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Gi§i thiŒu sÖ lÜ®c vŠ bäy nÖi, chín h¶i, ba mÜÖi chín phÄm. 
B¶ Kinh nÀy gÒm có 45 phÄm Kinh væn, nhÜng chÌ dÎch ra ÇÜ®c 39 
phÄm, gÒm 80 quy‹n. 

H¶i thÙ nhÃt thì nói vŠ "tin nhân quä".  
TØ h¶i thÙ hai Ç‰n h¶i thÙ sáu thì nói vŠ "sai biŒt nhân quä".  
H¶i thÙ bäy thì nói "bình Ç£ng nhân quä".  
H¶i thÙ tám thì nói "thành hånh nhân quä".  
H¶i thÙ chín thì nói "chÙng nhÆp nhân quä".  
 

H¶i thÙ nhÃt có 11 quy‹n là : Cº quä hoan låc sinh tín phÀn. 
TØ h¶i thÙ hai Ç‰n h¶i thÙ bäy c¶ng låi có 41 quy‹n là : Tu nhân kh‰ 
quä sinh giäi phÀn. H¶i thÙ tám có 7 quy‹n là : Thác pháp ti‰n tu 
thành hånh phÀn. H¶i thÙ chín có 21 quy‹n là : Y nhân chÙng nhÆp 
thành ÇÙc phÀn. 
 

H¶i thÙ nhÃt tåi BÒ ñŠ ñåo Tràng 
H¶i nÀy nói sáu phÄm :  
1. PhÄm Th‰ Chû DiŒu Nghiêm.  
2. PhÄm NhÜ Lai HiŒn TÜ§ng.  
3. PhÄm Ph° HiŠn Tam Mu¶i.  
4. PhÄm Th‰ Gi§i Thành T¿u.  
5. PhÄm Th‰ Gi§i Hoa Tång.  



  

6. PhÄmTÿ Lô Giá Na. 
 

H¶i thÙ nhì ª tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. 
H¶i nÀy nói sáu phÄm :  
7. PhÄm Danh HiŒu NhÜ Lai.  
8. PhÄm BÓn Thánh ñ‰.  
9. PhÄm Quang Minh Giác.  
10. PhÄm BÒ Tát VÃn Minh.  
11. PhÄm TÎnh Hånh.  
12. PhÄm  HiŠn Thû.  
Trên Çây là mÜ©i hai phÄm diŒu pháp nói ª tåi nhân gian. 
 

H¶i thÙ ba ª tåi ñiŒn DiŒu Th¡ng trên cung tr©i ñao L®i. 
H¶i nÀy cÛng nói sáu phÄm.  
13. PhÄm Thæng Lên ñÌnh Tu Di.  
14. PhÄm KŒ Tán Tu Di.  
15. PhÄm ThÆp Trø.  
16. PhÄm Phåm Hånh.  
17. PhÄm Công ñÙc Ban ñÀu Phát Tâm.  
18. PhÄm Minh Pháp.  
 

H¶i thÙ tÜ ª tåi ñiŒn Bäo Trang Nghiêm, cung tr©i Då Ma. 
H¶i nÀy nói bÓn phÄm.  
19. PhÄm Thæng Lên Tr©i Då Ma.  
20. PhÄm KŒ Tán Då Ma.  
21. PhÄm ThÆp Hånh.  
22. PhÄmThÆp Vô TÆn Tång.  
 

H¶i thÙ næm ª tåi ñiŒn NhÃt Thi‰t DiŒu Bäo Trang Nghiêm, cung 
tr©i ñâu SuÃt. 

H¶i nÀy nói ba phÄm.  
23. PhÄm Thæng Lên Tr©i ñâu SuÃt.  
24. PhÄm KŒ Tán ñâu SuÃt.  



  

25. PhÄm ThÆp HÒi HÜ§ng.  
 

H¶i thÙ sáu ª tåi ñiŒn Ma Ni Bäo Tång, cung tr©i Tha Hoá T¿ 
Tåi. 

H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm.  
26. PhÄm ThÆp ñÎa.  
Trên Çây là mÜ©i bÓn phÄm diŒu pháp nói ª trên Thiên cung. 
 

H¶i thÙ bäy ª tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. 
H¶i nÀy nói mÜ©i m¶t phÄm :  
27. PhÄm ThÆp ñÎnh.  
28. PhÄm ThÆp Thông.  
29. PhÄm ThÆp NhÅn.  
30. PhÄm A Tæng Kÿ.  
31. PhÄm Th† LÜ®ng.  
32. PhÄm BÒ Tát Trø XÙ.  
33. PhÄm ThÆp Thân TÜ§ng Häi.  
34. PhÄm Tuÿ Häo Quang Minh.  
35. PhÄm Hånh Ph° HiŠn.  
36. PhÄm NhÜ Lai XuÃt HiŒn.  
 

H¶i thÙ tám tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. 
H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm  
38. PhÄm Lìa Th‰ Gian.  
 

H¶i thÙ chín ª tåi RØng ThŒ ña. 
H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm :  
39. PhÄm Vào  Pháp Gi§i. 
 

Giäi thích chúng Bát b¶ TÙ VÜÖng (tám b¶ chúng, bÓn ông vua 
h¶ Ç©i), Bát b¶ tÙc là :  

1. A Tu La VÜÖng.  
2. Ca Lâu La VÜÖng.  



  

3. KhÄn Na La VÜÖng.  
4. Ma HÀu La Già VÜÖng.  
5. Då Xoa VÜÖng.  
6. Long VÜÖng.  
7. CÜu Bàn Trà VÜÖng.  
8. Càn Thát Bà VÜÖng.  
 

TÙ VÜÖng tÙc là :  
1. PhÜÖng b¡c ña Væn Thiên VÜÖng.  
2. PhÜÖng tây Quäng Møc Thiên VÜÖng.  
3. PhÜÖng nam Tæng TrÜªng Thiên VÜÖng.  
4. PhÜÖng Çông Trì QuÓc Thiên VÜÖng.  
M‡i vÎ thÓng lãnh hai b¶ chúng. 

 

MÜ©i hai chúng chÜ thiên thu¶c døc gi§i và s¡c gi§i. Tåi døc gi§i 
có bäy chúng :  

1. NguyŒt Thiên Tº.  
2. NhÆt Thiên Tº.  
3. Tam ThÆp Tam Thiên VÜÖng.  
4. Tu Då Ma Thiên VÜÖng.  
5. ñâu XuÃt Thiên VÜÖng.  
6. Hóa Låc Thiên VÜÖng.  
7. Tha Hóa T¿ Tåi Thiên VÜÖng.  
 

Tåi S¡c gi§i có næm chúng :  
1. ñåi Phåm Thiên VÜÖng.  
2. Quang  Âm Thiên VÜÖng .  
3. Bi‰n  TÎnh  Thiên VÜÖng.  
4. Quäng Quä Thiên VÜÖng.  
5. ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng. 
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KINH HOA NGHIÊM 
 

Çåi phÜÖng quäng phÆt 
 
 

Hoà ThÜ®ng Tuyên Hoá giäng giäi 
Hán dÎch : Sa Môn ThÆt Xoa Nan ñà 

ViŒt dÎch : Tÿ Kheo Thích Minh ñÎnh 
 
Mª ÇŠ : 
 

B¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy còn g†i là Kinh Pháp 
Gi§i, cÛng g†i là Kinh HÜ Không, tÆn hÜ không kh¡p pháp 
gi§i, ch£ng có m¶t nÖi nào mà ch£ng có Kinh Hoa Nghiêm 
ª Çó. Ch‡ ª cûa Kinh Hoa Nghiêm tÙc cÛng là ch‡ ª cûa 
PhÆt, cÛng là ch‡ ª cûa Pháp, cÛng là ch‡ ª cûa HiŠn 
Thánh Tæng. Cho nên khi PhÆt vØa m§i thành chánh giác, 
thì nói b¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy, Ç‹ giáo hoá tÃt cä pháp 
thân ñåi Sï1. Vì b¶ Kinh nÀy là Kinh vi diŒu không th‹ 
nghï bàn, do Çó b¶ Kinh nÀy ÇÜ®c bäo tÒn ª dÜ§i Long 
cung, do Long VÜÖng bäo h¶ gi» gìn. VŠ sau do Ngài BÒ 

                                                           
1 ñåi Sï : ChÌ các vÎ Çåi BÒ Tát. 
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Tát Long Th†, xuÓng dÜ§i Long cung Ç†c thu¶c lòng và 
ghi nh§ b¶ Kinh nÀy, sau Çó lÜu truyŠn trên th‰ gian. 

 

B¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy, cÛng nhÜ vÀng mây cát 
tÜ©ng ª trong hÜ không, chi‰u kh¡p ba ngàn Çåi thiên th‰ 
gi§i, nhÜ mÜa pháp cam lÒ, thÃm nhuÀn h‰t thäy tÃt cä 
chúng sinh. B¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy, cÛng nhÜ ánh sáng 
m¥t tr©i, chi‰u kh¡p Çåi thiên th‰ gi§i, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c Ãm áp. Kinh Hoa Nghiêm nÀy cÛng 
nhÜ Çåi ÇÎa, làm sinh trÜªng tÃt cä vån vÆt. Cho nên, có 
Kinh Hoa Nghiêm tÒn tåi, thì có th‹ nói là th©i kÿ chánh 
pháp trø lâu dài. M‡i ngày chúng ta giäng giäi Kinh Hoa 
Nghiêm, nghiên cÙu Kinh Hoa Nghiêm, quan tr†ng là phäi 
y chi‰u nghïa lš Kinh Çi‹n mà tu hành, phäi dùng Kinh Ç‹ 
ÇÓi trÎ bŒnh tÆt cûa thân tâm chúng ta. T¿ thân chúng ta có 
tâm tham, khi nghe ÇÜ®c Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trØ 
khº tâm tham; có tâm sân, khi nghe ÇÜ®c Kinh Hoa 
Nghiêm, thì nên trØ khº tâm sân; có tâm ngu si, khi nghe 
ÇÜ®c Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trØ khº tâm ngu si. 

 

ñåo lš cûa b¶ Kinh nÀy, là ÇÓi trÎ tÆp khí mao bŒnh 
cûa chúng ta. ñØng cho r¢ng nh»ng gì nói trong Kinh, chÌ 
vì BÒ Tát mà nói, ÇÓi v§i chúng ta ch£ng có quan hŒ gì, 
ho¥c là pháp nói cho các bÆc A La Hán, ÇÓi v§i chúng ta 
ch£ng có quan hŒ gì, chúng ta phàm phu nghe b¶ Kinh nÀy 
chÌ là nghe thôi, t¿ bi‰t làm không ÇÜ®c cänh gi§i cûa các 
bÆc Thánh nhân. N‰u bån nghï nhÜ th‰ thì, Çó là t¿ håi 
mình, t¿ vÙt Çi, t¿ dÙt tuyŒt nÖi Thánh nhân. 
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M‡i câu Kinh Hoa Nghiêm ÇŠu là Pháp Bäo vô 
thÜ®ng, n‰u chúng ta cung hành th¿c tiÍn, y chi‰u nghïa lš 
Kinh væn tu hành, thì nhÃt ÇÎnh së thành PhÆt. Cho nên, 
Kinh Hoa Nghiêm cÛng có th‹ nói là mË cûa chÜ PhÆt. 
Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân cûa chÜ PhÆt. ñÙc PhÆt tán 
thán Kinh Kim Cang r¢ng : "Phàm là ch‡ nào có Kinh Çi‹n 
thì ch‡ Çó có PhÆt". Ch‡ nào có b¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy 
thì có PhÆt tåi ch‡ Çó, bÃt quá nghiŒp chÜ§ng cûa bån quá 
sâu n¥ng, ÇÓi diŒn mà cÛng ch£ng thÃy PhÆt, do Çó có câu 
:"ñÓi diŒn bÃt thÙc Quán Th‰ Âm" (ñÓi diŒn ch£ng nhÆn ra 
BÒ Tát Quán Th‰ Âm). Các bån thÃy vÎ BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm nÀy, ngàn tay ngàn m¡t, luôn luôn phóng ra quang 
minh vô ngåi, chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh có duyên trong 
ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. Th‰ mà chúng ta h¢ng ngày lÍ 
PhÆt tåi Çây, niŒm PhÆt, låy BÒ Tát Quán Âm, niŒm BÒ Tát 
Quán Âm, cÛng ch£ng thÃy BÒ Tát Quán Âm, mà thành ra 
b¡t chÜ§c, tÙc là h† låy, ta cÛng låy theo, h† niŒm ta cÛng 
niŒm theo, Çó là cänh gi§i chuy‹n theo ngÜ©i, mà ch£ng 
chân chánh trª vŠ trong thâm tâm cûa mình. 

H¢ng ngày ta låy BÒ Tát Quán Th‰ Âm, niŒm BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm, ta nên làm nhÜ th‰ nào ? Phäi chæng ta có 
nhiŠu sân hÆn ? Phäi chæng chÙng tÆt cÛ ta không sºa Ç°i ? 
NhÜ th‰ thì bån låy Ç‰n h‰t thuª vÎ lai, bån cÛng ch£ng thÃy 
ÇÜ®c BÒ Tát Quán Th‰ Âm. N‰u bån cäi ác hÜ§ng thiŒn, 
chân chánh trØ khº tÆp khí mao bŒnh, sºa l‡i làm con 
ngÜ©i m§i, thì nhÃt ÇÎnh BÒ Tát Quán Th‰ Âm së gia bÎ cho 
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bån. Cho nên có ngÜ©i tu rÃt nhiŠu næm, m¶t chút trí huŒ 
cÛng không khai mª, có ngÜ©i tu hành ch£ng bao lâu thì 
khai mª trí huŒ, Ç¡c ÇÜ®c biŒn tài vô ngåi. Do Çó, chúng ta 
là ngÜ©i xuÃt gia, phäi siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, diŒt trØ tham 
sân si, cº chÌ hành Ç¶ng ÇŠu phäi hÒi quang phän chi‰u, tu 
hành nhÜ th‰ m§i có ti‰n b¶. 

 

Chúng ta giäng Kinh Hoa Nghiêm, nghe Kinh Hoa 
Nghiêm, låy Kinh Hoa Nghiêm, tøng Kinh Hoa Nghiêm, 
nhÜng không y chi‰u Çåo lš Kinh Hoa Nghiêm mà th¿c 
hành thì Kinh là Kinh, bån là bån, ta là ta, ch£ng có chút 
nào h®p mà làm m¶t. Chúng ta phäi h®p v§i Kinh Çi‹n mà 
làm m¶t, chi‰u theo Çåo lš trong Kinh Çi‹n mà th¿c hành, 
tÙc là h®p mà làm m¶t; bån không chi‰u theo Kinh Çi‹n mà 
th¿c hành thì tâm tØ bi cÛng ch£ng Çû, tâm h› xä cÛng 
không nhiŠu, chÌ có vô minh phiŠn não theo mình, Çó là 
ch£ng hi‹u ÇÜ®c Kinh, cÛng ch£ng nghe ÇÜ®c Kinh. Nghe 
ÇÜ®c Kinh câu nào thì nghï xem : ta làm th‰ nào Ç‹ th¿c 
hành ? Phäi chæng ta chåy theo thói hÜ tÆt xÃu ? Hay là 
chi‰u theo Kinh Çi‹n mà tu hành ? ThÜ©ng thÜ©ng t¿ hÕi 
mình thì ch¡c ch¡n së Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. Tåi sao ch£ng Ç¡c 
ÇÜ®c l®i ích l§n ? Vì bån xem Kinh là Kinh, ÇÓi v§i ta 
ch£ng có quan hŒ gì. ThÆt ra, lúc ban ÇÀu ÇÙc PhÆt nói 
Kinh Hoa Nghiêm cÛng vì bån, tôi và tÃt cä chúng sinh mà 
nói, Çó là PhÆt ÇÓi v§i chúng ta mà nói. Chúng ta nghe 
Kinh væn nÀy, cÛng nhÜ chính tai chúng ta nghe ÇÙc PhÆt 
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nói Çåo lš nÀy, dåy chúng ta y chi‰u theo pháp môn nÀy mà 
tu hành. 

BÃt cÙ pháp gì, cÛng ÇŠu không ra khÕi t¿ tánh cûa 
m‡i chúng ta. T¿ tánh cûa chúng ta, cÛng là tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i. Cho nên, n‰u bån phóng tâm lÜ®ng r¶ng 
l§n, thì bån së h®p v§i Kinh Hoa Nghiêm mà làm m¶t, 
song, hai mà ch£ng phäi hai. Ai ai cÛng ÇŠu y theo cänh 
gi§i Hoa Nghiêm làm cänh gi§i cûa mình, lÃy Çåo lš vô 
lÜ®ng vô biên, trí huŒ vô lÜ®ng vô biên cûa Kinh Hoa 
Nghiêm, thu nhi‰p làm trí huŒ cûa mình. Bån xem ! NhÜ 
vÆy r¶ng l§n bi‰t dÜ©ng nào ! 
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DÅn NhÆp 
 

B¶ Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt nÀy, 
khi ÇÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, vØa 
m§i thành chánh giác, không r©i khÕi toà ngÒi mà ª trong 
ÇÎnh Ç‰n bäy nÖi (ba nÖi tåi nhân gian, bÓn nÖi ª tåi Thiên 
cung), vì các bÆc Çåi thiŒn cæn viên ÇÓn, mà nói t¿ thân 
chÙng ÇÜ®c pháp môn viên ÇÓn, Çi th£ng vào Çåo lš pháp 
gi§i, träi qua chín h¶i trong vòng hai mÜÖi mÓt ngày, thì 
nói xong b¶ Kinh không th‹ nghï bàn nÀy. B¶ Kinh nÀy 
gÒm có 45 phÄm Kinh væn, nhÜng chÌ dÎch ra ÇÜ®c 39 
phÄm, gÒm 80 quy‹n. Trong m‡i h¶i ñÙc PhÆt ÇŠu phóng 
quang, Çåi bi‹u nói Hoa Nghiêm pháp l§n. Quang minh là 
bi‹u thÎ cho trí huŒ, gia bÎ cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c l®i ích PhÆt Pháp. 

 

B¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy tØ ÇÀu cho Ç‰n cuÓi, ÇŠu 
nói Çåo lš næm vòng nhân quä.  

H¶i thÙ nhÃt thì nói vŠ "tin nhân quä".  
TØ h¶i thÙ hai Ç‰n h¶i thÙ sáu thì nói vŠ "sai biŒt 

nhân quä".  
H¶i thÙ bäy thì nói "bình Ç£ng nhân quä".  
H¶i thÙ tám thì nói "thành hånh nhân quä".  
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H¶i thÙ chín thì nói "chÙng nhÆp nhân quä".  
 

Ngài Thanh LÜÖng QuÓc SÜ Çem h‰t toàn b¶ Kinh 
80 quy‹n phân làm bÓn phÀn. H¶i thÙ nhÃt có 11 quy‹n là : 
Cº quä hoan låc sinh tín phÀn. TØ h¶i thÙ hai Ç‰n h¶i thÙ 
bäy c¶ng låi có 41 quy‹n là : Tu nhân kh‰ quä sinh giäi 
phÀn. H¶i thÙ tám có 7 quy‹n là : Thác pháp ti‰n tu thành 
hånh phÀn. H¶i thÙ chín có 21 quy‹n là : Y nhân chÙng 
nhÆp thành ÇÙc phÀn. 

 

H¶i thÙ nhÃt tåi BÒ ñŠ ñåo Tràng, vÎ trí ª hÜ§ng 
tây cách thành VÜÖng Xá nÜ§c Ma KiŒt ñà khoäng hai 
træm d¥m, nay tÙc là Bodh Gaya. H¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng 
quang minh gi»a lông mày, bi‹u thÎ quang minh cûa PhÆt 
chi‰u kh¡p h‰t thäy m†i nÖi, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
Ç‰n nghe pháp l§n. Låi phóng quang minh ª ræng, bi‹u thÎ 
khi‰n cho chúng sinh n‰m ÇÜ®c pháp vÎ. B¶ Kinh nÀy là 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt ÇŠu nói, cho nên trong các h¶i, phÀn 
nhiŠu là mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt gia bÎ cho BÒ Tát nói. H¶i 
nÀy là mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt gia trì cho BÒ Tát Ph° HiŠn 
nói, BÒ Tát Ph° HiŠn làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn l¿c 
cûa ñÙc PhÆt mà nói : y, chánh hai báo trang nghiêm PhÆt 
quä, phát triŒt tâm tín ngÜ«ng cûa chúng sinh. H¶i nÀy nói 
sáu phÄm :  

1. PhÄm Th‰ Chû DiŒu Nghiêm.  
2. PhÄm NhÜ Lai HiŒn TÜ§ng.  
3. PhÄm Ph° HiŠn Tam Mu¶i.  
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4. PhÄm Th‰ Gi§i Thành T¿u.  
5. PhÄm Th‰ Gi§i Hoa Tång.  
6. PhÄmTÿ Lô Giá Na.  
 

Sáu phÄm nÀy là vòng tin nhân quä, là "quä cº hoan 
låc sinh tín phÀn". 

 

H¶i thÙ nhì ª tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. H¶i nÀy ª 
phía Çông nam cây bÒ ÇŠ, khoäng ba d¥m trong khúc eo 
sông Ni Liên ThiŠn, là do các Long VÜÖng vì ñÙc PhÆt mà 
tåo nên. ñÙc PhÆt phóng quang chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng 
vô biên th‰ gi§i, nên tên là ñiŒn Ph° Quang Minh. Trong 
h¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng quang dÜ§i hai bàn chân, bi‹u thÎ 
khi‰n cho chúng sinh y pháp tu hành. H¶i nÀy BÒ Tát Væn 
Thù làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn l¿c cûa ñÙc PhÆt, 
mà nói Çåo lš pháp môn ThÆp Tín mÏ ÇÙc, h¶i nÀy nói sáu 
phÄm :  

7. PhÄm Danh HiŒu NhÜ Lai.  
8. PhÄm BÓn Thánh ñ‰.  
9. PhÄm Quang Minh Giác.  
10. PhÄm BÒ Tát VÃn Minh.  
11. PhÄm TÎnh Hånh.  
12. PhÄm  HiŠn Thû.  
 

Sáu phÄm nÀy là vòng sai biŒt nhân quä, là "tu nhân 
kh‰ quä sinh giäi phÀn". Trên Çây là mÜ©i hai phÄm diŒu 
pháp nói ª tåi nhân gian. 
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H¶i thÙ ba ª tåi ñiŒn DiŒu Th¡ng trên cung tr©i 
ñao L®i. H¶i nÀy ª ÇÌnh núi Tu Di, là "ÇÎa cÜ thiên", tÙc 
cÛng là tÀng tr©i thÙ hai cûa døc gi§i. ñÙc PhÆt nói Kinh 
Hoa Nghiêm là pháp thân nói, pháp thân thì tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i, vô tåi vô bÃt tåi, vô sª bÃt tåi (không có 
ch‡ nào mà không có). Cho nên, có th‹ Ç‰n bÃt cÙ nÖi nào 
giäng Kinh thuy‰t pháp. Trong h¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng 
quang ª ngón chân, bi‹u thÎ pháp là tØ ch‡ thÃp mà sinh ra, 
khi‰n cho chúng sinh tØ cÖ bän mà h†c lên. H¶i nÀy BÒ Tát 
Pháp HuŒ làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn l¿c cûa PhÆt 
mà nói Çåo lš ThÆp Trø. H¶i nÀy cÛng nói sáu phÄm.  

13. PhÄm Thæng Lên ñÌnh Tu Di.  
14. PhÄm KŒ Tán Tu Di.  
15. PhÄm ThÆp Trø.  
16. PhÄm Phåm Hånh.  
17. PhÄm Công ñÙc Ban ñÀu Phát Tâm.  
18. PhÄm Minh Pháp.  
 

Sáu PhÄm nÀy cÛng là vòng sai biŒt nhân quä, là "tu 
nhân kh‰ quä sinh giäi phÀn". 

 

H¶i thÙ tÜ ª tåi ñiŒn Bäo Trang Nghiêm, cung 
tr©i Då Ma. H¶i nÀy ª trên không ÇÌnh núi Tu Di, là 
"không cÜ thiên" (cõi tr©i ª trên không), tÙc cÛng là tÀng 
tr©i thÙ ba cûa døc gi§i. Trong h¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng 
quang ª mu hai bàn chân, bi‹u thÎ pháp là tØ dÜ§i mà lên, 
khi‰n cho chúng sinh y theo thÙ l§p mà h†c lên. H¶i nÀy 
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BÒ Tát Công ñÙc Lâm làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn 
l¿c cûa PhÆt mà nói Çåo lš pháp môn ThÆp Hånh. H¶i nÀy 
nói bÓn phÄm.  

19. PhÄm Thæng Lên Tr©i Då Ma.  
20. PhÄm KŒ Tán Då Ma.  
21. PhÄm ThÆp Hånh.  
22. PhÄmThÆp Vô TÆn Tång.  
 

BÓn phÄm nÀy cÛng là vòng sai biŒt nhân quä, là "tu 
nhân kh‰ quä sinh giäi phÀn". 

 

H¶i thÙ næm ª tåi ñiŒn NhÃt Thi‰t DiŒu Bäo 
Trang Nghiêm, cung tr©i ñâu SuÃt. H¶i nÀy ª phía trên 
tr©i Då Ma, tÙc cÛng là tÀng tr©i thÙ tÜ cûa døc gi§i. Trong 
h¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng quang hai ÇÀu gÓi, bi‹u thÎ hÒi 
hÜ§ng, khi‰n cho chúng sinh : hÒi s¿ hÜ§ng lš, hÒi nhân 
hÜ§ng quä, hÒi t¿ hÜ§ng tha. H¶i nÀy BÒ Tát Kim Cang 
Tràng làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn l¿c cûa ñÙc PhÆt 
mà nói Çåo lš pháp môn ThÆp HÒi HÜ§ng. H¶i nÀy nói ba 
phÄm.  

23. PhÄm Thæng Lên Tr©i ñâu SuÃt.  
24. PhÄm KŒ Tán ñâu SuÃt.  
25. PhÄm ThÆp HÒi HÜ§ng.  
 

Ba phÄm nÀy cÛng là vòng sai biŒt nhân quä, là "tu 
nhân kh‰ quä sinh giäi phÀn". 
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H¶i thÙ sáu ª tåi ñiŒn Ma Ni Bäo Tång, cung tr©i 
Tha Hoá T¿ Tåi. H¶i nÀy là tÀng tr©i thÙ sáu cûa døc gi§i, 
cÛng là tr©i cao nhÃt cûa døc gi§i. H¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng 
quang minh ª gi»a lông mày, h¶i nÀy BÒ Tát Kim Cang 
Tång làm chû Çåi h¶i, Ngài nÜÖng thÀn l¿c cûa PhÆt mà nói 
Çåo lš pháp môn ThÆp ñÎa. H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm.  

26. PhÄm ThÆp ñÎa.  
 

PhÄm nÀy cÛng là vòng sai biŒt nhân quä, là "tu nhân 
kh‰ quä sinh giäi phÀn". Trên Çây là mÜ©i bÓn phÄm diŒu 
pháp nói ª trên Thiên cung. 

 

H¶i thÙ bäy ª tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. ñÙc PhÆt 
låi tØ trên tr©i trª vŠ nhân gian. H¶i nÀy ñÙc PhÆt phóng 
quang minh gi»a lông mày và quang minh ª miŒng, quang 
minh ª miŒng là bi‹u thÎ, tÃt cä PhÆt tº tØ trong miŒng cûa 
PhÆt hoá sinh. H¶i nÀy BÒ Tát Ph° HiŠn làm chû Çåi h¶i, 
Ngài nÜÖng thÀn l¿c cûa PhÆt mà nói pháp ñ£ng giác và 
DiŒu giác, tÙc cÛng là pháp môn nhân tròn quä ÇÀy, sáu 
phÄm trÜ§c nói nhân tròn, næm phÄm sau nói quä ÇÀy. H¶i 
nÀy nói mÜ©i m¶t phÄm :  

27. PhÄm ThÆp ñÎnh.  
28. PhÄm ThÆp Thông.  
29. PhÄm ThÆp NhÅn.  
30. PhÄm A Tæng Kÿ.  
31. PhÄm Th† LÜ®ng.  
32. PhÄm BÒ Tát Trø XÙ.  
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33. PhÄm ThÆp Thân TÜ§ng Häi.  
34. PhÄm Tuÿ Häo Quang Minh.  
35. PhÄm Hånh Ph° HiŠn.  
36. PhÄm NhÜ Lai XuÃt HiŒn.  
 

MÜ©i m¶t phÄm nÀy là vòng nhân quä bình Ç£ng, là 
"tu nhân kh‰ quä sinh giäi phÀn". 

 

H¶i thÙ tám tåi ñiŒn Ph° Quang Minh. Trong h¶i 
nÀy ñÙc PhÆt không phóng quang minh, vì tåi tr†ng xÙ. 
H¶i nÀy cÛng là BÒ Tát Ph° HiŠn làm chû Çåi h¶i, vì BÒ 
Tát Ph° HiŠn là chû Hoa Nghiêm Häi H¶i, Ngài nÜÖng 
thÀn l¿c cûa ñÙc PhÆt, mà nói pháp hai ngàn hånh môn. Có 
vÎ BÒ Tát Ph° HuŒ hÕi BÒ Tát Ph° HiŠn : Nh»ng gì là pháp 
nÜÖng t¿a cûa BÒ Tát ? Nh»ng gì là pháp th¿c hành cûa BÒ 
Tát ? .v.v., có hai træm câu hÕi. BÒ Tát Ph° HiŠn giäi Çáp 
thành hai nghìn câu trä l©i. H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm  

38. PhÄm Lìa Th‰ Gian.  
 

PhÄm nÀy là vòng thành hånh nhân quä, là "thác 
pháp ti‰n tu thành hånh phÀn". 

 

H¶i thÙ chín ª tåi RØng ThŒ ña. ñÎa Çi‹m ª trong 
thành Xá VŒ, tÙc cÛng là vÜ©n ông CÃp Cô ñ¶c, cây cûa 
thái tº Kÿ ñà, còn g†i là Tinh Xá Kÿ Hoàn, còn g†i là 
Tr†ng Các Giäng ñÜ©ng. Khi ñÙc PhÆt thành chánh giác 
thì chÜa có giäng ÇÜ©ng nÀy, sau này m§i thành lÆp. Song, 
không có Tr†ng Các Giäng ñÜ©ng, vÆy ñÙc PhÆt làm th‰ 
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nào thuy‰t pháp tåi Çây ? ñó là cänh gi§i diŒu không th‹ 
nghï bàn. ñÙc PhÆt có th‹ Çem vô lÜ®ng ki‰p quá khÙ d©i 
Ç‰n hiŒn tåi, cÛng có th‹ Çem vô lÜ®ng ki‰p vÎ lai d©i Ç‰n 
hiŒn tåi. Cho nên ch£ng có phân biŒt quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ 
lai, là viên dung vô ngåi. GiÓng nhÜ trong Kinh Kim Cang 
có nói :"Tam tâm bÃt khä Ç¡c" (ba tâm không th‹ Ç¡c 
ÇÜ®c), cùng Çåo lš Ãy, nghïa là : tâm quá khÙ không th‹ 
n¡m b¡t, tâm hiŒn tåi không th‹ n¡m b¡t, tâm vÎ lai cÛng 
không th‹ n¡m b¡t. Tåi sao ? Bån nói có quá khÙ tÙc là 
chÃp trÜ§c, có hiŒn tåi là chÃp trÜ§c, có vÎ lai cÛng là chÃp 
trÜ§c. Vì quá khÙ Çã qua rÒi, hiŒn låi không dØng låi, còn 
vÎ lai thì chÜa Ç‰n, Çó là phá chÃp. Tåi h¶i nÀy ñÙc PhÆt 
phóng luÒng hào quang tr¡ng, bi‹u thÎ chi‰u kh¡p ba ngàn 
Çåi thiên, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c thÃm nhuÀn 
mÜa pháp, sinh ra cæn lành. H¶i nÀy phân làm h¶i chính và 
h¶i phø. H¶i chính là PhÆt Thích Ca Mâu Ni làm h¶i chû, 
nhÆp vào Tam mu¶i SÜ Tº TÀn Thân, thÎ hiŒn mà nói diŒu 
pháp, khi‰n cho Çåi chúng "ÇÓn chÙng pháp gi§i". H¶i phø 
là các BÒ Tát làm h¶i chû, BÒ Tát Ph° HiŠn, BÒ Tát Væn 
Thù và các vÎ thiŒn tri thÙc vì ThiŒn Tài ñÒng Tº mà nói rõ 
"tiŒm chÙng pháp gi§i". H¶i nÀy chÌ nói m¶t phÄm :  

39. PhÄm Vào  Pháp Gi§i.  
 

NhÜng có hai mÜÖi mÓt quy‹n. H¶i nÀy là vòng 
chÙng nhÆp nhân quä, là "y nhân chÙng nhÆp thành ÇÙc 
phÀn". PhÀn trên là mÜ©i ba phÄm diŒu pháp nói ª tåi nhân 
gian. 
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Nay gi§i thiŒu sÖ lÜ®c vŠ bäy nÖi, chín h¶i, ba mÜÖi 
chín phÄm, hy v†ng m†i ngÜ©i ghi nh§, Ç®i khi giäng Ç‰n 
phÄm nào thì bi‰t ÇÜ®c phÄm Çó nói tåi Çâu, vÎ BÒ Tát nào 
nói, có khái niŒm nhÜ th‰ thì m§i thÃu hi‹u ÇÜ®c. 

 

B¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy là pháp Çåi thØa, vì pháp 
thân BÒ Tát mà nói, hoàn toàn là tu bÒ ÇŠ tâm, hành bÒ ÇŠ 
Çåo, do Çó ngÜ©i ti‹u thØa, tuy nhiên ÇÒng ª trong pháp 
h¶i, nhÜng nhÜ Çi‰c nhÜ mù, "có m¡t ch£ng thÃy ÇÜ®c Lô 
Xá Na, có tai ch£ng nghe ÇÜ®c pháp viên ÇÓn". Vì khi h† ª 
tåi nhân gian thì không tu pháp Çåi thØa, cho nên không có 
duyên Ç¡c ÇÜ®c l®i ích l§n. VÆy tÙc nhiên chúng ta ch£ng 
phäi là BÒ Tát, låi ch£ng phäi là A La Hán, tåi sao låi nghe 
ÇÜ®c tên Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt, mà 
còn ÇÜ®c nghe diŒu pháp Kinh Hoa Nghiêm ? ñó là vì 
trong quá khÙ chúng ta Çã gieo cæn lành v§i pháp Çåi thØa, 
cho nên hôm nay có duyên ÇÜ®c Ç‰n nghe pháp, b¢ng 
không cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i ti‹u thØa, nhÜ Çi‰c nhÜ mù. 
ñây là cÖ h¶i ngàn ki‰p khó g¥p. Hy v†ng m†i ngÜ©i tinh 
tÃn càng tinh tÃn, n‡ l¿c càng n‡ l¿c, Ç‰n nghiên cÙu diŒu 
lš cûa b¶ Kinh nÀy. Tuy nhiên chÌ dÎch ra ÇÜ®c bÓn vån 
næm nghìn bài kŒ, nhÜng n‰u nh§ ÇÜ®c m¶t bài kŒ thì có 
diŒu døng vô lÜ®ng. 

Vào Ç©i ñÜ©ng có vÎ xuÃt gia tên là VÜÖng Minh 
Cán. VÎ Çó tuy xuÃt gia làm hoà thÜ®ng, nhÜng không tu 
hành. M¶t ngày n†, bÎ qu› vô thÜ©ng b¡t Çi, vÎ Çó g¥p BÒ 
Tát ñÎa Tång, dåy vÎ Çó m¶t bài kŒ Kinh Hoa Nghiêm : 
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"NhÜ®c nhân døc liÍu tri 
Tam th‰ nhÃt thi‰t PhÆt 

Ðng quán pháp gi§i tánh 
NhÃt thi‰t duy tâm tåo". 

Nghïa là : 
"N‰u ai muÓn bi‰t rõ 

TÃt cä PhÆt ba Ç©i 
Hãy quán tánh pháp gi§i 

H‰t thäy do tâm tåo". 
 

VÎ Çó thÃy vua Diêm VÜÖng thì Ç†c ra bài kŒ nÀy, do 
Çó ÇÜ®c phóng thích. Bài kŒ nÀy không nh»ng cÙu ÇÜ®c 
sinh mång cûa vÎ Çó, mà cÛng cÙu ÇÜ®c chúng sinh th† kh° 
dÜ§i ÇÎa ngøc. Các bån thÃy Çó ! Bài kŒ nÀy có diŒu døng 
nhÜ th‰, cho nên phäi tøng Kinh Hoa Nghiêm, phäi låy 
Kinh Hoa Nghiêm, phäi Ãn tÓng Kinh Hoa Nghiêm, thì 
nhÃt ÇÎnh có công ÇÙc vô lÜ®ng. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  28 
 

  

 
 

 
PhÄm Th‰ Chû diŒu nghiêm 

  
thÙ nhÃt 

 
 "PhÄm" : TÙc là phÄm loåi. PhÄm nÀy nói vŠ chû th‰ 
gian và chû xuÃt th‰ gian, Çû loåi cänh gi§i trang nghiêm vi 
diŒu, trang nghiêm cõi nÜ§c, trang nghiêm cõi PhÆt không 
th‹ nghï bàn. 
 "Th‰" : TÙc là th‰ gi§i.  

"Chû" : TÙc là chû nhân. Chû nhân cûa th‰ gi§i là 
ñÙc PhÆt. Ngài không nh»ng là chû th‰ gian, mà còn là chû 
xuÃt th‰ gian. Chû th‰ gian tÙc là tÃt cä Chuy‹n Luân 
Thánh VÜÖng, tÙc cÛng là : Kim Chuy‹n Luân VÜÖng, 
Ngân Chuy‹n Luân VÜÖng, ñÒng Chuy‹n Luân VÜÖng, và 
Thi‰t Chuy‹n Luân VÜÖng. BÓn vÎ Luân VÜÖng nÀy, chÌ 
làm ÇÜ®c chû th‰ gian mà không làm ÇÜ®c chû xuÃt th‰ 
gian. 

"DiŒu" : Thì không th‹ dùng tâm suy nghï, không th‹ 
dùng l©i nói Ç‹ bàn luÆn, nghïa là nghï không Ç‰n, nói 
không ra.  

"Nghiêm" : TÙc là trang nghiêm. S¿ trang nghiêm 
nÀy ch£ng phäi m¶t sÓ ngÜ©i có th‹ bi‰t ÇÜ®c, thÃy ÇÜ®c.  
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"ThÙ nhÃt" : Nghïa là b¡t ÇÀu, phÄm nÀy thu¶c vŠ 
phÄm thÙ nhÃt, cho nên g†i là PhÄm Th‰ Chû DiŒu Nghiêm 
ThÙ NhÃt. 

 

Tôi nghe nhÜ vÀy. 
  

BÓn ch» "Tôi Nghe NhÜ VÀy" rÃt là quan tr†ng. Phàm 
là b¡t ÇÀu Kinh cûa ñÙc PhÆt nói, ÇŠu có bÓn ch» nÀy. 
Dùng bÓn ch» "Tôi Nghe NhÜ VÀy" Ç‹ mª ÇÀu Kinh. Có 
sáu š nghïa :  

1. Khác v§i ngoåi Çåo : TÙc là ch£ng giÓng nhÜ 
ngoåi Çåo. Vì Kinh cûa ngoåi Çåo mª ÇÀu thì dùng hai ch» 
"A  …u". A là không, …u là có. Pháp nói ra ch£ng phäi có 
thì là không, cho nên dùng A …u hai ch» Ç‹ mª ÇÀu Kinh. 
PhÆt pháp thì ch£ng phäi nhÜ th‰. PhÆt pháp thì ch£ng có 
ch£ng không, ch£ng không ch£ng có, ch£ng rÖi vào có, 
ch£ng rÖi vào không. Ngoåi Çåo cho r¢ng có tÙc là có, 
không có thì là không, Çó là "hai bên". PhÆt pháp thì không 
rÖi vŠ hai bên, cho nên dùng bÓn ch» "Tôi Nghe NhÜ VÀy", 
Ç‹ Çåi bi‹u mª ÇÀu Kinh. 

 Hai ch» "NhÜ VÀy" là chÌ l©i væn cûa Pháp. "Tôi 
Nghe": Nghïa là lãnh nåp. Th‰ nào là chÌ l©i væn cûa pháp ? 
"NhÜ VÀy": TÙc là pháp nÀy, không "NhÜ VÀy" thì ch£ng 
phäi pháp nÀy. Pháp nÀy là pháp gì ? TÙc là pháp trung Çåo 
liÍu nghïa. Th‰ nào g†i là lãnh nåp ? "Tôi Nghe", tÙc là 
Tôn Giä A Nan nghe pháp, nghe ÇÜ®c pháp nÀy, nghïa là 
lãnh th† ti‰p nåp. 
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 2. DÙt tranh luÆn : Tranh tÙc là tâm háo th¡ng, là 
trái v§i Çåo, sinh ra bÓn tÜ§ng : tÜ§ng ta, tÜ§ng ngÜ©i, 
tÜ§ng chúng sinh, và tÜ§ng th† mång, làm sao Ç¡c ÇÜ®c 
tam mu¶i ! Tranh nh»ng gì ? Tranh ÇŒ nhÃt, tÙc là bây gi© 
chúng sinh ÇŠu muÓn tranh ÇŒ nhÃt, cho nên có tranh luÆn. 
BÓn ch» "Tôi Nghe NhÜ VÀy" là bi‹u thÎ b¶ Kinh nÀy 
ch£ng phäi Tôn giä A-Nan t¿ nói, mà là nghe ÇÜ®c tØ ñÙc 
PhÆt. Vì Çây là ñÙc PhÆt nói, cho nên Çåi chúng không có 
gì Ç‹ nói, do Çó mà ch£ng còn tranh luÆn n»a. 

 3. Không tæng giäm : TØ "Tôi Nghe NhÜ VÀy" vŠ 
sau, nhÃt th©i, PhÆt tåi xÙ nào ? v§i Çåi chúng bao nhiêu ? 
nói Kinh gì ? TÃt cä ÇŒ tº không dám sºa Ç°i, không th‹ 
nhuÆn s¡c, tÙc là Kinh væn không th‹ tæng m¶t ch», cÛng 
không th‹ giäm m¶t ch». 

 4. DÙt s¿ nghi ng© cûa Çåi chúng : Vì Tôn Giä A-
Nan ª trong Çåi chúng, Ngài là ngÜ©i trÈ tu°i nhÃt, ÇÜÖng 
nhiên Çåo ÇÙc không Çû Ç‹ cäm hoá ngÜ©i, nhÜng ñÙc PhÆt 
Çem Tång Pháp truyŠn trao cho Ngài, dåy Ngài k‰t tÆp 
Kinh Çi‹n. Khi Tôn giä A-Nan lên pháp toà, thì Çåi chúng 
sinh ra ba ÇiŠu nghi ho¥c.  

A : Nghi ho¥c ñÙc PhÆt Thích Ca không vào Ni‰t Bàn 
? Còn trª låi thuy‰t pháp cho chúng ta. Vì Ngài A-Nan 
cÛng có 32 tÜ§ng tÓt trang nghiêm giÓng nhÜ ñÙc PhÆt, chÌ 
thân thÃp hÖn thân cûa PhÆt m¶t chút mà thôi.  

B : Nghi ho¥c mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt Ç‰n thuy‰t pháp 
?  
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C : Nghi ho¥c Tôn giä A-Nan Ç¶t nhiên chÙng ÇÜ®c 
quä vÎ PhÆt ? Vì tÜ§ng tÓt cûa Tôn giä rÃt trang nghiêm. 
Khi Tôn Giä A Nan mª miŒng nói :"Tôi Nghe NhÜ VÀy", 
thì ÇÀu não cûa các vÎ Çåi A La Hán tÌnh låi, không mê 
ho¥c n»a. 

 5. Sinh tín tâm : Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh sinh 
tín tâm, vì pháp "NhÜ vÀy" là Çáng tin, pháp "không nhÜ 
vÀy" thì không Çáng tin. Cho nên nói "NhÜ vÀy" là chÌ l©i 
væn cûa pháp. 

 6. ThuÆn ÇÒng : ñŠu thuÆn ÇÒng v§i chÜ PhÆt ba 
Ç©i, vì ba Ç©i chÜ PhÆt mª ÇÀu Kinh Çi‹n, ÇŠu nói bÓn ch» 
"Tôi Nghe NhÜ VÀy", cho nên Kinh cûa PhÆt câu thÙ nhÃt 
mª ÇÀu là : "Tôi Nghe NhÜ VÀy". 

 Khi ñÙc PhÆt s¡p vào Ni‰t Bàn thì Ngài A Nan chÜa 
chÙng quä A La Hán, cÛng chÜa Çoån døc khº ái, cho nên 
Çau Ç§n khóc lóc rÖi lŒ bi ai Ç‰n c¿c Çi‹m, ch£ng còn nh§ 
Ç‰n viŒc gì. Lúc Çó, Tôn Giä A NÆu Lâu ñà Ç‰n nói v§i 
Tôn giä A Nan :"A Nan ! ñØng quá bi ai, PhÆt Çem tÃt cä 
Tång Pháp truyŠn cho Ngài, Ngài là ngÜ©i tÜÖng lai k‰t tÆp 
Kinh Çi‹n, trách nhiŒm tr†ng Çåi, bây gi© nên Çi thÜa hÕi 
ñÙc PhÆt, viŒc tÜÖng lai phäi làm nhÜ th‰ nào ?" Tôn Giä A 
Nan nói : PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi, tÜÖng lai còn có viŒc gì 
n»a mà hÕi ? Ch£ng còn viŒc gì n»a." Tôn Giä A NÆu Lâu 
ñà nói :"PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi, viŒc quan tr†ng trong 
tÜÖng lai là ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp, phäi mau Ç‰n hÕi ñÙc 
PhÆt !" Tôn Giä A Nan hÕi låi :"VÆy tôi phäi hÕi ñÙc PhÆt 
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vŠ vÃn ÇŠ gì ?" Tôn Giä A NÆu Lâu ñà nói :"Có bÓn vÃn ÇŠ 
vô cùng quan tr†ng, không hÕi không ÇÜ®c". 

1. Khi ñÙc PhÆt còn ª Ç©i thì chúng ta nÜÖng theo 
PhÆt, khi PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi thì chúng ta nÜÖng theo ai ? 
Tôn Giä A Nan cäm thÃy vÃn ÇŠ nÀy rÃt có Çåo lš, tÜÖng lai 
chúng ta Çi ª Çâu ? ÇiŠu nÀy nên hÕi. 

2. Khi ñÙc PhÆt còn ª Ç©i thì chúng ta nÜÖng PhÆt 
làm thÀy, khi PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi thì chúng ta nÜÖng theo 
ai làm thÀy ? Tôn Giä A Nan nghï n‰u không có PhÆt thì 
làm sao tu hành ? VÃn ÇŠ nÀy không hÕi không ÇÜ®c. 

3. Khi ñÙc PhÆt còn ª Ç©i thì nh»ng Tÿ Kheo ác tánh, 
PhÆt có th‹ hàng phøc, khi ñÙc PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi thì 
do ai ÇiŠu phøc ? Làm sao ÇiŠu phøc ? Tôn Giä A Nan cäm 
thÃy vÃn ÇŠ nÀy cÛng nghiêm tr†ng, càng nên hÕi. 

4. Khi k‰t tÆp Kinh Çi‹n thì mª ÇÀu Kinh væn phäi 
dùng ch» gì ? Tôn Giä A Nan nghï vÃn ÇŠ nÀy càng nên hÕi 
ñÙc PhÆt. Do Çó, Tôn Giä A Nan Ç‰n bên cånh ñÙc PhÆt, 
hÕi bÓn vÃn ÇŠ nÀy. PhÆt trä l©i cho Ngài A Nan :"Khi ta 
vào Ni‰t Bàn rÒi thì y theo BÓn NiŒm XÙ mà trø", Çó là câu 
trä l©i thÙ nhÃt. "Khi ta vào Ni‰t Bàn rÒi thì phäi lÃy gi§i 
làm thÀy", Çây là câu trä l©i thÙ hai. "Khi ta vào Ni‰t Bàn 
rÒi, n‰u có Tÿ Kheo ác tính không gi» gi§i luÆt, thì ÇØng 
nói næng gì v§i h†", Çó là câu trä l©i thÙ ba. "Khi k‰t tÆp 
Kinh Çi‹n thì mª ÇÀu Kinh dùng :"Tôi Nghe NhÜ VÀy", Çó 
là câu trä l©i thÙ tÜ. 

BÓn NiŒm XÙ là gì ? TÙc là :  
 Thân niŒm xÙ,  
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 Th† niŒm xÙ,  
 Tâm niŒm xÙ và  
 Pháp niŒm xÙ.  

 

Y chi‰u theo BÓn NiŒm XÙ nÀy Ç‹ tu hành, thì có th‹ 
chÙng quä, có th‹ giäi thoát. Tåi sao chúng ta ch£ng chÙng 
quä ? Tåi sao không th‹ thoát khÕi luân hÒi ? Vì không :  

 Quán thân bÃt tÎnh,  
 Quán th† là kh°,  
 Quán tâm vô thÜ©ng,  
 Quán pháp vô ngã.  

 

ChÃp trÜ§c cái ta, Çây là cûa ta. Nhà là cûa ta, Ç®i Ç‰n 
khi hÖi thª không còn n»a, thì gì cÛng ch£ng phäi cûa ta. 
Cho nên có câu :  

    

"Cá nhäy trong nÜ§c, 
NgÜ©i nào ª nhân gian, 

Ch£ng bi‰t gieo phÜ§c lành, 
Tâm cÙ tåo t¶i nghiŒp, 

Vàng båc chÃt thành núi, 
Nh¡m m¡t bÕ låi h‰t, 

Tay không chÀu Diêm VÜÖng 
HÓi hÆn quá mu¶n màng". 

 

Bây gi© giäi thích Çåi š vŠ BÓn NiŒm XÙ :  
 

1. Quán thân bÃt tÎnh : Thân th‹ cûa chúng ta vÓn 
ch£ng såch së, chín cái l‡ thÜ©ng chäy ra nh»ng thÙ bÃt 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  34 
 

  

tÎnh dÖ dáy, nhÜ m¡t thì có ghèn, l‡ tai có cÙc váy, mÛi thì 
có nÜ§c mÛi, miŒng thì có Çàm, thêm vào Çåi và ti‹u tiŒn. 
ñã bi‰t thân th‹ bÃt tÎnh, là túi da hôi thÓi thì không nên 
chÃp trÜ§c nó. N‰u không chÃp trÜ§c thì së Ç¡c ÇÜ®c giäi 
thoát, không bÎ thân th‹ làm phiŠn luœ. Lão Tº bi‰t ÇÜ®c š 
nÀy cho nên nói : 

 

"Sª dï ta có Çåi hoån vì ta có thân, 
N‰u ta không có thân nÀy thì sao có hoån ?" 

 

Lão Tº hi‹u ÇÜ®c lš quán bÃt tÎnh. 
 

2. Quán th† là kh° : TÃt cä nh»ng gì ti‰p th† ÇŠu là 
kh°. Kh° có ba thÙ kh°, tám thÙ kh°, vô lÜ®ng thÙ kh°. Ba 
thÙ kh° là gì ? TÙc là :  

 Kh° kh°,  
 Hoåi kh° và  
 Hành kh°. 

 

A. Kh° kh° : TÙc là kh° trong s¿ kh°, kh° låi thêm 
kh°. Ví nhÜ có ngÜ©i vÓn ch£ng có nhà Ç‹ ª, låi g¥p ngày 
tr©i mÜa. Ho¥c là không có quÀn áo mà g¥p phäi th©i ti‰t 
lånh. Ho¥c là vÓn không có cÖm æn låi sinh bŒnh. Sinh 
bŒnh không có tiŠn Çi khám bác sï, không có tiŠn mua 
thuÓc uÓng, Çó là kh° trong s¿ kh° cûa kÈ nghèo. 

B. Hoåi kh° : NgÜ©i nghèo thì có kh° kh°, còn ngÜ©i 
giàu thì có hoåi kh°. Hoåi kh° là gì ? NgÜ©i giàu thì ª lÀu 
cao cºa r¶ng, trang hoàng ÇËp Çë, ch£ng may bÎ cháy nhà, 
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thiêu trøi nhà cºa, ho¥c là ngÜ©i có vàng båc châu báu bÎ 
ngÜ©i tr¶m c¡p, ho¥c là bÎ tai nån nhÜ chi‰n tranh, nån gió, 
nån nÜ§c, Çó ÇŠu là hoåi kh°. 

C. Hành kh° : TÙc là con ngÜ©i tØ khi sinh ra, l§n lên 
trÜªng thành, rÒi già nua và ch‰t Çi, luôn luôn bi‰n Ç°i 
không ngØng, Çó là hành kh°. Trong cu¶c Ç©i tuy nhiên 
không có kh° kh°, không có hoåi kh°, nhÜng có hành kh°. 
Nh»ng thÙ kh° nÀy, bÃt cÙ ai cÛng ÇŠu phäi chÎu, không có 
ai tránh khÕi ÇÜ®c. ñÙc PhÆt lúc tám mÜÖi tu°i còn phäi thÎ 
hiŒn vào Ni‰t Bàn. Tám s¿ kh° là gì ? TÙc là : Sinh, già, 
bŒnh, ch‰t, thÜÖng yêu xa lìa, ghét mà g¥p nhau, cÀu mong 
không ÇÜ®c, næm Ãm xí thånh. 

A. Sinh là kh° : Khi con ngÜ©i sinh ra thì giÓng nhÜ ª 
gi»a hai hòn núi Çè ép sinh ra, cho nên trÈ con m§i sinh ra 
thì khóc lên, Çó là bi‹u thÎ s¿ kh°, b¡t ÇÀu ti‰p th† s¿ kh°. 

B. Già là kh° : Con ngÜ©i Ç‰n tu°i già thì tÙ chi 
không linh hoåt, cº Ç¶ng rÃt bÃt tiŒn, m¡t loà, tai Çi‰t, tóc 
båc, ræng røng, luôn luôn không ÇÜ®c t¿ tåi, do Çó có câu 
:"Tâm có thØa mà sÙc ch£ng Çû". 

C. BŒnh là kh° : ñÃt nÜ§c gió lºa không ÇŠu hoà thì 
sinh bŒnh, bŒnh có Çû s¿ thÓng kh° khó mà tä ÇÜ®c. 

D. Ch‰t là kh° : BŒnh kh° qua rÒi thì ch‰t kh° låi 
Ç‰n. ñ‰n lúc ch‰t thì s¿ thÓng kh° giÓng nhÜ bò sÓng l¶t 
da, nhÜ rùa l¶t mai, thÙ kh° nÀy ch£ng cách chi mà hình 
dung ÇÜ®c. 

 E. Kh° vŠ thÜÖng yêu xa lìa : S¿ kh° nhÃt cûa Ç©i 
ngÜ©i là sinh ly tº biŒt. Vì có ái, ái là v¿c th£m tåo nghiŒp, 
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n‰u Çoån døc khº ái thì nghiŒp chÜ§ng së nhË b§t. N‰u tình 
ái quá n¥ng thì nghiŒp chÜ§ng së n¥ng thêm. Do Çó có câu 
: 
 

"NghiŒp såch tình không là PhÆt 
NghiŒp n¥ng tình mê là phàm phu". 

 

 Phàm phu vì tình mà mê, nhìn không thÃu ÇÜ®c ái 
tình, buông ch£ng Ç¥ng ái tình, cho nên m§i có kh°. Ái là 
m¶t thÙ chÃp trÜ§c l§n nhÃt, thÙ chÃp trÜ§c nÀy không dÍ 
gì buông bÕ Ç¥ng. Kh° vŠ thÜÖng yêu xa lìa, tÙc là vÓn 
ch£ng muÓn tØ bÕ, nhÜng nhÃt ÇÎnh phäi tØ bÕ, là bÎ b¡t 
bu¶c cÜ«ng bách mà tØ bÕ, tình trång nÀy rÃt là thÓng kh°. 
NhÜ v® chÒng thì có kh° xa lìa cûa v® chÒng, con cái thì có 
kh° xa lìa cûa con cái, bån bè thì có kh° xa lìa cûa bån bè. 
Tóm låi có ái thì khi xa lìa së kh°. 

 F. Kh° vŠ ghét g¥p nhau : ThÜÖng cÛng có s¿ kh°, 
ghét cÛng có s¿ kh°. NgÜ©i mà ta ghét không muÓn g¥p 
nhÜng låi g¥p, Çó cÛng là m¶t thÙ kh°. 

 G. Kh° vŠ cÀu mong không ÇÜ®c : CÀu danh không 
ÇÜ®c danh, cÀu l®i không ÇÜ®c l®i, cÀu con trai, con gái 
không ÇÜ®c mãn nguyŒn, cÀu giàu sang không ÇÜ®c giàu 
sang. Tóm låi, nh»ng gì mong muÓn mà không thành công 
cÛng là m¶t thÙ kh°. 

 H. Kh° vŠ næm Ãm xí thånh : Næm Ãm tÙc là : S¡c, 
th†, tÜªng, hành, thÙc næm Ãm nÀy ch£ng không thì kh°, 
cÛng giÓng nhÜ bÎ núi næm Ãm Çè, m¶t chút t¿ do cÛng 
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không có, không có t¿ do tÙc là kh°. ThÙ kh° nÀy giÓng 
nhÜ lºa thiêu ª trong tâm. 

 Vô lÜ®ng kh° là gì ?  Ÿ trên Çã nói qua ba s¿ kh° và 
tám s¿ kh°, n‰u phân tích tÌ mÌ thì trong m‡i thÙ kh° låi có 
vô lÜ®ng kh°, trong vô lÜ®ng kh° låi có vô lÜ®ng kh°. Kh° 
vô cùng vô tÆn, cho nên g†i là vô lÜ®ng kh°. 

 

3. Quán tâm  vô thÜ©ng : TÙc là tâm quá khÙ, tâm 
hiŒn tåi và tâm vÎ lai, ba tâm không th‹ b¡t lÃy, là vô 
thÜ©ng, cÛng có th‹ nói :"Các pháp do nhân duyên sinh, 
các pháp do nhân duyên diŒt", ch£ng h¢ng thÜ©ng bi‰n Ç°i, 
cho nên g†i là vô thÜ©ng. Quán sát tâm ngÜ©i là vô thÜ©ng, 
chân tâm m§i là thÜ©ng. Tåi sao nói tâm ngÜ©i vô thÜ©ng ? 
Vì tâm ngÜ©i khéo bi‰n Ç°i, giÓng nhÜ sóng vÆy, ch£ng khi 
nào ngØng nghÌ. Tâm niŒm nÀy sinh thì tâm niŒm kia diŒt, 
niŒm niŒm liên tøc không ngØng. Låi giÓng nhÜ håt bøi 
trong hÜ không, hÓt lên hÓt xuÓng, hÓt Çông hÓt tây, không 
có nhÃt ÇÎnh, Çó là tâm vô thÜ©ng. Gì là thÜ©ng ? TÙc là 
thÜ©ng trø chân tâm, tính tÎnh minh th‹. ñây là Çåo lš quán 
tâm vô thÜ©ng. 

4. Quán pháp vô ngã : TÙc là quán sát : S¡c, th†, 
tÜªng, hành, thÙc næm uÄn ch£ng có "cái ta"(ngã). N‰u nhÜ 
có "cái ta" thì có chÃp "cái ta"(ngã chÃp). N‰u låi chÃp 
trÜ§c nÖi pháp thì có pháp chÃp. NhÜ th‰ thì ch£ng ÇÜ®c t¿ 
tåi, ch£ng ÇÜ®c giäi thoát. N‰u quán pháp vô ngã, hai pháp 
ÇŠu không, ngÜ©i cÛng ch£ng có ngã, pháp cÛng ch£ng có 
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ngã, thì phá ÇÜ®c ngÜ©i và pháp hai chÃp. ñó là Çåo lš 
quán pháp vô ngã. 

A. S¡c pháp : Phàm là thÃy ÇÜ®c hình tÜ§ng, nói ra 
ÇÜ®c danh tØ thì tÃt cä h‰t thäy ÇŠu g†i là s¡c pháp. ThÙ 
pháp nÀy nhìn không thûng, buông ch£ng Ç¥ng, thì ch£ng 
Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. ThÙ s¡c pháp nÀy có n¶i s¡c và ngoåi s¡c. 
Ngoåi s¡c tÙc là có hình chÃt. TÙc nhiên s¡c bên ngoài có 
hình chÃt, bên trong thì có bóng. N¶i s¡c tÙc là bóng. Có 
bóng thì có v†ng tÜªng vŠ s¡c, thì không th‹ vô ngã, bån ái 
trÜ§c s¡c nÀy là vì có cái ta (ngã), bån chÃp trÜ§c s¡c nÀy 
cÛng là vì bån có cái ta (ngã). N‰u ch£ng có cái ta thì 
không có gì Ç‹ chÃp trÜ§c, thì ch£ng có chÜ§ng ngåi, Çó là 
nhìn xuyên thûng. Nhìn xuyên thûng ÇÜ®c thì  buông bÕ 
ÇÜ®c. Buông bÕ ÇÜ®c thì së Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. 

B. Th† pháp : Phàm là ti‰p xúc cänh gi§i bên ngoài 
ban ÇÀu có s¿ lãnh th†. N‰u không có cái ta thì ch£ng có 
xúc trÀn, không có xúc trÀn thì Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. NgÜ®c låi, 
n‰u có cái ta tÒn tåi thì không ÇÜ®c t¿ tåi. 

C. TÜªng pháp : TÙc là v†ng tÜªng. Tåi sao bån 
ch£ng ÇÓi trÎ ÇÜ®c v†ng tÜªng ? TÙc là vì có cái ta. N‰u 
không có cái ta, thì v†ng tÜªng gì cÛng ch£ng có, liŠn Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i vô sª tÜªng. 

D. Hành pháp : Nghïa là liên tøc. NiŒm niŒm bi‰n 
Ç°i không ngØng. GiÓng nhÜ nÜ§c chäy, Çó là hành uÄn. 
MuÓn nhìn xuyên thûng hành uÄn thì phäi ÇØng có cái ta. 

E. ThÙc pháp : TÙc là : m¡t, tai mÛi, lÜ«i, thân, š, 
Måt na, A låi da tám thÙc. Tám thÙc nÀy cÛng ª trong chân 
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và v†ng. ChÌ m¶t cái bi‰n thì bi‰n thành ñåi viên cänh trí. 
Không bi‰n thì là tám thÙc. Chuy‹n tám thÙc thành bÓn trí, 
thì ch£ng còn cái ta (vô ngã). Quán pháp næm uÄn vô ngã 
ÇÜ®c, thì Çó là quán pháp vô ngã.  

Tåi sao ÇÙc PhÆt dåy ÇŒ tº lÃy gi§i làm thÀy ? Vì gi§i 
là sinh thiŒn diŒt ác. NÜÖng gi§i làm thÀy thì së sinh ra các 
ÇiŠu lành. NÜÖng gi§i làm thÀy thì së diŒt trØ các ÇiŠu ác. 

Tôi Nghe NhÜ VÀy là gì ? Cái gì là tôi ? Phàm phu 
có s¿ chÃp trÜ§c vŠ cái tôi (ngã), chÃp trÜ§c h‰t thäy ÇŠu là 
sª h»u cûa tôi. Ngoåi Çåo có cái ngã. BÆc A La Hán và BÒ 
Tát có cái giä ngã. Tôn giä A Nan Çã Ç¡c ÇÜ®c quä vÎ 
Thánh nhân, thì ch£ng còn cái ta (ngã) n»a. Ch» "tôi " nÀy 
là giä danh làm "tôi", trên th¿c t‰ thì ch£ng phäi tôi. Tåi sao 
phäi có "tôi" giä danh ? Vì n‰u nói không có cái tôi, thì tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu sinh tâm s® sŒt. H† nghï tÙc nhiên ch£ng 
có cái tôi, thì hà tÃt phäi tu Çåo ? Tu hành cái gì ? Bèn sinh 
tâm s® sŒt. Cho nên thuÆn theo th‰ tøc nói giä danh là ngã, 
Çó là cái tôi cûa Tôn giä A Nan. 

"Tôi Nghe". Tôi làm sao nghe ? Nghe là l‡ tai nghe, 
thân th‹ con ngÜ©i m‡i b¶ phÆn ÇŠu có tên cûa nó, ÇÀu thì 
có tên ÇÀu, tay thì có tên tay, chân thì có tên chân, m‡i b¶ 
phÆn ÇŠu có tên cûa nó, nhÜng tìm cái tôi không th‹ ÇÜ®c. 
Bây gi© tåi sao låi nói có cái tôi ? Vì cái tôi nÀy là t°ng 
quát toàn thân, tên là tôi. Vì tôi là t°ng quát thân th‹, cho 
nên tôi nghe. 

"NhÜ" là bÃt bi‰n. "VÀy" là vô phi. Dùng h¢ng 
thÜ©ng bÃt bi‰n làm "nhÜ", quy‰t ÇÎnh không có ch£ng phäi 
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làm "vÀy". "NhÜ" là chÌ l©i væn cûa pháp, pháp nhÜ vÀy tÙc 
là nhÜ vÀy. Pháp không nhÜ vÀy tÙc là không nhÜ vÀy. 
ñÎnh nhÜ vÀy, huŒ nhÜ vÀy, tïnh nhÜ vÀy, Ç¶ng nhÜ vÀy. 
TÙc là ÇÎnh huŒ Ç¶ng tïnh. Pháp nhÜ vÀy là tôi A Nan nghe 
tØ ñÙc PhÆt. 
 

M¶t th©i, ñÙc PhÆt ª tåi nÜ§c Ma KiŒt 
ñà, trong A lan nhã pháp bÒ ÇŠ tràng. 

 
"M¶t th©i" : TÙc là m¶t th©i, m¶t th©i nÀy là th©i nào 

? Là th©i mà Tôn giä A Nan nghe ñÙc PhÆt thuy‰t pháp. 
VÆy vào næm nào ? Tháng nào ? Ngày nào ?  Gi© nào ? Tåi 
sao ch£ng có ngày tháng chính xác ? Vì s¿ dùng lÎch ª ƒn 
ñ¶ và Trung QuÓc ch£ng giÓng nhau, giÓng nhÜ bây gi© có 
âm lÎch và dÜÖng lÎch. N‰u Çem ngày tháng cûa ƒn ñ¶ 
dÎch thành ngày tháng cûa Trung QuÓc, thì phäi tìm tòi tính 
toán khäo chÙng, cÀn th©i gian, k‰t quä ch£ng có Çåi døng 
là bao. HÖn n»a, vì PhÆt pháp thì có chÜ Thiên và chúng 
sinh, trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i ÇŠu Ç‰n nghe pháp, càng 
không cách chi nh§ ngày tháng chính xác, hÖn n»a vì b¶ 
Kinh nÀy có lúc nói ª nhân gian, có lúc nói ª trên cung tr©i. 
Do Çó, trong Kinh ch£ng nói næm nào tháng nào ngày nào 
gi© nào, mà dùng "M¶t th©i" Ç‹ Çåi bi‹u cho ngày tháng. 

M¶t th©i tÙc là "th©i thành t¿u" ª trong sáu thành 
t¿u. Sáu thành t¿u là : 

1. Tin thành t¿u. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  41 
 

  

2. Nghe thành t¿u. 

3. Th©i thành t¿u. 

4. Chû thành t¿u. 

5. XÙ thành t¿u. 

6. Chúng thành t¿u. 
 

1. Tin thành t¿u : NhÜ vÀy là tin thành t¿u. Pháp 
nhÜ vÀy là Çáng tin, là chánh tri chánh ki‰n. 
 2. Nghe thanh t¿u : Tôi nghe là nghe thành t¿u. Tôi 
A Nan nghe ÇÜ®c pháp nÀy, y pháp tu hành thì së thành t¿u 
Çåo nghiŒp. 

3. Th©i thành t¿u : M¶t th©i là th©i thành t¿u, tÙc là 
lúc ñÙc PhÆt thuy‰t pháp.  

4. Chû thành t¿u : ñÙc PhÆt là chû thuy‰t pháp. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm có lúc BÒ Tát là chû thuy‰t pháp. 

5. XÙ thành t¿u : ñåo tràng là xÙ thành t¿u. ñÙc 
PhÆt thuy‰t pháp ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, Çây là Çåo tràng. 

6. Chúng thành t¿u : Nh»ng ngÜ©i nghe pháp là 
chúng thành t¿u. Các Çåi BÒ Tát và Çåi A La Hán ÇŠu nghe 
ñÙc PhÆt thuy‰t pháp. 

 

ñÙc PhÆt ª tåi nÜ§c Ma KiŒt ñà. PhÆt là nºa ch» 
Phån, g†i ÇÀy Çû là PhÆt ñà Gia, còn g†i là BÓ ñåt Gia. 
PhÆt nghïa là bÆc giác ng¶. PhÆt giác ng¶ có ba nghïa tÙc là 
: T¿ giác, giác tha, giác mãn. Do Çó có câu :"Ba giác tròn, 
vån ÇÙc ÇÀy", cho nên xÜng là PhÆt. T¿ giác khác v§i phàm 
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phu, phàm phu tuy nhiên có b°n giác, nhÜng không giác 
ng¶, vÅn hÒ ÇÒ, lÃy phäi làm trái, lÃy trái làm phäi, m¶t Ç©i 
bÆn r¶n ª trong danh l®i. Cho nên PhÆt giác và t¿ giác cûa 
phàm phu ch£ng giÓng. Giác tha khác v§i ti‹u thØa. NgÜ©i 
ti‹u thØa chÌ t¿ giác mà không giác tha, mình minh båch 
Çåo lš sinh tº mà không Çi giáo hoá chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh cÛng minh båch Çåo lš sinh tº. Cho nên giác 
tha ch£ng giÓng v§i ti‹u thØa. Giác mãn khác v§i BÒ Tát. 
BÒ Tát thì t¿ giác rÒi låi giác ng¶ kÈ khác, nhÜng không 
giác mãn. PhÆt thì giác hånh viên mãn, cho nên giác mãn 
ch£ng giÓng BÒ Tát. 

Làm th‰ nào Ç‹ giác hånh viên mãn ? ñó là :  
 

"Ba A Tæng Kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Træm ngàn Ùc ki‰p trÒng ti‰ng tÓt". 

 

ñÙc PhÆt ª trong ba Çåi A Tæng Kÿ ki‰p tu phÜ§c tu 
huŒ, trong træm Çåi ki‰p tu công ÇÙc tÜ§ng tÓt. Cho nên 
ñÙc PhÆt ba giác ÇŠu viên mãn, vån ÇÙc ÇÀy Çû, nên Çã 
thành PhÆt. 

NÜ§c Ma KiŒt ñà ª tåi hÜ§ng Çông ƒn ñ¶, dÎch là 
"không Ç¶c håi", vì dân chúng cûa nÜ§c nÀy ÇŠu có tinh 
thÀn tØ bi h› xä, ai cÛng ch£ng Ç¶c håi ai, ai cÛng ch£ng 
làm thÜÖng håi Ç‰n ai, ÇŠu bi‰t bÕ ác hÜ§ng thiŒn, cho nên 
PhÆt l¿a ch†n nÖi nÀy Ç‹ thành PhÆt. 

"Trong A Lan Nhã Pháp BÒ ñŠ Tràng". A Lan Nhã 
dÎch là "nÖi v¡ng l¥ng", là nÖi không có Òn náo. Tåi Tùng 
Lâm trong núi là Çåo tràng tu hånh ñÀu Çà (kh° hånh), tuy 
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nhiên ª trong Tùng Lâm cÛng khªi v†ng tÜªng. N‰u thanh 
tÎnh thì dù ª thành thÎ cÛng ch£ng có v†ng tÜªng, Çó tÙc là 
nÖi A Lan Nhã. 

Pháp : Là phÜÖng pháp, là tu phÜÖng pháp v¡ng 
l¥ng. Phäi minh båch phÜÖng pháp tu hành, m§i không bÎ 
cänh gi§i làm lay chuy‹n, ngÜ®c låi chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i, 
do Çó "NgÜ©i chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i, cänh gi§i không 
chuy‹n ÇÜ®c ngÜ©i". ñó tÙc là A Lan Nhã Pháp.  

BÒ ñŠ Tràng : TÙc là nÖi ñÙc PhÆt giác ng¶. Lúc 
trÜ§c, khi PhÆt chÜa thành PhÆt thì cÛng là chúng sinh. Sau 
khi thành PhÆt rÒi là chúng sinh "Çåi giác viên mãn", cho 
nên nói là Çåo tràng giác ng¶. Ai giác ng¶ ? Là chúng sinh 
giác ng¶. ñåo tràng chúng sinh giác ng¶, cho nên thành 
PhÆt. Do Çó : 

 

"Giác là PhÆt, mê là chúng sinh". 
 

ñÙc PhÆt tu kh° hånh sáu næm tåi núi Tuy‰t, m‡i 
ngày chÌ æn m¶t håt mè. Sau Çó m§i Ç‰n dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, 
phát nguyŒn n‰u không thành Çåo thì ngÒi ch‡ nÀy, quy‰t 
không ÇÙng dÆy. Ngài tïnh toå bÓn mÜÖi chín ngày, Çêm 
cuÓi cùng thÃy sao mai m†c mà ng¶ Çåo. Ng¶ Çåo gì ? Bi‰t 
ÇÜ®c sinh tØ Çâu Ç‰n ? Ch‰t rÒi Çi vŠ Çâu ? Sau khi giác 
ng¶ Ngài nói :"Lành thay ! TÃt cä chúng sinh ÇŠu có trí huŒ 
ÇÙc tÜ§ng cûa NhÜ Lai, nhÜng vì v†ng tÜªng chÃp trÜ§c 
nên không chÙng Ç¡c"! 
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Ban ÇÀu thành Chánh giác. 
 
Vì ÇÙc PhÆt tu nhân hoa vån hånh, nên thành t¿u quä 

vÎ PhÆt vô thÜ®ng. Tu nhân tròn thì k‰t quä ÇÀy, cho nên 
thành PhÆt, vÎ PhÆt nÀy là ai ? TÙc là ñÙc PhÆt T° Thích Ca 
Mâu Ni, giáo chû th‰ gi§i Ta Bà nÀy. (Thích Ca dÎch là 
Næng Nhân là h† cûa ñÙc PhÆt. Mâu Ni dÎch là tÎch m¥c, là 
tên cûa ñÙc PhÆt. Næng Nhân bi‹u thÎ thiŒn, hay ban hành 
nhân tØ. TÎch m¥c bi‹u thÎ tÎch nhiên bÃt Ç¶ng). Sau khi  
ñÙc PhÆt thành Çåo, Ngài suy tÜ chÜ PhÆt quá khÙ sau khi 
thành PhÆt, trÜ§c h‰t ÇŠu nói Kinh Hoa Nghiêm. ChÜ PhÆt 
hiŒn tåi sau khi thành PhÆt, trÜ§c h‰t cÛng nói Kinh Hoa 
Nghiêm. ChÜ PhÆt vÎ lai sau khi thành PhÆt cÛng së nói 
Kinh Hoa Nghiêm. Tóm låi, trÜ§c h‰t chÜ PhÆt ÇŠu nói 
Kinh Hoa Nghiêm, m§i ki‰n lÆp ÇÜ®c cÖ sª cûa pháp, cho 
nên Kinh Hoa Nghiêm là gÓc rÍ cûa tÃt cä các pháp. 

Khi ÇÙc PhÆt ban ÇÀu thành chánh giác thì nói b¶ 
Kinh Hoa Nghiêm nÀy. Th©i gian hai mÜÖi mÓt ngày, thì 
nói xong b¶ Kinh nÀy. Th©i nói Kinh Hoa Nghiêm là th©i 
thành t¿u, ban ÇÀu thành chánh giác là chû thành t¿u. NÜ§c 
Ma KiŒt ñà trong A Lan Nhã Pháp BÒ ñŠ Tràng là xÙ 
thành t¿u. 

 

M¥t ÇÃt kiên cÓ, do kim cang làm 
thành. 
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Ch‡ cûa ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni ban ÇÀu thành 
chánh giác, là ª tåi nÜ§c Ma KiŒt ñà dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ. Lúc 
Çó ÇÃt ª bÓn phía chung quanh cây bÒ ÇŠ, ÇŠu bi‰n thành 
rÃt kiên cÓ, ÇÃt nÀy ch£ng phäi ÇÃt mà là do Çá kim cÜÖng 
làm thành. ñá kim cÜÖng là vÆt cÙng ch¡c nhÃt. Có ba thÙ 
tác døng Çó là : CÙng ch¡c, sáng, và s¡c bén. 

1. CÙng ch¡c : Là bi‹u thÎ chí nguyŒn cûa con ngÜ©i 
phäi kiên cÓ, bÃt cÙ vÆt gì cÛng không th‹ phá hoåi ÇÜ®c. 

2. Sáng : TÙc là quang minh, bi‹u thÎ trí huŒ cûa con 
ngÜ©i phäi sáng suÓt. 

3. S¡c bén : Là bi‹u thÎ s¿ tinh tÃn cûa con ngÜ©i, 
phäi nhanh chóng nhÜ s¿ s¡c bén cûa thanh ki‰m. 
 

Phía trên có bánh xe báu tÓt ÇËp, có vô 
sÓ hoa báu và châu ma ni thanh tÎnh dùng 
Ç‹ nghiêm sÙc. 
 

Phía trên nhÃt có bánh xe báu không th‹ nghï bàn, và 
có rÃt nhiŠu thÙ hoa báu anh låc, còn có châu ma ni báu 
thanh tÎnh dùng Ç‹ nghiêm sÙc Çåo tràng. Bánh xe báu và 
hoa báu rÃt mÏ lŒ, låi thêm châu ma ni báu thanh tÎnh, càng 
làm cho trang nghiêm thêm. 
 

Các bi‹n màu s¡c tÜ§ng, hi‹n hiŒn vô 
biên. 
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Châu Ma ni là m¶t thÙ báu, màu s¡c cûa nó Ç¥c biŒt 
rÃt ÇËp, có rÃt nhiŠu màu s¡c ánh sáng vån tía ngàn hÒng, vì 
màu s¡c rÃt nhiŠu tÜ§ng, giÓng nhÜ bi‹n, nhìn rÃt trang 
nghiêm phi thÜ©ng, Ç¥c biŒt ÇËp Çë, cho nên nói các bi‹n 
màu s¡c. Màu s¡c và s¿ trang nghiêm nÀy, hi‹n hiŒn ra vô 
lÜ®ng vô biên Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng. 
 

Châu ma ni dùng làm tràng, thÜ©ng 
phóng ánh sáng, luôn vang ra âm thanh 
hay, các mành lÜ§i báu có hÜÖng thÖm, hoa 
xinh ÇËp, chu‡i anh låc rÃt ÇËp giæng bûa 
kh¡p nÖi. 
 

Dùng ma ni báu làm thành tràng, l†ng, vì dùng ma ni 
báu ki‰n tåo, cho nên tåi m‡i châu ma ni ÇŠu phóng ra ánh 
sáng, không nh»ng phóng ra vô lÜ®ng ánh sáng mà còn có 
vô lÜ®ng âm thanh rÃt hay. Ánh sáng Çó hÖn h£n ánh sáng 
cûa m¥t tr©i m¥t træng. ThÙ âm thanh hay Çó hÖn h£n tÃt cä 
âm nhåc ª nhân gian và trên tr©i. Do rÃt nhiŠu thÙ báu ch‰ 
thành mành lÜ§i La võng Ç‹ trang nghiêm BÒ ÇŠ Çåo tràng. 
LÜ§i La võng báu nÀy có hÜÖng thÖm ngào ngåt, hoa ÇËp, 
chu‡i anh låc rÃt ÇËp, giæng bûa kh¡p chung quanh Çåo 
tràng, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ngºi ÇÜ®c thÙ hÜÖng 
nÀy, thÃy ÇÜ®c thÙ hoa nÀy và thÙ chu‡i anh låc nÀy, ÇŠu 
gieo xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ, tÜÖng lai së thành PhÆt quä. 
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Châu ma ni vÜÖng báu bi‰n hiŒn t¿ 
tåi, mÜa xuÓng châu báu vô tÆn, và các thÙ 
hoa xinh ÇËp räi kh¡p m¥t ÇÃt. 
 

Ÿ trong các mành lÜ§i báu có châu ma ni vÜÖng báu, 
nghï cái gì thì có cái Çó, toåi tâm nhÜ š, cho nên bi‰n hiŒn 
t¿ tåi, låi mÜa xuÓng châu báu vô tÆn và các thÙ hoa xinh 
ÇËp, räi kh¡p m¥t ÇÃt chung quanh Çåo tràng. 
 

Các cây báu th£ng hàng, cành lá sum 
sê tÜÖi tÓt. 
 

Các cây báu do các thÙ báu làm thành, có thÙ t¿ tØng 
hàng tØng hàng, tØ bÓn phía nhìn låi ÇŠu th£ng t¡p. Các thÙ 
cây báu Çó dùng vàng làm thân cây, dùng mã não làm 
cành, dùng chu‡i anh låc làm lá. Màu s¡c các thÙ báu có 
ngàn vån thÙ. Cành lá các cây báu Çó, không nh»ng phóng 
ra ánh sáng, mà còn rÃt r¿c r« sum sê tÜÖi tÓt. 
 

Do thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, khi‰n cho 
ñåo tràng tÃt cä ÇŠu trang nghiêm änh 
hiŒn. 
 

Cänh gi§i Çó là do thÀn thông oai l¿c cûa ñÙc PhÆt 
mà có ÇÜ®c. ThÀn thông oai l¿c cûa ñÙc PhÆt do tØ Çâu mà 
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có ? NhiŠu thÙ lÜ§i báu, nhiŠu châu ma ni vÜÖng, nhiŠu cây 
báu .v.v., ÇŠu là do ñÙc PhÆt tåi nhân ÇÎa nghiêm trì gi§i 
luÆt, tÖ hào cÛng không phåm gi§i. 

Gi§i sát sinh : Không nh»ng tay không gi‰t håi, mà 
tâm cÛng không sinh tâm niŒm gi‰t håi, tØ bi thÜÖng sót tÃt 
cä chúng sinh. 

Không tr¶m c¡p : Không nh»ng thân không tr¶m 
c¡p, mà tâm cÛng không khªi š niŒm tr¶m c¡p, nghiêm 
hành tu trì gi§i luÆt. 

Gi§i dâm : CÛng låi nhÜ th‰, càng không khªi š niŒm 
dâm døc, Ç©i nÀy tuy k‰t hôn, song chÌ trên danh nghïa mà 
thôi. 

Gi§i nói dÓi : ThÃy thì nói thÃy, không thÃy nói 
không thÃy, bi‰t thì nói bi‰t, cÛng không sinh š niŒm nói 
dÓi. 

Gi§i rÜ®u : Phàm là chÃt có s¿ kích thích ÇŠu không 
uÓng, không riêng gì rÜ®u. 

ñÙc PhÆt gi» næm gi§i cæn bän nÀy, cho nên m§i có 
thÀn thông oai l¿c nhÜ th‰, dùng các thÙ báu Ç‹ trang 
nghiêm Çåo tràng. Công ÇÙc cûa PhÆt viên mãn, m§i có 
thÀn thông oai l¿c, làm cho Çåo tràng trang nghiêm long 
tr†ng. Ÿ trong Çåo tràng nÀy änh hiŒn ra cänh gi§i không 
th‹ nghï bàn nÀy. 
 

Cây bÒ ÇŠ cao l§n hi‹n hiŒn lå thÜ©ng. 
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Vì ñÙc PhÆt thành PhÆt dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ nÀy, cho nên 
cây bÒ ÇŠ nÀy cÛng bi‰n thành cao l§n, ch£ng giÓng nh»ng 
cây bÒ ÇŠ khác, cho nên nói cao l§n hi‹n hiŒn lå thÜ©ng. 
 

Thân cây làm b¢ng kim cang, gÓc 
b¢ng lÜu ly, các thÙ báu ÇËp xen tåp dùng 
làm cành lá. Các lá báu chen nhau phû che 
nhÜ mây. 
 

Thân cây bÒ ÇŠ Çó do kim cang làm thành, lÜu ly báu 
làm gÓc cây bÒ ÇŠ. Låi dùng rÃt nhiŠu thÙ báu ÇËp làm 
cành lá, gi»a lá và lá chen nhau, cành cây thòng rÛ xuÓng, 
lá cây che r®p, giÓng nhÜ l†ng b¢ng mây che trong hÜ 
không. 
 

Có các hoa báu nhiŠu màu, tr° ra các 
cành bày änh la liŒt. Låi dùng châu ma ni 
làm quä, ÇŠu chói sáng r¿c r« nhÜ lºa ng†n 
xen lÅn trong hoa. 
 

Hoa báu có træm ngàn thÙ màu s¡c, tr° ra các cành 
bày änh la liŒt rÃt nghiêm ÇËp. Låi dùng châu ma ni làm 
quä bÒ ÇŠ. Quä nÀy ÇŠu phát ra ánh sáng r¿c r« chi‰u soi. 
Ánh sáng r¿c r« nhÜ lºa ng†n ÇŠu xen lÅn trong hoa. 
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Kh¡p chung quanh cây bÒ ÇŠ ÇŠu 
phóng quang minh, ª trong quang minh 
mÜa xuÓng châu ma ni báu, trong ma ni 
báu, có các BÒ Tát Çông nhiŠu nhÜ mây, 
ÇÒng th©i xuÃt hiŒn. 
 

Kh¡p ba bên bÓn phía cây bÒ ÇŠ nÀy ÇŠu phóng ra 
ánh sáng cûa PhÆt, ª trong ánh sáng låi mÜa châu ma ni 
báu, trong châu ma ni báu låi có rÃt nhiŠu BÒ Tát, Çông 
nhiŠu nhÜ mây, ÇÒng th©i cùng nhau xuÃt hiŒn. 

 

Låi nh© thÀn thông oai l¿c cûa NhÜ 
Lai, mà cây bÒ ÇŠ luôn vang ra âm thanh 
rÃt hay, diÍn nói các pháp không cùng tÆn. 

 
Cänh gi§i nÀy có Çû thÙ quang minh, Çû thÙ ánh 

sáng, Çû thÙ hoa, Çû thÙ màu s¡c, phÓi h®p v§i nhau làm 
thành Çåo tràng trang nghiêm tÓt ÇËp mÏ lŒ, khi‰n cho Çåo 
tràng thù th¡ng. ñó là do Çåi oai thÀn l¿c cûa ñÙc PhÆt. 
Cây bÒ ÇŠ nÀy không nh»ng cao hi‹n lå thÜ©ng, mà còn 
phát ra âm thanh rÃt hay, khi‰n cho ngÜ©i nghe ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c Çû loåi tam mu¶i. Cây bÒ ÇŠ nÀy luôn luôn phát ra âm 
thanh rÃt hay, trong âm thanh hay Çó, låi nói Çû thÙ các 
pháp, không khi nào h‰t ÇÜ®c, tÙc cÛng là không khi nào 
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nói h‰t ÇÜ®c, luôn luôn ÇŠu nói, th©i kh¡c ÇŠu nói, suÓt 
thuª vÎ lai ÇŠu nói pháp không gián Çoån. 
 

Ch‡ cûa NhÜ Lai ngÒi là cung ÇiŒn lÀu 
các, r¶ng l§n trang nghiêm mÏ lŒ ÇÀy kh¡p 
mÜ©i phÜÖng. 
 

Vì ÇÙc PhÆt thành chánh giác dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, cho nên 
g†i là NhÜ Lai, là m¶t trong mÜ©i hiŒu cûa PhÆt. Nh»ng gì 
là mÜ©i hiŒu :  

1. NhÜ Lai.  
2. −ng Cúng.  
3. Chánh Bi‰n Tri.  
4. Minh Hånh Túc.  
5. ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi.  
6. Vô ThÜ®ng Sï.  
7. ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu.  
8. Thiên Nhân SÜ.  
9. PhÆt.  
10. Th‰ Tôn.   
 

Khi nói b¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy thì ÇÙc NhÜ Lai 
hiŒn thân Lô Xá Na cao ngàn trÜ®ng, cho nên cung ÇiŒn 
ÇÜÖng nhiên phäi cao ba ngàn trÜ®ng. Cänh gi§i nÀy là do 
Çåi oai thÀn l¿c cûa NhÜ Lai bi‰n hoá hiŒn ra. Cung ÇiŒn 
lÀu các nÀy rÃt r¶ng l§n phi thÜ©ng, vØa trang nghiêm vØa 
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mÏ lŒ, không nh»ng ÇÀy kh¡p m¶t phÜÖng mà ÇÀy kh¡p 
mÜ©i phÜÖng.  
 

Dùng các màu s¡c châu ma ni tåo 
thành. ñû loåi hoa báu dùng Ç‹ trang 
nghiêm. 
 

Toà cung ÇiŒn lÀu các nÀy, dùng rÃt nhiŠu các màu 
s¡c châu ma ni báu làm thành, dùng Çû loåi hoa báu Ç‹ 
trang nghiêm toà cung ÇiŒn nÀy. Sau khi ñÙc PhÆt thành 
Çåo rÒi, dùng Çåi oai thÀn l¿c Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng, 
hiŒn thân Lô Xá Na ngàn trÜ®ng Ç‹ diÍn nói Kinh Hoa 
Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt nÀy. M¶t sÓ phàm phu tøc 
tº nghe rÒi, cäm thÃy s¿ trang nghiêm Çåo tràng nÀy, có vÈ 
ch£ng có gì quan tr†ng. ThÆt t‰ thì s¿ trang nghiêm nÀy là 
bi‹u pháp. Bi‹u thÎ PhÆt lúc tåi nhân ÇÎa tu Çû thÙ hånh 
môn, th¿c hành Çû thÙ s¿ kh° hånh khó làm. Bây gi© thành 
PhÆt m§i có Çû thÙ s¿ trang nghiêm nÀy. 
 

Nh»ng ÇÒ trang nghiêm, ÇŠu phóng 
ánh sáng nhÜ mây. TØ trong cung ÇiŒn lÀu 
các, hoa änh làm thành tràng. Có vô sÓ BÒ 
Tát, và chúng h¶i Çåo tràng, ÇŠu vân tÆp 
Ç‰n. ChÜ PhÆt ÇŠu phóng quang minh, 
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trong quang minh có âm thanh vi diŒu 
không th‹ nghï bàn, låi có châu ma ni 
vÜÖng báu làm thành lÜ§i. 
 

TÃt cä hoa báu trang nghiêm ÇŠu phóng quang minh, 
giÓng nhÜ các loåi mây báu, trong cung ÇiŒn có khoäng 
không gian, thÙ quang änh nÀy tø h¶i thành hình tràng báu, 
trong tràng báu nÀy có vô lÜ®ng vô biên BÒ Tát, không 
nh»ng có vô lÜ®ng vô biên BÒ Tát, mà m‡i vÎ BÒ Tát ÇŠu 
Çem chúng sinh trong Çåo tràng cûa mình, ÇŠu suÃt lãnh 
Ç‰n BÒ ÇŠ Çåo tràng. Khi chÜ BÒ Tát Ç‰n Çåo tràng cûa 
ñÙc PhÆt, thì xuÃt hiŒn quang minh cûa chÜ PhÆt chi‰u soi 
v§i nhau. Trong quang minh cûa PhÆt cÛng phát ra âm 
thanh vi diŒu không th‹ tä, låi có châu ma ni vÜÖng báu 
làm lÜ§i báu. 
 

Do thÀn thông oai l¿c t¿ tåi cûa NhÜ 
Lai, khi‰n cho tÃt cä cänh gi§i ÇŠu xuÃt 
hiŒn trong Çåo tràng. 
 

Vì NhÜ Lai Ç¡c ÇÜ®c thÀn thông oai l¿c t¿ tåi, tÃt cä 
các thÙ âm thanh hay, các thÙ ánh sáng, các thÙ cänh gi§i, 
ÇŠu tØ trong Çåo tràng hiŒn ra. Cho nên trong BÒ ÇŠ Çåo 
tràng, có cänh gi§i không th‹ nghï bàn nÀy. 
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Nhà cºa phòng xá, ch‡ ª cûa tÃt cä 
chúng sinh, ÇŠu hiŒn ra hình bóng ª trong 
Çó. 

 
SÙc thÀn thông t¿ tåi cûa NhÜ Lai, bi‰n hiŒn cänh 

gi§i không th‹ nghï bàn, ª trong cänh gi§i giÓng nhÜ lÜu 
ly, nhÜ hÜ không, tÃt cä chúng sinh ª trong hÜ không, nÖi 
æn chÓn ª ÇŠu hiŒn ra hình bóng trong cänh gi§i nÀy. 

Vì vÆy, cho nên trong Kinh Kim Cang có nói : "TÃt 
cä chúng sinh, có nh»ng tâm gì, NhÜ Lai ÇŠu bi‰t", nghïa là 
tÃt cä tâm niŒm và hành vi cûa chúng sinh, không bi‰t có 
bao nhiêu thÙ tâm ? NhÜ Lai ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy. Vì ÇŠu 
không ra ngoài phåm vi bÓn trí cûa NhÜ Lai. BÓn trí là gì ? 
TÙc là :  

 Thành sª tác trí.  
 DiŒu quán sát trí.  
 Bình Ç£ng tánh trí.  
 ñåi viên cänh trí.  

 

BÓn trí nÀy là tØ tám thÙc cûa phàm phu bi‰n ra. 
Møc Çích chúng ta tu Çåo là chuy‹n thÙc thành trí. 
 

Låi nh© thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt gia trì, 
trong khoäng m¶t niŒm bao kh¡p pháp 
gi§i. Tòa sÜ tº cao l§n tÓt ÇËp. 
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Tòa cûa ÇÙc PhÆt ngÒi g†i là tòa sÜ tº, vì sÜ tº là 
chúa cûa loài thú, khi sÜ tº hÓng lên, thì tÃt cä loài thú ÇŠu 
s® hãi. Cho nên PhÆt nói pháp dø nhÜ sÜ tº hÓng, thiên ma 
ngoåi Çåo nghe ÇÜ®c, thì sinh tâm s® hãi mà hàng phøc 
ÇÜ®c chúng, do Çó tòa ngÒi cûa ÇÙc PhÆt g†i là tòa sÜ tº. 
Tòa sÜ tº nÀy cao l§n tÓt ÇËp lå thÜ©ng. 
 

ñài làm b¢ng châu ma ni, lÜ§i b¢ng 
hoa sen, châu báu ÇËp thanh tÎnh dùng 
viŠng chung quanh, các loåi hoa ÇËp nhiŠu 
màu k‰t thành chu‡i anh låc. 
 

Tòa sÜ tº nÀy dùng châu ma ni báu làm Çài, dùng các 
loåi hoa sen nhiŠu màu Ç‹ làm lÜ§i, låi dùng châu báu ÇËp 
thanh tÎnh viŠng chung quanh, thÙ châu báu ÇËp thanh tÎnh 
nÀy låi g†i là "tÎ trÀn châu". ThÙ châu báu nÀy Ç‹ ª ch‡ 
nào, thì ch‡ Çó ch£ng dính m¶t håt bøi. ThÙ châu báu nÀy 
do Çâu mà thành t¿u ? Là do trì gi§i thanh tÎnh, mà cäm 
Ùng châu báu ÇËp hiŒn ra. Låi dùng Çû loåi hoa nhiŠu màu 
Ç‹ làm chu‡i anh låc. 
 

Cung ÇiŒn lÀu các, cºa nÈo thŠm b¿c 
thäy ÇŠu trang nghiêm. Cây báu cành lá 
bông trái chen nhau la liŒt. 
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Cung ÇiŒn lÀu các, cºa nÈo thŠm b¿c, tÃt cä ÇŠu tÓt 
ÇËp trang nghiêm, có mÜ©i thÙ mÏ lŒ trang hoàng không 
th‹ nghï bàn, khi‰n cho ai thÃy thì ÇŠu sinh tâm bÒ ÇŠ và 
tâm thanh tÎnh. NgÜ©i trên th‰ gi§i nÀy tåi sao có tâm ô 
nhiÍm ? có tÜ tÜªng không thanh tÎnh ? Vì nghiŒp 
chÜ§ng cûa chúng ta không thanh tÎnh, cho nên hi‹n hiŒn ra 
th‰ gi§i không thanh tÎnh. N‰u nghiŒp thanh tÎnh thì së cäm 
hiŒn ra th‰ gi§i cÛng thanh tÎnh. Dùng bäy thÙ báu Ç‹ trang 
nghiêm cành lá và trái thÆt. Cây báu nÀy ª ba bên bÓn phía 
tòa sÜ tº, xen nhau la liŒt. 
 

Châu ma ni tuôn ra ánh sáng nhÜ 
mây, h‡ tÜÖng chi‰u soi lÅn nhau. 
 

Châu ma ni báu tuôn ra ánh sáng nhÜ mây, ánh sáng 
nÀy chi‰u ánh sáng kia, ánh sáng kia chi‰u ánh sáng n†, h‡ 
tÜÖng chi‰u soi lÅn nhau. 
 

MÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, hoá hiŒn châu 
vÜÖng. 
 

Lúc bÃy gi©, mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt Ç‰n bên tòa sÜ 
tº, hóa hiŒn châu vÜÖng (nghïa là lš tròn giäi ÇÀy), phàm là 
khi m§i thành PhÆt, ÇŠu có tÃt cä chÜ PhÆt hiŒn hình quán 
Çänh, tÃt cä BÒ Tát thân cÆn kính ngÜ«ng. 
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Báu ÇËp tØ trong búi tóc cûa tÃt cä BÒ 
Tát, ÇŠu phóng ánh sáng chi‰u sáng Çåo 
tràng. 
 

Báu ÇËp tØ trong búi tóc cûa vô sÓ BÒ Tát trong 
mÜ©i phÜÖng, ÇŠu phóng ra ánh sáng chi‰u sáng Çåo tràng. 
 

Låi nh© oai thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt gia 
trì, các BÒ Tát ÇŠu diÍn nói cänh gi§i r¶ng 
l§n cûa NhÜ Lai, âm thanh rÃt hay, ch£ng 
có ch‡ nào mà không nghe ÇÜ®c. 
 

Låi nh© oai ÇÙc thÀn thông cûa tÃt cä mÜ©i phÜÖng 
chÜ PhÆt gia trì, các BÒ Tát ÇŠu diÍn nói diŒu pháp cûa NhÜ 
Lai. Cänh gi§i r¶ng l§n nÀy dùng âm thanh hay, thông Çåt 
bÓn phÜÖng, ch£ng có ch‡ nào mà không nghe ÇÜ®c âm 
thanh hay nÀy, tÙc là ª trong m¶t håt bøi cÛng nghe ÇÜ®c, 
vì ÇŠu Çang chuy‹n bánh xe pháp. 
 

BÃy gi©, ñÙc Th‰ Tôn ngÒi trên toà sÜ 
tº, ª trong tÃt cä các pháp, ñÙc PhÆt là tÓi 
Chánh giác. Trí huŒ cûa PhÆt nhÆp vào ba 
Ç©i, thäy ÇŠu bình Ç£ng. 
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Lúc Çó, ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni ngÒi trên tòa sÜ 
tº, ª trong tÃt cä các pháp, ÇÙc PhÆt là tÓi chánh giác. BÒ 
Tát có th‹ nói là chánh giác, nhÜng chÜa Çåt ÇÜ®c tÓi chánh 
giác. Hàng nhÎ thØa có th‹ nói là giác, không th‹ nói là 
chánh giác. Ngoåi Çåo và phàm phu thì không giác, không 
giác mà cho r¢ng t¿ giác, Çó là tà tri tà ki‰n, không giác tÙc 
là ngu si. NgÜ©i ngu si cho r¢ng mình làm gì cÛng ÇŠu 
Çúng, ch£ng có gì không Çúng, cho nên m§i g†i là không 
giác. 

Trí huŒ cûa PhÆt nhÆp vào ÇÜ®c ba Ç©i, bi‰t ÇÜ®c quá 
khÙ trÒng nhân gì ? Ç©i hiŒn tåi k‰t quä gì ? Ç©i bây gi© 
trÒng nhân gì ? Ç©i vÎ lai k‰t quä gì ? ñÙc PhÆt không 
nh»ng bi‰t chính mình, mà cÛng bi‰t tÃt cä chúng sinh. ñ©i 
quá khÙ cÛng bình Ç£ng, Ç©i hiŒn tåi cÛng bình Ç£ng, Ç©i vÎ 
lai cÛng bình Ç£ng. 

Ba Ç©i là gì ? TÙc là quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai. Quá 
khÙ là ki‰p trÜ§c, hiŒn tåi là Ç©i nÀy, vÎ lai là Ç©i sau, Çó là 
ba Ç©i. Lúc nÀy có ngÜ©i nói :"Tôi không tin, tôi m¶t Ç©i 
còn chÜa hi‹u làm sao tin ba Ç©i ? " Bån nói rÃt có lš ! Tuy 
nhiên bån không minh båch m¶t Ç©i, ÇÜÖng nhiên không 
th‹ minh båch ba Ç©i. Không tin ba Ç©i là có th‹, nhÜng 
bån có tin có ngày hôm qua chæng ? có ngày hôm nay 
chæng ? có ngày mai chæng ? ViŒc hôm qua, ngày hôm nay 
Çã quên mÃt, viŒc ngày mai càng không bi‰t. S¿ viŒc ba 
ngày nÀy còn không nh§ rõ, hà huÓng là s¿ viŒc ba Ç©i làm 
sao nh§ ÇÜ®c ? 
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Thân ñÙc PhÆt ÇÀy kh¡p tÃt cä th‰ 
gian. Âm thanh cûa ñÙc PhÆt, vang Ç‰n tÃt 
cä cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng. 
 

Thân cûa ÇÙc PhÆt không nh»ng ÇÀy kh¡p tÃt cä th‰ 
gi§i, mà còn ÇÀy kh¡p pháp gi§i. Do Çó : 

 

"Thân PhÆt ÇÀy kh¡p trong pháp gi§i, 
HiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä chúng sinh". 

 

Âm thanh cûa PhÆt låi thông Çåt Ç‰n kh¡p các cõi 
nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng, do Çó :  

 

"PhÆt dùng m¶t diŒu âm, 
Nghe kh¡p trong mÜ©i phÜÖng". 

 

Ví nhÜ hÜ không bao trùm h‰t thäy 
vån vÆt, mà trong các cänh gi§i ch£ng có 
phân biŒt. 
 

Pháp thân cûa PhÆt giÓng nhÜ hÜ không, bao dung 
tÃt cä sum la vån tÜ®ng, mà hÜ không ÇÓi v§i tÃt cä cänh 
gi§i ch£ng có phân biŒt, không phân biŒt Çó Çây. 
 

Låi nhÜ hÜ không cùng kh¡p tÃt cä 
bình Ç£ng, mà vào trong các cõi nÜ§c. 
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Pháp thân PhÆt låi giÓng nhÜ hÜ không, cùng kh¡p 

tÃt cä ch‡. Ÿ cõi nÜ§c l§n thì có hÜ không l§n, ª cõi nÜ§c 
nhÕ thì có hÜ không nhÕ, tóm låi cõi nÜ§c l§n bao nhiêu, 
thì hÜ không l§n bÃy nhiêu, là bình Ç£ng, không có l§n có 
nhÕ. 
 

Thân ñÙc PhÆt thÜ©ng ng¿ kh¡p tÃt 
cä Çåo tràng. Trong tÃt cä Çåo tràng có vô 
sÓ BÒ Tát, oai ÇÙc quang minh nhÜ m¥t 
tr©i m†c, chi‰u sáng th‰ gi§i. 
 

Pháp thân cûa PhÆt thÜ©ng ÇÀy kh¡p pháp gi§i, ngÒi 
kh¡p tÃt cä Çåo tràng. Ÿ trong Çåo tràng có vô sÓ BÒ Tát, 
oai ÇÙc quang minh nhÜ ánh sáng m¥t tr©i gi»a trÜa, chi‰u 
sáng làm cho m¡t không th‹ mª ÇÜ®c, låi giÓng nhÜ m¥t 
tr©i vØa m§i m†c lên, chi‰u kh¡p th‰ gi§i. 
 

ñÙc PhÆt ª trong ba Ç©i tu hành, 
phÜ§c báu nhÜ bi‹n cä, hoàn toàn thanh 
tÎnh. 
 

ñÙc PhÆt trong ba Ç©i tích lÛy phÜ§c báu nhiŠu nhÜ 
bi‹n cä, Çã hoàn toàn thanh tÎnh không ô nhiÍm. PhÜ§c báu 
mà chúng ta tu, ch£ng phäi tu trong m¶t Ç©i m¶t ki‰p, mà 
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là tu trong nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p. Tu phÜ§c thì tÜÖng lai së 
có phÜ§c báo. Tu huŒ thì tÜÖng lai së có trí huŒ. TÓt nhÃt là 
phÜ§c huŒ ÇŠu tu, thì tÜÖng lai phÜ§c huŒ ÇŠu song toàn, 
nên nh§ :  

 

"ñØng cho r¢ng viŒc thiŒn nhÕ mà không làm, 
ñØng cho r¢ng viŒc ác nhÕ mà làm". 

 

ViŒc thiŒn tuy nhÕ cÛng phäi làm, viŒc thiŒn nhiŠu là 
do tích tÆp tØ ít mà thành. ViŒc ác tuy nhÕ cÛng ÇØng làm, 
viŒc ác l§n là tØ viŒc ác nhÕ tích tÆp mà thành. Nên chú 
š ! Phäi luôn luôn tu phÜ§c tu huŒ, m§i có phÜ§c báu nhÜ 
bi‹n cä. Ÿ trong phÜ§c có tu phÜ§c thanh tÎnh, có tu phÜ§c 
ô nhiÍm. PhÆt và BÒ Tát tu phÜ§c ÇŠu là thanh tÎnh, nghïa 
là H¢ng hà sa sÓ phiŠn não ÇŠu Çã Çoån såch. 
 

Các BÒ Tát thÜ©ng thÎ hiŒn sinh vào 
cõi nÜ§c cûa các ÇÙc PhÆt, có vô lÜ®ng vô 
biên tÜ§ng tÓt, quang minh viên mãn, chi‰u 
kh¡p pháp gi§i, không có phân biŒt. 
 

BÒ Tát thÜ©ng thÎ hiŒn træm ngàn Ùc hóa thân, trong 
các cõi nÜ§c chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng. TÜ§ng tÓt trang 
nghiêm nhiŠu không có b© mé. Thân BÒ Tát có quang minh 
viên mãn. Quang minh nÀy chi‰u kh¡p tÃt cä pháp gi§i. 
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Quang minh nÀy ª trong pháp gi§i, ÇŠu giÓng nhau ch£ng 
có gì phân biŒt. 
 

DiÍn nói tÃt cä các pháp, nhÜ vÀng 
mây l§n giæng che. Trong m‡i ÇÀu s®i lông, 
ÇŠu dung chÙa tÃt cä các th‰ gi§i, mà 
không chÜ§ng ngåi. 
 

Ÿ trong pháp gi§i diÍn nói tÃt cä diŒu pháp, giÓng nhÜ 
vÀng mây l§n giæng bày ª trong hÜ không, khi‰n cho thân 
tâm chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c mát mÈ. 

Trên m‡i ÇÀu s®i lông cûa Çåi BÒ Tát và chÜ PhÆt ÇŠu 
dung nåp tÃt cä th‰ gi§i. S®i lông tuy nhÕ nhÜng dung chÙa 
ÇÜ®c th‰ gi§i. Th‰ gi§i tuy l§n, nhÜng không ra ngoài ÇÀu s®i 
lông. Do Çó :"NÖi ÇÀu s®i lông hiŒn cõi Bäo vÜÖng", ch£ng 
phäi m¶t ÇÀu s®i lông hiŒn ÇÜ®c cõi Bäo vÜÖng, mà là m‡i 
ÇÀu s®i lông ÇŠu hiŒn ÇÜ®c cõi Bäo vÜÖng. "NgÒi trong håt 
bøi chuy‹n pháp xe pháp", ngÒi ª trong m¶t håt håt bøi mà 
chuy‹n bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh, có vô lÜ®ng vô 
biên chúng sinh ª trong m¶t håt bøi, nghe ñÙc PhÆt thuy‰t 
pháp. ñÀu s®i lông nhÕ nhÜ th‰, làm sao dung chÙa ÇÜ®c th‰ 
gi§i ? Cänh gi§i nÀy ch£ng có cách chi có th‹ giäi thích, chÌ 
có th‹ nói không có chÜ§ng ngåi. 
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Các BÒ Tát ÇŠu hiŒn vô lÜ®ng sÙc thÀn 
thông, Ç‹ giáo hóa ÇiŠu phøc tÃt cä chúng 
sinh. 
 

Tåi sao trong nhÕ dung ÇÜ®c l§n ? L§n låi ª trong 
nhÕ ? ñó là Çåo lš gì ? ThÆt làm cho ngÜ©i bÓi rÓi 
không hi‹u ÇÜ®c. Cänh gi§i nÀy là các BÒ Tát ÇŠu hiŒn sÙc 
thÀn thông. Các Ngài hiŒn cänh gi§i nÀy, là khi‰n cho 
chúng sinh tiêu diŒt tri ki‰n cûa mình, phäi h†c PhÆt pháp, 
giáo hóa chúng sinh, ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh ÇØng thÃy cái thÃy cûa mình, khi‰n cho chúng 
sinh phäi có tâm h° thËn. Không h° không thËn là bu¶c 
chân vào Çá mà h†c PhÆt pháp, vïnh viÍn không th‹ thành 
t¿u. 
 

Thân PhÆt ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng mà 
không Ç‰n Çi. Trí høê cûa PhÆt vào tÃt cä 
các tÜ§ng, thÃu rõ các pháp v¡ng l¥ng. 
 

Thân cûa các ÇÙc PhÆt là kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng, 
cho nên ch£ng có Ç‰n, cÛng ch£ng có Çi. Ví nhÜ m¶t ly 
nÜ§c Çã ÇÀy rÒi, còn Ç¿ng gì ÇÜ®c n»a ? Lúc chÜa ÇÀy thì 
có th‹ Ç¿ng thêm nÜ§c, Çó là Ç‰n. UÓng nÜ§c rÒi, Çó là Çi. 
Bây gi© ly nÜ§c nÀy ÇÀy, không có ai Ç‰n uÓng, không có 
ai Ç‰n thêm vào, cho nên không có Ç‰n Çi. 
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Bây gi© ÇÀy kh¡p rÒi, tØ Çâu Ç‰n ? ñi Ç‰n nÖi nào ? 
Làm sao ÇÀy ? ñó là m¶t thÙ thÀn thông diŒu døng cûa các 
ÇÙc PhÆt. Ai chÙng ÇÜ®c cänh gi§i nÀy thì ngÜ©i Çó ch£ng 
Ç‰n Çi. 

Trí huŒ tùy thuÆn ÇÜ®c tÃt cä tÜ§ng, thÃu rõ ÇÜ®c 
pháp vÓn là v¡ng l¥ng. Vì tính tïnh cho nên là tÎch, vì vô 
tÜ§ng cho nên là không. 
 

TÃt cä thÀn thông bi‰n hóa cûa chÜ 
PhÆt ba Ç©i, ÇŠu thÃy rõ ª trong quang 
minh, tÃt cä s¿ trang nghiêm cûa tÃt cä cõi 
PhÆt, träi qua ki‰p sÓ không th‹ nghï bàn, 
thäy ÇŠu hi‹n hiŒn ra. 
 

Nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy, thÃy ÇÜ®c tÃt cä thÀn thông 
bi‰n hóa, cûa h‰t thäy ba Ç©i chÜ PhÆt ª trong quang minh. 
Låi thÃy ÇÜ®c tÃt cä cõi PhÆt, ch£ng có cách chi tính ÇÜ®c 
ki‰p sÓ trong quá khÙ, tÃt cä s¿ trang nghiêm cûa các ÇÙc 
PhÆt ba Ç©i ÇŠu hi‹n hiŒn ra, nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy ÇŠu 
bi‰t, làm sao bi‰t ÇÜ®c ? Vì trí huŒ nhÆp vào các tÜ§ng. 
 

Có các vÎ Çåi BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ håt 
bøi mÜ©i PhÆt th‰ gi§i, cùng nhiÍu quanh 
ñÙc PhÆt. 
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BÒ Tát nói ÇÀy Çû là BÒ ñŠ Tát ñÕa. BÒ ÇŠ dÎch là 
"giác", Tát ñoä dÎch là "h»u tình", vì g†i t¡t cho nên g†i là 
BÒ Tát. Có các Çåi BÒ Tát (pháp thân ñåi Sï, tØ bát ÇÎa trª 
lên), sÓ Çông nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi mÜ©i PhÆt th‰ gi§i, h‰t 
thäy ÇŠu cùng nhau nhiÍu quanh toà sÜ tº cûa ñÙc PhÆt. 

Tåi sao Kinh Hoa Nghiêm dùng sÓ møc mÜ©i ? Vì 
mÜ©i là m¶t vòng, sÓ tròn ÇÀy. Ví nhÜ mÜ©i lÀn m¶t là 
mÜ©i, mÜ©i lÀn mÜ©i là træm, mÜ©i lÀn træm là ngàn, mÜ©i 
lÀn ngàn là vån, nhÜ th‰ mà tính thì së ÇÜ®c sÓ vô lÜ®ng. 
Bi‹u thÎ trùng trùng vô tÆn, vì Kinh Hoa Nghiêm là nói Çåo 
lš trùng trùng vô tÆn. Cho nên dùng mÜ©i. MÜ©i PhÆt th‰ 
gi§i tÙc là vô lÜ®ng vô biên th‰ gi§i cûa PhÆt, nghïa là 
không cách chi hình dung bi‰t ÇÜ®c sÓ lÜ®ng. 
 

Danh hiŒu cûa các Ngài là : ñåi BÒ Tát 
Ph° HiŠn. ñåi BÒ Tát Ph° ñÙc TÓi Th¡ng 
ñæng Quang Chi‰u. ñåi BÒ Tát Ph° Quang 
SÜ Tº Tràng. ñåi BÒ Tát Ph° Bäo DiŒm 
DiŒu Quang. ñåi BÒ Tát Ph° Âm Công ñÙc 
Häi Tràng. ñåi BÒ Tát Ph° Trí Quang 
Chi‰u NhÜ Lai Cänh. ñåi BÒ Tát Ph° Bäo 
K‰ Hoa Tràng. ñåi BÒ Tát Ph° Giác DuyŒt 
Ý Thanh. ñåi BÒ Tát Ph° Thanh TÎnh Vô 
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TÆn PhÜ§c Quang. ñåi BÒ Tát Ph° Quang 
Minh TÜ§ng. 
 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ nhÃt danh hiŒu là BÒ Tát Ph° HiŠn. 
Ngài là thÜ®ng thû trong chúng nÀy. ñÙc tính cûa Ngài là 
ph° kh¡p, ÇÎa vÎ là ñ£ng giác. Ngài là ñ£ng giác BÒ Tát. 
ñÙc PhÆt là DiŒu giác BÒ Tát. Cho nên gÀn kŠ ÇÎa vÎ v§i 
PhÆt. NguyŒn l¿c cûa vÎ Çåi BÒ Tát nÀy, vÜ®t hÖn các BÒ 
Tát khác. Hånh l¿c cÛng hÖn các BÒ Tát khác, tØ bi cÛng 
hÖn các BÒ Tát khác, trí huŒ cÛng hÖn BÒ Tát khác, cho 
nên g†i là Çåi BÒ Tát. BÒ Tát là nºa ch» Phån, ÇÀy Çû g†i 
là "BÒ ÇŠ tát Çoä", tÙc là giác h»u tình, låi g†i là h»u tình 
giác. Sao g†i là giác h»u tình ? Dùng Çåo lš giác ng¶ Ç‹ 
giáo hóa tÃt cä h»u tình. Khi‰n cho tÃt cä h»u tình ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c giác ng¶, cho nên g†i là giác h»u tình. Sao g†i là h»u 
tình giác ? Vì BÒ Tát là ngÜ©i giác ng¶ ª trong h»u tình, 
cho nên g†i là h»u tình giác. 

BÒ Tát vÓn ch£ng có danh hiŒu gì ? NhÜng n‰u 
không có danh hiŒu, thì không th‹ bi‹u hiŒn ÇÜ®c ÇÙc 
hånh, hånh môn, hånh nguyŒn cûa các Ngài, cho nên m§i 
d¿a theo nh»ng ÇÙc tính trên, mà ban cho các Ngài danh 
hiŒu. 

Th‹ tính cùng kh¡p là Ph°, tùy duyên thành ÇÙc là 
HiŠn, Çó là nguÒn gÓc danh hiŒu cûa BÒ Tát Ph° HiŠn. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ hai là Ph° ñÙc TÓi Th¡ng ñæng 
Quang Ph° Chi‰u. Vì công ÇÙc cûa Ngài viên mãn cùng 
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kh¡p, vÜ®t qua Çæng quang chi‰u kh¡p m†i nÖi. Cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ ba là Ph° Quang SÜ Tº Tràng. Vì 
âm thanh cûa Ngài thuy‰t pháp, giÓng nhÜ ti‰ng hÓng cûa 
sÜ tº, còn quang minh thì chi‰u kh¡p nhÜ lÜ§i tràng, cho 
nên có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tÜ là Ph° Bäo DiŒm DiŒu Quang. 
Vì hånh môn cûa Ngài tu, vô cùng thanh tÎnh, trí huŒ cûa 
Ngài nhÜ bäo diŒm diŒu quang, cho nên có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ næm là Ph° Âm Công ñÙc Häi 
Tràng. Vì âm thanh vi diŒu cûa Ngài, kh¡p cùng pháp gi§i, 
vån hånh công ÇÙc cûa Ngài nhÜ bi‹n cä, nhÜ tràng báu. 
Cho nên có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ sáu là Ph° Trí Quang Chi‰u NhÜ 
Lai Cänh. Vì trí huŒ quang minh cûa Ngài chi‰u kh¡p cänh 
gi§i NhÜ Lai. Cänh gi§i cûa NhÜ Lai ch£ng phäi m¶t sÓ BÒ 
Tát bi‰t ÇÜ®c, th‰ mà vÎ Çåi BÒ Tát nÀy thÃu rõ cänh gi§i 
cûa NhÜ Lai. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ bäy là Ph° Bäo K‰ Hoa Tràng. Vì 
k‰ hoa cûa Ngài cao nhÜ tràng báu, cho nên có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tám là Ph° Giác DuyŒt Ý Thanh. Vì 
âm thanh cûa Ngài vô cùng êm tai, khi‰n giác ng¶ kh¡p 
cùng, sinh tâm khoái låc, cho nên chúng sinh muÓn thÜªng 
thÙc diŒu âm cûa Ngài. Do Çó có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ chín là Ph° Thanh TÎnh Vô TÆn 
PhÜ§c Quang. Vì phÜ§c ÇÙc cûa Ngài thanh tÎnh kh¡p h‰t 
thäy, làm cho pháp gi§i thanh tÎnh, phÜ§c ÇÙc cûa Ngài vô 
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cùng vô tÆn, trong phÜ§c ÇÙc nÀy sinh ra quang minh, cho 
nên có tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ mÜ©i là Ph° Quang Minh TÜ§ng. 
Vì tÜ§ng häo quang minh cûa Ngài cÛng kh¡p cùng pháp 
gi§i, cho nên có tên nÀy. 

MÜ©i vÎ BÒ Tát nÀy là Çåi BÒ Tát trong các BÒ Tát. 
ñÙc PhÆt b¡t ÇÀu giäng Kinh Hoa Nghiêm, thì mÜ©i vÎ Çåi 
BÒ Tát nÀy, xuÃt lãnh quy‰n thu¶c cûa các Ngài, Ç‰n bÒ ÇŠ 
Çåo tràng, tr® giúp ÇÙc PhÆt Ç‹ ho¢ng dÜÖng diŒu pháp Hoa 
Nghiêm. 
 

ñåi BÒ Tát Häi NguyŒn Quang ñåi 
Minh. ñåi BÒ Tát Vân Âm Häi Quang Vô 
CÃu Tång. ñåi BÒ Tát Công ñÙc Bäo K‰ 
Trí Sinh. ñåi BÒ Tát Công ñÙc T¿ Tåi 
VÜÖng ñåi Quang. ñåi BÒ Tát ThiŒn DÛng 
Mãnh Liên Hoa K‰. ñåi BÒ Tát Ph° Trí 
Vân NhÆt Tràng. ñåi BÒ Tát ñåi Tinh TÃn 
Kim Cang TŠ. ñåi BÒ Tát HÜÖng DiŒm 
Quang Tràng. ñåi BÒ Tát ñåi Minh ñÙc 
Thâm MÏ Âm. ñåi BÒ Tát ñåi PhÜ§c 
Quang Trí Sinh. 
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Trong pháp h¶i cûa PhÆt thuy‰t pháp, có mÜ©i b¶ 
chúng Ç‰n nghe pháp. MÜ©i b¶ chúng là :  

 

1. Chúng änh hÜªng.  
2. Chúng thÜ©ng theo.  
3. Chúng h¶ pháp.  
4. Chúng nghiêm h¶.  
5. Chúng cúng dÜ©ng.  
6. Chúng phát tâm.  
7. Chúng ÇÜÖng cÖ.  
8. Chúng bi‹u pháp.  
9. Chúng chÙng pháp.  
10. Chúng hi‹n pháp. 

 

1. Chúng änh hÜªng : TÙc là các Çåi BÒ Tát trong 
mÜ©i phÜÖng, vÓn Çã nghe qua pháp cûa ÇÙc PhÆt nói, 
không nh»ng Çã nghe qua m¶t vÎ PhÆt nói, mà là mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt nói pháp, các Ngài ÇŠu Çã nghe qua, cÛng 
hi‹u rõ, còn nh§ rõ n»a, cæn bän không cÀn nghe n»a, 
nhÜng các Ngài vÅn Ç‰n nghe pháp. Tåi sao ? Vì làm chúng 
änh hÜªng. Khi PhÆt nói b¶ Kinh Hoa Nghiêm nÀy, thì 
nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy, có vÎ tØ dÜ§i ÇÃt v†t lên, có vÎ tØ 
trên tr©i xuÓng, có vÎ tØ mÜ©i phÜÖng håt bøi cõi nÜ§c mà 
Ç‰n, có vÎ tØ hÜ không mà Ç‰n, Ç‰n BÒ ÇŠ Çåo tràng Ç‹ 
nghe pháp. Tåi sao ? Vì hÜ§ng dÅn Çåi chúng Ç‰n nghe 
diŒu pháp, làm änh hÜªng Çåi chúng tinh tÃn nghiên cÙu 
diŒu pháp, cho nên g†i là chúng änh hÜªng. 
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2. Chúng thÜ©ng theo : TÙc là m¶t ngàn hai træm 
næm mÜÖi vÎ ÇŒ tº, thÜ©ng theo ñÙc PhÆt nghe pháp. PhÆt 
Çi Ç‰n Çâu thuy‰t pháp, thì các vÎ Çó ÇŠu theo PhÆt Ç‰n Çó 
nghe pháp. ñÙc PhÆt ban ÇÀu nói Kinh Hoa Nghiêm, tuy 
nhiên không có ÇŒ tº k‰ bên, nhÜng có mÜ©i phÜÖng chÜ 
PhÆt Ç‰n làm thÜ©ng tùy chúng, luôn luôn không r©i khÕi 
pháp h¶i Hoa Nghiêm. 

3. Chúng h¶ pháp : TÙc là bäo h¶ ngÜ©i thuy‰t pháp 
an toàn. PhÆt Çã thành PhÆt, låi có thÀn thông diŒu døng, tåi 
sao còn phäi bäo h¶ ? PhÆt tuy nhiên có thÀn thông, nhÜng 
ÇŒ tº phäi tÆn h‰t trách nhiŒm cûa mình, muÓn làm chúng 
h¶ pháp. 

4. Chúng nghiêm h¶ : TÙc là Çåi chúng trang 
nghiêm pháp h¶i, dùng tràng phan bäo cái Ç‰n trang 
nghiêm Çåo tràng. ñó là s¿ trang nghiêm h»u hình, dùng 
tín giäi hånh chÙng Ç‹ trang nghiêm pháp h¶i, Çó là trang 
nghiêm vô hình. 

5. Chúng cúng dÜ©ng : Trong pháp h¶i không th‹ 
không có ngÜ©i cúng dÜ©ng, cho nên phäi có chúng cúng 
dÜ©ng. 

6. Chúng phát tâm : Phäi có thiŒn nam tín n» phát 
tâm Ç‰n h¶ trì pháp h¶i, cho nên g†i là chúng phát tâm. 

7. Chúng ÇÜÖng cÖ : TÙc là PhÆt vì nh»ng chúng 
sinh nÀy mà thuy‰t pháp, khi‰n cho h† y pháp phøng hành, 
Çó g†i là chúng ÇÜÖng cÖ. 

8. Chúng bi‹u pháp: TÙc là chúng sinh Çåi bi‹u cho 
pháp nÀy. 
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9. Chúng chÙng pháp : Nghe pháp rÒi chÙng ÇÜ®c 
sÖ quä, nhÎ quä, tam quä, ho¥c tÙ quä A La Hán. 

10. Chúng hi‹n pháp : TÙc là chúng sinh làm cho 
PhÆt pháp hi‹n l¶ ra. Do Çó có mÜ©i b¶ chúng Ç‰n thành 
t¿u pháp h¶i. 

DÜ§i Çây là mÜ©i vÎ Çåi BÒ Tát Ç‰n BÒ ñŠ ñåo 
Tràng, làm chúng änh hÜªng trong pháp h¶i Hoa Nghiêm, 
vì nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy có sÙc l¿c hiŒu chiêu. Các Ngài ÇŠu 
Ç‰n thì nh»ng chúng sinh khác, t¿ nhiên cÛng ÇŠu Ç‰n nghe 
PhÆt nói diŒu pháp Hoa Nghiêm. MÜ©i vÎ BÒ Tát nÀy là Çåi 
BÒ Tát trong các BÒ Tát. 
 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ nhÃt là Häi NguyŒt Quang ñåi 
Minh. Trí huŒ quang minh cûa Ngài l§n nhÜ bi‹n, låi sáng 
nhÜ m¥t træng, cho nên Ç¿Öc tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ hai tên là VÜÖng Âm Häi Quang Vô 
CÃu Tång. Âm thanh cûa Ngài thuy‰t pháp nhÜ ti‰ng sÃm sét 
l§n, ª trong hÜ không phát ra âm thanh Àm Àm, kÈ Çi‰c nghe 
rÒi thì h‰t Çi‰c, ngÜ©i ngû nghe rÒi thì tÌnh dÆy. KÈ Çi‰c là 
ai ? TÙc là ngÜ©i không thích nghe PhÆt pháp. KÈ ngû là ai ? 
TÙc là ngÜ©i không muÓn xem Kinh PhÆt. VÎ Çåi BÒ Tát nÀy 
dùng ti‰ng sÃm sét l§n Ç‹ chÃn tÌnh h†, không muÓn nghe 
cÛng nghe ÇÜ®c, không muÓn xem cÛng xem ÇÜ®c. Häi 
quang là häi Ãn phát quang, Çem sâm la vån tÜ®ng ÇŠu Ãn ª 
trong bi‹n. Vô cÃu tång tÙc là thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy.  



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  72 
 

  

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ ba là Công ñÙc Bäo K‰ Trí Sinh. 
Công ÇÙc cûa Ngài l§n vô cùng, nhÜ bäo k‰ (búi tóc báu) 
trên ÇÌnh cûa PhÆt, trong bäo k‰ nÀy sinh ra vô lÜ®ng trí 
huŒ quang, chäy ra vô lÜ®ng bäo tång, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tÜ là Công ñÙc T¿ Tåi VÜÖng ñåi 
Quang. Công ÇÙc cûa Ngài rÃt l§n, cÛng Ç¡c ÇÜ®c Çåi t¿ 
tåi, Çåi quang minh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ næm là ThiŒn DÛng Mãnh Liên 
Hoa K‰. Ngài là dÛng mãnh hoá sinh, nhÜng không nhiÍm 
tÜ§ng cûa s¿ bi‰n hóa, thuy‰t pháp huyŠn diŒu giÓng nhÜ 
mÜa, låi giÓng nhÜ châu giäi liên hoa k‰ cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ sáu là Ph° Trí Vân NhÆt Tràng : Mây 
tØ bi (vân) và trí huŒ m¥t tr©i (nh¿t) cûa Ngài tr® giúp nÜÖng v§i 
nhau, h‡ tÜÖng chi‰u soi. Trong vô lÜ®ng ki‰p kh¡p cùng tÜÖng 
Üng, cao l§n nhÜ tràng, do Çó Ç¿Öc tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ bäy là ñåi Tinh TÃn Kim Cang TŠ. 
Ngài có trí huŒ kiên cÓ s¡c bén, dÛng mãnh tinh tÃn, không 
giäi Çãi, cho nên g†i là Çåi. Kim cang tŠ tÙc là trí huŒ th† 
mång vô lÜ®ng, nhÜ kim cang không bao gi© hûy diŒt, do 
Çó ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tám là HÜÖng DiŒm Quang Tràng. 
Ngài trì gi§i rÃt tinh nghiêm, không bao gi© phåm gi§i, cho 
nên trên thân phóng ra hÜÖng diŒm quang. ñåo ÇÙc trí 
quang cûa Ngài rÃt cao vô cùng giÓng nhÜ tràng, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ BÒ Tát thÙ chín là ñåi Minh ñÙc Thâm MÏ Âm. 
Trí huŒ quang minh cûa Ngài chi‰u kh¡p, là Çåi minh ÇÙc. 
Âm thanh cûa Ngài cao thâm Üu mÏ vô cùng êm tai, khi‰n 
cho ngÜ©i nghe phát bÒ ÇŠ tâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ mÜ©i là ñåi PhÜ§c Quang Trí 
Sinh. Trí huŒ quang cûa Ngài chi‰u kh¡p cänh gi§i cûa 
PhÆt. PhÜ§c cûa Ngài cÛng l§n, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có các Çåi BÒ Tát, sÓ Çông nhÜ håt bøi 
mÜ©i PhÆt th‰ gi§i ÇŠu làm thÜ®ng thû. 
 

Ÿ trên Çã giäng qua hai mÜÖi vÎ BÒ Tát, các Ngài 
ÇŠu là thÜ®ng thû trong chúng Çåi BÒ Tát. ThÜ®ng thû tÙc 
là lãnh tø, là ngÜ©i Çåi bi‹u trong chúng BÒ Tát. T°ng c¶ng 
h‰t thäy có các BÒ Tát, sÓ Çông nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi mÜ©i 
PhÆt th‰ gi§i. SÓ håt bøi trong m‡i PhÆt th‰ gi§i, cÙ m‡i håt 
bøi låi thành m¶t th‰ gi§i, rÒi m‡i håt bøi trong th‰ gi§i nÀy 
låi thành m¶t th‰ gi§i. VÆy có bao nhiêu håt bøi thì có bÃy 
nhiêu th‰ gi§i. B°n lai sÓ lÜ®ng nÀy không th‹ tính ra ÇÜ®c. 
Dù BÒ Tát dùng pháp nhãn (con m¡t pháp) cÛng không bi‰t 
ÇÜ®c sÓ møc chính xác là bao nhiêu ? ChÌ dùng PhÆt nhãn 
quán sát, m§i bi‰t th‰ gi§i có nhiŠu nhÜ th‰ ? ñÙc PhÆt 
không nói dÓi, có bao nhiêu thì nói bÃy nhiêu, phäi tin l©i 
nói cûa PhÆt là thiên chân vån quy‰t, không th‹ sinh tâm 
hoài nghi. ñÙc PhÆt có ba thân, bÓn trí, næm nhãn, sáu 
thông, mÜ©i l¿c, mÜ©i tám pháp bÃt c¶ng, cho nên ÇÙc PhÆt 
quán sát vÛ trø rõ nhÜ chÌ trong bàn tay. 
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Trong quá khÙ, các vÎ BÒ Tát nÀy, v§i 
Tÿ Lô Giá Na NhÜ Lai, cùng tu tÆp cæn 
lành, tu hành hånh BÒ Tát. ñŠu tØ bi‹n cæn 
lành cûa NhÜ Lai sinh ra. 
 

Tÿ Lô Giá Na dÎch là "bi‰n nhÃt thi‰t xÙ"(kh¡p tÃt 
cä m†i nÖi). Là pháp thân cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni 
(tÜ§ng tâm chân thÆt sª hiŒn, chân thÜ©ng bÃt bi‰n). BÒ 
Tát sÓ Çông nhÜ håt bøi trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, trong 
vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, ÇŠu cùng v§i PhÆt Tÿ Lô Giá Na 
tu tÆp cæn lành, trong cùng m¶t pháp h¶i, m‡i ngÜ©i tu løc 
Ç¶ vån hånh cûa m‡i ngÜ©i. Siêng tu công ÇÙc lành, dÙt 
h£n m†i ÇiŠu t¶i ác, Çó g†i là ÇÒng tu cæn lành. Hånh BÒ 
Tát tÙc là l®i ích chúng sinh, tÙc cÛng là l®i ngÜ©i l®i 
mình, giác mình giác ngÜ©i, Ç¶ mình Ç¶ ngÜ©i. Nh»ng cæn 
lành nÀy ÇŠu tØ trong Tÿ Lô Giá Na PhÆt, giÓng nhÜ tØ 
bi‹n cä sinh ra. Vì cæn lành cûa nh»ng BÒ Tát nÀy giÓng 
nhÜ sông ngòi, còn cæn lành cûa PhÆt giÓng nhÜ bi‹n cä. 
Tuy nhiên m‡i vÎ BÒ Tát t¿ tu tÆp cæn lành, nhÜng ÇŠu 
phäi chäy vào trong bi‹n cûa NhÜ Lai, Çó g†i là tØ trong 
bi‹n cæn lành cûa NhÜ Lai sinh ra. 
 

Các hånh Ba la mÆt ÇŠu Çã viên mãn. 
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Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy ÇŠu tu ÇÀy Çû các pháp môn Ba 
La MÆt, Çã hoàn toàn Çåt Ç‰n cänh gi§i viên mãn không 
thi‰u khuy‰t. Ba La MÆt dÎch là "Ç‰n b© kia". B© kia tÙc là 
không sinh không diŒt, cänh gi§i Ni‰t Bàn. Pháp môn Ba 
La MÆt tÙc là løc Ç¶. 

1. BÓ thí Ba La MÆt : TÙc là thí xä. Môn nÀy gÒm 
có ba loåi, muÓn nói tÌ mÌ thì có tám vån bÓn ngàn loåi, 
m‡i m¶t thÙ loåi có tám vån bÓn ngàn pháp môn, phân tích 
ra thì nhiŠu vô cùng, bây gi© chÌ nói ba loåi. 

a. BÓ thí tài : BÓ thí tài không dÍ gì làm ÇÜ®c. Tøc 
ng» có câu "xä tài nhÜ lóc thÎt", hÖn n»a làm sao bÕ ÇÜ®c 
thành quách v® con, ÇÀu m¡t tûy não. Có Çû tinh thÀn nhÜ 
vÀy, m§i chân thÆt hành BÒ Tát Çåo. 

b. BÓ thí pháp : ñem PhÆt pháp bÓ thí cho tÃt cä 
chúng sinh, k‰t pháp duyên v§i chúng sinh. Do Çó :"Thí tài 
nhÜ lóc thÎt, thí pháp nhÜ mÃt mång". BÓ thí pháp thì cÙu 
ÇÜ®c huŒ mång cûa ngÜ©i, nhÜng bÓ thí ra thì mình hao khí 
l¿c, khí l¿c tÙc là mång sÓng. Giäng Kinh phäi dùng khí 
l¿c, thuy‰t pháp phäi dùng khí l¿c, Çem š nghïa m‡i câu 
m‡i ch» tÓng vào trong ÇÀu não cûa ngÜ©i nghe pháp, 
giÓng nhÜ Çem mång sÓng bÓ thí không khác. 

c. BÓ thí không s® hãi : TÙc là khi chúng sinh g¥p tai 
nån rûi ro, hÒn phi phách tán thì phäi an ûi h†, khuyên h† 
"ÇØng s®, chÜ PhÆt BÒ Tát së bäo h¶ bån, bån niŒm danh 
hiŒu BÒ Tát Quán Th‰ Âm thì nhÃt ÇÎnh së ÇÜ®c cÙu", Çó là 
trÎ b¢ng tâm lš. Th¿c ra ch£ng phäi chÜ PhÆt BÒ Tát, tØ vô 
lÜ®ng vô biên cõi nÜ§c, bay Ç‰n Çây Ç‹ gia h¶ cho bån, mà 
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là bån không s® sŒt, PhÆt tánh cûa bån bình an, Çó là thØa 
mông chÜ PhÆt BÒ Tát bäo h¶. Ho¥c là có ngÜ©i s® sŒt thì 
bån làm b¢ng m†i cách cho h† h‰t s®, Çó là vô úy thí. 

2. Trì gi§i Ba La MÆt : Gi§i là quy luÆt, cÛng là con 
ÇÜ©ng tu hành, cho nên tu hành phäi nghiêm trì gi§i luÆt. 
NgÜ©i trì gi§i luÆt thì së có l®i ích, m‡i ngÜ©i gi» næm gi§i, 
thì gia Çình hånh phúc, xã h¶i yên °n, th‰ gi§i hoà bình. 
Gi§i có næm gi§i l§n cæn bän, tÙc là : Không sát sinh, 
không tr¶m c¡p, không tà dâm, không nói dÓi, không uÓng 
rÜ®u, (k‹ cä không hút thuÓc, không hút xì ke ma túy), låi 
có tám gi§i (Bát Quan Trai), gi§i BÒ Tát có mÜ©i gi§i tr†ng 
bÓn mÜÖi tám gi§i khinh, Sa Di có mÜ©i gi§i, Tÿ Kheo có 
hai træm næm mÜÖi gi§i, Tÿ Kheo Ni có ba træm bÓn mÜÖi 
tám gi§i.  

3. NhÅn nhøc Ba La MÆt : TÙc là nhÅn chÎu s¿ khi 
nhøc, nhÅn nh»ng gì ngÜ©i không th‹ nhÅn. NhÅn có ba 
thÙ.  

A. Sinh nhÅn : TÙc là phäi nhÅn chÎu ÇÓi v§i tÃt cä 
chúng sinh. Có ngÜ©i m¡ng bån, phÌ báng bån, thÆm chí 
Çánh bån, ÇŠu phäi nhÅn chÎu. Tu hành tÙc là tu nhÅn nhøc, 
nhÅn ÇÜ®c thì không nóng giÆn. Không nóng giÆn thì 
không có vô minh. Không có cô minh thì trí tuŒ hiŒn tiŠn.  

B. Pháp nhÅn : TÙc là phäi nhÅn chÎu ÇÓi v§i tÃt cä 
các pháp. Phäi nhÅn nóng lånh, Çói khát, ti‰p th† m†i s¿ 
khäo nghiŒm.  

C. Vô sinh pháp nhÅn : Sinh nhÅn ÇÜ®c thì ngÜ©i 
không, pháp nhÅn ÇÜ®c thì pháp không. HÖn n»a, nhÅn 
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ÇÜ®c thì ch£ng có chút pháp sinh, cÛng ch£ng có chút pháp 
diŒt, tÙc là trung Çåo. NgÜ©i không, pháp không thì Ç¡c 
ÇÜ®c trung Çåo liÍu nghïa, tÙc là vô sinh pháp nhÅn. 

4. Tinh tÃn Ba La MÆt : TÙc là không lÜ©i bi‰ng, 
không giäi Çãi, không phóng dÆt. Tinh tÃn có hai :  

a. Thân tinh tÃn : TÙc là ngày Çêm sáu th©i tinh tÃn 
hành Çåo.  

b. Tâm tinh tÃn : NiŒm niŒm cÀu vô thÜ®ng Çåo, 
niŒm niŒm tu vô thÜ®ng Çåo, niŒm niŒm ng¶ vô thÜ®ng 
Çåo, niŒm niŒm chÙng vô thÜ®ng Çåo. 

5. ThiŠn ÇÎnh Ba La MÆt : Ÿ trong thiŠn ÇÎnh Ç¡c 
ÇÜ®c công phu, thì tùy th©i tùy lúc, ª trong ÇÎnh Ç¡c ÇÜ®c 
thiŠn ÇÎnh tam mu¶i,  m§i có th‹ Ç‰n ÇÜ®c b© kia. 

6. Bát nhã Ba La MÆt : Bát Nhã dÎch là trí høê. Bát 
Nhã có ba thÙ :  

a. Væn t¿ Bát Nhã : TÙc là væn t¿ Tam Tång mÜ©i hai 
b¶, væn t¿ giÓng nhÜ thuyŠn qua sông, qua sông rÒi, ÇØng 
chÃp thuyŠn.  

b. Quán chi‰u Bát Nhã : TÙc là t¿ tu huŒ. Có trí huŒ 
quán sát giác chi‰u rÒi, thì së Çoån trØ ÇÜ®c ki‰n tÜ ho¥c, 
trÀn sa ho¥c và vô minh ho¥c.  

c. ThÆt tÜ§ng Bát Nhã : ThÆt tÜ§ng là tÜ§ng chân 
thÆt, tÙc cÛng là vô tÜ§ng, tÜ§ng không hÜ v†ng. ThÜ©ng 
quán nhÜ th‰, thì së không bÎ vô minh che ÇÆy, mà hi‹n l¶ 
ra Çåi quang minh tång. 
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M¡t huŒ thÃu triŒt, thÃy h‰t thäy ba 
Ç©i. Nói các môn Tam mu¶i ÇŠu ÇÀy Çû 
thanh tÎnh. BiŒn tài nhÜ bi‹n, r¶ng l§n vô 
tÆn. 
     

NgÜ©i có con m¡t trí huŒ (huŒ nhãn), thì thÃu triŒt 
ÇÜ®c thÆt tÜ§ng cûa các pháp. Vì ngÜ©i ÇÀy Çû næm nhãn, 
thì quán sát th©i gian ba Ç©i quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai ÇŠu là 
giä danh mà thôi, cho nên quán sát ba Ç©i ÇŠu bình Ç£ng, 
tÙc cÛng bi‰t rõ hôm qua và hôm nay là giÓng nhau, hôm 
nay và ngày mai cÛng ch£ng có gì khác biŒt. Quán sát bình 
Ç£ng có ích l®i gì ? Là dåy bån ÇØng có tâm phân biŒt, 
không có tâm phân biŒt thì quán sát ÇÜ®c ba Ç©i ÇŠu bình 
Ç£ng. 

BÃt cÙ tu môn tam mu¶i gì, ÇŠu phäi ÇÀy Çû viên 
mãn thanh tÎnh. Tu thiŠn ÇÎnh thì Ç¡c ÇÜ®c thiŠn ÇÎnh tam 
mu¶i, tu nhÅn nhøc thì Ç¡c ÇÜ®c nhÅn nhøc tam mu¶i, tu 
niŒm PhÆt thì Ç¡c ÇÜ®c niŒm PhÆt tam mu¶i, tu quán tÜªng 
thì Ç¡c ÇÜ®c quán tÜªng tam mu¶i. Tóm låi, tu pháp môn gì 
thì Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i pháp môn Çó. 

BiŒn tài tÙc là khéo biŒn luÆn. Nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát 
nÀy, biŒn luÆn v§i bÃt cÙ ngÜ©i biŒn luÆn nào, cÛng ÇŠu là 
ngÜ©i th¡ng l®i, biŒn tài giÓng nhÜ bi‹n cä, r¶ng l§n không 
có ng¢n mé, cho nên nói vô tÆn biŒn tài. Có bÓn vô ngåi 
biŒn. 
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a. Pháp vô ngåi biŒn : Nói rõ ÇÜ®c các pháp, ª trong 
giáo pháp không có gì mà ch£ng hi‹u bi‰t, nhÜng không 
chÃp trÜ§c. 

b. Nghïa vô ngåi biŒn : Bi‰t ÇÜ®c nghïa lš sai biŒt 
cûa giáo pháp, mà thông Çåt vô ngåi. 

c. TØ vô ngåi biŒn : TØ vô ngåi biŒn : Nói ÇÜ®c 
ngôn ng» cûa các nÜ§c, thông Çåt t¿ tåi. Ÿ trong m¶t l©i 
gÒm có nhiŠu thÙ nghïa lš. 

d. Låc thuy‰t vô ngåi biŒn : Có pháp, nghïa ,tØ ba 
trí huŒ vô ngåi biŒn, vì chúng sinh Üa thích, mà khéo léo 
thuy‰t pháp. 
 

ñÀy Çû công ÇÙc cûa PhÆt, tôn nghiêm 
Çáng kính. Bi‰t rõ cæn tánh cûa chúng sinh, 
theo Çó mà giáo hóa ÇiŠu phøc. NhÆp vào 
pháp gi§i tång, trí vô sai biŒt. ChÙng ÇÜ®c 
giäi thoát cûa PhÆt, sâu r¶ng quäng Çåi. 
 

Nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy, ÇŠu ÇÀy Çû công ÇÙc cûa 
PhÆt, cho nên tÃt cä chúng sinh ÇŠu cung kính các Ngài. 
Không nh»ng phäi cung kính mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt và BÒ 
Tát, mà các bÆc A La Hán Çåi Thánh nhân, cÛng phäi cung 
kính. 

Chúng sinh cung kính các Ngài, các Ngài cÛng bi‰t 
cæn tánh cûa h† l®i hay là Ç¶n. N‰u l®i cæn thì nói pháp thÆt 
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tÜ§ng, n‰u Ç¶n cæn thì nói pháp phÜÖng tiŒn ho¥c pháp ví dø, 
khi‰n cho h† thÃu rõ khai ng¶. Vì nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy bi‰t 
cæn tánh cûa h†, cho nên bi‰t ÇÜ®c nên dùng pháp gì Ç‹ hóa 
Ç¶ h†, ÇiŠu phøc h†, khi‰n cho h† có tâm kính s®. 

Trí huŒ cûa các vÎ BÒ Tát nÀy, v§i pháp gi§i h®p mà 
làm m¶t, Ç¡c ÇÜ®c trí vô sai biŒt, m§i chÙng ÇÜ®c giäi 
thoát. S¿ giäi thoát nÀy lìa tÃt cä chÃp trÜ§c, ch£ng có chÃp 
ngÜ©i, cÛng ch£ng có chÃp pháp, do Çó "ngÜ©i không, pháp 
không". 

XÜa kia có vÎ Sa Di nhÕ tu°i, giäng pháp giäng Ç‰n 
ch‡ : ch£ng còn pháp Ç‹ giäng thì lén trÓn bÕ Çi. NgÜ©i cÀu 
pháp Ç®i rÃt lâu, mà ch£ng nghe nói gì n»a, bèn ngÄng ÇÀu 
lên nhìn, thì ch£ng thÃy ngÜ©i thuy‰t pháp n»a. Lúc Çó bèn 
ÇÓn ng¶ Çåo lš "ngÜ©i không pháp không". 

Nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy, ÇŠu chÙng ÇÜ®c giäi thoát 
cûa PhÆt. Buông xä Ç¥ng, thì Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, t¿ tåi tÙc là 
giäi thoát. Cänh gi§i nÀy sâu nhÜ bi‹n cä, r¶ng nhÜ pháp 
gi§i. Các Ngài trong quá khÙ, Çã tØng làm thÀy cûa PhÆt 
Thích Ca Mâu Ni, bây gi© låi làm ÇŒ tº cûa PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni. Cho nên nói cänh gi§i nÀy, sâu r¶ng quäng Çåi, 
ch£ng giÓng nhÜ phàm phu chúng ta, có tâm chÃp trÜ§c, 
các Ngài ch£ng có tâm chÃp trÜ§c.  
 

Tùy phÜÖng tiŒn nhÆp vào m¶t bÆc, 
mà dùng sª trì cûa tÃt cä bi‹n nguyŒn, 
thÜ©ng cùng v§i trí huŒ, suÓt thuª vÎ lai 
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thÃu rõ ÇÜ®c cänh gi§i, r¶ng l§n bí mÆt 
hi‰m có cûa chÜ  PhÆt, khéo bi‰t tÃt cä các 
pháp bình Ç£ng cûa chÜ PhÆt. 
 

Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy tùy thuÆn pháp phÜÖng tiŒn, mà 
nhÆp vào tÃt cä các bÆc. Pháp phÜÖng tiŒn ch£ng dÍ gì th¿c 
hành, xem ra là phÜÖng tiŒn, nhÜng th¿c hành thì ch£ng 
phÜÖng tiŒn. ñÎa vÎ BÒ Tát th¿c hành thì phÜÖng tiŒn, 
nhÜng ÇÎa vÎ phàm phu th¿c hành, thì ch£ng t¿ tåi chút nào. 
BÒ Tát tu hành thì phäi phát hånh nguyŒn, nguyŒn phäi l§n, 
hånh phäi chân thÆt. N‰u phát nguyŒn không l§n thì có lúc 
së sinh tâm thÓi chuy‹n. Cho nên tín, nguyŒn, hånh  nhÜ 
ÇÌnh ba chân, thi‰u m¶t thì không ÇÜ®c. 
 1. Tín tâm : TrÜ§c h‰t phäi sinh tâm tin. Cho nên :  
 

"Tin là nguÒn gÓc mË công ÇÙc, 
DÜ«ng l§n tÃt cä các cæn lành". 

 

 Tin pháp do chính ÇÙc PhÆt nói ra, tin Kinh Çi‹n là 
pháp cûa PhÆt nói. 
 2. NguyŒn l¿c : Sinh tâm tin rÒi, thì phäi phát 
nguyŒn r¶ng l§n, r¶ng nhÜ bi‹n cä, nhÜ th‰ thì m§i sinh ra 
ÇÜ®c sÙc l¿c, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 
 3. Hành : Phát nguyŒn mà không th¿c hành, thì 
nhÜ hoa nª trong hÜ không, ch£ng k‰t ÇÜ®c quä thÆt, ch£ng 
có ích gì. Dùng nguyŒn l¿c Ç‹ chi trì, và tr® giúp thì thÜ©ng 
cùng v§i trí huŒ. Có trí huŒ thì thÜ©ng sinh chánh tri chánh 
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ki‰n, không có trí huŒ thì sinh tà tri tà ki‰n. Chánh tri 
chánh ki‰n, thì Çi trên con ÇÜ©ng cûa PhÆt, tà tri tà ki‰n thì 
Çi vào ÇÎa ngøc. N‰u muÓn không Ç†a ÇÎa ngøc, thì phäi có 
chánh tri chánh ki‰n. 

BÒ Tát suÓt ki‰p thuª vÎ lai, m§i bi‰t rõ cänh gi§i, 
r¶ng l§n vô biên không th‹ nghï bàn, hy kÿ ít có cûa chÜ 
PhÆt. Các Ngài ÇŠu bi‰t s¿ th¿c hành cûa chÜ PhÆt, là pháp 
bình Ç£ng, nh»ng gì chÜ PhÆt nói, là pháp bình Ç£ng, pháp 
chÙng Ç¡c cûa chÜ PhÆt, cÛng là pháp bình Ç£ng. Do Çó 
:"PhÆt PhÆt Çåo ÇÒng", th‹ tính bình Ç£ng, pháp thân không 
hai. Trí huŒ bình Ç£ng, tÙc không tæng không giäm, trong 
ngoài bình Ç£ng, bi nguyŒn Ùng kh¡p. 
 

ñã Çåt ÇÜ®c bÆc ph° quang minh cûa 
NhÜ Lai. NhÆp vào bi‹n Tam mu¶i vô 
lÜ®ng môn. ñŠu tùy loåi mà hiŒn thân kh¡p 
tÃt cä ch‡. ñÒng v§i th‰ gian mà thÆt hành 
pháp th‰ gian. 
 

Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy, Çã Çåt Ç‰n bÆc ph° quang 
minh cûa PhÆt. BÆc ph° quang minh tÙc là bÆc trí huŒ. Vì 
các Ngài cung hành th¿c tiÍn pháp cûa PhÆt dåy, cho nên 
m§i Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ chân thÆt cûa PhÆt. ñÎnh l¿c cûa các 
Ngài nhÜ bi‹n cä, cho nên các Ngài nhÆp vào bi‹n Tam 
mu¶i vô lÜ®ng môn. 
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Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy trong tÃt cä th©i, tÃt cä ch‡ ÇŠu 
tùy thuÆn chúng sinh, mà hoá hiŒn thân tÜ§ng cûa h†. TÃt 
cä nh»ng viŒc làm cûa pháp th‰ gian, các Ngài dùng công 
viŒc giÓng nhau, mà hiŒn ra ª trÜ§c h†. Chúng sinh làm 
gì ? Thì các Ngài làm nhÜ vÆy, dùng bÓn Pháp Nhi‰p Çä 
thành m¶t phi‰n v§i chúng sinh. Khi‰n cho chúng sinh sinh 
ra cäm tình, rÒi m§i thuy‰t pháp cho h†, giáo hóa h†, khi‰n 
cho h† lìa kh° ÇÜ®c vui. Nay giäi thích ÇÖn giän BÓn Pháp 
Nhi‰p . 
 1. BÓ thí : Ban cho chúng sinh nh»ng gì cÀn thi‰t, 
sau Çó ti‰p dÅn cäm hóa h†. 

2. Ái ng» : Dùng l©i hay tÓt khuyên h†, Ç‹ hóa Ç¶ h† 
Çåt ÇÜ®c møc Çích. 

3. L®i hành : Thân miŒng š khéo làm l®i ích cho 
chúng sinh 
 4. ñÒng s¿ : TÙc là làm cùng viŒc, cùng nghŠ v§i 
chúng sinh Ç‹ cäm hóa h† . 

 

T°ng trì r¶ng l§n, tích tÆp tÃt cä bi‹n 
pháp, biŒn tài khéo léo, chuy‹n bánh xe 
pháp bÃt thÓi. Công ÇÙc cûa tÃt cä NhÜ 
Lai, r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä, ÇŠu nhÆp vào 
thân các Ngài. TÃt cä cõi nÜ§c cûa chÜ 
PhÆt, các Ngài ÇŠu phát nguyŒn Çi Ç‰n. 
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Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy ÇŠu "t°ng tÃt cä pháp, trì vô 
lÜ®ng nghïa", r¶ng l§n vô cùng. Các Ngài Çem tám vån bÓn 
ngàn pháp môn ÇŠu tích tÆp vào thân. BiŒn tài vô ngåi cûa 
các Ngài, và phÜÖng tiŒn khéo léo vô tÆn, các Ngài chuy‹n 
bánh xe pháp, vïnh viÍn không thÓi chuy‹n, tu Çåo chÌ ti‰n 
vŠ trÜ§c mà không thÓi lùi vŠ sau. 

TÃt cä bi‹n công ÇÙc cûa tÃt cä NhÜ Lai, ÇŠu nhÆp 
vào trong m¶t thân cûa BÒ Tát. TÃt cä cõi nÜ§c cûa mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt, ÇŠu tùy theo nguyŒn l¿c cûa BÒ Tát mà 
vãng sinh. 
 

Các Ngài Çã tØng cúng dÜ©ng tÃt cä 
các ÇÙc PhÆt, träi qua không bi‰t bao 
nhiêu sÓ ki‰p, luôn luôn hoan hÌ không bi‰t 
nhàm mÕi. Ch‡ cûa tÃt cä NhÜ Lai chÙng 
ÇÜ®c bÒ ÇŠ, các Ngài thÜ©ng ª trong Çó 
thân cæn không r©i, luôn Çem bi‹n hånh 
nguyŒn cûa BÒ Tát Ph° HiŠn Çã chÙng 
ÇÜ®c, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇÀy 
Çû trí thân, mà thành t¿u vô lÜ®ng công 
ÇÙc nhÜ vÆy. 
 

Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy trong Çåi ki‰p, nhiŠu bÃt khä 
thuy‰t bÃt khä thuy‰t (không th‹ nói không th‹ nói) vŠ 
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trÜ§c, Çã tØng cúng dÜ©ng h‰t thäy tÃt cä chÜ PhÆt, khen 
ng®i PhÆt, luôn luôn hoan hÌ mà không bi‰t nhàm mÕi. 

TÃt cä ch‡ chÜ PhÆt khai ng¶, chÙng ÇÜ®c quä vÎ 
PhÆt, các vÎ BÒ Tát nÀy ÇŠu Ç‰n BÒ ñŠ ñåo Tràng, thân 
cÆn gÀn gÛi thÜ©ng làm chúng änh hÜªng, chúng thÜ©ng Çi 
theo, chúng h¶ pháp, chúng nghiêm h¶i, chúng cúng 
dÜ©ng, chúng phát tâm, chúng ÇÜÖng cÖ, chúng bi‹u pháp, 
thÜ©ng ª trong Çåo tràng ûng h¶ pháp h¶i. Nh»ng vÎ BÒ Tát 
nÀy, thÜ©ng dùng bi‹n Çåi hånh nguyŒn cûa BÒ Tát Ph° 
HiŠn, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, chÙng Ç¡c ÇÜ®c thân trí 
huŒ. 

Nh»ng vÎ BÒ Tát nÀy, thành t¿u ÇÜ®c vô lÜ®ng vô 
biên công ÇÙc nhÜ vÆy. 

Nh»ng gì Çã giäng ª trên là "ÇÒng sinh chúng" 
(chúng sinh giÓng nhau), hai mÜÖi vÎ Çåi BÒ Tát nÀy xuÃt 
lãnh vô lÜ®ng quy‰n thu¶c, ÇÒng Ç‰n BÒ ñŠ ñåo Tràng ª 
trong pháp h¶i. Pháp h¶i Hoa Nghiêm chia làm mÜ©i b¶ 
chúng bây gi© Çã giäng xong. 

 

Bây gi© b¡t ÇÀu giäng "dÎ sinh chúng" (chúng sinh 
khác nhau). DÎ sinh chúng phân làm ba b¶ phÆn l§n.  

 

1. Tåp loåi chÜ ThÀn chúng.  
2. Bát b¶ TÙ VÜÖng chúng.  
3. Døc gi§i, s¡c gi§i chÜ thiên chúng.  
 

Ÿ trong các ThÀn chúng tåp loåi, có mÜ©i chín 
chúng, trong bát b¶ TÙ VÜÖng chúng có tám chúng, trong 
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døc gi§i, s¡c gi§i chÜ Thiên chúng có mÜ©i hai chúng. 
T°ng c¶ng có ba mÜÖi sáu chúng. Ÿ trong m‡i chúng låi có 
mÜ©i vÎ làm thÜ®ng thû, t°ng c¶ng có ba træm chín mÜÖi vÎ 
dÎ sinh chúng. Các Ngài cÛng xuÃt lãnh vô lÜ®ng quy‰n 
thu¶c Ç‰n BÒ ñŠ ñåo Tràng làm thiŒn thÀn h¶ pháp. 

 

Låi có các vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang, sÓ 
Çông nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i. 
 

Låi có ThÀn ChÃp Kim Cang, sÓ Çông nhÜ håt bøi 
PhÆt th‰ gi§i. ThÀn ChÃp Kim Cang tÙc là h¶ pháp thiŒn 
thÀn, tay cÀm chày kim cang. Các Ngài chuyên hàng phøc 
thiên ma ngoåi Çåo, làm cho chúng không nhiÍu loån thân 
tâm cûa ngÜ©i tu hành. Khi‰n cho ngÜ©i tu hành, thân tâm 
thanh tÎnh, m¶t lòng m¶t då tham thiŠn Çä t†a. 
 

NgÜ©i tåi gia cÜ sï ÇŠu là ngÜ©i h¶ pháp, h¶ trì Tam 
Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo, thân cÆn thØa s¿ Tam Bäo, cÜ 
sï ÇŠu có trách nhiŒm h¶ pháp, phäi ûng h¶ Tam Bäo, trang 
nghiêm Tam Bäo, không th‹ phá hoåi Tam Bäo, phÌ báng 
Tam Bäo. Tam Bäo là gì ? TÙc là :  

 

 PhÆt bäo,  
 Pháp bäo,  
 Tæng bäo.  
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Phäi cung kính, phäi lÍ bái, kiŠn thành cäm Ùng Çåo 
giao, m§i Ç¡c ÇÜ®c l®i ích cûa Tam Bäo. 
 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang là : 
ThÀn ChÃp Kim Cang DiŒu S¡c Na La 
Diên. ThÀn ChÃp Kim Cang NhÆt Luân 
TÓc TÆt Tràng. ThÀn ChÃp Kim Cang Tu 
Di Hoa Quang. ThÀn ChÃp Kim Cang 
Thanh TÎnh Vân Âm. ThÀn ChÃp Kim 
Cang ChÜ Cæn MÏ DiŒu. ThÀn ChÃp Kim 
Cang Khä Ái Låc Quang Minh. ThÀn ChÃp 
Kim Cang ñåi Thø Lôi Âm. ThÀn ChÃp 
Kim Cang SÜ Tº VÜÖng Quang Minh. 
ThÀn ChÃp Kim Cang MÆt DiŒm Th¡ng 
Møc. ThÀn ChÃp Kim Cang Liên Hoa 
Quang Ma Ni K‰. 
 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ nhÃt tên là DiŒu S¡c Na 
La Diên. VÎ nÀy thÃy tÜ§ng tÓt trang nghiêm cûa NhÜ Lai 
vïnh viÍn không hoåi, do Çó vÎ nÀy cÛng chÙng ÇÜ®c pháp 
bÃt hoåi nÀy. Cho nên g†i là Na la diên, dÎch là "kiên cÓ". 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ hai là NhÆt Luân TÓc 
TÆt Tràng. VÎ nÀy thÃy quang minh cûa NhÜ Lai, nhÜ ánh 
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sáng m¥t tr©i, hiŒn Çû loåi tia sáng, cÃp tÓc tiêu diŒt phiŠn 
não chÜ§ng ngåi. VÎ nÀy chÙng ÇÜ®c pháp tràng trang 
nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ ba là Tu Di Hoa 
Quang. VÎ nÀy thÃy thân cûa NhÜ Lai phóng quang chi‰u 
kh¡p tÃt cä, giÓng nhÜ núi Tu Di, hi‹n hiŒn nhÜ bi‹n cä. 
ThÀn thông cûa vÎ nÀy nhÜ hoa sen phóng quang minh, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ tÜ là Thanh TÎnh Vân 
Âm. Âm thanh cûa vÎ nÀy, thanh tÎnh phi thÜ©ng, vang d¶i 
trong mây, giÓng nhÜ sÃm sét, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ næm là ChÜ Cæn MÏ 
DiŒu. VÎ nÀy hiŒn làm chû th‰ gian, dùng các cæn : m¡t, 
tai, mÛi, lÜ«i, thân, và š mÏ diŒu, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu khai ng¶, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ sáu là Khä Ái Låc 
Quang Minh. VÎ nÀy dùng trí huŒ quang minh Ç‹ diÍn nói 
PhÆt pháp, khi‰n cho ngÜ©i nghe, sinh tâm vui thích tin 
nhÆn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ bäy là ñåi Thø Lôi 
Âm. VÎ nÀy dùng bäy báu nghiêm sÙc diŒu tÜ§ng. Dùng 
hoa báu Ç‹ trang nghiêm cây, phÜÖng tiŒn cänh cáo chúng 
sinh, không th‹ sinh tâm thÓi chuy‹n, âm thanh cûa vÎ nÀy 
nhÜ sÃm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ tám là Sº Tº VÜÖng 
Quang Minh. PhÜ§c báu cûa vÎ nÀy sâu dày phi thÜ©ng, 
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tÜ§ng måo cûa vÎ nÀy, cÛng tÓt ÇËp phi thÜ©ng, nhÜ sÜ tº 
vÜÖng, không s® sŒt bÃt cÙ ch‡ nào, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ chín là MÆt DiŒm 
Th¡ng Møc. M¡t tØ bi cûa vÎ nÀy, có tia sáng lºa ng†n cát 
tÜ©ng, mÆt hiŒn ª trÜ§c chúng sinh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ChÃp Kim Cang thÙ mÜ©i là Liên Hoa 
Quang Ma Ni K‰. VÎ nÀy có quang minh hoa sen, và có 
diŒu k‰ ma ni báu, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có sÓ Çông ThÀn ChÃp Kim Cang, 
nhiŠu nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. 
 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, ÇŠu là thÜ®ng 
thû trong chúng ThÀn Kim Cang. N‰u nói tÌ mÌ tên các vÎ 
ThÀn Kim Cang thì nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ gi§i, nói 
không h‰t ÇÜ®c. 

Kinh Hoa Nghiêm bÃt cÙ nói pháp môn gì, cÛng ÇŠu 
nói mÜ©i. Vì sao ? Vì mÜ©i là bi‹u thÎ mÜ©i lÀn mÜ©i 
thành træm, mÜ©i lÀn træm thành ngàn, mÜ©i lÀn ngàn thành 
vån. MÜ©i là sÓ Çåi bi‹u træm ngàn vån Ùc. N‰u nói sÓ træm 
ngàn vån Ùc thì quá nhiŠu, cho nên chÌ dùng mÜ©i. 
 

Kinh Hoa Nghiêm ÇÜ®c cÃt gi» ª dÜ§i Long Cung, 
c¶ng h‰t thäy có ba quy‹n : ThÜ®ng, trung và hå. Bây gi© 
chúng ta Çang giäng, là quy‹n hå cûa Kinh Hoa Nghiêm. 
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SÓ ThÀn Kim Cang nói ª trong quy‹n thÜ®ng dùng sÓ Ùc 
làm ÇÖn vÎ. SÓ ThÀn Kim Cang nói ª trong quy‹n trung, 
dùng sÓ vån làm ÇÖn vÎ. SÓ ThÀn Kim Cang nói ª trong 
quy‹n hå nÀy, dùng sÓ mÜ©i làm ÇÖn vÎ. MÜ©i nÀy là bi‹u 
thÎ vô lÜ®ng. Vì chúng ta phàm phu không nh§ h‰t sÓ vÎ 
ThÀn nhiŠu nhÜ th‰, cho nên dùng mÜ©i Ç‹ tÜ®ng trÜng. 
 

Các vÎ ThÀn này, ª trong vô lÜ®ng ki‰p 
quá khÙ, thÜ©ng phát nguyŒn l§n. NguyŒn 
thÜ©ng gÀn gÛi cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. Theo 
hånh nguyŒn mà th¿c hành, thäy ÇŠu Çã 
viên mãn, Ç‰n ÇÜ®c b© bên kia. 
 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, rÃt lâu xa trong 
quá khÙ, vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, thÜ©ng phát nguyŒn l¿c 
rÃt l§n. NguyŒn l¿c gì ? TÙc là phát nguyŒn luôn luôn 
cùng v§i chÜ PhÆt, gÀn gÛi chÜ PhÆt, cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 
ChÜ PhÆt Çi Ç‰n Çâu, các Ngài ÇŠu theo Ç‰n Çó. Vì các 
Ngài phát Çû thÙ nguyŒn l§n, thÜ©ng theo h†c PhÆt. Nh»ng 
l©i nguyŒn nÀy, và hånh môn Çã viên mãn, cho nên Ç‰n 
ÇÜ®c b© bên kia. 
 

Các Ngài tích tÆp vô biên phÜ§c 
nghiŒp thanh tÎnh. Cänh gi§i th¿c hành ª 
trong các Tam mu¶i ÇŠu Çã thông Çåt. ñ¡c 
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ÇÜ®c thÀn thông l¿c, theo ª v§i NhÜ 
Lai, nhÆp vào cänh gi§i giäi thoát không 
nghï bàn. Oai ÇÙc và quang minh cûa các 
Ngài, Ç¥c biŒt thông Çåt trong chúng h¶i. 
Tùy loåi chúng sinh mà hiŒn thân Ç‹ giáo 
hóa ÇiŠu phøc. TÃt cä các hóa PhÆt ª ch‡ 
nào, thì các Ngài ÇŠu hóa theo ª ch‡ Çó. 
TÃt cä ch‡ NhÜ Lai ª, các Ngài thÜ©ng 
xuyên h¶ vŒ. 
 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, ÇŠu tích tÆp vô 
lÜ®ng vô biên phÜ§c nghiŒp thanh tÎnh. Ÿ trong tÃt cä thiŠn 
ÇÎnh, Ç¡c ÇÜ®c Tam mu¶i gì, thì có thÙ cänh gi§i Çó. Các 
Ngài ÇŠu thÃu rõ thông Çåt vô ngåi. 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
Çû loåi thÀn thông l¿c, thÜ©ng theo ª v§i PhÆt, h¶ trì Tam 
Bäo, còn Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i giäi thoát không th‹ nghï bàn. 

Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, ª trong Çåi 
chúng h¶i, ÇŠu có oai quang Ç¥c biŒt, ÇŠu thông Çåt, ch£ng 
giÓng quang minh cûa m¶t sÓ H¶ Pháp thiŒn thÀn khác. 
Các Ngài tùy theo loåi chúng sinh, mà hiŒn thân Ç‹ giáo 
hóa ÇiŠu phøc, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, thÃy các Ngài  
thì liŠn phát bÒ ÇŠ tâm, trên cÀu PhÆt Çåo, dÜ§i Ç¶ chúng 
sinh. 
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Nh»ng vÎ ThÀn ChÃp Kim Cang nÀy, ÇŠu theo 
nguyŒn l¿c cûa các Ngài, Çã phát trong quá khÙ, Ç‹ hóa 
hiŒn vào trong cõi nÜ§c, mà chÜ PhÆt hóa hiŒn, phàm là 
ch‡ các NhÜ Lai ª, các Ngài luôn luôn bäo h¶ chÜ PhÆt, 
không Ç‹ cho thiên ma nhiÍu loån. Ÿ trên là chúng thÙ nhÃt 
ThÀn ChÃp Kim Cang. 
 

Låi có ThÀn Thân Chúng sÓ Çông nhÜ 
håt bøi PhÆt th‰ gi§i. Tên cûa các Ngài là : 
ThÀn Thân Chúng Hoa K‰ Trang Nghiêm. 
ThÀn Thân Chúng Quang Chi‰u ThÆp 
PhÜÖng. ThÀn Thân Chúng Häi Âm ñiŠu 
Phøc. ThÀn Thân Chúng TÎnh Hoa Nghiêm 
K‰. ThÀn Thân Chúng Vô LÜ®ng Oai Nghi. 
ThÀn Thân Chúng Vô LÜ®ng Quang 
Nghiêm. ThÀn Thân Chúng TÎnh Quang 
HÜÖng Vân. ThÀn Thân Chúng Thû H¶ 
Nhi‰p Trì. ThÀn Thân Chúng Ph° HiŒn 
Nhi‰p Thû. ThÀn Thân Chúng BÃt ñ¶ng 
Quang Minh. 
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VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ nhÃt là, Hoa K‰ Trang 
Nghiêm. Vì vÎ nÀy dùng hoa k‰ Ç‹ trang nghiêm, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ hai là, Quang Minh ThÆp 
PhÜÖng. Vì quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ ba là, Häi Âm ñiŠu Phøc. 
Vì âm thanh cûa vÎ nÀy, nhÜ ti‰ng häi triŠu, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, nghe ÇÜ®c âm thanh nÀy, thì cäi ác hÜ§ng 
thiŒn, phát bÒ ÇŠ tâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ tÜ là, TÎnh Hoa Nghiêm 
K‰. Vì vÎ nÀy dùng hoa sen thanh tÎnh, Ç‹ trang nghiêm bäo 
k‰, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ næm là, Vô LÜ®ng Oai 
Nghi. Vì vÎ nÀy thÜ©ng hiŒn vô lÜ®ng vô biên oai nghi, Çi 
ÇÙng n¢m ngÒi ÇŠu h®p pháp, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ sáu là, TÓi ThÜ®ng Hoa 
Nghiêm. Vì vÎ nÀy thÜ©ng phát ra quang minh tÓi thÜ®ng, 
Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ bäy tên là, TÎnh Quang 
HÜÖng Vân. Vì vÎ nÀy không nh»ng có quang minh thanh 
tÎnh, mà còn có mây thanh hÜÖng. Cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ tám là, Thû H¶ Nhi‰p Trì. 
Vì vÎ nÀy thÜ©ng thû h¶ Çåo tràng, nhi‰p trì chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh cäi ác hÜ§ng thiŒn, sºa l‡i làm m§i, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ chín là, Ph° HiŒn Nhi‰p 
Thû. Vì vÎ nÀy có th‹ hiŒn kh¡p trÜ§c chúng sinh, Ç‹ nhi‰p 
thû h†, khi‰n cho h† phát bÒ ÇŠ tâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Thân Chúng thÙ mÜ©i là, BÃt Ç¶ng Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy có ÇÎnh l¿c tâm bÃt Ç¶ng, låi có quang 
minh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có sÓ Çông ThÀn Thân Chúng, nhiŠu 
nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i nhÜ vÆy làm 
thÜ®ng thû. Trong quá khÙ, các vÎ ThÀn 
này, ÇŠu thành t¿u nguyŒn l§n, cúng dÜ©ng 
thØa s¿ tÃt cä chÜ PhÆt. 
 

MÜ©i vÎ ThÀn Thân Chúng nÀy, làm lãnh tø ª trong 
các ThÀn Thân Chúng, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên  
ThÀn Thân Chúng, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ gi§i. 

Nh»ng vÎ ThÀn Thân Chúng nÀy, trong quá khÙ ÇŠu 
phát nguyŒn l§n. Phát nguyŒn l§n gì ? Các vÎ ThÀn nÀy 
phát nguyŒn cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt, cung kính thØa s¿ 
tÃt cä chÜ PhÆt. Trên Çây là chúng thÙ hai ThÀn Thân 
Chúng. 
 

Låi có ThÀn Túc Hành sÓ Çông nhÜ 
håt bøi PhÆt th‰ gi§i. ñó là : ThÀn Túc 
Hành Bäo ƒn Thû. ThÀn Túc Hành Liên 
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Hoa Quang. ThÀn Túc Hành Thanh TÎnh 
Hoa K‰. ThÀn Túc Hành Nhi‰p ChÜ ThiŒn 
Ki‰n. ThÀn Túc Hành DiŒu Bäo Tinh 
Tràng. ThÀn Túc Hành Låc Th° DiŒu Âm. 
ThÀn Túc Hành Chiên ñàn Thø Quang. 
ThÀn Túc Hành Liên Hoa Quang Minh. 
ThÀn Túc Hành Vi DiŒu Quang Minh. 
ThÀn Túc Hành Tích TÆp DiŒu Hoa. 
 

Låi có ThÀn Túc Hành sÓ Çông nhÜ håt bøi PhÆt th‰ 
gi§i. ThÀn Túc Hành tÙc là thÀn thû h¶ ÇÜ©ng xá, vì các vÎ 
thÀn nÀy ngÜ«ng m¶ ÇÙc cûa NhÜ Lai, cho nên theo dÃu 
chân NhÜ Lai. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ nhÃt là Bäo ƒn Thû. Vì trong 
tay cûa vÎ nÀy cÀm gi» bäo Ãn Ç‹ h¶ trì chúng sinh, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ hai là Liên Hoa Quang. Vì 
liên hoa phóng quang, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ ba là Thanh TÎnh Hoa K‰. Vì 
vÎ nÀy có hoa k‰ thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ tÜ là Nhi‰p ChÜ ThiŒn Ki‰n. 
Vì khi chúng sinh thÃy vÎ nÀy, liŠn phát tâm bÒ ÇŠ, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ ThÀn Túc Hành thÙ næm là DiŒu Bäo Tinh Tràng. 
Vì diŒu bäo cûa vÎ nÀy phóng quang giÓng nhÜ tinh tràng, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ sáu là Låc Th° DiŒu Âm. Vì 
âm thanh ca xÜ§ng cûa vÎ nÀy, vi diŒu phi thÜ©ng, rÃt êm 
tai, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ bäy là Chiên Hành Thø 
Quang. Vì quang minh cûa vÎ nÀy, phóng ra giÓng nhÜ 
hÜÖng cây chiên Çàn, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ngºi ÇÜ®c 
mùi hÜÖng nÀy, thì khai mª trí huŒ quang, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ tám là Liên Hoa Quang Minh. 
Vì quang minh cûa vÎ nÀy phóng ra thanh tÎnh nhÜ hoa sen, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ chín là Vi DiŒu Quang Minh. 
Vì vÎ nÀy phóng quang minh, vi diŒu không th‹ nghï bàn, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Túc Hành thÙ mÜ©i là Tích TÆp DiŒu Hoa. 
Vì vÎ nÀy tích tÆp tÃt cä diŒu bäo hoa, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 
 

Có các vÎ ThÀn Túc Hành, nhiŠu nhÜ 
sÓ håt bøi PhÆt th‰ gi§i làm thÜ®ng thû. 
Các vÎ ThÀn Túc Hành nÀy, ª trong vô 
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lÜ®ng ki‰p quá khÙ, ÇŠu gÀn gÛi NhÜ Lai, 
theo Çu°i tu hành không muÓn lìa xa. 
 

MÜ©i vÎ ThÀn Túc Hành nÀy, làm lãnh tø trong các 
ThÀn Túc Hành mà làm thÜ®ng thû, quy‰n thu¶c ThÀn Túc 
Hành cûa các vÎ nÀy, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ gi§i. 

Nh»ng vÎ ThÀn Túc Hành nÀy, trong vô lÜ®ng ki‰p 
quá khÙ, ÇŠu gÀn gÛi NhÜ Lai, cúng dÜ©ng NhÜ Lai, theo 
Çu°i tu hành, không muÓn r©i bÕ. Trên Çây là chúng thÙ ba 
ThÀn Túc Hành. 
 

Låi có ThÀn ñåo Tràng sÓ Çông nhÜ 
håt bøi PhÆt th‰ gi§i. ñó là : ThÀn ñåo 
Tràng TÎnh Trang Nghiêm Tràng. ThÀn 
ñåo Tràng Tu Di Bäo Quang. ThÀn ñåo 
Tràng Lôi Âm Tràng TÜ§ng. ThÀn ñåo 
Tràng VÛ Hoa DiŒu NhÅn. ThÀn ñåo 
Tràng Hoa Anh Quang K‰. ThÀn ñåo 
Tràng VÛ Bäo Trang Nghiêm. ThÀn ñåo 
Tràng DÛng Mãnh HÜÖng Nhãn. ThÀn ñåo 
Tràng Kim Cang Th‹ Vân. ThÀn ñåo 
Tràng Liên Hoa Quang Minh. ThÀn ñåo 
Tràng DiŒu Quang Chi‰u DiŒu. 
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Låi có ThÀn ñåo Tràng nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ 

gi§i. ThÀn ñåo Tràng tÙc là thÀn gi» gìn Çåo tràng. Phàm là 
ch‡ nào có ngÜ©i tu hành, thì g†i là Çåo tràng. Nh»ng vÎ 
thÀn nÀy, ÇŠu là thiŒn thÀn h¶ pháp, khi‰n cho ngÜ©i tu 
hành ÇÜ®c thanh tÎnh, không bÎ thiên ma ngoåi Çåo làm 
nhiÍu loån. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ nhÃt là TÎnh Trang Nghiêm 
Tràng. Vì vÎ nÀy thÜ©ng h¶ trì Çåo tràng, khi‰n cho Çåo 
tràng thanh tÎnh, trang nghiêm nhÜ tràng, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ hai là Tu Di Bäo Quang. Vì 
vÎ nÀy thÜ©ng h¶ trì, thÜ©ng phóng bäo quang, quang minh 
nhÜ núi Tu Di, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ ba là Lôi Âm Tràng TÜ§ng. 
Vì vÎ nÀy có âm thanh giÓng nhÜ sÃm, låi có tÜ§ng bäo 
tràng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ tÜ là VÛ Hoa DiŒu Nhãn. Vì 
vÎ nÀy luôn luôn mÜa hoa báu, mà ÇÜ®c diŒu nhãn thanh 
tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ næm là Hoa Anh Quang K‰. 
Vì hoa anh k‰ cûa vÎ nÀy phóng quang minh, chi‰u kh¡p 
chúng sinh trong Çåo tràng, khi‰n cho tâm cûa h† thanh 
tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ sáu là VÛ Bäo Trang 
Nghiêm. Vì vÎ nÀy mÜa bäy báu Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ bäy là DÛng Mãnh HÜÖng 
Nhãn. Vì sÙc dÛng mãnh cûa vÎ nÀy hàng phøc ÇÜ®c ma 
quân, låi có hÜÖng con m¡t quan sát ÇÜ®c hành vi cûa ma 
quân, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ tám là Kim Cang Th‹ Vân. 
Vì kim cang quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u soi Çåo tràng, 
hình thành vån Çåo mây hào quang r¿c r«, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ chín là Liên Hoa Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy thÜ©ng hiŒn ra hoa sen, låi có quang minh, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn ñåo Tràng thÙ mÜ©i là DiŒu Quang Chi‰u 
DiŒu. Vì quang minh vi diŒu cûa vÎ nÀy phóng ra chi‰u 
sáng hÜ không, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có sÓ Çông các vÎ ThÀn ñåo Tràng, 
nhiŠu nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i làm thÜ®ng 
thû. Trong quá khÙ các Ngài Çã g¥p vô 
lÜ®ng chÜ PhÆt, thành t¿u nguyŒn l¿c, 
thÜ©ng cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 
 

MÜ©i vÎ ThÀn ñåo Tràng nÀy, làm lãnh tø trong các 
ThÀn ñåo Tràng mà làm thÜ®ng thû. Ngoài ra ThÀn ñåo 
Tràng còn có vô lÜ®ng vô biên, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt 
th‰ gi§i. 
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Nh»ng vÎ ThÀn ñåo Tràng nÀy, trong ki‰p quá khÙ, 
Çã g¥p vô lÜ®ng chÜ PhÆt. Các vÎ nÀy Çã thành t¿u nguyŒn 
l¿c, luôn luôn cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt. Nh»ng 
vÎ thÀn nÀy ch£ng phäi là thÀn bình thÜ©ng, mà là Çåi BÒ 
Tát thÎ hiŒn, cho nên sÙc thÀn thông cûa các Ngài không 
th‹ nghï bàn, nguyŒn l¿c cûa các Ngài cÛng không th‹ nghï 
bàn. H¶ pháp l¿c cûa các Ngài càng không th‹ nghï bàn. Ÿ 
trên là chúng thÙ tÜ ThÀn ñåo Tràng. 
 

Låi có ThÀn Chû Thành sÓ Çông nhÜ 
håt bøi PhÆt th‰ gi§i. ñó là : ThÀn Chû 
Thành Bäo Phong Quang DiŒu. ThÀn Chû 
Thành DiŒu Nghiêm Cung ñiŒn. ThÀn Chû 
Thành Thanh TÎnh HÌ Bäo. ThÀn Chû 
Thành Ly Ðu Thanh TÎnh. ThÀn Chû 
Thành Hoa ñæng DiŒm Nhãn. ThÀn Chû 
Thành DiŒm Tràng Minh HiŒn. ThÀn Chû 
Thành ThÎnh PhÜ§c Quang Minh. ThÀn 
Chû Thành Thanh TÎnh Quang Minh. 
ThÀn Chû Thành HÜÖng K‰ Trang 
Nghiêm. ThÀn Chû Thành DiŒu Bäo 
Quang Minh. 
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Låi có ThÀn Chû Thành nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt 
th‰ gi§i. ThÀn Chû Thành tÙc là thÀn h¶ trì ngÜ©i thành thÎ, 
làm cho ngÜ©i trong thành ÇÜ®c bình an, ch£ng có tai håi, 
Çó là trách nhiŒm cûa ThÀn Chû Thành. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ nhÃt là Bäo Phong Quang 
DiŒu. Vì vÎ nÀy có thÀn thông bäo phong, luôn luôn phóng 
quang, chi‰u sáng hÜ không, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ hai là DiŒu Nghiêm Cung 
ñiŒn. Vì vÎ nÀy làm cho tÃt cä cung ÇiŒn, Ç¥c biŒt trang 
nghiêm tÓt ÇËp, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ ba là Thanh TÎnh HÌ Bäo. Vì 
quang minh cûa vÎ nÀy phóng ra rÃt thanh tÎnh, trong quang 
minh låi hiŒn ra màu bäy báu, khi‰n cho ngÜ©i thÃy sinh 
tâm hoan h›, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ tÜ là Ly Ðu Thanh TÎnh, vì 
vÎ nÀy thÜ©ng bäo h¶ thành Ãp, khi‰n cho chúng sinh h‰t Üu 
sÀu, trong tâm thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ næm là Hoa ñæng DiŒm 
Nhãn. Vì hai chân cûa vÎ nÀy ÇÙng trên hoa sen, hai tay cûa 
vÎ nÀy nâng hai cái Çèn nhÕ, trong hai con m¡t cûa vÎ nÀy, 
phóng ra quang minh lºa ng†n, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ sáu là DiŒm Tràng Minh 
HiŒn. Vì trên ÇÌnh ÇÀu cûa vÎ nÀy phóng ra quang minh lºa 
ng†n, quang minh giÓng nhÜ tràng báu, làm cho thiên ma 
ngoåi Çåo sinh tâm s® sŒt, lÆp tÙc bÕ chåy, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 
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VÎ ThÀn Chû Thành thÙ bäy là ThÎnh PhÜ§c Quang 
Minh. Vì huŒ phÜ§c cûa vÎ nÀy luôn luôn phóng quang 
minh, bÃt cÙ ai thÃy vÎ nÀy thì tæng phÜ§c tæng th† tæng trí 
huŒ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ tám là Thanh TÎnh Quang 
Minh. VÎ nÀy thÜ©ng phóng quang minh thanh tÎnh, ch£ng 
có nhiÍm ô. Do Çó :  

 

"Quang thanh tÎnh không dÖ, 
M¥t tr©i huŒ phá tÓi, 

Hàng phøc nån gió lºa, 
Chi‰u sáng kh¡p th‰ gian".    

 

Nghïa là : quang minh thanh tÎnh ch£ng có dÖ bÄn, 
giÓng nhÜ tia sáng cûa m¥t tr©i, phá trØ tÃt cä Çen tÓi. 
Quang minh mát mÈ nÀy, hàng phøc ÇÜ®c tÃt cä tai nån, 
chi‰u sáng th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ chín là HÜÖng K‰ Trang 
Nghiêm. Vì bäo k‰ cûa vÎ nÀy toä ra hÜÖng thÖm, tÃt cä 
chúng sinh ngºi ÇÜ®c hÜÖng thÖm nÀy, thì tiêu tai sÓng lâu, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû Thành thÙ mÜ©i là DiŒu Bäo Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy có bäo châu rÃt ÇËp, thÜ©ng phóng quang 
minh. Dùng quang minh nÀy, Ç‹ quän lš chúng sinh trong 
thành, khi‰n cho h† tín ngÜ«ng Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam 
Bäo, trang nghiêm Tam Bäo, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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Có sÓ Çông các vÎ ThÀn Chû Thành, 
nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i làm thÜ®ng thû. 
Các vÎ ThÀn Chû Thành nÀy, träi qua ki‰p 
sÓ vô lÜ®ng không th‹ nghï bàn, luôn trang 
nghiêm thanh tÎnh cung ÇiŒn cûa NhÜ Lai 
ª. 
 

MÜ©i vÎ ThÀn Chû Thành nÀy làm Çåi bi‹u cho các 
ThÀn Chû Thành. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng ThÀn Chû Thành, 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ gi§i. 

Nh»ng vÎ ThÀn Chû Thành nÀy träi qua sÓ ki‰p, 
nhiŠu vô lÜ®ng không th‹ nghï bàn, trang nghiêm thanh 
tÎnh cung ÇiŒn cûa NhÜ Lai ª. Các Ngài Không nh»ng bäo 
h¶ cung ÇiŒn, mà còn quän lš cung ÇiŒn, ª trên là chúng 
thÙ næm ThÀn Chû Thành. 
 

Låi có ThÀn Chû ñÃt sÓ Çông nhÜ håt 
bøi PhÆt th‰ gi§i. ñó là : ThÀn Chû ñÃt 
Ph° ñÙc TÎnh Hoa. ThÀn Chû ñÃt Kiên 
PhÜ§c Trang Nghiêm. ThÀn Chû ñÃt DiŒu 
Hoa Nghiêm Thø. ThÀn Chû ñÃt Ph° Tán 
Chúng Bäo. ThÀn Chû ñÃt TÎnh Møc 
Quán Th©i. ThÀn Chû ñÃt DiŒu S¡c Th¡ng 
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Nhãn. ThÀn Chû ñÃt HÜÖng Mao Phát 
Quang. ThÀn Chû ñÃt DuyŒt Ý Âm Thanh. 
ThÀn Chû ñÃt DiŒu Hoa Toàn K‰. ThÀn 
Chû ñÃt Kim Cang Nghiêm Th‹. 
 

Låi có ThÀn Chû ñÃt nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi PhÆt th‰ 
gi§i. ThÀn Chû ñÃt tÙc là thÀn quän lš ÇÃt Çai. ThÀn Chû 
ñÃt có vô lÜ®ng vô biên, bây gi© cº ra mÜ©i vÎ ThÀn Chû 
ñÃt làm Çåi bi‹u. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ nhÃt là Ph° ñÙc TÎnh Hoa. Vì ÇÙc 
hånh quang minh cûa vÎ nÀy, chi‰u kh¡p chúng sinh trong Çåo 
tràng, k‰t duyên v§i chúng sinh, hoa quang cûa vÎ nÀy thanh 
tÎnh, chi‰u soi chúng sinh, khi‰n cho h† phát tâm Çåi bÒ ÇŠ. 
Tâm Çåi bÒ ÇŠ tÙc là : 
 

"Chúng sinh vô biên thŒ nguyŒn Ç¶ 
PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån 

Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c 
PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành". 

 

Cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ hai là Kiên PhÜ§c Trang 

Nghiêm. Vì phÜ§c cûa vÎ nÀy vØa kiên cÓ vØa trang nghiêm, 
ai thÃy ÇÜ®c vÎ nÀy, thì ngÜ©i Çó phÜ§c báo cÛng së kiên cÓ 
trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ ba là DiŒu Hoa Nghiêm Thø. 
Vì vÎ nÀy trang nghiêm diŒu hoa cây bÒ ÇŠ, khi‰n cho cây 
bÒ ÇŠ phóng  Çåi quang minh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ tÜ là Ph° Tán Chúng Bäo. Vì vÎ 
nÀy räi bäy báu kh¡p nÖi, khi‰n cho chúng sinh phát bÒ ÇŠ 
tâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ næm là TÎnh Møc Quán Th©i. 
Vì vÎ nÀy có m¡t thanh tÎnh nhÜ hoa sen, th©i quán thÃy 
làm cho tÃt cä tai nån chuy‹n bi‰n thành cát tÜ©ng, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ sáu là DiŒu S¡c Th¡ng Nhãn. 
Vì vÎ nÀy dùng hoa cÕ cây cÓi trang nghiêm ÇÃt Çai, có diŒu 
s¡c thù th¡ng, khi‰n cho chúng sinh hoan hÌ thÜªng thÙc 
cänh ÇËp t¿ nhiên, mà sinh ra m¡t thanh tÎnh không nhiÍm, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ bäy là HÜÖng Mao Phát Quang. 
Vì vÎ nÀy quän lš ÇÃt Çai, Ç‹ sinh trÜªng hÜÖng mao Ç¥c 
biŒt cûa hoa. Hoa nÀy không nh»ng thÖm kh¡p nÖi, mà còn 
có quang minh, phát ra và phân tán kh¡p trong bÒ ÇŠ Çåo 
tràng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ tám là DuyŒt Ý Âm Thanh. Vì vÎ 
nÀy thÜ©ng phát ra m¶t thÙ âm thanh êm tai, giÓng nhÜ ti‰ng 
hót cûa chim Båch håc, Kh°ng tÜ§c, Anh vÛ, Xá l®i, Ca 
læng tÀn già, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe rÒi, ÇŠu sinh 
tâm hoan hÌ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ chín là DiŒu Hoa Toàn K‰. Vì 
vÎ nÀy có hoa sen ÇËp trên ÇÀu quay liŒng, giÓng nhÜ bäo 
k‰, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Chû ñÃt thÙ mÜ©i là Kim Cang Nghiêm 
Th‹. Vì vÎ nÀy dùng kim cang Ç‹ trang nghiêm thân th‹, bÃt 
cÙ thiên ma ngoåi Çåo nào, cÛng không th‹ phá hoåi ÇÜ®c 
thân th‹ cûa vÎ nÀy, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có các vÎ ThÀn Chû ñÃt, sÓ Çông nhÜ 
håt bøi PhÆt th‰ gi§i làm thÜ®ng thû. 
Trong quá khÙ, các vÎ ThÀn Chû ñÃt này, 
ÇŠu phát Çåi nguyŒn r¶ng l§n sâu dày. 
NguyŒn thÜ©ng gÀn gÛi chÜ PhÆt NhÜ Lai, 
cùng tu phÜ§c nghiŒp. 
 

MÜ©i vÎ ThÀn Chû ñÃt nÀy là lãnh tø trong ThÀn Chû 
ñÃt, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên ThÀn Chû ñÃt, sÓ 
Çông nhiŠu nhÜ håt bøi PhÆt th‰ gi§i. 

Nh»ng vÎ ThÀn Chû ñÃt nÀy, trong quá khÙ ÇŠu phát 
nguyŒn l§n sâu n¥ng, luôn luôn gÀn gÛi chÜ PhÆt, BÒ Tát 
và A La Hán. Tóm låi, gÀn gÛi các vÎ Thánh nhân chÙng 
quä, ÇŠu cùng tu phÜ§c tu huŒ. Tu phÜ§c thì trang nghiêm 
tÜ§ng tÓt, tu huŒ thì trí huŒ nhÜ bi‹n. Tåi sao chúng ta ngu 
si ? Tåi sao bÀn cùng ? Vì không bi‰t tu phÜ§c tu huŒ, 
trên Çây là chúng thÙ sáu ThÀn Chû ñÃt. 
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Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Núi. ñó là : 
Chû ThÀn Núi Bäo Phong Khai Hoa. Chû 
ThÀn Núi Hoa Lâm DiŒu K‰. Chû ThÀn 
Núi Cao Tràng Ph° Chi‰u. Chû ThÀn Núi 
Ly TrÀn TÎnh K‰. Chû ThÀn Núi Quang 
Chi‰u ThÆp PhÜÖng. Chû ThÀn Núi ñåi 
L¿c Quang Minh. Chû ThÀn Núi Oai 
Quang Ph° Th¡ng. Chû ThÀn Núi Vi MÆt 
Quang Luân. Chû ThÀn Núi Ph° Nhãn 
HiŒn Ki‰n. Chû ThÀn Núi Kim Cang MÆt 
Nhãn. 
 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ nhÃt là Bäo Phong Khai Hoa. 
Vì vÎ nÀy tu Bäy BÒ ñŠ PhÀn, bäy báu trang nghiêm diŒu 
cao phong, thÜ©ng khai nª hoa sen l§n, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ hai là Hoa Lâm DiŒu K‰. Vì 
công ÇÙc cûa vÎ nÀy viên mãn, hoa sen nª r¶ tÜÖi tÓt nhÜ 
rØng cây, diŒu k‰ cûa vÎ nÀy phóng quang minh mà trang 
nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ ba là Cao Tràng Ph° Chi‰u. Vì 
tràng báu cûa vÎ nÀy rÃt cao, chi‰u kh¡p th‰ gi§i, cÙu Ç¶ vô 
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lÜ®ng chúng sinh, lìa kh° ÇÜ®c vui, chÃm dÙt sinh tº, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ tÜ là Ly TrÀn TÎnh K‰. Vì vÎ 
nÀy tØ bÕ ÇÜ®c bøi trÀn phiŠn não, mà thanh tÎnh bäo k‰, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ næm là Quang Chi‰u ThÆp 
PhÜÖng. Vì quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, chúng sinh nào ÇÜ®c quang minh nÀy 
chi‰u Ç‰n, thì ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ, tÜÖng lai có cÖ h¶i thành 
PhÆt, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ sáu là ñåi L¿c Quang Minh. Vì 
sÙc l¿c cûa vÎ nÀy rÃt l§n, låi phóng quang minh mãnh liŒt, 
chi‰u kh¡p th‰ gi§i, khi‰n cho qu› lÎ mÎ, v†ng lÜ®ng, 
không dám xuÃt hiŒn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ bäy là Oai Quang Ph° Th¡ng. 
Vì vÎ nÀy có quang minh oai mãnh, chi‰u kh¡p mà thù 
th¡ng, quang minh cûa các vÎ thÀn khác không th‹ sánh 
b¢ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ tám là Vi MÆt Quang Luân. Vì 
quang luân cûa vÎ nÀy vi diŒu k‰ mÆt, phát ra ÇÜ®c quang 
minh thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Núi thÙ chín là Ph° Nhãn HiŒn Ki‰n. 
Vì vÎ nÀy dùng huŒ nhãn quán sát, xuÃt hiŒn ra Ç©i, khi‰n 
cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c vÎ nÀy, liŠn phát tâm bÒ ÇŠ, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Núi thÙ mÜ©i là Kim Cang MÆt Nhãn. 
Vì vÎ nÀy có mÆt m¡t kim cang bÃt hoåi, quán sát ÇÜ®c 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn Núi nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ Chû ThÀn Núi này, 
ª trong các pháp Ç¡c ÇÜ®c m¡t thanh tÎnh. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Núi nÀy là thÜ®ng thû trong chúng 
Chû ThÀn Núi, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn 
Núi, ch£ng có cách chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn Núi nÀy, ª trong các pháp, Ç¡c 
ÇÜ®c m¡t ch†n pháp (tråch pháp nhãn) thanh tÎnh, m¡t trí 
huŒ thanh tÎnh, nhÆn rõ ÇÜ®c các pháp. Ÿ trên là chúng thÙ 
bäy Chû ThÀn Núi. 
 

Låi có Chû ThÀn RØng sÓ Çông không 
th‹ nghï bàn. ñó là : Chû ThÀn RØng BÓ 
Hoa NhÜ Vân. Chû ThÀn RØng Tråch Cán 
ThÜ Quang. Chû ThÀn RØng Sinh Nha 
Phát DiŒu. Chû ThÀn RØng Cát TÜ©ng 
TÎnh DiŒp. Chû ThÀn RØng Thùy BÓ DiŒm 
Tång. Chû ThÀn RØng Thanh TÎnh Quang 
Minh. Chû ThÀn RØng Khä Ý Lôi Âm. 
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Chû ThÀn RØng Quang HÜÖng Ph° Bi‰n. 
Chû ThÀn RØng DiŒu Quang HÒi DiŒu. 
Chû ThÀn RØng Hoa Quä Quang VÎ. 
 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ nhÃt tên là BÓ Hoa NhÜ Vân. 
Vì vÎ nÀy giæng hoa nhiŠu nhÜ mây, khi‰n cho hoa sen tØ 
không trung rÖi xuÓng tÃp nÆp, ÇÀy kh¡p m¥t ÇÃt, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ hai tên là Tråc Cán ThÜ 
Quang. Vì vÎ nÀy ÇŠ båt thân cây mà thÜ tri‹n quang minh, 
chi‰u soi tÃt cä, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ ba tên là Sinh Nha Phát DiŒu. 
Vì bÒ ÇŠ cûa vÎ nÀy sinh mÀm, phát quang chi‰u soi tùng 
lâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ tÜ tên là Cát TÜ©ng TÎnh 
DiŒp. Vì vÎ nÀy có tÜ§ng cát tÜ©ng, Ngài ª tùng lâm nào thì 
tùng lâm Çó cát tÜ©ng, ch£ng có qu› Ç‰n tác quái, cho nên 
cành và lá cûa cây cÓi ÇŠu thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ næm tên là Thùy BÓ DiŒm 
Tång. Vì tÃt cä cây cÓi do vÎ nÀy quäng lš giÓng nhÜ l†ng 
dù, che ánh sáng lºa ng†n, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ sáu tên là Thanh TÎnh Quang 
Minh. Vì nh»ng tùng lâm vÎ nÀy quäng lš, ÇŠu thanh tÎnh 
không có bøi b¥m dÖ bÄn, mà luôn luôn phóng quang minh, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn RØng thÙ bäy tên là Khä Ý Lôi Âm. Vì 
vÎ nÀy khi‰n cho tÃt cä chúng sinh thÃy rØng cây ÇŠu sinh 
tâm hoan hÌ, vÎ nÀy còn có oai ÇÙc lôi âm, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ tám là Quang HÜÖng Ph° Bi‰n. 
Vì quang minh và hÜÖng thÖm cûa vÎ nÀy, chi‰u kh¡p m†i 
nÖi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ chín là DiŒu Quang HÒi DiŒu.  
Vì diŒu quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u sáng th‰ gi§i, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn RØng thÙ mÜ©i là Hoa Quä Quang VÎ. 
Vì tÃt cä hoa và quä cûa vÎ nÀy quän lš, ÇŠu có ánh sáng 
ÇËp lå và hÜÖng vÎ ng†t, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có sÓ Çông Chû ThÀn RØng không th‹ 
nghï bàn nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ 
Chû ThÀn RØng này, ÇŠu có vô lÜ®ng 
quang minh Çáng Üa thích. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn RØng nÀy, là lãnh tø trong các 
Chû ThÀn RØng, còn có sÓ Çông Chû ThÀn RØng không th‹ 
nghï bàn. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn RØng nÀy, ÇŠu có vô lÜ®ng vô 
biên quang minh Çáng Üa thích. Vì nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát nÀy 
phát nguyŒn, Ç‰n làm Chû ThÀn RØng hành BÒ Tát Çåo. Ÿ 
trên là chúng thÙ tám Chû ThÀn RØng. 
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Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn DÜ®c. ñó là : 
Chû ThÀn DÜ®c Cát TÜ©ng. Chû ThÀn 
DÜ®c Chiên ñàn Lâm. Chû ThÀn DÜ®c 
Thanh TÎnh Quang Minh. Chû ThÀn DÜ®c 
Danh XÜng Ph° Væn. Chû ThÀn DÜ®c Mao 
Kh°ng Quang Minh. Chû ThÀn DÜ®c Ph° 
TrÎ Thanh TÎnh. Chû ThÀn DÜ®c ñåi Phát 
HÓng Thanh. Chû ThÀn DÜ®c T‰ NhÆt 
Quang Tràng. Chû ThÀn DÜ®c Minh Ki‰n 
ThÆp PhÜÖng. Chû ThÀn DÜ®c ´ch Khí 
Minh Møc. 
 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ nhÃt tên là Cát TÜ©ng. Vì vÎ 
nÀy chû quän lš cam thäo, vÎ thuÓc nÀy giäi ÇÜ®c træm thÙ 
bŒnh. BÃt cÙ trúng Ç¶c gì, uÓng cam thäo thì së khÕi, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ hai là Chiên ñàn Lâm. Vì vÎ 
nÀy trÎ bŒnh tim Ç¥c biŒt hiŒu nghiŒm. ThÙ g‡ chiên Çàn 
nÀy, låi có th‹ ch‰ thành hÜÖng, nóng thì khi‰n cho tim gan 
cûa ngÜ©i mát mÈ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ ba là Thanh TÎnh Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy thanh tÎnh låi quang minh, khi‰n cho 
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chúng sinh không sinh bŒnh nhiŒt não, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ tÜ tên là Danh XÜng Ph° Væn. 
Vì vÎ nÀy chû quän nhân sâm. VÎ thuÓc nÀy là thuÓc b° dÜ«ng, 
có bŒnh thì trÎ bŒnh, không có bŒnh thì thân th‹ khoÈ månh, do 
Çó vang danh kh¡p nÖi, m†i ngÜ©i ÇŠu bi‰t, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ næm tên là Mao Kh°ng 
Quang Minh. Vì m‡i l‡ chân lông cûa vÎ nÀy ÇŠu phóng 
m¶t luÒng hào quang, chi‰u Ç‰n ngÜ©i bŒnh thì ÇÜ®c khoÈ 
månh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ sáu tên là Ph° TrÎ Thanh 
TÎnh. Vì vÎ nÀy trÎ ÇÜ®c træm bŒnh, giäi nhiŒt tan Ç¶c, làm 
cho bŒnh nhân thân tâm thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ bäy tên là ñåi Phát HÓng 
Thanh. Vì ti‰ng hÓng cûa vÎ nÀy, trÎ ÇÜ®c tÃt cä bŒnh nan y 
và tåp chÙng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ tám tên là T‰ NhÆt Quang 
Tràng. Vì Ngài che ÇÜ®c ánh sáng m¥t tr©i, giÓng nhÜ 
tràng báu cao l§n, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ chín tên là Minh Ki‰n ThÆp 
PhÜÖng. Vì vÎ nÀy có con m¡t thÃu thÎ, thÃy rõ ÇÜ®c cæn 
bŒnh cûa tÃt cä bŒnh nhân nhÜ th‰ nào ? và uÓng thuÓc vào 
thì h‰t bŒnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn DÜ®c thÙ mÜ©i tên là ´ch Khí Minh Møc. 
Vì vÎ nÀy bi‰t nhân sâm b° khí, hoa cúc b° m¡t, khi‰n cho 
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bŒnh nhân dùng hai thÙ thuÓc nÀy, thì hiŒu døng không th‹ 
nghï bàn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Chû ThÀn DÜ®c nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ thÀn này, tánh 
ÇŠu lìa cÃu bÄn nhiÍm ô, nhân tØ l®i ích 
muôn vÆt. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn DÜ®c nÀy, là thÜ®ng thû trong 
chúng Chû ThÀn DÜ®c, ngoài ra còn có vô lÜ®ng sÓ Chû 
ThÀn DÜ®c nhÜ vÆy. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn DÜ®c nÀy Çã tu Ç‰n mÙc không 
còn ô nhiÍm, ÇŠu có tâm nhân tØ, giúp Ç« chúng sinh, l®i 
ích chúng sinh, cho nên ÇŠu là Çåi BÒ Tát hóa thân. Ÿ trên 
là chúng thÙ chín Chû ThÀn DÜ®c. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn NgÛ CÓc. 
ñó là : Chû ThÀn NgÛ CÓc Nhu Nhuy‰n 
Th¡ng VÎ. Chû ThÀn NgÛ CÓc Th©i Hoa 
TÎnh Quang. Chû ThÀn NgÛ CÓc S¡c L¿c 
DÛng KiŒn. Chû ThÀn NgÛ CÓc Tæng 
TrÜªng Tinh Khí. Chû ThÀn NgÛ CÓc Ph° 
Sinh Cæn Quä. Chû ThÀn NgÛ CÓc DiŒu 
Nghiêm Hoàn K‰. Chû ThÀn NgÛ CÓc 
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NhuÆn Tråch TÎnh Hoa. Chû ThÀn NgÛ 
CÓc Thành T¿u DiŒu HÜÖng. Chû ThÀn 
NgÛ CÓc Ki‰n Giä Ái Låc. Chû ThÀn NgÛ 
CÓc Ly CÃu TÎnh Quang. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn NgÛ CÓc. Chû 
ThÀn NgÛ CÓc tÙc là thÀn quän lš ngÛ cÓc. NgÛ cÓc tÙc là 
các thÙ rau trái, do con ngÜ©i trÒng tr†t. M‡i loåi cây ÇŠu 
có m¶t vÎ thÀn quän lš. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ nhÃt tên là Nhu Nhuy‰n 
Th¡ng VÎ. Vì tÃt cä cây cÓi do vÎ nÀy cai quän, ÇŠu là chÃt 
mŠm måi, có vÎ Çåo thù th¡ng và hÜÖng thÖm Ç¥c biŒt cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ hai tên là Th©i Hoa TÎnh 
Quang. Vì ngÛ cÓc tåp loåi do vÎ nÀy cai quän, Çúng th©i 
thì hoa nª, còn phóng quang minh thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ ba tên là S¡c L¿c DÛng 
KiŒn. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, làm cho ngÜ©i æn rÒi 
thì thân th‹ kiŒn khang, và còn có sÙc dÛng mãnh, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ tÜ là Tæng TrÜªng Tinh 
Khí. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, æn rÒi thì së tæng thêm 
tinh thÀn và th‹ l¿c, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ næm tên là Ph° Sinh Cæn 
Quä. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, æn rÒi thì khi‰n cho 
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cæn lành sinh trÜªng, ÇÜ®c sinh vào nhà PhÆt, Ç¡c ÇÜ®c quä 
vÎ PhÆt, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ sáu tên là DiŒu Nghiêm 
Hoàn K‰. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, æn rÒi thì sinh bäo 
k‰ hình tròn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ bäy tên là NhuÆn Tråch 
TÎnh Hoa. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, æn rÒi thì làm cho 
da thÃm nhuÀn, thanh tÎnh nhÜ hoa sen, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ tám là Thành T¿u DiŒu 
HÜÖng. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän ÇŠu có hÜÖng thÖm 
vi diŒu, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ chín là Ki‰n Giä Ái Låc. 
Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, làm cho ngÜ©i thÃy rÒi thì 
vui vÈ và khoái låc, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc thÙ mÜ©i tên là Ly CÃu TÎnh 
Quang. Vì ngÛ cÓc do vÎ nÀy cai quän, æn rÒi thì thân tâm 
thanh tÎnh, xa lìa trÀn cÃu, ch£ng có v†ng tÜªng nhiÍm ô, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Chû ThÀn NgÛ CÓc 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn này 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Çåi hÌ thành t¿u. 
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MÜ©i vÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc nÀy, làm thÜ®ng thû 
trong các Chû ThÀn NgÛ CÓc. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên Chû ThÀn NgÛ CÓc. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn NgÛ CÓc nÀy, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Çåi 
hÌ thành t¿u. M‡i næm Ç‰n mùa thu thì thu hoåch ÇÜ®c dÒi 
dào, ngÜ©i trÒng tr†t ÇŠu hoan hÌ vui mØng, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
Çåi hoan hÌ thành t¿u. Trên Çây là chúng thÙ mÜ©i Chû 
ThÀn NgÛ CÓc. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Sông. ñó là 
: Chû ThÀn Sông Ph° Phát TÃn LÜu. Chû 
ThÀn Sông Ph° Khi‰t TuyŠn Giän. Chû 
ThÀn Sông Ly TrÀn TÎnh Nhãn. Chû ThÀn 
Sông ThÆp PhÜÖng Bi‰n HÓng. Chû ThÀn 
Sông CÙu H¶ Chúng Sinh. Chû ThÀn Sông 
Vô NhiŒt TÎnh Quang. Chû ThÀn Sông Ph° 
Sinh Hoan HÌ. Chû ThÀn Sông Quäng ñÙc 
Th¡ng Tràng. Chû ThÀn Sông Quang 
Chi‰u Ph° Th‰. Chû ThÀn Sông Häi ñÙc 
Quang Minh. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Sông. Chû ThÀn 
Sông tÙc là thÀn quän lš sông hÒ. BÃt cÙ sông ngòi, ao hÒ, 
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bi‹n cä, ÇŠu có thÀn Ç‰n quän lš cá rùa tôm cua, khi‰n cho 
chúng không dám tác quái, không ÇÜ®c håi ngÜ©i. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ nhÃt tên là Ph° Phát TÃn LÜu. 
Vì vÎ nÀy làm cho nÜ§c chäy mau, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ hai tên là Ph° Khi‰t TuyŠn 
Giän. Vì vÎ nÀy làm cho nÜ§c suÓi và sông, ÇŠu trong såch 
thanh khi‰t, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ ba tên là Ly TrÀn TÎnh Nhãn.  
Vì vÎ nÀy khº trØ cÃu bÄn tÃt cä nÜ§c sông, khi‰n cho trong 
såch phi thÜ©ng, nhÜ con m¡t, ch£ng có chút håt bøi nào, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ tÜ tên là ThÆp PhÜÖng Bi‰n 
HÓng. Vì vÎ nÀy làm cho âm thanh cûa nÜ§c sông, giÓng 
nhÜ âm thanh cûa thú d», chÃn Ç¶ng mÜ©i phÜÖng, kh¡p 
m†i nÖi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ næm tên là CÙu H¶ Chúng 
Sinh. Vì trong quá khÙ vÎ nÀy Çã phát nguyŒn, n‰u có 
chúng sinh r§t vào trong sông, thì vÎ nÀy nhÃt ÇÎnh Çi cÙu 
h† trÜ§c, không Ç‹ cho sinh mång cûa h† nguy hi‹m, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ sáu tên là Vô NhiŒt TÎnh 
Quang. Vì vÎ nÀy có quang minh thanh tÎnh mát mÈ, chi‰u 
soi chúng sinh khi‰n cho h† không có nhiŒt não, cho nên 
Ç¿Öc tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ bäy tên là Ph° Sinh Hoan HÌ. 
Vì vÎ nÀy khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu sinh tâm hoan 
hÌ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Sông thÙ tám tên là Quäng ñÙc Th¡ng 
Tràng, vì ÇÙc tính cûa vÎ nÀy, rÃt thù th¡ng nhÜ tràng báu, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ chín tên là Quang Chi‰u Ph° 
Th‰. Vì quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u kh¡p tÃt cä th‰ gi§i, 
cho nên Ç¿Öc tên nÀy.  

VÎ Chû ThÀn Sông thÙ mÜ©i tên là Häi ñÙc Quang 
Minh. Vì ÇÙc tính quang minh cûa vÎ nÀy nhÜ bi‹n, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Chû ThÀn Sông nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn này, luôn phát 
tâm l®i ích chúng sinh.  
 

ñây là mÜ©i vÎ Chû ThÀn Sông, làm thÜ®ng thû 
trong các Chû ThÀn Sông, ngoài ra còn có vô lÜ®ng biên 
Chû ThÀn Sông. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn Sông nÀy, luôn luôn phát tâm 
làm l®i ích chúng sinh. Trên Çây là chúng thÙ mÜ©i m¶t 
Chû ThÀn Sông. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Bi‹n. ñó là : 
Chû ThÀn Bi‹n XuÃt HiŒn Bäo Quang. Chû 
ThÀn Bi‹n Thành Kim Cang Tràng. Chû 
ThÀn Bi‹n ViÍn Ly TrÀn CÃu. Chû ThÀn 
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Bi‹n Ph° Thûy Cung ñiŒn. Chû ThÀn Bi‹n 
Cát TÜ©ng Bäo NguyŒt. Chû ThÀn Bi‹n 
DiŒu Hoa Long K‰. Chû ThÀn Bi‹n Ph° Trì 
Quang VÎ. Chû ThÀn Bi‹n Bäo DiŒm Hoa 
Quang. Chû ThÀn Bi‹n Kim Cang DiŒu K‰. 
Chû ThÀn Bi‹n Häi TriŠu Lôi Âm. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Bi‹n. Chû ThÀn 
Bi‹n tÙc là thÀn quän lš bi‹n cä, bây gi© cº ra mÜ©i vÎ làm 
tÜ®ng trÜng. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ nhÃt tên là XuÃt HiŒn Bäo 
Quang. Vì vÎ nÀy hiŒn ra rÃt nhiŠu quang minh báu, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ  Chû ThÀn Bi‹n thÙ hai tên là Thành Kim Cang 
Tràng, vì vÎ nÀy thành t¿u công ÇÙc, giÓng nhÜ kim cang 
tràng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ ba là ViÍn Ly TrÀn CÃu. Vì vÎ 
nÀy xa lìa tÃt cä bøi trÀn dÖ bÄn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ tÜ là Ph° Thûy Cung ñiŒn. Vì 
vÎ nÀy làm cho trong nÜ§c ÇŠu có cung ÇiŒn, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ næm là Cát TÜ©ng Bäo 
NguyŒt. Vì vÎ nÀy có s¿ cát tÜ©ng giÓng nhÜ træng tròn, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ sáu tên là DiŒu Hoa Long K‰. 
Vì vÎ nÀy có bäo k‰ nhÜ diŒu hoa long, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ bäy tên là Ph° Trì Quang VÎ. 
Vì vÎ nÀy có quang minh và hÜÖng vÎ gi» ÇÜ®c lâu, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ tám tên là Bäo DiŒm Hoa 
Quang. Vì vÎ nÀy có quang minh bäo diŒm hoa, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ chín tên là Kim Cang DiŒu 
K‰. Vì vÎ nÀy có bäo k‰ kim cang kÿ diŒu, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Bi‹n thÙ mÜ©i là Häi TriŠu Lôi Âm. Vì 
vÎ nÀy có diŒu âm häi triŠu giÓng nhÜ sÃm, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 
 

Có vô sÓ Chû ThÀn Bi‹n nhÜ vÆy làm 
thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn này, ÇŠu dùng 
bi‹n công ÇÙc cûa NhÜ Lai, sung mãn thân 
mình. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Bi‹n nÀy, ÇŠu là thÜ®ng thû trong 
Chû ThÀn Bi‹n, còn có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Bi‹n. Ÿ 
trên là chúng thÙ mÜ©i hai Chû ThÀn Bi‹n. 
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Nh»ng vÎ Chû ThÀn Bi‹n nÀy, hoàn toàn dùng bi‹n 
công ÇÙc cûa NhÜ Lai Ç‹ sung mãn trong thân cûa các 
Ngài. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn NÜ§c. ñó 
là : Chû ThÀn NÜ§c Ph° HÜng Vân 
Tràng. Chû ThÀn NÜ§c Häi TriŠu Vân 
Âm. Chû ThÀn NÜ§c DiŒu S¡c Luân K‰. 
Chû ThÀn NÜ§c ThiŒn Xäo TuyŠn Phøc. 
Chû ThÀn NÜ§c Ly CÃu HÜÖng Tích. Chû 
ThÀn NÜ§c PhÜ§c KiŠu Quang Âm. Chû 
ThÀn NÜ§c Tri Túc T¿ Tåi. Chû ThÀn 
NÜ§c TÎnh HÌ ThiŒn Âm. Chû ThÀn NÜ§c 
Ph° HiŒn Oai Quang. Chû ThÀn NÜ§c 
HÓng Âm Bi‰n Häi.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn NÜ§c. Chû ThÀn 
NÜ§c tÙc là thÀn quän lš nÜ§c. Nay cº ra mÜ©i vÎ làm Çåi 
bi‹u. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ nhÃt tên là Ph° HÜng Vân 
Tràng. Vì vÎ nÀy n°i mây kh¡p nÖi, Ç‹ tåo tràng báu cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ hai tên là Häi TriŠu Vân Âm. 
Vì vÎ nÀy có âm thanh giÓng nhÜ ti‰ng häi triŠu, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ ba tên là DiŒu S¡c Luân K‰. 
Vì k‰ cûa vÎ nÀy có diŒu s¡c luân quang, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ tÜ tên là ThiŒn Xäo TuyŠn 
Phøc. Vì vÎ nÀy dùng thÀn l¿c khéo léo, làm cho nÜ§c chäy 
låi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ næm tên là Ly CÃu HÜÖng 
Tích. Vì vÎ nÀy lìa khÕi tÃt cä pháp nhiÍm ô, làm cho nÜ§c 
trong såch, mà tích tø hÜÖng vÎ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ sáu tên là PhÜ§c KiŠu Quang 
Âm. Vì vÎ nÀy bÓ thí làm phÜ§c cho chúng sinh, công ÇÙc 
Çû nhÜ kiŠu lÜÖng. VÎ nÀy phóng quang minh, trong quang 
minh thuy‰t pháp, khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c l®i ích, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ bäy tên là Tri Túc T¿ Tåi. Vì 
tÃt cä nÜ§c do vÎ nÀy quän lš, ÇŠu rÃt trong såch, ng†t ngào, 
chúng sinh uÓng rÒi, thì t¿ nhiên Ç¡c ÇÜ®c tri túc t¿ tåi, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ tám tên là TÎnh H› ThiŒn 
Âm. Vì tÃt cä nÜ§c do vÎ nÀy quän lš, là nÜ§c cam lÒ, uÓng 
rÒi thì sinh tâm thanh tÎnh hoan hÌ, âm thanh diŒu hòa êm 
tai, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ chín là Ph° HiŒn Oai Quang. 
Vì vÎ nÀy có oai quang hiŒn kh¡p tÃt cä, khi‰n cho chúng 
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sinh thÃy ÇÜ®c rÒi, thì sinh tâm cung kính tín ngÜ«ng, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn NÜ§c thÙ mÜ©i tên là HÓng Âm Bi‰n 
Häi. Vì nÜ§c do vÎ nÀy quän lš, thÜ©ng phát ra ti‰ng hÓng 
kh¡p bi‹n cä, bÃt cÙ chúng sinh nÖi nào, nghe ÇÜ®c thì ÇŠu 
sinh bÒ ÇŠ tâm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn NÜ§c nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn này, luôn 
luôn cÙu h¶ và làm l®i ích cho chúng sinh. 
 
 MÜ©i vÎ Chû ThÀn NÜ§c nÀy, ÇŠu làm thÜ®ng thû 
trong Chû ThÀn NÜ§c, và còn có vô lÜ®ng vô biên Chû 
ThÀn NÜ§c. Nh»ng vÎ Chû ThÀn NÜ§c nÀy, luôn luôn lÃy 
s¿ cÙu h¶ chúng sinh, làm trách nhiŒm cûa mình, làm cho 
tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, trên Çây là chúng 
thÙ mÜ©i ba Chû ThÀn NÜ§c. 
 

 Låi có vô sÓ Chû ThÀn Lºa. ñó là : 
Chû ThÀn Lºa Ph° Quang DiŒm Tång. 
Chû ThÀn Lºa Ph° TÆp Quang Tràng. 
Chû ThÀn Lºa ñåi Quang Ph° Chi‰u. Chû 
ThÀn Lºa Chúng DiŒu Cung ñiŒn. Chû 
ThÀn Lºa Vô TÆn Quang K‰. Chû ThÀn 
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Lºa Chûng Chûng DiŒm Nhãn. Chû ThÀn 
Lºa ThÆp PhÜÖng Cung ñiŒn. Chû ThÀn 
Lºa Oai Quang T¿ Tåi. Chû ThÀn Lºa 
Quang Minh Phá Ám. Chû ThÀn Lºa Lôi 
Âm ñiŒn Quang. 
 
 Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Lºa. Chû ThÀn Lºa là 
thÀn quän lš lºa, trong vô lÜ®ng Chû ThÀn Lºa chÌ ÇÜa ra 
mÜ©i vÎ tÜ®ng trÜng. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ nhÃt tên là Ph° Quang DiŒm 
Tång. Vì quang diŒm cûa vÎ nÀy bi‰n kh¡p r¶ng l§n, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ hai tên là Ph° TÆp Quang 
Tràng. Vì vÎ nÀy có hÕa quang ph° tÆp giÓng nhÜ tràng 
báu, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ ba tên là ñåi Quang Ph° 
Chi‰u. Vì quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u kh¡p tÃt cä, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ tÜ tên là Chúng DiŒu Cung 
ñiŒn. Vì vÎ nÀy dùng các thÙ báu vi diŒu Ç‹ trang nghiêm 
cung ÇiŒn, khi‰n cho cung ÇiŒn phóng quang, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ næm tên là Vô TÆn Quang K‰. 
Vì vÎ nÀy có bäo k‰ phóng ra vô lÜ®ng vô tÆn quang minh, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ sáu tên là Chûng Chûng DiŒm 
Nhãn. Vì vÎ nÀy có Çû loåi diŒm nhãn, phát ra hào quang 
lºa ng†n vån trÜ®ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ bäy tên là ThÆp PhÜÖng Cung 
ñiŒn. Vì vÎ nÀy làm cho tÃt cä cung ÇiŒn trong mÜ©i 
phÜÖng, nguy nga trang nghiêm nhÜ núi Tu Di, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ tám tên là Oai Quang T¿ Tåi. 
Vì oai l¿c cûa vÎ nÀy, vØa quang minh vØa t¿ tåi, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ chín tên là Quang Minh Phá 
Ám. Vì quang minh cûa vÎ nÀy, có oai l¿c phá trØ tÃt cä Çen 
tÓi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Lºa thÙ mÜ©i tên là Lôi Âm ñiŒn 
Quang. Vì âm thanh cûa vÎ nÀy nhÜ sÃm, quang minh cûa 
vÎ nÀy nhÜ ÇiŒn, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có các vÎ Chû ThÀn Lºa, nhiŠu không 
th‹ nói h‰t ÇÜ®c nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. 
Các vÎ ThÀn này, ÇŠu thÎ hiŒn Çû loåi 
quang minh, khi‰n cho phiŠn não cûa tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu tiêu trØ. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Lºa nÀy làm thÜ®ng thû trong 
Chû ThÀn Lºa, ngoài ra còn có rÃt nhiŠu Chû ThÀn Lºa 
không th‹ tính Ç‰m h‰t ÇÜ®c. 
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Nh»ng vÎ Chû ThÀn Lºa nÀy ÇŠu thÎ hiŒn Çû loåi 
quang minh, làm cho bŒnh nhiŒt não cûa chúng sinh ÇŠu 
Çoån trØ tiêu diŒt. 

Chúng ta cÛng không bi‰t tåi sao låi sinh ra tà tri tà 
ki‰n ? CÛng không bi‰t tåi sao låi sinh ra tÜ tÜªng không 
trong såch ? CÛng không bi‰t tåi sao mình không t¿ làm 
chû ÇÜ®c ? ñó ÇŠu là do quá khÙ, Çã gieo trÒng gÓc rÍ t¶i 
nghiŒp quá nhiŠu, quá sâu, cho nên m§i nhÜ th‰. VÆy phäi 
làm sao ? Phäi diŒt trØ gÓc rÍ vô minh, thì së tiêu trØ nhiŒt 
não. Tu hành tÙc là phäi phá vô minh, có vô minh thì có 
sinh tº, không còn vô minh, thì ch£ng còn sinh tº n»a. Ÿ 
trong mÜ©i hai nhân duyên nói rÃt rõ ràng. Ÿ trên là chúng 
thÙ mÜ©i bÓn Chû ThÀn Lºa. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Gió. ñó là : 
Chû ThÀn Gió Vô Ngåi Quang Minh. Chû 
ThÀn Gió Ph° HiŒn DÛng NghiŒp. Chû 
ThÀn Gió Phiêu Kích Vân Tràng. Chû 
ThÀn Gió TÎnh Quang Trang Nghiêm. Chû 
ThÀn Gió L¿c Næng KiŒt Thûy. Chû ThÀn 
Gió ñåi Thanh Bi‰n HÓng. Chû ThÀn Gió 
Thø Di‹u Thùy K‰. Chû ThÀn Gió Sª 
Hành Vô Ngåi. Chû ThÀn Gió Chûng 
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Chûng Cung ñiŒn. Chû ThÀn Gió ñåi 
Quang Ph° Chi‰u. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Gió. Chû ThÀn 
Gió tÙc là thÀn quän lš gió. Gió có nhiŠu loåi hình thái, nhÜ 
gió nhË, gió månh. CuÒng phong th°i rÃt là l®i håi. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ nhÃt tên là Vô Ngåi Quang 
Minh. Vì quang minh cûa vÎ nÀy không có chÜ§ng ngåi, 
chi‰u kh¡p th‰ gi§i, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ hai tên là Ph° HiŒn DÛng 
NghiŒp. Vì oai phong cûa vÎ nÀy, dÛng mãnh phi thÜ©ng, 
ph° hiŒn kh¡p nÖi, th°i tan ma quân, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ ba tên là Phiêu Kích Vân 
Tràng. Vì oai l¿c cûa vÎ nÀy càng l®i håi, phiêu kích vân 
tràng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ tÜ tên là TÎnh Quang Trang 
Nghiêm. Vì quang minh cûa vÎ nÀy, vØa thanh tÎnh vØa 
trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy.  

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ næm tên là L¿c Næng KiŒt 
Thûy. Vì sÙc l¿c cûa vÎ nÀy, có th‹ th°i khô cån bi‹n cä, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ sáu tên là ñåi Thanh Bi‰n 
HÓng. Vì oai l¿c phong thanh cûa vÎ nÀy, Kinh thiên Ç¶ng 
ÇÎa, nhÜ ti‰ng hÓng cûa loài thú, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Gió thÙ bäy là Thø Di‹u Thùy K‰. Vì 
bäo k‰ cûa vÎ nÀy, nhÜ cành cây rÛ xuÓng, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ tám là Sª Hành Vô Ngåi. Vì vÎ 
nÀy th°i gió Ç‰n Çâu, cÛng ch£ng có chÜ§ng ngåi, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy.  

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ chín tên là Chûng Chûng Cung 
ñiŒn. Vì vÎ nÀy có rÃt nhiŠu loåi cung ÇiŒn ch£ng giÓng 
nhau, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Gió thÙ mÜ©i là ñåi Quang Ph° Chi‰u. 
Vì Çåi quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u soi kh¡p tÃt cä, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn Gió nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn này, ÇŠu tinh 
tÃn diŒt trØ tâm ngã mån. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Gió nÀy, làm thÜ®ng thû trong 
Chû ThÀn Gió. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn 
Gió. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn Gió nÀy, ÇŠu tinh tÃn tiêu trØ tâm 
ngã mån. Ngã mån là gì ? TÙc là t¿ mình kiêu cæn ngåo 
mån, xem thiên hå ch£ng ra gì. Cho r¢ng mình giÕi hÖn bÃt 
cÙ ai. Tóm låi, ai cÛng ch£ng b¢ng mình. 

NgÜ©i h†c PhÆt ! Nên nh§ ! ñØng có tâm ngã mån. 
N‰u có cái ngã tÙc là ngã mån. ñØng dåy m†i ngÜ©i phäi 
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tôn kính mình, n‰u dåy ngÜ©i phäi tôn kính mình cÛng là 
ngã mån. VÆy thì dåy ngÜ©i khinh mình chæng ? CÛng 
ch£ng phäi. TÙc là không cÀn phäi kính tr†ng ho¥c khinh 
thÜ©ng, t¿ mình tu cho mình, t¿ mình hành cho mình, ÇØng 
dåy ngÜ©i khác tôn kính, mà là t¿ mình tôn kính mình. Phäi 
hÕi lÜÖng tâm mình còn tâm tham chæng ? Còn tâm sân 
chæng ? Còn tâm si chæng ?  N‰u ba thÙ tâm nÀy không 
Çoån trØ, thì cæn bän là ngÜ©i ngu si. 

Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, phäi luôn luôn hÒi quang 
phän chi‰u, xem mình nhÜ th‰ nào ? Có sinh tâm cÓng cao 
ngã mån chæng ? N‰u có thì phäi mau sºa Ç°i. Phäi trª låi 
cÀu chính mình, luôn luôn ÇŠ cao cänh giác, phän tÌnh 
nh»ng gì làm trong ngày, thiŒn thì khÕi, ác thì phäi sºa Ç°i. 
luôn luôn ki‹m Çi‹m nhÜ th‰, thì không th‹ sinh tâm cÓng 
cao ngã mån. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Không. ñó 
là : Chû ThÀn Không TÎnh Quang Ph° 
Chi‰u. Chû ThÀn Không Ph° Du Thâm 
Quäng. Chû ThÀn Không Sinh Cát TÜ©ng 
Phong. Chû ThÀn Không Ly ChÜ§ng An 
Trø. Chû ThÀn Không Quäng B¶ DiŒu K‰. 
Chû ThÀn Không Vô Ngåi Quang DiŒm. 
Chû ThÀn Không Vô Ngåi Th¡ng L¿c. Chû 
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ThÀn Không Ly CÃu Quang Minh. Chû 
ThÀn Không Thâm ViÍn DiŒu Âm. Chû 
ThÀn Không Quang Bi‰n ThÆp PhÜÖng. 

 
Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Không. Chû ThÀn 

Không tÙc là thÀn quän lš không (khoäng không), tÙc là gì 
cÛng ch£ng có, nhÜng gì cÛng ÇŠu có. Nghïa là gì ? GiÓng 
nhÜ chúng ta ª trong (khoäng) không, låi giÓng nhÜ phòng 
xá ª trong (khoäng) không, Çó g†i là khoäng không mà 
ch£ng không, tÙc là diŒu h»u, h»u mà phi h»u (có mà ch£ng 
có), låi là chân không. Cho nên nói m¶t vÆt mà có ÇÜ®c 
ch£ng phäi là bao b†c ª khoäng không chæng ? N‰u nói vŠ 
không, có khoäng không nào ch£ng phäi là hàm tàng ª trong 
h»u (có) chæng. 

Thân th‹ cûa chúng ta, giÓng nhÜ làm chÆt ÇÀy m¶t 
khoäng không. ThÆt ra, thân th‹ cûa chúng ta cÛng là không, 
bÃt quá có hình tÜ§ng mà thôi. Vì có m¶t chÜ§ng ngåi vÆt 
bèn cäm thÃy có. Th¿c ra, có tÙc là không, không tÙc là có. 
Chân không ch£ng ngåi diŒu h»u, diŒu h»u ch£ng ngåi chân 
không, cho nên nói chân không ch£ng không, diŒu h»u phi 
h»u. Chân không ch£ng không, cho nên g†i diŒu h»u, diŒu 
h»u phi h»u, cho nên g†i chân không. 

Khoäng không ch£ng có døng gì, nhÜng døng gì 
cÛng ÇŠu tØ trong khoäng không sinh ra. Ví nhÜ chúng ta 
ngÒi thiŠn thì quán không, bên trong thì quán tâm, tâm 
ch£ng có tâm, bên ngoài thì quán hình, hình ch£ng có hình, 
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ª xa thì quán vÆt, vÆt ch£ng có vÆt. Ba thÙ ÇŠu không. Trong 
ch£ng có thâm tâm, ngoài ch£ng có th‰ gi§i. Lúc nÀy, còn có 
cái gì ? TÙc có cái không. NhÜng tuy nhiên nói là không, th‰ 
mà tÃt cä chúng sinh ÇŠu tÒn tåi ª trong không. Nói nó là 
không, nó låi là có, nói nó là có, nó låi là không. 

Không ch£ng có b© mé, tÃt cä ÇŠu không. Ch£ng có ai 
quän lš, cho nên tìm thÀn låi quän lš. Bån có không cûa bån, 
tôi có không cûa tôi, không cûa bån không th‹ phá hoåi không 
cûa tôi, không cûa tôi không th‹ phá hoåi không cûa bån, 
không và không ÇŠu viên dung vô ngåi.  

VÎ Chû ThÀn Không thÙ nhÃt tên là TÎnh Quang Ph° 
Chi‰u. Vì vÎ nÀy có quang minh thanh tÎnh, chi‰u kh¡p tÃt 
cä, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ hai tên là Ph° Du Thâm 
Quäng. Vì vÎ nÀy du hành kh¡p hÜ không, quán tÃt cä pháp 
rÃt sâu r¶ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ ba tên là Sinh Cát TÜ©ng 
Phong. Vì gió do vÎ nÀy sinh ra ÇŠu cát tÜ©ng, ai g¥p phäi 
gió cát tÜ©ng thì së cát tÜ©ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ tÜ tên là Ly ChÜ§ng An 
Trø. Vì vÎ nÀy lìa khÕi chÜ§ng ngåi, an trø nÖi bÆc bÃt 
Ç¶ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ næm tên là Quäng B¶ DiŒu 
K‰. Vì vÎ nÀy Çi b¶ rÃt nhanh, låi có k‰ diŒu quang, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ sáu tên là Vô Ngåi Quang 
DiŒm. Vì quang diŒm (quang minh lºa ng†n) cûa vÎ nÀy 
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chi‰u kh¡p, tÖ hào ch£ng có chÜ§ng ngåi, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ bäy tên là Vô Ngåi Th¡ng 
L¿c. Vì sÙc l¿c cûa vÎ nÀy th¡ng h‰t tÃt cä mà không 
chÜ§ng ngåi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ tám tên là Ly CÃu Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy Çã lìa khÕi trÀn cÃu, cho nên hiŒn ra quang 
minh, do Çó ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ chín tên là Thâm ViÍn DiŒu 
Âm. Vì âm thanh cûa vÎ nÀy, không nh»ng rÃt hay, mà còn 
vang r¶ng sâu xa, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Không thÙ mÜ©i tên là Quang Bi‰n 
ThÆp PhÜÖng. Vì quang minh cûa vÎ nÀy chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn Không nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn nÀy, tâm ÇŠu 
xa lìa trÀn cÃu, tâm lÜ®ng r¶ng l§n, quang 
minh trong sáng. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Không nÀy làm thÜ®ng thû trong 
chúng Chû ThÀn Không. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn Không nÀy tâm ÇŠu xa lìa trÀn 
cÃu nhiÍm ô, cho nên tâm lÜ®ng r¶ng l§n, phóng quang 
minh trong sáng. Ÿ trên là chúng thÙ mÜ©i sáu Chû ThÀn 
Không. 
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Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn PhÜÖng 
HÜ§ng. ñó là : Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng 
Bi‰n Trø NhÃt Thi‰t. Chû ThÀn PhÜÖng 
HÜ§ng Ph° HiŒn Quang Minh. Chû ThÀn 
PhÜÖng HÜ§ng Quang Hành Trang 
Nghiêm. Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng Chu 
Hành BÃt Ngåi. Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng 
Vïnh ñoån Mê Ho¥c. Chû ThÀn PhÜÖng 
HÜ§ng Ph° Du TÎnh Không. Chû ThÀn 
PhÜÖng HÜ§ng ñåi Vân Tràng Âm. Chû 
ThÀn PhÜÖng HÜ§ng K‰ Møc Vô Loån. 
Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng Ph° Quán Th‰ 
NghiŒp. Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng Chu 
Bi‰n Du Lãm.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng. 
Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng tÙc là thÀn quäng lš vŠ phÜÖng 
hÜ§ng. PhÜÖng có mÜ©i phÜÖng, trong mÜ©i phÜÖng låi có 
th‹ phân ra làm træm ngàn vån phÜÖng. NhÜng có næm 
phÜÖng chû y‰u tÙc là : ñông, tây, nam, b¡c và gi»a. Næm 
phÜÖng nÀy thu¶c vŠ ngÛ hành. PhÜÖng Çông thu¶c m¶c, 
phÜÖng nam thu¶c hÕa, phÜÖng tây thu¶c kim, phÜÖng b¡c 
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thu¶c thûy, chính gi»a thu¶c th°. M¶t næm bÓn mùa thÎnh 
vÜ®ng ª næm phÜÖng và ngÛ hành. Mùa xuân thu¶c m¶c, 
thÎnh vÜ®ng hÜ§ng Çông, mùa hå thu¶c hÕa, thÎnh vÜ®ng 
hÜ§ng nam, mùa thu thu¶c kim, thÎnh vÜ®ng hÜ§ng tây, 
mùa Çông thu¶c thûy, thÎnh vÜ®ng hÜ§ng b¡c, th° thÎnh 
vÜ®ng chính gi»a, chính gi»a là tÙ thông bát Çåt, cho nên 
thÎnh vÜ®ng suÓt bÓn mùa. 

PhÜÖng Çông Giáp Ãt m¶c, thu¶c vŠ màu xanh, thÀn 
quäng lš phÜÖng Çông g†i là Thanh Ç‰. PhÜÖng nam Bính 
Çinh hÕa thu¶c màu ÇÕ, thÀn quäng lš phÜÖng nam g†i là 
Xích Ç‰. PhÜÖng tây Canh tân kim thu¶c màu tr¡ng, thÀn 
quäng lš phÜÖng tây g†i là Båch Ç‰. PhÜÖng b¡c Nhâm quš 
thûy, thu¶c màu Çen, thÀn quäng lš phÜÖng b¡c g†i là H¡c 
Ç‰. Chính gi»a DÆu k› th° thu¶c màu vàng, thÀn quäng lš 
chính gi»a g†i là Huÿnh Ç‰. Nh»ng vÎ thÀn næm phÜÖng 
nÀy m‡i vÎ ÇŠu có chÙc vø riêng. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ nhÃt tên là Bi‰n Trø 
NhÃt Thi‰t. Vì vÎ nÀy trø ª bÃt cÙ m†i phÜÖng, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ hai tên là Ph° HiŒn 
Quang Minh. Vì vÎ nÀy hiŒn quang minh kh¡p tÃt cä, cho 
nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ ba tên là Quang 
Hånh Trang Nghiêm. Vì vÎ nÀy dùng quang minh Ç‹ trang 
nghiêm, dùng hånh Ç‹ trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû Phong ThÀn thÙ tÜ tên là Chu Hành BÃt 
Ngåi. Vì vÎ nÀy Ç‰n bÃt cÙ nÖi nào, cÛng ÇŠu không chÜ§ng 
ngåi, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng ThÙ næm tên là Vïnh 
ñoån Mê Ho¥c. Vì vÎ nÀy vïnh viÍn Çoån trØ mê ho¥c cûa 
chính mình, và còn giúp cho chúng sinh, vïnh viÍn Çoån trØ 
mê ho¥c, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ sáu tên là Ph° Du 
TÎnh Không. Vì vÎ nÀy ª trong hÜ không, có th‹ Ç‰n bÃt cÙ 
nÖi nào, làm cho không khí thanh tÎnh mà không ô nhiÍm, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ bäy tên là ñåi Vân 
Tràng Âm. Vì vÎ nÀy có âm thanh Çåi vân tràng, vang r¶ng 
kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ tám tên là K‰ Møc 
Vô Loån. Vì bäo k‰ cûa vÎ nÀy rÃt ngay ng¡n, m¡t cûa vÎ 
nÀy rÃt sáng suÓt, không tán loån, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ chín tên là Ph° 
Quán Th‰ NghiŒp. Vì vÎ nÀy quán sát kh¡p h‰t tÃt cä 
nghiŒp th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng thÙ mÜ©i tên là Chu 
Bi‰n Du Lãm. VÎ vÎ nÀy Çi du lãm tÃt cä m†i nÖi, cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn nÀy, 
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ÇŠu dùng phÜÖng tiŒn phóng Çåi quang minh, 
thÜ©ng chi‰u sáng kh¡p tÃt cä mÜ©i phÜÖng 
liên tøc không dÙt. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng nÀy, làm thÜ®ng 
thû trong chúng Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng. Ngoài ra còn có 
vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng. 

Nh»ng vÎ Chû ThÀn PhÜÖng HÜ§ng nÀy, ÇŠu dùng 
phÜÖng tiŒn, luôn luôn phóng quang minh, chi‰u kh¡p tÃt 
cä mÜ©i phÜÖng, ch£ng có Çen tÓi, quang minh nÀy liên tøc 
không Çoån tuyŒt. Ÿ trên là chúng thÙ mÜ©i bäy Chû ThÀn 
PhÜÖng HÜ§ng. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Ban ñêm. 
ñó là : Chû ThÀn Ban ñêm Ph° ñÙc TÎnh 
Quang. Chû ThÀn Ban ñêm HÌ Nhãn Quán 
Th‰. Chû ThÀn Ban ñêm H¶ Th‰ Tinh 
Khí. Chû ThÀn Ban ñêm TÎch TÎnh Häi 
Âm. Chû ThÀn Ban ñêm Ph° HiŒn Cát 
TÜ©ng. Chû ThÀn Ban ñêm Ph° Phát Thø 
Hoa. Chû ThÀn Ban ñêm Bình ñ£ng H¶ 
Døc. Chû ThÀn Ban ñêm Du Hí Khoái 
Låc. Chû ThÀn Ban ñêm ChÜ Cæn ThÜ©ng 
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HÌ. Chû ThÀn Ban ñêm XuÃt Sinh TÎnh 
PhÜ§c.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Ban ñêm. Chû 
ThÀn Ban ñêm là thÀn quän lš ban Çêm. ThÀn ban Çêm là 
dÜÖng trong âm. Vì Çêm là Çen tÓi. ñen tÓi thu¶c âm. ThÀn 
Ban ñêm ª trong Çen tÓi, thÜ©ng phóng quang minh. 
Quang minh thu¶c vŠ dÜÖng, cho nên nói Chû ThÀn Ban 
ñêm là dÜÖng trong âm. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ nhÃt tên là Ph° Bi‰n TÎnh 
Quang. Vì ÇÙc hånh cûa vÎ nÀy bi‰n kh¡p, mà quang minh 
cûa vÎ nÀy thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ hai tên là H› Nhãn Quán 
Th‰. Vì vÎ nÀy dùng con m¡t hoan hÌ, Ç‹ quán sát tÃt cä 
nhân duyên th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ ba tên là H¶ Th‰ Tinh 
Khí. Vì vÎ nÀy h¶ trì tÃt cä tinh khí cûa tÃt cä chúng sinh 
th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ tÜ tên là TÎch Tïnh Häi 
Âm. Vì vÎ nÀy ª trong Ç¶ng tïnh h¶ trì chúng sinh, khi‰n 
cho h† Ç¡c ÇÜ®c ÇÎnh l¿c, không có v†ng tÜªng cho nên 
ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ næm tên là Ph° HiŒn Cát 
TÜ©ng. Vì vÎ nÀy hiŒn ra kh¡p cänh gi§i cát tÜ©ng nhÜ š, 
cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ sáu tên là Ph° Phát Thø 
Hoa. Vì vÎ nÀy quän lš tÃt cä cây cÕ, nª hoa kh¡p tÃt cä, 
phóng Çåi quang minh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ ThÀn Ban ñêm thÙ bäy tên là Bình ñ£ng H¶ Døc. 
Vì vÎ nÀy ÇÓi Çãi v§i tÃt cä chúng sinh ÇŠu bình Ç£ng, 
không phân biŒt Çó Çây, bäo h¶ chúng sinh, giáo hóa chúng 
sinh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ tám tên là Du Hí Khoái 
Låc. Vì vÎ nÀy thích du hí, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c hoan hÌ và khoái låc cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ chín tên là ChÜ Cæn 
ThÜ©ng HÌ. Vì sáu cæn cûa vÎ nÀy thÜ©ng hoan hÌ, khi‰n 
cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c, ÇŠu sinh tâm hoan hÌ mà không 
Üu sÀu cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban ñêm thÙ mÜ©i tên là XuÃt Sinh TÎnh 
PhÜ§c. Vì vÎ nÀy khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
phÜ§c báu thanh tÎnh, tr® giúp cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c 
vui, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn Ban ñêm nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn nÀy, ÇŠu 
tinh tÃn tu tÆp lÃy pháp làm vui. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Ban ñêm nÀy làm thÜ®ng thû 
trong chúng Chû ThÀn Ban ñêm. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng 
vô biên Chû ThÀn Ban ñêm.  
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Nh»ng vÎ Chû ThÀn Ban ñêm nÀy ÇŠu tinh tÃn tu 
hành, không giäi Çãi, lÃy s¿ tu tÆp PhÆt pháp làm khoái låc, 
cÛng khi‰n cho chúng sinh lÃy PhÆt pháp làm vui. Ÿ trên là 
chúng thÙ mÜ©i tám Chû ThÀn Ban ñêm. 
 

Låi có vô lÜ®ng Chû ThÀn Ban Ngày. 
ñó là : Chû ThÀn Ban Ngày ThÎ HiŒn Cung 
ñiŒn. Chû ThÀn Ban Ngày Phát Khªi HuŒ 
HÜÖng. Chû ThÀn Ban Ngày Låc Th¡ng 
Trang Nghiêm. Chû ThÀn Ban Ngày 
HÜÖng Hoa DiŒu Quang. Chû ThÀn Ban 
Ngày Låc Tác HÌ Møc. Chû ThÀn Ban 
Ngày Ph° HiŒn ChÜ PhÜÖng. Chû ThÀn 
Ban Ngày ñåi Bi Quang Minh. Chû ThÀn 
Ban Ngày ThiŒn Cæn Quang Chi‰u. Chû 
ThÀn Ban Ngày DiŒu Hoa Anh Låc.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Chû ThÀn Ban Ngày. Chû 
ThÀn Ban Ngày là thÀn quän lš ban ngày ª th‰ gian. ThÀn 
Ban Ngày là dÜÖng trong dÜÖng, vì ban ngày có ánh sáng, 
ánh sáng thu¶c vŠ dÜÖng, ThÀn Ban Ngày ª trong ánh sáng 
låi phóng ánh sáng, cho nên là dÜÖng trong dÜÖng. 
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VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ nhÃt tên là ThÎ HiŒn 
Cung ñiŒn. Vì vÎ nÀy thÎ hiŒn cung ÇiŒn nhiŠu loåi hình 
dáng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ hai tên là Phát Khªi HuŒ 
HÜÖng. Vì vÎ nÀy phát ra hÜÖng trí huŒ, khi‰n cho chúng 
sinh ngºi ÇÜ®c bèn sinh trí huŒ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ ba tên là Låc Th¡ng Trang 
nghiêm. Vì vÎ nÀy thích thú trang nghiêm, tÃt cä ch‡ ª cûa 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c phòng xá thù 
th¡ng, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ tÜ tên là HÜÖng Hoa 
DiŒu Quang. Vì vÎ nÀy thÜ©ng tÕa ra mùi thÖm hÜÖng hoa, 
låi có màu s¡c quang minh vi diŒu, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ næm tên là Ph° TÆp DiŒu 
DÜ®c. Vì vÎ nÀy thÜ©ng tø tÆp kh¡p h‰t tÃt cä cÕ thuÓc, Ç‹ 
ch»a trÎ bŒnh cho chúng sinh, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ sáu tên là Låc Tác HÌ 
Møc. Vì vÎ nÀy muÓn làm cho chúng sinh khoái låc, khi‰n 
cho chúng sinh m¡t thÜ©ng hoan hÌ, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày ThÙ bäy tên là Ph° HiŒn 
ChÜ PhÜÖng. Vì vÎ nÀy thÜ©ng thÎ hiŒn kh¡p tÃt cä m†i nÖi, 
khi‰n cho chúng ÇŠu thÃy ÇÜ®c, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ tám tên là ñåi Bi Quang 
Minh. Vì vÎ nÀy có tâm Çåi bi, ph° Ç¶ chúng sinh, thÜ©ng 
phóng quang minh, gia bÎ cho chúng sinh, cho nên ÇÜ®c tên 
nÀy. 
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VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ chín tên là ThiŒn Cæn 
Quang Chi‰u. Vì vÎ nÀy có quang minh, chi‰u soi chúng 
sinh có cæn lành, chúng sinh không có cæn lành, thì làm cho 
h† sinh cæn lành, chúng sinh Çã có cæn lành, thì khi‰n cho 
h† ÇÜ®c thành thøc, cæn lành thành thøc, thì khi‰n cho giäi 
thoát, cho nên ÇÜ®c tên nÀy. 

VÎ Chû ThÀn Ban Ngày thÙ mÜ©i tên là DiŒu Hoa 
Anh Låc. Vì vÎ nÀy dùng m¶t thÙ diŒu hoa làm thành chu‡i, 
không nh»ng rÃt ÇËp, mà còn phóng quang, cho nên ÇÜ®c 
tên nÀy. 
 

Có vô lÜ®ng Chû ThÀn Ban Ngày nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ ThÀn nÀy, ÇŠu 
sinh tâm tin hi‹u, ª trong diŒu pháp. Luôn 
luôn cùng siêng næng tinh tÃn, nghiêm sÙc 
cung ÇiŒn. 
 

MÜ©i vÎ Chû ThÀn Ban Ngày nÀy, làm thÜ®ng thû 
trong Chû ThÀn Ban Ngày, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên Chû ThÀn Ban Ngày. 

Nh»ng Chû ThÀn Ban Ngày nÀy ÇŠu ª trong diŒu 
pháp sinh ra tâm tin hi‹u, không nh»ng tin mà còn hi‹u rõ. 
Các Ngài thÜ©ng tu hành nghiên cÙu v§i nhau, dÛng mãnh 
tinh tÃn không giäi Çãi. Các Ngài cùng trang nghiêm tÃt cä 
cung ÇiŒn, trên Çây là chúng thÙ mÜ©i chín Chû ThÀn Ban 
Ngày. 
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Ÿ trên Çã giäng xong mÜ©i chín chúng tåp loåi, bây 
gi© ª dÜ§i Çây b¡t ÇÀu giäng tám chúng Bát b¶ TÙ VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng A Tu La VÜÖng. ñó 
là : A Tu La VÜÖng La HÀu. A Tu La 
VÜÖng Tÿ Ma ChÃt ña La. A Tu La VÜÖng 
Xäo HuyÍn ThuÆt. A Tu La VÜÖng ñåi 
Quy‰n Thu¶c. A Tu La VÜÖng ñåi L¿c. A 
Tu La VÜÖng Bi‰n Chi‰u. A Tu La VÜÖng 
Kiên CÓ Hånh DiŒu Trang Nghiêm. A Tu 
La VÜÖng Quäng ñåi Nhân HuŒ. A Tu La 
VÜÖng XuÃt HiŒn Th¡ng ñÙc. A Tu La 
VÜÖng DiŒu Häo Âm Thanh. 
 

Bây gi© giäi thích chúng Bát b¶ TÙ VÜÖng (tám b¶ 
bÓn vua), Bát b¶ tÙc là :  

 

1. A Tu La VÜÖng.  
2. Ca Lâu La VÜÖng.  
3. KhÄn Na La VÜÖng.  
4. Ma HÀu La Già VÜÖng.  
5. Då Xoa VÜÖng.  
6. Long VÜÖng.  
7. CÜu Bàn Trà VÜÖng.  
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8. Càn Thát Bà VÜÖng.  
 

TÙ VÜÖng tÙc là :  
 

1. PhÜÖng b¡c ña Væn Thiên VÜÖng.  
2. PhÜÖng tây Quäng Møc Thiên VÜÖng.  
3. PhÜÖng nam Tæng TrÜªng Thiên VÜÖng.  
4. PhÜÖng Çông Trì QuÓc Thiên VÜÖng.  
M‡i vÎ thÓng lãnh hai b¶ chúng. 
 

Låi có vô lÜ®ng A Tu La VÜÖng. A Tu La dÎch là 
"phi thiên". Vì chúng có phÜ§c tr©i, mà ch£ng có ÇÙc tr©i. 
Tåi sao ch£ng có ÇÙc tr©i ? Vì trong quá khÙ chúng 
chuyên môn hiŠm kœ ngÜ©i khác, tÙc là tâm không ngay 
th£ng, dùng tâm giä dÓi Çi ca ng®i ngÜ©i khác, khi‰n cho 
h† hoan h›, cho nên ch£ng có ÇÙc tr©i. 

A Tu La còn dÎch là "không Çoan chánh". Vì tÜ§ng 
måo cûa chúng không Çoan chánh. NgÜ©i nam thì tÜ§ng 
måo xÃu xí, ngÜ©i n» thì tÜ§ng måo xinh ÇËp. 

A Tu La còn dÎch là "vô tºu" (không có rÜ®u) ngÜ©i 
nam rÃt thích uÓng rÜ®u, thích ÇÃu tranh, n‰u có rÜ®u thì 
phát sinh chi‰n tranh, cho nên ch£ng có rÜ®u Ç‹ uÓng. A 
Tu La có bÓn thÙ Çó là :  

1. A Tu La ª trên tr©i. ThÜ©ng tác chi‰n v§i chÜ 
thiên. Vì A Tu La VÜÖng muÓn làm chû Tr©i ñåo L®i. Tay 
cûa vÎ này có th‹ lay Ç¶ng núi Tu Di, làm cho cung ÇiŒn 
cûa tr©i ñ‰ Thích, chÃn Ç¶ng không ÇÜ®c yên. Tr©i ñ‰ 
Thích m§i xuÃt lãnh TÙ Thiên VÜÖng làm tiên phong, giao 
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chi‰n v§i nhau, nhÜng thÜ©ng Çánh không th¡ng, m§i cÀu 
cÙu ñÙc PhÆt. ñÙc PhÆt m§i dåy niŒm câu : "Ma Ha Bát 
Nhã Ba La MÆt", do Çó m§i th¡ng ÇÜ®c A Tu La VÜÖng. 
Con gái cûa Vua A Tu La dâng cho tr©i ñ‰ Thích làm v®, 
hai bên hòa Çàm v§i nhau.  

2. A Tu La ª trong loài ngÜ©i. Chúng chuyên ÇÓ kœ, 
rÃt cao hÙng ÇÓi v§i bÃt cÙ viŒc gì, ÇŠu có tâm tranh cÜ©ng 
háo th¡ng, th¡ng thì vui, thua thì sân hÆn, n°i gió làm sóng, 
thÜ©ng xäy ra chi‰n tranh.  

3. A Tu La ª trong loài súc sinh. Thích ÇÃu tranh › 
månh hi‰p y‰u, lÃy l§n khinh nhÕ.  

4. A Tu La ª trong loài ngå qu›. CÛng låi nhÜ th‰. 
BÃt cÙ trong loài nào, cÛng ÇŠu có tâm ÇÃu tranh, tâm 
th¡ng phø, tÙc là có tâm tranh cÜ©ng luÆn th¡ng. 

Cung ÇiŒn cûa A Tu La tåi núi Kim Cang, tuy nhiên 
là ma, nhÜng m‡i ngày ba th©i, phäi chÎu kh° hình Çao bén 
tØ không trung bay vào trong cung, n‰u không tránh thì së 
bÎ gi‰t håi, cho nên muÓn làm chû Tr©i ñao L®i. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ nhÃt tên là La HÀu. DÎch là 
"nhi‰p não". Vì vÎ này có th‹ dùng hai tay che m¥t tr©i, m¥t 
træng, làm cho Çen tÓi, khi‰n cho chÜ thiên oán n¶, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ hai tên là Tÿ Ma ChÃt ña La. 
Tÿ Ma dÎch là "ti" (s®i tÖ). ChÃt ña La dÎch là "Çû thÙ", vì 
vÎ này dùng m¶t s®i tÖ, bi‰n ra Çû thÙ hình tÜ§ng vÆt th‹ 
ch£ng giÓng nhau, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ A Tu La VÜÖng thÙ ba tên là Xäo HuyÍn ThuÆt. 
Vì vÎ này dùng huyÍn thuÆt xäo diŒu t¿ có hóa không, t¿ 
không hóa có, lúc thì hiŒn hòn núi cao, khi thì hiŒn bi‹n 
l§n, còn có th‹ d©i núi lÃp bi‹n, làm cho m¥t tr©i m¥t træng 
bi‰n Ç°i lÅn nhau, thiên bi‰n vån hóa nhÜ vÆy, làm cho 
ngÜ©i sinh ra huyÍn giác, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ tÜ tên là ñåi Quy‰n Thu¶c. 
Vì vÎ này thích nhÃt là quy‰n thu¶c, càng nhiŠu càng tÓt, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ næm tên là ñåi L¿c. Vì khí 
l¿c cûa vÎ này l§n vô cùng, m¶t tay có th‹ nâng núi Tu Di 
lên, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ sáu tên là Bi‰n Chi‰u. Vì vÎ 
này có m¶t loåi quang minh, sáng hÖn so v§i ánh sáng m¥t 
tr©i, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ bäy tên là Kiên CÓ Hånh 
DiŒu Trang Nghiêm. Vì hånh nguyŒn cûa vÎ này kiên cÓ, 
mà còn trang nghiêm tÓt ÇËp, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ tám tên là Quäng ñåi Nhân 
HuŒ. Vì vÎ này lúc còn ª tåi nhân ÇÎa, thì tu trí huŒ r¶ng 
l§n, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ A Tu La VÜÖng thÙ chín tên là XuÃt HiŒn Th¡ng 
ñÙc. Vì vÎ này có ÇÙc hånh Ç¥c biŒt thù th¡ng, luôn luôn 
hi‹n hiŒn, làm cho chúng sanh thÃy ÇÜ®c, thì bi‰t là vÎ này 
có ÇÙc hånh, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ A Tu La VÜÖng thÙ mÜ©i tên là DiŒu Häo Âm 
Thanh. Vì âm thanh cûa vÎ này rÃt hay, êm tai vô cùng, làm 
cho ngÜ©i nghe ÇŠu sinh tâm vui vÈ, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng A Tu La VÜÖng nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ Çó ÇŠu siêng næng 
tinh tÃn, phá trØ ngã mån và các phiŠn 
não. 
 

MÜ©i vÎ A Tu La VÜÖng này, làm thÜ®ng thû trong 
vô lÜ®ng vô biên A Tu La VÜÖng, ngoài ra còn nhiŠu 
không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Các A Tu La VÜÖng ÇŠu có tâm ngã mån. NhÜng 
nh»ng vÎ A Tu La VÜÖng này, h† rÃt tinh tÃn siêng tu PhÆt 
Çåo, y giáo phøng hành, theo pháp tu h†c, cho nên dËp phá 
ÇÜ®c tÆp khí ngã mån, dÆp t¡t vô minh. Ch£ng còn vô 
minh, tÃt cä phiŠn não cÛng theo Çó mà dÙt trØ. Trên Çây là 
chúng thÙ nhÃt A Tu La VÜÖng. 
 

Låi có vô sÓ Ca Lâu La VÜÖng không 
th‹ nghï bàn. ñó là : Ca Lâu La VÜÖng ñåi 
TÓc TÆt L¿c. Ca Lâu La VÜÖng Vô Næng 
Hoåi Bäo. Ca Lâu La VÜÖng Thanh TÎnh 
TÓc TÆt. Ca Lâu La VÜÖng Tâm BÃt ThÓi 
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Chuy‹n. Ca Lâu La VÜÖng ñåi Häi XÙ 
Nhi‰p Trì L¿c. Ca Lâu La VÜÖng Kiên CÓ 
TÎnh Quang. Ca Lâu La VÜÖng Xäo 
Nghiêm Quan K‰. Ca Lâu La VÜÖng Ph° 
TiŒp ThÎ HiŒn. Ca Lâu La VÜÖng Ph° 
Quán Häi. Ca Lâu La VÜÖng Ph° Âm 
Quäng Møc.  
 

Låi có vô sÓ Ca Lâu La VÜÖng không th‹ nghï bàn. 
Ca Lâu La dÎch là "kim sí" (chim cánh vàng). Vì cánh cûa 
loài chim này, sáng chói giÓng nhÜ vàng thÆt. Låi dÎch là 
"diŒu sí", cánh cûa nó dùng Çû loåi s¡c ÇËp Ç‹ trang 
nghiêm, ª trong ánh sáng m¥t tr©i phän xå xuÓng, phóng ra 
vån luÒng ánh sáng vàng. Låi dÎch là "Çåi tÓ hång", loài 
chim này khi æn vÆt gì thì ÇŠu Çem con mÒi Ç‹ vào trong 
bøng, Ç‹ Çó tØ tØ tiêu hóa. 

Loài chim này g†i là ñåi Bàng Kim Sí ñi‹u (chim 
ñåi Bàng cánh vàng), to l§n c« nào ? Thân th‹ cûa nó l§n 
nhÜ tòa núi l§n. Cánh cûa nó xòe ra khoäng, ba træm ba 
mÜÖi Çåi do tuÀn (m¶t do tuÀn dài tám mÜÖi d¥m). Khi nó 
quåt cánh, thì nÜ§c bi‹n rë làm hai b¡t rÒng æn. Loài chim 
này chuyên môn æn rÒng. M‡i ngày phäi æn m¶t con rÒng 
l§n, næm træm con rÒng nhÕ. Khi nó æn rÒng thì trÜ§c h‰t 
nuÓt Çuôi rÒng vào trong bøng, tØ tØ tiêu hóa. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  149 
 

  

Long VÜÖng (vua rÒng) rÃt lo âu, vì quy‰n thu¶c cûa 
loài rÒng càng ngày càng b§t Çi, së diŒt chûng, cho nên Çi 
các nÖi cÀu cÙu, nhÜng ai nÃy ÇŠu bó tay. Có ngÜ©i nói v§i 
ông ta nên Çi g¥p ñÙc PhÆt. Long VÜÖng bèn Ç‰n chÓn 
PhÆt, cÀu PhÆt tØ bi, che chª cho rÒng con, rÒng cháu, Ç‹ 
khÕi tuyŒt chûng loài rÒng. 

ñÙc PhÆt nói v§i Long VÜÖng : ‘’N‰u các nhà 
ngÜÖi gi» ÇÜ®c Bát Quan Trai gi§i, thì chim ñåi Bàng 
không æn các ngÜÖi n»a.’’ Do Çó Long VÜÖng dÅn quy‰n 
thu¶c Ç‰n chÓn PhÆt, th† Bát Quan Trai gi§i. Th† gi§i rÒi, 
PhÆt cho m‡i con rÒng m¶t s®i tÖ áo Cà Sa c¶t vào thân. TØ 
Çó vŠ sau, chim ñåi Bàng không còn cách chi æn rÒng ÇÜ®c 
n»a. 

NhÜng chim ñåi Bàng không có vÆt th¿c Ç‹ æn. Y 
cÛng Ç‰n chÓn PhÆt khÄn cÀu nói : ‘’Chúng tôi hôm nay lÃy 
gì Ç‹ æn ? ‘’ ñÙc PhÆt nói : ‘’Ta së dåy ÇŒ tº cûa ta, khi 
Ç‰n b»a trÜa æn cÖm, thì trÜ§c h‰t Çem ít cÖm thí cho các 
ngÜÖi.’’ Cho nên bây gi© các Chùa khi cúng ng†, thì ÇŠu  
Çem ít cÖm thí cho chúng. ñó là lòng tØ bi cûa PhÆt, Ç¶ hóa 
loài rÒng và chim ñåi Bàng sÓng hòa bình v§i nhau. 

Chim và rÒng ÇŠu có bÓn thÙ sinh, chim sinh b¢ng 
trÙng không th‹ æn rÒng hóa sinh, cÛng không th‹ æn rÒng 
sinh b¢ng thai, thÃp sinh (sinh b¢ng Äm Ü§t), chÌ æn ÇÜ®c 
rÒng sinh b¢ng trÙng. Chim hóa sinh m§i æn ÇÜ®c rÒng sinh 
b¢ng : thai, thÃp, hóa, noãn. 

Chim Çåi bàng ª tåi núi Kim Cang, cung ÇiŒn cûa 
chúng dùng bäy báu Ç‹ trang nghiêm. Khi chúng muÓn 
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ch‰t thì không th‹ æn rÒng, tåi sao ? Vì thân th‹ rÒng có 
chÃt Ç¶c. Bình thÜ©ng chim ñåi Bàng æn rÒng, thì không s® 
chÃt Ç¶c, nhÜng khi chúng gÀn ch‰t, thì thân rÒng phóng ra 
chÃt Ç¶c b¡n vào m¡t, khi‰n cho m¡t không th‹ mª ÇÜ®c, 
thì không th‹ b¡t rÒng Ç‹ æn. BÎ Çói thÆt khó mà chÎu ÇÜ®c, 
bèn nghÌ ngÖi trên cây Thi‰t Thø. ñ‰n khi không th‹ chÎu 
ÇÜ®c n»a thì låi bay Ç‰n bi‹n tìm rÒng Ç‹ æn, rÒng låi 
phóng chÃt Ç¶c, y låi chåy Çi, cÙ nhÜ th‰ Ç‰n bäy lÀn, cuÓi 
cùng th‹ l¿c kiŒt sÙc, chÃt Ç¶c phát ra mà ch‰t. 

Lúc bÃy gi©, thi th‹ cûa chim ñåi Bàng bÎ lºa Ç¶c  
thiêu, giÓng nhÜ hÕa diŒm sÖn b¶c phát, thiêu h‰t tÃt cä 
chÃt cÙng chäy ra thành nÜ§c. Long VÜÖng Nan ñà s® Bäo 
SÖn (núi báu) bÎ hûy hoåi, bèn làm xuÓng m¶t trÆn mÜa 
l§n, håt mÜa l§n nhÜ bánh xe Ç‹ dÆp t¡t ng†n lºa. Bây gi© 
toàn thân cûa chim ñåi Bàng Çã thành tro, chÌ còn quä tim 
không bÎ thiêu hûy, trª thành håt châu báu, ánh sáng màu 
lÜu ly óng ánh rÃt ÇËp. Vua Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng 
ÇÜ®c håt châu này, g†i là châu NhÜ Ý, vua Tr©i ñ‰ Thích 
ÇÜ®c châu này g†i là Då Minh châu. 

 

Trong phÄm XuÃt HiŒn có bài kŒ r¢ng :  
 

"BÒ Tát Ca Lâu La, 
NhÜ š vi kiên túc, 

PhÜÖng tiŒn dÛng mãnh sí, 
TØ bi thanh tÎnh nhãn, 
Trø nhÃt thi‰t trí thø, 
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Quán tam h»u Çåi häi, 
Båt tróc thiên nhân long, 
Án chí Ni‰t Bàn ngån". 

 

Qua bài kŒ này Çû thÃy, chim ñåi Bàng cÛng là BÒ 
Tát thÎ hiŒn, Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh. Cho nên š 
nghïa bài kŒ trên m§i nói : BÒ Tát ñåi Bàng Kim Sí ñi‹u, 
toåi tâm nhÜ š, bay lÜ®n trong không trung, chân rÃt kiên 
cÓ phi thÜ©ng, cánh phÜÖng tiŒn rÃt dÛng mãnh, c¥p m¡t rÃt 
tØ bi và trong sáng. Tuy nhiên chuyên æn rÒng, nhÜng chÌ 
æn rÒng s¡p ch‰t. TrÜ§c m¡t thì bÎ chim ñåi Bàng æn, 
nhÜng th¿c t‰ thì hóa Ç¶ rÒng, khi‰n cho chúng không còn 
th† kh° trong luân hÒi n»a, mà th£ng Ç‰n b© bên kia. Cây 
cûa chim ñåi Bàng ª g†i là cây Trí HuŒ. Y quán sát døc 
gi§i, s¡c gi§i và vô s¡c gi§i ba cõi bi‹n cä, b¡t rÒng ª trên 
tr©i ho¥c rÒng ª nhân gian, Ç¶ chúng Ç‰n b© Ni‰t Bàn bên 
kia. 

Cänh gi§i này ch£ng phäi phàm phu chúng ta bi‰t 
ÇÜ®c, ngÜ©i không chÙng quä thì không th‹ tin Çåo lš này, 
Ç®i khi chÙng quä rÒi m§i bi‰t là nhÜ th‰. ñÙc PhÆt là 
ngÜ©i chÙng ÇÜ®c vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác, tuyŒt 
ÇÓi không nói dÓi, cänh gi§i này là ngàn chân vån thÆt. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ nhÃt tên là ñåi TÓc TÆt 
L¿c. Vì sÙc l¿c cûa vÎ này không nh»ng månh mà còn rÃt 
nhanh. VÎ này ª trên núi Kim Cang, cây Thi‰t Thø, xem 
thÃy rÒng trong bi‹n xuÃt hiŒn, thì v‡ cánh quåt nÜ§c bi‹n 
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rë ra, b¡t lÃy rÒng, rÒi trª vŠ cây Thi‰t Thø, nÜ§c bi‹n vÅn 
chÜa hòa h®p låi, do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ hai tên là Vô Næng Hoåi 
Bäo K‰. Vì bäo k‰ cûa vÎ này rÃt kiên cÓ, ch£ng có cách chi 
phá hoåi ÇÜ®c, càng không có sÙc Ç‹ phá hoåi, do Çó ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ ba tên là Thanh TÎnh TÓc 
TÆt. Vì thân th‹ cûa vÎ này thanh tÎnh, bay Çi rÃt nhanh, 
trong m¶t sát na bay hÖn mÜ©i vån tám ngàn d¥m, do Çó 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ tÜ tên là Tâm BÃt Thoái 
Chuy‹n. Vì vÎ này Ç¡c ÇÜ®c pháp vïnh viÍn không thÓi 
chuy‹n A NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ, Ç¡c ÇÜ®c : 
NiŒm bÃt thÓi, hånh bÃt thÓi, vÎ bÃt thÓi, do Çó ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ bÃt thÓi : ñã chÙng ÇÜ®c vÎ Çåi BÒ Tát, thì 
không th‹ thÓi vŠ vÎ A La Hán. ñã phát bÒ ÇŠ tâm, thì 
không th‹ thÓi vŠ vÎ A La Hán ho¥c là vÎ phàm phu. 

NiŒm bÃt thÓi : Chuyên tâm nhÃt š tu thiŠn ÇÎnh, 
tÜ tÜªng không thÓi chuy‹n. Ch£ng giÓng chúng ta suÓt 
ngày Ç‰n tÓi, chuyên khªi v†ng tÜªng, thÃy lå muÓn Ç°i, 
hôm nay tu thiŠn, mai tu tÎnh, mÓt tu giáo, ho¥c tu luÆt, 
thÆm chí tu mÆt, k‰t quä ch£ng có pháp nào thành t¿u. Cho 
nên tu hành phäi chuyên nhÃt. 

Hành bÃt thÓi : Phäi dÛng mãnh tinh tÃn tu hành, 
càng ngày càng ti‰n b¶, tÙc là tu hành càng tu hành, tinh 
tÃn càng tinh tÃn, Çó là tu hành không thÓi chuy‹n. 
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VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ næm tên là ñåi Häi XÙ 
Nhi‰p Trì L¿c. Vì vÎ này có th‹ nhi‰p trì tÃt cä nÜ§c sông 
ngòi ao hÒ, chäy vào bi‹n cä, låi có th‹ ª trong không 
trung, thu nhi‰p rÒng vào trong miŒng, do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ sáu tên là Kiên CÓ TÎnh 
Quang. Vì thân th‹ cûa vÎ này cÙng ch¡c phi thÜ©ng, và có 
quang minh thanh tÎnh, quang minh này có th‹ chi‰u thÃu 
trong bi‹n, nhìn thÃy ch‡ cûa rÒng ª, do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ bäy tên là Xäo Nghiêm 
Quan K‰. Vì quan k‰ cûa vÎ này rÃt trang nghiêm tÓt ÇËp, 
quan k‰ cûa các Vua Ca Lâu La kia ch£ng th‹ sánh ÇÜ®c, 
do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ tám tên là Ph° TiŒp ThÎ 
HiŒn. Vì vÎ này có th‹ thÎ hiŒn tÃt cä các nÖi, mà còn nhanh 
nhËn kh¡p cùng, do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ chín tên là Ph° Quán Häi. 
Vì vÎ này có m¡t tØ bi và thanh tÎnh, quán sát ÇÜ®c trong ba 
cõi bi‹n cä, rÒng l§n ª Çâu, rÒng nhÕ ª Çâu ? Nhìn thÃy 
rÃt rõ ràng, do Çó ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ca Lâu La VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Ph° Âm Quäng 
Møc. Vì âm thanh cûa vÎ này nhÜ sÃm sét, rÒng ª trong 
bi‹n mà nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng này, thì hÒn phi phách tán, 
không dám Ç¶ng ÇÆy, vì s® bÎ b¡t æn. C¥p m¡t cûa vÎ này 
Ç¥c biŒt to l§n, thân ª núi Kim Cang, mà m¡t quán sát rÒng 
trong bÓn bi‹n, do Çó ÇÜ®c tên này. 
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Có vô sÓ Ca Lâu La VÜÖng không th‹ 
nghï bàn nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ 
Ca Lâu La VÜÖng này, Çã thành t¿u sÙc 
Çåi phÜÖng tiŒn, cÙu Ç¶ nhi‰p h‰t thäy tÃt 
cä chúng sinh. 
 

MÜ©i vÎ Ca Lâu La VÜÖng này làm thÜ®ng thû, Çåi 
bi‹u cho vô lÜ®ng Ca Lâu La VÜÖng, sÓ nhiŠu vô lÜ®ng 
không th‹ nghï bàn. 

Nh»ng vÎ Ca Lâu La VÜÖng này, Çã hoàn toàn thành 
t¿u sÙc Çåi phÜÖng tiŒn, ÇŠu là Çåi BÒ Tát thÎ hiŒn. M¶t sÓ 
BÒ Tát ch£ng có sÙc Çåi phÜÖng tiŒn nhÜ th‰. Chúng b¡t 
rÒng æn là hóa Ç¶ rÒng, æn voi là hóa Ç¶ voi, æn ng¿a là hóa 
Ç¶ ng¿a, æn cá là hóa Ç¶ cá, tóm låi æn loài gì thì hóa Ç¶ 
loài Çó, dùng phÜÖng tiŒn æn Ç‹ hóa Ç¶ chúng sinh. Th¿c ra 
ch£ng phäi æn mà là cÙu Ç¶, là nhi‰p trì. Tåi sao ? Vì 
Çáng ch‰t cho nên m§i æn, tÙc là có th‹ Ç‰n b© Ni‰t Bàn. Ÿ 
trên là chúng thÙ hai Ca Lâu La VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng KhÄn Na La VÜÖng. ñó 
là : KhÄn Na La VÜÖng ThiŒn HuŒ Quang 
Minh Thiên. KhÄn Na La VÜÖng DiŒu Hoa 
Tràng. KhÄn Na La VÜÖng Chûng Chûng 
Trang Nghiêm. KhÄn Na La VÜÖng DuyŒt Ý 
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HÓng Thanh. KhÄn Na La VÜÖng Bäo Thø 
Quang Minh. KhÄn Na La VÜÖng Ki‰n Giä 
Hân Låc. KhÄn Na La VÜÖng TÓi Th¡ng 
Quang Trang Nghiêm. KhÄn Na La VÜÖng Vi 
DiŒu Hoa Tràng. KhÄn Na La VÜÖng ñ¶ng 
ñÎa L¿c. KhÄn Na La VÜÖng Nhi‰p Phøc Ác 
Chúng.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên KhÄn Na La VÜÖng. KhÄn 
Na La VÜÖng dÎch là "phi nhân". Vì tÜ§ng måo cûa chúng 
giÓng nhÜ ngÜ©i, ngÛ quan Çoan chánh, nhÜng trên ÇÀu 
sinh ra m¶t cái sØng, cho nên ch£ng phäi ngÜ©i. Låi dÎch là 
"nghi thÀn". Vì trên ÇÀu có sØng, làm cho ngÜ©i thÃy sinh 
nghi, cho r¢ng là thÀn. Låi dÎch là "ca ThÀn". Chúng là 
ThÀn tÃu âm nhåc cho tr©i ñ‰ Thích, trên cung tr©i có pháp 
h¶i, thì hai nách cûa chúng t¿ Ç¶ng chäy mÒ hôi, liŠn bi‰t 
là tr©i ñ‰ Thích muÓn tÃu âm nhåc, bèn lên cung tr©i vì 
chÜ thiên Çàn tÃu âm nhåc khúc ÇiŒu trang nghiêm. 

Nh»ng vÎ KhÄn Na La VÜÖng này, cÛng là BÒ Tát thÎ 
hiŒn, Ç‰n tÃt cä các pháp h¶i ca xÜ§ng tÃu nhåc, khi‰n cho 
ngÜ©i nghe sinh tâm niŒm PhÆt niŒm Pháp niŒm Tæng mà 
ng¶ Çåo. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ nhÃt tên là ThiŒn HuŒ 
Quang Minh. Vì vÎ này khéo Ç¶ tÃt cä chúng sinh, làm cho 
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chúng sinh khai mª Çåi trí huŒ, Ç¡c ÇÜ®c quang minh, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ hai tên là DiŒu Hoa 
Tràng. Vì vÎ này có tràng hoa sen vi diŒu, rÃt trang nghiêm 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ ba tên là Chûng Chûng 
Trang Nghiêm. Vì vÎ này dùng Çû thÙ bäy báu Ç‹ nghiêm 
sÙc cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ tÜ tên là DuyŒt Ý HÓng 
Thanh. Vì âm thanh cûa vÎ này nhÜ ti‰ng hÓng, khi‰n cho 
ngÜ©i nghe ÇŠu vØa š cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ næm tên là Bäo Thø 
Quang Minh. Vì bäo thø cûa vÎ này phóng ra quang minh 
giác cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ sáu tên là Ki‰n Giä Hân 
Låc. Vì tÜ§ng måo tØ bi cát tÜ©ng cûa vÎ này rÃt trang 
nghiêm, ai thÃy cÛng ÇŠu sinh tâm hoan h›, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ bäy tên là TÓi Th¡ng Quang 
Trang Nghiêm. Vì vÎ này dùng quang minh tÓi thù th¡ng Ç‹ 
trang nghiêm tÃt cä m†i nÖi, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ tám tên là Vi DiŒu Hoa 
Tràng. Vì vÎ này có tràng hoa sen vi diŒu không th‹ nghï 
bàn, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ chín tên là ñ¶ng ñÎa L¿c. 
Vì m‡i cº chÌ hành Ç¶ng cûa vÎ này, khi‰n cho Çåi ÇÎa chÃn 
Ç¶ng, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ KhÄn Na La VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Nhi‰p Phøc 
Ác Chúng. Vì vÎ này nhi‰p phøc ÇÜ®c tÃt cä chúng sinh ác 
tính, khi‰n cho h† cäi tà quy chánh, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng KhÄn Na La VÜÖng nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ KhÄn Na La 
VÜÖng này, ÇŠu siêng næng tinh tÃn, quán 
tÃt cä các pháp, tâm luôn luôn khoái låc du 
hí t¿ tåi. 
 

MÜ©i vÎ KhÄn Na La VÜÖng này, ÇŠu làm thÜ®ng thû 
trong vô lÜ®ng vô biên KhÄn Na La VÜÖng, ngoài ra còn có  
vô lÜ®ng nhiŠu không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ KhÄn Na La VÜÖng này, ÇŠu rÃt dÛng 
mãnh tinh tÃn, không giäi Çãi mà luôn luôn quán sát tÃt cä 
các pháp, trong tâm luôn khoái låc, Çem tÃt cä PhÆt pháp 
mình Çã hi‹u giáo hóa cho h† cÛng hi‹u. Ch£ng có tâm ÇÓ 
kœ, Çó là du hí t¿ tåi. Ÿ trên là chúng thÙ ba KhÄn Na La 
VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Ma HÀu La 
Già VÜÖng. ñó là : Ma HÀu La Già VÜÖng 
ThiŒn HuŒ. Ma HÀu La Già VÜÖng Thanh 
TÎnh Oai Âm. Ma HÀu La Già VÜÖng 
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Th¡ng HuŒ Trang Nghiêm K‰. Ma HÀu La 
Già VÜÖng DiŒu Møc Chû. Ma HÀu La Già 
VÜÖng NhÜ ñæng Tràng Vi Chúng Sª Quy. 
Ma HÀu La Già VÜÖng TÓi Th¡ng Quang 
Minh Tràng. Ma HÀu La Già VÜÖng SÜ Tº 
−c. Ma HÀu La Già VÜÖng Chúng DiŒu 
Trang Nghiêm Âm. Ma HÀu La Già VÜÖng 
Tu Di Kiên CÓ. Ma HÀu La Già VÜÖng 
Khä Ái Låc Quang Minh.  
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Ma HÀu La Già VÜÖng. Ma 
HÀu La Già VÜÖng dÎch là "Çåi phøc hành". Vì chúng ch£ng 
có chân, chÌ dùng bøng Ç‹ Çi, tÙc cÛng là Çåi mãng xà. 
Chúng ÇŠu là BÒ Tát thÎ hiŒn, cÓ š hiŒn ra Çåi phøc hành. ñó 
là bi‹u thÎ s¿ tØ bi cûa BÒ Tát, vì hånh môn l®i kÈ khác mà 
thÎ hiŒn, không chÃp trÜ§c hình tÜ§ng cûa mình. Cho nên 
hiŒn ra hình tÜ§ng Bát b¶. 

ñåi phøc hành còn g†i là "ÇÎa long", chúng ch£ng có 
thÀn thông, nhÜng Ç¶c håi ngÜ©i. Tuy nhiên håi ngÜ©i, 
nhÜng chÎu cäm hóa cûa PhÆt pháp mà làm thÀn h¶ pháp. 
Phàm là ngÜ©i có tâm ÇÓ kœ, Ç©i sau së chiêu cäm làm loài 
này. Hoàng hÆu cûa vua LÜÖng Võ ñ‰, vì sinh tâm ÇÓ kœ, 
cho nên sau khi ch‰t Ç†a làm Çåi mãng xà.  
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VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ nhÃt tên là ThiŒn HuŒ. 
Vì vÎ này có trí huŒ thiŒn, låi có tri thÙc thiŒn, nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ hai tên là Thanh TÎnh 
Oai Âm. Vì âm thanh cûa vÎ này không nh»ng có oai l¿c 
mà còn thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ ba tên là Th¡ng HuŒ 
Trang Nghiêm K‰. Vì vÎ này có trí huŒ thù th¡ng, låi có 
diŒu k‰ trang nghiêm nhiŠu thÙ báu, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ tÜ tên là DiŒu Møc 
Chû. Vì m¡t cûa vÎ này rÃt vi diŒu và trang nghiêm mÏ lŒ, 
thành chû cûa ngÛ quan, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ næm tên là NhÜ ñæng 
Tràng Vi Chúng Sª Quy. Vì vÎ này thÜ©ng phóng quang 
minh, giÓng nhÜ Çèn sáng mà thành tràng, làm ch‡ quy y 
và ngÜ«ng v†ng cho Çåi chúng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ sáu tên là TÓi Th¡ng 
Quang Minh Tràng. Vì vÎ này có tràng báu thù th¡ng nhÃt 
và sáng nhÃt. Tràng báu này giÓng nhÜ lÜ§i La Tràng cung 
ÇiŒn tr©i ñ‰ Thích, ánh sáng này chi‰u ánh sáng kia, l‡ này 
thông v§i l‡ kia, trùng trùng vô tÆn cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ bäy tên là SÜ Tº −c. 
Vì tâm cûa vÎ này khoan hÒng Çåi lÜ®ng, nhÜ tÃm lòng cûa 
sÜ tº, nhÅn ÇÜ®c viŒc khó nhÅn, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ tám tên là Chúng DiŒu 
Trang Nghiêm Âm. Vì âm thanh cûa vÎ này thanh tao hòa 
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nhã, rÃt êm tai, dùng tÃt cä diŒu báu Ç‹ trang nghiêm, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ chín tên là Tu Di Kiên 
CÓ. Vì thân th‹ cûa vÎ này rÃt cao, kiên cÓ nhÜ núi Tu Di, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Ma HÀu La Già VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Khä Ái 
Låc Quang Minh. Vì trên thân cûa vÎ này phóng ra m¶t thÙ 
quang minh, khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇÜ®c sinh tâm vui thích 
Çáng Üa, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng Ma HÀu La Già VÜÖng 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ này ÇŠu 
siêng næng tu tÆp, phÜÖng tiŒn r¶ng l§n, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, vïnh viÍn c¡t 
ÇÙt lÜ§i ngu si. 
 

MÜ©i vÎ Ma HÀu La Già VÜÖng này, làm thÜ®ng thû 
trong chúng Ma HÀu La Già VÜÖng, ngoài ra còn có vô 
lÜ®ng vô biên Ma HÀu La Già VÜÖng không th‹ tính Ç‰m 
ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Ma HÀu La Già VÜÖng này, ÇŠu siêng næng 
tu tÆp pháp phÜÖng tiŒn r¶ng l§n. Khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh vïnh viÍn c¡t ÇÙt lÜ§i ngu si, không còn bÎ trói bu¶c, 
mà Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ t¿ tåi. Ÿ trên là chúng thÙ tÜ Ma HÀu 
La Già VÜÖng. 
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Låi có vô lÜ®ng Då Xoa VÜÖng. ñó là : 
Då Xoa VÜÖng Tÿ Sa Môn. Då Xoa VÜÖng 
T¿ Tåi Âm. Då Xoa VÜÖng Nghiêm Trì 
Khí TrÜ®ng. Då Xoa VÜÖng ñåi Trí HuŒ. 
Då Xoa VÜÖng DiŒm Nhãn Chû. Då Xoa 
VÜÖng Kim Cang Nhãn. Då Xoa VÜÖng 
DÛng KiŒn Tš. Då Xoa VÜÖng DÛng ñÎch 
ñåi Quân. Då Xoa VÜÖng Phú TÜ Tài. Då 
Xoa VÜÖng L¿c Hoåi Cao SÖn.  
 

PhÜÖng B¡c Thiên VÜÖng tên là Tÿ Sa Môn dÎch là 
"Ça væn". Vì phÜ§c ÇÙc cûa vÎ này danh truyŠn kh¡p bÓn 
phÜÖng, cho nên ÇÜ®c tên này. VÎ này quän lš hai b¶ 
chúng, m¶t là Då Xoa (qu› nam) hai là La Sát (qu› n»). 

Då Xoa là tên cûa loài qu› dÎch là "tiŒp khoái", vì 
hành Ç¶ng cûa chúng rÃt cÃp tÓc, mau chóng. Låi dÎch là 
"kh° hoåt", vì s¿ sinh hoåt cûa chúng rÃt kh° sª. Då Xoa có 
rÃt nhiŠu loåi, nhÜ : Då Xoa Çi trên không, Då Xoa Çi dÜ§i 
ÇÃt .v.v. 

Då Xoa không hành (Çi trên không) có hai cánh dài, 
bay ÇÜ®c ª trong không trung, thiên bi‰n vån hóa, có khi 
hiŒn màu ÇÕ, có khi hiŒn màu lam, có khi hiŒn màu vàng, 
bÃt cÙ là màu gì, cÛng ÇŠu có m¶t thÙ ánh sáng Çen tÓi, thÙ 
ánh sáng này rÃt l®i håi. Thân th‹ cûa chúng có khi bi‰n 
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làm thân ngÜ©i ÇÀu thú, ho¥c ÇÀu trâu, bò, ng¿a .v.v., làm 
cho ngÜ©i s® hãi. Chúng rÃt thích làm nhiÍu loån ngÜ©i. 

Då Xoa Çi dÜ§i ÇÃt, càng làm cho ngÜ©i khi‰p s®. 
ñÀu tóc cûa chúng màu lºa ng†n, cao mÃy trÜ®ng. M¡t thì 
m¶t con ª trên Çänh môn, m¶t con ª dÜ§i lông mày, hình 
thù rÃt quái dÎ, ho¥c là hình tam giác, ho¥c là hình bán 
nguyŒt. Còn l‡ mÛi thì m¶t l‡ hÜ§ng lên tr©i, m¶t l‡ hÜ§ng 
xuÓng ÇÃt, giÓng nhÜ xúc giác cûa con sên, có khi du‡i ra 
có khi røt vào. Còn l‡ tai thì m¶t l‡ ª trÜ§c, m¶t l‡ ª sau, 
hình thù thÆt là khi‰p s®, khi‰n cho ngÜ©i thÃy phäi khi‰p 
vía. Chúng ch£ng thích giúp Ç« ngÜ©i, chuyên môn muÓn 
håi ngÜ©i. 

La Sát cÛng là tên cûa loài qu›. La Sát dÎch là "Çáng 
s®". Vì chúng thÜ©ng làm cho ngÜ©i phá gi§i, làm t°n håi 
huŒ mång, cho nên ÇÜ®c tên này. La Sát có hai loài, m¶t 
loài g†i là Ái La Sát, m¶t loài g†i là Ki‰n La Sát. 

S¿ tác quái cûa Ái La Sát ví nhÜ ngÜ©i muÓn tu 
hành, cæn bän cÛng có chánh tri chánh ki‰n. NhÜng mê tình 
quá sâu n¥ng, bÎ nÜ§c ái trói bu¶c, vì sÙc månh cûa ái trói 
bu¶c, cho nên š niŒm trÜ§c thì muÓn tu hành, š niŒm sau 
thì muÓn k‰t hôn ; trong m¶t niŒm khªi, m¶t niŒm diŒt. 
Vì bÎ sÙc månh cûa ái tình trói bu¶c quá l®i håi, do Çó mà 
phá gi§i. ñó là Ái La Sát tác quái, làm cho ngÜ©i tu Çåo 
ch£ng có ÇÎnh l¿c.  

Ki‰n La Sát là tà tri tà ki‰n, không Çúng cÛng nói 
Çúng, không thØa nhÆn ch‡ sai lÀm, phåm gi§i låi nói 
không phåm. Trong Kinh Læng Nghiêm có nói r¢ng : Tÿ 
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Kheo Ni Bäo Liên HÜÖng nói dâm døc ch£ng phäi sát sinh, 
ch£ng phäi tr¶m c¡p, ch£ng có nghiŒp báo, sau bÎ Ç†a vào 
ÇÎa ngøc vô gián. ThÙ tÜ tÜªng này giÓng nhÜ La Sát thÆt 
Çáng s®. 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Då Xoa VÜÖng, loài Då Xoa 
này bay trên không æn ngÜ©i, cho nên BÒ Tát thÎ hiŒn làm 
vua cûa chúng, quän lš Ái La Sát và Ki‰n La Sát không 
cho håi pháp thân huŒ mång cûa ngÜ©i.  

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ nhÃt tên là Tÿ Sa Môn. Vì vÎ 
này quän lš nh»ng Då Xoa không gi» quy cø, cÃm Då Xoa 
gây tai h†a cho ngÜ©i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ hai tên là T¿ Tåi Âm. Vì âm 
thanh cûa vÎ này rÃt t¿ tåi phi thÜ©ng, bÃt cÙ âm ÇiŒu gì 
cÛng ÇŠu có th‹ bi‹u diÍn ÇÜ®c cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ ba tên là Nghiêm Trì Khí 
TrÜ®ng. Vì vÎ này rÃt trang nghiêm và cÀm gi» vÛ khí và 
nghi trÜ®ng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ tÜ tên là ñåi Trí HuŒ. Vì vÎ 
này có Çåi trí huŒ, quán sát ÇÜ®c v†ng tÜªng cûa Da Xoa và 
La Sát Çang håi ngÜ©i, cÃm chúng hành Ç¶ng, nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ næm tên là DiŒm Nhãn Chû. 
Vì con m¡t cûa vÎ này phát ra ánh sáng nhÜ lºa ng†n, khi‰n 
cho Då Xoa và La Sát sinh tâm s® hãi, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 
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VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ sáu tên là Kim Cang Nhãn. Vì 
m¡t cûa vÎ này phóng quang giÓng nhÜ Çá kim cang, thÙ 
ánh sáng này rÃt sáng vô cùng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ bäy tên là DÛng KiŒn Tš. Vì 
sÙc månh cánh tay cûa vÎ này månh nhÃt, có th‹ d©i núi lÃp 
bi‹n, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ tám tên là DÛng ñÎch ñåi 
Quân. Vì vÎ này không nh»ng dÛng cäm mà còn có trí thao 
lÜ®c, bÃt cÙ có bao nhiêu ma quân ÇŠu chÓng låi ÇÜ®c. VÎ 
này bi‰t ngÜ©i bi‰t ta, bách chi‰n bách th¡ng, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ chín tên là Phú TÜ Tài. Vì vÎ 
này là Çåi phú ông, có rÃt nhi‰u tiŠn tài châu báu và vÆt 
chÃt, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Då Xoa VÜÖng thÙ mÜ©i tên là L¿c Hoåi Cao 
SÖn. Vì sÙc l¿c cûa vÎ này l§n vô cùng, m¶t quyŠn có th‹ 
Çánh xÆp núi ho¥c chÈ làm hai, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng Då Xoa VÜÖng nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ Då Xoa VÜÖng này,  
siêng næng bäo h¶ tÃt cä chúng sinh. 
 

MÜ©i vÎ Då Xoa VÜÖng này làm thÜ®ng thû trong 
chúng Då Xoa VÜÖng, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên, 
không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 
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Nh»ng vÎ Då Xoa VÜÖng này, không nh»ng không 
gây phiŠn não cho chúng sinh, mà còn bäo h¶ chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c bình an. Vì chúng ÇŠu là BÒ Tát 
thÎ hiŒn, cho nên ch£ng giÓng nh»ng Då Xoa khác. Ÿ trên 
là chúng thÙ næm Då Xoa VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng các ñåi Long VÜÖng. 
ñó là : Long VÜÖng Tÿ Lâu Bác Xoa. Long 
VÜÖng Sa KiŒt La. Long VÜÖng Vân Âm 
DiŒu Tràng. Long VÜÖng DiŒm KhÄu Häi 
Quang. Long VÜÖng Ph° Cao Vân Tràng. 
Long VÜÖng ñÙc Xoa Ca. Long VÜÖng Vô 
Biên B¶. Long VÜÖng Thanh TÎnh S¡c. 
Long VÜÖng Ph° VÆn ñåi Thanh. Long 
VÜÖng Vô NhiŒt Não. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô sÓ ñåi Long VÜÖng. Long (rÒng) 
thu¶c vŠ ÇÜ©ng súc sinh, nhÜng chúng có thÀn thông, bi‰n l§n, 
bi‰n nhÕ ; l§n thì trÃn ÇÀy bi‹n cä ; nhÕ thì Än tàng ª trong håt 
bøi. Lúc Än lúc hiŒn, khi Än thì nhìn ch£ng thÃy, khi hi‹n thì hiŒn 
ra. Chúng có bän lãnh bi‰n hóa vô cùng nhÜ vÆy, låi có oai l¿c 
không th‹ sánh ÇÜ®c. ñáng lš ra chúng phäi sung sÜ§ng khoái 
låc ! NhÜng chúng cÛng có bÓn thÙ thÓng kh° :  
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1. Kh° vŠ làm thÙc æn cho chim ñåi Bàng : ThÙ 
chim này chuyên æn rÒng, ngoài mÜ©i vån tám ngàn d¥m có 
th‹ thÃy rÒng dÜ§i nÜ§c (tÙc là rÒng s¡p ch‰t), lÆp tÙc bay 
Ç‰n b¡t æn.  

2. Hành dâm thì kh°. : RÒng Ç¿c rÒng cái giao h®p, 
Çuôi thì phäi hiŒn ra hình th‹ con r¡n, s¿ bi‰n hóa này phäi 
chÎu Çû thÙ thÓng kh°. 

3. Kh° vŠ trùng : Ÿ trong da rÒng có rÃt nhiŠu con 
trùng nhÕ æn thÎt uÓng máu, rÃt ngÙa ngáy khó chÎu, Çó 
cÛng là kh°.  

PhÜÖng Tây Thiên VÜÖng tên là Tÿ Lâu Bác Xoa, 
dÎch là "quäng møc", vì c¥p m¡t cûa vÎ này có Çû thÙ màu, 
thÃy r¶ng bÓn phÜÖng cho nên ÇÜ®c tên này. VÎ Thiên 
VÜÖng này quän håt hai b¶, m¶t là rÒng, hai là Phú ñÖn 
Na. 

4. Kh° vŠ cát nóng ÇÓt thân : Vì trong da có trùng, 
rÒng bèn Ç‰n bãi cát nóng, dùng cát chà læn cho h‰t ngÙa, 
nhÜng cát bÎ ánh n¡ng m¥t tr©i, do Çó cát rÃt nóng, khi‰n 
cho rÒng cÛng khó mà chÎu ÇÜ®c, Çó cÛng là kh°. 

RÒng có bÓn thÙ sinh : Sinh b¢ng thai, b¢ng trÙng, 
b¢ng bi‰n hóa và sinh b¢ng Äm thÃp. Bi‰n hóa thành rÒng 
có næm loài :  

1. Voi hóa rÒng.  
2. R¡n hóa rÒng.  
3. Ng¿a hóa rÒng.  
4. Cá hóa rÒng.  
5. �ch hóa rÒng.  
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Voi hình rÒng, Long VÜÖng ThiŒn Trø là chû. R¡n 
hình rÒng, Long VÜÖng Nan ñà là chû. Ng¿a hình rÒng, 
Long VÜÖng A Na Bà ñåt ña là chû. �ch hình rÒng, Long 
VÜÖng Ma Na TÜ là chû. Næm vÎ Long VÜÖng Çåi bi‹u næm 
hình rÒng. 

Tâm sân loài rÒng rÃt n¥ng, thích nóng giÆn, chuyên 
phóng chÃt Ç¶c håi ngÜ©i. Vì quá khÙ chúng siêng tu pháp 
Çåi thØa, cho nên có thÀn thông, nhÜng không gi» gi§i luÆt, 
do Çó bÎ Ç†a làm súc sinh. NhiŒm vø cûa chúng là gi» cung 
ÇiŒn cõi tr©i, n°i mây làm mÜa bäo h¶ PhÆt pháp. 

Phú ñÖn Na là tên cûa loài qu›, dÎch là "xú ngå 
qu›". Trên thân cûa chúng bay ra m¶t thÙ mùi hôi thÓi, thÙ 
mùi hôi này, n‰u ngÜ©i nào hít vào thì së bÎ sÓt n¥ng, mÃt 
t¿ chû, mÃt trí. Chúng dùng pháp thuÆt này Ç‹ håi ngÜ©i, 
cho nên g†i là nhiŒt tÆt qu›. 

Låi có vô lÜ®ng vô biên ñåi Long VÜÖng. Nh»ng Çåi 
Long VÜÖng này ÇŠu là Çåi BÒ Tát thÎ hiŒn, Ç‹ quän lš 
rÒng Ç¶c không gi» quy cø, không Ç‹ cho chúng n°i gió 
làm sóng håi ngÜ©i, càng không Ç‹ cho chúng phun chÃt 
Ç¶c håi ngÜ©i.  

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ nhÃt tên là Tÿ Lâu Bác Xoa. 
DÎch là "quäng møc" là m¶t trong bÓn vÎ Thiên VÜÖng, 
thÓng lãnh phÜÖng tây. Vì vÎ này quän lš rÒng không gi» 
gi§i luÆt, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ hai tên là Sa KiŒt La. DÎch 
là "häi". Vì vÎ này là Häi Long VÜÖng, quän lš tÃt cä rÒng 
trong bi‹n, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ ba tên là Vân Âm DiŒu 
Tràng. Vì vÎ này phát ra m¶t thÙ âm thanh, ª trong hÜ 
không bi‰n thành mây hình bäo tràng, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ tÜ tên là DiŒm KhÄu Häi 
Quang. Vì trong miŒng cûa vÎ này phun ra lºa ng†n, låi ª 
trong bi‹n phóng quang, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ næm tên là Ph° Cao Vân 
Tràng. Vì vÎ này hiŒn ra mây cao kh¡p h‰t, giÓng nhÜ tràng 
báu, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ sáu tên là ñÙc Xoa Ca. ñÙc 
Xoa dÎch là "næng håi". Ca dÎch là "sª håi". RÒng là næng 
håi, chúng sinh là sª håi. Khi rÒng n°i giÆn thì bÃt cÙ 
chúng sinh nào, mà vÎ này thÃy ÇŠu së bÎ Ç¶c mà ch‰t. Låi 
dÎch là "Ça thiŒt", vì vÎ này thích nói hÖn các rÒng khác, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ bäy tên là Vô Biên B¶, 
ch£ng có nÖi nào mà vÎ này ch£ng Ç‰n ÇÜ®c, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ tám tên là Thanh TÎnh S¡c. 
Vì vÎ này có màu s¡c thanh tÎnh mà không tåp nhiÍm, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ chín tên là Ph° Væn ñåi 
Thanh. Vì âm thanh cûa vÎ này rÃt cao xa diŒu v®i, truyŠn 
Çåt Ç‰n kh¡p bÓn phÜÖng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ ñåi Long VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Vô NhiŒt Não. 
Vì vÎ này Ç¡c ÇÜ®c pháp thanh lÜÖng, ch£ng có nhiŒt phiŠn 
não, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ ñåi Long VÜÖng nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ ñåi Long 
VÜÖng này, ÇŠu siêng næng tu tÆp. N°i mây 
làm mÜa, khi‰n cho nhiŒt não cûa tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu tiêu diŒt. 
 

MÜ©i vÎ ñåi Long VÜÖng này là Çåi bi‹u thÜ®ng thû 
các ñåi Long VÜÖng khác, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên ñåi Long VÜÖng. 

Nh»ng vÎ ñåi Long VÜÖng này ÇŠu siêng næng tinh 
tÃn tu tÆp PhÆt pháp. NhiŒm vø cûa chúng là n°i mây làm 
mÜa, làm cho chúng sinh tiêu diŒt nhiŒt não, Ç¡c ÇÜ®c 
thanh lÜÖng. Chúng là m¶t trong tám b¶ Çåi h¶ pháp thiŒn 
thÀn. Ÿ trên là chúng thÙ sáu ñåi Long VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng CÜu Bàn Trà VÜÖng. 
ñó là : CÜu Bàn Trà VÜÖng Tæng TrÜªng. 
CÜu Bàn Trà VÜÖng Long Chû. CÜu Bàn 
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Trà VÜÖng ThiŒn Trang Nghiêm Tràng. 
CÜu Bàn Trà VÜÖng Ph° Nhiêu ´ch Hành. 
CÜu Bàn Trà VÜÖng ThÆm Khä BÓ Úy. 
CÜu Bàn Trà VÜÖng MÏ Møc ñoan 
Nghiêm. CÜu Bàn Trà VÜÖng Cao Phong 
HuŒ. CÜu Bàn Trà VÜÖng DÛng KiŒn Tš. 
CÜu Bàn Trà VÜÖng Vô Biên TÎnh Hoa 
Nhãn. CÜu Bàn Trà VÜÖng Quäng ñåi 
Thiên DiŒn A Tu La Nhãn. 
 

Thiên VÜÖng phÜÖng nam tên là Tÿ Lâu L¥c Xoa. 
DÎch là "tæng trÜªng". Vì vÎ này có th‹ làm cho cæn lành 
cûa mình và ngÜ©i ÇŠu tæng trÜªng, cho nên ÇÜ®c tên này. 
VÎ này quän lš hai b¶, m¶t là CÜu Bàn Trà, hai là qu› Y‹m 
MÎ. 

CÜu Bàn Trà là tên cûa loài qu›, dÎch là "qu› Çông 
qua", vì hình thù giÓng nhÜ Çông qua, ch£ng có ÇÀu, cÛng 
ch£ng có tÙ chi. Låi dÎch là "úng qu›", vì hình thù cûa 
chúng nhÜ hÛ rÜ®u, miŒng nhÕ bøng to. ñây là loài qu› håi 
ngÜ©i. Chúng Ç‰n các nÖi tìm ngÜ©i âm thånh dÜÖng suy Ç‹ 
håi. Loài qu› này khinh suy s® thånh. G¥p ngÜ©i dÜÖng khí 
thånh thì chúng trÓn Çi ; n‰u g¥p ngÜ©i dÜÖng khí suy thì 
chúng håi ngÜ©i. Qu› Y‹m MÎ chuyên ª trong m¶ng håi 
ngÜ©i, làm cho ngÜ©i khi‰p s® vån phÀn, mà thân th‹ 
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không Ç¶ng ÇÆy, loài qu› này chuyên môn håi thân th‹ 
bŒnh nhân suy nhÜ®c. 

Qu› MÎ, thÙ qu› này l®i håi vô cùng, g¥p loài vÆt thì 
bi‰n thành hình, làm hÒ ly tinh, ho¥c làm lang sói, ho¥c 
làm mãng xà, chuyên môn tr¶m tinh khí cûa ngÜ©i Ç‹ b° 
thân mình. N‰u ÇÓi tÜ®ng là ngÜ©i nam thì chúng bi‰n 
thành ngÜ©i n» ; n‰u ÇÓi tÜ®ng là ngÜ©i n» thì chúng bi‰n 
thành ngÜ©i nam. Tóm låi, chúng dùng s¡c ÇËp Ç‹ dÅn dø 
kÈ khác làm mÃt Çi ÇÒng th‹. Cho nên chúng ta là ngÜ©i tu 
Çåo, phäi luôn luôn Ç¥c biŒt chú š cÄn thÆn, ÇØng Ç‹ bÎ håi 
mà mÃt Çåo nghiŒp.  

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ nhÃt tên là Tæng TrÜªng. 
Vì vÎ này là m¶t trong bÓn vÎ Thiên VÜÖng. Nam Thiên 
VÜÖng Tæng TrÜªng, quän lš CÜu Bàn Trà và qu› Y‹m 
Mœ, hai loài qu› này là bån tÓt v§i nhau, d¿a nhau làm bÆy, 
h®p tác v§i nhau, chuyên làm viŒc ác. VÎ Thiên VÜÖng này, 
khi‰n cho chúng tæng trÜªng cæn lành, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ hai tên là Long Chû. Vì 
vÎ này là thû lãnh trong loài rÒng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ ba tên là ThiŒn Trang 
Nghiêm Tràng. Vì vÎ này khéo trang nghiêm tràng báu, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ tÜ tên là Ph° Nhiêu ´ch 
Hành. Vì vÎ này nhiêu ích kh¡p h‰t thäy chúng sinh, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ næm tên là Thâm Khä BÓ 
Úy. Vì tÜ§ng m¥t cûa vÎ này rÃt xÃu ác, không nh»ng ngÜ©i 
thÃy vÎ này sinh tâm s® sŒt, mà qu› thÃy vÎ này cÛng s® hãi 
vô cùng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ sáu tên là MÏ Møc ñoan 
Nghiêm. Vì m¡t cûa vÎ này rÃt mÏ lŒ và trong sáng, tÜ§ng 
måo cûa vÎ này rÃt Çoan chánh và trang nghiêm, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ bäy tên là Cao Phong 
HuŒ. Vì trí huŒ cûa vÎ này rÃt cao, giÓng nhÜ ÇÌnh núi cao, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ tám tên là DÛng KiŒn Tš. 
Vì sÙc månh cánh tay cûa vÎ này rÃt khoÈ và cÙng ch¡c, 
dÛng mãnh kiŒn tráng, do Çó ch£ng s® bÃt cÙ vÛ khí gì, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ chín tên là Vô Biên TÎnh 
Hoa Nhãn. Vì m¡t cûa vÎ này thanh tÎnh nhÜ hoa, ch£ng có 
trÀn cÃu låi có th‹ phóng vô lÜ®ng quang minh, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Quäng ñåi 
Thiên DiŒn A Tu La Nhãn. Vì b¶ m¥t cûa vÎ này rÃt l§n, 
m¡t là n¶ møc (tr®n m¡t) nhÜ m¡t cûa A Tu La, rÃt Çáng s® 
giÓng nhÜ n°i sân hÆn, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ CÜu Bàn Trà VÜÖng 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ này ÇŠu 
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siêng næng tu h†c pháp môn vô ngåi, ÇŠu 
phóng Çåi quang minh. 
 

MÜ©i vÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng này làm thÜ®ng thû 
trong chúng CÜu Bàn Trà VÜÖng, ngoài ra còn có vô lÜ®ng 
vô biên ch£ng th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng này, ÇŠu rÃt tinh tÃn 
siêng næng tu tÆp PhÆt pháp, tu pháp môn vô ngåi. B°n lai 
chúng là Çen tÓi, bây gi© tu pháp môn vô ngåi, cho nên 
phóng Çåi quang minh. Ÿ trên là chúng thÙ bäy CÜu Bàn 
Trà VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng Càn Thát Bà VÜÖng. 
ñó là : Càn Thát Bà VÜÖng Trì QuÓc. Càn 
Thát Bà VÜÖng Thø Quang. Càn Thát Bà 
VÜÖng TÎnh Møc. Càn Thát Bà VÜÖng Hoa 
Quan. Càn Thát Bà VÜÖng Ph° Âm. Càn 
Thát Bà VÜÖng Låc Giao ñ¶ng DiŒu Møc. 
Càn Thát Bà VÜÖng DiŒu Âm SÜ Tº 
Tràng. Càn Thát Bà VÜÖng Ph° Phóng Bäo 
Quang Minh. Càn Thát Bà VÜÖng Kim 
Cang Thø Hoa Tràng. Càn Thát Bà VÜÖng 
Låc Ph° HiŒn Trang Nghiêm.  
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Thiên VÜÖng phÜÖng Çông tên là ñŠ ñÀu Lai Thác 

dÎch là "trì quÓc". Vì vÎ này h¶ trì quÓc Ç¶, an trø chúng 
sinh, cho nên ÇÜ®c tên này. VÎ này quän lš hai b¶, m¶t là 
Càn Thát Bà, hai là Tÿ Xá Xà. 

Càn Thát Bà là tên cûa ThÀn, dÎch là "tÀm hÜÖng", 
chúng dùng hÜÖng làm thÙc æn, thân cûa chúng cÛng tÕa 
hÜÖng thÖm. ñ‰n th©i chúng æn cÖm thì ngºi Ç‰n thÙc æn 
chay nhà nào thì Ç‰n nhà Çó tÃu nhåc ca xÜ§ng, khi‰n cho 
h† sinh tâm hoan h› mà cung cÃp thÙc æn, chúng bèn ngºi 
mùi hÜÖng rÒi Çi. 

Låi dÎch là "ThÀn ca". Chúng là thÀn ca nhåc cûa tr©i 
ñ‰ Thích, khi thiên cung có nhåc h¶i ho¥c là y‰n tiŒc, thì 
chÌ ÇÓt hÜÖng trÀm thûy chiên Çàn thì vÎ thÀn này së Ç‰n, vì 
chÜ thiên mà diÍn xÜ§ng ca hát. 

Hình dáng cûa Càn Thát Bà, ÇÀu Ç¶i mÛ tám cånh, 
tóc màu sáng ÇÕ, tÜ§ng thân màu thÎt ÇÕ, th‹ nhÜ Çåi ngÜu 
vÜÖng, tay trái cÀm Óng sáo Óng ÇÎch (m¶t thÙ nhåc cø), tay 
phäi cÀm bäo ki‰m, Çû loåi oai l¿c cûa vÎ tÜ§ng. 

Tÿ Xá Xà là tên cûa loåi qu›, dÎch là "æn tinh khí", 
chuyên hút tinh khí cûa ngÜ©i và ngÛ cÓc. Chúng ta là 
ngÜ©i tu Çåo, n‰u không Çoån døc khº ái, thì loài qu› này 
së Ç‰n nhiÍu loån. Bån tu Ç‰n trình Ç¶ vô lÆu, thì chúng 
ch£ng làm gì ÇÜ®c bån. N‰u bån chÜa Ç‰n trình Ç¶ vô lÆu, 
thì chúng së Ç‰n dÅn dø bån rÌ lÆu, nhÜ th‰ thì ÇÓi v§i 
chúng có ích, nhÜng có håi ÇÓi v§i bån. Nên nh§, ÇØng Ç‹ 
mÃt Çåo nghiŒp. 
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VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ nhÃt tên là Trì QuÓc. Vì 
vÎ này là m¶t trong bÓn vÎ Thiên VÜÖng. ñông phÜÖng Trì 
QuÓc Thiên VÜÖng, vÎ này chuyên h¶ trì quÓc Ç¶ ÇÜ®c bình 
an, khi‰n cho chúng sinh an cÜ låc nghiŒp, nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ hai tên là Thø Quang. Vì 
quang minh cûa vÎ này phóng ra giÓng nhÜ Çåi thø, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ ba tên là TÎnh Møc. Vì vÎ 
này có c¥p m¡t thanh tÎnh, sáng suÓt vô cùng, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ tÜ tên là Hoa Quan. Vì 
mão cûa vÎ này Ç¶i dùng hoa làm thành, rÃt ÇËp vô cùng, 
vØa thÖm vØa trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ næm tên là Ph° Âm. Vì 
âm nhåc cûa vÎ này tÃu kh¡p cùng th‰ gian, các nÖi ÇŠu 
nghe ÇÜ®c thÙ diŒu âm này, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ sáu tên là Låc Giao ñ¶ng 
DiŒu Møc. Vì vÎ này thích nhäy múa, vØa ca hát vØa nhäy 
múa. M¡t cûa vÎ này rÃt ÇËp, rÃt ÇÜ®c m†i ngÜ©i hoan nghênh, 
và m†i ngÜ©i ÇŠu muÓn nhäy múa v§i vÎ này, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ bäy tên là DiŒu Âm SÜ 
Tº Tràng. Vì nhåc ph° do vÎ này làm ra, tÃu lên  rÃt  hay và 
êm tai. Âm thanh cûa vÎ này ca oai nghiêm nhÜ sÜ tº tràng, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ tám tên là Ph° Phóng 
Bäo Quang Minh. Vì vÎ này phóng ra kh¡p h‰t thäy quang 
minh bäy báu, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ chín tên là Kim Cang 
Thø Hoa Tràng. Vì vÎ này dùng hoa cây Kim Cang làm 
thành tràng báu, không nh»ng có hÜÖng quang mà còn 
trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Càn Thát Bà VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Nhåc Ph° 
HiŒn Trang Nghiêm. Vì âm nhåc cûa vÎ này tÃu, kh¡p hiŒn 
ra rÃt trang nghiêm, khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh tâm cung 
kính, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Càn Thát Bà VÜÖng 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ này ÇŠu 
sinh tâm tin hi‹u thâm sâu ª trong pháp 
Çåi thØa. Hoan h› ái tr†ng siêng tu không 
mÕi mŒt. 

 

MÜ©i vÎ Càn Thát Bà VÜÖng này làm thÜ®ng thû 
trong chúng Càn Thát Bà. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên Càn Thát Bà sÓ nhiŠu không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Càn Thát Bà VÜÖng này ÇŠu tu hành pháp 
Çåi thØa. Sinh tâm tin và thÃu hi‹u rÃt thâm sâu. Sinh tâm 
hoan h› cho nên ái tr†ng pháp Çåi thØa, siêng næng tu pháp 
Çåi thØa, không bi‰t mŒt mÕi. Ÿ trên là chúng thÙ tám Càn 
Thát Bà VÜÖng. 
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VØa qua Çã giäng xong Tám b¶ bÓn VÜÖng chúng. 
DÜ§i Çây b¡t ÇÀu giäng mÜ©i hai chúng chÜ Thiên thu¶c vŠ 
døc gi§i và s¡c gi§i. 
 

MÜ©i hai chúng chÜ thiên thu¶c døc gi§i và s¡c gi§i. 
Tåi døc gi§i có bäy chúng :  

1. NguyŒt Thiên Tº.  
2. NhÆt Thiên Tº.  
3. Tam ThÆp Tam Thiên VÜÖng.  
4. Tu Då Ma Thiên VÜÖng.  
5. ñâu XuÃt Thiên VÜÖng.  
6. Hóa Låc Thiên VÜÖng.  
7. Tha Hóa T¿ Tåi Thiên VÜÖng.  
 

Tåi S¡c gi§i có næm chúng :  
1. ñåi Phåm Thiên VÜÖng.  
2. Quang  Âm Thiên VÜÖng .  
3. Bi‰n  TÎnh  Thiên VÜÖng.  
4. Quäng Quä Thiên VÜÖng.  
5. ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng. 
 

Nay lÜ®c gi§i thiŒu vŠ th©i gian, th† mång, thân cao, 
tr†ng lÜ®ng y phøc, cûa sáu cõi tr©i thu¶c vŠ døc gi§i.  

Th©i gian trên tr©i : Tåi nhân gian næm mÜÖi næm, 
thì b¢ng m¶t ngày m¶t Çêm, ª cõi tr©i TÙ Thiên VÜÖng. Tåi 
nhân gian m¶t træm næm, thì b¢ng m¶t ngày m¶t Çêm ª cõi 
tr©i ñao L®i. Tåi nhân gian hai træm næm, thì b¢ng m¶t 
ngày m¶t Çêm ª cõi tr©i Då Ma. Tåi nhân gian bÓn træm 
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næm, thì b¢ng m¶t ngày m¶t Çêm ª cõi tr©i ñâu SuÃt. Tåi 
nhân gian tám træm næm, thì b¢ng m¶t ngày m¶t Çêm ª cõi 
tr©i Hóa Låc. Tåi nhân gian m¶t ngàn sáu træm næm, thì 
b¢ng m¶t ngày m¶t Çêm ª cõi tr©i Tha Hóa T¿ Tåi. 

Th† mång cûa chÜ Thiên : Th† mång cûa TÙ 
Thiên VÜÖng là næm træm tu°i. Th† Mång cûa chÜ thiên 
tr©i ñao L®i là m¶t ngàn tu°i. Th† mång cûa chÜ thiên tr©i 
Då Ma là hai ngàn tu°i. Th† mång cûa chÜ thiên tr©i ñâu 
SuÃt là bÓn ngàn tu°i. Th† mång cûa chÜ thiên tr©i Hóa 
Låc là tám ngàn tu°i. Th† mång cûa chÜ thiên tr©i Tha Hóa 
T¿ Tåi là m¶t vån sáu ngàn tu°i. 

Thân cûa chÜ thiên : Thân cûa TÙ Thiên VÜÖng 
cao nºa d¥m. Thân cûa chÜ thiên tr©i ñao L®i cao m¶t 
d¥m. Thân cûa chÜ thiên tr©i Då Ma cao m¶t d¥m rÜ«i. 
Thân cûa chÜ thiên tr©i ñâu SuÃt cao hai d¥m. Thân cûa 
chÜ thiên tr©i Hóa Låc cao hai d¥m rÜ«i. Thân cûa chÜ 
thiên tr©i Tha Hóa T¿ Tåi cao ba d¥m. 

Tr†ng lÜ®ng y phøc cûa các cõi tr©i : Y phøc cûa 
tr©i TÙ Thiên VÜÖng n¥ng hai mÜÖi lång. Y phøc cûa tr©i 
ñao L®i sáu lång. Y phøc cûa tr©i Då Ma ba lång. Y phøc 
cûa tr©i ñâu SuÃt m¶t lång rÜ«i. Y phøc cûa tr©i Hóa Låc 
m¶t lång. Y phøc cûa tr©i Tha Hóa T¿ Tåi nºa lång. 

Thân cao và th† mång cûa chÜ thiên s¡c gi§i mÜ©i 
tám cõi tr©i : Tr©i thÙ nhÃt là Tr©i Phåm Chúng, thân cao 
nºa ti‹u do tuÀn (20 d¥m), tu°i th† nºa ti‹u ki‰p (tám vån 
ba ngàn chín træm chín mÜÖi tu°i). Tr©i thÙ hai là tr©i 
Phåm Phø, thân cao m¶t ti‹u do tuÀn, th† mång m¶t ti‹u 
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ki‰p. Tr©i thÙ ba tr©i ñåi Phåm, thân cao m¶t do tuÀn rÜ«i, 
th† mång m¶t ki‰p rÜ«i. Các cõi tr©i còn låi lÃy Çây làm 
tiêu chuÄn. 
 

Vô s¡c gi§i bÓn cõi tr©i, chÜ Thiên cõi này ch£ng có 
thân th‹, chÌ có tÜ tÜªng, nhÜng có th† mång : Tr©i thÙ 
nhÃt : Tr©i Không Vô Biên XÙ, th† mång hai vån Çåi ki‰p, 
còn ba cõi tr©i còn låi là bÓn vån Çåi ki‰p, tám vån Çåi ki‰p 
và mÜ©i sáu vån Çåi ki‰p. 
 

Låi có vô lÜ®ng NguyŒt Thiên Tº. ñó 
là : Thiên Tº NguyŒt. Thiên Tº Hoa VÜÖng 
K‰ Quang Minh. Thiên Tº Chúng DiŒu 
TÎnh Quang Minh. Thiên Tº An Låc Th‰ 
Gian Tâm. Thiên Tº Thø VÜÖng Nhãn 
Quang Minh. Thiên Tº ThÎ HiŒn Thanh 
TÎnh Quang. Thiên Tº  Ph° Du BÃt ñ¶ng 
Quang. Thiên Tº Tinh Tú VÜÖng T¿ Tåi. 
Thiên Tº TÎnh Giác NguyŒt. Thiên Tº ñåi 
Oai ñÙc Quang Minh.  

 

Låi có vô lÜ®ng vô biên NguyŒt Thiên Tº. NguyŒt 
Thiên Tº tÙc g†i chung là m¥t træng. NguyŒt còn có tên g†i 
là thái âm, bây gi© phân làm tên g†i mÜ©i vÎ Thiên tº. 
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VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ nhÃt Çó là Thiên Tº NguyŒt. 
NguyŒt nghïa là khuy‰t, có lúc thi‰u khuy‰t, vÅn mát vÅn 
chi‰u, bi‹u thÎ BÒ Tát Ç¡c ÇÜ®c tâm tØ bi mát mÈ, chi‰u 
màn Çêm sinh tº, khi‰n cho chúng sinh ra khÕi bi‹n sinh tº. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ hai tên là Hoa VÜÖng K‰ 
Quang Minh. Vì trong hoa vÜÖng k‰ cûa vÎ này phóng ra 
quang minh, chi‰u Ç‰n thân chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c 
ÇÜ®c l®i ích, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ ba tên là Chúng DiŒu TÎnh 
Quang Minh. Vì vÎ này có quang minh vi diŒu thanh tÎnh, 
chi‰u sáng chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ tÜ tên là An Låc Th‰ Gian 
Tâm. Vì vÎ này khi‰n cho tÃt cä chúng sinh th‰ gian Ç¡c 
ÇÜ®c an låc, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ næm tên là Thø VÜÖng Nhãn 
Quang Minh. Vì vÎ này thanh tÎnh quang minh, giÓng nhÜ 
Çåi thø vÜÖng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ sáu tên là ThÎ HiŒn Thanh 
TÎnh Quang. Vì vÎ này thÎ hiŒn kh¡p tÃt cä th‰ gi§i, ÇŠu có 
quang minh thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ bäy tên là Ph° Du BÃt ñ¶ng 
Quang. Vì vÎ này chu du kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, mà 
quang minh ch£ng Ç¶ng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ tám tên là Tinh Tú VÜÖng 
T¿ Tåi. Vì vÎ này là vua trong tinh tú, låi t¿ tåi tiêu dao, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ chín tên là TÎnh Giác 
NguyŒt. Vì vÎ này giác hånh thanh tÎnh viên mãn nhÜ ánh 
sáng m¥t træng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ NguyŒt Thiên Tº thÙ mÜ©i tên là ñåi Oai ñÙc 
Quang Minh. Vì vÎ này có Çåi oai ÇÙc, Çåi quang minh, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

 

Có vô lÜ®ng sÓ NguyŒt Thiên Tº nhÜ 
vÆy làm thÜ®ng thû, các vÎ Çó ÇŠu siêng 
næng hi‹n hiŒn tâm bäo cûa chúng sinh. 

 

MÜ©i vÎ NguyŒt Thiên Tº này, ÇŠu làm thÜ®ng thû 
trong chúng NguyŒt Thiên Tº. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên NguyŒt Thiên Tº không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Thiên Tº này, ÇŠu tinh tÃn tu tÆp BÒ Tát 
giÓng nhÜ træng sáng ª trong hÜ không, tùy nÜ§c l¡ng trong 
ª trong tâm chúng sinh, liŠn hi‹n hiŒn ra m¥t træng sáng. 
Do Çó có câu :  
 

‘’ PhÆt pháp nhÜ træng sáng, 
LÖ l»ng trên bÀu tr©i, 

Tâm chúng sinh thanh tÎnh, 
Bóng bÒ ÇŠ hiŒn ª trong.’’ 

 

TÙc là Çåo lš "ngàn cái ao nÜ§c ÇŠu có ngàn m¥t 
træng", trên Çây là chúng thÙ nhÃt NguyŒt Thiên Tº. 
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Låi có vô lÜ®ng Nh¿t Thiên Tº. ñó là : 
Thiên Tº Nh¿t. Thiên Tº Quang DiŒm 
Nhãn. Thiên Tº Tu Di Quang Khä Uš Kính 
Tràng. Thiên Tº Ly CÃu Bäo Trang 
Nghiêm. Thiên Tº DÛng Mãnh BÃt ThÓi 
Chuy‹n. Thiên Tº DiŒu Hoa Anh Quang 
Minh. Thiên Tº TÓi Th¡ng Tràng Quang 
Minh. Thiên Tº Bäo K‰ Ph° Quang Minh. 
Thiên Tº Quang Minh Nhãn. Thiên Tº Trì 
Th¡ng ñÙc. Thiên Tº Ph° Quang Minh. 

 
Låi có vô lÜ®ng vô biên Nh¿t Thiên Tº. Nh¿t Thiên 

Tº g†i chung là m¥t tr©i. Bây gi© Çåi diŒn gÒm có mÜ©i vÎ. 
Nh¿t Thiên Tº. Nh¿t š nghïa là "thÆt", vì thÜ©ng 

sung thÆt, vØa nóng vØa chi‰u sáng, bi‹u thÎ trí huŒ sª 
chi‰u cûa BÒ Tát. Nh¿t dùng dÜÖng ÇÙc, NguyŒt dùng âm 
linh. M¶t thÜ©ng phá Çen tÓi, bi‹u thÎ cæn bän phá ho¥c ; 
m¶t thÜ©ng mát mÈ, bi‹u thÎ ÇÙc dày l®i ích vån vÆt. ñó là 
công ÇÙc cûa Nh¿t, NguyŒt (m¥t tr©i, m¥t træng). 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ nhÃt tên là Quang DiŒm Nhãn. 
Vì m¡t cûa vÎ này phóng ra quang minh nhÜ lºa ng†n, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ hai tên là Tu Di Quang Khä 
Uš Kính Tràng. Vì vÎ này có quang minh cao nhÜ núi Tu 
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Di, khi‰n cho ngÜ©i thÃy sinh tâm kính s®, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ ba tên là Ly CÃu Bäo Trang 
Nghiêm. Vì vÎ này có bäo châu khº dÖ bÄn, quét bøi trÀn, 
vØa thanh tÎnh vØa trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ tÜ tên là DÛng Mãnh BÃt ThÓi 
Chuy‹n. Vì vÎ này có tâm dÛng mãnh tinh tÃn, chÌ hÜ§ng 
Ç‰n trÜ§c mà không lùi vŠ sau, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ næm tên là DiŒu Hoa Anh 
Quang Minh. Vì vÎ này có chu‡i diŒu hoa, có quang minh 
nhÜ cÀu vÒng, næm quang mÜ©i s¡c, sáng lång khä ái, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ sáu tên là TÓi Th¡ng Tràng 
Quang Minh. Vì vÎ này có tràng quang minh thù th¡ng 
nhÃt, thÙ quang minh này không th‹ so sánh phÕng theo 
ÇÜ®c, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ bäy tên là Bäo K‰ Ph° Quang 
Minh. Vì bäo k‰ cûa vÎ này phóng ra quang minh chi‰u 
kh¡p tÃt cä th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ tám tên là Quang Minh Nhãn. 
Vì m¡t cûa vÎ này phóng ra m¶t thÙ quang minh Ç¥c biŒt 
thù th¡ng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ chín tên là Trì Th¡ng ñÙc. Vì 
ÇÙc hånh cûa vÎ này thù th¡ng nhÃt, không ai sánh kÎp, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Nh¿t Thiên Tº thÙ mÜ©i tên là Ph° Quang Minh. 
Vì vÎ này phóng quang minh chi‰u sáng kh¡p tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, cho nên ÇÜ®c tên này. 

 

Có vô lÜ®ng sÓ Nh¿t Thiên Tº nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ này ÇŠu siêng næng 
tu tÆp l®i ích, và làm tæng trÜªng cæn lành 
cûa chúng sinh. 
 

MÜ©i vÎ Nh¿t Thiên Tº này làm thÜ®ng thû trong các 
chúng Nh¿t Thiên Tº, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên, 
không cách chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Nh¿t Thiên Tº này, ÇŠu siêng tu tÆp pháp 
Çåi thØa, l®i ích tÃt cä chúng sinh, và làm tæng trÜªng cæn 
lành cûa chúng sinh. NgÜ©i chÜa trÒng cæn lành, thì khi‰n 
cho h† trÒng cæn lành, ngÜ©i Çã trÒng cæn lành, thì khi‰n 
cho sinh trÜªng, ngÜ©i cæn lành Çã sinh trÜªng, thì khi‰n 
cho thành thøc, ngÜ©i cæn lành Çã thành thøc, thì khi‰n cho 
ÇÜ®c giäi thoát. Ÿ trên là chúng thÙ hai Nh¿t Thiên Tº. 

 

Låi có vô lÜ®ng Tam ThÆp Tam Thiên 
VÜÖng. ñó là : Thích Ca Nhân ñà La 
Thiên VÜÖng. Ph° XÜng Mãn Âm Thiên 
VÜÖng. TØ Møc Bäo K‰ Thiên VÜÖng. Bäo 
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Quang Tràng Danh XÜng Thiên VÜÖng. 
Phát Sinh H› Låc K‰ Thiên VÜÖng. Khä Ái 
Låc Chánh NiŒm Thiên VÜÖng. Tu Di 
Th¡ng Âm Thiên VÜÖng. Thành T¿u NiŒm 
Thiên VÜÖng. Khä Ái Låc TÎnh Hoa Quang 
Thiên VÜÖng. Trí Nh¿t Nhãn Thiên VÜÖng. 
T¿ Tåi Quang Minh Næng Giác Ng¶ Thiên 
VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Tam ThÆp Tam Thiên 
VÜÖng. Tr©i Tam ThÆp Tam tÙc là tr©i ñao L®i, là tØng 
tr©i thÙ hai thu¶c vŠ døc gi§i. Tr©i ñao L®i ª trên ÇÌnh núi 
Tu Di, chÜa r©i khÕi m¥t ÇÃt, cho nên g†i là "ÇÎa cÜ thiên". 
PhÜÖng Çông cûa tr©i ñao L®i có tám tr©i, phÜÖng nam có 
tám tr©i, phÜÖng tây có tám tr©i, phÜÖng b¡c có tám tr©i. 
ñ‰ Thích m¶t tr©i ª chính gi»a c¶ng thành tr©i Tam ThÆp 
Tam (ba mÜÖi ba tØng tr©i).  
 

Trong quá khÙ có m¶t tín n», thÃy m¶t tÜ®ng PhÆt cÛ 
tróc sÖn, chùa cÛng hÜ hoåi, do Çó phát tâm trùng tu, Çi 
kh¡p nÖi låc quyên, thì có ba mÜÖi hai ngÜ©i n» cùng phát 
tâm, sºa ch»a ngôi chùa này, và trang nghiêm tÜ®ng PhÆt. 
NgÜ©i có chí viŒc tÃt thành, träi qua th©i gian cuÓi cùng Çã 
thành công. Chùa làm m§i låi, tÜ®ng PhÆt trang nghiêm 
b¢ng vàng rÃt ÇËp. Nh© công ÇÙc Çó, ch‰t rÒi ÇÜ®c sinh lên 
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tr©i làm thiên chû. Ba mÜÖi hai ngÜ©i n» Çó làm thiên chû 
cõi tr©i Tam ThÆp NhÎ, c¶ng v§i ngÜ©i n» chû xÜ§ng công 
ÇÙc thành thiên chû tr©i Tam ThÆp Tam. 

VÎ thiên chû này g†i là Thích ñŠ Hoàn Nhân (còn 
g†i là Ng†c Hoàng thÜ®ng Ç‰). Thành cûa vÎ này ª g†i là 
Thành ThiŒn Ki‰n, dùng vàng ròng làm thành, chính gi»a 
thành có m¶t lÀu các, dùng bäy báu tåo thành, tÙc là cung 
ÇiŒn cûa thiên chû.  
 

Nói v‰ Thích Ca Nhân ñà La. Thích Ca dÎch là 
"næng nhân". Nhân ñà La dÎch là "chû", n‰u nói ÇÀy Çû là 
Thích Ca ñŠ Hoàn Nhân ñà La, g†i t¡t là Thích ñŠ Hoàn 
Nhân. ñŠ Hoàn dÎch là "thiên", tÙc là nhân thiên chû. Vì dø 
d‡ khuy‰n thiŒn, cho nên ÇÜ®c làm chúa tr©i. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ nhÃt tên là Ph° 
XÜng Mãn Âm. Vì vÎ này có ÇÙc hånh, cho nên kh¡p nÖi 
ÇŠu xÜng dÜÖng, tán thán ca tøng, âm thanh vang d¶i kh¡p 
tr©i ÇÃt, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ hai tên là TØ 
Møc Bäo K‰. Vì m¡t cûa vÎ này rÃt tØ bi, låi có bäo k‰, 
phóng Çåi quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ ba tên là Bäo 
Quang Tràng Danh XÜng. Vì vÎ này dùng quang minh bäy 
báu Ç‹ trang nghiêm tràng báu, trª thành danh xÜng cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ tÜ tên là Phát 
Sinh H› Låc K‰. Vì bäo k‰ cûa vÎ này phóng quang minh, 
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khi chúng sinh thÃy ÇÜ®c, thì sinh tâm hoan h› và khoái 
låc, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ næm tên là Khä 
Ái Låc Chánh NiŒm. Vì vÎ này có chánh niŒm, cho nên 
ÇÜ®c ngÜ©i ái kính, khi‰n cho ngÜ©i vui thích, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ sáu tên là Tu Di 
Th¡ng Âm. Vì vÎ này có âm thanh thù th¡ng, siêu hÖn núi 
Tu Di, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ bäy tên là 
Thành T¿u NiŒm. Vì vÎ này khi‰n cho chúng sinh, Çåt 
thành tâm nguyŒn, thành t¿u thiŒn niŒm cûa chúng sinh, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ tám tên là Khä 
Ái Låc TÎnh Hoa Quang. Vì vÎ này là m¡t lành tØ bi, bÃt cÙ 
ai thÃy thì ÇŠu phát tâm cung kính, vui thích. ñÙc hånh cûa 
vÎ này thanh tÎnh nhÜ  ánh sáng hoa sen, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ chín tên là Trí 
Nh¿t Nhãn. Vì vÎ này có m¡t trí huŒ, sáng nhÜ ánh sáng 
m¥t tr©i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam thÙ mÜ©i tên là T¿ 
Tåi Quang Minh Næng Giác Ng¶. Vì vÎ này vØa t¿ tåi vØa 
quang minh, næng giác ng¶ tÃt cä chúng sinh, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 
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Có vô lÜ®ng sÓ Tam ThÆp Tam Thiên 
VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ này 
ÇŠu siêng næng phát khªi nghiŒp r¶ng l§n 
cûa tÃt cä th‰ gian. 

 
MÜ©i vÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam này, làm 

thÜ®ng thû trong chúng Thiên VÜÖng. Ngoài ra còn có vô 
lÜ®ng vô biên nhiŠu ch£ng th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Thiên VÜÖng Tam ThÆp Tam này ÇŠu rÃt 
tinh tÃn, phát khªi nghiŒp r¶ng l§n, cùng tu hành v§i tÃt cä 
chúng sinh, h†c tÆp PhÆt pháp, trÒng nhân bÒ ÇŠ, k‰t quä 
bÒ ÇŠ, Çó là thành t¿u nghiŒp cûa PhÆt. 

Tåi sao chÜ Thiên thích con ngÜ©i làm thiŒn ? Vì A 
Tu La ÇÓ kœ trên tr©i có vÎ cam lÒ, chÜ Thiên muÓn cÀu n» 
s¡c cûa A Tu La, cho nên bÎ ch‡ này mà thÜ©ng phát sinh 
chi‰n tranh. ñ‰ Thích bi‰t A Tu La s§m muÓn Ç‰n tác 
chi‰n trÜ§c, m§i phái ngÜ©i Ç‰n nhân gian tuÀn tra, quán 
sát n‰u ngÜ©i làm thiŒn nhiŠu, thì ngÜ©i tr©i së th¡ng, n‰u 
ngÜ©i làm ác nhiŠu, thì ngÜ©i tr©i së thÃt båi. Cho nên 
khuyên ngÜ©i Ç©i hÜ§ng thiŒn, g¥p kÈ ác nhÃt ÇÎnh phäi 
trØng phåt. NgÜ©i thiŒn nhiŠu thì quy‰n thu¶c chÜ Thiên 
cÛng nhiŠu. NgÜ©i ác nhiŠu thì quy‰n thu¶c A Tu La cÛng 
nhiŠu. Vì có quan hŒ nhÜ th‰, cho nên chÜ Thiên hy v†ng 
tÃt cä chúng sinh siêng làm công ÇÙc lành, tiêu diŒt t¶i l‡i. 
ñó là møc Çích cûa chúa tr©i giáo hóa chúng sinh, cÛng là 
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biŒn pháp giäi cÙu duy nhÃt. Trên Çây là chúng thÙ ba Tam 
ThÆp Tam Thiên VÜÖng.   
 

Låi có vô lÜ®ng Tu Då Ma Thiên 
VÜÖng. ñó là : ThiŒn Th©i PhÀn Thiên 
VÜÖng. Khä Ái Låc Quang Minh Thiên 
VÜÖng. Vô TÆn HuŒ Công ñÙc Tràng 
Thiên VÜÖng. ThiŒn Bi‰n Hóa ñoan 
Nghiêm Thiên VÜÖng. T°ng Trì ñåi Quang 
Minh Thiên VÜÖng. BÃt TÜ Nghì Trí HuŒ 
Thiên VÜÖng. Luân TŠ Thiên VÜÖng. 
Quang DiŒm Thiên VÜÖng. Quang Chi‰u 
Thiên VÜÖng. Ph° Quán Sát ñåi Danh 
XÜng Thiên VÜÖng.  

 
Låi có vô lÜ®ng vô biên Tu Då Ma Thiên VÜÖng. 

Tr©i Tu Då Ma là tØng tr©i thÙ ba thu¶c døc gi§i, ª trên 
không núi Tu Di, Çã tách khÕi m¥t ÇÃt, cho nên g†i là "cÜ 
không thiên" (tr©i ª trên không). Tu, dÎch là "thiŒn", Då 
Ma, dÎch là "th©i", vì tùy th©i th† hÜªng døc låc, cho nên 
g†i là Tr©i ThiŒn Th©i PhÀn. 

Cõi tr©i này ch£ng có ánh sáng m¥t tr©i m¥t træng, 
dùng hoa sen nª và khép låi làm ngày và Çêm. Ho¥c là hoa 
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sen ÇÕ nª làm ngày, hoa sen tr¡ng nª làm ban Çêm, cho nên 
g†i là Tr©i Th©i PhÀn. 

Cõi tr©i này t¿ nhiên có ánh sáng. Thân chÜ Thiên t¿ 
phóng ra ánh sáng, chi‰u kh¡p tr©i ÇÃt. NgÜ©i tu thÜ®ng 
phÄm mÜ©i ÇiŠu lành và thiŠn ÇÎnh, thì có th‹ sinh vŠ cõi 
tr©i này, hÜªng th† khoái låc Ç¥c biŒt thù th¡ng. NhÜng 
phÜ§c tr©i hÜªng h‰t rÒi, thì trª låi luân hÒi tùy theo nghiŒp 
l¿c mà th† sinh tº. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là ThiŒn 
Th©i PhÀn. Vì vÎ này là chúa cõi Tr©i Tu Då Ma, quän lš 
chúng sinh cõi tr©i này, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ hai tên là Khä Ái Låc 
Quang Minh. Vì vÎ này thích khoái låc và thích quang 
minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ ba tên là Vô TÆn HuŒ 
Công ñÙc Tràng. Vì vÎ này có trí huŒ vô cùng vô tÆn, låi có 
công ÇÙc vô lÜ®ng vô biên sáng giÓng nhÜ tràng báu, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là ThiŒn Bi‰n 
Hóa ñoan Nghiêm. Vì vÎ này khéo vŠ bi‰n hóa vØa Çoan 
chánh vØa trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ næm tên là T°ng Trì 
ñåi Quang Minh. Vì vÎ này t°ng tÃt cä pháp, trì vô lÜ®ng 
nghïa, có cänh gi§i Çåi phóng quang minh không th‹ nghï 
bàn, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là BÃt TÜ 
Nghì Trí HuŒ. Vì vÎ này có Çåi trí huŒ không th‹ nghï bàn, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là Luân TŠ. 
Vì vÎ này quän lš chúng sinh, trong sáu nÈo vŠ vÃn ÇŠ sinh 
sinh tº, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Quang 
DiŒm. Vì quang minh cûa vÎ này phóng ra thÜ©ng có lºa 
ng†n, chi‰u thÃu triŒt tÃt cä Çen tÓi, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Quang 
Chi‰u. Vì vÎ này phóng quang chi‰u kh¡p th‰ gian, khi‰n 
cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Ph° 
Quán Sát ñåi Danh XÜng. Vì vÎ này quán sát kh¡p h‰t tÃt 
cä chúng sinh trong th‰ gian, ai có Çåi danh xÜng, ai là Çåi 
thiŒn nhân, ai là Çåi hi‰u tº, ai là ngÜ©i tu hành, ai là ngÜ©i 
có Çåo ÇÙc, do Çó ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Tu Då Ma Thiên 
VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ Çó 
ÇŠu siêng næng tu tÆp cæn lành r¶ng l§n, 
tâm thÜ©ng hoan h› bi‰t Çû. 
 

MÜ©i vÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng này làm thÜ®ng thû 
trong các Thiên VÜÖng. SÓ lÜ®ng các Thiên VÜÖng cÛng 
vô lÜ®ng vô biên, không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 
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Nh»ng vÎ Tu Då Ma Thiên VÜÖng này ÇŠu siêng tinh 
tÃn tu hành và h†c tÆp, tu cæn lành r¶ng l§n tÙc là tu phÜ§c 
tu huŒ. ñÒng th©i tu h†c vô thÜ®ng PhÆt Çåo, tÙc là nghiên 
cÙu Kinh Çi‹n, y giáo phøng hành. Cho nên tâm cûa h† 
thÜ©ng thanh tÎnh khoái låc không sÀu lo, thÜ©ng sinh hoan 
h› và tri túc. Do Çó :‘’S¿ næng tri túc tâm thÜ©ng låc.’’ HÍ 
luôn bi‰t Çû tâm thÜ©ng an låc. 
 

Låi có các vÎ ñâu SuÃt ñà Thiên 
VÜÖng, nhiŠu không th‹ nghï bàn. ñó là : 
Tri Túc Thiên VÜÖng. H› Låc Häi K‰ 
Thiên VÜÖng. TÓi Th¡ng Công ñÙc Tràng 
Thiên VÜÖng. TÎch Tïnh Quang Thiên 
VÜÖng. Khä Ái Låc DiŒu Møc Thiên 
VÜÖng. Bäo Phong TÎnh NguyŒt Thiên 
VÜÖng. TÓi Th¡ng DÛng KiŒn L¿c Thiên 
VÜÖng. Kim Cang DiŒu Quang Minh Thiên 
VÜÖng. Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng 
Thiên VÜÖng. Khä Ái Låc Trang Nghiêm 
Thiên VÜÖng. 
 

Låi có các vÎ ñâu SuÃt ñà Thiên VÜÖng sÓ nhiŠu 
không th‹ nghï bàn. ñâu SuÃt ñà dÎch là "tri túc" (bi‰t Çû), 
ho¥c là "h› túc". Vì hoan h› tri túc, ch£ng có tâm tham. 
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Cung tr©i này phân làm n¶i viŒn và ngoåi viŒn. Phàm là BÒ 
Tát b° làm PhÆt, ÇŠu ª n¶i viŒn này, Ç®i khi nhân duyên 
chín mùi, thì nÜÖng voi tr¡ng sáu ngà hàng lâm xuÓng nhân 
gian Ç‹ làm giáo chû. Giáo chû vÎ lai là BÒ Tát Di L¥c. Bây 
gi© Ngài Çang ª n¶i viŒn, giäng Kinh thuy‰t pháp. ñ®i ki‰p 
tæng Ç‰n bÓn vån tám ngàn tu°i, låi giäm xuÓng còn tám 
vån tu°i, thì Ngài hàng lâm xuÓng nhân gian. Lúc Çó máu 
huy‰t con ngÜ©i màu tr¡ng. Bây gi© bån nhÃt ÇÎnh không 
tin, nhÜng Ç‰n lúc Çó không tin cÛng së tin. 

BÒ Tát Di L¥c tu tØ tâm tam mu¶i, pháp môn bi‰t Çû 
an vui, cho nên Thiên chúng ª Çây ch£ng có phiŠn não, 
ch£ng có Çau kh°, chÌ có khoái låc. Tåi sao ? Vì bi‰t Çû 
cho nên tâm thÜ©ng an låc. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là Tri Túc. Vì vÎ này 
luôn luôn bi‰t Çû, cho nên tâm thÜ©ng khoái låc. NhÅn 
ÇÜ®c thì yên, bi‰t Çû thì vui, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là H› Låc Häi K‰. Vì vÎ 
này hoan h› khoái låc nhÃt, tuyŒt ÇÓi ch£ng có phiŠn não, 
tâm cûa vÎ này r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä, š niŒm thanh tÎnh nhÜ 
bäo k‰, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là TÓi Th¡ng Công ñÙc 
Tràng. Vì công ÇÙc cûa vÎ này thù th¡ng nhÃt, trang 
nghiêm mà sáng giÓng nhÜ tràng báu, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là TÎch Tïnh Quang. Vì 
quang minh cûa vÎ này  tÎch tïnh, thanh tÎnh Ç‰n c¿c Çi‹m, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là Ái Låc DiŒu Møc. Vì 
m¡t cûa vÎ này mÏ diŒu phi thÜ©ng, thÜ©ng phóng quang 
minh, ai thÃy cÛng ÇŠu sinh tâm hoan h›, nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là Bäo Phong TÎnh 
NguyŒt. Vì vÎ này giÓng nhÜ núi Bäo Phong, låi giÓng nhÜ 
træng thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là TÓi Th¡ng DÛng KiŒn 
L¿c. Vì vÎ này có Çåi l¿c thù th¡ng ch£ng sánh ÇÜ®c, låi 
dÛng cäm và kiŒn tráng, do Çó mà Çánh th¡ng ÇÜ®c A Tu 
La, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Kim Cang DiŒu 
Quang Minh. Vì thân th‹ cûa vÎ này là Kim Cang làm 
thành, thÜ©ng phóng ra quang minh vi diŒu, anh dÛng thiŒn 
chi‰n, A Tu La tØ xa thÃy hình mà s®, cho nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Tinh Tú Trang 
Nghiêm Tràng. Vì vÎ này có thÀn thông l¿c, khi‰n ÇÜ®c 
NhÎ thÆp bát tú ÇŠu Ç‰n trang nghiêm tràng báu này, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Khä Ái Låc Trang 
Nghiêm. Vì vÎ này có tÜ§ng trang nghiêm thù th¡ng, khi‰n 
cho chúng sinh sanh ra vui thích và khoái låc, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 
 

Có các vÎ ñâu SuÃt ñà Thiên VÜÖng, 
sÓ nhiŠu không th‹ nghï bàn nhÜ vÆy làm 
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thÜ®ng thû. Các vÎ Çó ÇŠu siêng næng trì 
niŒm danh hiŒu cûa tÃt cä các ñÙc PhÆt. 
 

MÜ©i vÎ tr©i ñâu SuÃt ñà này làm thÜ®ng thû trong 
ñâu SuÃt ñà Thiên VÜÖng. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên sÓ Thiên VÜÖng nhiŠu không th‹ nghï bàn. 

Nh»ng vÎ Thiên VÜÖng này ÇŠu luôn luôn niŒm PhÆt, 
trì danh hiŒu các ÇÙc PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, tinh 
tÃn låi tinh tÃn, không giäi Çãi phóng dÆt, thÜ©ng niŒm 
danh hiŒu PhÆt. Ÿ trên là chúng thÙ næm ñâu SuÃt ñà 
Thiên VÜÖng. 

 

Låi có vô lÜ®ng Hóa Låc Thiên VÜÖng. 
ñó là : ThiŒn Bi‰n Hóa Thiên VÜÖng. TÎch 
Tïnh Âm Quang Minh Thiên VÜÖng. Bi‰n 
Hóa L¿c Quang Minh Thiên VÜÖng. Trang 
Nghiêm Chû Thiên VÜÖng. NiŒm Quang 
Thiên VÜÖng. TÓi ThÜ®ng Vân Âm Thiên 
VÜÖng. Chúng DiŒu TÓi Th¡ng Quang 
Thiên VÜÖng. DiŒu K‰ Quang Minh Thiên 
VÜÖng. Thành T¿u H› HuŒ Thiên VÜÖng. 
Hoa Quang K‰ Thiên VÜÖng. Ph° Ki‰n 
ThÆp PhÜÖng Thiên VÜÖng. 
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Låi có vô lÜ®ng vô biên Hóa Låc Thiên VÜÖng. Hóa 

là bi‰n hóa, låc là låc Çû. Thiên chúng cõi tr©i này, b¢ng 
phÜ§c l¿c cûa mình, có cänh gi§i toåi tâm nhÜ š, nh»ng gì 
mà mình mong muÓn, bi‰n hóa ra ÇÜ®c các loåi âm nhåc, ai 
ai cÛng có thiên tài diÍn tÃu âm nhåc, låi có næng l¿c 
thÜªng thÙc âm nhåc, cho nên ª cõi tr©i này chÌ bi‰t vui mà 
không bi‰t buÒn.  

Nói vŠ ThiŒn Bi‰n Hóa Thiên VÜÖng, vÎ Thiên 
VÜÖng này khéo vŠ bi‰n hóa, bi‰n hóa ra các loåi nhåc khí 
mà t¿ vui vÈ, tuyŒt ÇÓi không xâm phåm ngÜ©i khác, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là TÎch Tïnh Âm 
Quang Minh. Vì âm thanh cûa vÎ này tÎch tïnh, tuy nhiên 
tÎch tïnh nhÜng có quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là Bi‰n Hóa L¿c Quang 
Minh. Vì sÙc bi‰n hóa cûa vÎ này không th‹ nghï bàn, bi‰n 
hóa ra bäy báu Ç‹ trang nghiêm cung ÇiŒn, låi bi‰n hóa ra 
hoa sen næm màu thanh tÎnh, ÇŠu sáng lång ch£ng có gì 
sánh ÇÜ®c, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là Trang Nghiêm Chû. Vì 
vÎ này trang nghiêm cung ÇiŒn cûa chÜ Thiên, låi trang 
nghiêm tÃt cä Çåo tràng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là NiŒm Quang. Vì vÎ này 
thÜ©ng niŒm PhÆt, tØ trong miŒng phóng ra quang minh, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là TÓi ThÜ®ng Âm 
Vân. Vì âm thanh cûa vÎ này tÓi cao, cao thÃu tÆn trên mây, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là Chúng DiŒu TÓi 
Th¡ng Quang. Vì vÎ này có rÃt nhiŠu cänh gi§i không nghï 
bàn, không nh»ng tÓi thù th¡ng mà còn sáng nhÃt, nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là DiŒu K‰ Quang 
Minh. Vì diŒu k‰ cûa vÎ này thÜ©ng phóng quang minh, 
chi‰u kh¡p th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Thành T¿u H› HuŒ. 
Vì vÎ này thành t¿u ÇÜ®c trí huŒ h› låc, khi‰n cho chúng 
sinh cÛng thành t¿u trí huŒ này, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Hoa Quang K‰. Vì 
quang minh hoa sen cûa vÎ này giÓng nhÜ bäo k‰, nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Ph° Ki‰n ThÆp 
PhÜÖng. Vì vÎ này ngÒi tåi b°n tòa, mà thÃy kh¡p tÃt cä th‰ 
gi§i trong mÜ©i phÜÖng, cho nên ÇÜ®c tên này. 
 

Có vô lÜ®ng sÓ Hóa Låc Thiên VÜÖng 
nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ Çó ÇŠu 
siêng næng ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† ÇÜ®c giäi thoát. 
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MÜ©i vÎ Hóa Låc Thiên VÜÖng này làm thÜ®ng thû 
trong Hóa Låc Thiên VÜÖng, ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô 
biên, không cách chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Hóa Låc Thiên VÜÖng này, ÇŠu siêng næng 
ÇiŠu phøc, nh»ng chúng sinh không nghe l©i, khi‰n cho h† 
tuân theo quy cø gi» gi§i luÆt, Ç¡c ÇÜ®c pháp môn giäi 
thoát, ra khÕi ba cõi bi‹n sinh tº, Çåt Ç‰n b© Ni‰t Bàn bên 
kia. Trên Çây là chúng thÙ sáu Hóa Låc Thiên VÜÖng.    

 

Låi có vô lÜ®ng Tha Hóa T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng. ñó là : ñ¡c T¿ Tåi Thiên VÜÖng. 
DiŒu Møc Chû Thiên VÜÖng. DiŒu Quan 
Tràng Thiên VÜÖng. DÛng Mãnh HuŒ 
Thiên VÜÖng. DiŒu Âm Cú Thiên VÜÖng. 
DiŒu Quang Tràng Thiên VÜÖng. TÎch 
Tïnh Cänh Gi§i Môn Thiên VÜÖng. DiŒu 
Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên VÜÖng. 
Hoa NhÎ HuŒ T¿ Tåi Thiên VÜÖng. Nhân 
ñà La L¿c DiŒu Trang Nghiêm Quang 
Minh Thiên VÜÖng. 

 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Tha Hóa T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng. Thiên VÜÖng này có th‹ bi‰n hóa âm nhåc cûa các 
cõi tr©i khác, Ç‰n ch‡ cûa mình Ç‹ thÜªng thÙc hÜªng thø. 
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Các vÎ Thiên VÜÖng này Çem khoái låc cûa ngÜ©i khác làm 
khoái låc cûa chính mình, bi‹u thÎ Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. ñây là 
tØng tr©i cao nhÃt cûa døc gi§i, cÛng là cõi tr©i khoái låc 
nhÃt. Vì khoái låc nhÃt, cho nên rÃt dÍ khi‰n cho ngÜ©i 
tham thiŠn ÇÎnh l¿c không Çû, dÍ bÎ Ç†a låc ª trong sáu 
nÈo. Ch‡ tu Çåo lš tÜªng nhÃt là ª tåi nhân gian. Tåi nhân 
gian kh° nhiŠu vui ít, khi‰n cho ngÜ©i tu hành tinh tÃn, do 
Çó có câu :  

"Thân ngÜ©i khó ÇÜ®c nay Çã ÇÜ®c, 
PhÆt pháp khó nghe nay Çã nghe, 
ñ©i nay không Ç¶ ÇÜ®c thân này, 

Còn Ç®i bao gi© Ç¶ thân này". 
 

Hai câu trÜ§c Çã ÇÜ®c rÒi, còn hai câu sau phäi thi‰t 
thÆt tu hành. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là ñ¡c T¿ Tåi. Vì vÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c t¿ do t¿ tåi, vô câu vô thúc, cho nên ÇÜ®c tên 
này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là DiŒu Møc Chû. Vì 
m¡t cûa vÎ này ÇËp phi thÜ©ng, là chû cûa ngÛ quan, cho 
nên ÇÜ®c tên này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là DiŒu Quan Tràng. Vì 
vÎ này Ç¶i mÛ vua rÃt mÏ lŒ, giÓng nhÜ tràng báu, cho nên 
ÇÜ®c tên này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là DÛng Mãnh HuŒ. Vì vÎ 
này có trí huŒ rÃt dÛng mãnh tinh tÃn hÜ§ng vŠ phía trÜ§c, 
cho nên ÇÜ®c tên này.  



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  200 
 

  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là DiŒu Âm Cú. Vì vÎ 
này có âm thanh rÃt hay và êm tai, cho nên ÇÜ®c tên này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là DiŒu Quang Tràng. 
Vì diŒu quang minh cûa vÎ này phóng ra trang nghiêm 
giÓng nhÜ tràng báu, cho nên ÇÜ®c tên này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là TÎch Tïnh Cänh Gi§i 
Môn. Vì vÎ này có ÇÎnh l¿c, bÃt cÙ cänh gi§i gì Ç‰n cÛng 
ÇŠu không Ç¶ng tâm, tïnh nhÜ m¥t hÒ, cho nên ÇÜ®c tên 
này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là DiŒu Luân Trang 
Nghiêm Tràng. Vì vÎ này có bánh xe thÀn diŒu không th‹ 
nghï bàn, trang nghiêm nhÜ tràng báu, cho nên ÇÜ®c tên 
này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Hoa NhÎ HuŒ T¿ Tåi. 
Vì vÎ này có trí huŒ liên hoa nhÎ, t¿ tåi phi thÜ©ng, cho nên 
ÇÜ®c tên này.  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Nhân ñà La L¿c 
DiŒu Trang Nghiêm Quang Minh. Vì vÎ này có l¿c lÜ®ng 
rÃt tôn tr†ng, m§i có trí huŒ quang minh vi diŒu trang 
nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này.  

 

Có vô lÜ®ng sÓ Thiên VÜÖng nhÜ vÆy 
làm thÜ®ng thû. Các vÎ này ÇŠu siêng næng 
tu tÆp, pháp môn t¿ tåi phÜ®ng tiŒn r¶ng 
l§n. 
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MÜ©i vÎ Tha Hóa T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, làm 
thÜ®ng thû trong chúng Thiên VÜÖng, ngoài còn có vô 
lÜ®ng vô biên Thiên VÜÖng. 

Nh»ng vÎ Tha Hóa T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, ÇŠu 
siêng tinh tÃn tu tÆp, pháp môn t¿ tåi phÜÖng tiŒn r¶ng l§n 
vô ngåi. Ÿ trên là chúng thÙ bäy Tha Hóa T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng.  

Bây gi© Çã giäng xong tên cûa bäy chúng cûa cõi 
døc gi§i. DÜ§i Çây là giäi thích ti‰p theo tên cûa næm 
chúng thu¶c vŠ s¡c gi§i. 

 

Låi có ñåi Phåm Thiên VÜÖng sÓ Çông 
không th‹ Ç‰m ÇÜ®c. ñó là : Thi Khí Thiên 
VÜÖng. HuŒ Quang Thiên VÜÖng. ThiŒn 
HuŒ Quang Minh Thiên VÜÖng. Ph° Vân 
Âm Thiên VÜÖng. Quán Th‰ Ngôn Âm T¿ 
Tåi Thiên VÜÖng. TÎch Tïnh Quang Minh 
Nhãn Thiên VÜÖng. Quang Bi‰n ThÆp 
PhÜÖng Thiên VÜÖng. Bi‰n Hóa Âm Thiên 
VÜÖng. Quang Minh Chi‰u DiŒu Nhãn 
Thiên VÜÖng. DuyŒt Ý Häi Âm Thiên 
VÜÖng. 
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Låi có ñåi Phåm Thiên VÜÖng sÓ không th‹ Ç‰m 
ÇÜ®c. Phåm dÎch là "tÎch tïnh thanh tÎnh", tÙc là thanh khi‰t 
tÎch tïnh lìa døc không nhiÍm. ñåi Phåm Thiên VÜÖng là 
tr©i thÙ ba thu¶c vŠ s¡c gi§i, cÛng là tr©i thÙ ba trong tr©i 
SÖ ThiŠn. 

Thiên VÜÖng ñåi Phåm Thiên tên là Thi Khí dÎch là 
"trì k‰", vì trên ÇÀu cûa vÎ này có nhøc k‰, dung måo giÓng 
nhÜ ÇÒng tº, thân màu båch ngân, y phøc màu vàng thÆt, 
dùng thiŠn duyŒt làm thÙc æn, pháp h› làm vui. VÎ này tin 
sâu chánh pháp, ho¢ng dÜÖng chánh pháp. M‡i khi ÇÙc 
PhÆt ra Ç©i thì, vÎ này ÇÀu tiên Ç‰n thÌnh PhÆt chuy‹n bánh 
xe pháp. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là Thi Khí. Vì vÎ này tu 
hånh thanh tÎnh, Çoån dâm tuyŒt døc, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là HuŒ Quang. Vì vÎ này 
có trí huŒ quang chi‰u kh¡p tÃt cä, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là ThiŒn HuŒ Quang 
Minh. Vì vÎ này có trí huŒ quang minh toàn thiŒn nhÃt, 
thanh tÎnh nhÃt, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là Ph° Âm Vân. Vì vÎ này 
có âm thanh nhÜ sÃm sét, vang kh¡p hÜ không, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là Quán Th‰ Ngôn Âm 
T¿ Tåi. Vì vÎ này t¿ tåi không Ç¶ng tòa ngÒi, mà quán sát 
ÇÜ®c ngôn ng» và âm thanh cûa tÃt cä th‰ gi§i, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là TÎch Tïnh Quang 
Minh Nhãn. Vì vÎ này tu thiŠn na tam mu¶i, do Çó vØa tÎch 
tïnh vØa quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là Quang Bi‰n ThÆp 
PhÜÖng. Vì trí huŒ quang minh cûa vÎ này chi‰u sáng mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Bi‰n Hóa Âm. Vì vÎ 
này có th‹ dùng m¶t thÙ âm thanh bi‰n hóa làm các thÙ âm 
thanh, tùy ch‡ nghe âm thanh cûa chúng sinh mà bi‰n hóa 
ra, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Quang Minh Chi‰u 
DiŒu Nhãn. Vì vÎ này khi‰n cho chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c s¿ 
chi‰u sáng cûa quang minh, sinh ra m¶t thÙ khoái låc, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là DuyŒt Ý Häi Âm. 
Vì vÎ này khi‰n cho chúng sinh, nghe Ç‰n âm thanh nhÜ 
bi‹n cä, mà sinh ra tâm Çåi hoan h›, cho nên ÇÜ®c tên này. 

 

Có sÓ Thiên VÜÖng ñåi Phåm Thiên, 
nhiŠu bÃt khä xÜng nhÜ vÆy làm thÜ®ng 
thû. Các vÎ này ÇŠu ÇÀy Çû tâm Çåi tØ bi, 
thÜÖng xót chúng sinh, phóng quang chi‰u 
kh¡p, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c khoái 
låc. 
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MÜ©i vÎ ñåi Phåm Thiên VÜÖng này làm thÜ®ng thû 
trong Thiên VÜÖng. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng vô biên ñåi 
Phåm Thiên VÜÖng không th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ Thiên VÜÖng này ÇŠu có Çû tâm Çåi tØ Çåi 
bi, ái h¶ tÃt cä chúng sinh, thÜÖng xót tÃt cä chúng sinh, 
cho nên phát tâm cÙu chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, cho nên 
phóng Çåi quang minh chi‰u kh¡p chúng sinh Çáng Ç¶ 
ÇÜ®c, khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c thiŠn duyŒt vi th¿c, pháp 
h› sung mãn. Ÿ trên là chúng thÙ tám ñåi Phåm Thiên 
VÜÖng. 

 

Låi có vô lượng Quang Âm Thiên 
VÜÖng. Đó là : Khä Ái Låc Quang Minh 
Thiên VÜÖng. Thanh Tịnh Diệu Quang 
Thiên VÜÖng. Næng T¿ Tåi Âm Thiên 
VÜÖng. Tối Thắng Niệm Trí Thiên VÜÖng. 
Khä Ái Låc Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên 
VÜÖng. Thiện Tư Duy Âm Thiên VÜÖng. 
Ph° Âm Bi‰n Chi‰u Thiên VÜÖng. Thậm 
Thâm Quang Âm Thiên VÜÖng. Vô Cấu 
Xưng Quang Minh Thiên VÜÖng. Tối 
Thắng Tịnh Quang Thiên VÜÖng. 
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Låi có vô lÜ®ng vô biên Quang Âm Thiên VÜÖng. 
Quang Âm nghïa là dùng quang Ç‹ thay th‰ âm thanh. Tr©i 
Quang Âm là tr©i thÙ ba ĐŒ NhÎ ThiŠn, tÙc cÛng là tr©i thÙ 
sáu thu¶c vŠ s¡c gi§i. ChÜ thiên cõi tr©i này, tØ miŒng 
phóng quang, ngÜ©i thÃy ÇÜ®c quang này, liŠn bi‰t là š 
nghïa gì. H† ch£ng có l©i nói, ch£ng có v†ng tÜªng. H† 
dùng thân tâm phóng ra trí tuŒ quang minh, Ç‹ giáo hóa 
chúng sinh, thÀn thông cûa h† hóa hiŒn tÃt cä. Khi bÎ hÕa 
tai thì lºa thiêu Ç‰n tr©i SÖ ThiŠn. ChÜ thiên cõi này Ç‰n 
Tr©i Quang Âm tÎ nån. ñ®i ki‰p thành thì Quang Âm Thiên 
VÜÖng dùng sÙc thÀn thông làm mÜa l§n, Ç‹ dÆp t¡t lºa mà 
thành th‰ gi§i. Lúc Çó chÜ thiên tr©i Quang Âm bèn Ç‰n 
th‰ gi§i Ç‹ khuyên con ngÜ©i hÜ§ng thiŒn. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là Khä Ái Låc Quang 
Minh. Vì quang minh cûa vÎ này phóng ra thanh tÎnh khä ái 
phi thÜ©ng, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu sinh hoan h›, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là Thanh TÎnh DiŒu 
Quang. Vì quang minh cûa vÎ này phóng ra thanh tÎnh vi 
diŒu, khi‰n cho chúng sinh trí huŒ ngày càng tæng trÜªng, 
thân tâm Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là Næng T¿ Tåi Âm. Vì 
âm thanh cûa vÎ này t¿ tåi, cÛng khi‰n cho chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c t¿ tåi, không kh° không sÀu, không sinh không diŒt, 
thành t¿u giäi thoát cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là TÓi Th¡ng NiŒm Trí. 
Vì vÎ này có trí huŒ thù th¡ng nhÃt, viên mãn nhÃt, khi‰n 
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cho chúng sinh sanh ra tâm niŒm thÜ©ng niŒm Tam Bäo, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là Khä Ái Låc Thanh 
TÎnh DiŒu Âm. Vì diŒu âm cûa vÎ này khi‰n cho chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c an låc, ch£ng có phiŠn não, trong tâm thanh tÎnh, 
ch£ng có v†ng tÜªng, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là ThiŒn TÜ Duy Âm. Vì 
âm thanh cûa vÎ này, khi‰n cho chúng sinh nghe Ç‰n khéo 
tÜ duy, bèn không suy nghï viŒc ác n»a, mà phát bÒ ÇŠ tâm, 
sinh ra trí huŒ giác ng¶, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là Ph° Âm Bi‰n Chi‰u. 
Vì diŒu âm cûa vÎ này, chi‰u sáng kh¡p tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là ThÆm Thâm Quang 
Âm. Vì vÎ này ái h¶ chúng sinh phi thÜ©ng, vÎ này dùng 
quang minh và âm thanh, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Vô CÃu XÜng Quang 
Minh. Vì quang minh cûa vÎ này, thanh tÎnh ch£ng có trÀn 
cÃu, chi‰u kh¡p chúng sinh, chúng sinh cÀn bao nhiêu thì 
dùng bÃy nhiêu,  cho nên ÇÜ®c tên này. 
           VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là TÓi Th¡ng TÎnh 
Quang. Vì vÎ này có quang minh thù th¡ng nhÃt thanh tÎnh 
nhÃt, chi‰u sáng tÃt cä chúng sinh, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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 Có vô lÜ®ng sÓ Quang Âm Thiên 
VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû, các vÎ này 
ÇŠu trø pháp môn, vô ngåi h› låc tÎch tïnh 
r¶ng l§n. 

 
MÜ©i vÎ Quang Âm Thiên VÜÖng này làm thÜ®ng 

thû trong chúng Tr©i Quang Âm. Ngoài ra còn có vô lÜ®ng 
vô biên bÃt khä tÜ nghì sÓ Quang Âm Thiên VÜÖng. 

Nh»ng vÎ Quang Âm Thiên VÜÖng này, ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c pháp môn, vô ngåi h› låc tÎch tïnh r¶ng l§n. R¶ng l§n 
tÙc là vô ngåi, h› låc tÙc là tÎch tïnh. R¶ng l§n là tán, tÎch 
tïnh là ÇÎnh. BÃt cÙ tán cÛng ª trong ÇÎnh, ÇÎnh cÛng ª 
trong ÇÎnh. Các vÎ Ãy không th‹ bÕ Ç¶ng mà cÀu tïnh, cho 
nên g†i là r¶ng l§n. Các vÎ Ãy Ç¡c ÇÜ®c vÎ thiŠn mà ch£ng 
chÃp trÜ§c vÎ thiŠn, cho nên vô ngåi. ñó là pháp môn vô 
ngåi. Ÿ trên là chúng thÙ chín tên cûa mÜ©i vÎ Quang Âm 
Thiên VÜÖng. 

 

Låi có vô lÜ®ng Bi‰n Tịnh Thiên 
VÜÖng. Đó là : Thanh Tịnh Danh Xưng 
Thiên VÜÖng. Tối Th¡ng Ki‰n Thiên 
VÜÖng. Tịch Tïnh Đức Thiên VÜÖng. Tu Di 
Âm Thiên VÜÖng. Tịnh Niệm Nhãn Thiên 
VÜÖng. Khä Ái Låc Tối Thắng Quang 
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Chi‰u Thiên VÜÖng. Th‰ Gian T¿ Tåi Chû 
Thiên VÜÖng. Quang Diệm T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng. Låc Tư Duy Pháp Bi‰n Hóa Thiên 
VÜÖng. Bi‰n Hóa Tràng Thiên VÜÖng. 
Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên 
VÜÖng. 
 

Låi có vô lÜ®ng vô biên Bi‰n TÎnh Thiên VÜÖng. 
Bi‰n TÎnh là hoàn toàn ch£ng có tâm hoan h›, Ç¡c ÇÜ®c 
diŒu låc thuÀn chân thanh tÎnh. Tr©i Bi‰n TÎnh là tr©i thÙ ba 
ĐŒ Tam ThiŠn, tÙc cÛng là tr©i thÙ chín thu¶c s¡c gi§i. Cõi 
tr©i này khoái låc nhÃt, rÃt dÍ khi‰n cho người tu thiŠn Ç†a 
låc, cho nên m¶t sÓ người tu thiŠn không tu thiŠn ÇÎnh này, 
mà cÃp tÓc Ç‰n tr©i TÙ ThiŠn. CuÓi th©i kÿ sáu mÜÖi bÓn 
Çåi ki‰p së có nån gió l§n. Nån gió l§n này san b¢ng cõi 
tr©i Tam ThiŠn, ngoài ra các cõi tr©i khác cÛng không tránh 
khÕi Çåi ki‰p này, do Çó : 

 

"ChÜ thiên sáu cõi tr©i døc gi§i  
ñû næm ÇiŠu suy, 

Tr©i Tam ThiŠn có nån gió, 
N‰u tu Ç‰n tr©i Phi Phi TÜªng, 

Ch£ng b¢ng Çi Ç‰n cõi Tây PhÜÖng." 
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TØ bài kŒ này chúng ta thÃy pháp môn niŒm PhÆt rÃt 
thuÆn tiŒn và quan tr†ng, không lãng phí thì gi©, mà ch¡c 
ch¡n ÇÜ®c vãng sinh. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là Thanh TÎnh Danh 
XÜng. Vì vÎ này Çã Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ thanh tÎnh, nhìn xuyên 
thûng ÇÓi v§i các pháp nhiÍm ô, buông bỏ Ç¥ng, danh ÇÒn 
cûa vÎ này truyŠn kh¡p th‰ gian, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là TÓi Th¡ng Ki‰n. Vì 
ki‰n giäi cûa vÎ này thù th¡ng nhÃt, thông minh nhÃt, ÇŠu là 
chánh tri chánh ki‰n mà ch£ng có tà tri tà ki‰n, nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là TÎch Tïnh ñÙc. Vì vÎ 
này có ÇÙc hånh tam mu¶i thiŠn ÇÎnh thanh tÎnh, làm tÃt cä 
viŒc thiŒn, không Ç‹ cho ai bi‰t, tÙc là mÆt hånh. NgÜ©i  
xÜa  nói : 

 

"ViŒc thiŒn mà muÓn cho ngÜ©i thÃy,  
Ch£ng phäi là chân thiŒn. 

ViŒc ác mà s® ngÜ©i bi‰t, là Çåi ác.’’ 
 

Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, nên ghi kh¡c hai câu này 
làm châm ngôn. Phäi minh båch thật nghïa tÎch tïnh, ÇØng 
døng công phu ª trên danh l®i, phäi tØ bÕ danh l®i thì së 
Ç¡c ÇÜ®c đức tÎch tïnh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là Tu Di Âm. Vì âm 
thanh cûa vÎ này cao diŒu phi thÜ©ng, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh nghe ÇÜ®c pháp âm, cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là TÎnh NiŒm Nhãn. Vì 
vÎ này khai mª ngÛ nhãn, chÌ thÃy pháp thanh tÎnh, không 
thÃy pháp nhiÍm ô, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là Khä Ái Låc TÓi 
Th¡ng Quang Chi‰u. Vì vÎ này có trí huŒ quang thù th¡ng 
nhÃt, bÃt cÙ chi‰u Ç‰n ai thì ngÜ©i Çó minh tâm thanh tÎnh 
khoái låc khä ái, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là Th‰ Gian T¿ Tåi Chû. 
Vì vÎ này khi‰n cho tÃt cä chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi và 
bình an, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Quang DiŒm T¿ Tåi. 
Vì quang minh cûa vÎ này tuy mãnh liŒt nhÜ lºa ng†n, 
nhÜng rÃt mát mÈ t¿ tåi, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Låc TÜ Duy Pháp 
Bi‰n Hóa. Vì vÎ này tu pháp châu nhÜ š, bi‰n hóa tùy theo 
š muÓn, muÓn dùng pháp gì thì bi‰n pháp Çó, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Bi‰n Hóa Tràng. Vì 
vÎ này bi‰n hóa ra ÇÜ®c Çû thÙ tràng báu, vØa sáng vØa 
trang nghiêm, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i m¶t là Tinh Tú Âm DiŒu 
Trang Nghiêm. Vì vÎ này có diŒu âm của NhÎ ThÆp Bát Tú 
(hai mươ i tám vì sao), trang nghiêm và vi diŒu, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 
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Có vô lÜ®ng sÓ Bi‰n TÎnh Thiên 
VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû. Các vÎ này 
ÇŠu Çã an trø pháp môn r¶ng l§n, siêng 
làm l®i ích trong tÃt cä th‰ gian. 

 
MÜ©i m¶t vÎ Bi‰n TÎnh Thiên VÜÖng này làm thÜ®ng 

thû trong chúng Biến Tịnh Thiên VÜÖng. Ngoài ra còn có 
vô lÜ®ng vô biên Bi‰n TÎnh Thiên VÜÖng. 

Nh»ng vÎ Bi‰n TÎnh Thiên VÜÖng này, ÇŠu Çã hoàn 
toàn an trø ª trong pháp môn r¶ng l§n vô ngåi, tÙc là pháp 
môn tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. Luôn luôn giáo hóa, làm 
l®i ích, khuy‰n Çåo tÃt cä chúng sinh, không có dØng nghÌ. 
Các vÎ này vï Çåi nhÜ Ngài ñÎa Tång VÜÖng bÒ Tát. 

ñåi NguyŒn cûa Ngài ñÎa Tång VÜÖng BÒ Tát :  
 

"ñ¶ h‰t chúng sinh m§i chÙng BÒ ÇŠ. 
ñÎa ngøc chÜa trÓng không, thŠ không thành PhÆt". 

 

Låi nói r¢ng :  
 

"Tôi không vào ÇÎa ngøc ! Ai vào ÇÎa ngøc" ? 
 

Tinh thÀn bÕ mình vì ngÜ©i Çó là hành BÒ Tát Çåo. 
Do Çó, m§i ÇÜ®c danh hiệu "ñåi NguyŒn ñÎa Tång VÜÖng 
BÒ Tát, ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Trí Væn Thù BÒ 
Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát". ñó là hånh nguyŒn cûa 
bÓn vÎ Çåi BÒ Tát. 
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Ÿ Trung QuÓc có bÓn Çåi danh sÖn là Çåo tràng cûa 
bÓn vÎ Çåi BÒ Tát. Núi NgÛ ñài ở Sơn Tây là Çåo tràng cûa 
BÒ Tát Væn Thù. Núi Nga Mi ở Tứ Xuyên là Çåo tràng cûa 
BÒ Tát Ph° HiŠn. Núi Cºu Hoa An Vi là Çåo tràng cûa ñÎa 
Tång VÜÖng BÒ Tát. Núi Ph° ñà ở Triết Giang là Çåo tràng 
cûa BÒ Tát Quán Th‰ Âm. 

Sau khi ñÙc PhÆt nhÆp Ni‰t Bàn, trÜ§c khi ñÙc PhÆt 
Di L¥c chÜa hàng sinh, thì BÒ Tát ñÎa Tång së là giáo chû 
lâm th©i cõi Ta Bà th‰ gi§i. Ÿ trên là chúng thÙ mÜ©i Bi‰n 
TÎnh Thiên VÜÖng. 

 

Låi có vô lÜ®ng Quäng Quä Thiên 
VÜÖng. Đó là : Ái Låc Pháp Quang Minh 
Tràng Thiên VÜÖng. Thanh Tịnh Trang 
Nghiêm Häi Thiên VÜÖng. Tối Thắng Huệ 
Quang Minh Thiên VÜÖng. T¿ Tåi Trí Huệ 
Tràng Thiên VÜÖng. Låc Tịch Tïnh Thiên 
VÜÖng. Ph° Trí Nhãn Thiên VÜÖng. Låc 
Toàn Huệ Thiên VÜÖng. Thiện Chûng Huệ 
Quang Minh Thiên VÜÖng. Vô Cấu Tịch 
Tïnh Quang Thiên VÜÖng. Quäng Đåi 
Thanh Tịnh Quang Thiên VÜÖng. 
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Låi có vô lÜ®ng vô biên Quäng Quä Thiên VÜÖng. 
Quäng Quä nghïa là "dÎ sinh thiŒn quä r¶ng l§n nhÃt", tÙc 
là cÛng nói vŠ quä phàm phu, tu Ç‰n cõi tr©i cao nhÃt này, 
chúng sinh sanh vŠ cõi tr©i này, së tránh khÕi tám thÙ tai 
nån, là cõi tr©i tÎch tïnh nhÃt. Cõi tr©i này gÒm có hai Çåo 
là tà và chánh. Chúng sinh tu thiŠn ÇÎnh phân làm hai thÙ : 
Chúng sinh tu ÇÎnh h»u lÆu tÙc là ngoåi Çåo, së sinh vŠ trời 
Vô TÜªng (trời TrÜ©ng Th†), giÓng nhÜ bæng ép cá (bæng ª 
trên m¥t nÜ§c cá ª dÜ§i Çáy), Çá Çè cÕ, ch£ng phäi là pháp 
cÙu kính, vÅn còn sinh tº. Chúng sinh tu ÇÎnh vô lÆu tÙc là 
A La Hán và BÒ Tát, các bÆc này sinh vŠ trời NgÛ BÃt 
Hoàn (tr©i Vô NhiŒt, tr©i Vô Não, tr©i ThiŒn Ki‰n, tr©i 
ThiŒn HiŒn, tr©i S¡c CÙu Kính). Không còn ÇÀu thai vào 
døc gi§i n»a, vì Çã Çoån trØ tÜ ho¥c của døc gi§i, nhÜng 
chÜa Çoån h‰t tÜ ho¥c của s¡c gi§i và vô s¡c gi§i. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là Ái Låc Pháp Quang 
Minh Tràng. Vì vÎ này thích pháp låc, coi pháp quan tr†ng 
hÖn so v§i bÃt cÙ thứ gì, tràng cûa vÎ này thÜ©ng phóng 
quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là Thanh TÎnh Trang 
Nghiêm Häi. Vì vÎ này dùng quang minh thanh tÎnh Ç‹ 
trang nghiêm nhÜ Çåi häi, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Vua Tr©i thÙ ba tên là TÓi Th¡ng HuŒ Quang 
Minh. Vì huŒ cûa vÎ này thù th¡ng nhÃt, cÛng sáng nhÃt, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là T¿ Tåi Trí HuŒ Tràng. 
Vì trí huŒ cûa vÎ này t¿ tåi nhÃt, giÓng nhÜ tràng báu, cho 
nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là Låc TÎch Tïnh. Vì vÎ 
này thích tÎch tïnh nhÃt, hoan h› nhÃt là nhÆp thiŠn ÇÎnh 
tam mu¶i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là Ph° Trí Nhãn. Vì vÎ 
này có trí huŒ nhãn chi‰u kh¡p th‰ gian, khi‰n cho chúng 
sinh cÛng Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là Låc Toàn HuŒ. Vì vÎ 
này luôn luôn hÒi quang phän chi‰u, quán t¿ tính trí huŒ 
vÓn có, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là ThiŒn Chûng HuŒ 
Quang Minh. Vì vÎ này khéo trÒng nhân trí huŒ BÒ ÇŠ cho 
nên Ç¡c ÇÜ®c quä quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Vô CÃu TÎch Tïnh 
Quang. Vì trí huŒ cûa vÎ này ch£ng có trÀn cÃu, låi thÜ©ng ª 
trong ÇÎnh quang, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là Quäng ñåi Thanh 
TÎnh Quang. Vì vÎ này có quang minh thanh tÎnh r¶ng l§n 
ch£ng có biên t‰, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

 

Có bÃt khä xÜng sÓ Quäng Quä Thiên 
VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû, các vÎ này 
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ÇŠu lÃy pháp tÎch tïnh mà làm cung ÇiŒn, 
an trø ª trong Çó. 

 
MÜ©i vÎ Quäng Quä Thiên VÜÖng này, làm thÜ®ng 

thû trong chúng Quảng Quả Thiên VÜÖng, ngoài ra còn có 
vô lÜ®ng vô biên Quäng Quä Thiên VÜÖng. 

Nh»ng vÎ Quäng Quä Thiên VÜÖng này, ÇŠu dùng 
pháp tÎch tïnh làm cung ÇiŒn cûa h†, an trø ª trong cung 
ÇiŒn này. Ÿ trên là chúng thÙ mÜ©i m¶t Quäng Quä Thiên 
VÜÖng. 

 

Låi có vô lÜ®ng sÓ Đåi T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng. Đó là : Diệu Diệm Häi Thiên 
VÜÖng. T¿ Tåi Danh Xưng Quang Thiên 
VÜÖng. Thanh Tịnh Công Đức Nhãn Thiên 
VÜÖng. Khä Ái Låc Đåi Huệ Thiên VÜÖng. 
Bất Động Quang T¿ Tåi Thiên VÜÖng. 
Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên VÜÖng. 
Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên VÜÖng. 
Khä Ái Låc Đåi Trí Thiên VÜÖng. Ph° Âm 
Trang Nghiêm Tràng Thiên VÜÖng. C¿c 
Tinh Tấn Danh Xưng Quang Thiên VÜÖng. 
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Låi có vô sÓ vô lÜ®ng ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng. ñåi 
T¿ Tåi tiếng Phån g†i là "Ma Hê Thû La", t¿ tåi nhÃt trong 
ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. VÎ Thiên VÜÖng này có ba con 
m¡t, tám tay, m‡i tay cÀm gi» bäo k‰, bi‰n hóa vô cùng. VÎ 
này c«i con trâu tr¡ng, tay cÀm phÃt trÀn, c«i trên lÜng trâu, 
m¡t thÃu suÓt tÃt cä, cäm thÃy mình thanh cao t¿ tåi hÖn so 
v§i bÃt cÙ ai, thÃy các cõi tr©i khác ÇŠu thÃp hÖn. VÎ này 
trong khoäng m¶t niŒm bi‰t sÓ lÜ®ng gi†t nÜ§c mÜa trong 
ba ngàn th‰ gi§i. Cõi tr©i này là trời NgÛ BÃt Hoàn, cao 
nhÃt trong các cõi tr©i S¡c CÙu Kính. Cõi tr©i này chúng 
sinh tam quä A La Hán và bậc BÒ Tát Thập Tín ª. Nh»ng 
bÆc l®i cæn, tr¿c ti‰p ra khÕi tam gi§i, chÙng quä vÎ vô h†c 
(tÙ quä A La Hán ho¥c Bát ĐÎa BÒ Tát), Nh»ng kÈ Ç¶n cæn, 
còn phäi Ç‰n vô s¡c gi§i (ch£ng còn dâm døc, ch£ng có 
thân th‹, chÌ có tÜ tÜªng) tu TÙ Không ĐÎnh, sau Çó m§i ra 
khÕi tam gi§i, chấm dứt phÀn Çoån sinh tº. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ nhÃt tên là DiŒu DiŒm Häi. Vì 
vÎ này phóng ra lºa ng†n không th‹ nghï bàn, vô lÜ®ng vô 
biên giÓng nhÜ bi‹n cä, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ hai tên là T¿ Tåi Danh XÜng 
Quang. Vì vÎ này vØa t¿ tåi vØa có thanh danh, do Çó mà 
vang danh kh¡p nÖi, quang minh chi‰u kh¡p, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ ba tên là Thanh TÎnh Công ñÙc 
Nhãn. Vì vÎ này tu pháp môn thanh tÎnh, Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc 
hÖn h£n các Vua Tr©i khác vån phÀn, nên ÇÜ®c tên này. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  217 
 

  

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tÜ tên là Khä Ái Låc ñåi HuŒ. 
Vì vÎ này có trí huŒ r¶ng l§n khä ái khä låc, chúng sinh 
thÃy ÇÜ®c vÎ này cÛng Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ nhÜ th‰, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ næm tên là BÃt ñ¶ng Quang T¿ 
Tåi. Vì vÎ này ª trong ÇÎnh luôn luôn quán t¿ tåi, cho nên 
ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ sáu tên là DiŒu Trang Nghiêm 
Nhãn. Vì vÎ này có ngàn tay ngàn m¡t, Ç‹ trang nghiêm 
diŒu nhãn, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ bäy tên là ThiŒn TÜ Duy Quang 
Minh. Vì vÎ này không khªi v†ng tÜªng, nhÃt tâm tÜ duy 
quang minh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ tám tên là Khä Ái Låc ñåi Trí. 
Vì vÎ này có trí Çåi Bát Nhã Çáng thích Çáng Üa, nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ chín tên là Ph° Âm Trang 
Nghiêm Tràng. Vì âm thanh cûa vÎ này ÇŠu nghe ÇÜ®c 
kh¡p h‰t, dùng Ç‹ trang nghiêm tràng báu, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

VÎ Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i tên là C¿c Tinh TÃn Danh 
XÜng Quang. Vì vÎ này dÛng mãnh tinh tÃn nhÃt, danh 
xÜng quang minh chi‰u kh¡p, ai ai cÛng bi‰t, cho nên ÇÜ®c 
tên này. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  218 
 

  

Có vô sÓ bÃt khä danh xÜng ñåi T¿ 
Tåi Thiên VÜÖng nhÜ vÆy làm thÜ®ng thû, 
các vÎ này ÇŠu siêng quán sát pháp vô 
tÜ§ng, các hånh ÇŠu bình Ç£ng. 

 
MÜ©i vÎ ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, ÇŠu làm 

thÜ®ng thû trong chúng Đại Tự Tại Thiên VÜÖng. Ngoài ra 
còn có vô lÜ®ng vô biên nhiŠu nói không h‰t ÇÜ®c. 

Nh»ng vÎ ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, ÇŠu luôn 
luôn quán sát pháp vô tÜ§ng ngÜ©i không pháp không. Vô 
tÜ§ng tÙc là : không tÜ§ng ta, không tÜ§ng ngÜ©i, không 
thÃy tÜ§ng chúng sinh, không thÃy tÜ§ng th† mång. Tu 
pháp quán sát tÜ duy. Tu pháp này ch£ng còn tÜ§ng ta, thì 
chÃp ta tÙc không, ch£ng còn tÜ§ng ngÜ©i thì chÃp pháp tÙc 
không, ch£ng còn tÜ§ng chúng sinh thì chÃp chúng sinh tÙc 
không, ch£ng còn tÜ§ng th† mång thì chÃp tÜ§ng th† cÛng 
không. Vì vô tÜ§ng, cho nên ch£ng tranh ta ngÜ©i. N‰u 
ch£ng tranh ta ngÜ©i thì ch£ng còn thÃy ta ngÜ©i và thÃy thÎ 
phi. Các pháp hành ÇŠu là bình Ç£ng. Trên Çây là chúng thÙ 
mÜ©i hai ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng. 

 

Ÿ trên Çã giäng næm chúng thu¶c vŠ s¡c gi§i, tÙc 
là : tr©i SÖ ThiŠn, tr©i NhÎ ThiŠn, tr©i Tam ThiŠn, tr©i TÙ 
ThiŠn, tr©i NgÛ BÃt Hoàn. Các vÎ Thiên VÜÖng ª m‡i cõi 
tr©i ÇŠu là cänh gi§i của BÒ Tát thÎ hiŒn. Cänh gi§i này 
ch£ng phäi phàm phu Ço lÜ©ng minh båch ÇÜ®c, cõi tr©i 
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Quäng Quä và tr©i ñåi T¿ Tåi ÇŠu là nÖi trø xÙ cûa BÒ Tát 
thÃt ÇÎa và BÒ Tát bát ÇÎa, cho nên m§i hành ÇÜ®c pháp 
bình Ç£ng, l®i ích th‰ gian. M‡i vÎ Thiên VÜÖng ÇŠu tu trì 
ÇÙc hånh cho chính mình. 

Nh»ng Kinh væn Çã giäng ª trên, là khen ngợi ÇÙc 
hånh cûa các Ngài. N‰u giäng tÌ mÌ thì thÀn thông diŒu 
døng cûa m‡i vÎ Thiên VÜÖng, ÇŠu không thể nghĩ bàn. 
Bây gi© chÌ là tuy‹n ch†n nh»ng vÎ có ÇÙc hånh Ç‹ nói. 
B°n lai thì thÀn thông cûa nh»ng vÎ Thiên VÜÖng này, ÇŠu 
h° tÜÖng ÇÀy Çû. NhÜng bây gi©, là chi‰u theo s¿ tu trì Ç¥c 
biŒt sª trÜ©ng cûa các Ngài, ho¥c là ÇÙc hånh, do Çó mà 
các vÎ này ÇÜ®c tên. 

Pháp bình Ç£ng là gì ? TÙc là ch£ng có tâm tham, 
ch£ng có tâm sân, ch£ng có tâm si. Bi‰n tham sân si ba 
Ç¶c, thành gi§i ÇÎnh huŒ ba h†c, do Çó có câu : 

 

"Siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, 
DiŒt trØ tham sân si". 

 

MÜ©i ch» này là pháp cæn bän cûa ngÜ©i tu Çåo. Ai 
làm ÇÜ®c thì ngÜ©i Çó có tÜ cách xÜng là Sa môn. 

Các vÎ Çã tØng nghe Kinh nhiŠu rÒi, riêng pháp cÖ 
bän quên mÃt rÒi. Bây gi© t¿ hÕi mình, còn tâm tham 
chæng ? Còn tâm sân chæng ? Còn tâm si chæng ? N‰u 
còn thì có th‹ dùng pháp bÓ thí Ç‹ trÎ tâm tham, dùng pháp 
môn tØ bi Ç‹ trÎ tâm sân, dùng pháp môn Bát Nhã Ç‹ trÎ tâm 
si, Çó là pháp bình Ç£ng. 
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Lúc này có ngÜ©i hÕi :"Nói vŠ bình Ç£ng, phäi 
chæng xem tâm tham có bao nhiêu ? BÓ thí bao nhiêu ? 
N‰u nhiŠu, nºa tâm tham nºa bÓ thí, nhÜ vÆy là bình Ç£ng 
chæng" ! Ch£ng phäi. N‰u bÕn xÈn và bÓ thí bình Ç£ng, 
sân hÆn và tØ bi bình Ç£ng, ngu si và Bát nhã bình Ç£ng Çó 
là giä bình Ç£ng ch§ ch£ng phäi là chân thÆt bình Ç£ng. Tåi 
sao ? Vì nºa âm nºa dÜÖng, phäi hoàn toàn thu¶c vŠ 
dÜÖng thì m§i là chân chánh bình Ç£ng. 

Bây gi© Çã giäng xong bÓn mÜÖi chúng, biển chúng 
vân tÆp tåi BÒ ñŠ ñåo Tràng, c¶ng h‰t thäy có bÓn træm vÎ. 
DÜ§i Çây là Kinh væn nói vŠ nhân duyên quá khÙ và pháp 
môn tu hành. 

 

BÃy gi©, các bi‹n chúng ÇŠu Çã vân 
tÆp nÖi ñåo Tràng cûa ÇÙc NhÜ Lai, có vô 
lÜ®ng vô biên phÄm loåi, ÇÀy kh¡p chung 
quanh ñåo Tràng, hình tÜ§ng màu s¡c m‡i 
b¶ chúng ÇŠu khác nhau. 

 
Lúc bÃy gi©, Çåi chúng quang lâm Ç‰n BÒ ñŠ ñåo 

Tràng Ç‹ nghe Kinh Hoa Nghiêm gÒm có : BÒ Tát, Thánh 
hiŠn, chÜ thiên, thÀn chúng, qu› chúng, ÇŠu vân tÆp trong 
pháp h¶i Hoa Nghiêm. 

Ÿ trong biển chúng, đủ các loåi vô lÜ®ng vô biên. 
Trên h‰t là mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, dÜ§i Ç‰n tÃt cä chúng 
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sinh, bao quát chúng sinh trong mÜ©i pháp gi§i cÛng ÇŠu ª 
trong Çó. Cõi hÜ không chu vi BÒ ñŠ ñåo Tràng, ÇŠu ÇÀy 
¡p vô lÜ®ng vô biên phÄm loåi, ch£ng có nÖi nào trong m¶t 
håt bụi, ch£ng phäi là biển chúng vân tÆp, m‡i b¶ chúng 
ÇŠu có hình tÜ§ng màu s¡c khác nhau, m‡i b¶ chúng ÇŠu 
có m¶t vÎ BÒ Tát làm thÜ®ng thû, ÇŠu có vô lÜ®ng vô biên 
quy‰n thu¶c Çi theo, m‡i vÎ thÜ®ng thû thÀn chúng, cÛng có 
vô lÜ®ng vô biên quy‰n thu¶c, m‡i vÎ thÜ®ng thû Thiên 
VÜÖng, cÛng có vô lÜ®ng vô biên quy‰n thu¶c, Çû loåi hình 
tÜ§ng màu s¡c. Tuy nhiên rÃt nhiŠu phÄm loåi, nhÜng tÖ 
hào không h‡n tåp l¶n x¶n. 

 

Tùy theo phÜÖng hÜ§ng Ç‰n, ÇŠu gÀn 
gÛi ÇÙc Th‰ Tôn, m¶t lòng chiêm ngÜ«ng. 

 
Nh»ng chúng sinh khác phÄm loåi này, theo vÎ 

thÜ®ng thû cûa h† Ç‰n, tùy theo phÜÖng hÜ§ng thäy ÇŠu 
Ç‰n gÀn trÜ§c ñÙc Th‰ Tôn, nghe PhÆt thuy‰t pháp, chuyên 
tâm nhÃt š, chiêm ngÜ«ng kim dung Lô Xá Na PhÆt ngàn 
trÜ®ng. 

 

Các bi‹n chúng trong h¶i này, ÇŠu Çã 
dÙt såch tÃt cä phiŠn não, tâm cÃu bÄn và 
các tÆp khí ô nhiÍm. 
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Chúng sinh ª trong pháp h¶i Hoa Nghiêm này, ÇŠu 
Çã diŒt h‰t tÃt cä phiŠn não, tâm cÃu và các ác tÆp khí mao 
bŒnh khác. 

PhiŠn não là gì ? TÙc là cái ta, pháp hai cái chÃp. 
N‰u còn chÃp cái ta tÙc là có tham, sân, si ba Ç¶c phiŠn 
não, vô minh phiŠn não, trÀn sa phiŠn não. Låi có phiŠn 
não thô phiŠn não t‰, phiŠn não l§n phiŠn não nhÕ. Tóm låi 
có rÃt nhiŠu phiŠn não. N‰u còn chÃp pháp thì còn phiŠn 
não sª tri chÜ§ng. Ví nhÜ trong túi áo bån có håt minh châu 
tØ trÜ§c, tuy nhiên không bi‰t, nhÜng håt minh châu vÅn y 
nhiên còn Çó. Bây gi© bi‰t rÒi, minh châu vÅn còn tÒn tåi. 
B°n lai nên bi‰t viên minh châu ª trong túi áo nhÜng không 
bi‰t. Bây gi© phát hiŒn Çó là nguÒn gÓc nên bi‰t, ch£ng có 
gì Ç‹ kiêu ngåo, càng ch£ng có gì Ç‹ t¿ mãn. 

Tâm cÃu là gì ? TÙc là trong tâm ÇŠu nghï pháp ô 
nhiÍm ch£ng trong såch, cho nên trong tâm bèn có bụi trần 
dơ bẩn. N‰u Çoån døc khº ái ÇÜ®c, không nghï viŒc tình ái, 
thì tâm t¿ nhiên thanh tÎnh. 

TÆp khí là gì ? TÙc là nh»ng mao bŒnh, nh»ng tÆp 
khí không thanh tÎnh, giÓng nhÜ bøi tro ª trong khói Óng 
tre, tích tø m‡i ngày, lâu dÀn thì së tích tø khói bøi thành 
nhiŠu, vÆy tÆp khí tØ Çâu Ç‰n ? ñ‰n tØ tham sân si, tham 
có tÆp khí tham, sân có tÆp khí sân, si có tÆp khí si. Tóm låi 
có tÜ tÜªng không trong såch Çó là tÆp khí. 
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Xô ngã núi chÜ§ng n¥ng, thÃy PhÆt vô 
ngåi. ñåi chúng này vô lÜ®ng biên ki‰p 
trong quá khÙ, ÇŠu cùng v§i Tÿ Lô Giá Na 
NhÜ Lai tu hånh BÒ Tát. NhÜ Lai dùng bÓn 
pháp nhi‰p mà nhi‰p th† h†. 

 
Vô minh chÜ§ng n¥ng cûa chúng ta kiên cÓ giÓng 

nhÜ núi. Cho nên phäi phá tan núi chÜ§ng n¥ng. NhÜng 
làm sao m§i có th‹ phá tan tiêu diŒt nó ÇÜ®c ? TÙc là phäi 
xa r©i phiŠn não, xa r©i tâm cÃu bÄn, xa r©i tÆp khí mao 
bŒnh. NhÜ vÆy thì së thÃy ÇÜ®c PhÆt mà ch£ng có gì 
chÜ§ng ngåi ÇÜ®c. 

Ÿ trên Çã giäng qua rÃt nhiŠu Çåi chúng, các vÎ Çó 
trong quá khÙ ÇŠu hành BÒ Tát Çåo, siêng tu hånh BÒ Tát 
v§i thanh tÎnh pháp thân Tÿ Lô Giá Na PhÆt, träi qua th©i 
gian lâu dài biển Çåi ki‰p.  

BÒ Tát tu pháp môn bốn pháp nhi‰p tÙc là : BÓ thí, 
ái ng», l®i hành và ÇÒng s¿. Các vÎ BÒ Tát ÇŠu bi‰t hành 
bốn pháp nhi‰p này, thì së khi‰n cho chúng sinh thÜÖng tôi, 
kính tôi, tin tôi, sau Çó m§i nghe tôi khuyên dåy, chÎu s¿ 
huân tÆp cûa tôi mà tín ngÜ«ng PhÆt pháp. Lúc Çó Tÿ Lô 
Giá Na PhÆt dùng bốn pháp nhi‰p Ç‹ nhi‰p th† Çåi chúng 
trong pháp h¶i này. 
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Tåi nÖi m‡i vÎ PhÆt, khi trÒng cæn 
lành, thì h† ÇŠu Çã ÇÜ®c khéo nhi‰p th†. 
Dùng nhiŠu phÜÖng tiŒn giáo hóa thành 
thøc, khi‰n cho h† an trø nÖi Çåo NhÃt 
thi‰t chûng trí. TrÒng vô lÜ®ng nhân lành, 
Ç¡c ÇÜ®c vô biên phÜ§c l§n. Thäy ÇŠu Çã 
nhÆp vào bi‹n nguyŒn phÜÖng tiŒn. 

 
Ÿ tåi ch‡ m‡i vÎ PhÆt, khi chúng sinh trÒng cæn lành 

thì ÇŠu dùng bốn pháp nhi‰p, Ç‹ nhi‰p th† tÃt cä chúng 
sinh, dùng nhiŠu pháp phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho h† ÇŠu thành thøc, an trø vào Çåo nhÃt thi‰t 
trí, Ç¡c ÇÜ®c Çåo nhÃt thi‰t chûng trí. 

Ÿ trên Çã nói vŠ các chúng Trời, chúng Rồng, chúng 
qu› thÀn, tÃt cä ÇŠu ở trong vô lÜ®ng ki‰p quá khÙ, gần gũi 
PhÆt Tÿ Lô Giá Na, trÒng Çû cæn lành ª trong pháp h¶i, an 
trø nÖi Çåo nhÃt thi‰t trí (trÒng tÃt cä nhân PhÆt, k‰t tÃt cä 
quä PhÆt). Các vÎ Çó trÒng vô lÜ®ng cæn lành, ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p tu phÜ§c huŒ, cho nên bây gi© đắc ÇÜ®c vô 
lÜ®ng Çåi phÜ§c báu, ÇŠu vào biển nguyện phÜÖng tiŒn. 

Biển nguyện phÜÖng tiŒn là gì ? TÙc là tu Çåo phäi 
phát nguyŒn, dùng pháp môn quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, Ç‹ Ç¶ 
tÃt cä chúng sinh. ThÙ nguyŒn này r¶ng l§n nhÜ biển cả. Tu 
Çåo phäi Çû ba ÇiŠu kiŒn m§i vào ÇÜ®c biển nguyện 
phÜÖng tiŒn.  
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ThÙ nhÃt : Phäi có tâm tin, tin r¢ng mình tÜÖng lai 
có th‹ thành PhÆt.  

ThÙ hai : Phäi có tâm nguyŒn, phát nguyŒn tÜÖng 
lai thành PhÆt rÒi nhÃt ÇÎnh r¶ng Ç¶ chúng sinh.  

ThÙ ba : Phäi có tâm hành, Çã có tin và nguyŒn mà 
không cung hành th¿c tiÍn, không tinh tÃn tu hành thì 
ch£ng có ích gì. 

 

S¿ th¿c hành thäy ÇŠu hoàn toàn 
thanh tÎnh, Çã khéo thoát khÕi, thÜ©ng 
thÃy ÇÙc PhÆt ÇÜ®c rõ ràng, dùng sÙc hi‹u 
bi‰t thù th¡ng, nhÆp vào bi‹n l§n công ÇÙc 
cûa NhÜ Lai. 

 
LÆp ÇÜ®c biển nguyŒn rÒi, còn phäi thành thÆt tu 

hành. Tu các hånh môn phäi hoàn toàn ÇÀy Çû thanh tÎnh, 
Çó là con ÇÜ©ng thoát khỏi. Thoát khỏi cái gì ? Thoát khỏi 
nhà lºa ba cõi. Nhà lºa ba cõi ch£ng dÍ gì ra khÕi. Ra khÕi 
ÇÜ®c ba cõi, Çó g†i là khéo thoát khỏi. 

Các Thánh chúng này ÇŠu thÜ©ng thÃy ÇÜ®c PhÆt, vì 
các Ngài ÇŠu Çã ra khÕi ÇÜ®c nhà lºa ba cõi. PhÆt là vô tåi 
vô bÃt tåi, vô sª bÃt tåi (chẳng có nơi nào mà không có). 
VÆy tåi sao có ngÜ©i thÃy ÇÜ®c PhÆt ? Có ngÜÖi ch£ng 
thÃy PhÆt ? Vì chÌ có ngÜ©i nào ÇÀy Çû tâm thanh tÎnh, 
m§i có th‹ thÃy ÇÜ®c PhÆt, ngÜ©i tâm không thanh tÎnh thì 
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ch£ng thÃy PhÆt. Có ngÜ©i thÃy PhÆt nhÜng không rõ ràng, 
có ngÜ©i tuy nhiên thÃy PhÆt rõ ràng nhÜng không thÜ©ng 
thÃy. Bây gi© các Thánh chúng này, không nh»ng luôn 
luôn thÃy PhÆt mà còn thÃy rÃt rõ ràng, cho nên nói là thÃy 
PhÆt rõ ràng. 

Các Thánh chúng này dùng sÙc hiểu biết thù thắng, 
dùng Çåi trí huŒ Ç‹ minh båch tÃt cä, Çã vào trong bi‹n l§n 
công ÇÙc cûa NhÜ Lai. Công ÇÙc này ÇÒng v§i PhÆt, cho 
nên nói là vào trong bi‹n l§n công ÇÙc cûa NhÜ Lai. 

 

ñÜ®c môn du hí thÀn thông giäi thoát 
cûa các ÇÙc PhÆt. 

 

Vì nhÆp vào bi‹n l§n công ÇÙc cûa NhÜ Lai, cho nên 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát cûa các ÇÙc PhÆt, tÙc cÛng là Ç¡c 
ÇÜ®c chân chánh t¿ tåi, ch£ng có phiŠn não, Ç¡c ÇÜ®c thÀn 
thông du hí. Các chúng ª trên ÇŠu Çã Çåt ÇÜ®c cänh gi§i vô 
ngåi này. 

Giäi thoát là gì ? TÙc là cởi mở s¿ trói bu¶c s¿ thÃy 
và nghï hai ho¥c cûa ba cõi, thoát khÕi quä kh° ba cõi sinh 
già bŒnh ch‰t, ch£ng còn phÀn Çoån sinh tº là giäi thoát cûa 
A La Hán ; ch£ng còn bi‰n dÎch sinh tº là giäi thoát cûa 
BÒ Tát. 

Du hí là gì ? TÙc là do chân hiŒn v†ng, do v†ng 
hiŒn chân, chân v†ng không hai, chân v†ng vÓn không, 
dùng pháp quyŠn xäo phÜÖng tiŒn Ç‹ Ç¶ chúng sinh thoát 
khÕi tam gi§i. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  227 
 

  

ThÀn thông là gì ? Nh»ng vÆt hiŒn ra, ch®t l§n ch®t 
nhÕ, ch®t có ch®t không, bi‰n hóa khó dò, ngÜ©i có nh»ng 
cänh gi§i này, có th‹ nói là Çã chÙng quä. 

Ÿ trên là nói vŠ các pháp môn tu hành cûa BÒ Tát, 
chÜ ThÀn Thiên VÜÖng bi‹n chúng, tu hành thành t¿u thì 
Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. DÜ§i Çây là nói vŠ s¿ chÙng Ç¡c môn 
giäi thoát và bài kŒ cûa các vÎ Çó. 

 

DiŒu DiŒm Häi ñåi T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc phÜÖng 
tiŒn tÎch tïnh, kh¡p pháp gi§i hÜ không 
gi§i. 

 

Ÿ trên Çã giäng qua mÜ©i vÎ ñåi T¿ Tåi Thiên 
VÜÖng, có vÎ Thiên VÜÖng tên là DiŒu DiŒm Häi. VÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát sÙc phÜÖng tiŒn tÎch tïnh pháp gi§i 
hÜ không gi§i. 

Pháp gi§i là gì ? Pháp gi§i không ra ngoài m¶t tâm, 
m¶t tâm bao kh¡p pháp gi§i, do Çó :‘’ NhÙt tâm bÃt ly thÆp 
pháp gi§i.’’ Nghïa là pháp gi§i ch£ng ra ngoài m¶t tâm 
niŒm. 

HÜ không gi§i là gì ? TÙc là t¿ tính con ngÜ©i, cÃu 
bÄn gì cÛng ch£ng có, giÓng nhÜ hÜ không thanh tÎnh trong 
sáng. 
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TÎch tïnh là gì ? TÙc là ÇÎnh. PhÜÖng tiŒn là gì ? 
TÙc là Ç¶ng. ñÎnh Ç¶ng ÇŠu giäi thoát, lúc này Ç¶ng không 
ngåi tïnh, tïnh không ngåi Ç¶ng, Ç¶ng tïnh nhÃt nhÜ. 

Môn giäi thoát là gì ? TrÜ§c h‰t phäi nói rõ, ÇØng 
nhÆn  r¢ng  có  môn  (cºa), ‘’môn‘’ này chÌ là ví dø. N‰u có 
‘’môn‘’ thì không th‹ giäi thoát ÇÜ®c, cho nên ÇØng chÃp 
trÜ§c ch» nghïa. N‰u ra vào ch£ng có chÜ§ng ngåi, thì Çó là 
thÆt giäi thoát. N‰u có ‘’môn‘’ thì ª trong môn là giäi thoát, 
ª ngoài môn thì ch£ng phäi giäi thoát. Ÿ ngoài môn là giäi 
thoát, thì ª trong môn låi ch£ng giäi thoát. NhÜ vÆy vÅn 
chÜa viên mãn. N‰u ª trong ‘’môn‘’ ngoài ‘’môn‘’ ÇŠu giäi 
thoát, thì còn cÀn ‘’môn‘’  này  Ç‹  làm  gì ? Cho  nên  nói 
‘’môn‘’ này là vô hình, là m¶t ví dø mà thôi. N‰u muÓn 
chân chánh Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát, thì phäi 
thÆt Ç¡c ÇÜ®c tØ trong tâm, không cÀn tìm ‘’môn‘’ (cºa) 
trên s¿ giäi thoát. ñây chÌ là ‘’môn‘’ trên væn t¿, ch£ng 
phäi ‘’môn‘’ th¿c t‰. ñi‹m này phäi nhÆn thÙc rõ ràng ! 

N‰u nhÆn ÇÎnh cÀn chÃp trÜ§c Çi tìm ‘’môn‘’. VÆy tØ 
‘’môn‘’ này Çi vào låi Çi ra tØ môn nào ? Cho nên trÜ§c 
h‰t phäi hi‹u š nghïa môn giäi thoát m§i hi‹u ÇÜ®c nghïa 
chân thÆt. 

 

    T¿ Tåi Danh XÜng Quang Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán tÃt cä 
các pháp thäy ÇŠu t¿ tåi. 
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 VÎ Thiên VÜÖng này tên là Danh XÜng Quang. VÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : quán sát kh¡p tÃt cä các 
pháp môn, bÃt cÙ tâm pháp và s¡c pháp gì, cho Ç‰n tÃt cä 
các pháp ÇŠu t¿ tåi vô cùng. 
 

Thanh TÎnh Công ñÙc Nhãn Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vô công døng 
hånh bi‰t tÃt cä các pháp, không sinh 
không diŒt, không Ç‰n không Çi. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là Thanh TÎnh Công ñÙc 

Nhãn, quang minh thanh tÎnh cûa vÎ này, kh¡p cùng hÜ 
không pháp gi§i. Ch‡ Ç¡c cûa vÎ này là minh båch tÃt cä 
các pháp, vÓn không sinh không diŒt, không Ç‰n không Çi, 
Çó là công vô công, døng vô døng, không cÀn tåo tác, càng 
không cÀn miÍn cÜ«ng, Çó g†i là vô công døng hånh.  

Vì nó không sinh không diŒt, cho nên không Ç‰n 
không Çi ; vì nó không Ç‰n không Çi, cho nên không sinh 
không diŒt, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Khä Ái Låc ñåi HuŒ Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n trí huŒ hiŒn thÃy 
tÜ§ng chân thÆt cûa tÃt cä các pháp. 
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VÎ Thiên VÜÖng này tên là Khä Ái Låc ñåi HuŒ. 
Chỗ Ç¡c đư ợc cûa vÎ này là, môn giäi thoát trí huŒ nhÜ 
biển cả, hiŒn thÃy tÃt cä tÜ§ng chân thÆt cûa các pháp. HiŒn 
thÃy tÙc là ch‡ thÃy hiŒn tåi. TÜ§ng chân thÆt tÙc là vô 
tÜ§ng, vô tÜ§ng vô bÃt tÜ§ng. 

 

BÃt ñ¶ng Quang T¿ Tåi Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi ÇÎnh phÜÖng tiŒn, 
Çem låi vô biên an låc cho chúng sinh. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là BÃt ñ¶ng Quang T¿ Tåi, 

nhÆp vào trong ÇÎnh Çåi phÜÖng tiŒn, ban cho tÃt cä chúng 
sinh vô biên an låc. Vô biên tÙc là ch£ng có b© mé, an låc 
tÙc là ch£ng có phiŠn não. ñó là môn giäi thoát Çåi phÜÖng 
tiŒn ÇÎnh cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

DiŒu Trang Nghiêm Nhãn T¿ Tåi 
Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, diŒt s¿ 
ngu si Çen tÓi và s® hãi, làm cho chúng sinh 
quán sát ÇÜ®c pháp tÎch tïnh. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là DiŒu Trang Nghiêm 

Nhãn. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, tiêu diŒt tÃt cä ngu 
si Çen tÓi và s® sŒt, khi‰n cho chúng sinh quán sát ÇÜ®c 
pháp tÎch tïnh. 
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ThiŒn TÜ Duy Quang Minh Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ch£ng khªi tÜ 
duy nghiŒp tÃt cä các cõi, khéo nhÆp vào 
cänh gi§i không b© mé. 
 

VÎ Thiên VÜÖng này tên là ThiŒn TÜ Duy Quang 
Minh. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, ch£ng khªi nhân tÜ 
duy tåo nghiŒp (tÙc chÃp trÜ§c vào tam gi§i hai mÜÖi læm 
cõi) khéo nhÆp vào cänh gi§i ch£ng có bờ mé. 

 

Khä Ái Låc ñåi Trí Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bÃt Ç¶ng không ch‡ 
nÜÖng, Ç‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng Ç‹ thuy‰t 
pháp. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là Khä Ái Låc ñåi Trí. VÎ 

này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, Ç‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng thuy‰t 
pháp, nhÜng thân kh¡p mÜ©i phÜÖng, mà không ch‡ nÜÖng. 
ñó là không Ç‰n không Çi mà bÃt Ç¶ng. Không chỗ nươ ng 

tÙc là không nÜÖng t¿a ngÜ©i, cÛng không nươ ng t¿a 

pháp, cho nên g†i là môn giải thoát không chỗ nươ ng. 
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Ph° Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ph° hiŒn 
quang minh, nhÆp vào cänh gi§i tÎch tïnh 
cûa PhÆt. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là Ph° Âm Trang Nghiêm 

Tràng. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c ÇÎnh và huŒ cûa PhÆt, do Çó mà Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, ph° hiŒn quang minh tÎch tïnh, vÎ này dùng 
trí huŒ âm Ç‹ trang nghiêm tràng báu. ñó là môn giäi thoát 
cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Danh XÜng Quang ThiŒn Tinh TÃn 
Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ng¶ 
ÇÜ®c cänh gi§i r¶ng l§n vô biên làm sª 
duyên. 

 
VÎ Thiên VÜÖng này tên là Danh XÜng Quang ThiŒn 

Tinh TÃn. VÎ này ÇÜ®c môn giäi thoát : ng¶ ÇÜ®c cänh 
gi§i r¶ng l§n vô biên, dùng cänh gi§i này làm nhân duyên 
sª tu, Ç‹ nghiên cÙu quán sát. 

 

BÃy gi©, DiŒu DiŒm Häi Thiên VÜÖng, 
nÜÖng thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
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kh¡p tÃt cä chúng Tr©i T¿ Tåi mà nói ra 
bài kŒ. 

 
Sau khi vÎ T¿ Tåi Thiên VÜÖng thÙ mÜ©i nói ra môn 

giäi thoát Çã chÙng ÇÜ®c thì, vÎ DiŒu DiŒm Häi Thiên 
VÜÖng, nÜÖng thÀn thông oai l¿c cûa chÜ PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Tr©i ñåi T¿ Tåi, mà nói bài kŒ này, thuÆt 
låi cänh gi§i Çã chÙng ÇÜ®c. VÎ này dùng kŒ Ç‹ khen ng®i 
công ÇÙc cûa PhÆt. KŒ có bÓn tên g†i : 

1. A NÆu TÓt ThÎ Bà : KŒ này bÃt cÙ là trÜ©ng 
hàng ho¥c là kŒ ng¡n, phàm là Çû ba mÜÖi hai ch» (tÙc là 
tám ch» thành m¶t câu, bÓn câu thành kŒ) thì thành m¶t bài 
kŒ. 

2. Già ñà : DÎch là "phúng tøng", là ca xÜ§ng ; 
ho¥c là cô tøng, cô khªi ho¥c là tr¿c tøng, tr¿c ti‰p thuy‰t 
pháp. KŒ dÜ§i Çây là Già ñà tøng, tr¿c ti‰p tán thán công 
ÇÙc cûa PhÆt. 

3. Kì Då : DÎch là "Üng tøng", là tøng låi nh»ng gì 
chính Çáng quan tr†ng, Ç‹ bi‹u thÎ diÍn Çåt Çåi š cûa Kinh 
væn, tÙc cÛng là trùng tøng. 

4. –t ñà Nam : DÎch là "tÆp thí tøng", tÙc là dùng 
rÃt ít ch», mà bao hàm rÃt nhiŠu š nghïa, tÙc cÛng là thi ca. 

 

Tåi sao trong Kinh Çi‹n dùng nhiŠu kŒ tøng ? Vì có 
tám š nghïa. 

1. Dùng ch» ít mà nhi‰p nhiŠu nghïa. 
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2. Khen ng®i các ÇÙc PhÆt bi‹u thÎ s¿ tôn kính. 
3. Vì chúng sinh Ç¶n cæn mà nói låi, khi‰n cho h† 

thÃu hi‹u. 
4. Vì ngÜ©i sau này nói låi m¶t lÀn. 
5. Tùy tiŒn låc thuy‰t, tùy š cûa mình mà hoan h› Ç‹ 

nói. 
6. Vì dÍ nh§, dÍ th† trì. 
7. Vì tæng cÜ©ng sÙc nh§, nói låi Çåi š trÜ©ng hàng. 
8. Ÿ trong trÜ©ng hàng không nói, dùng kŒ tøng Ç‹ 

nói. 
 

KŒ, dÎch là "tøng", tøng là tán dÜÖng công ÇÙc cûa 
ngÜ©i, ca tøng công ÇÙc. Trong nhà PhÆt tØ cú ca xÜ§ng g†i 
là kŒ, tØ cú cûa m¶t sÓ væn nhân ca xÜ§ng g†i là thÖ. KŒ ª 
ƒn ñ¶ là ba mÜÖi hai ch», kŒ ª Trung QuÓc ho¥c là mÜ©i 
sáu ch», hai mÜÖi ch», hai mÜÖi bÓn ch», hai mÜÖi tám ch» 
.v.v. 

VÎ DiŒu DiŒm Häi Thiên VÜÖng này, nÜÖng thÀn l¿c 
cûa các ÇÙc PhÆt, quan sát h‰t thäy Thiên chúng tr©i T¿ 
Tåi, mà nói kŒ tøng, tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. Tåi sao 
phäi nói nÜÖng oai thÀn l¿c cûa PhÆt ? Mà không nói là 
sÙc l¿c cûa mình ? Vì tôn tr†ng ngÜ©i chû thuy‰t pháp, 
bi‹u thÎ không có tâm cÓng cao ngã mån. TÃt cä BÒ Tát và 
tÃt cä Thánh chúng, ch£ng có tâm cÓng cao, (cÓng cao tÙc 
là kiêu ngåo, khinh khi ngÜ©i, ch£ng xem ai ra gì) cÛng 
ch£ng có tâm ngã mån (ngã mån tÙc là t¿ Çåi, cho r¢ng viŒc 
gì cÛng ÇŠu giÕi hÖn ngÜ©i). Các Ngài cho r¢ng s¿ thành 
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t¿u thÀn thông bi‰n hóa diŒu døng cûa mình, ÇŠu là nh© 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt gia bÎ, là nh© PhÆt pháp mà hi‹u 
ÇÜ®c Çåo lš này mà Çi tu hành. Nh»ng gì thành t¿u ÇŠu là 
nh© oai l¿c cûa PhÆt. N‰u nhÜ ch£ng phäi nh© oai l¿c cûa 
PhÆt, thì vÓn không th‹ tu hành, càng không th‹ có thÀn 
thông diŒu døng. Bây gi© Çã có tÃt cä thÀn thông rÒi, Çó 
ÇŠu là do PhÆt pháp sinh ra, nÄy mÀm trÜªng thành ª trong 
PhÆt pháp, và còn thành t¿u ª trong PhÆt pháp, cho nên nói 
nÜÖng oai l¿c cûa PhÆt. 

Ch£ng phäi chÌ nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt 
Thích Ca, Lô Xá Na PhÆt, ho¥c Tÿ Lô Giá Na PhÆt, mà là 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, tÆn cùng 
hÜ không kh¡p pháp gi§i mà nói kŒ tøng này. 

 

Thân PhÆt kh¡p cùng các Çåi h¶i  
ñÀy kh¡p pháp gi§i không cùng tÆn 
TÎch tïnh không tánh không th‹ lÃy 
Vì cÙu th‰ gian mà xuÃt hiŒn. 

 

‘’ Thân PhÆt kh¡p cùng các Çåi h¶i.’’ Thân PhÆt này 
là nói ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni. Kh¡p cùng tÙc là vô tåi 
vô bÃt tåi (ch‡ nào cÛng có thân PhÆt), ch£ng có trong m¶t 
håt bøi nào mà ch£ng phäi là ch‡ sª tåi cûa thân PhÆt. Các 
Çåi h¶i tÙc là Çåi pháp h¶i chÜ PhÆt thuy‰t pháp.  

PhÆt PhÆt Çåo ÇÒng, ñÙc PhÆt kia thuy‰t pháp, ñÙc 
PhÆt này ûng h¶ pháp h¶i. ñÙc PhÆt này thuy‰t pháp, ñÙc 
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PhÆt kia ûng h¶ pháp h¶i, cho nên nói thân PhÆt kh¡p cùng 
các Çåi h¶i. 

‘’ ñÀy kh¡p pháp gi§i không cùng tÆn.’’ Thân PhÆt 
không nh»ng bi‰n hoá kh¡p các Çåi h¶i, mà còn ÇÀy kh¡p 
tÆn cùng hÜ không bi‰n pháp gi§i, tÃt cä th‰ gi§i vô cùng 
tÆn. Tóm låi th‰ gi§i này th‰ gi§i kia, vô lÜ®ng các th‰ 
gi§i ; cõi nÜ§c này, cõi nÜ§c kia, vô lÜ®ng các cõi nÜ§c 
ÇŠu ÇÀy kh¡p thân PhÆt, cho nên nói ÇÀy kh¡p pháp gi§i 
không cùng tÆn. 

‘’ TÎch tïnh không tánh không th‹ lÃy.’’ Thân PhÆt 
tuy nhiên kh¡p cùng các Çåi h¶i, ÇÀy kh¡p pháp gi§i, nhÜng 
Ngài là v¡ng l¥ng, vô tÜ§ng, lÃy mà không th‹ ÇÜ®c, xä bÕ 
cÛng không th‹ ÇÜ®c. Nói cho dÍ hi‹u là lÃy cÛng ch£ng 
có, mà xä bÕ cÛng ch£ng có. Chính vì b°n lai ch£ng có, cho 
nên ch£ng có gì có th‹ gi», càng ch£ng có gì có th‹ bÕ. 

VÆy, rõ là các pháp vÓn thÜ©ng v¡ng l¥ng, PhÆt låi 
cÀn gì xuÃt hiŒn ra Ç©i ? Trong Kinh Pháp Hoa có nói : ‘’ 
PhÆt vì m¶t Çåi s¿ nhân duyên mà hiŒn ra Ç©i.’’ ñåi s¿ 
gì ? TÙc là vÃn ÇŠ sinh tº. PhÆt muÓn nói v§i chúng sinh 
r¢ng sinh tØ Çâu Ç‰n và ch‰t së Çi vŠ Çâu, khi‰n cho chúng 
sinh chÃm dÙt thoát tº, Çåt Ç‰n Ni‰t Bàn b© bên kia. 

‘’ Vì cÙu th‰ gian mà xuÃt hiŒn.’’ PhÆt thÃy chúng 
sinh trÀm luân trong bi‹n ái, không cách chi ra khÕi ÇÜ®c, 
m§i phát tâm Çåi tØ bi Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà, cÙu tÃt cä chúng 
sinh th‰ gian, khi‰n cho lìa kh° ÇÜ®c vui. NhÜng chúng 
sinh không nghe s¿ giáo hóa cûa PhÆt, còn hÒ ÇÒ mê mu¶i 
tham luy‰n s¿ kh° não cûa th‰ gi§i này. Ý niŒm trÜ§c thì 
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muÓn lìa khÕi th‰ gi§i næm trÜ®c này, š niŒm sau thì ch£ng 
muÓn lìa khÕi, cuÓi cùng thì không lìa khÕi ÇÜ®c. Cho nên 
PhÆt Ç‰n th‰ gi§i này, khuy‰n hóa và nói v§i chúng sinh : 
‘’ Hãy mau s§m tÌnh m¶ng ! S§m trª vŠ ngôi nhà thÆt cûa 
mình ! ñØng lang thang ª bên ngoài ! ñØng mê hÒ nhÜ 
th‰, quên mÃt nguÒn gÓc ! ‘’ 

 

NhÜ Lai Pháp VÜÖng hiŒn ra Ç©i 
Th¡p Çèn diŒu pháp chi‰u th‰ gian 
Cänh gi§i vô biên cÛng vô tÆn 
Môn này T¿ Tåi Danh chÙng ÇÜ®c. 

 
‘’ NhÜ Lai Pháp VÜÖng hiŒn ra Ç©i.’’ NhÜ Lai là m¶t 

trong mÜ©i danh hiŒu cûa ñÙc PhÆt. Ý nghïa NhÜ Lai là 
"không tØ ch‡ nào Ç‰n, cÛng không Çi vŠ Çâu" ; ch‡ Ç‰n 
không th‹ Ç¡c ÇÜ®c, ch‡ Çi không th‹ Ç¡c ÇÜ®c. Nghïa là 
tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇŠu là pháp thân cûa NhÜ 
Lai. Vì nguyên nhân này cho nên Ç‰n låi tØ Çâu Ç‰n ? 
Không Ç‰n mà Ç‰n. ñi låi Çi vŠ Çâu ? Không Çi mà Çi. ñó 
g†i là không Ç¶ng Çåo tràng, Ç‰n kh¡p pháp gi§i, cho nên 
g†i là NhÜ Lai.  

Pháp VÜÖng là tên g†i t°ng quát. Pháp tÙc là PhÆt 
pháp, PhÆt pháp có bao nhiêu ? N‰u nói r¶ng thì có vô 
lÜ®ng vô biên, nhiŠu nhÜ sÓ cát sông H¢ng (vì cát sông 
H¢ng mÎn nhÜ b¶t mì, Çó là hình dung sÓ lÜ®ng không cách 
chi Ç‰m ÇÜ®c). N‰u nói t°ng quát thì có bÓn vån tám ngàn 
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pháp môn. Tám vån bÓn ngàn pháp môn, quy nåp vào thì 
có næm thÙ pháp. Næm thÙ pháp là gì ? TÙc là : S¡c 
pháp, tâm pháp, tâm sª pháp, bÃt tÜÖng Üng pháp, vô vi 
pháp. Vån pháp không ra ngoài phåm vi næm pháp này. 

Nh»ng pháp này ai cÛng có th‹ diÍn nói. Tr©i ngÜ©i 
có th‹ thuy‰t pháp, A La Hán có th‹ thuy‰t pháp, Bích Chi 
PhÆt, BÒ Tát, chÜ PhÆt càng có th‹ thuy‰t pháp. NhÜng chÌ 
có PhÆt m§i có th‹ xÜng là Pháp VÜÖng, tÙc là vua nói 
pháp, ngoài ra chÌ xÜng là ngÜ©i thuy‰t pháp, không th‹ 
xÜng là pháp vÜÖng. 

Vua thuy‰t pháp, tåi sao xuÃt hiŒn ra Ç©i ? Vì PhÆt 
thÃy th‰ gi§i quá ô nhiÍm, tâm cûa chúng sinh quá Çen tÓi. 
PhÆt vì muÓn phá vô minh cûa chúng sinh, khi‰n cho th‰ 
gi§i sáng sûa, cho nên NhÜ Lai Pháp VÜÖng m§i xuÃt hiŒn 
ra Ç©i. 

‘’ ñèn diŒu pháp chi‰u sáng th‰ gian.’’ NhÜ Lai 
dùng Çèn diŒu pháp Ç‹ chi‰u soi kh¡p th‰ gian. PhÆt pháp 
giÓng nhÜ Çèn sáng chi‰u Ç‰n ch‡ Çen tÓi, khôi phøc ánh 
sáng. Do Çó có câu : ‘’PhÆt quang ph° chi‰u, l®i ích quÀn 
sinh.’’ TrÜ§c khi PhÆt hiŒn ra Ç©i, th‰ gian này là Çen tÓi. 
Sau khi PhÆt hiŒn ra Ç©i, dùng Çèn diŒu pháp chi‰u sáng 
th‰ gian. Ánh sáng Çèn diŒu pháp này, có công næng diŒu 
døng không th‹ tä ÇÜ®c, khi‰n cho chúng sinh bÕ mê vŠ v§i 
giác, cäi tà vŠ chánh, trª vŠ nguÒn c¶i, Ç¡c ÇÜ®c chân 
chánh t¿ tåi, thÆt là không th‹ nghï bàn ! 

MuÓn trª vŠ nguÒn c¶i, thì trÜ§c h‰t phäi dÙt sinh tº, 
sinh tº không dÙt, thì không th‹ trª vŠ nguÒn c¶i. MuÓn 
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dÙt sinh tº, trÜ§c h‰t phäi dÙt h£n tâm dâm døc. N‰u không 
dÙt h£n tâm dâm døc thì, không nh»ng không cách chi dÙt 
sinh tº, càng không cách chi ra khÕi tam gi§i. Trong Kinh 
Læng Nghiêm nói :  

 

"Tâm dâm døc không trØ, 
Không th‹ ra khÕi trÀn lao". 

 

Không trØ tâm dâm, mà muÓn thành t¿u Çåo nghiŒp, 
thì giÓng nhÜ nÃu cát làm cÖm, ngÜ©i ngu nói m¶ng, Çó là 
viŒc tuyŒt ÇÓi không th‹ ÇÜ®c !  

‘’Cänh gi§i vô biên cÛng vô tÆn.’’ Cänh gi§i cûa 
NhÜ Lai ch£ng có b© b‰n, ch£ng có cùng tÆn, trùng trùng 
vô tÆn, vô tÆn trùng trùng. Viên dung vô ngåi, vô ngåi viên 
dung, cänh gi§i này không th‹ dùng l©i ví dø ÇÜ®c. 

‘’Môn này T¿ Tåi Danh chÙng ÇÜ®c.’’ VÎ T¿ Tåi 
Danh XÜng Quang Thiên VÜÖng Çã chÙng ÇÜ®c cänh gi§i 
này. 

 

PhÆt không nghï bàn lìa phân biŒt 
ThÃy rõ mÜ©i phÜÖng ch£ng có tÜ§ng 
Vì Ç©i r¶ng mª Çåo thanh tÎnh 
NhÜ th‰ TÎnh Nhãn quán thÃy ÇÜ®c. 

 

‘’ PhÆt không nghï bàn lìa phân biŒt.’’ PhÆt là nºa 
ch» Phån, ÇÀy Çû là PhÆt ñà Gia. PhÆt ñà Gia dÎch là "giác 
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giä", tÙc là bÆc giác ng¶. Giác ng¶ cái gì ? Giác ng¶ pháp 
th‰ gian là vô thÜ©ng, là kh°, là không, là vô ngã. Pháp 
xuÃt th‰ gian là thÜ©ng, là låc, là ngã, là tÎnh. Nói ÇÖn giän, 
giác ng¶ nh»ng gì mê ho¥c chúng sinh, bi‰t rõ nh»ng gì 
chúng sinh chÃp trÜ§c, buông bÕ nh»ng gì chúng sinh 
buông bÕ ch£ng Ç¥ng. Giác ng¶ tÃt cä các pháp, ÇŠu là tØ 
duyên mà sinh, tØ duyên mà diŒt. Do Çó : ‘’ Ba giác tròn, 
vån ÇÙc ÇÀy.’’ TÙc là PhÆt. VÆy ba giác là gì ?  

1. T¿ giác : TÙc là tu pháp BÓn DiŒu ñ‰ ho¥c là 
pháp MÜ©i Hai Nhân Duyên mà giác ng¶. NhÎ thØa là t¿ 
giác, phàm phu thì không giác. Cho nên nói t¿ giác và 
phàm phu ch£ng giÓng nhau. 

Có ngÜ©i cho r¢ng mình là giác, th¿c ra là mê trong 
mê, tåi sao ? Vì h† không nh»ng không nhÆn thÙc ÇÜ®c 
giác, mà cÛng không nhÆn thÙc ÇÜ®c mê. Phäi bi‰t, không 
giác tÙc là mê, mê tÙc là hÒ ÇÒ, t¿ mình cho r¢ng không 
mê, loåi ngÜ©i này Çáng thÜÖng xót nhÃt ! 

2. Giác tha : TÙc là tu pháp Løc Ç¶, t¿ mình minh 
båch rÒi, cÛng dåy ngÜ©i khác minh båch, cho nên nói giác 
tha khác v§i NhÎ thØa. NhÎ thØa là t¿ giác, BÒ Tát là giác 
tha. 

BÆc NhÎ thØa t¿ mình Çã giác ng¶ pháp sinh tº rÒi, 
không muÓn Çi giáo hóa kÈ khác, chÌ muÓn làm liÍu hán, 
mà không muÓn hành BÒ Tát Çåo. 

3. Giác mãn : TÙc là t¿ giác huŒ ÇÀy, giác tha 
phÜ§c ÇÀy, phÜ§c huŒ ÇŠu Çû, vån ÇÙc tròn ÇÀy. ñÙc PhÆt 
là giác mãn, cho nên nói giác mãn khác v§i BÒ Tát. 
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BÒ Tát tuy nhiên trí huŒ t¿ giác viên mãn rÒi, nhÜng 
công ÇÙc giác tha chÜa ÇÀy Çû, cho nên tÆn sÙc hành BÒ 
Tát Çåo, tæng trÜªng phÜ§c ÇÙc. 

Cänh gi§i cûa PhÆt không th‹ dùng tâm thÙc cûa 
chúng ta Ç‹ phân biŒt. Trong b°n Kinh Hoa Nghiêm này có 
nói :  

"N‰u ngÜ©i muÓn bi‰t cänh gi§i PhÆt, 
Hãy tÎnh š mình nhÜ hÜ không". 

 

N‰u có ngÜ©i muÓn bi‰t cänh gi§i cûa PhÆt, nên 
thanh tÎnh š niŒm cûa mình, khi‰n cho giÓng nhÜ hÜ 
không, không có phân biŒt, không có chÃp trÜ§c, m§i có 
th‹ minh båch ÇÜ®c m¶t chút cänh gi§i cûa PhÆt. 

‘’ ThÃy rõ mÜ©i phÜÖng ch£ng có tÜ§ng.’’ TÜ§ng 
cûa PhÆt là vô tÜ§ng, ch£ng phäi không có tÜ§ng, mà là 
tÜ§ng cûa PhÆt tuy nhiên tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, 
nhÜng chúng ta không cách chi thÃy ÇÜ®c tÜ§ng cûa PhÆt, 
không cách chi minh båch ÇÜ®c tÜ§ng cûa PhÆt, tåi sao ? 
Vì chúng ta ª trong tÜ§ng cûa PhÆt, không bi‰t tÜ§ng cûa 
PhÆt c« nào ? Cho nên nói thÃy rõ mÜ©i phÜÖng ch£ng có 
tÜ§ng. 

‘’ Vì Ç©i r¶ng mª Çåo thanh tÎnh.’’ PhÆt vì tÃt cä 
chúng sinh th‰ gian, r¶ng mª Çû loåi Çåo thanh tÎnh, lÆp Çû 
loåi phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, 
Ç¶ tÃt cä chúng sinh. 

ñåo thanh tÎnh là gì ? Thanh tÎnh là ch£ng có tÜ 
tÜªng ô nhiÍm, Çåo là con ÇÜ©ng. ñÙc PhÆt giáo hóa chúng 
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sinh tu pháp ch£ng có ô nhiÍm, Çi trên con ÇÜ©ng ch£ng có 
nhiÍm ô, nhÜ th‰ m§i có th‹ ra khÕi trÀn lao. 

‘’ NhÜ th‰ TÎnh Nhãn quán thÃy ÇÜ®c.’’ DiŒu pháp 
thanh tÎnh và Çåo thanh tÎnh nhÜ th‰, chÌ có Thanh TÎnh 
Công ñÙc Nhãn Thiên VÜÖng, m§i quán sát ÇÜ®c và bi‰t rõ 
ÇÜ®c cänh gi§i vô tÜ§ng cûa PhÆt. 

 

Trí huŒ NhÜ Lai không b© mé 
TÃt cä th‰ gian không lÜ©ng ÇÜ®c 
DÙt trØ si tÓi cûa chúng sinh 
ñåi HuŒ thâm nhÆp pháp môn này. 

 

‘’ Trí huŒ NhÜ Lai không b© mé.’’ Trí huŒ cûa PhÆt 
ch£ng có b© mé, ch£ng có hån lÜ®ng. Giáo nghïa cûa PhÆt 
giáo cÛng không b© mé. BÃt cÙ là PhÆt giáo ÇÒ, ho¥c không 
phäi là PhÆt giáo ÇÒ, ÇŠu bao quát ª trong PhÆt giáo. Tin 
hay không tin, chÌ là vÃn ÇŠ th©i gian s§m mu¶n mà thôi, 
thành PhÆt không thành PhÆt cÛng là vÃn ÇŠ s§m mu¶n. 

Tåi sao nói PhÆt giáo ch£ng có b© mé ? Vì tâm 
chúng sinh ch£ng có b© mé, nghïa là tâm chúng sinh l§n 
bao nhiêu, thì PhÆt giáo l§n bÃy nhiêu. BÃt cÙ bån tin PhÆt 
hay không tin PhÆt, ÇŠu ª trong phåm vi PhÆt giáo, không 
th‹ ra ngoài PhÆt giáo. PhÆt pháp tÆn cùng hÜ không kh¡p 
pháp gi§i, ch£ng có gi§i hån. BÃt cÙ là h»u tình (Ç¶ng vÆt) 
ho¥c vô tình (khoáng th¿c vÆt) ÇŠu có PhÆt tính. PhÆt tính 
là bình Ç£ng, ch£ng có khác biŒt. Cho nên PhÆt giáo chû 
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trÜÖng tÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, ÇŠu có th‹ thành 
PhÆt, ch£ng có phân biŒt, ch£ng có Ç£ng cÃp, m¶t luÆt bình 
Ç£ng, Çó là ch‡ tÜ tÜªng vï Çåi cûa PhÆt giáo. 

Bây gi© có ngÜ©i không tin PhÆt pháp, tÜÖng lai cuÓi 
cùng së tin. Bây gi© không thành PhÆt, tÜÖng lai nhÃt ÇÎnh 
së thành PhÆt. ChÌ cÀn bån chÎu tinh tÃn tu hành, thì nhÃt 
ÇÎnh có hy v†ng. PhÆt thì không nói dÓi, tuyŒt ÇÓi không 
nói l©i lÜ©ng gåt chúng sinh. 

‘’ TÃt cä th‰ gian không lÜ©ng ÇÜ®c.’’ TÃt cä ngÜ©i 
th‰ gian ÇŠu không th‹ lÜ©ng ÇÜ®c trí huŒ cûa PhÆt nhiŠu 
bao nhiêu ? CÛng không th‹ bi‰t ÇÜ®c trí huŒ cûa PhÆt 
r¶ng l§n c« nào ? Tåi sao ? Vì trí huŒ cûa PhÆt không có 
b© mé, là không th‹ nghï bàn. 

‘’ DiŒt trØ si tÓi cûa chúng sinh.’’ PhÆt dùng trí huŒ 
r¶ng l§n, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh bÕ 
mê vŠ giác, phá trØ ngu si Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. PhÆt vïnh viÍn 
diŒt trØ tâm ngu si Çen tÓi cûa tÃt cä chúng sinh, tÙc cÛng là 
phá vô minh cûa chúng sinh, làm cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
quang minh trí huŒ. 

‘’ ñåi HuŒ thâm nhÆp pháp môn này.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Khä Ái Låc ñåi HuŒ Thiên VÜÖng, thâm nhÆp thÃu 
rõ hi‹u ÇÜ®c trí huŒ không ng¢n mé cûa PhÆt, an trø ª trong 
tam mu¶i này. 

 

Công ÇÙc NhÜ Lai không nghï bàn 
Chúng sanh thÃy ÇÜ®c diŒt phiŠn não 
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Khi‰n kh¡p th‰ gian ÇÜ®c an låc 
BÃt ñ¶ng T¿ Tåi Thiên thÃy ÇÜ®c. 

 
 ‘’ Công ÇÙc NhÜ Lai không nghï bàn.’’ NhÜ Lai làm 
th‰ nào mà tu thành ? Vì có công ÇÙc, cho nên m§i thành 
PhÆt. Công ÇÙc cûa PhÆt tâm không th‹ suy nghï, không 
th‹ luÆn bàn. 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm, PhÄm Vào Pháp Gi§i có 
bài kŒ r¢ng :  
 

"Bøi cõi tâm niŒm Ç‰m bi‰t ÇÜ®c, 
NÜ§c trong bi‹n l§n uÓng h‰t ÇÜ®c, 

HÜ không lÜ©ng ÇÜ®c, gió bu¶c ÇÜ®c, 
Không th‹ nói h‰t công ÇÙc PhÆt". 

 

SÓ håt bøi trong th‰ gi§i nhiŠu vô sÓ, m‡i chúng sinh 
trên th‰ gi§i khªi tâm Ç¶ng niŒm, ÇŠu có th‹ bi‰t ; nÜ§c 
trong bi‹n l§n có th‹ uÓng h‰t ÇÜ®c, tuy nhiên hÜ không vô 
biên, cÛng có th‹ tr¡c lÜ®ng ÇÜ®c ; gió l§n tuy không có 
hình tÜ§ng cÛng có th‹ bu¶c nó låi ÇÜ®c, nhÜng không ai 
có th‹ bi‰t ÇÜ®c công ÇÙc cûa PhÆt, cho nên nói công ÇÙc 
NhÜ Lai không th‹ nghï bàn. 
 ‘’ Chúng sinh thÃy ÇÜ®c diŒt phiŠn não.’’ Vì PhÆt 
ÇŠu tØ bi ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, chúng sinh thÃy ÇÜ®c 
bèn sinh tâm hoan h›, cho nên chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, 
thì phiŠn não tiêu såch, Çó là s¿ cäm Ùng cûa công ÇÙc. 
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 ‘’ Khi‰n kh¡p th‰ gian ÇÜ®c an låc.’’ PhÆt làm cho 
tÃt cä chúng sinh trên th‰ gian, Ç¡c ÇÜ®c an låc chân chánh. 
Do Çó :  
 

"Thân thÜ thái không nguy là an, 
Tâm sáng suÓt không buÒn là låc". 

 

ñó là an låc nhÕ, Ç¡c ÇÜ®c Ni‰t Bàn bÓn ÇÙc, là Çåi 
an låc. PhÆt khi‰n cho chúng sinh an trø, nÖi an låc cõi 
TÎnh ñ¶ ThÜ©ng TÎch Quang. 
 ‘’ BÃt ñ¶ng T¿ Tåi Thiên thÃy ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ BÃt ñ¶ng T¿ Tåi Thiên VÜÖng thÃy ÇÜ®c, mà vào 
môn giäi thoát này. 
 

Chúng sinh si tÓi thÜ©ng mê mu¶i 
NhÜ Lai mª bày pháp tÎch tïnh 
Là Çèn trí huŒ chi‰u th‰ gian 
DiŒu Nhãn bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này. 

 
 ‘’ Chúng sinh si tÓi thÜ©ng mê mu¶i.’’ Chúng sinh là 
gì ? TÙc là chúng duyên giä h®p mà sinh. Ví nhÜ th¿c vÆt, 
trÜ§c h‰t phäi có håt giÓng, sau Çó m§i ÇÜ®c thiên th©i, ÇÎa 
l®i, nhân hòa ba ÇiŠu kiŒn chi phÓi. 
 TrÜ§c h‰t phäi có ÇÃt Ü§t, công sÙc nông dân, khí 
hÆu ôn hòa, thì håt giÓng m§i sinh trÜªng ÇÜ®c, m§i mong 
thu hoåch. Mùa xuân là th©i kÿ gieo trÒng, mùa hå là th©i 
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kÿ canh tác trÒng tr†t, mùa thu thì thu hoåch, mùa Çông thì 
cÃt vào kho. BÓn th©i kÿ này phân ra có Çû : Thành, trø, 
hoåi, không bÓn tÜ§ng. Gieo cÃy là th©i kÿ thành, canh tác 
trÒng tr†t là th©i kÿ trø, thu hoåch là th©i kÿ hoåi, cÃt vào 
kho là th©i kÿ không. Cho nên nói thành trø hoåi không 
ÇŠu có th©i kÿ. 
 N‰u nhÜ chÌ có ÇÃt mà không có duyên nÜ§c, thì håt 
giÓng không th‹ sinh trÜªng näy mÀm. Có ÇÃt, có mÜa mà 
không có ngÜ©i gieo trÒng, thì cÛng không th‹ phát sinh 
ÇÜ®c. Cho nên phäi có các nhân duyên hòa h®p m§i thành 
chúng sinh. 
 Chúng sinh nói ª Çây, ch£ng riêng gì chÌ con ngÜ©i 
mà nói, cho Ç‰n bao quát : Thai, noãn, thÃp, hóa bÓn loài. 
Nói tÌ mÌ thì có chín loài, mÜ©i hai loài .v.v. NhÜng chúng 
sinh phÀn nhiŠu ngu si, cho nên g†i là si ám. Si ám này, nói 
vŠ phÜÖng diŒn thô tÙc là phiŠn não (phiŠn thân não tâm), 
nói vŠ phÜÖng diŒn t‰ là vô minh. Chúng sinh thÜ©ng bÎ vô 
minh phiŠn não mê ho¥c, che lÃp chân tâm thanh tÎnh 
quang minh. 
 ‘’ NhÜ Lai mª bày pháp tÎch tïnh.’’ Vì chúng sinh 
thÜ©ng bÎ ngu si che lÃp, không ti‰p th† ÇÜ®c s¿ giáo hóa 
cûa PhÆt, cho nên PhÆt vÓn dùng bÓn tâm vô lÜ®ng, vì 
chúng sinh mà thuy‰t pháp. BÓn tâm vô lÜ®ng là  

 

1. Tâm tØ vô lÜ®ng .  
2. Tâm bi vô lÜ®ng.  
3. Tâm h› vô lÜ®ng.  
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4. Tâm xä vô lÜ®ng.  
 

Nói pháp gì ? Nói pháp tÎch tïnh. Pháp tÎch tïnh là 
gì ? TÙc là tu thiŠn ÇÎnh.  
 ‘’ Là Çèn trí huŒ chi‰u th‰ gian.’’ PhÆt dåy chúng 
sinh tu pháp tÎch tïnh, pháp tÎch tïnh tÙc là Çèn Çåi trí huŒ 
chi‰u sáng kh¡p th‰ gian. ThiŠn tÙc là ÇÎnh, ÇÎnh khÓng ch‰ 
ÇÜ®c các v†ng tÜªng, Ç‰n cänh gi§i m¶t niŒm không sinh 
thì, trí huŒ quang hiŒn tiŠn së khai ng¶. Cho nên nói tÎch 
tïnh là Çèn trí huŒ. 
 ‘’ DiŒu Nhãn bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này.’’ VÎ DiŒu 
Nghiêm Nhãn Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c pháp phÜÖng 
tiŒn này. 
 

S¡c thân NhÜ Lai ÇËp thanh tÎnh 
HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng không gì sánh 
Thân này không tánh không ch‡ nÜÖng 
ThiŒn TÜ Duy Thiên quán sát ÇÜ®c. 

 
 ‘’ S¡c thân NhÜ Lai ÇËp thanh tÎnh.’’ Pháp thân cûa 
NhÜ Lai là thanh tÎnh, báo thân cûa NhÜ Lai cÛng thanh 
tÎnh, Ùng thân NhÜ Lai cÛng thanh tÎnh, cho nên nói s¡c 
thân NhÜ Lai ÇËp thanh tÎnh, là s¡c thân vàng tÓt ÇËp trang 
nghiêm. 
 ‘’ HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng không gì sánh.’’ S¡c thân 
thanh tÎnh quang minh tÓt ÇËp này không th‹ nghï bàn, thÎ 
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hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt. TÙc là mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt, cÛng không th‹ sánh ÇÜ®c thân quang 
minh thanh tÎnh cûa PhÆt, cho nên nói hiŒn kh¡p mÜ©i 
phÜÖng không th‹ sánh. 
 ‘’ Thân này không tánh không ch‡ nÜÖng.’’ S¡c thân 
PhÆt này ÇËp thanh tÎnh, ch£ng có t¿ tánh cÛng ch£ng có 
ch‡ nÜÖng t¿a. Vì PhÆt rÃt t¿ tåi, vô tåi vô bÃt tåi, vô sª bÃt 
tåi (ch£ng có ch‡ nào mà không có thân PhÆt), cho nên nói 
thân này không tánh không ch‡ nÜÖng. 
 ‘’ ThiŒn TÜ Duy Thiên quán sát ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này vÎ ThiŒn TÜ Duy Quang Minh Thiên VÜÖng thÃy ÇÜ®c. 
 

Âm thanh NhÜ Lai không hån lÜ®ng 
NgÜ©i ÇÜ®c giáo hóa thäy ÇŠu nghe 
Mà PhÆt tÎch nhiên luôn bÃt Ç¶ng 
Giäi thoát này Låc Trí Thiên chÙng. 

 
 ‘’ Âm thanh NhÜ Lai không hån lÜ®ng.’’ Âm thanh 
cûa NhÜ Lai vô cùng vô tÆn, không có hån lÜ®ng, không có 
trª ngåi, cho nên bÃt cÙ Çi Ç‰n Çâu, cÛng ÇŠu nghe ÇÜ®c âm 
thanh cûa PhÆt. 
 Tôn giä Møc KiŠn Liên vÆn døng sÙc thÀn thông Çi 
vŠ hÜ§ng Çông. ñi qua vô lÜ®ng træm ngàn Ùc cõi PhÆt, vÅn 
nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt nhÜ ª trÜ§c m¥t, nghe ÇÜ®c 
rÃt rõ ràng, cho nên nói âm thanh cûa NhÜ Lai không hån 
lÜ®ng. 
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 ‘’ NgÜ©i ÇÜ®c giáo hóa thäy ÇŠu nghe.’’ Chúng sinh 
có duyên v§i PhÆt, ÇŠu nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt. N‰u 
chúng  sinh  không  có  duyên,  thì  không  bàn  Ç‰n,  do  
Çó : 
 

"NÜ§c mÜa tuy nhiŠu,  
CÕ khô rÍ không th‹ sÓng låi ÇÜ®c, 

Cºa PhÆt tuy r¶ng,  
Khó Ç¶ nh»ng ngÜ©i không có duyên". 

 

PhÆt cÛng có ba ÇiŠu không th‹ làm ÇÜ®c :  
 

1. Không th‹ diŒt ÇÜ®c ÇÎnh nghiŒp.  
2. Không th‹ Ç¶ ngÜ©i không có duyên.  
3. Không th‹ Ç¶ h‰t cõi chúng sinh. 
 

‘’ Mà PhÆt tÎch nhiên luôn bÃt Ç¶ng.’’ Chúng sinh 
không Ç‰n ch‡ PhÆt, PhÆt cÛng không Ç‰n ch‡ chúng sinh, 
nhÜng âm thanh cûa PhÆt, chúng sinh ÇŠu nghe kh¡p h‰t. 
ñó là nhân duyên gì ? PhÆt vÅn ngÒi ª cõi ThÜ©ng TÎch 
Quang, tu hành thÜ©ng låc ngã tÎnh, vì âm thanh cûa PhÆt 
vô ngåi, bÃt cÙ cõi nÜ§c nào, bÃt cÙ loåi chúng sinh nào, 
ÇŠu nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt rõ ràng. 

‘’ Giäi thoát này Låc Trí Thiên chÙng.’’ Môn giäi 
thoát này vÎ Khä Ái Låc ñåi Trí Thiên VÜÖng chÙng ÇÜ®c. 
 

TÎch tïnh giäi thoát chúa tr©i ngÜ©i 
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MÜ©i phÜÖng không ch‡ nào ch£ng hiŒn 
Quang minh chi‰u sáng kh¡p th‰ gian 
Pháp vô ngåi này Nghiêm Tràng thÃy. 

 

 ‘’ TÎch tïnh giäi thoát chúa tr©i ngÜ©i.’’ TÎch tïnh là 
nÖi không Òn ào. Vì nÖi tÎch tïnh m§i Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát, 
Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát m§i thÆt tÎch tïnh. Tên g†i này chÌ có 
ÇÙc PhÆt, m§i Çäm Çang ÇÜ®c, m§i có tÜ cách xÜng là, tÎch 
tïnh giäi thoát chúa cûa tr©i, ngÜ©i. 
 ‘’ MÜ©i phÜÖng không ch‡ nào ch£ng hiŒn.’’ Pháp 
thân PhÆt, là vô tåi vô sª bÃt tåi. MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, 
không có ch‡ nào mà PhÆt ch£ng Ç‰n, PhÆt ch£ng Çi, PhÆt 
không ª Çó. Cho nên m§i nói mÜ©i phÜÖng không ch‡ nào 
không hiŒn. 
 ‘’ Quang minh chi‰u sáng kh¡p th‰ gian.’’ Quang 
minh cûa PhÆt, chi‰u sáng ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, trí 
huŒ quang minh ÇÀy kh¡p th‰ gian, khi‰n cho chúng sinh 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, bÕ trÀn lao h®p v§i giác ng¶, lìa kh° 
ÇÜ®c vui. 
 ‘’ Pháp vô ngåi này Nghiêm Tràng thÃy.’’ ñ¡c ÇÜ®c 
pháp vô ngåi này, thÃy ÇÜ®c pháp vô ngåi này, là vÎ Ph° 
Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên VÜÖng, vÎ này thÃu hi‹u 
ÇÜ®c pháp môn này. 
 

PhÆt trong vô biên bi‹n Çåi ki‰p 
Vì chúng sinh mà cÀu bÒ ÇŠ 
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Các loåi thÀn thông hóa h‰t thäy 
Danh XÜng Quang Thiên ng¶ pháp này. 

 

 ‘’ PhÆt trong vô biên bi‹n Çåi ki‰p. ñÙc PhÆt : 
 

"Tam kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Bách ki‰p chûng tÜ§ng häo". 

Nghïa là :  
Ba A Tæng Kÿ ki‰p tu phÜ§c huŒ, 

Træm ki‰p trÒng tÜ§ng tÓt. 
 

Nói là ba Çåi A Tæng Kÿ ki‰p, th¿c ra không bi‰t träi 
qua bao nhiêu Çåi A Tæng Kÿ ki‰p ? A Tæng Kÿ ki‰p dÎch 
là "vô lÜ®ng sÓ". Ba vô lÜ®ng sÓ ki‰p, sâu r¶ng nhÜ bi‹n 
cä, cho nên nói PhÆt trong vô biên bi‹n Çåi ki‰p. 
 ‘’ Vì chúng sinh mà cÀu bÒ ÇŠ.’’ Møc Çích PhÆt tu 
Çåo, là vì giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
thành PhÆt Çåo. Ch£ng phäi vì chính mình, mà là vì chúng 
sinh mà phát tâm bÒ ÇŠ, khi‰n cho chúng sinh ÇÒng th©i 
ÇŠu chÙng ÇÜ®c A NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ ñŠ (vô 
thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác). 
 ‘’ Các loåi thÀn thông hóa h‰t thäy.’’ PhÆt rÃt tØ bi, 
dùng các loåi thÀn thông, các loåi công ÇÙc, Ç‹ giáo hóa tÃt 
cä chúng sinh, không nh»ng giáo hóa chúng sinh h»u tình, 
mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. 
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 ‘’ Danh XÜng Quang Thiên ng¶ pháp này.’’ VÎ Danh 
XÜng Quang ThiŒn Tinh TÃn Thiên VÜÖng ng¶ ÇÜ®c pháp 
môn này. 
 Ÿ trên là kŒ cûa mÜ©i vÎ ñåi T¿ Tåi Thiên VÜÖng 
nói, thu¶c vŠ s¡c gi§i, tr©i S¡c CÙu Cánh cao nhÃt trong 
tr©i NgÛ BÃt Hoàn (cÛng là s¡c gi§i ThÆp Bát Thiên). 
 

Låi n»a, Khä Ái Låc Pháp Quang 
Minh Tràng Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, quán kh¡p tÃt cä cæn tánh cûa chúng 
sinh, Ç‹ thuy‰t pháp dÙt nghi cho h†. 

 
Ý nghïa låi n»a là Kinh væn ª trÜ§c chÜa nói h‰t låi 

ti‰p tøc nói. 
VÎ Khä Ái Låc Pháp Quang Minh Tràng Thiên 

VÜÖng này, thu¶c vŠ s¡c gi§i tr©i Quäng Quä trong Tr©i TÙ 
ThiŠn (S¡c gi§i cõi tr©i thÙ mÜ©i hai). VÎ này hoan h› nhÃt 
vŠ PhÆt pháp. BÃt cÙ pháp gì, vÎ này ÇŠu tu hành, không 
nh»ng tu hành mà còn tinh tÃn, cho nên Ç¡c ÇÜ®c Çåi trí 
huŒ, giÓng nhÜ tràng báu quang minh. 

VÎ này thành t¿u Ç¡c ÇÜ®c cÛng l§n, Ç¡c ÇÜ®c tam 
mu¶i thù Ç¥c, bi‰t ÇÜ®c cæn tánh cûa chúng sinh, ÇŠu khác 
nhau. Tuy nhiên ÇŠu có PhÆt tánh, nhÜng ÇŠu khác biŒt. 

Cæn tánh con ngÜ©i có hai thÙ. M¶t là l®i cæn, m¶t là 
Ç¶n cæn. Nói ÇÖn giän, l®i cæn là ngÜ©i thông minh có trí 
huŒ. ñ¶n cæn là ngÜ©i ngu si ch£ng có trí huŒ. Møc Çích 
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chúng ta h†c PhÆt pháp là h†c trí huŒ, tÙc là "Bát Nhã". 
Làm th‰ nào m§i có ÇÜ®c trí huŒ ? TØ hai phÜÖng diŒn mà 
hå thû công phu :  

1. Vào sâu tång Kinh trí huŒ nhÜ bi‹n.  
2. Tham thiŠn Çä t†a, trí huŒ giäi thoát. 
 

NgÜ©i Ç¶n cæn vì h† mà thuy‰t pháp, nói m¶t lÀn h† 
không hi‹u, nói hai lÀn h† cÛng không hi‹u, càng nói càng 
hÒ ÇÒ, càng hÒ ÇÒ càng phäi hÕi. GiÓng nhÜ ÇŒ tº cûa ÇÙc 
PhÆt, Tôn giä Châu L®i Bàn ñà, vÎ này là ngÜ©i tÓi tæm ngu 
nhÃt cûa ÇÙc PhÆt, vŠ sau vÎ này thành t¿u biŒn tài vô ngåi, 
là nghïa trì ÇŒ nhÃt. Có th‹ thÃy tu hành thì không s® ngu 
Ç¶n, chÌ s® không chÎu phát tâm. N‰u chÎu phát tâm thì dù 
hå ngu cÛng Ç¡c ÇÜ®c thÜ®ng trí. 

NgÜ©i l®i cæn, nghe ÇÜ®c m¶t thÙ Çåo lš thì hi‹u rõ 
tÃt cä Çåo lš khác. VÎ Nhan HÒi nghe m¶t bi‰t mÜ©i. ñŠ Bà 
ñåt ña là ÇŒ tº cûa PhÆt, là ngÜ©i thông minh nhÃt, tuy 
nhiên có trí huŒ, nhÜng thông minh ngÜ®c låi bÎ thông 
minh lÀm lÅn, k‰t quä Ç†a vào ÇÎa ngøc. 

L®i và Ç¶n là ngÜ©i bình thÜ©ng, khÓn khó mà h†c là 
ngÜ©i thông minh, khÓn khó mà không h†c là ngÜ©i ngu si. 
Thánh nhân là sinh ra mà bi‰t, hiŠn nhân thì h†c mà bi‰t ; 
chúng ta là ngÜ©i bình thÜ©ng thì phäi h†c PhÆt pháp. 

Có ngÜ©i sinh ra tâm tØ bi rÃt l§n, có ngÜ©i sinh ra 
tâm tØ bi rÃt nhÕ. Có ngÜ©i sinh ra tâm tham lam rÃt l§n, có 
ngÜ©i sinh ra tâm tham lam rÃt ít. Chúng sinh có Çû thÙ cæn 
tính khác nhau. VÎ Thiên VÜÖng này bi‰t ÇÜ®c døc v†ng 
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cûa chúng sinh. Loåi chúng sinh nào hoan h› pháp gì, thì vÎ 
này thuy‰t pháp Çó. Ví nhÜ g¥p chúng sinh tham lam thì 
nói pháp bÓ thí cho h† nghe, nói bÓ thí có công ÇÙc gì ? 
G¥p chúng sinh phåm gi§i, thì nói pháp trì gi§i cho h† 
nghe, nói s¿ l®i ích vŠ s¿ trì gi§i. G¥p ngÜ©i nhiŠu sân hÆn, 
thì nói pháp nhÅn nhøc, dåy h† h†c theo BÒ Tát Di L¥c, mª 
miŒng thÜ©ng cÜ©i, nhÅn viŒc thiên hå không th‹ nhÅn. G¥p 
chúng sinh lÜ©i bi‰ng giäi Çãi thì nói pháp tinh tÃn cho h† 
nghe, phäi siêng tu kh° hånh, m§i mong thành t¿u. Do Çó 
trÒng tr†t m¶t phÀn thì thu hoåch m¶t phÀn. NhÃt là tu 
hành, công phu tu m¶t ngày thì có công ÇÙc m¶t ngày, cho 
nên tu hành thì không lãng phí th©i gian, hy v†ng m†i 
ngÜ©i ÇÀu sào træm trÜ®ng càng ti‰n t§i m¶t bÜ§c. G¥p 
chúng sinh tán loån không có ÇÎnh l¿c, thì nói pháp thiŠn 
ÇÎnh tham thoåi ÇÀu nhÜ th‰ nào ? (tinh thÀn tÆp trung, nghï 
"NiŒm PhÆt là ai" ?) G¥p chúng sinh ngu si thì nói pháp trí 
huŒ, khi‰n cho h† khai mª trí huŒ, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i thÆt 
tÜ§ng Bát Nhã. ñó là Løc Ç¶ cæn bän cûa pháp Çåi thØa. 

Nói tÌ mÌ vŠ cæn tính cûa chúng sinh, thì có tám vån 
bÓn ngàn, PhÆt pháp có bÓn vån tám ngàn pháp môn, 
chuyên ÇÓi trÎ bŒnh cûa chúng sinh. Pháp môn có cao thÃp, 
môn nào cÛng ÇŒ nhÃt ; pháp môn nào ÇÓi cÖ là ÇŒ nhÃt, 
ngoài ra các pháp môn kia là ÇŒ nhÎ. 

NgÜ©i hay thuy‰t pháp, thì khi‰n cho ngÜ©i sinh Çåo 
tâm, ngÜ©i không hay thuy‰t pháp, thì khi‰n cho ngÜ©i sinh 
tâm thÓi lui, cho nên khi thuy‰t pháp, thì phäi quán sát cæn 
tính cûa ÇÓi phÜÖng, là l®i cæn hay Ç¶n cæn ? ñÓi v§i 
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ngÜ©i l®i cæn, thì giäng vŠ Çåo lš chân không diŒu h»u 
trung Çåo ÇŒ nhÃt nghïa, khi‰n cho h† hi‹u rõ vŠ thÆt nghïa 
Çåi thØa. ñÓi v§i ngÜ©i Ç¶n cæn, thì nói pháp nhân duyên 
sinh diŒt, ho¥c pháp nhân quä báo Ùng, khi‰n cho h† hi‹u 
rõ vŠ thÆt nghïa ti‹u thØa. 

Tôn giä Xá L®i PhÃt có hai vÎ ÇŒ tº tu hành nhiŠu 
næm mà ch£ng thành t¿u. Xá L®i PhÃt hÕi ÇÙc PhÆt là lš do 
gì ?  

ñÙc PhÆt hÕi : ‘’ VÎ Çó trÜ§c khi xuÃt gia làm nghŠ 
gì ? ‘’  

Xá L®i PhÃt  Çáp : ‘’ M¶t là th® båc, m¶t là xem 
m¶.’’  

ñÙc PhÆt nói : ‘’ Nên dåy vÎ Tÿ kheo th® båc tu 
pháp s° tÙc (Ç‰m hÖi thª), dåy vÎ Tÿ kheo xem m¶ tu pháp 
quán xÜÖng tr¡ng, nhÜ vÆy thì có th‹ thành t¿u.’’  

Tôn giä Xá L®i PhÃt trª vŠ dåy tu theo nhÜ th‰, 
không lâu hai vÎ ÇŠu chÙng quä. ñó là theo cæn tính thích 
Ùng v§i h† mà thí giáo. 

Theo bŒnh cho thuÓc : Chúng sinh ÇŠu có bŒnh 
phiŠn não, bŒnh tham lam, bŒnh sân hÆn, bŒnh ngu si, vô 
minh .v.v. ThÆm chí có tám vån bÓn ngàn thÙ bŒnh. PhÆt 
pháp là thuÓc thÀn, ngÜ©i thuy‰t pháp là bác sï. Bác sï trÜ§c 
h‰t phäi xem bŒnh gì ? Sau Çó dùng thuÓc thích Çáng Ç‹ 
ÇiŠu trÎ. BŒnh nhiŒt thì dùng thuÓc mát, bŒnh hàn thì dùng 
thuÓc nhiŒt, nhÜ vÆy m§i hy v†ng thuÓc công hiŒu ch»a 
lành bŒnh. Do Çó :  
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"ThuÓc không hay dª, lành bŒnh là thuÓc hay ;  
Pháp không cao thÃp, h®p cÖ là pháp diŒu". 

 

G¥p chúng sinh cæn lành thành thøc, thì dåy h† xuÃt 
gia tu Çåo. G¥p chúng sinh không có cæn lành, thì dåy h† 
trÒng cæn lành tu phÜ§c ÇÙc. G¥p chúng sinh Çã trÒng cæn 
lành, thì dåy h† phÜÖng pháp làm tæng trÜªng cæn lành.  

Tóm låi, Çã tæng trÜªng thì khi‰n cho thành thøc. ñã 
thành thøc khi‰n cho giäi thoát. Cho nên vì chúng sinh 
thuy‰t pháp Çoån trØ tâm nghi cûa h†, mà sinh ra tâm tin, 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát không chÜ§ng ngåi. 

 

TÎnh Trang Nghiêm Häi Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy s¿ nghï nh§, khi‰n 
cho ÇÜ®c thÃy PhÆt. 

 
VÎ Thanh TÎnh Trang Nghiêm Häi Thiên VÜÖng này, 

thanh tÎnh trang nghiêm r¶ng l§n giÓng nhÜ bi‹n, và còn 
trang nghiêm kh¡p h‰t thäy cõi PhÆt. Cänh gi§i Tam mu¶i 
cûa vÎ này, bÃt cÙ lúc nào chÌ cÀn nghï nh§ Ç‰n PhÆt, thì së 
thÃy ÇÜ®c PhÆt. Không nh»ng vÎ này Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i 
tùy theo s¿ nghï nh§, cÛng khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
pháp môn này. 

BÒ Tát ñåi Th‰ Chí nói : ‘’ Lúc nào bån nghï nh§ 
PhÆt thì së thÃy PhÆt, trØ khi quên nghï nh§ thì không thÃy 
PhÆt.’’ Pháp môn niŒm PhÆt ví nhÜ mË con hai ngÜ©i, 
ngÜ©i niŒm PhÆt là con, sª niŒm PhÆt là ngÜ©i mË. MË con 
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sinh sÓng v§i nhau rÃt sung sÜ§ng, nhÜng ngÜ©i con không 
gi» quy cø, thích chÖi Çùa, chåy ra bên ngoài, không ª v§i 
ngÜ©i mË, lang thang phiêu båt bên ngoài, ch£ng có nghŠ 
nghiŒp chính Çáng. Lúc này, ngÜ©i mË luôn luôn tÜªng nh§ 
con, có câu r¢ng : ‘’ Con Çi ngàn d¥m mË âu lo,’’ hôm nay 
nghï, ngày mai nghï, nghï không ngØng, nhÜng ngÜ©i con 
không nghï Ç‰n ngÜ©i mË, lang thang bên ngoài không nh§ 
trª vŠ. Träi qua nhiŠu næm sau Çó, ngÜ©i con hÓt nhiên 
nghï nh§ ngÜ©i mË, sinh ra hÒi tÜªng nh§ låi. Con nghï 
tÜªng mË, mË nghï tÜªng con, cùng nhau nghï tÜªng, khªi 
lên tâm ÇiŒn tác døng tÜÖng thông, do Çó :‘’ tâm ÇiŒn cäm 
Ùng ‘’, ngÜ©i con bèn trª vŠ nhà cÓ hÜÖng cûa mình. Do 
Çó : 
 

"Nh§ PhÆt niŒm PhÆt, 
HiŒn tiŠn tÜÖng lai, 

NhÃt ÇÎnh thÃy PhÆt". 
 

Chúng ta niŒm danh hiŒu PhÆt A Di ñà, thì PhÆt ti‰p 
dÅn chúng ta trª vŠ cõi PhÆt. Chúng ta phiêu båt lang thang 
bên ngoài làm ngÜ©i lÜu lãng, không bi‰t trª vŠ nhà g¥p 
mË. VÎ Thiên VÜÖng này nói : ‘’ BÃt cÙ lúc nào, bån nh§ 
PhÆt niŒm PhÆt, ho¥c hiŒn tåi thÃy ÇÜ®c PhÆt, ho¥c là vÎ lai 
së thÃy ÇÜ®c PhÆt.’’ Bån niŒm PhÆt không thÃy PhÆt, bèn 
sinh tâm hoài nghi, cho r¢ng Kinh PhÆt nói không linh 
nghiŒm. PhÆt thì không nói dÓi, pháp cûa PhÆt nói ÇŠu viên 
dung vô ngåi. Bây gi© không thÃy PhÆt, tÜÖng lai së thÃy 
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PhÆt, ho¥c là Ç©i sau së thÃy PhÆt, n‰u tâm thÆt niŒm PhÆt 
thì hiŒn tåi së thÃy PhÆt, tÜÖng lai së thành PhÆt. 

 

TÓi Th¡ng HuŒ Quang Minh Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, tánh bình 
Ç£ng không ch‡ nÜÖng t¿a trang nghiêm 
thân. 

 

VÎ TÓi Th¡ng HuŒ Quang Minh Thiên VÜÖng này, trí 
huŒ thù th¡ng nhÃt, có vô lÜ®ng vô biên quang minh, cho 
nên khai mª Çåi trí huŒ. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, 
pháp tánh bình Ç£ng không ch‡ y t¿a trang nghiêm thân.  
        

Pháp tánh vÓn là bình Ç£ng, vì sao phäi nói ch» 
"Ç¡c" ? Vì thành PhÆt rÒi, pháp tánh m§i bình Ç£ng ; ª 
phÀn chúng sinh, thì ÇØng nói Ç‰n pháp tánh bình Ç£ng. 
Bình Ç£ng thì không thêm không b§t. Ÿ phÀn chúng sinh 
ch£ng bình Ç£ng, Çó là m¶t lÓi nói pháp. Låi có m¶t lÓi nói 
pháp n»a là, ª phÀn chúng sinh bình Ç£ng. Tåi sao ? Vì 
pháp tánh ª phÀn chúng sinh ch£ng b§t chút nào, ª phÀn 
chÜ PhÆt cÛng ch£ng thêm chút nào, nguÒn gÓc là bình 
Ç£ng. Vì bình Ç£ng cho nên không ch‡ nÜÖng t¿a. Tåi sao 
không ch‡ nÜÖng t¿a ? TÙc là không chÃp trÜ§c, không có 
tÜ§ng ta, ch£ng có thÎ phi. Vì không ch‡ nÜÖng, m§i là 
chân chánh bình Ç£ng. N‰u có ch‡ nÜÖng thì không bình 
Ç£ng. 
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 Ch‡ này có ngÜ©i nói :‘’ Pháp này tôi tin, pháp kia 
tôi không tin ‘’, vÆy bån tin là chÃp trÜ§c, không tin cÛng 
chÃp trÜ§c. Con ngÜ©i là Ç¶ng vÆt kÿ quái. Quái nhÜ th‰ 
nào ? Thích ÇÀu låi thêm ÇÀu, không viŒc Çi tìm viŒc. 
Hôm qua muÓn æn b¶t, hôm nay æn b¶t rÒi, låi nói æn 
không ngon. Låi muÓn æn mì, muÓn æn bánh, ngày mai låi 
muÓn æn cÖm. ñó là Çem s¿ viŒc æn Ç‹ so sánh khÄu vÎ ba 
ngày không giÓng nhau. 

Tin PhÆt pháp cÛng nhÜ th‰, trong quá khÙ thì tin 
pháp môn niŒm PhÆt, s§m muÓn chÙng niŒm PhÆt Tam 
mu¶i bèn sinh hoài nghi : ‘’Không bi‰t cÙu kính có pháp 
môn này chæng ? ‘’ Vì sinh tâm hoài nghi nhÜ th‰, cho 
nên ch‰t rÒi không th‹ vãng sinh vŠ th‰ gi§i C¿c Låc. ñ©i 
này låi sinh tâm hoài nghi n»a :‘’ NiŒm PhÆt có ích l®i gì 
chæng ? Pháp môn này là gåt ngÜ©i, chÌ có ngÜ©i già m§i 
niŒm PhÆt, ta là Çåi trÜ®ng phu, ta không niŒm PhÆt !‘’ 
Bån xem ! Ki‰p trÜ§c niŒm PhÆt, sinh ra tâm hoài nghi, 
Ç©i này càng không tin niŒm PhÆt. 
 Có ngÜ©i ki‰p trÜ§c tin tham thiŠn Çä t†a, tham Çi 
tham låi chÌ còn chút n»a thì khai ng¶, nhÜng h† låi sinh 
tâm thÓi chuy‹n. Tâm nghï :‘’ Tôi tham thiŠn m¶t Ç©i, mà 
ch£ng khai ng¶, Çây là pháp môn gåt ngÜ©i. Nghe nói niŒm 
PhÆt là phÜÖng tiŒn pháp môn, có th‹ tr¿c ti‰p vãng sinh vŠ 
Tây PhÜÖng, chi b¢ng hãy thº xem.’’ NhÜ vÆy, tham thiŠn 
Çã không khai ng¶, niŒm PhÆt cÛng ch£ng ÇÜ®c vãng sinh. 
Do Çó : m¶t chân thì ª thuyŠn này, m¶t chân thì ª thuyŠn 
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kia, tâm muÓn Çi vŠ giang nam, låi muÓn vŠ giang b¡c, k‰t 
quä låc vào giang trung, ch£ng có sª Ç¡c !  
 Ngoài ra bÃt cÙ h†c giáo lš, h†c luÆt, h†c mÆt tông 
cÛng ÇŠu nhÜ th‰, tu m¶t th©i gian thì thay Ç°i, không gi» 
ÇÜ®c bŠn lâu, thÃy lå muÓn Ç°i cuÓi cùng lãng phí công 
phu. Vì trong quá khÙ luôn luôn thay Ç°i møc tiêu, cho nên 
công phu trÜ§c kia bÕ h‰t, Ç‰n Ç©i này m§i luyŒn låi tØ ÇÀu. 
Có câu kŒ r¢ng :  
 

"TÃt cä là khäo nghiŒm, 
Hãy xem nên làm gì ? 

TrÜ§c m¡t không nhÆn thÙc, 
Phäi luyŒn låi tØ ÇÀu". 

  

Cho nên nói ngÜ©i là quái vÆt. Tâm lš m¶t sÓ ngÜ©i 
thích m§i chán cÛ, nhÃt là hôm nay khoa h†c væn minh, 
ngày m§i tháng khác, luôn luôn dÅn dø ngÜ©i. N‰u š chí 
không v»ng ch¡c thì chuy‹n theo cänh gi§i, mà mÃt Çi Çåo 
tâm. MuÓn tu pháp môn bÓ thí, nhÜng tham luy‰n tiŠn båc, 
phäi bi‰t tiŠn là vÆt bên ngoài, sinh ra không mang Ç‰n, 
ch‰t cÛng không mang Çi, chÌ có nghiŒp theo thân Çi thôi. 
Hy v†ng ngÜ©i giàu có làm nhiŠu viŒc có ích cho chúng 
sinh, nhÜ làm trÜ©ng h†c, lÆp nhà thÜÖng, cô nhi viŒn và 
viŒn dÜ«ng lão, tr¿c ti‰p giäi trØ kh° cho chúng sinh, công 
ÇÙc vô lÜ®ng ! 
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 T¿ Tåi Trí HuŒ Tràng Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ tÃt cä pháp th‰ 
gian, trong m¶t niŒm an lÆp bi‹n trang 
nghiêm không nghï bàn.  
 

 VÎ T¿ Tåi Trí HuŒ Tràng Thiên VÜÖng này, t¿ tåi vô 
cùng mà còn có trí huŒ. T¿ tåi thì ch£ng có chÃp ta và chÃp 
pháp, ch£ng có chÃp ta thì tÜ§ng ta là không ; ch£ng có 
chÃp pháp thì tÜ§ng pháp cÛng không. Ta pháp hai chÃp 
ÇŠu không, Çó m§i là t¿ tåi, chÃp ta ch£ng không thì vÅn 
còn ta, thì ch£ng Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. ChÃp pháp ch£ng không, 
vÅn còn chÃp pháp thì cÛng ch£ng Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. NgÜ©i 
có chÃp ta, cho r¢ng ta là ÇŒ nhÃt, ta là l§n nhÃt, cao nhÃt, 
tôn quš nhÃt, các bån ÇŠu phäi cung kính ta, tín ngÜ«ng ta, 
lÍ bái ta, Çem cái ta Ç‹ ª trÜ§c, Çó là cái ta l§n gÃp vån lÀn 
so v§i núi Tu Di.  
 NgÜ©i có tÜ tÜªng nhÜ th‰ thì ch£ng ÇÜ®c t¿ tåi. 
NgÜ©i có chÃp pháp cÛng nhÜ th‰, cho r¢ng pháp này là 
hay nhÃt, hy h»u nhÃt, khó ÇÜ®c nhÃt, là không th‹ nghï 
bàn, vi diŒu Ç‰n c¿c Çi‹m, huyŠn diŒu Ç‰n ch‡ t¶t cùng, 
thÆt là khó g¥p. Ngày Çêm sáu th©i không nghÌ ngÖi, 
chuyên khªi v†ng tÜªng vŠ pháp, ª trong m¶ng cÛng nhÜ 
th‰. Cho nên ngÜ©i có chÃp pháp và chÃp ta thì không Ç¡c 
ÇÜ®c t¿ tåi. Trí huŒ là ÇÓi v§i ngu si mà nói, danh tØ PhÆt 
giáo là tÜÖng ÇÓi. Ngu si là gì ? TÙc là ngÜ©i ngu dÓt, 
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không nh»ng tâm lš không kiŒn toàn, mà sinh lš cÛng 
không kiŒn khang. 
 Còn có m¶t thÙ ngÜ©i, h† không tu Çåo, không tham 
thiŠn, mà muÓn khai ng¶ thành PhÆt. Không siêng næng 
h†c hành, mà muÓn ÇÆu bác sï. Không gieo trÒng mà muÓn 
thu hoåch, tóm låi, không muÓn bÕ công sÙc, mà muÓn 
thành t¿u. ñó là ngÜ©i ngu nói m¶ng. 
 NgÜ©i có trí huŒ bi‰t tôi muÓn thành PhÆt, nhÃt ÇÎnh 
trÜ§c phäi tu hành. MuÓn làm bác sï, nhÃt ÇÎnh phäi siêng 
næng h†c hành. MuÓn thu hoåch ngÛ cÓc, phäi n‡ l¿c canh 
tác. MuÓn làm viŒc gì, thì phäi y theo Çó mà làm, ÇØng 
tÜªng tÜ®ng nh»ng viŒc không th‹ ÇÜ®c. ñÙng v»ng trên 
m¥t ÇÃt, tuân theo quy cø, không làm viŒc cÄu thä. NgÜ©i 
có tÜ tÜªng nhÜ th‰, bÃt cÙ làm viŒc gì cÛng ÇŠu thành 
công. 
 Do Çó, ngÜ©i có trí huŒ, thì không làm viŒc ngu si, 
ngÜ©i ngu si không làm ÇÜ®c viŒc có trí huŒ. NgÜ©i ngu si 
không tin nhân quä, ngÜ©i có trí huŒ, thì tin sâu nhân quä. 
Cho nên nói vÎ Thiên VÜÖng này, trí huŒ trang nghiêm cõi 
PhÆt giÓng nhÜ tràng báu. 
 VÎ Thiên VÜÖng này có Çåi trí huŒ, bi‰t rõ tÃt cä 
pháp th‰ gian, nhÜng bi‰t rõ pháp th‰ gian rÒi, thì cÛng 
hi‹u rõ pháp xuÃt th‰ gian. Løc T° HuŒ Næng Çåi sÜ có 
nói :  

 

"PhÆt pháp tåi th‰ gian, 
Không r©i th‰ gian giác, 
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BÕ th‰ gian cÀu bÒ ÇŠ, 
Ví nhÜ tìm sØng thÕ". 

 

VÎ Thiên VÜÖng này ª trong m¶t niŒm, an lÆp bi‹n 
trang nghiêm không th‹ nghï bàn, trang nghiêm pháp gi§i 
cûa PhÆt, trang nghiêm pháp gi§i cûa BÒ Tát, trang nghiêm 
pháp gi§i cûa Duyên Giác, trang nghiêm pháp gi§i cûa 
Thanh Væn, trang nghiêm tÃt cä pháp gi§i cûa chúng sinh. 
VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát bi‹n trang nghiêm này. 
 

 Låc TÎch Tïnh Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, trong m¶t l‡ chân lông, hiŒn cõi 
PhÆt không th‹ nghï bàn không chÜ§ng 
ngåi. 
 

 VÎ Låc TÎch Tïnh Thiên VÜÖng này thích tÎch tïnh, 
pháp môn cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c là : môn giäi thoát không 
chÜ§ng ngåi không th‹ nghï bàn. Có th‹ trong m¶t l‡ chân 
lông hiŒn ra cõi PhÆt không th‹ nghï bàn, Çó g†i là cänh 
gi§i ‘’ trong nhÕ hiŒn l§n.‘’ Ÿ trong m¶t l‡ chân lông, hiŒn 
ra vô lÜ®ng cõi nÜ§c chÜ PhÆt, chÜ PhÆt ª trong cõi nÜ§c 
giáo hóa chúng sinh, chúng sinh låi ª trong cõi PhÆt, tu 
hành thành PhÆt và giáo hóa chúng sinh, Çó là cänh gi§i 
trong nhÕ hiŒn l§n, nhÜng trong nhÕ ch£ng có l§n, trong 
l§n cÛng ch£ng có nhÕ. TuyŒt ÇÓi ch£ng phäi nói ª trong l‡ 
chân lông, hiŒn ra cõi nÜ§c chÜ PhÆt, nhÃt ÇÎnh là cõi nÜ§c 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  264 
 

  

chÜ PhÆt thu nhÕ låi, ho¥c là làm cho l‡ chân lông l§n r¶ng. 
L‡ chân lông cÛng không l§n, cõi PhÆt cÛng không thu nhÕ 
låi, mà là h‡ tÜÖng bao dung, Çó g†i là h‡ tÜÖng không 
chÜ§ng ngåi.  

Cänh gi§i phàm phu chúng ta giÓng nhÜ cæn phòng 
nhÕ, không th‹ dung nåp ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i. Cänh gi§i cûa 
PhÆt là nhÕ dung ÇÜ®c l§n, l§n nhÆp vào nhÕ. Do Çó : 

 

"Trong nhÕ hiŒn l§n, trong l§n hiŒn nhÕ". 
 

Ví nhÜ dùng tÃm gÜÖng khoäng m¶t thÜ§c, dùng 
gÜÖng soi cänh thì thÃy ÇÜ®c cänh rÃt xa, hiŒn ra trong 
gÜÖng. ñó là trong nhÕ hiŒn l§n. Dùng cänh soi gÜÖng, 
ÇÙng ª m¶t nÖi rÃt xa,  thÃy cänh ª trong gÜÖng Çó là trong 
l§n hiŒn nhÕ. GÜÖng cÛng không l§n thêm mà cänh gi§i 
cÛng không thu nhÕ, tÙc có th‹ hiŒn hai thÙ cänh gi§i. 

 

Ph° Trí Nhãn Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, nhÆp vào ph° môn quán sát 
pháp gi§i. 

 

VÎ Ph° Trí Nhãn Thiên VÜÖng này, có con m¡t Çåi 
trí huŒ, quán sát kh¡p tÃt cä m†i nÖi. M¡t trí huŒ cûa vÎ này, 
tØ Çâu mà Ç¡c ÇÜ®c ? Là tØ trong Kinh Çi‹n. Nghiên cÙu 
Kinh Çi‹n, h†c tÆp Kinh Çi‹n, là ÇÜ©ng lÓi khai mª trí huŒ. 
Kinh pháp Hoa là Kinh thành PhÆt ; Kinh Hoa Nghiêm là 
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Kinh khai mª trí huŒ, cÛng là Kinh thành PhÆt, kiêm luôn 
cä hai. 

Khai mª trí huŒ là huŒ ÇÀy Çû, thành PhÆt là phÜ§c 
ÇÀy Çû, phÜ§c huŒ ÇŠu tròn ÇÀy thì có con m¡t trí huŒ. Cho 
nên nói Kinh Hoa Nghiêm là Kinh thÆp toàn thÆp mÏ. 

 Låi có nói r¢ng, vÎ Thiên VÜÖng này trong l‡ chân 
lông toàn thân ÇŠu có con m¡t, không là chÌ m¶t con m¡t 
mà là vô lÜ®ng vô biên con m¡t, quán sát ÇÜ®c mÜ©i pháp 
gi§i. Tuy nhiên có nhiŠu con m¡t nhÜng h‡ tÜÖng không 
chÜ§ng ngåi. VÎ này quán sát ÇÜ®c tính pháp gi§i, låi có th‹ 
nhÆp vào tâm chúng sinh. Pháp gi§i l§n bao mhiêu ? L§n 
không có b© mé. NhÜng không ra ngoài m¶t tâm niŒm. 
Pháp gi§i tuy l§n nhÜng tØ m¶t tâm niŒm hiŒn tiŠn mà 
trang nghiêm thành t¿u. Cho nên vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÆp vào ph° môn quán sát pháp gi§i. 

 

Låc Toàn HuŒ Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, vì tÃt cä chúng sinh trong vô 
biên ki‰p, thÜ©ng xuÃt hiŒn vô lÜ®ng thân. 

 

VÎ Låc Toàn HuŒ Thiên VÜÖng này, thích thu hÒi låi 
trí huŒ cûa mình. VÎ này thÜ©ng hÒi quang phän chi‰u, cÀu 
nÖi chính mình, không hÜ§ng cÀu bên ngoài. Pháp môn cûa 
vÎ này tu là : Ç¶ tÃt cä chúng sinh, hiŒn Çû loåi thân hình, 
xuÃt hiŒn ª trÜ§c chúng sinh Ç‹ giáo hóa chúng sinh, không 
bÕ m¶t chúng sinh nào, ÇÓi v§i chúng sinh có duyên khi‰n 
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cho h† phát tâm bÒ ÇŠ. Trong vô lÜ®ng ki‰p, luôn luôn giáo 
hóa chúng sinh, không bi‰t nhàm mÕi. ñó là môn giäi thoát 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

ThiŒn Chûng HuŒ Quang Minh Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán tÃt cä 
cänh gi§i th‰ gian, nhÆp vào pháp không 
nghï bàn. 

 

VÎ ThiŒn Chûng HuŒ Quang Minh Thiên VÜÖng này, 
khéo tài bÒi trí huŒ cûa minh, vÎ này luôn luôn nghiên cÙu 
Kinh ñåi Bát Nhã, trÒng xuÓng håt giÓng trí huŒ Bát Nhã, 
khi th©i cÖ thành thøc thì sinh ra trí huŒ, phóng Çåi quang 
minh. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c pháp môn, quán sát tÃt cä cänh gi§i 
th‰ gian ÇŠu không th‹ nghï bàn. 

Pháp này là pháp th‰ gian, cÛng là pháp xuÃt th‰ 
gian. Ch£ng phäi tØ bÕ pháp th‰ gian mà có pháp xuÃt th‰ 
gian. Ví nhÜ bàn tay, m¥t phäi và m¥t trái ÇŠu là bàn tay, 
nhÜng m¥t phäi thì cÀm ÇÒ ÇÜ®c, còn m¥t trái không th‹ 
cÀm ÇÜ®c. Pháp th‰ gian và pháp xuÃt th‰ gian cÛng nhÜ 
th‰. Trª qua là pháp xuÃt th‰ gian, trª låi là pháp th‰ gian. 
Do Çó dÍ nhÜ trª bàn tay. PhÆt pháp tÙc là nhÜ trª bàn tay. 
Hi‹u rõ thì là pháp xuÃt th‰ gian, hÒ ÇÒ tÙc là pháp th‰ 
gian. ñØng, trên ÇÀu låi thêm ÇÀu, riêng ngoài Çi tìm pháp 
xuÃt th‰ ; ª trong pháp th‰ gian buông xä Ç¥ng tÙc là pháp 
xuÃt th‰ gian, không chÃp trÜ§c tÙc là pháp xuÃt th‰. VÎ 
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Thiên VÜÖng này minh båch Çåo lš này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

Vô CÃu TÎch Tïnh Quang Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khai thÎ pháp 
xuÃt y‰u cho tÃt cä chúng sinh. 

 

VÎ Vô CÃu TÎch Tïnh Quang Thiên VÜÖng này, có trí 
huŒ quang minh vô cÃu mà thanh tÎnh. Vô cÃu tÙc là ch£ng 
có pháp ô nhiÍm. Pháp ô nhiÍm là gì ? Nói ÇÖn giän tÙc là 
tình ái nam n». Có pháp ô nhiÍm thì không th‹ Ç¡c ÇÜ®c 
quang minh tÎch tïnh, cho nên PhÆt giáo ÇŠ xÜ§ng pháp 
môn Çoån døc khº ái. Ái là gÓc rÍ sanh tº, ái không Çoån, 
thì vïnh viÍn còn sinh tº. C° ÇÙc nói : ‘’ Tâm nhiÍm dÍ 
sinh, tÎnh ÇÙc nan thành.’’ TÙc là nói tâm ô nhiÍm dÍ sinh 
ra, ÇÙc tính thanh tÎnh không dÍ thành t¿u. 

VÎ Thiên VÜÖng này không có tÜ tÜªng ô nhiÍm, cho 
nên Ç¡c ÇÜ®c quang minh chân chính trí huŒ tÎch tïnh. VÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c quang minh vô cÃu tÎch tïnh, không ích k› 
Çem ch‡ Ç¡c ÇÜ®c xuÃt y‰u pháp cûa mình, truyŠn th† cho 
chúng sinh th‰ gian. 

XuÃt y‰u pháp là gì ? TÙc là dùng bäo ki‰m trí huŒ 
chém såch tÃt cä ma ái và ma tình, chém ma phiŠn não, 
chém ma tham lam, chém ma sân hÆn, chém ma ngu si, 
chém ma cÓng cao ngã mån, chém ma vô minh, chém ma 
chÃp trÜ§c, Çó ÇŠu là y‰u pháp xuÃt th‰. ñ¡c ÇÜ®c y‰u pháp 
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xuÃt th‰ rÒi, thì m§i ra khÕi ÇÜ®c th‰ gian, m§i ÇÜ®c giäi 
thoát. VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát y‰u 
pháp xuÃt th‰. 

 

Quäng ñåi Thanh TÎnh Quang Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát tÃt cä 
chúng sinh Çáng ÇÜ®c hóa Ç¶, khi‰n cho h† 
vào PhÆt pháp. 

 

VÎ Quäng ñåi Thanh TÎnh Quang này, có quang 
minh thanh tÎnh r¶ng ch£ng có b©, l§n ch£ng có mé. Thanh 
tÎnh tÙc là ch£ng có ô nhiÍm, ch£ng có vô minh. VÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c tam mu¶i quán sát, bèn bi‰t ÇÜ®c chúng sinh nào cÖ 
duyên thành thøc, Çáng Ç¶ ÇÜ®c. Chúng sinh nào cÖ duyên 
chÜa thành thøc thì nên Ç®i ch©. 

Chúng sinh tin PhÆt cÛng phäi có nhân duyên. Nhân 
duyên thành thøc, thì t¿ nhiên h† së tín ngÜ«ng Tam Bäo, 
cúng dÜ©ng Tam Bäo, cung kính Tam Bäo, h¶ trì Tam Bäo, 
cuÓi cùng quy y Tam Bäo. Nhân duyên chÜa thành thøc, thì 
dù PhÆt ª bên cånh, h† cÛng không sinh tín tâm. Ch£ng 
phäi cÜ«ng bách chúng sinh tin PhÆt, cÛng ch£ng phäi dùng 
vÆt chÃt Ç‹ dÅn dø chúng sinh tin PhÆt, càng không dùng 
quan hŒ nam n», ho¥c quan hŒ chính trÎ, khi‰n cho chúng 
sinh có sª sí ÇÒ mà tin PhÆt. Møc tiêu cûa PhÆt giáo là, 
hoàn toàn cÙu Ç©i cÙu ngÜ©i làm cho h† thÙc tÌnh, cäi ác 
hÜ§ng thiŒn, chÌ dÅn chúng sinh quay ÇÀu thì thÃy b©. Tín 
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ÇÒ ÇŠu ngÜ«ng m¶ PhÆt và cänh gi§i giäi thoát viên mãn vô 
ngåi, mà t¿ Ç¶ng Ç‰n quy y Tam Bäo, tuyŒt ÇÓi không có tÖ 
hào miÍn cÜ«ng. Phàm là thiŒn nam tín n» quy y PhÆt giáo, 
ÇŠu mong muÓn tâm linh an °n và giäi thoát, mà không cÀu 
hÜªng thø vÆt chÃt. 

 

BÃy gi©, Khä Ái Låc Quang Minh 
Tràng Thiên VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc 
PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng 
tr©i Thi‹u Quang, tr©i Vô LÜ®ng Quäng, 
tr©i Quäng Quä mà nói ra bài kŒ. 
 

Lúc bÃy gi©, vÎ Khä Ái Låc Pháp Quang Minh Thiên 
VÜÖng, tr©i TÙ ThiŠn, thu¶c vŠ s¡c gi§i, nÜÖng Çåi oai thÀn 
l¿c cûa chÜ PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng tr©i 
Thi‹u Quang, tr©i Vô LÜ®ng Quäng, tr©i Quäng Quä, mà 
nói ra bài kŒ dÜ§i Çây, Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt, khi‰n 
cho chúng sinh tin sâu và hi‹u rõ Çåo lš này. 

Tr©i TÙ ThiŠn g†i là Xä NiŒm Thanh TÎnh ñÎa. Ÿ 
cõi tr©i này ch£ng có hoan h› khoái låc, chÌ có th† bình 
Ç£ng không th‹ hình dung. Cõi tr©i  này  phân  làm  ba  cõi  
tr©i :  

1. Tr©i Thi‹u Quäng còn g†i là tr©i PhÜ§c Sinh, 
chúng sinh cõi tr©i này ch£ng còn h› låc (vui thích), chÌ có 
tinh thÀn tÒn tåi.  
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2. Tr©i Vô LÜ®ng Quäng, còn g†i là tr©i PhÜ§c Th†, 
vì phÜ§c báu cûa cõi tr©i này Çáng Üa nhÃt. Chúng sinh cõi 
tr©i này xä bÕ h› låc, tu phÜ§c ÇÙc cÀu thæng lên tr©i.  

3. Tr©i Quäng Quä, chúng sinh cõi tr©i này siêng tu 
thiŠn ÇÎnh, tu thiŠn h»u lÆu thì sinh vŠ tr©i Vô TÜªng 
(ngoåi Çåo) ; tu thiŠn vô lÆu thì sinh vŠ tr©i NgÛ BÃt Hoàn 
( A La Hán và BÒ Tát ª). 

 

Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn  
TÃt cä chúng sinh không lÜ©ng ÇÜ®c 
Khi‰n cho tâm h† sinh tin hi‹u  
Ý vui r¶ng l§n không cùng tÆn. 

 

‘’ Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn.’’ Không nghï 
bàn tÙc là ch£ng có cänh gi§i. B°n lai không nhiŠu, không 
ít, không l§n, không nhÕ. VÆy còn có cänh gi§i gì ? N‰u 
nói có cänh gi§i tÙc là chÃp trÜ§c tÜ§ng, cho nên nói không 
nghï bàn tÙc là ch£ng có cänh gi§i. 

Các pháp không tÜ§ng tÙc là cänh gi§i cûa PhÆt. Các 
pháp không tÜ§ng là gì ? Cänh gi§i này tØ hàng BÒ Tát 
cho Ç‰n chúng sinh ÇÎa ngøc, chúng sinh chín pháp gi§i 
này, ch£ng có m¶t gi§i chúng sinh nào bi‰t ÇÜ®c, chÌ có 
PhÆt m§i bi‰t ÇÜ®c. 

Trong b°n Kinh này có nói :  
 

"N‰u ai muÓn bi‰t cänh gi§i PhÆt, 
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Hãy tÎnh š mình nhÜ hÜ không". 
 

TÙc là nói n‰u muÓn bi‰t cänh gi§i cûa PhÆt, trÜ§c 
h‰t phäi quét såch rác r‰n trong tâm cûa mình cho thanh 
tÎnh, không còn s¿ phân biŒt giÓng nhÜ hÜ không, thì m§i 
bi‰t ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt. 

Cänh gi§i cûa PhÆt là gì ? TÙc là hÜ không. Không 
vô sª không, sª không cÛng không, Çó tÙc là cänh gi§i cûa 
PhÆt. 

‘’ TÃt cä chúng sinh không lÜ©ng ÇÜ®c.’’ ñåo lš cûa 
các pháp không tÜ§ng, tÃt cä chúng sinh không dò ÇÜ®c, 
không hi‹u ÇÜ®c, không thÃu suÓt ÇÜ®c, không rÓt ráo 
ÇÜ®c, cho nên nói tÃt cä chúng sinh không lÜ©ng ÇÜ®c. 

‘’ Khi‰n cho tâm h† sinh tin hi‹u.’’ ñÙc PhÆt khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh sanh tâm tin hi‹u. H†c PhÆt pháp có 
bÓn giai Çoån. TÙc là : Tín, giäi, hånh, chÙng (tin, hi‹u, 
th¿c hành và chÙng ng¶). TrÜ§c h‰t phäi tin. Tin các pháp 
do ÇÙc PhÆt nói ra, tin Tam Tång mÜ©i hai b¶ là chân thÆt 
nghïa. Có tâm tin rÒi m§i nghiên cÙu PhÆt lš, thÃu hi‹u rÒi, 
m§i y theo nh»ng gì PhÆt nói mà tu hành, tØ tØ së chÙng 
ÇÜ®c quä vÎ. 

‘’ Ý vui r¶ng l§n vô cùng tÆn.’’ PhÆt lÃy s¿ l®i ích 
cûa chúng sinh làm š vui, bao quát h‰t thäy cho nên r¶ng 
l§n không cùng tÆn. ñó là kŒ cûa vÎ Khä Ái Låc Pháp 
Quang Minh Tràng Thiên VÜÖng tán thán chÜ PhÆt. 

 

N‰u ai th† ÇÜ®c pháp cûa PhÆt 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  272 
 

  

PhÆt dùng thÀn l¿c khai Çåo h† 
Khi‰n cho thÜ©ng thÃy PhÆt hiŒn tiŠn 
Nghiêm Häi Thiên VÜÖng thÃy môn này. 

 
 ‘’ N‰u ai th† ÇÜ®c pháp cûa PhÆt.’’ Giä sº, có m¶t 

loài chúng sinh nào, có th‹ ti‰p th† ÇÜ®c pháp cûa PhÆt, tÙc 
cÛng là trình Ç¶ có th‹ gÀn ti‰p th† ÇÜ®c pháp. 

‘’ PhÆt dùng thÀn l¿c khai Çåo h†.’’ PhÆt xº døng Çåi 
oai thÀn l¿c, Ç‹ gia bÎ cho h†, khi‰n cho h† ti‰n tØng bÜ§c 
tØng, bÜ§c trên con ÇÜ©ng PhÆt pháp. PhÆt dùng pháp 
quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, Ç‹ dÅn dø chúng sinh, khi‰n cho h† 
Çi trên bÒ ÇŠ Çåi Çåo. N‰u pháp này không thành t¿u, thì 
Ç°i pháp khác, khi nào h† ti‰p th† ÇÜ®c thì thôi. Khi‰n cho 
chúng sinh, tØ ngu si Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, tØ trí huŒ Ç¡c ÇÜ®c 
giác ng¶. Giác ng¶ cái gì ? Giác ng¶ pháp th‰ gian là kh°, 
pháp xuÃt th‰ gian là vui, do Çó lìa kh° ÇÜ®c vui, Çó tÙc là 
khai Çåo. 

‘’ Khi‰n cho thÜ©ng thÃy PhÆt hiŒn tiŠn.’’ Làm cho 
chúng sinh thÜ©ng thÃy ÇÜ®c phÆt, không nh»ng mª m¡t 
thÃy ÇÜ®c chân thân cûa PhÆt, mà nh¡m m¡t cÛng thÃy 
ÇÜ®c kim thân cûa PhÆt. Tóm låi, là luôn luôn ÇŠu thÃy 
PhÆt ª trÜ§c m¡t, luôn luôn vì h† mà thuy‰t pháp. 

‘’ Nghiêm Häi Thiên VÜÖng thÃy môn này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ Thanh TÎnh Trang Nghiêm Häi Thiên VÜÖng 
thÃy ÇÜ®c. 
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Oai thÀn l¿c cûa PhÆt là không th‹ nghï bàn, chúng 
ta phàm phu, ch£ng có cách chi có th‹ hi‹u ÇÜ®c, cho nên 
bây gi© chúng ta vÅn còn là phàm phu, không hi‹u thÃu 
ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt. NhÜng PhÆt hi‹u ÇÜ®c tâm cûa 
chúng sinh. BÃt cÙ trong tâm tÜªng gì ? PhÆt ÇŠu bi‰t. 
Kinh Kim Cang có nói :  

 

"TÃt cä chúng sinh có nh»ng tâm gì, 
NhÜ Lai ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy". 

 

Nghïa là tÃt cä h‰t thäy chúng sinh, không màng có 
bao nhiêu thÙ tâm, PhÆt hoàn toàn bi‰t bån Çang nghï gì ? 
Thích gì ? Chán bÕ cái gì ? PhÆt ÇŠu nhìn thÃy rõ ràng. 

 

TÃt cä pháp tánh không ch‡ nÜÖng 
PhÆt hiŒn ra Ç©i cÛng nhÜ th‰ 
H‰t thäy các cõi không ch‡ t¿a 
Nghïa này Th¡ng Trí quán sát ÇÜ®c. 

 
‘’ TÃt cä pháp tánh không ch‡ nÜÖng.’’ TÃt cä pháp 

tánh vÓn là không, không ch£ng ch‡ có. Vì là không cho 
nên không cÀn nÜÖng t¿a, ch£ng có nÜÖng t¿a ch‡ nào h‰t. 

‘’ PhÆt hiŒn ra Ç©i cÛng nhÜ th‰.’’ PhÆt hiŒn ra trong 
th‰ gian, cÛng giÓng nhÜ pháp tánh, là không. Không cái 
gì ? Không tÃt cä ÇŠu có. N‰u không có cái có, làm sao có 
cái không ? 
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‘’ H‰t thäy các cõi không ch‡ t¿a.’’ Kh¡p trong h‰t 
thäy các cõi không ch‡ nÜÖng t¿a. PhÆt là không, không tÃt 
cä cõi, không nÜÖng tÃt cä các cõi. PhÆt là vô tÜ§ng, giáo 
hóa chúng sinh không có tÜ§ng ta, tÜ§ng ngÜ©i, tÜ§ng 
chúng sinh, tÜ§ng th† mång. Còn bÓn tÜ§ng này là chúng 
sinh, không còn bÓn tÜ§ng này là PhÆt. Cho nên PhÆt dåy 
chúng sinh phá trØ bÓn tÜ§ng, ch£ng chÃp trÜ§c bÓn tÜ§ng, 
m§i có th‹ giác ng¶. 

‘’ Nghïa này Th¡ng Trí quán sát ÇÜ®c.’’ Nghïa lš 
này vÎ TÓi Th¡ng HuŒ Quang Minh Thiên VÜÖng quán sát 
ÇÜ®c cänh gi§i này, hi‹u ÇÜ®c Çåo lš này. 

 

Tùy tâm sª thích cûa chúng sinh 
PhÆt dùng thÀn l¿c Ç‹ thÎ hiŒn 
H‰t thäy khác nhau không nghï bàn 
Môn giäi thoát này Trí Tràng bi‰t. 

 

‘’ Tùy tâm sª thích cûa chúng sinh.’’ Phäi tùy thuÆn 
tâm chúng sinh, phäi tùy thuÆn sª thích cûa chúng sinh, 
phàm là chúng sinh có mong cÀu gì, ÇŠu khi‰n cho h† ÇÜ®c 
nhÜ š. 

MÜ©i hånh nguyŒn l§n cûa BÒ Tát Ph° HiŠn phát ra, 
là tùy sª thích cûa tâm chúng sinh. MÜ©i hånh nguyŒn l§n 
là :  

1. Kính lÍ các ÇÙc PhÆt.  
2. Khen ng®i NhÜ Lai.  
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3. R¶ng tu cúng dÜ©ng.  
4. Sám hÓi nghiŒp chÜ§ng.  
5. Tùy h› công ÇÙc.  
6. ThÌnh chuy‹n bánh xe pháp.  
7. ThÌnh PhÆt ª låi Ç©i.  
8. ThÜ©ng h†c theo PhÆt.  
9. Luôn thuÆn chúng sinh.  
10. HÒi hÜ§ng kh¡p h‰t. 
 

1. LÍ kính chÜ PhÆt : LÍ có bäy thÙ :  
 

a. Ngã mån lÍ.  
b. CÀu danh lÍ.  
c. Cung kính lÍ.  
d. Vô tÜ§ng lÍ.  
e. Khªi døng lÍ.  
f. N¶i quán lÍ.  
g. ThÆt tÜ§ng lÍ.  
 

Khi nào giäng Ç‰n phÄm này, thì së giäi thích c¥n kë. 
Trong s¿ lÍ có m¶t thÙ lÍ "ngã mån lÍ". TÙc là khi 

låy xuÓng thì tâm không quán tÜªng, không nghï ta Çang lÍ 
mÜ©i phÜÖng PhÆt, lÍ mÜ©i phÜÖng Pháp, lÍ mÜ©i phÜÖng 
Tæng. Thân cÛng ch£ng cung kính, chÌ là hình thÙc mà thôi, 
là viŒc phô diÍn, cÄu thä, không thành tâm, không trang 
nghiêm. 

Phäi lÍ nhÜ th‰ nào ? Phäi nên thân tâm cung kính 
lÍ. Trong tâm quán tÜªng ta Çang låy PhÆt, låy Pháp, låy 
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Tæng. TÜ th‰ thân låy phäi t¿ nhiên, næm th‹ (ÇÀu, hai tay, 
hai chân) phäi Çøng ÇÃt, nhÜ th‰ m§i có công ÇÙc. 

2. Khen ng®i NhÜ Lai : TÙc là khen ng®i công ÇÙc 
mÜ©i phÜÖng NhÜ Lai, Çem công ÇÙc cûa PhÆt nói cho 
chúng sinh nghe, tÓt ÇËp nhÜ th‰ nào ! Trang nghiêm ra 
sao ! Khen ng®i tán thán l®i ích cûa NhÜ Lai, trØ ÇÜ®c 
chÜ§ng ác khÄu Ç¡c ÇÜ®c biŒn tài vô ngåi. 

3. R¶ng tu cúng dÜ©ng : TÙc là phäi luôn luôn 
cúng dÜ©ng Tam Bäo, cúng dÜ©ng tài vÆt là tu phÜ§c, cúng 
dÜ©ng pháp là tu huŒ. PhÜ§c huŒ ÇŠu Çû m§i có công ÇÙc.  

4. Sám hÓi nghiŒp chÜ§ng : TÙc là Çem t¶i l‡i cûa 
mình nói ra h‰t, do Çó : 

 

"T¶i l‡i tày tr©i, sám hÓi liŠn tiêu". 
 

Nh»ng t¶i l‡i Çã tåo trong quá khÙ phäi thÆt tâm hÓi 
cäi, m§i mong cÙu ÇÜ®c. ñó là cho chúng sinh cÖ h¶i sºa 
Ç°i l‡i lÀm, làm con ngÜ©i m§i. NgÜ©i xÜa nói :  

 

"NgÜ©i ch£ng phäi Thánh HiŠn, 
Ai mà ch£ng có t¶i, 
Có t¶i mà bi‰t cäi, 

Còn viŒc thiŒn nào hÖn" ! 
 

5. Tùy h› công ÇÙc : TÙc là tùy thuÆn vui vÈ tÃt cä 
công ÇÙc pháp lành. PhÆt thuy‰t pháp Ç¶ chúng sinh, công 
ÇÙc dåy ngÜ©i không mÕi mŒt, chúng ta phäi tùy h›. Công 
ÇÙc cûa PhÆt vì pháp mà xä thân cÛng phäi tùy h›. ThÆm 
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chí công ÇÙc cûa BÒ Tát, Duyên Giác, Thanh Væn .v.v., 
cÛng phäi tùy h›. 

6. ThÌnh chuy‹n bánh xe pháp : TÙc là chúng sinh 
thÌnh PhÆt nói diŒu pháp. ñÙc PhÆt vào Ni‰t Bàn rÒi thì, 
chúng sinh thÌnh Çåi thiŒn trí thÙc, Çåi pháp sÜ Ç‹ chuy‹n 
bánh xe pháp, ti‰p nÓi huŒ mång cûa PhÆt. 

7. ThÌnh PhÆt ª låi Ç©i : TÙc là thÌnh mÜ©i phÜÖng 
chÜ PhÆt và các Çåi BÒ Tát, các Çåi A La Hán, các Çåi thiŒn 
tri thÙc ÇØng vào Ni‰t Bàn, vì l®i låc chúng sinh mà ª låi 
Ç©i. 

8. ThÜ©ng h†c theo PhÆt : TÙc là thÜ©ng h†c theo 
hånh cûa PhÆt. M‡i cº chÌ hành Ç¶ng cûa ÇÙc PhÆt ÇŠu là 
quy cø, không nh»ng phäi h†c theo l©i dåy cûa PhÆt (ngôn 
giáo) mà còn phäi h†c theo oai nghi cº chÌ cûa PhÆt (thân 
giáo). Ngôn giáo (l©i dåy) là Kinh Çi‹n, thân giáo là gi§i 
luÆt. 

9. Luôn thuÆn chúng sinh : TÙc là thÜ©ng tùy 
thuÆn cæn tính cûa chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c l®i 
ích, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c thành t¿u. Cúng dÜ©ng chúng 
sinh, khi‰n cho h† hoan h›, lÃy chúng sinh Çáng làm cha 
mË Ç‹ cung kính, lÃy chúng sinh Çáng làm chÜ PhÆt Ç‹ 
cung kính. 

10. HÒi hÜ§ng kh¡p h‰t : TÙc là Çem tÃt cä cæn 
lành công ÇÙc cûa mình tu ÇÜ®c, hÒi hÜ§ng cho tÃt cä 
chúng sinh, chính mình không cÀn. BÃt cÙ pháp h¶i gì, cuÓi 
cùng nhÃt ÇÎnh phäi hÒi hÜ§ng. Do Çó :‘’ NguyŒn Çem 
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công ÇÙc này, hÜ§ng v‰ kh¡p tÃt cä, ÇŒ tº và chúng sinh, 
ÇŠu tr†n thành PhÆt Çåo.’’ 

‘’ PhÆt dùng thÀn l¿c Ç‹ thÎ hiŒn.’’ Trong tâm cûa 
chúng sinh thích gì thì ÇŠu ÇÜ®c nhÜ š. PhÆt Çåi tØ Çåi bi 
dùng sÙc thÀn thông, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh Çåt ÇÜ®c 
nguyŒn v†ng, không làm cho chúng sinh thÃt v†ng. Tóm 
låi, phàm là s¿ mong cÀu chánh Çáng, ÇÙc PhÆt nhÃt ÇÎnh 
có cäm Ùng. Chúng sinh mong cÀu gì ? PhÆt bèn thÎ hiŒn 
cái Çó. 

‘’ H‰t thäy khác biŒt không nghï bàn.’’ TÃt cä tâm 
chúng sinh ÇŠu không giÓng nhau. Có nh»ng ngÜ©i có tín 
tâm ÇÓi v§i PhÆt pháp, có nh»ng ngÜ©i ch£ng có tín tâm 
ÇÓi v§i PhÆt pháp. Có nh»ng ngÜ©i bán tín bán nghi ÇÓi v§i 
PhÆt pháp. Có ngÜ©i vì nghe Kinh Çi‹n, cäm thÃy có Çåo lš 
mà sinh tín tâm, do Çó Ç‰n nghiên cÙu PhÆt pháp. Có ngÜ©i 
nghe Kinh nhÜ gió ngoài tai, qua rÒi ch£ng lÜu låi, quên h‰t 
tÃt cä. Có ngÜ©i nghe Kinh thì khªi v†ng tÜªng, tÜªng Çi 
du lÎch Ç‰n cung træng. Có ngÜ©i nghe Kinh thì sinh chÃp 
trÜ§c, Çây là ta, Çó là h†, Kinh này là Kinh Ç©i nhà TÃn, 
Kinh n† là Kinh Ç©i nhà ñÜ©ng, Çó là tâm phân biŒt. 
Nh»ng ngÜ©i này ÇŠu có tÜ tÜªng khác nhau, suy nghï khác 
nhau, cho nên nói h‰t thäy khác biŒt không nghï bàn. 

‘’ Môn giäi thoát này Trí Tràng bi‰t.’’ NhiŠu thÙ 
cänh gi§i khác nhau, ch£ng có cách chi hi‹u ÇÜ®c, nhÜng vÎ 
Vua Tr©i T¿ Tåi Trí HuŒ Tràng này Ç¡c ÇÜ®c pháp môn 
giäi thoát này.   
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TÃt cä cõi nÜ§c trong quá khÙ 
ñŠu thÎ hiŒn trong l‡ chân lông 
ñó là thÀn thông cûa chÜ PhÆt 
Ái Låc TÎch Tïnh diÍn nói ÇÜ®c. 

 
‘’ TÃt cä cõi nÜ§c trong quá khÙ.’’ Quá khÙ ch£ng có 

quá khÙ, hiŒn tåi ch£ng có hiŒn tåi, vÎ lai ch£ng có vÎ lai, Çó 
là Çåo lš trong Kinh Kim Cang nói. Kinh væn nói nhÜ 
vÀy :  

"Tam tâm liÍu bÃt khä Ç¡c, 
Quá khÙ tâm bÃt khä Ç¡c, 
HiŒn tåi tâm bÃt khä Ç¡c, 
VÎ lai tâm bÃt khä Ç¡c". 

 

Sao låi nói tâm quá khÙ không th‹ ÇÜ®c ? Vì quá 
khÙ Çã qua rÒi, qua rÒi thì ch£ng có, cho nên nói :‘’ Quá 
khÙ tâm bÃt khä Ç¡c.’’  

Sao låi nói tâm hiŒn tåi không th‹ ÇÜ®c ? Vì hiŒn tåi 
thì không ngØng låi, nói bây gi© là hiŒn tåi, nói xong cÛng 
qua rÒi, th©i gian không th‹ ngØng låi bÃt Ç¶ng cho nên nói 
‘’ HiŒn tåi tâm bÃt khä Ç¡c.’’ 

Sao låi nói tâm vÎ lai không th‹ Ç¡c ÇÜ®c ? Vì vÎ lai 
thì chÜa Ç‰n, không có Ç‰n cÛng không th‹ ÇÜ®c, cho nên 
nói : ‘’ VÎ lai tâm bÃt khä Ç¡c.’’  

Do Çó : 
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"Tam tâm bÃt liÍu thûy nan tiêu, 
NgÛ quán y‰u minh kim dã hóa". 

Tåm dÎch : 
Ba tâm không thÃu nÜ§c khó tiêu 

Næm quán tÕ rõ vàng cÛng tiêu hoá ÇÜ®c. 
 

Nghïa là nói : N‰u tÒn tåi tâm quá khÙ, tâm hiŒn tåi, 
tâm vÎ lai, dù thí chû cúng dÜ©ng m¶t ly nÜ§c trà, cÛng 
không tiêu th† ÇÜ®c, càng không cách chi tiêu hóa ÇÜ®c 
tách trà. N‰u hi‹u ÇÜ®c Çåo lš næm quán niŒm thì dù vàng 
cÛng tiêu hóa ÇÜ®c. 

Næm quán là gì ? TÙc là khi æn Quá ÇÜ©ng thì phäi 
niŒm næm quán niŒm :  

 

1. Tính xem công bao nhiêu, thÙc æn tØ Çâu Ç‰n ?  
2. Xem xét ÇÙc hånh cûa mình thi‰u hay Çû, Ç‹ nhÆn 

ÇÒ cúng dÜ©ng.  
3. Phòng ngØa tâm tåo t¶i, tham là gÓc.  
4. ThÙc æn là thuÓc hay, ch»a ÇÜ®c bŒnh khô gÀy.  
5. Vì thành Çåo nghiŒp m§i dùng cÖm này.  
 

NgÜ©i xuÃt gia khi æn cÖm, thì phäi quán tÜªng næm 
ÇiŠu này, m§i th† s¿ cúng dÜ©ng. 

‘’ ñŠu thÎ hiŒn trong l‡ chân lông.’’ TÃt cä các cõi 
PhÆt trong quá khÙ, tuy nhiên là vô lÜ®ng vô biên, nhÜng 
trong m¶t l‡ chân lông thÎ hiŒn ra các cõi PhÆt. 
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Có ngÜ©i nói : ‘’ ñåo lš này tôi không tin.’’ ñÜÖng 
nhiên bån không tin, vì bån là phàm phu. N‰u bån tin thì 
minh båch ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt. Vì cæn lành cûa bån 
không Çû, g¥p ÇÜ®c PhÆt pháp chân chánh, nghe ÇÜ®c PhÆt 
lš chân chánh, còn không tin. Vì sao không tin ? Vì 
nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng, nghiŒp chÜ§ng quá sâu ! Cho 
nên bån không tin PhÆt pháp là thuÓc hay cÙu Ç©i cÙu 
ngÜ©i. 

Ma vÜÖng mong muÓn chúng sinh ÇØng tin PhÆt 
pháp, vì sao ? N‰u chúng sinh tin PhÆt pháp, thì quy‰n 
thu¶c cûa chúng b§t Çi, cho nên Ma vÜÖng phái con ma 
cháu ma phá hoåi PhÆt pháp, thÃy ngÜ©i tu hành thành t¿u, 
thì chúng bèn Ç‰n dÅn dø, Ç‰n uy hi‰p. ñÎnh l¿c cûa ngÜ©i 
tu hành không Çû, thì dÍ tÄu hÕa nhÆp ma, chÎu s¿ khÓng 
ch‰ cûa chúng. Cho nên ngÜ©i tu Çåo phäi chú š, phäi cÄn 
thÆn, bÃt cÙ cänh gi§i gì hiŒn ra, tÓt cÛng ÇØng chÃp trÜ§c, 
xÃu cÛng ÇØng chÃp trÜ§c, cæn bän tâm ÇØng lay Ç¶ng. Lúc 
này phäi m¶t lòng m¶t då, niŒm danh hiŒu cûa PhÆt, cänh 
gi§i thÆt càng niŒm càng sáng sûa, càng niŒm càng rõ 
ràng ; n‰u là cänh gi§i giä, càng niŒm càng Çen tÓi, càng 
niŒm càng l© m©. ñó là phÜÖng pháp Kinh nghiŒm thÆt giä. 

Cänh gi§i äo diŒu bÃt khä tÜ nghì này, bån không 
cách chi thÃu hi‹u ÇÜ®c. ñ®i khi nào có ngÛ nhãn løc 
thông, thì m§i bi‰t là viŒc rÃt bình thÜ©ng, ch£ng có gì là 
lå. GiÓng nhÜ hai mÜÖi næm vŠ trÜ§c, có ngÜ©i nói con 
ngÜ©i có th‹ lên m¥t træng, tÜÖng lai có th‹ du hành Ç‰n 
m¥t træng, bån së cho r¢ng Çó là thÀn thoåi. Bây gi© th¿c 
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hiŒn ÇÜ®c, m†i ngÜ©i ÇŠu tin. Trong m¶t l‡ chân lông, hiŒn 
ra cõi nÜ§c chÜ PhÆt cÛng là Çåo lš này. 

‘’ ñây là thÀn thông cûa chÜ PhÆt.’’ TÙc là Çåi thÀn 
thông l¿c cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, m§i hiŒn ra ÇÜ®c 
cänh gi§i này. 

PhÆt giáo lÃy pháp gi§i làm tánh, ai cÛng chåy không 
ra khÕi ngoài pháp gi§i. TÃt cä các tôn giáo, ÇŠu bao dung 
ª trong PhÆt giáo. NhÃt là b¶ Kinh Hoa Nghiêm này, ch‡ 
diŒu døng là lÃy pháp gi§i làm tông, chuyên nói vŠ Çåo lš, 
lš s¿ vô ngåi trong pháp gi§i.  

‘’ Ái Låc TÎch Tïnh diÍn nói ÇÜ®c.’’ ThÀn thông l¿c 
cûa PhÆt là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. VÎ Ái Låc TÎch 
Tïnh Thiên VÜÖng diÍn nói ÇÜ®c Çåo lš này. 

 

TÃt cä bi‹n pháp môn vô tÆn 
ñÒng vào m¶t pháp trong Çåo tràng 
ñó là pháp tánh cûa PhÆt nói 
Trí Nhãn thÃu ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này. 

 
‘’ TÃt cä bi‹n pháp môn vô tÆn.’’ TÃt cä pháp tÙc là 

tám vån bÓn ngàn pháp môn. M‡i pháp môn trong tám vån 
bÓn ngàn pháp môn, låi có tám vån bÓn ngàn pháp môn, là 
vô lÜ®ng vô biên, trùng trùng vô tÆn, cho nên nói tÃt cä 
bi‹n pháp môn vô tÆn.  

‘’ ñÒng vào m¶t pháp trong Çåo tràng.’’ Pháp môn 
có rÃt nhiŠu không th‹ nói, bây gi© Çem dung vào thành 
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m¶t pháp môn. TÙc cÛng là vô lÜ®ng pháp môn nhi‰p làm 
m¶t pháp môn, m¶t pháp môn tán làm vô lÜ®ng pháp môn, 
cho nên nói ÇÒng vào m¶t pháp trong Çåo tràng.  

‘’ ñó là pháp tánh cûa PhÆt nói.’’ Pháp này m¶t tÙc 
là nhiŠu, nhiŠu tÙc là m¶t. M¶t nhiŠu vô lÜ®ng, m¶t nhiŠu 
vô ngåi, pháp tính này là PhÆt Thích Ca Mâu Ni nói. 

‘’ Trí Nhãn thÃu ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này.’’ Ph° Trí 
Nhãn Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : bi‹n tam 
mu¶i vô tÆn này, cho nên vÎ này thÃu rõ phÜÖng tiŒn pháp 
môn này. 

 

TÃt cä cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng 
ñŠu ª trong Çó mà thuy‰t pháp 
Thân PhÆt không Ç‰n cÛng không Çi 
ñây là cänh gi§i Låc HuŒ Toàn. 

 
‘’ TÃt cä cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng.’’ Trên th‰ gi§i 

không nh»ng chÌ có th‰ gi§i Ta Bà, mà còn có mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, m‡i phÜÖng låi có vô lÜ®ng vô biên th‰ 
gi§i. Do Çó, th‰ gi§i này, th‰ gi§i kia, vô lÜ®ng các th‰ gi§i, 
cõi nÜ§c này, cõi nÜ§c kia, vô lÜ®ng các cõi nÜ§c. 

‘’ ñŠu ª trong Çó mà thuy‰t pháp.’’ Trong tÃt cä cõi 
nÜ§c chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng, trong m‡i cõi nÜ§c ÇŠu có 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni, Çang thuy‰t pháp ª trong Çó, Çang 
giáo hóa chúng sinh ª trong Çó. 
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‘’ Thân PhÆt không Ç‰n cÛng không Çi.‘’ Ÿ trong 
m‡i th‰ gi§i này ÇŠu có PhÆt Çang nói Kinh Hoa Nghiêm 
ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt. Phäi chæng thân PhÆt Çi Ç‰n m‡i 
th‰ gi§i ? Ch£ng phäi, vì thân PhÆt không Ç‰n cÛng không 
Çi. 

Trong Kinh Kim Cang nói :  
 

"NhÜ Lai giä,  
Vô sª tùng lai,  
DiŒc vô sª khÙ,  

CÓ danh NhÜ Lai". 
Nghïa là : 

BÆc NhÜ Lai,  
Không tØ Çâu Ç‰n,  

CÛng không vŠ Çâu,  
Nên g†i NhÜ Lai. 

 

‘’ ñó là cänh gi§i Låc HuŒ Toàn.’’ ñây là cänh gi§i 
cûa vÎ Ái Låc HuŒ Toàn Thiên VÜÖng bi‰t rõ ÇÜ®c, cänh 
gi§i này thÆt là không th‹ nghï bàn. NgÜ©i không hi‹u PhÆt 
pháp, cho r¢ng Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt, 
là b¶ Kinh Çåi v†ng ng», thÆt ra Çåo lš cûa Kinh này nói là 
lš chân thÆt, ngàn chân vån thÆt, bÃt quá chúng ta phàm 
phu chÜa Çåt ÇÜ®c cänh gi§i này, cho nên không hi‹u ÇÜ®c 
cänh gi§i này. 

 

PhÆt quán th‰ pháp nhÜ hình bóng 
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Vào nÖi thâm sâu tÓi u ám 
Nói các pháp tánh thÜ©ng tÎch nhiên 
ThiŒn Chûng TÜ Duy thÃy môn này. 

 
‘’ PhÆt quán th‰ pháp nhÜ hình bóng.’’ PhÆt quán sát 

pháp th‰ gian nhÜ hình nhÜ bóng, không thÜ©ng, không 
thÆt. Trong Kinh Kim Cang nói : 

 

"TÃt cä pháp h»u vi, 
NhÜ m¶ng huyÍn b†t bóng, 
NhÜ sÜÖng cÛng nhÜ ÇiŒn, 

Nên quán sát nhÜ th‰". 
 

‘’ Vào nÖi thâm sâu tÓi u ám.’’ TÙc nhiên pháp th‰ 
gian không thÜ©ng, không thÆt, là hÜ v†ng. NhÜng PhÆt 
Ç‰n nÖi thâm sâu Çen tÓi không th‹ nghï bàn, ª trong th‰ 
gian Ç‹ ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp. 

‘’ Nói các pháp tánh thÜ©ng tÎch nhiên.’’ PhÆt nói 
các pháp là tÜ§ng tÎch diŒt, không th‹ diÍn nói. TÙc là nói 
không ra, Çó là pháp tánh tÎch diŒt. 

‘’ ThiŒn Chûng TÜ Duy thÃy môn này.’’ VÎ ThiŒn 
Chûng TÜ Duy Thiên VÜÖng, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này, hi‹u 
ÇÜ®c pháp môn này. 

 

PhÆt khéo bi‰t rõ các cänh gi§i 
Tùy tâm chúng sinh mÜa pháp vÛ 
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Nói pháp xuÃt th‰ khó nghï lÜ©ng 
Môn này TÎch Tïnh Thiên ng¶ ÇÜ®c. 

 
‘’ PhÆt khéo bi‰t rõ các cänh gi§i.’’ PhÆt không có gì 

mà không bi‰t, không có gì mà không làm ÇÜ®c, không có 
ch‡ nào mà không Ç‰n, không có gì mà không thông. PhÆt 
bi‰t rõ tÃt cä cänh gi§i, tÃt cä cæn tánh cûa chúng sinh. 

‘’ Tùy tâm chúng sinh mÜa pháp vÛ.’’ Cæn tính 
chúng sinh giÓng nhÜ cây cÕ hoa lá, rÍ l§n thì hút lÜ®ng 
nÜ§c mÜa nhiŠu, rÍ nhÕ thì hút lÜ®ng nÜ§c mÜa ít. Chúng ta 
chúng sinh cÛng nhÜ th‰, chúng sinh cæn lành sâu dày, thì 
Ç¡c ÇÜ®c mÜa pháp cûa PhÆt nhiŠu m¶t chút, chúng sinh 
cæn lành cån c®t thì Ç¡c ÇÜ®c mÜa pháp cûa PhÆt ít hÖn m¶t 
chút. 

‘’ Nói pháp xuÃt th‰ khó nghï lÜ©ng.’’ Vì mª bày 
diŒu pháp không th‹ nghï bàn, Çó là pháp môn xuÃt th‰ 
quan tr†ng hÖn h‰t. 

‘’ Môn này TÎch Tïnh Thiên ng¶ ÇÜ®c.’’ VÎ Vô CÃu 
TÎch Tïnh Quang Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c cänh gi§i 
này. 

 

Th‰ Tôn thÜ©ng dùng Çåi tØ bi 
L®i ích chúng sinh hiŒn ra Ç©i 
MÜa pháp cam lÒ nhuÆn h‰t thäy 
Thanh TÎnh Quang Thiên diÍn nói ÇÜ®c. 
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‘’ Th‰ Tôn thÜ©ng dùng Çåi tØ bi.’’ PhÆt là ÇÃng chí 

tôn, Ngài thÜ©ng dùng tâm Çåi tØ Çåi bi, Ç‹ giáo hóa chúng 
sinh, bÃt cÙ chúng sinh có sai lÀm gì, PhÆt cÛng ÇŠu tha 
thÙ, cho nên nói Th‰ Tôn thÜ©ng dùng Çåi tØ bi. 

‘’ L®i ích chúng sinh hiŒn ra Ç©i.’’ PhÆt vì l®i ích tÃt 
cä chúng sinh, cho nên m§i xuÃt hiŒn ra Ç©i, hiŒn tám 
tÜ§ng thành Çåo ª th‰ gi§i Ta Bà. 

‘’ MÜa pháp cam lÒ nhuÆn h‰t thäy.’’ PhÆt là bình 
Ç£ng nhÃt, ch£ng có quan niŒm phân biŒt, vŠ giai cÃp, vŠ 
chûng t¶c, vŠ quÓc tÎch. Ngài thuy‰t pháp thì tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. BÒ Tát thì Ç¡c ÇÜ®c l®i ích cûa 
BÒ Tát, A La Hán thì ÇÜ®c l®i ích cûa A La Hán. Tu pháp 
Çåi thØa thì Ç¡c ÇÜ®c l®i ích Çåi thØa, tu ti‹u thØa thì ÇÜ®c 
l®i ích ti‹u thØa, h‰t thäy ÇŠu có l®i ích khác nhau. GiÓng 
nhÜ bÒn Ç¿ng nÜ§c, bÒn l§n thì chÙa nhiŠu nÜ§c m¶t chút, 
bÒn nhÕ thì chÙa ít nÜ§c m¶t chút. 

‘’ Thanh TÎnh Quang Thiên diÍn nói ÇÜ®c.’’ VÎ 
Quäng ñåi Thanh TÎnh Quang Thiên VÜÖng diÍn nói ÇÜ®c 
cänh gi§i này.  

Ÿ trên là mÜ©i bài kŒ cûa mÜ©i vÎ Quäng Quä Thiên 
VÜÖng, tr©i TÙ ThiŠn thu¶c vŠ s¡c gi§i, nói Ç‹ tán thán 
công ÇÙc cûa PhÆt. 

 

Låi n»a, Thanh TÎnh HuŒ Danh XÜng 
Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃu rõ 
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phÜÖng tiŒn, con ÇÜ©ng giäi thoát cho tÃt 
cä chúng sinh. 

 

Ý nghïa ª trÜ§c chÜa nói h‰t, bây gi© nói ti‰p theo, 
khi‰n cho m†i ngÜ©i càng minh båch càng hi‹u rõ. 

VÎ Thanh TÎnh HuŒ Danh XÜng Thiên VÜÖng, thu¶c 
vŠ cõi tr©i Bi‰n TÎnh, trong cõi s¡c gi§i tr©i Tam ThiŠn (cõi 
tr©i thÙ chín thu¶c vŠ s¡c gi§i). VÎ này có trí huŒ thanh 
tÎnh, ª trong các Thiên VÜÖng, vÎ này rÃt có danh v†ng 
ÇÜ®c m†i ngÜ©i tôn làm lãnh tø Ç‹ chÌ Çåo tÃt cä. VÎ này 
ng¶ ÇÜ®c Tam mu¶i g†i là : ThÃu Çåt tÃt cä Çåo giäi thoát 
cûa chúng sinh. VÎ này hi‹u rõ chúng sinh trong chín pháp 
gi§i. BÒ Tát là chúng sinh Çåi Çåo tâm. Duyên Giác là 
chúng sinh trung Çåo tâm. Thanh Væn là chúng sinh ti‹u 
Çåo tâm. Thiên Çåo, nhân Çåo, A tu la là chúng sinh trong 
ba ÇÜ©ng lành. Súc sinh, ngå qu›, ÇÎa ngøc là chúng sinh 
trong ba ÇÜ©ng ác. ñó là chúng sinh trong chín pháp gi§i, 
m‡i loài ÇŠu có nhân, có quä cûa m‡i loài. 

Do Çó trÒng dÜa ÇÜ®c dÜa, trÒng ÇÆu ÇÜ®c ÇÆu. TÙc 
là trÒng nhân lành k‰t quä tÓt, trÒng nhân ác k‰t quä xÃu. 
Trong b°n Kinh này có nói :  

 

‘’ N‰u ai muÓn bi‰t rõ, 
H‰t thäy PhÆt ba Ç©i, 

Hãy quán tánh pháp gi§i, 
TÃt cä do tâm tåo.’’ 
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Vån pháp ÇŠu tØ tâm tåo ra. NgÜ©i xÜa nói :  
 

"Tâm sinh vån pháp sinh,  
Tâm diŒt vån pháp diŒt". 

 

Bây gi© phân tích ch» "Tâm" này, š nghïa Çåi khái là 
: 

 

"Tam Çi‹m nhÜ tinh bÓ, 
Loan quân t¿ nguyŒt nhå, 

Phi mao tùng thº khªi, 
Tác PhÆt dã do tha". 

Tåm dÎch : 
Ba Çi‹m bày nhÜ sao 

UÓn cong t® træng non 
Mang lông khªi tØ Çây 
Thành PhÆt cÛng do nó. 

 

Ba Çi‹m ch» tâm, giÓng nhÜ sao bày la liŒt trên bÀu 
tr©i. Ch» tâm, cong giÓng nhÜ hình træng non mÒng ba. 
Làm trâu bò, ng¿a dê ÇŠu tØ tâm tåo ra ; thành PhÆt làm 
T° cÛng tØ tâm tåo ra. Cho nên nói :‘’ MÜ©i pháp gi§i 
không ngoài m¶t niŒm tâm.’’ MÜ©i pháp gi§i này do mình 
l¿a ch†n. MuÓn Ç‰n pháp gi§i nào, thì làm nghiŒp pháp 
gi§i Çó. Tåo ra nghiŒp pháp gi§i nào, thì vãng sinh vŠ pháp 
gi§i Çó, Çó thÆt là tuyŒt ÇÓi công b¢ng. 
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Tâm cûa chúng ta không °n ÇÎnh, giÓng nhÜ håt bøi 
trong hÜ không, lúc cao, lúc thÃp, lúc trái, lúc phäi, lúc lên 
tr©i, lúc xuÓng ÇÃt, lúc cõi PhÆt, lúc nhân gian. 

Låi có lÓi giäi thích khác vŠ tâm :  
 

‘’ Thao chi t¡c tÒn, xä chi t¡c vong, 
XuÃt nhÆp vô th©i, måc chi kÿ hÜ§ng.’’ 

 

Nghïa là : GiÓng nhÜ m¶t con ng¿a, d¡t nó thì nó 
không chåy ; n‰u không d¡t nó thì nó chåy. Tâm cûa 
chúng ta cÛng nhÜ th‰, ti‰t ch‰ nó, xem gi» nó thì nó ª, 
không ti‰t ch‰, không xem gi» nó thì nó chåy. Cho nên 
ngÜ©i tu hành tÙc là tu tâm. Luôn luôn niŒm PhÆt, luôn 
luôn tham thiŠn. Tu hành nhÜ vÆy thì tâm không chåy Çi, 
do Çó ‘’ Tâm viên š mã,’’ tâm không an tïnh giÓng nhÜ con 
khÌ, chåy nhäy læn xæn. Ý không an phÆn giÓng nhÜ con 
ng¿a, chåy rong bên ngoài. Hai loài súc sinh này khó ÇiŠu 
phøc ÇÜ®c. Chúng ta h¢ng ngày khªi v†ng tÜªng, tÙc là 
tâm chåy bên ngoài ; niŒm PhÆt tham thiŠn là pháp môn 
duy nhÃt khÓng ch‰ tâm š tåi m¶t ch‡. 

XuÃt nhÆp vô th©i : TÙc là tâm ra Çi lúc nào ? Lúc 
nào trª vŠ ? ñŠu không bi‰t.  Måc tri kÿ hÜ§ng : Khi tâm 
ra Çi thì không bi‰t tâm Çi vŠ Çâu ? Khi Ç‰n cÛng không 
bi‰t Ç‰n Çâu ? 

VÎ Thiên VÜÖng này thÃu Çåt ÇÜ®c tâm cûa tÃt cä 
chúng sinh, bi‰t cách làm th‰ nào Ç‹ giáo hóa chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh hi‹u rõ s¿ giäi thoát. Cho nên vÎ này 
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dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát xuÃt th‰. 

 

TÓi Th¡ng Ki‰n Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, kh¡p thÎ hiŒn nhÜ hình 
bóng, tùy s¿ Üa thích cûa tÃt cä chúng chÜ 
Thiên. 

 

VÎ TÓi Th¡ng Ki‰n Thiên VÜÖng này, ki‰n giäi nhåy 
bén phi thÜ©ng, chính xác phi thÜ©ng. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát, kh¡p thÎ hiŒn tùy s¿ Üa thích cûa tÃt cä 
Thiên chúng nhÜ hình nhÜ bóng. 

Có hình thì có bóng, có bóng m§i có hình, hình là 
ánh sáng, bóng là Çen tÓi. Hình tÙc là m¥t træng, m¥t træng 
trong nÜ§c tÙc là bóng. M¥t træng ch£ng Ç‰n, nÜ§c cÛng 
ch£ng Çi, Çó Çây h° tÜÖng chi‰u soi, mà sinh ra bóng này. 

Låi giÓng nhÜ gÜÖng sáng, n‰u có vÆt r†i vào thì 
hình xuÃt hiŒn, vì quan hŒ có sáng thì m§i hiŒn ra bóng. 
Cho nên ánh sáng bóng này thÎ hiŒn kh¡p. GiÓng nhÜ Çåo 
lš m¶t ngàn vÛng nÜ§c, ÇŠu có ngàn m¥t træng trong nÜ§c. 
B°n th‹ cûa m¥t træng ch£ng Ç‰n trong nÜ§c, nó chÌ có 
m¶t, chÌ cÀn ngàn vÛng nÜ§c thì hiŒn ra ngàn m¥t træng 
trong nÜ§c. Vån vÛng nÜ§c thì có vån m¥t træng trong vÛng 
nÜ§c. BÃt cÙ vÛng nÜ§c l§n ho¥c nhÕ, chÌ cÀn ch‡ nào có 
nÜ§c, thì ÇŠu hiŒn ra bóng m¥t træng. M¥t træng ch£ng có 
tâm phân biŒt, là bình Ç£ng. 
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PhÆt và chúng sinh cÛng nhÜ th‰. PhÆt tÜÖng t® nhÜ 
m¥t træng, tâm chúng sinh giÓng nhÜ nÜ§c. Tâm nÜ§c cûa 
chúng sinh thanh tÎnh thì hiŒn PhÆt quang minh ; tâm nÜ§c 
cûa chúng sinh không thanh tÎnh, thì không hiŒn PhÆt 
quang minh. Trong b°n Kinh này nói :  

 

"BÒ Tát thanh lÜÖng nguyŒt, 
ThÜ©ng du tÃt kính không, 
Chúng sinh tâm cÃu tÎnh, 
BÒ ÇŠ änh hiŒn trung". 

Tåm dÎch : 
BÒ Tát nhÜ træng sáng 

ThÜ©ng lÖ lºng trên tr©i 
Tâm chúng sinh trong såch 

Bóng bÒ ÇŠ hiŒn ra. 
 

Quang minh cûa PhÆt, giÓng nhÜ m¥t træng sáng mát 
mÈ ª không trung, hiŒn ra ª trong tÃt kính không, n‰u tâm 
nÜ§c chúng sinh thanh tÎnh thì, bÒ ÇŠ giác Çåo tùy th©i hiŒn 
bóng ª trong tâm. 

 

TÎch Tïnh ñÙc Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, Çåi phÜÖng tiŒn trang nghiêm 
thanh tÎnh, kh¡p tÃt cä cänh gi§i cûa PhÆt. 

 
VÎ TÎch Tïnh ñÙc Thiên VÜÖng này, có ÇÙc tÎch tïnh. 

ñÙc tÎch tïnh là gì ? TÙc là có công phu thiŠn ÇÎnh. VÎ này 
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không nh»ng có công phu thiŠn ÇÎnh, mà còn khi‰n cho 
chúng sinh, cÛng có công phu thiŠn ÇÎnh. Phàm là chúng 
sinh thÃy ÇÜ®c vÎ này, ÇŠu sinh ra thÙ ÇÎnh tâm này. VÎ này 
cÛng khi‰n cho chúng sinh, tinh tÃn tu thiŠn ÇÎnh. Lâu dÀn 
tích tø ÇÜ®c vô lÜ®ng vô biên công ÇÙc, có ÇÙc tÎch tïnh, 
cho nên xÜng là TÎch Tïnh ñÙc Thiên VÜÖng. 

Môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c g†i là : Çåi 
phÜÖng tiŒn trang nghiêm thanh tÎnh, kh¡p tÃt cä cänh gi§i 
cûa PhÆt. VÎ Thiên VÜÖng này trong khoäng m¶t niŒm, có 
th‹ trang nghiêm kh¡p cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. ñÒng 
th©i, Çó ÇŠu là trang nghiêm tÓt ÇËp thù th¡ng, và thanh 
tÎnh h‰t thäy tÃt cä cänh gi§i cûa PhÆt, låi có th‹ trang 
nghiêm thÀn thông tÃt cä cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, và vÎ 
này låi có th‹ hi‹n hiŒn cänh gi§i này làm Çåi phÜÖng tiŒn. 

ñåi phÜÖng tiŒn là gì ? TÙc là phÜÖng tiŒn trong s¿ 
bÃt phÜÖng tiŒn. B°n lai pháp phÜÖng tiŒn này không th‹ 
dùng, nhÜng vÎ này dùng ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này, không 
nh»ng dùng ÇÜ®c mà còn không chÜ§ng ngåi.  

 

Tu Di Âm Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 
thoát, tuÿ thuÆn các chúng sinh, vïnh viÍn 
lÜu chuy‹n trong bi‹n sinh tº. 

 
VÎ Tu Di Âm Thiên VÜÖng này. Tu Di dÎch là "DiŒu 

cao", âm thanh cûa vÎ này rÃt vi diŒu, ª cõi tr©i ñao L®i 
ÇŠu nghe ÇÜ®c. Môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c là : 
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tùy thuÆn chúng sinh. Chúng sinh thích gì ? Thì ÇŠu làm 
cho h† thÕa mãn nguyŒn v†ng, làm cho h† ÇÜ®c toåi 
nguyŒn. NhÜng s¿ mong muÓn cûa chúng sinh ch£ng giÓng 
nhau. 

NguyŒn v†ng cûa A La Hán là t¿ Ç¶ mà không Ç¶ 
ngÜ©i, do Çó :‘’ Ma Ha Tát bÃt quän tha, Di ñà PhÆt các cÓ 
các.’’ ChÌ lo cho mình liÍu sinh thoát tº, không muÓn Çi 
cÙu v§t s¿ kh° cûa chúng sinh. Bån kh° là viŒc cûa bån, 
ch£ng liên can gì Ç‰n tôi, t¿ liÍu hán không muÓn Çi Ç¶ 
chúng sinh. 

 

Døc v†ng cûa chÜ Thiên là, cÙ lo hÜªng thø phÜ§c 
báu, nghï Ç‰n y phøc thì có y phøc, nghï thÙc æn thì có thÙc 
æn. Nghï m¥c y phøc ÇËp thì có y phøc ÇËp, không l§n 
không nhÕ, vØa v¥n thích h®p. Y phøc cûa ngÜ©i tr©i không 
nh»ng nhË nhàng, mà còn không có ÇÜ©ng khâu, không 
bao gi© cÀn gi¥t, không dính bøi b¥m, såch së vô cùng. 
MuÓn æn ÇÒ ngon thì có ngay, có khi nhiŠu m¶t chút, có 
khi ít m¶t chút, không giÓng nhÜ th‰ gi§i C¿c Låc không 
nhiŠu không ít æn vØa Çû no. 

ChÜ Thiên tuy nhiên sung sÜ§ng, nhÜng cÛng có Çau 
kh°. ñau kh° gì ? ñau kh° vŠ sinh tº. Khi phÜ§c tr©i 
hÜªng h‰t rÒi, thì có næm tÜ§ng suy hiŒn ra. Næm tÜ§ng suy 
là gì ?  

1. Hoa trên ÇÀu héo : NgÜ©i tr©i có mÛ b¢ng hoa, 
dùng hoa tÜÖi làm thành, hoa này không nh»ng không héo, 
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ngÜ®c låi ngày càng xanh tÜÖi tÓt ÇËp. NhÜng Ç‰n khi s¡p 
h‰t tu°i th†, thì hoa trên ÇÀu khô héo. 

2. Y phøc dÖ bÄn : Y cûa ngÜ©i tr©i m¥c rÃt såch së 
không dÖ bÄn, vïnh viÍn không cÀn gi¥t. NhÜng Ç‰n khi 
tu°i th† h‰t, thì y phøc dÖ bÄn. S¿ dÖ bÄn này tØ Çâu Ç‰n ? 
Là tØ nghiŒp chÜ§ng hiŒn ra. 

3. Hai nách ra mÒ hôi : Thân th‹ ngÜ©i tr©i không 
ra mÒ hôi, luôn luôn såch së. NhÜng Ç‰n khi tu°i th† h‰t, 
thì hai nách chäy ra mÒ hôi, thân th‹ nhÖ nhuÓc. 

4. Thân th‹ có mùi hôi : NgÜ©i tr©i thân th‹ luôn 
luôn có hÜÖng thÖm, vì ngÜ©i tr©i tu mÜ©i ÇiŠu lành, và gi» 
næm gi§i cÃm, cho nên thân cäm Ùng có mùi thÖm. NhÜng 
khi tu°i th† h‰t rÒi, thì thân phát ra mùi thây ch‰t, làm cho 
ngÜ©i bÎt mÛi không dám låi gÀn. 

5. NgÒi không yên : NgÜ©i tr©i thÜ©ng tu thiŠn 
ÇÎnh, tham thiŠn Çä t†a, công phu sâu dày thì thæng lên, 
công phu ít thì trÀm xuÓng. Lúc bÃy gi© Çã phát sinh ra bÓn 
hiŒn tÜ®ng, bi‰t ÇÜ®c th† mång s¡p k‰t thúc, cho nên ngÒi 
không yên, ngÒi xuÓng låi ÇÙng lên, ÇÙng lên låi ngÒi 
xuÓng, cÙ nhÜ vÆy nhiŠu lÀn, th† mång chÃm dÙt thì 
chuy‹n sinh trong sáu nÈo luân hÒi. ñó là hiŒn tÜ®ng næm 
tÜ§ng suy, phàm là chÜ Thiên trong tam gi§i ÇŠu có sinh tº, 
ngay cä ThÜ®ng ñ‰ cÛng còn sinh tº. 

 

Døc v†ng cûa A Tu La là muÓn ÇÜ®c hÜªng phÜ§c ª 
trên tr©i, muÓn chÜ Thiên s§m vŠ nhân gian, Ç‹ nhÜ©ng 
viŒc trên tr©i cho chúng quän lš. Chúng còn ham muÓn làm 
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lãnh tø chÜ Thiên, viŒc gì cÛng muÓn tranh ÇŒ nhÃt, muÓn 
ÇÙng ÇÀu. 

 

Døc v†ng cûa con ngÜ©i là giàu sang danh l®i. MuÓn 
làm quan, muÓn phát tài, không cÀu danh thì cÀu l®i, không 
thoát ra ÇÜ®c vòng danh l®i. 

Hoàng Ç‰ Càn Long Ç©i nhà Thanh, giá lâm TrÃn 
Giang Kim SÖn T¿, lên ch‡ cao Ç‹ ng¡m phong cänh bèn 
hÕi ThiŠn sÜ Pháp Khánh :‘’ M‡i ngày sông TrÜ©ng 
Giang này có bao nhiêu chi‰c thuyŠn qua låi ? ‘’  

ThiŠn sÜ Çáp : ‘’ ChÌ có hai chi‰c thuyŠn.’’  
Hoàng Ç‰ låi hÕi : ‘’ Hai chi‰c thuyŠn sao ? ‘’  
ThiŠn sÜ Çáp : ‘’ Phäi ! M¶t chi‰c là danh, m¶t 

chi‰c là l®i.’’ S¿ tham muÓn cûa con ngÜ©i không bao gi© 
ngØng, ÇÜ®c danh låi muÓn ÇÜ®c l®i, ÇÜ®c l®i rÒi låi muÓn 
có danh, ÇŠu muÓn ÇÜ®c cä danh và l®i, do Çó : 

 

‘’ Nhân tâm bÃt túc xà tôn tÜ®ng.’’ 
 

Nghïa là : "Tâm con ngÜ©i không bi‰t Çû giÓng 
nhÜ r¡n nuÓt voi", làm ÇÜ®c Hoàng Ç‰ låi muÓn sÓng mãi 
không ch‰t. 

Døc v†ng cûa loài súc sinh : VØa có lòng tham ngu 
si và Çiên Çäo. Sª thích cûa chúng là không làm mà muÓn 
có ÇÒ æn. Không phÃn ÇÃu sinh hoåt. Chúng ta ngÜ©i tu Çåo 
phäi h†c tinh thÀn loài ong. Chúng hút mÆt træm loài hoa vŠ 
tø tÆp m¶t ch‡, meo lên mà thành mÆt ong, không nh»ng 
l®i mình mà cÛng l®i ngÜ©i. 
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Døc v†ng cûa loài ngå qu› là muÓn æn ÇÒ vÆt, nhÜng 
ch£ng có vÆt gì Ç‹ æn ; dù uÓng nÜ§c, nÜ§c cÛng bi‰n 
thành lºa. Vì nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng, c° h†ng nhÕ nhÜ 
cây kim, bøng thì to nhÜ trÓng, không có khi nào æn no, 
thÆt Çáng thÜÖng ! 

Døc v†ng cûa loài ÇÎa ngøc là tâm sân hÆn, luôn luôn 
muÓn nóng giÆn, ch£ng có tâm tØ bi. Chúng sinh nóng giÆn 
nhÜ lºa thì chÎu s¿ kh° lºa ÇÓt thân ; chúng sinh nóng 
giÆn nhÜ Çao thì chÎu s¿ kh° c¡t thÎt. Nóng giÆn nhÜ th‰ 
nào, thì có phiŠn não nhÜ th‰ Çó. 

Các pháp gi§i chúng sinh ÇŠu có lòng tham muÓn 
cûa h†. Phàm là chúng sinh có lòng tham muÓn, thì vïnh 
viÍn lÜu chuy‹n trong bi‹n sinh tº, ngóc ÇÀu lên låi chìm 
xuÓng, sinh rÒi låi ch‰t, ch‰t rÒi låi sinh, luân hÒi trong sáu 
nÈo không khi nào ngØng. ñó g†i là bi‹n sinh tº. 

VÎ Thiên VÜÖng này hi‹u rõ Çåo lš này, cho nên tùy 
thuÆn chúng sinh lÜu chuy‹n trong bi‹n sinh tº, khi‰n cho 
chúng sinh giác ng¶, mà ra khÕi bi‹n sinh tº Ç¡c ÇÜ®c giäi 
thoát. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

TÎnh NiŒm Nhãn Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, nghï nh§ hånh cûa NhÜ Lai 
ÇiŠu phøc chúng sinh. 

 

VÎ Thanh TÎnh Nhãn Thiên VÜÖng này, nh© công 
ÇÙc niŒm PhÆt, niŒm Pháp, niŒm Tæng, mà Ç¡c ÇÜ®c m¡t 
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thanh tÎnh. Và còn Ç¡c ÇÜ®c ÇÎnh l¿c nghï nh§ cûa NhÜ 
Lai. Nghï nh§ tÙc là không quên. Không quên ai ? Không 
quên NhÜ Lai. Cho nên chúng ta là ngÜ©i tu Çåo phäi bÕ 
v†ng tÒn chân. Khº såch tâm v†ng, chÌ tÒn tâm chân thành. 
Yêu thích cõi nÜ§c chÜ PhÆt, phát nguyŒn vãng sanh, Çó là 
nghï nh§. Nghï nh§ pháp thân cûa PhÆt, nghï nh§ hóa cänh 
cûa PhÆt, nghï nh§ Tam Bäo thì hàng phøc ÇÜ®c các hånh 
cûa chúng sinh. 

Chúng sinh trong th‰ gi§i Ta Bà, không dÍ gì ÇiŠu 
phøc ÇÜ®c, trong Kinh ñÎa Tång có nói : ‘’ Chúng sinh 
cõi Nam Diêm Phù ñŠ cæn tánh khó ÇiŠu phøc.’’ Chúng 
sinh th‰ gi§i này chÃp trÜ§c cái ta, ngã mån, cho nên khó 
ÇiŠu phøc. H† không chÎu nghe, dù có bån tÓt thÀy hiŠn 
khéo dø, khi‰n cho h† phát bÒ ÇŠ tâm, l®i mình l®i ngÜ©i, 
nhÜng h† không tin, không nghe dåy bäo. Cho nên chúng 
sinh thÜ©ng làm chúng sinh, không siêu thoát ÇÜ®c. 

VÎ Thiên VÜÖng này ÇiŠu phøc ÇÜ®c chúng sinh 
hånh. ñiŠu là ÇiŠu hòa, giÓng nhÜ nÜ§c hòa v§i s»a, lÆp tÙc 
ÇiŠu hòa thành m¶t th‹. Phøc là ÇiŠu phøc, giÓng nhÜ c†p, 
xem ngÜ©i là thÙc æn. Hòa ThÜ®ng HÜ Vân khi‰n cho c†p 
quy y Tam Bäo, không æn thÎt mà æn chay Çó là ÇiŠu phøc. 
Chúng sinh không gi» quy cø mà dåy h† gi» ÇÜ®c quy cø, 
Çó là ÇiŠu phøc chúng sinh hånh. VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Khä Ái Låc Ph° Chi‰u Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ph° môn chäy ra tØ 
bi‹n ñà La Ni. 

 
VÎ Khä Ái Låc Ph° Chi‰u Thiên VÜÖng này, bÃt cÙ 

là ngÜ©i ª trên tr©i, ho¥c ngÜ©i ª tåi nhân gian, ai thÃy 
ÇÜ®c vÎ này, ÇŠu sinh tâm hoan h› và ái h¶. Vì quang minh 
cûa vÎ này, chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh, thì tÃt cä ÇŠu có 
nhân duyên. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c pháp Tam mu¶i Ph° môn 
bi‹n ñà la ni. 

Ph° môn là gì ? TÙc là do m¶t cºa mà sinh ra vô 
lÜ®ng cºa (m¶t môn sinh ra vô lÜ®ng môn), tØ vô lÜ®ng cºa 
trª vŠ m¶t cºa, là cºa viên dung vô ngåi chu kh¡p pháp 
gi§i. 

ñà la ni là gì ? DÎch là "t°ng trì". T°ng là t°ng tÃt 
cä pháp, trì là trì vô lÜ®ng nghïa. Tóm låi, t°ng thân, khÄu, 
š ba nghiŒp thanh tÎnh. Trì gi§i, ÇÎnh, huŒ ba h†c viên 
minh. 

Bi‹n t°ng trì là gì ? TÙc là tØ trong m¶t t°ng trì sinh 
ra vô lÜ®ng vô biên t°ng trì. Trong m‡i t°ng trì låi sinh ra 
bÃt khä thuy‰t, bÃt khä thuy‰t t°ng trì. S¿ bi‰n hóa nhiŠu 
này giÓng nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n t°ng trì. 

Tuy nhiên có bi‹n t°ng trì nhiŠu nhÜ th‰, nhÜng 
ÇØng chÃp trÜ§c. Không ch‡ chÃp trÜ§c, thì viên dung vô 
ngåi. Ch£ng giÓng nhÜ chúng ta có m¶t thì chÃp m¶t, có 
hai thì chÃp hai, có ba thì chÃp ba, cho Ç‰n có vô lÜ®ng thì 
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chÃp vô lÜ®ng. Phäi lìa tÃt cä chÃp trÜ§c tÜ§ng, thì bi‹n 
t°ng trì cÛng ch£ng có. N‰u không bÕ s¿ chÃp trÜ§c tÜ§ng, 
thì ch£ng bao gi© ÇÜ®c giäi thoát. VÎ Thiên VÜÖng này 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Th‰ Gian T¿ Tåi Chû Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho chúng sinh 
g¥p ÇÜ®c PhÆt thì sinh tín tång. 

 
VÎ Th‰ Gian T¿ Tåi Chû Thiên VÜÖng này, tÙc là 

Thiên Chúa ho¥c là ThÜ®ng ñ‰ mà m¶t sÓ ngÜ©i tin. VÎ 
này tuy nhiên làm Chúa Tr©i nhÜng vÅn không bi‰t Çû (tri 
túc). Låi Ç‰n nhân gian Ç‹ làm T¿ Tåi Chû, dåy ngÜ©i nhân 
gian khªi tâm tham, tâm sân, tâm si, dåy ngÜ©i nhân gian 
tin mình, tín ngÜ«ng mình, sùng bái mình, còn phán giáo 
nói r¢ng : 

1. Tin ta thì ÇÜ®c cÙu, không tin ta thì không ÇÜ®c 
cÙu. NgÜ©i có tâm tham, nghe rÒi thì nghï r¢ng h† së ÇÜ®c 
cÙu bèn tin Thu®ng Ç‰. 

2. NgÜ©i nào tin ta thì ÇÜ®c sinh vŠ nÜ§c Chúa, ai 
không tin thì Ç†a ÇÎa ngøc. Tóm låi bÃt cÙ có bao nhiêu t¶i 
l‡i, chÌ cÀn tin ThÜ®ng Ç‰, thì së ÇÜ®c sinh lên thiên ÇÜ©ng. 
BÃt cÙ có bao nhiêu thiŒn nghiŒp, n‰u không tin ThÜ®ng Ç‰ 
thì së Ç†a vào ÇÎa ngøc. NgÜ©i có tâm sân hÆn nghe rÒi thì 
muÓn n°i nóng, tåo ra nhiŠu nghiŒp, bây gi© tin ThÜ®ng Ç‰ 
thì së ÇÜ®c cÙu cho nên liŠn tin. 
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3. Tin ta thì là con cûa ThÜ®ng Ç‰, không tin ta thì là 
quy‰n thu¶c cûa ma qu›. NgÜ©i có tâm si mê, nghe rÒi thì 
m¶t lòng muÓn làm con cûa ThÜ®ng Ç‰, tôi phäi sinh vŠ ÇÃt 
Chúa, do Çó bèn tin ThÜ®ng Ç‰. 

NgÜ©i ngu si thì bÃt cÙ ai nói ÇiŠu gì, h† ÇŠu tin là 
thÆt. N‰u có ai nói : ‘’ TrÙng gà ÇÈ ª trên cây ‘’ h† cÛng 
së tin. Tåi sao ? Vì h† ch£ng có næng l¿c biŒn rõ thÎ phi, 
Çó tÙc là mê tín. 

 

Cho nên vÎ Th‰ Gian T¿ Tåi Chû ª tåi nhân gian lÆp 
giáo mà hành Çåi Çåo, Ç‰n kh¡p nÖi dùng quan hŒ tình cäm 
Ç‹ thuy‰t giáo, dåy ngÜ©i tin Chúa tr©i, Chúa tr©i là thÀn 
vån næng, sáng ÇÜ®c th‰ gi§i, tåo vån vÆt, xét Çoán t¶i 
ngÜ©i, nhÜng không công b¢ng, là giáo ÇÒ thì có quyŠn Üu 
tiên thæng lên thiên ÇÜ©ng, ch£ng phäi giáo ÇÒ thì không 
th‹ tha thÙ, còn phäi chÎu t¶i. 

 

Nói vŠ vÎ Chúa tr©i này bây gi© Çã phän tÌnh. VÎ này 
Çã ki‹m thäo låi nh»ng gì Çã làm trong quá khÙ, bi‰t phåm 
s¿ sai lÀm, cho nên bây gi© sám hÓi nói : ‘’ Tin ta thì 
nÜÖng t¿a không v»ng, ch‰t rÒi tuy nhiên sinh lên thiên 
ÇÜ©ng, nhÜng khi hÜªng h‰t phÜ§c tr©i thì vÅn phäi chÎu 
sinh tº, ch£ng phäi pháp rÓt ráo. ChÌ có tin PhÆt pháp m§i 
chân chánh ÇÜ®c cÙu, vïnh viÍn chÃm dÙt sinh tº.’’ 

 

VÎ Thiên VÜÖng này, khi‰n chúng sinh g¥p ÇÜ®c 
PhÆt, thì sinh tín tång. PhÆt là Vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh 
giác, bÃt cÙ ThÀn, Thánh, Chúa tr©i ÇŠu không th‹ so sánh 
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v§i trí huŒ cûa PhÆt. Vì PhÆt có Çåi trí huŒ không th‹ sánh 
ÇÜ®c. VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Quang DiŒm T¿ Tåi Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, nghe pháp tin vui mà ra khÕi 
ba cõi. 

 
VÎ Quang DiŒm T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, có trí huŒ 

quang minh giÓng nhÜ lºa ng†n. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c s¿ giác 
ng¶, khi‰n cho chúng sinh trong chín pháp gi§i, nghe pháp 
mà sinh tín tâm, và còn hoan thiên h› ÇÎa tín th†. NhÜ vÆy 
m§i ra khÕi tam gi§i, ra khÕi luân hÒi, ra khÕi Ç©i ác næm 
trÜ®c. VÎ Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Tam gi§i là gì ? TÙc là døc gi§i, s¡c gi§i và vô s¡c 
gi§i. Døc gi§i thì có døc (tham muÓn) nam n», tham muÓn 
vŠ vÆt chÃt và tÜ tÜªng tham muÓn. Cho nên g†i là døc 
gi§i. S¡c gi§i ch£ng còn tham muÓn nam n», nhÜng có s¿ 
tham muÓn vÆt chÃt và tÜ tÜªng tham muÓn, cho nên g†i là 
s¡c gi§i. Vô s¡c gi§i ch£ng còn tham muÓn nam n», cÛng 
ch£ng còn tham muÓn vÆt chÃt, chÌ có tÜ tÜªng tham muÓn, 
tÙc là thÙc, cho nên g†i là vô s¡c gi§i. 

Luân hÒi là gì ? TÙc là bánh xe sinh tº, chåy trong 
vòng sáu nÈo, bÎ nghiŒp l¿c sª cäm chi phÓi. Lúc còn sÓng, 
th¿c hành thÜ®ng phÄm mÜ©i ÇiŠu lành, gi» næm gi§i, thì 
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ÇÜ®c sinh vŠ cõi tr©i. Lúc còn sÓng, th¿c hành trung phÄm 
mÜ©i ÇiŠu lành, gi» næm gi§i, thì sinh vŠ cõi ngÜ©i. Lúc 
còn sÓng, th¿c hành hå phÄm mÜ©i ÇiŠu lành, gi» næm gi§i, 
thì sinh vŠ cõi A Tu La. Lúc còn sÓng, th¿c hành hå phÄm 
mÜ©i ÇiŠu ác, không gi» næm gi§i, thì sinh vŠ ÇÜ©ng súc 
sinh. Lúc còn sÓng, th¿c hành trung phÄm mÜ©i ÇiŠu ác, 
không gi» næm gi§i, thì sinh vŠ ngå qu›. Lúc còn sÓng, 
th¿c hành thÜ®ng phÄm mÜ©i ÇiŠu ác, không gi» næm gi§i, 
thì Ç†a vào ÇÎa ngøc. 

 

ñ©i ác næm trÜ®c là gì ? Th‰ gi§i này chúng ta Çang 
ª có næm thÙ cÃu nhiÍm. 

1. Ki‰p trÜ®c : ñ‰n th©i Çåi måt pháp, tu°i th† con 
ngÜ©i Ç‰n lúc thÃp nhÃt thì thành diŒt ki‰p, có ba tai nån 
l§n. 

2. Ki‰n trÜ®c : Trong tâm con ngÜ©i ÇÀy dÅy tÜ 
tÜªng ngÛ chûng ki‰n (næm thÙ thÃy không chân chánh) tÙc 
là : Thân ki‰n, biên ki‰n, gi§i thû ki‰n, ki‰n thû ki‰n, tà 
ki‰n. 

3. PhiŠn não trÜ®c : Trong tâm con ngÜ©i ÇÀy dÅy 
næm thÙ ngu Ç¶n tÙc là : Tham døc, sân hÆn, ngu si, ngã 
mån, nghi ho¥c. 

4. Chúng sinh trÜ®c : Sinh mång cûa chúng sinh là 
do næm uÄn giä h®p mà thành, phäi chÎu sinh già bŒnh ch‰t, 
Çû s¿ thÓng kh° và phiŠn não, vïnh viÍn luân hÒi trong sáu 
nÈo. 
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5. Mång trÜ®c : Sinh mång cûa chúng sinh kh° 
nhiŠu vui ít, th† mång nhÜ sÜÖng bu°i sáng, khoäng nháy 
m¡t thì qu› vô thÜ©ng Ç‰n, thì sinh mång së chÃm dÙt. 

Thân chúng sinh dÍ ÇÜ®c, nhÜng thân ngÜ©i khó 
ÇÜ®c, vì con ngÜ©i là thông minh nhÃt trong các loåi chúng 
sinh, cho nên ÇÜ®c thân ngÜ©i ch£ng phäi dÍ. C° ÇÙc nói :  

 

"Thân ngÜ©i khó ÇÜ®c, PhÆt pháp khó nghe, 
NÜ§c l§n khó sinh, bån hiŠn khó g¥p". 

 

Bây gi© ngÜ©i MÏ ÇŠu có phÜ§c báu, n‰u không có 
phÜ§c báu thì không th‹ sinh vào nÜ§c MÏ. Có ngÜ©i nói : 
‘’ Tây phÜÖng C¿c Låc Th‰ Gi§i là nÜ§c MÏ bây gi©.’’ 
M§i nghe còn có chút nghi ng©, không tin l©i nói nhÜ th‰, 
nhÜng phân tích tÌ mÌ thì thÆt có lš. Th‰ gi§i C¿c Låc, cæn 
cÙ tên g†i mà suy nghï nghïa cûa nó, là vui sÜ§ng Ç‰n cùng 
c¿c, mà ch£ng có chút lo l¡ng gì.  Bây gi© kh¡p nÖi trên th‰ 
gi§i chÎu s¿ uy hi‰p vŠ chi‰n tranh, uy hi‰p vŠ lÜÖng th¿c 
kinh t‰, mà nÜ§c MÏ là m¶t nÜ§c giàu månh, không bao 
gi© s® thi‰u lÜÖng th¿c và ch£ng s® có chi‰n tranh, Çây là 
th‰ gi§i c¿c låc ª nhân gian. 

 

Bây gi© PhÆt pháp Çã truyŠn Ç‰n ÇÃt MÏ, quang 
minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p, PhÆt pháp Ç¶ kh¡p. Phàm là 
ngÜ©i ª nÜ§c MÏ ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích PhÆt pháp. Håt giÓng 
bÒ ÇŠ Çã trÒng xuÓng mÜ©i næm vŠ trÜ§c, bây gi© là th©i kÿ 
mÀm non, hy v†ng thiŒn nam tín n» nÜ§c MÏ cÓ g¡ng n‡ 
l¿c tài bÒi, luôn luôn cåo cÕ, luôn luôn thêm phân tÜ§i 
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nÜ§c, khi‰n cho mÀm bÒ ÇŠ l§n dÀn phát tri‹n tÜÖi tÓt, khai 
hoa k‰t quä. Ai ai cÛng tin PhÆt pháp thì th‰ gi§i ch£ng có 
chi‰n tranh. 

 

Chúng ta hôm nay sanh vào nÜ§c l§n, låi có bån 
hiŠn, thÆt là cÖ h¶i tÓt ngàn næm khó g¥p, cho nên phäi 
n¡m lÃy cÖ h¶i, ÇØng Ç‹ trôi qua. BÓn ÇiŠu khó ÇÜ®c ÇŠu 
Çã ÇÜ®c, thÆt là hy h»u, may m¡n, cÛng là nghiŒp l¿c sª 
cäm. Cho nên nghe pháp phäi sinh tín tâm m§i có công 
ÇÙc, không sinh tín tâm thì bÃt cÙ nghe pháp gì cÛng ch£ng 
ích l®i gì. Bây gi© chúng ta không nh»ng tin còn phäi tu 
hành. Do Çó : 

 

‘’ Thân ngÜ©i khó ÇÜ®c nay Çã ÇÜ®c, 
PhÆt pháp khó nghe nay Çã nghe, 

Thân này Ç©i nay không Ç¶, 
Còn Ç®i chØng nào Ç¶ thân này.’’ 

 

Låc TÜ Duy Pháp Bi‰n Hóa Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÆp vào tÃt 
cä hånh ÇiŠu phøc cûa BÒ Tát, vô biên vô 
tÆn nhÜ hÜ không. 

  
VÎ TÜ Duy Pháp Bi‰n Hóa Thiên VÜÖng này, hoan 

h› tu pháp môn tÜ duy. Pháp tÜ duy tÙc là thiŠn ÇÎnh. VÎ 
này hi‹u rõ tÃt cä các pháp, bi‰n hóa vô cùng h° tÜÖng vô 
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ngåi. Hi‹u rõ pháp này, nhÆp vào ÇÜ®c tÃt cä cänh gi§i cûa 
BÒ Tát, thÃu hi‹u ÇiŠu phøc ÇÜ®c hånh chúng sinh, hi‹u rõ 
làm th‰ nào ÇiŠu phøc loåi chúng sinh Çó. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

VÎ này còn hi‹u rõ t¿ tánh nhÜ hÜ không ch£ng có b© 
mé, cho nên nói vô biên vô tÆn, ch£ng có b© mé là l§n nhÃt, 
ch£ng có cùng t¶t là dài nhÃt. Thiên VÜÖng này hi‹u ÇÜ®c 
pháp môn này, cho nên Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Bi‰n Hóa Tràng Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, ph° bi trí quán sát vô lÜ®ng 
phiŠn não cûa chúng sinh. 

 
VÎ Bi‰n Hóa Tràng Thiên VÜÖng này, có tràng báu 

bi‰n hóa vô cùng, có th‹ bi‰n l§n bi‰n nhÕ, có th‹ bi‰n 
nhiŠu bi‰n ít, bi‰n hóa Çû loåi bäy báu Ç‹ trang nghiêm 
tràng báu. VÎ này quán sát ÇÜ®c tÃt cä phiŠn não chúng 
sinh. PhiŠn não tØ Çâu mà có ? Nói ÇÖn giän là tØ vô minh 
mà sinh ra. Vô minh khªi mà bi‰n làm phiŠn não tham sân 
si. PhiŠn não có Çåi phiŠn não, trung phiŠn não và ti‹u 
phiŠn não. Låi sinh ra vô lÜ®ng vô biên phiŠn não, cho nên 
nói vô lÜ®ng phiŠn não. 

Chúng sinh có phiŠn não chÜ§ng và sª tri chÜ§ng. 
PhiŠn não chÜ§ng tÙc là chÃp ta quá n¥ng. Sª tri chÜ§ng 
tÙc là chÃp pháp quá n¥ng. Do hai s¿ chÜ§ng ngåi này, mà 
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chúng ta lÜu chuy‹n trong sáu nÈo luân hÒi, không giäi 
thoát ÇÜ®c. 

M‡i m¶t chúng sinh ÇŠu có phiŠn não cûa h†. NgÜ©i 
giàu thì có phiŠn não kiêu ngåo, kÈ nghèo thì có phiŠn não 
t¿ ti. PhiŠn não là gì ? TÙc là không bi‰t Çû. N‰u bi‰t Çû 
thì ch£ng có phiŠn não. Do Çó :‘’ Bi‰t Çû thì vui, nhÎn ÇÜ®c 
thì yên.’’ 

VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : ph° 
bi‰n tØ bi trí huŒ, phát nguyŒn Ç¶ chúng sinh, xem chúng 
sinh bình Ç£ng, không phân biŒt ngÜ©i thân kÈ oán, h‰t 
thäy ÇŠu nhÜ nhau. 

 

Tinh Tú Âm DiŒu Trang Nghiêm 
Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, phóng 
quang hiŒn tam luân thân khÄu š cûa PhÆt, 
Ç‹ nhi‰p hóa chúng sinh. 

 
VÎ Tinh Tú Âm DiŒu Trang Nghiêm Thiên VÜÖng 

này, phóng quang minh, quang minh nhÜ tinh tú rÃt vi diŒu 
trang nghiêm các cõi nÜ§c chÜ PhÆt. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát, phóng quang hiŒn tam luân nhi‰p hóa cûa PhÆt. 
PhÆt tÙc là PhÆt Thích Ca ho¥c là mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt. 
Tam luân tÙc là thân khÄu š. Tam luân cûa PhÆt, tam luân 
cûa BÒ Tát, tam luân cûa A La Hán, tam luân cûa chúng 
sinh ÇŠu khác nhau. 
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Tam luân cûa PhÆt có th‹ nói là m¶t luân, låi có th‹ 
nói là chín luân. Trong m‡i m¶t luân có ba luân tác døng. 
Ví nhÜ miŒng. MiŒng không chÌ riêng thuy‰t pháp luân, 
cÛng có th‹ nói là š niŒm luân, cÛng có th‹ nói là thÀn túc 
luân. NhÜ vÆy m‡i m¶t luân ÇÀy Çû công døng ba luân, 
luân chuy‹n không ngØng, chuy‹n Çåi pháp luân. Cho nên 
tam luân cûa PhÆt, v§i tam luân cûa chúng sinh ch£ng 
giÓng nhau. 

Tam luân cûa chúng sinh, thân tÙc là thân, miŒng tÙc 
là miŒng, š tÙc là š, không th‹ dùng lÅn nhau, mà có s¿ 
chÜ§ng ngåi. 

 

Tam luân cûa PhÆt lÃy bÓn pháp nhi‰p làm chû, cho 
nên nói nhi‰p hóa chúng sinh. Nhi‰p là nhi‰p th†, giÓng 
nhÜ hút s¡t vÆy. Nhi‰p phân làm hai thÙ :  

1. Nhi‰p h»u hình, giÓng nhÜ có ngÜ©i ª N»u Ð§c, 
ti‰p ÇÜ®c thÖ ho¥c ÇiŒn thoåi cûa bån bè ª C¿u Kim SÖn, 
bèn Ç‰n C¿u Kim SÖn.  

2. Nhi‰p vô hình, tÙc là nhi‰p tinh thÀn, tÙc cÛng là 
thÀn túc thông, có th‹ nhi‰p ngÜ©i Ç‰n. Ví nhÜ có ngÜ©i 
vÓn chÜa tØng thÃy m¥t, ho¥c là chÌ thÃy trong m¶ng, thì 
ngÜ©i này bèn Ç‰n, Çó là tác døng vŠ nhi‰p tinh thÀn. 

PhÆt thÜ©ng dùng nhi‰p h»u hình và vô hình, Ç‹ 
nhi‰p hóa chúng sinh, dùng Çû loåi thÀn thông Ç‹ nhi‰p 
hóa chúng sinh, dùng tØ bi h› xä Ç‹ nhi‰p hóa chúng sinh. 
Tóm låi có bÓn loåi nhi‰p : 

1. BÓ Thí : Phân làm ba loåi :  
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A. BÓ thí tài : ThÃy ngÜ©i khÓn kh° hoån nån, dùng 
vàng båc vÆt chÃt Ç‹ cÙu h†, h† së cäm Ç¶ng mà tin bån.  

B. BÓ thí pháp : ThÃy ngÜ©i không rõ s¿ lš, dùng 
PhÆt pháp nhân quä Ç‹ khai Çåo cho h†, khi‰n cho h† khai 
mª trí huŒ, h† së cäm Ç¶ng mà tin bån.  

C. BÓ thí không s® hãi : ThÃy ngÜ©i bÃt hånh, 
dùng l©i khéo Ç‹ an ûi h†, làm cho h† không hoäng hÓt s® 
hãi, h† së cäm Ç¶ng mà nÜÖng t¿a bån. NhÜ vÆy së phát 
sinh cäm tình v§i chúng sinh thì dÍ gÀn gÛi chúng sinh. 

2. Ái ng» : TÙc là l©i nói thái Ç¶ giÓng nhÜ cha mË 
nói v§i con cái, không nh»ng nhu hòa mà còn tØ bi, ÇÓi v§i 
chúng sinh cÛng låi nhÜ th‰, khi‰n cho chúng sinh có häo 
cäm. Do Çó : 

 

‘’ L©i hay nºa câu Ãm suÓt ba mùa ñông.’’ 
 

L©i nói là bi‹u Çåt s¿ cäm tình. Bi‰t dùng ngÜ©i thì 
k‰t duyên lành kh¡p nÖi, không bi‰t dùng ngÜ©i thì k‰t 
duyên ác kháp nÖi. Cho nên ngÜ©i tu Çåo phäi r¶ng k‰t 
duyên lành. 

 

Có câu chyŒn nhÜ vÀy, lúc ñÙc PhÆt còn tåi th‰, ñÙc 
PhÆt và hai vÎ Tôn giä Ca Di‰p và A Nan Çi Ç‰n xÙ n† 
thuy‰t pháp, giáo hóa chúng sinh. G¥p lúc mùa hå th©i ti‰t 
nóng bÙc, mÒ hôi chäy nhÍ nhåi, bèn Ç‰n nghÌ dÜ§i gÓc 
cây. Lúc bÃy gi© ñÙc PhÆt thÃy m¶t phø n» Ç‰n gi‰ng gánh 
nÜ§c bèn sai Tôn giä A Nan Çi xin nÜ§c. A Nan d‰n bên 
gi‰ng, ngÜ©i thi‰u phu n°i giÆn, không nh»ng không cho 
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nÜ§c, mà còn m¡ng chºi Tôn giä A Nan. Tôn giä A Nan im 
l¥ng cúi ÇÀu trª vŠ ch‡ PhÆt. PhÆt sai Tôn giä Ca Di‰p Ç‰n 
xin nÜ§c, Tôn giä Ca Di‰p Ç‰n bên gi‰ng, ngÜ©i phø n» 
cÜ©i hÕi : ‘’ ThÀy Ç‰n Çây làm gì ? ‘’ Tôn giä Ca Di‰p 
nói rõ š cûa mình Ç‰n, thì ngÜ©i phø n» này múc ÇÀy hai 
bÀu nÜ§c, m¶t bÀu cúng dÜ©ng PhÆt, m¶t bÀu cúng dÜ©ng 
ngài Ca Di‰p. Tôn giä A Nan thÃy nhÜ vÆy, trong tâm nghi 
vÃn, bèn hÕi PhÆt là nhân duyên gì ? PhÆt bèn nói ra m¶t 
Çoån nhân duyên trong vô lÜ®ng ki‰p. Lúc Çó ngÜ©i phø n» 
này là con chu¶t, vì quan hŒ nghiŒp chÜ§ng, chu¶t bÎ xe 
cáng ch‰t ª gi»a ÇÜ©ng, thân th‹ Çã hôi thÓi. Tôn giä A 
Nan là m¶t vÎ Tÿ kheo Çi ngang qua, ngºi thÃy mùi chu¶t 
thÓi muÓn mºa ra, tâm nghï lão chu¶t Çáng ch‰t, rÒi bÎt mÛi 
Çi qua. ñ¢ng xa cÛng có m¶t Tÿ kheo Çi Ç‰n, Çó là tiŠn 
thân Tôn giä Ca Di‰p, Tôn giä phát tâm tØ bi, thÃy chu¶t 
ch‰t thÆt Çáng thÜÖng xót, m§i mai táng xác chu¶t dÜ§i ÇÃt, 
rÒi vì nó mà niŒm bäy lÀn Chú Vãng Sinh, cho nên nó m§i 
có duyên sinh làm ngÜ©i. ñó là nhân quä k‰t duyên lành 
ho¥c k‰t duyên ác. 

3. L®i hành : TÙc là có l®i gì thì phân chia ÇÒng 
ÇŠu cho m†i ngÜ©i, không th‹ chi‰m làm cûa riêng. Nên 
h†c Bäo Thúc Nha và Quän Tr†ng vŠ viŒc chia vàng. Hai 
ngÜ©i h®p tác làm æn, Ç‰n khi chia l®i nhuÆn thì Quän 
Tr†ng lÃy phÀn nhiŠu, còn Bäo Thúc Nha thì ít hÖn. Có 
ngÜ©i cho r¢ng không công b¢ng, m§i hÕi Bäo Thúc Nha 
tåi sao låi nhÜ th‰ ? Bäo Thúc Nha nói : ‘’ Quän Tr†ng 
có mË già còn sinh tiŠn, æn uÓng phäi có dinh dÜ«ng, cho 
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nên m§i lÃy phÀn nhiŠu.’’ Quän Tr†ng nghe ÇÜ®c ÇiŠu này 
rÃt cäm Ç¶ng vô cùng, rÃt cäm kích nói r¢ng : ‘’ Cha mË là 
ngÜ©i sinh ta, ngÜ©i bi‰t ta là Bäo Thúc Nha.’’ 

4. ñÒng s¿ : BÒ Tát nghï muÓn Ç¶ ngÜ©i gì, thì hiŒn 
ra thân Çó, cho nên BÒ Tát Quán Th‰ Âm có ba mÜÖi hai 
thân tÜ§ng. ñáng dùng thân ngÜ©i nam Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn 
thân ngÜ©i nam Ç‹ Ç¶, Çáng dùng thân ngÜ©i n» Ç¶ ÇÜ®c, 
thì hiŒn ra thân ngÜ©i n» Ç‹ Ç¶. ñáng dùng thân sï, nông, 
công, thÜÖng Ç¶ ÇÜ®c thì hiŒn ra thân sï, nông, công, 
thÜÖng Ç‹ Ç¶. Tóm låi, phäi hiŒn ra thân cùng thân, cùng 
thân phÆn, thì m§i Ç¶ ÇÜ®c dÍ dàng. N‰u v§i chúng sinh 
giÓng nhau, ch£ng có gi§i hån, không phân biŒt Çó Çây, 
nhÜ vÆy thì bån v§i chúng sinh thành m¶t th‹, lúc Çó thuy‰t 
pháp cho chúng sinh nghe, thì hiŒu quä træm phÀn træm. 

VÎ Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : bÓn 
pháp nhi‰p, Ç‹ nhi‰p hóa chúng sinh. Ÿ trên là môn giäi 
thoát cûa mÜ©i vÎ Bi‰n TÎnh Thiên VÜÖng. DÜ§i Çây là 
nh»ng bài kŒ cûa các vÎ Çó. 

 

BÃy gi©, Thanh TÎnh HuŒ Danh XÜng 
Thiên VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng cõi tr©i 
Thi‹u TÎnh, tr©i Vô LÜ®ng TÎnh, tr©i Bi‰n 
TÎnh mà nói ra bài kŒ. 
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TÙc là lúc Çó, vÎ Thanh TÎnh HuŒ Danh XÜng Thiên 
VÜÖng, tr©i Tam ThiŠn thu¶c vŠ s¡c gi§i, nÜÖng Çåi oai 
thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt, quán sát kh¡p h‰t tÃt cä Thiên chúng 
tr©i Thi‹u TÎnh, tr©i Vô LÜ®ng TÎnh, tr©i Bi‰n TÎnh. Ÿ 
trong ba cõi tr©i này, låi phân ra vô lÜ®ng vô biên tr©i 
Thi‹u TÎnh, tr©i Vô LÜ®ng TÎnh, tr©i Bi‰n TÎnh. VÎ Thiên 
VÜÖng này, nói ra mÜ©i bài kŒ Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa 
PhÆt. 

Tr©i Tam ThiŠn g†i là Ly H› DiŒu Låc, ª cõi tr©i 
này ch£ng cÀn hoan h› cänh gi§i n»a, cänh gi§i thuÀn túy 
rÃt vi diŒu khoái låc. Tr©i Tam ThiŠn này có ba cõi tr©i : 

1. Tr©i Thi‹u TÎnh : Thiên chúng ª cõi tr©i này Çã 
thoát khÕi tâm vui mØng, Ç¡c ÇÜ®c khoái låc tÎch tïnh vi 
diŒu. S¿ khoái låc này là tØ n¶i tâm sinh ra, ch£ng phäi tØ 
ngoåi cänh mà có. 

2. Tr©i Vô LÜ®ng TÎnh : Thiên chúng ª cõi tr©i 
này, thân tâm Ç¡c ÇÜ®c khinh an nhÜ hÜ không, là cõi tr©i 
khoái låc nhÃt (ngÜ©i tu Çåo không nên ª cõi tr©i này, vì 
quá khoái låc mà quên tu hành, rÃt dÍ Ç†a låc). 

3. Tr©i Bi‰n TÎnh : Thiên chúng ª cõi tr©i này, Ç¡c 
ÇÜ®c thuÀn chân thanh tÎnh diŒu låc, tiêu diŒt tÃt cä tâm 
hoan h›. 

 

BÆc bi‰t rõ pháp tánh vô ngåi 
HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi 
Nói cänh gi§i PhÆt khó nghï bàn 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  313 
 

  

Khi‰n chúng ÇÒng vŠ bi‹n giäi thoát. 
 
‘’ BÆc bi‰t rõ pháp tánh vô ngåi.’’ ChÌ có PhÆt m§i 

bi‰t rõ và hi‹u ÇÜ®c pháp th‰ gian và pháp xuÃt th‰ gian, 
thÃy rõ ÇÜ®c tÃt cä các pháp ÇŠu viên dung vô ngåi. PhÆt 
không nh»ng t¿ mình thÃy rõ ÇÜ®c Çåo lš này mà cÛng dåy 
chúng sinh thÃy rõ ÇÜ®c Çåo lš này. 

‘’ HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi.’’ PhÆt hiŒn 
kh¡p h‰t cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, Ç‹ giáo hóa 
chúng sinh. Phàm phu chúng ta cho r¢ng, PhÆt chÌ hiŒn ª 
th‰ gi§i Ta Bà, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, th¿c ra mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, ÇÒng th©i ÇŠu có PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, 
cho nên nói hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi. 

‘’ Nói cänh gi§i PhÆt không nghï bàn.’’ PhÆt ª trong 
vô lÜ®ng vô biên cõi PhÆt, thuy‰t pháp giáo hóa chúng 
sinh, khi‰n cho chúng sinh hi‹u ÇÜ®c, cänh gi§i cûa PhÆt là 
không th‹ nghï bàn, là diŒu không th‹ nói. Tóm låi, tâm 
phàm phu nghï không Ç‰n, miŒng nói không ra cänh gi§i. 

‘’ Khi‰n chúng ÇÒng vŠ bi‹n giäi thoát.’’ Khi‰n cho 
chúng sinh ÇÒng Ç¡c ÇÜ®c giác ng¶, PhÆt Çem chân lš cûa 
mình Çã giác ng¶ Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c 
ÇÜ®c bi‹n giäi thoát này. 

 

Th‰ gian NhÜ Lai không ch‡ nÜÖng 
Ví nhÜ hình bóng hiŒn các cõi 
Pháp tánh rÓt ráo không sinh khªi 
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Th¡ng Ki‰n Thiên VÜÖng vào môn này. 
 
‘’ Th‰ gian NhÜ Lai không ch‡ nÜÖng.’’ PhÆt ª trong 

th‰ gian, ch£ng có xÙ sª nhÃt ÇÎnh, cÛng ch£ng có quÓc Ç¶ 
giáo hóa nhÃt ÇÎnh. Tåi sao ? Vì tÃt cä cõi nÜ§c trong 
mÜ©i phÜÖng, ÇŠu là nÖi ñÙc PhÆt giáo hóa. Trong Kinh 
Phåm Võng nói : ‘’ Ta Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà này giáo hóa 
chúng sinh Çã tám ngàn lÀn.’’ 

‘’ Ví nhÜ hình bóng hiŒn các cõi.’’ Tåi sao nói PhÆt 
ch£ng có ch‡ nÜÖng ? Ch£ng có cõi nÜ§c nhÃt ÇÎnh ? Vì 
thân cûa PhÆt giÓng nhÜ ánh sáng, hình bóng, hiŒn kh¡p 
trong tÃt cä cõi nÜ§c, tÃt cä th‰ gi§i. 

‘’ Pháp tánh rÓt ráo không sinh khªi.’’ B°n th‹ cûa 
pháp tánh rÓt ráo ch£ng sinh diŒt. Trong Kinh Bát Nhã  
nói : ‘’ Không sinh không diŒt, không dÖ không såch, 
không thêm không b§t,’’ tÙc là Çåo lš các pháp không 
tÜ§ng. 

‘’ Th¡ng Ki‰n Thiên VÜÖng vào môn này.’’ ñây là 
Çåo lš thÃy ÇÜ®c cûa vÎ TÓi Th¡ng Ki‰n Thiên VÜÖng, vÎ 
này còn nhÆp vào trong môn giäi thoát này, và tinh tÃn tu 
hành pháp môn các pháp không tÜ§ng này. 

 

Vô lÜ®ng bi‹n ki‰p tu phÜÖng tiŒn 
TÎnh các cõi nÜ§c kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Pháp gi§i nhÜ nhÜ thÜ©ng bÃt Ç¶ng 
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TÎch Tïnh ñÙc Thiên ng¶ môn này. 
 
‘’ Vô lÜ®ng bi‹n ki‰p tu phÜÖng tiŒn.’’ PhÆt tu hành 

công ÇÙc thành PhÆt, ch£ng phäi trong m¶t Ç©i m¶t ki‰p 
mà thành t¿u ÇÜ®c, mà là trong vô lÜ®ng Çåi ki‰p tu nhiŠu 
pháp môn mà thành t¿u. Do Çó :  

 

"Ba Tæng Kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Træm ki‰p trÒng tÜ§ng tÓt". 

 

Träi qua th©i gian lâu dài, tu løc Ç¶ vån hånh, nhiŠu 
phÜÖng tiŒn pháp môn, không th‹ nhÅn cÛng nhÅn ÇÜ®c, 
không th‹ xä bÕ cÛng xä bÕ ÇÜ®c, không th‹ nhÜ©ng cÛng 
nhÜ©ng ÇÜ®c, Çó m§i là tu hành. N‰u ngÜ©i nhÅn ÇÜ®c, bån 
nhÅn ÇÜ®c, ngÜ©i xä ÇÜ®c bån xä ÇÜ®c, ngÜ©i nhÜ©ng ÇÜ®c 
bån nhÜ©ng ÇÜ®c, vÆy Çó ch£ng phäi ngÜ©i tu Çåo, mà là 
m¶t nhóm ngÜ©i. 

 

Nh»ng gì không nhÅn ÇÜ®c cÀn phäi nhÅn ? GiÓng 
nhÜ lúc ñÙc PhÆt tåi nhân ÇÎa tu hånh nhÅn nhøc. Lúc Çó 
tên g†i là NhÅn Nhøc Tiên Ông, tu hành trong núi Tuy‰t. 
M¶t ngày n† vua Ca L®i dÅn cung phi mÏ n» Çi vào trong 
núi sæn b¡n. Cung phi mÏ n» phát hiŒn có m¶t ngÜ©i ngÒi 
dÜ§i gÓc cây, m§i Ç‰n hÕi Tiên Ông hoàn cänh tu hành. 
Lúc Çó Tiên Ông thuy‰t pháp cho b†n cung phi mÏ n». 
Vua Ca L®i phát hiŒn b†n cung n» Çi Çâu mÃt m§i Çi tìm, 
thÃy b†n cung n» ngÒi xung quanh Tiên Ông khi nói khi 
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cÜ©i. Vua Ca L®i bèn sinh tâm hoài nghi, nghi r¢ng vÎ Tiên 
Ông này Ç¶ng lòng phàm tøc m§i Ç‰n hÕi t¶i, n°i giÆn hÕi 
Tiên Ông r¢ng : ‘’ Nhà ngÜÖi tu hånh gì ? ‘’  

Tiên Ông Çáp : ‘’ Tu hånh nhÅn nhøc.’’  
Vua nói : ‘’ Ta së ch¥t tÙ chi cûa nhà ngÜÖi ra, xem 

nhà ngÜÖi nhÅn ÇÜ®c chæng ? ‘’ Nói xong bèn ch¥t tÙ chi 
cûa Tiên Ông, rÒi hÕi : ‘’ Nhà ngÜÖi nhÅn ÇÜ®c chæng ? 
‘’  

Tiên Ông nói : ‘’ NhÅn ÇÜ®c.’’  
Vua nói : ‘’ Có gì Ç‹ chÙng minh nhà ngÜÖi nhÅn 

ÇÜ®c ? ‘’  
Tiên Ông Çáp : ‘’ N‰u tôi không nhÅn ÇÜ®c thì tÙ 

chi Çã ch¥t ra không th‹ khôi phøc låi. N‰u thÆt s¿ tôi nhÅn 
ÇÜ®c thì tÙ chi cûa tôi së khôi phøc låi nhÜ cÛ.’’ VØa nói 
xong thì tÙ chi khôi phøc låi bình thÜ©ng, Çó là câu chuyŒn 
chÙng minh ÇÜ®c s¿ nhÅn nhøc. 

Nh»ng gì không xä ÇÜ®c cÀn phäi xä ? Lúc ÇÙc 
PhÆt tu hành tåi nhân ÇÎa, thì lóc thÎt bÓ thí cho chim Üng, 
xä thân cÙu h° Çói. M¶t ngày n† chim Üng hung ác rÜ®t b¡t 
chim cáp. Chim cáp kinh s® bay Ç‰n ch‡ ÇÙc PhÆt, cÀu PhÆt 
bäo h¶. Chim Üng bay Ç‰n nói v§i ÇÙc PhÆt r¢ng : ‘’ Ông 
là ngÜ©i tu Çåo, ÇŠu có tâm tØ bi, ông cÙu sinh mång chim 
cáp, nhÜng tôi phäi ch‰t Çói, làm th‰ nào Çây ? ‘’ Do Çó 
PhÆt bèn c¡t thÎt thân mình Ç‹ cho chim Üng, c¡t h‰t thÎt 
m§i ngØng. ñó là hành BÒ Tát Çåo. 
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M¶t ngày n† ÇÙc PhÆt tu hành ª trong núi Tuy‰t, tr©i 
tuy‰t rÖi quá nhiŠu, kh¡p nÖi ÇŠu bi‰n thành màu tr¡ng, 
Ç¶ng vÆt ch£ng có thÙc æn, kh° sª khó tä ÇÜ®c. ñÙc PhÆt 
thÃy m¶t con c†p mË dÅn c†p con Çi tìm thÙc æn. C†p mË 
Çói quá th‹ l¿c kiŒt sÙc, c†p con kiŒt sÙc cÛng Çi không 
muÓn n°i. ñÙc PhÆt thÃy thäm trång nhÜ vÆy bèn sinh tâm 
tØ bi : ‘’ Ta xä thân cûa ta có th‹ cÙu sÓng hai sinh mång 
này.’’ Do Çó hy sinh thân mång cÙu sÓng c†p mË c†p con. 
ñó là tinh thÀn thÆt là vï Çåi ! Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo ít 
nhÃt phäi có tâm tØ bi, ban bÓ cho chúng sinh phÜÖng tiŒn. 
Do Çó ngÜ©i xuÃt gia, lÃy tØ bi làm hoài bäo, phÜÖng tiŒn 
làm gÓc, ti‰n thêm bÜ§c n»a phäi Çåt ÇÜ®c s¿ hy sinh ti‹u 
ngã Ç‹ hoàn thành Çåi ngã. 

Phäi nhÜ©ng nh»ng gì không th‹ nhÜ©ng ? ñÙc 
PhÆt trong quá khÙ, làm thái tº nÜ§c DiŒp Ba tên là Tu ñåi 
Noa. Thái tº r¶ng tu bÓ thí, sau Çó bÎ vua cha ThÃp Ba Çu°i 
ra khÕi hoàng cung. Thái tº dÅn v® là Man Viên và hai con 
trai và gái vào rØng sâu sinh sÓng. Thái tº cõng con trai, v® 
bÒng con gái träi qua nhiŠu ngày m§i Ç‰n rØng sâu núi 
th£m làm am mà ª. 

Lúc Çó, có vÎ Bà La Môn tØ xa Ç‰n xin hai ÇÙa con, 
thái tº ÇŠu bÓ thí. Tr©i ñ‰ Thích bi‰t cÛng hiŒn ra thân 
khác Ç‰n xin ngÜ©i v®, thái tº cÛng bÓ thí, nhÜng gºi ch‡ 
thái tº, thái tº thÃy lå bèn hÕi : ‘’ Tåi sao ? ‘’ Tr©i ñ‰ 
Thích bi‰t tâm thái tº kiên cÓ, vì bÓ thí mà hy sinh tÃt cä, 
m§i hiŒn ra thân tr©i nói v§i thái tº : ‘’ Tôi là Thích ñŠ 
Hoàn Nhân, Ç¥c biŒt Ç‰n Çây Ç‹ thº tâm cûa Ngài phäi 
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chæng trÜ§c sau nhÜ m¶t ? Nay m§i thÃy, quä thÆt nhÜ th‰, 
Çáng kính Çáng phøc ! ‘’ 

ViŒc không th‹ nhÜ©ng mà nhÜ©ng ÇÜ®c, ñÙc PhÆt 
cÛng làm ÇÜ®c. Do Çó : 

 

"Trong thì xä bÕ ÇÀu m¡t tûy não, 
Ngoài thì xä bÕ ÇÃt nÜ§c v® con". 

 

S¿ kh° hånh khó làm mà làm ÇÜ®c, Çó là pháp 
phÜÖng tiŒn, cho nên nói :‘’ Vô lÜ®ng bi‹n ki‰p tu phÜÖng 
tiŒn.’’ 

‘’ TÎnh kh¡p cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng.’’ ñÙc 
PhÆt dùng trí huŒ quang minh Ç‹ chi‰u soi, Ç‹ thanh tÎnh, 
Ç‹ trang nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. Do 
Çó, quang minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p tÆn hÜ không kh¡p 
pháp gi§i. Tóm låi, không có ch‡ nào mà ch£ng thanh tÎnh, 
ch£ng ch‡ nào mà ch£ng trang nghiêm. 

‘’ Pháp gi§i nhÜ nhÜ thÜ©ng bÃt Ç¶ng.’’ Pháp gi§i 
ch£ng có bi‰n Ç°i, nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng. 

‘’ TÎch Tïnh ñÙc Thiên ng¶ môn này.’’ ñåo lš này 
vÎ TÎch Tïnh ñÙc Thiên VÜÖng thÃy ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh ngu si bÎ chÜ§ng che 
Mù tÓi thÜ©ng ª trong sinh tº 
NhÜ Lai mª bày Çåo thanh tÎnh 
Giäi thoát này cûa Tu Di Âm. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  319 
 

  

 
‘’ Chúng sinh ngu si bÎ chu§ng che.’’ Chúng sinh là 

do chúng duyên giä h®p mà sinh. Chúng sinh thông minh 
thì Çi trên con ÇÜ©ng chánh, chúng sinh ngu si thì Çi theo 
con ÇÜ©ng tà. NgÜ©i ngu si, vì h† mà nói chánh pháp thì h† 
không tin. Tåi sao ? Vì h† ngu si ! Tåi sao ngu si ? Vì 
không tin PhÆt pháp, cho nên càng ngày càng ngu si. Phäi 
h†c PhÆt pháp thì càng ngày càng thông minh. NgÜ©i thông 
minh thì ch£ng có nghiŒp chÜ§ng che ÇÆy, kÈ ngu si thì có 
nghiŒp chÜ§ng che ÇÆy. 

Che ÇÆy là gì ? TÙc là bÎ m¶t vÆt che ÇÆy, ch£ng 
ÇÜ®c giäi thoát. GiÓng nhÜ La HÀu La con cûa ñÙc PhÆt. 
La HÀu La dÎch là "che ÇÆy". Vì nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng, ª 
trong thai mË sáu næm m§i sinh ra, tåi sao ? Vì trong quá 
khÙ, La HÀu La là m¶t ÇÙa trÈ nghÎch ng®m. M¶t ngày n†, 
thÃy m¶t con chu¶t chåy vào hang Ç¶ng, La HÀu La lÃy Çá 
lÃp hang Ç¶ng sáu ngày, tåo ra ác nghiŒp này, do Çó m§i 
th† quä báo che ÇÆy ª trong thai mË sáu næm. 

 

Có thuy‰t nói r¢ng : ñÙc PhÆt Thích Ca lúc mÜ©i 
bäy tu°i, thì k‰t hôn v§i Gia Du ñà La. K‰t hôn rÒi, Gia Du 
ñà La muÓn có con, ÇÙc PhÆt dùng tay chÌ vào bøng thì 
phu nhân th† thai. ñÙc PhÆt xuÃt gia rÒi, tu hành ª trong 
núi Tuy‰t sáu næm, La HÀu La m§i sinh ra. Lúc Çó hoàng 
t¶c Thích Ca nói Gia Du ñà La không gi» Çåo làm v®. 
Không có chÒng mà sinh con ? Bèn dùng lºa Ç‹ thiêu 
sÓng Gia Du ñà La, Ç‹ bäo tÒn danh d¿ dòng h† Thích Ca, 
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Gia Du ñà La vì muÓn chÙng minh s¿ thanh båch cûa mình 
m§i phát thŒ r¢ng :’’ N‰u tôi gi» Çåo làm v®, thì lºa ÇÕ 
bi‰n thành hoa sen, n‰u tôi không gi» Çåo làm v® thì lºa së 
thiêu hûy thân cûa tôi, không m¶t l©i oán trách.’’ Nói xong 
bÒng con là La HÀu La, nhäy vào trong ÇÓng lºa cháy d» 
d¶i, quä nhiên lºa bi‰n thành hoa sen màu ÇÕ, do Çó ‘’ Hoa 
sen trong lºa,’’ là Ç‹ chÙng minh quy‰t th¿c không phäi là 
không gi» quy cø. 

‘’ Mù tÓi thÜ©ng ª trong sinh tº.’’ NgÜ©i mù tÓi thì 
vØa Çi‰c vØa câm. Nghïa là sinh thì hÒ ÇÒ mà Ç‰n, ch‰t thì 
hÒ ÇÒ mà Çi, luôn luôn ª trong bi‹n sinh tº, vïnh viÍn 
không ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’ NhÜ Lai mª bày Çåo thanh tÎnh.’’ Vì ngÜ©i mù tÓi, 
không bi‰t Çåo lš sinh tº, luôn luôn sinh rÒi låi ch‰t, ch‰t 
rÒi låi sinh. Cho nên PhÆt tØ bi thÜÖng xót chúng sinh, 
hÜ§ng dÅn chÌ dåy h† tu Çåo thanh tÎnh. ñåo thanh tÎnh là 
gì ? TÙc là ch£ng có tÜ tÜªng ô nhiÍm. Tóm låi, tÙc là 
ch£ng có quan hŒ tình døc nam n». Ai ai cÛng Çoån døc 
khº ái, thì thÙc thÙ tám tuy nhiên có håt giÓng, nhÜng 
ch£ng có duyên v§i cha mË thì cÛng ch£ng sinh ra. Cho nên 
Çoån døc khº ái, là phÜÖng pháp cÖ bän giäi quy‰t vÃn ÇŠ 
sinh tº, ch£ng có gì là huyŠn diŒu. Ai ai cÛng bi‰t nhÜng 
ch£ng làm ÇÜ®c. Tåi sao ? Vì ngu si che ÇÆy. Vua ñÜ©ng 
Thái Tông có nói câu này : ‘’ XuÃt gia m§i là viŒc Çåi 
trÜ®ng phu.’’ XuÃt gia thÆt là nhÜ th‰, ném vÙt næm døc lên 
chín tØng mây, thÙ nhÃt là không tham tài, thÙ hai là không 
cÜ§i v®, thÙ ba là không cÀu danh, thÙ tÜ là không æn thÎt, 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  321 
 

  

thÙ næm là không ngû nhiŠu. Tåi sao phäi kh° nhÜ th‰ ? 
Là vì muÓn chÃm dÙt sinh tº, cÀu t¿ tåi, cÀu giäi thoát. 

‘’ Giäi thoát này cûa Tu Di Âm.’’ VÎ Tu Di Âm 
Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i môn giäi thoát này. 

 

ChÜ PhÆt tu hành vô thÜ®ng Çåo 
TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c 
ThÎ hiŒn Çû thÙ môn phÜÖng tiŒn 
TÎnh Nhãn quán rõ thÃy môn này. 

 

‘’ ChÜ PhÆt tu hành vô thÜ®ng Çåo.’’ Vô thÜ®ng Çåo 
cûa chÜ PhÆt tu hành, là pháp môn cao nhÃt, sâu nhÃt và 
r¶ng l§n nhÃt, cho nên nói tu hành vô thÜ®ng Çåo. 

‘’ TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c.’’ H‰t thäy tÃt 
cä chúng sinh không th‹ dò bi‰t ÇÜ®c vô thÜ®ng Çåo cûa 
PhÆt tu. Tåi sao ? Vì chúng sinh bÎ vô minh che ÇÆy. Cho 
nên ch£ng có chân chánh trí tuŒ, không th‹ suy lÜ©ng cänh 
gi§i cûa PhÆt, cÙu kính là gì ? 

‘’ ThÎ hiŒn Çû loåi môn phÜÖng tiŒn.’’ Vì chúng sinh 
không cách chi hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, cho nên PhÆt 
tØ bi Ç‰n chÌ thÎ cho tÃt cä chúng sinh, tu vô thÜ®ng Çåo 
nhÜ th‰ nào, dùng Çû thÙ pháp môn quyŠn xäo phÜÖng tiŒn 
giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh cÛng bi‰t ÇÜ®c 
phÜÖng pháp tu vô thÜ®ng Çåo cûa PhÆt. 
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‘’ TÎnh Nhãn quán rõ thÃy môn này.’’ ñåo lš này 
TÎnh NiŒm Nhãn Thiên VÜÖng quán sát thÃy rõ, cho nên 
hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

NhÜ Lai thÜ©ng dùng môn t°ng trì 
Ví nhÜ håt bøi các cõi nÜ§c 
Giáo hóa chúng sinh kh¡p h‰t thäy 
Ph° Chi‰u Thiên VÜÖng vào môn này. 
 

‘’ NhÜ Lai thÜ©ng dùng môn t°ng trì.’’ Bài kŒ này vÎ 
Khä Ái Låc TÓi Th¡ng Quang Chi‰u Thiên VÜÖng minh 
båch ÇÜ®c, cho nên m§i nói PhÆt thÜ©ng dùng pháp môn 
t°ng trì, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Pháp môn t°ng trì này, låi 
phân ra vô lÜ®ng vô biên pháp môn t°ng trì, rÒi låi phân ra 
vô lÜ®ng vô biên pháp môn t°ng trì n»a. Do Çó, trùng trùng 
vô tÆn, vô tÆn trùng trùng. 

‘’ Ví nhÜ cõi nÜ§c sÓ håt bøi.’’ Môn Çåi t°ng trì này, 
giÓng nhÜ cõi nÜ§c chÜ PhÆt, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, tóm låi 
có bÃt khä thuy‰t, bÃt khä thuy‰t bi‹n cõi nhiŠu nhÜ sÓ håt 
bøi. 

‘’ Giáo hóa chúng sinh kh¡p h‰t thäy.’’ ñÙc PhÆt 
khai thÎ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh Ç¡c ÇÜ®c môn t°ng trì, kh¡p cùng tÃt cä cõi nÜ§c chÜ 
PhÆt. 
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‘’ Ph° Chi‰u Thiên VÜÖng vào môn này.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Khä Ái Låc TÓi Th¡ng Quang Ph° Chi‰u Thiên 
VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c pháp môn giäi thoát này. 

 

NhÜ lai ra Ç©i rÃt khó g¥p 
Vô lÜ®ng bi‹n ki‰p g¥p m¶t lÀn 
Khi‰n kh¡p chúng sinh sinh tin hi‹u 
T¿ Tåi Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này. 

 

‘’ NhÜ Lai ra Ç©i rÃt khó g¥p.’’ VÎ Th‰ Gian T¿ Tåi 
Chû Thiên VÜÖng này nói : ‘’ NhÜ Lai xuÃt hiŒn ra Ç©i, 
không dÍ gì g¥p ÇÜ®c.’’ Do Çó : 

 

‘’ PhÆt pháp cao siêu rÃt nhiŒm mÀu, 
Træm ngàn Ùc ki‰p khó g¥p ÇÜ®c, 
Nay con thÃy nghe ÇÜ®c th† trì, 

NguyŒn hi‹u nghïa chân thÆt cûa NhÜ Lai.’’ 
 

ñây là bài kŒ mª ÇÀu Kinh. BÃt cÙ tøng niŒm Kinh 
gì, thì trÜ§c h‰t Ç†c bài kŒ này. Bài kŒ này là pháp khen 
ng®i, do Võ T¡c Thiên vào Ç©i ñÜ©ng trÜ§c tác. Tuy trong 
viŒc chính trÎ n» Hoàng Ç‰ Võ T¡c Thiên là ngÜ©i lãng 
mån, nhÜng trong PhÆt giáo bà ta là ngÜ©i Çåi h¶ pháp. N‰u 
ch£ng có bà ta ÇŠ xÜ§ng PhÆt pháp, thì chúng ta hôm nay 
s® ch£ng thÃy ÇÜ®c b¶ Kinh Hoa Nghiêm này. 

‘’ Vô lÜ®ng bi‹n ki‰p g¥p m¶t lÀn.’’ DiŒu giác quä vÎ 
PhÆt này, là PhÆt chí tôn vô thÜ®ng, ch£ng có gì so sánh 
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cao hÖn Ngài ÇÜ®c, ch£ng có gì so sánh tôn quš hÖn Ngài 
ÇÜ®c. Phäi träi qua træm ngàn vån Ùc ki‰p m§i có th‹ g¥p 
m¶t lÀn, ch£ng phäi thÜ©ng g¥p ÇÜ®c. 

‘’ Khi‰n kh¡p chúng sinh sinh tin hi‹u.’’ Møc Çích 
PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i là : làm cho tÃt cä chúng sinh sanh 
chánh tín, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh y theo pháp mÜ©i hai 
nhân duyên tu hành, m§i có th‹ chÃm dÙt sinh tº, chÃm dÙt 
bÓn s¿ kh° l§n : Sinh, già, bŒnh, ch‰t. Tåi sao PhÆt xuÃt 
gia ? Vì muÓn bi‰t rõ sinh tØ Çâu Ç‰n ? Ch‰t së Çi vŠ 
Çâu ? Cho nên m§i Çi tÀm Çåo sáu næm tu kh° hånh, cÛng 
không giäi quy‰t ÇÜ®c vÃn ÇŠ sinh tº. CuÓi cùng ngÒi tïnh 
t†a dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, mà ng¶ ÇÜ®c sinh tº, pháp mÜ©i hai 
nhân duyên. Pháp này tuy nhiên là pháp ti‹u thØa, nhÜng là 
pháp cÖ bän sinh tº. NgÜ©i Çåi thØa ÇØng có chÃp trÜ§c, 
cho r¢ng pháp ti‹u thØa là pháp t¿ liÍu hán, có tÜ tÜªng nhÜ 
th‰ là hoàn toàn sai lÀm. Ví nhÜ Bát chánh Çåo trong ba 
mÜÖi bäy phÄm tr® Çåo là cÖ bän cûa PhÆt giáo, n‰u không 
hi‹u rõ Bát chánh Çåo, không tu Bát chánh Çåo, chÌ tu pháp 
Çåi thØa, e r¢ng công ÇÙc ch£ng viên mãn. 

‘’ T¿ Tåi Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Th‰ Gian T¿ Tåi Thiên VÜÖng thÃy rõ, Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

PhÆt nói pháp tánh ÇŠu không tánh 
Thâm sâu r¶ng l§n không nghï bàn 
Khi‰n kh¡p chúng sinh tin thanh tÎnh  
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Quang DiŒm Thiên VÜÖng khéo rõ ÇÜ®c. 
 
‘’ PhÆt nói pháp tánh ÇŠu không tánh.’’ VÎ Quang 

DiŒm Thiên VÜÖng và vÎ Th‰ Gian T¿ Tåi Chû Thiên 
VÜÖng, thÃy cänh gi§i cûa PhÆt ch£ng giÓng nhau. VÎ 
Thiên VÜÖng này nói :‘’ PhÆt nói các pháp ÇŠu ch£ng có t¿ 
tánh.’’ 

‘’ Thâm sâu r¶ng l§n không nghï bàn.’’ Các pháp 
không tánh, vÆy ch£ng phäi là Çoån diŒt chæng ? Ch£ng 
phäi. Vì nó là thâm sâu, r¶ng l§n, không nghï bàn. MuÓn 
nói thâm sâu, ch£ng th‹ so sánh s¿ thâm sâu cûa pháp này. 
MuÓn nói l§n, ch£ng th‹ so sánh s¿ r¶ng l§n cûa pháp này. 
Không th‹ dùng tâm š Ç‹ suy lÜ©ng, cÛng không th‹ dùng 
l©i nói Ç‹ diÍn Çåt. 

‘’ Khi‰n kh¡p chúng sinh tin thanh tÎnh.’’ PhÆt dùng 
sÙc Çåi trí huŒ, sÙc Çåi thÀn thông cûa Ngài, khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh sanh ra tâm tin chân chánh thanh tÎnh, tÙc 
cÛng là chánh tri chánh ki‰n, ch£ng phäi tà tri tà ki‰n. 

‘’ Quang DiŒm Thiên VÜÖng khéo rõ ÇÜ®c.’’ VÎ 
Quang DiŒm T¿ Tåi Thiên VÜÖng, khéo minh båch cänh 
gi§i môn giäi thoát này. 

 

Ba Ç©i NhÜ Lai công ÇÙc ÇÀy 
Giáo hóa chúng sinh không nghï bàn 
Khi‰n h† tÜ duy sinh vui mØng 
Môn này Låc Pháp ng¶ vào ÇÜ®c. 
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‘’ Ba Ç©i NhÜ Lai công ÇÙc ÇÀy.’’ Ba Ç©i tÙc là Ç©i 

quá khÙ, Ç©i hiŒn tåi, Ç©i vÎ lai. PhÆt tu công ÇÙc trong ba 
Ç©i ÇŠu viên mãn. Dù phÜ§c nhÕ nhÃt cÛng ch£ng mÃt Çi, 
huŒ nhÕ nhÃt cÛng phäi tu, phÜ§c nhÕ huŒ nhÕ cÛng phäi 
bäo tÒn. 

‘’ Giáo hóa chúng sinh ch£ng nghï bàn.’’ PhÆt dùng 
Çû thÙ pháp phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Tåi sao ? 
Vì phäi tài bÒi phÜ§c huŒ cûa mình, phÜ§c huŒ chÜa ÇÀy thì 
phäi giáo hóa chúng sinh, phÜ§c huŒ ÇÀy rÒi vÅn giáo hóa 
chúng sinh. Vì phÜ§c huŒ càng nhiŠu càng tÓt, cho nên 
xÜng ÇÙc PhÆt là LÜ«ng Túc Tôn. Nghïa là phÜ§c cûa PhÆt 
Çã ÇÀy Çû, huŒ cûa PhÆt cÛng ÇÀy Çû. Công ÇÙc cûa PhÆt 
giáo hóa chúng sinh không th‹ nghï bàn. 

‘’ Khi‰n h† tÜ duy sinh vui mØng.’’ Khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh ch£ng có phiŠn não, suy nghï PhÆt pháp ÇŠu 
sinh tâm vui mØng, Çó là niŠm an låc không gì sánh b¢ng, 
là s¿ vui n¶i tâm ch£ng có cách chi có th‹ hình dung ÇÜ®c. 

‘’ Môn này Låc Pháp ng¶ vào ÇÜ®c.’’ ñåo lš cänh 
gi§i này vÎ Låc TÜ Duy Pháp Bi‰n Hóa Thiên VÜÖng hi‹u 
rõ. 

 

Chúng sinh chìm trong bi‹n phiŠn não 
Ngu si ki‰n trÜ®c rÃt Çáng s® 
ñåi sÜ thÜÖng sót cÙu ra khÕi 
Môn này Hóa Tràng quán sát ÇÜ®c. 
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‘’ Chúng sinh chìm trong bi‹n phiŠn não.’’ Chúng 

sinh tÙc là chúng sinh trÜ®c, bi‹n phiŠn não tÙc là phiŠn 
não trÜ®c. Chúng sinh chìm Ç¡m trong phiŠn não trÜ®c, 
phiŠn não trÜ®c giÓng nhÜ bi‹n. PhiŠn não có tám vån bÓn 
ngàn thÙ. Nói t°ng quát không ra ngoài phåm vi ba Ç¶c 
tham sân si, ÇÖn giän hÖn n»a tÙc là vô minh. 

Vì chúng sinh trÜ®c là vô biên vô tÆn, cho nên BÒ 
Tát phát nguyŒn muÓn Ç¶ kh¡p chúng sinh.  

 

‘’ Chúng sinh vô biên thŒ nguyŒn Ç¶, 
PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån, 

Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c, 
PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành.’’ 

 

ñó là bÓn thŒ nguyŒn l§n cûa BÒ Tát, dùng bÓn thŒ 
nguyŒn này Ç‹ Ç¶ chúng sinh trong Ç©i ác næm trÜ®c, là 
pháp môn hay nhÃt. Phàm là ngÜ©i h†c pháp Çåi thØa, ÇŠu 
phäi phát tâm bÒ ÇŠ nhÜ vÆy. 

‘’ Ngu si ki‰n trÜ®c rÃt Çáng s®.’’ Ngu si tÙc là mång 
trÜ®c. Vì sao ? Vì vÆn mång ngÜ©i ngu si là ô trÜ®c, sinh 
ra thì ch£ng thông minh, ÇŠu có mÓi quan hŒ v§i nhau. 
Ki‰n trÜ®c tÙc là s¿ thÃy ch£ng chánh quy‰t, không thanh 
tÎnh, có næm thÙ ki‰n giäi (thÃy hi‹u) không chánh Çáng.  

1. Thân ki‰n : ChÃp trÜ§c thân th‹ là th¿c tåi, 
ch£ng bi‰t là do các duyên giä h®p mà có.  
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2. Biên ki‰n : ChÃp trÜ§c sinh mång là vïnh viÍn 
bÃt bi‰n, Çó là thÜ©ng ki‰n. ChÃp trÜ§c sinh mång tùy nhøc 
th‹ mà tiêu diŒt, Çó là Çoån ki‰n. ñŠu rÖi vào hai bên.  

3. Tà ki‰n : TÙc là nhÆn thÙc ch£ng sáng suÓt, thiŒn 
ác ch£ng rõ, Çiên Çäo thÎ phi, phán Çoán sai lÀm.  

4. Ki‰n thû ki‰n : ChÃp ki‰n giäi sai lÀm cûa mình, 
cho r¢ng Çúng, cuÓi cùng chÃp mê ch£ng ng¶.  

5. Gi§i thû ki‰n : ChÃp trÜ§c gi§i ÇiŠu không h®p 
lš cûa mình, ho¥c hành vi sai lÀm cho r¢ng Çúng, không 
chÎu sºa l‡i làm lành. Næm thÙ ác ki‰n này Çáng s® nhÃt. 

‘’ ñåi SÜ thÜÖng sót cÙu ra khÕi.’’ ñåi sÜ tÙc là ÇÙc 
PhÆt, låi xÜng là Thiên Nhân SÜ (thÀy cûa tr©i và ngÜ©i). 
BÆc Thánh nhân ÇŠu có tâm thÜÖng xót chúng sinh trôi n°i 
ª trong bi‹n sinh tº, m§i chuy‹n bánh xe pháp, khi‰n cho 
chúng sinh ra khÕi Ç©i ác næm trÜ®c, sinh vŠ cõi ThÜ©ng 
TÎch Quang TÎnh ñ¶, ho¥c là sinh vŠ Th‰ Gi§i C¿c Låc, 
chân chánh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

‘’ Môn này Hóa Tràng quán sát ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ Hóa Tràng Thiên VÜÖng quán thÃy 
ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai thÜ©ng phóng Çåi quang minh 
Trong m‡i quang có vô lÜ®ng PhÆt 
Thäy ÇŠu giáo hóa Ç¶ chúng sinh 
DiŒu Âm Thiên VÜÖng vào môn này. 
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‘’ NhÜ Lai thÜ©ng phóng Çåi quang minh.’’ VÎ Tinh 
Tú Âm DiŒu Trang Nghiêm Thiên VÜÖng, thÃy mÜ©i 
phÜÖng NhÜ Lai thÜ©ng phóng Çåi quang minh, Çåi quang 
minh tång này kh¡p pháp gi§i. 

‘’ Trong m‡i quang có vô lÜ®ng PhÆt.’’ Ÿ trong m‡i 
Çåo quang minh hiŒn ra vô lÜ®ng vô biên chÜ PhÆt. M‡i vÎ 
PhÆt låi phóng ra træm ngàn Ùc quang minh. 

‘’ Thäy ÇŠu giáo hóa Ç¶ chúng sinh.’’ Nh»ng vÎ PhÆt 
này ÇŠu ª tåi Çó giáo hóa chúng sinh, khi‰n chúng sinh 
nghe pháp tu hành, Ç¡c Çåo thành PhÆt. ñó là trách nhiŒm 
cûa m‡i vÎ PhÆt. 

‘’ DiŒu Âm Thiên VÜÖng vào môn này.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này vÎ Tinh Tú Âm DiŒu Trang Nghiêm 
Thiên VÜÖng vào ÇÜ®c. Ÿ cõi tr©i này có mÜ©i m¶t vÎ 
Thiên VÜÖng. 

Trên Çây là nh»ng bài kŒ cûa mÜ©i m¶t vÎ Thiên 
VÜÖng cõi Tam ThiŠn Tr©i Bi‰n TÎnh, thu¶c vŠ s¡c gi§i, 
nói ra Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. DÜ§i Çây b¡t ÇÀu 
giäng vŠ nh»ng bài kŒ cûa Quang Âm Thiên VÜÖng thu¶c 
vŠ tr©i NhÎ ThiŠn. 
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HỒI HƯỚNG CÔNG ÐỨC 
 

Trong sự bố thí, mà đạt đến cảnh giới "Tam luân thể 
không": không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận, và 
không thấy vật thí, thì công đức không thể nghĩ bàn được. 
Do vậy, để công đức được hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng 
vô biên, cho nên chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ 
hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ 
Tam Bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị 
thành tựu, nhất là tương lai quý vị sẽ đắc được trí huệ Bát 
nhã, viên mãn quả bồ đề, do công đức ấn tống Kinh điển, 
cao thượng trên hết các sự Bố thí. 

Xin hồi hướng công đức Pháp thí cao thượng này, đến 
các bậc Thầy Tổ,  và toàn thể tất cả Phật tử phát tâm hùn 
phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến 
thuộc của tất cả quý vị, còn sống hoặc đã quá vãng, cùng 
pháp giới chúng sanh, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng 
trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ trong chánh 
pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sanh tử 
luân hồi, đến được bờ bên kia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp1  331 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nam Mô H¶ Pháp Vi ñà Tôn Thiên BÒ Tát 

 
 

KŒ hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
 

NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 
Trang Nghiêm cõi PhÆt thanh tÎnh 

Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng 
DÜ§i cÙu ba ÇÜ©ng kh° 

N‰u có ai thÃy nghe 
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ 
Khi xä báo thân nÀy 

ñÒng sinh vŠ C¿c Låc. 
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N‰u ai muÓn bi‰t rõ 
TÃt cä PhÆt ba Ç©i 

Hãy quán tánh pháp gi§i 
H‰t thäy do tâm tåo. 
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Kinh hoa nghiêm 

Çåi phÜÖng quäng phÆt 
 

Hoà ThÜ®ng Tuyên Hoá giäng giäi 
Hán dÎch : Sa Môn ThÆt Xoa Nan ñà 

 
 

PhÄm Th‰ Chû diŒu nghiêm 
thÙ nhÃt (Ti‰p Theo) 

 
Låi n»a, Khä Ái Låc Quang Minh 

Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÜ©ng 
th† vui tÎch tïnh, mà hàng phøc và tiêu diŒt 
kh° cûa th‰ gian. 
 

ñåo lš Kinh væn ª trÜ§c chÜa nói h‰t, cho nên nói 
ti‰p theo. 

VÎ Khä Ái Låc Quang Minh Thiên VÜÖng này, ª cõi 
NhÎ ThiŠn tr©i Quang Âm. VÎ này ª trong ÇÎnh Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i thiŠn duyŒt vi th¿c, pháp h› sung mãn, Ç¡c ÇÜ®c 
chân chánh khoái låc, cho nên g†i thÜ©ng hÜªng th† vui 
tÎch tïnh. VÎ này ª trong ÇÎnh hàng phøc ÇÜ®c, tÃt cä thiên 
ma ngoåi Çåo, và còn hiŒn ra nhiŠu thÙ thân, Ç‹ tiêu diŒt 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            12 
 

  

kh° cûa th‰ gian, và dùng Çû loåi thÀn thông bi‰n hóa, Ç‹ 
cÙu chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. ñó là môn giäi thoát cûa 
vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Thanh TÎnh DiŒu Quang Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n tâm Çåi 
bi tÜÖng Üng tång hoan hÌ an låc cûa tÃt cä 
chúng sinh. 
 

VÎ Thanh TÎnh DiŒu Quang Thiên VÜÖng này, Ç¡c 
ÇÜ®c bi‹n Çåi bi tâm tÜÖng Üng. Tâm Çåi bi tÙc là Ç¶ kh¡p 
chúng sinh, bÕ mê vŠ giác, ÇŠu thành PhÆt Çåo. N‰u có m¶t 
chúng sinh chÜa thành PhÆt, thì vÎ này cÛng không thành 
PhÆt. BÒ Tát ÇŠu phát nguyŒn l§n nhÜ vÆy.  

VÎ này dùng tâm Çåi bi Ç‹ nhi‰p th† chúng sinh có 
duyên. Bi‹n tÜÖng Üng tÙc là tâm lÜ®ng cûa tâm Çåi bi r¶ng 
l§n nhÜ bi‹n cä, không phân biŒt kÈ thân ngÜ©i oán, do Çó, 
vô duyên Çåi tØ, ÇÒng th‹ Çåi bi. VÎ Thiên VÜÖng này, vì tu 
tâm Çåi bi, hành hånh Çåi bi, cho nên khi‰n tÃt cä chúng 
sinh hoan h› khoái låc, s¿ khoái låc này không th‹ so sánh 
ÇÜ®c, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c.  

 

T¿ Tåi Âm Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, trong m¶t niŒm hiŒn kh¡p tÃt cä 
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sÙc phÜ§c ÇÙc cûa h‰t thäy chúng sinh 
trong vô biên ki‰p. 

 
VÎ T¿ Tåi Âm Thiên VÜÖng này, ª trong m¶t niŒm 

hiŒn kh¡p vô biên ki‰p trong ba Ç©i, khi‰n cho Ç©i quá khÙ 
thành Ç©i hiŒn tåi, bi‰n Ç©i hiŒn tåi thành Ç©i vÎ lai, Ç©i vÎ 
lai låi có th‹ làm Ç©i quá khÙ. Ba Ç©i quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ 
lai, ÇÒng th©i hi‹n hiŒn ª trong m¶t niŒm. Do Çó : 

 

‘’ Nhi‰p vô lÜ®ng ki‰p làm m¶t niŒm, 
Phóng m¶t niŒm làm vô lÜ®ng ki‰p.’’ 

 

Ÿ trong vô lÜ®ng ki‰p, låi có vô lÜ®ng chúng sinh, tu 
phÜ§c tu huŒ tu thành PhÆt. Tu phÜ§c thì có phÜ§c, tu huŒ 
thì có huŒ. Tóm låi phÜ§c huŒ tu viên mãn thì së thành 
PhÆt. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

TÓi Th¡ng NiŒm Trí Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho ki‰p thành 
trø hoåi không cûa tÃt cä th‰ gian, thäy ÇŠu 
thanh tÎnh nhÜ hÜ không. 

 
VÎ TÓi Th¡ng NiŒm Trí Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c 

cänh gi§i, khi‰n cho tÃt cä ki‰p : Thành, trø, hoåi, không 
cûa tÃt cä th‰ gian, hoàn toàn thanh tÎnh nhÜ hÜ không. 
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Th‰ gi§i có : thành, trø, hoåi, không, bÓn trung ki‰p 
(m¶t trung ki‰p có hai mÜÖi ti‹u ki‰p, bÓn trung ki‰p là 
m¶t Çåi ki‰p). Ki‰p là ÇÖn vÎ tính th©i gian, låi dÎch là "tai 
nån". CuÓi th©i kÿ diŒt ki‰p cûa m‡i ti‹u ki‰p ª trong trø 
ki‰p có ba tai tån nhÕ :  

1. Nån Çói.  
2. Nån dÎch.  
3. Nån binh Çao.  
 

Th©i kÿ bây gi© là diŒt ki‰p, trong ti‹u ki‰p thÙ chín 
cûa trø ki‰p. Lúc PhÆt Thích Ca ra Ç©i thì tu°i th† con 
ngÜ©i là m¶t træm tu°i. TØ khi ñÙc PhÆt vào Ni‰t Bàn gÀn 
khoäng ba ngàn næm, cho nên bây gi© tu°i th† cûa con 
ngÜ©i khoäng bäy mÜÖi tu°i. N‰u qua bÓn ngàn næm thì 
tu°i th† con ngÜ©i giäm còn ba mÜÖi tu°i thì së b¡t ÇÀu 
phát sinh ba tai nån nhÕ. 

1. Nån Çói : Th©i xÜa Çåi ÇÎa thanh tÎnh, nhân dân 
hòa låc, sau Çó tØ tØ phát sinh các ÇiŠu ác nhÜ : gi‰t håi, 
tr¶m c¡p, tà dâm và nói dÓi, Ç®i Ç‰n khi tu°i th† con ngÜ©i 
còn khoäng ba mÜÖi tu°i, thì tâm con ngÜ©i ch£ng nhÜ xÜa, 
tà ki‰n Çiên Çäo làm Çû mÜ©i ÇiŠu ác. Tr©i rÒng n°i giÆn 
mà không mÜa xuÓng, ch£ng có cây cÕ, ngÛ cÓc, thÆm chí 
ngÜ©i æn ngÜ©i. Träi qua bäy næm bäy tháng bäy ngày nhân 
loåi ch‰t Çói phân nºa, Çó là nån Çói. 

2. Nån ôn dÎch : Tu°i th† cûa con ngÜ©i, vào 
khoäng hai mÜÖi tu°i, thì tâm con ngÜ©i ác Ç‰n c¿c Çi‹m, 
bèn phát sinh bŒnh ôn dÎch, ai bÎ cÛng ch‰t, ch£ng có thuÓc 
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trÎ ÇÜ®c. BÎnh ôn dÎch này, truyŠn nhiÍm nhanh chóng, 
xÜÖng khô phÖi ÇÀy ÇÒng. Träi qua bäy tháng bäy ngày 
m§i h‰t, nhân loåi ch‰t gÀn h‰t, chÌ còn låi m¶t phÀn mÜ©i. 

3. Nån Çao binh : Khi tu°i th† con ngÜ©i còn 
khoäng mÜ©i tu°i, thì thân cao chÌ ÇÜ®c m¶t thÜ§c (ki‰p 
diŒt thì m¶t tu°i giäm m¶t tÃc, ki‰p tæng thì m¶t tu°i tæng 
lên m¶t tÃc), con ngÜ©i ÇŠu ch£ng hi‰u ch£ng kính, gi‰t håi 
lÅn nhau, không cha mË, không v® chÒng, không con cái, 
không nhìn nhÆn løc thân quy‰n thu¶c. Vì nghiŒp l¿c sª 
cäm, cÕ cây có th‹ dùng vÛ khí mà gi‰t ch‰t ngÜ©i. Ai ai 
cÛng cho r¢ng : mình không gi‰t ch‰t h† thì h† gi‰t mình, 
cho nên thÃy ngÜ©i thì gi‰t, g¥p ngÜ©i thì chém, chém gi‰t 
vô sÓ, träi qua bäy ngày nhân loåi ch‰t h‰t khoäng chín 
mÜÖi chín phÀn træm. Còn låi ch£ng bao nhiêu ngÜ©i. 
NgÜ©i còn låi không bÎ gi‰t thì chåy vào núi trÓn, có thiŒn 
thÀn bäo h¶. Sau Çó tai nån qua rÒi, h† tØ trong núi Çi ra, 
g¥p ngÜ©i thì ôm nhau khóc lóc, vui mØng an ûi v§i nhau, 
k‰t làm bån bè. Lúc bÃy gi©, ai cÛng sinh tâm h° thËn, cäi 
ác làm lành, có quan niŒm luân lš, Çåo ÇÙc, tØ bi, nhân quä 
.v.v., tØ tØ tæng trÜªng hÜ§ng thÜ®ng, ai ai cÛng hòa bình 
tÜÖng xÙ, nói nhân nghïa, nói Çåo ÇÙc, cäm tình dung h®p, 
ch£ng có tÜ tÜªng ích k› tÜ l®i, ch£ng có hành vi xÃu ác. 
Lúc bÃy gi© sinh sÓng an ÇÎnh, cÖm no áo Ãm, ai ai cÛng có 
tâm tØ bi h› xä bÓn vô lÜ®ng tâm, ai ai cÛng tin chân lš 
nhân quä báo Ùng. 

Khi ki‰p hoåi, ª trong m‡i Çåi ki‰p phäi phát sinh 
m¶t lÀn nån lºa l§n. Träi qua bäy lÀn nån lºa l§n (Çåi hoä 
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tai) rÒi, bèn có m¶t lÀn nån nÜ§c l§n (Çåi thu› tai). Träi qua 
bäy lÀn nån nÜ§c l§n rÒi, bèn có m¶t lÀn nån gió l§n (Çåi 
phong tai). Có næm mÜÖi sáu lÀn nån lºa l§n, có bäy lÀn 
nån nÜ§c l§n, có m¶t lÀn nån gió l§n. Tóm låi, trong sáu 
mÜÖi bÓn Çåi ki‰p, thì phát sinh ba tai nån l§n. Nån lºa l§n 
thì thiêu hûy Ç‰n tr©i SÖ ThiŠn, nån nÜ§c l§n thì ngÆp Ç‰n 
tr©i NhÎ ThiŠn, nån gió l§n thì th°i Ç‰n tr©i Tam ThiŠn. TrØ 
khi tu Ç‰n tr©i TÙ ThiŠn thì m§i thoát khÕi s¿ uy hi‰p cûa 
ba nån l§n này. 

 

Pháp tính vŠ ki‰p sÓ : B¡t ÇÀu tØ tu°i th† con ngÜ©i, 
m‡i m¶t træm næm thì tæng thêm m¶t tu°i, tæng Ç‰n bÓn 
vån tám ngàn tu°i thì ngØng. RÒi låi cÙ m¶t træm næm giäm 
xuÓng m¶t tu°i, giäm Ç‰n mÜ©i tu°i thì ngØng. M¶t tæng 
m¶t giäm nhÜ vÆy là m¶t ti‹u ki‰p. Công thÙc tính là : 
(84.000 - 10) x 100 x 2 = 16.798.000 næm (mÜ©i sáu triŒu, 
bäy træm chín mÜÖi tám ngàn næm) Çó là sÓ møc m¶t ti‹u 
ki‰p. M¶t trung ki‰p thì gÃp hai mÜÖi lÀn ti‹u ki‰p 
(16.798.000 x 20 = 335.960.000 næm. Ba træm ba mÜÖi læm 
triŒu chín træm sáu chøc ngàn næm). M¶t Çåi ki‰p thì gÃp 
bÓn lÀn trung ki‰p (335.960.000 x 4 = 1.343.840.000 næm). 
M¶t t› ba træm bÓn mÜÖi ba triŒu tám træm bÓn chøc ngàn 
næm). 

Th‰ gi§i thành : Trong hai mÜÖi ti‹u ki‰p không, thì 
th‰ gi§i ch£ng có gì. ñ‰n khi ki‰p thành thì ÇÀu tiên tr©i Ç° 
mÜa to, nÜ§c dâng Ç‰n ñåi Phåm Thiên, tØ tØ h‰t mÜa nÜ§c 
rút, gió th°i mà thành th‰ gi§i. Th‰ gi§i thành thì có chúng 
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sinh và th¿c vÆt sinh trÜªng, dÀn dÀn có b¶ låc, có væn hóa, 
có quÓc gia, có chi‰n tranh. TØ trø ki‰p diÍn bi‰n Ç‰n hoåi 
ki‰p ; hoåi ki‰p qua rÒi thì ki‰p không ; ki‰p không qua 
rÒi thì Ç‰n ki‰p thành. CÙ h‰t rÒi låi b¡t ÇÀu, tuÀn hoàn 
không ngØng. 

 

Khä Ái Låc TÎnh DiŒu Âm Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, Üa thích tin 
th† tÃt cä pháp cûa Thánh nhân. 
 

VÎ Khä Ái Låc TÎnh DiŒu Âm Thiên VÜÖng này, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh hoan h› khoái 
låc, t¿ Ç¶ng Ç‰n nghe pháp, và còn tin th† tÃt cä pháp cûa 
Thánh nhân. Pháp Thánh nhân là gì ? TÙc là pháp bÓn 
Thánh pháp gi§i :  

1. Pháp gi§i cûa PhÆt : M¶t thØa pháp chân thÆt, 
pháp chân không diŒu h»u trung Çåo ÇŒ nhÃt nghïa.  

2. Pháp gi§i cûa BÒ Tát : Pháp løc Ç¶ vån hånh.  
3. Pháp gi§i cûa Duyên Giác: Pháp mÜ©i hai nhân 

duyên.  
4. Pháp gi§i cûa Thanh Væn : Pháp bÓn DiŒu ñ‰. 

ñó ÇŠu là pháp tu hành cûa các bÆc Thánh nhân, pháp giáo 
hóa chúng sinh. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ Vua Tr©i này 
Ç¡c ÇÜ®c. 
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ThiŒn TÜ Duy Âm Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, träi qua ki‰p trø, diÍn nói 
tÃt cä nghïa, cûa các bÆc và phÜÖng tiŒn. 

 
VÎ ThiŒn TÜ Duy Âm Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c 

cänh gi§i tïnh l¿ âm, ª trong âm thanh mà ng¶ Çåo ÇÜ®c. 
VÎ này ª trong ÇÎnh träi qua vô lÜ®ng ki‰p, ª trong ÇÎnh 
thuy‰t pháp, không r©i tòa ngÒi, mà Çi Ç‰n mÜ©i phÜÖng 
th‰ gi§i giáo hóa chúng sinh, diÍn nói tÃt cä nghïa cûa các 
bÆc, tÙc là bÆc cûa PhÆt, bÆc BÒ Tát, bÆc Duyên Giác, bÆc 
Thanh Væn .v.v., và tÃt cä pháp môn phÜÖng tiŒn. ñó là 
môn giäi thoát vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

DiÍn Trang Nghiêm Âm Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi phÜÖng tiŒn cúng 
dÜ©ng tÃt cä BÒ Tát, tØ cung tr©i ñâu SuÃt 
muÓn hå sinh xuÓng nhân gian. 

 
VÎ DiÍn Trang Nghiêm Âm Thiên VÜÖng này, âm 

thanh trang nghiêm phi thÜ©ng. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
tÃt cä BÒ Tát muÓn thành PhÆt. Nh»ng vÎ BÒ Tát này, hÆu 
b° PhÆt vÎ, ª tåi n¶i viŒn cung tr©i ñâu SuÃt, Ç®i nhân 
duyên chín mùi, thì c«i voi tr¡ng sáu ngà, hàng sinh xuÓng 
nhân gian, b¡t ÇÀu tám tÜ§ng thành Çåo :  

1. Hàng th‰ : TØ cung tr©i hàng xuÓng nhân gian.  
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2. Trø thai : L¿a ch†n cha mË có duyên.  
3. XuÃt thai : Sinh ra tØ bên hông ngÜ©i mË.  
4. XuÃt gia : TØ bÕ nhà næm døc.  
5. Hàng ma : Hàng phøc thiên ma ngoåi Çåo nhiÍu 

loån.  
6. Thành chánh giác : ChÙng Ç¡c vô thÜ®ng chánh 

Ç£ng chánh giác.  
7. Chuy‹n pháp luân : DiÍn nói bÓn DiŒu ñ‰, 

mÜ©i hai Nhân Duyên, Løc ñ¶ .v.v.  
8. Ni‰t Bàn : ñ¡c ÇÜ®c cÙu kính Ni‰t Bàn.  
 

Ni‰t Bàn có ba :  
A. H»u DÜ Ni‰t Bàn : Là Ni‰t Bàn cûa các bÆc A 

La Hán Ç¡c ÇÜ®c.  
B. Vô DÜ Ni‰t Bàn : Là Ni‰t Bàn cûa BÒ Tát Ç¡c 

ÇÜ®c.  
C. CÙu Kính Ni‰t Bàn : Là Ni‰t Bàn cûa chÜ PhÆt 

Ç¡c ÇÜ®c. 
 

Báo thân phàm phu cûa chúng ta là : vô thÜ©ng, 
kh°, không, vô ngã bÓn s¿ kh°. Pháp thân cûa chÜ PhÆt 
là : thÜ©ng, låc, ngã, tÎnh bÓn s¿ vui. Møc Çích chúng ta 
h†c PhÆt pháp là : lìa khÕi bÓn s¿ kh° cûa báo thân, mà 
Ç¡c ÇÜ®c bÓn s¿ vui cûa pháp thân.  

CÖ bän luân lš cûa PhÆt giáo tÙc là chân không và 
diŒu h»u. Ti‹u thØa nói vŠ có, Çåi thØa nói vŠ không, rÖi 
vào s¿ thÃy hai bên có và không. CuÓi cùng PhÆt nói trung 
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Çåo chân không diŒu h»u, không thiên vŠ có, cÛng không 
thiên vŠ không, Çó là trung Çåo, khi‰n cho chúng sinh 
không chÃp trÜ§c. Trong không có cái có, trong có có cái 
không. Không, có ch£ng hai. Trong Tâm Kinh có nói :  

 

"S¡c ch£ng khác không,  
Không ch£ng khác s¡c. 

S¡c tÙc là không,  
Không tÙc là s¡c". 

ñåo lš này nói rÃt rõ ràng. 
 

VÎ Thiên VÜÖng này, dùng Çû thÙ pháp phÜÖng tiŒn 
Ç‹ giáo hóa chúng sinh, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

ThÆm Thâm Quang Âm Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát bi‹n thÀn 
thông trí huŒ vô tÆn. 
 

VÎ ThÆm Thâm Quang Âm Thiên VÜÖng này, dùng 
quang minh Ç‹ thay th‰ âm thanh mà thuy‰t pháp, dùng trí 
huŒ Ç‹ quán sát cänh gi§i cûa PhÆt. ThÀn thông cûa PhÆt vô 
tÆn, trí huŒ vô tÆn, cho nên nói thÀn thông bi‹n trí huŒ, 
giÓng nhÜ bi‹n cä ch£ng có b© mé. Trong Kinh PhÆt 
thÜ©ng dùng ch» "bi‹n" Ç‹ hình dung nghïa lš r¶ng l§n. 

 

ThÀn thông có sáu thÙ :  
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1. Thiên nhãn thông.  
2. Thiên nhï thông.  
3. Tha tâm thông.  
4. Túc mång thông.  
5. ThÀn túc thông.  
6. LÆu tÆn thông. 
 

Trí huŒ có hai thÙ :  
1. Cæn bän trí tÙc là trí huŒ tiên thiên.  
2. HÆu Ç¡c trí tÙc là trí huŒ hÆu thiên.  
 

M¶t là tØ trong thiŠn ÇÎnh mà Ç¡c ÇÜ®c (tiên thiên 
trí) ; m¶t là tØ trong kinh nghiŒm Ç¡c ÇÜ®c (hÆu thiên trí). 
VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Quäng ñåi Danh XÜng Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n công ÇÙc cûa tÃt 
cä chÜ PhÆt, ÇÀy Çû sÙc phÜÖng tiŒn xuÃt 
hiŒn th‰ gian. 

 
VÎ Quäng ñåi Danh XÜng Thiên VÜÖng này, Ç¡c 

ÇÜ®c cänh gi§i tÃt cä công ÇÙc tu hành cûa mÜ©i phÜÖng 
chÜ PhÆt, vì công ÇÙc cûa chÜ PhÆt tu là vô lÜ®ng vô biên, 
ch£ng có cách chi có th‹ tính Ç‰m ÇÜ®c có bao nhiêu ? 
Cho nên g†i là bi‹n công ÇÙc. ‘’ Tam kÿ tu phÜ§c huŒ, 
bách ki‰p chûng tÜ§ng häo.’’ Khi nào công ÇÙc viên mãn 
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thì Çåt ÇÜ®c giai Çoån LÜ«ng Túc Tôn, bèn thành PhÆt, Ç‰n 
th‰ gian dùng Çû thÙ sÙc phÜÖng tiŒn, Ç‹ giáo hóa chúng 
sinh, Çó là môn giäi thoát vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÓi Th¡ng TÎnh Quang Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, phát sinh lòng tin sâu, 
Üa thích sÙc thŒ nguyŒn cûa NhÜ Lai. 

 
VÎ TÓi Th¡ng TÎnh Quang Thiên VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c 

cänh gi§i, s¿ phát nguyŒn tåi nhân ÇÎa cûa chÜ PhÆt trong 
quá khÙ. SÙc thŒ nguyŒn này kh¡p cùng pháp gi§i, ch£ng 
có m¶t ch‡ nào mà ch£ng phäi ch‡ tÒn tåi nguyŒn l¿c cûa 
PhÆt. TÃt cä các cõi nÜ§c thÜ©ng chuy‹n bánh xe pháp. VÎ 
này hi‹u ÇÜ®c sÙc l¿c này rÒi, bèn phát sinh vui mØng, tin 
sâu cänh gi§i cûa PhÆt, ch£ng có hoài nghi, mà còn Üa 
thích, h†c theo Çåi pháp tång cûa PhÆt. ñó là môn giäi 
thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃy gi©, Khä Ái Låc Quang Minh 
Thiên VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä Thiên chúng tr©i Thi‹u 
Quang, tr©i Vô LÜ®ng Quang, tr©i C¿c 
Quang mà nói kŒ r¢ng. 
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Lúc này vÎ Khä Ái Låc Quang Minh Thiên VÜÖng, 
cõi tr©i NhÎ ThiŠn thu¶c vŠ s¡c gi§i, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c 
cûa chÜ PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng tr©i Thi‹u 
Quang, tr©i Vô LÜ®ng Quang, tr©i C¿c Quang (tr©i Quang 
Âm). VÎ này dùng kŒ Ç‹ diÍn nói, khi‰n cho chúng sinh 
thÃu hi‹u Çåo lš này. 

Tr©i NhÎ ThiŠn g†i là ñÎnh Sinh H› Låc. Ÿ cõi tr©i 
này, thÜ©ng ª trong ÇÎnh thì tâm càng h› låc. GÒm có ba 
cõi tr©i :  

1. Tr©i Thi‹u Quang : Thiên chúng cõi này, ª 
trong ÇÎnh phóng quang tØ thân, miŒng, tâm ch£ng có v†ng 
tÜªng, miŒng ch£ng nói næng, dùng quang minh Ç‹ thay th‰ 
l©i nói.  

2. Tr©i Vô LÜ®ng Quang : Thiên chúng cõi này, 
không nh»ng thân và miŒng phóng quang, mà tâm cÛng 
phóng quang Ç‹ chi‰u kh¡p chúng sinh.  

3. Tr©i Quang Âm (tr©i C¿c Quang) : Thiên chúng 
cõi này dùng trí huŒ quang phóng ra tØ thân, miŒng, tâm Ç‹ 
làm Çåi PhÆt s¿, giáo hóa chúng sinh. 

 

Tôi nh§ xÜa kia NhÜ Lai tu 
Cúng dÜ©ng vô lÜ®ng các ÇÙc PhÆt 
Là gÓc tâm tin nghiŒp thanh tÎnh 
Nh© thÀn l¿c PhÆt nay thÃy ÇÜ®c. 
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‘’ Tôi nh§ xÜa kia NhÜ Lai tu.’’ VÎ Khä Ái Låc 
Quang Minh Thiên VÜÖng này nói : ‘’ Tôi nh§ trong quá 
khÙ NhÜ Lai tu các công ÇÙc lành.’’ Công ÇÙc gì ? 

‘’ Cúng dÜ©ng vô lÜ®ng các ñÙc PhÆt.’’ Trong quá 
khÙ cúng dÜ©ng vô sÓ ñÙc PhÆt, và tu các công ÇÙc lành. 
ñÙc PhÆt Thích Ca tåi nhân ÇÎa tu hành, g¥p ñÙc PhÆt 
Nhiên ñæng ra Ç©i, Ngài cúng dÜ©ng næm cành hoa sen và 
dùng tóc träi dÜ§i bùn, thÌnh ñÙc PhÆt bÜ§c qua, cho nên 
ÇÜ®c th† kš vÎ lai së thành PhÆt. 

Cúng dÜ©ng m§i là y giáo phøng hành, y pháp tu 
hành m§i có công ÇÙc. M¶t sÓ ngÜ©i cho r¢ng trang 
nghiêm Çåo tràng, cúng dÜ©ng pháp cø, hÜÖng Çèn hoa quä 
thì có công ÇÙc. Tuy nhiên có công ÇÙc nhÜng công ÇÙc 
nhÕ. Vua LÜÖng Võ ñ‰ hÕi T° BÒ ñŠ ñåt Ma : ‘’ Tôi tåo 
rÃt nhiŠu chùa, biên chép rÃt nhiŠu Kinh, LuÆn, Ç¶ rÃt nhiŠu 
Tæng, Ni, có công ÇÙc gì chæng ? ‘’  

T° ñåt Ma Çáp : ‘’ Ch£ng có công ÇÙc gì h‰t ! ‘’  
Vua LÜÖng Võ ñ‰ låi hÕi : ‘’ Tåi sao ch£ng có công 

ÇÙc ? ‘’  
T° Çáp : ‘’ Công ÇÙc này, bÃt quá là quä báo nhÕ ª 

cõi tr©i cõi ngÜ©i, là nhân h»u lÆu, là nhân th‰ tøc, giÓng 
nhÜ bóng theo hình, xem thì có nhÜng th¿c t‰ là hÜ v†ng.’’  

Vua låi hÕi : ‘’ Chân công ÇÙc là gì ? ‘’  
T° Çáp : ‘’ Công ÇÙc chân chánh là trí huŒ thuÀn 

tÎnh, thÀn diŒu và viên dung, b°n tính cûa nó là không tÎch. 
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Công ÇÙc này ch£ng phäi dùng phÜÖng pháp th‰ tøc mà có 
ÇÜ®c.’’ 

‘’ Là gÓc tâm tin nghiŒp thanh tÎnh.’’ Cúng dÜ©ng 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, là dùng gÓc Ç‹ sinh ra tâm tin, thì 
tu gì cÛng ÇŠu là nghiŒp thanh tÎnh, mà ch£ng phäi là 
nghiŒp nhiÍm ô, tÙc cÛng là thân thanh tÎnh, miŒng thanh 
tÎnh, š thanh tÎnh, ba nghiŒp thanh tÎnh ch£ng có m¶t chút 
nhiÍm ô. 

‘’ Nh© thÀn l¿c PhÆt nay thÃy ÇÜ®c.’’ HiŒn tåi nh© 
Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, m§i hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i này. Nh© 
PhÆt gia bÎ cho nên thÃu hi‹u ÇÜ®c hånh môn cûa NhÜ Lai 
tu trong quá khÙ. 

 

Thân PhÆt vô tÜ§ng lìa cÃu nhiÍm 
ThÜ©ng trø tØ bi thÜÖng chúng sinh 
Ðu hoån th‰ gian thäy tiêu trØ 
Giäi thoát này DiŒu Quang Ç¡c ÇÜ®c. 

 

‘’ Thân PhÆt vô tÜ§ng lìa cÃu nhiÍm.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt là kh¡p pháp gi§i. Tuy nhiên ÇÀy kh¡p pháp gi§i, 
nhÜng ch£ng có hình tÜ§ng. Vì ch£ng có hình tÜ§ng, m§i 
ÇÀy kh¡p pháp gi§i. N‰u có hình tÜ§ng thì có gi§i hån, có 
b© mé. Vì vô hình tÜ§ng cho nên tÃt cä trÀn cÃu ch£ng 
nhiÍm ô. N‰u nhÜ có hình tÜ§ng thì së có trÀn cÃu. Vô 
tÜ§ng thì t¿ nhiên ch£ng dính bøi trÀn.  
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TrÀn cÃu là gì ? TrÀn cÃu này ch£ng phäi trÀn cÃu 
có hình tÜ§ng, mà là vô minh phiŠn não cÃu, tÙc cÛng là 
khªi v†ng tÜªng. Phàm là trong tâm ch£ng thanh tÎnh, tÜ 
tÜªng không chân chánh, ÇŠu là hiŒn tÜ®ng cûa s¿ dÖ bÄn. 

ñÙc PhÆt thì ch£ng còn tÜ§ng ta, tÜ§ng ngÜ©i, tÜ§ng 
chúng sinh, tÜ§ng th† mång. BÓn tÜ§ng này ÇŠu không, 
muÓn có trÀn cÃu cÛng ch£ng có ÇÜ®c. Cho nên nói lìa cÃu 
nhiÍm, tÙc cÛng là lìa tÃt cä pháp ô nhiÍm. 

‘’ ThÜ©ng trø tØ bi thÜÖng chúng sinh.’’ ThÜ©ng trø 
Çåi tØ, Çåi tØ là thÜÖng xót chúng sinh. Tóm låi, PhÆt dùng 
Çåi tØ Çåi bi luôn luôn thÜÖng xót chúng sinh, luôn luôn 
phát nguyŒn cÙu chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh thoát 
khÕi s¿ kh° trong tam gi§i, Ç¡c ÇÜ®c s¿ vui sÜ§ng Ni‰t 
Bàn. 

‘’ Th‰ gian Üu hoån thäy tiêu trØ.’’ Th‰ gian tÙc là 
th‰ gi§i, Üu hoån tÙc là Üu sÀu hoån nån. Ðu hoån th‰ gi§i 
này quá nhiŠu. Vì quá nhiŠu cho nên chúng sinh ª trong 
bi‹n Üu hoån, chìm Ç¡m không ng¶. Song, PhÆt dùng tâm 
tØ bi, tâm thÜÖng xót Ç‹ giäi thoát Üu hoån, khi‰n cho 
không tÒn tåi n»a. 

‘’ Giäi thoát này DiŒu Quang Ç¡c ÇÜ®c.’’ Môn giäi 
thoát tam mu¶i này vÎ Vua Tr©i Thanh TÎnh DiŒu Quang 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

PhÆt pháp r¶ng l§n không b© mé 
TÃt cä các cõi hiŒn ª trong 
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Các tÜ§ng thành hoåi ÇŠu ch£ng giÓng  
T¿ Tåi Âm Thiên ng¶ môn này. 

 
‘’ PhÆt pháp r¶ng l§n ch£ng b© mé.’’ Ÿ trên vÎ 

Thanh TÎnh DiŒu Quang Thiên VÜÖng, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa PhÆt là vô hình tÜ§ng, là lìa cÃu nhiÍm. Bây gi© vÎ T¿ 
Tåi Âm Thiên VÜÖng, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt r¶ng 
l§n không b© mé. 

PhÆt pháp có tám vån bÓn ngàn pháp môn, ÇÓi trÎ 
tám vån bÓn ngàn bÎnh phiŠn não. Tóm låi, chúng sinh có 
bao nhiêu phiŠn não, thì chÜ PhÆt có bÃy nhiêu pháp môn 
Ç‹ ÇÓi trÎ. M‡i m¶t pháp môn trÎ m¶t thÙ phiŠn não, cho 
nên m§i nói PhÆt pháp r¶ng l§n không b© mé. 

‘’ TÃt cä cõi nÜ§c hiŒn ª trong.’’ TÃt cä cõi nÜ§c ÇŠu 
hiŒn ra ª trong PhÆt pháp, låi có th‹ nói tÃt cä PhÆt pháp 
hiŒn ra ª trong các cõi nÜ§c. 

‘’ Các tÜ§ng thành hoåi ÇŠu ch£ng giÓng.’’ Th‰ gi§i 
có thành, trø, hoåi, không bÓn tÜ§ng. Chúng sinh có sinh, 
già, bŒnh, ch‰t bÓn tÜ§ng. Tâm niŒm có sinh, trø, dÎ, diŒt 
bÓn tÜ§ng, tÃt cä ÇŠu là vô thÜ©ng. 

M‡i th‰ gi§i ÇŠu có thành, trø, hoåi, không bÓn giai 
Çoån. M‡i giai Çoån ÇŠu có hai mÜÖi ti‹u ki‰p ; tám mÜÖi 
ti‹u ki‰p làm m¶t Çåi ki‰p. Tóm låi, m¶t th‰ gi§i tØ th©i kÿ 
thành cho Ç‰n diŒt vong, phäi träi qua tám mÜÖi ti‹u ki‰p. 
Trong m‡i Çåi ki‰p bao gÒm thành, trø, hoåi, không. Th‰ 
gi§i này thành thì th‰ gi§i kia hoåi. Th‰ gi§i kia thành thì 
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th‰ gi§i này hoåi. Khi thành thì ÇÎa cÀu sinh tÒn. Khi hoåi 
thì ÇÎa cÀu hûy diŒt. ñÎa cÀu này diŒt thì ÇÎa cÀu khác låi 
sinh. Ÿ trong hÜ không có vô lÜ®ng th‰ gi§i, vô lÜ®ng cõi 
nÜ§c. Th‰ gi§i này ch£ng giÓng th‰ gi§i kia, cõi nÜ§c này 
khác v§i cõi nÜ§c kia. Th‰ gi§i Ta Bà mà chúng ta Çang ª, 
ch£ng giÓng th‰ gi§i C¿c Låc. Th‰ gi§i Ta Bà thì c¿c kh° 
còn th‰ gi§i C¿c Låc thì c¿c låc. Trong m‡i th‰ gi§i có rÃt 
nhiŠu quÓc gia, mà m‡i quÓc gia l©i nói, væn hóa, phong 
tøc ÇŠu ch£ng giÓng. 

‘’ T¿ Tåi Âm Thiên ng¶ môn này.’’ Cänh gi§i môn 
giäi thoát này là vÎ T¿ Tåi Âm Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

ThÀn thông cûa PhÆt không nghï bàn 
HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi r¶ng l§n 
Thäy ÇŠu nghiêm tÎnh thÜ©ng hiŒn tiŠn 
Th¡ng NiŒm ng¶ môn giäi thoát này. 

 
‘’ ThÀn thông cûa PhÆt không nghï bàn.’’ PhÆt là bÆc 

ñåi Giác. Ai chân chánh giác ng¶ thì ngÜ©i Çó là PhÆt. N‰u 
ai hÒ ÇÒ thì ngÜ©i Çó là chúng sinh. Do Çó, bi‰t chúng sinh 
và PhÆt khác biŒt gi»a mê và giác. Mê là chúng sinh, giác 
là PhÆt. Løc T° HuŒ Næng nói :  

 

"Pháp vÓn ch£ng ÇÓn tiŒm,  
Mê ng¶ có s§m mu¶n". 
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Nghïa là pháp b°n th‹ ch£ng có ÇÓn và tiŒm (ÇÓn 
pháp là do tiŒm mà thành ÇÓn, tiŒm pháp là do ÇÓn mà 
thành tiŒm). ChÌ là chúng sinh mê và giác, có s§m có 
mu¶n, bÃt quá là th©i gian s§m mu¶n mà thôi. ThÀn thông 
l¿c cûa PhÆt là gì ? TÙc là ba thân, bÓn trí, næm nhãn, sáu 
thông.  

Ba thân là : 
 Pháp thân,  
 Báo thân và  
 −ng hóa thân.  

 

BÓn trí là : 
 Thành sª tác trí,  
 DiŒu quán sát trí,  
 Bình Ç£ng tánh trí,  
 ñåi viên cänh trí.  

 

Næm nhãn là : 
 Nhøc nhãn,  
 Thiên nhãn,  
 Pháp nhãn,  
 HuŒ nhãn,  
 PhÆt nhãn.  

 

Sáu thông là :  
 Thiên nhãn thông,  
 Thiên nhï thông,  
 Tha tâm thông,  
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 Túc mång thông,  
 ThÀn túc thông và  
 TÆu tÆn thông.  

 

Cho nên nói thÀn thông l¿c cûa PhÆt không th‹ nghï 
bàn. 

‘’ HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi r¶ng l§n.’’ PhÆt ª 
trong m¶t niŒm, hiŒn kh¡p cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng, Çi giáo hóa chúng sinh. PhÆt nói Kinh Hoa 
Nghiêm, tuy nhiên là ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, nhÜng pháp thân 
Ç‰n cõi nÜ§c chÜ PhÆt, ÇÒng th©i diÍn nói giáo lš viên ÇÓn. 

‘’ Thäy ÇŠu nghiêm tÎnh thÜ©ng hiŒn tiŠn.’’ PhÆt có 
th‹ làm cho tÃt cä cõi nÜ§c chÜ PhÆt hoàn toàn trang 
nghiêm thanh tÎnh, cänh gi§i này luôn luôn hiŒn tiŠn. 

‘’ Th¡ng NiŒm ng¶ môn giäi thoát này.’’ VÎ TÓi 
Th¡ng NiŒm Thiên VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c phÜÖng tiŒn môn giäi 
thoát này. 
 

Håt bøi sÓ cõi trong mÜ©i phÜÖng 
Thäy ÇŠu cúng dÜ©ng các NhÜ Lai 
Nghe pháp lìa nhiÍm không quên mÃt 
DiŒu Âm Thiên VÜÖng thÃy môn này. 
 
‘‘ Håt bøi sÓ cõi trong mÜ©i phÜÖng ’’. TÃt cä NhÜ 

Lai, sÓ nhiŠu nhÜ håt bøi trong bi‹n cõi ÇŠu phäi kính 
phøng, ÇŠu phäi cúng dÜ©ng, ÇŠu phäi lÍ bái. 
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‘’ Thäy ÇŠu cúng dÜ©ng các NhÜ Lai.’’ ñÙc PhÆt 
Thích Ca khi còn tåi nhân Çîa, thì cung kính cúng dÜ©ng 
các NhÜ Lai, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi bi‹n cõi. 

‘’ Nghe pháp lìa nhiÍm không quên sót.’’ Khi PhÆt 
tåi nhân ÇÎa tu hành, thì nghe tÃt cä các pháp, xa lìa tÃt cä 
vô minh, tÃt cä nhiÍm ô, không bÕ qua tÃt cä các pháp, dù 
pháp rÃt vi t‰, pháp không quan tr†ng cÛng không quên 
ÇÜ®c, cÛng Ç¥c biŒt chú š không bÕ sót. Vì y theo pháp tu 
hành, cho nên lìa nhiÍm, không quên sót. 

‘’ DiŒu Âm Thiên VÜÖng thÃy môn này.‘’ Pháp môn 
Çåi døng này, vÎ Khä Ái Låc Thanh TÎnh DiŒu Âm Thiên 
VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

PhÆt trong vô lÜ®ng bi‹n Çåi ki‰p 
Nói bÆc phÜÖng tiŒn ch£ng ai b¢ng 
Sª nói vô biên vô cùng tÆn 
ThiŒn TÜ Âm Thiên bi‰t nghïa này. 
 
‘’ PhÆt trong vô lÜ®ng bi‹n Çåi ki‰p.’’ PhÆt Thích Ca 

trong quá khÙ, khi còn tåi nhân ÇÎa, träi qua vô lÜ®ng vô 
biên sÓ Çåi ki‰p, vì Çåi ki‰p quá nhiŠu, giÓng nhÜ bi‹n, 
không cách chi tính ÇÜ®c sÓ ch¡c ch¡n, cho nên g†i là bi‹n 
Çåi ki‰p. 

‘’ Nói bÆc phÜÖng tiŒn ch£ng ai b¢ng.’’ Trong lúc 
Çó, ñÙc PhÆt khéo nói tÃt cä nghïa các bÆc. ñÃt dùng sinh 
trÜªng làm nghïa, vån vÆt ÇŠu tØ ÇÃt sinh trÜªng l§n lên. 
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BÆc nghïa là tØ bÆc phàm phu mà Çåt Ç‰n bÆc Thánh nhân. 
Ÿ trong khoäng gi»a này, phäi träi qua th©i gian rÃt dài, 
m§i có th‹ thành t¿u ÇÎa vÎ Thánh nhân, cho nên bÆc nghïa 
là : dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn Ç‹ giäng nói. Ch£ng ai b¢ng 
tÙc là bÃt cÙ Thánh nhân nào cÛng không th‹ sánh ÇÜ®c.  

‘’ Sª nói vô biên vô cùng tÆn.’’ Sª thuy‰t pháp 
phÜÖng tiŒn ch£ng có b© mé, nói không h‰t ÇÜ®c, nói 
ngang nói d†c, cÛng nói ch£ng h‰t ÇÜ®c. 

‘’ ThiŒn TÜ Âm Thiên bi‰t nghïa này.’’ Cänh gi§i 
Çåo lš này, vÎ ThiŒn TÜ Duy Âm Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai thÀn bi‰n vô lÜ®ng môn 
M¶t niŒm hiŒn trong tÃt cä ch‡ 
ñän sinh thành Çåo Çåi phÜÖng tiŒn 
Trang Nghiêm Âm ÇÜ®c giäi thoát này. 

 
‘’ NhÜ Lai thÀn bi‰n vô lÜ®ng môn.’’ ThÀn thông 

bi‰n hóa cûa PhÆt vô lÜ®ng vô biên. Ch£ng giÓng nhÜ thÀn 
thông cûa A La Hán, chÌ có mÜ©i tám thÙ bi‰n hóa. CÛng 
ch£ng giÓng nhÜ thÀn thông cûa BÒ Tát. Tuy nhiên có træm 
ngàn vån Ùc bi‰n hóa, nhÜng vÅn còn có b© mé. Còn thÀn 
thông cûa PhÆt thì bi‰n hóa vô cùng vô tÆn. 

ThÀn bi‰n là gì ? ThÀn là thÀn diŒu không dò ÇÜ®c. 
Phàm phu chúng ta không th‹ dùng tâm Ç‹ suy nghï, cÛng 
không th‹ dùng l©i nói Ç‹ hình dung. Bi‰n là thiên bi‰n vån 
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hóa, bi‰n hóa vô cùng, tØ m¶t môn mà sinh ra vô lÜ®ng 
môn, vô lÜ®ng môn quy vŠ m¶t môn. 

‘’ M¶t niŒm hiŒn trong tÃt cä ch‡.’’ ThÀn thông bi‰n 
hóa, m¶t tÙc là nhiŠu, nhiŠu tÙc là m¶t, m¶t nhiŠu không 
hai, m¶t nhiŠu vô lÜ®ng. NhÜ vÆy thì m§i có th‹ khoäng 
m¶t niŒm hiŒn tiŠn, hiŒn trong tÃt cä ch‡. PhÆt không Ç¶ng 
Çåo tràng mà bi‰n kh¡p pháp gi§i, vÅn ngÒi nhÆp ÇÎnh ª Çó. 
Song, ª trong hÜ không kh¡p pháp gi§i, ch£ng có m¶t ch‡ 
nào mà ch£ng phäi PhÆt hiŒn tiŠn. Cho nên nói : m¶t niŒm 
hiŒn trong tÃt cä ch‡. 

‘’ ñän sinh thành Çåo Çåi phÜÖng tiŒn.’’ TÃt cä BÒ 
Tát muÓn thành PhÆt, trÜ§c h‰t ÇŠu phäi ª cung tr©i ñâu 
SuÃt, Ç®i cÖ duyên chín mùi, së hàng sinh xuÓng nhân gian 
hÆu b° PhÆt vÎ, giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

 

Bây gi© BÒ Tát Di L¥c, Çang ª tåi cung tr©i ñâu 
SuÃt, Ç®i tÜÖng lai së Ç‰n th‰ gi§i này thành PhÆt, làm giáo 
chû. Khi nào BÒ Tát Di L¥c m§i thành PhÆt ? Bây gi© là 
trø ki‰p, ki‰p thÙ chín cûa ki‰p giäm. Tu°i th† cûa con 
ngÜ©i khoäng bäy mÜÖi. M‡i m¶t træm næm giäm xuÓng 
m¶t tu°i, giäm Ç‰n mÜ©i tu°i thì m§i tæng thêm tu°i th†, 
cÛng m¶t træm næm tæng lên m¶t tu°i. Tæng Ç‰n tám vån 
bÓn ngàn tu°i thì m§i giäm, giäm xuÓng tu°i th† con ngÜ©i 
còn tám vån tu°i, thì BÒ Tát Di L¥c bèn cÜ«i voi tr¡ng sáu 
ngà, tØ cung tr©i ñâu SuÃt hàng sinh nhân gian, giáo hóa 
chúng sinh. ChÌ cÀn th©i gian m¶t ngày m¶t Çêm, nh»ng 
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chúng sinh Çáng ÇÜ®c Ç¶ thì Ç¶ xong. Vào th©i ñÙc PhÆt 
Thích Ca, còn låi nh»ng chúng sinh không th‹ giáo hóa, h† 
có duyên v§i BÒ Tát Di L¥c, tÜÖng lai së ÇÜ®c giáo hóa mà 
ÇÜ®c giäi thoát. Bây gi© BÒ Tát Di L¥c ª N¶i ViŒn cung 
tr©i ñâu SuÃt, trong h¶i Long Hoa vì chúng sinh mà thuy‰t 
pháp. 

Ngài Vô TrÜ§c lúc còn ª ƒn ñ¶, m‡i ngày Çi lên 
cung tr©i ñâu SuÃt nghe Kinh, vŠ låi nhân gian ghi chép låi 
thành b¶ Du Già SÜ ñÎa LuÆn. N¶i dung là nói vŠ pháp 
tÜ§ng vån pháp duy thÙc, do PhÆt Thích Ca nói, lÜ®c thành 
sáu træm sáu mÜÖi pháp. Sau Çó, em cûa Ngài là Th‰ Thân 
BÒ Tát Çúc k‰t låi thành Bách Pháp Minh Môn LuÆn. 

‘’ Trang Nghiêm Âm ÇÜ®c giäi thoát này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ Trang Nghiêm Âm Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

Oai l¿c gia trì diÍn nói ÇÜ®c 
ChÜ PhÆt thÎ hiŒn các thÀn thông 
Tùy theo sª thích khi‰n thanh tÎnh 
Vua Tr©i Quang Âm chÙng môn này. 
 
‘’ Oai l¿c gia trì diÍn nói ÇÜ®c.’’ ñåi oai thÀn l¿c cûa 

PhÆt, là do ÇÙc hånh tích tÆp nhiŠu ki‰p mà thành t¿u. B°n 
lai th‰ gi§i này së hÜ hoåi, nhÜng ñÙc PhÆt dùng Çåi oai 
thÀn l¿c, bäo trì cho th‰ gi§i ÇÜ®c bình an, và còn diÍn nói 
Çû thÙ pháp lành, dùng phÜÖng tiŒn khéo léo Ç‹ giáo hóa 
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chúng sinh, làm cho chúng sinh giác ng¶, bi‰t : ‘’ Kh° häi 
vô biên, hÒi ÇÀu thÎ ngån.’’ Nghïa là : bi‹n kh° mênh 
mông, quay ÇÀu là b©. 

‘’ ChÜ PhÆt thÎ hiŒn các thÀn thông.’’ ChÜ PhÆt hiŒn 
tÃt cä thÀn thông diŒu døng, khi‰n cho cæn tính chúng sinh 
và sª thích thanh tÎnh không ô nhiÍm. Không nh»ng thân 
thanh tÎnh mà tâm cÛng thanh tÎnh. 

‘’ Tùy theo sª thích khi‰n thanh tÎnh.’’ Chúng sinh 
nào có cæn lành, là do trong ki‰p trÜ§c Çã trÒng rÃt nhiŠu 
cæn lành, rÃt nhiŠu công ÇÙc trong ru¶ng phÜ§c, cho nên 
Ç©i này có phÜ§c báu, có cæn lành.  

Có nh»ng chúng sinh trong Ç©i này, không làm lành 
mà làm ác, tåi sao ch£ng có quä báo ác ? VÃn ÇŠ này có 
m¶t sÓ ngÜ©i không hi‹u ÇÜ®c. ñó là vì ki‰p trÜ§c h† Çã 
trÒng cæn lành, Ç©i này tuy làm ác, nhÜng quä lành ki‰p 
trÜ§c chín mùi, còn quä ác chÜa chín mùi. ñ®i khi nào quä 
ác chín mùi thì h† së th† quä báo ác. 

Có nh»ng chúng sinh Ç©i này, làm lành không làm 
ác, nhÜng låi chÎu quä báo ác, Çó là vì ki‰p trÜ§c trÒng rÃt 
nhiŠu nhân ác, Ç©i này tuy làm viŒc lành, nhÜng th† quä 
báo ác. ñ®i Ç‰n khi quä lành chín mùi thì së ÇÜ®c quä lành, 
ho¥c Ç©i này ho¥c Ç©i sau. ñåo lš này rÃt ÇÖn giän, giÓng 
nhÜ trÒng dÜa ÇÜ®c dÜa, trÒng ÇÆu ÇÜ®c ÇÆu. Tóm låi trÒng 
nhân gì ? ñÜ®c quä Çó. 

 

Cæn tính chúng sinh m‡i ngÜ©i ÇŠu khác nhau, do Çó 
cänh gi§i cûa m‡i ngÜ©i cÛng ch£ng giÓng nhau. S¿ tham 
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muÓn cûa m‡i chúng sinh cÛng khác biŒt, có ngÜ©i muÓn 
làm quan, có ngÜ©i muÓn phát tài, có ngÜ©i muÓn ª nhà 
cao cºa r¶ng, có ngÜ©i muÓn chåy xe m§i. ñû thÙ tham 
muÓn vŠ vÆt chÃt này, làm cho khí chÃt bÄm tính cûa con 
ngÜ©i mai m¶t, và che lÃp trí huŒ quang minh cûa con 
ngÜ©i. 

TÃt cä chÜ PhÆt, tùy theo sª thích cûa chúng sinh Ç‹ 
giáo hóa h†, khi‰n cho h† trÒng cæn lành. Có cæn lành rÒi 
thì sª thích cÛng thanh tÎnh, ch£ng có tÃt cä døc niŒm. 

Tåi sao chúng ta không giäi thoát ÇÜ®c ? Vì bÎ tài, 
s¡c, danh, æn, ngû næm døc trói bu¶c. Tu Çåo tÙc là cªi mª 
s¿ trói bu¶c cûa næm døc. Khi nào cªi mª ÇÜ®c s¿ trói bu¶c 
thì lúc Çó Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. 

‘’ Vua Tr©i Quang Âm chÙng môn này.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ ThÆm Thâm Quang Âm Thiên 
VÜÖng chÙng ÇÜ®c. 

 

Trí huŒ NhÜ Lai không ng¢n mé 
Trong Ç©i ch£ng b¢ng ch£ng chÃp trÜ§c 
Tâm tØ hiŒn kh¡p trÜ§c chúng sinh 
Quäng ñåi Danh Thiên ng¶ môn này. 

 
‘’ Trí huŒ NhÜ Lai không ng¢n mé.’’ PhÆt là bÆc Çåi 

giác Çåi trí huŒ. PhÆt là bÆc Thánh nhân thông minh nhÃt, 
ch£ng có gì mà không bi‰t, không có gì mà không giác, 
không có gì mà không thÃu rõ, không có gì mà không làm 
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ÇÜ®c. Vì trí huŒ cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, 
ch£ng có gi§i hån, ch£ng có phåm vi, cho nên nói trí huŒ 
NhÜ Lai không ng¢n mé. 

‘’ Trong Ç©i ch£ng b¢ng ch£ng chÃp trÜ§c.’’ Trí huŒ 
cûa PhÆt không th‹ sánh, không nh»ng tåi nhân gian không 
ai b¢ng ÇÜ®c, mà trên cõi tr©i cÛng ch£ng có ai b¢ng ÇÜ®c. 
Trí huŒ cûa PhÆt tuy ch£ng ai b¢ng, nhÜng PhÆt cÛng ch£ng 
chÃp trÜ§c. 

‘’ Tâm tØ hiŒn kh¡p trÜ§c chúng sinh.’’ PhÆt không 
nh»ng có Çåi trí huŒ mà còn có Çåi tØ bi. Dùng Çåi trí huŒ 
quang minh, tâm Çåi tØ bi Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, Ç¶ 
kh¡p tÃt cä chúng sinh. Ai có duyên thì ngÜ©i Çó ÇÜ®c cÙu. 
Cho nên PhÆt hiŒn kh¡p tÃt cä chúng sinh. 

‘’ Quäng ñåi Danh Thiên ng¶ môn này.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ Quäng ñåi Danh XÜng Thiên VÜÖng 
minh båch ÇÜ®c. 

 

Quá khÙ PhÆt tu hånh bÒ ÇŠ 
Cúng dÜ©ng tÃt cä PhÆt mÜ©i phÜÖng 
M‡i ch‡ ÇÙc PhÆt ÇŠu phát nguyŒn 
TÓi Th¡ng Quang VÜÖng Çåi hoan h›. 
 
‘’ Quá khÙ PhÆt tu hånh BÒ ÇŠ.’’ PhÆt Thích Ca khi 

còn ª tåi nhân ÇÎa, thì r¶ng tu hånh BÒ ÇŠ, hành BÒ Tát 
Çåo. Hånh bÒ ÇŠ là gì ? TÙc là hånh nguyŒn giác Çåo, Çó 
là: 
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"T¿ tính chúng sinh thŒ nguyŒn Ç¶, 
T¿ tính phiŠn não thŒ nguyŒn Çoån, 
T¿ tính pháp môn thŒ nguyŒn h†c, 

T¿ tính PhÆt Çåo thŒ nguyŒn thành". 
 

BÒ Tát Çåo là gì ? TÙc là hành vi bÕ mình cÙu 
ngÜ©i, ‘’ Ngoài thì, thí ÇÃt nÜ§c v® con, trong thì, thí ÇÀu 
m¡t tûy não.’’ Phäi có tinh thÀn bÓ thí nhÜ th‰ m§i hành BÒ 
Tát Çåo ÇÜ®c. Khi ÇÙc PhÆt tåi nhân ÇÎa thì tu vån hånh, tÆp 
thiŠn ÇÎnh, do Çó : 

 

"Siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, 
DiŒt trØ tham sân si". 

 

Vun bÒi công ÇÙc, khi phÜ§c huŒ ÇÀy Çû thì m§i 
thành PhÆt. 

‘’ Cúng dÜ©ng tÃt cä PhÆt mÜ©i phÜÖng.’’ Vì PhÆt tu 
Çåo bÒ ÇŠ, trên thì cÀu thành PhÆt, dÜ§i thì Ç¶ chúng sinh, 
không ti‰c thân mång, cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng, hà huÓng là vÆt ngoài thân càng không ti‰c. 
M‡i håt bøi trên th‰ gi§i này, ÇŠu là ch‡ cûa chÜ PhÆt quá 
khÙ, chÜ PhÆt hiŒn tåi và chÜ PhÆt vÎ lai xä bÕ thân mång. 

‘’ M‡i ch‡ chÜ PhÆt ÇŠu phát nguyŒn.’’ ñÙc PhÆt ª 
trÜ§c m‡i vÎ PhÆt, ÇŠu phát thŒ nguyŒn l§n, cúng dÜ©ng tÃt 
cä chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. Trong quá khÙ hånh l¿c và 
nguyŒn l¿c cûa PhÆt, ÇŠu vï Çåi cho nên m§i thành t¿u. 
Chúng ta là ngÜ©i h†c Çåo phäi phát Çåi nguyŒn l¿c, tÃt cä 
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ÇŠu vì chúng sinh, mà ch£ng vì chính mình. N‰u chÌ có tâm 
tu hành, mà ch£ng có tâm phát nguyŒn, thì cÛng giÓng nhÜ 
hoa nª mà ch£ng k‰t trái, ch£ng thành t¿u ÇÜ®c. 

‘’ TÓi Th¡ng Quang VÜÖng Çåi hoan h›.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ TÓi Th¡ng TÎnh Quang Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c, cho nên vÎ này sanh Çåi tâm hoan h›. 

Ÿ trên là mÜ©i bài kŒ cûa Quang Âm Thiên VÜÖng 
tr©i NhÎ ThiŠn thu¶c vŠ s¡c gi§i nói ra, tán thán công ÇÙc 
cûa PhÆt. DÜ§i Çây là kŒ cûa ñåi Phåm Thiên VÜÖng, tr©i 
SÖ ThiŠn nói. 

 

Låi n»a, Thi Khí Phåm VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thuy‰t pháp kh¡p các Çåo 
tràng trong mÜ©i phÜÖng, mà các s¿ tu 
hành thäy ÇŠu thanh tÎnh không nhiÍm 
trÜ§c. 

 
ñåo lš ª trên chÜa nói h‰t, bây gi© låi ti‰p tøc.  
VÎ Thi Khí Phåm VÜÖng này là ñåi Phåm Thiên, 

trong cõi SÖ ThiŠn thu¶c vŠ s¡c gi§i. VÎ này nói vŠ pháp 
thanh tÎnh cûa mình tu hành, kh¡p h‰t tÃt cä Çåo tràng trong 
mÜ©i phÜÖng. Pháp thanh tÎnh là gì ? TÙc là không ích k›, 
không t¿ l®i, không ÇÓ kœ, không chÜ§ng ngåi, không có ô 
nhiÍm tham sân si ba thÙ Ç¶c. 

TÃt cä các ÇÙc PhÆt ª Ç©i hiŒn tåi, ÇŠu ki‰n lÆp Çåo 
tràng. ñåo tràng là gì ? TÙc là ch‡ tu Çåo. ñÙc PhÆt Thích 
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Ca nói Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt ª tåi 
bäy Çåo tràng :  

1. BÒ ñŠ ñåo Tràng.  
2. ñiŒn Ph° Quang Minh.  
3. Cung tr©i ñao L®i.  
4. Cung tr©i Då Ma.  
5. Cung tr©i ñâu SuÃt.  
6. Cung tr©i Tha Hóa.  
7. RØng ThŒ ña.  
 

Phàm là ch‡ nào có giäng Kinh thuy‰t pháp, ÇŠu g†i 
là Çåo tràng. Giäng Kinh gì thì g†i là pháp h¶i Çó, ví nhÜ 
pháp h¶i Hoa Nghiêm, pháp h¶i Pháp Hoa .v.v. 

VÎ Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát không 
nhiÍm không ngåi. 

 

HuŒ Quang Phåm VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
nhÆp thiŠn ÇÎnh tam mu¶i. 

 
VÎ HuŒ Quang Phåm VÜÖng này, có trí huŒ quang 

minh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nhÆp thiŠn ÇÎnh tam 
mu¶i. ThiŠn dÎch là "tïnh l¿" ; tïnh tÙc là chÌ tÙc, l¿ tÙc là 
tÜ l¿. Tóm låi, tÙc là ngÜng b¥c tÃt cä m†i s¿ suy nghï v†ng 
tÜªng. Tam mu¶i dÎch là "ÇÎnh", cho nên danh tØ thiŠn ÇÎnh 
này nºa là ti‰ng Phån, nºa ti‰ng Tàu. 
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V†ng tÜªng là mây trôi, chân tâm là m¥t tr©i. Mây 
che lÃp m¥t tr©i, cho nên ánh sáng m¥t tr©i không hiŒn 
ÇÜ®c. ThiŠn ÇÎnh là gió, th°i tan såch mây trôi. Mây bay Çi 
rÒi thì ánh sáng hiŒn ra. Tu thiŠn ÇÎnh tÙc là ngÜng b¥c 
v†ng tÜªng, không còn v†ng tÜªng thì trí huŒ hiŒn tiŠn, tÙc 
cÛng là khai ng¶. Do Çó : 

 

‘’ V†ng niŒm không sinh là thiŠn, 
NgÒi thÃy bän tánh là ÇÎnh.’’ 

 

VÎ Thiên VÜÖng này minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này, 
vÎ này ª trong tam mu¶i, thiŠn duyŒt vi th¿c, pháp h› sung 
mãn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nhÜ th‰. 

 

   ThiŒn TÜ HuŒ Quang Minh Phåm 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào kh¡p tÃt 
cä các pháp không nghï bàn. 
 

 VÎ ThiŒn TÜ HuŒ Quang Minh Phåm VÜÖng này có 
væn huŒ, tÜ huŒ, tu huŒ ba thÙ trí huŒ. Væn là nghe pháp có 
th‹ Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. TÜ là tÜ duy, cÛng có th‹ Ç¡c ÇÜ®c trí 
huŒ. Tu là tu hành, càng có th‹ Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. ñây là ba 
y‰u tÓ trí huŒ. Ba huŒ này là hÆu Ç¡c trí, là do h†c mà bi‰t. 
ThiŠn ÇÎnh là cæn bän trí sinh mà có. 
 Ba thÙ trí huŒ này phóng ra m¶t thÙ quang minh, 
chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh cÛng 
Ç¡c ÇÜ®c l®i ích ba thÙ trí huŒ. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c pháp môn 
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giäi thoát, nhÆp vào kh¡p tÃt cä các pháp diŒu không th‹ tä. 
ThÙ diŒu pháp này nói cÛng không ra l©i, nghï cÛng không 
ra, do Çó :‘’ NhÜ ngÜ©i uÓng nÜ§c, nóng lånh t¿ bi‰t.’’ 
Cänh gi§i này cÀn phäi tu hành thì t¿ mình së th‹ h¶i, liÍu 
ng¶, m§i có th‹ sinh ra vô sinh pháp nhÅn. 
 

Ph° Vân Âm Phåm VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, vào tÃt cä bi‹n âm thanh cûa 
chÜ PhÆt. 
 
 VÎ Ph° Vân Âm Phåm VÜÖng này, nhÆp vào tÃt cä 
bi‹n âm thanh cûa chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, tÙc vÎ này 
cÛng nghe và hi‹u ÇÜ®c l©i nói cûa tÃt cä chÜ PhÆt. Phàm 
phu chúng ta bÃt cÙ thông minh nhÜ th‰ nào, cÛng không 
th‹ h†c h‰t ÇÜ®c tÃt cä ngôn ng» trên toàn th‰ gi§i. NhÜng 
PhÆt ÇÀy Çû tÃt cä bi‹n ngôn ng». Khi PhÆt thuy‰t pháp thì, 
bÃt cÙ loåi chúng sinh nào cÛng ÇŠu hi‹u ÇÜ®c, ÇŠu hi‹u rõ 
š nghïa cûa PhÆt muÓn nói gì. M‡i loài ÇŠu có sª Ç¡c, ÇŠu 
có sª ng¶. Do Çó : 
 

‘’ M¶t âm thanh diÍn nói pháp, 
Tùy loài thäy ÇŠu hi‹u ÇÜ®c.’’ 

 

M‡i loåi chúng sinh sª ng¶ ÇŠu khác, cänh gi§i Ç¡c 
ÇÜ®c cÛng khác nhau. Các vÎ Phåm VÜÖng m‡i vÎ ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i giác ng¶ ÇŠu khác nhau. VÎ Phåm VÜÖng 
này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát tam mu¶i vô ngåi. 
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 Quán Th‰ Ngôn Âm T¿ Tåi Phåm 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, nghï nh§ 
phÜÖng tiŒn cûa BÒ Tát, giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh. 
 
 VÎ Quán Th‰ Ngôn Âm T¿ Tåi Phåm VÜÖng này, 
quán sát tÃt cä ngôn ng» và âm thanh trên th‰ gian mà Ç¡c 
ÇÜ®c t¿ tåi. Vì Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i ngôn ng» và âm thanh, 
cho nên nghï nh§ ÇÜ®c. BÃt cÙ pháp gì ? ChÌ cÀn l†t qua 
cæn tai cûa vÎ này, thì vïnh viÍn không bao gi© quên. 
 TÃt cä BÒ Tát giáo hóa tÃt cä chúng sinh, ÇŠu dùng 
phÜÖng pháp phÜÖng tiŒn khéo léo, ch£ng phäi là pháp 
h¢ng thÜ©ng không Ç°i. Pháp phÜÖng tiŒn này, lúc này có 
th‹ dùng, nhÜng Ç‰n lúc khác thì không nhÃt ÇÎnh có th‹ 
dùng. ñó là pháp phÜÖng tiŒn quán cæn cÖ thí giáo, vì 
ngÜ©i thuy‰t pháp, theo bŒnh cho thuÓc. 

Ví nhÜ Tì SÜÖng, b°n th‹ cûa nó rÃt kÎch Ç¶c, n‰u 
bi‰t xº døng thì thuÓc hay, có th‹ trÎ ÇÜ®c tÃt cä bŒnh Ç¶c, 
Çó là pháp phÜÖng tiŒn "dùng Ç¶c trÎ Ç¶c". Tì SÜÖng tuy 
nhiên trÎ ÇÜ®c bŒnh, nhÜng không th‹ dùng quá lÜ®ng. 
Pháp phÜÖng tiŒn cÛng nhÜ th‰, không th‹ låm døng, cÀn 
ÇÓi trÎ thì m§i dùng ÇÜ®c. 

 

Bây gi© tôi k‹ m¶t câu chuyŒn vŠ "tay không Ç¶ em 
bé". Lúc ñÙc PhÆt còn tåi th‰, m¶t ngày n†, Çi ra ngoài 
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khÃt th¿c, Çi ngang qua m¶t cái gi‰ng nÜ§c, ª xa trông thÃy 
m¶t em bé bò Ç‰n bên gi‰ng (em bé chÜa bi‰t Çi), m¡t 
trông thÃy em bé muÓn rÖi xuÓng gi‰ng. Lúc này thÆt là s®i 
tóc treo ngàn cân, ñÙc PhÆt muÓn chåy Ç‰n bên gi‰ng Ç‹ 
cÙu sinh mång em bé, nhÜng th©i gian Çã không kÎp n»a. 
Do Çó, ñÙc PhÆt bèn l§n ti‰ng nói v§i em bé r¢ng : ‘’ Này 
em bé ! Em bé ! Trong tay cûa ta có kËo, mau bò Ç‰n 
Çây.’’ ñÙa bé nghe có kËo æn bèn bò qua ch‡ ÇÙc PhÆt. 
ThÆt ra trong tay ÇÙc PhÆt ch£ng có kËo, Çó là gåt ÇÙa bé, 
vì cÙu sinh mång cûa nó, cho nên chÌ dùng ÇÜ®c pháp 
phÜÖng tiŒn. PhÆt Ç¶ chúng sinh cÛng nhÜ th‰, xem chúng 
sinh thích gì ? Thì cho chúng sinh cái Çó ! Sau Çó tØ tØ 
thuy‰t pháp cho h† nghe, Çó là pháp môn phÜÖng tiŒn khéo 
léo. VÎ Phåm VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

TÎch Tïnh Quang Minh Nhãn Phåm 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn tÃt cä 
tÜ§ng nghiŒp báo th‰ gian, thäy ÇŠu khác 
biŒt. 

 
VÎ TÎch Tïnh Quang Minh Nhãn Phåm VÜÖng, ÇÜ®c 

tÜ§ng nghiŒp báo tÃt cä th‰ gian. TÜ§ng nghiŒp báo là gì ? 
TÙc là trÒng nhân gì thì ÇÜ®c quä Çó. Tóm låi, trÒng nhân 
lành thì ÇÜ®c quä lành, trÒng nhân ác thì ÇÜ®c quä ác. Quä 
lành có th‹ thành A La Hán, Duyên Giác, BÒ Tát, và PhÆt. 
ñó là quä báo lành cûa bÓn pháp gi§i bÆc Thánh. Låi có th‹ 
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sinh vŠ cõi tr©i, có th‹ làm ngÜ©i, Çó là quä báo tr©i, ngÜ©i. 
Quä ác thì làm súc sinh, làm ngå qu›, Ç†a ÇÎa ngøc, Çó là 
quä báo ba ÇÜ©ng ác. Nhân quä nghiŒp báo tÖ hào cÛng 
không sai. Do Çó có câu : 

 

‘’ MuÓn bi‰t nhân Ç©i trÜ§c làm gì ? 
Hãy xem quä Ç©i này mình có ; 
MuÓn bi‰t quä Ç©i sau th‰ nào ? 

Xem mình làm gì trong Ç©i này.’’ 
 

MuÓn bi‰t Çã trÒng nhân gì trong Ç©i trÜ§c ? Thì 
Ç©i này mình Çang g¥p nh»ng gì, hÜªng thø nh»ng gì, Çó là 
nhân Çã trÒng trong Ç©i quá khÙ. N‰u trÒng nhân lành thì 
Ç©i này së g¥t quä lành, tÃt cä ÇŠu thuÆn cänh. N‰u trÒng 
nhân ác thì Ç©i này g¥t quä ác, tÃt cä ÇŠu nghÎch cänh. 
MuÓn bi‰t vŠ tÜÖng lai nhÜ th‰ nào ? Thì hãy xem Ç©i này 
Çang làm gì ? N‰u làm công ÇÙc lành thì Ç©i sau ÇÜ®c 
phÜ§c báu ; n‰u làm nghiŒp ác quá nhiŠu thì Ç©i sau nhÃt 
ÇÎnh làm bò làm ng¿a, ÇÓ kœ thì làm mãng xà, gåt ngÜ©i thì 
làm gà. Tóm låi, tåo nghiŒp gì thì th† cái Çó. 

 

M‡i chúng sinh ÇŠu có tÜ§ng nghiŒp báo cûa m‡i 
ngÜ©i, ch£ng ai giÓng ai. NgÜ©i thì có tÜ§ng nghiŒp báo 
cûa ngÜ©i, bò có tÜ§ng nghiŒp báo cûa bò, heo thì có tÜ§ng 
nghiŒp báo cûa heo. Bò ª ƒn ñ¶ không bÎ gi‰t, heo ª xÙ 
HÒi giáo không bÎ gi‰t, Çó cÛng là tÜ§ng nghiŒp báo cûa 
chúng sinh khác nhau. Có ngÜ©i rÃt giàu có mà không có 
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con cái, Çó là có s¿ giàu có mà không con. Có ngÜ©i rÃt 
nghèo mà Çông con cái, Çó là Çông con cái nhÜng không 
giàu có. M‡i ngÜ©i ÇŠu có hoàn cänh riêng, ÇŠu khác nhau. 
ViŒc trong tr©i ÇÃt tuyŒt ÇÓi không thÆp toàn thÆp mÏ. Dù 
thÆp toàn thÆp mÏ nhÜng ngÜ©i vÅn cäm thÃy không ÇÀy 
Çû. Tåi sao ? Vì lòng tham muÓn không Çáy. 

VÎ Phåm VÜÖng này minh båch ÇÜ®c tÜ§ng nghiŒp 
báo th‰ gian ÇŠu khác biŒt, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Ph° Quang Minh Phåm VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tùy theo tÃt cä phÄm loåi 
chúng sinh khác biŒt, ÇŠu hiŒn ra thân 
tÜ§ng Ç‹ ÇiŠu phøc. 

 

VÎ Ph° Quang Minh Phåm VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c tùy 
theo chúng sinh khác nhau, mà hiŒn thân tÜ§ng cänh gi§i 
khác nhau. Ví nhÜ thÃy c†p thì hiŒn thân c†p Ç‹ ÇiŠu phøc 
c†p. G¥p rÒng thì hiŒn thân rÒng Ç‹ ÇiŠu phøc rÒng, g¥p 
chúng sinh phi cÀm, thì hiŒn thân phi cÀm Ç‹ ÇiŠu phøc 
chúng. G¥p chúng sinh thûy t¶c, thì hiŒn thân thûy t¶c Ç‹ 
ÇiŠu phøc chúng. Cho nên g†i là hiŒn ra Ç‹ ÇiŠu phøc, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ, tu vô 
thÜ®ng Çåo. VÎ Phåm VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 
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Bi‰n Hóa Âm Phåm VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, trø tÃt cä cänh gi§i pháp tÜ§ng 
hånh thanh tÎnh tÎch tïnh. 

 

VÎ Bi‰n Hóa Âm Phåm VÜÖng này, có âm thanh 
bi‰n hóa ÇÜ®c, có træm ngàn vån thÙ âm thanh. Vì vÎ này 
bi‰n hóa âm thanh ÇÜ®c, cho nên trø ª trong tÃt cä các 
pháp, Ç¡c ÇÜ®c pháp tÜ§ng thanh tÎnh quang minh. Hånh 
tÎch tïnh tÙc là cänh gi§i vô vi mà vô bÃt vi, vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát cänh gi§i hånh tÎch tïnh. 

 

Quang DiŒu Nhãn Phåm VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÜ©ng siêng xuÃt hiŒn 
trong tÃt cä các cõi, mà không chÃp trÜ§c, 
không b© mé, không ch‡ nÜÖng t¿a. 

 
VÎ Quang DiŒu Nhãn Phåm VÜÖng này, có trí huŒ 

quang minh chi‰u soi chúng sinh, khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c m¡t bi‰t ch†n pháp, bi‰t ÇÜ®c pháp này là Çúng hay 
sai. VÎ này bi‰t ÇÜ®c pháp thân cûa PhÆt nhÜ hÜ không. 
Trong tÃt cä các cõi ch£ng có chÃp trÜ§c, tÙc là không chÃp 
không, cÛng ch£ng chÃp có. Không chÃp vào có không hai 
bên. 

Vì pháp thân cûa PhÆt nhÜ hÜ không, ch£ng có b© 
mé, cho nên ch£ng có ch‡ nÜÖng t¿a. Pháp thân cûa PhÆt 
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tuy nhiên nhÜ hÜ không, nhÜng PhÆt luôn luôn xuÃt hiŒn ra 
Ç©i. Tåi sao ? Vì vÃn ÇŠ sinh tº cûa chúng sinh chÜa chÃm 
dÙt, cho nên PhÆt thÜ©ng thÎ hiŒn ra Ç©i Ç‹ giáo hóa chúng 
sinh, khi‰n cho chúng sinh bÕ mê vŠ giác, h‰t kh° ÇÜ®c vui 
sÜ§ng. VÎ Phåm VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i pháp môn 
giác ng¶ giäi thoát này. 

 

DuyŒt Ý Häi Âm Phåm VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÜ©ng tÜ duy quán sát các 
pháp vô tÆn. 

 
VÎ DuyŒt Ý Häi Âm Phåm VÜÖng này, có âm thanh 

êm tai vi diŒu phi thÜ©ng, chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu sinh 
tâm hoan h›. Âm thanh thuy‰t pháp cûa vÎ này giÓng nhÜ 
âm vang cûa bi‹n cä. VÎ này cÛng Ç¡c ÇÜ®c công phu tu 
thiŠn. ThiŠn dÎch là "tÜ duy tu". VÎ này quán sát ÇÜ®c, kh¡p 
tÃt cä các pháp th‰ gian và xuÃt th‰ gian, vô cùng vô tÆn 
không th‹ nghï bàn. VÎ này ª trong thiŠn ÇÎnh khai mª Çåi 
trí huŒ, minh båch tÃt cä diŒu lš thÆt tÜ§ng, vô tÆn pháp 
tång không th‹ nghï bàn cûa tÃt cä các pháp. ñó là môn 
giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃy gi©, Thi Khí ñåi Phåm VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
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tÃt cä chúng Phåm Thiên, Phåm Phø 
Thiên, ñåi Phåm Thiên mà nói kŒ r¢ng. 

 
Lúc Çó, khi DuyŒt Ý Häi Âm Phåm VÜÖng nói xong 

môn giäi thoát cûa mình Ç¡c ÇÜ®c rÒi, thì vÎ Thi Khí ñåi 
Phåm VÜÖng tr©i SÖ ThiŠn thu¶c S¡c gi§i, thØa Çåi oai thÀn 
cûa chÜ PhÆt quán sát kh¡p tÃt cä Phåm Chúng Thiên, 
Phåm Phø Thiên, ñåi Phåm Thiên, thiên chúng ba cõi tr©i 
này nói ra bài kŒ Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt, Ç‹ hi‹u rõ 
nghïa chân thÆt cûa PhÆt pháp. 

Tr©i SÖ ThiŠn g†i là ly sinh h› låc, chúng sinh ª 
trong cõi tr©i này bÕ såch tÃt cä kh° não mà sinh tâm hoan 
h› sung sÜ§ng. H‰t thäy có ba cõi tr©i :  

1. Phåm Chúng Thiên : Phåm dÎch là thanh tÎnh, 
chúng sinh cõi tr©i này trong tâm thanh tÎnh, không có døc 
niŒm, có ngÜ©i nam mà ch£ng có ngÜ©i n», ÇŠu là hóa sinh.  

2. Phåm Phø Thiên : Chúng sinh cõi này ch£ng có 
s¿ thÓng kh° phiŠn mu¶n, chÌ có khoái låc an vui.  

3. ñåi Phåm Thiên : Chúng sinh cõi này t¿ nhiên 
thanh tÎnh, siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, tÙc diŒt tham sân si. 

 

Thân PhÆt thanh tÎnh thÜ©ng tÎch diŒt 
Quang minh chi‰u sáng kh¡p th‰ gian 
Không tÜ§ng không hånh không hình 
bóng 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            50 
 

  

NhÜ mây lÖ l»ng trong không trung. 
 

"Thân PhÆt thanh tÎnh thÜ©ng tÎch diŒt.’’ Thi Khí ñåi 
Phåm VÜÖng nói : ‘’Thân th‹ cûa PhÆt thanh tÎnh, tÎch 
diŒt". Tuy nhiên là thanh tÎnh tÎch diŒt, nhÜng có quang 
minh. 
 "Quang minh chi‰u sáng kh¡p th‰ gian". Quang 
minh cûa PhÆt chi‰u sáng kh¡p tÃt cä th‰ gian, ch£ng có 
ch‡ nào mà ch£ng chi‰u, ch£ng có ch‡ nào mà ch£ng sáng. 
TÃt cä chúng sinh ª trong quang minh tØ bi chi‰u sáng, bi‰t 
ÇÜ®c s¿ hÒi quang phän chi‰u là pháp môn giác ng¶. 
 "Không tÜ§ng không hånh không hình bóng". Ch£ng 
có hình tÜ§ng, ch£ng có hành vi, ch£ng có hình, ch£ng có 
bóng, giÓng nhÜ mây trong hÜ không. 
 "NhÜ mây lÖ l»ng trong không trung". Chúng sinh 
tuy thÃy mây trong không trung, nhÜng mây trong không 
trung ch£ng chÃp trÜ§c, chÌ tÒn tåi trong th©i gian ng¡n rÒi 
së tiêu mÃt. 
 

Thân PhÆt ª trong cänh gi§i ÇÎnh 
  TÃt cä chúng sinh không th‹ dò 

Mª bày phÜÖng tiŒn khó nghï bàn 
Môn này HuŒ Quang VÜÖng ng¶ ÇÜ®c. 
 
"Thân PhÆt ª trong cänh gi§i ÇÎnh". PhÆt thÜ©ng ª 

trong ÇÎnh, trong ÇÎnh thì nhÜ th‰. Không ª trong ÇÎnh thì 
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không nhÜ th‰. Cänh gi§i ª trong ÇÎnh, ch£ng có bÃt ÇÎnh 
thì luôn luôn ÇŠu là ÇÎnh. PhÆt ª trong ÇÎnh diÍn nói b¶ 
Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt này. 

"TÃt cä chúng sinh không th‹ dò". Cänh gi§i cûa 
PhÆt ª trong ÇÎnh, tÃt cä chúng không th‹ hi‹u bi‰t ÇÜ®c, 
không th‹ dò ÇÜ®c. 

"Mª bày phÜÖng tiŒn khó nghï bàn". Cänh gi§i này, 
ñÙc PhÆt mª bày cho tÃt cä chúng sinh phát tâm Çåi bÒ ÇŠ, 
s§m thành chánh giác, Çây là phÜÖng tiŒn pháp môn không 
th‹ nghï bàn. 

‘’ Môn này HuŒ Quang VÜÖng ng¶ ÇÜ®c.’’ Cänh 
gi§i này vÎ HuŒ Quang VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

Cõi PhÆt håt bøi bi‹n pháp môn 
M¶t l©i diÍn nói h‰t không thØa 
NhÜ vÆy bi‹n ki‰p nói không h‰t 
ThiŒn TÜ HuŒ Quang thÃy môn này. 
 
"Cõi PhÆt håt bøi bi‹n pháp môn". Cõi nÜ§c chÜ 

PhÆt trong mÜ©i phÜÖng có bao nhiêu ? NhiŠu giÓng nhÜ 
håt bøi. Bi‹n pháp môn g†i là gì ? Trong m¶t håt bøi làm 
m¶t bi‹n cä, trong m¶t bi‹n cä ÇÀy Çû vô lÜ®ng pháp môn, 
Çó là hình dung nhiŠu pháp môn giÓng nhÜ bi‹n cä, cho 
nên g†i là bi‹n pháp môn. 

"M¶t l©i diÍn nói h‰t không thØa". M¶t l©i tÙc là thÆt 
tÜ§ng, thÆt tÜ§ng tÙc là vô tÜ§ng, vô tÜ§ng tÙc là vô sª bÃt 
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tÜ§ng. ChÌ cÀn nói ra thÆt tÜ§ng thì tÃt cä các pháp ÇŠu bao 
quát trong Çó. CÛng có th‹ nói là chân nhÜ, låi có th‹ nói là 
PhÆt tánh. Vì tÃt cä pháp môn ÇŠu tØ PhÆt tánh chäy ra, chÌ 
cÀn nói ra m¶t l©i thì tÃt cä pháp môn ÇŠu bao quát không 
thØa. 

"NhÜ vÆy bi‹n ki‰p nói không h‰t". Bi‹n pháp môn 
nhiŠu giÓng nhÜ sÓ håt bøi, tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. 
MuÓn diÍn nói pháp môn này h‰t thuª vÎ lai, suÓt ki‰p vÎ 
lai cÛng diÍn nói không h‰t, nói không h‰t bi‹n pháp môn, 
Çó là vì phÜÖng tiŒn mà nói. 

Lúc này có ngÜ©i ÇŠ ra vÃn ÇŠ : "VÆy câu trÜ§c nói 
m¶t l©i thì nói h‰t, câu sau låi nói dù nói th‰ nào cÛng nói 
không h‰t, Çó ch£ng phäi là trÜ§c sau mâu thuÅn chæng" ? 
Trên th¿c t‰ thì trÜ§c sau ch£ng mâu thuÅn. Câu trÜ§c thì 
dùng thÆt tÜ§ng Ç‹ nói, cho nên nói m¶t l©i diÍn nói h‰t 
không thØa. Câu sau dùng quyŠn xäo phÜÖng tiŒn Ç‹ nói, 
nói Ç‰n khi nào cÛng nói không h‰t. Câu trÜ§c là t°ng, câu 
sau là biŒt. T°ng låi Ç‹ nói, m¶t câu có th‹ nói h‰t : phân 
biŒt Ç‹ nói thì h‰t ki‰p vÎ lai cÛng nói không h‰t. Theo hi‹n 
giáo mà nói thì, nh»ng gì ngÜ©i bi‰t thì, m¶t câu có th‹ nói 
h‰t. Theo mÆt giáo mà nói thì có vô lÜ®ng nghïa, nói không 
h‰t. 

‘’ ThiŒn TÜ HuŒ Quang thÃy môn này.’’ Môn giäi 
thoát này vÎ ThiŒn HuŒ Quang Phåm VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

Viên âm chÜ PhÆt ÇÒng th‰ gian 
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Tùy loåi chúng sinh ÇŠu hi‹u rõ 
Mà nÖi âm thanh không phân biŒt 
Ph° Âm Phåm Thiên ng¶ nhÜ th‰. 
 
"Viên âm chÜ PhÆt ÇÒng th‰ gian". Âm thanh cûa 

chÜ PhÆt là âm viên mãn. Âm viên mãn âm là gì ? TÙc là 
bÃt cÙ loài chúng sinh nào, nghe ÇÜ®c âm thanh cûa chÜ 
PhÆt thì së khai ng¶, chÙng thành Çåo quä, liÍu thoát sinh 
tº, Ç¡c ÇÜ®c Ni‰t Bàn. Loài ngÜ©i, loài A Tu La, loài ngå 
qu›, loài ÇÎa ngøc cÛng ÇŠu nhÜ th‰ mà ng¶ hi‹u. 

"Mà nÖi âm thanh không phân biŒt". TÃt cä chúng 
sinh trong chín pháp gi§i, nghe ÇÜ®c âm thanh thuy‰t pháp 
cûa PhÆt tùy theo loài mà hi‹u rõ, tæng trÜªng cæn lành, bÕ 
mê vŠ giác. M‡i loài chúng sinh nghe ÇÜ®c âm viên mãn 
cûa PhÆt, bèn cäm thÃy PhÆt ÇÓi v§i h† mà thuy‰t pháp, t¿ 
nhiên chuyên nhÃt tin th†, không sinh tâm phân biŒt hoài 
nghi. 

"Ph° Âm Phåm Thiên ng¶ môn này". ñây là Çåo lš 
ng¶ hi‹u cûa Ph° Vân Âm Phåm Thiên. 

 

Ba Ç©i tÃt cä các NhÜ Lai 
HÜ§ng nhÆp bÒ ÇŠ hành phÜÖng tiŒn 
TÃt cä ÇŠu hiŒn nÖi thân PhÆt 
T¿ Tåi Âm Thiên thÃy môn này. 
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"Ba Ç©i tÃt cä các NhÜ Lai". ñ©i quá khÙ có vô 
lÜ®ng vô biên PhÆt, Ç©i hiŒn tåi cÛng có vô lÜ®ng vô biên 
PhÆt, Ç©i vÎ lai cÛng có vô lÜ®ng vô biên PhÆt. 

"HÜ§ng nhÆp bÒ ÇŠ hành phÜÖng tiŒn". TÃt cä chÜ 
PhÆt ba Ç©i, lúc ban ÇÀu các Ngài tu giác Çåo, ÇŠu träi qua 
Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ tu hành, sau Çó m§i thành 
PhÆt ÇÜ®c. 

"TÃt cä ÇŠu hiŒn nÖi thân PhÆt". Các Ngài träi qua 
th©i gian tu hành lâu dài, cuÓi cùng chÙng ÇÜ®c viên mãn 
giác ng¶ cÙu kính mà thành PhÆt Çåo, cho nên nói tÃt cä 
ÇŠu hiŒn nÖi thân PhÆt. 

"T¿ Tåi Âm Thiên thÃy môn này". Môn giäi thoát 
này vÎ Quán Sát Ngôn Âm T¿ Tåi Phåm Thiên Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÃt cä nghiŒp chúng sinh khác biŒt 
Tùy theo nhân chiêu cäm quä báo 
Th‰ gian nhÜ vÆy PhÆt ÇŠu hiŒn 
TÎch Tïnh Quang Thiên ng¶ nhÆp ÇÜ®c. 

 
"TÃt cä nghiŒp chúng sinh khác biŒt". TÃt cä chúng 

sinh m‡i ngÜ©i ÇŠu khác nhau vŠ nghiŒp báo. Làm lành thì 
quä lành, làm ác thì quä ác. Lành là gì ? Phàm là viŒc có 
ích l®i cho chúng sinh tÙc là lành, ví nhÜ sºa ÇÜ©ng làm 
cÀu, xây trÜ©ng h†c, mª nhà thÜÖng (lÃy tØ thiŒn làm møc 
Çích, ch£ng phäi vì ki‰m tiŠn làm møc Çích). Ác là gì ? 
Phàm là viŒc l®i mình mà håi ngÜ©i tÙc là ác. Ví nhÜ mª lò 
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sát sinh (lò thÎt), mua bán vÛ khí, lò ch‰ bom Çån, l®i mình 
mà håi chúng sinh. 

"Tùy theo nhân chiêu cäm quä báo". Tùy theo nhân 
cûa chúng sinh trÒng mà cäm th† quä báo. Tóm låi trÒng 
nhân gì thì ÇÜ®c quä Çó. Ví nhÜ gi‰t cha cûa ngÜ©i thì 
ngÜ©i gi‰t cha cûa mình ; gi‰t con cûa h† thì h† gi‰t con 
cûa mình. NgÜ©i không gi» gi§i sát thì tÜÖng lai nhÃt ÇÎnh 
së bÎ ngÜ©i gi‰t, Çây là quä báo th‰ gian. 

"Th‰ gian nhÜ vÆy PhÆt ÇŠu hiŒn". Nhân nhÜ vÆy, 
quä nhÜ vÆy, nghiŒp nhÜ vÆy, báo nhÜ vÆy, Çó là Çåo lš t¿ 
nhiên, cho nên PhÆt tåi th‰ gian hiŒn ra Çû thÙ cänh gi§i Ç‹ 
nói rõ Çåo lš này, Ç‹ ÇÓi trÎ nghiŒp báo cûa chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này mà sinh ra 
tâm giác ng¶, cÀu vô thÜ®ng Çåo. 

"TÎch Tïnh Quang Thiên ng¶ nhÆp ÇÜ®c". ñåo lš này 
TÎch Tïnh Quang Minh Nhãn Phåm VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

Vô lÜ®ng pháp môn ÇŠu t¿ tåi 
ñiŠu phøc chúng sinh kh¡p mÜ©i 
phÜÖng 
CÛng ch£ng ª trong khªi phân biŒt 
ñây là cänh gi§i Ph° Quang Thiên. 

 
"Vô lÜ®ng pháp môn ÇŠu t¿ tåi". VÎ Ph° Quang 

Minh Phåm VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c tÃt cä pháp môn, tùy š t¿ 
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tåi thuy‰t pháp, nói ngang nói d†c ÇŠu là viên dung vô 
ngåi. 

"ñiŠu phøc chúng sinh kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ Dùng 
tri‰t, nhi‰p hai môn Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh, tri‰t là tri‰t 
phøc, khi‰n cho chúng sinh thÃy oai ÇÙc mà tri‰t phøc, Çó 
là môn tri‰t phøc. Nhi‰p là nhi‰p th†, dùng tâm tØ bi Ç‹ 
cäm hóa, dùng Çåo ÇÙc Ç‹ nhi‰p th†, Çây là môn nhi‰p th†. 
VÎ này dùng hai pháp môn này Ç‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng Ç‹ 
giáo hóa chúng sinh. 

"CÛng không ª trong khªi phân biŒt". Ÿ trong phÀn 
chúng sinh, ch£ng khªi tÃt cä tâm phân biŒt. Không th‹ nói 
chúng sinh này là thiŒn, tôi Çi Ç¶ h† ; chúng sinh kia là ác 
tôi không Çi Ç¶ h†. CÛng không th‹ nói chúng sinh này có 
duyên v§i tôi, tôi phäi Ç¶ h† ; chúng sinh kia không có 
duyên v§i tôi, tôi không cÀn Ç¶ h†. Ch£ng có tâm phân biŒt 
nhÜ th‰ mà dùng tØ bi bình Ç£ng ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, 
tuyŒt ÇÓi ch£ng có tâm phân biŒt, m¶t luÆt bình Ç£ng. 

"ñây là cänh gi§i Ph° Quang Thiên". Cänh gi§i này 
vÎ Ph° Quang Bi‰n ThÆp PhÜÖng Phåm VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

Thân PhÆt vô tÆn nhÜ hÜ không 
        Không tÜ§ng không ngåi kh¡p mÜ©i 

phÜÖng 
TÃt cä Ùng hiŒn ÇŠu nhÜ huyÍn 
Bi‰n Hóa Âm VÜÖng ng¶ môn này. 
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 "Thân PhÆt vô tÆn nhÜ hÜ không". Thân th‹ cûa PhÆt 
giÓng nhÜ hÜ không, tuy nhiên nhÜ hÜ không nhÜng không 
th‹ cùng tÆn. 
 "Không tÜ§ng không ngåi kh¡p mÜ©i phÜÖng". Thân 
th‹ cûa PhÆt ch£ng có hình, cÛng ch£ng có tÜ§ng, nhÜng 
khi‰n cho chúng sinh nhìn thÃy ÇÜ®c. Vì ch£ng có hình 
tÜ§ng cho nên m§i không ngåi. N‰u có hình tÜ§ng thì có 
chÜ§ng ngåi. Tuy nhiên ch£ng có tÜ§ng, nhÜng thÜ©ng hiŒn 
kh¡p mÜ©i phÜÖng. 

"TÃt cä Ùng hiŒn ÇŠu nhÜ huyÍn". TÃt cä chÜ PhÆt 
Ùng hiŒn ÇŠu nhÜ huyÍn nhÜ hóa, giÓng nhÜ ánh træng dÜ§i 
ngàn con sông, chÌ có m¶t m¥t træng mà m¥t træng Ùng hiŒn 
dÜ§i ngàn con sông. 

‘’ Bi‰n Hóa Âm VÜÖng ng¶ môn này.’’ ñåo lš này 
vÎ Bi‰n Hóa Âm Phåm VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

TÜ§ng thân NhÜ Lai không ng¢n mé 
Trí huŒ âm thanh cÛng nhÜ th‰ 
HiŒn ra trong Ç©i ch£ng chÃp trÜ§c 
Quang DiŒu Thiên VÜÖng vào môn này. 

 

"TÜ§ng thân NhÜ Lai không ng¢n mé". TÜ§ng thân 
cûa PhÆt là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, cho nên nói tÜ§ng 
thân cûa NhÜ Lai không ng¢n mé, cÛng ch£ng có ch‡ 
nÜÖng t¿a, không chÃp trÜ§c vào tÃt cä các cõi (có), cÛng 
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không chÃp trÜ§c nÖi tÃt cä không, tØ bÕ có, không, hi‹n 
hiŒn trung Çåo. Cho nên nói thân tÜ§ng không ng¢n mé. 

"Trí huŒ âm thanh cÛng nhÜ th‰". Không nh»ng trí 
huŒ cûa NhÜ Lai ch£ng có b© mé mà âm thanh cûa NhÜ Lai 
cÛng ch£ng có b© mé. 

M¶t ngày n†, Tôn giä Møc KiŠn Liên dùng sÙc thÀn 
thông Çi vŠ hÜ§ng tây, Çi qua vô sÓ cõi PhÆt, muÓn thº âm 
thanh cûa PhÆt Ç‰n Çâu, k‰t quä không bi‰t ÇÜ®c, bÃt cÙ Çi 
xa bao nhiêu, thì âm thanh cûa PhÆt cÛng giÓng nhÜ ª trÜ§c 
m¡t. Do Çó, có th‹ chÙng minh âm thanh NhÜ Lai ch£ng có 
b© mé. 

"HiŒn ra trong Ç©i ch£ng chÃp trÜ§c". PhÆt hiŒn ra 
Ç©i thuy‰t pháp Ç¶ chúng sinh, nhÜng ch£ng chÃp trÜ§c, 
phá tÃt cä các chÃp. Vì r©i tÃt cä chÃp trÜ§c cho nên m§i 
thành PhÆt, n‰u không thì ch£ng th‹ thành PhÆt. 

"Quang DiŒu Thiên VÜÖng nhÆp môn này". Môn giäi 
thoát này vÎ Quang DiŒu Phåm Thiên VÜÖng nhÆp ÇÜ®c. 

 

Pháp VÜÖng an trø DiŒu pháp ÇÜ©ng 
Pháp thân quang minh chi‰u h‰t thäy 
Pháp tánh không tÜ§ng ch£ng gì b¢ng 
Giäi thoát này cûa Häi Âm VÜÖng. 

 
"Pháp VÜÖng an trø diŒu pháp ÇÜ©ng". Pháp VÜÖng 

tÙc là PhÆt, vì PhÆt ª trong các pháp Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi thù 
th¡ng, cho nên g†i là Pháp VÜÖng. ñÎa vÎ t¶t ÇÌnh cûa 
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phàm phu là Chuy‹n luân thánh vÜÖng. ñÎa vÎ t¶t ÇÌnh cûa 
Thánh nhân là Pháp VÜÖng. Chuy‹n luân thánh vÜÖng 
cÛng có ba mÜÖi hai tÜ§ng, Pháp VÜÖng cÛng có ba mÜÖi 
hai tÜ§ng. VÎ Häi Âm Phåm Thiên VÜÖng này, luôn luôn tÜ 
duy quán sát, pháp môn giäi thoát vô tÆn, tÜ duy PhÆt là 
bÆc Pháp VÜÖng, t¿ tåi nÖi các pháp, låi tÜ duy Pháp 
VÜÖng an trø ª trong DiŒu pháp ÇÜ©ng. 

"Pháp thân quang minh chi‰u h‰t thäy". Pháp thân 
quang minh cûa PhÆt, chi‰u kh¡p tÃt cä cõi nÜ§c chÜ PhÆt, 
ch£ng có ch‡ nào mà không chi‰u Ç‰n. 

"Pháp tánh không tÜ§ng ch£ng gì b¢ng". Pháp tánh 
không th‹ so sánh. Pháp tánh tuy nhiên có tên, nhÜng 
ch£ng có hình tÜ§ng. Pháp tính ÇÀy kh¡p pháp gi§i, ch£ng 
có bÃt cÙ cänh gi§i nào có th‹ so sánh ÇÜ®c. 

"Giäi thoát này cûa Häi Âm VÜÖng". Môn giäi thoát 
này vÎ Häi Âm Phåm Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

HiŒn tåi Çã giäng xong sª Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát và 
kŒ cûa næm chúng næm mÜÖi vÎ Thiên VÜÖng thu¶c vŠ S¡c 
gi§i. DÜ§i Çây ti‰p tøc giäng vŠ sª Ç¡c môn giäi thoát và kŒ 
cûa bäy chúng bäy mÜÖi vÎ Thiên VÜÖng thu¶c vŠ døc gi§i. 

 

Låi n»a, T¿ Tåi Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, t¿ tåi tång hiŒn tiŠn thành 
thøc vô lÜ®ng chúng sinh. 
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VÎ T¿ Tåi Thiên VÜÖng này là tr©i Tha Hóa T¿ Tåi, 
tØng tr©i thÙ sáu thu¶c vŠ døc gi§i. VÎ này ch£ng sÀu, 
ch£ng lo, ch£ng phiŠn não, ch£ng ÇÃu tranh v§i ai, ÇŠu hòa 
bình tÜÖng xÙ v§i m†i ngÜ©i. VÎ này Ç‰n Çâu cÛng ÇŠu 
khi‰n cho chúng sinh, sinh thành thøc t¿ tåi tång. Vì vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe pháp khai 
ng¶, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát t¿ tåi tång. VÎ này có tâm tØ 
bi vô lÜ®ng, tâm h› xä vô lÜ®ng, thÆt là m¶t vÎ Çåi h¶ pháp 
BÒ Tát. 

 

ThiŒn Møc Chû Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, quán sát tÃt cä s¿ vui sÜ§ng 
cûa chúng sinh, khi‰n cho h† nhÆp vào 
cänh gi§i vui sÜ§ng cûa bÆc Thánh. 

 
VÎ ThiŒn Møc Chû Thiên VÜÖng này c¥p m¡t rÃt 

hiŠn tØ. VÎ này dùng m¡t tØ bi Ç‹ nhìn chúng sinh, quán sát 
s¿ vui sÜ§ng cûa chúng sinh, không quán sát s¿ kh° cûa 
chúng sinh. Tåi sao ? Vì vÎ này ch£ng có kh°, cho nên 
ch£ng bi‰t chúng sinh có s¿ kh°, chÌ quán sát s¿ vui sÜ§ng 
cûa chúng sinh. S¿ khoái låc cûa chúng sinh tÙc là thành 
t¿u danh và thành t¿u l®i, tÙc cÛng là muÓn gì ÇÜ®c nÃy. 
CÀu con trai ÇÜ®c con trai, cÀu con gái ÇÜ®c con gái, cÀu 
giàu sang ÇÜ®c giàu sang, cÀu công danh ÇÜ®c công danh, 
Çó là sÜ khoái låc cûa th‰ gian. VÎ Thiên VÜÖng này ÇŠu 
làm cho sª cÀu cûa chúng sinh ÇÜ®c mãn nguyŒn. MuÓn 
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dåy cho chúng sinh hi‹u PhÆt pháp, thì trÜ§c h‰t làm cho 
chúng sinh ÇÜ®c ÇÀy Çû s¿ ham muÓn. 

Tóm låi, phàm là nh»ng gì chúng sinh Üa thích, vÎ 
Thiên VÜÖng này ÇŠu làm cho h† mãn nguyŒn vŠ sª cÀu, 
khi‰n cho h† hoan h›, sau Çó khi‰n cho h† nhÆp vào cänh 
gi§i khoái låc cûa Thánh nhân. Cänh gi§i khoái låc cûa 
Thánh nhân là gì ? TÙc là Ni‰t Bàn bÓn ÇÙc : ThÜ©ng, låc, 
ngã, tÎnh. S¿ khoái låc này là cÙu kính. S¿ khoái låc th‰ 
gian là trong kh° làm vui sÜ§ng. Tåi sao nói khoái låc th‰ 
gian là trong kh° làm vui ? Vì s¿ khoái låc nhÃt cûa th‰ 
gian là phát tài, nhÜng có tiŠn rÒi thì m¶t ÇÒng m¶t xu cÛng 
tính Ç‰m rõ ràng, thÆm chí tÓi ngû cÛng không yên, læn qua 
trª låi không ngû ÇÜ®c, thº nghï Çây là kh° hay là sÜ§ng ? 

 

S¿ vui sÜ§ng th‰ gian ngoài viŒc phát tài, k‰ ti‰p là 
làm quan. Do Çó, s¿ vui sÜ§ng nhÃt ch£ng gì b¢ng làm 
quan có quyŠn có th‰. NgÜ©i làm ông quan tÓt, thì lo cho 
dân cÖm no áo Ãm, vì hånh phúc cûa nhân dân. Còn ông 
quan ác, thì chuyên bóc l¶t giÃu làm cûa riêng, tÙc cÛng là 
quan tham ô hÓi l¶. ThÙ tham quan ô sº này, tuy nhiên 
sung sÜ§ng Ç‰n c¿c Çi‹m, cÆy quyŠn cÆy th‰ lÜ©ng gåt 
ngÜ©i, nhân dân phÅn n¶ mà không dám nói, nhÜng trong 
bi‹n hoån nån trôi n°i hÓt lên hÓt xuÓng, có lúc së g¥p h†a 
bÎ gi‰t, nghï xem Çó là kh° hay vui ? 

VÎ Thiên VÜÖng này hi‹u rõ lš này, cho nên khi‰n 
cho chúng sinh bÕ s¿ kh° th‰ gian, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
cÙu kính t¿ tåi. 
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S¿ vui sÜ§ng xuÃt th‰ gian m§i là vui sÜ§ng chân 
thÆt, tÙc cÛng là thÜ©ng, låc, ngã, tÎnh Ni‰t Bàn bÓn ÇÙc. 
Tóm låi, tÙc là chÙng ÇÜ®c thanh tÎnh pháp thân, ª cõi 
ThÜ©ng TÎch Quang TÎnh ñ¶, ho¥c ª cõi C¿c Låc Th‰ 
Gi§i, hoa sen hóa sinh, ch£ng có kh° vŠ sinh tº, Çó m§i là 
vui sÜ§ng chân thÆt. 

 

DiŒu Bäo Tràng Quan Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy theo s¿ mong 
muÓn cûa chúng sinh, khi‰n cho h† tu 
hành. 

 
VÎ DiŒu Bäo Tràng Quan Thiên VÜÖng này, Ç¶i mÛ 

báu do các thÙ báu ÇËp trang nghiêm, giÓng nhÜ tràng báu 
phóng quang minh. VÎ này thÜ©ng tùy thuÆn tÃt cä døc 
v†ng cûa chúng sinh, vì chúng sinh nói diŒu pháp h† thích 
nghe, khi‰n cho h† y pháp tu hành, y giáo phøng hành, s§m 
thành PhÆt quä. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

DÛng Mãnh HuŒ Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, diÍn nói nghïa chân thÆt, 
nhi‰p kh¡p tÃt cä chúng sinh. 

 
VÎ DÛng Mãnh HuŒ Thiên VÜÖng này, có Çåi trí huŒ 

dÛng mãnh không ai sánh b¢ng, có th‹ nhi‰p trì kh¡p tÃt cä 
chúng sinh, giÓng nhÜ nam châm hút s¡t, nhi‰p thu tÃt cä 
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chúng sinh, l®i cæn và Ç¶n cæn vào trong PhÆt pháp, và diÍn 
nói v§i h† nghïa chân thÆt cûa NhÜ Lai. ñÓi v§i chúng sinh 
l®i cæn, thì giäng thÆt nghïa, tÙc cÛng là nghïa trung Çåo 
chân không diŒu h»u. ñÓi v§i chúng sinh Ç¶n cæn,  thì 
giäng quyŠn giáo, trÜ§c thì giäng Çåo lš có, sau thì giäng 
Çåo lš không, tØ tØ dÅn vào trong thÆt giáo nhÃt thØa. 

 

DiŒu Âm Cú Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, tæng tÃn s¿ tu hành, nghï nh§ 
lòng tØ bi r¶ng l§n cûa NhÜ Lai. 

 
VÎ DiŒu Âm Cú Thiên VÜÖng này, có âm thanh vi 

diŒu không th‹ nghï bàn, khéo vŠ thuy‰t pháp, nói l©i lë vi 
diŒu không th‹ nghï bàn, cho nên g†i là DiŒu Âm Cú Thiên 
VÜÖng. 

VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, nghï nh§ lòng tØ r¶ng l§n 
cûa NhÜ Lai. Nghï nh§ tÙc là vïnh viÍn không quên, luôn 
luôn nghï nh§ niŒm PhÆt ª trong b¶ não, tØ bi cûa ñÙc PhÆt 
giÓng nhÜ hÜ không, r¶ng l§n vô lÜ®ng vô biên. S¿ tØ bi 
này ch£ng có Thánh nhân nào có th‹ so sánh ÇÜ®c. 

Tæng thêm s¿ tinh tÃn hånh môn tu hành, thì së có s¿ 
thành t¿u. VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 
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DiŒu Quang Tràng Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÎ hiŒn môn Çåi bi, phá 
såch tÃt cä tâm kiêu mån. 

 
VÎ DiŒu Quang Tràng Thiên VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c môn 

Çåi bi lìa kh° ÇÜ®c vui, bÕ mê vŠ giác, phá såch tÃt cä tâm 
cÓng cao ngã mån, ÇÀy Çû vô duyên Çåi tØ, ÇÒng th‹ Çåi bi. 
ThÃy chúng sinh ch£ng có cÖm æn, thì giÓng nhÜ chính 
mình ch£ng có cÖm æn, thÃy chúng sinh ch£ng có quÀn áo 
Ç‹ m¥c, thì giÓng nhÜ chính mình ch£ng có quÀn áo Ç‹ 
m¥c. Tóm låi, thÃy chúng sinh có tÃt cä thÓng kh°, thì cÛng 
giÓng nhÜ chính mình th† tÃt cä thÓng kh°, Çó là bi‹u hiŒn 
lòng tØ bi. 

VÎ Thiên VÜÖng này ch£ng có tâm kiêu mån, không 
khinh khi chúng sinh, không coi nhË chúng sinh ch£ng có 
cæn lành ho¥c ngÜ©i cùng kh°, ho¥c ngÜ©i ngu si mà r©i bÕ 
h†. VÎ này ch£ng có tÜ tÜªng phân biŒt cao thÃp quš tiŒn, 
xem tÃt cä chúng sinh ÇÒng ÇŠu và bình Ç£ng, Çó là môn 
giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÎch Tïnh Cänh Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, ÇiŠu phøc tÃt cä tâm sân 
håi, cûa chúng sinh th‰ gian. 
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VÎ TÎch Tïnh Cänh Thiên VÜÖng thÜ©ng ª trong 
cänh gi§i ÇÎnh, ÇiŠu phøc ÇÜ®c tÃt cä tâm sân håi cûa chúng 
sinh th‰ gian, khi‰n cho h† bi‰n thành tâm tØ bi, bi‰n thành 
tâm h› xä. 

NgÜ©i có tâm sân hÆn thì thu¶c vŠ ÇÜ©ng A Tu La. A 
Tu La thích ÇÃu tranh, luôn luôn tranh th¡ng, tranh ÇŒ nhÃt. 
Trên tr©i có A Tu La, ª nhân gian cÛng có A Tu La. A Tu 
La trên tr©i thÜ©ng tác chi‰n v§i chÜ Thiên. A Tu La nhân 
gian thÜ©ng phát sinh Çåi chi‰n, dÅn Ç‰n nÜ§c này Çánh v§i 
nÜ§c kia, chûng t¶c này Çánh v§i chûng t¶c kia, tôn giáo 
này Çánh v§i tôn giáo kia, tÜÖng lai ÇÎa cÀu và tinh cÀu 
cÛng së chi‰n tranh v§i nhau. Nh»ng chi‰n tranh xäy ra ÇŠu 
do A Tu La tác quái. 

Atu La có hai loåi âm và dÜÖng. A Tu La thu¶c 
dÜÖng tÙc là quân Ç¶i trên th‰ gian ; A Tu La thu¶c âm là 
nh»ng kÈ tr¶m cÜ§p bÃt lÜÖng. Phàm là kÈ làm ác gi‰t 
ngÜ©i ÇŠu là A Tu La, ho¥c chúng sinh nào thích ÇÃu tranh 
cÛng ÇŠu g†i là A Tu La. 

Trong loài súc sinh và ngå qu› cÛng có A Tu La. 
Tâm sân hÆn cûa chúng rÃt l§n, chúng h° tÜÖng xâm phåm, 
h° tÜÖng nhiÍu loån, ch£ng ÇÜ®c yên °n. VÎ Thiên VÜÖng 
này ÇiŠu phøc ÇÜ®c tâm sân hÆn chuy‹n thành tâm tØ bi. 
N‰u ai ai cÛng có tâm tØ bi thì së không có sát sinh, không 
chi‰n tranh. ñó là cänh gi§i môn giäi thoát vÎ Thiên VÜÖng 
này Ç¡c ÇÜ®c. 
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DiŒu Luân Trang Nghiêm Tràng 
Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vô 
lÜ®ng vô biên chÜ PhÆt tùy s¿ nghï nh§ mà 
Ç‰n. 

 

VÎ DiŒu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên VÜÖng, 
Ç¡c ÇÜ®c thân PhÆt trong mÜ©i phÜÖng không cách chi tính 
Ç‰m ÇÜ®c, chÜ PhÆt tùy s¿ nghï nh§ mà phóng quang, ÇŠu 
Ç‰n Çåo tràng. Trong Kinh Læng Nghiêm nói : 

 

‘’ HiŒn tiŠn nh§ PhÆt niŒm PhÆt, 
TÜÖng lai nhÃt ÇÎnh thÃy PhÆt.’’ 

 

Bån nh§ nghï mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt thì mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt cÛng nghï nh§ bån. N‰u bån không nghï 
nh§ chÜ PhÆt thì chÜ PhÆt cÛng không nghï nh§ bån, bÃt 
quá Çó là m¶t phÜÖng diŒn, cÀn phäi hai phÜÖng diŒn thì 
m§i cäm Ùng Çåo giao ÇÜ®c. Sª cÀu cûa chúng sinh là cäm, 
PhÆt và BÒ Tát ban cho là Ùng. 

 

PhÆt thì luôn luôn nghï nh§ tÃt cä chúng sinh, cho 
nên phát nguyŒn Ç¶ chúng sinh. N‰u PhÆt không nghï nh§ 
chúng sinh thì không th‹ phát nguyŒn Ç¶ chúng sinh. 
Chúng sinh nghï nh§ PhÆt thì nên cúng dÜ©ng PhÆt, gÀn gÛi 
PhÆt, cung kính PhÆt, lÍ bái PhÆt, h° tÜÖng nghï nh§ thì së 
có cäm Ùng, së ti‰p ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt. Ai nghï nh§ 
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PhÆt thì PhÆt hiŒn ra trong tâm ngÜ©i Çó. VÎ Thiên VÜÖng 
này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Hoa Quang HuŒ Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tùy tâm niŒm chúng sinh, 
hiŒn kh¡p thành chánh giác. 

 
VÎ Hoa Quang HuŒ Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c tùy 

tâm niŒm cûa chúng sinh mà hiŒn ra kh¡p chÜ PhÆt, Ç‹ giáo 
hóa chúng sinh tu hành tÃt cä hånh môn. TÃt cä chúng sinh 
có nh»ng tâm niŒm gì, PhÆt ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy, cho nên 
dùng Çû loåi pháp môn Ç‹ giáo hóa chúng sinh khi‰n cho 
thành chánh giác. Chánh giác tÙc là Vô thÜ®ng chánh Ç£ng 
chánh giác, ti‰ng Phån là A NÆu ña La Tam MiŒu Tam BÒ 
ñŠ. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Nhân ñà La DiŒu Quang Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, pháp t¿ tåi Çåi 
oai l¿c, vào kh¡p tÃt cä th‰ gian. 

 
Nhân ñà La dÎch là "thiên chû, làm Thiên chû trên 

cung tr©i ñao L®i. Trong Kinh A Di ñà xÜng là Thích ñŠ 
Hoàn Nhân, trong Kinh Læng Nghiêm xÜng là Nhân ñà La 
Gia. VÎ Nhân ñà La DiŒu Quang Thiên VÜÖng này, là 
Thiên VÜÖng Tha Hóa T¿ Tåi, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c Çåi oai ÇÙc 
thÀn thông l¿c, thâm nhÆp kh¡p tÃt cä th‰ gian, vì chúng 
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sinh thuy‰t pháp, và có m¶t thÙ pháp t¿ tåi tÙc là, lúc PhÆt 
thuy‰t pháp thì ch£ng có Ç‰n Çi, pháp ÇÜ®c nói ra là vô 
lÜ®ng vô biên. ñó là môn giäi thoát pháp t¿ tåi cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃy gi©, vÎ T¿ Tåi Thiên VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä chúng T¿ Tåi Thiên mà nói ra bài kŒ. 

 
ñÜÖng lúc Çó, vÎ T¿ Tåi Thiên VÜÖng này, nÜÖng 

sÙc thÀn thông Çåi oai ÇÙc cûa ñÙc PhÆt, mà quán sát kh¡p 
tÃt cä Thiên chúng tr©i Tha Hóa T¿ Tåi, dùng kŒ Ç‹ diÍn 
nói låi nh»ng gì Çã nói ª trên, khi‰n cho các Thiên chúng 
càng hi‹u thêm Çåo lš PhÆt pháp. 

 

Thân PhÆt Ç‰n kh¡p cùng pháp gi§i 
−ng kh¡p chúng sinh ÇŠu hiŒn tiŠn 
ñû loåi giáo môn hóa quÀn sinh 
T¿ Tåi Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 
"Thân PhÆt Ç‰n kh¡p cùng pháp gi§i". Pháp gi§i l§n 

bao nhiêu ? Thì thân PhÆt l§n bÃy nhiêu. Pháp gi§i nhÕ 
bao nhiêu thì thân PhÆt nhÕ bÃy nhiêu. Thân PhÆt và pháp 
gi§i ÇÒng nhau. Pháp gi§i tuy l§n nhÜng không hÖn thân 
PhÆt. 
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"−ng kh¡p chúng sinh ÇŠu hiŒn tiŠn". M‡i chúng 
sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt chi‰u Ç‰n, ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c PhÆt thÎ hiŒn ª trÜ§c h†. Tâm cûa PhÆt và tâm chúng 
sinh có s¿ cäm Ùng. Pháp thân cûa PhÆt giÓng nhÜ tÃm 
gÜÖng trong sáng, tÃt cä chúng sinh ÇŠu hi‹n hiŒn ª trong 
gÜÖng. 

"ñû loåi giáo môn hóa quÀn sinh". PhÆt nói Çû thÙ 
giáo môn, bao quát tÃt cä PhÆt giáo và ch£ng phäi PhÆt 
giáo. TÃt cä tôn giáo ÇŠu bao quát ª trong PhÆt giáo, ch£ng 
có m¶t tôn giáo nào thoát ra khÕi ngoài phåm vi PhÆt giáo. 
PhÆt luôn luôn giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
phát tâm bÒ ÇŠ, cÀu vô thÜ®ng Çåo, Ç¡c vô thÜ®ng giác. 

"T¿ Tåi Thiên VÜÖng ng¶ môn này". Khi‰n tÃt cä 
chúng sinh ª trong các pháp Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, Ç¡c ÇÜ®c giäi 
thoát, Ç¡c ÇÜ®c khai ng¶, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. VÎ Thiên VÜÖng 
này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát t¿ tåi khai ng¶, khai ng¶ t¿ 
tåi. 

 

TÃt cä døc låc trong th‰ gian 
Vui Thánh tÎch diŒt là tÓi th¡ng 
Trø ª trong pháp tánh r¶ng l§n 
DiŒu Nhãn Thiên VÜÖng quán thÃy 
ÇÜ®c. 
 
"TÃt cä døc låc trong th‰ gian". S¿ khoái låc trong 

th‰ gian là gì ? NgÜ©i thích uÓng rÜ®u thì cho r¢ng uÓng 
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rÜ®u là s¿ hÜªng thø khoái låc nhÃt cûa con ngÜ©i. Khi 
uÓng rÜ®u thì cäm thÃy t¿ tåi, uÓng say thì cäm thÃy không 
t¿ tåi. NgÜ©i thích Çánh båc thì cho r¢ng Çánh båc là thú 
vui nhÃt cûa con ngÜ©i. Khi æn thì cäm thÃy t¿ tåi, còn thua 
thì cäm thÃy không t¿ tåi. ñó là kh° hay là sÜ§ng ? NgÜ©i 
thích thi ÇÃu thì cho r¢ng th¡ng l®i là sung sÜ§ng nhÃt, 
nhÜng khi thÃt båi thì không Çau kh° chæng ? Tóm låi viŒc 
khoái låc nhÃt trên th‰ gian tÙc là nhân Çau kh° nhÃt. 

"Thánh tÎch diŒt låc là tÓi th¡ng". VÆy s¿ khoái låc 
nhÃt là gì ? TÙc là khoái låc xuÃt th‰ gian m§i là chân 
chánh khoái låc, m§i là khoái låc thù th¡ng, Ni‰t Bàn bÓn 
ÇÙc là vui tÓi th¡ng nhÃt. 

"Trø ª trong pháp tính r¶ng l§n". Có niŠm vui tÎch 
diŒt cûa bÆc Thánh này rÒi, thì m§i trø ª trong pháp tính 
r¶ng l§n ch£ng có ng¢n mé. 

"DiŒu Nhãn Thiên VÜÖng quán thÃy ÇÜ®c". VÎ DiŒu 
Nhãn Thiên VÜÖng quán sát cänh gi§i này và Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Theo tâm chúng sinh mà thuy‰t pháp 
TÃt cä nghi ho¥c ÇŠu dÙt trØ 
Môn giäi thoát này DiŒu Tràng chÙng. 
 
‘’ NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ PhÆt xuÃt 

hiŒn ra Ç©i là Ç‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, do Çó :‘’vô 
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tåi vô bÃt tåi, vô sª bÃt tåi.’’ Låi có th‹ nói tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i. 

‘’ Theo tâm chúng sinhh mà thuy‰t pháp.’’ Ph° bi‰n 
Ùng kh¡p cæn cÖ cûa chúng sinh, vì h† mà thuy‰t pháp. 
NgÜ©i Çáng dùng quyŠn giáo Ç¶ ÇÜ®c thì, PhÆt vì h† mà 
nói pháp quyŠn giáo ; ngÜ©i nên dùng thÆt giáo Ç¶ ÇÜ®c 
thì, PhÆt vì h† mà nói pháp thÆt giáo. NgÜ©i cæn tính Çåi 
thØa thì, PhÆt vì h† mà nói pháp Çåi thØa, ngÜ©i cæn tính 
ti‹u thØa thì, PhÆt vì h† mà nói pháp ti‹u thØa. NgÜ©i 
không gieo cæn lành thì, PhÆt vì h† nói pháp gieo cæn lành. 
NgÜ©i Çã trÒng cæn lành thì, PhÆt vì h† nói pháp thành thøc 
cæn lành. NgÜ©i Çã thành thøc cæn lành thì, PhÆt vì h† mà 
nói pháp giäi thoát. PhÆt thì quán sát cæn tính cûa chúng 
sinh Ç‹ vì h† thuy‰t pháp. 

‘’ TÃt cä nghi ho¥c ÇŠu dÙt trØ.’’ N‰u chúng sinh có 
tâm nghi ho¥c, thì PhÆt vì h† nói pháp, khi‰n cho h† dÙt trØ 
tÃt cä nghi ho¥c, mà sinh ra tâm chánh tín. 

‘’ Môn giäi thoát này DiŒu Tràng chÙng.’’ DiŒu 
Tràng Quan Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

ChÜ PhÆt kh¡p nÖi diÍn diŒu âm 
Trong vô lÜ®ng ki‰p nói diŒu pháp 
ChÌ dùng m¶t l©i diÍn nói h‰t 
DÛng Mãnh HuŒ Thiên thÃy môn này. 
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‘’ ChÜ PhÆt kh¡p nÖi diÍn diŒu âm.’’ MÜ©i phÜÖng 
chÜ PhÆt ª trong kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. BÃt cÙ trong 
th‰ gi§i nào, cÛng ÇŠu có chÜ PhÆt ª trong Çó, diÍn nói diŒu 
âm. DiŒu âm cûa chÜ PhÆt diÍn nói kh¡p tÆn cùng hÜ không 
kh¡p pháp gi§i. BÃt cÙ có âm thanh ho¥c không âm thanh, 
có hình ho¥c không hình, diÍn nói ho¥c không diÍn nói, tÃt 
cä h‰t thäy ÇŠu là s¿ diÍn diŒu âm cûa chÜ PhÆt. Vào Ç©i 
TÓng, Tô ñông Pha vi‰ng thæm núi LÜ SÖn có làm bài thÖ, 
trong Çó có hai câu r¢ng : ‘’  

 

Khê thanh tÆn thÎ quäng trÜ©ng thiŒt 
SÖn s¡c vô phi thanh tÎnh thân.’’ 

 

TÙc là nói âm thanh nÜ§c chäy, là PhÆt Çang nói 
pháp, hình thái màu s¡c núi non Çâu ch£ng phäi là thanh 
tÎnh pháp thân cûa PhÆt. 

Không nh»ng "khê thanh" là "quäng trÜ©ng thiŒt" mà 
tÃt cä âm thanh trên th‰ gi§i ÇŠu là tÜ§ng lÜ«i r¶ng dài cûa 
PhÆt (âm thanh thuy‰t pháp), do Çó : ‘’ nÜ§c chäy, gió th°i 
‘’ ÇŠu là diÍn nói pháp âm, tÃt cä hình s¡c trên th‰ gi§i ÇŠu 
là pháp thân cûa PhÆt. L©i vi diŒu cûa PhÆt là vô thuy‰t vô 
bÃt thuy‰t. Pháp thân cûa PhÆt là vô tåi vô bÃt tåi. DiŒu âm 
và diŒu s¡c này, khi chúng sinh thÃy ÇÜ®c rÒi, thì hi‹u rõ 
tÙc là giác ng¶, n‰u không minh båch thì bÎ cänh gi§i làm 
mê ho¥c, mà không th‹ giác ng¶. Cho nên nói giác và 
không giác chÌ ª tåi m¶t niŒm. 
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‘’ Trong vô lÜ®ng ki‰p diÍn diŒu pháp.’’ TØ vô lÜ®ng 
ki‰p Ç‰n nay, PhÆt luôn nói diŒu pháp, ph° Ç¶ chúng sinh. 
Ngày ngày nói pháp, th©i th©i nói pháp ch£ng gián Çoån. 
Ban ÇÀu PhÆt nói Kinh Hoa Nghiêm trong hai mÜÖi mÓt 
ngày, k‰ ti‰p nói Kinh A Hàm khoäng hai mÜÖi næm. RÒi 
nói Kinh PhÜÖng ñ£ng tám næm, và nói Kinh Bát Nhã hai 
mÜÖi hai næm. Sau nói Kinh Pháp Hoa tám næm, cuÓi cùng 
khi nhÆp Ni‰t bàn nói Kinh ñåi Bát Ni‰t Bàn. PhÆt thuy‰t 
pháp bÓn mÜÖi chín næm, giäng hÖn ba træm h¶i, không 
bao gi© nghÌ ngÖi, tinh thÀn truyŠn Çåo thÆt là vï Çåi ! Có 
th‹ nói trÜ§c sau ch£ng có ai so sánh ÇÜ®c.  

‘’ ChÌ dùng m¶t l©i diÍn nói h‰t.’’ Tuy nhiên PhÆt 
trong vô lÜ®ng ki‰p thuy‰t pháp, nhÜng pháp này chÌ dùng 
m¶t l©i nói, thì có th‹ nói h‰t. PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p nói 
pháp, Çó là quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng sinh 
hi‹u rõ PhÆt pháp. N‰u dùng m¶t l©i nói mà nói h‰t các 
pháp thì, hÀu h‰t chúng sinh së không hi‹u. PhÆt muÓn 
dùng thÆt giáo Ç‹ thuy‰t pháp, nhÜng thÆt giáo là vô pháp 
khä thuy‰t (không có cách chi nói ÇÜ®c). N‰u vô pháp khä 
thuy‰t thì chúng sinh vô pháp khä væn (không cách chi 
nghe ÇÜ®c). 

‘’ DÛng mãnh HuŒ Thiên thÃy môn này.’’ VÎ DÛng 
Mãnh HuŒ Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

TÃt cä quäng Çåi tØ th‰ gian 
Ch£ng b¢ng m¶t phÀn cûa NhÜ Lai 
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Lòng tØ cûa PhÆt nhÜ hÜ không 
DiŒu Âm Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 
‘’TÃt cä quäng Çåi tØ th‰ gian.’’ Tâm tØ l§n nhÃt 

trong th‰ gian nhÜ cha mË ÇÓi v§i con cái, nhÜng tâm tØ 
r¶ng l§n này, không b¢ng tÖ hào tâm tØ cûa ñÙc PhÆt. 

‘’Ch£ng b¢ng m¶t phÀn cûa NhÜ Lai.’’ M¶t phÀn 
tâm tØ cûa PhÆt ái h¶ chúng sinh, l§n hÖn nhiŠu so v§i tâm 
tØ cûa cha mË thÜÖng con cái. Tâm Çåi tØ cûa PhÆt là cÙu 
chúng sinh ra khÕi bi‹n kh°, dù có th‹ hy sinh tánh mång 
cûa mình. GiÓng nhÜ BÒ tát ñÎa Tång VÜÖng, Ngài cÙu 
chúng sinh ª trong ÇÎa ngøc, Ngài phát Çåi nguyŒn r¢ng :  

 

‘’ ñÎa ngøc không trÓng không,  
ThŠ không thành PhÆt 

Chúng sinh Ç¶ h‰t  
M§i chÙng BÒ ÇŠ.’’ 

 

Hånh cûa Ngài là BÒ Tát Çåo, nguyŒn cûa Ngài phát 
ra là cÙu chúng sinh. MÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt trong quá khÙ 
vô lÜ®ng ki‰p ÇŠu phát Çåi nguyŒn này. Tâm tØ cûa cha mË 
làm sao so sánh v§i tâm tØ cûa ñÙc PhÆt ? Cha mË thÜÖng 
con cái chÌ m¶t Ç©i, còn PhÆt thì thÜÖng chúng sinh nhiŠu 
Ç©i. PhÆt ÇÓi v§i chúng sinh ÇŠu có tâm tØ bi r¶ng l§n, vì 
giáo hóa chúng sinh, mà xä bÕ thân th‹ cûa mình, bÃt cÙ 
nguy hi‹m th‰ nào cÛng không tØ, nhÃt ÇÎnh phäi cÙu 
chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c an låc. 
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‘’ Lòng tØ cûa PhÆt nhÜ hÜ không.’’ Tâm tØ cûa PhÆt 
r¶ng l§n c« nào ? L§n giÓng nhÜ hÜ không vô cùng tÆn, 
ch£ng khi nào h‰t ÇÜ®c. 

‘’ DiŒu Âm Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ VÎ DiŒu 
Âm Cú Thiên VÜÖng hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i lòng Çåi tØ cûa 
PhÆt ÇÓi v§i chúng sinh, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh ngã mån cao nhÜ núi 
ThÆp l¿c phá tan không còn sót 
ñó là bi døng cûa NhÜ Lai 
DiŒu Quang Tràng VÜÖng hành Çåo 
này. 

 
‘’ Chúng sinh ngã mån cao nhÜ núi.’’ Tåi sao chúng 

sinh vÅn là chúng sinh ? Vì có tâm ngã mån, tÙc cÛng là 
cÓng cao ngã mån. Tâm ngã mån cao hÖn núi Tu Di. Tu 
hành tÙc là tiêu diŒt tâm ngã mån, cho nên trong Løc Ç¶ có 
nhÅn nhøc Ba La MÆt. Bån nhÅn nhøc ÇÜ®c thì ch£ng có 
tâm t¿ kiêu. 

‘’ ThÆp l¿c phá tan không còn sót.’’ Phäi dùng pháp 
môn thÆp l¿c thì, së phá tan tâm ngã mån cûa chúng sinh. 
ThÆp l¿c là mÜ©i trí huŒ l¿c :  

1. XÙ phi xÙ trí l¿c.  
2. Tam th‰ nghiŒp báo trí l¿c.  
3. ThiŠn ÇÎnh giäi thoát tam mu¶i trí l¿c.  
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4. Các  cæn  th¡ng  liŒt trí l¿c.  
5. Chûng chûng giäi trí l¿c.  
6. Chûng chûng gi§i trí l¿c.  
7. NhÃt thi‰t chí xÙ Çåo trí l¿c.  
8. Thiên nhãn vô ngåi  trí l¿c.  
9. Túc mång vô lÆu trí l¿c.  
10. Vïnh Çoån tÆp khí trí l¿c. 
 

‘’ ñây là bi døng cûa NhÜ Lai.’’ ñây là tác døng Çåi 
tØ Çåi bi cûa PhÆt, Çû tiêu trØ chÜ§ng ngåi s¿ tu Çåo cûa 
chúng sinh. Chúng ta phäi có š chí kiên nhÅn, phá tan núi 
ngã mån. 

‘’ DiŒu Quang Tràng VÜÖng hành Çåo này.’’ VÎ DiŒu 
Quang Trang Thiên VÜÖng tu hành pháp môn này m§i Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

HuŒ quang thanh tÎnh ÇÀy th‰ gian 
N‰u ai thÃy ÇÜ®c trØ si tÓi 
Khi‰n h† thoát khÕi các ÇÜ©ng ác 
TÎch Tïnh Thiên VÜÖng ng¶ pháp này. 
 
‘’ HuŒ quang thanh tÎnh ÇÀy th‰ gian.’’ Trí huŒ 

quang cûa PhÆt, là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, do Çó : 
‘’PhÆt quang ph° chi‰u.’’ Quang minh cûa PhÆt không 
nh»ng thanh tÎnh mà còn trang nghiêm. N‰u chúng sinh 
nào bÎ quang minh cûa PhÆt chi‰u Ç‰n, thì nhÃt ÇÎnh së khai 
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mª Çåi trí huŒ. MuÓn ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt chi‰u, thì 
phäi tinh tÃn tu hành. 

‘’ N‰u ai thÃy ÇÜ®c trØ si ám.’’ N‰u nhÜ ngÜ©i có 
cæn lành l§n, thÃy ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt, thì nhÃt ÇÎnh 
së tiêu trØ s¿ Çen tÓi ngu si cûa h†. Tåi sao chúng sinh phäi 
ngu si ?  Vì tâm cänh không chánh Çåi quang minh, luôn 
luôn ích k› tÜ l®i, chÌ nghï l®i ích cho cá nhân mình, cho 
nên vô minh càng ngày càng Çen tÓi, càng Çen tÓi thì càng 
ngu si, càng ngu si thì càng Çen tÓi. Trong sách LuÆn Ng» 
có câu :  

 

"Nh»ng gì mình không muÓn, 
ñØng bÓ thí cho ngÜ©i khác". 

 

Nghïa là viŒc gì mình không muÓn, thì ÇØng gây t°n 
håi Ç‰n ngÜ©i khác, khi‰n cho h† sinh phiŠn não, do Çó 
:‘’Suy bøng ta ra bøng ngÜ©i ’’, Çó là Çåo lš nhà Nho, cÛng 
là nhân sinh quan tiêu c¿c. PhÆt giáo ÇŠ xÜ§ng tØ bi, tÙc 
cÛng là nhân sinh quan tích c¿c. ñáng ti‰c m¶t sÓ PhÆt tº 
hi‹u lÀm ngã PhÆt chân thÆt nghïa, chuyên vì chính mình 
mà không Ç‰m xÌa gì Ç‰n kÈ khác, cách xa tÜ tÜªng BÒ Tát 
mÜ©i vån tám ngàn d¥m, n‰u không hÒi ÇÀu thì càng Çi 
càng xa. 

‘’ Khi‰n h† thoát khÕi các ÇÜ©ng ác.’’ PhÆt khi‰n tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu thoát khÕi ÇÜ©ng A tu la, súc sinh, ngå 
qu› và ÇÎa ngøc. Tóm låi thoát khÕi sáu nÈo luân hÒi, liÍu 
sinh thoát tº, lìa kh° ÇÜ®c vui, Çåt Ç‰n Ni‰t bàn. 
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TÎch Tïnh Thiên VÜÖng ng¶ pháp này.’’ VÎ TÎch 
Tïnh Thiên VÜÖng minh båch pháp môn này. 

 

L‡ lông phóng quang diÍn diŒu pháp 
SÓ chúng sinh ÇÒng danh hiŒu PhÆt 
Tùy theo sª thích ÇŠu ÇÜ®c nghe 
DiŒu Luân Tràng VÜÖng ÇÜ®c môn 
này. 
 
‘’ L‡ lông phóng quang diÍn diŒu pháp.’’ L‡ chân 

lông trên thân cûa PhÆt, ÇŠu phóng Çåi quang minh, không 
nh»ng phóng quang minh, mà m‡i chân lông ÇŠu diÍn nói 
tÃt cä diŒu pháp. 

‘’ SÓ chúng sinh ÇÒng danh hiŒu PhÆt.’’ Chúng sinh 
có bao nhiêu thì danh hiŒu PhÆt có bÃy nhiêu. Vì chúng 
sinh ÇŠu có PhÆt tính ÇŠu së thành PhÆt. Thành PhÆt thì có 
danh hiŒu PhÆt. 

‘’ Tùy theo sª thích ÇŠu ÇÜ®c nghe.’’ Tùy theo cæn 
tính chúng sinh ÇŠu nghe ÇÜ®c diŒu pháp cûa PhÆt nói. 
           ‘’ DiŒu Luân Tràng VÜÖng ÇÜ®c môn này.’’ ñây là 
môn giäi thoát cûa vÎ DiŒu Luân Tràng Thiên VÜÖng Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai t¿ tåi không th‹ lÜ©ng 
HÜ không pháp gi§i ÇŠu ÇÀy kh¡p 
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TÃt cä chúng h¶i ÇŠu thÃy rõ 
Môn giäi thoát này Hoa HuŒ chÙng. 
 

     ‘’ NhÜ Lai t¿ tåi không th‹ lÜ©ng.’’ SÙc Çåi thÀn thông 
cûa PhÆt diŒu không th‹ nói, tÙc là không th‹ suy nghï, 
không th‹ luÆn bàn, không cách chi tr¡c lÜ®ng, ch£ng có b© 
mé. 

‘’ HÜ không pháp gi§i ÇŠu ÇÀy kh¡p.’’ SÙc Çåi thÀn 
thông cûa PhÆt sung mãn pháp gi§i, sung mãn hÜ không, 
cho nên nói không th‹ lÜ©ng. 

‘’ TÃt cä chúng h¶i ÇŠu thÃy rõ.’’ SÙc Çåi thÀn thông 
cûa PhÆt ª trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, phàm là ch‡ nào có 
pháp h¶i thì, tÃt cä chúng sinh nhìn thÃy thÀn l¿c cûa PhÆt 
rõ ràng, trong suÓt không có gì chÜ§ng ngåi. Khi PhÆt 
thuy‰t pháp thì, phóng quang ho¥c là ÇÎa chÃn. Phóng 
quang là tØ : gi»a lông mày, miŒng, ÇÀu gÓi, chân..v..v... 
ñÎa chÃn thì có : chÃn, hÓng, kích, Ç¶ng, dÛng, khªi sáu 
thÙ, Çó là thÀn thông l¿c. 

‘’ Môn giäi thoát này Hoa HuŒ chÙng.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này vÎ Hoa Quang HuŒ Thiên VÜÖng Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Vô lÜ®ng vô biên bi‹n Çåi ki‰p 
HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng mà thuy‰t 
pháp 
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ChÜa tØng thÃy PhÆt có Ç‰n Çi 
DiŒu Quang Thiên VÜÖng ng¶ môn 
này. 
 
‘’ Vô lÜ®ng vô biên bi‹n Çåi ki‰p.’’ PhÆt ª trong vô 

lÜ®ng vô biên bi‹n Çåi ki‰p, thuy‰t pháp không ngØng 
nghÌ, Ç‰n kh¡p nÖi ph° Ç¶ giáo hóa chúng sinh. 

‘’ HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng mà thuy‰t pháp.’’ PhÆt 
hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, mà vì chúng sinh 
thuy‰t pháp. Có khi ‘’Çäo giá tØ thuyŠn ‘’ trª låi cõi chúng 
sinh mà vì chúng sinh thuy‰t pháp. 

‘’ ChÜa tØng thÃy PhÆt có Ç‰n Çi.’’ PhÆt tuy nhiên 
hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng mà thuy‰t pháp, nhÜng 
ch£ng nhìn thÃy PhÆt Çi Ç‰n mÜ©i phÜÖng, cÛng ch£ng thÃy 
PhÆt tØ mÜ©i phÜÖng Ç‰n. Nghïa nhÜ th‰ nào ? CÛng 
giÓng nhÜ m¥t træng hiŒn ª trong tÃt cä nÜ§c, m¥t træng 
trong tÃt cä nÜ§c, ÇŠu do m¥t træng trong hÜ không hiŒn ra. 
M¥t træng vÓn có tuy nhiên chi‰u sáng ª trong nÜ§c, nhÜng 
m¥t træng vÓn có ch£ng Ç¶ng. M¥t træng trong nÜ§c là phän 
änh ánh sáng m¥t træng vÓn có mà thành, cho nên gÓc 
ch£ng Ç¶ng mà không Ç‰n Çi. 

ñÙc PhÆt giÓng nhÜ m¥t træng sáng, chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng mà không Ç‰n Çi, trong tâm cûa chúng ta n‰u thanh 
tÎnh, thì quang minh cûa PhÆt xuÃt hiŒn, n‰u dÖ Çøc thì 
quang minh cûa PhÆt së không hiŒn. Tu Çåo tÙc là tu tâm, 
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làm cho thanh tÎnh, m¶t bøi trÀn không nhiÍm, m¶t niŒm 
không sinh, lúc này thì quang minh cûa PhÆt së hiŒn tiŠn. 

‘’ DiŒu Quang Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ Môn 
giäi thoát này vÎ DiŒu Quang Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Låi n»a, ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai thÎ tÃt cä nghiŒp l¿c 
bi‰n hóa. 

 

Ÿ trên Çã giäi thích xong nh»ng bài kŒ và môn giäi 
thoát cûa mÜ©i vÎ Tha Hóa T¿ Tåi Thiên VÜÖng. Bây gi© 
giäi thích kŒ tøng tán thán công ÇÙc cûa PhÆt và các môn 
giäi thoát Ç¡c ÇÜ®c cûa mÜ©i vÎ Hóa Låc Thiên VÜÖng. 

VÎ ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng này là Thiên VÜÖng tØng 
tr©i thÙ næm thu¶c vŠ døc gi§i. VÎ này khi‰n cho chúng 
sinh bÕ mê vŠ giác, lìa kh° ÇÜ®c vui, phá vô minh, hi‹n 
pháp tính. Vì chúng sinh vô minh cho  nên  sinh  ra  mê  
ho¥c. Do  Çó : ‘’Khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo.’’ Hi‹u rõ 
thì tåo nghiŒp lành, mê ho¥c thì tåo nghiŒp ác. Tåo nghiŒp 
lành thì th† quä báo lành, tåo nghiŒp ác thì th† quä báo ác. 

 

NghiŒp phân ra làm ba thÙ :  
1. NghiŒp thiŒn : Bån tu bÓ thí, trì gi§i, nhÅn nhøc, 

tinh tÃn, thiŠn ÇÎnh và trí huŒ, Çó là løc  Ç¶  vån  hånh, l®i 
ích chúng sinh Çó là nghiŒp thiŒn.  
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2. NghiŒp ác : Bån không tu løc Ç¶ vån hånh, 
không l®i ích chúng sinh, chuyên làm viŒc t°n håi ngÜ©i l®i 
mình, Çó là nghiŒp ác.  

 

3. NghiŒp thiŒn ác h‡n tåp : Tåo nghiŒp thiŒn thì 
có th‹ sinh vŠ cõi tr©i, tåo nghiŒp ác thì có th‹ Ç†a vào ÇÎa 
ngøc. N‰u tåo nºa nghiŒp thiŒn nºa nghiŒp ác thì có th‹ 
làm ngÜ©i, cÛng có th‹ làm súc sinh. ThiŒn nhiŠu ác ít thì 
g¥p thuÆn cänh, n‰u ác nhiŠu thiŒn ít thì g¥p nghÎch cänh, 
cho nên n‰u chúng ta :‘’ÇØng làm các ÇiŠu ác, mà làm các 
ÇiŠu thiŒn‘’, thì së dÙt såch nghiŒp ác, tæng trÜªng nghiŒp 
thiŒn, nhÜ th‰ thì së Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 

 

VÎ Thiên VÜÖng này dùng Çû thÙ ngôn ng» væn t¿, 
Ç‹ nói rõ vŠ lš thiŒn ác, khi‰n cho chúng sinh bi‰t nghiŒp 
thiŒn và nghiŒp ác, ÇŠu h° tÜÖng bi‰n hóa. N‰u trong thiŒn 
có ác, thì quä báo Ç¡c ÇÜ®c cÛng có tÓt có sÃu. N‰u trong 
ác có thiŒn thì quä báo Ç¡c ÇÜ®c cÛng có kh° có vui. ñó là 
sÙc l¿c h° tÜÖng bi‰n hóa. Tóm låi, trÒng nhân gì thì k‰t 
quä Çó. TrÒng nhân thiŒn thì k‰t quä tÓt, trÒng nhân ác thì 
k‰t quä xÃu, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÎch Tïnh Âm Quang Minh Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, lìa bÕ tÃt cä s¿ 
phan duyên. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            83 
 

  

VÎ TÎch Tïnh Âm Quang Minh Thiên VÜÖng Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát, xä lìa tÃt cä phan duyên. M¶t sÓ 
chúng sinh thÜ©ng có Çû thÙ tâm phan duyên. Phan duyên 
là gì ? TÙc là muÓn ÇÜ®c l®i ích, dùng Çû thÙ thû Çoån Ç‹ 
phan duyên, Çó là vì danh mà phan duyên. N‰u khi‰n ÇÜ®c 
sáu cæn không phan duyên v§i sáu trÀn, thì tâm së thanh 
tÎnh. Trên th‰ gi§i này có hai loåi ngÜ©i, m¶t là vì danh mà 
phan duyên, m¶t là vì l®i mà phan duyên. CÀu danh thì ch‰t 
vŠ danh, ch‰t ª trong lºa, cÀu l®i thì ch‰t vŠ l®i, ch‰t ª 
trong nÜ§c. Danh thu¶c vŠ lºa, l®i thu¶c vŠ nÜ§c. KÈ vì 
danh l®i mà phan duyên, thì không bÎ lºa thiêu ch‰t thì 
cÛng bÎ ch‰t vì nÜ§c. VÎ Thiên VÜÖng này buông xä h‰t 
tâm phan duyên, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát t¿ tåi. 

 

Bi‰n Hóa L¿c Quang Minh Thiên 
VÜÖng ÇÜ®c môn giäi thoát, diŒt trØ tâm si 
tÓi cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† 
ÇÜ®c trí huŒ viên mãn. 

 
VÎ Bi‰n Hóa L¿c Quang Minh Thiên VÜÖng này, 

khi‰n cho tÃt cä chúng sinh tiêu diŒt tâm ngu si Çen tÓi, 
khi‰n cho trí huŒ cûa tÃt cä chúng sinh ÇŠu viên mãn. Tåi 
sao có tâm si ám ? Vì không có trí huŒ. VÎ Thiên VÜÖng 
này, khi‰n cho chúng sinh tu tÆp Bát Nhã. Bát Nhã càng 
ngày càng tæng trÜªng thì, Çen tÓi càng ngày càng tiêu diŒt. 
NhÜ vÆy thì trí huŒ së viên mãn, viên mãn tÙc là giác ng¶, 
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giác ng¶ tÙc là giäi thoát. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Trang Nghiêm Chû Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÎ hiŒn vô biên âm thanh 
vØa š. 

 
VÎ Trang Nghiêm Chû Thiên VÜÖng này do thanh 

trÀn mà ng¶ Çåo. Âm thanh cûa vÎ này phát ra, khi‰n cho 
chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu sinh vui mØng, không nh»ng 
khi‰n cho chúng sinh vui mØng mà cÛng khi‰n cho chúng 
sinh ÇÜ®c giäi thoát, Çó là môn giäi thoát thÎ hiŒn vô biên 
âm thanh vØa š cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

NiŒm Quang Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, bi‰t rõ vô tÆn tÜ§ng phÜ§c ÇÙc 
cûa tÃt cä chÜ PhÆt. 

 
VÎ NiŒm Quang Thiên VÜÖng minh båch vô tÆn 

phÜ§c ÇÙc tÜ§ng, cûa tÃt cä chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba 
Ç©i. Ba mÜÖi hai tÜ§ng và tám mÜÖi vÈ ÇËp cûa PhÆt, ÇŠu là 
do lúc ª tåi nhân ÇÎa thì, PhÆt tu tØng chút tØng chút mà 
thành, tích lÛy tØng chút tØng chút, cho nên tu thành vô tÆn 
phÜ§c và vô tÆn ÇÙc, m§i Ç¡c ÇÜ®c tÜ§ng tÓt nhÜ vÆy Ç‹ 
trang nghiêm thân, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 
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TÓi ThÜ®ng Vân Âm Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t h‰t tÃt cä ki‰p, 
thÙ t¿ thành hoåi trong quá khÙ. 

 

VÎ Vân Âm Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
không gì mà ch£ng bi‰t. Trong quá khÙ vô lÜ®ng vô biên 
ki‰p thÙ t¿ thành trø hoåi không. Ki‰p nào thành, ki‰p nào 
trø, ki‰p nào hoåi, ki‰p nào không, vÎ này ÇŠu bi‰t. Bi‰t rõ 
ki‰p nào trÜ§c ki‰p nào sau. Th©i Çåi chúng ta bây gi© g†i 
là ki‰p HiŠn, quá khÙ g†i là ki‰p Trang Nghiêm, vÎ lai g†i 
là ki‰p Tinh Tú. Ki‰p hiŒn tåi së có m¶t ngàn vÎ Thánh 
hiŠn nhân xuÃt hiŒn ra Ç©i. PhÆt Thích Ca Mâu Ni là vÎ 
Thánh hiŠn nhân thÙ tÜ. TÜÖng lai vÎ Thánh hiŠn nhân thÙ 
næm là BÒ tát Di L¥c. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Th¡ng Quang Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, khai ng¶ trí huŒ cûa tÃt cä chúng 
sinh. 

 
VÎ Th¡ng Quang Thiên VÜÖng này, th¡ng hÖn tÃt cä 

quang minh cûa Thiên VÜÖng, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c khai ng¶ tÃt 
cä trí huŒ tÃt cä chúng sinh. Trong s¿ khai ng¶ bao quát : 
khai PhÆt tri ki‰n, thÎ PhÆt tri ki‰n, ng¶ PhÆt tri ki‰n và 
nhÆp PhÆt tri ki‰n bÓn thÙ. Khai ng¶ tÃt cä chúng sinh trí, 
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tÙc là khai ng¶ tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c 
bÓn thÙ tri ki‰n, cho nên g†i là nhÃt thi‰t trí. NhÃt thi‰t trí 
tÙc là PhÆt trí, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng 
này. 

 

DiŒu K‰ Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, phóng quang chi‰u ÇÀy kh¡p cõi hÜ 
không trong mÜ©i phÜÖng. 

 
VÎ DiŒu K‰ Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c m¶t môn 

giäi thoát Çó là, phóng quang chi‰u sáng mÜ©i phÜÖng, tÆn 
hÜ không kh¡p pháp gi§i, không ch‡ nào mà không chi‰u, 
không ch‡ nào mà không có. Cho nên quang minh cûa vÎ 
này phóng ra sung mãn tÃt cä cõi hÜ không, Çó là môn giäi 
thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c.  

 

          H› HuŒ Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 
thoát, sÙc tinh tÃn tÃt cä viŒc làm không ai 
phá hoåi ÇÜ®c. 

 
VÎ H› HuŒ Thiên VÜÖng hoan h› có Çåi trí huŒ. VÎ 

này Ç¡c ÇÜ®c tÃt cä viŒc thiŒn, ch£ng có ai phá hoåi ÇÜ®c. 
TÃt cä công ÇÙc cûa vÎ này làm, cÛng ch£ng có ai phá hoåi 
ÇÜ®c. ñåo nghiŒp cûa vÎ này tu, cÛng ch£ng có ai phá hoåi 
ÇÜ®c. VÎ này låi có sÙc tinh tÃn, càng tu càng tinh tÃn, càng 
tinh tÃn càng phát tâm, càng làm viŒc thiŒn càng thích làm, 
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càng tu công ÇÙc càng thích tu, luôn luôn tu hành, luôn 
luôn tinh tÃn, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Hoa Quang K‰ Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, bi‰t nghiŒp th† báo cûa tÃt 
cä chúng sinh. 

 
VÎ Hoa Quang K‰ Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, 

bi‰t s¿ tåo nghiŒp, s¿ th† báo cûa tÃt cä chúng sinh tÖ hào 
cÛng không sai. Tåo nghiŒp sát sinh thì th† quä báo sát 
sinh, tåo nghiŒp tr¶m c¡p thì th† quä báo tr¶m c¡p, tåo 
nghiŒp dâm thì th† quä báo dâm, tåo nghiŒp v†ng ng» thì 
th† quä báo v†ng ng», Çó là môn giäi thoát cûa vÎ Thiên 
VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Ph° Ki‰n ThÆp PhÜÖng Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn thân hình Çû 
loåi chúng sinh, khác biŒt không nghï bàn. 

 
VÎ Ph° Ki‰n ThÆp PhÜÖng Thiên VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c 

cänh gi§i, thÎ hiŒn Çû loåi hình chúng sinh. M‡i loài chúng 
sinh, ÇŠu có hình khác nhau cûa m‡i loài, ch£ng giÓng 
nhau, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
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BÃy gi©, ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt 
cä chúng ThiŒn Hóa Thiên, mà nói ra bài 
kŒ. 

 
VØa lúc Ph° Ki‰n ThÆp PhÜÖng Thiên VÜÖng nói 

xong, thì lúc bÃy gi© vÎ ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng nÜÖng 
thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng ThiŒn 
Hóa Thiên (Hoá Låc Thiên) mà nói bài kŒ này, khi‰n cho 
Thiên chúng minh båch nghïa lš PhÆt pháp. 

 

Tánh nghiŒp th‰ gian không nghï bàn 
PhÆt vì quÀn mê mà khai thÎ 
Khéo nói nhân duyên lš chân thÆt 
TÃt cä chúng sinh nghiŒp khác nhau. 
 

‘’ Tánh nghiŒp th‰ gian không nghï bàn.’’ Tánh 
nghiŒp th‰ gian vi diŒu vô cùng không th‹ nghï bàn. 

‘’ PhÆt vì quÀn mê mà khai thÎ.’’ PhÆt vì tÃt cä quÀn 
mê chúng sinh trên th‰ gian, mà khai thÎ nhân duyên không 
th‹ nghï bàn. 

‘’ Khéo nói nhân duyên lš chân thÆt.’’ PhÆt khéo 
dùng thiŒn xäo phÜÖng tiŒn, diÍn nói nghïa lš chân thÆt 
nhân duyên sinh diŒt v§i nhau. 
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‘’ TÃt cä chúng sinh nghiŒp khác nhau.’’ Chúng sinh 
khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo, m‡i ngÜ©i ÇŠu khác nhau.  

 

Các môn quán PhÆt không ch‡ có 
Tìm kh¡p mÜ©i phÜÖng không th‹ ÇÜ®c 
Pháp thân thÎ hiŒn không chân thÆt 
TÎch Tïnh Âm Thiên thÃy môn này. 

 

‘’ Các môn quán PhÆt không ch‡ có.’’ Chúng sinh 
muÓn quán pháp thân cûa PhÆt, dùng h‰t Çû loåi phÜÖng 
pháp cÛng không nhìn thÃy PhÆt. VÆy nhìn không thÃy 
PhÆt, phäi chæng không có PhÆt ? Không phäi. GiÓng nhÜ 
chúng ta nhìn hÜ không, nhìn thÃy hÜ không chæng ? 
Không thÃy. Vì hÜ không ch£ng có hình tÜ§ng, nhìn không 
thÃy hÜ không, mà dùng Çû thÙ phÜÖng pháp Ç‹ xem hÜ 
không ra sao ? K‰t quä vÅn nhìn ch£ng thÃy, n‰u nhìn thÃy 
thì ch£ng phäi là hÜ không. 

Pháp thân PhÆt cÛng th‰. Bån nhìn không thÃy hÜ 
không, nhÜng không th‹ nói là ch£ng có hÜ không. Bån 
nhìn không thÃy PhÆt, nhÜng không th‹ nói là ch£ng có 
PhÆt, Çó là Çåo lš tÜÖng ÇÒng. 

‘’ Tìm  kh¡p mÜ©i phÜÖng không th‹ ÇÜ®c.’’ MuÓn 
Ç‰n mÜ©i phÜÖng Ç‹ tìm PhÆt, ch£ng th‹ ÇÜ®c vì pháp thân 
PhÆt là vô tåi vô bÃt tåi. 

‘’ Pháp thân thÎ hiŒn không chân thÆt.’’ Pháp thân 
cûa PhÆt nhÜ hÜ không. Ch‡ nào có hÜ không thì ch‡ Çó có 
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pháp thân PhÆt tÒn tåi, cho nên nói pháp thân không có 
tánh chân thÆt. 

‘’ TÎch Tïnh Âm Thiên thÃy môn này.’’ VÎ TÎch Tïnh 
Âm Quang Minh Thiên VÜÖng thÃy ÇÜ®c, hi‹u ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

PhÆt trong bi‹n ki‰p tu các hånh 
Vì diŒt si tÓi ho¥c th‰ gian 
Trí huŒ thanh tÎnh chi‰u sáng nhÃt 
L¿c Quang Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 

 

‘’ PhÆt trong bi‹n ki‰p tu các hånh.’’ M‡i vÎ PhÆt 
ÇŠu ª trong vô lÜ®ng bi‹n ki‰p mà tu thành, cho nên tÃt cä 
chÜ PhÆt ÇŠu siêu viŒt hÖn ngÜ©i. Vì tâm nhÅn nåi cûa PhÆt 
l§n nhÃt, bÃt cÙ g¥p viŒc gì cÛng ÇŠu nhÅn nhøc ÇÜ®c, nhÅn 
ÇÜ®c nh»ng gì ngÜ©i khác không th‹ nhÅn. BÃt cÙ g¥p viŒc 
gì cÛng ÇŠu khiêm nhÜ©ng, nhÜ©ng nh»ng gì ngÜ©i khác 
không th‹ nhÜ©ng. BÃt cÙ g¥p viŒc gì cÛng ÇŠu chÎu ÇÜ®c, 
chÎu nh»ng gì ngÜ©i khác không th‹ chÎu ÇÜ®c. PhÆt tu Çû 
thÙ hånh môn nhÜ vÆy, ÇŠu tu hành viên mãn. 

PhÆt có Çåi nhÅn nhøc, Çåi khiêm nhÜ©ng, Çåi chÎu 
Ç¿ng, ÇŠu do tu tÆp các hånh mà ÇÜ®c. PhÆt Çåi bÓ thí, Çåi 
trì gi§i, Çåi nhÅn nhøc, Çåi tinh tÃn, Çåi thiŠn ÇÎnh, Çåi Bát 
nhã cÛng do tu các hånh mà ÇÜ®c. 

‘’ Vì diŒt si tÓi ho¥c th‰ gian.’’ Tåi sao PhÆt phäi tu 
các hånh ? Vì muÓn diŒt trØ tÃt cä : vô minh, ngu si, Çen 
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tÓi cûa chúng sinh th‰ gian. Vô minh sinh ra tÙc là ngu si. 
Ngu si tÙc là Çen tÓi. Phäi diŒt såch si, ám, ho¥c thì së Ç¡c 
ÇÜ®c Çåi quang minh tång. 

‘’ Trí huŒ thanh tÎnh chi‰u sáng nhÃt.’’ Trí huŒ cûa 
PhÆt thanh tÎnh nhÃt, chi‰u kh¡p tÃt cä quang minh, khi‰n 
tÃt cä chúng sinh dÙt såch si ám ho¥c, cÛng Ç¡c ÇÜ®c trí 
huŒ quang minh.  

‘’ L¿c Quang Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ Bi‰n Hóa L¿c Quang Minh Thiên VÜÖng ng¶ 
ÇÜ®c. 

 

TÃt cä diŒu âm thanh th‰ gian 
Không th‹ sánh ÇÜ®c ti‰ng NhÜ Lai 
PhÆt dùng m¶t âm kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Trang Nghiêm Thiên VÜÖng chÙng 
môn này. 
 

‘’ TÃt cä diŒu âm thanh th‰ gian.’’ Trong th‰ gian có 
nhiŠu âm thanh hay, ai ai cÛng ÇŠu thích nghe, nghe rÒi thì 
sinh tâm mê ho¥c. Do Çó Lão Tº có nói : ‘’  

 

NgÛ s¡c khi‰n cho ngÜ©i m© m¡t, 
NgÛ âm khi‰n cho ngÜ©i tai Çi‰c, 

NgÛ vÎ khi‰n ngÜ©i miŒng lÀm l«.’’ 
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NgÛ s¡c : TÙc là xanh, vàng, ÇÕ, tr¡ng, Çen. NgÛ 
s¡c này h° tÜÖng tåp loån, khi‰n cho con m¡t phân biŒt 
không rõ ràng cÙu kính là màu gì ? GiÓng nhÜ ngÜ©i m¡t 
m©, cho nên nói næm màu làm cho ngÜ©i m© m¡t. 

NgÛ âm : TÙc là cung, thÜÖng, giác, chûy, vÛ. Næm 
âm thanh này êm tai vô cùng, làm cho ngÜ©i nghe rÒi sinh 
mê ho¥c, bÎ ngÛ âm mê ho¥c rÒi thì ch£ng có trí huŒ. NgÜ©i 
ch£ng có trí huŒ thì së làm viŒc Çiên Çäo, cho nên nói ngÛ 
âm khi‰n cho ngÜ©i tai Çi‰c. 

NgÛ vÎ : TÙc là ng†t, m¥n, Ç¡ng, chua, cay. Næm vÎ 
này ÇiŠu hòa h®p khÄu vÎ, khi‰n cho ngÜ©i thích æn, càng 
thích æn thì càng æn, khi‰n cho chân chánh trí huŒ cûa con 
ngÜ©i bÎ mê ho¥c, cho nên nói ngÛ vÎ khi‰n cho ngÜ©i 
miŒng lÀm l«. 

‘’ Không th‹ sánh ÇÜ®c ti‰ng NhÜ Lai.’’ BÃt cÙ âm 
thanh gì trên th‰ gian, ÇŠu không th‹ sánh v§i âm thanh cûa 
ñÙc PhÆt. Âm thanh cûa PhÆt là hay nhÃt, bi‰n hóa vô 
cùng, bÃt cÙ m¶t loài chúng sinh nào nghe cÛng ÇŠu hi‹u 
ÇÜ®c. 

‘’ PhÆt dùng m¶t âm kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ PhÆt dùng 
m¶t thÙ âm thanh thuy‰t pháp, mà mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i 
ÇŠu nghe ÇÜ®c diŒu âm này, không nh»ng nghe ÇÜ®c mà 
còn hi‹u ÇÜ®c nghïa lš pháp cûa PhÆt nói. 

‘’ Trang Nghiêm Thiên VÜÖng chÙng môn này.’’ VÎ 
Trang Nghiêm Chû Thiên VÜÖng ÇÜ®c cänh gi§i môn giäi 
thoát này. 
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TÃt cä phÜ§c báu cûa th‰ gian 
Không b¢ng m¶t tÜ§ng cûa NhÜ Lai 
PhÜ§c ÇÙc NhÜ Lai ÇÒng hÜ không 
NiŒm Quang Thiên VÜÖng quán sát 
thÃy. 
 

‘’ TÃt cä phÜ§c báu cûa th‰ gian.’’ Tåi sao chúng ta 
th† kh° ? Vì chúng ta ch£ng tu phÜ§c. Tåi sao PhÆt không 
kh° ? Vì PhÆt tu phÜ§c tu huŒ trong ba Çåi A tæng kÿ ki‰p. 
Do Çó : 

 

‘’ ChÎu kh° thì h‰t kh°,  
HÜªng phÜ§c thì h‰t phÜ§c.’’ 

 

PhÜ§c là do tích lÛy tØng chút tØng chút mà thành. 
Chúng ta luôn luôn làm l®i ích cho ngÜ©i là tu phÜ§c, luôn 
luôn giúp Ç« ngÜ©i là tu phÜ§c, luôn luôn không ích k› là 
tu phÜ§c, luôn luôn không tÜ l®i là tu phÜ§c. Tóm låi luôn 
luôn phäi vun bÒi tu phÜ§c. 

‘’ Ch£ng b¢ng m¶t tÜ§ng cûa NhÜ Lai.’’ TÃt cä 
phÜ§c báu cûa th‰ gian, không th‹ so sánh bÃt cÙ m¶t 
tÜ§ng nào, trong ba mÜÖi hai tÜ§ng cûa PhÆt. Do Çó : 

 

‘’ Ba Tæng kÿ tu phÜ§c huŒ,  
Træm ki‰p trÒng tÜ§ng tÓt.’’ 
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Khi ñÙc PhÆt tåi nhân ÇÎa thì, dù phÜ§c rÃt nhÕ cÛng 
phäi tu, không bÕ qua, th©i gian träi qua ba Çåi A tæng kÿ tu 
hành, m§i Ç¡c ÇÜ®c ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt. 

‘’ PhÜ§c ÇÙc NhÜ Lai ÇÒng hÜ không.’’ PhÜ§c ÇÙc 
cûa PhÆt vô lÜ®ng vô biên giÓng nhÜ hÜ không. 

‘’ NiŒm Quang Thiên VÜÖng quán sát thÃy.’’ Cänh 
gi§i này vÎ NiŒm Quang Thiên VÜÖng quán sát thÃy ÇÜ®c, 
và hi‹u ÇÜ®c Çåo lš này. 

 

TÃt cä vô lÜ®ng ki‰p ba Ç©i 
NhÜ thành trø hoåi không các tÜ§ng 
M¶t l‡ lông PhÆt ÇŠu hiŒn ÇÜ®c 
TÓi ThÜ®ng Vân Âm bi‰t rõ h‰t. 
 
‘’ TÃt cä vô lÜ®ng ki‰p ba Ç©i.’’ Trong Ç©i quá khÙ 

có vô lÜ®ng ki‰p, trong Ç©i hiŒn tåi có vô lÜ®ng ki‰p, trong 
Ç©i vÎ lai có vô lÜ®ng ki‰p. Ba Ç©i có vô lÜ®ng sÓ Çåi ki‰p. 

‘’ NhÜ thành trø hoåi không các tÜ§ng.’’ NhÜ ki‰p : 
thành, trø, hoåi, không. TÜ§ng ki‰p thành là gì ? TÜ§ng 
ki‰p trø, tÜ§ng ki‰p hoåi, tÜ§ng ki‰p không là gì ? 

M¶t l‡ lông PhÆt ÇŠu hiŒn ÇÜ®c.’’ TÜ§ng bÓn ki‰p 
này, trong m¶t l‡ lông cûa PhÆt, ÇŠu hiŒn ra ÇÜ®c, có th‹ 
lÃy quá khÙ Çem vŠ hiŒn tåi, låi có th‹ lÃy vÎ lai Çem vŠ 
hiŒn tåi, låi có th‹ lÃy hiŒn tåi Çem vŠ quá khÙ ho¥c vÎ lai, 
lÃy quá khÙ Çem vŠ vÎ lai, lÃy vÎ lai Çem vŠ quá khÙ, h° 
tÜÖng bi‰n hóa vô cùng. 
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‘’ TÓi ThÜ®ng Vân Âm bi‰t rõ h‰t.’’ Trong l‡ lông 
cûa PhÆt hiŒn ra Çû loåi cänh gi§i, Çó là cänh gi§i giäi thoát 
vÎ TÓi ThÜ®ng Vân Âm Thiên VÜÖng thÃy và hi‹u tÜ©ng 
tÆn. 

 

MÜ©i phÜÖng hÜ không có th‹ lÜ©ng 
NhÜng không th‹ lÜ©ng l‡ lông PhÆt 
NhÜ vÆy vô ngåi không nghï bàn 
DiŒu K‰ Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 

‘’ MÜ©i phÜÖng hÜ không có th‹ lÜ©ng.’’ HÜ không 
là vô tÆn vô biên, b°n lai không th‹ bi‰t lÜ®ng r¶ng l§n cûa 
nó. Bây gi© thì cho r¢ng có th‹ bi‰t lÜ®ng cûa hÜ không. 

‘’ NhÜng không th‹ lÜ©ng l‡ lông PhÆt.’’ Tuy nhiên 
bi‰t ÇÜ®c lÜ®ng cûa mÜ©i phÜÖng hÜ không, nhÜng lÜ®ng 
l‡ lông cûa PhÆt không bi‰t ÇÜ®c, cÛng không th‹ hi‹u 
ÇÜ®c. 

‘’ NhÜ vÆy vô ngåi không nghï bàn.’’ LÜ®ng hÜ 
không có th‹ bi‰t, nhÜng lÜ®ng l‡ lông cûa PhÆt không 
cách chi bi‰t ÇÜ®c. Tåi sao ? Vì l‡ lông cûa PhÆt dung nåp 
ÇÜ®c vô lÜ®ng hÜ không. MÜ©i phÜÖng hÜ không ÇŠu bao 
quát ª trong m¶t l‡ chân lông cûa PhÆt, Çó là cänh gi§i viên 
dung vô ngåi không th‹ nghï bàn. 

‘’ DiŒu K‰ Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ ñây là cänh 
gi§i giäi thoát cûa vÎ DiŒu K‰ Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 
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PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p xa xÜa 
Tu Çû các pháp Ba la mÆt 
Siêng hành tinh tÃn không bi‰ng lÜ©i 
H› HuŒ bi‰t ÇÜ®c pháp môn này. 
 

‘’ PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p xa xÜa.’’ PhÆt ª trong vô 
ki‰p quá khÙ xa xÜa, tu các pháp môn Ba la mÆt. 

‘’ Tu Çû các pháp Ba la mÆt.’’ PhÆt r¶ng tu ÇÀy Çû 
viên mãn các pháp Ba la mÆt. Ba la mÆt dÎch là "Çáo bÌ 
ngån" (Ç‰n b© kia). Pháp Ba la mÆt r¶ng l§n này, tØ Ba la 
mÆt nhÕ mà hå thû công phu, tích lÛy tØng chút tØng chút 
mà thành. Ba la mÆt nhÕ tu nhiŠu rÒi thì thành Ba la mÆt 
r¶ng l§n. 

‘’ Siêng hành tinh tÃn không bi‰ng lÜ©i.’’ PhÆt tu 
pháp Ba la mÆt thì, không màng l§n nhÕ ho¥c cao thÃp ÇŠu 
tu h‰t, tÙc là pháp vi t‰ nhÃt cÛng tu, tuyŒt ÇÓi không bÕ 
qua. PhÆt tu løc Ç¶ Ba la mÆt thì, rÃt cÄn thÆn mà nhÆn 
chân, ‘’ không chê viŒc thiŒn nhÕ mà không làm, còn viŒc 
ác dù nhÕ cÛng không làm.’’ NhÜ th‰ träi qua th©i gian dài 
lâu, m§i tu ÇÀy Çû các pháp Ba la mÆt, tÙc cÛng là pháp Ç‰n 
b© bên kia. PhÆt tu hành thì luôn luôn không giäi Çãi lÜ©i 
bi‰ng, luôn luôn tinh tÃn. 

‘’ H› HuŒ bi‰t ÇÜ®c pháp môn này.’’ H› HuŒ Thiên 
VÜÖng bi‰t rõ ràng ñÙc PhÆt tu pháp môn này. 
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Nhân duyên tánh nghiŒp không nghï 
bàn 
PhÆt vì th‰ gian mà diÍn nói 
Pháp tánh vÓn såch không dÖ bÄn 
Môn này Hoa Quang thÃu triŒt ÇÜ®c. 
 

‘’ Nhân duyên tánh nghiŒp không nghï bàn.’’ Tánh 
cûa ghiŒp vÓn ch£ng có, vì chúng sinh vô minh cho nên 
sinh ra ho¥c, ho¥c sinh ra rÒi thì tåo nghiŒp. Khi hi‹u bi‰t 
thì tåo nghiŒp thiŒn ; khi hÒ ÇÒ thì tåo nghiŒp ác. Tåo 
nghiŒp thiŒn thì có nhân duyên thiŒn ; tåo nghiŒp ác thì có 
nhân duyên ác. NhÜ vÆy ch£ng có pháp nhÃt ÇÎnh, không 
th‹ nói nhÃt ÇÎnh là nhÜ vÀy, cÛng không th‹ suy lÜ©ng, 
ch£ng phäi m¶t sÓ ngÜ©i minh båch ÇÜ®c. 

‘’ PhÆt vì th‰ gian mà diÍn nói.’’ PhÆt vì tÃt cä chúng 
sinh th‰ gian, cho nên thÜ©ng nói pháp nhân duyên tánh 
cûa nghiŒp. Khi‰n cho chúng sinh minh båch nguÒn gÓc 
tánh cûa nghiŒp, nhân duyên gì thì sinh tánh nghiŒp Çó. 

‘’ Pháp tánh vÓn såch không dÖ bÄn.’’ BÃt cÙ pháp 
gì, bän tính cûa nó ÇŠu thanh tÎnh, ch£ng có dÖ bÄn. 

‘’ Môn này Hoa Quang thÃu triŒt ÇÜ®c.’’ Hoa Quang 
K‰ Thiên VÜÖng, do cänh gi§i này mà ng¶ nhÆp Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

Hãy quán m¶t l‡ lông cûa PhÆt 
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TÃt cä chúng sinh ÇŠu ª trong 
ñó Çây không Ç‰n cÛng không Çi 
Ph° Ki‰n Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 

‘’ Hãy quán m¶t l‡ lông cûa PhÆt.’’ Bån hãy quán sát 
kÏ càng trong m‡i l‡ chân lông cûa PhÆt có nh»ng gì ?  

‘’ TÃt cä chúng sinh ÇŠu ª trong.’’ ChÌ cÀn quán sát 
kÏ thì, së thÃy tÃt cä chúng sinh, ÇŠu ª trong l‡ lông cûa 
PhÆt, Çó là Çåo lš gì ?  

‘’ ñó Çây không Ç‰n cÛng không Çi.’’ Chúng sinh 
cÛng không Ç‰n trong l‡ chân lông PhÆt, PhÆt cÛng ch£ng 
Çi bên cånh chúng sinh. NhÜng chúng sinh ÇŠu xuÃt hiŒn ª 
trong l‡ lông cûa PhÆt, Çó là cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 

PhÆt cÛng ch£ng Ç‰n, chúng sinh cÛng ch£ng Ç‰n ; 
PhÆt cÛng ch£ng Çi, chúng sinh cÛng ch£ng Çi, nhÜng cänh 
gi§i này xuÃt hiŒn, cho nên nói Çó Çây ch£ng Ç‰n cÛng 
ch£ng Çi. 

‘’ Ph° Ki‰n Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ Cänh gi§i 
này Ph° Ki‰n Thiên VÜÖng thÃy rõ mà Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát không th‹ nghï bàn này. 

 

Låi n»a, Tri Túc Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tÃt cä chÜ PhÆt xuÃt hiŒn ra 
Ç©i, ÇŠu chuy‹n bánh xe pháp giáo lš viên 
mãn. 
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VÎ Tri Túc Thiên VÜÖng này thu¶c vŠ tØng tr©i thÙ 
tÜ (tr©i ñâu XuÃt) cûa døc gi§i, vÎ này bi‰t tri túc cho nên 
thÜ©ng an låc. Không tri túc thì luôn luôn kh°. NhÜ BÒ Tát 
Di L¥c, Ngài thÜ©ng tri túc cho nên Ngài luôn luôn hoan 
h›, mª miŒng liŠn cÜ©i ch£ng có sÀu lo. Do Çó :‘’ tâm r¶ng 
th‹ mÆp‘’, tôn dung cûa Ngài ÇÀu to tai l§n, m¥t ÇÀy s¿ 
hoan h› vui cÜ©i, bøng to l§n, chÎu Ç¿ng ÇÜ®c nh»ng viŒc 
thiên hå không th‹ chÎu Ç¿ng ÇÜ®c. BÃt cÙ ai bi‰t tri túc thì 
dù nghèo cÛng an vui. Nay có bài thÖ tä vŠ s¿ không bi‰t 
Çû : 

 

‘’ SuÓt ngày bÆn r¶n chÌ vì Çói 
VØa m§i æn no nghï áo quÀn 
CÖm áo hai thÙ ÇŠu ÇÀy Çû 

Låi mÖ dung nhan ngÜ©i v® ÇËp 
HÕi ÇÜ®c v® ÇËp sinh con cái 

HÆn không ru¶ng vÜ©n ít ÇÃt Çai 
TÆu ÇÜ®c nhiŠu ru¶ng l¡m ÇÃt Çai 

Ra vào không kiŒu ch£ng ng¿a cÜ«i 
Mua ÇÜ®c m¶t sÓ lØa và ng¿a 

Låi than ch£ng ÇÜ®c làm quan bÎ ngÜ©i khinh 
ñÜ®c làm quan huyŒn hiŠm còn nhÕ 
Låi muÓn làm vua trong thiên hå.’’ 

 

ñó là hình dung cûa ngÜ©i tham lam không bi‰t 
chán. Không bao gi© bi‰t Çû. 
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VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : tÃt 
cä chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, xuÃt hiŒn ra Ç©i 
chuy‹n pháp luân giáo lš viên mãn. 

Giáo lš viên mãn là gì ? Cæn cÙ theo HiŠn Thû Giáo 
thì phân làm : Ti‹u giáo, thûy giáo, chung giáo, ÇÓn giáo, 
viên giáo. Ti‹u, thûy, chung ba giáo này là bán t¿ giáo. 
ñÓn, viên hai giáo này là viên mãn giáo. Cæn cÙ theo Thiên 
Thai Giáo thì phân làm tång giáo, thông giáo, biŒt giáo, 
viên giáo. Tång, thông hai giáo này là bán t¿ giáo, biŒt giáo 
là ÇÓi v§i bán t¿ giáo nói rõ mãn t¿ giáo, viên giáo là mãn 
t¿ giáo. Thiên Thai Giáo còn có ÇÓn, tiŒm, bí mÆt, bÃt ÇÎnh 
bÓn giáo, Çây là thu¶c vŠ bÃt viên giáo. 

Nh»ng gì nói bây gi© là giáo lš viên mãn tÙc là viên 
giáo. Chuy‹n bánh xe pháp giáo lš viên mãn, tÙc là pháp 
Çåi thØa. Kinh Çi‹n Çåi thØa là gì ? NhÜ : Kinh Hoa 
Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Ni‰t Bàn, Kinh Læng 
Nghiêm, Kinh Læng Già, Kinh Kim Cang, Kinh Di ñà 
.v.v., ÇŠu là pháp Çåi thØa. VÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát chuy‹n bánh xe pháp giáo lš viên mãn. 

 

      H› Låc Häi K‰ Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thân thanh tÎnh quang 
minh tÆn cõi hÜ không. 
 

 VÎ H› Låc Häi K‰ Thiên VÜÖng này hoan h› và 
khoái låc phi thÜ©ng. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, trí huŒ 
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thân thanh tÎnh quang minh, tÆn cõi hÜ không, và còn hi‹u 
ÇÜ®c pháp thân cûa PhÆt, tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, 
quang minh chi‰u sáng kh¡p tÃt cä. 
 

 TÓi Th¡ng Công ñÙc Tràng Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n nguyŒn 
thanh tÎnh, tiêu diŒt kh° cûa th‰ gian. 
 

 VÎ TÓi Th¡ng Công ñÙc Tràng Thiên VÜÖng này ÇÀy 
Çû công ÇÙc thù th¡ng nhÃt, giÓng nhÜ tràng báu cho nên 
ÇÜ®c tên này. 
 Kh° th‰ gian có ba s¿ kh°, tám s¿ kh°, vô lÜ®ng s¿ 
kh°, nh»ng s¿ kh° này không dÍ gì tiêu diŒt ÇÜ®c. NhÜng 
vÎ Thiên VÜÖng này tiêu diŒt ÇÜ®c nh»ng s¿ kh° này, còn 
phát nguyŒn thanh tÎnh nhiŠu nhÜ nÜ§c trong bi‹n, Çó là 
môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
  

Nay giäi thích ba s¿ kh°, tám s¿ kh° và vô lÜ®ng s¿ 
kh°. Ba s¿ kh° tÙc là kh° kh°, hoåi kh° và hành kh°. 
 1. Kh° kh° : Là kh° cûa ngÜ©i nghèo. Tuy nhiên æn 
không ÇÜ®c no, m¥c không Çû Ãm, nhÜng vÅn có nhà Ç‹ ª, 
m¶t ngày n† ch£ng may bÎ cháy, không nhà Ç‹ ª, Çó là s¿ 
kh° trong s¿ kh°. 
 2. Hoåi kh° : Là kh° cûa ngÜ©i giàu. Buôn bán 
ch£ng may bÎ thua l‡, ho¥c nhà cºa bÎ cháy, tài sän bÎ cháy 
såch, ho¥c bÎ tr¶m cÜ§p, tÃt cä ÇŠu mÃt h‰t, Çó là kh° vŠ s¿ 
hûy hoåi. 
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 3. Hành kh° : Ch£ng phäi kh° kh° cûa ngÜ©i 
nghèo, cÛng ch£ng phäi hoåi kh° cûa kÈ giàu, mà là kh° vŠ 
sinh già bŒnh ch‰t cûa con ngÜ©i. Là con ngÜ©i Ç‰n lúc thì 
sinh già bŒnh ch‰t ÇŠu Ç‰n Ç‹ tìm phiŠn não, chính mình 
ch£ng làm chû ÇÜ®c, Çó là hành kh°. 
  

Tám s¿ kh° là sinh, già, bŒnh, ch‰t, ái biŒt ly, oán 
t¡ng h¶i, cÀu bÃt Ç¡c, ngÛ Ãm xí thånh. 
 1. Kh° vŠ sinh : Sinh kh° nhÜ th‰ nào ? Khi sinh 
ra thì giÓng nhÜ rùa bÎ l¶t mu, s¿ kh° không th‹ nói ÇÜ®c. 
 2. Kh° vŠ già : VŠ già thì tai Çi‰c, m¡t mù, tay chân 
y‰u §t, bån nói kh° chæng ? 
 3. Kh° vŠ bŒnh : BŒnh thì toàn thân Çau kh°, 
không t¿ tåi, cÛng rÃt kh°. 
 4. Kh° vŠ ch‰t : Ch‰t thì giÓng nhÜ bò bÎ l¶t da, 
khó mà tä ÇÜ®c. Lúc này dù muÓn niŒm PhÆt, cÛng niŒm 
không ra. Cho nên lúc bình thÜ©ng phäi niŒm PhÆt cho 
nhiŠu, huÃn luyŒn thành t¿ nhiên, thành tÆp quán, Ç‰n khi 
lâm chung thì tâm miŒng nh§ niŒm PhÆt, không bÎ hoäng 
hÓt. 
 5. Kh° vŠ ái biŒt ly : Khi ngÜ©i thân sinh ly tº biŒt 
là viŒc Çau kh° nhÃt cûa con ngÜ©i. 
 6. Kh° vŠ ghét mà g¥p nhau : NgÜ©i mà bån 
không thích, ghét mà thÜ©ng g¥p, Çó cÛng là m¶t n‡i kh°. 
 7. Kh° vŠ cÀu không ÇÜ®c : CÀu tài không ÇÜ®c 
tài, cÀu danh không ÇÜ®c danh, cÀu con cái không ÇÜ®c 
cÛng kh°. 
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 8. Kh° vŠ næm Ãm xí thånh : S¡c, th†, tÜªng, 
hành, thÙc næm Ãm này giÓng nhÜ lºa l§n thiêu ÇÓt, khi‰n 
cho bån không ÇÜ®c t¿ tåi mát mÈ cÛng là kh°. 
  

Vô lÜ®ng kh° tÙc là kh° không nói h‰t ÇÜ®c. Th‰ 
gi§i Ta Bà này ÇÀy dÅy s¿ thÓng kh°, nhÜng chúng sinh th‰ 
gi§i này lÃy kh° làm vui, còn không muÓn ra khÕi tam gi§i, 
thÆt Çáng thÜÖng xót ! 

 
TÎch Tïnh Quang Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 

môn giäi thoát, kh¡p hiŒn thân Ç‹ thuy‰t 
pháp. 
 
 VÎ TÎch Tïnh Quang Thiên VÜÖng này ª trong ÇÎnh 
phóng ra trí huŒ quang minh, thÃy PhÆt hiŒn thân kh¡p các 
nÖi, vì chúng sinh mà thuy‰t pháp, Çó là môn giäi thoát cûa 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ThiŒn Møc Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, tÎnh kh¡p tÃt cä cõi chúng sinh. 
 

 VÎ ThiŒn Møc Thiên VÜÖng này, dùng m¡t tØ bi xem 
chúng sinh, rÃt có thiŒn duyên v§i chúng sinh. VÎ này minh 
båch ÇÙc PhÆt, khi‰n cho chúng sinh tØ nhiÍm ô chuy‹n 
thành thanh tÎnh, tØ ngu si chuy‹n thành trí huŒ, tØ kiêu 
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ngåo chuy‹n thành khiêm nhÜ©ng, tØ tham sân chuy‹n 
thành tØ bi, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Bäo Phong NguyŒt Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, vô tÆn tång thÜ©ng hiŒn 
tiŠn giáo hóa kh¡p th‰ gian. 
 

 VÎ Bäo Phong NguyŒt Thiên VÜÖng hi‹u ÇÙc PhÆt 
giáo hóa kh¡p tÃt cä chúng sinh th‰ gian, thÜ©ng hiŒn ª 
trÜ§c m¥t chúng sinh, dùng pháp môn vô tÆn tång Ç‹ giáo 
hóa chúng sinh vô tÆn, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 DÛng KiŒn L¿c Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai thÎ tÃt cä cänh gi§i 
thành Chánh Giác cûa chÜ PhÆt. 
 
 VÎ DÛng KiŒn L¿c Thiên VÜÖng này rÃt dÛng mãnh 
và cÜ©ng kiŒn, sÙc l¿c cûa vÎ này hàng phøc ÇÜ®c tÃt cä 
thiên ma ngoåi Çåo, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát cänh gi§i tÃt 
cä PhÆt thành chánh giác. 
 PhÆt tu thành chánh giác nhÜ th‰ nào ? Khi vÎ PhÆt 
này thành chánh giác, có cänh gi§i gì ? VÎ PhÆt kia thành 
chánh giác, có cänh gi§i gì ? VÎ Thiên VÜÖng này ÇŠu 
hi‹u rõ. 
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 Kim Cang DiŒu Quang Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n tâm bÒ ÇŠ cûa 
tÃt cä chúng sinh, kiên cÓ không th‹ hoåi. 
 
 VÎ Kim Cang DiŒu Quang Thiên VÜÖng phát bÒ ÇŠ 
tâm kiên cÓ nhÜ kim cang, vïnh viÍn không thÓi bÒ ÇŠ tâm. 
Và có diŒu quang kim cang trí huŒ, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c chÜ 
PhÆt kiên cÓ tÃt cä bÒ ÇŠ tâm chúng sinh, khi‰n cho không 
thÓi chuy‹n, bÒ ÇŠ tâm này kiên cÓ nhÜ kim cang, ch£ng có 
cách chi có th‹ phá hoåi, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Tinh Tú Tràng Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tÃt cä chÜ PhÆt xuÃt hiŒn ra 
Ç©i, ÇŠu gÀn gÛi quán sát phÜÖng tiŒn ÇiŠu 
phøc chúng sinh. 
 
 VÎ Tinh Tú Tràng Thiên VÜÖng này, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i tÃt cä chÜ PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, thì ÇŠu gÀn gÛi chÜ 
PhÆt, Ç‹ nghe pháp và quán sát pháp cûa chÜ PhÆt tu hành. 
Chúng sinh khó ÇiŠu khó phøc, nhÜng tÃt cä chÜ PhÆt ÇiŠu 
phøc ÇÜ®c tÃt cä chúng sinh cang cÜ©ng, dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ ÇiŠu phøc, khi‰n cho chúng sinh 
cäi ác hÜ§ng thiŒn, chí công vô tÜ, Çó là môn giäi thoát cûa 
vÎ Thiên VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c. 
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 DiŒu Trang Nghiêm Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy cÖ Ùng hiŒn, m¶t 
niŒm bi‰t ÇÜ®c tâm chúng sinh. 
 
 VÎ DiŒu Trang Nghiêm Thiên VÜÖng vØa trang 
nghiêm vØa vi diŒu, vÎ này minh båch ÇÜ®c chÜ PhÆt trong 
khoäng m¶t niŒm, bi‰t ÇÜ®c tâm chúng sinh, tùy sª thích 
cûa chúng sinh mà hiŒn thân, vì chúng sinh thuy‰t pháp, 
giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh, toåi tâm mãn 
nguyŒn, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, Tri Túc Thiên VÜÖng nÜÖng 
oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä 
Thiên chúng tr©i Tri Túc mà nói kŒ r¢ng. 
 
 Lúc Çó, vÎ Tri Túc Thiên VÜÖng, nÜÖng Çåi oai ÇÙc 
thÀn thông l¿c cûa chÜ PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên 
chúng tr©i Tri Túc (tr©i ñâu XuÃt) mà nói kŒ r¢ng : 
 

 NhÜ Lai r¶ng l§n kh¡p pháp gi§i 
 NÖi các chúng sinh ÇŠu bình Ç£ng 
 −ng kh¡p quÀn sinh xi‹n diŒu môn 
 Khi‰n vào pháp thanh tÎnh khó lÜ©ng. 
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 ‘’ NhÜ Lai r¶ng l§n kh¡p pháp gi§i.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt r¶ng l§n cho nên Ç‰n kh¡p pháp gi§i. 
 ‘’ NÖi các chúng sinh ÇŠu bình Ç£ng.’’ Tuy nhiên 
pháp thân cûa PhÆt Ç‰n kh¡p pháp gi§i, nhÜng ÇŠu bình 
Ç£ng v§i tÃt cä chúng sinh, do Çó :‘’ Tâm, PhÆt, chúng sinh, 
cä ba không khác biŒt.’’ 
 ‘’ −ng kh¡p quÀn sinh xi‹n diŒu môn.’’ −ng kh¡p 
cæn cÖ cûa chúng sinh, Ç‹ nói rõ tÃt cä pháp môn vi diŒu 
không th‹ nghï bàn. 
 ‘’ Khi‰n vào pháp thanh tÎnh khó lÜ©ng.’’ Khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, nhÆp vào trong pháp môn thanh tÎnh 
không th‹ nghï bàn, Ç¡c ÇÜ®c khoái låc vô thÜ®ng, Ç¡c 
ÇÜ®c Çåi giác viên mãn, Çó là bän hoài cûa tÃt cä chÜ PhÆt. 
 

 Thân PhÆt hiŒn kh¡p trong mÜ©i 
phÜÖng 

 Vô trÜ§c vô ngåi không th‹ lÃy 
ñû thÙ s¡c tÜ§ng thäy ÇŠu thÃy 
H› K‰ Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này. 
 
‘’ Thân PhÆt hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng.’’ Pháp 

thân cûa PhÆt, hiŒn kh¡p cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, phát vô thÜ®ng bÒ ÇŠ tâm, thành vô thÜ®ng bÒ 
ÇŠ quä. 
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ñÙc PhÆt ch£ng phäi cÓ š bi‹u hiŒn thÀn thông, mà 
là vì giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† s§m thành 
PhÆt Çåo, cho nên m§i thÎ hiŒn Çû loåi thÀn thông diŒu 
døng không th‹ nghï bàn. 

‘’ Vô trÜ§c vô ngåi không th‹ lÃy.’’ Tuy nhiên PhÆt 
thÎ hiŒn thÀn thông diŒu døng, nhÜng ch£ng chÃp trÜ§c vŠ 
thÀn thông diŒu døng, cÛng ch£ng chÃp trÜ§c vŠ chân 
không và cÛng không ngåi diŒu h»u, do Çó : 

 

‘’ Vô trÜ§c nÖi chân không, cho nên có diŒu døng ; 
Vô ngåi nÖi diŒu døng, cho nên có chân không.’’ 

 

Chân không diŒu h»u là không th‹ lÃy không th‹ bÕ, 
tÙc là gi» lÃy ch£ng Ç¥ng mà xä cÛng ch£ng Ç¥ng, Çó là 
cänh gi§i chân không diŒu h»u. 

‘’ ñû thÙ s¡c tÜ§ng thäy ÇŠu thÃy.’’ Vì quan hŒ diŒu 
h»u, cho nên PhÆt có ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt, tám mÜÖi vÈ 
ÇËp, chúng sinh th‰ gian ÇŠu có th‹ nhìn thÃy ÇÜ®c. 

‘’ H› K‰ Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ H› Låc Häi K‰ Thiên VÜÖng Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Quá khÙ NhÜ Lai tu các hånh 
Thanh tÎnh Çåi nguyŒn sâu nhÜ bi‹n 
TÃt cä PhÆt pháp ÇŠu ÇÀy Çû 
Th¡ng ñÙc Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
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‘’ Quá khÙ NhÜ Lai tu các hånh.’’ PhÆt tåi nhân ÇÎa 

tu løc Ç¶ vån hånh, tu tÃt cä các pháp môn. Vì hành BÒ tát 
Çåo, Çã tØng bÓ thí sinh mång cûa mình, chÌ cÀn tÃt cä 
chúng sinh, cÀn tÃt cä m†i s¿ thì PhÆt ÇŠu bÓ thí, tuyŒt ÇÓi 
không xan tham. 

‘’ Thanh tÎnh Çåi nguyŒn sâu nhÜ bi‹n.’’ PhÆt tåi 
nhân ÇÎa tu Çû thÙ hånh môn, Ç‹ l®i ích chúng sinh và còn 
phát Çåi nguyŒn thanh tÎnh Ç‹ hóa Ç¶ chúng sinh. ñåi 
nguyŒn thanh tÎnh tÙc là, ch£ng còn m¶t chút tâm døc 
niŒm, tÙc cÛng là Çoån døc khº ái. NguyŒn Ç©i Ç©i ki‰p 
ki‰p xuÃt gia tu hành, tu gi§i tu ÇÎnh tu huŒ, xa r©i tÃt cä 
pháp nhiÍm ô. NguyŒn l¿c cûa PhÆt sâu r¶ng nhÜ bi‹n, cao 
nhÜ núi Tu Di. 

‘’ TÃt cä PhÆt pháp ÇŠu ÇÀy Çû.’’ Vì Çåi nguyŒn sâu 
hÖn bi‹n cä, cao hÖn núi, cho nên tÃt cä PhÆt pháp, ÇŠu ÇÀy 
kh¡p th‰ gian, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. PhÆt Ç¡c ÇÜ®c 
PhÆt pháp viên mãn, cÛng dåy chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c PhÆt 
pháp viên mãn, Çó là bi‹u hiŒn Çåi tØ Çåi bi cûa PhÆt. 

‘’ Th¡ng ñÙc Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ VÎ TÓi 
Th¡ng Công ñÙc Tràng Thiên VÜÖng bi‰t ÇÜ®c pháp môn 
phÜÖng tiŒn này, Çó là cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 

 

Pháp thân NhÜ Lai không nghï  bàn 
NhÜ bóng phân hình ÇÒng pháp gi§i 
NÖi nÖi xi‹n minh tÃt cä pháp 
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TÎch Tïnh Quang Thiên chÙng môn này. 
 
‘’ Pháp thân NhÜ Lai không nghï bàn.’’ Pháp thân 

cûa PhÆt không th‹ suy nghï, không th‹ luÆn bàn. Tåi 
sao ? Vì pháp thân kh¡p tÃt cä m†i nÖi. 

‘’ NhÜ bóng phân hình ÇÒng pháp gi§i.’’ GiÓng nhÜ 
bóng v§i hình, ÇÀy kh¡p pháp gi§i, kh¡p nÖi ÇŠu có pháp 
thân cûa PhÆt. Do Çó, pháp thân cûa PhÆt vô tåi vô bÃt tåi. 
Cänh gi§i này, phàm phu chúng ta không th‹ hi‹u bi‰t 
ÇÜ®c. 

‘’ NÖi nÖi xi‹n minh tÃt cä pháp.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt Ç‰n kh¡p m†i nÖi, Ç‹ xi‹n minh tÃt cä các pháp, khi‰n 
cho chúng sinh minh båch tÃt cä các pháp.  

‘’ TÎch Tïnh Quang Thiên chÙng môn này.’’ Môn 
giäi thoát này vÎ TÎch Tïnh Quang Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh bÎ nghiŒp ho¥c ràng bu¶c 
Kiêu mån phóng dÆt tâm buông lung 
NhÜ Lai vì nói pháp tÎch tïnh 
ThiŒn Møc thÃu rõ pháp môn này. 
 
‘’ Chúng sinh bÎ nghiŒp ho¥c ràng bu¶c.’’ Chúng 

sinh : khªi ho¥c, tåo nghiŒp, cho nên phäi chÎu quä báo. 
GiÓng nhÜ bÎ dây thØng trói bu¶c, không th‹ Ç¶ng ÇÆy và 
giÓng nhÜ ª trong lu, bÎ ÇÆy n¡p låi không th‹ Ç¶ng ÇÆy 
ÇÜ®c. 
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‘’ Kiêu mån phóng dÆt tâm buông lung.’’ Kiêu là 
kiêu mån, mån là ngã mån. Kiêu ngåo là khinh khi ngÜ©i, 
ch£ng coi ai ra gì, ngã mån là ch£ng có lÍ phép. Phóng dÆt 
là không gi» quy cø. Ba hành vi không chánh Çáng này, 
khi‰n cho tâm thÀn lêu l°ng. PhÆt dåy chúng sinh phäi thu 
tâm låi, tâm ÇØng chåy bên ngoài, ÇØng lêu l°ng, phäi xa 
r©i ba tÜ tÜªng không chánh Çáng này. 

‘’ NhÜ Lai vì nói pháp tÎch tïnh.’’ Làm th‰ nào Ç‹ tØ 
bÕ tÜ tÜªng kiêu ngåo, ngã mån và phóng dÆt ? PhÆt vì 
chúng sinh nói pháp tÎch tïnh, Çó là thuÓc rÃt hiŒu nghiŒm, 
tiêu diŒt ba thÙ tÜ tÜªng không tÓt này. 

‘’ ThiŒn Møc thÃu rõ pháp môn này.’’ ñó là cänh 
gi§i môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÃt cä chân Çåo sÜ th‰ gian 
Vì cÙu chúng sinh mà xuÃt hiŒn 
Khi‰n kh¡p chúng sinh ÇÜ®c an låc 
Phong NguyŒt thâm nhÆp pháp môn 
này. 
 
‘’ TÃt cä chân Çåo sÜ th‰ gian.’’ Th‰ gian ch£ng phäi 

là m¶t, mà là có vô lÜ®ng vô biên th‰ gian, cho nên nói tÃt 
cä th‰ gian. Trong tÃt cä th‰ gian phân  làm  ba  th‰  gian :  

1. Chánh giác th‰ gian : TÙc là lúc PhÆt còn tåi 
th‰.  
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2. Khí th‰ gian : TÙc là sÖn hà Çåi ÇÎa, tÙc cÛng là 
y báo.  

3. Chúng sinh th‰ gian : TÙc là th‰ gi§i chúng sinh 
ª, tÙc là chánh báo. 

 

Còn có lÓi nói khác, phân ra th‰ gian này, th‰ gian 
kia và vô lÜ®ng các th‰ gian. Th‰ gi§i này, th‰ gi§i kia và 
vô lÜ®ng th‰ gi§i. QuÓc Ç¶ này, quÓc Ç¶ kia và vô lÜ®ng 
các quÓc Ç¶, Çó cÛng g†i là tÃt cä th‰ gian. 

Chân Çåo sÜ tÙc là Çåo sÜ chÌ dÅn chân chánh, cÛng 
là Çåo sÜ chân chánh hi‹u bi‰t tÃt cä chân lš, ch£ng có tâm 
ích k› t¿ l®i, là Çåi công vô tÜ, Çåi tØ bình Ç£ng, giáo hóa 
h‰t thäy tÃt cä chúng sinh, bÃt cÙ là thiŒn hay ác ÇŠu ch£ng 
có tâm phân biŒt, ÇŠu giáo hóa bình Ç£ng. Chúng sinh thiŒn 
thì khi‰n cho h† thiŒn cæn tæng trÜªng, chúng sinh ác thì 
khi‰n cho h† cäi ác hÜ§ng thiŒn. ñÙc PhÆt ch£ng bÕ m¶t 
chúng sinh nào, cho nên m§i là Çåo sÜ chân chánh. 

 

PhÆt là ñåo sÜ xuÃt th‰ gian, hÜ§ng dÅn bån tØ con 
ÇÜ©ng Çen tÓi chÌ dÅn Ç‰n con ÇÜ©ng ánh sáng, khi‰n cho 
vô minh phiŠn não cûa bån thành bÒ ÇŠ trí huŒ, khi‰n cho 
bån bÕ mê vŠ giác, bÕ tà theo chánh, cho nên là chân chánh 
Çåi Çåo sÜ. 

‘’ Vì cÙu chúng sinh mà xuÃt hiŒn.’’ PhÆt xuÃt hiŒn 
ra Ç©i, là vì cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, liÍu 
sinh thoát tº, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c chánh 
giác, Çåt ÇÜ®c Ni‰t Bàn. 
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Trong Kinh Pháp Hoa có nói : ‘’ PhÆt vì m¶t Çåi s¿ 
nhân duyên mà xuÃt hiŒn ra Ç©i.’’ ñåi s¿ nhân duyên Çó là 
: sinh tº cûa chúng sinh. PhÆt vì sinh tº cûa chúng sinh mà 
Ç‰n th‰ gi§i này. 

‘’ Khi‰n kh¡p chúng sinh ÇÜ®c an låc.’’ PhÆt Ç¶ tÃt 
cä chúng sinh, không riêng gì chúng sinh thiŒn m§i Ç¶, mà 
chúng sinh ác cÛng ÇŠu Ç¶ h†, khi‰n cho tÃt cä ÇŠu bÕ mê 
vŠ giác, bÕ tà vŠ chánh. An låc tÙc là ch£ng có tham sân si 
tÃt cä phiŠn não. Khi Ç¡c ÇÜ®c an låc chân chánh thì sinh ra 
gi§i tâm, ÇÎnh tâm và huŒ tâm. 

‘’ Phong NguyŒt thâm nhÆp pháp môn này.’’ Bäo 
Phong NguyŒt Thiên VÜÖng minh båch môn giäi thoát này. 

 

Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn 
ñŠu bao kh¡p tÃt cä pháp gi§i 
Vào nÖi các pháp Ç‰n b© kia 
DÛng HuŒ chÙng ng¶ sinh vui mØng. 
 
‘’ Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn.’’ Cänh gi§i 

cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt diŒu không th‹ tä, ch£ng phäi 
phàm phu hi‹u bi‰t ÇÜ®c. Cänh gi§i này tuy nhiên không 
th‹ nghï bàn, nhÜng không ra ngoài m¶t niŒm tâm hiŒn 
tiŠn. 

‘’ ñŠu bao kh¡p tÃt cä pháp gi§i.’’ Pháp gi§i r¶ng 
l§n phi thÜ©ng, l§n mà không ª ngoài. Pháp gi§i c¿c nhÕ 
phi thÜ©ng, nhÕ mà không ª trong. TÃt cä pháp gi§i tÙc là 
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tÃt cä chúng sinh, tÃt cä chúng sinh tÙc là tÃt cä pháp gi§i. 
Quang  minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p tÃt cä pháp gi§i, m‡i 
chúng sinh ÇŠu ti‰p th† ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt chi‰u 
sáng, khi‰n cho chúng sinh hi‹u ÇÜ®c nghïa lš các pháp, y 
theo pháp mà tu hành. 

‘’ Vào nÖi các pháp Ç‰n b© kia.’’ N‰u y theo pháp tu 
hành, thì së Çåt Ç‰n b© bên kia không sinh không diŒt. TØ 
tâm tham bi‰n thành bÓ thí, bèn Çåt Ç‰n b© bên kia bÓ thí. 
TØ không gi» gi§i mà gi» gi§i ÇÜ®c, bèn Çåt Ç‰n b© bên kia 
gi§i luÆt. NguÒn gÓc tâm nóng giÆn quá l§n, vì tâm sân hÆn 
quá n¥ng, khi hi‹u PhÆt pháp rÒi thì tu pháp môn nhÅn 
nhøc ; nhÅn nhøc thì ÇÓi trÎ tâm sân hÆn. Tâm sân hÆn 
ch£ng còn, thì Çåt ÇÜ®c b© bên kia nhÅn nhøc. NguÒn gÓc 
rÃt lÜ©i bi‰ng, viŒc gì cÛng ch£ng muÓn làm, khi hi‹u PhÆt 
pháp rÒi, thì tinh tÃn không giäi Çãi, tÙc là Çåt ÇÜ®c b© bên 
kia tinh tÃn. NguÒn gÓc ch£ng muÓn ngÒi thiŠn vì lÜng ê 
chân Çau phát chán nän, khi hi‹u PhÆt pháp rÒi thì t¿ Ç¶ng 
muÓn tu thiŠn ÇÎnh, tÙc là Çåt ÇÜ®c b© bên kia thiŠn ÇÎnh. 
NguÒn gÓc rÃt ngu si, không rõ lš s¿, khi hi‹u PhÆt pháp 
rÒi thì siêng tøng Kinh Çi‹n, nghiên cÙu tång luÆn, Ç¡c 
ÇÜ®c trí huŒ, Çó là b© bên kia trí huŒ. 

‘’ DÛng HuŒ chÙng ng¶ sinh vui mØng.’’ VÎ DÛng 
HuŒ Ki‰n Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này, cho 
nên trong tâm sinh ra Çåi hoan h›. 

 

N‰u có chúng sinh Çáng ÇÜ®c Ç¶ 
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Nghe công ÇÙc PhÆt phát bÒ ÇŠ 
Trø ª bi‹n phÜ§c thÜ©ng thanh tÎnh 
DiŒu Quang quán thÃy pháp môn này. 
 
‘’ N‰u có chúng sinh Çáng ÇÜ®c Ç¶.’’ N‰u nhÜ có 

chúng sinh, Çáng ÇÜ®c s¿ giáo hóa cûa PhÆt, thì khi‰n cho 
h†, ti‰p th† ÇÜ®c s¿ giáo hóa cûa PhÆt. Nh»ng chúng sinh 
không Çáng ÇÜ®c Ç¶, tÙc là chúng sinh phåm ngÛ nghÎch 
mÜ©i ÇiŠu ác. NgÛ nghÎch tÙc là : Gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t A 
La Hán, làm thân PhÆt chäy máu, phá hòa h®p Tæng. MÜ©i 
ÇiŠu ác tÙc là : Sát sinh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, thêu dŒt, 
hai lÜ«i, chÜªi m¡ng, tham døc, sân hÆn, ngu si. Nh»ng loåi 
chúng sinh này không kham th† ÇÜ®c s¿ giáo hóa. 

‘’ Nghe công ÇÙc PhÆt phát bÒ ÇŠ.’’ Nh»ng chúng 
sinh kham th† s¿ giáo hóa, khi nghe công ÇÙc cûa PhÆt, thì 
ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ, trên cÀu PhÆt Çåo, dÜ§i Ç¶ muôn loài. 
PhÆt khi‰n cho nh»ng chúng sinh phát bÒ ÇŠ tâm, vïnh viÍn 
không sinh tâm thÓi chuy‹n. 

‘’ Trø ª bi‹n phÜ§c thÜ©ng thanh tÎnh.’’ PhÆt khi‰n 
cho h† trø ª trong bi‹n phÜ§c, luôn luôn Ç¡c ÇÜ®c thanh 
tÎnh, ch£ng có tÜ tÜªng nhiÍm ô. 

‘’ DiŒu Quang quán thÃy pháp môn này.’’ VÎ Kim 
Cang DiŒu Quang Thiên VÜÖng quán sát và minh båch 
ÇÜ®c cänh gi§i môn giäi thoát này. 

 

MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c sÓ håt bøi 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            116 
 

  

H‰t thäy ÇŠu tø nÖi chÜ PhÆt 
Cung kính cúng dÜ©ng nghe PhÆt pháp 
Trang Nghiêm Tràng thÃy rõ môn này. 

 
‘’ MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c sÓ håt bøi.’’ MÜ©i phÜÖng 

tÙc là : ñông, tây, nam, b¡c, tÙ duy, thÜ®ng, hå. MÜ©i 
phÜÖng cõi nÜ§c chÜ PhÆt nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, cho nên 
g†i là cõi nÜ§c sÓ håt bøi. 

Th‰ gi§i mà chúng ta Çang ª, chÌ là m¶t håt bøi trong 
th‰ gi§i mà thôi. Ngoài ra các th‰ gi§i khác, sÓ lÜ®ng 
không cách chi mà tính Ç‰m ÇÜ®c. Trong m¶t sÓ Kinh Çi‹n 
ÇŠu dùng H¢ng hà sa sÓ (sÓ cát sông H¢ng) Ç‹ Çåi bi‹u, 
b°n Kinh này dùng sÓ håt bøi Ç‹ Çåi bi‹u. Tên g†i tuy 
ch£ng giÓng, nhÜng š nghïa ÇŠu giÓng nhau. 

‘’ TÃt cä ÇŠu tø nÖi chÜ PhÆt.’’ Nh»ng bÆc BÒ Tát 
ÇŠu tø tÆp nÖi ch‡ ñÙc PhÆt. 

‘’ Cung kính cúng dÜ©ng nghe PhÆt pháp.’’ MÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, nói pháp 
không Çiên Çäo, tÃt cä chúng sinh nghe PhÆt nói pháp 
không Çiên Çäo rÒi, liŠn minh båch pháp không Çiên Çäo. 
Pháp không Çiên Çäo là gì ? TÙc là pháp phá vô minh. 
N‰u phá ÇÜ®c vô minh thì dÙt ÇÜ®c tÆp khí phiŠn não, 
ch£ng còn Çiên Çäo n»a. 

Vì có vô minh mà sinh ho¥c, sinh ho¥c thì Çi tåo Çû 
thÙ nghiŒp, sau Çó thì th† Çû thÙ quä báo, Çó là khªi ho¥c 
tåo nghiŒp th† quä báo. 
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‘’ Trang Nghiêm Tràng thÃy rõ môn này.’’ TÃt cä 
chúng sinh Ç‰n ch‡ chÜ PhÆt Ç‹ nghe pháp, cung kính PhÆt, 
cúng dÜ©ng PhÆt, cänh gi§i này vÎ Trang Nghiêm Tràng 
Thiên VÜÖng thÃy rõ. 

 

Bi‹n tâm chúng sinh không nghï bàn 
Không trø không Ç¶ng không ch‡ nÜÖng 
PhÆt trong m¶t niŒm ÇŠu thÃy rõ 
DiŒu Trang Nghiêm Thiên ng¶ môn này. 

 
‘’ Bi‹n tâm chúng sinh không nghï bàn.’’ Chúng 

sinh tÙc là chúng duyên giä h®p mà sinh. Có rÃt nhiŠu 
giÓng loài, m‡i loài có nhân duyên cûa m‡i loài mà sinh. 
Thông thÜ©ng có bÓn thÙ sinh :  

1. Sinh b¢ng thai, nhÜ loài thú Çi b¢ng bÓn chân.  
2. Sinh b¢ng trÙng, nhÜ phi cÀm hai chân.  
3. Sinh b¢ng Äm thÃp nhÜ loåi côn trùng.  
4. Sinh b¢ng bi‰n hóa nhÜ bÜÖm bÜ§m. Con ngÜ©i 

thì sinh b¢ng thai. NgÜ©i tr©i thì hóa sinh, chúng sinh cõi 
C¿c Låc Th‰ Gi§i là hóa sinh trên hoa sen, chúng sinh ÇÎa 
ngøc là nghiŒp cäm hóa sinh. 

 

Nói r¶ng hÖn, chúng sinh có chín loài :  
1. Thai sinh.  
2. Noãn sinh.  
3. ThÃp sinh.  
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4. Hóa sinh.  
5. Có s¡c.  
6. Không s¡c.  
7. Có tÜªng.  
8. Không tÜªng.  
9. Ch£ng có tÜªng ch£ng không tÜªng. 
 

Trong Kinh Læng Nghiêm, tám loài ÇÒng nhÜ ª trên, 
riêng còn vài loài n»a là : Ch£ng có s¡c, ch£ng không s¡c, 
ch£ng có tÜªng, ch£ng không tÜªng, c¶ng thành mÜ©i hai 
loài. ThÆt ra Çåi ÇÒng ti‹u dÎ, n¶i dung ch£ng khác mÃy. 

Tâm chúng sinh nhÜ bi‹n cä, không th‹ nghï bàn. 
Pháp gi§i tuy l§n nhÜng không ra ngoài tâm cûa chúng 
sinh. Tâm chúng sinh tuy nhÕ, nhÜng bao kh¡p pháp gi§i. 
Vì quan hŒ nhÜ vÆy cho nên nói : Tâm pháp, PhÆt pháp, 
chúng sinh pháp ch£ng có s¿ khác nhau. Pháp gi§i l§n, tâm 
lÜ®ng chúng sinh cÛng l§n, PhÆt tánh cÛng l§n, cho nên 
bi‹n tâm cûa chúng sinh, ch£ng có cách chi dùng ngôn ng» 
Ç‹ diÍn Çåt. Vì nó không th‹ suy nghï, không th‹ luÆn bàn. 

‘’ Không trø không Ç¶ng không ch‡ nÜÖng.’’ Tâm 
chúng sinh ch£ng chÃp trÜ§c trø vào ch‡ nào. Trong Kinh 
Kim Cang nói : ‘’ Ðng vô sª trø nhi sanh kÿ tâm,’’ tâm là 
nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh. Bát nhã trí huŒ 
vÓn hiŒn tiŠn, tâm ch£ng có m¶t xÙ sª nào. Vì tâm là vô trø 
vô bÃt trø. 
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‘’ Trong m¶t niŒm PhÆt ÇŠu thÃy rõ.’’ PhÆt ª trong 
m¶t niŒm ÇŠu bi‰t và thÃy rõ tÃt cä m†i tâm niŒm, m†i tÜ 
tÜªng cûa chúng sinh. 

‘’ DiŒu Trang Nghiêm Thiên ng¶ môn này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ DiŒu Trang Nghiêm Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

       Låi n»a, Th©i PhÀn Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, phát khªi cæn lành 
cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† vïnh 
viÍn lìa khÕi Üu bi kh° não. 
 
 Nay giäng ti‰p theo. VÎ Th©i PhÀn Thiên VÜÖng 
thu¶c vŠ døc gi§i, tØng tr©i thÙ ba (tr©i Då Ma). VÎ này 
khi‰n cho chúng sinh, sinh khªi cæn lành, và làm cho 
chúng sinh thoát khÕi Üu sÀu phiŠn não, cäi tà quy chánh, 
bÕ ác hÜ§ng thiŒn, bÕ mê vŠ giác, thì vïnh viÍn lìa khÕi Üu 
bi kh° não, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ Thiên VÜÖng này 
Ç¡c ÇÜ®c. 
 

DiŒu Quang Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, vào kh¡p tÃt cä cänh gi§i. 
 
 VÎ DiŒu Quang Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c tÃt cä phÜÖng 
tiŒn pháp môn, vào kh¡p tÃt cä cänh gi§i trong mÜ©i 
phÜÖng cõi nÜ§c. VÎ này không nh»ng thÃy rõ cänh gi§i 
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cûa chÜ PhÆt và cänh gi§i cûa chúng sinh, mà còn nhÆp vào 
cänh gi§i này, nhÜng không bÎ cänh gi§i chuy‹n, cÛng 
ch£ng tùy thuÆn cänh gi§i, có ÇÎnh l¿c mà ch£ng Ç¶ng tâm, 
Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

Vô TÆn HuŒ Công ñÙc Tràng Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi bi luân 
diŒt trØ tÃt cä hoån nån. 

 

VÎ Vô TÆn HuŒ Công ñÙc Tràng Thiên VÜÖng này, 
trí huŒ không cùng tÆn và công ÇÙc nhÜ tràng báu. VÎ này 
diŒt trØ tÃt cä hoån nån nhÜ bŒnh hoån, tai hoån, h†a hoån, 
hÕa hoån, thûy hoån, phong hoån .v.v. 

Và còn có m¶t thÙ hoån n»a Çó là tâm hoån, tÙc là 
hoån ÇÜ®c hoån mÃt. N‰u không ÇÜ®c vÆt mong muÓn thì, 
nghï h‰t biŒn pháp Ç‹ chi‰m cho ÇÜ®c Çó là hoån ÇÜ®c. ñã 
ÇÜ®c rÒi thì låi s® mÃt Çó là hoån mÃt. VÎ Thiên VÜÖng này 
dùng Çåi bi luân, Ç‰n kh¡p tÃt cä ch‡ hoån nån. NÖi nào mà 
có hoån nån thì, có vÎ này dùng Çåi bi luân Çi diŒt trØ. ñåi 
bi luân tÙc là tâm Çåi bi. VÎ này dùng tâm Çåi bi Çi cÙu tÃt 
cä kh° hoån nån cûa chúng sinh, Çó là môn giäi thoát cûa 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

ThiŒn Hóa ñoan Nghiêm Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ tÃt cä tâm cûa 
chúng sinh trong ba Ç©i. 
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VÎ ThiŒn Hóa ñoan Nghiêm Thiên VÜÖng, khéo vŠ 

s¿ giáo hóa và rÃt Çoan chánh trang nghiêm, m¡t ch£ng 
nhìn xiên, tai ch£ng nghe lŒch, khi ngÒi thì ngay ng¡n, Çi 
thì uy nghiêm. Dùng phÜÖng pháp quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, 
Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, và còn bi‰t rõ tÃt cä tâm 
chúng sinh trong ba Ç©i nào là thiŒn, là ác, tham, sân, si, 
bÃt cÙ tâm gì, vÎ này ÇŠu bi‰t rõ, không nh»ng bi‰t m¶t Ç©i 
mà còn bi‰t ba Ç©i, Çó là môn giäi thoát mà vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

T°ng Trì ñåi Quang Minh Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ñà la ni quang 
minh, ghi nh§ tÃt cä các pháp không quên 
mÃt. 

 
VÎ T°ng Trì ñåi Quang Minh Thiên VÜÖng, có Çåi 

trí huŒ, Çåi quang minh, t°ng tÃt cä các pháp, trì vô lÜ®ng 
nghïa. BÃt cÙ viŒc gì, không cÀn ép phäi nh§, chÌ cÀn qua 
tai m¡t, thì vïnh viÍn không bao gi© quên. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i môn ñà la ni quang minh. 

Ghi nh§ giÓng nhÜ dùng tay cÀm vÆt gì, nh§ rÃt rõ 
ràng, không quên. Ghi nh§ tÃt cä các pháp, tÙc là s¡c pháp, 
tâm pháp, tâm sª pháp, bÃt tÜÖng Üng pháp, vô vi pháp. 
Nh»ng pháp này ÇŠu nh§ h‰t không quên. Làm th‰ nào Ç‹ 
không quên mÃt ? TÙc là xem Kinh Çi‹n cho nhiŠu, 
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nghiên cÙu Kinh Çi‹n, lâu dÀn thì t¿ nhiên së khai mª Çåi 
trí huŒ, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃt TÜ Nghì HuŒ Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, phÜÖng tiŒn không nghï 
bàn, khéo vào t¿ tánh cûa tÃt cä nghiŒp. 

 
VÎ BÃt TÜ Nghì HuŒ Thiên VÜÖng, có trí huŒ không 

th‹ nghï bàn, giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, cÛng Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ không th‹ nghï bàn. VÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c m¶t thÙ tam mu¶i, dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn 
pháp môn, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† phát 
bÒ ÇŠ tâm, tu hånh BÒ Tát. ñŠu tØ trong t¿ tánh sinh ra. 
PhÜÖng tiŒn pháp môn này khéo nhÆp vào tÃt cä nghiŒp, Ç‹ 
giáo hóa chúng sinh. 

 

Luân TŠ Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, phÜÖng tiŒn chuy‹n bánh xe pháp, 
Ç‹ thành thøc chúng sinh. 

 
VÎ Luân TŠ Thiên VÜÖng hi‹u bi‰t cänh gi§i cûa ÇÙc 

PhÆt, chuy‹n bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chuy‹n 
bánh xe pháp, tÙc là giäng Kinh thuy‰t pháp, khi‰n cho 
chúng sinh thành quä vÎ PhÆt, Ç¡c ÇÜ®c vô thÜ®ng chánh 
Ç£ng chánh giác. VÎ này muÓn khi‰n cho chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c quä vÎ PhÆt vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác, cho 
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nên trÜ§c dùng phÜÖng tiŒn pháp môn, quyŠn xäo phÜÖng 
tiŒn tØ bi cÙu Ç¶, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

 

Quang DiŒm Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, m¡t r¶ng l§n quán sát kh¡p 
chúng sinh, mà Ç‰n ÇiŠu phøc. 

 
VÎ Quang DiŒm Thiên VÜÖng có quang minh màu 

lºa ng†n, do trí huŒ mà thành t¿u. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c m¡t trí 
huŒ r¶ng l§n. M¡t trí huŒ này sinh ra ª ch‡ nào ? Ÿ tåi 
m‡i l‡ chân lông, cho nên vÎ này quán sát ÇÜ®c kh¡p h‰t 
thäy chúng sinh, thÃy chúng sinh nào cÖ duyên thành thøc 
thì, Ç‰n giáo hóa chúng sinh Çó, khi‰n cho h† phát bÒ ÇŠ 
tâm, chÙng vô thÜ®ng Çåo. VÎ này quán sát m‡i chúng sinh 
khi nào Ç¶ ÇÜ®c, thì lúc Çó së Ç‰n Ç¶. Chúng sinh nào nên 
dùng thân gì Ç‹ Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn thân Çó Ç‹ thuy‰t pháp. 

Ví nhÜ, nên dùng thân PhÆt Ç‹ Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn thân 
PhÆt Ç‹ thuy‰t pháp cho h† nghe. Nên dùng thân BÒ Tát Ç¶ 
ÇÜ®c, thì hiŒn thân BÒ Tát Ç‹ thuy‰t pháp. Nên dùng thân 
A La Hán Ç‹ Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn thân A La Hán Ç‹ thuy‰t 
pháp. Nên dùng thân ñ‰ thích, t‹ tÜ§ng, trÜªng giä, Tÿ 
kheo, Tÿ kheo ni, cÜ sï nam, cÜ sï n» .v.v., Ç¶ ÇÜ®c thì hiŒn 
các thÙ thân Ç‹ thuy‰t pháp. Cho nên vÎ này quán cÖ ÇÀu 
giáo, vì ngÜ©i thuy‰t pháp, dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp 
môn, Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh bÕ tà 
vŠ chánh, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            124 
 

  

 

Quang Chi‰u Thiên VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, vÜ®t khÕi tÃt cä nghiŒp chÜ§ng, 
không thuÆn theo ch‡ làm cûa ma. 

 
VÎ Quang Chi‰u Thiên VÜÖng này, phóng Çåi quang 

minh, chi‰u sáng ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i, cho nên không 
tùy thuÆn theo ch‡ cûa ma. Ma thu¶c vŠ Çen tÓi, nhÜng Çåi 
quang minh phá trØ Çen tÓi. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
vÜ®t khÕi tÃt cä nghiŒp chÜ§ng. 

TÃt cä nghiŒp chÜ§ng có báo chÜ§ng và phiŠn não 
chÜ§ng. NghiŒp chÜ§ng tÙc là tåo tÃt cä nghiŒp ác làm 
chÜ§ng ngåi tâm tu Çåo. Báo chÜ§ng tÙc là nghiŒp Çã tåo ra 
phäi th† quä báo, quä báo này cÛng chÜ§ng ngåi s¿ tu Çåo. 
Làm súc sinh thì không dÍ gì nghe Kinh nghe pháp, làm 
ngå qu› thì càng không dÍ gì nghe ÇÜ®c PhÆt pháp, nh»ng 
loåi chúng sinh này không dÍ gì tu Çåo. PhiŠn não chÜ§ng 
tÙc là ngÜ©i tu Çåo phiŠn não quá nhiŠu, cÛng së chÜ§ng 
ngåi s¿ tu Çåo. TÃt cä chÜ§ng này ÇŠu gÀn v§i ma, n‰u 
không cÄn thÆn thì së låc vào ÇÜ©ng ma. 

VÎ Thiên VÜÖng này dùng trí huŒ Ç‹ chi‰u soi, chi‰n 
th¡ng ma quân, không tùy thuÆn ch‡ làm cûa ma. Ma 
vÜÖng dåy ÇØng bÓ thí, nhÜng vÎ này nhÃt quy‰t bÓ thí. Ma 
vÜÖng dåy ÇØng trì gi§i, nhÜng vÎ này nhÃt ÇÎnh phäi trì 
gi§i. Ma vÜÖng dåy ÇØng tinh tÃn, vÎ này nhÃt ÇÎnh phäi 
tinh tÃn. Ma vÜÖng dåy nóng giÆn, nhÜng vÎ này nhÃt ÇÎnh 
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phäi nhÅn nhøc. Ma vÜÖng dåy ÇØng chuy‹n bánh xe pháp, 
vÎ này nhÃt ÇÎnh phäi chuy‹n bánh xe pháp. Ma vÜÖng dåy 
ÇØng tham thiŠn, vÎ này nhÃt ÇÎnh tham thiŠn. Tóm låi, vÎ 
này không chuy‹n theo ma cänh, Çó là môn giäi thoát cûa 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

        Ph° Quán Sát ñåi Danh XÜng Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khéo dåy bäo 
tÃt cä các Thiên chúng, khi‰n cho h† tâm 
ÇÜ®c thanh tÎnh. 
 
 VÎ Ph° Quán Sát ñåi Danh XÜng Thiên VÜÖng quán 
sát kh¡p h‰t thäy tÃt cä các Thiên chúng. Vì tÃt cä các 
Thiên chúng quá sung sÜ§ng, dÍ quên tu hành, cho nên vÎ 
Thiên VÜÖng này dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ 
dÅn dø tÃt cä Thiên chúng, khi‰n cho h† hi‹u PhÆt pháp, 
dåy bäo các Thiên chúng ti‰p th† PhÆt pháp, nhÆn chân tu 
hành, sinh tâm thanh tÎnh, khº trØ v†ng niŒm h‡n tåp, Çó là 
môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, Th©i PhÀn Thiên VÜÖng 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä Thiên chúng Th©i PhÀn mà nói ra 
bài kŒ. 
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 Lúc Çó vÎ Th©i PhÀn Thiên VÜÖng, nÜÖng sÙc Çåi oai 
ÇÙc thÀn thông cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên 
chúng Th©i PhÀn (tr©i Då Ma) mà nói kŒ tán thán công ÇÙc 
cûa PhÆt. 
 

 PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p xa xÜa 
 ñã såch bi‹n Üu não th‰ gian 
 Ch£ng còn nhiÍm trÀn thanh tÎnh Çåo 
 ñèn trí huŒ luôn chi‰u chúng sinh. 
 
 ‘’ PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p xa xÜa.’’ PhÆt trong vô 
lÜ®ng vô biên ki‰p vŠ trÜ§c ch£ng có Üu não. 
 ‘’ ñã såch bi‹n Üu não th‰ gian.’’ PhÆt trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, Çã cån såch bi‹n Üu não th‰ gian, 
ch£ng còn chút Üu não nào tÒn tåi. 
 ‘’ Ch£ng còn nhiÍm trÀn thanh tÎnh Çåo.’’ PhÆt dÙt 
h‰t tÃt cä nhiÍm ô thì Çåi Çåo së thanh tÎnh. 
 ‘’ ñèn trí huŒ luôn chi‰u chúng sinh.’’ ñåo thanh 
tÎnh này vïnh viÍn chi‰u soi tâm chúng sinh, trª thành Çèn 
trí huŒ tâm. ñèn tâm này thÜ©ng sáng không t¡t, khi‰n cho 
chúng sinh hi‹u ÇÜ®c th‰ gian này là kh° nhiŠu vui ít, mà 
s§m thoát khÕi tam gi§i, Ç¡c ÇÜ®c khoái låc vïnh cºu. 
 

 Pháp thân NhÜ Lai thÆt r¶ng l§n 
 MÜ©i phÜÖng b© mé không th‹ ÇÜ®c 
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 TÃt cä phÜÖng tiŒn không hån lÜ®ng 
 DiŒu Quang Minh Thiên vào môn này. 
 
 ‘’ Pháp thân NhÜ Lai thÆt r¶ng l§n.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt vô tåi vô bÃt tåi, Ç¥c biŒt r¶ng l§n, không b© không 
mé, cÛng có th‹ nói là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. 
 ‘’ MÜ©i phÜÖng b© mé không th‹ ÇÜ®c.’’ N‰u Çi Ç‰n 
b© mé mÜ©i phÜÖng, tìm pháp thân cûa PhÆt, thì tìm cÛng 
ch£ng ÇÜ®c. Tåi sao ? Vì pháp thân cûa PhÆt vÜ®t qua 
mÜ©i phÜÖng. 
 ‘’ TÃt cä phÜÖng tiŒn không hån lÜ®ng.’’ TÃt cä 
phÜÖng tiŒn pháp môn cûa PhÆt, cÛng không b© không b‰n, 
ch£ng có gi§i hån nhÃt ÇÎnh. 

‘’ DiŒu Quang Minh Thiên nhÆp môn này.’’  VÎ DiŒu 
Quang Minh Thiên VÜÖng có trí huŒ vào ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

Sinh già bŒnh ch‰t Üu bi kh° 
Th‰ gian bÙc bách không ngØng nghÌ 
ñåi sÜ thÜÖng sót thŒ tiêu trØ 
Vô TÆn HuŒ Quang giác ng¶ ÇÜ®c. 
 
‘’ Sinh già bŒnh ch‰t Üu bi kh°.’’ PhÆt vì muÓn chÃm 

dÙt : sinh già bŒnh ch‰t bÓn s¿ kh° l§n, m§i xuÃt gia tu 
hành. PhÆt tÀm Çåo tu kh° hånh sáu næm, nhÜng không 
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ÇÜ®c phÜÖng pháp giäi thoát, cuÓi cùng tïnh t†a dÜ§i c¶i 
bÒ, ÇŠ hÓt nhiên Çåi ng¶, bi‰t ÇÜ®c nguÒn gÓc vòng sinh tº, 
là tØ vô minh khªi, tiêu diŒt ÇÜ®c vô minh thì tiêu diŒt ÇÜ®c 
bÓn thÙ kh° này. 

M¶t sÓ ngÜ©i trên th‰ gi§i này, không nh»ng không 
giác ng¶ kh° vŠ : sinh già bŒnh ch‰t, mà còn nhiÍm kh° 
cho là vui, mà không bi‰t giác ng¶. Khi sinh thì hÒ ÇÒ Ç‰n 
th‰ gi§i này, khi ch‰t thì hÒ ÇÒ r©i khÕi th‰ gi§i này. Khi 
Ç‰n thì không rõ vì sao mà Ç‰n ? Khi Çi thì cÛng ch£ng 
bi‰t vì sao mà Çi ? Tóm låi, sinh tØ Çâu Ç‰n ? Ch‰t Çi vŠ 
Çâu ? VÃn ÇŠ này ch£ng ai muÓn bi‰t, cÛng ch£ng có ai 
muÓn giác ng¶, cho nên hÒ ÇÒ mà Ç‰n, hÒ ÇÒ mà Çi.  

ñÙc PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p tu Çû thÙ hånh môn, 
ÇŠu vì chÃm dÙt sinh tº. Cho nên Ç©i ngÜ©i tØ nhÕ l§n dÀn, 
trÜªng thành rÒi già Çi, già sinh ra Çû thÙ bŒnh, do bŒnh mà 
ch‰t, Çó là bÓn s¿ kh° l§n cûa Ç©i ngÜ©i. 

‘’ Th‰ gian bÙc bách không ngØng nghÌ.’’ Ðu sÀu bi 
ai ÇŠu là kh°, nh»ng s¿ kh° này, bÙc bách tÃt cä chúng sinh 
th‰ gian, ch£ng có th©i gian dØng nghÌ. 

‘’ ñåi sÜ thÜÖng sót thŒ tiêu trØ.’’ ñåi sÜ tÙc là PhÆt, 
PhÆt thÜÖng sót tÃt cä chúng sinh, cho nên phát nguyŒn diŒt 
trØ tÃt cä kh° cûa chúng sinh. 

‘’ Vô TÆn HuŒ Quang giác ng¶ ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này vÎ Vô TÆn HuŒ Quang Thiên VÜÖng giác ng¶, hi‹u bi‰t 
ÇÜ®c. 

 

Trí PhÆt nhÜ huyÍn không gì ngåi 
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ThÃu rõ các pháp trong ba Ç©i 
Vào kh¡p trong tâm hånh chúng sinh 
ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng chÙng môn 
này. 
 
‘’ Trí PhÆt nhÜ huyÍn không gì ngåi.’’ Trí huŒ cûa 

PhÆt nhÜ huyÍn, giÓng nhÜ ch£ng chân thÆt, nhÜng thÆt ra 
là chân thÆt. Trí huŒ này ch£ng gì chÜ§ng ngåi ÇÜ®c, thÃy 
rõ thÆt tÜ§ng cûa tÃt cä các pháp, thÃy rõ nghiŒp tÜ§ng, Çåo 
tÜ§ng, phiŠn não tÜ§ng cûa tÃt cä chúng sinh. Tóm låi, thÃu 
triŒt ÇÜ®c tÜ tÜªng cûa tÃt cä chúng sinh. 

‘’ ThÃu rõ các pháp trong ba Ç©i.’’ ThÙ trí huŒ nhÜ 
huyÍn này, liÍu Çåt ÇÜ®c các pháp quá khÙ, các pháp hiŒn 
tåi, các pháp vÎ lai. Cho nên nói pháp cûa PhÆt nói trong ba 
Ç©i, ÇŠu thÃy rõ thâm sâu, thông Çåt vô ngåi. 

‘’ Vào kh¡p trong tâm hånh chúng sinh.’’ Trí huŒ  
cûa PhÆt nhÜ huyÍn tam mu¶i, thÙ trí huŒ hÜ huyÍn này, 
bi‰t ÇÜ®c trong tâm tÃt cä chúng sinh nghï tÜªng gì ? Làm 
nh»ng gì ? Và còn nhÆp vào ÇÜ®c trong tâm hånh cûa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† phát bÒ ÇŠ tâm, s§m thành 
PhÆt Çåo. 

‘’ ThiŒn Hóa Thiên VÜÖng chÙng môn này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ ThiŒn Hóa ñoan Nghiêm Thiên VÜÖng minh 
båch ÇÜ®c. 
 

 B© mé t°ng trì không th‹ ÇÜ®c 
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 BiŒn tài nhÜ bi‹n cÛng vô tÆn 
Chuy‹n ÇÜ®c bánh xe pháp thanh tÎnh  
Giäi thoát này cûa ñåi Quang Thiên. 
 
‘’ B© mé t°ng trì không th‹ ÇÜ®c.’’ T°ng trì tÙc là : 

t°ng thân khÄu š ba nghiŒp thanh tÎnh, trì gi§i ÇÎnh huŒ ba 
h†c viên minh. T°ng là t°ng tÃt cä các pháp, trì là hành tÃt 
cä các pháp. T°ng tÃt cä pháp, trì vô lÜ®ng nghïa. Ý nghïa 
t°ng trì có vô lÜ®ng vô biên s¿ giäi thích, cho nên nói b© 
mé không th‹ ÇÜ®c. 

‘’ BiŒn tài nhÜ bi‹n cÛng vô tÆn.’’ BÓn biŒn tài vô 
ngåi cûa PhÆt, giÓng nhÜ bi‹n cä, ch£ng cùng tÆn.  

BÓn vô ngåi tÙc là bÓn thÙ trí biŒn thuy‰t pháp cûa 
PhÆt BÒ Tát, nÖi š nghiŒp giäi là trí, nÖi khÄu nghiŒp giäi là 
biŒn. BÓn vô ngåi biŒn tài là :  

1. Pháp  vô  ngåi  biŒn  tài.  
2. Nghïa vô ngåi biŒn tài.  
3. TØ vô ngåi biŒn tài.  
4. Låc thuy‰t vô ngåi biŒn tài.  
 

Tóm låi tÙc là biŒn tài vô ngåi, nói ngang nói d†c, 
nói thô nói t‰, bÃt cÙ nói th‰ nào cÛng ÇŠu có lš. 

‘’ Chuy‹n ÇÜ®c bánh xe pháp thanh tÎnh.’’ ThÜ©ng 
chuy‹n bánh xe pháp thanh tÎnh không th‹ nghï bàn, phá 
trØ tâm ô nhiÍm cûa chúng sinh, mà Ç¡c ÇÜ®c tâm thanh 
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tÎnh. Tâm thanh tÎnh, thân thanh tÎnh thì pháp t¿ nhiên 
thanh tÎnh. 

‘’ Giäi thoát này cûa ñåi Quang Thiên.’’ Cänh gi§i 
này vÎ T°ng Trì ñåi Quang Minh Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

 

Tánh nghiŒp r¶ng l§n không cùng tÆn 
Trí huŒ giác ng¶ khéo khai thÎ 
TÃt cä phÜÖng tiŒn không nghï bàn 
HuŒ Thiên VÜÖng ng¶ vào môn này. 
 
‘’ Tánh nghiŒp r¶ng l§n không cùng tÆn.’’ NghiŒp 

cûa chúng sinh r¶ng l§n vô biên, không cùng tÆn. Vì 
nghiŒp ch£ng có hình tÜ§ng, n‰u có hình tÜ§ng thì s§m Çã 
ÇÀy kh¡p hÜ không, không ch‡ dung chÙa. 

NghiŒp là gì ? Phàm dÃy khªi tâm niŒm, bÃt cÙ là 
thiŒn ho¥c là ác ÇŠu là nghiŒp. Khªi niŒm thiŒn thì tåo ra 
nghiŒp thiŒn. Khªi niŒm ác thì tåo ra nghiŒp ác. M†i s¿ 
viŒc n‰u chÃp tÜ§ng là tåo nghiŒp, không chÃp tÜ§ng là giäi 
thoát. Phàm phu chÌ hi‹u ÇÜ®c tåo nghiŒp, BÒ Tát thì hi‹u 
ÇÜ®c giäi thoát. Vì phàm phu khªi tâm v†ng Çi làm, cho 
nên là tåo nghiŒp. BÒ Tát dùng m¶t phi‰n tâm thanh tÎnh Çi 
làm, cho nên là giäi thoát. Giäi thoát là trØ såch phiŠn não 
ba Ç¶c ª trong tâm, thì Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. Tåo nghiŒp là thÃy 
cänh khªi tâm tham mà tåo thành ba nghiŒp (thân, khÄu, š) 
nhiÍm ô và mê ho¥c. 
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‘’ Trí huŒ giác ng¶ khéo khai thÎ.’’ PhÆt là ngÜ©i có 
trí huŒ l§n, minh båch tÃt cä Çåo lš, cho nên khéo khai thÎ 
tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh minh båch s¿ vui 
th‰ gian là tåm th©i, s¿ vui xuÃt th‰ gian là vïnh viÍn. 

‘’ TÃt cä phÜÖng tiŒn không nghï bàn.’’ PhÆt dùng tÃt 
cä phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh, pháp phÜÖng tiŒn 
này không th‹ nghï bàn, bÃt cÙ loài chúng sinh nào cÛng 
ÇŠu minh båch ti‰p th†, y pháp phøng hành. 

‘’ HuŒ Thiên VÜÖng ng¶ vào môn này.’’ Môn giäi 
thoát pháp phÜÖng tiŒn này, vÎ BÃt Khä TÜ Nghì HuŒ Thiên 
VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chuy‹n bánh xe pháp không nghï bàn 
Hi‹n bày tu tÆp Çåo bÒ ÇŠ 
Vïnh diŒt tÃt cä kh° chúng sinh 
Luân TŠ Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 
‘’ Chuy‹n bánh xe pháp không nghï bàn.’’ PhÆt 

thÜ©ng chuy‹n bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh, chuy‹n 
Ç¶ng bánh xe pháp vi diŒu không th‹ nghï bàn. DiŒu là 
không th‹ tä, bánh xe pháp là chuy‹n Ç¶ng h¢ng thÜ©ng, 
nhÜ bánh xe ti‰n vŠ phía trÜ§c mà không thÓi lùi. 

‘’ Hi‹n thÎ tu tÆp Çåo bÒ ÇŠ.’’ PhÆt chÌ thÎ chúng sinh 
rÃt rành måch rõ ràng, tu hành nhÜ th‰ nào ? Døng công 
nhÜ th‰ nào ? ñ¡c ÇÜ®c giác Çåo nhÜ th‰ nào ? N‰u 
không døng công tu hành, thì không th‹ Ç¡c ÇÜ®c giác Çåo. 
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Do Çó : ‘’ Có làm thì có thu hoåch, làm nhiŠu thì thu hoåch 
nhiŠu ‘’ ch£ng có chuyŒn không làm mà có thu hoåch. 
NgÜ©i tu Çåo døng công m¶t phÀn thì có m¶t phÀn l®i ích, 
gÀn giác Çåo m¶t bÜ§c. Làm nh»ng viŒc khác thÜ©ng, lãng 
phí công phu, mà không ÇÜ®c k‰t quä. ChÌ có tu hành pháp 
môn này, làm m¶t chút thì có hiŒu quä m¶t chút. 

‘’ Vïnh diŒt tÃt cä kh° chúng sinh.’’ Phäi thÆt tâm tu 
hành, thì m§i Ç¡c ÇÜ®c Çåo lš giác ng¶, m§i vïnh diŒt ÇÜ®c 
thÓng kh° cûa chúng sinh. Tåi sao chúng sinh kh° ? Vì 
không giác ng¶, vì có vô minh cho nên tåo Çû thÙ nghiŒp, 
do Çó th† Çû thÙ quä báo. N‰u phá trØ vô minh, thì së giác 
ng¶, thì kh° cûa chúng sinh vïnh viÍn tiêu diŒt. 

‘’ Luân TŠ Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ Cänh gi§i 
phÜÖng tiŒn pháp môn này vÎ Luân TŠ Thiên VÜÖng Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Thân thÆt NhÜ Lai vÓn không hai 
VÆt Ùng theo hình kh¡p th‰ gian 
Chúng sinh ÇŠu thÃy ª trÜ§c h† 
Cänh gi§i này cûa Quang DiŒm Thiên. 
 
‘’ Thân thÆt NhÜ Lai vÓn không hai.’’ Thân thÆt tÙc 

là pháp thân. Thân thÆt cûa PhÆt không nh»ng không hai 
mà m¶t cÛng ch£ng có. Tåi sao ? Vì thân thÆt cûa PhÆt vô 
tÜ§ng vô bÃt tÜ§ng, vô tåi vô bÃt tåi. 
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‘’ VÆt Ùng theo hình kh¡p th‰ gian.’’ Thân thÆt cûa 
PhÆt, Ùng cÖ cûa chúng sinh, theo cæn tính cûa chúng sinh, 
Ç‹ vì chúng sinh mà thuy‰t pháp. Do Çó :‘’ Quán cÖ ÇÀu 
giáo ‘’ (theo bŒnh cho thuÓc), tÙc cÛng là vì chúng sinh 
thuy‰t pháp. ñÓi v§i ngÜ©i cæn tính ti‹u thØa thì nói pháp 
ti‹u thØa, ngÜ©i cæn tính Çåi thØa, thì nói pháp Çåi thØa. 
TÙc là theo bŒnh bÓc thuÓc. ñÓi v§i bŒnh nhiŒt thì dùng 
thuÓc giäi nhiŒt Ç‹ ÇÓi trÎ, bŒnh hàn thì dùng thuÓc nhiŒt Ç‹ 
ÇÓi trÎ, nhÜ th‰ thì m§i h‰t bŒnh. Cho nên thân cûa PhÆt 
sung mãn th‰ gian, Çi cÙu chúng sinh ra khÕi bi‹n kh°. 

‘’ Chúng sinh ÇŠu thÃy ª trÜ§c h†.’’ TÃt cä chúng 
sinh ÇŠu cäm thÃy PhÆt Çang ª trÜ§c m¥t mình, ÇÓi diŒn 
thuy‰t pháp cho mình. 

‘’ Cänh gi§i này cûa Quang DiŒm Thiên.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ Quang DiŒm Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

N‰u có chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt 
TÃt së dÙt såch các nghiŒp chÜ§ng 
Lìa các ma nghiŒp h£n không còn 
Quang Chi‰u Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
này. 
 
‘’ N‰u có chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt.’’ Giä sº  chúng 

sinh nào, thÃy ÇÜ®c báo thân cûa PhÆt, thì nghiŒp chÜ§ng 
së tiêu diŒt. PhÆt có ba thân :  
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1. Pháp thân : Ch£ng có hình tÜ§ng, là chân nhÜ 
thÆt tÜ§ng. PhÆt không trø th‰, cÛng ch£ng phäi không trø 
th‰. VŠ th©i gian thì d†c cùng tam t‰, vŠ không gian thì 
ngang kh¡p mÜ©i phÜÖng, Çó cÛng là tánh linh cûa PhÆt, 
hiŒu là Tÿ Lô Giá Na, dÎch là "bi‰n nhÃt thi‰t xÙ" (kh¡p 
cùng m†i nÖi). 

2. Báo thân : Là thân tÜ§ng trang nghiêm quang 
minh thanh tÎnh, là thân thÜ©ng trø bÃt diŒt. PhÆt träi qua ba 
Çåi A tæng kÿ ki‰p, tu vô lÜ®ng phÜ§c ÇÙc và trí huŒ m§i 
Ç¡c ÇÜ®c báo thân, hiŒu là Lô Xá Na, dÎch là "tÎnh mãn". 
Báo thân này thanh tÎnh, nhÜ ánh sáng m¥t tr©i, chi‰u ÇÀy 
kh¡p toàn th‰ gian. 

3. −ng thân : Là tùy thuÆn cæn cÖ cûa chúng sinh 
mà hiŒn tÜ§ng, chuyên vì giáo hóa chúng sinh, hiŒu là 
Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca dÎch là "næng nhân", bi‹u thÎ 
Çåi bi. Mâu Ni dÎch là "tÎch m¥c", bi‹u thÎ Çåi trí. Låi là hóa 
thân, Ùng theo sª cÀu cûa chúng sinh, mà bi‰n hóa træm 
ngàn Ùc thân. Không nh»ng PhÆt có hóa thân mà BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm cÛng có vô lÜ®ng hóa thân. BÒ Tát dùng tâm 
Ç‹ quán sát chúng sinh th‰ gian th† kh°, bÃt cÙ có bao 
nhiêu chúng sinh cÀu cÙu, thì BÒ Tát ÇŠu ÇÒng th©i cÙu ra 
khÕi bi‹n kh°. Vì BÒ Tát có thÀn thông l¿c hóa thân. 

‘’ TÃt khi‰n dÙt såch các nghiŒp chÜ§ng.’’ Ai thÃy 
ÇÜ®c báo thân cûa PhÆt thì nghiŒp chÜ§ng, báo chÜ§ng, 
phiŠn não chÜ§ng, tÃt cä chÜ§ng cûa ngÜ©i Çó ÇŠu së dÙt 
såch. TÃt cä nghiŒp chÜ§ng ÇŠu së bi‰n thành thanh tÎnh. 
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‘’ KhÕi các ma nghiŒp tÃt không còn.’’ NghiŒp 
chÜ§ng trØ såch rÒi, thì së có ma Ç‰n nhiÍu loån dÅn dø, 
khi‰n cho ngÜ©i tu hành mÃt Çi ÇÎnh l¿c, mÃt Çi Çåo tâm. 
Làm th‰ nào vÜ®t khÕi các ma ? TÙc là siêng tinh tÃn 
không giäi Çãi, bÃt cÙ cänh gi§i gì trÜ§c m¡t, tâm không 
Ç¶ng, š không loån thì thiên ma, không có cách chi phá 
ÇÜ®c, t¿ nhiên së thÓi lui. Do Çó, së vÜ®t khÕi tÃt cä ma 
nghiŒp, vïnh viÍn không bÎ các ma nhiÍu håi. 

‘’ Quang Chi‰u Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này.’’ Cänh 
gi§i này vÎ Quang Chi‰u Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

TÃt cä chúng h¶i l§n nhÜ bi‹n 
PhÆt ª trong Çó oai sáng nhÃt 
Kh¡p mÜa pháp vÛ nhuÆn chúng sinh 
Danh XÜng Thiên VÜÖng vào môn này. 

 
‘’ TÃt cä h¶i chúng l§n nhÜ bi‹n.’’ PhÆt ª trong m‡i 

th‰ gi§i ÇŠu có pháp h¶i thuy‰t pháp. Trong m‡i pháp h¶i 
có vô lÜ®ng chÜ PhÆt, vô lÜ®ng BÒ Tát, vô lÜ®ng A La 
Hán, vô lÜ®ng chúng sinh. Trong chúng h¶i rÃt r¶ng l§n, 
giÓng nhÜ bi‹n cä, r¶ng không th‹ lÜ©ng, sâu không th‹ dò. 

‘’ PhÆt ª trong Çó oai sáng nhÃt.’’ PhÆt ª trong m‡i 
pháp h¶i, có oai ÇÙc nhÃt, có quang sáng nhÃt. Do Çó, Çåi 
oai ÇÙc thÀn thông l¿c, quang minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p 
mÜ©i phÜÖng. 
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‘’ Kh¡p mÜa pháp vÛ nhuÆn chúng sinh.’’ PhÆt 
thuy‰t pháp kh¡p h‰t thäy, giÓng nhÜ tr©i mÜa, cây l§n thì 
hút lÜ®ng nÜ§c nhiŠu, cây nhÕ thì hút lÜ®ng nÜ§c ít, thäy 
ÇŠu ÇÜ®c l®i ích pháp vÛ, tùy theo m‡i loåi, tùy theo cæn 
tính, mà thÃm nhuÀn tÃt cä chúng sinh. 

‘’ Danh XÜng Thiên VÜÖng nhÆp môn này.’’ Cänh 
gi§i môn giäi thoát này vÎ Ph° Quán ñåi Danh XÜng Thiên 
VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

Låi n»a, Thích Ca Nhân ñà La Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi hoan h› 
ghi nh§ ba Ç©i chÜ PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, 
cho Ç‰n thÃy rõ cõi thành hoåi. 

 
Ti‰p theo Kinh væn ª trên. VÎ Thích Ca Nhân ñà La 

Thiên VÜÖng, là tØng tr©i thÙ hai (tr©i ñao L®i) thu¶c vŠ 
døc gi§i. Thích Ca dÎch là "næng". Nhân ñà La dÎch là 
"thiên chû", nghïa là làm chû trên tr©i. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
m¶t môn giäi thoát là : trong khoäng m¶t niŒm có th‹ nghï 
bi‰t, trong quá khÙ chÜ PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i nhÜ th‰ nào ? 
Cho Ç‰n cõi PhÆt thành nhÜ th‰ nào ? Hoåi  nhÜ th‰ nào ? 
VÎ này nh§ ÇÜ®c cänh gi§i này rÃt rõ ràng, và còn hi‹u bi‰t 
Çåo lš này. Không nh»ng là Ç©i quá khÙ, mà Ç©i hiŒn tåi và 
Ç©i vÎ lai cÛng thÃy rõ. Vì minh båch ÇÜ®c nhiŠu cänh gi§i, 
cho nên sinh Çåi hoan h›, Çåi khoái låc. 
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Nhân ñà La còn g†i là Thích ñŠ Hoàn Nhân. Trong 
vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, vÎ này là ngÜ©i n» Ç¶c thân. 

M¶t ngày n†, vÎ này thÃy m¶t ngôi chùa c° hÜ hoåi, 
ch£ng có ai phát tâm trùng tu låi. VÎ này thÃy nhÜ vÆy thì 
trong tâm nghï : n‰u không sºa låi thì tÜ®ng PhÆt bÎ mÜa 
d¶t, gió th°i, n¡ng r†i, thÆt không Çành làm ngÖ. Do Çó, vÎ 
này phát tâm trùng tu ngôi chùa c° ngày, nhÜng sÙc l¿c cûa 
m¶t ngÜ©i có hån, không th‹ hoàn thành tâm nguyŒn. Do 
Çó, bèn Çi tìm bån bè và thân h»u, m†i ngÜ©i ÇŠu phát tâm 
trùng tu. NgÜ©i có chí thì viŒc së thành, tìm ÇÜ®c ba mÜÖi 
hai ngÜ©i phø n». Ai có tiŠn thì cúng tiŠn, có sÙc thì dùng 
sÙc, cùng nhau n‡ l¿c, ch£ng bao lâu thì sºa xong ngôi 
chùa c° hÜ hoåi, bi‰n thành ngôi chùa trang nghiêm. 

Nh© công ÇÙc trùng tu sºa chùa, ba mÜÖi ba ngÜ©i 
n» này, sau khi ch‰t sinh vŠ tr©i ñao L®i mà làm Thiên 
chû. BÓn hÜ§ng cûa cõi tr©i này m‡i hÜ§ng có tám vÎ tr©i, 
Çông tây nam b¡c c¶ng có ba mÜÖi hai vÎ tr©i. Chính gi»a 
có m¶t vÎ tr©i là ch‡ cûa ñ‰ Thích ª. Ba mÜÖi ba vÎ tr©i 
này là ba mÜÖi ba ngÜ©i phø n» làm thiên chû, Çó là 
nguÒn gÓc Thiên chû. 

NgÜ©i không bi‰t nhân duyên cûa Thiên chû thì nói 
bÆy bå, nói Thiên chû là Ç¶c h»u, là vån næng. ThÆt ra 
ch£ng phäi là Ç¶c h»u, cÛng ch£ng phäi là vån næng. Vì vÎ 
này chÌ bi‰t s¿ viŒc mÃy vån næm,  mà không bi‰t s¿ viŒc 
mÃy vån Çåi ki‰p. 

Vì không bi‰t nhân duyên vô lÜ®ng ki‰p, m§i bÎa ra 
khái niŒm m¶t vÎ chân thÀn, tåo ra m¶t vÎ thÀn cÙu kính, 
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ho¥c là thÀn viên mãn, ho¥c thÀn vån næng. ñó là tùy š tåo 
ra, muÓn tåo bao nhiêu thì tåo bÃy nhiêu, ch£ng có ai Ç‹ 
khÓng cáo. Chân thÀn cÛng xong, thÀn vån næng cÛng 
xong, ÇŠu ch£ng Çúng, cho nên lÃy sai lÀm truyŠn sai lÀm, 
truyŠn cho Ç‰n hiŒn tåi. Bây gi© là th©i Çåi khoa h†c, bÃt cÙ 
viŒc gì ÇŠu phäi träi qua s¿ khäo nghiŒm. Tôn giáo cÛng 
nhÜ th‰, n‰u không h®p v§i s¿ khäo nghiŒm cûa khoa h†c 
thì së bÎ Çào thäi, nh»ng ngÜ©i tín ngÜ«ng tôn giáo phäi 
phân tích kÏ càng, ÇØng nên ai sao mình cÛng vÆy, ch£ng 
có s¿ phán Çoán mà dÜ«ng thành mê tín, nhÜ vÆy thì së 
bi‰n thành cuÒng tín. 

 

Tr©i ñao L®i ª trên ÇÌnh núi Tu Di, thành tên là 
thành ThiŒn Ki‰n. Trong thành có lÀu báu tr†ng các, thiên 
cung rÃt hoa lŒ là ch‡ ª cûa Thích ñŠ Hoàn Nhân, tÙc cÛng 
là Ng†c Hoàng ñåi ñ‰ cûa ñåo Giáo, ch‡ ª cûa thÜ®ng Ç‰ 
Gia Tô Giáo. Tuy nhiên tên ch£ng giÓng nhau, thÆt ra tÙc là 
chû cûa cõi tr©i Tam ThÆp Tam, cÛng chÌ m¶t ngÜ©i mà 
thôi. 

VÎ Thích ñŠ Hoàn Nhân này còn có tên là tr©i ñ‰ 
Thích, là chúa cõi tr©i Tam ThÆp Tam, cõi tr©i này rÃt sung 
sÜ§ng, cho nên chÜ Thiên không thích tu thiŠn ÇÎnh, rÃt dÍ 
Ç†a låc trong sáu nÈo luân hÒi, ngay cä Thích ñŠ Hoàn 
Nhân cÛng không ngoài lŒ Ãy. ChÜ Thiên khi gÀn chŠt thì 
phát sinh næm hiŒn tÜ®ng suy. VÎ Thích ñŠ Hoàn Nhân này 
hÜªng h‰t phÜ§c báo thì phäi Çi ÇÀu thai, vÎ này bi‰t mình 
s¡p ch‰t, bèn Çi Ç‰n ch‡ ñÙc PhÆt cÀu cÙu, thÌnh giáo làm 
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th‰ nào liÍu sinh thoát tº ? PhÆt nói : ‘’Chi‰u theo nhân 
quä mà nói thì ông phäi ÇÀu thai làm lØa, ch£ng có cách chi 
cÙu vãn.’’ VÎ này nghe rÒi s® hãi vô cùng, bèn ba lÀn khÄn 
cÀu ñÙc PhÆt cÙu. PhÆt bèn cho th† tam quy và ngÛ gi§i 
làm ÇŒ tº PhÆt. 

Ch£ng bao lâu quä nhiên chuy‹n nhÆp vào thai lØa, 
con lØa cái này không duyên c§ gì bèn chåy vào trong nhà 
chû tiŒm làm bÍ ÇÒ b¢ng sÙ, chû nhân n°i giÆn, dùng gÆy 
Çánh con lØa cái, làm cho con lØa cái xÄy thai. Do Çó Tr©i 
ñ‰ Thích bèn trª vŠ låi thiên cung, kiŠn thành tín ngÜ«ng 
PhÆt pháp. Phàm là ch‡ nào trong th‰ gian có cao Tæng 
giäng Kinh thuy‰t pháp, thì vÎ Tr©i ñ‰ Thích này, dù bÆn 
r¶n træm viŒc, cÛng nhÃt ÇÎnh tranh thû th©i gi© Ç‰n nghe 
pháp, do Çó mà dÅn Ç‰n s¿ hi‹u lÀm cûa v® ông ta mà phát 
sinh m¶t cu¶c chi‰n gi»a chÜ Thiên và A Tu La. 

Con gái cûa vua A Tu La ÇËp tuyŒt trÀn, tr©i ñ‰ 
Thích tham s¡c ÇËp mà cÜ§i làm v®, do Çó có th‹ chÙng 
minh chÜ thiên sáu cõi tr©i døc gi§i, không nh»ng còn tham 
døc mà còn có døc tính nam n». 

Phàm là chúng sinh ª th‰ gian tu mÜ©i ÇiŠu lành gi» 
næm gi§i cÃm, thì së ÇÜ®c tái sanh vŠ cõi tr©i này. NhÜng ª 
Çây ch£ng phäi là nÖi cÙu kính. Do Çó : 

 

‘’ Sáu cõi tr©i døc gi§i có næm tÜ§ng suy, 
Tr©i Tam ThiŠn có nån gió l§n, 

Dù sinh vŠ cõi tr©i Phi Phi TÜªng, 
Ch£ng b¢ng vŠ cõi Tây PhÜÖng C¿c Låc.’’ 
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Th‰ gi§i C¿c Låc m§i là nÖi cÙu kính, cõi Çó hoa sen 
hóa sinh, sung sÜ§ng vô ngÀn ch£ng có phiŠn não. 

 

       Ph° XÜng Mãn Âm Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho s¡c thân 
cûa PhÆt, thanh tÎnh r¶ng l§n nhÃt, th‰ 
gian không gì so sánh ÇÜ®c. 

 
VÎ Ph° XÜng Mãn Âm Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 

thoát bi‰t s¡c thân cûa PhÆt thanh tÎnh nhÃt, r¶ng l§n nhÃt, 
bÃt cÙ Thánh nhân th‰ gian không th‹ so sánh ÇÜ®c. 

Ÿ trÜ§c có nói vŠ thân thÆt cûa PhÆt tÙc là pháp thân. 
Bây gi© nói vŠ s¡c thân cûa PhÆt tÙc là báo thân. Hóa thân 
cûa PhÆt tÙc là Ùng thân. Cho nên PhÆt có pháp thân, báo 
thân, hóa thân ba thân. S¡c thân cûa PhÆt là thanh tÎnh nhÃt, 
ch£ng có nhiÍm ô, ch£ng giÓng nhÜ thân phàm phu cûa 
chúng ta, không såch së mà dÖ bÄn. S¡c thân cûa PhÆt ÇÀy 
Çû ba mÜÖi hai tÜ§ng và tám mÜÖi vÈ ÇËp. M‡i m¶t tÜ§ng, 
m‡i m¶t vÈ ÇŠu thanh tÎnh r¶ng l§n. Báo thân cûa PhÆt 
cÛng hiŒn trong vô lÜ®ng th‰ gi§i giáo hóa chúng sinh. B¶ 
Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt này do PhÆt 
nói, PhÆt hiŒn thân Lô Xá Na ngàn trÜ®ng mà nói diŒu 
pháp. Chuy‹n Luân Thánh VÜÖng là ngÜ©i có phÜ§c ÇÙc 
tÜ§ng cûa th‰ gian, tuy nhiên cÛng có ba mÜÖi hai tÜ§ng 
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tÓt, nhÜng không th‹ so sánh v§i PhÆt. VÎ Thiên VÜÖng này 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

TØ Møc Bäo K‰ Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, mây tØ bi che kh¡p. 

 
VÎ TØ Møc Bäo K‰ Thiên VÜÖng, vì m¡t cûa vÎ này 

phóng ra mây quang minh tØ bi, chi‰u soi chúng sinh khi‰n 
cho h† sinh tín tâm. Bäo k‰ cûa vÎ này thÜ©ng tuôn ra các 
châu báu mà bÓ thí cho chúng sinh, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, mây tØ bi cûa PhÆt 
che chª bäo h¶ tÃt cä chúng sinh. Mây tØ bi cûa PhÆt khi‰n 
tÃt cä chúng sinh, ÇŠu có tâm tØ bi mà không gi‰t håi, có 
tâm bÓ thí mà không tr¶m c¡p, có tâm nhÅn nhøc mà không 
nóng giÆn, có tâm tinh tÃn mà ch£ng lÜ©i bi‰ng, có tâm 
thiŠn ÇÎnh mà không tán loån, có tâm trí huŒ mà không ngu 
si. Mây tØ này còn khi‰n cho tÃt cä chúng sinh tØ b© sinh tº 
bên này qua ÇÜ®c giòng phiŠn não, Çåt Ç‰n b© Ni‰t Bàn 
bên kia. 

 

Bäo Quang Tràng Danh XÜng Thiên 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, luôn luôn thÃy 
PhÆt, hiŒn Çû thÙ thân hình, tÜ§ng oai ÇÙc 
ª trÜ§c m¥t vua. 
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VÎ Bäo Quang Tràng Danh XÜng Thiên VÜÖng 
thÜ©ng thÃy PhÆt, ª trÜ§c m¥t vua th‰ gian, hiŒn ra Çû thÙ 
hình tÜ§ng, thân có Çåi oai ÇÙc tÜ§ng, có uy Çáng s®, có 
ÇÙc Çáng kính, khi‰n cho ngÜ©i thÃy t¿ nhiên cung kính 
Çänh lÍ chiêm ngÜ«ng. Ví nhÜ Vua TÀn Bà Sa La quy y 
PhÆt làm ÇŒ tº, con là vua A Xà Th‰ cÛng quy y PhÆt. Vua 
Ba TÜ N¥c quy y PhÆt làm ÇŒ tº, con là Kÿ ñà cÛng quy y 
PhÆt. Lúc Çó có rÃt nhiŠu vÎ vua quy y PhÆt. VÎ Thiên 
VÜÖng này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i môn giäi thoát này. 

 

Phát Sinh Hoan H› K‰ Thiên VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t thành Ãp cung 
ÇiŒn cûa tÃt cä chúng sinh, do phÜ§c 
nghiŒp gì mà có. 

 

VÎ Phát Sinh Hoan H› K‰ Thiên VÜÖng bi‰t ÇÜ®c 
thành Ãp cung ÇiŒn ch‡ ª cûa tÃt cä chúng sinh do phÜ§c 
nghiŒp gì mà sinh ra. Vì chúng sinh tu pháp môn gi§i ÇÎnh 
huŒ, diŒt trØ phiŠn não tham sân si. Cho nên có quä báo 
phÜ§c nghiŒp thành Ãp cung ÇiŒn, n‰u chÌ tåo t¶i nghiŒp mà 
không tu công ÇÙc lành thì ch£ng có phÜ§c báo nhÜ th‰. 
PhÜ§c nghiŒp là do làm viŒc thiŒn mà có, Çó là môn giäi 
thoát cûa vÎ này Çác ÇÜ®c. 
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        ñoan Chánh NiŒm Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, chÜ PhÆt khai thÎ thành 
thøc chúng sinh. 
 

 VÎ ñoan Chánh NiŒm Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 
thoát, mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt khai thÎ thành thøc chúng 
sinh. NgÜ©i chÜa gieo trÒng cæn lành thì trÒng cæn lành, Çã 
trÒng cæn lành thì khi‰n cho tæng trÜªng, Çã tæng trÜªng thì 
khi‰n cho thành thøc, Çã thành thøc thì khi‰n cho ÇÜ®c giäi 
thoát, Çó là viŒc chÜ PhÆt thành thøc chúng sinh. 
 

 Cao Th¡ng Âm Thiên VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, bi‰t tÜ§ng chuy‹n bi‰n ki‰p 
thành hoåi cûa tÃt cä th‰ gian. 
 

 VÎ Cao Th¡ng Âm Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c tÃt 
cä th‰ gian làm th‰ nào hình thành ? Làm th‰ nào trø ? 
Th‰ nào hoåi ? Th‰ nào không ? Thành, trø, hoåi, không 
cÀn bao nhiêu ki‰p ? Và làm th‰ nào tØ ki‰p thành chuy‹n 
Ç‰n ki‰p trø ? TØ ki‰p trø chuy‹n Ç‰n ki‰p hoåi ? TØ ki‰p 
hoåi chuy‹n Ç‰n ki‰p không ? TØ ki‰p không låi chuy‹n 
Ç‰n ki‰p thành ? Nh»ng tÜ§ng nhÜ vÆy làm th‰ nào 
chuy‹n bi‰n ? Chuy‹n bi‰n thì phäi träi qua th©i gian dài 
bao lâu ? VÎ này ÇŠu bi‰t, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Chúng sinh cang cÜ©ng khó ÇiŠu khó phøc. Hi‹n 
giáo là :‘’ væn Ç¶ chúng sinh.’’ BÒ Tát dùng bÓn tâm vô 
lÜ®ng Ç‹ giáo hóa, khi‰n cho chúng sinh có duyên ÇŠu 
chÙng PhÆt Çåo. MÆt giáo là :‘’ Võ Ç¶ chúng sinh.’’ Kim 
cang là tÜ§ng phÅn n¶, dùng thû Çoån cÜ«ng bách Ç‹ giáo 
hóa, khi‰n cho chúng sinh vô duyên ÇŠu ÇÜ®c giäi thoát. 
PhÜÖng pháp tuy nhiên ch£ng giÓng, nhÜng møc Çích 
giÓng nhau, ÇŠu khi‰n cho chúng sinh minh tâm ki‰n tánh 
thành PhÆt. 
 

TÎnh Hoa Quang Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, bi‰t rõ nguyên nhân vì sao 
tÃt cä chÜ Thiên khoái låc. 

 
VÎ TÎnh Hoa Quang Thiên VÜÖng hi‹u bi‰t tÃt cä chÜ 

thiên rÃt khoái låc, ch£ng Üu sÀu. Tåi sao h† ÇÜ®c quä báo 
khoái låc ? Vì quá khÙ h† Çã trÒng xuÓng nhân khoái låc, 
tÙc là tu gi» næm gi§i, làm mÜ©i ÇiŠu lành, h† ÇŠu tu công 
ÇÙc bÆc thÜ®ng. N‰u tu công ÇÙc bÆc trung thì sinh vŠ cõi 
ngÜ©i. N‰u tu công ÇÙc bÆc hå thì sinh vŠ cõi A Tu La. ñó 
là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Trí NhÆt Nhãn Thiên VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai thÎ tÃt cä các Thiên tº 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            146 
 

  

th† sinh cæn lành, khi‰n cho h† không còn 
si ho¥c. 

 
VÎ Trí NhÆt Nhãn Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi thoát, 

khai thÎ tÃt cä các Thiên tº th† sinh cæn lành, khi‰n cho h† 
ÇŠu trØ khº ngu si nghi ho¥c. 

 

T¿ Tåi Quang Minh Thiên VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khai ng¶ tÃt cä các 
Thiên chúng, khi‰n cho h† vïnh viÍn dÙt 
såch tâm nghi ho¥c. 

 
VÎ T¿ Tåi Quang Minh Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 

thoát, khai ng¶ tÃt cä các Thiên chúng, khi‰n cho h† ng¶ 
nhÆp vào cänh gi§i cûa PhÆt, khi‰n cho tÃt cä các Thiên 
chúng, vïnh viÍn Çoån trØ tâm nghi ho¥c, mà sinh tâm 
chánh tín. 

 

BÃy gi©, Thích Ca Nhân ñà La Thiên 
VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
kh¡p tÃt cä Thiên chúng, tr©i Tam ThÆp 
Tam mà nói kŒ r¢ng. 
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ñÜÖng lúc Çó, vÎ Thiên chû nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c 
cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Thiên chúng tr©i Tam 
ThÆp Tam (tr©i ñao L®i) mà nói kŒ Ç‹ tán thán chÜ PhÆt. 

 

Tôi nh§ chÜ PhÆt trong ba Ç©i 
TÃt cä cänh gi§i ÇŠu bình Ç£ng 
NhÜ các cõi nÜ§c hoåi và thành 
Dùng PhÆt oai thÀn ÇŠu thÃy ÇÜ®c. 
 
‘’ Tôi nh§ chÜ PhÆt trong ba Ç©i.’’ Thích Ca Nhân 

ñà La Thiên VÜÖng nói : tôi suy nghï chÜ PhÆt quá khÙ, 
chÜ PhÆt hiŒn tåi, chÜ PhÆt vÎ lai, mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä 
chÜ PhÆt, ÇŠu bình Ç£ng ch£ng khác gì. 

‘’ TÃt cä cänh gi§i ÇŠu bình Ç£ng.’’ Cänh gi§i cûa 
chÜ PhÆt trong ba Ç©i, ÇŠu m¶t luÆt bình Ç£ng, ch£ng có 
cao thÃp, ch£ng có khác vŠ l§n nhÕ, mà ÇŠu bình Ç£ng 
giÓng nhau. 

‘’ NhÜ các cõi nÜ§c hoåi và thành.’’ Cõi nÜ§c chÜ 
PhÆt làm th‰ nào hoåi ? Làm th‰ nào thành ? Cänh gi§i 
này thÆt là không th‹ nghï bàn. 

‘’ Dùng PhÆt oai thÀn ÇŠu thÃy ÇÜ®c.’’ Dùng Çåi oai 
thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu thÃy 
ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này. 
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Thân PhÆt r¶ng l§n kh¡p mÜ©i 
phÜÖng 
S¡c ÇËp ch£ng sánh l®i quÀn sinh 
Quang minh chi‰u sáng kh¡p h‰t thäy 
Ph° XÜng Thiên VÜÖng thÃy môn này. 
 
‘’ Thân PhÆt r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ Pháp 

thân cûa PhÆt r¶ng l§n vô biên, kh¡p trong tÃt cä mÜ©i 
phÜÖng, tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, chÌ cÀn có không 
gian tÒn tåi, thì có pháp thân tÒn tåi. 

‘’ S¡c ÇËp ch£ng sánh l®i quÀn sinh.’’ S¡c ÇËp cûa 
PhÆt không th‹ sánh, l®i ích tÃt cä chúng sinh h»u tình và 
vô tình. 

‘’ Quang minh chi‰u sáng kh¡p h‰t thäy.’’ Quang 
minh thanh tÎnh cûa PhÆt, chi‰u sáng tÃt cä chúng sinh, 
ch£ng có m¶t chúng sinh nào, không t¡m mình trong ánh tØ 
quang. Quang minh này rÃt bình Ç£ng, không phân biŒt 
thiŒn cæn ho¥c Ç¶n cæn, ÇŠu chi‰u sáng và gia bÎ h‰t thäy. 

‘’ Ph° XÜng Thiên VÜÖng thÃy môn này.’’ Cänh gi§i 
này vÎ Ph° XÜng Mãn Âm Thiên VÜÖng quán sát thÃy 
ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai phÜÖng tiŒn bi‹n Çåi tØ 
Ki‰p xÜa tu hành rÃt thanh tÎnh 
Hóa Çåo chúng sinh không b© mé 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            149 
 

  

Bäo K‰ Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 
‘’ NhÜ Lai phÜÖng tiŒn bi‹n Çåi tØ.’’ NhÜ Lai là m¶t 

trong mÜ©i danh hiŒu cûa PhÆt. M‡i vÎ PhÆt ÇŠu có mÜ©i 
danh hiŒu, tÙc là :  

1. NhÜ Lai : Pháp thân cûa PhÆt tØ Çåo nhÜ thÆt mà 
Ç‰n.  

2. −ng cúng : ñÙc PhÆt Çoån trØ ba ho¥c và nhÎ tº, 
vån ÇÙc phÜ§c huŒ ÇÀy Çû, xÙng Çáng th† lãnh chúng sinh 
trong chín pháp gi§i cúng dÜ©ng.  

3. Chánh bi‰n tri : Trí huŒ cûa PhÆt chi‰u tÃt cä 
các pháp, vØa chánh låi vØa kh¡p cùng.  

4. Minh hånh túc : PhÜ§c và huŒ cûa PhÆt ÇŠu ÇÀy 
Çû. Ba minh là huŒ, næm hånh là phÜ§c.  

5. ThiŒn thŒ th‰ gian giäi : PhÆt tu chánh Çåo nhÆp 
Ni‰t Bàn, còn hi‹u rõ tÃt cä hình trång th‰ gian.  

6. Vô thÜ®ng sï : Chánh giác cûa PhÆt là vô thÜ®ng, 
chín gi§i chúng sinh không th‹ so sánh ÇÜ®c.  

7. ñiŠu ng¿ trÜ®ng phu : PhÆt là bÆc Çåi trÜ®ng 
phu, ÇiŠu thuÆn tu chánh Çåo.  

8. Thiên nhân sÜ : PhÆt là Çåi Çåo sÜ cûa tr©i 
ngÜ©i, giáo hóa h‰t thäy bÕ tà vŠ chánh, cäi ác hÜ§ng thiŒn.  

9. PhÆt : Là Thánh nhân Çåi giác ng¶.  
10. Th‰ Tôn : PhÆt là ngÜ©i tôn quš nhÃt trong th‰ 

gian.  
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ñÀy Çû mÜ©i hiŒu m§i xÜng là PhÆt. Vì lòng Çåi tØ 
bi, cho nên PhÆt xº døng pháp phÜÖng tiŒn, Ç‹ ti‰p dÅn 
chúng sinh. TØ bi nhÜ bi‹n l§n, cho nên g†i phÜÖng tiŒn 
bi‹n Çåi tØ. 

‘’ Ki‰p xÜa tu hành rÃt thanh tÎnh.’’ Vì trong ki‰p 
quá khÙ, PhÆt tu Çû thÙ hånh môn, cho nên thành t¿u pháp 
thân rÃt thanh tÎnh. Thanh tÎnh là chÙng minh s¿ tu hành, 
n‰u không nhÆn chân tu hành, thì không th‹ Ç¡c ÇÜ®c thanh 
tÎnh. 

‘’ Hóa Çåo chúng sinh không b© mé.’’ Vì thanh tÎnh 
là do tu hành chân thÆt mà ÇÜ®c, cho nên dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn Çåi tØ, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh, dÙt phiŠn não phá vô minh, thành 
t¿u pháp thân, phÜÖng tiŒn pháp môn Çåi tØ này ch£ng có 
b© mé. 

‘’ Bäo K‰ Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ TØ Møc Bäo K‰ Thiên VÜÖng giác 
ng¶ ÇÜ®c. 

 

Tôi nh§ bi‹n công ÇÙc cûa PhÆt 
HÖn h‰t trong Ç©i ch£ng ai b¢ng 
Phát sinh tâm hoan h› r¶ng l§n 
Giäi thoát này cûa Bäo Quang Thiên. 
 
‘’ Tôi nh§ bi‹n công ÇÙc cûa PhÆt.’’ Bäo Quang 

Tràng Danh XÜng Thiên VÜÖng nói : ‘’ Tôi nh§ låi công 
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ÇÙc cûa PhÆt, vô lÜ®ng vô biên nhÜ bi‹n cä.’’ Cho nên nói 
bi‹n công ÇÙc cûa PhÆt. 

‘’ HÖn h‰t trong Ç©i ch£ng ai b¢ng.’’ Công ÇÙc này 
cao thÜ®ng nhÃt trong th‰ gian, ch£ng có ai so sánh v§i 
công ÇÙc cûa PhÆt. 

‘’ Phát sinh tâm hoan h› r¶ng l§n.’’ Tôi nh§ t§i cänh 
gi§i này, trong tâm bèn phát sinh tâm hoan h› r¶ng l§n. 

‘’ Giäi thoát này cûa Bäo Quang Thiên.’’ Bäo Quang 
Tràng Danh XÜng Thiên VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

PhÆt bi‰t nghiŒp lành cûa chúng sinh 
ñû thÙ th¡ng nhân sinh phÜ§c l§n 
ñŠu khi‰n hi‹n hiŒn ch£ng còn xót 
H› K‰ Thiên VÜÖng thÃy môn này. 
 
‘’ PhÆt bi‰t nghiŒp lành cûa chúng sinh.’’ PhÆt bi‰t 

ÇÜ®c tÃt cä nghiŒp lành cûa chúng sinh, không nh»ng bi‰t 
m¶t Ç©i mà còn bi‰t ÇÜ®c nghiŒp lành vô lÜ®ng Ç©i. 

‘’ ñû thÙ th¡ng nhân sinh phÜ§c l§n.’’ Tu Çû thÙ 
nhân thù th¡ng, m§i hoåch ÇÜ®c phÜ§c báo r¶ng l§n. Do 
Çó : 

 

‘’ ñ©i trÜ§c không tu, Ç©i này kh°, 
ñ©i này không tu, Ç©i sau càng kh°.’’ 
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NgÜ©i có phÜ§c báo, do Ç©i trÜ§c Çã trÒng xuÓng 
nhân công ÇÙc, cho nên Ç©i này có tiŠn tài, có quyŠn th‰ 
giàu sang. N‰u càng bÓ thí làm lành, thì Ç©i sau nhÃt ÇÎnh 
tÓt hÖn so v§i Ç©i này. N‰u Ç©i này keo kiŒt không bÓ thí, 
thì Ç©i sau nhÃt ÇÎnh không ÇÜ®c nhÜ Ç©i này, thÆm chí 
hÜªng h‰t phÜ§c, thì không ch¡c ÇÜ®c tái sinh làm ngÜ©i, 
ho¥c có th‹ tái sinh làm súc sinh Ç‹ trä n® nghiŒp. 

‘’ ñŠu khi‰n hi‹n hiŒn ch£ng còn xót.’’ VÎ này ÇŠu 
khi‰n cho Çû thÙ nhân lành ÇŠu hi‹n hiŒn, mà tÖ hào ch£ng 
bÕ xót. TrÒng nhân lành nhÕ thì ÇÜ®c phÜ§c báo nhÕ, trÒng 
nhân lành l§n thì ÇÜ®c phÜ§c báo l§n, tÖ hào không sai. 

‘’ H› K‰ Thiên VÜÖng thÃy môn này.’’ Cänh gi§i 
này vÎ H› Låc K‰ Thiên VÜÖng thÃy ÇÜ®c. 

 

ChÜ PhÆt xuÃt hiŒn trong mÜ©i 
phÜÖng 
Kh¡p cùng trong tÃt cä th‰ gian 
Quán tâm chúng sinh hiŒn ÇiŠu phøc 
Chánh NiŒm Thiên VÜÖng ng¶ môn 
này. 
 
‘’ ChÜ PhÆt xuÃt hiŒn trong mÜ©i phÜÖng.’’ MÜ©i 

phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt, xuÃt hiŒn trong mÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i tÃt cä th‰ gian. 
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‘’ Kh¡p cùng trong tÃt cä th‰ gian.’’ Kh¡p cùng 
trong th‰ gian, tÙc cÛng kh¡p cùng trong hÜ không pháp 
gi§i. 

‘’ Quán tâm chúng sinh hiŒn ÇiŠu phøc.’’ MÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt, quán sát tÃt cä tâm chúng 
sinh, hi‹n thÎ ra pháp môn ÇiŠu phøc. Chúng sinh nhiŠu 
tham, thì khi‰n cho h† tu quán bÃt tÎnh, chúng sinh nhiŠu 
sân, thì khi‰n cho h† tu quán tØ bi. Chúng sinh ngu si, thì 
khi‰n cho h† tu quán nhân duyên. Cho nên phäi quán sát 
cæn tính chúng sinh, mà dùng pháp phÜÖng tiŒn, Ç‹ giáo 
hóa, Ç‹ ÇiŠu phøc. 

PhÆt ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh ch£ng chÃp trÜ§c 
nÖi tÜ§ng. Trong Kinh Kim Cang có nói :  

 

‘’ PhÆt diŒt Ç¶ tÃt cä chúng sinh, 
ThÆt ch£ng có chúng sinh ÇÜ®c diŒt Ç¶.’’ 

 

ñó là không thû nÖi tÜ§ng, Ç¶ chúng sinh mà ch£ng 
có tÜ§ng chúng sinh, tÙc là ch£ng chÃp trÜ§c chúng sinh. 

Chúng ta làm viŒc gì, thì chÃp trÜ§c vào viŒc Çó, bÓ 
thí cho ngÜ©i m¶t ly nÜ§c, ho¥c cho ngÜ©i m¶t bát cÖm, thì 
cho r¢ng mình làm viŒc tÓt, l®i ích cho chúng sinh, Çó là 
chÃp trÜ§c tÜ§ng. Cho nên phäi có tÜ tÜªng tam luân th‹ 
không :  

1. Không thÃy có ngÜ©i bÓ thí, nhÜ vÆy thì có th‹ 
trØ ngã chÃp, tÙc là không có ngã (cái ta).  
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2. Không thÃy có vÆt thí, nhÜ vÆy thì có th‹ trØ san 
tham, tÙc là pháp không.  

3. Không thÃy có ngÜ©i nhÆn, không phân biŒt 
ngÜ©i thân, kÈ oán, ÇŠu bình Ç£ng bÓ thí, tÙc là ngÜ©i 
không.  

ñÜ®c ba ÇiŠu này ÇŠu không, thì m§i là bÓ thí chân 
thÆt. B¢ng không, n‰u vì danh vì l®i, thì bi‰n thành bÓ thí 
có xí ÇÒ, là bÓ thí giä, ch£ng phäi thÆt bÓ thí. 

‘’ Chánh NiŒm Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ VÎ 
ñoan Chánh NiŒm Thiên VÜÖng minh båch ÇÜ®c Çåo lš 
môn giäi thoát này. 

 

Trí thân NhÜ Lai m¡t r¶ng l§n 
Håt bøi th‰ gi§i thäy ÇŠu thÃy 
NhÜ vÆy cùng kh¡p trong mÜ©i phÜÖng 
Vân Âm Thiên VÜÖng chÙng môn này. 

 

‘’ Trí thân NhÜ Lai m¡t r¶ng l§n.’’ Trí huŒ thân cûa 
PhÆt phóng Çåi quang minh, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ 
gi§i. Quang minh này r¶ng l§n không b© mé, ch£ng có ch‡ 
nào không chi‰u Ç‰n, ch£ng có ch‡ nào mà không có. 

‘’ Håt bøi th‰ gi§i thäy ÇŠu thÃy.’’ TÃt cä håt bøi ª 
trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, và tÃt cä chúng sinh vån s¿ 
vån vÆt, PhÆt ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy, cho nên nói h‰t thäy ÇŠu 
thÃy. 
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‘’ NhÜ vÆy cùng kh¡p trong mÜ©i phÜÖng.’’ Trí thân 
cûa PhÆt có m¡t r¶ng l§n, cho nên chi‰u sáng kh¡p mÜ©i 
phÜÖng. Håt bøi trong tÃt cä th‰ gi§i không Çâu mà ch£ng 
thÃy, Çó là cänh gi§i cûa PhÆt. 

‘’ Vân Âm Thiên VÜÖng chÙng môn này.’’ Cänh 
gi§i môn giäi thoát này, vÎ Cao Th¡ng Vân Âm Thiên 
VÜÖng minh båch ÇÜ®c. 

 

TÃt cä PhÆt tº hånh bÒ ÇŠ 
ñŠu hiŒn trong l‡ lông NhÜ Lai 
NhÜ th‰ vô lÜ®ng ÇŠu ÇÀy Çû 
Giäi thoát này cûa NiŒm Thiên VÜÖng. 
 
‘’ TÃt cä PhÆt tº hånh bÒ ÇŠ.’’ TÃt cä BÒ Tát hÆu b° 

làm PhÆt vÎ, ª n¶i viŒn cung tr©i ñâu SuÃt, hånh môn cûa 
các Ngài tu là giác Çåo. ñ®i nhân duyên thành thøc thì 
nÜÖng voi tr¡ng sáu ngà (Çåi bi‹u cho løc Ç¶ Ba la mÆt) 
hàng sinh xuÓng nhân gian làm giáo chû.  

‘’ ñŠu hiŒn trong l‡ lông NhÜ Lai.’’ Các Ngài tØ ban 
ÇÀu phát tâm bÒ ÇŠ, hành BÒ Tát Çåo, tÃt cä hånh môn cho 
Ç‰n b° PhÆt vÎ, ÇŠu hiŒn ra ª trong l‡ chân lông cûa PhÆt. 

‘’ NhÜ th‰ vô lÜ®ng ÇŠu ÇÀy Çû.’’ GiÓng nhÜ nh»ng 
hånh môn, nhiŠu vô lÜ®ng vô biên nhÜ th‰, ÇŠu ÇÀy Çû 
cänh gi§i này. 
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‘’ Giäi thoát này cûa NiŒm Thiên VÜÖng.’’ Cänh gi§i 
này vÎ Thành T¿u NiŒm Thiên VÜÖng minh båch, thÃy 
ÇÜ®c. 

 

TÃt cä an låc cûa th‰ gian 
H‰t thäy ÇŠu tØ PhÆt sinh ra 
Công ÇÙc NhÜ Lai ch£ng ai b¢ng 
TÎnh Quang Thiên VÜÖng vào môn này. 

 
‘’ TÃt cä an låc cûa th‰ gian.’’ TÃt cä s¿ an låc và 

bình an ª nhân gian và trên cõi tr©i ÇŠu nh© PhÆt gia bÎ, 
ban bÓ cho. 

‘’ H‰t thäy ÇŠu tØ PhÆt sinh ra.’’ Vì PhÆt pháp có 
công næng vun bÒi tÜ§i bón, khi‰n cho chúng sinh ch£ng có 
cæn lành, thì trÒng cæn lành, Çã trÒng cæn lành thì khi‰n cho 
tæng trÜªng. NgÜ©i cæn lành tæng trÜªng, thì khi‰n cho 
thành thøc, ngÜ©i cæn lành thành thøc, thì khi‰n cho giäi 
thoát, sau Çó khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu thành t¿u 
PhÆt Çåo, cho nên nói tÃt cä ÇŠu tØ PhÆt sinh ra. 

‘’ Công ÇÙc NhÜ Lai ch£ng ai b¢ng.’’ Công ÇÙc cûa 
PhÆt thù th¡ng nhÃt, ch£ng ai có th‹ sánh ÇÜ®c. Vì PhÆt 
trong ba Çåi A tæng kÿ ki‰p tu phÜ§c tu huŒ, trong træm Çåi 
ki‰p tu Çû thÙ công ÇÙc tÜ§ng tÓt, cho nên PhÆt là phÜ§c 
huŒ lÜ«ng túc tôn, có ba mÜÖi hai tÜ§ng trang nghiêm, tám 
mÜÖi vÈ ÇËp, thành bÆc chánh giác, ba giác viên mãn. 
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ñÀu cûa PhÆt có hào quang, trên ÇÌnh có nhøc k‰, tóc 
qu¡n xanh bi‰c, m¥t nhÜ træng r¢m, hào quang tr¡ng phóng 
quang minh, lông mi cong nhÜ træng non, m¡t sáng nhÜ 
gÜÖng, mÛi ch£ng hiŒn l‡, môi ÇÕ nhÜ Çan (chÃt màu ÇÕ 
tÜÖi), ræng tr¡ng nhÜ tuy‰t, bÓn mÜÖi cái ræng, lÜ«i dài quá 
mÛi, tai thon gÀn Çøng vai, toàn thân màu hoàng kim, da 
trÖn mÎn, th‹ thÖm nhÜ bông lan, ng¿c có ch» vån, rún sâu 
tròn tÓt, tay dài quá gÓi, tay chân có màng mÕng, ngón tay 
nhÕ dài, móng tay nhÜ ngói, mu bàn chân cao dày, Çi nhÜ 
thiên nga, tÜ§ng mã âm tàng, ÇÀu gÓi tròn cÙng, âm thanh 
sâu xa .v.v. Ba mÜÖi hai tÜ§ng này ÇŠu hi‰m có trong Ç©i, 
chúng ta may Çâu chÌ có m¶t trong ba mÜÖi hai tÜ§ng, tÙc 
là quš tÜ§ng. Tåi sao chúng ta ch£ng có nh»ng tÜ§ng 
này ? Vì ki‰p trÜ§c ch£ng tu phÜ§c ch£ng tu huŒ, cho nên 
ch£ng có tÜ§ng tÓt nhÜ th‰. N‰u muÓn tÜ§ng måo Çoan 
chánh trang nghiêm thì phäi mau trì gi§i bÓ thí, tu phÜ§c tu 
huŒ, m§i có ÇÜ®c tÜ§ng tÓt. 

‘’ TÎnh Quang Thiên VÜÖng vào môn này.’’ Môn 
giäi thoát này vÎ TÎnh Hoa Quang Thiên VÜÖng minh båch 
ÇÜ®c. 

ñÙc PhÆt là cha Çåi tØ bi cûa chúng ta, cho nên s§m 
d¿ bÎ s¿ khoái låc ª cõi tr©i và cõi ngÜ©i. Chúng ta giÓng 
nhÜ lúc còn thÖ Ãu, cha mË mua Ç‰n rÃt nhiŠu ÇÒ chÖi, trÈ 
con thÃy ÇÒ chÖi nhäy nhót vui mØng, bèn sinh tâm khoái 
låc. S¿ khoái låc này do cha mË ban cho. ChÜ thiên, loài 
ngÜ©i ÇŠu là con, cháu cûa PhÆt, cho nên PhÆt m§i cho 
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chúng sinh an låc. Suy nghï nhÜ th‰ m§i sinh tín tâm ÇÓi 
v§i PhÆt. 

 

N‰u nghï chút công ÇÙc NhÜ Lai 
Cho Ç‰n kính ngÜ«ng m¶t tâm niŒm  
Các ÇÜ©ng ác s® ÇŠu vïnh trØ 
Trí Nhãn Thiên VÜÖng ng¶ môn này. 
 
‘’ N‰u nghï chút công ÇÙc NhÜ lai.’’ N‰u nhÜ bån 

nghï nh§ công ÇÙc cûa PhÆt dù nhÕ nhÃt, thÆm chí chút 
công ÇÙc nhÕ nhÜ håt bøi, thì së ÇÜ®c ch‡ diŒu døng không 
th‹ nghï bàn. 

‘’ Cho Ç‰n kính ngÜ«ng m¶t tâm niŒm.’’ Ho¥c là 
trong khoäng m¶t niŒm, sinh tâm chuyên nhÃt kính ngÜ«ng 
ÇÓi v§i PhÆt, tÙc là ch£ng có tâm tåp loån Ç‹ kính ngÜ«ng 
PhÆt. Tuy nhiên là công ÇÙc nhÕ nhÃt nhÜng có công næng 
l§n vô cùng. 

‘’ Các ÇÜ©ng ác s® ÇŠu vïnh trØ.’’ ChÌ trong m¶t 
niŒm, sinh tâm cung kính ngÜ«ng m¶, thì vïnh viÍn thoát 
khÕi tâm s® sŒt trong ba ÇÜ©ng ác : ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc 
sinh. 

‘’ Trí Nhãn Thiên VÜÖng ng¶ môn này.’’ VÎ Trí 
Nh¿t Nhãn Thiên VÜÖng, giác ng¶ thâm sâu và minh båch 
cänh gi§i môn giäi thoát này. 

 

ñåi thÀn thông trong pháp tÎch tïnh 
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−ng kh¡p quÀn tâm ÇŠu gia bÎ 
TÃt cä nghi ho¥c ÇŠu Çoån trØ 
Quang Minh Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn 
này. 
 
‘’ ñåi thÀn thông trong pháp tÎch tïnh.’’ Pháp tÎch 

tïnh tÙc là : không nói cÛng không truyŠn, nên quán sát nhÜ 
th‰, các pháp tØ duyên Ç‰n, thÜ©ng Ç‰n tÜ§ng tÎch tïnh. 
TÜ§ng cûa các pháp là tÎch tïnh, tuy nhiên là tÎch tïnh, 
nhÜng PhÆt hi‹n hiŒn Çåi thÀn thong, giáo hóa chúng sinh, 
khai thÎ chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Çoån trØ nghi 
ho¥c. Cho nên PhÆt ª trong tÎch tïnh Çåo tràng hiŒn ra Çû 
thÙ thÀn thông. 

‘’ −ng kh¡p quÀn tâm ÇŠu gia bÎ.’’ Khi PhÆt thuy‰t 
Kinh Hoa Nghiêm, thì ª trong ÇÎnh phóng quang, gia bÎ 
cho các Çåi BÒ Tát thuy‰t pháp chû. Các Ngài nÜÖng Çåi 
oai ÇÙc thÀn thông l¿c cûa PhÆt, mà diÍn nói diŒu pháp, 
cäm Ùng Çåo giao v§i tâm chúng sinh h° tÜÖng ti‰p xúc, h° 
tÜÖng kh‰ h®p, ch£ng có m¶t chúng sinh nào, mà không 
Ç¡c ÇÜ®c thÀn l¿c gia bÎ cûa PhÆt. 

‘’ TÃt cä nghi ho¥c ÇŠu Çoån trØ.’’ Vì dùng sÙc cäm 
Ùng Çåo giao Ç‹ gia bÎ, cho nên tÃt cä nghi ho¥c cûa chúng 
sinh ÇŠu Çoån tuyŒt, mà sinh ra tín tâm, tin PhÆt pháp giäi 
quy‰t ÇÜ®c vÃn ÇŠ, mà th‰ gian ch£ng giäi quy‰t ÇÜ®c. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            160 
 

  

Cäm Ùng Çåo giao tÙc là : viŒc sª cÀu cûa chúng 
sinh, mong PhÆt, BÒ Tát Çáp Ùng, toåi tâm nhÜ š, viŒc tâm 
mong muÓn ÇŠu thành t¿u. Cäm là cäm Ç¶ng, chúng sinh 
kiŠn thành câu nguyŒn, ho¥c tøng Kinh, niŒm danh hiŒu 
PhÆt, làm cäm Ç¶ng PhÆt, BÒ Tát. −ng là phän Ùng, PhÆt, 
BÒ Tát bÎ cäm Ç¶ng rÒi, thì phän Ùng nguyŒn cÀu cûa 
chúng sinh, Çáp Ùng nh»ng sª cÀu cûa chúng sinh. ñåo 
giao cÛng nhÜ bÆt nút ÇiŒn, chÌ cÀn Ãn vào thì Çèn phát ra 
ánh sáng. Chúng ta h†c PhÆt pháp tÙc là, h†c phÜÖng pháp 
Ãn nút ÇiŒn, hai luÒng ÇiŒn âm dÜÖng ti‰p v§i nhau, thì có 
ánh sáng, tÙc là khôi phøc Çåi quang minh tång vÓn có. 

‘’ Quang Minh Thiên VÜÖng ÇÜ®c môn này.’’ Cänh 
gi§i môn giäi thoát này vÎ T¿ Tåi Quang Minh Thiên 
VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

Låi n»a, Nh¿t Thiên Tº ÇÜ®c môn giäi 
thoát, thÜ©ng phóng quang minh thanh 
tÎnh, chi‰u kh¡p l®i ích chúng sinh, trong 
mÜ©i phÜÖng tÆn ki‰p vÎ lai. 

 
VÎ Nh¿t Thiên Tº Ç¡c ÇÜ®c quang minh thanh tÎnh, 

chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, cho Ç‰n 
suÓt ki‰p vÎ lai, luôn luôn l®i ích chúng sinh.  GiÓng nhÜ ánh 
sáng m¥t tr©i, chi‰u kh¡p tÃt cä, ÇÜ®c s¿ Ãm áp mà sinh 
trÜªng.  ñó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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Chúng ta ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích cûa PhÆt BÒ Tát. PhÆt 
BÒ Tát l®i ích chúng sinh, bi‰n thành ngÛ cÓc Ç‹ trÎ liŒu 
bŒnh Çói cûa chúng sinh, bi‰n thành tÖ løa Ç‹ che Ãm cho 
chúng sinh, bÓ thí tÃt cä vÆt thÃt cho chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c an låc. 

 

Quang DiŒm Thiên Tº, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, dùng tÃt cä tùy loåi thân, khai ng¶ 
chúng sinh, khi‰n cho h† nhÆp vào bi‹n trí 
huŒ. 

 
VÎ Quang DiŒm Nhãn Thiên Tº có quang minh sáng 

chói giÓng nhÜ lºa ng†n, khi‰n cho m¡t cûa ngÜ©i bÎ chói 
không th‹ mª. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy theo tÃt 
cä m†i loåi chúng sinh, mà hi‹n hiŒn các thÙ thân hình.  
MuÓn Ç¶ ngÜ©i thì hiŒn thân ngÜ©i, muÓn Ç¶ chó thì hiŒn 
thân chó. MuÓn Ç¶ chúng sinh nào thì hiŒn thân Çó, khi‰n 
cho h† bÕ mê vŠ giác, tØ ngu si mà Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, ÇŠu 
nhÆp vào bi‹n trí huŒ, vïnh viÍn ch£ng còn ngu si n»a. 

 

Tu Di Quang Hoan HÌ Tràng Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, làm chû tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho h† siêng tu, vô biên công ÇÙc 
thanh tÎnh. 
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VÎ Tu Di Quang Hoan HÌ Tràng Thiên Tº ÇÜ®c môn 
giäi thoát, làm chû tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho ho tinh tÃn tu 
hành, tu vô biên công ÇÙc thanh tÎnh. Công ÇÙc nÀy l®i ích 
chúng sinh, chÙ ch£ng phäi l®i ích cho mình, cho nên g†i là 
làm công ÇÙc thanh tÎnh. 
     

TÎnh Bäo NguyŒt Thiên Tº, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, thâm tâm hoan hÌ tu tÃt cä kh° 
hånh. 

 
VÎ TÎnh Bäo NguyŒt Thiên Tº hi‹u nghïa lš tu tÃt cä 

kh° hånh. TØ trong thâm tâm hoan hÌ s¿ kh° hånh, muÓn tu 
pháp nÀy, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c Ç¿Öc. 

ñÙc PhÆt có mÜ©i vÎ ÇŒ tº l§n, m‡i vÎ ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c ÇŒ 
nhÃt. Tôn Giä Ma Ha Ca Di‰p ÇÜ®c ÇÀu Çà (kh° hånh) ÇŒ 
nhÃt, làm nh»ng viŒc ngÜ©i không th‹ làm, hành nh»ng viŒc 
ngÜ©i không th‹ hành, æn cÖm mà nh»ng ngÜ©i khác không 
th‹ æn, m¥c y mà nh»ng ngÜ©i khác không th‹ m¥c. Tôn Giä 
tu mÜ©i hai ÇiŠu kh° hånh :  

1. Ÿ ch‡ v¡ng l¥ng.  
2. Ho¥c ª ngoài nghïa ÇÎa.  
3. Ho¥c ª ngoài ÇÒng.  
4. Ngû dÜ§i gÓc cây.  
5. NgÒi không n¢m.  
6. ThÜ©ng Çi khÃt th¿c.  
7. ˆn có thÙ l§p.  
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8. Ngày æn m¶t b»a.  
9. ˆn có ti‰t lÜ®ng.  
10. Quá ng† không uÓng nÜ§c.  
11. M¥c y phÃn täo.  
12. ChÌ có ba y.  
ñó là nh»ng ÇiŠu kh° hånh. 
 

DÛng Mãnh BÃt ThÓi Chuy‹n Thiên 
Tº, ÇÜ®c môn giäi thoát, quang minh vô 
ngåi chi‰u kh¡p, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, tæng thêm tinh tÃn khoái 
låc. 

 
VÎ DÛng Mãnh BÃt ThÓi Chuy‹n Thiên Tº, dÛng 

mãnh tinh tÃn døng công tu hành, bÃt cÙ g¥p khó khæn gì, 
cÛng tuyŒt ÇÓi không thÓi chuy‹n, do Çó Ç¡c ÇÜ®c quang 
minh vô ngåi. Quang minh nÀy chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, tæng thêm tinh tÃn khoái 
låc, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 

 

DiŒu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quang minh thanh tÎnh 
chi‰u kh¡p thân chúng sinh, khi‰n cho h† 
sinh hoan hÌ tin hi‹u. 
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VÎ DiŒu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tº, Ç¡c ÇÜ®c 
quang minh thanh tÎnh, chi‰u kh¡p thân chúng sinh. Khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh, sinh tâm Çåi hoan hÌ, tâm tin hi‹u, do 
tin mà hi‹u. Trí huŒ nÀy giÓng nhÜ bi‹n cä, Çó là môn giäi 
thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÓi Th¡ng Tràng Quang Minh Thiên 
Tº, ÇÜ®c môn giäi thoát, quang minh chi‰u 
kh¡p tÃt cä th‰ gian, khi‰n cho thành t¿u Çû 
thÙ công ÇÙc vi diŒu. 

 
VÎ TÓi Th¡ng Tràng Quang Minh Thiên Tº, dùng 

quang minh thù th¡ng nhÃt, chi‰u kh¡p tÃt cä th‰ gian. VÎ 
nÀy dùng quang minh Ç‹ thuy‰t pháp, dùng quang minh Ç‹ 
giáo hoá chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh th‰ gian, 
ÇŠu thành t¿u Çû thÙ diŒu công ÇÙc không th‹ nghï bàn. ñó 
là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Bäo K‰ Ph° Quang Minh Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n Çåi bi hiŒn vô biên 
cänh gi§i, Çû loåi s¡c tÜ§ng báu. 

 
VÎ Bäo K‰ Ph° Quang Minh Thiên Tº, Ç¡c ÇÜ®c bi‹n 

Çåi bi, ban cho chúng sinh tÃt cä khoái låc, và tÃt cä nguyŒn 
v†ng, ÇŠu toåi tâm nhÜ š. Chúng sinh muÓn vàng thì cho 
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vàng, muÓn båc thì cho båc, muÓn lÜu ly thì cho lÜu ly. 
MuÓn cÀu châu báu gì, thì cho châu báu Çó. Cho nên ª trong 
bi‹n Çåi bi, hiŒn ra vô biên Çû thÙ s¡c tÜ§ng báu, phàm là 
châu báu có hình có tÜ§ng, ÇŠu hiŒn ra Ç‹ làm thoä mãn sª 
cÀu cûa chúng sinh, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Quanh Minh Nhãn Thiên Tº, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tÎnh trÎ tÃt cä m¡t cûa chúng 
sinh, khi‰n cho h† thÃy pháp gi§i tång. 

 
VÎ Quang Minh Nhãn Thiên Tº có m¡t sáng vô cùng, 

quán sát nh»ng nÖi rÃt xa mà thÃy rÃt rõ ràng. VÎ nÀy tÎnh trÎ 
tÃt cä bŒnh m¡t cûa chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
thÃy ÇÜ®c cänh gi§i pháp gi§i tång. 
         
 Trì ñÙc Thiên Tº ÇÜ®c môn giäi thoát, 
phát sinh tâm thanh tÎnh tÜÖng tøc, khi‰n 
cho không hÜ hoåi. 
 

VÎ Trì ñÙc Thiên Tº tu pháp môn trì phÜ§c ÇÙc tÜ§ng 
häo, cho nên Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i tÃt cä tâm thanh tÎnh tÜÖng 
tøc, khi‰n cho tâm thanh tÎnh tÜÖng tøc không ngØng, vïnh 
viÍn không mÃt không hoåi. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy. 
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Ph° VÆn Hành Quang Minh Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, vÆn kh¡p nh¿t cung 
ÇiŒn, chi‰u tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i 
phÜÖng, khi‰n cho thành t¿u nghiŒp Çã làm 
ra. 
         

VÎ Ph° VÆn Hành Quang Minh Thiên Tº, Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát, vÆn chuy‹n cung ÇiŒn ánh sáng m¥t tr©i, 
chi‰u sáng tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho 
h† thành t¿u thiŒn nghiŒp tu làm ÇÜ®c. 
         

BÃy gi©, Nh¿t Thiên Tº, nÜÖng oai l¿c 
cûa ñÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt cä chúng Nh¿t 
Thiên Tº mà nói ra bài kŒ. 
         

Lúc Çó, vÎ Nh¿t Thiên Tº nÜÖng Çåi oai ÇÙc thÀn l¿c 
cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng Nh¿t Thiên Tº, mà 
nói kŒ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
         

Trí huŒ quang NhÜ Lai r¶ng l§n 
Chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 

        TÃt cä chúng sinh ÇŠu thÃy PhÆt 
        ñû thÙ ÇiŠu phøc nhiŠu phÜÖng tiŒn. 
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"Trí huŒ quang NhÜ Lai r¶ng l§n". Trí huŒ quang cûa 
PhÆt r¶ng l§n vô biên. Trí huŒ Quang  nÀy do tu thiŠn ÇÎnh 
mà Ç¡c ÇÜ®c. Tu Ç‰n lúc ch£ng còn v†ng tÜªng, thì trí huŒ 
quang së hiŒn tiŠn, tÙc cÛng khai ng¶. PhÆt tu phÜ§c tu huŒ 
trong nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p, cho nên có Çåi trí huŒ quang. 

 "Chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c". Trí huŒ 
quang nÀy r¶ng l§n chi‰u kh¡p các cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng. 

"TÃt cä chúng sinh ÇŠu thÃy PhÆt". Chúng sinh trong 
mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c ÇŠu thÃy PhÆt. 

"ñû thÙ ÇiŠu phøc nhiŠu phÜÖng tiŒn". PhÆt dùng Çû 
thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh, thÃy ÇÜ®c PhÆt rÒi, ÇŠu sºa l‡i làm 
m§i, bÕ ác hÜ§ng thiŒn, hÒi quang phän chi‰u, Ç¡c ÇÜ®c giác 
ng¶. 

 

S¡c tÜ§ng NhÜ Lai không b© mé 
Tùy chúng sinh thích ÇŠu hiŒn thân 
Kh¡p vì th‰ gian mª bi‹n trí 
DiŒm Nhãn quán nÖi PhÆt nhÜ vÆy. 
 

"S¡c Thân NhÜ Lai không b© mé". Pháp thân cûa PhÆt 
ch£ng có b© mé, s¡c thân cûa PhÆt cÛng ch£ng có b© mé, ÇŠu 
tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. Song, pháp thân không hình 
không tÜ§ng, còn s¡c thân thì có hình có tÜ§ng. 
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"Tùy chúng sinh thích ÇŠu hiŒn thân". Tùy theo sª vui 
thích cûa chúng sinh, PhÆt ÇŠu hiŒn thân Ç‹ vì h† thuy‰t 
pháp, nói pháp BÓn Thánh ñ‰, pháp mÜ©i hai nhân duyên, 
pháp løc Ç¶ .v.v. 

"Kh¡p vì th‰ gian mª bi‹n trí". Møc Çích PhÆt thuy‰t 
pháp, là kh¡p vì tÃt cä chúng sinh th‰ gian, khai mª bi‹n trí 
huŒ. Có trí huŒ rÒi m§i bi‰t rõ thiŒn ác thÎ phi, không làm 
viŒc Çiên Çäo. 

"DiŒm Nhãn Quán nÖi PhÆt NhÜ vÆy". Quang DiÍm 
Nhãn Thiên  Tº quán tÜªng nÖi PhÆt nhÜ th‰. 

 

Thân PhÆt ch£ng sánh không ai b¢ng 
Quang minh chi‰u sáng kh¡p mÜ©i 
phÜÖng 
VÜ®t hÖn tÃt cä trên h‰t thäy 
Hoan HÌ Thiên Tº ÇÜ®c môn nÀy. 
 
"Thân PhÆt ch£ng sánh không ai b¢ng". Thân cûa PhÆt 

không ai b¢ng, cÛng ch£ng th‹ so sánh, nghïa là ch£ng có ai 
b¢ng PhÆt. 

"Quang minh chi‰u sáng kh¡p mÜ©i phÜÖng". Quang 
minh cûa PhÆt chi‰u sáng kh¡p mÜ©i phÜÖng, giÓng nhÜ ánh 
sáng m¥t tr©i, nhÜng hÖn h£n ánh sáng m¥t tr©i. Vì ánh sáng 
m¥t tr©i chÌ chi‰u m¥t dÜÖng mà không th‹ chi‰u m¥t âm. 
Quang minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p, ch£ng có ch‡ nào mà 
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không chi‰u, bÃt cÙ là m¥t âm hay m¥t dÜÖng ÇŠu chi‰u 
kh¡p. 

"VÜ®t hÖn tÃt cä trên h‰t thäy". Quang minh cûa PhÆt, 
vÜ®t hÖn tÃt cä ánh sáng m¥t tr©i, m¥t træng , sao. Không th‹ 
nào so sánh ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt. Cho nên nói vÜ®t 
hÖn tÃt cä trên h‰t thäy. 

"Hoan HÌ Thiên Tº ÇÜ®c môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy vÎ Tu Di Quang Hoan HÌ Tràng Thiên tº Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Vì l®i th‰ gian tu kh° hånh 
Qua låi các cõi vô lÜ®ng ki‰p 
Quang minh tÎnh kh¡p nhÜ hÜ không 
Bäo NguyŒt bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nÀy. 
 
"Vì l®i th‰ gian tu kh° hånh". TÎnh Bäo NguyŒt Thiên 

Tº, vì l®i ích tÃt cä chúng sinh th‰ gian, m§i tu kh° hånh. 
NguyŒn dùng kh° hånh cûa mình, Ç‹ giäi trØ kh° cûa chúng 
sinh, Çó là tinh thÀn cûa PhÆt BÒ Tát cÙu Ç©i cÙu ngÜ©i. 

"Qua låi các cõi vô lÜ®ng ki‰p". Chuy‹n Çi chuy‹n låi 
ª trong tam gi§i hai mÜÖi læm cõi, trong th©i gian vô lÜ®ng 
ki‰p tu kh° hånh. Hai mÜÖi læm cõi là :  Døc gi§i có mÜ©i 
bÓn cõi, s¡c gi§i có bäy cõi, vô s¡c gi§i có bÓn cõi, t°ng 
c¶ng hai mÜÖi læm cõi. 

 

MÜ©i bÓn cõi døc gi§i tÙc là :  
BÓn ÇÜ©ng ác ( A tu la, súc sinh, ngå qu›, ÇÎa ngøc).  
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BÓn Çåi châu (Nam ThiŒm B¶ Châu, ñông th¡ng 
ThÀn Châu, Tây NgÜu Hóa Châu, B¡c Câu LÜu Châu).  

Sáu cõi tr©i døc gi§i (Tr©i TÙ Thiên VÜÖng, Tr©i ñao 
L®i, Tr©i Då Xoa, Tr©i ñâu SuÃt, Tr©i Hóa Låc, Tr©i Tha 
Hóa T¿ Tåi). 

 

S¡c gi§i có bäy cõi tÙc là :  
Tr©i SÖ ThiŠn,  
Tr©i NhÎ ThiŠn,  
Tr©i Tam ThiŠn,  
Tr©i TÙ ThiŠn,  
Tr©i ñåi Phåm,  
Tr©i TÎnh Không,  
Tr©i Vô TÜªng. 
 

Vô s¡c gi§i có bÓn cõi tÙc là :  
Tr©i Không Vô Biên XÙ,  
Tr©i ThÙc Vô Biên XÙ,  
Tr©i Vô Sª H»u XÙ,  
Tr©i Phi TÜªng Phi Phi TÜªng. 

  

Phá phiŠn não hai mÜÖi læm cõi g†i là tÎnh, phá 
nghiŒp hai mÜÖi læm cõi g†i là ngã, phá chÃp hai mÜÖi læm 
cõi g†i là låc. Ch£ng còn sinh tº hai mÜÖi læm cõi g†i là 
thÜ©ng. ThÜ©ng låc ngã tÎnh là bÓn ÇÙc Ni‰t Bàn. 
 PhÆt nói pháp th‰ gian là : vô thÜ©ng, kh°, vô ngã, bÃt 
tÎnh, Çó là pháp phÜÖng tiŒn. PhÆt nói pháp xuÃt th‰ là : 
thÜ©ng, låc, ngã, tÎnh Çó là pháp chân thÆt. Vô thÜ©ng là 
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chúng sinh, thÜ©ng là pháp thân. Kh° là ngoåi Çåo, låc là 
Ni‰t Bàn. Vô ngã là sinh tº, ngã là NhÜ Lai. BÃt tÎnh là h»u 
vi, tÎnh là vô vi. 
  

Ví dø : Træng sáng là thÜ©ng låc ngã tÎnh. Mây Çen là 
vô thÜ©ng kh° vô ngã bÃt tÎnh. Pháp th‰ gian là mây Çen che 
m¥t træng, không thÃy ánh sáng. Pháp xuÃt th‰ giÓng nhÜ gió 
mát, th°i mây bay Çi h‰t, thì låi thÃy m¥t træng chi‰u sáng. 
 Phàm phu có bÓn viŒc Çiên Çäo : LÃy sinh diŒt vô 
thÜ©ng, chÃp trÜ§c làm thÜ©ng. LÃy ho¥c nghiŒp kh° chÃp 
trÜ§c làm vui. LÃy duyên giä ngã chÃp trÜ§c làm ngã. LÃy 
phiŠn não nhiÍm ô, chÃp trÜ§c làm tÎnh, cho nên là chúng 
sinh. 
 Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, phäi trØ khº vô minh , n‰u 
trØ såch vô minh thì chân tâm sáng tÕ, trí huŒ hiŒn tiŠn, thÃy 
rõ chân lš thì ch£ng còn Çiên Çiên Çäo n»a. 
 "Quang minh tÎnh kh¡p nhÜ hÜ không". Quang minh 
cûa PhÆt, thanh tÎnh kh¡p nhÜ hÜ không, tÖ hào ch£ng 
nhiÍm. 
 "Bäo NguyŒt bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nÀy". TÎnh Bäo 
NguyŒt Thiên Tº bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn pháp môn nÀy. 
  

PhÆt diÍn diŒu âm không chÜ§ng ngåi 
 Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 
 Dùng pháp tØ vÎ ích quÀn sinh 
 DÛng Mãnh thÃu triŒt phÜÖng tiŒn nÀy. 
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"PhÆt diÍn diŒu âm không chÜ§ng ngåi".  Âm thanh vi 

diŒu cûa PhÆt, ch£ng có gì chÜ§ng ngåi ÇÜ®c, bÃt cÙ nÖi nào 
xa, cÛng ÇŠu nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt. Không nh»ng 
nghe ÇÜ®c mà còn rÃt rõ ràng, giÓng nhÜ PhÆt Çang ª trÜ§c 
m¥t. 
 "Bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c". PhÆt giäng 
Kinh thuy‰t pháp, ª trong m¶t cõi nÜ§c, mà các cõi nÜ§c 
trong mÜ©i phÜÖng cùng ÇŠu nghe ÇÜ®c. 
 "Dùng pháp tØ vÎ ích quÀn sinh".  PhÆt dùng tØ vÎ cûa 
pháp, Ç‹ l®i ích chúng sinh, do Çó "ThiŠn duyŒt vi th¿c, 
pháp h› sung mãn", Ç‹ tæng trÜªng huŒ mång cûa chúng 
sinh. 
 "DÛng mãnh thÃu triŒt phÜÖng tiŒn này". VÎ DÛng 
Mãnh BÃt ThÓi Chuy‹n Thiên Tº minh båch môn thiŒn xäo 
phÜÖng tiŒn nÀy. 
  

Phóng lÜ§i quang minh không nghï bàn 
 TÎnh kh¡p tÃt cä các hàm thÙc 
 Khi‰n cho phát sinh tin hi‹u sâu 
 Hoa Anh Thiên VÜÖng chÙng môn nÀy. 
  

"Phóng lÜ§i quang minh không nghï bàn". PhÆt  
phóng ra m¶t loåi lÜ§i quang minh, không th‹ nghï bàn, Ç¶ 
thoát tÃt cä chúng sinh ra khÕi bi‹n sinh tº. 
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 "TÎnh kh¡p tÃt cä các hàm thÙc". Hàm thÙc là chúng 
sinh gÒm có tám thÙc, lÜ§i quang minh cûa PhÆt khi‰n tÃt cä 
chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh. 
 "Khi‰n cho phát sinh tin hi‹u sâu". Hoàn toàn khi‰n 
cho chúng sinh, ÇŠu phát sinh tin hi‹u sâu r¶ng, thÆm chí 
con vÆt nhÃt cÛng hi‹u ÇÜ®c. 
 "Hoa Anh Thiên VÜÖng chÙng môn nÀy". Vi DiŒu 
Hoa Anh Quang Minh Thiên Tº, thâm nhÆp ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. 
  

TÃt cä quang minh trong th‰ gian  
 Ch£ng b¢ng quang minh l‡ lông PhÆt 
 Quang minh cûa PhÆt không nghï bàn 
 Th¡ng Tràng Quang Thiên ng¶ môn 

nÀy. 
  

"TÃt cä quang minh trong th‰ gian". TÃt cä ánh sáng 
m¥t tr©i, m¥t træng, sao cho Ç‰n Çèn ÇiŒn trong th‰ gian 
không th‹ so sánh v§i quang minh cûa PhÆt. 
 "Ch£ng b¢ng quang minh l‡ lông PhÆt". Nh»ng ánh 
sáng trong th‰ gian, ch£ng b¢ng quang minh m¶t l‡ chân 
lông cûa PhÆt. Quang minh l‡ chân lông cûa PhÆt chi‰u sáng 
kh¡p ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. 
 "Quang minh cûa PhÆt không nghï bàn". Quang minh 
cûa PhÆt vï Çåi nhÜ th‰, tán thán không h‰t, nói không cùng 
ÇÜ®c, là cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 
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 "Th¡ng Tràng Quang Thiên ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy vÎ TÓi Th¡ng Tràng Quang Minh Thiên 
Tº Ç¡c ÇÜ®c. 
  

TÃt cä PhÆt pháp ÇŠu nhÜ th‰ 
 ñŠu ngÒi dÜ§i gÓc c¶i bÒ ÇŠ 
 Khi‰n kÈ làm ác sºa làm lành 
 Bäo K‰ Quang Minh thÃy môn nÀy. 
  

"TÃt cä PhÆt pháp ÇŠu nhÜ th‰". TÃt cä pháp cûa chÜ 
PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i ÇŠu nhÜ th‰. 
 "ñŠu ngÒi dÜ§i gÓc c¶i bÒ ÇŠ". Khi chÜ PhÆt thành 
Çåo, ÇŠu ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ khai ng¶ thành PhÆt. 
 "Khi‰n kÈ làm ác cäi làm lành". Khi‰n cho chúng sinh 
ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh xa r©i ÇÜ©ng ác mà sinh vŠ 
ÇÜ©ng lành, cäi ác hÜ§ng thiŒn, cài tà quy chánh. 
 "Bäo K‰ Quang Minh thÃy môn nÀy". VÎ Bäo K‰ Ph° 
Quang Minh Thiên Tº Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
  

Chúng sinh mù tÓi ngu si kh° 
 PhÆt muÓn cho h† sinh m¡t tÎnh 
 Khi‰n cho khai mª Çèn trí huŒ 
 ThiŒn Møc quán ÇÜ®c pháp môn nÀy. 
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"Chúng sinh mù tÓi ngu si kh°". Mù là vô minh, tÓi là 
phiŠn não, ngu si là chÃp trÜ§c. Ba thÙ nÀy kh° Ç¥c biŒt, 
nhÜng nh»ng kh° nÀy ch£ng ai giác ng¶, giÓng nhÜ cá ª 
trong nÜ§c ch£ng thÃy nÜ§c, ngÜ©i ª trong kh° ch£ng bi‰t 
kh°, nhiÍm kh° cho r¢ng vui. 
 "PhÆt muÓn cho h† sinh tÎnh nhãn". PhÆt muÓn cho tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu  sinh m¡t trí huŒ thanh tÎnh. Có Çåi trí huŒ 
rÒi, thì së phá ÇÜ®c phiŠn não vô minh và chÃp trÜ§c, tÙc là 
ÇÜ®c giäi thoát. 
 "Khi‰n cho khai mª Çèn trí huŒ". Vì PhÆt muÓn phá 
kh° mù tÓi ngu si cûa chúng sinh, cho nên vì chúng sinh 
khai mª Çèn trí huŒ, dåy tÃt cä chúng sinh phá vô minh, bÕ 
tà vŠ chánh. 
 "ThiŒn Møc quán ÇÜ®c pháp môn nÀy". VÎ ThiŒn Møc 
Thiên Tº quán sát và Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
  

ñÃng T¿ Tåi phÜÖng tiŒn giäi thoát 
 N‰u ai thÃy ÇÜ®c mà cúng dÜ©ng 
 Khi‰n h† tu hành chÙng Çåo quä 
 Trì ñÙc Thiên Tº thÃu môn nÀy. 
  

"ñÃng t¿ tåi phÜÖng tiŒn giäi thoát". Giäi thoát nghïa 
là : ch£ng còn m†i s¿ chÃp trÜ§c. Không còn chÃp trÜ§c m§i 
thÆt s¿ t¿ tåi. Không trói không bu¶c, không quái không 
ngåi,  không sÀu không lo, không vui không giÆn, không bÎ 
gì ràng bu¶c, không bÎ vÆt chÃt lung lay, thì "vÜ®t ra khÕi 
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tam gi§i, không ª trong ngÛ hành", nhÜ vÆy m§i hoàn toàn 
giäi thoát. N‰u muÓn ÇÜ®c giäi thoát thì tu Çû thÙ phÜÖng 
tiŒn pháp môn, tØ phÜÖng tiŒn pháp môn mà Çåt Ç‰n t¿ tåi, tØ 
t¿ tåi m§i Çåt ÇÜ®c giäi thoát. 
 Chân chánh giäi thoát thì ch£ng có tÜ§ng giäi thoát, 
ch£ng có tính giäi thoát, không th‹ nói giäi thoát. NgÜ©i hay 
nói thì ch£ng phäi là thÆt giäi thoát, hÖn n»a ch£ng phäi nói 
có tÜ tÜªng thì nói tôi giäi thoát rÒi. NhÜng làm th‰ nào bi‰t 
có giäi thoát ? vÆy vÅn chÜa ÇÜ®c giäi thoát. 
 Tåi sao phäi nói có giäi thoát ? Giäi thoát vÓn là giäi 
thoát. Tåi sao phäi nói tôi phäi giäi thoát ? Tôi phäi Ç¡c ÇÜ®c 
giäi thoát ? VÆy bån Çã vÙt giäi thoát rÒi chæng ?  hay là Çã 
mÃt rÒi chæng ? cho nên m¶t sÓ ngÜ©i không gi» quy cø, cho 
r¢ng mình Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát (t¿ do), cho r¢ng muÓn h† gi» 
quy cø thì ch£ng Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. ThÙ tÜ tÜªng nÀy khi‰n 
cho h† làm t¿ liÍu hán, h† không bi‰t Ç‰n ngÜ©i, ngÜ©i 
không bi‰t Ç‰n h†. Do Çó, "quan niŒm", ch£ng màng Ç‰n 
viŒc gì h‰t. ThÆt ra Çåi BÒ Tát thì hành BÒ Tát Çåo, chuyên 
lo m†i viŒc. Di ñà PhÆt ti‰p dÅn chúng sinh vŠ th‰ gi§i C¿c 
Låc, hoa sen hóa sinh, ch£ng có th©i gi© nghÌ ngÖi, sao nói 
không thích lo viŒc thiên hå ? 
  

T° thÙ tÜ ñåo Tín Çåi sÜ khoäng mÜ©i bÓn tu°i thì 
Ç‰n núi Sùng Công låy T° thÙ ba là Tæng Xán.  

ñåo Tín Çåi sÜ nói :"Mong Hòa ThÜ®ng tØ bi, chÌ dåy 
pháp môn giäi thóat".   

T° Tæng Xán nói :  "Ai trói bu¶c ngÜÖi" ?   
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Ngài ñåo Tín nói : "Ch£ng ai trói bu¶c".   
T° Tæng Xán nói : "CÀu giäi thoát Ç‹ làm gì" ?  
Ngài ñåo Tín nghe rÒi bèn khai ng¶, ª låi hÀu T° 

Tæng Xán bäy næm, sau ÇÜ®c tâm Ãn Cà sa làm T° thÙ tÜ. 
 

"N‰u ai thÃy ÇÜ®c mà cúng dÜ©ng". ñÃng t¿ tåi 
phÜÖng tiŒn giäi thoát tÙc là PhÆt. N‰u có ai thÃy ÇÜ®c PhÆt 
mà phát tâm cúng dÜ©ng PhÆt. 
 "Khi‰n h† tu hành chÙng Çåo quä". Hoàn toàn khi‰n 
cho chúng sinh cúng dÜ©ng, tu Çû thÙ pháp môn, chÙng 
ÇÜ®c quä vÎ. 
 "Trì ñÙc Thiên Tº thÃu môn nÀy". VÎ Trì ñÙc Thiên 
Tº minh båch ÇÜ®c phÜÖng tiŒn pháp môn nÀy.  
 

 Trong m¶t pháp môn vô lÜ®ng môn 
 Vô lÜ®ng ngàn ki‰p nói nhÜ vÆy 
 Sª diÍn pháp môn nghïa r¶ng l§n 
 Ph° VÆn Quang Thiên ng¶ môn nÀy. 
 
 "Trong m¶t pháp môn vô lÜ®ng môn". Pháp cûa PhÆt 
nói là m¶t làm lÜ®ng, vô lÜ®ng làm m¶t. M¶t gÓc tán làm 
vån thù, vån thù quy vŠ m¶t gÓc. Cho nên m§i nói : trong 
m¶t pháp môn, diÍn nói vô lÜ®ng pháp môn, vô lÜ®ng pháp 
môn, trª vŠ m¶t pháp môn. ñó là cänh gi§i trùng trùng vô 
tÆn, vô tÆn trùng trùng.  
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 "Vô lÜ®ng ngàn ki‰p nói nhÜ vÆy". Trong vô lÜ®ng 
træm ngàn vån ki‰p, PhÆt ÇŠu nói pháp nhÜ th‰. NhÜng thÙ 
pháp nÀy thûy chung cÛng nói không h‰t. 
 "Sª diÍn pháp môn nghïa r¶ng l§n". Pháp môn cûa 
PhÆt diÍn nói là vô lÜ®ng vô biên, cho nên nghïa lš r¶ng l§n, 
vô cùng tÆn. 
 "Ph° VÆn Quang Thiên ng¶ môn nÀy". Ph° VÆn 
Quang Minh Thiên Tº thÃy rõ cänh gi§i nÀy. 
  

Låi n»a, NguyŒt Thiên Tº, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, quang minh thanh tÎnh, chi‰u 
kh¡p pháp gi§i nhi‰p hóa chúng sinh. 
  

VÎ NguyŒt Thiên Tº dùng quang minh thanh tÎnh cûa 
PhÆt, chi‰u kh¡p pháp gi§i, Ç‹ nhi‰p hóa tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† s§m thành PhÆt Çåo, Çó là môn giäi thoát vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
  

Hoa VÜÖng K‰ Quang Minh Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát tÃt cä chúng 
sinh gi§i, khi‰n cho h† vào kh¡p vô biên 
pháp. 
  

VÎ Hoa VÜÖng K‰ Quang Minh Thiên Tº, quán sát vô 
lÜ®ng vô biên tÃt cä chúng sinh gi§i, khi‰n cho tÃt cä chúng 
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sinh, nhÆp vào kh¡p vô biên pháp môn, vô biên trí môn, vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, nhÆp vào môn giäi thoát nÀy. 
  

Chúng DiŒu TÎnh Quang Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ tÃt cä Çû thÙ s¿ 
phan duyên, bi‰n chuy‹n trong bi‹n tâm 
cûa chúng sinh. 
  

VÎ Chúng DiŒu TÎnh Quang Thiên Tº, bi‰t rõ tÃt cä Çû 
thÙ sóng phan duyên trong bi‹n tâm chúng sinh. VÎ nÀy hi‹u 
ÇÜ®c sóng phan duyên làm th‰ nào sinh ra ? Chúng sinh làm 
th‰ nào bÎ sóng phan duyên lay chuy‹n? VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát nÀy. 
  

Trên th‰ gi§i nÀy có Çû thÙ ngÜ©i, có Çû thÙ tâm phan 
duyên. ñû thÙ tâm phan duyên bÎ sóng lay chuy‹n, giÓng 
nhÜ sóng trong bi‹n không khác. Gió l§n thì sóng cÛng l§n, 
gió nhÕ thì sóng cÛng nhÕ. N‰u ch£ng có tâm phan duyên thì 
ch£ng có sóng, tâm bình nhÜ gÜÖng thì không bÎ cänh gi§i 
lay chuy‹n, ngÜ®c låi chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i. 
 

 An Låc Th‰ Gian Tâm Thiên Tº, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, s¿ khoái låc không th‹ nghï 
bàn, cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† 
nhäy nhót vui mØng. 
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 VÎ An Låc Th‰ Gian Tâm Thiên Tº, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, tâm ai không khoái låc, ban cho tÃt cä chúng sinh khoái 
låc không th‹ nghï bàn, chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c khoái låc rÒi thì 
nhäy nhót, sinh tâm vui mØng, không gì sánh ÇÜ®c, Çó là 
môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Thø VÜÖng Nhãn Quang Minh Thiên 
Tº, ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy th©i khi‰n cho 
thành t¿u, nhÜ làm nghŠ ru¶ng, gieo trÒng 
håt giÓng. 
  

VÎ Thø VÜÖng Nhãn Quang Minh Thiên Tº m¡t sáng 
Çåi trí huŒ, chi‰u phá s¿ Çen tÓi vô minh. Cänh gi§i tam 
mu¶i nÀy, giÓng nhÜ nông phu làm nghŠ ru¶ng, trÜ§c h‰t 
gieo giÓng, sau Çó m§i näy mÀm Çâm chÒi näy l¶c, còn phäi 
tùy th©i gi» gìn, chæm sóc, cåo cÕ, tÜ§i nÜ§c bón phân .v.v., 
m§i mong thu hoåch k‰t quä. 
  

PhÆt ª trong ru¶ng PhÆt, gieo trÒng xuÓng håt giÓng 
bÒ ÇŠ, sau Çó näy mÀm l§n lên tØng chút tØng chút, thành 
cây bÒ ÇŠ, k‰t quä bÒ ÇŠ, tØng bÜ§c tØng bÜ§c mà thành t¿u, 
nhÜng cÀn phäi bäo vŒ gi» gìn nó, phäi tØ tØ, thi‰u nÜ§c thì 
tÜ§i nÜ§c, ít phân thì thêm phân. Dùng nÜ§c ÇÙc tính Ç‹ tÜ§i 
mÀm non trí tuŒ, dùng løc Ç¶ vån hånh, làm phân bón Ç‹ vun 
bÒi cây bÒ ÇŠ, khi‰n cho nó khai hoa k‰t quä, phäi luôn luôn 
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gi» gìn, khi‰n cho nó thành thøc, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. VÎ 
Thiên Tº nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 XuÃt HiŒn TÎnh Quang Thiên Tº, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tØ bi cÙu h¶ tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho hiŒn thÃy s¿ th† kh° th† vui. 
 
 VÎ XuÃt HiŒn TÎnh Quang Thiên Tº Ç¡c ÇÜ®c tam 
mu¶i, tØ bi cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh. TØ là ban vui cho 
chúng sinh, bi là cÙ kh° chúng sinh. TØ là vô duyên Çåi tØ, 
bi là ÇÒng th‹ Çåi bi. VÎ Thiên Tº nÀy dùng tâm tØ bi Ç‹ cÙu 
Ç¶ chúng sinh, Ç‹ cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, thÃy s¿ th† kh° th† vui. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát nÀy. 
 

 Ph° Du BÃt ñ¶ng Quang Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, gi» m¥t træng thanh 
tÎnh, hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng. 
 
 VÎ Ph° Du BÃt ñ¶ng Quang Thiên Tº du hành kh¡p 
mÜ©i phÜÖng. Tuy nhiên du hành nhÜng ch£ng Ç¶ng ch‡ 
ngÒi, ho¥c là ª nÖi tÎch tïnh trong Çåo tràng, Çó là cänh gi§i 
thiŠn ÇÎnh, ch£ng phäi ngÜ©i phàm phu hi‹u bi‰t ÇÜ®c. Ÿ 
trong thiŠn ÇÎnh có th‹ du hành kh¡p mÜ©i phÜÖng, Ç‰n kh¡p 
pháp gi§i, nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            182 
 

  

 Cänh gi§i nÀy nhÜ m¥t træng thanh tÎnh, hiŒn kh¡p 
trong mÜ©i phÜÖng. Bån thÃy m¥t træng ª trên ÇÀu bån, 
ngÜ©i kia cÛng thÃy m¥t træng ª trên ÇÀu cûa h†, chúng sinh 
trong mÜ©i phÜÖng ÇŠu cäm thÃy m¥t træng ÇŠu ª trên ÇÀu 
cûa mình. VÎ Thiên Tº nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

 Tinh Tú VÜÖng T¿ Tåi Thiên Tº, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai thÎ tÃt cä các pháp, nhÜ 
huyÍn nhÜ hÜ không, không tÜ§ng không t¿ 
tánh. 
 
 VÎ nÀy là Tinh Tú VÜÖng T¿ Tåi Thiên Tº. Tinh tú là 
vua cûa các vì sao. Nhà thiên væn h†c phân chia sao ra làm 
nhÎ thÆp bát tú. PhÜÖng Çông : thÜÖng long thÃt tú, tÙc là : 
Giác kháng thÎ phòng tâm vï  kì, bäy vì sao làm Çåi bi‹u. 
PhÜÖng nam : thù tÌnh thÃt tú, tÙc là : TÌnh, Qu›, Li‹u, Tinh, 
TrÜÖng, DuÆt, ChÄn bäy vì sao làm Çåi bi‹u. PhÜÖng tây : 
båch h° thÃt tinh, tÙc là Khuê, S°, VÎ, Mão, TÃt, Tuy, Tham, 
bäy vì sao làm Çåi bi‹u. PhÜÖng b¡c : huyŠn võ thÃt tú, tÙc là 
ñÄu, NgÜu, N», HÜ, Nguy, ThÃt, Bích, bäy vì sao làm Çåi 
bi‹u. 
 VÎ Thiên Tº nÀy t¿ tåi vô cùng, khai thÎ tÃt cä diŒu 
pháp. DiŒu pháp là gì ? Là nhÜ huyÍn nhÜ hÜ không, không 
tÜ§ng không t¿ tính, giÓng nhÜ huyÍn hóa, låi giÓng nhÜ hÜ 
không, ch£ng có hình tÜ§ng, låi ch£ng có t¿ tính. CÙu kính 
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là gì ? TÙc là pháp thân cûa PhÆt, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. 
 

 TÎnh Giác NguyŒt Thiên Tº, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, kh¡p vì tÃt cä chúng sinh khªi Çåi 
nghiŒp døng. 
 

 VÎ TÎnh Giác NguyŒt Thiên Tº, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, phát tâm Çåi bÒ ÇŠ, k‰t quä bÒ ÇŠ, tu nghiŒp Çåi 
bÒ ÇŠ, sinh døng Çåi bÒ ÇŠ. Quä bÒ ÇŠ viên mãn thành t¿u 
rÒi, thì dÙt ÇÜ®c nghiŒp sinh tº. NghiŒp bÒ ÇŠ giác Çåo thành 
t¿u rÒi, thì Çó là khªi døng Çåi nghiŒp. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát nÀy. 
 

ñåi Oai ñÙc Quang Minh Thiên Tº, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, Çoån såch tÃt cä nghi 
ho¥c. 
 

VÎ ñåi Oai ñÙc Quang Minh Thiên Tº rÃt có oai ÇÙc, 
chúng sinh thÃy ÇÜ®c vÎ nÀy, ÇŠu sinh tâm cung kính và s® 
sŒt. VÎ nÀy Çoån trØ tÃt cä nghi ho¥c cûa chúng sinh. BÃt cÙ 
nghi ho¥c phiŠn não gì, vÎ nÀy ÇŠu giäi trØ. ñó là môn giäi 
thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 BÃy gi©, NguyŒt Thiên Tº nÜÖng oai l¿c 
cûa ñÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt cä các Thiên 
chúng, trong NguyŒt cung ÇiŒn mà nói kŒ 
r¢ng. 
 
 Lúc Çó, vÎ NguyŒt Thiên Tº, nÜÖng Çåi oai ÇÙc thÀn 
thông l¿c cûa Çùc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä các Thiên chúng 
h¶i trong NguyŒt cung ÇiŒn, mà nói kŒ tán thán công ÇÙc cûa 
PhÆt. 
 

PhÆt phóng quang minh kh¡p th‰ gian 
Chi‰u sáng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 
Nói pháp r¶ng l§n không nghï bàn 
Phá såch ngu si ho¥c chúng sinh. 
 
"PhÆt phóng quang minh kh¡p th‰ gian". PhÆt phóng 

vô lÜ®ng vô biên quang minh, chi‰u sáng kh¡p th‰ gian. 
"Chi‰u sáng các cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng". Quang minh 

cûa PhÆt không nh»ng chi‰u kh¡p th‰ gian mà còn chi‰u 
kh¡p các cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

"Nói pháp r¶ng l§n không nghï bàn". PhÆt diÍn nói 
diŒu pháp r¶ng l§n không th‹ dùng tâm Ç‹ suy nghï, không 
th‹ dùng l©i Ç‹ bàn luÆn. DiŒu pháp là gì ? TÙc là hai chúng 
tåi gia nam và n» tu : "ÇØng làm các ÇiŠu ác, hãy làm các 
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ÇiŠu thiŒn", hai chúng xuÃt gia Tæng ni tu "siêng tu gi§i ÇÎnh 
huŒ, diŒt trØ tham sân si". 
 "Phá såch ngu si ho¥c chúng sinh". Vô minh Çen tÓi, 
phiŠn não ngu si ho¥c cûa chúng sinh phá såch vïnh viÍn. VÎ 
NguyŒt Thiên Tº Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Cänh gi§i vô biên không ng¢n mé 
 Trong vô lÜ®ng ki‰p thÜ©ng khai Çåo  
 ñû thÙ t¿ tåi hóa quÀn sinh 
 Hoa K‰ quán thÃy PhÆt nhÜ vÆy. 
 
 "Cänh gi§i vô biên không ng¢n mé". Cänh gi§i cûa 
PhÆt ch£ng có b© mé, cÛng ch£ng có cùng t¶t, tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i. 
 "Trong vô lÜ®ng ki‰p thÜ©ng khai Çåo". Trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, PhÆt thÜ©ng vì chúng sinh mà thuy‰t 
pháp, khai Çåo chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. 
 "ñû thÙ t¿ tåi hóa quÀn sinh". PhÆt dùng Çû thÙ t¿ tåi 
thÀn thông diŒu døng, Ç‹ giáo hóa quÀn sinh, l®i ích quÀn 
sinh. 
 "Hoa K‰ quán thÃy PhÆt nhÜ vÆy". VÎ Hoa VÜÖng K‰ 
Quang Minh Thiên Tº, quán sát ÇÜ®c cänh gi§i nÀy cûa 
PhÆt. 
 

 Bi‹n tâm chúng sinh niŒm niŒm thù 
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 Trí PhÆt r¶ng l§n ÇŠu bi‰t rõ 
 Kh¡p vì thuy‰t pháp khi‰n vui mØng  
 Giäi thoát nÀy cûa DiŒu Quang Minh. 
 

 "Bi‹n tâm chúng sinh niŒm niŒm thù". Bi‹n tâm cûa 
chúng sinh, niŒm niŒm khác nhau. NiŒm trÜ§c diŒt niŒm sau 
sinh, niŒm sau diŒt niŒm trÜ§c sinh, niŒm niŒm liên tøc, nhÜ 
sóng bi‹n l§n. 
 "Trí PhÆt r¶ng l§n ÇŠu bi‰t rõ". Trí huŒ cûa PhÆt r¶ng 
l§n và vi t‰ vô cùng. TÃt cä m†i tâm niŒm cûa chúng sinh 
PhÆt ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy.  
 "Kh¡p vì thuy‰t pháp khi‰n vui mØng". PhÆt kh¡p vì 
tÃt cä chúng sinh mà thuy‰t pháp, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c Çåi hoan hÌ mà y giáo phøng hành, y theo pháp tu h†c. 
 "Giäi thoát nÀy cûa DiŒu Quang Minh". Môn giäi 
thoát nÀy vÎ Chúng DiŒu TÎnh Quang Thiên Tº Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chúng sinh ch£ng có Thánh an låc 
 TrÀm mê ÇÜ©ng ác th† các kh° 
 NhÜ Lai khai thÎ môn pháp tánh  
 An Låc tÜ duy thÃy nhÜ th‰. 
 

 "Chúng sinh ch£ng có Thánh an låc". TÃt cä s¿ an låc 
cûa chúng sinh, ÇŠu là an låc th‰ gian, tuy nhiên cäm thÃy  là 
an låc, thÆt ra là ch£ng thÆt an låc. ThÆt an låc là gì ? TÙc là 
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an låc cûa Thánh nhân, không th† các kh°, chÌ th† an låc, 
không lo không sÀu, không quái không ngåi. 
 "TrÀm mê ÇÜ©ng ác th† các kh°". Chúng sinh trÀm mê 
trong sáu nÈo luân hÒi, th† Çû thÙ s¿ thÓng kh°. Trong sáu 
nÈo có ba ÇÜ©ng lành và ba ÇÜ©ng ác. Ba ÇÜ©ng lành là cõi 
tr©i, cõi ngÜ©i, cõi a tu la. Tu mÜ©i ÇiŠu lành gi» næm gi§i, 
thì sinh vŠ ÇÜ©ng lành. Ba ÇÜ©ng ác là : Súc sinh, ngå qu› 
Çåo, ÇÎa ngøc, làm mÜ©i ÇiŠu ác không gi» gi§i thì sinh vào 
ba ÇÜ©ng ác. Chúng sinh sinh vào ba ÇÜ©ng lành thì kh° 
nhiŠu vui ít. Chúng sinh sinh vào ba ÇÜ©ng ác thì không có 
vui, chÌ th† các s¿ thÓng kh°. 
 "NhÜ Lai khai thÎ môn pháp tính". PhÆt khai thÎ cho 
chúng sinh, các pháp không r©i t¿ tính, khi‰n cho chúng 
sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c an låc cûa bÆc Thánh nhân. 
 "An Låc tÜ duy thÃy nhÜ vÆy". VÎ An Låc Th‰ Gian 
Tâm Thiên Tº, tÜ duy thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

 NhÜ Lai hi h»u Çåi tØ bi 
 Vì l®i chúng sinh vào các cõi 
 Thuy‰t pháp khuy‰n thiŒn khi‰n thành 

t¿u 
 Møc Quang Thiên thÃu rõ môn nÀy. 
  

"NhÜ Lai hi h»u Çåi tØ bi". Lòng tØ bi cùa PhÆt vï Çåi 
nhÃt, hi h»u nhÃt trên th‰ gian. BÃt cÙ lòng tØ bi nào, cÛng 
không th‹ sánh v§i lòng tØ bi cûa PhÆt. 
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 "VÎ l®i chúng sinh vào các cõi". Tâm tØ bi cûa PhÆt 
r¶ng l§n vô biên. Vì l®i ích chúng sinh, vì giáo hóa chúng, 
mà tâm cam tình nguyŒn, vào trong tam gi§i hai mÜÖi læm 
cõi, giäi trØ s¿ thÓng kh° cûa chúng sinh, cÙu h¶ s¿ thÓng 
kh° cûa chúng sinh, Çó là nguyŒn l¿c cûa PhÆt. 
 "Thuy‰t pháp khuy‰n thiŒn khi‰n thành t¿u". PhÆt vì 
muÓn cho chúng sinh, lìa kh° ÇÜ®c vui, mà diÍn nói Çû thÙ 
pháp môn và khuyên chúng sinh làm Çû thÙ viŒc thiŒn, khi‰n 
cho chúng sinh ÇŠu thành t¿u, Ç¡c ÇÜ®c quä giác ng¶ bÒ ÇŠ. 
 "Møc Quang Thiên thÃu rõ môn này". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ Thø VÜÖng Nhãn Quang Minh Thiên Tº 
minh båch ÇÜ®c. 
 

 Th‰ Tôn khai xi‹n pháp quang minh 
 Phân biŒt các nghiŒp tánh th‰ gian 
 ThiŒn ác Çã làm ch£ng mÃt tiêu 
 TÎnh Quang thÃy rõ sinh hoan hÌ. 
 
 "Th‰ Tôn khai xi‹n pháp quang minh". Th‰ Tôn tÙc là 
PhÆt. PhÆt khai dÜÖng xi‹n minh chân lš PhÆt pháp, khi‰n 
cho th‰ gi§i phóng Çåi quang minh, nh»ng chúng sinh ÇÜ®c 
quang minh cûa PhÆt chi‰u Ç‰n ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích vô 
lÜ®ng. 
 "Phân biŒt các nghiŒp tính th‰ gian". PhÆt thuy‰t pháp 
vì phân biŒt thiŒn nghiŒp và ác nghiŒp th‰ gian và nghiŒp 
không thiŒn không ác. N‰u gieo trÒng nghiŒp thiŒn thì tÜÖng 
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lai së ÇÜ®c quä báu thiŒn. N‰u gieo trÒng nghiŒp ác thì tÜÖng 
lai së ÇÜ®c quä báu ác. 
 "ThiŒn ác Çã làm ch£ng mÃt tiêu". TrÒng nhân thiŒn 
thì ÇÜ®c quä thiŒn, trÒng nhân ác thì ÇÜ®c quä ác, Çó là luÆt 
nhân quä bÃt bi‰n, tuyŒt ÇÓi không có vÃn ÇŠ tåo nghiŒp 
thiŒn mà không có quä thiŒn, tåo nghiŒp ác mà không có quä 
ác. ThiŒn ác ÇŠu không mÃt tiêu, tÖ hào không sai. 
 "TÎnh Quang thÃy rõ sinh hoan hÌ". VÎ XuÃt HiŒn TÎnh 
Quang Thiên Tº thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy rÃt sung sÜ§ng vui 
mØng. 
 

 PhÆt là ch‡ nÜÖng tÃt cä phÜ§c 
 Ví nhÜ Çåi ÇÎa gi» nhà cºa 
 Khéo dåy lìa kh° ÇÜ®c an °n 
 BÃt ñ¶ng bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nÀy. 
 
 "PhÆt là ch‡ nÜÖng tÃt cä phÜ§c". ñÙc PhÆt ÇÀy Çû 
phÜ§c huŒ, tÃt cä ÇŠu viên mãn. PhÆt là ru¶ng phÜ§c tÓt cûa 
chúng sinh, là ch‡ phÜ§c báu nÜÖng t¿a cûa chúng sinh. 
 "Ví nhÜ Çåi ÇÎa gi» nhà cºa". GiÓng nhÜ Çåi ÇÎa gi» 
gìn tÃt cä ki‰n trúc phòng xá nhà cºa ÇÜ®c cÃt lên. ñåi ÇÎa ví 
nhÜ phÜ§c, phÜ§c cûa PhÆt là ch‡ nÜÖng t¿a cûa chúng sinh, 
låi giÓng nhÜ lâu Çài cung ÇiŒn, nÜÖng t¿a ÇÃt Ç‹ cÃt lên. 
 "Khéo dåy lìa kh° ÇÜ®c an °n". PhÆt dùng quyŠn xäo 
phÜÖng tiŒn Ç‹ thuy‰t pháp, khai thÎ tÃt cä chúng sinh thoát 
ra khÕi con ÇÜ©ng kh°, mà Ç¡c ÇÜ®c s¿ an °n. 
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 "BÃt ñ¶ng bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn này". VÎ Ph° Du BÃt 
ñ¶ng Quang Thiên Tº, bi‰t PhÆt dùng phÜÖng tiŒn pháp 
môn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 
 

 Lºa trí sáng r¿c chi‰u pháp gi§i 
 HiŒn hình vô sÓ ÇÒng chúng sinh 
 Kh¡p vì tÃt cä bày chân thÆt 
 Tinh Tú VÜÖng Thiên ng¶ môn nÀy. 
  
 "Lºa trí sáng r¿c chi‰u pháp gi§i". Lºa trí huŒ cûa 
PhÆt phóng Çåi quang minh, chi‰u kh¡p pháp gi§i. 
 "HiŒn hình vô sÓ ÇÒng chúng sinh". PhÆt låi hiŒn træm 
ngàn vån Ùc thân chúng sinh, tùy loåi chúng sinh mà hóa 
thân, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 
 "Kh¡p vì tÃt cä bày chân thÆt". Kh¡p vì tÃt cä chúng 
sinh th‰ gian mª bày pháp môn chân thÆt. 
 "Tinh Tú VÜÖng Thiên ng¶ môn nÀy". VÎ Tinh Tú 
VÜÖng T¿ Tåi Thiên Tº hi‹u ÇÜ®c pháp môn cänh gi§i nÀy. 
 

 PhÆt nhÜ hÜ không không t¿ tánh 
 Vì l®i chúng sinh hiŒn ra Ç©i 
 TÜ§ng tÓt trang nghiêm nhÜ bóng hình 
 TÎnh Giác Thiên VÜÖng thÃy nhÜ vÆy. 
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 "PhÆt nhÜ hÜ không không t¿ tánh". PhÆt thì lÃy hÜ 
không làm th‹, lÃy pháp gi§i làm th‹, lÃy chúng sinh làm 
th‹. Bån muÓn bi‰t PhÆt chæng ? VÆy thì trÜ§c h‰t phäi bi‰t 
hÜ không. N‰u bi‰t hÜ không thì bi‰t ÇÜ®c PhÆt. Bån muÓn 
bi‰t PhÆt chæng ? VÆy thì trÜ§c h‰t phäi bi‰t pháp gi§i, n‰u 
bi‰t pháp gi§i thì bi‰t ÇÜ®c PhÆt. Bån muÓn bi‰t PhÆt chæng 
? VÆy thì trÜ§c h‰t phäi bi‰t tÃt cä chúng sinh, n‰u bi‰t ÇÜ®c 
tÃt cä chúng sinh thì cÛng bi‰t ÇÜ®c PhÆt. 
 Vì PhÆt ch£ng có t¿ tánh, ch£ng có t¿ th‹, ch£ng có t¿ 
tÜ§ng, lÃy hÜ không làm t¿ tánh, lÃy pháp gi§i làm t¿ th‹, 
lÃy chúng sinh làm t¿ tÜ§ng, cho nên nói PhÆt nhÜ hÜ không 
không t¿ tánh. 
 "Vì l®i chúng sinh hiŒn ra Ç©i". Vì sao PhÆt xuÃt hiŒn 
ra Ç©i ? Vì PhÆt có tâm Çåi bi, muÓn l®i ích chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c l®i låc, cho nên m§i xuÃt 
hiŒn ra Ç©i. 
 PhÆt ª cõi ThÜ©ng TÎch Quang tÎnh Ç¶, nhÜ nhÜ bÃt 
Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh, không màng chúng sinh ÇÜ®c 
Ç¶ hay không, nhÜng tâm Çåi bi cûa PhÆt quá n¥ng, muÓn l®i 
ích chúng sinh, cÙu chúng sinh ra khÕi bi‹n kh°, cho nên 
Çäo giá tØ thuyŠn, xuÃt hiŒn ra Ç©i Ç‹ Ç¶ chúng sinh Çáng 
ÇÜ®c Ç¶. 
 "TÜ§ng tÓt trang nghiêm nhÜ hình bóng". Tuy nhiên 
PhÆt có ba mÜÖi hai tÜ§ng, tám mÜÖi vÈ ÇËp, Çû thÙ trang 
nghiêm, nhÜng giÓng nhÜ bóng, nhÜ hình, ch£ng có b°n th‹ 
chân thÆt. 
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 "TÎnh Giác Thiên VÜÖng thÃy nhÜ vÆy". VÎ TÎnh Giác 
NguyŒt Thiên Tº bi‰t ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

 L‡ lông thân PhÆt ÇŠu diÍn âm 
 Mây pháp che kh¡p không còn sót 
 Nghe ÇÜ®c thäy ÇŠu sinh vui mØng 
 Oai ñÙc Quang Thiên ng¶ nhÜ vÆy. 
 

 "L‡ lông thân PhÆt ÇŠu diÍn âm". TÃt cä m‡i l‡ chân 
lông thân th‹ cûa PhÆt, ÇŠu diÍn nói diŒu âm, vì chúng sinh 
thuy‰t pháp, khi‰n cho chúng sinh thoát khÕi tam gi§i, Çåt 
Ç‰n b© bên kia. 
 "Mây pháp che kh¡p không còn sót". PhÆt thuy‰t pháp 
giÓng nhÜ mây, tÃt cä chúng sinh ÇŠu che chª ª dÜ§i mây 
pháp, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c pháp ích và an låc. 
 "Nghe ÇÜ®c thäy ÇŠu sinh vui mØng". Nghe ÇÜ®c âm 
thanh cûa PhÆt, thÃy ÇÜ®c tÜ§ng måo cûa PhÆt, thì ch£ng có 
m¶t chúng sinh nào không sinh tâm vui mØng. 
 "Oai ñÙc Quang Thiên ng¶ nhÜ vÆy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ Oai ñÙc Quang Minh Thiên Tº ng¶ hi‹u 
ÇÜ®c. 
 Bây gi© Çã giäi thích xong phÀn kŒ tán thán và các 
môn giäi thoát cûa bäy chúng døc gi§i, s¡c gi§i dÜ§i Çây ti‰p 
tøc giäng vŠ kŒ tán thán và các môn giäi thoát cûa Bát B¶ TÙ 
VÜÖng. 
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 Låi n»a, Trì QuÓc Càn Thác Bà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, phÜÖng tiŒn t¿ tåi 
nhi‰p tÃt cä chúng sinh. 
 

 Nay giäng ti‰p theo. VÎ Trì QuÓc Càn Thác Bà 
VÜÖng. Càn Thác Bà dÎch là "hÜÖng thÀn", ho¥c là "nhåc 
thÀn". VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c pháp môn t¿ tåi phÜÖng tiŒn, tÙc là 
môn giäi thoát nhi‰p th† tÃt cä chúng sinh. 
 T¿ tåi tÙc là t¿ do t¿ tåi, tuyŒt ÇÓi không miÍn cÜ«ng. 
PhÜÖng tiŒn tÙc là quán cÖ ÇÀu giáo, vì ngÜ©i thuy‰t pháp, 
theo bŒnh cho thuÓc. Nhi‰p tÙc là nhi‰p th†, giÓng nhÜ nam 
châm hút s¡t. Nhi‰p có hai lÓi giäi thích :  

1. Tri‰t nhi‰p : là dùng pháp môn mãnh liŒt Ç‹ tri‰t 
phøc nh»ng chúng sinh khó ÇiŠu khó phøc.  

2. TØ nhi‰p : là dùng tâm tØ bi Çi nhi‰p th†, khi‰n cho 
chúng sinh t¿ Ç¶ng Ç‰n tín ngÜ«ng PhÆt pháp, Ç‰n thÃu hi‹u 
PhÆt pháp, Ç‰n th¿c hành PhÆt pháp mà chÙng Ç¡c PhÆt quä. 
 

 Thø Quang Càn Thát Bà VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÃy kh¡p tÃt cä công ÇÙc 
trang nghiêm. 
 

 VÎ Thø Quang Càn Thát Bà VÜÖng, thÃy  h‰t thäy tÃt 
cä chÜ PhÆt, dùng tÃt cä công ÇÙc tu hành, Ç‹ tang nghiêm 
pháp thân. Pháp thân là thân cûa PhÆt không hình không 
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tÜ§ng, ch£ng th‹ thÃy Ç¥ng, trái ngÜ®c v§i s¡c thân, Çó là 
môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 TÎnh Møc Càn Thát Bà VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, xuÃt sinh hoan hÌ tång, vïnh 
viÍn Çoån trØ tÃt cä Üu kh° cûa chúng sinh. 
 

 VÎ TÎnh Møc Càn Thác Bà VÜÖng vïnh viÍn Çoån trØ 
tÃt cä Üu kh° cûa chúng sinh. Chúng sinh có nh»ng Üu kh° 
gì ? Cæn bän ch£ng có Üu kh°, mà t¿ vì phiŠn não cûa chính 
mình, ch£ng có viŒc tìm viŒc Ç‹ làm. VÎ nÀy không nh»ng 
khi‰n chúng sinh Çoån trØ Üu khÕ, mà còn khi‰n cho chúng 
sinh, sinh ra tâm vui mØng, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 Hoa Quan Càn Thát Bà VÜÖng ÇÜ®c 
môn giäi thoát, vïnh viÍn Çoån trØ tà ki‰n 
ho¥c, cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

  VÎ Hoa Quan Càn Thát Bà VÜÖng, vïnh viÍn Çoån trØ 
tÃt cä tà ki‰n và nghi ho¥c cûa chúng sinh. Chúng sinh ÇŠu 
có tà tri tà ki‰n. Tà tri tà ki‰n là gì ? TÙc là chû trÜÖng không 
tu hành gi§i ÇÎnh huŒ ba h†c vô lÆu, có thÙ tÜ tÜªng nÀy tÙc 
là tà tri  tà ki‰n. 
 Trên th‰ gi§i nÀy, có rÃt nhiŠu ngÜ©i có h†c vÃn, ÇŠu 
có tà tri tà ki‰n. Vì chánh tri chánh ki‰n cÀn phäi có ngÜ©i 
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dåy Çåo m§i có, mà tà tri tà ki‰n ch£ng cÀn ai dåy mình vÅn 
có, h† tu cho r¢ng là Çúng, nhÜng th¿c ra là sai lÀm, ki‰n 
giäi cûa h† không nh»ng chính mình lÀm lÅn, mà còn lÀm 
lÅn Ç‰n kÈ khác. 
 VÎ Hoa Quan Càn Thác Bà VÜÖng nÀy, minh båch 
nghïa lš nÀy mà Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, vïnh viÍn Çoån trØ 
tà ki‰n và nghi ho¥c cûa chúng sinh. 
 

 HÌ B¶ Ph° Âm Càn Thát Bà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÜ mây giæng che 
r¶ng l§n, che kh¡p ÇÜ®m nhuÀn tÃt cä 
chúng sinh. 
 
 VÎ HÌ B¶ Ph° Âm Càn Thác Bà VÜÖng, thích chåy b¶ 
vÆn Ç¶ng và thích ph° khúc sáng tác nhåc, không nh»ng là 
kiŒn tÜ§ng vÆn Ç¶ng, mà còn là nhà âm nhåc, væn võ song 
toàn. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, giÓng nhÜ vØng mây 
l§n che kh¡p ba ngàn th‰ gi§i, bÓ thí l®i ích pháp vÛ kh¡p 
chúng sinh, ÇÜ®m nhuÀn cæn lành chúng sinh, khi‰n cho sinh 
trÜªng thành thøc mà Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
 

 Låc Giao ñ¶ng MÏ Møc Càn Thát Bà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn thân tÓt 
r¶ng l§n vi diŒu, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
hoåch ÇÜ®c an låc. 
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 VÎ Låc Giao ñ¶ng MÏ Møc Càn Thác Bà VÜÖng, Ç¡c 
ÇÜ®c thân tÓt r¶ng l§n vi diŒu, vÎ nÀy không nh»ng con m¡t 
rÃt ÇËp, mà thân th‹ cÛng rÃt mÏ lŒ. TÃt cä chúng sinh ÇŠu 
sinh tâm cung kính, tâm ái m¶ và tâm an låc ÇÓi v§i vÎ nÀy. 
VÎ nÀy khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c an låc, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 DiŒu Âm SÜ Tº Tràng Càn Thát Bà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ph° tán Çåi 
danh xÜng bäo kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
 
 VÎ DiŒu Âm SÜ Tº Tràng Càn Thác Bà VÜÖng, có âm 
thanh rÃt vi diŒu êm tai, truyŠn kh¡p ÇÜ®c trong mÜ©i 
phÜÖng. TÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, ÇŠu bi‰t vÎ 
nÀy danh ti‰ng lØng lÅy, nghe ÇÜ®c tên cûa vÎ nÀy, thì có th‹ 
khai ng¶, khai mª trí huŒ mà liÍu sinh thoát tº, Çåt Ç‰n b© 
kia. 
 

 Ph° Phóng Bäo Quang Minh Càn Thát 
Bà VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn tÃt cä 
thân thanh tÎnh quang minh Çåi hoan hÌ. 
 
 VÎ Ph° Phóng Bäo Quang Minh Càn Thát Bà VÜÖng, 
có quang minh báu, chi‰u sáng kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. Quang minh Çåi bi‹u cho 
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trí huŒ, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu sinh tâm Çåi hoan hÌ. VÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát pháp thân quang minh thanh 
tÎnh. 
 

 Kim Cang Thø Hoa Tràng Càn Thát 
Bà VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, tØ nhuÆn 
tÃt cä cây cÓi, khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇŠu 
hoan hÌ. 
 
 VÎ Kim Cang Thø Hoa Tràng Càn Thác Bà VÜÖng, 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i tØ nhuÆn kh¡p tÃt cä cây cÓi, khi‰n cho 
tÃt cä cây cÓi cành lá hân hân, cÛng khi‰n cho chúng sinh, 
thÃy ÇÜ®c nh»ng cây nÀy, thì sinh vui mØng ch£ng có Üu 
sÀu. ThÙ cây nÀy có tát døng chuy‹n kh° làm vui, Çó là môn 
giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Ph° HiŒn Trang Nghiêm Càn Thát Bà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khéo nhÆp vào 
tÃt cä cänh gi§i cûa PhÆt, khi‰n cho chúng 
sinh ÇÜ®c an låc. 
 
 VÎ Ph° HiŒn Trang Nghiêm Càn Thát  Bà VÜÖng, 
khéo vŠ s¿ hiŒn ra Çû thÙ s¿ trang nghiêm, Ç‹ trang nghiêm 
tÃt cä cõi nÜ§c ho¥c Çåo tràng, và còn khéo nhÆp vào tÃt cä 
cänh gi§i cûa PhÆt, ÇÒng th©i hiŒn ra tÃt cä cänh gi§i cûa 
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PhÆt, vØa trang nghiêm vØa thanh tÎnh. VÎ nÀy låi ban cho tÃt 
cä chúng sinh an låc, trØ khº tÃt cä Üu kh° cûa chúng sinh. 
VÎ nÀy có tâm Çåi tØ Çåi bi, tâm tØ ban vui, tâm bi cÙu kh°, 
Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Lúc Çó, Trì QuÓc Càn Thát Bà VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä chúng Càn Thát Bà, mà nói ra bài kŒ. 
 

 Khi vÎ Ph° HiŒn Trang Nghiêm Càn Thát Bà VÜÖng, 
nói xong môn giäi thoát Çã Ç¡c ÇÜ®c, thì vÎ Trì QuÓc Càn 
Thác Bà VÜÖng, (Càn Thác Bà VÜÖng thu¶c vŠ ñông 
phÜÖng Trì QuÓc Thiên VÜÖng cai quän) nÜÖng Çåi oai thÀn 
l¿c gia bÎ cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng Càn Thát 
Bà mà nói kŒ Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
 Quán sát phân làm hai thÙ : 

1. Quán sát trong ÇÎnh : TÙc là ª trong thiŠn ÇÎnh quán 
sát nhân duyên chúng Càn Thác Bà, nên nói pháp gì Ç‹ 
khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. 

2. Quán sát khi xuÃt ÇÎnh : TÙc là dùng trí huŒ Ç‹ quán 
sát chúng Càn Thác Bà, nên dùng pháp phÜÖng tiŒn gì Ç‹ 
giáo hóa ? Thì dùng pháp phÜÖng tiŒn Çó. TrÜ§c thì dùng 
sÙc thÀn thông Ç‹ quán sát, sau thì dùng sÙc trí huŒ Ç‹ quán 
sát, hai thÙ quán sát nÀy phäi là ngÜ©i Çã chÙng ÇÜ®c quä vÎ 
m§i làm ÇÜ®c. 
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 Cänh gi§i chÜ PhÆt vô lÜ®ng môn 
 TÃt cä chúng sinh ch£ng vào ÇÜ®c 
 ThiŒn ThŒ nhÜ không tánh thanh tÎnh 
 Kh¡p vì th‰ gian mª chánh Çåo. 
 
 "Cänh gi§i chÜ PhÆt vô lÜ®ng môn". VÎ Trì QuÓc Càn 
Thác Bà VÜÖng ª trong ÇÎnh, quán sát quä cûa chúng sinh 
trong quá khÙ, xuÃt ÇÎnh thì låi quán sát quä cûa chúng sinh 
trong hiŒn tåi. ThÃy quä thì bi‰t nhân, quán nhân thì bi‰t 
quä. Và còn bi‰t ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt có vô lÜ®ng pháp 
môn. 
 "TÃt cä chúng sinh ch£ng vào ÇÜ®c". Cänh gi§i cûa 
chúng sinh và cänh gi§i cûa chÜ PhÆt giÓng nhau. NhÜng 
cänh gi§i cûa chúng sinh thì phiŠn não, tÎnh náo, Çiên Çäo. 
Cänh gi§i cûa chÜ PhÆt thì thanh tÎnh, vô vi mà vô bÃt vi, gì 
cÛng ch£ng có, nhÜng có h‰t thäy. Cänh gi§i nÀy chúng sinh 
ch£ng hi‹u bi‰t ÇÜ®c, cho nên chúng sinh không th‹ Çåt Ç‰n 
cänh gi§i cûa chÜ Phât. VÆy làm th‰ nào có th‹ Çåt Ç‰n ÇÜ®c 
? Duy chÌ m¶t pháp môn, Çó là h†c tÆp PhÆt pháp, tu hành 
PhÆt pháp. 
 "ThiŒn ThŒ nhÜ không tánh thanh tÎnh". ThiŒn ThŒ tÙc 
là m¶t trong mÜ©i hiŒu cûa PhÆt. PhÆt th¿c hành bát chánh 
Çåo mà chÙng nhÆp cÙu kính Ni‰t Bàn, tánh cûa Ngài thanh 
tÎnh nhÜ hÜ không. 
 "Kh¡p vì th‰ gian mª chánh Çåo". Kh¡p vì tÃt cä 
chúng sinh th‰ gian, mà mª ra con ÇÜ©ng chánh Çåi quang 
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minh, khi‰n cho chúng sinh tØ con ÇÜ©ng khang trang b¢ng 
ph£ng, th£ng Ç‰n cõi nÜ§c PhÆt. 
 

 Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ Lai 
 Bi‹n l§n công ÇÙc ÇŠu sung mãn 
 TÃt cä th‰ gian ÇŠu l®i låc 
 Giäi thoát nÀy Thø Quang VÜÖng thÃy. 
 
 "Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ Lai". Trong m‡i l‡ chân 
lông cûa PhÆt ÇŠu có công ÇÙc vô lÜ®ng. 
 "Bi‹n l§n công ÇÙc ÇŠu sung mãn". Công ÇÙc nÀy so 
v§i bi‹n còn l§n hÖn. TÃt cä công ÇÙc trong l‡ long, không 
th‹ Ço lÜ©ng ÇÜ®c, không th‹ nghï bàn. 
 "TÃt cä th‰ gian ÇŠu l®i låc". Công ÇÙc cûa PhÆt 
không nh»ng l®i låc cho chính mình, mà còn hoàn toàn vì l®i 
låc cûa chúng sinh th‰ gian. 
 "Giäi thoát này Thø Quang VÜÖng thÃy". Cänh gi§i 
nÀy vÎ Thø Quang Càn Thát Bà VÜÖng ng¶ ÇÜ®c, thÃy ÇÜ®c. 
 

 Bi‹n Üu kh° th‰ gian r¶ng l§n 
 PhÆt tiêu trØ såch h‰t không còn 
 NhÜ Lai thÜÖng xót nhiŠu phÜÖng tiŒn  
 TÎnh Møc hi‹u rõ pháp môn nÀy. 
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 "Bi‹n Üu kh° th‰ gian r¶ng l§n". Chúng sinh h»u tình 
th‰ gian Üu sÀu kh° não, nhiŠu nhÜ nÜ§c trong bi‹n l§n, vØa 
r¶ng l§n vØa thâm sâu, do Çó "Bi‹n kh° vô biên, quay ÇÀu là 
b‰n".  Bi‹n kh° vô biên phäi làm nhÜ th‰ nào ? Phäi quay 
ÇÀu tÙc là giác ng¶, giác ng¶ tÙc là Ç‰n b© kia. B© kia tÙc là 
cänh gi§i cûa PhÆt, Ç‰n ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt thì ch£ng 
còn bi‹n Üu kh° n»a. 
 Làm th‰ nào Ç‹ quay ÇÀu ? TÙc là buông xä. Buông xä 
h‰t tÃt cä, buông xä ÇÜ®c thì Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. Tåi sao có Üu 
kh° ? Vì buông bÕ ch£ng Ç¥ng. Tåi sao buông bÕ ch£ng 
Ç¥ng ? Vì nhìn không thÃu ÇÜ®c. Tåi sao nhìn không thÃu 
ÇÜ®c ? Vì ch£ng có trí huŒ. Tåi sao ch£ng có trí huŒ ? Vì 
ch£ng tu Çåo. Cho  nên trÜ§c h‰t phäi tu Çåo, sau m§i có trí 
huŒ, có trí huŒ rÒi thì nhìn thÃu h‰t m†i s¿ m†i vÆt, nhìn thÃu 
rÒi thì buông bÕ Ç¥ng. Buông bÕ ÇÜ®c thì ch£ng còn Üu bi 
kh° não n»a. 
 "PhÆt tiêu diŒt såch h‰t không còn". PhÆt hoàn toàn 
tiêu diŒt trØ såch bi‹n Üu kh° cûa chúng sinh, m¶t chút Üu 
sÀu kh° não cÛng ch£ng còn. 
 "NhÜ Lai thÜÖng xót nhiŠu phÜÖng tiŒn".  PhÆt dùng 
tØ bi giáo hóa chúng sinh, thÜÖng xót Ç¶ kh¡p chúng sinh, 
dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ giúp Ç« chúng sinh. 
 Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh nên 
có tâm tØ bi, ban vui cho chúng sinh, cÙu kh° chúng sinh, và 
nên có tâm thÜÖng xót, ÇÒng kh° v§i chúng sinh, Çáng 
thÜÖng n‡i kh° cûa chúng sinh, tìm cách giäi trØ n‡i kh° cûa 
chúng sinh. NgÜ©i tu Çåo trÜ§c h‰t phäi có tâm tØ bi thÜÖng 
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xót, n‰u không, bÃt cÙ tu hành gì cÛng không th‹ thành t¿u, 
bÃt quä chÌ là liÍu hán mà thôi. 
 "TÎnh Møc hi‹u rõ pháp môn này". VÎ TÎnh Møc Càn 
Thác Bà VÜÖng hi‹u thÃu cänh gi§i nÀy cûa PhÆt. 
 

 MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c không b© mé 
PhÆt dùng trí quang ÇŠu chi‰u sáng 
Quét såch tÃt cä tà ác ki‰n 
Môn nÀy Thø Hoa VÜÖng ng¶ ÇÜ®c. 
 

"MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c không b© mé". Cõi nÜ§c cûa 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt ch£ng có b© mé. Không nh»ng mÜ©i 
phÜÖng cõi nÜ§c không có b© mé, mà m¶t phÜÖng cõi nÜ§c 
cÛng ch£ng có b© mé. ñØng nói chi Ç‰n m¶t phÜÖng cõi 
nÜ§c ch£ng có b© mé, mà m¶t thân cõi nÜ§c cÛng ch£ng có 
b© mé. Cõi nÜ§c m‡i thân ngÜ©i v§i mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c 
h° tÜÖng thông v§i nhau. Thân cûa mình tÙc là cõi nÜ§c cûa 
mình, thân cûa h† tÙc là mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c, n‰u phân 
tích tÌ mÌ thì vô lÜ®ng vô biên, cho nên nói mÜ©i  phÜÖng cõi 
nÜ§c ch£ng b© mé. 

"PhÆt dùng trí quang ÇŠu chi‰u sáng". Phàm phu 
chúng ta không bi‰t có bao nhiêu bi‹n cõi ? Vì chúng ta 
ch£ng có trí huŒ quang, n‰u khai mª m¡t trí huŒ thì "Sát trÀn 
tâm niŒm khä s° tri" (tâm niŒm nhiŠu nhÜ håt bøi cõi nÜ§c 
ÇŠu Ç‰m bi‰t ÇÜ®c). PhÆt là bÆc Çåi giác viên mãn, dùng trí 
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huŒ quang minh ÇÒng th©i chi‰u sáng bi‹n cõi mÜ©i phÜÖng, 
do Çó "PhÆt quang chi‰u kh¡p". 

"Quét såch tÃt cä tà ác ki‰n". Quét såch tÃt cä tà tri tà 
ki‰n, cûa h‰t thäy chúng sinh bi‹n cõi trong mÜ©i phÜÖng. 
Tri ki‰n tà ác không nh»ng lÀm ngÜ©i mà còn lÀm chính 
mình. 

"Môn nÀy Thø Hoa VÜÖng ng¶ ÇÜ®c". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ Thø Hoa Càn Thác Bà VÜÖng lãnh ng¶ 
ÇÜ®c. 

 

PhÆt trong quá khÙ vô lÜ®ng ki‰p 
Tu tÆp Çåi tØ hành phÜÖng tiŒn  
TÃt cä th‰ gian ÇŠu yên vui 
Môn nÀy Ph° Âm VÜÖng chÙng ÇÜ®c. 
 
"PhÆt trong quá khÙ vô lÜ®ng ki‰p". PhÆt trong vô 

lÜ®ng  ki‰p vŠ trÜ§c, cÛng thành tâm cung kính nghe pháp, 
m¶t chút tâm cÓng cao ngã mån cÛng ch£ng có, ª trong pháp 
h¶i ÇŠu gi» quy cø, không cÜ©i nói cÄu thä, chuyên tâm nghe 
giäng, lïnh h¶i ÇÜ®c nghïa lš. 

"Tu tÆp Çåi tØ hành phÜÖng tiŒn". PhÆt tu tâm Çåi tØ 
bi, tâm bình Ç£ng, tâm không ngÜ©i không ta, pháp môn 
thiŒn xäo phÜÖng tiŒn. PhÆt nói pháp Çúng v§i cæn cÖ ngÜ©i  
nghe, cho nên ngÜ©i nghe pháp càng nghe càng hoan hÌ, do 
Çó "hoan hÌ tin th†, làm lÍ mà lui ra". 
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"TÃt cä th‰ gian ÇŠu yên vui". Yên vui cÛng là an låc. 
Ví nhÜ có ngÜ©i tâm không thoäi mái, ho¥c có viŒc ch£ng 
may xäy Ç‰n, lúc Çó có ngÜ©i Ç‰n an ûi h†, khuyên h†, h† 
hi‹u ÇÜ®c chuy‹n buÒn thành vui. 

PhÆt khi‰n cho tÃt cä chúng sinh h»u tình th‰ gian, 
ÇŠu ÇÜ®c yên vui, làm cho h† ch£ng còn Üu sÀu, ch£ng còn 
kh° não. PhÆt vì khi‰n cho chúng sinh khoái låc, mà không 
nghÌ ngÖi, Çó là Çåi tØ Çåi bi. 

"Môn nÀy Ph° Âm VÜÖng chÙng ÇÜ®c". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ HÌ B¶ Ph° Âm Càn Thác Bà VÜÖng 
minh båch, hi‹u rõ, chÙng ng¶ ÇÜ®c. 

 

Thân PhÆt thanh tÎnh ÇŠu Üa thÃy 
Sinh ra vui th‰ gian vô tÆn 
Giäi thoát nhân quä thÙ t¿ thành 
MÏ Møc minh båch cänh gi§i nÀy. 
 
"Thân PhÆt thanh tÎnh ÇŠu Üa thÃy". Thân cûa PhÆt 

thanh tÎnh không gì sánh b¢ng. Vì PhÆt trØ h‰t såch m†i 
nhiÍm ô, cÛng trØ khº såch tham sân si, chÌ tÒn tåi gi§i ÇÎnh 
huŒ, cho nên thân PhÆt thanh tÎnh. Chúng sinh ÇŠu hoan hÌ 
thÃy pháp thân thanh tÎnh. 

Thân chúng sinh thì ô trÜ®c. Tåi sao ? Vì ch£ng trØ 
khº tam Ç¶c tham sân si, cho nên không thanh tÎnh. Thân 
PhÆt thanh tÎnh, do Çó chúng sinh không nh»ng thích thÃy 
pháp thân cûa PhÆt, mà còn cung kính cúng dÜ©ng thân PhÆt. 
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PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p tu hành, còn chúng sinh 
trong vô lÜ®ng ki‰p tåo nghiŒp. TØ vô thûy  ki‰p Ç‰n hiŒn 
tåi, vÅn không bi‰t ngØng tåo nghiŒp, cho nên thân không 
thanh tÎnh. Thân không thanh tÎnh thì ch£ng có ai muÓn 
thÃy. Tåi sao ? Vì không thanh tÎnh ! Có ai muÓn thÃy ngÜ©i 
không thanh tÎnh chæng ? 

"Sinh ra vui th‰ gian vô tÆn". ñÙc PhÆt ª tåi h»u tình 
th‰ gian sinh ra vô tÆn khoái låc, lúc cuÓi cùng trong pháp 
h¶i giäng Kinh nói : ÇŠu Çåi hoan hÌ, y giáo phøng hành, vì 
ñÙc PhÆt hay sinh ra vô tÆn an vui trong th‰ gian. 

"Giäi thoát nhân quä thÙ t¿ thành" Giäi Thoát phäi träi 
qua m¶t Çoån th©i gian, m§i có th‹ Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát, ch§ 
ch£ng phäi lÆp tÙc mà Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. ThÙ t¿ giäi thoát 
là nhÜ vÀy : NgÜ©i chÜa trÒng cæn lành, thì khi‰n cho h† 
trÒng cæn lành. NgÜ©i Çã trÒng cæn lành rÒi, thì khi‰n cho 
tæng trÜªng. NgÜ©i Çã tæng trÜªng, thì khi‰n cho thành thøc. 
NgÜ©i Çã thành thøc, thì khi‰n cho ÇÜ®c giäi thoát. ñó là nói 
phäi có nhân giäi thoát m§i có quä giäi thoát. Tóm låi, tåi 
nhân ÇÎa trÒng nhân giäi thoát, thì Ç‰n lúc së k‰t quä giäi 
thoát. BÓn quá trình nÀy së thành t¿u tØng bÜ§c m¶t chÙ 
ch£ng phäi hÓt nhiên mà thành t¿u. 
 "MÏ Møc minh båch cänh gi§i này". VÎ Låc Giao 
ñ¶ng MÏ Møc Càn Thác Bà VÜÖng, khéo khai thÎ cho tÃt cä 
chúng sinh vŠ Çåo lš nÀy, khi‰n cho h† minh båch cänh gi§i 
nÀy, m§i có th‹ y pháp tu hành. 
 

 Chúng sinh mê ho¥c thÜ©ng lÜu chuy‹n 
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 Ngu si chÜ§ng che rÃt kiên cÓ 
 NhÜ Lai vì nói pháp r¶ng l§n 
 SÜ Tº Tràng VÜÖng diÍn xÜ§ng ÇÜ®c. 
 
 "Chúng sinh mê ho¥c thÜ©ng lÜu chuy‹n". Mê là 
không giác ; "ho¥c" là không rõ. Mê ho¥c tÙc là không nhÆn 
thÙc rõ ràng vŠ chính mình, tÙc cÛng là cäm thÃy mình có trí 
huŒ, cäm thÃy mình giÕi hÖn kÈ khác, Çó tÙc là mê ho¥c. 
Chúng sinh mê ho¥c quá sâu n¥ng, chính mình còn không 
thØa nhÆn, không bi‰t r¢ng mê tÙc là không giác, có ho¥c thì 
ch£ng sáng suÓt. Có mê ho¥c rÒi thì không rõ lš. Có ngÜ©i 
Çang giäng PhÆt pháp mà h† nghï là thÆt chæng ? Có PhÆt 
chæng ? Có pháp chæng ? Khªi lên nghi ho¥c cho r¢ng viŒc 
không th‹ ÇÜ®c. 
 N‰u nhÜ có ngÜ©i dåy h† pháp tà, thì h† ch£ng hoài 
nghi, ngÜ®c låi còn cho Çó là diŒu pháp, là pháp diŒu không 
th‹ tä. N‰u có ngÜ©i dåy h† pháp thiŒn, thì h† khªi nghi vÃn, 
không tin là pháp thÆt, Çó tÙc là mê ho¥c. 
 Vì nghiŒp chÜ§ng ràng bu¶c, lÜu chuy‹n trong sáu 
nÈo luân hÒi. BÎ nghiŒp chuy‹n, càng lÜu chuy‹n càng xa, 
càng xa càng mê. LÜu chuy‹n Çi lÜu chuy‹n låi, lÜu chuy‹n 
Ç‰n nÖi nào ? LÜu chuy‹n Ç‰n trong s¿ ngu si. 

"Ngu si chÜ§ng che rÃt kiên cÓ". S¿ ngu si chÜ§ng che 
kiên cÓ phi thÜ©ng, ch£ng cách chi phá ÇÜ®c, ch£ng cách chi 
tháo mª ÇÜ®c. Che lÃp trí huŒ khi‰n cho ngÜ©i bi‰n thành 
ngu si. Vì quá ngu si cho nên có ngÜ©i bäo h† h†c chút trí 
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huŒ, mà h† cÛng ch£ng thØa nhÆn mình có trí huŒ. Ai ai cÛng 
ÇŠu cho r¢ng mình thông minh, có trí huŒ hÖn ngÜ©i. NhÜng 
n‰u h† bÎ m¡c trong lÜ§i, ho¥c bÎ vây hãm trong hÀm, thì 
ch£ng bi‰t thoát thân. VÆy Çó là có trí huŒ hay là ngu si ? 
 "NhÜ Lai vì nói pháp r¶ng l§n". PhÆt vì loåi chúng 
sinh nÀy, nói pháp môn r¶ng l§n, vì h† mà phá mê hi‹n 
chánh, khi‰n cho h† h‰t ngu si, mà Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ bát nhã 
cûa mình vÓn có. 
 "SÜ Tº Tràng VÜÖng diÍn xÜ§ng ÇÜ®c". VÎ DiŒu Âm 
SÜ Tº Tràng Càn Thác Bà VÜÖng, diÍn xÜ§ng ÇÜ®c pháp 
môn nÀy. 
 

 DiŒu s¡c thân NhÜ Lai hiŒn kh¡p 
 Vô lÜ®ng khác biŒt ÇÒng chúng sinh 
 ñû thÙ phÜÖng tiŒn chi‰u th‰ gian 
 Ph° Phóng Bäo Quang thÃy nhÜ vÆy. 
 

 "DiŒu s¡c thân NhÜ Lai hiŒn kh¡p". NhÜ Lai là m¶t 
trong mÜ©i danh hiŒu cûa PhÆt. Không tØ Çâu Ç‰n, cÛng 
không Çi vŠ dâu, cho nên g†i là NhÜ Lai. Ho¥c là, nÜÖng Çåo 
nhÜ thÆt, Ç‰n (lai) thành chánh giác. HiŒn kh¡p là ch£ng ch‡ 
nào mà không Ç‰n g†i là kh¡p, ch£ng ch‡ nào mà không Çi 
g†i là hiŒn. Trên Ç‰n cõi Tr©i Phi Phi TrÜªng, dÜ§i Ç‰n ÇÎa 
ngøc, ÇŠu có diŒu s¡c thân cûa PhÆt. DiŒu s¡c thân là s¡c 
thân diŒu tÓt ÇËp, tÙc cÛng là ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt tám 
mÜÖi vÈ ÇËp. DiŒu s¡c thân nÀy kh¡p cùng pháp gi§i. 
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 "Vô lÜ®ng sai biŒt ÇÒng chúng sinh". Chúng sinh có 
vô lÜ®ng vô biên giÓng loài, t°ng quát có bÓn loài : Thai, 
noãn, thÃp, hóa.  

1. Thai sinh : Thai do tình mà có, chúng sinh trong 
thai sinh có vô lÜ®ng vô biên s¿ khác biŒt.  

2. Noãn sinh : Noãn do tÜªng mà sinh. Chúng sinh ª 
trong noãn sinh có vô lÜ®ng vô biên s¿ khác biŒt.  

3. ThÃp sinh : ThÃp sinh do h®p mà cäm. Chúng sinh 
trong thÃp sinh có vô lÜ®ng vô biên s¿ khác biŒt.  

4. Hóa sinh : Hóa dùng sÙc mà Ùng. Chúng sinh trong 
hóa sinh có vô lÜ®ng vô biên s¿ khác biŒt. Vô lÜ®ng nh»ng 
chúng sinh khác biŒt nÀy ÇŠu thÃy ÇÜ®c diŒu s¡c thân cûa 
NhÜ Lai. 
 "ñû thÙ phÜÖng tiŒn chi‰u th‰ gian". PhÆt dùng Çû thÙ 
pháp phÜÖng tiŒn, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c bát nhã trí huŒ quang. Trí 
huŒ quang minh nÀy chi‰u kh¡p h»u tình th‰ gian. 
 "Ph° Phóng Bäo Quang thÃy nhÜ vÆy". VÎ Ph° Phóng 
Bäo Quang Minh Càn Thát Bà VÜÖng, thÃy rõ ÇÜ®c cänh 
gi§i nÀy. 
 

 ñåi trí phÜÖng tiŒn vô lÜ®ng môn 
 PhÆt vì quÀn sinh khai xi‹n kh¡p  
 Vào th¡ng bÒ ÇŠ hånh chân thÆt 
 Kim Cang Tràng VÜÖng khéo quán sát. 
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 "ñåi trí phÜÖng tiŒn vô lÜ®ng môn".  ñåi trí tÙc là trí 
huŒ Bát nhã. PhÜÖng tiŒn cÛng là trí huŒ Bát nhã. PhÜÖng 
tiŒn pháp môn có vô lÜ®ng vô biên. Tuy nhiên có nhiŠu pháp 
môn, nhÜng m‡i pháp môn ÇÓi v§i m‡i cæn cÖ cûa chúng 
sinh, có bao nhiêu loåi chúng sinh thì có bÃy nhiêu loåi pháp 
môn. Nh»ng phÜÖng tiŒn pháp môn này là Çåo giáo hóa tÃt 
cä chúng sinh, giáo hóa chúng sinh phäi xem nhân duyên 
chúng sinh. Loåi chúng sinh nào, thì dùng phÜÖng tiŒn pháp 
môn Çó Ç‹ giáo hóa, do Çó "theo bŒnh cho thuÓc", thì m§i có 
công hiŒu. "Vì ngÜ©i thuy‰t pháp", pháp vÓn không pháp, 
cæn bän ch£ng có pháp Ç‹ nói, nhÜng cuÓi cùng thì, ch£ng có 
m¶t pháp nào mà không nói, tÃt cä ÇŠu phäi nói. ChÌ cÀn nói 
h‰t tÃt cä các pháp, mà không cÀn chÃp trÜ§c nÖi pháp. Cho 
nên nói ch£ng có pháp Ç‹ nói. Tâm niŒm tÜ tÜªng cûa chúng 
sinh ÇŠu khác nhau, cho nên nói pháp cÛng khác nhau. 
 "PhÆt vì quÀn sinh khai xi‹n kh¡p". PhÆt vì tÃt cä 
chúng sinh, mà khai xi‹n Çåi trí phÜÖng tiŒn pháp môn, khai 
xi‹n vô lÜ®ng môn, khi‰n cho chúng sinh vào Çåi trí huŒ cûa 
PhÆt.  
 "Vào th¡ng bÒ ÇŠ hånh chân thÆt". Khi‰n cho chúng 
sinh vào giác Çåo thù th¡ng, tu hành hånh môn chân thÆt. 
Ch£ng phäi nói ª ÇÀu miŒng mà là thÆt hành. Có ngÜ©i giäng 
ÇÜ®c vài quy‹n Kinh, ho¥c là ngÒi thiŠn, ho¥c là dÎch Kinh 
bèn cÓng cao ngã mån, cho r¢ng ta có s¿ tu hành ! TÜ tÜªng 
nÀy là sai lÀm, nên bi‰t chân thÆt tu hành thì phäi Çåo ÇÙc 
chân thÆt, h†c vÃn chân thÆt, do Çó, phÄm h†c khiêm Üu thì 
ngÜ©i m§i b¶i phøc bån, m§i sùng kính bån. B¢ng không, 
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ch£ng có Çåo ÇÙc, thì thuy‰t pháp ch£ng có ngÜ©i nghe, 
cÛng ch£ng ai b¶i phøc. N‰u có Çåo ÇÙc, bÃt cÙ Çi Ç‰n Çâu 
cÛng có ngÜ©i bi‰t, không tuyên truyŠn ai ai cÛng ÇŠu bi‰t, 
ai ai cÛng ÇŠu bäo cho bi‰t. 
 "Kim Cang Tràng VÜÖng khéo quán sát".  ñåo lš nÀy 
vÎ Kim Cang Hoa Thø Tràng Càn Thác Bà VÜÖng khéo quán 
sát thÃy rõ ÇÜ®c. 
 

 Trong m¶t Sát na træm ngàn ki‰p 
 PhÆt l¿c hiŒn ÇÜ®c ch£ng lay Ç¶ng 
 ñÒng Çem an låc thí quÀn sinh 
 Giäi thoát này cûa Låc Trang Nghiêm. 
 

 "Trong m¶t Sát na træm ngàn ki‰p". M¶t Sát na nghïa 
là hình dung th©i gian rÃt ng¡n. Trong kinh Nhân VÜÖng nói 
: "Chín chøc sát na làm m¶t niŒm, m¶t sát na có chín træm 
lÀn sinh diŒt". Træm ngàn ki‰p rút låi làm m¶t sát na, m¶t sát 
na låi có th‹ kéo dài thành træm ngàn ki‰p. Th©i gian tåi 
phàm phu có dài có ng¡n, tåi ÇÎa vÎ PhÆt thì không dài không 
ng¡n. Dài có th‹ ng¡n, ng¡n có th‹ dài, dài ng¡n không hai, 
dài ng¡n nhÙt nhÜ. 
 Trong m¶t Ç©i chúng ta cäm thÃy th©i gian rÃt dài, tØ 
nhÕ Ç‰n l§n, trÜªng thành rÒi già, già rÒi ch‰t. S¿ sinh già 
bŒnh ch‰t, sinh trø dÎ diŒt, thành trø hoåi không, phäi träi 
qua th©i gian mÃy chøc næm. Tåi ÇÎa vÎ PhÆt mà nhìn, thì chÌ 
là m¶t sát na. Trong khoäng th©i gian trong m¶t sát na nÀy, 
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chúng ta rÃt nhÆn chân tình hình vui buÒn ly h®p, Ç®i Ç‰n 
khi nh¡m m¡t thì, gì cÛng ch£ng có, Çó ch£ng phäi là m¶t 
giÃc xuân m¶ng chæng ?  
 "PhÆt l¿c hiŒn ÇÜ®c ch£ng lay Ç¶ng".  ñåi oai thÀn l¿c 
cûa PhÆt, Çem træm ngàn ki‰p thu låi làm m¶t sát na, và kéo 
dài m¶t sát na làm vô lÜ®ng ki‰p, có nh»ng diŒu døng nhÜ 
vÆy, mà nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng. 
 "ñÒng Çem an låc thí quÀn sanh". PhÆt dùng Çåi oai 
thÀn l¿c Çem an låc bÓ thí cho chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c khoái låc ch£ng gì sánh b¢ng. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Låc Trang Nghiêm". Khoái låc 
môn giäi thoát nÀy vÎ Ph° HiŒn Trang Nghiêm Càn Thác Bà 
VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Låi n»a, Tæng TrÜªng CÜu Bàn Trà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, diŒt tÃt cä oán 
håi l¿c. 
 
 Ti‰p theo Kinh væn ª trÜ§c. VÎ Tæng TrÜªng CÜu Bàn 
Trà VÜÖng (CÜu Bàn Trà là tên loài qu›, dÎch là "úng hình 
qu›", "Çông qua qu›"), vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : diŒt 
tÃt cä oán håi l¿c. 
 Loåi qu› nÀy chuyên môn hoành hành bá Çåo, không 
gi» quy cø. NhÃt là ngÜ©i mà âm thånh dÜÖng suy, thì chúng 
tìm Ç‰n nhiÍu håi, không bÎ bŒnh n¥ng thì cÛng bÎ tai ÜÖng.  
Có vÎ Nam PhÜÖng Tæng TrÜªng Thiên VÜÖng quän lš. Vua 
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trong tám chúng ÇŠu là BÒ Tát hóa thân Ç‰n thÓng trÎ b†n 
chúng. N‰u không thì hÆu quä không tÜªng tÜ®ng n°i, tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu phäi chiu tai ÜÖng.  
 Oán là oán hÆn, håi là thÜÖng håi. Vì có oán hÆn cho 
nên có thÜÖng håi. Oán hÆn không có thì thÜÖng håi cÛng 
không. Làm th‰ nào thì không có oán hÆn ? Thì phäi tu pháp 
môn tØ bi, không nh»ng tØ bi ÇÓi v§i ngÜ©i, mà cÛng phäi tØ 
bi v§i loài súc sinh, dù con mu‡i con trùng cÛng phäi thÜÖng 
ti‰c sinh mång cûa chúng. 
 

 Long Chúa CÜu Bàn Trà VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tu tÆp vô biên bi‹n hånh 
môn. 
 

 VÎ Long Chúa CÜu Bàn Trà VÜÖng nÀy, tu hành vô 
lÜ®ng vô biên pháp môn. Vì pháp môn quá nhiŠu nhÜ bi‹n 
cä. Bi‹n cä thì không cách chi lÜ©ng ÇÜ®c s¿ r¶ng l§n, 
không cách chi dò ÇÜ®c s¿ sâu cûa nó, cho nên Kinh PhÆt 
thÜ©ng dùng ch» bi‹n, Ç‹ miêu tä nghïa Kinh r¶ng l§n ra 
sao, thâm diŒu ra sao. VÎ Thiên VÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát nÀy. 
 

 Trang Nghiêm Tràng CÜu Bàn Trà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t tâm Üa 
thích cûa tÃt cä chúng sinh. 
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 VÎ Trang Nghiêm Tràng CÜu Bàn Trà VÜÖng, thÜ©ng 
trang nghiêm cõi nÜ§c cûa PhÆt, trang nghiêm tÃt cä Çåo 
tràng, trang nghiêm cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i : bi‰t ÇÜ®c s¿ hoan hÌ trong tâm chúng sinh là 
pháp gì ? Thì sau Çó tùy thuÆn tâm š chúng sinh mà nói 
pháp gì. ñó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c.  
 

 Nhiêu ´ch Hånh CÜu Bàn Trà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thành t¿u Çåi quang 
minh sª tác nghiŒp thanh tÎnh. 
  

 VÎ Nhiêu ´ch Hånh CÜu Bàn Trà VÜÖng, thÜ©ng l®i 
ích chúng sinh. Phàm là chúng sinh cÀn gì, thì vÎ  nÀy ÇŠu 
không bÕn sÈn, mà s¤n sàng bÓ thí, giúp Ç« chúng sinh giäi 
quy‰t s¿ khÓn kh°. VÎ nÀy thành t¿u kh¡p tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Bát Nhã Çåi quang 
minh tång và thành t¿u tÃt cä thiŒn nghiŒp cûa chúng sinh 
làm, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Khä BÓ Úy CÜu Bàn Trà VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai thÎ Çåo an °n không s® 
sŒt cho tÃt cä chúng sinh. 
 
 VÎ Khä BÓ Úy CÜu Bàn Trà VÜÖng, tÜ§ng måo rÃt 
Çáng s®, tÃt cä chúng sinh thÃy ÇÜ®c vÎ nÀy, ÇŠu sinh tâm s® 
hãi. TÜ§ng måo cûa vÎ nÀy tuy nhiên Çáng s®, nhÜng tâm cûa 
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vÎ nÀy rÃt tØ bi, chuyên giúp Ç« chúng sinh, chuyên khai thÎ 
chúng sinh, mong muÓn chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, liÍu 
sinh thoát tº. Và còn khi‰n chúng sinh tiêu trØ s® hãi, Ç¡c 
ÇÜ®c an °n. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c.  
 

 DiŒu Trang Nghiêm CÜu Bàn Trà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, trØ såch bi‹n ái 
døc cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

 VÎ DiŒu Trang Nghiêm CÜu Bàn Trà VÜÖng, tiêu diŒt 
ÇÜ®c ái døc cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
Çoån døc khº ái. ñoån døc khº ái tÙc là giäi quy‰t vÃn ÇŠ 
sinh tº. Duyên thÙ nhÃt cûa mÜ©i hai nhân duyên Çó là : vô 
minh. M¶t niŒm vô minh khªi thì Ç†a låc. ñ†a låc Çi vŠ Çâu 
? ñ†a låc trong sáu nÈo luân hÒi. 
 Vô minh thì gì cÛng ch£ng bi‰t, không bi‰t thì làm 
viŒc hÒ ÇÒ, không gi» quy cø, do Çó bèn dinh ra tâm døc 
niŒm. Døc tÙc là mình tÜªng Ç‰n, bèn sinh ra tâm ái niŒm, ái 
tÙc là nh»ng gì mình thích, tâm tÜ døc và tình ái giÓng nhÜ 
bi‹n cä, không cách chi ÇÀy Çû ÇÜ®c, không cách chi lÃp 
b¢ng ÇÜ®c. N‰u triŒt Ç‹ trØ såch ái døc, thì së chÃm dÙt sinh 
tº, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng nÀy làm khô 
cån bi‹n tâm ái døc cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† 
chÙng Ç¡c thanh tÎnh pháp thân. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. 
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 Cao Phong HuŒ CÜu Bàn Trà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, mây quang minh hiŒn 
kh¡p trong các pháp gi§i. 
 

 VÎ Cao Phong HuŒ CÜu Bàn Trà VÜÖng, trí huŒ cao 
vô cùng, Çåt Ç‰n ÇÌnh cao nhÃt, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, bi‰n 
hiŒn kh¡p trong pháp gi§i cûa BÒ Tát, pháp gi§i cûa Duyên 
Giác, pháp gi§i cûa Thanh Væn, pháp gi§i cûa tr©i, pháp gi§i 
cûa ngÜ©i, pháp gi§i cûa A tu la, pháp gi§i cûa súc sinh, 
pháp gi§i cûa ngå qu›, pháp gi§i cûa ÇÎa ngøc. Hóa hiŒn Çû 
thÙ mây quang minh trong chín pháp gi§i, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh trong các pháp gi§i, Ç¡c ÇÜ®c mây quang minh 
chi‰u sáng, khai mª Çåi trí huŒ, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 DÛng KiŒn Tí CÜu Bàn Trà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, phóng quang minh 
kh¡p, tiêu diŒt nghiŒp chÜ§ng n¥ng nhÜ núi. 
 

 VÎ DÛng KiŒn Tí CÜu Bàn Trà VÜÖng, không nh»ng 
dÛng mãnh phi thÜ©ng, mà còn khéo vŠ chi‰n ÇÃu. Vì sÙc 
cánh tay cûa vÎ nÀy rÃt khoÈ månh và cÙng ch¡t, thÆm chí 
Çao ch¥t không ÇÙt, cho nên làm CÜu Bàn Trà VÜÖng, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i phóng quang minh kh¡p. Quang minh chi‰u 
kh¡p, khi‰n cho tÃt cä nghiŒp chÜ§ng n¥ng nhÜ núi, tiêu diŒt 
ch£ng còn sót, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Tâm ngÜ©i tu Çåo chúng ta, tåi sao không kiên cÓ ? Vì 
nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng, cho nên chÜ§ng ngåi tâm tu Çåo. 
ChÜ§ng có bÓn thÙ :  

1. NghiŒp chÜ§ng.  
2. Báo chÜ§ng. 
3. PhiŠn não chÜ§ng. 
4. Sª tri chÜ§ng.  

 

NghiŒp chÜ§ng tÙc là : nghiŒp ác tåo ra, che lÃp 
chÜ§ng ngåi trí huŒ. Báo chÜ§ng tÙc là : nghiŒp tåo ra trong 
quá khÙ, cho Ç‰n Ç©i nay phäi th† quä báu. PhiŠn não 
chÜ§ng tÙc là : khªi nóng giÆn, không nhÅn nhøc và ch£ng 
có ÇÎnh l¿c. Tåi sao  ch£ng khai ng¶ ? Vì sao không th‹ giäi 
thoát ? Vì có phiŠn não chÜ§ng. Sª tri chÜ§ng tÙc là : mình 
cäm thÃy s¿ hi‹u bi‰t cûa mình nhiŠu hÖn so v§i ngÜ©i khác, 
viŒc làm ÇŠu Çúng so v§i ngÜ©i khác, Çó là sª tri chÜ§ng. 
 BÃt cÙ là phiŠn não chÜ§ng ho¥c là sª tri chÜ§ng ÇŠu 
n¥ng nhÜ núi, che lÃp chÜ§ng ngåi s¿ khai ng¶, cho nên 
không th‹ ÇÜ®c giäi thoát. VÎ CÜu Bàn Trà VÜÖng nÀy hi‹u 
ÇÜ®c Çåo lš nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Vô Biên TÎnh Hoa Nhãn CÜu Bàn Trà 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khai thÎ Çåi bi 
tång không thÓi chuy‹n. 
 
 VÎ Vô Biên TÎnh Hoa Nhãn CÜu Bàn Trà VÜÖng, 
thÜ©ng khai thÎ chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
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cänh gi§i tâm Çåi bi bÃt thÓi chuy‹n. Tâm Çåi bi tÙc là : ph° 
Ç¶ chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu lìa kh° ÇÜ®c 
vui, cho nên g†i là Çåi bi tång, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Quäng ñåi DiŒn CÜu Bàn Trà VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn thân lÜu chuy‹n 
kh¡p các pháp gi§i.  
 
 VÎ Quäng ñåi DiŒn CÜu Bàn Trà VÜÖng quän lš diŒn 
tích rÃt r¶ng l§n. VÎ CÜu Bàn Trà nào không gi» quy cø, làm 
viŒc håi ngÜ©i, thì vÎ nÀy ÇŠu tha thÙ, Çi khuyên giäi h† ÇØng 
làm håi ngÜ©i n»a. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i thân lÜu 
chuy‹n, tÙc là sinh rÒi låi ch‰t, ch‰t rÒi låi sinh, sinh sinh 
ch‰t ch‰t, luân hÒi không ngØng, lÜu chuy‹n bÃt tÆn. VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát hiŒn thân kh¡p trong các pháp gi§i, 
Ç¶ hóa chúng sinh trong các pháp gi§i, khi‰n cho chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
 

BÃy gi©, Tæng TrÜªng CÜu Bàn Trà 
VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán 
sát kh¡p tÃt cä chúng CÜu Bàn Trà, mà nói 
ra bài kŒ. 

 

 Lúc Çó, vÎ Tæng TrÜªng CÜu Bàn Trà VÜÖng (CÜu 
Bàn Trà thu¶c vŠ s¿ quän lš cûa Tæng TrÜªng Thiên VÜÖng 
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ª phÜÖng nam), vÎ nÀy nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c gia bÎ cûa ÇÙc 
PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng CÜu Bàn Trà mà nói kŒ Ç‹ 
tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 Thành t¿u nhÅn l¿c th‰ ñåo sÜ 
 Vì ngÜ©i tu hành vô lÜ®ng ki‰p 
 Vïnh lìa kiêu mån ho¥c th‰ gian 
 Cho nên thân PhÆt nghiêm tÎnh nhÃt. 
 
 "Thành t¿u nhÅn l¿c th‰ ñåo sÜ". ñÙc PhÆt thành t¿u 
ÇÜ®c sÙc nhÅn nhøc, mà làm ñåo sÜ th‰ gian và làm ñåo sÜ 
cûa chÜ thiên. 
 Chúa tr©i cung tr©i ñao L®i, chán nãn s¿ sinh hoåt ª 
cung tr©i, bèn quán sát mình quá khÙ có nhân duyên gì mà 
ÇÜ®c làm chúa tr©i ? Sau khi quán sát thì thÃy mình trong 
quá khÙ Çã tØng nghe PhÆt pháp, Çã làm công ÇÙc, cho nên 
ÇÜ®c làm chúa tr©i, do Çó phát tâm tØ bi, mong muÓn tr©i 
ngÜ©i ÇŠu nghe ÇÜ®c PhÆt pháp mà trÒng cæn lành, tÜÖng lai 
së sinh vŠ cõi tr©i, không còn lÄn quÄn trong sáu nëo luân 
hÒi, m§i thÌnh PhÆt Ç‰n cung tr©i ñao L®i vì chÜ thiên mà 
thuy‰t pháp. ñÙc PhÆt theo s¿ thÌnh cÀu mà Ç‰n, r¶ng nói 
diŒu pháp. Có tám vån bÓn ngàn chúng Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, ÇŠu 
chÙng ÇÜ®c không thÓi chuy‹n. Cho nên ÇÜ®c xÜng là thÀy 
cûa tr©i ngÜ©i. PhÆt không nh»ng Ç‰n cung tr©i vì chúng 
sinh thuy‰t pháp mà còn xuÓng cung rÒng vì chúng sinh 
thuy‰t pháp. 
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 "Vì ngÜ©i tu hành vô lÜ®ng ki‰p". PhÆt thÃy chúng 
sinh rÃt Çáng thÜÖng, suÓt ngày sinh sÓng trong danh l®i, lÄn 
quÄn trong luân hÒi sinh tº. PhÆt thÜÖng chúng sinh nhÜ con, 
m§i phát nguyŒn l§n, nhÃt ÇÎnh phäi tu hành, khai ng¶ rÒi 
m§i có trí huŒ, m§i liÍu sinh thoát tº. Có thÀn thông rÒi m§i 
Çem pháp môn Çã chÙng Ç¡c Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n 
cho chúng sinh cÛng Ç¡c ÇÜ®c liÍu sinh thoát tº, tÙc là tu 
hành PhÆt pháp. NhÜng pháp môn liÍu sinh thoát tº, không 
dÍ gì hi‹u ÇÜ®c. PhÆt muÓn minh båch thÙ pháp môn nÀy, 
cho nên trong vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n nay, không trÓn tránh s¿ 
kh°, không s® m†i khó khæn nào, tu Çû thÙ kh° hånh Ç‹ cÙu 
chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 
 "Vïnh lìa kiêu mån ho¥c th‰ gian". Vïnh viÍn xa r©i tÃt 
cä kiêu ngåo, ngã mån, mê ho¥c .v.v.. Chúng ta ngÜ©i tu 
Çåo, n‰u diŒt trØ ÇÜ®c ba thÙ ác tÆp, thì së thành t¿u Çåo 
nghiŒp. 
 "Cho nên thân PhÆt nghiêm tÎnh nhÃt". Vì Ch£ng có 
kiêu ngåo, ngã mån, mê ho¥c nh»ng thÙ nhiÍm ô nÀy, cho 
nên thân th‹ cûa PhÆt trang nghiêm thanh tÎnh nhÃt. 
 

 XÜa kia PhÆt tu các bi‹n hånh 
 Giáo hóa mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng chúng 
 ñû thÙ phÜÖng tiŒn l®i quÀn sinh 
 Môn giäi thoát nÀy Long Chúa ÇÜ®c. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            220 
 

  

 "XÜa kia PhÆt tu các bi‹n hånh". ñÙc PhÆt trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, tu h‰t thäy Çû thÙ hånh môn, bÃt cÙ 
pháp gì Ngài cÛng ÇŠu tu. Phàm là pháp Ngài ÇŠu tu hành, 
tuyŒt ÇÓi không bÕ qua pháp nào dù nhÕ nhÜ s®i tóc, huÓng 
chi là pháp l§n løc Ç¶ Ba la mÆt. ñ©i này PhÆt tu bÓ thí Ba la 
mÆt, Ç©i sau tu trì gi§i Ba la mÆt, Ç©i sau n»a tu nhÅn nhøc 
ba la mÆt, Ç©i k‰ ti‰p tu tinh tÃn Ba la mÆt, Ç©i k‰ tiêp tu 
thiŠn ÇÎnh Ba la mÆt, Ç©i k‰ ti‰p tu trí huŒ Bát nhã Ba la mÆt. 
Tuy nhiên trong m¶t Ç©i tu m¶t Ba la mÆt  nhÜng næm Ba la 
mÆt kia cÛng tu, bÃt quá là phø mà thôi. Vì pháp môn løc Ç¶ 
vån hånh pháp quá nhiŠu, trÜ§c h‰t tu m¶t ba la mÆt chính 
y‰u, và tu các hånh môn kia khác, cho nên xÜng là các bi‹n 
hånh. 
 "Giáo hóa mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng chúng". ñÙc PhÆt tu 
các bi‹n hånh thành t¿u rÒi, sau Çó dùng các pháp môn Çã 
chÙng Ç¡c, Ç‹ giáo hóa vô lÜ®ng chúng sinh trong mÜ©i 
phÜÖng, khi‰n cho h† chi‰u theo Çó mà tu các bi‹n hånh. 
PhÆt pháp là kim chÌ nam, là bän ÇÒ tìm kho báu, tìm báu gì 
? Tìm PhÆt Pháp Tæng Tam Bäo. 
 "ñû thÙ phÜÖng tiŒn l®i quÀn sinh". ñÙc PhÆt dùng Çû 
thÙ pháp phÜÖng tiŒn, Ç‹ l®i ích tÃt cä chúng sinh, m‡i cº chÌ 
hành Ç¶ng, m‡i l©i nói m‡i hånh cûa PhÆt ÇŠu là pháp, làm 
mô phåm cho chúng sinh tu hành. ñÙc PhÆt ngàn hånh vån 
kh° tu thành Çåo nghiŒp, ch£ng gi» låi chút nào cho mình, 
hoàn toàn bày h‰t ra Ç‹ giáo hóa chúng sinh, Ç‹ l®i ích 
chúng sinh. 
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 ñÙc PhÆt có vÎ ÇŒ tº tên là Châu L®i Bàn ñà, trong 
quá khÙ là m¶t vÎ Çåi thiŒn tri thÙc, có næm træm vÎ ÇŒ tº, 
nhÜng vÎ này rÃt bÕn xÈn vŠ pháp, không muÓn giäng pháp. 
Vì vÎ nÀy không Çem pháp cûa mình Çã hi‹u bi‰t Ç‹ nói v§i 
ÇŒ tº, cho nên tái sinh làm Châu L®i Bàn ñà, thì bi‰n thành 
ngu si nhÃt. ñó là quä báu không nói pháp. MuÓn có trí huŒ 
thì phäi Çem pháp cûa mình bi‰t (ch£ng phäi là tà tri ki‰n mà 
là chánh tri chánh ki‰n) giäng giäi cho chúng sinh bi‰t, dù 
m¶t câu, cÛng ÇÜ®c vô lÜ®ng công ÇÙc. Do Çó "m¶t l©i hÜng 
bang, m¶t l©i tán bang".  PhÆt pháp cÛng nhÜ th‰, m¶t câu 
chánh pháp có th‹ làm cho ngÜ©i lÀm ÇÜ©ng låc lÓi quay trª 
vŠ v§i con ÇÜ©ng chân chánh. 
 "Môn giäi thoát nÀy Long Chúa ÇÜ®c". Môn giäi thoát 
nÀy vÎ Long Chúa CÜu Bàn Trà VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

PhÆt dùng Çåi trí cÙu chúng sinh 
Rõ bi‰t tÃt cä tâm chúng sinh 
ñû thÙ t¿ tåi mà ÇiŠu phøc 
Nghiêm Tràng thÃy ÇÜ®c sinh vui mØng. 

 

 "PhÆt dùng Çåi trí cÙu chúng sinh". ñÙc PhÆt là bÆc 
Çåi giác, không gì mà ch£ng bi‰t, không gì mà ch£ng làm 
ÇÜ®c, cho nên PhÆt dùng Çåi trí huŒ Ç‹ cÙu chúng sinh. 
MuÓn cÙu chúng sinh gì thì dùng pháp môn Çó. Chúng sinh 
Çáng dùng thân gì Ç‹ Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn ra thân Çó Ç‹ vì 
chúng sinh thuy‰t pháp, do Çó quán cÖ ÇÀu giáo, vì ngÜ©i 
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thuy‰t pháp. Vì cæn tính chúng sinh khác nhau, do Çó dùng 
pháp môn cÛng khác nhau. NgÜ©i có Çåi trí huŒ thì cÙu h¶ 
ÇÜ®c chúng sinh. 
 "Bi‰t rõ tÃt cä tâm chúng sinh". PhÆt hoàn toàn bi‰t rõ 
tâm š cûa chúng sinh, do Çó "TÃt cä bao nhiêu thÙ tâm cûa 
chúng sinh, NhÜ Lai ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy". PhÆt dùng phÜÖng 
pháp Çó Ç‹ giáo hóa, khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c ÇÀy Çû mà 
tin th†. 

"ñû thÙ t¿ tåi mà ÇiŠu phøc". PhÆt dùng Çû thÙ thÀn 
thông l¿c, Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh. Có nh»ng chúng sinh 
khó ÇiŠu phøc, thì PhÆt nói Çû thÙ pháp môn, khi‰n cho 
chúng sinh cang cÜ©ng phát tâm tín niŒm, tin PhÆt pháp là 
cÙu th‰ Ç¶ ngÜ©i. G¥p chúng sinh xan tham, thì vì h† nói 
pháp môn bÓ thí, khi‰n cho h† sinh tâm tØ bi. G¥p chúng 
sinh không gi» quy cø, thì vì h† nói pháp môn trì gi§i, khi‰n 
cho h† gi» gìn quy cø, tiêu diŒt tÃt cä ác tÆp khí, tu hành tÃt 
cä pháp lành, do Çó :"ÇØng làm ác, hãy làm các ÇiŠu lành".  
G¥p chúng sinh thích nóng giÆn, thì dåy h† pháp môn nhÅn 
nhøc, dåy h† lºa vô minh thiêu hûy tÃt cä công ÇÙc. Khi‰n 
cho h† bÒi dÜ«ng tính nhÅn nhøc, và sÓng trong s¿ hòa h®p 
v§i m†i ngÜ©i, tha thÙ h‰t thäy, bÕ qua h‰t m†i s¿, do Çó :  

 

"NhÅn ÇÜ®c thì yên, 
Bi‰t Çû thì an vui". 

 

Cho nên tinh tÃn, thiŠn ÇÎnh, Bát nhã cÛng ÇŠu nhÜ 
th‰. Phäi quán sát tÃt cä chúng sinh, nên dùng pháp nào Ç¶ 
ÇÜ®c, thì dùng pháp Çó, dùng Çû thÙ thÀn thông diŒu døng, 
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Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho h† cäi l‡i làm con ngÜ©i 
m§i låi. 
 "Nghiêm Tràng thÃy ÇÜ®c sinh vui mØng". VÎ Trang 
Nghiêm Tràng CÜu Bàn Trà VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy 
thì sinh tâm hoan hÌ. 
 

 ThÀn thông Ùng hiŒn nhÜ quang änh 
 Pháp luân chân thÆt ÇÒng hÜ không 
 Xº th‰ nhÜ vÆy vô lÜ®ng ki‰p 
 Nhiêu ´ch VÜÖng chÙng ÇÜ®c môn nÀy. 
 
 "ThÀn thông Ùng hiŒn nhÜ quang änh". ThÀn thông 
cûa PhÆt là Ùng cÖ hiŒn kh¡p. Trí huŒ cûa PhÆt là chi‰u kh¡p 
chúng sinh. Vì PhÆt có Çåi trí huŒ, có Çåi thÀn thông, cho 
nên tùy loåi Ùng hiŒn giáo hóa chúng sinh. GiÓng nhÜ quang 
và änh, nghiŒp chÜ§ng cûa chúng sinh là hình, thÀn thông trí 
huŒ cûa PhÆt là quang. Ví nhÜ nghiŒp chÜ§ng cûa chúng 
sinh là bæng, thÀn thông trí huŒ quang cûa PhÆt là m¥t tr©i. 
Ánh sáng m¥t tr©i chi‰u xuÓng bæng, thì bæng lÆp tÙc tan 
thành nÜ§c, ho¥c là bÓc thành hÖi. Bæng tan ra tÙc là phän 
b°n hoàn nguyên (trª vŠ nguÒn c¶i). Chúng sinh tuy nhiên là 
có nghiŒp chÜ§ng, nhÜng qua s¿ thÀn thông trí huŒ quang 
cûa PhÆt chi‰u, thì nghiŒp chÜ§ng hoàn toàn tiêu diŒt. Møc 
Çích chúng ta nghiên cÙu PhÆt pháp tÙc là tiêu trØ nghiŒp 
chÜ§ng. 
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 "Pháp luân chân thÆt ÇÒng hÜ không". Chuy‹n Çåi 
pháp luân là chân thÆt, nhÜng ÇØng chÃp trÜ§c có pháp luân 
Ç‹ chuy‹n, có chúng sinh Ç‹ Ç¶. N‰u có s¿ chÃp trÜ§c thì 
bi‰n thành pháp chÃp. Tuy nhiên pháp luân là chân thÆt, 
nhÜng giÓng nhÜ hÜ không, không th‹ Ç¡c ÇÜ®c. 
 "Xº th‰ nhÜ vÆy vô lÜ®ng ki‰p". Nh»ng gì PhÆt làm, 
ÇŠu ch£ng chÃp trÜ§c, nhÜ vÆy Ç‰n th‰ gi§i nÀy xº lš th‰ 
gi§i giáo hóa chúng sinh. PhÆt trong vô lÜ®ng vô sÓ Çåi ki‰p, 
làm PhÆt s¿ mà ch£ng chÃp trÜ§c. 
 "Nhiêu ´ch VÜÖng chÙng ÇÜ®c môn này". Cänh gi§i 
nÀy, vÎ Nhiêu ´ch Hånh CÜu Bàn Trà VÜÖng, chÙng Ç¡c 
ÇÜ®c. Vì vÎ nÀy minh båch hi‹u rõ ÇÜ®c Çåo lš nÀy, m§i 
chÙng ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chúng sinh ngu si thÜ©ng mê ho¥c 
 PhÆt quang chi‰u kh¡p khi‰n an °n 
 Vì cÙu chúng sinh khi‰n trØ kh° 
 Khä Úy quán ÇÜ®c pháp môn nÀy. 
 

 "Chúng sinh ngu si thÜ©ng mê ho¥c". Tåi sao låi làm 
chúng sinh ? Vì m¶t niŒm vô minh. M¶t niŒm vô minh 
không giác cho nên Ç†a låc làm chúng sinh. Chúng sinh tuy 
nhiên không giác, nhÜng vÅn ÇÀy Çû PhÆt tánh vÓn có, chÌ 
không giác mà thôi. Không giác tÙc là ngu si, che lÃp trí huŒ. 
Ngu si giÓng nhÜ màn che trong con m¡t, nhìn s¿ vÆt ch£ng 
rõ ràng. Vì nhìn không rõ nên làm nh»ng viŒc Çiên Çäo hÒ 
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ÇÒ. Vì hÒ ÇÒ Çiên Çäo, nên sinh ra nhiŠu mê ho¥c. Nghi PhÆt 
không tin PhÆt, nghi Pháp không h†c Pháp, nghi Tæng không 
tin Tæng. Không tin, không h†c, không kính ÇÓi v§i Tam 
Bäo, cho nên g†i thÜ©ng mê ho¥c. 
 "PhÆt quang chi‰u kh¡p khi‰n an °n".  Vì quang minh 
cûa chi‰u kh¡p, cho nên ch£ng có tai nån, ch£ng có nguy 
hi‹m, khi‰n cho chúng sinh an °n tín ngÜ«ng Tam Bäo, cung 
kính Tam Bäo, h¶ trì Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo. 
 "Vì cÙu chúng sinh khi‰n trØ kh°". PhÆt là tØ phø cûa 
chúng sinh, là Çåo sÜ cûa chúng sinh, là h¶ sï cûa chúng 
sinh, giäi trØ tÃt cä kh° cûa chúng sinh, trØ kh° rÒi thì Ç¡c 
ÇÜ®c s¿ an låc. 
 "Khä Úy quán ÇÜ®c pháp môn này". VÎ  Khä BÓ Úy 
CÜu Bàn Trà VÜÖng, quán sát ÇÜ®c pháp môn nÀy, minh 
båch ÇÜ®c pháp môn nÀy, cho nên chÙng ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. 
 

Bi‹n døc trôi n°i ÇÀy s¿ kh° 
Trí quang chi‰u kh¡p diŒt không còn 
DÙt trØ kh° rÒi vì thuy‰t pháp 
DiŒu Trang Nghiêm VÜÖng ng¶ môn nÀy. 

 
 "Bi‹n døc trôi n°i ÇÀy s¿ kh°". Døc niŒm cûa chúng 
sinh vô lÜ®ng nhÜ bi‹n l§n. Có ngÜ©i muÓn làm thû lãnh, Çó 
là døc thû lãnh, có ngÜ©i muÓn làm phú ông, Çó là døc phú 
ông, hai thÙ døc nÀy là døc giàu sang. Có ngÜ©i muÓn có 
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danh v†ng tÓt, Çó là døc danh v†ng tÓt. Có ngÜ©i khen h†, 
thì trong tâm h† cäm thÃy ng†t hÖn so v§i mÆt ong; có ngÜ©i 
phÌ báng h†, thì trong tâm cäm thÃy Ç¡ng hÖn là huÿnh liên. 
Có ngÜ©i muÓn có Ç©i sÓng tÓt, Çó là døc Ç©i sÓng; và muÓn 
có y phøc tÓt m¥c, có vÆt ngon æn, có nhà tÓt ª, có xe m§i 
chåy. Tóm låi, phàm là tÃt cä  s¿ mong muÓn ÇŠu là låc døc. 
Còn có m¶t thÙ døc n»a không dÍ gì Çoån trØ, Çó là døc nam 
n». Do Çó, trôi Çi trôi låi ª trong bi‹n døc, trôi tØ Çây sang 
kia, tØ Çó låi trôi Ç‰n Çây. TØ b© sinh tº bên nÀy trôi vào 
trong dòng phiŠn não, trôi låc Ç‰n Çáy bi‹n không dÍ gì Ç‰n 
ÇÜ®c b© Ni‰t Bàn bên kia. 
 Ví nhÜ, chúng sinh nÀy vÓn ª trên cõi tr©i. Vì quan hŒ 
døc niŒm quá n¥ng, tØ cõi tr©i trôi låc xuÓng nhân gian, tØ 
nhân gian trôi låc vào cõi A tu la, cho Ç‰n ÇÎa ngøc. M‡i lÀn 
trôi låc, thì càng sâu hÖn, trôi låc xa hÖn, tÙc cÛng là r©i t¿ 
tính sâu hÖn, r©i PhÆt pháp xa hÖn. Trôi n°i ª trong bi‹n 
døc, chÎu vô lÜ®ng s¿ thÓng kh°. Chúng ta tu Çåo là Çoån trØ 
næm døc (tài, s¡c, danh, æn, và ngû). Tu hành viên mãn thì 
thæng Çi lên; không viên mãn thì Ç†a Çi xuÓng, tÖ hào không 
sai ÇÜ®c, ch£ng Ç‰m xÌa gì Ç‰ nhân tình, Çåi công vô tÜ, m†i 
ngÜ©i ÇŠu bình Ç£ng. Cho nên nói tài, s¡c, danh, æn, và ngû 
là næm tÀng ÇÎa ngøc. 
 "Trí quang chi‰u kh¡p diŒt không còn". Trí huŒ quang 
minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p các pháp gi§i, khi‰n cho s¿ kh° 
cûa chúng sinh, ÇŠu diŒt såch không còn, làm cho chúng 
sinh ÇŠu ÇÜ®c an låc. 
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 "DÙt trØ kh° rÒi vì thuy‰t pháp". Không nh»ng PhÆt vì 
chúng sinh, trØ tÃt cä m†i s¿ thÓng kh°, mà còn diÍn nói 
diŒu pháp. 
 "DiŒu Nghiêm Tràng VÜÖng ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ DiŒu Trang Nghiêm CÜu Bàn Trà 
VÜÖng ng¶ ÇÜ®c. 
 

Thân PhÆt Ùng kh¡p thäy ÇŠu thÃy 
ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh 
Âm nhÜ sÃm sét mÜa pháp vÛ 
Cao HuŒ vào ÇÜ®c pháp môn nÀy. 
 

"Thân PhÆt Ùng kh¡p thäy ÇŠu thÃy". Thân PhÆt giÓng 
nhÜ m¥t træng mát mÈ, thÜ©ng lÖ lºng trên hÜ không, n‰u 
trong tâm nÜ§c chúng sinh thanh tÎnh, thì ánh sáng m¥t træng 
cûa PhÆt, së chi‰u vào trong tâm änh bÒ ÇŠ cûa chúng sinh. 
Và giÓng nhÜ ngàn vÛng ao ÇŠu có m¥t træng. ChÌ cÀn ch‡ 
nào có nÜ§c l¡ng trong, thì m¥t træng së hiŒn bóng. M¥t 
træng ch£ng có tâm phân biŒt, trong nÜ§c nhiŠu cÛng có m¥t 
træng, trong nÜ§c ít cÛng có m¥t træng. Do Çó : 

 

"NhÃt nguyŒt ph° hiŒn nhÃt thi‰t thûy, 
NhÃt thi‰t thûy nguyŒt nhÃt nguyŒt nhi‰p". 

 

Nghïa là : m¶t m¥t træng hiŒn kh¡p tÃt cä ch‡ nào có 
nÜ§c, m¥t træng trong tÃt cä ch‡ nào có nÜ§c, chÌ phän änh 
bªi m¶t m¥t træng. Chúng sinh không ch‡ nào ch£ng thÃy 
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thân PhÆt, vì thân PhÆt hiŒn kh¡p tÃt cä . Ch‡ nÀy có ngÜ©i 
th¡c m¡c : "Tåi sao tôi không thÃy thân cûa PhÆt"? Vì tâm 
nÜ§c cûa bån không thanh tÎnh, có tÜ tÜªng nhiÍm ô, cho 
nên ánh sáng m¥t træng PhÆt không hiŒn ra. 
 "ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh". PhÆt dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Vì ngÜ©i bÓ 
thí giáo pháp, v§i ngÜ©i l®i cæn, thì nói pháp chân không 
diŒu h»u, ÇÓi v§i ngÜ©i Ç¶n cæn, thì nói pháp nhân quä báo 
Ùng. Theo bŒnh cho thuÓc, bŒnh nhiŒt thì dùng thuÓc mát 
giäi nhiŒt, bŒnh hàn thì dùng thuÓc nhiŒt, nhÜ vÆy thì m§i có 
hiŒu quä và thuÓc có công næng ch»a h‰t bŒnh. 
 

PhÆt thuy‰t pháp, thì tùy ngÜ©i tùy th©i tùy nÖi mà nói 
pháp, cho nên m¶t pháp có Çû thÙ s¿ giäi thích khác nhau. 
Ví nhÜ bÆc ti‹u h†c thì nói Çåo lš, bÆc trung h†c thì nói tri 
thÙc, bÆc Çåi h†c thì giäng lš luÆn. PhÆt là Çåo sÜ cûa th‰ 
gian, hi‹u tâm lš chúng sinh. Pháp cûa PhÆt giáo hóa hoàn 
toàn thành công và triŒt Ç‹. ChÌ có Kh°ng Tº và PhÆt ÇÜ®c 
g†i là nhà giáo døc, là thÀy tiêu bi‹u cho muôn Ç©i, nhÜng 
Kh°ng Tº ch£ng phäi là nhà tôn giáo. 
 "Âm nhÜ sÃm sét mÜa pháp vÛ". Âm thanh cûa PhÆt 
thuy‰t pháp, giÓng nhÜ ti‰ng sÃm sét, bÃt cÙ chúng sinh ª 
Çâu, cÛng ÇŠu nghe rõ ràng. Và còn mÜa pháp vÛ thÃm 
nhuÀn kh¡p tÃt cä vån vÆt. PhÆt vì chúng sinh thuy‰t pháp, 
khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c ích l®i pháp vÛ. NgÜ©i l®i 
cæn, thì ÇÜ®c l®i ích pháp nhiŠu, ngÜ©i Ç¶n cæn thì ÇÜ®c l®i 
ích pháp ít, tóm låi ÇŠu ÇÜ®c l®i ích . ChÌ cÀn thành tâm tin 
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th†, thì ch¡c ch¡n Ç¡c së ÇÜ®c diŒu døng. S¿ diŒu døng nÀy 
diŒu không th‹ tä, nhÜ uÓng nÜ§c, nóng lånh t¿ mình bi‰t. 
PhÆt pháp không phäi ª l©i nói, mà là ª viŒc làm, làm ÇÜ®c 
thì có công ÇÙc, có công ÇÙc thì së thành t¿u. 
 "Cao HuŒ vào ÇÜ®c pháp môn này". Pháp môn nÀy vÎ 
Cao Phong HuŒ CÜu Bàn Trà VÜÖng thâm nhÆp ÇÜ®c. 
 

 Quang minh thanh tÎnh chi‰u h‰t thäy 
 N‰u ai g¥p ÇÜ®c tiêu chÜ§ng n¥ng 
 Nói công ÇÙc PhÆt không b© mé 
 DÛng Tí thâm nhÆp pháp môn nÀy. 
 
 "Quang minh thanh tÎnh chi‰u h‰t thäy". Trí huŒ cûa 
PhÆt là quang minh thanh tÎnh, nhÜng không phát ra bÆy bå, 
không phát ra thì thôi, mà phát ra thì së trúng, có công næng 
nhÜ th‰. Công næng gì ? Công næng diŒt trØ ÇÜ®c chÜ§ng 
ngÛ nghÎch thÆp ác. 
 "N‰u ai g¥p ÇÜ®c tiêu chÜ§ng n¥ng". N‰u ai g¥p ÇÜ®c 
trí huŒ quang minh thanh tÎnh cûa PhÆt chi‰u, thì bÃt cÙ 
nghiŒp chÜ§ng n¥ng bao nhiêu cÛng ÇŠu tiêu trØ. 
 ChÜ§ng n¥ng tÙc là : gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t bÆc A la 
hán, phá hoåi Tæng Çoàn, làm thân PhÆt chäy máu. ñó là 
næm t¶i n¥ng nhÃt. Cæn bän không th‹ sám hÓi tiêu t¶i, 
nhÜng quang minh cûa PhÆt chi‰u Ç‰n, thì ÇŠu tiêu trØ. Ví 
nhÜ chÜ§ng n¥ng nhÜ núi bæng, quang minh cûa PhÆt nhÜ 
m¥t tr©i. M¥t tr©i chi‰u Ç‰n thì núi bæng cÛng tiêu tan. 
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 "Nói công ÇÙc PhÆt không b© mé". N‰u nói tÌ mÌ vŠ 
công ÇÙc cûa PhÆt, thì ch£ng cách chi diÍn nói ÇÜ®c, vì công 
ÇÙc cûa PhÆt ch£ng có b© mé. Do Çó : 
 

"HÜ không khä lÜ®ng phong khä kh‰, 
Vô næng thuy‰t tÆn PhÆt công ÇÙc". 

Nghïa là : 
HÜ không có th‹ lÜ©ng ÇÜ®c, gió bu¶c ÇÜ®c, 

Không th‹ nói h‰t công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 "DÛng Tí thâm nhÆp pháp môn này". VÎ DÛng KiŒn Tí 
CÜu Bàn Trà VÜÖng, minh båch thâm sâu vi diŒu Çåo lš nÀy. 
 

 Vì muÓn an låc các chúng sinh 
 Tu tÆp Çåi bi vô lÜ®ng ki‰p 
 ñû thÙ phÜÖng tiŒn trØ các kh° 
 TÎnh Hoa thÃy ÇÜ®c pháp môn nÀy. 
 

 "Vì muÓn an låc các chúng sinh". Vì chúng sinh ª 
trong s¿ Üu bi kh° não, chÃp trÜ§c mê ho¥c quá sâu n¥ng, 
không muÓn ra khÕi bi‹n kh°. PhÆt vì muÓn cÙu chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c an låc, m§i hy sinh s¿ sung sÜ§ng an vui cûa chính 
mình, Çäo giá tØ thuyŠn Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà nÀy Ç¶ tÃt cä 
chúng sinh.  
 "Tu tÆp Çåi bi vô lÜ®ng ki‰p". PhÆt t¿ mình chÎu kh°, 
muÓn cho chúng sinh h‰t kh°, cho nên trong vô lÜ®ng ki‰p 
vŠ trÜ§c phát nguyŒn l§n, tu Çû thÙ kh° hånh. Tåi sao phäi tu 
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kh° hånh ? Vì tu kh° hånh thì có th‹ khai ng¶, khai ng¶ thì 
có trí huŒ, có trí huŒ m§i cÙu ÇÜ®c chúng sinh, ra khÕi bi‹n 
kh° tam gi§i. PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p dÜ«ng thành tâm Çåi 
bi, lÃy s¿ ph° Ç¶ chúng sinh làm b°n hoài.  
 "ñû thÙ phÜÖng tiŒn trØ các kh°". PhÆt tu hånh Çåi bi, 
dùng pháp môn quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, Ç‹ trØ khº kh° não 
cûa chúng sinh, khi‰n cho tiêu trØ h‰t các kh°, thì t¿ nhiên 
së Ç¡c ÇÜ®c an låc. 
 "TÎnh Hoa thÃy ÇÜ®c pháp môn này". Cänh gi§i nÀy vÎ 
Vô Biên TÎnh Hoa Nhãn CÜu Bàn Trà VÜÖng thÃy và bi‰t 
rõ. 
 

ThÀn thông t¿ tåi không nghï bàn 
 Thân PhÆt hiŒn kh¡p trong mÜ©i 

phÜÖng 
Mà kh¡p các ch‡ ch£ng Ç‰n Çi 
Quäng ñåi DiŒn VÜÖng ng¶ môn nÀy. 

 

 "ThÀn thông t¿ tåi không nghï bàn". SÙc thÀn thông t¿ 
tåi cûa PhÆt vô lÜ®ng vô biên, là cänh gi§i không th‹ nghï 
bàn. ThÀn thông là thành t¿u trí huŒ rÃt t¿ nhiên. T¿ tåi tÙc 
là do thành t¿u ÇÎnh l¿c. ThÀn thông t¿ tåi tØ Çâu mà tu ÇÜ®c 
? Là tØ kh° hånh và trong thiŠn ÇÎnh Ç¡c ÇÜ®c. Có trí huŒ 
chân chánh, thì së có thÀn thông. Có ÇÎnh l¿c chân chánh thì 
së Ç¡c t¿ tåi. BÃt cÙ là thÀn thông ho¥c t¿ tåi ÇŠu là diŒu 
không th‹ tä . 
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 "Thân PhÆt hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng". Vì PhÆt có 
thÀn thông t¿ tåi không th‹ nghï bàn, cho nên Thân PhÆt 
hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, do Çó "tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i ". Pháp thân cûa PhÆt vô sª bÃt tåi (ch£ng có 
ch‡ nào mà không có). 
 "Mà kh¡p các ch‡ ch£ng Ç‰n Çi". PhÆt ch£ng Ç‰n Çi 
trong mÜ©i phÜÖng, cho nên nói không Ç‰n không Çi. Vì có 
cänh gi§i :"m¶t hiŒn nhiŠu, nhiŠu hiŒn m¶t", cho nên m¶t 
nhiŠu h° tÜÖng vô ngåi. Tóm låi, m¶t tÙc là  nhiŠu, nhiŠu tÙc 
là m¶t, m¶t nhiŠu không hai. 
 

 Trong kinh Kim Cang nói : 
 

"NhÜ Lai giä, 
Vô sª tùng lai, 

DiŒc vô sª khÙ". 
Nghïa là : 

"ñÙc NhÜ Lai ! 
Không tØ Çâu Ç‰n 

CÛng không Çi vŠ Çâu". 
 

Không giÓng nhÜ chúng ta, n‰u ª ch‡ nÀy thì ch‡ kia 
ch£ng có ; n‰u ª ch‡ kia thì ch‡ nÀy ch£ng có. ThÀn thông t¿ 
tåi diŒu døng cûa PhÆt, ª trong Çåo tràng không Ç¶ng ch‡ 
ngÒi, mà Ç‰n ÇÜ®c mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i diÍn nói Kinh Hoa 
Nghiêm. TÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng ÇŠu thÃy 
ÇÜ®c ñÙc PhÆt, ÇŠu nghe pháp ÇÜ®c. 
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 "Quäng ñåi DiŒn VÜÖng ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Quäng ñåi DiŒn CÜu Bàn Trà VÜÖng 
Ç¡c ÇÜ®c và thÃy rõ ÇÜ®c. 

 

Låi n»a, Tì Lâu Bác Xoa Long VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tiêu diŒt tÃt cä s¿ thÓng 
kh° cûa  loài rÒng. 
 
 Nói ti‰p theo Kinh væn ª trÜ§c. VÎ Tì Lâu Bác Xoa 
Long VÜÖng (RÒng là m¶t trong tÙ linh, có thÀn thông, bi‰n 
hóa bay ÇÜ®c, n°i mây làm mÜa ). VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
tiêu diŒt ÇÜ®c tÃt cä s¿ kh° cûa loài rÒng. RÒng có nh»ng 
kh° gì?  

Có bÓn thÙ kh°, thÓng kh° giÓng nhÜ lºa. BÓn thÙ 
kh° là : 

1. Kh° vŠ làm thÙc æn cûa chim Kim Sí ñi‹u (chim 
Çåi bàng cánh vàng) : Chim Kim Sí chuyên b¡t rÒng æn thÎt, 
rÒng gÀn ch‰t thì bÎ chim b¡t æn.  

2. Kh° vŠ khi hành dâm thì bi‰n thân th‹ : Khi rÒng 
Ç¿c rÒng cái giao nhau thì phäi hiŒn thân r¡n, s¿ bi‰n hóa 
nÀy thÓng kh° vô cùng.  

3. Kh° vŠ côn trùng ª trong väy rúc rÌa : Ÿ trong väy 
có rÃt nhiŠu trùng nhÕ, rúc rÌa toàn thân phát ngÙa, kh° khó 
tä ÇÜ®c.  
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4. Kh° vŠ nóng ÇÓt thân : Vì toàn thân ngÙa ngáy, do 
Çó lên b© læn trên các nóng, nhÜng cá bÎ ánh n¡ng m¥t tr©i, 
ÇÓt nóng nhÜ lºa, bÎ phÕng mà phát Çau. 
 Tåi sao bÎ Ç†a làm rÒng ? N‰u tâm sân hÆn quá n¥ng, 
thích nóng giÆn, không có hàm dÜ«ng công phu, thì së bi‰n 
làm rÒng. N‰u tâm ÇÓ kÎ quá n¥ng, không có tâm tØ bi, thì 
Ç†a làm loài træn. N‰u tâm si‹m nÎnh quá n¥ng, ch£ng có 
tâm tØ bi, thì Ç†a làm r¡n. Tâm nóng giÆn cûa rÒng quá l§n, 
thích phun Ç¶c Ç‹ håi sinh linh. BÃt cÙ viŒc gì chúng cÛng 
ÇŠu nóng giÆn. NhÜng rÒng tu hành thì rÃt døng công, dÛng 
mãnh tinh tÃn, không s® kh° không s® khó, nhÜng chúng 
không gi» gi§i luÆt, không chú tr†ng vŠ gi§i luÆt, do không 
gi» gi§i luÆt cho nên Ç†a làm súc sinh. VÎ Long VÜÖng nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát : tiêu diŒt s¿ thiêu ÇÓt nhiŒt não cûa 
loài rÒng. 
 

 Sa KiŒt La Long VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, trong m¶t niŒm t¿ chuy‹n hình rÒng, 
thÎ hiŒn vô lÜ®ng thân chúng sinh. 
 

 VÎ Sa KiŒt La Long VÜÖng, là Long VÜÖng ª trong 
bi‹n nÜ§c m¥n, chÌ trong m¶t niŒm t¿ chuy‹n hình rÒng mà 
thÎ hiŒn tÃt cä thân chúng sinh. G¥p chúng sinh phi hành thì 
hiŒn thân chúng sinh phi hành. G¥p chúng sinh Än n°i thì 
hiŒn thân chúng sinh Än n°i, g¥p chúng sinh thai hình thì 
hiŒn thân chúng sinh thai hình, g¥p chúng sinh noãn hình thì 
hiŒn thân chúng sinh noãn hình. Tóm låi, g¥p chúng sinh 
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thân hình gì, thì hiŒn chúng sinh thân hình Çó, Ç‹ giáo hoá 
chúng sinh, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Vân Âm Tràng Long VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, trong tÃt cä các cõi, dùng âm 
thanh thanh tÎnh, diÍn nói vô biên danh hiŒu 
PhÆt nhiŠu nhÜ bi‹n. 
 

 VÎ Vân Âm Tràng Long VÜÖng có âm thanh bi‰n mãn 
trang nghiêm nhÜ mây, nhÜ tràng. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, ª trong tÃt cä loài chúng sinh, vì chúng sinh mà diÍn 
nói danh hiŒu cûa chÜ PhÆt. 
 Các cõi tÙc là : tam gi§i hai mÜÖi læm cõi. VÎ nÀy ª 
trong tam gi§i, dùng âm thanh thanh tÎnh Ç‹ thuy‰t pháp. 
M‡i m¶t vÎ PhÆt có m¶t vån danh hiŒu, m¶t vån vÎ PhÆt có 
vån vån danh hiŒu, cho nên g†i là bi‹n danh hiŒu. 
 TØ trÜ§c m‡i vÎ PhÆt có m¶t vån danh xÜng. Vì chúng 
sinh nh§ không h‰t, cho nên sau Çó b§t còn m¶t ngàn danh 
xÜng, nhÜng chúng sinh cÛng nh§ cÛng không h‰t, vŠ sau 
b§t còn m¶t træm danh xÜng, chúng sinh cÛng nh§ không 
h‰t, cuÓi cùng b§t xuÓng còn mÜ©i danh xÜng, nhÜ vÆy m§i 
nh§ h‰t. 

MÜ©i danh hiŒu là : NhÜ Lai, −ng Cúng, Chánh Bi‰n 
Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng 
Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn. 
Trong Çó danh hiŒu "ThiŒn ThŒ Th‰ Gian Giäi" Çáng lš là 
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hai danh hiŒu. ñÀy Çû mÜ©i danh hiŒu nÀy m§i xÜng là Th‰ 
Tôn. Th‰ Tôn là t°ng Çåi bi‹u mÜ©i danh hiŒu. VÎ Long 
VÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát bi‹n danh hiŒu cûa chÜ 
PhÆt. 

 

 DiŒm KhÄu Long VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, hiŒn kh¡p vô biên th‰ gi§i cûa PhÆt, 
ki‰n lÆp ÇŠu khác nhau. 
 

 VÎ DiŒm KhÄu Long VÜÖng trong miŒng phun ra lºa 
ÇÜ®c, bi‰n thành núi lºa. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c pháp môn bi‰n 
kh¡p trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i cûa chÜ PhÆt. Th‰ gi§i cûa 
chÜ PhÆt ki‰n lÆp, thành t¿u, ÇŠu khác nhau. Th‰ gi§i Ta Bà 
là PhÆt Thích Ca ki‰n lÆp, ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp ª th‰ gi§i 
nÀy. Th‰ gi§i C¿c Låc là PhÆt Di ñà ki‰n lÆp, diÍn nói PhÆt 
pháp ª th‰ gi§i nÀy. Th‰ gi§i LÜu Ly là PhÆt DÜ®c SÜ ki‰n 
lÆp, Çang giäng Kinh thuy‰t pháp. Vì chÜ PhÆt ki‰n lÆp th‰ 
gi§i, cho nên m‡i th‰ gi§i ÇŠu khác nhau, do Çó m§i nói 
môn giäi thoát khác nhau. 
 Th‰ gi§i cûa ChÜ PhÆt ki‰n lÆp ho¥c là th©i gian ki‰n 
lÆp dài m¶t chút, ho¥c ng¡n m¶t chút, ho¥c th‰ gi§i ki‰n lÆp 
trang nghiêm, ÇŠu là mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, ÇÓi cæn cÖ cûa 
chúng sinh, mà thÎ hiŒn ra loåi th‰ gi§i nÀy, Ç‹ cÙu loåi 
chúng sinh nÀy, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ Long VÜÖng nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c. 
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  DiÍm Nhãn Long VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, tÃt cä chúng sinh bÎ sân si ràng 
bu¶c, NhÜ Lai thÜÖng xót khi‰n cho h† trØ 
diŒt. 
 
 VÎ DiÍm Nhãn Long VÜÖng trong con m¡t phóng ra 
hÕa quang. S¿ bi‰t ÇÜ®c cûa vÎ nÀy là : tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu có sân hÆn, ÇŠu có vô minh, ÇŠu có phiŠn não, ÇŠu có 
nóng giÆn. NhÜng NhÜ Lai có lòng tØ bi thÜÖng xót chúng 
sinh, khi‰n cho tÃt cä sân si che trói ÇŠu diŒt trØ. 
 Tâm sân hÆn quá n¥ng thì che lÃp tØ bi. Tâm ngu si 
quá n¥ng thì che lÃp trí huŒ. BÎ sân si che quá sâu dày g†i là 
trói bu¶c, không ÇÜ®c t¿ tåi, sân si cûa chúng sinh bÎ che 
trói, làm chÜ§ng ngåi s¿ tu Çåo. PhÆt phát tâm Çåi tØ bi, 
khi‰n cho sân si che trói chúng sinh diŒt trØ. Khi‰n cho 
ngÜ©i  tu Çåo tiêu diŒt tham sân si  ba Ç¶c, tu thành gi§i ÇÎnh 
huŒ ba h†c vô lÆu, nhÜ th‰ thì m§i có s¿ thành t¿u. 
 

 Vân Tràng Long VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 
thoát, khai thÎ bi‹n phÜ§c ÇÙc Çåi hÌ låc cho 
tÃt cä chúng  sinh. 
 

 VÎ Vân Tràng Long VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i : khai 
thÎ tÃt cä chúng sinh. Chúng sinh không minh båch, khi vÎ 
nÀy khai thÎ thì minh båch. Chúng sinh có s¿ ngu si chÜ§ng 
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ngåi, khi vÎ nÀy khai thÎ thì tiêu diŒt. Chúng sinh có Üu sÀu 
kh° não, khi vÎ nÀy khai thÎ rÒi thì ch£ng còn Üu sÀu. S¿ khai 
thÎ cùa vÎ nÀy có Çû thÙ l®i ích. Chúng sinh nghe ÇÜ®c vÎ nÀy 
khai thÎ thì sinh tâm Çåi hoan hÌ, sinh tâm Çåi khoái låc. Tåi 
sao ? Vì Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c ÇÙc và trí huŒ. S¿ hÌ låc phÜ§c ÇÙc 
nÀy, vô lÜ®ng vô biên r¶ng l§n nhÜ bi‹n l§n, cho nên sinh 
Çåi hÌ låc, Çó là môn giäi thoát vÎ long vÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ñÙc Xoa Ca Long VÜÖng ÇÜÖc môn giäi 
thoát, dùng âm thanh thanh tÎnh cÙu h¶ diŒt 
trØ tÃt cä s® hãi. 
 
 VÎ ñÙc Xoa Ca Long VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c m¶t thÙ âm 
thanh : thanh tÎnh cÙu h¶, bÃt cÙ loài chúng sinh nào nghe 
ÇÜ®c âm thanh cûa vÎ nÀy, thì së diŒt trØ tÃt cä tâm s® hãi, Çó 
là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Vô Biên B¶ Long VÜÖng ÇÜ®c môn giäi 
thoát, thÎ hiŒn tÃt cä s¡c thân cûa PhÆt và 
thÙ t¿ trø ki‰p. 
 

 VÎ Vô Biên B¶ Long VÜÖng thÀn thông bi‰n hóa 
không th‹ nghï bàn, hÓt l§n hÓt nhÕ, hÓt có hÓt không. VÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i : thÎ hiŒn ÇÜ®c tÃt cä s¡c thân cûa 
PhÆt và tám tÜ§ng thÙ t¿ khi PhÆt ª Ç©i, Çó là môn giäi thoát 
vÎ Long VÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Tám tÜ§ng tÙc là :  
1. Hàng sinh : TØ cung tr©i ñâu XuÃt cõi voi tr¡ng 

l§n sáu ngà xuÓng trÀn gian.  
2. Trø thai : L¿a ch†n vua TÎnh Phån làm cha, Hoàng 

HÆu Ma Gia làm mË. . 
3. XuÃt thai : Sinh ra dÜ§i cây Vô Ðu trong vÜ©n 

Lâm Tì Ni, tay trái chÌ tr©i tay phäi chÌ ÇÃt mà nói :"Thiên 
thÜ®ng thiên hå, duy ngã Ç¶c tôn". 

4. XuÃt gia : Vì cÀu pháp môn liÍu sinh thoát tº mà tu 
Çåo.  

5. Hàng ma : DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ s¡p thành chánh giác thì 
ma n» hiŒn ra ba mÜÖi hai s¡c ÇËp; nhÜng PhÆt ch£ng Ç¶ng 
tâm, cho nên ma n» thÓi lui.  

6. Thành Chánh Giác : ñêm thÃy sao mai m†c mà 
chÙng giác Çåo.  

7. Chuy‹n pháp luân : Lúc ban ÇÀu tåi vÜ©n L¶c 
Uy‹n chuy‹n bánh xe pháp bÓn Thánh ñ‰, cuÓi cùng nói 
Kinh Ni‰t Bàn trong rØng Sa La Long Th†.  

8. Vào Ni‰t Bàn : Vào cÙu kính Ni‰t Bàn dÜ§i cây Sa 
La Song Th† tåi thành Câu Thi Na . 
 

 Thanh TÎnh S¡c TÓc TÆt Long VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, sinh ra bi‹n tâm Çåi Üa thích hoan hÌ. 
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 VÎ Thanh TÎnh S¡c TÓc TÆt Long VÜÖng, phi hành 
bi‰n hóa rÃt mau chóng. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i : khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c Çåi Üa thích Çåi hoan hÌ. Ða 
thích gì ? Ðu thích PhÆt pháp. Hoan hÌ gì ? Hoan hÌ PhÆt 
pháp. S¿ Üa thích và hoan hÌ nÀy l§n nhÜ bi‹n, ch£ng cùng 
tÆn, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy. 
  

Ph° Hành ñåi Âm Long VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÎ hiŒn tÃt cä âm thanh 
bình Ç£ng vØa š vô ngåi. 
 

 VÎ Ph° Hành ñåi Âm Long VÜÖng, kh¡p cùng pháp 
gi§i, phát ra Çåi pháp âm, thÎ hiŒn tÃt cä pháp âm bình Ç£ng 
vØa š, ch£ng có chÜ§ng ngåi. BÃt cÙ loåi chúng sinh nào, 
nghe ÇÜ®c pháp âm nÀy, thì ÇŠu sinh ra tâm khoái låc, tiêu 
diŒt tÃt cä Üu sÀu kh° não, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Vô NhiŒt Não Long VÜÖng ÇÜ®c môn 
giäi thoát, dùng mây Çåi bi che kh¡p, Ç‹ diŒt 
trØ tÃt cä s¿ kh° th‰ gian. 
 

 VÎ Vô NhiŒt Não Long VÜÖng, do thành t¿u Çåi bi 
nguyŒn l¿c mây Çåi bi, che kh¡p tÃt cä chúng sinh trong hÜ 
không, diŒt trØ ÇÜ®c tÃt cä s¿ kh° trong th‰ gian, Çó là môn 
giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡ ÇÜ®c. 
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BÃy gi©, Tì Lâu Bác Xoa Long VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt 
cä các chúng rÒng mà nói ra bài kŒ. 
 

 Lúc Çó, vÎ Tì Lâu Bác Xoa Long VÜÖng, (RÒng thu¶c 
vŠ s¿ quän lš cûa Quäng Møc Thiên VÜÖng ª hÜ§ng tây) 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt gia trì, quán sát kh¡p tÃt 
cä loài rÒng mà tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 Quán thÃy pháp PhÆt thÜ©ng nhÜ vÆy 
 TÃt cä chúng sinh ÇŠu l®i ích  
 ThÜ©ng dùng sÙc tØ bi thÜÖng sót 
 CÙu h† thoát khÕi kh° tam ÇÒ. 
 

 "Quán thÃy pháp PhÆt thÜ©ng nhÜ vÆy". Quán sát thÃy 
pháp cûa PhÆt luôn luôn là nhÜ th‰. TÙc là tùy duyên không 
Ç°i, không Ç°i mà tùy duyên. 
 "TÃt cä chúng sinh ÇŠu l®i ích". Møc Çính PhÆt thuy‰t 
pháp, là l®i ích tÃt cä chúng sinh, cho nên chúng sinh ÇŠu 
Ç¡c ÇÜ®c thÃm nhuÀn pháp vÎ, Ç‹ l®i ích pháp thân huŒ 
mång. 
 "ThÜ©ng dùng sÙc tØ bi thÜÖng xót". PhÆt dùng tâm 
Çåi tØ bi thÜÖng xót tÃt cä chúng sinh, không quên tÃt cä s¿ 
Çau kh° cûa chúng sinh, luôn luôn cÙu h† ra khÕi bi‹n kh°. 
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 "CÙu h† thoát khÕi kh° tam ÇÒ". Dùng sÙc Çåi bi cÙu 
h† ra khÕi kh° trong tam ÇÒ (súc sinh, ngå qu›, ÇÎa ngøc). 
Tam ÇÒ là nÖi Çáng s® Çáng hãi, ch£ng an låc, ch£ng t¿ tåi. 
PhÆt khi‰n cho h† ÇŠu lìa kh° ÇÜ®c an låc. 
 

 TÃt cä chúng sinh ÇŠu khác biŒt 
 Trong m¶t s®i lông ÇŠu thÎ hiŒn 
 ThÀn thông bi‰n hóa ÇÀy th‰ gian 
 Sa KiŒt quán nÖi PhÆt nhÜ vÆy. 
 

 "TÃt cä chúng sinh ÇŠu khác biŒt". TÃt cä chúng sinh 
gÒm có : thai, noãn, thÃp, hóa bÓn s¿ sinh. NghiŒp báo cûa 
h† Çû thÙ s¿ khác biŒt. Có nghiŒp báo nhiŠu s¿ kh°, có 
nghiŒp báo nhiŠu s¿ vui. Có nghiŒp báo không kh° không 
vui. Nh»ng thÙ nghiŒp báo nÀy làm sao có ? TÙc là do khªi 
cäm, tåo nghiŒp, th† báo. Khªi cäm là gì ? TÙc là thÃy cänh 
gi§i bèn sinh nghi ho¥c, không phân biŒt rõ ràng là thiŒn hay 
ác. Tåo nghiŒp là gì ? Vì bÎ mê ho¥c, sáu cæn thÃy sáu trÀn 
bèn khªi tâm tham muÓn mà Çi tåo nghiŒp. Th† báo là gì ? 
Vì có ÇÎnh luÆt nhân trÜ§c quä sau, trÒng nhân gì thì g¥t quä 
Çó. Có công ÇÙc thiŒn thì có quä báo vui. Có hành vi ác thì 
có quä kh°, Çó là Çåo lš t¿ nhiên, tÖ hào ch£ng sai. 
  

"Trong m¶t s®i lông ÇŠu thÎ hiŒn". Trong m¶t s®i lông 
cûa PhÆt, ÇŠu hiŒn ra Çû thÙ nghiŒp báo cûa tÃt cä chúng 
sinh. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            243 
 

  

 "ThÀn thông bi‰n hóa ÇÀy th‰ gian". Vì PhÆt có thÀn 
thông, cho nên hiŒn ra ÇÜ®c Çû thÙ cänh gi§i. M¶t hiŒn 
nhiŠu, nhiŠu hiŒn m¶t, l§n dung nhÕ, nhÕ dung l§n, h° tÜÖng 
vô ngåi, quán nhi‰p viên dung. S¿ thÀn thông diŒu døng nÀy 
bi‰n hóa vô cùng, ÇÀy kh¡p tÃt cä cõi nÜ§c trong ba ngàn Çåi 
thiên th‰ gi§i. 
 "Sa KiŒt quán nÖi PhÆt nhÜ vÆy". VÎ Sa KiŒt La Long 
VÜÖng minh båch ÇÜ®c PhÆt có cänh gi§i nÀy, tam mu¶i 
nÀy. 
 

 PhÆt dùng thÀn thông không hån lÜ®ng  
 R¶ng nói danh hiŒu ÇÒng chúng sinh 
 Tùy sª thích khi‰n h† ÇŠu nghe  
 Vân Âm Tràng VÜÖng ng¶ môn nÀy. 
 
 "PhÆt dùng thÀn thông vô hån lÜ®ng". PhÆt có sÙc thÀn 
thông không th‹ nghï bàn. SÙc thÀn thông nÀy ch£ng có hån 
lÜ®ng, có th‹ d©i núi lÃp bi‹n, sáng tåo th‰ gi§i. 
 "R¶ng nói danh hiŒu ÇÒng chúng sinh". Danh hiŒu cûa 
PhÆt nhiŠu vô cùng. ´t nhÃt là vån danh hiŒu, sau b§t còn 
m¶t ngàn, låi b§t xuÓng còn m¶t træm, cuÓi cùng còn mÜ©i 
danh hiŒu. Do Çó, chÜ PhÆt ÇŠu có mÜ©i danh hiŒu nÀy, 
nhÜng n‰u nói tÌ mÌ, thì danh hiŒu cûa chÜ PhÆt ÇÒng v§i 
chúng sinh. Nh»ng danh hiŒu nÀy là khi‰n cho chúng sinh 
giác ng¶, khi h† nghe ÇÜ®c danh hiŒu PhÆt thì bèn phát tâm 
bÒ ÇŠ, trÒng xuÓng cæn lành. 
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 "Tùy sª thích khi‰n h† ÇŠu nghe". Tùy thuÆn cæn tính 
chúng sinh, nói pháp chúng sinh Üa muÓn nghe. Khi‰n cho 
h‰t thäy tÃt cä chúng sinh, ÇŠu ÇÜ®c cÖ h¶i nghe PhÆt thuy‰t 
pháp. 
 "Vân Âm Tràng VÜÖng ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ Vân Âm Tràng Long VÜÖng ng¶ ÇÜ®c. 
 

 Vô lÜ®ng vô biên các cõi nÜ§c 
 PhÆt khi‰n vào ÇÜ®c m¶t l‡ lông 
 NhÜ Lai ngÒi yên trong h¶i Çó 
 DiÍm KhÄu Long VÜÖng thÃy môn nÀy. 
  
 "Vô lÜ®ng vô biên các cõi nÜ§c". Chúng sinh trong 
cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt vô lÜ®ng vô biên, tÜ tuªng cûa chúng 
sinh, trong cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt cÛng vô lÜ®ng vô biên, 
chúng sinh thành t¿u cõi nÜ§c chÜ PhÆt cÛng vô lÜ®ng vô 
biên. 
 "PhÆt khi‰n vào ÇÜ®c m¶t l‡ lông". PhÆt khi‰n cho tÃt 
cä nh»ng chúng sinh nÀy, ÇŠu vào ÇÜ®c trong m¶t l‡ lông. 
Vì thÀn thông nhi‰p trì cûa PhÆt, làm cho trí huŒ ngÃm vào 
trong chúng sinh. 
 "NhÜ Lai ngÒi yên trong h¶i Çó". PhÆt dung nåp ÇÜ®c 
vô lÜ®ng vô biên chúng sinh trong m¶t l‡ lông, nhÜng PhÆt 
vÅn an nhiên t¿ tåi, ngÒi trong cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng, không cÀn Ç¶ng ÇÆy ch‡ ngÒi, mà Çi Ç‰n ÇÜ®c 
các cõi chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng Ç‹ thuy‰t diŒu pháp. 
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 "DiÍm KhÄu Long VÜÖng thÃy môn nÀy". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ DiÍm KhÄu Long VÜÖng thÃy ÇÜ®c, 
hi‹u ÇÜ®c. Cänh gi§i nÀy không th‹ nghï bàn, ch£ng phäi 
phàm phu hi‹u thÃu ÇÜ®c. 
 

 TÃt cä chúng sinh tâm sân hÆn 
 Ngu si ràng bu¶c sâu nhÜ bi‹n 
  NhÜ Lai thÜÖng xót ÇŠu diŒt trØ 
 DiÍm Nhãn quán thÃy rõ môn nÀy. 
 

"TÃt cä chúng sinh tâm sân hÆn". TÃt cä chúng sinh 
trong th‰ gi§i, ÇŠu có tâm sân hÆn phÅn n¶. Tåi sao ? Vì 
không th‹ nhÅn nåi, không th‹ nhÅn nhøc, cho nên thích 
nóng giÆn. 
 "Ngu si trói che sâu nhÜ bi‹n". Có tâm sân hÆn phÅn 
n¶ Çó là trói che. Trói bu¶c che ÇÆy quang minh t¿ tánh. TÙc 
cÛng là t¿ mình dùng dây thØng trói bu¶c mình, chính mình 
làm cho mình không t¿ do, nhÜ t¢m làm kén t¿ trói mình ª 
trong Çó. 
 Chúng sinh dùng tham sân si ba Ç¶c, trói ch¥t thân th‹ 
cûa  mình. Tåi sao bÎ ba Ç¶c trói ch¥t ? Vì ngu si, cho nên bÎ 
ba Ç¶c trói bu¶c, sâu t® nhÜ bi‹n l§n, ch£ng có cÖ h¶i giäi 
thoát.  
 "NhÜ Lai thÜÖng xót ÇŠu diŒt trØ" PhÆt dùng tâm tØ bi 
thÜÖng xót, Ç‹ cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh, làm cho tham sân si 
ÇŠu trØ såch. 
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 "DiÍm Nhãn quán thÃy rõ môn nÀy". VÎ DiÍm Nhãn 
Long VÜÖng thÃy ÇÜ®c, hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 TÃt cä chúng sinh nhìn thÃu suÓt ÇÜ®c tham sân si, 
buông xä ÇÜ®c thì Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. N‰u không nhìn thÃu suÓt 
ÇÜ®c tham sân si, không buông xä ÇÜ®c thì ch£ng ÇÜ®c t¿ 
tåi. Chúng ta tu Çåo phäi nhÆn thÙc rõ ràng, ba Ç¶c là Çá 
bu¶c chân s¿ tu hành, có tÜ tÜªng tam Ç¶c là quãng ÇÜ©ng 
v¿c th£m gÆp gŠnh nguy hi‹m; n‰u không có tÜ tÜªng ba 
Ç¶c thì là con ÇÜ©ng l§n b¢ng th£ng. Con ÇÜ©ng l§n gì ? 
Con ÇÜ©ng trí huŒ chánh giác. 
 

 TÃt cä phÜ§c ÇÙc cûa chúng sinh 
 ñŠu hi‹n hiŒn trong l‡ lông PhÆt 
 HiŒn rÒi ÇÒng vào bi‹n Çåi phÜ§c 
 Cao Vân Tràng VÜÖng quán thÃy ÇÜ®c. 
 

 "TÃt cä phÜ§c ÇÙc cûa chúng sinh" TÃt cä chúng sinh 
vØa có phÜ§c vØa có t¶i. PhÜ§c là tØ  công ÇÙc thiŒn mà có. 
T¶i là tØ làm viŒc ác quÃy mà ra. N‰u làm công ÇÙc lành, thì 
có phÜ§c báu, ho¥c sinh vŠ cõi tr©i, cõi ngÜ©i, cõi A tu la, Çó 
là l» khách trong ba ÇÜ©ng lành. N‰u làm l‡i quÃy thì có ác 
báo, ho¥c Ç†a ÇÎa ngøc, làm ngå qu›, làm súc sinh, Çó là l» 
khách trong ba ÇÜ©ng ác. Song, luân hÒi trong sáu nÈo 
ch£ng phäi là chû nhân. 

PhÜ§c là tØ công ÇÙc lành tích tø mà có. ñÙc cÛng tØ 
công ÇÙc lành tích tø mà có. PhÆt thì ÇÀy Çû phÜ§c và huŒ, 
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cho nên xÜng là LÜ«ng Túc Tôn. PhÜ§c là do tu, huŒ là do 
nghe. PhÜ§c huŒ song tu thì công ÇÙc m§i viên mãn. N‰u tu 
phÜ§c không tu huŒ, ho¥c tu huŒ không tu phÜ§c, Çó là tu 
pháp không cân bình, công ÇÙc Ç¡c ÇÜ®c cÛng không quân 
bình. Ch£ng phäi phÜ§c nhiŠu thì huŒ nhiŠu, Çó vÅn không 
viên mãn. 

PhÜ§c ÇÙc tu nhiŠu rÒi thì có m¶t sÙc månh. Tu ÇÜ®c 
nhiŠu rÒi thì sÙc l¿c càng l§n. Tu ÇÜ®c ít thì sÙc l¿c nhÕ. 
Không tu thì ch£ng có. BÃt cÙ là sÙc månh cûa phÜ§c, ho¥c 
sÙc månh cûa ÇÙc, ÇŠu cÀn phäi tu m§i có ÇÜ®c. 

"ñŠu hi‹n hiŒn trong l‡ lông PhÆt". Ÿ trong m¶t l‡ 
chân lông cûa PhÆt, tÃt cä phÜ§c ÇÙc cûa chúng sinh, trong 
tÆn cùng hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇŠu hoàn toàn hi‹n hiŒn 
ra. 

"HiŒn rÒi ÇÒng vào bi‹n Çåi phÜ§c". Ÿ trong l‡ lông 
cûa PhÆt, hiŒn ra mÜ©i phÜÖng pháp gi§i chúng sinh, khi‰n 
cho h† ÇŠu  quy vào bi‹n Çåi phÜ§c. 

"Cao Vân Tràng VÜÖng quán thÃy ÇÜ®c". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy vÎ Cao Vân Tràng Long VÜÖng quán sát 
ÇÜ®c, Ç¡c ÇÜ®c. 

 

L‡ lông thân PhÆt phát trí quang 
Quang nÀy nÖi nÖi diÍn diŒu âm 
Chúng sinh nghe ÇÜ®c trØ lo s® 
ñÙc Xoa Ca ng¶ ÇÜ®c môn nÀy. 
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 "L‡ lông thân PhÆt phát trí quang". Trong l‡ chân 
lông cûa PhÆt ÇŠu phát ra trí huŒ quang thanh tÎnh. 
 "Quang này nÖi nÖi diÍn diŒu âm". Ÿ trong trí huŒ 
quang minh tång cûa PhÆt chuy‹n Çåi pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. Kh¡p m†i nÖi ÇŠu bÎ trí quang cûa PhÆt chi‰u, 
ÇŠu nghe ÇÜ®c diŒu pháp không th‹ nghï bàn. 
 "Chúng sinh nghe ÇÜ®c trØ lo s®". Chúng sinh nghe 
ÇÜ®c diŒu âm diŒu pháp nÀy, thì m†i s¿ lo âu s® sŒt ÇŠu trØ 
såch. 
 "ñÙc Xoa Ca Ng¶ ÇÜ®c môn nÀy". VÎ ñÙc Xoa Ca 
Long VÜÖng hi‹u ng¶ ÇÜ®c Çåo lš nÀy, minh båch ÇÜ®c tam 
mu¶i nÀy. 
 

 Ba Ç©i tÃt cä các NhÜ Lai 
 Cõi nÜ§c trang nghiêm ki‰p thÙ t¿ 
 NhÜ vÆy ÇŠu hiŒn nÖi thân PhÆt  
 Quäng B¶ thÃy ÇÜ®c thÀn thông nÀy. 
 

 "Ba Ç©i tÃt cä các NhÜ Lai" ñ©i quá khÙ có vô lÜ®ng 
vô biên chÜ PhÆt, Ç©i hiŒn tåi cÛng có vô lÜ®ng vô biên chÜ 
PhÆt, Ç©i vÎ lai cÛng có vô lÜ®ng vô biên chÜ PhÆt. 
 "Cõi nÜ§c trang nghiêm ki‰p thÙ t¿". M‡i cõi nÜ§c 
cûa m‡i vÎ PhÆt, ÇŠu dùng các châu báu Ç‹ trang nghiêm. 
Th‰ gi§i Ta Bà cûa chúng ta dùng : ngói, Çá, ÇÃt, g‡, Ç‹ 
trang nghiêm. PhÜÖng Çông th‰ gi§i LÜu Ly Quang dùng lÜu 
ly Ç‹ trang nghiêm. Tây phÜÖng th‰ gi§i C¿c Låc dùng bäy 
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báu Ç‹ trang nghiêm. Các Çåo tràng ÇŠu dùng các thÙ báu 
trang nghiêm. M‡i vÎ PhÆt nào thành PhÆt, thì trên th‰ gi§i 
Çó chánh pháp trø th‰, phäi träi qua mÃy Çåi ki‰p, ho¥c träi 
qua mÃy ti‹u ki‰p, cái gì trÜ§c, cái gì sau, tát cä ÇŠu thÙ t¿ 
tÜÖng tøc, không rÓi loån. 
 "NhÜ vÆy ÇŠu hiŒn nÖi thân PhÆt". Cänh gi§i nhÜ vÆy, 
ch£ng hiŒn ª nÖi khác, mà chÌ hiŒn ra ª trong l‡ chân lông 
cûa PhÆt. 
 "Quäng B¶ thÃy ÇÜ®c thÀn thông này". VÎ Quäng B¶ 
Long VÜÖng, thÃy ÇÜ®c thÀn thông diŒu døng nÀy cûa PhÆt, 
cänh gi§i nÀy không th‹ nghï bàn.  
 

 Tôi quán hånh xÜa kia cûa PhÆt 
 Cúng dÜ©ng tÃt cä bi‹n chÜ PhÆt  
 NÖi Çó ÇŠu tæng tâm vui thích 
 TÓc TÆt Long VÜÖng vào môn nÀy. 
 

 "Tôi quán hånh xÜa kia cûa PhÆt". VÎ Thanh TÎnh S¡c 
TÓc TÆt Long VÜÖng nói :"Tôi quán sát hånh môn cûa PhÆt 
tu hành trong quá khÙ, là cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, tæng thêm 
tâm vui thích". 
 "Cúng dÜ©ng tãt cä bi‹n chÜ PhÆt". Hånh môn cûa 
PhÆt tu là : cúng dÜ©ng chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i. 
ChÜ PhÆt nhiŠu nhÜ bi‹n, cho nên g†i bi‹n chÜ PhÆt. 
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 "NÖi Çó ÇŠu tæng tâm vui thích". PhÆt xÜa kia cúng 
dÜ©ng chÜ PhÆt, thì ª trÜ§c m‡i vÎ PhÆt ÇŠu tæng thêm tâm 
vui mØng Üa thích. 
 "TÓc TÆt Long VÜÖng vào môn nÀy". Cänh gi§i nÀy vÎ 
TÓc TÆt Long VÜÖng chÙng nhÆp minh båch ÇÜ®c. 
 

 PhÆt dùng phÜÖng tiŒn tùy loåi âm 
 Vì h† nói pháp khi‰n vui mØng 
 Âm Çó thanh nhã h† thích nghe 
 Ph° Hành nghe rÒi tâm khai ng¶. 
 

 "PhÆt dùng phÜÖng tiŒn tùy loåi âm". PhÆt dùng pháp 
quyŠn xäo phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. Vì thÆt thí 
quyŠn, vì BÒ Tát mà nói pháp Çåi thØa, vì Thanh Væn Duyên 
Giác mà nói pháp ti‹u thØa, do Çó :  
 

"PhÆt dùng m¶t âm diÍn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài ÇŠu hi‹u ÇÜ®c". 

 

ñó là PhÆt tØ bi nói pháp, dùng pháp môn phÜÖng 
tiŒn. 
 "Vì  h†  nói  pháp  khi‰n vui  mØng". PhÆt vì tÃt cä 
chúng sinh mà nói pháp, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn, minh tâm ki‰n tánh. 
 "Âm Çó thanh nhã h† thích nghe". ñØng nói nghe Ç‰n 
ngôn ng» cûa PhÆt, dù nghe Ç‰n âm thanh cûa PhÆt cÛng 
khai ng¶. Âm thanh cûa PhÆt không nh»ng trong trÈo mà 
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còn vang xa, không nh»ng hay ÇËp mà còn tao nhã, ÇŠu 
khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh tâm vui thích. 
 "Ph° Hành nghe rÒi tâm khai ng¶". VÎ Ph° Hành ñåi 
Âm Long VÜÖng, nghe ÇÜ®c diŒu âm nÀy trong tâm yên vui 
mà tÕ ng¶, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chúng sinh bÙc bách trong các cõi 
 NghiŒp ho¥c trôi n°i không ai cÙu 
 PhÆt dùng Çåi bi khi‰n giäi thoát 

Vô NhiŒt Long VÜÖng ng¶ môn nÀy. 
 

"Chúng sinh bÙc bách trong các cõi". Các cõi tÙc là : 
cõi døc gi§i, cõi s¡c gi§i, cõi vô s¡c gi§i. TÃt cä chúng sinh 
do duyên giä hòa h®p mà sinh, ÇŠu luân hÒi trong tam gi§i, 
phiêu båc lÜu lãng ch£ng khi nào dØng, cho nên bÎ các cõi 
bÙc bách. 

"NghiŒp ho¥c trôi n°i không ngÜ©i cÙu". Chúng sinh 
th† bi‹n nghiŒp, phiêu båc trôi n°i ª trong tam gi§i, do Çó : 
"ra bøng ng¿a, vào thai lØa". Tåi sao ? Vì khªi cäm, tåo 
nghiŒp, th† báu. ñó là ÇÎnh luÆt nhân quä tuÀn hoàn không 
thay Ç°i.  
 Khªi ho¥c : Vì có ba thÙ ho¥c, mà Çi tåo nghiŒp :  

1. Ki‰n tÜ ho¥c : Ki‰n ho¥c là nh»ng ki‰n giäi không 
chánh Çáng, do Çó "ThÃy cänh sinh ra tham ái", ngÜ©i tham 
tiŠn tài thì thích tiŠn tài, tham s¡c ÇËp thì thích s¡c ÇËp, tham 
danh l®i thì thích danh l®i. TÜ ho¥c là nh»ng tâm tÜ phiŠn 
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não, do Çó "mê lš thì sinh phân biŒt", ÇÓi v§i lš không minh 
båch, sinh ra tâm phân biŒt.  

2. TrÀn sa ho¥c : Không rõ s¿ lš, không bi‰t trái phäi 
tÙc là mê ho¥c. ThÙ mê ho¥c nÀy nhiŠu nhÜ vi trÀn hà sa, 
cho nên g†i là trÀn sa ho¥c.  

3. Vô minh ho¥c : Vì vô minh m§i có mê ho¥c, thÙ 
mê ho¥c nÀy chÜ§ng ngåi Çåo lš chân thÆt, vô minh ho¥c là 
ho¥c cæn bän. 
 Tåo nghiŒp : Vì không minh båch Çåo lš, cho nên Çi 
sát sinh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®u. NhÜ vÆy Çã 
phåm gi§i sát sinh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®i rÒi, 
thì Çã tåo ba nghiŒp thân, khÄu, š, cÛng tåo nghiŒp mÜ©i 
ÇiŠu ác. 
 Th† báo : Tåo nghiŒp sát sinh thì phäi chÎu quä báo 
sát sinh, tåo nghiŒp tr¶m c¡p thì phäi chÎu quä báu tr¶m c¡p, 
tåo nghiŒp tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®u thì phäi chÎu quä báu 
tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®u. Tóm låi, tåo nghiŒp gì thì phäi 
chÎu quä báu Çó, tÖ hào không sai ÇÜ®c.  
  

S¿ tåo nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i, trong m¶t Ç©i rÃt phÙc 
tåp nhiŠu nhÜ bi‹n, cho nên bÎ sóng gió nghiŒp, th°i Çi th°i 
låi ª trong bi‹n nghiŒp, trôi bên Çông dåt bên tây, khi thì làm 
ngå qu›, khi thì làm súc sinh, khi thì Ç†a ÇÎa ngøc, chuy‹n Çi 
chuy‹n låi ª trong tam ÇÒ, lúc nÀy ch£ng có ai cÙu ra khÕi 
bi‹n nghiŒp, cÛng ch£ng ai cÙu v§t ra khÕi tam gi§i. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            253 
 

  

 "PhÆt dùng Çåi bi khi‰n giäi thoát". ChÌ có thuyŠn Çåi 
bi trí huŒ cûa PhÆt, m§i cÙu v§t ÇÜ®c chúng sinh ra khÕi bi‹n 
nghiŒp, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
 "Vô NhiŒt Long VÜÖng ng¶ môn nÀy". VÎ Vô NhiŒt 
Não Long VÜÖng, ng¶ hi‹u minh båch ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

 Låi n»a, Tì Sa Môn Då Xoa VÜÖng 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng vô biên phÜÖng 
tiŒn cÙu h¶ chúng sinh ác. 
 

 VÎ Tì Sa Môn Då Xoa VÜÖng (Då Xoa dÎch là khinh 
tiŒp, hành Ç¶ng rÃt mau chóng, tính tình rÃt båo ác). VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i : quán sát tÃt cä cæn tánh cûa chúng sinh, 
mà dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ cÙu h¶. N‰u có 
chúng sinh ác, thì khi‰n cho h† cäi ác hÜ§ng thiŒn, sºa l‡i 
sám hÓi. Âm thanh thuy‰t pháp cûa vÎ nÀy, rÃt vi diŒu khi‰n 
cho ngÜ©i nghe, Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 Då Xoa có ba thÙ : Thiên hành, không hành và ÇÎa 
hành. Då Xoa và La Sát là qu› d», qu› La Sát n» rÃt ÇËp. 
NgÜ©i nam mà ÇÎnh l¿c không Çû thì së bÎ håi, làm thÙc æn 
cho b†n chúng. Nay k‹ m¶t câu chuyŒn Ç‹ mÜ®n làm gÜÖng. 
  

Tåi Çông nam ƒn ñ¶ có hòn Çäo g†i là nÜ§c SÜ Tº 
tÙc là Tích Lan, toàn quÓc ÇŠu tin theo PhÆt giáo ti‹u thØa. 
XÜa kia ngÜ©i ta thÜ©ng g†i là ñ¶ QuÓc, có næm ngÜ©i Çi 
buôn, tìm châu báu ª trong bi‹n, thuyŠn bÎ h¡c phong (gió 
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Çen) th°i Ç‰n nÜ§c qu› La Sát. N» VÜÖng cûa nÜ§c nÀy, 
thÃy m¶t ngÜ©i buôn trong næm ngÜ©i nÀy tên là SÜ Tº, bèn 
muÓn k‰t hôn v§i y, nhÜng ngÜ©i buôn nÀy có huŒ cæn, 
không bÎ n» s¡c mê ho¥c, dÜ§i s¿ an bài cûa BÒ Tát, m§i 
trÓn vŠ b°n quÓc (Nam ƒn ñ¶). Còn bÓn ngÜ©i buôn kia 
ÇŠu k‰t hôn v§i n» La Sát, vì tham s¡c ÇËp mà quên mÃt quê 
hÜÖng xÙ sª, sau Çó ÇŠu bÎ n» La Sát æn thÎt. 

 

 NgÜ©i buôn tên SÜ Tº sau khi vŠ nÜ§c, vÎ n» La Sát 
nÀy cÛng Ç‰n. Y thÎ nói v§i quÓc vÜÖng r¢ng ngÜ©i buôn tên 
SÜ Tº bÕ y, xin quÓc vÜÖng khi‰n cho ngÜ©i buôn tên SÜ Tº 
trª låi sÓng v§i y thÎ. VÎ quÓc vÜÖng nÀy cÛng là ÇÒ háo s¡c, 
thÃy La Sát n» ÇËp bèn Ç¶ng lòng dâm døc, do Çó quy‰t ÇÎnh 
k‰t hôn v§i y thÎ. NgÜ©i buôn tên SÜ Tº khuyên can quÓc 
vÜÖng r¢ng : "NgÜ©i n» nÀy là qu›, dung måo ÇËp mà tâm 
ÇÎa ác Ç¶c, chuyên æn thÎt ngÜ©i, ÇØng nên gÀn gÛi y thÎ"! 
NhÜng quÓc vÜÖng vì s¡c ÇŒp mê ho¥c, không nghe l©i 
khuyên can, bèn cº hành hôn lÍ, tÓi Çêm Çó bÎ La Sát n» æn 
thÎt. 
 Ngày thÙ hai, quan Çåi thÀn bi‰t quÓc vÜÖng bÎ qu› æn 
thÎt, bèn tôn ngÜ©i buôn tên SÜ Tº lên làm vua, Çem binh 
lính tiêu diŒt nÜ§c qu› La Sát, Ç°i tên là SÜ Tº QuÓc tÙc là 
Tích Lan ngày nay, ra lŒnh cho toàn quÓc ÇŠu tín ngÜ«ng 
PhÆt giáo, lÃy PhÆt giáo làm quÓc giáo tÙc là PhÆt giáo nam 
truyŠn, Çó là câu chuyŒn cänh tÌnh ngÜ©i tham s¡c ÇËp, ÇØng 
vì s¡c ÇËp mà mÃt mång. 
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 T¿ Tåi Âm Då Xoa VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c 
phÜÖng tiŒn cÙu h¶ quán sát kh¡p tÃt cä 
chúng sinh. 
 

 VÎ T¿ Tåi Då Xoa VÜÖng có âm thanh thuy‰t pháp, 
khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát, và còn quán sát 
ÇÜ®c cæn tánh cûa tÃt cä chúng sinh. Cæn tánh gì thì dùng 
pháp môn phÜÖng tiŒn Çó Ç‹ cÙu h¶, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c 
an låc, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Nghiêm Trì Khí TrÜ®ng Då Xoa 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÜ©ng làm l®i 
ích cho tÃt cä chúng sinh gÀy ác. 
 
 VÎ Nghiêm Trì khí TrÜ®ng Då Xoa VÜÖng thÜ©ng 
dùng vàng båc ho¥c vÆt chÃt, Ç‹ cÙu giúp nh»ng chúng sinh 
nghèo kh°, Çó g†i là tài thí. Và còn dùng trí huŒ và tri thÙc 
Ç‹ bÓ thí cho chúng sinh, Çó g†i là pháp thí. Và còn dùng 
sÙc l¿c ho¥c tài næng, Ç‹ tiêu trØ tÃt cä khÓn kh° hoån nån 
cûa chúng sinh, Çó g†i là vô úy thí. VÎ nÀy luôn luôn có ba 
thÙ tâm bÓ thí nÀy. 
 VÎ Då Xoa VÜÖng nÀy cÙu h¶ nh»ng chúng sinh gÀy 
ác. GÀy tÙc là gÀy Óm. Nh»ng chúng sinh nÀy vØa nghèo vØa 
Óm y‰u, låi tåo nghiŒp ác, cÀn ngÜ©i Ç‹ giúp Ç«, cho nên vÎ 
nÀy luôn luôn giúp Ç« nh»ng chúng sinh nÀy, khi‰n cho h† 
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cäi ác hÜ§ng thiŒn, bÕ mê vŠ giác. ñó là môn giäi thoát vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ñåi Trí HuŒ Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, ca ng®i tán thán bi‹n công ÇÙc 
cûa tÃt cä các bÆc Thánh. 
 

 VÎ ñåi Trí HuŒ Då Xoa VÜÖng nÀy có Çåi trí huŒ, 
quän lš qu› Då Xoa không gi» quy cø. Nh»ng qu› Då Xoa 
nÀy, vì có chút thÀn thông nên luôn luôn làm nh»ng viŒc 
không h®p pháp, không nói dÓi thì cÛng lÜ©ng gåt ngÜ©i. 
 VÎ Då Xoa VÜÖng nÀy thÜ©ng h¢ng thuÆn chúng sinh, 
vì chúng sinh thuy‰t pháp, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c an låc, 
khi‰n cho h† khen ng®i tán thán bi‹n công ÇÙc cûa tÃt cä 
ChÜ PhÆt, BÒ Tát, Duyên Giác, Thanh væn, tÃt cä nh»ng 
ngÜ©i tu hành, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 DiŒm Nhãn Chúa Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, Çåi bi trí quán sát kh¡p tÃt 
cä chúng sinh. 
 

 VÎ DiŒm Nhãn Chúa Då Xoa quán sát kh¡p tÃt cä tâm 
chúng sinh, tÃt cä thân chúng sinh và tÃt cä tính cûa chúng 
sinh. Vì vÎ nÀy dùng Çåi bi trí Ç‹ quán sát, cho nên Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát nÀy. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            257 
 

  

 Kim Cang Nhãn Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, Çû thÙ phÜÖng tiŒn l®i ích an 
låc tÃt cä chúng  sinh. 
 

 VÎ Kim Cang Nhãn Då Xoa VÜÖng nÀy, m¡t luôn luôn 
phóng ra quang minh kim cang, chi‰u kh¡p tÃt cä chúng 
sinh, và còn dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ l®i ích 
chúng sinh, Ç‹ an låc chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích PhÆt pháp. ñó là môn giäi thoát 
cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

DÛng KiŒn Tí Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, vào kh¡p tÃt cä nghïa cûa các pháp. 
 
 VÎ DÛng KiŒn Tí Då Xoa VÜÖng nÀy, thân th‹ khÕe 
månh và dÛng mãnh. VÎ nÀy minh båch ÇÜ®c nghïa lš cûa 
các pháp và thâm nhÆp Kinh tång, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ nhÜ bi‹n, 
Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 DÛng ñÎch ñåi Quân Då Xoa VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, gi» gìn bäo h¶ tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho h† Çi trên con ÇÜ©ng 
chân chánh. 
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 VÎ DÛng ñÎch ñåi Quân Då Xoa VÜÖng, rÃt dÛng cäm 
vô cùng, m¶t mình mà ÇÎch vån quân. Cho nên vÎ nÀy bäo vŒ 
tÃt cä chúng sinh an toàn. Và còn khi‰n cho chúng sinh, có 
tÜ tÜªng tà tri tà ki‰n, ÇŠu theo con ÇÜ©ng chân chánh, suy 
nghï diŒu pháp, luôn luôn Çi trên con ÇÜ©ng chân chánh, 
không låc vào bàng môn tä Çåo, Ç‹ h†c nh»ng tà pháp hoang 
ÇÜ©ng, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
  

Phú Tài Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, tæng trÜªng tø tÆp phÜ§c ÇÙc cûa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† luôn luôn th† 
khoái låc. 
 
 VÎ Phú Tài Då Xoa VÜÖng nÀy có tài sän rÃt phong 
phú. Tuy nhiên tài sän rÃt nhiŠu nhÜng không keo kiŒt, 
thÜ©ng bÓ thí cÙu giúp nh»ng chúng sinh, nghèo cùng khÓn 
kh° không nÖi nÜÖng t¿a, không giÓng nhÜ m¶t sÓ ngÜ©i 
bÕn xÈn, không chÎu cÙu giúp, ch£ng có tâm thÜÖng ngÜ©i. 
Phäi bi‰t tiŠn tài là vÆt ngoài thân, sinh ra không mang Ç‰n, 
ch‰t Çi cÛng không mang theo ÇÜ®c. Do Çó :"Làm viŒc 
thiŒn là ÇiŠu sung sÜ§ng nhÃt". Bån muÓn làm m¶t công 
trình tØ thiŒn có ích cho xã h¶i, thì s¿ sung sÜ§ng trong tâm 
cûa bån không cách chÌ nói ra ÇÜ®c. ñØng ngåi hãy thº xem, 
giúp ngÜ©i là gÓc sung sÜ§ng khoái låc.  
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 VÎ Då Xoa VÜÖng nÀy, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c s¿ tu tÆp  phÜ§c ÇÙc, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c vô biên khoái låc. 
VÎ nÀy chÙng ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
  

Bây gi© k‹ m¶t câu chuyŒn vŠ m¶t phú ông ti‰c tài 
sän mà không ti‰c phÜ§c. Khi ñÙc PhÆt còn tåi th‰, tåi thành 
Xá VŒ, có ngÜ©i gi» tiŠn tài tên là Lô Chí. Y không nh»ng 
keo kiŒt v§i ngÜ©i ngoài, mà cÛng keo kiŒt v§i v® con cûa 
mình. M¶t ngày n†, y muÓn chính mình hÜªng thø m¶t 
phen, bèn Çi mua hai cái bánh. Trong tâm nghï, không th‹ 
Çem vŠ nhà æn, vì v® con thÃy ÇÜ®c thì phäi chia æn. Do Çó, 
bèn Çi vào trong rØng æn h‰t m¶t mình. Chim trong rØng 
thÃy ngÜ©i Ç‰n bèn bay Çi, y cho r¢ng chim Ç‰n Ç‹ chia bánh 
æn, do Çó Çi Ç‰n b© sông Ç‹ æn h‰t m¶t mình. Thình lình 
chu¶c bên b© sông hoäng s® bèn chåy tán loån. Y låi cho 
r¢ng chu¶c muÓn Ç‰n chia æn. Vì quá s® ngÜ©i khác Ç‰n chia 
æn, cho nên lÆp tÙc bÕ vào miŒng nuÓt. ñó là bi‹u hiŒn cûa 
s¿ keo kiŒt bÕn xÈn. 

 

 Lúc Çó, Tr©i ñ‰ Thích thÃy ngÜ©i nÀy rÃt ngu si, sinh 
ra tâm thÜÖng xót tìm cách làm thay Ç°i tÜ tÜªng cûa y, bèn 
hóa ra hình dång giÓng nhÜ Lô Chí, bèn Ç‰n nhà Lô Chí, nói 
v§i v® cûa Lô Chí :"Tôi trÜ§c kia rÃt keo kiŒt v§i bà và các 
con, bây gi© tôi Çã thÙc tÌnh. NgÜ©i giàu có thì phäi làm viŒc 
có š nghïa, n‰u không tÙc là khinh khi tiŠn båc. Chúng ta 
hôm nay phäi æn uÓng no say". Ông Lô Chí thÆt sau khi nuÓt 
hai cái bánh ª b© sông rÒi, rÃt Ç¡c š trª vŠ nhà. Vào trong 
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nhà thì thÃy tình hình nhÜ vÆy ! Hai ông Lô Chí thÆt và giä 
gây l¶n, ai cÛng nói mình Çúng, không cách chi giäi quy‰t 
ÇÜ®c, m†i ngÜ©i cÛng ÇŠu bó tay, không bi‰t ai thÆt ai giä. 
Do Çó, cùng nhau Çi Ç‰n chÓn PhÆt. PhÆt nói v§i Tr©i ñ‰ 
Thích :"NgÜ©i nÀy bÕn xÈn quá Ç¶, không chÎu làm viŒc 
công ÇÙc, không lâu së Ç†a ÇÎa ngøc, dù có khuyên can y 
nhÜ th‰ nào, y cÛng không nghe s¿ giáo hóa, ngÜÖi hà tÃt 
hao phí tâm cÖ, y là ngÜ©i thành tính bÕn xÈn". Phàm là 
thÜÖng ti‰t gia tài nhÜ mång sÓng, m¶t s®i lông cÛng không 
giúp ngÜ©i, ÇŠu phäi phän tÌnh, làm nhiŠu chút viŒc có ích 
cho xã h¶i, làm nhà Çåi tØ thiŒn. 
 

 L¿c Hoåi Cao SÖn Då Xoa VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tùy thuÆn nghï nh§, mà sinh 
ra sÙc trí huŒ quang minh cûa PhÆt. 
 
 VÎ L¿c Hoåi Cao SÖn Då Xoa VÜÖng, sÙc l¿c rÃt l§n 
có th‹ xô ngã núi, cÛng nh© sÙc gia bÎ cûa PhÆt. VÎ nÀy 
thÜ©ng tùy thuÆn chúng sinh, nghï nh§ viŒc quá khÙ, mà 
sinh ra sÙc trí huŒ quang minh cûa PhÆt, Çó là môn giäi thoát 
cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, ña Væn ñåi Då Xoa VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä chúng h¶i Då Xoa, mà nói ra bài kŒ. 
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 Lúc Çó, vÎ ña Væn ñåi Då Xoa VÜÖng (Då Xoa dÜ§i 
s¿ cai quän cûa ña Væn Thiên VÜÖng ª hÜ§ng b¡c), nÜÖng 
sÙc Çåi oai ÇÙc cûa chÜ PhÆt gia bÎ, quán sát kh¡p tÃt cä 
chúng Då Xoa mà nói kŒ Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 T¶i ác chúng sinh sâu Çáng s® 
 Trong træm ngàn ki‰p không thÃy PhÆt 
 Trôi n°i sinh tº th† kh° nhiŠu 
 Vì cÙu chúng sinh PhÆt xuÃt th‰. 
 
 "T¶i ác chúng sinh sâu Çáng s®". Chúng sinh vì tåo 
nghiŒp quá nhiŠu, cho nên ch£ng thÃy PhÆt, ch£ng nghe 
Pháp, ch£ng thÃy Tæng. BÎ trôi n°i trong bi‹n sinh tº, th† Çû 
thÙ quä báo. PhÆt muÓn cÙu chúng sinh ra khÕi bi‹n kh° m§i 
xuÃt hiŒn ra Ç©i. Vì chúng sinh có vô minh nên khªi ho¥c, 
tåo nghiŒp, th† báo. T¶i nghiŒp cûa chúng sinh vØa nhiŠu 
vØa sâu rÃt Çáng kinh, Çáng s®. 
 "Trong træm ngàn ki‰p ch£ng thÃy PhÆt". Vì s¿ quan 
hŒ t¶i nghiŒp cûa chúng sinh, quá n¥ng quá sâu cho nên 
không thÃy ÇÜ®c PhÆt, do Çó : 
 

"Thân ngÜ©i khó ÇÜ®c, 
PhÆt pháp khó nghe, 

ThiŒn tri thÙc khó g¥p". 
 

Bây gi© chúng ta rÃt may m¡n, ÇŠu g¥p ÇÜ®c nh»ng 
viŒc mà trên th‰ gian khó g¥p, cÛng thÃy PhÆt, cÛng nghe 
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Pháp, cÛng thÃy Tæng. ñó là nhân lành sª cäm Çã trÒng 
trong quá khÙ. 
 "Trôi n°i sinh tº th† kh° nhiŠu". Ch£ng thÃy ÇÜ®c 
PhÆt, ch£ng nghe ÇÜ®c pháp, ch£ng g¥p ÇÜ®c Tæng, nh»ng 
chúng sinh nÀy, ÇŠu trôi n°i trong bi‹n sinh tº, lÜu chuy‹n 
trong sáu nÈo luân hÒi. Có lúc làm ngÜ©i tr©i, làm A tu la, 
làm ngÜ©i, cho Ç‰n Ç†a ÇÎa ngøc, phäi chÎu Çû thÙ kh°. 
 "Vì cÙu chúng sinh PhÆt xuÃt th‰". Vì cÙu chúng sinh 
lìa kh° ÇÜ®c vui, PhÆt m§i xuÃt hiŒn ra Ç©i. 
 

 NhÜ Lai cÙu h¶ các th‰ gian 
 ñŠu hiŒn trÜ§c tÃt cä chúng sinh 

DÙt trØ lo s® kh° luân hÒi 
Môn giäi thoát nÀy Âm VÜÖng ng¶. 
 
"NhÜ Lai cÙu h¶ các th‰ gian". PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i là 

vì cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh th‰ gian. Trong kinh Pháp Hoa 
có nói "PhÆt vì m¶t Çåi s¿ nhân duyên mà xuÃt nhiŒn ra Ç©i" 
Çåi s¿ nhân duyên gì ? ñó là viŒc sinh tº. 

"ñŠu hiŒn trÜ§c tÃt cä chúng sinh". PhÆt nhÜ m¥t træng 
trong hÜ không. Bån nhìn thÃy m¥t træng ª trên ÇÀu cûa bån, 
tôi cÛng nhìn thÃy m¥t træng ª trên ÇÀu cûa tôi. BÃt cÙ Çi 
ngàn d¥m, m¥t træng ÇŠu ª trên ÇÀu cûa mình. PhÆt cÛng nhÜ 
th‰, cho nên nói PhÆt ÇŠu ª trÜ§c m¥t tÃt cä chúng sinh. 

"DÙt trØ lo s® kh° luân hÒi". Tåi sao PhÆt phäi hiŒn ra 
trÜ§c chúng sinh ? Vì muÓn dÙt trØ kh° trong sáu nÈo luân 
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hÒi. Tin PhÆt pháp, hi‹u PhÆt pháp, hành PhÆt pháp, chÙng 
PhÆt pháp; n‰u th¿c hành ÇÜ®c nhÜ th‰ thí ch¡c ch¡n së ra 
khÕi tam gi§i, chÙng ÇÜ®c quä vÎ Ni‰t Bàn. 

"Môn giäi thoát nÀy Âm VÜÖng ng¶". Môn giäi thoát 
nÀy vÎ T¿ Tåi Âm Då Xoa VÜÖng minh båch, hi‹u ng¶ ÇÜ®c. 

 

Ác nghiŒp chúng sinh là chÜ§ng n¥ng 
PhÆt bày diŒu lš khi‰n khai ng¶ 
NhÜ dùng Çèn sáng chi‰u th‰ gian 
Nghiêm TrÜ®ng quán thÃy pháp môn 
nÀy. 
 

"Ác nghiŒp chúng sinh là chÜ§ng n¥ng". Tåi sao 
chúng sinh không khai  ng¶ ? Tåi sao không thành  PhÆt ? Vì 
nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng quá sâu. NghiŒp chÜ§ng tØ Çâu Ç‰n 
?  TØ thân khÄu š ba nghiŒp. Thân có ba nghiŒp ác, tÙc là : 
sát sinh, tr¶m c¡p, tà dâm. MiŒng có bÓn ác là : nói dÓi, thêu 
dŒt, chÜªi m¡ng, hai lÜ«i. Ý có ba nghiŒp ác là : tham sân si. 
 1. Sát sinh : TÙc là gi‰t håi sinh mång chúng sinh, tåo 
t¶i trong ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i thì mång 
sÓng rÃt ng¡n bÎ ch‰t y‹u. 
 2. Tr¶m c¡p : Không ÇÜ®c s¿ ÇÒng š cûa ngÜ©i mà Çi 
lÃy vÆt cûa h†, tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i 
thì luôn luôn bÀn cùng khÓn kh°.  
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 3. Tà dâm : TÙc là hành vi không chánh Çáng ngoài 
v® chÒng, tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c làm ngÜ©i thì con 
gái không trinh lÜÖng, v® không có ti‰t hånh. 
 4. Nói dÓi : TÙc là nói không thÆt, chuyŒn không nói 
có, chuyŒn có nói không, tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c sinh 
làm ngÜ©i thì g¥p ngÜ©i phÌ báng ho¥c bÎ ngÜ©i lØa dÓi. 
 5. Thêu dŒt : TÙc là l©i dÖ bÄn, nói vŠ viŒc nam n» 
không chánh Çáng, khi‰n cho ngÜ©i khªi tÜªng Çâu Çâu, tåo 
t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c sinh làm ngÜ©i thì l©i nói không 
rõ ho¥c bÎ câm. 
 6. ChÜªi m¡ng : TÙc là chÜªi m¡ng ngÜ©i, ho¥c là 
dùng phÜÖng tiŒn khéo léo Ç‹ chÜªi ngÜ©i; khi‰n cho ngÜ©i 
không th‹ chÜªi låi, tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c sinh làm 
ngÜ©i thì suÓt Ç©i g¥p nhiŠu viŒc tranh tøng. 
 7. Hai lÜ«i : TÙc là g¥p ngÜ©i nÀy nói xÃu ngÜ©i kia, 
g¥p ngÜ©i kia nói xÃu ngÜ©i n†, làm cho hai bên chia rë. Tåo 
nhân ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c làm ngÜ©i thì quy‰n thu¶c 
chÓng ÇÓi nhau. 
 8. Tham : TÙc là xan tham, tham không bi‰t chán, 
càng tham càng tÓt, tuyŒt ÇÓi không bÓ thí, tuyŒt ÇÓi không 
làm viŒc l®i ích cho ngÜ©i. Tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u  ÇÜ®c 
làm ngÜ©i thì tâm thÜ©ng không bi‰t Çû, ÇÜ®c m¶t tÃt muÓn 
m¶t thÜ§c. 
 9. Sân : TÙc là sân hÆn, phát nóng giÆn, xem tÃt cä 
m†i ngÜ©i ÇŠu ch£ng Çúng. Tåo t¶i ba ÇÜ©ng ác. N‰u ÇÜ®c 
làm ngÜ©i thì thÜ©ng bÎ ngÜ©i não håi.  
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  10. Si : TÙc là ngu si, không rõ trái phäi, lÃy giä làm 
thÆt, thÜ©ng làm nh»ng viŒc hÒ ÇÒ Çiên Çäo, tåo t¶i ba ÇÜ©ng 
ác. N‰u ÇÜ®c làm ngÜ©i thì tâm si‹m khúc không ngay 
th£ng.  
 "PhÆt bày diŒu lš khi‰n khai ng¶". Vì chúng sinh có 
mÜ©i nghiŒp ác, mà trôi n°i ª trong bi‹n sinh tº, không Ç‰n 
ÇÜ®c b© bên kia. PhÆt lÃy tØ bi làm b°n hoài, phÜÖng tiŒn 
làm gÓc, mà mª bày Çåo lš diŒu không th‹ tä. DiŒu lš nÀy là 
phÜÖng pháp ÇÓi trÎ tÃt cä nghiŒp ác, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu khai ng¶ hi‹u rõ. 
 "NhÜ dùng Çèn sáng chi‰u th‰ gian". PhÜÖng pháp 
diŒu lš nÀy giÓng nhÜ Çèn sáng, chi‰u sáng nh»ng nÖi tÓi 
tæm thành sáng sûa. PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i giÓng nhÜ m¥t tr©i, 
chi‰u sáng th‰ gian tÓi tæm. 
 "Nghiêm TrÜ®ng Quán ThÃy Pháp Môn Này". Cänh 
gi§i môn giäi thoát nÀy, vÎ Nghiêm Trì Khí TrÜ®ng Då Xoa 
VÜÖng quán sát và minh båch ÇÜ®c.  
 

 PhÆt xÜa bi‹n ki‰p tu các hånh 
 Tán thán tÃt cä PhÆt mÜ©i phÜÖng 
 Cho nên danh vang d¶i cao xa 
 Trí HuŒ VÜÖng thÃu rõ môn nÀy. 
 
 "PhÆt xÜa bi‹n ki‰p tu các hånh". ñÙc PhÆt trong vô 
lÜ®ng ki‰p quá khÙ, tu løc Ç¶ vån hånh. Trong løc Ç¶, dùng 
bÓ thí Ç¶ tham lam, trì gi§i Ç¶ phåm gi§i, nhÅn nhøc sân 
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hÆn, tinh tÃn Ç¶ giäi Çãi, thiŠn ÇÎnh Ç¶ tán loån, Bát nhã Ç¶ 
ngu si. Vån hånh tÙc là tÃt cä hånh l®i ích chúng sinh. 
 "Tán thán tÃt cä PhÆt mÜ©i phÜÖng". Trong quá khÙ 
PhÆt tu các hånh thì tán thán ca ng®i tÃt cä chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, dùng Çû thÙ kŒ Ç‹ tán thán chÜ PhÆt, 
dùng Çû thÙ bài ca Ç‹ ca ng®i chÜ PhÆt. 
 "Cho nên danh vang d¶i cao xa". Vì PhÆt tán thán ca 
ng®i tÃt cä chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng, ca ng®i danh hiŒu tÃt cä 
chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, cho nên b°n danh PhÆt cÛng 
vang danh cao Xa. Cao Ç‰n chÜ thiên ÇŠu nghe danh hiŒu 
cûa PhÆt, xa Ç‰n tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇŠu nghe thÃy 
danh hiŒu cûa PhÆt. 
 "Trí HuŒ VÜÖng thÃu rõ môn này". Cänh gi§i nÀy vÎ 
ñåi Trí HuŒ Då Xoa VÜÖng thÃu rõ ÇÜ®c. 
 

 Trí huŒ nhÜ không ch£ng b© mé 
 Pháp thân r¶ng l§n không nghï bàn 
 Cho nên xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 DiÍm Møc quán sát ÇÜ®c môn nÀy. 
 

 "Trí huŒ nhÜ không ch£ng b© mé". Trí huŒ có hình 
tÜ§ng gì ? Trí huŒ ch£ng có hình tÜ§ng, nhÜ hÜ không. HÜ 
không ch£ng có b© mé, cho nên trí huŒ cÛng ch£ng có b© 
mé. 
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 "Pháp thân r¶ng l§n không nghï bàn". Pháp thân cûa 
PhÆt r¶ng l§n vô biên, không th‹ nghï bàn, nhÜ hÜ không, 
không cách chi Ço lÜ©ng ÇÜ®c hÜ không l§n c« nào. 
 "Cho nên xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng". Vì thân cûa 
PhÆt r¶ng l§n vô biên, cho nên trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i 
ÇŠu có pháp thân cûa PhÆt xuÃt hiŒn. Pháp thân cûa PhÆt là 
vô tåi vô bÃt tåi.  
 "DiÍm Møc quán sát ÇÜ®c môn này". VÎ DiÍm Nhãn  
Då Xoa VÜÖng quán sát thâm sâu ÇÜ®c Çåo lš nÀy. 
 

 Trong tÃt cä loài diÍn diŒu âm 
 Thuy‰t pháp l®i ích các quÀn sinh 

NÖi nào nghe ÇÜ®c diŒt các kh° 
Kim Cang Nhãn vào phÜÖng tiŒn nÀy. 
 
"Trong tÃt cä cõi diÍn diŒu âm". PhÆt diÍn nói pháp 

âm vi diŒu trong sáu nÈo luân hÒi. TÃt cä chúng sinh nghe 
ÇÜ®c diŒu âm nÀy thì Ç¡c ÇÜ®c l®i ích.  

"Thuy‰t pháp l®i ích các quÀn sinh". PhÆt thì theo cæn 
cÖ mà thuy‰t pháp, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
l®i ích. L®i ích gì ? Thoát khÕi kh° trong tam gi§i løc Çåo, 
Ç¡c ÇÜ®c thÜ©ng låc ngã tÎnh. 

"NÖi nào nghe ÇÜ®c diŒt các kh°". DiŒu âm thuy‰t 
pháp cûa PhÆt Ç‰n nÖi nào, thì kh° cûa chúng sinh nÖi Çó 
ÇŠu tiêu diŒt, tóm låi, nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt thì ÇÜ®c 
Ç¶. 
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"Kim Cang Nhãn vào phÜÖng tiŒn này". VÎ Kim Cang 
Nhãn Då Xoa VÜÖng, vào ÇÜ®c phÜÖng tiŒn môn giäi thoát 
nÀy. 

 

TÃt cä nghïa thâm sâu r¶ng l§n 
PhÆt dùng m¶t câu nói h‰t ÇÜ®c 
Giáo lš nhÜ vÆy ÇÒng th‰ gian 
DÛng KiŒn HuŒ VÜÖng ng¶ môn nÀy. 
 
"TÃt cä nghïa thâm sâu r¶ng l§n". Pháp có nghïa lš vô 

lÜ®ng vô biên, do Çó "pháp vi diŒu thâm sâu vô thÜ®ng", 
pháp nÀy chí cao vô thÜ®ng, càng không so sánh thì càng 
sâu, càng không so sánh thì càng vi diŒu. "Træm ngàn vån 
ki‰p khó g¥p ÇÜ®c", pháp nÀy träi qua th©i gian lâu dài m§i 
g¥p ÇÜ®c, ch§ không dÍ gì g¥p ÇÜ®c. GiÓng nhÜ các nÜ§c 
tây phÜÖng, Çã bao nhiêu næm mà ch£ng có ai chân chánh 
nghe ÇÜ®c PhÆt pháp, thÃy ÇÜ®c PhÆt, thÃy ÇÜ®c Tæng, bây 
gi© m§i b¡t ÇÀu. Cho nên nói th©i gian lâu dài không dÍ gì 
g¥p ÇÜ®c. "Con nay thÃy nghe ÇÜ®c th† trì". Bây  gi© con Çã 
thÃy ÇÜ®c PhÆt pháp, nghe ÇÜ®c PhÆt pháp, ÇÜ®c th† trì, thÆt 
là ngÜ©i may m¡n ! Ki‰p trÜ§c Çã gieo  trÒng cæn  lành, Ç©i 
nÀy m§i  ÇÜ®c th† trì, ch£ng phäi là viŒc dÍ dàng. Cho nên 
phäi lÍ kính Tam Bäo, phäi cúng dÜ©ng Tam Bäo. Thân 
ngÜ©i khó ÇÜ®c nay Çã ÇÜ®c, PhÆt pháp khó nghe nay Çã 
nghe. "NguyŒn hi‹u nghïa chân thÆt cûa NhÜ Lai". PhÆt nói 
Tam Tång (kinh, luÆt, luÆn), mÜ©i hai b¶ (trÜ©ng hàng, trùng 
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tøng, cô khªi, ví dø, nhân duyên, t¿ thuy‰t, b°n s¿, b°n sinh, 
vÎ tæng h»u, phÜÖng quäng, luÆn nghÎ, th† kš.) Nghïa lš nÀy 
thÆt r¶ng l§n, vi diŒu không th‹ tä. Chúng ta phäi hi‹u rõ 
Çåo lš chân chánh thÆt tåi cûa NhÜ Lai. 
 "NhÜ Lai m¶t câu nói h‰t ÇÜ®c". Trong m¶t câu pháp, 
PhÆt nói h‰t ÇÜ®c tÃt cä các pháp, và trong m¶t câu pháp nói 
ra tÃt cä nghïa thâm sâu r¶ng l§n. Ý nghïa nÀy là m¶t làm vô 
lÜ®ng, vô lÜ®ng làm m¶t, tÙc cÛng là Çåo lš m¶t gÓc tán làm 
vån thù, vån thù quy vŠ m¶t gÓc. 
 "Giáo lš nhÜ vÆy ÇÒng th‰ gian". Ÿ trên Çã nói vŠ 
nghïa thâm sâu r¶ng l§n, PhÆt m¶t câu thì nói h‰t ÇÜ®c. Giáo 
nghïa nÀy ÇÀy kh¡p th‰ gian, cho nên giáo nghïa PhÆt giáo là 
viên dung vô ngåi. Không phân biŒt chûng t¶c, quÓc tÎch, tÃt 
cä m†i ngÜ©i ÇŠu là PhÆt giáo ÇÒ. Bån tin PhÆt cÛng là PhÆt 
giáo ÇÒ, bån không tin PhÆt cÛng là PhÆt giáo ÇÒ. Tåi sao ? 
Vì PhÆt giáo là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, mà tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu ÇÀy Çû PhÆt tánh, ÇŠu có th‹ thành PhÆt. Bây 
gi© bån không tin PhÆt, thì tÜÖng lai së tin PhÆt. TÜÖng lai 
không tin PhÆt, thì Ç©i sau n»a së tin PhÆt. Không nh»ng 
ch¡c ch¡n tin PhÆt, mà còn có th‹ thành PhÆt. Pháp môn cûa 
PhÆt giáo là bao la vån tÜ®ng, ch£ng có m¶t chúng sinh nào 
ª ngoài PhÆt giáo, cho nên nói giáo lš ÇÒng th‰ gian. 
 "DÛng KiŒn ThŒ VÜÖng ng¶ môn này". VÎ DÛng KiŒn 
HuŒ Då Xoa VÜÖng, hi‹u ng¶ và minh båch ÇÜ®c Çåo lš 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 TÃt cä chúng sinh theo tà Çåo 
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 PhÆt bày chánh Çåo không nghï bàn 
 Khi‰n kh¡p th‰ gian thành pháp khí 
 DÛng ñÎch Quân VÜÖng chÙng môn 

nÀy. 
 
 "TÃt cä chúng sinh theo tà Çåo". TÃt cä chúng sinh tÙc 
là : Thai, noãn, thÃp, hóa mÜ©i hai loài. Tính tình chúng sinh 
rÃt kÿ quái. Nói pháp chánh Çåo v§i h†, thì h† hoài nghi 
ch£ng tin, n‰u nói pháp tà Çåo v§i h†, thì h† tin không hoài 
nghi. Vì pháp chánh Çåo phäi gi» gi§i luÆt, không th‹ sát 
sinh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®u, còn pháp tà Çåo 
thì không gi» gi§i luÆt, có th‹ sát sinh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói 
dÓi, uÓng rÜ®u. Cho nên chúng sinh ÇÓi v§i chánh Çåo ch£ng 
bi‰t thÆt ho¥c là giä mà khªi nghi ho¥c, còn ÇÓi v§i tà Çåo 
thì cho là thÆt, không nghi ho¥c, cho nên Çi theo tà Çåo. 
 "PhÆt bày chánh Çåo không nghï bàn". PhÆt muÓn cÙu 
chúng sinh không gi» quy cø, tÙc là chÌ bày cänh gi§i chánh 
Çåo, khi‰n cho chúng sinh tu h†c. Cänh gi§i chánh Çåo là gì 
? TÙc là quy y  Tam Bäo, Phát tâm bÒ ÇŠ (trên cÀu PhÆt Çåo, 
dÜ§i Ç¶ muôn loài), cänh gi§i nÀy không th‹ nghï bàn, khi‰n 
cho t¶i diŒt phÜ§c sinh, nghiŒp tÎnh tình không, có diŒu døng 
nhÜ vÆy. 
 "Khi‰n kh¡p th‰ gian thành pháp khí". Pháp khí tÙc là 
tài næng. Ngài Løc T° là thành t¿u pháp khí. Hám SÖn ñåi 
SÜ cÛng là thành t¿u pháp khí. Các ngài tu Ç¡c ÇÜ®c thân 
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kim cang bÃt hoåi, nhÆp diŒt rÒi mà nhøc th‹ không r»a 
không thÓi, trª thành nhøc thân BÒ Tát Çó là pháp khí. 
  

ñÙc PhÆt khi‰n cho chúng sinh th‰ gian ÇŠu thành 
pháp khí, do Çó "mÜ®n cái giä tu cái thÆt", túi da hôi thÓi 
nÀy là cæn phòng tåm th©i, chúng ta ª trong cæn phòng tu 
Çåo. ñó là mÜ®n thân giä (s¡c thân) tu chân thân (pháp 
thân). ñØng xem cæn phòng quá quan tr†ng, nhÜng cÛng 
ÇØng cÓ š  làm t°n hoåi nó. N‰u có chút hÜ hÕng gì cÛng 
phäi sºa låi, n‰u không thì ch£ng có phòng Ç‹ ª, không nÖi 
Ç‹ tu. Bây gi© ngÜ©i ª trong phòng ÇŠu có bŒnh. Có bŒnh gì 
? Có bŒnh tham, bŒnh sân, bŒnh si, bŒnh ÇÓ kÎ, bŒnh ích k›. 
Chúng ta phäi m©i bác sï Ç‰n ch»a trÎ. Vì bác sï có thuÓc 
hay, thuÓc Ç‰n thì lành bŒnh. ThuÓc hay nÀy tÙc là siêng tu 
gi§i ÇÎnh huŒ, diŒt trØ tham sân si. Cho nên PhÆt pháp là 
"vån linh Çan". 
 "DÛng ñÎch Quân VÜÖng chÙng môn nÀy". VÎ DÛng 
ñÎch ñåi Quân Då Xoa VÜÖng chÙng Ç¡c ÇÜ®c, hi‹u ÇÜ®c 
pháp môn nÀy. 
 

 TÃt cä các phÜ§c nghiŒp th‰ gian 
 H‰t thäy ÇŠu do PhÆt quang chi‰u 
 Bi‹n trí cûa PhÆt khó dò ÇÜ®c 
 PhÜ§c Tài Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát nÀy. 
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 "TÃt cä các phÜ§c nghiŒp th‰ gian". PhÆt là do làm các 
viŒc thiŒn mà thành t¿u, do Çó : "tích tø các ÇiŠu lành thì g¥t 
hái quä báu tÓt ÇËp, tích tø các ÇiŠu ác thì g¥t hái quä báu tai 
ÜÖng". ñó là Çåo lš thiên kinh ÇÎa nghïa, ÇÎnh luÆt vån c° 
không thay Ç°i. Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, phäi lÃy "th† kh° 
thì h‰t kh°, hÜªng phÜ§c thì h‰t phÜ§c", kh¡c vào tâm 
khäm.. 
 "H‰t thäy ÇŠu do PhÆt quang chi‰u". PhÆt quang ph° 
chi‰u tÙc là ban phÜ§c. PhÜ§c tØ Çâu Ç‰n ? Là do PhÆt gia bÎ 
m§i có phÜ§c nghiŒp nhÜ th‰, cho nên nói h‰t thäy ÇŠu do 
PhÆt quang chi‰u. 
 "Bi‹n trí cûa PhÆt khó dò ÇÜ®c". Trí huŒ cûa PhÆt nhÜ 
bi‹n cä. Bi‹n thì r¶ng l§n vô biên, khó dò khó lÜ©ng, không 
cách chi bi‰t ÇÜ®c nó l§n c« nào. 
 "PhÜ§c Tài Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát này". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ PhÜ§c Tài Då Xoa VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Nghï nh§ quá khÙ vô biên ki‰p 
 PhÆt thäy ÇŠu tu mÜ©i trí l¿c 
 Khi‰n các trí l¿c ÇŠu viên mãn 
 Cao Tràng VÜÖng bi‰t rõ môn nÀy. 
 
 "Nghï nh§ quá khÙ vô sÓ ki‰p". HÒi tÜªng nh§ låi chÜ 
PhÆt tu hành trong quá khÙ, ÇŠu träi qua vô sÓ ki‰p. Tuy träi 
qua th©i gian lâu dài nhÜ th‰, nhÜng PhÆt rÃt dÛng mãnh tinh 
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tÃn, ch£ng có tÖ hào giäi Çãi phóng dÆt, cho nên m§i thành 
t¿u ngày hôm nay. 
 "PhÆt thäy ÇŠu tu mÜ©i trí l¿c". PhÆt trong vô sÓ ki‰p 
ÇŠu tinh tÃn tu mÜ©i thÙ trí l¿c : 

1. Tri xÙ phi xÙ trí l¿c (trí l¿c bi‰t xÙ phi xÙ).  
2. Tri tam th‰ nghiŒp báo trí l¿c (trí l¿c bi‰t nghiŒp báo 

ba Ç©i). 
3. Tri chÜ thiŠn giäi thoát tam mu¶i trí l¿c (trí l¿c bi‰t 

thiŠn giäi thoát tam mu¶i). 
4. Tri chÜ cæn th¡ng liŒt trí l¿c (trí l¿c bi‰t cá cæn th¡ng 

liŒt). 
5. Tri chûng chûng giäi trí l¿c. 
6. Tri chûng chûng gi§i trí l¿c. 
7. Tri nhÃt thi‰t chí sª Çåo trí l¿c. 
8. Tri thiên nhãn vô ngåi trí l¿c. 
9. Tri túc mång vô lÆu trí l¿c. 
10. Tri vïnh Çoån tÆp khí trí l¿c. 

 
"Khi‰n các trí l¿c ÇŠu viên mãn". MÜ©i trí l¿c nÀy 

viên mãn thành t¿u tÃt cä sÙc l¿c. 
"Cao Tràng VÜÖng bi‰t rõ môn nÀy". Cänh gi§i nÀy vÎ 

Cao Tràng Då Xoa VÜÖng hi‹u bi‰t rõ ÇÜ®c. 
 

Låi n»a, ThiŒn HuŒ Ma HÀu La Già 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tÃt cä 
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thÀn thông phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng 
sinh tích tÆp công ÇÙc. 

 

VÎ ThiŒn HuŒ Ma HÀu La Già VÜÖng (Ma HÀu La Già 
dÎch là "Çåi phøc hành", tÙc là thÀn mãn xà, còn g†i là ÇÎa 
long, nhÜng rÒng ch£ng có thÀn thông). VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i : bi‰t ÇÜ®c PhÆt dùng thÀn thông phÜÖng tiŒn pháp 
môn, khi‰n cho chúng sinh tích tÆp công ÇÙc, tØ ít thành 
nhiŠu, tØ nhÕ thành l§n. Công ÇÙc tích tø nhiŠu rÒi, thì Ç¡c 
ÇÜ®c giäi thoát. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
  

ThÀn thông có sáu thÙ :  
1. Thiên nhãn thông. 
2. Thiên nhï thông. 
3. Túc mång thông. 
4. Tha tâm thông 
5. ThÀn túc thông 
6. LÆu tÆn thông.  

 

ThÀn thông cûa PhÆt, thÀn thông cûa BÒ Tát, thÀn 
thông cûa A La Hán ÇŠu khác nhau. Ví nhÜ thÀn thông cûa 
A La Hán, chÌ quán sát ÇÜ®c nhân quä trong tám vån Çåi 
ki‰p, mà không th‹ quán sát ÇÜ®c nhân duyên ngoài tám vån 
Çåi ki‰p. ThÀn thông cûa BÒ Tát quán sát ÇÜ®c nhân quä 
ngoài tám vån Çåi ki‰p, nhÜng không quán sát ÇÜ®c nhân 
duyên træm vån Çåi ki‰p. ThÀn thông cûa PhÆt quán sát ÇÜ®c 
nhân quä vô lÜ®ng Çåi ki‰p. 
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 TÎnh Oai Âm Ma HÀu La Già VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, diŒt trØ phiŠn não, Ç¡c ÇÜ®c mát mÈ an 
vui. 
 
 VÎ TÎnh Oai Âm Ma HÀu La Già VÜÖng, bi‰t ÇÜ®c 
cänh gi§i cûa PhÆt, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh giäi nhiŒt 
phiŠn não. NhiŒt phiŠn não là gì ? TÙc là v†ng tÜªng phiŠn 
thân não tâm. PhiŠn não có phiŠn não l§n, phiŠn não vØa, 
phiŠn não nhÕ. PhiŠn não l§n có tám thÙ, phiŠn não vØa có 
hai thÙ, phiŠn não nhÕ có mÜ©i thÙ. VÎ Ma HÀu La Già 
VÜÖng nÀy, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu ÇÜ®c mát mÈ an 
vui, tinh tÃn n‡ l¿c tu hành, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 Th¡ng HuŒ Trang Nghiêm K‰ Ma HÀu 
La Già VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n 
kh¡p tÃt cä chúng sinh, suy nghï thiŒn ho¥c 
bÃt thiŒn, ÇŠu vào pháp thanh tÎnh. 
 

 VÎ Th¡ng HuŒ Trang Nghiêm K‰ Ma HÀu La Già 
VÜÖng, khi‰n kh¡p tÃt cä chúng sinh, suy nghï thiŒn và bÃt 
thiŒn, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh. Nh»ng chúng sinh nÀy minh 
båch rÃt nhiŠu Çåo lš; Çåo lš thiŒn cÛng minh båch, Çåo lš 
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bÃt thiŒn cÛng minh båch. NhÜng loåi chúng sinh nÀy rÃt dÍ 
Çi lÀm ÇÜ©ng. Vì chính mình cäm thÃy Çã minh båch. ThÆt 
ra h† ch£ng minh båch chân chánh, cho nên rÃt dÍ lÀm 
ÇÜ©ng låc lÓi. VÎ nÀy khi‰n cho tÃt cä chúng sinh vào pháp 
thanh tÎnh vô vi, Çi trên con ÇÜ©ng  chân chánh, Çó là môn 
giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 DiŒu Møc Chúa Ma HÀu La Già 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃu Çåt tÃt cä 
ch£ng chÃp trÜ§c tÜ§ng phÜ§c ÇÙc, t¿ tåi 
bình Ç£ng. 
 

 VÎ DiŒu Møc Chúa Ma HÀu La Già VÜÖng thÃy rõ 
thông Çåt, ÇÙc PhÆt ÇÓi v§i tÃt cä cänh gi§i ch£ng có ch‡ 
chÃp trÜ§c, cÛng ch£ng chÃp trÜ§c tÃt cä tÜ§ng, không r©i tÃt 
cä tÜ§ng. Không chÃp trÜ§c nÖi phÜ§c ÇÙc, cÛng ch£ng chÃp 
trÜ§c nÖi t¿ tåi, cÛng ch£ng chÃp trÜ§c nÖi bình Ç£ng, cho 
nên g†i là tÃt cä ch£ng có ch‡ chÃp trÜ§c. 
 PhÆt là ru¶ng phÜ§c cûa chúng sinh, Tæng cÛng là 
ru¶ng phÜ§c cûa chúng sinh. Do Çó :  
 

"RÒng tuy không th‹ mÜa xuÓng, 
NhÜng cÀu mÜa phäi nh© rÒng; 

Phàm Tæng tuy không th‹ trÒng phÜ§c, 
NhÜng cÀu phÜ§c phäi nh© Tæng". 
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NgÜ©i tu phÜ§c phäi luôn luôn ti‰c phÜ§c, thì phÜ§c 
không t°n giäm. Có phÜ§c ÇÙc thì ÇÜ®c t¿ tåi, có t¿ tåi thì 
ÇÜ®c bình Ç£ng, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ñæng Tràng Ma HÀu La Già VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khai thÎ tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho xa lìa con ÇÜ©ng Çen tÓi s® 
hãi. 
 

 VÎ ñæng Tràng Ma HÀu La Già VÜÖng, thÜ©ng hiŒn 
quang minh. Quang minh nÀy tØ trí huŒ hiŒn ra, giÓng  nhÜ 
Çèn tràng, næm quang mÜ©i màu, sáng lån chói m¡t. VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, khai thÎ tÃt cä chúng sinh. Khai 
là khai PhÆt tri ki‰n, thÎ là thÎ PhÆt tri ki‰n, khi‰n cho chúng 
sinh ng¶ PhÆt tri ki‰n, nhÆp PhÆt tri ki‰n. VÎ nÀy khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, r©i khÕi con ÇÜ©ng Çen tÓi s® hãi, tÙc cÛng 
là ba ÇÜ©ng ác, ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc sinh. Trong ba ÇÜ©ng 
ác ÇÀy dÅy Çen tÓi và s® hãi. ñen tÓi là bi‹u thÎ ch£ng có trí 
huŒ. M¶t khi g¥p ÇÜ®c quang minh trí huŒ Çæng tràng, thì 
ch£ng còn s® hãi, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 TÓi Th¡ng Quang Minh Tràng Ma HÀu 
La Già VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ 
tÃt cä công ÇÙc cûa PhÆt sinh hoan hÌ. 
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 VÎ TÓi Th¡ng Quang Minh Tràng Ma HÀu La Già 
VÜÖng, bi‰t rõ tÃt cä công ÇÙc cûa PhÆt, là do vån ÇÙc trang 
nghiêm mà thành PhÆt. VÎ nÀy hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, cÛng 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu minh båch cänh gi§i nÀy, 
chúng sinh minh båch rÒi, thì cÛng sinh tâm hoan hÌ, Çó là 
môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 SÜ Tº −c Ma HÀu La Già VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, sÙc dÛng mãnh làm chû cÙu 
h¶ tÃt cä chúng sinh. 
 
 VÎ SÜ Tº −c Ma HÀu La Già VÜÖng. −c tÙc là b¶ 
ng¿c, vÎ nÀy sÙc l¿c dÛng mãnh nhÃt, ÇÜ®c làm chû nhân 
cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh. N‰u có m¶t chúng sinh nào không 
thành PhÆt, thì vÎ nÀy thŠ không nghÌ ngÖi. BÃt cÙ chúng 
sinh có tai nån gì, vÎ nÀy ÇŠu Çi cÙu h¶, Çó là môn giäi thoát 
vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chúng DiŒu Trang Nghiêm Âm Ma 
HÀu La Già VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, 
khi‰n tÃt cä chúng sinh, tùy s¿ nghï nh§ mà 
sinh ra vô biên vui thích. 
 
 VÎ Chúng DiŒu Trang Nghiêm Âm Ma HÀu La Già 
VÜÖng, âm thanh  do chúng diŒu trang nghiêm, cho  nên âm 
thanh cûa vÎ nÀy rÃt hay ÇËp êm tai, khi‰n cho ngÜ©i nghe 
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quên h‰t tÃt cä m†i Üu sÀu phiŠn não. Tùy theo s¿ nghï nh§ 
cûa chúng sinh, mà khi‰n cho h† sinh ra vô biên vui thích, 
Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Tu Di −c Ma HÀu La Già VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, nÖi tÃt cä sª duyên, quy‰t 
ÇÎnh không Ç¶ng và ÇÜ®c ÇÀy Çû Ç‰n b© kia. 
 

 VÎ Tu Di −c Ma HÀu La Già VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i : tÃt cä sª duyên, vÎ nÀy quy‰t ÇÎnh không bÎ cänh gi§i 
làm lay Ç¶ng, mà Çåt Ç‰n b© kia cÙu kính làm mãn túc, Çó là 
cänh gi§i cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Khä Ái Låc Quang Minh Ma HÀu La 
Già VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vì tÃt cä 
chúng sinh không bình Ç£ng, mà khai thÎ 
con ÇÜ©ng bình Ç£ng. 
 

 VÎ Khä Ái Låc Quang Minh Ma HÀu La Già VÜÖng, 
ÇÜ®c cänh gi§i : vì tÃt cä chúng sinh không bình Ç£ng mà 
khai thÎ pháp bình Ç£ng. ñåo lš cÙu kính thành PhÆt là bình 
Ç£ng, ch£ng khác biŒt, Çó  là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, ThiŒn HuŒ Oai Quang Ma HÀu 
La Già VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ñÙc PhÆt, 
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quán sát kh¡p tÃt cä chúng Ma HÀu La Già, 
mà nói ra bài kŒ. 
 
 Lúc Çó, VÎ ThiŒn HuŒ Oai Quang Ma HÀu La Già 
VÜÖng, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c gia bÎ cûa chÜ PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Ma HÀu La Già mà nói kŒ, Ç‹ tán thán 
công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 Ông quán NhÜ Lai tánh thanh tÎnh 
 Oai quang hiŒn kh¡p l®i quÀn sanh 
 Khai thÎ cam lÒ khi‰n mát mÈ  

Các kh° diŒt h£n không ch‡ nÜÖng. 
 

 "Ông quán NhÜ Lai tánh thanh tÎnh". ThiŒn HuŒ Oai 
Quang VÜÖng nói v§i quy‰n thu¶c Ma HÀu La Già r¢ng 
:"Các vÎ hãy xem PhÆt tánh là thanh tÎnh, không nhiÍm ô, 
thanh tÎnh nhÜ hÜ không". 
 "Oai quang hiŒn kh¡p l®i quÀn sanh". PhÆt tØ bi phóng 
ra quang minh Çåi oai Çùc, khi‰n cho chúng sinh nh© quang 
minh cûa PhÆt chi‰u sáng, mà Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. S¿ l®i ích 
nÀy có th‹ khai mª trí huŒ. 
 "Khai thÎ cam lÒ khi‰n thanh lÜÖng". VÎ nÀy khai thÎ 
chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c vÎ cam lÒ thÖm ngon. Chúng sinh 
Çói khác mà ÇÜ®c cam lÒ, thì lÆp tÙc no Çû. Chúng sinh t¶i 
nghiŒp n¥ng mà ÇÜ®c cam lÒ, thì t¶i nghiŒp tiêu trØ. Dù 
chúng sinh ª trong ÇÎa ngøc, n‰u ÇÜ®c cam lÒ thì chäo dÀu 
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than hÒng cÛng bi‰n thành hÒ sen, bÃt cÙ viŒc gì không nhÜ 
š n‰u ÇÜ®c cam lÒ thì ÇŠu mát mÈ. 
 "Các kh° vïnh diŒt không ch‡ nÜÖng". BÃt cÙ có bao 
nhiêu nghiŒp kh°, n‰u Ç¡c ÇÜ®c oai quang cûa PhÆt chi‰u 
sáng, thì tÃt cä nghiŒp kh° ÇŠu tiêu diŒt. Vì nghiŒp chÜ§ng 
tiêu diŒt rÒi, cho nên tÃt cä s¿ kh° cÛng ch£ng còn. Kh° là 
do nghiŒp chÜ§ng mà Ç‰n. Có nghiŒp chÜ§ng kh° thì có ch‡ 
nÜÖng t¿a, không có nghiŒp chÜ§ng kh°, thì ch£ng có ch‡ 
nÜÖng t¿a. 
 

 TÃt cä chúng sinh trong bi‹n cõi 
 Các ác nghiŒp ho¥c t¿ ràng bu¶c 
 Bày h† th¿c hành pháp tÎch tïnh 
 TÎnh Oai Âm VÜÖng thÃu môn nÀy. 
 
 "TÃt cä chúng sinh trong bi‹n cõi". Chúng sinh trong 
tam gi§i ª trong bi‹n l§n hai mÜÖi læm cõi, tÙc cÛng là ba 
cõi. Ba cõi là gì ? Vì chúng sinh trong ba cõi ÇŠu có nghiŒp 
nhân quä báo, cho nên g†i là ba cõi. 
 "Các ác nghiŒp ho¥c t¿ che ÇÆy". Chúng sinh ª trong 
tam gi§i hai  mÜÖi  læm cõi, các  nghiŒp  ác  ÇŠu  khác nhau. 
Døc gi§i thì có nghiŒp cûa døc gi§i, s¡c gi§i thì có nghiŒp 
cûa s¡c gi§i, vô s¡c gi§i thì có nghiŒp cûa vô s¡c gi§i. 

Do các ác mà tåo ra các nghiŒp, có các nghiŒp rÒi thì 
mê ho¥c càng sâu. NghiŒp ho¥c giÓng nhÜ xiŠng xích trói 
ngÜ©i, không ÇÜ®c giäi thoát, låi còn che ÇÆy chúng sinh ª 
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trong bi‹n nghiŒp, cho nên không thÃy quang minh; không 
thÃy quang minh thì sinh ngu si; ngu si thì ch£ng có trí huŒ; 
ch£ng có trí huŒ thì làm viŒc Çiên Çäo mê ho¥c.  

Chúng sinh tåo các nghiŒp ác, nhÃt ÇÎnh phäi sám hÓi 
m§i tiêu diŒt ÇÜ®c. Do Çó : 

 

"T¶i l‡i tày tr©i, sám hÓi tiêu såch". 
 

Song, nghiŒp ác cûa chúng sinh quá sâu, còn không 
bi‰t sinh tâm sám hÓi. NgÜ©i xÜa nói :" 

 

T¶i tØ tâm khªi Çem tâm sám, 
N‰u tâm diŒt thì t¶i cÛng mÃt, 

Tâm mÃt t¶i diŒt cä hai ÇŠu không, 
ñó m§i g†i là thÆt sám hÓi". 

 

Nghïa là, chÌ cÀn chí thành khÄn thi‰t sám hÓi, thì t¶i 
nghiŒp Çã tåo ra ch¡c ch¡n së tiêu diŒt. NhÜng ch£ng phäi 
nói, hôm nay sám hÓi ª trÜ§c ÇÙc PhÆt, ngày mai låi tái 
phåm n»a. Không chân chánh sºa Ç°i l‡i lÀm, thì không 
nh»ng ch£ng có ích gì, mà còn có t¶i thêm, vì bi‰t mà cÓ 
phåm thì t¶i së gia tæng. 
 "Bày h† th¿c hành pháp tÎch tïnh". Khai thÎ chÌ bày 
chúng sinh có nghiŒp ác, dåy h† pháp tÎch tïnh cûa PhÆt tu 
hành, thì ch£ng còn phiŠn não, bÕ nghiŒp ác mà l¿a nghiŒp 
thiŒn. 
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 "TÎnh Oai Âm VÜÖng thÃu môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ TÎnh Oai Âm Ma HÀu La Già VÜÖng hi‹u 
bi‰t rõ. 
 

 Trí PhÆt nhÜ bi‹n không nghï bàn 
 Bi‰t tâm chúng sinh vô bÃt tÆn 
 Vì h† xi‹n minh pháp thanh tÎnh 
 Th¡ng HuŒ Nghiêm K‰ ng¶ môn nÀy. 
 
 "Trí PhÆt nhÜ bi‹n không nghï bàn". Trí huŒ cûa PhÆt 
nhÜ bi‹n cä, r¶ng l§n vô biên, không th‹ Ço lÜ©ng, không 
th‹ nghï bàn, cho nên ch£ng có gì mà không bi‰t, ch£ng ch‡ 
nào mà không thÃy. 
 "Bi‰t tâm chúng sinh vô bÃt tÆn". Vì nguyên nhân nÀy, 
cho nên tâm cûa chúng sinh PhÆt ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy. Chúng 
sinh khªi v†ng tÜªng gì PhÆt ÇŠu hi‹u bi‰t rõ ràng. 
 "Vì h† xi‹n minh pháp thanh tÎnh". Vì tâm cûa chúng 
sinh, bÎ danh l®i trói che mà sinh ra vô minh. PhÆt vì giáo 
hóa Ç¶ cho h† lìa kh° ÇÜ®c an vui, mà nói pháp thanh tÎnh 
cho h† nghe. Dåy h† th‰ nào tu gi§i, ÇÎnh, huŒ ba h†c vô lÆu, 
làm th‰ nào dÙt trØ tham, sân, si ba Ç¶c. 
 "Th¡ng HuŒ Nghiêm K‰ ng¶ môn nÀy". Pháp môn nÀy 
vÎ Th¡ng HuŒ Trang Nghiêm K‰ Ma HÀu La Già VÜÖng 
hi‹u ng¶ ÇÜ®c. 
 

 Vô lÜ®ng chÜ PhÆt hiŒn th‰ gian 
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 Vì kh¡p chúng sinh làm ru¶ng phÜ§c 
 Bi‹n phÜ§c r¶ng l§n sâu khó dò 
 DiŒu Møc ñåi VÜÖng thÃy môn nÀy. 
 

 "Vô lÜ®ng chÜ PhÆt hiŒn th‰ gian". Có mÜ©i phÜÖng 
ba Ç©i vô lÜ®ng PhÆt, do Çó :"ÇÒng v§i sÓ chúng sinh", có 
bao nhiêu chúng sinh, thì có bÃy nhiêu ÇÙc PhÆt, Çó là chû 
trÜÖng cûa PhÆt giáo. Vì ai ai cÛng có PhÆt tánh, ÇŠu së 
thành PhÆt. ChÌ cÀn tu hành thì có cÖ h¶i thành PhÆt. GiÓng 
nhÜ m¶t sÓ ngÜ©i, ÇŠu có tÜ cách làm t°ng thÓng ho¥c chû 
tÎch, nhÜng phäi có Çû ÇiŠu kiŒn, có h†c thÙc phong phú, có 
khä næng làm viŒc, có tinh thÀn phøc vø, có thân th‹ cÜ©ng 
tráng, thì së có cÖ h¶i làm t°ng thÓng ho¥c chû tÎch. 
 "Kh¡p vì chúng sinh làm ru¶ng phÜ§c". Vô lÜ®ng vô 
biên tÃt cä chÜ PhÆt, xuÃt hiŒn kh¡p trong th‰ gian, Ç‹ vì 
chúng sinh làm ru¶ng phÜ§c, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
ÇŠu có  cÖ h¶i  trÒng phÜ§c. Cúng dÜ©ng Tam Bäo, có  công 
Çùc không th‹ nghï bàn, nhÜng phäi làm ÇØng có xí ÇÒ m§i 
có công ÇÙc l§n, dùng tâm thanh tÎnh cúng dÜ©ng m¶t trái 
cây ho¥c m¶t cành hoa, thì công ÇÙc không th‹ tính Ç‰m 
ÇÜ®c. 
 "Bi‹n phÜ§c r¶ng l§n sâu khó dò". Dùng tâm kiŠn 
thành không mong cÀu, Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo, thì bi‹n 
phÜ§c tích tÆp vØa r¶ng vØa sâu, không cách chi Ço lÜ©ng 
ÇÜ®c. Công ÇÙc càng nhiŠu thì bi‹n phÜ§c càng sâu. ChÜ 
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PhÆt ÇŠu ª trong ba A tæng kÿ tu phÜ§c huŒ, cúng dÜ©ng tÃt 
cä chÜ PhÆt. Khi phÜ§c huŒ ÇÀy Çû thì m§i thành t¿u. 
 "DiŒu Møc ñaÎ VÜÖng thÃy môn nÀy". Cänh gi§i 
nÀy, vÎ DiŒu Møc Chúa Ma HÀu La Già VÜÖng hoàn toàn 
thÃy ÇÜ®c. 
  

 TÃt cä chúng sinh lo s® kh° 
  PhÆt hiŒn ra trÜ§c Ç‹ cÙu h¶ 
 Kh¡p h‰t thäy pháp gi§i hÜ không 
 Môn giäi thoát nÀy ñæng Tràng chÙng. 
  

 "TÃt cä chúng sinh lo s® kh°". TÃt cä chúng sinh lo 
âu mà s® haÌ Çó là quä kh°. Vì tham vui nhÃt th©i mà trÒng 
xuÓng nhân ác, thì ch¡t ch¡n không th‹ tránh khÕi quä báo 
kh°. BÒ tát thì s® nhân không s® quä, lúc trÒng nhân thì Ç¥c 
biŒt rÃt cÄn thÆn, không khªi chút v†ng niŒm nào, nhÜng 
khi th† quä báo kh° thì tâm vÅn an nhiên ti‰p th†, ch£ng 
oán tr©i trách ngÜ©i, tÃt cä ÇŠu là nhân quä, ch£ng sai lÀm. 
 "PhÆt hiŒn ra trÜ§c Ç‹ cÙu h¶". MÜ©i phÜÖng ba Ç©i 
tÃt cä chÜ PhÆt, ÇŠu hiŒn ra trÜ§c tÃt cä chúng sinh, Ç‹ cÙu 
h¶ chúng sinh gi»a ÇÜ©ng. Vì vô minh tác quái, che lÃp tâm 
thanh tÎnh, mÃt Çi trí tuŒ, bÕ con ÇÜ©ng chân chánh, mà Çi 
trên con ÇÜ©ng nhÕ hËp nguy hi‹m. PhÆt thÜÖng xót nh»ng 
chúng sinh nÀy, cho nên nÜÖng thuyŠn tØ bi Ç‰n th‰ gi§i 
nÀy, Ç‹ cÙu h¶ chúng sinh ra khÕi bi‹n kh°. 
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 "Kh¡p h‰t thäy pháp gi§i hÜ không". Pháp thân cûa 
PhÆt là kh¡p tÃt cä m†i nÖi, cho nên nói tÆn hÜ không bi‰n 
pháp gi§i kh¡p h‰t thäy. Phàm là ch‡ nào có chúng sinh, 
bÃt cÙ là chúng sinh cang cÜ©ng ho¥c là chúng sinh khó 
ÇiŠu phøc, ÇŠu cÙu h¶ khi‰n cho h† lìa kh° ÇÜ®c an låc. 
 "Môn giäi thoát nÀy ñæng Tràng chÙng". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ ñæng Tràng Ma HÀu La Già VÜÖng 
chÙng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Công ÇÙc nÖi m¶t l‡ lông PhÆt 
 Th‰ gian Ço lÜ©ng không bi‰t ÇÜ®c 
 Vô lÜ®ng vô biên ÇÒng hÜ không 
 Quäng ñåi Quang Tràng thÃy nhÜ vÆy 
  

 "Công ÇÙc nÖi m¶t l‡ lông PhÆt". Trong m¶t l‡ chân 
lông cûa ÇÙc PhÆt có vô lÜ®ng vô biên công ÇÙc. Nh»ng 
công ÇÙc nÀy tØ Çâu Ç‰n ? Khi PhÆt tåi nhân ÇÎa phát tâm 
bÒ ÇŠ, thì luôn luôn làm viŒc có ích l®i cho chúng sinh. Vì 
có ích l®i cho chúng sinh, cho nên m§i thành t¿u công ÇÙc. 
 Tu công ÇÙc nhÜ th‰ nào ? TrÜ§c h‰t phäi ûng h¶ 
Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo, cung kính Tam Bäo. Tam 
Bäo tÙc là ru¶ng phÜ§c cûa chúng sinh. Làm công ÇÙc tÙc 
là trÒng vào ru¶ng phÜ§c. Phàm là PhÆt giáo ÇÒ ÇŠu phäi 
h‰t sÙc mình Ç‹ làm công ÇÙc, Ç‰n khi công ÇÙc viên mãn, 
thì ch¡c ch¡n së Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c báu. 
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 Khi PhÆt tåi nhân ÇÎa thì gÀn gÛi Tam Bäo, quy y 
Tam Bäo, h¶ trì Tam Bäo, phàm là công ÇÙc l§n nhÕ Ngài 
cÛng ÇŠu làm. Cho nên trong m¶t l‡ chân lông cûa PhÆt 
ÇÀy Çû các công ÇÙc. Vì trong m¶t l‡ chân lông cûa PhÆt, 
dung nåp ÇÜ®c vô lÜ®ng chúng sinh, tÆn hÜ không kh¡p 
pháp gi§i, và ª trong l‡ chân lông chuy‹n Çåi pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh. 
 "Th‰ gian Ço lÜ©ng không bi‰t ÇÜ®c". TÃt cä chúng 
sinh th‰ gian, cùng chung låi Ç‹ nghiên cÙu vÃn ÇŠ nÀy, 
cÛng không lÜ©ng ÇÜ®c ÇÙc PhÆt có bao nhiêu công ÇÙc, 
cÛng ch£ng cách chi hi‹u bi‰t ÇÜ®c cÙu kính có bao nhiêu ? 
 "Vô biên vô tÆn ÇÒng hÜ không" Công ÇÙc cûa PhÆt 
chÌ có th‹ nói là vô biên cô tÆn. Ví nhÜ s¿ r¶ng l§n cûa hÜ 
không, không cách chi hình dung ÇÜ®c. C° ÇÙc có nói : 

 

"Tâm niŒm håt bøi Ç‰m bi‰t ÇÜ®c, 
NÜ§c trong bi‹n l§n uÓng h‰t ÇÜ®c, 

HÜ không lÜ©ng ÇÜ®c gió bu¶c ÇÜ®c, 
Không th‹ nói h‰t công ÇÙc cûa PhÆt". 

 

  ñó là s¿ thuy‰t minh thích h®p nhÃt. 
 "Quäng ñåi Quang Tràng thÃy nhÜ vÆy". Công ÇÙc 
nhÜ vÆy chÌ có vÎ Quäng ñåi Quang Tràng Ma HÀu La Già 
VÜÖng thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
  

 NhÜ Lai thông Çåt tÃt cä pháp 
 NÖi pháp tánh kia ÇŠu chi‰u rõ 
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 NhÜ núi Tu Di không lay Ç¶ng 
 SÜ Tº −c VÜÖng vào môn nÀy. 
  

 "NhÜ Lai thông Çåt tÃt cä pháp". PhÆt muÓn l®i ích 
chúng sinh, muÓn cÙu h¶ chúng sinh, cho nên Ngài tu Çû 
thÙ công ÇÙc. M‡i m‡i công ÇÙc viên mãn rÒi, thì vào sâu 
tång Kinh, trí huŒ nhÜ bi‹n, m§i thông Çåt ÇÜ®c tÃt cä các 
pháp, m§i hi‹u ÇÜ®c tÃt cä các pháp. 
 "NÖi pháp tánh kia ÇŠu chi‰u rõ". Ÿ trong tám vån 
bÓn ngàn pháp môn, pháp tính trong m‡i môn ÇŠu thÃu triŒt 
thông Çåt vô ngåi, ÇŠu hi‹u bi‰t vô ngåi. Tóm låi, tÙc là trí 
huŒ quang minh chi‰u sáng thÆt tÜ§ng cûa các pháp. 
 "NhÜ núi Tu Di ch£ng lay Ç¶ng". Pháp tánh giÓng 
nhÜ núi DiŒu Cao, không lay Ç¶ng, bÓn vÎ Thiên VÜÖng ª 
gi»a núi Tu Di (dÎch là DiŒu Cao), trên ÇÌnh núi là tr©i ñao 
L®i. PhÆt dùng sÙc dÛng mãnh tinh tÃn, Ç‹ cÙu h¶ tÃt cä 
chúng sinh, cho nên g†i là chúa cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh. 
Pháp tánh cûa PhÆt có ÇÎnh l¿c nhÜ núi Tu Di. 
 "SÜ Tº −c VÜÖng vào môn nÀy". VÎ SÜ Tº −c 
VÜÖng minh båch ÇÜ®c, chÙng nhÆp ÇÜ®c pháp môn giäi 
thoát nÀy. 
 

 PhÆt trong quá khÙ ki‰p xa xÜa 
 TÆp bi‹n hoan hÌ sâu vô tÆn 
 Nên ai thÃy ÇÜ®c ÇŠu vui mØng 
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 Pháp nÀy Nghiêm Âm chÙng nhÆp 
ÇÜ®c. 

  

 "PhÆt trong quá khÙ ki‰p xa xÜa". Khi Çùc PhÆt ª 
trong vô lÜ®ng vô biên Çåi ki‰p xa xÜa, chÜa tØng sinh m¶t 
chút phiŠn não. 
 "TÆp bi‹n hoan hÌ sâu vô tÆn". PhÆt ª trong vô lÜ®ng 
ki‰p tích tÆp hoan hÌ, sâu r¶ng không b© b‰n nhÜ bi‹n cä. 
Khi PhÆt ª taÎ nhân Çiå thì, bÃt cÙ thÃy ai cÛng ÇŠu sinh 
tâm hoan hÌ. Ngài phát tâm Ç¶ tÃt cä chúng sinh. 
 "Nên ai thÃy ÇÜ®c ÇŠu vui mØng". Vì quan hŒ nhÜ 
vÆy, cho nên chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt thì ch£ng có m¶t 
chúng sinh nào mà ch£ng sinh tâm hoan hÌ. 
 "Pháp nÀy Nghiêm Âm chÙng nhÆp ÇÜ®c". Môn giäi 
thoát nÀy vÎ Chúng DiŒu Trang Nghiêm Âm Ma HÀu La 
Già VÜÖng chÙng nhÆp ÇÜ®c. 
  

 Bi‰t rõ pháp gi§i không hình tÜ§ng 
 Bi‹n Ba la mÆt ÇŠu viên mãn 
 ñåi quang cÙu kh¡p các chúng sinh 
 SÖn −c bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nÀy. 
  

 "Bi‰t rõ pháp gi§i không hình tÜ§ng". ThÃy bi‰t rõ 
pháp gi§i ch£ng có hình tÜ§ng. Pháp Gi§i tÙc là chân tâm 
cûa chúng sinh. Chân tâm thì kh¡p cùng pháp gi§i, pháp 
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gi§i cÛng ch£ng lìa khÕi chân tâm cûa chúng ta. Cho nên 
m§i nói :" 
 

"N‰u ai muÓn bi‰t rõ, 
TÃt cä PhÆt ba Ç©i. 

Hãy quán tánh pháp gi§i, 
TÃt cä do tâm tåo". 

 

 GiÓng nhÜ làm væn, trÜ§c h‰t phäi nhÆn thÙc rõ ràng 
chû ÇŠ. Chân tâm thì ch£ng có hình tÜ§ng, là tÆn hÜ không 
kh¡p pháp gi§i, do Çó :"MÜ©i pháp gi§i không lìa m¶t tâm 
niŒm". Pháp gi§i là do pháp hóa mà thành gi§i. PhÆt pháp 
gi§i có vô lÜ®ng chÜ PhÆt, là do PhÆt pháp mà hóa thành. 
BÒ Tát pháp gi§i, Duyên Giác pháp gi§i, Thanh Væn pháp 
gi§i .v.v., ÇŠu do Çû thÙ pháp mà hóa thành, cho nên g†i là 
pháp gi§i. N‰u phân ra mà nói thì có mÜ©i pháp gi§i, nói 
chung låi thì m¶t pháp gi§i, tÙc cÛng là m¶t niŒm chân tâm. 
 "Bi‹n Ba La MÆt ÇŠu viên mãn". Bi‰t ÇÜ®c pháp gi§i 
là vô tÜ§ng, thì thông Çåt b°n th‹, là nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, rõ 
ràng sáng suÓt, là minh båch t¿ tánh b°n th‹. 
 TÃt cä bi‹n Ba la mÆt gÒm có sáu Ba la mÆt, mÜ©i Ba 
la mÆt, træm Ba la mÆt, ngàn Ba la mÆt, vån Ba la mÆt, cÛng 
có th‹ nói có tám vån bÓn ngàn Ba la mÆt. N‰u minh båch 
ÇÜ®c pháp gi§i là vô tÜ§ng, thì tÃ cä Ba La MÆt ÇŠu viên 
mãn ÇÀy Çû. 
 "ñåi quang cÙu kh¡p các chúng sinh". ñåi quang tÙc 
là Çåi quang minh tång. ñåi quang chi‰u kh¡p tÃt cä chúng 
sinh, cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh. Chúng simh nào ÇÜ®c Çåi 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            291 
 

  

quang minh tång chi‰u Ç‰n, thì chúng sinh Çó ÇÜ®c cÙu, 
ÇÜ®c h‰t kh°. 
 ñåi quang là tØ  trí huŒ quang tu ÇÜ®c. Trí huŒ quang 
nÀy là vô lÜ®ng vô biên, ch£ng có ch‡ nào mà không chi‰u 
Ç‰n, chi‰u kh¡p pháp gi§i, trùng trùng vô tÆn, vô tÆn trùng 
trùng. 
 "SÖn −c bi‰t ÇÜ®c phÜÖng tiŒn nÀy". VÎ Tu Di −c 
Ma HÀu La Già VÜÖng bi‰t ÇÜ®c pháp môn phÜÖng tiŒn 
nÀy. 
  

 Ông quán NhÜ Lai sÙc t¿ tåi 
 MÜ©i phÜÖng hóa hiŒn thäy ÇÒng ÇŠu 
 Chúng sinh ÇÜ®c chi‰u ÇŠu khai ng¶ 
 DiŒu Quang Minh VÜÖng thâm nhÆp 

ÇÜ®c. 
  

 "Ông quán NhÜ Lai sÙc t¿ tåi". Bån hãy xem sÙc t¿ 
tåi cûa PhÆt, diŒu không th‹ tä. SÙc t¿ tåi tÙc là sÙc thÀn 
thông. SÙc thÀn thông cûa PhÆt là không th‹ suy nghï, 
không th‹ luÆn bàn. 
 "MÜ©i phÜÖng hóa hiŒn thäy ÇÒng ÇŠu". PhÆt hóa 
hiŒn pháp thân trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ch£ng có ch‡ 
nào mà không có. Cho nên tÃt cä chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c l®i 
ích cÛng khác nhau. NgÜ©i Çåi cæn thì ÇÜ®c thÃm nhuÀn 
l§n, ngÜ©i ti‹u cæn thì ÇÜ®c s¿ thÃm nhuÀn ít. 
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 "Chúng sinh ÇÜ®c chi‰u ÇŠu khai ng¶". Chúng sinh 
ÇÜ®c ÇaÎ quang minh tång cûa PhÆt chi‰u Ç‰n, thì ÇŠu khai 
ng¶, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ giäi thoát. 
 "DiŒu Quang Minh VÜÖng thâm nhÆp ÇÜ®c". Cänh 
gi§i nÀy vÎ Khä Ái Låc Quang Minh Ma HÀu La Già 
VÜÖng thâm nhÆp ÇÜ®c, thÃy rõ quang minh cûa PhÆt chi‰u 
sáng chúng sinh, thì t¶i nghiŒp cûa chúng sinh ÇŠu tiêu 
diŒt. 
 

 Låi n»a, ThiŒn HuŒ Quang Minh  
Thiên KhÄn Na La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, sinh kh¡p tÃt cä nghiŒp vui thích.  
 

 Ti‰p theo kinh væn ª trên. VÎ ThiŒn HuŒ Quang 
Minh Thiên KhÄn Na La VÜÖng ( KhÄn Na La dÎch là Nghi 
thÀn, thÀn nÀy khéo ca ngâm pháp âm trang nghiêm khi‰n 
cho ngÜ©i nghe sinh tâm niŒm PhÆt, niŒm Pháp, niŒm 
Tæng), khi‰n cho kh¡p tÃt cä chúng sinh, sinh ra nghiŒp 
hoan hÌ khoái låc, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 DiŒu Hoa Tràng KhÄn Na La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sinh vô thÜ®ng pháp 
hÌ, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c an låc. 
 
 VÎ DiŒu Hoa Tràng KhÄn Na La VÜÖng, minh båch 
cänh gi§i cûa PhÆt, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh sinh ra vô 
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thÜ®ng pháp hÌ. Nghe Kinh tâm vui mØng, dù không æn 
cÖm cÛng không cäm thÃy Çói, cho nên nói : pháp hÌ sung 
mãn. Cänh gi§i pháp hÌ tÙc là phÃn khªi quên æn, vui vÈ 
quên mÃt lo âu. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ, cÛng khi‰n cho 
chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ an låc. TÜ tÜªng nÀy là t¿ l®i 
l®i tha, t¿ giác giác tha. Tóm låi, mình vui sÜ§ng cÛng 
khi‰n cho ngÜ©i khác vui sÜ§ng, Çó là môn giäi thoát vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chûng Chûng Trang Nghiêm KhÄn 
Na La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ÇÀy Çû 
tÃt cä công ÇÙc tín giäi tång thanh tÎnh 
r¶ng l§n. 
 
 VÎ Chûng Chûng Trang Nghiêm KhÄn Na La VÜÖng, 
ÇÀy Çû Çû thÙ s¿ trang nghiêm. S¿ trang nghiêm nÀy, bi‹u 
thÎ s¿ tÓt ÇËp, thù th¡ng, Ç¥c biŒt Ç‹ trang nghiêm cõi PhÆt. 
Vì tu Çû thÙ phÜ§c, m§i có Çû thÙ công ÇÙc. Có công Çúc 
rÒi, thì tÃt cä công ÇÙc ÇŠu ÇÀy Çû viên mãn, vØa r¶ng l§n 
vØa thanh tÎnh, do Çó sinh ra tång tin hi‹u thanh tÎnh. VÎ 
nÀy Ç¥c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 Thanh tÎnh tÙc là không phát cuÒng, phát cuÒng thì 
không thanh tÎnh. Thanh tÎnh tÙc cÛng ch£ng có tÜ tÜªng ô 
nhiÍm, tâm ÇÓi v§i cänh gi§i mà ch£ng chÃp trÜ§c cänh 
gi§i, tÙc là : 
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"M¡t thÃy hình s¡c trong tâm ch£ng có, 
Tai nghe âm thanh tâm ch£ng bi‰t". 

 

 Tång tin hi‹u : TrÜ§c h‰t giäi thích ch» tin. Tin làm 
tæng trÜªng rØng công ÇÙc. Do Çó : 
 

"Tin là gÓc Çåo, mË công ÇÙc, 
DÜ«ng l§n tÃt cä các pháp lành".  

 

 NhÙt xi‹n ÇŠ dÎch là "niŠm tin không Çû", là ngÜ©i 
không tin PhÆt Pháp. Song, h† vÅn có PhÆt tánh nhÜng tåm 
th©i không th‹ thành PhÆt. Vì h† không tin nhân quä. Hi‹u 
là hi‹u rõ, hi‹u rõ nghïa chân thÆt cûa Kinh Çi‹n. Tin hi‹u 
tø tÆp nhiŠu thì thành tång. Ví nhÜ Tam Tång : Tång 
Kinh, Tång LuÆt, Tång luÆn. 
 ñåo lš Kinh Hoa Nghiêm, phân làm bÓn giai Çoån, 
tÙc là : Tin, hi‹u, hành, chÙng. TrÜ§c h‰t phäi tin, nhÃt 
ÇÎnh phäi sinh ra tâm tin. Có tâm tin rÒi, m§i hÙng thú v§i 
PhÆt Pháp. ThÙ hai là phäi hi‹u, phäi nghiên cÙu giáo lš, 
hi‹u rõ giáo lš. ThÙ ba là phäi hành, hi‹u rÒi thì phäi theo 
pháp mà tu hành. N‰u không, chÌ tin PhÆt Pháp, hi‹u rõ 
PhÆt Pháp, mà không tu thì ch£ng ích gì. ThÙ tÜ là phäi 
chÙng, tu hành m§i có chÙng quä, chÙng quä m§i giäi 
thoát, giäi thoát khÕi s¿ trói bu¶c nghiŒp chÜ§ng mê ho¥c, 
thoát khÕi Çau kh° trong ba cõi. 
 

 DuyŒt Ý HÓng Thanh KhÄn Na La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, luôn luôn phát 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            295 
 

  

ra tÃt cä âm thanh rÃt êm tai, khi‰n cho 
ngÜ©i nghe lìa lo s®. 
 
 VÎ DuyŒt Ý HÓng Thanh KhÄn Na La VÜÖng, thÜ©ng 
khi‰n cho tâm cûa bån sinh hoan hÌ. Ti‰ng hÓng cûa vÎ nÀy 
rÃt êm tai, khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh vui mØng. VÎ nÀy 
luôn luôn phát ra âm thanh chúng sinh thích nghe, khi‰n 
cho ngÜ©i nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng nÀy, ÇŠu lìa khÕi tÃt cä s¿ 
lo âu s® hãi, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Bäo Thø Quang Minh KhÄn Na La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi bi an lÆp 
tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† giác ng¶ 
nhân duyên. 
 

 VÎ Bäo Thø Quang Minh KhÄn Na La VÜÖng, minh 
båch ÇÜ®c PhÆt khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe pháp, mà 
khai ng¶, hi‹u rõ giác ng¶ nguÒn gÓc nhân duyên, mà t¿ 
tánh cûa tÃt cä chúng sinh là thanh tÎnh, Çó là môn giäi 
thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Ph° Låc Ki‰n KhÄn Na La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn tÃt cä s¡c 
thân tÓt ÇËp. 
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 VÎ Ph° Låc Ki‰n KhÄn Na La VÜÖng, minh båch 
ÇÜ®c, PhÆt thÎ hiŒn tÃt cä s¡c thân tÓt ÇËp, Ç‹ giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu sinh tâm hoan hÌ, Ç¡c 
ÇÜ®c tâm thanh tÎnh, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 TÓi Th¡ng Quang Trang Nghiêm 
KhÄn Na La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, 
bi‰t rõ tÃt cä quä thù th¡ng trang nghiêm 
tØ nghiŒp sinh ra. 
 
 VÎ TÓi Th¡ng Quang Trang Nghiêm KhÄn Na La 
VÜÖng, minh båch tÃt cä PhÆt quä thù th¡ng trang nghiêm, 
do tØ nghiŒp sinh ra mà thành t¿u, Çó là môn giäi thoát cûa 
vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Vi DiŒu Hoa Tràng KhÄn Na La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, khéo quán sát 
tÃt cä nghiŒp quä báo Ùng cûa th‰ gian. 
 

 VÎ Vi DiŒu Hoa Tràng KhÄn Na La VÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i khéo quán sát tÃt cä nghiŒp quä báo Ùng cûa th‰ 
gian. Chúng sinh trÒng nhân gì thì k‰t qûa Çó. TrÒng nhân 
thiŒn thì k‰t quä thiŒn, trÒng nhân ác thì k‰t qûa ác. Tóm 
låi, k‰t quä thiŒn thì th† báo Ùng thiŒn, k‰t qûa ác thì th† 
báo Ùng ác, Çó là Çåo lš vŠ luÆt nhân qûa. 
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 Chúng sinh trong chín pháp gi§i, BÒ Tát tu pháp løc 
Ç¶ vån hånh cho nên làm BÒ Tát. Duyên Giác tu pháp mÜ©i 
hai Nhân Duyên cho nên làm Duyên Giác. Thanh væn tu 
pháp bÓn Thánh ñ‰ cho nên làm Thanh Væn. Do Çó, nhân 
gì thì k‰t quä Çó. N‰u bån làm công ÇÙc lành, thì sinh vŠ ba 
ÇÜ©ng lành. N‰u bån tåo t¶i ác, thì Çoå vào ba ÇÜ©ng ác. Sª 
sinh báo tÙc là sª th† quä báo. Do Çó : 
 

"TrÒng dÜa ÇÜ®c dÜa, 
TrÒng ÇÆu ÇÜ®c ÇÆu". 

 

 VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 ñ¶ng ñÎa L¿c KhÄn Na La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, luôn luôn khªi tÃt cä 
viŒc l®i ích cho chúng sinh. 
 
 VÎ ñ¶ng ñÎa L¿c KhÄn Na La VÜÖng, có sÙc l¿c 
chÃn Ç¶ng Çåi ÇÎa, VÎ nÀy có th‹ khi‰n cho ÇÃt chÃn Ç¶ng. 
VÎ nÀy có sÙc l¿c l®i ích chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
ÇŠu ÇÜ®c an låc và hoan hÌ, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 Oai Mãnh Chúa KhÄn Na La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ và khéo nhi‰p 
phøc tâm cûa tÃt cä KhÄn Na La. 
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 VÎ Oai Mãnh Chúa KhÄn Na La VÜÖng, rÃt oai ÇÙc 
và dÛng mãnh, cho nên làm KhÄn Na La VÜÖng. VÎ nÀy 
khéo bi‰t tâm tÜ cûa KhÄn Na La. N‰u nh»ng vÎ KhÄn Na 
La, không gi» quy cø, thì vÎ nÀy dùng phÜÖng tiŒn khéo léo 
Ç‹ quän lš, khi‰n cho chúng gi» quy cø, an phÆn gi» mình. 
Giáo hóa chúng sinh có hai môn : tri‰t và nhi‰p. Tri‰t tÙc là 
pháp tri‰t phøc, ÇiŠu trÎ hàng phøc nh»ng chúng sinh cang 
cÜ©ng. Nhi‰p tÙc là pháp nhi‰p th†, nhi‰p tÃt cä chúng sinh 
vào trong PhÆt pháp. ñó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, ThiŒn HuŒ Quang Minh 
Thiên KhÄn Na La VÜÖng, nÜÖng oai l¿c 
cûa ñÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt cä chúng 
KhÄn Na La mà nói ra bài kŒ. 
 
 Lúc Çó, VÎ ThiŒn HuŒ Quang Minh Thiên KhÄn Na 
La VÜÖng, nÜÖng oai l¿c gia bÎ cûa chÜ PhÆt, quán sát tÃt 
cä chúng KhÄn Na La mà nói kŒ r¢ng. 
 

 TÃt cä s¿ an låc th‰ gian 
 ñŠu do thÃy ÇÜ®c PhÆt ra Ç©i 
 ñåo sÜ l®i ích các quÀn sinh 
 Kh¡p làm nÖi cÙu h¶ nÜÖng t¿a. 
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 "TÃt cä s¿ an låc th‰ gian". Chúng sinh h»u tình th‰ 
gian, có s¿ vui sÜ§ng và kh° não. Bây gi© là nói tÃt cä viŒc 
an låc. Làm th‰ nào có ÇÜ®c s¿ an låc ? Vì gÀn gÛi Tam 
Bäo, quy y Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo, cung kính 
Tam Bäo. 
 "ñŠu do thÃy ÇÜ®c PhÆt ra Ç©i". Chúng sinh không 
nh»ng ÇÜ®c bình an và còn vui sÜ§ng. S¿ an låc nÀy, là do 
thÃy PhÆt, nghe Pháp, thÃy Tæng mà có. 
 "ñåo sÜ l®i ích các quÀn sinh". PhÆt luôn luôn l®i ích 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c diŒu døng. DiŒu 
døng gì ? tÙc là lìa s¿ kh° th‰ gian, ÇÜ®c an vui xuÃt th‰ 
gian. 
 "Kh¡p làm nÖi cÙu h¶ nÜÖng t¿a". PhÆt cÙu h¶ kh¡p 
tÃt cä chúng sinh. Chúng sinh có tai nån gì, Ngài ÇŠu không 
s® kh° mà Çi cÙu h¶, cho nên PhÆt là nÖi nÜÖng t¿a chân 
chánh cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

 Sinh ra tÃt cä s¿ vui thích 
 Th‰ gian ÇŠu ÇÜ®c vô cùng tÆn 

Khi‰n ngÜ©i thÃy ÇÜ®c ch£ng luÓng 
u°ng 

 ñây là sª ng¶ cûa Hoa Tràng. 
 
 "Sinh ra tÃt cä s¿ vui thích". PhÆt khi‰n cho chúng 
sinh, Ç¡c ÇÜ®c pháp h› sung mãn, nghe ÇÜ®c PhÆt Pháp mà 
sinh tâm hoan hÌ vui sÜ§ng. 
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 "Th‰ gian ÇŠu ÇÜ®c vô cùng tÆn". S¿ pháp hÌ nÀy, tÃt 
cä chúng sinh th‰ gian ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c. S¿ pháp hÌ nÀy giÓng 
nhÜ nÜ§c chäy, ch£ng h‰t ÇÜ®c. 
 "Khi‰n ngÜ©i thÃy ÇÜ®c ch£ng luÓng u°ng". PhÆt 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, thÃy ÇÜ®c PhÆt ÇŠu có công 
ÇÙc, không th‹ nào thÃy ÇÜ®c PhÆt mà ch£ng có ích gì. 
Tóm låi, ai thÃy ÇÜ®c PhÆt thì ngÜ©i Çó Ç¡c ÇÜ®c pháp ích. 
Ai Ç¡c ÇÜ®c pháp ích, thì ngÜ©i Çó y pháp tu hành, ai y 
pháp tu hành thì ngÜ©i Çó chÙng ÇÜ®c PhÆt quä. 
 "ñây là sª ng¶ cûa Hoa Tràng". Cänh gi§i môn giäi 
thoát nÀy, vÎ DiŒu Hoa Tràng KhÄn Na La VÜÖng minh 
båch ÇÜ®c. 
 

 Bi‹n công ÇÙc PhÆt không cùng tÆn 
 MuÓn tìm b© mé không th‹ ÇÜ®c 

Quang minh chi‰u kh¡p trong mÜ©i 
phÜÖng 
Giäi thoát nÀy cûa Trang Nghiêm 
VÜÖng. 

 
 "Bi‹n công ÇÙc PhÆt không cùng tÆn". Công ÇÙc cûa 
PhÆt nhÜ bi‹n cä, vô lÜ®ng vô biên ch£ng cùng tÆn. Không 
cÀn nói h‰t công ÇÙc toàn b¶ thân cûa PhÆt, mà công ÇÙc 
m¶t l‡ chân lông cûa PhÆt cÛng vô cùng vô tÆn. Do Çó :" 
 

Thiên thÜ®ng thiên hå vô nhÜ PhÆt, 
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ThÆp phÜÖng th‰ gi§i diŒc vô tÌ, 
NhÃt thi‰t sª  h»u ngã tÆn ki‰n, 
NhÃt thi‰t vô h»u nhÜ PhÆt giä" 

Nghïa là : 
Trên tr©i nhân gian không ai b¢ng PhÆt 
MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i cÛng ch£ng sánh 

TÃt cä h‰t thäy PhÆt ÇŠu thÃy 
TÃt cä ch£ng ai nhÜ ÇÙc PhÆt. 

 

 ñó là nói s¿ bÃt khä tÜ nghì cûa PhÆt. 
 "MuÓn tìm b© mé không th‹ Ç¿Öc". Vì công ÇÙc cûa 
PhÆt quá l§n, cho nên muÓn tìm b© mé không th‹ nào ÇÜ®c. 
Vì cänh gi§i cûa PhÆt cao sâu khó dò, so v§i núi Tu- Di 
còn cao hÖn, so v§i bi‹n HÜÖng-Thûy còn sâu hÖn, cho nên 
tìm không ÇÜ®c b© mé. 
 "Quang minh chi‰u kh¡p trong mÜ©i phÜÖng". 
Quang Minh cûa PhÆt chi‰u sáng kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ 
gi§i. TÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c quang 
minh cûa PhÆt gia bÎ, ÇŠu bÕ mê vŠ giác, cäi tà quy chánh. 

  "Giäi thoát nÀy cûa Trang Nghiêm VÜÖng". Cänh 
gi§i môn giäi thoát nÀy vÎ Chûng Chûng Trang Nghiêm 
KhÄn Na La VÜÖng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Âm thanh NhÜ Lai thÜ©ng diÍn xÜ§ng 

 Khai thÎ pháp chân thÆt lìa kh° 
 Chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu vui mØng 
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 NhÜ vÆy HÓng Thanh tin th† ÇÜ®c. 
 
 "Âm thanh NhÜ Lai thÜ©ng diÍn xÜ§ng". PhÆt dùng 
âm thanh r¶ng l§n Ç‹ thuy‰t pháp, âm thanh nÀy liên tøc 
không ngØng, luôn luôn Çang nói pháp. Trí Giä ñåi SÜ 
tøng kinh Pháp Hoa liên tøc, thì Ç¡c ÇÜ®c Pháp Hoa Tam 
Mu¶i, thÃy ÇÜ®c pháp h¶i Linh SÖn vÅn còn Çó, PhÆt Thích 
Ca còn Çang thuy‰t pháp tåi Çó. 
 ñó là chÙng minh PhÆt pháp, có th‹ Çem quá khÙ vô 
lÜ®ng ki‰p d©i Ç‰n hiŒn taÎ, cÛng có th‹ Çem vÎ lai vô lÜ®ng 
ki‰p d©i Ç‰n hiŒn taÎ. Do Çó, quá khÙ ch£ng quá khÙ, vÎ lai 
ch£ng vÎ lai, tÙc hiŒn tåi cÛng th‰, không th‹ Ç¡c ÇÜ®c. Cho 
nên nói : tâm quá khÙ không th‹ ÇÜ®c, tâm hiŒn taÎ không 
th‹ ÇÜ®c, tâm vÎ lai không th‹ ÇÜ®c. 
 DiÍn xÜ§ng tÙc là muÓn nói pháp thì nói, muÓn nói 
Çåo lš thì nói, tuôn chäy nhÜ nÜ§c, chäy mãi không ngØng. 
 "Khai thÎ pháp chân thÆt lìa kh°". Khai thÎ tÃt cä 
chúng sinh, dåy h† làm th‰ nào lìa khÕi lo sÀu kh° não, làm 
th‰ nào lìa kh° ÇÜ®c vui. PhÆt khai thÎ tÃt cä chúng sinh 
phäi tu gi§i, ÇÎnh, huŒ. Có gi§i ÇÎnh huŒ rÒi, thì ch£ng còn 
lo âu, ch£ng còn quái ngåi. Pháp chân thÆt, tÙc là pháp môn 
gi§i ÇÎnh huŒ, do Çó :"Siêng tu gi§i Çinh huŒ, diŒt trØ 
tham sân si", Câu nÀy tuy nhiên tôi thÜ©ng nói, song, ngÜ©i 
làm ÇÜ®c ch£ng bao nhiêu. 
 "Chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu vui mØng". Chúng sinh 
nghe ÇÜ®c pháp chân thÆt cûa PhÆt nói, ÇŠu sinh tâm vui 
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mØng, do Çó, ÇŠu Çåi hoan hÌ tín th† phøng hành, nhÜ th‰ 
PhÆt Pháp m§i lÜu thông. 
 "NhÜ vÆy HÓng Thanh tin th† ÇÜ®c". Pháp chân thÆt 
nhÜ vÆy, VÎ DuyŒt Ý HÓng Thanh KhÄn Na La VÜÖng, tin 
th† ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Tôi quán sÙc t¿ tåi cûa phÆt 
 ñŠu do quá khÙ Çã tu hành 
 ñåi bi cÙu Ç¶ khi‰n thanh tÎnh 

Bäo Thø Quang VÜÖng ng¶ vào ÇÜ®c. 
 
 "Tôi quán sÙc t¿ taÎ cûa PhÆt". VÎ Bäo Thø Quang 
Minh KhÄn Na La VÜÖng nói :"Tôi quán sát NhÜ Lai Ç¡c 
ÇÜ®c thÀn l¿c t¿ tåi nÀy, ch£ng phäi dÍ dàng, n‰u không träi 
qua m¶t phen tu kh° hånh". 
 "ñŠu do quá khÙ Çã tu hành". ñÙc PhÆt thành t¿u là 
do quá khÙ Çã tu hành. N‰u không tu hành, thì ch£ng có 
sÙc thÀn thông t¿ tåi nhÜ th‰. 
 "ñåi bi cÙu Ç¶ khi‰n thanh tÎnh". ñÙc PhÆt ÇÀy Çû  
tâm Çåi bi, cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, ÇŠu trª vŠ c¶i nguÒn, cäi tà theo chánh. 
 "Bäo Thø Quang VÜÖng ng¶ nhÆp ÇÜ®c". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Bäo Thø Quang Minh KhÄn Na La 
VÜÖng, minh båch chÙng nhÆp ÇÜ®c. 
 

 Khó thÃy nghe ÇÜ®c ÇÙc NhÜ Lai 
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 Chúng sinh Ùc ki‰p m§i ÇÜ®c g¥p 
Các tÜ§ng trang nghiêm ÇŠu ÇÀy Çû 
Cänh gi§i nÀy Låc Ki‰n VÜÖng thÃy. 
 
"Khó thÃy nghe ÇÜ®c ÇÙc NhÜ Lai". Ch£ng dÍ gì 

thÃy ÇÜ®c PhÆt, không bi‰t phäi träi qua bao nhiêu Çåi ki‰p, 
m§i g¥p ÇÜ®c PhÆt, nghe ÇÜ®c Pháp, thÃy ÇÜ®c Tæng. Pháp 
thân cûa PhÆt tuy nhiên kh¡p m†i nÖi, song, chúng sinh 
không Ç¡c ÇÜ®c næm nhãn (PhÆt nhãn, Pháp nhãn, HuŒ 
nhãn, thiên nhãn, và nhøc nhãn) thì không th‹ thÃy ÇÜ®c 
pháp thân cûa PhÆt. S¡c thân cûa PhÆt, cÛng ch£ng dÍ gì 
thÃy ÇÜ®c. Dù danh hiŒu cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, cÛng 
không dÍ gì nghe ÇÜ®c. Cho nên nói khó thÃy nghe ÇÜ®c 
ÇÙc NhÜ Lai. 

"Chúng sinh Ùc ki‰p m§i ÇÜ®c g¥p". N‰u chúng sinh 
có duyên v§i PhÆt, cÛng phäi träi qua Ùc ki‰p m§i g¥p 
ÇÜ®c, song, cÛng ch£ng dÍ. MuÓn thÃy PhÆt, thì phäi tu 
hành. Pháp môn tham thiŠn là khai mª næm nhãn. 

"Các tÜ§ng trang nghiêm ÇŠu ÇÀy Çû". Các tÜ§ng tÙc 
là : ba mÜÖi hai tÜ§ng tám mÜÖi vë ÇËp, m‡i tÜ§ng ÇŠu ÇÀy 
Çû trang nghiêm. Chúng sinh thÃy ÇÜ®c các tÜ§ng s¡c thân 
tÓt ÇËp cûa PhÆt, vØa viên mãn vØa trang nghiêm. 

"Cänh gi§i nÀy Låc Ki‰n VÜÖng thÃy". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Ph° Låc Ki‰n KhÄn Na La VÜÖng 
thÃy, hi‹u rõ ÇÜ®c. 
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Ông quán trí huŒ cûa NhÜ Lai 
−ng kh¡p sª thích cûa quÀn sinh 
TÃt cä trí Çåo ÇŠu nói h‰t 
TÓi Th¡ng Trang Nghiêm rõ môn nÀy. 

  
 "Ông Quán Trí huŒ cûa NhÜ Lai". TÓi Th¡ng Quang 
Trang Nghiêm KhÄn Na La VÜÖng, nói : "Bån hãy Quán 
sát Çåi trí huŒ cûa PhÆt nhÜ bi‹n cä, không th‹ Ço lÜ©ng, 
không th‹ nghï bàn". 
 "−ng kh¡p sª thích cûa quÀn Sinh". Trong tâm cûa 
chúng sinh nghï gì, cÀu gì ? PhÆt ÇŠu làm cho h† ÇÜ®c ÇÀy 
Çû. Døc v†ng nÀy ch£ng phäi là næm døc (tài, s¡c, danh, æn 
ngû), mà là trí huŒ døc. 
 "TÃt cä trí Çåo ÇŠu nói h‰t". H‰t thäy tÃt cä Çåo lš, 
ÇŠu khi‰n cho chúng sinh sinh ra trí huŒ, ch£ng có gì mà 
không nói. Nói gì ?  Nói Çåo lš thÆt tÜ§ng cûa các pháp. 
TÜ§ng chân thÆt là vïnh viÍn không bi‰n Ç°i. TÜ§ng næm 
uÄn hòa h®p là hÜ v†ng không thÆt. Trong kinh Kim Cang 
nói : "Phàm cái gì có hình tÜ§ng ÇŠu là giä dÓi". 
 "TÓi Th¡ng Trang Nghiêm rõ môn nÀy". VÎ TÓi 
Th¡ng Quang Trang Nghiêm KhÄn Na La VÜÖng, hi‹u rõ 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 Bi‹n nghiŒp r¶ng l§n không nghï bàn 
 Chúng sinh kh° vui do tåo nghiŒp 
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 PhÆt vì tÃt cä mà khai thÎ 
 Hoa Tràng VÜÖng bi‰t rõ môn nÀy. 
 
 "Bi‹n nghiŒp r¶ng l§n không nghï bàn". NghiŒp tÙc 
là nh»ng gì tåo ra bªi : thân, miŒng và š ba nghiŒp. Nguyên 
nhân tåo nghiŒp là do ho¥c mà khªi, thÃy cänh thì sinh 
tham ái. NghiŒp gÒm có thiŒn nghiŒp và ác nghiŒp. Làm 
nghiŒp thiŒn thì ÇÜ®c quä vui, làm nghiŒp ác thì ÇÜ®c quä 
kh°. NghiŒp thiŒn tÙc là duyên tÎnh, nghiŒp ác tÙc là duyên 
nhiÍm. NghiŒp là nhÜ bóng theo hình, luôn luôn theo bån 
mà không tách r©i. NghiŒp thiŒn cÛng theo bån, nghiŒp ác 
cÛng theo bån, luôn luôn không lìa bån. Ví nhÜ bån tåo 
nghiŒp sát sinh, thì tÜÖng lai quä báo bÎ ngÜ©i gi‰t låi, th† 
t¶i kh° ª trong ÇÎa ngøc trên thì núi Çao, dÜ§i thì chäo dÀu. 
Phåm nghiŒp tr¶m c¡p, thì ª trong ÇÎa ngøc bÎ ch¥t ÇÙt hai 
tay. Phåm nghiŒp dâm døc, thì bÎ nÜ§ng ª trong ÇÎa ngøc, 
thÙ hình cø nÀy là Óng ÇÒng tròn, bên trong lºa nung Ç‰n 
khi Óng ÇÒng ÇÕ r¿c thì kÈ phåm nghiŒp dâm ôm lÃy, Çó là 
nh»ng kÈ thích Çàn bà ho¥c nh»ng kÈ thích Çàn ông. Trong 
khoänh kh¡c thì nÜ§ng cháy Çen nhÜ than. Phåm nghiŒp 
nói dÓi thì chÎu kh° trong Çia ngøc båt thiŒt ngøc tÓt kéo 
lÜ«i ngÜ©i t¶i ra, Ç‰n Ç©i sau thì bÎ câm. Phåm nghiŒp uÓng 
rÜ®u, thì bÎ tÓng vào trong ao rÜ®u, dùng lºa rÜ®u thiêu 
thân. Ÿ trên là cänh gi§i tåo nghiŒp th† báo, cho nên nói 
bi‹n nghiŒp r¶ng l§n không nghï bàn. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            307 
 

  

 "Chúng sinh kh° vui do tåo nghiŒp". Chúng sinh 
hÜªng thø sung sÜ§ng, ho¥c chÎu Çau kh° ÇŠu do tåo 
nghiŒp mà sinh ra. ChÃp trÜ§c tÜ§ng là tåo nghiŒp, không 
chÃp trÜ§c tÜ§ng là giäi thoát. ñåo lš nÀy rÃt ÇÖn giän dÍ 
hi‹u, nhÜng trí huŒ cûa phàm phu bÎ vô minh che lÃp trong 
s¿ mê ho¥c. Phàm là viŒc gì, ho¥c là pháp gì, mà chúng ta 
làm ÇŠu là tåo nghiŒp, còn các bÆc Thánh làm là giäi thoát. 
Vì chúng ta khªi tâm v†ng Çi làm, là có tâm mà làm. Các 
bÆc Thánh dùng m¶t phi‰n tâm thanh tÎnh Çi làm, ch£ng có 
tâm v†ng mà làm. 
 "PhÆt vì tÃt cä mà khai thÎ". VŠ vÃn ÇŠ nÀy, cho nên 
PhÆt khai thÎ chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu 
hi‹u rõ nhân qûa. Có nhân trÜ§c rÒi có quä sau. Nhân quä 
tuÀn hoàn báo Ùng, không sai mäy may. 
 "Hoa Tràng VÜÖng bi‰t rõ môn nÀy". ñåo lš nÀy vÎ 
Hoa Tràng KhÄn Na La VÜÖng bi‰t và hi‹u rõ. 
 

      ThÀn thông chÜ PhÆt không dØng nghÌ 
MÜ©i phÜÖng Çåi ÇÎa thÜ©ng chÃn Ç¶ng 

      TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c 
      Quäng ñåi L¿c thÃy rõ môn nÀy. 
 
 "ThÀn thông chÜ PhÆt không dØng nghÌ". MÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt có Çåi oai ÇÙc thÀn thông l¿c, chuy‹n Çåi 
pháp luân trong cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng, giáo hóa chúng 
sinh. ChÜ PhÆt dùng Çû thÙ trí huŒ, khi‰n cho chúng sinh 
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Ç¡c ÇÜ®c s¿ giác ng¶, nhÜng PhÆt vïnh viÍn ch£ng khi nào 
nghÌ ngÖi, Çó là tinh thÀn Çåi tØ Çåi bi. 
 "MÜ©i phÜÖng Çåi ÇÎa thÜ©ng chÃn Ç¶ng". MÜ©i 
phÜÖng Çåi ÇÎa thÜ©ng thÜ©ng chÃn Ç¶ng, có lúc chÜ PhÆt 
hi‹n hiŒn thÀn thông, khi‰n cho chúng sinh giác ng¶, bi‰t 
ba cõi là kh°, ra khÕi ba cõi là vui. Pháp th‰ gian là : vô 
thÜ©ng, kh°, không, vô ngã. Pháp xuÃt th‰ gian là : thÜ©ng, 
låc, ngã, tÎnh. Có lúc ma hi‹n hiŒn thÀn thông mà phóng 
quang, khi‰n cho chúng sinh mê ho¥c Çiên Çäo, mê trong 
sinh tº, lìa Çåo BÒ ñŠ. 
 "TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c". Cänh gi§i nÀy, 
Çåo lš nÀy, tÃt cä chúng sinh không th‹ bi‰t ÇÜ®c. Tuy 
nhiên chÜ PhÆt luôn luôn l®i ích chúng sinh, nhÜng chúng 
sinh không nhÆn thÙc ÇÜ®c tâm tØ bi cûa chÜ PhÆt. 
 "Quäng ñåi L¿c thÃy rõ môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy vÎ Quäng ñåi L¿c KhÄn Na La VÜÖng hi‹u 
bi‰t ÇÜ®c. 
 

 PhÆt trong chúng h¶i hiŒn thÀn thông 
 Phóng Çåi quang minh khi‰n giác ng¶ 
 Hi‹n bày tÃt cä cänh NhÜ Lai 
 Oai Mãnh Chúa VÜÖng quán sát ÇÜ®c. 
 
 "PhÆt trong chúng h¶i hiŒn thÀn thông". Cõi nÜ§c 
chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, ÇŠu có PhÆt Çang chuy‹n 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh. TÃt cä häi h¶i chúng sinh 
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ÇŠu Çang nghe pháp ª trong Çó, PhÆt ª trong pháp h¶i hiŒn 
ra Çû thÙ thÀn thông khi‰n cho chúng sinh t¿ giác t¿ ng¶. 
 "Phóng Çåi quang minh khi‰n giác ng¶". PhÆt phóng 
quang minh trí huŒ Bát Nhã, chi‰u soi tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Çåi trí huŒ quang minh, và 
chánh tri chánh ki‰n, khi‰n cho h† ÇŠu ÇÜ®c giác ng¶. 
 "Hi‹n thÎ tÃt cä cänh NhÜ Lai". PhÆt dùng Çû thÙ 
thÀn thông, hi‹n hiŒn ra cänh gi§i cûa PhÆt. Cänh gi§i cûa 
PhÆt nhÜ hÜ không, khó Ço lÜ©ng ÇÜ®c. 
 "Oai Mãnh Chúa VÜÖng quán sát ÇÜ®c". Cänh gi§i 
nÀy vÎ Oai Mãnh Chúa KhÄn Na La VÜÖng quán sát ÇÜ®c, 
hi‹u ÇÜ®c. 
 

 Låi n»a, ñåi TÓc TÆt L¿c Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, c¥p m¡t vô 
trÜ§c vô ngåi, quán sát kh¡p tÃt cä chúng 
sinh. 
 
 Ti‰p theo ª trên. VÎ ñåi TÓc TÆt L¿c Ca Lâu La 
VÜÖng (Ca Lâu La dÎch là "ñåi Bàng Kim Sí Çi‹u", vì cánh 
cûa nó dài ba træm ba chøc do tuÀn). VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c c¥p 
m¡t vô trÜ§c vô ngaÎ cûa PhÆt, ÇŠu quán sát ÇÜ®c tÆn hÜ 
không kh¡p pháp gi§i. VÎ nÀy quán sát ÇÜ®c nhân duyên 
cuä tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. ñó là 
môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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  ñåi Bàng Kim Sí Çi‹u hàng phøc ÇÜ®c rÒng. Khi 
rÒng thÃy Çåi bàng thì h‰t lÓi thoát, chÌ ch© bÎ b¡t æn. Trên 
th‰ gi§i nÀy, m¶t vÆt hàng phøc ÇÜ®c m¶t vÆt. Khi sÜ tº 
hÓng lên thì træm loài ÇŠu s®. Chim Çåi bàng hiŒn lên thì 
rÒng run s®. Cánh chim Çåi bàng không nh»ng r¶ng l§n, 
mà còn có sÙc månh, chÌ cÀn quåt m¶t cái, thì nÜ§c bi‹n rë 
làm hai, rÒng h‰t sÓ thì l¶ nguyên hình, bÎ chim Çåi bàng 
h§p m¶t cái, thì chåy tu¶t vào bøng. M¶t ngày chim Çåi 
bàng æn m¶t con rÒng l§n, và træm con rÒng nhÕ, ngày nào 
cÛng th‰, cho nên loài rÒng s§m bÎ tuyŒt nòi. Lúc Çó, Long 
VÜÖng sinh tâm s® hãi, n‰u kéo dài nhÜ th‰ nÀy, thì quy‰n 
thu¶c cûa ta ch£ng phäi là bÎ æn såch chæng ? Làm sao mà 
truyŠn tông ti‰p Çåi ? RÒng con rÒng cháu không cách chi 
ti‰p nÓi lâu dài. Do Çó, Long VÜÖng bèn Ç‰n chÓn PhÆt cÀu 
cÙu, xin PhÆt tØ bi. PhÆt bèn cho m¶t tÃm y cà sa, nói v§i 
Long VÜÖng r¢ng : "Ông Çem tÃm y cà sa nÀy vŠ, rút ra 
tØng s®i tÖ, c¶t vào m‡i con rÒng thì không còn bÎ chim Çåi 
bàng b¡t æn n»a". Quä nhiên hiŒu nghiŒm, do Çó, Long 
VÜÖng vui mØng, quy y Tam Bäo, làm thÀn h¶ pháp. 
 Nh© vÆy loài rÒng ÇÜ®c sinh tÒn, nhÜng chim Çåi 
bàng bÎ Çói, cÛng Ç‰n chÓn PhÆt cÀu cÙu, nói v§i PhÆt : 
"Th‰ Tôn ! Ngài tØ bi ÇÓi v§i loài rÒng, mà không tØ bi ÇÓi 
v§i chim Çåi bàng. Bây gi© chúng tôi ch£ng có gì æn, ch¡t 
s§m phäi ch‰t mÃt". PhÆt nói : "NgÜÖi phäi phát nguyŒn, 
ÇØng æn rÒng n»a, m‡i ngày æn cÖm thì ta dåy ÇŒ tº thí cho 
nhà ngÜÖi ít cÖm". Cho nên bây gi© æn quä ÇÜ©ng thì phäi 
thí ít cÖm cho Çåi bàng, Ç†c r¢ng : 
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"ñaÎ bàng Kim Sí Çi‹u, 
Khoáng dã qu› thÀn chúng, 

La Sát qûy tº mÅu, 
Cam lÒ tÃt sung mãn". 

 ñó là nhân duyên vŠ Ca Lâu La. 
 

 BÃt Khä Hoåi Bäo K‰ Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, an trø kh¡p 
pháp gi§i giáo hoá chúng sinh. 
 

 VÎ BÃt Khä Hoåi Bäo K‰ Ca Lâu La VÜÖng, khi‰n 
cho tÃt cä pháp gi§i chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c bình an và 
khoái låc, ch£ng có chút phiŠn não âu lo. ñó là ÇÙc PhÆt ª 
dÜ§i c¶i BÒ ñŠ Çåo tràng, trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, Ç‹ 
giáo hoá chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i lìa kh° ÇÜ®c vui. Møc Çích cûa bÆc Thánh 
nhân thi‰t giáo, là Ç¶ chúng sinh. Các Ngài Çem Çåo lš sª 
ng¶ cûa mình, nói v§i chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh y 
pháp tu hành, thì ch¡c ch¡n ÇÜ®c giäi thoát. VÎ Ca Lâu La 
VÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Thanh TÎnh TÓc TÆt Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p thành 
t¿u sÙc tinh tÃn Ba la mÆt. 
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 VÎ Thanh TÎnh TÓc TÆt Ca Lâu La VÜÖng nÀy, khi‰n 
kh¡p tÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c thành t¿u. VÎ nÀy không 
ích k› l®i mình, cÛng ch£ng có tÜ tÜªng ngÜ©i ti‹u thØa, mà 
muÓn Çem môn giäi thoát thành t¿u Ba La MÆt tinh tÃn l¿c, 
cûa mình Ç¡c ÇÜ®c Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh cÛng Ç¡c ÇÜ®c s¿ thành t¿u nÀy. 
 Ba La MÆt dÎch là "Ç‰n b© kia". B© kia là gì ? TÙc là 
tØ b© sinh tº bên nÀy, qua dòng phiŠn não, Çåt Ç‰n b© Ni‰t 
Bàn bên kia. Ho¥c có th‹ nói cách khác;  tÆp quán ngÜ©i 
ƒn ñ¶ là bÃt cÙ làm viŒc gì xong, cÛng ÇŠu g†i là Ba La 
MÆt. 
 NgÜ©i tu hành, tu thành công rÒi cÛng g†i là Ba La 
MÆt. B°n lai có phiŠn não nhÜng bây gi© không còn phiŠn 
não n»a, cÛng g†i là Ba La MÆt.  Ba La MÆt nÀy, phäi có  
sÙc tinh tÃn Ç‹ tr® giúp m§i thành t¿u ÇÜ®c, b¢ng không 
ch£ng Ç¡c ÇÜ®c Ba La MÆt. Bån muÓn Ç¡c ÇÜ®c Ba La MÆt 
chæng ? Bån muÓn thành t¿u chæng ? VÆy phäi dÛng mãnh 
tinh tÃn tu hành. 
 VÎ Ca Lâu Na VÜÖng nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy, làm th‰ nào Ç¡c ÇÜ®c ? Là do thÃy PhÆt nghe pháp tu 
hành mà Ç¡c ÇÜ®c. 
  

 Chúng ta nghe m‡i câu Kinh Hoa Nghiêm rÒi, phäi 
hÒi quang phän chi‰u, ki‹m thäo chính mình, có tÜÖng Üng 
v§i pháp môn nÀy chæng ? tu ÇÜ®c pháp môn nÀy chæng ? 
tu pháp môn nÀy Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát chæng ? ta muÓn ÇÜ®c 
môn giäi thoát hay là muÓn ÇÜ®c môn phiŠn não ? ñØng 
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nên suÓt ngày Ç‰n tÓi, mª cºa phiŠn não mà Çóng cºa giäi 
thoát, n‰u nhÜ vÆy thì ch£ng bao gi© Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát. 
 Nghe pháp nghe Kinh thì phäi y theo pháp mà tu 
hành. N‰u không y theo pháp tu hành, thì nghe Kinh nghe 
pháp ch£ng ích l®i gì. Pháp không cÀn nghe nhiŠu, nghe 
nhiŠu ngÜ®c låi không chú tr†ng. Phäi có m¡t ch†n pháp, 
l¿a pháp môn nào h®p v§i mình, thì tu môn giäi thoát Çó, 
do Çó :"chuyên nhÃt thì linh, phân chia thì tán". Ÿ trên Çã 
giäng qua rÃt nhiŠu môn giäi thoát, nghe càng nhiŠu thì 
càng không muÓn giäi thoát, Çó là hoàn toàn sai lÀm, cô 
phø tông chÌ cuä chÜ PhÆt diÍn nói Kinh Hoa Nghiêm ñåi 
PhÜÖng Quäng PhÆt. 
 

 BÃt ThÓi Tâm Trang Nghiêm Ca Lâu 
La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc dÛng 
mãnh nhÆp vào cänh gi§i cûa NhÜ Lai. 
 
 VÎ BÃt ThÓi Tâm Trang Nghiêm  KhÄn  Na  La  
VÜÖng nÀy, bÃt cÙ g¥p cänh gi§i gì, ÇŠu không thÓi tâm, có 
ngÜ©i ÇÓi v§i vÎ nÀy không tÓt, vÎ nÀy cÛng không sinh 
phiŠn não, ho¥c là phÌ báng, vÎ nÀy cÛng không thÓi bÒ ÇŠ 
tâm. Không nh»ng ch£ng thÓi tâm, ngÜ®c låi còn tinh tÃn 
dÛng mãnh, còn trang nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt. VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c sÙc dÛng mãnh, n‰u thiên ma ngoåi Çåo Ç‰n ÇÃu 
tranh v§i vÎ nÀy, thì vÎ nÀy nhÃt ÇÎnh së th¡ng. VÎ nÀy có 
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tâm bÃt thÓi, toåi tâm mãn nguyŒn, nhÆp vào cänh gi§i cûa 
PhÆt, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ñåi Häi XÙ Nhi‰p Trì L¿c Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào bi‹n trí 
huŒ hånh r¶ng l§n cûa phÆt. 
 
 VÎ ñåi Häi XÙ Nhi‰p Trì L¿c Ca Lâu La VÜÖng nÀy, 
trí huŒ nhÜ bi‹n cä, nhi‰p chúng sinh vào trong pháp gi§i 
cuä PhÆt. Vì thâm nhÆp hånh môn cûa PhÆt, tu pháp môn 
bi‹n trí huŒ hånh r¶ng l§n, cho nên Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát, cån såch bi‹n phiŠn não cûa chúng sinh. 
 

 Kiên Pháp TÎnh Quang Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thành t¿u vô 
biên trí  sai biŒt cûa chúng  sinh. 
 
 VÎ Kiên Pháp TÎnh Quang Ca Lâu La VÜÖng nÀy, tåi 
nhân ÇÎa, thì tâm cÀu pháp rÃt kiên cÓ, do Çó nh»ng gì khó 
th¿c hành mà làm ÇÜ®c, viŒc khó nhÅn mà nhÅn ÇÜ®c, dùng 
tâm kiên cÓ Ç‹ cÀu phÆt pháp, Ç¡c ÇÜ®c quang minh thanh 
tÎnh, cho nên g†i là kiên cÓ tÎnh quang. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i : bÃt cÙ m¶t loài chúng sinh nào có cÀu thì tÃt 
Ùng, không nh»ng thành t¿u ÇÜ®c m¶t chúng sinh mà thành 
t¿u ÇÜ®c tÃt cä chúng sinh. 
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 Trí sai biŒt là gì ? TÙc là m‡i m¶t loài chúng sinh 
ÇŠu có trí huŒ cûa h†, giÓng loåi chúng sinh khác nhau, cho 
nên trí huŒ cûa h† cÛng khác nhau. Ho¥c có th‹ nói, m‡i 
m¶t loài chúng sinh, có th‹ Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ sai biŒt, mà 
mình Çáng Ç¡c ÇÜ®c, nghïa là tùy loåi chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
s¿ hi‹u bi‰t cûa m‡i loài. Ho¥c có th‹ nói trí huŒ sai biŒt, 
tÙc là tråch pháp nhãn, dùng trí huŒ sai biŒt Ç‹ l¿a ch†n 
pháp môn mà mình thích, và pháp môn tÜÖng Üng v§i 
mình. Tóm låi, trí sai biŒt tÙc là trí huŒ khác nhau. VÎ Ca 
Lâu La VÜÖng nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 DiŒu Nghiêm Quan K‰ Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, trang nghiêm 
pháp thành cûa PhÆt. 
 
 VÎ DiŒu Nghiêm Quan K‰ Ca La VÜÖng nÀy, Ç¶i 
mão không nh»ng tÓt ÇËp mà còn trang nghiêm, khi‰n cho 
ngÜ©i thÃy sinh tâm hoan hÌ, cho nên chúng sinh ÇŠu muÓn 
thÃy vÎ nÀy Ç¶i mão. VÎ nÀy khéo trang nghiêm tÃt cä Çåo 
tràng cûa chÜ PhÆt, Çåo tràng có nhiŠu loåi khác nhau. Có 
Çåo tràng giäng Kinh, Çåo tràng tøng Kinh, Çåo tràng dÎch 
Kinh, Çåo tràng phát hành Kinh sách .v.v. Tóm låi, phàm là 
nÖi trø xÙ cuä chÜ PhÆt ÇŠu là pháp thành cûa PhÆt. VÎ 
KhÄn Na La VÜÖng nÀy, trang nghiêm pháp thành cûa PhÆt 
Ç¥c biŒt thanh tÎnh, Ç¥c biŒt trang nghiêm, Ç¥c biŒt thù 
th¡ng, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Ph° TiŒp ThÎ HiŒn Ca Lâu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thành t¿u sÙc bình 
Ç£ng không th‹ hoåi. 
 
 VÎ Ph° TiŒp ThÎ HiŒn Ca Lâu La VÜÖng, thành t¿u 
ÇÜ®c sÙc Çåi tØ bình Ç£ng, không th‹ phá hoåi ÇÜ®c, kiên 
cÓ nhÜ kim cang. VÎ nÀy có tÜ tÜªng vô duyên ÇaÎ tØ, ÇÒng 
th‹ Çåi bi. NÖi nào vÎ nÀy Ç‰n, ÇŠu khai thÎ chúng sinh, 
tÜÖng lai ÇŠu së thành PhÆt,Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy 
ÇÜ®c. 
 

 Ph° Quán Häi Ca Lâu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ tÃt cä thân 
chúng sinh mà vì h† hiŒn hình. 
 
 VÎ Ph° Quán Häi Ca Lâu La VÜÖng, quán sát kh¡p 
bi‹n phiŠn não, bi‹n trí huŒ, bi‹n nghiŒp l¿c, bi‹n phÜ§c 
báu cuä chúng sinh, tÙc cÛng là quán sát kh¡p tÃt cä bi‹n 
cûa chúng sinh. 
 VÎ nÀy còn bi‰t rõ tÃt cä thân cûa chúng sinh, y theo 
loài mà hiŒn hình, Ç‹ giáo hóa các loài chúng sinh. Ví nhÜ 
thÃy thân chÜ thiên, thì hiŒn thân chÜ thiên Ç‹ vì h† thuy‰t 
pháp. ThÃy thân ngÜ©i thì hiŒn thân ngÜ©i, mà vì h† thuy‰t 
pháp. ThÃy thân A Tu La, thì hiŒn thân A Tu La, mà vì h† 
thuy‰t pháp, cho Ç‰n thÃy thân chúng sinh ÇÎa ngøc, thì 
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hiŒn thân chúng sinh Çiå ngøc, mà vì h† thuy‰t pháp. Tóm 
låi, thÃy thân chúng sinh nào thì hiŒn ra thân Çó, Ç‹ vì h† 
mà thuy‰t pháp, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh lìa kh° ÇÜÖc 
vui, bÕ mê vŠ giác, tu Çåo BÒ ñŠ, Çó là môn giäi thoát vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Long Âm ñåi Møc Tinh Ca Lâu La 
VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, trí hånh vào 
kh¡p sinh tº cûa tÃt cä chúng sinh. 
 
 VÎ Long Âm ñåi Møc Tinh Ca Lâu La VÜÖng nÀy, 
vì æn rÒng quá nhiŠu, cho nên âm thanh bi‰n thành âm 
thanh cûa rÒng, do Çó âm thanh rÃt vang d¶i. M¡t cûa vÎ 
nÀy cÛng bi‰n thành m¡t rÒng. Nhãn châu cûa rÒng sinh ª 
bên ngoài, cho nên g†i là Long Âm ñåi Møc Tinh. 
 VÎ nÀy bi‰t rõ tÃt cä chúng sinh, lúc sinh tåo nghiŒp 
gì thì ch‰t rÒi th† quä Çó. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ quán sát, 
bi‰t Çu®c nhân duyên quä báo cûa tÃt cä chúng sinh, vì vÎ 
nÀy hi‹u ÇÜ®c Çåo lš nÀy, cho nên khéo vì chúng sinh nói 
pháp, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇÒng th©i cÛng Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 BÃy gi©, ñåi TÓc TÆt L¿c Ca Lâu La 
VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            318 
 

  

sát kh¡p tÃt cä chúng Ca Lâu La mà nói ra 
bài kŒ. 
 
 Khi vÎ Long Âm ñåi Møc Tinh Ca Lâu La VÜÖng, 
nói xong môn giäi thoát cûa mình Ç¡c ÇÜ®c, thì vÎ ñåi TÓc 
TÆt L¿c Ca Lâu La VÜÖng, m§i nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa 
ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng Ca Lâu La mà nói kŒ 
r¢ng. 
 

 M¡t PhÆt r¶ng l§n không b© mé 
 ThÃy kh¡p các cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng 
 Chúng sinh trong Çó không th‹ lÜ©ng 
 HiŒn Çåi thÀn thông Ç‹ ÇiŠu phøc. 
 
 "M¡t PhÆt r¶ng l§n không b© mé". M¡t cûa PhÆt 
r¶ng l§n ch£ng có b© mé. Trong bài tán Di ñà có nói : 
"Cám møc trØng thanh tÙ Çåi häi". Nghïa là m¡t cûa PhÆt 
Di ñà màu s¡c xanh bi‰t, thÃu suÓt nÜ§c trong bÓn bi‹n, 
cÛng có th‹ nói là : bÓn bi‹n r¶ng l§n nhÜ th‰, mà m¡t cûa 
PhÆt còn l§n hÖn so v§i bÓn bi‹n, nói thÆt ra tìm ch£ng 
ÇÜ®c b© mé. 
 "HiŒn kh¡p các cÕi nÜ§c mÜ©i phÜÖng". Vì m¡t PhÆt 
r¶ng l§n, cho nên thÃy kh¡p các cõi PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng. Chúng sinh trong m‡i cõi nÜ§c Çang làm gì, PhÆt 
ÇŠu thÃy rõ ràng.  
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 "Chúng sinh trong Çó không th‹ lÜ©ng". Chúng sinh 
trong mÜ©i phÜÖng cõi PhÆt nhiŠu ch£ng có sÓ lÜ®ng, 
không th‹ tính ÇÜ®c. 
 "HiŒn Çåi thÀn thông Ç‹ ÇiŠu phøc". Tuy nhiên là vô 
lÜ®ng, nhÜng PhÆt dùng Çåi thÀn thông Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho h† ÇŠu quy y Tam Bäo, phát tâm BÒ 
ñŠ, thì tÜÖng lai së thành t¿u quä BÒ ñŠ. 
 

 ThÀn thông cûa PhÆt ch£ng gì ngåi 
 NgÒi c¶i bÒ ÇŠ kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 Nói pháp nhÜ mây ÇŠu ÇÀy kh¡p 
 Bäo K‰ nghe rÒi tâm dÙt nghi. 
 
 "ThÀn thông cûa PhÆt không gì ngåi". SÙc thÀn thông 
diŒu døng cuä tÃt cä chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, ch£ng có 
chÜ§ng ngåi mäy may nào, tùy theo tâm thích mà vÆn Ç¶ng 
t¿ tåi. 
 "NgÒi c¶i BÒ ñŠ kh¡p mÜ©i phÜÖng". PhÆt thì ngÒi 
dÜ§i c¶i BÒ ñŠ, trong các cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng mà 
ng¶ Çåo, giác ng¶ nghiã chân thÆt cuä tÃt cä pháp, là do 
duyên mà sinh, do duyên mà diŒt mà thành quä vÎ PhÆt. 
 "Nói pháp nhÜ mây ÇŠu ÇÀy kh¡p". PhÆt diÍn nói 
diŒu pháp, giÓng nhÜ mây trong hÜ không, ÇÀy kh¡p pháp 
gi§i, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c ÇÜ®m 
nhuÀn mây pháp, Ç¡c ÇÜ®c mát mÈ, an vui, t¿ tåi, pháp mà 
chúng sinh Çáng Ç¡c ÇÜ®c ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c. 
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 "Bäo K‰ nghe rÒi tâm dÙt nghi". VÎ BÃt Khä Hoåi 
Bäo K‰ Ca Lâu La VÜÖng, nghe rÒi thì trong tâm không 
còn hoài nghi n»a, cÛng ch£ng trái v§i Çåo lš nÀy, mà thÃy 
rõ pháp môn nÀy. 
 

 PhÆt  trong quá khÙ tu các hånh 
 TÎnh kh¡p Ba la mÆt r¶ng l§n 
 Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai 
 Thanh tÎnh TÓc TÆt tin hi‹u sâu. 
 
 "PhÆt trong quá khÙ tu các hånh". PhÆt thuª xa xÜa 
tu Çû thÙ kh° hånh, tÙc là khó th¿c hành, mà th¿c hành 
ÇÜ®c, khó nhÅn mà nhÅn ÇÜ®c, khó chÎu mà chÎu ÇÜ®c, khó 
æn mà æn ÇÜ®c. Nh»ng pháp môn nÀy Ngài ÇŠu tu ÇÜ®c. 
 "TÎnh kh¡p Ba La MÆt r¶ng l§n". PhÆt tu kh¡p các 
môn Ba La MÆt thanh tÎnh r¶ng l§n. Ba La MÆt làm ÇÜ®c 
viên mãn, cÙu kính rÒi, thì Çåt ÇÜ®c b© bên kia tÎnh kh¡p 
r¶ng l§n. 
 "Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai". PhÆt cúng dÜ©ng 
mÜ©i phÜÖng tÃt cä chÜ PhÆt, dùng thân tâm tánh mång Ç‹ 
cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, khi PhÆt tåi nhân Çiå thì tu Çû thÙ 
công ÇÙc cúng dÜ©ng. 
 "Thanh TÎnh TÓc TÆt tin hi‹u sâu". Pháp môn giäi 
thoát nÀy, vÎ Thanh TÎnh TÓc TÆt Ca Lâu La VÜÖng, tin 
hi‹u thâm sâu. 
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 Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ Lai 
 M¶t niŒm hiŒn kh¡p vô biên hånh 
 NhÜ vÆy khó nghï cänh gi§i PhÆt 
 BÃt ThÓi Trang Nghiêm ÇŠu thÃy rõ. 
 
 "Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ Lai". Trong m‡i l‡ lông 
cûa NhÜ Lai, có th‹ dung nåp mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng vô 
biên th‰ gi§i, Çó là Çåo lš : trong nhÕ hiŒn l§n, trong l§n 
hiŒn nhÕ. 
 "M¶t niŒm hiŒn kh¡p vô biên hånh". TÙc trong 
khoäng m¶t niêm, hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. Vô 
biên hånh môn cûa PhÆt tu ÇŠu hiŒn ra. 
 "NhÜ vÆy khó nghï cänh gi§i PhÆt". NhÜ ª trên có 
nói : nhÕ dung l§n ÇÜ®c, l§n dung nhÕ ÇÜ®c, l§n nhÕ h° 
tÜÖng vô ngåi ; nhiŠu ít h° tÜÖng vô ngåi, th©i gian dài 
ng¡n h° tÜÖng vô ngåi, Çó ÇŠu là Çåo lš không th‹ nghï 
bàn, cho nên g†i là khó nghï. Cänh gi§i nÀy không th‹ nghï 
bàn, diŒu không th‹ tä. Cänh gi§i nÀy vi diŒu khó nghï, tÙc 
là cänh gi§i cûa PhÆt. 
 "BÃt ThÓi Trang Nghiêm ÇŠu thÃy rõ". VÎ BÃt ThÓi 
Tâm Trang Nghiêm Ca Lâu La VÜÖng nÀy, hoàn toàn thÃy 
rõ cänh gi§i nÀy, hoàn toàn chÙng nhÆp môn giäi thoát nÀy. 
 

 Hånh PhÆt r¶ng l§n không nghï bàn 
 TÃt cä chúng sinh ch£ng dò ÇÜ®c 
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 ñåo sÜ bi‹n công ÇÙc trí huŒ 
 Là nÖi tu hành cûa ChÃp Trì. 
 
 "Hånh PhÆt r¶ng l§n không nghï bàn". PhÆt tu hành 
Çû thÙ hånh môn, gÒm tám vån bÓn ngàn pháp môn, PhÆt 
ÇŠu tu hành viên mãn, cho nên nói : kh¡p Çåi Çîa, ch£ng 
có m¶t håt bøi nào, ch£ng phäi là ch‡ xä bÕ thân mång cûa 
chÜ PhÆt, tÙc cÛng là nÖi chÜ PhÆt hành BÒ Tát Çåo. PhÆt 
hành BÒ Tát Çåo, là l®i ích chúng sinh. Dù chúng sinh ác, 
PhÆt cÛng nguyŒn cÙu Ç¶ h†, l®i ích h†. 
 Khi PhÆt trong quá khÙ tu BÒ Tát Çåo, thì g¥p con 
chim Üng Çang diŒt con chim cáp, con chim cáp bay Ç‰n 
trÜ§c ngÜ©i tu hành khÄn cÀu ngÜ©i tu hành bäo h¶ (ngÜ©i 
tu hành Çó là tiŠn thân cûa PhÆt Thích Ca tåi nhân ÇÎa hành 
BÒ tát Çåo). PhÆt tØ bi giÃu che chª cho con chim cáp. Lúc 
Çó, chim Üng bay Ç‰n trÜ§c m¥t PhÆt, nói v§i ÇÙc PhÆt : 
"Ngài cÙu tính mång con chim cáp, nhÜng tôi ch£ng có thÎt 
æn, ch¡t phäi ch‰t Çói. Ngài làm nhÜ th‰ là tØ bi bình Ç£ng 
chæng" ? VÎ tu hành nghe chim Üng nói, m§i Çáp låi : 
"NgÜÖi muÓn æn thÎt chæng ? ñÜ®c, ta së lóc thÎt thân cûa ta 
cho ngÜÖi æn". Nói xong, vÎ tu hành lÃy dao lóc thÎt thân 
cûa mình Ç‹ cho chim Üng æn, æn xong mi‰ng nÀy Ç‰n 
mi‰ng khác, æn h‰t thÎt thân cûa vÎ tu hành cÛng ch£ng no. 
VÎ tu hành lóc h‰t thÎt toàn thân cûa mình, nhÜng tÖ hào 
ch£ng Ç°i š, Ç‰n khi ch£ng còn thÎt Ç‹ lóc n»a, thì chim 
Üng bay vøt lên không trung, hiŒn ra thân tr©i ñ‰ Thích mà 
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Çi. Nguyên lai là tr©i ñ‰ Thích Ç‰n thº thách Çåo hånh cûa 
vÎ tu hành nhÜ th‰ nào ! 
 Lão tu hành lúc Çó vì hành BÒ Tát Çåo mà lóc thÎt thí 
cho chim Üng, ch£ng có xí ÇÒ ích k› l®i mình, cho nên thÎt 
c¡t Çi khôi phøc låi nhÜ cÛ. Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, phäi 
h†c tinh thÀn cûa PhÆt xä mình vì ngÜ©i. Hành BÒ Tát Çåo 
là l®i ích chúng sinh, ch§ ch£ng phäi l®i mình. Tóm låi, 
làm l®i ích cho chúng sinh tÙc là BÒ Tát, còn l®i ích cho 
mình là ma qu›. 
 Còn có m¶t chuyŒn n»a, thuª xÜa khi PhÆt tu BÒ Tát 
Çåo, thì xä thân cÙu c†p Çói. Tinh thÀn vì pháp quên mình 
nÀy, khi‰n cho ngÜ©i kính phøc vô cùng ! Câu chuyŒn nhÜ 
th‰ nÀy, m¶t ngày n† tr©i rÖi tuy‰t phû tr¡ng xoá kh¡p nÖi. 
Cho nên Ç¶ng vÆt bÎ tuy‰t làm khÓn kh°, không cách chi 
tìm vÆt æn ÇÜ®c. Lúc Çó, PhÆt Thích Ca Çang tïnh t†a dÜ§i 
gÓc cây, xa thÃy dÜ§i núi có con c†p mË dÅn hai c†p con Çi 
kh¡p nÖi tìm vÆt æn, Çói Ç‰n kiŒt sÙc, Çi cÛng ch£ng còn 
sÙc Ç‹ Çi. Hai con c†p con theo bên c†p mË, thÆt Çáng 
thÜÖng xót ! PhÆt thÃy hoàn cänh nhÜ vÆy, phát tâm tØ bi, 
nguyŒn Çem thân mình bÓ thí cho c†p mË c†p con làm thÙc 
æn, do Çó ch£ng nghï gì n»a, bèn chåy Ç‰n trÜ§c m¥t c†p, 
cúng dÜ©ng cho c†p. Vì nguyên nhân nhÜ vÆy, m§i nói 
hånh cûa PhÆt r¶ng l§n, không th‹ nghï bàn. 
 "TÃt cä chúng sinh không dò ÇÜ®c". TÃt cä h‰t thäy 
chúng sinh, ÇŠu không th‹ Ço lÜ©ng ÇÜ®c hånh cûa PhÆt tu 
hành nhÜ th‰ nào. Vì chúng sinh ch£ng khai mª m¡t trí 
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høê, cho nên ch£ng thÃu suÓt ÇÜ®c viŒc qúa khÙ. N‰u ai 
khai mª ngÛ nhãn thì bi‰t rõ, thÃy rõ. 
 "ñåo SÜ bi‹n công ÇÙc trí huŒ". PhÆt là Çåi ñåo sÜ 
ti‰p dÅn chúng sinh, không nh»ng là ñåo sÜ chúng sinh 
nhân gian, mà còn là ñåo sÜ cûa chúng sinh các cõi tr©i, 
cho nên ÇÜ®c xÜng là Thiên Nhân SÜ. Công ÇÙc và trí huŒ 
cuä PhÆt r¶ng l§n vô biên nhÜ bi‹n cä. 
 "Là nÖi tu hành cûa  ChÃp Trì". Cänh gi§i nÀy là nÖi 
tu hành cuä ñåi Häi XÙ ChÃp Trì L¿c Ca Lâu La VÜÖng, vÎ 
nÀy chÙng nhÆp môn giäi thoát nÀy. 
 

 NhÜ Lai vô lÜ®ng trí huŒ quang 
 DiŒt lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh 
 CÙu h¶ h‰t thäy các th‰ gian 
 Kiên Pháp TÎnh Quang ÇÜ®c môn nÀy. 
 

 "NhÜ Lai vô lÜ®ng trí huŒ quang". Trí huŒ quang 
minh cûa PhÆt vô lÜ®ng vô biên, chi‰u kh¡p tÃt cä, do Çó :  
"PhÆt quang ph° chi‰u". Trí huŒ quang minh cûa PhÆt, siêu 
hÖn ánh sáng m¥t tr©i, quang minh cûa PhÆt, không có nÖi 
nào mà ch£ng chi‰u, ch£ng có nÖi nào mà không có, tÆn hÜ 
không kh¡p pháp gi§i. 
 "DiŒt lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh". PhÆt dùng vô 
lÜ®ng trí huŒ quang, Ç‹ tiêu diŒt lÜ§i ngu si và ho¥c nghiŒp 
cûa chúng sinh. Chúng sinh tåi th‰ gian bÎ lÜ§i ngu si, lÜ§i 
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phiŠn não, lÜ§i tåo nghiŒp trói ch¥t, không cách chi thoát 
khÕi ba cõi. 
 "CÙu h¶ h‰t thäy các th‰ gian". PhÆt Çåi tØ bi, dùng 
vô lÜ®ng trí huŒ quang minh, cÙu tÃt cä h»u tình chúng sinh 
th‰ gian, khi‰n cho h† ÇŠu ÇÜ®c giäi thoát, vïnh viÍn lìa 
khÕi lÜ§i sinh tº. 
 "Kiên Pháp TÎnh Quang ÇÜ®c môn này". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Kiên Pháp TÎnh Quang Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Pháp thành r¶ng l§n không cùng tÆn 
 ñû thÙ pháp môn không sÓ lÜ®ng 
 PhÆt ª nÖi Ç©i Çåi khai xi‹n 
 DiŒu Quan K‰ thÃu rõ môn nÀy. 
 

 "Pháp thành r¶ng l§n không cùng tÆn". Pháp thành 
tÙc là thành ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp. Pháp thành nÀy là chÌ 
tÃt cä Çåo tràng. TÃt cä Çåo tràng là pháp thành cuä PhÆt. 
PhÆt thuy‰t pháp bÓn mÜÖi chín næm, giäng Kinh hÖn ba 
træm h¶i. Ki‰n lÆp pháp thành kh¡p nÖi, kh¡p nÖi th°i pháp 
loa l§n, Çánh trÓng pháp l§n, ki‰n pháp tràng l§n, chuy‹n 
Çåi pháp luân. "Ki‰n pháp tràng Ü xÙ xÙ, phá võng nghi Ü 
trùng trùng". Cho nên nói pháp thành r¶ng l§n không cùng 
tÆn. 
 "ñû thÙ pháp môn không sÓ lÜ®ng". Pháp thành nÀy 
cÙu kính có bao nhiêu môn ? ch£ng có sÓ lÜ®ng. Nói t°ng 
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quát, có tám vån bÓn ngàn pháp môn, môn nào cÛng th£ng 
Ç‰n quä vÎ PhÆt. 
 "PhÆt ª nÖi Ç©i Çåi khai xi‹n". PhÆt ª tåi th‰ gi§i nÀy, 
ki‰n lÆp Çåi pháp thành, khai xi‹n pháp y‰u r¶ng l§n, khi‰n 
cho chúng sinh liÍu sinh thoát tº, cÙu kính thành PhÆt. 
 "DiŒu Nghiêm Quan K‰ rõ môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy vÎ DiŒu Nghiêm Quan K‰ Ca Lâu La VÜÖng 
thÃy rõ ÇÜ®c. 
 

 TÃt cä chÜ PhÆt m¶t pháp thân 
 Chân nhÜ bình Ç£ng ch£ng phân biŒt 
 PhÆt dùng l¿c nÀy thÜ©ng an trø 
 Ph° TiŒp diÍn nói Çû môn nÀy. 
 

 "TÃt cä chÜ PhÆt m¶t pháp thân". MÜ©i phÜÖng ba 
Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt, ÇŠu cùng m¶t pháp thân. Pháp thân cûa 
PhÆt ch£ng có phân biŒt. GiÓng nhÜ tÃt cä ánh sáng cûa Çèn 
ÇŠu là m¶t tên. Tên v§i tên Çó Çây ch£ng phân biŒt. Tóm 
låi, tên cûa bån là tên cûa tôi, tên cûa tôi là tên cûa bån, cho 
nên nói tÃt cä chÜ PhÆt m¶t pháp thân. 
 Pháp thân cûa PhÆt giÓng nhÜ tên Çèn không khác. 
Trí huŒ quang cûa PhÆt ÇŠu là m¶t, âm thanh cûa PhÆt cÛng 
là m¶t, cho nên PhÆt v§i PhÆt, Çó Çây ch£ng có phân biŒt. 
 "Chân nhÜ bình Ç£ng không phân biŒt". Tánh cûa 
PhÆt là chân nhÜ, cÛng là bình Ç£ng. Chân nhÜ bình Ç£ng 
ch£ng có phân biŒt, ÇŠu là m¶t. PhÆt ch£ng giÓng chúng ta, 
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phân này chia n†, có ngÜ©i, có ta, có chúng sinh, có th† 
mång. PhÆt thì tÃt cä ÇŠu bình Ç£ng. 
 "PhÆt dùng l¿c nÀy thÜ©ng an trø". PhÆt dùng sÙc l¿c 
chân nhÜ bình Ç£ng, ch£ng có cänh gi§i phân biŒt, thÜ©ng 
an trø vào trong cänh gi§i nÀy. 
 "Ph° TiŒp diÍn nói Çû môn nÀy". VÎ Ph° TiŒp ThÎ 
HiŒn Ca Lâu La VÜÖng, diÍn nói ÇÀy Çû ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. 
 

      PhÆt trong các cõi nhi‰p chúng sinh 
Kh¡p phóng quang minh chi‰u th‰ gian 

      ñû thÙ phÜÖng tiŒn hiŒn ÇiŠu phøc 
      Quán Häi ng¶ ÇÜ®c th¡ng pháp nÀy. 
 

 "PhÆt trong các cõi nhi‰p chúng sinh". PhÆt trong 
quá khÙ cÛng dùng : cõi døc gi§i, cõi s¡c gi§i, cõi vô s¡c 
gi§i, pháp phÜÖng tiŒn các cõi, Ç‹ nhi‰p hóa chúng sinh. 
 "Kh¡p phóng quang minh chi‰u th‰ gian". PhÆt kh¡p 
phóng Çåi quang minh, soi sáng tÃt cä th‰ gian. TaÎ sao ? Vì 
PhÆt muÓn ph° Ç¶ tÃt cä chúng sinh thoát khÕi bi‹n kh°, 
mà Ç¡c ÇÜ®c an låc vïnh cºu. 
 "ñû thÙ phÜÖng tiŒn hiŒn ÇiŠu phøc". PhÆt dùng Çû 
thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ Çiêù phøc tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh cäi tà quy chánh, khº v†ng tÒn chân, 
bÕ mê vŠ giác, ÇÒng quy vŠ Çåi Çåo BÒ ñŠ. 
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 "Quán Häi ng¶ ÇÜ®c th¡ng pháp nÀy". Pháp môn thù 
th¡ng Ç¥c biŒt nÀy, vÎ Ph° Quán Häi Ca Lâu La VÜÖng ng¶ 
nhÆp ÇÜ®c. 
 

 PhÆt quán tÃt cä các cõi nÜ§c 
 ñŠu nÜÖng bi‹n nghiŒp mà an trø 
 Kh¡p mÜa pháp vÛ ª trong Çó 
 Giäi thoát nÀy cûa Long Âm VÜÖng. 
 
 "PhÆt quán tÃt cä các cõi nÜ§c". PhÆt dùng m¡t trí 
huŒ, Ç‹ quán sát tÃt cä cõi nÜ§c cuä chÜ PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng. TÃt cä chúng sinh trong cõi nÜ§c, ÇŠu trôi n°i 
trong bi‹n sinh tº, không bi‰t Çåo lš : "bi‹n kh° vô biên, 
hÒi ÇÀu là b©".  
 "ñŠu nÜÖng bi‹n nghiŒp mà an trø". TÃt cä cõi nÜ§c, 
ÇŠu nÜÖng bi‹n nghiŒp mà an trø, ÇŠu do nghiŒp cûa chúng 
sinh tåo thành, chúng sinh trôi n°i bÃt ÇÎnh ª trong bi‹n 
nghiŒp, trôi n°i theo nghiŒp mà chÎu sinh tº. Sinh rÒi låi 
ch‰t, ch‰t rÒi låi sinh. Nay sinh ra là h† TrÜÖng, sau sinh ra 
là h† Lš, ch£ng khi nào dÙt, luôn luôn chuy‹n Çi chuy‹n låi 
ª trong luân hÒi. Làm viŒc thiŒn, thì sinh vào ba ÇÜ©ng 
lành. Làm viŒc ác thì sinh vào ba ÇÜ©ng ác. 
 "Kh¡p mÜa pháp vÛ ª trong Çó". PhÆt kh¡p vì chúng 
sinh mà thuy‰t pháp, giÓng nhÜ mÜa, khi‰n cho chúng sinh 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c s¿ thÃm nhuÀn cûa pháp vÛ, ho¥c là bi‹n 
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nghiŒp nhÜ lºa, mÜa PhÆt Pháp khi‰n cho chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c mát mÈ. 
 "Giäi thoát nÀy cuä Long Âm VÜÖng". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Long Âm ñåi Møc Tinh Ca Lâu La 
VÜÖng, hi‹u rõ bi‰t ÇÜ®c. 
 

 Låi n»a, La HÀu A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, hiŒn làm chû tôn th¡ng 
trong Çåi h¶i. 
 
 VÎ La HÀu A Tu La VÜÖng nÀy, La HÀu dÎch là 
"nhi‰p não". Vì vÎ nÀy dÃu tay che m¥t tr©i m¥t træng, 
khi‰n cho chÜ Thiên buÒn b¿c. VÎ nÀy minh båch ÇÜ®c, 
ÇÙc PhÆt thÎ hiŒn làm chû thuy‰t pháp, trong tÃt cä pháp 
h¶i, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, và cÛng nhÆp vào môn 
giäi thoát nÀy. 
  

 Môn giäi thoát chÌ là ví dø, giÓng nhÜ là có môn giäi 
thoát, thÆt ra ch£ng phäi thÆt s¿ có môn giäi thoát.  N‰u có 
môn (cºa), thì ch£ng phäi là giäi thoát, vì có s¿ chÃp trÜ§c. 
Do Çó, vào môn giäi thoát là vào mà không vào, không vào 
mà vào. Môn giäi thoát là ch£ng có gì Ç‹ chÃp trÜ§c, tÃt cä 
ÇŠu không chÃp trÜ§c, m§i thÆt s¿ là môn giäi thoát. N‰u 
nhÜ vào cºa (môn) giäi thoát thì phäi ra cºa (môn) giäi 
thoát, n‰u vào ÇÜ®c mà không ra ÇÜ®c, vÆy thì låi bÎ nhÓt, 
thì cÛng không Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
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 A Tu La dÎch ra có nhiŠu nghïa. Có khi dÎch là "phi 
thiên", vì chúng có phÜ§c tr©i mà không có ÇÙc tr©i. Låi có 
lÓi giäi thích khác, phi thiên ch£ng phäi thÀn cÛng ch£ng 
phäi qu›. Có khi dÎch là "vô tºu", ch£ng phäi chúng không 
có rÜ®u uÓng, mà là uÓng không Çû, bÃt cÙ uÓng bao 
nghiêu cÛng không Çû. Có khi dÎch là « "vô Çoan chánh", 
vì nam A Tu La tÜ§ng måo rÃt xÃu xí, mÛi thì dài hai thÜ§c 
rÜªi, miŒng thì rÃt nhÕ, m¡t thì rÃt to. Tóm låi, rÃt xÃu xí vô 
cùng, khi‰n cho ngÜ©i thÃy mà s® hãi, n‰u ai thÃy ÇÜ®c 
chúng, ÇŠu bÎ d†a nåt phát run hÒn bay phách tán, cho nên 
ai cÛng không giám nhìn tôn dung cûa chúng. N» A Tu La 
thì rÃt ÇËp vô cùng, chúa tr©i ñ‰ Thích cõi tr©i ñao L®i, vì 
tham s¡c ÇËp mà cÀu hôn con gái cûa vua A Tu La. Vua A 
Tu La vÓn không muÓn gä con gái cho tr©i ñ‰ Thích, vì 
gi»a h† thÜ©ng phát sinh chi‰n tranh, cho nên phän ÇÓi vŠ 
viŒc nÀy,  nhÜng con gái cûa vua A Tu La muÓn sÓng v§i 
Tr©i ñ‰ Thích, cho nên Vua A Tu La Çành phäi gä cho 
Tr©i ñ‰ Thích làm v®. 
 K‰t hôn rÒi, v® chÒng rÃt hånh phúc, nhÜng ñ‰ 
Thích thÜ©ng Çi các nÖi Ç‹ nghe giäng Kinh thuy‰t pháp. 
Có vÎ tu hành ª trong núi thuy‰t pháp, ñ‰ Thích thÜ©ng 
Ç‰n Ç‹ nghe pháp, vŠ nhà thì hÖi mu¶n m¶t chút. V® cûa y 
hoài nghi chÒng ch£ng trung th¿c, bèn truy hÕi "Ông Çi Çâu 
mà ngày nào cÛng Çi"? ñ‰ Thích nói : "Có vÎ tu hành 
thuy‰t pháp, tôi Çi nghe pháp". V® cûa y không tin nói : 
"Ông ch£ng phäi Çi nghe pháp, ch¡c ch¡n có bån gái, hËn 
hò chæng ? lÀn sau ông Çi, tôi cÛng Çi theo xem thº cÙu 
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kính viŒc nhÜ th‰ nào"?  ñ‰ Thích nói :"Bà ÇØng Çi ! Vì 
bà quá ÇËp, dÍ khi‰n cho ngÜ©i nghe pháp nghï tÜªng Çâu 
Çâu". ñ‰ Thích nói th‰, càng làm cho v® sinh tâm nghi ng©, 
v® cûa y nói : "Ông nhÃt ÇÎnh có bån gái, n‰u không, tåi 
sao không cho tôi Çi "? Do Çó v® cûa ñ‰ Thích quy‰t tâm 
Çi Ç‹ xem tình hình ra sao. 
 Ngày thÙ hai, ñ‰ Thích vÅn Ç‰n núi nghe pháp, v® 
cûa y là n» A Tu La có thÀn thông, do Çó dùng pháp Än 
thân Çi tham gia pháp h¶i, ñ‰ Thích cÛng ch£ng bi‰t, v® 
cûa y Ç‰n Çåo tràng, thÃy có nam có n» nhÜng n» nhiŠu hÖn 
nam mà toàn là phø n» Çëp ! cho nên v® cûa ñ‰ Thích ÇÓ 
kÎ bèn hiŒn ra nguyên hình. ñ‰ Thích quay ÇÀu låi nhìn 
thÃy v® mình theo Ç‰n, rÃt b¿c mình hÕi y : "Tåi sao bà Ç‰n 
Çây ? tôi dåy bà ÇØng Ç‰n Çây mà". N» A Tu La nóng giÆn 
nói : "Tôi ÇÜÖng nhiên phäi Ç‰n, ª Çây có nhiŠu phø n» 
ÇËp, tôi không an tâm cho nên phäi Ç‰n xem thº". Lúc Çó, 
ñ‰ Thích n°i giÆn mÃt Çi lš trí, bèn cÀm mÃy c¶ng hoa sen 
Çánh y thÎ, không ng© lÀn Çó bèn khªi Çåi chi‰n. 
 Sau khi v® cuä ñ‰ Thích bÎ Çánh, bèn trª vŠ nhà cûa 
vua A Tu La khóc, k‹ låi s¿ viŒc xäy ra, vua A Tu La n°i 
giÆn, ÇiŠu binh khi‹n tÜ§ng tÃn công ñ‰ Thích báo cØu cho 
con gái. Vì binh A Tu La thiŒn chi‰n, cho nên binh tr©i 
tÜ§ng tr©i cûa ñ‰ Thích bÎ båi. ñ‰ Thích m§i cÀu cÙu DÙc 
PhÆt, PhÆt dåy niŒm câu : "Ma Ha Bát Nhã Ba La MÆt 
ña". ñ‰ Thích trª vŠ dåy h‰t toàn quân niŒm câu nÀy, quä 
nhiên Çánh båi A Tu La, vua A Tu La ÇÀu hàng, bèn Çem 
con gái trª låi trong cung ñ‰ Thích. 
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 Chûng loåi A Tu La rÃt nhiŠu, trên tr©i có A Tu La, 
nhân gian có A Tu La, súc sinh có A Tu La, ngå qu› cÛng 
có A Tu La. A Tu La có bÓn thÙ Sinh : A Tu La hóa sinh ª 
cõi tr©i, A Tu La thai sinh ª cõi nhân gian, A Tu La noãn 
sinh ª cõi súc sinh, A Tu La thÃp sinh ª cõi ngå qu›. 
 

 Có khi A Tu La liŒt vào trong ba ÇÜ©ng lành, vì 
chúng tu hå phÄm næm gi§i thÆp thiŒn, cho nên có cæn lành. 
Có khi liŒt A Tu La vào bÓn ÇÜ©ng ác, vì tâm cûa chúng ÇÓ 
kÎ quá n¥ng, tâm ÇÃu tranh quá månh. A Tu La trên tr©i là 
kÈ tr¶m trên tr©i, A Tu La ª nhân gian là kÈ cÜ©ng hào ác 
bá ª nhân gian. A Tu La cõi súc sinh là ng¿a håi bÀy, thÙ 
ng¿a A Tu La ch£ng gi» quy cø, chuyên phá hoåi ng¿a 
khác, không c¡n thì Çá, khi‰n cho bÀy ng¿a không ÇÜ®c 
yên. Tóm låi, phàm là kÈ thích ÇÃu tranh ÇŠu là A Tu La. 
 

 Tì Ma ChÃt ña La A Tu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn vô lÜ®ng ki‰p. 
 
 VÎ Tì Ma ChÃt ña La A Tu La VÜÖng nÀy, Tì Ma 
dÎch là "tÖ", ChÃt ña La dÎch là "chûng chûng". VÎ A Tu La 
VÜÖng nÀy, dùng m¶t s®i chÌ tÖ mà huyÍn hoá làm Çû thÙ 
cänh gi§i, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn vô lÜ®ng 
vô biên ki‰p. Tóm låi, Môn giäi thoát nÀy, bÃt cÙ trong bao 
nhiêu ki‰p, ÇŠu t¿ tåi mà không chÜ§ng ngåi, ch£ng có 
chÜ§ng ngåi tÙc là giäi thoát. 
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 Xäo HuyÍn ThuÆt A Tu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tiêu diŒt tÃt cä kh° 
cûa chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c 
thanh tÎnh. 
 
 VÎ Xäo HuyÍn ThuÆt A Tu La VÜÖng, khéo vŠ thuÆt 
xäo huyÍn bi‰n hóa, huyÍn hóa Çû thÙ cänh gi§i, Ç‹ tiêu 
diŒt tÃt cä thÓng kh° cûa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh an vui, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 ñåi Quy‰n Thu¶c A Tu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tu tÃt cä kh° hånh Ç‹ 
t¿ trang nghiêm. 
 
 VÎ ñåi Quy‰n thu¶c A Tu La VÜÖng, có rÃt nhiŠu 
công ÇÙc, cÙu kh¡p chúng sinh th‰ gian, cho nên có rÃt 
nhiŠu quy‰n thu¶c, chúng sinh ÇŠu nguyŒn theo vÎ nÀy, 
ÇÜ®c vÎ nÀy bäo h¶. VÎ nÀy ª tåi nhân Çîa, thì tu Çû thÙ kh° 
hånh, hành Çû thÙ BÒ Tát Çåo, viŒc ngÜ©i không nhÅn ÇÜ®c 
vÎ nÀy ÇŠu nhÅn ÇÜ®c. VÎ nÀy có công ÇÙc nhÜ th‰, không 
nh»ng t¿ trang nghiêm, mà còn trang nghiêm cho tÃt cä. ñó 
là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Bà Trï A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi 
thoát, chÃn Ç¶ng mÜ©i phÜÖng vô biên th‰ 
gi§i. 
 

 VÎ Bà Trï A Tu La VÜÖng có oai l¿c l§n, có th‹ chÃn 
Ç¶ng mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho chúng sinh ª trong m¶ng 
tÌnh dÆy, không còn làm viŒc Çiên Çäo hÒ ÇÒ n»a, Çó là 
môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
  

 Bi‰n Chi‰u A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, Çû thÙ phÜÖng tiŒn an lÆp tÃt cä 
chúng sinh. 
 
 VÎ Bi‰n Chi‰u A Tu La VÜÖng nÀy, trí huŒ quang 
chi‰u kh¡p tÃt cä. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp 
môn, an lÆp tÃt cä chúng sinh, vì có trí huŒ cûa PhÆt, cho 
nên quyŠn, (thiŠn xäo phÜÖng tiŒn) thÆt (chân thÆt) không 
mê ho¥c, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Kiên CÓ Hånh DiŒu Trang Nghiêm A 
Tu La VÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, phÜÖng 
tiŒn ph° tÆp cæn lành, bÃt khä hoåi thanh 
tÎnh các s¿ nhiÍm ô chÃp trÜ§c. 
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 VÎ Kiên CÓ Hånh DiŒu Trang Nghiêm A Tu La 
VÜÖng, kiên cÓ hånh tÙc là chuyên tu m¶t hånh môn, vïnh 
viÍn không thÓi chuy‹n. Kiên cÓ tÙc là tùy duyên không 
thay Ç°i, không thay Ç°i mà tùy duyên. 
 Kiên cÓ tÙc là dù bÎ Çä kích ho¥c nghÎch cänh nhÜ 
th‰ nào cÛng ch£ng thÓi chuy‹n. Cänh gi§i là Ç‹ khäo 
nghiŒm ÇÎnh l¿c cûa ngÜ©i tu Çåo. ChÌ ti‰n vŠ trÜ§c, tuyŒt 
ÇÓi không th‹ : m¶t ngày nóng mÜ©i ngày lånh, n‰u 
không thì ch£ng khi nào ÇÜ®c thành t¿u, ÇØng nói Ç‰n kiên 
cÓ hånh. 
 Vì có kiên cÓ hånh rÒi, m§i có diŒu trang nghiêm, 
không có hånh kiên cÓ, thì không có diŒu trang nghiêm. 
DiŒu trang nghiêm nÀy, là do hånh kiên cÓ trang nghiêm 
mà thành t¿u. 
 VÎ A Tu La VÜÖng nÀy Ç¡c ÇÜ®c ph° tÆp cæn lành 
bÃt khä hoåi. Ph° tÆp là ph° bi‰n tích tÆp hånh kiên cÓ. Vì 
tu hånh kiên cÓ, cho nên cæn lành không th‹ hoåi, ngày nào 
cÛng tu, lúc nào cÛng tu, niŒm niŒm không bÕ, nhÜ th‰ thì 
cæn lành tæng trÜªng, së tiêu diŒt cæn ác. 
 Cæn ác là gì ? TÙc là nhiÍm trÜ§c. NhiÍm là nhiÍm ô, 
trÜ§c là chÃp trÜ§c. Có tÜ tÜªng không thanh tÎnh, thì 
buông ch£ng Ç¥ng chÃp trÜ§c. ChÃp trÜ§c : s¡c, thanh, 
hÜÖng, vÎ, xúc, pháp sáu trÀn. Tåi sao phäi chÃp trÜ§c sáu 
trÀn ? Vì : m¡t, tai, mÛi, lÜ«i, thân và š sáu cæn bÎ nhiÍm 
ô, bên trong thì nhiÍm ô, bên ngoài thì chÃp trÜóc. Bây gi© 
làm cho các nhiÍm trÜ§c thanh tÎnh, buông xä Ç¥ng thì Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát. 
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 Quäng ñåi Nhân HuŒ A Tu La VÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc Çåi bi không nghi 
ho¥c. 
 
 VÎ Quäng ñåi Nhân HuŒ A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c sÙc 
l¿c Çåi bi, có s¿ quán sát chánh quy‰t ÇÓi v§i tÃt cä s¿ lš, 
mà ch£ng hoài nghi, vì vÎ nÀy có trí huŒ, do Çó : "Bi là mË 
cûa PhÆt, trí là cha cûa PhÆt. Ba Ç©i chÜ PhÆt, ÇŠu tØ Çåi bi 
sinh ra". Chúng ta h†c PhÆt Pháp thì trÜ§c h‰t phäi h†c bi, 
k‰ ti‰p thì h†c trí, bi trí ÇÀy Çû m§i thành t¿u. Bi là tâm 
ÇÒng tình, trí là vŠ k› thuÆt. Ví nhÜ có ngÜ©i r§t xuÓng 
sông, có tâm ÇÒng tình mà không có kÏ thuÆt (không bi‰t 
bÖi), ª trên b© la cÙu ngÜ©i thì ch£ng ích gì, phäi có kÏ 
thuÆt bi‰t bÖi, m§i cÙu ÇÜ®c ngÜ©i r§t xuÓng nÜ§c. Có 
ngÜ©i ch£ng có tâm tr¡c Än, song, bi‰t bÖi nhÜng không 
Ç¶ng lòng. TÜ tÜªng nhÜ th‰ ch£ng làm gì ÇÜ®c. Cho nên, 
chúng ta phäi có bi trí song toàn, m§i l®i ích ngÜ©i ÇÜ®c. 
Nên nh§ ! TÜÖng lai phäi ho¢ng pháp l®i sinh, ÇØng tham sí 
ÇÒ danh væn l®i dÜ«ng. 
 

 HiŒn Th¡ng ñÙc A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khi‰n kh¡p chúng sinh thÃy 
PhÆt, thØa s¿ cúng dÜ©ng tu các cæn lành. 
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 VÎ HiŒn Th¡ng A Tu La VÜÖng, th¿c hành pháp môn 
cúng dÜ©ng tu thiŒn, có công ÇÙc thù th¡ng. VÎ nÀy trong 
quá khÙ, hay khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, phát 
nguyŒn thØa s¿ cúng dÜ©ng, mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ 
PhÆt, tu tÃt cä cæn lành, làm tÃt cä công ÇÙc, cæn lành càng 
tu thì càng sâu, công ÇÙc càng làm thì càng nhiŠu, cæn sâu 
ÇÙc nhiŠu thì thành PhÆt. VÎ nÀy minh båch Çåo lš nÀy mà 
vào môn giäi thoát nÀy.  

 ThiŒn Âm A Tu La VÜÖng, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, hånh quy‰t ÇÎnh bình Ç£ng vào 
kh¡p tÃt cä các cõi. 
  
 VÎ ThiŒn Âm A Tu La VÜÖng, vì khéo thuy‰t pháp, 
có âm thanh rÃt hay, khi‰n cho ngÜ©i nghe vui mØng, y 
pháp phøng hành, cho nên vÎ nÀy vào ÇÜ®c kh¡p tÃt cä các 
cõi. Vì chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, cho nên ÇŠu bình 
Ç£ng, vÎ nÀy hành môn giäi thoát nÀy, mà Ç¡c ÇÜ®c giäi 
thoát. 
 

 BÃy gi©, La HÀu A Tu La VÜÖng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán kh¡p tÃt 
cä chúng A Tu La mà nói kŒ. 
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 Lúc Çó, vÎ Nhi‰p Não A Tu La VÜÖng, nÜÖng Çåi oai 
thÀn l¿c gia bÎ cûa chÜ PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng A 
Tu La, mà nói kŒ tán thán công ÇÙc cuä PhÆt. 
 

     MÜ©i phÜÖng tÃt cä chúng r¶ng l§n 
     PhÆt ª trong Çó thù Ç¥c nhÃt 
     Quang minh chi‰u kh¡p ÇÒng hÜ không 
     HiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä chúng sinh. 
 
 "MÜ©i phÜÖng tÃt cä chúng r¶ng l§n". MÜ©i phÜÖng 
là : ñông, tây, nam, b¡c, Çông nam, tây nam, Çông b¡c, 
tây b¡c, trên và dÜ§i, c¶ng thành mÜ©i phÜÖng. MÜ©i 
phÜÖng tÃt cä chúng sinh r¶ng l§n, bao quát : Thai, noãn, 
thÃp, hóa, phi, tiŠm, Ç¶ng, th¿c, tÃt cä h»u tình và vô tình. 
Chúng sinh h»u tình là Ç¶ng vÆt có huy‰t khí, chúng sinh 
vô tình là sÖn hà Çåi Çiå, hoa cÕ thø m¶c. 
 "PhÆt ª trong Çó thù Ç¥c nhÃt". ñÙc PhÆt ª trong tÃt 
cä chúng sinh, kh¡p mÜ©i phÜÖng r¶ng l§n thù th¡ng Ç¥c 
biŒt nhÃt. Vì chÌ có PhÆt m§i minh båch ÇÜ®c Çåo lš cÙu 
kính thÆt tÜ§ng cûa các pháp. 
 "Quang minh chi‰u kh¡p ÇÒng hÜ không". Quang 
minh cûa PhÆt chi‰u sáng kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. 
Quang cûa PhÆt là bình Ç£ng, PhÆt ch£ng có tâm phân biŒt. 
BÃt cÙ chúng sinh thiŒn hay ác, ho¥c chúng sinh không 
thiŒn không ác, PhÆt ÇŠu không bÕ, ÇŠu chi‰u kh¡p, do Çó 
PhÆt quang ph° chi‰u, cÙu h¶ chúng sinh. Quang minh cûa 
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PhÆt ÇÒng hÜ không, vì trong hÜ không bao la vån tÜ®ng, 
ch£ng có gì mà không có, ch£ng có gì mà không bao, 
ch£ng có gì mà không dung, ch£ng có gì mà không nåp. 
 "HiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä chúng sinh". Quang minh cûa 
PhÆt, hiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä chúng sinh. Chúng sinh thÃy 
ÇÜ®c quang cuä PhÆt, bèn phát tâm bÒ ÇŠ mà ÇÜ®c Ç¶, 
chúng sinh nh© quang minh cûa PhÆt ti‰p dÅn, mà lìa kh° 
ÇÜ®c vui, th£ng Ç‰n b© kia, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
 

 Træm ngàn vån ki‰p các cõi PhÆt 
 Trong m¶t Sát na ÇŠu hiŒn rõ 
 Phóng quang hóa Ç¶ kh¡p h‰t thäy 
 Tÿ Ma vui khen cänh gi§i nÀy. 
 
 "Træm ngàn vån ki‰p các cõi PhÆt". Th©i gian træm 
ngàn vån ki‰p rÃt dài, PhÆt ª trong vô lÜ®ng các cõi PhÆt, 
thành PhÆt giáo hóa chúng sinh mà không ngØng nghÌ. 
 "Trong m¶t Sát na ÇŠu hiŒn rõ". Th©i gian rÃt ng¡n 
trong m¶t Sát na, PhÆt làm cho th©i gian dài vô lÜ®ng ki‰p, 
và vô lÜ®ng các cõi PhÆt ÇŠu hiŒn ra, do Çó :  
 

"Thu vô lÜ®ng ki‰p làm m¶t niŒm, 
Kéo dài m¶t niŒm làm vô lÜ®ng ki‰p". 

 

 MÜ©i phÜÖng các cõi PhÆt, hiŒn ª trong m¶t håt bøi, 
Çó là cänh gi§i :  
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"NhÕ dung ÇÜ®c l§n, 
L§n vào ÇÜ®c nhÕ, 
L§n nhÕ vô ngåi, 

M¶t nhiŠu vô ngåi". 
 

 ñåo lš nÀy, ch£ng phäi m¶t sÓ ngÜ©i phàm phu hi‹u 
bi‰t ÇÜ®c, khi ngÜ©i khai mª ngÛ nhãn rÒi, thì thÃy s¿ viŒc 
rõ ràng, là cänh gi§i bình Ç£ng, ch£ng có gì kÿ lå h‰t. 
 "Phóng quang hóa Ç¶ kh¡p h‰t thäy". PhÆt phóng 
quang minh, chi‰u soi tÃt cä chúng sinh, hóa Ç¶ tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c quang minh cûa 
PhÆt gia bÎ, bÕ mê vŠ giác. Quang minh cûa PhÆt, Ç‰n kh¡p 
cùng mÜ©i phÜÖng, ch£ng có ch‡ nào mà không chi‰u Ç‰n. 
 "Tÿ Ma vui khen cänh gi§i nÀy". Cänh gi§i môn giäi 
thoát nÀy, vÎ Tÿ Ma A Tu La VÜÖng vui mØng khen ng®i. 
 

 Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng ai b¢ng 
 ñû thÙ pháp môn thÜ©ng l®i ích 
 Chúng sinh có kh° khi‰n diŒt trØ 
 Xäo ThuÆt La VÜÖng thÃy môn nÀy. 
 
 "Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng ai b¢ng". Cänh gi§i cûa 
NhÜ Lai và cänh gi§i cûa bÃt cÙ ai, ÇŠu hoàn toàn khác 
nhau. Cänh gi§i cûa NhÜ Lai không th‹ dùng tâm suy nghï, 
không th‹ dùng l©i bàn luÆn. Cänh gi§i cûa bÃt cÙ ai, cÛng 
không th‹ so sánh ÇÜ®c, cÛng không th‹ ÇÒng ÇÜ®c. Cänh 
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gi§i cûa PhÆt là Ç¶c nhÃt vô nhÎ, thù th¡ng nhÃt, Ç¥c biŒt 
nhÃt. 
 "ñû thÙ pháp môn thÜ©ng l®i ích". PhÆt dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ l®i ích tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh cäi tà qui chánh. PhÆt thÃy tÃt cä 
chúng sinh, v§i PhÆt không hai không khác. Tåi sao ? Vì tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tính, ÇŠu có th‹ thành PhÆt. Quá 
khÙ không làm PhÆt, thì hiŒn tåi có th‹ làm PhÆt. HiŒn tåi 
không th‹ làm PhÆt, thì vÎ lai së làm PhÆt. Tóm låi, së có 
m¶t ngày làm PhÆt, song, chÌ là vÃn ÇŠ s§m hay mu¶n mà 
thôi. 
  

 PhÆt giáo là nhân giáo, là tông giáo cûa tÃt cä m†i 
ngÜ©i. PhÆt giáo còn là chúng sinh giáo, là tôn giáo cûa tÃt 
cä chúng sinh. Cho nên ÇÙc PhÆt m§i nói :  
 

"TÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tính, 
ñŠu có th‹ thành PhÆt". 

 

 Phàm là Ç¶ng vÆt có huy‰t khí, ÇŠu g†i là chúng 
sinh. ñã là chúng sinh, thì ÇŠu có PhÆt tánh. PhÆt tánh tÙc 
là t¿ tánh, tÙc là chân nhÜ t¿ tánh, tÙc là tánh NhÜ Lai 
Tång, tÙc là tánh Çåi quang minh tång, tÙc là thÆt tánh viên 
thành. Tóm låi, tÙc là t¿ tánh tâm thanh tÎnh, tánh giác ng¶. 
Có ngÜ©i nói : "Tôi không cÀn cái PhÆt tánh nÀy, bÕ nó Çi 
cho rÒi", nhÜng bÕ ch£ng ÇÜ®c. Vì bån là chúng sinh, 
ch£ng cách chi tách PhÆt tánh ra, cho nên bÕ ch£ng Ç¥ng 
PhÆt tánh vÓn có s¤n. 
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 Nói vŠ PhÆt giáo, bÃt cÙ bån tin hay không tin PhÆt, 
ÇŠu là PhÆt giáo ÇÒ, chÌ bÃt quá bån tin PhÆt thì gÀn PhÆt 
m¶t chút, bån không tin PhÆt thì xa PhÆt m¶t chút. Ch£ng 
phäi PhÆt gÀn bån là bån gÀn PhÆt, cÛng ch£ng phäi PhÆt xa 
bån mà là bån xa PhÆt, cho nên nói tin ho¥c không tin ÇŠu 
là PhÆt giáo ÇÒ, ÇŠu có PhÆt tánh, s§m mu¶n ÇŠu së thành 
PhÆt. 
 PhÆt giáo bao quát tánh pháp gi§i, bao quát toàn 
nhân loåi, bao quát m†i loài chúng sinh, tÃt cä h‰t thäy ÇŠu 
ª trong PhÆt giáo. Bån không tin PhÆt giáo, cÛng là PhÆt 
giáo ÇÒ. Vì bån không chåy ra khÕi ngoài pháp gi§i. PhÆt 
giáo là tÆn hÜ không, kh¡p pháp gi§i, r¶ng ch£ng có b© mé, 
không màng là bån chÜªi PhÆt ho¥c m¡ng PhÆt, cÛng là 
PhÆt giáo ÇÒ. Cho nên nói cänh gi§i cûa PhÆt không th‹ 
nghï bàn, dùng Çû thÙ pháp môn thÜ©ng l®i ích chúng sinh. 
 "Chúng sinh có kh° khi‰n diŒt trØ". PhÆt thÜÖng xót 
chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä kh° cuä chúng sinh ÇŠu tiêu 
diŒt, vì PhÆt dåy chúng sinh tu pháp môn liÍu sinh thoát tº, 
tÙc cÛng là pháp mÜ©i hai Nhân Duyên. 
 "Xäo ThuÆt La VÜÖng thÃy môn nÀy". VÎ Xäo HuyÍn 
ThuÆt A Tu La VÜÖng, minh båch thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

     PhÆt vô lÜ®ng ki‰p tu kh° hånh 
     L®i ích chúng sinh tÎnh th‰ gian 
     Nh© vÆy trí PhÆt tr†n thành t¿u 
     ñåi Quy‰n Thu¶c VÜÖng thÃy nhÜ vÆy. 
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 "PhÆt vô lÜ®ng ki‰p tu kh° hånh". Khi PhÆt Thích Ca 
tåi nhân ÇÎa, thì tu Çû thÙ s¿ kh° hånh träi qua vô lÜ®ng 
ki‰p, m§i viên mãn công ÇÙc mà thành PhÆt. Do Çó :  
 

"Ba A tæng kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Træm ki‰p trÒng tÜ§ng tÓt". 

 

 ñÙc PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p tu kh° hånh, chÌ tinh 
tÃn mà ch£ng thÓi lùi.  Ch£ng giÓng nhÜ chúng ta t†a thiŠn, 
tu ÇÜ®c mÃy ngày, thì sinh tâm thÓi chuy‹n, cäm thÃy 
không ÇÜ®c thoäi mái b¢ng n¢m ra. Ho¥c tu ngày æn m¶t 
b»a, cäm thÃy æn nhiŠu b»a, thì có ích l®i cho thân th‹. T¿ 
mình th‰ mình làm luÆt sÜ biŒn h¶. Có tÜ tÜªng nÀy, làm 
sao yên tâm tu Çåo ÇÜ®c ? Tu kh° hånh là cÜ§c Çåp thÆt ÇÎa 
mà tu hành, ch£ng phäi chÌ nói suông là ÇÜ®c. Do Çó :  

"Không träi qua m¶t phen lånh thÃu xÜÖng, 
Sao ÇÜ®c hoa mai thÖm ngát mÛi" ? 

  

 "L®i ích chúng sinh tÎnh th‰ gian". ñÙc PhÆt vì l®i 
ích chúng sinh mà tu kh° hånh, chÌ cÀn có ích cho chúng 
sinh, thì bÃt cÙ kh° nhÜ th‰ cÛng ÇŠu chÎu ÇÜ®c. PhÆt tu 
kh° hånh là l®i ích chúng sinh, là thanh tÎnh th‰ gian, khi‰n 
cho chúng sinh, ch£ng có tÜ tÜªng không thanh tÎnh và 
hành vi ô nhiÍm. NhÜ vÆy thì th‰ gian së thanh tÎnh ch£ng ô 
nhiÍm.  
 "Nh© vÆy trí PhÆt tr†n thành t¿u".  Nh© vÆy mà PhÆt 
trong vô lÜ®ng ki‰p tu kh° hånh, l®i ích chúng sinh, thanh 
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tÎnh th‰ gian, làm Çû thÙ công ÇÙc, hành Çû thÙ s¿ kh° 
hånh, là do trí cûa PhÆt kh¡p cùng thành t¿u. 
 "ñåi Quy‰n Thu¶c VÜÖng thÃy nhÜ vÆy". VÎ ñåi 
Quy‰n Thu¶c A Tu La VÜÖng, hi‹u bi‰t và thÃy ÇÜ®c cänh 
gi§i cûa PhÆt, tu kh° hånh và l®i ích chúng sinh. 
 

 Vô ngåi vô Ç£ng Çåi thÀn thông 
 ñ¶ng kh¡p mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi 
 Ch£ng khi‰n chúng sinh sinh s® hãi 
 ñåi L¿c thÃu rõ pháp môn nÀy. 
 
 "Vô ngåi vô Ç£ng Çåi thÀn thông". Vô ngåi tÙc là 
ch£ng có gì chÜ§ng ngåi, tÙc cÛng là thông Çåt vô ngåi. Vô 
Ç£ng là ch£ng có gì sánh b¢ng, tÙc cÛng ch£ng có gì b¢ng 
ÇÜ®c. ThÀn thông có l§n có nhÕ, ÇŠu khác nhau. ThÀn 
thông nhÕ là thÀn thông cûa bàng môn tä Çåo, chúng cÛng 
có m¶t thÙ tiên tri tiên giác. N‰u trên thân bÎ Ç¶ng thì 
chúng nghï : hôm nay së có ai Ç‰n ? N‰u m¡t bÎ gi¿t thì 
chúng tÜªng nghï : hôm nay phäi phát sinh s¿ viŒc gì ? có 
khi cÛng có chút linh nghiŒm. ñó là thÀn thông cûa kÈ 
ch£ng khai mª ngÛ nhãn løc thông. 
 ñåi thÀn thông là thÀn thông cûa bÆc Çã khai m« ngÛ 
nhãn løc thông, các Ngài không cÀn suy nghï, cÛng không 
cÀn khªi š niŒm, thì lÆp tÙc bi‰t muÓn phát sinh s¿ viŒc gì, 
ho¥c là có cänh gi§i gì muÓn xäy ra, các Ngài ÇŠu thÃy rõ 
ràng, bi‰t ÇÜ®c nhân quä ngoài tám vån Çåi ki‰p. 
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 "ñ¶ng kh¡p mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi". ThÀn thông cûa 
PhÆt quäng Çåi không th‹ so sánh ÇÜ®c, có th‹ làm cho 
mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi, kh¡p ÇŠu giao Ç¶ng, nhÜng ch£ng 
t°n thÃt tai håi gì. 
 "Ch£ng khi‰n chúng sinh sinh s® hãi". Tuy nhiên tåi 
m¶t cõi nÜ§c có bi‰n Ç¶ng, Ç¶ng bi‰n Ç¶ng, cho Ç‰n mÜ©i  
phÜÖng th‰ gi§i cÛng bi‰n  Ç¶ng, cÛng có Ç¶ng bi‰n Ç¶ng. 
NhÜng không làm cho chúng sinh, có cäm giác kinh hãi s® 
sŒt. Tuy nhiên có Ç¶ng, nhÜng ch£ng nguy hi‹m, Çó là vì 
thÀn l¿c cûa PhÆt làm cho bi‰n Ç¶ng. 
 "ñåi L¿c thÃu rõ pháp môn này". VÎ ñåi L¿c A Tu 
La VÜÖng thÃy rõ ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, vì vÎ nÀy thÃy ÇÜ®c 
cänh gi§i cûa PhÆt. 
 

 PhÆt hiŒn ra Ç©i cÙu chúng sinh 
 TÃt cä trí Çåo ÇŠu khai thÎ 
 Khi‰n cho lìa kh° ÇÜ®c an låc 
 Bi‰n Chi‰u khai xi‹n ÇÜ®c nghïa nÀy. 
 
 "PhÆt hiŒn ra Ç©i cÙu chúng sinh". ChÜ PhÆt ª tåi 
ThÜ©ng TÎch Quang tÎnh Ç¶, vØa thanh tÎnh vØa an vui, vÆy 
tåi sao phäi hiŒn ra nÖi Ç©i ác næm trÜ®c ? PhÆt thÃy chúng 
sinh trôi n°i ª trong bi‹n døc, thÆt Çáng thÜÖng xót, cho 
nên khªi tâm thÜÖng xót Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà nÀy, Ç‹ cÙu 
chúng sinh ra khÕi bi‹n kh°. 
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 "TÃt cä trí Çåo ÇŠu khai thÎ". PhÆt dùng tÃt cä trí huŒ, 
Ç‹ diÍn nói Çåo lš vÜ®t ra khÕi hÒng trÀn, tÙc cÛng là pháp 
môn thoát khÕi ba cõi. PhÆt thÃy ngÜ©i hå cæn, thì nói pháp 
vŠ nhân quä nhân duyên, ngÜ©i trung cæn thì nói pháp ba 
mÜÖi bäy ñåo PhÄm, thÃy ngÜ©i thÜ®ng cæn thì nói pháp 
BÒ Tát Çåo løc Ç¶ vån hånh, Çó là vì ngÜ©i thuy‰t pháp, 
pháp bình Ç£ng Ç¶ kh¡p ba cæn, không phân biŒt Çó Çây, Çó 
là ch‡ vï Çåi cûa PhÆt giáo, ch‡ mà hÖn các tôn giáo khác 
cÛng tåi ch‡ nÀy. 
 "Khi‰n cho lìa kh° ÇÜ®c an låc". ñÙc PhÆt xuÃt hiŒn 
ra Ç©i, duy chÌ m¶t møc Çích là : "Khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh lìa kh° mà Ç¡c ÇÜ®c an låc". Do Çó : "Thân thÜ vô 
hi‹m, tâm minh vô Üu".  Nghïa là : "Thân thÜ thái thì ch£ng 
nguy hi‹m, tâm sáng suÓt thì ch£ng sÀu lo", tÙc cÛng là 
thân tâm kiŒn khang. PhÆt giáo chú tr†ng vŠ m¥t tu dÜ«ng 
tinh thÀn, mà không chú tr†ng vŠ m¥t hÜªng thø vÆt chÃt. 
Cho nên ngÜ©i xuÃt gia vÙt bÕ næm døc : 1. Không tham 
tài. 2. Không k‰t hôn. 3. Không cÀu danh. 4. Không æn thÎt. 
5. Không ngû nhiŠu. SÓng Ç©i Çåm båc, Çó là lÓi sÓng 
thanh tâm quä døc, ch£ng phäi phàm phu tøc tº làm ÇÜ®c. 
Vua ñÜ©ng Thái Tông có nói : "XuÃt gia là viŒc cûa bÆc 
Çåi trÜÖng phu". Cho nên PhÆt giáo ÇŠ xÜ§ng tinh thÀn hÖn 
h£n vÆt chÃt, tinh thÀn là tÜ lÜÖng tu Çåo, còn vÆt chÃt là 
nguÒn gÓc tåo nghiŒp.  
 "Bi‰n Chi‰u khai xi‹n ÇÜ®c nghïa này". ñåo lš nÀy, 
vÎ Bi‰n Chi‰u A Tu La VÜÖng khai thÎ xi‹n minh ÇÜ®c. 
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     TÃt cä bi‹n phÜ§c cûa th‰ gian 
     PhÆt l¿c sinh ÇÜ®c kh¡p khi‰n tÎnh 
     PhÆt khai thÎ ÇÜ®c nÖi giäi thoát 
     Kiên Hånh Trang Nghiêm vào môn nÀy. 
 
 "TÃt cä bi‹n phÜ§c cûa th‰ gian". Th‰ gian là tÃt cä 
chúng sinh th‰ gian, tÙc cÛng là h»u tình th‰ gian. PhÜ§c 
do tu mà có, tu nghiŒp thiŒn, làm công ÇÙc, tích tø các 
thành tháp. Có Çû thÙ công ÇÙc rÒi, thì sau Çó m§i có Çû 
thÙ phÜ§c báo, phÜ§c báo r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä. Cho nên, 
ñÙc PhÆt g†i là phÜ§c Çû huŒ Çû xÜng là LÜ«ng Túc Tôn. 
Phäi phÜ§c huŒ song tu, do Çó :  
 

"Tu phÜ§c không tu huŒ, làm voi mang anh låc, 
Tu huŒ không tu phÜ§c, La Hán ôm bát không". 

 

 PhÜ§c là tØng chút tØng chút tích tÆp mà thành, 
giÓng nhÜ bi‹n cä. BÃt cÙ nÜ§c sông l§n, ho¥c nÜ§c sông 
nhÕ, ÇŠu chäy vào bi‹n, cho nên m§i thành bi‹n cä. Tu 
phÜ§c cÛng nhÜ  th‰, bÃt cÙ phÜ§c bao  nhiêu cÛng phäi tu, 
dù phÜ§c nhÕ nhÜ håt bøi cÛng ÇØng bÕ qua, do Çó phÜ§c 
không t°n mÃt, tÆp ít thành nhiŠu, m§i thành t¿u bi‹n 
phÜ§c. 
 "PhÆt l¿c sinh ÇÜ®c kh¡p khi‰n tÎnh". SÙc l¿c cûa 
PhÆt không th‹ nghï bàn, sinh ÇÜ®c tÃt cä phÜ§c thanh tÎnh, 
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khi‰n kh¡p tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c báo thanh 
tÎnh. 
 "PhÆt khai thÎ ÇÜ®c nÖi giäi thoát".  ñÙc PhÆt khai thÎ 
tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh minh båch 
Çåo lš nÀy, Ç¡c ÇÜ®c nÖi giäi thoát.  
 "Kiên Hånh Trang Nghiêm vào môn nÀy". VÎ Kiên 
CÓ Hånh DiŒu Trang Nghiêm A Tu La VÜÖng, minh båch 
ÇÜ®c Çåo lš nÀy, do Çó vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. Ai 
vào ÇÜ®c môn nÀy, là n¶i hán môn, vào không ÇÜ®c môn 
nÀy là ng†ai hán môn. 
 

 Thân PhÆt Çåi bi không gì b¢ng 
 ñi kh¡p vô ngåi ÇŠu khi‰n thÃy 
 Ví nhÜ hình bóng hiŒn th‰ gian 
 Nhân HuŒ nói ÇÜ®c công ÇÙc nÀy. 
 
 "Thân PhÆt Çåi bi không gì b¢ng". ñåi bi tÙc là cÙu 
kh°, giäi trØ tÃt cä thÓng kh° cûa chúng sinh, do Çó ÇÒng 
th‹ Çåi bi, thÃy ngÜ©i kh° giÓng nhÜ n‡i kh° cûa mình, 
thÃy ngÜ©i vui giÓng nhÜ niŠm vui cûa mình. Thân Çåi bi 
cûa PhÆt, trên th‰ gian ch£ng có ngÜ©i nào có th‹ so sánh 
ÇÜ®c. PhÆt là vô thÜ®ng, cho nên khi ÇÙc PhÆt Çän sinh 
dÜ§i cây Vô Ðu bèn nói : "Thiên thÜ®ng thiên hå duy ngã 
Ç¶c tôn".    
 "ñi kh¡p vô ngåi ÇŠu khi‰n thÃy". Chúng sinh trong 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, ÇŠu thÃy ÇÜ®c thân Çåi bi cûa PhÆt. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 2                                            349 
 

  

Vì thân Çåi bi cûa PhÆt Çi kh¡p pháp gi§i mà ch£ng chÜ§ng 
ngåi. 
 "GiÓng nhÜ hình bóng hiŒn th‰ gian". Thân Çåi bi 
cûa PhÆt, giÓng nhÜ hình và bóng, không lìa v§i nhau, hình 
không lìa bóng. Tóm låi, thân ngÜ©i bÃt cÙ Ç‰n Çâu, bóng 
cÛng ÇŠu theo, mà không phân ly. Hình bóng thân Çåi bi 
hiŒn kh¡p trong h»u tình th‰ gian. 
 "Nhân HuŒ nói ÇÜ®c công ÇÙc này". VÎ Quäng ñåi 
Nhân HuŒ A Tu La VÜÖng, diÍn nói ÇÜ®c công ÇÙc nÀy, 
vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Hi h»u vô Ç£ng Çåi thÀn thông 
 NÖi nÖi hiŒn thân kh¡p pháp gi§i 
 Thäy ÇŠu ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
 Nghïa này Th¡ng ñÙc diÍn nói ÇÜ®c. 
 
 "Hi h»u vô Ç£ng Çåi thÀn thông". Hi h»u tÙc là hi kÿ 
ít có. Vô Ç£ng là ch£ng gì sánh ÇÜ®c. S¿ thÀn thông hi kÿ ít 
có không th‹ sánh, chÌ có PhÆt m§i có thÀn thông không 
th‹ suy nghï, không th‹ luÆn bàn. 
 "NÖi nÖi hiŒn thân kh¡p pháp gi§i". Pháp thân cûa 
PhÆt, là tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, nÖi nÖi ÇŠu hiŒn pháp 
thân. Pháp thân nÀy ch£ng th‹ sánh, ch£ng chÜ§ng ngåi. 
 "Thäy ÇŠu ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ". M‡i vÎ PhÆt ÇŠu 
ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ ª th‰ gian cûa các Ngài, Ç‹ làm gì ? 
tïnh t†a tÜ duy pháp liÍu sinh thoát tº. 
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 Chúng ta Çã trÒng xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ, Ç®i cây bÒ 
ÇŠ l§n lên, hy v†ng cÛng có PhÆt ngÒi dÜ§i cây bÒ ÇŠ thành 
chánh giác. PhÆt pháp tØ phÜÖng Çông truyŠn Ç‰n phÜÖng 
tây, tåi phÜÖng Çông là th©i Çåi måt pháp, tåi phÜÖng tây là 
th©i Çåi chánh pháp, vì PhÆt pháp m§i b¡t ÇÀu ª tây 
phÜÖng, cho nên các bån h†c PhÆt pháp phäi tinh tÃn tu 
hành, n‡ l¿c nghiên cÙu, trách nhiŒm tøc PhÆt huŒ mång là 
ª trên vai nh»ng ngÜ©i thanh niên các bån, các bån phäi 
gánh lÃy xÙ mång, làm cho PhÆt pháp phát dÜÖng quang 
Çåi, ho¢ng dÜÖng toàn th‰ gi§i. Trách nhiŒm cûa các bån 
tr†ng Çåi, ÇØng cô phø kì v†ng cûa PhÆt giáo ! 
 "Nghïa nÀy Th¡ng ñÙc diÍn nói ÇÜ®c". Nghïa lš, 
cänh gi§i môn giäi thoát nÀy, vÎ HiŒn Th¡ng ñÙc A Tu La 
VÜÖng, diÍn nói ÇÜ®c Çåo lš cänh gi§i nÀy. Cänh gi§i nÀy 
là cänh gi§i cûa PhÆt, cänh gi§i cûa PhÆt là vô lÜ®ng vô 
biên, không th‹ nghï bàn, diŒu không th‹ tä, vÎ A Tu La 
VÜÖng nÀy, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, còn cänh gi§i 
khác cûa PhÆt thì ch£ng bi‰t. 
 

 Ba Ç©i NhÜ Lai tu các hånh 
 Các cõi luân hÒi ÇŠu träi qua 
 ñ¶ chúng sinh kh° không xót thØa 
 ThiŒn Âm tán thán pháp môn nÀy. 
 
 "Ba Ç©i NhÜ Lai tu các hånh".  NhÜ Lai là PhÆt, PhÆt 
là NhÜ Lai. XÜa kia, trong vô lÜ®ng ki‰p ba Ç©i chÜ PhÆt tu 
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hành tÃt cä các hånh môn. Ba Ç©i tÙc là : quá khÙ, hiŒn 
tåi, và vÎ lai. Ví nhÜ, næm ngoái phäi tu hành, næm nay phäi 
tu hành, sang næm cÛng phäi tu hành. Tháng vØa rÒi phäi tu 
hành, tháng nÀy phäi tu hành, tháng t§i càng phäi tu hành. 
GiÓng nhÜ chúng ta ngÜ©i tu Çåo, hôm qua tu nhÜ th‰ nÀy, 
hôm nay tu nhÜ th‰ nÀy, ngày mai cÛng tu nhÜ th‰ nÀy, 
ngày mÓt cÛng tu nhÜ th‰ nÀy, phäi ngày nào cÛng tu hành 
không gián Çoån, thì m§i có s¿ thành t¿u. 
 ñÙc PhÆt tu Çåo, thì bÃt cÙ viŒc thiŒn nhÕ nhÜ th‰ 
nào, cÛng Çi làm, còn viŒc ác nhÕ nhÜ th‰ nào, cÛng ch£ng 
làm. Cho nên, dùng viŒc thiŒn nhÕ mà tích tø thành viŒc 
thiŒn l§n, ÇÙc PhÆt trong quá khÙ tu viên mãn tám vån bÓn 
ngàn pháp môn. 
 "Các cõi luân hÒi ÇŠu träi qua". Các cõi là : Cõi tr©i, 
cõi ngÜ©i, cõi A tu la, cõi súc sinh, cõi ngå qu›, cõi ÇÎa 
ngøc. Trong sáu nÈo luân hÒi, PhÆt ÇŠu bình Ç£ng Çi th† 
sinh. Trong cõi Çó, ÇŠu bình Ç£ng giáo hóa chúng sinh cõi 
Çó, cho nên nói các cõi luân hÒi ÇŠu träi qua. 
 Luân hÒi phân làm sáu cºa, tùy theo nghiŒp l¿c cûa 
h† mà vào cºa, ngÜ©i tu nghiŒp thiŒn, thì chuy‹n vào cºa 
ba ÇÜ©ng lành ; ngÜ©i tu nghiŒp ác, thì chuy‹n vào cûa ba 
ÇÜ©ng ác, Çây ch£ng có ai thÄm phán mà là t¿ Ç¶ng. M¶t sÓ 
chúng sinh, lÜu chuy‹n ª trong sinh tº, sinh rÒi låi tº, tº rÒi 
låi sinh, sinh sinh tº tº không th©i hån, trôi n°i ª trong bi‹n 
kh°, không ÇÜ®c giäi thoát. 
 PhÆt vì cÙu chúng sinh ra khÕi bi‹n kh° sinh tº, m§i 
Ç‰n các cõi Ç‹ giáo hóa, giáo hóa chúng sinh trong cõi tr©i, 
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cõi ngÜ©i, cõi A Tu La, cõi súc sinh, cõi ngå qu›, cõi ÇÎa 
ngøc. PhÆt thÎ hiŒn Çû thÙ thân chúng sinh Ç‹ thuy‰t pháp, 
khi‰n cho chúng sinh liÍu sinh thoát tº. 
 "ñ¶ chúng sinh kh° không xót thØa". PhÆt làm th‰ 
nào Ç‹ giáo hóa chúng sinh ? TÙc là vào trong các cõi, hiŒn 
thân chúng sinh, mà vì chúng sinh thuy‰t pháp, khi‰n cho 
chúng sinh lià kh° ÇÜ®c vui. G¥p chúng sinh không hi‹u 
PhÆt Pháp, thì PhÆt dùng tâm nhÅn nhøc, Ç‹ giáo hóa chúng 
sinh, khi‰n cho chúng sinh tu hành, chúng sinh Çã bi‰t tu 
hành, thì PhÆt giúp cho h† thành t¿u Çåo nghiŒp, chúng 
sinh Çã thành t¿u Çåo nghiŒp, thì PhÆt tr® giúp cho h† ÇÜ®c 
giäi thoát, khi‰n cho chúng sinh cÀu Çåo, tu Çåo, hi‹u Çåo, 
thành Çåo, Ç¡c ÇÜ®c quä giác viên mãn vÓn có, làm cho 
chúng sinh h‰t kh°, m¶t chút cÛng không xót thØa. 
 "ThiŒn Âm tán thán pháp môn nÀy". VÎ ThiŒn Âm A 
Tu La VÜÖng, tán thán ca ng®i cänh gi§i vi diŒu nÀy, môn 
giäi thoát nÀy cûa PhÆt. 
 Bây gi© Çã giäng xong sª Ç¡c môn giäi thoát và kŒ 
cûa tám b¶ chúng trong dÎ sinh chúng. DÜ§i Çây ti‰p tøc 
giäng các ThÀn mÜ©i chín chúng.
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HỒI HƯỚNG CÔNG ÐỨC 
 

Trong sự bố thí, mà đạt đến cảnh giới "Tam luân thể 
không": không thấy người bố thí, không thấy kẻ nhận, và 
không thấy vật thí, thì công đức không thể nghĩ bàn được. 
Do vậy, để công đức được hoàn toàn thanh tịnh, vô lượng 
vô biên, cho nên chùa không ghi tên các vị bố thí, mà chỉ 
hồi hướng công đức của các vị lên thập phương thường trụ 
Tam Bảo chứng minh. Nguyện cầu sở nguyện của các vị 
thành tựu, nhất là tương lai quý vị sẽ đắc được trí huệ Bát 
nhã, viên mãn quả bồ đề, do công đức ấn tống Kinh điển, 
cao thượng trên hết các sự Bố thí. 

Xin hồi hướng công đức Pháp thí cao thượng này, đến 
các bậc Thầy Tổ,  và toàn thể tất cả Phật tử phát tâm hùn 
phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng quyến 
thuộc của tất cả quý vị, còn sống hoặc đã quá vãng, cùng 
pháp giới chúng sanh, thảy đều được lợi lạc, căn lành tăng 
trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ trong chánh 
pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi sanh tử 
luân hồi, đến được bờ bên kia. 
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Nam Mô H¶ Pháp Vi ñà Tôn Thiên BÒ Tát 

 

Kệ hồi hướng công đức 
 

NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 
Trang Nghiêm cõi PhÆt thanh tÎnh 

Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng 
DÜ§i cÙu ba ÇÜ©ng kh° 

N‰u có ai thÃy nghe 
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ 
Khi xä báo thân nÀy 

ñÒng sinh vŠ C¿c Låc. 
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N‰u ai muÓn bi‰t rõ

TÃt cä PhÆt ba Ç©i 

Hãy quán tánh pháp gi§i 
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Hoà ThÜ®ng Tuyên Hoá giäng giäi 
 
 

PH…M TH� CHÑ DI˙U NGHIÊM TH− NHƒT 
 

(Ti‰p theo) 
 
 

 Låi n»a, Chû Trú ThÀn ThÎ HiŒn 
Cung ñiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào kh¡p 
tÃt cä th‰ gian. 
 

 Ý nghiã ª trên vÅn chÜa nói xong, bây gi© ti‰p tøc 
nói, tÙc cÛng là ti‰p tøc nói vŠ Çåo lš Kinh Hoa Nghiêm. 
ñã giäi thích xong tám b¶ chúng trong dÎ sinh chúng. Nay 
ti‰p tøc giäng vŠ các vÎ thÀn mÜ©i chín chúng trong dÎ sinh 
chúng. Các chúng ThÀn là:  
 1. Chû Trú ThÀn. 
 2. Chû Då ThÀn. 
 3. Chû PhÜÖng ThÀn.  
 4. Chû Không ThÀn.  
 5. Chû Phong ThÀn. 
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 6. Chû HÕa ThÀn. 
 7. Chû Thûy ThÀn.  
 8. Chû Häi ThÀn.  
 9. Chû Hà ThÀn.  
 10. Chû Giá ThÀn.  
 11. Chû DÜ®c ThÀn.  
 12. Chû Lâm ThÀn.  
 13. Chû SÖn ThÀn.  
 14. Chû ñÎa ThÀn. 
 15. Chû Thành ThÀn. 
 16. ñåo Tràng ThÀn.  
 17. Túc Hành ThÀn. 
 18. Thân Chúng ThÀn,  
 19. ChÃp Kim Cang ThÀn. 
 

 Trong m‡i chúng ThÀn có mÜ©i vÎ ThÀn chû, m‡i vÎ 
ThÀn chû chÙng Ç¡c ÇÜ®c m¶t môn giäi thoát, nói ra m¶t 
bài kŒ, Ç‹ tán thán công ÇÙc cûa PhÆt, t°ng c¶ng có m¶t 
træm chín mÜÖi môn giäi thoát, có môt træm chín mÜÖi bài 
kŒ. N‰u ai hi‹u rõ m¶t môn giäi thoát, ho¥c minh båch m¶t 
bài kŒ, thì có hy v†ng giäi thoát, có khä næng thành t¿u. 
Mong nh»ng ngÜ©i tu Çåo tinh tÃn tøng Kinh Hoa Nghiêm, 
låy Kinh Hoa Nghiêm, in Kinh Hoa Nghiêm, biên chép 
Kinh Hoa Nghiêm, truyŠn bá Kinh Hoa Nghiêm, thì ch¡c 
ch¡n công ÇÙc và s¿ cäm Ùng không th‹ nghï bàn. ChÜ 
PhÆt BÒ Tát nhÃt ÇÎnh së gia bÎ cho bån, khi‰n cho bån khai 
mª Çåi trí huŒ trÒng cæn lành l§n ! 
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 NgÜ©i m§i nghe Kinh Hoa Nghiêm, cäm thÃy Kinh 
væn cûa Kinh Hoa Nghiêm rÃt phÙc tåp, t¿a nhÜ nói ch£ng 
bao gi© h‰t. ñúng vÆy ! ñåo lš Kinh Hoa Nghiêm nói 
ch£ng h‰t, trùng trùng vô tÆn, vô tÆn trùng trùng. ChÌ cÀn 
bån thành tâm nghe Kinh nghe pháp, thì lâu dÀn tØ tØ t¿ 
nhiên së hi‹u nghïa Kinh, lïnh ng¶ nghïa lš huyŠn diŒu 
thâm áo vô cùng. Có ngÜ©i Ç†c Kinh Hoa Nghiêm Ç‰n lÀn 
thÙ tÜ, m§i hi‹u š nghïa vi diŒu cûa nó. Tøng Kinh càng 
nhiŠu, thì ÇÜ®c ích càng sâu, tøng m¶t lÀn thì có l®i ích m¶t 
lÀn. 
 VÎ ThÎ HiŒn Cung ñiŒn Chû Trú ThÀn. Chû Trú 
ThÀn là thÀn quän lš ban ngày, tÙc cÛng là quän lš tÃt cä 
công và t¶i, Nh»ng gì chúng sinh làm ÇŠu ghi nh§ h‰t, 
nhÜng không cÀn dùng bút ghi chép vào vª. S¿ ghi nh§ cûa 
ThÀn rÃt là Ç¥c thù, còn diŒu hÖn so v§i máy vi tính, càng 
diŒu hÖn so v§i máy tính ! Các vÎ Çó ÇŠu ghi nh§ h‰t tÃt cä 
s¿ viŒc cûa th‰ gian. Khi muÓn ki‹m tra thì không cÀn bÃm 
nút máy vi tính, t¿ nhiên së hiŒn ra tÜ liŒu cÀn Ç‰n, không 
nh»ng nhanh chóng mà còn chính xác, Çó là thÀn thông 
diŒu toán. 
 VÎ Chû Trú ThÀn nÀy, thÎ hiŒn ÇÜ®c tÃt cä cung ÇiŒn. 
Cung ÇiŒn cûa vua, cung ÇiŒn cûa PhÆt BÒ Tát, vÎ nÀy 
không nh»ng thÎ hiŒn ÇÜ®c, mà còn trang nghiêm ÇÜ®c, và 
còn vào kh¡p trong tÃt cä th‰ gian, dùng pháp nhÆp th‰ Ç‹ 
hi‹n thÎ pháp xuÃt th‰. ñó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
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 Chû Trú ThÀn Phát Khªi HuŒ HÜÖng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát kh¡p tÃt cä 
s¿ l®i ích cûa chúng sinh, khi‰n cho h† vui 
mØng ÇÀy Çû. 
 

 VÎ Phát Khªi HuŒ HÜÖng Chû Trú ThÀn nÀy, phát 
khªi gi§i hÜÖng, ÇÎnh hÜÖng, huŒ hÜÖng, giäi thoát hÜÖng, 
giäi thoát tri ki‰n hÜÖng, næm phÀn hÜÖng pháp thân. VÎ 
nÀy bi‰t s¿ vui mØng cûa chúng sinh, cho nên toä ra næm 
thÙ hÜÖng, khi‰n cho chúng sinh sinh tín tâm. Bån trì gi§i 
thì thân së toä ra gi§i hÜÖng. Bån thiŠn ÇÎnh thì thân së toä 
ra ÇÎnh hÜÖng. Bån tu huŒ thì së toä ra huŒ hÜÖng. Tâm bån 
không phan duyên, thì thân së toä ra hÜÖng giäi thoát. Bån 
h†c r¶ng nghe nhiŠu, thì thân së toä ra hÜÖng giäi thoát tri 
ki‰n. VÎ Chû Trú ThÀn nÀy quán sát kh¡p tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† hoàn toàn Ç¡c ÇÜ®c l®i ích næm thÙ hÜÖng 
nÀy, và còn khi‰n cho chúng sinh vui mØng mà ÇÀy Çû, toåi 
tâm mãn nguyŒn, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 T° ñåt Ma nói: "Gi§i hÜÖng Çoån ÇÜ®c các ÇiŠu ác, 
hay tu các ÇiŠu thiŒn. ñÎnh hÜÖng tin sâu Çåi thØa, tâm 
không thÓi chuy‹n. HuŒ hÜÖng thÜ©ng ª thân tâm, trong t¿ 
quán sát. HÜÖng giäi thoát Çoån tÃt cä vô minh trói bu¶c. 
HÜÖng giäi thoát tri ki‰n quán chi‰u thÜ©ng sáng suÓt, 
thông Çåt vô ngåi".   
 Næm phÀn hÜÖng pháp thân là do gi§i sinh ÇÎnh, do 
ÇÎnh sinh huŒ, do huŒ ÇÜ®c giäi thoát, do giäi thoát mà Ç¡c 
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ÇÜ®c giäi thoát tri ki‰n, tÙc cÛng là hÆu Ç¡c trí. Do Çó, có 
th‹ thÃy, gi§i luÆt quan tr†ng nhÜ th‰ nào. BÃt cÙ tu pháp 
gì, ÇiŠu kiŒn ÇÀu tiên là phäi gi» gìn gi§i luÆt. B¢ng không, 
ch£ng có s¿ thành t¿u chân chánh. Ví nhÜ có vÎ pháp sÜ 
bi‰t giäng kinh, giäng rÃt hay, biŒn tài vô ngåi, nói thao 
thao bÃt tuyŒt, nói ngang nói d†c ÇŠu có lš, khi‰n cho 
ngÜ©i nghe vào th¡ng ÇÎa. NhÜng n‰u nhÜ vÎ pháp sÜ Çó 
ch£ng gi» gi§i luÆt, bÃt quá cÛng chÌ là khÄu ÇÀu thiŠn mà 
thôi. 
 

 Chû Trú ThÀn Låc Th¡ng Trang 
Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, phóng vô 
biên pháp quang minh Çáng Üa thích. 
 

 VÎ Låc Th¡ng Trang Nghiêm Chû Trú ThÀn nÀy, tu 
Çû thÙ phÜ§c, Ç¡c ÇÜ®c Çû thÙ công ÇÙc. Do Çó, sinh ra s¿ 
an vui. S¿ an vui nÀy ch£ng giÓng s¿ an vui bình thÜ©ng, là 
s¿ an vui rÃt thù th¡ng. VÎ ThÀn nÀy, không nh»ng trang 
nghiêm mà còn tÓt tÜ§ng, bi‰t ÇÜ®c sª tåo công ho¥c t¶i 
cûa chúng sinh, và còn phóng ra vô lÜ®ng trí huŒ quang 
minh. Quang nÀy tÙc là quang minh Çáng Üa thích pháp, 
chi‰u soi chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh có công ti‰p tøc 
làm công ÇÙc lành; khi‰n cho chúng sinh có t¶i, cäi ác 
hÜ§ng thiŒn, quay ÇÀu là b©. Quang nÀy khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu vui mØng, ÇŠu sinh ra tÜ tÜªng Üa thích 
PhÆt pháp, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Chû Trú ThÀn Hoa HÜÖng DiŒu 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, khai phát tâm 
tin hi‹u thanh tÎnh cûa vô biên chúng sinh. 
 

 VÎ Hoa HÜÖng DiŒu Chû Trú ThÀn nÀy, tùy thuÆn 
nguyŒn cûa chúng sinh, mà toä ra các thÙ hoa và các thÙ 
hÜÖng, và còn hiŒn ra quang minh vi diŒu không th‹ nghï 
bàn, Ç‹ chi‰u soi tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† khai ng¶, 
Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. VÎ nÀy có th‹ khai khÄn ÇÃt hoang, chÜa 
có ai gieo trÒng ngÛ cÓc xuÓng mänh ÇÃt màu m« nÀy. Cho 
nên phäi có ngÜ©i Ç‰n khai khÄn, cåo såch cÕ hoang, sau Çó 
m§i trÒng tr†t ÇÜ®c. Khai ÇÃt hoang phäi tÓn công kh° c¿c 
m¶t phen m§i thành công ÇÜ®c, do Çó:  
 

"TrÒng tr†t m¶t phÀn,  
Thì có m¶t phÀn thu hoåch". 

 

 Ru¶ng phÜ§c cûa chúng sinh, giÓng nhÜ m¶t mänh 
ÇÃt hoang, phäi cÀn có Çåi thiŒn tri thÙc phát bÒ ÇŠ tâm Ç‰n 
khai quÆt, trÒng xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ tâm tin hi‹u thanh 
tÎnh, m§i Ç¡c ÇÜ®c quä giác bÒ ÇŠ. Tâm chúng sinh phÀn 
nhiŠu không thanh tÎnh, có tÜ tÜªng ô nhiÍm. Vì tâm nhiÍm 
ô quá nhiŠu, mà tâm thanh tÎnh thì ít, cho nên ch£ng tin 
hi‹u. Giäng PhÆt pháp cÛng nghe ch£ng vào, nói Çåo lš 
cÛng ch£ng tin. Vì không tin không hi‹u cho nên ch£ng 
minh båch. Không minh båch thì ch£ng có tâm tin hi‹u 
thanh tÎnh. 
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 Tâm tin hi‹u thanh tÎnh là gì ? N‰u không có vô 
minh, không có phiŠn não, không có nóng giÆn, Çó là tâm 
tin hi‹u thanh tÎnh. N‰u nhÜ có vô minh, có phiŠn não, có 
nóng giÆn, thì tâm tin hi‹u ch£ng thanh tÎnh. Tóm låi, ngÜ©i 
mà tâm ô nhiÍm quá n¥ng, thì tâm tin hi‹u thanh tÎnh nhË 
Çi. NgÜ©i mà tâm thanh tÎnh quá n¥ng, thì tâm tinh hi‹u 
thanh tÎnh cÛng n¥ng. Cho nên, ngÜ©i h†c PhÆt pháp, m‡i 
cº chÌ, m‡i hành Ç¶ng, ÇŠu phäi hÒi quang phän chi‰u, cÀu 
trª låi nÖi chính mình. Phäi phän tÌnh tâm cûa mình, nhiÍm 
ô nhiŠu hay là thanh tÎnh nhiŠu ? Tâm tin hi‹u cûa tôi 
nhiŠu, hay là tâm không tin hi‹u nhiŠu ? T¿ mình ki‹m 
thäo, n‰u minh båch ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, thì vào ÇÜ®c môn 
giäi thoát tin hi‹u thanh tÎnh. 
 

 Chû Trú ThÀn Ph° TÆp DiŒu DÜ®c, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc tích tÆp quang 
minh kh¡p trang nghiêm. 
 

 VÎ Ph° TÆp DiŒu DÜ®c Chû Trú ThÀn nÀy, tích tÆp 
h‰t thäy tÃt cä chÃt thuÓc Ç¥c biŒt thù th¡ng, Ç‹ ch»a trÎ 
bŒnh tham sân si ba Ç¶c phiŠn não cûa tÃt cä chúng sinh. VÎ 
nÀy tu Çû thÙ pháp môn, tích tÆp nhiŠu công ÇÙc Ç‹ trang 
nghiêm. GiÓng nhÜ trÒng hoa, bón phân ÇÀy Çû thì hoa m§i 
sum sê tÜÖi tÓt, hoa nª m§i tÜÖi ÇËp. Tåi sao hoa vØa tÜÖi 
tÓt vØa ÇËp ? Vì có ngÜ©i bón phân. Chúng ta tu công ÇÙc 
cÛng phäi nhÜ th‰, trang nghiêm tÙc là bón phân.  
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 Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, tåi sao phäi có s¿ trang 
nghiêm? Vì tích tÆp tÃt cä công ÇÙc lành. Công ÇÙc nÀy, 
tÙc là phân Ç‹ ÇÜ®m nhuÀn pháp thân huŒ mång cûa chúng 
ta, khi‰n cho chúng ta Ç¡c ÇÜ®c sÙc quang minh Çåi trí huŒ. 
Có sÙc nÀy rÒi thì g¥p ÇÜ®c tÃt cä cänh gi§i, ÇŠu nhÆn thÙc 
rõ ràng, mà không bÎ cänh gi§i làm lay chuy‹n, ngÜ®c låi 
còn chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i. Tóm låi, cänh gi§i ác chuy‹n 
Ç°i thành cänh gi§i lành, cänh gi§i nhiÍm ô chuy‹n Ç°i 
thành cänh gi§i thanh tÎnh. ñó là sÙc Çåi trí huŒ quang. 
 VÎ Chû Trú ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c sÙc ph° quang minh, 
tÙc cÛng là sÙc trí huŒ Bát nhã. Trí huŒ Bát nhã giÓng nhÜ 
m¶t cây Çao, còn g†i là ki‰m trí huŒ. Bån ch£ng có trí huŒ 
thì là ngu si, ch£ng có ki‰m trí huŒ, thì không th‹ chém ÇÀu 
løc t¥c, løc t¥c tÙc là løc trÀn. Løc trÀn nÀy sai khi‰n con 
ngÜ©i làm viŒc Çiên Çäo. Cho nên nói, ki‰m trí huŒ là pháp 
bäo rÃt quang tr†ng. 
 Trong chÙng ñåo Ca có nói:  
 

"ñåi trÜ®ng phu, bÌnh huŒ ki‰m, 
Bát nhã phong hŠ kim cang diÍm, 
Phi Çán næng thôi ngoåi Çåo tâm, 
Täo h¶i låc khÜ§c thiên ma Çäm". 

 

Nghïa là nói, chúng ta ngÜ©i xuÃt gia ÇŠu là Çåi 
trÜ®ng phu. PhÆt Thích Ca là Çåi trÜ®ng phu, chúng ta là ÇŒ 
tº cûa PhÆt, cho nên cÛng là Çåi trÜ®ng phu. BÃt cÙ nam n», 
phàm là xuÃt gia ÇŠu là Çåi trÜ®ng phu. PhÆt Thích Ca là 
Çåi anh hùng, cho nên ÇiŒn PhÆt g†i là Çåi hùng bäo ÇiŒn. 
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BÌnh huŒ ki‰m tÙc là cÀm thanh bäo ki‰m trí huŒ, s¡c bén 
vô cùng, giÓng nhÜ Çá kim cang phát ra lºa ng†n, không 
nh»ng phá tan tâm ngoåi Çåo, mà cÛng làm cho thiên ma 
khi‰p Çäm. 
 VÎ Chû Trú ThÀn nÀy, vì có sÙc trí huŒ quang minh 
m§i vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Trú ThÀn Låc Tác HÌ Møc, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khai ng¶ kh¡p tÃt cä kh° 
vui cûa chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c 
pháp vui. 
 

 VÎ Låc Tác HÌ Møc Chû Trú ThÀn luôn luôn an vui, 
luôn luôn hoan hÌ, cÛng khi‰n cho tÃt cä chúng sinh luôn 
luôn an vui, luôn luôn hoan hÌ. VÎ nÀy dùng tâm tØ bi Ç‹ 
ti‰p dÅn chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh khai ng¶. 
Khai ng¶ gì ? Khai tÃt cä kh° vui cûa chúng sinh, khi‰n 
cho h† ng¶ ÇÜ®c pháp vui. 
 Kh° có rÃt nhiŠu thÙ kh°: Có ba thÙ kh°, tám thÙ 
kh° và vô lÜ®ng kh°. Ba thÙ kh° tÙc là: 
 

 Kh° kh°. 
 Hoåi kh°. 
 Hành kh°. 

 

Tám thÙ kh° là: 
  

 Kh° vŠ sinh. 
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 Kh° vŠ già.  
 Kh° vŠ bŒnh.  
 Kh° vŠ ch‰t. 
 Kh° vŠ thÜÖng mà phäi biŒt ly.  
 Kh° vŠ ghét mà g¥p nhau. 
 Kh° vŠ cÀu muÓn không ÇÜ®c.  
 Kh° vŠ næm uÄn.  

 

Và còn có vô lÜ®ng vô biên thÙ kh°. 
 Kh° kh°: TÙc là kh° cûa ngÜ©i nghèo. Ví nhÜ có 
m¶t túp lŠu Ç‹ ª, che mÜa che n¡ng, ch£ng may bÎ gió bão 
th°i sÆp, không ch‡ Ç‹ nÜÖng t¿a. Ho¥c là ngÜ©i không có 
tiŠn båc låi bŒnh hoån, Çó là kh° tæng thêm kh°, cÛng là 
kh° trong kh°.  
 Hoåi kh°: TÙc là kh° cûa ngÜ©i giàu. Ví nhÜ nhà n† 
giàu có, ch£ng may bÎ lºa thiêu såch, tiŠn båc châu báu 
cÛng bÎ lºa thiêu hûy, Çó là hoåi kh°. 
 Hành kh°: Ch£ng phäi là kh° kh°, cÛng ch£ng phäi 
là hoåi kh°, mà là hành kh° vŠ vô thÜ©ng. BÃt cÙ là anh 
hùng hào kiŒt, Çåi trÜ®ng phu, cÛng không tránh khÕi sinh 
già bŒnh ch‰t, bÓn Çåi hành kh°. 
 Kh° vŠ sinh: Khi sinh ra thì thÓng kh° giÓng nhÜ rùa 
l¶t mai, và thÓng kh° giÓng nhÜ hai hòn núi ép nhau, cho 
nên trÈ con khi sinh ra, thì khóc oà lên Çó là kh°. 
 Kh° vŠ già: Thân th‹ tØ nhÕ l§n dÀn rÒi già nua, 
ch£ng lúc nào mà không bi‰n Ç°i, tóc båc da nhæn, tai Çi‰t 
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m¡t m©, tÙ chi y‰u ÇuÓi, ngÛ quan tÙ chi ch£ng làm gì 
ÇÜ®c, ræng røng æn gì cÛng ch£ng bi‰t mùi vÎ. 
 Kh° vŠ bŒnh: TÙ Çåi không ÇiŠu hòa thì thÜ©ng phát 
sinh bŒnh. Kh° vŠ bŒnh m§i là kh° thÆt, ch£ng æn ÇÜ®c gì, 
ch£ng hành Ç¶ng ÇÜ®c. Già thì m¡t tai mÛi lÜ«i phäi vŠ 
hÜu; có bŒnh thì thân th‹ cÛng phäi vŠ hÜu. 
 Kh° vŠ ch‰t: ThÙ kh° nÀy thÆt Çáng s®, thÓng kh° 
nhÜ bò sÓng bÎ l¶t da. Phút cuÓi cùng khi lâm chung, thì 
trong tâm tính s° sách, n‰u nhÜ khi sÓng làm viŒc còn thi‰u 
sót, thì ch‰t c¡n ræn trØng m¡t mà Çi. 
 Kh° vŠ thÜÖng mà phäi biŒt ly: ViŒc thÓng kh° nhÃt 
cûa Ç©i ngÜ©i là lúc sinh ly tº biŒt. Vì Çû thÙ nhân duyên 
phäi biŒt ly v§i ngÜ©i thân. ThÙ kh° nÀy ai chÜa träi qua 
hoàn cänh Ãy, thì ch£ng bi‰t ÇÜ®c vÎ cûa nó. 
 Kh° vŠ ghét mà g¥p nhau: NgÜ©i càng không thích 
Üa mà thình lình g¥p nhau, thÙ kh° nÀy không th‹ tä. NgÜ©i 
xÜa nói: "Oán nên giäi không nên k‰t". B¡t tay vui vÈ, Ç°i 
ÇÎch làm bån, Çó là tránh gieo thÙ kh° nÀy. 
 Kh° vŠ cÀu muÓn không ÇÜ®c: ThÙ kh° nÀy ai ai 
cÛng có. NgÜ©i nghèo có, ngÜ©i giàu cÛng có, ngÜ©i nam 
có, ngÜ©i n» cÛng có, già có, trÈ có, tÙc là kh° vŠ mong 
muÓn không ngØng. 
 Kh° vŠ næm Ãm: Næm Ãm tÙc là: S¡c, th†, tÜªng, 
hành, thÙc. Næm uÄn nÀy giÓng nhÜ lºa thiêu hûy. S¡c là 
vÆt chÃt, th† tÜªng hành thÙc là tinh thÀn, ÇŠu vì vô minh 
mà thiêu ÇÓt không ngØng, khi‰n cho ngÜ©i th† thÓng kh° 
vô cùng. 
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 Vô lÜ®ng kh°: N‡i kh° không th‹ tä ! BÃt cÙ thÙ kh° 
nào cÛng ÇŠu chÎu không thÃu. Tåi sao có vô lÜ®ng s¿ kh° 
? Vì tâm tham không Çû, ÇÜ®c rÒi muÓn ÇÜ®c n»a, không 
khi nào bi‰t Çû. Nói ngÜ®c låi là bi‰t Çû thì an vui. 
 Vui cÛng Çû thÙ vui, có s¿ vui cûa mình, s¿ vui cûa 
ngÜ©i khác, s¿ vui cûa ta và ngÜ©i, vui cÛng có vô lÜ®ng vô 
biên. Song, chúng sinh sÓng trong kh° vui, lúc thì vui, lúc 
thì kh°, kh° vui ÇŠu không dÍ chÎu.  

Bây gi©, bÃt cÙ là kh° hay là vui, vÎ Chû Trú ThÀn 
nÀy, ÇŠu khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c pháp vui, tÙc cÛng 
là pháp hÌ sung mãn, an vui chân thÆt. Nghe kinh nghe 
pháp ÇŠu là pháp vui, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, mà 
vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Trú ThÀn Quán PhÜÖng Ph° 
HiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, ÇŠu hiŒn thân 
khác nhau trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 
 

 VÎ Quán PhÜÖng Ph° HiŒn Chû Trú ThÀn nÀy, quán 
cæn cÖ chúng sinh vì ngÜ©i thuy‰t pháp, theo bŒnh cho 
thuÓc. VÎ nÀy quán sát mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, hiŒn thân 
kh¡p vì chúng sinh mà thuy‰t pháp. Và còn minh båch chÜ 
PhÆt ª trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, kh¡p các cõi nÜ§c 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, hóa hiŒn vô lÜ®ng thân khác nhau, mà 
vì ngÜ©i Ç¶ ÇÜ®c mà thuy‰t pháp, tÙc cÛng là ngÜ©i Çáng 
dùng thân PhÆt Ç¶ ÇÜ®c, thì PhÆt hiŒn thân PhÆt mà vì h† 
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nói pháp, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. VÎ nÀy minh båch ÇÜ®c 
cänh gi§i nÀy, mà vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Trú ThÀn ñåi Bi Oai L¿c, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho h† ÇÜ®c an låc. 
 

 VÎ ñåi Bi Oai L¿c Chû Trú ThÀn. ñåi bi là cÙu tÃt cä 
thÓng kh° cûa chúng sinh, ban tÃt cä an vui cho chúng sinh. 
Oai l¿c là có sÙc Çåi oai ÇÙc. VÎ nÀy có tâm Çåi bi, cÙu tÃt 
cä kh° cûa chúng sinh, và còn có Çåi oai ÇÙc hàng phøc 
ÇÜ®c tÃt cä ma. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, và còn 
minh båch ÇÙc PhÆt vì cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh, mà khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, vÎ nÀy vào ÇÜ®c 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Trú ThÀn ThiŒn Cæn Quang 
Chi‰u, ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc công ÇÙc 
kh¡p sinh ra vui mØng ÇÀy Çû. 
 

 VÎ ThiŒn Cæn Quang Chi‰u Chû Trú ThÀn nÀy, trong 
Ç©i quá khÙ gieo trÒng Çû thÙ cæn lành, tu tÆp Çû thÙ trí huŒ 
quang, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, cÛng khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh vun bÒi cæn lành, gieo trÒng cæn lành. VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ quang minh, cho nên m§i nói Ç¡c ÇÜ®c sÙc 
thiŒn xäo công ÇÙc kh¡p sinh ra vui mØng ÇÀy Çû. VÎ nÀy 
vào môn giäi thoát nÀy. 
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 Chû Trú ThÀn DiŒu Hoa Anh Låc, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, danh ti‰ng vang kh¡p, 
chúng sinh nào thÃy ÇÜ®c cÛng ÇŠu ÇÜ®c 
l®i ích. 
 

 VÎ DiŒu Hoa Anh Låc Chû Trú ThÀn nÀy, danh ti‰ng 
ÇŠu vang kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. Phàm là chúng sinh 
trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, nghe ÇÜ®c âm thanh cûa vÎ 
nÀy, ho¥c là nghe ÇÜ®c tên cûa vÎ nÀy, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, 
Ç¡c ÇÜ®c pháp vui, vÎ nÀy vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 BÃy gi©, Chû Trú ThÀn ThÎ HiŒn 
Cung ñiŒn, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä chúng Chû Trú ThÀn, mà 
nói ra bài kŒ. 
 

 Lúc Çó, khi vÎ DiŒu Hoa Anh Låc Chû Trú ThÀn, vØa 
nói xong Çoån kinh nÀy, thì vÎ ThÎ HiŒn Cung ñiŒn Chû 
Trú ThÀn, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä Chû Trú ThÀn trong pháp h¶i, mà dùng kŒ tán 
thán công ÇÙc cûa PhÆt. 
 

 Trí PhÆt nhÜ không ch£ng cùng tÆn 
 Quang minh chi‰u soi kh¡p mÜ©i 
phÜÖng 
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 Tâm hånh chúng sinh ÇŠu bi‰t rõ 
 TÃt cä th‰ gian ÇŠu vào kh¡p. 
 

 "Trí PhÆt nhÜ không ch£ng cùng TÆn". Trí huŒ cûa 
PhÆt giÓng nhÜ hÜ không. HÜ không thì r¶ng l§n ch£ng 
cùng tÆn. 
 "Quang minh chi‰u soi kh¡p mÜ©i phÜÖng". Trí huŒ 
quang minh cûa PhÆt không th‹ sánh, chi‰u soi kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, chi‰u soi cõi nÜ§c chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng. 
 "Tâm hånh chúng sinh ÇŠu bi‰t rõ". TÃt cä nh»ng s¿ 
viŒc chúng sinh suy nghï, ho¥c làm, PhÆt ÇŠu hi‹u bi‰t rõ. 
Tóm låi, Bån khªi v†ng tÜªng gì, tåo nghiŒp gì, PhÆt ÇŠu 
bi‰t rõ ràng. 
 "TÃt cä th‰ gian ÇŠu vào kh¡p". PhÆt có Çåi trí huŒ 
quang minh, có Çåi thÀn thông, có sÙc Çåi bi nguyŒn, do Çó, 
Ç‰n tÃt cä th‰ gi§i Ç‹ giáo hóa chúng sinh, ch£ng có m¶t 
th‰ gi§i nào mà PhÆt không vào. 
 

 PhÆt bi‰t sª thích cûa chúng sinh 
 Vì h† mà nói các bi‹n pháp 
 Ý nghïa r¶ng l§n ÇŠu khác nhau 
 Cø Túc HuŒ ThÀn thÃy rõ ÇÜ®c. 
 

 "PhÆt bi‰t sª thích cûa chúng sinh". PhÆt bi‰t ÇÜ®c 
trong tâm cûa tÃt cä chúng sinh hoan hÌ nh»ng gì, và còn 
bi‰t ÇÜ®c tÃt cä s¿ viŒc chúng sinh mong muÓn. 
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 "Vì h† mà nói các bi‹n pháp". Nghïa là Çáng hiŒn 
thân gì Ç‹ Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn thân Çó mà nói pháp Çó. Pháp 
môn nói ra nhiŠu nhÜ bi‹n, nói ch£ng h‰t. 
 "Ý nghïa r¶ng l§n ÇŠu khác nhau". Nghïa lš m‡i câu 
m‡i ch» r¶ng l§n vô cùng, ÇŠu khác nhau. M‡i câu có 
nghïa lš cûa m‡i câu, m‡i ch» có š nghïa m‡i ch», š vÎ vô 
cùng. 
 "Cø Túc HuŒ ThÀn thÃy rõ ÇÜ®c". VÎ Phát Khªi HuŒ 
HÜÖng Chû Trú ThÀn, hoàn toàn thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, 
và còn thÃy rÃt rõ ràng. 
 

 PhÆt phóng quang minh chi‰u th‰ gian 
 ThÃy nghe vui mØng không luÓng qua 
 ChÌ bày ch‡ tÎch diŒt r¶ng l§n 
 Låc Th¡ng Trang Nghiêm tâm ng¶ 
hi‹u. 
 

 "PhÆt phóng quang minh chi‰u th‰ gian". PhÆt phóng 
vô lÜ®ng Çåi quang minh tång, chi‰u soi h»u tình th‰ gian 
trong mÜ©i phÜÖng. Khi‰n cho tÃt cä h»u tình chúng sinh, 
bÃt cÙ thÃy ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt, ho¥c nghe ÇÜ®c 
pháp âm cûa PhÆt, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc và l®i ích. 
 "ThÃy nghe vui mØng không luÓng qua". Không 
luÓng qua tÙc là không hÜ mÃt, không lãng phí. N‰u luÓng 
qua thì không ÇÜ®c l®i ích. Phàm là chúng sinh thÃy ÇÜ®c 
quang minh cûa PhÆt, ho¥c nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt, 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  25 
 

ÇŠu sinh ra vô lÜ®ng công ÇÙc pháp tài, vô lÜ®ng tâm vui 
mØng. 
 "ChÌ bày ch‡ tÎch diŒt r¶ng l§n". PhÆt thuy‰t pháp ª 
trong quang minh, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, không 
nh»ng thuy‰t pháp, mà còn nói pháp vi diŒu thâm sâu vô 
thÜ®ng, và còn chÌ bày ch‡ tÎch diŒt cho chúng sinh, tÙc 
cÛng là b© Ni‰t Bàn. Ni‰t Bàn tÙc là Çåo lš: ThÜ©ng, låc, 
ngã, tÎnh. ThÜ©ng tÙc là pháp thân, Låc tÙc là Ni‰t Bàn, 
Ngã tÙc là NhÜ Lai, TÎnh tÙc là pháp vô vi. 
 "Låc Th¡ng Trang Nghiêm tâm ng¶ hi‹u". Cänh gi§i 
nÀy, vÎ Låc Th¡ng Trang Nghiêm Chû Trú ThÀn ng¶ và 
hi‹u rõ, vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 PhÆt rÜ§i mÜa pháp vô biên lÜ®ng 
 Khi‰n cho ngÜ©i thÃy vui mØng l§n 
 Cæn lành tÓi th¡ng tØ Çây sinh 
 ñây là sª ng¶ cûa DiŒu Quang. 
 

 “PhÆt rÜ§i mÜa pháp vô biên lÜ®ng“. PhÆt tÙc là PhÆt 
Thích Ca Mâu Ni, rÜ§i tÙc là chÌ pháp cûa PhÆt nói. MÜa 
pháp tÙc là PhÆt nói pháp giáo hóa chúng sinh, giÓng nhÜ 
tr©i mÜa, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c ÇÜ®m nhuÀn mÜa 
pháp, mà tæng trÜªng huŒ mång. PhÆt pháp vô lÜ®ng vô 
biên, cho nên không có ch‡ nào mà ch£ng phäi là nÖi PhÆt 
rÜ§i mÜa pháp ÇÀy kh¡p, cho nên nói PhÆt rÜ§i mÜa pháp 
vô biên lÜ®ng. 
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“Khi‰n cho ngÜ©i thÃy vui mØng l§n“. PhÆt nói pháp 
vi diŒu thâm sâu vô thÜ®ng, chúng sinh thÃy, ho¥c nghe 
ÇÜ®c, ÇŠu sinh tâm vui mØng l§n. Cho nên, cuÓi cùng m‡i 
b¶ kinh ÇŠu nói “vui mØng l§n“ (Çåi hoan hÌ) ho¥c “vui 
mØng tin nhÆn“ (hoan hÌ tín th†) ho¥c “tín th† phøng hành, 
làm lÍ lui ra“. ñó là nói, phàm là ngÜ©i tham gia pháp h¶i, 
ngÜ©i nghe kinh nghe pháp, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c tâm vui mØng 
l§n. 
 “Cæn lành tÓi th¡ng tØ Çây sinh“. Vì chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c ÇÜ®m nhuÀn mÜa pháp, mà sinh ra cæn lành thù th¡ng. 
Cæn lành cûa chúng sinh sinh trÜªng ª trong PhÆt pháp. 
Bån muÓn sinh cæn lành chæng ? VÆy thì phäi nghe kinh 
nghe pháp. 
 “ñây là sª ng¶ cûa DiŒu Quang“. Cänh gi§i nÀy, vÎ 
Hoa HÜÖng DiŒu Quang Chû Trú ThÀn ng¶ hi‹u ÇÜ®c. 
 

 Vào kh¡p pháp môn sÙc khai ng¶ 
 NhiŠu ki‰p tu trÎ ÇŠu thanh tÎnh 
 NhÜ th‰ ÇŠu vì nhi‰p chúng sinh 
 Môn nÀy DiŒu DÜ®c thÃu rõ ÇÜ®c. 
 

 “Vào kh¡p pháp môn sÙc khai ng¶“. PhÆt vào kh¡p 
tÃt cä tâm cûa chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu 
phát tâm bÒ đŠ, k‰t quä bÒ ÇŠ, và còn khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh vào kh¡p tÃt cä pháp môn, phát sinh sÙc khai 
ng¶. 
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 “NhiŠu ki‰p tu trÎ ÇŠu thanh tÎnh“. Pháp môn và sÙc 
l¿c nÀy, là do PhÆt tu pháp môn thanh tÎnh, tØ vô thûy ki‰p 
cho Ç‰n hiŒn tåi. PhÆt Çã trÎ såch Çû thÙ mao bŒnh, cho nên 
thanh tÎnh không ô nhiÍm. 
 “NhÜ th‰ ÇŠu vì nhi‰p chúng sinh“. PhÆt vào kh¡p 
pháp môn tu h†c, khi‰n cho sÙc khai ng¶ cûa chúng sinh, 
tØ Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p tu hành mà thành công. Tåi sao PhÆt 
phäi tu hành ? Vì phäi nhi‰p hóa chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c thanh tÎnh. 
 “Môn nÀy DiŒu DÜ®c thÃu rõ ÇÜ®c“. Cänh gi§i nÀy, 
vÎ Ph° TÆp DiŒu DÜ®c Chû Trú ThÀn hi‹u rõ. 
 

 ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh 
 Ai thÃy nghe ÇÜ®c ÇŠu l®i ích 
 ñŠu khi‰n nhäy nhót vui mØng l§n 
 DiŒu Nhãn Trú ThÀn thÃy nhÜ vÆy. 
 

 “ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh“. PhÆt vì thÆt mà 
thí quyŠn, dùng Çû thÙ pháp môn phÜÖng tiŒn quyŠn xäo, 
Ç‹ giáo hóa chúng sinh, sau Çó m§i khai quyŠn hi‹n thÆt, 
khi‰n cho chúng sinh hÒi ti‹u hÜ§ng Çåi, phát tâm bÒ ÇŠ, 
hành BÒ Tát Çåo. 
 “Ai thÃy nghe ÇÜ®c ÇŠu l®i ích“. H‰t thäy tÃt cä 
chúng sinh, bÃt cÙ thÃy ÇÜ®c hóa thân cûa PhÆt, ho¥c nghe 
ÇÜ®c pháp âm cûa PhÆt, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. N‰u quy y 
Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo, thì càng ÇÜ®c l®i ích l§n. 
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 “ñŠu khi‰n nhäy nhót vui mØng l§n“. PhÆt hoàn toàn 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh sinh tâm vui mØng, khi‰n cho 
chúng sinh nhäy nhót lên không t¿ chû ÇÜ®c, quên mÃt 
chính mình. PhÆt pháp tÙc là khi‰n cho chúng sinh lìa kh° 
th‰ gian, mà Ç¡c ÇÜ®c vui xuÃt th‰ gian. 
 “DiŒu Nhãn Trú ThÀn thÃy nhÜ vÆy“. VÎ Låc Tác HÌ 
Møc Chû Trú ThÀn, minh båch thÃy ÇÜ®c cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy. 
  

 ThÆp l¿c Ùng hiŒn kh¡p th‰ gian 
 MÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu không 
thØa 
 Th‹ tánh ch£ng không cÛng ch£ng có 
 Quán PhÜÖng Ph° HiŒn vào môn nÀy. 
 

 “ThÆp l¿c Ùng hiŒn kh¡p th‰ gian“. ThÆp l¿c cûa PhÆt 
Ùng hiŒn tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇÀy kh¡p tÃt cä th‰ 
gian. 
 “MÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu không thØa“. SÙc l¿c 
nÀy, sung mãn kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ch£ng có nÖi 
nào dÜ thØa. 
 “Th‹ tánh ch£ng không cÛng ch£ng có“. Th‹ tánh cûa 
PhÆt ch£ng phäi không có, cÛng ch£ng phäi có. ñÓi v§i 
chúng sinh thì có khác biŒt, kh¡p trong mÜ©i phÜÖng không 
th‹ nói không có. ñÓi v§i PhÆt thì g†i là nhÃt chân pháp 
gi§i, không th‹ nói có. 
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 “Quán PhÜÖng Ph° HiŒn vào môn nÀy“. Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Quán PhÜÖng Ph° HiŒn Chû Trú 
ThÀn vào ÇÜ®c. 
 

 Chúng sinh lÜu chuy‹n trong hi‹m 
nån 
 NhÜ Lai thÜÖng xót hiŒn ra Ç©i 
 Khi‰n cho tiêu diŒt tÃt cä kh° 
 Môn giäi thoát nÀy cûa Bi L¿c. 
 

 “Chúng sinh lÜu chuy‹n trong hi‹m nån“. Chúng sinh 
tÙc là anh, tôi, h†, cÛng bao quát h‰t tÃt cä chúng sinh; bån, 
tôi, h†, là chúng duyên hoà h®p mà sinh, thi‰u m¶t duyên 
cÛng không th‹ sinh, cho nên g†i là chúng sinh. GiÓng nhÜ 
ngÛ cÓc trÒng xuÓng ÇÃt, phäi có duyên tr©i che ÇÃt chª, 
duyên ÇÃt duyên nÜ§c, duyên Ãm và duyên lånh, và phäi có 
duyên ngÜ©i làm, và duyên th©i ti‰t. ñÀy Çû nhân duyên 
phÓi h®p rÒi, thì m§i sinh trÜªng ÇÜ®c. Chúng sinh cÛng 
phäi có duyên cha duyên mË hoà h®p, n‰u không thì không 
th‹ sinh ra. 
 LÜu chuy‹n tÙc là lÜu Çi chuy‹n låi, chuy‹n Ç‰n 
chuy‹n Çi. TÙc cÛng là Ç©i nay làm ngÜ©i, Ç©i sau làm trâu 
ng¿a dê gà chó heo løc súc. Ho¥c là Ç©i trÜ§c làm løc súc, 
Ç©i nay làm ngÜ©i, Çó g†i là lÜu chuy‹n. Có khi ki‰p trÜ§c 
là ‰ch nhái ho¥c chu¶t, nhÜng vì gÀn gÛi chùa chiŠn, cho 
nên có cÖ h¶i nghe pháp nghe kinh. Th©i gian lâu rÒi chúng 
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ÇŠu có công ÇÙc, gieo trÒng cæn lành, Ç©i sau bèn chuy‹n 
sinh làm ngÜ©i, không nh»ng làm ngÜ©i mà còn xuÃt gia 
làm Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni. 
 

 TrÜ§c Çây mÃy hôm tôi thÃy hai ngÜ©i xuÃt gia. M¶t 
vÎ ki‰p trÜ§c là ‰ch nhái, phÜ§c báu rÃt l§n, cho nên mÆp 
måp. M¶t vÎ ki‰p trÜ§c là chu¶t, phÜ§c báu rÃt nhÕ, cho 
nên gÀy Óm, nhÜng vÎ Çó rÃt thông minh. 
 ChuyŒn nÀy nghe qua giÓng nhÜ là k‹ chuyŒn, giÓng 
nhÜ nói chuyŒn ti‰u, nhÜng là s¿ thÆt. Khi nào bån chân 
chánh bi‰t ÇÜ®c, thì m§i tin là có thÆt, ch§ ch£ng phäi giä. 
Tuy nhiên h† xuÃt gia làm hòa thÜ®ng, nhÜng låi tåo nhiŠu 
nghiŒp ác, tÜÖng lai nói không nhÀm thì, chÜa ch¡t Çã làm 
ÇÜ®c ‰ch nhái ho¥c là chu¶t, có th‹ phäi làm con giòi trong 
hÀm phân. ñó là vì không tu công ÇÙc cho nên bÎ Çoå låc, 
n‰u siêng tu công ÇÙc, r¶ng gieo cæn lành, thì phÜ§c báu 
Ç©i Ç©i tæng thêm, nói cho dÍ hi‹u, tu công ÇÙc thì có 
phÜ§c báu, không tu công ÇÙc thì ch£ng có phÜ§c báu, Çó 
là Çåo lš lÜu chuy‹n. 
 

Chúng ta là ngÜ©i tu Çåo, phäi càng ngày càng sinh 
tâm tinh tÃn, sinh Çåi Çåo tâm, sinh tâm vui mØng, thì cæn 
lành càng bám càng sâu. Cæn lành sâu rÒi, thì cành lá càng 
sum sê tÜÖi tÓt. N‰u hôm nay không tu hành, ngày mai 
không døng công, ngày mÓt låi giäi Çãi, cÙ nhÜ th‰ thì, Çåo 
nghiŒp m¶t ngày không nhÜ m¶t ngày. Do Çó, có th‹ chÙng 
minh, bån Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p ÇŠu là hoà thÜ®ng lÜ©i nhÜ th‰. 
N‰u tu Çåo, lúc ti‰n lúc lùi, ti‰n t§i m¶t bÜ§c, lùi vŠ sau hai 
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bÜ§c, thì vïnh viÍn không Çåt Ç‰n b© kia. Công ÇÙc mình tu 
ch£ng bao nhiêu, mà tåo t¶i thì nhiŠu, thì ch¡c ch¡n së Ç†a 
låc, tÖ hào ch£ng có gì nghi vÃn. ñó g†i là lÜu chuy‹n. 
 Trong hi‹m nån tÙc là chÌ s¿ lÜu chuy‹n trong các 
ÇÜ©ng, con ÇÜ©ng nÀy rÃt nguy hi‹m và gian nan, lang, 
trùng, h°, báo, sÜ tº, r¡n Ç¶c, thú d» gì cÛng ÇŠu có. N‰u 
g¥p r¡n Ç¶c së bÎ r¡n Ç¶c c¡n ch‰t, g¥p thú d» thì së bÎ thú 
d» c¡n nuÓt. Cho nên nói trong hi‹m nån. 
 

 Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, bÃt cÙ xº lš viŒc gì, nên nh§ 
ÇØng có chút tâm ÇÓ kÎ, ÇØng có tâm cÀu danh cÀu l®i. N‰u 
có tâm cÀu danh cÀu l®i, ho¥c tâm ÇÓ kÎ, vì cÀu danh ho¥c 
vì cÀu l®i Ç‹ tu Çåo, thì ch¡c ch¡n së Ç†a låc, ho¥c Çoå låc 
vào Çiå ngøc, ngå qu›, súc sinh, ÇŠu không nhÃt ÇÎnh. Vì tu 
Çåo phäi tu nhÅn nhøc Ba la mÆt, n‰u không nhÅn ÇÜ®c thì 
không b¢ng ch‰t thanh tÎnh; n‰u không tinh tÃn ÇÜ®c, thì tu 
Çåo có ích gì ? N‰u không rõ s¿ lš, thì càng ngày càng 
ch£ng có š nghĩa; n‰u không hi‹u PhÆt Pháp thì càng ngày 
càng Ç†a låc, thÆm chí Ç†a låc vào trong hÀm phân làm 
giòi, träi qua vô lÜ®ng ki‰p rÒi chuy‹n làm ngÜ©i, thân th‹ 
cûa h† së toä ra m¶t mùi hôi thÓi vô vùng. Phàm là thân th‹ 
ngÜ©i nào có m¶t thÙ mùi lå, ho¥c hôi thÓi thì, ÇŠu là ki‰p 
trÜ§c không gi» gi§i luÆt. 
 VØa nói vŠ ‰ch nhái và chu¶t tái sinh làm ngÜ©i, låi 
xuÃt gia tu hành. Ch¡c ch¡n có ngÜ©i khªi hoài nghi: Làm 
sao bi‰t ÇÜ®c h† là ‰ch nhái tái sinh ? Làm sao bi‰t ÇÜ®c h† 
là chu¶t tái sinh ? VÃn ÇŠ nÀy rÃt là ÇÖn giän, rÃt dÍ bi‰t. Ai 
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dÛng mãnh tinh tÃn, døng công ngÒi thiŠn, thì së bi‰t cänh 
gi§i nÀy. Ví nhÜ súc sinh sinh làm ngÜ©i, thì sau lÜng 
xÜÖng sÓng cûa ngÜ©i Çó, lÜu låi bóng hình ki‰p trÜ§c. 
Ki‰p trÜ§c là súc sinh gì ? Thì hiŒn ra hình bóng Çó. Song, 
phäi là minh nhãn thiŒn tri thÙc m§i bi‰t ÇÜ®c. 
 N‰u muÓn bi‰t mình ki‰p trÜ§c là gì ? Thì hãy xem 
Ç©i nÀy mình làm nh»ng viŒc gì Ç‹ quy‰t ÇÎnh, n‰u bån có 
tâm làm viŒc thiŒn, gi» quy cø, thì bån nhÃt ÇÎnh ki‰p trÜ§c 
là ngÜ©i trÒng cæn lành. N‰u bån không muÓn làm viŒc 
thiŒn và không gi» quy cø, thì nhÃt ÇÎnh ki‰p trÜ§c là ngÜ©i 
ch£ng trÒng cæn lành. 
 NgÜ©i xuÃt gia, nhÃt ÇÎnh phäi gi» gìn gi§i luÆt, døng 
công tu hành, dù m¶t giây m¶t phút th©i gian cÛng ÇØng Ç‹ 
luÓng qua, m‡i ngÜ©i phäi có m‡i th©i khóa bi‹u nhÃt ÇÎnh 
: Khi nào t†a thiŠn, khi nào tøng kinh, khi nào lÍ PhÆt, khi 
nào trì Chú, ÇŠu phäi làm Çúng gi©. BÃt cÙ kh° nhÜ th‰ 
nào, mŒt nh†c nhÜ th‰ nào, ÇŠu phäi t¿ mình døng công, tu 
pháp cûa mình. Không nh»ng m¶t ngày có tâm thành, mà 
m‡i ngày ÇŠu có tâm thành, không nh»ng m¶t ngày phäi 
nhÅn nhøc, mà m‡i ngày ÇŠu phäi nhÅn nhøc. Thành tâm 
nhÅn nhøc là tåi nÖi mình, không th‹ gåt ngÜ©i. Phäi dÛng 
mãnh tu hành, m§i mong thành t¿u. 
 Làm sao bi‰t ÇÜ®c ki‰p trÜ§c ? Phäi xem h† gi» hay 
không gi» gi§i luÆt ? Gi» hay không gi» quy cø ? Gi» ÇÜ®c 
gi§i luÆt là có cæn lành, gi» ÇÜ®c quy cø là thiŒn tri thÙc. 
Phàm là không gi» gi§i luÆt, våch l¶ng tìm v‰t, làm cho 
ngÜ©i phiŠn não thì ch£ng có cæn lành.  
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 Con m¡t cûa con ngÜ©i tÙc là gÜÖng sáng, có khi 
chi‰u bên ngoài, có khi chi‰u bên trong, phäi chi‰u ngÜ®c 
låi, chi‰u chính mình. ñØng làm máy nhi‰p änh, chÌ chi‰u 
ngÜ©i mà không chi‰u chính mình. BÃt cÙ là ngÜ©i xuÃt gia 
ho¥c tåi gia, ÇŠu phäi hÒi quang phän chi‰u. N‰u thÜ©ng 
hÒi quang phän chi‰u, thì së có ngày thành công. N‰u 
không hÒi quang phän chi‰u, thì chÌ là lãng phí th©i gian 
quš báu, ÇŠu Ç‹ luÓng qua. 
 “NhÜ Lai thÜÖng xót hiŒn ra Ç©i“. Tåi sao PhÆt xuÃt 
hiŒn ra Ç©i ? Vì muÓn giáo hóa chúng sinh cang cÜ©ng khó 
ÇiŠu khó phøc, PhÆt thÜÖng xót tÃt cä chúng sinh. Nh»ng 
chúng sinh nÀy mê mà không tÌnh, bÃt cÙ dùng pháp môn 
gì Ç‹ giáo hóa, h† cÛng không giác ng¶. H† chÌ bi‰t Ç†a låc 
vào trong ba ÇÜ©ng ác, nhÆn súc sinh làm cha mË, ngå qu› 
làm bån bè, Ç‰n ÇÎa ngøc Ç‹ tham quan, ÇŠu muÓn thÜªng 
thÙc, Çáo Ç‹ mùi vÎ nhÜ th‰ nào ? Cho nên, PhÆt thÜÖng xót 
loåi chúng sinh nÀy, m§i xuÃt hiŒn ra th‰ gi§i nÀy. 
 “Khi‰n cho diŒt trØ tÃt cä kh°“. PhÆt ÇŠu khi‰n cho 
tÃt cä kh° não cûa chúng sinh ÇŠu tiêu diŒt, mà Ç¡c ÇÜ®c an 
vui.  
 NgÜ©i không có kh° thì không có vô minh, phiŠn 
não, nóng giÆn. NgÜ©i ch£ng có kh° m§i là ngÜ©i t¿ tåi thÆt 
s¿. N‰u y theo pháp mà tu hành, thì m§i Çoån ÇÜ®c vô 
minh, diŒt phiŠn não, nhÜ vÆy thì s¿ nóng giÆn ch£ng tÒn 
tåi dÃu v‰t. Lúc Çó m§i Ç¡c ÇÜ®c Ba la mÆt. 
 “Môn giäi thoát nÀy cûa Bi L¿c“. Môn giäi thoát nÀy, 
vÎ ñåi Bi Oai L¿c Chû Trú ThÀn thÃy rõ ÇÜ®c. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  34 
 
 

 Chúng sinh trôi chìm trong Çen tÓi 
 PhÆt vì thuy‰t pháp khi‰n thông Çåt 
 ñŠu khi‰n ÇÜ®c vui trØ các kh° 
 ThiŒn Cæn Quang ThÀn vào môn nÀy. 
 

 “Chúng sinh trôi chìm trong Çen tÓi“. Lúc ch£ng có 
PhÆt ra Ç©i, thì tÃt cä chúng sinh ÇŠu bÎ hãm ª trong th‰ 
gi§i Çen tÓi, bÎ vô minh che ÇÆy, trôi n°i ª trong ba ÇÜ©ng 
ác, trong ba ÇÜ©ng ác ch£ng có ánh sáng, Çen tÓi nhÜ ban 
Çêm, chúng sinh vïnh viÍn chÎu kh° ª trong ba ÇÜ©ng ác, 
ch£ng ÇÜ®c t¿ do, càng không ÇÜ®c ánh sáng. 
 Ba ÇÜ©ng ác là gì ? TÙc là ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc 
sinh. Ba ÇÜ©ng ác nÀy do t¶i nghiŒt tåo thành. VÆy tåi sao 
phäi tåo t¶i nghiŒt ? Vì tham sân si ba Ç¶c tác quái, tham 
thì chuy‹n làm ngå qu›, sân thì Ç†a vào ÇÎa ngøc, si thì Ç†a 
làm súc sinh. 
 “PhÆt vì thuy‰t pháp khi‰n thông Çåt“. Vì chúng sinh 
tåo t¶i nghiŒt, mà Ç†a låc vào ba ÇÜ©ng ác. Dù ª trong ba 
ÇÜ©ng lành cÛng bÎ vô minh che ÇÆy, cho nên cÛng ch£ng 
có trí huŒ. PhÆt phát tâm thÜÖng xót vì nh»ng chúng sinh 
nÀy, mà thuy‰t pháp khi‰n cho h† bÕ mê vŠ giác, cäi tà quy 
chánh, phát tâm bÒ ÇŠ, cÙu kính thành PhÆt. 
 PhÆt giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† hi‹u 
Çåo lš chân chánh, thì h† không còn tåo t¶i nghiŒt n»a,  
muÓn diŒt trØ tham sân si, thì phäi siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, 
th¿c tiÍn tín hånh nguyŒn. 
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 “ñŠu khi‰n ÇÜ®c vui trØ các kh°“. PhÆt giáo hóa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† lìa kh° ÇÜ®c vui, diŒt såch tÃt 
cä s¿ thÓng kh°. 
 “ThiŒn Cæn Quang ThÀn vào môn nÀy“. VÎ ThiŒn 
Cæn Quang Chi‰u Chû Trú ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, 
minh båch ÇÜ®c PhÆt vì khi‰n cho tÃt cä chúng sinh dÙt kh° 
ÇÜ®c vui, mà xuÃt hiŒn ra Ç©i. VÎ nÀy vào môn giäi thoát 
nÀy. 
 

 PhÜ§c NhÜ Lai lÜ©ng ÇÒng hÜ không 
 PhÜ§c cûa th‰ gian tØ Çây sinh 
 Phàm ai làm ÇÜ®c không luÓng qua 
 Hoa Anh Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát nÀy. 
 

 “PhÜ§c NhÜ Lai lÜ©ng ÇÒng hÜ không“. TÃt cä phÜ§c 
cûa PhÆt ÇŠu là phÜ§c thanh tÎnh. TÃt cä phÜ§c cûa chúng 
sinh là phÜ§c không thanh tÎnh. Song, phÜ§c không thanh 
tÎnh là tØ phÜ§c thanh tÎnh sinh ra. PhÜ§c thanh tÎnh cÙu 
kính l§n c« nào ? R¶ng c« nào ? Dài c« nào ? Có hån lÜ®ng 
chæng ? Ch£ng có ! Cho nên nói phÜ§c NhÜ Lai lÜ©ng ÇÒng 
hÜ không. HÜ không thì ch£ng có sÓ lÜ®ng, hÜ không thì 
ch£ng cách chi tính ÇÜ®c, cÛng ch£ng có b© mé có th‹ tìm 
ÇÜ®c. 
 “PhÜ§c cûa th‰ gian tØ Çây sinh“. TÃt cä phÜ§c cûa 
th‰ gian ÇŠu ch£ng thanh tÎnh. Song, tÃt cä phÜ§c báu cûa 
th‰ gian, ÇŠu tØ trong phÜ§c thanh tÎnh cûa PhÆt sinh ra. 
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 “Phàm ai làm ÇÜ®c không luÓng qua“. BÃt cÙ làm 
viŒc công ÇÙc gì, ÇŠu có phÜ§c báo không luÓng qua. Tuy 
nhiên, phÜ§c báu là tØ trong phÜ§c thanh tÎnh cûa PhÆt sinh 
ra, nhÜng cÛng phäi t¿ mình Çi làm công ÇÙc lành, thì m§i 
ÇÜ®c phÜ§c báo. B¢ng không, thì ÇØng hy v†ng có phÜ§c 
báo, phÜ§c báu ch£ng phäi ngÅu nhiên có ÇÜ®c, mà là phäi 
th¿c hành ! 
 

 N‰u chúng ta làm viŒc thiŒn, lÆp công, tích tÆp công 
ÇÙc, thì m§i có phÜ§c báo. M¶t sÓ ngÜ©i th‰ gian chÌ bi‰t 
tu phÜ§c trÜ§c m¡t, mà không bi‰t tài bÒi phÜ§c báo cho 
tÜÖng lai. 
 PhÜ§c báo trÜ§c m¡t là tØ Çâu Ç‰n ? Là tØ vô lÜ®ng 
ki‰p tài bÒi mà Ç‰n. TÙc là trong Ç©i quá khÙ tu Çû thÙ cæn 
lành, lÆp nhiŠu công, tích nhiŠu ÇÙc, cho nên Ç©i này m§i 
có phÜ§c báo. VÆy thì hãy nh§ phÜ§c báu cÓ h»u Ç‹ tu 
phÜ§c báo vÎ lai. ñó là phÜ§c låi thêm phÜ§c, trong phÜ§c 
tích phÜ§c, thì phÜ§c báu Ç©i sau ch¡c ch¡n càng l§n. 
 N‰u không ti‰p tøc làm lành lÆp công tích ÇÙc, 
hÜªng h‰t phÜ§c thì Ç©i sau phäi chÎu kh°. Cho nên m§i 
nói:  
 

“ChÎu kh° thì h‰t kh°, 
HÜªng phÜ§c thì h‰t phÜ§c“. 

 

Hai câu nÀy rÃt quang tr†ng, hy v†ng m†i ngÜ©i ghi 
nh§, hi‹u š nghïa hai câu nÀy, thì cÛng hi‹u ÇÜ®c Çåo lš 
làm ngÜ©i. 
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 TrÒng nhân lành thì k‰t quä tÓt, trÒng nhân ác thì k‰t 
quä ác, Çó là luÆt nhân qûa. Tuy nhiên Çåo lš nÀy rÃt ÇÖn 
giän, dÍ hi‹u, song không th¿c hành thì ch£ng ích gì! Cho 
nên chÎu kh° thì h‰t kh°, hÜªng phÜ§c thì h‰t phÜ§c, hai 
câu nÀy rÃt là hŒ tr†ng, nên nh§ ! không th‹ nhÜ gió qua 
tai! 
 GiÓng nhÜ bån hi‰u thuÆn v§i cha mË, thì con cái 
cÛng së hi‰u thuÆn, do Çó:  
 

“Hi‰u thuÆn thì sinh con hi‰u thuÆn, 
Con cháu hi‰u thuÆn bÒi Çáp låi“. 

 

Bån hi‰u thuÆn v§i cha mË nhÜ th‰ nào, thì con cháu 
của bån së hi‰u thuÆn v§i bån nhÜ th‰ Çó, Çó cÛng là Çåo lš 
nhân quä. 
 Dù con cái không bi‰t hi‰u thuÆn, thì bån cÛng nên 
hi‰u thuÆn v§i cha mË, lÃy thân làm gÜÖng ngày låi ngày, 
lâu dÀn thì tØ tØ së cäm hóa con cái bÃt hi‰u, mà bi‰t hi‰u 
thuÆn. 
 

 Tåi nÜ§c MÏ nÀy, ngÜ©i dân ch£ng có quan niŒm vŠ 
luân lš phäi hi‰u thuÆn v§i cha mË, tôn kính sÜ trÜªng, m†i 
ngÜ©i ÇŠu cho r¢ng là xã h¶i båi hoåi, ng¿a håi bÀy. Do Çó, 
ÇŠu ÇÒng loã, m¡ng h† chÜªi h†, nói h† ngu si quá, cho 
r¢ng tuy cha mË sinh ra mình, nuôi dÜ«ng dåy d‡ mình, Çó 
là trách nhiŒm cûa h†, cho nên ngÜ©i già ch£ng ai chi‰u cÙ, 
thÆt Çáng thÜÖng xót ! Khoa h†c cûa nÜ§c MÏ là nhÃt th‰ 
gi§i, nhÜng ngÜ©i già ch£ng ai trông, Çó cÛng là nhÃt th‰ 
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gi§i. Ÿ nÜ§c MÏ, ai hi‰u thuÆn v§i cha mË là kÈ ÇÎch cûa 
m†i ngÜ©i, kh¡p nÖi chÎu kÿ thÎ, chÎu bài bác, chÎu phÌ 
báng, bÎ ngÜ©i phê bình là ngoan cÓ, bäo thû, låc hÆu, 
không theo th©i Çåi. Thanh niên nÜ§c MÏ tìm h‰t phÜÖng 
pháp thanh toán cha mË, ÇÃu tranh cha mË. Tóm låi, không 
nh»ng không báo ân dÜ«ng døc cûa cha mË, ngÜ®c låi bÃt 
hi‰u v§i cha mË. NgÜ©i làm cha mË, sinh ra con cái không 
giáo døc, Ç‹ m¥c chúng t¿ do phát tri‹n, thì nh»ng con cái 
Çó làm sao bi‰t š nghĩa ch» hi‰u là gì ? Do Çó, nuôi mà 
không dåy là l‡i cûa cha mË vÆy. 
 Tåi ÇÃt nÜ§c nÀy, n‰u ÇŠ xÜ§ng vŠ hi‰u Çåo, thì m¶t 
sÓ thanh niên së phän ÇÓi. N‰u ÇŠ xÜ§ng vŠ làm "hippi" 
ho¥c hút Çộc .v.v., thì h† hoan nghênh, nhiŒt liŒt ûng h¶. 
Dåy h† hÜ§ng vŠ hå lÜu thì cho r¢ng tÓt, dåy h† hÜ§ng vŠ 
thÜ®ng lÜu thì cho r¢ng xÃu, ch£ng phäi là Çáng thÜÖng xót 
chæng ? 
 Pháp luÆt trên th‰ gi§i ÇŠu khác nhau. ñÒng th‰ Ãy, 
tåi nÜ§c nÀy thì h®p pháp, Ç‰n nÜ§c khác thì phåm pháp. 
Có nÜ§c cho Çàn ông Ç‹ tóc dài râu dài, cho r¢ng là ti‰n b¶, 
hiŒn Çåi, tân th©i. Có nÜ§c cho r¢ng së änh hÜªng trÎ an xã 
h¶i. ñÃt nÜ§c nÀy không hoan nghênh ngÜ©i hi‰u thuÆn, 
nÜ§c n† thì hoan nghênh ngÜ©i hi‰u thuÆn. Cho nên, trên 
th‰ gi§i nÀy rÃt nhiŠu viŒc quái lå, do Çó:  
 

"MÜ©i d¥m không ÇÒng phong, 
Træm d¥m không ÇÒng tøc". 
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Viêc trên th‰ gian træm kÿ ngàn quái rÃt khó nói, 
ch£ng phäi m¶t Çåo lš mà nói xong. 
 Tåi ÇÃt nÜ§c tây phÜÖng trÜ§c kia ch£ng có PhÆt 
giáo, ai ai cÛng ÇŠu không cäm thÃy th‰ nào là không tÓt, 
bây gi© có PhÆt giáo, ai ai cÛng không cäm thÃy th‰ nào là 
tÓt. ñó là Çiên Çäo tÜ§ng cûa chúng sinh. Có khi thÆt thì h† 
cho r¢ng giä, có khi giä låi cho là thÆt. Cho nên, m¶t s¿ 
viŒc dùng m¶t Çåo lš nói thì không xong ÇÜ®c. Song, dùng 
lš luÆn PhÆt giáo nói thì viên mãn ÇÜ®c. N‰u bån tåo t¶i 
nghiŒt thì Ç†a låc vào ba ÇÜ©ng ác. N‰u bån làm công ÇÙc 
lành thì vÜ®t ra tam gi§i. Cho nên nói, phàm là làm viŒc gì 
cÛng không luÓng qua. 
 “ Hoa Anh Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát nÀy“. ñåo lš môn giäi 
thoát Çã nói ª trÜ§c, vÎ Hoa Anh Låc Chû Trú ThÀn minh 
båch, hi‹u rõ ÇÜ®c. 
 

 Låi n»a, Chû Då ThÀn Ph° ñÙc TÎnh 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, vui tÎch tïnh 
thiŠn ÇÎnh Çåi dÛng kiŒn. 
 

 Nghïa lš ª trên chÜa nói h‰t, bây gi© ti‰p tøc nói, cho 
nên g†i là låi n»a. 
 Ÿ trên Çã giäng qua Chû Trú ThÀn, là ThÀn quän lš 
ban ngày. ñÜÖng nhiên cÛng phäi có ThÀn quän lš ban 
Çêm. Nh»ng vÎ Chû Då ThÀn nÀy, phân làm ÇÀu hôm, gi»a 
Çêm và cuÓi Çêm ba phÀn. Các vÎ ThÀn nÀy quan sát chúng 
sinh vào ban Çêm, xem h† có tåo t¶i nghiŒt chæng ? N‰u 
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tåo t¶i nghiŒt thì ghi nh§. TÜÖng lai khi‰n cho h† th† quä 
báo. Có khi thÃy chúng sinh tåo t¶i nhË thì không ghi nh§, 
t¿a nhÜ không bi‰t. 
 Trong các vÎ Chû Då ThÀn nÀy, trong Çó có bäy vÎ là 
thiŒn h»u cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº, trong næm mÜÖi ba vÎ 
thiŒn tri thÙc. VÎ Ph° ñÙc TÎnh Quang Chû Då ThÀn nÀy, 
ÇÙc tính ph° bi‰n Ç‹ l®i ích chúng sinh, Ç‹ cÙu h¶ chúng 
sinh, Ç‹ khi‰n cho chúng sinh phát tâm Çåi bÒ ÇŠ. Quang 
minh cûa vÎ nÀy thanh tÎnh vô ngåi, ª trong quang minh låi 
hiŒn quang minh, hiŒn ra Çû thÙ quang minh vô ngåi, thÆt 
là diŒu không th‹ tä. 
 VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, vui tÎch tïnh thiŠn 
ÇÎnh. TÎch là l¥ng yên không Ç¶ng, tïnh là tïnh mà thông 
Çåt, do Çó “tïnh c¿c quang thông Çåt“, nghïa là l¥ng Ç‰n ch‡ 
cùng c¿c, thì trí huŒ quang së hiŒn tiŠn. TÎch nhiên tÙc là :  
 

“ChÜ pháp tùng bän lai, 
ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng“. 

 

Vì tÎch diŒt, cho nên là tïnh. Vì tÎch tïnh thì ÇÜ®c 
thiŠn låc. 
 

 ThiŠn ÇÎnh là gì ? ThiŠn là ti‰ng Phån, ÇÀy Çû là 
ThiŠn na, dÎch là "tïnh l¿". Vì tïnh l¿ m§i có thiŠn, không 
tïnh l¿ thì không có thiŠn. ñÎnh nghïa là bÃt Ç¶ng, tóm låi, 
không Ç¶ng tÙc là ÇÎnh, Ç¶ng thì ch£ng phäi ÇÎnh. Có thiŠn 
mà không ÇÎnh, có ÇÎnh mà không thiŠn, thì không th‹ Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i thiŠn duyŒt vi th¿c. Công phu tu thiŠn ÇÎnh 
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là ngÒi thiŠn. ThiŠn là phäi ngÒi xuÓng, thì công phu m§i 
hiŒn tiŠn, ch£ng phäi ngÒi thiŠn là ngû. Ngû ch£ng phäi là 
ngÒi thiŠn, mà là thiŠn ngû. Ngû ch£ng phäi thiŠn, thiŠn 
không th‹ ngû. Khi nhÆp ÇÎnh thì lÜng phäi th£ng, ÇÀu phäi 
ngay, ngÒi th£ng ngay ng¡n, ÇÀu không chúi, thân không 
nghiêng, hai m¡t nºa nh¡m nºa mª, Çó là tÜ th‰ nhÆp ÇÎnh. 
NhÆp ÇÎnh và ngû khác nhau, ngû thì mÃt Çi linh tri linh 
giác, hÒ ÇÒ trong hÒ ÇÒ nhÆp m¶ng, gì cÛng ch£ng bi‰t. ñó 
là ngû, ch£ng phäi ÇÎnh, nhÆp ÇÎnh cÀn có sÙc l¿c. SÙc l¿c 
nÀy chi trì thân th‹ không nghiêng ngã, không ngã vŠ trÜ§c, 
không nghiêng vŠ sau. NhÜ th‰, thì m§i Ç¡c ÇÜ®c công phu 
thiŠn ÇÎnh. 
 Vui thiŠn ÇÎnh là gì ? TÙc là ª trong ÇÎnh Ç¡c ÇÜ®c 
m¶t thÙ khoái låc không gì so sánh ÇÜ®c. ThÙ khoái låc 
nÀy, không cách chi có th‹ hình dung, vÜ®t ra khÕi s¿ suy 
nghï. Do Çó :  
 

“Ngôn ng» Çåo Çoån, 
Tâm hành xÙ diŒt“. 

 

ThÙ vui thiŠn ÇÎnh nÀy, là s¿ khoái låc liên tøc không 
ngØng, phäi là ngÜ©i träi qua cänh gi§i nÀy, m§i bi‰t ÇÜ®c 
diŒu låc cûa nó. GiÓng nhÜ:  

 

“NhÜ ngÜ©i uÓng nÜ§c, 
Nóng lånh t¿ bi‰t“. 

 

ThiŠn ch£ng phäi nói, mà là th¿c hành.  
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 Có vui thiŠn ÇÎnh rÒi, thì sinh ra m¶t thÙ tâm dÛng 
mãnh tinh tÃn, thÙ dÛng mãnh tinh tÃn nÀy ch£ng phäi là 
tÀm thÜ©ng, mà rÃt Ç¥c thù, là m¶t thÙ Çåi dÛng mãnh tinh 
tÃn, là m¶t thÙ Çåi thiŠn ÇÎnh khoái låc. ThÙ tinh tÃn nÀy là 
kiên cÓ nhÃt, s¿ khoái låc nÀy là h¢ng thÜ©ng nhÃt. 
 ñåi dÛng kiŒn tÙc là ÇÎnh døng, tÙc cÛng là kham 
ÇÜ®c ch£ng s®. SÙc l¿c nÀy rÃt r¶ng l§n, ch£ng có sÙc l¿c 
nào cän trª ÇÜ®c. VÎ Chû Då ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát nÀy. VÎ nÀy là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi hai cûa 
ThiŒn Tài ÇÒng tº, tÙc cÛng là thiŒn h»u Ly CÃu ñÎa, Çã 
chÙng Ç¡c ÇÎa thÙ hai cûa bÆc BÒ Tát. 
 

 Chû Då ThÀn HÌ Nhãn Quán Th‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tÜ§ng công ÇÙc thanh 
tÎnh r¶ng l§n Çáng Üa thích. 
 

 VÎ HÌ Nhãn Quán Th‰ Chû Då ThÀn nÀy, m¡t luôn 
luôn hoan hÌ. VÎ nÀy dùng m¡t hoan hÌ, Ç‹ quán sát tÃt cä 
chúng sinh th‰ gian. N‰u có chúng sinh ª trong hoån nån, 
thì vÎ nÀy du‡i tay ra cÙu giúp chúng sinh ra khÕi dÀu sôi 
lºa bÕng, khi‰n cho h† ÇÜ®c mát mÈ. Vì nhân duyên Çó, 
cho nên m§i Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc tÜ§ng thanh tÎnh r¶ng l§n 
Çáng Üa thích, Çó là tâm cûa BÒ tát. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát nÀy, và còn là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi ba cûa 
ThiŒn Tài đÒng tº, tÙc cÛng là ThiŒn H»u Phát Quang ñÎa, 
Çã chÙng ÇÎa thÙ ba cûa bÆc BÒ tát. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  43 
 

 Chû Då ThÀn H¶ Th‰ Tinh Khí, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, hiŒn kh¡p th‰ gian Ç‹ ÇiŠu 
phøc chúng sinh. 
 

 VÎ H¶ Th‰ Tinh Khí Chû Då ThÀn nÀy, bäo h¶ tinh 
khí tÃt cä h»u tình chúng sinh th‰ gian, khi‰n cho tinh khí 
cûa tÃt cä chúng sinh không mÃt Çi. Vì vÎ nÀy phát nguyŒn 
bäo h¶ tinh khí cûa chúng sinh, cho nên hiŒn kh¡p trong 
th‰ gian. VÆy hiŒn kh¡p trong th‰ gian Ç‹ làm gì ? ñ‹ ÇiŠu 
phøc chúng sinh cang cÜ©ng. Vì tÜ§ng ngã cûa chúng sinh 
quá sâu, ngã ki‰n quá n¥ng, cho nên dính m¡c tåi ngã tÜ§ng  
và ngã ki‰n, dù thiŒt thòi Çi m¶t chút cÛng không ÇÜ®c : 
"ñây là ta, kia là cûa ta". Tóm låi, không chÎu mình thiŒt 
thòi, không muÓn mình chÎu kh°, Çó ÇŠu là tác døng cûa s¿ 
cang cÜ©ng chÃp trÜ§c. VÎ Chû Då ThÀn nÀy phát nguyŒn 
Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho h† ÇŠu vào môn giäi 
thoát, ÇŠu ÇÜ®c l®i ích. VÎ nÀy là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi 
bÓn cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº, tÙc cÛng là thiŒn h»u DiŒm HuŒ 
ñÎa, Çã chÙng ÇÎa thÙ tÜ cûa bÆc BÒ tát. 
 

 Chû Då ThÀn TÎch Tïnh Häi Âm, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tích tÆp tâm vui mØng r¶ng 
l§n. 
 

 VÎ TÎch Tïnh Häi Âm Chû Då ThÀn. TÎch tïnh häi 
âm là trong bi‹n ch£ng có âm thanh sóng gió. Bi‹n cÛng 
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nhÆp ÇÎnh, ch£ng có âm thanh, không nghe mà nghe, ch£ng 
phäi ch£ng có âm thanh, mà là âm thanh tÎch tïnh, ban Çêm 
ch£ng có âm thanh gì h‰t, cho nên g†i là TÎch Tïnh Häi 
Âm. 
 VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c tâm vui mØng r¶ng l§n, tâm vui 
mØng nÀy, do tØng chút tØng chút tích tÆp mà thành, tÙc 
cÛng là tích ít thành nhiŠu, do Çó: ”Tích cát thành tháp“,  
cho nên tø tÆp tâm vui mØng r¶ng l§n. 
 Ai ai cÛng bi‰t vui mØng là tÓt, song nhiŠu khi vÅn bi 
ai ho¥c buÒn phiŠn, tâm không vui mØng. Tåi sao không 
vui mØng ? Vì ch£ng tích tÆp tâm vui mØng r¶ng l§n. N‰u 
tích tÆp ÇÜ®c tâm vui mØng r¶ng l§n, thì së không buÒn 
phiŠn. 
 

“T¿ c° thÀn tiên vô biŒt pháp, 
Quäng sinh hoan hÌ không sinh sÀu“. 

 

ThÀn tiên thì tiêu dao t¿ tåi, khoái låc vô ngÀn, vì h† 
có tâm vui mØng. Tåi sao chúng sinh có kh° não? Vì có 
tâm bi ai, cho nên không ÇÜ®c khoái låc luôn luôn. 
 VÎ Chû Då ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i tâm vui 
mØng r¶ng l§n, mà vào môn giäi thoát tâm vui mØng r¶ng 
l§n, vÎ nÀy là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi læm cûa ThiŒn Tài 
ÇÒng tº, tÙc cÛng là thiŒn h»u Nan Th¡ng ñÎa, Çã chÙng 
Ç¡c ÇÎa thÙ næm cûa bÆc BÒ tát. 
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 Chû Då ThÀn Ph° HiŒn Cát TÜ©ng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, l©i nói vØa š t¿ tåi 
thâm sâu.  
 

 VÎ Ph° HiŒn Cát TÜ©ng Chû Då ThÀn. Cát tÜ©ng là 
hiŒn tÜ®ng tÓt, hung ác là hiŒn tÜ®ng xÃu, cho nên ai ai 
cÛng thích cát tÜ©ng mà ch£ng thích hung ác. Do Çó : ”Cát 
tÜ©ng nhÜ š“, cát tÜ©ng là ch£ng có viŒc xÃu, nhÜ š là toåi 
tâm nhÜ š. VÎ nÀy hiŒn ra kh¡p các hiên tÜ®ng cát tÜ©ng, 
n‰u ai g¥p ÇÜ®c vÎ nÀy, thì ch¡t ch¡n së cát tÜ©ng, së khoái 
låc. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi thâm hÆu phi thÜ©ng, trong tâm 
có s¿ cäm giác hoan hÌ. Ai nghe ÇÜ®c l©i nói và âm thanh 
cÛng ÇŠu vØa š, ÇŠu vui mØng, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c. VÎ nÀy là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi sáu cûa 
ThiŒn Tài ÇÒng tº, cÛng là thiŒn h»u HiŒn TiŠn ñÎa Çã 
chÙng ÇÜ®c ÇÎa thÙ sáu cûa bÆc BÒ Tát. 
 

 Chû Då ThÀn Ph° Phát Thø Hoa, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, quang minh ÇÀy kh¡p hoan 
hÌ tång r¶ng l§n. 
 

 VÎ Ph° Phát Thø Hoa Chû Då ThÀn nÀy, khi‰n cho 
tÃt cä cây cÓi ÇÒng th©i nª hoa. Môn giäi thoát cûa vÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c là, phóng quang minh ÇÀy kh¡p pháp gi§i. Và  
còn Ç¡c ÇÜ®c hoan hÌ tång r¶ng l§n, tÙc cÛng là hoan hÌ vô 
cùng vô tÆn. VÎ nÀy là thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi bäy cûa 
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ThiŒn Tài ÇÒng tº, tÙc cÛng là thiŒn h»u ViÍn Hành ñÎa, Çã 
chÙng ÇÜ®c ÇÎa thÙ bäy cûa bÆc BÒ Tát. 
 

 Chû Då ThÀn Bình ñ£ng H¶ Døc, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khai ng¶ chúng sinh, 
khi‰n cho cæn lành thành thøc. 
 

 VÎ Bình ñ£ng H¶ Døc Chû Trú ThÀn nÀy, bình Ç£ng 
bäo h¶ và giáo døc ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, ch£ng có tâm 
phân biŒt, do Çó: ”M¡t tØ trông chúng sinh“, khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c khai ng¶ và chÙng quä bình 
Ç£ng. 
 VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, khai ng¶ chúng 
sinh, khi‰n cho chúng sinh khai mª tri ki‰n cûa PhÆt, ng¶ 
tri ki‰n cûa PhÆt, vào tri ki‰n cûa PhÆt. TÙc cÛng là khai thÎ 
ng¶ nhÆp tri ki‰n cûa PhÆt. Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
không trÒng cæn lành thì khi‰n cho h† trÒng, ngÜ©i Çã trÒng 
cæn lành thì khi‰n cho tæng trÜªng, Çã tæng trÜªng thì khi‰n 
cho thành thøc, Çã thành thøc thì khi‰n cho h† ÇÜ®c giäi 
thoát. VÎ nÀy thÜ©ng khi‰n cho cæn lành cûa chúng sinh 
ÇÜ®c thành t¿u viên mãn, vào môn giäi thoát nÀy. VÎ nÀy là 
thiŒn tri thÙc thÙ ba mÜÖi tám cûa ThiŒn Tài ÇÒng tº, tÙc 
cÛng là thiŒn h»u BÃt ñ¶ng ñÎa Çã chÙng ÇÜ®c ÇÎa thÙ tám 
cûa bÆc BÒ Tát. 
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 Chû Då ThÀn Du Hí Khoái Låc, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, vô biên tØ cÙu h¶ chúng 
sinh. 
 

 VÎ Du Hí Khoái Låc Chû Då ThÀn nÀy, thích du hí 
và khoái låc. GiÓng nhÜ trong Çåo tràng cûa chúng ta, có 
nh»ng trÈ em chåy qua chåy låi chÖi Çùa, chúng cho r¢ng 
Çó là chÖi vui, Çó là du hí. TrÈ con Ç‰n Çây ch£ng nghe 
kinh, mà chÌ Çùa gi«n chåy la Òn ào, Çó là khoái låc. 
 

 Chúng ta chúng sinh ª trong th‰ gi§i nÀy cÛng th‰. 
ChÜ PhÆt BÒ Tát xem chúng ta cÛng nhÜ trÈ con, chåy nhäy 
Çùa gi«n, suÓt ngày Çiên Çäo thÎ phi. Chúng ta ÇŠu cäm 
thÃy là khoái låc. Vì chúng sinh thích du hí khoái låc, cho 
nên vÎ Chû Då ThÀn nÀy, dùng s¿ du hí khoái låc Ç‹ giáo 
hóa chúng sinh, Ç‹ khai Çåo chúng sinh. 
 VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, vô biên tØ cÙu h¶ 
chúng sinh, dùng vô biên tØ Ç‹ ái h¶ tÃt cä trÈ con. Có 
nh»ng vÎ cÜ sï thÃy có trÈ con thì không vui, cho nên không 
Ç‰n nghe kinh. H† không nh»ng ch£ng Ç‰n nghe kinh, mà 
còn kêu ngÜ©i khác cÛng ÇØng Ç‰n nghe kinh. ThÆt ra, dù 
không có trÈ con, h† cÛng không Ç‰n nghe kinh, cÛng 
không Ç‰n nghiên cÙu PhÆt pháp, Çó là khéo tØ chÓi mà 
thôi. VÆy h† nghiên cÙu gì ? Nghiên cÙu nhäy ÇÀm, nghe 
âm nhåc, xem truyŠn hình, h† dÒn h‰t th©i gi© vào nh»ng 
viŒc du hí vô ích, cho r¢ng Çó là khoái låc. 
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 Bây gi©, có nh»ng ngÜ©i tåi gia và xuÃt gia rÃt tŒ håi, 
h† ch£ng tinh tÃn, không låy PhÆt, không nghe kinh, không 
nghiên cÙu PhÆt pháp, ngÜ®c låi còn ganh ghét ngÜ©i khác 
Ç‰n Çây nghe kinh nghe pháp, còn khuyên h† ÇØng Ç‰n vô 
tri vô thÙc, nghe h† nói th‰ bèn tin, cho r¢ng h† nói có lš. 
H† nói: ”TrÈ con ª trong Çåo tràng vØa khóc vØa la Òn ào, 
sÜ phø giäng kinh låi nghe không rõ, không b¢ng ª nhà 
xem truyŠn hình còn khoái låc hÖn“. ThÆt ra, Çó là mÜ®n c§ 
không Ç‰n nghe kinh. ThÙ ngÜ©i nÀy, h† vÓn ch£ng muÓn 
tu h†c PhÆt pháp, còn làm änh hÜªng Ç‰n ngÜ©i khác 
không h†c PhÆt pháp, cho nên m§i có tÜ tÜªng nhÜ th‰. 
ThÆt là dÅn ngÜ©i vào ÇÎa ngøc, dÅn ngÜ©i vào ÇÜ©ng tà. 
Cho nên, các vÎ phäi chú š loåi ngÜ©i nÀy, ÇØng Ç‹ m¡c lØa 
h† mà thÓi Çåo tâm. 
 Vô biên tØ tÙc là tha thÙ cho ngÜ©i, bÃt cÙ ai khinh 
thÜ©ng ta, ho¥c phÌ báng, vu cáo ÇŠu phäi nhÅn nåi. 
 GiÓng nhÜ trÈ con khóc, ÇØng Çánh nó, cÛng ÇØng 
chÜªi nó, dùng l©i tØ bi Ç‹ nói v§i nó, thì tØ tØ nó së h‰t 
khóc, Çó là vô biên tØ.  
 

 Chû Då ThÀn ChÜ Cæn ThÜ©ng HÌ, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, môn Çåi bi hiŒn kh¡p 
trang nghiêm. 
 

 VÎ ChÜ Cæn ThÜ©ng HÌ Chû Då ThÀn nÀy, m¡t tai 
mÛi lÜ«i thân š các cæn luôn luôn bi‹u hiŒn s¿ hoan hÌ. S¿ 
hoan hÌ nÀy là pháp hÌ sung mãn. Nhãn cæn thÃy ÇÜ®c pháp  
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thì Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. Nhï cæn mà nghe ÇÜ®c 
pháp thì Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. Tï cæn mà ngºi ÇÜ®c 
pháp thì Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. ThiŒt cæn mà n‰m 
ÇÜ®c pháp thì Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. Thân cæn mà 
giác ÇÜ®c pháp thì Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. Ý cæn mà 
bi‰t ÇÜ®c pháp thì cÛng Ç¡c ÇÜ®c pháp hÌ sung mãn. Cho 
nên g†i là ChÜ Cæn ThÜ©ng HÌ Chû Då ThÀn. 
 

Tâm tØ bi cûa vÎ nÀy rÃt l§n, luôn luôn giáo hóa 
chúng sinh, ban Çêm bÓ thí tÃt cä pháp Ç‹ gia bÎ cho tÃt cä 
chúng sinh, ho¥c khi‰n cho chúng sinh ª trong m¶ng, Ç¡c 
ÇÜ®c l®i ích pháp thí, ho¥c là trong s¿ ngÒi n¢m, cÛng Ç¡c 
ÇÜ®c l®i ích pháp thí. VÎ nÀy thí pháp âm bình Ç£ng, khi‰n 
cho chúng sinh phát tâm bÒ ÇŠ, cäi ác hÜ§ng thiŒn. 
 Ch» “chÜ“ cûa chÜ cæn nÀy, có th‹ làm tØ tr® ng» Ç‹ 
nói. TØ tr® ng» là nói m¶t cæn, tÙc là nói riêng vŠ nhãn cæn 
thÜ©ng hÌ. VÆy vØa m§i giäng "chÜ cæn", là nói nhãn nhï tï 
thiŒt thân š sáu cæn. Bây gi© låi nói là nhãn m¶t cæn. N‰u 
nói riêng nhãn cæn tÙc là tØ tr® ng». “ChÜ“ tÙc là chÌ m¶t, 
cho nên nói nhãn cæn thÜ©ng thÜ©ng hoan hÌ. 
 VÎ Chû Då ThÀn nÀy làm viŒc ban Çêm. Làm viŒc gì 
ban Çêm ? VÎ nÀy dùng pháp thí Ç‹ cÙu h¶ tÃt cä chúng 
sinh, cho nên Ç¡c ÇÜ®c môn giải thoát, hiŒn kh¡p tÃt cä các 
nÖi Ç‹ trang nghiêm cõi PhÆt. TÃt cä công ÇÙc cûa vÎ nÀy 
làm, ÇŠu hÒi hÜ§ng cõi nÜ§c chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng, ÇŠu 
trang nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. ñó g†i 
là dùng s¿ trang nghiêm cho PhÆt, mà t¿ trang nghiêm cho 
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mình, trang nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt, tÙc là trang nghiêm 
cõi nÜ§c chính mình. Tåi sao ? Vì khi tÜÖng lai thành PhÆt, 
thì cõi nÜ§c cûa mình càng tô Çi‹m trang nghiêm mÏ lŒ. Vì 
phát tâm l§n vô lÜ®ng vô biên không th‹ tä, cho nên Ç¡c 
ÇÜ®c s¿ trang nghiêm cÛng vô cùng vô tÆn không th‹ tä. 
 VÎ nÀy dùng môn Çåi bi trang nghiêm, Ç‹ ph° Ç¶ tÃt 
cä chúng sinh. ñåi bi tÙc là cÙu kh° chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, vÎ nÀy dùng pháp môn nÀy, 
minh båch ÇÜ®c cänh gi§i nÀy mà Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy. 
 VÎ nÀy dùng môn Çåi bi hiŒn thân trang nghiêm, Ç‹ 
cäm hóa chúng sinh, cho nên có câu chuyŒn “Thåch Óc lÜu 
änh, Ç¶c long hoa tâm“. PhÆt nói v§i tôn giä A Nan  r¢ng: 
“TrÜ§c kia, NhÜ Lai Ç‰n núi C° Tiên, nÜ§c Na Càn Ha La, 
tåi rØng Hoa ñäm B¥c, bên hÒ cûa rÒng Ç¶c ª phía sau suÓi 
thanh liên hoa. Ÿ trong Ç¶ng La Sát, có næm con qu› La 
Sát, bi‰n hóa làm long n» và thông dâm v§i rÒng Ç¶c. RÒng 
Ç¶c làm mÜa Çá, khi‰n cho qu› La Sát chåy tán loån, do Çó 
tåo thành tai nån Çói khát và bŒnh ôn dÎch. Hoån nån träi 
qua hÖn bÓn næm, vÎ quÓc vÜÖng s® hãi bèn khÃn vái thÀn 
linh nhÜng ch£ng k‰t quä. 
 

 Lúc Çó, có vÎ Phåm Chí tán thán công ÇÙc cûa PhÆt, 
cho nên vÎ quÓc vÜÖng m§i ÇÓt hÜÖng khÃn vái ª xa thÌnh  
ÇÙc NhÜ Lai. NhÜ Lai nhÆn s¿ thÌnh m©i cûa quÓc vÜÖng 
PhÃt Ba Phù ñŠ nÜ§c Na Càn Ma La, thÎ hiŒn thÀn thông 
bi‰n hóa r¶ng l§n. Qu› La Sát và rÒng Ç¶c ÇŠu th† s¿ cäm 
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hóa, cäi tà quy chánh. Lúc Çó, Long vÜÖng quÿ ch¡p tay ª 
trÜ§c PhÆt, thÌnh PhÆt ª lâu ch‡ nÀy, nói : “N‰u PhÆt không 
ª thì tôi së phát tâm ác, không th‹ Ç¡c ÇÜ®c Vô thÜ®ng bÒ 
ÇŠ“, cho nên PhÆt m§i hÙa khä mà không r©i hang rÒng“. 
 

 M¶t lÀn n†, PhÆt nhÆn l©i m©i cûa Long VÜÖng vào 
thành giáo hóa, du hành Ç‰n nh»ng nÖi mà Çã tØng hành BÒ 
Tát Çåo trong qúa khÙ, lúc Çó, các loài rÒng thÃy ÇÜ®c PhÆt 
muÓn bÕ Çi, m§i khóc lóc thÌnh cÀu đÙc PhÆt tØ bi ª lâu, 
bèn nói v§i PhÆt: “Tåi sao muÓn bÕ chúng tôi mà Çi ? M‡i 
ngày tôi không thÃy ÇÜ®c tôn dung cûa PhÆt, thì së làm 
viŒc ác, ch¡t së phäi Ç†a vào ba ÇÜ©ng ác“. 
 Lúc Çó, PhÆt an ûi Long VÜÖng nói: “Ta Çã nhÆn s¿ 
thÌnh cÀu cûa nhà ngÜÖi rÒi, ngÒi ª trong hang cûa nhà 
ngÜÖi m¶t ngàn næm træm næm“, ÇÙc PhÆt nói xong, bèn 
v†t thân nhÆp vào trong Çá, tÜ®ng Çó sáng rõ nhÜ gÜÖng. 
Do Çó, các loài rÒng luôn luôn thÃy ÇÜ®c ÇÙc PhÆt ngÒi ki‰t 
già ª trên vách Çá, bóng hiŒn ra ngoài. Nh© Çó, loài rÒng 
ch¡p tay vui mØng, vŠ sau không ra khÕi nÖi Çó. 
 

 Chû Då ThÀn ThÎ Hiên TÎnh PhÜ§c, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n kh¡p tÃt cä 
chúng sinh ÇÀy Çû s¿ vui thích. 
 

 VÎ ThÎ HiŒn TÎnh PhÜ§c Chû Då ThÀn nÀy, thÜ©ng 
thÎ hiŒn ra cõi nÜ§c thanh tÎnh. Chúng sinh có phÜ§c ÇÙc 
ÇŠu ÇÜ®c Ç¶ Ç‰n b© kia. VÆy, chúng sinh ch£ng có phÜ§c 
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ÇÙc thì không ÇÜ®c Ç¶ chæng ? CÛng ÇÜ®c Ç¶, nhÜng th©i 
gian phäi chÆm m¶t chút, ch£ng phäi ÇÜ®c Ç¶ cùng lúc.  
TrÜ§c h‰t, Ç¶ chúng sinh bÆc thÜ®ng, sau m§i Ç¶ chúng 
sinh bÆc trung, cuÓi cùng thì Ç¶ chúng sinh bÆc hå, Ç¶ có 
thÙ t¿. 
 ThÎ hiŒn cÛng nhÜ th‰, trÜ§c h‰t thÎ hiŒn cõi thanh 
tÎnh, sau m§i thÎ hiŒn cõi nÜ§c nºa tÎnh nºa u‰, cuÓi cùng 
thÎ hiŒn cõi Ç©i ác næm trÜ®c. ñ©i ác næm trÜ®c là th‰ gi§i 
cûa chúng ta Çây. Næm trÜ®c là: Ki‰p trÜ®c, ki‰n trÜ®c, 
phiŠn não trÜ®c, chúng sinh trÜ®c, mång trÜ®c, næm thÙ cÃu 
trÜ®c. Vì có næm thÙ không thanh tÎnh, cho nên änh hÜªng 
th‰ gi§i cûa chúng ta Çang ª, thành là Ç©i ác næm trÜ®c. 
 VÎ Chû Då ThÀn nÀy, hiŒn sÙc Çåi thÀn thông, quán 
sát kh¡p tÃt cä chúng sinh, ai có duyên chín mùi, thì Çi Ç¶ 
chúng sinh Çó. Chúng sinh cÖ duyên chÜa chín mùi, thì 
phäi ch© Ç®i. Chúng sinh cæn tánh kém nhÃt, thì Ç®i cuÓi 
cùng m§i Ç¶. Tóm låi, bÃt cÙ cæn lành l®i, ho¥c hå liŒt, ÇŠu 
ÇÜ®c Ç¶, song chia ra Ç¶ trÜ§c Ç¶ sau mà thôi.  
 

 Phàm là viŒc chúng sinh Üa thích, thì vÎ Chû Då 
ThÀn nÀy, së khi‰n cho h† mãn nguyŒn. Ví nhÜ bån thích 
chó, thì cho bån m¶t con chó xinh ÇËp, bån thích mèo thì 
cho bån m¶t con mèo Çáng m‰n. Có ngÜ©i nói: ”Pháp sÜ 
giäng pháp gì vÆy ?“ TÙc là giäng pháp chó mèo. ñ¶ ngÜ©i 
không ÇÜ®c, thì Ç¶ chó mèo cÛng không sai. Bån ÇØng 
khinh thÜ©ng chó mèo, PhÆt Thích Ca trong quá khÙ, vØa 
làm chó vØa làm mèo, vØa làm nai, vØa làm rÒng, cho nên 
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tåi ƒn ñ¶ còn có c° tích L¶c dã uy‹n. Các bån ÇØng xem 
thÜ©ng tÃt cä chúng sinh, tÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt 
tánh, ÇŠu có th‹ thành PhÆt. 
 Trên th‰ gian nÀy, nh»ng gì con ngÜ©i mong muÓn 
mà ÇÜ®c mãn nguyŒn thì vui vÈ, còn không ÇÜ®c ÇiŠu mà 
mình mong muÓn thì buÒn rÀu, Çó là viŒc thÜ©ng tình ! TrØ 
khi, ngÜ©i tu hành Çã Ç‰n nhà rÒi thì miÍn bàn. 
 VÎ Chû Då ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
ChÌ cÀn chúng sinh thích gì, thì vÎ nÀy nhÃt ÇÎnh së làm cho 
h† tùy tâm mãn nguyŒn. 
 

 BÃy gi©, Chû Då ThÀn Ph° ñÙc TÎnh 
Quang, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
kh¡p tÃt cä chúng Chû Då ThÀn, mà nói ra 
bài kŒ. 
 

 Lúc Çó, là lúc nào ? TÙc là khi vÎ ThÎ HiŒn TÎnh 
PhÜ§c Chû Då ThÀn, nói kinh trÜ©ng hàng xong rÒi, thì lúc 
Çó, vÎ Ph° ñÙc TÎnh Quang Chû Då ThÀn, nÜÖng Çåi oai 
thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng Chû Då 
ThÀn, mà nói ra bài kŒ Ç‹ tán thán PhÆt. 
 

 Các ông hãy quán PhÆt tu hành 
 R¶ng l§n tÎch tïnh nhÜ hÜ không 
 Bi‹n døc vô tÆn ÇŠu trÎ tÎnh 
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 Ly cÃu Çoan nghiêm chi‰u mÜ©i 
phÜÖng. 
 

 “Các ông hãy quán PhÆt tu hành“. VÎ Ph° ñÙc TÎnh 
Quang Chû Då ThÀn nói : Các ông hãy quán sát hånh môn 
tu hành cûa PhÆt. Nh»ng pháp môn PhÆt tu hành, là khó 
hành mà hành ÇÜ®c, khó nhÅn mà nhÅn ÇÜ®c. NgÜ©i chÎu 
kh° không ÇÜ®c mà Ngài chÎu ÇÜ®c. Hånh ngÜ©i tu không 
ÇÜ®c mà Ngài tu ÇÜ®c, cho nên hãy quán sát nh»ng kh° 
hånh khó hành cûa PhÆt tu.  
 ñây ch£ng phäi nói suông là ÇÜ®c, mà phäi y pháp tu 
hành, t¿ mình hÕi mình, PhÆt tu kh° hånh khó hành mà tu 
ÇÜ®c, ta có th‹ tu ÇÜ®c chæng ? Ch£ng phäi chÌ quán sát là 
xong, mà phäi th¿c hành. N‰u không th‹ y pháp tu hành, 
thì nên sinh tâm sám hÓi. 
 “R¶ng l§n tÎch tïnh nhÜ hÜ không“. Hånh môn cûa 
PhÆt tu là r¶ng l§n nhÃt, tÎch tïnh nhÃt, giÓng nhÜ hÜ 
không. HÜ không thì r¶ng l§n không b© mé, hÜ không thì 
tÎch tïnh không âm thanh. TÜ§ng cûa hÜ không là r¶ng l§n 
mà tÎch tïnh. 
 PhÆt ch£ng có s¿ chÃp trÜ§c, tu mà không tu, chÙng 
mà không chÙng. Không tu, không chÙng, không chÃp 
trÜ§c, cho nên giÓng nhÜ hÜ không. HÜ không thì ch£ng có 
tÜ§ng, nhÜng không lìa tÃt cä tÜ§ng, cÛng là: ”TÙc tÃt cä 
tÜ§ng, lìa tÃt cä tÜ§ng“. 
 “Bi‹n døc vô tÆn ÇŠu trÎ tÎnh“. Døc v†ng cûa con 
ngÜ©i ch£ng có b© mé, cÛng ch£ng bi‰t Çû, do Çó:  
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”Nhân tâm bÃt túc xà thôn tÜ®ng“. 
 

Døc niŒm cûa con ngÜ©i ch£ng có khi nào ngØng 
nghÌ, không b© b‰n giÓng nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n 
døc. Bi‹n døc cûa chúng sinh tuy nhiên ch£ng có b© b‰n, 
song PhÆt dùng phÜÖng tiŒn pháp môn, làm cho bi‹n døc 
cûa chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c thanh tÎnh, khi‰n cho chúng sinh 
trª vŠ c¶i nguÒn, khôi phøc låi bän lai chân diŒn møc, 
khi‰n cho chúng sinh giác ng¶ tÃt cä, bi‰t rõ pháp th‰ gian 
là vô thÜ©ng. 
 “Ly cÃu Çoan nghiêm chi‰u mÜ©i phÜÖng“. PhÆt là 
pháp thân ly cÃu thanh tÎnh, cho nên Çoan chánh trang 
nghiêm ÇÀy Çû, tÙc cÛng là ba mÜÖi hai tÜ§ng, tám mÜÖi vÈ 
ÇËp trang nghiêm thân. Trí huŒ quang minh chi‰u soi kh¡p 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. Bây gi©, chúng ta Çang giäng Kinh 
Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt, tÙc cÛng là nÖi trí 
huŒ quang cûa PhÆt chi‰u. 
 

 TÃt cä th‰ gian ÇŠu thích thÃy 
 Trong vô lÜ®ng ki‰p g¥p m¶t lÀn 
 ñåi bi nghï nh§ kh¡p h‰t thäy 
 Môn giäi thoát nÀy Quán Th‰ thÃy. 
 

 “TÃt cä th‰ gian ÇŠu thích thÃy“. TÃt cä th‰ gian dù 
h»u tình hay vô tình th‰ gian, bao quát tÃt cä chúng sinh 
trong mÜ©i phÜÖng. ñŠu thích thÃy, tÙc là tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu thích thÃy ÇÜ®c PhÆt. 
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 “Trong vô lÜ®ng ki‰p g¥p m¶t lÀn“. Song, trong vô 
lÜ®ng vô biên Çåi ki‰p, m§i có th‹ g¥p ÇÜ®c PhÆt, ch£ng 
phäi thÜ©ng g¥p ÇÜ®c PhÆt. 
 “ñåi bi nghï nh§ kh¡p chúng sinh“. PhÆt dùng tâm 
Çåi bi Ç‹ giáo hóa chúng sinh, nghï chúng sinh, tÜªng 
chúng sinh, cho nên m§i Ç¶ chúng sinh. PhÆt ÇŠu tÜªng 
nh§ tÃt cä h‰t thäy chúng sinh kh¡p m†i nÖi, cho nên nói 
Çåi bi nghï nh§ kh¡p chúng sinh. 
 “Môn giäi thoát nÀy Quán Th‰ thÃy“. Môn giäi thoát 
nÀy, vÎ HÌ Nhãn Quán Th‰ Chû Då ThÀn thÃy hi‹u bi‰t 
ÇÜ®c. 
 

  NgÜ©i tu Çåo phäi ngày càng tinh tÃn, ngày càng có 
tâm thành, ngày càng có tâm sám hÓi. N‰u ngày càng lÜ©i 
bi‰ng giäi Çãi, ngày càng cÄu thä, tu hành nhÜ th‰, thì vïnh 
viÍn ch£ng có ti‰n b¶, ÇØng nói Ç‰n s¿ thành t¿u. Phäi luôn 
luôn gi» chánh niŒm, ÇØng khªi v†ng tÜªng, ÇØng sinh døc 
niŒm. N‰u muÓn ÇØng sinh døc niŒm, thì trÜ§c h‰t phäi gi» 
quy cø. Quy cø nÀy ch£ng phäi là quy cø cûa m¶t ngÜ©i, 
mà là quy cø cûa m†i ngÜ©i. M†i ngÜ©i phäi gi» quy cø, vì 
không nÜÖng quy cø thì không th‹ thành vuông tròn. Do 
Çó, ngÜ©i tu Çåo không gi» quy cø, thì cÛng giÓng nhÜ g‡ 
møc, không th‹ Çëo g†t ÇÜ®c, cùng Çåo lš Ãy. 
 N‰u làm thÀy Tÿ kheo mà không gi» quy cø, thì 
ch£ng có chút giá trÎ gì. ThÀy Tÿ Kheo mà không gi» quy 
cø, thì ngÜ©i tåi gia h†c PhÆt pháp v§i thÀy Tÿ kheo Çó, 
càng không gi» quy cø. Cº chÌ hành Ç¶ng nói næng cûa 
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thÀy Tÿ Kheo, ÇŠu là mô phåm cho ngÜ©i, cho nên Çi ÇÙng 
n¢m ngÒi, ÇŠu phäi h®p v§i quy cø, Çó là oai nghi Çåi bi‹u 
cûa ngÜ©i xuÃt gia. 
 N‰u Tÿ Kheo khinh sÜ mån pháp, ch£ng tôn tr†ng 
ÇÓi v§i sÜ phø, cÛng ch£ng cung kính ÇÓi v§i pháp, thì Çó 
là làm Tÿ Kheo gì ? ñØng nói Ç‰n muÓn khai ng¶, muÓn 
thành PhÆt. NhÜ  th‰ chÌ là  càng ngày càng Ç†a låc, làm Tÿ 
Kheo không hi‹u quy cø, thÆt không b¢ng ngÜ©i tåi gia. 
NgÜ©i tåi gia ÇŠu hi‹u ÇÜ®c quy cø, ÇŠu bi‰t Çi thÌnh pháp, 
phäi Ç¡p y trì cø. NgÜ®c låi, làm Tÿ Kheo mà không hi‹u 
quy cø nÀy, vÆy làm Tÿ Kheo gì vÆy ? Tôi thÃy thÙ ngÜ©i 
nÀy, thÆt rÃt là Çau lòng ! 
 

 ñåo SÜ cÙu h¶ các th‰ gian 
 Chúng sinh ÇŠu thÃy ª trÜ§c h† 
 Khi‰n cho các cõi ÇŠu thanh tÎnh 
 H¶ Th‰ quán sát ÇÜ®c nhÜ vÆy. 
 

 “ñåo sÜ cÙu h¶ các th‰ gian“. ñåo sÜ tÙc là sÜ ti‰p 
dÅn, tÙc cÛng là ÇÙc PhÆt. VÎ PhÆt nÀy tÙc là PhÆt Thích Ca 
Mâu Ni, ch£ng phäi mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt. 
Song, mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt, và PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni, ÇŠu cÙu h¶ các th‰ gian, cÙu tÃt cä các chúng 
sinh ra khÕi bi‹n kh°, ÇÒng th©i bäo h¶ tÃt cä chúng sinh và 
tÃt cä h»u tình th‰ gian. 
 “Chúng sinh ÇŠu thÃy ª trÜ§c h†“. PhÆt xuÃt hiŒn ra 
Ç©i, tÃt cä chúng sinh ÇŠu thÃy ÇÜ®c PhÆt ª trÜ§c m¥t h†, 
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Ç‹ vì h† thuy‰t pháp. ñây cÛng giÓng nhÜ m¥t træng hiŒn 
kh¡p ª trong tÃt cä nÜ§c. M¥t træng trong tÃt cä nÜ§c, vÅn 
do m¶t m¥t træng hiŒn ra. Bây gi©, PhÆt hiŒn ra ª trÜ§c m¥t 
chúng sinh. Tâm cûa chúng sinh tÙc là nÜ§c, PhÆt là m¥t 
træng, n‰u tâm nÜ§c cûa chúng sinh l¡ng trong không Çøc, 
thì m¥t træng së hiŒn tiŠn. Do Çó:  
 

“PhÆt thÎ thanh lÜÖng nguyŒt, 
ThÜ©ng du tÃt kính không, 
Chúng sinh tâm cÃu tÎnh, 

BÒ ÇŠ änh hiŒn trung“. 
 

Nghïa là:  
 

PhÆt nhÜ m¥t træng mát mÈ, 
ThÜ©ng lÖ lºng trong hÜ không, 

Tâm nÜ§c chúng sinh l¡ng trong, 
BÒ ÇŠ giác Çåo së hiŒn ra. 

 

 “Khi‰n cho các cõi ÇŠu thanh tÎnh“. PhÆt khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh ª trong các ÇÜ©ng ác, ÇŠu ÇÜ®c t¶i diŒt 
phÜ§c sinh, nghiŒp såch tình không, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c nghiŒp 
báo thanh tÎnh. 
 “H¶ Th‰ quán sát ÇÜ®c nhÜ vÆy“. Cänh gi§i nÀy, vÎ 
H¶ Th‰ Tinh Khí Chû Då ThÀn quán sát ÇÜ®c, hi‹u bi‰t 
ÇÜ®c. 
 

 XÜa PhÆt tu trÎ bi‹n hoan hÌ 
 R¶ng l§n vô biên không th‹ dò 
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 Nên ai thÃy ÇÜ®c ÇŠu vui thích 
 TÎch Tïnh Häi Âm ng¶ thÃy ÇÜ®c. 
 

 “XÜa PhÆt tu trÎ bi‹n hoan hÌ“. ñÙc PhÆt trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, khi b¡t ÇÀu tu hành và trÎ lš, thì tu 
hành hoan hÌ. Do Çó:  
 

 “T¿ c° thÀn tiên vô biŒt pháp, 
Quäng sinh hoan hÌ bÃt sinh sÀu“. 

 

ThÀn tiên thì ch£ng còn sinh tº, các Ngài ÇŠu tu hành 
hoan hÌ. 
 Hånh hoan hÌ tÙc là ÇÓi v§i bÃt cÙ ngÜ©i nào, cÛng 
luôn luôn sinh tâm hoan hÌ, dù h† ÇÓi v§i mình không tÓt, 
mình cÛng sinh tâm hoan hÌ ÇÓi v§i h†. Tu hånh hoan hÌ 
phäi có tâm thÜ©ng h¢ng m§i thành t¿u. Ch£ng phäi tu 
mÜ©i ngày, hai mÜÖi ngày thì thành công, mà là phäi tu 
hånh nÀy Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p, tÙc là không nóng giÆn ÇÓi v§i 
bÃt cÙ ai, không sinh phiŠn não v§i bÃt cÙ ai. ChÌ tu hành 
ti‰n t§i, không thÓi lùi vŠ sau, tinh tÃn tinh tÃn càng tinh 
tÃn, dÛng mãnh dÛng mãnh càng dÛng mãnh ! 
 

 Trong quá khÙ, ñÙc PhÆt tu hành hoan hÌ, thì bÃt cÙ 
ai ÇÓi v§i Ngài không tÓt, Ngài cÛng ÇŠu sinh tâm hoan hÌ, 
mà không sinh tâm phiŠn não, cÛng ch£ng nóng giÆn. 
Chúng ta là ÇŒ tº cûa PhÆt, thì hãy y theo hånh cûa PhÆt tu 
mà tu hành. 
 

 Trong Thái Cæn ñàm có mÃy câu :  
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“Quang phong t‰ nguyŒt, thäo m¶c hân hân 
N¶ vÛ tÆt phong, cÀm Çi‹u thê thê 

CÓ thiên ÇÎa bÃt khä nhÃt nhÆt vô hoà khí, 
Nhân tâm bÃt khä nhÃt th©i vô hÌ thÀn“. 

 

ñåi š là: Tr©i ch£ng có mây gió, thì ánh træng rång 
soi, cÕ cây ÇŠu vui vÈ h§n hª. Khi cuÒng phong båo vÛ n°i 
lên, thì cÀm thú chim chóc ÇŠu bÎ thäm thê lÜÖng. Vì 
nguyên nhân Çó, cho nên gi»a tr©i ÇÃt, m¶t ngày không th‹ 
ch£ng có hòa khí; trong tâm con ngÜ©i, phäi luôn luôn hoan 
hÌ vui vÈ. 
 “R¶ng l§n vô biên không th‹ dò“. Bi‹n hoan hÌ r¶ng 
l§n ch£ng có b© b‰n, không th‹ Ço lÜ©ng. 
 “Nên ai thÃy ÇÜ®c ÇŠu vui thích“. Vì nhân duyên Çó, 
cho nên chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu sinh tâm hoan hÌ 
vui vÈ. 
 “TÎch Tïnh Häi Âm ng¶ thÃy ÇÜ®c“. Cänh gi§i nÀy, 
môn giäi thoát nÀy, vÎ TÎch Tïnh Häi Âm Chû Då ThÀn 
minh båch ÇÜ®c. 
 

 Cänh gi§i NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng 
 TÎch mà diÍn ÇÜ®c kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 Khi‰n kh¡p chúng sinh tâm thanh tÎnh 
 Thi L®i Då ThÀn nghe nhäy nhót. 
 

 “Cänh gi§i NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng“. NhÜ Lai tÙc 
là:  



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  61 
 
 

"Không tØ Çâu Ç‰n cÛng ch£ng Çi vŠ Çâu". 
 

BÆc NhÜ Lai giÓng nhÜ Ç‰n mà ch£ng Ç‰n. Có Çi 
chæng ? CÛng ch£ng Çi. Không Ç‰n không Çi, cho nên g†i 
là NhÜ Lai. NhÜ Lai là m¶t trong mÜ©i hiŒu cûa PhÆt, tÙc 
cÛng là PhÆt. Cho nên, NhÜ Lai tÙc là PhÆt, PhÆt tÙc là NhÜ 
Lai. 
 M¶t sÓ ngÜ©i không hi‹u PhÆt pháp, g†i PhÆt là NhÜ 
Lai PhÆt. ThÆt ra, tÙc là PhÆt PhÆt, PhÆt PhÆt Çåo ÇÒng, 
PhÆt PhÆt ÇŠu nhÜ nhau. PhÆt và PhÆt là m¶t th‹, giÓng nhÜ 
quang minh v§i quang minh là m¶t. Tuy nhiên quang minh 
có màu ÇÕ, màu vàng, màu tr¡ng, màu tía, nhÜng quang 
minh tÜÖng h®p, ÇŠu là quang minh. PhÆt v§i PhÆt ch£ng 
phân biŒt Çó Çây, cho nên m§i nói:  
 

”Ba Ç©i mÜ©i phÜÖng PhÆt, 
ñŠu cùng m¶t pháp thân“. 

 

TÙc cÛng là m¶t pháp thân, m¶t quang minh. 
 PhÆt thì m¶t quang minh, tåi sao chúng ta ch£ng phäi 
là m¶t quang minh ? Song, quang minh ch£ng phäi là m¶t, 
nhÜng khí là m¶t. Khí là gì ? TÙc là nóng giÆn. Bån có 
nóng giÆn, tôi cÛng có nóng giÆn, y cÛng có nóng giÆn, m†i 
ngÜ©i cÛng có nóng giÆn. N‰u bi‰n s¿ nóng giÆn nÀy, thành 
quang minh thì tÓt bi‰t bao ! N‰u tiêu diŒt ÇÜ®c s¿ nóng 
giÆn thì là quang minh, tÙc là trí huŒ. Tåi sao con ngÜ©i  
ngu si ? Vì có nóng giÆn. Nóng giÆn là do vô minh phiŠn 
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não tích tÆp mà thành. Có s¿ nóng giÆn thÆt là Çáng thÜÖng 
xót, phäi bi‰t lºa vô minh thÜ©ng thiêu ÇÓt rØng công ÇÙc. 
Vì có s¿ nóng giÆn cho nên sinh tâm sân hÆn. Tâm sân hÆn 
sinh ra rÒi, thì tâm sát håi cÛng sinh ra. Phäi bi‰t : Tâm sát 
håi, tr¶m c¡p, dâm døc, nói dÓi, uÓng rÜ®u, ÇŠu tØ vô minh, 
phiŠn não, nóng giÆn, mà bi‰n thành. 
 Cho nên, tôi m§i nói s¿ nóng giÆn cûa con ngÜ©i là 
nhÜ nhau. NhÃt là, tôi là ngÜ©i xuÃt gia tâm tham dÍ s®. 
Tham gì ? Tham s¿ nóng giÆn cûa ngÜ©i khác. Tôi muÓn 
h‰t thäy m†i ngÜ©i, hãy Çem tâm nóng giÆn bÓ thí cho tôi. 
Song, các bån nh»ng ngÜ©i MÏ ÇŠu xä bÕ ch£ng Ç¥ng. Ôm 
Ãp s¿ nóng giÆn, so v§i trân châu Çá quš còn quš hÖn. Bây 
gi©, nói v§i các bån, xä bÕ không ÇÜ®c cÛng xä bÕ, không 
xä bÕ không ÇÜ®c, không xä bÕ thì ch£ng có phÀn thành 
PhÆt. N‰u xä bÕ ÇÜ®c thì së có phÀn thành PhÆt. 
 TÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, song tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu có ma tánh. Ma tánh tÙc là nóng giÆn. Bån 
hãy nghï xem, có nóng giÆn thì së tác quái, không có nóng 
giÆn, thì trª vŠ nguÒn c¶i, hiŒn ra Çåi quang minh tång, Bát 
nhã trí huŒ. 
 

 Tôi giäng nãy gi© quên mÃt th©i gian, quên mÃt ÇŠ 
møc, nhÜng hiŒn tåi lìa ÇŠ chÜa xa l¡m, bây gi© trª låi ! Trª 
låi Çâu ? Trª låi cänh gi§i cûa PhÆt ª trên. Có ngÜ©i nói : 
Hòa ThÜ®ng có hi‹u bi‰t cänh gi§i cûa PhÆt chæng ? Tôi 
chÌ hi‹u bi‰t chút chút cänh gi§i cûa PhÆt, nhÜng không 
nhiŠu. NgÜ©i khác låi hÕi: ”Tåi sao nói hi‹u bi‰t chút chút 
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?“ Vì cänh gi§i không th‹ lÜ©ng ÇÜ®c, ch£ng có sÓ lÜ®ng, 
ch£ng có b© b‰n, ho¥c là không th‹ nói không th‹ nói. Tôi 
chÌ hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i không th‹ nói. Cänh gi§i nÀy tÙc là 
ch‡ tôi bi‰t. N‰u bån truy cÙu gÓc rÍ, thì cÙu kính không 
th‹ nói ! Có ngÜ©i låi hÕi: ’’TÙc nhiên là không th‹ nói, sao 
còn phäi nói" ? Tôi cÛng không th‹ nói, bån cÛng không 
cÀn hÕi. Tôi cÛng không th‹ nói, Çó là cänh gi§i cûa PhÆt, 
bån cÛng không cÀn hÕi, Çó tÙc là cänh gi§i cûa PhÆt. Bi‰t 
ÇÜ®c chút chút nÀy thì khá rÒi, ÇØng bi‰t quá nhiŠu, quá 
nhiŠu thì có phiŠn não. Låi có ngÜ©i hÕi :‘’Chút chút nÀy là 
gì ? ‘’TÙc là phá vô minh, hi‹n pháp tánh. Phá ÇÜ®c vô 
minh, thì pháp tánh t¿ nhiên së hi‹n hiŒn ra, Çó tÙc là chút 
chút cänh gi§i cûa PhÆt. Minh båch ÇÜ®c cÛng là cänh gi§i 
cûa PhÆt, tÃt cä tÃt cä ÇŠu là cänh gi§i cûa PhÆt. N‰u không 
minh båch, cÛng là cänh gi§i cûa PhÆt. BÃt quá bån không 
bi‰t, tåm th©i ch£ng thÃu hi‹u mà thôi. ñó là Çåo lš cänh 
gi§i cûa PhÆt không th‹ lÜ©ng. 
 ‘’TÎch mà diÍn ÇÜ®c kh¡p mÜ©i phÜÖng’’. Cänh gi§i 
cûa PhÆt là:  
 

’’Tïnh l¥ng không Ç¶ng, 
Cäm mà toåi thông.’’ 

 

Tïnh l¥ng không Ç¶ng, mà ch£ng có tÜ§ng tÎch diŒt, 
cäm mà toåi thông, mà ch£ng có tÜ§ng Ç¶ng. Cho nên m§i 
nói: TÎch mà diÍn ÇÜ®c kh¡p mÜ©i phÜÖng. Nghïa là : 
Không Ç¶ng Çåo tràng mà kh¡p cùng pháp gi§i. ñåo tràng, 
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vì tÎch mà diÍn ÇÜ®c, ª trong tïnh l¥ng, PhÆt vì chúng sinh 
trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, mà diÍn nói diŒu pháp.  
 Chúng ta Ç‰n ch‡ nÀy, thì ch‡ kia ch£ng có, Ç‰n ch‡ 
n†, thì ch‡ nÀy ch£ng có. Vì không th‹ phân thân, cho nên 
không th‹ tÎch mà diÍn ÇÜ®c. ñ¶ng tÙc là ngÒi máy bay 
Ç‰n nÖi nào Çó Ç‹ diÍn nói, ho¥c ngÒi thuyŠn Ç‰n nÖi Çó Ç‹ 
diÍn nói. PhÆt có træm ngàn Ùc hóa thân, cho nên tÎch mà 
diÍn ÇÜ®c, không cÀn mua vé máy bay, ho¥c tàu, mà Ç‰n 
kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, vì chúng sinh diÍn nói 
diŒu pháp. 
 

 Có ngÜ©i nói: ’’ñó thÆt là quá thÀn diŒu ! NhÜng bây 
gi© là th©i Çåi khoa h†c, con ngÜ©i Çi Ç‰n ÇÜ®c m¥t træng 
mà còn giäng nhÜ th‰, thÆt là không th¿c t‰’’! TÙc nhiên 
bån nói ÇiŠu nÀy không th¿c t‰, vÆy thì bån hãy Çi tìm th¿c 
t‰ ! Tôi tin r¢ng bån tìm ch£ng ÇÜ®c. T¿ tánh cûa chúng ta 
có s¿ diŒu døng nhÜ vÆy. Song, bån ch£ng minh båch ÇÜ®c 
Çåo lš nÀy. GiÓng nhÜ trong túi áo cûa bån có håt minh 
châu, mà bån ch£ng bi‰t dùng nó, tuy là có mà giÓng nhÜ 
không có. N‰u bån dùng ÇÜ®c nó, thì ngàn bi‰n vån hóa, 
tùy tâm mãn nguyŒn, nhÜng bån phäi bi‰t dùng. N‰u không 
dùng ÇÜ®c, thì nhÜ š cÛng không nhÜ š, còn dùng ÇÜ®c, thì 
không nhÜ š cÛng nhÜ š. 
 

 Tåi sao chúng ta có vô minh ? Vì ‘’š‘’ ch£ng thanh 
tÎnh. Tåi sao chúng ta có phiŠn não ?  Vì ‘’š‘’ ch£ng thanh 
tÎnh. N‰u š thanh tÎnh, thì vô minh cÛng phá tan, phiŠn não 
cÛng dÙt. Vô minh không th‹ phá tan, thì phiŠn não không 
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th‹ dÙt. Tåi sao ? Vì phiŠn não phäi bi‰n, bi‰n gì ? Bi‰n 
phiŠn não thành bÒ ÇŠ, phá vô minh thành trí huŒ. 
 N‰u Çoån ÇÜ®c phiŠn não, làm sao bi‰n thành bÒ ÇŠ 
? Cho nên không cÀn Çoån trØ, mà bi‰n nó thành bÒ ÇŠ. 
PhiŠn não tÙc là không minh båch, m§i sinh phiŠn não, bÒ 
ÇŠ tÙc là minh båch, m§i sinh bÒ ÇŠ. Ví nhÜ bæng là phiŠn 
não, nÜ§c là bÒ ÇŠ. Ch£ng phäi bäo Çem bæng nÃu cho khô 
såch, thì g†i là Çoån phiŠn não, không phäi vÆy ! 
 Hãy làm cho bæng tan thành nÜ§c, do Çó : ’’Bæng  
tÙc là nÜ§c, nÜ§c tÙc là bæng’’. ‘’PhiŠn não tÙc là bÒ ÇŠ, 
bÒ ÇŠ tÙc là phiŠn não.’’ 
 

Tóm låi, bån minh båch tÙc là bÒ ÇŠ, bån hÒ ÇÒ tÙc là 
phiŠn não. PhiŠn não và bÒ ÇŠ ch£ng hai, mà là m¶t. Cho 
nên ÇØng "ÇÀu låi thêm ÇÀu", ª ngoài phiŠn não Çi tìm bÒ 
ÇŠ. Kinh væn ª trên nói kh¡p mÜ©i phÜÖng. PhiŠn não cÛng 
kh¡p mÜ©i phÜÖng, bÒ ÇŠ cÛng kh¡p mÜ©i phÜÖng, trí huŒ 
quang minh cûa PhÆt cÛng kh¡p mÜ©i phÜÖng, Çó ÇŠu có 
mÓi quan hŒ v§i nhau. 
 Tåi sao nói phiŠn não, vô minh, nóng giÆn, ÇŠu kh¡p 
mÜ©i phÜÖng ? Lš nÀy rÃt ÇÖn giän, vì trong mÜ©i phÜÖng 
ÇŠu có chúng sinh, có chúng sinh thì có phiŠn não, vô 
minh, nóng giÆn. BÒ ÇŠ cÛng nhÜ th‰, cÛng kh¡p mÜ©i 
phÜÖng. Có chúng sinh thì có tánh bÒ ÇŠ, tánh bÒ ÇŠ tÙc là 
PhÆt tánh, do Çó: 
  

"TÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, 
ñŠu có th‹ thành PhÆt". 
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 "Khi‰n kh¡p chúng sinh tâm thanh tÎnh". Trong Kinh 
Hoa Nghiêm có câu:  
 

"N‰u ai muÓn bi‰t cänh gi§i PhÆt, 
Hãy tÎnh š mình nhÜ hÜ không". 

 

 Bån muÓn minh båch cänh gi§i cûa PhÆt, thì hãy làm 
cho š thanh tÎnh, thanh tÎnh nhÜ hÜ không, dù m¶t cÛng 
ch£ng ch‡ thanh tÎnh, bÎ bøi khói làm ô nhiÍm. Tuy hÜ 
không bÎ ô nhiÍm, Çó là tính tåm th©i, tØ tØ së thanh tÎnh, 
không khí không thanh tÎnh, không lâu thì së thanh tÎnh. 
PhÆt khi‰n cho š thÙc cûa tÃt cä chúng sinh ÇÜ®c thanh 
tÎnh, ch£ng có chút ô nhiÍm tÒn tåi. 
 "Thi L®i Då ThÀn nghe nhäy nhót". Thi L®i tÙc là 
Ph° HiŒn Các TÜ©ng, vÎ Då ThÀn nÀy nghe ÇÜ®c cänh gi§i 
không th‹ tä nÀy, mà vui mØng nhäy nhót, do Çó: "Nghe 
pháp tâm quá Ç‡i vui mØng mà nhäy múa". 
 

 Tôn giä ñåi Ca Di‰p, là ÇŒ tº l§n cûa ÇÙc PhÆt, 
chuyên tu kh° hånh, cho nên xÜng là ÇÀu Çà ÇŒ nhÃt. Tôn 
giä nghe ÇÜ®c pháp diŒu quá êm tai, ch£ng kiŠm ch‰ ÇÜ®c 
bèn nhäy múa lên, cho nên pháp khi‰n cho ngu si chuy‹n  
thành trí huŒ. Møc Çích chúng ta h†c PhÆt pháp là h†c trí 
huŒ. Có trí huŒ rÒi, thì së không tåo các nghiŒp ác mà tåo 
các nghiŒp thiŒn. Vì có tråch pháp nhãn phân biŒt ÇÜ®c 
thiŒn và ác, Çó là tác døng cûa trí huŒ. 
 "Bày pháp tÎch diŒt lìa trÀn cÃu". PhÆt mª bày cho 
chúng sinh vô phÜ§c, phäi lìa bÕ tÃt cä nhiÍm trÜ§c. NhiÍm 
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trÜ§c tÙc là trÀn cÃu, trÀn cÃu thì không thanh tÎnh, tÙc cÛng 
là Ç©i ác næm trÜ®c. TrÀn cÃu nhiŠu thì së Ç†a låc, Ç†a Çi 
xuÓng tÙc là trÀn cÃu. ñ†a låc vào Çâu ? Vào ba ÇÜ©ng ác. 
Bøi trÀn tuy nhiên tØng håt tØng håt, song, nhiŠu rÒi thì 
tr†ng lÜ®ng cÛng không nhË, cho nên phäi lìa khÕi s¿ bám 
níu, s¿ bám níu tÙc là nghiŒp chÜ§ng, lìa khÕi nghiŒp 
chÜ§ng thì Ç¡c ÇÜ®c pháp tÎch diŒt.  
 "Ph° Phát Hoa ThÀn ng¶ môn này". ñåo lš vØa 
giäng ª trên, vÎ Ph° Phát Thø Hoa Chû Då ThÀn, minh 
båch cänh gi§i nÀy, mà vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 ñåi thÀn thông hiŒn kh¡p mÜ©i 
phÜÖng 
 TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc 
 Các loåi s¡c tÜ§ng ÇŠu khi‰n thÃy 
 Bình ñ£ng H¶ Døc quán sát ÇÜ®c. 
 

 "ñåi thÀn thông hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng". PhÆt có 
th‹ hiŒn thÀn thông r¶ng l§n kh¡p trong mÜ©i phÜÖng. Tåi 
sao phäi hiŒn kh¡p thÀn thông r¶ng l§n ? Vì muÓn Ç¶ kh¡p 
chúng sinh, khi‰n cho h† lìa kh° ÇÜ®c vui. 
 "TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc". H‰t thäy chúng 
sinh không dÍ gì ÇiŠu phøc. Trong Kinh ñÎa Tång nói: 
"Chúng sinh ª cõi Nam Diêm Phù ñŠ cang cÜ©ng khó ÇiŠu 
khó phøc". 
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 "Các loåi s¡c tÜ§ng ÇŠu khi‰n thÃy". PhÆt thÎ hiŒn Çû 
loåi pháp thân. Tåi sao ? Vì khi‰n cho chúng sinh thÃy 
ÇÜ®c thân cûa PhÆt, m§i tín ngÜ«ng PhÆt pháp. Trong Kinh 
Pháp Hoa nói : "ñáng dùng thân gì Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn ra 
thân Çó mà vì h† thuy‰t pháp". 
 "Bình ñ£ng H¶ Døc quán sát ÇÜ®c". Cänh gi§i nÀy, 
vÎ Bình ñ£ng H¶ Døc Chû Då ThÀn, quán sát ÇÜ®c mà vào 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 M‡i niŒm cûa NhÜ Lai xÜa kia 
 ñŠu tÎnh phÜÖng tiŒn bi‹n tØ bi 
 CÙu h¶ kh¡p h‰t thäy th‰ gian 
 Giäi thoát nÀy cûa PhÜ§c Låc ThÀn. 
 

 "M‡i niŒm cûa NhÜ Lai xÜa kia". PhÆt ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p quá khÙ, m‡i niŒm ÇŠu không quên cÙu Ç¶ 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 
 "ñŠu tÎnh phÜÖng tiŒn bi‹n tØ bi". Tu pháp môn 
phÜÖng tiŒn nÀy, ÇŠu hoàn toàn thanh tÎnh. Dùng phÜÖng 
tiŒn Ç‹ tæng trÜªng tâm tØ bi, dùng tâm tØ bi Ç‹ tr® giúp 
phÜÖng tiŒn, tÜÖng tr® lÅn nhau. TØ bi nhiŠu thì giÓng nhÜ 
bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n tØ bi. 
 "CÙu h¶ kh¡p h‰t thäy th‰ gian". PhÆt vì cÙu h¶ 
chúng sinh h»u tình th‰ gian, nÖi nào có chúng sinh, thì 
PhÆt ÇŠu thÎ hiŒn pháp thân, ho¥c hóa thân. Trên th‰ gian, 
ch£ng có nÖi nào mà PhÆt không hiŒn thân. PhÆt là ñåo sÜ 
vï Çåi nhÃt, tØ bi nhÃt. Ngài tuyŒt ÇÓi không bÕ m¶t chúng 
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sinh nào, dù chúng sinh này Çã tåo ác nghiŒp, chÜ§ng che 
bän tâm, không kham nåp th†, th‰ mà PhÆt cÛng nguyŒn 
cÙu h¶ h†. Hånh cûa PhÆt là không th‹ giáo hóa mà giáo  
hóa, không th‹ Ç¶ mà Ç¶ hóa, vì tinh thÀn vï Çåi, nguyŒn 
l¿c vï Çåi, tØ bi vï Çåi nÀy, cho nên cÙu h¶ kh¡p h‰t thäy 
th‰ gian. 
 "Giäi thoát nÀy cûa PhÜ§c Låc ThÀn". Môn giäi thoát 
nÀy, vÎ Du Hí Khoái Låc Chû Då ThÀn Çã chÙng nhÆp 
ÇÜ®c. 
 

 Chúng ta có muÓn vào môn giäi thoát nÀy chæng ? 
N‰u muÓn vào thì có th‹ vào, không muÓn vào thì không 
th‹ vào. Tåi sao ? Vì tÃt cä ÇŠu do tâm Çåo, do Çó:  
 

"NgÜ©i có chí, viŒc tÃt thành". 
 

 Chí muÓn thành PhÆt, thì së thành PhÆt; chí muÓn 
thành BÒ Tát, thì së thành BÒ tát. Hãy xem chí nguyŒn cûa 
bån Ç‹ quy‰t ÇÎnh. Môn giäi thoát nÀy, ai ai cÛng có cÖ h¶i 
vào. N‰u ch£ng có hy v†ng, thì PhÆt giäng pháp môn nÀy 
Ç‹ làm gì ? Møc Çích cûa PhÆt nói pháp, là dåy chúng sinh 
y pháp tu hành. N‰u không y pháp tu hành, thì pháp vÓn 
ch£ng có ích gì. TÙc nhiên, PhÆt nói ra môn giäi thoát nÀy, 
thì bån, tôi, h†, ÇŠu có tÜ cách vào môn nÀy. Song, phäi 
phát tâm tinh tÃn dÛng mãnh, ti‰n vŠ trÜ§c, ÇØng lùi vŠ sau. 
NhÜ vÆy, thì së có hy v†ng vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chúng sinh ngu si thÜ©ng loån trÜ®c 
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 Tâm h† cÙng Ç¶c rÃt Çáng s® 
 NhÜ Lai thÜÖng sót mà ra Ç©i 
 ChÜ Cæn ThÜ©ng HÌ ThÀn ng¶ ÇÜ®c. 
 

 "Chúng sinh ngu si thÜ©ng loån trÜ®c". Chúng sinh 
tÙc là PhÆt, PhÆt tÙc là chúng sinh, ÇØng ª ngoài chúng sinh 
mà Çi tìm PhÆt, cÛng ÇØng ª ngoài PhÆt, mà Çi tìm chúng 
sinh, cho nên, mÜ©i pháp gi§i không lìa m¶t tâm niŒm, m¶t 
tâm niŒm ÇÀy Çû mÜ©i pháp gi§i. Do Çó, tâm, PhÆt và 
chúng sinh là ba, chÙ ch£ng khác biŒt, Çó là chúng sinh. 
 Ngu si tÙc là trí huŒ, trí huŒ tÙc là ngu si. ñåo lš nÀy 
không dÍ gì hi‹u ÇÜ®c. Ví nhÜ bŠ m¥t bàn tay, và bŠ trái 
bàn tay, chuy‹n qua ÇÜ®c tÙc là trí huŒ, không chuy‹n qua 
ÇÜ®c tÙc là ngu si. Ngu si và trí huŒ là m¶t th‹ hai m¥t. N‰u 
hi‹u thì là trí huŒ, không hi‹u thì là ngu si, ch£ng có diŒu lš 
gì thâm áo ! Cho nên, ÇØng ÇÀu låi thêm ÇÀu, ª ngoài ngu 
si Çi tìm trí huŒ, ª ngoài trí huŒ låi Çi tìm ngu si. ñåo lš 
nÀy, tÙc là tâm, PhÆt, chúng sinh, cä ba không khác biŒt.  
 

 PhiŠn não tÙc bÒ ÇŠ, bÒ ÇŠ tÙc phiŠn não, phiŠn não 
tÙc là ngu si, bÒ ÇŠ tÙc là trí huŒ. Cho nên, phiŠn não và bÒ 
ÇŠ là hai mà ch£ng hai, ch£ng hai mà hai. Nói ra l©i nÀy, 
giÓng nhÜ ch£ng có š nghïa là bao, tÙc là ª trong cái ch£ng 
có Çåi š nghïa, låi có Çåi š nghïa. N‰u riêng ngoài tìm cái 
có Çåi š nghïa, thì Çó tÙc là ÇÀu låi thêm ÇÀu. GiÓng nhÜ s¿ 
ngu si cûa DiÍn Nhã ñåt ña trong Kinh Læng Nghiêm, 
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chåy kh¡p các ÇÜ©ng phÓ Çi tìm ÇÀu, g¥p ngÜ©i bèn hÕi : 
"ñÀu cûa tôi chåy Çi Çâu mÃt rÒi" ? 
 ThÜ©ng loån trÜ®c, tÙc là thÜ©ng h‡n loån mà ô 
trÜ®c, nghïa là không thanh tÎnh. ThÜ©ng và ng¡n ÇŠu khác 
nhau, song kéo dài m¶t niŒm làm tám vån ki‰p, thu tám 
vån ki‰p låi làm m¶t niŒm, ch£ng có møc Çích nhÃt ÇÎnh là 
thÜ©ng, là ng¡n. TÙc nhiên ch£ng có thÜ©ng và ng¡n, vÆy, 
tåi sao phäi nói thÜ©ng loån trÜ®c ? ñó là ÇÓi v§i tÜ tÜªng 
cûa chúng sinh mà nói. N‰u nói ra thÜ©ng loån trÜ®c, thì 
chúng sinh nghï ta phäi ng¡n loån trÜ®c, ng¡n låi ng¡n Çi 
thì ch£ng có, tÙc là š nghïa nÀy.  
 

 Tôi là pháp sÜ không bi‰t giäng kinh, cÛng ch£ng 
bi‰t giäng giäi, song tôi dùng tri ki‰n ngu si cûa tôi, Ç‹ giäi 
thích diŒu pháp cûa NhÜ Lai. TÆn h‰t sª tri ki‰n cûa tôi 
giäng ra, Ç‹ làm tÜ liŒu cho m†i ngÜ©i tham khäo.  
 "Tâm h† cÙng Ç¶c rÃt Çáng s®". ñ¶c nÀy không th‹ 
phá hoåi, giÓng nhÜ s¿ cÙng r¡n cûa Çá kim cÜÖng, bÃt cÙ 
vÆt gì cÛng không th‹ phá hoåi ÇÜ®c, cho nên g†i là cÙng 
Ç¶c. S¿ cÙng Ç¶c nÀy ª Çâu ? Ÿ trong tâm cûa chúng ta. 
Làm sao tâm sinh ra cÙng Ç¶c ? Vì do tham sân si mà có, 
cho nên g†i là ba Ç¶c. ChÌ có s¿ ngu si, thì chÜa có vÃn ÇŠ 
là bao. Lão Tº nói: "Trí huŒ xuÃt h»u Çåi ngøy". N‰u bån 
ngu si thì ch£ng hÜ ngøy. NgÜ©i có trí huŒ m§i làm ÇiŠu hÜ 
ngøy. Lão Tº Çã tØng nói Çoån nÀy : 
 

"ñåi Çåo ph‰, h»u nhân nghïa. 
Trí huŒ xuÃt, h»u Çåi ngøy. 
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Løc thân bÃt hòa, h»u hi‰u tº. 
QuÓc gia h‡n loån, h»u trung thÀn". 

 

 Tâm cûa chúng ta vì quá thông minh, cho nên m§i 
có hÜ ngøy. N‰u ngu si thì ch£ng có hÜ ngøy. NhÜng ngu si  
không th‹ ÇÀy Çû tham sân si ba Ç¶c. N‰u ba Ç¶c ÇÀy Çû, 
thì tâm cÙng Ç¶c rÃt Çáng s®. Có gì Çáng s® ? Vì s§m phäi 
Ç†a ÇÎa ngøc, có th‹ nói không Çáng s® chæng ? N‰u làm 
ngå qu›, có th‹ nói không Çáng s® chæng ? N‰u bi‰n thành 
súc sinh, có th‹ nói không Çáng s® chæng ? N‰u có ngÜ©i 
cho r¢ng không Çáng s®, vÆy ÇØng ngåi hãy thº xem, cÙu 
kính Çáng s® hay chæng ?  
 "NhÜ Lai thÜÖng xót mà ra Ç©i". NhÜ Lai thÜÖng 
chúng sinh nhÜ mË thÜÖng con. Chúng sinh ª th‰ gi§i nÀy 
tác quái, khi thì sinh vŠ cõi tr©i, khi thì làm ngÜ©i, khi thì 
làm qu›, khi thì làm A Tu La, khi thì làm súc sinh, khi thì 
Ç†a ÇÎa ngøc. Du hí ª trong sáu nÈo, trôi n°i ª trong luân 
hÒi mà không bi‰t vŠ nhà. NhÜ Lai ª cõi ThÜ©ng TÎch 
Quang Ç®i ch©, Ç®i rÃt lâu mà cÛng ch£ng thÃy trª vŠ, cho 
nên m§i Ç‰n th‰ gi§i cûa chúng ta. ñ‰n nÖi chúng ta ª Ç‹ 
làm gì ? ThÜÖng xót chúng sinh, r© ÇÀu bån, r© ÇÀu tôi, r© 
ÇÀu h†, Çó là r© ÇÀu gia bÎ, nói : "ThiŒn nam tº ! ThiŒn n» 
nhân ! Các con s§m tÌnh ng¶ ! ñØng tham luy‰n hÒng trÀn, 
mau trª vŠ cõi ThÜ©ng TÎch Quang ! "ñó là NhÜ Lai 
thÜÖng xót chúng sinh mà xuÃt hiŒn ra Ç©i. 
  

 Cõi PhÆt chia ra làm bÓn thÙ :  
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 1. Cõi phàm, Thánh ÇÒng ª : TÙc là nÖi Thánh nhân 
và phàm phu cùng ª v§i nhau.  
 2. Cõi phÜÖng tiŒn h»u dÜ : TÙc là nÖi Thanh Væn và 
Duyên Giác ª.  
 3. Cõi thÆt báo trang nghiêm : TÙc là nÖi BÒ Tát ª.  
 4. Cõi ThÜ©ng TÎch Quang  : Là nÖi chÜ PhÆt ª. 
 

 "ChÜ Cæn ThÜ©ng HÌ ThÀn ng¶ ÇÜ®c". VÎ ChÜ Cæn 
ThÜ©ng HÌ Chû Då ThÀn, ng¶ ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, mà vào 
môn giäi thoát nÀy.  
 VÎ Chû Då ThÀn nÀy Çã phát bÒ ÇŠ tâm, ch£ng có tÜ 
tÜªng ích k›, không muÓn t¿ l®i, mà muÓn l®i tha, cho nên 
nói låi môn giäi thoát nÀy, Ç‹ cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu 
nghe, m‡i chúng sinh ÇŠu muÓn nghe môn giäi thoát nÀy. 
 Bån muÓn vào môn giäi thoát nÀy chæng ? RÃt hoan 
nghênh ! BÃt cÙ ai vào cÛng ÇŠu ch£ng có vÃn ÇŠ, hoan 
nghênh m†i ngÜ©i ÇŠu vào, nguyŒn tÃt cä chúng sinh ÇÒng 
vào môn Bát Nhã Ba La MÆt, hoan nghênh tÃt cä các vÎ 
thiŒn tri thÙc, ÇÒng vào môn Bát Nhã Ba La MÆt. 
 

 XÜa PhÆt tu hành vì chúng sinh 
 TÃt cä mong cÀu ÇŠu khi‰n Çû 
 Do Çó thành t¿u công ÇÙc tÜ§ng 
 ThÎ HiŒn TÎnh PhÜ§c vào môn nÀy. 
 

 "XÜa PhÆt tu hành vì chúng sinh". PhÆt tÙc là ÇÙc 
PhÆt Thích Ca, cÛng là mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt. 
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Vì PhÆt PhÆt ÇÒng nhau. M¶t vÎ PhÆt tÙc là tÃt cä PhÆt. TÃt 
cä PhÆt là m¶t vÎ PhÆt. PhÆt và PhÆt giÓng nhÜ quang minh 
v§i quang minh, quang quang h®p v§i nhau, PhÆt PhÆt 
ÇÒng nhau.  
 XÜa tÙc là trÜ§c kia, khi m‡i vÎ PhÆt chÜa thành 
PhÆt, ho¥c g†i là xÜa kia, tÙc cÛng là th©i gian vô lÜ®ng 
ki‰p.  
 Tu hành tÙc là tu chân hành Çåo, Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p 
ÇŠu tu hành nhÜ th‰. TrÜ§c kia, khi chÜa thành PhÆt, dù 
viŒc rÃt nhÕ cÛng chú š cÄn thÆn, tø ít thành nhiŠu, tØ tØ 
bi‰n thành Çåi tu hành. ñåi tu hành lâu dÀn, thành pháp 
thân vån ÇÙc trang nghiêm, cuÓi cùng thành PhÆt.  
 Tu hành t¿ mình hi‹u chân lš, giác ng¶ chân lš, vÅn 
không quên chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh cÛng giác 
ng¶, Çó là tÜ tÜªng t¿ giác giác tha cûa BÒ Tát. BÒ Tát có 
ba møc tiêu l§n là : T¿ Ç¶ Ç¶ tha, t¿ l®i l®i tha, t¿ giác giác 
tha. Tóm låi, tÃt cä ÇŠu vì l®i ích chúng sinh, tuyŒt ÇÓi 
không vì l®i ích cho chính mình.  
 Giác ng¶ có b¡t ÇÀu, có gi»a, có cuÓi, tÙc cÛng là t¿ 
giác, giác tha, giác mãn. CuÓi cùng Ç¡c ÇÜ®c giác hånh 
viên mãn. Lúc Çó, t¿ giác cÛng viên mãn, giác tha cÛng 
viên mãn. Tám vån bÓn ngàn pháp môn ÇŠu tu hành viên 
mãn. Tåi sao phäi nhÜ th‰ ? Vì muÓn Ç¶ chúng sinh, cho 
nên PhÆt m§i tu hành.  
 Tåi sao PhÆt không có viŒc tìm viŒc làm ? ñã thành 
PhÆt rÒi, thì ngÒi tåi Çó ti‰p nhÆn s¿ cúng dàng cûa tÃt cä 
chúng sinh không tÓt chæng ? BÃt tÃt phäi Çi cÙu Ç¶ chúng 
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sinh ? Vì PhÆt thÃy tÃt cä chúng sinh v§i mình là m¶t th‹, 
cho nên phäi Ç¶ m†i ngÜ©i ÇŠu thành PhÆt, Çó là hoài bão 
cûa PhÆt. BÃt cÙ chúng sinh không nghe l©i nhÜ th‰ nào, 
PhÆt cÛng không thay Ç°i, vÅn thÜÖng xót chúng sinh, cÙu 
Ç¶ chúng sinh. Làm th‰ nào PhÆt cÙu Ç¶ chúng sinh ? Ÿ 
dÜ§i Çây Çã nói ra. 
 "TÃt cä mong cÀu ÇŠu khi‰n Çû". TÃt cä nh»ng gì 
trong tâm cûa chúng sinh Üa thích, PhÆt ÇŠu khi‰n cho h† 
toåi tâm mãn nguyŒn. NguyŒn v†ng cûa chúng sinh ÇÀy Çû, 
thì së cäm tå công ÇÙc PhÆt, thì së gÀn gÛi Tam Bäo. Møc 
Çích PhÆt tu hành là muÓn Ç¶ chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh lìa khÕi bi‹n kh°, chÌ cÀn quay ÇÀu thì Ç‰n b© kia. 
 "Do Çó tr†n thành công ÇÙc tÜ§ng". Vì PhÆt muÓn 
cÙu Ç¶ chúng sinh, cho nên khi‰n cho cúng sinh ÇÀy Çû 
mãn nguyŒn, chính PhÆt cÛng Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc tÜ§ng, 
Công ÇÙc tÜ§ng là gì ? Do nhân duyên nÀy, cho nên thành 
t¿u ÇÀy Çû ba mÜÖi hai tÜ§ng, tám mÜÖi vÈ ÇËp trang 
nghiêm tÜ§ng tÓt, mà làm ñåo SÜ cûa tr©i ngÜ©i.  
 Nh»ng công ÇÙc tÜ§ng nÀy, ÇŠu do quá khÙ tu hành 
mà thành t¿u. N‰u có m¶t pháp môn tu hành không thành 
t¿u, thì công ÇÙc tÜ§ng trang nghiêm nÀy, cÛng không viên 
mãn. N‰u nói nhÜ th‰ thì có tÜ§ng chæng ? PhÆt là vô 
tÜ§ng. TÙc nhiên là vô tÜ§ng, sao còn nói công ÇÙc tÜ§ng ? 
N‰u PhÆt vô tÜ§ng, vÆy bån låi tin PhÆt gì ? PhÆt là vô 
tÜ§ng vô bÃt tÜ§ng, ch£ng có tÜ§ng vÅn tích tÆp tÃt cä 
tÜ§ng. Vì tích tÆp tÃt cä tÜ§ng, thì trong Çó bao quát có 
công ÇÙc tÜ§ng. 
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 "ThÎ HiŒn TÎnh PhÜ§c vào môn nÀy". Môn giäi thoát 
nÀy, vÎ ThÎ HiŒn TÎnh PhÜ§c Chû Då ThÀn, thÃy rõ mà ng¶ 
nhÆp. 
 

 BÓn câu kŒ nÀy, Çã giäng sÖ lÜ®c xong, n‰u giäng tÌ 
mÌ vÅn chÜa giäng h‰t. ñåo lš cûa Kinh Hoa Nghiêm là 
ÇÀy kh¡p pháp gi§i. Nghïa lš cûa m‡i câu kŒ ÇŠu ÇÀy kh¡p 
pháp gi§i, ÇÀy Çû tám vån bÓn ngàn pháp môn. Cho nên, 
n‰u giäng tÌ mÌ thì h‰t thuª ki‰p vÎ lai, cÛng không th‹ 
giäng h‰t ÇÜ®c. Tôi chÌ có th‹ nói chút chút nÀy, n‰u nói 
nhiŠu tôi cÛng không hi‹u. Tuy nhiên nghïa lš r¶ng l§n, 
song tri thÙc cûa tôi có hån, không th‹ giäng nhiŠu. 
 VÆy, tåi sao tôi nói có nhiŠu nghïa lš nhÜ th‰ ? Vì 
khuyên các bån t¿ Çi nghiên cÙu, t¿ phát huy, t¿ tìm ª 
trong thÆt tång. Vì nguyên nhân Çó, cho nên tôi m§i giäng 
chút chút. Song, ngÜ©i nghe kinh, tÃt phäi nghiên cÙu minh 
båch chút chút Çåo lš nÀy, thì ÇÜ®c ích l®i ch£ng nhÕ. N‰u 
chút chút Çåo lš nÀy mà không hi‹u, thì làm sao hi‹u vô 
lÜ®ng vô biên Çåo lš ? 
 Tuy nhiên thÜ©ng nói : "M¶t làm vô lÜ®ng, vô lÜ®ng 
làm m¶t". NhÜng th‰ nào là m¶t làm vô lÜ®ng ? Th‰ nào là 
vô lÜ®ng làm m¶t ? ñåo lš nÀy, dåy bån t¿ mình Çi th‹ 
nghiŒm, Çi lïnh h¶i. GiÓng nhÜ æn ÇÒ æn, có æn m§i no, 
không æn thì không no. ˆn rÒi m§i bi‰t mùi vÎ, trÜ§c khi æn 
không cách chi bi‰t ÇÜ®c mùi vÎ gì, cho nên nói: Phäi vào 
sâu tång kinh, thì trí huŒ së nhÜ bi‹n. Phäi s§m nghiŠn 
ngÅm, luôn luôn nghiŠn ngÅm thì m§i Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. 
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 Låi n»a, Chû PhÜÖng ThÀn Bi‰n Trø 
NhÃt Thi‰t, ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc cÙu 
h¶ kh¡p h‰t thäy chúng sinh. 
 

 Nghïa væn ª trÜ§c chÜa giäng xong, nay ti‰p tøc 
giäng, cho nên g†i là låi n»a. 
 VÎ Bi‰n Trø NhÃt Thi‰t Chû PhÜÖng ThÀn. PhÜÖng 
là phÜÖng hÜ§ng. PhÜÖng hÜ§ng tÙc là mÜ©i phÜÖng, mÜ©i 
phÜÖng là nÖi ª cûa tÃt cä chúng sinh. PhÜÖng có s¿ phân 
biŒt m¶t phÜÖng, bÓn phÜÖng, tám phÜÖng, mÜ©i phÜÖng. 
Bây gi© là bi‰n trø nhÃt thi‰t, có th‹ nói Ç‰n mÜ©i phÜÖng. 
Không có bi‰n trø nhÃt thi‰t, thì có th‹ nói Ç‰n m¶t 
phÜÖng. 
 MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, ÇŠu là ch‡ ª cûa vÎ Chû 
PhÜÖng ThÀn nÀy. VÎ nÀy ª trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i Ç‹ 
làm gì ? Phäi chæng hy v†ng ngÜ©i ÇÓt cho mình chút 
hÜÖng ? Cúng ki‰n ? LÍ låy ? Cung kính ? Ch£ng phäi ! VÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c sÙc cÙu h¶ kh¡p tÃt cä chúng sinh, phäi chæng 
sÙc l¿c nÀy chính vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c ? Ch£ng phäi, là nh© 
thÀn l¿c cûa PhÆt gia bÎ, khi‰n cho vÎ nÀy minh båch cänh 
gi§i này. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Cänh gi§i và môn giäi thoát nÀy, là m¶t trong vô 
lÜ®ng pháp môn cûa PhÆt. Cho nên vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c sÙc cÙu 
h¶ kh¡p h‰t thäy. SÙc cÙu h¶ nÀy là kh¡p h‰t thäy, ch£ng 
có l¿a ch†n, ch£ng có phân biŒt. Ch£ng phäi nói chúng sinh 
nÀy ÇÓt hÜÖng, cúng ki‰n, và lÍ låy tôi, thì tôi cÙu h¶ cho, 
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còn chúng sinh kia, không lÍ låy tôi, không cung kính tôi, 
thì tôi không cÙu h¶ h†, ch£ng phäi nhÜ th‰, mà là kh¡p h‰t 
thäy. BÃt cÙ cúng dÜ©ng hay không cúng dÜ©ng, chÌ cÀn 
chúng sinh có tai nån, thì vÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy Ç‰n cÙu 
bån. BÃt cÙ có tai nån ho¥c không có tai nån, vÎ nÀy cÛng 
ÇŠu Ç‰n cÙu h¶ chúng sinh. N‰u có tai nån thì có th‹ làm 
cho tiêu tai nån, không có tai nån thì có th‹ khi‰n cho tai 
nån không hiŒn tiŠn. Tóm låi, chúng sinh Çã phát sinh tai 
nån, thì vÎ nÀy cÛng Ç‰n cÙu, chúng sinh së phát sinh tai 
nån, thì vÎ nÀy cÛng Ç‰n cÙu, chúng sinh chÜa phát sinh tai 
nån, thì vÎ nÀy cÛng Ç‰n cÙu. Cho nên, g†i là sÙc cÙu h¶ 
kh¡p h‰t thäy, không phân biŒt chúng sinh thiŒn ác, cÛng 
không l¿a ch†n chúng sinh thiŒn ác, mà bình Ç£ng cÙu h¶ 
ÇÒng ÇŠu, cho nên g†i là môn giäi thoát, sÙc cÙu h¶ kh¡p 
h‰t thäy chúng sinh. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Ph° HiŒn Quang 
Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, nghiŒp thÀn 
thông thành t¿u biŒn tài giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh. 
 

 VÎ Ph° Quang Minh Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, quang 
minh hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh trong mÜ©i phÜÖng, thÃy ÇÜ®c quang minh nÀy, thì 
thành t¿u nghiŒp thiŒn, thành t¿u nghiŒp thanh tÎnh, thành 
t¿u nghiŒp thÀn thông. Thành t¿u nghiŒp thiŒn, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, sinh phát tâm thiŒn, làm công ÇÙc thÆp 
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thiŒn, tu gi» næm gi§i. Thành t¿u nghiŒp thanh tÎnh, thì 
khi‰n cho nghiŒp nhiÍm ô cûa tÃt cä chúng sinh ÇŠu không, 
thì nghiŒp thanh tÎnh së có sª thành t¿u. Thành t¿u nghiŒp 
thÀn thông, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh xa lìa ngu si, Ç¡c 
ÇÜ®c thÀn thông trí huŒ. Cho nên nói, vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
nghiŒp thÀn thông thành t¿u biŒn tài giáo hóa tÃt cä chúng 
sinh.  
 NghiŒp thÀn thông tr® giúp cho ngÜ©i tu Çåo quä bÒ 
ÇŠ, có th‹ dùng: "Sª tác dï biŒn, Çåi s¿ dï tÃt, bÃt th† hÆu 
h»u". Nh»ng viŒc gì Çáng làm Çã làm xong, tÃt cä m†i viŒc 
cÛng ÇŠu hoàn thành, không còn trôi n°i trong sáu nÈo sinh 
tº luân hÒi n»a. Lúc Çó, Ç¡c ÇÜ®c quä viên mãn không sinh 
không diŒt, không dÖ không såch, không tæng không giäm.  
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, 
vào môn giäi thoát nÀy. Môn giäi thoát nÀy, là m¶t pháp 
môn trong tám vån bÓn ngàn pháp môn. BÃt cÙ ngÜ©i nào, 
chÌ cÀn chuyên tâm Ç‹ tu pháp môn nÀy, thì ÇŠu có th‹ 
thành t¿u, ÇŠu có th‹ vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Quang Hành 
Trang Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi 
quang minh phá tan tÃt cä ám chÜ§ng sinh 
hÌ låc. 
 

 VÎ Quang Hành Trang Nghiêm Chû PhÜÖng ThÀn 
nÀy, cÛng phóng Çåi quang minh, do ÇÎnh sinh huŒ. Gi§i 
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ÇÎnh huŒ mà tu thành rÒi, thì Ç¡c ÇÜ®c quang minh, cho nên 
g†i là môn giäi thoát Çåi quang minh. 
 ñ¡c ÇÜ®c Çåi quang minh m§i có trí huŒ, thì t¿ nhiên 
ÇÜ®c giäi thoát. Tåi sao chúng ta không ÇÜ®c giäi thoát ? 
Vì chúng ta ch£ng có trí huŒ chân chánh. VÎ Chû PhÜÖng 
ThÀn nÀy, nói ra cänh gi§i nÀy, chúng ta cÛng nên y pháp 
tu hành, thì cÛng phá trØ ÇÜ®c tÃt cä ám chÜ§ng, chÙng 
ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Bây gi©, th©i gi© còn låi là vÃn ÇŠ nghiên cÙu kinh 
væn, hy v†ng m†i ngÜ©i nêu ra vÃn ÇŠ, Ç‹ cùng nhau 
nghiên cÙu, Ç‹ m†i ngÜ©i phát bi‹u š ki‰n. Hôm nay giäng 
Kinh Hoa Nghiêm, có nh»ng ch‡ nào không Çúng thì m†i 
ngÜ©i hãy thäo luÆn. 
 Giäng kinh væn không cÀn giäng quá nhiŠu, phäi 
chân chánh hi‹u rõ nghïa kinh, thì m§i Ç¡c ÇÜ®c pháp ích. 
N‰u có ch‡ nào không hi‹u, tôi së không ngåi giäng låi lÀn 
n»a, Ç‰n khi bån minh båch m§i thôi. Bây gi©, m†i ngÜ©i 
ÇŠu có quyŠn nói, ÇŠu có tÜ cách phê bình. M†i ngÜ©i hãy 
ÇÜa ra nghi vÃn Ç‹ thäo luÆn. NhÃt ÇÎnh phäi phát huy h‰t 
nghïa lš kinh væn, khi‰n cho ai nÃy cÛng ÇŠu minh båch 
hi‹u rõ triŒt Ç‹, nhÜ vÆy thì không u°ng th©i gian chúng ta 
ngÒi lâu tåi ch‡ nÀy. 
 Bây gi© có ngÜ©i ÇÜa ra vÃn ÇŠ. Làm th‰ nào ÇÜ®c 
làm thÀn ? Có th‹ nói "Thông minh chánh tr¿c g†i là thÀn", 
chÌ cÀn thông minh, l©i nói låi ngay th£ng, Çó tÙc là thÀn. 
ThÀn ch£ng phäi là kÿ quái gì, cÛng ch£ng phäi huyŠn diŒu. 
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NgÜ©i trong âm là qu›, ngÜ©i trong dÜÖng là thÀn. Có Çen 
tÓi tÙc là qu›, có quang minh tÙc là thÀn. ThÀn ch£ng phäi 
là Çi tìm ª bên ngoài, chính mình có trí huŒ tÙc là thÀn, 
chính mình ngu si tÙc là qu›. Chúng sinh ngu si lÃy tham 
sân si làm chû, Çó tÙc là chúng sinh qu› ngu si. Chúng sinh 
thông minh lÃy gi§i ÇÎnh huŒ làm chû, Çó tÙc là chúng sinh 
thÀn thông minh.  
 ThÀn có nhiŠu loåi, nào là: SÖn thÀn, th° thÀn, thiên 
thÀn, ÇÎa thÀn, thäo thÀn, thø thÀn, phong thÀn, vÛ thÀn, 
thûy thÀn, hÕa thÀn .v.v. ThÀn cûa Lão Tº nói là CÓc thÀn, 
thÀn cûa nhà nho nói là Thiên thÀn. Lão Tº Çã tØng nói :  
 

"CÓc thÀn bÃt tº, thÎ vÎ nguyên tÅn. 
Nguyên tÅn chi môn, thÎ vÎ thiên ÇÎa cæn". 

 

 CÓc thÀn là ngoài tr©i ÇÃt, sÙc Çåi khí. CÓc thÀn là 
không ch‰t cÛng không sinh, cho nên nói là cÓc thÀn bÃt tº. 
Nguyên tÅn tÙc là con ÇÜ©ng sinh gi»a tr©i ÇÃt, cho nên nói 
là làm cæn bän cûa tr©i ÇÃt, Çó tÙc là Thiên ÇÎa cæn. 
 Nhà nho nói :  
 

"Sung thÆt nhi h»u quang huy chi vÎ Çåi, 
ñåi hóa chi chi vÎ Thánh,  

Thánh nhi bÃt khä tri vÎ chi thÀn". 
 

 Sung thÆt mà vÈ vang, Çó là Çåi nhân. L§n rÒi låi 
khªi bi‰n hóa, Çó là Thánh nhân, Thánh nhân ch£ng kiêu 
ngåo, l§n mà nhÕ, nhÕ mà l§n. VÎ Thánh nhân nÀy, tÙc là 
Kh°ng Lão Phu Tº. Thánh nhân cÛng ch£ng bi‰t, bi‰n hóa 
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cÛng bi‰n không ra, Çó ÇŠu là không th‹ nghï bàn, Çó g†i là 
ThÀn. 
 Các bån nói ThÀn cÙu kính là gì ? MuÓn bi‰t vÃn ÇŠ 
làm th‰ nào mà thành ThÀn chæng ? Bây gi© không cÀn 
nghiên cÙu h†, chÌ cÀn n‡ l¿c døng công tu hành, Ç‰n khi 
thành PhÆt, thì lúc Çó ch£ng có gì mà không bi‰t, ch£ng có 
gì mà không thÃy, Çó m§i là Chánh Bi‰n Tri, mà không 
phäi là tà bi‰n tri. Lúc Çó, trên thì bi‰t ÇÜ®c nhân duyên vô 
lÜ®ng ki‰p, dÜ§i thì bi‰t ÇÜ®c nhân duyên vô lÜ®ng ki‰p. 
ñØng nói là ThÀn nh»ng gì cÛng ÇŠu bi‰t ! Bây gi© låi hà 
tÃt không viŒc tìm viŒc làm ? MuÓn bi‰t pháp môn làm 
thÀn ? Phäi chæng muÓn làm thÀn ? 
 

 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, v§i ThÀn vØa m§i nói 
ch£ng giÓng nhau, ch£ng phäi ThÀn cûa bån, cÛng ch£ng 
phäi ThÀn cûa tôi, càng không phäi thÀn cûa h†, mà là BÒ 
Tát thÎ hiŒn làm thÀn. Nh»ng vÎ pháp thân ñåi sï thÎ hiŒn 
làm thÀn, Ç‰n th‰ gian Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. Các 
Ngài vÓn cÛng là chúng sinh, vì tu hành mà thành BÒ Tát, 
tåi sao phäi hÕi chúng sinh làm sao làm thÀn ? Tåi sao 
không nghiên cÙu chúng sinh làm th‰ nào Ç‹ thành PhÆt ? 
TÙc nhiên, bi‰t Çåo lš chúng sinh làm th‰ nào Ç‹ thành 
PhÆt, thì cÛng bi‰t Çåo lš chúng sinh làm th‰ nào Ç‹ làm 
thÀn. Vì PhÆt cao hÖn ThÀn mÃy vån lÀn, do Çó vÃn ÇŠ nÀy 
ch£ng phäi là vÃn ÇŠ. 
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 Chû PhÜÖng ThÀn Du Hành Vô Ngåi, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p tÃt cä ch‡ 
mà không mŒt nh†c. 
 

 VÎ Du Hành Vô Ngåi Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, bÃt cÙ 
Çi Ç‰n cõi nào cÛng ÇŠu không chÜ§ng ngåi. Tåi sao ? Vì vÎ 
nÀy có thÀn thông bi‰n hóa diŒu døng, Ç‰n kh¡p tÃt cä cõi 
nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng giáo hóa chúng sinh, chÎu mŒt 
chÎu nh†c, không s® kh°, không s® gian nan, chÌ cÀn chúng 
sinh cäi ác hÜ§ng thiŒn, thì dù kh° nh†c mÃy cÛng tình 
nguyŒn. ThÀn mà BÒ Tát hóa hiŒn ÇŠu có tâm tØ bi, xem 
chúng sinh nhÜ quy‰n thu¶c, cÙu chúng sinh lìa khÕi lò lºa 
tam gi§i. VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy vào môn giäi thoát nÀy 
không mŒt nh†c. 
 

 Hôm nay báo cáo v§i m†i ngÜ©i, m¶t tin m§i vŠ Quä 
Du (H¢ng Cø) và Quä ñåo (H¢ng Do) hai vÎ "Tam b¶ nhÃt 
bái". Hai vÎ nÀy låy tØ San Francisco th£ng Ç‰n ti‹u bang 
Seattle. Không ng© låy gi»a ÇÜ©ng quÀn cûa Quä ñåo bÎ 
rách nát, tình hình rách rÃt là nghiêm tr†ng, không th‹ nào 
m¥c quÀn rách rÜ§i mà låy, nhÜ vÆy thì mÃt oai nghi. Hai vÎ 
suy nghï tìm cách mãi mà ch£ng có k‰t quä gì, chính lúc 
h‰t cách suy nghï tìm tòi, thì hÓt nhiên phát hiŒn ª gi»a 
ÇÜ©ng có m¶t cái quÀn, lÜ®m lên xem thì cái quÀn Çó 
không l§n không nhÕ, không dài không ng¡n, kích thÜ§c 
vØa v¥n cho Quä ñåo m¥c. Các bån nói có lå chæng ? 
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 Chû PhÜÖng ThÀn Vïnh ñoån Mê 
Ho¥c, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn sÓ danh 
hiŒu ÇÒng tÃt cä chúng sinh, mà phát sinh 
công ÇÙc. 
 

 VÎ Vïnh ñoån Mê Ho¥c Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, vïnh 
viÍn Çoån tuyŒt mê ho¥c. Mê ho¥c là gì ? Mê ho¥c tÙc là 
ch£ng thÃy rõ gì h‰t, cÛng ch£ng bi‰t gì h‰t. Ho¥c là mê 
ho¥c, gì cÛng ch£ng rõ ràng, phäi thì cho là trái, trái thì cho 
là phäi. Tr¡ng thì cho là Çen, Çen thì cho là tr¡ng, nghïa là 
nhÆn lš không thÆt, sinh khªi mê ho¥c. Låi có th‹ nói, lÃy 
s¿ nhÆn làm lš, lÃy lš nhÆn làm s¿, s¿ lš ch£ng phân biŒt rõ 
ràng, tr¡ng Çen ch£ng phân biŒt rõ ràng, thÆm chí, ta, 
ngÜ©i, cÛng không phân biŒt rõ ràng. Tåi sao ch£ng rõ ràng 
? Vì sinh ra hÒ nghi, cho nên không tin bÃt cÙ lš và s¿. 
GiÓng nhÜ hÒ ly mùa Çông Çi qua sông, Çi trên bæng mà 
luôn luôn vÅn hoài nghi, s® bæng tan thì l†t xuÓng nÜ§c, 
cho nên Çi m¶t bÜ§c, thì phäi l¡ng nghe thº bæng có âm 
thanh gì chæng, n‰u có âm thanh thì chÙng minh bæng 
không ch¡c ch¡n, dÍ l†t xuÓng nÜ§c, hành vi nhÜ th‰ là hÒ 
nghi. HÒ ly khéo nghi, Çó là bi‹u hiŒn s¿ hoài nghi. 
 

 Trong Kinh Kim Cang có nói : "ñoån nghi sinh tin". 
Nghïa là Çoån ÇÜ®c mê ho¥c, thì së sinh tín tâm, nhÜ th‰ thì 
có Bát nhã trí huŒ chân chánh.  
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, thÜ©ng Çoån mê ho¥c cho 
ai ? ThÜ©ng Çoån mê ho¥c cho chúng sinh, khi‰n cho 
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chúng sinh bÕ mê vŠ giác, cäi ta quy chánh, cho nên tên 
cûa vÎ nÀy là Vïnh ñoån Mê Ho¥c Chû PhÜÖng ThÀn. 
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát: 
ThÎ hiŒn sÓ danh hiŒu ÇÒng tÃt cä chúng sinh, mà phát sinh 
công ÇÙc, tÙc cÛng là PhÆt hiŒn kh¡p sÓ danh hiŒu cûa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu phát sinh 
công ÇÙc tâm bÒ ÇŠ. PhÆt khi‰n cho chúng sinh, chÜa phát 
công ÇÙc bÒ ÇŠ tâm, thì phát bÒ ÇŠ tâm. Ch£ng phäi khi‰n 
cho m¶t chúng sinh phát bÒ ÇŠ tâm, mà là khi‰n cho h‰t 
thäy chúng sinh ÇŠu phát bÒ ÇŠ tâm. Phát bÒ ÇŠ tâm ch£ng 
phäi hôm nay tu hành, thì hôm sau m§i phát bÒ ÇŠ tâm, mà 
là trong vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, Çã phát bÒ ÇŠ tâm. BÃt quá, 
Ç‰n bây gi© m§i sinh ra m¶t sÙc l¿c bÒ ÇŠ, tÜÖng lai së k‰t 
quä giác bÒ ÇŠ.  
 

 Có ngÜ©i nói : "Ch£ng phäi ! Lúc nào Çó, tôi nghe 
kinh gì Çó, thì tôi phát tâm tin PhÆt". Bån nghe ÇÜ®c kinh, 
là nhân bÒ ÇŠ xa. N‰u ch£ng có nhân bÒ ÇŠ xa, thì vÓn 
không cách chi nghe ÇÜ®c kinh. Bån hãy nhìn xem ! Trên 
th‰ gian nÀy có bao nhiêu ngÜ©i ch£ng nghe ÇÜ®c kinh ? 
Có bao nhiêu chúng sinh ch£ng nhìn thÃy ÇÜ®c PhÆt ? 
Ch£ng nghe  ÇÜ®c  pháp ? Ch£ng thÃy  ÇÜ®c Tæng ? Nh»ng  
chúng sinh nÀy, nhiŠu vô lÜ®ng vô biên. VÆy h† Çã phát bÒ 
ÇŠ tâm chæng ? ñã gieo håt giÓng bÒ ÇŠ chæng ? H† ÇŠu Çã 
phát bÒ ÇŠ tâm, và Çã trÒng xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ. Song, 
giÓng nhÜ nhân sâm, n‰u thÃy ngÜ©i thì Än tàng dÜ§i ÇÃt 
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sáu mÜÖi næm, qua sáu mÜÖi næm sau m§i Ç¶i lên. N‰u nhÜ 
ngÜ©i không thÃy nó, thì m‡i næm nó së lên. 
 BÒ ÇŠ tâm cÛng nhÜ th‰, n‰u không g¥p ma, thì nó 
luôn luôn ÇŠu phát tri‹n, nhÜng khi g¥p ma, thì cÛng phäi 
Än tàng låi, Än tàng bao nhiêu næm ? Ho¥c là Än tàng sáu 
mÜÖi næm, ho¥c lâu hÖn, ch£ng có nhÃt ÇÎnh. 
 Có ngÜ©i nói : "Hòa ThÜ®ng ! ñåo lš mà Hòa 
ThÜ®ng vØa nói n¢m ª trong b¶ kinh nào" ? N¢m ª trong 
b¶ kinh cûa tôi Çây. Bån muÓn Ç†c b¶ kinh nÀy cûa tôi, thì 
có Çoån kinh væn nÀy. Bån cÛng có b¶ kinh Çi‹n nÀy, 
nhÜng kinh cûa bån và tôi không dÍ gì Ç†c. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Bi‰n Du TÎnh 
Không, ÇÜ®c môn giäi thoát, luôn luôn 
phát ra âm thanh vi diŒu, khi‰n cho ngÜ©i 
nghe ÇŠu vui mØng. 
 

 VÎ Bi‰n Du TÎnh Không Chû PhÜÖng ThÀn, thích du 
kh¡p hÜ không thanh tÎnh, cho nên g†i là Bi‰n Du TÎnh 
Không Chû PhÜÖng ThÀn.  
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, kh¡p cùng tÃt cä m†i nÖi, 
minh båch ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt là, luôn luôn phát ra âm 
thanh vi diŒu. ThÙ diŒu âm nÀy, cÛng không nhÃt ÇÎnh, bÃt 
cÙ loài chúng sinh nào nghe ÇÜ®c, cÛng ÇŠu vØa š cûa h† 
mà sinh vui mØng. 
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 Bây gi©, nói vŠ m¶t chút cänh gi§i vi diŒu không th‹ 
nghï bàn. Phàm là pháp sÜ giäng kinh thuy‰t pháp, ÇŠu có 
h¶ pháp. Có chÜ PhÆt Ç‰n h¶ pháp, có BÒ Tát Ç‰n h¶ pháp, 
có Thanh Væn Ç‰n h¶ pháp, có tr©i ngÜ©i Ç‰n h¶ pháp, có 
A Tu La Ç‰n h¶ pháp, có m¶t sÓ ngÜ©i Ç‰n h¶ pháp, có qu› 
Ç‰n h¶ pháp. VÆy, làm sao bi‰t ÇÜ®c ? N‰u bån Ç¡c ÇÜ®c 
thiên nhãn thông, thì së bi‰t vÎ pháp sÜ giäng kinh pháp, là 
do m¶t gi§i Thánh hiŠn trong mÜ©i pháp gi§i, Ç‰n ûng h¶ 
Çåo tràng.  
 Pháp sÜ có Çåo ÇÙc, thì khi giäng kinh ª trong Çåo 
tràng, luôn luôn phóng quang minh, chi‰u kh¡p chúng sinh 
trong và ngoài h¶i, khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, ÇŠu 
tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng. Có pháp sÜ khi giäng kinh ª trong 
Çåo tràng, cÛng có chút quang minh nhÜ khói sÜÖng không 
rõ ràng, chÌ có chút chút quang minh nhÕ, ho¥c là quang 
tr¡ng, quang ÇÕ, quang tía. Tåi sao ? Vì bÒ ÇŠ tâm cûa vÎ 
pháp sÜ Çó, chÜa phát tri‹n l§n, cho nên quang phát ra rÃt 
nhÕ. Tóm låi, tâm lÜ®ng cûa pháp sÜ l§n bao nhiêu, thì 
quang minh trong pháp h¶i l§n bÃy nhiêu, ngÜ®c låi, tâm 
lÜ®ng nhÕ thì quang minh nhÕ, tâm lÜ®ng l§n thì quang 
minh l§n, do Çó : "TÃt cä do tâm tåo". 
 Cæn cÙ ch‡ tôi bi‰t, kinh nghiŒm thÃy ÇÜ®c m¶t sÓ 
pháp sÜ giäng kinh thuy‰t pháp, Ça sÓ ÇŠu do tr©i ngÜ©i 
Ç‰n h¶ pháp, ho¥c do chim tÜ§c trên tr©i Ç‰n h¶ pháp, Ç‰n 
ûng h¶ Çåo tràng. N‰u vÎ pháp sÜ giäng kinh thuy‰t pháp 
biŒn tài vô ngåi, thao thao bÃt tuyŒt, ÇÀu ÇÀu thÎ Çåo, giäng 
Ç‰n m‡i chÜ Thiên räi hoa cúng dÜ©ng, âm thanh nhÜ chim 
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hót, êm tai vô cùng, khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh tâm hoan 
hÌ, Çó g†i là thäy ÇŠu vui mØng.  
 Tåi sao hôm nay phäi nói nh»ng ÇiŠu nÀy ? Vì hiŒn 
tåi giäng Ç‰n luôn luôn phát âm thanh vi diŒu. Trong Kinh 
A Di ñà có nói : "Chim Båch håt, Kh°ng tÜ§c, Anh vÛ, Xá 
l®i, Ca læng tÀn già, C¶ng mŒnh; các loåi chim nÀy ngày 
Çêm sáu th©i phát ra âm thanh hòa nhã". Nh»ng thÙ chim 
nÀy, ÇŠu phát ra âm thanh vi diŒu không th‹ nghï bàn. 
Nh»ng âm thanh nÀy, ÇŠu do ñÙc PhÆt A Di ñà muÓn 
khi‰n cho pháp âm tuyên lÜu mà bi‰n hóa làm ra. 
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, luôn luôn phát ra diŒu âm, 
cÛng là muÓn cho pháp âm tuyên lÜu, do PhÆt Tÿ Lô Giá 
Na bi‰n hóa làm ra, khi‰n cho ngÜ©i nghe ÇÜ®c diŒu âm 
nÀy mà tu hành, thì së có sª thành t¿u. N‰u không nghe 
ÇÜ®c diŒu âm nÀy, thì cÛng phäi tu hành, cäm Ùng Çåo giao, 
ª trong ÇÎnh bèn nghe ÇÜ®c mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt thÜ©ng 
phát diŒu âm. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Vân Tràng ñåi 
Âm, ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÜ rÒng mÜa 
kh¡p h‰t thäy, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
vui mØng.  
 

 VÎ Vân Tràng ñåi Âm Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, âm 
thanh rÃt vang d¶i, giÓng nhÜ ti‰ng sÃm ª trên mây, xa gÀn 
ÇŠu nghe. Trong Kinh ñÎa Tång có nói : "...Vân lôi âm, Çåi 
vân lôi âm..." (ti‰ng mây sÃm, ti‰ng mây sÃm l§n). VÎ Chû 
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PhÜÖng ThÀn nÀy, có ti‰ng mây sÃm l§n vi diŒu. Làm sao 
bi‰t ÇÜ®c ? Vì cänh gi§i cûa Kinh Hoa Nghiêm không th‹ 
nghï bàn. Cho nên âm thanh l§n nÀy, v§i ti‰ng mây sÃm l§n 
trong Kinh ñÎa Tång có ch‡ ch£ng giÓng nhau. ñây là ñåi 
Vân Lôi Âm Chû PhÜÖng ThÀn. 
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa 
PhÆt là gì ? TÙc là nhÜ rÒng mÜa kh¡p h‰t thäy, ÇÜ®m 
nhuÀn vån vÆt. RÒng có thÀn thông rÜ§i mÜa pháp, khi‰n 
cho chúng sinh phàm phu, ÇÃt mÕng Ç¡c ÇÜ®c ÇÜ®m nhuÀn 
cûa mÜa pháp, mà sinh tâm hoan hÌ. Có ngÜ©i ª tåi Çây 
phát sinh tâm hoài nghi nói : "TÃt cä s¿ mong muÓn ÇŠu 
khi‰n cho ÇÀy Çû". VÆy tåi sao s¿ mong muÓn cûa tôi 
ch£ng ÇÀy Çû ?  Tôi hÕi y là "mong  muÓn gì" ? Y Çáp : 
"MuÓn thành PhÆt". Bån muÓn thành PhÆt thì phäi tu hành, 
không tu hành thì làm sao ÇÀy Çû ÇÜ®c nguyŒn v†ng cûa 
bån ? GiÓng nhÜ æn cÖm, cÖm thì ngon nhÜng phäi æn, 
bøng m§i no ÇÜ®c, n‰u không æn thì bøng làm sao no ? 
 

 HiŒn tåi, chúng ta giäng Kinh Hoa Nghiêm, tÙc nhÜ 
rÒng mÜa kh¡p h‰t thäy. Nghe ÇÜ®c Kinh Hoa Nghiêm nÀy, 
thì Ç¡c ÇÜ®c ÇÜ®m nhuÀn cûa pháp vÛ. Nghe kinh hi‹u rõ 
Çåo lš, thì trong tâm sinh ra tâm vui mØng, Çó ch£ng phäi 
là nhÜ rÒng mÜa kh¡p h‰t thäy chæng ? Còn phäi Çi Çâu tìm 
? Bây gi© Çang ª trÜ§c m¡t. BÃt quá Ç¡c ÇÜ®c pháp vÛ mà 
không nhÆn ra mà thôi. 
 Các bån phäi minh båch Çåo lš nÀy, nghe Kinh Hoa 
Nghiêm Çåi pháp rÒi, trong tâm cäm thÃy có m¶t không khí 
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pháp hÌ tràn trŠ, Çó ch£ng phäi nhÜ rÒng mÜa kh¡p chæng ? 
Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh sinh hoan hÌ chæng ? Song, còn 
cách môn giäi thoát nÀy xa l¡m. N‰u chân chánh Ç¡c ÇÜ®c 
pháp h› sung mãn, thì h®p vào môn giäi thoát nÀy. Khi nào 
các bån vào môn giäi thoát nÀy, thì lúc Çó së Ç¡c ÇÜ®c pháp 
h› sung mãn. 
 Có câu r¢ng :  
 

"Tánh ÇÎnh ma phøc triŠu triŠu låc, 
V†ng niŒm bÃt khªi xÙ xÙ an". 

 

 Nghïa hai câu nÀy là: Tánh không ÇÎnh thì ma không 
phøc, khi tánh ÇÎnh thì ma phøc và luôn luôn ÇŠu an låc. 
Không khªi v†ng tÜªng, thì bÃt cÙ ª Çâu cÛng ÇŠu ch£ng 
có sự phân biŒt, ÇŠu tÓt h‰t. Hai câu nÀy nên làm pháp môn 
Ç‹ m†i ngÜ©i tu tâm. 
 Có ngÜ©i hÕi tôi: "Hòa ThÜ®ng cäm thÃy ª San 
Francisco tÓt chæng"?  
 Tôi nói: "TÓt l¡m".  
 Y låi hÕi: "Hòa ThÜ®ng cäm thÃy HÜÖng Cäng tÓt 
chæng" ?  
 Tôi nói: "CÛng tÓt l¡m".  
 Tóm låi, bÃt cÙ ª Çâu, chÌ cÀn ÇØng sinh v†ng tÜªng, 
thì nÖi nào cÛng tÓt. 
 

 Chúng ta nghiên cÙu PhÆt pháp ª tåi Çây, phäi h†c 
chí nguyŒn cûa PhÆt, phäi h†c hành vi cûa PhÆt. Cº chÌ 
Ç¶ng niŒm cûa PhÆt ÇŠu là PhÆt pháp. PhÆt Çem phÜÖng 
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pháp cûa Ngài Çã khai ng¶, nói ra h‰t ch£ng lÜu låi ch» 
nào, nên y theo pháp mà tu hành, cung hành th¿c tiÍn, ÇØng 
chú tr†ng nói suông. Nói suông cÛng giÓng nhÜ æn bánh 
vë, nói no mà ch£ng no. PhÆt pháp là th¿c hành ch£ng phäi 
nói suông, do Çó:  
 

"Nói m¶t trÜ®ng, không b¢ng hành m¶t thÜ§c". 
 

 Khoäng hai mÜÖi hai næm vŠ trÜ§c, khi tôi ª HÜÖng 
Cäng, tåi núi ñåo Phong, có vÎ Møc SÜ Çåo CÖ ñÓc, nhiŒm 
vø cûa Y là chuyên môn dåy nh»ng ngÜ©i xuÃt gia hoàn 
tøc. PhÜÖng pháp cûa Y là dùng tiŠn båc và s¡c ÇËp Ç‹ dÅn 
dø ngÜ©i xuÃt gia, n‰u š chí không kiên cÜ©ng thì bÎ gåt, 
lÀm l« cÖ h¶i m¶t Ç©i tu. 
 NgÜ©i xuÃt gia thích tiŠn tài s¡c ÇËp thì ª tåi nÖi Çó, 
Çam vui hÜªng thø, g†i là "LÜu liên vong phän". LÜu liên 
vong phän là gì ? Trong Månh Tº có nói :  
 

"TØ hå lÜu mà vong phän g†i là lÜu, 
TØ thÜ®ng lÜu mà vong phän g†i là liên, 

TØ (loài) thú mà không chán g†i là hoang, 
Thích rÜ®u mà không chán g†i là vong". 

 

 Nghïa là: Hoàng Ç‰ th©i xÜa rÃt dÍ phåm nh»ng mao 
bŒnh nÀy. Song, nh»ng vÎ pháp sÜ xuÃt gia nÀy, cÛng chåy 
theo "LÜu liên vong phän" Çó. Tåi sao ? ThÙ nhÃt là vÎ Møc 
SÜ Çó cho tiŠn båc, thÙ hai là cho con gái; tÙc nhiên có tiŠn 
dùng, låi có con gái.  
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 Sau khi tôi bi‰t tin Çó, cÛng muÓn Çi thº nghiŒm m¶t 
phen. Tôi Ç‰n Çó xem, phát giác ch£ng có duyên v§i tôi, 
lúc Çó, tôi v§i vÎ Møc SÜ Çó biŒn luÆn. Tôi ch£ng e dè phê 
bình nói : "Ông ª Çây làm nh»ng viŒc Çó, là trái v§i tâm 
cûa Chúa. Chúa là cÙu ngÜ©i ch§ ch£ng phäi håi ngÜ©i. Tác 
phong cûa ông là phá hoåi ngÜ©i, chÙ ch£ng phäi cÙu 
ngÜ©i, cho nên ông ch£ng phäi là tín ÇÒ cûa Çåo CÖ ñÓc, 
cÛng không Çû tÜ cách làm tín ÇÒ cûa Çåo CÖ ñÓc. Ông 
dåy ngÜ©i xuÃt gia hoàn tøc, phá hoåi phåm hånh cûa ngÜ©i 
xuÃt gia, viŒc làm cûa ông có l®i cho đåo CÖ ñÓc chæng ? 
ñÓi v§i PhÆt giáo có håi chæng ? TÖ hào ch£ng æn thua gì. 
Tôi cÛng ch£ng phäi là PhÆt giáo ÇÒ, tåi sao ? Vì ch£ng có 
lòng tØ bi giÓng nhÜ PhÆt Ç‹ cÙu ông, thÆt Çáng ti‰c ! Tôi 
cÙu không ÇÜ®c ông, cÛng ch£ng có sÙc cÙu ông, cho nên 
nói tôi ch£ng phäi là PhÆt giáo ÇÒ". 
 Tôi nói m¶t phen nhÜ vÆy, y ch£ng có l©i gì Ç‹ Çáp, 
ngÜ§c m¡t nhìn tôi, câm miŒng không nói. CuÓi cùng, y 
yêu cÀu chøp chung m¶t tÃm hình làm k› niŒm, nhÜng bÎ 
tôi c¿ tuyŒt. Tôi nói: "Ông là thÙ båi hoåi cûa đåo CÖ ñÓc, 
tôi là båi hoåi cûa PhÆt giáo, chøp hình ra Ç‹ cho PhÆt giáo 
Çäo l¶n, cho Cơ ñÓc giáo Çäo l¶n, không chøp là tÓt hÖn". 
ñó là vÃn ÇŠ chúng ta không nên nghiên cÙu, bÃt quá nói ra 
Ç‹ m†i ngÜ©i bi‰t, ª HÜÖng Cäng có s¿ viŒc quái lå nhÜ th‰ 
phát sinh. 
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 Chû PhÜÖng ThÀn K‰ Møc Vô Loån, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc t¿ tåi thÎ hiŒn 
nghiŒp vô sai biŒt cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

 VÎ K‰ Møc Vô Loån Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, trong k‰ 
tóc sinh ra tám vån bÓn ngàn con m¡t, tÙc cÛng là trên m‡i 
s®i tóc sinh ra nhiŠu con m¡t nhÜ th‰, tuy nhiên là nhiŠu 
nhÜ th‰, nhÜng không tåp loån, cho nên có tên nÀy. 
 

 Giäng kinh, m‡i ngÜ©i có m‡i š, có trí huŒ vÓn có, 
phát huy Çåo lš vÓn có. NhÜng Çåo lš cûa kinh, m‡i ch» 
m‡i câu kinh, m‡i Çoån kinh, ÇŠu ÇÀy Çû tánh pháp gi§i. 
MuÓn bi‹u l¶ ra h‰t nghïa lš cûa kinh, ÇØng nói Ç‰n m¶t 
tuÀn giäng chín ti‰ng, dù h‰t thuª vÎ lai cÛng nói không h‰t.  
 Bây gi© giäng ch» "k‰" cÛng có Çåo lš vô cùng vô 
tÆn. K‰ thì có k‰ tóc, nhøc k‰, bäo k‰. K‰ tóc tÙc là búi tóc, 
cuÓn tóc låi thành hình tròn cao ª trên ÇÌnh ÇÀu. Nhøc k‰ là 
cøc thÎt lÒi hình tròn sinh ra trên ÇÌnh ÇÀu, PhÆt m§i có 
tÜ§ng cát tÜ©ng nÀy, do Çó: "Vô ki‰n Çänh tÜ§ng". Trong 
Kinh Læng Nghiêm có nói: "Nhï th©i Th‰ Tôn, tùng nhøc 
k‰ trung, dÛng bách bäo quang, quang trung dÛng xuÃt, 
thiên diŒp bäo liên". (Lúc Çó, tØ trong nhøc k‰ cûa đÙc Th‰ 
Tôn, v†t ra træm luÒng quang minh báu, trong quang minh 
báu Çó, v†t ra hoa sen báu ngàn cánh). Nghïa là, tØ trong 
nhøc k‰ cûa ÇÙc PhÆt, v†t ra hoa sen báu ngàn cánh, ª 
trong m‡i cánh hoa sen, låi có hóa thân PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni ngÒi. M‡i hóa thân låi có ba mÜÖi hai tÜ§ng tám mÜÖi 
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vÈ ÇËp, làm sao mà nói h‰t ÇÜ®c ? Bäo k‰ tÙc là dùng bäy 
báu Ç‹ trang nghiêm, Ç‹ thành t¿u. 
 Ch» k‰ ở đây có th‹ giäng là k‰ tóc, låi có th‹ nói là 
nhøc k‰. ChÌ nói vŠ k‰ tóc, thì diŒu lš Çã vô cùng vô tÆn. 
Nói huyŠn diŒu m¶t chút, ª trên m‡i s®i tóc, có th‹ trang 
nghiêm vô lÜ®ng mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, do Çó: "Ð nhÃt 
mao Çoan hiŒn bäo vÜÖng sát" (NÖi ÇÀu s®i lông hiŒn ra cõi 
Bäo VÜÖng). Trên m‡i ÇÀu s®i tóc, có vô lÜ®ng vô biên con 
m¡t. Trên m‡i ÇÀu s®i tóc, sinh ra tám vån bÓn ngàn con  
m¡t. Tuy nhiên, m‡i ÇÀu s®i tóc ÇÀy Çû tám vån bÓn ngàn 
con m¡t, song vÅn không rÓi, không tåp loån, m‡i con m¡t 
quán sát viŒc nên quán cûa m‡i con. Ch£ng phäi nói bån 
nhìn tôi cÛng nhìn, nhìn ch£ng rõ ràng, nhìn hÒ ÇÒ, không 
phäi vÆy, mà là phân biŒt rÃt rõ ràng sáng suÓt. 
 Phân biŒt gì ? SÙc t¿ tåi phân biŒt nghiŒp sai biŒt cûa 
chúng sinh. VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy có nhiŠu k‰ møc nhÜ 
th‰, ÇÓi v§i chúng sinh nghiŒp nhiŠu nhÜ vÆy vÅn chÜa 
phân biŒt h‰t. NhÜng ª trong s¿ không phân biŒt, mà quä 
báu cûa chúng sinh không sai mäy may, m‡i ngÜ©i chÎu 
quä báu cûa mình. B°n lai:  
 

"ThÃu rõ thì nghiŒp chÜ§ng vÓn không, 
Không thÃu rõ thì phäi s§m hoàn trä". 

 

 N‰u thÃu rõ thì nghiŒp chÜ§ng së không. NghiŒp tính 
vÓn không là vÓn ch£ng có. NghiŒp thì ch£ng có hình 
tÜ§ng, n‰u có hình tÜ§ng thì tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, 
cÛng không có ch‡ chÙa. Vì nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i ÇŠu ÇÀy 
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kh¡p pháp gi§i. Sª hånh nghiŒp ch£ng có hình tÜ§ng, cho 
nên không cÀn chÙa tåi nguyŒt cÀu ho¥c tinh cÀu. Vì nghiŒp 
có th‹ cuÓn theo trong s¿ Än mÆt, nhÜng không th‹ phóng 
thì h®p trong di løc. 
 Có ngÜ©i nói: "Tôi không tin trên ÇÀu s®i tóc có tám 
vån bÓn ngàn con m¡t. CÀn nhiŠu con m¡t nhÜ th‰ Ç‹ làm 
gì" ? Bån có nhìn thÃy trong phòng lái cûa phi cÖ có nhiŠu 
nút bÃm chæng ? Bån có nhìn thÃy trong buÒn lái tàu ngÀm 
có nhiŠu nút bÃm chæng ? ñó tÙc là con m¡t. Bi‹u pháp 
nÀy, ch£ng phäi nhÜ nút bÃm cûa phi cÖ và tàu ngÀm. Hôm 
nay là th©i Çåi khoa h†c ti‰n b¶, ÇŠu có nh»ng vÆt c° linh 
tinh quái xuÃt hiŒn, hà huÓng có thÀn thông. Trên ÇÀu m¶t 
s®i tóc, có tám vån bÓn ngàn con m¡t ch£ng phäi nhiŠu, vì 
có thÀn thông, không th‹ nhìn l¶n, tóc cÛng ch£ng loån, 
con m¡t cÛng ch£ng loån. M‡i s®i tóc ch£ng rÓi loån, m¡t 
thì nhìn chân chánh mà ch£ng quán loån xå. Quán gì ? 
Quán sát nghiŒp cûa tÃt cä chúng sinh, bÃt cÙ chúng sinh 
làm nghiŒp gì, cÛng ÇŠu bi‰t ÇÜ®c.  
 VÎ K‰ Møc Vô Loån Chû PhÜÖng ThÀn, có m¶t s¿ 
tác døng là, thÎ hiŒn ÇÜ®c nghiŒp cûa tÃt cä chúng sinh. 
"ThÎ" là chÌ thÎ "tÜÖng có kim vô", tÙc là tÜÖng lai së có, 
nhÜng bây gi© thì chÜa hiŒn. VÎ nÀy chÌ thÎ chúng sinh nói: 
"Nói v§i các vÎ ! Chúng sinh gieo nghiŒp gì, thì tÜÖng lai 
phäi th† quä báo nhÜ th‰ Çó". "HiŒn" là nay có xÜa không, 
nghïa là bây gi© có, nhÜng trong quá khÙ thì không, tÙc 
cÛng là hiŒn ra. HiŒn ra cái gì ? HiŒn ra nghiŒp cûa chúng 
sinh. NghiŒp cûa chúng sinh m‡i ngÜ©i ÇŠu khác nhau, ai 
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nÃy ÇŠu có nghiŒp cûa mình, song, th† quä báo thì cùng 
m¶t Çåo lš: ThiŒn thì có thiŒn báo, ác thì có ác báo. Quä 
báo tuy nhiên khác nhau, nhÜng Çåo lš không khác nhau. 
Tåi sao nói ch£ng có khác nhau ? Vì tåo nghiŒp nhÜ th‰ 
nào, thì th† quä báo nhÜ th‰ Çó, tuyŒt ÇÓi không sai lÀm, 
mà là rÃt t¿ nhiên. Chúng sinh không chÎu ngoåi l¿c chi 
phÓi, mà chÎu nghiŒp l¿c cûa mình Ç‹ chi phÓi mình. Nói 
vŠ s¿ thÆt thì nghiŒp tính vÓn không, tÙc nhiên nghiŒp tính 
ác vÓn không, thì tính thiŒn cÛng không tÒn tåi, cho nên 
Çây g†i là vô sai biŒt t¿ tåi l¿c. VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Ph° Quán Th‰ 
NghiŒp, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát Çû 
thÙ nghiŒp sinh trong tÃt cä các cõi. 
 

 VÎ Ph° Quán Th‰ NghiŒp Chû PhÜÖng ThÀn, quán 
sát kh¡p nhân duyên cûa tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo. VÎ nÀy 
dùng phÜÖng pháp gì Ç‹ giác ng¶ chúng sinh, khi‰n cho h† 
y pháp tu hành ? Vì vÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy là BÒ Tát thÎ 
hiŒn, cho nên minh båch cänh gi§i cûa PhÆt. Do Çó, dùng 
cänh gi§i cûa PhÆt, Ç‹ khi‰n cho chúng sinh giác ng¶, 
khi‰n cho chúng sinh tu hành.  
 Cänh gi§i cûa PhÆt là khéo quán sát tÃt cä các cõi. 
Cõi nÀy Çi hÜ§ng vŠ trÜ§c, Çi vŠ Çâu ? Ho¥c là vào trong ba 
ÇÜ©ng ác ? Ho¥c vào trong bÓn đường ác ? Ho¥c là thæng 
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lên tr©i ? Ho¥c làm ngÜ©i ? Con ngÜ©i cÙ nghï nhÜ vÆy 
không ngØng, Çó g†i là cõi. 
 VÎ chû PhÜÖng ThÀn nÀy, dùng m¡t trí huŒ Ç‹ quán 
sát trong tÃt cä các cõi, dùng trí huŒ quang minh chi‰u soi, 
phá tan Çen tÓi trong các đường ác, khi‰n cho chúng sinh 
có nghiŒp ác bÕ mê vŠ giác, cäi tà quy chánh, và khi‰n cho 
chúng sinh nghiŒp thiŒn chÜa phát bÒ ÇŠ tâm, thì phát bÒ ÇŠ 
tâm. Chúng sinh chÜa trÒng cæn lành, thì dåy h† trÒng cæn 
lành; chúng sinh Çã trÒng cæn lành, thì dåy h† làm cho cæn 
lành tæng trÜªng; chúng sinh cæn lành Çã tæng trÜªng, thì 
tr® giúp cho h† cæn lành s§m thành thøc; chúng sinh cæn 
lành Çã thành thøc, thì tr® giúp cho h† Ç¡c ÇÜ®c giải thoát. 
VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, dùng Çû thÙ pháp Ç‹ ÇÓi trÎ 
nghiŒp cûa chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh cùng tu 
môn Bát Nhã Ba La MÆt, cùng chÙng ÇÜ®c cänh gi§i không 
th‹ nghï bàn nÀy, cùng vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû PhÜÖng ThÀn Chu Bi‰n Du Lãm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, nh»ng viŒc làm ÇŠu 
rÓt ráo, tÃt cä chúng sinh ÇŠu sinh hoan hÌ. 
 

 VÎ Chu Bi‰n Du Lãm Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, thích 
du hành, du lãm kh¡p nÖi. Song, s¿ du lãm cûa vÎ nÀy, 
ch£ng giÓng s¿ du lãm cûa chúng sinh. Chúng sinh muÓn 
du hành, thì trÜ§c h‰t Ç‰n tòa Çåi sÙ xin ki‹m chÙng (visa), 
n‰u lãnh s¿ quán không phê chuÄn thì không ÇÜ®c Çi. Sau 
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Çó phäi mua vé máy bay, ho¥c vé tàu, ho¥c vé xe lºa .v.v., 
phäi träi qua nhiŠu thû tøc m§i Çi ÇÜ®c. 
 VÎ Chû PhÜÖng ThÀn nÀy, khi muÓn du hành thì 
ch£ng có r¡c rÓi nhÜ th‰, ÇÜ®c t¿ do thÆt s¿, không có gì 
hån ch‰, muÓn Çi thì Çi. Ch£ng tÓn kém gì cä, mà còn rÃt 
ÇÜ®c hoan nghênh. VÎ nÀy Çi du lãm tÆn hÜ không kh¡p 
pháp gi§i. Tåi sao vÎ nÀy phäi Çi du lãm ? Vì muÓn tr® giúp 
tÃt cä chúng sinh làm viŒc. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa 
PhÆt, nh»ng gì làm ÇŠu ÇÜ®c rÓt ráo, nhÜ là mÜ©i Ba La 
MÆt rÓt ráo, tÙ vô lÜ®ng tâm rÓt ráo, cho nên sinh tÃt cä s¿ 
hoan hÌ, tÙc cÛng khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu sinh tâm 
hoan hÌ. Hoan hÌ cái gì ? Hoan hÌ Ç¡c ÇÜ®c pháp ích. VÎ 
nÀy khi‰n cho tÃt cä m†i viŒc ÇŠu rÓt ráo, cho nên tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu sinh Çåi hoan hÌ. VÎ nÀy vào môn giäi thoát 
nÀy.  
 

 Bây gi©, m†i ngÜ©i cùng nghiên cÙu vŠ mÜ©i Ba La 
MÆt và tÙ vô lÜ®ng tâm. Tôi nh§ b¡t ÇÀu giäng kinh tØ næm 
1968, mÜ©i Ba la mÆt nÀy Çã giäng qua ba lÀn và bốn vô 
lÜ®ng tâm Çã giäng qua næm lÀn. Nay nghiên cÙu låi m¶t 
lÀn n»a. Nghiên cÙu PhÆt pháp thì phäi giành trÜ§c ÇØng 
låc vŠ sau. Ai nh§ thì ngÜ©i Çó nói trÜ§c, nói sai cÛng 
ch£ng quan hŒ gì, vì chúng ta Çang nghiên cÙu vÃn ÇŠ.  
 MÜ©i ba la mÆt là :  
 

  BÓ thí. 
  Trì gi§i. 
  NhÅn nhøc.  
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  Tinh tÃn. 
  ThiŠn ÇÎnh.  
  Bát nhã. 
  PhÜÖng tiŒn.  
  NguyŒn.  
  L¿c. 
  Trí.  
 

 Sáu ba la mÆt trÜ§c Çã giäng nhiŠu lÀn. Bây gi©, chÌ 
giäng sÖ lÜ®c vŠ bÓn Ba la mÆt sau cùng. 
 

 TrÜ§c h‰t, chúng ta phäi bi‰t tåi sao BÒ Tát phäi tu 
mÜ©i pháp Ba la mÆt ? Vì tâm cûa BÒ Tát quá tØ bi, không 
Çành Ç‹ chúng sinh chÎu kh° Çói rét, cho nên phäi bÓ thí. 
Không nhÅn tâm làm thÜÖng håi sinh mång chúng sinh, cho 
nên phäi trì gi§i. ThÜÖng xót chúng sinh vô tri và phiŠn 
não, cho nên phäi nhÅn nhøc. MuÓn r¶ng Ç¶ chúng sinh, t¿ 
cÀu giäi thoát cho nên phäi tinh tÃn. Vì cÀu Çåi trí huŒ, Çåi 
thÀn thông, cho nên phäi thiŠn ÇÎnh. Vì lãnh Çåo næm Ba la 
mÆt ª trên, Çåt Ç‰n cänh gi§i chí chân chí thiŒn chí mÏ, cho 
nên tu Bát Nhã. ñó là chí nguyŒn cûa BÒ Tát tu sáu Ba la 
mÆt. 
 PhÜÖng tiŒn Ba la mÆt : TÙc là phÜÖng tiŒn khéo léo 
Ç‰n b© kia, có phÜÖng tiŒn hÒi hÜ§ng và cÙu t‰, có phÜÖng 
tiŒn bÃt xä bÃt th†.  
 NguyŒn Ba la mÆt : Là phát nguyŒn Ç‰n b© kia, có 
nguyŒn cÀu bÒ ÇŠ, và l®i låc cho kÈ khác.  
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 L¿c Ba la mÆt: Là sÙc l¿c Ç‰n b© kia, có l¿c tu tÆp, 
l¿c hóa Ç¶, l¿c nghï ch†n ba sÙc l¿c. 
 Trí Ba la mÆt: Là trí huŒ Ç‰n b© kia, có hai thÙ trí là 
trí th† døng pháp låc, và trí thành thøc h»u tình. 
 

 Bốn vô lÜ®ng tâm là:  
  

  TØ  
  Bi  
  HÌ  
  Xä. 
 

 Tu hành bÓn hånh nÀy, ÇÓi tÜ®ng là tÃt cä chúng 
sinh, cho nên ch£ng có gi§i hån, ch£ng có sÓ lÜ®ng, ch£ng 
có th©i gian .v.v., cho nên g†i là bốn vô lÜ®ng. BÓn hånh 
nÀy là t¿ phát nÖi tâm cûa mình, tÙc cÛng là cam tâm tình 
nguyŒn làm bÓn viŒc nÀy, cho nên m§i g†i là bốn vô lÜ®ng 
tâm. 
 TØ vô lÜ®ng tâm: Là ban s¿ an vui cho tÃt cä chúng 
sinh, bÃt cÙ là chúng sinh có duyên hay là vô duyên, ÇŠu 
ban cho s¿ an vui, Çó g†i là vô duyên Çåi tØ. 
 Bi vô lÜ®ng tâm: Là cÙu m†i s¿ thÓng kh° cûa tÃt cä 
chúng sinh, thÃy chúng sinh chÎu kh° giÓng nhÜ chính 
mình chÎu kh° không khác, cho nên không màng là chúng  
sinh thiŒn hay là chúng sinh ác, thäy ÇŠu cÙu trØ s¿ kh° cûa 
h†, Çó là ÇÒng th‹ Çåi bi. 
 HÌ vô lÜ®ng tâm: Là g¥p chúng sinh làm viŒc thiŒn, 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i khoái låc, phäi bi‹u thÎ sự vui mØng, 
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pháp môn nÀy ÇÓi trÎ tâm ÇÓ kÎ, chúng ta ÇØng có tâm lš 
vui mØng khi h† g¥p tai h†a. 
 Xä vô lÜ®ng tâm: Là ÇÒi v§i chúng sinh, ch£ng sinh 
tâm thÜÖng ghét, không phân biŒt kÈ oán ngÜ©i thân, ÇŠu 
xem bình Ç£ng. Xä bÕ tÃt cä mà không chÃp trÜ§c, chÌ bÓ 
thí cho chúng sinh mà ch£ng có xí ÇÒ, do Çó : "Thi ân bÃt 
cÀu báo" (giúp Ç« ngÜ©i ch£ng mong h† ÇŠn Çáp). 
 BÓn tâm nÀy, mà tu Ç‰n giai Çoån vô lÜ®ng, thì 
chúng sinh m§i cung kính bån, tin bån, sau Çó m§i cäm hóa 
h† tín ngÜ«ng Tam Bäo, quy y Tam Bäo, cung kính Tam 
Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo, làm PhÆt giáo ÇÒ thuÀn thành. 
 NgÜ©i tu hành phäi hành pháp môn mÜ©i Ba la mÆt, 
và phÓi h®p v§i bốn vô lÜ®ng tâm và bốn nhi‰p pháp, nhÜ 
th‰ thì m§i có s¿ thành t¿u, b¢ng không thì tÃt cä chÌ là nói 
suông, tuyŒt ÇÓi ch£ng có gì thành t¿u Çáng nói. 
 

 BÃy gi©, Chû PhÜÖng ThÀn Bi‰n Trø 
NhÃt Thi‰t, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä chúng Chû PhÜÖng ThÀn, 
mà nói ra bài kŒ. 
 

 Lúc bÃy gi© là lúc nào ? TÙc là lúc vÎ Chu Bi‰n Du 
Lãm Chû PhÜÖng ThÀn vØa nói xong, thì lúc Çó, vÎ Bi‰n 
Trø NhÃt Thi‰t Chû PhÜÖng ThÀn, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c 
cûa ÇÙc PhÆt, mà nói ra bài kŒ.  
 SÙc l¿c cûa vÎ thÀn nÀy, có ÇÜ®c là nh© ÇÙc PhÆt gia 
bÎ, được PhÆt tr® giúp. PhÆt dùng Çåi oai thÀn l¿c Ç‹ gia bÎ 
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cho vÎ nÀy, cho nên vÎ nÀy m§i có trí huŒ nhÜ th‰, m§i  
quán sát kh¡p tÃt cä chúng Chû PhÜÖng ThÀn, dùng kŒ bÓn 
câu Ç‹ tøng låi, diÍn Çåt rõ nghïa lš trong trÜ©ng hàng ª 
trên. 
 

 Bây gi© nói cho quí vÎ bi‰t m¶t tin tÙc. Tåi sao ThiŒn 
Tài đÒng tº luôn luôn Ç‰n pháp h¶i Hoa Nghiêm cûa chúng 
ta ? Ch£ng có š nghïa gì khác, chÌ là vì Ç‰n ûng h¶ pháp 
h¶i, ûng h¶ Çåi Çåo tràng Hoa Nghiêm cûa th‰ gi§i. Bån 
thÃy ÇÜ®c ThiŒn Tài đÒng tº, tÙc là có duyên thù Ç¥c v§i 
ThiŒn Tài. Có ngÜ©i nói : "Tôi ch£ng thÃy ÇÜ®c ThiŒn Tài 
đÒng tº". Vì công phu tu hành cûa bån chÜa Ç‰n nhà, cho 
nên bån ch£ng thÃy. N‰u khai mª ngÛ nhãn thì sẽ thÃy 
ÇÜ®c, không nh»ng thÃy ÇÜ®c mà còn là bån tÓt. Bån muÓn 
làm bån v§i ThiŒn Tài đÒng tº chæng ? VÆy thì phäi dÛng 
mãnh tinh tÃn tu hành, tham thiŠn Çä t†a, tâm ch£ng v†ng 
tÜªng, thì së khai ng¶, thì së thÃy ÇÜ®c ThiŒn Tài đÒng tº. 
 

 NhÜ Lai t¿ tåi hiŒn ra Ç©i 
 Giáo hóa tÃt cä các quÀn sinh 
 Bày h‰t pháp môn khi‰n ng¶ nhÆp 
 ñŠu khi‰n së thành vô thÜ®ng trí. 
 

 "NhÜ Lai t¿ tåi hiŒn ra Ç©i". PhÆt rÃt t¿ nhiên t¿ tåi 
Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà trong Ç©i ác næm trÜ®c. Tåi sao ? Trong 
Kinh Pháp Hoa có nói: "PhÆt vì m¶t Çåi s¿ nhân duyên mà 
xuÃt hiŒn ra Ç©i". ñåi s¿ gì ? TÙc là sinh tº Çåi s¿.  
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 "Giáo hóa tÃt cä các quÀn sinh". Vì chúng sinh bÎ vô 
minh che, suÓt ngày Çiên Çäo, khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† 
báo, lÜu chuy‹n trong vòng sinh tº, ch£ng bi‰t cÀu giäi 
thoát. PhÆt ôm lòng thÜÖng xót chúng sinh, Ç‰n Ç©i ác næm 
trÜ®c, giáo hóa chúng sinh bÎ tình døc mê ho¥c, khi‰n cho 
h† s§m tÌnh ng¶. Do Çó :  
 

"Bi‹n kh° bao la, quay ÇÀu thì thÃy b©". 
 

 Quay ÇÀu tÙc là tu hành. NgÜ©i tu Çåo bi‰t Çi sai 
ÇÜ©ng, thì phäi s§m quay trª låi, không th‹ b‰ t¡c gi»a 
ÇÜ©ng, phäi siêng tinh tÃn thì m§i Çåt Ç‰n b© giác ng¶. 
 "Bày h‰t pháp môn khi‰n ng¶ nhÆp". PhÆt mª bày 
h‰t phÜÖng pháp, cho chúng sinh bÎ tình døc mê ho¥c, để 
vÜ®t ra khÕi bi‹n kh°, tÙc là tám vån bÓn ngàn pháp môn, 
nói ÇÖn giän là:  
 

"ñØng làm ÇiŠu ác, hãy làm các ÇiŠu lành". 
 

 Và : 
 

"Siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, dÙt såch tham sân si". 
 

 ñó là pháp cÖ bän tu hành, có cÖ sª rÒi thì m§i hành 
BÒ Tát Çåo, công ÇÙc viên mãn thì m§i ng¶ nhÆp vào môn 
giäi thoát.  
 "ñŠu khi‰n së thành vô thÜ®ng trí". N‰u ÇÜ®c nhÜ 
th‰, thì ÇŠu khi‰n cho h† thành t¿u trí huŒ vô thÜ®ng, tÙc 
cÛng là chuy‹n thÙc thành trí, chuy‹n tám thÙc thành bÓn 
trí, Çem næm thÙc trÜ§c chuy‹n thành Thành sª tác trí, thÙc 
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thÙ sáu chuy‹n thành DiŒu quán sát trí, thÙc thÙ bäy 
chuy‹n thành Bình Ç£ng tánh trí, thÙc thÙ tám chuy‹n 
thành ñåi viên cänh trí. 
 

 ThÀn thông vô lÜ®ng ÇÒng chúng sinh 
 Tuÿ chúng sinh thích hiŒn các tÜ§ng 
 Ai thÃy cÛng lìa các s¿ kh° 
 Giäi thoát l¿c nÀy cûa HiŒn Quang. 
 

 "ThÀn thông vô lÜ®ng ÇÒng chúng sinh". ThÀn thông 
là cänh gi§i không th‹ nghï bàn. PhÆt có thÀn thông cûa 
PhÆt, BÒ Tát có thÀn thông cûa BÒ Tát, La Hán có thÀn 
thông cûa La Hán, tr©i có thÀn thông cûa tr©i, ngÜ©i có 
thÀn thông cûa ngÜ©i, qu› có thÀn thông cûa qu›, tuy nhiên 
ÇŠu có thÀn thông, nhÜng ÇŠu khác nhau, có thÀn thông cÙu 
kính, thÀn thông không cÙu kính. 
 PhÆt thì có vô lÜ®ng vô biên Çåi thÀn thông cÙu kính, 
vì muÓn cÙu Ç¶ chúng sinh, cho nên có bao nhiêu chúng 
sinh, thì PhÆt có bÃy nhiêu thần thông. N‰u PhÆt không có 
thÀn thông nhiŠu nhÜ th‰, thì làm sao cÙu Ç¶ chúng sinh ? 
Chúng sinh vô lÜ®ng thì thÀn thông cûa PhÆt cÛng vô 
lÜ®ng. Dùng vô lÜ®ng thÀn thông Ç‹ giáo hóa vô lÜ®ng 
chúng sinh, cho nên nói thÀn thông vô lÜ®ng ÇÒng chúng 
sinh. 
 Bây gi©, ÇÜa ra m¶t ví dø nông cån dÍ hi‹u, Ç‹ 
thuy‰t minh vŠ Çåo lš thÀn thông, hi‹u rõ Çåo lš nông cån 
thì t¿ nhiên së hi‹u Çåo lš thâm sâu. Các bån ÇŠu thÃy rõ 
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công døng cûa máy lôi Çåt (radar), là hành Ç¶ng trinh sát 
máy bay và tàu ngÀm. N‰u máy bay cûa ÇÎch Ç‰n phåm vi 
bÀu tr©i cûa nÜ§c mình, thì máy lôi Çåt lÆp tÙc phát hiŒn. 
Ho¥c là tàu ÇÎch xâm phåm Ç‰n häi phÆn cûa nÜ§c mình, 
thì máy lôi Çåt hiŒn ra, Çó tÙc là thÀn thông, bÃt quá Çó là 
thÀn thông khoa h†c, cÛng là thÀn thông nhân tåo, mà 
không phäi là thÀn thông t¿ nhiên. 
 ThÀn thông cûa PhÆt là thÀn thông t¿ nhiên, là vÓn 
có, không cÀn bÃm nút, là t¿ tánh vÓn có s¤n ÇÀy Çû. ThÀn 
thông cûa PhÆt là vì cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh. Do Çó:  
 

"NhÃt thi‰t chúng sinh,  
NhÜ®c can chûng tâm, 

NhÜ Lai tÃt tri tÃt ki‰n". 
 

 Nghïa là :  
 

TÃt cä chúng sinh, 
Có bao nhiêu thÙ tâm 

NhÜ Lai thäy ÇŠu thÃy bi‰t h‰t. 
 

 Vì tâm cûa PhÆt và chúng sinh có lÜ§i lôi Çåt (radar) 
tÜÖng giao v§i nhau, có quan hŒ tâm ÇiŒn cäm Ùng, cho nên 
PhÆt bi‰t ÇÜ®c viŒc suy nghï trong tâm cûa chúng sinh, ÇŠu 
rõ ràng không sai lÀm mäy may, Çó là tác døng cûa thÀn 
thông. 
 "Tùy chúng sinh thích hiŒn các tÜ§ng". MÜ©i phÜÖng 
ba Ç©i tÃt cä chÜ PhÆt, tùy theo s¿ Üa thích cûa chúng sinh, 
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cho nên m§i thÎ hiŒn Çû thÙ tÜ§ng, khi‰n cho chúng sinh  
minh båch tÃt cä tÜ§ng.  
 Tôi thÜ©ng nói v§i các bån : 
 

Ki‰n s¿ tÌnh s¿ xuÃt th‰ gian, 
Ki‰n s¿ mê s¿ Ç†a trÀm luân. 

 

 Nghïa là : N‰u thÃy viŒc gì mà giác ng¶ viŒc Çó, thÃu 
rõ nguyên lai là nhÜ th‰, minh båch ÇÜ®c, thì ch£ng có vÃn 
ÇŠ gì. N‰u thÃy viŒc mà hÒ ÇÒ, thì bÎ cänh gi§i chuy‹n, mà 
ch£ng chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i, thì phäi Ç†a låc vào ba 
ÇÜ©ng ác chÎu kh°.  
  

"Nhãn quán hình s¡c n¶i vô h»u, 
Nhï thính trÀn s¿ tâm bÃt tri". 

 Nghïa là :  
M¡t thÃy hình s¡c ch£ng dính m¡c, 
Tai nghe chuyŒn Ç©i tâm ch£ng hay. 

 

 Tâm cûa bån m¶t th©i thanh tÎnh, thì m¶t th©i tåi núi 
Linh SÖn. Luôn luôn thanh tÎnh, thì luôn luôn tåi Linh SÖn. 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni Çang ª trên pháp h¶i Linh SÖn, vÅn 
còn Çang thuy‰t pháp chÜa giäi tán. Cänh gi§i nÀy, vÎ Trí 
Giä đåi sÜ vào Ç©i Tùy thÃy ÇÜ®c. N‰u bån thÃy viŒc tÌnh 
viŒc, thì cÛng së có s¿ cäm Ùng nÀy. Vì pháp h¶i Linh SÖn 
chÜa tan, cho nên m§i nói, tùy chúng sinh thích hiŒn các 
tÜ§ng, tÙc là thÎ hiŒn tÃt cä các tÜ§ng. TÃt cä tÜ§ng tÙc là 
tÃt cä pháp. Minh båch ÇÜ®c tÃt cä tÜ§ng, thì minh båch 
ÇÜ®c tÃt cä pháp. 
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 "Ai thÃy cÛng lìa các s¿ kh°". Bån thÃy ÇÜ®c PhÆt, 
nghe ÇÜ®c pháp, khai mª trí huŒ, thì lìa kh° ÇÜ®c vui, liÍu 
sinh thoát tº. N‰u bån ngu si, thì ª trong ÇÎa ngøc Çen tÓi, 
giÓng nhÜ ª trong phòng Çen tÓi ch£ng có ánh Çèn. N‰u 
th¡p lên m¶t cây Çèn cÀy, thì có chút chút ánh sáng Bát 
nhã. Chút ánh sáng Bát nhã nÀy, khi‰n cho bån nhìn thÃy 
ÇÜ®c ch». Bån nên khai mª ánh sáng cûa tâm, n‰u ánh sáng 
cûa tâm khai mª, thì không cÀn Çèn cÀy, cÛng ch£ng cÀn 
Çèn ÇiŒn, cÛng chi‰u sáng nhÜ thÜ©ng. ñó là Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i vô thÜ®ng trí. ñ¡c ÇÜ®c vô thÜ®ng trí, thì dù ª trong 
th‰ gi§i Çen tÓi, cÛng có Çåi quang minh tång chi‰u kh¡p  
nhÜ thÜ©ng. 
 "Giäi thoát l¿c nÀy cûa HiŒn Quang". Cänh gi§i nÀy 
vÎ Ph° HiŒn Quang Minh Chû PhÜÖng ThÀn, thÃy rõ giäi 
thoát l¿c nÀy. 
 

 PhÆt trong bi‹n ám chÜ§ng chúng sinh 
 Vì hiŒn ÇuÓc pháp Çåi quang minh 
 Quang nÀy chi‰u soi kh¡p h‰t thäy 
 Giäi thoát nÀy cûa Hành Trang 
Nghiêm. 
 

 "PhÆt trong bi‹n ám chÜ§ng chúng sinh". Chúng sinh 
ngu si quá nhiŠu, ám chÜ§ng cÛng quá nhiŠu, nhiŠu sâu 
r¶ng nhÜ bi‹n cä. PhÆt ª trong bi‹n Çen tÓi nghiŒp chÜ§ng 
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cûa chúng sinh, phóng Çåi quang minh, khi‰n cho chúng 
sinh quay ÇÀu thÃy b© kia.  
 "Vì hiŒn ÇuÓc pháp Çåi quang minh". PhÆt thÜÖng 
xót tÃt cä chúng sinh, vì chúng sinh mà hiŒn ÇuÓc pháp. 
ñuÓc pháp tÙc là trí huŒ quang minh. ñuÓc pháp tÙc là Çèn 
pháp, do Çó Çèn pháp thÜ©ng sáng. PhÆt vì chúng sinh mà 
phóng Çåi quang minh, hiŒn ra Çèn sáng trí tuŒ, tÙc cÛng là 
PhÆt quang ph° chi‰u. 
 "Quang nÀy chi‰u soi kh¡p h‰t thäy". ñen tÓi tÙc là 
ngu si, Bát nhã tÙc là trí huŒ. Chúng sinh có trí huŒ thì phá 
trØ Çen tÓi. Phá trØ Çen tÓi rÒi, thì Bát nhã quang minh së 
chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho 
tÃt cä  chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Bát nhã quang minh, Çó là 
Çåo lš kh¡p h‰t thäy, tÙc cÛng là ch£ng có m¶t chúng sinh 
nào, mà không Ç¡c ÇÜ®c l®i ích Bát nhã quang minh. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Hành Trang Nghiêm". Cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy, vÎ Quang Hành Trang Nghiêm Chû 
PhÜÖng ThÀn Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 ñÀy Çû các âm thanh th‰ gian 
 Chuy‹n pháp luân kh¡p thäy ÇŠu hi‹u 
 Chúng sinh nghe ÇÜ®c phiŠn não diŒt 
 Sª ng¶ nÀy cûa Du Hành ThÀn. 
 

 "ñÀy Çû các âm thanh th‰ gian". PhÆt dùng m¶t âm 
diÍn nói pháp, chúng sinh tùy loåi ÇŠu hi‹u ÇÜ®c. M¶t âm 
thanh cûa PhÆt tÙc là tÃt cä âm thanh. TÃt cä âm thanh tÙc 
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là m¶t âm thanh. Cho nên nói ÇÀy Çû các âm thanh th‰ 
gian. Các thÙ âm thanh nÀy ÇŠu ÇÀy Çû trong m¶t âm thanh 
cûa PhÆt. 
 "Chuy‹n pháp luân kh¡p thäy ÇŠu hi‹u". PhÆt 
chuy‹n Çåi pháp luân kh¡p h‰t thäy. Chuy‹n pháp luân tÙc 
là ÇÀy Çû các thÙ âm thanh th‰ gian. Dùng Çû loåi âm 
thanh, Çû thÙ pháp Ç‹ chuy‹n Çåi pháp luân, khi‰n cho 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c ng¶ hi‹u, ÇŠu ÇÜ®c cÙu. 
 Chuy‹n Çåi pháp luân là gì ? Nói ÇÖn giän, phàm là 
vì s¿ nghiŒp PhÆt giáo mà n‡ l¿c, tÙc là chuy‹n pháp luân. 
Ví nhÜ : Giäng kinh thuy‰t pháp, phiên dÎch kinh Çi‹n, Ãn 
tÓng kinh Çi‹n, truyŠn bá kinh Çi‹n, Çó tÙc là thay th‰ mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt Ç‹ chuy‹n pháp luân. Thành lÆp Çåo 
tràng, th°i Çåi pháp loa, Çánh Çåi pháp c°, ÇŠu là chuy‹n 
Çåi pháp luân. 
 "Chúng sinh nghe ÇÜ®c phiŠn não diŒt". Chúng sinh 
nghe ÇÜ®c pháp âm nÀy, thì phiŠn não së tiêu diŒt, vô minh 
cÛng phá tan. Phá vô minh hi‹n pháp tính, thì trª vŠ c¶i 
nguÒn, nhÆn ra b¶ m¥t thÆt cûa mình trÜ§c khi cha mË sinh 
ra. 
 

 Bây gi© chúng ta t¿ hÕi mình, nghe cänh gi§i không 
th‹ nghï bàn cûa Kinh Hoa Nghiêm, phiŠn não cûa mình Çã 
tiêu diŒt chÜa ? Phäi hÒi quang phän chi‰u, ki‹m thäo chính 
mình. N‰u phiŠn não cûa mình tiêu diŒt rÒi, thì nên lên 
thêm m¶t tØng lÀu, do Çó : "ñÀu sào træm thÜ§c, ti‰n thêm 
m¶t bÜ§c". N‰u  không  diŒt  thì  hãy  sinh  tâm  sám  hÓi, 
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phäi dùng trí huŒ cûa mình Ç‹ tiêu diŒt phiŠn não. ñây là 
Çi‹m quan tr†ng nhÃt. H†c PhÆt pháp thì phäi không có 
phiŠn não, không có phiŠn não m§i khai ng¶ ÇÜ®c, khai 
ng¶ m§i có Çåi trí huŒ, tÙc cÛng là diŒu døng cûa thÀn 
thông. 
 "Sª ng¶ nÀy cûa Du Hành ThÀn". Cänh gi§i nÀy, vÎ 
Du Hành Vô Ngåi Chû PhÜÖng ThÀn, ng¶ hi‹u minh båch 
ÇÜ®c. 
 

 TÃt cä h‰t thäy tên chúng sinh 
 ñŠu ÇÒng tên PhÆt mà sinh ra 
 TÃt khi‰n chúng sinh lìa si ho¥c 
 NÖi sª hành cûa ñoån Mê ThÀn. 
 

 "TÃt cä h‰t thäy tên chúng sinh". TÃt cä chúng sinh 
h»u tình th‰ gian, ÇŠu có tên cûa mình. Có vô lÜ®ng vô 
biên chúng sinh, thì có vô lÜ®ng vô biên tên, tÃt cä tên tÙc 
là bao quát tên cûa h‰t thäy chúng sinh. 
 "ñŠu ÇÒng tên PhÆt mà sinh ra". Tên cûa chúng sinh 
có rÃt nhiŠu, song, tên PhÆt và tên chúng sinh ÇŠu nhiŠu 
nhÜ nhau. PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, Ç‹ giáo hóa nhiŠu chúng 
sinh nhÜ th‰. 
 "TÃt khi‰n chúng sinh lìa si ho¥c". PhÆt hoàn toàn 
khi‰n cho chúng sinh, ÇŠu thoát khÕi ngu si, vô minh, nghi 
ho¥c. Do Çó :  
 

"Tu Çåo thì tâm ch§ nghi, 
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N‰u khªi tâm nghi tÙc mê ÇÒ". 
 

 NgÜ©i tu Çåo, thì phäi y pháp tu hành, ÇØng khªi tâm 
hoài nghi. Có PhÆt chæng ? Ai cÛng ÇŠu nói có PhÆt, sao tôi 
ch£ng thÃy PhÆt ? Là giä chæng ? Kinh Çi‹n có phäi PhÆt 
nói chæng ? Sinh ra Çû thÙ tâm nghi ho¥c, Çó là nhân duyên 
chÜ§ng ngåi Çåo. 
 Có rÃt nhiŠu ngÜ©i nói Kinh Læng Nghiêm là giä, 
Çáo Ç‹ là giä chæng ? Hãy nghiên cÙu xem. A ! ñåi  khái  
là giä, Çó là sinh nghi. S¿ nghi nÀy sinh ra, thì nhÆn thÙc 
không rõ ràng, Çó ch£ng khác nào nhÜ kÈ mù Çi ÇÜ©ng, 
ch£ng bi‰t Çi vŠ hÜ§ng nam hay là hÜ§ng b¡c ? ñi vŠ 
hÜ§ng Çông hay là hÜ§ng tây ? NgÜ©i mù m¡t vì không 
thÃy ÇÜ®c ánh sáng, cho nên cho r¢ng kh¡p nÖi ÇŠu là Çen 
tÓi, chính y ch£ng thÃy ÇÜ®c ánh sáng, mà cho r¢ng tÃt cä 
m†i ngÜ©i ÇŠu giÓng nhÜ y, không thÃy ÇÜ®c ánh sáng. 
 Làm th‰ nào lìa ÇÜ®c si ho¥c ? Vì có si m§i có ho¥c. 
N‰u không có ngu si, thì ch£ng có ho¥c, do Çó :  
 

"Trí hiŒn ho¥c Çoån, Çoån ho¥c chÙng chân". 
 

 Nói vŠ ch» ho¥c có rÃt nhiŠu š nghïa, nào thô ho¥c, 
t‰ ho¥c, ki‰n tÜ ho¥c, trÀn sa ho¥c, vô minh ho¥c .v.v... 
Tóm låi, có trí huŒ thì Çoån såch tÃt cä ho¥c. 
 "NÖi sª hành cûa ñoån Mê ThÀn". Ho¥c mà Çoån trØ 
thì trí huŒ sẽ hiŒn tiŠn. Cänh gi§i nÀy, là nÖi sª hành cûa vÎ 
Vïnh ñoån Mê Ho¥c Chû PhÜÖng ThÀn. 
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 N‰u có chúng sinh Ç‰n trÜ§c PhÆt 
 Nghe ÇÜ®c mÏ diŒu âm NhÜ Lai 
 Thäy ÇŠu sinh tâm Çåi hoan hÌ 
 Bi‰n Du HÜ Không ng¶ pháp nÀy. 
 

 "N‰u có chúng sinh đ‰n trÜ§c PhÆt". N‰u nhÜ có 
chúng sinh Ç‰n trÜ§c m¥t ÇÙc PhÆt. ñ‹ làm gì ? Nghe PhÆt 
nói pháp vi diŒu thâm sâu vô thÜ®ng.  
 "Nghe đÜ®c mÏ diŒu âm NhÜ Lai". ñ‰n trÜ§c ÇÙc 
PhÆt, cung kính nghe PhÆt diÍn nói pháp âm mÏ diŒu không 
thể nghĩ bàn, nghe ÇÜ®c rÒi thì sinh trí huŒ. 
 "Thäy đŠu sinh tâm đåi hoan hÌ". Chúng sinh nghe 
ÇÜ®c PhÆt thuy‰t pháp, thì ch£ng có m¶t chúng sinh nào mà 
trong tâm không sinh Çåi hoan hÌ, Ç¡c ÇÜ®c pháp h› sung 
mãn. 
 "Bi‰n Du HÜ Không ng¶ pháp nÀy". VÎ Bi‰n Du HÜ 
Không Chû PhÜÖng ThÀn, tÕ ng¶ cänh gi§i nÀy cûa PhÆt, 
mà ng¶ nhÆp vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 PhÆt ª trong m‡i m¶t sát na 
 RÜ§i kh¡p vô biên mÜa pháp l§n 
 ĐŠu khi‰n chúng sinh diŒt phiŠn não 
 Pháp nÀy Vân Tràng ThÀn bi‰t rõ. 
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 "PhÆt ở trong m‡i m¶t sát na". M¶t sát na là th©i 
gian rÃt ng¡n. PhÆt ª trong m‡i m¶t sát na làm gì ? Chuy‹n 
Çåi pháp luân, mÜa Çåi pháp vÛ, ph° Ç¶ chúng sinh. 
 "RÜ§i kh¡p vô biên mÜa pháp l§n". PhÆt ª trong m‡i 
m¶t sát na, luôn luôn không nghÌ, nói pháp không ngØng, 
mÜa kh¡p vô biên Çåi pháp vÛ, trong m‡i niŒm ÇŠu giáo 
hóa, trong m‡i sát na ÇŠu thÙc tÌnh chúng sinh, mà không 
cäm thÃy mÕi mŒt. 
 "ñŠu khi‰n chúng sinh diŒt phiŠn não". PhÆt dùng 
nÜ§c Bát nhã trí huŒ, Ç‹ dÆp t¡t lºa vô minh phiŠn não, làm 
cho phiŠn não cûa chúng sinh hoàn toàn tiêu diŒt. 
 "Pháp nÀy Vân Tràng ThÀn bi‰t rõ". VÎ Vân Tràng 
ñåi Âm Chû PhÜÖng ThÀn, bi‰t rõ cänh gi§i nÀy mà vào 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 TÃt cä các bi‹n nghiŒp th‰ gian 
 PhÆt ÇŠu khai thÎ ÇÒng không khác 
 Khi‰n kh¡p chúng sinh trØ nghiŒp 
ho¥c 
 Môn nÀy K‰ Møc ThÀn thÃy rõ. 
 

 "TÃt cä các bi‹n nghiŒp th‰ gian". TÃt cä chúng sinh 
h»u tình th‰ gian, Çã tåo nghiŒp chÜ§ng nhÜ bi‹n cä, vØa  
sâu vØa r¶ng l§n. Tåi sao có  nghiŒp ? Vì mê ho¥c, cho nên 
m§i tåo nghiŒp, do Çó : "Khªi cäm, tåo nghiŒp, th† báo". 
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 "PhÆt đŠu khai thÎ đÒng không khác". NghiŒp cûa 
chúng sinh tåo ra nhÜ bi‹n cä. Song, PhÆt vÅn khai thÎ 
chúng sinh, tåo Çû thÙ nghiŒp thì th† Çû thÙ quä báo. 
Chúng sinh ÇŠu có nghiŒp khác nhau, cho nên th† quä báo 
cÛng khác nhau, rÃt là bình Ç£ng và công Çåo. TrÒng nhân 
gì thì k‰t quä Çó. TrÒng nhân thiŒn thì k‰t quä thiŒn, trÒng 
nhân ác thì k‰t quä ác. Tuy nhiên quä báo không giÓng, là 
tùy theo viŒc làm cûa h† mà th† lÃy quä báo. Cho nên nói, 
PhÆt ÇŠu khai thÎ ÇÒng không khác.  
 "ñŠu khi‰n chúng sinh trØ nghiŒp ho¥c". PhÆt khi‰n 
cho kh¡p h‰t thäy tÃt cä chúng sinh, ÇŠu trØ khº såch 
nghiŒp ho¥c. TrØ khº nghiŒp ho¥c thì Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ 
thanh tÎnh. Không trØ khº nghiŒp ho¥c thì không Ç¡c ÇÜ®c 
b°n th‹ thanh tÎnh. 
 "Môn nÀy K‰ Møc ThÀn thÃy rõ". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ K‰ Møc Vô Loån Chû PhÜÖng ThÀn thÃy 
rõ được. 
 

 NhÃt thi‰t trí ÇÎa không b© b‰n 
 TÃt cä tâm niŒm cûa chúng sinh 
 NhÜ Lai chi‰u thÃy ÇŠu rõ ràng 
 Môn r¶ng l§n nÀy Quán Th‰ vào. 
 

 "NhÃt thi‰t trí đÎa không b© b‰n". NhÙt thi‰t chûng 
trí ÇÎa nÀy vô lÜ®ng vô biên. ñây là PhÆt trí, là PhÆt ÇÎa, là 
vô thÜợng trí, vô thÜợng trí tÙc là PhÆt trí, ch£ng có gì cao 
hÖn ÇÜ®c. Cho nên nói NhÃt thi‰t trí ÇÎa không b© b‰n. 
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 Trí huŒ nÀy tùy cÖ hóa Çåo, tuÿ duyên dÅn Ç¶, ÇŠu 
hiŒn ª trong tÃt cä tâm cûa chúng sinh. Do Çó :  
 

"Thiên ÇÀm h»u thûy thiên ÇÀm nguyŒt, 
Vån lš vô vân vån lš thiên". 

Nghĩa là: 
Ngàn đầm có nước đều hiện mặt trăng 

Ngàn dặm không mây, ngàn dặm trời xanh. 
 

 Trí huŒ nÀy là diŒu trí vô tác, diŒu huŒ vô tác. Vô tác 
tÙc là không cÀn tåo tác. Trí huŒ cûa PhÆt không cÀn suy 
nghï, bÃt cÙ cänh gi§i gì Ç‰n, ÇŠu tiếp nhÆn mà giäi quyết, 
vØa cÃp tÓc vØa nhanh chóng. ñó g†i là NhÃt thi‰t trí ÇÎa 
không b© b‰n. ñó là nói Çåi khái, n‰u nói tÌ mÌ thì hết thuở 
vÎ lai cÛng nói không h‰t. Vì nó ch£ng có b© b‰n, làm sao 
nói xong ÇÜ®c ? 
 "TÃt cä chúng sinh đû thÙ tâm". Do Çó :  
 

"Chúng sinh nhÜ®c can chûng tâm, 
NhÜ Lai tÃt tri tÃt ki‰n". 

Nghĩa là:  
Chúng sinh có bao nhiêu thÙ tâm 

NhÜ Lai ÇŠu biết ÇŠu thÃy. 
 

 Làm sao bi‰t ? Vì có vô thÜ®ng trí. Làm sao thÃy 
ÇÜ®c ? Vì có trí huŒ nhãn. 
 "NhÜ Lai chi‰u thÃy đŠu rõ ràng". Trí huŒ nhãn cûa 
PhÆt chi‰u thÃy ÇÜ®c tÃt cä, hoàn toàn ÇŠu thÃy rõ. Do Çó : 
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 "Không gì mà không bi‰t, 
Không ch‡ nào mà không thÃy". 

 

 "Môn r¶ng l§n nÀy Quán Th‰ vào". Môn Bát Nhã 
r¶ng l§n nÀy, vÎ Ph° Quán Th‰ NghiŒp Chû PhÜÖng ThÀn, 
tỏ ng¶ mà vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 PhÆt trong quá khÙ tu các hånh 
 Vô lÜ®ng các Ç¶ ÇŠu viên mãn 
 Đåi tØ thÜÖng xót l®i chúng sinh  
 Giäi thoát nÀy cûa Bi‰n Du ThÀn. 
 

 "PhÆt trong quá khÙ tu các hånh". PhÆt ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p thuª xa xÜa, tu tÃt cä hånh môn. Hånh môn là gì 
? TÙc là tám vån bÓn ngàn hånh môn, cho nên g†i là các 
hånh. Låi có th‹ nói là, m¶t môn trong tám vån bÓn ngàn 
hånh môn, tÙc là m¶t môn nÀy. Tu m¶t môn nÀy thành 
công rÒi, thì tu môn khác, môn này tu thành công rÒi, thì tu 
môn khác n»a. Cho nên ch» "các" (chÜ) nÀy, có th‹ nói là 
nhiŠu, låi có th‹ nói là m¶t. Ch» m¶t nÀy là tØ tr® ng», tÙc 
là m¶t môn nÀy. 
 Vì n‰u nói nhiŠu hånh môn, thì chúng ta phát s®. 
Chao ôi ! Có nhiŠu hånh môn nhÜ th‰ làm sao mà tu ? 
Chúng ta tuyŒt ÇÓi không th‹ thành PhÆt. ñØng quan tâm, 
ÇØng s® ! Tu tØng môn tØng môn, tu môn nÀy thành rÒi, thì 
môn khác cÛng thành. Tåi sao ? Vì m¶t môn là tÃt cä môn, 
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tÃt cä môn là m¶t môn. M¶t thông thì tÃt cä thông, tÃt cä 
thông là m¶t thông, do Çó :  
 

"M¶t pháp thông thì træm pháp ÇŠu thông". 
 

 Trong Kinh Hoa Nghiêm nói :  
 

"T¿ tánh nhÜ hÜ không, 
Chân v†ng tåi kÿ trung, 

Ng¶ triŒt b°n lai th‹, 
NhÃt thông nhÃt thi‰t thông". 

 Nghïa là : 
Tánh mình nhÜ hÜ không 

Chân v†ng ÇŠu có hết 
Thấu triệt b°n lai th‹, 

M¶t thông vån s¿ ÇŠu thông. 
 

 ñ¡c ÇÜ®c m¶t thì viŒc gì cÛng ÇŠu ch£ng có. GiÓng 
nhÜ  æn cÖm no rÒi, thì ch£ng muÓn æn gì n»a. 
 PhÆt tu tÃt cä hånh, trÜ§c h‰t b¡t ÇÀu tu tØ Çâu ? 
TrÜ§c h‰t b¡t ÇÀu tØ nhÅn nhøc mà tu, do Çó :  
 

"NhÅn là báu vô giá,  
M†i ngÜ©i ÇÓi không tÓt, 

Phäi thÜ©ng dùng ÇÜ®c nó,  
Vån s¿ ÇŠu thành công". 

 

 Tåi sao chúng ta buông bÕ ch£ng Ç¥ng ? Vì nhÅn 
không Ç¥ng. 
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 "Vô lÜ®ng các độ đŠu viên mãn". ñ¶ là gì ? TÙc là 
Ba La MÆt. Các Ç¶ tÙc là vô lÜ®ng vô biên Ba La MÆt. Ba 
La MÆt dÎch là "Ç‰n b© kia", tÙc là tØ b© sinh tº bên nÀy,  
qua dòng sinh tº phiŠn não, Çåt Ç‰n b© Ni‰t Bàn bên kia. 
Các Ç¶ tÙc là løc Ç¶ (Ba La MÆt), cÛng là thÆp Ç¶ (Ba La 
MÆt). Bån thÃy Ç¶ nào tÓt thì tu Ç¶ Çó, tu tØng Ç¶ tØng Ç¶, 
n‰u không tu thì tuyŒt ÇÓi không Ç‰n ÇÜ®c b© kia. NhÃt 
ÇÎnh trÜ§c phäi tu m¶t Ç¶, tu Ç¶ nÀy xong thì tu Ç¶ khác, tØ 
tØ tu viên mãn h‰t các Ç¶, Çó là Çåo lš hòa tu pháp môn 
ÇÒng m¶t dång. M¶t dång tu viên mãn, thì dång dång cÛng 
ÇŠu viên mãn, chúng ÇŠu h‡ tÜÖng thông Çåt, h‡ tÜÖng tr® 
giúp, cÛng giÓng nhÜ bån giúp tôi, tôi giúp bån, h®p tác v§i 
nhau. Bån mÜ®n chút sÙc cûa tôi, tôi mÜ®n chút sÙc cûa 
bån. SÙc này viên mãn, thì vô lÜ®ng vô biên Ba la mÆt ÇŠu 
tu viên mãn. 
 "ñåi tØ thÜÖng xót l®i chúng sinh". PhÆt dùng tâm 
Çåi tØ ban vui cho chúng sinh, dùng tâm thÜÖng xót (Çåi bi) 
cÙu kh° cûa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c 
vui, khi‰n cho chúng sinh liÍu sinh thoát tº, Çó tÙc là l®i 
ích chúng sinh. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Bi‰n Du ThÀn". VÎ Chu Bi‰n Du 
Lãm Chû PhÜÖng ThÀn Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Låi n»a, Chû Không ThÀn TÎnh 
Quang Ph° Chi‰u, ÇÜ®c môn giäi thoát, 
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bi‰t kh¡p tâm chúng sinh trong tÃt cä các 
cõi. 
 

 Låi n»a, tÙc là ti‰p tøc nói, VÎ TÎnh Quang Ph° 
Chi‰u Chû Không ThÀn nÀy, có quang minh thanh tÎnh. 
Quang minh nÀy do Bát Nhã trí huŒ hiŒn ra, mà chi‰u sáng 
kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
 Trong Kinh Læng Nghiêm nói : "ThuÃn Nhã ña tính 
khä tiêu vong, ThÜ§c ca la tâm vô Ç¶ng chuy‹n". ThuÃn 
Nhã ña là Không ThÀn, vÎ Không ThÀn nÀy có th‹ không 
còn, nhÜng tâm kiên cÓ không th‹ lay Ç¶ng chuy‹n Ç°i. 
Con tin sâu vào Çåi ÇÎnh Læng Nghiêm, tâm kiên cÓ cûa 
con không lay Ç¶ng chuy‹n Ç°i, Çó là kŒ cûa tôn giä A Nan 
nói. 
 VÎ Chû Không ThÀn nÀy, bi‰t kh¡p tâm của chúng 
sinh trong tÃt cä các cõi. Các cõi tÙc là sáu nẻo. Chúng sinh 
ª trong sáu nÈo Çang khªi v†ng tÜªng gì, thì vÎ nÀy ÇŠu 
bi‰t. N‰u có chúng sinh khªi tâm tham, thì vÎ nÀy ban bÓ 
cho h†. Tham m¶t ÇÒng tiŠn thì cho hai ÇÒng tiŠn. Tåi sao 
? Vì:  
 

"MuÓn khi‰n vào PhÆt trí, 
TrÜ§c dùng móc døc d¡t". 

 

 Chúng sinh thích gì, thì trÜ§c h‰t cho h† cái Çó. Ví 
nhÜ muÓn m¶t b¶ PhÆt h†c tØ Çi‹n, thì có ngÜ©i mang Ç‰n 
cho bån, hoàn thành tâm nguyŒn cûa bån. Tóm låi, vÎ Chû 
Không ThÀn nÀy, có cÀu thì tÃt Ùng, song, chÌ mãn túc 
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v†ng tÜªng thiŒn, chứ không phäi là v†ng tÜªng ác. VÎ nÀy 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t kh¡p tâm cûa tÃt cä chúng 
sinh. 
 

 Chû Không ThÀn Ph° Du Thâm 
Quäng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào kh¡p 
pháp gi§i. 
 

 VÎ Ph° Du Thâm Quäng Chû Không ThÀn nÀy, thích 
du hành, không nh»ng du hành kh¡p th‰ gi§i, mà còn Ç‰n 
các nÖi r¶ng sâu, thÆm chí cÛng Çi Ç‰n tham quan Long 
cung, xem thº có phäi Long VÜÖng Çang ngủ, làm mÜa sái 
gi©, ho¥c là sai rÒng khác Çi làm mÜa, còn mình thì lÜ©i 
ngủ khò ? N‰u Long VÜÖng ngủ, thì vÎ Chû Không ThÀn 
nÀy Çánh thÙc dÆy nói : "Ê ! Ông bån ! Hãy tÌnh dÆy ! Ông 
phäi chÃp hành nhiŒm vÎ cûa ông ! Ngû n»a thì chúng sinh 
trong thiên hå s§m phäi ch‰t Çói" !  
 Tôi nói vÎ Ph° Du Thâm Quäng Chû Không ThÀn Çi 
xuống Long cung, ch£ng phäi ngÜ©i si nói m¶ng mà là có 
cæn cÙ. Cæn cÙ gì ? Cæn cÙ vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
vào kh¡p pháp gi§i. Pháp gi§i thì bao quát tÃt cä, Long 
cung cÛng ª trong pháp gi§i. Do Çó, có th‹ chÙng minh vÎ 
Chû Không ThÀn nÀy, Çã Ç‰n Long cung thÜªng thÙc 
phong cänh, ch£ng phäi vui miŒng nói bÆy. 
 Các bån ai muÓn du hành Ç‰n Long cung, thì trÜ§c 
h‰t phäi chÙng ÇÜ®c môn giäi thoát vào kh¡p pháp gi§i. Có 
cänh gi§i nÀy rÒi, thì m§i toåi tâm mãn nguyŒn, ch£ng có gì 
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hån ch‰ ÇÜ®c, Ç‰n Çi t¿ do. ñó là môn giäi thoát mà vÎ Chû 
Không ThÀn nÀy vào ÇÜ®c. 
 

 Những ngÜ©i xuÃt gia và tåi gia tåi chùa Kim SÖn, 
ÇŠu dÛng mãnh tinh tÃn. Vì PhÆt giáo Çang b¡t ÇÀu ª 
phÜÖng tây, cÀn ngÜ©i khai ng¶, cÀn ngÜ©i chÙng quä. Có 
ngÜ©i khai ng¶ và ngÜ©i chÙng quä, thì phÆt giáo m§i dÍ 
dàng phát dÜÖng quang Çåi. Cho nên hy v†ng Tÿ kheo và 
Tÿ Kheo Ni n‡ l¿c tham thiŠn, chí cÀu khai ng¶, chÙng Ç¡c 
Çåo quä. 
 HiŒn tåi có hai vÎ Tÿ Kheo phát tâm tam b¶ nhÃt bái, 
cÀu cho th‰ gi§i hoà bình vô tai nån. Tÿ Kheo Ni không th‹ 
ÇÙng Çàng sau, vì tåi nÜ§c MÏ nÀy nam n» bình Ç£ng. HiŒn 
tåi Çang khäo tuy‹n nhân tài khai ng¶ và chÙng quä, hy 
v†ng m†i ngÜ©i n‡ l¿c tranh thû. 
 HiŒn tåi có vÎ cÜ sï ÇÜa ra vÃn ÇŠ. VÎ cÜ sï nÀy không 
bi‰t là cÜ sï nam hay là cÜ sï n» ? y nói : "Tÿ kheo và Tÿ 
Kheo ni có th‹ khai ng¶, có th‹ chÙng quä. VÆy, chúng tôi 
ngÜ©i cÜ sï có hy v†ng chæng" ? Bây gi© b° sung thêm, cÜ 
sï nam và cÜ sï n» ÇŠu có hy v†ng, ÇŠu có th‹ khai ng¶ 
cÛng có th‹ chÙng quä, nhÜng phäi tu hành. N‰u không tu 
hành, thì dù PhÆt đích thân t§i giáo hóa, cÛng không th‹ 
thành PhÆt. N‰u thành tâm tu hành, thì PhÆt không Ç‰n 
cÛng có th‹ thành PhÆt, chÌ xem bån tu hành hay chæng, Ç‹ 
quy‰t đÎnh thành PhÆt hay không thành PhÆt. 
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 Chû Không ThÀn Sanh Cát TÜ©ng 
Phong, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃu rõ vô 
biên cänh gi§i thân tÜ§ng. 
 

 VÎ Sinh Cát TÜ©ng Chû Không ThÀn. Cát TÜ©ng tÙc 
là gì cÛng ÇŠu tÓt, ch£ng có xÃu, n‰u có xÃu thì ch£ng phäi 
là cát tÜ©ng. VÎ Chû Không ThÀn nÀy, sinh ÇÜ®c gió cát 
tÜ©ng, gió nÀy là pháp thanh tÎnh, chứ chẳng phäi là pháp 
nhiÍm ô, cho nên g†i là gió cát tÜ©ng. 
 Gió có rÃt nhiŠu loåi. Có gió cuÒng, gió bão, gió b¡c, 
gió Çông, gió tây, ÇŠu ch£ng phäi là gió cát tÜ©ng. Gió tØ, 
gió hòa, gió huŒ, gió nam, ÇŠu là gió cát tÜ©ng. ñåi ThuÃn 
nói :  

"Nam phong chi huân hŠ, 
Khä dï giài ngô dân chi xÃn hŠ. 

Nam phong chi th©i hŠ, 
Khä dï phú ngô dân chi tài hŠ". 

 

 Ông ta nói gió nam rÃt nhu hòa, rÃt dÍ chÎu, làm cho 
dân cûa tôi ÇŠu ch£ng có nóng giÆn, m†i ngÜ©i ÇŠu hòa 
møc tÜÖng xÙ; khi tr©i th°i gió nam, thì có th‹ khi‰n cho 
dân cûa tôi ÇŠu giàu có. VÎ vua ThuÃn nÀy, là hoàng Ç‰ 
hi‰u thuÆn nhÃt cûa Trung QuÓc, cÛng là hoàng Ç‰ dân chû 
nhÃt. Ông ta là BÒ Tát Ç‰n giáo hóa chúng sinh, Ç‰n l®i ích 
chúng sinh. Cº chÌ hành Ç¶ng cûa ông ta là Çåi công vô tÜ, 
là hoàng Ç‰ ÇÜ®c Ç©i sau nÀy tôn kính nhÃt, sùng bái nhÃt. 
 Có bài thÖ r¢ng :  
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"SÖn ngoåi thanh sÖn, lÀu ngoåi lÀu, 
Tây hÒ ca vÛ ki th©i hÜu ? 

Noãn phong huân Ç¡c du nhân túy, 
Tr¿c bä Hàng Châu ÇÜÖng BiŒn Châu". 

 

 ñây là bài thÖ vào Ç©i TÓng, ngÜ©i ái quÓc sáng tác. 
�nh Så Thiên An hoàng Ç‰ tåi Giang Nam, quên chinh 
phåt phía b¡c, khôi phøc ÇÃt nÜ§c, cho nên nhÆn lÀm Hàng 
Châu (kinh Çô Nam TÓng g†i là Lâm An, nay g†i là Hàng 
Châu) làm BiŒn Châu (kinh Çô b¡c TÓng g†i là BiŒn LÜÖng 
nay là Khai Phong).  
 Bài thÖ nÀy cÛng nói vŠ gió. Ông ta nói bên ngoài 
núi còn có núi xanh, bên ngoài lÀu còn có lÀu các, giÓng 
nhÜ m¶t bÙc h†a tuyŒt tác. ñây là hình dung cänh trí Tây 
HÒ. Gió Ãm nhË nhàng dÍ chÎu, th°i vào m¥t ngÜ©i làm cho 
thoäi mái dÍ chÎu, khi‰n cho ngÜ©i vi‰ng cänh giÓng nhÜ 
uÓng say, ch£ng bi‰t Çông tây nam b¡c. Cho Ç‰n Hàng 
Châu mà nhÆn làm Biên Châu, vui mà quên vŠ. ñó là nói 
Nam TÓng hoàng Ç‰ không có š chí phåt b¡c, mà nh§ 
nhung say sÜa s¿ ca vÛ. 
 HiŒn tåi chúng ta Çang nói đến ch» phong, ch» nÀy 
có rÃt nhiŠu danh tØ, nhÜ : Phong tøc, phong hóa, phong 
khí, phong tình, phong nguyŒt, phong thûy, phong th°, 
phong vân, phong cänh, phong ba, phong tai .v.v. MuÓn 
bi‰t tÌ mÌ thì có th‹ tra tØ Çi‹n ª trong Çó, có ÇŠ cÆp Ç‰n rÃt 
nhiŠu. 
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 Chúng ta phäi quåt gió cát tÜ©ng Ç‰n kh¡p m†i nÖi. 
Làm sao sinh ÇÜ®c gió cát tÜ©ng ? N‰u bån có s¿ khoái låc 
thanh tÎnh, tÙc là gió cát tÜ©ng, không thanh tÎnh không 
khoái låc, thì ch£ng phäi là gió cát tÜ©ng, mà là cuÒng 
phong båo vÛ. Chúng ta phäi làm cho gió cát tÜ©ng hòa 
phong t‰ vÛ cùng kh¡p pháp gi§i, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh Ç¡c ÇÜ®c l®i ích ª trong gió cát tÜ©ng. 
 Có câu : "Hàng nhÜ š vÛ Ü trÀn hoàn", (rÜ§i mÜa nhÜ 
š kh¡p hoàn cÀu). Kh¡p hoàn cÀu ÇŠu rÜ§i mÜa nhÜ š, tÙc 
cÛng là rÜ§i mÜa châu nhÜ š trong hoàn vÛ. Bån có châu 
nhÜ š, tôi cÛng có châu nhÜ š. Håt châu nhÜ š nÀy, tròn 
sáng lÃp lánh ÇŠu ª trong t¿ tánh cûa chúng ta, bÃt tÃt phäi 
cÀu bên ngoài. 
 MuÓn tÆn hÜ không khắp pháp gi§i, ÇŠu sinh ra thÙ 
gió cát tÜ©ng nÀy, thì phäi quåt gió cát tÜ©ng làm cho tÃt cä 
tai nån ÇŠu ch£ng còn n»a, quåt h‰t khí xÃu Çi ch£ng còn 
n»a, thì së có hòa khí, hòa khí tÙc là cát tÜ©ng, khí sÃu tÙc 
là ách nån. Trong Tâm Kinh có nói : "Đ¶ tÃt cä kh° ách", 
có kh° ách thì ch£ng có cát tÜ©ng, không có kh° ách thì có 
cát tÜ©ng.  
 Chúng ta phäi quåt gió cát tÜ©ng Ç‰n kh¡p m†i nÖi, 
rÜ§i mÜa nhÜ š kh¡p mÜ©i phÜÖng, phäi phát tâm nhÜ th‰. 
N‰u không quåt gió cát tÜ©ng, thì không thể rÜ§i mÜa nhÜ 
š. NhÜ vÆy thì sao ch°i së Ç‰n. HiŒn tåi trong hÜ không 
xuÃt hiŒn sao ch°i, con sao ch°i nÀy l®i håi nhÃt, l§n nhÃt, 
nó Çã xuÃt hiŒn cách Çây hai ngàn næm. Nó có th‹ hûy diŒt 
quä ÇÎa cÀu nÀy, có th‹ khi‰n cho tr©i ÇÃt Çäo ngÜ®c, tr©i ª 
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dÜ§i ÇÃt ª trên ! Ai có sÙc l¿c nÀy ? Con sao ch°i có oai l¿c 
nÀy. ñó là th‰ gi§i Çã Ç‰n ngày cuÓi vÆy. 
 

 Trong Kinh Læng Nghiêm nó : "TuŒ b¶c phi lÜu". 
(sao ch°i bay chåy). Tia sáng nhoáng cûa sao ch°i, là thiên 
så giÓng nhÜ hÕa ti‹n, ª Çuôi ÇŠu phun ra lºa ng†n giÓng 
nhÜ cái ch°i, cho nên g†i là sao ch°i; là sao ch£ng cát 
tÜ©ng. Khi nó xuÃt hiŒn thì tåo thành Çåi ki‰p vÆn. Sao b¶c 
cÛng m¶t thÙ sao ch°i, tia sáng nhoáng tÙ så cÛng ch£ng 
cát tÜ©ng. Phi lÜu tÙc là sao r§t. Vào tháng 10 næm 1973 
con sao ch°i nÀy xuÃt hiŒn, Çã Ç‰n gÀn bên cånh quä ÇÎa 
cÀu, xem ra tràng ki‰p vÆn nÀy không cách chi vãn hÒi. 
 Nh»ng l©i nÀy tôi vÓn không muÓn nói, vì sao ch°i 
quá nguy hi‹m, lÀn ki‰p vÆn nÀy quá l§n. Song, n‰u không 
nói thì tâm cûa m†i ngÜ©i vÅn chuy‹n không qua ÇÜ®c. 
N‰u tâm cûa m†i ngÜ©i chuy‹n bi‰n thành tâm thanh tÎnh, 
thì m§i khi‰n cho sao ch°i nÀy tiêu mÃt trong vô hình, m§i 
tránh ÇÜ®c tràng ki‰p l§n nÀy. Tai nån nÀy ch£ng phäi là 
m¶t quÓc gia, mà là tai nån l§n cûa toàn th‰ gi§i. Lúc Çó, là 
ÇÀu mÓi sinh tº cûa nhân loåi, có th‹ nói là vån phÀn nguy 
hi‹m. 
 Chùa Kim SÖn cûa chúng ta có hai vÎ Tÿ Kheo hành 
BÒ Tát Çåo, vì cÀu cho th‰ gi§i hòa bình, mà phát tâm tam 
b¶ nhÃt bái, hiŒn thân thuy‰t pháp, có khä næng ÇiŠu phøc 
sao ch°i lÀn nÀy, khi‰n cho nó chuy‹n bi‰n phÜÖng hÜ§ng, 
không Ç‹ cho ÇÎa cÀu hûy diŒt. M¶t sÓ ngÜ©i xem ra cho 
r¢ng viŒc làm hành vi nÀy là ngu si nhÃt. Kì thÆt, hai vÎ nÀy 
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dùng phÜÖng pháp c° lão ngu si nhÃt, Ç‹ hàng phøc sao 
ch°i, khi‰n cho nó không Ç‰n xâm Çánh quä ÇÎa cÀu, nh© 
Çó mà cÙu vãn sinh mång cûa tÃt cä chúng sinh toàn th‰ 
gi§i. 
 ñåi ki‰p vÆn nÀy, là nghiŒp tåo ra bªi chúng sinh 
toàn th‰ gi§i. N‰u ai ai cÛng cäi ác hÜ§ng thiŒn, thay Ç°i 
tâm tánh, thì tÙc là sinh gió cát tÜ©ng. ThÙ gió cát tÜ©ng 
nÀy, có th‹ làm cho vận nguy cûa th‰ gi§i xoay chuy‹n, 
không bÎ sao ch°i lÈn Çánh. S¿ lÈn Çánh nguy håi nÀy, so 
v§i Çån nguyên tº, ho¥c Çån kinh khí (nucléaire) còn l®i håi 
hÖn gÃp træm ngàn vån lÀn. Hãy nhìn hai vÎ hành giä nÀy, 
công ÇÙc tam b¶ nhÃt bái có th‹ vãn hÒi ki‰p vÆn chæng ? 
 VÎ Chû Không ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, 
thÃu Çåt vô biên cänh gi§i thân tÜ§ng. ThÃu Çåt tÙc là tÕ 
ng¶ triŒt Ç‹, triŒt ng¶ Ç‰n vô biên cänh gi§i. Vô biên cänh 
gi§i là gì ? TÙc là thân PhÆt nhÜ hÜ không. Vì thân PhÆt 
nhÜ hÜ không cho nên g†i là vô biên cänh gi§i. Do Çó : 
 

N‰u ai muÓn bi‰t cänh gi§i PhÆt, 
Hãy tÎnh š mình nhÜ hÜ không". 

 

 Vô biên cänh gi§i cÛng vô tÜ§ng. TÜ§ng mà vô 
tÜ§ng, mà tÜ§ng cänh gi§i nÀy, tÙc là cänh gi§i Hoa 
Nghiêm không thể nghĩ bàn. Cänh gi§i vi diŒu nÀy, ch£ng 
phäi s¿ suy nghï cûa phàm phu mà minh båch ÇÜ®c. VÎ 
Chû Không ThÀn nÀy, vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
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 Chû Không ThÀn Ly ChÜ§ng An Trø, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, trØ ÇÜ®c tÃt cä 
nghiŒp, ho¥c, chÜ§ng, cûa tÃt cä chúng 
sinh. 
 

 VÎ Ly ChÜ§ng An Trø Chû Không ThÀn nÀy, lìa 
khÕi tÃt cä chÜ§ng ngåi, an trø nÖi bÃt Ç¶ng đÎa, an trø nÖi 
thiŠn ÇÎnh, an trø nÖi tÎch tïnh. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c trØ diŒt 
nghiŒp, ho¥c, chÜ§ng, cûa tÃt cä chúng sinh, tÙc là trØ tÃt cä 
ác nghiŒp, tÃt cä ho¥c, tÃt cä chÜ§ng ngåi cûa chúng sinh. 
 NghiŒp ác trØ khº ÇÜ®c, thì tÒn tåi nghiŒp thiŒn. 
Nghi ho¥c tÙc là mê ho¥c, ch£ng thÃy rõ gì h‰t, chÜ§ng là 
chÜ§ng ngåi bÒ ÇŠ Çåo. Cái gì chÜ§ng ngåi bÒ ÇŠ Çåo ? TÙc 
là phiŠn não. Song, phiŠn não là bÒ ÇŠ, làm sao trØ khº ? 
Không cÀn trØ khº mà phäi chuy‹n hóa nó, chuy‹n phiền 
não thành bÒ ÇŠ, chuy‹n vô minh thành trí tuŒ, chuy‹n 
nghiŒp ác thành nghiŒp thiŒn. Cho nên vÎ Chû Không ThÀn 
nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Không ThÀn Quäng B¶ DiŒu K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tÜ duy quán sát kh¡p 
bi‹n hånh r¶ng l§n. 
 

 VÎ Quäng B¶ DiŒu K‰ Chû Không ThÀn nÀy, quán 
sát ÇÜ®c sª tu hành bi‹n hånh r¶ng l§n cûa tÃt cä chúng 
sinh, suy gÅm cæn tính r¶ng l§n cûa tÃt cä chúng sinh, bèn 
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quán sát căn cÖ vì ngÜ©i nói pháp, theo bŒnh cho thuÓc, mà 
ph° Ç¶ tÃt cä chúng sinh. Bi‹n hånh r¶ng l§n, tÙc là hånh 
môn vô lÜ®ng vô biên. M‡i m¶t chúng sinh ÇŠu có m¶t thÙ 
nhân duyên, thì h† tu thÙ pháp môn Çó, cÀn nhÃt phäi tÜÖng 
Üng. N‰u không tÜÖng Üng, thì Çó Çây ÇŠu ch£ng ích l®i gì. 
Cho nên, vÎ Chû Không ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, 
minh båch ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Không ThÀn Vô Ngåi Quang 
DiŒm, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi bi quang 
cÙu h¶ h‰t thäy ách nån cûa tÃt cä chúng 
sinh. 
 

 VÎ Vô Ngåi Quang DiŒm Chû Không ThÀn nÀy, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát Çåi bi quang. ñåi bi tÙc là cÙu kh°. VÎ 
nÀy dùng Bát nhã quang minh, Ç‹ cÙu h¶ h‰t thäy ách nån 
cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† lìa kh° ÇÜ®c vui. TÃt cä 
chúng sinh, sinh tº ª trong bi‹n kh°, sinh rÒi ch‰t, ch‰t rÒi 
sinh, tuÀn hoàn không ngØng ª trong sinh tº luân hÒi, ª 
trong bi‹n kh° bÕ thân nÀy sinh thân khác, t¿ cho r¢ng Çó 
là viŒc tÓt, cho nên trôi n°i mà không nghï lìa khÕi. ñó là 
ách nån cûa tÃt cä chúng sinh. Trong Tâm Kinh nói : "Næm 
uÄn ÇŠu không, vÜ®t qua tÃt cä kh° ách". Kh° ách nÀy tÙc 
là kh° ách sinh tº. Næm uÄn giÓng nhÜ næm b¶ y phøc m¥c 
trên thân, phäi cªi ra tØng b¶ tØng b¶, Ç‰n khi ch£ng còn 
Çeo s®i tÖ nào n»a, thì thÃy ÇÜ®c b°n lai b¶ m¥t thÆt, Ç¡c 
ÇÜ®c giäi thoát, liÍu sinh thoát tº, nhÜ th‰ thì vÜ®t qua ÇÜ®c 
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sinh tº luân hÒi, Çåt Ç‰n b© Ni‰t Bàn bên kia. VÎ Chû 
Không ThÀn nÀy, cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh lìa kh° ách, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Không ThÀn Vô Ngåi Th¡ng L¿c, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc vào kh¡p tÃt cä 
phÜ§c ÇÙc mà ch£ng chÃp trÜ§c. 
 

 VÎ Vô Ngåi Th¡ng L¿c Chû Không ThÀn nÀy, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát, sÙc vào kh¡p tÃt cä phÜ§c ÇÙc mà 
không chÃp trÜ§c. Tåi sao chúng ta chÃp trÜ§c ? Vì tÒn tåi 
cái ta. ñây là ta, Çó là cûa ta, chÃp Çông chÃp tây, tÃt cä 
ÇŠu buông ch£ng Ç¥ng, cho nên ch£ng có phÜ§c, ch£ng có 
ÇÙc. 
 Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, phäi phá chÃp trÜ§c, tu phÜ§c 
ÇÙc, ch£ng còn chÃp trÜ§c nÖi næm uÄn, thì së có sª thành 
t¿u. Tóm låi, næm uÄn ÇŠu không tÙc là BÒ Tát, næm uÄn 
chÜa không là phàm phu. VÎ Chû Không ThÀn nÀy, tu vô 
lÜ®ng phÜ§c ÇÙc. PhÜ§c thì bên ngoài, ÇÙc thì bên trong, 
song cÛng ch£ng chÃp trÜ§c. 
 

 Chû Không ThÀn Ly CÃu Quang 
Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n tÃt cä 
chúng sinh lìa chÜ cái, thì tâm ÇÜ®c thanh 
tÎnh. 
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 VÎ Ly CÃu Quang Minh Chû Không ThÀn nÀy, xa lìa 
trÀn cÃu mà Ç¡c ÇÜ®c quang minh. Không thanh tÎnh g†i là 
cÃu, cÃu nÀy che ÇÆy tâm tính cûa con ngÜ©i, che tính tÎnh 
minh th‹ cûa chúng ta không sáng ÇÜ®c, giÓng nhÜ trên 
gÜÖng có bøi b¥m Çóng, không th‹ chi‰u soi tÃt cä tÜ§ng. 
Phäi lau chùi bøi b¥m trên gÜÖng, thì døng ÇÒ cûa gÜÖng së 
hiŒn ra. Døng ÇÒ cûa gÜÖng là gì ? TÙc là chi‰u ÇÜ®c m†i 
hình tÜ§ng. N‰u có m¶t l§p bøi b¥m, thì không th‹ chi‰u 
soi tÃt cä hình tÜ§ng.  
 Tâm quang minh cûa chúng ta, vÓn có t¿ tánh quang 
minh, vÓn có trí huŒ quang minh nhÜ tÃm gÜÖng. Trí huŒ 
vÓn có, tråch pháp nhãn vÓn có, cÛng giÓng nhÜ gÜÖng. 
Song, bÎ trÀn cÃu vô minh tÆp khí che lÃp, cho nên không 
hiŒn ra quang minh. 
 Ly cÃu quang minh tÙc là lìa cÃu bÄn, quét såch trÀn 
cÃu, tÙc là Çoån trØ tÆp khí nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p. Quét såch 
cÃu tham, cÃu sân, cÃu si, thì quang minh t¿ nhiên së hiŒn 
ra. Cho nên, vÎ Chû Không ThÀn nÀy g†i tên nÀy, tên nÀy 
cÛng là giä, vì vÎ nÀy là Chû Không ThÀn. Không tÙc là gì 
cÛng ch£ng có, m¶t không thì tÃt cä ÇŠu không, ª Çâu cÛng 
ch£ng có tình hình gì, sao låi có m¶t cái tên g†i là ly cÃu 
quang minh ? B°n lai, thì gì cÛng ch£ng có, låi có cÃu gì có 
th‹ lìa ? Còn có quang minh gì có th‹ hiŒn ? ñó là nói t¿ 
tánh cûa con ngÜ©i, b°n lai là thanh tÎnh, b°n lai là bÃt cÃu 
bÃt tÎnh, khi‰n cho con ngÜ©i ÇØng chÃp trÜ§c. 
 VÎ Ly CÃu Quang Minh Chû Không ThÀn nÀy, chÌ 
minh båch ÇÜ®c m¶t pháp môn, trong vô lÜ®ng pháp môn 
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cûa PhÆt. Vì vÎ nÀy là ThÀn, cho nên chÌ minh båch m¶t b¶ 
phÆn. GiÓng nhÜ chúng ta uÓng nÜ§c, chÌ cÀn uÓng Çû 
lÜ®ng nÜ§c, vØa Çû thì ngÜng, không th‹ uÓng nhiŠu vì sÙc 
chÙa cûa bøng có hån. 
 VÎ Chû Không ThÀn nÀy, tuy nhiên không nhÜ th‰, 
song cÛng không th‹ hoàn toàn thÃy rõ, thông Çåt h‰t pháp 
môn cûa PhÆt, chÌ minh båch ÇÜ®c cänh gi§i môn giäi 
thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh tâm lìa chÜ cái thanh tÎnh 
mà thôi. 
 ChÜ cái tÙc là ngÛ cái. Nh»ng gì là ngÛ cái ? TÙc là : 
 1) Tham døc cái : Có thÙ cái nÀy rÒi, thì chÃp trÜ§c 
vào cänh gi§i næm døc.  
 2) Sân khu‹ cái : Có thÙ cái nÀy rÒi, thì g¥p nghÎch 
cänh tâm bèn phÅn n¶.  
 3) Thùy miên cái : Có thÙ cái nÀy rÒi, thì thân tâm 
hôn trÀm.  
 4) Tråo hÓi cái : Có thÙ cái nÀy rÒi, thì tâm tánh 
nóng näy, ÇÓi v§i nh»ng viŒc làm ÇŠu khªi Üu não.  
 5) Nghi pháp cái : Có thÙ cái nÀy rÒi, thì khªi mê 
ho¥c ÇÓi v§i các pháp, do d¿ không quy‰t ÇÎnh.  
 Næm thÙ cái nÀy che ÇÆy tâm tánh nên không th‹ 
sinh ra pháp lành. N‰u không có næm thÙ cái nÀy, thì së Ç¡c 
ÇÜ®c thanh tÎnh, tâm quang minh së hiŒn tiŠn, tâm quang 
minh hiŒn tiŠn, thì së chi‰u kh¡p pháp gi§i. VÎ Chû Không 
ThÀn nÀy, vào môn giäi thoát nÀy. 
 Trí huŒ quang minh b°n lai chi‰u kh¡p pháp gi§i, 
song vì có thùng g‡ Çen cho nên ch£ng có quang minh. 
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Trên thùng g‡ Çen nÀy có n¡p ÇÆy, bây gi© bÎ che ÇÆy, cho 
nên m¶t chút ánh sáng cÛng ch£ng có. GiÓng nhÜ ly trà 
nÀy, bây gi© tôi ÇÆy n¡p lên, thì bên trong së Çen tÓi. Tâm 
cûa chúng ta cÛng nhÜ th‰, trí huŒ cûa chúng ta cÛng nhÜ 
th‰. S¿ che ÇÆy tÙc là vô minh, ai phá ÇÜ®c næm cái nÀy, thì 
ngÜ©i Çó ÇÜ®c t¿ tåi, không phá ÇÜ®c næm cái nÀy, thì 
ch£ng ÇÜ®c t¿ tåi. 
 

 PhÜÖng thÙc giäng kinh hiŒn tåi cûa chúng ta, có 
nh»ng ÇiŠu khác v§i phÜÖng thÙc giäng kinh ª Trung 
QuÓc. Chúng ta ch†n lÃy phÜÖng thÙc dân chû, m†i ngÜ©i 
ÇŠu có quyŠn phát bi‹u, bÃt cÙ ai giäng sai thì m†i ngÜ©i 
ÇŠu có quyŠn ÇÜa ra thäo luÆn. Dù tôi cÛng th‰, n‰u có ch‡ 
nào giäng sai lÀm, thì chÌ ra Ç‹ nghiên cÙu. Chúng ta ÇŠu 
bình Ç£ng, không có quan niŒm giai cÃp, ÇØng có phân biŒt 
thÀy trò, nên phá tÜ tÜªng chuyên ch‰. 
 Trên lš luÆn, bÃt cÙ ai cÛng không th‹ cÄu thä lÖ là, 
phô diÍn mà phäi nhÆn chân Ç‹ nghiên cÙu. Cho nên Vïnh 
Gia ñåi SÜ nói : "Có nghi bÃt quy‰t tr¿c tu tranh", ch‡ nào 
không minh båch hoài nghi thì phäi tranh. Tranh gì ? Tranh 
chân lš. NhÃt ÇÎnh phäi phát huy ra chân lš. Ki‰n giäi cûa 
tôi không nhÃt ÇÎnh ÇŠu là Çúng, hãy dùng trí huŒ cûa m†i 
ngÜ©i Ç‹ phát minh. Trí huŒ cûa m¶t ngÜ©i có hån, trí huŒ 
cûa Çåi chúng vô hån. Tôi nghï không t§i mà bån nghï t§i, 
bån nghï không Ç‰n mà h† nghï Ç‰n. M†i ngÜ©i cùng nhau 
h®p thành m¶t, Çó g†i là tâm Çåi chúng, tÙc là PhÆt tâm. Lš 
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luÆn cûa Çåi chúng là lš luÆn cûa PhÆt. Cho nên m†i ngÜ©i 
ÇØng khách sáo thäo luÆn, cùng nhau phát huy ra chân lš. 
 

 Tôi nh§ xÜa kia, không rõ næm nào, tôi cäm thÃy ai 
ai cÛng ÇŠu phát nguyŒn muÓn giÕi hÖn ngÜ©i, thông minh 
hÖn ngÜ©i, hy v†ng có trí huŒ hÖn ngÜ©i. Do Çó, tôi phát 
m¶t l©i nguyŒn Ç¥c biŒt là : "NguyŒn ngu si hÖn ngÜ©i, 
nguyŒn Çem trí huŒ cûa mình bÓ thí cho h‰t thäy m†i 
ngÜ©i". Phát nguyŒn nÀy rÒi, quä nhiên ngu si thÆt, có tiŠn 
thì bÓ thí cho ngÜ©i dùng, có vÆt gì cÛng th‰, thÆm chí sinh 
mång cÛng nguyŒn bÓ thí, Çó là viŒc quá khÙ cûa tôi. 
 

 Chû Không ThÀn Thâm ViÍn DiŒu 
Âm, ÇÜ®c môn giäi thoát, trí quang minh 
thÃy kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
 

 VÎ Thâm ViÍn DiŒu Âm Chû Không ThÀn nÀy, có 
cänh gi§i sâu xa không thể nghĩ bàn. Cänh gi§i nÀy, vÎ nÀy 
khéo nói các pháp, vì vÎ nÀy có Çåi trí huŒ, phá ÇÜ®c tÃt cä 
ngu si, cho nên Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, trí huŒ quang 
minh thÃy kh¡p mÜ©i phÜÖng, Çó là m¶t phÀn trong cänh 
gi§i cûa PhÆt. 
 

 Chû Không ThÀn Quang Bi‰n ThÆp 
PhÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, không Ç¶ng 
b°n xÙ mà hiŒn kh¡p th‰ gi§i. 
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 VÎ Quang Bi‰n ThÆp PhÜÖng Chû Không ThÀn nÀy, 
có trí huŒ quang minh ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i không Ç¶ng b°n xÙ. Không Ç¶ng tÙc là tuy thân 
tâm không Ç¶ng, mà trí huŒ quang bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng. 
Tuy nhiên bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng, mà trí huŒ quang minh 
vÓn có ch£ng giäm b§t. Không Ç¶ng b°n xÙ là ch‡ chính 
không giao Ç¶ng, mà bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng, mà b°n xÙ  
không Ç¶ng. Cho nên, vÎ nÀy g†i là Quang Bi‰n ThÆp 
PhÜÖng Chû Không ThÀn. 
 Môn giäi thoát nÀy, ai muÓn tu thì ngÜ©i Çó Ç¡c 
ÇÜ®c. Tu Çåo là tØ nhÕ mà l§n, tØ gÀn mà xa, tØ t¿ mà tha, 
tu tØng bÜ§c tØng bÜ§c. 
 BÃt Ç¶ng bổn xÙ là gì ? Ví nhÜ làm rÃt nhiŠu công 
viŒc, mà trong tâm không cäm thÃy mŒt, không có š niŒm 
kh° nh†c mŒt mÕi, Çó là sª hành vô s¿, dùng công viŒc làm 
vÆn Ç¶ng thân th‹. Tuy làm viŒc mà không có viŒc Ç‹ làm, 
đó là vô công døng Çåo, tÙc cÛng là không Ç¶ng b°n xÙ. 
B°n xÙ tÙc là tâm, tâm không Ç¶ng thì không Ç¶ng b°n xÙ. 
N‰u tâm Ç¶ng thì Ç¶ng b°n xÙ. 
 

 BÃy gi©, Chû Không ThÀn TÎnh 
Quang Ph° Chi‰u, nÜÖng oai l¿c cûa đức 
PhÆt, quán kh¡p tÃt cä chúng Chû Không 
ThÀn, mà nói ra bài kŒ. 
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 Lúc bÃy gi©, là chÌ lúc nào ? Kì thÆt ch£ng có m¶t 
th©i nào. N‰u nói là th©i nÀy Çây, thì th©i nÀy Çây Çã qua 
rÒi. Trong kinh Kim Cang nói :  
 

"Quá khÙ tâm bÃt khä Ç¡c, 
HiŒn tåi tâm bÃt khä Ç¡c, 
VÎ lai tâm bÃt khä Ç¡c". 

 

 TÙc nhiên là ba tâm bÃt khä Ç¡c, sao låi chÃp trÜ§c 
vào m¶t th©i ? VÆy tåi sao trong kinh væn nói có m¶t th©i ? 
Lúc bÃy gi© trong kinh væn, là vì lúc Çó có træm ngàn Ùc 
BÒ Tát và ThÀn chúng, Thiên Long bát b¶ .v.v., ÇŠu vây 
quanh ÇÙc PhÆt, m†i ngÜ©i ÇÒng th©i tán thán PhÆt, ch£ng 
phân biŒt trÜ§c sau. NhÜng dùng væn t¿ ghi chép, thì có 
phân biŒt trước sau, không th‹ biên chép ra nhiŠu kŒ nhÜ 
vÆy cùng m¶t lúc, giÓng nhÜ æn ÇÒ æn, phäi æn tØng mi‰ng 
tØng mi‰ng, không th‹ cùng lúc æn m¶t mi‰ng mà no ÇÜ®c. 
Cho nên có thÙ l§p trÜ§c sau. B°n lai, lúc bÃy gi© nÀy, là 
lúc ÇÜÖng th©i tÃt cä BÒ Tát, tÃt cä Thiên VÜÖng, tÃt cä 
ThÀn chúng, tÃt cä Thiên Long bát b¶, ÇÒng th©i tán thán 
PhÆt. Cho nên lúc Çó ch£ng có trÜ§c sau. HÖn n»a, lúc Çó 
Çã quá khÙ rÒi, chÃp trÜ§c vào lúc Çó låi có ích gì ?  
 VÎ TÎnh Quang Ph° Chi‰u Chû Không ThÀn nÀy, có 
quang minh thanh tÎnh, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 
VÎ nÀy nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä 
chúng Chû Không ThÀn, mà nói ra bài kŒ, tán thán cänh 
gi§i cûa PhÆt. 
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 M¡t NhÜ Lai r¶ng l§n 
 Thanh tÎnh nhÜ hÜ không 
 ThÃy kh¡p các chúng sinh 
 H‰t thäy ÇŠu rõ ràng. 
 

 Bài kŒ bÓn câu nÀy, là vị TÎnh Quang Ph° Chi‰u 
Chû Không ThÀn, tán thán nh»ng gì PhÆt nói. Nh»ng vÎ 
ThÀn chúng nÀy ÇÒng th©i tán thán PhÆt, ÇŠu ÇÒng th©i nói 
kŒ cûa mình, nhÜng lúc ghi chép thì có phân ra thÙ t¿ trÜ§c 
sau. GiÓng nhÜ chúng ta tụ h¶i låi v§i nhau, ÇÒng th©i tán 
thán m¶t quÓc gia, ho¥c là m¶t ngÜ©i. ThÆm chí ÇÓi v§i 
m¶t s¿ viŒc, m†i ngÜ©i ÇÒng th©i phát bi‹u, låi giÓng nhÜ 
m†i ngÜ©i ÇÒng th©i tán thán hoàng Ç‰, hoàng Ç‰ là nhân 
vÜÖng, PhÆt là Pháp vÜÖng, dùng Çåo lš nhân vÜÖng Ç‹ ví 
dø pháp lš Pháp vÜÖng . 
 GiÓng nhÜ hoàng Ç‰ xuÃt chinh Çi Ç‰n Çâu, thì dân 
chúng ª Çó ÇŠu Ç‰n triŠu bái hoàng Ç‰, m†i ngÜ©i dÎ khÄu 
ÇÒng thanh nói : "Hoàng thÜ®ng vån tu‰, vån vån tu‰", bÃt 
cÙ có bao nhiêu ngÜ©i, ÇŠu ÇÒng th©i cùng hô lên. ñó là 
bi‹u thÎ cung kính chúc tøng. Nhân vÜÖng thì nhÜ th‰, Pháp 
vÜÖng cÛng nhÜ  th‰. ñÒng th©i m‡i vÎ ThÀn ÇŠu dùng kŒ 
bÓn câu Ç‹ tán thán PhÆt, tÙc là s¿ cảm tÜªng và thÃy pháp 
cûa m‡i ngÜ©i ÇÓi v§i PhÆt. Các ngài dùng kinh nghiŒm s¿ 
chÙng Çåo cûa mình, môn giäi thoát mình Ç¡c ÇÜ®c, làm kŒ 
để tán thán ÇÙc PhÆt. 
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 "M¡t NhÜ Lai r¶ng l§n". PhÆt có pháp nhãn r¶ng l§n 
vô biên, quán sát ÇÜ®c mÜ©i phÜÖng pháp gi§i.  
 "Thanh tÎnh nhÜ hÜ không". Pháp nhãn cûa PhÆt 
thanh tÎnh quang minh giÓng nhÜ hÜ không. 
 "ThÃy kh¡p các chúng sinh". M¡t r¶ng l§n cûa PhÆt, 
quán sát ÇÜ®c kh¡p h‰t thäy chúng sinh. 
 "TÃt cä đŠu thÃy rõ". TÃt cä chúng sinh khªi ho¥c, 
tåo nghiŒp, th† báo, PhÆt ÇŠu thÃy rÃt rõ ràng, cho nên 
dùng Çû thÙ pháp môn Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh lìa khÕi kh° não, Ç¡c ÇÜ®c khoái låc. 
 Con ngÜ©i thì có k› niŒm sinh nhÆt, quÓc gia thì có 
k› niŒm ngày quÓc khánh. Ngày sinh nhÆt thì các thân h»u 
Ç‰n chúc th†, m†i ngÜ©i ÇŠu ca bài sinh nhÆt khoái låc. 
Ngày quÓc khánh thì nhân dân Trung QuÓc hô to Trung 
Hoa Dân QuÓc vån tu‰ ! QuÓc khánh cûa nÜ§c nào thì hô 
vån tu‰ cûa nÜ§c Çó ! M¶t s¿ chúc mØng th‰ tøc còn nhÜ 
th‰, huÓng hÒ là PhÆt thành PhÆt, có vô lÜ®ng BÒ Tát, A la 
hán, Thiên vÜÖng, ThÀn chúng, Thiên Long bát b¶, ÇŠu Ç‰n 
vây chung quang PhÆt, tán thán PhÆt. 
 VÎ TÎnh Quang Ph° Chi‰u Chû Không ThÀn nÀy, 
dùng bÓn câu nÀy Ç‹ tán thán PhÆt, bi‹u thÎ s¿ cäm tÜªng 
và sự thÃy pháp ÇÓi v§i PhÆt. Khi tôn giä A Nan k‰t tÆp 
kinh Çi‹n, thì ghi vào trong kinh Çi‹n. Bây gi© chúng ta Ç†c 
tøng ra, thì minh båch ch‡ diŒu cûa Kinh Hoa Nghiêm. KŒ 
có nhiŠu nhÜ th‰, song n‰u thông Çåt thÃy rõ ÇÜ®c m¶t bài 
kŒ, thì có th‹ Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 
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 Thân PhÆt Çåi quang minh 
 Chi‰u kh¡p trong mÜ©i phÜÖng 
 NÖi nÖi ÇŠu hiŒn tiŠn 
 Ph° Du quán Çåo nÀy. 
 

 "Thân PhÆt đåi quang minh". Thân PhÆt phóng Çåi 
quang minh, vào kh¡p pháp gi§i. Trí huŒ quang minh cûa 
PhÆt, cÛng vào kh¡p pháp gi§i. 
 "Chi‰u kh¡p trong mÜ©i phÜÖng". Thân PhÆt phóng 
Çåi quang minh, chi‰u soi kh¡p tÃt cä chúng sinh trong 
mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. 
 "NÖi nÖi đŠu hiŒn tiŠn". M‡i chúng sinh ÇŠu nói nhÜ 
vÀy : "PhÆt ª trÜ§c m¥t tôi, mà vì tôi nói diŒu pháp". ñåo lš 
nÀy giÓng nhÜ "NguyŒt änh thiên giang". Nghïa là: M¶t 
m¥t træng, hiŒn bóng xuÓng muôn ngàn con sông. Quang 
minh cûa PhÆt chi‰u kh¡p, phàm là chúng sinh thì quang 
cûa PhÆt ÇŠu chi‰u Ç‰n. 
 "Ph° Du quán đåo nÀy". VÎ Ph° Du Thâm Quäng 
Chû Không ThÀn, quán sát và minh båch ÇÜ®c Çåo lš nÀy, 
mà vào môn giäi thoát nÀy. 
 

 Thân PhÆt nhÜ hÜ không 
 Không sinh không thû lÃy 
 Không Ç¡c không t¿ tánh 
 Cát TÜ©ng Phong thÃy rõ. 
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 "Thân PhÆt nhÜ hÜ không". Thân cûa PhÆt giÓng nhÜ 
hÜ không, là vô tÜ§ng nhÜng vô bÃt tÜ§ng, cho nên nói thÆt 
tÜ§ng. 
 "Không sinh không thû lÃy". TÙc nhiên là vô sinh, 
làm sao có s¿ thû lÃy ? Không sinh không nhiÍm, tÙc là gió 
cát tÜ©ng. 
 "Không đ¡c không t¿ tánh". CÛng ch£ng có Ç¡c, bån 
nói có sª Ç¡c chæng ? Đ¡c gì ? Thân PhÆt ch£ng có t¿ tánh, 
giÓng nhÜ hÜ không, hÜ không cÛng ch£ng có t¿ tánh. 
 "Cát TÜ©ng Phong thÃy rõ". Cänh gi§i nÀy, vÎ Sinh 
Cát TÜ©ng Phong Chû Không Thần thÃy rõ ÇÜ®c. 
 

 NhÜ Lai vô lÜ®ng ki‰p 
 R¶ng nói các Thánh Çåo 
 DiŒt kh¡p chúng sinh chÜ§ng 
 Viên Quang ng¶ môn nÀy. 
 

 "NhÜ Lai vô lÜ®ng ki‰p". NhÜ Lai là m¶t trong mÜ©i 
danh hiŒu cûa PhÆt, PhÆt tØ trong vô lÜ®ng ki‰p cho Ç‰n 
hiŒn tåi.  
 "R¶ng nói các Thánh đåo". PhÆt luôn luôn r¶ng nói 
con ÇÜ©ng tu hành cûa bÆc Thánh, nghïa là r¶ng nói chánh 
pháp. 
 "DiŒt kh¡p chúng sinh chÜ§ng". Khi‰n kh¡p h‰t thäy 
nghiŒp chÜ§ng cûa chúng sinh ÇŠu tiêu diŒt. NghiŒp 
chÜ§ng diŒt rÒi, thì sinh ra trí huŒ. Có trí huŒ thì có th‹ vào 
môn giäi thoát cûa PhÆt. 
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 "Viên Quang ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i nÀy, vÎ Viên 
Quang Chû Không ThÀn minh båch, và ng¶ hi‹u ÇÜ®c. 
 

 Chùa Kim SÖn và ViŒn DÎch Kinh QuÓc T‰, m‡i 
ngày ÇŠu giäng Kinh Hoa Nghiêm, n‰u không giäng ª 
Chùa Kim SÖn, thì giäng ª Viện DÎch Kinh QuÓc T‰. 
GiÓng nhÜ nÜ§c sông l§n, ÇŠu chäy h¢ng ngày không gián 
Çoån. Vào th©i måt pháp nÀy, ÇŒ tº PhÆt nên làm viŒc 
chánh pháp, Çó là nguyŒn l¿c cûa tôi Çã phát ra xÜa kia. Tôi 
nguyŒn khi th©i Çåi måt pháp, thì  duy trì chánh pháp. BÃt 
cÙ tôi Ç‰n Çâu, chÌ có chánh pháp chÙ không có måt pháp 
tÒn tåi, Çó là nguyŒn l¿c quá khÙ cûa tôi, bây gi©, tôi cÛng 
phát nguyŒn l¿c nhÜ vÆy, vÎ lai, tôi cÛng phát nguyŒn l¿c 
nhÜ vÆy. NguyŒn l¿c cûa tôi là diŒt trØ måt pháp, phäi nối 
tiếp huŒ mång của Phật, thiŒu long Tam Bäo, cho nên 
giäng kinh không ngØng. 
 

 Tôi quán PhÆt xÜa kia 
 Tích tÆp hånh bÒ ÇŠ 
 ĐŠu vì an th‰ gian 
 DiŒu K‰ hành môn nÀy. 
 

 "Tôi quán PhÆt xÜa kia". VÎ Quäng B¶ DiŒu K‰ Chû 
Không ThÀn nói : "Tôi quán sát PhÆt thuª xa xÜa, Ç©i Ç©i 
ki‰p ki‰p tu tÆp các hånh môn". 
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 "Tích tÆp hånh bÒ đŠ". PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n 
nay, tích tÆp hånh bÒ ÇŠ ch£ng có ai có th‹ sánh b¢ng, Çó là 
hånh môn vô thÜ®ng.  
 "ñŠu vì an th‰ gian". Tåi sao PhÆt tu hånh bÒ đŠ ? 
Hoàn toàn vì khi‰n cho chúng sinh h»u tình th‰ gian Ç¡c 
ÇÜ®c an låc. 
 "DiŒu K‰ hành môn nÀy". ñây là cänh gi§i tu hành 
cûa Quäng B¶ DiŒu K‰ Chû Không ThÀn. 
 

 TÃt cä cõi chúng sinh 
 LÜu chuy‹n bi‹n sinh tº 
 PhÆt phóng quang diŒt kh° 
 Vô Ngåi ThÀn thÃy ÇÜ®c. 
 

 "TÃt cä cõi chúng sinh". ñây là bao quát chúng sinh 
h»u tình và vô tình. Chúng sinh h»u tình là vì chúng sinh 
vô tình mà h»u tình, chúng sinh vô tình là vì chúng sinh 
h»u tình mà vô tình. ñó là Çåo lš h‡ tÜÖng v§i nhau, khi‰n 
cho ngÜ©i thÃy rõ PhÆt pháp, do Çó các pháp b°n lai là 
tÜ§ng tÎch diŒt. Vì có tÃt cả chúng sinh, ª trong pháp vÓn 
ch£ng có gì có th‹ nói, nhÜng bÃt Ç¡c dï m§i nói ra. Cho 
nên nói tÃt cä cõi chúng sinh.  
 "LÜu chuy‹n bi‹n sinh tº". Chúng ta chuy‹n Çi 
chuy‹n låi ª trong sáu nÈo luân hÒi không thoát ra ÇÜ®c. S¿ 
sinh tº r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä, trôi Çi trôi låi ª trong bi‹n kh° 
sinh tº, ho¥c lÜu chuy‹n Ç‰n cõi tr©i, hoặc cõi ngÜ©i, cho 
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Ç‰n ÇÎa ngøc, vïnh viÍn ª trong sáu nÈo, không Ç¡c ÇÜ®c 
liÍu sinh thoát tº. 
 "PhÆt phóng quang diŒt kh°". Vì chúng sinh quá ngu 
si, quá kh° não, không phân biŒt ÇÜ®c Çâu là Çúng, Çâu là 
không Çúng. Rõ ràng là Çúng mà nói không Çúng, rõ ràng 
là không Çúng mà nói là Çúng, Çó là chuy‹n ª trong cänh 
gi§i hÜ v†ng không thÆt. Chuy‹n tÙc là kh° não, cho nên, 
PhÆt phóng ra m¶t luÒng quang minh diŒt kh°, khi‰n cho 
chúng sinh giác ng¶, khi‰n cho h† phát tâm lìa kh° ÇÜ®c 
vui.  
 "Vô Ngåi ThÀn thÃy đÜ®c". VÎ Vô Ngåi Quang DiŒm 
Chû Không ThÀn, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, mà vào ÇÜ®c 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 Tång công ÇÙc thanh tÎnh 
 Làm ru¶ng phÜ§c th‰ gian 
 Vì h† khai trí giác 
 L¿c ThÀn ng¶ môn nÀy. 
 

 "Tång công đÙc thanh tÎnh". Thanh tÎnh là gì ? TÙc 
là ch£ng có nhiÍm ô. Công ÇÙc là gì ? TÙc là lÆp công tích 
ÇÙc, làm nhiŠu viŒc l®i ích chúng sinh. Do Çó, công ÇÙc 
thiŒn, là làm h‰t nh»ng viŒc tốt tÙc là thiŒn, dÛng cäm mà 
làm thiŒn tÙc là công, lÆp công nhiŠu rÒi tÙc là ÇÙc. M¥t 
trái cûa công ÇÙc thiŒn, là t¶i nghiŒt quá. ViŒc không nên 
làm mà làm, tÙc là t¶i nghiŒt quá. Ví nhÜ, không nên gi‰t 
håi chúng sinh mà bån Çi gi‰t håi, Çó là t¶i. Không nên tà 
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dâm mà bån tà dâm, Çó là nghiŒt. Có t¶i có nghiŒt, tÙc là có 
l‡i lÀm. Tóm låi, tu mÜ©i điŠu thiŒn tÙc là công ÇÙc thiŒn, 
tåo mÜ©i ÇiŠu ác tÙc là t¶i nghiŒt quá. 
 Công cûa PhÆt lÆp nên, thÆt là vô lÜ®ng vô biên, ÇÙc 
cûa PhÆt làm, cÛng vô lÜ®ng vô biên. Bäo tång công ÇÙc 
cûa PhÆt, cÛng vô lÜ®ng vô biên. Tóm låi, công ÇÙc thanh 
tÎnh, tÙc là trÒng ru¶ng phÜ§c. 
 "Làm ru¶ng phÜ§c th‰ gian". PhÆt Pháp Tæng Tam 
Bäo, là ru¶ng phÜ§c thù th¡ng nhÃt trong th‰ gian. Ai 
muÓn gieo trÒng ru¶ng phÜ§c, thì phäi gần gũi Tam Bäo, 
cúng dÜ©ng Tam Bäo, cung kính Tam Bäo, h¶ trì Tam Bäo. 
 "Vì h† khai trí giác". Tåi sao phäi trÒng vào ru¶ng 
phÜ§c ? Vì cÀu khai mª trí huŒ. PhÆt tùy theo môn trí huŒ 
Bát nhã, Ç‹ khai Çåo tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c giác ng¶. 
 "L¿c ThÀn ng¶ môn nÀy". Cänh gi§i nÀy, vÎ Vô Ngåi 
Th¡ng L¿c Chû Không Thần giác ng¶ ÇÜ®c, mà vào môn 
giäi thoát nÀy. 
 

 Chúng sinh bÎ si che 
 LÜu chuy‹n trong ÇÜ©ng hi‹m 
 PhÆt vì h† phóng quang 
 Ly CÃu ThÀn chÙng ÇÜ®c. 
 

 "Chúng sinh bÎ si che". Chúng sinh ÇŠu bÎ vô minh 
ngu si che ÇÆy. Vì trí huŒ quang minh bÎ vô minh Çen tÓi 
che lÃp, cho nên g†i là bÎ si che. 
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 "LÜu chuy‹n trong đÜ©ng hi‹m". Vì hÒ ÇÒ mà Çiên 
Çäo, cho nên lÜu chuy‹n không ngØng trong sáu nẻo. Có 
lúc sinh vào ba ÇÜ©ng lành, có lúc sinh vào ba ÇÜ©ng ác, Çó 
thÆt là nguy hi‹m vô cùng, cho nên g†i là lÜu chuy‹n trong 
ÇÜ©ng hi‹m. 
 "PhÆt vì h† phóng quang". PhÆt thÜÖng xót chúng 
sinh, vì chúng sinh mà phóng Çåi trí huŒ quang minh Ç‹ 
cÙu h†, khi‰n cho h† lìa xa ÇÜ©ng hi‹m nån. 
 "Ly CÃu ThÀn chÙng đÜ®c". VÎ Ly CÃu Quang Minh 
Chû Không ThÀn, chÙng ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 

 Trí huŒ không ngằn mé 
 ĐŠu hiŒn các cõi nÜ§c 
 Quang minh chi‰u th‰ gian 
 DiŒu Âm thÃy nhÜ vÆy. 
 

 "Trí huŒ không ng¢n mé". Trí huŒ cûa ai không có 
ng¢n mé ? ñÜÖng nhiên là trí huŒ cûa PhÆt ! Trí huŒ quang 
minh cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, không có ng¢n 
mé, cÛng không cùng tÆn.  
 "ñŠu hiŒn các cõi nÜ§c". Vì trí huŒ quang minh cûa 
PhÆt ch£ng có ng¢n mé, cho nên chi‰u soi kh¡p các cõi 
nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 
 "Quang minh chi‰u th‰ gian". Trí huŒ quang minh 
cûa PhÆt, chi‰u soi kh¡p tÃt cä chúng sinh trong ba ngàn 
Çåi thiên th‰ gi§i. 
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 "DiŒu Âm thÃy nhÜ vÆy". VÎ Thâm ViÍn DiŒu Âm 
Chủ Không Thần, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, mà vào môn 
giäi thoát nÀy. 
 

 PhÆt vì Ç¶ chúng sinh 
 Tu hành kh¡p mÜ©i phÜÖng 
 Tâm nguyŒn l§n nhÜ vÆy 
 Ph° HiŒn quán sát ÇÜ®c. 
 

 "PhÆt vì đ¶ chúng sinh". PhÆt vì Ç¶ tÃt cä chúng sinh, 
mà Ç‰n th‰ gi§i nÀy, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu lìa 
kh° ÇÜ®c vui, liÍu sinh thoát tº. 
 "Tu hành kh¡p mÜ©i phÜÖng". PhÆt dùng trí huŒ Ç‹ 
tu hành, ÇÀy kh¡p trong cõi nÜ§c chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng. 
 "Tâm nguyŒn l§n nhÜ vÆy". PhÆt muÓn Ç¶ kh¡p 
chúng sinh, mà phäi tu hành kh¡p mÜ©i phÜÖng, tâm 
nguyŒn thÆt l§n vô cùng. 
 "Ph° HiŒn quán sát đÜ®c". VÎ Ph° HiŒn Quang Bi‰n 
ThÆp PhÜÖng Chû Không ThÀn, quán sát ÇÜ®c cänh gi§i 
nÀy, minh båch ÇÜ®c Çåo lš nÀy, mà vào môn giäi thoát 
nÀy. 
 

 Låi n»a, Chû Phong ThÀn Vô Ngåi 
Quang Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào 
kh¡p PhÆt pháp, và tÃt cä th‰ gian. 
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 NgÜ©i không bi‰t PhÆt pháp, thì không bi‰t có Chû 
Trú ThÀn, Chû Då ThÀn, Chû PhÜÖng ThÀn, Chû Không 
ThÀn, Chû Phong ThÀn .v.v., có nhiŠu vÎ thÀn nhÜ th‰. 
NgÜ©i nghiên cÙu PhÆt pháp, m§i bi‰t có các ThÀn chúng 
nhiŠu nhÜ th‰. Riêng nói vŠ Chû Phong ThÀn, ch£ng phäi 
là m¶t Chû Phong ThÀn, mà là có vô lÜ®ng vô biên Chû 
Phong ThÀn. Kinh væn ª trÜ§c, bÃt quá chÌ nói ra tên cûa 
mÜ©i vÎ Chû Phong ThÀn mà thôi, không bi‰t còn có bao 
nhiêu không ÇŠ ra ? Cho nên bây gi© låi nói låi n»a. Låi 
n»a có nghïa là š nghïa ª trên chÜa nói xong, bây gi© ti‰p 
tøc nói. 
 Các vÎ ThÀn ÇÒng th©i tán thán PhÆt, không nh»ng 
chÌ có Chû Trú ThÀn, Chû Då ThÀn, Chû PhÜÖng ThÀn, 
Chû Không ThÀn, mà còn có Chû Phong ThÀn, và các vÎ 
ThÀn khác .v.v. Bây gi© nói vŠ Chû Phong ThÀn tán thán 
PhÆt. 
 VÎ Chû Phong ThÀn nÀy, tên là Vô Ngåi Quang 
Minh. Vì quang minh cûa vÎ nÀy, ch£ng có gì chÜ§ng ngåi 
ÇÜ®c, chi‰u kh¡p ÇÜ®c m†i nÖi. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c tam mu¶i 
vào kh¡p PhÆt pháp. PhÆt pháp tÙc là pháp xuÃt th‰ gian. VÎ 
nÀy còn vào ÇÜ®c tÃt cä pháp th‰ gian. Cho nên ngài Løc 
T° nói :  
 

"PhÆt pháp tåi th‰ gian, 
Không lìa th‰ gian giác, 

Lìa th‰ cÀu BÒ ÇŠ, 
Ví nhÜ tìm sØng thÕ. 
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 PhÆt pháp không lìa khÕi pháp th‰ gian. Nghïa là ª 
trong pháp th‰ gian có pháp xuÃt th‰, cho nên nói là tÃt cả 
th‰ gian. VÎ Chû Phong ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy. 
 Gió có nhiŠu loåi, cho nên tên cûa Phong ThÀn (thÀn 
gió) cÛng rÃt nhiŠu, gió cÛng có thÀn Çể quän lš, không Ç‹ 
cho nó th°i bÆy. N‰u không có thÀn quän lš, thì nó së gây 
ra cuÒng phong båo vÛ, tåo thành tai håi. Trong ba nån l§n 
mà l®i håi nhÃt là nån gió, dù trên cõi tr©i Tam ThiŠn, cÛng 
phäi chÎu nån gió. 
 Trong thân th‹ cûa chúng ta cÛng có gió, cho nên 
bên ngoài m§i có gió. Thân th‹ cûa chúng ta do bÓn Çåi giä 
hòa h®p mà thành. BÓn Çåi giä là ÇÃt nÜ§c gió lºa bÓn y‰u 
tÓ. ñÃt tÙc là gân xÜÖng da thÎt, nÜ§c là máu mÒ hôi nÜ§c 
m¡t, lºa là nhiŒt Ç¶ cûa thân th‹, gió là không khí hô hÃp 
(hÖi thª). BÓn Çåi ÇiŠu hòa thì khÕe månh, bÓn Çåi không 
ÇiŠu hòa là bÎnh hoån. BÓn Çåi không nghe s¿ chÌ huy, mÃt 
Çi tát døng tÙc là lúc s¡p ch‰t. Vì quan hŒ bÓn Çåi giä h®p, 
cho nên trong thân th‹ cûa chúng ta có gió. Chúng ta ª 
trong gió mà nhìn ch£ng thÃy hình tÜ§ng cûa gió, giÓng 
nhÜ cá trong nÜ§c mà ch£ng thÃy hình tÜ§ng cûa nÜ§c. Con 
ngÜ©i ª trong gió (không khí) m§i sinh tÒn ÇÜ®c, n‰u 
không có gió thì không th‹ sÓng. Cá ª trong nÜ§c m§i sinh 
tÒn ÇÜ®c, n‰u ch£ng có nÜ§c cÛng không th‹ sÓng. Tóm låi, 
con ngÜ©i lìa khÕi không khí thì lÆp tÙc ch‰t liền, giÓng 
nhÜ cá mà lìa khÕi nÜ§c không lâu së ch‰t. Cho nên, gió 
v§i  con ngÜ©i có quan hŒ mÆt thi‰t v§i nhau.  
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 Chû Phong ThÀn Ph° HiŒn DÛng 
NghiŒp, ÇÜ®c môn giäi thoát, PhÆt xuÃt 
hiŒn ra Ç©i trong vô lÜ®ng cõi nÜ§c, ÇŠu 
cúng dÜ©ng r¶ng l§n. 
 

 VÎ Ph° HiŒn DÛng NghiŒp Chû Phong ThÀn nÀy, 
hiŒn ra dÛng nghiŒp kh¡p h‰t thäy. DÛng nghiŒp tÙc là 
nghiŒp dÛng mãnh tinh tÃn. Tinh tÃn bÒ ÇŠ, tinh tÃn phåm 
hånh, tinh tÃn cúng dÜ©ng Tam Bäo, tinh tÃn cung kính 
Tam Bäo, ÇÓi v§i tÃt cä PhÆt pháp, ÇŠu tinh tÃn không giäi 
Çãi. Khi PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i trong vô lÜ®ng vô biên cõi 
nÜ§c, thì vÎ nÀy ÇŠu hoàn toàn cúng dÜ©ng r¶ng l§n. VÎ nÀy 
dùng tâm pháp gi§i Ç‹ cúng dÜ©ng chÜ PhÆt pháp gi§i, 
không nh»ng cúng dÜ©ng chÜ PhÆt trong quá khÙ, chÜ PhÆt 
hiŒn tåi, mà còn cúng dÜ©ng chÜ PhÆt vÎ lai, Çó là môn giäi 
thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chû Phong ThÀn Phiêu Kích Vân 
Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng gió thÖm 
tiêu diŒt h‰t thäy bŒnh cûa tÃt cä chúng 
sinh. 
 

 VÎ Phiêu Kích Vân Tràng Chû Phong ThÀn nÀy, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát, g†i là gió thÖm diŒt kh¡p bŒnh cûa tÃt 
cä chúng sinh. Ÿ trong gió nÀy có m¶t mùi thÖm, mùi thÖm 
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nÀy là dÜ®c phÄm vô thÜ®ng, tiêu diŒt kh¡p bŒnh tham sân 
si ba Ç¶c cûa tÃt cä chúng sinh. BŒnh ba Ç¶c giäi trØ rÒi, thì 
sinh ra ÇÙc hånh gi§i ÇÎnh huŒ. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chû Phong ThÀn TÎnh Quang Trang 
Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, h‰t thäy tÃt 
cä chúng sinh, ÇŠu sinh cæn lành, khi‰n cho 
h† diŒt trØ núi chÜ§ng n¥ng. 
 

 VÎ TÎnh Quang Trang Nghiêm Chû Phong ThÀn nÀy, 
dùng quang minh thanh tÎnh Ç‹ trang nghiêm thân mình. VÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
ÇŠu phát bÒ ÇŠ tâm, sinh cæn lành l§n, cäi ác hÜ§ng thiŒn, 
cäi tà quy chánh, không làm các ÇiŠu ác, làm các ÇiŠu lành, 
cho nên khi‰n kh¡p tÃt cä chúng sinh, sinh ra cæn lành. Cæn 
lành tæng trÜªng thì nghiŒp ác tiêu diŒt. VÎ nÀy khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, diŒt trØ núi chÜ§ng n¥ng. 
 Núi chÜ§ng n¥ng l®i håi nhÃt, là ngã chÃp và pháp 
chÃp. A la Hán Çã Çoån được ngã chÃp (chấp cái ta) mà 
chÜa Çoån ÇÜ®c pháp chÃp. BÒ Tát không nh»ng Çã Çoån 
ÇÜ®c ngã chÃp, mà còn Çoån ÇÜ®c pháp chÃp. VÎ Chû 
Phong ThÀn nÀy, diŒt trØ ÇÜ®c ngã, pháp hai chÃp, sang 
b¢ng núi chÜ§ng n¥ng, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c. 
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 Chû Phong ThÀn L¿c Næng KiŒt 
Thu›, ÇÜ®c môn giäi thoát, phá ÇÜ®c vô 
biên chúng ác ma. 
 

 VÎ L¿c Næng KiŒt Thûy Chû Phong ThÀn nÀy, sÙc 
l¿c có th‹ th°i nÜ§c khô cån. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát, phá ÇÜ®c vô biên chúng ác ma. Ác ma  tÙc là ma l®i 
håi nhÃt, tÙc cÛng là ma vô minh phiŠn não. Chúng ta 
ngÜ©i tu hành, phäi luôn luôn hÒi quang phän chi‰u. Phän 
chi‰u gì ? Phän chi‰u trong t¿ tánh cûa mình có phiŠn não 
tÒn tåi chæng ? N‰u có ngÜ©i nói bån không tÓt, bån có 
phiŠn não chæng ? Có ngÜ©i nói bån không Çúng, bån có 
phiŠn não chæng ? Có ngÜ©i Ç‰n m¡ng bån, bån có phiŠn 
não chæng ? Có ngÜ©i Ç‰n Çánh bån, bån có phiŠn não 
chæng ? N‰u bån không sinh phiŠn não, tÙc là tiêu diŒt 
ÇÜ®c vô biên chúng ác ma. N‰u sinh phiŠn não, thì ch£ng 
phá ÇÜ®c chúng ác ma. NgÜ©i tu Çåo phäi m‡i ngày hÒi 
quang phän chi‰u, nghïa là ki‹m thäo chính mình, phän 
tÌnh chính mình : Tåi sao phäi nóng giÆn ? Sao låi n°i giÆn 
? Nên bi‰t nóng giÆn là lºa vô minh, lºa vô minh thì thiêu 
hûy rØng công ÇÙc.  
 N‰u chúng ta không có phiŠn não, không nóng giÆn, 
thì ngÜ©i Çó cao thÜ®ng, khi‰n cho ngÜ©i cung kính, n‰u vô 
minh phiŠn não và nóng giÆn quá l§n, thì ngÜ©i Çó ch£ng 
có giá trÎ, không cao thÜ®ng, không Çáng cho ngÜ©i cung 
kính. ñÙc tánh thanh cao cûa ngÜ©i tu Çåo là, ch£ng có 
phiŠn não. Ai không có phiŠn não, thì ngÜ©i Çó s§m chÙng 
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quä, s§m khai ng¶. Ai có phiŠn não thì chÙng quä mu¶n, 
khai ng¶ mu¶n. ñó là Çåo lš th¿c t‰, ai ai cÛng bi‰t, nhÜng 
ch£ng ai th¿c hành ÇÜ®c. 
 

 Tåi nÜ§c MÏ nÀy, PhÆt pháp m§i b¡t ÇÀu, chúng ta 
nhÃt ÇÎnh cÀn nhiŠu ngÜ©i chÙng quä, nhiŠu ngÜ©i khai 
ng¶. Chúng ta phäi tåo Thánh hiŠn, BÒ Tát, La Hán, tåo 
Thánh nhân sÖ quä, nhÎ quä, tam quä, và tÙ quä. Chúng ta 
phäi tåo bÆc Thánh hiŠn, ch£ng phäi tåo ngÜ©i dÜ thØa. 
NgÜ©i dÜ thØa là gì ? TÙc là ngÜ©i mà m†i ngÜ©i không 
cÀn. 
 Tåi nÜ§c nÀy, m†i ngÜ©i ÇØng bÕ qua cÖ h¶i tÓt. Bån 
vÓn có th‹ chÙng quä, nhÜng m¶t khi nóng giÆn lên, thì 
ch£ng có phÀn. Bån hãy xem có vÎ Thánh nhân nào có vô 
minh, có phiŠn não, có nóng giÆn chæng ? Vì h† Çã chÙng 
Ç‰n cänh gi§i ngÜ©i cÛng không, pháp cÛng không, thì t¿ 
nhiên ch£ng còn vô minh phiŠn não và nóng giÆn. Bån phäi 
tôn tr†ng mình, ÇØng khinh mình, tìm cách Ç‹ s§m chÙng 
quä, ÇØng rÖi vào phía sau. Bån muÓn chÙng quä chæng ? 
VÆy trÜ§c h‰t phäi phá ác ma. Ác ma tÙc là vô minh phiŠn 
não cûa bån. 
 Khi tôi giäng Kinh DiŒu Pháp Liên Hoa PhÄm Ph° 
Môn có nói r¢ng : "Ngàn ngày nh¥t cûi, chút lºa ÇÓt såch". 
Kh° công nh¥t cûi cä ngàn ngày, chÌ m¶t chút lºa thì thiêu 
såch. GiÓng nhÜ công làm ÇÜ®c ngàn ngày, ÇÙc tu ÇÜ®c 
ngàn ngày, m¶t khi phát lºa vô minh (nóng giÆn), thì bao 
nhiêu công ÇÙc tu ÇÜ®c ÇŠu cháy såch. Cho nên, ngÜ©i tu 
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Çåo, tÓi kÎ nhÃt là nóng giÆn, nhÃt ÇÎnh phäi tu pháp môn 
nhÅn nhøc ! 
 Ác ma chuyên phá Çåo nghiŒp cûa bån, nó thÃy bån 
tu ÇÜ®c chút công ÇÙc, thì Ç‰n quÃy nhiÍu bån, ngày ngày 
Ç®i cÖ h¶i xem bån chØng nào n°i nóng, thì nó thØa cÖ mà 
vào trong tâm cûa bån, khi‰n cho bån thÓi Çåo tâm. B°n lai 
muÓn tu hành, bây gi© suÓt ngày Ç‰n tÓi muÓn hoàn tøc, 
không muÓn tu hành n»a, Çó là bÎ ma vÜÖng chi phÓi. Ma 
vÜÖng chuyên môn phá hoåi Çåo tâm. N‰u ngÜ©i tu hành š 
chí không kiên cÓ, thì së ÇÀu hàng ma vÜÖng, làm quy‰n 
thu¶c cûa chúng. Cho nên, muÓn thoát khÕi kh° luân hÒi, 
thì phäi nhÆn chân tu hành. 
 VÎ Chû Phong ThÀn nÀy, phá ÇÜ®c vô biên chúng ác 
ma, bÃt cÙ loåi ma nào, vÎ nÀy cÛng hàng phøc ÇÜ®c, ch£ng 
cho chúng tác quái, không Ç‹ cho chúng Ç‰n nhiÍu loån 
tâm thanh tÎnh cûa ngÜ©i tu Çåo, gia bÎ cho ngÜ©i tu Çåo 
s§m chÙng quä, s§m khai ng¶, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chû Phong ThÀn ñåi Thanh Bi‰n 
HÓng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vïnh viÍn diŒt 
trØ s¿ s® hãi cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

 VÎ ñåi Thanh Bi‰n HÓng Chû Phong ThÀn nÀy, khéo 
th°i gió l§n, cho nên âm thanh cûa gió rÃt l§n, kh¡p hÜ 
không ÇŠu có ti‰ng hÓng. Khi chúng sinh có s¿ s® hãi, thì 
vÎ nÀy bÓ thí không s® hãi cho chúng sinh, khi‰n cho chúng 
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sinh vïnh viÍn diŒt trØ tâm s® hãi, mà Ç¡c ÇÜ®c an låc, Çó là 
môn giäi thoát cûa vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c.  
 

 Chû Phong ThÀn Thø Di‹u Thùy K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n biŒn tài vào thÆt 
tÜ§ng cûa tÃt cä các pháp. 
 

 VÎ Thø Di‹u Thùy K‰ Chû Phong ThÀn nÀy, th°i gió 
khi‰n cho các cành cây nhÕ rÛ xuÓng. VÎ nÀy minh båch 
ÇÜ®c cänh gi§i thÆt tÜ§ng cûa các pháp, tÕ ng¶ bi‹n biŒn tài 
thÆt tÜ§ng cûa các pháp, tÙc cÛng là b°n th‹ cûa các pháp. 
B°n th‹ cûa các pháp là gì ?  tÙc là :  
 

"ChÜ pháp tùng bän lai, 
ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng. 

 

 Không th‹ dùng l©i nói, các pháp thÆt tÜ§ng là không 
th‹ nói, không th‹ nói. TÙc nhiên không th‹ nói, sao còn có 
th‹ biŒn tài ? Vì không th‹ nói, cho nên m§i có biŒn tài mà 
vào biŒn tài.  
 Bi‹n biŒn tài nÀy, là b°n th‹ thÆt tÜ§ng cûa các pháp, 
dùng Ç‹ phát huy diŒu døng cûa nó. ñåo lš nÀy vô cùng vô 
tÆn, giäng cách nào cÛng có Çåo lš, cho nên g†i là bi‹n 
biŒn tài. Vì ch£ng phäi m¶t Çåo lš có th‹ nói h‰t ÇÜ®c, cho 
nên ch£ng có ÇÎnh pháp. Giäng kinh thuy‰t pháp m‡i ngÜ©i 
ÇŠu có sª thÃy, sª ng¶ cûa mình, giäng ra nghïa kinh không 
nhÃt ÇÎnh ÇŠu giÓng nhau. N‰u giäng giÓng nhau Çó là kinh 
ch‰t, ch£ng minh båch ÇÜ®c nghïa sâu r¶ng cûa kinh, cÛng 
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ch£ng vào ÇÜ®c b°n th‹ thÆt tÜ§ng cûa các pháp, cÛng 
ch£ng hi‹u rõ nghïa lš chân chánh.  
 Minh båch ÇÜ®c thÆt tÜ§ng cûa các pháp, thì vào 
ÇÜ®c bi‹n biŒn tài, tÙc là biŒn tài vô ngåi, ai cÛng giäng 
không b¢ng bån, không b¡t bÈ ÇÜ®c lš luÆn cûa bån, bån 
luôn luôn là ngÜ©i th¡ng l®i. N‰u không nhÜ th‰, thì ch£ng 
Ç¡c ÇÜ®c bi‹n biŒn tài. VÎ Chû Phong ThÀn nÀy, Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát, bi‹n biŒn tài vào thÆt tÜ§ng cûa tÃt cä các 
pháp. 
 

 Chû Phong ThÀn Ph° Hành Vô Ngåi, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tång phÜÖng tiŒn ÇiŠu 
phøc tÃt cä chúng sinh. 
 

 VÎ Ph° Hành Vô Ngåi Chû Phong ThÀn nÀy, sÙc gió 
Çi kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, mà ch£ng chÜ§ng ngåi. VÎ 
nÀy Ç¡c ÇÜ®c tång phÜÖng tiŒn ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh. 
ñiŠu phøc là gì ? TÙc là khi‰n cho chúng sinh cang cÜ©ng 
h‰t cang cÜ©ng, chúng sinh ác h‰t ác, chúng sinh båi hoåi 
h‰t båi hoåi, ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho h† nhu hòa 
mà nhÅn nhøc, dÛng mãnh tinh tÃn, siêng tu Çåo nghiŒp. 
Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh cäi ác hÜ§ng thiŒn, bÕ tà vŠ v§i 
chánh, bÕ tÓi vŠ sáng Çó là ÇiŠu phøc. 
 Dùng phÜÖng pháp gì Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh 
? TÙc dùng pháp môn phÜÖng tiŒn khéo léo Ç‹ ÇiŠu phøc. 
Pháp môn phÜÖng tiŒn khéo léo nÀy vô lÜ®ng vô biên, cho 
nên g†i là tång. G¥p chúng sinh cang cÜ©ng, thì dùng pháp 
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môn nhu hòa nhÅn nhøc Ç‹ ÇiŠu phøc, g¥p chúng sinh xÃu 
thì dùng phÜÖng pháp tÓt Ç‹ ÇiŠu phøc. Tóm låi, dùng Çû 
thÙ pháp môn phÜÖng tiŒn, Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh. 
VÎ Chû Phong ThÀn nÀy vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Chû Phong ThÀn Chûng Chûng Cung 
ñiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, vào môn thiŠn  
ÇÎnh tÎch tïnh diŒt trØ ngu si ám c¿c n¥ng.  
 

 VÎ Chûng Chûng Cung ñiŒn Chû Phong ThÀn nÀy, 
vào môn thiŠn ÇÎnh tÎch tïnh. TÎch tïnh tÙc là bÃt Ç¶ng, bÃt 
Ç¶ng tÙc là thiŠn ÇÎnh. VÎ nÀy diŒt trØ ngu si ám c¿c n¥ng. 
Làm th‰ nào Ç‹ diŒt ? Vì vÎ nÀy vào ÇÜ®c môn thiŠn ÇÎnh, 
do gi§i sinh ÇÎnh, do ÇÎnh phát huŒ. Vì có trí huŒ cho nên 
tiêu trØ ÇÜ®c ngu si ám c¿c n¥ng.  
 Ngu là rÃt ngÓc ngh‰ch, si là rÃt u mê. Ngu si tÙc là 
rÃt hÒ ÇÒ, ch£ng có trí huŒ, ch£ng có quang minh. NhÆp 
thiŠn ÇÎnh thì có trí huŒ quang minh, có th‹ phá trØ ngu si 
ám c¿c n¥ng, Çó là môn giäi thoát vÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c. 
 

 Chû Phong ThÀn ñåi Quang Ph° 
Chi‰u, ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy thuÆn tÃt 
cä chúng sinh hành sÙc vô ngåi. 
 

 VÎ ñåi Quang Ph° Chi‰u Chû Phong ThÀn nÀy, có 
Çåi trí huŒ quang chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh. VÎ nÀy Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, tùy thuÆn tÃt cä chúng sinh. Phàm là viŒc gì 
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chúng sinh muÓn làm, vÎ nÀy ÇŠu thuÆn theo h†, không làm 
cho h† sinh phiŠn não nóng giÆn. Tóm låi, khi‰n cho chúng 
sinh sinh tâm hoan hÌ, tÙc là sÙc vô ngåi. Khi‰n cho chúng 
sinh sinh phiŠn não, tÙc là có chÜ§ng ngåi. VÎ nÀy Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 BÃy gi©, Chû Phong ThÀn Vô Ngåi 
Quang Minh, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä chúng Chû Phong 
ThÀn, mà nói ra bài kŒ. 
 

 Khi ñÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Hoa 
Nghiêm, thì có vô lÜ®ng các BÒ Tát Ç‰n tø tÆp tåi ñåo 
Tràng, có vô lÜ®ng chÜ Thiên VÜÖng, vô lÜ®ng Thiên Long 
bát b¶, và các chúng ThÀn Ç‰n tø tÆp tåi ñåo Tràng. 
 Lúc Çó, vÎ Vô Ngåi Quang Minh Chû Phong ThÀn, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Chû Phong ThÀn, mà nói ra bài kŒ. 
 

 TÃt cä PhÆt pháp rÃt thâm sâu 
 Vô ngåi phÜÖng tiŒn vào ÇÜ®c kh¡p 
 PhÆt thÜ©ng xuÃt hiŒn kh¡p th‰ gian 
 Không tÜ§ng không hình không bóng 
dáng. 
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 "TÃt cä các PhÆt pháp thâm sâu". H‰t thäy tÃt cä PhÆt 
pháp, cûa chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i nói, ÇŠu là 
pháp thâm sâu vi diŒu. Trong PhÆt pháp låi sinh PhÆt pháp, 
trong PhÆt pháp låi hàm chÙa PhÆt pháp, cho nên nói pháp 
cûa tÃt cä chÜ PhÆt, là không th‹ nghï bàn. 
 "Vô ngåi phÜÖng tiŒn vào ÇÜ®c kh¡p". PhÆt có pháp 
môn vô ngåi phÜÖng tiŒn, vào ÇÜ®c kh¡p m†i nÖi. Pháp 
môn nÀy vào ÇÜ®c kh¡p cõi nÜ§c, nhiŠu nhÜ håt bøi ch£ng 
có gì chÜ§ng ngåi, không ch‡ nào mà ch£ng Ç‰n.  
 "ThÜ©ng xuÃt hiŒn h‰t thäy th‰ gian". PhÆt luôn luôn 
xuÃt hiŒn tåi h»u tình th‰ gian, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, Ç‹ 
ph° Ç¶ chúng sinh. 
 "Không tÜ§ng không hình không bóng dáng". Tuy 
PhÆt thÜ©ng xuÃt hiŒn, nhÜng ch£ng có tÜ§ng, ch£ng có 
hình, tÙc nhiên không tÜ§ng không hình, làm sao có bóng 
dáng ? Cho nên nói không tÜ§ng không hình không bóng 
dáng. 
 Nh»ng gì PhÆt làm ÇŠu ch£ng chÃp trÜ§c, không 
giÓng nhÜ chúng ta có tâm chÃp trÜ§c. Hôm nay ta nghï 
làm gì ? Ta tÓt nhÜ th‰ nào ? Mà ch£ng nghï Ç‰n ch‡ nào 
mình không Çúng. ñó là bi‰n thành có tÜ§ng, có hình, có 
bóng dáng. 
 PhÆt thì quét såch tÃt cä pháp, lìa tÃt cä tÜ§ng, tuy là 
suÓt ngày nói pháp, cÛng ch£ng nói câu pháp nào, suÓt 
ngày æn cÖm, cÛng ch£ng æn håt gåo nào, suÓt ngày m¥t y 
phøc, cÛng ch£ng m¥c s®i tÖ nào. Nh»ng gì PhÆt làm ÇŠu 
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hành sª vô s¿. Cänh gi§i nÀy, ch£ng phäi m¶t sÓ phàm phu 
minh båch ÇÜ®c. 
 

 Ông quán NhÜ Lai trong quá khÙ 
 M¶t niŒm cúng dÜÖng vô biên PhÆt 
 Hånh bÒ ÇŠ dÛng mãnh nhÜ vÆy 
 Ph° HiŒn ThÀn ng¶ cänh gi§i nÀy. 
 

 "Ông quán NhÜ Lai thuª xa xÜa". VÎ Ph° HiŒn DÛng 
NghiŒp Chû Long Phong ThÀn nói : Các ông hãy quán sát, 
khi PhÆt ª tåi nhân ÇÎa, thì tu nh»ng hånh môn không th‹ 
nghï bàn. 
 "M¶t niŒm cúng dÜ©ng vô biên PhÆt". PhÆt ª trong 
m¶t niŒm, cúng dÜ©ng ÇÜ®c vô biên chÜ PhÆt trong pháp 
gi§i. ñŠu phát tâm cúng dÜ©ng h‰t thäy các vÎ PhÆt Çó, Çó 
tÙc là : "R¶ng tu cúng dÜ©ng". 
 "Hånh bÒ ÇŠ dÛng mãnh nhÜ vÆy". DÛng mãnh tinh 
tÃn không giäi Çãi nhÜ vÆy, luôn luôn tu hånh bÒ ÇŠ. Hånh 
bÒ ÇŠ là gì ? TÙc là giác Çåo, tu pháp môn trí huŒ. 
 "Ph° HiŒn ThÀn ng¶ cänh gi§i nÀy". VÎ Ph° HiŒn 
DÛng Mãnh Chû Phong ThÀn, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 NhÜ Lai cÙu th‰ không nghï bàn 
 H‰t thäy phÜÖng tiŒn ch£ng luÓng qua 
 ñŠu khi‰n chúng sinh lìa các kh° 
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 Giäi thoát nÀy cûa Vân Tràng ThÀn. 
 

 "NhÜ Lai cÙu th‰ không nghï bàn". NhÜ Lai tÙc là 
PhÆt, PhÆt tÙc là NhÜ Lai. Tuy hai tên nhÜng m¶t th‹. N‰u 
xÜng NhÜ Lai PhÆt, tÙc là ngÜ©i không hi‹u PhÆt pháp. 
PhÆt xuÃt hiŒn nÖi h»u tình th‰ gian, Ç‹ cÙu Ç¶ tÃt cä chúng 
sinh. SÙc nhu hòa nhÅn nhøc nÀy không th‹ nghï bàn, 
chúng sinh không dÍ gì minh båch, cÛng không th‹ tÜªng 
tÜ®ng ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 
 "H‰t thäy phÜÖng tiŒn không luÓng qua". PhÆt nói 
pháp là vì muÓn cÙu chúng sinh th‰ gian, cho nên dùng 
pháp quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, tÙc cÛng là nhân th©i thuy‰t 
pháp, nhân s¿ thuy‰t pháp, nhân ÇÎa thuy‰t pháp, vì ngÜ©i 
thuy‰t pháp. TÃt cä phÜÖng tiŒn pháp môn, ch£ng có môn 
nào mà không sº døng. PhÆt thÃy loài chúng sinh gì, thì 
thuy‰t pháp Çó, cho nên không luÓng qua. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Vân Tràng ThÀn". VÎ Phiêu Kích 
Vân Tràng Chû Phong ThÀn, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i 
nÀy. 
 

 Chúng sinh vô phÜ§c chÎu các kh° 
 Tr†ng cái mÆt chÜ§ng thÜ©ng mê ÇÆy 
 TÃt cä ÇŠu khi‰n ÇÜ®c giäi thoát 
 TÎnh Quang ThÀn bi‰t rõ môn nÀy. 
 

 "Chúng sinh vô phÜ§c chÎu các kh°". Chúng sinh tÙc 
là chúng duyên hòa h®p mà sinh, cÛng là chúng duyên hòa 
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h®p mà tº. Tåi sao chúng sinh ch£ng có phÜ§c báo ? Vì 
không có trÒng phÜ§c, sao ch£ng trÒng phÜ§c ? Vì không 
g¥p ÇÜ®c PhÆt, không nghe ÇÜ®c Pháp, không thÃy ÇÜ®c 
Tæng, cho nên ch£ng có ch‡ Çi trÒng phÜ§c. Do Çó, ch£ng 
Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c báo.  
 Ch‡ nào không có PhÆt, không có Pháp, không có 
Tæng, thì sau khi chúng sinh hÜªng h‰t phÜ§c báo, låi 
không th‹ tæng thêm phÜ§c báo n»a. Tåi sao ? Vì ch£ng có 
nÖi trÒng phÜ§c. Ch£ng có phÜ§c thì chÎu kh°, kh° có 
nhiŠu thÙ gÒm có: Ba thÙ kh°, tám thÙ kh° .v.v., cho nên 
g†i là các kh°. 
 Ba thÙ kh° tÙc là: Kh° kh°, hoåi kh° và hành kh°. 
Tám thÙ kh° là: Sinh, già, bŒnh, ch‰t, ái biŒt ly, oán t¡ng 
h¶i, cÀu bÃt Ç¡c, ngÛ Ãm xí thånh. 
 "Tr†ng cái mÆt chÜ§ng thÜ©ng mê ÇÆy". Tr†ng cái 
tÙc là vô minh phiŠn não, mÆt chÜ§ng tÙc là nghiŒp 
chÜ§ng, báo chÜ§ng, phiŠn não chÜ§ng, sª tri chÜ§ng, Çû 
thÙ cái và chÜ§ng, che ÇÆy rÃt nghiêm mÆt. Che ÇÆy gì ? 
Che ÇÆy tâm thanh tÎnh cûa bån. B°n lai rÃt minh båch, 
nhÜng bây gi© khi‰n cho bån luôn luôn mê ho¥c không 
minh båch, càng ngày càng hÒ ÇÒ, càng ngày càng nhiŠu 
v†ng tÜªng. Ai có tr†ng cái mÆt chÜ§ng thÜ©ng mê ÇÆy, thì 
bây gi© hãy giác ng¶, hãy minh båch, ÇØng mê n»a, s§m 
tÌnh dÆy, ÇØng ban ngày n¢m m¶ng. 
 "TÃt cä ÇŠu khi‰n ÇÜ®c giäi thoát". PhÆt muÓn tÃt cä 
nh»ng chúng sinh kh°, ÇŠu ÇÜ®c giäi thoát, tÙc cÛng là lìa 
kh° ÇÜ®c vui. 
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 "TÎnh Quang ThÀn bi‰t rõ môn nÀy". Cänh gi§i môn 
giäi thoát nÀy, vÎ TÎnh Quang Trang Nghiêm Chû Phong 
ThÀn thÃy rõ ÇÜ®c. 
 NghiŒp gÒm có ÇÎnh nghiŒp và bÃt ÇÎnh nghiŒp. BÃt 
ÇÎnh nghiŒp có th‹ thay Ç°i, có th‹ tiêu diŒt. ñÎnh nghiŒp 
thì không cách chi thay Ç°i ÇÜ®c, phäi chÎu kh°, chÎu t¶i Ç‹ 
tiêu diŒt.  
 Vào cuÓi Ç©i nhà Minh, hoàng Ç‰ Sùng Trinh ki‰p 
trÜ§c là m¶t vÎ Sa Di, chÜa Ç‰n lúc th† gi§i cø túc thì qua 
Ç©i. SÜ phø cûa y là minh nhãn thiŒn tri thÙc, quán sát ÇÜ®c 
nhân duyên quá khÙ vÎ lai. Bi‰t y có ÇÎnh nghiŒp, Ç©i sau 
së làm hoàng Ç‰, song có ÇÙc mà không có phÜ§c, cho nên 
dåy sÜ huynh cûa y hãy phanh thi th‹ cûa y ra, nhÜ th‰ thì 
có th‹ tr® giúp cho y tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng. ñó là m¶t 
phen kh° tâm cûa sÜ phø y, xí ÇÒ muÓn thành t¿u phÜ§c 
báo Ç©i sau cho y. Lúc Çó, sÜ huynh cûa y phát tâm tØ bi 
không nhÅn tâm sÜ ÇŒ cûa mình ch‰t không toàn thây, m§i 
Çem xác sÜ ÇŒ Çi chôn. ñ©i sau, sÜ huynh cûa y bi‰t ÇÜ®c 
s¿ viŒc, m§i Ç‰n tranh ngôi hoàng Ç‰, Çó là Lš T¿ Thành. 
Lš T¿ Thành tÃn công vào B¡c Kinh, thì hoàng Ç‰ Sùng 
Tring Ç‰n dÜ§i cây núi than treo ngÜ®c mà ch‰t, chÌ làm 
hoàng Ç‰ ÇÜ®c 17 næm. 
 N‰u nhÜ lúc Çó sÜ huynh cûa y, Çem thi th‹ cûa y 
phanh ra, thì Ç©i nÀy y làm hoàng Ç‰, vØa có ÇÙc vØa có 
phÜ§c, làm vÎ hoàng Ç‰ anh minh . BÃt hånh thay, vì 
nghiŒp Çã Ç‰n, nên làm vua bÎ mÃt nÜ§c. ñó là s¿ viŒc có 
thÆt, Ç‹ cho m†i ngÜ©i hi‹u rõ Çåo lš ÇÎnh nghiŒp. 
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 SÙc thÀn thông NhÜ Lai r¶ng l§n 
 Kh¡c phøc tÃt cä chúng ma quân 
 H‰t thäy các phÜÖng tiŒn ÇiŠu phøc 
 DÛng KiŒn Oai L¿c quán sát ÇÜ®c. 
 

 "SÙc thÀn thông NhÜ Lai r¶ng l§n". PhÆt có sÙc thÀn 
thông bi‰n hóa r¶ng l§n vô lÜ®ng vô biên.  
 "Kh¡c phøc tÃt cä chúng ma quân". ThÀn thông cûa 
PhÆt không th‹ nghï bàn, có Çåi oai l¿c kh¡c phøc tiêu diŒt 
h‰t tÃt cä quân chúng thiên ma.  
 "H‰t thäy các phÜÖng tiŒn ÇiŠu phøc". PhÆt dùng tÃt 
cä pháp môn phÜÖng tiŒn, Ç‹ ÇiŠu phøc ma quân, khi‰n cho 
chúng tâm phøc khÄu phøc. ñó là dùng oai ÇÙc Ç‹ cäm 
hóa. 
 "DÛng KiŒn Oai L¿c quán sát ÇÜ®c". Cänh gi§i nÀy, 
vÎ DÛng KiŒn Oai L¿c Chû Phong ThÀn quán sát ÇÜ®c. 
 

 Trong l‡ lông PhÆt diÍn diŒu âm 
 Âm Çó vang kh¡p trong th‰ gian 
 TÃt cä kh° s® ÇŠu dÙt trØ 
 Cänh gi§i nÀy cûa Bi‰n HÓng ThÀn. 
 

 "Trong l‡ lông PhÆt diÍn diŒu âm". Chúng ta muÓn 
nói thì dùng miŒng Ç‹ nói, dùng lÜ«i Ç‹ giäng giäi, Çó là 
bän næng cûa m¶t sÓ phàm phu tøc tº. PhÆt thì không 
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nh»ng miŒng thuy‰t pháp ÇÜ®c, mà tÃt cä l‡ chân lông kh¡p 
toàn thân, cÛng diÍn nói diŒu pháp ÇÜ®c. M‡i l‡ chân lông 
ÇŠu có th‹ diÍn nói tám vån bÓn ngàn pháp môn, m‡i l‡ 
chân lông låi có th‹ dung nåp ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. 
M‡i l‡ chân lông cûa PhÆt, ÇŠu có th‹ thuy‰t pháp giáo hóa 
chúng sinh, hÖn n»a, trong m‡i l‡ chân lông ÇŠu có vô 
lÜ®ng chúng sinh Çang ª trong Çó Ç‹ nghe pháp. N‰u chÌ có 
PhÆt thuy‰t pháp, mà ch£ng có chúng sinh nghe pháp, thì 
cÛng ch£ng ích gì. 
 

 Có ngÜ©i nói : "Trong m¶t l‡ chân lông cûa PhÆt, có 
vô lÜ®ng chúng sinh Çang nghe PhÆt thuy‰t pháp tåi Çó, Çó 
là chuyŒn không th‹ có". Cänh gi§i cûa phàm phu, thì 
ÇÜÖng nhiên bån không tin có cänh gi§i nhÜ th‰, dù chÙng 
ÇÜ®c quä A La Hán, còn không bi‰t cänh gi§i pháp h¶i Hoa 
Nghiêm cûa PhÆt, phäi là BÒ Tát thì m§i minh båch ÇÜ®c 
cänh gi§i nÀy. Cho nên bån không tin cÛng không trách 
bån, Ç®i khi nào bån tu Ç‰n quä vÎ BÒ Tát thì së tin. 
 DiŒu âm là gì ? TÙc là ÇÓi cÖ thuy‰t pháp, vØa Çúng 
cÖ cûa bån tÙc là pháp diŒu; không Çúng cÖ thì ch£ng phäi 
pháp diŒu, Çó tÙc là quán cÖ ÇÀu giáo, vì ngÜ©i thuy‰t 
pháp, cho nên g†i là diŒu âm. 
 "Âm Çó vang kh¡p trong th‰ gian". DiŒu âm nÀy, 
vang kh¡p tÃt cä m†i nÖi, tÃt cä m†i nÖi ÇŠu có diŒu âm 
nÀy. Chúng sinh h»u tình th‰ gian, nghe ÇÜ®c diŒu âm nÀy 
mà khai ng¶, bÕ mê vŠ giác.  
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 "TÃt cä kh° s® ÇŠu dÙt trØ". TÃt cä thÓng kh° và s® 
hãi, ÇŠu hoàn toàn tiêu diŒt. Không có kh° não thì ch£ng có 
s® hãi, tÙc cÛng là Ç¶ tÃt cä kh° ách. Trong Kinh Bát Nhã 
nói : "Tâm vô quái ngåi, vô quái ngåi cÓ, vô h»u khûng bÓ, 
viÍn ly Çiên Çäo m¶ng tÜªng, cÙu kính Ni‰t Bàn". Không 
có quái ngåi thì không có s® hãi; không có s® hãi m§i xa lìa 
Çiên Çäo m¶ng tÜªng; xa lìa ÇÜ®c Çiên Çäo m¶ng tÜªng rÒi, 
m§i Ç¡c ÇÜ®c cÙu kính Ni‰t Bàn. ChÙng Ç¡c ÇÜ®c cÙu kính 
Ni‰t Bàn, Çó là Ç¡c ÇÜ®c ThÜ©ng Låc Ngã TÎnh bÓn ÇÙc 
Ni‰t Bàn. ThÜ©ng Låc Ngã TÎnh là gì ? ThÜ©ng tÙc là phÀn 
Çoån sinh tº và bi‰n dÎch sinh tº ÇŠu ch£ng còn. Låc tÙc là 
giäi thoát th† døng, tÙc cÛng là trí huŒ giäi thoát, Ç¡c ÇÜ®c 
vui chân thÆt, thiŠn duyŒt vi th¿c, pháp h› sung mãn. Ngã 
tÙc là chÙng ÇÜ®c pháp thân. TÎnh tÙc là tuyŒt ÇÓi ch£ng 
còn nhiÍm ô chÜ§ng ngåi. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Bi‰n HÓng ThÀn". VÎ ñåi Thanh 
Bi‰n HÓng Chû Phong ThÀn nÀy, thÃy rõ ÇÜ®c cänh gi§i 
nÀy, vào ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Hôm nay chÌ giäng bÓn câu kŒ, m†i ngÜ©i có š ki‰n 
gì chæng ? ñØng ngåi hãy ÇÜa ra nghiên cÙu, phát huy trí 
huŒ vÓn có cûa các bån, Ç‹ giäng ki‰n giäi Ç¥c biŒt cûa bån 
trÜ§c m†i ngÜ©i. Bây gi© là Çúng lúc, n‰u có m¶t ch» ho¥c 
là m¶t câu kinh væn không hi‹u, thì có th‹ nêu ra nghiên 
cÙu, không th‹ nuÓt tr¿ng mà không hay bi‰t ÇÜ®c mùi vÎ 
ÇÜ®c. N‰u ch£ng có š ki‰n gì, thì së ti‰p tøc giäng ti‰p 
theo.  
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 Chúng ta là dân chû giäng kinh, m†i ngÜ©i ÇŠu có 
quyŠn nói, m†i ngÜ©i ÇŠu có cÖ h¶i giäng kinh, m‡i ngày 
chÌ nghe mình tôi giäng kinh, do Çó:  
 

"U mê truyŠn u mê, 
M¶t truyŠn hai không hi‹u, 

SÜ phø Ç†a ÇÎa ngøc, 
ñÒ ÇŒ cùng Çi theo. 

 

 ñó là lÃy bÆy truyŠn bÆy, càng truyŠn càng xa lìa 
kinh. Cho nên, có ch‡ nào nghi vÃn, phäi nêu ra Ç‹ cùng 
nhau nghiên cÙu ! 
 

 PhÆt trong tÃt cä các cõi nÜ§c 
 BÃt tÜ nghì ki‰p thÜ©ng diÍn nói 
 Là diŒu biŒn tài cûa NhÜ Lai 
 Thø Di‹u K‰ ThÀn ng¶ hi‹u ÇÜ®c. 
 

 "PhÆt trong tÃt cä các cõi nÜ§c". PhÆt ª trong Çåi 
ki‰p, các cõi nÜ§c nhiŠu vô lÜ®ng không th‹ nghï bàn. 
 "BÃt tÜ nghì ki‰p thÜ©ng diÍn nói". Trong Çåi ki‰p 
không th‹ dùng tâm suy nghï, không th‹ dùng l©i luÆn bàn, 
PhÆt luôn luôn diÍn nói diŒu pháp thâm sâu vô thÜ®ng. 
 "Là diŒu biŒn tài cûa NhÜ Lai". PhÆt nói pháp là có 
diŒu biŒn tài, bÃt cÙ nói pháp gì, thì lš luÆn vô cùng tÆn, 
nhÜ vào sâu ra cån, khi‰n cho ngÜ©i nghe ÇŠu hi‹u rõ. PhÆt 
nhÆp vào tam mu¶i biŒn tài thuy‰t pháp. 
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 "Thø Di‹u K‰ ThÀn ng¶ hi‹u ÇÜ®c". Cänh gi§i nÀy, 
vÎ Thø Di‹u K‰ Chû Phong ThÀn ng¶ hi‹u ÇÜ®c. 
 

 PhÆt trong tÃt cä môn phÜÖng tiŒn 
 Trí vào trong Çó ÇŠu không ngåi 
 Cänh gi§i vô biên không ai b¢ng 
 Giäi thoát nÀy cûa Ph° Hành ThÀn. 
 

 "PhÆt trong tÃt cä môn phÜÖng tiŒn". ñây là kŒ cûa 
vÎ Ph° Hành Vô Ngåi Chû Phong ThÀn tán thán PhÆt. Ngài 
nói PhÆt ª trong tÃt cä Çû thÙ môn phÜÖng tiŒn.  
 "Trí vào trong Çó ÇŠu vô ngåi". TÃt cä trí huŒ cûa 
PhÆt vào tÃt cä môn phÜÖng tiŒn. PhÜÖng tiŒn pháp môn tÙc 
là vô ngåi pháp môm, cho nên nói ÇŠu vô ngåi. 
 "Cänh gi§i vô biên ch£ng ai b¢ng". Cänh gi§i cûa 
PhÆt vô lÜÖng vô biên, không th‹ nghï bàn, cÛng ch£ng có 
vÎ BÒ Tát nào, ho¥c vÎ La Hán nào có th‹ sánh v§i PhÆt, 
cho nên g†i là không gì b¢ng. Nghïa là ch£ng có cänh gi§i 
cûa ai ÇÒng v§i cänh gi§i cûa PhÆt. 
 "Giäi thoát nÀy cûa Ph° Hành ThÀn". VÎ Ph° Hành 
Vô Ngåi Chû Phong ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

 Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé 
 NÖi nÖi phÜÖng tiŒn ÇŠu khi‰n thÃy 
 Mà thân tÎch tïnh không hình tÜ§ng 
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 Chûng Chûng Cung ThÀn môn giäi 
thoát. 
 

 "Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé". Cänh gi§i cûa 
PhÆt ch£ng có b© mé, Ngài là tùy duyên không Ç°i, không 
Ç°i mà tùy duyên; m¶t làm vô lÜ®ng, vô lÜ®ng làm m¶t, 
cho nên cänh gi§i cûa PhÆt là vô lÜ®ng vô biên, không th‹ 
nghï bàn. 
 "NÖi nÖi phÜÖng tiŒn ÇŠu khi‰n thÃy". NÖi nÖi tÙc là 
kh¡p m†i nÖi. Kh¡p m†i nÖi là mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. TÆn 
hÜ không bi‰n pháp gi§i, kh¡p m†i nÖi PhÆt dùng phÜÖng 
tiŒn pháp môn viên dung vô ngåi, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
thÃy ÇÜ®c s¡c thân cûa PhÆt, pháp thân cûa PhÆt, hóa thân 
cûa PhÆt, ÇÒng th©i có th‹ thÃy ÇÜ®c pháp, báo, hóa, ba 
thân, chÌ xem nhân duyên cûa chúng sinh mà ÇÎnh. 
 "Mà thân tÎch tïnh ch£ng có tÜ§ng". Tuy nhiên thÃy 
ÇÜ®c ba thân cûa PhÆt, nhÜng b°n thân cûa PhÆt tÎch tïnh 
ch£ng chÃp trÜ§c tÜ§ng. B°n thân cûa PhÆt ch£ng có tÜ§ng. 
Tåi sao ? Vì là tÎch tïnh, là không. Tuy nhiên là không, 
nhÜng không mà ch£ng không, mà hay sinh ra diŒu h»u, 
diŒu h»u Ãy ch£ng phäi h»u, cho nên nói diŒu h»u phi h»u, 
không ngåi chân không. Chân không ch£ng không, không 
ngåi diŒu h»u. ñó là không, h»u (có) ch£ng hai, tÙc không 
tÙc có, tÙc có tÙc không. Không, h»u (có) ch£ng hai, tÙc là 
trung Çåo liÍu nghïa. Cho nên nói, b°n thân PhÆt là tÎch 
tïnh vô tÜ§ng, ch£ng có tÜ§ng. Song, tuy ch£ng có tÜ§ng 
nhÜng ch£ng lìa tÃt cä tÜ§ng.  
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 "Chûng Chûng Cung ThÀn môn giäi thoát". VÎ 
Chûng Chûng Cung ñiŒn Chû Phong ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát nÀy. 
 

 NhÜ Lai bi‹n ki‰p tu các hånh 
 TÃt cä các l¿c ÇŠu viên mãn 
 Tùy theo th‰ pháp Ùng chúng sinh 
 Cänh gi§i nÀy cûa Ph° Chi‰u ThÀn. 
 

 "NhÜ Lai bi‹n ki‰p tu các hånh". PhÆt trong vô lÜ®ng 
Çåi ki‰p vŠ trÜ§c, tu hành tÃt cä hånh môn, h‰t thäy ÇŠu 
viên mãn. PhÆt không chê viŒc thiŒn nhÕ mà không Çi làm, 
cÛng không xem thÜ©ng viŒc ác nhÕ mà Çi làm. Cho nên 
PhÆt tu h‰t thäy các hånh, không bÕ pháp nào, tu h‰t tÃt cä 
pháp, tu h‰t tÃt cä phÜÖng tiŒn pháp môn. 
 "TÃt cä các l¿c ÇŠu viên mãn". Các l¿c tÙc là : ñåi tØ 
l¿c, Çåi bi l¿c, Çåi hÌ l¿c, Çåi xä l¿c, Çåi tín l¿c, Çåi nguyŒn 
l¿c, Çåi hånh l¿c, Çåi vô uš l¿c, Çåi vô ngåi l¿c .v.v. PhÆt tu 
tÃt cä các l¿c ÇŠu viên mãn mà thành t¿u. 
 "Tùy theo th‰ pháp Ùng chúng sinh". PhÆt thÜ©ng tùy 
thuÆn tÃt cä chúng sinh, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. ñó 
tÙc là vì th‰ pháp mà nói pháp xuÃt th‰, Ãy ch£ng phäi lìa 
th‰ pháp mà tu pháp xuÃt th‰. Cho nên nói, tùy theo pháp 
th‰ gian Ç‹ tùy cÖ Ùng hóa. Tóm låi, thÃy cæn tánh chúng 
sinh nhÜ th‰ nào, thì vì h† mà nói pháp. Cho nên dùng 
pháp hành phÜÖng tiŒn thiŒn xäo, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng 
sinh. 
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 "Cänh gi§i nÀy cûa Ph° Chi‰u ThÀn". ñây là vÎ ñåi 
Quang Ph° Chi‰u Chû Phong ThÀn, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i 
môn giäi thoát nÀy. 
 

 Bây gi© là lúc thäo luÆn vÃn ÇŠ, ai có vÃn ÇŠ thì ÇÜa 
ra, Ç‹  m†i  ngÜ©i  nghiên  cÙu. Có ngÜ©i ÇÜa ra vÃn ÇŠ : 
"NiŒm PhÆt là ai" ? Trong Kinh Kim Cang nói : "Ðng vô sª 
trø nhi sinh kÿ tâm". Có m¶t nÖi nào Çó tÙc là trø. Vô sª 
trø, tÙc là không nghï thiŒn, không nghï ác, là tåi ch‡ nÀy 
mà døng công. N‰u chú š vào m¶t nÖi, nghï tÓt nghï không 
tÓt, Çó ÇŠu là chÃp trÜ§c. Tu hành tÙc là tu ch£ng chÃp 
trÜ§c vào gì h‰t, chÃp trÜ§c gì cÛng ch£ng có, ngay cä thân 
th‹ cûa mình cÛng quên luôn, cho Ç‰n thân th‹ cÛng ch£ng 
có, thì còn chÃp trÜ§c vào cái gì ? 
 Khi tham thiŠn thì ch£ng nh§ gì h‰t, chÌ nh§ : "NiŒm 
PhÆt là ai" ? Tìm cái "ai"? nÀy, khi nào mà tìm ÇÜ®c "ai"? 
Thì lúc Çó së khai ng¶, tìm không ÇÜ®c thì m¶t ngày cÛng 
phäi tìm, mÜ©i ngày cÛng phäi tìm, træm ngày cÛng phäi 
tìm, ngàn ngày cÛng phäi tìm, vån ngày cÛng phäi tìm, cho 
Ç‰n m¶t næm, mÜ©i næm, træm næm, ngàn næm, vån næm, 
cÛng ÇŠu tìm cái nÀy. Khi nào tìm ÇÜ®c thì lúc Çó m§i thôi. 
 ñØng muÓn nhanh, ch£ng nhÜ hút nha phi‰n, hút 
xong thì ghiŠn; s¿ viŒc ch£ng dÍ dàng nhÜ th‰, Çó là pháp 
môn gåt ngÜ©i. Tu pháp môn chân chánh, phäi t¿ mình n‡ 
l¿c døng công, ÇØng nh° mÀm giúp cho mau l§n, muÓn cho 
mau l§n lên m¶t chút ! Mau cao lên m¶t chút ! ñó là tÜ 
tÜªng sai lÀm. Câu "NiŒm PhÆt là ai"?  Là chém ch¥t h‰t tÃt 
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cä m†i v†ng tÜªng, chém ch¥t h‰t tÃt cä m†i døc niŒm, tÙc 
là chém h‰t mÜ©i Çåi ma quân. Ch» "ai" nÀy, tÙc là kim 
cang vÜÖng bäo ki‰m, gì cÛng ÇŠu chém såch h‰t, gì cÛng 
ch£ng còn. ƒy ch£ng phäi chÃp trÜ§c m¶t nÖi nào. 
 

"Phàm tÃt cä tÜ§ng ÇŠu là hÜ v†ng, 
N‰u thÃy các tÜ§ng phi tÜ§ng, 

TÙc thÃy NhÜ Lai". 
 

 TÃt cä chÃp trÜ§c Çó là nhân tâm. Ch£ng chÃp trÜ§c 
Çó là Çåo tâm. NgÒi thiŠn mà không tham ch» "ai" thì v†ng 
tÜªng së sinh ra, nhÜ vÆy thì suÓt Ç©i cÛng ch£ng khai ng¶. 
Tham thoåi ÇÀu tÙc là dùng Ç¶c trÎ Ç¶c, dùng v†ng tÜªng 
Ç‹ khÓng ch‰ v†ng tÜªng, nghïa là dùng m¶t v†ng tÜªng 
ÇiŠu phøc nhiŠu v†ng tÜªng, Ç‰n ÇÜ®c sÖn cùng thûy tÆn, 
h‰t ÇÜ©ng Çi thì së khai ng¶. 
 Giäng kinh ch£ng phäi là viŒc dÍ, không giäng thì 
ch£ng bi‰t không dÍ dàng, Ç®i khi nào bån giäng thì m§i 
bi‰t là không dÍ, nhÃt là ngÜ©i chÜa nghe giäng kinh, càng 
không bi‰t viŒc giäng kinh là không dÍ dàng. Giäng kinh 
thì ch£ng bi‰t th‰ nào là Çúng ? Th‰ nào là không Çúng ? 
ThÆm chí, ch» kinh ho¥c kinh væn in sai cÛng ÇŠu không 
bi‰t, cho nên nói giäng kinh là không dÍ dàng. 
 Không nh»ng tôi giäng kinh có ch‡ sai, mà nhiŠu vÎ 
pháp sÜ có khi cÛng ÇŠu giäng sai. Giäng sai là giäng sai, 
nhÜng hy v†ng các bån ÇØng nghe sai. ñ®i khi nào các bån 
phiên dÎch, thì phäi cäi chính låi m§i Çúng. N‰u bi‰t sai mà 
không cäi chính, Çó là quä báo cûa tôi. Vì trÜ§c kia tôi 
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nghe ngÜ©i ta giäng kinh, tôi cÛng ÇŠu chê h† giäng sai. 
Bây gi© ÇÒ ÇŒ cÛng chê sÜ phø giäng sai. Vì tôi không s® 
Ç†a ÇÎa ngøc, cho nên phê bình ngÜ©i khác giäng kinh sai. 
Bây gi© ÇÒ ÇŒ cûa tôi, cÛng ch£ng s® Ç†a ÇÎa ngøc, Ç‰n phê 
bình sÜ phø. ñ®i tÜÖng lai bån giäng kinh, thì không nh»ng 
ÇÒ ÇŒ cûa các bån Ç‰n phê bình bån, mà ÇÒ ÇŒ tôn cûa các 
bån, cÛng Ç‰n phê bình các bån giäng sai. ñó là quä báo, 
tÜÖng lai các bån së bi‰t, bây gi© tôi bi‰t tôi Çang th† quä 
báo. 
 

 Hôm nay nhÆn ÇÜ®c thÜ cûa Quä Du nói : Y tam b¶ 
nhÃt bái, thì mÛi và miŒng cûa y thÜ©ng ti‰p h®p v§i ÇÃt, 
nghï Ç‰n s¿ tu hành nghiên cÙu PhÆt pháp ª tåi chùa Kim 
SÖn rÃt là quan tr†ng. Y không th‹ ti‰p h®p v§i PhÆt pháp, 
Çåi khái rÃt là kh° tâm ! Y muÓn các bån hãy n‡ l¿c nghiên 
cÙu PhÆt pháp, và h®p v§i PhÆt pháp mà làm m¶t, Çä thành 
m¶t khÓi, Çó là Çåi š trong thÜ cûa y.  
 Các bån hãy nghï xem ! Chùa Kim sÖn có hai vÎ xuÃt 
gia, dùng công ÇÙc tam b¶ nhÃt bái, Ç‹ cÀu cho th‰ gi§i hòa 
bình, tu hành BÒ Tát Çåo khó hành. Chúng ta h¢ng ngày ª 
tåi Çây làm bi‰ng, gì cÛng ch£ng làm, làm sao æn nói v§i 
hai vÎ Çó ? Chúng ª ngoài mÜa ngoài gió hành BÒ Tát Çåo, 
vì nhân loåi th‰ gi§i mà cÀu bình an, chÙ ch£ng phäi vì 
hånh phúc cûa mình. Các bån hãy phän tÌnh m¶t phen, nên 
tu hånh môn gì, m§i giúp ÇÜ®c hai vÎ s§m hoàn thành hånh 
nguyŒn to l§n nÀy ? Có phäi nghï biŒn pháp khi‰n cho PhÆt 
giáo phát dÜÖng quang Çåi ? Có phäi dùng tâm tØ bi Ç‹ ph° 
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Ç¶ tÃt cä chúng sinh ? BÃt cÙ tu pháp môn gì, chÌ cÀn tinh 
tÃn ÇØng giäi Çãi, thì có th‹ tr¿c ti‰p ho¥c gián ti‰p, ÇŠu tr® 
giúp cho hai vÎ công ÇÙc ÇÜ®c viên mãn. 
 

 Hai vÎ tam b¶ nhÃt bái trên xa l¶, có các nhà báo Ç‰n 
phÕng vÃn, låi có kš giä Çài truyŠn hình Ç‰n nhi‰p änh, hai 
vÎ gây sÙc änh hÜªng rÃt l§n cho PhÆt giáo ! Thành công 
cûa hai vÎ, tÙc là cûa m‡i ngÜ©i chúng ta. Chúng ta phäi  
phát nguyŒn tr® giúp hånh môn cûa hai vÎ, cho s§m ÇÜ®c 
thành công. Ÿ tåi ÇÃt nÜ§c nÀy, tu hånh môn tam b¶ nhÃt 
bái, là k› løc tØ trÜ§c ch£ng có mà m§i sáng tåo, hy v†ng 
tØ nay vŠ sau, PhÆt giáo lÃy h† làm mô phåm. ñây m§i là 
b¡t ÇÀu ! VŠ sau nhÃt ÇÎnh së có ngÜ©i phá k› luÆt. 
 M†i ngÜ©i nghï xem, hai vÎ tu hånh môn th‰ nÀy, còn 
chúng ta thì tu hånh môn ngû chæng ? Hånh môn lÜ©i bi‰ng 
? Tu hånh môn ÇÓ kÎ ? M†i ngÜ©i phäi hÒi quang phän 
chi‰u. Cho nên tôi phát tâm vì h† mà giäng kinh nhiŠu lÀn, 
M‡i chiŠu thÙ bäy m¶t gi© b¡t ÇÀu giäng kinh (hiŒn tåi m¶t 
tuÀn giäng kinh chín lÀn). Tôi Çem công ÇÙc nÀy, hÒi 
hÜ§ng cho hai vÎ. Quä Du (H¢ng Cø) là ngÜ©i hÒ ÇÒ trong 
hÒ ÇÒ, không bi‰t s¿ quan tr†ng h†c PhÆt pháp. Bây gi©, Çi 
tam b¶ nhÃt bái hÖn m¶t tháng, Çã hi‹u nhiŠu hÖn so v§i 
lúc trÜ§c, có th‹ nói là khai ng¶ m¶t chút, Y bi‰t bÕ l« cÖ 
h¶i h†c PhÆt pháp, không nh»ng y bÕ l« cÖ h¶i, mà cÛng 
liên løy Ç‰n Quä ñåo (H¢ng Do), cÛng bÕ l« cÖ h¶i nÀy. 
ñó là ch‡ h† khai ng¶, cho nên hy v†ng m†i ngÜ©i cÓ g¡ng 
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h†c PhÆt pháp, n‡ l¿c tham thiŠn Çä t†a. Y còn hy v†ng 
m†i ngÜ©i giúp y h†c chút PhÆt pháp. 
 Trong s¿ cäm giác cûa tôi, tÜ§ng måo cûa Quä Du 
ch£ng giÓng lúc trÜ§c, bây gi© hiŒn ra tÜ§ng Tÿ Kheo. Quä 
ñåo cÛng khác v§i lúc trÜ§c, không cÀn nhìn h†, chÌ nghe 
âm thanh cûa h†, thì bi‰t khác h£n lúc trÜ§c nhiŠu, Çó là 
Çåo lš công ch£ng luÓng mÃt.  
 Quä Du lúc trÜ§c, tuyŒt ÇÓi không biên thÜ ÇÜ®c nhÜ 
th‰, bây gi© thÜ cûa y có š nghïa khai ng¶, song ch£ng phäi 
khai Çåi ng¶, mà là khai ti‹u ng¶. BÃt cÙ pháp môn gì, cÛng 
ÇŠu có cäm Ùng Çåo giao.  
 

 Låi n»a, Chû HÕa ThÀn Ph° Quang 
DiŒm Tång, ÇÜ®c môn giäi thoát, phá trØ 
Çen tÓi cûa tÃt cä th‰ gian. 
 

 Ý nghïa ª trên chÜa nói h‰t, låi ti‰p tøc nói. VÎ Ph° 
Quang DiŒm Tång Chû HÕa ThÀn này, quang minh chi‰u 
soi kh¡p h‰t thäy. Quang minh cûa vÎ này trùng trùng vô 
tÆn, cho nên g†i là Ph° Quang DiŒm Tång. Vì vÎ này là Ph° 
Quang DiŒm Tång, cho nên chi‰u phá trØ Çen tÓi cûa tÃt cä 
th‰ gian, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
 

Ph° TÆp Quang Tràng Chû HÕa 
ThÀn, ÇÜ®c môn giäi thoát, diŒt trØ các 
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ho¥c phiêu lÜu nhiŒt não kh°, cûa tÃt cä 
chúng sinh. 
 

VÎ Ph° TÆp Quang Tràng Chû HÕa ThÀn này, quang 
minh tø låi v§i nhau nhÜ tràng báu. VÎ này diŒt trØ ÇÜ®c Çû 
thÙ mê ho¥c, vô minh, ngu si, ám chÜ§ng, cûa tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho h† thoát khÕi phiêu lÜu nhiŒt não trong bi‹n 
kh°, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

Vì chúng sinh sanh ra các ho¥c, cho nên luân hÒi 
trong sáu nÈo, lúc làm ngÜ©i, làm qu›, làm súc sinh, làm A 
tu la, làm ngÜ©i tr©i, Ç†a ÇÎa ngøc, cho nên g†i là phiêu 
lÜu. Trong ÇÎa ngøc là nÖi nhiŒt não kh° nhÃt, chÎu kh° 
ch£ng khi nào h‰t ÇÜ®c. Phàm là ngÜ©i không hi‰u thuÆn 
v§i cha mË, không cung kính sÜ trÜªng, cho nên m§i vào 
ÇÎa ngøc th† quä báo. 

 

  Chû HÕa ThÀn ñåi Quang Bi‰n Chi‰u, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, không Ç¶ng phÜ§c l¿c 
Çåi bi tång. 
 

VÎ ñåi Quang Bi‰n Chi‰u Chû HÕa ThÀn này, có 
hÕa quang chi‰u kh¡p ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. VÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, không Ç¶ng phÜ§c l¿c Çåi bi tång. 
Không Ç¶ng phÜ§c l¿c là gì ? TÙc là phÜ§c l¿c này vïnh 
viÍn không dÙt, không Ç¶ng. Vì tu phÜ§c l¿c này, cho nên 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát Çåi bi tång. ñåi bi tång là gì ? TÙc 
là tâm thÜÖng xót muÓn giáo hóa cÙu Ç¶ chúng sinh. VÎ 
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Chû HÕa ThÀn này, dùng phÜ§c l¿c cûa mình Ç‹ h¶ trì tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c không Ç¶ng 
phÜ§c l¿c Çåi bi tång, Çó là tâm ÇÎa cûa BÒ Tát. 

 

Chû HÕa ThÀn Chúng DiŒu Cung 
ñiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sÙc thÀn 
thông cûa NhÜ Lai thÎ hiŒn không có b© 
mé. 

 

VÎ Chúng DiŒu Cung ñiŒn Chû HÕa ThÀn này, dùng 
tÃt cä báu ÇËp Ç‹ trang nghiêm cung ÇiŒn. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
sÙc thÀn thông t¿ tåi cûa PhÆt, thÎ hiŒn ÇÜ®c vô lÜ®ng vô 
biên cõi nÜ§c và chúng sinh, ª trong bi‹n cõi giáo hóa tÃt 
cä chúng sinh, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû HÕa ThÀn Vô TÆn Quang K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quang minh chi‰u 
sáng vô biên cõi hÜ không. 

 

VÎ Vô TÆn Quang K‰ Chû HÕa ThÀn này, quang 
minh vô tÆn, chi‰u sáng vô tÆn cõi nÜ§c, vô lÜ®ng th‰ gi§i, 
vô lÜ®ng bi‹n ki‰p. TÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i ÇŠu chi‰u 
soi Ç‰n, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ, Çó 
là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  176 
 

Chû HÕa ThÀn Chûng Chûng DiŒm 
Nhãn, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çû thÙ phÜ§c 
trang nghiêm tÎch tïnh quang. 

 

VÎ Chûng Chûng DiŒm Nhãn Chû HÕa ThÀn này, 
m¡t phóng ra Çû thÙ quang minh lºa ng†n màu xanh vàng 
ÇÕ tr¡ng Çen. VÎ này minh båch ÇÜ®c pháp thân cûa PhÆt, 
do vån phÜ§c vån ÇÙc trang nghiêm, do Çó dùng Çû thÙ 
phÜ§c Ç‹ trang nghiêm thân PhÆt. VÎ này có m¶t thÙ quang 
minh tÎch tïnh, tÙc cÛng là ÇÎnh quang, thÜ©ng phóng 
quang minh ª trong ÇÎnh, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Chû HÕa ThÀn ThÆp PhÜÖng Cung 
ñiŒn NhÜ Tu Di SÖn, ÇÜ®c môn giäi thoát, 
diŒt trØ s¿ kh° nóng bÙc cûa tÃt cä chúng 
sinh trong các ÇÜ©ng ác. 

 

VÎ ThÆp PhÜÖng Cung ñiŒn NhÜ Tu Di SÖn Chû 
HÕa ThÀn này, trang nghiêm tÃt cä cung ÇiŒn trong mÜ©i 
phÜÖng, khi‰n cho nguy nga hùng vï nhÜ núi Tu di. VÎ này 
diŒt trØ ÇÜ®c s¿ thÓng kh° thiêu ÇÓt, cûa tÃt cä chúng sinh 
th‰ gian trong các cõi. Các cõi là ÇÎa ngøc, ngå qu›, súc 
sinh, A tu la. Ÿ trong các cõi này, thÓng kh° giÓng nhÜ bÎ 
lºa thiêu ÇÓt. ñó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
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Chû HÕa ThÀn Oai Quang T¿ Tåi, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, t¿ tåi khai ng¶ tÃt cä 
th‰ gian. 

 

VÎ Oai Quang T¿ Tåi Chû HÕa ThÀn này, có uy ÇÙc 
cho nên quang minh phóng ra rÃt t¿ tåi vô cùng. VÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát, t¿ tåi khai ng¶ tÃt cä th‰ gian. VÎ này 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh th‰ gian, cÛng ÇŠu t¿ tåi khai 
ng¶, thành t¿u Çåo nghiŒp, vÎ Chû HÕa ThÀn này, không 
nh»ng oai quang t¿ tåi, mà còn có tâm tØ bi l§n, mình khai 
ng¶ rÒi, cÛng muÓn cho h† khai ng¶. 

 

Chû HÕa ThÀn Quang Chi‰u ThÆp 
PhÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, vïnh viÍn phá 
tÃt cä ngu si chÃp trÜ§c s¿ thÃy. 

 

VÎ Quang Chi‰u ThÆp PhÜÖng Chû HÕa ThÀn này, 
hÕa quang chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng, vïnh viÍn phá trØ tÃt 
cä Çen tÓi ngu si, cûa nh»ng kÈ ch£ng có trí huŒ. KÈ ngu si, 
chính mình ch£ng chÎu mình là ngu si, ngÜ®c låi, nói ngÜ©i 
thông minh m§i là ngu si, giÓng nhÜ con quå ª trên lÜng 
con heo Çen, mà ch£ng bi‰t mình cÛng là màu Çen. ñó tÙc 
là hành vi cûa kÈ ngu si. KÈ ngu si, chính mình còn ch£ng 
bi‰t mình là ngu si, mà còn nói h† là ngu si, thÆt là quá ngu 
si ! 
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Vì ngu si m§i có chÃp trÜ§c. ViŒc gì nhìn cÛng 
không thÃu, thÃy viŒc gì cÛng ch£ng hi‹u bi‰t, do Çó bÎ s¿ 
viŒc trói bu¶c, mà không ÇÜ®c giäi thoát, nhÃt là chÃp trÜ§c 
s¿ thÃy, chÃp trÜ§c s¿ hi‹u bi‰t cûa mình là Çúng, còn s¿ 
hi‹u bi‰t cûa h† là sai, Çó là cÓ chÃp không thông. N‰u có 
tÜ tÜªng chÃp trÜ§c s¿ thÃy, thì không th‹ khai ng¶, không 
th‹ giäi thoát. VÎ Chû HÕa ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát, phá trØ ngu si chÃp trÜ§c s¿ thÃy. 

 

Chû HÕa ThÀn Lôi Âm ñiŒn Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thành t¿u tÃt cä 
nguyŒn l¿c Çåi chÃn hÓng.  

 

VÎ Lôi Âm ñiŒn Quang Chû HÕa ThÀn này, có âm 
thanh nhÜ sÃm sét, chÃn Ç¶ng kh¡p pháp gi§i, và có quang 
minh nhÜ ÇiŒn chi‰u kh¡p pháp gi§i. VÎ này thành t¿u 
nguyŒn l¿c cûa tÃt cä chúng sinh, bÃt cÙ bån phát nguyŒn 
gì, thì vÎ này ÇŠu giúp cho bån thành t¿u. Âm thanh sÜ tº 
hÓng cûa vÎ này, chÃn Ç¶ng pháp gi§i, Çánh thÙc kÈ mê 
mu¶i, khi‰n cho h† thÙc tÌnh, bÕ mê vŠ giác, Çó là môn giäi 
thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Bây gi©, là th©i gian Ç‹ chúng ta nghiên cÙu v§i 
nhau. Ai có š ki‰n gì thì nói ra, ÇØng ngÆp ngØng, muÓn 
nói låi không dám nói, không dám nói låi muÓn nói, Çó 
ch£ng phäi là thái Ç¶ h†c PhÆt pháp. H†c PhÆt pháp phäi 
hoåt bát, ÇØng h†c ki‹u khúc g‡, phäi ti‰n vŠ trÜ§c, ÇØng 
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lùi vŠ sau. Phäi ÇÜa ra š ki‰n, Çó m§i là tinh thÀn h†c PhÆt 
pháp. 

NgÜ©i thÓi lùi vŠ sau, thì së bÎ ngÜ©i m§i theo Çu°i 
kÎp, cho nên t¿ mình hÕi chính mình, có phäi muÓn thÓi lùi 
chæng ? N‰u muÓn không thÓi lùi, thì phäi dÛng mãnh tinh 
tÃn, ÇØng dÆm chân tåi ch‡. Do Çó: "DØng låi m¶t bÜ§c, thì 
cách xa hai d¥m rÜ«i.’’ Tu Çåo giÓng nhÜ thuyŠn Çi ngÜ®c 
dòng, không ti‰n thì lùi, låi giÓng nhÜ hành giä tam b¶ nhÃt 
bái, quy ÇÎnh m‡i ngày phäi låy hai d¥m rÜ«i, n‰u không 
tinh tÃn, thì không Çåt ÇÜ®c nhÜ Çã quy ÇÎnh. Các vÎ phäi 
tinh tÃn ÇØng thÓi lùi vŠ sau. 

 

BÃy gi© ! Chû HÕa ThÀn Ph° Quang 
DiŒm Tång, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä chúng Chû HÕa ThÀn, 
mà nói ra bài kŒ. 

 

Lúc Çó, vÎ Ph° Quang DiŒm Tång Chû HÕa ThÀn, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng 
Chû HÕa ThÀn rÒi dùng kŒ Ç‹ thuÆt låi môn giäi thoát. 

 

HiŒn tåi, tôi giäng Kinh Hoa Nghiêm Çã có chút 
nhÆp môn. M‡i Çoån kinh væn, chÌ cÀn xem qua m¶t lÀn thì 
nh§, không cÀn xem låi lÀn thÙ hai. Bây gi© giäng kinh thì 
nhìn qua m¶t lÀn, sau Çó thì tøng thu¶c lòng låi ÇÜ®c, Çó là 
nh© chÜ PhÆt, BÒ Tát cûa pháp h¶i Hoa Nghiêm gia bÎ, m§i 
có s¿ cäm Ùng nhÜ th‰. Tôi vÓn ch£ng muÓn nói tin này v§i 
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các vÎ, song tôi hy v†ng các vÎ cÛng phäi h†c theo, không 
cÀn nhìn kinh væn thì tøng ra ÇÜ®c. 

Tôi thÃy khi các vÎ giäng kinh, thì hoàn toàn dùng 
ti‰ng Anh cûa tôi Çã giäng Ç†c ra, nhÜ th‰ thì không Çúng. 
Các vÎ nên phát huy trí huŒ cûa mình, dùng ki‰n giäi cûa 
mình Ç‹ giäng m§i sinh Ç¶ng ÇÜ®c, m§i có š nghïa. Nh»ng 
gì tôi giäng, có nh»ng ch‡ không ÇÜ®c viên mãn l¡m, cho 
nên hy v†ng các vÎ y chi‰u š nghïa cûa mình Ç‹ giäng, 
không th‹ chi‰u theo š nghïa cûa tôi giäng Ç†c låi, nhÜ vÆy 
ch£ng khác gì là tôi giäng, chÌ bÃt quá các vÎ Ç†c låi mà 
thôi. 

 

Giäng kinh không cÀn Ç†c thu¶c chú giäi, tôi giäng 
kinh thì ch£ng nhìn chú giäi, có khi nhìn nhÜng cÛng ch£ng 
nh§. Nghe nói có ngÜ©i khi giäng ñåi ThØa Khªi Tín LuÆn, 
thì trÜ§c h‰t h† xem qua nghïa giäng giäi cûa Khªi Tín 
LuÆn, nhÜ th‰ cÛng ÇÜ®c, nhÜng nhìn tài liŒu cûa ngÜ©i, 
chÙ ch£ng phäi cûa mình, cuÓi cùng së quên mÃt. Cho nên, 
tôi khuyên các vÎ, nên phát huy trí huŒ cûa mình, xem chú 
giäi phäi thêm ki‰n giäi cûa mình, n‰u chÌ lÆp låi cûa ngÜ©i 
thì ch£ng tác døng gì. 

 

Ông quán tinh tÃn cûa NhÜ Lai 
−c ki‰p r¶ng l§n không nghï bàn 
Vì l®i chúng sinh hiŒn ra Ç©i 
TÃt cä ám chÜ§ng ÇŠu diŒt trØ. 
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‘’Ông quán tinh tÃn cûa NhÜ Lai‘’. Ông quán là ai 
nói ông ? Ai quán ? NhÜ Lai là vÎ NhÜ Lai nào ? Nh»ng 
vÃn ÇŠ này ÇŠu phäi bi‰t, thì sau Çó m§i minh båch ÇÜ®c 
nghïa kinh. 

Câu kŒ này do ai nói ? Là vÎ Ph° Quang DiŒm Tång 
Chû HÕa ThÀn Çã nói ª trên. Ngài nói: ‘’Các vÎ nhìn xem ! 
Xem gì ? Xem NhÜ Lai. VÎ NhÜ Lai nào ? Là Thích Ca 
Mâu Ni NhÜ Lai, xem ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt, tám mÜÖi vÈ 
ÇËp cûa PhÆt chæng ? Ch£ng phäi ! Xem sÙc tinh tÃn cûa 
NhÜ Lai tu vô lÜ®ng ki‰p.’’ 

PhÆt vì cÀu pháp mà hy sinh tÃt cä, buông bÕ tÃt cä, 
thÆm chí, thân tâm tính mång cÛng ÇŠu xä bÕ, chÌ bi‰t tinh 
tÃn, ngày tinh tÃn Çêm tinh tÃn, ngày Çêm sáu th©i ÇŠu tinh 
tÃn, làm cho mÜ©i Çåi ma quân ÇŠu bÕ chåy. PhÆt døng 
công tu hành nh»ng gì ngÜ©i làm không ÇÜ®c, mà Ngài làm 
ÇÜ®c, ngÜ©i nhÅn không ÇÜ®c, mà Ngài nhÅn ÇÜ®c. 

NhÜ PhÆt xä thân cÙu c†p Çói, theo s¿ suy nghï cûa 
m†i ngÜ©i thì c†p rÃt là hung ác, cÙu nó làm gì ? Nó ch‰t 
Çói tÓt bi‰t chØng nào ! Th‰ gi§i së b§t Çi m¶t thú d». PhÆt 
thì không nghï nhÜ th‰, Ngài có tâm tØ bi, xä bÕ thân th‹ 
cûa mình Ç‹ cÙu c†p Çói, và PhÆt còn lóc thÎt cÙu chim 
Üng. PhÀn Çông Ça sÓ ÇŠu nghï, chim Üng cÛng là thÙ chim 
ác, chuyên môn æn thÎt Ç¶ng vÆt nhÕ, nhÜng PhÆt lóc thÎt 
mình Ç‹ cÙu nó. Bån thÃy Çó ! SÙc tinh tÃn này có ai sánh 
b¢ng ? 

Các vÎ chÌ bi‰t ích k›, mà ch£ng bi‰t vô tÜ, chÌ bi‰t 
l®i mình, mà ch£ng bi‰t l®i ngÜ©i, còn tÒn tåi tÜ tÜªng nhÜ 
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th‰, thì ch£ng tinh tÃn ÇÜ®c. Cho nên chúng ta phäi tinh tÃn 
døng công tu Çåo. TÃt cä hãy vì ngÜ©i ÇØng vì mình, nhÜ 
vÆy thì m§i hành BÒ Tát Çåo ÇÜ®c. 

‘’−c ki‰p r¶ng l§n không nghï bàn‘’. PhÆt ª trong 
quá khÙ vô lÜ®ng ki‰p tu hành, hånh môn sÙc tinh tÃn 
không th‹ nghï bàn. 

‘’Vì l®i chúng sinh hiŒn ra Ç©i‘’. Tåi sao PhÆt xuÃt 
hiŒn ra Ç©i ? Vì muÓn l®i ích chúng sinh. Tåi sao chúng ta 
hiŒn ra Ç©i ? Vì Ç‰n Ç‹ làm t°n håi chúng sinh. PhÆt thì Ç‰n 
Ç‹ giáo hóa chúng sinh, ph° Ç¶ chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, liÍu sinh thoát tº, còn chúng ta 
chÌ bi‰t ích k› l®i mình, Çem nh»ng gì ích l®i chúng sinh, 
Ç‹ làm cûa riêng mình, chÌ bi‰t có mình mà ch£ng bi‰t có 
kÈ khác. 

Có lë chúng ta có nh»ng tÜ tÜªng này ÇÓi v§i chúng 
sinh: "Ông phäi ch‰t Çi cho s§m ! Nh»ng ÇÒ vÆt tôi cÀn ÇŠu 
bÎ ông xº døng. N‰u ông ch‰t Çi, thì tôi hÜªng thø nhiŠu 
hÖn m¶t chút. ThÆm chí gi»a cha v§i con cÛng có tÜ tÜªng 
nhÜ th‰, cha giàu có thì con mong cho cha ch‰t s§m Ç‹ tiŠn 
tài thu¶c h‰t vŠ mình. Chao ôi ! Sao ông không ch‰t ? ñã 
già mà không ch‰t cho rÒi, sÓng Ç‹ báo håi". Con cái trông 
mong cha mË ch‰t s§m m¶t chút. Các vÎ nghï xem, chúng 
ta xuÃt hiŒn ra Ç©i có phäi Ç‹ t°n håi chúng sinh chæng ? 

‘’TÃt cä ám chÜ§ng ÇŠu diŒt trØ‘’. Ám chÜ§ng tÙc là 
phiŠn não chÜ§ng, sª tri chÜ§ng, nghiŒp chÜ§ng, báo 
chÜ§ng .v.v. VÎ Chû HÕa ThÀn này, khi‰n cho tÃt cä ám 
chÜ§ng cûa chúng sinh ÇŠu tiêu diŒt. Ám chÜ§ng không 
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còn n»a, thì xuÃt hiŒn quang minh, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, Çó là 
môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh ngu si khªi chÜ ki‰n 
PhiŠn não tuông trào nhÜ lºa thiêu 
ñåo SÜ phÜÖng tiŒn ÇŠu diŒt trØ 
Sª ng¶ này cûa Ph° Quang Tràng. 
 

‘’Chúng sinh ngu si khªi chÜ ki‰n‘’. ChÜ ki‰n tÙc là 
thân ki‰n, biên ki‰n, tà ki‰n .v.v. TÙc cÛng là tà tri tà ki‰n. 
Chúng sinh ngu si thì nhiŠu, còn chúng sinh thông minh thì 
ít. Trong m¶t vån ngÜ©i, khó tìm ÇÜ®c m¶t ngÜ©i thông 
minh. Chúng sinh thông minh có Çû chánh tri chánh ki‰n, 
chúng sinh ngu si có Çû tà tri tà ki‰n. 

‘’PhiŠn não tuông trào nhÜ lºa thiêu‘’. Có tà tri tà 
ki‰n thì có phiŠn não. PhiŠn não giÓng nhÜ nÜ§c chäy cuÒn 
cu¶n, có th‹ làm cho nhà xÆp, cây ngã. Låi giÓng nhÜ lºa 
l§n thiêu ÇÓt tÃt cä m†i vÆt. 

‘’ñåo SÜ phÜÖng tiŒn ÇŠu diŒt trØ‘’. PhÆt là ti‰p dÅn 
Çåo sÜ, Ngài dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ diŒt trØ 
phiŠn não tuông trào và lºa l§n. 

‘’Sª ng¶ này cûa Ph° Quang Tràng’’. VÎ Ph° TÆp 
Quang Tràng Chû HÕa ThÀn, tÕ ng¶ cänh gi§i này, vào sâu 
môn giäi thoát này. 

 

PhÜ§c ÇÙc nhÜ không ch£ng b© b‰n 
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MuÓn tìm b© mé không th‹ ÇÜ®c 
Là PhÆt Çåi bi sÙc bÃt Ç¶ng 
Quang Chi‰u ng¶ nhÆp tâm vui mØng. 
 

‘’PhÜ§c ÇÙc nhÜ không ch£ng b© b‰n‘’. PhÜ§c ÇÙc 
cûa PhÆt nhÜ hÜ không, ch£ng có b© b‰n, ch£ng phäi tính 
Ç‰m ví dø mà bi‰t ÇÜ®c. 

‘’MuÓn tìm b© mé không th‹ ÇÜ®c‘’. MuÓn bi‰t 
phÜ§c ÇÙc cûa ñÙc PhÆt có bao nhiêu ? Không th‹ bi‰t 
ÇÜ®c, vì nhÜ hÜ không, cho nên không cách chi tính ÇÜ®c. 

‘’Là PhÆt Çåi bi sÙc bÃt Ç¶ng‘’. ñây là sÙc Çåi bi tâm 
tÎch nhiên bÃt Ç¶ng cûa PhÆt. 

‘’Quang Chi‰u ng¶ nhÆp tâm vui mØng.’’ VÎ ñåi 
Quang Bi‰n Chi‰u Chû HÕa ThÀn, minh båch cänh gi§i 
này, trong tâm sinh vui mØng. 

 

Tôi quán viŒc làm cûa NhÜ Lai 
Träi qua bi‹n ki‰p không b© mé 
NhÜ th‰ thÎ hiŒn sÙc thÀn thông 
Chúng DiŒu Cung ThÀn bi‰t rõ ÇÜ®c. 
 

Tôn giä A Nan khi k‰t tÆp kinh Çi‹n, thì s® r¢ng š 
nghïa cûa kinh trÜ©ng hàng có ngÜ©i không hi‹u, cho nên 
dùng kŒ tøng låi. HiŒn tåi Çang giäng mÜ©i bài kŒ, tuy 
nhiên do Ngài A Nan nói ra, nhÜng là š nghïa Çåi bi‹u cûa 
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mÜ©i vÎ Chû HÕa ThÀn. BÃt quá, Ngài A Nan là ngÜ©i ghi 
nh§, mà ch£ng phäi là ngÜ©i thuy‰t pháp. 

M‡i vÎ Chû HÕa ThÀn nói ra cänh gi§i Ç¡c ÇÜ®c cûa 
mình, mà vào môn giäi thoát Çó. Bài kŒ thÙ nhÃt vì ª trÜ§c 
Çã nói ra tên cûa vÎ ThÀn Çó, cho nên câu cuÓi ch£ng có 
tên, chín bài kŒ còn låi ÇŠu có tên. Vì nguyên nhân này mà 
có ngÜ©i cho r¢ng, mÜ©i bài kŒ là chÌ m¶t vÎ ThÀn nói, Çó 
là sai, không h®p v§i nghïa kinh. Bây gi© giäng bÓn câu kŒ. 

‘’Tôi quán viŒc làm cûa NhÜ Lai‘’. Tôi quán này là 
do ai nói ? Là vÎ Chúng DiŒu Cung ñiŒn Chû HÕa ThÀn 
nói, Çây là tôn giä A Nan biên kŒ th‰ Ngài nói. Tôi quán sát 
hånh môn cûa PhÆt tu. Hånh môn gì ? Ÿ dÜ§i Çây có nói rõ. 

‘’Träi qua bi‹n ki‰p không b© mé‘’. Nên Ç†c, xem 
låi kinh trÜ©ng hàng m§i minh båch ÇÜ®c Çåi š. Trong 
trÜ©ng hàng ª trên nói, Chúng DiŒu Cung ñiŒn Chû HÕa 
ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát sÙc thÀn thông cûa 
NhÜ Lai thÎ hiŒn không b© mé. NhÜ Lai Ç¡c ÇÜ®c sÙc thÀn 
thông, tÙc là hånh môn cûa NhÜ Lai tu. 

Bi‹n ki‰p tÙc là Çåi ki‰p nhiŠu nhÜ bi‹n cä, vô cùng 
vô tÆn không b© mé, sÓ lÜ®ng không th‹ nghï bàn, cho nên 
g†i là bi‹n ki‰p. Träi qua bi‹n ki‰p th©i gian dài nhÜ th‰. 
CÙu kính có bao nhiêu Çåi ki‰p ? Không th‹ bi‰t ÇÜ®c, vì 
không có b© b‰n. 

‘’NhÜ th‰ thÎ hiŒn sÙc thÀn thông‘’. Ÿ trong th©i gian 
lâu dài này, PhÆt thÎ hiŒn Çû thÙ sÙc thÀn thong, Ç‹ giáo 
hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh phát tâm 
bÒ ÇŠ. 
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‘’Chúng DiŒu Cung ThÀn bi‰t rõ ÇÜ®c.’’ TØ câu kŒ 
này nhìn låi, chÙng minh là k‰t tÆp kinh tång do tôn giä A 
Nan nói. TrÜ©ng hàng ª trÜ§c, ÇÀu tiên nói tên cûa vÎ Chû 
HÕa ThÀn Çó, nói là vÎ Çó nÜÖng oai l¿c cûa PhÆt mà nói 
kŒ. TÙc nhiên vÎ Çó nÜÖng oai l¿c cûa PhÆt mà nói kŒ, vÆy 
còn låi chín vÎ Chû HÕa ThÀn, sao låi không nÜÖng oai l¿c 
cûa PhÆt mà nói kŒ ? Các bån nghï thº thì së minh båch. 

 

Ÿ trÜ§c, tôi ch£ng giäi thích tÌ mÌ, cho r¢ng các bån 
së minh båch Çåo lš này, không ng© còn có ngÜ©i không 
minh båch, mà Çi xem chú giäi, song chú giäi cÛng không 
ch¡c ch¡n là Çúng. Vì m‡i ngÜ©i có lÓi nhìn cûa m‡i ngÜ©i, 
m‡i ngÜ©i có ki‰n giäi cûa m‡i ngÜ©i, cho nên bån có chú 
giäi cûa bån, tôi có chú giäi cûa tôi, ngÜ©i khác có chú giäi 
cûa h†. Chú giäi này cÛng không nhÃt ÇÎnh chính xác. TÙc 
nhiên không chính xác, tåi sao Çem nó liŒt vào trong ñåi 
Tång Kinh ? Tuy nhiên liŒt vào trong ñåi Tång Kinh, cÛng 
không nhÃt ÇÎnh hoàn toàn là Çúng. 

Månh Tº có nói câu này :  
 

‘’TÆn tín thÜ, bÃt nhÜ vô thÜ.’’ 
Nghïa là:  

Tin trong sách, tÓt hÖn ÇØng có sách. 
 

Bån tin Çåo lš nói trong sách, ch£ng b¢ng không có 
sách còn hÖn, së không làm cho ngÜ©i hÒ ÇÒ Ç‰n th‰. Tåi 
sao Månh Tº phäi nói câu này ? Vì trong kinh sách có hai 
câu kinh væn nhÜ vÀy :  
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‘’Võ VÜÖng phåt Trø, huy‰t lÜu phiêu sº.’’ 
 

Là hình dung Chu Võ VÜÖng chinh phåt vua Trø, 
gi‰t ngÜ©i vô sÓ, máu chäy thành sông, còn chày s¡t (vÛ 
khí) thì trôi n°i bŠnh bÒng. Bån có tin l©i nói này chæng ? 
Cho nên nói tin trong sách tÓt hÖn ÇØng có sách. 

Chu Võ VÜÖng là ông vua có Çåo ÇÙc, binh lính cûa 
ông ÇŠu rÃt nhân nghïa, ông dùng nhân nghïa làm thÀy, Çi 
Çánh ông vua vô Çåo ÇÙc là th‰ thiên hành Çåo, thay dân 
phåt t¶i, cÙu dân thoát khÕi bi‹n kh° dÀu sôi lºa bÕng, mà 
gi‰t ngÜ©i khi‰n cho máu chäy kh¡p nÖi, Ç‰n n‡i chày s¡t 
n°i lên. Bån thº nghï xem ÇiŠu này có Çåo lš chæng ? Së 
phân tích kÏ càng dÜ§i Çây, sÙc n¥ng cái chày s¡t ít nhÃt 
cÛng vài chøc cân, vì th©i xÜa vÛ khí rÃt n¥ng, vÆy cÀn bao 
nhiêu máu huy‰t m§i làm cho chày s¡t n°i lên ? 

ñåo lš nói ª trong kinh Çi‹n là phá chÃp. N‰u bån có 
s¿ chÃp trÜ§c, thì së không Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ chân chánh, do 
Çó mê là chúng sinh, ng¶ tÙc là PhÆt. Giác ng¶ là gì ? TÙc 
là ch£ng có s¿ chÃp trÜ§c. Cho nên, khi PhÆt Ç¡c Çåo dÜ§i 
c¶i bÒ ÇŠ, thì thÓt lên ba lÀn lành thay. ‘’Lành thay ! Lành 
thay ! Lành thay ! TÃt cä chúng sinh ÇŠu có trí huŒ ÇÙc 
tÜ§ng cûa NhÜ Lai, nhÜng vì v†ng tÜªng chÃp trÜ§c mà 
không chÙng Ç¡c.’’ 

Tåi sao chúng ta ngu si ? Vì có chÃp trÜ§c. Tåi sao 
ch£ng có trí huŒ ? Vì có chÃp trÜ§c. ChÃp trÜ§c danh, chÃp 
trÜ§c l®i; chÃp trÜ§c danh thì ch‰t vì danh, chÃp trÜ§c l®i 
thì ch‰t vì l®i, cho nên hai ch» danh l®i là kÈ gi‰t ngÜ©i. 
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−c ki‰p tu hành không nghï bàn 
MuÓn tìm b© mé ch£ng bi‰t ÇÜ®c 
Nói pháp thÆt tÜ§ng khi‰n vui mØng 
Vô TÆn Quang ThÀn quán thÃy ÇÜ®c. 
 

BÓn câu kŒ này, cÛng ª trong kš Ùc cûa tôn giä A 
Nan. Khi k‰t tÆp kinh Çi‹n thì tôn giä nói, vÎ Vô TÆn 
Quang K‰ Chû HÕa ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c m¶t môn giäi thoát. 
Môn giäi thoát gì ? KŒ Çã nói rõ ª dÜ§i Çây.  

‘’−c ki‰p tu hành không nghï bàn‘’. Ngài bi‰t ÇÜ®c 
PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, tu hành các hånh môn 
thành công không th‹ nghï bàn, thÀn thông không th‹ nói, 
diŒu døng không th‹ nghï bàn. Nói tóm låi, tÃt cä tÃt cä ÇŠu 
không th‹ nghï bàn. 

‘’MuÓn tìm b© mé ch£ng bi‰t ÇÜ®c‘’. MuÓn bi‰t b© 
mé thÀn thông diŒu døng, và phÜ§c ÇÙc trang nghiêm cûa 
PhÆt, thì ch£ng cách chi có th‹ bi‰t ÇÜ®c. 

‘’Nói pháp thÆt tÜ§ng khi‰n vui mØng‘’. PhÆt diÍn 
nói diŒu pháp thÆt tÜ§ng, diÍn nói diŒu pháp thÆt tÜ§ng vô 
tÜ§ng, diÍn nói diŒu pháp vô tÜ§ng vô bÃt tÜ§ng, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh nghe ÇÜ®c pháp âm này, ÇŠu h§n hª vui 
mØng tin nhÆn phøng hành. 

‘’Vô TÆn Quang ThÀn quán thÃy ÇÜ®c.’’ VÎ Vô TÆn 
Quang K‰ Chû HÕa ThÀn, quán sát thÃy ÇÜ®c cänh gi§i 
này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Khi các bån nghe kinh, n‰u có ch‡ nào không hi‹u 
thì biên ra, song hi‹u rÒi thì phäi ÇÓt Çi. Tåi sao ? Vì khi mê 
thì xem ngàn quy‹n cÛng cäm thÃy ít, khi ng¶ rÒi thì m¶t 
ch» cÛng cäm thÃy nhiŠu. NhÜ còn có m¶t ch», tÙc là còn 
chÜ§ng ngåi trong t¿ tánh. Các bån nghï xem phäi làm 
sao ? 

Các bån phäi bi‰t nh»ng gì Çã hi‹u, nh»ng gì không 
hi‹u ? Khi không hi‹u, thì ÇÓi v§i PhÆt pháp ch£ng vào sâu 
kinh tång, ch£ng có trí huŒ nhÜ bi‹n, Çó tÙc là lúc nên ghi 
chép. Khi nào bån vào sâu kinh tång, trí huŒ nhÜ bi‹n, thì 
kinh tÙc là bån, bån tÙc là kinh, nh»ng gì ghi chép ÇŠu nh§ 
ª trong t¿ tánh, vïnh viÍn không quên mÃt, vÆy bån còn lÜu 
låi nh»ng gì ghi chép Ç‹ làm gì ? Cho nên, kêu bån ÇÓt 
såch nh»ng gì ghi chép là vì lš do này. 

 

MÜ©i phÜÖng tÃt cä chúng r¶ng l§n 
H‰t thäy chiêm ngÜ«ng ª trÜ§c PhÆt 
Quang minh tÎch tïnh chi‰u th‰ gian 
DiŒu DiŒm ThÀn thÃu rõ môn này. 
 

‘’MÜ©i phÜÖng tÃt cä chúng r¶ng l§n‘’. MÜ©i 
phÜÖng tÙc là: Trên, dÜ§i, Çông, tây, nam, b¡c, sáu phÜÖng 
và Çông nam, tây nam, Çông b¡c, tây b¡c, c¶ng thành mÜ©i 
phÜÖng. TÃt cä chúng sinh r¶ng l§n vô biên ª trong mÜ©i 
phÜÖng. 
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‘’H‰t thäy chiêm ngÜ«ng ª trÜ§c PhÆt‘’. H‰t thäy vô 
biên chúng sinh r¶ng l§n này, ÇŠu hiŒn ª trÜ§c PhÆt Ç‹ 
chiêm ngÜ«ng PhÆt. 

‘’Quang minh tÎch tïnh chi‰u th‰ gian‘’. TÎch tïnh là 
ÇÎnh. PhÆt ª trong ÇÎnh phóng quang, chi‰u soi tÃt cä h»u 
tình th‰ gian. 

‘’DiŒu DiŒm ThÀn thÃu rõ môn này.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Chûng Chûng DiŒm Nhãn Chû HÕa ThÀn thÃy rõ, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Mâu Ni xuÃt hiŒn các th‰ gian 
Ng¿ trong tÃt cä các cung ÇiŒn 
MÜa kh¡p vô biên pháp r¶ng l§n 
Cänh gi§i này cûa ThÆp PhÜÖng ThÀn. 
 

‘’Mâu Ni xuÃt hiŒn các th‰ gian‘’. Mâu Ni tÙc là 
PhÆt Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca dÎch là "næng nhân", Mâu 
Ni dÎch là "tÎch m¥c", tÙc là vÎ PhÆt này næng nhân tÎch 
m¥c, Ngài xuÃt hiŒn Ç‰n h‰t thäy tÃt cä th‰ gian. 

‘’Ng¿ trong tÃt cä các cung ÇiŒn‘’. PhÆt xuÃt hiŒn ra 
Ç©i, Ngài thÎ hiŒn trong dòng dõi vua. NÖi cûa vua ª ÇŠu là 
cung ÇiŒn, PhÆt ra Ç©i cÛng ª nÖi cung ÇiŒn, ho¥c khi PhÆt 
ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, cung ÇiŒn trang nghiêm b¢ng bäy báu 
cÛng hiŒn ra. PhÆt ngÒi trrong cung ÇiŒn bäy báu, diÍn nói 
diŒu pháp Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt. 

‘’MÜa kh¡p vô biên pháp r¶ng l§n‘’. PhÆt ra Ç©i vì 
chúng sinh diÍn nói vô biên pháp môn r¶ng l§n. PhÆt nói 
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pháp nhÜ š, giÓng nhÜ rÜ§i mÜa cát tÜ©ng kh¡p h‰t thäy, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe pháp, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích 
cûa pháp. GiÓng nhÜ cây l§n (chúng sinh l®i cæn), thì thÃm 
nhuÀn pháp vÛ cam lÒ nhiŠu hÖn m¶t chút, cây nhÕ (chúng 
sinh Ç¶n cæn), thì thÃm nhuÀn pháp vÛ cam lÒ ít hÖn m¶t 
chút. Pháp vÛ là bình Ç£ng, ch£ng qua cæn tánh có s¿ khác 
biŒt mà thôi. 

‘’Cänh gi§i này cûa ThÆp PhÜÖng ThÀn.’’ Tôn giä A 
Nan nói: ‘’Cänh gi§i này, vÎ ThÆp PhÜÖng Cung ñiŒn NhÜ 
Tu Di SÖn Chû HÕa ThÀn Ç¡c ÇÜ®c.’’ 

 

Trí huŒ chÜ PhÆt thâm sâu nhÃt 
NÖi pháp t¿ tåi hiŒn th‰ gian 
ñŠu xi‹n minh ÇÜ®c lš chân thÆt 
Oai Quang ng¶ ÇÜ®c tâm h§n hª. 
 

‘’Trí huŒ chÜ PhÆt thâm sâu nhÃt‘’. ChÜ PhÆt có th‹ 
nói là mÜ©i phÜÖng tÃt cä chÜ PhÆt, låi có th‹ nói là B°n SÜ 
Thích Ca Mâu Ni PhÆt. Bát nhã trí huŒ cûa PhÆt thâm sâu 
nhÃt, ch£ng có ai có trí huŒ cao hÖn PhÆt. PhÆt là Çåi Çåo sÜ 
th‰ gian và xuÃt th‰ gian, Ngài có th‹ khai mª trí huŒ cûa 
tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh trª vŠ nguÒn 
c¶i, nhÆn ra b¶ m¥t thÆt cûa chính mình. PhÆt dùng Çû thÙ 
ví dø Ç‹ vì chúng sinh thuy‰t pháp, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu minh båch PhÆt pháp. 

‘’NÖi pháp t¿ tåi hiŒn ra Ç©i‘’. PhÆt chÙng Ç¡c quä 
giác viên mãn, Ngài thÃu rõ pháp th‰ gian và pháp xuÃt th‰ 
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gian, cho nên t¿ tåi nÖi các pháp. Sao g†i là t¿ tåi nÖi các 
pháp ? TÙc là không cÀn miÍn cÜ«ng, không cÀn tåo tác, rÃt 
là t¿ nhiên, rÃt là t¿ tåi. PhÆt hiŒn ra Ç©i, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu khai mª tri ki‰n cûa PhÆt, ng¶ vào tri ki‰n 
cûa PhÆt. 

‘’ñŠu xi‹n minh ÇÜ®c š chân thÆt‘’. PhÆt giäng pháp 
thì bi‹u hiŒn rõ ràng lš chân thÆt. Lš chân thÆt tÙc là lš 
không bi‰n Ç°i, lš này là chân lš xÜa nay trÜ§c sau ÇŠu tôn 
theo. 

‘’Oai Quang ng¶ ÇÜ®c tâm h§n hª’’. VÎ Oai Quang 
T¿ Tåi Chû HÕa ThÀn, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này, cho 
nên trong tâm cûa Ngài h§n hª vui mØng vô cùng. 

 

ChÜ ki‰n ngu si là ám cái 
Chúng sinh mê ho¥c thÜ©ng lÜu 

chuy‹n 
PhÆt vì khai xi‹n diŒu pháp môn 
Sª ng¶ này cûa Chi‰u PhÜÖng ThÀn. 
 

‘’ChÜ ki‰n ngu si là ám cái‘’. ChÜ ki‰n tÙc cÛng là 
các thÙ tà ki‰n, trÜ§c có tà tri, sau có tà ki‰n, thÃy hi‹u mà 
tà thì së ngu si, thÃy hi‹u mà chánh thì së có trí huŒ. Cho 
nên nói có tà ki‰n thì có ngu si. Ngu si tÙc là vô minh, tÙc 
là Çen tÓi, tÙc là cái, cái thì che lÃp quang minh trí huŒ cûa 
chúng sinh, cho nên nói là ám cái. 
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‘’Chúng sinh mê ho¥c thÜ©ng lÜu chuy‹n‘’. Chúng 
ta vì có tà tri tà ki‰n, cho nên tØ vô thûy Ç‰n nay, chÜa 
thoát khÕi sáu nÈo luân hÒi, không dÙt sinh tº, do Çó 
chuy‹n Çi chuy‹n låi ª trong sáu nÈo luân hÒi, khi thì ª cõi 
tr©i, cõi ngÜ©i, ngå qu›, súc sinh, ÇÎa ngøc, A tu la. S¿ vô 
minh ngu si ám chÜ§ng này, chÜ§ng ngåi bån không th‹ 
vÜ®t khÕi sáu nÈo luân hÒi, Çó g†i là thÜ©ng lÜu chuy‹n. 

‘’PhÆt vì khai xi‹n diŒu pháp môn‘’. PhÆt vì chúng 
sinh ngu si, mà khai xi‹n diŒu pháp môn diŒu nhÃt không 
th‹ nghï bàn: Dåy ngÜ©i niŒm PhÆt vãng sinh th‰ gi§i C¿c 
Låc, dåy ngÜ©i trì Chú tÙc thân thành PhÆt, dåy ngÜ©i tu Çû 
thÙ hånh môn, ÇŠu liÍu sinh thoát tº, vÜ®t khÕi luân hÒi. 

‘’Sª ng¶ này cûa Chi‰u PhÜÖng ThÀn.’’ Cänh gi§i 
này, môn giäi thoát này, vÎ Quang Chi‰u ThÆp PhÜÖng Chû 
HÕa ThÀn ng¶ nhÆp ÇÜ®c. 

 

NguyŒn môn r¶ng l§n không nghï bàn 
L¿c, Ç¶, tu hành ÇŠu thanh tÎnh 
NhÜ tâm nguyŒn xÜa ÇŠu xuÃt hiŒn 
Môn này ChÃn Âm ThÀn thÃy rõ. 
 

‘’NguyŒn môn r¶ng l§n không nghï bàn‘’. Có tín 
môn, nguyŒn môn, và hånh môn, Çó là ba ÇiŠu kiŒn Ç‹ 
vãng sinh th‰ gi§i C¿c Låc. Bån muÓn thành PhÆt, muÓn 
liÍu sinh tº, muÓn tu hành, thì trÜ§c h‰t phäi có tín tâm, 
không nh»ng chÌ có tín tâm, mà còn phäi có nguyŒn tâm, 
phát nguyŒn sinh tây phÜÖng C¿c Låc th‰ gi§i, phát nguyŒn 
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sinh Çông phÜÖng th‰ gi§i LÜu Ly. Cho nên nguyŒn môn 
r¶ng l§n không th‹ nghï bàn. 

‘’L¿c, Ç¶, tu hành ÇŠu thanh tÎnh‘’. L¿c tÙc là mÜ©i 
l¿c, Ç¶ tÙc là mÜ©i Ç¶. MÜ©i Ç¶ và mÜ©i l¿c PhÆt ÇŠu tu 
hành viên mãn. Vì viên mãn cho nên Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ 
thanh tÎnh.  

‘’NhÜ tâm nguyŒn xÜa ÇŠu xuÃt hiŒn‘’. NguyŒn l¿c 
phát ra, nh»ng gì tu hành thuª xÜa, Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p vô 
lÜ®ng Çåi ki‰p trong quá khÙ, Çã hoàn toàn thanh tÎnh. Bây 
gi© ÇŠu hi‹n hiŒn ra, giÓng nhÜ chi‰u phim xuÃt hiŒn ra 
tØng thÙ l§p trên màn änh, låi giÓng nhÜ máy thu âm, phát 
ra tØng câu tØng câu nghe rÃt rõ ràng. 

‘’Môn này ChÃn Âm ThÀn thÃy rõ.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Lôi Âm ñiŒn Quang Chû HÕa ThÀn thÃy rõ, vào ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

Låi n»a, Chû Thûy ThÀn Ph° HÜng 
Vân Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, lòng tØ 
bình Ç£ng l®i ích tÃt cä chúng sinh. 

 

ñåo lš ª trên nói chÜa h‰t, cho nên ti‰p tøc nói. VÎ 
Ph° HÜng Vân Tràng Chû Thûy ThÀn này, n°i mây lên che 
kh¡p h‰t thäy trang nghiêm nhÜ tràng báu. VÎ này là thÀn 
quän lš nÜ§c. N‰u nÜ§c ch£ng có thÀn cai quän, thì së tràn 
ngÆp gây tai nån, gây løt l¶i kh¡p thiên hå, Çâu Çâu cÛng là 
nÜ§c, thì chúng sinh không ÇÜ®c an cÜ låc nghiŒp. Vì có 
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ThÀn cai quän, cho nên nÜ§c chäy có ch‡ nhÃt ÇÎnh và có 
phÜÖng hÜ§ng. 

 

ña sÓ ÇŠu cho r¢ng nÜ§c chäy Çi xuÓng, song có lúc 
cÛng chäy Çi lên, ví nhÜ suÓi v†t, tÙc là tØ dÜ§i ÇÃt chäy Çi 
lên. Tôi kinh nghiŒm Çã tØng xem qua nÜ§c gi‰ng chäy v†t 
Çi lên : Lúc Çó, tôi ª tåi quê cûa tôi miŠn ñông b¡c, tåi 
thôn ñông Tïnh, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i kÿ lå này. Tôi v§i các 
vÎ sÜ huynh næm ngÜ©i, Ç‰n các nÖi truyŠn giáo, Ç‰n thôn 
ñông Tïnh nhà cÜ sï n†. Lúc Çó, g¥p ma ª trong nÜ§c, y 
muÓn dùng nÜ§c Ç‹ gi‰t ch‰t chúng tôi. Tr©i mÜa l§n giÓng 
nhÜ dùng bÒn Ç° nÜ§c xuÓng. NÜ§c dÜ§i gi‰ng v†t lên cao 
hÖn hai trÜ®ng, giÓng nhÜ trø nÜ§c, chÜa bao lâu mà thành 
ÇÀm nÜ§c, nÜ§c ào t§i tÃp d» d¶i nhÜ vån mã, làm xÆp h‰t 
hÖn tám chøc nóc nhà, ngÜ©i bÎ nÜ§c ngÆp ch‰t hÖn ba 
mÜÖi ngÜ©i, dù ÇÙng ª trên bøc cÛng bÎ ngÆp ch‰t, thÆt là 
tai nån ghê g§m. Song, phòng cûa chúng tôi ª là nÖi thÃp 
nhÃt, tÜ©ng chung quanh làm b¢ng g‡, giÓng nhÜ tre làm 
b© rào, gi»a có l‡ trÓng. NÜ§c ª ngoài b© rào g‡ cao 
khoäng m¶t trÜ®ng, nÜ§c ª trong b© rào g‡ chÌ cao hÖn m¶t 
thÜ§c, cho nên chÌ s® hãi mà ch£ng có gì nguy hi‹m, ch£ng 
bao lâu thì tånh mÜa. 

NÜ§c có th‹ l®i ngÜ©i, cÛng có th‹ håi ngÜ©i. NÜ§c 
l§n thì håi ngÜ©i, nÜ§c nhÕ thì l®i ngÜ©i. Cho nên Lão Tº 
có nói :  

 

‘’ThÜ®ng thiŒn nhÜ®c thûy, 
Thûy thiŒn l®i vån vÆt nhi bÃt tranh. 
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XÙ chúng nhân chi sª ác, cÓ cÖ Ü Çåo.’’ 
 

Nghïa là nói: NgÜ©i thiŒn bÆc trên h‰t giÓng nhÜ 
nÜ§c, nÜ§c l®i ích tÃt cä chúng sinh, song nó cÛng ch£ng 
tranh công. Nó ch£ng nói bån sÓng là nh© tôi, n‰u ch£ng có 
tôi thì bån Çã không tÒn tåi, cho nên tôi có công v§i bån. 
NÖi cûa nÜ§c ª, ch£ng ai muÓn ª, tåi sao ? Vì là ch‡ thÃp 
nhÃt, nÜ§c tình nguyŒn chäy xuÓng ch‡ thÃp, cho nên nó 
h®p v§i Çåo. NgÜ©i thiŒn bÆc trên cÛng nhÜ th‰. 

VÎ Chû Thûy ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, tØ 
bi bình Ç£ng l®i ích tÃt cä chúng sinh. 

 

Chû Thûy ThÀn Häi TriŠu Vân Âm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, vô biên pháp trang 
nghiêm. 

 

VÎ Häi TriŠu Vân Âm Chû Thûy ThÀn, có m¶t sÙc 
l¿c nhÜ häi triŠu vân âm. VÎ này dùng vô lÜ®ng vô biên 
pháp môn Ç‹ trang nghiêm PhÆt Çåo, Çó là môn giäi thoát 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn DiŒu S¡c Luân K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát chúng sinh 
nào giáo hóa ÇÜ®c, thì dùng phÜÖng tiŒn 
nhi‰p h‰t thäy. 
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VÎ DiŒu S¡c Luân K‰ Chû Thûy ThÀn này, có quang 
diŒu s¡c và k‰ vòng tròn. VÎ này quán sát chúng sinh nào 
cÖ duyên chín mùi, thì Ç‰n giáo hóa trÜ§c, dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ ph° nhi‰p chúng sinh này, khi‰n 
cho h† giác ng¶, ÇÜ®c giäi thoát, Çó là môn giäi thoát vÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn ThiŒn Xäo TuyŠn 
Phøc, ÇÜ®c môn giäi thoát, diÍn nói kh¡p 
cänh gi§i thâm sâu cûa chÜ PhÆt. 

 

VÎ ThiŒn Xäo TuyŠn Phøc Chû Thûy ThÀn này, 
minh båch pháp môn thiŒn xäo phÜÖng tiŒn, cho nên nói 
pháp này lÀn thÙ nhÃt, rÒi lÀn thÙ hai, vì s® chúng sinh 
không hi‹u, cho nên nói Çi nói låi. VÎ này dùng pháp thiŒn 
xäo phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh, vì Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
tam mu¶i thiŒn xäo. VÎ này dùng Çû thÙ pháp phÜÖng tiŒn, 
Ç‹ diÍn nói cänh gi§i thâm sâu cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, 
có khi dùng quang minh Ç‹ diÍn nói pháp môn thiŒn xäo, 
có khi dùng âm thanh Ç‹ diÍn nói pháp môn thiŒn xäo, có 
khi dùng âm thanh nÜ§c chäy, Ç‹ diÍn nói pháp môn thiŒn 
xäo, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn Ly CÃu HÜÖng Tích, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p Çåi quang 
minh thanh tÎnh. 
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 VÎ Ly CÃu HÜÖng Tích Chû Thûy ThÀn này, Çã lìa 
khÕi tÃt cä nhiÍm ô, mà Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh. Vì thanh tÎnh 
cho nên sinh ra næm thÙ mùi hÜÖng ÇiŠu hòa. Nh»ng mùi 
hÜÖng này tø låi, thì khi‰n cho pháp gi§i ÇŠu thanh tÎnh 
không nhiÍm, ª trong tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇŠu 
hiŒn ra Çåi quang minh tång, Çó là môn giäi thoát vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn PhÜ§c KiŠu Quang 
Âm, ÇÜ®c môn giäi thoát, thanh tÎnh pháp 
gi§i ch£ng có tÜ§ng, cÛng ch£ng có tánh. 

 

VÎ PhÜ§c KiŠu Quang Âm Chû Thûy ThÀn này, 
phÜ§c nhÜ kiŠu lÜÖng (nhiŠu vô lÜ®ng), l®i ích ÇÓi v§i 
chúng sinh. Quang minh cûa vÎ này giÓng nhÜ thuy‰t pháp, 
có l®i ích ÇÓi v§i chúng sinh. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát, thanh tÎnh pháp gi§i ch£ng có tÜ§ng, ch£ng có tánh. 
Pháp gi§i thanh tÎnh thì h®p v§i hÜ không làm m¶t, cÛng 
ch£ng có tÜ§ng, cÛng ch£ng có tánh, nó là:  

 

‘’ChÜ pháp tùng bän lai, 
ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng,’’ 

 

Không th‹ dùng l©i Ç‹ nói. VÆy, vô tÜ§ng có tánh 
chæng ? CÛng ch£ng có tánh, cho nên m§i h®p v§i hÜ 
không làm m¶t th‹. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  199 
 

Chû Thûy ThÀn Tri Túc T¿ Tåi, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, bi‹n Çåi bi vô tÆn. 

 

VÎ Tri Túc T¿ Tåi Chû Thûy ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c tri 
túc, Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi, cho nên Ngài là ThÀn khoái låc. VÎ này 
dùng tâm Çåi bi Ç‹ giáo hóa chúng sinh, cho nên luôn luôn 
nghï nh§ chúng sinh, không quên chúng sinh, thÜ©ng ban 
vui cho chúng sinh, thÜ©ng cÙu kh° cho chúng sinh, ch£ng 
có th©i gi© nghÌ ngÖi. Do Çó, g†i là bi‹n Çåi bi vô tÆn, Çó là 
môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

Con ngÜ©i thì s® ch£ng bi‰t Çû, không bi‰t Çû tÙc là 
kh°, bi‰t Çû thì vui, do Çó: 

 

‘’Tri túc thÜ©ng låc, næng nhÅn t¿ an.’’ 
Nghïa là: 

Bi‰t Çû thì vui, nhÎn ÇÜ®c thì yên. 
 

Vui vÈ tÙc là bi‰t Çû, yên °n tÙc là t¿ tåi. Không bi‰t 
Çû là m¶t viŒc thÓng kh° nhÃt, sao g†i là không bi‰t Çû ? 
Ví nhÜ, có ngÜ©i vÓn ch£ng có nhà Ç‹ ª, ch£ng có cÖm æn, 
ch£ng có ÇÒ m¥c, nghèo måt rŒp. Y bèn nghï : U§c gì có 
cái phòng nhÕ Ç‹ ª, thì sÜ§ng bi‰t mÃy, do Çó tÓi ngày khªi 
v†ng tÜªng vŠ phòng ª. N‰u có b¶ ÇÒ m¥c thì Ãm bi‰t bao, 
tÓi ngày cÙ khªi v†ng tÜªng vŠ quÀn áo. U§c gì có vÆt gì 
æn thì sÜ§ng bi‰t mÃy, do Çó tÓi ngày khªi v†ng tÜªng æn. 
M¶t ngày n†, phòng ª cÛng có, ÇÒ m¥c cÛng có, vÆt æn 
cÛng có. Phòng thì có th‹ che mÜa che gió, y phøc thì có 
th‹ che thân, vÆt æn thì có th‹ æn cho khÕi Çói. N‰u bi‰t Çû 
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thì ch£ng cÀn cÀu gì n»a. Song, y låi khªi v†ng tÜªng, ta ª 
nhà l§n thì tÓt bi‰t mÃy, m¥c ÇÒ quš giá thì tÓt bi‰t mÃy, æn 
vÆt ngon thì tÓt bi‰t mÃy, Çó là bi‹u hiŒn không bi‰t Çû. 

 

Lúc trÜ§c không có phòng ª, bây gi© Çã có phòng ª, 
còn muÓn ª nhà l§n. TrÜ§c kia ch£ng có quÀn áo m¥c, bây 
gi© có quÀn áo m¥c, còn nghï muÓn m¥c ÇÒ quš giá, trÜ§c 
kia ch£ng có cÖm æn, bây gi© có cÖm æn, còn nghï muÓn æn 
ÇÒ ngon. ñó là tâm tham không Çáy, cho nên nói không 
bi‰t Çû là kh°. 

Có phòng ª, có ÇÒ m¥c, có cÖm æn, låi muÓn làm 
quan, ÇÜ®c làm huyŒn trÜªng, hiŠm chê chÙc nhÕ, muÓn 
làm tÌnh trÜªng, ÇÜ®c làm tÌnh trÜªng hiŠm chê nhÕ, låi 
muÓn làm t°ng thÓng, låi muÓn làm ngÜ©i lãnh Çåo th‰ 
gi§i, ÇÜ®c làm ngÜ©i lãnh Çåo th‰ gi§i, låi muÓn làm 
thÜ®ng Ç‰ trên tr©i. Các bån thÃy Çó ! Không bi‰t Çû là kh° 
nhÜ th‰. Song, chÌ có vÎ Chû Thûy ThÀn này bi‰t Çû, cho 
nên t¿ tåi, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn TÎnh H› ThiŒn Âm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ª trong Çåo tràng 
chúng h¶i BÒ Tát, làm Çåi hoan h› tång. 

 

VÎ TÎnh H› ThiŒn Âm Chû Thûy ThÀn này, thÜ©ng 
sinh tâm hoan h› thanh tÎnh, khéo diÍn nói diŒu pháp âm. 
VÎ này ª trong Çåo tràng chúng h¶i BÒ Tát, khi‰n cho tÃt cä 
Çåi chúng häi h¶i ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c Çåi hoan h›. Vì Ç¡c ÇÜ®c 
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Çåi hoan h›, cho nên g†i là tång, Çó là môn giäi thoát vÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Thûy ThÀn Ph° HiŒn Oai Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng sÙc phÜ§c ÇÙc 
r¶ng l§n vô ngåi, xuÃt hiŒn kh¡p các cõi. 

 

VÎ Ph° HiŒn Oai Quang Chû Thûy ThÀn, xuÃt hiŒn 
kh¡p, låi có Çåi oai quang. VÎ này dùng sÙc phÜ§c ÇÙc, vô 
lÜ®ng vô biên vô ngåi, xuÃt hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng 
cõi nÜ§c. PhÜ§c là do tu, ÇÙc là do làm m§i có. VÎ này 
minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này, mà vào môn giäi thoát này. 

 

Chû Thûy ThÀn HÓng Thanh Bi‰n 
Häi, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát tÃt cä 
chúng sinh, dùng phÜÖng tiŒn Ç‹ ÇiŠu 
phøc, phát khªi nhÜ hÜ không.  

 

VÎ HÓng Thanh Bi‰n Häi Chû Thûy ThÀn này, âm 
thanh nhÜ ti‰ng hÓng cûa sÜ tº, làm chÃn Ç¶ng vô lÜ®ng 
chúng sinh, trong các cõi nÜ§c nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi. VÎ này 
quán sát ÇÜ®c h‰t thäy tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i 
phÜÖng, dùng phÜÖng tiŒn ÇiŠu phøc Ç‹ giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh. Tuy nhiên giáo hóa tÃt cä chúng sinh, song tÃt 
cä chúng sinh t¿ giáo t¿ hóa, cho nên Ngài hành sª vô s¿, 
ch£ng chÃp trÜ§c tÜ§ng, Çó g†i là phát khªi nhÜ hÜ không. 
Trong Kinh Kim Cang có nói :  
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‘’DiŒt Ç¶ tÃt cä chúng sinh rÒi, 
Mà ch£ng có chúng sinh nào thÆt diŒt Ç¶.’’ 

 

TÃt cä cõi chúng sinh ÇŠu không ! NhÜng nguyŒn l¿c 
cûa PhÆt vÅn chÜa tròn ÇÀy. Cho nên, vÎ ThÀn này quán sát 
tÃt cä chúng sinh, phát khªi nguyŒn r¶ng l§n, thÀn thông 
r¶ng l§n nhÜ hÜ không, dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, 
Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh, Çó là môn giäi thoát vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃy gi©, Chû Thûy ThÀn Ph° HÜng 
Vân Tràng, nÜÖng oai l¿c cûa đức PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä chúng Chû Thûy ThÀn, 
mà nói ra bài kŒ. 

 

Tôn giä A Nan Çã nh§ kinh trÜ©ng hàng ª trÜ§c, lúc 
này dùng kŒ Ç‹ tuyên låi š nghïa cûa kinh trÜ©ng hàng. VÎ 
Ph° HÜng Vân Tràng Chû Thûy ThÀn, nÜÖng Çåi oai thÀn 
l¿c cûa PhÆt (nh»ng vÎ Chû Thûy ThÀn kia, cÛng nÜÖng Çåi 
oai thÀn l¿c cûa PhÆt), quán sát kh¡p tÃt cä nhân duyên và 
cæn tánh cûa chúng Chû Thûy ThÀn, mà nói kŒ r¢ng. 

 

Môn tØ thanh tÎnh nhiŠu nhÜ bøi 
ñŠu sinh trong m¶t tÜ§ng cûa PhÆt 
M‡i m‡i các tÜ§ng ÇŠu nhÜ th‰ 
Vì th‰ ngÜ©i thÃy ch£ng nhàm chán. 
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‘’TØ môn thanh tÎnh nhiŠu nhÜ bøi‘’. TØ môn này 
thanh tÎnh, ch£ng có pháp nhiÍm ô. Ch£ng có pháp nhiÍm 
ô, tÙc là ch£ng có tâm tham døc. TØ bi môn này dùng Ç‹ 
làm gì ? ñ‹ l®i ích tÃt cä chúng sinh, Ç‹ bình Ç£ng l®i ích 
tÃt cä chúng sinh, Ç‹ tØ bi bình Ç£ng l®i ích tÃt cä chúng 
sinh. TØ môn này có bao nhiêu ? NhiŠu nhÜ bøi trong cõi 
nÜ§c. Làm th‰ nào sinh ra môn tØ thanh tÎnh nhiŠu nhÜ 
th‰ ? 

‘’ñŠu sinh trong m¶t tÜ§ng cûa PhÆt‘’. Trên m‡i m¶t 
ÇÀu s®i lông cûa PhÆt, ÇŠu ÇÀy Çû nhiŠu môn tØ bi nhÜ th‰, 
vô lÜ®ng vô biên ÇÀu s®i lông, ÇŠu ÇÀy Çû môn tØ bi nhiŠu 
nhÜ sÓ håt bøi. 

‘’M‡i m‡i các tÜ§ng ÇŠu nhÜ th‰‘’. Ÿ trong m‡i m¶t 
tÜ§ng cûa PhÆt, ÇŠu ÇÀy Çû vô biên môn tØ thanh tÎnh r¶ng 
l§n, Ç‹ giáo hóa l®i ích tÃt cä chúng sinh, m‡i m¶t tÜ§ng 
ÇŠu nhÜ th‰. Bån nghï thº môn tØ này có bao nhiêu ? 

‘’Vì th‰ ngÜ©i thÃy ch£ng nhàm chán.’’ Vì m‡i m¶t 
tÜ§ng tÓt cûa PhÆt, ÇŠu ÇÀy Çû vô lÜ®ng vô biên môn tØ 
thanh tÎnh, cho nên phàm là ai thÃy ÇÜ®c PhÆt ÇŠu muÓn 
thÃy mãi, ÇŠu muÓn nghe pháp mãi. Khi chúng sinh thÃy 
ÇÜ®c PhÆt, thì m¡t t¿a nhÜ nhÆp ÇÎnh, m¡t chiêm ngÜ«ng 
PhÆt ch£ng nhÃp nháy, do Çó ‘’m¡t không tåm r©i.’’ Tåi 
sao ? Vì không nhàm chán. Chúng sinh ÇŠu chÃp trÜ§c 
tÜ§ng, thÃy tÜ§ng tÓt cûa PhÆt, thì sinh tâm ch£ng muÓn lìa 
xa, muÓn luôn luôn nhìn thÃy PhÆt. 

 

Thuª xÜa khi Th‰ Tôn tu hành 
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ñŠu Ç‰n tÃt cä ch‡ NhÜ Lai 
Tu hành Çû thÙ ch£ng lÜ©i mÕi 
PhÜÖng tiŒn nhÜ th‰ Vân Âm vào. 
 

‘’Thuª xÜa khi Th‰ Tôn tu hành‘’. Th‰ Tôn tÙc là 
bÆc tôn kính nhÃt trong th‰ gian và xuÃt th‰ gian, tÙc là bÆc 
ÇÜ®c s¿ tôn kính cûa ngÜ©i th‰ gian và ngÜ©i xuÃt th‰ gian, 
cÛng là m¶t trong mÜ©i hiŒu cûa PhÆt. Thuª xÜa tÙc là 
trong quá khÙ, tÙc là lúc PhÆt ª tåi nhân ÇÎa. Bây gi© PhÆt 
thành PhÆt là tåi quä ÇÎa, lúc PhÆt tåi nhân ÇÎa thì tu hành 
nhÜ th‰ nào ? 

‘’ñŠu Ç‰n tÃt cä ch‡ NhÜ Lai’’. Có PhÆt ª ch‡ nào, 
thì Ç‰n ch‡ vÎ PhÆt Çó. Trong lúc, PhÆt Thích Ca Mâu Ni 
chÜa thành PhÆt, cho nên Ngài Ç‰n gÀn gÛi tÃt cä chÜ PhÆt, 
Ç‰n cúng dÜ©ng cung kính tÃt cä chÜ PhÆt.  

‘’Tu hành Çû thÙ ch£ng lÜ©i mÕi‘’. ñû thÙ là chÌ 
nh»ng pháp môn làm ÇÜ®c, ví nhÜ gÀn gÛi, cúng dÜ©ng, 
cung kính, tÃt cä chÜ PhÆt. PhÆt vì pháp mà quên mình, vì 
cÀu pháp mà không ngû, vì cÀu pháp mà không æn cÖm, 
quên mÃt thân th‹ cûa mình. Dù có bŒnh cÛng ch£ng màng 
Ç‰n. Có ngÜ©i nói : ‘’PhÆt còn có bŒnh chæng‘’? Lúc Çó, 
PhÆt chÜa thành PhÆt. Dù thành PhÆt rÒi, có lúc còn Çau 
ÇÀu. Trong Ç©i quá khÙ, khi PhÆt chÜa thành PhÆt, làm m¶t 
ÇÒng tº. Lúc Çó, trong thôn n† có ngÜ©i Çi Çánh cá, ÇÜ®c 
m¶t con cá l§n. VÎ ÇÒng tº Çó thÃy cá thích Çùa chÖi, m§i 
dùng cây gÆy Çánh lên ÇÀu con cá ba cái, do Çó mà trÒng 
xuÓng nhân quä. Khi thành PhÆt rÒi ÇÀu bÎ Çau ba ngày, vì 
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Çánh lên ÇÀu con cá ba cái. Do Çó, có th‹ chÙng minh nhân 
quä báo Ùng tÖ hào không sai mäy may. M†i ngÜ©i phäi tin 
nhân quä, ÇØng bác không có nhân quä. 

Tóm låi, khi PhÆt ª tåi nhân ÇÎa tu hành, thì ch£ng 
lÜ©i bi‰ng, ch£ng phåm gi§i, dÛng mãnh tinh tÃn ch£ng thÓi 
lùi. 

‘’PhÜÖng tiŒn nhÜ th‰ Vân Âm vào’’. ñû thÙ phÜÖng 
tiŒn pháp môn vØa nói ª trên, vÎ Häi TriŠu Vân Âm Chû 
Thûy ThÀn vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

PhÆt ª trong tÃt cä mÜ©i phÜÖng 
TÎch nhiên bÃt Ç¶ng ch£ng Ç‰n Çi 
Chúng sinh Ç¶ ÇÜ®c ÇŠu khi‰n thÃy 
ñây là ch‡ bi‰t cûa Luân K‰. 
 

‘’PhÆt ª trong tÃt cä mÜ©i phÜÖng‘’. Th‰ gi§i cûa 
chúng ta có mÜ©i phÜÖng, nh»ng th‰ gi§i khác cÛng có 
mÜ©i phÜÖng, PhÆt ª trong tÃt cä mÜ©i phÜÖng. 

‘’TÎch nhiên bÃt Ç¶ng ch£ng Ç‰n Çi‘’. Vì PhÆt tÎch 
nhiên bÃt Ç¶ng, cho nên không Ç‰n cÛng không Çi, do Çó: 

 

‘’BÆc NhÜ Lai ! 
Ch£ng tØ Çâu Ç‰n,  

CÛng ch£ng Çi vŠ Çâu.’’ 
 

‘’Chúng sinh Ç¶ ÇÜ®c ÇŠu khi‰n thÃy‘’. Tuy PhÆt 
không Ç‰n không Çi, nhÜng chúng sinh nào Çáng ÇÜ®c PhÆt 
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giáo hóa, thì PhÆt bèn dùng sÙc Çåi thÀn thông, khi‰n cho 
h† ÇŠu thÃy ÇÜ®c PhÆt. 

‘’ñây là ch‡ bi‰t cûa Luân K‰’’. Cänh gi§i này, vÎ 
DiŒu S¡c Luân K‰ Chû Thûy ThÀn, bi‰t ÇÜ®c mà vào môn 
giäi thoát này. 

 

Cänh gi§i NhÜ Lai vô biên lÜ®ng 
TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c 
DiÍn nói diŒu âm kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Sª hành này cûa ThiŒn TuyŠn ThÀn. 
 

‘’Cänh gi§i NhÜ Lai vô biên lÜ®ng‘’. ñây là nói 
cänh gi§i cûa PhÆt không th‹ nghï bàn, vô lÜ®ng vô biên, 
vô biên vô lÜ®ng. 

‘’TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c‘’. TÃt cä chúng 
sinh chÜa khai thÎ ng¶ nhÆp PhÆt tri ki‰n, thì không th‹ 
hi‹u bi‰t ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt. Khi nào khai tri ki‰n cûa 
PhÆt, mª tri ki‰n cûa PhÆt, ng¶ tri ki‰n cûa PhÆt, vào tri 
ki‰n cûa PhÆt, thì m§i thÆt s¿ hi‹u bi‰t cänh gi§i cûa PhÆt. 

‘’DiÍn nói diŒu âm kh¡p mÜ©i phÜÖng‘’. PhÆt dùng 
âm vi diŒu Ç‹ nói pháp vi diŒu, không nh»ng chÌ nói pháp 
tåi m¶t th‰ gi§i, mà là nói pháp kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. 

‘’Sª hành này cûa ThiŒn TuyŠn ThÀn.’’ Cänh gi§i 
này, là Çåo lš tu hành cûa vÎ ThiŒn Xäo TuyŠn Phøc Chû 
Thûy ThÀn. Ngài vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Quang minh Th‰ Tôn không cùng tÆn 
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ñÀy kh¡p pháp gi§i không nghï bàn 
Nói pháp giáo hóa Ç¶ chúng sinh 
TÎnh HÜÖng ThÀn quán thÃy nhÜ vÆy. 
 

‘’Quang minh Th‰ Tôn không cùng tÆn‘’. Th‰ Tôn 
tÙc là PhÆt, quang minh cûa PhÆt hiŒn ra vô lÜ®ng vô tÆn. 
Vì quang minh trùng trùng vô tÆn, cho nên nói ch£ng cùng 
tÆn. 

‘’ñÀy kh¡p pháp gi§i không nghï bàn‘’. Quang minh 
cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. Cänh gi§i này 
không th‹ suy nghï, không th‹ luÆn bàn, diŒu Ç‰n c¿c Çi‹m. 

‘’Thuy‰t pháp giáo hóa Ç¶ chúng sinh‘’. PhÆt diÍn 
nói Çû thÙ diŒu pháp, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, Ç‹ Ç¶ 
thoát tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu lìa 
kh° ÇÜ®c vui, liÍu sinh thoát tº. 

‘’TÎnh HÜÖng ThÀn quán thÃy nhÜ vÆy.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Ly CÃu HÜÖng Tích Chû Thûy ThÀn thÃy ÇÜ®c, 
minh båch ÇÜ®c, chÙng Ç¡c ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai thanh tÎnh ÇÒng hÜ không 
Không tÜ§ng không hình kh¡p mÜ©i 

phÜÖng 
Mà khi‰n chúng h¶i thäy ÇŠu thÃy 
PhÜ§c Quang ThÀn quán sát thÃy 

ÇÜ®c. 
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‘’NhÜ Lai thanh tÎnh ÇÒng hÜ không‘’. Pháp thân cûa 
NhÜ Lai thanh tÎnh nhÜ hÜ không, vô tåi vô bÃt tåi, nhÜng 
bi‰n kh¡p trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, tåi sao ? Vì ÇÒng 
hÜ không. 

‘’Không tÜ§ng không hình kh¡p mÜ©i phÜÖng‘’. 
Pháp thân cûa PhÆt tuy kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, 
nhÜng ch£ng có hình, ch£ng có tÜ§ng. Tuy không hình 
không tÜ§ng, mà bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, cho 
nên nói cänh gi§i cûa PhÆt diŒu là nhÜ th‰. 
 ‘’Mà khi‰n chúng h¶i thäy ÇŠu thÃy‘’. Tuy không 
hình không tÜ§ng, nhÜng khi‰n chúng sinh trong chúng h¶i 
Çåo tràng, ch£ng có ngÜ©i nào mà ch£ng thÃy ÇÜ®c PhÆt. 
 ‘’PhÜ§c Quang ThÀn quán sát thÃy ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ PhÜ§c KiŠu Quang Âm Chû Thûy ThÀn, quán sát 
thÃy và minh båch ÇÜ®c. 
 

 XÜa PhÆt tu tÆp môn Çåi bi 
 Nên tâm r¶ng kh¡p ÇÒng chúng sinh 
 GiÓng nhÜ vầng mây hiŒn ra Ç©i 
 Môn giäi thoát này Tri Túc rõ. 
 

 ‘’XÜa PhÆt tu tÆp môn Çåi bi‘’. Thuª xa xÜa, PhÆt tu 
tÆp hånh môn Çåi bi, cÙu kh° cho chúng sinh, ban vui cho 
chúng sinh. 
 ‘’Nên tâm r¶ng kh¡p ÇÒng chúng sinh‘’. Khi PhÆt tu 
môn Çåi bi, thì tâm cûa Ngài r¶ng l§n vô cùng. Có bao 
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nhiêu chúng sinh, thì tu bÃy nhiêu môn Çåi bi, cho nên nói 
ÇÒng chúng sinh. 
 ‘’GiÓng nhÜ vÀng mây hiŒn ra Ç©i‘’. Vì nhân duyên 
Çó, cho nên giÓng nhÜ vÀng mây trên bÀu tr©i xuÃt hiŒn 
trong th‰ gian, che làm cho tÃt cä nhiŒt não nóng bÙc cûa 
chúng sinh, ÇŠu bi‰n thành s¿ mát mÈ. 
 ‘’Môn giäi thoát này Tri Túc rõ.’’ PhÆt giÓng nhÜ 
vÀng mây hiŒn ra Ç©i, che kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho h† Ç¡c ÇÜ®c s¿ mát mÈ. Môn giäi thoát này, vÎ Tri Túc 
T¿ Tåi Chû Thûy ThÀn thÃy rõ. 
 

 MÜ©i phÜÖng tÃt cä các cõi nÜ§c 
 ñŠu thÃy NhÜ Lai ng¿ tòa sen 
 Minh båch khai ng¶ Çåi bÒ ÇŠ 
 H› Âm vào ÇÜ®c cänh gi§i này. 
 

 ‘’MÜ©i phÜÖng tÃt cä các cõi nÜ§c‘’. TÃt cä các cõi 
nÜ§c cûa chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 
 ‘’ñŠu thÃy NhÜ Lai ng¿ tòa sen‘’. TÃt cä chúng sinh 
ÇŠu thÃy PhÆt ngÒi trên tòa sen, diÍn nói diŒu pháp rÃt thâm 
sâu không gì b¢ng.  
 ‘’Minh båch khai ng¶ Çåi bÒ ÇŠ‘’. Phàm là chúng 
sinh thÃy và nghe ÇÜ®c pháp cûa PhÆt, thì ÇŠu minh båch 
mà khai ng¶, Ç¡c ÇÜ®c Çåo lš Çåi giác. 
 ‘’H› Âm vào ÇÜ®c cänh gi§i này.’’ Cänh gi§i này, vÎ 
TÎnh H› ThiŒn Âm Chû Thûy ThÀn Ç¡c ÇÜ®c, vào ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 
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 Nh»ng gì PhÆt làm ch£ng quái ngåi 
 ñ‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi 
 NÖi nÖi thÎ hiŒn Çåi thÀn thông 
 Ph° HiŒn Oai Quang Çã ng¶ ÇÜ®c. 
 

  ‘’Nh»ng gì PhÆt làm ch£ng quái ngåi‘’. BÃt cÙ 
nh»ng gì PhÆt làm, ÇŠu ch£ng quái ngåi. 
 ‘’ñ‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi‘’. PhÆt ng¿ trên 
tòa sen tÎch nhiên bÃt Ç¶ng, cäm mà toåi thông, kh¡p mÜ©i 
phÜÖng. Tuy PhÆt không lìa khÕi tòa ngÒi, nhÜng có cäm 
Ùng nÖi chúng sinh. N‰u có chúng sinh muÓn thÃy PhÆt, 
muÓn nghe PhÆt pháp thì có cäm thông, có cÀu tÃt Ùng. Ai 
kiŠn thành muÓn cÀu nÖi PhÆt, thì ngÜ©i Çó së thÃy ÇÜ®c 
PhÆt. 
 ‘’NÖi nÖi thÎ hiŒn Çåi thÀn thông‘’. Trong tÃt cä cõi 
nÜ§c, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, 
nÖi nÖi PhÆt ÇŠu hiŒn Çåi thÀn thông. ñåi thÀn thông là gì ? 
TÙc là l§n dung ÇÜ®c nhÕ, nhÕ dung ÇÜ®c l§n, nhÕ l§n 
dung nhi‰p v§i nhau. Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng không ra 
ngoài m¶t håt bøi, m¶t håt bøi låi dung nåp ÇÜ®c cõi nÜ§c 
mÜ©i phÜÖng ª bên trong. M¶t håt bøi thì nhÕ, nhÜng dung 
nåp ÇÜ®c l§n. Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng là l§n, nhÜng dung 
nåp ÇÜ®c nhÕ. ñó là cänh gi§i trong l§n hiŒn nhÕ, trong 
nhÕ hiŒn l§n, cho nên g†i là Çåi thÀn thông. 
 ‘’Ph° HiŒn Oai Quang Çã ng¶ ÇÜ®c.’’ ñåo lš này 
nghe coi b¶ rÃt dÍ dàng, kÿ thÆt không dÍ gì hi‹u ÇÜ®c. 
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NhÕ sao dung nåp ÇÜ®c l§n ? L§n sao dung nåp ÇÜ®c nhÕ ? 
Có ngÜ©i nói : ‘’L§n dung nåp ÇÜ®c nhÕ thì có th‹, nhÕ 
dung nåp l§n thì ch£ng có lš.’’ Nói vŠ phÀn cûa PhÆt thì 
không l§n không nhÕ, không trong ngoài, cÛng ch£ng có 
l§n, cÛng ch£ng có nhÕ, cÛng ch£ng có trong, cÛng ch£ng 
có ngoài, h° tÜÖng viên dung vô ngåi. Cänh gi§i này, vÎ 
Ph° HiŒn Oai Quang Chû Thûy ThÀn, Çã minh båch hi‹u rõ 
ÇÜ®c. 
 

 Tu tÆp vô biên hånh phÜÖng tiŒn 
 ñŠu ÇÀy kh¡p ÇÒng cõi chúng sinh 
 ThÀn thông diŒu døng ch£ng tåm 
ngØng 
 HÓng Thanh Bi‰n Häi nhÆp vào ÇÜ®c. 
 

 ‘’Tu tÆp vô biên hånh phÜÖng tiŒn‘’. VÎ HÓng Thanh 
Bi‰n Häi Chû Thûy ThÀn nói : ‘’PhÆt tu tÆp Çû thÙ vô biên 
hånh môn phÜÖng tiŒn.’’ 
 ‘’ñŠu ÇÀy kh¡p ÇÒng cõi chúng sinh‘’. Có bao nhiêu 
chúng sinh, thì tu bÃy nhiêu phÜÖng tiŒn hånh môn, sÓ møc 
nhiŠu nhÜ cõi chúng sinh, hoàn toàn ÇŠu ÇÀy kh¡p pháp 
môn này. 
 ‘’ThÀn thông diŒu døng ch£ng tåm ngØng‘’. ThÀn 
thông diŒu døng cûa chÜ PhÆt là không th‹ nghï bàn, ch£ng 
có khi nào tåm th©i ngØng nghÌ, luôn thÎ hiŒn thÀn thông 
diŒu døng Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 
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 ‘’HÓng Thanh Bi‰n Häi nhÆp vào ÇÜ®c.’’ VÎ HÓng 
Thanh Bi‰n Häi Chû Thûy ThÀn, vào ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 
 

 Låi n»a, Chû Häi ThÀn XuÃt HiŒn Bäo 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tâm 
bình Ç£ng bÓ thí bi‹n phÜ§c ÇÙc cho tÃt cä 
chúng sinh, và dùng các thÙ báu trang 
nghiêm thân. 
 

 ñåo lš ª trÜ§c chÜa nói h‰t, bây gi© ti‰p tøc nói. VÎ 
XuÃt HiŒn Bäo Quang Chû Häi ThÀn này, hiŒn ra ÇÜ®c Çû 
loåi quang minh báu. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, dùng tâm 
bình Ç£ng Ç‹ bÓ thí cho tÃt cä chúng sinh. BÓ thí gì cho tÃt 
cä chúng sinh ? BÓ thí bi‹n phÜ§c ÇÙc. VÎ này dùng vàng, 
båc, lÜu ly, xa cØ, mã não, san hô, h° phách, các thÙ báu, 
Ç‹ trang nghiêm thân, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 
 

 Chû Häi ThÀn BÃt Khä Hoåi Kim 
Cang Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng 
phÜÖng tiŒn khéo léo, Ç‹ gi» gìn bäo h¶ cæn 
lành cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

 VÎ BÃt Khä Hoåi Kim Cang Tràng Chû Häi ThÀn 
này, công ÇÙc kiên cÓ nhÜ tràng báu kim cang, vïnh viÍn 
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không th‹ hoåi. VÎ này dùng phÜÖng tiŒn pháp môn khéo 
léo, Ç‹ gi» gìn bäo h¶ cæn lành cho tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho cæn lành cûa chúng sinh không hûy hoåi, và còn giúp 
tÃt cä chúng sinh thành t¿u cæn lành. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 
 

 Chû Häi ThÀn BÃt Tåp TrÀn CÃu, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, cån bi‹n phiŠn não 
cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

VÎ BÃt Tåp TrÀn CÃu Chû Häi ThÀn, rÃt thanh tÎnh 
vô cùng, ch£ng nhiÍm bøi trÀn. VÎ này khi‰n cho bi‹n 
phiŠn não cûa tÃt cä chúng sinh ÇŠu khô cån, n‰u bi‹n 
phiŠn não khô cån rÒi, thì së Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. ñó là môn 
giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

Tåi sao chúng ta ch£ng khai mª trí huŒ ? Vì phiŠn 
não cûa chúng ta quá n¥ng, cho nên bi‹n phiŠn não ch£ng 
khô cån ÇÜ®c. ñåi khái vÎ Chû Häi ThÀn này ch£ng lo cho 
chúng ta, n‰u Ngài lo cho chúng ta, thì bi‹n phiŠn não cÛng 
së khô cån, ÇŠu së Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

HiŒn tåi chúng ta Çã nghe Ç‰n Kinh Hoa Nghiêm, vÎ 
Chû Häi ThÀn này nhÃt ÇÎnh së làm cho bi‹n phiŠn não cûa 
chúng ta khô cån. Song, chúng ta ÇØng › låi vÎ Chû Häi 
ThÀn này, mà phäi › låi tín tâm và sÙc l¿c cûa chính mình. 
Mình hãy t¿ làm cån bi‹n phiŠn não cûa mình, ÇØng Ç®i vÎ 
Chû Häi ThÀn này Ç‰n giúp Ç«, Ngài còn có nhiŠu công 
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viŒc phäi làm, ÇØng làm phiŠn Ç‰n Ngài, mình phäi t¿ cån 
bi‹n phiŠn não, thì trí huŒ quang minh së hiŒn tiŠn. 

 

 Chû Häi ThÀn H¢ng Trø Ba Lãng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh lìa khÕi ÇÜ©ng ác. 
 

VÎ H¢ng Trø Ba Lãng Chû Häi ThÀn này, thÜ©ng 
sinh sÓng ª trong sóng. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c m¶t môn giäi 
thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh xa lìa ba ÇÜ©ng ác, thành 
t¿u ba ÇÜ©ng lành. 

 

Chû Häi ThÀn Cát TÜ©ng Bäo NguyŒt, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, diŒt trØ kh¡p h‰t thäy 
Çåi si ám. 

 

VÎ Cát TÜ©ng Bäo NguyŒt Chû Häi ThÀn này, bäo k‰ 
ÇËp nhÜ diŒu hoa long. VÎ này diŒt trØ kh° cûa chúng sinh 
trong bÓn ÇÜ©ng ác, tÙc là khi‰n cho h† lìa kh° ÇÜ®c vui, 
Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

 Chû Häi ThÀn Ph° Trì Quang VÎ, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tÎnh trÎ chÜ ki‰n và 
tánh ngu si, cûa tÃt cä chúng sinh. 
 

VÎ Ph° Trì Quang VÎ Chû Häi ThÀn này, quang minh 
kh¡p h‰t thäy mà gi» ÇÜ®c lâu. VÎ này thanh tÎnh trÎ lš chÜ 
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ki‰n (sáu mÜÖi hai ki‰n) cûa tÃt cä chúng sinh, và ÇiŠu hòa 
tính ngu si cûa chúng sinh, khi‰n cho h† bi‰n thành trí huŒ 
tính, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

 Chû Häi ThÀn Bäo DiŒm Hoa Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, xuÃt sinh tÃt cä giÓng 
tánh báu bÒ ÇŠ tâm. 
 

Bäo DiŒm Hoa Quang Chû Häi ThÀn, có hoa quang 
bäo diŒm, chi‰u kh¡p tÃt cä chúng sinh. VÎ này thÜ©ng sinh 
ra giÓng tánh báu tâm bÒ ÇŠ (kiên cÓ), thÙ tâm bÒ ÇŠ này 
kiên cÓ nhÜ kim cang. Låi có lÓi giäi thích khác, giÓng tánh 
báu này tÙc là b°n th‹ cûa gi§i. NgÜ©i xuÃt gia th† gi§i, tÙc 
là th† giÓng tánh báu. GiÓng tánh báu này phäi khi‰n cho 
nó ngày càng m¶t l§n thêm, phäi khi‰n cho bÒ ÇŠ ngày 
càng tæng trÜªng, tÆp ít thành nhiŠu. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c  môn 
giäi thoát này. 

 

 Chû Häi ThÀn Kim Cang DiŒu K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tâm bÃt Ç¶ng bi‹n 
công ÇÙc. 
 

Kim Cang DiŒu K‰ Chû Häi ThÀn, có bäo k‰ kim 
cang kÿ diŒu, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, là tâm 
bÃt Ç¶ng bi‹n công ÇÙc. Tâm cûa vÎ này luôn luôn tÎch tïnh 
bÃt Ç¶ng, công ÇÙc cÛng Ç¥c biŒt nhiŠu nhÜ bi‹n, Çó là môn 
giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 
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 Chû Häi ThÀn Häi TriŠu Lôi Âm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, vào kh¡p pháp gi§i 
môn tam mu¶i. 
 

Häi TriŠu Lôi Âm Chû Häi ThÀn này, âm thanh nhÜ 
häi triŠu, nhÜ ti‰ng sÃm sét, xa gÀn ÇŠu nghe. Chúng sinh 
nghe ÇÜ®c diŒu âm này, thì có th‹ khai ng¶, vÎ này vào 
kh¡p pháp gi§i môn tam mu¶i. 

 

 BÃy gi©, Chû Häi ThÀn XuÃt HiŒn Bäo 
Quang, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
kh¡p tÃt cä chúng Chû Häi ThÀn, mà nói 
ra bài kŒ. 
 

 ñÜÖng lúc Çó, vÎ XuÃt HiŒn Bäo Quang Chû Häi 
ThÀn, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, mà quán sát kh¡p tÃt 
cä chúng Chû Häi ThÀn, dùng kŒ thuÆt låi š nghïa cûa 
trÜ©ng hàng. 
 

 Bi‹n Çåi ki‰p không th‹ nghï bàn 
 Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai 
 Dùng công ÇÙc thí kh¡p quÀn sinh 
 Nên Çoan nghiêm nhÃt ch£ng ai b¢ng. 
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 BÓn câu kŒ này, là ngÜ©i k‰t tÆp kinh Çi‹n thuÆt låi š 
nghïa trÜ©ng hàng ª trên, t°ng h®p låi rÒi nói ra. Tuy là tôn 
giä A Nan nói, nhÜng Çó là cæn cÙ theo š nghïa cûa Chû 
Häi ThÀn mà nói, chÙ tôn giä A Nan bÃt quá chÌ là ngÜ©i 
ghi nh§ thuÆt låi mà thôi. 
 ‘’Bi‹n Çåi ki‰p không th‹ nghï bàn‘’. VÎ XuÃt HiŒn 
Bäo Quang Chû Häi ThÀn nói: ‘’PhÆt ª trong bi‹n Çåi ki‰p, 
không th‹ dùng tâm suy lÜ©ng, không th‹ dùng l©i luÆn 
bàn.’’ Bi‹n Çåi ki‰p tÙc là vô lÜ®ng vô biên Çåi ki‰p nhÜ 
bi‹n, không cách chi bi‰t ÇÜ®c cÙu kính có bao nhiêu ? 
Cho nên dùng ch» "bi‹n" Ç‹ hình dung. 
 ‘’Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai‘’. PhÆt ª trong bi‹n 
Çåi ki‰p xa xÜa, th©i gian lâu dài nhÜ th‰, cúng dÜ©ng mÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i tÃt cä các ÇÙc PhÆt. Có khi dùng tiŠn tài Ç‹ 
cúng dÜ©ng, có khi dùng pháp Ç‹ cúng dÜ©ng, có khi dùng 
thân tâm tính mång Ç‹ cúng dÜ©ng, th©i kh¡c luôn luôn 
siêng cÀu PhÆt Çåo. 
 GiÓng nhÜ ngÜ©i xuÃt gia và tåi gia, cûa chùa Kim 
SÖn chúng ta, ÇŠu bÆn r¶n h†c PhÆt pháp, hành trì PhÆt 
pháp. ñó cÛng là cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt, chúng ta hãy 
dùng tiŠn tài Ç‹ cúng dÜ©ng Tam Bäo, dùng pháp Ç‹ cúng 
dÜ©ng Tam Bäo, dùng thân tâm tính mång Ç‹ cúng dÜ©ng 
Tam Bäo, Çó là viŒc PhÆt giáo ÇÒ nên làm. 
 ‘’Dùng công ÇÙc thí kh¡p quÀn sinh‘’. PhÆt tu Çû thÙ 
công ÇÙc, ÇŠu hÒi hÜ§ng cho chúng sinh, bÓ thí cho chúng 
sinh. Nói tóm låi, vì tÃt cä chúng sinh mà tu công ÇÙc. TÃt 
cä công ÇÙc cûa PhÆt thuª xÜa cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt, 
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ch£ng lÜu låi chút nào cho chính mình, hoàn toàn hÒi 
hÜ§ng cho chúng sinh, mong muÓn chúng sinh lìa kh° 
ÇÜ®c vui, nghiŒp chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành tæng trÜªng, 
siêng tu chánh Çåo, s§m chÙng quä vÎ PhÆt. 
 ‘’Nên Çoan nghiêm nhÃt ch£ng ai b¢ng.’’ Vì PhÆt 
Çem tÃt cä công ÇÙc hÒi hÜ§ng cho pháp gi§i chúng sinh, 
bÓ thí cho pháp gi§i chúng sinh, cho nên thân cûa PhÆt 
Çoan chánh trang nghiêm, ch£ng ai sánh b¢ng. BÃt cÙ 
chúng sinh trên tr©i, dÜ§i tr©i, ÇŠu ch£ng có ba mÜÖi hai 
tÜ§ng tÓt quang minh, và tám mÜÖi vÈ ÇËp nhÜ ÇÙc PhÆt. 
Quang minh này trang nghiêm tÜ§ng tÓt ÇËp, bÃt cÙ ai cÛng 
không th‹ sánh ÇÜ®c, cho nên nói Çoan nghiêm nhÃt ch£ng 
ai b¢ng. 
 

 TÃt cä th‰ gian ÇŠu xuÃt hiŒn 
 Cæn tánh chúng sinh ÇŠu bi‰t h‰t 
 Kh¡p vì tuyên dÜÖng bi‹n Çåi pháp 
 ñây là sª ng¶ cûa Kiên Tràng. 
 

 ‘’TÃt cä th‰ gian ÇŠu xuÃt hiŒn‘’. PhÆt xuÃt hiŒn 
trong h‰t thäy tÃt cä th‰ gian. XuÃt hiŒn Ç‹ làm gì ? ñ‹ giáo 
hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c 
ÇÜ®c giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, không còn bÎ 
næm døc trói bu¶c. 
 ‘’Cæn tánh chúng sinh ÇŠu bi‰t h‰t‘’. Cæn tánh cûa 
m‡i chúng sinh, có cæn lành, ho¥c ch£ng có cæn lành, PhÆt 
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ÇŠu bi‰t rõ, vì PhÆt có sÙc thÀn thông, cho nên chúng sinh 
mong muÓn nh»ng gì, PhÆt cÛng ÇŠu bi‰t h‰t. 
 ‘’Kh¡p vì tuyên dÜÖng bi‹n Çåi pháp‘’. PhÆt vì kh¡p 
h‰t thäy chúng sinh ho¢ng dÜÖng tuyên nói Çåi pháp, pháp 
này nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n Çåi pháp, tÙc cÛng là 
pháp vô lÜ®ng vô biên không cùng tÆn. 
 ‘’ñây là sª ng¶ cûa Kiên Tràng.’’ ñåo lš này, vÎ 
Kiên Tràng Chû Häi ThÀn hi‹u rõ, cho nên ng¶ nhÆp vào 
môn giäi thoát này. 
 

 TÃt cä chúng Đåo sÜ th‰ gian 
 Mây pháp mÜa l§n không lÜ©ng ÇÜ®c 
 Tiêu trØ dÙt såch các bi‹n kh° 
 Ly CÃu TrÀn vào pháp môn này. 
 

 ‘’TÃt cä chúng Đåo sÜ th‰ gian‘’. Chúng Đåo sÜ tÙc 
là PhÆt, tÙc cÛng là h‰t thäy PhÆt trong tÃt cä th‰ gian.  
 ‘’Mây pháp mÜa l§n không lÜ©ng ÇÜ®c‘’. ChÜ PhÆt 
n°i mây Çåi pháp kh¡p h‰t thäy, mÜa xuÓng Çåi pháp. Cänh 
gi§i này, ch£ng phäi phàm phu tøc tº minh båch ÇÜ®c, dò 
lÜ©ng ÇÜ®c, cho nên nói không lÜ©ng ÇÜ®c. 
 ‘’Tiêu trØ dÙt såch các bi‹n kh°‘’. Mây pháp này, 
mÜa xuÓng Çåi pháp, tiêu trØ phiŠn não cûa tÃt cä chúng 
sinh, tÙc cÛng khi‰n cho phiŠn não tham sân si, tiêu trØ 
såch sành sanh, ch£ng còn tÖ hào. Vì chúng sinh có s¿ kh° 
vô cùng tÆn, cho nên g†i là bi‹n. 
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 ‘’Ly CÃu TrÀn vào pháp môn này.’’ Pháp môn này vÎ 
Ly CÃu TrÀn Chû Häi ThÀn, thÃy rõ mà vào môn giäi thoát 
này. 
 

 TÃt cä chúng sinh phiŠn não che 
 LÜu chuy‹n các cõi th† kh° nhiŠu 
 Vì h† khai thÎ cänh NhÜ Lai 
 Ph° Thûy Cung ThÀn vào môn này. 
 

 ‘’TÃt cä chúng sinh phiŠn não che‘’. Chúng sinh vÓn 
ÇŠu có trí huŒ, vÓn v§i PhÆt không hai không khác, nhÜng 
vì phiŠn não che lÃp trí huŒ, cho nên trí huŒ quang minh 
không th‹ hiŒn ra, giÓng nhÜ mây che lÃp m¥t tr©i, thì ánh 
sáng m¥t tr©i không hiŒn ra. 
 ‘’LÜu chuy‹n các cõi th† kh° nhiŠu‘’. Chúng sinh vì 
phiŠn não che ÇÆy, do Çó trôi Çi trôi låi ª trong sáu nÈo 
luân hÒi, lÜu chuy‹n không ngØng ª trong các cõi, th† tÃt 
cä m†i s¿ kh°. 
 ‘’Vì h† khai thÎ cänh NhÜ Lai‘’. Tåi sao PhÆt phäi 
khai thÎ tÃt cä chúng sinh ? Vì khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa NhÜ Lai, nghïa là khai ng¶ 
thành PhÆt. 
 ‘’Ph° Thûy Cung ThÀn vào môn này.’’ VÎ Ph° Thûy 
Cung Chû Häi ThÀn, vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 PhÆt trong bi‹n ki‰p khó nghï bàn 
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 Tu hành các hånh không cùng tÆn 
 C¡t lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh 
 Bäo NguyŒt thÃu rõ vào môn này. 
 

 ‘’PhÆt trong bi‹n ki‰p khó nghï bàn‘’. Thuª xÜa PhÆt 
ª trong bi‹n ki‰p lâu dài, bi‹n ki‰p th©i gian dài bao lâu ? 
S¿ lâu dài này, tâm cûa con ngÜ©i suy lÜ©ng không bi‰t 
ÇÜ®c, cho nên g†i là bi‹n ki‰p. 
 ‘’Tu hành các hånh không cùng tÆn‘’. PhÆt ª trong 
bi‹n ki‰p tu tÃt cä pháp môn, khó xä bÕ mà Ngài xä bÕ 
ÇÜ®c, khó hành mà Ngài hành ÇÜ®c, khó nhÅn mà Ngài 
nhÅn ÇÜ®c, khó nhÜ©ng mà Ngài nhÜ©ng ÇÜ®c. Tóm låi, 
pháp môn không dÍ tu, không dÍ dàng làm ÇÜ®c, mà Ngài 
ÇŠu làm ÇÜ®c, ÇŠu tu xong h‰t hoàn toàn. Pháp môn ch£ng 
cùng tÆn, PhÆt ÇŠu tu ÇÜ®c viên mãn. 
 ‘’C¡t lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh‘’. Si là ngu si, ho¥c 
là mê ho¥c. Hai thÙ này giÓng nhÜ tÃm lÜ§i ví b¡t chúng 
sinh, do Çó nhäy ch£ng khÕi sáu nÈo luân hÒi. PhÆt c¡t ÇÙt 
lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh, không phäi c¡t ÇÙt tåm th©i, 
mà là c¡t ÇÙt vïnh viÍn, nghïa là phá hûy lÜ§i si ho¥c cûa 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c t¿ tåi. 
 ‘’Bäo NguyŒt thÃu rõ vào môn này.’’ VÎ Cát TÜ©ng 
Bäo NguyŒt Chû Häi ThÀn, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này, 
mà vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 PhÆt thÃy chúng sinh thÜ©ng s® hãi 
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 LÜu chuy‹n trong bi‹n l§n sinh tº 
 Mª bày Çåo vô thÜ®ng cûa PhÆt 
 Long K‰ ng¶ hi‹u sinh vui mØng. 
 

 ‘’PhÆt thÃy chúng sinh thÜ©ng s® hãi‘’. PhÆt nhìn 
thÃy chúng sinh, thÜ©ng sinh s® hãi vÃn ÇŠ sinh tº không 
dÙt ÇÜ®c, chÙ ch£ng phäi s® pháp môn khó tu. Vì chúng 
sinh còn chÜa bi‰t gì là pháp, gì là môn, cho nên ª trong 
sáu nÈo sinh rÒi låi ch‰t, ch‰t rÒi låi sinh, lÜu chuy‹n không 
ngØng, không muÓn lìa khÕi tam gi§i. 
 ‘’LÜu chuy‹n trong bi‹n l§n sinh tº‘’. Ÿ trong bi‹n 
l§n sinh tº là Çáng s® nhÃt. S® gì ? Sinh sinh tº tº, tº tº 
sinh sinh, ch£ng có khi nào chÃm dÙt, Çó là Çáng s® nhÃt, 
hÖn n»a th† Çû thÙ t¶i ª trong ba ÇÜ©ng ác, nhÃt là chÎu Çû 
thÙ hình phåt ª trong ÇÎa ngøc, thÆt là khi‰n ngÜ©i phäi 
khi‰p s®. 
 

 Tåi nhân gian m¶t træm næm, thì chÌ m¶t ngày Çêm 
trên tr©i ñao L®i, cho nên ngÜ©i tr©i xem tu°i th† cûa 
chúng ta giÓng nhÜ con phù du, sáng sinh chiŠu ch‰t. 
Chúng ta thÃy con phù du sáng s§m sinh ra, Ç‰n tÓi thì ch‰t 
mÃt, cäm thÃy th† mång cûa chúng quá ng¡n ngûi, nhÜng 
trong quá trình m¶t ngày, chúng cäm thÃy th©i gian rÃt là 
dài. Tu°i th† cûa chúng ta ch£ng phäi nhÜ th‰ chæng ? Sinh 
rÒi låi ch‰t, ch‰t rÒi låi sinh, thÆt là khi‰p s® ! Cho nên PhÆt 
s® hãi th‰ cho chúng sinh, thÜ©ng vì sinh tº cûa chúng sinh 
không dÙt ÇÜ®c mà s® hãi. 
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 ‘’Mª bày Çåo vô thÜ®ng cûa PhÆt‘’. PhÆt tØ bi mª 
bày Çåo vô thÜ®ng cûa NhÜ Lai. ñåo vô thÜ®ng là gì ? TÙc 
là siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, së diŒt tham sân si, Çó là Çåo vô 
thÜ®ng vÜ®t ra th‰ gian. ñØng làm các ÇiŠu ác, hãy làm các 
ÇiŠu lành, Çó là vô thÜ®ng Çåo cûa th‰ gian. 
 ‘’Long K‰ ng¶ hi‹u sinh vui mØng.’’ VÎ DiŒu Hoa 
Long K‰ Chû Häi ThÀn, minh båch cänh gi§i này, trong 
tâm sinh vui mØng h§n hª. 
 

 Nam Mô ThÜ©ng Trø ThÆp PhÜÖng PhÆt 
 Nam Mô ThÜ©ng Trø ThÆp PhÜÖng Pháp 

Nam Mô ThÜ©ng Trø ThÆp PhÜÖng Tæng 
Nam Mô ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt Hoa Nghiêm Kinh 
Nam Mô Hoa Nghiêm H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. 
 

ñó là kŒ cÀu nguyŒn. Khi tôi vØa Ç‰n MÏ, thì g¥p lúc 
MÏ và Cu Ba muÓn phát sinh chi‰n tranh, tình hình thÆp 
phÀn nguy hi‹m, có m¶t s¿ cäm xúc phát hiŒn. Lúc Çó, tôi 
nghï, vØa m§i Ç‰n nÜ§c này, cÛng ch£ng có chút giúp Ç« 
gì. N‰u chi‰n tranh bùng n°, thì hai bên không bi‰t phäi hy 
sinh bao nhiêu mång ngÜ©i ? 

Do Çó, tôi m§i Ç‰n trÜ§c bàn PhÆt ÇÓt hÜÖng phát 
nguyŒn, vì cÀu cho tiêu diŒt chi‰n tranh và th‰ gi§i hòa 
bình, mà tuyŒt th¿c næm tuÀn lÍ, nghïa là ba mÜÖi læm ngày 
không æn. Mãn hån rÒi thì Cu Ba ch£ng phát sinh chi‰n 
tranh, không bi‰t có phäi s¿ thành tâm cûa tôi có sª cäm 
Ùng chæng, nhÜng ch£ng có chi‰n tranh là s¿ thÆt. 
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Bây gi©, Trung ñông låi phát sinh chi‰n tranh 
(1973), vì tôn giáo và dân t¶c mà chi‰n tranh. Do Thái 
Giáo và HÒi Giáo hai tín ngÜ«ng khác nhau, tÜ tÜªng dân 
t¶c cÛng khác nhau, cho nên Çó Çây thÜ©ng phát sinh chi‰n 
tranh. Cho nên chúng ta phäi n‡ l¿c cÀu cho th‰ gi§i hòa 
bình, nguyŒn cho chi‰n tranh này s§m ngÜng chi‰n, sinh 
linh không chÎu lÀm than. 

 

Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn 
Pháp gi§i hÜ không tÜ§ng bình Ç£ng 
TÎnh lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh 
Ph° Trì diÍn nói ÇÜ®c nhÜ vÆy. 
 

‘’Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn‘’. Chúng sinh 
thì có cänh gi§i cûa chúng sinh, BÒ Tát thì có cänh gi§i cûa 
BÒ Tát, chÜ PhÆt thì có cänh gi§i cûa chÜ PhÆt. Cänh gi§i 
cûa chúng sinh không th‹ nghï bàn, cänh gi§i cûa BÒ Tát 
không th‹ nghï bàn, cänh gi§i cûa chÜ PhÆt cÛng không th‹ 
nghï bàn. Cänh gi§i không nghï bàn, ch£ng phäi s¿ suy 
lÜ©ng và luÆn bàn cûa phàm phu mà minh båch ÇÜ®c, cho 
nên nói cänh gi§i diŒu không th‹ tä. 

‘’Pháp gi§i hÜ không tÜ§ng bình Ç£ng‘’. ChÜ PhÆt 
tÙc là pháp gi§i, pháp gi§i tÙc là chÜ PhÆt. Pháp gi§i và chÜ 
PhÆt ÇÒng nhÜ hÜ không, là tÜ§ng bình Ç£ng, không thi‰u 
không thØa, không nhiŠu không ít, là bình Ç£ng nhÃt. 

‘’TÎnh lu§i si ho¥c cûa chúng sinh‘’. ThÀn thông 
diŒu døng cûa chÜ PhÆt tu trÎ, làm cho ngu si và mê ho¥c 
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cûa chúng sinh ÇÜ®c thanh tÎnh, ch£ng còn pháp nhiÍm ô 
nào. 

Chúng sinh giÓng nhÜ con nh¥ng, bay Çông, bay tây. 
Tåi sao ? Vì tìm th¿c vÆt, có khi bay không rÃt nhiŠu ÇÜ©ng 
oan u°ng, cÛng tìm ch£ng ÇÜ®c vÆt æn. Tåi sao chúng låi 
làm nh¥ng ? Vì s¿ ngu si và mê ho¥c cûa chúng quá sâu, 
bay loån kh¡p nÖi, ch£ng thành công, cho nên làm nh¥ng, 
hÖn n»a, khi tåi nhân ÇÎa thì chúng v†ng tÜªng quá nhiŠu, 
thích làm nh¥ng ÇÜ®c t¿ do t¿ tåi, ch£ng có ai quän lš, 
thích nhÜ th‰ nào thì nhÜ th‰ Çó, do Çó cÙ làm nh¥ng mãi, 
ngày nào cÛng bay, mà bay không vÜ®t khÕi ngoài lÜ§i si 
ho¥c. Vì vÆy mà PhÆt tÎnh lÜ§i si ho¥c cûa chúng sinh, Ç‹ 
cho chúng tÜÖng lai còn có cÖ h¶i thành PhÆt. 

‘’Ph° Trì diÍn nói ÇÜ®c nhÜ vÆy.’’ VÎ Ph° Trì Quang 
Chû Häi ThÀn, hi‹u rõ Çåo lš này, mà diÍn nói ÇÜ®c pháp 
môn này. 

 

PhÆt nhãn thanh tÎnh không nghï bàn 
TÃt cä cänh gi§i ÇŠu hiŒn ra 
Bày kh¡p chúng sinh các diŒu Çåo 
ñây là sª ng¶ cûa Hoa Quang. 
 

‘’PhÆt nhãn thanh tÎnh không nghï bàn‘’. PhÆt có ngÛ 
nhãn løc thông. PhÆt nhãn thanh tÎnh quán kh¡p tÃt cä, là 
không thể nghĩ bàn. 

‘’TÃt cä cänh gi§i ÇŠu hiŒn ra‘’. TÃt cä cänh gi§i, tÙc 
là cänh gi§i cûa chúng sinh, cÛng là cänh gi§i cûa chÜ PhÆt, 
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bÃt cÙ cänh gi§i gì, cÛng ÇŠu hiŒn ra ª trong PhÆt nhãn. 
PhÆt nhãn nhÜ là tÃm gÜÖng l§n, tÃt cä cänh gi§i cûa chúng 
sinh PhÆt ÇŠu thÃy ÇÜ®c. 

‘’Bày kh¡p chúng sinh các diŒu Çåo‘’. Cæn tánh cûa 
chúng sinh, cæn lành nhiŠu hay cæn ác nhiŠu, PhÆt ÇŠu bi‰t, 
døc niŒm cûa chúng sinh nhiŠu hay ít, PhÆt cÛng ÇŠu bi‰t. 
Cho nên, PhÆt kh¡p vì tÃt cä chúng sinh, khai thÎ Çû thÙ 
diŒu Çåo.  

DiŒu Çåo là gì ? Nói cho dÍ hi‹u, tÙc là Çåo mà h¢ng 
ngày thÜ©ng làm, Çåo mà h¢ng ngày chúng ta ÇŠu dùng, 
nh»ng viŒc làm ÇŠu rÃt là diŒu. N‰u không chú š nghiên 
cÙu nó, thì ch£ng bi‰t ch‡ diŒu cûa nó. Phäi chú š nghiên 
cÙu nó, thì bÃt cÙ gì cÛng ÇŠu diŒu, diŒu không th‹ tä. Ví 
nhÜ, vÆt mà h¢ng ngày chúng ta dùng tØ Çâu Ç‰n ? NÖi Ç‰n 
rÃt diŒu, låi ra Çi nhÜ th‰ nào ? Ch‡ Çi cÛng rÃt diŒu, tóm 
låi ÇŠu là diŒu Çåo. 

Cänh gi§i mà m‡i ngày chúng ta thÃy, Çó tÙc là diŒu 
Çåo, giÓng nhÜ không æn cÖm thì bøng Çói, tåi sao phäi 
Çói ? ñó tÙc là diŒu, æn no rÒi cÛng là diŒu, cho Ç‰n m¥c 
áo, ho¥c uÓng trà, cÛng ÇŠu diŒu nhÜ th‰. N‰u không diŒu 
tåi sao phäi dùng nó ? Dù dùng nó rÒi cÛng ch£ng lâu dài, 
chÌ là tåm th©i mà thôi, bån nói Çó có diŒu chæng ? Có 
ngÜ©i nói : ‘’ThÙ Çåo lš này ai cÛng hi‹u.’’ NhÜng ch‡ bån 
hi‹u chÌ là ngoài da, chứ ch£ng phäi là cÙu kính, ch‡ diŒu 
thì ch£ng bi‰t. Tåi sao muÓn æn vÆt ngon ? ñó là diŒu, tåi 
sao muÓn m¥c ÇÒ ÇËp ? ñó là diŒu. Tåi sao muÓn ª nhà 
tÓt ? ñó là diŒu. 
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Ý nghïa ch» diŒu là không hi‹u bi‰t nó cho l¡m, 
không minh båch nó cho l¡m. Tóm låi, minh båch tÙc là 
diŒu, không minh båch thì ch£ng diŒu. GiÓng nhÜ hai vÎ 
tam b¶ nhÃt bái, trên ÇÜ©ng låy thì bÎ rách quÀn, không th‹ 
che thân th‹, lúc Çó bên cånh lŠ ÇÜ©ng xuÃt hiŒn m¶t cái 
quÀn, Çó cÛng là diŒu. Có ngÜ©i ném h† mänh chai mà 
không trúng, Çó cÛng là diŒu. ñã giäng š nghïa ch» diŒu ra 
quá nhiŠu rÒi, bây gi© trª låi kinh væn. 

‘’ñây là sª ng¶ cûa Hoa Quang.’’ ñåo lš này, vÎ 
Bäo DiŒm Hoa Quang Chû Häi ThÀn ng¶ ÇÜ®c, mà vào 
môn giäi thoát này. 

 

Ma quân quäng Çåi vô lÜ®ng sÓ 
Trong m¶t sát na ÇŠu phá såch 
Tâm ch£ng khuynh Ç¶ng khó lÜ©ng 

ÇÜ®c 
PhÜÖng tiŒn này cûa DiŒu K‰ ThÀn. 
                                   

‘’Ma quân quäng Çåi vô lÜ®ng sÓ‘’. Ma quân tÙc là 
mÜ©i Çåi ma quân (tham døc, buÒn lo, Çói khát, khát th†, 
ngû nghÌ, s® sŒt, nghi, hàm Ç¶c, l®i dÜ«ng, t¿ cao). Trong 
m‡i thÙ ma quân, låi bi‰n thành mÜ©i Çåi ma quân, mà 
thành træm Çåi ma quân. Træm Çåi ma quân låi bi‰n thành 
ngàn Çåi ma quân, ngàn Çåi ma quân låi bi‰n thành vån Çåi 
ma quân, càng bi‰n càng nhiŠu, càng sinh càng nhiŠu ma 
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con ma cháu, ma vua ma dân, ch£ng bi‰t bao nhiêu, cho 
nên nói là vô lÜ®ng sÓ. 

M‡i con ma có th‹ bi‰n thành træm ngàn vån Ùc, vì 
sÙc thÀn thông cûa ma cÛng rÃt l§n, Çáng ti‰c thu¶c vŠ 
phÜÖng diŒn ác. N‰u làm l®i ích cho chúng sinh thì tÓt bi‰t 
bao, Ç¢ng này chúng håi ngÜ©i, cho nên ma vÜÖng là kÈ 
gi‰t ngÜ©i. NgÜ©i tu Çåo s¡p thành t¿u, thì ma vÜÖng bèn 
dùng Çû thÙ phÜÖng pháp Ç‰n phá hoåi Çåo tâm, khi‰n cho 
ngÜ©i ÇÎnh l¿c không Çû, thì mÃt Çi cÖ h¶i khai ng¶. 

 

ThiŠn sÜ HuŒ Ngôi Çang ngÒi thiŠn ª trong rØng, 
b‡ng cò m¶t con ma không ÇÀu Ç‰n d†a nåt uy hi‰p ThiŠn 
sÜ, nhÜng ThiŠn sÜ tâm ch£ng giao Ç¶ng, m§i nói v§i ma : 
‘’NgÜÖi ch£ng có bŒnh Çau ÇÀu.’’ Lúc Çó, ma låi bi‰n 
thành ác tÜ§ng ch£ng có bøng, thiŠn sÜ låi nói : ‘’Cung h›, 
ngÜÖi ch£ng có chÙng løc phû.’’ Ma låi bi‰n hóa ra rÃt 
nhiŠu tÜ§ng khi‰n cho ngÜ©i khi‰p s®, Ç‹ uy hi‰p ÇŠu bÎ 
ThiŠn sÜ dùng ÇÎnh l¿c hàng phøc, ch£ng bÎ chúng làm mê 
ho¥c. CuÓi cùng, ma låi bi‰n thành tiên n» nói v§i ThiŠn 
sÜ : ‘’Tôi phøng mång Thiên ñ‰ Ç‰n Ç‹ hÀu hå ThiŠn sÜ.’’ 
ThiŠn sÜ nói : ‘’Tâm cûa ta nhÜ Çåi ÇÎa, tuyŒt ÇÓi ch£ng 
khuynh Ç¶ng.’’ Ma n» h‰t cách, bèn bay lên không mà Çi. 
ThiŠn sÜ an nhiên không s®, Çó là ÇÎnh l¿c công phu thâm 
hÆu, không bÎ cänh gi§i làm lay chuy‹n. 

‘’Trong m¶t sát na ÇŠu phá såch‘’. Có câu r¢ng : 
‘’ñåo cao m¶t thÜ§c, ma cao m¶t trÜ®ng‘’, nhÜng tà không 
th¡ng chánh, cuÓi cùng tà cÛng phäi ÇÀu hàng. Vì thÀn 
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thông cûa PhÆt chÌ trong m¶t sát na hàng phøc h‰t vô lÜ®ng 
sÓ ma quân, khi‰n cho chúng thay Ç°i tÜ tÜªng, sºa Ç°i 
hành vi, làm kÈ h¶ pháp. 

‘’Tâm ch£ng khuynh Ç¶ng khó lÜ©ng ÇÜ®c‘’. Tâm 
ch£ng khuynh Ç¶ng, tÙc là nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu 
thÜ©ng minh. N‰u tâm ch£ng giao Ç¶ng, thì chÙng tÕ Çã 
Ç¡c ÇÜ®c ÇÎnh l¿c. Tâm không khuynh Ç¶ng, thì nhÃt ÇÎnh 
rÃt khó dò lÜ©ng ÇÜ®c. 

Tâm không khuynh Ç¶ng tÙc là m¶t niŒm không 
sinh. Khi m¶t niŒm không sinh thì qu› thÀn nhìn ch£ng 
thÃy bån, së không tìm Ç‰n quÃy nhiÍu bån. GiÓng nhÜ bi‹n 
ch£ng có sóng, gió yên sóng l¥ng, lúc Çó thì ch£ng cách chi 
dò lÜ©ng ÇÜ®c.  

‘’PhÜÖng tiŒn này cûa DiŒu K‰ ThÀn.’’ PhÜÖng tiŒn 
pháp môn này, vÎ Kim Cang DiŒu K‰ Chû Häi ThÀn, Ç¡c 
ÇÜ®c mà vào môn giäi thoát này. 

 

Kh¡p trong mÜ©i phÜÖng diÍn diŒu 
âm 

Âm Çó pháp gi§i thäy ÇŠu nghe 
ñó là cänh tam mu¶i cûa PhÆt 
Là sª hành cûa Häi TriŠu Âm. 
 

‘’Kh¡p trong mÜ©i phÜÖng diÍn diŒu âm‘’. H‰t thäy 
tÃt cä âm thanh trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, ÇŠu là pháp âm 
tuyên lÜu bi‰n hóa làm ra, gÒm có h»u tình thuy‰t pháp và 
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vô tình thuy‰t pháp, thuy‰t pháp có âm thanh và thuy‰t 
pháp ch£ng có âm thanh, tóm låi, tÃt cä ÇŠu Çang thuy‰t 
pháp. DiŒu âm này, là PhÆt dùng m¶t âm diÍn nói pháp, tùy 
loài chúng sinh ÇŠu hi‹u rõ. Loài chúng sinh nào nghe 
pháp, thì nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa loài Çó, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích 
cûa pháp. 

‘’Âm Çó pháp gi§i thäy ÇŠu nghe‘’. PhÆt ª trong 
mÜ©i phÜÖng diÍn diŒu âm, không nh»ng kh¡p pháp gi§i 
ÇŠu nghe ÇÜ®c, mà tÆn hÜ không cÛng nghe ÇÜ®c âm Çó, 
ch£ng có m¶t nÖi nào, mà ch£ng phäi là ch‡ PhÆt diÍn diŒu 
âm.  

‘’ñó là cänh tam mu¶i cûa PhÆt‘’. ñó là cänh gi§i 
ÇÎnh l¿c thành t¿u cûa NhÜ Lai. 

‘’Là sª hành cûa Häi TriŠu Âm.’’ Cänh gi§i tam 
mu¶i hånh môn này, là sª tu sª hành cûa vÎ Häi TriŠu Lôi 
Âm Chû Häi ThÀn. 

 

DiŒu âm cûa PhÆt pháp, chúng ta không nhÃt ÇÎnh 
nghe ÇÜ®c, dù nghe ÇÜ®c cÛng ch£ng bi‰t. GiÓng nhÜ máy 
truyŠn hình, không nh»ng có âm thanh mà còn có hình. 
N‰u nhÜ ba træm næm vŠ trÜ§c, có ngÜ©i nói tÜÖng lai së có 
m¶t vÆt, vØa có ngÜ©i nói, vØa có ngÜ©i bi‹u diÍn, giÓng 
nhÜ thÆt. Con ngÜ©i lúc Çó nhÃt ÇÎnh cho r¢ng bån nói 
ngông cuÒng, ngÜ©i ngu nói m¶ng, sao låi có s¿ viŒc Çó ? 
Sao låi có thÙ cänh gi§i diŒu nhÜ th‰ ? Ba træm næm sau, 
hôm nay ai ai cÛng ÇŠu tin, Çó là Çåo lš diÍn diŒu âm. PhÆt 
pháp h®p v§i khoa h†c, khoa h†c càng ti‰n b¶ thì càng 
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chÙng minh PhÆt pháp là khoa h†c. HÖn hai ngàn næm træm 
næm vŠ trÜ§c, ñÙc PhÆt Çã bi‰t bí mÆt trong vÛ trø, kh£ng 
ÇÎnh r¢ng có ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i. M¶t m¥t tr©i là m¶t 
th‰ gi§i, m¶t ngân hà là m¶t ti‹u thiên th‰ gi§i, còn có 
trung thiên th‰ gi§i và Çåi thiên th‰ gi§i, hiŒn nay nhân loåi 
Çang phát hiŒn tÜÖng lai cänh gi§i ba ngàn Çåi thiên th‰ 
gi§i, së giÓng nhÜ máy truyŠn hình, së xuÃt hiŒn ª trÜ§c 
m¡t. NgÜ©i có ngÛ nhãn løc thông thÃy ba ngàn Çåi thiên 
th‰ gi§i rÃt rõ ràng, giÓng nhÜ xem truyŠn hình. Nhân quä 
ba Ç©i ÇŠu hiŒn ra trong máy truyŠn hình. Thuª xÜa cho 
r¢ng s¿ viŒc không th‹ có, mà bây gi© Çã có. Bây gi© cho 
r¢ng không th‹ có, tÜÖng lai së có. Cho nên, PhÆt pháp 
càng chÎu s¿ khäo nghiŒm càng hi‹n l¶ ra chân lš. 

 

Låi n»a, Chû Hà ThÀn Ph° Phát TÃn 
LÜu, ÇÜ®c môn giäi thoát, mÜa kh¡p vô 
biên pháp vÛ. 

 

Kinh nghïa ª trên chÜa nói h‰t, bây gi© ti‰p tøc nói. 
VÎ Ph° Phát TÃn LÜu Chû Hà ThÀn, là thÀn quän lš vŠ sông 
ngòi, vÎ này làm cho nÜ§c chäy kh¡p nÖi rÃt là nhanh 
chóng và Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i kh¡p rÜ§i mÜa vô biên Çåi 
pháp vÛ. Vô biên pháp vÛ tÙc là tÆn hÜ không bi‰n pháp 
gi§i, ch£ng có nÖi nào mà không Ç¡c ÇÜ®c pháp vÛ cûa 
PhÆt. Pháp vÛ này, tuy là pháp vÛ mÜa xuÓng hiŒn tåi, 
nhÜng quá khÙ cÛng Ç¡c ÇÜ®c pháp vÛ này, vÎ lai cÛng Ç¡c 
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ÇÜ®c pháp vÛ này, ÇÒng th©i hiŒn tåi ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c pháp vÛ 
này. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Hà ThÀn Ph° Khi‰t TuyŠn Giän, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho h† vïnh viÍn lìa 
phiŠn não. 

 

NÜ§c suÓi và nÜ§c khe, có khi không ÇÜ®c trong 
såch, rÃt dÖ Çøc. NhÜng vÎ Ph° Khi‰t TuyŠn Giän Chû Hà 
ThÀn này, khi‰n cho nÜ§c suÓi và nÜ§c khe trong såch, ví 
nhÜ tâm cûa chúng sinh trong såch, thì trØ khº tÃt cä phiŠn 
não. VÎ này kh¡p thÎ hiŒn ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho h† vïnh viÍn lìa khÕi phiŠn não. Lìa khÕi phiŠn não, tÙc 
là lìa khÕi tham, sân, si, ba Ç¶c. Ba Ç¶c này ÇŠu lìa khÕi 
rÒi, thì vïnh viÍn lìa khÕi phiŠn não, Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ thanh 
tÎnh, bèn sinh ra Çåi trí huŒ, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này 
Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Hà ThÀn Ly TrÀn TÎnh Nhãn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng Çåi bi phÜÖng 
tiŒn, quét såch các ho¥c trÀn cÃu cûa tÃt cä 
chúng sinh. 

 

VÎ Ly TrÀn TÎnh Nhãn Chû Hà ThÀn. Ly trÀn g†i là 
gì ? TÙc là lìa khÕi tÃt cä bøi b¥m và v†ng tÜªng, cÛng có 
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th‹ nói là lìa khÕi tÃt cä m†i tÜ tÜªng nhiÍm ô. Bøi b¥m bên 
ngoài phäi lìa khÕi, ÇÒng th©i nhiÍm ô bên trong cÛng phäi 
lìa khÕi, ÇÜ®c nhÜ th‰ thì tâm m§i thanh tÎnh mà Ç¡c ÇÜ®c 
tÎnh nhãn. 

TÎnh nhãn là gì ? TÙc là thanh tÎnh nhãn, cÛng g†i là 
ngÛ nhãn. Có tÎnh ngÛ nhãn m§i Ç¡c ÇÜ®c ngÛ l¿c. 

NgÛ nhãn tÙc là: Thiên nhãn, nhøc nhãn, huŒ nhãn, 
pháp nhãn, PhÆt nhãn. NgÜ©i mª ngÛ nhãn thì m§i lìa khÕi 
tâm nhiÍm ô. N‰u giäi thích tÌ mÌ vŠ ngÛ nhãn thì vô cùng 
vô tÆn, không cách chi nói h‰t ÇÜ®c. Bây gi© nói m¶t cách 
t°ng quát. 

1). Thiên nhãn : ‘’Thiên nhãn thông phi ngåi.’’ TÙc 
là ch£ng có chÜ§ng ngåi, không nh»ng quán ÇÜ®c vÆt xa 
hàng ngàn vån d¥m, mà vÆt trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i 
cÛng ÇŠu thÃy ÇÜ®c rõ ràng, quán ÇÜ®c tÃt cä ÇŠu không, 
ch£ng có chÜ§ng ngåi. 

2). Nhøc nhãn : ‘’Nhøc nhãn ngåi phi thông.’’ Nhøc 
nhãn ª Çây, ch£ng phäi là nhøc nhãn cûa phàm phu, phàm 
phu chÌ thÃy vÆt h»u hình, mà ch£ng thÃy ÇÜ®c vÆt vô hình; 
chÌ thÃy h»u s¡c mà ch£ng thÃy ÇÜ®c vô s¡c. Nhøc nhãn ª 
Çây, không nh»ng thÃy ÇÜ®c vÆt có chÜ§ng ngåi, mà còn 
thÃy ÇÜ®c vÆt vô chÜ§ng ngåi, bÃt cÙ là h»u hình vô hình, 
h»u s¡c vô s¡c, ÇŠu có th‹ thÃy ÇÜ®c. 

H»u hình là gì ? Ví nhÜ con ngÜ©i có hình tÜ§ng, 
nhìn thÃy ÇÜ®c. Vô hình là gì ? Ví nhÜ qu›, là vô hình 
không th‹ nhìn thÃy Ç¥ng. Tuy nhiên m¶t sÓ ngÜ©i ch£ng 
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nhìn thÃy qu› thÀn, nhÜng ngÜ©i khai mª ngÛ nhãn, thì 
nhìn thÃy ÇÜ®c qu› thÀn, låi thÃy ÇÜ®c PhÆt BÒ Tát. 

3). Pháp nhãn : ‘’Pháp nhãn duy quán tøc.’’ Pháp 
nhãn quán sát ÇÜ®c pháp th‰ gian và xuÃt th‰ gian. Không 
nh»ng quán ÇÜ®c tøc Ç‰, mà còn quán ÇÜ®c chân Ç‰, bÃt 
quá quán tøc Ç‰ rõ ràng hÖn so v§i quán chân Ç‰. 

4). HuŒ nhãn : ‘’HuŒ nhãn liÍu chân không.’’ HuŒ 
nhãn thÃy rõ Çåo lš chân không. Chân không ch£ng không, 
ch£ng không mà không, không mà ch£ng không, không 
nh»ng hi‹u mà còn nhìn thÃy rõ ràng. 

5). PhÆt nhãn : ‘’PhÆt nhãn nhÜ thiên nhÆt.’’ PhÆt 
nhãn sáng giÓng nhÜ ngàn m¥t tr©i, chi‰u kh¡p ba ngàn Çåi 
thiên th‰ gi§i, ch£ng có gì mà không bi‰t, ch£ng có gì mà 
không thÃy. 

 

NgÛ l¿c tÙc là:  
 Tín l¿c. 
 TÃn l¿c.  
 NiŒm l¿c.  
 ñÎnh l¿c.  
 HuŒ l¿c.  

 

Næm sÙc l¿c này làm tæng trÜªng mÀm bÒ ÇŠ, không 
bÎ pháp bên ngoài làm giao Ç¶ng.  

 Tín l¿c phá ÇÜ®c nghi ho¥c.  
 TÃn l¿c phá ÇÜ®c giäi Çãi.  
 NiŒm l¿c phá ÇÜ®c tà ki‰n.  
 ñÎnh l¿c chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i. 
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 HuŒ l¿c phá ÇÜ®c các chÃp. 
 

VÎ Chû Hà ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, 
dùng tâm Çåi bi và phÜÖng tiŒn pháp môn, tÄy såch các 
ho¥c kh¡p h‰t thäy tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng ba 
Ç©i, ÇÒng th©i cÛng tÄy såch trÀn cÃu mê ho¥c, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát ly trÀn tÎnh 
nhãn này. 

 

Chû Hà ThÀn ThÆp PhÜÖng Bi‰n 
HÓng, ÇÜ®c môn giäi thoát, luôn vang ra 
âm thanh l®i ích chúng sinh. 

 

VÎ ThÆp PhÜÖng Bi‰n HÓng Chû Hà ThÀn này, âm 
thanh rÃt l§n, vang kh¡p mÜ©i phÜÖng, chúng sinh nghe 
ÇÜ®c ti‰ng hÓng này, ÇŠu ÇÜ®c l®i ích. L®i ích gì ? TÙc là 
chúng sinh có tâm tham, nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng này, thì tâm 
tham b§t Çi m¶t chút, chúng sinh có tâm sân, nghe ÇÜ®c 
ti‰ng hÓng này, thì tâm sân giäm Çi m¶t chút, chúng sinh 
có tâm si, nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng này, thì tâm si giäm b§t Çi 
m¶t chút. Tham sân si ch£ng còn n»a trong vô hình, Çó là 
môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Hà ThÀn Ph° CÙu H¶ Chúng 
Sinh, ÇÜ®c môn giäi thoát, ª trong tÃt cä 
hàm thÙc, luôn luôn khªi tØ bi không não 
håi.  
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VÎ Ph° CÙu H¶ Chúng Sinh Chû Hà ThÀn này, cÙu 
h¶ kh¡p h‰t thäy chúng sinh. VÎ này ch£ng có tâm phân 
biŒt kÈ thân ngÜ©i oán, ÇŠu xem nhÜ nhau. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát, ª trong tÃt cä hàm thÙc ch£ng có não håi. 
Hàm thÙc là gì ? TÙc là chúng sinh có tính tri giác, nghïa là 
chúng sinh: Noãn, thai, thÃp, hóa. Tóm låi, phàm là có 
huy‰t, có khí, ho¥c có huy‰t ch£ng có khí .v.v., ÇŠu là hàm 
thÙc. VÎ Chû Hà ThÀn này, thÜ©ng khªi tØ bi ch£ng não 
håi, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i này, mà vào môn giäi thoát 
này. 

 

Chû Hà ThÀn Vô NhiŒt TÎnh Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p thÎ hiŒn tÃt cä 
cæn lành mát mÈ. 

 

VÎ Vô NhiŒt TÎnh Quang Chû Hà ThÀn, quang thanh 
tÎnh là vô nhiŒt, vô nhiŒt tÙc là vô nhiŒt não, vô nhiŒt phiŠn 
não tÙc Ç¡c ÇÜ®c thanh lÜÖng mát mÈ, Ç¡c ÇÜ®c mát mÈ 
m§i có quang minh thanh tÎnh. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa PhÆt, thÎ hiŒn kh¡p tÃt cä cæn lành thanh lÜÖng, Ç‹ trØ 
khº nhiŒt phiŠn não, mà Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. 

Cæn lành thanh lÜÖng là gì ? TÙc là cæn lành Bát nhã, 
cÛng là cæn lành bÒ ÇŠ, cÛng là: Tín cæn, tÃn cæn, niŒm cæn, 
ÇÎnh cæn, huŒ cæn næm cæn. 
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1). Tín cæn : Cæn này sinh ra m¶t sÙc l¿c tín ngÜ«ng, 
tín cæn này kiên cÓ vô cùng, không dÍ gì phá hoåi, ch£ng 
phäi nºa tin nºa ng©, mà là tin m¶t cách vïnh viÍn. 

2). TÃn cæn : TÙc là cæn lành tinh tÃn. Thân cÛng tinh 
tÃn, tâm cÛng tinh tÃn, ngày cÛng tinh tÃn, Çêm cÛng tinh 
tÃn, ngày Çêm ÇŠu tinh tÃn, tinh tÃn nhÜ th‰ m§i có s¿ 
thành t¿u. 

3). NiŒm cæn : NiŒm là gì ? NiŒm PhÆt, niŒm Pháp, 
niŒm Tæng, gi© phút ÇŠu niŒm Tam Bäo, mà niŒm niŒm 
không quên Tam Bäo. 

4). ñÎnh cæn : Có ÇÎnh thì không bÎ tÃt cä cänh gi§i 
làm giao Ç¶ng, do Çó :  

 

‘’Bát phong suy bÃt Ç¶ng, 
ñoan t†a tº kim liên.’’ 

 

TÙc cÛng là nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh, 
Çó là cæn lành cûa ÇÎnh sinh ra. Bát phong là gì ? Giäi thích 
sÖ lÜ®c sau Çây : 

A. XÜng : TÙc là xÜng tán ca ng®i, Çây là gió thuÆn, 
gió thuÆn dÍ khi‰n cho con ngÜ©i sanh tâm vui mØng. 

B. CÖ : TÙc là chê bai, Çây là gió nghÎch, gió nghÎch 
dÍ khi‰n cho ngÜ©i sinh tâm sân hÆn. 

C. Kh° : TÙc là kh° sª, thÙ gió này rÃt khó mà chÎu 
ÇÜ®c, cÛng là gió nghÎch, låi có th‹ nói là gió b¡c, lånh thÃu 
xÜÖng. 
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D. Låc : TÙc là vui sÜ§ng, thÙ gió thuÆn này rÃt là t¿ 
tåi, cÛng là gió thuÆn, cÛng có th‹ nói là gió nam, ôn hòa 
dÍ chÎu. 

E. L®i : TÙc là l®i ích, thÙ gió này có l®i cho ngÜ©i, 
khi‰n cho ngÜ©i sinh tâm vui vÈ. 

F. Suy : TÙc là suy båi, thÙ gió này có håi cho ngÜ©i, 
khi‰n cho ngÜ©i sinh tâm buÒn rÀu. 

G. ñ¡c : TÙc là Ç¡c ÇÜ®c, thÙ gió này là gió có tÃt cä 
m†i thÙ gió, tÙc cÛng là gió thuÆn hy v†ng. 

H. ThÃt : TÙc là mÃt mát, thÙ gió này là gió ch£ng có 
m†i thÙ gió, tÙc cÛng là gió nghÎch thÃt v†ng. 

 

 5). HuŒ cæn : TÙc là cæn lành trí huŒ. MuÓn có trí huŒ 
thì phäi Ç†c nhiŠu kinh Çi‹n, tu nhiŠu Bát nhã, do Çó :  
 

"Vào sâu tång kinh,  
Trí huŒ nhÜ bi‹n". 

 

 N‰u ÇÀy Çû tín, tÃn, niŒm, ÇÎnh, huŒ, næm cæn lành 
này, tÙc là cæn lành thanh lÜÖng. VÎ Chû Hà ThÀn này, Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

Chû Hà ThÀn Ph° Sinh Hoan H›, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tu hành bÓ thí ÇÀy Çû, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, vïnh viÍn lìa 
xan tham và chÃp trÜ§c. 
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VÎ Ph° Sinh Hoan H› Chû Hà ThÀn này, ÇÜ®c h‰t 
thäy chúng sinh ÇŠu sinh tâm vui mØng, vui mØng lìa xan 
tham, vui mØng lìa chÃp trÜ§c. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa PhÆt, tÙc là tu hành pháp môn bÓ thí ÇÀy Çû, bÓ thí tài, 
bÓ thí pháp, bÓ thí vô úy, ba thÙ bÓ thí nÀy ÇŠu tu ÇÜ®c 
viên mãn. 

1). BÓ thí tài : GÒm có n¶i tài và ngoåi tài. N¶i tài 
tÙc là : ñÀu, m¡t, tûy não, Çem thân th‹ tính mång ÇŠu xä 
thí h‰t. Ngoåi tài là : Ngôi vua, v® con, bÓ thí h‰t vinh hoa 
phú quš. 

2). BÓ thí pháp : GÒm có h»u vi và vô vi. Pháp h»u 
vi tÙc là có hình tÜ§ng; pháp vô vi tÙc là vô vi mà vô bÃt 
vi, låi có th‹ nói pháp h»u vi là pháp th‰ gian, pháp vô vi là 
pháp xuÃt th‰ gian, giäng kinh thuy‰t pháp bÓ thí cho tÃt cä 
chúng sinh. 

3). BÓ thí không s® hãi : TÙc là g¥p ngÜ©i kinh hãi 
s® sŒt thì an ûi h†, làm cho tâm h† h‰t s® sŒt, ho¥c là bÎ 
hoàn cänh uy hi‰p, bån khi‰n cho h† ÇÜ®c an toàn, không 
còn s® hãi n»a. VÎ Chû Hà ThÀn này, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, vïnh viÍn xa lìa khÕi san tham và chÃp trÜ§c, 
mà Ç¡c ÇÜ®c khoái låc. 

 

Chû Hà ThÀn Quäng ñÙc Th¡ng 
Thành, ÇÜ®c môn giäi thoát, làm tÃt cä 
ru¶ng phÜ§c hoan h›. 
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VÎ Quäng ñÙc Th¡ng Thành Chû Hà ThÀn này, có 
công ÇÙc r¶ng l§n trang nghiêm nhÜ tràng báu. VÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, PhÆt vì chúng sinh mà làm ru¶ng 
phÜ§c hoan h›, khi‰n cho chúng sinh gieo trÒng phÜ§c cæn 
lành bÒ ÇŠ. Chúng sinh thành t¿u vô biên công ÇÙc, thì ÇŠu 
Çåi hoan h›. ñó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû Hà ThÀn Quang Chi‰u Ph° Th‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, ai tåp nhiÍm thì ÇÜ®c thanh 
tÎnh, ai sân Ç¶c thì ÇÜ®c hoan h›. 

 

VÎ Quang Chi‰u Ph° Th‰ Chû Hà ThÀn này, có 
quang minh chi‰u kh¡p th‰ gian, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, ÇŠu lìa khÕi tåp nhiÍm mà Ç¡c ÇÜ®c thanh lÜÖng. Tåp 
nhiÍm tÙc là không thanh tÎnh, có thiŒn có ác, có tÓt có xÃu, 
có chánh có tà, tÙc cÛng là không thuÀn. Trong niŒm thiŒn 
lÅn l¶n chút niŒm ác, trong niŒm ác lÅn l¶n chút niŒm thiŒn; 
trong niŒm chánh lÅn l¶n chút niŒm tà, trong niŒm tà lÅn 
l¶n chút niŒm chánh; trong tÓt có chút xÃu, trong xÃu có 
chút tÓt, Çó là tåp nhiÍm. 

VÎ Chû Hà ThÀn này, låi khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
ch£ng có tâm sân hÆn mà sinh tâm hoan h›. Nên bi‰t tâm 
sân hÆn nhÜ r¡n Ç¶c Çáng s®, khi‰n cho ngÜ©i không dám 
Ç‰n gÀn. Phàm là ngÜ©i có tâm sân hÆn, thì rÃt ít tâm hoan 
h›. VÎ Chû Hà ThÀn này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Chû Hà ThÀn Häi ñÙc Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh vào bi‹n giäi thoát, luôn luôn 
ÇÜ®c ÇÀy Çû s¿ vui sÜ§ng. 

 

VÎ Häi ñÙc Quang Minh Chû Hà ThÀn này, ÇÙc 
hånh nhÜ bi‹n cä, mà còn phóng Çåi quang minh chi‰u soi 
tÃt cä. VÎ này khi‰n cho tÃt cä chúng sinh vào bi‹n giäi 
thoát. Vì môn giäi thoát rÃt nhiŠu, cho nên vÎ này thÜ©ng 
ÇÜ®c ÇÀy Çû s¿ khoái låc, tÙc cÛng là khoái låc viên mãn, 
cÛng là khoái låc vô thÜ®ng, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ 
này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

BÃy gi©, Chû Hà ThÀn Ph° Phát TÃn 
LÜu, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Chû Hà ThÀn, mà nói ra 
bài kŒ. 

 

Lúc Çó, vÎ Ph° Phát TÃn LÜu Chû Hà ThÀn, nÜÖng 
Çåi oai l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä cæn cÖ cûa chúng 
Chû Hà ThÀn, dùng kŒ Ç‹ thuÆt låi š nghïa cûa trÜ©ng hàng 
ª trên. 

 

NhÜ Lai thuª xÜa vì chúng sinh 
Tu hành bi‹n pháp vô biên hånh 
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NhÜ mÜa thuÃm nhuÀn dÙt nóng bÙc 
DiŒt phiŠn não nhiŒt cûa chúng sinh. 
 

‘’NhÜ Lai thuª xÜa vì chúng sinh‘’. PhÆt trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c tu hành. Tåi sao phäi tu hành ? Vì PhÆt 
thÃy chúng sinh th† kh°, ch£ng bi‰t cách nào Ç‹ lìa kh° 
ÇÜ®c vui, do Çó PhÆt m§i phát nguyŒn tu hành, nguyŒn khai 
ng¶ thành PhÆt rÒi, së cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh ra khÕi bi‹n 
kh°. PhÆt thì vì chúng sinh mà tu hành, ch£ng phäi vì mình 
mà tu hành, Çó là hành BÒ Tát Çåo, tÃt cä vì ngÜ©i ch£ng vì 
mình. 

‘’Tu hành bi‹n pháp vô biên hånh‘’. Pháp môn cûa 
PhÆt tu hành vô lÜ®ng vô biên nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là 
bi‹n pháp. PhÆt trÜ§c h‰t tu pháp môn løc Ç¶ vån hånh.  

ñ¶ ÇÀu tiên trong sáu Ç¶ là bÓ thí, phäi bÓ thí cho 
ngÜ©i, ch£ng phäi kêu ngÜ©i bÓ thí cho mình.  

ñ¶ thÙ hai là trì gi§i, phäi thÆt thà gi» gìn gi§i luÆt, 
ch£ng phäi kêu ngÜ©i gi» gi§i, còn mình thì ch£ng gi» gi§i.  

ñ¶ thÙ ba là nhÅn nhøc, phäi nhÅn nh»ng gì ngÜ©i 
khác không nhÅn ÇÜ®c, phäi chÎu Ç¿ng nh»ng gì ngÜ©i 
khác không chÎu Ç¿ng ÇÜ®c, nhÅn tÙc là khäo nghiŒm, träi 
qua s¿ khäo nghiŒm m§i h®p cách. Th† tÙc là nhÅn th†, 
m¶t sÓ ngÜ©i không nhÅn th† ÇÜ®c, mà bån nhÅn th† ÇÜ®c 
m§i h®p cách, h®p cách m§i thông qua ÇÜ®c. Trong sáu Ç¶ 
quan tr†ng nhÃt là nhÅn nhøc, n‰u không nhÅn ÇÜ®c, thì 
næm Ç¶ kia dù tu nhÜ th‰ nào, cÛng không th‹ có s¿ thành 
t¿u.  
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ñ¶ thÙ tÜ là tinh tÃn, tÙc là không giäi Çãi, luôn luôn 
tham thiŠn, niŒm PhÆt, trì Chú, nghiên cÙu kinh Çi‹n, phiên 
dÎch kinh Çi‹n.  

ñ¶ thÙ næm là thiŠn ÇÎnh, có ÇÎnh l¿c thì không bÎ 
cänh gi§i chuy‹n.  

ñ¶ thÙ sáu là trí huŒ, có trí huŒ thì không Çiên Çäo 
m¶ng tÜªng, së Ç¡c ÇÜ®c Ni‰t Bàn cÙu kính. 

Hånh môn cûa PhÆt tu là nhÜ th‰. NgÜ©i khác nhÅn 
không ÇÜ®c mà Ngài nhÅn ÇÜ®c, ngÜ©i khác chÎu Ç¿ng 
không ÇÜ®c mà Ngài chÎu Ç¿ng ÇÜ®c. Tåi sao ? Vì vô ngã, 
ch£ng còn có tÜ§ng ta thì ai nhÅn ? Ai chÎu Ç¿ng ? Ch£ng 
còn cái næng nhÅn sª nhÅn, ch£ng còn cái næng th† sª th†. 
Khi PhÆt tu hành bi‹n pháp, thì không bi‰t chÎu Ç¿ng ÇÜ®c 
bao nhiêu s¿ ngÜ©i ta Çánh Ngài, m¡ng ngài, Ngài cÛng 
ÇŠu thän nhiên, bÃt Ç¶ng, tu vô biên hånh môn, cuÓi cùng 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c thÀn thông diŒu døng Ç‹ giáo hóa chúng 
sinh. 

‘’NhÜ mÜa thuÃm nhuÀn dÙt nóng bÙc‘’. Trong 
Månh Tº có nói : 

  

‘’Thiên du nhiên tác vân, phái nhiên hå vÛ, 
T¡c miêu b¶t nhiên hÜng chi hï‘’! 

 

Nghïa là tr©i ùn ùn n°i mây, låi mÜa xuÓng Àm Àm, 
ch£ng phäi thái quá, ch£ng phäi bÃt cÆp, vØa lÜ®ng nÜ§c 
cÀn Ç‰n, mÀm non Ç¶t nhiên sinh sôi nÄy nª l§n dÀn. PhÆt 
giáo hóa chúng sinh cÛng giÓng nhÜ tr©i mÜa Çúng th©i, 
khi‰n cho s¿ nóng bÙc ÇŠu tiêu trØ, Ç¡c ÇÜ®c s¿ mát mÈ. 
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‘’DiŒt phiŠn não nhiŒt cûa chúng sinh.’’ PhÆt dùng 
PhÆt pháp mát mÈ, Ç‹ tiêu diŒt tÃt cä phiŠn não nhiŒt cûa 
chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c mát 
mÈ, không nh»ng thân mát mÈ mà tâm cÛng mát mÈ. 

 

Khó nói PhÆt vô lÜ®ng ki‰p xÜa 
Dùng nguyŒn quang minh tÎnh th‰ 

gian 
Nh»ng ai thành thøc khi‰n khai ng¶ 
Sª ng¶ này cûa Ph° Khi‰t ThÀn. 
 

‘’Khó nói PhÆt vô lÜ®ng ki‰p xÜa‘’. PhÆt ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p xa xÜa, có bao nhiêu ki‰p ? Khó mà nói ÇÜ®c 
bao nhiêu vô lÜ®ng ki‰p. 

‘’Dùng nguyŒn quang minh tÎnh th‰ gian‘’. PhÆt 
dùng Çåi nguyŒn l¿c, Çåi trí huŒ quang minh, Ç‹ giáo hóa 
th‰ gian, Ç‹ thanh tÎnh th‰ gian, khi‰n cho tÃt cä th‰ gian lìa 
kh° ÇÜ®c vui, liÍu sinh thoát tº.  

‘’Nh»ng ai thành thøc khi‰n khai ng¶‘’. Chúng sinh 
nào các cæn lành thành thøc, thì PhÆt khi‰n cho chúng sinh 
Çó giác ng¶ Çåi Çåo. ñåi Çåo gì ? TÙc là Çåo lš sinh tº Çåi 
s¿. 

‘’Sª ng¶ này cûa Ph° Khi‰t ThÀn.’’ VÎ Ph° Khi‰t 
TuyŠn Giän Chû Hà ThÀn, trong tâm minh båch ng¶ ÇÜ®c 
cänh gi§i này, mà vào môn giäi thoát này. 
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ñåi bi phÜÖng tiŒn ÇÒng chúng sinh 
ñŠu hiŒn trÜ§c h† thÜ©ng hóa dø 
Khi‰n cho tiêu såch dÖ phiŠn não  
TÎnh Nhãn thÃy ÇÜ®c sinh vui mØng. 
 

‘’ñåi bi phÜÖng tiŒn ÇÒng chúng sinh‘’. PhÆt dùng 
tâm Çåi bi Ç‹ cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh. Tâm Çåi bi tÙc là 
cÙu kh° chúng sinh, ban cho h† an vui. PhÆt dùng phÜÖng 
tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. PhÜÖng tiŒn 
tÙc là quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, là pháp môn tính bi‰n thông, 
hoåt Ç¶ng tåm th©i, ch£ng phäi pháp môn bÃt bi‰n thông. 
ñÒng chúng sinh tÙc là có bao nhiêu chúng sinh, thì có bÃy 
nhiêu tâm Çåi bi và phÜÖng tiŒn pháp môn. 

‘’ñŠu hiŒn trÜ§c h† thÜ©ng hóa dø‘’. PhÆt thÜ©ng thÎ 
hiŒn ª trÜ§c chúng sinh, thÜ©ng dùng Çû thÙ phÜÖng pháp 
Ç‹ giáo hóa chúng sinh, dÅn dø chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh bi‰t Çåo cäi tà quy chánh, sºa Ç°i l‡i lÀm làm 
con ngÜ©i m§i, cho nên nói thÜ©ng hóa dø. 

‘’Khi‰n cho tiêu såch dÖ phiŠn não‘’. PhÆt khi‰n cho 
tÆp khí mao bŒnh cûa tÃt cä chúng sinh ÇŠu tiêu trØ, trª vŠ 
c¶i nguÒn. PhiŠn não dÖ bÄn giÓng nhÜ rác, cho nên nói dÖ 
phiŠn não. PhÆt thÜ©ng khi‰n cho chúng sinh quét såch 
phiŠn não dÖ bÄn, thì së ÇÜ®c thanh tÎnh ch£ng còn nhiÍm 
chút bøi trÀn nào. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  246 
 

‘’TÎnh Nhãn thÃy ÇÜ®c sinh vui mØng.’’ VÎ Ly TrÀn 
TÎnh Nhãn Chû Hà ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i này, 
trong tâm sinh ra s¿ vui mØng khoái låc. 

 

PhÆt diÍn diŒu âm thäy ÇŠu nghe 
Chúng sinh vui thích tâm hoan h› 
ñŠu khi‰n trØ såch vô lÜ®ng kh° 
Giäi thoát này cûa Bi‰n HÓng ThÀn. 
 

‘’PhÆt diÍn diŒu âm thäy ÇŠu nghe‘’. PhÆt diÍn nói 
pháp âm thanh tÎnh vi diŒu, khi‰n kh¡p tÃt cä chúng sinh, 
thäy ÇŠu nghe ÇÜ®c diŒu âm không th‹ nghï bàn này. 

‘’Chúng sinh vui thích tâm hoan h›‘’. Chúng sinh 
nghe ÇÜ®c diŒu âm này rÒi, thì trong tâm sinh hoan h› và 
khoái låc, hoan h› âm thanh vi diŒu này, nghe hoài ch£ng 
bi‰t chán. 

‘’ñŠu khi‰n trØ såch vô lÜ®ng kh°‘’. Khi chúng sinh 
nghe ÇÜ®c diŒu âm cûa PhÆt, thì gÓc rÍ cûa vô lÜ®ng s¿ kh° 
ÇŠu hoàn toàn tÄy trØ såch së. GÓc rÍ s¿ kh° Çã tÄy såch 
rÒi, thì cæn lành së sinh ra. 

‘’Giäi thoát này cûa Bi‰n HÓng ThÀn.’’ VÎ ThÆp 
PhÜÖng Bi‰n HÓng Chû Hà ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ 
Vì l®i chúng sinh vô lÜ®ng ki‰p 
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Th‰ nên quang minh kh¡p th‰ gian 
H¶ ThÀn nghï nh§ sinh hoan h›. 
 

‘’XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ‘’. Khi PhÆt tåi nhân 
ÇÎa, thì tu tÆp hånh môn giác ng¶, tu tÆp hånh môn t¿ giác 
giác tha, tu tÆp hånh môn l®i ích chúng sinh. Tóm låi, tu tÆp 
Çû thÙ hånh môn giác Çåo. 

‘’Vì l®i chúng sinh vô lÜ®ng ki‰p‘’. PhÆt vì l®i ích 
tÃt cä chúng sinh, mà träi qua vô lÜ®ng vô biên Çåi ki‰p tu 
tÆp hånh bÒ ÇŠ. 

‘’Th‰ nên quang minh kh¡p th‰ gian‘’. Vì nhân 
duyên Çó, cho nên quang minh chi‰u soi kh¡p h»u tình th‰ 
gian trong mÜ©i phÜÖng. 

 ‘’H¶ ThÀn nghï nh§ sinh hoan h›.’’ VÎ Ph° CÙu H¶ 
Chúng Sinh Chû Hà ThÀn này, nghï nh§ cänh gi§i này, do 
Çó, trong tâm sinh vô lÜ®ng vô biên s¿ hoan h›, Çó là môn 
giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Ai có vÃn ÇŠ gì, thì ÇÜa ra Ç‹ m†i ngÜ©i cùng nhau 
nghiên cÙu. Quä H¶ pháp sÜ hÕi : ‘’Sinh nhÅn là gì ? Pháp 
nhÅn là gì ? Vô sinh pháp nhÅn là gì ? Mong Hòa ThÜ®ng 
khai thÎ.’’  

Sinh nhÅn : TÙc là chúng sinh nhÅn. Ai m¡ng bån, 
bån nhÅn ÇÜ®c; ai Çánh bån, bån nhÅn ÇÜ®c; ai gi‰t bån, 
bån cÛng nhÅn ÇÜ®c, Çó là chúng sinh nhÅn. 

Pháp nhÅn : TÙc là h†c pháp cÛng phäi nhÅn. PhÆt 
pháp sâu nhÜ bi‹n, n‰u không có s¿ nhÅn nåi, thì không th‹ 
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h†c PhÆt pháp. PhÆt pháp nhiŠu nhÜ th‰, tôi làm sao mà 
h†c ? Tôi ch£ng có cách nào h†c, Çó là ch£ng có pháp 
nhÅn. 

Vô sinh pháp nhÅn : Là chÙng ÇÜ®c m¶t thÙ cänh 
gi§i. Cänh gi§i này ch£ng thÃy có chút pháp sinh, ch£ng 
thÃy có chút pháp diŒt, lúc Çó, ngÜ©i cÛng không, pháp 
cÛng không, ngÜ©i và pháp ÇŠu không, Çó là vô sinh pháp 
nhÅn. 

Sinh nhÅn tÙc là ngÜ©i không. Có ÇÜ®c cänh gi§i 
ngÜ©i không, thì m§i Ç¡c ÇÜ®c pháp nhÅn. Có ÇÜ®c ngÜ©i 
không rÒi, thì có sinh nhÅn, có pháp không n»a tÙc là pháp 
nhÅn. NgÜ©i không pháp không, Çó là vô sinh pháp nhÅn. 

Không thÃy có chút pháp sinh, cÛng ch£ng thÃy có 
chút pháp diŒt, nhÅn nåi nÖi tâm. ñÓi v§i cänh gi§i này 
muÓn nói låi nói không ra, Çó là vô sinh pháp nhÅn. 

 

XÜa PhÆt tu hành vì chúng sinh 
ñû thÙ phÜÖng tiŒn khi‰n thành thøc 
TÎnh kh¡p bi‹n phÜ§c trØ các kh° 
Vô NhiŒt thÃy ÇÜ®c tâm h§n hª. 
 

‘’XÜa PhÆt tu hành vì chúng sinh‘’. PhÆt vì chúng 
sinh mà tu hành, ch£ng phäi vì mình mà tu hành. Tåi sao 
PhÆt vì chúng sinh mà tu hành ? Vì PhÆt thÃy tÃt cä chúng 
sinh Çang chÎu kh°, giÓng nhÜ chính mình chÎu kh°. N‰u 
không trØ kh° cho chúng sinh, thì PhÆt cäm thÃy kh° cûa 
mình vÅn còn, cho  nên PhÆt phát nguyŒn phäi trØ kh° cho 
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chúng sinh. Do Çó, PhÆt trong quá khÙ tu hành ÇŠu vì 
chúng sinh. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn khi‰n thành thøc‘’. PhÆt dùng 
Çû thÙ pháp môn phÜÖng tiŒn khéo léo, khi‰n cho chúng 
sinh cæn cÖ s§m thành thøc, tÙc cÛng là chúng sinh chÜa có 
cæn lành, thì khi‰n cho h† trÒng cæn lành, chúng sinh Çã 
trÒng cæn lành, thì tr® giúp cæn lành cûa h† tæng trÜªng; 
chúng sinh cæn lành Çã tæng trÜªng, thì giúp cho cæn lành 
cûa h† thành thøc; chúng sinh cæn lành Çã thành thøc, thì 
khi‰n cho h† ÇÜ®c giäi thoát, Ç¡c ÇÜ®c PhÆt quä. 

‘’TÎnh kh¡p bi‹n phÜ§c trØ các kh°‘’. Khi‰n cho 
kh¡p h‰t thäy chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c ru¶ng phÜ§c thanh 
tÎnh, thành t¿u Çåo nghiŒp vô thÜ®ng, mà trØ khº tÃt cä s¿ 
kh°. 

‘’Vô NhiŒt thÃy ÇÜ®c tâm h§n hª.’’ VÎ Vô NhiŒt 
TÎnh Quang Chû Hà ThÀn, thÃy ÇÜ®c và minh båch cänh 
gi§i này, cho nên trong tâm hoan h› h§n hª vô cùng. 

 

Thí môn r¶ng l§n vô cùng tÆn 
TÃt cä chúng sinh ÇŠu l®i ích 
Khi‰n cho ngÜ©i thÃy không tham 

chÃp 
Sª ng¶ này cûa Ph° H› ThÀn. 
 

‘’Thí môn r¶ng l§n vô cùng tÆn‘’. VÎ Chû Hà ThÀn 
này, thÃy pháp môn bÓ thí cûa PhÆt tu, r¶ng l§n vô cùng vô 
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tÆn. Thí môn tÙc là pháp môn tài thí, vô úy thí. S¿ bÓ thí vô 
cùng tÆn. 

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu l®i ích‘’. BÃt cÙ loài chúng 
sinh nào cÛng ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. S¿ l®i ích này là bình 
Ç£ng, ch£ng có s¿ phân biŒt. 

‘’Khi‰n cho ngÜ©i thÃy không tham chÃp‘’. ñåi oai 
thÀn l¿c, Çåi trí huŒ l¿c, Çåi quang minh cûa PhÆt chi‰u soi, 
phá tan tÃt cä Çen tÓi. S¿ Çen tÓi này tÙc là san tham. Phàm 
là chúng sinh thÃy ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt, nghe ÇÜ®c 
pháp cûa PhÆt, nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt, ÇŠu lìa khÕi 
san tham chÃp trÜ§c. 

NgÜ©i tu hành phäi l®i ích kÈ khác, ÇØng l®i ích 
chính mình, do Çó:  

 

‘’TØ bi làm gÓc, phÜÖng tiŒn làm cºa.’’ 
 

Phäi luôn luôn giúp Ç« ngÜ©i. ViŒc gì mình làm ÇÜ®c 
thì cÓ g¡ng giúp Ç« ngÜ©i, dù là viŒc mình làm không ÇÜ®c 
cÛng phäi giúp Ç« ngÜ©i, nghïa là tÆn h‰t khä næng, nhÜ 
th‰ tÙc là không san tham. Cho nên PhÆt giáo ÇÒ phäi có 
tâm tØ bi, không nh»ng tu pháp môn tïnh, mà cÛng tu pháp 
môn Ç¶ng, nhÜ th‰ m§i trØ khº ÇÜ®c san tham, trØ khº 
ÇÜ®c chÃp trÜ§c. 

San tham tÙc là xä bÕ ch£ng Ç¥ng. N‰u xä bÕ ÇÜ®c 
thì së Ç¡c ÇÜ®c, xä bÕ gì ? Xä bÕ n¶i tài và ngoåi tài, Ç¡c 
ÇÜ®c gì ? ñ¡c ÇÜ®c ÇÙc hånh, Ç¡c ÇÜ®c công ÇÙc. Cho nên, 
ngÜ©i tu Çåo nên bÓ thí tÃt cä tài sän sª h»u bên ngoài, thân 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  251 
 

tâm tính mång bên trong cÛng phäi bÓ thí, bÓ thí ÇÜ®c nhÜ 
th‰ thì còn có tham chÃp chæng ? 

‘’Sª ng¶ này cûa Ph° H› ThÀn.’’ ñåo lš này nói thì 
dÍ, mà th¿c hành ch£ng phäi dÍ, cho nên nói ch£ng dÍ gì 
minh båch ÇÜ®c, nhÜng vÎ Ph° Sinh Hoan H› Chû Hà ThÀn 
này, minh båch ÇÜ®c và ng¶ ÇÜ®c, cho nên nói ch£ng dÍ 
dàng. 

 

XÜa PhÆt tu hành thÆt phÜÖng tiŒn 
Thành t¿u vô biên bi‹n công ÇÙc 
Khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇŠu vui mØng 
Th¡ng Tràng ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn này. 
 

‘’XÜa PhÆt tu hành thÆt phÜÖng tiŒn‘’. Thuª xÜa, 
PhÆt tu hành Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, tåi sao låi nói 
thÆt phÜÖng tiŒn ? Vì thÆt mà thí quyŠn, cho nên vì thÆt 
giáo mà tu phÜÖng tiŒn pháp môn. 

‘’Thành t¿u vô biên bi‹n công ÇÙc‘’. PhÆt l®i ích 
chúng sinh, bÓ thí cho chúng sinh, làm Çû thÙ công ÇÙc. 
Phàm là viŒc có l®i cho chúng sinh ÇŠu Çi làm, ch£ng phäi 
chuyên vì l®i mình, còn phäi l®i ngÜ©i, cho nên thành t¿u 
vô biên bi‹n công ÇÙc. 

‘’Khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇŠu vui mØng‘’. Phàm là 
chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu khi‰n cho h† sinh tâm vui 
mØng. 
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‘’Th¡ng Tràng ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn này.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Quäng ñÙc Th¡ng Tràng Chû Hà ThÀn, ng¶ ÇÜ®c 
mà vào môn giäi thoát này. 

 

Chúng sinh nhiÍm ô ÇŠu thanh tÎnh 
TÃt cä oán håi sinh tØ bi 
Nên ÇÜ®c quang chi‰u ÇÀy hÜ không 
Ph° Th‰ Hà ThÀn thÃy hoan h›. 
 

‘’Chúng sinh nhiÍm ô ÇŠu thanh tÎnh‘’. NhiÍm ô tÙc 
là dÖ bÄn. Vì chúng sinh có tâm nhiÍm ô, cho nên PhÆt 
khi‰n cho h† hoàn toàn bi‰n thành thanh tÎnh. 

‘’TÃt cä oán håi sinh tØ bi‘’. Oán håi tÙc là oán Ç¶c 
và sân håi. Chúng sinh có tâm sân hÆn oán håi này, thì phÆt 
khi‰n cho bi‰n thành tâm tØ bi. 

‘’Nên ÇÜ®c quang chi‰u ÇÀy hÜ không‘’. PhÆt khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh nhiÍm ô, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh, tÃt 
cä chúng sinh sân Ç¶c, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c vui mØng, cho nên Çåi 
trí huŒ quang minh cûa PhÆt, kh¡p cùng hÜ không bi‰n 
pháp gi§i. 

‘’Ph° Th‰ Hà ThÀn thÃy hoan h›.’’ VÎ Quang Chi‰u 
Ph° Th‰ Chû Hà ThÀn, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này mà sinh 
tâm hoan h›. 

 

PhÆt là ru¶ng phÜ§c bi‹n công ÇÙc 
Khi‰n cho h‰t thäy lìa ÇiŠu ác 
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Cho Ç‰n thành t¿u Çåi bÒ ÇŠ 
Giäi thoát này cûa Häi Quang ThÀn. 
 

‘’PhÆt là ru¶ng phÜ§c bi‹n công ÇÙc‘’. PhÆt là ru¶ng 
phÜ§c cûa chúng sinh, tÙc là ru¶ng ÇÃt Ç‹ cho chúng sinh 
gieo trÒng công ÇÙc, còn là bi‹n công ÇÙc cûa chúng sinh. 

‘’Khi‰n cho h‰t thäy lìa ÇiŠu ác‘’. Vì chúng sinh mà 
nói gi§i luÆt, tÙc là không làm các ÇiŠu ác, ngæn ngØa viŒc 
quÃy. N‰u ÇØng làm các ÇiŠu ác, mà làm các ÇiŠu thiŒn, thì 
së lìa khÕi m†i ÇiŠu ác. 

‘’Cho Ç‰n thành t¿u Çåi bÒ ÇŠ‘’. Không nh»ng lìa 
khÕi các ÇiŠu ác, mà còn thành t¿u Çåi bÒ ÇŠ, trong tÜÖng 
lai së thành t¿u quä PhÆt. 

‘’Giäi thoát này cûa Häi Quang ThÀn.’’ VÎ Häi ñÙc 
Quang Minh Chû Hà ThÀn, minh båch môn giäi thoát này. 

 

Låi n»a, Chû Giá ThÀn Nhu Nhuy‰n 
Th¡ng VÎ, ÇÜ®c môn giäi thoát, làm cho tÃt 
cä chúng sinh ÇÜ®c pháp tØ vÎ, khi‰n cho 
thành t¿u thân PhÆt. 

 

Ÿ trên Çã giäng qua mÜ©i vÎ Chû Hà ThÀn, các Ngài 
m‡i vÎ ÇŠu nói m¶t bài kŒ, Ç‹ ca ng®i công ÇÙc cûa PhÆt, 
sau Çây låi có mÜ©i vÎ Chû Giá ThÀn, ti‰p tøc diÍn xÜ§ng 
nghïa lš Çåi h¶i Hoa Nghiêm. Bây gi© dùng trÜ©ng hàng Ç‹ 
nói rõ cänh gi§i Hoa Nghiêm là không th‹ nghï bàn. ñåo lš 
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cänh gi§i này, ch£ng phäi phàm phu và ngÜ©i nhÎ thØa hi‹u 
rõ ÇÜ®c, cho nên ‘’låi n»a‘’ nghïa là š nghïa ª trên chÜa nói 
xong, nay låi ti‰p tøc nói. 

VÎ Nhu Nhuy‰n Th¡ng VÎ Chû Giá ThÀn. Nhu 
nhuy‰n tÙc là pháp phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng sinh nghe 
pháp, ÇŠu có cäm giác dÍ chÎu thÜ thái. Th¡ng vÎ tÙc là vÎ 
Çåo thù th¡ng, tÙc cÛng là : Chua, ng†t, Ç¡ng, cay, m¥n, 
næm vÎ. Giá tÙc là giá s¡c, "giá" là trÒng tr†t ; "s¡c" là thu 
hoåch. ThÀn Nông th©i xÜa, dåy nhân dân phÜÖng pháp 
trÒng tr†t thu hoåch; cách thÙc gieo giÓng, chæm sóc, tÜ§i 
nÜ§c, bón phân, thu hoåch .v.v. VÎ ThÀn này tÙc là ThÀn 
quän lš trÒng tr†t thu hoåch. 

NgÜ©i th‰ gian Üa thích næm mùi vÎ này, m‡i ngÜ©i 
ÇŠu có sª thích khác nhau. Có ngÜ©i thích m¥n, có ngÜ©i 
thích ng†t, có ngÜ©i thích Ç¡ng, có ngÜ©i thích chua, có 
ngÜ©i thích cay. Song, vÎ mà m†i ngÜ©i thích Çó, là vÎ bình 
thÜ©ng, ch£ng phäi là th¡ng vÎ. Th¡ng vÎ là gì ? TÙc là 
phÜÖng tiŒn trong s¿ phÜÖng tiŒn, liÍu nghïa trong s¿ liÍu 
nghïa. VÎ này th¡ng hÖn tÃt cä các vÎ, là m¶t thÙ pháp tØ vÎ 
Ç¥c biŒt thù th¡ng. 

Cæn tánh cûa m†i ngÜ©i ÇŠu khác nhau, do Çó s¿ Üa 
thích cÛng khác nhau. NgÜ©i thích Thiên Chúa giáo, thì 
cho r¢ng Thiên Chúa giáo chí cao vô thÜ®ng, ngÜ©i thích 
CÖ ñÓc giáo, thì cho r¢ng CÖ ñÓc giáo là ÇŒ nhÃt th‰ gi§i, 
ngÜ©i thích Nho giáo, thì cho r¢ng: Nhân, nghïa, lÍ, trí, tín, 
ngÛ thÜ©ng là Çåo ÇÙc toàn thiŒn nhÃt, ngÜ©i thích ñåo 
giáo, thì cho r¢ng luyŒn Çan là thuÓc tiên trrÜ©ng sinh bÃt 
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lão, ngÜ©i thích PhÆt giáo, thì cho r¢ng đåo PhÆt cÙu kính 
liÍu sinh thoát tº. 

 

Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, tÙc là ngÜ©i làm ru¶ng ÇÃt, 
hãy t¿ làm t¿ æn, hãy t¿ l¿c cánh sinh. ñem håt giÓng bÒ ÇŠ 
trÒng vào ru¶ng phÜ§c cûa PhÆt, khi‰n cho nó näy mÀm 
Çâm chÒi l§n lên thành cây bÒ ÇŠ, k‰t quä bÒ ÇŠ thÆt, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i giäi thoát. Do Çó : ‘’NgÜ©i chÜa trÒng cæn 
lành, thì khi‰n cho trÒng cæn lành, ngÜ©i Çã trÒng cæn 
lành, thì khi‰n cho l§n lên, Çã l§n lên thì khi‰n cho chín 
mùi, Çã chín mùi thì khi‰n cho giäi thoát.’’ VÎ Chû Giá 
ThÀn này, quän lš vŠ viŒc này. Ai trÒng nhân bÒ ÇŠ, thì 
tÜÖng lai së Ç¡c ÇÜ®c quä bÒ ÇŠ. Tóm låi, ai tu hành thì 
ngÜ©i Çó Ç¡c ÇÜ®c; ai ch£ng tu thì ngÜ©i Çó ch£ng Ç¡c 
ÇÜ®c. ñ¡c ÇÜ®c hay không Ç¡c ÇÜ®c, chÌ xem tu hay không 
tu. N‰u y giáo phøng hành, y pháp tu hành thì së Ç¡c ÇÜ®c 
thÙ pháp tØ vÎ này. 

Pháp tØ vÎ này ngon ng†t nhÃt, thù th¡ng nhÃt. N‰u 
hoàn toàn n‰m ÇÜ®c, thì vÎ Çó là th¡ng vÎ trong th¡ng vÎ. 
Pháp tØ vÎ này có tám vån bÓn ngàn pháp môn, hãy vun 
bÒi, tÜ§i nÜ§c vào ru¶ng pháp tính Ç‹ thành t¿u PhÆt quä. 
Thành PhÆt rÒi së giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh cÛng thành PhÆt. Công tác cûa PhÆt là ph° Ç¶ giáo hóa 
chúng sinh. 

VÎ Chû Giá ThÀn này, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c pháp tØ vÎ mà thành t¿u thân PhÆt. Ngài minh 
båch cänh gi§i này mà vào môn giäi thoát tØ vÎ. 
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Chû Giá ThÀn Th©i Hoa TÎnh Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, th† vui sÜ§ng r¶ng l§n. 

 

VÎ Th©i Hoa TÎnh Quang Chû Giá ThÀn này, có hoa 
sen l§n ÇËp, m¶t næm bÓn mùa ÇŠu thÜ©ng nª hoa. ñóa hoa 
sen ÇËp này, phóng ra quang minh thanh tÎnh, chi‰u soi tÃt 
cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c vui sÜ§ng r¶ng l§n, Çó là môn giäi 
thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

TÃt cä chúng sinh tÙc là bån, tôi, h†, ÇŠu bao quát 
h‰t thäy. VÎ Chû Giá ThÀn này, khi‰n cho chúng ta th† 
ÇÜ®c s¿ chi‰u sáng cûa quang minh, mà Ç¡c ÇÜ®c pháp ích. 
ChÌ cÀn tinh tÃn tu hành, thì cuÓi cùng së Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát vui sÜ§ng r¶ng l§n. 

 

Chû Giá ThÀn S¡c L¿c DÛng KiŒn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tÃt cä pháp môn 
viên mãn, tÎnh các cänh gi§i. 

 

S¡c L¿c DÛng KiŒn Chû Giá ThÀn, s¡c l¿c tÙc là 
thân th‹, dÛng kiŒn tÙc là dÛng mãnh tráng kiŒn, cho nên 
thân th‹ cûa vÎ này, cÜ©ng tráng vô cùng. Vì giáo hóa 
chúng sinh, mà Ngài ngày Çêm luôn luôn tinh tÃn, không 
ngåi gian lao, cÛng ch£ng thÓi tâm, cho nên Ngài tu viên 
mãn tÃt cä pháp môn, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho 
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chúng sinh trª vŠ nguÒn c¶i, Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ thanh tÎnh, 
tÙc cÛng khi‰n cho chúng sinh bÕ mê vŠ giác, cäi tà quy 
chánh, hành BÒ Tát Çåo, thành t¿u PhÆt quä, Çó là môn giäi 
thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Cänh gi§i cûa Kinh Hoa Nghiêm diŒu không th‹ tä, 
không th‹ nghï bàn, ch£ng phäi tri ki‰n cûa phàm phu 
chúng ta có th‹ nói ÇÜ®c viên mãn, dù chÜ PhÆt ª cõi 
ThÜ©ng TÎch Quang TÎnh ñ¶, gi© phút ÇŠu giäng, cÛng nói 
không h‰t Çåo lš Hoa Nghiêm. HiŒn tåi chÌ bÃt quá nói Çåi 
khái m¶t ít trong vån phÀn mà thôi. 

Các vÎ thiŒn tri thÙc, n‰u cäm thÃy có vÃn ÇŠ gì, thì 
hãy ÇÜa ra Ç‹ m†i ngÜ©i cùng døng chân tâm nghiên cÙu. 
Ch‡ vï Çåi cûa PhÆt giáo là, dù có nghi vÃn thì có th‹ 
nghiên cÙu, ch£ng giÓng nhÜ các tôn giáo khác, chÌ cho 
nghe giäng mà không cho nghi vÃn, Çó m§i là mê tín. 

 

Chû Giá ThÀn Tæng ´ch Tinh Khí, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃy sÙc Çåi bi vô 
lÜ®ng thÀn thông bi‰n hóa cûa PhÆt. 

 

VÎ Tæng ´ch Tinh Khí Chû Giá ThÀn. Tæng ích tÙc là 
tæng thêm l®i ích, l®i ích gì ? L®i ích tæng thêm tinh khí. VÎ 
Chû Giá ThÀn này quän lš trÒng tr†t và thu hoåch, khi‰n 
cho ngÛ cÓc phong phú, cho nên tæng thêm tinh khí. Tinh 
khí sung túc thì thân th‹ kiŒn khang, thân th‹ kiŒn khang 
m§i tu hành ÇÜ®c. N‰u thân th‹ suy nhÜ®c, có muÓn døng 
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công tu hành cÛng bÃt tiŒn. Thân th‹ Çau Óm thì không th‹ 
chuyên tâm tu hành. Cho nên nói tu hành ch£ng dÍ dàng, 
ch£ng phäi là viŒc ÇÖn giän. 

VÎ Chû Giá ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, 
thÃy ÇÜ®c Ç©i quá khÙ cûa ñÙc PhÆt tu pháp môn Çåi bi 
tâm, ÇÜ®c vô lÜ®ng vô biên sÙc thÀn thông bi‰n hóa không 
th‹ nghï bàn. VÎ này tæng thêm pháp thân huŒ mång, låi tr® 
giúp cho chúng sinh tæng thêm bÒ ÇŠ tâm, tÙc cÛng khi‰n 
cho chúng sinh tæng thêm tâm thiŒn pháp, tiêu diŒt tÃt cä 
pháp ác. Pháp thiŒn tÙc là bÒ ÇŠ tâm, pháp ác tÙc là tâm sân 
hÆn, cho nên khi‰n cho chúng sinh trÒng ru¶ng công ÇÙc 
k‰t công ÇÙc quä. 

 

N‰u chúng ta nÜÖng theo pháp tu hành, siêng tu tâm 
Çåi bi, thì cÛng Ç¡c ÇÜ®c vô lÜ®ng vô biên sÙc thÀn thông 
bi‰n hóa. Bi‰n hóa là ch£ng có pháp nhÃt ÇÎnh. M¶t sÓ 
ngÜ©i bi‰n hóa, thì ª trong Ç¶ng bi‰n hóa, mà ª trong tïnh 
không bi‰n hóa ÇÜ®c. Cänh gi§i cûa PhÆt thì không nh»ng 
ª trong Ç¶ng thiên bi‰n vån hóa, mà ª trong tïnh cÛng có 
thÀn thông bi‰n hóa, bÃt cÙ Ç¶ng tïnh ÇŠu bi‰n hóa ÇÜ®c, 
cho nên PhÆt theo cæn cÖ mà thuy‰t pháp, giáo hóa chúng 
sinh. VÎ Chû Giá ThÀn này, minh båch PhÆt pháp m¶t phÀn 
nhÕ mà vào môn giäi thoát này.  

NgÜ©i xÜa nói : ‘’ñ¶ng t¡c bi‰n, bi‰n t¡c hóa, vi 
thiên hå chí thành.’’ Tôi thÜ©ng nói, Ç¶ng thì có bi‰n hóa. 

Các bån không ngåi tu thÀn thông Ç‹ xem thº, tu 
ÇÜ®c thÀn thông thì së hi‹u s¿ bi‰n hóa này. Bån hi‹u ÇÜ®c 
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tÙc là chí thành, Çåo chí thành thì có th‹ bi‰t trÜ§c. Thành 
Ç‰n c¿c Çi‹m thì viŒc gì cÛng ÇŠu bi‰t trÜ§c ÇÜ®c, nhÜng 
cÙ lo Ç¡c ÇÜ®c s¿ bi‰t trÜ§c, thì cÛng ÇØng bi‰t quá nhiŠu, 
bi‰t quá nhiŠu cÛng có phiŠn não, Çó tÙc là Ç¶ng, cÛng là 
v†ng tÜªng. 

 

Chû Giá ThÀn Ph° Sinh Cæn Quä, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p ru¶ng 
phÜ§c cûa PhÆt, khi‰n cho håt giÓng trÒng 
xuÓng không hÜ hoåi. 

 

VÎ Ph° Sinh Cæn Quä Chû Giá ThÀn, không nh»ng 
næng Ç¶ng mà cÛng næng sinh. Sinh gì ? Sinh cæn, sinh quä. 
Sinh cæn gì ? Sinh cæn quä. Sinh quä gì ? Sinh quä cæn. Có 
cæn m§i có quä, có quä tÃt có cæn. Cæn là cæn gì ? Là cæn 
bÒ ÇŠ, quä là quä gì ? Là quä bÒ ÇŠ. ñåo lš này không hi‹u 
tÙc là ngu si. Tåi sao ? TrÜ©ng hàng ª dÜ§i Çây nói rÃt rõ 
ràng. 

VÎ Chû Giá ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn 
kh¡p ru¶ng phÜ§c cûa PhÆt, khi‰n cho håt giÓng gieo 
xuÓng không hÜ hoåi, nh»ng gì trÒng ª trong ru¶ng phÜ§c 
cûa PhÆt, ÇŠu là cæn bÒ ÇŠ, thì së k‰t quä bÒ ÇŠ, không th‹ 
hÜ hoåi, không th‹ không sinh ra, cÛng không th‹ mÃt Çi. 
BÃt cÙ lúc nào, ch¡c ch¡n së sinh cæn bÒ ÇŠ, mà k‰t quä bÒ 
ÇŠ. ChÌ cÀn tinh tÃn thì s§m së sinh cæn, s§m së nª hoa, 
s§m së k‰t quä. 
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VÎ Chû Giä ThÀn này, thÜ©ng giúp Ç« chúng sinh 
trÒng cæn bÒ ÇŠ, trØ khi ch£ng nghe ÇÜ®c Kinh Hoa 
Nghiêm, Çó là chuyŒn khác, tåm th©i không bàn t§i. ChÌ 
cÀn nghe ÇÜ®c Kinh Hoa Nghiêm, m¶t khi l†t vào tai, thì 
Çã trÒng xuÓng håt giÓng thành Çåo, Çó tÙc là håt giÓng 
trÒng xuÓng không hÜ mÃt. GiÓng nhÜ nuÓt chÃt kim cang 
vào trong bøng, bÃt cÙ b¶ tiêu hóa månh nhÜ th‰ nào, cÛng 
không th‹ tiêu hóa ÇÜ®c chÃt kim cang, cho nên chÃt kim 
cang không bao gi© hÜ hoåi. Cæn và quä bÒ ÇŠ cÛng ch£ng 
hÜ hoåi nhÜ kim cang, cho nên nói m¶t khi Kinh Hoa 
Nghiêm nghe l†t vào tai, thì nhÃt ÇÎnh së phát bÒ ÇŠ tâm. 
GiÓng nhÜ các vÎ phát bÒ ÇŠ tâm, Çó ÇŠu là cæn lành Çã 
thành thøc. Các bån ª trong quá khÙ có Çû thÙ nhân duyên 
khác nhau, có Çû thÙ nhân duyên ch£ng giÓng nhau. Cho 
nên có ngÜ©i phát tâm rÃt thuân l®i công ÇÙc viên mãn, có 
ngÜ©i muÓn phát tâm thì có nhiŠu s¿ chÜ§ng ngåi phát 
sinh. NhÜng n‰u Çã trÒng xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ này, thì së 
ch£ng mÃt Çi. Håt giÓng này cuÓi cùng së m†c rÍ, Çâm 
chÒi, ÇÖm hoa, k‰t quä; ÇØng lo l¡ng, s§m hay mu¶n gì ÇŠu 
së thành PhÆt. Ai muÓn vào môn giäi thoát này, thì phäi 
s§m phát bÒ ÇŠ tâm. 

 

Chû Giá ThÀn DiŒu Nghiêm Hoàn K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n kh¡p chúng 
sinh phát hoa tÎnh tín. 
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VÎ DiŒu Nghiêm Hoàn K‰ Chû Giá ThÀn này, có 
công ÇÙc vi diŒu không th‹ nghï bàn, Ç‹ trang nghiêm hoàn 
k‰. Hoàn k‰ là ÇÒ trang sÙc hình tròn, "hoàn" là bi‹u thÎ s¿ 
vô tÆn, "k‰" là bi‹u thÎ tÜ§ng công ÇÙc trang nghiêm. Nói 
tóm låi, n‰u nói tÌ mÌ thì khó mà nói h‰t ÇÜ®c. 

VÎ này minh båch m¶t cänh gi§i cûa PhÆt, Çó là 
khi‰n kh¡p chúng sinh phát hoa tÎnh tín. Hoa tÎnh tín là gì ? 
TÙc là trÜ§c kia rÃt nhiŠu s¿ nhiÍm ô, rÃt nhiŠu v†ng tÜªng, 
rÃt nhiŠu lòng tham muÓn cho riêng mình, mà không th‹ 
phát hoa tÎnh tín. Bây gi© Çã phát rÒi, thì chúng sinh chÜa 
trÒng cæn lành, khi‰n cho h† trÒng cæn lành, chúng sinh 
chÜa phát tâm lành, thì khi‰n cho h† phát tâm lành, Çó là 
tác døng cûa s¿ phát khªi. GiÓng nhÜ trÒng ngÛ cÓc xuÓng 
ÇÃt, ÇÜ®c s¿ tr® duyên cûa ánh sáng m¥t tr©i, ÇÜ®c s¿ tr® 
duyên cûa nÜ§c, và các s¿ tr® duyên khác, thì m§i Çâm 
chÒi näy l¶c l§n lên, phát hoa tÎnh tín thì k‰t quä tÎnh tín. 
Không th‹ có hoa mà ch£ng có quä, trØ khi Çó là hoa dåi, 
cÛng không th‹ có quä mà ch£ng có hoa. Hoa tÎnh tín này 
là công ÇÙc thành t¿u. ñó là m¶t s¿ bi‹u hiŒn thành t¿u Çåo 
bÒ ÇŠ, tÙc cÛng là hoa k‰t quä giác viên mãn. 

VÎ Chû Giá ThÀn này, minh båch hoa tÎnh tín thì k‰t 
quä giác Çåo, tÙc cÛng là thành PhÆt quä. VÎ này liÍu ng¶ 
cänh gi§i này, mà vào môn giäi thoát này. 

 

Chû Giá ThÀn NhuÆn Tråch TÎnh 
Hoa, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi tØ thÜÖng xót 
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cÙu Ç¶ các chúng sinh, khi‰n cho h† tæng 
trÜªng bi‹n phÜ§c ÇÙc. 

 

VÎ NhuÆn Tråch TÎnh Hoa Chû Giá ThÀn này, 
thÜ©ng nhuÆn tråch hoa tÎnh tín. Làm sao Ç‹ nhuÆn tråch ? 
Là dùng Çû thÙ công ÇÙc Ç‹ nhuÆn tråch. ñÀy Çû vô lÜ®ng 
công ÇÙc, thì Çóa hoa tÎnh tín này tÜÖi tÓt. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c 
pháp môn Çåi tØ thÜÖng xót cÙu Ç¶ các chúng sinh. PhÆt 
giáo thì thÜÖng xót cÙu h¶ chúng sinh ÇŠu bình Ç£ng. Ví 
nhÜ có ngÜ©i qua b© sinh tº, cÛng ch£ng Ç‰n b© bên kia, 
cÛng ch£ng ª b© bên này, Çang ª gi»a dòng s¡p ch‰t ÇuÓi, 
lúc Çó dùng cái phao cÙu sÓng h†, ho¥c v§t h† lên thuyŠn, 
ÇÜa h† tØ b© này qua b© kia, Çó là cÙu Ç¶. 

BÃt hånh thay, thuyŠn Ç‰n gi»a dòng thì lûng l‡, 
ch£ng có sÙc l¿c Ç‰n ÇÜ®c b© kia. Lúc Çó, låi dùng chi‰c 
thuyŠn khác ÇÜa h† qua b© bên kia, Çó g†i là t‰ Ç¶. PhÆt 
giáo dùng gi§i ÇÎnh huŒ ba h†c vô lÆu, làm thuyŠn cÙu Ç¶ 
chúng sinh, khi‰n cho h† Ç‰n ÇÜ®c b© bên kia cÙu kính 
Ni‰t Bàn. 

 

Th©i xÜa, có câu chuyŒn vŠ qua sông rÒi ÇÓt h‰t 
thuyŠn. Có vÎ Çåi tÜ§ng quân xuÃt lãnh Ç¶i quân Çi chinh 
phåt nÜ§c khác, qua sông l§n rÒi ra lŒnh cho quân lính ÇÓt 
såch h‰t các chi‰c thuyŠn, Çó là bi‹u thÎ tuyŒt l¶, chÌ có ti‰n 
chÙ không th‹ lùi, vÎ tÜ§ng quân nói v§i quân lính : ‘’Các 
anh em phäi dÛng mãnh Çánh ÇÎch, thì còn có hy v†ng sÓng 
sót; n‰u bÎ båi thì ch£ng có cÖ h¶i vŠ nÜ§c.’’ ñó là cänh 
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cáo quân Ç¶i phäi bÕ s¿ sÓng quên s¿ ch‰t, gác s¿ sÓng 
ch‰t ra ngoài, m§i có th‹ chi‰n th¡ng khäi hoàn trª vŠ. 

Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, phäi có s¿ phát tâm phá v« 
thuyŠn chìm, m§i Çåt Ç‰n b© bên kia Ni‰t Bàn. ñ‰n ÇÜ®c 
b© bên kia rÒi, thì ÇØng nghï trª låi th‰ gi§i Ta Bà n»a, cho 
nên qua ÇÜ®c rÒi, thuyŠn cÛng ÇÓt såch, Çó là biŒn pháp 
m¶t khi Çã dÙt, thì vïnh viÍn dÙt h£n, m¶t phen lao nh†c 
vïnh viÍn an nhàn. 

Ch£ng phäi t‰ Ç¶ m¶t chúng sinh Ç‰n b© kia, mà là t‰ 
Ç¶ tÃt cä chúng sinh Ç‰n b© kia. T‰ Ç¶ chúng sinh Ç‰n b© 
kia Ç‹ làm gì ? Khi‰n cho h† tæng trÜªng bi‹n phÜ§c ÇÙc. 
Ví nhÜ Ç¶ chúng sinh vŠ th‰ gi§i C¿c Låc tu hành, khi 
phÜ§c ÇÙc cûa h† tæng trÜªng r¶ng l§n nhÜ bi‹n, thì có th‹ 
thành PhÆt. VÎ Chû Giá ThÀn này, minh båch cänh gi§i này 
mà vào môn giäi thoát này. 

 

Chû Giá ThÀn Thành T¿u DiŒu 
HÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, r¶ng khai thÎ 
tÃt cä pháp môn tu hành. 

 

VÎ Thành T¿u DiŒu HÜÖng Chû Giá ThÀn này, thành 
t¿u Çû thÙ diŒu hÜÖng, khi‰n cho chúng sinh ngºi ÇÜ®c thÙ 
diŒu hÜÖng này, thì së cäi ác hÜ§ng thiŒn, phát bÒ ÇŠ tâm, 
cho nên g†i là diŒu hÜÖng. ThÙ diŒu hÜÖng này, tÙc là gi§i 
hÜÖng, ÇÎnh hÜÖng, huŒ hÜÖng, giäi thoát hÜÖng, giäi thoát 
tri ki‰n hÜÖng. 
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VÎ này Ç¡c ÇÜ®c m¶t cänh gi§i cûa PhÆt, cho nên 
r¶ng khai thÎ pháp môn tu hành cho tÃt cä chúng sinh, chÌ 
bày cho tÃt cä chúng sinh, vô lÜ®ng vô biên pháp môn cûa 
chÜ PhÆt tu hành trong quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai, ba Ç©i 
chÜ PhÆt ÇŠu tØ pháp môn này mà ng¶ Çåo. 

Chúng ta ÇØng sinh tâm s® hãi ÇÓi v§i pháp môn tu 
hành, thÃy bi‹n mà thª dài, tÙc là nói PhÆt pháp nhÜ bi‹n 
cä, vØa r¶ng l§n låi vØa sâu thæm th£m, chØng nào m§i có 
th‹ h†c h‰t nh»ng pháp môn nhiŠu nhÜ th‰ ? Ví nhÜ có 
ngÜ©i ÇÙng ª b© bi‹n, thÃy bi‹n cä r¶ng l§n mênh mông vô 
tÆn thì trong tâm nghï : ‘’Bi‰t bao gi© m§i có th‹ qua ÇÜ®c 
bi‹n này‘’ ? Do Çó mà thª dài, Çó là š nghïa thÃy bi‹n mà 
thª dài. 

VÆy làm th‰ nào Ç‹ bi‰t ? ñØng hÃp tÃp, chÌ cÀn 
cung hành t¿c tiÍn, chân thÆt døng công tu hành, cuÓi cùng 
së có ngày thành t¿u. Do Çó:  

 

‘’ñàn chÌ viên thành tám vån môn‘’. 
 

Nghïa là th©i gian khoäng khäy móng tay, thì có th‹ 
viên mãn thành t¿u tám vån pháp môn. Tåi sao ? Vì : 

 

"NhÃt thông nhÃt thi‰t thông". 
 

M¶t pháp môn mà tu thành công, thì tÃt cä pháp môn 
ÇŠu thông Çåt vô ngåi, ÇŠu thành công. Cho nên nói :  

 

‘’Sát na diŒt trØ tam kÿ ki‰p.’’ 
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Trong khoäng m¶t sát na, thì công ÇÙc tu trong ba 
Çåi A tæng kÿ ki‰p ÇŠu viên mãn. Cho nên, ÇØng sinh tâm 
khó tu hành ÇÓi v§i PhÆt pháp. 

VÎ Chû Giá ThÀn này, khai thÎ cho tÃt cä chúng sinh 
tu tám vån bÓn ngàn pháp môn, mà không sinh tâm s® hãi. 
VÎ này minh båch Çåo lš này, mà vào ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Hôm nay, tôi có vÃn ÇŠ này muÓn hÕi các bån, mong 
các bån nói ra ! Tôi không bi‰t trong tám vån bÓn ngàn 
pháp môn, pháp môn nào là ÇŒ nhÃt ?  

Có vÎ ÇŒ tº Çáp : ‘’Tám vån bÓn ngàn pháp môn, 
ch£ng có môn nào ÇŒ nhÃt, nhÜng ÇŠu là ÇŒ nhÃt.’’  

Tåi sao có nhiŠu ÇŒ nhÃt nhÜ th‰ ?  
Låi Çáp : ‘’Vì có nhiŠu chúng sinh, m‡i chúng sinh 

ÇŠu có pháp môn cûa h†, khi‰n cho h† thành PhÆt. Cho nên 
pháp nào h®p v§i h† là ÇŒ nhÃt, do Çó m§i nói ÇŠu là ÇŒ 
nhÃt.’’  

VÆy pháp môn ÇŒ nhÃt cûa bån là gì ?  
ñáp : ‘’Là ngû‘’.  
Bån có thÆt ngû chæng ?  
ñáp : ‘’Không’’.  
VÆy không ngû sao låi có pháp môn ngû ? N‰u có 

pháp môn ngû thì së Ç¡c ÇÜ®c "ngû tam mu¶i". Ngû tÙc 
cÛng là tÌnh, tÌnh cÛng tÙc là ngû, tÌnh ngû nhÃt nhÜ, ch£ng 
có phân biŒt. Khi tÌnh và ngû ch£ng có phân biŒt, khi ngû 
và tÌnh cÛng ch£ng phân biŒt, Çó tÙc là Ç¡c ÇÜ®c "ngû tam 
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mu¶i". ñ¡c ÇÜ®c ngû tam mu¶i thì tÌnh ngû, ngû tÌnh ÇŠu 
là m¶t. 

Pháp môn cûa bån có phäi nhÜ th‰ chæng ?  
ñáp : ‘’Ch£ng phäi nhÜ th‰.’’  
VÆy ra làm sao ?  
ñáp : ‘’V†ng tÜªng lung tung.’’  
V†ng tÜªng cÛng là pháp môn, thêm m¶t cái ÇŒ nhÃt. 

Tåi sao phäi nói nhÜ th‰ ? Vì Çó là cæn cÙ, ch£ng phäi tùy 
tiŒn nói, cÛng ch£ng phäi nói vu vÖ, càng ch£ng phäi nói 
bÆy bå, mà là cæn cÙ kinh Çi‹n nói. Trong Kinh Kim Cang 
có nói :  

 

‘’Là pháp bình Ç£ng, ch£ng có cao thÃp.’’ 
 

Ch£ng có pháp nào ÇŒ nhÃt, cÛng ch£ng có ÇŒ nhÎ. 
N‰u không tin thì hãy Çi nghiên cÙu. Pháp môn nào h®p 
v§i bån thì là ÇŒ nhÃt; ngû. Pháp môn nào h®p v§i tôi thì là 
ÇŒ nhÃt; æn cÖm. Pháp môn nào h®p v§i h† thì là ÇŒ nhÃt; 
m¥c áo. ˆn cÖm, ngû nghÌ, m¥c áo, ÇŠu là ÇŒ nhÃt, ch£ng 
có gì khác, tÙc là ba viŒc này. 

 

Chû Giá ThÀn Ki‰n Giä Ái Låc, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, khi‰n tÃt cä chúng sinh 
trong pháp gi§i, bÕ lìa giäi Çãi Üu não các 
ác, thäy ÇŠu sinh ra thanh tÎnh. 

 

VÎ Ki‰n Giä Ái Låc Chû Giá ThÀn, bÃt cÙ loåi chúng 
sinh nào, thÃy ÇÜ®c Ngài ÇŠu sinh tâm ái m¶ vui vÈ, vÎ này 
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Ç¡c ÇÜ®c m¶t cänh gi§i cûa PhÆt là, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh thÃy, ho¥c nghe ÇÜ®c PhÆt pháp, thì ÇŠu bÕ lìa giäi Çãi 
Üu não và các ác, thäy ÇŠu sinh ra thanh tÎnh, Çó là môn 
giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chúng ª chùa Kim SÖn, có th‹ nói là bÕ lìa s¿ giäi 
Çãi. Tåi sao ? Vì nh»ng ngÜ©i trÈ này, trÜ§c kia chÜa nghe 
ÇÜ®c PhÆt pháp, v§i các bån bè ngÜ©i MÏ æn thì có phÀn, 
làm viŒc ch£ng có phÀn. ˆn thì vô nhân tÜ§ng (chÌ bi‰t có 
mình, ch£ng bi‰t có ngÜ©i khác); làm viŒc thì vô ngã tÜ§ng 
(chÌ dåy h† làm mà mình thì ch£ng làm); håi ngÜ©i thì vô 
chúng sinh tÜ§ng, æn thÎt thì vô th† giä tÜ§ng. Bây gi© Ç‰n 
chùa Kim SÖn rÒi, tác phong hoàn toàn khác h£n lúc trÜ§c. 
ˆn thì vô ngã tÜ§ng, mình æn hay không æn ch£ng quan hŒ 
gì, chÌ cÀn ngÜ©i khác æn no thì tÓt, làm viŒc thì vô nhân 
tÜ§ng, tÃt cä viŒc làm t¿ mình Çi làm, không sai h† làm, 
ch£ng tranh luÆn v§i ngÜ©i vì có chúng sanh tÜ§ng, cÛng 
ch£ng æn thÎt vì có tÜ§ng th† mång. Không nh»ng không 
sát sinh, mà còn bäo h¶ chúng sinh, nguyŒn tÃt cä chúng 
sinh sÓng lâu træm tu°i. Nh»ng ngÜ©i trÈ này ÇŠu siêng 
næng c¿c nh†c, không s® làm viŒc nhiŠu, Çó tÙc là bÕ lìa s¿ 
giäi Çãi, tÙc cÛng là vì pháp quên mình, vì h†c PhÆt pháp, 
nhÅn viŒc ngÜ©i không th‹ nhÅn, chÎu nh»ng s¿ kh° ngÜ©i 
không chÎu ÇÜ®c.  

Ðu não tÙc là Üu sÀu phiŠn não. NgÜ©i tu Çåo không 
nên có tâm Üu bi kh° não. Hai thÙ này là Çá c¶t chân. 
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Th©i xÜa có ngø ngôn r¢ng, có ngÜ©i nÜ§c K› suÓt 
ngày Ç‰n tÓi Üu tÜ sÀu mu¶n, có ngÜ©i hÕi y Üu sÀu viŒc 
gì ? Y Çáp : ‘’Tôi lo tr©i së xÆp xuÓng, lúc Çó tôi bi‰t làm 
sao‘’ ? Cho nên y cÛng ch£ng Çi làm ru¶ng, viŒc gì cÛng 
ch£ng làm, chÌ ngÒi ª nhà Üu sÀu. Do Çó, thiên hå vÓn vô 
s¿, ngÜ©i ngu t¿ quÃy nhiÍu, ngÜ©i sau g†i là "ngÜ©i nÜ§c 
K› lo tr©i". 

Có ngÜ©i t¿ tìm phiŠn não, sáng s§m soi gÜÖng phát 
hiŒn l‡ mÛi chúc xuÓng, y nghï : ‘’N‰u nhÜ l‡ mÛi dài uÓn 
lên, khác v§i m†i ngÜ©i thì tÓt bi‰t mÃy‘’ ! Do Çó, bèn sinh 
ra phiŠn não, Çó là æn cÖm no, không viŒc làm, m§i sinh 
v†ng tÜªng và phiŠn não. N‰u có viŒc làm, thì ch£ng nhàn 
r‡i Ç‹ khªi v†ng tÜªng và sinh phiŠn não. 

 

Chû Giá ThÀn Ly CÃu Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát cæn lành cûa 
tÃt cä chúng sinh, theo cæn cÖ mà thuy‰t 
pháp, khi‰n cho chúng h¶i ÇŠu hoan h› ÇÀy 
Çû. 

 

VÎ Ly CÃu Quang Minh Chû Giá ThÀn, lìa khÕi tÃt 
cä trÀn cÃu mà Ç¡c ÇÜ®c quang minh. TrÀn cÃu là gì ? TÙc 
là nh»ng s¿ nhiÍm ô. Trong ChÙng ñåo Ca cûa Ngài Vïnh 
Gia có nói :  

 

‘’Tâm là cæn, pháp là trÀn, 
Hai thÙ này nhÜ v‰t trên gÜÖng, 
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V‰t bÄn tÄy såch thì quang thûy hiŒn, 
Tâm pháp ÇŠu quên thì tánh tÙc chân.’’ 

 

Lìa cÃu thì tâm và pháp ÇŠu phäi quên, tÙc cÛng là 
lìa khÕi ngã, pháp, hai chÃp. Ngã chÃp nhÜ là cÃu, pháp 
chÃp cÛng là cÃu. N‰u lìa khÕi ngã, pháp, hai chÃp, ngÜ©i 
cÛng không, pháp cÛng không, thì t¿ tánh quang minh së 
hiŒn tiŠn. 

VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng trí huŒ Ç‹ quán 
sát cæn cÖ cûa tÃt cä chúng sinh. Vì cæn cÖ cûa chúng sinh 
có sâu có cån, có nhiŠu có ít. Cho nên, phäi dùng PhÆt pháp 
Ç‹ vun bÒi, Ç‹ tÜ§i, m§i khi‰n cho tæng trÜªng mà tÜÖi tÓt. 
Vun bÒi tÜ§i nÜ§c là gì ? TÙc là theo cæn cÖ thuy‰t pháp, 
theo bŒnh cho thuÓc, khi‰n cho Çåi chúng trong pháp h¶i 
ÇŠu hoan h› ÇÀy Çû. 

 

BÃy gi©, Chû Giá ThÀn Nhu Nhuy‰n 
Th¡ng VÎ, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä chúng Chû Giá ThÀn, mà 
nói ra bài kŒ. 

 

Lúc Çó, Çåi chúng trong pháp h¶i có vÎ Nhu Nhuy‰n 
Th¡ng VÎ Chû Giá ThÀn, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, 
quán kh¡p tÃt cä chúng Chû Giá ThÀn, låi dùng kŒ Ç‹ nói. 

 

NhÜ Lai bi‹n công ÇÙc vô thÜ®ng 
HiŒn Çèn sáng chi‰u kh¡p th‰ gian 
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TÃt cä chúng sinh ÇŠu cÙu h¶ 
Thäy ÇŠu an låc không sót thØa. 
 

‘’NhÜ Lai bi‹n công ÇÙc vô thÜ®ng‘’. NhÜ Lai là ba 
giác và vån ÇÙc ÇŠu viên mãn, cho nên nói bi‹n công ÇÙc 
vô thÜ®ng. Vô thÜ®ng có nghïa là ch£ng có gì cao hÖn 
ÇÜ®c. Công ÇÙc cûa NhÜ Lai ch£ng th‹ so sánh ÇÜ®c. Công 
ÇÙc nhiŠu nhÜ bi‹n cä, vô lu®ng vô biên, vô cùng vô tÆn. 
Cho nên g†i là bi‹n công ÇÙc. 

‘’HiŒn Çèn sáng chi‰u kh¡p th‰ gian‘’. PhÆt thÎ hiŒn 
bình Ç£ng kh¡p th‰ gian. Tåi sao ? Vì giáo hóa tÃt cä chúng 
sinh cäi ác hÜ§ng thiŒn, bÕ mê vŠ giác. Trí huŒ quang cûa 
PhÆt nhÜ Çèn sáng phá tan Çen tÓi vô minh. 

Khi PhÆt chÜa ra Ç©i, th‰ gian giÓng nhÜ ch£ng có 
ánh sáng cûa m¥t tr©i m¥t træng, ch£ng có ánh Çèn, chúng 
sinh sÓng ª trong Çêm dài tæm tÓi. TØ khi PhÆt ra Ç©i, thì 
th‰ gian có ánh sáng m¥t tr©i, m¥t træng, låi có ánh Çèn, 
chi‰u sáng tÃt cä th‰ gi§i, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c quang minh, do Çó 
PhÆt quang ph° chi‰u.  

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu cÙu h¶’’. Møc Çích PhÆt 
phäi thành PhÆt, là vì cÙu Ç¶ chúng sinh. ñ¶ chúng sinh là 
công viŒc cûa PhÆt. Chúng sinh trôi n°i ª trong bi‹n ái døc, 
không th‹ thoát khÕi bi‹n kh°, PhÆt nÜÖng thuyŠn tØ bi Ç‰n 
cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh. Cho nên nói ÇŠu cÙu h¶. Ch£ng 
có m¶t chúng sinh nào, mà ch£ng phäi là ÇÓi tÜ®ng s¿ cÙu 
h¶ cûa PhÆt. Nghïa là dù chúng sinh ác, PhÆt cÛng cÙu h¶ 
h†. PhÆt ch£ng nói con là chúng sinh quá ác, ta ch£ng cÙu 
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con, PhÆt ch£ng có tâm phân biŒt nhÜ th‰. PhÆt xem chúng 
sinh ÇŠu nhÜ là con cái cûa Ngài. BÃt cÙ con cái bÃt hi‰u, 
không gi» quy cø, Ngài cÛng ÇŠu cÙu h¶ h† ra khÕi bi‹n 
kh°, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’Thäy ÇŠu an låc không sót thØa.’’ PhÆt hoàn toàn 
ban cho chúng sinh khoái låc, ch£ng bÕ sót m¶t chúng sinh 
nào, cÛng ch£ng quên m¶t chúng sinh nào, trØ khi ch£ng 
phäi là chúng sinh, cho nên nói thäy ÇŠu an låc không sót 
thØa. 

 

Công ÇÙc Th‰ Tôn không b© mé 
Chúng sinh nghe ÇÜ®c ch£ng luÓng 

qua 
ñŠu khi‰n lìa kh° thÜ©ng an vui 
ñây là sª nhÆp cûa Th©i Hoa. 
 

‘’Công ÇÙc Th‰ Tôn không b© mé‘’. Th‰ Tôn là bÆc 
tôn kính cûa th‰ gian và xuÃt th‰ gian, là Çåi Çåo sÜ cûa 
tam gi§i. Công ÇÙc cûa Ngài vô lÜ®ng vô biên không th‹ 
nghï bàn. 

‘’Chúng sinh nghe ÇÜ®c ch£ng luÓng qua‘’. H‰t thäy 
chúng sinh k‹ cä bån, tôi và h†, nghe ÇÜ®c danh hiŒu cûa 
PhÆt, ho¥c nghe ÇÜ®c kinh Çi‹n cûa PhÆt, ÇŠu ch£ng luÓng 
qua, mà Ç¡c ÇÜ®c l®i låc. 

‘’ñŠu khi‰n lìa kh° thÜ©ng an vui‘’. PhÆt hoàn toàn 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu lìa khÕi tÃt cä kh°, mà Ç¡c 
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ÇÜ®c tÃt cä an vui, tÙc cÛng là ch£ng có s¿ kh°, mà chÌ 
hÜªng s¿ an vui, cho nên nói là thÜ©ng an vui. 

‘’ñây là sª nhÆp cûa Th©i Hoa.’’ Cänh gi§i này, vÎ 
Th©i Hoa TÎnh Quang Chû Giá ThÀn, minh båch ÇÜ®c mà 
vào môn giäi thoát này. 

 

ThiŒn ThŒ các l¿c ÇŠu viên mãn 
Công ÇÙc trang nghiêm hiŒn th‰ gian 
TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc 
Pháp này DÛng L¿c chÙng Ç¡c ÇÜ®c. 
 

‘’ThiŒn ThŒ các l¿c ÇŠu viên mãn‘’. ThiŒn ThŒ là 
m¶t trong mÜ©i danh hiŒu cûa PhÆt. Các l¿c tÙc là mÜ©i 
l¿c. PhÆt tu tÃt cä các l¿c ÇŠu viên mãn. 

‘’Công ÇÙc trang nghiêm hiŒn th‰ gian‘’. PhÆt thành 
t¿u là nh© tÃt cä công ÇÙc trang nghiêm. PhÆt dùng công 
ÇÙc Ç‹ trang nghiêm thân, xuÃt hiŒn ª trong h»u tình th‰ 
gian. 

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc‘’. Chúng sinh ª 
th‰ gi§i Ta Bà cang cÜ©ng khó ÇiŠu phøc. Bån dùng Çû thÙ 
pháp môn quyŠn xäo phÜÖng tiŒn, nói thiŒn pháp cho h† 
nghe, thì h† cÛng ch£ng tin. NhÜng n‰u g¥p ác duyên tà 
dâm không thanh tÎnh, thì chåy theo nhÜ phát cuÒng, giÓng 
nhÜ ngÜ©i cuÒng chåy vŠ hÜ§ng nào Çó, loåi ngÜ©i này khó 
ÇiŠu phøc nhÃt. Song, PhÆt hoàn toàn ÇiŠu phøc ÇÜ®c tÃt cä 
chúng sinh. PhÆt dùng hai phÜÖng pháp Ç‹ ÇiŠu phøc, m¶t 
là dùng væn Ç‹ Ç¶, hai là dùng võ Ç‹ Ç¶. Hi‹n giáo là dùng 
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væn Ç‹ Ç¶, mÆt giáo là dùng võ Ç‹ Ç¶. BÒ Tát là m¡t hiŠn 
lành Ç‹ Ç¶ chúng sinh, Kim cang là m¡t giÆn d» Ç‹ Ç¶ 
chúng sinh. Tóm låi, ÇŠu vì khi‰n cho chúng sinh thoát 
khÕi tam gi§i, bÃt quá phÜÖng pháp ch£ng giÓng nhau mà 
thôi. Hi‹n giáo giÓng nhÜ toa thuÓc, theo s¿ chÌ dÅn trong 
toa mà uÓng thuÓc. MÆt giáo giÓng nhÜ thuÓc Çã làm xong, 
uÓng thuÓc thì h‰t bŒnh. 

‘’Pháp này DÛng L¿c chÙng Ç¡c ÇÜ®c.’’ Pháp môn 
này, vÎ S¡c L¿c DÛng KiŒn Chû Giá ThÀn, minh båch mà 
chÙng Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

XÜa PhÆt tu hành bi‹n Çåi bi 
Tâm PhÆt niŒm niŒm ÇÒng th‰ gian 
Cho nên thÀn thông vô cùng tÆn 
Tæng ´ch Tinh Khí quán thÃy ÇÜ®c. 
 

‘’XÜa PhÆt tu hành bi‹n Çåi bi‘’. Thuª xÜa PhÆt tu 
hành pháp môn Çåi bi. Pháp môn Çåi bi tÙc là pháp môn 
ban vui cho chúng sinh, cÙu kh° cho chúng sinh, tu tÆp 
thành bi‹n Çåi bi. 

‘’Tâm PhÆt niŒm niŒm ÇÒng th‰ gian‘’. M‡i tâm 
niŒm cûa PhÆt, ÇŠu nghï cÙu h¶ chúng sinh, nghï khi‰n cho 
chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, liÍu sinh thoát tº, Ç¡c ÇÜ®c 
giäi thoát, cho nên niŒm niŒm ÇÒng th‰ gian. 

‘’Cho nên thÀn thông vô cùng tÆn‘’. Nghï muÓn giáo 
hóa chúng sinh cang cÜ©ng khó ÇiŠu phøc, thì phäi có Çû 
thÙ thÀn thông, Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa 
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chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c thÀn thông 
diŒu døng mà sinh niŠm tin, cho nên thÀn thông cûa PhÆt 
vô cùng tÆn. 

‘’Tæng ´ch Tinh Khí quán thÃy ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Tæng ´ch Tinh Khí Chû Giá ThÀn quán sát thÃy 
ÇÜ®c. 

 

PhÆt thÜ©ng hiŒn tiŠn kh¡p th‰ gian 
TÃt cä phÜÖng tiŒn ch£ng luÓng qua 
ñŠu tÎnh chúng sinh các ho¥c não 
Giäi thoát này cûa Ph° Sinh ThÀn. 
 

‘’PhÆt thÜ©ng hiŒn tiŠn kh¡p th‰ gian‘’. PhÆt thì vô 
tåi vô bÃt tåi, PhÆt thì kh¡p cùng tÃt cä m†i mÖi, cho nên 
nói PhÆt hiŒn kh¡p th‰ gian. Tåi sao chúng sinh ch£ng nhìn 
thÃy PhÆt ? Vì có các ho¥c não che ÇÆy, giÓng nhÜ mây che 
m¥t tr©i không khác. 

Tuy nhiên PhÆt kh¡p cùng tÃt cä m†i nÖi, thÜ©ng 
hiŒn trÜ§c chúng sinh, nhÜng chúng sinh nhìn ch£ng thÃy 
PhÆt. N‰u diŒt trØ ÇÜ®c ho¥c nghiŒp vô minh các chÜ§ng 
ngåi, thì së thÃy ÇÜ®c PhÆt. 

‘’TÃt cä phÜÖng tiŒn ch£ng luÓng qua‘’. PhÆt dùng 
tÃt cä phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh phát bÒ ÇŠ tâm, thành t¿u quä vÎ PhÆt. Nh»ng pháp 
phÜÖng tiŒn PhÆt dùng, ch£ng có luÓng qua, thäy ÇŠu có 
hiŒu quä. 
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‘’ñŠu tÎnh chúng sinh các ho¥c não‘’. Các ho¥c tÙc 
là ki‰n ho¥c, tÜ ho¥c, trÀn sa ho¥c, vô minh ho¥c. PhÆt 
khi‰n các ho¥c cûa tÃt cä chúng sinh, ÇŠu hoàn toàn thanh 
tÎnh, ch£ng còn tåp nhiÍm. GiÓng nhÜ mây tan h‰t thì m¥t 
tr©i hiŒn ra. Các phiŠn não ho¥c tiêu diŒt h‰t, thì trí huŒ së 
hiŒn tiŠn. 

‘’Giäi thoát này cûa Ph° Sinh ThÀn.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Ph° Sinh Cæn Quä Chû Giá ThÀn minh båch ÇÜ®c. 

 

PhÆt là bi‹n trí cûa th‰ gian 
Phóng tÎnh quang minh chi‰u h‰t thäy 
Tin hi‹u r¶ng l§n ÇŠu sinh ra 
DiŒu Nghiêm K‰ ThÀn thÃu rõ ÇÜ®c. 
 

‘’PhÆt là bi‹n trí cûa th‰ gian‘’. PhÆt là bÆc có trí huŒ 
nhÃt trong th‰ gian, PhÆt là bÆc giác ng¶ ª trong chúng 
sinh. Ch£ng có gì mà PhÆt không bi‰t, ch£ng có gì mà PhÆt 
không thÃy, cho nên g†i là bi‹n trí. PhÆt Pháp Tæng là bi‹n 
Çåi trí huŒ cûa th‰ gian, cÛng là Çèn sáng vô tÆn cûa th‰ 
gian. 

‘’Phóng tÎnh quang minh chi‰u h‰t thäy‘’. PhÆt là 
bi‹n Çåi trí, phóng quang minh trí huŒ thanh tÎnh. Chi‰u soi 
kh¡p h‰t thäy m†i nÖi, låi chi‰u soi tâm cûa chúng sinh, 
khi‰n cho h† phát bÒ ÇŠ tâm, thành Çåo vô thÜ®ng. 

‘’Tin hi‹u r¶ng l§n ÇŠu sinh ra‘’. PhÆt phóng quang 
minh thanh tÎnh chi‰u tâm chúng sinh, thì chúng sinh sinh 
ra tâm tin hi‹u r¶ng l§n. S¿ tin hi‹u này không th‹ nghï 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  276 
 

bàn, là Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ quang minh gia bÎ cûa PhÆt mà sinh 
ra. 

‘’DiŒu Nghiêm K‰ ThÀn thÃu rõ ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ DiŒu Nghiêm Hoàn K‰ Chû Giá ThÀn, minh båch 
ÇÜ®c mà vào môn giäi thoát này. 

 

NhÜ Lai  quán th‰ khªi tâm tØ 
Vì l®i chúng sinh mà xuÃt hiŒn 
Mª bày yên vui Çåo tÓi th¡ng 
Giäi thoát này cûa TÎnh Hoa ThÀn. 
 

‘’NhÜ Lai quán th‰ khªi tâm tØ‘’. NhÜ Lai tÙc là 
PhÆt Thích Ca, Ngài quán sát chúng sinh th‰ gian quá kh°, 
suÓt ngày tranh giành ª trong bi‹n kh°, mà ch£ng Ç¡c ÇÜ®c 
giäi thoát, do Çó PhÆt sinh khªi tâm Çåi tØ bi, ban vui cho 
chúng sinh, cÙu m†i s¿ kh° cûa chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

‘’Vì l®i chúng sinh mà xuÃt hiŒn‘’. PhÆt vÎ l®i ích 
chúng sinh, vì cÙu h¶ chúng sinh mà xuÃt hiŒn ra Ç©i, Ç‹ 
giáo hóa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu có trí 
huŒ mà ng¶ Çåo. 

‘’Mª bày yên vui Çåo tÓi th¡ng‘’. PhÆt vì chúng sinh 
mà mª bày Çåi Çåo yên vui nhÃt, thù th¡ng nhÃt, quang 
minh nhÃt. ChÌ cÀn tinh tÃn dÛng mãnh ti‰n vŠ trÜ§c, thì 
nhÃt ÇÎnh së Çåt ÇÜ®c b© bên kia cÙu kính Ni‰t Bàn. 
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‘’Giäi thoát này cûa TÎnh Hoa ThÀn.’’ VÎ NhuÆn 
Tråch TÎnh Hoa Chû Giá ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

ThiŒn ThŒ tu tÆp hånh thanh tÎnh 
DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ diÍn nói Çû 
NhÜ vÆy giáo hóa kh¡p mÜ©i phÜÖng 
S¿ nghe th† này cûa DiŒu HÜÖng. 
 

‘’ThiŒn ThŒ tu tÆp hånh thanh tÎnh‘’. PhÆt trong quá 
khÙ tu hånh môn thanh tÎnh, là ch£ng làm các ÇiŠu ác, làm 
h‰t các ÇiŠu lành; tÙc cÛng là xa lìa tÃt cä pháp ác, tu trÎ tÃt 
cä pháp lành. TÃt cä pháp ác tÙc là pháp nhiÍm ô, tÃt cä 
pháp lành tÙc là pháp thanh tÎnh. Pháp th‰ gian là pháp 
nhiÍm ô, pháp xuÃt th‰ gian là pháp thanh tÎnh. Pháp nhiÍm 
ô có døc niŒm, pháp thanh tÎnh ch£ng có døc niŒm. Tóm 
låi, có tâm døc niŒm tÙc là nhiÍm ô, ch£ng có tâm døc niŒm 
tÙc là thanh tÎnh, møc Çích cûa chúng ta tu là Çoån døc khº 
ái. 

‘’DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ diÍn nói Çû‘’. PhÆt ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
thÃy sao mai m†c mà ng¶ Çåo. ThÓt lên ba lÀn lành thay ! 
‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu có Çû trí huŒ ÇÙc tÜ§ng NhÜ Lai, 
nhÜng vì v†ng tÜªng chÃp trÜ§c không th‹ chÙng Ç¡c.’’ Do 
Çó, có th‹ thÃy v†ng tÜªng chÃp trÜ§c là vÆt chÜ§ng ngåi 
l§n cûa s¿ tu Çåo. 

N‰u chúng ta ch£ng có v†ng tÜªng chÃp trÜ§c, thì 
s§m së chÙng quä Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng Chánh Giác. 
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Tåi sao chúng ta ch£ng chÙng Ç¡c ? Vì tâm v†ng tÜªng quá 
nhiŠu, tâm chÃp trÜ§c quá n¥ng, cho nên vÅn còn là phàm 
phu. 

ñÙc PhÆt thành Çåo dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ rÒi, trong th©i 
gian hai mÜÖi mÓt ngày, diÍn nói Kinh Hoa Nghiêm ñåi 
PhÜÖng Quäng PhÆt. Lúc Çó, ngÜ©i nhÎ thØa tuy cÛng ª 
trong pháp h¶i, song có m¡t mà ch£ng thÃy Lô Xá Na, có 
tai ch£ng nghe giáo viên ÇÓn. Tåi sao ? Vì cæn tánh ch£ng 
giÓng nhau. BÒ Tát là l®i cæn, ti‰p th† ÇÜ®c ÇÓn giáo; nhÎ 
thØa thì Ç¶n cæn chÌ ti‰p th† ÇÜ®c tiŒm giáo, cho nên nhÜ 
mù nhÜ Çi‰c. 

‘’NhÜ vÆy giáo hóa kh¡p mÜ©i phÜÖng‘’. PhÆt nói 
Kinh Hoa Nghiêm và tÃt cä tång kinh, là vì giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho h‰t thäy ÇŠu 
ÇÜ®c Ç¶. 

‘’S¿ nghe th† này cûa DiŒu HÜÖng.’’ VÎ Thành T¿u 
DiŒu HÜÖng Chû Giá ThÀn, nghe th† ÇÜ®c pháp môn này, 
mà lãnh ng¶ ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

PhÆt trong tÃt cä các th‰ gian 
ñŠu khi‰n h‰t lo sinh vui mØng 
H‰t thäy cæn døc ÇŠu tÎnh trÎ 
Khä Ái Låc ThÀn ng¶ vào ÇÜ®c. 
 

‘’PhÆt trong tÃt cä các th‰ gian‘’. PhÆt ch£ng riêng gì 
xuÃt hiŒn ª th‰ gi§i Ta Bà này, mà ÇŠu xuÃt hiŒn kh¡p h‰t 
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thäy th‰ gi§i trong mÜ©i phÜÖng. HiŒn ra th‰ gian Ç‹ làm 
gì ? Së nói rõ dÜ§i Çây. 

‘’ñŠu khi‰n h‰t lo sinh vui mØng‘’. PhÆt thÜÖng xót 
chúng sinh, thÃy chúng sinh ch£ng dÙt ÇÜ®c sinh tº, luân 
hÒi trong ÇÜ©ng hi‹m, lÜu chuy‹n ª trong sáu nÈo luân hÒi, 
thÆt rÃt Çáng lo âu. Cho nên, PhÆt không ngåi gian lao kh° 
nh†c, nghï h‰t biŒn pháp Ç‹ Ç¶ chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh xa lìa tÃt cä lo âu kh° não, mà sinh tâm vui 
mØng. 

‘’H‰t thäy cæn døc ÇŠu tÎnh trÎ‘’. Cæn tính cûa chúng 
sinh ch£ng giÓng nhau, có ngÜ©i thì thiŒn cæn, có ngÜ©i thì 
ác cæn. NgÜ©i có cæn lành thì PhÆt dùng phÜÖng tiŒn pháp 
môn, khi‰n cho h† tæng trÜªng. KÈ ch£ng có cæn lành, thì 
PhÆt dùng phÜÖng tiŒn, khi‰n cho h† trÒng cæn lành. Døc 
niŒm cûa chúng sinh cÛng khác nhau; có ngÜ©i thích tiŠn 
tài, có ngÜ©i thích s¡c ÇËp, có ngÜ©i thích danh l®i, có 
ngÜ©i thích æn ngon, có ngÜ©i thích ngû nhiŠu. ñû thÙ cæn 
tánh và Çû thÙ døc này PhÆt ÇŠu bi‰t, cho nên khi‰n cho tÃt 
cä tÆp khí mao bŒnh nhiŠu Ç©i nhiŠu ki‰p cûa chúng sinh, 
ÇŠu tu trÎ thanh tÎnh, tØ nhiÍm ô bi‰n thành thanh tÎnh. Ví 
nhÜ có ngÜ©i vÓn ch£ng tu hành, cÛng ch£ng gi» quy cø, 
thích æn thÎt, uÓng rÜ®u, hút thuÓc, nhÜng khi nghe ÇÜ®c 
PhÆt pháp rÒi, thì gi» quy cø, thành thÆt tu hành, trØ khº tÆp 
khí, buông xä tâm nhiÍm ô. NhÜ th‰ thì tâm thanh tÎnh së 
hiŒn tiŠn. Cho nên nói PhÆt giáo là Çèn sáng, là bäng Çi 
ÇÜ©ng, chÌ ÇÜ©ng mê cho chúng sinh, Çi trên con ÇÜ©ng 
sáng, tÙc cÛng là con ÇÜ©ng giác ng¶ vô thÜ®ng.  
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‘’Khä Ái Låc ThÀn ng¶ vào ÇÜ®c.’’ VÎ Ki‰n Giä Ái 
Låc Chû Giá ThÀn này, minh båch lãnh ng¶ ÇÜ®c cänh gi§i 
này, cho nên vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

NhÜ Lai xuÃt hiŒn trong th‰ gian 
Quán kh¡p sª thích cûa chúng sinh 
ñû thÙ phÜÖng tiŒn khi‰n thành thøc 
Giäi thoát này cûa TÎnh Quang ThÀn. 
 

‘’NhÜ Lai xuÃt hiŒn trong th‰ gian‘’. Tåi sao PhÆt 
phäi xuÃt hiŒn nÖi th‰ gi§i Ta Bà ? Vì muÓn cÙu h¶ chúng 
sinh ra khÕi bi‹n phiŠn não. 

‘’Quán kh¡p sª thích cûa chúng sinh‘’. PhÆt quán sát 
h‰t thäy tâm cûa chúng sinh, xem trong tâm cûa chúng sinh 
thích nh»ng gì ? Phàm là nh»ng gì chúng sinh muÓn, PhÆt 
ÇŠu khi‰n cho h† ÇÜ®c ÇÀy Çû mà Ç¡c ÇÜ®c yên vui. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn khi‰n thành thøc‘’. PhÆt dùng 
Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, 
khi‰n cho cæn lành cûa h† ÇÜ®c thành thøc, mà Ç¡c ÇÜ®c 
giäi thoát. Do Çó, Çû thÃy chÙng minh PhÆt giáo hóa chúng 
sinh cÛng ch£ng dÍ dàng. N‰u nhÜ dÍ dàng thì PhÆt ch£ng 
cÀn Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ giáo hóa, chÌ cÀn dùng 
m¶t phÜÖng tiŒn pháp môn, thì có th‹ Ç¶ h‰t tÃt cä, låi hà 
tÃt phäi dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn Ç‹ Ç¶ ? ñû thÃy chúng 
sinh là khó Ç¶. PhÜÖng tiŒn pháp môn này dùng xong, mà 
chúng sinh chÜa Ç¶ ÇÜ®c, thì dùng pháp môn khác Ç‹ Ç¶. 
ñŠu muÓn khi‰n cho chúng sinh này tin pháp này, hi‹u 
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pháp này, hành pháp này, chÙng pháp này, kiên trì mãi Ç‰n 
khi chúng sinh ÇÜ®c Ç¶ m§i thôi. Cho nên, dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn, khi‰n cho chúng sinh thành thøc 
quä vÎ PhÆt. 

Låi có lÓi giäng khác, là dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn 
pháp môn, Ç‹ giáo hóa Çû loåi chúng sinh. Vì cæn tánh cûa 
chúng sinh khác nhau, cho nên phäi dùng Çû thÙ phÜÖng 
tiŒn pháp môn. Loåi chúng sinh nào thì dùng pháp môn Çó 
Ç‹ giáo hóa, cho nên nói Çû thÙ phÜÖng tiŒn khi‰n thành 
thøc. 

Trong hai lÓi giäng này, lÓi giäng sau viên mãn hÖn. 
LÓi giäng ª trÜ§c là nói, PhÆt phäi dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn 
pháp môn, Ç‹ giáo hóa m¶t chúng sinh. ñi‹m này có vÃn 
ÇŠ : Có phäi PhÆt không bi‰t cæn døc cûa chúng sinh ? Vì 
PhÆt bi‰t cæn døc cûa chúng sinh, cho nên m§i dùng m¶t 
phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ Ç¶ chúng sinh này, ch£ng cÀn 
dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn. VÆy Çû thÙ pháp môn, 
là vì giáo hóa Çû loåi chúng sinh. Giáo hóa rÒi, còn phäi 
luôn luôn tr® giúp cho chúng sinh này tu hành, tu hành rÒi 
m§i ÇÜ®c thành thøc, thành t¿u Çåo nghiŒp. 

‘’Giäi thoát này cûa TÎnh Quang ThÀn.’’ VÎ Ly CÃu 
Quang Minh Chû Giá ThÀn, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Låi n»a, Chû DÜ®c ThÀn Cát TÜ©ng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán kh¡p tÃt cä tâm 
chúng sinh mà siêng nhi‰p thû. 
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ñåo lš ª trên chÜa nói h‰t, cho nên låi ti‰p tøc nói. 
VÎ Cát TÜ©ng Chû DÜ®c ThÀn, là thÀn quän lš vŠ dÜ®c 
thäo (cÕ thuÓc). DÜ®c có công næng trÎ bŒnh. Có bŒnh gì thì 
phäi hÓt thuÓc Çó. Ví nhÜ bŒnh cäm thì phäi uÓng thuÓc 
giäi Ç¶c, ho thì uÓng thÜÓc cao tÿ bà, m§i có công hiŒu, 
thuÓc Ç‰n thì h‰t bŒnh. ThuÓc có thuÓc hay và thuÓc Ç¶c, 
cho nên phäi có ThÀn Ç‰n cai quän. Không có ThÀn Ç‰n 
quän lš, thì dÍ có håi cho chúng sinh. 

VÎ ThÀn này tên là Cát TÜ©ng. Cát tÜ©ng tÙc là bình 
an ch£ng bŒnh, thân th‹ khÕe månh, vån s¿ nhÜ š. N‰u có 
bŒnh thì có th‹ uÓng thuÓc này, thì së h‰t bŒnh. Không có 
bŒnh cÛng có th‹ uÓng thuÓc này, uÓng rÒi thì vïnh viÍn 
ch£ng sinh bŒnh. VÆy thuÓc này là thuÓc gì ? ñó là thuÓc 
hoan h›, ngÜ©i ngÜ©i hoan h› thì vïnh viÍn ch£ng Çau 
bŒnh; ngÜ©i ngÜ©i Üu sÀu thì luôn luôn Çau bŒnh. Cho nên 
hoan h› tÙc là cát tÜ©ng, ch£ng hoan h› thì ch£ng cát 
tÜ©ng. 

NgÜ©i xÜa tØng nói :  
 

‘’T¿ c° thÀn tiên ch£ng phép mÀu, 
Luôn sinh hoan h› ch£ng sinh sÀu.’’ 

 

ThÀn tiên là gì ? TÙc là ngÜ©i bÃt tº. Tåi sao thÀn 
tiên bÃt tº ? Vì h† ngày ngày sinh hoan h› mà ch£ng bi‰t 
sÀu mu¶n. Các bån muÓn trÜ©ng sinh bÃt lão chæng ? VÆy 
thì ngày ngày phäi uÓng thuÓc hoan h›, tÙc cÛng ch£ng 
nóng giÆn. Vui cÜ©i là linh Çan trÜ©ng sinh bÃt lão. 
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VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, quán sát kh¡p tÃt cä bŒnh 
cûa chúng sinh. N‰u ngÜ©i có bŒnh tham, thì cho uÓng 
thuÓc ‘’gi§i‘’,  n‰u ngÜ©i có bŒnh sân, thì cho uÓng thuÓc 
‘’ÇÎnh’’, n‰u có ngÜ©i bŒnh si, thì cho uÓng thuÓc ‘’huŒ’’. 
ThuÓc hay gi§i ÇÎnh huŒ này, chuyên trÎ bŒnh nhiŒt tham 
sân si. 

BŒnh tham sân tÜÖng ÇÓi còn dÍ trÎ, chÌ có bŒnh si 
khó trÎ nhÃt. BŒnh si là gì ? Ví nhÜ có ngÜ©i khªi v†ng 
tÜªng, ch£ng muÓn h†c mà muÓn Ç‡ trång nguyên, ch£ng 
trÒng tr†t mà muÓn g¥t hái ngÛ cÓc, ch£ng tu hành mà 
muÓn khai ng¶, Çó là bŒnh si. Tâm cûa ngÜ©i si v†ng tÜªng 
Ü§c r¢ng :  

 

‘’Hoa nª mãi ÇØng bao gi© tàn, 
Træng r¢m sáng mãi ÇØng khuy‰t, 

NÜ§c sông ngòi ao hÒ ÇŠu hóa thành rÜ®u, 
Lá cây trong rØng ÇŠu bi‰n thành tiŠn.’’ 

 

ñó là bŒnh si, cÛng có th‹ nói là bŒnh tâm lš bi‰n 
thái. 

VÎ ThÀn này, nhi‰p tÃt cä chúng sinh si tâm v†ng 
tÜªng, Ç‰n con ÇÜ©ng b¢ng ph£ng bÒ ÇŠ Çåi Çåo, nói v§i 
h† : ‘’Hãy tÌnh dÆy ! ñØng n¢m m¶ng gi»a ban ngày.’’ 
Nhân sinh tÙc là m¶ng, ngày nào thÙc tÌnh thì ngày Çó giác 
ng¶. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát siêng nhi‰p thû. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Chiên ñàn Lâm, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, dùng quang minh nhi‰p thû 
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chúng sinh, khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇÜ®c 
ch£ng luÓng qua. 

 

VÎ Chiên ñàn Lâm Chû DÜ®c ThÀn. Chiên Çàn là tên 
cây, cây này có hÜÖng thÖm Ç¥c biŒt; rÍ, cành và hoa ÇŠu 
có th‹ ch‰ thành dÀu thÖm, hÜÖng thÖm tÕa ra hàng mÃy 
d¥m, còn có tác døng làm thuÓc. ThuÓc phân ra : Hàn, 
nhiŒt, ôn, bình, bÓn loåi. Ví nhÜ Xuyên quân là dÜ®c tính 
hàn, có tác døng làm giäm b§t, có th‹ trÎ nhÜ thÀn, g†i là 
mãnh tÜ§ng. Cam thäo là thuÓc bình hòa, trÎ ÇÜ®c træm chÃt 
Ç¶c g†i là Cát lão. Tê giác là thuÓc giäi nhiŒt. Nhân sâm là 
thuÓc b°. Có bŒnh gì thì dùng thuÓc Çó Ç‹ ÇÓi trÎ, phäi hi‹u 
chÙng bŒnh và bi‰t rõ tính thuÓc, thì dù thuÓc Ç¶c cÛng là 
tiên Çan (thuÓc tiên), n‰u không thì thuÓc tiên cÛng bi‰n 
thành thuÓc Ç¶c, lÀm l« mång sÓng cûa ngÜ©i. 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, minh båch cänh gi§i cûa 
PhÆt, dùng quang minh Ç‹ nhi‰p thû chúng sinh, khi‰n cho 
tâm niŒm cûa chúng sinh không luÓng qua, mà Ç¡c ÇÜ®c 
diŒu døng, Çó là môn giäi thoát vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Ly TrÀn Quang 
Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tÎnh 
phÜÖng tiŒn, diŒt tÃt cä phiŠn não cûa 
chúng sinh. 
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VÎ Ly TrÀn Quang Minh Chû DÜ®c ThÀn này, lìa 
khÕi s¿ nhiÍm ô th‰ gian, mà Ç¡c ÇÜ®c quang minh thanh 
tÎnh. VÎ này dùng phÜÖng tiŒn pháp môn thanh tÎnh, Ç‹ diŒt 
trØ tÃt cä phiŠn não cûa chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c quang minh thanh tÎnh, trØ khº såch 
bŒnh ngu si phiŠn não, Çó là môn giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c 
ÇÜ®c. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Danh XÜng Ph° Væn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng ti‰ng ÇÒn l§n 
làm tæng trÜªng vô biên bi‹n cæn lành.  

 

VÎ Danh XÜng Ph° Væn Chû DÜ®c ThÀn này, ti‰ng 
ÇÒn rÃt l§n, xa gÀn ÇŠu nghe. Ÿ trong chúng Chû DÜ®c 
ThÀn, vÎ này rÃt có danh v†ng, ai cÛng ÇŠu bi‰t. Vì thuÓc 
cûa vÎ này trÎ ÇÜ®c tÆp khí mao bŒnh cûa chúng sinh, h‰t 
thäy ÇŠu sinh ra Çû thÙ cæn lành. VÎ này Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa PhÆt, dùng ti‰ng ÇÒn l§n Ç‹ trÎ bŒnh chúng sinh, khi‰n 
cho chúng sinh nghe ÇÜ®c ti‰ng ÇÒn cûa Ngài mà phát tâm 
bÒ ÇŠ, làm tæng trÜªng vô biên bi‹n cæn lành, Çó là môn 
giäi thoát cûa vÎ này Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Hôm nay là ngày ÇÀu tiên chúng ta cº hành niŒm 
PhÆt thÃt. Trong bäy ngày này, m†i ngÜ©i tø h¶i låi v§i 
nhau, ÇŠu là có duyên cùng nhau thành tâm niŒm ‘’Nam 
mô A Di ñà PhÆt’’, Çây là cÖ h¶i khó có ÇÜ®c, ÇØng Ç‹ 
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luÓng qua. Cho nên ngÜ©i tin PhÆt mÜ®n s¿ nhàn r‡i trong 
s¿ bÆn r¶n Ç‹ tham gia niŒm PhÆt.  

Tåi sao phäi tham gia niŒm PhÆt thÃt ? Vì dùng sÙc 
cûa m¶t ngÜ©i niŒm PhÆt có lúc së gián Çoån, ÇŠ ch£ng lên 
niŒm này. M†i ngÜ©i niŒm v§i nhau thì không th‹ gián 
Çoån. Do Çó :  

 

‘’NiŒm PhÆt niŒm ÇÜ®c ch£ng gián Çoån, 
MiŒng niŒm Di ñà thành m¶t phi‰n, 
Tåp niŒm ch£ng sinh Ç¡c tam mu¶i, 
Vãng sinh TÎnh ñ¶ ch¡c có phÀn, 
CuÓi cùng nhàm chán kh° Ta Bà, 
M§i dÙt tâm niŒm cõi hÒng trÀn, 
Bèn cÀu vãng sinh cõi C¿c Låc, 

Buông bÕ nhiÍm niŒm quy tÎnh niŒm.’’ 
 

Trong bäy ngày này, chúng ta phäi Ç¡c ÇÜ®c ‘’NiŒm 
PhÆt tam mu¶i’’, thì m§i ch£ng lãng phí công phu. Càng 
kh° càng phäi niŒm, càng khó càng phäi niŒm. ñØng s® 
kh° ! ñØng s® khó ! ñØng coi tr†ng cái túi da hôi thÓi này. 
NgÒi xuÓng thì cäm thÃy lÜng Çau, Çi thì cäm thÃy chân 
Çau, niŒm nhiŠu thì cäm thÃy c° khô và khan ti‰ng, chÎu 
không thÃu. ChÎu không thÃu là ai ? Hà tÃt xem cái túi da 
hôi thÓi này quá quš tr†ng ? Hãy vì pháp mà quên mình ! 
Thân này là giä, là vô thÜ©ng, Ç‰n lúc nó cÛng së bÕ Çi. 

Bây gi© bån khách sáo v§i nó, bäo h¶ nó, thÜÖng ti‰c 
nó, ch£ng muÓn nó chÎu lånh, ch£ng muÓn nó Çói, ch£ng 
muÓn nó khát, càng ch£ng muÓn nó bŒnh. Bån tr® giúp nó 
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không ngØng, coi chØng nó. Song, th©i gian lâu dÀn thì nó 
tØ tØ suy giäm tØng b¶ phÆn, m¡t nhìn ch£ng rõ ràng, tai 
nghe ch£ng rõ, cho Ç‰n tÙ chi ch£ng linh hoåt, thÆm chí 
ch£ng làm gì ÇÜ®c. ñ‰n lúc Çó bån càng ÇÓi v§i nó tÓt, nó 
cÛng ch£ng nghe s¿ sai khi‰n cûa bån, ch£ng nghe l©i bån. 
Vì vÆy, cho nên chúng ta phäi thØa lúc thân th‹ còn khÕe 
månh, thì cÓ g¡ng tinh tÃn niŒm PhÆt, phäi mÜ®n cái giä tu 
cái thÆt. ñi‹m này các bån nên chú š. 

Có ngÜ©i nói : ‘’Næm ngoái tôi tham gia niŒm PhÆt 
thÃt, ch£ng có cäm Ùng gì, næm nay tôi không tham gia 
n»a.’’ ñây là quan niŒm sai lÀm. Chính vì næm ngoái ch£ng 
Ç¡c ÇÜ®c diŒu døng gì, cho nên næm nay càng phäi n‡ l¿c 
niŒm PhÆt, thì nhÃt ÇÎnh së Ç¡c ÇÜ®c diŒu døng. NgÜ©i tu 
Çåo phäi tinh tÃn hÜ§ng vŠ trÜ§c, ÇØng thÓi lùi vŠ sau, phäi 
ngày càng tinh tÃn, phäi ngày càng thành tâm. NhÜ th‰ thì 
m§i có s¿ thành t¿u. 

Hai vÎ Tÿ Kheo ba bÜ§c m¶t låy, vì th‰ gi§i hòa 
bình, låy ª trong mÜa trong gió, cÛng ch£ng cäm thÃy là 
kh°, Çó là cäm Ùng s¿ thành tâm. Các bån niŒm PhÆt ª 
trong phòng, ch£ng th‹ nói là kh°, cho nên phäi n‡ l¿c 
niŒm PhÆt, niŒm ÇÜ®c cänh gi§i ‘’NiŒm PhÆt tam mu¶i‘’, 
thì m§i có công ÇÙc. M†i ngÜ©i hãy nhÃt tâm nhÃt š niŒm ! 

 

Chû DÜ®c ThÀn Mao Kh°ng HiŒn 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi bi tràng 
chåy nhanh Ç‰n tÃt cä cänh gi§i bŒnh. 
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VÎ Mao Kh°ng HiŒn Quang Chû DÜ®c ThÀn này, 
m‡i l‡ chân lông cûa Ngài ÇŠu hiŒn ra Çåi quang minh. 
Quang minh này, khéo vŠ ch»a trÎ bŒnh tÆt cûa tÃt cä chúng 
sinh. BÃt cÙ chÙng bŒnh gì, chÌ cÀn quang minh này chi‰u 
Ç‰n thì së khÕi. VÎ DÜ®c ThÀn này Ç¡c ÇÜ®c Çåi bi tràng, 
cÛng là tØ bi tràng. TØ là ban vui, bi là cÙu kh°. TØ bi h› xä 
là bÓn tâm vô lÜ®ng cûa BÒ Tát. H‰t thäy tÃt cä cæn lành, 
ÇŠu tØ bÓn tâm vô lÜ®ng này sinh ra. NhÃt là tâm tØ càng 
quan tr†ng, trong s§ væn có nói :  

 

‘’Dùng sÙc tØ cæn lành, 
Phóng nguyŒt ái Ç£ng quang, 

Thân tâm hai bŒnh vØa niŒm liŠn diŒt.’’ 
 

Tâm tØ là mÅu th‹ cûa cæn lành, n‰u ch£ng có tâm tØ 
thì tÃt cä cæn lành không th‹ tæng trÜªng, cho nên phäi tu 
‘’TØ tâm tam mu¶i,’’ m§i tæng trÜªng cæn lành ÇÜ®c. 

TÃt cä Thanh Væn, Duyên Giác, BÒ Tát và chÜ PhÆt, 
ÇŠu tØ tâm tØ mà thành t¿u. Tâm tØ hay sinh cæn lành, có 
công ÇÙc cæn lành thì së chÙng PhÆt quä. Cho nên, tØ bi là 
pháp môn cæn bän nhÃt, quan tr†ng nhÃt cûa ngÜ©i tu Çåo. 
ThÜ©ng dùng tâm tØ bi Ç‹ hành bÓ thí, thì công ÇÙc së vô 
lÜ®ng vô biên, cho Ç‰n Bát Nhã cÛng låi nhÜ th‰. Do Çó, có 
th‹ bi‰t tâm tØ bi là hånh môn quan tr†ng nhÃt, cho nên 
ngÜ©i tu Çåo phäi:  

 

‘’LÃy tØ bi làm gÓc, phÜÖng tiŒn làm cºa.’’ 
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NgÜ©i hành BÒ Tát Çåo phäi ÇÀy Çû tØ bi h› xä bÓn 
tâm vô lÜ®ng. Dùng bÓn tâm vô lÜ®ng này làm gÓc, thì tÃt 
cä cæn lành së sinh ra. Sinh ra rÒi thì m¶t thÙ thÀn thông 
diŒu døng cÛng ÇÀy Çû, Çây ÇŠu có mÓi quan hŒ v§i nhau. 
ThÀn thông diŒu døng ch£ng phäi vô duyên c§ mà có, có tu 
hành m§i có ÇÜ®c. Các bån nghï muÓn có thÀn thông diŒu 
døng chæng ? Thì hãy tu tØ bi h› xä bÓn tâm vô lÜ®ng. Khi 
nào tu viên mãn thì lúc Çó së có thÀn thông. Vì th‰, công 
phu tu hành là "cÜ§c Çåp thÆt ÇÎa", chÙ ch£ng phäi may 
m¡n mà có ÇÜ®c. 

TØ tÙc là PhÆt, PhÆt tÙc là tØ, låi có th‹ nói tØ tÙc là 
pháp môn Çåi thØa, pháp môn Çåi thØa cÛng ch£ng vÜ®t ra 
khÕi tØ này. Vì th‰ nói tØ là hånh môn quan tr†ng nhÃt. 
N‰u lìa bÕ tØ bi thì miÍn bàn. Các bån thÃy Çó, ñÙc PhÆt tu 
hånh môn ‘’TØ tâm tam mu¶i.’’ và ‘’NguyŒt ái tam mu¶i.’’ 

 

Bây gi© dùng công án Ç‹ giäi thích, gì là ‘’TØ tâm 
tam mu¶i‘’? ñÙc PhÆt có vÎ ÇŒ tº thông minh nhÃt Çó là ñŠ 
Bà ñåt ña (anh em chú bác v§i ñÙc PhÆt). Tuy ñŠ Bà ñåt 
ña thông minh, nhÜng tâm ÇÓ kœ quá n¥ng, ông ta muÓn 
håi ch‰t đÙc PhÆt Ç‹ t¿ mình làm PhÆt, nên xúi døc vua A 
Xà Th‰ thä voi say Ç‹ håi ch‰t đÙc PhÆt. ñÙc PhÆt bèn 
nhÆp ‘’TØ tâm tam mu¶i’’, du‡i næm ngón tay ra hóa thành 
næm con sÜ tº ! SÜ tº hÓng lên m¶t ti‰ng, thì lÆp tÙc voi say 
không dám hoành hành n»a, mà cúi ÇÀu quÿ xuÓng, bÎ đÙc 
PhÆt hàng phøc. 
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PhÆt nói v§i ÇŒ tº : ‘’Lúc Çó, ngón tay cûa ta hóa 
thành sÜ tº, Çó là do sÙc cæn lành mà thành t¿u, ta dùng 
tâm Çåi tØ bi Ç‹ hàng phøc voi say.’’ 

 

Låi dùng công án n»a Ç‹ giäi thích, gì là ‘’NguyŒt ái 
tam mu¶i‘’? Khi PhÆt tåi rØng Sa La song th†, ª trong ÇÎnh 
quán sát thÃy vua A Xà Th‰ m¡c bŒnh n¥ng muÓn t¡t thª 
(vua A Xà Th‰ phåm tr†ng t¶i : Gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t A 
La Hán, phá hoà h®p Tæng, làm thân PhÆt chäy máu). PhÆt 
m§i nhÆp ‘’NguyŒt ái tam mu¶i’’, phóng Çåi quang minh. 
ThÙ quang minh này mát mÈ giÓng nhÜ ánh sáng m¥t træng, 
chi‰u Ç‰n thân vua A Xà Th‰, ông ta cäm thÃy mát mÈ vô 
cùng, bŒnh lÆp tÙc khÕi ngay. 

 

Trong pháp bÓn mÜÖi hai tay và m¡t, có m¶t tay g†i 
là NguyŒt tinh ma ni thû, hay trØ khº tÃt cä bŒnh nhiŒt. 
Chân ngôn r¢ng : ‘’Úm, tô tÃt ÇÎa y‰t lš. Tát phå hå,’’ có 
hiŒu quä không th‹ nghï bàn.  

Vua A Xà Th‰ khÕi bŒnh rÒi, m§i hÕi Kÿ Bà (ông ta 
là bác h†c Ça væn) : Gì g†i là ‘’NguyŒt ái tam mu¶i ?‘’  
PhÆt dùng ‘’NguyŒt ái tam mu¶i‘’ ch»a lành bŒnh cûa ta, ta 
ch£ng hi‹u Çåo lš ‘’NguyŒt ái tam mu¶i,’’ ông hãy vì ta nói 
ÇÜ®c chæng ? Kÿ Bà nói : ‘’NguyŒt ái tam mu¶i‘’ có sáu 
nghïa. 

1). Ánh sáng cûa m¥t træng, khi‰n cho hoa Ðu bát la 
nª tÜÖi ÇËp r¿c r«. NguyŒt ái tam mu¶i cÛng nhÜ th‰, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh mª r¶ng tâm lành, phát tri‹n sâu xa 
bÒ ÇŠ tâm, vïnh viÍn ch£ng thÓi chuy‹n. 
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2). Ánh sáng cûa m¥t træng, khi‰n cho ngÜ©i Çi 
ÇÜ©ng hoan h›, phát ra ánh sáng vui mØng. NguyŒt ái tam 
mu¶i khi‰n cho ngÜ©i tu tÆp Çåo Ni‰t Bàn ÇŠu hoan h›, ai 
tu tÆp PhÆt pháp, thì ngÜ©i Çó bèn sinh tâm hoan h›. 

3). TØ mÒng m¶t cho Ç‰n ngày r¢m, Çoån th©i gian 
này, ánh sáng cûa m¥t træng càng ngày càng sáng, càng 
ngày càng tròn ÇÀy. NguyŒt ái tam mu¶i cÛng khi‰n cho 
cæn lành cûa tÃt cä chúng sinh tæng trÜªng. 

4). TØ ngày 16 Ç‰n 30, Çoån th©i gian này ánh sáng 
m¥t træng càng ngày càng giäm b§t, nguyŒt ái tam mu¶i 
cÛng khi‰n cho phiŠn não cûa tÃt cä chúng sinh giäm b§t. 

5). Ánh sáng m¥t træng hay trØ khº s¿ b¿c tÙc, tÙc 
cÛng là trØ såch s¿ nóng bÙc. NguyŒt ái tam mu¶i hay trØ 
khº bŒnh nhiŒt Ç¶c tham não cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho tâm ÇÜ®c mát mÈ. 

6). Ánh sáng m¥t træng là vua trong các vì sao, nhÜ 
cam lÒ, ai ai cÛng Üa thích. NguyŒt ái tam mu¶i là vua 
trong các ÇiŠu thiŒn, cÛng ví nhÜ cam lÒ hay khi‰n cho 
trong tâm cûa tÃt cä chúng sinh phát sinh cäm giác vui 
thích. 

ñây là Kÿ Bà trä l©i cho vua A Xà Th‰, hÕi vŠ Çåo 
lš nguyŒt ái tam mu¶i. Bây gi© giäi thích Çåo lš : ‘’Thân 
tâm hai bŒnh, vØa niŒm liŠn diŒt.’’ Thân có ba bŒnh tÙc là 
gi‰t håi, tr¶m c¡p, tà dâm. Tâm có ba bŒnh tÙc là tham sân 
si. NiŒm tØ tâm tam mu¶i và nguyŒt ái tam mu¶i, thì së làm 
cho hai bŒnh này tiêu diŒt mà Ç¡c ÇÜ®c mát mÈ. NgÜ©i 
khoÈ månh, không nh»ng thân khoÈ månh, mà tâm cÛng 
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phäi khoÈ månh. H†c PhÆt pháp thì hay khi‰n cho thân tâm 
ÇŠu khoÈ månh. Tham thiŠn Çä t†a là khi‰n cho sinh lš 
khÕe månh, nghiên cÙu kinh Çi‹n khi‰n cho tâm lš kiŒn 
toàn, cho nên nói PhÆt pháp là thuÓc diŒu vô thÜ®ng, khi‰n 
cho thân tâm khoÈ månh. 

VÎ Mao Kh°ng HiŒn Quang Chû DÜ®c ThÀn này, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh có bŒnh hoån, thÃy ÇÜ®c quang 
minh cûa Ngài rÒi, thì h‰t thäy bŒnh ÇŠu khÕi h£n. Thân 
tâm ch£ng có bŒnh, thì tinh thÀn m§i thoäi mái, sinh hoåt 
an låc, vÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Phá Ám Thanh TÎnh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ch»a trÎ tÃt cä chúng 
sinh mù tÓi, khi‰n cho khai mª m¡t trí huŒ 
thanh tÎnh. 

 

VÎ Phá Ám Thanh TÎnh Chû DÜ®c ThÀn này, hay 
phá tÃt cä vô minh, cho nên Ç¡c ÇÜ®c thanh tÎnh. Thanh 
tÎnh là gì ? Ÿ trong s§ væn có nói :  

 

‘’Mê lš mê báo, nhÎ ngu manh minh, 
Khªi ho¥c tåo nghiŒp, bÎ th† chúng kh°, 

PhÆt dï chánh pháp kim bài, khai kÿ trí nhãn, 
Khi‰n minh ki‰n tam Ç‰, cÓ vân thanh tÎnh.’’ 

 

Mê lš mê báo, tÙc là ch£ng minh båch chân lš cÛng 
ch£ng hi‹u quä báo, hai thÙ ngu này giÓng nhÜ kÈ mù tÓi. 
Manh là ngÜ©i mù, gì cÛng ch£ng nhìn thÃy, minh là tÓi 
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tæm ch£ng linh, là ngÜ©i ngu si, gì cÛng ch£ng hi‹u, thÃy 
cänh khªi tham ái là ki‰n ho¥c, mê lš khªi phân biŒt là ngu 
si. Hai ho¥c này tÙc là ngu, cho nên nói nhÎ ho¥c manh 
minh, khªi ho¥c tåo nghiŒp thì th† quä kh°. 

 

Trong Kinh Ni‰t Bàn quy‹n thÙ tám, có m¶t Çoån 
kinh væn : ‘’BÒ Tát Ca Di‰p båch PhÆt r¢ng : ThÜa Th‰ 
Tôn ! PhÆt tánh vì sao thâm sâu ? Khó thÃy khó vào ? PhÆt 
nói : ThiŒn nam tº ! NhÜ træm ngÜ©i mù, vì muÓn trÎ m¡t, 
Çi tìm lÜÖng y, lúc Çó vÎ lÜÖng y dùng døng cø lôi màng 
m¡t ra, dùng m¶t ngón tay chÌ ra, hÕi có thÃy chæng ? 
NgÜ©i mù Çáp, tôi chÜa thÃy, låi dùng hai ngón, ba ngón 
tay chÌ ra, m§i nói là thÃy chút chút.’’ 

Træm ngÜ©i mù là ngÜ©i ch£ng thÃy PhÆt tánh, cÛng 
là BÒ Tát ch£ng minh tâm ki‰n tánh. Ví nhÜ thÆp ÇÎa BÒ 
Tát, tåi m‡i ÇÎa phäi tu thÆp Ç¶, thÆp ÇÎa, thành m¶t træm, 
cho nên g†i là træm ngÜ©i mù. ñây là nói thÆp ÇÎa BÒ Tát 
ch£ng thÃy ÇÜ®c PhÆt tánh, cÛng ch£ng hi‹u PhÆt tánh, Ç®i 
khi PhÆt chÌ thÎ cho các Ngài rÒi, thì m§i cäm thÃy kÿ quái, 
các Ngài tØ vô thûy Çã tu hành, còn bÎ vô minh ho¥c loån, 
không th‹ minh båch triŒt Ç‹ PhÆt tánh. ThÆp ÇÎa BÒ Tát 
còn không dÍ gì thÃy ÇÜ®c PhÆt tánh, hà huÓng là Thanh 
Væn Duyên Giác, càng không dÍ gì thÃy ÇÜ®c PhÆt tánh. 

Có ngÜ©i nói r¢ng, ba ngón tay là bi‹u thÎ ba Çåi A 
tæng kÿ ki‰p, nhÜng Ngài Thanh LÜÖng quÓc sÜ dùng tam 
Ç‰ dø cho ba ngón tay. Ngón thÙ nhÃt là bi‹u thÎ tøc Ç‰, 
ngón thÙ hai bi‹u thÎ chân Ç‰, ngón thÙ ba bi‹u thÎ trung 
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Çåo. Tøc Ç‰ là nói, phàm là có Çåo tâm, thì ch¡c ch¡n së 
thành PhÆt, ÇŠu có PhÆt tánh. Chân Ç‰ là bi‹u thÎ PhÆt tánh, 
là ÇŒ nhÃt nghïa không. Trung Çåo là nói PhÆt tánh, là håt 
giÓng bÒ ÇŠ vô thÜ®ng. 

Ch»a trÎ tÃt cä chúng sinh mù tÓi, tÙc là phá h‰t thäy 
Çen tÓi, phá vô minh, thì trí huŒ së hiŒn tiŠn. M‡i chúng 
sinh ÇŠu có m¡t trí huŒ, n‰u khai mª m¡t trí huŒ, thì chi‰u 
thÃy næm uÄn ÇŠu không, chi‰u thÆt tÜ§ng cûa các pháp, 
vào sâu tång kinh, trí huŒ nhÜ bi‹n. Phàm là ngÜ©i trí huŒ 
nhÜ bi‹n, thì ch¡c ch¡n biŒn tài vô ngåi, bÃt cÙ kinh Çi‹n gì 
Çã h†c qua, hay chÜa h†c qua, ÇŠu giäng giäi ÇÜ®c. ñåo lš 
giäng ra v§i Çåo lš h†c ÇÜ®c, ÇŠu hoàn toàn khác nhau, vì 
nh»ng gì h†c ÇÜ®c, là h†c theo sª h†c cûa ngÜ©i khác, chứ 
ch£ng phäi là cûa mình. N‰u ngÜ©i khai mª m¡t trí huŒ, thì 
nh»ng gì hi‹u bi‰t, ÇŠu tØ trong t¿ tánh phát huy ra, cho 
nên ch£ng giÓng v§i nh»ng ngÜ©i khác. 

M¡t trí huŒ thì phá ngu si, ngu si nhÜ là Çen tÓi. 
Chúng sinh tÓi tæm ch£ng linh, thì ch£ng nghe s¿ giáo hóa, 
ch£ng nghe l©i cûa bÃt cÙ ai, ch£ng gi» quy cø. Hàn DÛ ª 
trong væn cúng cá sÃu có nói : ‘’N‰u ngÜÖi tÓi tæm ch£ng 
linh, thì ta dùng tên Ç¶c b¡n ch‰ ngÜÖi.’’ Khi ông ta n°i 
nóng d†a nåt quä nhiên cá sÃu bÕ chåy. Cá sÃu là Ç¶ng vÆt 
tÓi tæm ch£ng linh, còn có tri giác, huÓng gì con ngÜ©i là 
loài linh trong vån vÆt. N‰u ch£ng gi» quy cø, ch£ng y giáo 
phøng hành, tÙc là ngÜ©i tÓi tæm, tÙc cÛng là ngÜ©i ch£ng 
cách chi giáo hóa. Nho Giáo có nói : ‘’ñã không th‹ khi‰n, 
låi ch£ng nghe l©i, là tuyŒt vÆt vÆy.’’ Nghïa là kêu y Çi chi 
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phÓi ngÜ©i, y ch£ng có khä næng Ç‹ chi phÓi ngÜ©i, nhÜng 
y låi không nghe s¿ giáo hóa cûa ngÜ©i, loåi ngÜ©i này là 
vÆt vô døng, là vÆt ch‰t. 

M¡t cûa con ngÜ©i bÎ mù ch£ng quan tr†ng, bÃt quá 
nhìn ch£ng thÃy vÆt gì. Tâm mà mù là mao bŒnh quan 
tr†ng nhÃt, tÙc ch£ng rõ chân lš, ch£ng hi‹u nhân quä, tÙc 
cÛng là mê lš mê báo. 

Khai mª m¡t trí huŒ, thì bÃt cÙ Çåo lš gì, cÛng ÇŠu 
ti‰p nhÆn mà giäi, ch£ng có chÜ§ng ngåi gì cä. Có ngÜ©i 
nhìn thÃy qu› thÀn, Çó ch£ng phäi m¶t sÓ nhøc nhãn cûa 
phàm phu thÃy ÇÜ®c, mà là do có thÀn thông. NgÜ©i tu Çåo, 
ngoài ra còn có ngÛ nhãn tÙc là: PhÆt nhãn, pháp nhãn, huŒ 
nhãn, thiên nhãn và nhøc nhãn. Nhøc nhãn trong ngÛ nhãn 
ch£ng phäi nhøc nhãn cûa phàm phu chúng ta. Nhøc nhãn 
này thÃy ÇÜ®c vÆt h»u hình và vÆt có chÜ§ng ngåi. Nhøc 
nhãn này là m¶t, còn bÓn nhãn kia ÇŠu là m¶t, ch£ng phäi 
hai hàng cùng nhau. Phàm là ngÜ©i Ç¡c ÇÜ®c ngÛ nhãn, ÇŠu 
bi‰t cänh gi§i này. NgÜ©i ch£ng khai mª ngÛ nhãn, thì chÌ 
hi‹u theo ª trong kinh Çi‹n Çã nói, ch§ ch£ng bi‰t cÙu kính. 
CÙu kính ngÛ nhãn ª tåi Çâu ? Là ª trong tâm, ch£ng lìa 
khÕi tâm. T¿ tâm này vÓn có Çû, song t¿ tâm bÎ vô minh 
che lÃp, cho nên ngÛ nhãn giÓng nhÜ mÃt h£n. N‰u tu Çåo 
ho¥c tu quán ch» Phån, quán Çi quán låi, th©i gian lâu thì së 
quán thành công, thì së khai mª ngÛ nhãn Ç¡c løc thông. 
Quán nhÜ th‰ nào ? TÙc là quán tÜªng ch» Phån, Løc t¿ Çåi 
minh chân ngôn : ‘’Úm ma ni bát mê hùm,’’ sáu ch» Phån. 
Låi có th‹ quán ch» Phån tâm chú cûa Chú Læng Nghiêm : 
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‘’ñát ÇiŒt tha ! Án, A na lŒ, tÿ xá ÇŠ ...’’ Låi có th‹ quán 
bÓn mÜÖi hai ch» t¿ mÅu diŒu Çà la ni cûa Hoa Nghiêm. 
M‡i ch» ÇŠu bao hàm vô biên nghïa lš. Quán m¶t ch» 
thành công, thì bi‰t ÇÜ®c cänh gi§i ngÛ nhãn løc thông. 

Lúc này có ngÜ©i hÕi : ‘‘Pháp sÜ ! ThÀy th‰ nào ? Có 
ngÛ nhãn løc thông chæng‘’? Tôi và bån ch£ng giÓng nhau, 
ch£ng có gì phân biŒt. NgÜ©i ch£ng khai mª ngÛ nhãn, thì 
muÓn khai mª ngÛ nhãn. Song, ngÜ©i Çã khai mª ngÛ 
nhãn, cÛng có rÃt nhiŠu viŒc phiŠn phÙc, có th‹ nhìn thÃy 
thiên ÇÜ©ng, có th‹ nhìn thÃy ÇÎa ngøc, låi có th‹ thÃy 
ngÜ©i, thÃy qu›, nhìn thÃy rÃt nhiŠu s¿ vÆt. N‰u không th‹ 
nhi‰p tâm, ÇÎnh l¿c không Çû, thì dÍ bÎ ma, Çåo lš này các 
bån cÀn phäi bi‰t. ViŒc khai ngÛ nhãn ch£ng khai ngÛ 
nhãn, ÇŠu ch£ng quan tr†ng, ÇØng cho r¢ng khai ngÛ nhãn 
thì có nhiŠu l®i ích. Khai ngÛ nhãn giÓng nhÜ xem phim, 
xem truyŠn hình, bÃt quá xem nhiŠu m¶t chút mà thôi. Låi 
giÓng nhÜ máy lôi Çåt (radar), bÃt quá phát giác viŒc trÜ§c 
mà thôi. NgÜ©i ch£ng khai ngÛ nhãn, giÓng nhÜ ngÜ©i nhà 
quê, bi‰t ít thì phiŠn não ít. Khi lên Ç‰n Çô thÎ thì nhìn thÃy 
có ca vÛ, có chi‰u phim, có Çánh båc, nhìn thÃy hàng træm 
ngàn viŒc kÿ quái, thì sinh ra phiŠn não. 

NgÜ©i Çô thÎ và ngÜ©i nhà quê, vì hoàn cänh sinh 
sÓng ch£ng giÓng nhau, s¿ cäm th† cÛng ch£ng giÓng nhau, 
ngÜ©i nhà quê trong tâm ch£ng có nhiŠu phiŠn não, ngÜ©i 
khai ngÛ nhãn trong tâm có næm tÃm lÜ§i lôi Çåt (radar), 
phäi luôn luôn chi‰u cÙ næm máy lôi Çåt, s® máy bay cûa 
ÇÎch ho¥c hÕa ti‹n Ç‰n, ÇŠu phäi xem gi» máy lôi Çåt, m¶t 
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bÜ§c cÛng ch£ng lìa, bån nói phiŠn phÙc chæng ? N‰u 
ch£ng có máy lôi Çåt, thì gì cÛng ch£ng bi‰t, cæn bän vÆt gì 
cÛng ch£ng bi‰t, nhÜ th‰ so ra rÃt t¿ tåi hÖn nhiŠu. 

VÎ Phá Âm Thanh TÎnh Chû DÜ®c ThÀn này, ch»a trÎ 
tÃt cä chúng sinh mù tÓi, khi‰n cho h† khai mª m¡t trí huŒ, 
minh båch chân lš, hi‹u quä báo mà ch£ng th† các s¿ kh°, 
vÎ này Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Ph° Phát HÓng 
Thanh, ÇÜ®c môn giäi thoát, hay diÍn âm 
thanh cûa PhÆt, nói nghïa sai biŒt cûa các 
pháp. 

 

VÎ Ph° Phát HÓng Thanh Chû DÜ®c ThÀn này, phát 
ra ti‰ng hÓng có th‹ truyŠn Çåt kh¡p h‰t thäy pháp gi§i, 
chúng sinh trong mê m¶ng bÎ ti‰ng hÓng Çánh thÙc, do Çó 
mau làm viŒc cÀn làm trong ngày, giÓng nhÜ chúng ta sáng 
s§m Çánh bän g‡, Çó là vô tình thuy‰t pháp, ngÜ©i tu Çåo 
phäi tinh tÃn tu h†c, không th‹ tham ngû, ngû là m¶t lÓi 
Ç†a vào ÇÎa ngøc. 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát, 
hay diÍn âm thanh cûa PhÆt, nói nghïa sai biŒt cûa các 
pháp. 

 

Âm thanh cûa PhÆt là gì ? TÙc là tÃt cä âm thanh cûa 
th‰ gian, ÇŠu là tÜ§ng lÜ«i r¶ng dài cûa PhÆt. N‰u nói 
ch£ng phäi âm thanh cûa PhÆt, thì bån nói là âm thanh gì ?  
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Có ngÜ©i nói : ‘’NgÜ©i có âm thanh cûa ngÜ©i, ng¿a có âm 
thanh cûa ng¿a, bò có âm thanh cûa bò.’’ Không sai, m‡i 
loài ÇŠu có âm thanh cûa m‡i loài. Song, Çó ÇŠu là thÀn 
thông diŒu døng cûa PhÆt bi‰n hóa làm ra. GiÓng nhÜ th‰ 
gi§i C¿c Låc ‘’Chim Båch håc, Kh°ng tÜ§c, Oanh vÛ, Xá 
l®i, Ca læng tÀn già, C¶ng mŒnh, các loài chim, sáu th©i 
phát ra âm thanh hòa nhã, diÍn nói pháp: Næm cæn, næm 
l¿c, bäy bÒ ÇŠ phÀn, tám thánh Çåo. Nh»ng pháp nhÜ th‰, 
ÇŠu do PhÆt A Di ñà muÓn khi‰n cho pháp âm tuyên lÜu 
mà bi‰n hóa làm ra.’’ Th‰ gi§i C¿c Låc là nhÜ th‰, th‰ gi§i 
Ta Bà cûa chúng ta cÛng nhÜ th‰. N‰u bi‰t nghe, thì tÃt cä 
âm thanh ÇŠu là âm thanh cûa PhÆt, ch£ng bi‰t nghe, thì tÃt 
cä âm thanh ÇŠu là âm thanh cûa qu›. 
 

Các pháp là gì ? TÙc là: ‘’S¡c pháp mÜ©i m¶t, tâm 
pháp tám, næm mÜÖi mÓt tâm sª pháp, hai mÜÖi bÓn pháp 
bÃt tÜÖng Üng, sáu pháp vô vi, c¶ng thành m¶t træm pháp.’’ 
Træm pháp này tÙc cÛng là các pháp, các pháp ª Çây là nói 
m¶t pháp, chÙ ch£ng phäi nói nhiŠu pháp. Song, š nghïa 
m¶t pháp này ch£ng ÇÒng, do Çó:  

 

‘’M¶t gÓc tán làm vån thù, 
Vån thù quy vŠ m¶t gÓc.’’ 

 

M¶t có th‹ làm vô lÜ®ng, vô lÜ®ng có th‹ làm m¶t, 
cho nên nói các pháp sai biŒt. 

Sai biŒt là gì ? TÙc là có s¿ phân biŒt. M¶t làm vô 
lÜ®ng, tÙc là nhiŠu pháp; vô lÜ®ng làm m¶t tÙc là m¶t 
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pháp. M¶t ch£ng ngåi nhiŠu, nhiŠu ch£ng ngåi m¶t. M¶t 
pháp tÙc là tÃt cä các pháp, tÃt cä các pháp tÙc là m¶t pháp. 
Chi‰u theo PhÆt pháp mà nói, thì có tám vån bÓn ngàn 
pháp môn là các pháp, các pháp mà phân biŒt ra, thì cùng 
tÆn ki‰p cÛng khó nói h‰t ÇÜ®c. 

Tu pháp môn tïnh l¿ (thiŠn) mà thành công rÒi, thì së 
minh båch tÃt cä các pháp, Çây g†i là :  

 

‘’ChÌ Ç¡c ÇÜ®c gÓc, ch§ lo ng†n.’’ 
 

 ñ¡c ÇÜ®c gÓc rÍ, thì ch£ng lo vŠ ng†n ngành. GÓc 
tÙc là m¶t pháp. Do Çó :  

 

‘’ñÜ®c m¶t vån s¿ ÇŠu xong,’’ 
 

ñ¡c ÇÜ®c sÓ ‘’m¶t‘’ này rÒi, thì viŒc gì cÛng ch£ng 
còn n»a. Song, Ç¡c ÇÜ®c sÓ ‘’m¶t‘’ vÅn chÜa xong. Có 
ngÜ©i nói: ‘’Sao låi chÜa xong ? Tr©i ÇÜ®c m¶t nên tr©i 
thanh. ñÃt ÇÜ®c m¶t nên ÇÃt yên.’’ Ý nghïa tôi nói chÜa 
ÇÜ®c, tÙc là Çem sÓ ‘’m¶t‘’ bi‰n thành sÓ ‘’O.’’ N‰u minh 
båch š nghïa sÓ ‘’O‘’ thì Ç¡c ÇÜ®c gÓc. Cho nên chúng ta là 
ngÜ©i tu Çåo, thì phäi tu sÓ ‘’O‘’ này, tu sÓ ‘’O’’ cho viên 
mãn, thì tÃt cä m†i vÃn đề, ÇŠu ch£ng có vÃn ÇŠ gì cä, 
ch£ng có vÃn ÇŠ gì cä, tÙc là buông xä h‰t, thì ch£ng có 
quái ngåi. 

 

Chû DÜ®c ThÀn T‰ NhÆt Quang 
Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, làm thiŒn tri 
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thÙc cho tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho ngÜ©i 
thÃy ÇŠu sinh cæn lành. 

 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn T‰ NhÆt Quang Tràng này, có th‹ 
che lÃp ánh sáng m¥t tr©i và m¥t træng, giÓng nhÜ vÀng 
mây che m¥t tr©i. Còn có lÓi giäng khác là tràng báu cûa vÎ 
Chû DÜ®c ThÀn này, phóng ra ánh sáng, còn sáng hÖn là 
m¥t tr©i. M¶t câu trong kinh væn có rÃt nhiŠu š nghïa, xem 
ki‰n giäi cûa m‡i ngÜ©i nhÜ th‰ nào, do Çó :  

 

‘’Nhân giä ki‰n nhân, trí giä ki‰n trí’’. 
Nghĩa là :  

NgÜ©i ki‰n giäi sâu thì thÃy sâu, 
NgÜ©i nông cån thì thÃy cån. 

 

Tôi là ngÜ©i nông cån, do Çó ki‰n giäi cån. Con 
ngÜ©i tôi ch£ng phäi nhân cûa nhân tØ, mà là m¶t ngÜ©i 
nhÜ bao nhiêu ngÜ©i, cho nên ch‡ thÃy v§i ch‡ thÃy cûa 
m¶t sÓ ngÜ©i ÇŠu giÓng nhau. Nói vŠ trí huŒ thì ÇØng nói 
Ç‰n, ch£ng phäi là khiêm nhÜ©ng, cÛng ch£ng phäi là 
khách sáo. M‡i ngÜ©i ÇŠu có s¿ hi‹u bi‰t cûa ngÜ©i Çó, cho 
nên tôi cÛng nhÜ th‰. 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, Ngài minh båch m¶t phÀn 
cänh gi§i cûa PhÆt, Ngài hay vì tÃt cä chúng sinh mà làm 
thiŒn tri thÙc. ThiŒn tri thÙc thì hay khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, xa lìa mÜ©i ÇiŠu ác, mà tu hành mÜ©i ÇiŠu thiŒn, tÙc 
cÛng là "ÇØng làm các ÇiŠu ác mà làm các ÇiŠu lành". ñây 
là cänh gi§i cûa m¶t vÎ Çåi BÒ Tát, n‰u ch£ng phäi là BÒ 
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Tát thì không làm thiŒn tri thÙc cûa tÃt cä chúng sinh. TÃt 
cä chúng sinh ª Çây là bao quát : Phi, cÀm, tÄu, thú, thai, 
noãn, thÃp, hóa, Ngài ÇŠu tùy theo loài hóa hiŒn mà vì h† 
nói pháp. 

ThiŒn tri thÙc phân làm ba hång, Çó là: ñåi, trung và 
ti‹u. ñåi thiŒn tri thÙc là quán cæn cÖ mà thí giáo, vì ngÜ©i 
nói pháp. Trung thiŒn tri thÙc là tùy lòng mong muÓn cûa 
chúng sinh, mà vì h† nói pháp, khi‰n cho chúng sinh cäi 
bi‰n tâm ô nhiÍm, thành tâm thanh tÎnh. Ti‹u thiŒn tri thÙc 
hay khi‰n cho chúng sinh, trØ khº tÆp khí mao bŒnh nhÕ.  

VÎ Chû DÜ®c ThÀn này là Çåi thiŒn tri thÙc, hay 
khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇÜ®c ÇŠu sinh cæn lành, ho¥c là nghe 
nói pháp bèn sinh tâm tØ bi h› xä, ÇÀy Çû bÓn tâm vô 
lÜ®ng, thì së gieo trÒng ÇÀy Çû cæn lành. 

Có ngÜ©i giäng Çåo lš chánh tri chánh ki‰n, hay làm 
thiŒn tri thÙc cûa chúng sinh, có ngÜ©i giäng Çåo lš tà tri tà 
ki‰n, chÌ làm ác tri thÙc cûa chúng sinh. Ác tri thÙc hay dÅn 
chúng sinh Çi vào ÇÜ©ng tà, khi‰n cho ngÜ©i ch£ng có tâm 
tham, thì sinh ra tâm tham, khi‰n cho ngÜ©i ch£ng có tâm 
sân, thì sinh ra tâm sân, khi‰n cho chúng sinh ch£ng có tâm 
si, thì sinh ra tâm si, khi‰n cho chúng sinh ch£ng có tâm ÇÓ 
kœ, thì sinh ra tâm ÇÓ kœ, khi‰n cho chúng sinh ch£ng có 
v†ng tÜªng, thì sinh ra v†ng tÜªng, Çó là hành vi cûa ác tri 
thÙc, trái ngÜ®c låi v§i thiŒn tri thÙc. Công hiŒu cûa thiŒn 
tri thÙc là chúng sinh có tham sân si thì khi‰n cho h† tiêu 
diŒt, chúng sinh có ÇÓ kœ v†ng tÜªng, thì khi‰n cho tiêu 
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diŒt. Dùng Çåo lš chân chánh Ç‹ giáo hóa, khi‰n cho h† cäi 
tà quy chánh. 

 

Khi tôi ª tåi quê hÜÖng miŠn ñông b¡c Trung QuÓc, 
thì có g¥p m¶t thÙ ngoåi Çåo, chuyên môn dåy tín ÇÒ làm 
hoàng Ç‰. H† nói: ‘’N‰u tin theo Çåo cûa ta, thì tÜÖng lai së 
ÇÜ®c làm hoàng Ç‰, n‰u ch£ng tin Çåo cûa ta, thì muÓn làm 
dân cÛng ch£ng làm ÇÜ®c.’’ ThÙ tÜ tÜªng tà ki‰n mê ho¥c 
dân chúng này, khi‰n cho h† sinh tâm tham døc, Çó là ác tri 
thÙc. Cho nên, ngÜ©i tu Çåo phäi có con m¡t ch†n pháp, 
thÃu rõ chánh tà thÎ phi, phäi Çåo thì ti‰n, trái Çåo thì lùi, 
b¢ng không thì nguy håi suÓt Ç©i, ch£ng Ç¡c ÇÜ®c chánh 
Çåo. 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, vì chúng sinh mà làm thiŒn 
tri thÙc, khi‰n cho chúng sinh phát tâm bÒ ÇŠ, tÜÖng lai së 
thành PhÆt, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Minh Ki‰n ThÆp 
PhÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, thanh tÎnh 
Çåi bi tång, hay dùng phương tiŒn, khi‰n 
cho chúng sinh, sinh tâm tin hi‹u. 

 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn Minh Ki‰n ThÆp PhÜÖng này, vì 
Ngài có trí huŒ quang minh, cho nên thÃy ÇÜ®c tÃt cä chúng 
sinh trong mÜ©i phÜÖng, tÙc cÛng hi‹u rõ cæn tánh cûa tÃt 
cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng. Ngài Ç¡c ÇÜ®c thanh 
tÎnh Çåi bi sám. Thanh tÎnh tÙc là ch£ng có nhiÍm ô, nhiÍm 
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ô tÙc là có ái và ki‰n. ñåi bi tÙc là Çåi tØ Çåi bi. Tång tÙc là 
bao dùng hàm tång. Bao dung Çåi tØ, hàm tång Çåi bi, tØ 
hay ban vui, bi hay cÙu kh°. Tåi sao phäi nói thanh tÎnh Çåi 
bi tång ? Vì ch£ng có nhiÍm ô ki‰n và ái. Ái mà m¶t sÓ 
chúng sinh minh båch là ái nhiÍm ô, chÙ ch£ng phäi ái 
thanh tÎnh. Ki‰n (s¿ thÃy) mà m¶t sÓ chúng sinh minh 
båch, là tà tri tà ki‰n, chÙ ch£ng phäi chánh tri chánh ki‰n. 
TØ ái thanh tÎnh ª Çây, ch£ng có chút tåp niŒm nhiÍm ô; 
ki‰n giäi thanh tÎnh ª Çây, ch£ng tåp l¶n tÖ hào tÜ tÜªng bÃt 
chánh Çáng, cho nên m§i g†i là thanh tÎnh Çåi bi tång. 

TØ ái xuÃt th‰ gian và ái nhiÍm ô cûa th‰ gian, chÌ 
trong m¶t niŒm. M¶t niŒm thiŒn thì thanh tÎnh, m¶t niŒm ác 
thì nhiÍm ô. NiŒm nhiÍm ô và thanh tÎnh là m¶t niŒm, chÙ 
ch£ng phäi hai niŒm. Trong m¶t niŒm ch£ng nhiÍm ô, tÙc 
là thanh tÎnh; ch£ng thanh tÎnh tÙc là nhiÍm ô. Cho nên ái 
cûa tØ bi, hay cÙu chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui, Çó tÙc là 
công ÇÙc. Có công ÇÙc tØ ái chúng sinh rÒi, thì m§i có th‹ 
dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ khi‰n cho chúng 
sinh sanh tâm tin hi‹u. Chúng sinh ch£ng có tâm tin, thì 
khi‰n cho h† sinh tâm tin, chúng sinh ch£ng thÃu hi‹u, thì 
khi‰n cho h† thÃu hi‹u. VÎ Chû DÜ®c ThÀn này, minh båch 
cänh gi§i này, Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû DÜ®c ThÀn Ph° Phát Oai Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, phÜÖng tiŒn khi‰n cho 
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h† niŒm PhÆt, Ç‹ tiêu diŒt bŒnh tÆt cûa tÃt 
cä chúng sinh. 

 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn Ph° Phát Oai Quang, có quang 
minh oai ÇÙc chi‰u soi kh¡p, khi‰n cho chúng sinh thÃy 
ÇÜ®c thÙ oai quang này, thì trØ khº Çi tÃt cä bŒnh tÆt. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c m¶t phÜÖng tiŒn pháp môn, hay khi‰n cho chúng 
sinh, sinh tâm tin niŒm PhÆt, tâm nguyŒn niŒm PhÆt, tâm 
hånh niŒm PhÆt. Tóm låi, trÜ§c h‰t Ngài khi‰n cho chúng 
sinh hoan h›, sau Çó dåy chúng sinh niŒm PhÆt, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

HiŒn nay chúng ta Çang Çä PhÆt thÃt, Çây là pháp 
môn phÜÖng tiŒn. Có ngÜ©i nói: ‘’Pháp môn niŒm PhÆt 
ch£ng phäi là pháp môn phÜÖng tiŒn.’’ BÃt cÙ m¶t pháp 
môn nào, ÇŠu có th‹ nói là pháp môn phÜÖng tiŒn, cÛng có 
th‹ nói ÇŠu là ch£ng phäi pháp môn phÜÖng tiŒn. Vì PhÆt 
pháp là hoåt Ç¶ng, ch£ng phäi cÓ ÇÎnh, cho nên pháp ch£ng 
có nhÃt ÇÎnh. N‰u nói PhÆt pháp nhÃt ÇÎnh, thì bi‰n thành 
chÃp trÜ§c, ÇØng nên chÃp trÜ§c, tÃt cä ÇŠu ch£ng chÃp 
trÜ§c phÜÖng tiŒn niŒm PhÆt. 

TrÜ§c kia Çä PhÆt thÃt, lúc b¡t ÇÀu ª Trung QuÓc, có 
rÃt nhiŠu ngÜ©i Ç¡c ÇÜ®c ‘’NiŒm phÆt tam mu¶i’’. ‘’NiŒm 
PhÆt tam mu¶i‘’, tÙc là cänh gi§i nhÃt tâm bÃt loån, m¶t bøi 
trÀn không nhiÍm. HiŒn tåi ª tây phÜÖng ÇŠ xÜ§ng pháp 
môn tÎnh Ç¶, cÛng dåy ngÜ©i phát tâm niŒm PhÆt, song 
pháp môn niŒm PhÆt ª Çây, ch£ng phäi là niŒm m¶t niŒm là 
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thôi, mà là niŒm tØ tØ, niŒm PhÆt niŒm Ç‰n lúc gió th°i 
ch£ng vào, mÜa rÖi ch£ng l†t, thì së chuy‹n ÇÜ®c cänh gi§i 
sáu trÀn. Ví dø nhÜ hiŒn nay ª tåi PhÆt ÇÜ©ng, có các trÈ 
con chÖi Òn ào, n‰u bån Ç¡c ÇÜ®c ‘’NiŒm PhÆt tam mu¶i‘’, 
thì cäm thÃy r¢ng ÇŠu Çang niŒm PhÆt, Çang niŒm A Di ñà 
PhÆt. Trong pháp môn niŒm PhÆt, mà niŒm m¶t ti‰ng PhÆt, 
thì diŒt trØ ÇÜ®c t¶i n¥ng tám mÜÖi Ùc ki‰p sinh tº, cho nên 
công ÇÙc niŒm PhÆt không th‹ nghï bàn. Song, phäi thành 
tâm Ç‹ niŒm PhÆt, phäi Çem chân tâm ra Ç‹ niŒm PhÆt, thì 
m§i có cäm Ùng. 

 

HiŒn tåi, PhÆt giáo ª tây phÜÖng m§i b¡t ÇÀu, nhÃt 
ÇÎnh phäi Çào tåo nh»ng Çåi BÒ Tát, Çåi T° SÜ, Çåi Thánh 
nhân, nh»ng Çåi BÒ Tát, Çåi T° sÜ, Çåi Thánh nhân ª trong 
chùa Kim SÖn. Ai ch£ng s® kh°, ch£ng s® khó, chân thÆt tu 
hành, døng công Ç‰n c¿c Çi‹m, thì nhÃt ÇÎnh së thành t¿u. 
BÃt luÆn tu thiŠn, niŒm PhÆt, tøng kinh ho¥c trì chú, tu 
pháp môn nào, cÛng phäi nhÆn chân tu hành, tÖ hào ÇØng 
cÄu thä, dù m¶t giây phút cÛng ÇØng bÕ qua, tinh tÃn 
chuyên tâm nhÃt chí, thì ch¡c ch¡n së thành công. Tåi sao 
chúng ta ch£ng thành t¿u ? Là vì ch£ng có døng công tu 
hành nhÜ các Çåi BÒ Tát, Çåi t° sÜ, Çåi Thánh nhân. NgÜ©i 
tu hành, n‰u mà lÜ©i bi‰ng giäi Çãi, thì t¿ mình lØa dÓi 
mình, do Çó có câu:  

 

‘’Ông tu ông Ç¡c, 
Bà tu bà Ç¡c, 

Không tu không Ç¡c.’’ 
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Cho nên, tu hành là chân thÆt công phu, tu m¶t phÀn 
thì có ích l®i m¶t phÀn, ti‰n vŠ trÜ§c m¶t bÜ§c, cách gÀn 
PhÆt m¶t bÜ§c. DÛng mãnh tinh tÃn th£ng Ç‰n b© kia. 

NiŒm PhÆt hay ch»a trÎ ÇÜ®c các bŒnh tÆt, bÃt cÙ 
bŒnh gì cÛng ÇŠu có th‹ ch»a, do Çó m¶t niŒm træm bŒnh 
tiêu trØ. Có ngÜ©i nói : ‘’Có thÆt chæng ! Ông thÀy này phäi 
chæng là gåt ngÜ©i ! Ch£ng niŒm PhÆt thì chÜa có bŒnh, bây 
gi© Çä PhÆt thÃt, ngÜ®c låi có bŒnh, làm sao có th‹ diŒt trØ 
các chÙng bŒnh ? ñó ch£ng phäi là gåt ngÜ©i chæng‘’? Vì 
sinh bŒnh m§i diŒt bŒnh. N‰u ch£ng sinh bŒnh thì làm sao 
diŒt bŒnh ? Các bån hãy nghï kÏ xem, sinh bŒnh rÒi sau Çó 
ch£ng còn n»a, Çó tÙc là diŒt bŒnh. Nói cho bån bi‰t : 
Ch£ng nh»ng së sinh bŒnh mà còn phäi ch‰t, cho nên phäi 
mau døng công tu hành, Ç‰n lúc qu› vô thÜ©ng Ç‰n, thì 
muÓn tu hành cÛng tu ch£ng kÎp n»a. ñ‰n lúc Çó, ch£ng 
làm chû ÇÜ®c n»a, kh° sª khó tä. Sinh bŒnh là báo cho bi‰t 
trÜ§c, kêu bån phäi mau tu hành, døng công, ÇØng bÎ mê 
m¶ng làm mê ho¥c, ÇØng có cái này cÛng buông ch£ng 
Ç¥ng, cái kia cÛng xä không xong. Buông xä ÇÜ®c thì së 
khai ng¶, buông ch£ng Ç¥ng thì hÒ ÇÒ. ñ‰n lúc ch‰t, buông 
ch£ng Ç¥ng cÛng phäi buông. Tôi thÜ©ng nói v§i các bån 
bài kŒ này : 
 

‘’Khuyên bån làm thiŒn,  
Bån nói ch£ng có tiŠn,  
ñây là có cÛng không. 
Khi tai h†a xäy Ç‰n,  
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Thì dùng ngàn vån,  
ñây là không cÛng có. 
N‰u nói v§i bån làm viŒc thiŒn,  
Bån bäo ch£ng có th©i gian,  
ñây là Çi cÛng bÆn; 
M¶t khi h‰t sÓ t¡t thª thì phäi ra Çi,  
ñây là bÆn cÛng Çi.’’ 

 

Bån nghï xem, vì sao mà phäi tu hành ? TÙc là muÓn 
liÍu sinh thoát tº, trØ khº Çi nh»ng phiŠn não này. 

VÎ Chû DÜ®c ThÀn Ph° Quát Oai Quang này, hay 
diŒt trØ bŒnh kh° hoån nån cûa tÃt cä chúng sinh, cho nên 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Chû DÜ®c ThÀn Cát TÜ©ng, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä chúng Chû DÜ®c ThÀn, mà nói ra bài 
kŒ. 

 

Lúc Çó, vÎ Chû DÜ®c ThÀn Cát TÜ©ng, nÜÖng oai 
thÀn l¿c cûa PhÆt, quán kh¡p tÃt cä chúng Chû DÜ®c ThÀn, 
mà nói ra bài kŒ, Ç‹ khen ng®i công ÇÙc cûa PhÆt. 

 

Trí tuŒ NhÜ Lai không nghï bàn 
ñŠu bi‰t tÃt cä tâm chúng sinh 
Hay dùng Çû thÙ sÙc phÜÖng tiŒn 
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DiŒt såch quÀn mê vô lÜ®ng kh°. 
 

‘’Trí huŒ NhÜ Lai không nghï bàn.’’ Viên mãn trí 
huŒ cûa PhÆt không th‹ nghï bàn. Chúng ta chúng sinh 
cÛng có thÙ không th‹ nghï bàn, Çó là ngu si, ch£ng phân 
biŒt thÎ phi, ch£ng rõ chánh tà, cÛng ch£ng rõ tr¡ng Çen, 
ch£ng phân biŒt thiŒn ác, màu Çen nói là màu tr¡ng, màu 
tr¡ng nói là màu Çen, thiŒn nói là ác, ác nói là thiŒn, Çó là 
tÜ tÜªng cûa ngÜ©i ngu si. Còn có m¶t loåi ngÜ©i ngu si 
n»a, không tÓt mà h† cho là tÓt, tÓt mà h† cho là không tÓt. 
Pháp xuÃt th‰ nên tu hành, mà h† nói là sai lÀm ch£ng 
Çúng, pháp th‰ gian nên buông xä, mà h† cÙ khæng khæng 
ôm gi» chÃp trÜ§c, Çó là ch‡ không th‹ nghï bàn cûa chúng 
sinh. 

Chúng sinh có trí huŒ chæng ? Có. Có trí huŒ cûa 
PhÆt chæng ? CÛng có, bÃt quá bÎ vô minh che lÃp mà thôi, 
cho nên tåm th©i ch£ng hiŒn ra. N‰u tu hành thì lÆp tÙc së 
hiŒn tiŠn. GiÓng nhÜ ánh sáng m¥t tr©i bÎ mây che lÃp, ánh 
sáng m¥t tr©i tÙc là trí huŒ cûa chúng sinh vÓn có, vÀng 
mây tÙc là ngu si. Ngu si là tØ trong tham sân si sinh ra, 
cho nên phäi tu gi§i ÇÎnh huŒ, thì tiêu diŒt tham sân si. 

 

Chúng ta h‰t thäy chúng sinh, n‰u muÓn khôi phøc 
trí huŒ vÓn có, thì nhÃt ÇÎnh phäi tu gi§i, tu ÇÎnh, tu huŒ. 
Gi§i tÙc là phòng ngØa làm các ÇiŠu ác, làm các ÇiŠu lành. 
Bån không làm các ÇiŠu ác tÙc là sinh ÇÎnh. Bån hay làm 
các viŒc lành thì có công ÇÙc. ñÎnh phäi có n¶i công ngoåi 
quä. Bên ngoài phäi tu løc Ç¶. Tu løc Ç¶ có chút cÖ sª thì 
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có ÇÎnh. Cho nên phäi dùng công ÇÙc bÓ thí, công ÇÙc trì 
gi§i, công ÇÙc nhÅn nhøc, công ÇÙc tinh tÃn, Ç‹ tr® giúp 
thiŠn ÇÎnh. ThiŠn ÇÎnh sung túc thì së sinh ra trí huŒ. N‰u 
ch£ng có bÓn công ÇÙc này, thì rÃt dÍ låc vào ÇÜ©ng tà, vì 
sáu Ç¶ này là pháp môn tu hành quan tr†ng nhÃt. 

NgÜ©i tu Çåo nên nh§ ÇØng có tâm san tham, phäi có 
tâm bÓ thí. Xä ÇÜ®c, xä ÇÜ®c, phäi xä thì m§i ÇÜ®c. Không 
xä thì không th‹ ÇÜ®c. Do Çó, phäi tu bÓ thí, trì gi§i, nhÅn 
nhøc, tinh tÃn. Nh»ng pháp môn này ÇŠu tr® giúp cho sinh 
ra ÇÎnh, sau Çó do ÇÎnh mà sinh ra huŒ. Công phu ÇÎnh l¿c 
sâu dày, thì së sinh ra trí huŒ. ñÎnh l¿c sâu dày cÛng giÓng 
nhÜ Ç†c sách, Ç†c nhiŠu rÒi thì së có tu dÜ«ng, cho nên nói: 

  

‘’H†c vÃn thâm sâu, thì š khí bình.’’ 
 

 Tu dÜ«ng tÙc là ch£ng có tham sân si, ch£ng có vô 
minh. Vô minh tuy ch£ng dÍ gì Çoån, nhÜng có th‹ khi‰n 
cho nó ngày càng giäm b§t, giäm låi giäm Çi thì ch£ng còn 
n»a, công Çáo t¿ nhiên thành. Dùng phÜÖng pháp gì Ç‹ 
giäm b§t vô minh ? TÙc là dùng pháp môn Bát Nhã trí huŒ, 
có trí huŒ Bát Nhã, thì së phá trØ ÇÜ®c Çen tÓi vô minh, 
hiŒn ra quang minh. 

Cänh gi§i không th‹ nghï bàn này, vÓn không th‹ 
nói, vì không th‹ nghï bàn. HiŒn tåi tôi trên ÇÀu låi thêm 
ÇÀu, nói ra mÃy câu. Các bån ÇØng giÓng nhÜ tôi, cái ÇÀu ª 
trên cái ÇÀu, låi thêm cái ÇÀu n»a, bi‰n thành ba cái ÇÀu. 
Hai cái ÇÀu Çã không ít, låi thêm ba cái ÇÀu, trª thành ba 
ÇÀu sáu tay. Các bån xem ! Thánh tÜ®ng cûa BÒ Tát Quán 
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Th‰ Âm ch£ng nh»ng chÌ có ba ÇÀu sáu tay, mà còn có 
mÜ©i m¶t m¥t, ngàn tay ngàn m¡t, BÒ Tát ChuÄn ñŠ cÛng 
có nhiŠu tay nhÜ th‰, nhÜng Çó là thÆt có ba cái ÇÀu. Bån 
mà g¡n lên ba cái ÇÀu là ch‰t, ch£ng tác døng ÇÜ®c gì cä. 

‘’ñŠu bi‰t tÃt cä tâm chúng sinh’’. Trí huŒ cûa PhÆt 
bi‰t ÇÜ®c tâm cûa tÃt cä chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang 
có nói :  

 

‘’TÃt cä chúng sinh,  
Có bao nhiêu thÙ tâm, 

NhÜ Lai ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy.’’ 
 

Có bao nhiêu chúng sinh, thì có bÃy nhiêu thÙ tâm. 
Làm sao PhÆt bi‰t ÇÜ®c tâm cûa chúng ta chúng sinh ? Kÿ 
lå thÆt ! VÆy thì chúng ta làm gì, PhÆt cÛng ÇŠu bi‰t h‰t 
chæng ? Không sai. Chúng sinh làm gì, nghï gì, PhÆt ÇŠu 
bi‰t rõ ràng. PhÆt ch£ng nh»ng bi‰t tâm cûa chúng sinh, mà 
còn thÃy ÇÜ®c viŒc làm cûa chúng sinh. 

M§i vØa hÕi: ‘’Làm sao PhÆt bi‰t ÇÜ®c tâm cûa 
chúng sinh‘’? VÃn ÇŠ này tåm th©i ch£ng nói, bây gi© cº ra 
hai ví dø khoa h†c Ç‹ nói rõ vŠ vÃn ÇŠ này. Song, ví dø này 
vÓn ch£ng Çúng, nhÜng vì tôi ch£ng có cách gì có th‹ dùng 
Çúng Ç‹ ví dø, chÌ có th‹ nói cái không Çúng. Ví dø không 
Çúng này là gì ? TÙc là máy lôi Çåt (radar), công næng cûa 
máy lôi Çåt, bÃt cÙ có bao nhiêu sóng ÇiŒn, nó ÇŠu có th‹ 
thu ÇÜ®c, trên gÜÖng phát hiŒn hình änh. Låi giÓng nhÜ 
máy vô tuy‰n ÇiŒn, chÌ cÀn mª Çúng tÀn sÓ, thì tin tÙc các 
nÜ§c ÇŠu thu ÇÜ®c. 
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ñÙc PhÆt là nhà khoa h†c vï Çåi, ch£ng nh»ng Ngài 
có máy lôi Çåt (radar) h»u hình, mà còn có máy lôi Çåt 
(radar) vô hình. Máy lôi Çåt vô hình này, hiŒn ra m¶t cách 
t¿ nhiên. Trong m‡i t¿ tánh cûa chúng sinh, ÇŠu có PhÆt 
tánh, PhÆt tánh tÙc là máy lôi Çåt vô hình, song, chúng sinh 
không th‹ quan sát, cho nên ch£ng bi‰t. ñÙc PhÆt nhìn thÃy 
ÇÜ®c máy lôi Çåt vô hình, cho nên xÜng là nhà khoa h†c vï 
Çåi. 

Máy lôi Çåt vô hình cûa PhÆt là gì ? TÙc là con m¡t 
trí huŒ. Vì m¡t trí huŒ ÇÀy Çû, nên quán sát ÇÜ®c nhân 
duyên ngoài tám vån Çåi ki‰p, do Çó siêu hÖn là máy lôi Çåt 
h»u hình. Phàm là ngÜ©i khai mª ngÛ nhãn, tÙc là tråm 
máy lôi Çåt, bi‰t ÇÜ®c nhân duyên ba Ç©i. 

Có ngÜ©i nói: ‘’Ví dø này là sai lÀm, hoàn toàn 
không Çúng.’’ Låi có ngÜ©i nói: ‘’TÙc nhiên là bi‰t không 
Çúng, tåi sao phäi ÇÜa ra làm ví dø‘’ ? Vì tìm ch£ng ra ví 
dø thÙ hai, chÌ có th‹ dùng nó Ç‹ làm thí dø. Hy v†ng bån 
ÇÜa ra m¶t thí dø Çúng, Ç‹ nói cho tôi bi‰t. VŠ sau khi 
giäng kinh, thì tôi dùng ví dø Çúng Çó cûa bån Ç‹ giäng. 
HiŒn tåi tôi ch£ng bi‰t ví dø gì Çúng Ç‹ hình dung, chÌ nói 
cái ví dø không Çúng. 

‘’Hay dùng Çû thÙ sÙc phÜÖng tiŒn.’’ Sau khi PhÆt 
bi‰t tâm cûa chúng sinh rÒi, thì m§i dùng phÜÖng tiŒn Ç‹ 
giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c 
vui, liÍu sinh thoát tº, s§m thành PhÆt Çåo. PhÆt bi‰t trong 
tâm chúng sinh bÎ vô minh khóa ch¥t, m§i dùng chìa khóa 
trí huŒ Ç‹ mª. Cºa trí huŒ cûa chúng sinh mª rÒi, thì cºa 
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ngu si Çóng låi. Chúng ta ngÜ©i tu hành, tÙc là tìm chìa 
khóa trí huŒ. Khi nào tìm ÇÜ®c thì khi Çó së khai mª, cho 
nên cÀn phäi n‡ l¿c niŒm PhÆt, døng công ngÒi thiŠn, tÙc là 
phÜÖng pháp tìm chìa khóa. 

‘’DiŒt såch quÀn mê vô lÜ®ng kh°’’. QuÀn mê tÙc là 
bån, tôi, h†, tÃt cä chúng sinh. Phàm là ngÜ©i chÜa chÙng 
quä, chÜa ra khÕi tam gi§i, ÇŠu là chúng sinh mê. Kh° là gì 
? Kh° tÙc là ch£ng hi‹u bi‰t chân lš. N‰u hi‹u bi‰t chân lš 
thì kh° ch£ng còn n»a. Làm th‰ nào có th‹ minh båch ÇÜ®c 
chân lš ? Thì phäi h†c tÆp PhÆt pháp. H†c tÆp PhÆt pháp 
nhÜ th‰ nào ? TÙc là phäi phát tâm trÜ©ng viÍn, suÓt thuª vÎ 
lai, phát nguyŒn h†c tÆp PhÆt pháp: ‘’Con muÓn Ç©i Ç©i 
ki‰p ki‰p xuÃt gia tu hành, làm Tÿ Kheo ho¥c làm Tÿ Kheo 
Ni; con muÓn Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p làm cÜ sï nam ho¥c cÜ sï 
n», con muÓn Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p huân tu ª trong PhÆt pháp, 
ch£ng lìa khÕi PhÆt pháp. Sau khi con minh båch PhÆt 
pháp, thì phäi ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp, khi‰n cho ai ai 
cÛng ÇŠu hi‹u ÇÜ®c chân thÆt nghïa cûa PhÆt pháp.’’ Phäi 
phát nguyŒn nhÜ th‰, thì m§i có th‹ thành t¿u. Tu hành 
ch£ng phát nguyŒn thì giÓng nhÜ hoa nª mà ch£ng k‰t trái, 
ch£ng ích l®i gì. 

DiŒt vô lÜ®ng kh°, nói sao mà dÍ quá. ñÙc PhÆt tâm 
niŒm luôn luôn muÓn diŒt kh° cûa chúng sinh. Song, kh° 
cûa chúng sinh này diŒt rÒi, thì kh° cûa chúng sinh kia låi 
xuÃt hiŒn. Kh° cûa chúng sinh Çó diŒt rÒi, thì kh° cûa 
chúng sinh n† låi hiŒn ra, giÓng nhÜ sóng, sóng trÜ§c diŒt 
rÒi, thì sóng sau sinh ra, sinh sinh không ngØng, sóng cÛng 
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giÓng nhÜ chúng sinh, vïnh viÍn ch£ng gián Çoån. Song, 
vÅn phäi tiêu diŒt vô lÜ®ng kh° cûa chúng sinh. Tuy diŒt 
ch£ng h‰t, nhÜng nhÃt ÇÎnh cÛng phäi diŒt. Vì PhÆt bi‰t kh° 
cûa chúng sinh ch£ng dÍ gì diŒt, cho nên muÓn làm công 
viŒc khó làm này, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

 

HiŒn tåi có ngÜ©i phát tâm cÙu th‰ gi§i, håo ki‰p (tai 
nạn l§n cûa nhân gian) này ch£ng phäi sÙc cûa m¶t ngÜ©i 
làm ÇÜ®c, phäi cÀn s¿ k‰t h®p sÙc l¿c cûa m†i ngÜ©i låi, 
m§i có th‹ vãn hÒi håo ki‰p. Song, bån thì ch© tôi, tôi thì 
ch© h†, cÙ trông ch© v§i nhau, ai cÛng ch£ng phát tâm bÒ 
ÇŠ, Ç‹ cÙu Ç¶ tÃt cä chúng sinh, thì th‰ gi§i này s§m së Ç‰n 
ngày tàn. 

CÙu vãn th‰ gi§i, ai ai cÛng ÇŠu có trách nhiŒm, 
ch£ng màng có ai làm viŒc này hay không, tôi trÜ§c h‰t 
phäi tÆn h‰t trách nhiŒm cûa mình, ch£ng ch© ngÜ©i khác 
làm. NhÜ th‰, thì m§i có hy v†ng vãn hÒi th‰ gi§i này, n‰u 
không nhÜ th‰, thì m†i ngÜ©i ch£ng có cÖ h¶i sinh tÒn. 

 

ñåi hùng khéo léo khó dò lÜ©ng 
Phàm có làm gì ch£ng luÓng qua 
ñŠu khi‰n chúng sinh diŒt các kh° 
Chiên ñàn Lâm ThÀn ng¶ nhÜ th‰. 
 

‘’ñåi hùng khéo léo khó dò lÜ©ng‘’. ñåi hùng tÙc là 
PhÆt. Vì PhÆt là Çåi anh hùng, Çåi trÜ®ng phu, Çåi Çåo sÜ. 
Ba tên g†i này chÌ có PhÆt m§i Çû tÜ cách Ç‹ th† nhÆn. 
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Chúng ta m¶t sÓ chúng sinh, t¿ cho là anh hùng, t¿ cho là 
trÜ®ng phu, t¿ cho là Çåo sÜ, kÿ thÆt ÇŠu ch£ng có Çû tÜ 
cách. ChÌ có PhÆt m§i Çäm ÇÜÖng ÇÜ®c tên g†i này. 

Th‰ nào m§i g†i là Çåi anh hùng ? Anh hùng ª Çây 
ch£ng phäi vung Çao múa ki‰m, dùng sÙc phøc ngÜ©i, mà 
là tu hånh ngÜ©i khác không th‹ tu, nhÅn ÇiŠu mà ngÜ©i 
khác không th‹ nhÅn, chÎu các s¿ kh° mà ngÜ©i khác không 
chÎu ÇÜ®c. Tóm låi, viŒc mà ngÜ©i khác làm không ÇÜ®c 
mà Ngài ÇŠu làm ÇÜ®c. N‰u ngÜ©i khác làm ÇÜ®c, Ngài 
cÛng làm ÇÜ®c; ngÜ©i khác không làm ÇÜ®c, Ngài cÛng 
làm không ÇÜ®c, thì Çó ch£ng phäi là Çåi anh hùng. 

GiÓng nhÜ đÙc PhÆt Thích Ca Mâu Ni, ba A tæng kÿ 
tu phÜ§c huŒ, træm ki‰p trÒng tÜ§ng tÓt. Trong th©i gian dài 
nhÜ th‰ chÌ có tinh tÃn, ch£ng giäi Çãi. Trong quá khÙ, PhÆt 
tu Çû thÙ kh° hånh, tuy là kh° nhÜng ch£ng sinh tâm thÓi 
chuy‹n, cho nên cuÓi cùng Ngài Çã thành PhÆt, Çó là tu 
hånh môn mà ngÜ©i khác không th‹ tu ÇÜ®c. 

Th‰ nào là nhÅn nhøc ÇÜ®c, mà ngÜ©i khác không 
th‹ nhÅn ? GiÓng nhÜ đÙc PhÆt trong quá khÙ tu hành, thì 
bÎ vua Ca L®i ch¥t ÇÙt tÙ chi thân th‹, Çó là s¿ nhÅn nhÎn 
mà m¶t sÓ ngÜ©i không th‹ nhÅn th†, song Ngài ÇŠu nhÅn 
th† ÇÜ®c, ch£ng nh»ng nhÅn th† ÇÜ®c, mà còn phát nguyŒn 
: ‘’Khi tôi thành PhÆt, së Ç¶ ông trÜ§c nhÃt.’’ Tåi sao PhÆt 
phát nguyŒn nhÜ th‰ ? Vì vua Ca L®i là thiŒn tri thÙc cûa 
Ngài, tr® giúp Ngài tæng trÜªng tâm bÒ ÇŠ, thành thøc Çåo 
quä. Tâm tØ bi cûa Ngài thÆt là vï Çåi ! Ch£ng nh»ng ch£ng 
sân hÆn vua Ca L®i, ngÜ®c låi còn Ç¶ vua Ca L®i trÜ§c. 
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Th‰ nào là chÎu các thÙ kh° mà ngÜ©i khác không 
chÎu ÇÜ®c ? Chúng ta ch£ng bi‰t sám hÓi, cho r¢ng m¶t 
ngày æn m¶t b»a, ngû ngÒi, là có s¿ tu hành, cho r¢ng Çó là 
thiên thÜ®ng thiên hå, duy ngã Ç¶c tôn. Hãy xem đÙc PhÆt 
tu hành ª trong núi Tuy‰t, m‡i ngày chÌ æn m¶t håt mè, mà 
ch£ng cäm thÃy kh°, vì pháp quên mình. Chúng ta có s»a 
bò uÓng, có gåo æn, có bánh mì, có rau tÜÖi, muÓn æn m¥n 
thì thêm chút muÓi, muÓn æn ngon thì thêm chút gia vÎ, 
h¢ng ngày trong ÇÀu óc ÇŠu nghï món æn, hôm nay có ÇÆu 
hÛ æn chæng ? CÙ v†ng tÜªng vŠ æn uÓng, thì làm sao mà tu 
hành. 

 

Bây gi© Çang Çä PhÆt thÃt, thân Çang Çi nhiÍu PhÆt, 
miŒng Çang niŒm PhÆt, mà tâm thì Çi xuÓng nhà b‰p, r¢ng 
hôm nay bu°i trÜa nhÜ th‰ nào ? Có ai Ç‰n cúng dÜ©ng 
chæng ? ñó ch£ng phäi là Çä PhÆt thÃt, mà là "th¿c thÃt". 
Chúng ta phäi nghï xem, đÙc PhÆt chÎu Ç¿ng các thÙ kh°, 
mà ngÜ©i khác không chÎu ÇÜ®c, Çó m§i là m¶t vÎ Çåi anh 
hùng, Çåi trÜ®ng phu, Çåi Çåo sÜ, ÇÜ®c làm thÀy cûa chúng 
ta. Chúng ta có vÎ thÀy anh hùng nhÜ th‰, thì nên vui mØng, 
thÆt là may m¡n. Chúng ta nên làm ÇÒ ÇŒ cûa vÎ Çåi anh 
hùng, nên tranh ÇŒ nhÃt v§i đÙc PhÆt. ñÙc PhÆt xÜa kia 
chÎu kh° nhÜ th‰, tåi sao ta chÎu không ÇÜ®c ? Chúng ta 
nhÃt ÇÎnh phäi làm ÇÒ ÇŒ cûa vÎ Çåi anh hùng, m§i không 
h° thËn lÜÖng tâm. 

PhÜÖng tiŒn thiŒn xäo cûa PhÆt nói pháp, là quán sát 
cæn cÖ giáo hóa chúng sinh, pháp môn này khó dò lÜ©ng 
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ÇÜ®c. Pháp môn phÜÖng tiŒn cûa PhÆt dung, ch£ng giÓng 
phÜÖng tiŒn pháp môn cûa chúng ta chúng sinh dùng. Pháp 
môn phÜÖng tiŒn cûa PhÆt dùng, thì có chúng sinh ti‰p th† 
giáo hóa; phÜÖng tiŒn pháp môn cûa chúng ta chúng sinh, 
ch£ng có chúng sinh ti‰p th† giáo hóa. Tåi sao ? ñây là vÃn 
ÇŠ ‘’duyên‘’, vì PhÆt k‰t duyên v§i chúng sinh, cho nên 
chúng sinh muÓn ti‰p th† s¿ giáo hóa cûa PhÆt; chúng ta 
ch£ng k‰t duyên v§i chúng sinh, cho nên chúng sinh ch£ng 
hoan h› nghe s¿ giáo hóa cûa chúng ta. TØ Çi‹m này mà 
nhìn, thì chúng ta phäi r¶ng k‰t chúng duyên, r¶ng mª cºa 
phÜÖng tiŒn, chÙ ch£ng phäi cho chúng sinh thêm phiŠn 
não. 

PhÆt trong ba A tæng kÿ tu phÜ§c tu huŒ, trong træm 
ki‰p trÒng ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt tám mÜÖi vÈ ÇËp. Công 
ÇÙc viên mãn lÃy Çåo ÇÙc Ç‹ cäm hóa ngÜ©i, ch£ng dùng 
sÙc bÙc bách Çi chinh phøc ngÜ©i, cho nên trong thâm tâm 
cûa chúng sinh sinh ra b¶i phøc, ÇŠu tôn kính Ngài, tín 
ngÜ«ng Ngài. Nho Giáo cÛng có nói r¢ng:  

 

‘’Dùng sÙc mà phøc ngÜ©i, 
Thì tâm h† ch£ng phøc, 

SÙc ch£ng thiŒn vÆy. 
Dùng ÇÙc phøc ngÜ©i, 

Thì tâm h† vui vÈ mà thành phøc vÆy.’’ 
 

TØ Çi‹m này thÃy r¢ng, chúng ta phäi tu phÜ§c tu 
huŒ, m§i phøc ÇÜ®c ngÜ©i. Tu nhÜ th‰ nào ? TÙc là cÙ làm 
l®i ích cho m†i ngÜ©i, Çó là tu phÜ§c; tu trì l®i cho chính 
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mình, Çây là tu huŒ. TÙc là dùng trí huŒ Bát Nhã Ç‹ tr® 
giúp chính mình, dùng tØ bi h› xä Ç‹ giúp Ç« ngÜ©i. 

VÆy cÙu cánh dùng pháp môn phÜÖng tiŒn nào, Ç‹ 
Çúng v§i cæn cÖ cûa chúng sinh ? ñó thì PhÆt m§i bi‰t 
ÇÜ®c, chúng ta chúng sinh ch£ng có trí huŒ, cho r¢ng là 
Çúng, ngÜ®c låi bi‰n thành không Çúng; cho r¢ng là không 
Çúng, ngÜ®c låi bi‰n thành Çúng. Cho nên, pháp môn thiŒn 
xäo phÜÖng tiŒn rÃt khó dò lÜ©ng. 

‘’Phàm có làm gì ch£ng luÓng qua.’’ NhÃt cº nhÃt 
Ç¶ng cûa PhÆt, cho Ç‰n l©i nói viŒc làm, ÇŠu là l®i ích 
chúng sinh, cho nên phàm là làm gì, ÇŠu ch£ng luÓng qua 
vô døng. Chúng ta chúng sinh làm gì cÛng ÇŠu luÓng qua, 
u°ng phí công phu, song chính mình ch£ng bi‰t ÇÜ®c. 

‘’ñŠu khi‰n chúng sinh diŒt các kh°.’’ Hy v†ng duy 
nhÃt cûa PhÆt là, muÓn giáo hóa chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c 
vui. Møc Çích duy nhÃt cûa PhÆt là, muÓn cÙu ÇÜ®c chúng 
sinh liÍu sinh thoát tº, nhÜ th‰ thì, tÃt cä kh° não cûa chúng 
sinh ch£ng còn n»a. 

‘’Chiên ñàn Lâm ThÀn ng¶ nhÜ th‰.’’ Các Çåo lš 
nhÜ th‰, các cänh gi§i nhÜ th‰, vÎ Chû DÜ®c ThÀn Chiên 
ñàn HÜÖng Lâm, minh båch nên vào ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Ông quán các PhÆt pháp nhÜ th‰ 
Thuª xÜa siêng tu vô lÜ®ng ki‰p 
Mà trong các cõi ch£ng chÃp trÜ§c 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  318 
 

Ly TrÀn Quang ThÀn vào môn này. 
 

‘’Ông quán các PhÆt pháp nhÜ th‰.’’ HiŒn tåi kêu h‰t 
thäy chúng sinh hãy quán sát, quán sát PhÆt quá khÙ, PhÆt 
hiŒn tåi, PhÆt vÎ lai, pháp cûa tÃt cä chÜ PhÆt ba Ç©i ÇŠu nhÜ 
th‰. 

NhÜ th‰ là nhÜ th‰ nào ? Nói tóm g†n tÙc là ba thân, 
bÓn trí, næm nhãn, sáu thông. ThÀn thông bi‰n hóa cûa 
PhÆt, tám vån bÓn ngàn pháp môn ÇŠu nhÜ th‰. NhÜ th‰ låi 
nhÜ th‰ nào ? TÙc là: ‘’Ngôn ng» Çåo Çoån, tâm hành xÙ 
diŒt,’’ do Çó có câu : ‘’KhÄu døc ngôn nhi tØ tán, tâm døc 
duyên nhi l¿ vong.’’ Nghïa là ch£ng có gì Çáng nói, cÛng 
tÙc là nhÜ th‰. VÆy các PhÆt pháp nhÜ th‰, thì làm th‰ nào 
Ç¡c ÇÜ®c pháp nhÜ th‰ ? Låi làm th‰ nào Ç¡c ÇÜ®c pháp 
nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh ? M¶t câu dÜ§i 
Çây nói rÃt rõ ràng. 

‘’Thuª xÜa siêng tu vô lÜ®ng ki‰p.’’ Làm th‰ nào 
Ç¡c ÇÜ®c pháp nhÜ th‰ ? Là trong vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, 
chÜ PhÆt siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, tiêu diŒt tham sân si mà 
Ç¡c ÇÜ®c. TØ vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n hiŒn tåi, träi qua th©i gian 
dài nhÜ th‰, siêng tu các pháp, siêng tu pháp nhÜ th‰, siêng 
tu Çåo nhÜ th‰, cho nên hiŒn tåi m§i thành t¿u quä vÎ PhÆt 
nhÜ th‰. Công phu quä vÎ PhÆt nhÜ th‰, tÙc là tØ hai ch» 
‘’siêng tu‘’ mà Ç¡c ÇÜ®c. 

Khi PhÆt tu Çåo thì ch£ng nh»ng ngày tinh tÃn, mà 
Çêm cÛng tinh tÃn. PhÆt vì cÀu PhÆt pháp, vì thành PhÆt Çåo 
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mà bÓ thí h‰t thäy tÃt cä, cung hành th¿c tiÍn, cÜ§c Çåp thÆt 
ÇÎa, lão lão thÆt thÆt Çi tu hành. 

‘’Mà trong các cõi ch£ng chÃp trÜ§c.’’ Các cõi tÙc là 
tam gi§i các cõi. Tam gi§i là døc gi§i, s¡c gi§i, vô s¡c gi§i. 
Trong døc gi§i có mÜ©i bÓn cõi (bÓn ÇÜ©ng ác, bÓn Çåi 
châu, sáu cõi tr©i). Ÿ s¡c gi§i có bäy cõi (bÓn cõi tr©i thiŠn, 
tr©i Vô TÜªng, tr©i TÎnh Không, tr©i Phåm Thiên). Tåi vô 
s¡c gi§i có bÓn cõi (tr©i Không vô biên xÙ, tr©i ThÙc vô 
biên xÙ, tr©i Vô sª h»u xÙ, tr©i Phi tÜªng phi phi tÜªng xÙ) 
c¶ng låi là hai mÜÖi læm cõi.  

Ch£ng chÃp trÜ§c tÙc là ch£ng chÃp ngÜ©i, cÛng 
ch£ng chÃp pháp, hai chÃp ÇŠu không. N‰u nhÜ có chÃp 
ngã và chÃp pháp, thì không th‹ nào ÇÜ®c giäi thoát, cho 
nên ch£ng chÃp trÜ§c bÃt cÙ gì. 

‘’Ly TrÀn Quang ThÀn vào môn này.’’ VÎ Chû DÜ®c 
ThÀn Ly TrÀn Quang Minh, ng¶ vào ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

PhÆt træm ngàn ki‰p khó g¥p ÇÜ®c 
N‰u ai thÃy ÇÜ®c và nghe danh 
Thäy ÇŠu l®i ích ch£ng luÓng qua 
Môn này Ph° XÜng ThÀn thÃu rõ. 
 

‘’PhÆt træm ngàn ki‰p khó g¥p ÇÜ®c.’’ PhÆt pháp khó 
nghe, thân ngÜ©i khó ÇÜ®c, thiŒn tri thÙc khó g¥p, do Çó: 

 

‘’Pháp nhiŒm mÀu thâm sâu vô thÜ®ng, 
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Træm ngàn vån ki‰p khó g¥p ÇÜ®c, 
Nay con thÃy nghe ÇÜ®c th† trì, 

NguyŒn hi‹u nghïa chân thÆt cûa NhÜ Lai.’’ 
 

Pháp này, træm ngàn vån ki‰p khó g¥p ÇÜ®c, træm 
ngàn vån ki‰p ch£ng dÍ gì g¥p ÇÜ®c PhÆt, có khi g¥p ÇÜ®c 
PhÆt cÛng ch£ng bi‰t, vì cæn lành không ÇÀy Çû, nhân 
duyên ch£ng thành thøc, cho nên thÃy mà ch£ng thÃy, nghe 
mà ch£ng nghe, bÕ l« cÖ h¶i, cho nên nói khó g¥p ÇÜ®c. 
ViŒc qua rÒi m§i bi‰t, nhÜng lúc Çó thì ch£ng bi‰t, do Çó:  

 

‘’NgÜ©i trong cu¶c thì mê,  
NgÜ©i bàng quan thì rõ.’’ 

 

‘’N‰u ai thÃy ÇÜ®c và nghe danh.’’ N‰u nhÜ g¥p 
ÇÜ®c PhÆt, ho¥c nghe danh cûa PhÆt, thì chúng sinh Çó ÇŠu 
Ç¡c ÇÜ®c vô lÜ®ng l®i ích. 

‘’Thäy ÇŠu l®i ích ch£ng luÓng qua.’’ Phàm là chúng 
sinh thÃy PhÆt nghe danh, thì së không luÓng qua, nhÃt 
ÇÎnh së Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh lìa 
khÕi phiŠn não, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’Môn này Ph° XÜng ThÀn thÃu rõ.’’ VÎ Chû DÜ®c 
ThÀn Danh XÜng Ph° Væn, thÃu rõ ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ Lai 
ñŠu phóng quang minh diŒt các nån 
PhiŠn não th‰ gian ÇŠu khi‰n såch 
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Môn này HiŒn Quang ThÀn vào ÇÜ®c. 
 

‘’Trong m‡i l‡ lông cûa NhÜ lai.’’ Trong m‡i l‡ 
chân lông cûa PhÆt, ÇŠu phóng ra trí huŒ quang minh Ç‹ nói 
pháp. 

‘’ñŠu phóng quang minh diŒt các nån.’’ PhÆt dÖ tay, 
dª chân, ho¥c phóng quang Ç¶ng ÇÎa, ÇŠu có nhân duyên, 
tÙc là muÓn l®i ích chúng sinh, Ç‹ diŒt các hoån nån. Có 
hoån nån thì ch£ng cát tÜ©ng. PhÆt khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c cát tÜ©ng, tiêu diŒt såch h‰t tÃt cä hoån 
nån. PhÆt phóng Çåi quang minh chi‰u kh¡p thân chúng 
sinh. BÃt cÙ loài chúng sinh nào, cÛng ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, 
cÙu ra khÕi ba cõi, liÍu sinh thoát tº, vïnh viÍn thoát khÕi 
kh° nån trong luân hÒi. 

‘’PhiŠn não th‰ gian ÇŠu khi‰n såch.’’ Tåi th‰ gian 
rÃt nhiŠu phiŠn não, phiŠn não này ch£ng dÍ gì tiêu såch 
ÇÜ®c, song PhÆt hiŒn Çåi thÀn thông, tiêu trØ tÃt cä chÜ§ng 
phiŠn não cûa chúng sinh. PhiŠn não chÜ§ng tiêu trØ, thì trí 
huŒ së tæng trÜªng. 

‘’Môn này thiŒn Quang ThÀn vào ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Chû DÜ®c ThÀn Mao Kh°ng HiŒn Quang Ç¡c ÇÜ®c. 

 

TÃt cä chúng sinh ngu si mù 
Ho¥c nghiŒp các kh° vô lÜ®ng biŒt 
PhÆt ÇŠu trØ såch khai trí huŒ 
NhÜ th‰ Phá Ám ThÀn thÃy ÇÜ®c. 
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‘’TÃt cä chúng sinh ngu si mù.’’ Chúng sinh thÆt 
Çáng thÜÖng xót, t¿ mình cho r¢ng mình có trí huŒ, kÿ thÆt 
là ngu si nhÃt, hÒ ÇÒ nhÃt. ñi vào hÀm sinh tº mà t¿ mình 
ch£ng hay bi‰t. Tåi sao låc vào hÀm sinh tº ? Vì quá ngu si, 
ngu si nhÜ là kÈ mù, ngÜ©i mù Çi thì rÃt dÍ r§t xuÓng sông, 
ho¥c r§t xuÓng gi‰ng, ch£ng bi‰t s¿ nguy hi‹m ch‰t bÃt cÙ 
lúc nào. Chúng ta chúng sinh ngu si muÓn chÃm dÙt sinh 
tº, mà tìm ch£ng ÇÜ®c lÓi ra, ch£ng bi‰t làm th‰ nào có th‹ 
liÍu sinh thoát tº ? Thoát khÕi sáu nÈo luân hÒi ? 

‘’Ho¥c nghiŒp các kh° vô lÜ®ng biŒt’’. Mê ho¥c tÙc 
là ngu si. Vì chúng sinh khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo, ª 
trong vòng sinh tº, không vÜ®t ra ÇÜ®c, ª trong Çó chuy‹n 
låi chuy‹n Çi, ch£ng bi‰t làm gì, cho nên các s¿ kh° vô 
lÜ®ng vô biên khác nhau. 

‘’PhÆt ÇŠu trØ såch khai trí huŒ.’’ PhÆt thÃy chúng 
sinh Çáng thÜÖng nhÜ th‰, cho nên diŒt trØ các ho¥c nghiŒp 
kh° và ngu si mù tÓi cûa tÃt cä chúng sinh, nhÜ ánh sáng 
m¥t tr©i chi‰u kh¡p, khi‰n cho chúng sinh khai mª Çåi trí 
huŒ. 

‘’NhÜ th‰ Phá Ám ThÀn thÃy ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Chû DÜ®c ThÀn Phá Ám Thanh TÎnh, quán sát và thÃy 
ÇÜ®c. 

 

Ti‰ng nói NhÜ Lai không hån lÜ®ng 
Khai mª tÃt cä bi‹n pháp môn 
Chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu hi‹u rõ 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 3  323 
 

Môn giäi thoát này cûa ñåi Âm. 
 

‘’Ti‰ng nói NhÜ Lai không hån lÜ®ng.’’ PhÆt dùng 
m¶t âm thanh diÍn nói pháp, chúng sinh tùy loài ÇŠu hi‹u 
ÇÜ®c, cho nên nói ch£ng có hån lÜ®ng. 

‘’Khai mª tÃt cä bi‹n pháp môn’’. M¶t âm thanh 
này, ÇÀy Çû tÃt cä âm thanh, tÃt cä pháp, tÃt cä nghïa, cho 
nên nói khai mª tÃt cä bi‹n pháp môn. 

‘’Chúng sinh nghe ÇÜ®c ÇŠu hi‹u rõ.’’ H‰t thäy 
chúng sinh nghe ÇÜ®c âm thanh cûa PhÆt, giÓng nhÜ thÃy 
ÇÜ®c m¥t tr©i, cäm thÃy m¥t tr©i chi‰u soi Ç‰n mình, PhÆt 
Çang vì mình nói pháp, hoàn toàn minh båch hi‹u rõ. 

‘’Môn giäi thoát này cûa ñåi Âm’’. Cänh gi§i này, vÎ 
Chû DÜ®c ThÀn Ph° Phát HÓng Thanh Ç¡c ÇÜ®c. 
  

Ông quán PhÆt trí khó nghï bàn 
HiŒn kh¡p các cõi cÙu quÀn sinh 
Khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇÜ®c cäm hóa 
ñây sª ng¶ cûa T‰ NhÆt Tràng. 
 

‘’Ông quán PhÆt trí khó nghï bàn.’’ Bån hãy quán sát 
PhÆt tØ vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n nay, ÇŠu tu Çåi trí Çåi huŒ, tâm 
không th‹ nghï ÇÜ®c, không th‹ nói ÇÜ®c. Cänh gi§i này, trí 
huŒ cûa chúng ta ch£ng Çåt Ç‰n ÇÜ®c, cho nên m§i nói khó 
nghï bàn. 

‘’HiŒn kh¡p các cõi cÙu quÀn sinh’’. Các cõi tÙc là 
bÓn ÇÜ©ng ác, tÙc cÛng là chúng sinh t¶i nghiŒp sâu n¥ng. 
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Tâm bi thi‰t thi‰t cûa PhÆt, thÃy các cõi chúng sinh Çiên 
Çäo, PhÆt bèn dùng Çåi oai thÀn l¿c, thÎ hiŒn Çû loåi thân ª 
trong các cõi, Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

Trong ÇÜ©ng A tu la, thì PhÆt thÎ hiŒn A tu la cang 
cÜ©ng khó ÇiŠu phøc, dùng thân ÇÒng loåi Ç‹ giáo hóa 
chúng, khi‰n cho chúng cäi ác hÜ§ng thiŒn. ñ‰n ÇÎa ngøc 
cÛng låi nhÜ th‰. Tóm låi, ª trong cõi nào thì PhÆt thÎ hiŒn 
thân Çó, Ç‹ giáo hóa chúng sinh Çó, vì nhÜ th‰ thì dÍ giáo 
hóa hÖn. 

‘’Khi‰n cho ngÜ©i thÃy ÇÜ®c cäm hóa’’. PhÆt dùng 
sÙc thÀn thông Ç‹ giáo hóa chúng sinh, cho nên tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c PhÆt cäm hoá, y theo pháp mà tu 
hành, không sinh ác niŒm. 

‘’ñây sª ng¶ cûa T‰ NhÆt Tràng’’. Cänh gi§i này, vÎ 
Chû DÜ®c ThÀn T‰ NhÆt Tràng giác ng¶ thâm sâu. 

 

NhÜ Lai Çåi bi bi‹n phÜÖng tiŒn 
Vì l®i th‰ gian mà xuÃt hiŒn 
R¶ng mª chánh Çåo dåy chúng sinh 
Ki‰n ThÆp PhÜÖng ThÀn thông Çåt 
ÇÜ®c. 
 

‘’NhÜ Lai Çåi bi bi‹n phÜÖng tiŒn’’. PhÆt dùng pháp 
môn Çåi bi phÜÖng tiŒn Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. Pháp môn 
phÜÖng tiŒn này, r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä, cho nên nói là bi‹n 
phÜÖng tiŒn. 
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‘’Vì l®i th‰ gian mà xuÃt hiŒn.’’ PhÆt vì l®i ích chúng 
sinh h»u tình th‰ gian, mà xuÃt hiŒn ra Ç©i, r¶ng nói pháp 
phÜÖng tiŒn, khi‰n cho chúng sinh Çi trên con ÇÜ©ng bÒ ÇŠ 
giác ng¶. 

‘’R¶ng mª chánh Çåo dåy chúng sinh.’’ Chánh Çåo 
tÙc là chánh pháp, PhÆt r¶ng mª chánh pháp, Ç‹ chÌ thÎ cho 
chúng sinh con ÇÜ©ng thoát khÕi ba cõi, tÙc cÛng là Çi Ç‰n 
cõi ThÜ©ng TÎch Quang TÎnh ñ¶. 

‘’Ki‰n ThÆp PhÜÖng ThÀn thông Çåt ÇÜ®c.’’ Cänh 
gi§i này, vÎ Chû DÜ®c ThÀn Minh Ki‰n ThÆp PhÜÖng, 
thông Çåt thÃu rõ ÇÜ®c. 

 

NhÜ Lai kh¡p phóng Çåi quang minh 
Chi‰u soi kh¡p tÃt cä mÜ©i phÜÖng 
Khi‰n chúng niŒm PhÆt sinh công ÇÙc 
Giäi thoát này cûa Phát Oai Quang. 
 

‘’NhÜ Lai kh¡p phóng Çåi quang minh.’’ PhÆt trø ª 
trong Çåi quang minh tång, tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, 
ÇŠu ª trong Çåi quang minh tång cûa PhÆt, cho nên nói NhÜ 
Lai kh¡p phóng ra Çåi quang minh. 

 

Tôi vì các bån giäng Çåo lš mà m¶t sÓ ngÜ©i không 
tin, song qu› së tin, thÀn cÛng së tin. Tåi sao ? Vì con 
ngÜ©i quá thông minh, cÛng có th‹ nói là quá ngu si. NgÜ©i 
quá thông minh thì låi thái quá, không tin; ngÜ©i quá ngu si 
låi bÃt cÆp cÛng ch£ng tin. Là Çåo lš gì ? TÙc là "thÜ viŒn". 
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Kh¡p nÖi ª nhân gian cûa chúng ta ÇŠu có thÜ viŒn. ThÜ  
viŒn phäi có ngÜ©i quän lš, Ç‹ quän lš gi» gìn, không Ç‹ 
cho thÜ viŒn sinh trùng làm t°n håi, mà phäi làm cho såch 
së, ÇËp Çë. Song, có nh»ng ngÜ©i gi» gìn quá Ç¶, thÆm chí 
Çem sách ª thÜ viŒn vŠ nhà, Ç‹ trên ÇÀu giÜ©ng Ç‹ gi» gìn, 
nhÜ th‰ cÛng së có s¿ t°n thÃt. 

Có ngÜ©i nói: ‘’Pháp sÜ ! ThÀy giäng nh»ng Çåo lš 
Çó ch£ng cao siêu, ai cÛng bi‰t, rÃt là nông cån.’’ Bån ÇØng 
gÃp v¶i. Bây gi© tôi nói Çåo lš cao siêu. GiÓng nhÜ ñåi 
Tång Kinh, nhÃt ÇÎnh phäi gi» gìn chu toàn. NÜ§c này 
không ÇÜ®c thái bình, thì chuy‹n Ç‰n nÜ§c khác Ç‹ bäo tÒn. 
N‰u nÜ§c Çó cÛng không thái bình, thì chuy‹n Ç‰n nÜ§c 
thái bình Ç‹ bäo tÒn. Gi» Çi gi» låi Ç‰n khi ch‰t, thì b¶ ñåi 
Tång Kinh Çó, ch£ng bi‰t do ai Ç‰n gi» gìn ? Lúc Çó, có 
ngÜ©i nghï, Çây là nói Çåo lš gì ? Càng nói càng bình 
thÜ©ng. HiŒn tåi, tôi Çang nói cái thÜ viŒn ch£ng bình 
thÜ©ng. N‰u bån khai mª pháp nhãn, thì së nhìn thÃy thÜ 
viŒn tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ch£ng bi‰t có bao nhiêu 
? Song, nh»ng thÜ viŒn Çó ch£ng cÀn ngÜ©i gi» gìn, cÛng 
ch£ng t°n thÃt. M‡i ngày ÇŠu có vô sÓ các vÎ A La Hán và 
BÒ Tát ª tåi Çó, xem vô lÜ®ng pháp tång. M‡i vÎ Thánh 
nhân ÇŠu Çang ª tåi Çó, đọc kinh mà đọc ch£ng h‰t. Song, 
b¶ kinh Çó ch£ng cÀn gi» gìn. N‰u ngÜ©i ch£ng có PhÆt 
nhãn, pháp nhãn, huŒ nhãn, thì ch£ng bi‰t ÇÜ®c cänh gi§i 
này. Cho nên, n‰u nói ra cänh gi§i này thì ch£ng có ai tin. 
Tôi bi‰t các bån ch£ng tin, nhÜng không th‹ không nói, Ç‰n 
lúc nói thì nhÃt ÇÎnh phäi nói. 
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VÆy nh»ng kinh Çi‹n này ª Çâu ? Nói là tÆn hÜ 
không kh¡p pháp gi§i, song, trong hÜ không gì cÛng ch£ng 
có, làm sao có nhiŠu kinh Çi‹n nhÜ th‰ ? Bån nói trong hÜ 
không gì cÛng ch£ng có, song, trong hÜ không gì cÛng ÇŠu 
có, chÌ là ngÜ©i mù m¡t nhìn ch£ng thÃy cänh gi§i diŒu 
h»u. GiÓng nhÜ, NhÜ Lai kh¡p phóng Çåi quang minh, mà 
ngÜ©i ch£ng có m¡t, thì nhìn ch£ng thÃy quang minh. 

‘’Chi‰u soi kh¡p tÃt cä mÜ©i phÜÖng.’’ TÃt cä chúng 
sinh trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, ÇŠu ÇÜ®c Çåi quang minh 
cûa PhÆt chi‰u Ç‰n. Do Çó ‘’PhÆt quang ph° chi‰u.’’ Quang 
minh cûa PhÆt siêu hÖn ánh sáng m¥t tr©i ngàn vån lÀn. 
Ánh sáng m¥t tr©i chÌ chi‰u dÜÖng ch£ng chi‰u âm, quang 
minh cûa PhÆt thì ch£ng nh»ng chi‰u dÜÖng mà còn chi‰u 
âm, cho nên nói chi‰u kh¡p h‰t thäy. 

‘’Khi‰n chúng niŒm PhÆt sinh công ÇÙc.’’ PhÆt hay 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu phát tâm niŒm PhÆt, hay 
niŒm PhÆt thì diŒt trØ ÇÜ®c tÃt cä bŒnh tÆt, tÃt cä t¶i nghiŒt 
và tÃt cä nghiŒp chÜ§ng. T¶i nghiŒt diŒt trØ, bŒnh cÛng 
ch£ng còn, thì së sinh ra công ÇÙc. Công ÇÙc sinh ra thì së 
phát bÒ ÇŠ tâm, tu vô thÜ®ng Çåo, cÙu kính thành PhÆt. 

Chúng ta ngÜ©i tu Çåo ÇØng háo cao vø viÍn, cao rÒi 
låi muÓn cao, xa rÒi låi càng muÓn xa. S¿ viŒc trÜ§c m¡t 
còn ch£ng minh båch, suÓt ngày Ç‰n tÓi cÙ muÓn xem Çá ª 
trên m¥t træng nhÜ th‰ nào ? Song, Çá ª trái ÇÃt còn chÜa 
bi‰t rõ nguÒn gÓc cûa nó, thành phÀn cûa nó, cÃu tåo cûa 
nó, låi hà tÃt phäi bi‰t Çá trên m¥t træng ? ñó tÙc là bÕ gÀn 
cÀu xa, bÕ gÓc tìm ng†n. Loåi chúng sinh Çó, PhÆt cÛng 
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ch£ng có biŒn pháp. Làm th‰ nào ? Nh»ng chúng sinh Çó, 
Çã quên chính mình mà nÜÖng t¿a ngÜ©i, tÙc cÛng là bÕ ÇÃt 
cûa mình, mà trÒng ÇÃt cûa ngÜ©i khác. 

‘’Giäi thoát này cûa Phát Oai Quang.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Chû DÜ®c ThÀn Ph° Phát Oai Quang Ç¡c ÇÜ®c. 

 

ñåi sÜ Thiên Thai Trí Giä, lúc Ç†c tøng Kinh Pháp 
Hoa, tøng Ç‰n PhÄm B°n S¿ cûa BÒ Tát DÜ®c VÜÖng : 
‘’Là chân tinh tÃn, g†i là chân pháp cúng dÜ©ng NhÜ lai’’, 
khi Ãy thân tâm khoát nhiên nhÆp ÇÎnh, thÃy pháp h¶i Linh 
SÖn vÅn chÜa tan. Trí Giä đåi sÜ bèn Ç‰n ch‡ cûa Ngài HuŒ 
TÜ Çåi sÜ thÌnh cÀu Ãn chÙng.  

ñåi sÜ nói:  
 

‘’Phi nh» måc thÙc, phi ngã måc chÙng.‘’ 
 

Nghïa là:  
 

Ch£ng phäi ông không ng¶, 
Ch£ng phäi ta không chÙng. 

 

Bèn Çem tông pháp y‰u truyŠn th† cho Ngài, vŠ sau 
làm T° thÙ ba cûa tông Thiên Thai. 

 

Låi n»a, Chû Lâm ThÀn BÓ Hoa NhÜ 
Vân, ÇÜ®c môn giäi thoát, trí häi tång r¶ng 
l§n vô biên. 
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VÎ Chû Lâm ThÀn BÓ Hoa NhÜ vân, Ngài phân bÓ 
bi‹n hoa sen nhÜ mây. Ngài là vÎ ThÀn thÓng lãnh quän lš 
cây rØng, ª trong PhÆt giáo Çåi thø (cây l§n) g†i là cây qu› 
thÀn, vì qu› thÀn ÇŠu ª trong cây l§n. Cho nên khi g¥p cây 
l§n, thì phäi Ç¥c biŒt coi chØng. VÎ ThÀn cây này Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát, trí huŒ häi tång r¶ng l§n vô biên. Trí häi 
tång là gì ? Vì trí huŒ l§n nhÜ bi‹n, ª trong trí häi låi hàm 
tàng công ÇÙc, låi phóng quang minh, cho nên g†i là trí häi 
tång. 

 

Chû Lâm ThÀn DiŒu Cán ThÜ Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tu trÎ kh¡p thanh tÎnh 
r¶ng l§n. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn DiŒu Cán ThÜ Quang, Ngài có th‹ 
khi‰n cho h‰t thäy ThÀn cây, càng ngày càng l§n lên, và 
phóng ra quang minh thanh tÎnh. Ngài tu pháp môn thanh 
tÎnh r¶ng l§n, thanh tÎnh tÙc là ch£ng có tâm nhiÍm ô. Tâm 
nhiÍm ô là gì ? TÙc là có tÜ tÜªng nhiÍm ô vŠ ái tình, cho 
nên ngÜ©i tu Çåo, trÜ§c h‰t là phäi tu Çoån døc khº ái, công 
phu này mà tu viên mãn, thì tÃt cä ÇŠu thanh tÎnh. VÎ Chû 
Lâm ThÀn DiŒu Cán ThÜ Quang này, hay khi‰n cho kh¡p 
h‰t thäy chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c pháp môn thanh tÎnh không 
nhiÍm, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Chû Lâm ThÀn Sinh Nhå Phát DiŒu, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tæng trÜªng các thÙ 
mÀm niŠm tin thanh tÎnh. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn Sinh Nhå Phát DiŒu, hay sinh ra 
mÀm thanh tÎnh, phát sáng trí huŒ quang minh. ThÙ quang 
minh này, hay tæng trÜªng mÀm bÒ ÇŠ tín tâm thanh tÎnh, 
khi‰n cho chúng sinh tÜÖng lai Ç¡c ÇÜ®c quä bÒ ÇŠ. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Lâm ThÀn Cát TÜ©ng TÎnh DiŒp, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tÃt cä công ÇÙc thanh 
tÎnh trang nghiêm tø. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn Cát TÜ©ng TÎnh DiŒp, cây rØng 
cûa Ngài quän lš, vØa thanh tÎnh vØa trang nghiêm, nhÃt là 
khi‰n cho lá cây rÃt såch së, có th‹ nói là m¶t håt bøi cÛng 
không nhiÍm. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này, là do 
thanh tÎnh, công ÇÙc, trang nghiêm, ba thÙ tích tø låi v§i 
nhau. 

 

Chû Lâm ThÀn Thuÿ BÓ DiÍm Tång, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ph° môn thanh tÎnh, 
môn giäi thoát tu trÎ kh¡p thanh tÎnh huŒ, 
luôn du lãm kh¡p cùng pháp gi§i. 
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VÎ Chû Lâm ThÀn Thùy BÓ DiÍm Tång, Ngài có 
diÍm tång thùy bÓ. ThÙ ánh sáng lºa ng†n này chi‰u kh¡p 
mÜ©i phÜÖng, khi‰n cho h‰t thäy cây rØng ÇŠu thanh tÎnh, 
giÓng nhÜ Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, Ngài hay du lãm kh¡p pháp 
gi§i. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Lâm ThÀn DiŒu Trang Nghiêm 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t kh¡p tÃt 
cä bi‹n hånh cûa chúng sinh, mà giæng bûa 
mây pháp. 

 

VÎ Chû Lâm thÀn DiŒu Trang Nghiêm Quang, có 
quang minh vi diŒu trang nghiêm, bi‰t ÇÜ®c tÃt cä bi‹n 
hånh môn tu hành cûa h‰t thäy chúng sinh, låi giæng bûa tÃt 
cä pháp nhÜ mây, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c thanh 
lÜÖng. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này.  

 

Chû Lâm ThÀn Khä Ý Lôi Thanh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÅn th† tÃt cä ti‰ng 
nói bÃt nhÜ š, diÍn nói âm thanh thanh 
tÎnh. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn Khä Ý Lôi Thanh, khä š nghïa là 
toåi tâm nhÜ š. Âm thanh cûa Ngài tuy là nhÜ ti‰ng sÃm, 
nhÜng khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe ÇÜ®c, mà sinh tâm 
hoan h›, Ngài hay nhÅn th† ÇÜ®c tÃt cä âm thanh bÃt nhÜ š. 
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Âm thanh khä š là âm thanh thuÆn, âm thanh bÃt nhÜ š là 
âm thanh nghÎch. Âm thanh thuÆn là âm thanh hoan h›, âm 
thanh nghÎch là âm thanh phÌ báng. Ch£ng màng là âm 
thanh khä š hay bÃt khä š, Ngài ÇŠu nhÅn th† ÇÜ®c, låi có 
th‹ diÍn nói âm thanh vi diŒu thanh tÎnh, khi‰n cho chúng 
sinh bi‰t ÇÜ®c l®i ích cûa PhÆt pháp. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

Chû Lâm ThÀn HÜÖng Quang Ph° 
Bi‰n, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p mÜ©i 
phÜÖng nh»ng cänh gi§i hånh môn, r¶ng 
l§n tu hành trong quá khÙ. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn HÜÖng Quang Ph° Bi‰n, có phäng 
phÃt mùi thÖm, låi có trí huŒ quang minh, chi‰u soi Ç‰n 
kh¡p mÜ©i phÜÖng. Trong mÜ©i phÜÖng thÎ hiŒn kh¡p 
nh»ng hånh môn tu hành trong quá khÙ. Nh»ng cänh gi§i 
hånh môn này r¶ng l§n vô biên, không th‹ nghï bàn, bÃt 
khä thuy‰t, tÃt cä tÆp khí mao bŒnh ÇŠu tu trÎ ch£ng còn 
n»a, thanh tÎnh minh båch, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Chû Lâm ThÀn DiŒu Quang HÜ§ng 
DiŒu, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tÃt cä 
pháp công ÇÙc nhiêu ích tÃt cä th‰ gian. 
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VÎ Chû Lâm ThÀn DiŒu Quang HÜ§ng DiŒu, có trí 
huŒ quang chi‰u soi tÃt cä cây rØng cûa Çåi ÇÎa, tÙc cÛng là 
chi‰u soi tÃt cä chúng sinh. Ngài dùng tÃt cä pháp công 
ÇÙc, Ç‹ nhiêu ích h‰t thäy chúng sinh th‰ gian, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

Chû Lâm ThÀn Hoa Quä Quang VÎ, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, ÇŠu thÃy PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, 
thÜ©ng cung kính niŒm ch£ng quên trang 
nghiêm công ÇÙc tång. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn Hoa Quä Quang VÎ, hay khai hoa 
Bát Nhã cûa chúng sinh, Ç‹ chúng sinh k‰t quä bÒ ÇŠ. Ngài 
hay phóng ra quang minh Bát Nhã, hiŒn ra vÎ ÇŠ hÒ. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, hay khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, ÇŠu g¥p PhÆt xuÃt hiŒn ra th‰ gi§i này. Ngài låi luôn 
cung kính nghï nh§ PhÆt, luôn luôn ch£ng quên PhÆt. Vì có 
công ÇÙc cho nên Ç¥c biŒt trang nghiêm, công ÇÙc tích tø 
nhiŠu thành tång. Tång tÙc là công ÇÙc bao hàm trang 
nghiêm, vi diŒu, thù th¡ng. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Chúng ta h†c PhÆt pháp, h†c ÇÜ®c m¶t chút mà th¿c 
hành m¶t chút, thì m§i có l®i ích. N‰u h†c mà ch£ng th¿c 
hành, thì giÓng nhÜ ch£ng h†c. Nghe kinh nghe pháp, thì 
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nên cung hành th¿c tiÍn, y giáo phøng hành. ñØng s® bi‰t 
ít, chÌ s® không tu hành; bi‰t nhiŠu mà ch£ng tu hành, thì 
cÛng ch£ng ích gì. Cho nên phäi lão lão thÆt thÆt tu hành, 
nhÜ th‰ thì m§i ti‰n b¶; tø cát thành tháp, dÀn dÀn së tu 
thành chánh quä. 

Tåi chùa Kim SÖn hàng ngày giäng kinh thuy‰t 
pháp, các bån h¢ng ngày nghe kinh nghe pháp, không ngåi 
gió mÜa, chÜa tØng gián Çoån. Cho nên, PhÆt pháp ª chùa 
Kim SÖn giÓng nhÜ måch máu trên thân ngÜ©i, không th‹ 
Çoån tuyŒt. Hy v†ng các bån m†i ngÜ©i sau khi nghe rÒi, 
thì nên y chi‰u Çåo lš PhÆt pháp Ç‹ tu hành. Døng công 
nhÜ th‰, thì m§i không lãng phí th©i gian quš báu. Các bån 
ÇŠu là thanh niên trÈ, mà Ç‰n h†c PhÆt pháp thÆt là hi‰m 
có. N‰u ch£ng nhÆn chân tu hành thì ch£ng có chút giá trÎ 
gì. 

BÃt cÙ là Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, Sa di, Sa di ni, cÜ sï 
nam, cÜ sï n», ÇŠu nên sinh tâm Çåi tinh tÃn, sinh tâm Çåi 
dÛng mãnh, Ç‹ h†c tÆp PhÆt pháp, m§i không cô phø tâm š 
phát nguyŒn lúc ban ÇÀu. Các bån hãy xem th‰ gi§i hiŒn 
tåi, ch£ng có nÖi nào ÇÜ®c an låc, ai ai cÛng ôm Ãp s® chi‰n 
tranh th‰ gi§i thÙ ba. Ai ai cÛng ÇŠu ôm lòng s® hãi, nghï 
muÓn Çi tránh tai nån này. NgÜ©i ngÜ©i nên hÒi quang phän 
chi‰u, sºa Ç°i tâm ÇÎa cûa mình. NhÜ th‰ thì së có cÖ h¶i 
cÙu vãn. 

VÆy th‰ gi§i có loån chæng ? Th‰ gi§i ch£ng loån. 
NgÜ©i có loån chæng ? NgÜ©i cÛng ch£ng loån. BÃt quá là 
tâm cûa con ngÜ©i loån, nên làm cho th‰ gi§i ch£ng an 
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ninh. Chúng ta là ngÜ©i h†c PhÆt pháp, phäi khÖi dÆy trách 
nhiŒm tâm chân chánh, phäi trÎ bŒnh tâm là tham sân si. 
N‰u ai ai cÛng ch£ng bŒnh ba Ç¶c này, thì gia Çình së hånh 
phúc, xã h¶i an ninh, nÜ§c nhà giàu månh, th‰ gi§i hòa 
bình. NhÜ th‰ thì së trª thành th‰ gi§i Çåi ÇÒng. 

 

HiŒn tåi PhÆt giáo ª Á châu ngày càng suy ÇÒi. PhÆt 
giáo ª MÏ Châu thì ngày càng hÜng thÎnh, muÓn PhÆt giáo 
hÜng thÎnh, thì nhÃt ÇÎnh phäi nhÆn chân tu hành. Cho nên 
chúng ta nh»ng ngÜ©i xuÃt gia và tåi gia cûa chùa Kim 
SÖn, ÇØng nên giäi Çãi, làm bi‰ng, m†i ngÜ©i cùng nhau tu 
hành, có viŒc thì m†i ngÜ©i làm, có pháp thì m†i ngÜ©i 
h†c, ÇØng ÇÓ kœ chÜ§ng ngåi. N‰u không nhÜ th‰, thì sÓng 
ª Çây ch£ng có Çåi š nghïa gì. Chúng ta ngày æn m¶t b»a, 
ngû ngÒi, n‰u không nhÆn chân tu hành, thì ch£ng có giá 
trÎ. Các vÎ thiŒn tri thÙc ! Th©i gian quš báu, không th‹ tùy 
tiŒn Ç‹ cho trôi qua, phäi luôn luôn t¿ cänh tÌnh mình, t¿ 
hÕi mình Çang ª Çây làm gì ?  

 

BÃy gi©, Chû Lâm ThÀn BÓ Hoa NhÜ 
Vân, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Chû Lâm ThÀn, mà nói 
ra bài kŒ. 

 

Lúc Çó, vÎ Chû Lâm ThÀn BÓ Hoa NhÜ Vân, nÜÖng 
Çåi oai thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng 
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Chû Lâm ThÀn, låi dùng kŒ Ç‹ giäng giäi Çåo lš ª trên chÜa 
nói h‰t. 

 

XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ 
PhÜ§c ÇÙc trí huŒ ÇŠu viên mãn 
TÃt cä các l¿c ÇŠu ÇÀy Çû 
Phóng Çåi quang minh hiŒn ra Ç©i. 
 

‘’XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ.’’ Thuª xÜa PhÆt tu 
hành, tích tÆp hånh bÒ ÇŠ, là tØ gÀn Ç‰n xa, tØ cån vào sâu. 
Thuª xÜa PhÆt và chúng ta ÇŠu là phàm phu, bÃt quá PhÆt 
siêng næng tinh tÃn tu Çû thÙ hånh. Khi PhÆt chÜa tu hành 
thì ch£ng có hånh bÒ ÇŠ. NhÜng vŠ sau dÀn dÀn tích tu hånh 
bÒ ÇŠ, do Çó ‘’TØ không mà có.’’ VŠ sau låi tu Çû thÙ hånh 
bÒ ÇŠ, do Çó ‘’TØ m¶t mà nhiŠu.’’ Có m¶t hånh bÒ ÇŠ thì tø 
tÆp nhiŠu hånh bÒ ÇŠ. Vì khi PhÆt tu hành, thì ch£ng bÕ 
viŒc thiŒn nhÕ mà không làm, tÙc là viŒc thiŒn dù nhÕ nhÜ 
s®i tóc, cÛng phäi Çi làm công ÇÙc, cho nên tÆp ít thành 
nhiŠu. Các kh° hånh mà PhÆt tu, ch£ng phäi là m¶t sÓ 
ngÜ©i chÎu Ç¿ng ÇÜ®c. M¶t sÓ ngÜ©i không tu ÇÜ®c, mà 
Ngài tu ÇÜ®c, do Çó mà hånh bÒ ÇŠ tø tÆp thành nhiŠu. 

‘’PhÜ§c ÇÙc trí huŒ ÇŠu viên mãn.’’ PhÆt tu phÜ§c 
ÇÙc ÇÀy Çû, trí huŒ cÛng ÇÀy Çû, Çây g†i là phÜ§c huŒ ÇŠu 
ÇÀy Çû. PhÜ§c ÇÙc viên mãn, trí huŒ cÛng viên mãn, Çây 
g†i là phÜ§c huŒ song viên. 
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‘’TÃt cä các l¿c ÇŠu ÇÀy Çû.’’ PhÆt tu mÜ©i l¿c ÇŠu 
ÇÀy Çû viên mãn, chÌ có PhÆt m§i tu ÇÀy Çû mÜ©i l¿c. MÜ©i 
l¿c này ª trÜ§c Çã giäng qua rÒi. 

‘’Phóng Çåi quang minh hiŒn ra Ç©i.‘’ Sau khi PhÆt 
tu thành PhÆt rÒi, thì liŠn phóng Çåi quang minh mà xuÃt 
hiŒn ra th‰ gian, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, nói v§i chúng sinh 
r¢ng :  

 

‘’Bi‹n kh° mênh mông, quay ÇÀu là b©.’’ 
 

Cºa bi vô lÜ®ng ÇÒng chúng sanh 
Thuª xÜa NhÜ Lai kh¡p tÎnh trÎ 
Cho nên hay l®i ích cho Ç©i 
ñây sª ng¶ cûa DiŒu Cán ThÀn. 
 

‘’Cºa bi vô lÜ®ng ÇÒng chúng sinh.’’ Bi hay cÙu kh° 
tÃt cä chúng sinh, cºa bi có nhiŠu vô lÜ®ng vô biên, tÙc là 
có bao nhiêu chúng sinh, thì có bÃy nhiêu cºa tØ bi.  

‘’Thuª xÜa NhÜ Lai kh¡p tÎnh trÎ.’’ NhÜ Lai tÙc là 
"thØa nhÜ thÆt Çåo, lai thành chánh giác". Thuª xÜa PhÆt tu 
Çû thÙ hånh môn, cho nên khi‰n kh¡p tÃt cä hånh môn 
thanh tÎnh mà trÎ lš. 

‘’Cho nên hay l®i ích cho Ç©i.’’ Vì nguyên nhân Çó, 
cho nên PhÆt ª trên th‰ gian, ÇŠu có l®i ích cho tÃt cä chúng 
sinh. L®i ích gì ? Khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

 

N‰u có chúng sinh g¥p ÇÜ®c PhÆt 
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ñŠu khi‰n h† vào bi‹n tin sâu 
Mª bày tÃt cä Çåo NhÜ Lai 
Giäi thoát này cûa DiŒu Nhå ThÀn. 
 

‘’N‰u có chúng sinh g¥p ÇÜ®c PhÆt.’’ TÃt cä chúng 
sinh ch£ng dÍ gì g¥p ÇÜ®c PhÆt, nghe ÇÜ®c PhÆt pháp càng 
khó hÖn. BÃt cÙ Ç‰n nÖi nào, có tháp ho¥c có chùa, thÃy 
tÜ®ng PhÆt, thì ÇŠu là ngÜ©i có cæn lành l§n. NgÜ©i ch£ng 
có cæn lành, thì ch£ng có cÖ h¶i g¥p PhÆt, nghe pháp, thÃy 
Tæng. PhÆt Pháp Tæng Tam Bäo ch£ng dÍ gì g¥p ÇÜ®c. N‰u 
nhÜ có chúng sinh g¥p ÇÜ®c PhÆt, ho¥c tÜ®ng PhÆt, thì Çó 
là nh© cæn lành Ç©i trÜ§c gieo trÒng. 

‘’ñŠu khi‰n h† vào bi‹n tin sâu.’’ NhÃt ÇÎnh khi‰n 
cho chúng sinh Çó minh båch PhÆt pháp, tin sâu PhÆt pháp, 
niŠm tin l§n nhÜ bi‹n, vïnh viÍn ch£ng thÓi chuy‹n, ch£ng 
khô cån. 

‘’Mª bày tÃt cä Çåo NhÜ Lai.’’ PhÆt tØ bi chÌ thÎ cho 
tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† minh båch Çåo cûa PhÆt tu 
hành, thành t¿u quä vÎ PhÆt. 

‘’Giäi thoát này cûa DiŒu Nhå ThÀn.’’ Môn giäi 
thoát này, vÎ Sinh Nhå Phát DiŒu Chû Lâm ThÀn Ç¡c ÇÜ®c. 

 

M¶t l‡ lông tø các công ÇÙc 
Bi‹n ki‰p tuyên dÜÖng không h‰t ÇÜ®c 
ChÜ PhÆt phÜÖng tiŒn khó nghï bàn 
TÎnh DiŒp thÃu rõ nghïa lš này. 
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‘’M¶t l‡ lông tø các công ÇÙc.’’ Trong m¶t l‡ lông 
cûa PhÆt, hiŒn ÇÜ®c mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c. Cänh gi§i này 
ch£ng phäi phàm phu minh båch ÇÜ®c, trong m¶t l‡ lông 
cûa PhÆt có th‹ tø tÆp tÃt cä công ÇÙc. 

‘’Bi‹n ki‰p tuyên dÜÖng không h‰t ÇÜ®c.’’ Ki‰p 
không th‹ nói nhiŠu nhÜ bi‹n cä, tuyên dÜÖng công ÇÙc 
trong m¶t l‡ lông cûa PhÆt cÛng không th‹ nào h‰t ÇÜ®c. 
Tåi sao nói không h‰t ÇÜ®c ? Vì vô lÜ®ng vô biên. 

‘’ChÜ PhÆt phÜÖng tiŒn khó nghï bàn.’’ Cho nên 
cänh gi§i pháp môn phÜÖng tiŒn cûa PhÆt không th‹ nghï 
bàn. 

‘’TÎnh DiŒp thÃu rõ nghïa lš này.’’ VÎ Chû Lâm 
ThÀn Cát TÜ©ng TÎnh DiŒp, thÃu rõ ÇÜ®c Çåo lš thâm sâu 
này. 

 

Tôi nh§ NhÜ Lai thuª quá khÙ 
Cúng dÜ©ng bøi cõi vô lÜ®ng PhÆt 
M‡i ch‡ ÇÙc PhÆt trí sáng dÀn 
ñây sª ng¶ cûa DiÍm Tång ThÀn. 
 

‘’Tôi nh§ NhÜ Lai thuª quá khÙ.’’ VÎ Chû Lâm ThÀn 
Thùy BÓ DiÍm Tång nói: ‘’Tôi nh§ NhÜ Lai ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c.’’  

‘’Cúng dÜ©ng sát trÀn vô lÜ®ng PhÆt.’’ TØng dùng 
Çû thÙ ÇÒ bÓ thí, Ç‹ cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, nhiŠu nhÜ sÓ håt 
bøi cûa cõi nÜ§c. 
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‘’M‡i ch‡ ÇÙc PhÆt trí sáng dÀn.’’ Ÿ m‡i ch‡ ñÙc 
PhÆt cúng dÜ©ng rÒi, phÜ§c cÛng trang nghiêm, trí cÛng 
trang nghiêm; phÜ§c huŒ ÇŠu Çû, trí huŒ quang minh ngày 
càng tæng dÀn. 

‘’ñây sª ng¶ cûa DiÍm Tång ThÀn.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Chû Lâm ThÀn Thùy BÓ DiÍm Tång thÃu rõ ÇÜ®c. 

 

TÃt cä chúng sinh các bi‹n hånh 
Th‰ Tôn m¶t niŒm ÇŠu bi‰t rõ 
Trí vô ngåi r¶ng l§n nhÜ th‰ 
DiŒu Trang Nghiêm ThÀn ng¶ vào 

ÇÜ®c. 
 

‘’TÃt cä chúng sinh các bi‹n hånh.’’ TÃt cä chúng 
sinh tÙc là: Thai, noãn, thÃp, hóa, ÇŠu bao quát ª trong Çó. 
Các bi‹n hånh tÙc là tÃt cä hành vi cûa m‡i chúng sinh, 
nghiŒp tåo cûa m‡i chúng sinh, tÜ tÜªng cûa m‡i chúng 
sinh, do Çó : ‘’Khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo,’’ tÙc cÛng 
do tåo vô lÜ®ng vô biên nghiŒp, cho nên th† vô lÜ®ng vô 
biên quä báo. 

‘’Th‰ Tôn m¶t niŒm ÇŠu bi‰t rõ.’’ PhÆt ª trong m¶t 
niŒm, hoàn toàn bi‰t tâm cûa chúng sinh, do Çó:  

 

‘’TÃt cä chúng sinh, bao nhiêu thÙ tâm, 
NhÜ Lai ÇŠu bi‰t ÇŠu thÃy.’’ 
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Cho nên, PhÆt ch£ng có gì mà không bi‰t, ch£ng có 
gì mà không thÃy. 

‘’Trí vô ngåi r¶ng l§n nhÜ th‰.’’ Trí huŒ vô chÜ§ng 
ngåi r¶ng l§n vô biên nhÜ th‰. 

‘’DiŒu Trang Nghiêm ThÀn ng¶ vào ÇÜ®c.’’ Môn 
giäi thoát này, vÎ Chû Lâm ThÀn DiŒu Trang Nghiêm 
Quang, minh båch mà ng¶ nhÆp. 

 

H¢ng diÍn NhÜ Lai tÎch diŒu âm 
Kh¡p sinh hoan h› không sánh ÇÜ®c 
Tùy sª thích hi‹u ÇŠu khi‰n ng¶ 
ñây pháp tu hành cûa Lôi Âm. 
 

‘’H¢ng diÍn NhÜ Lai tÎch diŒu âm.’’ H¢ng thÜ©ng 
bÃt bi‰n, diÍn nói tÎch diŒu âm cûa NhÜ lai. Âm thanh cûa 
NhÜ lai tÎch tïnh vi diŒu. 

‘’Kh¡p sinh hoan h› không sánh ÇÜ®c.’’ Hay khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu sinh ra m¶t thÙ Çåi hoan h› 
không th‹ sánh ÇÜ®c. 

‘’Tùy sª thích hi‹u ÇŠu khi‰n ng¶.’’ Chúng sinh 
nghe ÇÜ®c tÎch diŒu âm cûa NhÜ lai, tùy thuÆn âm thanh 
hoan h›, ÇŠu hi‹u Çåo lš thâm sâu này mà khai ng¶, do Çó : 

  

‘’PhÆt dùng m¶t âm diÍn nói pháp, 
Chúng sinh tùy loài ÇŠu hi‹u ÇÜ®c.’’ 

 

‘’ñây pháp tu hành cûa Lôi Âm.’’ PhÜÖng pháp này 
vÎ Chû Lâm ThÀn Khä Ý Lôi Âm tu hành. 
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NhÜ Lai thÎ hiŒn Çåi thÀn thông 
MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c kh¡p h‰t thäy 
XÜa PhÆt tu hành ÇŠu khi‰n thÃy 
Ph° HÜÖng Quang ThÀn vào môn này. 
 

‘’NhÜ Lai thÎ hiŒn Çåi thÀn thông.’’ NhÜ Lai tÙc là 
PhÆt, PhÆt tÙc là Th‰ Tôn, Th‰ Tôn tÙc là NhÜ Lai. Ba tên 
mà m¶t th‹, danh xÜng tuy nhiŠu, kÿ thÆt tÙc là PhÆt. PhÆt 
là nºa ch» Phån, ÇÀy Çû là PhÆt Çà gia, dÎch nghïa là "giác 
giä", tÙc là ngÜ©i giác ng¶. PhÆt là ngÜ©i có trí huŒ nhÃt 
cûa th‰ gian và xuÃt th‰ gian. Song, mình có trí huŒ cÛng 
dåy chúng sinh có trí huŒ, mình Çã thành PhÆt cÛng dåy 
chúng sinh thành PhÆt. Cho nên nói, PhÆt giáo là nhân 
giáo, là chúng sinh giáo. Vì PhÆt pháp r¶ng l§n vô biên, 
ch£ng màng bån tin PhÆt cÛng tÓt, ÇŠu ª trong PhÆt giáo, 
ch£ng vÜ®t ra ngoài phåm vi PhÆt giáo. Cho nên tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu có cÖ h¶i thành PhÆt, bÃt quá th©i gian s§m 
mu¶n mà thôi. 

PhÆt giáo là bình Ç£ng nhÃt, vô tÜ nhÃt, ai mà chi‰u 
theo PhÆt pháp tu hành, thì ngÜ©i Çó së ÇÜ®c trí huŒ. Ai 
không tu hành, thì ch£ng Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ chân chánh. 
ñÜ®c trí huŒ chân chánh, thì ÇÜ®c giäi thoát chân chánh, 
ÇÜ®c giäi thoát chân chánh, thì lìa kh° ÇÜ®c vui. 

Chúng ta chúng sinh tåi sao vÅn là chúng sinh ? Vì 
Çiên Çiên Çäo Çäo, lÃy phäi làm trái, lÃy trái làm phäi, khi 
ch£ng phân biŒt ÇÜ®c phäi trái rõ ràng, thì rÃt dÍ làm viŒc 
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Çiên Çäo. Chúng ta h†c PhÆt pháp, tÙc là h†c không Çiên 
Çäo, không Çiên Çäo tÙc là ÇÜ®c thanh tÎnh, ÇÜ®c thanh tÎnh 
tÙc là an vui. 

PhÆt ch£ng Ç¶ng Çåo tràng thÎ hiŒn Çåi thÀn thông; 
thÀn thông tÙc là trong không bi‰n có, trong có bi‰n không, 
bi‰n hóa vô cùng, Än hi‹n khó dò. 

‘’MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c kh¡p h‰t thäy.’’ PhÆt ª 
trong mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c, kh¡p h‰t thäy ÇŠu hiŒn pháp 
thân. 

‘’XÜa PhÆt tu hành ÇŠu khi‰n thÃy.’’ Nh»ng hånh 
môn thuª xÜa PhÆt tu hành, ÇŠu khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
hoàn toàn thÃy ÇÜ®c. 

‘’Ph° HÜÖng Quang ThÀn vào môn này.’’ Môn giäi 
thoát này, vÎ HÜÖng Quang Ph° Bi‰n Chû Lâm ThÀn vào 
ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh xi‹m nÎnh ch£ng tu ÇÙc 
Mê ho¥c trÀm luân trong sinh tº 
Vì h† xi‹n minh các trí Çåo 
ñây sª thÃy cûa DiŒu Quang ThÀn. 
 

 ‘’Chúng sinh xi‹m nÎnh ch£ng tu ÇÙc.’’ Xi‹m nÎnh 
ch£ng nói l©i chân thÆt, tâm cûa chúng sinh ch£ng ngay 
th£ng, thích nói l©i giä dÓi, cho nên ch£ng tu ÇÙc. Dåy h† 
tâm ngay th£ng tu chánh Çåo, nhÜng ch£ng dÍ gì h†c ÇÜ®c. 
N‰u dåy h† tâm quanh co tu tà Çåo, thì h† së bi‰t rành. Tåi 
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sao ? Vì tâm quanh co ai cÛng có, cho nên nói chúng sinh 
xi‹m nÎnh ch£ng tu ÇÙc. 

‘’Mê ho¥c trÀm luân trong sinh tº.’’ Mê tÙc là ch£ng 
hi‹u rõ s¿ lš. Mê nghi vŠ lš là ki‰n ho¥c, mê nghi vŠ s¿ là 
tÜ ho¥c. Vì ch£ng minh båch låi nghi ho¥c, cho nên trÀm 
luân ª trong bi‹n kh° sinh tº. 

‘’Vì h† xi‹n minh các trí Çåo.’’ PhÆt vì nh»ng chúng 
sinh mê ho¥c Çó, mà xi‹n minh nói rõ tÃt cä Çåo lš có trí 
huŒ, khi‰n cho h† ng¶ hi‹u, Ç¡c Çåo bÒ ÇŠ. 

‘’ñây sª thÃy cûa DiŒu Quang ThÀn.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Chû Lâm ThÀn DiŒu Quang HÜ§ng DiŒu thÃy ÇÜ®c. 

 

PhÆt vì chúng sinh nghiŒp chÜ§ng 
n¥ng 

Träi qua Ùc ki‰p m§i xuÃt hiŒn 
Khi‰n cho h† thÜ©ng g¥p ÇÜ®c PhÆt 
ñây vÎ Quang ThÀn quán sát ÇÜ®c. 
 

‘’PhÆt vì chúng sinh nghiŒp chÜ§ng n¥ng.’’ PhÆt 
niŒm niŒm ch£ng quên chúng sinh nghiŒp chÜ§ng sâu n¥ng, 
ª trong niŒm niŒm ÇŠu muÓn cÙu h† ra khÕi bi‹n kh°, 
song, nghiŒp chÜ§ng cûa chúng sinh vØa sâu vØa n¥ng, cho 
nên không th‹ cäm Ùng Çåo giao. 

‘’Träi qua Ùc ki‰p m§i xuÃt hiŒn.’’ Vì chúng sinh 
nghiŒp chÜ§ng quá n¥ng, cho nên phäi träi qua th©i gian 
lâu dài, thÆm chí Ùc ki‰p, PhÆt m§i xuÃt hiŒn ra Ç©i. 
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‘’Khi‰n cho h† thÜ©ng g¥p ÇÜ®c PhÆt.’’ TÃt cä 
chúng sinh ª trong niŒm niŒm muÓn g¥p ÇÜ®c PhÆt, thì 
PhÆt cÛng ª trong niŒm niŒm khi‰n cho chúng sinh thÜ©ng 
thÃy ÇÜ®c PhÆt. 

‘’ñây vÎ Quang ThÀn quán sát ÇÜ®c.’’ ñåo lš này, vÎ 
Chû Lâm ThÀn Hoa Quä Quang VÎ, quán sát ÇÜ®c cänh 
gi§i này. 
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HÒi hÜ§ng công ÇÙc  
 

Trong các s¿ bÓ thí, thì bÓ thí pháp là cao thÜ®ng 
nhÃt. Vì Ãn tÓng kinh Çi‹n bÓ thí cho m†i ngÜ©i Ç†c, 
khi‰n cho h† hi‹u rõ nh»ng l©i ÇÙc PhÆt dåy, phát tâm 
tu h†c, th¿c hành hånh BÒ Tát, t¿ l®i l®i tha, t¿ Ç¶ Ç¶ 
tha, t¿ giác giác tha, tích tø cæn lành công ÇÙc, hÒi 
hÜ§ng vŠ quä Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, cuÓi cùng së chÙng 
ng¶ quä vÎ PhÆt. Nh© giáo lš Pháp bäo, mà chúng ta 
tin, hi‹u, th¿c hành, và chÙng ng¶.  

 

Xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc pháp thí cao thÜ®ng nÀy, 
Ç‰n các bÆc ThÀy T°, và toàn th‹ tÃt cä PhÆt tº, Çã phát 
tâm hùn phÜ§c Ãn tÓng, h»u danh ho¥c vô danh, và 
thân b¢ng quy‰n thu¶c cûa tÃt cä quš vÎ còn sÓng, ho¥c 
Çã quá vãng, cùng pháp gi§i chúng sinh, thäy ÇŠu ÇÜ®c 
l®i låc, cæn lành tæng trÜªng, tâm bÒ ÇŠ kiên cÓ, luôn 
luôn an trø ª trong chánh pháp, tu hành chánh pháp, 
rÓt ráo ÇÜ®c thoát khÕi sinh tº luân hÒi, Ç‰n ÇÜ®c b© 
giác ng¶ bên kia. 
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Nam Mô H¶ Pháp Vi ñà Tôn Thiên BÒ Tát 
 

 

KŒ hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
 

NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 
Trang Nghiêm cõi PhÆt tÎnh 

Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng 
DÜ§i cÙu ba ÇÜ©ng kh° 
N‰u có ai thÃy nghe 
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ 
Khi bÕ báo thân nÀy 
Sinh vŠ cõi C¿c Låc. 
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Nh»ng kinh sách do Hoà ThÜ®ng Tuyên Hoá giäng 

giäi, cùng m¶t dÎch giä Çã in ra:  
 

- Nhân sinh y‰u nghïa. 
- Chú Çåi bi giäng giäi. 
- Chú læng nghiêm giäng giäi tÆp 1. 
- Chú læng nghiêm giäng giäi tÆp 2. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 1. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 2. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 1. 
 

Quš vÎ nào muÓn thÌnh, xin liên låc vŠ Chùa Kim 
Quang. 

 

- S¡p t§i Çây së ti‰p tøc lÀn lÜ®c in ra nh»ng tÆp k‰ 
ti‰p. 
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Kinh hoa nghiêm 

Çåi phÜÖng quäng PhÆt 
 

phÄm th‰ chû diŒu nghiêm  
thÙ nhÃt 

 

(Ti‰p theo) 
 

Låi n»a, Chû SÖn ThÀn Bäo Phong Khai 
Hoa, ÇÜ®c môn giäi thoát, nhÆp vào Çåi tÎch 
ÇÎnh quang minh. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Bäo Phong Khai Hoa, Ngài ª trên 
ng†n núi báu có th‹ khai nª hoa sen l§n, ch£ng nh»ng tÜÖi 
th¡m mà còn trang nghiêm. Ngài là ThÀn quän lš núi, n‰u 
ch£ng có ThÀn quän lš thì núi së d©i Çi. HiŒn tåi có ThÀn 
quän lš, cho nên ch£ng dám di Ç¶ng. Chû SÖn ThÀn Ça sÓ 
là loài thú chúa ª trong núi, nhÜ c†p, xÜng là ThÀn núi. VÎ 
Chû SÖn ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c Çåi tÎch ÇÎnh quang minh. ñåi 
tÎch ÇÎnh tÙc là tÎch nhiên bÃt Ç¶ng. Ngài ª trong ÇÎnh 
phóng quang Ç‹ trông gi» núi, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 
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Chû SÖn ThÀn Hoa Lâm DiŒu K‰, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tu tÆp tØ thiŒn cæn, thành thøc 
sÓ chúng sinh không th‹ nghï bàn. 

 

VÎ Chû Lâm ThÀn Hoa Lâm DiŒu K‰, nh»ng núi cûa 
Ngài quän lš ÇŠu khai phô hoa mÏ lŒ. Trên ÇÀu cûa Ngài có 
búi tóc vi diŒu trang nghiêm, Ngài tu hành h†c tÆp tØ thiŒn 
cæn, khi‰n cho cæn lành thành thøc, có th‹ cÙu bÃt khä tÜ 
nghì sÓ chúng sinh thoát khÕi bi‹n kh°, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

Chû SÖn ThÀn Cao Tràng Ph° Chi‰u, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát tÃt cä tâm sª 
thích cûa chúng sinh, Ç‹ nghiêm tÎnh các cæn. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Cao Tràng Ph° Chi‰u, cao tràng 
cûa Ngài phóng ra quang minh, chi‰u soi kh¡p tÃt cä thân 
cûa chúng sinh. Ngài quán sát tÃt cä tâm cûa chúng sinh, 
hoan h› thích gì thì ÇŠu khi‰n cho h† ÇÀy Çû. Sau Çó, låi 
trang nghiêm m¡t tai mÛi lÜ«i thân š sáu cæn cho thanh 
tÎnh. Sáu cæn nghiêm tÎnh là do gi» gi§i luÆt, m¡t ch£ng tùy 
tiŒn nhìn s¡c ÇËp, tai ch£ng tùy tiŒn nghe ti‰ng, mÛi ch£ng 
tùy tiŒn ngºi mùi, lÜ«i ch£ng tùy tiŒn n‰m vÎ, thân ch£ng 
tùy tiŒn xúc giác, š ch£ng tùy tiŒn bi‰t pháp, Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 
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Chû SÖn ThÀn Ly TrÀn Bäo K‰, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, trong vô biên bi‹n ki‰p siêng 
tinh tÃn ch£ng nhàm mÕi. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Ly TrÀn Bäo K‰, Ngài Çã lìa khÕi 
th‰ gi§i hÒng trÀn, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i thanh lÜÖng. Ngài có 
búi tóc bäy báu trang nghiêm, m¶t bøi trÀn cÛng không 
nhiÍm, thanh tÎnh quang minh. Ngài thÃy ÇÜ®c khi PhÆt ª 
trong vô biên bi‹n ki‰p, luôn luôn ÇŠu tu hành tinh tÃn, 
ch£ng khi nào nhàm chán, tØng phút tØng giây ÇŠu tinh tÃn 
dÛng mãnh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû SÖn ThÀn Quang Chi‰u ThÆp 
PhÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng vô biên 
công ÇÙc quang minh kh¡p giác ng¶. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Quang Chi‰u ThÆp PhÜÖng, trí huŒ 
quang minh cûa Ngài chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. 
Ngài dùng vô lÜ®ng vô biên công ÇÙc quang minh, chi‰u 
soi kh¡p h‰t thäy chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
thÃy ÇÜ®c quang minh này, thì ÇŠu có th‹ giác ng¶. Giác 
ng¶ th‰ gi§i Ta Bà kh° nhiŠu vui ít, th‰ gi§i C¿c Låc chÌ có 
vui mà ch£ng có kh°, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Chû SÖn ThÀn ñåi L¿c Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay t¿ thành thøc, låi 
khi‰n cho chúng sinh bÕ lìa hånh ngu mê. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn ñåi L¿c Quang Minh, có sÙc l¿c 
d©i núi, phóng ra quang minh rÃt mãnh liŒt, khi‰n cho yêu 
ma qu› quái ª trong núi và lÎ mÎ v†ng lÜ®ng ÇŠu ch£ng 
dám tác quái. Ngài t¿ thành thøc quä giác vô thÜ®ng viên 
mãn, và cÛng khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, xä bÕ lìa khÕi 
hành vi ngu si mê ho¥c, mà khai mª Çåi trí huŒ, thÃu rõ thÎ 
phi, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû SÖn ThÀn Oai Quang Ph° Th¡ng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, cÙu tÃt cä m†i s¿ kh°, 
khi‰n cho ch£ng còn dÜ thØa. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Oai Quang Ph° Th¡ng, Çåi oai 
quang cûa Ngài ph° kh¡p thù th¡ng. Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, thÃu rõ PhÆt cÙu tÃt cä kh° cûa chúng sinh, khi‰n cho 
tÃt cä chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c an låc. Ngài hay khi‰n cho 
chúng sinh ch£ng còn kh° n»a, hoàn toàn tiêu diŒt såch. 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû SÖn ThÀn Vi MÆt Quang Luân, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, diÍn nói giáo pháp quang 
minh, hi‹n thÎ tÃt cä công ÇÙc cûa NhÜ Lai. 
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VÎ Chû SÖn ThÀn Vi MÆt Quang Luân, có quang luân 
vi diŒu nghiêm mÆt. Quang luân Çó phóng ra vô lÜ®ng trí 
huŒ quang, chi‰u soi h»u tình và vô tình ª trong núi ÇŠu 
nghe ÇÜ®c PhÆt pháp. Ngài diÍn nói tÃt cä giáo pháp, diÍn 
nói tam tång mÜ©i hai b¶ tÃt cä kinh Çi‹n. Ngài dùng quang 
Ç‹ nói pháp, dùng quang Ç‹ hi‹n thÎ tÃt cä công ÇÙc cûa 
NhÜ lai tu hành trong quá khÙ, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

Chúng ta phàm phu ch£ng Ç¡c ÇÜ®c thÀn thông, cho 
nên không hi‹u ÇÜ®c cänh gi§i này. N‰u Ç¡c ÇÜ®c ngÛ 
nhãn løc thông, thì së nhìn thÃy trong quang minh cÛng có 
PhÆt, cÛng có BÒ Tát, Thanh Væn, Duyên Giác, cÛng có tÃt 
cä chúng sinh. Có Thánh nhân ª trong Çó, Çang diÍn nói 
giáo pháp, cÛng có chúng sinh Çang ª Çó nghe pháp, Çây là 
cänh gi§i không th‹ nghï bàn. Phàm là cao tæng th©i xÜa 
ÇŠu có thÀn thông diŒu døng. Vào Ç©i nhà TÃn, có vÎ cao 
tæng hiŒu là PhÆt ñÒ TrØng Tam Tång, vì cäm hóa kÈ gi‰t 
ngÜ©i là Thåch L¥c và Thåch H° mà hiŒn Çû thÙ thÀn 
thông, khi‰n cho hai ngÜ©i Çó kiŠn thành tín ngÜ«ng PhÆt 
giáo, sºa Ç°i tánh ác tàn nhÅn. HiŒn Çåi, lão hòa thÜ®ng HÜ 
Vân cÛng có thÀn thông diŒu døng, m†i ngÜ©i muÓn bi‰t thì 
hãy Ç†c quy‹n tự truyŒn cûa Ngài HÜ Vân thì së bi‰t. 

 

Chû SÖn ThÀn Ph° Nhãn HiŒn Ki‰n, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng 
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sinh, cho Ç‰n ª trong m¶ng cÛng tæng trÜªng 
cæn lành. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Ph° Nhãn HiŒn Ki‰n, m¡t cûa Ngài 
có th‹ quán sát kh¡p cänh gi§i hiŒn ra gÀn ho¥c xa. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
ch£ng nh»ng lúc tÌnh làm viŒc thiŒn, tæng trÜªng cæn lành, 
tu phÜ§c tu huŒ, bÓ thí thuy‰t pháp, l®i ích chúng sinh, mà 
dù ª trong m¶ng cÛng khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c pháp 
ích. Ngài vì chúng sinh mà nói pháp kh°, không vô thÜ©ng 
vô ngã .v.v., khi chúng sinh tÌnh dÆy liŠn chÙng Çåo quä, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Có khi PhÆt BÒ Tát ª trong m¶ng cûa chúng sinh, 
hiŒn ra Då xoa, ho¥c La sát Çáng s® Ç‹ uy hi‰p ngÜ©i. 
NgÜ©i bÎ uy hi‰p thì së s® hãi tâm nghï : ‘’Hãy mau s§m tu 
hành, Çây là qu› vô thÜ©ng Ç‰n nhiÍu loån, mình ch£ng 
cách chi Ùng phó v§i nó.’’ Do Çó, mà sinh tâm tu Çåo. 

ñØng cho r¢ng n¢m m¶ng s® hãi là ÇiŠm không cát 
tÜ©ng, kÿ thÆt là cát tÜ©ng nhÃt. Vì dåy bån phát bÒ ÇŠ tâm, 
hi‹u rõ Ç©i ngÜ©i là hÜ v†ng, nhÜ th‰ m§i khi‰n cho bån 
tæng trÜªng cæn lành, phát tâm bÒ ÇŠ, cÀu Çåo vô thÜ®ng 
Ç¡c quä bÒ ÇŠ. ñó là pháp môn phÜÖng tiŒn cûa PhÆt, BÒ 
Tát. 
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Chû SÖn ThÀn Kim Cang Kiên CÓ Nhãn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, xuÃt hiŒn vô biên bi‹n 
Çåi nghïa lš. 

 

VÎ Chû SÖn ThÀn Kim Cang Kiên CÓ Nhãn, m¡t cûa 
Ngài sáng nhÜ kim cang, rÃt là kiên cÓ, bÃt cÙ vÆt gì cÛng 
phá ch£ng ÇÜ®c. M¡t kim cang kiên cÓ này, bi‰t rõ tÃt cä 
ma vÜÖng, Då xoa, La sát, qu› quái. Vì có s¿ tác døng nhÜ 
th‰, cho nên Ngài quän lš núi ÇŠu rÃt an ninh. Ngài xuÃt 
hiŒn vô lÜ®ng vô biên nghïa lš Çåi pháp, sâu r¶ng nhÜ bi‹n 
cä, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Chû SÖn ThÀn Bäo Phong Khai 
Hoa, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Chû SÖn ThÀn, mà nói bài 
kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Chû SÖn ThÀn Bäo Phong Khai Hoa, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, quán sát 
kh¡p tÃt cä chúng Chû SÖn ThÀn ª trong h¶i Hoa Nghiêm. 
Tåi sao ch£ng nói là sÙc l¿c cûa mình, sÙc thÀn thông cûa 
mình ? Vì PhÆt Thích Ca là thuy‰t pháp chû cûa pháp h¶i 
Hoa Nghiêm, vì tôn tr†ng mà nói nhÜ th‰. MÜ©i vÎ Chû SÖn 
ThÀn này, là Çåi bi‹u cho vô lÜ®ng vô biên chúng Chû SÖn 
ThÀn, làm thÜ®ng thû cûa h†. N‰u ai ai cÛng ÇŠu nói ra, thì 
e r¢ng suÓt thuª vÎ lai cÛng nói ch£ng h‰t. Bài kŒ này là vÎ 
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Chû SÖn ThÀn Bäo Phong Khai Hoa nói, còn các Chû SÖn 
ThÀn kia, m‡i ngÜ©i nói ra m¶t bài kŒ, Ç‹ khen ng®i cänh 
gi§i cûa PhÆt. 

 

XÜa tu th¡ng hånh không b© mé 
Nên ÇÜ®c thÀn thông cÛng vô lÜ®ng 
Pháp môn r¶ng mª nhÜ sÓ bøi 
ñŠu khi‰n chúng sinh thâm ng¶ h›. 
 

‘’XÜa tu th¡ng hånh không b© mé.’’ Thuª xÜa PhÆt 
tu Çû thÙ hånh môn thù th¡ng. Song, th¡ng hånh này ch£ng 
có b© mé, ch£ng có sÓ lÜ®ng. 

‘’Nên ÇÜ®c thÀn thông cÛng vô lÜ®ng.’’ Vì thuª xÜa 
PhÆt tu th¡ng hånh vô biên, cho nên Ç¡c ÇÜ®c thÀn thông 
cÛng vô lÜ®ng, ch£ng cách chi bi‰t ÇÜ®c. 

‘’Pháp môn r¶ng mª nhÜ sÓ bøi.’’ Pháp môn khai 
mª r¶ng l§n, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi. Tåi sao phäi có nhiŠu 
pháp môn nhÜ th‰ ? Vì chúng sinh nhiŠu nhÜ håt bøi, cho 
nên dùng sÓ pháp môn nhiŠu nhÜ håt bøi, Ç‹ giáo hóa sÓ 
chúng sinh nhiŠu nhÜ håt bøi. 

‘’ñŠu khi‰n chúng sinh thâm ng¶ h›.’’ Tuy có pháp 
môn nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, nhÜng khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, hoàn toàn minh båch ÇÜ®c chân thÆt nghïa cûa PhÆt 
pháp, ÇŠu liÍu ng¶ thâm sâu mà sinh hoan h›. 

 

Các tÜ§ng nghiêm thân kh¡p th‰ gian 
Quang minh l‡ lông ÇŠu thanh tÎnh 
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ñåi tØ phÜÖng tiŒn bày tÃt cä 
Hoa Lâm DiŒu K‰ ng¶ môn này. 
 

‘’Các tÜ§ng nghiêm thân kh¡p th‰ gian.’’ Các tÜ§ng 
tÙc là ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt tám mÜÖi vÈ ÇËp. Nghiêm thân 
tÙc là trang nghiêm thân PhÆt, kh¡p th‰ gian tÙc là ÇÀy 
kh¡p tÃt cä th‰ gian. Thân PhÆt là tÜ§ng tÓt quang minh 
ch£ng gì sánh b¢ng, vô tåi vô bÃt tåi, cho nên kh¡p cùng 
th‰ gian. 

‘’Quang minh l‡ lông ÇŠu thanh tÎnh.’’ M‡i l‡ lông 
cûa PhÆt, ÇŠu phóng ra vô lÜ®ng quang minh. Ÿ trong vô 
lÜ®ng quang minh, låi phóng ra vô lÜ®ng quang minh, Çû 
thÙ vô tÆn, quang minh chi‰u v§i nhau, chi‰u soi tÃt cä th‰ 
gian ÇŠu thanh tÎnh. 

‘’ñåi tØ phÜÖng tiŒn bày tÃt cä.’’ PhÆt dùng tâm Çåi 
tØ bi, Ç‹ ban cho chúng sinh m†i niŠm vui, cÙu m†i s¿ kh° 
cûa chúng sinh. PhÆt dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, 
khi‰n cho chúng sinh sinh ra niŠm tin, tâm nguyŒn và tâm 
hånh. Låi dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ khai thÎ 
chúng sinh, khi‰n cho h† giác ng¶ pháp th‰ gian là: Vô 
thÜ©ng, kh°, không, vô ngã, bÃt tÎnh, pháp xuÃt th‰ là: 
ThÜ©ng, låc, ngã, tÎnh, bÃt không. 

‘’Hoa Lâm DiŒu K‰ ng¶ môn này.’’ VÎ Chû SÖn ThÀn 
Hoa Lâm DiŒu K‰, ng¶ ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân PhÆt hiŒn kh¡p không b© mé 
MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i ÇŠu sung mãn 
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Các cæn nghiêm tÎnh thÃy ÇÜ®c vui 
Pháp này Cao Tràng Ng¶ vào ÇÜ®c. 
 

‘’Thân PhÆt hiŒn kh¡p không b© mé.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i; ch£ng có ch‡ håt bøi 
nào, mà ch£ng phäi là pháp thân cûa PhÆt ª tåi Çó, cho nên 
nói thân PhÆt hiŒn kh¡p ch£ng b© mé. 

‘’MÜ©i phÜÖng th‰ gi§i ÇŠu sung mãn.’’ Pháp thân 
cûa PhÆt ch£ng phäi chÌ xuÃt hiŒn trong m¶t th‰ gi§i, mà là 
h‰t thäy th‰ gi§i trong mÜ©i phÜÖng, ÇŠu sung mãn pháp 
thân cûa PhÆt. 

‘’Các cæn nghiêm tÎnh thÃy ÇÜ®c vui.’’ Ba mÜÖi hai 
tÜ§ng tÓt và tám mÜÖi vÈ ÇËp cûa PhÆt, ÇŠu trang nghiêm 
thanh tÎnh. Phàm là chúng sinh nào thÃy ÇÜ®c PhÆt, thì ÇŠu 
sinh tâm hoan h›. 

‘’Pháp này Cao Tràng ng¶ vào ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
môn giäi thoát này, vÎ Chû SÖn ThÀn Cao Tràng Ph° Chi‰u, 
ng¶ hi‹u thÃu rõ mà vào ÇÜ®c. 

 

NhiŠu ki‰p siêng tu ch£ng giäi Çãi 
Ch£ng nhiÍm th‰ pháp nhÜ hÜ không 
ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh 
Ng¶ pháp môn này tên Bäo K‰. 
 

‘’NhiŠu ki‰p siêng tu ch£ng giäi Çãi’’. NhiŠu ki‰p 
tÙc là vô lÜ®ng Çåi ki‰p, tÙc cÛng là tØ vô thûy ki‰p Ç‰n 
nay. Siêng tu tÙc là ch£ng giäi Çãi, th©i kh¡c siêng næng tu 
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hành. PhÆt träi qua vô lÜ®ng Çåi ki‰p, siêng tu hành ch£ng 
giäi Çãi, tinh tÃn låi tinh tÃn. 

 

Chúng ta Çä PhÆt thÃt, tØ bÓn gi© sáng b¡t ÇÀu Ç‰n 
mÜ©i gi© khuya m§i nghÌ, suÓt ngày ch£ng có th©i gian 
nghÌ ngÖi, ÇŠu døng công niŒm PhÆt, Çó là siêng tu. Siêng 
tu gi§i ÇÎnh huŒ, së diŒt tham sân si, Çây là pháp môn cÖ 
bän cûa PhÆt giáo. 

Chúng ta Çä thiŠn thÃt, dù m¶t giây th©i gian cÛng 
không Ç‹ luÓng qua. Có th‹ trong m¶t giây th©i gian Çó 
bån së khai ng¶, cho nên càng phäi tinh tÃn. Sáng s§m tØ 
hai gi© rÜ«i Çã b¡t ÇÀu, Ç‰n mÜ©i hai gi© Çêm m§i Çi ngû, 
m‡i ngày chÌ ngû hÖn hai ti‰ng, Çó tÙc là siêng tu. Tåi sao 
phäi kh° nhÜ th‰ ? Vì kh° hành m§i là chìa khóa khai ng¶, 
có th‹ khai mª cºa trí huŒ. 

S¿ siêng tu cûa chúng ta có th©i gian, Çä PhÆt thÃt là 
m¶t tuÀn lÍ, còn Çä thiŠn thÃt là hai tuÀn lÍ (vŠ sau tæng lên 
ba tuÀn lÍ), nhÜng PhÆt ch£ng có th©i gian ÇÎnh kÿ, mà là 
ngày ngày tinh tÃn, tháng tháng tinh tÃn, næm næm tinh tÃn, 
tÙc cÛng là th©i kh¡c siêng tinh tÀn, ch£ng có chút giäi Çãi. 

‘’Ch£ng nhiÍm th‰ pháp nhÜ hÜ không‘’. Pháp th‰ 
gian là : Tài, s¡c, danh, th¿c, thùy, næm døc; hÜ không thì 
thanh tÎnh ch£ng ô nhiÍm. PhÆt chÌ bi‰t siêng tu pháp xuÃt 
th‰, cho nên ch£ng nhiÍm pháp th‰ gian, giÓng nhÜ hÜ 
không. 

Chúng ta ngÜ©i th‰ gian hay thích æn ÇÒ ngon, m¥c 
ÇÒ ÇËp, ª nhà tÓt. Vì có pháp nhiÍm ô nhÜ th‰, cho nên tu 
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pháp xuÃt th‰ ch£ng thành công. N‰u xem n¥ng bên pháp 
th‰ gian, thì bên kia pháp xuÃt th‰ së nhË Çi; còn n‰u xem 
pháp xuÃt th‰ n¥ng, thì pháp th‰ gian së nhË Çi. ñåo lš này 
rÃt nông cån, chÌ cÀn buông bÕ ÇÜ®c næm døc, thì m†i vÃn 
ÇŠ giäi quy‰t ÇÜ®c. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn hóa quÀn sinh‘’. Vì PhÆt siêng 
tu vô thÜ®ng Çåo, ch£ng nhiÍm pháp th‰ gian, nên thành 
t¿u PhÆt Çåo. Sau khi thành PhÆt, Ngài dùng Çû thÙ phÜÖng 
tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa quÀn sinh. Tåi sao phäi dùng Çû 
thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn ? Vì chúng sinh quá nhiŠu loài, 
có tÙ sinh cºu h»u, mÜ©i hai loåi khác nhau, cho nên dùng 
Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

‘’Ng¶ pháp môn này tên Bäo K‰‘’. VÎ Chû SÖn ThÀn 
liÍu ng¶ ÇÜ®c môn giäi thoát này, tên là Chû SÖn ThÀn Ly 
TrÀn Bäo K‰, Ngài minh båch ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

Chúng sinh mù tÓi vào ÇÜ©ng hi‹m 
PhÆt thÜÖng xót h† phóng quang minh 
Khi‰n kh¡p th‰ gian ngû tÌnh dÆy 
Oai Quang ng¶ ÇÜ®c sinh hoan h›. 
 

‘’Chúng sinh mù tÓi vào ÇÜ©ng hi‹m‘’. Chúng sinh 
tÙc là Ç¶ng vÆt có máu, có khí, bån, tôi, h†, ÇŠu bao quát 
trong Çó. Mù tÓi tÙc là ngÜ©i ch£ng có m¡t, nhìn ch£ng 
thÃy ánh sáng. ñÜ©ng hi‹m là con ÇÜ©ng nguy hi‹m eo hËp 
ch£ng b¢ng ph£ng. Chúng sinh quá ngu si, tuy nhiên muÓn 
Çi con ÇÜ©ng b¢ng ph£ng, nhÜng vì ch£ng có m¡t, cho nên 
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Çi trên con ÇÜ©ng Çen tÓi. Con ÇÜ©ng nguy hi‹m Çó, ch£ng 
nh»ng có hÀm hÓ, låi có Çá, ho¥c có sài lang h° báo, ho¥c 
có yêu ma qu› quái, cÛng có Då xoa, La sát Çang ª trên 
ÇÜ©ng hi‹m Ç®i bån.  

 

TÃt cä chúng sinh trong th‰ gian, vÓn muÓn tìm cÀu 
thiŒn pháp tu hành, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. Song, vì quá ngu 
si, nên pháp hay cÛng ch£ng bi‰t, cho nên dÍ lÀm vào 
ÇÜ©ng tà, låc vào bàng môn tä Çåo, mà mình vÅn không 
hay bi‰t, cho r¢ng pháp cûa mình tu là chánh pháp, Çåo cûa 
mình hành là chánh Çåo. K‰t quä, sau khi ch‰t rÒi r§t vào 
ÇÎa ngøc, mà cÛng ch£ng bi‰t là ÇÜ©ng hi‹m. Do Çó, ngÜ©i 
tu Çåo phäi có m¡t ch†n pháp, m§i có th‹ hÜ§ng Çi trên con 
ÇÜ©ng chánh, th£ng Ç‰n Ni‰t Bàn. 

‘’PhÆt thÜÖng xót h† phóng quang minh‘’. PhÆt 
thÜÖng xót chúng sinh mù tÓi, cho nên phóng ra quang 
minh chi‰u soi loåi chúng sinh này, khi‰n cho h† khai mª 
m¡t trí huŒ. ñØng lÃy phäi làm trái, lÃy trái làm phäi; càng 
ÇØng lÃy Çen làm tr¡ng, lÃy tr¡ng làm Çen, lìa khÕi m¶ng 
tÜªng Çiên Çäo, Ç¡c ÇÜ®c cÙu kính Ni‰t Bàn. 

‘’Khi‰n kh¡p th‰ gian ngû tÌnh dÆy‘’. PhÆt phóng 
quang minh chi‰u soi chúng sinh, Ç‹ khi‰n cho chúng sinh 
trong th‰ gian, tØ trong m¶ng mà giác ng¶, minh båch th‰ 
gian là kh°, là vô thÜ©ng. 

‘’Oai Quang ng¶ ÇÜ®c sinh hoan h›‘’. Cänh gi§i 
này, vÎ Chû SÖn ThÀn Quang Chi‰u ThÆp PhÜÖng, thÃu rõ 
ng¶ ÇÜ®c, nên sinh tâm Çåi hoan h›. 
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XÜa trong các cõi r¶ng tu hành 
Cúng dÜ©ng bøi cõi vô sÓ PhÆt 
Khi‰n chúng sinh thÃy phát nguyŒn l§n 
Môn này ñÎa ñåi L¿c ng¶ ÇÜ®c. 
 

‘’XÜa trong các cõi r¶ng tu hành‘’. XÜa kia, khi PhÆt 
chÜa thành PhÆt, cÛng giÓng nhÜ chúng ta. PhÆt ª trong tam 
gi§i hai mÜÖi læm cõi, phát tâm nguyŒn r¶ng l§n, tu hånh 
môn r¶ng l§n, cho nên thành PhÆt. 

‘’Cúng dÜ©ng bøi cõi vô sÓ PhÆt‘’. Thuª xÜa PhÆt tu 
hành nhÜ th‰ nào ? Là cúng dÜ©ng nhiŠu vÎ PhÆt nhÜ sÓ håt 
bøi. Tåi sao phäi cúng dÜ©ng PhÆt ? Vì PhÆt là ngÜ©i có Çåo 
ÇÙc nhÃt, cûa th‰ gian và xuÃt th‰ gian, là ngÜ©i có tu hành 
nhÃt, là ngÜ©i có trí huŒ nhÃt. PhÆt là Çåi Thánh nhân 
LÜ«ng Túc Tôn viên mãn giác, phÜ§c cÛng Çû, huŒ cÛng 
Çû, chÙng ÇÜ®c quä vÎ viên mãn Çåi giác, cho nên phäi 
cúng dÜ©ng PhÆt. 

Có ngÜ©i nói: ‘’Tôi muÓn cúng dÜ©ng chúng sinh, 
không bi‰t ÇÜ®c chæng‘’? ñÜ®c ! Cho con chó æn, ho¥c cho 
con mèo æn, ÇŠu là cúng dÜ©ng, nhÜng ch£ng có công ÇÙc, 
trong Kinh BÓn MÜÖi Hai ChÜÖng nói rÃt rõ ràng : Cúng 
dÜ©ng cho m¶t træm ngÜ©i ác, ch£ng b¢ng cúng dÜ©ng cho 
m¶t ngÜ©i thiŒn; cúng dÜ©ng cho m¶t ngàn ngÜ©i thiŒn, 
ch£ng b¢ng cúng dÜ©ng cho m¶t ngÜ©i gi» næm gi§i; cúng 
dÜ©ng cho m¶t vån ngÜ©i gi» næm gi§i, không b¢ng cúng 
cho m¶t vÎ Tÿ Kheo ho¥c Tÿ Kheo Ni; Cúng dÜ©ng cho 
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m¶t træm vån vÎ Tÿ Kheo ho¥c Tÿ Kheo Ni, ch£ng b¢ng 
cúng dÜ©ng cho m¶t vÎ Thánh nhân sÖ quä; cúng dÜ©ng 
cho m¶t ngàn vån Thánh nhân sÖ quä, ch£ng b¢ng cúng 
cho m¶t vÎ Thánh nhân nhÎ quä; cúng dÜ©ng cho m¶t vån 
vån vÎ Thánh nhân nhÎ quä, ch£ng b¢ng cúng cho m¶t vÎ 
Thánh nhân tam quä; cúng dÜ©ng cho m¶t træm vån vån vÎ 
Thánh nhân tam quä, ch£ng b¢ng cúng dÜ©ng cho m¶t vÎ 
Thánh nhân tÙ quä A La Hán; cúng dÜ©ng vô lÜ®ng vÎ tÙ 
quä A La Hán, ch£ng b¢ng cúng dÜ©ng cho m¶t vÎ vô tu vô 
chÙng (tÙc là PhÆt, ch£ng cÀn tu, cÛng ch£ng cÀn chÙng). 
Vì PhÆt m†i viŒc Çã làm xong, ch£ng còn th† thân sau n»a, 
ba giác tròn, vån ÇÙc ÇÀy, cho nên phäi cúng dÜ©ng PhÆt. 

Cho nên, khi ñÙc PhÆt tu hành ª tåi nhân ÇÎa, thì 
cúng dÜ©ng PhÆt, ch£ng phäi chÌ cúng dÜ©ng m¶t vÎ PhÆt, 
mà là cúng dÜ©ng vô lÜ®ng vÎ PhÆt, nhiŠu nhÜ håt bøi trong 
cõi nÜ§c. Vì cúng dÜ©ng PhÆt nhiŠu nhÜ th‰, cho nên tæng 
trÜªng vô lÜ®ng cæn lành, và tÜ§ng tÓt trang nghiêm. 

‘’Khi‰n chúng sinh thÃy phát nguyŒn l§n‘’. Khi‰n 
cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu phát nguyŒn l§n. 
NguyŒn tÙc là chi‰c thuyŠn qua sông, ch£ng phát nguyŒn 
thì không th‹ qua sông sinh tº, Ç‰n b© bên kia. Do Çó, quy 
cø cûa chùa Kim SÖn chúng ta là : Phàm là xuÃt gia Sa Di 
ho¥c Sa di ni, nhÃt ÇÎnh phäi phát nguyŒn l§n, sau Çó m§i 
thành t¿u quä vÎ l§n, ch£ng phát nguyŒn thì ch£ng thành 
quä. BÒ Tát Ph° HiŠn phát mÜ©i Çåi hånh nguyŒn, BÒ Tát 
Quán Th‰ Âm phát mÜ©i hai Çåi nguyŒn, BÒ Tát ñÎa Tång 
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phát mÜ©i tám Çåi nguyŒn. ´t nhÃt cÛng phäi phát bÓn 
ho¢ng thŒ nguyŒn :  

1). Chúng sinh vô biên thŒ nguyŒn Ç¶.  
2). PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån.  
3). Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c. 
4). PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành.  
 

NgÜ©i xuÃt gia ª chùa Kim SÖn chúng ta, ít nhÃt phäi 
chÙng tÙ quä A La Hán, m§i không cô phø tâm thành cûa 
thiŒn tín mÜ©i phÜÖng Ç‰n cúng dÜ©ng, do Çó ÇŠu phäi 
phát Çåi nguyŒn, thành Çåi BÒ Tát. 

‘’Môn này ñÎa ñåi L¿c ng¶ ÇÜ®c.’’ Pháp môn này, 
cänh gi§i này, môn giäi thoát này, vÎ Chû SÖn ThÀn ñåi 
L¿c Quang Minh minh båch ng¶ vào ÇÜ®c. 

 

ThÃy các chúng sinh trôi n°i kh° 
TÃt cä nghiŒp chÜ§ng luôn trói che 
Dùng trí huŒ quang diŒt trØ såch 
Giäi thoát này cûa Ph° Th¡ng ThÀn. 
 

‘’ThÃy các chúng sinh trôi n°i kh°‘’. PhÆt thÃy tÃt cä 
chúng sinh, trôi qua trôi låi ª trong sáu nÈo luân hÒi ch£ng 
dÙt. 

‘’TÃt cä nghiŒp chÜ§ng luôn trói che‘’. Tåi sao 
chúng sinh trôi n°i trong sinh tº ? Vì có tÃt cä nghiŒp 
chÜ§ng. NghiŒp chÜ§ng này tØ Çâu Ç‰n ? Là tØ mê ho¥c 
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Ç‰n. Có mê ho¥c thì ch£ng th‹ tu Çåo, ch£ng tu Çåo thì luôn 
luôn bÎ nghiŒp ho¥c trói bu¶c che ÇÆy. 

‘’Dùng trí huŒ quang diŒt trØ såch‘’. PhÆt dùng trí 
huŒ quang minh, Ç‹ phá trØ vô minh cûa chúng sinh, diŒt 
trØ ngu si ám chÜ§ng cûa chúng sinh, h‰t thäy tÃt cä 
chÜ§ng ngåi ÇŠu tiêu diŒt trØ såch. 

‘’Giäi thoát này cûa Ph° Th¡ng ThÀn.’’ Môn giäi 
thoát này, vÎ Chû SÖn ThÀn Oai Quang Ph° Th¡ng thÃu rõ 
ÇÜ®c. 

 

Trong m‡i l‡ lông vang diŒu âm 
Tùy tâm chúng sinh khen chÜ PhÆt 
Thäy kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng ki‰p 
Quang Luân ThÀn vào ÇÜ®c môn này. 
 

‘’Trong m‡i l‡ lông vang diŒu âm‘’. Trong m‡i l‡ 
chân lông cûa PhÆt, ÇŠu vang ra âm thanh vi diŒu không 
th‹ nghï bàn, diŒu âm Çó diÍn nói diŒu pháp không th‹ nghï 
bàn cho chúng sinh nghe. 

‘’Tùy tâm chúng sinh khen chÜ PhÆt‘’. Hay tùy 
thuÆn tâm chúng sinh, Ç‹ khen ng®i tÃt cä các ñÙc PhÆt. 

‘’Thäy kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng ki‰p‘’. Ch£ng 
nh»ng PhÆt ª trong m¶t th‰ gi§i vang ra diŒu âm, giáo hóa 
chúng sinh, mà là kh¡p h‰t thäy mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, vì 
chúng sinh mà nói pháp, cÛng ch£ng phäi trong th©i gian 
ng¡n diÍn nói diŒu âm, mà là th©i gian dài trong vô lÜ®ng 
ki‰p giáo hóa chúng sinh. 
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‘’Quang Luân ThÀn vào ÇÜ®c môn này.’’ VÎ Chû SÖn 
ThÀn Vi MÆt Quang Luân, thÃu rõ cänh gi§i này, mà vào 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Kh¡p mÜ©i phÜÖng PhÆt ÇŠu hiŒn tiŠn 
ñû thÙ phÜÖng tiŒn nói diŒu pháp 
R¶ng ích chúng sinh các bi‹n hånh 
Sª ng¶ này cûa HiŒn Ki‰n ThÀn. 
 

‘’Kh¡p mÜ©i phÜÖng PhÆt ÇŠu hiŒn tiŠn‘’. Pháp thân 
cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, cho nên ÇÀy kh¡p 
mÜ©i phÜÖng, thÎ hiŒn kh¡p ª trÜ§c chúng sinh. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn nói diŒu pháp‘’. PhÆt dùng Çû 
thÙ pháp môn phÜÖng tiŒn khéo léo, Ç‹ diÍn nói diŒu pháp, 
giáo hóa chúng sinh. Cho Ç‰n chúng sinh ª trong m¶ng, 
PhÆt cÛng vào trong m¶ng, Ç‹ vì chúng sinh nói diŒu pháp, 
hà huÓng là lúc chúng sinh tÌnh, PhÆt càng dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn, Ç‹ giáo hóa chúng sinh ngu si. 

‘’R¶ng ích chúng sinh các bi‹n hånh‘’. PhÆt vì muÓn 
r¶ng l®i ích chúng sinh, cho nên tu Çû thÙ hånh môn, hånh 
môn tu không b© b‰n nhÜ là bi‹n cä, cho nên nói các bi‹n 
hånh. 

‘’Sª ng¶ này cûa HiŒn Ki‰n ThÀn.’’ Môn giäi thoát 
này, vÎ Chû SÖn ThÀn Ph° Nhãn HiŒn Ki‰n ng¶ hi‹u ÇÜ®c. 

 

Pháp môn nhÜ bi‹n vô biên lÜ®ng 
M¶t âm nói ra khi‰n hi‹u rõ 
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Trong tÃt cä ki‰p nói ch£ng h‰t 
Kim Cang Møc vào phÜÖng tiŒn này. 
 

‘’Pháp môn nhÜ bi‹n vô biên lÜ®ng‘’. Pháp môn cûa 
PhÆt nhÜ bi‹n cä, vô lÜ®ng vô biên, cÛng ch£ng có b© mé, 
cÛng ch£ng có hån lÜ®ng. 

‘’M¶t âm nói ra khi‰n hi‹u rõ‘’. PhÆt dùng m¶t âm 
diÍn nói pháp, chúng sinh tùy loài ÇŠu hi‹u rõ. NgÜ©i tr©i 
nghe thì ngôn ng» trên tr©i, con ngÜ©i nghe thì ngôn ng» 
cûa nhân gian, súc sinh nghe thì ngôn ng» cûa súc sinh, 
chúng sinh trong sáu nÈo nghe ÇŠu hi‹u rõ. 

‘’Trong tÃt cä ki‰p nói ch£ng h‰t‘’. PhÆt nói pháp 
ch£ng nhàm mÕi, ch£ng mŒt nh†c, luôn luôn vì chúng sinh 
nói pháp, luôn luôn giáo hóa chúng sinh. DiŒu pháp này 
träi qua tÃt cä Çåi ki‰p cÛng nói ch£ng h‰t. 

‘’Kim Cang Møc vào phÜÖng tiŒn này.’’ VÎ Chû SÖn 
ThÀn Kim Cang Kiên CÓ Nhãn, minh båch cänh gi§i này, 
mà vào ÇÜ®c môn giäi thoát phÜÖng tiŒn này. 

 

Låi n»a, Chû ñÎa ThÀn Ph° ñÙc TÎnh 
Hoa, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng tâm tØ bi, 
niŒm niŒm quán sát kh¡p tÃt cä chúng sinh. 

 

Nghïa lš trên chÜa nói h‰t låi ti‰p tøc nói. VÎ Chû 
ñÎa ThÀn Ph° ñÙc TÎnh Hoa, hay khi‰n kh¡p trong tâm cûa 
tÃt cä chúng sinh, sinh ra công ÇÙc, nª hoa thanh tÎnh trang 
nghiêm. Ngài là ThÀn chû quän ÇÃt Çai. N‰u ch£ng có ThÀn 
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Ç‰n quän lš ÇÃt Çai, thì bøi ÇÃt së bay tán Çi h‰t, ÇÎa cÀu 
ch£ng còn tÒn tåi. Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, ª trong PhÆt 
pháp bi‰t ÇÜ®c, PhÆt dùng tâm tØ bi ª trong niŒm niŒm, 
quán sát kh¡p chúng sinh, cÙu kh° chúng sinh, ban vui cho 
chúng sinh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn Kiên PhÜ§c Trang 
Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn kh¡p tÃt cä 
chúng sinh phÜ§c ÇÙc l¿c. 

 

VÎ Chû ñÎa ThÀn Kiên PhÜ§c Trang Nghiêm, hay 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh phát tâm bÒ ÇŠ, mà vào bi‹n 
công ÇÙc, Ç¡c ÇÜ®c phÜ§c trang nghiêm kiên cÓ. Ngài kh¡p 
khi‰n cho chúng sinh tæng trÜªng sÙc phÜ§c ÇÙc, tÙc là tu 
phÜ§c tu huŒ tu ÇÙc, tu Ç‰n khi viên mãn thì së giäi thoát, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn DiŒu Hoa Nghiêm Thø, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p vào các pháp, sinh 
ra tÃt cä cõi PhÆt trang nghiêm. 

 

Chû ñÎa ThÀn DiŒu Hoa Nghiêm Thø, nh»ng cây cûa 
Ngài l§n lên rÃt trang nghiêm, hoa nª cÛng rÃt vi diŒu 
thanh tÎnh. Ngài có th‹ vào kh¡p tÃt cä các pháp, mà sinh ra 
tÃt cä các cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, rÃt trang nghiêm vi 
diŒu, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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Chû ñÎa ThÀn Ph° Tán Chúng Bäo, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tu tÆp Çû thÙ các tam mu¶i, 
khi‰n cho chúng sinh tiêu trØ chÜ§ng cÃu. 

 

VÎ Ph° Tán Chúng Bäo Chû ñÎa ThÀn này, bi‰t 
chúng sinh thích bäo bÓi, cho nên räi kh¡p vàng, båc, lÜu 
ly, pha lê, xa cØ, xích châu, mã não, bäy báu, Ç‹ bÓ thí cho 
chúng sinh. Ngài minh båch ÇÜ®c, PhÆt thuª xÜa ª tåi nhân 
ÇÎa, tu Çû thÙ các tam mu¶i, hay ª trong ÇÎnh khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, tiêu trØ chÜ§ng cÃu ch£ng còn tâm nhiÍm ô, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn TÎnh Møc Quán Th©i, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh thÜ©ng du hí khoái låc. 

 

VÎ Chû ñÎa ThÀn TÎnh Møc Quán Th©i, m¡t cûa 
Ngài thanh tÎnh quán sát ÇÜ®c nhân duyên ba Ç©i. Ngài hay 
quán cæn cÖ cûa chúng sinh, bi‰t chúng sinh thích du hí, 
thích khoái låc, Ngài dùng tam mu¶i này Ç‹ giáo hóa 
chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh thÜ©ng du hí thÜ©ng 
khoái låc. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn Kim S¡c DiŒu Nhãn, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÎ hiŒn tÃt cä thân thanh tÎnh, 
Ç‹ ÇiŠu phøc chúng sinh. 
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VÎ Chû ñÎa ThÀn Kim S¡c DiŒu Nhãn, thân cûa Ngài 
phóng ra s¡c vàng, m¡t vi diŒu cûa Ngài quán sát ÇÜ®c cæn 
tính cûa chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng. Ngài hiŒn kh¡p tÃt 
cä diŒu pháp thân thanh tÎnh, Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng 
sinh khó ÇiŠu phøc, khi‰n cho chúng sinh cang cÜ©ng bi‰n 
thành nhu hòa, khi‰n cho chúng sinh sân hÆn sinh tâm hoan 
h›, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn HÜÖng Mao Phát Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t rõ bi‹n công ÇÙc 
cûa tÃt cä chÜ PhÆt có Çåi oai l¿c. 

 

Chû ñÎa ThÀn HÜÖng Mao Phát Quang, l‡ lông cûa 
Ngài ÇŠu phóng ra hÜÖng thÖm, vì Ngài gi» gi§i luÆt tinh 
nghiêm. N‰u chúng ta gi» gi§i thanh tÎnh, thì thân th‹ së 
tÕa ra mùi thÖm. NgÜ©i gi» gi§i ch£ng thanh tÎnh, thì thân 
th‹ tÕa ra mùi hôi hám. VÎ Chû ñÎa ThÀn này ch£ng nh»ng 
tÕa ra mùi thÖm, mà còn phóng quang minh. Quang minh 
hÜÖng thÖm này, chi‰u kh¡p chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh hoan h› h†c tÆp PhÆt pháp. Ngài bi‰t rõ bi‹n công ÇÙc 
cûa chÜ PhÆt tu, có sÙc Çåi oai ÇÙc. SÙc Çåi oai ÇÙc này, 
n‰u chúng ta tu hành thì së có Çû. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn TÎch Âm DuyŒt Ý, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, kh¡p nhi‰p trì bi‹n l©i nói âm 
thanh cûa tÃt cä chúng sinh. 
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VÎ Chû ñÎa ThÀn TÎch Âm DuyŒt Ý, tuy âm thanh 
cûa Ngài ch£ng nghe ÇÜ®c, song, khi‰n cho ngÜ©i sinh tâm 
hoan h›. Ngài kh¡p nhi‰p trì bi‹n l©i nói âm thanh cûa tÃt 
cä chúng sinh, thu h‰t l©i nói âm thanh cûa chúng sinh låi. 
ñây là dùng âm tÎch tïnh mà thu âm thanh Ç¶ng cûa chúng 
sinh. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn DiŒu Hoa Toàn K‰, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, sung mãn cõi PhÆt lìa tính cÃu 
bÄn. 

 

VÎ Chû ñÎa ThÀn DiŒu Hoa Toàn K‰, có hÜÖng hoa 
vi diŒu không th‹ nghï bàn. HÜÖng hoa này hÜ§ng vŠ bên 
phäi du chuy‹n, k‰t thành bäo k‰. Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa PhÆt, cäm thÃy PhÆt là hÜÖng quang ph° chi‰u. M‡i l‡ 
chân lông ÇŠu phóng ra mây hÜÖng hoa, ÇÀy kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i, cho nên sung mãn cõi PhÆt, khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh thÃy ÇÜ®c thÙ mây này, thì ÇŠu xa lìa tÃt cä 
tâm ô nhiÍm, mà Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ thanh tÎnh. Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû ñÎa ThÀn Kim Cang Ph° Trì, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, pháp luân cûa tÃt cä chÜ PhÆt 
nhi‰p trì kh¡p xuÃt hiŒn. 
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VÎ Chû ñÎa ThÀn Kim Cang Ph° Trì, ÇÃt Çai cûa Ngài 
quän lš cÙng ch¡c nhÜ kim cang, ch£ng cách chi phá hoåi 
ÇÜ®c. Ngài Ç¡c ÇÜ®c pháp luân sª nhi‰p trì, cûa tÃt cä chÜ 
PhÆt mÜ©i phÜÖng ba Ç©i. Tuy nhiên, chúng ta Çang ª th©i 
måt pháp, nhÜng hiŒn tåi giäng PhÆt pháp, tÙc cÛng nhÜ 
pháp cûa chÜ PhÆt quá khÙ Çã giäng. Nh»ng pháp này h° 
tÜÖng nhi‰p trì, pháp này thông v§i pháp kia, pháp kia cÛng 
thông v§i pháp này, viên dung v§i nhau, h° tÜÖng vô ngåi. 
Vì PhÆt PhÆt Çåo ÇÒng, cho nên bánh xe pháp cûa PhÆt 
cÛng tuÀn hoàn không ngØng, h‰t rÒi låi b¡t ÇÀu. Khi PhÆt 
chuy‹n bánh xe pháp, thì nhi‰p trì tÃt cä chúng sinh, khi‰n 
cho h† y pháp tu hành, kh¡p xuÃt hiŒn thành PhÆt Çåo, Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Chû ñÎa ThÀn Ph° ñÙc TÎnh 
Hoa, nÜÖng oai l¿c cûa PhÆt, quán sát tÃt cä 
chúng Chû ñÎa ThÀn, mà nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Chû ñÎa ThÀn Ph° ñÙc TÎnh Hoa, nÜÖng 
Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä chúng Chû 
ñÎa ThÀn, mà nói ra bài kŒ bÓn câu, tán thán cänh gi§i cûa 
PhÆt. 

 

Thuª xÜa NhÜ Lai trong niŒm niŒm 
Môn Çåi tØ bi không th‹ nói 
Tu hành nhÜ th‰ không ngØng nghÌ 
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Nên ÇÜ®c thân kiên cÓ bÃt hoåi. 
 

‘’Thuª xÜa NhÜ Lai trong niŒm niŒm‘’. Trong quá 
khÙ ª tåi nhân ÇÎa, PhÆt tu Çû thÙ hånh môn, ª trong niŒm 
niŒm ch£ng quên chúng sinh. PhÆt thÜ©ng tu tØ bi h› xä 
bÓn tâm vô lÜ®ng, thÜ©ng tu pháp tØ bi tam mu¶i, Ç‹ cÙu 
Ç¶ chúng sinh ra khÕi bi‹n kh° mà ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’Môn Çåi tØ bi không th‹ nói‘’. Môn Çåi tØ bi tÙc là 
dùng tâm Çåi tØ và tâm Çåi bi, Ç‹ ÇÓi Çãi bình Ç£ng v§i 
chúng sinh. TÙc cÛng là vô duyên Çåi tØ, ÇÒng th‹ Çåi bi. 
Môn Çåi tØ bi tÙc cÛng ch£ng có bi‹u hiŒn tâm sân hÆn. 
GiÓng nhÜ BÒ Tát ThÜ©ng BÃt Khinh, khi Ngài tu BÒ Tát 
Çåo, g¥p chúng sinh thì lÍ låy, miŒng nói: ‘’Tôi không dám 
khinh các vÎ, các vÎ ÇŠu së thành PhÆt.’’ Song, có ngÜ©i 
m¡ng chºi Ngài quá ngu si, có ngÜ©i Çánh Ngài quá Çiên 
khùng. NhÜng bÃt cÙ h† ÇÓi Çãi bÃt kính v§i Ngài nhÜ th‰ 
nào, Ngài vÅn dùng tâm tØ bi Ç‹ tha thÙ h†, tuyŒt ÇÓi ch£ng 
sinh tâm sân hÆn. Và giÓng nhÜ Tiên ông nhÅn nhøc tu Çåo 
ª trong núi, bÎ vua Ca L®i ch¥t ÇÙt chi th‹, mà Ngài cÛng 
ch£ng sinh tâm sân hÆn, Çó ÇŠu là bi‹u hiŒn tu môn Çåi tØ 
bi. 

‘’Tu hành nhÜ th‰ không ngØng nghÌ‘’. GiÓng nhÜ tu 
tØ tâm tam mu¶i, tÙc là ÇÓi v§i tÃt cä chúng sinh, sinh ra 
tâm Çåi tØ bi, hånh môn nhÜ th‰, dù tu vô lÜ®ng vô biên Çåi 
ki‰p, cÛng ch£ng khi nào tu xong, cho nên nói không 
ngØng nghÌ. Tóm låi, dù tu thành PhÆt, vÅn phäi tu tØ bi h› 
xä bÓn tâm vô lÜ®ng không ngØng. 
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‘’Nên ÇÜ®c thân kiên cÓ bÃt hoåi.’’ Vì PhÆt ch£ng 
bao gi© gi‰t håi sinh mång cûa chúng sinh, cho nên thân 
cûa PhÆt kiên cÓ nhÜ kim cang, ch£ng bao gi© t°n håi. 
Thân th‹ cûa chúng ta, tåi sao ch£ng kiên cÓ mà nhiŠu bŒnh 
? Là vì ch£ng tu gi§i sát sinh cho viên mãn. Phäi minh båch 
nhân quä, vì sao bÎ ngÜ©i ta gi‰t ? Là vì trong quá khÙ Çã 
tØng gi‰t ngÜ©i. Tåi sao bÎ ngÜ©i ta Çánh chÜªi ? Là vì 
trong quá khÙ Çã tØng Çánh chÜªi ngÜ©i. Khi nhân duyên 
Ç‰n thì phäi chÎu quä báo, do Çó : 

 

‘’TrÒng dÜa ÇÜ®c dÜa, 
TrÒng ÇÆu ÇÜ®c ÇÆu.’’ 

 

N‰u chúng ta tu tØ tâm tam mu¶i, ch£ng sát sinh, 
ch£ng sân hÆn, thì tÜÖng lai thân th‹ cÛng së kiên cÓ bÃt 
hoåi, ch£ng bŒnh tÆt mà månh khoÈ. 

 

Ba Ç©i chúng sinh và BÒ Tát 
H‰t thäy tÃt cä các phÜ§c tø 
ñŠu thÃy trong l‡ lông NhÜ Lai 
PhÜ§c Nghiêm thÃy rÒi sinh hoan h›. 
 

‘’Ba Ç©i chúng sinh và BÒ Tát‘’. Ba Ç©i tÙc là Ç©i 
quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai. H‰t thäy chúng sinh và BÒ Tát 
ba Ç©i, PhÆt ÇŠu nhìn thÃy rÃt rõ ràng, vì PhÆt quán sát ÇÜ®c 
nhân duyên vô lÜ®ng Çåi ki‰p. 

‘’H‰t thäy tÃt cä các phÜ§c tø’’. Chúng sinh và BÒ 
Tát ba Ç©i, h‰t thäy tÃt cä phÜ§c tø PhÆt ÇŠu bi‰t. 
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‘’ñŠu thÃy trong l‡ lông NhÜ Lai‘’. ñŠu hiŒn ra ª 
trong l‡ chân lông cûa PhÆt. 

‘’PhÜ§c Nghiêm thÃy rÒi sinh hoan h›.’’ VÎ Chû ñÎa 
ThÀn Kiên PhÜ§c Trang Nghiêm, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này, 
trong tâm bèn sinh ra Çåi hoan h›. 

 

Có ngÜ©i sinh tâm hoài nghi ÇÓi v§i bÓn câu kŒ này, 
hoài nghi PhÆt chÌ có th‹ nhìn thÃy chúng sinh và BÒ Tát 
quá khÙ, cùng v§i chúng sinh và BÒ Tát hiŒn tåi, chÙ không 
th‹ nhìn thÃy chúng sinh và BÒ Tát vÎ lai. Vì vÎ lai thì chÜa 
Ç‰n, làm sao có th‹ hiŒn ra ? Bån nên bi‰t cänh gi§i cûa 
PhÆt không th‹ nghï bàn, PhÆt có th‹ d©i quá khÙ Ç‰n hiŒn 
tåi, d©i hiŒn tåi vŠ vÎ lai, låi d©i vÎ lai vŠ quá khÙ, Çây là 
Çåo lš ba mà m¶t, m¶t mà ba. Do Çó, làm cho công ÇÙc cûa 
chúng sinh và BÒ Tát vÎ lai, ÇŠu hi‹n hiŒn ra trong m¶t l‡ 
chân lông. 

Ví nhÜ máy truyŠn hình, chi‰u s¿ viŒc, phim änh ba 
Ç©i h®p låi v§i nhau. ñem viŒc quá khÙ d©i vŠ hiŒn tåi diÍn 
ra, viŒc vÎ lai cÛng d©i vŠ hiŒn tåi diÍn ra, khi‰n cho ba Ç©i 
thành m¶t th‹. Máy truyŠn hình còn có công næng nhÜ th‰, 
huÓng chi là l‡ lông cûa PhÆt, càng có cänh gi§i không th‹ 
nghï bàn. M‡i l‡ chân lông cûa PhÆt, ÇŠu giÓng nhÜ m¶t 
máy truyŠn hình. 

Låi có ngÜ©i nói : ‘’Tôi vÅn không tin Çåo lš này.’’ 
VÆy tôi ÇÜa ra m¶t ví dø n»a. GiÓng nhÜ n¢m m¶ng, trong 
m¶ng thÃy viŒc vÎ lai, s¿ viŒc mÜ©i mÃy næm sau, mà hiŒn 
tåi ª trong m¶ng hiŒn ra. Låi có th‹ m¶ng thÃy viŒc quá 
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khÙ, s¿ viŒc mÜ©i mÃy næm vŠ trÜ§c, mà hiŒn tåi ª trong 
m¶ng hiŒn ra. ñó tÙc là d©i quá khÙ Ç‰n hiŒn tåi, d©i vÎ lai 
Ç‰n hiŒn tåi. Cänh gi§i này ai ai cÛng ÇŠu n¢m m¶ng thÃy, 
ch£ng có gì là huyŠn diŒu, bån Çã tin thì phäi ! 

 

Tôi còn nh§ bÓn mÜÖi næm vŠ trÜ§c, g¥p m¶t giÃc 
m¶ng không th‹ nghï bàn, m¶ng thÃy tôi ngÒi ª trên pháp 
tòa, giäng kinh thuy‰t pháp cho rÃt nhiŠu ngÜ©i ngoåi quÓc 
nghe, giäng Kinh Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt. 
Lúc Çó, cÛng ch£ng cäm thÃy ly kÿ, vÅn cho r¢ng chÌ là 
m¶t giÃc m¶ng mà thôi. HiŒn tåi, cänh gi§i Çó quä nhiên 
hiŒn thÆt. Ch£ng nh»ng m¶ng thÃy cänh gi§i Çó, mà còn 
m¶ng thÃy rÃt nhiŠu cänh gi§i. Bây gi© nghï låi, nguyên lai 
là nhÜ th‰. 

NgÜ©i ª trong m¶ng, còn có th‹ bi‰t ÇÜ®c quá khÙ 
hiŒn tåi vÎ lai, hà huÓng là PhÆt. PhÆt có th‹ trong m¶t l‡ 
lông kh¡p cùng pháp gi§i, làm cho h‰t thäy phÜ§c ÇÙc cûa 
chúng sinh và BÒ Tát, trong quá khÙ hiŒn tåi vÎ lai ba Ç©i, 
ÇŠu hiŒn ra trong m¶t l‡ chân lông. Phàm là ngÜ©i khai mª 
ngÛ nhãn, ÇŠu có th‹ nhìn thÃy tÃt cä s¿ viŒc ba Ç©i, thÆm 
chí mình ª trên ÇÃt bò nhÜ th‰ nào, ho¥c là mình ngÒi ª nÖi 
nào Çó ch‰t Çi, ÇŠu nhìn thÃy rÃt rõ ràng, ch£ng có chút gì 
kÿ lå. 

 

Tam ma ÇÎa tÎch tïnh r¶ng l§n 
Không sinh không diŒt không Ç‰n Çi 
Nghiêm tÎnh cõi nÜ§c bày chúng sinh 
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Giäi thoát này cûa Thø Hoa ThÀn. 
 

‘’Tam ma ÇÎa tÎch tïnh r¶ng l§n‘’. Tam ma ÇÎa nghïa 
là ÇÎnh. TÎch tïnh tÙc là ch£ng có âm thanh, nghïa là v¡ng 
l¥ng. R¶ng l§n là tØ hình dung, nghïa là vØa r¶ng vØa l§n. 
ThÙ ÇÎnh này v¡ng l¥ng r¶ng l§n, không th‹ nghï bàn.  

‘’Không sinh không diŒt không Ç‰n Çi‘’. Tam ma ÇÎa 
tÙc là không sinh, không diŒt, không Ç‰n, không Çi, Çây là 
nói ÇÎnh cûa PhÆt là cänh gi§i nhÜ th‰. 

‘’Nghiêm tÎnh cõi nÜ§c bày chúng sinh‘’. Trang 
nghiêm tÃt cä cõi nÜ§c chÜ PhÆt, thanh tÎnh tÃt cä cõi nÜ§c 
cûa chÜ PhÆt, Ç‹ mª bày cho chúng sinh pháp môn liÍu 
sinh thoát tº. 

‘’Giäi thoát này cûa Thø Hoa ThÀn.’’ Môn giäi thoát 
này, vÎ Chû ñÎa ThÀn DiŒu Hoa Nghiêm Thø Ç¡c ÇÜ®c. 

 

Thuª quá khÙ PhÆt tu các hånh 
MuÓn khi‰n chúng sinh tiêu chÜ§ng 
n¥ng 
Chû ñÎa ThÀn Ph° Tán Chúng Bäo 
ThÃy Giäi thoát này sinh hoan h›. 
 

‘’Thuª quá khÙ PhÆt tu các hånh‘’. PhÆt là vì chúng 
sinh mà tu hành, vì PhÆt thÃy nghiŒp chÜ§ng cûa chúng 
sinh quá n¥ng, cho nên thuª xÜa PhÆt tu Çû thÙ hånh môn, 
Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh tiêu trØ nghiŒp 
chÜ§ng mà ÇÜ®c giäi thoát. 
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‘’MuÓn khi‰n chúng sinh tiêu chÜ§ng n¥ng‘’. Chúng 
sinh ch£ng bi‰t cách Ç‹ tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng n¥ng, nhÜng 
PhÆt tØ bi giúp chúng sinh tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng, Ç¡c ÇÜ®c 
thanh tÎnh. 

‘’Chû ñÎa ThÀn Ph° Tán Chúng Bäo‘’. VÎ Chû ñÎa 
ThÀn Ph° Tán Chúng Bäo, nhìn thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này 
cûa PhÆt. 

‘’ThÃy Giäi thoát này sinh hoan h›.’’ VÎ Chû ñÎa 
ThÀn này, thÃy ÇÜ®c môn giäi thoát này, tâm Çåi hoan h›. 

 

Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé 
NiŒm niŒm hiŒn kh¡p trong th‰ gian 
Chû ñÎa ThÀn TÎnh Møc Quán Th©i 
ThÃy PhÆt tu hành tâm vui mØng. 
 

 ‘’Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé‘’. Cänh gi§i cûa 
NhÜ Lai tu ch£ng có b© mé. 

‘’NiŒm niŒm hiŒn kh¡p trong th‰ gian‘’. PhÆt ª trong 
niŒm niŒm nghï nh§ chúng sinh, cho nên hiŒn kh¡p trong 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i. 

‘’Chû ñÎa ThÀn TÎnh Møc Quán Th©i‘’. VÎ Chû ñÎa 
ThÀn TÎnh Møc Quán Th©i, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt. 

‘’ThÃy PhÆt tu hành tâm vui mØng.’’ Ngài thÃy ÇÜ®c 
hånh môn cûa PhÆt tu hành trong quá khÙ, và pháp môn 
hiŒn tåi giáo hóa chúng sinh, nên trong tâm rÃt hoan h› vui 
mØng. 
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DiŒu âm vô hån không nghï bàn 
Kh¡p vì chúng sinh diŒt phiŠn não 
Kim S¡c Nhãn ThÀn tÕ ng¶ ÇÜ®c 
ThÃy PhÆt vô biên th¡ng công ÇÙc. 
 

‘’DiŒu âm vô hån không nghï bàn‘’. PhÆt diÍn nói 
âm thanh vi diŒu ch£ng có hån lÜ®ng, không th‹ nghï bàn. 

‘’Kh¡p vì chúng sinh diŒt phiŠn não‘’. DiŒu âm cûa 
PhÆt nói, là vì tiêu diŒt phiŠn não chÜ§ng cûa chúng sinh. 

‘’Kim S¡c Nhãn ThÀn tÕ ng¶ ÇÜ®c‘’. VÎ Chû ñÎa 
ThÀn Kim S¡c DiŒu Nhãn, tÕ ng¶ ÇÜ®c Çåo lš này. 

‘’ThÃy PhÆt vô biên th¡ng công ÇÙc.’’ Ngài thÃy 
ÇÜ®c vô lÜ®ng vô biên công ÇÙc thù th¡ng cûa PhÆt. 

 

H‰t thäy hình s¡c ÇŠu hóa hiŒn 
MÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu sung mãn 
HÜÖng Mao Phát Quang thÜ©ng thÃy 

PhÆt 
NhÜ th‰ hóa kh¡p các chúng sinh. 
 

‘’H‰t thäy hình s¡c ÇŠu hóa hiŒn‘’. H‰t thäy tÃt cä 
chúng sinh có hình có s¡c, PhÆt ÇŠu tùy theo loài mà hóa 
hiŒn Ç‹ giáo hóa h†. 

‘’MÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu sung mãn‘’. Ch£ng 
nh»ng PhÆt hóa hiŒn trong m¶t th‰ gi§i, mà còn hóa hiŒn 
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trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, do Çó mà hoàn toàn sung 
mãn kh¡p pháp gi§i. 

‘’HÜÖng Mao Phát Quang thÜ©ng thÃy PhÆt‘’. Phàm 
là ngÛ cÓc và hoa quä l§n lên ª trên ÇÃt, ÇŠu có hÜÖng 
thÖm. VÎ Chû ñÎa ThÀn HÜÖng Mao Phát Quang này, luôn 
luôn thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này cûa PhÆt. 

‘’NhÜ th‰ hóa kh¡p các chúng sinh.’’ PhÆt Çåi tØ Çåi 
bi giáo hóa kh¡p tÃt cä chúng sinh, ch£ng nh»ng giáo hóa 
chúng sinh h»u tình, mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. 

 

 DiŒu âm kh¡p cùng trong mÜ©i phÜÖng 
Trong vô lÜ®ng ki‰p vì chúng nói 
DuyŒt Ý ñÎa ThÀn tâm thÃu Çåt 
Nghe ÇÜ®c l©i PhÆt rÃt kính vui. 
 

‘’DiŒu âm kh¡p cùng trong mÜ©i phÜÖng‘’. Âm 
thanh vi diŒu cûa PhÆt nói, vang kh¡p cùng trong mÜ©i 
phÜÖng. 

‘’Trong vô lÜ®ng ki‰p vì chúng nói‘’. DiŒu âm cûa 
PhÆt vang kh¡p mÜ©i phÜÖng, th©i gian nói pháp d†c cùng 
tam t‰, trong vô lÜ®ng ki‰p ÇŠu vì chúng sinh nói diŒu 
pháp.  

‘’DuyŒt Ý ñÎa ThÀn tâm thÃu Çåt‘’. VÎ Chû ñÎa ThÀn 
TÎch Âm DuyŒt Ý, trong tâm cûa Ngài thÃu Çåt ÇÜ®c cänh 
gi§i này. 
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‘’Nghe ÇÜ®c l©i PhÆt rÃt kính vui.’’ Ÿ ch‡ ñÙc PhÆt 
nghe ÇÜ®c diŒu pháp này, nên Ngài cung kính hoan h› rÃt 
thâm sâu. 

 

L‡ lông PhÆt sinh mây hÜÖng diÍm 
Tùy tâm chúng sinh kh¡p th‰ gian 
H‰t thäy thÃy ÇÜ®c ÇŠu thành thøc 
Môn này Hoa Toàn quán sát ÇÜ®c. 
 

‘’L‡ lông PhÆt sinh mây hÜÖng diÍm‘’. Trong m‡i l‡ 
lông cûa PhÆt, ÇŠu sinh ra mây hÜÖng diÍm. 

‘’Tùy tâm chúng sinh kh¡p th‰ gian‘’. Tùy thuÆn tâm 
cûa chúng sinh, mà Çi kh¡p th‰ gian. 

‘’H‰t thäy thÃy ÇÜ®c ÇŠu thành thøc‘’. Khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, thì cæn lành 
ÇŠu thành thøc. 

‘’Môn này Hoa Toàn quán sát ÇÜ®c.’’ VÎ Chû ñÎa 
ThÀn DiŒu Hoa Toàn K‰, quán sát minh båch ÇÜ®c Çåo lš 
này. 

 

CÙng ch¡c khó hoåi nhÜ kim cang 
Không th‹ khuynh Ç¶ng nhÜ Tu Di 
Thân PhÆt nhÜ th‰ nÖi th‰ gian 
Ph° Trì thÃy ÇÜ®c sinh hoan h›. 
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‘’CÙng ch¡c khó hoåi nhÜ kim cang‘’. Thân PhÆt 
cÙng ch¡c không th‹ hoåi nhÜ chÃt kim cang. Thân PhÆt tåi 
sao cÙng ch¡c nhÜ th‰ ? Vì PhÆt tu hånh môn Çåi tØ Çåi bi, 
tu tØ tâm tam mu¶i, cho nên m§i ÇÜ®c thân cÙng ch¡c bÃt 
hoåi. PhÆt còn phát tâm h¶ pháp, cho nên thành t¿u thân 
kim cang bÃt hoåi. Vì h¶ trì chánh pháp, gi» gìn gi§i luÆt, 
tu oai nghi, tay cÀm Çao ki‰m cung tên, Ç‹ bäo h¶ cho Tÿ 
Kheo gi» gi§i thanh tÎnh. 

 

Thuª xÜa, có vÎ Tÿ Kheo Giác ñÙc gi» gi§i thanh 
tÎnh, Ngài Çi ÇÙng n¢m ngÒi, bÓn Çåi oai nghi ÇŠu rÃt trang 
nghiêm. Song, có nh»ng vÎ Tÿ Kheo ch£ng gi» gi§i luÆt 
phän ÇÓi Ngài, khinh khi Ngài. Ông vua ÇÜÖng th©i tên là 
H»u ñÙc h¶ pháp cho Ngài. Ông vua Çó và nh»ng vÎ Tÿ 
Kheo không gi» gi§i luÆt Çánh v§i nhau, bÃt hånh bÎ Çánh 
tr†ng thÜÖng. Tÿ Kheo Giác ñÙc rÃt khen ng®i ông vua, 
ông vua nghe pháp rÒi thì qua Ç©i. 

VÎ vua Çó vì h¶ pháp có công ÇÙc, cho nên sau khi 
ch‰t Çi, ÇÜ®c sinh vŠ th‰ gi§i ñông PhÜÖng cõi cûa ñÙc 
PhÆt A Súc BŒ, làm Çåi ÇŒ tº thÙ hai cûa PhÆt A Súc BŒ. Do 
Çó, Çû bi‰t công ÇÙc h¶ pháp l§n hÖn ngÜ©i bÎ h¶. 

‘’Không th‹ khuynh Ç¶ng nhÜ Tu Di‘’. Thân kim 
cang cûa PhÆt giÓng nhÜ núi Tu Di, không th‹ nào lay Ç¶ng 
ÇÜ®c. 

‘’Thân PhÆt nhÜ th‰ nÖi th‰ gian‘’. Thân PhÆt giÓng 
nhÜ núi Tu Di ª nÖi th‰ gian, rÃt an °n v»ng ch¡c. 
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‘’Ph° Trì thÃy ÇÜ®c sinh hoan h›.’’ VÎ Chû ñÎa ThÀn 
Kim Cang Ph° Trì, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này cûa PhÆt, nên 
sinh tâm Çåi hoan h›.  

 

Låi n»a, Chû Thành ThÀn Bäo Phong 
Quang DiŒu, ÇÜ®c môn giäi thoát, phÜÖng 
tiŒn l®i ích chúng sinh. 

 

ñåo lš ª trên nói chÜa h‰t, nên ti‰p tøc nói. VÎ Chû 
Thành ThÀn Bäo Phong Quang DiŒu, ÇÌnh núi bäy báu cûa 
Ngài phóng ra quang minh rÃt sáng, chi‰u soi kh¡p mÜ©i 
phÜÖng th‰ gi§i. Ngài là ngÜ©i quän lš thành quách, hay 
phá tan mùi hôi hám tÃt cä phiŠn não ª trong thành, khi‰n 
cho sinh ra mùi hÜÖng thÖm tÃt cä trí huŒ, làm cho chúng 
sinh ª trong thành ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. Ngài dùng Çû 
thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn Ç‹ l®i ích chúng sinh, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn DiŒu Nghiêm Cung 
ñiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‰t cæn tánh cûa 
chúng sinh, giáo hóa khi‰n cho h† thành thøc. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn DiŒu Nghiêm Cung ñiŒn, hay 
khi‰n cho tÃt cä cung ÇiŒn ÇŠu tÓt ÇËp trang nghiêm. Ngài 
bi‰t cæn tánh cûa m‡i chúng sinh, bÃt cÙ là chúng sinh cæn 
lành sâu dày, hay là chúng sinh cæn lành cån mÕng, h† 
hoan h› pháp môn gì, thì Ngài dùng pháp môn Çó Ç‹ giáo 
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hóa h†, khi‰n cho cæn lành cûa h† ÇÜ®c thành thøc, Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn Thanh TÎnh H› Bäo, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÜ©ng hoan h›, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh th† các phÜ§c ÇÙc. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn Thanh TÎnh H› Bäo, có h› bäo 
thanh tÎnh, hay khi‰n cho chúng sinh thÜ©ng hoan h›. Ngài 
hay khi‰n cho chúng sinh cæn lành tæng trÜªng, tæng phÜ§c 
tæng huŒ tæng ÇÙc, khi‰n cho chúng sinh th† ÇÜ®c tÃt cä l®i 
ích phÜ§c ÇÙc, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này.  

 

Chû Thành ThÀn Ly Ðu Thanh TÎnh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, cÙu các s¿ s® hãi Çåi bi 
tång. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn Ly Ðu Thanh TÎnh, Ngài hay bäo 
h¶ an toàn cho chúng sinh ª trong thành, tiêu tai giäi nån, 
g¥p hung hóa cát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh lìa khÕi Üu 
sÀu lo l¡ng mà ÇÜ®c tâm thanh tÎnh. Ngài dùng vô úy thí Ç‹ 
cÙu h¶ chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh ch£ng s® hãi lo 
âu. Vì Ngài rÃt tØ bi, cho nên g†i là Çåi bi tång, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn Hoa ñæng DiÍm Nhãn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p thÃu rõ Çåi trí huŒ. 
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VÎ Chû Thành ThÀn Hoa ñæng DiÍm Nhãn, Ngài hay 
dùng Çèn làm b¢ng hoa, phóng ra ánh sáng lºa ng†n, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh, thÃu rõ diŒu døng cûa Çåi trí huŒ, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn DiÍm Tràng Minh 
HiŒn, ÇÜ®c môn giäi thoát, phÜÖng tiŒn thÎ 
hiŒn kh¡p. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn DiÍm Tràng Minh HiŒn, tràng 
báu lºa ng†n cûa Ngài phóng ra quang minh, hiŒn kh¡p 
trong th‰ gian. Ngài dùng kh¡p pháp môn phÜÖng tiŒn Ç‹ 
thÎ hiŒn, khi‰n cho chúng sinh tØ nh»ng phÜÖng tiŒn này 
mà ÇÜ®c cÙu Ç¶, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn ThÎnh PhÜ§c Oai 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p quán sát tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† tu bi‹n phÜ§c 
ÇÙc r¶ng l§n. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn ThÎnh PhÜ§c Oai Quang, phÜ§c 
ÇÙc thÎnh cûa Ngài có sÙc Çåi oai quang, hay khi‰n cho 
phÜ§c ÇÙc cûa chúng sinh tæng thêm. Ngài quán sát kh¡p 
tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, chúng sinh nào cÖ 
duyên thành thøc, thì së hóa Ç¶ chúng sinh Çó, khi‰n cho 
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h† tu phÜ§c tu huŒ, tu r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä, Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn TÎnh Quang Minh 
Thân, ÇÜ®c môn giäi thoát, khai ng¶ tÃt cä 
nh»ng chúng sinh ngu tÓi. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn TÎnh Quang Minh Thân, thân th‹ 
cûa Ngài vØa thanh tÎnh vØa quang minh. Ngài hay khi‰n 
cho chúng sinh ngu si Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ, chúng sinh mù tÓi 
ÇÜ®c ánh sáng. Khi‰n cho chúng sinh ngu si và mù tÓi ÇŠu 
có th‹ khai ng¶, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ giäi thoát, Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

Chúng sinh mù tÓi tÙc là ngÜ©i sinh ra ch£ng có m¡t, 
gì cÛng ch£ng thÃy, gì cÛng ch£ng bi‰t. NgÜ©i ch£ng hi‹u 
bi‰t PhÆt pháp, ch£ng hi‹u bi‰t tí nào vŠ Çåo lš PhÆt pháp, 
thì cÛng giÓng nhÜ ngÜ©i mù, thÆt Çáng thÜÖng xót. 

 

Trong Kinh Ni‰t Bàn có ghi r¢ng: ‘’Có m¶t ngÜ©i mù 
tØ lúc m§i sinh ra, ch£ng bi‰t màu s¡c cûa s»a bò nhÜ th‰ 
nào ?  

- Bèn hÕi ngÜ©i khác, có ngÜ©i nói v§i y r¢ng : Tr¡ng 
giÓng nhÜ con sò.’’  

- NgÜ©i mù låi hÕi : ‘’VÆy màu s¡c cûa s»a bò cÙng 
giÓng nhÜ là con sò chæng ?  

- NgÜ©i Çó Çáp : ‘’Ch£ng phäi.’’  
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- NgÜ©i mù låi hÕi : ‘’Màu s¡c cûa con sò låi nhÜ th‰ 
nào‘’?  

- NgÜ©i kia Çáp : ‘’GiÓng nhÜ b¶t gåo.’’  
- NgÜ©i mù låi hÕi : ‘’Màu s¡c s»a bò mŠm dÎu, 

giÓng nhÜ s¿ mŠm dÎu cûa b¶t gåo chæng ? VÆy b¶t gåo låi 
nhÜ th‰ nào ?  

- NgÜ©i kia Çáp: ‘’GiÓng nhÜ tuy‰t.’’  
- NgÜ©i mù låi hÕi : ‘’B¶t gåo có lånh chæng ? Tuy‰t 

låi nhÜ th‰ nào‘’?  
- NgÜ©i kia Çáp : ‘’Tr¡ng nhÜ håc.’’  
- NgÜ©i mù låi hÕi : ‘’Con håc là Ç¶ng chæng‘’? K‰t 

quä ÇÜa ra bÓn ví dø mà ngÜ©i mù cÛng ch£ng hi‹u, cÙu 
kính màu s¡c cûa s»a bò nhÜ th‰ nào ? VÅn ch£ng bi‰t. 

ñó là nói vŠ kÈ ngoåi Çåo ch£ng hi‹u bi‰t vŠ Ni‰t 
Bàn: ThÜ©ng, låc, ngã, tÎnh, là gì ? GiÓng nhÜ ngÜ©i mù 
ch£ng bi‰t màu s¡c cûa s»a bò, thÆt là ngu si. Con sò bi‹u 
hiŒn cho thÜ©ng ÇÙc, b¶t gåo bi‹u thÎ cho låc ÇÙc, tuy‰t 
bi‹u thÎ cho tÎnh ÇÙc, con håc bi‹u thÎ cho ngã ÇÙc. 

 

M¶t sÓ ngÜ©i ngu si ch£ng hi‹u bi‰t PhÆt pháp, 
ch£ng bi‰t PhÆt pháp là gì ? N‰u ÇÓi v§i h† nói ra pháp 
xuÃt th‰ thì h† nói : ‘’Pháp xuÃt th‰ là pháp bao quát ª 
trong pháp th‰ gian.’’ Không sai ! Nói cÛng Çúng. Løc T° 
HuŒ Næng Çã tØng nói :  

 

‘’PhÆt pháp tåi th‰ gian, 
Ch£ng lìa th‰ gian giác, 
Lìa th‰ gian cÀu bÒ ÇŠ, 
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Ví nhÜ tìm sØng thÕ.’’ 
 

Ý nghïa cûa bÓn câu kŒ này, tÙc là ª trong pháp th‰ 
gian có th‹ tìm ra pháp xuÃt th‰, chÙ ch£ng phäi nói ch£ng 
có pháp xuÃt th‰, Çem pháp th‰ gian chuy‹n qua, tÙc là 
pháp xuÃt th‰ ; Çem pháp xuÃt th‰ chuy‹n qua, thì låi trª vŠ 
pháp th‰ gian. N‰u xä bÕ pháp th‰ gian, thì vïnh viÍn tìm 
ch£ng ÇÜ®c pháp xuÃt th‰. Tuy nhiên pháp xuÃt th‰ bao 
quát ª trong pháp th‰ gian, song, bån phäi hi‹u rõ. N‰u 
ch£ng hi‹u rõ thì vÓn ch£ng có pháp xuÃt th‰. Sau khi thÃu 
rõ rÒi, thì m§i ª trong pháp th‰ gian, mà tu pháp xuÃt th‰ 
gian, Çó là Çåo lš b°n lai cûa PhÆt pháp. Chû y‰u là trong 
th‰ gian giác mà døng công phu. Th‰ gian thì không giác, 
cæn bän thì ch£ng có PhÆt pháp; n‰u bån giác thì có pháp 
xuÃt th‰, cho nên không cÀn lìa khÕi th‰ gi§i này, mà Ç‰n 
th‰ gi§i khác tìm s¿ giác ng¶, nhÜ th‰ thì vïnh viÍn tìm 
ch£ng ÇÜ®c, giÓng nhÜ ch£ng th‹ nào tìm ÇÜ®c sØng trên 
ÇÀu con thÕ. 

NgÜ©i ch£ng hi‹u bi‰t PhÆt pháp, xem bÓn câu kŒ 
này, bèn cho r¢ng ch£ng có pháp xuÃt th‰, Çó là vÓn ch£ng 
bi‰t pháp xuÃt th‰ là gì, chÌ bi‰t có pháp th‰ gian mà hi‹u 
quanh co vŠ š nghïa bài kŒ cûa Løc T°. 

 

Chû Thành ThÀn HÜÖng Tràng Trang 
Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát sÙc t¿ 
tåi cûa NhÜ Lai, kh¡p ÇiŠu phøc chúng sinh 
th‰ gian. 
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VÎ Chû Thành ThÀn HÜÖng Tràng Trang Nghiêm, 
Ngài dùng hÜÖng tràng Ç‹ trang nghiêm thành. Ngài hay 
quán sát sÙc thÀn thông t¿ tåi cûa NhÜ Lai, kh¡p h‰t thäy 
mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, dùng sÙc Çåi oai thÀn t¿ tåi Ç‹ ÇiŠu 
phøc tÃt cä chúng sinh. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Chû Thành ThÀn Bäo Phong Quang Møc, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay dùng Çåi quang 
minh, Ç‹ phá trØ núi chÜ§ng ngåi cûa tÃt cä 
chúng sinh. 

 

VÎ Chû Thành ThÀn Bäo Phong Quang Møc, bäo 
phong cûa Ngài phóng ra Çåi quang minh bäy báu, chi‰u 
soi chúng sinh, Ç‹ phá trØ tÃt cä núi chÜ§ng ngåi. Núi 
chÜ§ng ngåi là gì ? TÙc là tham sân si, giÓng nhÜ núi, hay 
chÜ§ng ngåi bÒ ÇŠ giác Çåo. N‰u phá ÇÜ®c núi chÜ§ng 
ngåi, thì së hiŒn ra trí huŒ Çåi quang minh, song làm th‰ 
nào Ç‹ phá trØ núi chÜ§ng ngåi ? TÙc là phäi siêng tu gi§i 
ÇÎnh huŒ, tu Ç‰n lúc viên mãn, thì bÒ ÇŠ Çåi Çåo cÛng ch£ng 
còn chÜ§ng ngåi. VÎ Chû Thành ThÀn này Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Chû Thành ThÀn Bäo Phong 
Quang DiŒu, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
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quán sát tÃt cä chúng Chû Thành ThÀn, mà 
nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Chû Thành ThÀn Bäo Phong Quang DiŒu, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p h‰t thäy 
chúng Chû Thành ThÀn, mà nói ra bài kŒ bÓn câu. 

 

ñåo SÜ nhÜ th‰ không nghï bàn 
Quang minh chi‰u kh¡p trong mÜ©i 
phÜÖng 
Chúng sinh hiŒn tiŠn ÇŠu thÃy PhÆt 
Giáo hóa thành thøc vô lÜ®ng sÓ. 
 

‘’ñåo sÜ nhÜ th‰ không nghï bàn‘’. ñåo sÜ tÙc là 
ngÜ©i ti‰p dÅn chúng sinh thành PhÆt Çåo, là ngÜ©i vì 
chúng sinh làm lãnh tø dÅn ÇÜ©ng. Vì PhÆt Çem h‰t thäy tÃt 
cä pháp môn tu hành thành PhÆt trong quá khÙ, Ç‹ giáo hóa 
tÃt cä chúng sinh, cÛng thành t¿u vô thÜ®ng Çåo, cho nên 
g†i là ñåo sÜ. 

NhÜ th‰ tÙc là trung Çåo, tÙc cÛng là phÜÖng pháp 
døng công tu hành, Ç‹ minh båch trung Çåo, tÙc là nhÜ th‰; 
ch£ng minh båch thì ch£ng nhÜ th‰. Trung Çåo là cæn bän 
thành PhÆt, hay sinh ra vô lÜ®ng chÜ PhÆt, vô lÜ®ng BÒ Tát, 
vô lÜ®ng A la hán, vô lÜ®ng t° sÜ. TÃt cä chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, ÇŠu tØ trung Çåo sinh ra, cho nên 
không nghï bàn. 
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Ch‡ diŒu không th‹ nghï bàn cûa trung Çåo, là ch£ng 
cách chi có th‹ nói h‰t ÇÜ®c, ch£ng cách chi có th‹ minh 
båch, ch£ng tu trung Çåo, thì ch£ng cách chi thành quä vÎ 
PhÆt. Do Çó, trung Çåo tÙc là chân không, tÙc cÛng là diŒu 
h»u; chân không ch£ng không, m§i sinh diŒu h»u; diŒu h»u 
ch£ng h»u, ch£ng ngåi chân không, bi‰n hóa vô cùng, áo 
diŒu ch£ng th‹ sánh ÇÜ®c. 

‘’Quang minh chi‰u kh¡p trong mÜ©i phÜÖng‘’. TÃt 
cä chÜ PhÆt ÇŠu tu trung Çåo, khi tu thành công thì së có 
Çåi ÇÎnh l¿c, Çåi huŒ l¿c, Çåi quang minh, chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i. 

‘’Chúng sinh hiŒn tiŠn ÇŠu thÃy PhÆt‘’. H‰t thäy 
chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, ÇŠu thÃy PhÆt ª trÜ§c mình, 
m‡i chúng sinh ÇŠu cäm thÃy PhÆt Çang ª trÜ§c h† nói 
pháp. 

‘’Giáo hóa thành thøc vô lÜ®ng sÓ.’’ PhÆt giáo hóa 
chúng sinh, khi‰n cho h† thành thøc quä vÎ PhÆt, chúng 
sinh Çã thành thøc quä vÎ PhÆt nhiŠu không th‹ nói, không 
th‹ nói cho nên nói là vô lÜ®ng sÓ. 

 

Các cæn chúng sinh ÇŠu khác nhau 
PhÆt ÇŠu bi‰t rõ ch£ng sót thØa 
Chû Thành ThÀn DiŒu Nghiêm Cung 

ñiŒn 
Vào pháp môn này tâm vui mØng. 
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‘’Các cæn chúng sinh ÇŠu khác nhau‘’. Chúng sinh 
m‡i ngÜ©i có nhân khác nhau, quä khác nhau, cho nên cæn 
tánh cÛng khác nhau. Nhân quä nghiŒp báo cûa chúng sinh 
ch£ng giÓng nhau, cæn tánh cûa chúng sinh cÛng ch£ng 
giÓng nhau, có ngÜ©i cæn lành sâu dày, có ngÜ©i cæn lành 
cån mÕng. Có ngÜ©i tu hành Çã nhiŠu næm, có ngÜ©i m§i 
b¡t ÇÀu tu hành, có ngÜ©i l®i cæn, có ngÜ©i Ç¶n cæn. Cho 
nên nói ÇŠu khác nhau. 

‘’PhÆt ÇŠu bi‰t rõ ch£ng sót thØa‘’. Tuy cæn tánh cûa 
chúng sinh ch£ng giÓng nhau, song PhÆt hoàn toàn thÃu rõ. 
Bi‰t cæn tánh cûa chúng sinh rÒi, sau Çó m§i ÇÓi cæn cÖ mà 
nói pháp. 

‘’Chû Thành ThÀn DiŒu Nghiêm Cung ñiŒn‘’. VÎ 
Chû Thành ThÀn DiŒu Nghiêm Cung ñiŒn, bi‰t ÇÜ®c cänh 
gi§i này. 

‘’Vào pháp môn này tâm vui mØng.’’ VÎ Chû Thành 
ThÀn này, vào ÇÜ®c pháp môn này, nên tâm sinh vui mØng. 

 

NhÜ Lai tu hành vô lÜ®ng ki‰p 
Thuª xÜa h¶ trì pháp chÜ PhÆt 
Ý thÜ©ng thØa cº sinh hoan h› 
DiŒu Bäo Thành ThÀn ng¶ môn này. 
 

‘’NhÜ Lai tu hành vô lÜ®ng ki‰p‘’. TØ vô lÜ®ng ki‰p 
Ç‰n nay, PhÆt tu trì hånh môn PhÆt pháp. 
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‘’Thuª xÜa h¶ trì pháp chÜ PhÆt‘’. Thuª xÜa, PhÆt 
h‰t lòng h¶ trì pháp cûa chÜ PhÆt nói, ch£ng khi‰n cho PhÆt 
pháp tiêu diŒt. 

‘’Ý thÜ©ng thØa cº sinh hoan h›‘’. Tâm š cûa PhÆt 
thÜ©ng thÜ©ng nghinh thØa pháp cûa chÜ PhÆt, cº hành 
pháp cûa chÜ PhÆt, trong tâm sinh Çåi hoan h›. 

‘’DiŒu Bäo Thành ThÀn ng¶ môn này.’’ Chû Thành 
ThÀn Thanh TÎnh DiŒu Bäo, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i cûa 
PhÆt, nên vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

H¶ pháp và giáo hóa chúng sinh, phäi dùng Çû thÙ 
phÜÖng tiŒn pháp môn, m§i có th‹ thành công, giÓng nhÜ 
tôn giä Ca Chiên Diên Çåi ÇŒ tº cûa PhÆt, Ngài thÜ©ng ª 
trong m¶ng giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
giác ng¶, phát bÒ ÇŠ tâm, thành vô thÜ®ng Çåo, có m¶t câu 
chuyŒn có th‹ chÙng minh. Tôn giä Ca Chiên Diên có vÎ ÇŒ 
tº là ông vua Mi Hi La, vì nhìn thÃu hÒng trÀn mà buông 
bÕ tÃt cä, bÕ ngôi vua mà xuÃt gia tu hành, ngày æn m¶t 
b»a, Çêm nghÌ dÜ§i gÓc cây, tu hånh ÇÀu Çà, tóc cÛng 
ch£ng c¡t, râu cÛng ch£ng cåo, giÓng nhÜ ngÜ©i nguyên 
thûy Ç©i xÜa. 

M¶t ngày n†, ông vua nÜ§c lân cÆn tên là A Bàn ñÎa, 
dÅn Ç¶i võ sï và cung n» phi tÀn vào núi sæn b¡n, vì du hí 
tiêu khi‹n, nên cao hÙng tha hÒ b¡n gi‰t, ch£ng bao lâu thì 
ông vua mŒt mÕi và ngû Çi. Nh»ng cung nga th‹ n» ch£ng 
bi‰t làm gì, bèn Çi hái hoa b¡t bÜ§m, phát hiŒn dÜ§i gÓc 
cây có vÎ Tÿ Kheo tu kh° hånh. Nh»ng cung nga th‹ n» bèn 
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vây quanh ông ta, yêu cÀu khai thÎ chÌ dåy, do Çó vÎ Tÿ 
Kheo vì h† mà giäng giäi PhÆt pháp. 

Lúc Çó, ông vua tÌnh dÆy, phát hiŒn ra b†n cung nga 
th‹ n» ch£ng ª k‰ bên mình, nên chåy Çi tìm, thì thÃy h† 
Çang nói chuyŒn v§i quái vÆt, trong cÖn thÎnh n¶, bèn sai 
võ sï Çánh vÎ Tÿ Kheo bÎ tr†ng thÜÖng. VÎ Tÿ Kheo bèn 
sinh tâm sân hÆn, phát nguyŒn muÓn báo thù ngày hôm 
nay, do Çó Ç‰n ch‡ sÜ phø xin hoàn tøc. Tôn giä Ca Chiên 
Diên bèn an ûi ông ta nói : ‘’ñây là nhân quä, vì ki‰p trÜ§c 
ông Çã tØng Çánh ông ta, cho nên Ç©i này ông ta phäi Çánh 
ông. Ông phäi tin nhân quä tuÀn hoàn báo Ùng.’’ NhÜng vÎ 
Tÿ Kheo Çó vÅn quy‰t ÇÎnh phäi báo thù. Tôn giä Ca Chiên 
Diên yêu cÀu ông ta ª thêm m¶t Çêm n»a, ngày thÙ hai 
hoàn tøc trª vŠ làm vua cÛng chÜa mu¶n.  

 

ñêm Çó, tôn giä Ca Chiên Diên bèn vÆn døng thÀn 
thông, ª trong m¶ng cûa vÎ Tÿ Kheo Çó, giáo hóa cho ông 
ta bi‰t nhân quä tÖ hào ch£ng sai. VÎ Tÿ Kheo Çó, m¶ng 
thÃy ông ta trª vŠ làm vua, thÀn dân ÇŠu hoan nghênh, lÆp 
ông ta làm vua. Sau khi ông ta lên ngôi rÒi, bèn lÆp tÙc 
chuÄn bÎ chi‰n tranh, xuÃt lãnh mÜ©i vån Çåi quân Ç‰n 
chinh phåt vua A Bàn ñÎa. Song, m‡i lÀn Çánh ÇŠu bÎ thua, 
cuÓi cùng bÎ b¡t nhÓt, phán t¶i chém ÇÀu thÎ chúng. ñÜÖng 
lúc chÃp hình, thì ông ta sinh tâm sám hÓi, hÓi hÆn r¢ng 
mình ch£ng nghe l©i sÜ phø dåy bäo, m§i có hÆu quä ngày 
hôm nay. Do Çó, bèn khÄn cÀu sÜ phø tØ bi mau Ç‰n cÙu. 
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ñang lúc cÀu nguyŒn thì bÎ chém ÇÀu, ÇÀu ngÜ©i rÖi xuÓng. 
HÓt hoäng tÌnh dÆy, nguyên lai là giÃc m¶ng ! 

 

Sáng s§m ngày thÙ hai, ông ta nói v§i tôn giä cänh 
gi§i ª trong m¶ng và Çänh lÍ sám hÓi, quy‰t tâm ch£ng 
hoàn tøc n»a. VÎ Tÿ Kheo Çó tuy nhiên xuÃt gia, song tâm 
chÜa ÇÜ®c thanh tÎnh, còn có s¿ chÃp trÜ§c nghï không ra. 
Tôn giä Ca Chiên Diên dùng pháp phÜÖng tiŒn khéo léo, Ç‹ 
giáo hóa ông ta, khi‰n cho ông ta giác ng¶, cho nên giáo 
hóa chúng sinh, phäi dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn khác nhau, 
m§i có hiŒu quä. 

 

Tôn giä Ca Chiên Diên là luÆn nghÎ bÆc nhÃt, có 
cänh gi§i biŒn tài vô ngåi, luÆn sÜ ngoåi Çåo ÇÜÖng th©i 
ÇŠu b¶i phøc, Ngài nghÎ luÆn rÃt cao minh.  

Có m¶t lÀn, luÆn sÜ chÃp Çoån Ç‰n vÃn nån : ‘’NgÜ©i 
ác ch‰t rÒi chÎu kh°, thì nên vŠ nói s¿ kh°. Ch‰t mà không 
vŠ, do Çó ch£ng có Ç©i sau.’’  

- Tôn giä Çáp : ‘’NhÜ t¶i nhân bÎ tù có ÇÜ®c vŠ 
chæng‘’ ? 

- Låi hÕi : ‘’NgÜ©i thiŒn sinh vŠ cõi tr©i, sao cÛng 
ch£ng vŠ báo cho bi‰t s¿ sung sÜ§ng‘’?  

- ñáp : ‘’NhÜ ngÜ©i r§t xuÓng hÀm phân, có chÎu trª 
xuÓng n»a chæng‘’?  

Do Çó, Ngài là luÆn nghÎ ÇŒ nhÃt, ch£ng có ai sánh 
b¢ng. 

 

Thuª xÜa NhÜ Lai Çã diŒt trØ 
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TÃt cä s® hãi cûa chúng sinh 
Mà luôn tØ bi ÇÓi v§i h† 
ñây Ly Ðu ThÀn tâm ng¶ vui. 
 

‘’Thuª xÜa NhÜ Lai Çã diŒt trØ‘’. Lâu xa vŠ trÜ§c, 
PhÆt hay trØ diŒt tÃt cä s¿ s® hãi cûa tÃt cä chúng sinh, hay 
cÙu h¶ tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c an låc. 

‘’TÃt cä s® hãi cûa chúng sinh‘’. Khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh xa lìa tÃt cä s¿ Üu sÀu, phiŠn não, s® hãi. 

‘’Mà luôn tØ bi ÇÓi v§i h†‘’. PhÆt thÜÖng xót chúng 
sinh, mà sinh tâm Çåi tØ bi. Có khi dùng tØ bi h»u hình, Ç‹ 
cÙu s¿ Üu sÀu kh° não cûa chúng sinh, có khi dùng tØ bi vô 
hình, Ç‹ ban vui vÈ khoái låc cho chúng sinh. 

‘’ñây Ly Ðu ThÀn tâm ng¶ vui.’’ Cänh gi§i này cûa 
PhÆt, chúng sinh ch£ng dÍ gì minh båch ÇÜ®c, mà vÎ Chû 
Thành ThÀn Ly Ðu Thanh TÎnh minh båch ÇÜ®c, cho nên 
tâm sinh hoan h› vui mØng. 

 

Trí PhÆt r¶ng l§n ch£ng b© mé 
Ví nhÜ hÜ không không th‹ lÜ©ng 
Hoa Møc Thành ThÀn tÕ ng¶ ÇÜ®c 
Tu h†c diŒu huŒ cûa NhÜ Lai. 
 

‘’Trí PhÆt r¶ng l§n ch£ng b© mé‘’. Trí huŒ cûa PhÆt 
r¶ng l§n ch£ng có b© mé, vÎ Thánh nhân nào cÛng không 
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th‹ so sánh v§i trí huŒ cûa PhÆt ÇÜ®c, vì trí huŒ PhÆt không 
b© mé. 

‘’Ví nhÜ hÜ không không th‹ lÜ©ng‘’. Trí huŒ cûa 
PhÆt giÓng nhÜ hÜ không. Vì hÜ không không th‹ Ç¶ lÜ®ng, 
cho nên ch£ng cách chi bi‰t ÇÜ®c l§n c« nào. 

‘’Hoa Møc Thành ThÀn tÕ ng¶ ÇÜ®c‘’. Cänh gi§i 
này, chÌ có Chû Thành ThÀn Hoa ñæng DiÍm Møc tÕ ng¶ 
ÇÜ®c, cho nên sinh tâm vui mØng. 

‘’Tu h†c diŒu huŒ cûa NhÜ Lai.’’ VÎ Chû Thành ThÀn 
này, hay tu tÆp diŒu trí huŒ r¶ng l§n vô biên cûa NhÜ Lai. 

 

S¡c tÜ§ng NhÜ Lai ÇÒng chúng sinh 
Tùy h† Üa thích ÇŠu khi‰n thÃy 
DiÍm Tràng Minh HiŒn tâm ng¶ ÇÜ®c 
Tu phÜÖng tiŒn này sinh hoan h›. 
 

‘’S¡c tÜ§ng NhÜ Lai ÇÒng chúng sinh‘’. S¡c thân cûa 
NhÜ Lai tùy nÖi nào hiŒn cÛng ÇÜ®c, chÌ cÀn chúng sinh 
hoan h› thÃy PhÆt, thì PhÆt làm cho chúng sinh ÇÜ®c mãn 
nguyŒn. Vì s¡c thân cûa PhÆt ÇÒng chúng sinh. Tóm låi, có 
bao nhiêu chúng sinh, thì PhÆt thÎ hiŒn bÃy nhiêu s¡c thân. 

‘’Tùy h† Üa thích ÇŠu khi‰n thÃy‘’. PhÆt hay tùy 
thuÆn nguyŒn v†ng cûa chúng sinh, phàm là chúng sinh 
muÓn nhìn thÃy PhÆt, thì PhÆt ÇŠu khi‰n cho h† thÃy. 

‘’DiÍm Tràng Minh HiŒn tâm ng¶ ÇÜ®c‘’. Cänh gi§i 
này, vÎ Chû Thành ThÀn DiÍm Tràng Minh HiŒn, tÕ ng¶ 
ÇÜ®c Çåo lš này. 
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‘’Tu phÜÖng tiŒn này sinh hoan h›.’’ VÎ Chû Thành 
ThÀn này, tu h†c phÜÖng tiŒn pháp môn này, nên tâm hoan 
h› vui mØng. 

 

XÜa NhÜ Lai tu các bi‹n phÜ§c 
Thanh tÎnh r¶ng l§n không b© mé 
PhÜ§c ñÙc Tràng Quang nÖi môn này 
Quán sát tÕ ng¶ tâm vui mØng. 
 

‘’XÜa NhÜ Lai tu các bi‹n phÜ§c‘’. Thuª xÜa, khi 
PhÆt tu phÜ§c tu huŒ, thì rÃt nhÆn chân tu hành, dù phÜ§c 
nhÕ nhÜ s®i tóc, nhÜ håt bøi, cÛng ch£ng bÕ qua, cho nên 
tích tø nhiŠu nhÜ bi‹n cä. 

‘’Thanh tÎnh r¶ng l§n không b© mé‘’. Cº chÌ hành 
Ç¶ng cûa NhÜ Lai, ÇŠu hay khi‰n cho chúng sinh, r¶ng sinh 
hoan h› mà ch£ng sinh phiŠn não, cho nên phÜ§c tu ÇÜ®c 
ÇŠu thanh tÎnh. PhÜ§c thanh tÎnh Çó, r¶ng l§n ch£ng có b© 
mé. 

‘’PhÜ§c ñÙc Tràng Quang nÖi môn này‘’. Cänh gi§i 
này, vÎ Chû Thành ThÀn PhÜ§c ñÙc Tràng Quang, minh 
båch Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

‘’Quán sát tÕ ng¶ tâm vui mØng.’’ Ngài quán sát tÌ 
mÌ mà thÃu rõ, trong tâm sinh ra vui mØng. 

 

Chúng sinh ngu mê trong các cõi 
NhÜ kÈ Çui mù ch£ng thÃy gì 
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PhÆt vì l®i ích hiŒn ra Ç©i 
Thanh TÎnh Quang ThÀn vào môn này. 
 

‘’Chúng sinh ngu mê trong các cõi‘’. H‰t thäy tÃt cä 
chúng sinh vì ngu si mê ho¥c, cho nên lÜu chuy‹n th† kh° 
ª trong tam gi§i hai mÜÖi læm cõi, ch£ng bi‰t làm th‰ nào 
Ç‹ thoát khÕi luân hÒi. 

‘’NhÜ kÈ Çui mù ch£ng thÃy gì‘’. GiÓng nhÜ ngÜ©i 
Çui mù, khi sinh ra thì ch£ng có m¡t, tuy có th‹ nghe ti‰ng 
nói, nhÜng ch£ng nhìn thÃy vÆt gì, ch£ng thÃy ÇÜ®c m¥t tr©i 
m¥t træng nhÜ th‰ nào, cho nên ngÜ©i Çui mù rÃt là Çau 
kh°. 

NgÜ©i ch£ng hi‹u bi‰t PhÆt pháp, ngÜ©i ch£ng bi‰t ra 
khÕi ba cõi, thÆt Çáng thÜÖng nhÜ ngÜ©i Çui mù. Møc Çích 
xuÃt gia tu hành, là ra khÕi hai mÜÖi læm cõi, Ç¡c ÇÜ®c 
pháp thân thanh tÎnh. Song, xuÃt gia ch£ng phäi là viŒc dÍ 
dàng. N‰u là ngÜ©i ch£ng có cæn lành, thì không th‹ nào 
xuÃt gia tu hành. MuÓn xuÃt gia cÛng ch£ng thành t¿u, 
càng không ÇÜ®c mãn nguyŒn. Cho nên, phäi có cæn lành 
thì m§i có Çåi thành t¿u, m§i mãn ÇÜ®c Çåi nguyŒn l¿c. 

Có ngÜ©i nói : ‘’NgÜ©i Çó xuÃt gia ÇÜ®c cho nên anh 
ta xuÃt gia, tôi không th‹ xuÃt gia, cho nên tôi không xuÃt 
gia.’’ TÜ tÜªng này ch£ng Çúng. Gì là ÇÜ®c ? Gì là không 
ÇÜ®c ? Bån xuÃt gia thì ÇÜ®c, bån không xuÃt gia thì không 
ÇÜ®c, chÌ xem bån có th¿c hành chæng. GiÓng nhÜ có vÎ n» 
cÜ sï, cô ta xuÃt gia ÇÜ®c, song ch£ng ai dåy cô ta xuÃt gia, 
nên cô ta ch£ng cách gì xuÃt gia ÇÜ®c. Hôm nay, bÃt hånh 
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g¥p tai nån xe, Çó là s¿ cänh cáo. Cô ta Çáng lë ch‰t mà 
không ch‰t, vì cô ta còn có tâm muÓn xuÃt gia. Ÿ trong 
kinh có nói : ‘’Ch£ng có pháp nhÃt ÇÎnh.’’ NgÜ©i Çáng 
ch‰t, nhÜng n‰u tu hành thì không ch‰t. NgÜ©i không Çáng 
ch‰t, nhÜng n‰u không tu hành thì së ch‰t. ñó là dùng công 
ÇÙc Ç‹ tæng tu°i th†, chÙ ch£ng phäi uy hi‰p. Ông Viên 
LiÍu Phàm vào Ç©i nhà TÓng là m¶t Çi‹n hình, ông ta Çáng 
lë phäi ch‰t lúc næm mÜÖi tu°i, nhÜng vŠ sau vì làm công 
ÇÙc, do Çó sÓng Ç‰n tám mÜÖi tu°i m§i ch‰t. N‰u vÓn có 
tu°i th† là tám mÜÖi, mà làm nhiŠu chuyŒn bÃt nghïa, 
thÜÖng tr©i håi lš, t°n ngÜ©i l®i mình, thì s§m së ch‰t y‹u.  

 

Lúc tôi ª Chùa Tam Duyên tåi ñông B¡c Trung 
QuÓc, thì m¶t ngày n† Çi hóa duyên v§i Hoà ThÜ®ng trø 
trì, Ç‰n ngôi làng n† hóa duyên tåi m¶t gia Çình h† VÜÖng. 
Khi chúng tôi Çi vào cºa, thì thÃy chû nhà Çang quÿ ª trÜ§c 
cºa, bèn hÕi h† sao låi quÿ ª trÜ§c cºa thì h† nói : ‘’Vì con 
cûa tôi Çang m¡c chÙng bŒn n¥ng, bŒnh Çã lâu mà thÀy 
thuÓc ÇŠu bó tay. Hôm nay nghe nói lão thiŒn nhân (ngÜ©i 
hi‹u bi‰t PhÆt pháp g†i lão Hòa ThÜ®ng là lão tu hành; 
ngÜ©i ch£ng hi‹u bi‰t PhÆt pháp g†i là lão thiŒn nhân) Ç‰n 
hóa duyên, thÌnh lão thiŒn nhân tØ bi, cÙu mång ÇÙa con 
cûa tôi‘’!  

Lúc Çó, Hòa ThÜ®ng trø trì quay ÇÀu låi nói v§i tôi : 
‘’Con nên tìm cách ch»a trÎ xem‘’!  

- Tôi nói : ‘’Con ch£ng bi‰t trÎ bŒnh ! Có cách gì mà 
có th‹ nghï‘’?  
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- Lúc Çó, hoà thÜ®ng trø trì låi nói : ‘’Con ª tåi ñåi 
Bá, ch£ng phäi là Çã cÙu ch»a ÇÜ®c m¶t ÇÙc bé chæng‘’?  

- Tôi nói v§i ngÜ©i chû nhà r¢ng : ‘’Hãy mang nó ra, 
trÜ§c h‰t xem bŒnh tình rÒi m§i nói.’’  

Cha con quÿ ª dÜ§i ÇÃt Çänh lÍ. Tôi nhìn ÇÙa bé ch¡c 
khoäng mÜ©i tu°i, có tÜ§ng måo xuÃt gia. Tôi bèn nói v§i 
chû nhà r¢ng : ‘’Sau khi con cûa ông lành bŒnh rÒi, phäi 
nhÃt ÇÎnh phäi cho nó Çi xuÃt gia, m§i không có nguy 
hi‹m, ông ÇÒng š chæng‘’ ?  

Chû nhà lúc Çó ch£ng suy nghï nói : ‘’ñÜÖng nhiên 
là ÇÜ®c, chÌ cÀn con cûa tôi h‰t bŒnh, thì ÇiŠu kiŒn gì tôi 
cÛng ÇÒng š.’’  

Tôi låi nói v§i ông ta r¢ng : ‘’BŒnh con cûa ông 
ch£ng cÀn ch»a trÎ, cÛng ch£ng cÀn uÓng thuÓc, nºa tháng 
sau ch¡c ch¡n së h‰t.‘’ Quä nhiên, ch£ng bao lâu ÇÙa con 
ch£ng uÓng thuÓc mà khÕi bŒnh. 

 

HÖn m¶t tháng sau, tôi Çi qua thôn trang Çó, chû š Çi 
xem bŒnh cûa ÇÙc bé Çó nhÜ th‰ nào ? (Lúc Çó tôi rÃt chú š 
ÇÙa bé Çó, hy v†ng nó ÇÜ®c xuÃt gia tu hành). Bi‰t ÇÜ®c nó 
Çã hoàn toàn bình phøc.  

- Tôi nói v§i cha cûa ÇÙa bé r¢ng : ‘’Hãy mau cho nó 
Çi xuÃt gia.’’  

- Ông ta nói : ‘’ñ®i mÃy ngày n»a xem tình hình th‰ 
nào.’’ ñÙa con lành bŒnh rÒi, ông ta xä bÕ ch£ng Ç¥ng, Çó 
là thÜ©ng tình cûa con ngÜ©i. 
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Quá m¶t tháng sau, tôi låi Çi xem tình trång cûa ÇÙa 
bé th‰ nào, lÀn này tinh thÀn cûa ÇÙa bé tÓt hÖn, vui vÈ nói 
chuyŒn v§i tôi. Tôi låi thúc giøc cha cûa ÇÙa bé, s§m cho 
ÇÙa bé Çi xuÃt gia, cha cûa ÇÙa bé ch£ng có bi‹u thÎ gì. Tôi 
nói v§i ông ta r¢ng : ‘’N‰u ch£ng cho nó Çi xuÃt gia, mà 
bŒnh cûa con ông tái phát, thì lúc Çó tôi không còn lo ÇÜ®c 
n»a. Ông nên nghï cho thÆt kÏ, Ç‰n lúc Çó hÓi hÆn cÛng 
ch£ng còn kÎp n»a.’’ Ông ta cho r¢ng tôi uy hi‰p, cho nên 
không lš t§i, sau Çó tôi Çi Ç‰n nÖi khác làm PhÆt s¿. 

 

Khoäng nºa næm sau, tôi låi Çi qua thôn trang Çó, 
nhÜng lÀn này ch£ng Çi xem ÇÙa bé, vì tôi Çã bi‰t bŒnh cûa 
ÇÙa bé låi tái phát n»a. ñÙa bé Çó bŒnh n¢m trên giÜ©ng, 
mà bi‰t ÇÜ®c tôi Çi ngang qua thôn trang, bèn nói v§i cha 
r¢ng : ‘’VØa rÒi có ngÜ©i ª Chùa Tam Duyên vØa m§i Çi 
ngang qua thôn cûa mình, nhÜng vÎ Çó không Ç‰n thæm 
con, bŒnh cûa con së không khÕi ÇÜ®c.’’ NgÜ©i cha an ûi 
nói : ‘’Không sao, mai cha së Ç‰n Chùa Tam Duyên thÌnh 
ông ta Ç‰n.’’ 

Ngày thÙ hai, cha cûa cÆu bé Ç‰n Chùa Tam Duyên, 
lúc Çó tôi Çi ra ngoài ch£ng có ª chùa, ông ta nói chuyŒn 
v§i Hoà ThÜ®ng trø trì vài câu rÒi Çi vŠ nhà. 

 Ông ta vØa vŠ Ç‰n nhà, thì ÇÙa bé nói v§i ông ta 
r¢ng : ‘’Ba ba ! Ba ba ! Con cÛng vØa theo ba Ç‰n Chùa 
Tam Duyên.’’  

- Ông ta nghe nói rÃt ngåc nhiên hÕi : ‘’Sao ba không 
thÃy con Çi‘’ ?  
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- ñÙa bé cÜ©i nói : ‘’Ba ch£ng nhìn thÃy con, mà con 
nhìn thÃy ba nói chuyŒn v§i Lão thiŒn nhân ª cæn phòng 
Çó, có ngÜ©i nào k‰ bên cånh, Çi qua Çâu, låi có ñiŒn vãng 
sanh và bài vÎ công ÇÙc.’’ Nói rÃt rõ ràng (ÇÙa bé Çó chÜa 
bao gi© Ç‰n Chùa Tam Duyên), cha cûa ÇÙa bé cäm thÃy 
rÃt là kÿ lå. 

 

VŠ sau, tôi låi Çi ngang qua thôn trang Çó, ÇÙa bé Çó 
nói v§i ba cûa y r¢ng : NgÜ©i ª Chùa Tam Duyên, hôm nay 
låi Çi ngang qua thôn trang cûa chúng ta, nhÜng không Ç‰n 
nhà mình, Çåi khái con không ÇÜ®c xuÃt gia‘’ ! Vào tÓi 
hôm Çó, ÇÙa bé nói v§i ba cûa y r¢ng : ‘’Ba ba ! Hãy th¡p 
Çèn lên s§m m¶t chút, nhìn con ngÒi có ngay th£ng chæng ? 
‘’Ba cûa ÇÙa bé th¡p Çèn dÀu lên xem, thì ÇÙa bé ngÒi ki‰t 
già ª trên giÜ©ng mà vãng sinh. 

ñÙa bé Çó vÓn ÇÜ®c xuÃt gia, nhÜng ch£ng có ai dåy 
y Çi xuÃt gia. BŒnh khÕi nhÜng cha cûa cÆu bé ch£ng n« 
cho con Çi xuÃt gia, k‰t quä cÆu bé ch‰t Çi. TØ ch‡ này mà 
nhìn låi, xuÃt gia hay không xuÃt gia ch£ng nhÃt ÇÎnh. Tuy 
ÇÙa bé Çã ch‰t nhiŠu næm, nhÜng luôn luôn theo bên cånh 
tôi. Lúc ÇÙa bé còn sÓng, ch£ng có duyên Çi xuÃt gia, sau 
khi ch‰t rÒi vÅn bi‰t tu hành. Cho nên vÃn ÇŠ sanh tº ch£ng 
dÍ gì giäi quy‰t ÇÜ®c. 

‘’PhÆt vì l®i ích hiŒn ra Ç©i‘’. PhÆt vì l®i ích tÃt cä 
chúng sinh m§i hiŒn ra th‰ gian, do Çó: ‘’ñäo giá tØ 
thuyŠn’’, trª låi b¢ng con thuyŠn tØ bi, Ç‰n th‰ gi§i Ta Bà 
Ç‹ Ç¶ chúng sinh có duyên. 
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‘’Thanh TÎnh Quang ThÀn vào môn này.’’ VÎ Chû 
Thành ThÀn TÎnh Quang Minh Thân, vào ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

NhÜ Lai t¿ tåi ch£ng b© mé 
NhÜ mây kh¡p cùng trong th‰ gian 
Cho Ç‰n trong m¶ng cÛng ÇiŠu phøc 
Môn này HÜÖng Tràng quán sát thÃy. 
 

‘’NhÜ Lai t¿ tåi ch£ng b© mé‘’. PhÆt dùng thÀn thông 
t¿ tåi diŒu døng Ç‹ giáo hóa tÃt cä h»u tình, kh¡p cùng 
mÜ©i phÜÖng chúng sinh trong pháp gi§i, cho nên nói là 
ch£ng b© mé. 

‘’NhÜ mây kh¡p cùng trong th‰ gian‘’. GiÓng nhÜ 
mây ª trong hÜ không, kh¡p cùng trong th‰ gian. 

‘’Cho Ç‰n trong m¶ng cÛng ÇiŠu phøc‘’. PhÆt ch£ng 
nh»ng giáo hóa lúc chúng sinh tÌnh táo, dù chúng sinh 
trong giÃc m¶ng, cÛng có th‹ ÇiŠu phøc, khi‰n cho h† phát 
tâm bÒ ÇŠ. 

‘’Môn này HÜÖng Tràng quán sát thÃy.’’ Cänh gi§i 
này cûa PhÆt, vÎ Chû Thành ThÀn HÜÖng Tràng Trang 
Nghiêm quán sát thÃy ÇÜ®c. 

 

Chúng sinh ngu tÓi nhÜ Çui mù 
ñû thÙ chÜ§ng cái trói che ÇÆy 
PhÆt quang chi‰u phá khai trí huŒ 
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Bäo Phong ThÀn vào ÇÜ®c môn này. 
 

‘’Chúng sinh ngu tÓi nhÜ Çui mù‘’. S¿ ngu si Çen tÓi 
cûa chúng sinh giÓng nhÜ ngÜ©i Çui mù. 

‘’ñû thÙ chÜ§ng cái trói che ÇÆy‘’. S¿ ngu si cûa 
chúng sinh giÓng nhÜ con khÌ, ch£ng có lúc nào an tïnh, tay 
này cÀm lên thì tay kia bÕ xuÓng, không viŒc tìm viŒc làm. 
Tuy ch£ng nhàn r‡i, nhÜng ch£ng làm ÇÜ®c viŒc gì tÓt. 
Chúng sinh cÛng nhÜ th‰, thÙ døc này buông bÕ thì cÀm thÙ 
døc kia lên, ví nhÜ có ngÜ©i buông bÕ tài vÆt, låi ôm cÀm 
s¡c døc, thÆm chí danh l®i, æn uÓng, ngû nghÌ, Çû thÙ tâm 
tham cÛng sinh ra. Næm døc này tÙc là chÜ§ng cái, trói 
bu¶c che ÇÆy, vì có Çû thÙ chÜ§ng cái và che ÇÆy trói bu¶c, 
cho nên ch£ng Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’PhÆt quang chi‰u phá khai trí huŒ‘’. PhÆt phóng Çåi 
trí huŒ quang minh, chi‰u phá s¿ ngu si cûa chúng sinh, 
Çen tÓi cÛng chi‰u phá, khi‰n cho kh¡p h‰t thäy chúng sinh 
ÇŠu khai mª trí huŒ. 

‘’Bäo Phong ThÀn vào ÇÜ®c môn này.’’ Cänh gi§i 
này, vÎ Chû Thành ThÀn Bäo Phong Quang Møc, thÃu rõ 
mà vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Låi n»a, ñåo Tràng ThÀn TÎnh Trang 
Nghiêm Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, xuÃt hiŒn 
cúng dÜ©ng PhÆt r¶ng l§n, ÇÒ trang nghiêm 
thŒ nguyŒn l¿c. 
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Nghïa lš cûa b¶ Kinh Hoa Nghiêm này trùng trùng 
vô tÆn, cho nên nghïa lš ª trên chÜa nói h‰t, låi ti‰p tøc nói, 
cho nên nói là låi n»a. 

VÎ ñåo Tràng ThÀn TÎnh Trang Nghiêm Tràng, Ngài 
vØa thanh tÎnh vØa trang nghiêm, nhÜ là tràng báu. Ngài là 
thÀn h¶ trì Çåo tràng, tÙc là nÖi nào giäng kinh thuy‰t pháp 
tu hành ÇŠu là Çåo tràng. Ví nhÜ, tham thiŠn tÙc là Çåo 
tràng tham thiŠn, niŒm PhÆt là Çåo tràng niŒm PhÆt, h†c 
giáo lš là Çåo tràng giäng giáo lš, trì Chú là Çåo tràng trì 
Chú, trì gi§i là Çåo tràng trì gi§i. Tóm låi, tu pháp môn gì 
thì là Çåo tràng Çó. 

Chúng ta ngÜ©i tu Çåo, trÜ§c h‰t phäi có Çåo tràng 
m§i có th‹ tu ÇÜ®c, phäi có h¶ pháp. N‰u ch£ng có h¶ pháp 
thì phäi chÎu m†i s¿ chÜ§ng ngåi. Do Çó, phäi có thiŒn thÀn 
h¶ trì Çåo tràng, các Ngài Çu°i h‰t bàng môn tä Çåo và 
thiên ma ngoåi Çåo Çi, ch£ng Ç‹ cho chúng nhiÍu loån 
ngÜ©i tu Çåo. 

VÎ ñåo Tràng ThÀn này, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, bi‰t 
PhÆt tu hånh bÒ ÇŠ trong quá khÙ, tÙc là tu bÓ thí Ba la mÆt, 
trì gi§i Ba la mÆt, nhÅn nhøc Ba la mÆt, tinh tÃn Ba la mÆt, 
thiŠn ÇÎnh Ba la mÆt, Bát nhã Ba la mÆt. Khi tu sáu Ç¶ vån 
hånh này, thì hoan h› cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng ba Ç©i. Låi phát tâm r¶ng l§n Ç‹ trang 
nghiêm tÃt cä Çåo tràng, låi phát Çåi thŒ nguyŒn l¿c, Çåi bÒ 
ÇŠ tâm, Ç‹ r¶ng Ç¶ tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† ÇŠu 
thành PhÆt Çåo, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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ñåo Tràng ThÀn Tu Di Bäo Quang, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, hiŒn ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh, 
Ç‹ thành t¿u hånh bÒ ÇŠ r¶ng l§n. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Tu Di Bäo Quang, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i cûa PhÆt. Khi PhÆt ª tåi nhân ÇÎa tu hành, thì phát Çåi 
nguyŒn muÓn thành t¿u hånh bÒ ÇŠ r¶ng l§n cûa chúng 
sinh, cho nên hiŒn ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† 
tØ bÆc phàm phu tu thành bÆc Thánh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn 
giäi thoát này. 

 

ñåo Tràng ThÀn Lôi Âm Tràng TÜ§ng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy tâm sª thích cûa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho h† thÃy PhÆt ª trong 
m¶ng, Ç‹ vì h† thuy‰t pháp.  

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Lôi Âm Tràng TÜ§ng, Ç¡c ÇÜ®c 
m¶t cänh gi§i cûa PhÆt, hay tùy thuÆn tâm sª thích cûa tÃt 
cä chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ª trong m¶ng, 
thÃy ÇÜ®c PhÆt vì h† mà thuy‰t pháp, Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i này. 

 

M¶ng có nhiŠu thÙ, cänh gi§i mà g¥p ban ngày, ª 
trong m¶ng có th‹ hiŒn ra, Çây là m¶ng hÒi š. Có khi cänh 
gi§i chÜa Ç‰n, song hiŒn ra trÜ§c ª trong m¶ng, vŠ sau 
cänh gi§i ª trong m¶ng m§i hiŒn ra, Çây là m¶ng thÀn 
thông. M¶t sÓ cänh gi§i m¶ng vŠ ban ngày nghï gì, thì ban 
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Çêm së n¢m m¶ng, ho¥c chÎu änh hÜªng cûa hoàn cänh. Ví 
nhÜ khí nóng nhiŠu thì m¶ng lºa, khí lånh nhiŠu thì m¶ng 
nÜ§c, gió nhiŠu thì m¶ng bay .v.v...  

Có m¶ng quá khÙ, m¶ng hiŒn tåi, m¶ng tÜÖng lai, 
nh»ng giÃc m¶ng này là m¶ng ch£ng thanh tÎnh, cänh 
m¶ng cÛng ch£ng rõ ràng. N‰u m¶ng thÃy chÜ PhÆt, m¶ng 
thÃy BÒ Tát, m¶ng thÃy A La Hán, Ç‹ vì bån nói pháp, 
khi‰n cho bån khai mª Çåi trí huŒ, thì Çây là m¶ng thanh 
tÎnh, cänh m¶ng rÃt rõ ràng, thÆm chí có quang minh màu 
ÇÕ, ho¥c quang minh màu vàng, Çây là bi‹u hiŒn cäm Ùng 
Çåo giao. N‰u nhÜ kiŠn thành niŒm, PhÆt thì nhÃt ÇÎnh së 
m¶ng thÃy thân PhÆt A Di ñà, phóng kim quang Ç‹ chi‰u 
soi bån. 

 

ñåo Tràng ThÀn VÛ Hoa DiŒu Nhãn, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay mÜa xuÓng tÃt cä 
các báu vÆt trang nghiêm khó xä bÕ. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn VÛ Hoa DiŒu Nhãn, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i hay Çem báu vÆt hi‰m có, bÓ thí cho tÃt cä chúng 
sinh. Ngài minh båch ÇÙc PhÆt thuª quá khÙ tu, ngoài thì 
xä bÕ ÇÃt nÜ§c v® con, trong thì xä bÕ ÇÀu m¡t tu› não, cho 
nên, Ngài hay mÜa xuÓng tÃt cä các báu vÆt trang nghiêm 
khó xä bÕ, Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 

 

ñåo Tràng ThÀn Thanh TÎnh DiÍm Hình, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay hiŒn Çåo tràng vi 
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diŒu trang nghiêm, r¶ng Ç¶ chúng sinh, khi‰n 
cho h† thành thøc. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Thanh TÎnh DiÍm Hình, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, hiŒn ra kh¡p Çåo tràng vi diŒu trang 
nghiêm, Ç‹ r¶ng Ç¶ giáo hoá tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho 
h† ÇŠu thành thøc PhÆt Çåo, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy.  

 

ñåo Tràng ThÀn Hoa Anh Thuÿ K‰, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, tuÿ thuÆn cæn cÖ thuy‰t pháp, 
khi‰n cho chúng sinh sinh chánh niŒm. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Hoa Anh Thuÿ K‰, ÇÜ®c cänh 
gi§i tuÿ thuÆn cæn tính cûa chúng sinh Ç‹ thuy‰t pháp, ÇÓi 
v§i ngÜ©i Çåi cæn Çåi trí, thì nói pháp tÓi thÜ®ng thØa, 
ngÜ©i trung cæn trung trí, thì nói pháp trung thØa, ngÜ©i 
ti‹u cæn ti‹u trí, thì nói pháp ti‹u thØa, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh cäi tà theo chánh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy. 

Tà niŒm là gì? TÙc là tham sân si, chÃp vào tham sân 
si, hành tham sân si. Chánh niŒm là gì? TÙc là gi§i ÇÎnh 
huŒ, siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ Ç‹ diŒt trØ tham sân si, nhÜ th‰ 
thì së ÇÜ®c giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, ÇŠu tu 
theo pháp môn gi§i ÇÎnh huŒ. 
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ñåo Tràng ThÀn VÛ Bäo Trang Nghiêm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hay dùng biŒn tài mÜa 
xuÓng kh¡p vô biên pháp hoan hÌ. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn VÛ Bäo Trang Nghiêm, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, mÜa xuÓng kh¡p tÃt cä diŒu pháp, Ç‹ trang 
nghiêm h‰t thäy Çåo tràng, hay dùng biŒn tài vô ngåi Ç‹ 
rÜ§i xuÓng vô biên pháp hoan hÌ, khi‰n cho chúng sinh 
nghe pháp ÇŠu ÇÜ®c hoan hÌ, Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i nÀy. 

 

ñåo Tràng ThÀn DÛng Mãnh HÜÖng 
Nhãn, ÇÜ®c môn giäi thoát, r¶ng khen ng®i 
công ÇÙc cûa chÜ PhÆt. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn DÛng Mãnh HÜÖng Nhãn, minh 
båch ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, hay r¶ng khen ng®i công ÇÙc 
cûa chÜ PhÆt, ª trong cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt, trong mÜ©i 
phÜÖng tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ÇŠu khen ng®i công 
ÇÙc cûa chÜ PhÆt r¶ng l§n ch£ng có b© mé, nhÜ hÜ không, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 

 

Có ngÜ©i dùng ki‰n giäi th‰ tøc nói: "ChÜ PhÆt cÛng 
hoan hÌ ngÜ©i khác khen ng®i, Çây là bi‹u hiŒn h»u tình, 
cho nên nói chÜ PhÆt cÛng có tình cäm". PhÆt giáo ÇÒ nhÆn 
lÀm m¡t cá làm håt châu cÛng nói: "PhÆt tÙc là h»u tình, 
h»u tình tÙc là PhÆt". VÆy, có phäi nhÜ th‰ chæng? Ch£ng 
phäi! PhÆt là Thánh nhân, không hoan hÌ chúng sinh tán 
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thán công ÇÙc cûa Ngài, dù khen ng®i Ngài cÛng ch£ng 
hoan hÌ, phÌ báng Ngài cÛng ch£ng giÆn, khen chê ÇŠu 
ch£ng lay Ç¶ng, thuÆn nghÎch ÇŠu nhÜ nhÜ. BÃt cÙ g¥p cänh 
gi§i thuÆn, ho¥c cänh gi§i nghÎch, cÛng ÇŠu nhÜ nhÜ bÃt 
Ç¶ng, cho nên chi‰u rõ thÆt tÜ§ng cûa các pháp. 

 

ñÙc PhÆt là bÆc giác ng¶ vï Çåi nhÃt trên th‰ gi§i, 
minh båch tÃt cä Çåo lš, do Çó thÜ©ng v¡ng l¥ng không 
Ç¶ng, giác chi‰u thÜ©ng minh. Ch£ng giÓng nhÜ chúng ta 
chúng sinh có s¿ chÃp trÜ§c, nói h† hai câu tÓt, thì h† vui 
mØng nhÜ æn ÇÜ©ng, nói h† m¶t câu không tÓt, thì h† kh° 
còn hÖn là æn bòn hòn, thÆm chí còn cay Ç¡ng hÖn là æn §t. 
ñó là tri ki‰n cûa chúng sinh. 

Tåi sao chúng ta phäi khen ng®i PhÆt? Vì khen ng®i 
công ÇÙc cûa PhÆt, thì có th‹ tæng trÜªng công ÇÙc cûa 
mình, hÖn n»a khen ng®i PhÆt tÙc là khen mình, khen mình 
tÙc là khen PhÆt, cho nên phäi khen ng®i PhÆt. 

Có ngÜ©i Çang nghï tÜªng: "A! VÆy, ta t¿ khen mình 
là ‘thiên thÜ®ng thiên hå duy ngã Ç¶c tôn’, là ngÜ©i có trí 
huŒ nhÃt trên th‰ gian". N‰u bån có Çåi trí huŒ chân chánh, 
thì có th‹ t¿ khen mình, song n‰u chÌ nghï hÒ ÇÒ hÜ danh 
thì vô døng, phäi có công phu chân thÆt, thì m§i có th‹ 
bách chi‰n bách th¡ng, ch£ng có công phu chân thÆt, thì 
nhÃt ÇÎnh bách chi‰n bách båi. 

PhÆt làm th‰ nào mà ÇÜ®c thành PhÆt? Là r¶ng khen 
ng®i công ÇÙc cûa chÜ PhÆt, ch£ng riêng gì khen ng®i công 
ÇÙc cûa chÜ PhÆt quá khÙ, mà cÛng khen ng®i công ÇÙc 
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cûa chÜ PhÆt hiŒn tåi, và chÜ PhÆt vÎ lai, ÇŠu khen ng®i 
công ÇÙc cûa chÜ PhÆt ba Ç©i, thì sau Çó mình cÛng thành 
PhÆt. 

 

ñåo Tràng ThÀn Kim Cang Thäi Vân, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thÎ hiŒn vô biên cây s¡c 
tÜ§ng, Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng.  

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Kim Cang Thäi Vân, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i cûa PhÆt, ª tåi BÒ ÇŠ Çåo tràng, thÎ hiŒn vô lÜ®ng 
vô biên cây tÓt ÇËp trang nghiêm, Ç‹ trang nghiêm Çåo 
tràng, khi‰n cho chúng sinh thÃy cänh tÜ®ng bäy hàng cây, 
mà phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, Ç¡c ÇÜ®c vô thÜ®ng Çåo, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 

 

ñåo Tràng ThÀn Liên Hoa Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ tïnh l¥ng 
không Ç¶ng, mà sung mãn kh¡p mÜ©i 
phÜÖng. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn Liên Hoa Quang Minh, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i cûa PhÆt, ngÒi dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ tïnh l¥ng không 
Ç¶ng. Tuy nhÆp ÇÎnh, nhÜng quang minh vÅn sung mãn 
kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, Ngài dùng quang minh Ç‹ 
giáo hoá tÃt cä chúng sinh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
nÀy. 
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ñåo Tràng ThÀn DiŒu Quang Chi‰u 
DiŒu, ÇÜ®c môn giäi thoát, hi‹n bày Çû thÙ 
l¿c cûa NhÜ Lai. 

 

VÎ ñåo Tràng ThÀn DiŒu Quang Chi‰u DiŒu, Ç¡c 
ÇÜ®c Çû thÙ l¿c cûa NhÜ Lai. Tuy NhÜ Lai có mÜ©i l¿c, 
song, n‰u nói ra tÌ mÌ thì NhÜ Lai có træm l¿c, ngàn l¿c, 
vån l¿c, vô lÜ®ng l¿c, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 

 

BÃy gi©, ñåo Tràng ThÀn TÎnh Trang 
Nghiêm Tràng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä chúng ñåo Tràng ThÀn, 
mà nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ ñåo Tràng ThÀn TÎnh Trang Nghiêm 
Tràng, nÜÖng sÙc Çåi oai thÀn cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt 
cä chúng ThÀn ª trong Çåo tràng, mà dùng kŒ Ç‹ khen ng®i 
công ÇÙc cûa PhÆt. 

 

Tôi nh§ NhÜ Lai thuª xa xÜa 
Trong vô lÜ®ng ki‰p siêng tu hành 
ChÜ PhÆt ra Ç©i ÇŠu cúng dÜ©ng 
Nên ÇÜ®c công ÇÙc nhÜ hÜ không. 
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"Tôi nh§ NhÜ Lai thuª xa xÜa". VÎ ñåo Tràng ThÀn 
TÎnh Trang Nghiêm Tràng nói: "Tôi nh§ låi khi PhÆt ª 
trong vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, tu hành vô lÜ®ng hånh môn". 

"Trong vô lÜ®ng ki‰p siêng tu hành". Khi PhÆt ª tåi 
nhân ÇÎa, thì träi qua th©i gian vô lÜ®ng ki‰p, tu hành pháp 
môn r¶ng l§n cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, tÙc là hånh môn "R¶ng 
tu cúng dÜ©ng", trong mÜ©i Çåi nguyŒn cûa BÒ Tát Ph° 
HiŠn. 

"ChÜ PhÆt ra Ç©i ÇŠu cúng dÜ©ng". Khi PhÆt Thích 
Ca Mâu Ni tåi nhân ÇÎa tu hành, thì thäy ÇŠu cúng dÜ©ng 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt. M‡i vÎ PhÆt xuÃt hiŒn ra Ç©i, Ngài 
ÇŠu cúng dÜ©ng vÎ PhÆt Çó. 

"Nên ÇÜ®c công ÇÙc nhÜ hÜ không". Cho nên, m§i 
ÇÜ®c công ÇÙc l§n, bÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t, vô lÜ®ng 
vô biên, nhÜ tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i. 

 

XÜa PhÆt tu hành vô tÆn thí 
ñÒng sÓ håt bøi vô lÜ®ng cõi 
Tu Di Quang Chi‰u BÒ ñŠ ThÀn 
Nh§ nghï ThiŒn ThŒ tâm hoan hÌ. 
 

"XÜa PhÆt tu hành vô tÆn thí". Thuª xÜa PhÆt tu hành 
pháp môn bÓ thí, thÆm chí ÇÃt nÜ§c v® con, ÇÀu m¡t tu› 
não, thäy ÇŠu bÓ thí cho chúng sinh, cho nên nói tu hành vô 
tÆn thí. 

"ñÒng sÓ håt bøi vô lÜ®ng cõi". PhÆt tu vô tÆn thí, 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi trong vô lÜ®ng cõi. 
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"Tu Di Quang Chi‰u BÒ ñŠ ThÀn". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn Tu Di Quang Chi‰u minh båch cänh gi§i nÀy. 

"Nh§ nghï ThiŒn ThŒ tâm hoan hÌ". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn nÀy nói : "HiŒn tåi, tôi nghï nh§ låi thuª xÜa hånh 
môn cûa PhÆt tu, trong tâm rÃt hoan hÌ vô cùng, nguyŒn së 
tu tÆp pháp môn nÀy. 

 

S¡c tÜ§ng NhÜ Lai không cùng tÆn 
Bi‰n hoá lÜu kh¡p tÃt cä cõi 
Cho Ç‰n trong m¶ng thÜ©ng thÎ hiŒn 
Lôi Tràng thÃy ÇÜ®c sinh hoan hÌ. 
 

"S¡c tÜ§ng NhÜ Lai không cùng tÆn". Thanh tÎnh 
pháp thân, trang nghiêm báo thân, thiên bách Ùc hoá thân, 
Çû thÙ s¡c thân cûa PhÆt ÇŠu không cùng tÆn. 

"Bi‰n hoá lÜu kh¡p tÃt cä cõi". ThÀn thông bi‰n hoá 
cûa PhÆt diŒu không th‹ tä, giÓng nhÜ nÜ§c chäy kh¡p m†i 
nÖi, chu bi‰n kh¡p cùng các cõi, Ç‹ giáo hoá tÃt cä chúng 
sinh. 

"Cho Ç‰n trong m¶ng thÜ©ng thÎ hiŒn". Ch£ng nh»ng 
chúng sinh lúc tÌnh táo, PhÆt ÇŠu giáo hoá cÙu Ç¶ tÃt cä 
chúng sinh, mà cho Ç‰n ª trong m¶ng cûa chúng sinh, PhÆt 
cÛng thÎ hiŒn Ç‹ giáo hoá h†, khi‰n cho chúng sinh phát bÒ 
ÇŠ tâm, hành BÒ Tát Çåo, cÀu vô thÜ®ng Çåo, chÙng quä vô 
thÜ®ng. 

"Lôi Tràng thÃy ÇÜ®c sinh hoan hÌ". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn Lôi Âm Tràng TÜ§ng, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, trong 
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tâm rÃt hoan hÌ, không cách chi hình dung ÇÜ®c s¿ vui 
mØng ª trong n¶i tâm. 

 

XÜa tu hånh xä vô lÜ®ng ki‰p 
Xä m¡t khó xä nhiŠu nhÜ bi‹n 
Hånh xä nhÜ th‰ vì chúng sinh 
DiŒu Nhãn ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn nÀy. 
 

"XÜa tu hånh xä vô lÜ®ng ki‰p". Thuª xÜa, ÇÙc PhÆt 
Thích Ca Mâu Ni, tu hành hånh môn xä bÕ, träi qua vô 
lÜ®ng vô biên bi‹n ki‰p. 

"Xä m¡t khó xä nhiŠu nhÜ bi‹n". PhÆt xä bÕ ÇÜ®c 
nh»ng gì ngÜ©i khác không xä bÕ ÇÜ®c, chÌ n¶i con m¡t mà 
Ngài xä bÕ nhiŠu nhÜ bi‹n. Con m¡t là vÆt ngÜ©i không xä 
bÕ ÇÜ®c, mà PhÆt xä bÕ ÇÜ®c, ch£ng nh»ng xä bÕ m¶t, mà 
là xä bÕ con m¡t nhiŠu nhÜ bi‹n, hånh xä bÕ nÀy thÆt là vï 
Çåi. 

"Hånh xä nhÜ th‰ vì chúng sinh". Hånh môn bÓ thí 
nhÜ th‰, ch£ng phäi vì mình, mà là vì tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ quang minh. PhÆt 
giÓng nhÜ Çèn cÀy, hy sinh chính mình mà chi‰u sáng th‰ 
gian. 

"DiŒu Nhãn ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn nÀy". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn VÛ Hoa DiŒu Nhãn, lãnh ng¶ ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, mà 
sinh vui thích. 

 

Vô biên s¡c tÜ§ng mây báu ÇËp 
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HiŒn bÒ ÇŠ tràng kh¡p th‰ gian 
ñåo Tràng ThÀn DiÍm Hình Thanh TÎnh 
ThÃy PhÆt t¿ tåi sinh hoan hÌ. 
 

"Vô biên s¡c tÜ§ng mây báu ÇËp". PhÆt có vô lÜ®ng 
vô biên s¡c tÜ§ng trang nghiêm nhÜ mây báu ÇËp. Ngài du 
hoá trong vô lÜ®ng vô biên cõi nÜ§c, Ç‹ giáo hoá chúng 
sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ quang minh, 
mà chÃm dÙt sinh tº, Çåt Ç‰n cÙu kính Ni‰t Bàn. 

"HiŒn bÒ ÇŠ tràng kh¡p th‰ gian". ThÎ hiŒn kh¡p bÒ 
ÇŠ Çåo tràng, kh¡p h‰t thäy tÃt cä th‰ gian. 

"ñåo Tràng ThÀn DiÍm Hình Thanh TÎnh". VÎ ñåo 
Tràng ThÀn DiÍm Hình Thanh TÎnh, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i 
nÀy. 

"ThÃy PhÆt t¿ tåi sinh hoan hÌ". ThÃy ÇÜ®c PhÆt có 
cänh gi§i, bi‰n hoá t¿ tåi thÀn thông diŒu døng không th‹ 
nghï bàn nÀy, nên tâm sinh hoan hÌ mà vui mØng. 

 

Chúng sinh bi‹n hånh ch£ng b© mé 
PhÆt tiêu diŒt kh¡p rÜ§i mÜa pháp 
Tuÿ cæn tánh h† trØ nghi ho¥c 
Hoa Anh ng¶ ÇÜ®c tâm hoan hÌ. 
 

"Chúng sinh bi‹n hånh ch£ng b© mé". Chúng sinh 
tåo nghiŒp và th† quä báo, nhÜ bi‹n cä ch£ng có b© mé. 
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"PhÆt tiêu diŒt kh¡p rÜ§i mÜa pháp". PhÆt khi‰n cho 
h‰t thäy chúng sinh, tiêu trØ såch tÃt cä nghiŒp chÜ§ng, Ç‹ 
giáo hoá h†, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c mÜa pháp, thÃm nhuÀn 
cæn lành, khi‰n cho tæng trÜªng, khi‰n cho thành thøc, 
khi‰n cho h† ÇÜ®c giäi thoát. 

"Tuÿ cæn tánh h† trØ nghi ho¥c". Tuÿ theo cæn tánh 
cûa chúng sinh, Ç‹ giäi trØ nghi ho¥c cûa chúng sinh, tÙc là 
: Ki‰n, tÜ ho¥c (ho¥c vŠ s¿ thÃy và nghï), trÀn sa ho¥c, vô 
minh ho¥c. TÙ quä A la hán Çã Çoån trØ ÇÜ®c ki‰n tÜ ho¥c, 
BÒ Tát Çã Çoån trØ trÀn sa ho¥c, PhÆt Çã hoàn toàn Çoån trØ 
vô minh ho¥c. 

"Hoa Anh ng¶ ÇÜ®c tâm hoan hÌ". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn Hoa Anh Thuÿ K‰, minh båch ÇÜ®c Çåo lš nÀy, tâm 
sinh Çåi hoan hÌ. 

 

Vô lÜ®ng pháp môn nghïa khác nhau 
BiŒn tài nhÜ bi‹n ÇŠu vào ÇÜ®c 
ñåo Tràng ThÀn VÛ Bäo Nghiêm Cø 
Trong m‡i tâm niŒm luôn nhÜ th‰. 
 

"Vô lÜ®ng pháp môn nghïa khác nhau". Vì pháp môn 
vô lÜ®ng, nên nghïa lš cÛng vô lÜ®ng. Nghïa lš vô lÜ®ng 
thì có rÃt nhiŠu s¿ khác nhau.  

"BiŒn tài nhÜ bi‹n ÇŠu vào ÇÜ®c". TÃt cä pháp môn 
và diŒu nghïa cûa các pháp, cÀn có ÇÀy Çû biŒn tài nhÜ bi‹n 
cä, m§i vào ÇÜ®c tÃt cä pháp môn, hi‹u rõ nghïa chân thÆt 
cûa các pháp. 
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"ñåo Tràng ThÀn VÛ Bäo Nghiêm Cø". VÎ ñåo 
Tràng ThÀn VÛ Bäo Nghiêm Cø, minh båch ÇÜ®c cänh gi§i 
nÀy. 

"Trong m‡i tâm niŒm luôn nhÜ th‰". Ÿ trong tâm 
niŒm cûa Ngài, niŒm niŒm luôn luôn không quên môn giäi 
thoát nÀy. 

 

Trong bÃt khä thuy‰t tÃt cä cõi 
Dùng h‰t l©i lë khen ng®i PhÆt 
Nên ÇÜ®c ti‰ng khen Çåi công ÇÙc 
DÛng Nhãn ThÀn nghï nh§ môn nÀy. 
 

"Trong bÃt khä thuy‰t tÃt cä cõi". Vì cõi nÜ§c nhiŠu 
giÓng nhÜ bøi, cho nên g†i là bÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t 
tÃt cä cõi. 

"Dùng h‰t l©i lë khen ng®i PhÆt". Khi PhÆt ª tåi nhân 
ÇÎa, thì trong bÃt khä thuy‰t cõi, PhÆt dùng h‰t thäy l©i lë 
th‰ gian Ç‹ khen ng®i chÜ PhÆt, tÙc cÛng là dùng Çû thÙ 
ngôn ng», Ç‹ khen ng®i công ÇÙc cûa chÜ PhÆt. 

"Nên ÇÜ®c ti‰ng khen Çåi công ÇÙc". Vì thuª xÜa tåi 
nhân ÇÎa khen ng®i chÜ PhÆt, cho nên tåi quä ÇÎa ÇÜ®c ti‰ng  
khen tÓt ÇËp nhÃt, và công ÇÙc l§n nhÃt. 

"DÛng Nhãn ThÀn nghï nh§ môn nÀy". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn DÛng Mãnh HÜÖng Nhãn, nghï nh§ låi môn giäi thoát 
nÀy. 

 

ñû thÙ cây s¡c tÜ§ng vô biên 
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HiŒn kh¡p dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ vÜÖng 
Kim Cang Thäi Vân ng¶ môn nÀy 
ThÜ©ng quán Çåo thø sinh hoan hÌ. 
 

"ñû thÙ cây s¡c tÜ§ng vô biên". Trong BÒ ÇŠ Çåo 
tràng, có Çû thÙ cây vô biên s¡c ÇËp trang nghiêm. 

"HiŒn kh¡p dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ vÜÖng". Loåi cây vô biên 
s¡c tÜ§ng nÀy, hiŒn kh¡p ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ vÜÖng. 

"Kim Cang Thäi Vân ng¶ môn nÀy". VÎ ñåo Tràng 
Kim Cang Thäi Vân, minh båch ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 

"ThÜ©ng quán Çåo thø sinh hoan hÌ". Ngài thÜ©ng 
quán xem s¡c tÜ§ng cây thø vÜÖng, mà sinh tâm hoan hÌ. 

 

MÜ©i phÜÖng b© mé bÃt khä Ç¡c 
PhÆt ngÒi Çåo tràng trí cÛng vÆy 
Liên Hoa B¶ Quang tÎnh tín tâm 
Vào giäi thoát này rÃt vui mØng. 
 

"MÜ©i phÜÖng b© mé bÃt khä Ç¡c". B© mé mÜ©i 
phÜÖng không cách chi lÜ©ng ÇÜ®c, ch£ng bi‰t cÙu kính 
l§n c« nào? ñó m§i là không th‹ nghï bàn. 

"PhÆt ngÒi Çåo tràng trí cÛng vÆy". PhÆt ngÒi Çåo 
tràng trí huŒ cÛng nhÜ th‰, ch£ng có b© mé. 

"Liên Hoa B¶ Quang tÎnh tín tâm". VÎ ñåo Tràng 
ThÀn Liên Hoa B¶ Quang, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i nÀy, minh 
båch ÇÜ®c pháp môn nÀy, bèn sinh tín tâm thanh tÎnh. 
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"Vào giäi thoát nÀy rÃt vui mØng". Ngài vào môn 
giäi thoát nÀy, trong tâm rÃt hoan hÌ vui mØng. 

 

TÃt cä Çåo tràng vang diŒu âm 
Khen PhÆt sÙc thanh tÎnh khó nghï 
Và còn thành t¿u các nhân hånh 
ñây DiŒu Quang ThÀn nghe th† ÇÜ®c. 
 

"TÃt cä Çåo tràng vang diŒu âm". TÃt cä Çåo tràng 
ÇŠu diÍn xÜ§ng pháp âm vi diŒu. 

"Khen PhÆt sÙc thanh tÎnh khó nghï ". Khen ng®i sÙc 
thanh tÎnh cûa PhÆt không th‹ nghï bàn. 

"Và còn thành t¿u các nhân hånh". Và còn thành t¿u 
tÃt cä nhân ÇÎa hånh môn cûa chúng sinh, cÛng thành t¿u 
nhân ÇÎa hånh môn cûa chính mình. 

"ñây DiŒu Quang ThÀn nghe th† ÇÜ®c". VÎ ñåo 
Tràng ThÀn DiŒu Quang Chi‰u DiŒu, nghe ÇÜ®c diŒu âm 
nÀy, mà th† ÇÜ®c pháp ích, y theo pháp mà tu hành. 

 

Låi n»a, Túc Hành ThÀn Bäo ƒn Thû, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, mÜa kh¡p các báu sinh 
hoan hÌ r¶ng l§n. 

 

Låi n»a, là ti‰p tøc nói, vÎ Túc Hành ThÀn Bäo ƒn 
Thû nÀy có bäo Ãn, hàng phøc ÇÜ®c bàng môn tä Çåo, Ngài 
là ThÀn quän lš chúng sinh túc hành. Túc hành có rÃt nhiŠu 
loåi: Có loài hai chân, bÓn chân, sáu chân, tám chân, mÜ©i 
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chân, thÆm chí m¶t træm chân. Phàm là dùng chân Ç‹ Çi, 
ÇŠu g†i là túc hành. GiÓng nhÜ ThÀn Çåi phøc hành, tÙc là 
ThÀn túc hành. 

VÎ Túc Hành ThÀn nÀy khéo vŠ bÓ thí, hay mÜa 
xuÓng các châu báu, bÓ thí kh¡p cho chúng sinh cÀn dùng, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu sinh tâm Çåi hoan hÌ. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát nÀy. 
 

Túc Hành ThÀn Liên Hoa Quang, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, thÎ hiŒn thân PhÆt, ngÒi trên 
tÃt cä tòa hoa sen quang s¡c, khi‰n cho ai thÃy 
cÛng ÇŠu hoan h›. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn Liên Hoa Quang, có tòa hoa sen 
bÓn màu, hay phóng ra quang minh bÓn màu; màu xanh thì 
quang minh xanh, màu vàng thì quang minh vàng, màu ÇÕ 
thì quang minh ÇÕ, màu tr¡ng thì quang minh tr¡ng, mùi vÎ 
phäng phÃt hÜÖng thÖm tinh khi‰t vi diŒu. Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, thÎ hiŒn ÇÜ®c thân PhÆt, ngÒi ª trên tÃt cä tòa sen 
quang s¡c, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ai thÃy ÇÜ®c, ÇŠu 
sinh tâm Çåi hoan h›, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn TÓi Th¡ng Hoa K‰, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, trong m‡i m‡i tâm niŒm, ki‰n 
lÆp chúng h¶i Çåo tràng cûa tÃt cä NhÜ Lai. 
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 VÎ Túc Hành ThÀn TÓi Th¡ng Hoa K‰, ª trong m‡i 
tâm niŒm, ki‰n lÆp pháp h¶i Çåo tràng cûa PhÆt, và pháp 
h¶i Çåo tràng cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt Ç‹ diÍn nói diŒu 
pháp, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Nhi‰p ChÜ ThiŒn Ki‰n, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dª chân cÃt bÜ§c, ÇiŠu 
phøc ÇÜ®c vô biên chúng sinh. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn Nhi‰p ChÜ ThiŒn Ki‰n, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, hay nhi‰p th† m¶t thÙ thiŒn ki‰n giäi cûa tÃt cä 
chúng sinh. Ngài m‡i lÀn dª tay, cÃt chân, ÇŠu ÇiŠu phøc 
ÇÜ®c vô biên chúng sinh, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c khoái låc, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn DiŒu Bäo Tinh Tràng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, trong niŒm niŒm hóa 
hiŒn ra Çû thÙ lÜ§i hoa sen quang minh, mÜa 
xuÓng kh¡p các thÙ châu báu, vang ra âm 
thanh vi diŒu. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn DiŒu Bäo Tinh Tràng, ª trong 
niŒm niŒm, hay hóa hiŒn ra Çû thÙ lÜ§i hoa sen quang 
minh, tÙc cÛng là vô lÜ®ng quang minh, mÜa xuÓng vô 
lÜ®ng pháp bäo. Ÿ trong các báu, ª trong lÜ§i hoa sen, ª 
trong quang minh, còn vang ra âm thanh diŒu pháp thâm 
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sâu vô thÜ®ng, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Låc Th° DiŒu Âm, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, sinh ra vô biên bi‹n hoan h›. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn Låc Th° DiŒu Âm, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, hay khoái låc vang ra vô biên diŒu âm. TÃt cä chúng 
sinh nghe ÇÜ®c âm thanh vi diŒu này, ÇŠu sinh tâm hoan h› 
r¶ng l§n nhÜ bi‹n, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Chiên ñàn Thø Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng gió thÖm giác ng¶ 
kh¡p tÃt cä chúng h¶i Çåo tràng. 
 

 VÎ Túc Hành Chiên ñàn Thø Quang, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, dùng gió thÖm chiên Çàn, Ç‹ thuy‰t pháp khi‰n cho 
chúng sinh ª trong tÃt cä Çåo tràng, ngºi ÇÜ®c thÙ gió thÖm 
này rÒi, thì ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ, sinh tâm giác ng¶, Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Liên Hoa Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tÃt cä l‡ chân lông ÇŠu 
phóng quang minh, diÍn nói pháp âm vi diŒu. 
 

 VÎ Túc Túc Hành ThÀn Liên Hoa Quang Minh, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i cûa PhÆt, ª trong m‡i l‡ chân lông cûa PhÆt, 
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ÇŠu phóng ra Çåi quang minh, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng mà 
diÍn nói pháp âm thâm sâu vi diŒu, khi‰n cho chúng sinh 
nghe ÇÜ®c chân thÆt nghïa PhÆt pháp, ÇŠu y theo pháp tu 
hành, ª trong ÇÎnh ÇÜ®c giäi thoát, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Vi DiŒu Quang Minh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, kh¡p thân PhÆt phóng ra 
Çû thÙ lÜ§i quang minh, chi‰u sáng kh¡p 
mÜ©i phÜÖng. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn Vi DiŒu Quang Minh, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i cûa PhÆt, là thân PhÆt kh¡p phóng ra lÜ§i quang 
minh, chi‰u kh¡p ba ngàn th‰ gi§i phá trØ Çen tÓi, khi‰n 
cho chúng sinh mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
quang minh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

 Túc Hành ThÀn Tích TÆp DiŒu Hoa, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, khai ng¶ tÃt cä chúng 
sinh, khi‰n cho sinh bi‹n cæn lành. 
 

 VÎ Túc Hành ThÀn Tích TÆp DiŒu Hoa, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, ch£ng nh»ng hay khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, 
khai ng¶ Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ siêu nhân, mà còn khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, ch£ng có cæn lành thì ÇŠu sinh ra cæn lành 
l§n. Cæn lành cûa Ngài sinh ra nhiŠu nhÜ bi‹n cä, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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 BÃy gi©, Túc Hành ThÀn Bäo ƒn Thû, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt 
cä chúng Túc Hành ThÀn, rÒi nói bài kŒ r¢ng.  
 

 Lúc Çó, vÎ Túc Hành ThÀn Bäo ƒn Thû, nÜÖng sÙc 
Çåi oai thÀn cûa PhÆt, quán sát kh¡p h‰t thäy nhân duyên 
cûa chúng Túc Hành ThÀn, rÒi nói bài kŒ bÓn câu : 
 

 XÜa vô lÜ®ng ki‰p PhÆt tu hành 
 Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai 
 Tâm luôn vui mØng ch£ng nhàm mÕi 
 Hånh môn sâu l§n nhÜ bi‹n cä. 
 

 ‘’XÜa vô lÜ®ng ki‰p PhÆt tu hành.’’ PhÆt tØ vô lÜ®ng 
ki‰p Ç‰n nay, tu tÃt cä hånh môn cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 
 ‘’Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai.’’ Khi PhÆt tu hành 
tåi nhân ÇÎa, thì Ngài ÇŠu cúng dÜ©ng h‰t thäy tÃt cä chÜ 
PhÆt. 
 ‘’Tâm luôn vui mØng ch£ng nhàm mÕi.’’ Tuy PhÆt 
cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, song tâm ch£ng mÕi mŒt. Cúng 
dÜ©ng PhÆt càng nhiŠu, thì càng sinh tâm vui mØng. 
 ‘’Hånh môn sâu l§n nhÜ bi‹n cä.’’ Hånh môn cûa 
PhÆt tu rÃt là sâu xa, rÃt là r¶ng l§n, sâu r¶ng nhÜ bi‹n cä. 
 

 NiŒm niŒm thÀn thông không th‹ lÜ©ng 
 Hóa hiŒn hoa sen Çû thÙ hÜÖng 
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PhÆt ngÒi trên Çó du vãng kh¡p  
HÒng S¡c Quang ThÀn nhìn thÃy ÇÜ®c. 
 

‘’NiŒm niŒm thÀn thông không th‹ lÜ©ng.’’ Ÿ trong 
niŒm niŒm, nghï tÜªng Ç‰n thÀn thông cûa PhÆt không th‹ 
suy lÜ©ng, ch£ng cách chi bi‰t ÇÜ®c cÙu kính sÓ lÜ®ng bao 
nhiêu. 

‘’Hóa hiŒn hoa sen Çû thÙ hÜÖng.’’ Dùng thÀn thông 
cûa PhÆt, Ç‹ bi‰n hóa thÎ hiŒn tÃt cä hoa sen, trên hoa sen 
còn phóng ra Çû thÙ hÜÖng thÖm, khi‰n cho ngÜ©i nghe 
thân tâm ÇÜ®c thanh lÜÖng t¿ tåi. 

‘’PhÆt ngÒi trên Çó du vãng kh¡p.’’ PhÆt ng¿ trên tòa 
hoa sen, mà du vãng kh¡p h‰t thäy cõi nÜ§c trong mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng 
sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

‘’HÒng S¡c Quang ThÀn nhìn thÃy ÇÜ®c.’’ Cänh gi§i 
này diŒu không th‹ tä, vÎ Túc Hành ThÀn HÒng S¡c Quang 
nhìn thÃy ÇÜ®c, nên Ngài minh båch Çåo lš này, mà vào 
môn giäi thoát này. 

 

Pháp chÜ PhÆt NhÜ Lai nhÜ vÆy 
Chúng h¶i r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng 
ThÀn thông hiŒn kh¡p không nghï bàn 
TÓi Th¡ng Hoa ThÀn thÃy môn này. 
 

‘’ChÜ PhÆt NhÜ Lai pháp nhÜ vÆy.’’ MÜ©i phÜÖng 
chÜ PhÆt, tÃt cä NhÜ Lai, h‰t thäy PhÆt pháp ÇŠu nhÜ vÆy. 
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‘’Chúng h¶i r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ BÃt cÙ vÎ 
PhÆt nào, cÛng ÇŠu hóa hiŒn chúng h¶i Çåo tràng r¶ng l§n 
ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng. 

‘’ThÀn thông hiŒn kh¡p không nghï bàn.’’ PhÆt hiŒn 
ra sÙc thÀn thông r¶ng l§n, không th‹ sánh, khó nghï bàn. 

‘’TÓi Th¡ng Hoa ThÀn thÃy môn này.’’ VÎ Túc Hành 
ThÀn TÓi Th¡ng Hoa K‰, thÃy ÇÜ®c và hi‹u rõ Çåo lš cänh 
gi§i này. 

 

MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c kh¡p m†i nÖi 
Trong s¿ dª chân ho¥c hå chân 
Thäy ÇŠu thành t¿u các quÀn sinh 
ThiŒn Ki‰n ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn này. 
 

‘’MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c kh¡p m†i nÖi.’’ Ÿ trong 
mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c h‰t thäy m†i nÖi. 

‘’Trong s¿ dª chân ho¥c hå chân.’’ Ÿ trong m‡i cõi 
nÜ§c, PhÆt dª chân ho¥c hå chân. 

‘’Thäy ÇŠu thành t¿u các quÀn sinh.’’ M‡i cº chÌ, 
m‡i hành Ç¶ng, m‡i l©i nói, m‡i viŒc làm, ÇŠu vì giáo hóa 
chúng sinh, thành t¿u chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. 

‘’ThiŒn Ki‰n ThÀn ng¶ ÇÜ®c môn này.’’ VÎ Túc Hành 
ThÀn Nhi‰p ChÜ ThiŒn Ki‰n, ng¶ ÇÜ®c môn giäi thoát này, 
mà sinh tâm hoan h›. 

 

HiŒn thân kh¡p nhÜ sÓ chúng sinh 
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M‡i m‡i thân hình ÇÀy pháp gi§i 
ñŠu phóng tÎnh quang mÜa các báu 
Tinh Tràng vào ÇÜ®c giäi thoát này. 
 

‘’HiŒn thân kh¡p nhÜ sÓ chúng sinh.’’ Có bao nhiêu 
chúng sinh, thì PhÆt hiŒn bÃy nhiêu thân, thân PhÆt và sÓ 
lÜ®ng chúng sinh ÇŠu ÇÒng nhau. 

‘’M‡i m‡i thân hình ÇÀy pháp gi§i.’’ Tuy hiŒn sÓ 
thân chúng sinh, song m‡i thân ÇŠu ÇÀy kh¡p pháp gi§i. 

‘’ñŠu phóng tÎnh quang mÜa các báu.’’ Thân PhÆt 
ÇÀy kh¡p pháp gi§i, ÇŠu phóng ra quang minh thanh tÎnh, 
mÜa xuÓng các báu vÆt. 

‘’Tinh Tràng vào ÇÜ®c giäi thoát này.’’ Môn giäi 
thoát này, vÎ Túc Hành ThÀn DiŒu Bäo Tinh Tràng thâm 
nhÆp ÇÜ®c. 

 

Cänh gi§i NhÜ Lai không b© mé 
Kh¡p rÜ§i mÜa pháp ÇŠu sung mãn 
Chúng h¶i thÃy PhÆt sinh hoan h› 
ñây ch‡ thÃy cûa DiŒu Âm Thanh. 
 

‘’Cänh gi§i NhÜ Lai không b© mé.’’ Cänh gi§i cûa 
PhÆt nhÜ hÜ không, ch£ng có b© mé. 

‘’Kh¡p rÜ§i mÜa pháp ÇŠu sung mãn.’’ Kh¡p rÜ§i 
xuÓng mÜa pháp, sung mãn mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 
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‘’Chúng h¶i thÃy PhÆt sinh hoan h›.’’ TÃt cä chúng 
h¶i Çåo tràng trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, thÃy ÇÜ®c PhÆt 
ÇŠu sinh Çåi hoan h›. 

‘’ñây ch‡ thÃy cûa DiŒu Âm Thanh.’’ VÎ Túc Hành 
ThÀn DiŒu Âm Thanh Tràng, giác ng¶ Çåo lš này, mà thÃy 
ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

Âm thanh cûa PhÆt ÇÒng hÜ không 
TÃt cä âm thanh ÇŠu ª trong 
ñiŠu phøc kh¡p h‰t thäy chúng sinh 
Chiên ñàn nghe th† ÇÜ®c nhÜ vÆy. 
 

‘’Âm thanh cûa PhÆt ÇÒng hÜ không.’’ Âm thanh cûa 
PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ch£ng có m¶t nÖi nào 
mà ch£ng có âm thanh cûa PhÆt, cho nên nói âm thanh cûa 
PhÆt ÇÒng nhÜ hÜ không. 

‘’TÃt cä âm thanh ÇŠu ª trong.’’ PhÆt dùng m¶t âm 
diÍn nói pháp, theo loài chúng sinh ÇŠu hi‹u rõ. NgÜ©i 
phÜÖng Çông nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa ngÜ©i phÜÖng Çông; 
ngÜ©i phÜÖng tây nghe ÇÜ®c ngôn ng» cûa ngÜ©i phÜÖng 
tây. Tóm låi, loài chúng sinh nào, thì nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa 
loài Çó, không cÀn phiên dÎch, song ngÜ©i nghe ÇŠu minh 
båch hi‹u rõ. 

‘’ñiŠu phøc kh¡p h‰t thäy chúng sinh.’’ Âm thanh 
cûa PhÆt hàng phøc ÇÜ®c chúng sinh cang cÜ©ng. Dù c†p 
nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa PhÆt, cÛng quy y Tam Bäo, sÜ tº nghe 
ÇÜ®c ti‰ng cûa PhÆt, cÛng quy y Tam Bäo, tín th† phøng 
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hành. Âm thanh cûa PhÆt kh¡p h‰t thäy m†i nÖi chÓn, mà 
vì chúng sinh thuy‰t pháp, khi‰n cho chúng sinh khó ÇiŠu 
khó phøc, ÇŠu y theo pháp mà tu hành. 

‘’Chiên ñàn nghe th† ÇÜ®c nhÜ vÆy.’’ Cänh gi§i này, 
vÎ Túc Hành ThÀn Chiên ñàn Thø Quang, nghe th† ÇÜ®c 
mà hi‹u rõ. 

 

Cänh gi§i cûa Kinh Hoa Nghiêm sung mãn pháp 
gi§i, ÇØng nói là nghe kinh, chÌ Ç†c kinh væn, ho¥c nghe 
âm thanh này, thì Çã trÒng xuÓng vô lÜ®ng cæn lành. N‰u 
hi‹u ÇÜ®c nghïa lš n»a, thì së tæng trÜªng vô lÜ®ng cæn 
lành, cho nên nói cänh gi§i cûa Kinh Hoa Nghiêm diŒu 
không th‹ tä. 

Sáng s§m dÆy phäi lên khóa lÍ sáng, ngÒi thiŠn, dÎch 
kinh, tÓi thì phäi d¿ khóa lÍ tÓi, nghe kinh, Çó ÇŠu là trØ 
khº tÆp khí mao bŒnh cûa chúng ta, tÙc cÛng dåy chúng ta 
không khªi v†ng tÜªng. Tåi sao chúng ta không khai ng¶ ? 
Vì có v†ng tÜªng. PhÆt pháp có tám vån bÓn ngàn pháp 
môn, môn nào cÛng ÇŠu vì diŒt v†ng tÜªng. Song, chúng ta 
vÅn Çang khªi v†ng tÜªng, Çó ch£ng phäi là Çáng thÜÖng 
chæng ? 

 

TÃt cä l‡ lông vang hóa âm 
Xi‹n dÜÖng danh hiŒu PhÆt ba Ç©i 
Ai nghe âm này ÇŠu hoan h› 
Liên Hoa Quang ThÀn thÃy nhÜ vÆy. 
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‘’TÃt cä l‡ lông vang hóa âm.’’ Ÿ trong m‡i l‡ chân 
lông trên thân cûa ñÙc PhÆt, ÇŠu sinh ra diŒu âm bi‰n hóa. 

‘’Xi‹n dÜÖng danh hiŒu PhÆt ba Ç©i.’’ DiŒu pháp âm 
bi‰n hóa này, xi‹n dÜÖng khen ng®i danh hiŒu cûa tÃt cä 
chÜ PhÆt ba Ç©i. 

‘’Ai nghe âm này ÇŠu hoan h›.’’ Khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, phàm ai nghe ÇÜ®c diŒu âm này, ÇŠu sinh tâm 
hoan h›. 

‘’Liên Hoa Quang ThÀn thÃy nhÜ vÆy.’’ VÎ Túc Hành 
ThÀn Liên Hoa Quang Minh, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

Thân PhÆt bi‰n hiŒn không nghï bàn 
TÃt cä s¡c tÜ§ng nhÜ bi‹n cä 
Tùy tâm chúng sinh ÇŠu khi‰n thÃy 
ñây sª Ç¡c cûa DiŒu Quang Minh. 
 

‘’Thân PhÆt bi‰n hiŒn không nghï bàn.’’ Thân PhÆt 
bi‰n hóa vô cùng, do Çó có câu : ‘’Thiên bách Ùc hóa 
thân’’, cänh gi§i này không th‹ nghï bàn. 

‘’H‰t thäy s¡c tÜ§ng nhÜ bi‹n cä.’’ PhÆt bi‰n hóa tÃt 
cä diŒu s¡c tÜ§ng r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä. 

‘’Tùy tâm chúng sinh ÇŠu khi‰n thÃy.’’ Tùy theo tâm 
niŒm cûa chúng sinh, ÇŠu khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c 
thân cûa PhÆt. 

‘’ñây sª Ç¡c cûa DiŒu Quang Minh.’’ VÎ Túc Hành 
ThÀn Vi DiŒu Quang Minh, minh båch ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 
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MÜ©i phÜÖng kh¡p hiŒn Çåi thÀn thông 
TÃt cä chúng sinh ÇŠu khai ng¶ 
Chúng DiŒu Hoa ThÀn nÖi pháp này 
ThÃy rÒi tâm sinh Çåi hoan h›. 
 

‘’MÜ©i phÜÖng kh¡p hiŒn Çåi thÀn thông.’’ PhÆt thÎ 
hiŒn thÀn thông r¶ng l§n ª trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu khai ng¶.’’ Khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, tØ trong ngu si Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. 

‘’Chúng DiŒu Hoa ThÀn nÖi pháp này.’’ VÎ Túc 
Hành ThÀn Tích TÆp DiŒu Hoa, rÃt hÙng thú ÇÓi v§i diŒu 
pháp này. 

‘’ThÃy rÒi tâm sinh Çåi hoan h›.’’ Ngài nhìn thÃy 
diŒu pháp này rÒi, Ç¡c ÇÜ®c pháp h› sung mãn, sinh tâm 
hoan h›. 

 

Låi n»a, Thân Chúng ThÀn TÎnh H› Cänh 
Gi§i, ÇÜ®c môn giäi thoát, nh§ bi‹n thŒ 
nguyŒn thuª xÜa cûa PhÆt. 

 

Ti‰p tøc nói Çåo lš nghïa kinh ª trên. VÎ Thân Chúng 
ThÀn TÎnh H› Cänh Gi§i, có cänh gi§i thanh tÎnh hoan h›, 
Ngài là ThÀn thiên bi‰n vån hóa nhiŠu thân, hay nh§ låi thŒ 
nguyŒn thuª xÜa cûa ñÙc PhÆt Çã phát ra, tÙc là : R¶ng tu 
bÓ thí, cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, ph° Ç¶ chúng sinh, ÇŠu thành 
PhÆt Çåo. Nh»ng thŒ nguyŒn này r¶ng l§n thâm sâu nhÜ 
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bi‹n cä, ch£ng có b© mé, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này.  

Chúng ta phäi tu h†c theo PhÆt, PhÆt phát vô lÜ®ng 
Çåi nguyŒn, chúng ta là ÇŒ tº cûa PhÆt, cÛng phäi phát vô 
lÜ®ng nguyŒn cÀu vô thÜ®ng Çåo. NhÃt là ngÜ©i tu Çåo, 
chúng ta cÀn phäi phát Çåi nguyŒn, sau Çó m§i Ç¡c ÇÜ®c 
quä báo l§n, Çåi nguyŒn giÓng nhÜ chi‰c thuyŠn qua bi‹n, 
n‰u muÓn qua bi‹n cä mà ch£ng có thuyŠn, thì không cách 
chi Ç‰n ÇÜ®c b© kia, do Çó phát nguyŒn rÃt là quan tr†ng. 

 

Thân Chúng ThÀn Quang Chi‰u ThÆp 
PhÜÖng, ÇÜ®c môn giäi thoát, quang minh 
chi‰u kh¡p vô biên th‰ gi§i. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn Quang Chi‰u ThÆp PhÜÖng, 
quang minh cûa Ngài chi‰u sáng kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ 
gi§i. H‰t thäy chúng sinh trong các cõi, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
quang minh này chi‰u Ç‰n, mà sinh ra Çåi trí huŒ, minh 
båch pháp th‰ gian là : Vô thÜ©ng, kh°, không, vô ngã; 
pháp xuÃt th‰ gian là : ThÜ©ng, låc, ngã, tÎnh. Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân Chúng ThÀn Häi Âm ñiŠu Phøc, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, âm thanh l§n giác ng¶ 
kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† hoan h› 
mà ÇiŠu phøc ÇÜ®c. 
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VÎ Thân Chúng ThÀn Häi Âm ñiŠu Phøc này, có âm 
thanh nhÜ häi triŠu, khi‰n kh¡p tÃt cä chúng sinh nghe 
ÇÜ®c, thì khai ng¶ và ÇiŠu phøc ÇÜ®c nh»ng chúng sinh 
cang cÜ©ng, khi‰n cho h† ÇŠu sinh Çåi hoan h›, chÎu nghe 
s¿ giáo hóa, sºa Ç°i tÆp khí mao bŒnh không tÓt, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân Chúng ThÀn TÎnh Hoa Nghiêm K‰, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thân nhÜ hÜ không, chu 
bi‰n trø kh¡p pháp gi§i. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn TÎnh Hoa Nghiêm K‰, minh 
båch ÇÜ®c thân cûa PhÆt nhÜ hÜ không, ch£ng có b© mé, 
không chÌ chu bi‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, mà còn 
trø trong pháp gi§i, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân Chúng ThÀn Vô LÜ®ng Oai Nghi, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, mª bày cho tÃt cä chúng 
sinh cänh gi§i cûa chÜ PhÆt. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn Vô LÜ®ng Oai Nghi, minh båch 
ÇÜ®c PhÆt, chÌ thÎ cho tÃt cä chúng sinh pháp môn cäi tà 
quy chánh, bÕ mê vŠ giác, Ngài còn minh båch cänh gi§i 
cûa chÜ PhÆt không th‹ nghï bàn, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 
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Thân Chúng ThÀn TÓi Th¡ng Quang 
Nghiêm, ÇÜ®c môn giäi thoát, khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, Çói thi‰u ÇÜ®c ÇÀy Çû s¡c l¿c. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn TÓi Th¡ng Quang Nghiêm, 
minh båch PhÆt hay khi‰n tÃt cä chúng sinh bÀn cùng thi‰u 
thÓn, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c thiŠn duyŒt vi th¿c, pháp h› sung mãn; 
lÃy niŠm vui thiŠn ÇÎnh làm thÙc æn, pháp h› tràn ÇÀy, khí 
s¡c và sÙc l¿c ÇŠu no nê ÇÀy Çû. Chúng sinh ch£ng Ç¡c 
ÇÜ®c thiŠn ÇÎnh, tÙc là Çói pháp, ch£ng Ç¡c ÇÜ®c pháp h›, 
tÙc là thi‰u pháp. Tu Çåo mà Ç¡c ÇÜ®c thiŠn ÇÎnh và pháp 
h›, thì m§i ÇÀy Çû s¡c l¿c. Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

Thân Chúng ThÀn TÎnh Quang HÜÖng 
Vân, ÇÜ®c môn giäi thoát, trØ phiŠn não dÖ 
bÄn cûa tÃt cä chúng sinh. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn TÎnh Quang HÜÖng Vân, minh 
båch ÇÜ®c PhÆt diŒt trØ phiŠn não dÖ bÄn cûa tÃt cä chúng 
sinh. PhiŠn não tÙc là nhiÍm ô, nhiÍm ô tÙc là phiŠn não, cä 
hai ÇÒng m¶t th‹. Møc Çích chúng ta tu Çåo, là bi‰n phiŠn 
não thành bÒ ÇŠ. BÒ ÇŠ tÙc là thanh tÎnh, thanh tÎnh tÙc là 
bÒ ÇŠ, ÇÒng th‹ nhÜng khác tên, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   97 

NgÜ©i tu Çåo, n‰u không xä Ç¥ng phiŠn não dÖ bÄn, 
thì u°ng phí công phu, giÓng nhÜ ngÜ©i ch£ng tu hành, 
ch£ng có chút giá trÎ gì. Nh»ng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni và cÜ 
sï cûa Chùa Kim SÖn chúng ta, nhÃt ÇÎnh phäi trØ såch 
phiŠn não dÖ bÄn, ÇØng tranh v§i m†i ngÜ©i, mà phäi nhÅn 
nhøc v§i m†i ngÜ©i, do Çó có câu :  

 

‘’NhÅn phi‰n kh¡c phong bình lãng tÎnh 
ThÓi nhÃt b¶ häi khoát thiên không.’’ 

 

Nghïa là :  
 

NhÎn m¶t chút gió yên sóng l¥ng, 
Lùi m¶t bÜ§c bi‹n r¶ng tr©i cao. 

 

ñÜ®c nhÜ th‰ thì m†i ngÜ©i hòa bình v§i nhau, hóa 
ÇÎch thành bån. Phäi bi‰t r¢ng, có duyên m§i sÓng v§i 
nhau, cùng nghiên cÙu PhÆt pháp. N‰u dùng phiŠn não Ç‹ 
làm viŒc, thì thûy chung së không thành công, cÛng không 
th‹ thành t¿u ÇÜ®c tam mu¶i. Do Çó, bÃt cÙ làm viŒc gì, 
ÇŠu phäi trØ khº phiŠn não m§i sinh tâm bÒ ÇŠ. 

Có ngÜ©i nói : ‘’HiŒn nay th‰ gi§i này Çang hÜ 
hoåi.’’ ñây là quan niŒm sai lÀm.  

Th‰ gi§i vÓn ch£ng hÜ hoåi, có ngÜ©i nói : ‘’Th‰ gi§i 
ch£ng hÜ hoåi mà con ngÜ©i bi‰n hoåi.’’ ñây cÛng là s¿ 
phán Çoán sai lÀm, ngÜ©i cÛng ch£ng hÜ hoåi.  

Lúc này có ngÜ©i hÕi : ‘’VÆy, th‰ gi§i ch£ng hÜ hoåi, 
con ngÜ©i cÛng ch£ng hÜ hoåi, song th‰ gi§i này ch£ng thái 
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bình, m†i ngÜ©i tranh ÇÃu v§i nhau, bån tranh tôi giành, 
cÙu kính là gì hÜ hoåi‘’? 

 TÙc là tâm cûa con ngÜ©i hÜ hoåi. Vì tâm cûa con 
ngÜ©i quá hÜ hoåi, cho nên th‰ gi§i m§i hÜ hoåi, làm cho 
con ngÜ©i cÛng hÜ hoåi. Tâm hÜ hoåi rÒi, thì së tåo nghiŒp 
ác, tåo nghiŒp ác thì phäi chÎu quä báo ác; th† quä báo ác 
thì tåo thành th‰ gi§i không bình an. MuÓn con ngÜ©i tÓt, 
th‰ gi§i tÓt, thì trÜ§c h‰t tØ trong tâm cûa con ngÜ©i làm ra. 
Tâm con ngÜ©i tÓt thì th‰ gi§i t¿ nhiên së ch£ng có chi‰n 
tranh. 

 

GiÓng nhÜ chùa Kim SÖn có hai vÎ Tÿ Kheo phát tâm 
ba bÜ§c låy m¶t låy, hÜ§ng vŠ ÇÌnh núi cao nhÃt ª Tây Nhã 
ñÒ (Seatle, ti‹u bang Washington nÜ§c MÏ), Çó là nÖi chÜ 
PhÆt tø h¶i. Song, hai vÎ hành giä Tÿ Kheo này ch£ng phäi 
låy PhÆt, BÒ Tát, mà là vì cÀu nguyŒn cho th‰ gi§i hòa 
bình, cÀu nguyŒn cho tâm cûa con ngÜ©i trên th‰ gi§i cäi ác 
hÜ§ng thiŒn, tiêu diŒt tÃt cä tai nån cûa th‰ gi§i, khi‰n cho 
nhân loåi bình an, th‰ gi§i thái bình. N‰u ai ai trÜ§c h‰t 
cÛng tØ n¶i tâm cûa mình mà làm, ch£ng có ích k› l®i 
mình, ch£ng có tham sân si, thì th‰ gi§i së thái bình. 

Tåi sao bây gi© th‰ gi§i ch£ng thái bình ? Vì tâm 
tham cûa ai cÛng l§n. Nhân vÆt l§n thì có tâm tham l§n, 
nhân vÆt nhÕ thì có tâm tham nhÕ, ai cÛng ÇŠu có tâm 
tham. Tham tiŠn tài, s¡c ÇËp, danh v†ng, æn ngon, ngû 
nhiŠu, hÜªng thø næm døc này. NgÜ©i chÃp chính thì tham 
v†ng nÜ§c cûa mình r¶ng l§n, kinh t‰ phÒn thÎnh, cho nên 
tìm cách xâm lÜ®c nÜ§c y‰u, ho¥c là dùng væn hóa xâm 
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lÜ®c, kinh t‰ xâm lÜ®c, chính trÎ xâm lÜ®c, cuÓi cùng dÅn 
Ç‰n chi‰n tranh bùng n°. Do Çó, th‰ gi§i không th‹ thái 
bình. Nhân dân muÓn phát tài, muÓn hÜªng thø, có xe hÖi 
låi muÓn nhà r¶ng, có v® ÇËp låi muÓn thi‰p xinh. TØ khi 
sanh ra cho Ç‰n ch‰t, ÇŠu muÓn nhiŠu tiŠn, cho r¢ng tiŠn là 
vån næng, có tiŠn thì vån s¿ ÇŠu hanh thông, tiŠn là trên h‰t, 
tiŠn là ÇŒ nhÃt, cho nên tåo thành phong khí xã h¶i ngày 
nay không tÓt, Çánh mÃt Çi quan niŒm Çåo ÇÙc hÒi xÜa. Tåi 
sao có s¿ viŒc nhÜ vÆy ? Vì vÆt chÃt dÅn dø. Do Çó, tâm cûa 
con ngÜ©i ch£ng nhÜ xÜa, dùng h‰t tâm cÖ, tìm h‰t mÜu k‰, 
bÃt chÃp thû Çoån làm cho ÇÜ®c møc Çích. Có tâm tham 
nhÜ th‰ thì xã h¶i làm sao yên ÇÜ®c ? 

NgÜ©i tu Çåo phäi chú tr†ng tu dÜ«ng vŠ m¥t tinh 
thÀn, chÙ ÇØng chú tr†ng vŠ hÜªng thø vÆt chÃt. Cho nên ÇŠ 
xÜ§ng ba y, æn m¶t b»a, khi‰n cho trØ khº Çi tâm tham 
døc. Pháp môn hàng ÇÀu trong løc Ç¶ là bÓ thí, bÓ thí cho 
chúng sinh, tÙc ch£ng có tâm tham mà có tâm tØ bi. Do Çó, 
các bån nên phát tâm cúng dÜ©ng, tâm bÓ thí, tâm tØ bi. 

 

Thân Chúng ThÀn Thû H¶ Nhi‰p Trì, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, chuy‹n ÇÜ®c nghiŒp ma 
ngu si cûa tÃt cä chúng sinh. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn Thû H¶ Nhi‰p Trì, chuy‹n bi‰n 
ÇÜ®c ngu si cûa tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† sinh trí 
huŒ, chuy‹n phiŠn não bi‰n thành bÒ ÇŠ, chuy‹n nghiŒp ma 
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(nhiÍm ô) thành nghiŒp thanh tÎnh. ChÌ cÀn tu hành gi§i 
luÆt thì së thành t¿u, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân Chúng ThÀn Ph° HiŒn Nhi‰p Hóa, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ª trong kh¡p tÃt cä cung 
ÇiŒn cûa th‰ chû, hi‹n bày tÜ§ng trang 
nghiêm. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn Ph° HiŒn Nhi‰p Hóa, ª trong 
kh¡p tÃt cä cung ÇiŒn cûa th‰ chû ª, hi‹n bày ra cung ÇiŒn 
trang nghiêm, khi‰n cho chúng sinh thÃy mà sinh tín tâm 
và tâm cung kính, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Thân Chúng ThÀn BÃt ñ¶ng Quang 
Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, nhi‰p kh¡p tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho h† sinh cæn lành thanh 
tÎnh. 

 

VÎ Thân Chúng ThÀn BÃt ñ¶ng Quang Minh, hay 
nhi‰p hóa kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† sinh ra cæn 
lành thanh tÎnh. Cæn lành này ÇŠu là cæn lành vô lÆu, cæn 
lành cÙu kính. Tuy làm lành mà ch£ng chÃp trÜ§c vào 
tÜ§ng lành, làm qua rÒi thì tÓt, Çó là cæn lành thanh tÎnh. 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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BÃy gi©, Thân Chúng ThÀn TÎnh H› 
Cänh Gi§i, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
sát tÃt cä Çåi chúng Thân Chúng ThÀn, rÒi nói 
bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Thân Chúng ThÀn TÎnh H› Cänh Gi§i, 
nÜÖng sÙc Çåi oai thÀn cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi 
chúng Thân Chúng ThÀn, rÒi dùng kŒ Ç‹ nói Çåo lš trÜ©ng 
hàng ª trên. 

 

Tôi nh§ Tu Di bøi ki‰p trÜ§c 
Có PhÆt DiŒu Quang hiŒn ra Ç©i 
Th‰ Tôn ª ch‡ NhÜ Lai Çó 
Phát tâm cúng dÜ©ng tÃt cä PhÆt. 
 

‘’Tôi nh§ Tu Di bøi ki‰p trÜ§c.’’ Thân Chúng ThÀn 
TÎnh H› Cänh Gi§i nói : ‘’Tôi nh§ låi thuª xÜa sÓ ki‰p 
nhiŠu nhÜ båt bøi núi Tu Di.’’ 

‘’Có PhÆt DiŒu Quang hiŒn ra Ç©i.’’ Lúc Çó, có vÎ 
PhÆt hiŒu là DiŒu Quang, Ngài Ç‰n th‰ gi§i này thành PhÆt. 

‘’Th‰ Tôn ª ch‡ NhÜ Lai Çó.’’ Khi vÎ PhÆt DiŒu 
Quang ra Ç©i, ÇÙc Th‰ Tôn Thích Ca Mâu Ni bèn phát Çåi 
nguyŒn. 

‘’Phát tâm cúng dÜ©ng tÃt cä PhÆt.’’ Phát tâm cúng 
dÜ©ng PhÆt DiŒu Quang, và cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt 
mÜ©i phÜÖng ba Ç©i. 
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Thân NhÜ Lai phóng Çåi quang minh 
Quang Çó sung mãn kh¡p pháp gi§i 
Chúng sinh g¥p ÇÜ®c tâm ÇiŠu phøc 
ñây ch‡ thÃy cûa Chi‰u PhÜÖng ThÀn. 
 

‘’Thân NhÜ Lai phóng Çåi quang minh.’’ Tåi sao 
thân cûa PhÆt låi phóng quang minh ? Vì tÃt cä tÆp khí mao 
bŒnh ÇŠu thanh tÎnh. TÃt cä phiŠn não ÇŠu bi‰n thành bÒ ÇŠ, 
tÃt cä Çen tÓi u ám bi‰n thành quang minh, cho nên thân 
cûa NhÜ Lai phóng Çåi quang minh. 

 

NgÜ©i tu Çåo, công phu Ç‰n nhà thì khai mª Çåi trí 
huŒ. Có Çåi trí huŒ thì trên thân së phóng ra quang minh 
næm màu. Quang minh này, hay phá trØ Çen tÓi và ai có 
duyên, thì ngÜ©i Çó së thÃy ÇÜ®c quang minh. Phàm là 
ngÜ©i thÃy ÇÜ®c quang minh, ÇŠu së phát tâm bÒ ÇŠ. Bây 
gi©, không phát tâm thì tÜÖng lai ch¡c ch¡n së phát tâm, 
Ç©i này không phát tâm thì Ç©i sau nhÃt ÇÎnh së phát tâm. 
Tóm låi, Ç®i khi nào cÖ duyên chín mùi, thì nhÃt ÇÎnh së 
xuÃt gia tu Çåo, lÃy s¿ cÙu ngÜ©i cÙu Ç©i làm trách nhiŒm 
cûa mình, cho nên PhÆt thÜ©ng phóng Çåi quang minh, 
chi‰u soi chúng sinh, khi‰n cho h† bÕ bøi trÀn h®p v§i giác 
ng¶, thì trª vŠ ngôi nhà NhÜ Lai. 

‘’Quang Çó sung mãn kh¡p pháp gi§i.’’ Quang minh 
cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i, ch£ng có nÖi nào mà 
ch£ng có quang minh cûa PhÆt, do Çó ‘’PhÆt quang ph° 
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chi‰u.’’ N‰u chúng ta quét såch ngu si phiŠn não, thì së 
chuy‹n phiŠn não thành trí huŒ giác ng¶, lúc Çó së thÃy 
ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt. Quang minh cûa PhÆt nhÜ ánh 
sáng m¥t træng, tâm cûa chúng sinh nhÜ nÜ§c, n‰u nÜ§c 
thanh tÎnh thì quang minh cûa PhÆt së hiŒn tiŠn. Tâm chúng 
sinh thanh tÎnh tÙc là nÜ§c l¡ng trong, thì m¥t træng t¿ hiŒn 
vào. 

‘’Chúng sinh g¥p ÇÜ®c tâm ÇiŠu phøc.’’ Phàm ai g¥p 
ÇÜ®c quang minh cûa PhÆt, thì chúng sinh cang cÜ©ng së 
h‰t cang cÜ©ng, chúng sinh ngu si cÛng h‰t ngu si, chúng 
sinh phiŠn não cÛng h‰t phiŠn não, ti‰p th† ÇÜ®c quang 
minh cûa PhÆt cäm hóa, mà hàng phøc ÇÜ®c tÆp khí mao 
bŒnh. 

‘’ñây ch‡ thÃy cûa Chi‰u PhÜÖng ThÀn.’’ VÎ Thân 
Chúng ThÀn Ph° Chi‰u ThÆp PhÜÖng, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i 
cûa môn giäi thoát này. 

 

Ti‰ng NhÜ Lai chÃn mÜ©i phÜÖng cõi 
TÃt cä l©i lë ÇŠu viên mãn 
Giác kh¡p quÀn sinh ch£ng thØa sót 
ñiŠu Phøc nghe ÇÜ®c tâm vui mØng. 
 

‘’Ti‰ng NhÜ Lai chÃn mÜ©i phÜÖng cõi.’’ Quang 
minh cûa NhÜ Lai sung mãn mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ti‰ng 
cûa NhÜ Lai chÃn Ç¶ng kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c. 

‘’TÃt cä l©i lë ÇŠu viên mãn.’’ L©i nói và âm thanh 
ÇŠu viên mãn. 
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‘’Giác kh¡p quÀn sinh ch£ng thØa sót.’’ Giác ng¶ 
kh¡p tÃt cä chúng sinh, ch£ng Ç‹ sót m¶t chúng sinh nào 
mà ch£ng ÇÜ®c giác ng¶. 

‘’ñiŠu Phøc nghe ÇÜ®c tâm vui mØng.’’ VÎ Thân 
Chúng ThÀn Häi Âm ñiŠu Phøc, nghe ÇÜ®c âm thanh này, 
mà sinh tâm hoan h› vui mØng. 

 

Thân PhÆt thanh tÎnh thÜ©ng v¡ng l¥ng 
HiŒn kh¡p s¡c tÜ§ng vô các tÜ§ng 
Trø kh¡p nhÜ vÆy nÖi th‰ gian 
ñây ch‡ nhÆp cûa TÎnh Hoa ThÀn. 
 

‘’Thân PhÆt thanh tÎnh thÜ©ng v¡ng l¥ng.’’ Thân 
PhÆt thanh tÎnh thÜ©ng v¡ng l¥ng, thân PhÆt không lay 
Ç¶ng nÖi b°n xÙ. 

‘’HiŒn kh¡p các s¡c vô các tÜ§ng’’. Thân PhÆt hiŒn 
ra kh¡p tÃt cä s¡c thân diŒu h»u, song s¡c thân diŒu h»u 
ch£ng có tÃt cä tÜ§ng, vì là chân không. Trong chân không 
thÃy diŒu h»u, diŒu h»u tÙc là chân không, cho nên ch£ng 
có các tÜ§ng, do Çó có câu :  

 

‘’ChÜ pháp tùng bän lai, 
ThÜ©ng t¿ tÎch diŒt tÜ§ng, 

BÃt sinh diŒc bÃt diŒt, 
BÃt khä dï ngôn thuyên.’’ 

Nghïa là :  
NguÒn gÓc cûa các pháp, 
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TÜ§ng thÜ©ng t¿ v¡ng l¥ng, 
Không sinh cÛng không diŒt, 

Không th‹ dùng l©i nói. 
 

TÙc là Çåo lš này. 
‘’Trø kh¡p nhÜ vÆy nÖi th‰ gian.’’ Chân không diŒu 

h»u nhÜ vÆy, trø kh¡p h‰t thäy trong mÜ©i phÜÖng th‰ gian. 
‘’ñây ch‡ vào cûa TÎnh Hoa ThÀn.’’ VÎ Thân Chúng 

ThÀn TÎnh Hoa Nghiêm K‰, vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
 

ñåo sÜ nhÜ vÆy không nghï bàn 
Tùy tâm chúng sinh ÇŠu khi‰n thÃy 
Ho¥c ngÒi ho¥c Çi ho¥c khi ÇÙng 
Vô LÜ®ng Oai Nghi ng¶ môn này. 
 

‘’ñåo sÜ nhÜ vÆy không nghï bàn.’’ Ti‰p dÅn Çåi 
ñåo sÜ không th‹ nghï bàn, có oai nghi nhÜ th‰ không th‹ 
tä, có uy Çáng s® có nghi dung Çáng kính. 

‘’Tùy tâm chúng sinh Ç‰u khi‰n thÃy.’’ Tùy theo tâm 
niŒm cûa chúng sinh, mà khi‰n cho h† ÇÜ®c thÃy tÜ§ng Çåi 
oai nghi: ñi, ÇÙng, n¢m, ngÒi cûa PhÆt. 

‘’Ho¥c ngÒi ho¥c Çi ho¥c khi ÇÙng.’’ Chúng sinh 
thÃy PhÆt, bÃt cÙ Çi ÇÙng n¢m ngÒi, ÇŠu trang nghiêm ÇÀy 
Çû oai nghi, tÙc cÛng là ba ngàn oai nghi, tám vån t‰ hånh 
ÇŠu nhÜ pháp. 

 

Ba ngàn oai nghi là gì ? TÙc là Tÿ Kheo phäi ÇÀy Çû 
hai træm næm mÜÖi gi§i, m‡i gi§i Çû bÓn oai nghi : ñi, 
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ÇÙng, n¢m, ngÒi, thành ra m¶t ngàn, noi theo ba Ç©i (quá 
khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai), thành ra ba ngàn, Çó là ba ngàn oai 
nghi. 

Tám vån t‰ hånh là gì ? TÙc là ba ngàn oai nghi phÓi 
h®p v§i thân nghiŒp ba chi (sát, Çåo, dâm) và khÄu nghiŒp 
bÓn chi (nói dÓi, nói thêu dŒt, nói hai lÜ«i, chºi m¡ng) 
thành là hai vån m¶t ngàn, låi phÓi h®p ba Ç¶c (tham, sân, 
si) và bÓn phiŠn não tÙc là tám vån bÓn ngàn oai nghi, nay 
chÌ lÜ®c nói tám vån. 

‘’Vô LÜ®ng Oai Nghi ng¶ môn này.’’ VÎ Thân Chúng 
ThÀn Vô LÜ®ng Oai Nghi, thÃu rõ minh båch ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

Træm ngàn ki‰p khó g¥p ÇÜ®c PhÆt 
Ra Ç©i l®i ích ÇÜ®c t¿ tåi 
Khi‰n Ç©i ÇŠu lìa kh° bÀn cùng 
TÓi Th¡ng Quang Nghiêm vào môn này. 
 

‘’Træm ngàn ki‰p khó g¥p ÇÜ®c PhÆt.’’ Khi chúng ta 
ra Ç©i thì PhÆt Çã vào Ni‰t Bàn, cho nên ch£ng dÍ gì thÃy 
ÇÜ®c PhÆt. Ÿ trong tám nån thì chúng ta rÖi vào nån sinh ra 
sau PhÆt. Do Çó, trong træm ngàn ki‰p cÛng ch£ng dÍ gì 
g¥p ÇÜ®c PhÆt, dù g¥p ÇÜ®c PhÆt cÛng ch£ng nhÆn ra PhÆt. 

‘’Ra Ç©i l®i ích ÇÜ®c t¿ tåi.’’ Tåi sao PhÆt phäi hiŒn 
ra Ç©i ? Vì muÓn l®i ích chúng sinh, muÓn Ç¶ chúng sinh 
lìa kh° ÇÜ®c vui, Ngài dùng thÀn thông diŒu døng t¿ tåi, Ç‹ 
cÙu kh° chúng sinh, ban vui cho chúng sinh. 
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‘’Khi‰n Ç©i ÇŠu lìa kh° bÀn cùng.’’ PhÆt khi‰n cho 
h‰t thäy chúng sinh trong tÃt cä th‰ gi§i, ÇŠu lìa khÕi kh° 
vŠ bÀn cùng, Ç¡c ÇÜ®c l®i ích cûa pháp. Không hi‹u PhÆt 
pháp tÙc là bÀn cùng, hi‹u PhÆt pháp tÙc là giàu sang. Do 
Çó, ngÜ©i tu Çåo là Çåi phú ông, là giàu sang thÆt. 

‘’TÓi Th¡ng Quang Nghiêm vào môn này.’’ VÎ Thân 
Chúng ThÀn TÓi Th¡ng Quang Nghiêm, vào ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

M‡i m‡i tÜ§ng ræng cûa NhÜ Lai 
Kh¡p phóng mây thÖm Çèn sáng r¿c 
Tiêu diŒt tÃt cä ho¥c chúng sinh 
Ly CÃu Vân ThÀn thÃy nhÜ vÆy. 
 

‘’M‡i m‡i tÜ§ng ræng cûa NhÜ Lai.’’ PhÆt có bÓn 
mÜÖi cái ræng, m‡i cái ræng ÇŠu phóng ra quang minh. Khi 
PhÆt diÍn nói Kinh Hoa Nghiêm, h¶i thÙ nhÃt tåi BÒ ñŠ 
ñåo Tràng, thì phóng quang minh nÖi ræng. 

‘’Kh¡p phóng mây thÖm Çèn sáng r¿c.’’ Kh¡p phóng 
ra m¶t thÙ mây thÖm Çèn sáng r¿c r«, do Çû thÙ ánh sáng 
mà thành mây lºa ng†n. 

‘’DiŒt trØ tÃt cä ho¥c chúng sinh.’’ ThÙ mây lºa ng†n 
này, hay diŒt trØ tÃt cä mê ho¥c cûa chúng sinh. Mê ho¥c 
tÙc là ki‰n tÜ ho¥c, trÀn sa ho¥c, vô minh ho¥c, và phiŠn 
não chÜ§ng, sª tri chÜ§ng. 
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‘’Ly CÃu Vân ThÀn thÃy nhÜ vÆy.’’ VÎ Thân Chúng 
ThÀn Ly CÃu Vân, thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này, mà vào môn 
giäi thoát này. 

 

Chúng sinh nhiÍm ho¥c nên chÜ§ng n¥ng 
CÙ theo ÇÜ©ng ma lÜu chuy‹n luôn 
NhÜ Lai mª bày ÇÜ©ng giäi thoát 
Thû H¶ ChÃp Trì ng¶ vào ÇÜ®c. 
 

‘’Chúng sinh nhiÍm ho¥c nên chÜ§ng n¥ng.’’ Vì 
chúng sinh bÎ pháp nhiÍm ô mê ho¥c, cho nên ch£ng thanh 
tÎnh. Không thanh tÎnh thì sinh ra Çû thÙ chÜ§ng n¥ng, thÙ 
chÜ§ng n¥ng này, che ÇÆy t¿ tính quang minh, cho nên trí 
huŒ Bát nhã ch£ng hiŒn tiŠn. 

‘’CÙ theo ÇÜ©ng ma lÜu chuy‹n luôn.’’ Vì bÎ chÜ§ng 
n¥ng che ÇÆy, vì ch£ng có trí huŒ, cho nên cÙ theo ÇÜ©ng 
ma mà lÜu chuy‹n luôn. 

 

GiÓng nhÜ tåi chùa Kim SÖn chúng ta, là pháp h¶i 
nói chánh pháp, dåy ngÜ©i cäi tà vŠ chánh, song ngÜ©i Ç‰n 
nghe pháp chÌ có hai ba mÜÖi vÎ, Ç‰n Çây nghiên cÙu PhÆt 
pháp. N‰u nhÜ mª Çåi h¶i ca múa, thì së có mÃy ngàn 
ngÜ©i tranh nhau Ç‰n thÜªng thÙc bi‹u diÍn nh»ng thÙ 
ch£ng thanh tÎnh, thÙ ch£ng có ích gì ÇÓi v§i thân tâm. Vì 
tÜ tÜªng cûa chúng sinh ch£ng thanh tÎnh, nên thích cänh 
gi§i không thanh tÎnh. 
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‘’NhÜ Lai mª bày ÇÜ©ng giäi thoát.’’ PhÆt vì nh»ng 
chúng sinh Çiên Çäo này, mà mª bày con ÇÜ©ng giäi thoát, 
khi‰n cho h† bi‰t Ç‹ mà Çi. 

‘’Thû H¶ ChÃp Trì ng¶ vào ÇÜ®c.’’ VÎ Thân Chúng 
ThÀn Thû H¶ ChÃp Trì, vào ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

Tôi quán sÙc t¿ tåi cûa PhÆt 
Quang bûa pháp gi§i ÇŠu sung mãn 
NÖi cung ÇiŒn vua hóa chúng sinh 
Cänh gi§i này cûa Ph° HiŒn ThÀn. 
 

‘’Tôi quán sÙc t¿ tåi cûa PhÆt.’’ VÎ Thân Chúng ThÀn 
Ph° HiŒn Nhi‰p Hóa nói : ‘’Tôi quán sát sÙc t¿ tåi Çåi thÀn 
thông cûa NhÜ Lai.’’ 

‘’Quang bûa pháp gi§i ÇŠu sung mãn.’’ ñåi quang 
minh tØ thân PhÆt phóng ra, ÇŠu bûa giæng che trùm kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, h‰t thäy pháp gi§i ÇŠu ÇÀy dÅy 
quang minh cûa PhÆt. 

‘’NÖi cung ÇiŒn vua hóa chúng sinh.’’ PhÆt trø ª 
trong cung ÇiŒn cûa vua, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. 

‘’Cänh gi§i này cûa Ph° HiŒn ThÀn.’’ VÎ Thân 
Chúng ThÀn Ph° HiŒn Nhi‰p Hóa, thÃu rõ cänh gi§i này. 

 

Chúng sinh mê v†ng Çû thÙ kh° 
PhÆt ª trong Çó thÜ©ng cÙu h¶ 
ñŠu khi‰n diŒt ho¥c sinh vui mØng 
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BÃt ñ¶ng Quang ThÀn quán thÃy ÇÜ®c. 
 

‘’Chúng sinh mê v†ng Çû thÙ kh°.’’ H‰t thäy chúng 
sinh vì Çiên Çäo, mà mê mÃt con ÇÜ©ng chân chánh, dÅn 
Ç‰n v†ng tÜªng læn xæn, ÇÀy dÅy tÃt cä m†i thÙ kh°. 

‘’PhÆt ª trong Çó thÜ©ng cÙu h¶.’’ PhÆt luôn luôn ª 
trong sáu nÈo luân hÒi, cÙu h¶ tÃt cä kh° não cûa chúng 
sinh. 

‘’ñŠu khi‰n diŒt ho¥c sinh vui mØng.’’ Khi‰n cho 
kh¡p h‰t thäy chúng sinh, ÇŠu diŒt trØ mê ho¥c mà sinh tâm 
hoan h› vui tÜÖi. 

‘’BÃt ñ¶ng Quang ThÀn quán thÃy ÇÜ®c.’’ VÎ Thân 
Chúng ThÀn BÃt ñ¶ng Quang Minh, quán sát thÃy ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

Låi n»a, ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu S¡c 
KhÄn Na La Diên, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃy 
ÇÙc NhÜ Lai thÎ hiŒn vô biên thân s¡c tÜ§ng. 

 

Nghïa lš ª trên vÅn nói chÜa h‰t, bây gi© ti‰p tøc nói. 
VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu S¡c KhÄn Na La Diên. Na La 
Diên dÎch là "kiên cÓ", s¡c tÜ§ng cûa Ngài rÃt kiên cÓ, 
ch£ng dÍ gì phá hoåi, cho nên làm ChÃp Kim Cang ThÀn, 
trong tay cÀm chày báu b¢ng kim cang, ho¥c là kim cang 
vÜÖng bäo ki‰m, Ç‹ làm thiŒn thÀn h¶ pháp. Ngài minh 
båch cänh gi§i cûa PhÆt, thÃy PhÆt thÎ hiŒn vô biên thân s¡c 
tÜ§ng, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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ChÃp Kim Cang ThÀn NhÆt Luân TÓc TÆt 
Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, m‡i m‡i s®i lông 
trên thân cûa PhÆt, nhÜ bánh xe m¥t tr©i, hiŒn 
ra Çû thÙ mây quang minh. 

 

VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn NhÆt Luân TÓc TÆt Tràng, 
minh båch cänh gi§i cûa PhÆt. M‡i s®i lông trên thân cûa 
PhÆt, ÇŠu có m¶t luÒng quang minh bánh xe, giÓng nhÜ 
quang minh cûa bánh xe m¥t tr©i. Ÿ trong quang minh 
bánh xe hay phóng ra mây quang minh næm màu, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

   ChÃp Kim Cang ThÀn Tu Di Hoa 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, Çåi thÀn thông 
bi‰n hóa hiŒn vô lÜ®ng thân. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn Tu Di Hoa Quang, minh 
båch cänh gi§i cûa PhÆt, PhÆt hay hóa hiŒn vô lÜ®ng thân, 
hi‹n hiŒn Çåi thÀn thông bi‰n hóa. B°n lai, ma có tÜ§ng cûa 
ma, PhÆt có tÜ§ng cûa PhÆt, song có khi vì muÓn hàng ma, 
thì PhÆt hiŒn ra tÜ§ng ma. TÜ§ng ma hiŒn ra phäi cao l§n 
hÖn so v§i ma, ví nhÜ thân ma cao m¶t træm trÜ®ng, thì 
PhÆt hóa hiŒn ra thân ma cao m¶t ngàn trÜ®ng, nhÜ th‰ m§i 
hàng phøc ÇÜ®c ma, ma m§i næm th‹ sát ÇÃt Çänh lÍ, y giáo 
phøng hành. ñó là phÜÖng tiŒn pháp môn hàng ma. Ngài 
Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 
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 PhÆt pháp Ùng døng thì áo diŒu vô cùng, n‰u ch£ng 
Ùng døng thì giÓng nhÜ cùng tº, ch£ng bi‰t trong áo có håt 
minh châu, vì không bi‰t, cho nên là ngÜ©i nghèo, bi‰t 
ÇÜ®c thì là ngÜ©i giàu. Håt minh châu này hay sinh ra tÃt cä 
châu báu, lÃy không h‰t, dùng không xu‹. Ai ÇÜ®c håt minh 
châu này, thì Çó là ngÜ©i giàu có. Håt minh châu này là 
PhÆt pháp, tÙc cÛng là pháp bäo vô tÆn. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn Thanh TÎnh Vân 
Âm, ÇÜ®c môn giäi thoát, vô biên tùy loåi âm 
thanh. 

 

VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn Thanh TÎnh Vân Âm, minh 
båch cänh gi§i cûa PhÆt, là hay tùy thuÆn Çû loåi chúng 
sinh mà hiŒn thân thuy‰t pháp. Ví nhÜ PhÆt muÓn Ç¶ loài 
cá, thì hiŒn thân cá mà nói pháp cûa cá, muÓn Ç¶ rÒng thì 
hiŒn thân rÒng, mà nói pháp cûa rÒng, muÓn Ç¶ c†p thì 
hiŒn thân c†p, mà nói pháp cûa c†p, muÓn Ç¶ chim thì hiŒn 
thân chim, mà nói pháp cûa chim. Cho nên, hiŒn vô biên 
thân nói vô biên thÙ ti‰ng, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát 
này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu Tš Thiên 
Chû, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn làm chû tÃt cä 
th‰ gian, Ç‹ khai ng¶ chúng sinh. 
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 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu Tš Thiên Chû, minh 
båch cänh gi§i cûa PhÆt, bi‰t rõ PhÆt thÎ hiŒn chû cûa tÃt cä 
th‰ gian, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh ÇŠu 
khai ng¶. Vì sao phäi thÎ hiŒn chû th‰ gian ? Vì chû th‰ gian 
có sÙc lãnh Çåo, chúng sinh tin l©i ông vua cûa h† nói, rÃt 
dÍ dàng dÅn d¡t h† vŠ v§i con ÇÜ©ng chánh, Ngài Ç¡c ÇÜ®c 
môn giäi thoát này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn Khä Ái Låc Quang 
Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, khai thÎ kh¡p tÃt 
cä môn khác nhau cûa PhÆt pháp, ÇŠu hoàn 
toàn hi‹u rõ. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn Khä Ái Låc Quang Minh, 
minh båch cänh gi§i cûa PhÆt, là khi‰n cho kh¡p h‰t thäy 
tÃt cä chúng sinh, thÃu rõ tÃt cä nghïa lš PhÆt pháp. TÃt cä 
pháp môn khác nhau, Ngài ÇŠu hoàn toàn minh båch, 
ch£ng có ch‡ nào không hi‹u, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi 
thoát này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn ñåi Thø Lôi Âm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng ÇÒ trang nghiêm 
Çáng Üa thích, Ç‹ nhi‰p tÃt cä ThÀn cây. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn ñåi Thø Lôi Âm, minh båch 
cänh gi§i cûa PhÆt, dùng ÇÒ trang nghiêm Çáng Üa thích, Ç‹ 
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quän lš tÃt cä ThÀn cây. Vì Ça sÓ ThÀn cây thích ÇÒ trang 
nghiêm, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn SÜ Tº VÜÖng 
Quang Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃu rõ 
phÜ§c trang nghiêm tø r¶ng l§n cûa NhÜ Lai, 
ÇŠu ÇÀy Çû. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn SÜ Tº VÜÖng Quang Minh, 
minh båch cänh gi§i cûa PhÆt, là không xä bÕ phÜ§c nhÕ 
mà thành t¿u phÜ§c r¶ng l§n. Vì phÜ§c nhiŠu rÒi thì ÇÀy Çû 
trang nghiêm, cõi nÜ§c cÛng trang nghiêm, cung ÇiŒn cÛng 
trang nghiêm, pháp tÜ§ng cÛng trang nghiêm, tÃt cä ÇŠu 
trang nghiêm. Ch£ng nh»ng trang nghiêm mà còn phÜ§c 
huŒ ÇÀy Çû, thÃu rõ cæn tính cûa tÃt cä chúng sinh, Ngài Ç¡c 
ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn MÆt DiÍm Cát 
TÜ©ng Møc, ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát 
kh¡p tâm hi‹m ác cûa chúng sinh, vì h† mà 
hiŒn thân oai nghi trang nghiêm. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn MÆt DiÍm Cát TÜ©ng Møc, 
minh båch cänh gi§i cûa PhÆt, hay quán sát kh¡p tÃt cä tâm 
chúng sanh hi‹m ác nhÃt, Ç‹ hiŒn ra thân oai nghi và trang 
nghiêm, khi‰n cho loåi chúng sinh này, thÃy thân Çåi oai 
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ÇÙc, Çåi th‰ l¿c, Çåi công ÇÙc, Çåi quyŠn oai, thì sinh ra tâm 
s® hãi, cuÓi cùng bÎ hàng phøc mà sinh ra tâm phøc tùng, 
Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

 ChÃp Kim Cang ThÀn Liên Hoa Ma Ni 
K‰, ÇÜ®c môn giäi thoát, mÜa kh¡p tÃt cä ÇÒ 
trang nghiêm ma ni k‰. 

 

 VÎ ChÃp Kim Cang ThÀn Liên Hoa Ma Ni K‰, minh 
båch cänh gi§i cûa PhÆt, mÜa xuÓng kh¡p tÃt cä loåi châu 
báu anh låc ÇÒ trang nghiêm. Ngài hiŒn ra k‰ báu ma ni rÃt 
trang nghiêm, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

 BÃy gi©, ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu S¡c 
Na La Diên, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
sát kh¡p tÃt cä chúng ChÃp Kim Cang ThÀn, 
rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

 Lúc Çó, vÎ ChÃp Kim Cang ThÀn DiŒu S¡c Na La 
Diên, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä 
chúng ChÃp Kim Cang ThÀn, rÒi nói ra bài kŒ. 

 

Ông hãy quán Pháp VÜÖng 
Pháp cûa PhÆt nhÜ vÆy 
S¡c tÜ§ng ch£ng b© mé 
HiŒn kh¡p trong th‰ gian. 
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VÎ  ChÃp  Kim  Cang  ThÀn  DiŒu S¡c Na La Diên 
nói : ‘’Ông hãy quán ÇÃng Pháp VÜÖng, quán pháp cûa 
ÇÃng Pháp vÜÖng. Pháp thân cûa ÇÃng Pháp vÜÖng thÎ hiŒn 
s¡c tÜ§ng ch£ng có b© mé, hiŒn kh¡p trong th‰ gian mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh.’’ 

 

M‡i chân lông thân PhÆt 
LÜ§i quang không nghï bàn 
Ví nhÜ m¥t tr©i sáng 
Chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi. 
 

Thân PhÆt có ba mÜÖi hai tÜ§ng tÓt, tám mÜÖi vÈ 
ÇËp, song m‡i chân lông cûa PhÆt, ÇŠu phóng Çåi quang 
minh mà thành lÜ§i quang minh, quang minh chi‰u v§i 
nhau, k‰t thành lÜ§i quang minh không th‹ nghï bàn, giÓng 
nhÜ ánh sáng m¥t tr©i thanh tÎnh. Trong hÜ không ch£ng 
phäi chÌ có m¶t m¥t tr©i, mà có rÃt nhiŠu m¥t tr©i (ª trong 
ngân hà có rÃt nhiŠu thái dÜÖng hŒ). LÜ§i quang minh này, 
chi‰u sáng kh¡p các cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, 
chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c, ÇŠu là PhÆt quang 
ph° chi‰u. 

 

SÙc thÀn thông NhÜ Lai 
ñ‰n kh¡p cùng pháp gi§i 
TrÜ§c tÃt cä chúng sinh 
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ThÎ hiŒn thân vô tÆn. 
 

ñåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt tÆn hÜ không kh¡p pháp 
gi§i, Ç‰n kh¡p cùng h‰t thäy. TÃt cä chúng sinh trong pháp 
gi§i, ÇŠu thÃy PhÆt hiŒn ª trÜ§c h† mà thuy‰t pháp. Vì 
chúng sinh là vô tÆn vô lÜ®ng, cho nên PhÆt hiŒn thân cÛng 
vô tÆn vô lÜ®ng, dùng thân vô tÆn Ç‹ Ç¶ vô lÜ®ng chúng 
sinh. 

 

Ti‰ng NhÜ Lai thuy‰t pháp 
MÜ©i phÜÖng ÇŠu nghe kh¡p 
Tùy các loåi chúng sinh 
ñŠu khi‰n tâm ÇÀy Çû. 
 

Vì thân cûa PhÆt là kh¡p cùng pháp gi§i, cho nên 
ti‰ng cûa PhÆt cÛng kh¡p cùng pháp gi§i, diŒu âm cûa PhÆt 
nói pháp, chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu 
nghe ÇÜ®c. Tùy theo m‡i loài chúng sinh, ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c 
pháp h› sung mãn, khi‰n cho tâm mãn š túc, ÇŠu hoan h›, 
y pháp phøng hành. 

 

Chúng thÃy ÇÃng Mâu Ni 
Trong cung ÇiŒn nÖi Ç©i 
Kh¡p vì các quÀn sinh 
Mà xi‹n dÜÖng pháp l§n. 
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H‰t thäy chúng sinh, ÇŠu thÃy PhÆt Thích Ca Mâu 
Ni, ª trong cung ÇiŒn th‰ gian giäng kinh thuy‰t pháp, kh¡p 
vì tÃt cä chúng sinh xi‹n minh PhÆt pháp, tuyên dÜÖng 
quang Çåi. 

 

Bi‹n pháp lÜu chäy mãi 
TÃt cä nghïa khác biŒt 
ñû thÙ môn phÜÖng tiŒn 
DiÍn nói ch£ng cùng tÆn. 
 

Pháp có tám vån bÓn ngàn pháp môn, dùng Çû thÙ 
pháp phÜÖng tiŒn Ç‹ tuyên nói, giÓng nhÜ nÜ§c chäy mãi, 
nói phen này rÒi phen khác, nói rõ Çåo lš khác nhau; dùng 
Çû thÙ môn phÜÖng tiŒn Ç‹ diÍn nói Çû thÙ nghïa lš vô tÆn. 

 

Vô biên Çåi phÜÖng tiŒn 
Ùng kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi 
G¥p quang minh cûa PhÆt 
TÃt thÃy thân NhÜ Lai. 
 

Dùng vô lÜ®ng vô biên Çåi phÜÖng tiŒn pháp môn, 
Ùng hóa kh¡p chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c, 
khi‰n cho h† nghe ÇÜ®c ti‰ng cûa PhÆt nói pháp, ho¥c g¥p 
quang minh thanh tÎnh cûa PhÆt, thì ÇŠu thÃy ÇÜ®c thân 
tÜ§ng tÓt trang nghiêm cûa PhÆt. 

 

Cúng dÜ©ng các ÇÙc PhÆt 
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NhÜ sÓ bøi Ùc cõi 
Công ÇÙc nhÜ hÜ không 
Ch‡ chiêm ngÜ«ng tÃt cä. 
 

PhÆt Thích Ca Mâu Ni tåi nhân ÇÎa tu hành, thì phát 
nguyŒn muÓn cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng ba 
Ç©i, và cõi nÜ§c chÜ PhÆt, sÓ Çó vô lÜ®ng vô biên nhÜ håt 
bøi, PhÆt ÇŠu cúng dÜ©ng, do Çó công ÇÙc r¶ng l§n nhÜ hÜ 
không. Cho nên, tÃt cä chúng sinh ÇŠu chiêm ngÜ«ng PhÆt, 
hâm m¶ PhÆt, cung kính PhÆt, lÍ låy PhÆt. 

 

SÙc thÀn thông bình Ç£ng 
TÃt cä cõi ÇŠu hiŒn 
An t†a diŒu Çåo tràng 
HiŒn kh¡p trÜ§c chúng sinh. 
 

ñåi thÀn thông cûa PhÆt bình Ç£ng, cÙu h¶ tÃt cä 
chúng sinh. Vì ph° Ç¶ tÃt cä chúng sinh, mà ª trong h‰t 
thäy các cõi nÜ§c, PhÆt ÇŠu hiŒn thân thuy‰t pháp. PhÆt 
ngÒi yên °n trong Çåo tràng tÃt cä cõi nÜ§c trong mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i, thành Çåo dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, mà låi hiŒn 
kh¡p ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh. 

 

Mây sáng chi‰u các cõi 
ñû thÙ quang viên mãn 
Pháp gi§i Çâu ch£ng có 
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ChÌ bày PhÆt tu hành. 
 

PhÆt có m¶t thÙ mây quang minh sáng, hay chi‰u 
kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. ThÙ mây quang minh sáng 
Çó, do Çû thÙ quang viên mãn thành t¿u, thÙ mây quang 
minh sáng Çó, chi‰u kh¡p h‰t thäy pháp gi§i, Ç‹ chÌ bày 
cho chúng sinh r¢ng, PhÆt tu hành nhÜ th‰ nào mà thành 
PhÆt. 

Trên Çây là dÎ sinh chúng trong các vÎ ThÀn mÜ©i 
chín chúng, bây gi© Çã giäi thích xong. DÜ§i Çây b¡t ÇÀu 
giäi thích vŠ pháp môn sª Ç¡c, cûa hai mÜÖi mÓt vÎ Çåi BÒ 
Tát trong ÇÒng sinh chúng. 

 

H†c PhÆt pháp, phäi bi‰t rõ tính quan tr†ng cûa PhÆt 
pháp. N‰u không nhÆn thÙc rõ ràng, ho¥c ch£ng hi‹u bi‰t 
triŒt Ç‹, thì không th‹ nào lão lão th¿c th¿c mà tu hành, 
không tu hành thì ch£ng có sª Ç¡c, cÛng ch£ng có trí huŒ. 

NgÜ©i có trí huŒ thì không th‹ ª ch‡ Çen tÓi, ngÜ©i 
ngu si thì không th‹ ª ch‡ ánh sáng. Tåi sao ? Vì ngÜ©i ngu 
si ª ch‡ Çen tÓi, thì không cäm thÃy r¢ng Çen tÓi, do Çó tÆp 
quán thành t¿ nhiên. Song, ngÜ©i có trí huŒ bi‰t Çen tÓi là 
không Çúng, cho nên phäi tìm ch‡ có ánh sáng mà ª. Ánh 
sáng thì ch£ng có tâm sân hÆn, Çen tÓi thì có tâm sân hÆn. 
Cho nên chánh Çåi quang minh tÙc là tâm ÇÎa quang minh, 
ch£ng có Çen tÓi chÜ§ng ngåi. 

NgÜ©i tu Çåo phäi luôn luôn hÒi quang phän chi‰u, 
tÙc cÛng là phän tÌnh nh»ng gì mình làm m‡i ngày, r¢ng có 
h®p v§i gi§i luÆt chæng ? H®p thì khÕi, không h®p thì sºa 
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Ç°i, luôn luôn quän thúc mình, ÇØng làm cho mình niŒm 
niŒm sinh ngu si, mà phäi niŒm niŒm sinh trí huŒ, sinh trí 
huŒ thì không nóng giÆn, ngÜ©i ngu si m§i nóng giÆn. 
NgÜ©i có s¿ tu dÜ«ng, thì tuyŒt ÇÓi ch£ng sinh tâm nóng 
giÆn. NgÜ©i có hàm dÜ«ng công phu, thì së khi‰n cho 
ngÜ©i t¿ nhiên sinh tâm cung kính. H†c PhÆt pháp, phäi 
ngày càng thông minh, ÇØng ngày càng ngu si, vŠ Çi‹m này 
hãy nên nh§, nên luôn luôn chú š. 

 

N‰u bÎ ngÜ©i m¡ng, thì không nên m¡ng låi ngÜ©i, 
Çó m§i là công phu nhÅn nhøc thÆt s¿, tÙc cÛng là có ÇÎnh 
l¿c. Ch£ng nh»ng ÇÓi Çãi v§i huynh ÇŒ phäi hòa khí, mà 
ÇÓi Çãi v§i ÇÒ ÇŒ ÇÒ ÇiŒt, cÛng phäi hòa møc, ÇØng bao gi© 
sinh nóng giÆn. C° ÇÙc có nói : ‘’Lºa vô minh, thÀn c†p, 
Çây là gÓc t¶i nghiŒt ki‰p trÜ§c.’’ TÙc nhiên bi‰t có gÓc t¶i 
nghiŒt, thì hãy bÙng gÓc t¶i nghiŒt lên, n‰u không, thì së 
bi‰n thành Çåi chÜ§ng ngåi cho s¿ tu Çåo, không th‹ tæng 
trÜªng cæn lành. 

 

NgÜ©i tu Çåo, bÃt cÙ g¥p cänh nghÎch nhÜ th‰ nào, 
ÇŠu phäi thuÆn th†, ÇØng Ç¶ng lºa trong gan, ÇØng sinh 
nóng giÆn. Ÿ trong ChÙng ñåo Ca cûa Çåi sÜ Vïnh Gia có 
nói :  

 

‘’Quán l©i ác là công ÇÙc, 
ñó là thiŒn tri thÙc cûa ta, 

ñØng vì s¿ phÌ báng mà khªi oán thân, 
ñó là vô sinh tØ nhÅn l¿c.’’ 
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ñåi š nói là : N‰u có ngÜ©i m¡ng bån, thì Çó là công 
ÇÙc. NgÜ©i m¡ng bån, tÙc là thiŒn tri thÙc cûa bån, h† tr® 
giúp bån tæng trÜªng công ÇÙc, h† tr® giúp bån tu Çåo, 
ÇØng vì h† phÌ báng mà khªi tâm sân hÆn, nên sinh tâm tØ 
bi, do Çó có câu : ‘’NgÜ©i xuÃt gia, dùng tØ bi làm gÓc, 
phÜÖng tiŒn làm cºa.’’ Làm th‰ nào chÙng minh có tâm tØ 
bi ? Có ngÜ©i Ç‰n m¡ng bån, có ngÜ©i Çánh bån, thÆm chí 
có ngÜ©i gi‰t bån, Çó là thº thách ÇÎnh l¿c cûa bån có Çû 
hay không, ngÜ©i có ÇÎnh l¿c thì ch£ng Ç¶ng tâm, tÙc là 
không nóng giÆn. 

 

Bây gi© tôi nh§ låi, lúc tôi ª tåi Tam Phan ThÎ (San 
Francisco), lúc Çó chÌ có mình tôi ª Çó, ch£ng có ai tr® 
giúp, do Çó m§i m©i m¶t vÎ pháp sÜ tØ ñài Loan Ç‰n, hy 
v†ng ông ta giúp tôi ho¢ng dÜÖng PhÆt pháp. Tôi nh© luÆt 
sÜ làm giÃy t© Ç‹ bäo lãnh ông ta Ç‰n MÏ, sau khi ông ta 
nhÆn ÇÜ®c giÃy nhÆp cänh, bèn Çi các nÖi hóa duyên, có 
ÇÜ®c nhiŠu tiŠn rÒi, ông ta bÕ k‰ hoåch Çi MÏ. M¶t næm 
sau, giÃy t© Çã bÕ h‰t, låi muÓn Çi MÏ, tôi låi nh© luÆt sÜ Ç‹ 
làm giÃy t© n»a, trÜ§c sau hai lÀn làm giÃy t© tÓn khoäng 
hÖn tám træm Çô la. Ban ÇÀu ông ta muÓn thành tâm h®p 
tác, vì PhÆt giáo cÓng hi‰n m¶t phÀn sÙc l¿c. ThÆt không 
ng© chÜa ÇÀy m¶t tháng, thì Çã hoàn toàn thay Ç°i, h¢ng 
ngày ông ta Çi Ç‰n h¶i PhÆt Giáo khác, bí mÆt kš Ü§c v§i 
ngÜ©i ta, muÓn r©i bÕ Giäng ñÜ©ng cûa tôi. 

 

Lúc Çó, tôi Çã bi‰t n¶i tình, m¶t ngày n† sau khi làm 
lÍ bu°i tÓi xong, khi Çó có næm sáu vÎ cÜ sï cÛng ª Çó, có 
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m¶t nhóm ngÜ©i mang ông ta Ç‰n. Ông ta n°i giÆn lôi Çình 
dùng cây Çao (Çao mang tØ ñài Loan Ç‰n, dài khoäng m¶t 
thÜ§c), chÌ vào bøng cûa tôi nói : ‘’Tôi muÓn gi‰t ông‘’ ! 
Lúc Çó, tôi nh¡m m¡t låi nhÜ nhÆp ÇÎnh, tâm nghï : N‰u tôi 
ki‰p trÜ§c Çã gi‰t ông, thì Ç©i này nhÃt ÇÎnh ông së gi‰t tôi, 
Çó là nhân quä. Cho nên thái Ç¶ cûa tôi rÃt bình tïnh, không 
sao, ông cÙ tùy tiŒn ! VÎ pháp sÜ Çó la lên nói : ‘’ñØng 
nh¡m m¡t ! Tåi sao ông không nói‘’ ! M¶t m¥t thì chºi, 
m¶t m¥t dùng Çao Ç‹ uy hi‰p, träi qua ba ngày nhÜ th‰, 
ch£ng nh»ng m¡ng chºi mà còn muÓn gi‰t ngÜ©i. Ba ngày 
sau, ông ta thÃy tôi ch£ng có chút phän Ùng gì, m§i d†n Ç‰n 
h¶i PhÆt giáo mà ông ta Çã kš Ü§c Ç‹ ª. ChÜa Ç‰n m¶t 
tháng, chÎu kh° không ÇÜ®c bèn yêu cÀu muÓn trª låi, tôi 
nói : ‘’Hoan nghinh ông trª låi, tôi Çem Giäng ñÜ©ng Çó 
cho ông ta vô ÇiŠu kiŒn, tôi muÓn Ç‰n nÖi khác Ç‹ ª.’’ Ông 
ta ch£ng dám nhÆn, cho nên trª vŠ ñài Loan, bây gi© nghe 
nói ông ta Çi‰t, và m¡c nhiŠu thÙ bŒnh tÆt. 

 

NgÜ©i tu Çåo mà bÎ ngÜ©i ta m¡ng chºi, Çó là thº 
thách ÇÎnh l¿c cûa bån nhÜ th‰ nào ? NgÜ©i có ÇÎnh l¿c, 
ÇÜ®c ngÜ©i ta khen cÛng ch£ng mØng, bÎ ngÜ©i phÌ báng 
cÛng ch£ng giÆn, Çó là cänh gi§i tám gió th°i không lay 
Ç¶ng. Hãy xem nh»ng l©i m¡ng chºi nhÜ ti‰ng ca hát Ç‹ 
thÜªng thÙc, ho¥c coi nhÜ ti‰ng ngoåi quÓc nghe ch£ng 
hi‹u, có công phu nhÜ th‰ thì t¿ nhiên së hóa "Çao nh†n 
thành ng†c løa", có viŒc bi‰n thành không viŒc. 
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NgÜ©i tu Çåo, tÙc là nhÅn nhøc không ÇÜ®c cÛng 
phäi nhÅn, chÎu không ÇÜ®c cÛng phäi chÎu. NhÅn ÇÜ®c 
chÎu ÇÜ®c Çó là có ÇÎnh l¿c, không nhÅn ÇÜ®c không chÎu 
ÇÜ®c, thì ch£ng có ÇÎnh l¿c. ñÎnh l¿c tu nhÜ th‰ nào ? 
TrÜ§c h‰t phäi gi» gi§i, gi» gi§i thì không làm ác, ngØa 
viŒc quÃy, tÙc cÛng là ‘’Không làm các viŒc ác, làm các 
viŒc lành.’’ Gi» gi§i thì phäi thÜ©ng ki‹m thäo mình, phäi 
làm viŒc thiŒn, ÇØng làm viŒc ác. ñÓi v§i th‰ gi§i có công, 
thì ÇØng ngåi hãy ti‰p tøc làm, còn ÇÓi v§i th‰ gi§i có l‡i, 
thì lÆp tÙc hÓi cäi, nhÜ th‰ thì së sinh ra ÇÎnh l¿c. Sinh ra 
ÇÎnh l¿c rÒi, thì còn phäi träi qua s¿ thº thách. N‰u có 
ngÜ©i Ç‰n chºi bån, ho¥c Çánh bån, mà bån nhÜ nhÜ không 
lay Ç¶ng, Ç‰n cänh gi§i không ngÜ©i không ta, thì m§i cho 
r¢ng là có ÇÎnh l¿c, do Çó có câu :  

 

‘’TÃt cä là thº thách, 
Xem thº bån làm sao, 

TrÜ§c m¡t mà ch£ng hay, 
Phäi luyŒn låi tØ ÇÀu.’’ 

 

NgÜ©i tu Çåo, không th‹ chÜ§ng ngåi nh»ng ngÜ©i 
khác phát tâm bÒ ÇŠ, nhÃt là không th‹ khi‰n cho ngÜ©i 
khác sinh Çåo tâm thÓi lùi, n‰u có nh»ng tÜ tÜªng nhÜ th‰, 
thì mình tu Çåo cÛng ch£ng có s¿ thành t¿u, bÃt cÙ ai muÓn 
phát bÒ ÇŠ tâm, thì nên tr® giúp h†, thành t¿u h†, không 
nên phá hoåi h†, khi‰n cho cho h† sinh tâm thÓi lùi, n‰u 
nhÜ th‰ thì ch¡c ch¡n së Ç†a ÇÎa ngøc. 
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Gi» gi§i phäi thanh tÎnh, phäi tØ bi, phäi cung kính, 
phäi hòa khí, do Çó cÀn có tinh thÀn løc hòa. NgÜ©i tu Çåo 
lÃy løc hòa làm tiêu chuÄn, m§i là ngÜ©i gi» gi§i luÆt. Løc 
hòa là gì ? 

1). Thân hòa ÇÒng trø : M†i ngÜ©i ª chung v§i nhau, 
tu v§i nhau, nghiên cÙu v§i nhau. Không ÇÜ®c nói ch‡ này 
chÌ có tôi, ch£ng có bån, càng ch£ng có ai khác, không 
ÇÜ®c tØ sáng Ç‰n tÓi, ÇÃu tranh v§i sÜ huynh ÇŒ, ho¥c bån 
ÇÒng tu b¢ng thân khÄu š, thÙ tÜ tÜªng này không nên tÒn 
tåi. N‰u có tình hình nhÜ th‰, thì hãy mau sºa Ç°i. Không 
th‹ chÌ bi‰t có mình, mà không bi‰t có ngÜ©i khác, ngÜ®c 
låi dùng th‰ l¿c, ÇÎa vÎ Ç‹ Çè nén bÙc bách ngÜ©i, khi‰n cho 
h† phäi phøc tùng, nhÜ th‰ càng không th‹ ÇÜ®c. N‰u Çè 
nén bÙc bách ngÜ©i khác, thì ÇØng nói Ç‰n thân hòa ÇÒng 
trø. 

2). KhÄu hòa vô tranh : Không ÇÜ®c dùng miŒng Ç‹ 
tranh luÆn, dùng miŒng Ç‹ ÇÃu tranh, ÇŠu cho r¢ng mình là 
Çúng, còn ngÜ©i khác là sai, Çó là bi‹u hiŒn miŒng ch£ng 
hòa h®p. NgÜ©i tu Çåo, phäi tu tam mu¶i không tranh, 
miŒng hòa tÙc là ch£ng tranh luÆn. N‰u có hàm dÜ«ng công 
phu, thì m†i ngÜ©i nhÃt ÇÎnh cung kính nhau nhÜ khách. 

3). Ý hòa ÇÒng duyŒt : Ý niŒm cûa bån phäi hòa h®p 
v§i š niŒm cûa ngÜ©i khác, ÇØng có chia rë š ki‰n, ÇÜ®c 
nhÜ th‰ thì m†i ngÜ©i thuÆn v§i nhau. Phäi bi‰t r¢ng, Çåo 
tràng ch£ng phäi Çåo tràng cûa m¶t ngÜ©i, mà là Çåo tràng 
cûa m†i ngÜ©i, ÇØng dùng thû Çoån cÜ«ng bách bÙc ép 
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ngÜ©i, khi‰n cho ngÜ©i không vui vÈ hòa thuÆn, mà gieo 
trÒng xuÓng nhân ba ÇÜ©ng ác. 

4). Ki‰n hòa ÇÒng giäi : Không nên cho r¢ng ki‰n 
giäi cûa ngÜ©i khác là không Çúng, chÌ Ç¥c biŒt ki‰n giäi 
cûa mình là hÖn ngÜ©i khác, tÜ tÜªng nhÜ th‰ không chÃp 
nhÆn ÇÜ®c. Phäi minh båch ki‰n giäi cûa m†i ngÜ©i m§i có 
th‹ th¿c hành, tÙc cÛng là phøc tùng š ki‰n cûa Ça sÓ, 
không Ç¶c tài, không ÇÜ®c chuyên ch‰. 

5). Gi§i hòa ÇÒng tu : Gi§i luÆt m†i ngÜ©i ÇŠu gi», 
giÓng nhÜ luÆt pháp quÓc gia, ai ai cÛng phäi gi», không 
ÇÜ®c nói gi§i này là bån gi», chÙ ch£ng phäi tôi gi». Nh»ng 
ngÜ©i có tÜ tÜªng nhÜ th‰ là thÙ båi hoåi ª trong PhÆt giáo, 
m†i ngÜ©i nên cùng trØ khº ‘’trùng sÜ tº’’, khi‰n cho cºa 
PhÆt thanh tÎnh. 

6). L®i hòa ÇÒng quân : TÃt cä l®i ích, m†i ngÜ©i nên 
cùng nhau chia ÇŠu, không th‹ chÌ m¶t ngÜ©i có, m¶t ngÜ©i 
có, Çó là ch£ng quân bình. NgÜ©i xÜa có nói :  

 

‘’BÃt hoån quä, nhi hoån bÃt quân.’’ 
 

Nghïa là:  
 

Không quân bình thì së than oán, 
N‰u ÇÒng ÇŠu thì ch£ng có l©i oán trách. 

 

Do Çó có câu :  
 

‘’Nhân bình bÃt ng», 
Thûy bình bÃt lÜu.’’ 
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Nghïa là :  
 

NgÜ©i hòa thì ch£ng nói, 
NÜ§c bình thì không chäy. 

 

TÙc là Çåo lš này. 
NgÜ©i tu Çåo, phäi minh båch Çåo lš sáu ÇiŠu hòa 

h®p, m§i không chÜ§ng ngåi ngÜ©i khác ÇÒng tu, không áp 
bÙc ngÜ©i khác ÇÒng Çåo, Çó là viŒc rÃt quan tr†ng, mong 
r¢ng m†i ngÜ©i lÜu š, không ÇÜ®c bi‰t rõ mà cÓ š phåm. 
Phäi :  

 

‘’Tính ÇÎnh ma phøc triŠu triŠu låc, 
V†ng niŒm bÃt khªi xÙ xÙ an.’’ 

 

‘’Tính ÇÎnh ma phøc triŠu triŠu låc‘’ là gì ? Gi» gi§i 
thì khi‰n cho tính an ÇÎnh. Tính an ÇÎnh thì ma gì cÛng 
ch£ng có. Tính không ÇÎnh thì m§i có ma Ç‰n nhiÍu loån, 
tính ÇÎnh thì hàng phøc ÇÜ®c ma, do Çó có câu :  

 

‘’ñåo cao long h° phøc, 
ñÙc tr†nh qu› thÀn khâm’’. 

 

N‰u bån có Çåo nghiŒp cao thâm, nói ra m¶t câu thì 
chÜ PhÆt, BÒ Tát, Thiên long bát b¶, ÇŠu Ç‰n ûng h¶ l©i nói 
cûa bån, lúc Çó rÒng cÛng khoanh låi, c†p cÛng n¢m phøc 
xuÓng. N‰u bån có ÇÙc hånh cao thÜ®ng, thì l©i nói ra ÇŠu 
rÃt linh nghiŒm. Do Çó, qu› thÀn cÛng khâm phøc bån, thÃy 
bån liŠn cúi ÇÀu Çänh lÍ rÃt cung kính, cho nên nói tính 
ÇÎnh ma phøc triŠu triŠu låc. 
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‘’V†ng niŒm bÃt khªi xÙ xÙ an’’ là gì ? N‰u tâm cûa 
bån khªi v†ng tÜªng, thì bÃt cÙ Çi Ç‰n Çâu, cÛng ch£ng 
ÇÜ®c bình an, cÛng ch£ng ÇÜ®c cát tÜ©ng. NgÜ©i có v†ng 
tÜªng tÙc là tham tâm bÃt túc, ÇÙng núi này trông núi n† 
cao, Ç‰n núi n† rÒi thì thÃy núi khác cao hÖn. ñó là bi‹u 
hiŒn lòng tham cûa con ngÜ©i, giÓng nhÜ tâm tham cûa 
ngÜ©i làm ru¶ng, mùa xuân gieo xuÓng ít håt giÓng, mà 
muÓn mùa thu thu hoåch dÒi dào. NgÜ©i Çi h†c có tâm 
tham là hy v†ng Ç†c tÙ thÜ ngÛ kinh, Ç‹ tÜÖng lai làm quan 
l§n. NgÜ©i làm công có tâm tham cûa ngÜ©i làm công, 
ngÜ©i buôn bán thì có lòng tham cûa ngÜ©i buôn bán. Tóm 
låi, ai cÛng hy v†ng muÓn ki‰m ÇÜ®c nhiŠu tiŠn, hÜªng thø 
cho nhiŠu. Song, døc v†ng ch£ng ngØng, vïnh viÍn ch£ng 
bao gi© ÇÀy Çû. Có bài thÖ này khuyên ngÜ©i :  

 

‘’SuÓt ngày bÆn rÆn chÌ vì cÖm 
ñÜ®c cÖm no rÒi låi nghï áo 
CÖm áo hai thÙ ÇŠu ÇÀy Çû 
Trong phòng låi thi‰u ngÜ©i v® ÇËp 
CÜ§i xong v® ÇËp và thi‰p xinh 
Ra vào không kiŒu ch£ng ng¿a cÜ«i 
LØa, ng¿a m¶t bÀy kiŒu có Çû 
Låi ch£ng quan chÙc bÎ ngÜ©i cÜ©i 
Næm phÄm bÓn phÄm chê quan nhÕ 
Ba phÄm hai phÄm cÛng hiŠm thÃp 
NhÃt phÄm ÇÜÖng triŠu làm t‹ tÜ§ng 
Låi muÓn làm vua m¶t cõi nÜ§c 
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M¶t khi ÇÜ®c lên làm ông vua 
Låi muÓn thÀn tiên xuÓng Çánh c©.’’ 
 

ñây là v†ng tÜªng lòng tham cûa con ngÜ©i, do Çó 
có câu : ‘’Tâm tham bÃt túc xà thôn tÜ®ng.’’ Nghïa là, lòng 
tham ch£ng bi‰t Çû, thì giÓng nhÜ m¶t con r¡n nhÕ, mà 
muÓn nuÓt chºng m¶t con voi l§n, làm sao mà làm ÇÜ®c ? 
CÛng giÓng nhÜ kÈ ngu nói chuyŒn m¶ng mÎ. 

NgÜ©i tu Çåo phäi chú tr†ng ÇÙc hånh, tÙc cÛng là 
chú tr†ng vŠ Çåo ÇÙc. ñåo ÇÙc là l®i ích kÈ khác, ch£ng 
phäi l®i ích chính mình, viŒc ÇÓi v§i mình có ch‡ bÃt l®i, 
nhÃt ÇÎnh mình phäi gánh lÃy, viŒc ÇÓi v§i ngÜ©i có ch‡ 
thiŒt håi, thì mình nhÃt ÇÎnh tr® giúp giäi quy‰t s¿ khó 
khæn. Tóm låi, Çåo ÇÙc là l®i ngÜ©i, ch£ng phäi håi ngÜ©i, 
Çây là nguyên t¡c cÖ bän. 

 

Quan tr†ng nhÃt vŠ viŒc tu Çåo là tu Çåo ÇÙc. ñåo thì 
ª bên ngoài, ÇÙc thì ª bên trong; tài bÒi Çåo bên ngoài, tÙc 
là tu tÃt cä Çåo, ª bên ngoài có Çåo rÒi, thì bên trong cäm 
thÃy rÃt khoái låc, có ÇÙc nÖi tâm thì g†i là ÇÙc hånh.  

 

‘’Có ÇÙc ai ai cÛng kính, 
Có Çåo ai ai cÛng tr†ng.’’ 

 

Bån có ÇÙc hånh thì ai ai cÛng kính phøc bån, sùng 
bái bån, dù bån m¡ng ngÜ©i ho¥c Çánh ngÜ©i, song ngÜ©i 
bÎ m¡ng ho¥c bÎ Çánh, ÇŠu cäm thÃy rÃt vinh hånh mà sinh 
hoan h›. N‰u ch£ng có ÇÙc hånh, dù hÜ§ng vŠ ngÜ©i Çänh 
lÍ, ngÜ©i ta còn muÓn Çá bån hai Çá, chán Çánh bån ch£ng 
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có Çåo ÇÙc ! Cho nên, ÇÙc hånh là hånh môn ngÜ©i tu Çåo 
phäi tu. 

NgÜ©i tu Çåo, phäi treo hai ch» Çåo ÇÙc lên gi»a 
chân mày, khi mª m¡t thì thÃy ngay. Ÿ các nÜ§c phÜÖng 
tây, vÓn ch£ng chú tr†ng vŠ Çåo ÇÙc, chÌ ÇŠ cÆp Ç‰n khoa 
h†c, chÙ ch£ng ÇŠ cÆp Ç‰n Çåo ÇÙc, nên Çã quên mÃt Çi 
nguÒn gÓc. NgÜ©i tu hành ch£ng có Çåo ÇÙc, thì không th‹ 
thành t¿u Çåo nghiŒp, không th‹ thành PhÆt làm T°. PhÆt là 
vån ÇÙc trang nghiêm, vån ÇÙc thành t¿u, có nhiŠu ÇÙc 
hånh nên m§i có th‹ thành PhÆt. 

ñåo ÇÙc tÙc là chánh khí, Çåo ÇÙc ví nhÜ m¥t tr©i 
m¥t træng, Çåo ÇÙc ÇÒng nhÜ tr©i ÇÃt, cho nên hai ch» Çåo 
ÇÙc m†i ngÜ©i không th‹ coi thÜ©ng. ñåo ÇÙc tÙc là Çåo 
tràng, Çåo ÇÙc tÙc là tu hành, phäi tu hành m§i có Çåo ÇÙc.  

 

‘’ñåo thì phäi hành, 
Không hành Çåo dùng làm gì ? 

ñÙc thì phäi tu, 
Không tu ÇÙc tØ Çâu Ç‰n‘’ ? 

 

Cho nên ngÜ©i tu Çåo, n‰u không chú tr†ng vŠ Çåo 
ÇÙc, thì ch£ng cách chi Ç‹ tu hành. 

ñåo ÇÙc tÙc là xä mình vì ngÜ©i, ch£ng có tâm ích 
k› l®i mình. Cho nên ngÜ©i tu Çåo, m‡i cº chÌ hành Ç¶ng, 
l©i nói, viŒc làm, ÇŠu phäi chú tr†ng vŠ Çåo ÇÙc. Khi mình 
có sÙc l¿c, thì h‰t mình giúp Ç« ngÜ©i khác, h¶ trì Çåo 
tràng, cúng dÜ©ng Tam Bäo, tÙc là hành vi giúp Ç« kÈ 
khác, khi‰n cho Çåo tràng ch£ng có chút phiŠn não gì, Çó 
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ÇŠu là phÜÖng pháp tu Çåo ÇÙc tÓt nhÃt. Do Çó, các bån nên 
Çem h‰t sÙc mình, h‰t lòng tu cho ÇÜ®c viên mãn, thì m§i 
có sª thành t¿u. Thiên ngôn vån ng» m¶t câu nói :  

 

‘’TÃt cä vì chúng sinh mà ch£ng vì chính mình.’’ 
 

ñó là hành BÒ Tát Çåo. NgÜ©i hành BÒ Tát Çåo, thì 
nhÃt ÇÎnh phäi ÇØng có cái ta. T¿ giác tuy quan tr†ng, song 
giác tha còn quan tr†ng hÖn. ñi‹m này mong r¢ng m†i 
ngÜ©i hãy chú š, tÙc là phäi luôn luôn l®i ích chúng sinh. 

 

Ÿ trên Çã giäi thích sÖ lÜ®c dÎ sinh chúng rÒi, bây gi© 
giäi thích sÖ lÜ®c vŠ ÇÒng sinh chúng. Ÿ trong ÇÒng sinh 
chúng phân ra làm ba b¶ phÆn :  

1). Nói rõ tÃt cä pháp môn mà BÒ Tát Ph° HiŠn Ç¡c 
ÇÜ®c. 

2). Nói rõ pháp môn cûa m‡i mÜ©i vÎ BÒ Tát ch» Ph° 
Ç¡c ÇÜ®c. 

3). Nói rõ mÜ©i vÎ BÒ Tát khác tên, m‡i vÎ Ç¡c ÇÜ®c 
m¶t môn.
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Môn giäi thoát cûa các Çåi bÒ tát 
 
Låi n»a, Çåi BÒ Tát Ph° HiŠn vào môn 

giäi thoát, bi‹n phÜÖng tiŒn không th‹ nghï 
bàn, vào bi‹n công ÇÙc cûa NhÜ Lai. 

 

Nghïa lš kinh væn ª trÜ§c chÜa bi‹u Çåt h‰t, nên bây 
gi© ti‰p tøc nói ti‰p. 

VÎ BÒ Tát Ph° HiŠn là m¶t trong bÓn vÎ Çåi BÒ Tát. 
Ngài và BÒ Tát Væn Thù hÀu hai bên ñÙc PhÆt Thích Ca. 
BÒ Tát Væn Thù ª bên trái, BÒ Tát Ph° HiŠn ª bên phäi. BÒ 
Tát Væn Thù Çåi bi‹u trí huŒ chÙng ba ÇÙc, cho nên n¥ng vŠ 
tÃt cä Bát Nhã. BÒ Tát Ph° HiŠn Çåi bi‹u lš ÇÎnh hånh ba 
ÇÙc, cho nên n¥ng vŠ tÃt cä Tam mu¶i. 

ñåi BÒ Tát Ph° HiŠn l§n nhÃt vŠ hånh l¿c và nguyŒn 
l¿c, Ngài phát mÜ©i Çåi nguyŒn vÜÖng, bao quát tÃt cä hånh 
nguyŒn ª trong Çó, cho nên là vua trong các l©i nguyŒn. 
MÜ©i hånh nguyŒn là :  

1). LÍ kính chÜ PhÆt.  
2). XÜng tán NhÜ Lai.  
3). Quäng tu cúng dÜ©ng.  
4). Sám hÓi nghiŒp chÜ§ng.  
5). Tùy h› công ÇÙc.  
6). ThÌnh chuy‹n pháp luân.  
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7). ThÌnh PhÆt trø th‰.  
8). ThÜ©ng tùy PhÆt h†c.  
9). H¢ng thuÆn chúng sinh.  
10). Ph° giai hÒi hÜ§ng.  
 

Cänh gi§i cûa Ngài tu không th‹ nghï bàn, cänh gi§i 
cûa Ngài vào, cÛng không th‹ nghï bàn. Vì tu cänh gi§i 
không th‹ nghï bàn, nên vào cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 
Ngài t¿ vào cänh gi§i không th‹ nghï bàn, ÇÒng th©i cÛng 
muÓn tÃt cä chúng sinh vào cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 
Vào nhÜ th‰ nào ? TÙc là khuyên chúng sinh r¶ng tu mÜ©i 
Çåi hånh nguyŒn, thì së Çåt Ç‰n môn giäi thoát không th‹ 
nghï bàn. 

ñåi BÒ Tát Ph° HiŠn, Ngài Çã vào môn giäi thoát, 
bi‹n phÜÖng tiŒn không th‹ nghï bàn. Không th‹ nghï bàn 
là gì ? TÙc là không th‹ dùng tâm š Ç‹ suy lÜ©ng, không 
th‹ dùng l©i lë Ç‹ nói rõ ÇÜ®c. Bi‹n phÜÖng tiŒn là gì ? 
Cänh gi§i cûa PhÆt và cänh gi§i cûa BÒ Tát Ph° HiŠn vào, 
ch£ng phäi nói ª trong cõi ThÜ©ng TÎch Quang, ho¥c khªi 
m¶t niŒm, ho¥c khªi m¶t v†ng tÜªng, muÓn Ç‰n th‰ gi§i 
này giáo hóa chúng sinh, Ngài ch£ng cÀn nhÜ th‰. Ÿ trong 
lš chân Ç‰ ch£ng cÀn Ç¶ng, thì së thành t¿u viŒc tøc Ç‰, Çây 
là cänh gi§i lš s¿ vô ngåi không th‹ nghï bàn, tÙc cÛng là 
lš ch£ng ngåi s¿, s¿ ch£ng ngåi lš, tÙc trong lš cÛng có s¿, 
trong s¿ cÛng có lš. Cho nên Çây là bi‹n phÜÖng tiŒn lš s¿ 
vô ngåi. 
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Còn có m¶t thÙ phÜÖng tiŒn là, trong nhân ÇÎa thành 
t¿u quä giác viên mãn. Cho nên, tÙc nhân tÙc quä, tÙc quä 
tÙc nhân, nhân quä giao triŒt, Çây là bi‹n phÜÖng tiŒn s¿ s¿ 
vô ngåi (s¿ và s¿ vÓn phäi có chÜ§ng ngåi, song ch£ng 
chÜ§ng ngåi, Çây là cänh gi§i không th‹ nghï bàn). Trong 
Kinh Læng Nghiêm có nói : ‘’Không Ç¶ng Çåo tràng, kh¡p 
mÜ©i phÜÖng cõi. Thân dung mÜ©i phÜÖng, vô tÆn hÜ 
không (Çây là cänh gi§i lš s¿ vô ngåi). NÖi ÇÀu s®i lông, 
hiŒn cõi bäo vÜÖng. NgÒi trong håt bøi, chuy‹n bánh xe 
pháp (Çây là cänh gi§i sÜ s¿ vô ngåi).’’ Ÿ trên là là cänh 
gi§i lš s¿ vô ngåi không th‹ nghï bàn, ª sau là cänh gi§i s¿ 
s¿ vô ngåi không th‹ nghï bàn, cho nên g†i là bi‹n phÜÖng 
tiŒn. 

Vào ÇÜ®c môn giäi thoát, bi‹n phÜÖng tiŒn không th‹ 
nghï bàn, thì theo Çó vào bi‹n công ÇÙc cûa PhÆt. Khi PhÆt 
tu công ÇÙc, thì công ÇÙc dù nhÕ nhÜ håt bøi, cÛng ch£ng 
bÕ qua, vì ngày tháng tích lÛy công ÇÙc së nhÜ bi‹n cä, cho 
nên nói bi‹n công ÇÙc cûa NhÜ Lai. 

 

GÒm có môn giäi thoát tên là : Nghiêm 
tÎnh tÃt cä cõi PhÆt, ÇiŠu phøc chúng sinh, 
khi‰n cho h† rÓt ráo ra khÕi bi‹n sinh tº. 

 

ñây là mÜ©i môn giäi thoát, cûa Çåi BÒ Tát Ph° HiŠn  
Çã chÙng ÇÜ®c, Ngài ch£ng lÜu gi» mà nói ra. Chúng ta bi‰t 
môn giäi thoát này, thì cÛng phäi chi‰u theo môn giäi thoát 
này mà tu hành. 
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Môn giäi thoát này, tên là Nghiêm tÎnh tÃt cä cõi 
PhÆt, ÇiŠu phøc chúng sinh, khi‰n cho h† rÓt ráo lìa khÕi 
bi‹n sinh tº. Môn giäi thoát này, hay khi‰n cho tÃt cä các 
cõi PhÆt, Ç¥c biŒt trang nghiêm và thanh tÎnh, ÇiŠu phøc 
ÇÜ®c chúng sinh cang cÜ©ng, khi‰n cho h† rÓt ráo lìa khÕi 
bi‹n sinh tº. 

Trang nghiêm th‰ gian và trang nghiêm xuÃt th‰ gian 
khác nhau. S¿ trang nghiêm th‰ gian, vì ch£ng lìa ÇÜ®c 
pháp nhiÍm ô, cho nên có vÎ khí trÀn tøc bên trong. S¿ 
trang nghiêm xuÃt th‰ gian, thì thanh tÎnh ch£ng có pháp 
nhiÍm ô tÒn tåi. NhiÍm ô là gì ? Có tâm tham tÙc là nhiÍm 
ô, có tâm sân cÛng là nhiÍm ô, có tâm si càng nhiÍm ô. 
ThÆm chí có tâm dâm døc, tâm ÇÓ kœ, ÇŠu là nhiÍm ô. N‰u 
có nh»ng thÙ nhiÍm ô này, thì tuyŒt ÇÓi không th‹ lìa khÕi 
ÇÜ®c kh°, trong sáu nÈo ba cõi. 

HiŒn tåi trang nghiêm thanh tÎnh tÆn hÜ không kh¡p  
pháp gi§i, tÃt cä cõi nÜ§c chÜ PhÆt. Tåi sao phäi trang 
nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt ? Phäi chæng chÜ PhÆt thích ÇËp 
Çë ? Ch£ng phäi. Vì muÓn giáo hóa nh»ng chúng sinh 
không dÍ giáo hóa, khi‰n cho h† thÃy ÇÜ®c cõi PhÆt trang 
nghiêm thanh tÎnh, thì t¿ nhiên trØ khº tÃt cä ba Ç¶c tham 
sân si, khi‰n cho thân tâm mát mÈ.  

ñiŠu phøc là gì ? ñiŠu là ÇiŠu thuÆn, phøc là hàng 
phøc; ÇiŠu thuÆn và hàng phøc nh»ng chúng sinh cang 
cÜ©ng, tÙc cÛng khi‰n cho chúng sinh có tÆp khí mao bŒnh, 
tÃt cä m†i thÙ nhiÍm ô ÇŠu ÇÜ®c thanh tÎnh, thì có th‹ trª 
vŠ nguÒn c¶i, rÓt ráo lìa khÕi bi‹n sinh tº. 
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Chúng ta ª trên th‰ gi§i này, tÙc cÛng là ª trong bi‹n 
kh°, có khi cäm thÃy nhÜ th‰ này là tÓt, th‰ kia là không 
tÓt; có khi thích viŒc này, ch£ng ÇÒng š viŒc kia, Çó ÇŠu là 
kh°, tÙc cÛng là xoay vòng ª trong v†ng tÜªng, trôi n°i 
trong luân hÒi. Luân hÒi ª Çây, ch£ng phäi luân hÒi sau khi 
ch‰t, mà là luân hÒi cûa s¿ sÓng. Bån sinh m¶t niŒm thiŒn, 
thì nhÜ sinh vŠ cõi tr©i, do Çó có câu :  

 

‘’Vi thiŒn tÓi låc.’’ 
 

Nghïa là:  
 

Làm m¶t viŒc thiŒn,  
Thì trong tâm rÃt vui vÈ, 
Lâng lâng nhÜ thÀn tiên. 

 

N‰u sinh m¶t niŒm ác, thì nhÜ là Ç†a ÇÎa ngøc, phäi 
chÎu lÜÖng tâm c¡n rÙt, giÓng nhÜ th† t¶i. Tóm låi, bån 
khªi v†ng tÜªng gì, thì chuy‹n Ç¶ng ª trong sáu nÈo, vì 
trong thÙc thÙ tám có v†ng niŒm này, sau Çó tåo thành 
v†ng nghiŒp bên ngoài. N‰u ch£ng có v†ng niŒm, thì v†ng 
nghiŒp cÛng ch£ng sinh. Cho nên, tÃt cä nghiŒp ÇŠu do mê 
ho¥c tåo thành. Tåo nghiŒp rÒi thì th† quä báo, vïnh viÍn 
ch£ng lìa khÕi ÇÜ®c luân hÒi sanh tº trong sáu nÈo. VÆy, 
làm th‰ nào Ç‹ lìa khÕi ba cõi ? MuÓn không th† luân hÒi, 
chÌ có m¶t biŒn pháp tÙc là tu hành, siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, 
diŒt trØ tham sân si; diŒt såch ba Ç¶c, thì rÓt ráo ra khÕi 
ÇÜ®c tam gi§i và luân hÒi. 
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Có môn giäi thoát tên là: ñ‰n kh¡p tÃt cä 
cänh gi§i, ÇÀy Çû công ÇÙc ª ch‡ cûa NhÜ Lai 
tu.  

 

Låi có môn giäi thoát tên là : ñ‰n kh¡p tÃt cä cänh 
gi§i, ÇÀy Çû công ÇÙc ª ch‡ cûa NhÜ Lai tu, tÙc là Ç‰n kh¡p 
h‰t thäy ch‡ cûa PhÆt ª, vì công ÇÙc cûa PhÆt tu ÇŠu viên 
mãn, phÜ§c cÛng ÇÀy Çû, huŒ cÛng ÇÀy Çû, cho nên dùng 
phÜ§c huŒ Ç‹ trang nghiêm cänh gi§i công ÇÙc. 

 

Có môn giäi thoát tên là: An lÆp các bi‹n 
Çåi nguyŒn cûa tÃt cä BÒ Tát. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: An lÆp bi‹n Çåi nguyŒn 
cûa tÃt cä BÒ Tát. Tu Çû thÙ hånh cûa BÒ Tát, m§i thành t¿u 
công ÇÙc cûa BÒ Tát, m§i có các bi‹n Çåi nguyŒn. Công 
ÇÙc cûa BÒ Tát có sáu thÙ :  

1). ñÎa vÎ.  
2). NguyŒn l¿c.  
3). MÜ©i hånh thù th¡ng.  
4). MÜ©i phÜÖng tiŒn.  
5). MÜ©i nhÜ thÎ.  
6). ChÙng pháp gi§i. 
 

Có môn giäi thoát tên là: HiŒn vô lÜ®ng 
thân, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi kh¡p pháp gi§i. 
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Låi có môn giäi thoát tên là: HiŒn vô lÜ®ng thân 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi kh¡p pháp gi§i. Ngài hiŒn ra kh¡p h‰t 
thäy vô lÜ®ng vô biên hóa thân, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi trong 
pháp gi§i, ho¥c hiŒn thân PhÆt, ho¥c hiŒn thân BÒ Tát, ho¥c 
hiŒn thân Duyên Giác, ho¥c hiŒn thân Thanh Væn. Tóm låi, 
Ùng cÖ hiŒn kh¡p Ç‹ diÍn nói pháp. 

 

Có môn giäi thoát tên là: DiÍn nói tên 
khác nhau, kh¡p tÃt cä các cõi không th‹ nghï 
bàn. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: DiÍn nói tên khác nhau, 
kh¡p tÃt cä các cõi không th‹ nghï bàn. H¢ng ngày diÍn nói 
không th‹ nghï bàn, tên cûa PhÆt và BÒ Tát Çû thÙ s¿ khác 
nhau, kh¡p tÃt cä cõi nÜ§c. 

 

Có môn giäi thoát tên là: Trong tÃt cä håt 
bøi, ÇŠu hiŒn vô biên thÀn thông cänh gi§i cûa 
các BÒ Tát. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: Trong tÃt cä håt bøi ÇŠu 
hiŒn thÀn thông cänh gi§i cûa các BÒ Tát. Có sÓ th‰ gi§i 
nhiŠu nhÜ håt bøi, m‡i håt bøi làm m¶t th‰ gi§i, ª trong 
m‡i th‰ gi§i có vô biên các BÒ Tát, ÇŠu hiŒn thÀn thông 
cänh gi§i cûa m‡i vÎ. Håt bøi tuy giÓng nhau, song các BÒ 
Tát hiŒn cänh gi§i ch£ng giÓng nhau, cho nên có vô lÜ®ng 
håt bøi, låi hiŒn ra vô lÜ®ng BÒ Tát; vô lÜ®ng BÒ Tát, låi 
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hiŒn ra vô lÜ®ng thÀn thông cänh gi§i, Çây là môn giäi 
thoát không th‹ nghï bàn. 

 

Có môn giäi thoát tên là: Trong m¶t 
niŒm, hiŒn ra viŒc ki‰p thành, ki‰p hoåi trong 
ba Ç©i. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: Trong m¶t niŒm, hiŒn ra 
viŒc ki‰p thành ki‰p hoåi trong ba Ç©i. Ngài có th‹ ª trong 
th©i gian ng¡n nhÃt, hiŒn ra ki‰p Ç©i quá khÙ, ki‰p Ç©i hiŒn 
tåi, ki‰p Ç©i vÎ lai, Çây là viŒc bÓn trung ki‰p thành trø hoåi 
không trong ba Ç©i. 

Ki‰p là ti‰ng Phån, dÎch ra là "Th©i phân", tÙc cÛng 
là th©i gian phân biŒt, ví nhÜ vô lÜ®ng ki‰p tÙc là vô lÜ®ng 
th©i gian. Ki‰p ba Ç©i tÙc là th©i gian quá khÙ, hiŒn tåi và 
vÎ lai ba Ç©i. PhÜÖng pháp tính ki‰p có hai cách:  

1). LÃy mÜ©i ba vån chín ngàn sáu træm næm làm 
m¶t ki‰p, m¶t ngàn mÜ©i ba vån chín ngàn sáu træm næm 
làm m¶t ti‹u ki‰p, hai mÜÖi ti‹u ki‰p làm m¶t trung ki‰p, 
bÓn trung ki‰p làm m¶t Çåi ki‰p. 

2). LÃy tu°i th† cûa con ngÜ©i làm ÇÖn vÎ, tØ tám vån 
bÓn ngàn tu°i b¡t ÇÀu giäm. M‡i m¶t træm næm giäm 
xuÓng m¶t tu°i, Ç¶ cao cûa thân th‹ cÛng giäm m¶t tÃc, 
giäm Ç‰n tu°i th† cûa con ngÜ©i chÌ còn mÜ©i tu°i thì 
ngØng; sau Çó m‡i m¶t træm næm tæng thêm m¶t tu°i, thân 
cÛng cao thêm m¶t tÃc, tæng Ç‰n tu°i th† cûa con ngÜ©i là 
tám vån bÓn ngàn tu°i thì ngØng. M¶t lÀn tæng m¶t lÀn 
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giäm nhÜ th‰ là m¶t ki‰p, tám mÜÖi ti‹u ki‰p làm m¶t Çåi 
ki‰p. 

Khi th‰ gi§i thành, th©i gian hai mÜÖi ti‹u ki‰p, trø 
cÛng hai mÜÖi ti‹u ki‰p, hoåi cÛng hai mÜÖi ti‹u ki‰p, 
không cÛng hai mÜÖi ti‹u ki‰p, cho nên trong m¶t Çåi ki‰p 
có thành trø hoåi không bÓn giai Çoån. ñ©i quá khÙ có 
thành trø hoåi không cûa quá khÙ, Ç©i hiŒn tåi có thành trø 
hoåi không cûa hiŒn tåi, vÎ lai có thành trø hoåi không cûa 
vÎ lai. 

Thân th‹ cûa chúng ta cÛng có thành trø hoåi không, 
song ch£ng g†i thành trø hoåi không, mà g†i sinh trø dÎ 
diŒt. Khi sinh ra Ç‰n hai mÜÖi tu°i là thành, Ç‰n khoäng 
bÓn mÜÖi tu°i là trø, Ç‰n khoäng sáu mÜÖi tu°i là dÎ, Ç‰n 
khoäng tám mÜÖi tu°i là diŒt. DÎ là bi‰n hoåi, diŒt là 
không, ch£ng còn gì n»a. ñây là pháp tính theo tu°i th† 
cûa con ngÜ©i tám mÜÖi tu°i. Tóm låi, trong s¿ vÆt thì có 
thành trø hoåi không, trong thân ngÜ©i thì có sinh trø dÎ 
diŒt, ho¥c sinh già bŒnh ch‰t, Çó là bi‹u hiŒn cûa s¿ vô 
thÜ©ng. Ÿ trong m¶t niŒm hiŒn ra cänh gi§i này. 

 

Có môn giäi thoát tên là: ThÎ hiŒn bi‹n 
các cæn cûa tÃt cä BÒ Tát, t¿ vào cänh gi§i cûa 
mình. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: ThÎ hiŒn bi‹n các cæn 
cûa tÃt cä BÒ Tát, t¿ vào cänh gi§i cûa mình. Các cæn: M¡t, 
tai, mÛi, lÜ«i, thân, š, cûa BÒ Tát xº døng v§i nhau. M¡t 
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cûa BÒ Tát ch£ng nh»ng thÃy, mà còn có th‹: Nghe, ngºi, 
n‰m, bi‰t, ÇÀy Çû næm thÙ công næng. L‡ tai cÛng nhÜ th‰, 
ngoài s¿ nghe ra, cÛng có th‹ thÃy ngºi n‰m bi‰t. BÓn cæn 
kia cÛng nhÜ th‰, ÇŠu døng v§i sáu cæn, m¶t cæn ÇÀy Çû 
næm cæn. Cho nên cänh gi§i cûa BÒ Tát, t¿ nhÆp vào cänh 
gi§i cûa mình, m‡i m¶t cæn vào cänh gi§i cûa m‡i cæn, m‡i 
cæn có s¿ khác nhau. 

 

Có môn giäi thoát tên là: Dùng sÙc thÀn 
thông hóa hiŒn Çû thÙ thân, kh¡p vô biên 
pháp gi§i. 

 

 Låi có môn giäi thoát tên là: Dùng sÙc thÀn thông 
hóa hiŒn Çû thÙ thân, kh¡p vô biên pháp gi§i. BÒ Tát hay 
dùng sÙc thÀn thông, Ç‹ bi‰n hóa thÎ hiŒn Çû thÙ thân. Có 
khi hiŒn thân BÒ Tát, có khi hiŒn thân tr©i rÒng tám b¶. 
Tóm låi, ngÜ©i Çáng dùng thân gì Ç¶ ÇÜ®c, thì hiŒn thân Çó 
mà Ç¶ h†, s¿ hóa thân này kh¡p h‰t thäy trong mÜ©i 
phÜÖng vô biên pháp gi§i. 

 

Có môn giäi thoát tên là: Hi‹n bày môn 
thÙ l§p pháp tu hành cûa tÃt cä BÒ Tát, vào 
nhÃt thi‰t trí phÜÖng tiŒn r¶ng l§n. 

 

Låi có môn giäi thoát tên là: Hi‹n bày môn thÙ l§p 
pháp tu hành cûa tÃt cä BÒ Tát, vào nhÃt thi‰t trí phÜÖng 
tiŒn r¶ng l§n. ChÌ bày rõ ràng pháp tu hành løc Ç¶ vån hånh 
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cûa tÃt cä BÒ Tát, y theo thÙ l§p pháp môn tu hành, tÙc là 
trÜ§c h‰t tu bÓ thí, sau Çó trì gi§i, tu nhÅn nhøc, tinh tÃn, 
thiŠn ÇÎnh và trí huŒ. Tu hành viên mãn thì së Ç¡c ÇÜ®c 
nhÃt thi‰t trí huŒ, thÙ trí huŒ này, r¶ng nhÃt l§n nhÃt vô 
lÜ®ng môn phÜÖng tiŒn. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Ph° HiŠn dùng công 
ÇÙc cûa mình, låi nÜÖng sÙc oai thÀn cûa ÇÙc 
NhÜ Lai, quán kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i, 
rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Ph° HiŠn, dùng công ÇÙc cûa 
mình tu hành trong quá khÙ, Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p trong tÃt cä 
bi‹n ki‰p, và nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa NhÜ Lai, quán sát 
kh¡p Çåi chúng nhiŠu nhÜ bi‹n cä ª trong pháp h¶i, quán 
sát xong rÒi, bèn dùng kŒ Ç‹ nói rõ låi tÌ mÌ š nghïa trong 
trÜ©ng hàng ª trên. 

 

ñÙc PhÆt trang nghiêm cõi r¶ng l§n 
ñÒng nhÜ tÃt cä sÓ håt bøi 
PhÆt tº thanh tÎnh ÇÀy trong Çó 
MÜa pháp diŒu nhÃt không nghï bàn. 
 

‘’ñÙc PhÆt trang nghiêm cõi r¶ng l§n.’’ Thanh TÎnh 
Pháp Thân Tÿ Lô Giá Na PhÆt, Ngài trang nghiêm các cõi 
PhÆt r¶ng l§n. 
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‘’ñÒng nhÜ tÃt cä sÓ håt bøi.’’ Cõi cûa Ngài trang 
nghiêm, ÇÒng nhÜ sÓ håt bøi nhiŠu kh¡p tÆn hÜ không bi‰n 
pháp gi§i. 

‘’PhÆt tº thanh tÎnh ÇÀy trong Çó.’’ Ÿ trong m‡i cõi, 
ÇŠu có PhÆt tº tu hånh thanh tÎnh. Thân thanh tÎnh thì 
ch£ng nhiÍm ô: Sát sinh, tr¶m c¡p, và dâm døc. MiŒng 
thanh tÎnh thì: Ch£ng nói dÓi, nói thêu dŒt, chºi m¡ng và 
hai lÜ«i. Ý thanh tÎnh thì: Ch£ng có tham, sân, si. Nh»ng 
Çåi BÒ Tát nhÜ th‰, ÇÀy kh¡p ª trong tÃt cä cõi PhÆt. 

 

PhÆt tº là gì ? TÙc là ÇŒ tº cûa PhÆt. PhÆt tº phân ra 
ba thÙ : 

1). Ngoåi tº.  
2). Giá tº.  
3). Chân tº. 
 

1. Ngoåi tº : TÙc là phàm phu, ÇŒ tº ª ngoài PhÆt 
pháp. Tuy ch£ng hi‹u PhÆt pháp, song có PhÆt tánh. Cho 
nên PhÆt nói :  

 

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu có PhÆt tánh, 
ñŠu có th‹ thành PhÆt.’’ 

 

ChÌ cÀn là chúng sinh, ch£ng màng tin PhÆt hay 
không tin PhÆt, tÜÖng lai ÇŠu có cÖ h¶i thành PhÆt. Do Çó, 
h‰t thäy chúng sinh ÇŠu là PhÆt tº. 

2. Giá tº : TÙc là hàng nhÎ thØa Thanh Væn, Duyên 
Giác, ch£ng phäi tØ Çåi pháp chân chánh cûa PhÆt sinh ra. 
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Giá tº nói theo nghïa th‰ tøc là con cûa v® lë sinh, chÙ 
ch£ng phäi v® chính, cho nên ch£ng có quyŠn thØa k‰. 

3. Chân tº : TÙc là BÒ Tát, là chân PhÆt tº, tØ miŒng 
PhÆt sinh ra, tØ PhÆt pháp hóa sinh, chân chánh tØ Çåi pháp 
sinh ra. HiŒn tåi Çang nói là thanh tÎnh PhÆt tº, tÙc là chân 
tº, PhÆt tº chân chánh. 

‘’MÜa pháp diŒu nhÃt không nghï bàn.’’ PhÆt và PhÆt 
tº thanh tÎnh, ª tåi cõi thanh tÎnh nói pháp diŒu nhÃt không 
th‹ nghï bàn, giÓng nhÜ mÜa xuÓng, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh Ç¡c ÇÜ®c pháp ích, vi diŒu nhÃt không th‹ nghï bàn, 
mà tæng trÜªng cæn lành. 

 

NhÜ nÖi h¶i này thÃy PhÆt ngÒi 
Trong tÃt cä bøi ÇŠu nhÜ th‰ 
Thân PhÆt không Ç‰n cÛng ch£ng Çi 
H‰t thäy các cõi ÇŠu hiŒn rõ. 
 

‘’NhÜ nÖi h¶i này thÃy PhÆt ngÒi.’’ Giä nhÜ bån ª 
trong pháp h¶i này, thÃy ÇÜ®c PhÆt ngÒi trên tòa sÜ tº, vì 
chúng sinh hiŒn thân thuy‰t pháp. 

‘’Trong tÃt cä bøi ÇŠu nhÜ th‰.’’ Trong h‰t thäy tÃt cä 
cõi håt bøi cÛng nhÜ th‰, PhÆt ÇŠu vì chúng sinh diÍn nói 
diŒu pháp. 

‘’Thân PhÆt không Ç‰n cÛng ch£ng Çi.’’ Thân PhÆt 
nhÜ nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh, ch£ng Ç‰n ch£ng 
Çi, ch£ng Çi ch£ng Ç‰n. 
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‘’H‰t thäy các cõi ÇŠu hiŒn rõ.’’ Tuy thân PhÆt ch£ng 
Ç‰n cÛng ch£ng Çi, song trong h‰t thäy các cõi, ÇŠu hiŒn ra 
thân PhÆt rõ ràng. 

 

Hi‹n bày sª tu cûa BÒ Tát 
Vô lÜ®ng thÙ ÇÎa các phÜÖng tiŒn 
Và nói lš chân thÆt khó nghï 
Khi‰n các PhÆt tº vào pháp gi§i. 
 

‘’Hi‹n bày sª tu cûa BÒ Tát.’’ HiŒn ra rÃt rõ pháp 
môn tu hành cûa tÃt cä BÒ Tát. 

‘’Vô lÜ®ng thÙ ÇÎa các phÜÖng tiŒn.’’ ñÎa vÎ cûa BÒ 
Tát, nguyŒn l¿c cûa BÒ Tát, tu mÜ©i pháp môn Ba la mÆt 
thù th¡ng, và mÜ©i phÜÖng tiŒn ÇŠu là vô lÜ®ng vô biên. 
MÜ©i phÜÖng tiŒn tÙc là :  

1). PhÜÖng tiŒn bÓ thí.  
2). PhÜÖng tiŒn trì gi§i.  
3). PhÜÖng tiŒn nhÅn nhøc.  
4). PhÜÖng tiŒn tinh tÃn.  
5). PhÜÖng tiŒn thiŠn ÇÎnh.    
6). PhÜÖng tiŒn trí huŒ.  
7). PhÜÖng tiŒn Çåi tØ.  
8). PhÜÖng tiŒn Çåi bi.  
9). PhÜÖng tiŒn giác ng¶.  
10). PhÜÖng tiŒn chuy‹n bánh xe pháp bÃt thÓi. 
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‘’Và nói lš chân thÆt khó nghï.’’ Låi nói mÜ©i thÙ 
nhÜ thÎ, chÙng Ç¡c Çåo lš chân thÆt vi diŒu không th‹ nghï 
bàn. MÜ©i nhÜ thÎ (nhÜ vÆy) tÙc là :  

1). TÜ§ng nhÜ vÆy.  
2). Tánh nhÜ vÆy.  
3). Th‹ nhÜ vÆy.  
4). L¿c nhÜ vÆy.  
5). Tác nhÜ vÆy.  
6). Nhân nhÜ vÆy.  
7). Duyên nhÜ vÆy.  
8). Quä nhÜ vÆy.  
9). Báo nhÜ vÆy.  
10). GÓc ng†n rÓt ráo nhÜ vÆy. 
 

‘’ Khi‰n các PhÆt tº vào pháp gi§i.’’ Hay khi‰n cho 
tÃt cä PhÆt tº, ÇŠu nhÆp vào pháp gi§i. Tâm lÜ®ng cûa Ngài 
tràn ÇÀy pháp gi§i, thÀn thông cûa Ngài tràn ÇÀy pháp gi§i, 
s¿ thuy‰t pháp cûa Ngài tràn ÇÀy pháp gi§i, tÃt cä h‰t thäy 
ÇŠu tràn ÇÀy pháp gi§i. 

 

Sinh ra hóa PhÆt nhiŠu nhÜ bøi 
Ùng kh¡p quÀn sinh tâm Üa thích 
Vào sâu pháp gi§i môn phÜÖng tiŒn 
R¶ng l§n vô biên ÇŠu khai diÍn. 
 

‘’Sinh ra hóa PhÆt nhiŠu nhÜ bøi.’’ VÎ BÒ Tát này, có 
th‹ hóa PhÆt nhiŠu nhÜ håt bøi. 
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‘’Ùng kh¡p quÀn sinh tâm Üa thích‘’. Ngài Ùng hiŒn 
kh¡p h‰t thäy s¿ Üa thích ª trong tâm cûa tÃt cä chúng sinh, 
tùy theo cæn cÖ mà thuy‰t pháp.  

‘’Vào sâu pháp gi§i môn phÜÖng tiŒn.’’ Ngài vào 
ÇÜ®c pháp môn phÜÖng tiŒn pháp gi§i sâu nhÃt, tÙc cÛng là 
pháp môn quyŠn xäo phÜÖng tiŒn. 

‘’R¶ng l§n vô biên ÇŠu khai diÍn.’’ Pháp môn này 
r¶ng l§n vô biên, ÇŠu khai thÎ diÍn nói tÃt cä diŒu pháp. 

 

Danh hiŒu NhÜ Lai ÇÒng th‰ gian 
Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng ÇŠu sung mãn 
TÃt cä phÜÖng tiŒn ch£ng luÓng qua 
ñiŠu phøc chúng sinh ÇŠu lìa cÃu. 
 

‘’Danh hiŒu NhÜ Lai ÇÒng th‰ gian.’’ Danh hiŒu cûa 
PhÆt nhiŠu ÇÒng h‰t thäy sÓ håt bøi tåi th‰ gian, ch£ng cách 
chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

‘’Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng ÇŠu sung mãn.’’ H‰t thäy 
cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng ÇŠu sung mãn danh hiŒu cûa PhÆt. 

‘’TÃt cä phÜÖng tiŒn ch£ng luÓng qua.’’ PhÆt dùng 
tÃt cä pháp môn phÜÖng tiŒn, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho ch£ng có m¶t chúng sinh nào luÓng qua. 

‘’ñiŠu phøc chúng sinh ÇŠu lìa cÃu.’’ ñiŠu phøc tÃt 
cä chúng sinh cang cÜ©ng, khi‰n cho h† lìa khÕi tÃt cä pháp 
nhiÍm ô, mà sinh tâm thanh tÎnh. Pháp nhiÍm ô tÙc là tÃt cä 
s¿ viŒc ngÜ©i th‰ gian làm. Pháp thanh tÎnh tÙc là tÃt cä s¿ 
viŒc ngÜ©i xuÃt th‰ gian làm. ñi‹m này các bån nên nhÆn 
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thÙc rõ ràng, minh båch hi‹u rõ, gì là pháp nhiÍm ô ? Gì là 
pháp thanh tÎnh ? 

 

PhÆt ª trong tÃt cä håt bøi 
ThÎ hiŒn vô biên sÙc thÀn thông 
ñŠu ngÒi Çåo tràng diÍn nói pháp 
NhÜ hånh bÒ ÇŠ PhÆt thuª xÜa. 
 

‘’PhÆt ª trong tÃt cä håt bøi.’’ PhÆt ª trong tÃt cä håt 
bøi cõi nÜ§c. 

‘’ThÎ hiŒn vô biên sÙc thÀn thông.’’ ThÎ hiŒn ra sÙc 
Çåi thÀn thông ch£ng có b© mé. 

‘’ñŠu ngÒi Çåo tràng diÍn nói pháp.’’ PhÆt ngÒi Çåo 
tràng ª trong m‡i håt bøi cõi nÜ§c, diÍn nói pháp vi diŒu vô 
thÜ®ng. 

‘’NhÜ hånh bÒ ÇŠ PhÆt thuª xÜa.’’ GiÓng nhÜ hånh 
bÒ ÇŠ cûa PhÆt tu thuª xÜa, chÌ bày cho chúng sinh, khi‰n 
cho h† phát tâm bÒ ÇŠ. 

 

Ba Ç©i h‰t thäy ki‰p r¶ng l§n 
Trong niŒm niŒm PhÆt ÇŠu thÎ hiŒn 
TÃt cä các viŒc thành hoåi Çó 
Trí không nghï bàn Çâu ch£ng thÃu. 
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‘’Ba Ç©i tÃt cä ki‰p r¶ng l§n.’’ Th©i gian lâu dài ba 
Ç©i tÃt cä ki‰p r¶ng l§n, ba Ç©i th©i gian Çã rÃt dài, ki‰p 
r¶ng l§n càng lâu dài hÖn. 

‘’Trong niŒm niŒm PhÆt ÇŠu thÎ hiŒn.’’ PhÆt ª trong 
m‡i niŒm, ÇŠu thÎ hiŒn ra cänh gi§i này. 

‘’TÃt cä các viŒc thành hoåi Çó.’’ Ÿ trong ba Ç©i có 
thành trø hoåi không bÓn trung ki‰p. Ki‰p thành là thành 
nhÜ th‰ nào ? Ki‰p trø là trø nhÜ th‰ nào ? Ki‰p hoåi là hoåi 
nhÜ th‰ nào ? Ki‰p không là không nhÜ th‰ nào ? PhÆt ÇŠu 
nói rÃt rõ ràng. 

‘’Trí không nghï bàn Çâu ch£ng thÃu.’’ PhÆt có diŒu 
trí huŒ không th‹ nghï bàn, ÇÓi v§i cänh gi§i này ch£ng có 
gì mà ch£ng thÃu rõ. 

 

Chúng h¶i PhÆt tº r¶ng vô hån 
MuÓn cùng dò lÜ©ng các PhÆt ÇÎa 
Pháp môn chÜ PhÆt ch£ng b© mé 
ñŠu muÓn bi‰t rõ rÃt là khó. 
 

‘’Chúng h¶i PhÆt tº r¶ng vô hån.’’ Các vÎ Çåi BÒ Tát 
và hàng nhÎ thØa cùng v§i phàm phu, tÃt cä nh»ng PhÆt tº 
này, rÃt nhiŠu ª trong pháp h¶i, không bi‰t là bao nhiêu, 
ch£ng cách chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

‘’MuÓn cùng dò lÜ©ng các PhÆt ÇÎa.’’ Các vÎ Çó, ÇŠu 
muÓn minh båch cänh gi§i các PhÆt ÇÎa, cÙu kính nhÜ th‰ 
nào ?  
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‘’Pháp môn chÜ PhÆt ch£ng b© mé.’’ Song, cänh gi§i 
chÜ PhÆt và pháp môn chÜ PhÆt vô lÜ®ng vô biên, ch£ng 
cách chi dò lÜ©ng ÇÜ®c. 

‘’ñŠu muÓn bi‰t rõ rÃt là khó.’’ Nghï muÓn dò lÜ©ng 
cänh gi§i cûa PhÆt, nghï muÓn minh båch pháp môn cûa 
PhÆt, Çây là viŒc thÆt không dÍ dàng. 

 

PhÆt nhÜ hÜ không ch£ng phân biŒt 
ñÒng chân pháp gi§i ch£ng ch‡ nÜÖng 
Hóa hiŒn kh¡p h‰t Çâu ch£ng có 
ñŠu ngÒi Çåo tràng thành chánh giác. 
 

‘’PhÆt nhÜ hÜ không ch£ng phân biŒt.’’ Pháp thân 
cûa PhÆt ÇÀy kh¡p tÃt cä m†i nÖi, vô sª tåi, cÛng vô sª bÃt 
tåi, giÓng nhÜ hÜ không, nói nó có chæng ? TÙc nhìn mà 
ch£ng thÃy, nói nó ch£ng có chæng ? Låi ÇÀy kh¡p hÜ 
không. Ví nhÜ hÜ không, nói nó ch£ng có, nó vÅn tÒn tåi; 
nói nó có, nó låi là không. Pháp thân cûa PhÆt cÛng nhÜ 
th‰, v§i hÜ không ch£ng có phân biŒt. 

‘’ñÒng chân pháp gi§i không ch‡ nÜÖng.’’ Bình 
Ç£ng m¶t chân pháp gi§i, nó vÓn là không ch‡ nÜÖng, mà 
là ch‡ nÜÖng cûa tÃt cä vån vÆt. 

‘’Hóa hiŒn kh¡p h‰t Çâu ch£ng có.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt, hóa hiŒn ª trong m‡i cõi nÜ§c, kh¡p trong pháp gi§i, 
ch£ng có ch‡ nào mà ch£ng có hóa thân cûa PhÆt. 
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‘’ñŠu ngÒi Çåo tràng thành chánh giác.’’ Pháp thân 
cûa PhÆt kh¡p h‰t trong tÃt cä cõi nÜ§c, ÇŠu ngÒi dÜ§i c¶i 
bÒ ÇŠ thành chánh giác. 

 

PhÆt dùng diŒu âm r¶ng tuyên dÜÖng 
TÃt cä các ÇÎa ÇŠu thÃy rõ 
HiŒn kh¡p trÜ§c m‡i m‡i chúng sinh 
ñÒng v§i NhÜ Lai pháp bình Ç£ng. 
 

‘’PhÆt dùng diŒu âm r¶ng tuyên dÜÖng.’’ PhÆt dùng 
pháp âm vi diŒu, r¶ng tuyên dÜÖng PhÆt pháp kh¡p nÖi, 
khi‰n cho PhÆt pháp lÜu thông Ç‰n m†i nÖi, khi‰n cho 
chúng sinh ÇŠu minh båch nghïa chân thÆt cûa PhÆt pháp. 

‘’TÃt cä các ÇÎa ÇŠu thÃy rõ.’’ TØ sÖ ÇÎa Ç‰n Ç£ng 
giác, ÇÎa vÎ pháp thân Çåi sï, ÇÓi v§i sª tu chân thÆt pháp và 
tÃt cä các ÇÎa, các Ngài ÇŠu thÃu rõ. 

‘’HiŒn kh¡p trÜ§c m‡i m‡i chúng sinh.’’ XuÃt hiŒn 
kh¡p ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh, mà vì h† nói pháp. 

‘’ñÒng v§i NhÜ Lai pháp bình Ç£ng.’’ Vì chúng sinh 
nói diŒu pháp bình Ç£ng, tÙc cÛng ch£ng có pháp phân biŒt. 
Do Çó có câu :  

 

‘’Tâm, PhÆt, chúng sinh, 
Cä ba ch£ng khác biŒt.’’ 

 

Khi‰n cho chúng sinh bi‰t t¿ tánh, chÌ cÀn tu hành thì 
së thành PhÆt. 
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Låi n»a, Çåi BÒ Tát TÎnh ñÙc DiŒu 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, Ç‰n kh¡p mÜ©i 
phÜÖng trang nghiêm Çåo tràng chúng h¶i BÒ 
Tát. 

 

Ti‰p tøc nói kinh væn ª trÜ§c. VÎ Çåi BÒ Tát TÎnh 
ñÙc DiŒu Quang, là Çåi BÒ Tát trong hàng BÒ Tát, tÙc cÛng 
là pháp thân ñåi sï. Ngài Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i: ñ‰n kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, trang nghiêm Çåo tràng pháp h¶i 
Çåi chúng BÒ Tát, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° ñÙc TÓi Th¡ng ñæng 
Quang Chi‰u, ÇÜ®c môn giäi thoát, trong m¶t 
niŒm, hiŒn ra vô tÆn môn PhÆt thành chánh 
giác, giáo hóa thành thøc chúng sinh gi§i 
không nghï bàn. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° ñÙc TÓi Th¡ng ñæng Quang 
Chi‰u, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, ª trong m¶t niŒm, hiŒn ra vô tÆn 
pháp môn PhÆt thành chánh giác, låi giáo hóa chúng sinh 
thành thøc, ÇŠu ÇÜ®c thành thøc PhÆt quä, Çây là m¶t cänh 
gi§i trong chúng sinh gi§i không th‹ nghï bàn, Ngài vào 
môn giäi thoát này. 
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ñåi BÒ Tát Ph° Quang SÜ Tº Tràng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, tu tÆp phÜ§c ÇÙc cûa BÒ 
Tát, Ç‹ trang nghiêm hiŒn ra tÃt cä cõi PhÆt. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Quang SÜ Tº Tràng, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, tu tÆp phÜ§c ÇÙc cûa BÒ Tát, tÙc là tu løc Ç¶ vån 
hånh, Çû thÙ viŒc lành, Ç‹ trang nghiêm hiŒn ra tÃt cä cõi 
PhÆt, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Bäo DiÍm DiŒu Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, quán sát cänh gi§i thÀn 
thông cûa PhÆt, mà ch£ng mê ho¥c. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Bäo DiÍm DiŒu Quang, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, quán sát cänh gi§i thÀn thông diŒu døng cûa 
PhÆt, mà ch£ng mê ho¥c, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Âm Công ñÙc Häi 
Tràng, ÇÜ®c môn giäi thoát, ª trong m¶t 
chúng h¶i Çåo tràng, thÎ hiŒn tÃt cä cõi PhÆt 
trang nghiêm. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Âm Công ñÙc Häi Tràng, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, ª trong m¶t Çåi chúng pháp h¶i, hiŒn ra tÃt 
cä cõi nÜ§c chÜ PhÆt trang nghiêm, tÃt cä Çåo tràng trang 
nghiêm, Ngài vào môn giäi thoát này. 
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ñåi BÒ Tát Ph° Trí Quang Chi‰u NhÜ 
Lai Cänh, ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy theo NhÜ 
Lai quán sát pháp gi§i tång thâm sâu r¶ng l§n. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Trí Quang Chi‰u NhÜ Lai Cänh, 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i: Quang minh cûa Ngài chi‰u sáng cänh 
gi§i cûa PhÆt, tùy theo PhÆt Ç‹ quán sát pháp gi§i tång r¶ng 
l§n thâm sâu vô thÜ®ng, mà minh båch Çåo lš pháp gi§i, 
Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Giác DuyŒt Ý Thanh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, gÀn gÛi thØa s¿ cúng 
dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Giác DuyŒt Ý Thanh, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, khi‰n kh¡p h‰t thäy chúng sinh giác ng¶, mà gÀn 
gÛi chÜ PhÆt, thØa s¿ chÜ PhÆt, cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, tÙc 
cÛng là luôn luôn hÀu cÆn chÜ PhÆt, Ngài vào môn giäi 
thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Thanh TÎnh Vô TÆn 
PhÜ§c Oai Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, dùng 
tÃt cä thÀn thông bi‰n hóa r¶ng l§n, Ç‹ gia trì 
chúng sinh. 
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VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Thanh TÎnh Vô TÆn PhÜ§c Oai 
Quang, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, dùng thÀn thông bi‰n hóa r¶ng 
l§n, Ç‹ gia trì tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho h† phát tâm bÒ 
ÇŠ, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Bäo K‰ Hoa Tràng, ÇÜ®c 
môn giäi thoát, vào kh¡p tÃt cä hånh th‰ gian, 
mà sinh ra vô biên hånh môn cûa BÒ Tát. 

 

VÎ ñåi BÒ Tát Ph° Bäo K‰ Hoa Tràng, Ç¡c ÇÜ®c cänh 
gi§i, vào kh¡p tÃt cä hånh môn sª hành cûa th‰ gian, mà 
sinh ra vô biên hånh môn sª tu cûa BÒ Tát, Ngài vào môn 
giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° TÜ§ng TÓi Th¡ng Quang, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, ª trong pháp gi§i vô 
tÜ§ng, xuÃt hiŒn cänh gi§i cûa tÃt cä chÜ PhÆt. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° TÜ§ng TÓi Th¡ng Quang, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, ª trong pháp gi§i vô tÜ§ng, låi hiŒn ra cänh gi§i 
cûa tÃt cä chÜ PhÆt. Vô tÜ§ng vÓn ch£ng có hình tÜ§ng có 
th‹ thÃy, song ª trong vô tÜ§ng mà hiŒn ra có tÜ§ng, Çây là 
thÀn thông diŒu døng, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát TÎnh ñÙc DiŒu 
Quang, nÜÖng oai thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
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sát kh¡p bi‹n môn giäi thoát cûa tÃt cä BÒ Tát, 
rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, Çåi BÒ Tát Ph° TÜ§ng TÓi Th¡ng Quang, nói 
xong môn giäi thoát cûa Ngài Ç¡c ÇÜ®c rÒi, thì vÎ Çåi BÒ 
Tát TÎnh ñÙc DiŒu Quang, nÜÖng Çåi oai ÇÙc thÀn l¿c cûa 
PhÆt, quán sát kh¡p bi‹n môn giäi thoát, cûa tÃt cä BÒ Tát 
rÒi, bèn dùng kŒ nói ra Çåo lš này. 

 

MÜ©i phÜÖng h‰t thäy các cõi nÜ§c 
Trong m¶t sát na ÇŠu nghiêm tÎnh 
Dùng diŒu âm thanh chuy‹n pháp luân 
Kh¡p thäy th‰ gian ch£ng gì b¢ng. 
 

‘’MÜ©i phÜÖng h‰t thäy các cõi nÜ§c.’’ MÜ©i phÜÖng 
tÙc là trên, dÜ§i, bÓn phÜÖng, bÓn hÜ§ng, c¶ng låi là mÜ©i. 
Ÿ trong mÜ©i phÜÖng h‰t thäy cõi nÜ§c chÜ PhÆt, trong m‡i 
cõi PhÆt, ÇŠu có PhÆt Çang ª Çó diÍn nói diŒu pháp. 

‘’Trong m¶t sát na ÇŠu nghiêm tÎnh.’’ Ÿ trong th©i 
gian rÃt ng¡n, ÇŠu trang nghiêm cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng, m¶t håt bøi ch£ng nhiÍm, vån niŒm không 
sinh. 

‘’Dùng diŒu âm thanh chuy‹n pháp luân.’’ PhÆt dùng 
âm thanh vi diŒu không th‹ nghï bàn, Ç‹ chuy‹n Çåi pháp 
luân, vì chúng sinh thuy‰t pháp. 

‘’Kh¡p thäy th‰ gian ch£ng gì b¢ng.’’ Kh¡p trong h‰t 
thäy mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i cõi nÜ§c chÜ PhÆt, ch£ng có âm 
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thanh nào vi diŒu sánh b¡ng âm thanh cûa PhÆt, cÛng ch£ng 
có Çåo lš nào viên mãn b¢ng Çåo lš cûa PhÆt nói. 

 

Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé 
M¶t niŒm sung mãn kh¡p pháp gi§i 
Trong m‡i håt bøi lÆp Çåo tràng 
ñŠu chÙng bÒ ÇŠ khªi thÀn bi‰n. 
 

‘’Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé.’’ Cänh gi§i cûa 
PhÆt ch£ng có b© mé, ch£ng cách chi bi‰t ÇÜ®c. 

‘’M¶t niŒm sung mãn kh¡p pháp gi§i.’’ Trong 
khoäng m¶t niŒm, ÇÀy dÅy mÜ©i phÜÖng pháp gi§i ª trong 
tÃt cä håt bøi. 

‘’Trong m‡i håt bøi lÆp Çåo tràng.’’ Cänh gi§i cûa 
PhÆt, có th‹ ª trong m‡i håt bøi ki‰n lÆp Çåo tràng, chuy‹n 
bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. 

‘’ñŠu chÙng bÒ ÇŠ khªi thÀn bi‰n.’’ Khi‰n tÃt cä 
chúng sinh, ÇŠu chÙng ÇÜ®c bÒ ÇŠ, mà còn có thÀn thông 
bi‰n hóa diŒu døng. 

 

Thuª xÜa Th‰ Tôn tu các hånh 
Träi qua træm ngàn vô lÜ®ng ki‰p 
TÃt cä cõi PhÆt ÇŠu trang nghiêm 
XuÃt hiŒn vô ngåi nhÜ hÜ không. 
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‘’Thuª xÜa Th‰ Tôn tu các hånh.’’ Thuª xÜa Th‰ 
Tôn tu tÃt cä hånh môn, tÙc cÛng là có bao nhiêu hånh môn 
PhÆt ÇŠu tu, ch£ng bÕ qua. 

‘’Träi qua træm ngàn vô lÜ®ng ki‰p.’’ PhÆt träi qua 
træm ngàn vô lÜ®ng Çåi ki‰p, tu hành sáu Ç¶ vån hånh viên 
mãn. 

‘’TÃt cä cõi PhÆt ÇŠu trang nghiêm.’’ Vì có vô lÜ®ng 
công ÇÙc, cho nên khi‰n cho tÃt cä cõi PhÆt, ÇŠu trang 
nghiêm thanh tÎnh. 

‘’XuÃt hiŒn vô ngåi nhÜ hÜ không.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt vô ngåi, giÓng nhÜ hÜ không, thích Ç‰n cõi nào thì 
hiŒn thân ª cõi Çó. 

 

ThÀn thông cûa PhÆt vô hån lÜ®ng 
Sung mãn vô biên tÃt cä ki‰p 
Giä sº träi qua vô lÜ®ng ki‰p 
NiŒm niŒm quán sát không mÕi nhàm. 
 

‘’ThÀn thông cûa PhÆt vô hån lÜ®ng.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt kh¡p h‰t thäy pháp gi§i, thÀn thông cûa PhÆt cÛng 
ch£ng hån lÜ®ng, ch£ng ai bi‰t ÇÜ®c, ch£ng ai thÃu ÇÜ®c. 

‘’Sung mãn vô biên tÃt cä ki‰p.’’ ThÀn thông cûa 
PhÆt sung mãn vô biên vô b© nhiŠu Çåi ki‰p. 

‘’Giä sº träi qua vô lÜ®ng ki‰p.’’ Giä sº träi qua vô 
lÜ®ng vô biên nhiŠu Çåi ki‰p, th©i gian lâu dài. 
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‘’NiŒm niŒm quán sát ch£ng mÕi nhàm.’’ Trong m‡i 
niŒm, ÇŠu quán sát sÙc thÀn thông bi‰n hóa cûa PhÆt, ch£ng 
khi nào mÕi mŒt ho¥c nhàm chán. 

 

Hãy quán cänh gi§i thÀn thông PhÆt 
MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c ÇŠu nghiêm tÎnh 
TÃt cä trong Çó ÇŠu hiŒn tiŠn 
NiŒm niŒm khác nhau vô lÜ®ng loài. 
 

‘’Hãy quán cänh gi§i thÀn thông PhÆt.’’ Các vÎ hãy 
quán sát cänh gi§i thÀn thông diŒu døng cûa PhÆt, là không 
th‹ nghï bàn. 

‘’MÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c ÇŠu nghiêm tÎnh.’’ ThÀn 
thông cûa PhÆt, ÇŠu trang nghiêm thanh tÎnh các cõi PhÆt 
trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’Thäy ÇŠu hiŒn tiŠn ª trong Çó.’’ PhÆt có th‹ hiŒn ª 
trong tÃt cä các cõi, ª trÜ§c m¥t m‡i chúng sinh nói diŒu 
pháp. 

‘’NiŒm niŒm khác nhau vô lÜ®ng loài.’’ Ÿ trong m‡i 
niŒm hiŒn ra khác nhau, có vô lÜ®ng vô biên nhiŠu giÓng 
loài. 

 

Quán PhÆt træm ngàn vô lÜ®ng ki‰p 
Ch£ng h‰t s®i lông nÖi thân PhÆt 
PhÜÖng tiŒn vô ngåi cûa NhÜ Lai 
Quang này chi‰u kh¡p khó lÜ©ng ÇÜ®c. 
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‘’Quán PhÆt træm ngàn vô lÜ®ng ki‰p.’’ Quán chÜ 
PhÆt, ª trong th©i gian dài træm ngàn vô lÜ®ng ki‰p, ÇŠu 
ch£ng nghÌ ngÖi. 

‘’Ch£ng h‰t s®i lông nÖi thân PhÆt.’’ Cho Ç‰n m¶t 
s®i lông và khoäng cách m¶t s®i lông, ÇŠu ch£ng quán h‰t 
ÇÜ®c. 

‘’PhÜÖng tiŒn vô ngåi cûa NhÜ Lai.’’ PhÆt có pháp 
môn phÜÖng tiŒn, h° tÜÖng vô ngåi Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

‘’Quang này chi‰u kh¡p khó lÜ©ng ÇÜ®c.’’ ThÙ 
quang minh Bát nhã cûa PhÆt, trong træm ngàn vô lÜ®ng 
ki‰p, ÇŠu chi‰u kh¡p các cõi PhÆt không th‹ nghï bàn. 

 

Ki‰p xÜa NhÜ Lai tåi th‰ gian 
ThØa s¿ vô biên bi‹n chÜ PhÆt 
Cho nên tÃt cä nhÜ nÜ§c chäy 
ñŠu Ç‰n cúng dÜ©ng ÇÙc Th‰ Tôn. 
 

‘’Ki‰p xÜa NhÜ Lai tåi th‰ gian.’’ Thuª xÜa khi PhÆt 
tåi th‰ gian, tu trì tÃt cä PhÆt pháp, và tÃt cä pháp môn. 

‘’ThØa s¿ vô biên bi‹n chÜ PhÆt.’’ Pháp môn cûa 
PhÆt tu hành, là cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ PhÆt, lÍ kính tÃt cä 
chÜ PhÆt. Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt nhiŠu nhÜ bi‹n cä, cho nên 
g†i là bi‹n chÜ PhÆt. 

‘’Cho nên tÃt cä nhÜ nÜ§c chäy.’’ Vì vÆy cho nên tÃt 
cä BÒ Tát, A La Hán, chúng sinh giÓng nhÜ træm sông ÇŠu 
chäy vŠ bi‹n cä. 
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‘’ñŠu Ç‰n cúng dÜ©ng ÇÙc Th‰ Tôn.’’ ñÙc Th‰ Tôn 
tÙc là PhÆt, m†i ngÜ©i cùng nhau Ç‰n cúng dÜ©ng PhÆt, 
thØa s¿ nÖi PhÆt, lÍ kính PhÆt. 

 

NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Trong m‡i håt bøi vô lÜ®ng cõi 
Cänh gi§i trong Çó ÇŠu vô lÜ®ng 
ñŠu trø vô biên vô tÆn ki‰p. 
 

‘’NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ PhÆt luôn 
luôn xuÃt hiŒn kh¡p trong mÜ©i phÜÖng, Ç‰n các cõi PhÆt 
Ç‹ thuy‰t pháp. 

‘’Trong m‡i håt bøi vô lÜ®ng cõi.’’ PhÆt xuÃt hiŒn ª 
trong m‡i cõi håt bøi, chuy‹n Çåi pháp luân ª trong Çó. 

‘’Cänh gi§i trong Çó ÇŠu vô lÜ®ng.’’ Cänh gi§i ª 
trong Çó ÇŠu khác nhau, vô lÜ®ng vô biên. 

‘’ñŠu trø vô biên vô tÆn ki‰p.’’ ThÀn thông bi‰n hóa 
cûa PhÆt, ÇŠu là vô biên vô tÆn, ª trong vô biên vô tÆn ki‰p 
Çã tu hành. 

 

PhÆt nÖi ki‰p xÜa vì chúng sinh 
Tu tÆp vô biên bi‹n Çåi bi 
Theo các chúng sinh vào sinh tº 
Hóa kh¡p chúng h¶i khi‰n thanh tÎnh. 
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‘’PhÆt nÖi ki‰p xÜa vì chúng sinh.’’ Thuª xÜa, khi 
PhÆt làm chúng sinh, thì có tâm tØ bi r¶ng l§n. 

‘’Tu tÆp vô biên bi‹n Çåi bi.’’ Lúc Çó, PhÆt tu pháp 
môn tâm Çåi bi, thÃy chúng sinh chÎu kh° thì sinh tâm Çåi 
bi, thÜÖng xót chúng sinh, nguyŒn cÙu chúng sinh kh°, 
khi‰n cho chúng sinh ÇÜ®c khoái låc. Vì tích lÛy tu hành 
pháp môn này, lâu dÀn thành bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n 
Çåi bi. 

‘’Theo các chúng sinh vào sinh tº.’’ Vì giáo hóa 
chúng sinh, mà PhÆt nguyŒn xä mình vì chúng sinh, cho 
nên thÜ©ng theo chúng sinh vào bi‹n sinh tº. 

‘’Hóa kh¡p chúng h¶i khi‰n thanh tÎnh.’’ PhÆt giáo 
hóa kh¡p tÃt cä chúng sinh h»u tình, khi‰n cho h† Ç¡c ÇÜ®c 
b°n th‹ thanh tÎnh. 

 

PhÆt trø chân nhÜ pháp gi§i tång 
Không tÜ§ng không hình lìa ô nhiÍm 
Chúng sinh quán thÃy Çû thÙ thân 
TÃt cä kh° nån ÇŠu tiêu diŒt. 
 

‘’PhÆt trø chân nhÜ pháp gi§i tång.’’ PhÆt trø trong 
chân nhÜ pháp gi§i tång. Chân nhÜ tÙc là chân thÆt, lìa hÜ 
v†ng, thÜ©ng trø bÃt bi‰n. Pháp gi§i tÙc là b°n th‹ cûa tÃt 
cä thân tâm chúng sinh. 

‘’Không tÜ§ng không hình lìa nhiÍm ô.’’ PhÆt trø 
trong chân nhÜ pháp gi§i tång, không hình không tÜ§ng. 
Tåi sao là không tÜ§ng không hình ? Vì lìa khÕi tÃt cä 
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tÜ§ng và tÃt cä hình, cÛng lìa khÕi tÃt cä pháp nhiÍm ô 
không thanh tÎnh, cho nên Ç¡c ÇÜ®c khoái låc Ni‰t Bàn, tÙc 
cÛng là khoái låc cûa t¿ tánh chân nhÜ bình Ç£ng. 

‘’Chúng sinh quán thÃy Çû thÙ thân.’’ Chúng sinh 
quán thÃy Çû thÙ thân PhÆt, có thanh tÎnh pháp thân, có 
viên mãn báo thân, có thiên bách Ùc hóa than, cho Ç‰n 
mÜ©i thân .v.v... 

‘’TÃt cä kh° nån ÇŠu tiêu diŒt.’’ Chúng sinh thÃy 
ÇÜ®c Çû thÙ thân PhÆt, thì tÃt cä kh° nån ÇŠu tiêu diŒt 
ch£ng còn sót. 

 

Låi n»a, Çåi BÒ Tát Häi NguyŒt Quang 
ñåi Minh, ÇÜ®c môn giäi thoát, hiŒn ra các 
ÇÎa, các Ba la mÆt cûa BÒ Tát, giáo hóa chúng 
sinh, và phÜÖng tiŒn nghiêm tÎnh tÃt cä cõi 
PhÆt. 

 

Ti‰p tøc nói nghïa lš kinh væn. VÎ Çåi BÒ Tát Häi 
NguyŒt Quang ñåi Minh, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, hiŒn ra các 
ÇÎa cûa BÒ Tát, tØ sÖ ÇÎa Ç‰n Ç£ng giác, låi hay sinh ra các 
Ba la mÆt, tØ bÓ thí Ba la mÆt, Ç‰n Bát nhã ba la mÆt. Ba la 
mÆt là ti‰ng Phån, dÎch là "Ç‰n b© kia", dùng nh»ng phÜÖng 
pháp này, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, và pháp môn phÜÖng 
tiŒn trang nghiêm thanh tÎnh tÃt cä cõi PhÆt, Ngài vào môn 
giäi thoát này. 
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ñåi BÒ Tát Vân Âm Häi Quang Ly CÃu 
Tång, ÇÜ®c môn giäi thoát, trong niŒm niŒm 
vào kh¡p pháp gi§i, Çû thÙ nÖi khác nhau. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Vân Âm Häi Quang Ly CÃu Tång, Ç¡c 
ÇÜ®c cänh gi§i, ª trong m‡i niŒm vào kh¡p trong tÃt cä 
pháp gi§i, Çû thÙ nÖi khác nhau, và Çû thÙ Çåo tràng khác 
nhau, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Trí Sinh Bäo K‰, ÇÜ®c môn 
giäi thoát, nhiŠu ki‰p không th‹ nghï bàn, ª 
trÜ§c tÃt cä chúng sinh, hiŒn ra Çåi công ÇÙc 
thanh tÎnh. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Trí Sinh Bäo K‰, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, 
th©i gian lâu dài tâm không th‹ nghï, không th‹ luÆn bàn, 
hiŒn ra trÜ§c tÃt cä chúng sinh Çåi công ÇÙc thanh tÎnh, 
ch£ng có tham sân si, Ngài vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát Công ñÙc T¿ Tåi VÜÖng TÎnh 
Quang, ÇÜ®c môn giäi thoát, thÃy kh¡p Çû thÙ 
trang nghiêm, cûa tÃt cä BÒ Tát trong mÜ©i 
phÜÖng, lúc ban ÇÀu Ç‰n Çåo tràng. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Công ñÙc T¿ Tåi VÜÖng TÎnh Quang, 
Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i, thÃy kh¡p Çû thÙ trang nghiêm, Çû thÙ 
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cänh gi§i không th‹ nghï bàn, cûa tÃt cä BÒ Tát trong mÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i, lúc ban ÇÀu Çi Ç‰n Çåo tràng cûa PhÆt, Ngài 
vào môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát ThiŒn DÛng Mãnh Liên Hoa 
K‰, ÇÜ®c môn giäi thoát, tùy bi‹n cæn tánh 
hi‹u bi‰t cûa các chúng sinh, mà kh¡p vì h† 
hi‹n bày tÃt cä PhÆt pháp. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát ThiŒn DÛng Mãnh Liên Hoa, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, tùy thuÆn cæn tánh hi‹u bi‰t Çåo lš, thÃu rõ nghïa 
lš cûa tÃt cä chúng sinh, nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n 
cæn tánh hi‹u bi‰t. N‰u hi‹n bày chút ít pháp, thì chúng 
sinh không th‹ nào mãn túc ÇÜ®c, do Çó m§i hi‹n bày kh¡p 
tÃt cä các pháp, Ngài vào môn giäi thoát này. 

Ch» ‘’các‘’ cûa câu các chúng sinh nói là nhiŠu, låi 
có th‹ nói là m¶t. Ý nghïa nói ch» nhiŠu, là h‰t thäy tÃt cä 
chúng sinh, cæn tánh cûa h† và s¿ hi‹u bi‰t cûa h†, r¶ng 
l§n nhÜ bi‹n cä. Ý nghïa nói ch» m¶t, là chúng sinh này, 
cæn tánh cûa h† lanh l®i chÙ ch£ng phäi Ç¶n, s¿ hi‹u bi‰t 
Çåo lš cûa h† rÃt r¶ng l§n, có hai š nghïa này, cho nên phäi 
chú š vŠ phÜÖng diŒn này. 

Tåi sao ch»  ‘’các‘’ này nói là m¶t ? Vì nó tÙc nhiên 
là nhiŠu, cho nên nói nhiŠu, cÛng có th‹ nói là m¶t. Ÿ trong 
kinh có nói :  

‘’NhiŠu tÙc là m¶t, 
M¶t tÙc là nhiŠu, 
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M¶t nhiŠu không hai.’’ 
 

 Vì nhiŠu là tØ m¶t mà ra, m¶t là m¶t b¶ phÆn ª trong 
nhiŠu, cho nên m¶t tÙc là nhiŠu, nhiŠu tÙc là m¶t. Cänh 
gi§i Kinh Hoa Nghiêm tÙc là nhÜ th‰, quan tr†ng là phá 
nhân chÃp (chÃp trÜ§c vŠ ngÜ©i). Cho nên, giäng kinh chÌ 
cÀn viên dung vô ngåi, thì ÇŠu có th‹ giäng, do Çó ch» 
‘’các‘’ nói là ch» m¶t. 

 

ñåi BÒ Tát Ph° Trí Vân NhÆt Tràng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, thành t¿u trí cûa NhÜ 
Lai, vïnh viÍn trø trong vô lÜ®ng ki‰p. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát Ph° Trí Vân NhÆt Tràng, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, thành t¿u trí huŒ cûa PhÆt, vïnh viÍn trø trong 
th©i gian dài vô lÜ®ng ki‰p, Ç‹ hành BÒ Tát Çåo, Ngài vào 
môn giäi thoát này. 

 

ñåi BÒ Tát ñåi Tinh TÃn Kim Cang TŠ, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, vào tÃt cä vô biên sÙc 
pháp Ãn. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát ñåi Tinh TÃn Kim Cang TŠ, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, vào kh¡p tÃt cä sÙc pháp Ãn, tÙc cÛng là vào 
kh¡p thÆt tÜ§ng cûa các pháp. Pháp pháp viên dung, tâm 
tâm tÜÖng Ãn, pháp và tâm viên dung tÜÖng Ãn, Ngài vào 
môn giäi thoát này. 
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 ñåi BÒ Tát HÜÖng DiÍm Quang Tràng, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hi‹n bày tÃt cä chÜ PhÆt 
hiŒn tåi, b¡t ÇÀu tu hånh BÒ Tát, cho Ç‰n 
thành t¿u trí huŒ. 

 

 VÎ Çåi BÒ Tát HÜÖng DiÍm Quang Tràng, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, hi‹n bày ra tÃt cä chÜ PhÆt hiŒn tåi b¡t ÇÀu tu 
hånh BÒ Tát, khi hành BÒ Tát Çåo, cho Ç‰n khi thành t¿u trí 
huŒ cûa PhÆt, khoäng gi»a th©i gian cûa quä vÎ PhÆt này, 
phäi träi qua th©i gian rÃt dài, do Çó có câu :  

 

‘’Ba A tæng kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Træm ki‰p vun trÒng tÜ§ng tÓt.’’ 

 

Ngài vào môn giäi thoát này. 
 

 ñåi BÒ Tát ñåi Minh ñÙc Thâm MÏ Âm, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, an trø vào tÃt cä bi‹n Çåi 
nguyŒn cûa ÇÙc Tÿ Lô Giá Na. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát ñåi Minh ñÙc Thâm MÏ Âm, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, an trø vào trong bi‹n Çåi nguyŒn cûa PhÆt Tÿ Lô 
Giá Na, tÙc cÛng là th¿c hành tÃt cä Çåi nguyŒn l¿c, cûa 
PhÆt Tÿ Lô Giá Na Çã phát ra. PhÆt Tÿ Lô Giá Na, là pháp 
thân cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, PhÆt Lô Xa Na, là báo thân 
cûa PhÆt Thích Ca Mâu Ni, Ngài nhÆp vào môn giäi thoát 
này. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   168 

ñåi BÒ Tát ñåi PhÜ§c Quang Trí Sinh, 
ÇÜ®c môn giäi thoát, hi‹n bày cänh gi§i thâm 
sâu cûa NhÜ Lai kh¡p pháp gi§i. 

 

VÎ Çåi BÒ Tát ñåi PhÜ§c Quang Trí Sinh, Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i, hi‹n bày thân PhÆt ÇÀy kh¡p pháp gi§i, cänh gi§i 
thâm sâu này, ch£ng dÍ gì minh båch, tÙc là Çåi quang 
minh tång cûa PhÆt, Ngài Ç¡c ÇÜ®c môn giäi thoát này. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Häi NguyŒt Quang 
ñåi Minh, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng BÒ Tát bi‹n trang 
nghiêm, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Häi NguyŒt Quang ñåi Minh, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi 
chúng BÒ Tát, trang nghiêm pháp h¶i Çåo tràng nhiŠu nhÜ 
bi‹n cä, cho nên g†i là bi‹n trang nghiêm. Ngài quán sát 
nhân duyên này rÒi, lÆp tÙc dùng kŒ, Ç‹ nói låi š nghïa 
trÜ©ng hàng ª trên. 

 

Các Ba la mÆt và các ÇÎa 
R¶ng l§n khó nghï ÇŠu viên mãn 
Vô lÜ®ng chúng sinh thäy ÇŠu phøc 
TÃt cä cõi PhÆt ÇŠu nghiêm tÎnh. 
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‘’Các Ba la mÆt và các ÇÎa.’’ Tu pháp løc Ç¶ vån 
hånh, m§i Ç‰n ÇÜ®c b© bên kia, m§i chÙng quä vÎ ThÆp ÇÎa. 
ThÆp ÇÎa là ÇÎa vÎ cûa BÒ Tát, tiêu diŒt m¶t phÀn vô minh 
ho¥c, thì chÙng m¶t phÀn pháp thân, ti‰n lên m¶t ÇÎa vÎ. 

‘’R¶ng l§n khó nghï ÇŠu viên mãn.’’ Tuy các Ba la 
mÆt và các ÇÎa, ÇŠu là cänh gi§i r¶ng l§n khó nghï lÜ©ng, 
song hiŒn tåi ÇŠu viên mãn. 

‘’Vô lÜ®ng chúng sinh thäy ÇŠu phøc.’’ H‰t thäy tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c ÇiŠu phøc, chúng sinh cang cÜ©ng 
ÇŠu nhu hòa, chúng sinh có tâm tham thì không còn tham 
n»a, chúng sinh có tâm si cÛng ch£ng còn si mê n»a. 

‘’TÃt cä cõi PhÆt ÇŠu nghiêm tÎnh.’’ TÃt cä các cõi 
PhÆt ÇŠu trang nghiêm thanh tÎnh. 

 

NhÜ PhÆt giáo hóa cõi chúng sinh 
Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng ÇŠu ÇÀy dÅy 
Trong m¶t tâm niŒm chuy‹n pháp luân 
Ùng kh¡p quÀn sinh kh¡p h‰t thäy. 
 

‘’NhÜ PhÆt giáo hóa cõi chúng sinh.’’ GiÓng nhÜ 
PhÆt, vì giáo hóa chúng sinh, mà vào tÃt cä cõi chúng sinh. 

‘’Cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng ÇŠu ÇÀy dÅy.’’ H‰t thäy cõi 
nÜ§c mÜ©i phÜÖng, ÇŠu ÇÀy dÅy pháp cûa PhÆt giáo hóa. 

‘’Trong m¶t tâm niŒm chuy‹n pháp luân.’’ Ÿ trong 
m¶t tâm niŒm chuy‹n bánh xe pháp. 
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‘’Ùng kh¡p quÀn sinh kh¡p h‰t thäy.’’ Cäm Ùng kh¡p 
h‰t thäy chúng sinh, ch£ng có m¶t chúng sinh nào, mà 
không nghe ÇÜ®c chánh pháp. 

 

PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p r¶ng l§n 
HiŒn kh¡p trÜ§c tÃt cä chúng sinh 
NhÜ PhÆt thuª xÜa r¶ng tu hành 
ChÌ bày nÖi tu hành thanh tÎnh. 
 

‘’PhÆt trong vô lÜ®ng ki‰p r¶ng l§n.’’ PhÆt ª trong 
vô lÜ®ng vô biên ki‰p r¶ng l§n vŠ trÜ§c, làm gì ? 

‘’HiŒn kh¡p trÜ§c h‰t thäy chúng sinh.’’ ThÎ hiŒn 
kh¡p ª trÜ§c tÃt cä chúng sinh, giáo hóa chúng sinh tu h†c 
PhÆt pháp nhÜ th‰ nào ? 

‘’NhÜ PhÆt thuª xÜa r¶ng tu hành.’’ GiÓng nhÜ PhÆt 
thuª xÜa r¶ng tu løc Ç¶ vån hånh tÃt cä các pháp, trØ khº 
tÆp khí mao bŒnh. 

‘’ChÌ bày nÖi tu hành thanh tÎnh.’’ ChÌ bày cho tÃt cä 
chúng sinh, nÖi PhÆt tu hành thanh tÎnh. 

 

Tôi thÃy mÜ©i phÜÖng ch£ng còn sót 
CÛng thÃy chÜ PhÆt hiŒn thÀn thông 
ñŠu ngÒi Çåo tràng thành chánh giác 
Chúng h¶i nghe pháp cùng vây quanh. 
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‘’Tôi thÃy mÜ©i phÜÖng ch£ng còn sót.’’ Tôi nhìn 
thÃy h‰t thäy chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, ch£ng có ch‡ 
nào mà ch£ng thÃy, cho nên nói là ch£ng còn sót. 

‘’CÛng thÃy chÜ PhÆt hiŒn thÀn thông.’’ CÛng nhìn 
thÃy chÜ PhÆt hiŒn thÀn thông, thiên bi‰n vån hóa, không 
th‹ nghï bàn. 

‘’ñŠu ngÒi Çåo tràng thành chánh giác.’’ TÃt cä chÜ 
PhÆt Çang ngÒi tåi Çåo tràng, mà thành chánh giác. 

‘’Chúng h¶i nghe pháp cùng vây quanh.’’ TÃt cä BÒ 
Tát trong chúng h¶i, và Thanh Væn, Duyên Giác, Thiên 
long bát b¶, nhân, phi nhân .v.v., nghe pháp rÒi, h‰t thäy 
ÇŠu cùng nhau vây quanh chÜ PhÆt, cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 

 

Pháp thân PhÆt quang minh r¶ng l§n 
ThÜ©ng dùng phÜÖng tiŒn hiŒn th‰ gian 
Kh¡p tùy chúng sinh tâm Üa thích 
Theo cæn tính h† mà mÜa pháp. 
 

‘’Pháp thân PhÆt quang minh r¶ng l§n.’’ PhÆt có trí 
huŒ Bát nhã, hay hiŒn ra quang minh r¶ng l§n, Çây là cänh 
gi§i do pháp thân cûa PhÆt thành t¿u. 

‘’ThÜ©ng dùng phÜÖng tiŒn hiŒn th‰ gian.’’ Quang 
minh cûa PhÆt r¶ng l§n vô biên, pháp thân cûa PhÆt không 
tÜ§ng không hình, song PhÆt dùng pháp môn phÜÖng tiŒn 
xuÃt hiŒn trong th‰ gian, tØ không hình mà hiŒn có hình. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   172 

‘’Kh¡p tùy chúng sinh tâm Üa thích.’’ Tùy thuÆn 
kh¡p h‰t thäy cæn tánh cûa chúng sinh, và s¿ Üa thích trong 
tâm. 

‘’Theo cæn tánh h† mà mÜa pháp.’’ Pháp cûa PhÆt 
rÜ§i xuÓng diŒu døng vô cùng. Chúng sinh giÓng nhÜ hoa 
cÕ cây cÓi, chúng sinh Çåi cæn Çåi trí, thì ÇÜ®m nhuÀn nhiŠu 
mÜa pháp; chúng sinh ti‹u cæn ti‹u trí, thì ÇÜ®m nhuÀn ít 
mÜa pháp. Cæn tánh cûa chúng sinh phân ra làm hai thÙ, 
m¶t là l®i cæn, tÙc là ngÜ©i thông minh; hai là Ç¶n cæn, tÙc 
là ngÜ©i ngu si. Có trí huŒ nhÜ cây l§n, ÇÜ®c nhiŠu l®i ích; 
ch£ng có trí huŒ nhÜ cây nhÕ, ÇÜ®c ít l®i ích, tùy theo cæn 
tánh mà Ç¡c ÇÜ®c mÜa pháp. 

 

Chân nhÜ bình Ç£ng thân vô tÜ§ng 
Lìa cÃu quang minh tÎnh pháp thân 
Trí huŒ tÎch tïnh vô lÜ®ng thân 
Ùng kh¡p mÜ©i phÜÖng mà thuy‰t pháp. 
 

‘’Chân nhÜ bình Ç£ng thân vô tÜ§ng.’’ PhÆt là bình 
Ç£ng nhÃt, cho nên nói là chân nhÜ bình Ç£ng, chân nhÜ 
còn g†i là thÆt tÜ§ng, còn g†i là nhÃt chân pháp gi§i, Çây là 
th‹ pháp thân cûa PhÆt, cÛng là th‹ không hình không 
tÜ§ng. Tính diŒu chân nhÜ này, ª bÆc Thánh ch£ng tæng, ª 
ÇÎa vÎ phàm phu cÛng ch£ng giäm, không th‹ vì Ç†a låc 
trong ba ÇÜ©ng ác, ho¥c là thành PhÆt mà có s¿ khác nhau. 
ñó là chân nhÜ bình Ç£ng thân vô tÜ§ng. 
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‘’Lìa cÃu quang minh tÎnh pháp thân.’’ Lìa cÃu tÙc là 
lìa khÕi tÃt cä phiŠn não chÜ§ng và sª tri chÜ§ng. N‰u lìa 
khÕi tÃt cä phiŠn não vô minh, thì trí huŒ quang minh pháp 
thân thanh tÎnh së hiŒn tiŠn. 

‘’Trí huŒ tÎch tïnh vô lÜ®ng thân.’’ Trí huŒ là ÇÀy Çû 
trí Bát nhã và NhÃt thi‰t chûng trí, tÎch tïnh là tÎch nhiên bÃt 
Ç¶ng, song cäm Ùng mà toåi thông. TÎch tïnh bÃt Ç¶ng là 
Viên mãn báo thân cûa PhÆt, cäm mà toåi thông là Thiên 
bách Ùc hóa thân cûa PhÆt, cho nên nói vô lÜ®ng thân. 

Ch£ng nh»ng PhÆt có hóa thân, mà chúng ta cÛng có 
hóa thân. Ví nhÜ : ThÀy giáo Çem Çåo lš mình Çã hi‹u bi‰t 
dåy h†c sinh, h†c sinh minh båch rÒi, theo Çó mà th¿c 
hành, thì ÇÒng hóa thân nÖi thÀy giáo. H†c sinh vÅn ti‰p 
tøc Çi truyŠn dåy, h‰t l§p này Ç‰n l§p khác, Çó là hóa thân 
không ngØng, Çó ch£ng phäi là thiên bách Ùc hóa thân 
chæng ? 

Giäng kinh thuy‰t pháp phäi khi‰n cho PhÆt pháp 
linh hoåt, ÇØng chi‰u theo Çåo lš ch‰t Ç‹ giäng, nhÜ th‰ thì 
ch£ng có š nghïa gì. Cho nên, giäng kinh không cÀn quá 
sâu, khi‰n cho ngÜ©i nghe không hi‹u, cÛng không cÀn quá 
cån, khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh nhàm chán, phäi bình dÎ 
vào sâu ra cån, m§i khi‰n cho ngÜ©i nghe sinh hoan h›, mà 
Ç¡c ÇÜ®c l®i ích. 

‘’Ùng kh¡p mÜ©i phÜÖng mà thuy‰t pháp.’’ Tåi sao 
phäi hiŒn ra thiên bách Ùc hóa thân ? Vì phäi cäm Ùng kh¡p 
cæn cÖ cûa tÃt cä chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng, mà diÍn 
nói diŒu pháp. 
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Các l¿c cûa PhÆt ÇŠu thanh tÎnh 
Trí huŒ nhÜ không ch£ng b© mé 
ñŠu vì khai thÎ không lÜu gi» 
Khi‰n kh¡p chúng sinh cùng ng¶ nhÆp. 
 

‘’Các l¿c cûa PhÆt ÇŠu thanh tÎnh.’’ Pháp vÜÖng tÙc 
là Thánh nhân, Çã tu Ç‰n ÇÎa vÎ cùng c¿c, cÛng là PhÆt. 
MÜ©i l¿c cûa PhÆt tu, ÇŠu thanh tÎnh viên mãn. 

‘’Trí huŒ nhÜ không ch£ng b© mé.’’ Trí huŒ cûa PhÆt 
giÓng nhÜ hÜ không, ch£ng có b© mé. Tuy nhiên ch£ng có 
b© mé, song vÅn bi‰t có hÜ không tÒn tåi. 

‘’ñŠu vì khai thÎ không lÜu gi».’’ Pháp cûa PhÆt nói, 
hoàn toàn vì khai thÎ cho tÃt cä chúng sinh mà nói, hoàn 
toàn nói ra h‰t, ch£ng Ç‹ låi ho¥c cÃt gi». 

‘’Khi‰n kh¡p chúng sinh cùng ng¶ nhÆp.’’ Khi‰n 
kh¡p tÃt cä chúng sinh, ÇŠu khai ng¶ và nhÆp vào Çåo vô 
thÜ®ng giác, cùng nhau Ç¡c ÇÜ®c quä vÎ PhÆt. 

 

NhÜ PhÆt thuª xÜa Çã tu hành 
Cho Ç‰n thành t¿u NhÃt thi‰t trí 
Nay phóng quang minh kh¡p pháp gi§i 
Trong Çó hi‹n hiŒn ÇŠu rõ ràng. 
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‘’NhÜ PhÆt thuª xÜa Çã tu hành.’’ GiÓng nhÜ PhÆt 
thuª xÜa, tu hành løc Ç¶ vån hånh trong nhiŠu Ç©i nhiŠu 
ki‰p, m§i diŒt trØ såch vô minh tÆp khí phiŠn não, tÙc là: 

 

‘’Tam kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Bách ki‰p chûng tÜ§ng häo’’. 

 

‘’Cho Ç‰n thành t¿u NhÃt thi‰t trí.’’ PhÆt tu hành th©i 
gian dài nhÜ th‰ m§i thành PhÆt. 

‘’Khi‰n phóng quang minh kh¡p pháp gi§i.’’ HiŒn tåi 
PhÆt phóng Çåi quang minh, chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp 
gi§i. 

‘’Trong Çó hi‹n hiŒn ÇŠu rõ ràng.’’ Phóng Çåi quang 
minh kh¡p pháp gi§i, ÇŠu hiŒn ra h‰t tÃt cä rÃt rõ ràng, 
ch£ng có gì mà ch£ng nhìn thÃy. 

 

PhÆt dùng nguyŒn xÜa hiŒn thÀn thông 
TÃt cä mÜ©i phÜÖng Çâu ch£ng chi‰u 
NhÜ PhÆt thuª xÜa Çã tu hành 
Trong lÜ§i quang minh ÇŠu diÍn nói. 
 

‘’PhÆt dùng nguyŒn xÜa hiŒn thÀn thông.’’ Tåi sao 
PhÆt phäi hiŒn thÀn thông ? Vì b°n lai PhÆt có nguyŒn l¿c, 
muÓn hiŒn thÀn thông Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

‘’TÃt cä mÜ©i phÜÖng Çâu ch£ng chi‰u.’’ H‰t thäy tÃt 
cä mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ch£ng có ch‡ nào mà không bÎ 
quang minh Bát Nhã cûa PhÆt chi‰u Ç‰n. 
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‘’NhÜ PhÆt thuª xÜa Çã tu hành.’’ GiÓng nhÜ thuª 
xÜa PhÆt tu các hånh môn. 

‘’Trong lÜ§i quang minh ÇŠu diÍn nói.’’ Ÿ trong lÜ§i 
Çåi quang minh cûa PhÆt, ÇŠu diÍn nói ra nh»ng hånh môn 
cûa PhÆt tu thuª xÜa, khi‰n cho chúng sinh y theo pháp mà 
tu hành. 

 

MÜ©i phÜÖng cänh gi§i không cùng tÆn 
Vô Ç£ng vô biên ÇŠu khác biŒt 
PhÆt vô ngåi l¿c phát Çåi quang 
TÃt cä cõi nÜ§c ÇŠu hiŒn rõ. 
 

‘’MÜ©i phÜÖng cänh gi§i không cùng tÆn.’’ Cänh 
gi§i mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c ch£ng cùng tÆn, thÀn thông bi‰n 
hóa cûa PhÆt cÛng ch£ng cùng tÆn. 

‘’Vô Ç£ng vô biên ÇŠu khác biŒt.’’ Ch£ng có ai có 
thÀn thông diŒu døng b¢ng ñÙc PhÆt, thÙ thÀn thông diŒu 
døng này ch£ng có b© mé, mà cänh gi§i mÜ©i phÜÖng có 
Çû thÙ s¿ khác biŒt. 

‘’PhÆt vô ngåi l¿c phát Çåi quang.’’ PhÆt có sÙc vô 
ngåi, phát ra m¶t thÙ Çåi quang minh. 

‘’TÃt cä cõi nÜ§c ÇŠu hiŒn rõ.’’ H‰t thäy mÜ©i 
phÜÖng cõi nÜ§c, ÇŠu hi‹n hiŒn ra ª trong Çåi quang minh 
tång cûa PhÆt. 

HiŒn tåi Çã giäi thích sÖ lÜ®c xong, môn giäi thoát và 
kŒ cûa hai mÜÖi mÓt vÎ Çåi BÒ Tát, dÜ§i Çây nói rõ kinh væn 
ti‰p theo. 
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BÃy gi©, tòa sÜ tº cûa ÇÙc NhÜ Lai, các 
hoa báu vi diŒu, Çài bánh xe, thŠm b¿c và các 
cºa nÈo, nhÜ th‰ trong tÃt cä ÇÒ trang nghiêm, 
m‡i m‡i ÇŠu hiŒn ra Çåi BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ 
håt bøi cõi PhÆt. 

 

Khi hai mÜÖi mÓt vÎ Çåi BÒ Tát nói xong, môn giäi 
thoát cûa các Ngài, thì PhÆt ngÒi trên tòa sÜ tº, låi vì tÃt cä 
chúng sinh mà thuy‰t pháp. Bên cånh tòa sÜ tº, có rÃt nhiŠu 
châu báu ma ni, låi có hoa sen xinh ÇËp vi diŒu, låi có pháp 
luân, bŒ Çài, thŠm b¿c, và tÃt cä cºa nÈo Ç‹ trang nghiêm 
Çåo tràng, còn có rÃt nhiŠu ÇÒ trang nghiêm vi t‰, nhÜ lÜ 
hÜÖng, Çèn n‰n, bình hoa .v.v... Ÿ trong nh»ng ÇÒ trang 
nghiêm Çó, låi hiŒn ra trong cõi PhÆt khác, có các Çåi BÒ 
Tát nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, tÙc cÛng là pháp thân ñåi sï. HiŒn 
tåi dùng mÜ©i vÎ Çåi BÒ Tát Ç‹ Çåi bi‹u, làm thÜ®ng thû 
trong chúng Çåi BÒ Tát. 

Tòa ngÒi cûa PhÆt g†i là tòa sÜ tº. Pháp cûa PhÆt nói 
g†i là sÜ tº hÓng. Tåi sao g†i là sÜ tº ? Vì sÜ tº là chúa cûa 
loài thú, m¶t khi nó hÓng lên, thì các loài thú ÇŠu s® hãi. Ÿ 
trong ChÙng ñåo Ca cûa Ngài Vïnh Gia có nói :  

 

‘’SÜ tº hÓng, vô úy thuy‰t, 
Bách thú væn chi giai não liŒt, 

HÜÖng tÜ®ng bôn ba thÃt cÜ§c oai, 
Thiên long tÎch thính sinh hân duyŒt.’’ 
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Nghïa là sÜ tº hÓng thì ch£ng s® sŒt gì, h‰t thäy loài 
thú nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng, ÇŠu bÎ nhi‰p phøc, thÆm chí ÇÀu 
não bÎ tan v«, dù cho voi to l§n mà nghe ÇÜ®c ti‰ng hÓng, 
thì cÛng mÃt Çi oai phong, tr©i rÒng tám b¶ chúng nghe 
ÇÜ®c âm thanh PhÆt nói pháp, thì sinh tâm hoan h›. Cho 
nên, PhÆt nói pháp giÓng nhÜ sÜ tº hÓng, hàng phøc b†n 
bàng môn tä Çåo, buông bÕ pháp tà mà Ç‰n h†c chánh 
pháp. 

NhÜ Ngài Xá L®i PhÃt và Møc KiŠn Liên, trÜ§c kia 
các Ngài tu h†c theo ngoåi Çåo, sau khi nghe PhÆt thuy‰t 
pháp, m§i bÕ tÓi vŠ sáng, theo PhÆt tu h†c chánh pháp, 
chÙng ÇÜ®c quä vÎ A La Hán. Ngài Xá L®i PhÃt bÆc nhÃt vŠ 
trí huŒ, Ngài Møc KiŠn Liên bÆc nhÃt vŠ thÀn thông. Trí 
huŒ và thÀn thông hai thÙ pháp môn này, ngÜ©i h†c PhÆt 
nên chÙng Ç¡c, mong r¢ng m†i ngÜ©i ÇŠu chÙng ÇÜ®c hai 
pháp môn này. 

 

Danh hiŒu cûa các Ngài là: ñåi BÒ Tát 
Häi HuŒ T¿ Tåi ThÀn Thông VÜÖng. ñåi BÒ 
Tát Lôi Âm Ph° ChÃn. ñåi BÒ Tát Chúng Bäo 
Quang Minh K‰. ñåi BÒ Tát ñåi Trí NhÆt 
DÛng Mãnh HuŒ. ñåi BÒ Tát BÃt TÜ Nghì 
Công ñÙc Bäo Trí ƒn. ñåi BÒ Tát Bách Møc 
Liên Hoa K‰. ñåi BÒ Tát Kim DiÍm Viên Mãn 
Quang. ñåi BÒ Tát Pháp Gi§i Ph° Âm. ñåi 
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BÒ Tát Vân Âm TÎnh NguyŒt. ñåi BÒ Tát 
ThiŒn DÛng Mãnh Quang Minh Tràng. 

 

Ÿ trong m‡i thÙ ÇÒ trang nghiêm, hiŒn ra sÓ BÒ Tát 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi. Nh»ng BÒ Tát Çó ÇŠu có danh hiŒu 
cûa mình. HiŒn tåi sÖ lÜ®c k‹ ra danh hiŒu cûa mÜ©i vÎ Çåi 
BÒ Tát, Ç‹ làm Çåi bi‹u. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ nhÃt tên là Häi HuŒ T¿ Tåi ThÀn 
Thông VÜÖng, trí huŒ cûa Ngài Ç¥c biŒt r¶ng l§n vô biên 
nhÜ bi‹n cä. Ngài cÛng rÃt t¿ tåi, låi có Çåi thÀn thông, có 
th‹ không Ç¶ng b°n tòa, mà hóa hiŒn trong mÜ©i phÜÖng 
pháp gi§i, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ hai tên là Lôi Âm Ph° ChÃn. Âm 
thanh cûa Ngài thuy‰t pháp nhÜ ti‰ng sÃm, chÃn Ç¶ng kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, khi‰n cho chúng sinh Çang ngû, tØ 
trong mê m¶ng tÌnh dÆy, bi‰t bÕ ÇÜ©ng mê vŠ v§i giác ng¶, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ ba tên là Chúng Bäo Quang Minh 
K‰, Ngài dùng các châu báu ch‰ thành quang minh bäo k‰, 
rÃt mÏ lŒ trang nghiêm. Vì bäo k‰ phóng quang minh hay 
Çåi bi‹u thuy‰t pháp, khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c 
vui, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tÜ tên là ñåi Trí NhÆt DÛng Mãnh 
HuŒ. Trí huŒ cûa Ngài sánh nhÜ m¥t tr©i, chi‰u kh¡p mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i. Ngài có trí huŒ dÛng mãnh tinh tÃn, 
không tu hành nh»ng kh° hånh vô ích, nên ÇÜ®c tên này. 
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VÎ Çåi BÒ Tát thÙ næm tên là BÃt TÜ Nghì Công ñÙc 
Bäo Trí ƒn, Ngài có công ÇÙc không th‹ nghï bàn, låi có trí 
huŒ Ç¥c biŒt nhÜ bäo trí Ãn, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ sáu tên là Bách Møc Liên Hoa K‰. 
Ngài có tÜ§ng træm m¡t trang nghiêm (BÒ Tát Quán Th‰ 
Âm có ngàn m¡t, BÒ Tát DÜ®c VÜÖng có vån m¡t), låi có 
hoa sen Ç‹ trang nghiêm búi tóc, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ bäy tên là Kim DiÍm Viên Mãn 
Quang. Ngài phóng quang minh lºa ng†n màu vàng thÆt rÃt 
viên mãn, phàm là ÇÌnh ÇÀu cûa chÜ PhÆt, BÒ Tát và A La 
Hán ÇŠu có quang luân (quang minh hình bánh xe). Tóm 
låi, ngÜ©i chÙng Çåo ÇŠu có hiŒn tÜ®ng này, nên ÇÜ®c tên 
này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ tám tên là Pháp Gi§i Ph° Âm. Âm 
thanh cûa Ngài thuy‰t pháp, vang kh¡p pháp gi§i, tÙc là 
‘’tÆn hÜ không kh¡p pháp gi§i,’’ kh¡p nÖi ÇŠu có pháp âm 
cûa Ngài, cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ chín tên là Vân Âm TÎnh NguyŒt. 
Ngài hiŒn ra mây quang minh, trong mây có diŒu âm thanh, 
låi hiŒn ra m¥t træng thanh tÎnh, m¥t træng tròn chi‰u sáng, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 

VÎ Çåi BÒ Tát thÙ mÜ©i tên là ThiŒn DÛng Mãnh 
Quang Minh Tràng, bÃt cÙ Ngài tu pháp môn gì, cÛng khéo 
vŠ dÛng mãnh tinh tÃn, tuyŒt ÇÓi không thÓi lùi, do Çó Ç¡c 
ÇÜ®c trí huŒ quang minh, quang minh này nhÜ tràng báu, 
cho nên ÇÜ®c tên này. 
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GiÓng nhÜ giáo chû HÒi Giáo tên là Møc Hãn M¥c 
ñÙc, ông ta cÛng rÃt dÛng mãnh, song phÜÖng thÙc truyŠn 
giáo cûa ông ta là dùng võ l¿c, tay trái cÀm kinh Khä Lan, 
tay phäi cÀm bäo ki‰m. HÒi giáo tin ta thanh chân nhÆn chû 
thì có th‹ sÓng, HÒi giáo ch£ng tin ta, ch£ng thanh chân 
nhÆn chû, thì m¶t nhát ki‰m chém ch‰t kÈ không tin. Các 
bån hãy xem, tôn giáo này thÆt là Çáng s®, Çây là ác dÛng 
mãnh, chÙ ch£ng phäi thiŒn dÛng mãnh, do Çó có câu : 
‘’ThuÆn ta thì sÓng, nghÎch ta thì ch‰t.’’ ñây là hành vi cûa 
A Tu La, thích ÇÃu tranh. 

 

NhÜ th‰, h‰t thäy các Ngài ÇŠu làm 
thÜ®ng thû, có chúng BÒ Tát nhiŠu nhÜ sÓ håt 
bøi cõi PhÆt, ÇÒng th©i xuÃt hiŒn. Các vÎ BÒ 
Tát Çó, ÇŠu dùng Çû thÙ mây cúng dÜ©ng. 

 

Ÿ trên cº ra mÜ©i vÎ Çåi BÒ Tát, Ç‹ Çåi bi‹u làm lãnh 
tø trong chúng BÒ Tát nhiŠu nhÜ håt bøi. HiŒn tåi låi có 
chúng Çåi BÒ Tát, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi cõi PhÆt, ÇÒng th©i 
xuÃt hiŒn, nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát Çó, ÇŠu dùng Çû thÙ mây 
pháp Ç‹ cúng dÜ©ng PhÆt. 

SÓ håt bøi cõi PhÆt rÓt ráo là bao nhiêu ? Có cõi PhÆt 
nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi, trong m‡i håt bøi ª trong cõi PhÆt, låi 
bi‰n thành cõi PhÆt nhiŠu nhÜ håt bøi, tÙc cÛng là nhiŠu cõi 
PhÆt bÃt khä thuy‰t bÃt khä thuy‰t. 
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Nào là: Mây tÃt cä hoa báu ma ni. Mây 
tÃt cä hoa sen diŒu hÜÖng. Mây tÃt cä quang 
minh báu viên mãn. Mây vô biên cänh gi§i 
hÜÖng diÍm. Mây nhÆt tång ma ni luân quang 
minh. Mây tÃt cä âm nhåc duyŒt š. Mây vô 
biên s¡c tÜ§ng tÃt cä bäo Çæng quang diÍm. 
Mây các nhánh hoa quä cây báu. Mây vô tÆn 
báu thanh tÎnh quang minh ma ni vÜÖng. Mây 
tÃt cä ÇÒ trang nghiêm ma ni vÜÖng. Các thÙ 
mây cúng dÜ©ng nhÜ th‰, nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi 
th‰ gi§i cûa PhÆt.  

 

Cänh gi§i cûa Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng vô 
tÆn, Çåo lš cÛng viên dung vô ngåi. BÃt cÙ là nói qu› cÛng 
tÓt, nói thÀn cÛng tÓt, nói BÒ Tát cÛng tÓt, nói s¿ cÛng tÓt, 
nói lš cÛng tÓt, ÇŠu nói mÜ©i, lÃy mÜ©i làm sÓ thành. 
‘’MÜ©i‘’ này là bi‹u thÎ š nghïa trùng trùng vô tÆn. HiŒn tåi 
nói ra Çû thÙ mây cúng dÜ©ng, cÛng là bi‹u thÎ cänh gi§i 
Hoa Nghiêm trùng trùng vô tÆn, giÓng nhÜ mây, mây ª 
trong hÜ không cÛng vô tÆn trùng trùng, cho nên diŒu pháp 
cûa Kinh Hoa Nghiêm, nÖi nÖi ÇŠu là trùng trùng vô tÆn. 

 

S¿ cúng dÜ©ng cûa các vÎ Çåi BÒ Tát Çó, chÌ lÃy mÜ©i 
thÙ mây trong sÓ tÃt cä các vÎ Çåi BÒ Tát, Ç‹ làm Çåi bi‹u. 
Mây thÙ nhÃt là mây tÃt cä hoa báu ma ni. Mây thÙ hai là 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   183 

mây tÃt cä hoa sen thÖm vi diŒu. Mây thÙ ba là mây tÃt cä 
báu phát ra quang minh viên mãn. Mây thÙ tÜ là mây Çû 
thÙ vô biên cänh gi§i hÜÖng diÍm. Mây thÙ næm là mây 
nhÆt tång ma ni luân quang minh. Mây thÙ sáu là mây tÃt 
cä âm nhåc duyŒt š. Mây thÙ bäy là mây Çû thÙ vô biên s¡c 
tÜ§ng và tÃt cä bäo Çæng quang diÍm. Mây thÙ tám là mây 
các nhánh hoa quä cây báu. Mây thÙ chín là mây vô tÆn 
báu thanh tÎnh quang minh ma ni vÜÖng. Mây thÙ mÜ©i là 
mây tÃt cä ÇÒ trang nghiêm ma ni vÜÖng. Ÿ trên nói Çû thÙ 
mây cúng dÜ©ng, có nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi th‰ gi§i cûa PhÆt. 

 

Các vÎ BÒ Tát Çó, m‡i vÎ ÇŠu n°i mây lên 
cúng dÜ©ng nhÜ th‰, mÜa xuÓng nÖi tÃt cä Çåi 
chúng häi h¶i trong Çåo tràng liên tøc không 
ngØng. 

 

Nh»ng vÎ BÒ Tát Çó, m‡i vÎ ÇŠu n°i mây lên cúng 
dÜ©ng giÓng nhÜ mÜa, Çû thÙ báu, Çû thÙ mây, Ç‹ trang 
nghiêm Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, liên tøc không 
ngØng, tÙc cÛng có nghïa là, mây này qua rÒi, thì mây khác 
låi Ç‰n, hi‹n hiŒn không ngØng. 

 

HiŒn ra mây nhÜ th‰ rÒi, Çi nhiÍu bên 
phäi ÇÙc Th‰ Tôn vô lÜ®ng træm ngàn vòng, 
tùy phÜÖng diŒn cách ÇÙc PhÆt không xa, ÇŠu 
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hóa làm tòa sÜ tº vô lÜ®ng Çû thÙ hoa sen 
báu, rÒi ngÒi ki‰t già trên Çó. 

 

Các vÎ BÒ Tát nhiŠu nhÜ sÓ håt bøi Çó, hiŒn ra Çû thÙ 
mây cúng dÜ©ng rÒi, låi Çi nhiÍu bên phäi cûa ñÙc PhÆt vô 
lÜ®ng træm ngàn vòng, sau Çó tùy theo phÜÖng diŒn ch‡ 
ngÒi cûa BÒ Tát, ho¥c bên trái, bên phäi cûa PhÆt, ho¥c 
phía trÜ§c, phía sau cûa PhÆt, ÇŠu cách PhÆt không xa, ai 
nÃy ÇŠu dùng thÀn thông diŒu døng cûa mình, mà bi‰n hiŒn 
ra Çû thÙ vô lÜ®ng hoa sen báu vi diŒu, ª trên hoa sen låi có 
tòa sÜ tº. M‡i vÎ BÒ Tát ÇŠu ngÒi ki‰t già trên tòa mà mình 
hiŒn ra. NgÒi ki‰t già tÙc cÛng là tÜ th‰ ngÒi cát tÜ©ng, còn 
g†i là ngÒi hàng ma .v.v... Kÿ thÆt công døng giÓng nhau, 
bÃt quá tên g†i khác mà thôi. 

 

Các vÎ BÒ Tát Çó, s¿ tu hành ÇŠu thanh 
tÎnh r¶ng l§n nhÜ bi‹n. 

 

Các vÎ BÒ Tát Çó, tu hành pháp môn thanh tÎnh r¶ng 
l§n nhiŠu nhÜ bi‹n cä. 

 

ñÜ®c pháp trí huŒ quang minh chi‰u ph° 
môn, tùy thuÆn s¿ tu hành vô ngåi cûa chÜ 
PhÆt, vào ÇÜ®c tÃt cä biŒn tài bi‹n pháp. 

 

Nh»ng vÎ BÒ Tát Çó, Ç¡c ÇÜ®c chân chánh trí huŒ 
quang minh, cÙu Ç¶ kh¡p tÃt cä chúng sinh, còn Ç¡c ÇÜ®c 
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pháp bình Ç£ng thÎ hiŒn ph° môn. Các Ngài ª trong Ç©i quá 
khÙ, ÇŠu tùy thuÆn pháp môn tu hành vô ngåi cûa chÜ PhÆt. 
Các ngài ÇŠu có vô lÜ®ng tam mu¶i biŒn tài, thÙ biŒn tài 
này sâu nhÜ bi‹n, không th‹ dò lÜ©ng ÇÜ®c, cho nên g†i là 
biŒn tài bi‹n pháp. 

 

ñÜ®c pháp môn giäi thoát không th‹ 
nghï bàn, trø nÖi ph° môn cûa NhÜ Lai, Çã 
Ç¡c ÇÜ®c tÃt cä môn ñà la ni, ÇŠu dung th† 
ÇÜ®c tÃt cä bi‹n pháp. 

 

Các Ngài låi Ç¡c ÇÜ®c pháp môn giäi thoát vi diŒu 
không th‹ nghï bàn, trø ª trong pháp môn bình Ç£ng cûa 
PhÆt, tÙc cÛng là ph° quang minh ÇÎa, Çã Ç¡c ÇÜ®c tÃt cä 
pháp môn ñà la ni (ñà na ni dÎch là "t°ng trì", tÙc là t°ng 
tÃt cä pháp, trì vô lÜ®ng nghïa. TÙc cÛng là t°ng thân khÄu 
š ba nghiŒp thanh tÎnh, trì gi§i ÇÎnh huŒ ba h†c viên minh). 
Các Ngài ÇŠu dung nåp ti‰p th† tÃt cä bi‹n pháp cûa chÜ 
PhÆt. 

 

Khéo trø vào bÆc trí huŒ bình Ç£ng ba 
Ç©i, Çã ÇÜ®c h› låc tin sâu r¶ng l§n. 

 

Nh»ng vÎ BÒ Tát Çó, khéo trø vào bÆc trí huŒ bình 
Ç£ng ba Ç©i cûa tÃt cä chÜ PhÆt, tÙc cÛng là quä vÎ trí huŒ, 
Çã ÇÜ®c h› låc tin sâu r¶ng l§n, tÙc cÛng là khoái låc pháp 
h› sung mãn. 
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Vô biên phÜ§c tø rÃt thiŒn thanh tÎnh, 
quán sát kh¡p hÜ không pháp gi§i, tÃt cä cõi, 
h‰t thäy chÜ PhÆt ra Ç©i trong mÜ©i phÜÖng 
pháp gi§i, các Ngài ÇŠu siêng næng Ç‰n cúng 
dÜ©ng. 

 

TÃt cä BÒ Tát ÇŠu dùng vô biên phÜ§c Ç‹ trang 
nghiêm, hoàn toàn rÃt thiŒn thanh tÎnh, quán sát ÇÜ®c kh¡p 
trong hÜ không pháp gi§i, mà ch£ng chÜ§ng ngåi. H‰t thäy 
chÜ PhÆt trong các cõi mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, nhÜ có vÎ 
PhÆt m§i xuÃt hiŒn ra Ç©i, thì các Ngài ÇŠu Ç‰n chÓn PhÆt, 
ân cÀn cúng dÜ©ng PhÆt m§i. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Häi HuŒ T¿ Tåi ThÀn 
Thông VÜÖng, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä chúng h¶i trong Çåo 
tràng, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc PhÆt vì Çåi chúng nói pháp, cÛng là lúc Çåi 
chúng Çang nghe pháp. VÎ Çåi BÒ Tát Häi HuŒ T¿ Tåi ThÀn 
Thông VÜÖng, tÙc cÛng là Çåi BÒ Tát ª trong chúng Çåi BÒ 
Tát, Ngài nÜÖng sÙc Çåi oai thÀn cûa PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, lÆp tÙc dùng kŒ Ç‹ 
nói ra Çåo lš ª trên. MÜ©i bài kŒ dÜ§i Çây, chÌ m¶t vÎ Çåi 
BÒ Tát Häi HuŒ T¿ Tåi ThÀn Thông VÜÖng nói, khác v§i 
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nh»ng bài kŒ ª trÜ§c, ª trÜ§c là m‡i vÎ BÒ Tát, ho¥c m‡i vÎ 
ThÀn, m‡i ngÜ©i nói m¶t bài kŒ. 

 

ChÜ PhÆt sª ng¶ ÇŠu Çã bi‰t 
NhÜ không vô ngåi ÇŠu chi‰u sáng 
Soi kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi 
TÃt cä chúng h¶i kh¡p nghiêm khi‰t. 
 

‘’ChÜ PhÆt sª ng¶ ÇŠu Çã bi‰t.’’ ChÜ PhÆt ch‡ nên 
ng¶ Çã ng¶, ch‡ nên giác cÛng giác rÒi. H‰t thäy tÃt cä các 
pháp ÇŠu thÃu rõ. 

‘’NhÜ không vô ngåi ÇŠu chi‰u sáng.’’ PhÆt Ç¡c ÇÜ®c 
trí huŒ nhÜ hÜ không, pháp thân nhÜ hÜ không, ch£ng có gì 
chÜ§ng ngåi, ÇŠu chi‰u sáng tÆn hÜ không khắp pháp gi§i. 

‘’Soi kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi.’’ Quang minh 
cûa PhÆt chi‰u soi, kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng cõi nÜ§c 
cûa chÜ PhÆt, tÙc cÛng là chi‰u soi kh¡p tÃt cä m†i nÖi. 

‘’TÃt cä chúng h¶i kh¡p nghiêm khi‰t.’’ H‰t thäy Çåo 
tràng, h‰t thäy pháp h¶i, ÇŠu kh¡p trang nghiêm thanh 
khi‰t. 

 

Công ÇÙc NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng 
MÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu sung mãn 
NgÒi kh¡p dÜ§i tÃt cä thø vÜÖng 
Các Çåi t¿ tåi ÇŠu vân tÆp. 
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‘’Công ÇÙc NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng.’’ Công ÇÙc 
cûa PhÆt rÓt ráo có bao nhiêu ? Ch£ng có ai bi‰t ÇÜ®c, do 
Çó có câu :  

‘’Sát trÀn tâm niŒm khä s° tri, 
Đåi häi trung thûy khä Äm tÆn, 

HÜ không khä lÜ®ng phong khä kh‰, 
Vô næng tÆn thuy‰t PhÆt công ÇÙc.’’ 

 

Nghïa là :  
 

Håt bøi tâm niŒm Ç‰m bi‰t ÇÜ®c, 
NÜ§c trong bi‹n cä uÓng h‰t ÇÜ®c, 

HÜ không lÜ©ng ÇÜ®c, gió bu¶c ÇÜ®c, 
Không th‹ nói h‰t công ÇÙc PhÆt. 

 

Cho nên, công ÇÙc cûa PhÆt không th‹ dò lÜ©ng 
ÇÜ®c. 

‘’MÜ©i phÜong pháp gi§i ÇŠu sung mãn.’’ H‰t thäy 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ÇŠu là nÖi sª tåi công ÇÙc cûa 
PhÆt, cho nên nói mÜ©i phÜÖng pháp gi§i ÇŠu sung mãn. 

‘’NgÒi kh¡p dÜ§i tÃt cä thø vÜÖng.’’ PhÆt ngÒi dÜ§i 
c¶i bÒ ÇŠ, ª trong m‡i cõi nÜ§c làm Çåo tràng, ngÒi kh¡p 
tåi Çó khai ng¶ thành PhÆt, diÍn nói diŒu pháp Kinh Hoa 
Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt này. 

‘’Các đåi T¿ tåi ÇŠu vân tÆp.’’ Nh»ng vÎ Çåi BÒ Tát 
Çó, ÇŠu là pháp thân ñåi sï, Çã Ç¡c ÇÜ®c Çåi t¿ tåi, ch£ng 
còn phiŠn não. Các Ngài giÓng nhÜ mây cùng chung tø tÆp 
ª nÖi BÒ ÇŠ Çåo tràng Ç‹ nghe diŒu pháp. 
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PhÆt có sÙc thÀn thông nhÜ th‰ 
M¶t niŒm hiŒn ra vô tÆn tÜ§ng 
Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé 
Tùy môn giäi thoát quán thÃy ÇÜ®c. 
 

‘’PhÆt có sÙc thÀn thông nhÜ th‰.’’ PhÆt có sÙc thÀn 
thông bi‰n hóa không th‹ nghï bàn nhÜ th‰. 

‘’M¶t niŒm hiŒn ra vô tÆn tÜ§ng.’’ Trong m¶t niŒm, 
hiŒn ra vô cùng vô tÆn các tÜ§ng. BÃt cÙ quá khÙ, vÎ lai, 
hiŒn tåi, ba Ç©i h‰t thäy vô lÜ®ng cänh gi§i, ÇŠu hiŒn ra ª 
trong m¶t niŒm. Do Çó, có câu :  

 

‘’M¶t niŒm hiŒn ra vô lÜ®ng ki‰p, 
Vô lÜ®ng ki‰p thu vào m¶t niŒm.’’ 

 

Cänh gi§i này, do sÙc thÀn thông cûa chÜ PhÆt bi‰n 
hóa. 

‘’Cänh gi§i NhÜ Lai ch£ng b© mé.’’ Nghï muÓn bi‰t 
cänh gi§i cûa PhÆt, thì phäi quán hÜ không. Vì hÜ không 
ch£ng có b© mé, cänh gi§i cûa PhÆt cÛng ch£ng có b© mé, 
giÓng nhÜ hÜ không. 

‘’Tùy môn giäi thoát quán thÃy ÇÜ®c.’’ Tùy theo cæn 
tánh cûa chúng sinh, mà nói môn giäi thoát, khi‰n cho 
chúng sinh quán thÃy ÇÜ®c cänh gi§i thù th¡ng, do thÀn 
thông diŒu døng cûa PhÆt thÎ hiŒn. 

 

Thuª xÜa NhÜ Lai träi biển ki‰p 
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Ở trong các cõi siêng tu hành 
Đû thÙ phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh 
Khi‰n h† th† hành các PhÆt pháp. 
 

‘’Thuª xÜa NhÜ Lai träi biển ki‰p.’’ Thuª xÜa PhÆt 
träi qua vô lÜ®ng ki‰p nhiŠu nhÜ bi‹n, cho nên g†i là biển 
ki‰p. 

‘’Ÿ trong các cõi siêng tu hành.’’ TrÜ§c khi PhÆt 
thành PhÆt, thì cÛng giÓng nhÜ chúng ta, cÛng ª trong tam 
gi§i hai mÜÖi læm cõi, luôn luôn tu hành, luôn luôn tinh 
tÃn, ª trong m‡i niŒm, ÇŠu dÛng mãnh hÜ§ng vŠ trÜ§c, tinh 
tÃn ch£ng giäi Çãi, cho nên g†i là siêng tu hành. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh.’’ PhÆt ch£ng 
nh»ng siêng tu hành, mà còn dùng Çû thÙ pháp môn 
phÜÖng tiŒn khéo léo, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho 
chúng sinh cÛng minh båch liÍu sinh thoát tº, mà vào Ni‰t 
Bàn. 

‘’Khi‰n h† th† hành các PhÆt pháp.’’ Khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh, ÇŠu ti‰p th† ÇÜ®c các PhÆt pháp cûa PhÆt 
nói, phäi theo pháp mà tu hành, m§i Ç¡c ÇÜ®c l®i ích cûa 
PhÆt pháp. 

 

Tÿ Lô Giá Na Çû tÜ§ng tÓt 
NgÒi tòa sÜ tº liên hoa tång 
TÃt cä chúng h¶i ÇŠu thanh tÎnh 
An trø v¡ng l¥ng ÇÒng chiêm ngÜ«ng. 
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‘’Tÿ  Lô  Giá  Na  Çû  tÜ§ng  tÓt.’’  PhÆt có ba thân :  
1. Pháp thân : TÙc là Thanh TÎnh Pháp Thân Tÿ Lô 

Giá Na PhÆt. 
2. Báo thân : TÙc là Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na 

PhÆt. 
3. Ứng hóa thân : TÙc là Thiên Bách Ức Hóa Thân 

Thích Ca Mâu Ni PhÆt, Ùng thân ÇÀy Çû ba mÜÖi hai tÜ§ng, 
tám mÜÖi vÈ ÇËp, Ç‹ trang nghiêm thân, do Çó có câu : 
‘’TÜ§ng häo trang nghiêm vô Ç£ng luân.’’ 

 ‘’NgÒi tòa sÜ tº liên hoa tång.’’ PhÆt ngÒi trên tòa sÜ 
tº liên hoa tång l§n tÓt ÇËp, vì tÃt cä chúng sinh mà thuy‰t 
pháp, ÇiŠu phøc chúng sinh cang cÜ©ng, khi‰n cho h† bÕ 
lìa mê, quay vŠ v§i giác ng¶, Çi trên con ÇÜ©ng bÒ ÇŠ giác 
Çåo. 

 ‘’TÃt cä chúng h¶i ÇŠu thanh tÎnh.’’ Ÿ trong cõi nÜ§c 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, Çåi chúng ª trong h‰t thäy pháp 
h¶i, ÇŠu m¶t lòng nghe PhÆt diÍn nói diŒu pháp, ÇÒng th©i 
ÇŠu thanh tÎnh tâm cûa h†. 

 ‘’An trø v¡ng l¥ng ÇÒng chiêm ngÜ«ng.’’ M†i ngÜ©i 
ÇŠu an trø v¡ng l¥ng ch£ng Çàm luÆn ª trong pháp h¶i, ÇŠu 
chiêm ngÜ«ng PhÆt, m¡t ch£ng tåm r©i, nghe PhÆt thuy‰t 
pháp. 

 

 Ma ni bäo tång phóng quang minh 
 TÕa kh¡p vô biên mây thơm sáng 
 Vô lÜ®ng chu‡i hoa cùng bûa giæng 
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 NhÜ Lai ngÒi trên tòa nhÜ vÆy. 
 

 ‘’Ma ni bäo tång phóng quang minh.’’ Tång châu 
báu ma ni phóng Çåi quang minh, vån luÒng tia sáng, chói 
lòa cä m¡t, vØa trang nghiêm låi thanh tÎnh. 

 ‘’Toả kh¡p vô biên mây thơm sáng.’’ Ÿ trong Çåi 
quang minh, låi tÕa ra vô biên mây thơm sáng, ÇÀy kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

 ‘’Vô lÜ®ng chu‡i hoa cùng bûa giæng.’’ Låi có vô 
lÜ®ng diŒu hoa tÓt ÇËp, và chu‡i hoa sinh tÜÖi ÇŠu rÛ xuÓng 
trang nghiêm. 

 ‘’NhÜ Lai ngÒi trên tòa nhÜ vÆy.’’ PhÆt ngÒi trên tòa 
trang nghiêm mây thơm sáng, và báu ma ni Ç‹ nói diŒu 
pháp. 

 

 Đû thÙ nghiêm sÙc cºa cát tÜ©ng 
 Luôn phóng Çæng quang mây báu sáng 
 Chi‰u soi r¶ng l§n kh¡p h‰t thäy 
Mâu Ni ng¿ lên thêm nghiêm tÓt. 
 

‘’ñû thÙ nghiêm sÙc cºa cát tÜ©ng.’’ Låi dùng Çû thÙ 
các châu báu, Ç‹ trang nghiêm sºa sang cºa cát tÜ©ng. 

‘’Luôn phóng Çæng quang mây báu sáng.’’ ThÜ©ng 
phóng ra Çæng quang mây báu sáng. ñæng quang là ngÛ 
quang thÆp s¡c, ÇËp nhÜ mây báu sáng. 
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‘’Chi‰u soi r¶ng l§n kh¡p h‰t thäy.’’ ThÙ Çæng quang 
này r¶ng l§n vô biên, quang minh phóng ra, ch£ng có ch‡ 
nào mà ch£ng chi‰u Ç‰n, kh¡p h‰t thäy. 

‘’Mâu Ni ng¿ lên thêm nghiêm tÓt.’’ ñÃng Mâu Ni 
ng¿ lên, thì càng tæng thêm oai nghi trang nghiêm tÜ§ng 
tÓt. 

 

Đû thÙ cºa s° ma ni ÇËp 
Hoa sen báu tốt rÛ nghiêm sÙc 
ThÜ©ng vang diŒu âm nghe êm ÇËp 
PhÆt ngÒi trên Çó hi‹n rõ nhÃt. 
 

‘’ñû thÙ cºa s° ma ni ÇËp.’’ Dùng Çû thÙ ma ni châu 
báu Ç‹ trang nghiêm cºa s° sinh ÇËp. 

‘’Hoa sen báu tốt rÛ nghiêm sÙc.’’ ThÙ cºa s° này 
dùng châu báu vi diŒu, và hoa sen Ç‹ thòng rÛ xuÓng, treo 
ª trên mà rÛ xuÓng rÃt trang nghiêm sinh ÇËp. 

‘’ThÜ©ng vang diŒu âm nghe êm ÇËp.’’ ñÒ nghiêm 
sÙc cºa s°, luôn luôn vang ra âm thanh diŒu pháp không 
th‹ nghï bàn, khi‰n cho ngÜ©i nghe ÇŠu sinh tâm vui đẹp. 

‘’PhÆt ngÒi trên Çó hi‹n rõ nhÃt.’’ PhÆt ngÒi trên tòa 
sÜ tº rÃt thù Ç¥c quang minh hi‹n rõ. Vì quang minh thân 
PhÆt phóng ra, hÖn hẳn tÃt cä quang minh, cho nên nói hi‹n 
rõ nhÃt. 

 

Tòa ngÒi luân báu hình bán nguyŒt 
Kim cang làm Çài màu lºa sáng 
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BÒ Tát trì k‰ thÜ©ng vây quanh 
PhÆt ª trong Çó chi‰u sáng nhÃt. 
 

‘’Tòa ngÒi luân báu hình bán nguyŒt.’’ Tòa cûa PhÆt 
ngÒi là luân báu, hình bán nguyŒt. 

‘’Kim Cang làm Çài màu lºa sáng.’’ ñài cûa PhÆt 
thuy‰t pháp, dùng Çá kim cÜÖng làm thành, Çài màu lºa 
ng†n, phóng ra quang minh ª hÜ§ng tây. 

‘’BÒ Tát trì k‰ thÜ©ng vây quanh.’’ BÒ Tát trì k‰ luôn 
luôn nhiÍu quanh pháp tòa cûa PhÆt, Ç‹ gÀn gÛi PhÆt. 

‘’PhÆt ª trong Çó chi‰u sáng nhÃt.’’ PhÆt ª trong tÃt 
cä BÒ Tát trì k‰ quang minh tÓi th¡ng nhÃt, hi‹n rõ nhÃt. 

 

Đû thÙ bi‰n hóa ÇÀy mÜ©i phÜÖng 
DiÍn nói nguyŒn l§n cûa NhÜ Lai 
TÃt cä hình bóng hiŒn trong Çó 
PhÆt ngÒi yên trên toà nhÜ th‰. 

 

‘’ñû thÙ bi‰n hóa ÇÀy mÜ©i phÜÖng.’’ Låi có Çû thÙ 
mây bi‰n hóa, ÇÀy kh¡p trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’DiÍn nói nguyŒn l§n cûa NhÜ Lai.’’ Ÿ trong mây 
bi‰n hóa Çó, có m¶t thÙ âm thanh diÍn nói nguyŒn l§n cûa 
PhÆt Çã phát. NguyŒn l§n gì ? TÙc là nguyŒn cÙu Ç¶ tÃt cä 
chúng sinh ÇÜ®c giäi thoát. 

‘’TÃt cä hình bóng hiŒn trong Çó.’’ NguyŒn l§n cûa 
PhÆt phát ra trong quá khÙ, tÃt cä hình bóng ÇŠu bi‰n hóa 
hiŒn ra ª trong mây. 
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‘’PhÆt ngÒi yên trên tòa nhÜ th‰.’’ ñû thÙ mây nhÜ 
th‰, bao quanh bÓn phía, PhÆt ngÒi yên ª trên tòa sÜ tº, mà 
vì Çåi chúng thuy‰t pháp. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Lôi Âm Ph° ChÃn, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt 
cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, rÒi nói 
bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Lôi Âm Ph° ChÃn, nÜÖng Çåi 
oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng Ç‰n 
tham gia pháp h¶i ª trong Çåo tràng, liŠn dùng kŒ Ç‹ nói 
công ÇÙc cûa PhÆt. 

 

XÜa Th‰ Tôn tu hånh bÒ ÇŠ 
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng PhÆt 
ñÜ®c oai l¿c ThiŒn ThŒ gia trì 
PhÆt ngÒi trên tòa Çâu ch£ng thÃy. 
 

‘’XÜa Th‰ Tôn tu hånh bÒ ÇŠ.’’ Trong quá khÙ vô 
lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c, PhÆt tu hành tích tø công ÇÙc, nên 
thành t¿u bÒ ÇŠ hånh môn. 

‘’Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜong vô lÜ®ng PhÆt.’’ TrÜ§c 
khi PhÆt chÜa thành PhÆt, thì chuyên tu hånh môn cúng 
dÜ©ng, mÜ©i phÜÖng ba Ç©i tÃt cä vô lÜ®ng chÜ PhÆt. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   196 

‘’ñÜ®c oai l¿c ThiŒn ThŒ gia trì.’’ ThiŒn ThŒ tÙc là 
PhÆt, oai l¿c cûa PhÆt quá khÙ gia trì, oai l¿c cûa PhÆt hiŒn 
tåi gia trì. 

Gia trì là gì ? B°n lai ch£ng có thÀn thông, bây gi© có 
thÀn thông, b°n lai ch£ng có trí huŒ, bây gi© có trí huŒ, Çó 
là chÜ PhÆt, BÒ Tát gia trì cho bån, khi‰n cho bån Ç¡c ÇÜ®c 
thÀn thông và trí huŒ. 

‘’PhÆt ngÒi trên tòa Çâu ch£ng thÃy.’’ PhÆt ngÒi trên 
tòa sÜ tº, tÃt cä BÒ Tát không ai mà ch£ng nhìn thÃy ÇÙc 
PhÆt. 

 

HÜÖng diÍm ma ni châu nhÜ š 
Chåm tr° diŒu hoa tòa sÜ tº 
Đû thÙ trang nghiêm ÇŠu hiŒn ra 
H‰t thäy chúng h¶i ÇŠu thÃy rõ. 
 

‘’HÜÖng diÍm ma ni châu nhÜ š.’’ VØa dùng hÜÖng 
vØa dùng châu ma ni nhÜ š. 

‘’Chåm tr° diŒu hoa tòa sÜ tº.’’ Dùng nh»ng thÙ 
châu báu này, chåm tr° trên tòa sÜ tº, Ç‹ nghiêm sÙc tòa 
báu hoa sen vi diŒu. 

‘’ñû thÙ trang nghiêm ÇŠu hiŒn ra.’’ Ÿ trên tòa sÜ tº 
cûa PhÆt, còn có Çû thÙ ÇÒ nghiêm sÙc, ÇŠu hiŒn ra ª trong 
ánh sáng. 

‘’TÃt cä chúng h¶i ÇŠu thÃy rõ.’’ H‰t thäy Çåi chúng 
häi h¶I, ÇŠu nhìn thÃy rÃt rõ cänh gi§i này. 
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PhÆt tòa hiŒn kh¡p tÜ§ng trang nghiêm 
NiŒm niŒm màu s¡c ÇŠu khác nhau  
Tùy các chúng sinh hi‹u khác biŒt 
ĐŠu thÃy PhÆt ngÒi ª trên mình. 
 

‘’PhÆt tòa hiŒn kh¡p tÜ§ng trang nghiêm.’’ PhÆt ngÒi 
tåi tòa sÜ tº, hiŒn ra kh¡p pháp tÜ§ng trang nghiêm. 

‘’NiŒm niŒm màu s¡c ÇŠu khác nhau.’’ Ÿ trong m‡i 
niŒm, hiŒn ra vô lÜ®ng ánh sáng và vô lÜ®ng màu s¡c; ª 
trong vô lÜ®ng màu s¡c, låi hiŒn ra vô lÜ®ng tÜ§ng ÇŠu 
khác nhau ch£ng giÓng. 

‘’Tùy các chúng sinh hi‹u khác biŒt.’’ Cänh gi§i mà 
PhÆt hiŒn ra, là tùy theo cæn tính cûa chúng sinh mà hiŒn. 
Chúng sinh có ki‰n giäi khác nhau, cho nên hi‹u bi‰t Çåo 
lš cÛng khác nhau, trí huŒ Ç¡c ÇÜ®c cÛng khác nhau. 

‘’Thäy ÇŠu thÃy PhÆt ngÒi trên mình.’’ Tuy có Çû thÙ 
cänh gi§i khác nhau, song m‡i chúng sinh ÇŠu thÃy PhÆt 
ngÒi ª trên mình, ÇÓi diŒn v§i mình. Ví nhÜ m¥t tr©i, m‡i 
ngÜ©i ÇŠu cäm thÃy m¥t tr©i ª trên ÇÀu mình. 

 

Cành báu bûa giæng lÜ§i hoa sen 
Hoa nª hiŒn ra các BÒ Tát 
M‡i vÎ vang ti‰ng diŒu êm tai 
Khen ng®i NhÜ Lai ngÒi tòa báu. 
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‘’Cành báu bûa giæng lÜ§i hoa sen.’’ Có cành cây 
báu bûa giæng trang nghiêm nhÜ lÜ§i hoa sen. 

‘’Hoa nª hiŒn ra các BÒ Tát.’’ Hoa sen ª trên lÜ§i, 
hoa sen nª ra thì có vô lÜ®ng các BÒ Tát v†t hiŒn ra. 

‘’M‡i vÎ vang ti‰ng diŒu êm tai.’’ M‡i vÎ BÒ Tát ÇŠu 
diÍn ra âm thanh vi diŒu êm tai, giÓng nhÜ tÃu nhåc, khi‰n 
cho ngÜ©i nghe sinh tâm hoan h› vui mØng. 

‘’Khen ng®i NhÜ Lai ngÒi tòa báu.’’ ThÙ âm thanh vi 
diŒu Çó, ÇŠu khen ng®i PhÆt, Pháp, Tæng, cÛng khen ng®i 
công ÇÙc cûa PhÆt ngÒi trên tòa sÜ tº, vì chúng sinh thuy‰t 
pháp. 

 

Công ÇÙc PhÆt lÜ®ng nhÜ hÜ không 
TÃt cä trang nghiêm tØ Çây sinh 
S¿ nghiêm sÙc ª trong m‡i ÇÎa 
TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c 
 

‘’Công ÇÙc PhÆt lÜ®ng nhÜ hÜ không.’’ Công ÇÙc 
cûa PhÆt có bao nhiêu ? Có vô sÓ lÜ®ng, ch£ng cách chi 
tính Ç‰m, chÌ có cách dùng hÜ không Ç‹ Çåi bi‹u. 

‘’TÃt cä trang nghiêm tØ Çây sinh.’’ PhÆt có ba mÜÖi 
hai tÜ§ng, tám mÜÖi vÈ ÇËp. Nh»ng tÜ§ng trang nghiêm Çó, 
ÇŠu do công ÇÙc thành t¿u tØ vô lÜ®ng ki‰p vŠ trÜ§c. 

‘’S¿ nghiêm sÙc ª trong m‡i ÇÎa.’’ PhÆt tØ sÖ ÇÎa BÒ 
Tát, cho Ç‰n thÆp ÇÎa BÒ Tát, làm tÃt cä công ÇÙc là viŒc 
nghiêm sÙc. 
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‘’TÃt cä chúng sinh ch£ng bi‰t ÇÜ®c.’’ ViŒc này h‰t 
thäy chúng sinh không th‹ bi‰t ÇÜ®c. Vì công ÇÙc cûa PhÆt 
vô lÜ®ng vô biên, ch£ng phäi trí cûa chúng sinh thÃy bi‰t 
ÇÜ®c. 

 

Kim cang làm ÇÃt ch£ng hoåi ÇÜ®c 
R¶ng l§n thanh tÎnh rÃt b¢ng ph£ng 
Ma ni làm lÜ§i giæng hÜ không 
DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ ÇŠu cùng kh¡p. 
 

‘’Kim Cang làm ÇÃt ch£ng th‹ hoåi.’’ BÒ ÇŠ Çåo 
tràng dùng Çá kim cang làm ÇÃt, vïnh viÍn không th‹ hûy 
hoåi ÇÜ®c. 

‘’R¶ng l§n thanh tÎnh rÃt b¢ng ph£ng’’. ThÙ ÇÃt kim 
cang này, vØa r¶ng l§n, vØa thanh tÎnh, vØa b¢ng ph£ng. 

‘’Ma ni làm võng giæng hÜ không’’. Låi dùng châu 
ma ni ch‰ thành võng, giæng bûa trong hÜ không, phóng ra 
ánh sáng r¿c r«. 

‘’DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ ÇŠu cùng kh¡p’’. PhÆt ngÒi dÜ§i c¶i 
bÒ ÇŠ, ÇŠu cùng kh¡p pháp gi§i. 

 

M¥t ÇÃt vô biên s¡c tÜ§ng ÇËp 
Vàng thÆt tán nhÕ räi lên trên 
Kh¡p nÖi räi hoa và châu báu 
ĐŠu làm sáng ÇËp tòa NhÜ Lai. 
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‘’M¥t ÇÃt vô biên s¡c tÜ§ng ÇËp.’’ ñÃt bÒ ÇŠ Çåo 
tràng, có vô biên s¡c tÜ§ng ÇËp Çë khác nhau. 

‘’Vàng thÆt tán nhÕ räi lên trên.’’ M¥t ÇÃt này låi 
dùng b¶t mÎn b¢ng vàng thÆt räi lên trên, ánh sáng vàng 
thÆt chi‰u sáng rÃt trang nghiêm. 

 

TrÜ§c kia, tôi g¥p m¶t ngÜ©i, lúc anh ta bÎ bŒnh, ª 
trong cÖn mê Çi Ç‰n th‰ gi§i C¿c Låc, song chÌ Ç‰n bên 
ngoài chÙ ch£ng vào bên trong, nhìn thÃy cõi th‰ gi§i C¿c 
Låc, ÇŠu là vàng thÆt làm ÇÃt, cây báu th£ng hàng. Anh ta 
nhìn thÃy th‰ gi§i C¿c Låc, thì càng tæng thêm niŠm tin ÇÓi 
v§i pháp môn niŒm PhÆt. Sau khi khÕi bŒnh, càng kiŠn 
thành tu pháp môn niŒm PhÆt, Çi ÇÙng n¢m ngÒi ÇŠu ch£ng 
lìa chu‡i, miŒng niŒm PhÆt tay lÀn chu‡i, ch£ng khi nào 
ngØng nghÌ. MÃy næm sau, anh ta bi‰t gi© giÃc vãng sinh, 
sau khi t¡m rºa xong, niŒm PhÆt ch£ng bŒnh mà vãng sinh 
vŠ th‰ gi§i C¿c Låc. Lúc Çó, có Çû thÙ cänh gi§i không th‹ 
nghï bàn xuÃt hiŒn, ai thÃy cÛng ÇŠu cho r¢ng chÜa tØng có. 

‘’Kh¡p nÖi räi hoa và châu báu.’’ Ÿ trên m¥t ÇÃt, 
kh¡p nÖi ÇŠu räi hoa quš tÓt ÇËp và các thÙ châu báu. 

‘’ñŠu làm sáng ÇËp tòa NhÜ Lai.’’ Tåi sao phäi trang 
nghiêm nhÜ th‰ ? Vì PhÆt muÓn nói b¶ Kinh ÇÀu tiên: Kinh 
Hoa Nghiêm ñåi PhÜÖng Quäng PhÆt, cho nên Çåi chúng 
ÇŠu dùng ánh sáng chói ÇËp, Ç‹ nghiêm sÙc pháp tòa cûa 
PhÆt. 

 

ĐÎa thÀn hoan h› rÃt h§n hª 
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Sát na thÎ hiŒn vô cùng tÆn 
Kh¡p n°i tÃt cä mây trang nghiêm 
Luôn ÇÙng trÜ§c PhÆt Ç‹ chiêm ngÜ«ng. 
 

‘’ñÎa thÀn hoan h› rÃt h§n hª.’’ M‡i nÖi ÇŠu có ÇÎa 
thÀn, ÇÎa thÀn cÛng hoan h› g¥p ÇÜ®c PhÆt, các Ngài g¥p 
ÇÜ®c PhÆt thì tay múa chân nhäy, bi‹u thÎ s¿ vui mØng Ç‰n 
t¶t Ç¶. 

‘’Sát na thÎ hiŒn vô cùng tÆn.’’ Trong khoäng th©i 
gian rÃt ng¡n, PhÆt thÎ hiŒn quang minh ch£ng có lúc nào 
cùng tÆn. 

‘’Kh¡p n°i tÃt cä mây trang nghiêm.’’ Kh¡p h‰t thäy 
n°i lên tÃt cä mây trang nghiêm tÓt ÇËp. 

‘’Luôn ÇÙng trÜ§c PhÆt Ç‹ chiêm ngÜ«ng.’’ ñÎa thÀn 
luôn luôn ÇÙng ª trÜ§c PhÆt, Ç‹ chiêm ngÜ«ng PhÆt, m¡t 
nhìn PhÆt ch£ng tåm r©i. 
 

Đèn báu r¶ng l§n rÃt sáng chói 
Phóng quang thÖm sáng ch£ng ngØng 

ng§t 
Tùy th©i thÎ hiŒn ÇŠu khác nhau 
ĐÎa thÀn dùng Çây Ç‹ cúng dÜ©ng. 
 

 ‘’ñèn báu r¶ng l§n rÃt sáng chói.’’ Có Çèn báu ma ni 
rÃt r¶ng l§n, lºa ng†n Çèn báu này rÃt sáng chói. 
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 ‘’Phóng quang thơm sáng ch£ng ngØng ng§t.’’ Ánh 
sáng cûa Çèn báu phóng ra, ch£ng nh»ng sáng chói mà còn 
có hÜÖng thÖm, ch£ng có khi nào t¡t. 

 ‘’Tùy th©i thÎ hiŒn ÇŠu khác nhau.’’ Tùy theo th©i 
gian thÎ hiŒn ra cänh gi§i ÇŠu khác nhau. 

 ‘’ñÎa thÀn dùng Çây Ç‹ cúng dÜ©ng.’’ ñÎa thÀn dùng 
cänh gi§i trang nghiêm này, Ç‹ cúng dÜ©ng PhÆt. 

 

 Trong tÃt cä mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c 
 NÖi Çó h‰t thäy s¿ trang nghiêm 
 Khi‰n Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra 
 Nh© PhÆt oai thÀn nên ÇÜ®c vÆy. 
 

 ‘’Trong tÃt cä mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c.’’ Trong h‰t 
thäy tÃt cä mÜ©i phÜÖng cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt. 

‘’NÖi Çó h‰t thäy s¿ trang gnhiêm.’’ Ÿ tåi ch‡ cûa 
PhÆt, có h‰t thäy tÃt cä s¿ trang nghiêm. 

 ‘’Khi‰n Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra.’’ Bây gi© h‰t thäy 
s¿ trang nghiêm tåi Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra. 

 ‘’Nh© PhÆt oai thÀn nên ÇÜ®c vÆy.’’ Sao låi có cänh 
gi§i này ? ñây là do Çåi oai ÇÙc thÀn thông l¿c cûa PhÆt, 
cho nên m§i ÇÜ®c nhÜ th‰. 

 

 BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Chúng Bäo Quang 
Minh K‰, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán 
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sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo 
tràng, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

 Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Chúng Bäo Quang Minh K‰, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi 
chúng häi h¶i trong Çåo tràng, rÒi nói ra mÜ©i bài kŒ này. 

 

 Thuª xÜa khi Th‰ Tôn tu hành 
ThÃy các cõi PhÆt ÇŠu viên mãn 
Sª thÃy nhÜ vÆy vô cùng tÆn 
Trong Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra. 
 

‘’Thuª xÜa khi Th‰ Tôn tu hành.’’ Thuª xÜa khi PhÆt 
tu hành tåi nhân ÇÎa. 

‘’ThÃy các cõi PhÆt ÇŠu viên mãn.’’ ThÃy tÃt cä cõi 
nÜ§c chÜ PhÆt, ÇŠu trang nghiêm viên mãn. 

‘’Sª thÃy nhÜ vÆy vô cùng tÆn.’’ PhÆt träi qua vô 
lÜ®ng ki‰p tu hành, sª thÃy ÇŠu trang nghiêm viên mãn 
ch£ng cùng tÆn. 

‘’Trong Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra.’’ HiŒn tåi ñÙc 
PhÆt thành PhÆt ª trong Çåo tràng, ÇŠu hiŒn ra tÃt cä cänh 
gi§i trong quá khÙ. 

 

ThÀn thông cûa PhÆt rÃt r¶ng l§n 
Phóng quang mÜa kh¡p châu ma ni 
Tång báu nhÜ th‰ räi Çåo tràng 
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Kh¡p cä m¥t ÇÃt ÇŠu nghiêm lŒ. 
 

‘’ThÀn thông cûa PhÆt rÃt r¶ng l§n.’’ PhÆt có sÙc 
thÀn thông bi‰n hóa r¶ng l§n vô biên. 

‘’Phóng quang mÜa kh¡p châu ma ni.’’ PhÆt phóng 
quang mÜa xuÓng kh¡p châu báu ma ni. 

‘’Tång báu nhÜ th‰ räi Çåo tràng.’’ Châu báu nhiŠu 
nhÜ vÆy, räi trên m¥t ÇÃt tåi Çåo tràng. 

‘’Kh¡p cä m¥t ÇÃt ÇŠu nghiêm lŒ.’’ Chung quanh Çåo 
tràng ÇŠu trang nghiêm mÏ lŒ. 

 

PhÜ§c ÇÙc thÀn thông cûa NhÜ Lai 
DiŒu báu ma ni kh¡p trang nghiêm 
M¥t ÇÃt và cä cây bÒ ÇŠ 
LÀn lÜ®t phát quang âm diÍn nói. 
 

‘’PhÜ§c ÇÙc thÀn thông cûa NhÜ Lai.’’ PhÜ§c ÇÙc và 
sÙc thÀn thông cûa PhÆt không th‹ nghï bàn. 

‘’DiŒu báu ma ni kh¡p trang nghiêm.’’ Dùng châu 
báu ma ni Ç‹ trang nghiêm kh¡p m¥t ÇÃt. 

‘’M¥t ÇÃt và cä cây bÒ ÇŠ.’’ M¥t ÇÃt và cây bÒ ÇŠ thø 
vÜÖng Çều có tác døng. 

‘’LÀn lÜ®t phát quang âm diÍn nói.’’ Làn lÜ®t h° 
tÜÖng phát ra ánh sáng và âm thanh, ª trong quang minh 
diÍn nói diŒu pháp, Çây là vô tình thuy‰t pháp. 

 

Đèn báu vô lÜ®ng tØ không mÜa 
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Bäo vÜÖng xen lÅn Ç‹ nghiêm sÙc 
Thäy ÇŠu nói pháp âm vi diŒu 
NhÜ vÆy ĐÎa ThÀn hi‹n hiŒn ra. 
 

‘’ñèn báu vô lÜ®ng tØ không mÜa.’’ Có vô lÜ®ng vô 
sÓ Çèn báu ma ni, tØ không trung mÜa xuÓng. 

‘’Bäo vÜÖng xen lÅn Ç‹ nghiêm sÙc.’’ ñèn báu và ma 
ni bäo vÜÖng, h° tÜÖng xen lÅn Ç‹ trang nghiêm Çåo tràng. 

‘’Thäy ÇŠu nói pháp âm vi diŒu.’’ Ch£ng nh»ng m¥t 
ÇÃt và cây bÒ ÇŠ diÍn nói pháp ÇÜ®c, mà Çèn báu và ma ni 
bäo vÜÖng cÛng diÍn nói pháp âm vi diŒu. 

‘’NhÜ vÆy ĐÎa ThÀn hi‹n hiŒn ra.’’ NhÜ cänh gi§i 
này, là vÎ ñÎa ThÀn h¶ trì Çåo tràng hiŒn ra cänh gi§i trang 
nghiêm. 

 

ĐÃt báu hiŒn kh¡p mây sáng đẹp 
ĐuÓc báu chi‰u sáng nhÜ ÇiŒn ch§p 
LÜ§i báu bûa giæng trùm trên không 
Cành báu xen tåp nghiêm sÙc ÇËp. 
 

‘’ñÃt báu hiŒn kh¡p mây sáng đẹp.’’ Trên ÇÃt báu låi 
hiŒn ra kh¡p loåi mây sáng đẹp. 

‘’ñuÓc báu soi sáng nhÜ ÇiŒn ch§p.’’ Ánh sáng cûa 
ng†n ÇuÓc báu rÃt sáng lång, phát ra ánh sáng giÓng nhÜ 
ánh sáng cûa ÇiŒn ch§p. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   206 

‘’LÜ§i báu bûa giæng trùm trên không.’’ LÜ§i báu 
giæng che rÃt r¶ng l§n, che trùm ª trên ÇuÓc báu. 

‘’Cành báu xen tåp nghiêm sÙc ÇËp.’’ Cành báu cûa 
cây bÒ ÇŠ xen tåp nÖi Çåo tràng trang nghiêm rÃt ÇËp Çë. 

 

Các Ngài hãy quán kh¡p nÖi này 
Đû thÙ châu báu trang nghiêm ÇËp 
Hi‹n bày bi‹n nghiŒp cûa chúng sinh 
Khi‰n h† bi‰t rõ chân pháp tánh. 
 

‘’Các Ngài hãy quán kh¡p nÖi này.’’ Các vÎ hãy quán 
sát kh¡p nÖi này. 

‘’ñû thÙ châu báu trang nghiêm ÇËp.’’ ñŠu dùng Çû 
thÙ châu báu vi diŒu Ç‹ trang nghiêm. 

‘’Hi‹n bày bi‹n nghiŒp cûa chúng sinh.’’ Ÿ trên m¥t 
ÇÃt này, hi‹n bày ra h‰t thäy các nghiŒp nhân, cûa tÃt cä 
chúng sinh nhÜ là bi‹n cä. 

‘’Khi‰n h† bi‰t rõ chân pháp tánh.’’ Tåi sao phäi 
hiŒn thÙ cänh gi§i này ? Vì muÓn khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh, minh båch chân pháp tánh, tÙc cÛng là t¿ tánh. 

 

Kh¡p h‰t mÜ©i phÜÖng tÃt cä PhÆt 
H‰t thäy cây bÒ ÇŠ viên mãn 
Thäy ÇŠu hiŒn ra trong Çåo tràng 
DiÍn nói pháp tÎnh cûa NhÜ Lai. 
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‘’Kh¡p h‰t mÜ©i phÜÖng tÃt cä PhÆt.’’ H‰t thäy tÃt cä 
chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’H‰t thäy cây bÒ ÇŠ viên mãn.’’ H‰t thäy cây bÒ ÇŠ 
viên mãn trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’Thäy ÇŠu hiŒn ra trong Çåo tràng.’’ H‰t thäy tÃt cä 
chÜ PhÆt, và tÃt cä cây bÒ ÇŠ, ÇŠu hiŒn ra ª trong Çåo tràng. 

‘’DiÍn nói pháp tÎnh cûa NhÜ Lai.’’ ñŠu diÍn nói 
diŒu pháp thanh tÎnh cûa PhÆt. 

 

Tùy tâm Üa thích cûa chúng sinh 
M¥t ÇÃt vang kh¡p diŒu âm thanh 
NhÜ PhÆt trên tòa diÍn nói pháp 
M‡i m‡i pháp môn ÇŠu nói Çû. 
 

‘’Tùy tâm Üa thích cûa chúng sinh.’’ Tùy theo s¿ Üa 
thích ª trong tâm cûa chúng sinh. 

‘’M¥t ÇÃt vang kh¡p diŒu âm thanh.’’ Kh¡p trên m¥t 
ÇÃt ÇŠu vang ra âm thanh vi diŒu, khi‰n cho tâm chúng sinh 
hoan h›. 

‘’NhÜ PhÆt trên tòa diÍn nói pháp.’’ GiÓng nhÜ PhÆt 
ngÒi trên tòa sÜ tº diÍn nói pháp. 

‘’M‡i m‡i pháp môn ÇŠu nói Çû.’’ H‰t thäy tám vån 
bÓn ngàn pháp môn, ÇŠu hiŒn ra nói pháp diŒu âm, khi‰n 
cho tÃt cä chúng sinh, nghe pháp khai ng¶ mà s§m thành 
PhÆt. 

 

M¥t ÇÃt luôn phóng quang diệu hương 
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Trong quang diÍn kh¡p âm thanh tÎnh 
N‰u có chúng sinh ti‰p th† ÇÜ®c 
ĐŠu khi‰n ÇÜ®c nghe diŒt phiŠn não. 
 

‘’M¥t ÇÃt luôn phóng quang diệu hương.’’ PhÆt nói 
pháp trong Çåo tràng, thÜ©ng phóng ra hÜÖng quang, khi‰n 
cho chúng sinh nghe, ho¥c thÃy, ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ. 

‘’Trong quang diÍn kh¡p âm thanh tÎnh.’’ Ÿ trong 
diŒu hÜÖng quang kh¡p diÍn ra diŒu âm thanh tÎnh, nói diŒu 
pháp thanh tÎnh. 

‘’N‰u có chúng sinh ti‰p th† ÇÜ®c.’’ N‰u nhÜ có 
chúng sinh cÖ duyên thành thøc, và có duyên v§i PhÆt pháp 
m§i ti‰p th† ÇÜ®c. 

‘’ñŠu khi‰n ÇÜ®c nghe diŒt phiŠn não.’’ Hoàn toàn 
khi‰n cho loåi chúng sinh này, ÇŠu ÇÜ®c l®i ích cûa s¿ nghe 
pháp, làm cho tiêu diŒt phiŠn não. Khi PhÆt nói pháp, tuy 
chúng sinh ª trong pháp h¶i, song có duyên m§i có th‹ 
nghe ÇÜ®c PhÆt pháp, kÈ vô duyên ch£ng nghe ÇÜ®c PhÆt 
pháp. Chúng sinh nghe ÇÜ®c, ÇŠu sinh tâm thanh lÜÖng 
ch£ng có phiŠn não. 

 

M‡i m‡i trang nghiêm ÇŠu viên mãn 
Cho dù Ùc ki‰p nói không h‰t 
ThÀn l¿c NhÜ Lai kh¡p h‰t thäy 
Cho nên m¥t ÇÃt ÇŠu nghiêm tÎnh. 
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‘’M‡i m‡i trang nghiêm ÇŠu viên mãn.’’ H‰t thäy 
m¥t ÇÃt trang nghiêm ÇŠu viên mãn thanh tÎnh. 

‘’Cho dù Ùc ki‰p nói không h‰t.’’ Cänh gi§i trang 
nghiêm viên mãn này, dù Ùc ki‰p nói cÛng ch£ng h‰t ÇÜ®c. 

‘’ThÀn l¿c NhÜ Lai kh¡p h‰t thäy.’’ Song, thÀn thông 
diŒu døng cûa PhÆt, ch£ng có nÖi nào mà ch£ng kh¡p cùng, 
ch£ng hi‹n hiŒn. 

‘’Cho nên m¥t ÇÃt ÇŠu nghiêm tÎnh.’’ Vì vÆy cho nên 
tÃt cä m¥t ÇÃt, ÇŠu bi‰n thành trang nghiêm thanh tÎnh. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Đåi Trí NhÆt DÛng 
Mãnh HuŒ, nÜÖng oai l¿c cûa đức PhÆt, quán 
sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo 
tràng, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát ñåi Trí NhÆt DÛng Mãnh HuŒ, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán kh¡p tÃt cä Çåi chúng 
häi h¶i trong Çåo tràng, rÒi dùng kŒ nói công ÇÙc cûa PhÆt. 

 

Th‰ Tôn nghiêm nhìn nÖi pháp ÇÜ©ng 
Chi‰u sáng r¿c r« trong cung ÇiŒn 
Tùy tâm Üa thích cûa chúng sinh 
Thân PhÆt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi. 
 

‘’Th‰ Tôn nghiêm nhìn nÖi pháp ÇÜ©ng.’’ M¡t cûa 
PhÆt sáng suÓt tÕ rõ, yên l¥ng bÃt Ç¶ng ª trên pháp ÇÜ©ng. 
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‘’Chi‰u sáng r¿c r« trong cung ÇiŒn.’’ Chi‰u sáng 
r¿c r« trong cung ÇiŒn cûa chÜ PhÆt. 

‘’Tùy tâm Üa thích cûa chúng sinh.’’ Tùy thuÆn trong 
tâm hoan h› Üa thích cûa tÃt cä chúng sinh. 

‘’Thân PhÆt hiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi.’’ PhÆt hay 
làm cho chúng sinh mãn nguyŒn, nên m§i hiŒn thân kh¡p 
trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh 
ÇŠu thÃy ÇÜ®c PhÆt, nghe ÇÜ®c pháp. 

 

Cung ÇiŒn NhÜ Lai không nghï bàn 
Tång báu ma ni làm nghiêm sÙc 
Các ÇÒ trang nghiêm ÇŠu sáng chói 
PhÆt ngÒi trong Çó Ç¥c thù nhÃt. 
 

‘’Cung ÇiŒn NhÜ Lai ch£ng nghï bàn.’’ Cung ÇiŒn 
cûa PhÆt không th‹ nghï bàn, vØa trang nghiêm vØa ÇËp Çë. 

‘’Tång báu ma ni dùng nghiêm sÙc.’’ Cung ÇiŒn cûa 
PhÆt ª, ÇŠu dùng châu ma ni Ç‹ trang nghiêm tu sÙc. 

‘’Các ÇÒ trang nghiêm ÇŠu sáng chói.’’ H‰t thäy tÃt 
cä ÇÒ trang nghiêm, ÇŠu phát ra Çû thÙ ánh sáng nhiŠu màu 
chi‰u soi r¿c r«. 

‘’PhÆt ngÒi trong Çó Ç¥c thù nhÃt.’’ PhÆt ngÒi ª trong 
cung ÇiŒn hi‹n rõ Ç¥c biŒt, chi‰u soi mÜ©i phÜÖng pháp 
gi§i. 

 

Ma ni làm c¶t Çû màu s¡c 
Chuông b¢ng vàng thÆt nhÜ mây bûa 
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ThŠm báu bÓn phía bày th£ng hàng 
Cºa nÈo theo hÜ§ng ÇŠu mª r¶ng. 
 

‘’Ma ni làm c¶t Çû màu s¡c.’’ C¶t trø ª trong cung 
ÇiŒn, ÇŠu làm b¢ng Çû thÙ châu ma ni nhiŠu màu s¡c. 

‘’Chuông b¢ng vàng thÆt bûa nhÜ mây.’’ Dùng vàng 
thÆt Ç‹ Çúc chuông và linh, treo chung quanh mái cung 
ÇiŒn, giÓng nhÜ mây giæng bûa. 

‘’ThŠm báu bÓn phía bày th£ng hàng.’’ BÓn phía 
thŠm b¿c cûa cung ÇiŒn, m‡i cÃp ÇŠu dùng các châu báu 
làm thành, rÃt ngay hàng th£ng lÓi. 

‘’Cºa nÈo theo hÜ§ng ÇŠu mª r¶ng.’’ BÃt cÙ cºa l§n 
ho¥c cºa nhÕ, ÇŠu tùy phÜÖng hÜ§ng mà mª r¶ng. 

 

DiŒu hoa màn thêu trang nghiêm ÇËp 
Cây cành lá báu cùng nghiêm sÙc 
Chu‡i ng†c ma ni rÛ bÓn phía 
NhÜ Lai yên l¥ng ngÒi trong Çó. 
 

‘’DiŒu hoa màn thêu trang nghiêm ÇËp.’’ Dùng diŒu 
hoa sen và tÖ løa, Ç‹ làm màn báu trang nghiêm. 

‘’Cây cành lá báu cùng nghiêm sÙc.’’ Cành lá cây 
báu sinh trÜªng rÃt trang nghiêm mÏ lŒ, dùng Ç‹ nghiêm 
sÙc. 

‘’Chu‡i ng†c ma ni rÛ bÓn phía.’’ Ÿ trong cung ÇiŒn, 
còn dùng châu báu ma ni làm chu‡i treo ª bÓn phía. 
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‘’NhÜ Lai yên l¥ng ngÒi trong Çó.’’ PhÆt ngÒi trên 
tòa sÜ tº ª trong cung ÇiŒn, rÃt yên tïnh và trang nghiêm. 

 

Ma ni làm lÜ§i, tràng thÖm đẹp 
Đèn sáng chói r¿c nhÜ mây bûa 
Che trên Çû thÙ ÇÒ trang nghiêm 
Siêu th‰ Chánh Tri ngÒi trên tòa. 
 

‘’Ma ni làm lÜ§i, tràng thÖm đẹp.’’ Dùng châu ma ni 
làm thành lÜ§i, và tràng báu thÖm tho đẹp đẽ, ÇŠu treo ª 
trong cung ÇiŒn. 

‘’ñèn sáng r¿c r« nhÜ mây bûa.’’ LÜ§i ma ni phóng 
ra ánh sáng r¿c r«, giÓng nhÜ ánh sáng cûa Çèn, låi giÓng 
nhÜ mây tr¡ng, giæng bûa trùng trùng vô tÆn ª trong không 
trung. 

‘’Che trên Çû thÙ ÇÒ trang nghiêm.’’ LÜ§i báu Çó, 
che ª trên Çû thÙ ÇÒ trang nghiêm. 

‘’Siêu th‰ Chánh Tri ngÒi trên tòa.’’ Chánh Bi‰n Tri 
vÜ®t ra th‰ gian, tÙc cÛng là PhÆt, ngÒi trên pháp tòa ª 
trong cung ÇiŒn. 

 

Kh¡p mÜ©i phÜÖng hiŒn mây bi‰n hóa 
Mây Çó diÍn nói kh¡p th‰ gian 
TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc 
NhÜ th‰ ÇŠu tØ cung PhÆt hiŒn. 
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‘’Kh¡p mÜ©i phÜÖng hiŒn mây bi‰n hóa.’’ H‰t thäy 
trong mÜ©i phÜÖng, kh¡p hiŒn ra mây bi‰n hóa. 

‘’Mây Çó diÍn nói kh¡p th‰ gian.’’ Trong mây bi‰n 
hóa låi xuÃt hiŒn Çû thÙ pháp âm, diÍn nói chân lš thÆt 
tÜ§ng cûa tÃt cä các pháp, âm thanh Çó kh¡p tÃt cä th‰ gian. 

‘’TÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇiŠu phøc.’’ Møc Çích diÍn 
nói diŒu pháp, là Ç‹ ÇiŠu phøc tÃt cä chúng sinh ngoan cÓ 
cang cÜ©ng. 

‘’NhÜ th‰ ÇŠu tØ cung PhÆt hiŒn.’’ NhÜ diŒu pháp âm 
nhÜ th‰, ÇŠu tØ cung ÇiŒn cûa PhÆt bi‰n hóa hiŒn ra. 

 

 Ma ni làm cây ÇÖm hoa đẹp 
 H‰t thäy mÜ©i phÜÖng không th‹ sánh 
 Ba Ç©i cõi nÜ§c viŒc trang nghiêm 
 Đâu ch£ng hiŒn hình ª trong Çó. 
 

 ‘’Ma ni làm cây ÇÖm hoa đẹp.’’ Dùng châu ma ni 
trang nghiêm cây, sinh ra m¶t thÙ hoa thÖm tốt đẹp. 

 ‘’H‰t thäy mÜ©i phÜÖng không th‹ sánh.’’ H‰t thäy 
cây ª trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, ÇŠu không th‹ sánh v§i 
bÒ ÇŠ thø vÜÖng. 

 ‘’Ba Ç©i cõi nÜ§c viŒc trang nghiêm.’’ ñ©i quá khÙ, 
Ç©i hiŒn tåi, Ç©i vÎ lai, h‰t thäy tÃt cä viŒc trang nghiêm. 

 ‘’ñâu ch£ng hiŒn hình ª trong Çó.’’ Ba Ç©i cõi nÜ§c 
viŒc trang nghiêm nhÜ th‰ nào, ÇŠu hiŒn ra ª trong diŒu 
quang liên hoa. 
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 NÖi nÖi ÇŠu có châu ma ni 
Ánh sáng r¿c r« vô lÜ®ng thÙ 
Cºa nÈo theo hÜ§ng xen nhau mª 
C¶t nóc trang nghiêm rÃt Ç¥c thù. 
 

‘’NÖi nÖi ÇŠu có châu ma ni.’’ Cung ÇiŒn cûa PhÆt, 
nÖi nÖi ÇŠu dùng báu ma ni Ç‹ trang nghiêm. 

‘’Ánh sáng r¿c r« vô lÜ®ng thÙ.’’ Châu ma ni phóng 
ra ánh sáng nhÜ lºa ng†n, có Çû thÙ ánh sáng và màu s¡c 
ÇŠu khác nhau, rÃt là r¿c r«. 

‘’Cºa nÈo tùy hÜ§ng xen nhau mª.’’ H‰t thäy cºa 
l§n cºa s°, tùy theo phÜÖng hÜ§ng mà mª, khoäng cách rÃt 
là tÜÖng xÙng. 

‘’C¶t nóc trang nghiêm rÃt Ç¥c thù.’’ Nóc và c¶t trø 
trong cung ÇiŒn và tÜ©ng vách, ÇŠu dùng châu ma ni Ç‹ 
trang nghiêm rÃt thù th¡ng mÏ lŒ. 

 

Cung ÇiŒn NhÜ Lai không nghï bàn 
Quang minh thanh tÎnh Çû các tÜ§ng 
TÃt cä cung ÇiŒn hiŒn trong Çó 
M‡i m‡i ÇŠu có tòa NhÜ Lai. 
 

‘’Cung ÇiŒn NhÜ Lai không nghï bàn.’’ Cung ÇiŒn 
cûa PhÆt ª không th‹ nghï bàn. 
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‘’Quang minh thanh tÎnh Çû các tÜ§ng.’’ Trong cung 
ÇiŒn này, vØa quang minh vØa thanh tÎnh, ÇÀy Çû các thÙ 
tÜ§ng. 

‘’TÃt cä cung ÇiŒn hiŒn trong Çó.’’ Cung ÇiŒn cûa 
mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt, ÇŠu hiŒn ra ª trong cung ÇiŒn này. 
Cung ÇiŒn này låi hiŒn ra ª trong cung ÇiŒn cûa mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt. ñây là quang tÜ§ng và s¡c tÜ§ng h° 
tÜÖng chi‰u v§i nhau, hi‹n hiŒn không ngØng. 

‘’M‡i m‡i ÇŠu có tòa NhÜ Lai.’’ Ÿ trong m‡i cung 
ÇiŒn ÇŠu có PhÆt ngÒi ª Çó, chuy‹n bánh xe pháp, tuyên 
dÜÖng PhÆt pháp. 

 

Cung ÇiŒn NhÜ Lai ch£ng b© mé 
ĐÙc PhÆt t¿ nhiên ng¿ trong Çó 
MÜ©i phÜÖng tÃt cä các chúng h¶i 
Đâu ch£ng vân tÆp hÜ§ng vŠ PhÆt. 
 

‘’Cung ÇiŒn NhÜ Lai ch£ng b© mé.’’ SÓ lÜ®ng cung 
ÇiŒn cûa PhÆt ch£ng có b© mé, hà huÓng là tÃt cä cung ÇiŒn 
khác, càng vô lÜ®ng vô biên. 

‘’ñÙc PhÆt t¿ nhiên ng¿ trong Çó.’’ H‰t thäy cung 
ÇiŒn, PhÆt rÃt t¿ nhiên ng¿ ª trong Çó. 

‘’MÜ©i phÜÖng tÃt cä các chúng h¶i.’’ Ÿ trong mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i, h‰t thäy chúng h¶i cûa chÜ PhÆt. 

‘’ñâu ch£ng vân tÆp hÜ§ng vŠ PhÆt.’’ ñåi chúng ª 
trong chúng h¶i, Çâu ch£ng vân tÆp tø h¶i hÜ§ng vŠ cung 
ÇiŒn cûa PhÆt. 
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BÃy gi©, Çåi BÒ Tát BÃt TÜ Nghì Công 
ĐÙc Bäo Trí Ấn, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong 
Çåo tràng, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát BÃt TÜ Nghì Công ñÙc Bäo Trí 
ƒn, nÜÖng Çåi oai ÇÙc thÀn thông l¿c cûa PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, bèn nói ra 
mÜ©i bài kŒ sau Çây. 

 

XÜa PhÆt tu hành bi‹n phÜ§c huŒ 
TÃt cä cõi nÜ§c sÓ håt bøi 
ThÀn thông nguyŒn l¿c mà sinh ra 
Đåo tràng nghiêm tÎnh ch£ng cÃu bÄn. 
 

‘’XÜa PhÆt tu hành bi‹n phÜ§c huŒ.’’ Thuª xÜa, khi 
PhÆt tu hành tåi nhân ÇÎa, thì vØa tu phÜ§c vØa tu huŒ, do 
Çó có câu :  

 

‘’Tam kÿ tu phÜ§c huŒ, 
Bách ki‰p chûng tÜ§ng häo.’’ 

 

PhÜ§c huŒ tu hành nhiŠu nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là 
bi‹n phÜ§c huŒ. 
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‘’TÃt cä cõi nÜ§c sÓ håt bøi.’’ Tu bao nhiêu phÜ§c 
huŒ ? NhiŠu giÓng nhÜ håt bøi ª trong h‰t thäy tÃt cä các 
cõi nÜ§c. 

‘’ThÀn thông nguyŒn l¿c mà sinh ra.’’ ñó ÇŠu là thÀn 
thông diŒu døng cûa PhÆt bi‰n hóa ra, và nguyŒn l¿c Çã 
phát ra trong quá khÙ sinh ra. 

‘’ñåo tràng nghiêm tÎnh ch£ng cÃu bÄn.’’ H‰t thäy 
Çåo tràng rÃt trang nghiêm thanh tÎnh, ch£ng có cÃu bÄn. 

 

Châu vÜÖng nhÜ š làm gÓc cây 
Kim cang ma ni dùng làm thân 
LÜ§i báu giæng che trên thân cây 
HÜÖng thÖm ngào ngåt tÕa kh¡p nÖi. 
 

‘’Châu vÜÖng nhÜ š làm gÓc cây.’’ Dùng châu vÜÖng 
nhÜ š  làm gÓc cây bÒ ÇŠ. 

‘’Kim Cang ma ni dùng làm thân.’’ Dùng kim cang 
ma ni báu, Ç‹ làm thân cây bÒ ÇŠ. 

‘’LÜ§i báu giæng che trên thân cây.’’ Dùng châu ma 
ni làm thành lÜ§i, giæng che ª trên cây bÒ ÇŠ. 

‘’HÜÖng thÖm ngào ngåt tÕa kh¡p nÖi.’’ Låi có diŒu 
hÜÖng và dÎ hÜÖng, tÕa ra mùi thÖm ngào ngåt kh¡p cây bÒ 
ÇŠ. 

 

Nhánh cây nghiêm sÙc các thÙ báu 
Thân b¢ng ma ni tranh vÜÖn cao 
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Cành lá dày Ç¥c nhÜ mây giæng 
PhÆt ngÒi dÜ§i BÒ ÇŠ Çåo tràng. 
 

‘’Nhánh cây nghiêm sÙc các thÙ báu.’’ Nhánh cây bÒ 
ÇŠ rÃt trang nghiêm, dùng các thÙ báu Ç‹ nghiêm sÙc. 

‘’Thân b¢ng ma ni tranh vÜÖn cao.’’ Dùng châu ma 
ni làm thân cây, thân cây tranh nhau vÜÖn lên cao vút. 

‘’Cành lá dày Ç¥c nhÜ mây giæng.’’ Cành lá h° tÜÖng 
giæng che dày Ç¥c, giÓng nhÜ mây trùng trùng vô tÆn. 

‘’PhÆt ngÒi dÜ§i BÒ ÇŠ Çåo tràng.’’ Cây bÒ ÇŠ trang 
nghiêm nhÜ th‰, PhÆt ngÒi nÖi ñåo tràng dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, 
chuy‹n pháp luân giáo hóa chúng sinh. 

 

Đåo tràng r¶ng l§n không nghï bàn 
Chu vi cây Çó ÇŠu che kh¡p 
Lá dày bông nhiŠu chi‰u sáng nhau 
Trong hoa ÇŠu k‰t quä ma ni. 
 

‘’ñåo tràng r¶ng l§n không nghï bàn.’’ BÒ ÇŠ Çåo 
tràng r¶ng l§n không th‹ dùng tâm suy nghï, không th‹ 
dùng l©i luÆn bàn. 

‘’Chu vi cây Çó ÇŠu che kh¡p.’’ BÒ ÇŠ thø vÜÖng 
cành lá rÃt sum xê dÎ thÜ©ng, chu vi rÃt r¶ng l§n mà che 
kh¡p h‰t thäy. 

‘’Lá dày bông nhiŠu chi‰u sáng nhau.’’ Cành lá dày 
Ç¥c, có rÃt nhiŠu hoa, h° tÜÖng chi‰u v§i nhau. 
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‘’Trong hoa ÇŠu k‰t quä ma ni.’’ Ÿ trong m‡i nø 
hoa, ÇŠu k‰t quä châu ma ni. 

 

TÃt cä nhánh cây phát ánh sáng 
Ánh sáng chi‰u kh¡p trong Çåo tràng 
Thanh tÎnh r¿c r« sáng vô tÆn 
Do nguyŒn l¿c PhÆt hi‹n hiŒn ra. 
 

‘’TÃt cä nhánh cây phát ánh sáng.’’ H‰t thäy các 
nhánh cây, låi phát ra m¶t thÙ ánh sáng vi diŒu. 

‘’Ánh sáng chi‰u kh¡p trong Çåo tràng.’’ Ánh sáng 
Çó chi‰u sáng kh¡p ª trong Çåo tràng. 

‘’Thanh tÎnh r¿c r« sáng vô tÆn.’’ Ánh sáng Çó thanh 
tÎnh r¿c r« ch£ng có cùng tÆn. 

‘’Do nguyŒn l¿c PhÆt hi‹n hiŒn ra.’’ Tåi sao hiŒn ra 
ánh sáng này ? Vì do nguyŒn l¿c cûa PhÆt phát ra, khi tu ª 
tåi nhân ÇÎa, cho nên BÒ ÇŠ thø vÜÖng m§i hiŒn ra cänh gi§i 
này. 

 

Ma ni bäo tång dùng làm hoa 
Bóng sáng chói giæng nhÜ mây gÃm 
Quanh cây kh¡p nÖi ÇŠu thÖm tho 
Ở trong Çåo tràng kh¡p nghiêm sÙc. 
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‘’Ma ni bäo tång dùng làm hoa.’’ Dùng châu ma ni 
Ç‹ làm hoa cûa cây bÒ ÇŠ, ch£ng nh»ng tÓt ÇËp mà còn 
trang nghiêm. 

‘’Bóng sáng chói giæng nhÜ mây gÃm.’’ Bóng cây 
bày hàng la liŒt, và ánh sáng chói r†i giÓng nhÜ mây ngÛ 
s¡c ª trên không trung rÃt ÇËp Çë. 

‘’Quanh cây kh¡p nÖi ÇŠu thÖm tho.’’ ThÙ mây gÃm 
Çó, kh¡p chung quanh cây bÒ ÇŠ, ÇŠu tÕa ra hÜÖng thÖm 
ngào ngåt. 

‘’Ÿ trong Çåo tràng kh¡p nghiêm sÙc.’’ Ÿ trong BÒ 
ÇŠ Çåo tràng, kh¡p nÖi bÓ trí rÃt trang nghiêm tÓt ÇËp lå 
thÜ©ng. 

 

Ngài xem ThiŒn ThŒ trong Çåo tràng 
LÜ§i báu hoa sen ÇÒng thanh tÎnh 
Ánh sáng hình tròn tØ Çây hiŒn 
Ti‰ng chuông ti‰ng linh vang trong mây. 
 

‘’Các Ngài hãy quán PhÆt Çåo tràng.’’ Các vÎ hãy 
quán sát trong Çåo tràng này cûa PhÆt ª. 

Các Ngài hãy quán sát, khi PhÆt thuy‰t pháp, thì chÌ 
có tÃt cä Çåi chúng ÇÜÖng th©i ª trong pháp h¶i. HiŒn tåi 
các Ngài hãy quán, kêu chúng ta tÃt cä chúng sinh hãy 
quán sát. N‰u không quán thì Kinh væn này ch£ng có ích gì. 
Vì PhÆt nói pháp là vì Ç¶ chúng sinh, ÇŠu bao quát chúng ta 
ª trong Çó, ÇØng cho r¢ng câu Kinh væn này, ch£ng có quan 
hŒ gì v§i bån, bån phäi dùng thân tâm cûa mình, Ç‹ suy 
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nghï r¢ng Çây là viŒc cûa mình, chÙ ch£ng phäi viŒc cûa 
ngÜ©i khác. Bån suy nghï nhÜ th‰, thì ÇÓi v§i nghïa lš cûa 
Kinh væn m§i không luÓng qua. 

Quán cái gì ? Quán đÃng ThiŒn ThŒ. ThiŒn ThŒ có 
hai nghïa :  

1. Giäng theo ch» nghïa là Çåt Ç‰n chân thiŒn mÏ.  
2. Giäng theo Kinh væn nghïa là Ni‰t Bàn không sinh 

không diŒt, ch£ng còn ª trong bi‹n sinh tº. ThiŒn ThŒ tÙc 
cÛng là PhÆt. 

‘’LÜ§i báu hoa sen ÇŠu thanh tÎnh.’’ LÜ§i báu hoa 
sen ª trong BÒ ÇŠ Çåo tràng, ÇŠu thanh tÎnh ch£ng cÃu bÄn. 

‘’Ánh sáng hình tròn tØ Çây hiŒn.’’ Trong lÜ§i báu 
hoa sen, låi hiŒn ra Çû thÙ ánh sáng, trong ánh sáng hiŒn ra 
Çû thÙ màu s¡c, thÙ ánh sáng t¿ nhiên thành hình tròn nhÜ 
bánh xe. 

‘’Ti‰ng chuông ti‰ng linh vang trong mây.’’ Ánh 
sáng này, ch£ng nh»ng hiŒn ra ánh sáng hình tròn, mà còn 
có ti‰ng chuông, ti‰ng linh tØ trong mây vang ra. 

 

TÃt cä cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng 
H‰t thäy diŒu s¡c trang nghiêm cây 
Trong cây bÒ ÇŠ Çâu ch£ng hiŒn 
PhÆt ngÒi nÖi Çây såch cÃu nhiÍm. 
 

‘’Trong mÜ©i phÜÖng tÃt cä cõi nÜ§c.’’ H‰t thäy tÃt 
cä cõi nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng. 
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‘’H‰t thäy diŒu s¡c trang nghiêm cây.’’ H‰t thäy tÃt 
cä cây bÒ ÇŠ, có Çû thÙ hình tÜ§ng, có Çû thÙ màu s¡c rÃt 
trang nghiêm, rÃt mÏ lŒ. M¶t khi chúng sinh thÃy thÙ cây 
bÒ ÇŠ này, thì phát tâm bÒ ÇŠ, k‰t quä bÒ ÇŠ, chÙng ÇÜ®c 
quä vÎ PhÆt. 

‘’Trong cây bÒ ÇŠ Çâu ch£ng hiŒn.’’ Ÿ trong cây bÒ 
ÇŠ bao la vån tÜ®ng, ch£ng có gì mà ch£ng hiŒn. Tám vån 
bÓn ngàn pháp môn, ÇŠu hiŒn ra ª trong cây bÒ ÇŠ, vì muÓn 
ÇÓi trÎ v§i tám vån bÓn ngàn bŒnh phiŠn não cûa chúng 
sinh, chúng sinh có nhiŠu bŒnh nhÜ th‰, cho nên hiŒn ra 
nhiŠu pháp nhÜ th‰. N‰u chúng sinh ch£ng có bŒnh phiŠn 
não, thì tÃt cä các pháp cÛng vô døng. Do Çó, dÜ§i cây bÒ 
ÇŠ hiŒn ra Çû thÙ quang minh, Çû thÙ màu s¡c, Çû thÙ âm 
thanh, Çû thÙ pháp; nhÜ: BÓn niŒm xÙ, bÓn chánh cÀn, bÓn 
nhÜ š túc, næm cæn, næm l¿c, bäy bÒ ÇŠ phÀn, tám chánh 
Çåo .v.v., ÇŠu tØ trong cây bÒ ÇŠ hiŒn ra. 

ñåo lš ti‹u thØa nói vŠ bÓn diŒu Ç‰, và mÜ©i hai 
nhân duyên, Çåo lš Çåi thØa nói vŠ løc Ç¶ vån hånh phát 
tâm bÒ ÇŠ, hành BÒ Tát Çåo, tÜÖng lai Çåt Ç‰n phÜ§c huŒ 
ÇŠu ÇÀy Çû, chÙng ÇÜ®c cänh gi§i ba giác viên vån ÇÙc 
tròn, viên mãn thành quä vÎ PhÆt. 

‘’PhÆt ngÒi nÖi Çây såch cÃu nhiÍm.’’ Câu kinh væn 
này, theo š tôi thì nên sºa ch» ‘’PhÆt‘’ thành ch» ‘’chúng 
sinh.‘’ Tåi sao ? Vì PhÆt ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ Çã lìa khÕi m†i 
cÃu nhiÍm, n‰u còn cÃu nhiÍm thì làm sao thành PhÆt 
ÇÜ®c ? Chúng sinh Ç‰n dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, ÇŠu có th‹ lìa khÕi 
các cÃu nhiÍm, Ç¡c ÇÜ®c cänh gi§i thanh lÜÖng, ch£ng 
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nhiÍm mäy trÀn. Tuy là nói nhÜ th‰, song kinh væn là PhÆt 
nói, không th‹ nào dám t¿ tiŒn sºa Ç°i, bÃt quá phäi hi‹u 
r¢ng, câu kinh này PhÆt là Thánh nhân ch£ng có cÃu nhiÍm. 
CÃu nhiÍm là không thanh tÎnh, chúng ta là chúng sinh m§i 
có cÃu nhiÍm. PhÆt vÓn là thanh tÎnh, chÙ ch£ng phäi nói, 
Ç‰n dÜ§i c¶i cây bÒ ÇŠ m§i thanh tÎnh, m§i såch cÃu nhiÍm. 
ñÙc PhÆt lúc ch£ng ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, Çã såch cÃu nhiÍm. 
Chúng ta chúng sinh Ç‰n dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, phát tâm bÒ ÇŠ, 
hành Çåo bÒ ÇŠ, chÙng quä bÒ ÇŠ, thì sẽ såch cÃu nhiÍm. 
MuÓn nghï såch cÃu nhiÍm thì phäi tu hành, tu hành thì dÙt 
phiŠn não, ch£ng còn phiŠn não tÙc là såch cÃu nhiÍm. 

 

Đåo tràng r¶ng l§n do phÜ§c thành 
Nhánh cây luôn mÜa báu vô tÆn 
Trong báu xuÃt hiŒn các BÒ Tát 
Đều đ‰n mÜ©i phÜÖng cúng dÜ©ng PhÆt. 
 

‘’ñåo tràng r¶ng l§n do phÜ§c thành.’’ ñåo tràng 
cûa PhÆt nói pháp rÃt r¶ng l§n vô cùng, do tu phÜ§c huŒ 
r¶ng l§n mà thành t¿u, cho nên m§i có Çåo tràng l§n nhÜ 
th‰. 

‘’Nhánh cây luôn mÜa báu vô tÆn.’’ M‡i cành m‡i lá 
cûa cây bÒ ÇŠ, ÇŠu mÜa xuÓng châu báu vô cùng vô tÆn. 

‘’Trong báu xuÃt hiŒn các BÒ Tát.’’ Ÿ trong m‡i 
châu báu, låi có các BÒ Tát hóa hiŒn. 
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‘’ñŠu Ç‰n mÜ©i phÜÖng cúng dÜ©ng PhÆt.’’ Nh»ng 
vÎ BÒ Tát Çó, ÇŠu Ç‰n cõi nÜ§c chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng 
cúng dÜ©ng chÜ PhÆt. 

 

Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn 
Khi‰n kh¡p cây Çó vang âm nhåc 
NhÜ xÜa tu tÆp Çåo bÒ ÇŠ 
Chúng h¶i nghe ti‰ng ÇŠu ÇÜ®c thÃy. 
 

‘’Cänh gi§i chÜ PhÆt không nghï bàn.’’ Cänh gi§i 
cûa chÜ PhÆt, ch£ng phäi ngôn ng» cûa phàm phu chúng ta 
hình dung ÇÜ®c, suy lÜ©ng ÇÜ®c, cho nên nói không nghï 
bàn. 

‘’Khi‰n kh¡p cây Çó vang âm nhåc.’’ Khi‰n cho kh¡p 
cây bÒ ÇŠ, vang ra m¶t thÙ âm nhåc, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh nghe ÇÜ®c, ÇŠu phát tâm bÒ ÇŠ. 

‘’NhÜ xÜa tu tÆp Çåo bÒ ÇŠ.’’ GiÓng nhÜ thuª xÜa 
PhÆt tu hành Çåo bÒ ÇŠ, ÇŠu tu tÆp låi v§i nhau. 

‘’Chúng h¶i nghe ti‰ng ÇŠu ÇÜ®c thÃy.’’ ñåi chúng 
trong häi h¶i Hoa Nghiêm, nghe ÇÜ®c thÙ âm nhåc này, thì 
ÇŠu thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Bách Møc Liên Hoa 
K‰, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p 
tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, rÒi 
nói bài kŒ r¢ng. 
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Vào lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Bách Møc Liên Hoa K‰, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p h‰t thäy Çåi 
chúng häi h¶i mà nói ra mÜ©i bài kŒ này. VÎ Çåi BÒ Tát này 
rÃt khiêm cung. Ngài nói : ‘’Tôi ch£ng bi‰t nói kŒ, mÜ©i 
bài kŒ này là nh© nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt gia trì, 
m§i nói ra ÇÜ®c.’’ Ch£ng giÓng nhÜ phàm phu chúng ta có 
tri ki‰n, luôn luôn cho r¢ng Çây là tôi làm, Çó là tôi làm, 
n‰u h‰t thäy tÃt cä ch£ng có tôi, thì không th‹ thành công, 
bÃt cÙ viŒc gì phäi có tôi làm, sau Çó s¿ viŒc m§i thành t¿u. 

 VÎ Çåi BÒ Tát này, dùng kŒ Ç‹ thuÆt låi Çåo lš vØa nói 
ª trên, vì muÓn khi‰n cho chúng sinh ngu si dÍ hi‹u thêm 
m¶t chút. Do Çó, Çû thÃy lòng tØ bi cûa PhÆt, BÒ Tát ÇÓi 
v§i chúng ta, chúng sinh nhÜ th‰ nào ! ThÜÖng xót nhÜ th‰ 
nào ! Ái h¶ ÇÓi v§i chúng ta nhÜ th‰, thÃu hi‹u nhÜ th‰, có 
th‹ nói là vô vi bÃt chí, n‰u chúng ta ch£ng chuyên nhÃt tu 
hành, thì thÆt cô phø chÜ PhÆt, BÒ Tát m¶t phen kh° tâm. 

 

 TÃt cä ma ni vang diŒu âm 
Khen danh hiŒu chÜ PhÆt ba Ç©i 
PhÆt Çó vô lÜ®ng sÙc thÀn thông 
Trong Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra. 
 

‘’TÃt cä ma ni vang diŒu âm.’’ Ÿ trong tÃt cä châu 
ma ni, ÇŠu phát ra m¶t thÙ diŒu âm không th‹ nghï bàn. Tåi 
sao nói là diŒu âm ? Vì thÙ diŒu âm Çó, n‰u chúng sinh ngu 
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si nghe ÇÜ®c rÒi, thì lÆp tÙc sinh ra trí huŒ, bån nói có diŒu 
chæng ? S¿ diŒu không th‹ nói ÇÜ®c, do Çó có câu : 

 

‘’Vào sâu tång Kinh, trí huŒ nhÜ bi‹n.’’ 
 

ThÙ diŒu âm Çó tÙc là tång Kinh, chúng sinh nghe 
ÇÜ®c diŒu âm Çó, thì trí huŒ sinh ra nhÜ bi‹n cä. 

N‰u chúng sinh có tâm sân hÆn, mà nghe ÇÜ®c diŒu 
âm Çó, thì bÃt tri bÃt giác tâm sân hÆn tiêu diŒt. BÃt cÙ làm 
viŒc gì, ÇŠu phäi tâm bình khí hòa Ç‹ xº lš, tuyŒt ÇÓi ÇØng 
n°i lºa vô minh. ñÓi v§i bÃt cÙ ngÜ©i nào, cÛng ÇŠu khiêm 
nhÜ©ng hòa nhan duyŒt s¡c, tuyŒt ÇÓi ÇØng nóng giÆn, Çây 
là công hiŒu cûa diŒu âm. 

Chúng sinh có tâm tham, nghe ÇÜ®c diŒu âm Çó cÛng 
h‰t tham. B°n lai thì tham ch£ng bi‰t chán, càng nhiŠu 
càng tÓt, song sau khi nghe diŒu âm Çó rÒi, thì ch£ng 
nh»ng không tham, mà còn bÓ thí, do Çó có câu : 

 

‘’Bi‰t Çû thì an vui, 
Làm viŒc thiŒn thì sung sÜ§ng nhÃt’’. 

 

Sºa Ç°i tác phong san tham trong quá khÙ, bån nói 
âm thanh Çó có diŒu chæng ? ThÙ diŒu âm Çó, hay chuy‹n 
bi‰n tham sân si cûa con ngÜ©i, thành gi§i ÇÎnh huŒ, bån 
nói có diŒu chæng ? Có sÙc l¿c l§n nhÜ th‰, thÆm chí có 
bŒnh thì h‰t bŒnh, Çáng ch‰t nhÜng không ch‰t, có công 
hiŒu không nghï bàn nhÜ th‰. Có ngÜ©i nói : ‘’Pháp sÜ ! 
Ngài giäng thÆt ch£ng h®p Çåo lš, có ngÜ©i Çáng ch‰t mà 
không ch‰t, có ngÜ©i Çáng bŒnh mà không bŒnh‘’. N‰u 
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ch£ng có kÿ tích nhÜ th‰, thì sao có th‹ nói là diŒu âm ? 
DiŒu âm tÙc là dù bån nghï tÜªng cÛng tÜªng ch£ng ÇÜ®c, 
viŒc không th‹ ÇÜ®c mà có th‹ ÇÜ®c, viŒc làm ch£ng thông 
mà làm thông ÇÜ®c, Çó m§i là diŒu. Ví nhÜ phiŠn não 
ch£ng dÍ gì Çoån trừ, mà nghe ÇÜ®c diŒu âm rÒi, thì phiŠn 
não së Çoån trØ. 

‘’Khen danh hiŒu chÜ PhÆt ba Ç©i.’’ Tåi sao nói tham 
mà không tham, sân mà không sân, si mà không si, bŒnh 
mà không bŒnh, ch‰t mà không ch‰t ? Vì ÇŠu ª trong diŒu, 
cho nên phäi khen ng®i danh hiŒu cûa chÜ PhÆt ba Ç©i, n‰u 
kiŠn thành niŒm thánh hiŒu, thì tÃt cä phiŠn não së chuy‹n 
thành bÒ ÇŠ, m†i s¿ tham lam chuy‹n thành bÓ thí, sân hÆn 
chuy‹n thành tØ bi, ngu si chuy‹n thành trí huŒ, vì diŒu âm 
này không th‹ nghï bàn. Tuy khen ng®i danh hiŒu chÜ PhÆt 
ba Ç©i, song sÙc cûa nó cÛng diŒu không th‹ tä. 

‘’PhÆt Çó vô lÜ®ng sÙc thÀn thông.’’ Có chÙng cÙ gì 
Ç‹ nói r¢ng có sÙc l¿c l§n nhÜ th‰ ? ñó là vô lÜ®ng thÀn 
thông diŒu døng cûa PhÆt, Çây là chÙng cÙ. 

‘’Trong Çåo tràng này ÇŠu hiŒn ra.’’ Ÿ trong bÒ ÇŠ 
Çåo tràng này, ÇŠu hiŒn ra cänh gi§i không th‹ ngï bàn này. 

TÙc nhiên hoàn toàn hiŒn ra thÀn thông diŒu døng. 
Song, pháp mà tôi vØa m§i nói, bÃt quá chÌ là m¶t gi†t 
nÜ§c ª trong bi‹n cä, m¶t håt bụi trong m¶t cõi nÜ§c mà 
thôi, chÙ ch£ng phäi toàn b¶. ñây là ‘’Tri nhÃt phän vô 
lÜ®ng,’’ tÙc cÛng là ‘’NhÃt thông vån s¿ thông,’’ bi‰t ÇÜ®c 
m¶t viŒc thì nh»ng viŒc khác cÛng ÇŠu bi‰t. 
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ThÙ thÀn thông diŒu døng này, có sÙc cäm Ùng Çåo 
giao không th‹ nghï bàn, ch£ng nh»ng là ngu si ÇÜ®c trí 
huŒ, chúng sinh chÜa dÙt sinh tº nghe ÇÜ®c diŒu pháp này, 
thì lÆp tÙc dÙt sinh tº chÙng ÇÜ®c Ni‰t Bàn. 

 

Các hoa Çua nª nhÜ chu‡i giæng 
Mây sáng lÜu diÍn kh¡p mÜ©i phÜÖng 
ThÀn cây bÒ ÇŠ hÜ§ng Ç‰n PhÆt 
M¶t lòng chiêm ngÜ«ng cúng dÜ©ng 

PhÆt. 
 

‘’Các hoa Çua nª nhÜ chu‡i giæng.’’ Trên cây bÒ ÇŠ 
nª vô lÜ®ng hoa, nh»ng hoa bÒ ÇŠ Çó, tranh nhau Çua nª 
bûa giæng nhÜ chu‡i anh låc, cành hoa này rÃt ÇËp, cành 
hoa kia càng ÇËp hÖn, rÃt trang nghiêm, khi‰n cho ai thÃy 
ÇÜ®c thì phát tâm bÒ ÇŠ. 

‘’Mây sáng lÜu diÍn kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ ThÙ ánh 
sáng Çó giÓng nhÜ mây tr¡ng, lÜu Ç¶ng diÍn xÜ§ng kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i.  

‘’ThÀn cây bÒ ÇŠ hÜ§ng Ç‰n PhÆt.’’ ThÀn cây bÒ ÇŠ 
dùng thÙ hoa và ánh sáng Çó, Ç‹ cúng dÜ©ng tÃt cä chÜ 
PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’M¶t lòng chiêm ngÜ«ng cúng dÜ©ng PhÆt.’’ 
Chuyên tâm nhÃt trí Ç‹ chiêm ngÜ«ng PhÆt, tÙc cÛng là m¡t 
ch£ng tåm r©i chiêm ngÜ«ng PhÆt, Çây là cúng dÜ©ng PhÆt. 

 

Ma ni sáng chói ÇŠu thành tràng 
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Trong tràng sáng r¿c toä hÜÖng thÖm 
HÜÖng Çó xông kh¡p tÃt cä chúng 
Cho nên Çåo tràng ÇŠu nghiêm khi‰t. 
 

‘’Ma ni sáng chói ÇŠu thành tràng.’’ Châu ma ni trên 
cây bÒ ÇŠ, ÇŠu phóng ra ánh sáng lºa ng†n, chi‰u soi rÃt tÓt 
ÇËp, ánh sáng lºa ng†n Çó, låi k‰t thành Çåi pháp tràng. 

‘’Trong tràng r¿c r« tÕa hÜÖng thÖm.’’ Ÿ trong Çåi 
pháp tràng Çó, låi tÕa ra m¶t thÙ lºa ng†n rÃt r¿c r«, ª trong 
lºa ng†n låi tÕa ra hÜÖng thÖm, mùi hÜÖng Çó tÕa ra kh¡p 
m†i nÖi. 

‘’HÜÖng Çó huân kh¡p tÃt cä chúng.’’ ThÙ mùi 
hÜÖng thÖm Çó, xông kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho 
phát tâm bÒ ÇŠ, hành BÒ Tát Çåo. 

‘’Cho nên Çåo tràng ÇŠu nghiêm khi‰t.’’ Vì hÜÖng 
thÖm Çó huân tÆp tâm chúng sinh, khi‰n cho h† thanh tÎnh, 
cho nên Çåo tràng rÃt trang nghiêm tốt ÇËp, thanh khi‰t 
ch£ng nhiÍm, chúng sinh ÇŠu phát tâm vô thÜ®ng bÒ ÇŠ. 

 

Hoa sen thòng rÛ phóng kim quang 
Quang Çó diÍn kh¡p ti‰ng cûa PhÆt 
Che kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 
Vïnh diŒt phiŠn não cûa chúng sinh. 
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‘’Hoa sen thòng rÛ phóng kim quang.’’ Ÿ trong Çåo 
tràng có hoa sen vi diŒu, hoa Çó låi phóng ra quang minh 
màu vàng thÆt, giæng bûa chung quanh. 

‘’Quang Çó diÍn kh¡p ti‰ng cûa PhÆt.’’ Quang minh 
trên hoa sen phóng ra, diÍn nói pháp âm cûa PhÆt, thÙ diŒu 
âm thanh Çó, nhÜ vØng mây phû kh¡p, khi‰n cho chúng 
sinh nghe ÇÜ®c rÃt rõ ràng. 

‘’Che kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c.’’ ThÙ mây 
âm thanh vi diŒu Çó, Ç‰n kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, vì 
tÃt cä chúng sinh mà diÍn nói diŒu pháp, låi che r®p kh¡p 
chúng sinh, trong tÃt cä cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’Vïnh diŒt phiŠn não cûa chúng sinh.’’ ThÙ quang 
minh Çó, hay diŒt trØ tÃt cä phiŠn não, và lºa vô minh cûa 
chúng sinh, trØ khº bŒnh ba Ç¶c tham sân si, khôi phøc 
thân tâm kiŒn khang. 

 

BÒ ÇŠ thø vÜÖng sÙc t¿ tåi 
ThÜ©ng phóng quang minh rÃt thanh tÎnh 
Chúng h¶i mÜ©i phÜÖng nhiŠu vô biên 
Đâu ch£ng hi‹n hiŒn trong Çåo tràng. 
 

‘’BÒ ÇŠ thø vÜÖng sÙc t¿ tåi.’’ Cây bÒ ÇŠ là vua trong 
loài cây, b°n thân cây thø vÜÖng Çó, có sÙc thÀn t¿ tåi. 

‘’ThÜ©ng phóng quang minh rÃt thanh tÎnh.’’ BÒ ÇŠ 
thø vÜÖng thÜ©ng phóng quang minh rÃt thanh tÎnh vô 
cùng. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   231 

‘’Chúng h¶i mÜ©i phÜÖng nhiŠu vô biên.’’ Chúng 
h¶i ª trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, nhiŠu vô lÜ®ng vô biên 
ch£ng cách chi tính Ç‰m ÇÜ®c. 

‘’ñâu ch£ng hi‹n hiŒn trong Çåo tràng.’’ Tuy nhiên 
có vô biên chúng h¶i, song ÇŠu hi‹n hiŒn ra ª trong Çåo 
tràng bÒ ÇŠ thø vÜÖng, Çåo tràng này cÛng hiŒn ra trong 
Çåo tràng kia, h° tÜÖng chi‰u soi. 

 

Nhánh báu sáng r¿c nhÜ Çèn sáng 
Ánh sáng diÍn âm tuyên Çåi nguyŒn 
NhÜ PhÆt thuª xÜa nÖi các cõi 
Các môn tu hành ÇŠu nói Çû. 
 

‘’Nhánh báu sáng r¿c nhÜ Çèn sáng.’’ Nhánh báu ma 
ni cûa bÒ ÇŠ thø vÜÖng, ÇŠu phóng quang minh giÓng nhÜ 
Çèn sáng. 

‘’Ánh sáng diÍn âm tuyên Çåi nguyŒn.’’ Ÿ trong ánh 
sáng Çó, diÍn nói pháp âm vi diŒu, tuyên dÜÖng Çåi nguyŒn 
cûa chÜ PhÆt trong quá khÙ. 

‘’NhÜ PhÆt thuª xÜa nÖi các cõi.’’ GiÓng nhÜ trong 
quá khÙ, khi PhÆt tu hành tåi nhân ÇÎa, tÙc cÛng ª trong hai 
mÜÖi læm cõi tu hành. 

‘’Các môn tu hành ÇŠu nói Çû.’’ PhÆt vÓn tu pháp 
môn gì, ÇŠu nói ra ÇÀy Çû, giÓng nhÜ xem truyŠn hình, tØng 
màn tØng màn hiŒn ra. 

 

Các ThÀn dÜ§i cây nhiŠu nhÜ bøi 
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ĐŠu cùng h¶ trì Çåo tràng này 
M‡i ÇÙc NhÜ Lai trÜ§c Çåo thø 
NiŒm niŒm tuyên dÜÖng môn giäi thoát. 
 

‘’Các ThÀn dÜ§i cây nhiŠu nhÜ bøi.’’ DÜ§i c¶i bÒ ÇŠ 
có vô biên các vÎ ThÀn cây, nhiŠu nhÜ håt bøi. 

‘’ñŠu cùng h¶ trì Çåo tràng này.’’ Nh»ng vÎ thÀn Çó, 
cùng Ç‰n h¶ trì BÒ ÇŠ Çåo tràng. 

‘’M‡i ÇÙc NhÜ Lai trÜ§c Çåo thø.’’ H‰t thäy tÃt cä 
chÜ PhÆt, khi thành PhÆt, thì nhÃt ÇÎnh phäi chÙng Çåo dÜ§i 
c¶i bÒ ÇŠ. 

‘’NiŒm niŒm tuyên dÜÖng môn giäi thoát.’’ ThÀn cây 
ch£ng nh»ng h¶ trì Çåo tràng, mà còn giúp PhÆt tuyên 
dÜÖng giáo hóa, khi‰n cho PhÆt pháp phát dÜÖng quang 
Çåi, ª trong niŒm niŒm, ÇŠu tuyên dÜÖng Çåo lš các môn 
giäi thoát cûa Kinh Hoa Nghiêm. 

 

Thuª xÜa Th‰ Tôn tu các hånh 
Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai 
Các môn tu hành và nghe danh 
Trong châu ma ni thäy ÇŠu hiŒn. 
 

‘’Thuª xÜa Th‰ Tôn tu các hånh.’’ Thuª xÜa PhÆt ª 
tåi nhân ÇÎa, tu løc Ç¶ vån hånh tÃt cä pháp môn. 

‘’Cúng dÜ©ng tÃt cä các NhÜ Lai.’’ Hånh môn chính 
là lÍ kính các ñÙc PhÆt, khen ng®i các ñÙc NhÜ Lai, r¶ng 
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tu cúng dÜ©ng, cúng dÜ©ng tÃt cä vÎ PhÆt trong mÜ©i 
phÜÖng ba Ç©i. 

‘’Các môn tu hành và nghe danh.’’ Trong cänh gi§i 
thuª xÜa cûa PhÆt tu hành, thäy ÇŠu nghe danh, ai cÛng ÇŠu 
bi‰t Ngài tu hành nhÜ th‰ nào. 

‘’Trong châu ma ni thäy ÇŠu hiŒn.’’ Trong châu ma 
ni, cây bÒ ÇŠ ÇŠu hiŒn ra tÃt cä cänh gi§i trong quá khÙ, 
khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c, thì phát tâm bÒ ÇŠ, tu quä 
vÎ PhÆt vô thÜ®ng. 

 

TÃt cä Çåo tràng vang diŒu âm 
Âm Çó r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng 
N‰u có chúng sinh ti‰p th† pháp 
ĐiŠu phøc h‰t thäy khi‰n thanh tÎnh. 
 

‘’TÃt cä Çåo tràng vang diŒu âm.’’ Ÿ trong BÒ ÇŠ Çåo 
tràng, bÃt cÙ là cây bÒ ÇŠ, ho¥c là tòa sÜ tº, cho Ç‰n ánh 
sáng, hoa .v.v., ÇŠu vang ra m¶t thÙ diŒu âm, diÍn xÜ§ng 
tÃt cä diŒu pháp. 

‘’Âm Çó r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ ThÙ diŒu âm 
đó, vang ra rÃt r¶ng l§n Çầy kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’N‰u có chúng sinh ti‰p th† pháp.’’ N‰u nhÜ có 
chúng sinh có th‹ ti‰p th† ÇÜ®c pháp này, và có duyên v§i 
pháp này. 

‘’ñiŠu phøc h‰t thäy khi‰n thanh tÎnh.’’ ñiŠu phøc 
h‰t thäy khi‰n cho ÇÜ®c thanh tÎnh, tÙc cÛng ch£ng có tham 
sân si phiŠn não, sinh ra s¿ khoái låc thanh tÎnh. 
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Thuª xÜa NhÜ Lai kh¡p tu hành 
TÃt cä vô lÜ®ng viŒc trang nghiêm 
MÜ©i phÜÖng tÃt cä cây bÒ ÇŠ 
M‡i m‡i thÙ trang nghiêm vô lÜ®ng. 
 

‘’Thuª xÜa NhÜ Lai kh¡p tu hành.’’ Thuª xÜa, khi 
PhÆt ª tåi nhân ÇÎa, tu hành kh¡p h‰t thäy tÃt cä pháp môn, 
ÇŠu thanh tÎnh ch£ng nhiÍm ô. 

‘’TÃt cä vô lÜ®ng viŒc trang nghiêm.’’ PhÆt tu vô 
lÜ®ng pháp môn, cho nên m§i có vô lÜ®ng viŒc trang 
nghiêm. 

‘’MÜ©i phÜÖng tÃt cä cây bÒ ÇŠ.’’ Cõi nÜ§c chÜ PhÆt 
trong mÜ©i phÜÖng, h‰t thäy tÃt cä cây bÒ ÇŠ. 

‘’M‡i m‡i trang nghiêm vô lÜ®ng thÙ.’’ S¿ trang sÙc 
trên m‡i cây bÒ ÇŠ ÇŠu khác nhau, m‡i Çåo tràng trang 
nghiêm cÛng khác nhau, ª trong vô lÜ®ng Çåo tràng có vô 
lÜ®ng thÙ trang nghiêm. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Kim DiÍm Viên Mãn 
Quang, nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát 
kh¡p Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, rÒi 
nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Kim DiÍm Viên Mãn Quang, 
nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi 
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chúng häi h¶i trong ñåo tràng rÒi, bèn nói ra mÜ©i bài kŒ 
này. ñây là cänh gi§i khen ng®i mÜ©i trí l¿c cûa PhÆt 
không th‹ nghï bàn.  

MÜ©i trí l¿c tÙc là :  
1). XÙ, phi xÙ trí l¿c.  
2). Quá, vÎ, hiŒn tåi, nghiŒp báo trí l¿c.  
3). Cæn th¡ng liŒt trí l¿c.  
4). Chûng chûng giäi trí l¿c.  
5). Chûng chûng gi§i trí l¿c.  
6). NhÃt thi‰t chí xÙ Çåo trí l¿c.  
7). ThiŠn ÇÎnh giäi thoát tam mu¶i trí l¿c.  
8). Túc trø niŒm trí l¿c.  
9). Thiên nhãn trí l¿c.  
10). LÆu tÆn trí l¿c. 
 

XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ 
Trong các cänh gi§i hi‹u thÃu rõ 
XÙ và phi xÙ tÎnh vô ngåi 
Đây trí l¿c thÙ nhÃt cûa PhÆt. 
 

‘’XÜa PhÆt tu tÆp hånh bÒ ÇŠ.’’ Thuª xÜa khi PhÆt tu 
hånh bÒ ÇŠ. 

‘’Trong các cänh gi§i hi‹u thÃu rõ.’’ TÃt cä h‰t thäy 
cänh gi§i, PhÆt ÇŠu thÃu triŒt hi‹u rõ. 

‘’XÙ và phi xÙ tÎnh vô ngåi.’’ BÃt cÙ pháp gì, PhÆt 
cÛng ÇŠu minh båch, bÃt cÙ Çåo gì, PhÆt cÛng ÇŠu hi‹u rõ, 
bÃt cÙ cänh gi§i gì, PhÆt cÛng thÃy rõ. TÃt cä các pháp PhÆt 
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ÇŠu bi‰t, tÃt cä tâm chúng sinh PhÆt cÛng ÇŠu bi‰t. H‰t thäy 
tÃt cä cänh gi§i xÙ và phi xÙ, ÇŠu ch£ng nghi ho¥c. Tåi sao 
ch£ng nghi ho¥c ? Vì hoàn toàn minh båch h‰t. 

XÙ phi xÙ là gì ? Ví nhÜ trÒng nhân lành thì k‰t quä 
lành, Çây là xÙ h®p lš. N‰u nhÜ nói trÒng nhân lành mà k‰t 
quä kh°, thì Çây ch£ng phäi xÙ h®p lš, tÙc cÛng là phi xÙ. 

XÙ ª Çây nghïa là ki‰n lÆp, ki‰n lÆp tÃt cä pháp 
‘’thÎ‘’ và pháp ‘’bÃt thÎ,’’ PhÆt có sÙc trí huŒ này. 

‘’ñây là PhÆt trí l¿c thÙ nhÃt.’’ ñây là trí huŒ l¿c thÙ 
nhÃt cûa PhÆt, tÙc cÛng là xÙ phi xÙ trí l¿c. 

 

NhÜ xÜa PhÆt quán các pháp tánh 
TÃt cä bi‹n nghiŒp ÇŠu thÃu rõ 
NhÜ vÆy khi‰n trong lÜ§i quang minh 
Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng diÍn nói Çû. 

 

‘’NhÜ xÜa PhÆt quán các pháp tánh.’’ GiÓng nhÜ 
PhÆt ª trong quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai, ba Ç©i quán sát kh¡p 
tÃt cä các pháp tánh, tÙc cÛng là ngÜ©i này ª trong quá khÙ, 
khªi ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo, nhÜ th‰ nào, hiŒn tåi khªi 
ho¥c, tåo nghiŒp, th† báo, nhÜ th‰ nào, vÎ lai khªi ho¥c, tåo 
nghiŒp, th† báo, nhÜ th‰ nào. 

‘’TÃt cä bi‹n nghiŒp ÇŠu thÃu rõ.’’ TÃt cä nghiŒp báo 
trong quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai, ba Ç©i nhÜ bi‹n cä, song trí 
l¿c cûa PhÆt thäy ÇŠu thÃy rõ triŒt Ç‹. 
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‘’NhÜ vÆy khi‰n trong lÜ§i quang minh.’’ NhÜ cänh 
gi§i bi‹n nghiŒp nhÜ vÆy, hiŒn ra ª trong quang minh cûa 
cây bÒ ÇŠ phóng ra. 

‘’Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng diÍn nói Çû.’’ Cänh gi§i 
này, ch£ng nh»ng hi‹n hiŒn ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ m¶t phÜÖng, 
mà còn hi‹n hiŒn ra dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ trong mÜ©i phÜÖng, tÙc 
cÛng là tÆn hÜ không khắp pháp gi§i, h‰t thäy dÜ§i c¶i bÒ 
ÇŠ cÛng låi nhÜ th‰, tóm låi, h° tÜÖng hi‹n hiŒn. C¶i bÒ ÇŠ 
phÜÖng này, hiŒn Ç‰n mÜ©i phÜÖng, c¶i bÒ ÇŠ trong mÜ©i 
phÜÖng, låi hiŒn Ç‰n phÜÖng này, cänh gi§i trùng trùng vô 
tÆn. ñây là trí huŒ l¿c thÙ hai cûa PhÆt, tÙc cÛng là nghiŒp 
báo trí l¿c quá khÙ, hiŒn tåi và vÎ lai. 

 

Ki‰p xÜa tu hành Çåi phÜÖng tiŒn 
Tùy cæn chúng sinh mà hóa Ç¶ 
Khi‰n kh¡p chúng h¶i tâm thanh tÎnh 
Nên PhÆt thành t¿u cæn trí l¿c. 
 

‘’Ki‰p xÜa tu hành Çåi phÜÖng tiŒn.’’ Ki‰p xÜa khi 
PhÆt tu hành BÒ Tát Çåo, thì Ç¡c ÇÜ®c pháp môn quyŠn xäo 
Çåi phÜÖng tiŒn. 

‘’Tùy cæn chúng sinh mà hóa Ç¶.’’ PhÆt bi‰t rõ cæn 
tánh cûa chúng sinh, là th¡ng hay là hå liŒt. Th¡ng là cæn 
lành, hå liŒt là cæn ác. PhÆt tùy thuÆn cæn tánh cûa chúng 
sinh, Ç‹ giáo hóa chúng sinh, dÅn d¡t chúng sinh khi‰n cho 
h† phát tâm bÒ ÇŠ, hành BÒ Tát Çåo. Do Çó có câu :  
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‘‘TrÜ§c dùng câu døc móc, 
Sau khi‰n vào PhÆt trí.’’ 

 

Nghï muÓn giáo hóa chúng sinh này, cÙu Ç¶ chúng 
sinh này, thì phäi quán sát h† hoan h› nh»ng gì ? TrÜ§c h‰t 
cho h† nh»ng gì mà h† hoan h›, sau Çó m§i vì h† thuy‰t 
pháp, khéo dø tØ tØ, Çây là phÜÖng pháp dÅn d¡t. GiÓng 
nhÜ câu chuyŒn PhÆt tay không mà Ç¶ ÇÜ®c em bé, tÙc là 
dùng pháp môn phÜÖng tiŒn Ç‹ giáo hóa chúng sinh. 

Nghï muÓn cÙu Ç¶ ngÜ©i này, trÜ§c h‰t phäi hi‹u rõ 
cæn tánh cûa h† là th¡ng hay liŒt ? Xem h† thích gì ? Chán 
nh»ng gì ? Së vì h† thuy‰t pháp m§i thành t¿u. Cho nên 
ngÜ©i tu Çåo, phäi chân chánh minh båch tâm lš h†c, bi‰t 
cæn tánh cûa chúng sinh, nói pháp phÜÖng tiŒn m§i thành 
công. 

‘’Khi‰n kh¡p chúng h¶i tâm thanh tÎnh.’’ Vì PhÆt bi‰t 
cæn tánh cûa chúng sinh, cho nên khi‰n kh¡p tÃt cä Çåi 
chúng trong pháp h¶i mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, tâm ÇŠu thanh 
tÎnh ch£ng tåp nhiÍm. 

‘’Nên PhÆt thành t¿u cæn trí l¿c.’’ Vì PhÆt tu Çåi 
phÜÖng tiŒn, cho nên thành t¿u cæn trí huŒ l¿c. ñây là trí 
huŒ l¿c thÙ ba cûa PhÆt, tÙc cÛng là cæn th¡ng liŒt trí l¿c. 

 

NhÜ các chúng sinh hi‹u khác nhau 
Ưa thích các hånh cÛng ch£ng giÓng 
Tùy theo sª thích mà nói pháp 
PhÆt dùng trí l¿c ÇÜ®c nhÜ th‰. 
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‘’NhÜ các chúng sinh hi‹u khác nhau.’’ Minh båch 
cæn tánh cûa tÃt cä chúng sinh rÒi, sau Çó thÃu hi‹u tÃt cä 
chúng sinh. M‡i ngÜ©i m‡i loài ÇŠu có cæn tính khác nhau. 
NgÜ©i thì có Çû tánh ngÜ©i, chó thì có Çû tánh chó, mèo thì 
có Çû tánh mèo, chu¶t thì có Çû tánh chu¶t, thäy ÇŠu có 
næng l¿c, trí huŒ. GiÓng nhÜ ‰ch thì bi‰t nhäy, thÕ thì bi‰t 
chåy, cá thì bi‰t bÖi trong nÜ§c, chim thì bi‰t bay trong 
không gian, Çó là næng l¿c và trí huŒ cûa chúng. 

‘’Ða thích các hånh cÛng ch£ng giÓng.’’ M‡i loài 
chúng sinh, ÇŠu có s¿ Üa thích riêng cûa h†, giÓng nhÜ chó 
thÃy ngÜ©i thì sûa, mèo thÃy chu¶t thì b¡t æn, gà thì gáy, 
chó gi» cºa, thäy ÇŠu h»u døng, không th‹ cÜ«ng bách 
chúng làm giÓng nhau. Cho nên, phäi minh båch cæn tánh 
cûa chúng sinh, thì m§i giáo hóa ÇÜ®c chúng sinh. 

‘’Tùy theo sª thích mà nói pháp.’’ PhÆt hay tùy 
thuÆn chúng sinh ti‰p th† ÇÜ®c pháp gì, thì vì chúng sinh 
nói pháp Çó, ÇÓi v§i chúng sinh cæn th¡ng thì nói pháp sâu, 
ÇÓi v§i chúng sinh cæn liŒt thì nói pháp cån. 

‘’PhÆt dùng trí l¿c ÇÜ®c nhÜ th‰.’’ PhÆt hay quán cæn 
cÖ mà nói pháp, xem cÖ duyên cûa chúng sinh, Çáng nói 
pháp gì thì nói pháp Çó. ñây là trí huŒ l¿c thÙ tÜ cûa PhÆt, 
tÙc cÛng là chûng chûng giäi trí l¿c. 

 

Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 
H‰t thäy tÃt cä cõi chúng sinh 
Trí PhÆt bình Ç£ng nhÜ hÜ không 
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Thäy ÇŠu hi‹n hiŒn trong l‡ lông. 
 

‘’Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c.’’ Kh¡p h‰t 
thäy cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’H‰t thäy tÃt cä cõi chúng sinh.’’ H‰t thäy cõi nÜ§c, 
cõi chúng sinh trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’Trí PhÆt bình Ç£ng nhÜ hÜ không.’’ Trí huŒ cûa 
PhÆt bình Ç£ng nhÜ hÜ không. 

‘’Thäy ÇŠu hi‹n hiŒn trong l‡ lông.’’ TÃt cä cõi nÜ§c 
cûa chÜ PhÆt, tÃt cä cõi chúng sinh, tuy là r¶ng l§n vô biên, 
song ÇŠu hi‹n hiŒn ª trong l‡ chân lông cûa PhÆt. ñây là 
Çåo lš gì ? ñó là Çåo lš trong l§n hiŒn nhÕ, trong nhÕ hiŒn 
l§n, l§n nhÕ vô ngåi. Ba ngàn Çåi thiên th‰ gi§i là l§n, l‡ 
chân lông cûa PhÆt là nhÕ, trí l¿c cûa PhÆt tÆn cùng pháp 
gi§i. PhÆt bi‰t chûng chûng gi§i (Çû thÙ cõi), cho nên dùng 
Çû thÙ pháp Ç‹ phân h†a Çû thÙ cõi. ñây là trí huŒ l¿c thÙ 
næm cûa PhÆt, tÙc cÛng là chûng chûng gi§i trí l¿c. 

 

NhÃt thi‰t xÙ hành PhÆt ÇŠu bi‰t 
M¶t niŒm ba Ç©i ch£ng sót thØa 
MÜ©i phÜÖng cõi ki‰p chúng sinh th©i 
Thäy ÇŠu khai thÎ khi‰n hiŒn rõ. 
 

‘’NhÃt thi‰t xÙ hành PhÆt ÇŠu bi‰t.’’ Tu Çåo phäi 
thanh tÎnh m§i Ç¡c ÇÜ®c giác ng¶. N‰u tu pháp nhiÍm ô thì 
không th‹ lìa kh° ÇÜ®c vui, cÛng không th‹ Ç¡c ÇÜ®c giác 
ng¶, Çåo lš này PhÆt ÇŠu bi‰t. Cho nên, nhÃt thi‰t chí xÙ 
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Çåo, còn g†i là bi‰n thú hành. Bi‰n tÙc là nhÃt thi‰t (tÃt cä) 
thú tÙc là chí xÙ (nÖi Ç‰n), hành tÙc là Çåo. Nghï muÓn lìa 
kh° ÇÜ®c vui, thì phäi tu pháp thanh tÎnh, n‰u không muÓn 
lìa kh° ÇÜ®c vui, thì chåy theo pháp ô nhiÍm, trí huŒ cûa 
PhÆt ÇŠu bi‰t h‰t nhÃt thi‰t chí xÙ Çåo. 

‘’M¶t niŒm ba Ç©i không sót thØa.’’ PhÆt ª trong m¶t 
niŒm, có th‹ làm cho hi‹n hiŒn ra s¿ viŒc ba Ç©i, ch£ng có 
gì mà không hiŒn, cho nên nói ch£ng sót thØa. 

‘’MÜ©i phÜÖng cõi ki‰p chúng sinh th©i.’’ Ch£ng 
nh»ng th‰, mà cho Ç‰n tÃt cä ki‰p cõi nÜ§c trong mÜ©i 
phÜÖng, h‰t thäy chúng sinh, h‰t thäy th©i gian. 

‘’Thäy ÇŠu khai thÎ khi‰n hiŒn rõ.’’ PhÆt hoàn toàn 
khai thÎ cho chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c 
cänh gi§i này, và còn thÃu rõ cänh gi§i này. ñây là trí huŒ 
l¿c thÙ sáu cûa PhÆt, tÙc cÛng là nhÃt thi‰t chí xÙ Çåo trí 
l¿c. 

 

SÙc thiŠn ÇÎnh giäi thoát vô biên 
Tam mu¶i phÜÖng tiŒn cÛng nhÜ th‰ 
PhÆt vì thÎ hiŒn khi‰n hoan h› 
Khi‰n kh¡p trØ såch tÓi phiŠn não. 
 

‘’SÙc thiŠn ÇÎnh giäi thoát vô biên.’’ PhÆt có sÙc 
thiŠn ÇÎnh và giäi thoát, thÙ sÙc l¿c này vô lÜ®ng vô biên. 
ThiŠn ÇÎnh là gì ? TÙc là v†ng tÜªng không sinh, ngÒi thÃy 
bän tánh. Giäi thoát là gì ? Giäi s¿ trói bu¶c nghiŒp ho¥c, 
thoát khÕi quä kh° ba cõi. 
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‘’Tam mu¶i phÜÖng tiŒn cÛng nhÜ th‰.’’ PhÆt có vô 
lÜ®ng vô biên ÇÎnh l¿c và phÜÖng tiŒn l¿c. Tam mu¶i là 
gì ? TÙc là chánh ÇÎnh, không lŒch không tà là chánh, 
không suy không nghï là ÇÎnh. PhÜÖng tiŒn là gì ? TÙc là 
phÜÖng pháp khéo léo, sº døng tiŒn l®i. 

‘’PhÆt vì thÎ hiŒn khi‰n hoan h›.’’ PhÆt vì tÃt cä 
chúng sinh, thÎ hiŒn Çû thÙ nh»ng l¿c vØa nói ª trên, khi‰n 
cho h† Ç¡c ÇÜ®c hoan h›. 

‘’Khi‰n khắp trØ såch tÓi phiŠn não.’’ Khi‰n cho 
kh¡p tÃt cä chúng sinh, xº døng nÜ§c tam mu¶i trí huŒ, tÄy 
trØ såch së tÓi phiŠn não tham sân si, Ç‹ trª vŠ nguÒn c¶i. 
ñây là trí huŒ l¿c thÙ bảy cûa PhÆt, tÙc cÛng là thiŠn ÇÎnh 
giäi thoát tam mu¶i trí l¿c. 

 

Trí PhÆt vô ngåi cä ba Ç©i 
Sát na ÇŠu hiŒn trong l‡ lông 
PhÆt pháp cõi nÜ§c và chúng sinh 
Sª hiŒn ÇŠu tùy theo niŒm l¿c. 
 

‘’Trí PhÆt vô ngåi cä ba Ç©i.’’ Trí huŒ cûa PhÆt ch£ng 
có gì chÜ§ng ngåi, ch£ng có gì mà không bi‰t, ch£ng có gì 
mà ch£ng thÃu rõ, thÃu suÓt cä ba Ç©i quá khÙ, hiŒn tåi và 
vÎ lai. 

‘’Sát na ÇŠu hiŒn trong l‡ lông.’’ Trong khoäng th©i 
gian rÃt ng¡n, thì có th‹ hi‹n hiŒn ra tât cä nhân duyên ba 
Ç©i ª trong l‡ chân lông. 
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‘’PhÆt pháp cõi nÜ§c và chúng sinh.’’ Ÿ trong l‡ 
chân lông hiŒn ra cänh gi§i gì ? HiŒn ra chuy‹n pháp luân 
nói diŒu pháp, cõi nÜ§c cûa chÜ PhÆt và tÃt cä chúng sinh. 

‘’Sª hiŒn ÇŠu tùy theo niŒm l¿c.’’ Nh»ng cänh gi§i 
hiŒn ra, ÇŠu do túc trø tùy niŒm trí l¿c mà hiŒn ra. ñây là 
trí huŒ l¿c thÙ tám cûa PhÆt, tÙc cÛng là túc trø tùy niŒm trí 
l¿c. 

 

M¡t PhÆt r¶ng l§n nhÜ hÜ không 
ThÃy kh¡p pháp gi§i tr†n không thØa 
Trong bÆc vô ngåi dùng ch£ng b¢ng 
M¡t Çó vô lÜ®ng PhÆt diÍn ÇÜ®c. 
 

‘’M¡t PhÆt r¶ng l§n nhÜ hÜ không.’’ M¡t cûa PhÆt 
r¶ng l§n ch£ng có b© b‰n nhÜ hÜ không, Çây là bi‹u thÎ s¿ 
r¶ng l§n cûa m¡t trí huŒ. 

‘’ThÃy kh¡p pháp gi§i tr†n không thØa.’’ Nhìn thÃy 
kh¡p tâm cûa chúng sinh, trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i 
Çang nghï gì, PhÆt ÇŠu nhìn thÃy, ch£ng có gì mà nhìn 
ch£ng thÃy. 

‘’Trong bÆc vô ngåi dùng ch£ng b¢ng.’’ Thuª xÜa 
PhÆt ª tại nhân ÇÎa tu pháp môn vô ngåi, cho nên ÇÜ®c s¿ 
døng ch£ng gì sánh b¢ng, ch£ng có ai ÇÒng v§i Ngài ÇÜ®c. 

‘’M¡t Çó vô lÜ®ng PhÆt diÍn ÇÜ®c.’’ M¡t cûa PhÆt có 
diŒu døng vô lÜ®ng vô biên, cÛng chÌ có PhÆt m§i diÍn nói, 
chÙng Ç¡c cänh gi§i này ÇÜ®c. ñây là trí huŒ l¿c thÙ chín 
cûa PhÆt, tÙc cÛng là thiên nhãn trí l¿c. 
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TÃt cä chúng sinh Çû nghiŒp chÜ§ng 
H‰t thäy tùy miên và tÆp khí 
NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p th‰ gian 
ĐŠu dùng phÜÖng tiŒn khi‰n diŒt trØ. 
 

‘’TÃt cä chúng sinh Çû nghiŒp chÜ§ng.’’ TÃt cä 
nghiŒp chÜ§ng tÙc là ‘’các k‰t.’’ Có k‰t thì không ÇÜ®c giäi 
thoát, tÙc cÛng là bÎ ràng bu¶c. BÎ gì ràng bu¶c ? BÎ nghiŒp 
chÜ§ng mà mình tåo ra ràng bu¶c. Tåi sao tåo nghiŒp 
chÜ§ng ? Vì tham sân si ba Ç¶c tác quái, chuyên môn tåo 
nghiŒp nhiÍm ô, cho nên Çen tÓi ch£ng thÃy quang minh, 
ch£ng có trí huŒ. Làm th‰ nào Ç‹ tiêu trØ nghiŒp chÜ§ng ? 
Thì phäi tu hành. Tu cái gì ? Tu gi§i ÇÎnh huŒ, hành BÒ Tát 
Çåo, công ÇÙc viên mãn thì nghiŒp chÜ§ng t¿ nhiên tiêu trØ. 

‘’H‰t thäy tùy miên và tÆp khí.’’ Chûng tº nghiŒp 
chÜ§ng hiŒn hành tÒn tåi trong thÙc thÙ tám, và h‰t thäy tÆp 
khí tùy miên tåo ra Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p. 

TÆp khí là gì ? TÙc cÛng là dÜ tÆp, giÓng nhÜ ngÜ©i 
hút thuÓc, tuy gi» gi§i hút thuÓc, song có khi vÅn muÓn hút 
thuÓc, Çó là dÜ tÆp. NgÜ©i uÓng rÜ®u cÛng nhÜ th‰, thÆm 
chí ª trong m¶ng vÅn n¢m m¶ng hút thuÓc ho¥c uÓng rÜ®u. 
Phàm là nh»ng thÙ tÆp quán mao bŒnh không tÓt, ÇŠu g†i là 
tÆp khí. Tham sân si cÛng là tÆp khí. GiÓng nhÜ ÇŒ tº cûa 
PhÆt, Ngài Tân ñÀu Lô Phä La ñ†a có tÆp khí tham, tham 
cái bát b¢ng g‡ chiên Çàn, bèn dùng sÙc thÀn thông Ç‹ lÃy. 
Tôn giä Xá L®i PhÃt có tÆp khí sân hÆn, tuy trí huŒ ÇŒ nhÃt, 
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song vÅn n°i nóng giÆn. Tôn giä Châu L®i Bàn ñà Gia có 
tÆp khí si mê, tuy khai ng¶, song vÅn có ngu si. 

‘’NhÜ Lai xuÃt hiŒn kh¡p th‰ gian.’’ PhÆt xuÃt hiŒn 
ÇÀy kh¡p tÃt cä th‰ gian, tÆn hÜ không bi‰n pháp gi§i. 

‘’ñŠu dùng phÜÖng tiŒn khi‰n trØ diŒt.’’ PhÆt hoàn 
toàn dùng pháp môn phÜÖng tiŒn, khi‰n cho tÆp khí cûa tÃt 
cä chúng sinh ÇŠu trØ diŒt, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c ÇÜ®c 
vô lÆu, khi‰n cho chúng sinh thành PhÆt, có trí l¿c này. Vì 
PhÆt Çã hoàn toàn vô lÆu mà thành PhÆt, cho nên có th‹ 
khi‰n cho chúng sinh thành PhÆt. ñây là trí huŒ l¿c thÙ 
mÜ©i cûa PhÆt, tÙc cÛng là lÆu tÆn trí l¿c. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Pháp Gi§i Ph° Âm, 
nÜÖng oai l¿c cûa ÇÙc PhÆt, quán sát kh¡p tÃt 
cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, rồi nói 
bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Pháp Gi§i Ph° Âm, nÜÖng Çåi 
oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i 
trong Çåo tràng, rÒi dùng mÜ©i m¶t bài kŒ Ç‹ giäi thích nói 
Çåo lš ª trÜ§c chÜa nói h‰t. 

Bài kŒ thÙ nhÃt trong mÜ©i m¶t bài kŒ là t°ng, Çåi 
khái t°ng låi nói š nghïa mÜ©i Ba la mÆt, còn mÜ©i bài kŒ 
sau là biŒt, phân biŒt Ç‹ nói. Phäi nhÆn chân tu mÜ©i Ba la 
mÆt này, thì m§i Ç‰n ÇÜ®c b© kia. MÜ©i Ba la mÆt tÙc cÛng 
là mÜ©i Ç¶ :  
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1). BÓ  thí  Ç¶.  
2). Trì gi§i Ç¶.  
3). NhÅn nhøc Ç¶.  
4). Tinh tÃn Ç¶.  
5). ThiŠn ÇÎnh Ç¶.  
6). Bát nhã Ç¶.  
7). PhÜÖng tiŒn Ç¶.  
8). NguyŒn Ç¶.  
9). L¿c Ç¶.  
10). Trí Ç¶.  
 

ñ¶ tÙc là Ç¶ bån Ç‰n cÙu kính Ni‰t Bàn, tÙc cÛng là 
chi‰c thuyŠn, chi‰c thuyŠn qua khÕi bi‹n kh° sinh tº. ñây 
là mÜ©i chi‰c thuyŠn, ÇŠu có th‹ Ç‰n b© kia. 

 

ThÀn l¿c cûa PhÆt kh¡p mÜ©i phÜÖng 
ThÎ hiŒn r¶ng l§n ch£ng phân biŒt 
Hånh Çåi bÒ ÇŠ Ba la mÆt 
Thuª xÜa ÇÀy Çû ÇŠu khi‰n hiŒn. 
 

‘’ThÀn l¿c cûa PhÆt kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ ñåi oai 
ÇÙc, Çåi thÀn thông, Çåi l¿c cûa PhÆt, ÇÀy kh¡p mÜ©i 
phÜÖng, tÆn hÜ không khắp pháp gi§i. 

‘’ThÎ hiŒn r¶ng l§n ch£ng phân biŒt.’’ Oai thÀn l¿c 
cûa PhÆt r¶ng l§n bình Ç£ng, thÎ hiŒn Ç‰n kh¡p các nÖi, 
ch£ng có phân biŒt cao thÃp. 
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‘’Hånh Çåi bÒ ÇŠ Ba la mÆt.’’ PhÆt tu hånh môn Çåi 
bÒ ÇŠ, cÛng phát Çåi tâm giác ng¶, tu Çåi Ba la mÆt. Khó 
hành mà hành ÇÜ®c, khó nhÅn mà nhÅn ÇÜ®c, tÃt cä pháp 
môn Ç‰n b© kia, ÇŠu dÛng mãnh tinh tÃn tu hành. 

‘’Thuª xÜa ÇÀy Çû ÇŠu khi‰n thÃy.’’ Thuª xÜa PhÆt 
tu mÜ©i Ç¶ vån hånh ÇŠu viên mãn ÇÀy Çû, khi‰n cho Çåi 
chúng trong pháp h¶i ÇŠu thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này. 

 

XÜa khªi Çåi bi v§i chúng sinh 
Tu hành bÓ thí Ba la mÆt 
Nh© Çó thân PhÆt thù diŒu nhÃt 
ĐŠu khi‰n ngÜ©i thÃy sinh hoan h›. 
 

BÓn câu kŒ này, là nói vŠ bÓ thí Ba la mÆt. Ba la mÆt 
dÎch là "Ç‰n b© kia". Phàm là viŒc gì làm xong, ho¥c là 
thành công, ÇŠu g†i là Ç‰n b© kia, Çây là tØ ng» th©i xÜa 
cûa ƒn ñ¶. 

Tåi sao phäi bÓ thí ? Vì chúng sinh có sáu thÙ che 
ÇÆy, che ÇÆy ÇÜ©ng bÒ ÇŠ cûa chính mình. 

 

1). Keo kiŒt che ÇÆy : TÙc là xä bÕ ch£ng Ç¥ng, dù 
m¶t ÇÒng cÛng ch£ng bÓ thí cho ngÜ©i, do Çó có câu : ‘’Xä 
tiŠn nhÜ lóc thÎt.’’ BÃt cÙ viŒc gì cÛng tính toán kÏ lÜ«ng, 
viŒc ÇÓi v§i mình có l®i thì làm; còn n‰u viŒc mình ch£ng 
có l®i, thì ch£ng bao gi© làm, tính toán rÃt kÏ càng, Çây là 
tÜ tÜªng keo kiŒt. 
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Thuª xÜa, có m¶t ngÜ©i rÃt tham lam keo kiŒt, bån 
cûa ông ta m©i dự sinh nhÆt, thì phäi mang quà Ç‰n bi‰u, 
ông ta nghï, bÃt cÙ mang thÙ gì Ç‰n t¥ng cÛng phäi chi tiŠn 
ra mua, thÆt là u°ng tiŠn låi ch£ng k› niŒm giá trÎ gì. Chi 
b¢ng vë m¶t cái bánh thÆt l§n lên giÃy, vØa ch£ng tÓn tiŠn 
vØa làm k› niŒm. Do Çó, ông ta bèn vë m¶t cái bánh mØng 
sinh nhÆt, mang Ç‰n nhà bån chúc mØng. ThÃy bån bè thì 
chúc mØng nói : ‘’Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc bån 
sinh nhÆt vui vẻ, vån th† vô cÜÖng ! Tôi ch£ng có lÍ vÆt 
Ç¥c biŒt Ç‹ t¥ng, chÌ mang Ç‰n cái bánh này làm lÍ chúc 
mØng.’’  

NgÜ©i bån cûa ông ta còn keo kiŒt hÖn, thÃy bánh 
mØng sinh nhÆt vë trên giÃy, bèn nói v§i ông ta r¢ng : ‘’Khi 
nào Ç‰n ngày sinh nhÆt cûa anh, thì tôi mang Ç‰n cái bánh 
l§n nhÜ vÀy (ông ta dùng tay vë m¶t cái vòng tròn l§n ª 
trong hÜ không), Ç‰n mØng sinh nhÆt cûa anh và làm quà 
k› niŒm.’’ NgÜ©i này cho Ç‰n m¶t trang giÃy cÛng xä bÕ 
ch£ng Ç¥ng, m¶t ÇÒng cÛng ch£ng tÓn, Çây là chuyŒn ti‰u 
vŠ keo kiŒt. 

2). Phåm gi§i che ÇÆy : NgÜ©i tin PhÆt th† gi§i rÒi, 
mà ch£ng gi» gìn gi§i báu kim cang, luôn luôn sát sinh, 
tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, uÓng rÜ®u, phåm næm gi§i cæn 
bän này. 

3). Sân hÆn che ÇÆy : BÃt cÙ g¥p viŒc gì vô duyên vô 
c§ n°i nóng, lºa vô minh cao ba trÜ®ng mà mình vÅn 
không bi‰t. 
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4). Giäi Çãi che ÇÆy : Cäm thÃy làm gì cÛng ch£ng có 
š nghïa, chi b¢ng ngû là sung sÜ§ng nhÃt, Çó là bi‹u hiŒn 
s¿ giäi Çãi. 

5). Tán loån che ÇÆy : SuÓt ngày tØ sáng Ç‰n tÓi khªi 
v†ng tÜªng, tinh thÀn ch£ng tÆp trung, tâm ch£ng tu hành. 
M¶t khi giäi Çãi thì tán loån, tán loån thì ch£ng có trí huŒ, 
ch£ng có trí huŒ thì ch£ng ÇÜ®c giäi thoát. 

6). Ác huŒ che ÇÆy : Trí huŒ cÛng có phân ra thiŒn và 
ác. Dùng ch‡ chánh Çáng là thiŒn trí huŒ, dùng ch‡ ch£ng 
chánh Çáng là ác trí huŒ, giÓng nhÜ thi‰u niên bÃt lÜÖng, 
chúng là ác trí huŒ, làm viŒc gì cÛng thông minh, song 
ngÜ®c låi bÎ thông minh lØa. 

Có thÙ che ÇÆy này, thì không th‹ hành bÓ thí. H† 
nghï r¢ng : ‘’Tåi sao tôi phäi bÓ thí cho bån ? Sao bån 
không bÓ thí cho tôi‘’ ? GiÓng nhÜ ngÜ©i xuÃt gia ch£ng 
nghï bÓ thí cho ngÜ©i khác, chuyên nghï ngÜ©i khác bÓ thí 
cho mình. SuÓt ngày Ç‰n tÓi chÌ chú š vŠ cÜ sï, r¢ng vÎ cÜ sï 
này có bao nhiêu tiŠn ? VÎ kia có bao nhiêu tiŠn ? Tính toán 
rÃt là rõ ràng, cÙ khªi nh»ng v†ng tÜªng này. 

‘’XÜa khªi Çåi bi v§i chúng sinh.’’ Thuª xÜa khi 
PhÆt tu hành tåi nhân ÇÎa, thì khªi tâm Çåi bi ÇÓi v§i chúng 
sinh, bi hay cÙu kh°, chúng sinh có kh° thì bÓ thí niŠm vui, 
khi‰n cho chúng sinh lìa kh° ÇÜ®c vui. 

‘’Tu hành bÓ thí Ba la mÆt.’’ PhÆt tu pháp môn bÓ 
thí, phát tâm cÙu kh° chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh Ç¡c 
ÇÜ®c chân chính khoái låc. 
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Tu bÓ thí phäi liên tøc không gián Çoån, bÃt cÙ bÓ thí 
nhiŠu ho¥c bÓ thí ít, ÇŠu phäi bÓ thí, phäi có tÜ tÜªng "tam 
luân th‹  không" (bÓ thí ba không) :   

1). Không thấy ngÜ©i bÓ thí.   
2). Không thấy vÆt bÓ thí.  
3). Không thấy gÜ©i nhÆn.  
 

Ba thÙ này phäi không, tÙc là ch£ng chÃp trÜ§c. N‰u 
chÃp trÜ§c thì ch£ng có công ÇÙc, Çó là bÓ thí cÀu danh cÀu 
l®i, có sª xí ÇÒ.  

 

BÓ thí có ba thÙ :  
1). Tài thí : Tài thí gÒm có hai thÙ : N¶i tài và ngoåi 

tài. N¶i tài là ÇÀu m¡t tûy não; ngoåi tài là ÇÃt nÜ§c v® con. 
Ngoåi tài dÍ bÓ thí, có th‹ Çem ÇÃt nÜ§c thành thÎ bÓ thí 
cho ngÜ©i, và có th‹ Çem v® con ÇŠu bÓ thí cho ngÜ©i. 
Song, n¶i tài ch£ng dÍ gì bÓ thí, song ngÜ©i hành BÒ Tát 
Çåo, vì có tâm tØ bi h› xä bÓn tâm vô lÜ®ng, thì xä ÇÜ®c bÓ 
thí. 

2). Pháp thí : TÙc là giäng kinh thuy‰t pháp, Çây là 
dùng pháp cúng dÜ©ng, do Çó có câu :  

 

‘’Trong các s¿ bÓ thí, 
Cúng dÜ©ng pháp là hÖn h‰t’’. 

 

Do Çó, pháp thù th¡ng hÖn tài thí. Tài thí là bÓ thí có 
hình tÜ§ng, pháp thí là bÓ thí vô hình. N‰u có ngÜ©i ch£ng 
có tiŠn cûa, ho¥c pháp Ç‹ bÓ thí, thì có th‹ bÓ thí sÙc l¿c, 
Çem thân hi‰n cho PhÆt, vì PhÆt giáo mà làm viŒc, chÌ cÀn 
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kiŠn thành ch£ng có sª cÀu, ho¥c quét ÇÃt, ho¥c lau chùi 
nhà cÀu cho såch së, cÛng có công ÇÙc. Trang nghiêm Çåo 
tràng, làm đẹp hoàn cänh cÛng là bÓ thí, bÓ thí sÙc l¿c. 

3). Vô úy thí : Khi‰n cho ngÜ©i ch£ng sinh tâm s® 
hãi, luôn luôn cäm giác rÃt bình an. GiÓng nhÜ có ngÜ©i 
g¥p tai nån, phäi dùng l©i lë an ûi h†, phäi dùng hành Ç¶ng 
Ç‹ tr® giúp, khi‰n cho kÈ g¥p nån ÇÜ®c an toàn, Çây là tinh 
thÀn tØ bi Çåi vô úy cûa PhÆt giáo. 

‘’Nh© Çó thân PhÆt thù diŒu nhÃt.’’ Vì PhÆt tu hành 
bÓ thí Ba la mÆt, cho nên thân PhÆt tÜ§ng tÓt trang nghiêm, 
có ba mÜÖi hai tÜ§ng, tám mÜÖi vÈ ÇËp, có tÜ§ng thân vi 
diŒu thù th¡ng nhÜ th‰. 

 

Khi PhÆt tu hành bÓ thí, thì bÃt cÙ vÆt gì, cÛng bÓ thí 
cho chúng sinh, chúng sinh cÀn gì, thì bÓ thí cho chúng 
sinh thÙ Çó, thÆm chí thân tâm tính mång cûa mình, cÛng 
ÇŠu có th‹ bÓ thí. Tinh thÀn tØ bi h› xä nhÜ th‰, thÆt là vï 
Çåi ! Ch£ng nhÜ chúng ta ngÜ©i ngu si, cho r¢ng bÓ thí là 
thiŒt thòi. Tåi sao phäi Çem tiŠn cûa mình ra bÓ thí cho kÈ 
khác ? Không nên có tÜ tÜªng nhÜ th‰, phäi bi‰t bÓ thí có 
vô lÜ®ng công ÇÙc, do Çó có câu :  

 

‘’ThiŒt thòi là chi‰m tiŒn nghi.’’ 
 

Sáng thì thiŒt thòi, tÓi thì tiŒn nghi. Cänh gi§i này chÌ 
có ngÜ©i bÓ thí m§i th‹ h¶i ÇÜ®c chân lš cûa nó. 

‘’ñŠu khi‰n ngÜ©i thÃy sinh hoan h›.’’ Hay khi‰n 
cho h‰t thäy chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu sinh tâm Çåi 
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hoan h› ! Vì khi PhÆt tu hành tåi nhân ÇÎa r¶ng k‰t duyên 
lành, cho nên ai ai thÃy PhÆt cÛng ÇŠu hoan h›, cung kính 
cúng dÜ©ng, luy‰n ái ch£ng xä bÕ. 

 

XÜa trong vô biên bi‹n Çåi ki‰p 
Tu trì tÎnh gi§i Ba la mÆt 
Nên chÙng tÎnh thân kh¡p mÜ©i phÜÖng 
DiŒt các kh° nặng cûa th‰ gian. 
 

Bốn câu kŒ này, nói vŠ trì gi§i Ba la mÆt. Gi§i là gì ? 
TÙc là không làm các ÇiŠu ác, phòng ngØa viŒc quÃy, tÙc 
cÛng là:  

 

‘’Không làm các ÇiŠu ác, 
Làm các ÇiŠu lành.’’ 

 

ñØng làm các ÇiŠu ác, tÙc là thân khÄu š ba nghiŒp 
thanh tÎnh. Thân ch£ng phåm: Gi‰t håi, tr¶m c¡p, tà dâm, 
ba ÇiŠu ác; miŒng thì không phåm: Nói dÓi, nói thêu dŒt, 
chºi m¡ng, hai lÜ«i; š thì không tham, sân, si, ba ÇiŠu ác. 
Không phåm mÜ©i ÇiŠu ác này, thì ba nghiŒp m§i thanh 
tÎnh. Làm các ÇiŠu lành, tÙc là làm viŒc có l®i ích cho 
chúng sinh, tÙc cÛng là siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ. 

 

Vua ñÜ©ng Tuyên Tôn (tØng xuÃt gia làm Sa di) hÕi 
thiŠn sÜ Ti‰n PhÜ§c BiŒn rằng: ‘’Th‰ nào là gi§i ÇÎnh 
huŒ‘’?  
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- ThiŠn sÜ Çáp : ‘’NgØa ÇiŠu quÃy không làm các 
ÇiŠu ác là gi§i. Sáu cæn ti‰p súc v§i sáu cänh mà không tùy 
theo duyên là ÇÎnh. Tâm cänh ÇŠu không, chi‰u soi là 
huŒ.’’ ñây là nói rõ vŠ gi§i ÇÎnh huŒ. 

 

Gi§i luÆt là phòng ngØa phåm t¶i, gi§i luÆt cûa PhÆt 
giáo và pháp luÆt cûa th‰ gian ch£ng giÓng nhau. Pháp luÆt 
cûa th‰ gian, là trØng phåt ngÜ©i Çã phåm t¶i, mà ch£ng 
phòng ngØa phåm l‡i công hiŒu. Có gi§i tÙc không làm các 
ÇiŠu ác, có s¿ gi» gìn tÙc làm các ÇiŠu lành, cho nên PhÆt 
pháp tr® giúp cho pháp luÆt, khi‰n cho ngÜ©i hi‹u thÃu 
ÇÜ®c Çåo lš nhân quä báo Ùng, mà ch£ng tåo nghiŒp ác trái 
v§i lÜÖng tâm. Tóm låi, siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ, tÙc là làm 
các ÇiŠu lành; diŒt trØ tham sân si, tÙc là ÇØng làm các ÇiŠu 
ác. 

Vào Ç©i ñÜ©ng ông Thái thú Båch CÜ DÎ hÕi vÎ 
ThiŠn sÜ Ô Sào r¢ng : ‘’PhÆt pháp là gì‘’?  

- ThiŠn sÜ nói :  
 

‘’ñØng làm các ÇiŠu ác, 
Hãy làm các ÇiŠu lành.’’ 

 

- Ông Båch CÜ DÎ nói : ‘’ñåo lš này, con nít ba tu°i 
ÇŠu bi‰t.’’  

- ThiŠn sÜ nói : ‘’Tuy con nít ba tu°i ÇŠu bi‰t, song 
ông già tám mÜÖi làm chÜa xong.’’  
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ThÆt là nhÜ vÆy, cho nên PhÆt giáo chú tr†ng vŠ hi‹u 
và làm phäi tÜÖng Üng, bi‰t mà không làm cÛng nhÜ không 
bi‰t. 

‘’XÜa trong vô biên bi‹n Çåi ki‰p.’’ Thuª xÜa, PhÆt 
träi qua Çåi ki‰p sÓ nhiŠu vô lÜ®ng vô biên nhÜ bi‹n cä, 
cho nên g†i là bi‹n Çåi ki‰p. 

‘’Tu trì tÎnh gi§i Ba la mÆt.’’ Tu hành gi§i báu kim 
cang quang minh rÃt thanh tÎnh. Gi§i có næm gi§i, tÙc là 
ch£ng gi‰t håi, ch£ng tr¶m c¡p, ch£ng tà dâm, ch£ng nói 
dÓi, ch£ng uÓng rÜ®u. Låi có tám gi§i, tÙc cÛng là Bát quan 
trai gi§i. Hai thÙ gi§i này là gi§i ngÜ©i tåi gia th† trì. Låi có 
mÜ©i gi§i, Çây là gi§i cûa Sa Di và Sa Di Ni th† trì. Tÿ 
Kheo có hai træm næm mÜÖi gi§i, Tÿ Kheo Ni có ba træm 
bÓn mÜÖi tám gi§i, Çây là gi§i cûa ngÜ©i xuÃt gia th† trì. 
Còn có gi§i BÒ Tát, mÜ©i gi§i tr†ng bÓn mÜÖi tám gi§i 
khinh, Çây là gi§i cûa ngÜ©i tåi gia và xuÃt gia ÇŠu có th‹ 
th† trì. ñû thÙ gi§i tÜ§ng, ÇŠu phäi thân tâm th† trì tÎnh 
gi§i Ba la mÆt này, thì m§i Çåt Ç‰n Ni‰t Bàn thanh tÎnh b© 
bên kia. 

‘’Nên chÙng tÎnh thân kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ Vì PhÆt 
tu hành tÃt cä gi§i luÆt, tu hành Çû thÙ pháp lành, giáo hóa 
tÃt cä chúng sinh, cho nên chÙng ÇÜ®c pháp thân thanh 
tÎnh, m§i ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’DiŒt các kh° nặng cûa th‰ gian.’’ PhÆt bình Ç£ng 
tiŒu diŒt h‰t thäy kh° nặng cûa th‰ gian, khi‰n tÃt cä chúng 
sinh th‰ gian ÇŠu ÇÜ®c an låc. 
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Thuª xÜa tu hành nhÅn thanh tÎnh 
Tin hi‹u chân thÆt ch£ng phân biŒt 
Cho nên s¡c tÜ§ng ÇŠu viên mãn 
Kh¡p phóng quang minh chi‰u mÜ©i 

phÜÖng. 
 

BÓn câu kŒ này, nói vŠ nhÅn nhøc Ba la mÆt, tÙc là bÎ 
ngÜ©i nhiÍu loån khinh khi, phäi nhÅn th† ch£ng phát tác. 
NhÅn những viŒc mà ngÜ©i khác nhÅn không ÇÜ®c, không 
nhÅn ÇÜ®c cÛng phäi nhÅn, Çây là hånh môn quan tr†ng 
nhÃt cûa ngÜ©i tu hành. Muốn minh båch PhÆt pháp, thì 
không th‹ quên pháp nhÅn nhøc. Có ngÜ©i m¡ng bạn, bån 
phäi nhÅn, có ngÜ©i Çánh bạn, bån cÛng phäi nhÅn, thÆm 
chí có ngÜ©i gi‰t bån, bạn càng phäi nhÅn th†, không sinh 
tâm s® hãi, Çây là sÙc nhÅn l§n nhÃt, ngÜ©i ch£ng có công 
phu sâu dày thì làm ch£ng ÇÜ®c. Ch£ng nh»ng thân phäi 
nhÅn, mà tâm cÛng phäi nhÅn. Có ngÜ©i m¡ng bån, ch£ng 
nh»ng miŒng không nói låi, mà tâm cÛng ch£ng sân hÆn. 
Có ngÜ©i Çánh bån, ch£ng nh»ng không Çánh låi, mà trong 
tâm cÛng ch£ng sinh tâm báo thù. Bån nhÅn ÇÜ®c nhÜ th‰, 
thì có vô lÜ®ng công ÇÙc. Tôi thÜ©ng nói :  
 

‘’NhÅn là báu vô giá 
M†i ngÜ©i xº không tÓt 

N‰u nhÅn chÎu Ç¿ng ÇÜ®c 
M†i s¿ ÇŠu tÓt ÇËp’’. 
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ñây là nhÅn nhøc Ba la mÆt, tÙc là báu vô giá, n‰u 
m†i ngÜ©i ÇÓi xº không tÓt, mà nhÅn chÎu Ç¿ng ÇÜ®c, thì 
bÃt cÙ làm gì, ch¡c ch¡n ÇŠu thành công viên mãn. 

BÒ Tát Di L¥c có nói :  
 

‘’Lão Tæng m¥c áo vá 
CÖm hẩm no ÇÀy bøng 

Áo vá che rét lånh 
Vån s¿ hãy tùy duyên.’’ 

 

Lão Tæng tôi chÌ m¥c áo rách vá låi, tôi chÌ æn cÖm 
Çåm båc, ch£ng có mùi vÎ gì, æn no thì thôi. Áo vá cûa tôi 
m¥c Ç‹ che rét lånh. BÃt cÙ viŒc gì ÇŠu phäi tùy duyên, 
không chÃp trÜ§c. 

Låi nói :  
 

‘’Có ngÜ©i m¡ng lão quê, 
Lão quê chÌ nói tÓt 

Có ngÜ©i Çánh lão quê, 
Lão quê n¢m læn ra.’’ 

 

N‰u nhÜ có ngÜ©i Ç‰n m¡ng tôi, thì tôi nói tÓt; n‰u 
có ngÜ©i muÓn Çánh tôi, thì tôi n¢m læn ra, giÓng nhÜ ngû 
ch£ng bi‰t gì. 

Låi nói :  
 

‘’Khåc nh° vào m¥t lão 
Đ‹ nó t¿ khô lÃy 

Tôi cÛng ch£ng nh†c sÙc 
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H† cÛng ch£ng phiŠn não.’’ 
 

N‰u có ngÜ©i nh° nÜ§c b†t vào m¥t tôi, thì tôi cÛng 
ch£ng lÃy tay chùi, Ç‹ nó khô t¿ nhiên, nhÜ th‰ thì tôi cÛng 
ch£ng nh†c sÙc, h† cÛng ch£ng có phiŠn não. 

Låi nói :  
 

‘’ñó là Ba la mÆt, 
Châu báu ª trong diŒu  
N‰u làm ÇÜ®c nhÜ th‰ 

Lo gì Çåo ch£ng thành.’’ 
 

Nhøc Ba la mÆt là bäo bÓi ª trong diŒu, n‰u làm ÇÜ®c 
nh»ng gì Ngài nói, lo gì Çåo nghiŒp ch£ng thành t¿u ! 

 

Các vÎ ! Ai tu ÇÜ®c nhÅn nhøc Ba la mÆt, thì ngÜ©i Çó 
Ç¶ lÜ®ng rÃt l§n, các bån thÃy Çó. Tåi sao bøng cûa BÒ Tát 
Di L¥c l§n nhÜ th‰ ? Vì Ngài nhÅn ÇÜ®c viŒc thiên hå ch£ng 
nhÅn ÇÜ®c. Khoan hÒng Çåi lÜ®ng, thì nhÅn th† ÇÜ®c tÃt cä 
m†i viŒc. Bøng cûa BÒ Tát Di L¥c dung nåp ÇÜ®c tÃt cä, 
ch£ng giÓng nhÜ bøng cûa chúng ta, ch£ng dung nåp ÇÜ®c 
chuyŒn nhÕ nhÜ håt mè. NgÜ©i ta nói m¶t câu thì chÎu 
không ÇÜ®c, ho¥c thÃy ÇÜ®c cänh gi§i gì Çó, thì dung 
ch£ng ÇÜ®c. NgÜ©i Çó ÇÓi v§i tôi ra sao ? NgÜ©i Çó ÇÓi v§i 
tôi nhÜ th‰ nào ? SuÓt ngày Ç‰n tÓi, chÃt chÙa nh»ng viŒc 
Çó ÇÀy dÅy trong bøng. 

 

Còn có m¶t bài kŒ khen ng®i BÒ Tát Di L¥c :  
 

‘’Mª miŒng cÜ©i, ít nói chuyŒn. 
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Bao l§n ch£ng to b¢ng bøng, 
TrÜ§c m¡t phÜ§c báo thÜ©ng bay Ç‰n, 

Vì Ngài vån vÆt dung chÙa ÇÜ®c.’’ 
 

BÒ Tát Di L¥c luôn luôn ÇŠu cÜ©i, rÃt ít nói chuyŒn, 
Ngài mang trên vai túi väi l§n (sau này g†i Ngài là BÓ ñåi 
Hòa ThÜ®ng), chÜa l§n b¢ng bøng cûa Ngài. Ngài luôn 
luôn có phÜ§c báo l§n, thÜ©ng bay Ç‰n trÜ§c m¥t Ngài. Vì 
sao Ngài có phÜ§c báo l§n nhÜ th‰ ? Vì Ngài có công phu 
nhÅn nhøc, bÃt cÙ viŒc gì ÇŠu ch£ng tranh luÆn v§i ai, nên 
Ngài chÙng ÇÜ®c vô tranh tam mu¶i. TÃt cä m†i s¿ ÇŠu bao 
dung ª trong bøng. Có câu ÇÓi liÍn r¢ng :  

 

Mª miŒng thÜ©ng cÜ©i, 
CÜ©i kẻ thiên hå Çáng cÜ©i. 

Bøng l§n dung chÙa, 
ChÙa viŒc thiên hå khó nhÅn.’’ 

 

Do Çó, có câu : ‘’Tâm r¶ng th‹ mÆp‘’, phàm là ngÜ©i 
låc quan, hÀu nhÜ ÇŠu mÆp måp. BÒ Tát Di L¥c Çåi bi‹u 
tÜ®ng trÜng cho "låc thiên phái", Ngài là vị giáo chû ª Ç©i 
vÎ lai, tÜÖng lai së Ç‰n nhân gian ho¢ng dÜÖng chánh pháp, 
bây gi© Çang ª trên n¶i viŒn cung tr©i ñâu SuÃt, giäng kinh 
thuy‰t pháp. 

‘’Thuª xÜa tu hành nhÅn thanh tÎnh.’’ Thuª xÜa khi 
PhÆt tåi nhân ÇÎa, thì tu hành pháp môn nhÅn nhøc thanh 
tÎnh. 
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‘’Tin hi‹u chân thÆt ch£ng phân biŒt.’’ PhÆt tin hi‹u 
chân thÆt ch£ng có phân biŒt, ÇÓi Çãi v§i chúng sinh ÇŠu 
bình Ç£ng, xem tÃt cä chúng sinh ÇŠu là cha mË trong quá 
khÙ, là chÜ PhÆt trong tÜÖng lai. TÙc nhiên là cha mË trong 
quá khÙ, thì không th‹ không hi‰u thäo v§i cha mË, tÙc 
nhiên là chÜ PhÆt ª Ç©i vÎ lai, thì không th‹ nào không cung 
kính chÜ PhÆt, cho nên phäi tu hånh môn nhÅn nhøc. 

‘’Cho nên s¡c tÜ§ng ÇŠu viên mãn.’’ Bªi nhân duyên 
Çó, cho nên khi PhÆt thành PhÆt, thân th‹ Ç¥c biŒt rÃt viên 
mãn, tÜ§ng måo Ç¥c biŒt trang nghiêm. 

‘’Kh¡p phóng quang minh chi‰u mÜ©i phÜÖng.’’ 
Quang minh nhÅn nhøc cûa PhÆt chi‰u sáng kh¡p mÜ©i 
phÜÖng, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh tu nhÅn nhøc, s§m 
thành PhÆt Çåo. 

 

Thuª xÜa siêng tu nhiŠu biển ki‰p 
Chuy‹n ÇÜ®c chÜ§ng n¥ng cûa chúng 

sinh 
Nên phân thân ÇÜ®c kh¡p mÜ©i phÜÖng 
ĐŠu hiŒn dÜ§i bÒ ÇŠ thø vÜÖng. 
 

BÓn câu kŒ này là nói vŠ tinh tÃn Ba la mÆt, tinh tÃn 
có ba š nghïa :  

1). Bị giáp.  
2). Nhi‰p thiŒn.  
3). L®i låc. 
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1). BÎ giáp : GiÓng nhÜ quân nhân tác chi‰n th©i xÜa, 
ÇŠu m¥c áo giáp phòng vŒ vÛ khí cûa kÈ ÇÎch. BÎ giáp nói ª 
Çây là áo giáp tinh tÃn, chÌ hÜ§ng vŠ trÜ§c chÙ không thÓi 
lùi, cÛng giÓng nhÜ tác chi‰n, nhÃt ÇÎnh phäi th¡ng l®i, 
không th‹ båi ÇÜ®c. 

Tin niŒm th¡ng l®i ª Çây dùng gì Ç‹ chi trì ? TÙc là 
phát Çåi thŒ nguyŒn, dùng Çåi thŒ nguyŒn Ç‹ chi trì, giÓng 
nhÜ ngÜ©i xuÃt gia, nhÃt ÇÎnh phäi phát Çåi thŒ nguyŒn, chÌ 
có ti‰n vŠ trÜ§c, không th‹ lùi vŠ sau. Không th‹ h¢ng ngày 
khªi v†ng tÜªng hoàn tøc, b¢ng không thì ch£ng có áo giáp 
tinh tÃn. BÃt cÙ g¥p cänh gi§i gì, không nên sinh tâm thÓi 
chuy‹n, phäi vì PhÆt giáo n‡ l¿c, vì PhÆt giáo chí nguyŒn 
hy sinh. Tóm låi, tÃt cä ÇŠu vì PhÆt giáo, Çây là áo giáp tinh 
tÃn phát Çåi thŒ nguyŒn. 

2). Nhi‰p thiŒn : TÙc là dùng Çû thÙ pháp môn 
phÜÖng tiŒn, Ç‹ hÜ§ng vŠ Çåo bÒ ÇŠ phía trÜ§c. Ch£ng 
nh»ng mình Çi trên con ÇÜ©ng Çåo bÒ ÇŠ, mà cÛng dåy 
chúng sinh Çi trên con ÇÜ©ng Çåo bÒ ÇŠ, m†i ngÜ©i cùng 
nhau ti‰n vŠ trÜ§c, m†i ngÜ©i cùng nhau Ç‰n tu hành. ñây 
là nhi‰p trì cæn lành cûa chúng sinh, ÇŠu thành PhÆt Çåo. 

3). L®i låc : TÙc là l®i ích khoái låc tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, Ç¡c ÇÜ®c vô thÜ®ng chánh 
Ç£ng chánh giác. 

‘’Thuª xÜa siêng tu nhiŠu biển ki‰p.’’ PhÆt thuª xÜa 
siêng tu hånh môn tinh tÃn, càng ngày càng tinh tÃn, càng 
ngày càng døng công, träi qua nhiŠu biển ki‰p m§i tu thành 
công, chÙng ÇÜ®c quä vÎ PhÆt. 
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‘’Chuy‹n ÇÜ®c chÜ§ng n¥ng cûa chúng sinh.’’ PhÆt 
có th‹ chuy‹n nghiŒp chÜ§ng sâu n¥ng, chÜ§ng ngåi Çåo bÒ 
ÇŠ cûa chúng sinh, tÙc cÛng là chuy‹n phiŠn não thành bÒ 
ÇŠ, chuy‹n sinh tº thành Ni‰t Bàn. 

‘’Nên phân thân ÇÜ®c kh¡p mÜ©i phÜÖng.’’ Cho nên, 
PhÆt phân thân ÇÀy kh¡p mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’ñŠu hiŒn dÜ§i bÒ ÇŠ thø vÜÖng.’’ H‰t thäy phân 
thân hoàn toàn, hiŒn nÖi ñåo tràng bÒ ÇŠ thø vÜÖng. 

 

PhÆt tu lâu xa vô lÜ®ng ki‰p 
ThiŠn ÇÎnh biển lớn kh¡p thanh tÎnh 
Nên khi‰n ngÜ©i thÃy tâm hoan h› 
PhiŠn não chÜ§ng cÃu ÇŠu trØ diŒt. 
 

BÓn câu kŒ này, là nói vŠ thiŠn ÇÎnh Ba la mÆt, hai 
ch» thiŠn ÇÎnh là danh tØ Trung, ƒn h®p låi. ThiŠn là ti‰ng 
ƒn ñ¶, Çáng lë Ç†c là thiŠn na, dÎch là "tïnh l¿", ngØng b¥t 
tÜ l¿, không khªi v†ng tÜªng. ñÎnh là ti‰ng Trung QuÓc, 
nghïa là "ÇÎnh l¿c", không lŒch không tà là chánh, không 
suy không nghï là ÇÎnh. Khi nào ch£ng có v†ng tÜªng, thì 
lúc Çó chÙng ÇÜ®c cänh gi§i khai ng¶. 

ThiŠn tông là PhÆt giáo chân chánh cûa Trung QuÓc, 
vào th©i ñông TÃn, Pháp sÜ ñåo Sinh ÇŠ ra lš luÆn ÇÓn 
ng¶, trÒng xuÓng håt giÓng bÒ ÇŠ, Ç‰n Ç©i ñÜ©ng, th©i Løc 
t° HuŒ Næng, m§i khai hoa k‰t trái. ñây có th‹ nói là cách 
mång cûa PhÆt giáo, ch£ng n¥ng vŠ hình thÙc, chuyên tu 
tâm. TØ Çó vŠ sau, lÆp ra bÓn tiêu chuÄn là :  
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1). Giáo ngoåi biŒt truyŠn (truyŠn ngoài giáo lš).  
2). BÃt lÆp væn t¿ (ch£ng cÙ ch» nghïa).  
3). Tr¿c chÌ nhân tâm (chÌ th£ng tâm ngÜ©i)  
4). Ki‰n tánh thành PhÆt (thÃy tánh thành PhÆt). 
 

ThiŠn có nhiŠu thÙ, phÀn l§n chÌ nói vŠ NhÜ Lai 
thiŠn và T° SÜ thiŠn. NhÜ Lai thiŠn là thiŠn nguyên thûy ª 
ƒn ñ¶, tÙc cÛng là thiŠn ti‹u thØa, ngÒi thì chú š ÇiŠu tâm 
và ÇiŠu hÖi thª, tay chân tÜ th‰ ÇŠu có quy ÇÎnh. T° SÜ 
thiŠn là träi qua s¿ cäi cách cûa các vÎ T° SÜ, hình thÙc t¿ 
do hÖn, tÙc là tåi núi rØng, Ç¶ng, cÓc, ÇŠu là nÖi tham 
thiŠn, không nhÃt ÇÎnh là tåi thiŠn ÇÜ©ng, ho¥c tÎnh thÃt; 
chÌ cÀn nhÃt tâm bÃt loån, m¶t bøi trÀn cÛng không nhiÍm, 
thì së khai ng¶. Không chú tr†ng vŠ nghi thÙc, mà chuyên 
chú vŠ tâm, cho nên vào th©i ñÜ©ng Võ Tông phá hoåi 
PhÆt pháp, thì các tông phái khác cûa PhÆt giáo ÇŠu ngã 
quÆt, ch£ng chÃn chÌnh ÇÜ®c, chÌ có thiŠn tông vÅn ÇÙng 
v»ng, vì ch£ng cÀn có hình thÙc chùa chiŠn, cÛng ch£ng 
cÀn có hình thÙc kinh Çi‹n, cho nên ch£ng änh hÜªng th† 
pháp nån. Do Çó, PhÆt pháp ª Trung QuÓc, bäo tÒn Ç‰n nay 
mà ch£ng bÎ hûy diŒt, có th‹ nói là ‘’tøc PhÆt huŒ mång‘’, 
n‰u không thì thÆt không th‹ tÜªng tÜ®ng ÇÜ®c. 

‘’PhÆt tu lâu xa vô lÜợng ki‰p.’’ PhÆt luôn luôn ÇŠu 
tu hành, träi qua th©i gian lâu dài vô lÜ®ng Çåi ki‰p, chÜa 
tØng giäi Çãi mà siêng tinh tÃn. 

‘’ThiŠn ÇÎnh biển lớn kh¡p thanh tÎnh.’’ PhÆt tu pháp 
môn thiŠn ÇÎnh, träi qua th©i gian dài nhÜ biển ki‰p, thäy 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 4                                                   263 

ÇŠu thanh tÎnh, diŒt såch h‰t v†ng tÜªng thì trí huŒ sinh ra, 
tÙc cÛng là trí huŒ giäi thoát. 

‘’Nên khi‰n ngÜ©i thÃy tâm hoan h›.’’ Cho nên, m§i 
khi‰n cho chúng sinh thÃy ÇÜ®c PhÆt, ÇŠu sinh tâm hoan h› 
luy‰n m¶. 

‘’PhiŠn não chÜ§ng cÃu ÇŠu diŒt trØ.’’ Vì hoan h›, 
cho nên phiŠn não chÜ§ng cÃu ÇŠu tiêu trØ såch h‰t, trí huŒ 
cÛng hiŒn tiŠn. 

 

XÜa NhÜ Lai tu các bi‹n hånh 
ĐÀy Çû Bát nhã Ba la mÆt 
Cho nên quang minh chi‰u sáng kh¡p 
Kh¡c phøc tÃt cä tÓi ngu si. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ Bát nhã Ba la mÆt, Bát nhã 
dÎch là "trí huŒ", vì trí huŒ này là trí huŒ xuÃt th‰ gian, 
ch£ng phäi là trí huŒ th‰ gian. Trí huŒ th‰ gian có th‹ là 
thiŒn, låi có th‹ là ác. Trí huŒ xuÃt th‰ gian là thiŒn, ch£ng 
phäi ác; vì tôn tr†ng š cûa nó, cho nên g†i là Bát nhã. Bát 
nhã có ba thÙ :  

1). Væn t¿ Bát nhã : TÙc là dùng væn t¿ Ç‹ nói rõ 
chân lš nhÜ tam tång, mÜ©i hai b¶, tÃt cä kinh Çi‹n.  

2). Quán chi‰u Bát nhã : TÙc là phäi quán sát, phäi 
chi‰u rõ tÃt cä kinh Çi‹n, m§i có th‹ thÃu hi‹u chân lš. 
GiÓng nhÜ dùng ánh ÇuÓc chi‰u soi Çåo lš.  

3). ThÆt tÜ§ng Bát nhã : ThÆt tÜ§ng là vô tÜ§ng, do 
Çó có câu :  
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‘’Bát nhã phá h‰t các tÜ§ng.’’ 
 

BÃt cÙ vÆt gì, hình änh gì, cÛng ÇŠu ch£ng có hình 
tÜ§ng. Vô tÜ§ng là gì ? TÙc là trí huŒ t¿ có, tÙc cÛng là t¿ 
tâm. T¿ tâm này thanh tÎnh tÙc là BÒ Tát, t¿ tâm này mê 
ho¥c tÙc là chúng sinh. 

‘’XÜa NhÜ Lai tu các bi‹n hånh.’’ Thuª xÜa PhÆt tu 
tÃt cä hånh môn nhiŠu nhÜ bi‹n, tÙc cÛng là tu hånh môn 
Bát nhã trí huŒ. 

‘’ñÀy Çû Bát nhã Ba la mÆt.’’ Tåi sao phäi tu các 
bi‹n hånh ? Vì muÓn Ç¡c ÇÜ®c Bát nhã Ba la mÆt. N‰u tu 
hành ÇÀy Çû rÒi, thì së qua ÇÜ®c bi‹n phiŠn não ngu si m¶t 
cách an toàn, Çåt Ç‰n b© bên kia trí huŒ. 

‘’Cho nên quang minh chi‰u sáng kh¡p.’’ Vì tu hånh 
môn Bát nhã, cho nên phát ra ánh sáng trí tuŒ, chi‰u kh¡p 
mÜ©i phÜÖng pháp gi§i. 

‘’Kh¡c phøc tÃt cä tÓi ngu si.’’ PhÆt kh¡c phøc ÇÜ®c 
tÃt cä ngu si và v†ng tÜªng, phá såch tÃt cä ngu si Çen tÓi, 
chÌ có tÒn tåi trí huŒ quang minh, khi‰n cho tÃt cä chúng 
sinh cÛng hiŒn ra trí huŒ vÓn có. Trí huŒ vÓn có hiŒn ra nhÜ 
th‰ nào ? ChÌ có m¶t biŒn pháp tÙc là ngÒi thiŠn. ñây là 
phÜÖng pháp cæn bän tu trí huŒ. NgÒi Ç‰n lúc "Hà xÙ nhå 
trÀn ai" (bøi bám ª ch‡ nào) ? TÙc cÛng là lúc khai ng¶. 

 

Đû thÙ phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh 
Khi‰n sự tu hành ÇŠu thành t¿u 
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TÃt cä mÜ©i phÜÖng ÇŠu Ç‰n kh¡p 
Vô biên t‰ ki‰p ch£ng nghÌ ngÖi. 
 

BÓn bài kŒ này nói vŠ phÜÖng tiŒn Ba la mÆt. PhÜÖng 
là phÜÖng pháp, tiŒn là tiŒn l®i, tÙc cÛng là thiŒn xäo. 
PhÜÖng tiŒn có hai thÙ, tÙc là hÒi hÜ§ng phÜÖng tiŒn và båt 
t‰ phÜÖng tiŒn. Do Çåi trí mà hÒi tiŠn løc Ç¶, hÜ§ng Çåi bÒ 
ÇŠ, Çây là hÒi hÜ§ng phÜÖng tiŒn. Do Çåi bi mà hÒi tiŠn løc 
Ç¶, cÙu t‰ h»u tình, Çây là båt t‰ phÜÖng tiŒn. Trong câu kŒ 
có nói : ‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh’’ là cÙu t‰ 
phÜÖng tiŒn. ‘’Khi‰n sự tu hành ÇŠu thành t¿u’’ là hÒi 
hÜ§ng phÜÖng tiŒn. Tóm låi, Çây là Ç¶ vŠ ÇiŠu phøc tÃt cä, 
cÙu t‰ tÃt cä, phÜÖng pháp hành hóa. 

‘’ñû thÙ phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sinh.’’ PhÆt dùng Çû 
thÙ pháp môn phÜÖng tiŒn khéo léo, Ç‹ giáo hóa tÃt cä 
chúng sinh, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, trÜ§c h‰t do pháp 
phÜÖng tiŒn, sau Çó Ç¡c ÇÜ®c pháp chân thÆt. 

‘’Khi‰n sự tu hành ÇŠu thành t¿u.’’ Khi‰n cho tÃt cä 
chúng sinh, ÇÓi v§i nh»ng hånh môn tu hành, thäy ÇŠu 
hoàn toàn thành t¿u. 

‘’TÃt cä mÜ©i phÜÖng ÇŠu Ç‰n kh¡p.’’ PhÆt Ç‰n kh¡p 
h‰t thäy cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, Ç‹ diÍn nói diŒu 
pháp; tÙc cÛng là diÍn nói diŒu pháp Kinh Hoa Nghiêm ñåi 
PhÜÖng Quäng PhÆt này. 

‘’Vô biên t‰ ki‰p ch£ng nghÌ ngÖi.’’ PhÆt ª trong Çåi 
ki‰p nhiŠu ch£ng có b© mé, ÇŠu Çi giáo hóa chúng sinh, 
vïnh viÍn ch£ng nghÌ ngÖi. PhÆt ch£ng phäi vì mình, mà là 
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vì tÃt cä chúng sinh, cho nên m§i Ç‰n Ç¶ tÃt cä chúng sinh, 
khi‰n cho chúng sinh lìa khÕi s¿ kh°, Ç¡c ÇÜ®c an vui. 
Chúng ta nên h†c tu PhÆt nhÜ th‰, m§i có th‹ báo ÇÜ®c ân 
cûa PhÆt. 

 

XÜa PhÆt tu hành bi‹n Çåi ki‰p 
TÎnh trÎ các nguyŒn Ba la mÆt 
Cho nên xuÃt hiŒn kh¡p th‰ gian 
SuÓt ki‰p vÎ lai cÙu chúng sinh. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ nguyŒn Ba la mÆt, nguyŒn 
giÓng nhÜ chi‰c thuyŠn, ch£ng nh»ng Ç¶ mình mà còn Ç¶ 
ngÜ©i, là Çåi nguyŒn ÇÒng sinh vŠ tÎnh Ç¶. NguyŒn có hai 
thÙ :  

1). BÒ ÇŠ nguyŒn, tÙc là trên cÀu PhÆt Çåo, dÜ§i Ç¶ 
chúng sinh, tÙc cÛng là:  

 

‘’Chúng sinh vô biên thệ nguyŒn Ç¶, 
PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån, 

Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c, 
PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành.’’ 

 

2). NguyŒn l®i låc kÈ khác, tÙc cÛng là tØ bi h› xä, 
bÓn tâm vô lÜ®ng. ñem s¿ l®i ích, an vui cho kÈ khác, Çó là 
tinh thÀn BÒ Tát. ñÓi tÜ®ng cûa Kinh Hoa Nghiêm nói 
pháp, là pháp thân Đåi sï, nÖi nÖi ÇŠu dùng BÒ Tát làm møc 
tiêu, lÃy løc Ç¶ vån hånh làm hånh môn, do Çó có câu :  
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‘’Tu hành không phát nguyŒn, 
Nª hoa ch£ng k‰t trái.’’ 

 

‘’XÜa PhÆt tu hành bi‹n Çåi ki‰p.’’ Thuª xÜa PhÆt tu 
hành, träi qua th©i gian lâu dài bi‹n Çåi ki‰p. 

‘’TÎnh trÎ các nguyŒn Ba la mÆt.’’ PhÆt tu hành tÃt cä 
Çåi nguyŒn, chi‰u theo nguyŒn Çã phát ra mà tu hành, m‡i 
l©i nguyŒn ÇŠu tÎnh trÎ thanh tÎnh, ch£ng có chút bøi b¥m. 
M‡i ngÜ©i tu Çåo ÇŠu phäi phát Çåi nguyŒn, ai ai cÛng 
chi‰u theo l©i nguyŒn mà tu hành. Phát nguyŒn gì, thì phäi 
y theo nguyŒn Çó mà tu hành. Không nên ngày nay phát 
nguyŒn, ngày mai quên mÃt. Phäi luôn luôn y theo l©i 
nguyŒn mình Çã phát ra mà tu hành, m¶t chút cÛng không 
th‹ giäi Çãi. NhÜ th‰ thì không nên khªi nhiŠu v†ng tÜªng, 
cÛng không nên không gi» quy cø, cho nên ai ai cÛng phäi 
phát nguyŒn. Tåi sao PhÆt thành PhÆt ? Vì thuª xÜa PhÆt Çã 
tØng phát nguyŒn, cho nên Ç¥ng thành PhÆt. Chúng ta cÛng 
phäi phát nguyŒn, thì tÜÖng lai cÛng së thành PhÆt. 

 

Chúng ta phát nguyŒn, phäi luôn luôn giáo hóa 
chúng sinh, vïnh viÍn ch£ng nghÌ ngÖi. Ví nhÜ phát nguyŒn 
ngû ngÒi không n¢m, thì phäi luôn luôn ngû ngÒi không 
n¢m; phát nguyŒn ngày æn m¶t b»a, thì phäi h¢ng ngày æn 
m¶t b»a; phát nguyŒn ch£ng cÃt gi» tiŠn båc, thì phäi luôn 
luôn chú š, ÇØng coi tr†ng tiŠn båc; phát nguyŒn Ç©i Ç©i 
ki‰p ki‰p, muÓn xuÃt gia tu h†c PhÆt pháp, ho¢ng dÜÖng 
PhÆt pháp, thì ÇØng khªi v†ng tÜªng, cÙ muÓn hoàn tøc; 
phát nguyŒn h¶ trì PhÆt pháp, thì phäi luôn luôn h¶ trì Tam 
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Bäo, trang nghiêm Tam Bäo, cúng dÜ©ng Tam Bäo. Phäi y 
chi‰u l©i nguyŒn cûa mình mà tu hành, Çó m§i là tÎnh trÎ. 

‘’Cho nên xuÃt hiŒn kh¡p th‰ gian.’’ Vì PhÆt tu hành 
nguyŒn Ba la mÆt, cho nên xuÃt hiŒn trong h‰t thäy th‰ 
gian. 

‘’SuÓt ki‰p vÎ lai cÙu chúng sinh.’’ ñåi nguyŒn cûa 
PhÆt phát ra, là Ç©i Ç©i suÓt ki‰p vÎ lai, ÇŠu cÙu Ç¶ tÃt cä 
chúng sinh. 

 

PhÆt vô lÜ®ng ki‰p r¶ng tu trÎ 
TÃt cä pháp l¿c Ba la mÆt 
Do Çó thành t¿u t¿ nhiên l¿c 
HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c. 
 

BÓn câu này nói vŠ l¿c Ba la mÆt, l¿c là sÙc l¿c, 
không th‹ khuÃt phøc, tiêu diŒt såch tÃt cä phiŠn não, tÙc 
cÛng là pháp l¿c, suy nghï l¿a ch†n các pháp mà tu tÆp, thÙ 
l¿c này có th‹ Ç‰n th£ng b© bên kia. 

‘’PhÆt vô lÜ®ng ki‰p r¶ng tu trÎ.’’ PhÆt ª trong vô 
lÜ®ng ki‰p r¶ng tu hành. Trong lúc tu hành, có khi sinh ra 
các thÙ phiŠn não, thì luôn luôn có ma chÜ§ng Ç‰n khäo 
nghiŒm ÇÎnh l¿c cûa bån. Lúc Çó ‘’Tâm không Ç¶ng‘’, là 
pháp bäo dùng nó Ç‹ trÎ ma chÜ§ng, thì t¿ nhiên bình an vô 
s¿. 

 

Bây gi© xin ÇÜa ra ví dø : Ví nhÜ chúng ta muÓn tu 
bÓ thí Ba la mÆt, lúc Çang muÓn th¿c hành bÓ thí, thì Ç¶t 
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nhiên š niŒm thÙ hai sinh ra : ‘’Ta không th‹ bÓ thí, n‰u bÓ 
thí thì ch£ng còn tiŠn Ç‹ æn uÓng, ho¥c ch£ng còn tiŠn Ç‹ Çi 
xe .v.v...’’ Do Çó, ch£ng tu bÓ thí Ba la mÆt. Lúc Çó, phäi 
dùng trÎ Ç‹ xº lš. Ví nhÜ có ngÜ©i bÎ bŒnh, nhÃt ÇÎnh muÓn 
trÎ khÕi bŒnh. N‰u nghï nhÜ th‰ này : ‘’Ôi ! NgÜ©i này rÃt 
là kh°, ta hãy bÓ thí cho h† ! Ta æn b§t låi m¶t chút cÛng 
ch£ng sao, không có tiŠn Çi xe, Çi b¶ cÛng ÇÜ®c.’’ Nghï 
nhÜ th‰, thì së ch»a khÕi bŒnh san tham, ch£ng nh»ng m¶t 
viŒc là nhÜ th‰, mà h‰t thäy m†i viŒc ÇŠu nhÜ th‰, Çó tÙc là 
r¶ng tu trÎ. 

‘’TÃt cä pháp l¿c Ba la mÆt.’’ PhÆt tu hành tÃt cä các 
pháp, và h‰t thäy tám vån bÓn ngàn pháp môn, ÇŠu là dùng 
sÙc l¿c cûa các pháp Ç‰n b© bên kia. 

‘’Do Çó thành t¿u t¿ nhiên l¿c.’’ Vì tu hành Çû thÙ 
pháp, Ç¡c ÇÜ®c Çû thÙ pháp l¿c Ç‰n b© bên kia, nên thành 
t¿u t¿ nhiên trí huŒ l¿c. 

‘’HiŒn kh¡p mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c.’’ Pháp thân 
trí huŒ quang minh, hiŒn kh¡p nÖi các nÜ§c chÜ PhÆt trong 
mÜ©i phÜÖng, Ç‹ vì chúng sinh hiŒn thân thuy‰t pháp, Çó là 
PhÆt l¿c. 

 

XÜa PhÆt tu trÎ trí ph° môn 
TÃt cä trí tánh nhÜ hÜ không 
Cho nên thành t¿u vô ngåi l¿c 
Quang minh chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng 

cõi. 
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BÓn câu kŒ này nói vŠ trí Ba la mÆt. Trí này do sáu 
Ba la mÆt ª trÜ§c thành t¿u (tØ bÓ thí Ç‰n Bát nhã), vŠ sau 
Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ. Låi do trí này, mà thành lÆp sáu Ba la mÆt 
ª trÜ§c, tÙc cÛng là thành t¿u tÃt cä trí næng, do Çó trí ‘’Th† 
døng pháp låc, thành thøc h»u tình.’’ 

‘’XÜa PhÆt tu trÎ trí ph° môn.’’ Thuª xÜa, khi PhÆt tu 
hành tåi nhân ÇÎa, tu trÎ trí huŒ ph° môn thÎ hiŒn, tÙc cÛng 
là bình Ç£ng trí. 

‘’TÃt cä trí tánh nhÜ hÜ không.’’ B°n th‹ cûa trí là 
gì ? GiÓng nhÜ hÜ không ch£ng có hình tÜ§ng. 

‘’Cho nên thành t¿u l¿c vô ngåi.’’ Vì nó nhÜ hÜ 
không, cho nên thành t¿u trí huŒ l¿c vô ngåi. Vô sª chÜ§ng 
ngåi tÙc là bao quát h‰t thäy Đåi viên cänh trí, Bình Ç£ng 
tánh trí, DiŒu quán sát trí, Thành sª tác trí. 

‘’Quang minh chi‰u kh¡p mÜ©i phÜÖng cõi.’’ Trí huŒ 
quang minh cûa PhÆt phóng ra, chi‰u sáng kh¡p tÃt cä th‰ 
gi§i Çen tÓi trong mÜ©i phÜÖng, giáo hóa tÃt cä chúng sinh 
trong sáu nÈo, khi‰n cho h† s§m thoát khÕi luân hÒi, khai 
mª trí huŒ, thành t¿u quä vÎ PhÆt. 

 

Có ngÜ©i hÕi : ‘’Tu trÎ và tÎnh trÎ có gì khác nhau‘’? 
Ý nghïa tu trÎ là lúc ban ÇÀu nghï muÓn làm viŒc gì, ch£ng 
ÇÜ®c t¿ nhiên, vŠ sau dùng Çû thÙ phÜÖng tiŒn pháp môn 
Ç‹ ÇÓi trÎ, trÎ tÓt nh»ng mao bŒnh này, Çó g†i là tu trÎ. Ý 
nghïa tÎnh trÎ là có rÃt nhiŠu v†ng tÜªng, tìm cách làm cho 
thanh tÎnh; có rÃt nhiŠu nhiÍm ô, làm cho nó thanh tÎnh. Ý 
nghïa tu trÎ và tÎnh trÎ ch£ng khác gì mÃy, bÃt quá tu trÎ là 
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trÎ lš tiêu c¿c, còn tÎnh trÎ là trÎ tích c¿c, Çây là Çi‹m khác 
nhau. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát Vân Âm TÎnh 
NguyŒt, nÜÖng oai l¿c cûa đức PhÆt, quán sát 
kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi h¶i trong Çåo tràng, 
rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát Vân Âm TÎnh NguyŒt, nÜÖng 
Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p tÃt cä Çåi chúng häi 
h¶i ª trong Çåo tràng, rÒi lÆp tÙc nói ra mÜ©i m¶t bài kŒ 
này. 

Bài kŒ ÇÀu tiên trong mÜ©i m¶t bài kŒ này, là t°ng 
quát š nghïa, còn mÜ©i bài kŒ kia là phân biŒt giäi thích 
Çåo lš ThÆp ÇÎa. ThÆp ÇÎa tÙc là:  

1). Hoan h› ÇÎa.  
2). Ly cÃu ÇÎa.  
3). Phát quang ÇÎa.   
4). DiÍm huŒ ÇÎa.  
5). Nan th¡ng ÇÎa.  
6). HiŒn tiŠn ÇÎa.   
7). ViÍn hành ÇÎa.   
8). BÃt Ç¶ng ÇÎa.  
9). ThiŒn huŒ ÇÎa.  
10). Pháp vân ÇÎa. 
 

Cänh gi§i thÀn thông ÇÒng hÜ không 
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MÜ©i phÜÖng chúng sinh Çâu ch£ng thÃy 
NhÜ xÜa tu hành thành các ÇÎa 
Trong quả ma ni ÇŠu nói Çû. 
 

‘’Cänh gi§i thÀn thông ÇÒng hÜ không.’’ Cänh gi§i 
thÀn thông cûa PhÆt nhÜ hÜ không, ch£ng có b© mé. 

‘’MÜ©i phÜÖng chúng sinh Çâu ch£ng thÃy.’’ Vì cänh 
gi§i r¶ng l§n nhÜ hÜ không, cho nên chúng sinh trong mÜ©i 
phÜÖng, thäy ÇŠu nhìn thÃy ÇÜ®c. 

‘’NhÜ xÜa tu hành thành các ÇÎa.’’ GiÓng nhÜ thuª 
xÜa tu hành thành t¿u các quä vÎ, tÙc cÛng là quä vÎ thÆp 
ÇÎa. 

‘’Trong quả ma ni ÇŠu nói Çû.’’ PhÆt ª trong quả ma 
ni, ÇŠu hoàn toàn diÍn nói ra ÇÀy Çû, tÃt cä cänh gi§i thÀn 
thông diŒu døng, khi‰n cho tÃt cä chúng sinh nghe ÇÜ®c, 
ÇŠu bi‰t thÀn thông diŒu døng này không th‹ nghï bàn. 

 

Thanh tÎnh siêng tu vô lÜ®ng ki‰p 
Vào nÖi sÖ ÇÎa rÃt hoan h› 
Sinh trí r¶ng l§n nhÜ pháp gi§i 
ThÃy kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng PhÆt. 
 

BÓn câu kŒ này, là nói vŠ cänh gi§i SÖ ÇÎa, g†i là 
Hoan h› ÇÎa. Tåi sao hoan h› ? Vì Çã phá ÇÜ®c ki‰n, tÜ, hai 
ho¥c (hai ho¥c vŠ thÃy và suy nghï), chÙng ÇÜ®c lš người 
và pháp ÇŠu không, Ç¡c ÇÜ®c th† døng pháp h› sung mãn, 
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thÃu hi‹u cänh gi§i cûa chÜ PhÆt, cho nên hoan h›, do Çó 
g†i là Hoan h› ÇÎa. 

‘’Thanh tÎnh siêng tu vô lÜ®ng ki‰p.’’ Thanh tÎnh là 
ch£ng có pháp ô nhiÍm nào, pháp ô nhiÍm có hai thÙ.  

1). Pháp ô nhiÍm có hình tÜ§ng, tÙc là cänh gi§i bên  
ngoài.  

2). Pháp ô nhiÍm vô hình, tÙc là trong tâm š cûa 
mình.  

 

Lúc có hình tÜ§ng mà th¿c hành hånh môn bÃt tÎnh, 
thì tåo ra vô lÜ®ng vô biên nghiŒp ch£ng thanh tÎnh. Lúc vô 
hình mà khªi tÜ tÜªng không tÎnh, thì tåo ra vô lÜ®ng vô 
biên nghiŒp ch£ng thanh tÎnh. Khi PhÆt tu hành tåi nhân 
ÇÎa, thì luôn luôn gi» gi§i, cho nên ÇÜ®c thanh tÎnh. Thanh 
tÎnh rÒi låi siêng næng tu hành hÖn n»a. 

Siêng tu thì không lÜ©i bi‰ng phóng dÆt. LÜ©i bi‰ng 
tÙc là không tinh tÃn, phóng dÆt tÙc là không gi» quy cø. 
Siêng tu tÙc là tinh tÃn, tinh tÃn ch£ng phäi chÌ døng công 
m¶t ngày hai ngày, cÛng ch£ng phäi m¶t næm hai næm, 
càng ch£ng phäi m¶t Ç©i hai Ç©i, mà là døng công siêng tu 
gi§i ÇÎnh huŒ mãi mãi không ngØng, träi qua th©i gian lâu 
dài vô lÜ®ng biển ki‰p. 

‘’Vào nÖi sÖ ÇÎa rÃt hoan h›.’’ Vì ª trong vô lÜ®ng 
ki‰p, siêng tu gi§i ÇÎnh huŒ; ª trong vô lÜ®ng ki‰p tiêu diŒt 
tham sân si, nhÜ th‰ m§i vào ÇÜ®c nÖi sÖ ÇÎa, chÙng ÇÜ®c 
quä vÎ BÒ Tát. Lúc Çó, tâm giác và t¿ tánh thông Çåt, pháp 
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h› sung mãn, thiŠn duyŒt vi th¿c, hoan h› vô cùng, cho nên 
g†i là hoan h› ÇÎa. 

‘’Sinh trí r¶ng l§n nhÜ pháp gi§i.’’ ChÙng đÜ®c sÖ 
ÇÎa BÒ Tát, thì có trí huŒ r¶ng l§n nhÜ pháp gi§i. 

‘’ThÃy kh¡p mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng PhÆt.’’ Có trí huŒ 
r¶ng l§n rÒi, thì lúc Çó m§i thÃy kh¡p vô lÜ®ng vô sÓ chÜ 
PhÆt trong mÜ©i phÜÖng, bèn cung kính cúng dÜ©ng, gÀn 
gÛi vô lÜ®ng chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

 

Trong tÃt cä pháp Ly cÃu ÇÎa 
ĐÒng sÓ chúng sinh gi» tÎnh gi§i 
Ở trong nhiŠu ki‰p r¶ng tu hành 
Cúng dÜ©ng vô biên bi‹n chÜ PhÆt. 
 

BÓn câu kŒ này, là nói vŠ cänh gi§i NhÎ ÇÎa, g†i là Ly 
cÃu ÇÎa. Tåi sao g†i là Ly cÃu ÇÎa ? Vì Çã lìa khÕi m†i pháp 
nhiÍm ô, khi‰n cho thân tâm thanh tÎnh. Làm th‰ nào lìa 
cÃu bÄn ÇÜ®c ? Phäi nhÆn chân tu hành m§i có s¿ cäm Ùng, 
m§i lìa khÕi cÃu bÄn ÇÜ®c. N‰u không nhÆn chân tu hành, 
thì không th‹ có sự cäm Ùng, càng không th‹ lìa khÕi ÇÜ®c 
phiŠn não cÃu bÄn. Do Çó, có câu:  
 

‘’BÆc SÖ ÇÎa ch£ng bi‰t cänh gi§i cûa bÆc NhÎ ÇÎa, 
BÆc ThÆp ÇÎa ch£ng bi‰t cänh gi§i cûa bÆc ñ£ng giác.’’ 

 

Ÿ trong PhÆt pháp, sai m¶t ly Çi ngàn d¥m. Cäm thÃy 
sai không nhiŠu, k‰t quä càng Çi càng xa nhà, càng xa càng 
ch£ng bi‰t quay Çầu lại. 
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Lìa cÃu bÄn ch£ng dÍ gì làm ÇÜ®c, cÃu bÄn tÙc là 
pháp nhiÍm ô, lìa khÕi cÃu bÄn tÙc là ÇÜ®c thanh tÎnh. Pháp 
nhiÍm ô này kh¡p nÖi ÇŠu có. Các vÎ ! Các bån h¢ng ngày 
Ç‰n nghe kinh, Ç‰n nghiên cÙu PhÆt pháp, cäm thÃy rÃt 
bình thÜ©ng, song bi‰t Çâu có nh»ng ngÜ©i muÓn nghe 
kinh, muÓn nghiên cÙu PhÆt pháp mà không th‹ ÇÜ®c. 

 

Lúc trÜ§c, tôi giäng kinh thì có chuyŒn này phát 
sinh: Có v® chÒng ÇÒng Ç‰n nghe kinh, ho¥c có ngÜ©i 
chÒng ch£ng cho v® Ç‰n nghe kinh, ho¥c có ngÜ©i v® 
ch£ng cho chÒng Ç‰n nghe kinh. Có m¶t vÎ phø n» rÃt kiŠn 
thành tin PhÆt, thích nghe kinh, song chÒng cûa bà ta cän 
trª, ch£ng cho bà ta Ç‰n chùa th¡p hÜÖng lÍ PhÆt, càng 
không cho bà ta Ç‰n chùa Ç‹ nghe kinh, nghe pháp, thÜ©ng 
dùng hai ch» ‘’ly dÎ‘’ Ç‹ uy hi‰p v®. M¶t ngày n†, ông ta 
nói v§i v® : ‘’N‰u bà mà Çi nghe kinh n»a, thì chúng ta së 
ly dÎ.’’ Song, bà v® ch£ng s® s¿ uy hi‰p ly dÎ, vÅn cÙ Çi. 
Ông ta ch£ng có cách gì hÖn, Çã hÖn bäy mÜÖi tu°i mà còn 
ly dÎ sao ? M§i lÃy tÃm hình k‰t hôn, dùng kéo c¡t làm hai 
ném xuÓng nŠn nhà, Çó là bi‹u thÎ ly dÎ. Khi bà v® trª vŠ 
nhà thÃy vÆy thì buÒn cÜ©i. ñó là ma chÜ§ng, trª ngåi bà 
này tæng trÜªng cæn lành. 

NgÜ©i trên th‰ gian có rÃt nhiŠu trÜ©ng h®p nhÜ th‰, 
ÇŠu ª trong xÃu có tÓt, trong tÓt có xÃu. MuÓn thÆt s¿ lìa 
khÕi cÃu bÄn ÇÜ®c giäi thoát, thÆt là viŒc ch£ng dÍ dàng. 
Nghï muÓn Ç¡c ÇÜ®c t¿ do t¿ tåi, cÛng là viŒc h‰t sÙc khó 
khæn. 
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‘’Trong tÃt cä pháp Ly cÃu ÇÎa.’’ Ly cÃu ÇÎa tÙc là lìa 
khÕi pháp ô nhiÍm, buông xä pháp nhiÍm ô, thành t¿u pháp 
thanh tÎnh. 

‘’ñÒng sÓ chúng sinh gi» tÎnh gi§i.’’ Tu Ç‰n NhÎ ÇÎa 
(địa thÙ hai), thì dùng sÓ ki‰p nhiŠu nhÜ sÓ chúng sinh, Ç‹ 
tu trì gi§i pháp thanh tÎnh. Có ngÜ©i sau khi th† næm gi§i, 
ch£ng nh»ng ch£ng gi» gi§i, mà mình còn ch£ng bi‰t sºa 
Ç°i l‡i lÀm, ch£ng nghe s¿ khuyên bäo, cho nên nhÃt ÇÎnh 
phäi bi‰t sºa Ç°i l‡i, thì ch£ng có viŒc thiŒn nào l§n b¢ng. 

‘’Ÿ trong nhiŠu ki‰p r¶ng tu hành.’’ ChÙng ÇÜ®c BÒ 
Tát NhÎ ÇÎa, thì phäi träi qua nhiŠu Çåi ki‰p r¶ng tu hành, 
ch£ng giäi Çãi, ch£ng lÜ©i bi‰ng, ch£ng phóng dÆt. ChÌ có 
tinh tÃn hÜ§ng vŠ trÜ§c, ch£ng lùi vŠ sau. 

‘’Cúng dÜ©ng vô biên bi‹n chÜ PhÆt.’’ NhÎ ÇÎa BÒ 
Tát tu hành tåi nhân ÇÎa, thì phäi r¶ng tu hånh môn cúng 
dÜ©ng. Cho nên, cúng dÜ©ng vô biên vô tÆn các ñÙc PhÆt 
nhÜ bi‹n cä, m§i chÙng ÇÜ®c ÇÎa vÎ này. Do Çó, BÒ Tát tu 
hành ª trong các pháp môn, thì chuyên tu pháp môn cúng 
dÜ©ng vô biên bi‹n chÜ PhÆt. 

 

Tích tÆp phÜ§c ÇÙc Phát quang ÇÎa 
Xa ma tha tång nhÅn kiên cÓ 
Mây pháp r¶ng l§n ÇŠu Çã nghe 
Trong quả ma ni nói nhÜ th‰. 
 

BÓn câu kŒ này, nói vŠ cänh gi§i Phát quang ÇÎa thÙ 
ba. Tåi sao g†i là Phát quang ÇÎa ? Vì khi còn ª NhÎ ÇÎa, thì 
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tích tÆp công ÇÙc vô lÜ®ng, lúc Çó n¶i tâm thanh tÎnh Ç‰n 
c¿c Çi‹m, t¿ tánh quang minh bèn phát ra. 

Chúng ta tu hành PhÆt pháp, phäi tích tÆp phÜ§c ÇÙc, 
ÇØng cho r¢ng công ÇÙc nhÕ mà không làm. Nên bi‰t, công 
ÇÙc nhÕ mà làm nhiŠu, thì thành công ÇÙc l§n, công ÇÙc 
l§n là do công ÇÙc nhÕ tích tø mà thành. NgÜ©i th©i xÜa thì 
æn ít m¥c ít, dùng b§t tài vÆt låi Ç‹ làm công ÇÙc. Công ÇÙc 
tuy nhÕ, xong vÅn phäi làm m§i có công ÇÙc. Không làm 
thì ch£ng có công ÇÙc. Tåi sao chúng ta g¥p hoàn cänh khó 
khæn ? Vì chúng ta thuª xÜa ch£ng làm công ÇÙc, cho nên 
cu¶c sÓng Ç©i này khó khæn, hoàn cänh khÓn kh°, tÃt cä 
ÇŠu ch£ng thuÆn l®i. N‰u làm nhiŠu công ÇÙc thì có quang 
minh, Çó là bi‹u hiŒn cûa phÜ§c ÇÙc. 

‘’Tích tÆp phÜ§c ÇÙc Phát quang ÇÎa.’’ Tích tÆp là do 
nhÕ thành l§n, do ít thành nhiŠu, nghïa là tø låi v§i nhau. 
PhÜ§c ÇÙc tích tÆp càng nhiŠu, thì quang minh tÕa ra càng 
l§n. ThÙ quang minh này là bi‹u hiŒn cûa phÜ§c ÇÙc, cho 
nên g†i là Phát quang ÇÎa.  

‘’Xa ma tha tång nhÅn kiên cÓ.’’ Xa ma tha nghïa là 
"tÎch tïnh", muÓn tÎch tïnh thì phäi có nhÅn kiên cÓ. Làm 
th‰ nào Ç‹ có nhÅn kiên cÓ ? Thì phäi tu pháp tÎch tïnh, 
pháp tïnh l¿, tÙc cÛng là tu chÌ, tu ÇÎnh. Ch£ng có v†ng 
tÜªng, chÌ Ü chí thiŒn, thì phäi có sÙc nhÅn kiên cÓ. 

‘’Mây pháp r¶ng l§n ÇŠu Çã nghe.’’ ThÙ mây pháp 
này r¶ng l§n vô biên, cho nên tÃt cä chúng sinh ÇŠu Çã 
nghe ÇÜ®c. 
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‘’Trong quả ma ni nói nhÜ th‰.’’ Trong quả ma ni 
trên cây bÒ ÇŠ nói pháp nhÜ th‰, giÓng nhÜ Çåo lš vØa nói ª 
trên. 

 

DiÍm häi huŒ minh vô Ç£ng ÇÎa 
Khéo rõ cänh gi§i khªi tØ bi 
TÃt cä cõi hiŒn thân bình Ç£ng 
NhÜ chỗ PhÆt tu ÇŠu diÍn xÜ§ng. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ cänh gi§i DiÍm huŒ ÇÎa. Vì ÇÎa 
này trí huŒ rÃt cao, hay khi‰n cho huŒ tánh mãnh liŒt. Lúc 
Çó, t¿ tánh quang minh Çã Çåt Ç‰n c¿c Çi‹m, chánh giác Çã 
viên mãn. 

‘’DiÍm häi huŒ minh vô Ç£ng ÇÎa.’’ Trí huŒ quang 
minh cûa BÒ Tát ÇÎa thÙ tÜ nhÜ bi‹n cä, cho nên g†i là vô 
Ç£ng ÇÎa. 

‘’Khéo rõ cänh gi§i khªi tØ bi.’’ Khéo thÃu rõ tÃt cä 
cänh gi§i th‰ pháp. TÃt cä cänh gi§i thanh tÎnh cÛng minh 
båch, tÃt cä cänh gi§i nhiÍm ô cÛng bi‰t rõ, ÇÓi v§i tÃt cä 
chúng sinh ngu si Çen tÓi, ÇŠu phát tâm tØ bi mà cÙu h¶ 
nh»ng chúng sinh này, g¥p ngÜ©i có cæn lành thì khi‰n cho 
cæn lành tæng trÜªng. 

‘’TÃt cä cõi hiŒn thân bình Ç£ng.’’ Trong tÃt cä cõi 
nÜ§c trong mÜ©i phÜÖng, ÇŠu hiŒn thân bình Ç£ng Ç‹ giáo 
hóa tÃt cä chúng sinh. 

‘’NhÜ PhÆt sª tu ÇŠu diÍn xÜ§ng.’’ GiÓng nhÜ pháp 
môn cûa PhÆt tu, diŒu pháp cûa PhÆt nói. Ngài cÛng Ç‰n 
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diÍn nói, hoan h› nói pháp gì thì nói pháp Çó. MuÓn nói 
Çåo lš gì, thì nói Çåo lš Çó, ch£ng có câu thúc, ch£ng có 
hån ch‰, tÙc cÛng tùy cÖ thuy‰t pháp, tùy duyên thuy‰t 
pháp. ThÃy ngÜ©i gì thì nói pháp Çó, tÙc cÛng là vì ngÜ©i 
thuy‰t pháp, theo bŒnh cho thuÓc. 

 

Ph° tång Ç£ng môn Nan th¡ng ÇÎa 
Đ¶ng tïnh thuÆn nhau ch£ng trái nghÎch 
Cänh gi§i PhÆt pháp ÇŠu bình Ç£ng 
NhÜ chỗ PhÆt tÎnh ÇŠu nói ÇÜ®c. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ cänh gi§i ĐÎa thÙ næm, g†i là 
Nan th¡ng ÇÎa. Tåi sao g†i là Nan th¡ng ÇÎa ? Vì chân, tøc, 
hai trí trái nhau, khi‰n cho h®p låi, khi‰n cho thuÆn nhau. 
Låi có th‹ nói, ÇÒng dÎ cûa tÃt cä các pháp ÇŠu bÃt khä Ç¡c.  

‘’Ph° tång Ç£ng môn Nan th¡ng ÇÎa.’’ Tång pháp 
gi§i bình Ç£ng kh¡p h‰t thäy, ch£ng có gì hÖn ÇÜ®c, cho 
nên g†i là Nan th¡ng ÇÎa. 

‘’ñ¶ng tïnh thuÆn nhau ch£ng trái nghÎch.’’ Tåi sao 
nói là nan th¡ng ? Vì Ç¶ng ch£ng ngåi tïnh, tïnh cÛng là 
Ç¶ng. ñ¶ng tïnh tùy thuÆn v§i nhau ch£ng trái nghÎch. Tåi 
phàm phu mà nhìn, thì Ç¶ng tÙc là Ç¶ng, tïnh tÙc là tïnh, 
ch£ng bi‰t Çåo lš ch£ng tÜÖng phän. ñ‰n bậc Nan th¡ng ÇÎa 
thì Ç¶ng tïnh nhÃt nhÜ, Ç¶ng tïnh ch£ng hai, trong Ç¶ng và 
tïnh nhÜ nhau ch£ng có phân biŒt. 

‘’Cänh gi§i PhÆt pháp ÇŠu bình Ç£ng.’’ TÃt cä PhÆt 
pháp, tÃt cä cänh gi§i ÇŠu bình Ç£ng. 
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‘’NhÜ PhÆt sª tÎnh ÇŠu nói ÇÜ®c.’’ GiÓng nhÜ pháp 
môn cûa PhÆt tu hành, BÒ Tát ÇÎa này ÇŠu nói ra ÇÜ®c, ÇŠu 
có th‹ Çåi bi‹u cho PhÆt Ç‹ nói pháp, giáo hóa chúng sinh. 

 

Tu hành r¶ng l§n huŒ häi ÇÎa 
TÃt cä pháp môn ÇŠu bi‰t rõ 
HiŒn kh¡p cõi nÜ§c nhÜ hÜ không 
Trong cây diÍn nói pháp âm này. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ cänh gi§i ĐÎa thÙ sáu g†i là 
HiŒn tiŠn ÇÎa. Tåi sao g†i là HiŒn tiŠn ÇÎa ? Vì phát ra trí 
huŒ thù th¡ng nhÃt, hiŒn tiŠn ch£ng có phân biŒt tÎnh và 
nhiÍm. Låi g†i là HuŒ häi ÇÎa, trí huŒ cûa BÒ Tát này nhÜ 
bi‹n cä. 

‘’Tu hành r¶ng l§n huŒ häi ÇÎa.’’ R¶ng l§n mà tinh 
t‰, tu hành h‰t thäy tÃt cä pháp môn, Ç¡c ÇÜ®c trí huŒ nhÜ 
bi‹n, cho nên g†i là HuŒ häi ÇÎa. 

‘’TÃt cä pháp môn ÇŠu bi‰t rõ.’’ Vì tu hành r¶ng l§n, 
cho nên ÇŠu bi‰t rõ tám vån bÓn ngàn pháp môn, ÇŠu tu 
hành thành công. 

‘’Trong cây diÍn nói pháp môn này.’’ Trong cây bÒ 
ÇŠ thø vÜÖng, h‰t thäy cõi nÜ§c mÜ©i phÜÖng, ÇŠu diÍn nói 
tÃt cä pháp âm, Ç‹ giáo hóa tÃt cä chúng sinh. 

 

Kh¡p cùng pháp gi§i thân hÜ không 
Chi‰u kh¡p chúng sinh Çèn trí huŒ 
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TÃt cä phÜÖng tiŒn ÇŠu thanh tÎnh 
XÜa tu ViÍn hành nay nói Çû. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ ĐÎa thÙ bäy, g†i là ViÍn hành 
ÇÎa. Tåi sao g†i là ViÍn hành ÇÎa ? Vì cùng tÆn chân nhÜ t¿ 
tánh viên t‰, phát tâm Çåi bi, lìa khÕi nhÎ thØa Ç¶. 

‘’Kh¡p cùng pháp gi§i thân hÜ không‘’. ñ‰n ÇÜ®c 
ViÍn hành ÇÎa, thì pháp thân sª hiŒn có th‹ kh¡p cùng pháp 
gi§i, ÇÒng nhÜ hÜ không. 

‘’Chi‰u kh¡p chúng sinh Çèn trí huŒ.’’ TÙc nhiên 
chi‰u kh¡p pháp gi§i ÇÜ®c, thì chi‰u kh¡p chúng sinh ÇÜ®c. 
ñèn trí huŒ cûa BÒ Tát viÍn hành ÇÎa, phóng ra ánh sáng 
chi‰u soi kh¡p tÃt cä chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh 
chuy‹n nhiÍm thành tÎnh. 

‘’TÃt cä phÜÖng tiŒn ÇŠu thanh tÎnh.’’ H‰t thäy tÃt cä 
pháp môn phÜÖng tiŒn, ÇŠu khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, tØ 
nhiÍm ô chuy‹n thành thanh tÎnh, Ç¡c ÇÜ®c diŒu pháp thân 
thanh tÎnh. 

‘’XÜa tu ViÍn hành nay nói Çû.’’ Thuª xÜa tu ViÍn 
hành ÇÎa, bây gi© nói ra diŒu pháp này, cho tÃt cä chúng 
sinh nghe. 

 

TÃt cä hånh nguyŒn thäy trang nghiêm 
Vô lÜ®ng cõi nÜ§c ÇŠu thanh tÎnh 
H‰t thäy phân biŒt ch£ng lay Ç¶ng 
Đây vô Ç£ng ÇÎa ÇŠu diÍn nói. 
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BÓn câu kŒ này nói vŠ cänh gi§i ĐÎa thÙ tám, g†i là 
BÃt Ç¶ng ÇÎa. Tåi sao g†i là BÃt Ç¶ng ÇÎa ? Vì do tÃt cä 
nguyŒn l¿c thành t¿u. ñ‰n ÇÜ®c BÒ Tát ÇÎa này, thì nhÜ 
nhÜ bÃt Ç¶ng, liÍu liÍu thÜ©ng minh, cho nên g†i là BÃt 
Ç¶ng ÇÎa. Chúng ta tu hành phäi phát nguyŒn kiên cÓ, và 
nguyŒn lâu dài, phäi Ç©i Ç©i ki‰p ki‰p, chi‰u theo l©i 
nguyŒn cûa mình mà tu hành, m§i tØng bÜ§c tØng bÜ§c ti‰n 
Ç‰n BÃt Ç¶ng ÇÎa. 

‘’TÃt cä hånh nguyŒn thäy trang nghiêm.’’ ChÜ PhÆt 
quá khÙ và tÃt cä BÒ Tát, ÇŠu do tÃt cä l©i nguyŒn trang 
nghiêm mà thành t¿u. NguyŒn chÌ tæng thêm chÙ ÇØng thÓi 
lùi. NguyŒn thÓi lùi là bi‹u hiŒn giäi Çãi. B°n lai vÓn s§m 
thành PhÆt, song vì nguyŒn thÓi lùi mà mÃt công phu, 
không th‹ có sự thành t¿u. 

Các bån ! Phải nhÆn rõ møc Çích, phát nguyŒn rÒi 
không nên sºa Ç°i låi. N‰u sºa Ç°i l©i nguyŒn låi, thì giÓng 
nhÜ t¿ Ç†a vào ÇÎa ngøc, Çó là trong kinh PhÆt có nói. Các 
bån xem ! ChÜ PhÆt và BÒ Tát ÇŠu gi» theo l©i nguyŒn cûa 
mình mà Çi th¿c hành. BÒ Tát ñÎa Tång có phát nguyŒn 
r¢ng :  

 

‘’ñÎa ngøc chÜa trÓng không, 
ThŠ không thành PhÆt.’’ 

 

‘’Vô lÜ®ng cõi nÜ§c ÇŠu thanh tÎnh.’’ NguyŒn l¿c 
cûa PhÆt phát ra phÜ§c ÇÙc trang nghiêm, träi qua vô lÜ®ng 
cõi nÜ§c ÇŠu thanh tÎnh ch£ng nhiÍm. 
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‘’H‰t thäy phân biŒt ch£ng lay Ç¶ng.’’ H‰t thäy tÃt cä 
tâm phân biŒt cÛng ch£ng lay Ç¶ng, kiên cÓ nhÜ kim cang, 
ch£ng có cách chi phá hoåi ÇÜ®c. 

‘’ñây vô Ç£ng ÇÎa ÇŠu diÍn nói.’’ BÃt Ç¶ng ÇÎa này 
diŒu ch£ng có gì sánh b¢ng, cho nên nói ra h‰t hoàn toàn. 

 

Vô lÜ®ng cänh gi§i sÙc thÀn thông 
Khéo vào giáo pháp sÙc quang minh 
Đây là thanh tÎnh ThiŒn huŒ ÇÎa 
Biển ki‰p tu hành ÇŠu nói Çû. 
 

BÓn câu này nói vŠ ĐÎa thÙ chín, g†i là ThiŒn huŒ 
ÇÎa. Tåi sao g†i là ThiŒn huŒ ÇÎa ? Vì có ÇÀy Çû mÜ©i trí 
huŒ l¿c, cÀu kh¡p m†i nÖi, bi‰t chúng sinh có th‹ Ç¶, không 
th‹ Ç¶, vì h† thuy‰t pháp, cho nên g†i là ThiŒn huŒ ÇÎa. 

‘’Vô lÜ®ng cänh gi§i sÙc thÀn thông.’’ Cänh gi§i cûa 
PhÆt nhÜ bi‹n cä, cho nên nói là vô lÜ®ng. Cänh gi§i này do 
sÙc thÀn thông bi‰n hóa. 

‘’Khéo vào giáo pháp sÙc quang minh.’’ SÙc thÀn 
thông này, khéo diÍn nói tÃt cä giáo lš và tÃt cä các pháp. 
Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh minh båch giáo lš và pháp này, 
Ç¡c ÇÜ®c sÙc trí huŒ quang minh. 

‘’ñây là thanh tÎnh ThiŒn huŒ ÇÎa.’’ ñây là thanh 
tÎnh ThiŒn huŒ ÇÎa, Ç¡c ÇÜ®c b°n th‹ t¿ tánh. 

‘’Biển kiếp tu hành ÇŠu nói Çû.’’ MuÓn Ç¡c ÇÜ®c 
cänh gi§i ThiŒn huŒ ÇÎa này, phäi tu hành th©i gian lâu dài 
m§i thành t¿u ÇÜ®c. HiŒn tåi ÇŠu hoàn toàn diÍn nói ra h‰t, 
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khi‰n cho tÃt cä chúng sinh, bi‰t hånh môn cûa chÜ PhÆt tu 
trong quá khÙ. 

 

Pháp vân r¶ng l§n ĐÎa thÙ mÜ©i 
Hàm tàng tÃt cä kh¡p hÜ không 
Cänh gi§i chÜ PhÆt diÍn trong âm 
Âm này là thÀn l¿c cûa PhÆt. 
 

BÓn câu kŒ này nói vŠ cänh gi§i ĐÎa thÙ mÜ©i, g†i là 
Pháp vân ÇÎa. Tåi sao g†i là Pháp vân ÇÎa ? Vì thành t¿u trí 
Ba la mÆt, sinh ra nÜ§c pháp công ÇÙc, giÓng nhÜ vầng 
mây l§n, mÜa xuÓng nÜ§c thanh tÎnh nhÜ cam lÒ, khi‰n cho 
ngÜ©i nghe pháp thân tâm mát mÈ. 

‘’Pháp vân r¶ng l§n ĐÎa thÙ mÜ©i.’’ ThÙ pháp vân 
này r¶ng l§n kh¡p mÜ©i phÜÖng. ñây là ÇÎa (bÆc) BÒ Tát 
cuÓi cùng, tÙc là Pháp vân ÇÎa, lúc tu tÆp hånh BÒ Tát, công 
ÇÙc Çã viên mãn. 

‘’Hàm tàng tÃt cä kh¡p hÜ không.’’ Pháp vân kh¡p 
hÜ không, ª trong hÜ không låi hàm tàng tÃt cä, tÃt cä cÛng 
bao hàm ª trong hÜ không. 

‘’Cänh gi§i chÜ PhÆt diÍn trong âm.’’ H‰t thäy cänh 
gi§i cûa tÃt cä chÜ PhÆt trong mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, ÇŠu ª 
trong pháp âm không th‹ nghï bàn cûa Pháp vân ÇÎa diÍn 
nói ra. 

‘’Âm này là thÀn l¿c cûa PhÆt.’’ ThÙ pháp âm này, là 
Çåi oai thÀn l¿c cûa chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng ba Ç©i, ÇŠu 
cùng diÍn nói ra diŒu âm. 
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ñây là cänh gi§i cûa mÜ©i ÇÎa (bÆc) BÒ Tát, do tu 
mÜ©i Ba la mÆt mà thành t¿u. Ví nhÜ tu bÓ thí Ba la mÆt mà 
thành t¿u SÖ ÇÎa, cho Ç‰n tu trí Ba la mÆt mà thành t¿u 
Thập ÇÎa. HiŒn tåi giäi thích sÖ lÜ®c vŠ Thập ÇÎa, Ç‰n 
quy‹n thÙ hai mÜÖi sáu, m§i giäi thích tÌ mÌ vŠ nghïa lš 
Thập ÇÎa. 

 

BÃy gi©, Çåi BÒ Tát ThiŒn DÛng Mãnh 
Quang Tràng, nÜÖng oai thÀn cûa ÇÙc PhÆt, 
quán sát mÜ©i phÜÖng, rÒi nói bài kŒ r¢ng. 

 

Lúc Çó, vÎ Çåi BÒ Tát ThiŒn DÛng Mãnh Quang 
Tràng, nÜÖng Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, quán sát kh¡p mÜ©i 
phÜÖng pháp gi§i, lÆp tÙc nói ra mÜ©i bài kŒ này. 

 

Vô lÜ®ng chúng sinh trong pháp h¶i 
Đû thÙ tâm tin hi‹u thanh tÎnh 
Thäy ÇŠu ng¶ nhÆp trí NhÜ Lai 
Thông Çåt tÃt cä cänh trang nghiêm. 
 

‘’Vô lÜ®ng chúng sinh trong pháp h¶i.’’ PhÆt thuy‰t 
pháp ª trong pháp h¶i, có vô lÜ®ng vô biên chúng sinh 
Çang nghe pháp. 

‘’ñû thÙ tâm tin hi‹u thanh tÎnh.’’ M‡i loài chúng 
sinh, Ç¡c ÇÜ®c l®i ích tuy khác nhau, song tâm tin hi‹u ÇŠu 
giÓng nhau, ÇŠu ÇÜ®c thanh tÎnh. 
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‘’Thäy ÇŠu ng¶ vào trí NhÜ Lai.’’ Hoàn toàn ÇŠu 
minh båch trí huŒ cûa PhÆt. Trí huŒ cûa PhÆt tÙc là Çåi viên 
cänh trí. 

‘’Thông Çåt tÃt cä cänh trang nghiêm.’’ TÃt cä cänh 
gi§i trang nghiêm cûa PhÆt, các Ngài ÇŠu thÃu rõ thông Çåt. 

 

ĐŠu khªi tÎnh nguyŒn tu các hånh 
Thäy tØng cúng dÜ©ng vô lÜ®ng PhÆt 
ThÃy ÇÜ®c th‹ chân thÆt cûa PhÆt 
Và tÃt cä thÀn thông bi‰n hóa. 
 

‘’ñŠu khªi tÎnh nguyŒn tu các hånh.’’ H‰t thäy chÜ 
PhÆt và các BÒ Tát, khi tu hành ª tåi nhân ÇÎa, ÇŠu phát 
nguyŒn thanh tÎnh, m§i tu Çû thÙ hånh môn. M‡i vÎ PhÆt và 
m‡i vÎ BÒ Tát, ÇŠu do nguyŒn l¿c mà thành t¿u. ñÙc PhÆt 
Thích Ca phát bÓn Çåi nguyŒn, PhÆt DÜ®c SÜ phát mÜ©i hai 
Çåi nguyŒn, PhÆt A Di ñà phát bÓn mÜÖi tám Çåi nguyŒn. 
BÒ Tát Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm, ñÎa Tång, các Çåi BÒ 
Tát ÇŠu phát Çåi nguyŒn. N‰u ch£ng có nguyŒn l¿c, thì 
không th‹ thành PhÆt ho¥c BÒ Tát, cho nên phát nguyŒn là 
ngÜ©i tu hành phäi có. 

‘’Thäy tØng cúng dÜ©ng vô lÜ®ng PhÆt.’’ H‰t thäy 
chÜ PhÆt, chÜ BÒ Tát, ÇŠu Çã tØng cúng dÜ©ng vô lÜ®ng vô 
sÓ các ÇÙc PhÆt, m§i có th‹ thành PhÆt, thành BÒ Tát, m§i 
có th‹ th† nhÆn s¿ cúng dÜ©ng cûa tÃt cä chúng sinh. 
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‘’ThÃy ÇÜ®c th‹ chân thÆt cûa PhÆt.’’ M§i có th‹ thÃy 
ÇÜ®c th‹ chân thÆt cûa PhÆt, tÙc cÛng là pháp thân cûa 
PhÆt. 

‘’Và tÃt cä thÀn thông bi‰n hóa.’’ Và h‰t thäy tÃt cä 
thÀn thông bi‰n hóa vô cùng diŒu døng. 

 

Ho¥c có ngÜ©i thÃy pháp thân PhÆt 
Vô Ç£ng vô ngåi kh¡p h‰t thäy 
TÃt cä vô biên các pháp tánh 
ĐŠu vào thân Çó vô bÃt tÆn. 
 

‘’Ho¥c có ngÜ©i thÃy pháp thân PhÆt.’’ Ho¥c có 
chúng sinh ª trong pháp thân cûa PhÆt, thÃy ÇÜ®c PhÆt 
pháp thân. Vì tÃt cä chúng sinh ÇŠu ª trong pháp thân cûa 
PhÆt, cho nên không th‹ thÃy ÇÜ®c pháp thân cûa PhÆt. BÃt 
quá, chúng sinh có cæn lành l§n, thì thÃy ÇÜ®c pháp thân 
cûa PhÆt. 

‘’Vô Ç£ng vô ngåi kh¡p h‰t thäy.’’ Pháp thân cûa 
PhÆt là vô tåi vô bÃt tåi, ‘’tÆn hÜ không bi‰n pháp gi§i‘’ 
pháp thân cûa PhÆt rÃt thù th¡ng, cho nên ch£ng có gì b¢ng 
pháp thân cûa PhÆt. Pháp thân PhÆt Ç¥c biŒt thanh tÎnh, cho 
nên ch£ng có chÜ§ng ngåi. Vì thù th¡ng thanh tÎnh, vô Ç£ng 
vô ngåi, cho nên thông kh¡p h‰t thäy, r¶ng l§n ch£ng có b© 
mé, ch£ng có gì mà không bao dung. 

‘’TÃt cä vô biên các pháp tính.’’ H‰t thäy tÃt cä các 
pháp tính cûa chúng sinh, vô bÃt tåi trong pháp thân cûa 
PhÆt. 
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‘’ñŠu vào trong Çó vô bÃt tÆn.’’ H‰t thäy tÃt cä PhÆt 
pháp, chúng sinh pháp, tâm pháp, ÇŠu ª trong pháp thân 
cûa PhÆt. Tuy chúng sinh ª trong pháp thân cûa PhÆt, song 
cÛng ch£ng bi‰t ª trong pháp thân cûa PhÆt. Tåi sao ? Vì bÎ 
vô minh chÜ§ng ngåi quá sâu, cho nên ch£ng thÃy ÇÜ®c 
pháp thân cûa PhÆt. Ví nhÜ m¶t con ki‰n nhÕ ª trên chi‰c 
thuyŠn l§n, con ki‰n này thûy chung vÅn ch£ng thÃy ÇÜ®c 
b© mé cûa chi‰c thuyŠn, tÙc là ch£ng bi‰t chi‰c thuyŠn là 
gì. Pháp thân cûa PhÆt cÛng giÓng nhÜ chi‰c thuyŠn l§n, 
chúng ta chúng sinh giÓng nhÜ con ki‰n nhÕ, ki‰n ch£ng 
thÃy ÇÜ®c b© mé cûa chi‰c thuyŠn. Tuy chúng ta ª trong 
pháp thân cûa PhÆt, mà ch£ng bi‰t có pháp thân cûa PhÆt, 
nhìn ch£ng thÃy pháp thân cûa PhÆt. Vì nhìn ch£ng thÃy 
cho nên ch£ng bi‰t. Song, trong Çó có chúng sinh nhìn thÃy 
ÇÜ®c pháp thân cûa PhÆt, vì có cæn lành l§n, Ç©i Ç©i ki‰p 
ki‰p tu hành PhÆt pháp, cho nên có cÖ duyên này, tÙc cÛng 
là cäm Ùng Çåo giao. Ví dø nhÜ n‰u thành tâm niŒm ‘’Nam 
Mô A Di ñà PhÆt‘’, sáu ch» liên tøc không ngØng, Ç‰n lúc 
vãng sanh, thì nhÃt ÇÎnh së thÃy ba vÎ Thánh ª cõi PhÜÖng 
Tây Ç‰n ti‰p dÅn. SÖ t° cûa tông tÎnh đ¶ là Ngài HuŒ ViÍn, 
ª chùa ñông Lâm núi LÜ SÖn ÇŠ xÜ§ng niŒm PhÆt, thành 
lÆp Liên Xã. Ch£ng nh»ng ngài nhìn thÃy PhÆt A Di ñà ba 
lÀn rÒi vãng sinh, mà cÜ sï LÜu Di Dân cÛng thÃy ba vÎ 
Thánh hai lÀn rÒi vãng sinh. TØ Çó Ç‰n nay, phàm ai thành 
tâm niŒm PhÆt, ÇŠu có thÙ cänh gi§i này. 

 

Ho¥c thÃy diŒu s¡c thân cûa PhÆt 
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Vô biên s¡c tÜ§ng sáng r¿c r« 
Tùy các chúng sinh hi‹u khác nhau 
Đû thÙ bi‰n hiŒn trong mÜ©i phÜÖng. 
 

‘’Ho¥c thÃy diŒu s¡c thân cûa PhÆt.’’ Ÿ trÜ§c nói vŠ 
pháp thân thì vô hình vô tÜ§ng, bây gi© nói s¡c thân cûa 
PhÆt. Pháp thân thì vô hình vô tÜ§ng, s¡c thân thì có hình 
có tÜ§ng. S¡c thân tÙc là thân trang nghiêm ba mÜÖi hai 
tÜ§ng tám mÜÖi vÈ ÇËp, ho¥c có chúng sinh thÃy ÇÜ®c diŒu 
s¡c thân cûa PhÆt. 

‘’Vô biên s¡c tÜ§ng sáng r¿c r«.’’ Có vô biên tÜ§ng 
tÓt sáng chói r¿c r« vô cùng vô tÆn. 

‘’Tùy các chúng sinh hi‹u khác nhau.’’ Tùy theo cæn 
tánh khác nhau cûa chúng sinh, nên ki‰n giäi cÛng khác 
nhau, do Çó có câu :  

 

‘’PhÆt dùng m¶t âm thanh nói pháp, 
Chúng sinh tùy loài ÇŠu hi‹u rõ.’’ 

 

‘’ñû thÙ bi‰n hiŒn trong mÜ©i phÜÖng.’’ Tuy nhiên 
s¿ hi‹u bi‰t khác nhau, song PhÆt có Çû thÙ thÀn thông bi‰n 
hóa, thÎ hiŒn trong mÜ©i phÜÖng pháp gi§i, Ç‹ giáo hóa tÃt 
cä chúng sinh. 

 

Ho¥c thÃy vô ngåi trí huŒ thân 
Ba Ç©i bình Ç£ng nhÜ hÜ không 
Kh¡p tùy tâm chúng sinh nói pháp 
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Đû thÙ sai biŒt ÇŠu khi‰n thÃy. 
 

‘’Ho¥c thÃy vô ngåi trí huŒ thân.’’ Ho¥c có loåi 
chúng sinh thÃy ÇÜ®c thân trí huŒ vô ngåi cûa PhÆt. 

‘’Ba Ç©i bình Ç£ng nhÜ hÜ không.’’ Quá khÙ PhÆt 
cÛng có trí huŒ thân, hiŒn tåi PhÆt cÛng có trí huŒ thân, vÎ 
lai PhÆt cÛng có trí huŒ thân, cho nên nói ba Ç©i bình Ç£ng. 

Trí huŒ thân nhÜ th‰ nào ? GiÓng nhÜ hÜ không. HÜ 
không låi nhÜ th‰ nào ? Là không b© không mé, bi‰t ÇÜ®c 
hình dáng cûa hÜ không, thì bi‰t ÇÜ®c trí huŒ thân. 

‘’Kh¡p tùy tâm chúng sinh nói pháp.’’ Thân trí huŒ 
này, tùy theo tâm Üa thích cûa chúng sinh, mà chuy‹n bánh 
xe pháp, giáo hóa chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh minh 
båch PhÆt pháp. 

‘’ñû thÙ khác biŒt ÇŠu khi‰n thÃy.’’ Dùng Çû thÙ 
pháp phÜÖng tiŒn khác nhau, khi‰n cho chúng sinh tÕ ng¶ 
mà thÃy trí huŒ thân. Trí huŒ thân này, tÙc là trí thân trong 
mÜ©i thân. 

 

Ho¥c nghe rõ âm thanh cûa PhÆt 
Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c 
Tùy s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng sinh 
Vì h† diÍn nói ch£ng chÜ§ng ngåi. 
 

‘’Ho¥c nghe rõ âm thanh cûa PhÆt.’’ Có chúng sinh 
thÃu rõ âm thanh cûa PhÆt nói pháp, tuy nhiên âm thanh 
cûa PhÆt là m¶t thÙ, song ngÜ©i tr©i nghe là ti‰ng cûa ngÜ©i 
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tr©i, súc sinh nghe là ti‰ng cûa súc sinh, ngå qu› nghe là 
ti‰ng cûa ngå qu›, ch£ng cÀn phiên dÎch, thäy ÇŠu hi‹u rõ, 
song cÛng có chúng sinh ch£ng minh båch. Vì ch£ng có 
duyên sâu dày v§i PhÆt, cho nên không th‹ minh båch âm 
thanh cûa PhÆt, dù nghe ÇÜ®c cÛng ch£ng hi‹u. 

‘’Kh¡p cùng mÜ©i phÜÖng các cõi nÜ§c.’’ TØ âm cûa 
PhÆt, truyŠn bá Ç‰n tÃt cä cõi PhÆt trong mÜ©i phÜÖng. 

‘’Tùy s¿ hi‹u bi‰t cûa chúng sinh.’’ Tùy theo s¿ hi‹u 
bi‰t cûa tÃt cä chúng sinh, mà Ç¡c ÇÜ®c l®i ích, bån hi‹u 
bi‰t bao nhiêu thì minh båch bÃy nhiêu. GiÓng nhÜ tr©i 
mÜa, cây l§n thì hÃp thø lÜ®ng nÜ§c nhiŠu, cây nhÕ thì 
ÇÜ®m nhuÀn lÜ®ng nÜ§c ít, thäy ÇŠu ÇÜ®c l®i ích. 

‘’Vì h† diÍn nói ch£ng chÜ§ng ngåi.’’ Vì m‡i loài 
chúng sinh, mà l©i nói phát ra ÇŠu ch£ng có chÜ§ng ngåi. 

 

Ho¥c thÃy Çû thÙ quang cûa PhÆt 
Chi‰u sáng kh¡p h‰t thäy th‰ gian 
Ho¥c có ª trong PhÆt quang minh 
Låi thÃy chÜ PhÆt hiŒn thÀn thông. 
 

‘’Ho¥c thÃy Çû thÙ quang cûa PhÆt.’’ Ho¥c có loåi 
chúng sinh, thÃy nhiŠu thÙ quang minh cûa PhÆt. 

‘’Chi‰u sáng kh¡p h‰t thäy th‰ gian.’’ ñû thÙ quang 
minh này, chi‰u sáng mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i, khi‰n cho tÃt 
cä chúng sinh phát tâm bÒ ÇŠ, tu hånh bÒ ÇŠ, cùng thành 
PhÆt Çåo. 
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‘’Ho¥c có ª trong quang minh PhÆt.’’ Ho¥c có loåi 
chúng sinh ª trong quang minh cûa PhÆt, thÃy chÜ PhÆt, BÒ 
Tát hiŒn ra ª trong quang minh Ç‹ thuy‰t pháp. 

‘’Låi thÃy chÜ PhÆt hiŒn thÀn thông.’’ Låi thÃy chÜ 
PhÆt, BÒ Tát ª trong quang minh, hiŒn ra Çû thÙ thÀn thông 
diŒu døng, có cänh gi§i không th‹ nghï bàn, tÃt cä chúng 
sinh thÃy ÇÜ®c cänh gi§i này, ÇŠu sinh tâm hoan h› tin 
nhÆn. 

 

Ho¥c thÃy quang bi‹n mây cûa PhÆt 
TØ l‡ lông hiŒn s¡c r¿c r« 
ThÎ hiŒn Çåo tu hành thuª xÜa 
Khi‰n sinh tin sâu vào PhÆt trí. 
 

‘’Ho¥c thÃy quang bi‹n mây cûa PhÆt.’’ Ho¥c có loåi 
chúng sinh, thÃy ÇÜ®c quang bi‹n mây cûa PhÆt. ñó là bi‹u 
thÎ quang minh cûa PhÆt, r¶ng l§n nhÜ bi‹n cä và nhiŠu nhÜ 
mây. 

‘’TØ l‡ lông hiŒn s¡c r¿c r«.’’ ThÙ quang minh này, 
tØ trong l‡ chân lông cûa PhÆt, hiŒn ra vô lÜ®ng vô biên 
quang bi‹n mây, có Çû thÙ màu s¡c rÃt r¿c r« phi thÜ©ng. 

‘’ThÎ hiŒn Çåo tu hành thuª xÜa.’’ ñû thÙ quang 
minh và Çû thÙ màu s¡c hiŒn ra ª trong l‡ lông, låi thÎ hiŒn 
ra Çû thÙ pháp môn, Çû thÙ Çåo cûa PhÆt tu, khi Ngài ª tåi 
nhân ÇÎa. GiÓng nhÜ diÍn kÎch, tØng màn tØng màn hiŒn ra 
ª trÜ§c chúng sinh, khi‰n cho chúng sinh y theo pháp mà tu 
hành. 
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‘’Khi‰n sinh tin sâu vào PhÆt trí.’’ Tåi sao phäi thÎ 
hiŒn cänh gi§i này ? Vì muÓn khi‰n cho Çåi chúng ª trong 
pháp h¶i, tin sâu pháp này mà khai ng¶, Ç¡c ÇÜ®c Çåi trí 
huŒ cûa PhÆt. 

 

Ho¥c thÃy tÜ§ng nghiêm phÜ§c cûa PhÆt 
Và thÃy phÜ§c này sinh tØ Çâu 
Thuª xÜa tu các Ba la mÆt 
ñŠu thÃy rõ trong tÜ§ng cûa PhÆt. 
 

‘’Ho¥c thÃy tÜ§ng nghiêm phÜ§c cûa PhÆt.’’ Ho¥c có 
loåi chúng sinh låi thÃy ba mÜÖi hai tÜ§ng, và tám mÜÖi vÈ 
Çẹp trang nghiêm thân cûa PhÆt. Vì khi thuª xÜa PhÆt tu 
hành, thì tu phÜ§c tu huŒ, cho nên phÜ§c huŒ ÇŠu trang 
nghiêm. PhÜ§c cÛng trang nghiêm, huŒ cÛng trang nghiêm, 
cho nên g†i là ‘’LÜ«ng Túc Tôn,’’ tÙc là phÜ§c cÛng ÇÀy 
Çû, huŒ cÛng ÇÀy Çû. 

LÜ«ng Túc Tôn ª Çây ch£ng phäi là "hai chân" mà 
nghïa là phÜ§c huŒ ÇŠu Çû (vì ch» lÜ«ng nghïa là hai, ch» 
túc có nghïa là chân, là Çû, song ch» túc ª Çây nghïa là ÇÀy 
Çû). 

‘’Và thÃy phÜ§c này sinh tØ Çâu.’’ Có loåi chúng 
sinh thÃy tÜ§ng træm phÜ§c trang nghiêm cûa PhÆt, song 
ch£ng bi‰t phÜ§c này tØ Çâu Ç‰n ? PhÜ§c này do s¿ tu hành 
trung Çåo mà Ç‰n. Cho nên phäi tu phÜ§c, tu huŒ, phÜ§c 
huŒ song tu. GiÓng nhÜ chi‰c xe hai bánh, m¶t l§n m¶t nhÕ 
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thì tuyŒt ÇÓi ch£ng ti‰n vŠ trÜ§c ÇÜ®c, phäi phát tri‹n ÇÒng 
ÇŠu m§i có hiŒu quä. Do Çó có câu :  

 

‘’Tu phÜ§c không tu huŒ,  
Làm voi mang anh låc; 
Tu huŒ ch£ng tu phÜ§c,  
La Hán ôm bát không.’’ 

 

Tu phÜ§c nhÜ th‰ nào ? TÙc là l®i ích chúng sinh, 
làm nhiŠu công ÇÙc. Tu huŒ nhÜ th‰ nào ? TÙc là giäng 
kinh thuy‰t pháp, siêng tøng kinh Çi‹n. L®i ích chúng sinh 
thì tæng trÜªng phÜ§c báo, trì tøng kinh Çi‹n thì khai mª trí 
huŒ. 

‘’Thuª xÜa tu các Ba la mÆt.’’ Thuª xÜa tu mÜ©i Ç¶ 
Ba la mÆt, tu vån hånh thì Ç‰n b© bên kia. 

‘’ñŠu thÃy rõ trong tÜ§ng cûa PhÆt.’’ ñŠu nhìn thÃy 
rõ ràng, phÜ§c tØ Çâu Ç‰n ª trong tÜ§ng cûa PhÆt. 

 

Công ÇÙc NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng 
Sung mãn pháp gi§i kh¡p b© mé 
Và dùng thÀn thông các cänh gi§i 
Nh© PhÆt l¿c nên diÍn nói ÇÜ®c. 
 

‘’Công ÇÙc NhÜ Lai không th‹ lÜ©ng.’’ Công ÇÙc 
cûa PhÆt r¶ng l§n vô biên, không th‹ dò lÜ©ng. 

‘’Sung mãn pháp gi§i ch£ng bờ mé.’’ Công ÇÙc cûa 
PhÆt sung mãn kh¡p pháp gi§i, ch£ng có b© mé. 
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‘’Và dùng thÀn thông các cänh gi§i.’’ Cänh gi§i là sª 
hiŒn cûa thÀn thông, thÀn thông diŒu døng này, và thÀn 
thông các cänh gi§i không th‹ nghï bàn. 

‘’Nh© PhÆt l¿c nên diÍn nói ÇÜ®c.’’ Nh© mÜ©i 
phÜÖng chÜ PhÆt, và Çåi oai thÀn l¿c cûa ñÙc PhÆt Thích 
Ca, m§i diÍn nói ÇÜ®c Çåo lš này, s¿ diŒu døng này và cänh 
gi§i này. 

 

BÃy gi©, Th‰ Gi§i Häi Hoa Tång Trang 
Nghiêm, nh© thÀn l¿c cûa ÇÙc PhÆt, mà tÃt cä 
m¥t ÇÃt, ÇŠu có sáu thÙ mÜ©i tám tÜ§ng chÃn 
Ç¶ng. ñó là: ñ¶ng, bi‰n Ç¶ng, ph° bi‰n Ç¶ng. 
Khªi, bi‰n khªi, ph° bi‰n khªi. DÛng, bi‰n 
dÛng, ph° bi‰n dÛng. ChÃn, bi‰n chÃn, ph° 
bi‰n chÃn. HÓng, bi‰n hÓng, ph° bi‰n hÓng. 
Kích, bi‰n kích, ph° bi‰n kích. 

 

Khi nói xong bài kŒ ª trên, thì Hoa Tång th‰ gi§i häi, 
nh© Çåi oai thÀn l¿c cûa PhÆt, phát sinh sáu thÙ chÃn Ç¶ng. 

Hoa Tång th‰ gi§i häi, là do Çû thÙ loåi th‰ gi§i mà 
thành. Th‰ gi§i cûa chúng ta là th‰ gi§i Ta Bà, là tØng thÙ 
mÜ©i ba trong Liên Hoa Tång th‰ gi§i, ª trong Hoa Tång 
th‰ gi§i häi. Trong th‰ gi§i này, có vô lÜ®ng vô biên th‰ 
gi§i, ch£ng phäi chÌ có th‰ gi§i cûa chúng ta ª, mà còn có 
các th‰ gi§i khác. Tåi sao ÇÃt phäi chÃn Ç¶ng ? Vì sÙc Çåi 
oai thÀn thông cûa PhÆt, cho nên m§i chÃn Ç¶ng. M¥t ÇÃt 
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Çó có sáu thÙ chÃn Ç¶ng khác nhau. M¶t thÙ låi có ba dång 
phát sinh, c¶ng thành mÜ©i tám tÜ§ng chÃn Ç¶ng. 

Sáu thÙ chÃn Ç¶ng là: ChÃn, hÓng, kích, Ç¶ng, dÛng, 
khªi. ChÃn, hÓng, kích, thu¶c vŠ âm thanh; Ç¶ng, dÛng, 
khªi, thu¶c vŠ hình. ñÃt Ç¶ng và ÇÃt chÃn là do Çû thÙ 
nhân duyên mà phát sinh. ñÎa chÃn tÙc là rung Ç¶ng, së tåo 
thành tai håi to l§n. ñÃt Ç¶ng chÌ Ç¶ng Ç¶ng mà thôi ch£ng 
có tai håi. 

 

 Nhân duyên mÜ©i thÙ chÃn Ç¶ng :  
 

1). NÜ§c Ç¶ng l§n, thì ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
2). TÃt cä vÎ ThÀn tôn quš, muÓn thº sÙc l¿c cûa 

mình l§n c« nào, nên  ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
3). Khi PhÆt nhÆp thai, thì ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
4). Khi PhÆt ra Ç©i, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
5). Khi PhÆt tu hành thành Çåo chÙng quä, thì ÇÃt 

cÛng chÃn Ç¶ng.  
6). Khi PhÆt chuy‹n pháp luân, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
7). PhÆt không thuy‰t pháp, không giáo hóa chúng 

sinh, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
8). Khi PhÆt vào Ni‰t Bàn, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
9). ñåi Tÿ Kheo có thÀn túc thông, tâm Ç¡c ÇÜ®c t¿ 

tåi quán ÇÃt vô tÜ§ng, dùng thÀn thông khi‰n cho ÇÃt chÃn 
Ç¶ng.  

10). Khi PhÆt th† kš cho BÒ Tát : ‘’NgÜÖi tåi th‰ gi§i 
nào thành PhÆt,’’ lúc Çó ÇÎa thÀn hoan h›, ÇÃt cÛng chÃn 
Ç¶ng. 
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 Ngoài ra còn có bäy thÙ chÃn Ç¶ng :  
 

1). Khi‰n cho tÃt cä ma s® hãi, cÛng có s¿ chÃn Ç¶ng.  
2). Khi thuy‰t pháp, khi‰n cho tâm cûa Çåi chúng 

ch£ng tán loan, cÛng có tình hình ÇÃt chÃn Ç¶ng.  
3). Khi‰n cho chúng sinh phóng dÆt sinh tâm giác 

ng¶, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
4). Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh bi‰t ÇÜ®c pháp  

tÜ§ng, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
5). Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh quán sát ÇÜ®c nÖi 

thuy‰t pháp, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  
6). Khi‰n cho cæn lành cûa chúng sinh thành thøc, 

Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát, ÇÃt  cÛng  chÃn  Ç¶ng.  
7). Khi‰n cho tùy thuÆn chúng sinh, hÕi vŠ chánh 

nghïa, ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng. 
 

 Ngoài ra còn có ba thÙ chÃn Ç¶ng :  
 

1). Khi‰n cho chúng sinh bÃt thiŒn cäi ác hÜ§ng 
thiŒn, lúc Çó ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  

2). Khi‰n cho các chúng sinh tin các vÎ tr©i, bi‰t tr©i 
ch£ng phäi cÙu kính, lúc Çó ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng.  

3). Khi‰n cho tÃt cä chúng sinh ngã mån sinh tâm h° 
thËn, lúc Çó ÇÃt cÛng chÃn Ç¶ng. 

 

 MÜ©i tám tÜ§ng chÃn Ç¶ng là gì ?  
1). ñ¶ng : Có hình tÜ§ng, nhìn thÃy ÇÜ®c, m¶t 

phÜÖng Ç¶ng là Ç¶ng.  
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2). Bi‰n Ç¶ng : BÓn phÜÖng lÀn lÜ®t Ç¶ng.  
3). Ph° bi‰n Ç¶ng : Tám phÜÖng ÇŠu Ç¶ng.  
4). Khªi : DÜ§i hÜ§ng lên khªi tÓc Ç¶ chÆm hÖn, m¶t 

phÜÖng khªi g†i là khªi.  
5). Bi‰n khªi : BÓn phÜÖng khªi.  
6). Ph° bi‰n khªi : Tám phÜÖng khªi.  
7). DÛng (v†t) : TØ dÜ§i v†t Çi lên, tÓc Ç¶ nhanh hÖn, 

m¶t phÜÖng v†t g†i là dÛng.  
8). Bi‰n dÛng : BÓn phÜÖng dÛng.  
9). Ph° bi‰n dÛng : Tám phÜÖng dÛng.  
10). ChÃn : Có âm thanh, Çó Çây cùng nhau chÃn  

Ç¶ng, m¶t  phÜÖng chÃn g†i là chÃn.  
11). Bi‰n chÃn : BÓn phÜÖng chÃn Ç¶ng.  
12). Ph° bi‰n chÃn : Tám phÜÖng ÇŠu chÃn.  
13). HÓng : Âm thanh rÃt l§n g†i là hÓng, m¶t 

phÜÖng hÓng g†i là hÓng.  
14). Bi‰n hÓng : BÓn phÜÖng ÇŠu hÓng.  
15). Ph° bi‰n hÓng : Tám phÜÖng ÇŠu hÓng.  
16). Kích : Cùng nhau xung kích, m¶t phÜÖng kích, 

g†i là kích.  
17). Bi‰n kích : BÓn phÜÖng ÇŠu kích.  
18). Ph° bi‰n kích : Tám phÜÖng ÇŠu kích. 
 

Låi có ngÜ©i nói r¢ng bÓn phÜÖng chÃn là chÃn, tám 
phÜÖng chÃn là bi‰n chÃn, mÜ©i phÜÖng chÃn là ph° bi‰n 
chÃn, lÓi nói này, tôi thÃy r¢ng không thích Çáng l¡m. Tåi 
sao ? Vì sáu thÙ chÃn Ç¶ng ª phÜÖng trên chúng ta không 
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bi‰t. TÙc nhiên chúng ta không bi‰t, chÌ có th‹ nói là tám 
phÜÖng, không th‹ nói là mÜ©i phÜÖng. M¶t sÓ ngÜ©i nói, 
lÃy m¶t phÜÖng, bÓn phÜÖng, tám phÜÖng, làm tiêu chuÄn, 
nhÜ th‰ thì h®p lš hÖn. 

Còn có m¶t lÓi nói r¢ng, m¶t phÜÖng chÃn là chÃn, 
bÓn phÜÖng lÀn lÜ®t chÃn là ph° bi‰n chÃn. LÀn lÜ®t và 
cùng lúc là khác nhau. LÀn lÜ®t là theo thÙ t¿ chÃn Ç¶ng, 
phÜÖng này chÃn Ç¶ng rÒi, thì phÜÖng khác m§i chÃn Ç¶ng, 
chÃn Ç¶ng tØng phÜÖng tØng phÜÖng. Cùng lúc là ÇÒng th©i 
ÇŠu chÃn Ç¶ng, ho¥c là m¶t phÜÖng, ho¥c bÓn phÜÖng, 
ho¥c tám phÜÖng. 

MÜ©i tám thÙ chÃn Ç¶ng này, tÙc cÛng Çåi bi‹u cho 
mÜ©i tám gi§i. MÜ©i tám gi§i là: Sáu cæn (m¡t, tai, mÛi, 
lÜ«i, thân, š), sáu trÀn (s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ, xúc, pháp), 
sáu thÙc (nhãn thÙc, nhï thÙc, tÏ thÙc, thiŒt thÙc, thân thÙc, 
š thÙc) cÛng giÓng nhÜ chÃn Ç¶ng. 

 

Các vÎ th‰ chû Çó, ai nÃy ÇŠu hiŒn mây 
cúng dÜ©ng không nghï bàn, mÜa xuÓng nÖi 
Çåi chúng häi h¶i Çåo tràng cûa NhÜ Lai. 

 

Ÿ trong các th‰ chû này, có PhÆt, BÒ Tát, các vÎ thÀn, 
Chuy‹n luân thánh vÜÖng, ÇŠu ª trong pháp h¶i Çåo tràng. 
M‡i vÎ th‰ chû ÇŠu hiŒn ra mây cúng dÜ©ng PhÆt không th‹ 
nghï bàn, nh»ng mây này giÓng nhÜ mÜa, mÜa xuÓng nÖi 
tÃt cä Çåi chúng häi h¶i, BÒ ÇŠ Çåo tràng cûa NhÜ Lai. 
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ñó là: Mây tÃt cä hoa thÖm trang 
nghiêm. Mây tÃt cä châu ma ni nghiêm sÙc vi 
diŒu. Mây tÃt cä lÜ§i hoa báu r¿c r«. Mây vô 
biên các loåi ma ni báu quang minh viên mãn. 
Mây tÃt cä tång châu báu nhiŠu màu. Mây tÃt 
cä chiên Çàn quš báu thÖm. Mây tÃt cä bäo 
cái. Mây châu ma ni vÜÖng vang ra âm thanh 
thanh tÎnh vi diŒu. Mây chu‡i ma ni hình 
bánh xe sáng nhÜ m¥t tr©i. Mây tÃt cä tång 
quang minh báu. Mây tÃt cä ÇÒ trang nghiêm 
ÇŠu khác biŒt. Các thÙ mây cúng dÜ©ng nhÜ 
th‰, sÓ nhiŠu vô lÜ®ng không th‹ nghï bàn. 

 

Nh»ng mây cûa các vÎ th‰ chû cúng dÜ©ng PhÆt, ÇŠu 
là nh»ng mây gì ? Có mÜ©i m¶t thÙ mây cúng dÜ©ng không 
th‹ nghï bàn.  

1). Có Çû thÙ mây hÜÖng và Çû thÙ mây hoa Ç‹ trang 
nghiêm.  

2). Có Çû thÙ mây châu báu ma ni nghiêm sÙc vi 
diŒu.  

3). Có Çû thÙ mây châu báu phóng quang minh r¿c 
r« k‰t thành lÜ§i hoa.  

4). Có mây Çû thÙ vô biên loåi ma ni báu phóng 
quang minh viên mãn.  
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5). Có Çû thÙ mây tång trân châu và các màu s¡c báu.  
6). Có Çû thÙ mây quš báu hÜÖng chiên Çàn.  
7). Có Çû thÙ mây châu báu k‰t thành bäo cái.  
8). Có mây ma ni vÜÖng vang diŒu âm thanh tÎnh.  
9). Có mây chu‡i ma ni hình bánh xe sáng nhÜ m¥t 

tr©i.  
10). Có Çû thÙ mây báu phóng quang minh tång.  
11). Có Çû thÙ mây ÇÒ trang nghiêm ÇŠu khác nhau. 

Ÿ trên ÇŠ ra mÜ©i m¶t thÙ mây cúng dÜ©ng làm Çåi bi‹u, 
còn có vô sÓ vô lÜ®ng mây cúng dÜ©ng, cÛng có mây cúng 
dÜ©ng nhiŠu không th‹ nghï bàn. 

 

Các vÎ th‰ chû Çó, ai nÃy ÇŠu hiŒn mây 
cúng dÜ©ng nhÜ th‰, mÜa xuÓng kh¡p h‰t thäy 
nÖi Çåi chúng häi h¶i Çåo tràng cûa NhÜ Lai. 

 

TÃt cä nh»ng vÎ th‰ chû này, ai nÃy ÇŠu hiŒn ra mây 
cúng dÜ©ng nhÜ Çã nói ª trên, ª tåi Çåi chúng häi h¶i bÒ ÇŠ 
Çåo tràng nÖi PhÆt thành Çåo, ch£ng có nÖi nào mà ch£ng 
có mây cúng dÜ©ng. 

 

NhÜ trong th‰ gi§i này, m‡i vÎ th‰ chû 
ÇŠu sinh tâm hoan h› cúng dÜ©ng nhÜ th‰. 
Trong Th‰ Gi§i Häi Hoa Tång Trang Nghiêm, 
h‰t thäy các th‰ chû cûa tÃt cä th‰ gi§i, cÛng 
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ÇŠu cúng dÜ©ng nhÜ th‰, trong tÃt cä th‰ gi§i 
Çó, ÇŠu có ÇÙc NhÜ Lai ngÒi nÖi Çåo tràng. 

 

GiÓng nhÜ trong th‰ gi§i cûa chúng ta, m‡i vÎ th‰ 
chû cûa m¶t nÜ§c, ho¥c ThÀn cûa m¶t mänh ÇÃt sinh tâm 
Çåi hoan h›, ÇŠu Ç‰n cúng dÜ©ng PhÆt nhÜ th‰. 

Trong Th‰ Gi§i Häi Hoa Tång Trang Nghiêm, có vô 
lÜ®ng th‰ gi§i, trong m‡i th‰ gi§i låi có vô lÜ®ng th‰ gi§i. 
Ÿ trong h‰t thäy tÃt cä vô lÜ®ng th‰ gi§i, h‰t thäy tÃt cä vÎ 
th‰ chû, ÇŠu dùng mây cúng dÜ©ng Ç‹ cúng dÜ©ng PhÆt, 
tÙc cÛng là, h‰t thäy các ông vua ª trong m‡i quÓc Ç¶, ÇŠu 
phát tâm cúng dÜ©ng nhÜ th‰, ª trong m‡i quÓc Ç¶, ÇŠu 
thÃy PhÆt thành PhÆt ª dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ, cho nên phát tâm 
cúng dÜ©ng ñÙc PhÆt. 

 Ÿ trong Th‰ Gi§i Häi Hoa Tång, dÜ§i c¶i bÒ ÇŠ cûa 
h‰t thäy tÃt cä th‰ gi§i, PhÆt ÇŠu ngÒi ª Çó thành Chánh 
giác, làm Çåo tràng diÍn nói diŒu lš Kinh Hoa Nghiêm ñåi 
PhÜÖng Quäng PhÆt. 

 

M‡i vÎ th‰ chû ÇŠu có s¿ tin hi‹u khác 
nhau, sª duyên khác nhau, môn phÜÖng tiŒn 
tam mu¶i khác nhau, tu tÆp pháp tr® Çåo khác 
nhau, thành t¿u khác nhau, ng¶ hi‹u các pháp 
môn khác nhau, vào cänh gi§i thÀn thông cûa 
NhÜ Lai khác nhau, vào sÙc cänh gi§i cûa 
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NhÜ Lai khác nhau, vào môn giäi thoát cûa 
NhÜ Lai khác nhau. 

 

M‡i th‰ gi§i ÇŠu có th‰ chû, tÙc cÛng là ông vua, 
m‡i ông vua ÇŠu sinh tâm tin sâu thÃu hi‹u PhÆt pháp. 
Nghe pháp có ba ÇiŠu l®i ích :  

1). Væn ích (ích l®i cûa s¿ nghe) : Vì thÃy nghe hay 
sinh tâm tin hi‹u, nghe ÇÜ®c pháp cûa PhÆt nói mà minh 
båch Çåo lš bên trong, Çây g†i là tin hi‹u, cÛng g†i là l®i 
ích cûa s¿ nghe.  

2). TÜ ích (ích l®i cûa s¿ suy nghï) : Nghe rÒi bèn 
suy nghï, quán lš chân thÆt cûa l©i nói.  

3). Tu ích (ích l®i cûa s¿ tu) : Ÿ trong ích l®i cûa s¿ 
tu låi có bäy thÙ l®i ích.  

 

A). Tu môn : Tu Çû thÙ pháp môn tam mu¶i mà 
thành t¿u thánh quä.  

B). Tu pháp : Y theo pháp tu hành, thì Ç¡c ÇÜ®c pháp 
h› sung mãn. Pháp chû y‰u là phäi có tín tâm, nguyŒn tâm, 
sau Çó phäi th¿c hành.  

C). Tu quä : Do tu mà minh båch Çåo lš, chÙng ÇÜ®c 
Thánh quä.  

D). Tu ích : Phäi tu hành m§i Ç¡c ÇÜ®c Çû thÙ l®i ích.  
E). Tu chuy‹n : Chuy‹n phàm phu thành Thánh 

nhân.  
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F). Tu ÇÒng : Pháp môn mà chúng ta ng¶ hi‹u, ÇÒng 
v§i pháp môn cûa các vÎ Thánh nhân chÙng Ç¡c trong quá 
khÙ.  

G). Tu c¿c : Tu Ç‰n c¿c Çi‹m, trong s¿ tu c¿c låi chia 
ra ba loåi :  

 

1. ñåi bi c¿c : Vào cänh gi§i thÀn thông cûa PhÆt, tåi 
sao phäi vào cänh gi§i thÀn thông cûa PhÆt ? Vì muÓn l®i 
ích tÃt cä chúng sinh, Çó là thành t¿u ân ÇÙc cûa PhÆt.  

2. ñåi trí c¿c : Vào sÙc cänh gi§i cûa PhÆt, vào sÙc 
trí huŒ cûa PhÆt, lúc Çó bi trí siêu tuyŒt, ch£ng gì sánh 
b¢ng, Çây là thành t¿u trí huŒ cûa PhÆt.  

3. T¿ tåi c¿c : Vào môn giäi thoát cûa PhÆt, trØ såch 
tÃt cä chÜ§ng ngåi, tâm cänh ÇŠu t¿ tåi, tÙc cÛng là tâm 
cänh nhÜ nhÜ, tâm cänh không hai, Çó là thành t¿u Çoån 
ÇÙc cûa PhÆt, tÙc cÛng là thành t¿u tÃt cä môn giäi thoát 
cûa PhÆt. M‡i vÎ th‰ chû ÇŠu Ç¡c ÇÜ®c ba thÙ l®i ích væn, 
tÜ, tu. 

 

M‡i vÎ th‰ chû sau khi tâm tin hi‹u sâu xa rÒi, ai nÃy 
y chi‰u theo nhân duyên cûa mình Ç‹ tu hành, tu môn 
phÜÖng tiŒn tam mu¶i cûa mình, còn phäi tu tÆp pháp tr® 
Çåo cûa mình, tÙc cÛng là làm tÃt cä viŒc lành, dùng công 
ÇÙc lành Ç‹ tr® giúp s¿ tu Çåo. Mình tu pháp môn cûa 
mình, thì së Ç¡c ÇÜ®c pháp mình tu, cho nên ai nÃy ÇŠu 
sinh tâm Çåi hoan h›. H† càng vào sâu pháp môn sª tu, thì 
ÇŠu ng¶ hi‹u sª tu các pháp môn, sª tu ÇÜ®c thÀn thông 
diŒu døng cûa PhÆt, ÇŠu vào cänh gi§i cûa PhÆt, cÛng vào 
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cänh gi§i trí huŒ l¿c cûa PhÆt. CuÓi cùng ÇŠu vào môn giäi 
thoát cûa PhÆt. Môn giäi thoát này tÙc là Çoån ÇÙc cûa 
PhÆt, Çoån tÃt cä phiŠn não, Ç¡c ÇÜ®c giäi thoát. 

 

NhÜ nÖi Th‰ Gi§i Häi Hoa Tång này, 
mÜ©i phÜÖng tÆn pháp gi§i hÜ không gi§i, 
trong tÃt cä th‰ gi§i häi cÛng ÇŠu nhÜ th‰. 

 

Ÿ trong Hoa Tång th‰ gi§i häi này, h‰t thäy th‰ gi§i 
trong mÜ©i phÜÖng, h‰t thäy hÜ không gi§i, trong tÃt cä th‰ 
gi§i häi mÜ©i phÜÖng, m‡i th‰ gi§i ÇŠu nhÜ th‰. M‡i vÎ th‰ 
chû cûa th‰ gi§i, ÇŠu n°i mây cúng dÜ©ng, sau Çó h‰t thäy 
các vÎ th‰ chû ÇŠu vào môn giäi thoát cûa PhÆt.  

 

Bây gi© Çã lÜ®c giäng xong PhÄm ThÙ NhÃt Th‰ Chû 
DiŒu Nghiêm. Nay dùng kŒ khen ng®i Ç‹ giäi thích :  

 

‘’Hoa Nghiêm pháp h¶i, 
Bäo tång linh væn. 

ñåi thiên kinh quy‹n nhÃt vi trÀn, 
PhÄu xuÃt tåi ÇÜÖng nhân. 

Hoa vÛ tân phân, 
Pháp gi§i ph° huân væn.’’ 

 

ñây là kŒ khen ng®i m¶t phÄm Kinh Hoa Nghiêm 
này. 

‘’Hoa Nghiêm häi h¶i.’’ Häi h¶i cûa kinh Hoa 
Nghiêm vô cùng vô tÆn. 
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‘’Bäo Tång linh væn.’’ B¶ kinh này là Bäo Tång, còn 
là Linh væn. BÃt cÙ ngÜ©i nào tøng, thì ngÜ©i Çó có công 
ích và l®i ích. 

‘’ñåi thiên kinh quy‹n nhÃt vi trÀn.’’ B¶ kinh quy‹n 
này l§n nhÜ Çåi thiên th‰ gi§i, chÙa Ç¿ng ª trong m¶t håt 
bøi. 

‘’PhÄu xuÃt tåi ÇÜÖng nhân.’’ Dùng Çao b° håt bøi 
ra, thì Çåi thiên kinh quy‹n hiŒn ra. Chính bån nhÜ có b°n 
s¿ này, tÙc b° håt bøi này ra, thì minh båch ÇÜ®c Çåo lš cûa 
Kinh Hoa Nghiêm. 

‘’Hoa vÛ tân phân.’’ Bån làm ÇÜ®c nhÜ th‰, thì tr©i 
mÜa hoa báu xuÓng r¿c r«. 

‘’Pháp gi§i ph° huân væn.’’ TÃt cä chúng sinh trong 
pháp gi§i, ÇŠu ÇÜ®c pháp vÎ công ÇÙc huân tÆp, tÃt cä 
chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c nghe. 

 
 

 
 



 

 
 

HÒi hÜ§ng công ÇÙc  
 
 

Trong các s¿ bÓ thí, thì bÓ thí pháp là cao thÜ®ng 
nhÃt. Vì Ãn tÓng kinh Çi‹n bÓ thí cho m†i ngÜ©i Ç†c, khi‰n 
cho h† hi‹u rõ nh»ng l©i ÇÙc PhÆt dåy, phát tâm tu h†c, 
th¿c hành hånh BÒ Tát, t¿ l®i l®i tha, t¿ Ç¶ Ç¶ tha, tích tø 
cæn lành công ÇÙc, hÒi hÜ§ng vŠ quä Vô thÜ®ng bÒ ÇŠ, cuÓi 
cùng së chÙng ng¶ quä vÎ PhÆt. Nh© giáo lš Pháp bäo mà 
chúng ta tin, hi‹u, th¿c hành, và chÙng ng¶.  

 

Xin hÒi hÜ§ng công ÇÙc pháp thí cao thÜ®ng nÀy, 
Ç‰n các bÆc ThÀy T°, và toàn th‹ tÃt cä PhÆt tº Çã phát tâm 
hùn phÜ§c Ãn tÓng, h»u danh ho¥c vô danh, và thân b¢ng 
quy‰n thu¶c cûa tÃt cä quš vÎ còn sÓng ho¥c Çã quá vãng, 
cùng pháp gi§i chúng sinh, thäy ÇŠu ÇÜ®c l®i låc, cæn lành 
tæng trÜªng, tâm bÒ ÇŠ kiên cÓ, luôn luôn an trø ª trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rÓt ráo ÇÜ®c thoát khÕi 
sinh tº luân hÒi, Ç‰n ÇÜ®c b© giác ng¶ bên kia. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nam Mô H¶ Pháp Vi ñà Tôn Thiên BÒ Tát 
 

 

KŒ hÒi hÜ§ng công ÇÙc 
 

NguyŒn Çem công ÇÙc nÀy 
Trang Nghiêm cõi PhÆt tÎnh 

Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng 
DÜ§i cÙu ba ÇÜ©ng kh° 

N‰u có ai thÃy nghe 
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ 
Khi bÕ báo thân nÀy 
Sinh vŠ cõi C¿c Låc. 

 



 

 
Nh»ng kinh sách do Hoà ThÜ®ng Tuyên Hoá giäng, 

cùng m¶t dÎch giä Çã in ra:  
 

- Nhân sinh y‰u nghïa. 
- Chú Çåi bi giäng giäi. 
- Chú læng nghiêm giäng giäi tÆp 1. 
- Chú læng nghiêm giäng giäi tÆp 2. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 1. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 2. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 3. 
- Kinh hoa nghiêm giäng giäi tÆp 4. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 1. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 2. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 3. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 4. 
- Kinh pháp hoa giäng giäi tÆp 5 (tr†n b¶). 
 

 Quš vÎ nào muÓn thÌnh, xin liên låc vŠ Chùa Kim 
Quang. 

 

S¡p t§i Çây së lÀn lÜ®c in Kinh nh»ng tÆp k‰ ti‰p. 
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NhÜ Lai t¿ tåi hiŒn ra Ç©i 
Giáo hóa tÃt cä các quÀn sinh 

Bày h‰t pháp môn khi‰n ng¶ nhÆp 
ñŠu khi‰n së thành vô thÜ®ng trí !
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QUYỂN SÁU 
 

PHẨM NHƯ LAI HIỆN TƯỚNG THỨ HAI 
 
 
 

"Như Lai" là một trong mười hiệu của Phật. Trong 
Kinh Kim Cang có nói:  
 

‘’Như Lai giả, 
Vô sở tùng lai, 
Diệt vô sở khứ, 

Cố danh Như Lai.’’ 
 

Nghĩa là :  
 

Bậc Như Lai 
Chẳng từ đâu đến, 

Cũng chẳng đi về đâu, 
Nên gọi là Như Lai. 

 

Còn có một ý nghĩa nữa là :  
 

‘’Thừa Như thật đạo, 
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Lai thành chánh giác.’’ 
 

Như thật tức là chân lý nhất chân pháp giới. ‘’Như‘’ 
là bổn thể của các pháp. ‘’Lai‘’ là dụng của pháp, từ thể 
khởi dụng, cho nên gọi là Như Lai. Như là tĩnh, Lai là động 
mà cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là động tĩnh như một, 
tức cũng là động chẳng ngại tĩnh, tĩnh cũng chẳng ngại 
động; đây là cảnh giới hổ tương vô ngại, tức là Như Lai. 
 

"Hiện tướng" là Phật thị hiện tướng. Phật vốn là vô 
tướng, vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, cho nên ở trong 
vô tướng mà hiện ra ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. 

"Phẩm" này thuộc về phẩm thứ hai trong Kinh Hoa 
Nghiêm, nói rõ đạo lý vì sao Như Lai hiện tướng, cho nên 
gọi là Phẩm Như Lai Hiện Tướng Thứ Hai. 
 

Như là tĩnh, Lai là động, mà cảnh giới của Kinh Hoa 
Nghiêm là động tĩnh như một, động tĩnh không hai, tức 
cũng là động chẳng ngại tĩnh, tĩnh chẳng ngại động, hổ 
tương vô ngại, tức là ‘’Như Lai.’’ 

Còn có lối nói khác, ‘’Như‘’ là lý thể, ‘’Lai‘’ là sự 
tướng. Như là vô sở y (không chỗ nương), Lai là có sở y 
(có chỗ nương). Ðây cũng là sự chẳng ngại lý, lý chẳng 
ngại sự, sự lý viên dung. 

Hiện tại nói về Như Lai hiện tướng, tức là khi Phật 
ban đầu thành chánh giác ở dưới cội bồ đề, ở trong đại 
chúng hải hội tại Bồ đề đạo tràng, hiện ra cảnh giới thân 
đại oai đức thần thông lực không thể nghĩ bàn, cho nên gọi 
là Phẩm Như Lai Hiện Tướng. 
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Bấy giờ, các Bồ Tát và tất cả chủ thế 
gian bèn nghĩ như vầy: 
 

Bấy giờ, tức là lúc Phật nói Phẩm Như Lai Hiện 
Tướng. Tất cả các Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, mọi người 
đều sinh ra ý niệm quán tưởng cảnh giới của Phật. Ví như 
tại sao Phật lại hiện tướng ? Các Ngài nghĩ ra mười vấn đề 
để hỏi Phật.  

1). Thế nào là chư Phật địa ?  
2). Thế nào là cảnh giới của chư Phật ?  
3). Thế nào là chư Phật gia trì ?  
4). Thế nào là sự thực hành của chư Phật ?  
5). Thế nào là lực của chư Phật ?  
6). Thế nào là vô sở úy của chư Phật ?  
7). Thế nào là tam muội của chư Phật ?  
8). Thế nào là thần thông của chư Phật ?  
9). Thế nào là tự tại của chư Phật ?  
10). Thế nào là không thể nhiếp trì của chư Phật ? 
Ngưỡng mong Phật từ bi, vì đại chúng giải thích tỉ 

mỉ. 
 

Thế nào là chư Phật địa ? 
 

Hiện tại tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian, đều 
muốn biết thế nào là chư Phật địa ? Vì các ngài đều chẳng 
minh bạch cảnh giới của chư Phật, đều muốn biết rõ ‘’Thế 
nào là chư Phật địa’’? Giống như chúng ta lúc tham thiền, 
tham ‘’Niệm Phật là ai‘’? Cùng một đạo lý như thế. 

Phật địa này, hay sinh ra tất cả chúng sinh. Bồ Tát, 
Duyên Giác, La Hán, chúng sinh, đều từ Phật địa sinh ra. 
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Chẳng những tất cả Bồ Tát từ Phật địa sinh ra. Phật địa là 
nơi tất cả bậc Thánh hiền ở, cũng là nơi tu hành, là nơi 
phước huệ đầy đủ, nhất định phước cũng đầy đủ mới chứng 
đến Phật địa. 

Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, còn chưa minh 
bạch cảnh giới Phật địa. Hiện tại chúng ta giảng về Phật 
địa, chỉ có thể giảng một chút đạo lý bên trong mà thôi; 
cứu kính Phật địa diệu không thể tả. Bây giờ chỉ nói đại 
khái, về sau sẽ nói tỉ mỉ rõ ràng. 
 

Thế nào là cảnh giới của chư Phật ? 
 

Hiện tại tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, đều 
muốn biết cảnh giới của chư Phật như thế nào ? Cảnh giới 
của chư Phật vô lượng vô biên như hư không. Hư không 
như thế nào, thì cảnh giới của Phật như thế ấy. Do đó :  
 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, 
Hãy tịnh ý mình như hư không.’’ 

 

Bạn nghĩ muốn biết cảnh giới của Phật, thì hãy thanh 
tịnh ý niệm như hư không, ở trong hư không sum la vạn 
tượng, sơn hà đại địa, nhà cửa lâu đài, đều hàm tàng ở 
trong hư không. Cho nên, cảnh giới của Phật có thể nói là 
chẳng có. Chẳng có cảnh giới, mới là cảnh giới chân 
chánh. Tại sao lại nói chẳng có cảnh giới ? Vì chẳng phải 
một thứ cảnh giới, mà là hết thảy cảnh giới. Muốn nói ra 
hết thảy cảnh giới, thì nói chẳng hết được, chỉ có thể nói 
chẳng có cảnh giới. 

Giống như hư không bao hàm hết tất cả, chẳng có 
một vật nào mà vượt ra ngoài hư không, cũng có thể nói là 
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chẳng có bất cứ cảnh giới nào, vượt ra ngoài cảnh giới của 
Phật, cảnh giới của Phật là hư không, bao la vạn tượng. 
Tức cũng là:  
 

‘’Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng.’’ 
 

Quét sạch tất cả các pháp, lìa khỏi hết thảy mọi 
tướng, chẳng còn thứ gì cả, thì giống như hư không. 
 

Trong Kinh Tứ Thập Lục có nói : Cảnh giới của Phật 
có mười thứ :  

1). Tất cả chư Phật ngồi kiết già, đầy khắp mười 
phương vô lượng thế giới.  

2). Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa, đều khai thị 
tất cả Phật pháp.  

3). Phóng một luồng quang minh, đều chiếu khắp tất 
cả thế giới.  

4). Trong một thân, đều thị hiện tất cả thân.  
5). Ở trong một nơi, mà thị hiện tất cả thế giới.  
6). Ở trong một trí, mà thấu rõ tất cả các pháp chẳng 

có quái ngại.  
7). Ở trong một niệm, mà đến khắp mười phương thế 

giới.  
8). Ở trong một niệm, mà hiện vô lượng oai đức của 

Như Lai.  
9). Ở trong một niệm, mà duyên khắp Phật ba đời và 

tâm chúng sinh chẳng tạp loạn.  
10). Ở trong một niệm đến đi, khiến tất cả chư Phật 

thể đồng không hai. Ðó là cảnh giới của Phật. 
 

Thế nào là sự gia trì của chư Phật? 
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Hiện tại chúng ta đều được Phật gia trì, khiến cho 
tâm bồ đề của chúng ta tương tục chẳng quên mất. Nhờ 
Phật gia trì, khiến cho chúng ta tất cả đều cát tường như ý, 
bất quá chúng ta chẳng biết mà thôi. 

Chúng ta đang ở trong pháp thân của Phật, hun đúc 
pháp của Phật mà chẳng biết; nếu tu thành chánh quả hoặc 
khai mở ngũ nhãn, thì sẽ biết tất cả đều nhờ Phật gia trì. 
Sức gia trì này cũng tận hư không khắp pháp giới. Bất cứ 
chúng sinh hữu tình, hoặc vô tình, đều được Phật gia trì. 
 

Ở trong Kinh Ngũ Thập Bát có nói, Phật gia trì có 
mười thứ:  

1). Ban đầu phát tâm bồ đề.  
2). Ðời đời kiếp kiếp đều giữ tâm bồ đề khiến cho 

chẳng quên mất.  
3). Giác các ma sự đều có thể xa lìa.  
4). Nghe các Ba la mật theo như nói mà tu hành.  
5). Biết khổ sinh tử mà chẳng nhàm chán.  
6). Quán pháp thâm sâu được vô lượng quả.  
7). Vì các chúng sinh mà nói pháp nhị thừa, mà 

chẳng  chứng lấy thừa giải thoát đó.  
8). Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ ở trong đó, 

nơi hữu vi, vô vi, chẳng sinh hai ý nghĩ.  
9). Ðến nơi vô sinh mà hiện thọ sinh.  
10). Tuy chứng được Nhất thiết trí, mà khởi Bồ Tát 

hạnh, chẳng đoạn hạt giống bồ đề. Ðây là mười thứ Ðức 
Phật gia trì. 
 

Bây giờ, kể một câu chuyện, khi Phật còn tại thế, ở 
trong thành Chiêm Bà, thì có một ông trưởng giả giàu có, 
rất có địa vị trong xã hội, khổ một nỗi là chẳng có con để 
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nối dõi. Ông ta phát tâm cúng dường những người ngoại 
đạo, để cầu cho được con, chẳng bao lâu vợ của ông mang 
thai. Ông ta rất vui mừng, bèn nói với những người ngoại 
đạo rằng, vợ của ông đã mang thai.  

- Ông ta lại hỏi kẻ ngoại đạo : ‘’Vợ của ông ta mang 
thai con trai hay con gái’’?   

- Kẻ ngoại đạo nói : ‘’Là đứa con gái.’’  
- Ông trưởng giả nghe nói là đứa con gái, lại buồn 

rầu lo lắng lên : ‘’Tương lai chẳng có ai thừa kế tài sản của 
ta, vì con gái chẳng có quyền thừa kế di sản, ta có nhiều tài 
sản biết làm sao đây‘’ ? 

Có vị thiện tri thức đến thăm ông ta, thấy ông ta 
buồn rầu vô hạn bèn hỏi rằng : ‘’Sao ông lại quá buồn rầu 
như thế‘’ ?  

- Ông trưởng giả nói : ‘’Vợ của tôi mang thai, thỉnh 
cầu các vị đạo sĩ tiên đoán, họ đều nói là con gái. Tôi tuổi 
đã già, tài sản vô số, tương lai biết phải làm sao ? Cho nên 
tôi rất buồn bã vô cùng‘’. 

- Vị thiện tri thức đó nghe xong bèn nói với ông ta : 
‘’Ðức Phật Thích Ca có đại thần thông, đã khai mở ngũ 
nhãn, biết được nhân duyên vô lượng kiếp, sao ông không 
đến hỏi Phật, cầu Phật chỉ thị.’’  

- Do đó, ông trưởng giả bèn đến chốn Ðức Phật, 
đảnh lễ rồi bèn hỏi Phật: ‘’Xin cầu Ðức Thế Tôn từ bi, vợ 
của con mang thai là con trai hay con gái ? Xin nói cho con 
biết.’’  

- Phật nói : ‘’Ông hãy yên tâm, chắc chắn là con trai, 
mà tướng mạo rất tuấn tú.’’  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  16 
 

Ông trưởng giả nghe rồi rất hoan hỷ trở về nhà, đem 
tin này nói với đám đạo sĩ. Ðám đạo sĩ ngoại đạo bèn sinh 
tâm đố kỵ, bày kế để hại chết vợ của ông trưởng giả.  

Do đó, bèn dùng chất độc bỏ vào trái Am la, bảo ông 
trưởng giả mang về nhà cho vợ ăn và còn dặn nói : ‘’Nếu 
ăn trái này thì thai nhi trong bụng của vợ ông, nữ cũng biến 
thành nam, phước đức vô cùng, tướng mạo sinh đẹp.’’  

Ông trưởng giả cho là thật, bèn cho bà vợ ăn quả Am 
la, chưa được bao lâu thì bà vợ chết. Trong tình trạng bối 
rối, bèn đem bà vợ đi hỏa táng.  

Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca ở trong định biết được sự 
việc đó, lập tức đi đến nơi.  

- Ông trưởng giả thấy Phật nổi giận nói : ‘’Ðức Thế 
Tôn ! Có phải Ngài nói dối chăng ? Ngài nói vợ của tôi sẽ 
sinh con trai, bây giờ vợ tôi đã chết, làm sao sinh con trai ? 
Việc này Ngài tánh sao đây‘’?  

- Phật từ bi an ủi ông ta nói : ‘’Lúc đó, ông chỉ hỏi ta 
thai nhi là con trai hay con gái ? Nhưng ông chẳng hỏi ta 
mạng sống của vợ ông dài hay ngắn ? Tuy bây giờ vợ ông 
đã chết, nhưng ta tin chắc rằng ông vẫn còn đứa con. Nếu 
ông không tin, thì hãy xem thân thể vợ của ông thì sẽ 
biết.’’  

Lúc đó, lửa thiêu đến bụng vợ của ông trưởng giả, 
thì từ trong bụng sinh ra một cậu bé, rất tự nhiên ngồi trong 
lửa. Phật bảo ông trưởng giả vào trong lửa bồng cậu bé ra. 
Lúc đó, đám đạo sĩ cấm không cho ông trưởng giả vào 
bồng cậu bé ra.  

- Ông trưởng giả bèn nói : ‘’Phật bảo tôi vào địa 
ngục A Tỳ, lửa dữ còn không thể thiêu thân, hà huống là 
lửa thế gian, chẳng đủ để sợ.’’ Do đó, ông ta vào trong lửa 
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mát mẻ giống như xuống dưới hồ nước bồng cậu bé ra. Tuy 
đứa bé ở trong lửa, nhưng chẳng tổn hại mảy lông nào. 
Ông trưởng giả đưa cậu bé cho Ðức Phật, Phật đón nhận 
đứa bé rồi nói với ông trưởng giả : ‘’Mạng sống của tất cả 
chúng sinh giống như bong bóng nước, là vô thường. Ðứa 
bé này, lửa thiêu đốt chẳng chết, là do thuở xưa cậu ta đã 
tạo quả báo chẳng sợ lửa thiêu đốt, cho nên lửa thiêu đốt 
chẳng chết, chẳng phải ta làm.’’ Ông trưởng giả xin Phật 
đặt tên cho cậu bé, Phật nói : ‘’Ðứa bé này sinh ra ở trong 
lửa mạnh (lửa tiếng Phạn gọi là thụ đề), đặt tên là Thụ 
Ðề.’’  
 

Thế nào là việc làm của chư Phật? 
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, đều muốn biết 
việc làm của chư Phật như thế nào ? Việc làm của tất cả 
chư Phật mười phương ba đời, là giáo hóa chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh đều thành Phật đạo. Việc làm của 
chư Phật đều hợp với trung đạo, tức chẳng thái quá cũng 
chẳng bất cập.  
 

Chư Phật có mười thứ giáo hóa mà chẳng lỗi thời.  
1). Tất cả chư Phật thành chánh giác chẳng lỗi thời.  
2). Tất cả chư Phật thành thục chúng sinh có duyên 

chẳng lỗi thời.  
3). Tất cả chư Phật vì chúng sinh thọ ký chẳng lỗi 

thời.  
4). Tất cả chư Phật tùy thuận tâm chúng sinh, để thị 

hiện đủ thứ thần thông lực chẳng lỗi thời.  
5). Tất cả chư Phật theo sự hiểu biết của chúng sinh, 

để thị hiện đủ thứ thân Phật chẳng lỗi thời.  
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6). Tất cả chư Phật trụ ở đại xả chẳng lỗi thời (bất cứ 
gì cũng đều xả).  

7). Tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi thời.  
8). Tất cả chư Phật nhiếp các tịnh tín chúng sinh 

chẳng lỗi thời.  
9). Tất cả chư Phật điều phục ác tánh chúng sinh 

chẳng lỗi thời.  
10). Tất cả chư Phật hiện bất tư nghì thần thông 

chẳng lỗi thời. Tóm lại, tất cả việc làm của chư Phật đều 
đúng thời đúng lúc, chẳng thái quá hoặc bất cập. 
 

Thế nào là lực của chư Phật ? 
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, đều muốn biết 
lực của chư Phật như thế nào ? Lực của chư Phật vô lượng 
vô biên, có lực không thể nghĩ bàn. Cộng lại có ba thứ thập 
lực. Trong phẩm thứ nhất đã nói qua một thứ thập lực, bây 
giờ lược nói ra hai thứ thập lực khác. 
 

Thập lực thứ hai của chư Phật:  
1). Lực lượng rộng lớn.  
2). Lực lượng vô thượng.  
3). Sức lực vô lượng.  
4). Sức lực đại oai đức.  
5). Sức lực khó được.  
6). Sức lực bất thoái (sức lực không thối tâm bồ đề).  
7). Sức lực kiên cố.  
8). Sức lực không thể hoại.  
9). Sức lực tất cả thế gian không nghĩ bàn.  
10). Sức lực tất cả chúng sinh không động được.  
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Ðây là mười thứ lực của Kinh Hoa Nghiêm, dưới 
đây là mười thứ lực trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. 
 

Thập lực thứ ba của chư Phật :  
1). Lực thân mạng không thể hoại.  
2). Lực lỗ lông dung trì.  
3). Lực sợi lông giữ núi lớn.  
4). Lực định dụng tự tại.  
5). Lực thường diễn pháp khắp.  
6). Lực đức tướng hàng ma.  
7). Lực viên âm triệt khắp.  
8). Lực tâm không chướng ngại.   
9). Lực  pháp  thân  vi  mật.  
10). Lực đầy đủ hạnh trí.  
Ở trong mỗi thứ lực có rất nhiều ý nghĩa, trong Kinh 

văn ở dưới sẽ nói rõ. 
 

Thế nào là vô sở úy của chư Phật ? 
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, đều muốn biết 
sức vô úy của chư Phật như thế nào ? Chư Phật thì chẳng 
sợ hãi gì cả, còn tất cả chúng sinh thì còn có sự sợ hãi. Sự 
vô sở uý của chư Phật cũng vô lượng vô biên.  

Nói sơ lược về mười thứ vô sở úy.  
1). Văn trì vô sở úy.  
2). Biện tài vô sở úy.  
3). Nhị không vô sở úy (nhân cũng không, pháp cũng 

không).  
4). Oai nghi chẳng thiếu vô sở úy.  
5). Ba nghiệp không lỗi vô sở úy (thân khẩu ý ba 

nghiệp chẳng phạm lỗi).  
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6). Ngoại hộ vô sở úy (bên ngoài hộ trì Phật pháp, 
thiên ma ngoại đạo chẳng làm gì đặng).  

7). Chánh niệm vô sở úy.  
8). Phương tiện vô sở úy (chẳng sợ sinh tử).  
9). Nhất thiết trí vô sở úy (chẳng sợ nhị thừa).  
10). Ðủ hạnh vô sở úy (đầy đủ lục độ vạn hạnh, tu 

hành viên mãn).  
Ðây là đại khái sơ lược về mười vô sở úy, nếu nói 

rộng ra thì vô lượng vô biên đạo lý. 
 

Thế nào là tam muội của chư Phật ? 
 

Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ, đều muốn 
biết tam muội của chư Phật như thế nào ? Tam muội dịch 
ra nghĩa là "chánh định", chẳng tà tức là chánh, chẳng suy 
nghĩ là định, còn gọi là "chánh thọ". Tam muội của Phật 
cũng vô lượng vô biên, vô cùng vô tận.  

Nói sơ lược cũng có mười thứ  định.  
1). Tất cả chư Phật thường ở trong định, ở trong một 

niệm đến khắp mọi nơi, khắp vì tất cả chúng sinh diễn nói 
diệu pháp.  

2). Lại khắp vì chúng sinh nói pháp vô ngã tế.  
3). Tất cả chư Phật ở trong định, khắp vào đời quá 

khứ, đời hiện tại, đời vị lai, hổ tương chẳng có chướng 
ngại.  

4). Tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định, có 
thể vào khắp hết thảy cõi Phật rộng lớn trong mười 
phương.  

5). Lại có thể hiện ra khắp vô lượng đủ thứ thân 
Phật.  
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6). Lại có thể tùy thuận hết tất cả chúng sinh đủ thứ 
tâm hiểu biết, mà hiện ra tướng ba nghiệp thanh tịnh.  

7). Tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định, vì 
tất cả chúng sinh nói pháp lìa khỏi ái dục, đắc được lý thể 
chân thật.  

8). Lại có thể diễn nói tất cả nhân duyên sinh khởi 
của tự tánh.  

9). Lại có thể thị hiện sự trang nghiêm rộng lớn của 
thế gian và xuất thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh 
thường thấy Phật.  

10). Khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được, thông 
đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, cứu kính đến được 
bờ bên kia vô thượng. 
 

Thế nào là thần thông của chư Phật ? 
 

Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ, đều muốn 
biết thần thông của chư Phật như thế nào ? Thần thông của 
bậc A La Hán đã không thể nghĩ bàn, thiên biến vạn hóa, 
sự dơ tay, dở chân, đều khiến cho trời đất chấn động. Thần 
thông diệu dụng của Bồ Tát càng diệu không thể nói. Còn 
thần thông của Phật, thì chẳng cách gì hình dung được, nói 
sơ lược về mười thứ : 

1). Tha tâm trí thông : Tất cả chúng sinh có bao 
nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Tại sao Phật biết 
được tâm của chúng sinh ? Vì Phật có tha tâm thần thông 
trí huệ. 

2). Thiên nhãn trí thông : Chẳng những Phật biết tâm 
của chúng sinh ở nhân gian, mà còn biết được tâm của 
chúng sinh ở trên trời. Làm sao biết được ? Vì Phật có thần 
thông thiên nhãn trí huệ. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  22 
 

3). Trí thông biết túc mạng đời quá khứ : Phật biết sự 
việc vô lượng đại kiếp về trước, đây là thần thông túc trụ 
trí huệ. 

4). Tận vị lai kiếp trí thông : Phật chẳng những biết 
sự việc đời quá khứ, mà còn biết sự việc đời vị lai, đây là 
thần thông tận vị lai tế kiếp trí huệ. 

5). Vô ngại thanh tịnh thiên nhĩ thông : Phật lại có 
thần thông trí huệ thiên nhĩ không gì chướng ngại và thanh 
tịnh. 

6). Vô thể tánh chẳng động đến tất cả cõi Phật trí 
thông : Phật chẳng rời tòa ngồi mà tự nhiên đến khắp tất cả 
cõi nước chư Phật chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh, vì Phật có thứ thần thông trí huệ này. 

7). Phân biệt tất cả lời lẽ trí thông : Tất cả chúng sinh 
trong vô lượng thế giới, đủ thứ lời lẽ, Phật đều phân biệt rõ 
ràng, vì có thần thông trí huệ này. 

8). Vô sắc thân trí thông : Phật vì giáo hóa chúng 
sinh, mà hiện ra đủ thứ diệu sắc thân, vì có thần thông trí 
huệ này. 

9). Tất cả pháp trí thông : Bất cứ pháp gì, Phật cũng 
đều thông đạt vô ngại. Vì có thứ thần thông trí huệ này. 

10). Vào tất cả diệt tận định trí thông : Ở trong niệm 
niệm hay vào tất cả pháp diệt tận định, Phật có thứ thần 
thông trí huệ này. 
 

Còn có mười thứ thần thông :  
1). Tất cả chư Phật có thể ở trong một hạt bụi, hiện 

ra bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời.  
2). Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện ra vô 

lượng thân Phật chuyển đại pháp luân.  
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3). Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, khiến cho tất 
cả chúng sinh thọ hóa điều phục.  

4). Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện ra vô 
lượng cõi nước chư Phật.  

5). Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, vì tất cả Bồ 
Tát thọ ký.  

6). Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết 
thảy tất cả chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại.  

7). Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết 
thảy tất cả loại thế giới quá khứ vị lai và hiện tại.  

8). Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết 
thảy tất cả thần thông quá khứ vị lai và hiện tại.  

9). Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết 
thảy tất cả chúng sinh quá khứ vị lai và hiện tại.  

10). Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết 
thảy tất cả Phật sự quá khứ hiện tại và vị lai.  

Thần thông diệu dụng của chư Phật nói chẳng hết 
được. 
 

Thế nào là tự tại của chư Phật ? 
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ, đều muốn biết 
tự tại của chư Phật như thế nào ? Tự tại của chư Phật chẳng 
có hạn độ, cũng chẳng có bờ mé. Tự tại tức là chẳng có 
phiền não, có phiền não thì chẳng tự tại. Thứ phiền não 
này, chẳng phải từ bên ngoài đến, mà là từ tự tánh chiêu 
đến. Tập đế ở trong Tứ đế, tức là tánh chiêu cảm, có tập rồi 
thì chẳng tự tại, chẳng có tập thì sẽ tự tại.  

Tự tại ở đây tức là chẳng có vọng tưởng, có vọng 
tưởng thì chẳng tự tại. Tự tại ở đây tức là chẳng có tham 
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sân si, có tham sân si thì chẳng tự tại. Chỉ cần đắc được 
một thứ tự tại, thì sẽ đắc được đủ thứ tự tại, do đó :  
 

‘’Một tự tại, thì tất cả đều tự tại, 
Một chẳng tự tại, thì tất cả đều chẳng tự tại.’’ 

 

‘’Một‘’ là số mục bắt đầu, có một mới có hai, có hai 
mới có ba, cho đến ngàn ngàn vạn vạn càng nhiều bao 
nhiêu, thì càng chẳng tự tại. Nếu đắc được một thì tự tại, 
đắc chẳng được một, thì chẳng tự tại. Cứu kính ‘’một‘’ này 
là gì ? Một nghĩa là chuyên nhất, chẳng có hai tâm. Tại sao 
chúng ta chẳng khai ngộ ? Vì tu hành chẳng chuyên nhất, 
khởi vọng tưởng ba tâm, hai ý, tâm viên ý mã, chẳng bao 
giờ dừng lại, cứ chạy bên ngoài. Nếu nhất tâm nhất ý tu 
hành, thì chắc chắn sẽ được tự tại. Cấu tạo chữ của Trung 
Quốc hàm có triết lý thâm sâu. Một tâm là ‘’trung‘’, hai 
tâm là hoạn, nghiên cứu tỉ mỉ rất có đạo lý. 

Do đó :  
 

‘’Ðược một vạn sự đều xong.’’ 
 

Một ở đây là tinh tuỷ, tức là tinh, khí, thần, tam bảo 
hợp thể với nhau, bạn có thể giữ tinh không mất, thì đắc 
được một. Chúng ta tu đạo cứu kính là tu cái gì ? Giảng 
Kinh là giảng cái gì ? Nói pháp là nói cái gì ? Tức là nói về 
chữ ‘’một‘’ này. Ðặc biệt trong Kinh điển đề xướng pháp 
môn ‘’đoạn dục khử ái’’, tức là đoạn tâm dâm dục, trừ khử 
tâm luyến ái của bạn. Ái dục là nguồn gốc khiến cho bạn 
đọa lạc, tức cũng là gốc sinh tử. Cho nên, chi thứ nhất 
trong mười hai nhân duyên là vô minh (ái dục), nếu đoạn 
được vô minh, thì chẳng sinh ra các nhân duyên khác, tức 
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cũng chấm dứt sinh tử. Chúng ta tu đạo là đoạn trừ vô 
minh, điểm này mọi người nên đặc biệt chú ý. 

Ðắc được ‘’một’’, tức là giới, giữ được ‘’một‘’ này, 
tức là huệ. Nếu chưa đắc được ‘’một‘’ này, thì phải mau 
phát tâm sám hối, phát tâm bồ đề, phát tâm tinh tấn. Nếu 
không, thì tương lai sẽ đọa lạc vào địa ngục. Ðây chẳng 
phải là uy hiếp các bạn, mà tình hình là sự thật như thế. 
Trước hết phải nói rõ cho các bạn biết, đừng để đến lúc lại 
trách sư phụ chẳng nói rõ. 
           Tại sao chư Phật có đại tự tại ? Vì đã đắc được 
‘’một‘’ này. Các Ngài trì giới, tu định, sinh huệ, cho nên 
mới đắc được tự tại. Tại sao chúng ta chẳng tự tại ? Vì 
chẳng đắc được "một".  

Tự tại của chư Phật cũng có mười thứ :  
 

1). Chúng sinh vô ngại tự tại dụng.  
2). Cõi nước vô ngại tự tại dụng.  
3). Pháp vô ngại tự tại dụng.  
4). Thân vô ngại tự tại dụng.  
5). Nguyện vô ngại tự tại dụng.  
6). Cảnh giới vô ngại tự tại dụng.  
7). Trí vô ngại tự tại dụng.  
8). Thần thông vô ngại tự tại dụng.  
9). Thần lực vô ngại tự tại dụng.  
10). Thập lực vô ngại tự tại dụng.  
Tự tại của chư Phật, nếu nói tỉ mỉ thì hết thuở vị lai 

cũng nói chẳng hết được, bây giờ chỉ lược nói đại khái. 
 

Thế nào là vô năng nhiếp thủ của chư 
Phật ? 
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Tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ, đều muốn 
biết vô năng nhiếp thủ của chư Phật như thế nào ? Vô năng 
nhiếp thủ là chẳng cách gì có thể chế phục, chẳng cách gì 
có thể phá hoại. Thần thông lực của Phật, chẳng phải thiên 
ma ngoại đạo phá hoại được. Vô năng nhiếp thủ này, cũng 
vô lượng vô biên, nhiều nói chẳng hết được. Nói đơn giản 
có mười thứ hạnh môn không thể phá hoại : 

1). Tất cả chư Phật thuở xưa, khi tu hành tại nhân 
địa, thì đều phát đại nguyện kiên cố không thể phá hoại. 
Nguyện của Phật đã phát, thì tuyệt đối chẳng sửa đổi. Phát 
ra nguyện gì thì thực hành nguyện ấy, chẳng nói dối, do đó 
: ‘’Nói thì làm, chẳng nói hai lời.’’ 

2). Nghĩ muốn viên mãn tất cả công đức, hết kiếp 
thuở vị lai tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát. Tuyệt đối chẳng 
sinh tâm giải đãi, luôn luôn tinh tấn. 

3). Vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, cho nên 
phân thân vô số, đi đến bất khả thuyết thế giới để điều phục 
chúng sinh cang cường, vĩnh viễn chẳng bao giờ ngừng 
việc này. 

4). Ðối với chúng sinh có niềm tin và chúng sinh có 
tâm hủy báng, Phật đều dùng tâm đại bi khắp quán sát họ. 
Ai có tín tâm, thì người đó sớm sẽ được Phật gia bị; ai có 
tâm hủy báng, thì người đó tuyệt đối chẳng được Phật gia 
bị. Tuy thời gian có sớm muộn, nhưng mỗi chúng sinh đều 
được sự gia bị bình đẳng, chẳng có phân biệt. 

5). Từ lúc ban đầu phát bồ đề tâm, cho đến khi thành 
Phật, đều tinh tấn dũng mãnh, chẳng bao giờ thối thất tâm 
bồ đề. 

6). Từ ít thành nhiều, tích tập vô lượng công đức, 
đều hồi hướng về nhất thiết trí tánh. Tức là hồi hướng về 
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Phật, vì Phật Phật đạo đồng, đối với thế gian tất cả pháp 
hữu vi, chẳng bị ô nhiễm. 

7). Tại tất cả đạo tràng của tất cả chư Phật, Phật đều 
tu pháp thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Tu hành hạnh 
môn của Phật tu, lại hồi hướng tất cả công đức tu được về 
nhất thiết trí tánh (Phật), cho nên thành tựu đạo bồ đề vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. 

8). Phật luôn luôn phóng đại quang minh, quang 
minh này bình đẳng chiếu soi khắp mọi nơi, lại chiếu đến 
pháp của chư Phật nói, khiến cho trong tâm của tất cả Bồ 
Tát, đều được thanh tịnh mà viên mãn nhất thiết trí. 

9). Phật xả bỏ được tất cả sự vui của thế gian, cũng 
chẳng tham vui thế gian, cũng chẳng nhiễm vui của thế 
gian. Nguyện khắp tất cả chúng sinh thế gian lìa khổ được 
vui, chẳng chấp trước tất cả pháp hí luận, chẳng chấp trước 
tất cả pháp chẳng cứu kính. 

10). Phật thương sót tất cả chúng sinh, thọ đủ thứ 
khổ, Phật muốn cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh chẳng có khổ, chỉ có vui. Cho nên giữ gìn hạt 
giống Phật (tâm bồ đề), tu hành cảnh giới của Phật tu, ra 
khỏi sinh tử, đạt đến quả vị thập lực vô sở úy. 

Ở trên vừa nói về mười thứ vô năng nhiếp thủ của 
Phật, cũng tức là mười thứ hạnh nguyện không thể hoại. 
 

Thế nào là mắt của chư Phật. Thế nào 
là tai của chư Phật. Thế nào là mũi của chư 
Phật. Thế nào là lưỡi của chư Phật. Thế 
nào là thân của chư Phật. Thế nào là ý của 
chư Phật. Thế nào là thân quang của chư 
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Phật. Thế nào là quang minh của chư Phật. 
Thế nào là âm thanh của chư Phật. Thế 
nào là trí của chư Phật ?  
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian, đề ra mười vấn 
đề ở trên rồi, bây giờ lại đề ra mười vấn đề nữa, để thỉnh 
vấn đức Phật. 

Thế nào là mắt của chư Phật ? Phật có ngũ nhãn, tức 
là  

1. Thiên nhãn.  
2. Nhục nhãn. 
3. Pháp nhãn. 
4. Huệ nhãn. 
5. Phật nhãn.  

 

Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói về thập nhãn, tức là 
ngũ nhãn và thêm :  

6. Trí nhãn. 
7. Quang minh nhãn.  
8. Xuất sinh tử nhãn.  
9. Vô ngại nhãn. 
10. Nhất thiết trí nhãn.  
Tổng cộng là thập nhãn. 

 

Về ngũ nhãn có bài kệ rằng :  
 

"Thiên nhãn thông phi ngại 
Nhục nhãn ngại phi thông 

Pháp nhãn vi quán tục 
Huệ nhãn liễu chân không 
Phật nhãn như thiên nhựt 
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Chiếu dị thể hoàn đồng 
Viên minh pháp giới nội 
Vô xứ bất hàm dung.’’ 

 

Giải thích như sau : 
‘’Thiên nhãn thông phi ngại’’: Thiên nhãn nhìn sự 

vật chẳng có sự chướng ngại, trên nhìn thấu hết các cõi 
trời, dưới nhìn thấy tất cả các địa ngục. Cho nên nói thiên 
nhãn thông phi ngại. 

‘’Nhục nhãn ngại phi thông’’: Nhục nhãn chẳng phải 
mắt của phàm phu, mà là một con mắt khác, có thể nhìn 
thấy vật chướng ngại, chẳng những nhìn thấy tướng vật 
hữu hình mà còn nhìn thấy vật vô hình, đều nhìn thấy rất rõ 
ràng, còn cao hơn so với thiên nhãn. Cho nên nói nhục 
nhãn ngại phi thông. Theo chữ mà nói về nhục nhãn, thì 
đáng lý là con mắt của chúng ta, chứ chẳng phải thần thông 
nhãn, giải thích như thế thì không đúng. 

‘’Pháp nhãn vi quán tục‘’: Pháp nhãn hay quán sát 
pháp thế và xuất thế gian, tục đế thế gian cũng biết, chân 
đế xuất thế gian cũng biết. Cho nên nói pháp nhãn vi quán 
tục. 

‘’Huệ nhãn liễu chân không‘’: Huệ nhãn tức là trí 
huệ nhãn, minh bạch được đạo lý chân không diệu hữu, tức 
cũng là minh bạch trung đạo liễu nghĩa, cho nên nói huệ 
nhãn liễu chân không. 

‘’Phật nhãn như thiên nhựt‘’: Phật nhãn giống như 
ánh sáng của ngàn mặt trời, tuy nhiên có sự chiếu phân 
biệt, nhưng bổn thể là một, đây là quang minh viên mãn, 
chiếu khắp trong mười phương pháp giới, chẳng có nơi nào 
mà chẳng hàm dung quang minh này. Cho nên nói Phật 
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nhãn như thiên nhựt, chiếu dị thể hoàn đồng, viên minh 
pháp giới nội, vô xứ bất hàm dung. 
 

Ðây là ngũ nhãn, còn có ngũ nhãn nữa đó là :  
1) Trí nhãn : Biết tất cả sự lý chẳng có chướng ngại.  
2). Quang minh nhãn : Bất  cứ  là quang minh gì đều 

nhìn thấy được.  
3). Xuất sinh tử nhãn : Nhãn này quán liễu sinh thoát 

tử.  
4). Vô ngại nhãn : Mắt chẳng có mọi chướng ngại.  
5). Nhất thiết trí nhãn : Lại có mắt nhất thiết trí huệ. 
Ở trên đây là nói sơ lược về thập nhãn của chư Phật. 

 

Thế nào là tai của chư Phật ? Tức là tai nghe được tất 
cả âm thanh, bất cứ trăm ngàn vạn thứ âm thanh, đều phân 
biệt được rất rõ ràng. 

Thế nào là mũi của chư Phật ? Tức là mũi Phật biết 
được tất cả các pháp, dùng căn mũi có thể ngửi được. 

Thế nào là lưỡi của chư Phật ? Tức là lưỡi phân biệt 
được tất cả các vị, diễn nói được tất cả các pháp. Do đó: 
‘’Xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại 
thiên thế giới.’’  

Thế nào là thân của chư Phật ? Tức là thân đầy khắp 
tất cả mọi nơi, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. 
Phật có ba thân và mười thân. Ba thân là:  
 

- Pháp thân  
- Báo thân 
- Ứng thân.  

 

Mười thân là:  
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- Bồ đề thân 
- Nguyện thân 
- Hóa thân  
- Trụ trì thân  
- Tướng hảo trang nghiêm thân 
- Thế lực thân  
- Ý sinh thân  
- Phước đức thân  
- Pháp thân  
- Trí thân. 

 

Thế nào là ý của chư Phật ? Tức là ý thông đạt được 
tâm ý của tất cả chúng sinh, việc gì chúng sinh nghĩ, Phật 
đều biết. Ở trên là nói về sáu căn của chư Phật. 

Thế nào là thân quang của chư Phật ? Thân quang và 
quang minh của Phật khác nhau, thân quang là gần nơi 
thân; quang minh là chiếu khắp mười phương. 

Thế nào là quang minh của chư Phật ? Trí huệ quang 
minh của Phật phóng ra, chiếu soi khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới. 

Thế nào là âm thanh của chư Phật ? Do đó:  
 

‘’Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ.’’ 

 

Chẳng cần phiên dịch, tiếng của Phật diệu như thế, 
bất cứ cách xa bao nhiêu thế giới, tiếng của Phật vẫn nghe 
rõ như kế bên lỗ tai. 

Thế nào là trí của chư Phật ? Phật có bốn trí:  
 

- Thành sở tác trí,  
- Diệu quán sát trí,  
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- Bình đẳng tánh trí,  
- Đại viên cảnh trí.  

 

Lại có nhất thiết chủng trí và vô lượng trí huệ. Ở trên 
là mười câu hỏi, trong mỗi câu hỏi đều có mười thứ giải 
thích, về sau sẽ giải đáp viên mãn, bây giờ chỉ nói sơ lược 
mà thôi. 
 

Xin đức Thế Tôn thương xót chúng 
con, mà khai thị diễn nói. 
 

Tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian nói : ‘’Hiện tại 
chúng con chỉ có một nguyện vọng, thỉnh Ðức Phật phát 
đại từ bi, thương xót chúng con và tất cả chúng sinh, vì 
chúng con mà khai thị diễn nói tất cả các pháp, chúng con 
xin chú ý lắng nghe.’’ Hai mươi câu hỏi ở trước, sẽ giải 
đáp trong Phẩm Phật Bất Tư Nghì và Phẩm Lìa Thế Gian. 
 

Lại có mười phương biển thế giới tất 
cả chư Phật, đều vì tất cả Bồ Tát nói: Biển 
thế giới, biển chúng sinh, biển thế giới an 
lập, biển Phật, biển Ba la mật của Phật, 
biển giải thoát của Phật, biển biến hóa của 
Phật, biển diễn nói của Phật, biển danh 
hiệu của Phật, biển thọ lượng của Phật. 
 

Vì thế giới quá nhiều như biển cả, cho nên gọi là 
‘’Biển thế giới.’’ Lại có mười phương biển thế giới, trong 
mỗi thế giới, có một vị thuyết pháp chủ, tức cũng là giáo 
chủ, tức là Phật, đang ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa 
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chúng sinh. Tất cả chư Phật đó, đều vì tất cả các đại Bồ Tát 
nói pháp, nói thế giới có vô lượng vô biên, đồng như biển 
cả, cho nên gọi là ‘’Biển thế giới.’’ Lại nói chúng sinh 
cũng vô lượng vô biên, đồng như biển cả, cho nên gọi là 
‘’Biển chúng sinh.’’ Thế giới và chúng sinh đều ở trong 
pháp giới. Pháp giới an lập như thế nào ? Pháp giới như  
biển cả, cho nên gọi là ‘’Biển thế giới an lập.’’ Trong pháp 
giới có nhiều vị Phật, nhiều như biển, cho nên gọi là ‘’Biển 
Phật.’’ Phật nói pháp môn đến bờ kia như biển cả, cho nên 
gọi là ‘’Biển Phật Ba la mật.’’ Lại nói, Phật đắc được pháp 
môn biển giải thoát. Có biển đại thần thông biến hóa. Phật 
diễn nói nghĩa lý của Tam Tạng mười hai bộ Kinh như biển 
cả, cho nên gọi là ‘’Biển diễn nói.’’ Mỗi vị Phật đều có 
danh hiệu của mình, tích tập như biển, cho nên gọi là 
‘’Biển danh hiệu.’’ Thọ mạng của Phật rộng lớn vô biên 
như biển cả, trong Kinh Hoa Nghiêm có Phẩm Thọ Lượng, 
trong Kinh Pháp Hoa có Phẩm Thọ Lượng, đều nói thọ 
lượng của Phật chẳng có bờ bến, cho nên gọi là ‘’Biển Phật 
thọ lượng.’’ 
 

Và biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát, 
biển phát thú của tất cả Bồ Tát, biển trợ 
đạo của tất cả Bồ Tát, biển thừa của tất cả 
Bồ Tát, biển hạnh của tất cả Bồ Tát, biển 
xuất ly của tất cả Bồ Tát, biển thần thông 
của tất cả Bồ Tát, biển Ba la mật của tất cả 
Bồ Tát, biển địa của tất cả Bồ Tát, biển trí 
của tất cả Bồ Tát. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  34 
 

Ở trước là chư Phật vì tất cả Bồ Tát nói mười thứ 
biển. Hiện tại vì tất cả Bồ Tát nói mười thứ biển khác nữa. 
Mười thứ biển này chỉ nói ý nghĩa đại khái, khi về sau sẽ 
nói rõ ràng tỉ mỉ hơn. 

Biển thệ nguyện của tất cả Bồ Tát như thế nào ? Hết 
thảy Bồ Tát đều lấy bốn hoằng thệ nguyện làm căn bản:  

1). Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.  
2). Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.   
3). Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.  
4). Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  

 

Hằng ngày mỗi buổi tối, chúng ta đều đọc bốn hoằng 
thệ nguyện, nhưng chúng ta có y chiếu theo bốn thệ nguyện 
này tu hành chăng ? Nếu chẳng có thì tức là ở trước Phật 
nói dối, quả báo tương lai không thể tưởng tượng được, 
nhất định sẽ đọa vào ba đường ác. 
  

‘’Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.’’ Chúng sinh 
bao quát con người và chẳng phải con người, tất cả chúng 
sinh nhiều vô lượng vô biên. Trong thân của mỗi chúng 
sinh, cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Con người là 
một vi trùng lớn, lại có vô lượng vô biên vi trùng nhỏ. 
Những vi trùng nhỏ này ở trong thể của vi trùng lớn, nương 
nhờ vi trùng lớn bố thí cúng dường mà sinh tồn. Song, sự 
bố thí cúng dường này, chẳng phải tự động, hoặc tâm cam 
tình nguyện, mà là bị động, bắt buộc, chẳng bố thí thì 
chẳng được. Vì những vi trùng nhỏ này ăn trộm, hút máu 
thịt của bạn, song chẳng có cách gì thoát khỏi quan hệ với 
chúng, vì chẳng có vi trùng nhỏ, thì vi trùng lớn cũng 
chẳng sống được. Cho nên, có nhân duyên trợ giúp lẫn 
nhau để cùng sinh tồn. 
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Mỗi chúng sinh lớn đều nuôi sống vô số chúng sinh, 
giống như sư tử và rồng rất là độc hại, trăm thú đều sợ, 
song trong thân của chúng có vô số trùng nhỏ ăn thịt uống 
máu của chúng. Vì trong vô lượng lại có vô lượng chúng 
sinh, cho nên nói chúng sinh vô biên. Tuy nhiên chúng sinh 
vô biên, nhưng cũng phải độ chúng sinh. Làm thế nào để 
độ chúng ? Do đó, có câu:  
 

‘’Muốn khiến vào Phật trí, 
Trước dùng móc dục dắt.’’ 

 

Muốn giáo hóa chúng sinh khai ngộ trí huệ của Phật, 
thì trước hết phải cho họ vật gì mà họ thích, khiến cho họ 
sinh hảo cảm, mới có hứng thú, sau đó dẫn họ vào cửa 
Phật, nghiên cứu Phật pháp. Ðó là pháp môn phương tiện 
độ chúng sinh, cũng là dùng pháp môn phương tiện khéo 
léo để độ tất cả chúng sinh. 
 

‘’Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.’’ Tu Phật pháp 
thì phải có sự khảo nghiệm, phải thọ sự khảo nghiệm. 
Phàm là tất cả cảnh giới đến, bất cứ là tốt, là xấu, đều là 
khảo nghiệm. Bình thường mình cho rằng mình đã nhìn 
thấu, buông xả đặng tất cả, cảm thấy chẳng có chấp trước, 
kết quả cảnh giới đến thì bị mê hoặc, hiện ra nguyên hình, 
bị cảnh giới lay chuyển. Nếu có định lực thì cảnh giới đến, 
tâm cũng chẳng lay động, giống như chẳng có cảnh giới, 
đó mới là chuyển được cảnh giới, công phu tu hành như thế 
mới là thật sự đến nhà, mới thật sự nhìn thấu, buông xả. 

Ví như khi bạn đang ngồi thiền dụng công, một khi 
cảnh giới đến, hoặc là người, hoặc là ma, tay cầm đao 
muốn chém đầu bạn. Lúc đó, người có định lực thì rất bình 
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tĩnh, tâm nghĩ : ‘’Tùy ý anh, tôi chẳng màng, xin bạn cứ 
chém, đây là cơ hội tốt giúp tôi thành đạo.’’ Nếu có tư 
tưởng như thế, thì chẳng sợ hãi, đó mới là công phu chân 
chánh. 
 

Trước kia có người xuất gia tu hành, bèn đến một 
ngôi chùa nọ, hỏi thiện tri thức (lão hòa thượng): ‘’Tôi có 
thể xuất gia được chăng‘’?  

- Thiện tri thức đáp: ‘’Ðương nhiên là được, nhưng 
có điều kiện, anh phải tiếp nhận, mới có tư cách xuất gia, 
bằng không thì không thể xuất gia.’’  

- Người đó hỏi: ‘’Ðiều kiện gì‘’?  
- Thiện tri thức nói: ‘’Nếu anh thành tâm xuất gia, 

thì phải nghe lời của tôi chỉ dạy, tôi dạy anh làm gì thì anh 
phải đi làm, không thể kháng cự. Nếu anh chấp nhận thì tôi 
nhận anh làm đệ tử.’’  

- Người đó nói: ‘’Con nguyện nghe lời của sư phụ 
dạy bảo.’’  

- Thiện tri thức lại hỏi: ‘’Trong nhà anh có những 
người nào ?  

- Người đó nói: ‘’Có cha mẹ, anh em, chị em, lại có 
vợ, có con, họ đều tự sinh sống, chẳng cần con chiếu cố, 
cho nên con muốn xuất gia tu hành.’’  

- Vị thiện tri thức lại nói: ‘’Bây giờ ta đưa cho ngươi 
một thanh kiếm, ngươi hãy về nhà giết hết những người 
trong nhà, ngươi làm có được chăng‘’?  

- Người đó nói: ‘’Sư phụ dạy con làm như thế, thì 
con y theo ý của sư phụ mà làm, tuyệt đối chẳng kháng 
cự.’’  
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- Vị thiện tri thức lại nói: ‘’Ngươi giết hết cả nhà 
xong rồi, hãy đem thanh kiếm treo ở cửa sau, rồi trở về đây 
ta độ cho ngươi xuất gia.’’  

Anh ta cầm lấy thanh kiếm, tâm nghĩ ngợi: ‘’Làm 
sao ta có thể giết người thân của mình ? Nếu chẳng làm 
như thế, thì vị thiện tri thức chẳng thu nhận mình làm đệ 
tử.’’ Trong lúc tiến thối lưỡng nan, chẳng biết như thế nào 
mới tốt, thì lại nghĩ: ‘’Vì xuất gia học đạo chỉ có cách đó.’’ 
Do đó, cầm thanh kiếm đi về nhà, giết hết cả nhà, treo 
thanh kiếm ở cửa sau. Sau đó trở về chỗ vị thiện tri thức, 
xuất gia tu đạo. 

Anh ta có thật giết hết cả gia đình chăng ? Không. 
Ðó là thần thông biến hóa pháp môn phương tiện của vị 
thiện tri thức, để khảo nghiệm anh ta có thành tâm xuất gia 
chăng ? Tức cũng khiến cho anh ta đoạn hết tất cả tình cảm 
phiền não với người thân, tâm được thanh tịnh, trợ giúp 
cho sự thành đạo.  

Khi anh ta cầm thanh kiếm về nhà, thì người nhà đều 
đã ngủ, anh ta cảm giác là đã giết hết người nhà, kỳ thật là 
chẳng có giết, chỉ bất quá đó là cảnh giới thần thông của vị 
thiện tri thức hiện ra. Anh ta chiếu theo lời dặn của vị thiện 
tri thức, đem thanh kiếm treo ở cửa sau, lập tức trở về 
chùa. Thanh kiếm đó hóa thành một người, treo ngược ở 
cửa sau mà chết. 

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thức dậy, thì phát 
hiện người đó treo ngược ở cửa sau mà chết, để lại rất 
nhiều châu báu (vị thiện tri thức biến hóa ra), mọi người 
cho rằng anh ta đi trộm cắp về, nhưng lại sợ hỏi tội, cho 
nên treo ngược mà tự tử. Do đó, đem châu báu ra bán để 
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sinh sống, cả nhà đời sống chẳng còn lo gì nữa, và đem tử 
thi đi chôn. 

Anh ta xuất gia rồi, cho rằng người nhà đều đã bị 
anh ta giết, mới quyết tâm dụng công tu hành, ngày đêm 
siêng năng tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật. Luôn 
luôn đề tỉnh chính mình, nếu chẳng thành đạo thì làm sao 
đối với những người nhà đã bị giết ? Cho nên càng dụng 
công tu hành, hoàn toàn chẳng có chút phiền não và tạp 
niệm. Do đó :  

‘’Tâm vô quái ngại 
Vô quái ngại cố 

Vô hữu khủng bố 
Viễn ly điên đảo mộng tưởng.’’ 

 

Nghĩa là:  
 

Tâm chẳng quái ngại, 
Vì chẳng quái ngại, 

Chẳng có sợ hãi, 
Xa lìa điên đảo mộng tưởng. 

 

Mười hai năm sau, anh ta hoàn thành đạo nghiệp, 
đắc được vô sinh pháp nhẫn. Lúc đó, đã đắc được ngũ nhãn 
lục thông, ở trong định biết cha mẹ, anh em, chị em, vợ 
con, trong nhà chẳng những chẳng chết, mà còn sinh sống 
rất sung sướng, thân thể khoẻ mạnh, tâm nghĩ : ‘’Nếu 
chẳng phải sư phụ an bài như thế, thì ta làm sao mà khai 
ngộ chứng quả.’’ Do đó, bèn đến trước sư phụ đảnh lễ tạ 
ân. 

Do đó có thể thấy, người tu đạo chẳng có phiền não, 
thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp, nếu có phiền não thì 
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đạo nghiệp chẳng thành tựu. Tại sao người tu đạo có dục 
tâm ? Vì có phiền não. Tại sao hay phạm giới ? Vì có phiền 
não. Phiền não là thứ hại người nhất. Tại sao hay có phiền 
não ? Vì đức hạnh chẳng đủ, không thể khống chế được 
vọng tưởng tham sân si, cho nên có phiền não. Ðây là vấn 
đề căn bản mà không thể giải quyết, thì ngọn ngành chẳng 
làm gì được. 
 

‘’Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.’’ Về phương 
diện trừu tượng mà nói, thì pháp môn vô lượng vô biên, 
cho nên phải phát thệ nguyện để học. Nếu nói cụ thể, thì có 
tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều là pháp môn thành Phật. 
Người tu đạo phải chọn một pháp môn tương ưng với 
mình, để chuyên nhất tu hành, một môn thâm nhập thì sẽ 
giải thoát tự tại. Cho nên, người tu đạo phải phát thệ 
nguyện này. 
 

‘’Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.’’ Ðạo lý của 
Phật nói, là diệu pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, chẳng 
có gì cao hơn Phật. Phật là Thánh nhân ba giác tròn, vạn 
đức đầy. Chúng ta muốn học Phật, thì hãy phát nguyện tu 
ba nghiệp thanh tịnh, chứng được ba đức viên mãn. 
 

Phàm là người tu hành, thì đều phải đầy đủ bốn đại 
thệ nguyện này, mới có thể thành quả vị Phật. Cho nên, 
buổi tối khi đọc đến bốn câu thệ nguyện này, thì trong tâm 
phải quán tưởng, độ chúng sinh như thế nào ? Học Phật 
pháp như thế nào ? Ðoạn phiền não như thế nào ? Thành 
Phật đạo như thế nào ? Bằng không thì miệng niệm mà tâm 
chẳng quán, cũng giống như ca hát chẳng có ích gì. 
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Một vị Bồ Tát phát bốn thệ nguyện, mười vị Bồ Tát 
phát bốn mươi thệ nguyện, cho đến vô số Bồ Tát phát vô 
số thệ nguyện, nhiều như là biển cả, cho nên gọi là biển thệ 
nguyện. 

Thế nào là biển phát thú của tất cả Bồ Tát ? Tức là 
tất cả Bồ Tát cầu đạo bồ đề như biển cả, cho nên gọi là 
biển phát thú.  

Thế nào là biển trợ đạo của tất cả Bồ Tát ? Tức là 
tích tập bồ đề phước trí như tư lương, để trợ giúp tu hành 
thành tựu đạo nghiệp. 

Thế nào là biển thừa của tất cả Bồ Tát ? Thừa là 
công cụ chuyên chở, tức cũng là xe, tức là chuyên chở tất 
cả Bồ Tát từ nhân địa đến quả địa.  

Thế nào là biển hạnh của tất cả Bồ Tát ? Tức là hạnh 
môn từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Có bốn tâm vô lượng 
này, lại thêm bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, khiến cho 
chúng sinh gần gũi mà tín ngưỡng Phật pháp. 

Thế nào là biển xuất ly của Tất cả Bồ Tát ? Tức là 
vĩnh ly nghiệp hoặc, mà chứng đắc chân lý. Tức cũng là lìa 
biển khổ mà được biển vui. 

Thế nào là biển thần thông của tất cả Bồ Tát ? Thần 
thông của Bồ Tát rộng lớn vô biên như biển cả, cho nên gọi 
là biển thần thông. 

Thế nào là biển Ba la mật của tất cả Bồ Tát ? Tức là 
pháp môn tu hành đến bờ kia, như mười Ba la mật đã nói ở 
trước. 

Thế nào là biển địa của tất cả Bồ Tát ? Tức là địa vị 
của Bồ Tát tu, như: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập 
hồi hướng, Thập địa, Ðẳng giác, Diệu giác. 
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Thế nào là biển trí của tất cả Bồ Tát ? Trí huệ của Bồ 
Tát như biển cả. 

Bất cứ pháp môn gì, phàm là vô lượng vô biên đều 
dùng chữ ‘’Biển’’ để hình dung ý nghĩa nhiều của nó. 
 

Xin đức Phật Thế Tôn, cũng vì chúng 
con diễn nói như thế. 
 

Xin Phật Thế Tôn từ bi lân mẫn, vì chúng con chúng 
sinh tuyên nói đạo lý như vậy. 

Vấn đề biển thế giới (thế giới hải), giải đáp trong 
Phẩm Hoa Tạng. Vấn đề biển chúng sinh, giải đáp trong 
Phẩm Quang Minh cho đến Phẩm Thập Nhẫn. Vấn đề biển 
thế giới an lập, giải đáp trong Phẩm Thế Giới Thành Tựu. 
Vấn đề biển Phật, trả lời trong Phẩm Bất Tư Nghì. Vấn đề 
biển Ba la mật của Phật, trả lời trong Phẩm Lìa Thế Gian. 
Vấn đề biển giải thoát của Phật, trả lời trong Phẩm Nhập 
Pháp Giới. Vấn đề biển biến hóa của Phật, trả lời trong 
Phẩm A Tăng Kỳ. Vấn đề biển diễn nói của Phật, trả lời 
trong Phẩm Tứ Ðế. Vấn đề biển danh hiệu của Phật, trả lời 
trong Phẩm Danh Hiệu. Vấn đề biển thọ lượng của Phật, 
trả lời trong Phẩm Thọ Lượng. 
 

Bấy giờ, do thần thông oai lực của các 
Bồ Tát, nên ở trong tất cả mây đồ cúng 
dường, tự nhiên vang ra âm thanh mà nói 
kệ rằng. 
 

Lúc đó, hết thảy tất cả các Bồ Tát đó, đều có thần 
thông oai lực không thể nghĩ bàn, cho nên ở trong tất cả 
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mây đồ cúng dường, tự nhiên vang ra một thứ âm thanh, ở 
trong âm thanh đó nói ra bài kệ. Có người nghĩ: ‘’Sao mây 
cúng dường lại vang ra âm thanh‘’? Bây giờ dùng khoa học 
để chứng minh, cảnh giới này chẳng mấy kỳ lạ. Ví như 
máy truyền hình, máy thu âm, đều có thể thu nhiếp cảnh 
giới và âm thanh ngoài vạn dặm, truyền đến lỗ tai của 
chúng ta, rất rõ ràng như ở trước mắt, thậm chí âm thanh và 
cảnh giới ở tinh cầu khác, ngồi ở trong nhà, cũng đều có 
thể thấy rõ ràng. Con người chúng ta có thần thông như 
thế, hà huống là Bồ Tát ? Sức thần thông của các Ngài 
càng diệu không thể tả. Ở trong mây đồ cúng dường, vang 
ra âm thanh nói pháp, là việc rất bình thường, chẳng có gì 
lạ lùng. Khi nào các bạn có ngũ nhãn, thì bất cứ nhìn vật 
hữu hình, vô hình đều chẳng có chướng ngại, đến lúc đó sẽ 
biết, đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

Ý nghĩa đồ cúng dường, ví như hòa thượng Giải 
Thoát nói bài kệ khen ngợi Phật rằng:  
 

‘’Chắp tay dùng làm hoa, 
Thân là đồ cúng dường, 

Tâm lành thành thật là hương, 
Khen ngợi khói hương tỏa khắp, 

Chư Phật ngửi hương này, 
Nghe tiếng đến cứu độ, 

Mọi người siêng tinh tấn, 
Ðừng có sinh nghi lầm.’’ 

 

Trong vô lượng kiếp tu viên mãn 
Dưới cội bồ đề thành Chánh giác 
Vì độ chúng sinh khắp hiện thân 
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Như mây đầy khắp tận vị lai. 
 

Phật ở trong vô lượng kiếp về trước, tu đủ thứ hạnh 
môn, tu phước tu huệ, phước huệ đều tu viên mãn, cho nên 
gọi là Lưỡng Túc Tôn. Ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ 
đề, chứng Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, tức cũng 
là thành Phật. Vì cứu độ tất cả chúng sinh, mà khắp thị 
hiện diệu sắc thân, giống như mây, đầy khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới, tận thuở vị lai vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp chân thật. 
 

Chúng sinh có nghi đều khiến dứt 
Tin hiểu rộng lớn đều khiến phát 
Khổ không bờ mé khắp khiến trừ 
An lạc của Phật đều khiến chứng. 

 

Chúng sinh có đủ thứ nghi hoặc, song gặp được Phật 
đều đoạn sạch mọi hoài nghi, chuyện gì không giải quyết 
được, thì cũng giải quyết được. Khiến cho tất cả chúng sinh 
phát tâm tin hiểu rộng lớn, do đó:  
 

‘’Phật pháp như biển cả, 
Có niềm tin thì vào được.’’ 

 

Có niềm tin mới vào được biển Phật pháp, chẳng 
những có niềm tin, mà còn phải thấu hiểu nghĩa chân thật 
của Phật pháp, phát đại bồ đề tâm. Còn khiến cho chúng 
sinh diệt trừ sạch khổ vô biên tế. Chư Phật là an lạc nhất, 
cũng khiến chúng sinh đồng đắc được an lạc, thành tựu quả 
vị Phật. 
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Bồ Tát vô số đồng số bụi 
Ðều đến hội này chiêm ngưỡng Phật 
Tùy theo căn tánh được pháp ích 
Diễn nói diệu pháp trừ nghi hoặc. 

 

Bồ Tát nhiều vô số lượng, đồng như số hạt bụi cõi 
nước. Những Bồ Tát đó đều đến Bồ đề đạo tràng, đồng 
chiêm ngưỡng Phật. Khi Phật thành đạo thì phóng đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới, thông tri 
cho hết thảy Bồ Tát, đều đến Bồ đề đạo tràng để nghe 
pháp. Tùy theo căn tánh của mỗi người mà đắc được pháp 
ích. Diễn nói diệu pháp để giải trừ nghi hoặc của chúng 
sinh. 
 

Thế nào biết rõ chư Phật địa 
Thế nào quán cảnh giới Như Lai 
Phật lực gia trì chẳng bờ mé 
Chỉ bày pháp này khiến thanh tịnh. 

 

Ở trong mây đồ cúng dường nói : "Làm thế nào biết 
rõ chư Phật địa ? Làm thế nào quán sát được cảnh giới của 
Như Lai" ? Tuy nhiên được Phật gia trì chẳng có bờ mé, 
nhưng chủ yếu là gì ? Mọi người đều xin Phật từ bi chỉ bày 
diệu pháp này, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được bổn 
thể thanh tịnh. 
 

Thế nào là việc làm của Phật  
Mà dùng trí huệ rõ vào được 
Phật lực thanh tịnh rộng vô biên 
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Vì các Bồ Tát mà khai thị. 
 

Thế nào là việc làm của Phật ? Và đối với việc làm 
của Bồ Tát có gì khác nhau ? Trí huệ của Phật như thế nào 
? Làm thế nào mới minh bạch được việc làm của Phật ? Lại 
làm thế nào vào được việc làm của Phật ? Thế nào là Phật 
lực ? Sự thanh tịnh của Phật như thế nào ? Thế nào là rộng 
vô biên ? Thỉnh Phật vì các Bồ Tát đại chúng mà khai thị, 
khiến cho đại chúng minh bạch mà y pháp tu hành. 
 

Các tam muội rộng lớn ra sao 
Thế nào pháp tịnh trị vô úy 
Sức thần thông dùng không thể lường 
Xin tùy tâm chúng sinh mà nói. 

 

Tam muội của Phật rộng lớn ra sao ? Phật tu trì pháp 
thanh tịnh như thế nào ? Thần thông diệu dụng của Phật 
như thế nào ? Ðại khái chẳng có thể lường được. Xin Phật 
tùy thuận sở mong muốn của chúng sinh, để vì đại chúng 
giải nói, khiến cho họ hiểu rõ. 
 

Chư Phật Pháp Vương như thế chủ 
Việc làm tự tại không thể chế 
Và tất cả pháp rộng lớn khác 
Vì lợi ích cho nên khai diễn. 

 

Chư Phật đều là vua của các pháp, tức cũng như chủ 
thế gian. Quyền lực của Phật siêu việt hơn tất cả, cho nên 
việc làm đều tự tại, chẳng ai có thể chế chỉ, hoặc phá hoại 
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được. Và tất cả các Phật pháp rộng lớn khác đều vì lợi ích 
cho chúng sinh mà khai thị diễn nói. 
 

Thế nào Phật nhãn không thể lường 
Tai mũi lưỡi thân cũng như thế 
Ý không thể lường lại ra sao 
Hiển bày cho biết phương tiện này. 

 

Phật nhãn không thể lường như thế nào ? Tai, mũi, 
lưỡi, thân, của Phật không thể lường như thế nào ? Ý của 
Phật không thể lường ra sao ? Sáu căn của Phật đều là vô 
lượng, xin Phật từ bi hiển rõ chỉ bày cho đại chúng trong 
pháp hội, khiến cho ai nấy đều biết pháp môn phương tiện 
này. 
 

Như các biển cõi, biển chúng sinh 
Hết thảy biển pháp giới an lập 
Và các biển Phật cũng vô biên 
Nguyện vì Phật tử mà khai diễn. 

 

Cõi nhiều như hạt bụi, giống như biển, và tất cả biển 
chúng sinh, cùng với tận hư không hết thảy pháp giới an 
lập như thế nào ? Tất cả biển Phật cũng vô lượng vô biên. 
Hiện tại nguyện Phật từ bi, vì hàng Phật tử mà khai thị diễn 
xướng biển cảnh giới này, chúng con đều muốn nghe diệu 
pháp này. 
 

Vượt ra tư nghì các biển độ 
Khắp vào biển giải thoát phương tiện 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  47 
 

Hết thảy tất cả biển pháp môn 
Trong đạo tràng này xin tuyên nói. 

 

Làm thế nào có thể vượt ra tư nghì các biển độ ? 
Làm thế nào khắp vào được biển giải thoát tự tại phương 
tiện ? Lại làm thế nào tu hành hết thảy tất cả biển pháp 
môn ? Hết thảy đại chúng trong đạo tràng này, đều chờ đợi 
Ðức Thế Tôn tuyên nói diệu pháp. 
 

Mười bài kệ này, là câu hỏi nói ra ở trong mây đồ 
cúng dường của Bồ Tát, tức cũng là bốn mươi câu hỏi đã 
hỏi ở trước, đây là bài kệ thuật lại, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thâm nhập thêm đạo lý Kinh Hoa Nghiêm vào trong 
biển não. Nghĩa là nói về hạnh môn của Bồ Tát tu. 
 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết được tâm 
niệm của các Bồ Tát, liền từ trong răng 
phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật. 
 

Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni biết được trong tâm 
của các đại Bồ Tát nghĩ gì, lập tức từ trong răng phóng ra 
quang minh, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Màu sắc trong 
mỗi luồng quang minh đều khác nhau, có màu vàng kim, 
quang minh vàng kim, màu trắng, quang minh trắng; màu 
đỏ, quang minh đỏ; màu vàng, quang minh vàng; màu 
xanh, quang minh xanh, đủ thứ màu, quang minh chẳng 
giống nhau. 

Tại sao Phật lại phóng quang ? Vì khi Phật thành 
Chánh giác ở dưới cội bồ đề, thì chiêu tập mười phương 
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chư Phật và tất cả Bồ Tát, cho đến chư thiên, quỷ, thần 
chúng .v.v… đều đến đạo tràng. Giống như chúng ta mời 
khách, trước hết phát thiệp mời, nói rõ ngày tháng nơi 
chốn. Phật phóng quang là đại biểu thiệp mời, thỉnh chư 
Phật, Bồ Tát đến tham gia pháp hội, cho nên mười phương 
Bồ Tát, đều rải đủ thứ mây cúng dường để thỉnh nói pháp. 
 

Nào là quang minh các hoa báu chiếu khắp. Quang 
minh vang ra đủ thứ âm thanh trang nghiêm pháp giới. 
Quang minh giăng bủa mây vi diệu. Quang minh mười 
phương Phật ngồi đạo tràng hiện thần thông biến hóa. 
Quang minh tất cả mây lọng bảo diễm. Quang minh sung 
mãn pháp giới vô ngại. Quang minh khắp trang nghiêm tất 
cả cõi Phật. Quang minh kiến lập tràng báu kim cang thanh 
tịnh. Quang minh khắp trang nghiêm đạo tràng chúng hội 
Bồ Tát. Quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu 
Phật. 
 

Gồm có mười thứ quang minh vừa được nói ra :  
1). Quang minh tất cả hoa sen báu, chiếu soi khắp 

mười phương.  
2). Quang minh vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu 

trang nghiêm pháp giới.  
3). Quang minh giăng bủa mây vi diệu.  
4). Quang minh mười phương Phật ngồi đạo tràng, 

hiện ra thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn.  
5). Quang minh tất cả báu sáng chói kết thành mây 

lọng.  
6). Qung minh sung mãn  khắp  mười  phương  pháp  

giới,  thảy  đều  vô  ngại.  
7). Quang minh trang nghiêm khắp tất cả cõi Phật.  
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8). Quang minh trong sự trang nghiêm, trong sự 
thanh tịnh, kiến lập tràng báu như kim cang.  

9). Quang minh trang nghiêm khắp tất cả chúng hội 
đạo tràng Bồ Tát.  

10). Quang minh vang ra diệu âm xưng dương tất cả 
danh hiệu Phật. Những quang minh này hay khiến cho 
chúng sinh thấy được, đều sinh tâm cung kính và phát bồ 
đề tâm. 
 

 Quang minh như thế, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, trong mỗi quang minh, lại có 
quang minh nhiều như số hạt bụi cõi Phật 
làm quyến thuộc. Các quang minh đó, đều 
có đủ màu sắc báu tốt đẹp, chiếu soi mười 
phương, đều có một ức biển thế giới số hạt 
bụi cõi Phật. 
 

 Quang minh giống như ở trên đã nói, có nhiều như 
số hạt bụi trong cõi Phật. Trong mỗi quang nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, lại có quang minh nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật làm quyến thuộc. Trong mỗi luồng hào quang, đều có 
đủ vô lượng màu sắc báu tốt đẹp, chiếu khắp mười phương 
thế giới, đều có một ức biển thế giới số hạt bụi cõi Phật. 
 

 Các chúng Bồ Tát ở trong quang minh 
biển thế giới đó, đều thấy thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm này. Nhờ thần lực của 
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đức Phật, mà quang minh đó, ở trước tất 
cả chúng hội Bồ Tát, nói ra bài kệ rằng. 
 

 Trong mỗi thế giới hải, đều có Bồ Tát số lượng 
chẳng cách chi tính đếm được. Trong răng của Phật phóng 
ra quang minh, mỗi vị Bồ Tát dù cách xa Bồ đề đạo tràng 
bao nhiêu thế giới, cũng đều thấy được thế giới hải Hoa 
Tạng, như ở trước mặt, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. 
Phật dùng thần lực, khiến cho quang minh hiện ở trước mỗi 
vị Bồ Tát chúng hội đạo tràng, trong quang minh đó nói ra 
bài kệ. 
 

 Trong vô lượng kiếp tu biển hạnh 
Cúng dường mười phương các biển Phật 
Hóa độ tất cả biển chúng sinh 
Khiến thành đấng Diệu giác biến chiếu. 

 

Thuở xưa, khi Phật tại nhân địa, phát tâm bồ đề tu 
hành, trải qua vô lượng kiếp tu hành pháp môn như biển. 
Trong pháp môn đó, là cúng dường mười phương chư Phật, 
dùng thân, miệng, ý, ba nghiệp để cúng dường Tam Bảo. 
Cung kính Phật, lễ lạy Phật, là thân cúng dường. Suy tư về 
Phật, quán tưởng Phật, là ý cúng dường. Sau khi Phật thành 
Phật rồi, thì giáo hóa chúng sinh. Tuy chúng sinh số lượng 
như biển cả, nhưng Phật vẫn hóa độ tất cả chúng sinh. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, đều thành đấng Diệu Giác 
(Phật) chiếu khắp pháp giới. 
 

 Trong lỗ lông Phật hiện hóa mây 
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Quang minh chiếu khắp trong mười phương 
Người được Phật độ đều giác ngộ. 
Hướng về bồ đề tịnh vô ngại. 

 

Ở trong mỗi lỗ chân lông thân Phật, đều hiện ra vô 
lượng hóa mây. Ở trong hóa mây, có quang minh chiếu 
khắp mười phương thế giới. Chúng sinh đáng được Phật 
giáo hóa, thì đều khai đại giác ngộ, mà đắc được trí huệ, 
khiến cho họ hướng về con đường bồ đề thanh tịnh vô ngại. 
 

Thuở xưa Phật vào trong các cõi 
Giáo hóa thuần thục các quần sinh 
Thần thông tự tại vô biên lượng 
Một niệm đều khiến được giải thoát. 

 

Thuở xưa, Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh căn 
lành thành thục, nên thường chuyển đi chuyển lại ở trong 
sáu nẻo luân hồi. Vì Phật có vô lượng vô biên sức thần 
thông tự tại, cho nên ở trong một niệm, đều khiến cho vô 
lượng chúng sinh đắc được giải thoát. 
 

Cây bồ đề ma ni báu đẹp 
Ðủ thứ trang nghiêm đều thù thắng 
Phật ngồi dưới đó thành Chánh giác 
Phóng đại quang minh chiếu sáng khắp. 

 

Cây bồ đề dùng ma ni báu đẹp trang nghiêm, lại 
dùng đủ thứ châu báu để trang nghiêm rất thù thắng đặc 
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biệt. Khi Phật thành Chánh giác ở dưới cội bồ đề, thì phóng 
đại quang minh chiếu soi khắp mười phương thế giới. 
 

Ðại âm chấn hống khắp mười phương 
Khắp vì tuyên dương pháp tịch diệt 
Tùy tâm ưa thích của chúng sinh 
Ðủ thứ phương tiện khiến khai ngộ. 

 

Âm thanh của Phật lớn như tiếng chấn hống, vang 
khắp mười phương thế giới, khắp vì tất cả chúng sinh 
hoằng dương tuyên nói pháp tịch diệt Niết Bàn. Tùy thuận 
sở thích trong tâm chúng sinh, mà dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện, khiến cho chúng sinh khai ngộ đắc được trí 
huệ. 
 

Xưa tu các độ đều viên mãn 
Ðồng số hạt bụi ngàn cõi nước 
Tất cả các lực đều thành tựu 
Các ông nên đến cùng chiêm lễ. 

 

Thuở xưa, Phật tu các pháp môn đến bờ kia, đều tu 
hành viên mãn. Pháp môn tu đến bờ bên kia, nhiều như số 
hạt bụi ngàn cõi nước. Hết thảy mười lực của Phật, đều đã 
hoàn toàn thành tựu. Các ông đại chúng, nên đến dưới cội 
bồ đề cùng chiêm ngưỡng Phật, lễ lạy Phật, cung kính 
Phật. 
 

Một âm Như Lai không thể lường 
Hay diễn khế Kinh sâu như biển 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  53 
 

Khắp mưa diệu pháp ứng quần tâm 
Nên đến gặp Lưỡng Túc Tôn đó. 

 

Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh tùy loài 
đều hiểu rõ. Một âm tán làm vô lượng âm, vô lượng âm 
vang ra từ một âm. Song, vô lượng chúng sinh đều hiểu 
được. Phật diễn nói diệu nghĩa của Kinh điển, diệu nghĩa 
đó sâu như biển cả. Khắp mưa diệu pháp tùy theo tâm 
nguyện của chúng sinh. Ðức Phật đã thành đấng Lưỡng 
Túc Tôn, các Ngài Thánh hiền chúng nên đến gặp Phật, 
chính là đúng thời cơ, đừng bỏ qua cơ hội. 
 

Ba đời chư Phật hết thảy nguyện 
Dưới cội bồ đề đều tuyên nói 
Trong một sát na đều hiện tiền 
Ông hãy mau đến chỗ Như Lai. 

 

Ba đời tất cả chư Phật, phát ra đủ thứ biển đại 
nguyện. Phật ở dưới cội bồ đề, đều tuyên nói ra hết, khiến 
cho chúng sinh, biết được những lời nguyện của Phật phát 
ra, là nguyện thành Phật. Trong một sát na diễn nói, hiển 
hiện ra biển đại nguyện. Các vị đại chúng, hãy mau đến 
dưới cội bồ đề, nghe Phật nói diệu pháp. 

Phật đời quá khứ là Phật đã thành. Phật đời hiện tại 
là Phật hiện đang thành. Phật đời vị lai là Phật sẽ thành. 
Phật vị lai là chúng sinh hiện tại, chúng sinh hiện tại là 
Phật vị lai. Nhất là những người hiện tại tu hành, thì nhất 
định là Phật vị lai, vì bạn đang tu pháp thành Phật. 
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Các vị ! Giữa người với người đừng sinh phiền não, 
hoặc bạn nhìn tôi không đúng, tôi nhìn bạn không tốt. Các 
bạn hãy quán sát kỹ xem, Phật với Phật thấy nhau, thì đều 
cùng nhau cung kính, tuyệt đối chẳng nóng giận. Chúng ta 
người tu đạo, phải xem chúng sinh là Phật vị lai, nếu nóng 
giận với chúng sinh, thì cũng như nóng giận với Phật vị lai. 
Suy tư như thế, thì chẳng có nóng giận, mà còn hòa nhan 
duyệt sắc, đối với tất cả chúng sinh. 

Ba đời chư Phật đều phát ra vô lượng thệ nguyện, 
chúng ta người tu đạo nhất định phải phát nguyện. Phát 
nguyện thành Phật thì sẽ thành Phật, phát nguyện làm quỷ 
thì sẽ làm quỷ. Nguyện thành Phật tức là :  
 

‘’Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Ðệ tử và chúng sinh 

Ðều cùng thành Phật  đạo.’’ 
 

Ðồng  thời, cũng là bốn hoằng thệ nguyện :  
1. ‘’Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.’’ Tự hỏi 

mình có độ chăng ? Chưa độ thì phải độ.  
2. ‘’Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.’’ Tự hỏi 

mình đã dứt phiền não chưa ? Nếu chưa dứt thì phải dứt.  
3. ‘’Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.’’ Tự hỏi 

mình đã học chưa ? Nếu chưa học thì phải học.  
4. ‘’Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.’’ Tự hỏi 

mình đã thành chưa ? Nếu chưa thành thì phải thành.  
 

Hỏi mình như thế, tức là nguyện thành Phật. Nguyện 
làm quỷ tức là chẳng giữ năm giới, làm mười điều ác, tổn 
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người lợi mình, tranh danh đoạt lợi, vì mục đích bất chấp 
thủ đoạn, lấy oán báo đức, đó là điều kiện làm quỷ. 
 

Tỳ Lô Giá Na biển đại trí 
Trên mặt phóng quang thảy đều thấy 
Nay đợi chúng tập sẽ tuyên dương 
Ông nên đến xem nghe diễn nói. 

 

Tỳ Lô Xá Na là tiếng Phạn, dịch là ‘’Biến nhất thiết 
xứ.’’ Là thanh tịnh pháp thân của Phật, tận hư không khắp 
pháp giới, đều là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật ở tại đó. Trí 
huệ của Ngài như biển cả. Hiện tại trên mặt của Ngài 
phóng ra hào quang vạn trượng, chẳng có nơi nào mà nhìn 
chẳng thấy. Ngài đang đợi tất cả chúng hội Bồ Tát tụ tập, 
tức sẽ tuyên dương pháp âm vi diệu vô thượng. Các ông 
hãy cùng nhau đến chiêm ngưỡng, và nghe diệu pháp của 
Ngài nói. 
 

Bấy giờ, mười phương thế giới hải tất 
cả chúng hội, được quang minh của đức 
Phật khai ngộ rồi, thảy đều cùng nhau đến 
chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai, để gần gũi 
cúng dường. 
 

Lúc đó, trong mười phương thế giới hải, mỗi một thế 
giới, đều có Phật ngồi đạo tràng, có đại chúng hải hội. Các 
Ngài đều được quang minh của Ðức Phật Thích Ca, từ 
trong răng phóng ra, trong quang minh đó, vì các Ngài mà 
nói pháp, khiến cho các Ngài khai ngộ rồi, thảy đều cùng 
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nhau đến dưới cội bồ đề ở cõi Ta Bà, chỗ Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, hiện pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, để gần gũi 
và cúng dường Phật. 
 

Về phía đông của thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm này, lại có thế giới hải 
tên là Thanh Tịnh Quang Liên Hoa Trang 
Nghiêm. Trong thế giới đó, có cõi nước tên 
là Ma Ni Anh Lạc Kim Cang Tạng, đức 
Phật hiệu là Pháp Thủy Giác Hư Không 
Vô Biên Vương. Trong biển đại chúng của 
đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Quán 
Sát Thắng Pháp Liên Hoa Tràng, với các 
Bồ Tát nhiều như hạt bụi biển thế giới, 
cùng nhau đến chỗ đức Phật, ai nấy đều 
hiện mười thứ thân Bồ Tát tướng mây, đầy 
khắp hư không mà chẳng tan mất. 
 

Ở hướng đông của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Thanh Tịnh Quang 
Liên Hoa Trang Nghiêm. Ở trong thế giới phương đông đó 
(thế giới cũng có hạt giống, mới có thể sinh ra một thế giới 
khác), lại có một cõi nước tên là Ma Ni Anh Lạc Kim Cang 
Tạng. Ở trong cõi nước đó, có một vị Phật hiệu là Pháp 
Thủy Giác Hư Không Vô Biên Vương. Trong đại chúng 
hải hội của vị Phật đó, có vị đại Bồ Tát tên là Quán Sát 
Thắng Pháp Liên Hoa Tràng. Ngài và vô số Bồ Tát, nhiều 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  57 
 
như hạt bụi trong thế giới hải phương đông, cùng nhau đến 
chỗ Ðức Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều hiện ra mười thứ thân Bồ 
Tát tướng mây. Tuy đầy khắp hư không, nhưng hổ tương 
chiếu nhau, hổ tương vô ngại, mà chẳng tán hoại, vĩnh viễn 
tồn tại ở trong hư không, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn 
thấy rất rõ ràng. 
 

Lại hiện mười thứ mây mưa tất cả hoa 
sen báu quang minh. Lại hiện mười thứ 
mây núi Tu Di báu. Lại hiện mười thứ mây 
ánh sáng vòng mặt trời. Lại hiện mười thứ 
mây hoa chuỗi báu. Lại hiện mười thứ mây 
tất cả âm nhạc. Lại hiện mười thứ mây cây 
vị hương. Lại hiện mười thứ mây các sắc 
tướng hương bột hương đốt. Lại hiện mười 
thứ mây tất cả hương.  
 

Lại hiện ra mười thứ mây giống như mưa xuống tất 
cả hoa sen báu. Lại hiện ra mười thứ mây núi Tu Di. Lại 
hiện ra mười thứ mây ánh sáng mặt trời. Lại hiện ra mười 
thứ mây hoa chuỗi báu. Lại hiện ra mười thứ mây tất cả âm 
nhạc. Lại hiện ra mười thứ mây cây vị hương. Lại hiện ra 
mười thứ mây các sắc tướng hương bột hương đốt. Lại hiện 
ra mười thứ mây tất cả hương. 
 

 Ở trên là các thứ mây, do các Bồ Tát ở phương đông 
trong mười phương hiện ra. Bổn lai, trên danh tướng mà 
nhìn, thì ai ai cũng hiểu, chẳng cần phải giảng lại. Song, 
quy cụ giảng Kinh, là khiến cho minh bạch cũng phải giảng 
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lại. Giảng hay cũng phải giảng, giảng không hay cũng phải 
giảng. Chẳng màng hiểu hay không hiểu, giảng hay, hay 
không thì người giảng Kinh đều phải giảng. Chứ đừng nói : 
‘’Ðoạn Kinh này, các vị mọi người đều đã hiểu, chẳng cần 
phải giảng.’’ Có người nói : ‘’Chẳng cần giảng sao thầy lại 
phải giảng‘’? Sao bạn lại biết mọi người đều hiểu hết ? 
Nếu có một người không hiểu, thì đó chẳng phải là nghe 
một lần Kinh hồ đồ chăng ? Tức là hết thảy mọi người đều 
minh bạch nghĩa Kinh, giảng nhiều lần, nghe nhiều lần, thì 
trong ruộng thức thứ tám trồng nhiều hạt giống bồ đề, cũng 
có lợi ích. 
 Tại sao không giảng ? Vì chính họ chẳng minh bạch, 
cho nên giảng quá cẩu thả, đây là hành vi lừa dối người 
nghe Kinh, chẳng màng người nghe hiểu hay không, tông 
chỉ của tôi là, biết bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu, tôi không 
biết thì tôi không giảng, tôi biết thì tôi giảng. Tôi chẳng nói 
: ‘’Các vị mọi người đều minh bạch rồi, tôi chẳng cần 
giảng nữa.’’ Tại sao tôi không giảng ? Vì tôi cũng chẳng 
minh bạch, cho nên tôi chẳng giảng. Hiện tại tôi phải chiếu 
cứ ý nghĩa tôi phải giảng để giảng. Giảng Kinh còn phải 
chiếu cứ đến trình độ của người nghe, nếu văn hay ý đẹp, 
dùng từ mỹ lệ, song người nghe Kinh, nghe chẳng hiểu thì 
lại có ích gì ? 
 Phương pháp giảng Kinh thì người trí thấy trí, người 
sâu thấy sâu, người cạn thấy cạn, lối nhìn khác nhau. Các 
bạn phải học Phật pháp, phải thật sự minh bạch đạo lý 
Kinh Phật, mới cho rằng thật sự minh bạch, bằng không, 
chẳng cần hiểu sâu, hoặc hiểu biết một cách mơ hồ, chẳng 
biết mà cho là biết, thì chẳng có ích gì. 
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 Hơn nữa, chủ trương giảng Kinh của tôi kêu người đi 
thực hành. Nếu hiểu biết mà chẳng thực hành, thì cũng như 
‘’ăn bánh vẽ’’, nói thức ăn mà chẳng ăn, thì chẳng bao giờ 
no được. Nếu chẳng hiểu, nhưng nỗ lực tu hành, thì chắc 
chắn sẽ thành tựu, sẽ chứng được đạo quả. Do đó, đừng 
học "khẩu đầu thiền", đừng học văn tự Bát Nhã, có thể học 
thuộc lòng mấy bộ Kinh điển chú giải, mà chẳng tu hành 
thì chẳng phải là một vị pháp sư chân chánh, mà là một vị 
pháp sư khẩu đầu thiền. Ðiểm này hy vọng các vị chú ý, 
đừng làm pháp sư khẩu đầu thiền, phải làm pháp sư đạo 
đức cao thượng. 
 

 Có các thứ mây cúng dường như vậy, 

nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp 
hư không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát 
hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. 
 

 Giống như ở trên đã nói, có các thứ mây cúng 
dường, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Mỗi vị Bồ Tát 
hiện ra mây cúng dường, đều đầy khắp hư không, hổ tương 
chẳng chướng ngại, lại chẳng tạp loạn, vĩnh viễn chẳng tan 
mất. Hiện ra đủ thứ mây cúng dường rồi, hết thảy Bồ Tát 
đều đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về đức Phật đảnh lễ, 
dâng lên cúng dường. 
 Tại sao đủ thứ mây cúng dường như thế chẳng tan 
mất ? Vì nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì, nếu 
chẳng nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia trì, thì sớm sẽ 
tán hoại. Song, những thứ mây cúng dường đó, dừng ở 
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trong hư không, chẳng bao giờ tán hoại. Chẳng những lúc 
đó là tình hình như vậy, mà cho đến bây giờ cũng như thế. 
Ðây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Kinh Hoa 
Nghiêm chẳng cách chi tưởng tượng được, cũng chẳng có 
cách chi giảng ra được. Vậy chẳng cách chi tưởng tượng 
được, chẳng cách chi nói được, thì chẳng tưởng tượng, 
chẳng nói chăng ? Chẳng phải vậy, chẳng cách chi tưởng 
tượng được, cũng phải tưởng tượng; chẳng cách chi nói 
được, cũng phải nói. Nói cái mà chẳng cách chi tưởng 
tượng, chẳng cách chi nói, tức cũng là nói cái không nói, 
giảng cái không giảng, không thể nói mà nói. 
 

 Bất cứ Kinh điển gì, mà y chiếu pháp lý Kinh đó tu 
hành, thì là thật, chẳng y theo pháp tu hành, thì là giả. 
Chẳng có một bộ Kinh nào là thật, tại sao ? Nếu là thật, tại 
sao chẳng thực hành ? Tại sao làm chẳng được ? Hãy nghĩ 
xem ! Biết giảng Kinh thuyết pháp, nhưng chẳng tu hành, 
chẳng giữ giới, thì chẳng có ích gì. Nếu như dụng công tu 
hành, dù không biết giảng Kinh, cũng đắc được lợi ích. Hà 
huống là tu hành đạt đến cảnh giới cao nhất, thì tự nhiên sẽ 
biết giảng Kinh thuyết pháp. 
 Có người chẳng đồng ý lối nói này, cho rằng Tam 
Tạng mười hai bộ Kinh của Phật nói ra là thật, sao nói là 
giả ? Song, tuy nhiên Kinh là thật, nếu chẳng có ai dùng 
nó, dù là thật lại có ích gì ? Nếu dùng nó thì mới là thật. Ví 
dụ như cơm, đó là thật, nhưng nếu chẳng ai ăn cơm, thì 
cũng biến thành giả. Nếu ăn cơm thì có thể chữa được bệnh 
đói. Do đó, tôi chủ trương thật thật tại tại tu hành, biết 
nghĩa Kinh thì y theo pháp tu hành. 
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 Vào đời nhà Minh, có vị Thiền sư Long Khố, Ngài là 
một Hòa Thượng chẳng biết chữ, chỉ biết tu hành, chẳng 
biết tụng Kinh. Một ngày nọ, gặp một vị thiện tri thức chỉ 
thị pháp môn tu hành, tham câu ‘’Niệm Phật là ai‘’? Ngài 
bèn đến động núi tu hành mà được khai ngộ. Về sau, đến 
Bắc Kinh làm lễ cầu siêu cho mẹ của ông vua, được siêu 
độ thăng lên cõi trời, ông vua rất hoan hỷ, tặng cho hiệu 
‘’Khố nhất điều’’, về sau mọi người gọi là Long Khố Thiền 
Sư. 
 Vị Long Khố Thiền Sư này, đã khai mở ngũ nhãn, 
chứng lục thông. Khi Ngài đến hoàng cung, thì ông vua 
muốn thử Ngài, có phải thật là cao Tăng không? Bèn đào 
dưới đất chôn quyển Kinh Kim Cang ở trước cửa hoàng 
cung. Khi Ngài đi vào cửa, thì Ngài chắp tay cung kính mà 
chẳng bước vào cửa. Ông vua biết ngay Ngài là bậc cao 
Tăng. Lại thử nghiệm định lực của Ngài như thế nào ? Bèn 
sai hai người cung nữ tắm rửa cho Ngài, mà Ngài chẳng 
động tâm. 
 Một ngày nọ, Hoàng đế và Ngài cùng đến vườn ngự 
uyển để thưởng thức kỳ hoa dị thảo, mà Ngài chẳng hứng 
thú, chỉ có bảo tháp ở trong vườn là Ngài hứng thú, Hoàng 
đế bèn dâng tặng cho Ngài, Ngài dùng thần thông bỏ vào 
trong tay áo đằng vân mà đi, câu chuyện này là nói sự tu 
hành hơn hết tất cả. 
 Chúng ta có thể không bị cảnh giới làm lay chuyển 
chăng ? Nếu không thì phải mau tham câu ‘’Niệm Phật là 
ai‘’? Hòa Thượng Hư Vân có nói : ‘’Là miệng niệm ? Hay 
là tâm niệm ? Nếu miệng niệm thì sao ngủ chẳng niệm ? 
Nếu tâm niệm, tại sao chết chẳng niệm‘’? Do đó, mọi 
người cố gắng tham ! Ðừng khởi vọng tưởng. 
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 Thần thông có hai thứ, một là thần thông khoa học, 
một là thần thông tự nhiên. Hiện nay máy vô tuyến điện là 
thần thông khoa học, năm trăm năm sau càng tiến bộ hơn, 
song không thể liễu sinh thoát tử. Loại thần thông máy 
truyền hình, máy lôi đạt (radar), tuy cũng biến hóa diệu 
dụng, nhưng đó là thần thông của con người làm, chứ 
chẳng phải thần thông tự nhiên. Thần thông mà chúng ta 
mong cầu, là thần thông tự nhiên, chứ chẳng phải thần 
thông do con người làm, cho nên đừng thưởng thức tiết 
mục trên truyền hình, vì nó hay khiến cho bạn sinh tâm 
thối chuyển. Một khi bạn chứng được ngũ nhãn, thì sẽ nhìn 
thấy được hết thảy cảnh giới của ba ngàn đại thiên thế giới, 
hiện ra trước mắt rất rõ ràng, đó mới là thật hưởng thụ. 
 

 Rồi ở phương đông, đều hóa làm tòa 
sư tử đủ thứ hoa quang minh tạng. Mỗi vị 
Bồ Tát đều ngồi kiết già trên đó. 
 

 Tất cả Bồ Tát bèn ở phương đông (những vị Bồ Tát 
đó chẳng đến Thế giới Hoa Tạng, Phật cũng chẳng đi đến 
phương đông thế giới hải, song, giống như đối diện với 
nhau) đều hóa làm tòa sư tử đủ thứ hoa sen đại quang minh 
tạng. Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa sư tử, hiện 
tướng tam muội, nghe Phật diễn nói Kinh Hoa Nghiêm, 
diệu lý nhất chân pháp giới. 
 

Phía nam của thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là 
Nhất Thiết Bảo Nguyệt Quang Minh Trang 
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Nghiêm Tạng. Trong thế giới đó, có cõi 
nước tên là Vô Biên Quang Viên Mãn 
Trang Nghiêm, đức Phật hiệu là Phổ Trí 
Quang Minh Ðức Tu Di Vương. Trong 
biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại 
Bồ Tát tên là Phổ Chiếu Pháp Hải Huệ, với 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế 
giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật. 
Mỗi vị Bồ Tát đều hiện ra mười thứ mây 
tất cả trang nghiêm quang minh tạng ma ni 
vương, đầy khắp hư không mà chẳng tan 
mất. 
 

Về phía nam của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Nhất Thiết Bảo 
Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Tạng. Trong thế giới 
đó, lại có cõi nước tên la Vô Biên Quang Viên Mãn Trang 
Nghiêm. Trong cõi nước đó, có một vị Phật hiệu là Phổ Trí 
Quang Minh Ðức Tu Di Vương. Trong biển đại chúng của 
Ðức Phật đó, có một vị đại Bồ Tát tên là Phổ Chiếu Pháp 
Hải Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới 
hải, đều cùng nhau đến Bồ đề đạo tràng. Mỗi vị Bồ Tát, ai 
nấy đều hiện ra mười thứ mây, đầy đủ các thứ trang 
nghiêm quang minh tạng ma ni vương. Tuy đầy khắp hư 
không, nhưng chẳng chướng ngại nhau, luôn luôn tồn tại 
mà chẳng tan mất, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy 
được rõ ràng. 
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Lại hiện ra mười thứ mây ma ni 
vương, mưa xuống tất cả đồ châu báu 
trang nghiêm, chiếu sáng khắp. Lại hiện ra 
mười thứ mây ma ni vương, bảo diễm rực 
rỡ tán dương danh hiệu của Phật. Lại hiện 
ra mười thứ mây ma ni vương, nói tất cả 
Phật pháp. Lại hiện ra mười thứ mây ma 
ni vương, các cây vi diệu trang nghiêm đạo 
tràng. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni 
vương, quang minh báu chiếu khắp hiện 
các hóa Phật. Lại hiện ra mười thứ mây 
ma ni vương, khắp hiện tất cả đạo tràng 
trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây 
ma ni vương, mật diễm đăng nói cảnh giới 
của chư Phật. Lại hiện ra mười thứ mây 
ma ni vương, cung điện cõi Phật không thể 
nghĩ bàn. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni 
vương, khắp hiện thân Phật ba đời. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, giống như 
mưa xuống tất cả đồ châu báu trang nghiêm, chiếu sáng 
khắp. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, báu diễm 
ánh sáng rất rực rỡ, tán dương danh hiệu của Phật. Lại hiện 
ra mười thứ mây ma ni vương, diễn nói tất cả diệu nghĩa 
Phật pháp. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, các cây 
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bồ đề vi diệu để trang nghiêm đạo tràng. Lại hiện ra mười 
thứ mây ma ni vương, quang minh báu chiếu khắp pháp 
giới, hiện ra các hóa Phật. Lại hiện ra mười thứ mây ma ni 
vương, khắp hiện ra tất cả đạo tràng trang nghiêm. Lại hiện 
ra mười thứ mây ma ni vương, trong quang minh mật diễm 
đăng, diễn nói cảnh giới của chư Phật. Lại hiện ra mười thứ 
mây ma ni vương, cung điện cõi Phật không thể nghĩ bàn. 
Lại hiện ra mười thứ mây ma ni vương, khắp hiện ra thân 
Phật mười phương ba đời. 
 

Các mây ma ni vương như vậy, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp 
hư không mà chẳng tán hoại. Hiện ra các 
thứ mây đó rồi, các vị Bồ Tát đều hướng về 
đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi 
ở phương nam, đều hóa làm tòa sư tử Ðế 
thanh bảo diêm phù đàn kim liên hoa tạng, 
bèn ngồi kiết già trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có các thứ mây ma ni 
vương, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư 
không mà chẳng tán hoại, luôn luôn tồn tại ở trong hư 
không. Sau khi hiện ra đủ thứ mây ma ni vương rồi, những 
vị Bồ Tát đó, nhiễu bên phải đức Phật ba vòng, hướng về 
đức Phật làm lễ, dâng lên cúng dường đức Phật. Rồi ở tại 
phương nam, ai nấy đều hóa hiện ra tòa sư tử Ðế thanh bảo 
(châu ma ni màu xanh quý nhất của trời Ðế Thích) diêm 
phù đàn kim liên hoa tạng. Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già 
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trên tòa đó, hiện tướng tam muội nghe Phật Tỳ Lô Giá Na 
diễn nói diệu pháp. 
 

Phía tây của thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là 
Khả Ái Lạc Bảo Quang Minh. Trong thế 
giới đó, có cõi nước tên là Xuất Sinh 
Thượng Diệu Tư Thân Cụ, đức Phật hiệu 
là Hương Diễm Công Ðức Bảo Trang 
Nghiêm. Trong biển đại chúng của đức 
Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Nguyệt 
Quang Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm, 
với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức Phật, 
đều hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả 
hương báu và các hoa quý, đầy khắp trong 
hư không mà chẳng tan mất. 
 

Ở hướng tây của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có một thế giới hải tên là Khả Ái Lạc Bảo 
Quang Minh. Ở trong thế giới đó, lại có một cõi nước tên 
là Xuất Sinh Thượng Diệu Tư Thân Cụ (tức là ngũ cốc và 
trái cây nuôi dưỡng thân thể). Ở trong cõi nước đó, lại có 
một vị Phật hiệu là Hương Diễm Công Ðức Bảo Trang 
Nghiêm. Ở trong đại chúng hải hội của vị Phật đó, có một 
vị đại Bồ Tát tên là Nguyệt Quang Hương Diễm Phổ Trang 
Nghiêm. Ngài và các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế 
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giới hải ở phương tây, đều cùng nhau đi đến Bồ đề đạo 
tràng. Mỗi vị Bồ Tát, đều ở trong hư không hiện ra mười 
thứ mây lầu các tất cả hương báu và hoa quý để trang 
nghiêm lầu các. Có vô số Bồ Tát nhiều như hạt bụi, hiện ra 
lầu các nhiều như hạt bụi đầy khắp trong hư không mà 
chẳng tạp loạn, chẳng bao giờ tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây lầu các vô 
biên sắc tướng các bảo vương. Lại hiện ra 
mười thứ mây lầu các bảo đăng hương 
diễm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các tất 
cả trân châu. Lại hiện ra mười thứ mây lầu 
các tất cả hoa báu. Lại hiện ra mười thứ 
mây lầu các chuỗi báu trang nghiêm. Lại 
hiện ra mười thứ mây lầu các, khắp hiện 
mười phương tất cả quang minh tạng trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các, 
các mạc châu báu xen lẫn trang nghiêm. 
Lại hiện ra mười thứ mây lầu các, các châu 
báu khắp cùng mười phương tất cả trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lầu các 
hoa cửa chuông lưới. 
 

Ở trong hư không, lại hiện ra mười thứ mây lầu các 
vô biên sắc tướng, tức là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ 
đẹp vô biên sắc tướng tốt các bảo vương. Ở trong hư 
không, lại hiện ra mười thứ đèn báu, có đủ thứ hương hoa 
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rực rỡ như lửa ngọn. Ở trong hư không, lại hiện ra mười 
thứ mây lầu các tất cả trân châu. Ở trong hư không, lại hiện 
ra mười thứ mây lầu các tất cả châu báu và hoa trang 
nghiêm. Ở trong hư không, lại hiện ra mười thứ mây lầu 
các tất cả các chuỗi báu trang nghiêm. Ở trong hư không, 
lại hiện ra mười thứ mây lầu các khắp hiện ra mười phương 
tất cả diệu báu trang nghiêm quang minh tạng. Ở trong hư 
không, lại hiện ra mười thứ mây lầu các, các mạc châu báu 
xen lẫn chiếu nhau rất đẹp đẽ trang nghiêm. Ở trong hư 
không, lại hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả diệu báu để 
trang nghiêm khắp cùng mười phương tất cả mọi nơi. Ở 
trong hư không, lại hiện ra mười thứ mây lầu các tất cả hoa 
quý, tất cả cửa nẻo, tất cả chuông vàng, tất cả lưới báu để 
trang nghiêm. 
 

Các thứ mây lầu các như vậy, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện 
ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức Phật 
làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở hướng 
tây, đều hóa làm tòa sư tử Chân kim diệp 
đại bảo tạng, và ngồi kiết già trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, các thứ mây lầu các nhiều 
như hạt bụi của thế giới hải, đều đầy khắp trong hư không 
mà chẳng tan mất. Sau khi các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, 
hiện ra mây lầu các nhiều như hạt bụi rồi, lại nhiễu bên 
phải ba vòng, hướng về đức Phật đảnh lễ, dâng lên cúng 
dường đức Phật. Ở hướng tây, những vị Bồ Tát đó, đều hóa 
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hiện tòa sư tử Ðại tạng báu chân kim diệp và ngồi kiết già 
trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng nghe Phật 
nói pháp. 
 

Phía bắc của thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Tỳ 
Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên Mãn Tạng. 
Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Ưu 
Bát La Hoa Trang Nghiêm, đức Phật hiệu 
là Phổ Trí Tràng Âm Vương. Ở trong biển 
đại chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ 
Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Quang Minh, 
với các Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới 
hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai 
nấy đều hiện ra mười thứ mây cây tất cả 
hương thơm ma ni vi diệu, đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. 
 

Phía bắc của Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, 
lại có thế giới hải tên là Tỳ Lưu Ly Liên Hoa Quang Viên 
Mãn Tạng. Ở trong thế giới đó, có cõi nước tên là Ưu Bát 
La Hoa Trang Nghiêm, ở trong cõi nước đó, có một vị Phật 
hiệu là Phổ Trí Tràng Âm Vương. Trong đại chúng hải hội 
của đức Phật đó, có đại Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn 
Quang Minh. Ngài và các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải, đều cùng nhau đi đến Bồ đề đạo tràng. Mỗi vị Bồ 
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Tát đều hiện ra mười thứ mây cây tất cả hương thơm ma ni 
vi diệu, đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây cây lá sum 
sê toả hương thơm trang nghiêm. Lại hiện 
ra mười thứ mây cây hóa hiện ra tất cả cây 
vô biên sắc tướng trang nghiêm. Lại hiện 
ra mười thứ mây cây tất cả hoa bày khắp 
trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây 
cây tất cả bảo diễm viên mãn quang trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây tất 
cả hương chiên đàn thân Bồ Tát trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây  
hiện ra nơi đạo tràng thuở xưa trang 
nghiêm không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra 
mười thứ mây cây các y phục báu tạng như 
ánh sáng mặt trời. Lại hiện ra mười thứ 
mây cây khắp phát ra tất cả âm thanh rất 
êm tai. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây cây lá sum sê toả ra hương 
thơm vi diệu không thể nghĩ bàn, lại rất trang nghiêm. Lại 
hiện ra mười thứ mây cây biến hóa ra vô biên đủ thứ sắc 
tướng, vừa đẹp vừa trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ 
mây cây tất cả hoa bày khắp trang nghiêm. Lại hiện ra 
mười thứ mây cây tất cả bảo diễm ánh sáng viên mãn trang 
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nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây tất cả hương thơm 
chiên đàn, trong hương thơm lại hiện ra thân Bồ Tát trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây cây hiện ra đạo tràng 
thuở xưa Phật tu hành, đạo tràng cúng dường tất cả chư 
Phật ba đời, đạo tràng thuyết pháp, đủ thứ sự trang nghiêm 
không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra mười thứ mây cây y phục 
tạng các báu chế thành như ánh sáng mặt trời. Lại hiện ra 
mười thứ mây cây khắp phát sinh tất cả âm thanh, khiến 
cho người nghe đều êm tai. 
 

Các mây cây như vậy, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. Các vị Bồ Tát 
hiện ra các thứ mây đó rồi, hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở 
phương bắc ai nấy đều hóa làm tòa sư tử 
Ma ni đăng liên hoa tạng, rồi ngồi kiết già 
ở trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có mây cây nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không chẳng bao giờ tan 
mất. Các vị Bồ Tát đó, hiện ra các mây cây nhiều như hạt 
bụi rồi, bèn đi nhiễu Phật bên phải ba vòng, hướng về đức 
Phật làm lễ dâng lên cúng dường. Rồi ở phương bắc, các vị 
Bồ Tát đều hiện ra tòa sư tử ma ni bảo đăng liên hoa tạng. 
Mỗi vị đều ngồi kiết già ở trên tòa ấy, hiện tướng tam 
muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. 
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Phương đông bắc của Thế giới hải 
Hoa Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải 
tên là Diêm Phù Ðàn Kim Pha Lê Sắc 
Tràng. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là 
Chúng Bảo Trang Nghiêm, đức Phật hiệu 
là Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng. Ở trong 
biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại 
Bồ Tát tên là Tối Thắng Quang Minh Ðăng 
Vô Tận Công Ðức Tạng, với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng 
nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện 
ra mười thứ mây tòa sư tử hoa sen tạng 
báu vô biên sắc tướng, đầy khắp hư không 
mà chẳng tan mất. 
 

Phương đông bắc của Thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Diêm Phù Ðàn Kim Pha 
Lê Sắc Tràng. Ở trong thế giới đó, có một cõi nước tên là 
Chúng Bảo Trang Nghiêm. Ở trong cõi nước đó, có vị Phật 
hiệu là Nhất Thiết Pháp Vô Úy Ðăng. Trong đại chúng hải 
hội của vị Phật đó, có vị đại Bồ Tát tên là Tối Thắng 
Quang Minh Ðăng Vô Tận Công Ðức Tạng. Ngài với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi 
đến chỗ Ðức Phật, ai nấy đều hiện ra mây tòa sư tử hoa sen 
tạng báu vô biên sắc tướng, đầy khắp hư không mà chẳng 
tan mất. 
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Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử 
quang minh tạng ma ni vương. Lại hiện ra 
mười thứ mây tòa sư tử hết thảy đồ trang 
nghiêm đủ thứ vật trang sức. Lại hiện ra 
mười thứ mây tòa sư tử các màn báu đèn 
sáng rực rỡ. Lại hiện ra mười thứ mây tòa 
sư tử khắp mưa chuỗi báu. Lại hiện ra 
mười thứ mây tòa sư tử hết thảy hương 
hoa chuỗi tạng báu. Lại hiện ra mười thứ 
mây tòa sư tử thị hiện tất cả Phật tòa trang 
nghiêm ma ni vương tạng. Lại hiện ra 
mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo thềm bực 
và tất cả chuỗi trang nghiêm. Lại hiện ra 
mười thứ mây tòa sư tử tất cả cành thân 
cây ma ni báu tạng. Lại hiện ra mười thứ 
mây tòa sư tử hương báu gián sức nhật 
quang minh tạng. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử ma ni vương 
quang minh tạng. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử tất cả 
đồ trang nghiêm và đủ thứ vật trang sức rất đẹp đẽ trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư tử tất cả diệu bảo 
làm màn và đèn diễm tạng. Lại hiện ra mười thứ mây tòa 
sư tử khắp mưa tất cả chuỗi châu báu để trang nghiêm. Lại 
hiện ra mười thứ mây tòa sư tử có hương thơm có hoa có 
châu báu có chuỗi ngọc. Lại hiện ra mười thứ mây tòa sư 
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tử tòa của chư Phật trang nghiêm ma ni vương tạng. Lại 
hiện ra mười thứ mây tòa sư tử cửa nẻo đài thềm bực thành 
và tất cả chuỗi trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây tòa 
sư tử cây nhánh tạng báu ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây 
tòa sư tử các châu báu và các hương thơm hổ tương gián 
sức giống như tạng ánh sáng mặt trời. 
 

Các mây tòa sư tử như vậy, nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư 
không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện 
ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở 
phương đông bắc, ai nấy đều hóa làm tòa 
sư tử tạng hoa sen báu ma ni quang tràng, 
rồi ngồi kiết già trên tòa đó. 
 

Giống như ở trên đã nói, có mây tòa sư tử nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không chẳng tan mất. 
Sau khi các Bồ Tát đó hiện ra đủ thứ mây tòa sư tử rồi, bèn 
đi nhiễu Phật bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật đảnh 
lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương đông bắc, ai nấy 
đều hóa hiện ra tòa sư tử tạng hoa sen báu ma ni quang 
tràng, rồi ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, 
một lòng lắng nghe Phật nói pháp. 
 

Phía đông nam của thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên 
là Kim Trang Nghiêm Lưu Ly Quang Phổ 
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Chiếu. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là 
Thanh Tịnh Hương Quang Minh, đức Phật 
hiệu là Phổ Hỷ Thâm Tín Vương. Trong 
biển đại chúng của đức Như Lai đó, có đại 
Bồ Tát tên là Huệ Ðăng Phổ Minh, với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới 
hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai 
nấy đều hiện ra mười thứ mây màn tất cả 
như ý vương ma ni, đầy khắp hư không mà 
chẳng tan mất. 
 

Phương đông nam của Thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Kim Trang Nghiêm Lưu 
Ly Quang Phổ Chiếu. Ở trong thế giới đó, có cõi nước tên 
là Thanh Tịnh Hương Quang Minh. Ở trong cõi nước đó, 
có một vị Phật hiệu là Phổ Hỷ Thâm Tín Vương, trong đại 
chúng hải hội của Ðức Phật đó, có một vị đại Bồ Tát tên là 
Huệ Ðăng Phổ Minh, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải, đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy đều 
hiện ra mười thứ mây màn tất cả như ý vương ma ni, đầy 
khắp hư không, hổ tương chiếu nhau, lại chẳng tạp loạn, 
chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây màn đế 
thanh báu tất cả hoa trang nghiêm. Lại 
hiện ra mười thứ mây màn tất cả hương 
ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn bảo 
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diễm đăng. Lại hiện ra mười thứ mây màn 
thị hiện Phật thần thông thuyết pháp ma ni 
vương. Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện 
ra tất cả y phục trang nghiêm màu sắc như 
ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn tất 
cả hoa tùng báu quang minh. Lại hiện ra 
mười thứ mây màn lưới linh chuông báu 
phát ra âm thanh. Lại hiện ra mười thứ 
mây màn ma ni làm đài, hoa sen làm lưới. 
Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện ra tất 
cả đồ màu sắc trang nghiêm không thể 
nghĩ bàn. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây màn đế thanh báu đủ thứ 
sự trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây màn tất cả 
hương ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn các báu diễm 
đăng. Lại hiện ra mười thứ mây màn thị hiện mười phương 
ba đời tất cả chư Phật thần thông thuyết pháp ma ni vương. 
Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện ra tất cả y phục trang 
nghiêm thân thể ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây màn tất 
cả hoa tùng báu phóng ra rất nhiều quang minh. Lại hiện ra 
mười thứ mây màn dùng bảy báu làm lưới báu và đủ thứ 
linh chuông báu phát ra âm thanh vi diệu. Lại hiện ra mười 
thứ mây màn dùng ma ni làm đài, dùng hoa sen làm lưới. 
Lại hiện ra mười thứ mây màn hiện ra tất cả đồ màu sắc 
trang nghiêm không thể nghĩ bàn. 
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Các mây màn báu như vậy, nhiều như 
hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không mà 
chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các mây 
như thế rồi, bèn hướng về đức Phật làm lễ, 
dâng lên cúng dường, rồi ở phương đông 
nam, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử tạng hoa 
sen báu, rồi ngồi kiết già ở trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có các mây màn báu nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không chẳng tan 
mất. Sau khi hiện ra các thứ mây màn rồi, tất cả Bồ Tát đều 
đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật đảnh lễ, 
dâng lên cúng dường. Rồi ở phương đông nam, các Bồ Tát 
đó, ai nấy đều hiện ra tòa sư tử hoa sen tạng báu, rồi ngồi 
kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng lắng 
nghe Phật nói pháp. 
 

Phía tây nam của thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên 
là Nhật Quang Biến Chiếu. Trong thế giới 
đó, có cõi nước tên là Sư Tử Nhật Quang 
Minh, đức Phật hiệu là Phổ Trí Quang 
Minh Âm, trong biển đại chúng của đức 
Như Lai đó, có đại Bồ Tát tên là Phổ Hoa 
Quang Diễm Kế, với các Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi 
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đến chỗ đức Phật, ai nấy đều hiện ra mười 
thứ mây lọng báu trang nghiêm vi diệu, 
đầy khắp trong hư không mà chẳng tan 
mất. 
 

Phương tây nam của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Nhật Quang Biến Chiếu. 
Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Sư Tử Nhật Quang 
Minh, ở trong cõi nước đó, có một vị Phật hiệu là Phổ Trí 
Quang Minh Âm, trong đại chúng hải hội của Ðức Phật đó, 
có đại Bồ Tát tên là Phổ Hoa Quang Diễm Kế, với các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều cùng nhau đi đến 
chỗ Ðức Phật, ai nấy đều hiện ra mây lọng báu dùng các 
báu vi diệu trang nghiêm, đầy khắp trong hư không mà 
chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây lọng hoa 
quang minh trang nghiêm. Lại hiện ra 
mười thứ mây lọng tạng trân châu vô biên 
màu sắc. Lại hiện ra mười thứ mây lọng 
âm thanh bi mẫn của tất cả Bồ Tát ma ni 
vương. Lại hiện ra mười thứ mây lọng các 
diệu báu diễm man. Lại hiện ra mười thứ 
mây lọng diệu báu nghiêm sức lưới chuông 
rũ xuống. Lại hiện ra mười thứ mây lọng 
nhánh cây ma ni trang nghiêm. Lại hiện ra 
mười thứ mây lọng nhật quang phổ chiếu 
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ma ni vương. Lại hiện ra mười thứ mây 
lọng tất cả hương bột hương đốt. Lại hiện 
ra mười thứ mây lọng chiên đàn tạng. Lại 
hiện ra mười thứ mây lọng cảnh giới Phật 
rộng lớn phổ quang minh trang nghiêm. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây lọng hoa quang minh trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây lọng tạng trân châu vô 
biên màu sắc. Lại hiện ra mười thứ mây lọng vang ra tất cả 
âm thanh bi mẫn của Bồ Tát ma ni vương. Lại hiện ra mười 
thứ mây lọng các châu báu lửa ngọn kết thành tràng hoa. 
Lại hiện ra mười thứ mây lọng tất cả diệu báu để nghiêm 
sức lưới chuông rũ xuống. Lại hiện ra mười thứ mây lọng 
nhánh cây ma ni báu trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ 
mây lọng nhật quang phổ chiếu ma ni vương. Lại hiện ra 
mười thứ mây lọng tất cả hương bột hương đốt các thứ 
hương. Lại hiện ra mười thứ mây lọng tạng hương chiên 
đàn. Lại hiện ra mười thứ mây lọng cảnh giới Phật rộng lớn 
của Phật khắp trang  nghiêm. 
 

Các mây lọng báu như vậy, nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không 
mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện ra các 
thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức Phật làm 
lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở phương tây 
nam, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử đế thanh 
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bảo quang diễm trang nghiêm tạng, rồi 
ngồi kiết già ở trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có các mây lọng báu nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không chẳng tan 
mất. Những vị Bồ Tát hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn đi 
nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật đảnh lễ, dâng 
lên cúng dường. Rồi ở phương tây nam, ai nấy đều hiện ra 
tòa sư tử đế thanh bảo quang diễm trang nghiêm tạng. Mỗi 
vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam 
muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp. 
 

Phía tây bắc của thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Bảo 
Quang Chiếu Diệu. Trong thế giới đó, có 
cõi nước tên là Chúng Hương Trang 
Nghiêm, đức Phật hiệu là Vô Lượng Công 
Ðức Hải Quang Minh. Ở trong biển đại 
chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát 
tên là Vô Tận Quang Ma Ni Vương, với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, 
đều cùng nhau đi đến chỗ đức Phật, ai nấy 
đều hiện ra mười thứ mây quang viên mãn 
tất cả báu, đầy khắp hư không mà chẳng 
tan mất. 
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Phía tây bắc của Thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Bảo Quang Chiếu Diệu, ở 
trong thế giới đó, có cõi nước tên là Chúng Hương Trang 
Nghiêm. Ở trong cõi nước đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng 
Công Ðức Hải Quang Minh, trong đại chúng hải hội của 
Ðức Phật đó, có vị đại Bồ Tát tên là Vô Tận Quang Ma Ni 
Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới 
hải, đều cùng nhau đi đến chỗ Ðức Phật, mỗi vị Bồ Tát, ai 
nấy đều hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả báu, 
đầy khắp hư không mà chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang viên 
mãn tất cả báu diễm. Lại hiện ra mười thứ 
mây quang viên mãn tất cả diệu hoa. Lại 
hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất 
cả hóa Phật. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang viên mãn mười phương cõi Phật. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn 
cảnh giới Phật lôi thanh bảo thụ. Lại hiện 
ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả 
lưu ly báu ma ni vương. Lại hiện ra mười 
thứ mây quang viên mãn trong một niệm 
hiện ra vô biên tướng chúng sinh. Lại hiện 
ra mười thứ mây quang viên mãn diễn nói 
âm thanh đại nguyện của tất cả Như Lai. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn 
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diễn hóa tất cả chúng sinh âm ma ni 
vương. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả báu. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả diệu hoa. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn tất cả hóa Phật. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn mười phương 
cõi Phật. Lại hiện ra mười thứ mây quang viên mãn cảnh 
giới Phật lôi thanh bảo thụ. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang viên mãn tất cả lưu ly báu ma ni vương. Lại hiện ra 
mười thứ mây quang viên mãn trong một niệm hiện ra vô 
biên tướng chúng sinh. Lại hiện ra mười thứ mây quang 
viên mãn diễn nói ba đời chư Phật phát đại nguyện âm. Lại 
hiện ra mười thứ mây quang viên mãn diễn hóa tất cả 
chúng sinh âm ma ni vương. 
 

Các mây quang viên mãn như vậy, số 
nhiều như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện 
ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường, rồi ở 
phương tây bắc, ai nấy đều hóa làm tòa sư 
tử vô tận quang minh uy đức tạng, rồi ngồi 
kiết già ở trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có mây quang viên mãn 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư không cũng 
chẳng tan mất, cũng chẳng tiêu diệt, luôn luôn tồn tại ở 
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trong hư không. Những vị Bồ Tát đó, hiện ra các thứ mây 
đó rồi, bèn đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật 
đảnh lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương tây bắc, ai 
nấy hóa làm tòa sư tử vô tận quang minh oai đức tạng, rồi 
ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng 
lắng nghe Phật nói pháp. 
  

Phương dưới của thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên 
là Liên Hoa Hương Diệu Ðức Tạng. Trong 
thế giới đó, có cõi nước tên là Bảo Sư Tử 
Quang Minh Chiếu Diệu, đức Phật hiệu là 
Pháp Giới Quang Minh. Ở trong biển đại 
chúng của đức Như Lai đó, có đại Bồ Tát 
tên là Pháp Giới Quang Diễm Huệ, với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, 
đều cùng nhau đến chỗ đức Phật, ai nấy 
đều hiện ra mười thứ mây quang minh tất 
cả ma ni tạng, đầy khắp hư không mà 
chẳng tan mất. 
 

Phương dưới của Thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Liên Hoa Hương Diệu 
Ðức Tạng, ở trong thế giới đó, có cõi nước tên là Bảo Sư 
Tử Quang Minh Chiếu Diệu. Ở trong cõi nước đó, có vị 
Phật hiệu là Pháp Giới Quang Minh. Ở trong đại chúng hải 
hội của Ðức Phật đó, có vị đại Bồ Tát tên là Pháp Giới 
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Quang Diễm Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của 
thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ Ðức Phật, ai nấy đều 
hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả ma ni tạng, đầy 
khắp hư không mà chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang minh 
tất cả hương thơm. Lại hiện ra mười thứ 
mây quang minh tất cả báu sáng chói. Lại 
hiện ra mười thứ mây quang minh hiện ra 
tất cả chư Phật diễn nói pháp âm. Lại hiện 
ra mười thứ mây quang minh tất cả cõi 
Phật trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ 
mây quang minh tất cả diệu hoa lầu các. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang minh 
trong tất cả kiếp hiện ra việc chư Phật giáo 
hóa chúng sinh. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang minh tất cả nhị hoa báu vô tận. Lại 
hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả 
tòa trang gnhiêm. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả hương 
thơm. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả báu 
sáng chói. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh hiện ra tất 
cả chư Phật diễn nói diệu pháp âm. Lại hiện ra mười thứ 
mây quang minh tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả diệu hoa lầu 
các. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh trong tất cả vô 
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lượng kiếp hiện ra việc chư Phật giáo hóa chúng sinh. Lại 
hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả nhị hoa báu vô 
tận. Lại hiện ra mười thứ mây quang minh tất cả tòa trang 
nghiêm. 
 

Các mây quang minh như vậy, nhiều 
như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện 
ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở 
phương dưới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử 
bảo diễm đăng liên hoa tạng, rồi ngồi kiết 
già ở trên tòa đó. 
 

Giống như ở trước đã nói, có mây quang minh nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư không chẳng 
tan mất. Những vị Bồ Tát hiện ra các thứ mây quang minh 
đó rồi, bèn đi nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật 
đảnh lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở phương dưới, ai nấy 
đều hiện ra tòa sư tử Bảo Diễm Ðăng Liên Hoa Tạng, rồi 
ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, một lòng 
lắng nghe Phật nói pháp.  
 

Phương trên của thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm, lại có thế giới hải tên 
là Ma Ni Bảo Chiếu Diệu Trang Nghiêm. 
Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Vô 
Tướng Diệu Quang Minh, đức Phật hiệu là 
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Vô Ngại Công Ðức Quang Minh Vương,  
trong biển đại chúng của đức Như Lai đó, 
có đại Bồ Tát tên là Vô Ngại Lực Tinh Tấn 
Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải, đều cùng nhau đến chỗ đức 
Phật, ai nấy đều hiện ra mười thứ mây 
quang diễm vô biên sắc tướng báu, đầy 
khắp hư không mà chẳng tan mất. 
 

Phương trên của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, lại có thế giới hải tên là Ma Ni Bảo Chiếu Diệu 
Ma Ni. Trong thế giới đó, có cõi nước tên là Vô Tướng 
Diệu Quang Minh, trong cõi nước đó, có vị Phật hiệu là Vô 
Ngại Công Ðức Quang Minh Vương, trong đại chúng hải 
hội của vị Phật đó, có đại Bồ Tát tên là Vô Ngại Lực Tinh 
Tấn Huệ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi của thế giới 
hải, đều cùng nhau đến chỗ Ðức Phật, ai nấy đều hiện ra 
mười thứ mây vô biên sắc tướng báu, đầy khắp hư không 
mà chẳng tan mất. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm 
lưới báu ma ni. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm tất cả cõi Phật trang nghiêm 
rộng lớn. Lại hiện ra mười thứ mây quang 
diễm tất cả hương thơm vi diệu. Lại hiện 
ra mười thứ mây quang diễm tất cả trang 
nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây quang 
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diễm chư Phật biến hóa. Lại hiện ra mười 
thứ mây quang diễm các cây hoa vi diệu. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất 
cả kim cang. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm nói vô biên hạnh Bồ Tát ma ni. 
Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất 
cả đèn trân châu. 
 

Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm lưới báu ma 
ni. Lại hiện ra mười thứ mây quang diễm tất cả cõi Phật 
trang nghiêm rộng lớn. Lại hiện ra mười thứ mây quang 
diễm tất cả hương thơm vi diệu. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm tất cả trang nghiêm. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm chư Phật biến hóa. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm các cây hoa vi diệu. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm tất cả kim cang. Lại hiện ra mười thứ mây 
quang diễm ma ni nói vô biên hạnh Bồ Tát. Lại hiện ra 
mười thứ mây quang diễm tất cả đèn trân châu. 
 

Các mây quang diễm như vậy, nhiều 
như hạt bụi thế giới hải, đều đầy khắp hư 
không mà chẳng tan mất. Các Bồ Tát hiện 
ra các thứ mây đó rồi, bèn hướng về đức 
Phật làm lễ, dâng lên cúng dường. Rồi ở 
phương trên, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử 
tạng hoa sen quang minh diễn nói âm 
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thanh của Phật, rồi ngồi kiết già ở trên tòa 
đó. 
 

Giống như ở trước có nói, có mây quang diễm nhiều 
như hạt bụi thế giới hải, đầy khắp trong hư không chẳng 
tan mất. Các Bồ Tát đó, hiện ra các thứ mây đó rồi, bèn đi 
nhiễu bên phải ba vòng, hướng về Ðức Phật làm lễ, dâng 
lên cúng dường. Rồi ở phương trên, ai nấy đều hóa hiện ra 
tòa sư tử tạng hoa sen quang minh diễn nói âm thanh của 
Phật, rồi ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng 
tam muội, một lòng lắng nghe Phật nói pháp.  
 

Như vậy, trong mười ức cõi Phật 
nhiều như hạt bụi thế giới hải, có các đại 
Bồ Tát nhiều như hạt bụi mười ức cõi Phật, 
mỗi vị Bồ Tát đều có các chúng Bồ Tát, 
nhiều như hạt bụi thế giới hải, vây quanh 
trước sau mà tụ hội đến. Các Bồ Tát đó, ai 
nấy đều hiện ra các thứ mây cúng dường, 
đủ thứ sự trang nghiêm nhiều như hạt bụi 
thế giới hải, đều đầy khắp hư không mà 
chẳng tan mất. Hiện ra các thứ mây đó rồi, 
bèn hướng về đức Phật làm lễ, dâng lên 
cúng dường. Rồi theo phương của mình 
đến, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử đủ thứ 
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báu trang nghiêm, rồi ngồi kiết già trên tòa 
đó. 
 

Giống như ở trước nói, có mười ức cõi Phật nhiều 
như hạt bụi thế giới hải, ở trong thế giới hải, lại có các đại 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật. Mỗi vị Bồ 
Tát, ai nấy đều có chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới 
hải. Các Bồ Tát đó, đều vây quanh trước sau vị đại Bồ Tát 
đó, rồi cùng nhau đến chỗ Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
dưới cội bồ đề đạo tràng nơi Phật thành chánh giác, cung 
kính lắng nghe Phật nói diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm Ðại 
Phương Quảng Phật. 

Tất cả các Bồ Tát, ai nấy đều hiện ra đủ thứ mây 
cúng dường trang nghiêm vi diệu, nhiều vô lượng vô biên 
như hạt bụi thế giới hải. Mỗi thứ mây đều đầy khắp hư 
không, vĩnh viễn chẳng tan mất. Vậy một thứ mây đầy 
khắp hư không, thì chẳng thế nào dung nạp các thứ mây 
khác chăng ? Nếu dùng tri kiến của phàm phu mà nói, thì 
không thể nào. Chiếu theo cảnh giới Hoa Nghiêm mà nói 
thì được, vì cảnh giới Hoa Nghiêm là viên dung vô ngại. 
Những thứ mây đó đầy khắp hư không, mây kia cũng đầy 
khắp hư không, hổ tương không chướng ngại. Mây cúng 
dường của tôi chẳng chướng ngại bạn, mây cúng dường 
của bạn cũng chẳng chướng ngại tôi. Mây và mây tuyệt đối 
chẳng phá hoại nhau. Mỗi một thứ mây đầy khắp, cảnh giới 
này phàm phu chúng ta chẳng dễ gì hiểu được. 
 

Tôi đưa ra một ví dụ để làm sáng tỏ đạo lý này. Ở 
trong chánh điện của chúng ta có nhiều đèn điện, cùng 
chiếu sáng chánh điện. Ánh sáng đèn này chiếu đầy chánh 
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điện, ánh sáng đèn kia cũng chiếu sáng đầy chánh điện, ánh 
sáng với ánh sáng chiếu sáng với nhau, ánh sáng của bạn 
chiếu ánh sáng của tôi, ánh sáng của tôi chiếu ánh sáng của 
bạn. Ðây là ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau, ánh sáng với 
ánh sáng sung mãn, mới hiển ra ánh sáng cách ngoại. 
Những mây cúng dường này tuy nhiều như hạt bụi, nhưng 
chẳng ngại nhau, cho nên đầy khắp hư không mà chẳng tan 
mất. 

Các vị Bồ Tát đó hiện ra mây cúng dường trang 
nghiêm rồi, đi nhiễu bên phải Ðức Phật ba vòng, hướng về 
Ðức Phật làm lễ dâng lên cúng dường. Các Bồ Tát đến từ 
mười phương, ai nấy đều tùy theo phương hướng của mình 
đến, mà hóa hiện ra tòa sư tử dùng đủ thứ châu báu trang 
nghiêm, rồi ngồi kiết già trên tòa đó, hiện tướng tam muội, 
một lòng lắng nghe Phật nói pháp. 

Khi chúng ta ngồi thiền, tư thế tốt nhất là ngồi kiết 
già, rất dễ nhập định. 
 

Ngồi như vậy rồi, trong các lỗ chân 
lông trên thân của các Bồ Tát đó, đều hiện 
ra quang minh tất cả báu đủ thứ màu sắc, 
nhiều như hạt bụi mười thế giới hải. Trong 
mỗi quang minh, đều hiện ra các Bồ Tát 
nhiều như hạt bụi mười thế giới hải, đều 
ngồi trên tòa sư tử hoa sen. 
 

Sau khi ngồi kiết già rồi, những vị Bồ Tát đều hiện 
thần thông, trong các lỗ chân lông trên thân của các Ngài, 
mỗi lỗ chân lông đều hiện ra quang minh tất cả báu đủ thứ 
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màu sắc, nhiều như hạt bụi mười thế giới hải. Trong mỗi 
thứ quang minh đó, đều hiện ra các Bồ Tát nhiều như hạt 
bụi mười thế giới hải, đều ngồi trên tòa sư tử hoa sen. 
 

Các Bồ Tát đó, đều vào khắp trong hết 
thảy các hạt bụi, của tất cả pháp giới các 
biển an lập. Trong mỗi một hạt bụi đó, đều 
có các cõi nước rộng lớn, nhiều như số hạt 
bụi mười Phật thế giới. Trong mỗi cõi 
nước, đều có chư Phật Thế Tôn ba đời. Các 
Bồ Tát đó, đều đến khắp để gần gũi cúng 
dường. 
 

Ở trước, những Bồ Tát đó hiện thần thông biến hóa, 
đều là không thể nghĩ bàn, trí tuệ càng không thể nghĩ bàn, 
cho nên mới có thể vào khắp trong hết thảy hạt bụi của tất 
cả pháp giới các biển an lập. Ở trong mỗi hạt bụi, có mười 
vô lượng vô biên Phật thế giới, ở trong Phật thế giới có cõi 
Phật rộng lớn nhiều như hạt bụi. Ở trong mỗi cõi Phật, đều 
có chư Phật ba đời ở trong đó chuyển đại pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh. Tuy cõi Phật rộng lớn nhiều như hạt bụi, 
nhưng các Bồ Tát đó, đều phân thân đến khắp chỗ các Ðức 
Phật, để gần gũi các Ðức Phật, cúng dường các Ðức Phật.  
 

Ở trong niệm niệm, đều dùng mộng tự 
tại thị hiện pháp môn, khai ngộ chúng sinh 
nhiều như hạt bụi thế giới hải. 
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Trong niệm niệm, tức là trong niệm trước niệm sau, 
niệm niệm tương tục, niệm niệm chẳng gián đoạn. Tại sao 
? Vì Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để giáo 
hóa tất cả chúng sinh, do đó, dùng pháp môn tự tại thị hiện 
ở trong mộng, để giáo hóa chúng sinh chẳng tự tại, khiến 
cho chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải, minh 
bạch đạo lý này mà khai ngộ. 

Mộng tự tại là gì ? Vì chúng sinh quá ngu si, có khi 
nói pháp cho họ nghe, mà họ chẳng tin. Bồ Tát muốn độ 
chúng sinh này, bèn ở trong mộng thị hiện ra đủ thứ pháp 
môn phương tiện, để vì họ nói pháp. Vì khi họ tỉnh thì tánh 
tình cang cường chẳng tin, song ở trong mộng thì họ sẽ tin. 
Cho nên, Bồ Tát thị hiện ở trong mộng để giáo hóa chúng 
sinh. 

Chúng ta đều đang nằm mộng, do đó :  
 

‘’Nhân sinh nhất tràng mộng 
Nhân tử mộng nhất tràng 

Mộng lị thân vinh quý 
Mộng tỉnh tại cùng hương. 

Triều triều thị tác mộng 
Bất giác mộng hoàng lương 
Mộng trung nhược bất giác 
Uổng tác mộng nhất tràng.’’ 

 

Nghĩa là :  
 

‘’Người sống như giấc mộng 
Chết đi mộng một giấc 

Trong mộng thân giàu sang 
Tỉnh mộng thật nghèo sơ. 
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Luôn luôn đều trong mộng 
Không tỉnh mộng triền miên. 
Nếu trong mộng chẳng tỉnh 
Uổng thay một giấc mộng.’’ 

 

Chúng ta đến, thì chẳng biết từ đâu đến ? Ra đi, cũng 
chẳng biết đi về đâu ? Ở trong mộng vừa phát tài, vừa làm 
quan, tức là giàu sang phú quý. Do đó, ở trong mộng tham 
luyến cảnh giới đó, tất cả đều chẳng buông xả đặng, nhà 
cửa chẳng buông bỏ đặng, đất nước cũng chẳng buông bỏ 
đặng, chính mình cũng chẳng buông bỏ đặng. Khi tỉnh 
mộng thì vẫn là ta, gì cũng chẳng có, nghèo sơ nghèo xác. 
Hằng ngày đang nằm mộng, mộng triền miên chẳng tỉnh. 
Nếu chẳng tỉnh thì uổng thay một tràng xuân mộng. Ðây là 
cảnh giới đời người như mộng. 

Nếu nói với họ rằng : ‘’Ðời người như giấc mộng,’’ 
thì họ tuyệt đối chẳng tin. Vì họ còn đang ở trong mộng 
chưa thức tỉnh, cho nên chẳng thừa nhận mình đang nằm 
mộng. Giống như có người ở trong mộng, mộng muốn 
mình làm vua, có tam cung lục viện, rất nhiều mỹ nhân hầu 
hạ, hưởng tận vinh hoa phú quý ở nhân gian. Lúc đó, có 
người nói với họ rằng : ‘’Ông ơi ! Hiện tại ông đang làm 
vua, có uy quyền rất lớn, có uy phong ghê lắm, nhưng đó 
chẳng phải là thật, ông đang nằm mộng đó‘’! Người nằm 
mộng đó chẳng tin, họ cho rằng tất cả đó đều là thật. Khi 
họ thức tỉnh thì vốn là giấc mộng. 

Chúng ta người tu đạo cũng giống như thế. Trước 
khi chưa khai ngộ, tức là đang nằm mộng, tất cả đều là hư 
vọng chẳng thật. Ðợi khi nào khai ngộ thì quay đầu nhìn 
lại. A ! Nguyên lai mình đang ở trong mộng ! Bây giờ tỉnh 
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mộng rồi, chẳng có gì để chấp trước, chẳng có gì để tham 
luyến, nguyên lai là thế. 
 

Trong niệm niệm, dùng pháp môn thị 
hiện tất cả chư Thiên sống chết, khai ngộ 
chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải. 
 

Bồ Tát ở trong niệm niệm, chẳng vì lợi ích chính 
mình, chẳng tính toán độ chúng sinh nào, đắc được lợi ích 
gì, mới đi giáo hóa chúng sinh đó. Bồ Tát chẳng có tư 
tưởng như thế, các Ngài đều đại công vô tư, đều bình đẳng. 
Vì giáo hóa chúng sinh, mà quên đi sinh mạng của mình. 
Niệm quá khứ, niệm hiện tại, niệm vị lai, chẳng có một 
niệm nào chẳng phải vì giáo hóa chúng sinh. Do đó, ở 
trong niệm niệm, thị hiện pháp môn tất cả chư Thiên sống 
chết. Tức cũng là chư Thiên làm thế nào sinh về cõi trời ? 
Lại chết đi như thế nào ? Bồ Tát thị hiện những pháp môn 
đó, khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi thế giới hải 
phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo mà khai ngộ, tương lai 
đắc quả bồ đề. 
 

Làm thế nào có thể sinh về cõi trời ? Các cõi trời 
thuộc về dục giới là Tứ Thiên Vương, Trời Ðao Lợi, Trời 
Dạ Ma, Trời Ðâu Suất, Trời Hóa Lạc, Trời Tha Hóa Tự 
Tại. Làm mười điều lành thì sẽ được sinh về cõi trời, do đó 
: ‘’Thân khẩu ý thanh tịnh.’’ Chư thiên chết như thế nào ? 
Tuổi thọ trên trời cũng có hạn, nếu tinh tấn tu thiền thì có 
thể sinh về cõi trời cao hơn, nếu như chỉ cầu khoái lạc mà 
chẳng tu hành, thì tương lai sẽ đọa vào năm đường. Khi 
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chư Thiên phát hiện năm tướng suy, thì biết rằng kỳ chết 
sắp đến. Năm tướng suy là : 

1). Mũ hoa của người trời đội là tự nhiên mà có, hoa 
rất đẹp đẽ, luôn tỏa ra mùi thơm, chẳng bao giờ tàn úa. Khi 
sắp hết tuổi thọ thì mũ hoa tự nhiên héo úa, chẳng còn đẹp 
nữa. 

2). Quần áo của người trời mặc rất sạch sẽ, chẳng 
bao giờ giặt, cũng tự nhiên mà có. Khi tuổi thọ sắp hết thì 
quần áo dơ bẩn. 

3). Người trời chẳng ra mồ hôi, cho nên thân thể rất 
sạch sẽ. Khi tuổi thọ sắp hết thì hai nách toát mồ hôi như 
mưa. 

4). Thân người trời có mùi thơm, là tự nhiên từ da 
tỏa ra. Khi tuổi thọ sắp hết, thì chẳng còn thơm nữa mà rất 
hôi hám, chẳng ai dám đến gần. 

5). Người trời thường ở trong định, tu tập thiền định. 
Một khi phát hiện mũ hoa héo úa, quần áo dơ bẩn, hai nách 
ra mồ hôi, thân tỏa mùi hôi hám, thì biết tuổi thọ sắp hết, 
ngồi đứng chẳng yên. Ngồi xuống cảm giác khó chịu, đứng 
lên cũng cảm giác chẳng thoải mái, cứ đứng lên ngồi 
xuống, ngồi xuống rồi đứng lên, tâm như lửa đốt. Một 
niệm vô minh sẽ đọa vào trong sáu nẻo. Ðó là tình hình 
năm tướng suy hiện.  

Tại sao Bồ Tát phải thị hiện cảnh giới chư Thiên 
sống chết ? Vì muốn khiến cho chúng sinh, thấy được cảnh 
giới đó rồi, thì phát tâm giác ngộ. A ! Nguyên lai người trời 
cũng là vô thường, cũng có sinh tử, tôi chẳng muốn sinh về 
trời nữa, chẳng bằng mau tu học Phật pháp, niệm Phật ngồi 
thiền, thì có thể sinh về thế giới Cực Lạc, hoặc sinh về cõi 
Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, đó mới là an vui cứu kính. 
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Trong niệm niệm, dùng pháp môn nói 
tất cả hạnh Bồ Tát, để khai ngộ chúng sinh 
nhiều như hạt bụi thế giới hải.  
 

Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì ở trong niệm niệm 
nói pháp môn thực hành của tất cả Bồ Tát. Bồ Tát tu hạnh 
môn gì ? Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, để lợi ích chúng sinh, 
giáo hóa chúng sinh, giác ngộ chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Mỗi hạnh môn đều 
như thế. Vì Bồ Tát là đại từ đại bi, nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều thành Phật, do đó trước hết hành Bồ Tát đạo, sau 
đó mới thành Phật. Cho nên, các Ngài nói ra hạnh môn của 
Bồ Tát thực hành, để khai ngộ cho chúng sinh nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 

1). Tu hạnh môn bố thí : Bồ Tát luôn luôn bố thí mà 
chẳng tham lam. Chẳng thể nói rằng: Tiền của tôi không 
thể bố thí cho bạn, còn tiền của bạn thì hãy bố thí cho tôi, 
nghĩ như thế chẳng đúng. Phải đem nội tài và ngoại tài của 
mình, bố thí hết cho chúng sinh, xả bỏ tài vật mà người 
khác chẳng xả bỏ được, làm việc mà người khác làm chẳng 
được, đó mới là thật bố thí. 

2). Tu hạnh môn trì giới. Bồ Tát thì chẳng làm điều 
ác, mà làm các điều lành. Chúng ta phải học tập tinh thần 
của Bồ Tát, nếu có lỗi lầm thì lập tức sửa đổi, nếu chẳng có 
lỗi lầm, thì giữ gìn đừng có vi phạm. 

3). Tu hạnh môn nhẫn nhục. Bồ Tát nhẫn chịu tất cả 
sư hủy nhục, mà chẳng nóng giận. Hạnh môn nhẫn nhục 
chẳng phải miệng nói suông, mà là dạy người đi thật hành. 
Ví như, có người mắng bạn, bạn cũng vui vẻ. Có người 
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đánh bạn, bạn cũng chẳng nóng giận. Có người giết bạn, 
bạn cũng nhẫn nại chịu giết, đó mới là hạnh môn của Bồ 
Tát thực hành. 

4). Tu hạnh môn tinh tấn. Bồ Tát luôn luôn tinh tấn, 
chẳng có tư tưởng thối lùi, chẳng giống như chúng ta tu 
pháp một nóng mười lạnh, chỉ có năm phút tinh tấn thì làm 
sao mà thành tựu được. 

5). Tu hạnh môn thiền định. Bồ Tát tu pháp môn 
thiền định, quán chiếu, nhiếp tâm, khiến cho tâm định mà 
chẳng tán loạn, cho nên chúng ta hằng ngày tham thiền đả 
tọa, tức là thu nhiếp tâm, cũng khiến cho đừng sinh vọng 
tưởng, lúc nào hết vọng tưởng, thì lúc đó sẽ khai ngộ. 

6). Tu hạnh môn Bát nhã. Bồ Tát có đủ đạo chủng 
trí, tức là biết tất cả các thứ đạo pháp khác nhau. Tu năm 
độ ở trước viên mãn, thì mới sinh ra trí huệ Bát nhã. Có trí 
huệ Bát nhã rồi, thì sẽ tinh tấn tiến về trước. Nếu chẳng có 
trí huệ, thì đó là tu mù luyện đui, chẳng đắc được lợi ích. 
Khai trí huệ rồi, thì mới minh bạch tất cả các pháp. 

Lục độ là hạnh môn của Bồ Tát tu. Tuy Bồ Tát tu 
vạn hạnh, nhưng pháp này là hạnh môn cơ bản. Tu pháp 
lục độ này viên mãn rồi, thì các vạn hạnh khác tự nhiên 
cũng sẽ viên mãn. Do đó :  
 

‘’Một thông thì tất cả đều thông.‘’ 
 

Pháp đại thừa tức là lục độ vạn hạnh, vì người mà 
chẳng vì mình. Bồ Tát vì độ chúng sinh, mà tự nguyện xả 
bỏ cơ hội thành Phật. Dù đến cõi Thường Tịch Quang rồi, 
cũng ‘’đảo giá từ thuyền,’’ trở lại thế gian để độ chúng 
sinh. Giống như Hòa Thượng Hư Vân là đại Bồ Tát thừa 
nguyện trở lại. 
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Trong niệm niệm, dùng tất cả cõi Phật 
trang nghiêm thanh tịnh, hiển thị tất cả 
pháp môn biển đại nguyện, để khai ngộ 
chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới 
hải. 
 

Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, ở trong niệm niệm đều vì 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Trong 
niệm niệm dùng tất cả cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, 
hiển rõ chỉ thị tất cả pháp môn biển đại nguyện của Phật, 
để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Trong niệm niệm, dùng pháp môn lời 
lẽ âm thanh của Phật, nhiếp khắp tất cả 
chúng sinh, để khai ngộ chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Trong niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau của Bồ 
Tát, dùng lời lẽ âm thanh của Phật, nhiếp khắp tất cả chúng 
sinh, để diễn nói pháp môn này, khai ngộ chúng sinh nhiều 
như hạt bụi thế giới hải. 
 

Trong niệm niệm, dùng pháp môn 
mây mưa tất cả Phật pháp, để khai ngộ 
chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới 
hải. 
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Bồ Tát trong mỗi niệm, dùng pháp môn mây mưa tất cả 
Phật pháp, để khai ngộ chúng sinh nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

Trong niệm niệm, dùng pháp môn 
thần biến thị hiện quang minh, chiếu khắp 
mười phương cõi nước, chiếu khắp pháp 
giới, để khai ngộ chúng sinh, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 
 

Trong niệm niệm của Bồ Tát, dùng pháp môn thần 
thông biến hóa thị hiện, quang minh chiếu khắp mười 
phương cõi nước, chu khắp pháp giới, để khai ngộ chúng 
sinh nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Trong niệm niệm, dùng pháp môn Bồ 
Tát Phổ Hiền, kiến lập tất cả biển chúng 
hội đạo tràng, để khai ngộ chúng sinh 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, niệm quá khứ, niệm 
hiện tại, niệm vị lai, trong mỗi tâm niệm, dùng mười đại 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, kiến lập hết thảy pháp hội và 
đạo tràng, pháp môn như thế nhiều như biển, để khai ngộ 
chúng sinh, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Như vậy, khắp tất cả pháp giới, tùy 
theo tâm của chúng sinh, đều khiến cho họ 
khai ngộ. 
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Giống như các đại Bồ Tát ở trước, các Ngài diễn nói 
đủ thứ pháp môn, đều vì tất cả pháp giới, tùy thuận tâm 
niệm của chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. 
 

Trong niệm niệm, trong mỗi cõi nước, 
các Bồ Tát ai nấy, đều khiến cho chúng 
sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di, ai đọa 
vào trong đường ác, thì vĩnh viễn lìa hẳn sự 
khổ. 
 

Hết thảy Bồ Tát, ở trong mỗi niệm, ở trong mỗi cõi 
nước, ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều như hạt bụi 
núi Tu Di, nếu ai đọa lạc vào trong ba đường ác, thì khiến 
cho họ vĩnh viễn lìa khỏi thống khổ mà đắc được an vui. 
 

Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, ai trụ 
ở tà định, thì nhập vào chánh định tụ. 
 

Và mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi núi Tu Di, ai trụ ở tà định, thì dạy họ nhập 
vào chánh định mà được chánh thọ. 
 

Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, tùy 
theo sự ưa thích của họ, mà được sinh về 
cõi trời.  
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Hết thảy các Bồ Tát, luôn luôn không quên lợi ích 
chúng sinh. Do đó, ai nấy đều khiến cho chúng sinh nhiều 
như hạt bụi núi Tu Di, đều đắc được giải thoát. Chúng sinh 
có căn tánh đều khác nhau, có chúng sinh thích học Phật 
pháp, có chúng sinh thích học pháp ngoại đạo. Bất luận là 
Phật giáo, hoặc là ngoại đạo, Bồ Tát đều dùng pháp 
phương tiện, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh mà giáo 
hóa. Ai chẳng có căn lành, thì khiến cho họ trồng căn lành, 
người đã có căn lành, thì khiến cho họ tăng trưởng; người 
căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho họ thành thục; người 
đã thành thục, thì khiến cho giải thoát, mà được sinh về cõi 
trời. Bổn lai, trên trời chẳng phải là cứu kính, hưởng hết 
phước trời thì sẽ đọa lạc. Nhưng đó là thăng lên từng bước 
một, từ từ sẽ ra khỏi tam giới, chứng nhập Niết Bàn.  
 

Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng 
sinh, số nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ 
vào hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật. 
 

Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng sinh nhiều như 
hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào quả vị Thanh Văn, Bích Chi 
Phật. 

Thanh Văn là gì ? Tức là Tỳ Kheo nghe âm thanh 
của Phật nói pháp mà ngộ đạo, chứng đắc quả vị A La Hán. 
Bích Chi Phật là gì ? dịch là "Duyên Giác". Lúc không có 
Phật ra đời, tu : ‘’Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu 
quán lá vàng rơi‘’ mà ngộ đạo, gọi là Ðộc Giác. Lúc có 
Phật ra đời, quán mười hai nhân duyên mà ngộ đạo gọi là 
Duyên Giác. 
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Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, 
phụng sự bậc thiện tri thức, mà đầy đủ các 
phước hạnh. 
 

Hết thảy các Bồ Tát, ai nấy đều khiến cho chúng 
sinh nhiều như hạt bụi núi Tu Di, phụng sự thiện tri thức, 
như thế mới đầy đủ các phước hạnh. Người tu hành nhất 
định phải gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại 
sao ? Vì thiện tri thức hay làm đạo nghiệp của bạn tăng 
trưởng, tiêu trừ nghiệp chướng, còn ác tri thức thì hay tiêu 
diệt đạo nghiệp của bạn, tăng trưởng nghiệp chướng. Do 
đó, tu hành phải gần gũi thiện trí thức, mới đắc được pháp 
ích. Giống như Thiện Tài đồng tử, vì cầu Bồ Tát hạnh mà 
tham vấn năm mươi ba vị thiện tri thức, trải qua một trăm 
mười thành, cuối cùng được đáp án viên mãn, mà chứng 
được quả vị tối cao của Bồ Tát. 
 

Người tu hành phải phước huệ cùng tu. Phước là tu 
bên ngoài, huệ là tu bên trong. Tu phước là vì lợi ích chúng 
sinh, như thế thì phước báo càng ngày càng thêm nhiều. Tu 
huệ thì phải siêng học Bát Nhã, như thế thì trí huệ càng 
ngày càng tăng thêm. Vì cầu vô thượng đạo mà phải phụng 
sự thiện tri thức, đem nội tài và ngoại tài của mình, cúng 
dường cho thiện tri thức. Giống như khi Phật ở tại nhân 
địa, tu đạo tại núi Tuyết, vì cầu nửa bài kệ mà cúng dường 
mạng sống cho quỷ La Sát. Ðó là tinh thần rất vĩ đại vì 
pháp quên mình. 
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Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, phát 
tâm vô thượng bồ đề. 
 

Bồ Tát ai nấy đều khiến cho chúng sinh, nhiều như 
số hạt bụi núi Tu Di phát tâm bồ đề rộng lớn vô thượng. 
Tâm bồ đề là gì ? Tức là bốn hoằng thệ nguyện : 
 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô thượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

 

Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như hạt bụi núi Tu Di, hướng 
về bồ đề chẳng thối chuyển. 
 

Hết thảy Bồ Tát, vì hành Bồ Tát đạo mà chứng đắc 
Bồ Tát quả vị. Các Ngài tự nguyện đem phương pháp 
chứng đắc quả vị Bồ Tát, nói cho tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ cũng đắc được như thế. Do đó, khiến cho chúng 
sinh nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đều đắc được bậc Bồ 
Tát bất thối chuyển. Bất thối chuyển có ba thứ :  

1). Niệm bất thối chuyển : Niệm của Bồ Tát là chẳng 
thối lùi tâm bồ đề, luôn luôn tăng trưởng tâm bồ đề, khó 
hành mà hành được, khó nhẫn  mà  nhẫn  được.  

2). Hạnh bất thối chuyển : Bồ Tát tu hành pháp môn 
đại thừa, hành Bồ Tát đạo, bất cứ gặp khó khăn như thế 
nào, cũng chẳng sinh tâm thối chuyển, chẳng giống như 
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Ngài Xá Lợi Phất hành Bồ Tát đạo, chẳng bao lâu bèn sinh 
tâm thối chuyển.  

3). Vị bất thối chuyển : Bồ Tát từ Thập tín vị mà tu 
đến Ðẳng giác vị, chẳng thối lùi làm người nhị thừa. Bồ 
Tát phát tâm đại bồ đề, do đó : ‘’Ban đầu phát tâm, bèn 
thành chánh giác’’, đây là pháp môn đốn ngộ. 
 

Người Mỹ đa số chẳng thích lễ lạy. Nhưng bạn 
chẳng những muốn lễ lạy Phật, mà còn cung kính sư phụ, 
đó tức là đệ tử tốt của Phật. Sau khi xuất gia rồi, lại muốn 
tham gia khóa lễ sáng, giữ gìn giới luật, ngày ăn một bữa, 
đêm ngủ ngồi, tham thiền đả tọa, tụng Kinh trì Chú, làm 
việc mà người khác chẳng muốn làm, đó tức là tu hành. 
Phải có tâm từ bi, tâm thương sót, để cứu hộ chúng sinh, 
lợi ích chúng sinh, khi chúng sinh gặp khó khăn, thì phải 
hết mình giúp đỡ giải quyết khó khăn, đó là hành Bồ Tát 
đạo. Nói tóm lại, nơi nơi vì chúng sinh, dù nhảy vào lửa 
cũng chẳng từ nan. 
 

Mỗi vị Bồ Tát đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đắc 
được mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả các 
pháp bình đẳng như đức Như Lai thấy. 
 

Hết thảy Bồ Tát, ai nấy đều khiến cho chúng sinh 
nhiều như hạt bụi núi Tu Di, đắc được mắt trí huệ thanh 
tịnh, tức là Phật nhãn, thấy được tất cả các pháp bình đẳng 
như Phật thấy. Phật thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Tại 
sao ? Vì bình đẳng thành Phật, thì thấy tất cả chúng sinh 
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đều là Phật; thành ma vương thì thấy tất cả chúng sinh đều 
là ma vương. 
 

Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, an trụ 
vào trong các lực, các nguyện hải, dùng vô 
tận trí mà làm phương tiện, để thanh tịnh 
các cõi Phật. 
 

Hết thảy Bồ Tát, ai nấy đều khiến cho chúng sinh 
nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào trong thập lực, các 
nguyện hải. Các Bồ Tát đó, dùng trí huệ vô cùng vô tận, 
phát ra pháp môn phương tiện, để thanh tịnh trang nghiêm 
tất cả cõi nước chư Phật. 
 

Mỗi vị Bồ Tát, đều khiến cho chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, đắc 
được biển đại nguyện rộng lớn của Tỳ Lô 
Giá Na, sinh vào nhà Như Lai. 
 

Hết thảy Bồ Tát, ai nấy đều khiến cho chúng sinh, 
nhiều như hạt bụi núi Tu Di, an trụ vào trong biển đại 
nguyện rộng lớn của Tỳ Lô Giá Na, sinh vào nhà Như Lai 
làm Pháp Vương Tử. 
 

Bấy giờ, trong quang minh của các Bồ 
Tát, đồng thời phát ra âm thanh, nói ra bài 
kệ rằng. 
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Lúc đó, hết thảy Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải, từ trong quang minh của các Ngài, đồng thời vang 
ra âm thanh, nói ra bài kệ. 
 

Trong các quang minh vang diệu âm 
Khắp trong mười phương tất cả cõi 
Diễn nói Phật tử các công đức 
Chứng nhập được bồ đề diệu đạo. 

 

Trong quang minh của vô lượng vô biên các Bồ Tát 
phóng ra, lại vang ra âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn, 
khắp tận hư không biến pháp giới. Trong mười phương các 
cõi Phật, đều nghe được âm thanh đó, diễn nói tất cả các 
pháp. Khiến cho tất cả Phật tử, minh bạch công đức tu các 
pháp, chứng nhập bồ đề diệu đạo, tức cũng là Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. 
 

Biển kiếp tu hành chẳng nhàm mỏi 
Khiến chúng sinh khổ được giải thoát 
Tâm chẳng hạ liệt và mệt nhọc 
Phật tử khéo vào phương tiện này. 

 

Mỗi vị Phật, phải trải qua biển kiếp thời gian lâu dài 
tu hành, mới có thể thành Phật. Tuy thời gian dài như thế, 
chẳng những chẳng nhàm mỏi, mà luôn luôn tu hành. Tại 
sao ? Vì phát nguyện muốn độ những chúng sinh điên đảo, 
khiến cho chúng sinh chịu khổ được giải thoát, mà các 
Ngài chẳng có tư tưởng tự ti mặc cảm, cũng chẳng tồn tại 
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vọng tưởng mệt nhọc. Hết thảy đệ tử của Phật, đều khéo 
vào môn phương tiện này. 
 

Phật Thích Ca Mâu Ni, trong ba A tăng kỳ tu phước 
huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Trải qua ba đại A tăng kỳ 
kiếp để tu phước tu huệ; và trong trăm kiếp trồng ba mươi 
hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. Công đức viên mãn mới 
thành Phật. Tuy trải qua thời gian lâu dài tu hành như thế, 
chẳng những chẳng nhàm chán, mệt mỏi, mà còn dũng 
mãnh tinh tấn, chẳng thối lùi. Chẳng giống như chúng ta, tu 
hành chưa đến ba ngày, thì sinh tâm thối chuyển, muốn lùi 
về sau. Rằng tôi tu đã ba năm rồi, mà tôi chẳng thành tựu 
chút nào, đó là sinh tâm nhàm mỏi. Vậy bạn không tu thì 
làm sao mà thành tựu ? Ðừng gấp, công đáo tự nhiên 
thành, phải nhớ rằng : ‘’Dục tốc bất đạt.’’ Lầu cao là từ 
từng cấp bậc thấp nhất xây nên mà thành. Phải cước đạp 
thật địa mà tu hành, đừng háo cao vụ viễn, La Mã chẳng 
phải một ngày làm mà thành. 

Chúng ta tu hành đừng có tâm ích kỷ, đừng tất cả 
đều vì mình. Chúng ta nên phát nguyện cứu tất cả chúng 
sinh lìa khổ được vui, đó là thiên chức của người tu đạo, 
cũng đừng sinh tâm giải đãi, cảm thấy niệm Phật đã nhiều 
rồi, cảm thấy ngồi thiền đã lâu rồi. Nếu có những tư tưởng 
như thế, thì phải mau thu hồi lại, bằng không thì lãng phí 
thời gian, kết quả chẳng được gì. 
 

Hết các biển kiếp tu phương tiện 
Vô lượng vô biên chẳng thừa sót 
Tất cả pháp môn thảy đều vào 
Mà luôn diễn nói tánh tịch diệt. 
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Dùng hết các biển kiếp thời gian, để tu pháp môn 
phương tiện. Trong vô lượng vô biên thời gian đó, cũng 
chẳng có dư thừa. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, Phật 
đều tu hành hết thảy, luôn luôn diễn nói tánh tịch diệt, do 
đó :  
 

‘’Các pháp từ xưa nay, 
Ðều là tướng vắng lặng.’’ 

 

Xưa nay, tất cả các pháp đều vắng lặng, chẳng có 
hình tướng gì hết. 
 

Ba đời chư Phật hết thảy nguyện 
Tất cả đều tu trị viên mãn 
Tức vì lợi ích các chúng sinh 
Mà tự tu hành nghiệp thanh tịnh. 

 

Ba đời tất cả chư Phật phát nguyện, tất cả tu hành trị 
lý đều khiến cho viên mãn. Tức là, dùng nguyện lực lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, mà tự mình tu hành nghiệp lành 
thanh tịnh. 
 

Tất cả chư Phật trong chúng hội 
Ðều đến khắp tất cả mười phương 
Ðều dùng biển trí huệ thâm sâu 
Vào pháp tịch diệt của Như Lai. 

 

Trong tất cả chúng hội của chư Phật khắp mười 
phương, tôi cũng đi tham gia những pháp hội đó. Bồ Tát 
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dùng biển trí huệ thâm sâu, để chứng nhập vào diệu pháp 
tịch diệt của Phật nói. 
 

Mỗi mỗi quang minh chẳng bờ mé 
Ðều vào các cõi không nghĩ bàn 
Trí nhãn thanh tịnh thấy khắp hết 
Ðó là sở hành của Bồ Tát. 

 

Mỗi vị Bồ Tát phóng ra quang minh, đều chẳng có 
bờ mé. Quang minh đó, đều nhập vào các cõi nước chư 
Phật không thể nghĩ bàn. Các Ngài dùng mắt trí huệ thanh 
tịnh thấy khắp hết tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được 
quang minh phổ chiếu. Ðó là cảnh giới sở hành của tất cả 
Bồ Tát. 
 

Bồ Tát ở nơi đầu sợi lông 
Ðộng khắp mười phương các cõi nước 
Chẳng khiến chúng sinh phải sợ hãi 
Ðó là môn thanh tịnh phương tiện. 

 

Bồ Tát có thể ở nơi đầu sợi lông thị hiện, nơi đầu sợi 
lông lại thị hiện ra Bồ Tát. Ðó là trong nhỏ hiện lớn, trong 
lớn hiện nhỏ. Tuy nhiên Bồ Tát ở trong đầu sợi lông, mà có 
thể chấn động khắp mười phương các cõi nước, song chẳng 
khiến cho chúng sinh có ý niệm sợ hãi, đó là phương tiện 
thanh tịnh của Bồ Tát. 

Trong nhỏ hiện lớn, ví như đem một tấm gương treo 
ở trên cao, thì sẽ thấy cảnh giới rất xa hiện ra ở trong 
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gương. Trong lớn hiện nhỏ, ở nơi xa nhìn vào gương, thì 
trong gương cũng hiện ra cảnh giới. 
 

Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân 
Lại hiện đủ thứ cõi trang nghiêm 
Một niệm sống chết khắp khiến thấy 
Ðược trí vô ngại trang nghiêm thân. 

 

Bồ Tát ở trong mỗi hạt bụi, đều có vô lượng vô biên 
thân, ở trong hạt bụi lại hiện ra đủ thứ cõi Phật trang 
nghiêm. Ở trong mỗi niệm, hoặc sống hoặc chết, đều khiến 
cho tất cả chúng sinh khắp thấy được. Bồ Tát đắc được trí 
huệ vô ngại, thân trang nghiêm tướng tốt. 
 

Ba đời hết thảy tất cả kiếp 
Trong một sát na đều hiện được 
Biết thân như huyễn không thể tướng 
Chứng minh pháp tánh là vô ngại. 

 

Kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai, hết thảy tất 
cả kiếp ba đời. Trong thời gian một sát na, thời gian ba đời 
đều hiện ra, khiến cho chúng sinh biết thân thể vốn là hư 
vọng huyễn hóa, chứ chẳng có thể tướng thật. 
 

Phổ Hiền thắng hạnh đều vào được 
Tất cả chúng sinh đều ưa thấy 
Phật tử hay trụ pháp môn này 
Trong các quang minh vang tiếng hống. 
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Bồ Tát Phổ Hiền tu hạnh môn đặc biệt thù thắng, tất 
cả chúng sinh đều vào được, và còn ưa muốn thấy những 
thắng hạnh đó. Ðệ tử của Phật mới có thể ở tại pháp môn 
này. Ở trong quang minh đó phát ra tiếng hống rất lớn. 
 

Bấy giờ, đức Thế Tôn muốn khiến cho 
tất cả đại chúng Bồ Tát, đắc được vô biên 
cảnh giới thần thông lực của Như Lai, nên 
phóng ra quang minh giữa lông mày. 
Quang minh đó tên là Tất Cả Bồ Tát Trí 
Quang Minh, chiếu soi khắp mười phương 
tạng, hình trạng như mây đèn màu sắc 
báu, chiếu sáng khắp mười phương tất cả 
cõi Phật. 
 

Lúc đó, Phật muốn khiến cho tất cả Bồ Tát, và đại 
chúng đều đắc được vô biên cảnh giới thần thông lực, nên 
ở giữa lông mày phóng ra luồng hào quang. Quang minh 
đó tên là Tất cả Bồ Tát trí huệ quang minh, chiếu soi khắp 
mười phương tạng. Hình dáng quang minh đó, như mây 
đèn màu sắc báu, chiếu sáng khắp mười phương tất cả cõi 
Phật. 
 

Trong cõi nước đó và chúng sinh, đều 
khiến cho hiển hiện ra. Lại chấn động khắp 
các thế giới võng, trong mỗi hạt bụi hiện ra 
vô số đức Phật. 
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Trong cõi nước Phật và tất cả chúng sinh đều hiển 
hiện ra, lại chấn động khắp hết thảy thế giới võng. Trong 
mỗi hạt bụi lại hiện ra vô số vô lượng chư Phật, đang ở đó 
chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

Tùy theo căn tánh ưa thích khác nhau 
của chúng sinh, mà khắp mưa xuống mây 
diệu pháp luân của tất cả chư Phật ba đời, 
hiển bày biển Ba la mật của Như Lai. Lại 
mưa vô lượng các mây xuất ly, khiến cho 
các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử. 
Lại mưa mây đại nguyện của chư Phật, 
hiển bày trong các thế giới mười phương 
chúng hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Phật tùy thuận căn tánh và sự ưa thích khác nhau của 
tất cả chúng sinh, mà khắp mưa xuống mây diệu pháp luân 
của tất cả Phật ba đời, và hiển bày biển pháp môn Ba la 
mật của Phật. Lại mưa xuống vô số lượng các mây xuất ly, 
khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ sinh 
tử. Lại mưa mây đại nguyện của tất cả chư Phật. Trong tất 
cả thế giới mười phương, hiển hiện ra chúng hội đạo tràng 
của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Làm các việc như vậy rồi, bèn nhiễu 
bên phải đức Phật, vào dưới bàn chân của 
đức Phật. 
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Luồng hào quang phóng ra ở giữa lông mày, chiếu 
sáng vô lượng thế giới hải cõi nước chư Phật, hiện ra tất cả 
Bồ Tát, tất cả chúng sinh, tất cả mây báu. Ở trong mây báu 
lại nói pháp, để giáo hóa chúng sinh. Lại hiển bày chúng 
hội đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền. Làm đủ thứ những việc 
không thể nghĩ bàn rồi, luồng hào quang đó nhiễu bên phải 
Ðức Phật, lại vào dưới chân của Ðức Phật. 
 

Bấy giờ, ở trước đức Phật có hoa sen  
lớn đột nhiên xuất hiện. Hoa sen đó có đủ 
mười thứ trang nghiêm, tất cả các hoa sen 
khác chẳng thể sánh được. 
 

Lúc đó, ở trước Ðức Phật có một đóa hoa sen lớn đột 
nhiên xuất hiện. Ðóa hoa sen đó có đủ mười thứ tốt đẹp 
trang nghiêm, chẳng phải tất cả các hoa sen khác có thể so 
sánh được. 
 

Ðó là: Các thứ báu xen lẫn dùng làm 
thân, báu ma ni vương dùng làm tạng, các 
báu pháp giới dùng làm lá, các hương 
thơm ma ni làm tua, vàng diêm phù đàn 
làm đài, lưới đẹp giăng ở trên, quang minh 
màu sắc rất thanh tịnh. 
 

Dùng tất cả các báu trên thế gian cùng nhau xen lẫn, 
để làm để làm thân hoa sen lớn. Dùng báu ma ni vương để 
làm tạng hoa sen lớn. Dùng các báu pháp giới để làm lá 
hoa sen lớn. Dùng tất cả hương thơm ma ni báu để làm tua 
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hoa sen báu. Dùng vàng diêm phù đàn để làm đài, ở trên 
hoa sen lớn, lại giăng bủa lưới rất đẹp. Ánh sáng và màu 
sắc của hoa sen rất thanh tịnh, chẳng dính mảy bụi nào. 
 

Ở trong một niệm, thị hiện vô biên 
thần thông biến hóa của chư Phật, khắp 
phát ra tất cả âm thanh. Ma ni vương ảnh 
hiện ra thân Phật, ở trong âm thanh, diễn 
nói hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát tu hành. 
 

Ở trong một niệm, có thể thị hiện vô lượng vô biên 
thần thông biến hóa của chư Phật, lại khắp phát ra tất cả âm 
thanh. Trong ma ni vương ảnh hiện ra thân tướng của Phật. 
Ở trong âm thanh khắp diễn nói đủ thứ hạnh môn của Bồ 
Tát tu, và đủ thứ nguyện lực của Bồ Tát phát thệ. 
 

Hoa sen đó sinh ra rồi, trong một 
niệm, trong tướng hào quang trắng của 
đức Như Lai, có đại Bồ Tát tên là Nhất 
Thiết Pháp Thắng Âm, cùng với các chúng 
Bồ Tát, nhiều như hạt bụi thế giới hải đồng 
thời hiện ra. 
 

Sau khi đóa hoa sen lớn đó sinh ra rồi, ở trong một 
niệm, ở giữa lông mày của Ðức Phật, có luồng hào quang 
trắng, trong luồng hào quang trắng đó, có đại Bồ Tát hiệu 
là Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, cùng với chúng Bồ Tát, 
nhiều như hạt bụi thế giới hải, đồng thời xuất hiện. 
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Ði nhiễu bên phải đức Như Lai, trải 
qua vô lượng vòng, đảnh lễ dưới chân đức 
Phật rồi, thì Bồ Tát Nhất Thiết Pháp 
Thắng Âm ngồi trên đài hoa sen, còn các 
chúng Bồ Tát thì ngồi trên tua hoa sen, ai 
nấy đều ngồi trên đó có thứ tự. 
 

Các vị Bồ Tát đó, đi nhiễu bên phải Ðức Phật, trải 
qua vô lượng vòng, rồi đảnh lễ dưới chân Phật. Lúc đó, Bồ 
Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm bèn ngồi trên đài hoa sen, 
còn các chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi thế giới hải, thì 
đều ngồi trên tua hoa sen, ai nấy đều ngồi ngay hàng thẳng 
lối có thứ tự. 
 

Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm 
đó, thấu rõ pháp giới thâm sâu, sinh tâm 
đại hoan hỷ, nhập vào chỗ tu hành của đức 
Phật, trí huệ chẳng nghi ngờ ngưng trệ, 
vào được biển pháp thân không thể dò của 
đức Phật, đến khắp tất cả cõi, chỗ của các 
đức Như Lai. Các lỗ lông trên thân đều 
hiện thần thông, niệm niệm quán tất cả 
pháp giới. Mười phương chư Phật cùng 
ban cho Ngài các lực, khiến cho khắp an 
trụ vào tất cả tam muội, hết kiếp vị lai, 
thường thấy vô biên pháp giới biển công 
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đức thân của chư Phật, cho đến tất cả tam 
muội giải thoát thần thông biến hóa. 
 

Vị Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm đó, Ngài thấu 
rõ pháp giới thâm sâu, cho nên sinh tâm đại hoan hỷ. Ngài 
vào được pháp môn tu hành của Phật. Trí tuệ của Ngài 
thông đạt chẳng vướng mắc trì trệ, đối với Phật pháp chẳng 
có chút nghi hoặc nào. Ngài đã vào biển pháp không thể dò 
lường của Phật, đến khắp tất cả đạo tràng cõi nước của chư 
Phật. Trong lỗ chân lông khắp toàn thân của vị đại Bồ Tát 
đó, đều hiện thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn. 
Trong niệm niệm, Ngài đều quán sát tất cả pháp giới. Mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, cùng ban cho Ngài thập lực, 
khiến cho khắp an trụ vào trong tất cả tam muội. Suốt kiếp 
vị lai, thường thấy vô biên pháp giới biển công đức thân 
của chư Phật, cho đến tất cả tam muội, giải thoát, thần 
thông biến hóa, đều giống như Phật chẳng có cao thấp. 
 

Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm, 
bèn ở trong đại chúng, nương oai thần của 
đức Phật, quán sát khắp mười phương mà 
nói bài kệ rằng. 
 

Vị Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Thắng Âm đó, lập tức ở 
trong đại chúng, nương đại oai thần lực của Phật, quán sát 
khắp mười phương pháp giới, nhân duyên của tất cả chúng 
sinh, mà nói ra bài kệ dưới đây. 
 

Thân Phật sung mãn khắp pháp giới 
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Hiện khắp trước tất cả chúng sinh 
Tùy duyên cảm ứng khắp hết thảy 
Mà luôn ở tòa bồ đề này. 

 

Pháp thân của Phật chẳng có chỗ nào mà không có, 
cho nên sung mãn khắp pháp giới, khắp hiện ở trước tất cả 
chúng sinh. Phật tùy thuận nhân duyên của chúng sinh, mà 
hiện ra cảm ứng khắp hết thảy. Tuy chẳng lìa bổn tòa, mà 
luôn luôn ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề. 
 

Trong mỗi lỗ lông của Như Lai 
Tất cả bụi cõi chư Phật ngồi 
Chúng hội Bồ Tát cùng vây quanh 
Diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền. 

 

 Trong mỗi lỗ chân lông trên thân Phật, đều có các 
Ðức Phật, nhiều như số hạt bụi cõi nước, đang ngồi tại đạo 
tràng ở đó. Hết thảy Bồ Tát và đại chúng trong pháp hội, 
cùng nhau vây quanh Ðức Phật. Phật đang diễn nói hạnh 
môn thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Như Lai ngồi dưới tòa bồ đề 
Lỗ lông thị hiện nhiều biển cõi 
Mỗi mỗi lỗ lông đều như thế 
Như vậy khắp cùng nơi pháp giới. 

 

Phật thường ngồi tòa kim cang dưới cội bồ đề. Trong 
mỗi lỗ chân lông, thị hiện vô lượng vô biên biển cõi, chẳng 
những trong một lỗ chân lông hiện ra các cõi Phật, mà 
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trong mỗi lỗ chân lông, đều hiện ra cảnh giới như thế. Như 
vậy khắp viên mãn trong mười phương pháp giới. 
 

Trong mỗi cõi, Phật đều an tọa 
Trong mỗi cõi nước đều khắp cùng 
Mười phương Bồ Tát tụ như mây 
Hết thảy đều đến nơi đạo tràng. 

 

Trong mỗi cõi Phật, Phật đều ngồi tại Ðạo tràng dưới 
cội bồ đề. Hết thảy cõi Phật, đều có Phật đang ở đó nói 
pháp. Mười phương hết thảy Bồ Tát, cùng nhau tụ tập đến 
nhiều như mây, chẳng có Bồ Tát nào mà chẳng đến đạo 
tràng của Phật để nghe pháp. 
 

Tất cả cõi nước nhiều như bụi 
Công đức quang minh biển Bồ Tát 
Khắp trong chúng hội của Như Lai 
Cho đến pháp giới đều đầy khắp. 

 

Có tất cả các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi biển cõi, 
mỗi Bồ Tát đều có đại công đức và đại trí huệ, cho nên mới 
phóng ra quang minh. Những Bồ Tát đó, chẳng những đầy 
khắp nhiều như số hạt bụi cõi nước, cho đến tận hư không 
biến pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng đầy khắp quang 
minh của Bồ Tát. 
 

Pháp giới hạt bụi các cõi nước 
Trong tất cả chúng đều xuất hiện 
Như Lai phân thân trí cảnh giới 
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Trong hạnh Phổ Hiền đều kiến lập. 
 

Số hạt bụi của một thế giới chẳng biết số lượng là 
bao nhiêu. Còn số hạt bụi tận hư không khắp pháp giới, 
càng chẳng có cách gì tính biết được. Song, trong mỗi một 
hạt bụi, lại làm một cõi nước, ở trong cõi nước đó, lại có vô 
lượng vô biên hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi, lại có chúng 
hội; trong tất cả chúng hội, lại xuất hiện Phật Bồ Tát. Vô 
lượng vô biên phân thân trí huệ thần thông cảnh giới của 
Phật Bồ Tát đều kiến lập, thành tựu ở trong hạnh môn của 
Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Trong chúng hội của các đức Phật 
Bồ Tát thắng trí nghiễm nhiên ngồi 
Ai nấy nghe pháp sinh hoan hỷ 
Nơi nơi tu hành vô lượng kiếp. 

 

Trong đại chúng hải hội của hết thảy tất cả chư Phật, 
Bồ Tát thắng trí nghiễm nhiên ngồi. Mỗi vị Bồ Tát nghe 
pháp rồi, ai nấy đều sinh đại hoan hỷ, đời đời kiếp kiếp, nơi 
nơi chốn chốn, đều tu hành trải qua vô lượng kiếp thời 
gian. 
 

Ðã vào nguyện lớn của Phổ Hiền 
Ai nấy sinh ra các Phật pháp 
Trong biển pháp Tỳ Lô Giá Na 
Tu hành liền chứng Như Lai vị. 

 

Các Bồ Tát trí huệ thù thắng đã vào trong biển đại 
nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, mỗi vị Bồ Tát đều 
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sinh ra tất cả Phật pháp, trong biển pháp của Phật Tỳ Lô 
Giá Na, các Ngài tu hành liền chứng quả vị Phật. 
 

Chỗ Bồ Tát Phổ Hiền khai giác 
Tất cả Như Lai cùng khen vui 
Ðã được thần thông của chư Phật 
Đến khắp cùng pháp giới hết thảy. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền tu mười đại nguyện vương, mà khai 
giác tất cả Bồ Tát, hết thảy ba đời tất cả chư Phật cùng 
nhau khen ngợi vui mừng. Bồ Tát thắng trí đã được đại 
thần thông của chư Phật. Ngài đi khắp mười phương pháp 
giáo, luân lưu để giáo hóa chúng sinh, trợ giúp Phật hoằng 
dương Phật pháp, chẳng có chỗ nào mà chẳng đến. 
 

Tất cả cõi nước số hạt bụi 
Thường hiện thân mây đều sung mãn 
Khắp vì chúng sinh phóng quang minh 
Ðều mưa pháp vũ hợp tâm họ. 

 

Tất cả cõi nước nhiều như hạt bụi thế giới, luôn luôn 
hóa hiện thân mây, thứ mây đó sung mãn khắp hết thảy cõi 
nước, khắp vì tất cả chúng sinh phóng đại quang minh. Ðều 
mưa xuống pháp vũ, không ít không nhiều, hợp với chúng 
sinh, khiến cho họ tâm được mãn nguyện. 

Trong mười phương, có mười vị đại Bồ Tát nói ra 
trăm bài kệ dưới đây, để khen ngợi công đức và cảnh giới 
của Phật. 
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Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ 
Tát tên là Quán Sát Nhất Thiết Thắng 
Pháp Liên Hoa Quang Huệ Vương, nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, trong đại chúng hải hội, lại có một vị đại Bồ 
Tát tên là Quán Sát Nhất Thiết Thắng Pháp Liên Hoa 
Quang Huệ Vương. Ngài nương đại oai thần lực của Phật, 
quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, khắp mười 
phương pháp giới, mà nói ra bài kệ dưới đây. 
 

Như Lai trí thâm sâu 
Khắp vào nơi pháp giới 
Hay tùy ba đời chuyển 
Làm Ðạo Sư cho đời. 

 

Vị đại Bồ Tát đó nói : ‘’Trí tuệ của Phật thâm sâu vi 
diệu, khắp thị hiện vào pháp giới, tùy theo ba đời mà 
chuyển đại pháp luân giáo hóa chúng sinh. Trong hết thảy 
thế giới, Phật là bậc đại Ðạo Sư hiểu biết hơn tất cả.’’ 
 

Chư Phật đồng pháp thân 
Chẳng nương chẳng khác biệt 
Tùy tâm các chúng sinh 
Khiến thấy thân tướng Phật. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  122 
 

Chư Phật mười phương ba đời, đều cùng một pháp 
thân. Phật hổ tương chẳng nương tựa, chẳng khác biệt. 
Chẳng phải nói vị Phật này ỷ lại vị Phật kia, vị Phật kia 
nương nhờ vị Phật nọ. Vì chẳng ỷ lại, cho nên chẳng có 
phân biệt đó đây. Phật tùy thuận tâm ý của tất cả chúng 
sinh, mà khiến cho tất cả chúng sinh, thấy được sắc thân 
của Phật. 
 

Phật đủ Nhất thiết trí 
Biết khắp tất cả pháp 
Trong tất cả cõi nước 
Ðều hiện khắp hết thảy. 

 

Hết thảy chư Phật, đều đầy đủ Nhất thiết chủng trí, 
biết khắp tất cả thật tướng của các pháp, triệt đáy nguồn 
của pháp. Trong tất cả cõi nước của chư Phật, chẳng có 
chúng sinh nào mà chẳng thấy chư Phật xuất hiện, đều thấy 
rất rõ ràng. 
 

Thân Phật và quang minh 
Sắc tướng không nghĩ bàn 
Chúng sinh nào tin ưa 
Ðáng thấy khiến thấy được. 

 

Pháp thân và quang minh của Phật phóng ra, có đủ 
thứ màu sắc và đủ thứ tướng tốt đều không thể nghĩ bàn, 
chúng sinh thấy chỗ chưa thấy, nghe chỗ chưa nghe, cho 
nên chúng sinh tin Phật, ưa thích Phật, tùy chỗ đáng thấy 
đều được thấy. Do đó: ‘’Cảm ứng đạo giao.’’  
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Phật vốn là bình đẳng, song chúng sinh có căn lành 
mới nhìn thấy Phật. Nếu chúng sinh chẳng có căn lành, thì 
chẳng cách chi nhìn thấy được Phật. Vì cơ duyên chưa 
thành thục, tức căn cơ chẳng đủ. Giống như máy truyền 
hình, nếu tìm chẳng đúng chỗ, thì hình ảnh chẳng hiện ra. 
 

Ở trên một thân Phật 
Hóa làm vô lượng Phật 
Tiếng vang khắp các cõi 
Nói pháp sâu như biển. 

 

Ở trên một thân Phật, có thể biến hóa ra vô lượng 
Phật. Âm thanh Phật nói pháp như tiếng sấm, vang khắp tất 
cả cõi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe được 
pháp của Phật nói, sâu rộng như biển cả. 
 

Trong mỗi lỗ chân lông 
Lưới quang khắp mười phương 
Diễn nói âm thanh Phật 
Ðiều phục kẻ khó điều. 

 

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật, phóng ra 
quang minh, ở trong hư không kết lại thành lưới. Lưới 
quang minh đó, đầy khắp mười phương pháp giới, ở trong 
quang minh diễn nói diệu âm thanh của Phật, khiến cho 
chúng sinh cang cường khó điều khó phục, bỏ mê về giác, 
lìa khổ được vui. 
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Diệu âm thanh đó, giống như âm thanh Phật nói 
pháp. Phật nói pháp là khiến cho chúng sinh cải ác hướng 
thiện, phát tâm bồ đề, đồng thành Phật đạo. 
 

Trong quang minh Như Lai 
Thường vang tiếng sâu hay 
Khen biển công đức Phật 
Và Bồ Tát tu hành. 

 

Ở trong quang minh của Phật phóng ra, luôn luôn 
diễn nói pháp âm vi diệu sâu xa. Diệu âm đó, đều khen 
ngợi công đức của Phật tu như biển cả. Chẳng những khen 
ngợi Phật, khen ngợi Pháp, khen ngợi Tăng, mà còn khen 
ngợi hạnh môn tu hành của tất cả Bồ Tát. 
 

Phật chuyển chánh pháp luân 
Vô lượng chẳng bờ mé 
Pháp nói ra cao siêu 
Trí cạn chẳng dò được. 

 

Mục đích Phật chuyển bánh xe pháp, là khiến cho tất 
cả chúng sinh khai mở chánh tri chánh kiến, mà trừ khử đi 
tà tri tà kiến. Chánh tri chánh kiến là chánh pháp, lợi kẻ 
khác chẳng lợi mình. Tà tri tà kiến là tà pháp, ích kỷ lợi 
mình. Chánh pháp là vô lượng chẳng có bờ mé. Chánh 
pháp nói ra rất là cao siêu, siêu hơn tà pháp của ngoại đạo. 
Pháp ngoại đạo chẳng thể nào so sánh với pháp của Phật, 
khác một trời một vực. Người trí cạn không thể nào minh 
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bạch được chân lý của Phật pháp, cho nên không thể y 
pháp tu hành. 
 

Trong tất cả thế giới 
Hiện thân thành Chánh giác 
Phật đều khởi thần biến 
Pháp giới đều sung mãn. 

 

Phật ở trong mười phương tất cả thế giới, hiện thân 
Phật mà thành Chánh giác. Mỗi vị Phật đều hiện thần thông 
biến hóa, sung mãn khắp mười phương pháp giới, khiến 
cho tất cả chúng sinh, nghe pháp mà khai ngộ, chứng quả 
vị Phật. 
 

Mỗi mỗi thân Như Lai 
Hiện Phật đồng chúng sinh 
Tất cả hạt bụi cõi 
Khắp hiện sức thần thông. 

 

Mỗi phân thân của Phật, lại hiện ra chư Phật đang 
ngồi đạo tràng, số lượng đồng với chúng sinh. Cõi nước 
nhiều như hạt bụi mười phương thế giới hải, đều có sức 
thần thông của Phật thị hiện. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Pháp Hỷ Huệ Quang Minh, 
nương oai thần của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
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Lúc đó ở trong đại chúng hải hội, lại có một vị đại 
Bồ Tát tên là Pháp Hỷ Huệ Quang Minh. Ngài nương đại 
oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên, của tất cả 
chúng sinh trong mười phương pháp giới, mà nói ra bài kệ. 
 

Thân Phật thường hiển hiện 
Pháp giới đều sung mãn 
Luôn nói tiếng rộng lớn 
Chấn khắp mười phương cõi. 

 

Pháp thân của Phật, luôn luôn hiển hiện ở trong tâm 
chúng sinh. Hết thảy mười phương pháp giới, đều sung 
mãn pháp thân của Phật, thường diễn nói pháp âm rộng 
lớn. Pháp âm đó chấn động khắp mười phương cõi nước, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ. 
 

Như Lai khắp hiện thân 
Vào khắp trong thế gian 
Tùy chúng sinh ưa thích 
Hiển bày sức thần thông. 

 

Pháp thân của Phật không lớn không nhỏ, không đến 
không đi, lớn như pháp giới, nhỏ tựa như hạt bụi. Thân 
Phật đầy khắp mọi nơi, vô hiện vô bất hiện, chẳng đến 
cũng chẳng đi, cho nên sung mãn khắp thế gian. Phật tùy 
thuận sự ưa thích của chúng sinh, mà hiển thị sức thần 
thông, tức cũng là chúng sinh mong muốn gì, thì Phật thị 
hiện cái đó, hiển hiện sức uy thần để gia trì cho chúng sinh. 
 

Phật tùy tâm chúng sinh 
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Khắp hiện ở trước họ 
Chúng sinh ai thấy được 
Ðều nhờ thần lực Phật. 

 

Phật ứng theo căn cơ của chúng sinh, tùy tâm của 
chúng sinh, khắp hiện ở trước chúng sinh. Chúng sinh thấy 
được Phật đều là thần thông biến hóa của Phật. 
 

Quang minh chẳng bờ mé 
Nói pháp cũng vô lượng 
Phật tử tùy trí Phật 
Vào được quán sát được. 

 

Quang minh của Phật chẳng có bờ mé, Phật thường 
diễn nói diệu pháp cũng vô lượng. Ðệ tử của Phật tùy theo 
trí tuệ của Phật, mà vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển, 
đắc được diệu quán sát trí. 
 

Thân Phật chẳng có sinh 
Mà hay thị hiện sinh 
Pháp tánh như hư không 
Chư Phật ở trong đó. 

 

Pháp thân của Phật chẳng sinh chẳng diệt, mà tùy 
thuận chúng sinh thị hiện sinh ra. Pháp tánh của Phật như 
hư không, tất cả chư Phật đều trụ ở trong pháp tánh, tức 
cũng là trụ ở trong hư không. 
 

Chẳng ở cũng chẳng đi 
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Nơi nơi đều thấy Phật 
Quang minh đâu chẳng có 
Danh đồn xa đều nghe. 

 

Phật chẳng đến, cũng chẳng đi; chẳng đi, cũng chẳng 
đến, nơi nào cũng đều thấy Phật. Quang minh của Phật 
phóng ra chiếu khắp mọi nơi. Danh đồn của Phật bất cứ xa 
ở đâu cũng đều nghe. 
 

Vô thể chẳng trụ xứ 
Cũng chẳng sinh chẳng diệt 
Không tướng cũng không hình 
Sở hiện đều như ảnh. 

 

Pháp thân của Phật chẳng có thể tướng. Vì chẳng có 
thể tướng, cho nên chẳng có trụ xứ. Cũng chẳng có sinh, 
cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có tướng, cũng chẳng có 
hình. Pháp thân sở hiện như bọt nước như ảnh. Bọt nước, 
ảnh, là hư vọng, pháp thân của Phật quyết thật tồn tại, bất 
quá chẳng nhìn thấy mà thôi. 
 

Phật tùy tâm chúng sinh 
Mà nổi mây pháp lớn 
Ðủ thứ môn phương tiện 
Khai ngộ mà điều phục. 

 

Phật hay tùy thuận tâm chúng sinh, mà nổi mây pháp 
lớn, hết thảy đủ thứ môn phương tiện, đều là chỉ bày chúng 
sinh, khai ngộ chúng sinh, điều phục chúng sinh. 
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Trong tất cả thế giới 
Thấy Phật ngồi Ðạo tràng 
Ðại chúng cùng vây quanh 
Chiếu soi mười phương cõi. 

 

Trong tất cả cõi nước mười phương, tất cả chúng 
sinh đều thấy Phật ngồi tại Ðạo tràng, lại có các Bồ Tát 
Thánh chúng vây quanh Phật. Quang minh của Phật chiếu 
soi khắp tất cả cõi nước mười phương pháp giới. 
 

Thân của tất cả Phật 
Ðều có vô tận tướng 
Tuy thị hiện vô lượng 
Sắc tướng chẳng hết được. 

 

Thân của tất cả chư Phật mười phương ba đời, đều 
có vô tận tướng tốt trang nghiêm. Tuy Phật thị hiện thân vô 
lượng, mà báo thân vốn có chẳng thể hết được. 
 

Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ 
Tát tên là Hương Diễm Quang Phổ Minh 
Huệ, nương oai lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, ở trong đại chúng hải hội, lại có một vị đại 
Bồ Tát tên là Hương Diệu Quang Phổ Minh Huệ. Ngài 
nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên 
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của chúng sinh trong mười phương thế giới, mà nói ra bài 
kệ. 
 

Các Bồ Tát hội này 
Vào Phật vị khó nghĩ 
Hết thảy đều thấy được 
Thần lực của chư Phật. 

 

Tất cả các đại Bồ Tát ở trong pháp hội đó, đều vào 
được địa vị khó nghĩ bàn của Phật. Mỗi vị Bồ Tát, đều thấy 
được sức thần thông của tất cả chư Phật. 
 

Trí thân khắp vào được 
Tất cả hạt bụi cõi 
Thấy thân ở trong đó 
Khắp thấy nơi chư Phật. 

 

Trí huệ thân của Phật, khắp vào được trong tất cả hạt 
bụi thế giới. Mỗi chúng sinh, đều thấy thân Phật ở tại thế 
giới của các Ngài, và thấy chư Phật đang nói pháp, chúng 
sinh đang ở trước Phật nghe pháp. 
 

Như ảnh hiện các cõi 
Tất cả chỗ Như Lai 
Trong tất cả chúng sinh 
Ðều hiện việc thần thông. 

 

Pháp thân của Phật giống như ảnh, hay hiện trong tất 
cả cõi nước, hết thảy nơi chỗ của Phật. Ở trong tất cả 
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chúng sinh, lại hiện ra việc thần thông để giáo hóa chúng 
sinh. 
 

Các hạnh nguyện Phổ Hiền 
Tu trị đã sáng sạch 
Hay ở trong các cõi 
Khắp thấy Phật thần biến. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền phát mười đại nguyện vương, và đủ 
thứ pháp môn tu hành khác, sự tu hành và điều trị đã tròn 
sáng trong sạch. Ở trong tất cả các cõi Phật, đều khắp thấy 
thần thông biến hóa của Phật. 
 

Thân Phật khắp mọi nơi 
Tất cả đều bình đẳng 
Trí tu hành như thế 
Vào được cảnh giới Phật. 

 

Pháp thân của Phật trụ khắp mọi nơi, do đó ‘’vô tại 
vô bất tại.’’ Tất cả chúng sinh đều bình đẳng, đắc được 
Phật quang phổ chiếu. Trí huệ của Phật tu hành như thế để 
giáo hóa chúng sinh, tất cả Bồ Tát đều vào được cảnh giới 
của Phật. 
 

Ðã chứng Như Lai trí 
Ðồng chiếu khắp pháp giới 
Khắp vào lỗ lông Phật 
Tất cả các biển cõi. 
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Hết thảy Bồ Tát, đều đã chứng được trí huệ của Phật, 
đều phóng quang chiếu khắp pháp giới, lại vào khắp trong 
mỗi lỗ lông thân Phật, cũng vào trong tất cả biển cõi. 
 

Tất cả cõi nước Phật 
Ðều hiện sức thần thông 
Thị hiện đủ thứ thân 
Và đủ thứ danh hiệu. 

 

Hết thảy tất cả cõi nước Phật, đều hiện ra sức thần 
thông biến hóa của Phật. Lại thị hiện đủ thứ thân và đủ thứ 
danh hiệu. Phật có mười thân, lại có mười danh hiệu. 
 

Trong thời gian một niệm 
Khắp hiện các thần biến 
Ðạo tràng thành Chánh giác 
Và chuyển bánh xe pháp. 

 

Phật có thể ở trong một niệm, mà khắp hiện ra tất cả 
thần thông biến hóa. Phật ngồi nơi Bồ đề đạo tràng thành 
Chánh đẳng chánh giác, và chuyển bánh xe pháp giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Tất cả cõi rộng lớn 
Ức kiếp không nghĩ bàn 
Bồ Tát trong tam muội 
Một niệm đều hiện được. 
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Ở trong tất cả cõi rộng lớn vô biên, trải qua ức kiếp 
thời gian, tức cũng là bất khả tư nghì kiếp. Hết thảy Bồ Tát 
ở trong tam muội, trong một niệm đều hiện ra được. 
 

Tất cả cõi chư Phật 
Mỗi mỗi các Bồ Tát 
Khắp vào nơi thân Phật 
Vô biên cũng vô tận. 

 

Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, mỗi vị Bồ Tát, 
khắp vào trong lỗ lông nơi thân Phật. Các Bồ Tát đó, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải, cho nên nói vô biên cũng vô 
tận. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng lại có đại 
Bồ Tát tên là Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang 
Minh, nương oai lực của đức Phật, quán 
sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng.  
 

Lúc đó, trong đại chúng hải hội, lại có đại Bồ Tát tên 
là Sư Tử Phấn Tấn Huệ Quang Minh, Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của chúng 
sinh trong mười phương pháp giới, mà nói ra bài kệ. 
 

Phật Tỳ Lô Giá Na 
Hay chuyển chánh pháp luân 
Pháp giới các cõi nước 
Như mây đều khắp cùng. 
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Tỳ Lô Giá Na dịch là "Biến nhất thiết xứ", là pháp 
thân của Phật. Vị Phật này, thường chuyển bánh xe pháp 
không ngừng, trong các cõi Phật hết thảy pháp giới. Pháp 
thân của Phật như mây, khắp cùng hết thảy. 
 

Trong hết thảy mười phương 
Các đại thế giới hải 
Phật thần thông nguyện lực 
Nơi nơi chuyển pháp luân. 

 

Trong mười phương pháp giới, hết thảy tất cả đại thế 
giới hải, vì thần thông nguyện lực của Phật, cho nên trong 
mỗi thế giới, đều chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 

Tất cả các cõi nước 
Trong chúng hội rộng lớn 
Danh hiệu Phật khác nhau 
Tùy cơ diễn diệu pháp. 

 

Trong hết thảy tất cả các cõi nước, có pháp hội rộng 
lớn vô biên, trong pháp hội có Phật Bồ Tát và chúng sinh. 
Hết thảy các Ðức Phật danh hiệu đều khác nhau, đều tùy 
theo căn cơ của chúng sinh, mà diễn nói diệu pháp. 
 

Như Lai đại oai lực 
Nguyện Phổ Hiền thành tựu 
Trong tất cả cõi nước 
Diệu âm vang khắp cùng. 
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Phật có đại oai thần lực, đó là nguyện lực của Bồ Tát 
Phổ Hiền thành tựu. Trong hết thảy tất cả các cõi nước, 
diệu âm của Phật nói pháp, chẳng có nơi nào mà chẳng 
nghe. 
 

Thân Phật đồng bụi cõi 
Khắp mưa xuống pháp vũ 
Không sinh không khác biệt 
Hiện tất cả thế gian. 

 

Pháp thân của mỗi vị Phật, nhiều đồng như số hạt 
bụi cõi nước. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh, mà khắp 
mưa xuống pháp vũ, để đượm nhuần chúng sinh. Phật 
chẳng sinh chẳng diệt, chẳng có phân biệt, khắp hiện trong 
tất cả thế gian. 
 

Vô số những ức kiếp 
Trong tất cả bụi cõi 
Thuở xưa đã tu hành 
Diệu âm đều nói đủ. 

 

Có vô số biển ức kiếp, trong hết thảy tất cả bụi cõi. 
Thuở xưa Phật tu hành đủ thứ pháp môn, đủ thứ cảnh giới, 
ở trong diệu âm đều diễn nói đầy đủ. 
 

Mười phương các bụi cõi 
Lưới quang đều khắp cùng 
Trong quang đều có Phật 
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Khắp hóa các quần sinh. 
 

Mười phương hết thảy các cõi nước, nhiều như số 
hạt bụi, có lưới quang minh của Phật, phóng ra đều khắp 
cùng các cõi Phật. Ở trong quang minh, đều có Phật thị 
hiện khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. 
 

Thân Phật chẳng khác biệt 
Sung mãn khắp pháp giới 
Hay khiến thấy sắc thân 
Tùy cơ khéo điều phục. 

 

Pháp thân của Phật, tuy chẳng có khác biệt, song 
pháp thân của Phật sung mãn pháp giới, cũng khiến cho 
chúng sinh, thấy được sắc thân của Phật. Tùy thuận căn 
tánh của chúng sinh, khéo dùng pháp môn phương tiện, để 
điều phục chúng sinh cang cường. 
 

Ba đời tất cả cõi 
Hết thảy các Ðạo sư 
Ðủ loại các danh hiệu 
Vì nói đều khiến thấy. 

 

Mười phương ba đời tất cả cõi nước chư Phật, hết 
thảy đại Ðạo Sư của tất cả chúng sinh, tức là Phật. Phật có 
đủ thứ danh hiệu khác nhau. Vì chúng sinh nói pháp, khiến 
cho chúng sinh thấy được diệu sắc thân của Phật. 
 

Quá vị và hiện tại 
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Tất cả các Như Lai 
Chuyển bánh xe diệu pháp 
Hội này đều được nghe. 

 

Ðời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, tất cả chư Phật. 
Mỗi một vị Phật chuyển bánh xe diệu pháp, trong pháp hội 
dưới Bồ đề đạo tràng, đều nghe được diệu pháp của chư 
Phật ba đời diễn nói. 
 

Bấy giờ, trong đại chúng, lại có đại Bồ 
Tát tên là Pháp Hải Huệ Công Ðức Tạng, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, trong đại chúng hải hội, lại có vị đại Bồ Tát 
tên là Pháp Hải Huệ Công Ðức Tạng. Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, mà nói ra bài kệ. 
 

Các Phật tử hội này 
Khéo tu các trí huệ 
Thảy đều đã vào được 
Môn phương tiện như vậy. 

 

Tất cả các Phật tử ở trong pháp hội Bồ đề đạo tràng, 
đều khéo tu pháp môn Bát nhã ba la mật. Những phật tử 
đó, đã vào được môn trí huệ, giống như pháp môn phương 
tiện như thế, các Ngài đều thấy rõ. 
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Trong mỗi mỗi cõi nước 
Khắp nói pháp rộng lớn 
Nói Phật đã tu hành 
Nghe khắp mười phương cõi. 

 

Mỗi vị Phật ở trong mỗi cõi nước, khắp diễn nói diệu 
pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn. Tức là nói trong đời quá 
khứ Phật đã tu hành như thế nào ? Phát nguyện như thế nào 
? Thành Phật như thế nào ? Âm thanh rộng lớn đó, khắp 
các cõi Phật trong mười phương đều nghe được. 
 

Trong mỗi mỗi tâm niệm 
Quán khắp tất cả pháp 
An trụ tại chân như 
Thấu đạt biển các pháp. 

 

Mỗi vị Phật ở trong tâm niệm của các Ngài, quán sát 
khắp tất cả các Pháp. Các Ngài đều an trụ tại chân như 
pháp tánh, minh bạch biển các pháp thật tướng của tất cả 
các pháp. 
 

Trong mỗi mỗi thân Phật 
Ức kiếp chẳng nghĩ bàn 
Tu tập Ba la mật 
Và nghiêm tịnh cõi nước. 

 

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân Phật, hiện ra vô 
lượng cõi nước chư Phật. Trong quá khứ Phật trải qua vô 
lượng ức kiếp, tu pháp môn không thể nghĩ bàn. Vị lai độ 
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chúng sinh cũng không thể nghĩ bàn. Thuở xưa, khi Phật ở 
tại nhân địa, thì tu tất cả pháp Ba la mật và cúng dường chư 
Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, hạnh môn 
như thế vô lượng vô biên. 
 

Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Chứng được tất cả pháp 
Như vậy không chướng ngại 
Ði khắp mười phương cõi. 

 

Tất cả chư Phật có thể ở trong mỗi hạt bụi, trong nhỏ 
hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, mà chứng tất cả Phật pháp. 
Cảnh giới như thế không chướng ngại, chẳng phải một số 
phàm phu tục tử minh bạch được. Phật đến khắp mười 
phương cõi nước để giáo hóa chúng sinh. 
 

Trong mỗi cõi nước Phật 
Ðến khắp chẳng sót thừa 
Thấy thần lực của Phật 
Vào sở tu của Phật. 

 

Trong mỗi cõi nước Phật, Phật đều đi giáo hóa 
chúng sinh. Tất cả chúng sinh thấy Phật hiện sức thần 
thông, đều vào được pháp môn tu hành của Phật. Thần 
thông của Phật như thế không thể nghĩ bàn. 
 

Tiếng chư Phật rộng lớn 
Pháp giới đâu chẳng nghe 
Bồ Tát thấu rõ được 
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Khéo vào biển âm thanh. 
 

Hết thảy âm thanh của chư Phật, diễn nói diệu pháp 
rộng lớn vô biên, chúng sinh trong mười phương pháp giới, 
chẳng ai mà chẳng nghe tiếng rộng lớn của Phật. Tất cả Bồ 
Tát đều thấu rõ được cảnh giới của Phật, khéo vào biển âm 
thanh của Phật nói pháp, mà tiếp thọ diệu pháp. 
 

Biển kiếp diễn diệu âm 
Âm đó đều bình đẳng 
Trí rõ khắp ba đời 
Vào trong âm thanh đó. 

 

Phật ở trong biển kiếp diễn nói diệu pháp, âm thanh 
đó bình đẳng chẳng có phân biệt. Giống như mưa, khắp 
thấm nhuần tất cả chúng sinh, khiến cho đều đắc được 
pháp vũ. Trí huệ thông đạt khắp ba đời, trí huệ của người 
nào thông đạt ba đời, thì vào được cảnh giới âm thanh Phật 
nói diệu pháp. 
 

Hết thảy tiếng chúng sinh 
Và tiếng Phật tự tại 
Ðắc được tiếng trí huệ 
Tất cả đều thấu hiểu. 

 

Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo 
loài đều hiểu rõ. Lời lẽ của Phật nói, tất cả chúng sinh đều 
hiểu được, chẳng cần phiên dịch. Tóm lại, lời nói của tất cả 
chúng sinh, Phật đều biết nói. Phật nói pháp là tiếng tự tại, 
bất cứ loài chúng sinh nào mà nghe được, đều đắc được tự 
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tại, và đắc được lời lẽ trí huệ. Vì có trí tuệ cho nên Phật nói 
tất cả pháp, chúng sinh đều thâm nhập hiểu rõ. 
 

Từ địa mà đắc địa 
Trụ ở nơi thập lực 
Ức kiếp siêng tu hành 
Ðắc được pháp như thế. 

 

Từ Sơ địa mà chứng đắc cảnh giới tất cả Ðịa. Lại trụ 
ở địa vị thập lực của Phật, phải trải qua ức kiếp thời gian 
lâu dài, siêng tu hành mới minh bạch tất cả các pháp, đắc 
được nhất thiết trí. Pháp đắc được giống như ở trước đã nói 
không thể nghĩ bàn. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Huệ Ðăng Phổ Minh, nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, ở trong đại chúng, lại có vị đại Bồ Tát tên là 
Huệ Ðăng Phổ Minh. Ngài nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương, mà nói ra bài kệ. 
 

Tất cả các Như Lai 
Xa lìa hết mọi tướng 
Nếu biết được pháp đó 
Mới thấy đức Thế Tôn. 
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Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều lìa hết thảy 
các tướng, tức là thấu đạt vô tướng. Tuy vô tướng, nhưng 
vô sở bất tướng. Nếu minh bạch pháp nầy, thì thật sự thấy 
được đức Thế Tôn, thật sự thấy được đấng Ðạo Sư. 
 

Bồ Tát trong tam muội 
Huệ quang chiếu sáng khắp 
Biết được tất cả Phật 
Thể tánh rất tự tại. 

 

Bồ Tát trụ trong chánh định chánh thọ. Trí huệ 
quang của các Ngài, chiếu sáng khắp tất cả thế giới, lại biết 
được tất cả cảnh giới của Phật, thể tánh tự tại. Thể tánh như 
như bất động, liễu liễu thường minh. 
 

Thấy Phật thể chân thật  
Liền ngộ pháp thâm sâu 
Quán khắp nơi pháp giới 
Theo nguyện mà thọ thân. 

 

Nếu thấy được tướng thể tánh chân thật của Phật, thì 
sẽ minh bạch pháp vi diệu thâm sâu, khắp quán sát tất cả 
pháp giới. Nguyện đi đến đâu, thì tùy theo nguyện lực mà 
thọ thân. 
 

Từ trong biển phước sinh 
An trụ nơi trí địa 
Quán sát tất cả pháp 
Tu hành đạo tối thắng. 
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Phật là từ trong biển phước sinh ra, trụ an ổn nơi trí 
địa. Phật quán sát được thật tướng của các pháp, mà tu 
hành pháp môn thù thắng nhất. 
 

Trong tất cả cõi Phật 
Hết thảy chỗ Như Lai 
Như vậy khắp pháp giới 
Ðều thấy thể chân thật. 

 

Trong cõi nước của tất cả chư Phật trong mười 
phương ba đời, hết thảy đạo tràng của chư Phật, giống như 
vậy khắp trong pháp giới, đều thấy được thể chân thật của 
Phật. 
 

Mười phương cõi rộng lớn 
Ức kiếp siêng tu hành 
Mới thành Chánh biến tri 
Biết tất cả các pháp. 

 

Trong cõi nước rộng lớn vô biên trong mười phương, 
trong ức kiếp Phật siêng tu hành tinh tấn, mới thành Chánh 
Biến Tri (chẳng gì mà chẳng biết, chẳng gì mà chẳng thấu), 
minh bạch đạo lý thật tướng của các pháp. 
 

Chỉ một thân kim cang 
Thấy trong tất cả bụi 
Không sinh cũng không tướng 
Hiện khắp trong các cõi. 
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Chỉ một thân kim cang kiên mật của Phật, ở trong 
hạt bụi mười phương thế giới đều thấy được. Thân kim 
cang kiên mật của Phật, không sinh cũng không tướng, 
nhưng vẫn thị hiện khắp thể chân thật, ở tại đạo tràng trong 
hết thảy cõi nước chuyển đại pháp luân, giáo hóa tất cả 
chúng sinh. 
 

Tùy tâm của chúng sinh 
Khắp hiện ở trước họ 
Ðủ phương tiện điều phục 
Sớm hướng về Phật đạo. 

 

Phật tùy thuận tâm nguyện của chúng sinh mà thị 
hiện, phàm là chúng sinh có duyên, đều thấy được Phật, 
nghe Pháp, gặp Tăng, Tam Bảo khắp hiện ở trước chúng 
sinh. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn, để điều 
phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ trong thời gian ngắn, 
sớm y pháp tu hành mà chứng Phật đạo. 
 

Bởi nhờ Phật oai thần 
Xuất hiện các Bồ Tát 
Ðược Phật lực gia trì 
Khắp thấy các Như Lai. 

 

Nhờ đại oai thần lực của Phật, mà ở trong quang 
minh của Phật phóng ra từ lỗ chân lông, hiện ra tất cả các 
Bồ tát. Phật dùng mười lực để gia trì hết thảy Bồ Tát, khiến 
cho họ khắp thấy được tất cả chư Phật. 
 

Hết thảy các Ðạo sư 
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Vô lượng oai thần lực 
Khai ngộ các Bồ Tát 
Khắp tận cùng pháp giới. 

 

Hết thảy tất cả các Ðạo sư, đều có vô lượng vô biên 
đại oai thần lực. Phật gia trì cho tất cả các Bồ Tát, khiến 
cho các Ngài khai ngộ. Bồ Tát khai ngộ, mới đến khắp 
mười phương pháp giới hoằng dương Phật pháp, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Hoa Diễm Kế Phổ Minh Trí, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó trong hải hội, lại có vị đại Bồ Tát tên là Hoa 
Diễm Kế Phổ Minh Trí. Ngài nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương mà nói ra bài kệ. 
 

Trong tất cả cõi nước 
Khắp diễn pháp vi diệu 
Khen ngợi công đức Phật 
Sung mãn khắp pháp giới. 

 

Trong tất cả cõi nước của chư Phật, khắp diễn nói 
diệu pháp âm không thể nghĩ bàn, khen ngợi hết thảy công 
đức của Phật, trong mười phương pháp giới, đều sung mãn 
âm thanh khen ngợi Phật. 
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Phật dùng pháp làm thân 
Thanh tịnh như hư không 
Hiện ra các sắc hình 
Khiến vào trong pháp đó. 

 

Phật có ba thân : Pháp thân, báo thân và ứng thân. 
Pháp thân là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, 
báo thân là Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, ứng thân 
là Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Tỳ Lô 
Giá Na Phật dùng pháp làm thân. Pháp thân thanh tịnh như 
hư không, song hư không lại bao la vạn tượng, ở trong hư 
không hiện ra tất cả hình sắc, khiến cho tất cả chúng sinh 
có thể vào được trong pháp thể đó, mà đắc được Thanh 
Tịnh Pháp Thân, Viên Mãn Báo Thân, Thiên Bách Ức Hóa 
Thân. 
 

Nếu ai tin vui sâu 
Và được Phật nhiếp thọ 
Nên biết chúng sinh đó 
Hay sinh Phật trí huệ. 

 

Nếu như có chúng sinh hay sinh niềm tin sâu rộng, 
hoan hỷ Phật pháp và có duyên với Phật, tất được Phật 
nhiếp thọ. Nên biết chúng sinh đó, hay sinh ra trí huệ của 
Phật. 
 

Những người kém trí huệ 
Không thể biết pháp này 
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Người huệ nhãn thanh tịnh 
Mới thấy được pháp này. 

 

Những người ngu si chẳng minh bạch được pháp 
này. Người có trí huệ nhãn thì thanh tịnh chẳng nhiễm, 
chẳng có tạp niệm, mới minh bạch được đạo lý pháp này. 
 

Nhờ oai lực của Phật  
Quán sát tất cả pháp 
Khi vào trụ và xuất 
Chỗ thấy đều rõ ràng. 

 

Nhờ đại oai thần lực của Phật, mới quán sát được tất 
cả các pháp. Dù lúc quán sát hoặc chẳng quán sát, các pháp 
thấy được đều minh bạch rõ ràng. 
 

Trong tất cả các pháp 
Pháp môn chẳng bờ mé 
Thành tựu Nhất thiết trí 
Vào biển pháp thâm sâu. 

 

Trong hết thảy tất cả các pháp, pháp môn chẳng có 
bờ mé, hay thành tựu Nhất thiết trí của chúng sinh, mà vào 
biển pháp sâu rộng, do đó:  

 

‘’Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển.’’ 
 

An trụ cõi nước Phật 
Xuất hưng khắp mọi nơi 
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Không đến cũng không đi 
Pháp chư Phật như vậy. 

 

Phật trụ an ổn ở trong cõi nước chư Phật. Pháp thân 
của Phật xuất hưng khắp mọi nơi, song chẳng đến cũng 
chẳng đi, pháp thân của chư Phật cũng như vậy. 
 

Tất cả biển chúng sinh 
Thân Phật như ảnh hiện 
Tùy hiểu biết khác nhau 
Như vậy thấy Ðạo sư. 

 

Hết thảy tất cả chúng sinh như biển cả. Thân Phật 
ảnh hiện trong biển chúng sinh, giống như ánh sáng mặt 
trời chiếu xuống biển cả. Tùy theo sự minh bạch thấu hiểu 
của chúng sinh khác nhau, mà thấy được bậc Ðạo Sư giáo 
hóa. Tức cũng là chúng sinh hiểu sâu, thì đắc được pháp 
ích sâu, chúng sinh hiểu cạn, thì đắc được pháp ích cạn. 
 

Trong tất cả lỗ lông  
Thảy đều hiện thần thông 
Tu hạnh nguyện Phổ Hiền 
Ai thanh tịnh được thấy. 

 

Trong mỗi lỗ chân lông của Phật, đều hiện ra cõi 
nước, nhiều như hạt bụi mười phương thế giới. Chư Phật 
đang ở trong cõi nước nói pháp, giáo hóa chúng sinh. 
Trong mỗi lỗ chân lông chư Phật, lại hiện đại thần thông, 
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khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, tu hạnh nguyện 
Phổ Hiền. Tâm ai thanh tịnh thì người đó thấy được. 
 

Phật dùng mỗi pháp thân 
Nơi nơi chuyển pháp luân 
Pháp giới đều đến khắp 
Chẳng thể nghĩ bàn được. 

 

Mỗi pháp thân của Phật, ở nơi đâu cũng đều chuyển 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh, đều đến khắp trong mười 
phương pháp giới. Cảnh giới này, chẳng phải phàm phu có 
thể nghĩ bàn được. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Oai Ðức Huệ Vô Tận Quang, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, ở trong đại chúng hải hội, lại có đại Bồ Tát 
tên là Oai Ðức Huệ Vô Tận Quang. Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên, của tất cả 
chúng sinh trong mười phương thế giới, mà nói ra bài kệ. 
 

Trong mỗi mỗi cõi Phật 
Nơi nơi ngồi đạo tràng 
Chúng hội cùng vây quanh 
Ma quân đều điều phục. 
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Trong mỗi cõi nước Phật, đều có Phật đang ngồi 
dưới Bồ đề đạo tràng. Bồ Tát trợ giúp Phật, để tuyên dương 
Phật pháp, cùng nhau khen ngợi Phật, vây quanh Phật. Các 
Ngài đều điều phục hết thảy ma quân. 
 

Thân Phật phóng quang minh 
Ðầy khắp trong mười phương 
Tùy ứng mà thị hiện 
Sắc tướng đều khác nhau. 

 

Mỗi thân Phật đều phóng đại quang minh, sung mãn 
khắp mười phương pháp giới. Tùy theo sự cảm ứng của 
chúng sinh, mà thị hiện nhân duyên khác nhau, Phật hiện 
thân cũng khác nhau, đáng dùng thân gì độ được họ, thì 
hiện ra thân đó để vì họ nói pháp. 
 

Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Quang minh đều sung mãn 
Khắp thấy mười phương cõi 
Ðủ thứ sự khác nhau. 

 

Trong mỗi cõi nước hạt bụi, quang minh của Phật 
đều sung mãn, hay khiến cho chúng sinh khắp thấy được 
mười phương cõi nước. Ðủ thứ sự khác biệt đều hiện ra. 
 

Mười phương các biển cõi 
Ðủ thứ vô lượng cõi 
Ðều bằng phẳng thanh tịnh 
Ðế thanh báu làm thành. 
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Trong biển cõi chư Phật mười phương, lại có đủ thứ 
vô lượng cõi nước. Những biển cõi nước đó, đều bằng 
phẳng thanh tịnh, đều dùng đế thanh báu làm thành. 
 

Hoặc che hoặc dựa đứng 
Hoặc tựa hoa sen khép 
Hoặc tròn hoặc hình vuông 
Ðủ các thứ hình tướng. 

 

Các thế giới đó, hoặc là hình lọng che, hoặc là hình 
dựa đứng, hoặc là giống như hoa sen khép lại, hoặc là hình 
tròn, hoặc là hình vuông, đủ thứ hình tướng khác nhau. 
 

Pháp giới các cõi nước 
Ði khắp chẳng gì ngại 
Trong tất cả chúng hội 
Phật thường chuyển pháp luân. 

 

Hết thảy các cõi Phật trong mười phương pháp giới, 
đều có Phật đi khắp giáo hóa, mà chẳng có gì chướng ngại. 
Phật ở trong pháp hội mỗi cõi nước, thường chuyển bánh 
xe pháp, để giáo hóa chúng sinh. 
 

Thân Phật không nghĩ bàn 
Ðều ở trong cõi nước 
Khắp hết thảy mọi nơi 
Phật nói pháp chân thật. 
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Pháp thân của Phật diệu không thể tả. Hết thảy cõi 
nước, Phật đều đang nói diệu pháp. Tất cả mọi nơi, Phật 
đều diễn nói pháp chân thật không thể nghĩ bàn, tức cũng 
là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. 
 

Phật chuyển bánh xe pháp 
Xiển minh lý chân thật 
Theo hiểu biết khác nhau 
Hiện vô tận pháp môn. 

 

Phật dùng diệu âm viên mãn, để xiển minh đạo lý 
chân thật. Tùy theo căn tánh của chúng sinh, mà nói pháp 
môn vô cùng vô tận. 
 

Trong tất cả cõi nước 
Thấy Phật ngồi đạo tràng 
Thân Phật như ảnh hiện 
Sinh diệt bất khả đắc. 

 

Trong cõi nước của tất cả chư Phật, đều thấy Phật 
đang ngồi ở tại Ðạo tràng. Thân Phật như mặt trăng hiện ra 
trong nước. Tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì thân Phật 
tự nhiên sẽ hiện vào. Chẳng có vọng tưởng tham sân si, thì 
tâm nước sẽ thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Thân 
Phật chẳng sinh chẳng diệt, chẳng sạch chẳng dơ, chẳng 
tăng chẳng giảm. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Pháp Giới Phổ Minh Huệ, 
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nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, ở trong đại chúng hải hội, lại có vị đại Bồ 
Tát tên là Pháp Giới Phổ Minh Huệ. Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh, mà nói ra bài kệ. 

Bồ Tát thuộc về pháp đại thừa, A La Hán thuộc về 
pháp tiểu thừa. A La Hán phân ra làm bốn quả :  

Chứng được quả đầu tiên là Kiến đạo vị, đã đoạn 
được tám mươi tám phẩm kiến hoặc của tam giới.  

Chứng được quả thứ hai A La Hán là Tu đạo vị, đã 
đoạn dục giới tư hoặc sáu phẩm trước.  

Chứng được quả A La Hán thứ ba cũng là Tu đạo vị, 
đã đoạn dục giới tư hoặc ba phẩm sau. Ở trên là ba quả vị 
A La Hán hữu học vị.  

Chứng được quả A La Hán thứ tư là Chứng đạo vị, 
là vô học vị, đã đoạn được tam giới cửu địa tám mươi mốt 
phẩm tư hoặc. Bồ Tát phân làm năm mươi mốt vị tức là :  
 

- Thập tín  
- Thập trụ 
- Thập hạnh 
- Thập hồi hướng 
- Thập địa 
- Ðẳng giác.  

 

Từ sơ trụ vị của thập trụ bắt đầu, đoạn một phần vô 
minh hoặc, thì chứng được một phần pháp thân, thăng lên 
một vị. Nếu đoạn sạch hết vô minh hoặc, thì chứng được 
diệu giác, tức là quả vị Phật. 
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Trong Phật giáo vốn chẳng có phân biệt đại thừa tiểu 
thừa, chỉ có một thừa, tức cũng là Phật thừa. Ban đầu, khi 
Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, thì Bồ Tát trong mười phương 
đều đến Bồ đề đạo tràng nghe Phật diễn nói diệu lý. Song, 
cảnh giới của hàng Thanh Văn Duyên Giác quả nhỏ, chẳng 
thể tiếp thọ pháp môn của Bồ Tát. Tuy các Ngài ở trong 
pháp hội, song :  

 

‘’Có mắt chẳng thấy Lô Xá Na 
Có tai chẳng nghe giáo viên đốn.’’ 

 

Phật Lô Xá Na hiện thân ngàn trượng, nhưng người 
tiểu thừa chỉ nhìn thấy Phật hiện tướng Tỳ Kheo một 
trượng sáu, cho nên chẳng thấy. Cảnh giới Kinh Hoa 
Nghiêm là đạo lý "Nhất chân pháp giới", người tiểu thừa 
đương nhiên nghe chẳng hiểu, các Ngài là người tu hành 
‘’nhân không, pháp bất không,’’ cho nên chẳng nghe. Vì 
chẳng thấy chẳng nghe, cho nên người tiểu thừa cho rằng 
chẳng có Kinh Hoa Nghiêm, cũng chẳng tin Kinh Hoa 
Nghiêm có cảnh giới viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. 

Người tiểu thừa chỉ biết có mình, chẳng biết có 
người khác, cho nên tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ 
tha, tự lợi chẳng lợi tha, trái ngược với hạnh môn của Bồ 
Tát đại thừa. Bồ Tát thì tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi 
lợi tha. Thậm chí, vì chúng sinh mà quên đi chính mình. 
Tóm lại, Bồ Tát phát tâm là vì lợi ích chúng sinh, A La 
Hán phát tâm là lợi ích chính mình. Ðại thừa và tiểu thừa 
vốn chẳng có phân chia khác nhau, phải xem sự phát tâm 
như thế nào ? Phát tâm lợi kẻ khác là đại thừa, phát tâm lợi 
chính mình là tiểu thừa. Ðó là sự khác nhau, khiến cho một 
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số người chẳng minh bạch Phật pháp, dễ hiểu điểm khác 
nhau giữa A La Hán và Bồ Tát là tại chỗ này. 
 

Kinh Hoa Nghiêm là nói về hạnh môn tu hành của 
Bồ Tát, phát bồ đề tâm như thế nào ? Thực hành Bồ Tát 
đạo như thế nào ? Giáo hóa chúng sinh như thế nào ? 
Ðương nhiên khác với tư tưởng của hàng tiểu thừa. Cho 
nên, tiểu thừa chẳng tán thành pháp này, chẳng thừa nhận 
Kinh này, cho rằng chẳng phải Phật nói, mà là ma nói. 
Hiện tại đề tỉnh mọi người, đây là do kim khẩu Phật nói ra, 
chứ chẳng phải ngụy tạo. 
 

Thân Như Lai tốt đẹp 
Sức tướng không nghĩ bàn 
Người thấy sinh hoan hỷ 
Cung kính tin ưa pháp. 

 

Pháp thân của Phật vi diệu không thể nghĩ bàn, sắc 
thân của Phật cũng vi diệu không thể nghĩ bàn. Bất cứ loài 
chúng sinh nào, phàm là thấy được thân Phật, đều sinh 
hoan hỷ. Vì Phật quang phổ chiếu, chỉ cần chúng sinh có 
duyên, được Phật quang chiếu đến, thi liền tín ngưỡng 
Phật, cung kính Phật, cúng dường Phật, sau đó hoan hỷ ưa 
nghe Phật pháp mà tín thọ phụng hành. 
 

Tất cả tướng thân Phật 
Ðều hiện vô lượng Phật 
Khắp vào mười phương cõi 
Trong mỗi mỗi hạt bụi. 
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Phật có ba mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ 
đẹp, cho nên thân Phật là tướng tốt trang nghiêm. Chẳng 
những ở trong mỗi tướng đều hiện ra vô lượng vô biên 
Phật, mà ở trong mỗi lỗ chân lông cũng hiện ra vô lượng 
vô biên cõi nước. Vô lượng vị Phật đó, khắp vào mười 
phương pháp giới, ở trong mỗi hạt bụi hoằng dương diệu 
pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh trong pháp giới. 

Dung mạo của Phật đầy đủ hai mươi thứ tướng tốt, 
thân đầy đủ mười hai thứ tướng tốt, tay chân đầy đủ mười 
thứ tướng tốt. Khi Phật trong trăm kiếp gieo trồng tướng 
tốt, thì dùng ba mươi hai thứ tịnh hạnh, mà tu ba mươi hai 
thứ tướng tốt. Trong Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải 
và Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Ðức có nói 
rõ. 
 

Mười phương biển cõi nước 
Vô lượng vô biên Phật 
Ðều ở trong niệm niệm 
Ai nấy hiện thần thông. 

 

Mười phương hết thảy các cõi nước, số nhiều như 
biển cả, ở trong mỗi cõi nước Phật, đều có một vị Phật, ở 
trong đó giáo hóa chúng sinh, cho nên nói vô lượng vô biên 
chư Phật. Chư Phật đều ở trong niệm niệm, mà đến mỗi cõi 
nước Phật, hiển hiện thần thông để giáo hóa chúng sinh. 
 

Các Bồ Tát đại trí 
Vào sâu trong biển pháp 
Nhờ Phật lực gia trì 
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Biết được phương tiện này. 
 

Bồ Tát có đại trí huệ, các Ngài đều vào sâu tạng 
Kinh, trí huệ như biển. Ðó là nhờ Phật lực gia trì, cho nên 
các Ngài mới biết được pháp môn phương tiện này. 
 

Nếu có người an trụ 
Các hạnh nguyện Phổ Hiền 
Thì thấy những cõi đó 
Và thần lực của Phật. 

 

Nếu như có ngưới phát bồ đề tâm, đã an trụ vào 
trong hạnh nguyện Phổ Hiền, thì thấy được tất cả cõi nước 
chư Phật, và cũng thấy được tất cả thần lực của chư Phật. 
 

Nếu có người tin hiểu 
Và nhờ các đại nguyện 
Ðầy đủ trí huệ sâu 
Thông đạt tất cả pháp. 

 

Chúng ta người tu đạo, quang trọng nhất cần phải có 
niềm tin, sau đó mới đầy đủ sự hiểu biết, thực hành, chứng 
ngộ. Bốn bước này thiếu một, thì không thể thành tựu đạo 
nghiệp. Có niềm tin rồi, thì phải phát đại nguyện, phát 
nguyện rồi, phải nghiên cứu Kinh điển, y theo pháp mà tu 
hành, sau đó mới chứng được quả vị. Cho nên phải có tin, 
hiểu và đại nguyện. Nếu đầy đủ trí huệ Bát nhã thâm sâu, 
thì sẽ thông đạt thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các 
pháp. 
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Ở nơi các thân Phật 
Mỗi mỗi đều quán sát 
Sắc thanh chẳng chướng ngại 
Thấu đạt nơi các cảnh. 

 

Ở nơi pháp thân của chư Phật, mỗi mỗi quán sát đạo 
lý chư Phật thành Phật, ở trong cảnh giới đó, sắc và thanh 
đều chẳng có chướng ngại, cho nên thấu rõ thông đạt cảnh 
giới của chư Phật. 
 

Ở nơi thân chư Phật 
An trụ trí tu hành 
Sớm vào Như Lai địa 
Nhiếp khắp nơi pháp giới. 

 

Bồ Tát ở nơi thân tất cả chư Phật, an trụ ở trí huệ và 
chỗ tu hành của Phật, thì sẽ cấp tốc vào địa vị của Phật, 
khắp giáo hóa chúng sinh, mà nhiếp thọ đồng thành Phật 
đạo. 
 

Cõi Phật số hạt bụi 
Các cõi nước như vậy 
Hay khiến trong một niệm 
Hiện trong mỗi hạt bụi. 

 

Cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi, ở trong mỗi 
hạt bụi, lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật. Bồ Tát hay ở 
trong một niệm, trong mỗi hạt bụi, hiện ra tất cả cõi nước 
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chư Phật. Ở trong mỗi hạt bụi cõi nước chư Phật, lại hiện 
ra cõi nước chư Phật. 
 

Tất cả các cõi nước 
Và dùng sức thần thông 
Ðều hiện trong một cõi 
Sức Bồ Tát như vậy. 

 

Tất cả cõi nước chư Phật, và cảnh giới thần thông 
diệu dụng của tất cả chư Phật, đều hiện ra trong một cõi 
nước Phật. Sức Bồ Tát cũng làm như vậy được, tức cũng 
được sức gia trì của chư Phật mới được như vậy. 
 

Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có đại 
Bồ Tát tên là Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, ở trong đại chúng hải hội, lại có đại Bồ Tát 
tên là Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ. Ngài nương đại oai thần 
lực, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh, trong 
mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ. 

Phật là ba giác tròn đầy. Ba giác là gì ? Tức là tự 
giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phàm phu thì điên đảo 
mà chẳng giác ngộ, đây là chẳng giác. Người nhị thừa là tự 
giác. Phàm là người tu hành bốn diệu đế, và mười hai pháp 
nhân duyên mà khai ngộ, thì gọi là tự giác, tuy tự mình 
giác ngộ, nhưng chẳng muốn đi giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh cũng được giác ngộ, do đó : ‘’Ma ha tát bất 
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quản tha, Di Ðà Phật các cố các.’’ Chẳng phát tâm bồ đề, 
nguyện làm tự liễu hán. Bồ Tát chẳng những tự giác mà 
còn giác ngộ cho kẻ khác. Bồ Tát có tâm từ bi, đem những 
gì giác ngộ được, đi dạy kẻ khác, chứ chẳng cất giữ. Bồ Tát 
nguyện tất cả chúng sinh, đều được giác ngộ, hy vọng 
chúng sinh cùng thành Phật đạo, đây là giác tha. 
 

Lúc ban đầu Phật thuyết pháp, thì chẳng nói pháp 
chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu 
nói ra thì chúng sinh nghe được sẽ bỏ chạy, vì chúng sinh 
chẳng biết mình có cơ hội thành Phật, cho rằng Phật mới 
có thể thành Phật. Nếu như nói với chúng sinh rằng : ‘’Con 
có thể thành Phật’’, thì họ tuyệt đối chẳng tin, cho rằng 
chẳng hợp lý, thành Phật chẳng có phần của chúng sinh. 
Do đó, cho nên khi Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, thì chẳng 
có ai nghe pháp, dù có nghe cũng chẳng thấu rõ pháp này. 

Về sau nói Kinh A Hàm, chuyên vì người tiểu thừa 
mà nói, nói đạo lý nhân không pháp bất không. Nói xong 
pháp tiểu thừa, lại nói Kinh Phương Ðẳng, tức là bắt đầu 
nói Kinh đại thừa, nói về đạo lý thức có tánh không. Nói 
xong Kinh Phương Ðẳng rồi, lại nói Kinh Bát Nhã, chuyên 
nói về đạo lý không. Trong thời gian bốn mươi năm đó, 
trước sau chẳng nói ai ai cũng có thể thành Phật. Cuối cùng 
khi nói Kinh Pháp Hoa, thì mở quyền hiển thật, chẳng cần 
những pháp phương tiện trước kia nói, mà nói thật tại một 
thừa pháp, tức là đạo lý chân không diệu hữu. Cho nên 
trong hội Pháp Hoa, Phật nói với đại chúng : ‘’Các con đều 
có thể thành Phật, tức là tất cả chúng sinh cũng đều có thể 
thành Phật.’’ Phật nói như thế xong, thì có những người 
phản ứng, có năm ngàn vị Tỳ Kheo thối lùi. Tại sao ? Vì họ 
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chẳng tin chúng sinh có thể thành Phật. Lý do của họ là: 
Trước kia Phật chẳng nói ai ai cũng có thể thành Phật, mà 
bây giờ lại nói ai ai cũng có thể thành Phật, cứu kính cái 
nào đúng ? Do đó, mà khởi nghi hoặc, bèn rời khỏi pháp 
hội. 

Khi Phật đang nói pháp lúc đó, thì có sự việc phát 
sinh. Vì pháp đại thừa là diệu pháp không thể nghĩ bàn, 
chẳng dễ gì khiến cho người tin. Cho nên, năm ngàn vị Tỳ 
Kheo tăng thượng mạn, vì chẳng tin Phật nói mà thối lui. 
 

Hiện tại chẳng có người tin pháp đại thừa, như ở 
Tích Lan, Miến Ðiện, Thái Lan. Những nước này hành trì 
Phật pháp, tuy chẳng sai cố bộ tự phong, vẽ ra giới tuyến, 
chẳng chịu nghiên cứu pháp đại thừa. Có thể nói :  

 

"Pháp tiểu thừa quá bảo thủ 
Pháp đại thừa quá khai sáng". 

 

Nếu cùng nhau nghiên cứu chân lý, đừng chấp trước 
với nhau, phối hợp chân lý, lưu thông nơi đời, như thế thì, 
tục Phật huệ mạng, Phật pháp mới phát dương quang đại, 
lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. 

Tất cả Kinh điển đều là Phật nói ra, hà tất phải phân 
chia đại thừa và tiểu thừa ? Bất hạnh của Phật giáo là diễn 
biến tranh chấp không thành có. Tại Ấn Ðộ, tiểu thừa có 
đến hai mươi tông, ở Trung Quốc đại thừa có đến tám tông, 
lập ra các tông, hổ tương tranh luận, thậm chí chia sông 
uống nước, có thế nước lửa chẳng dung với nhau. Cho đến 
hôm nay, vẫn còn hiện tượng đó, nhất là tranh chấp giữa 
thiền và tịnh độ, phỉ báng với nhau, làm mất đi một phen 
dụng tâm của Phật nói pháp từ lúc ban đầu. Chúng ta là đệ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  162 
 
tử của Phật, nên phản tỉnh, sinh tâm hổ thẹn, đừng cô phụ 
một phen khổ tâm của Ðức Bổn Sư. Nên đoàn kết lại, cùng 
nhau vì Phật giáo mà nỗ lực, đem Phật pháp truyền bá đến 
khắp mọi miền, khiến cho mọi người hòa bình với nhau, 
chẳng còn tâm tham sân si. Như thế thì, thế giới mới thật 
sự chẳng còn chiến tranh, vĩnh viễn là thế giới Cực Lạc. 
 

Phật nói một diệu âm 
Nghe khắp mười phương cõi 
Các âm đều đầy đủ 
Mưa pháp đều nhuần khắp. 

 

Khi Phật diễn nói một âm pháp, thì chúng sinh tùy 
theo loài mà hiểu rõ, minh bạch đạo lý chân thật. Diệu âm 
của Phật truyền đến khắp lỗ tai của hết thảy chúng sinh, 
trong mười phương pháp giới, khiến cho họ đều nghe được 
diệu âm đó. Diệu âm của Phật nói pháp giống như mưa, 
thấm nhuần khắp mọi nơi, khiến cho hết thảy chúng sinh, 
đắc được pháp ích, đều đại hoan hỷ. 
 

Tất cả biển ngôn từ 
Hết thảy tùy loại âm 
Trong tất cả cõi Phật 
Chuyển thanh tịnh pháp luân. 

 

Con người thì có tiếng loài người, chim thì có tiếng 
chim, cầm thú thì có tiếng cầm thú. Trên thế giới có rất 
nhiều thứ văn tự, văn tự đại biểu cho ngôn ngữ, thậm chí 
có rất nhiều ngôn ngữ. Trí huệ của con người có hạn, bất 
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cứ thông minh như thế nào, cũng học chẳng hết tất cả ngôn 
ngữ. Song, một âm thanh của Phật, thì đồng hết thảy biển 
ngôn từ, chẳng màng là loài chúng sinh nào, nghe Phật nói 
pháp đều hiểu rõ. Trong tất cả cõi Phật, Phật đang ở đó 
chuyển đại pháp luân thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh. 
 

Tất cả các cõi nước 
Ðều thấy Phật thần biến 
Nghe pháp âm Phật nói 
Nghe rồi hướng bồ đề. 

 

Hết thảy chúng sinh trong mười phương tất cả cõi 
nước Phật, đều thấy được thần thông biến hóa của Phật, 
cũng nghe được âm thanh Phật nói diệu pháp, nghe xong 
rồi bèn phát bồ đề tâm, hướng về con đường bồ đề. 
 

Các cõi trong pháp giới 
Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Sức giải thoát Như Lai 
Khắp hiện thân nơi đó. 

 

Trong các cõi Phật trong mười phương pháp giới, 
trong mỗi một hạt bụi, đều có sức giải thoát của Phật, khắp 
hiện thân nơi đó, mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. 
 

Pháp thân đồng hư không 
Vô ngại chẳng khác biệt 
Sắc hình như ảnh tượng 
Hiện đủ thứ các tướng. 
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Pháp thân của Phật đồng như hư không, không hình 
không tướng, cho nên chẳng có chướng ngại cũng chẳng có 
khác biệt. Sắc tướng của Phật hiện như ảnh tượng, thân 
phía đông ảnh hướng tây, thân hướng tây ảnh phía đông, 
hiện ra đủ thứ các tướng. 
 

Ảnh tượng chẳng phương sở 
Như không chẳng thể tánh 
Người trí huệ rộng lớn 
Thấu đạt sự bình đẳng. 

 

Ảnh và tượng chẳng có phương sở nhất định, với 
chúng sinh nào có duyên, thì hiện ra trong tâm của chúng 
sinh đó. Pháp thân của Phật như hư không, vốn chẳng có 
thể tánh. Chỉ có Bồ Tát trí huệ rộng lớn, mới thấu rõ thông 
đạt đạo lý bình đẳng đó. 
 

Thân Phật bất khả thủ  
Không sinh không khởi tác 
Ứng vật hiện trước khắp 
Bình đẳng như hư không. 

 

Thân Phật thì không thể nắm lấy, cũng không thể xả 
bỏ. Vì chẳng đến chẳng đi, chẳng sinh chẳng diệt; chẳng có 
mới chẳng có cũ, cho nên không khởi tác. Thân Phật là tùy 
duyên mà hiện, ứng cơ giáo hóa chúng sinh, đối với tất cả 
chúng sinh, đều bình đẳng như hư không chẳng có phân 
biệt. 
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Mười phương hết thảy Phật 
Vào hết một lỗ lông 
Ai nấy hiện thần thông 
Trí nhãn quán thấy được. 

 

Hết thảy tất cả chư Phật trong mười phương pháp 
giới, vào hết trong một lỗ chân lông của Phật, ở trong lỗ 
chân lông, ai nấy đều hiện thần thông. Bồ Tát có con mắt 
trí huệ, mới quán thấy được cảnh giới đó. 
 

Phật Tỳ Lô Giá Na 
Nguyện lực khắp pháp giới 
Trong tất cả cõi nước 
Thường chuyển bánh xe pháp. 

 

Phật Tỳ Lô Giá Na là Thanh Tịnh Pháp Thân, khắp 
hết thảy mọi nơi. Nguyện lực của Ngài lớn nhất, chẳng có 
nơi nào mà nguyện lực của Ngài chẳng thành tựu. Ngài ở 
trong tất cả các cõi nước, luôn luôn chuyển bánh xe diệu 
pháp vô thượng, thường thuờng diễn nói diệu pháp, thời 
khắc giáo hóa chúng sinh. 
 

Lỗ lông hiện thần biến 
Tất cả Phật cùng nói 
Trải qua vô lượng kiếp 
Chẳng biết được bờ bến. 

 

Trong một lỗ chân lông, hiện ra đủ thứ thần thông 
biến hóa. Lỗ lông tuy nhỏ, mà có thể dung nạp mười 
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phương pháp giới. Chư Phật trong mười phương pháp giới, 
có thể cùng lúc diễn nói diệu pháp. Cảnh giới đó, trải qua 
vô lượng kiếp, cũng chẳng biết được lúc nào mới nói xong, 
có rất nhiều thời gian, mà chẳng cách chi biết được bờ bến. 
 

Như trong đạo tràng tứ thiên hạ nầy, 
nhờ thần lực của đức Phật, mà mười 
phương, mỗi phương đều có các chúng Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi một ức thế giới 
hải tụ hội đến. Nên biết tất cả thế giới hải, 
mỗi mỗi tứ thiên hạ, trong các đạo tràng 
cũng đều như thế. 
 

Giống như trong đạo tràng của một tứ thiên hạ, nhờ 
đại oai thần lực của chư Phật, mà trong mười phương thế 
giới, mỗi phương lại hiện ra các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi một ức thế giới hải, đại chúng cùng vân tập đến chỗ 
Ðức Phật để gần gũi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Nên biết hết thảy tất cả thế giới hải, trong mỗi thế 
giới hải, có rất nhiều tứ thiên hạ. Mỗi tứ thiên hạ trong tất 
cả đạo tràng của Phật, đều như thế cả. Có rất nhiều Bồ Tát 
như số hạt bụi đến vân tập, nghe Phật diễn nói Kinh Hoa 
Nghiêm. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN BẢY 

 
PHẨM PHỔ HIỀN TAM MUỘI 

THỨ BA 
 
 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền là đại Bồ 
Tát trong các đại Bồ Tát, cũng là thuyết pháp chủ. Ngài cỡi 
voi trắng lớn sáu ngà (biểu thị đại hạnh, sáu ngà dụ cho sáu 
độ, trắng biểu thị thuần tịnh). Bất cứ chúng sinh nào, chỉ 
cần kiền thành xưng tán khen ngợi thánh hiệu của Ngài, thì 
Bồ Tát Phổ Hiền nhất định sẽ hiện ra ở trước để cứu độ, 
khiến cho họ ra khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Tam 
muội là tiếng Phạn, dịch là "Chánh định chánh thọ", là nói 
Bồ Tát Phổ Hiền tu chánh định, đắc được thọ dụng. Phẩm 
này là phẩm thứ ba, cho nên gọi là Phẩm Phổ Hiền Tam 
Muội Thứ Ba. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước 
đức Như Lai, ngồi trên tòa sư tử Liên hoa 
tạng, nương thần lực của đức Phật mà 
nhập vào tam muội. 
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Sau khi nói xong phẩm thứ hai rồi, thì đại Bồ Tát 
Phổ Hiền, ở trước Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi trên tòa sư 
tử Liên hoa tạng. Ngài nương oai thần lực của Phật, nhờ 
Phật gia bị, mà nhập vào tam muội. 

Khi các đại Bồ Tát nói pháp, thì nhất cử nhất động 
đều nói nương thần lực của Phật, mà chẳng nói nương thần 
lực của mình. Vì Bồ Tát chưa thành Phật, vẫn là thân phận 
‘’Hữu Thượng Sĩ’’, ở trên còn có Phật (Vô Thượng Sĩ), 
Ngài vẫn chưa chứng đắc quả vị Phật, cho nên Bồ Tát nhất 
cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, lấy Phật làm nơi nương 
tựa quay về. Do đó, nói là nương thần lực của Phật. 
 

Tam muội đó tên là: Nhất thiết chư 
Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân, 
khắp vào tánh bình đẳng của tất cả chư 
Phật, ở trong pháp giới thị hiện các ảnh 
tượng, rộng lớn vô ngại, đồng như hư 
không biển pháp giới, đều vào khắp hết 
thảy. 
 

Ðây là tên của tam muội, gọi là Nhất Thiết Chư Phật 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tạng Thân, tức cũng giống như Tỳ 
Lô Giá Na Phật. Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài vào khắp tánh bình 
đẳng của tất cả chư Phật, thị hiện ảnh tượng Phật, ảnh 
tượng Bồ Tát, ảnh tượng Duyên Giác và tất cả ảnh tượng 
khác, tận hư không biến pháp giới. Thần thông lực của 
Ngài rộng lớn vô ngại, nhiều đồng hư không pháp giới hải, 
chẳng có một nơi nào mà Ngài không thể đạt đến được. 
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Sinh ra tất cả các pháp tam muội, bao 
hàm dung nạp khắp mười phương pháp 
giới. Biển trí huệ quang minh của chư Phật 
ba đời, đều từ đây sinh ra. Hết thảy các 
biển an lập trong mười phương, đều thị 
hiện ra. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền đắc được tam muội là mẹ của tất cả 
tam muội, hay sinh ra tất cả pháp tam muội. Tam muội 
này, có thể bao hàm dung nạp khắp mười phương pháp 
giới. Biển trí huệ quang minh của chư Phật ba đời, cũng từ 
tam muội này mà sinh ra. Mười phương tất cả các cõi Phật, 
pháp môn, và tất cả các đạo tràng, đều an lập trong tam 
muội này, thị hiện ra đủ thứ cảnh giới này. 
 

Hàm chứa tất cả các lực, giải thoát của 
Phật, và trí huệ của Bồ Tát, hay khiến cho 
hạt bụi trong tất cả cõi nước, có thể dung 
thọ khắp vô biên thế giới, mà thành tựu tất 
cả biển công đức của Phật. Lại hiển bày 
các biển đại nguyện của Như Lai, hết thảy 
chư Phật chuyển bánh xe pháp, lưu thông, 
hộ trì, khiến cho chẳng đoạn tuyệt. 
 

Trong tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, hàm chứa tất 
cả thập lực và giải thoát lực của Phật, cùng với hết thảy trí 
huệ của Bồ Tát, hay khiến cho hạt bụi trong tất cả cõi nước 
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của chư Phật, dung thọ khắp vô lượng vô biên thế giới, 
thành tựu hết thảy tất cả biển công đức của Phật. Lại hiển 
bày tất cả biển đại nguyện của Phật. Mười phương ba đời 
tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp, lưu thông pháp này, 
hộ trì pháp này, khiến cho Phật pháp chẳng đoạn diệt, vĩnh 
viễn tồn tại trong thế gian. 
 

Như ở tại thế giới nầy, Bồ Tát Phổ 
Hiền ở trước đức Thế Tôn vào tam muội 
nầy. Như vậy tận pháp giới, hư không giới, 
mười phương ba đời, vi tế, vô ngại, rộng 
lớn, quang minh, nơi Phật nhãn thấy được, 
Phật lực đến được, thân Phật hiện đến, tất 
cả cõi nước, và các cõi nước đó, hết thảy 
hạt bụi, trong mỗi hạt bụi, đều có cõi Phật, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải, trong mỗi 
cõi nước, đều có chư Phật nhiều như số hạt 
bụi thế giới hải. Ở trước mỗi đức Phật, đều 
có Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải, cũng đều nhập vào tam muội 
Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
tạng thân này. 
 

Trong thế giới Ta Bà này, Bồ Tát Phổ Hiền ở trước 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhập vào tam muội Nhất thiết 
chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân. Như tam muội 
này, tận cùng pháp giới, hư không giới, mười phương ba 
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đời, chẳng những chỗ nhỏ nhất, cũng chẳng có chướng 
ngại, mà dù chỗ rộng lớn trăm ngàn do tuần, cũng chẳng có 
chướng ngại. Trời, người, mặt trời, mặt trăng, quang minh 
thảy mọi nơi, chẳng có chướng ngại. Phàm là nơi Phật 
nhãn thấy được, nơi Phật lực đạt đến được, nơi thân Phật 
hiện đến được, mười phương tất cả cõi nước, tam muội của 
Bồ Tát Phổ Hiền đều đến tận cùng được. 

Hết thảy hạt bụi trong thế giới Ta Bà, và mười 
phương tất cả cõi nước, ở trong mỗi hạt bụi, lại có cõi Phật 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở trong mỗi cõi Phật, lại 
có chư Phật nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Ở trước mỗi 
vị Phật, đều có Bồ Tát Phổ Hiền nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải, nhập vào tam muội Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai tạng thân này. 
 

Bấy giờ, nơi mỗi mỗi Bồ Tát Phổ Hiền, 
đều có mười phương tất cả chư Phật hiện 
ra ở trước. Các đức Như Lai đó, đồng 
thanh khen rằng : Lành thay  ! Lành thay ! 
Thiện nam tử ! Ông vào được tam muội 
Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
tạng thân Bồ Tát này. 
 

Lúc đó, ở trước mỗi Bồ Tát Phổ Hiền, đều có mười 
phương chư Phật hiện ra ở trước, khác miệng đồng thanh 
khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền nói : ‘’Lành thay ! Lành thay ! 
Phổ Hiền, ông là thiện nam tử, vào được tam muội Nhất 
thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân Bồ Tát 
nầy.’’ 
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Phật tử ! Ðây là mười phương tất cả 
chư Phật cùng gia bị cho ông. Vì nhờ bổn 
nguyện lực của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, và 
cũng do ông tu hạnh nguyện lực của tất cả 
chư Phật. 
 

Chư Phật khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền rồi, lại nói : 
‘’Phật tử ! Ðó là nhờ mười phương chư Phật cùng gia bị 
cho ông, khiến cho ông vào được tam muội này. Vì nhờ 
bổn nguyện lực của Tỳ Lô Giá Na Phật, và do ông tu hạnh 
nguyện lực của tất cả chư Phật, cho nên đắc được tam muội 
nầy.’’ 
 

Chuyển được bánh xe tất cả Phật 
pháp. Khai thị hiển bày tất cả biển trí tuệ 
của Như Lai. Chiếu khắp các biển an lập 
trong mười phương không thừa sót. Khiến 
cho tất cả chúng sinh tịnh trị tạp nhiễm 
được thanh tịnh. Nhiếp khắp tất cả cõi 
nước lớn chẳng có chấp trước. Vào sâu tất 
cả cảnh giới của chư Phật chẳng chướng 
ngại. Khắp thị hiện tất cả công đức của 
Phật. Vào được thật tướng của tất cả các 
pháp tăng trưởng trí huệ. Quán sát tất cả 
các pháp môn. Thấu rõ căn tánh của tất cả 
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chúng sinh. Tu trì biển lời dạy của tất cả 
chư Phật Như Lai. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền vào tam muội này, chứng được đủ 
thứ thành tựu : Chuyển được bánh xe pháp vi diệu của tất 
cả chư Phật mười phương ba đời. Khai thị hiển bày biển trí 
huệ của tất cả chư Phật. Chiếu soi khắp các biển an lập 
trong mười phương pháp giới. Chuyển bánh xe pháp giáo 
hóa chúng sinh, khiến cho tập khí mao bệnh của tất cả 
chúng sinh đều trừ khử sạch, phá trừ vô minh, tiêu diệt 
phiền não, tâm thanh tịnh chẳng tạp nhiễm. 

Việc thiện mà chúng ta làm, trong đó lại xen tạp một 
chút nhân ác. Nghiệp ác tạo ra, bên trong cũng xen tạp một 
chút nghiệp thiện. Do đó, thiện ác xen tạp, tịnh nhiễm hỗn 
hợp. Tịnh trị tức là trừ khử đi nhân ác, giữ lại nhân thiện. 
Giống như đãi vàng trong cát, tìm từ từ, thanh tịnh và 
nhiễm ô vốn hỗn hợp với nhau, dùng phương pháp tịnh trị, 
để khiến cho pháp nhiễm ô chẳng còn nữa, mà đắc được 
thanh tịnh. 

Bồ Tát Phổ Hiền ở trong tam muội này, tuy có thể 
nhiếp trì khắp tất cả các cõi nước, nhưng chẳng có sự chấp 
trước. Vào sâu tất cả cảnh giới của Phật, chẳng có chướng 
ngại, khắp thị hiện hết thảy tất cả công đức của chư Phật, 
vào tất cả các pháp thật tướng có thể tăng trưởng đại trí 
huệ. Lại quán sát được tám vạn bốn ngàn pháp môn. Muốn 
thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, trước hết phải biết căn 
tánh của chúng sinh, như thế mới có hiệu quả. Bồ Tát Phổ 
Hiền khéo tu trì ngôn giáo của tất cả chư Phật, tuy nhiên 
Kinh tạng như biển, nhưng đều tu được viên mãn. 
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Bấy giờ, tất cả chư Phật trong mười 
phương, bèn ban cho đại Bồ Tát Phổ Hiền 
trí huệ vào được Nhất thiết trí tánh lực. 
Ban cho trí huệ vào pháp giới vô lượng vô 
biên. Ban cho trí huệ thành tựu tất cả cảnh 
giới của Phật. Ban cho trí huệ biết tất cả 
biển thế giới thành hoại. Ban cho trí huệ 
biết tất cả cõi chúng sinh rộng lớn. Ban cho 
trí huệ trụ vào giải thoát thâm sâu không 
khác biệt tất cả tam muội của chư Phật. 
Ban cho trí huệ vào tất cả biển các căn của 
Bồ Tát. Ban cho trí huệ biết tất cả biển 
ngôn ngữ của chúng sinh, chuyển pháp 
luân từ biện. Ban cho trí huệ thân vào 
khắp pháp giới tất cả thế giới hải. Ban cho 
trí huệ được tất cả âm thanh của Phật. 
 

Lúc đó, mười phương tất cả chư Phật, đều đến gia trì 
cho đại Bồ Tát Phổ Hiền, ban cho Ngài đủ thứ lực, khiến 
cho Ngài vào được trong hết thảy trí huệ. 

1). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài vào được hết thảy trí tánh lực. 

2). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, trí huệ khiến cho Ngài vào được tận hư không 
biến pháp giới vô lượng vô biên. 
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3). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài thành tựu tất cả cảnh giới của 
chư Phật. Vì Ngài có thứ trí huệ này, cho nên Ngài làm 
thuyết pháp chủ của Kinh này. 

4). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài biết được tất cả thế giới hải, đều 
có bốn tướng thành trụ hoại không. 
 

Thời gian của thế giới thành là hai mươi tiểu kiếp, 
thời gian trụ là hai mươi tiểu kiếp, thời gian hoại là hai 
mươi tiểu kiếp, thời gian không là hai mươi tiểu kiếp. Một 
thế giới, phải trải qua tám mươi tiểu kiếp, tức cũng là bốn 
trung kiếp (một trung kiếp là hai mươi tiểu kiếp) làm một 
đại kiếp. Thế giới này thành rồi, thì có chúng sinh trụ, trụ 
rồi thì sẽ biến hoại, hoại rồi thì không, chẳng còn gì nữa, 
không rồi lại thành thế giới, kết thúc rồi bắt đầu, tuần hoàn 
biến hóa, chẳng ngừng. 

Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn thấu hiểu thế giới này 
thành như thế nào ? Trụ như thế nào ? Hoại như thế nào ? 
Không như thế nào ? Ngài có trí huệ này. 

5). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài biết tất cả biển chúng sinh rộng 
lớn. 

6). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài trụ vào giải thoát thâm sâu 
không khác biệt tất cả tam muội của chư Phật. 

7). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài vào các biển căn của tất cả Bồ 
Tát. 
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8). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài thấu rõ tất cả biển ngôn ngữ của 
chúng sinh chuyển pháp luân từ biện. 

9). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài thâm nhập vào pháp giới tất cả 
thế giới hải, tức cũng là tùy nơi mà hiện thân. 

10). Mười phương chư Phật ban trí huệ cho Bồ Tát 
Phổ Hiền, khiến cho Ngài được tất cả âm thanh của Phật, 
tức cũng giống âm thanh của Phật chẳng khác biệt. 
 

Như trong thế giới nầy, đức Như Lai ở 
trước Bồ Tát Phổ Hiền, được chư Phật ban 
cho trí huệ như thế. Như vậy tất cả thế giới 
hải, và trong mỗi hạt bụi của thế giới hải 
đó, hết thảy Bồ Tát Phổ Hiền, cũng đều 
như vậy. Tại sao ? Vì chứng được tam 
muội nầy, nên được pháp như vậy. 
 

Trong thế giới Ta Bà này, Phật Thích Ca Mâu Ni ở 
trước Bồ Tát Phổ Hiền, được mười phương chư Phật từ bi 
ban cho mười thứ trí huệ, tại thế giới Ta Bà là như vậy, ở 
trong thế giới hải khác cũng như vậy, trong mỗi hạt bụi của 
thế giới hải đó, do thần thông hóa hiện của Bồ Tát Phổ 
Hiền, cũng đều như ở thế giới Ta Bà, được mười phương 
chư Phật gia bị ban cho đủ thứ trí huệ. 

Tại sao có cảnh giới như vậy ? Vì Bồ Tát Phổ Hiền 
đắc được tam muội Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai tạng thân, cũng vì quy cụ của pháp này nên được như 
thế. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  177 
 
 

Bấy giờ, mười phương chư Phật đều 
duỗi tay phải rờ đầu Bồ Tát Phổ Hiền. Tay 
của các Ngài đều đầy đủ tướng tốt trang 
nghiêm, lưới quang minh vi diệu mở ra, 
hương thơm tỏa ra, và phát ra ánh sáng 
rực rỡ. Lại vang ra đủ thứ âm thanh vi 
diệu của chư Phật, và việc thần thông tự 
tại. 
 

Lúc đó, mười phương hết thảy tất cả chư Phật, mỗi 
vị Phật đều duỗi tay phải xoa đầu Bồ Tát Phổ Hiền. Tay 
của chư Phật đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm, lưới 
quang minh vi diệu không thể nghĩ bàn, đều từ từ mở ra. 
Bàn tay của chư Phật tỏa ra hương thơm, lại phát ra ánh 
sáng rực rỡ, đồng thời lại vang ra đủ thứ diệu âm, và đủ thứ 
việc diệu dụng thần thông tự tại, cùng gia bị Bồ Tát Phổ 
Hiền, nên hiện ra đủ thứ việc như thế. 
 

Quá khứ hiện tại và vị lai, tất cả biển 
đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, tất cả 
thanh tịnh pháp luân của Như Lai, và hết 
thảy hình ảnh của ba đời chư Phật, đều 
hiện ra ở trong đó. 
 

Khi Phật thành đạo, thì trước hết muốn nói Kinh Hoa 
Nghiêm này. Chẳng những Phật Thích Ca Mâu Ni trước 
hết nói Kinh này, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
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khi thành đạo cũng đều nói Kinh này trước hết, để giáo hóa 
tất cả pháp thân Ðại sĩ. Do đó, pháp của Kinh Hoa Nghiêm 
hàng nhị thừa chẳng tin cũng chẳng thọ trì. Vì pháp này là 
không thể nghĩ bàn, cũng là pháp mà một số chúng sinh 
không thể nào minh bạch được. 

Bồ Tát Phổ Hiền ở trong tam muội Nhất thiết chư 
Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân, biết được quá khứ là 
như thế, hiện tại là như thế, vị lai cũng như thế. Hết thảy tất 
cả Bồ Tát, đều y chiếu mười đại nguyện vương của Bồ Tát 
Phổ Hiền để tu. Tất cả thanh tịnh pháp luân của Như Lai và 
hết thảy hình ảnh của tất cả chư Phật ba đời, đều hiện ra ở 
trong lưới quang minh. 
 

Như Bồ Tát Phổ Hiền ở trong thế giới 
nầy, được mười phương chư Phật cùng rờ 
đầu. Như vậy tất cả thế giới hải, và hết 
thảy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong mỗi hạt bụi 
của thế giới hải đó, cũng đều như thế, được 
mười phương chư Phật rờ đầu. 
 

Ở trong thế giới Ta Bà này, tại Bồ đề đạo tràng, Bồ 
Tát Phổ Hiền được mười phương ba đời tất cả chư Phật 
cùng đến rờ đầu, gia trì tất cả trí huệ. Lúc đó, có người phát 
sinh nghi vấn : ‘’Có rất nhiều vị Phật, đồng thời duỗi tay 
phải để rờ đầu Bồ Tát Phổ Hiền, thì làm sao mà có thể rờ 
đầu Ngài ?‘’ Ðây là tri kiến của phàm phu. Phải biết, Bồ 
Tát Phổ Hiền cùng hiện ra hóa thân nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải, cho nên mỗi vị Phật rờ đầu Bồ Tát Phổ Hiền 
mà chẳng chướng ngại. 
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Giống như ở trên đã nói, tất cả thế giới hải và hóa 
thân của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong mỗi hạt bụi trong thế 
giới hải đó, đều được tất cả chư Phật mười phương ba đời 
đến rờ đầu. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bèn từ tam 
muội nầy mà dậy. Khi từ tam muội nầy 
dậy, thì lập tức từ tất cả biển môn tam 
muội, nhiều như số hạt bụi thế giới hải đều 
dậy. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lập tức, từ tam muội Nhất 
thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân mà dậy, tức 
là từ tất cả biển môn tam muội, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải đều dậy. 

 

Đó là: Từ môn tam muội trí thiện xảo, 
biết ba đời tất cả pháp giới hết thảy hạt bụi 
mà dậy. Từ môn tam muội hiện ra tất cả 
cõi Phật ba đời mà dậy. Từ môn tam muội 
hiện ra tất cả phòng ốc của chúng sinh mà 
dậy. Từ môn tam muội biết biển tâm của 
tất cả chúng sinh mà dậy. Từ môn tam 
muội biết tên khác nhau của tất cả chúng 
sinh mà dậy. Từ môn tam muội biết xứ sở 
khác nhau trong mười phương pháp giới 
mà dậy. Từ môn tam muội biết trong tất cả 
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hạt bụi, đều có vô biên mây thân Phật rộng 
lớn mà dậy. Từ môn tam muội diễn nói tất 
cả biển pháp lý thú mà dậy. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền từ các thứ tam muội xuất định, từ 
môn tam muội trí huệ thiện xảo, biết niệm niệm của tất cả 
chúng sinh ba đời chẳng khác biệt mà dậy. Từ môn tam 
muội hiện ra ba đời tất cả cõi Phật mà dậy. Từ môn tam 
muội hiện ra tất cả phòng ốc của chúng sinh mà dậy. Từ 
môn tam muội biết biển tâm của tất cả chúng sinh mà dậy. 
Biển tâm của tất cả chúng sinh, Bồ Tát cũng đều biết đều 
thấy. Vì tâm niệm của chúng sinh đều từ trong định của Bồ 
Tát bao quát hết. Từ môn tam muội biết tên khác nhau của 
tất cả chúng sinh mà dậy. Từ môn tam muội biết tất cả xứ 
sở khác nhau trong mười phương pháp giới mà dậy. Từ 
môn tam muội biết trong tất cả hạt bụi, đều có vô biên mây 
thân Phật rộng lớn mà dậy. Từ môn tam muội diễn nói tất 
cả biển pháp lý thú mà dậy. 
 

Khi Bồ Tát Phổ Hiền từ các tam muội 
như vậy mà dậy, thì các Bồ Tát khác, ai 
nấy đều được : Biển mây tam muội, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây Ðà la 
ni, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển 
mây các pháp phương tiện, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. Biển mây môn biện tài, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  181 
 

nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển mây 
tu hành, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Khi vị Bồ Tát Phổ Hiền, từ mười thứ tam muội (như 
ở trước đã nói) xuất định, thì các Bồ Tát khác cũng đắc 
được pháp ích. Vì Bồ Tát Phổ Hiền vào tam muội Nhất 
thiết chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân. Bồ Tát 
Phổ Hiền biểu diễn định này, thì các Ngài cũng chịu ảnh 
hưởng, tự nhiên đắc được lợi ích của định này. 

Mỗi vị Bồ Tát đều được: Biển mây tam muội, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. Lại được biển mây Ðà la ni, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Lại đắc được biển mây 
các pháp phương tiện, nhiều như hạt bụi thế giới hải. Lại 
đắc được biển mây tu hành, nhiều như số hạt bụi thế giới 
hải. 
 

Biển mây trí quang minh, chiếu khắp 
pháp giới tất cả tạng công đức của Như 
Lai, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Biển 
mây phương tiện, tất cả các lực trí huệ 
chẳng khác biệt của Như Lai, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. Trong tất cả lỗ lông 
của Như Lai, đều hiện ra biển mây các cõi, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Mỗi Bồ 
Tát thị hiện từ cung trời Ðâu Suất hạ sinh 
thành Phật, chuyển bánh xe chánh pháp, 
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vào Niết Bàn, các biển mây nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 
 

Mỗi vị Bồ Tát lại được: Biển mây trí quang minh, 
chiếu khắp pháp giới tất cả Như Lai công đức tạng, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. Lại được biển mây phương tiện, 
tất cả các lực trí huệ chẳng khác biệt của Như Lai, nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. Lại được trong mỗi lỗ lông của 
tất cả Như Lai, đều hiện ra biển mây các cõi, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. Lại được mỗi vị Bồ tát đều thị hiện từ 
cung trời Ðâu Suất, hạ sinh thành Phật chuyển bán xe 
chánh pháp vào Niết Bàn, các biển mây nhiều như số hạt 
bụi thế giới hải. 
 

Như trong thế giới này, Bồ Tát Phổ 
Hiền từ tam muội dậy, các Bồ Tát chúng 
đều được lợi ích như thế. Như vậy tất cả 
thế giới hải, và trong mỗi hạt bụi, hết thảy 
số hạt bụi của thế giới hải đó, cũng đều như 
thế. 
 

Ở trong thế giới Ta Bà này, Bồ Tát Phổ Hiền từ tam 
muội xuất định, thì Bồ Tát Phổ Hiền trong thế giới hải 
khác, đồng thời cũng từ tam muội xuất định. Ðại chúng Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đều đắc được đủ thứ 
lợi ích biển mây. 

Giống như tất cả thế giới hải đã nói ở trước, và trong 
mỗi hạt bụi, hết thảy số hạt bụi trong thế giới hải đó, đều 
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có cảnh giới như đã nói ở trên, cho nên nói, trong mỗi hạt 
bụi đều là như vậy. 
 

Bấy giờ, mười phương tất cả thế giới 
hải, nhờ sức oai thần của chư Phật, và sức 
tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền thảy đều 
chấn động nhẹ. Mỗi mỗi thế giới đều dùng 
các châu báu trang nghiêm. Và vang ra âm 
thanh vi diệu diễn nói các pháp. Và trong 
đạo tràng chúng hải hội của tất cả Như 
Lai, khắp mưa xuống mười thứ mây ma ni 
vương. 
 

Lúc đó, mười phương tất cả thế giới hải, nhờ đại oai 
thần lực, của tất cả chư Phật mười phương ba đời, và sức 
tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên mười phương tất 
cả thế giới hải, đều có chấn động nhẹ, đây là khiến cho 
chúng sinh tỉnh ngộ, đừng mê hoặc nữa, phải thấu hiểu thế 
giới là vô thường, tương lai thế giới sẽ hủy diệt. 

Trong mỗi thế giới, đều dùng bảy báu để trang 
nghiêm, lại vang ra âm thanh êm tai vi diệu, để diễn nói 
các pháp. Và ở trong biển đạo tràng chúng hội của tất cả 
chư Phật, khắp mưa xuống mười thứ mây ma ni vương 
(châu như ý) tốt đẹp cát tường nhất. 
 

Những gì là mười ? Ðó là: Mây ma ni 
vương diệu kim tinh tràng. Mây ma ni 
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vương quang minh chiếu sáng. Mây ma ni 
vương luân báu rũ xuống. Mây ma ni 
vương các tạng báu hiện tượng Bồ Tát. 
Mây ma ni vương khen ngợi danh hiệu 
Phật. Mây ma ni vương quang minh mãnh 
liệt, chiếu khắp tất cả đạo tràng cõi Phật. 
Mây ma ni vương quang minh chiếu mười 
phương đủ thứ sự biến hóa. Mây khen ngợi 
công đức của tất cả Bồ Tát. Mây ma ni 
vương mãnh liệt như mặt trời. Mây ma ni 
vương âm thanh duyệt ý lạc nghe khắp 
mười phương. 
 

Cứu  kính  là  mười  thứ  mây  ma  ni như thế nào ?  
1). Mây ma ni vương diệu kim tinh tràng.  
2). Mây ma ni vương quang minh chiếu sáng.  
3). Mây ma ni vương luân báu rũ xuống.  
4). Mây ma ni vương các tạng báu hiện tượng Bồ 

Tát.  
5). Mây ma ni vương khen ngợi danh hiệu của tất cả 

chư Phật mười phương ba đời.  
6). Mây ma ni vương quang minh mãnh liệt, chiếu 

khắp tất cả đạo tràng cõi Phật.  
7). Mây ma ni vương quang minh, chiếu mười 

phương đủ thứ sự biến hóa.  
8). Mây ma ni vương khen ngợi công đức của tất cả 

Bồ Tát. Khen ngợi Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài là 
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trí huệ bậc nhất. Khen ngợi Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, 
Ngài là hạnh môn bậc nhất. Khen ngợi Bồ Tát Ðại Bi Quán 
Thế Âm, Ngài là tâm bi bậc nhất. Khen ngợi Bồ Tát Ðại 
Nguyện Ðịa Tạng, Ngài là nguyện lực bậc nhất.  

9). Mây ma ni vương quang minh mãnh liệt như mặt 
trời.  

10). Mây ma ni vương âm thanh duyệt ý lạc nghe 
khắp mười phương pháp giới. 
 

Khắp mưa mười thứ mây đại ma ni 
vương rồi. Trong các lỗ chân lông của tất 
cả Như Lai, đều phóng ra quang minh, ở 
trong quang minh nói bài kệ rằng. 
  

Vì đại thần thông lực của chư Phật, và sức tam muội 
của Bồ Tát Phổ Hiền, mà khắp mưa xuống mười thứ mây 
đại ma ni vương, trong mỗi lỗ chân lông của tất cả chư 
Phật mười phương ba đời, đều phóng đại quang minh, ở 
trong quang minh nói ra bài kệ. 
 

Phổ Hiền ở khắp trong các cõi 
Ngồi hoa sen báu chúng đều thấy 
Tất cả thần thông đều hiện ra 
Vô lượng tam muội đều vào được. 

 

Hạnh lực và nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền, tận hư 
không biến pháp giới, nơi nơi đều đầy khắp. Cho nên, ở 
khắp trong mười phương tất cả cõi Phật. Ở trong đạo tràng, 
hiện thân ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng báu. Phàm là 
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chúng sinh có duyên, đều nhìn thấy được tôn nhan của 
Ngài. Ngài vào tam muội Nhất thiết chư Phật Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai tạng thân. Hết thảy tất cả thần thông đều hiện 
ra. Hết thảy vô lượng tam muội đều vào được trong định 
này. 
 

Phổ Hiền luôn dùng đủ thứ thân 
Khắp cùng pháp giới đều đầy dẫy 
Sức tam muội thần thông phương tiện 
Viên âm rộng lớn đều vô ngại. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền luôn thị hiện đủ thứ thân, để giáo 
hóa chúng sinh, hết thảy pháp giới đều đầy dẫy. Ðịnh lực, 
thần thông, phương tiện của Ngài dùng âm thanh viên mãn, 
luôn luôn bày tướng lưỡi rộng dài, vì tất cả chúng sinh diễn 
nói diệu pháp, viên mãn vô ngại. 
 

Chỗ chư Phật trong tất cả cõi 
Ðủ thứ tam muội hiện thần thông 
Mỗi thứ thần thông khắp hết thảy 
Mười phương cõi nước chẳng bỏ sót. 

 

Ðạo tràng của hết thảy mười phương chư Phật, Phổ 
Hiền Bồ Tát đều dùng đủ thứ tam muội, hiện ra đủ thứ thần 
thông. Bất cứ thứ thần thông nào, cũng đều đến khắp mười 
phương pháp giới. Ngài lại có thể đến mười phương cõi 
nước, để giáo hóa chúng sinh, chẳng bỏ sót một cõi nước 
nào, hết thảy cõi nước đều đầy dẫy sức thần thông của 
Ngài.  
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Như chỗ Như Lai tất cả cõi 
Trong bụi cõi đó đều như vậy 
Sở hiện tam muội việc thần thông 
Do nguyện lực Tỳ Lô Giá Na. 

 

Giống như tất cả thế giới hải, tất cả cõi nước chư 
Phật, tất cả chỗ của Như Lai. Trong hết thảy hạt bụi cõi 
nước đó, đều có chư Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp 
luân giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền hiện đại thần 
thông trong các cõi đều như vậy. Tam muội và thần thông 
của Ngài hiện, đều do nguyện lực của Phật Tỳ Lô Giá Na 
gia bị, và cũng do chính Ngài tinh tấn nỗ lực tu hạnh môn 
và nguyện lực của chư Phật tu, cho nên mới có sức thần 
thông diệu dụng biến hóa vô cùng như thế. 
 

Thân tướng Phổ Hiền như hư không 
Trụ nơi chân như chẳng cõi nước 
Tùy tâm ưa thích của chúng sinh 
Thân thị hiện khắp đồng tất cả. 

 

Pháp thân của Phật như hư không, pháp thân của Bồ 
Tát Phổ Hiền, cũng thanh tịnh giống như hư không. Pháp 
thân của Ngài nương chân như mà trụ, chứ chẳng nương 
cõi nước nào mà trụ. Pháp thân của Ngài vô tại vô bất tại. 
Tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, mà thị hiện thân 
khắp, để làm cho chúng sinh được mãn nguyện. 
 

Phổ Hiền an trụ các đại nguyện 
Hoạch được vô lượng thần thông lực 
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Tất cả thân Phật hết thảy cõi 
Thảy đều hiện thân mà đến đó. 

 

Nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn vô biên. 
Ngài an trụ trong các đại nguyện, đắc được vô lượng vô 
biên thần thông lực. Thứ thần thông lực này, các Bồ Tát 
khác không thể so sánh được. Tất cả thân Phật, hết thảy cõi 
nước, Bồ Tát Phổ Hiền đều hiện thân đến chỗ Phật, để 
cúng dường Phật, lễ kính Phật, gần gũi Phật, khen ngợi 
Phật.  
 

Tất cả biển chúng không bờ mé 
Phân thân trụ đó cũng vô lượng 
Cõi nước hóa hiện đều nghiêm tịnh 
Trong một sát na thấy nhiều kiếp. 

 

Tất cả biển chúng sinh, và thế giới hải, chẳng có bờ 
mé. Bồ Tát Phổ Hiền phân thân trụ ở đó cũng vô lượng vô 
biên. Nguyện lực của Ngài hóa thành cõi nước, đều là trang 
nghiêm thanh tịnh. Ngài có thể trong một sát na thấy được 
cảnh giới vô lượng đại kiếp. 
 

Phổ Hiền an trụ tất cả cõi 
Thần thông hiện ra không ai bằng 
Chấn động mười phương khắp hết thảy 
Khiến ai quán Ngài đều được thấy. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền an trụ ở trong hết thảy cõi nước chư 
Phật. Thần thông sở hiện thắng hơn thần thông của các Bồ 
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Tát khác. Thần thông lực này chấn động mười phương 
pháp giới, chẳng có nơi nào mà chẳng có, khiến cho tất cả 
chúng sinh có duyên đều quán thấy được pháp thân của 
Ngài. 
 

Nhất thiết trí lực Phật công đức 
Ðủ thứ đại pháp đều thành mãn 
Dùng các tam muội môn phương tiện 
Thị hiện hạnh bồ đề thuở xưa. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài đầy đủ Nhất thiết trí huệ, lực 
và công đức, của tất cả chư Phật, đủ thứ đại pháp của chư 
Phật, Ngài đã tu thành tựu viên mãn. Ngài lại dùng tất cả 
tam muội pháp môn phương tiện, để thị hiện hạnh môn bồ 
đề, mà Ngài tu thuở xưa. 
 

Như vậy tự tại không nghĩ bàn 
Mười phương cõi nước đều thị hiện 
Vì hiển khắp vào các tam muội 
Trong mây Phật quang khen công đức. 

 

Sức thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, của Bồ Tát 
Phổ Hiền như vậy, ở trong mười phương cõi nước đều thị 
hiện. Vì hiển khắp vào tất cả sức tam muội, cho nên tất cả 
chư Phật, phóng ra đủ thứ mây quang minh, trong mây 
khen ngợi công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Bấy giờ, tất cả chúng Bồ Tát đều 
hướng về Bồ Tát Phổ Hiền, chắp tay chiêm 
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ngưỡng, nương thần lực của đức Phật, 
đồng thanh khen rằng. 
 

Sau khi Phật dùng mây quang minh, khen ngợi công 
đức của Bồ Tát Phổ Hiền rồi. Hết thảy Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải, đều hướng về Bồ Tát Phổ Hiền, chắp 
tay cung kính, mắt chiêm ngưỡng chẳng tạm rời. Mỗi vị Bồ 
Tát, đều nương đại oai thần lực của Phật, khác miệng cùng 
lời, khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền mà nói ra bài kệ : 
 

Từ các Phật pháp mà sinh ra 
Cũng do Như Lai phát nguyện lực 
Chân như bình đẳng hư không tạng 
Ông đã nghiêm tịnh pháp thân này. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền là từ trong hết thảy Phật pháp mà 
sinh ra, cũng do mười phương ba đời tất cả chư Phật, phát 
nguyện lực mà thành tựu. Pháp thân của Ngài là chân như 
bình đẳng như hư không tạng. Ngài đã đắc được pháp thân 
trang nghiêm thanh tịnh. 
 

Trong chúng hội tất cả cõi Phật 
Phổ Hiền khắp trụ ở trong đó 
Công đức trí tuệ biển quang minh 
Chiếu khắp mười phương thảy đều thấy. 

 

Trong hết thảy chúng hội đạo tràng, tất cả cõi nước 
chư Phật, đều có Bồ Tát Phổ Hiền ở tại đó, tùy hỷ tham gia 
pháp hội. Công đức và biển trí huệ quang minh, bình đẳng 
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chiếu khắp mười phương, chẳng có một nơi nào mà chẳng 
thấy Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Biển công đức Phổ Hiền rộng lớn 
Khắp trụ mười phương gần gũi Phật 
Trong tất cả bụi hết thảy cõi 
Ðều đi đến đó mà hiển hiện. 
 

Công đức của Bồ Tát Phổ Hiền, rộng lớn vô biên 
như biển cả. Ngài khắp đi đến mười phương cõi nước, để 
gần gũi tất cả chư Phật. Trong mỗi hạt bụi, hết thảy cõi 
nước, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, Ngài đều đi đến, để 
vì chúng sinh nói pháp, hay hiển hiện ra pháp thân của 
Ngài, khiến cho chúng sinh có duyên đều thấy được. 
 

Phật tử chúng tôi thường thấy ông 
Ðều gần gũi các đức Như Lai 
Trụ trong tam muội cảnh chân thật 
Tất cả cõi số kiếp hạt bụi. 

 

Ðệ tử của Phật (chỉ Bồ Tát Phổ Hiền mà nói), chúng 
tôi thường thấy ông, đều đến gần gũi hết thảy các Ðức 
Phật. Cho nên công đức của ông vô lượng vô biên. Ông trụ 
ở trong tam muội cảnh chân thật. Trong tất cả cõi nước, 
thời gian số kiếp, nhiều như bụi đều giáo hóa chúng sinh. 
 

Phật tử hay dùng thân phổ khắp 
Ðều đến mười phương các cõi nước 
Chúng sinh như biển đều tế độ 
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Pháp giới hạt bụi đâu chẳng vào. 
 

Ðệ tử của Phật ! Ông hay dùng pháp thân phổ khắp, 
đều đến mười phương các cõi nước, để giáo hóa chúng 
sinh, tuy chúng sinh nhiều như biển cả, nhưng ông đều tế 
độ hết. Trong mười phương pháp giới, hết thảy cõi nước 
trong mỗi hạt bụi, ông dều ở trong đó chuyển đại pháp 
luân, thật là công đức vô lượng. 
 

Vào trong pháp giới tất cả bụi 
Pháp thân vô tận chẳng khác biệt 
Ví như hư không khắp cùng hết 
Diễn nói pháp Như Lai rộng lớn. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền vào trong mỗi hạt bụi trong mười 
phương pháp giới, pháp thân thân của Ngài cũng vô cùng 
vô tận, chẳng có khác biệt, giống như hư không, khắp cùng 
mọi nơi, mà thường diễn nói diệu pháp rộng lớn của chư 
Phật. 
 

Tất cả công đức trí huệ quang 
Như mây rộng lớn sức thù thắng 
Trong biển chúng sinh đều đi đến 
Nói pháp Phật tu chẳng gì bằng. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền đầy đủ tất cả công đức, và tất cả trí 
huệ quang minh, Ngài giống như vầng mây rộng lớn, sức 
lực đặc biệt thù thắng. Hết thảy tất cả biển chúng sinh, 
Ngài đều đến trước, để vì họ diễn nói pháp môn tu hành 
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của chư Phật. Pháp đó là pháp hơn hết chẳng pháp nào 
sánh bằng. 

 

Vì độ chúng sinh trong biển kiếp 
Phổ Hiền thắng hạnh đều tu tập 
Diễn tất cả pháp như mây lớn 
Pháp âm rộng lớn đâu chẳng nghe. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền, vì độ tất cả chúng sinh mà trong vô 
lượng biển đại kiếp, hạnh môn thù thắng Phổ Hiền, đều tu 
tập viên mãn. Hay diễn nói tất cả Phật pháp như mây lớn, 
phổ khắp mười phương pháp giới. Âm thanh đó, rộng lớn 
chấn động hết thảy cõi nước, chẳng có nơi nào mà chẳng 
nghe được diệu âm đó. 
 

Cõi nước được thành lập ra sao  
Chư Phật ra đời như thế nào  
Và hết thảy tất cả chúng sinh 
Xin hãy tùy thuận nói như thật. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền có thể diễn nói nhân duyên thành 
lập của mỗi cõi nước, và cho biết nhân duyên vì sao tất cả 
chư Phật xuất hiện ra đời ? Và tất cả chủng loại chúng sinh. 
Tuy nhiều như biển cả, mà Ngài đều biết đều thấy. Xin 
Ngài hãy tùy thuận tâm ý của chúng sinh, mà diễn nói 
nghĩa chân thật của Phật pháp. 
 

Trong vô lượng biển đại chúng này 
Ðều cung kính ở trước Phổ Hiền 
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Vì chuyển diệu pháp luân thanh tịnh 
Tất cả chư Phật đều tùy hỷ. 

 

Tận hư không biến pháp giới, có vô lượng vô biên 
đại chúng, nhiều như biển cả. Họ đều đang ở trước Bồ Tát 
Phổ Hiền, cung kính đợi nghe pháp. Hy vọng ông hãy vì 
họ, chuyển diệu pháp luân thanh tịnh. Chẳng những chúng 
tôi các Bồ Tát hoan hỷ ông nói pháp, mà mười phương chư 
Phật cũng đều tùy hỷ ông nói pháp. 
 
 
  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  195 
 
 
 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
PHẨM THẾ GIỚI THÀNH TỰU 

THƯ TƯ 
 
 

 Phẩm là phẩm loại. ‘’Thế‘’ tức là tam thế (ba đời). 
Tức đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. ‘’Giới‘’ tức là 
phân giới, còn là phương giới. Vì có giới hạn, có phương 
hướng, có phân biệt. Thế giới thành tựu như thế nào ? Nói 
tổng quát thế giới có thành tựu thì có hủy diệt, đây là định 
luật tự nhiên. Tuổi thọ của thế giới chia làm: Thành, trụ, 
hoại, không, bốn giai đoạn. Mỗi giai đoạn là hai mươi tiểu 
kiếp. Một thế giới trải qua tám mươi tiểu kiếp rồi, thì thế 
giới mới lại sinh ra, hết rồi lại bắt đầu, do đó: ‘’Thế giới 
này thành, thì thế giới kia hoại.’’ Thành hoại hoại thành 
chẳng có gián đoạn. 
 

 Khi ban đầu thành, thì đại địa là nước, bị gió thổi, bị 
mặt trời làm nóng, mà thành sơn hà đại địa, lúc đó mới có 
thực vật sinh ra, sau đó mới có động vật sinh sống, có con 
người sinh tồn. Trải qua bao nhiêu năm rồi, thì sinh ra các 
nước, có văn hóa, có nhân dân, hình thành quốc gia. Thời 
kỳ này đại địa thanh tịnh, nhân dân hòa vui, chẳng có tham 
sân si, cũng chẳng có ích kỷ lợi mình, nhân loại đều từ bi, 
đại công vô tư. 
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Về sau, dần dần sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si, 
phát sinh ra hành vi: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, 
uống rượu, các điều ác, nhân dân tà kiến điên đảo, làm 
mười điều ác, do đó mà trời chẳng mưa, ngũ cốc chẳng 
sinh, phát sinh tai nạn đói khát, con người ăn rễ cây, hoặc 
đọt cây, vì chẳng còn vật thực để ăn, cho nên bệnh dịch 
phát sinh. Do đói khát và ôn dịch, dẫn đến binh đao kiếp 
nạn. Chiến loạn có ghi trong lịch sử, đều do nguyên nhân 
này mà phát sinh. Như cuối đời nhà Hán, thì Hoàng Cân 
nổi loạn, cuối đời nhà Ðường, thì Hoàng Sào nổi loạn, cuối 
đời nhà Minh, thì Lý Tự Thành nổi loạn .v.v... Tam tai này 
đều có quan hệ với nhau, vì người lãnh tụ quốc gia khởi 
tâm tham, muốn xâm lược lãnh thổ của nước khác, nên 
phát sinh chiến tranh. Như chiến tranh thế giới thứ nhất, 
chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân không ngoài 
tham sân si. Bởi chiến tranh nhân dân chẳng biết nương 
vào đâu mà sống. Vì tai nạn đao binh, nên phát sinh nạn 
đói khát, vì đói khát, mà sinh ra ôn dịch, cho nên khi kiếp 
trụ cũng có thành, trụ, hoại, không, bốn thứ hiện tượng 
phát sinh. Khi kiếp trụ qua rồi (hiện tại là tiểu kiếp thứ chín 
về giảm tuổi thọ), thì đến hoại kiếp, sơn hà đại địa dần dần 
sẽ hủy diệt. Trải qua hai mươi tiểu kiếp, thì vũ trụ hoàn 
toàn chẳng còn gì nữa, đó là kiếp không. 

Trong Kinh Ðại Bi có nói : ‘’A Nan ! Ba ngàn đại 
thiên thế giới này, khi kiếp muốn thành thì đều là nước. 
Trời Tịnh Cư dùng thiên nhãn thấy thế giới này chỉ toàn là 
nước, thấy có ngàn đoá hoa sen, mỗi hoa sen có một ngàn 
cánh. Hoa sen màu vàng thì ánh sáng vàng, quang minh 
chiếu khắp. Mùi thơm ngào ngạt, rất ưa thích. Trời Tịnh 
Cư đó, vì thấy rồi bèn sinh tâm hoan hỷ, nhảy nhót hớn hở 
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mà khen rằng : Lạ thay ! Lạ thay ! Thật là hy hữu ! Vậy 
trong kiếp này sẽ có ngàn vị Phật ra đời.’’ Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của ngàn vị Phật trong Hiền 
kiếp nầy. Ở trước Ngài đã có Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu 
Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. 

Mỗi thế giới, phải trải qua thời gian dài như thế mới 
thành tựu. Phẩm này là phẩm thứ tư trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Cho nên gọi là Phẩm Thế Giới Thành Tựu Thứ 
Tư. 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần 
lực của đức Phật, quán sát khắp tất cả biển 
thế giới, tất cả biển chúng sinh, tất cả biển 
chư Phật, tất cả biển pháp giới, tất cả biển 
nghiệp chúng sinh, tất cả biển căn dục của 
chúng sinh, tất cả biển pháp luân của chư 
Phật, tất cả biển ba đời, tất cả biển nguyện 
lực của Như Lai, tất cả biển thần thông 
biến hóa của Như Lai. 
 

Khi bắt đầu Phẩm Thế Giới Thành Tựu, thì vị Bồ Tát 
Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài là vị đại Bồ Tát trong các đại Bồ 
Tát. Vì sao gọi là đại hạnh ? Vì hạnh môn tu hành của 
Ngài, chẳng phải một số Bồ Tát tu hành được. Ngài là Bồ 
Tát Phổ khắp Thánh Hiền, hạnh của Ngài cũng lớn, nguyện 
cũng lớn, trong vô lượng kiếp về trước phát tâm bồ đề. Khi 
mỗi vị Phật thành Phật, thì nguyện làm trưởng tử của Phật. 
Khi Phật Thích Ca thành Phật, thì Ngài làm đại đệ tử của 
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Phật. Cho nên, trong Kinh Hoa Nghiêm Ngài là người nói 
pháp, đại biểu cho Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói nghĩa lý. 
Ngài dùng pháp thân làm thân, thành tựu công đức của chư 
Phật và thần thông biến hóa của chư Phật, cùng một thể với 
chư Phật, chẳng có sự phân biệt. Song, Ngài rất khiêm 
nhường, cho nên nói tất cả đều nương sự gia bị của Phật, 
mới có trí huệ diễn nói đạo lý một bộ phận trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Hiện tại Ngài nương đại oai thần lực của Phật và 
sức thần thông của chính Ngài, quán sát khắp tất cả biển 
thế giới thành như thế nào ? Trụ như thế nào ? Hoại như 
thế nào ? Không như thế nào ? Những vấn đề này, Ngài 
đều nghiên cứu rất rõ ràng. 
 

Thế giới hải này dự bị cho chúng sinh. Chúng sinh 
có thể sinh tồn trong thế giới này. Chúng sinh có rất nhiều 
đủ loại vô lượng, cho nên gọi là biển chúng sinh. Thế giới 
này có chúng sinh, chúng sinh có trí huệ thì muốn tu hành. 
Tu hành rồi thì sẽ thành Phật. Tất cả chư Phật là là do 
chúng sinh tu thành. Hết thảy chư Phật nhiều như biển cả, 
cho nên gọi là tất cả biển chư Phật. Thế giới chẳng phải chỉ 
có một phương, mà là mười phương, do đó : ‘’Tận hư 
không, biến pháp giới.’’ Cho nên gọi là tất cả biển pháp 
giới. Bồ Tát Phổ Hiền đều quán sát hiểu rõ được tất cả 
những cảnh giới này. 

Có thế giới rồi, có chúng sinh rồi, có chư Phật rồi, lại 
sinh mười phương pháp giới. Chúng sinh ở trong biển pháp 
giới, ai nấy đều có nhân duyên khác nhau, có quả báo khác 
nhau. Nghiệp lực của mỗi chúng sinh, đều có nghiệp thiện, 
có nghiệp ác. Tạo nghiệp thiện thì đi lên, tạo nghiệp ác thì 
đọa đi xuống. Giữ năm giới tu mười điều lành, thì sinh về 
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cõi trời. Mười điều lành là: Thân chẳng sát sinh, chẳng 
trộm cắp, chẳng tà dâm, ba nghiệp thiện về thân. Miệng 
chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói hai lưỡi, 
chẳng chưởi mắng, bốn nghiệp thiện về miệng. Ý chẳng 
tham lam, chẳng sân hận, chẳng ngu si, ba nghiệp thiện về 
ý. Cộng lại là mười điều lành. Ngược lại tức là mười điều 
ác. Tạo mười điều ác thì sẽ đọa vào địa ngục. Nghiệp của 
chúng sinh tạo ra chẳng có hình tướng, nếu không thì sớm 
đã đầy nghẹt hư không. Nghiệp của chúng sinh vô lượng 
vô biên, cho nên gọi là biển nghiệp của chúng sinh. 

Căn tánh của chúng sinh cũng khác nhau. Chúng 
sinh căn lành sâu dày, thì thích nghiên cứu Phật pháp, hiếu 
thuận với cha mẹ, cung kính các bậc sư trưởng, tín ngưỡng 
Tam Bảo. Chúng sinh căn lành cạn mỏng, thì chẳng những 
chẳng nghiên cứu Phật pháp, mà còn phỉ báng Phật pháp, 
chẳng những chẳng hiếu thuận với cha mẹ, mà cũng chẳng 
cúng dường cha mẹ. Chẳng trọng sư cũng chẳng kính các 
cụ già. Chẳng những chẳng tin Tam Bảo, mà thậm chí còn 
hủy nhục Tam Bảo. Sự ưa thích của chúng sinh cũng khác 
nhau, sự ưa thích tức là: Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn 
uống, ngủ nghỉ. Năm thứ dục tức là vào địa ngục năm căn. 
Căn và dục này là chướng ngại lớn nhất của chúng sinh. Vì 
chúng sinh có nhiều căn dục, nên chư Phật bèn dùng tám 
vạn bốn ngàn pháp môn phương tiện, để đối trị mao bệnh 
của chúng sinh. Cho nên, tất cả chư Phật chuyển đại pháp 
luân giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cải ác 
hướng thiện, sám hối nghiệp chướng, rộng tu cúng dường, 
phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo. 
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Ở trước chỉ nói về một thế giới hải. Hiện tại nói về 
tất cả tam thế hải. Trong đời quá khứ có vô lượng chư Phật, 
đời hiện tại cũng có vô lượng chư Phật, đời vị lai cũng có 
vô lượng chư Phật, hợp lại gọi là biển ba đời. Tại sao Phật 
thành Phật ? Vì trong quá khứ, khi Ngài ở tại nhân địa tu 
hành, thì phát đại nguyện lực, nhờ những nguyện lực này 
mà thành Phật. Thành Phật rồi, toại tâm như ý, thần thông 
biến hóa vi diệu nhiều như biển cả, cho nên gọi là tất cả 
biển thần thông biến hóa của Như Lai. 
 

Quán sát như vậy rồi, khắp bảo tất cả 
các biển chúng Bồ Tát trong Ðạo tràng 
rằng : Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có trí 
huệ thanh tịnh, biết được tất cả thế giới 
hải: Thành, trụ, hoại, không, không thể 
nghĩ bàn. Trí huệ biết được biển nghiệp 
của tất cả chúng sinh không thể nghĩ bàn. 
Trí huệ biết được tất cả thế giới hải an lập 
không thể nghĩ bàn. Trí huệ diễn nói tất cả 
biển Phật vô biên không thể nghĩ bàn. Trí 
huệ vào tất cả biển ưa thích, hiểu biết căn 
tánh không thể nghĩ bàn. Trí huệ một niệm 
biết khắp tất cả ba đời không thể nghĩ bàn. 
Trí huệ hiển thị vô lượng nguyện hải của 
tất cả Như Lai không thể nghĩ bàn. Trí huệ 
thị hiện tất cả biển thần thông biến hóa của 
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Phật không thể nghĩ bàn. Trí huệ chuyển 
bánh xe pháp không thể nghĩ bàn. Trí huệ 
kiến lập đạo tràng, diễn nói biển Phật pháp 
không thể nghĩ bàn. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền quán sát khắp tất cả biển ở trên rồi, 
lại bảo khắp biển chúng Bồ Tát trong tất cả đạo tràng rằng: 
Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, chư Phật Thế Tôn 
mười phương ba đời đều có mười thứ trí huệ. 

1). Chư Phật có trí huệ, biết tất cả thế giới hải thành 
như thế nào ? Hoại như thế nào ? Cũng không thể nghĩ bàn. 

2). Chư Phật có trí huệ, biết biển nghiệp của tất cả 
chúng sinh, tạo nghiệp gì ? Thọ quả báo gì ? Do đó: 
‘’Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu,’’ cũng không 
thể nghĩ bàn. 

3). Chư Phật có trí huệ, biết tất cả pháp giới hải an 
lập cũng không thể nghĩ bàn. 

4). Chư Phật có trí huệ, hay diễn nói tất cả biển Phật 
vô biên, cũng không thể nghĩ bàn. 

5). Chư Phật có trí huệ, minh bạch được đủ thứ sự ưa 
thích, đủ thứ hiểu biết, đủ thứ căn tánh của tất cả chúng 
sinh, cũng không thể nghĩ bàn. 

6). Chư Phật có trí huệ, trong một niệm biết được tất 
cả nhân duyên đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, cũng 
không thể nghĩ bàn. 

7). Chư Phật có trí huệ, hiển thị vô lượng biển thệ 
nguyện của tất cả Như Lai phát ra, cũng không thể nghĩ 
bàn. 
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  8). Chư Phật có trí huệ, lại hay thị hiện biển thần 
thông biến hóa của tất cả chư Phật, cũng không thể nghĩ 
bàn. 

9). Chư Phật có trí huệ, chuyển bánh xe pháp vi diệu 
giáo hóa chúng sinh, cũng không thể nghĩ bàn. 

10). Chư Phật có trí huệ, nơi nơi kiến lập đạo tràng, 
diễn nói tất cả biển Phật pháp, cũng không thể nghĩ bàn. 
 

Thanh tịnh thân Phật không thể nghĩ 
bàn. Vô biên biển sắc tướng chiếu sáng 
không thể nghĩ bàn. Tướng và vẻ đẹp đều 
thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Vô biên 
biển sắc tướng quang minh luân, đầy đủ 
thanh tịnh không thể nghĩ bàn. Ðủ thứ biển 
sắc tướng mây quang minh không thể nghĩ 
bàn. Biển thù thắng bảo diễm không thể 
nghĩ bàn. Thành tựu biển lời lẽ âm thanh 
không thể nghĩ bàn. Thị hiện ba thứ biển 
tự tại, điều phục tất cả chúng sinh thành 
thục không thể nghĩ bàn. Dũng mãnh điều 
phục các biển chúng sinh chẳng luống qua 
không thể nghĩ bàn. 
 

1). Chư Phật Thế Tôn đều thanh tịnh thân Phật 
không thể nghĩ bàn. 
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2). Chư Phật Thế Tôn có vô biên sắc tướng, hiện ra 
đủ thứ thân, phóng đại quang minh, chiếu khắp tất cả các 
cõi nước, không thể nghĩ bàn. 

3). Chư Phật Thế Tôn có ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp. Mỗi tướng đều trang nghiêm thanh tịnh, mỗi 
vẻ đẹp đều quang minh chiếu khắp, không thể nghĩ bàn. 

4). Chư Phật Thế Tôn có vô biên biển sắc tướng và 
đại quang minh luân, đầy đủ thanh tịnh. Trong thanh tịnh 
lại đầy đủ quang minh, không thể nghĩ bàn. 

5). Chư Phật Thế Tôn hiện ra đủ thứ biển sắc tướng 
và đủ thứ quang minh cũng không thể nghĩ bàn. 

6). Chư Phật Thế Tôn có các châu báu thù thắng, 
mỗi thứ báu phóng ra mười quang năm màu như lửa ngọn, 
cũng không thể nghĩ bàn. 

7). Chư Phật Thế Tôn có một thứ lời lẽ âm thanh, 
hay thành tựu đủ thứ lời lẽ, đủ thứ âm thanh, không thể 
nghĩ bàn. 

8). Chư Phật Thế Tôn hay thị hiện ba thứ biển tự tại, 
tức cũng là thân, miệng, ý ba nghiệp đều được tự tại. Tự tại 
điều phục được tất cả chúng sinh, thành thục tất cả chúng 
sinh. Ðiều phục là khiến cho chúng sinh cang cường hết 
cang cường, chúng sinh đi vào đường tà, khiến cho họ đi 
trên con đường chánh. Thành thục là khiến cho chúng sinh 
đã trồng căn lành thì sớm thành thục, chúng sinh căn lành 
đã thành thục thì khiến cho đắc được giải thoát, năng lực 
điều phục thành thục tất cả chúng sinh cũng không thể nghĩ 
bàn. 

9). Chư Phật Thế Tôn dùng sự dũng mãnh để điều 
phục chúng sinh, khiến cho tâm niệm của họ chẳng luống 
qua, tức cũng là dùng: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, 
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bốn pháp nhiếp để cảm hóa chúng sinh. Vì tập khí của 
chúng sinh quá nặng, do đó :  
 

‘’Trước dùng câu dục móc 
Sau khiến vào Phật trí.’’ 

 

Chúng sinh ưa thích gì ? Thì Phật bố thí vật đó. 
Chúng sinh thích nghe pháp gì, thì Phật nói pháp đó, hoặc 
làm sự nghiệp có ích đối với chúng sinh, hoặc làm cùng 
nghề nghiệp với họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Sau đó, 
giảng giải đạo lý sáu Ba la mật, thì họ nhất định sẽ tin, y 
theo pháp tu hành, đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ 
bàn. 
 

An trụ Phật địa không thể nghĩ bàn. 
Vào cảnh giới của Như Lai không thể nghĩ 
bàn. Oai lực hộ trì không thể nghĩ bàn. 
Quán sát tất cả trí huệ sở hành của Phật 
không thể nghĩ bàn. Các lực viên mãn 
không thể phá hoại không thể nghĩ bàn. Vô 
uý công đức chẳng ai hơn được không thể 
nghĩ bàn. Trụ trong tam muội chẳng khác 
biệt không thể nghĩ bàn. Thần thông biến 
hóa không thể nghĩ bàn. Trí huệ thanh tịnh 
tự tại không thể nghĩ bàn. Tất cả Phật 
pháp không thể hủy hoại không thể nghĩ 
bàn. 
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An trụ tại Phật địa, tu đủ thứ pháp môn, thì tương lai 
có thể thành Phật, đây là không thể nghĩ bàn. Minh bạch 
cảnh giới của Như Lai, đây là không thể nghĩ bàn. Dùng 
oai lực để hộ trì Phật pháp, đây là không thể nghĩ bàn. 
Quán sát tất cả pháp môn trí huệ sự tu hành của Phật, đây 
là không thể nghĩ bàn. Mười lực của Phật viên mãn, chẳng 
có bất cứ lực nào có thể phá hoại được, đây là không thể 
nghĩ bàn. Phật thì phước huệ đều tu, công đức viên mãn, 
chẳng ai hơn được, đây là không thể nghĩ bàn. Trụ ở trong 
tam muội chẳng có phân biệt, tức cũng là tam muội biến 
nhất thiết xứ, đây là không thể nghĩ bàn. Tu hành thành 
công thì có thần thông biến hóa, đây là không thể nghĩ bàn. 
Có quang minh thanh tịnh, có trí huệ tự tại, thì chẳng điên 
đảo, chẳng vọng tưởng. Tại sao có tâm tham dục ? Vì 
chẳng có trí huệ. Nếu có trí huệ thì sẽ buông xả tất cả, còn 
có gì để tham luyến ? Ðây là không thể nghĩ bàn. Tất cả 
Phật pháp, chẳng có sức lực nào có thể phá hoại được, đây 
là không thể nghĩ bàn. 

Tu hành Phật pháp, nếu thật tâm mà tu, thì kẻ khác 
phá hoại như thế nào cũng chẳng được. Như đạo tràng 
Chùa Kim Sơn là chân thật tu hành, có người phê bình tốt, 
có người phê bình chẳng tốt. Bất cứ tốt hoặc không tốt, quy 
cụ của Chùa Kim Sơn vẫn không thay đổi, có trước có sau, 
quán triệt đáo để. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn, đều 
phụng hành ngày ăn một bữa vào buổi trưa, đêm ngủ ngồi, 
tham thiền đả tọa, tụng Kinh trì chú, toàn thế giới chẳng 
thể tìm được nơi thứ hai như thế này. Người có tà tri tà 
kiến, thì cho rằng quy cụ của Chùa Kim Sơn chẳng hợp với 
thời đại, do đó mà sinh ra đủ thứ phỉ báng. Nên biết: Người 
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phá hoại đạo tràng, thì tương lai chắc chắn sẽ đọa vào địa 
ngục cắt lưỡi, hoặc là á khẩu. 
 

Tất cả các pháp như vậy, tôi đều 
nương thần lực của đức Phật, và oai thần 
lực của tất cả Như Lai, tuyên nói đầy đủ. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền nói: ‘’Giống như tất cả các pháp 
vừa nói ở trên, tôi đều nương thần lực của Phật và đại oai 
thần lực của tất cả Như Lai, tuyên nói tỉ mỉ cho các vị 
nghe.’’ 
 

Vì khiến cho chúng sinh vào biển trí 
huệ của Phật. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát, 
được an trụ ở trong biển công đức của 
Phật. Vì khiến cho tất cả thế giới hải, tất cả 
chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước. Vì 
khiến cho tất cả biển kiếp, chủng tánh của 
Như Lai luôn luôn chẳng đoạn diệt. Vì 
khiến cho trong tất cả thế giới hải, hiển bày 
tánh chân thật của các pháp. Vì khiến cho 
tùy vô lượng sự hiểu biết tất cả biển chúng 
sinh mà diễn nói. Vì khiến cho tùy các căn 
của tất cả biển chúng sinh các Phật pháp. 
Vì khiến cho tùy sự ưa thích của tất cả biển 
chúng sinh, mà phá tan tất cả núi chướng 
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ngại. Vì khiến cho tùy tâm hạnh của tất cả 
biển chúng sinh, mà khiến cho họ tịnh tu 
trị yếu đạo ra khỏi ba cõi. Vì khiến cho tất 
cả Bồ Tát, an trụ ở trong biển thệ nguyện 
của Phổ Hiền. 
 

Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền phải tuyên nói đầy đủ tất cả 
các pháp ? Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vào biển 
trí huệ của Phật. Do đó:  

 

‘’Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển.’’ 
 

Lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát, ở trong biển công 
đức của Phật, tu công đức của Phật tu, viên mãn công đức 
mà Phật đã thành tựu, đắc được an trụ. 

Lại muốn khiến cho tất cả thế giới hải, hết thảy tất cả 
chư Phật tự tại trang nghiêm cõi nước, rất tự nhiên mà 
thành công. 

Lại muốn khiến cho thời gian trong tất cả biển kiếp, 
chủng tánh của Như Lai thường chẳng dứt mất. 

Lại muốn khiến cho, trong tất cả thế giới, hiển bày ra 
tánh chân thật của tất cả các pháp, tức cũng là chân như 
thật tánh. 

Lại muốn khiến cho, tùy theo sự hiểu biết vô lượng 
của tất cả biển chúng sinh mà diễn nói. Chúng sinh sức 
hiểu sâu thì nói nhiều một chút, chúng sinh sức hiểu cạn thì 
nói ít một chút. Ðối với chúng sinh đã giác ngộ thì nói đạo 
lý thật tướng của các pháp.  
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Lại muốn khiến cho, tùy thuận căn tánh của tất cả 
biển chúng sinh, sau đó dùng đủ thứ pháp môn phương 
tiện, khiến cho họ sinh niềm tin Phật pháp. 

Lại muốn khiến cho, tùy theo sự ưa thích của chúng 
sinh, trong tâm họ hoan hỷ gì, thì vì họ mà nói pháp để phá 
trừ núi chướng ngại cống cao ngã mạn của chúng sinh. 

Lại muốn khiến cho, tùy thuận biển tâm và hành vi 
của chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh tu trị pháp môn 
yếu đạo vượt ra khỏi ba cõi. 

Lại muốn khiến cho tất cả Bồ Tát, an trụ ở trong biển 
thệ nguyện của Phổ Hiền. Cho nên phải vì chúng sinh nói 
pháp. 

Chúng ta xem pháp thế gian quá quan trọng, mà coi 
nhẹ pháp xuất thế gian. Nổi giận thì khí lực rất lớn, còn 
nghiên cứu Phật pháp thì khí lực rất nhỏ, nếu học Phật 
pháp mà dũng mãnh như nổi giận, thì nhất định sẽ thành 
Phật. Tâm tu hành mà nặng như là tham dục, thì chắc chắn 
sẽ thành tựu. Tu thiền mà dụng công như đàm luận về 
luyến ái thì chắc chắn sẽ khai ngộ. Ðáng tiếc dụng sai chỗ, 
cho nên vĩnh viễn vẫn là phàm phu tục tử. Thử nghĩ xem, 
mục đích xuất gia là gì? Là muốn khai ngộ? Thì phải đừng 
có vọng tưởng, chuyên tâm tham thiền. Muốn thành Phật? 
Thì cần phải đừng có dục niệm, chuyên nhất tu hành! 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền, lại muốn 
khiến cho vô lượng đạo tràng đại chúng hải 
hội, đều sinh hoan hỷ. 
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Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn khiến cho mười 
phương vô lượng đại chúng hải hội trong đạo tràng của chư 
Phật, đều sinh hoan hỷ mà diễn nói diệu pháp. 

Bồ Tát Phổ Hiền với Bồ Tát khác đều như nhau, bất 
quá hạnh nguyện của Ngài lớn, cho nên làm trưởng tử của 
Phật. Trong các đại Bồ Tát, thì địa vị của Ngài cao nhất, 
giống như Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù, Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Bồ Tát Ðịa Tạng, đều gọi là đại Bồ Tát, làm lãnh tụ chúng 
Bồ Tát, cảnh giới của các Ngài không thể nghĩ bàn. 

Bồ Tát Phổ Hiền có cảnh giới được chư Phật gia trì, 
và nương vào sức tu hành của mình. Nguyện Ngài phát ra, 
một số Bồ Tát chẳng phát. Hạnh của Ngài tu, một số Bồ 
Tát cũng chẳng tu hành qua. Hạnh nguyện của Ngài là tận 
hư không khắp pháp giới. Phẩm cuối cùng trong Kinh Hoa 
Nghiêm, là Phẩm Hạnh Nguyện của Phổ Hiền, tức là nói 
về hạnh tu và nguyện lực của Ngài. 
 

Vì khiến cho tất cả các pháp tăng 
trưởng ưa thích. Vì khiến cho chúng sinh 
sanh biển tin hiểu rộng lớn chân thật. Vì 
khiến cho chúng sinh, tịnh trị phổ môn 
pháp giới tạng thân. Vì khiến cho chúng 
sinh an lập biển hạnh nguyện của Phổ 
Hiền. Vì khiến cho chúng sinh, tịnh trị trí 
huệ nhãn vào ba đời bình đẳng. Vì khiến 
cho chúng sinh tăng trưởng biển đại huệ 
chiếu khắp tất cả thế gian tạng. Vì khiến 
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cho chúng sinh, sinh sức lực Ðà la ni trì tất 
cả pháp luân. Vì khiến cho trong tất cả đạo 
tràng khai thị hết tất cả cảnh giới của Phật. 
Vì khiến cho khai xiển tất cả pháp môn của 
Như Lai. Vì khiến cho tất cả trí tánh tăng 
trưởng pháp giới rộng lớn thâm sâu, bèn 
nói bài kệ rằng. 
 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, ưa thích đối với tất 
cả Phật pháp tăng trưởng. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, sinh niềm tin và 
hiểu biết rộng lớn chân thật như biển cả. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, thanh tịnh tu trị phổ 
môn pháp giới tạng thân, tức là tận hư không biến pháp 
giới, đều là thân thể của tôi (Bồ Tát Phổ Hiền). 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, đều an lập ở trong 
biển đại nguyện của Phổ Hiền. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, thanh tịnh tu trị trí 
huệ nhãn vào ba đời bình đẳng. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, tăng trưởng trí huệ, 
biển đại trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian tạng. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, sinh lực tổng trì, để 
trì tất cả pháp luân. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, ở trong tất cả đạo 
tràng, đắc được hết thảy cảnh giới của Phật đều khai thị. 

Lại khiến cho tất cả chúng sinh, nghe đến tất cả pháp 
môn của Như Lai, cho nên khai xiển nghĩa lý. 
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Lại khiến cho tất cả chúng sinh, tăng trưởng tự tánh 
Nhất thiết trí huệ pháp giới rộng lớn thâm sâu. Bồ Tát Phổ 
Hiền lại dùng kệ để nói rõ ý nghĩa này. 
 

Trí huệ thâm sâu biển công đức 
Khắp hiện mười phương vô lượng cõi 
Tùy các chúng sinh đáng được thấy 
Quang minh chiếu khắp chuyển pháp luân. 

 

Trí huệ của Phật rất thâm sâu, công đức của Phật như 
biển cả, đều không thể nghĩ bàn, cho nên hiện khắp trong 
các cõi nước mười phương. Cảnh giới này, tùy theo tất cả 
chúng sinh đáng được thấy, thì thấy được. Trí huệ quang 
minh của Phật chiếu khắp pháp giới, chuyển diệu pháp 
luân. 
 

Mười phương biển cõi không nghĩ bàn 
Vô lượng kiếp Phật đều nghiêm tịnh 
Vì độ chúng sinh khiến thành thục 
Xuất hiện tất cả các cõi nước. 

 

Mười phương biển cõi (vì cõi nước quá nhiều, cho 
nên gọi là biển cõi) không thể nghĩ bàn. Trong vô lượng 
kiếp về trước, Phật khiến cho các cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh. Vì giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho quả bồ 
đề thành thục, cho nên Phật chẳng sợ phiền não, chẳng sợ 
khổ, xuất hiện ra đời trong các cõi nước mười phương để 
giáo hóa chúng sinh. 
 

Cảnh Phật thâm sâu không nghĩ bàn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  212 
 

Khắp bày chúng sinh khiến được vào 
Tâm họ ưa nhỏ chấp các cõi 
Không thể thông đạt chỗ Phật ngộ. 

 

Cảnh giới của Phật rất thâm sâu, chẳng dễ gì minh 
bạch, diệu không thể nghĩ bàn. Tuy chẳng dễ gì minh bạch, 
nhưng Phật vẫn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho họ minh 
bạch đạo lý này. Trong tâm tất cả chúng sinh ưa thích cảnh 
giới nhỏ, cho nên chấp vào tam giới hai mươi lăm cõi. Vì 
chấp vào các cõi, nên không thể thông đạt lãnh ngộ pháp 
của Phật nói. 
 

Nếu người tâm tịnh tin vững chắc 
Thường được gần gũi thiện tri thức 
Tất cả chư Phật đều gia trì 
Họ mới vào được trí Như Lai. 

 

Nếu như có chúng sinh niềm tin thanh tịnh và vững 
chắc, thì luôn luôn được gần gũi bậc thiện tri thức. Thiện 
tri thức là pháp thân huệ mạng, hay khiến cho trí huệ tăng 
trưởng. Tất cả chư Phật gia bị loại chúng này, khiến cho họ 
ra khỏi ba cõi, vào được trí tuệ của Như Lai, tức cũng là 
đắc được đại viên cảnh trí của Phật. 

Chúng ta người tu đạo, phải gần gũi bậc thiện tri 
thức, mới đắc được chánh tri chánh kiến; còn ngược lại chỉ 
được tà tri tà kiến. Thiện tri thức là gì ? Tức là dạy bạn 
nhẫn nhục, nhường nhịn, chẳng tranh với người, chẳng 
biện luận với người. Một vị thiện tri thức chân chánh, 
chẳng có tâm ích kỷ lợi mình, lấy từ bi làm gốc, phương 
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tiện làm cửa, nơi nơi đều lo nghĩ cho đại chúng. Ác tri thức 
thì dạy bạn tranh danh đoạt lợi, chẳng tu hành, chỉ nói lời 
ngon ngọt, làm việc bất thiện, chuyên môn ích kỷ, tất cả 
đều vì lợi ích cho chính mình, chuyên gây phiền não cho 
mọi người, đố kỵ người khác, sợ người giỏi hơn mình, đó 
là sự khác nhau giữa thiện tri thức và ác tri thức, hy vọng 
mọi người nhận thức cho rõ ràng. Thiện tri thức thì thường 
khen ngợi người khác, cung kính người khác, do đó :  
 

‘’Kính người thì người kính mình 
Thương người thì người thương mình.’’ 

 

Chẳng nói thị phi của người khác, giữ điều xấu, khoe 
điều tốt. Ác tri thức thì luôn luôn phê bình người khác, phỉ 
báng người khác, hủy nhục người khác, dấu điều thiện, 
vạch điều xấu, chuyên nói thị phi kẻ khác. Tóm lại, người 
dạy bạn thiệt thòi là thiện tri thức; người dạy bạn chiếm 
tiện nghi là ác tri thức. 
 

Lìa các xiểm dối tâm thanh tịnh 
Thường vui từ bi tánh hoan hỷ 
Người chí lực rộng lớn tin sâu 
Nghe được pháp này sinh vui mừng. 

 

Người tu đạo phải lìa khỏi tất cả hành vi xiểm nịnh 
lừa dối, thì tâm mới được thanh tịnh, tâm mới thường khoái 
lạc. Có tâm từ bi thì tánh tình tùy thuận hòa nhã, chẳng nổi 
giận. Người chí hướng và nguyện lực rộng lớn tin sâu, 
nghe được pháp này, thì nhất định sẽ sinh tâm vui mừng. 
 

An trụ các đại nguyện Phổ Hiền 
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Tu hành đạo Bồ Tát thanh tịnh 
Quán sát pháp giới như hư không 
Ðây mới biết được hạnh Phật tu. 

 

Người tu hành phải an trụ trong các đại nguyện của 
Phổ Hiền, thì mới tu hành đạo thanh tịnh của Bồ Tát, quán 
sát được mười phương pháp giới như hư không. Như thế 
mới biết được hạnh môn của Phật tu, và quả vị đắc được. 
 

Ðây các Bồ Tát được lợi hành 
Thấy thần thông của tất cả Phật 
Người tu đạo khác chẳng biết được 
Người hành Phổ Hiền mới ngộ được. 

 

Tất cả Bồ Tát trong pháp hội này, đều đắc được lợi 
lành, thấy được sức thần thông biến hóa của tất cả chư 
Phật. Người tu hành pháp môn khác, thì chẳng dễ gì biết 
được cảnh giới này. Chỉ có người tu hành hạnh nguyện Phổ 
Hiền, thì mới minh bạch và ngộ được cảnh giới này. Vì 
hạnh nguyện Phổ Hiền là cảnh giới sâu nhất rộng nhất. 
 

Chúng sinh rộng lớn chẳng bờ mé 
Như Lai đều hộ niệm tất cả 
Chuyển bánh xe pháp khắp hết thảy 
Ðây cảnh giới Tỳ Lô Giá Na. 

 

Hết thảy chúng sinh rộng lớn chẳng có bờ mé. Tuy 
chúng sinh nhiều như thế, nhưng đều là Phật hộ niệm, Phật 
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đến hết thảy cõi nước chuyển bánh xe pháp, đây là cảnh 
giới nguyện lực của pháp Thân Tỳ Lô Giá Na sở thành tựu. 
 

Tất cả cõi nước vào thân tôi 
Chỗ chư Phật ở cũng như thế 
Ông nên quán các lỗ lông tôi 
Nay tôi chỉ bày cảnh giới Phật. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền nói : ‘’Hết thảy mười phương cõi 
nước chư Phật, đều vào được trong thân của tôi. Tận hư 
không biến pháp giới, chỗ của chư Phật ở, cũng đều nhiếp 
vào trong thân của tôi. Các ông mọi người hãy quán sát tất 
cả lỗ chân lông trên thân của tôi, có mười phương chư Phật 
đang chuyển pháp luân, vì chúng sinh nói pháp. Hiện tại tôi 
sẽ thị hiện cảnh giới của Phật, để cho các ông được thấy.’’ 
 

Hạnh nguyện Phổ Hiền chẳng bờ mé 
Tôi đã tu hành được đầy đủ 
Thấy khắp cảnh giới thân rộng lớn 
Là chỗ Phật tu hãy lắng nghe. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói : Hạnh nguyện Phổ Hiền 
rộng lớn chẳng bờ mé. Tôi đã tu hành viên mãn, đắc được 
lợi lành đầy đủ. Mắt quán sát thấy khắp tất cả cảnh giới 
thân rộng lớn. Ðây là hạnh môn của chư Phật tu, các vị hãy 
đặc biệt chú ý lắng nghe diệu pháp không thể nghĩ bàn này. 
  

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các 
đại chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải 
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có mười việc. Chư Phật quá khứ hiện tại vị 
lai, đã nói đang nói và sẽ nói. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền bảo tất cả đại 
chúng hải hội rằng : Các Phật tử ! Các vị nên biết, thế giới 
hải có mười việc. Chư Phật quá khứ đã nói qua, chư Phật 
hiện tại đang nói ở trước mắt, chư Phật vị lai sẽ nói. 
 

Những gì là mười ? Ðó là: Nhân duyên 
thế giới hải sinh khởi. Sự nương trụ của 
thế giới hải. Hình trạng của thế giới hải. 
Thể tánh của thế giới hải. Sự trang nghiêm 
của thế giới hải. Sự thanh tịnh của thế giới 
hải. Phật ra đời trong thế giới hải. Kiếp trụ 
của thế giới hải. Kiếp chuyển biến khác 
biệt của thế giới hải. Môn vô sai biệt của 
thế giới hải. 
 

Những gì là mười việc ? Ðó là :  
1). Nhân duyên thế giới hải sinh khởi và thành tựu 

như thế nào ?  
2). Sự nương trụ của thế giới hải như thế nào ?  
3). Hình trạng của thế giới hải như thế nào ?  
4). Thế giới hải dùng gì làm thể tánh ?  
5). Thế giới hải trang nghiêm thành tựu như thế nào?  
6). Thế giới hải thanh tịnh ra sao ?  
7). Nhân duyên Phật ra đời trong thế giới hải như thế 

nào ?  
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8). Thế giới hải thành trụ hoại không có bao nhiêu 
kiếp ?  

9). Kiếp chuyển biến khác nhau của thế giới hải như 
thế nào ?  

10). Môn vô sai biệt của thế giới hải ra sao ? 
 

Chư Phật tử ! Tôi nói sơ lược về thế 
giới hải có mười việc nầy. Nếu nói rộng ra, 
thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
Chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai, đã 
nói đang nói và sẽ nói. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền nói : Các vị đệ tử của Phật ! Tôi nói 
sơ lược về thế giới hải có mười việc. Nếu như nói tỉ mỉ, thì 
có nhiều như số hạt bụi trong thế giới hải. Chư Phật đời 
quá khứ, đời hiện tại, và đời vị lai, đã nói đang nói và sẽ 
nói. 
 

Chư Phật tử ! Nói sơ lược về mười thứ 
nhân duyên, tất cả thế giới hải đã thành, 
hiện thành và sẽ thành. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Nay tôi bắt đầu nói sơ lược 
về việc thứ nhất trong mười việc của thế giới hải. Nói sơ về 
thế giới hải thành tựu có mười thứ nhân duyên. Hết thảy tất 
cả thế giới hải đã thành tựu, hoặc đang thành tựu, hoặc sẽ 
thành tựu, đều là nhân duyên này. 
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Những gì là mười ? Ðó là : Do thần lực 
của Như Lai. Do pháp nên như vậy. Do 
hành nghiệp của tất cả chúng sinh. Do tất 
cả Bồ Tát thành tựu Nhất thiết trí. Do tất 
cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát cùng tập tụ 
căn lành. Do nguyện lực của tất cả Bồ Tát 
nghiêm tịnh cõi nước. Do tất cả Bồ Tát 
thành tựu hạnh nguyện bất thối. Do tất cả 
Bồ Tát thanh tịnh thắng giải tự tại. Do tất 
cả Như Lai căn lành sở lưu và khi tất cả 
chư Phật thành đạo thì thế lực tự tại. Do 
nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Những gì là mười ? Ðó là :  
1). Do nhờ thần lực lực của Phật mà thành tựu.  
2). Do pháp như vậy cho nên thành tựu.  
3). Do nghiệp của tất cả chúng sinh sở hành mà 

thành  tựu.  
4). Do tất cả Bồ Tát thành tựu Nhất thiết trí huệ, cho 

nên mới thành tựu.  
5). Do hết thảy tất cả chúng sinh và hết thảy tất cả 

Bồ Tát cùng tập tụ căn lành mà thành tựu.  
6). Do hết thảy tất cả Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh 

cõi nước.  
7). Do hết thảy tất cả Bồ Tát dùng nguyện lực : Niệm 

không thối, vị không thối, hạnh không thối, mà thành tựu.  
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8). Do hết thảy tất cả Bồ Tát đắc được thắng giải 
thanh tịnh, cũng đắc được tự tại mà thành tựu.  

9). Do mười phương ba đời tất cả chư Phật sở lưu 
căn lành và khi tất cả chư Phật thành đạo thì thành tựu đại 
tự tại, đại thế lực.  

10). Do nguyện lực tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Chư Phật tử ! Ðó là lược nói về mười 
thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra thì nhiều 
như hạt bụi của thế giới hải. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðó là tôi lược nói về mười 
thứ nhân duyên. Nếu nói rộng ra thì có nhiều nhân duyên 
như số hạt bụi thế giới hải, để thành tựu thế giới này. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý 
trường hàng ở trên. Ngài bèn nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương thế giới, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. 
 

 Diễn nói vô biên các biển cõi 
Tỳ Lô Giá Na đều nghiêm tịnh 

 Cảnh giới Thế Tôn không nghĩ bàn 
 Trí huệ thần thông cũng như vậy. 
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 Diễn nói vô lượng vô biên các biển cõi nước chư 
Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na đều trang nghiêm thanh tịnh. 
Cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn. Trí tuệ và thần 
thông lực của Phật cũng không thể nghĩ bàn. 
 

Bồ Tát tu hành các biển nguyện 
Khắp tùy sở thích tâm chúng sinh 
Tâm hạnh chúng sinh rộng vô biên 
Cõi nước Bồ Tát khắp mười phương. 

 

Khi Bồ Tát tu hành thì phát nguyện như biển cả. 
Khắp tùy thuận sở thích tâm chúng sinh, Bồ Tát đều làm 
cho họ mãn nguyện. Tâm niệm và hành vi của chúng sinh 
rộng lớn vô biên, cho nên cõi nước của Bồ Tát đầy khắp 
mười phương, khiến cho chúng sinh an trụ vào trong cõi 
nước Bồ Tát. 
 

Bồ tát hướng về Nhất thiết trí 
Siêng tu đủ thứ tự tại lực 
Vô lượng biển nguyện khắp sinh ra 
Cõi nước rộng lớn đều thành tựu. 

 

Bồ Tát hướng về thành tựu Nhất thiết trí huệ, siêng 
học siêng tu đủ thứ tự tại lực, hết thảy thần thông biến hóa 
đều từ trong vô lượng biển nguyện khắp sinh ra, cho nên 
mười phương cõi nước, đều do nguyện lực của Bồ Tát mà 
thành tựu. 
 

Tu các biển hạnh chẳng bờ mé 
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Vào cảnh giới Phật cũng vô lượng 
Vì tịnh các cõi nước mười phương 
Mỗi cõi trải qua vô lượng kiếp. 

 

Bồ Tát tu hành các biển hạnh cũng chẳng có bờ mé. 
Vào cảnh giới của Phật cũng vô lượng vô biên. Vì thanh 
tịnh trang nghiêm các cõi nước mười phương, mà mỗi cõi 
nước đều trải qua vô lượng kiếp thời gian. 
 

Chúng sinh bị phiền não nhiễu trược 
Phân biệt dục lạc chẳng một tướng 
Tùy tâm thọ nghiệp không nghĩ bàn 
Tất cả biển cõi đều thành lập. 

 

Hết thảy tất cả chúng sinh, đều bị vô minh phiền não 
làm nhiễu loạn mà hỗn trược. Chúng sinh tham dục lạc 
chẳng phải là một thứ tướng, mà là nhiều thứ tướng. Chúng 
sinh tùy tâm tham muốn, mà tạo ra đủ thứ nghiệp, tạo 
nghiệp gì thì thọ quả báo đó, đây là không thể nghĩ bàn. 
Mười phương tất cả biển cõi, đều vì nghiệp lực của chúng 
sinh, sở cảm mà thành lập. 
 

Phật tử biển cõi trang nghiêm tạng 
Lìa cấu quang minh báu thành tựu 
Ðều do tâm tin hiểu rộng lớn 
Mười phương an trụ đều như vậy. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền nói : Các vị đệ tử của Phật ! Biển 
cõi nước của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tạng, lìa tất 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  222 
 
cả trần cấu, là các quang minh báu trang nghiêm mà thành 
tựu. Vì khi thuở xưa tu hành, thì có tâm tin hiểu rộng lớn. 
Cho nên mười phương cõi nước an trụ đều như vậy. 
 

Bồ Tát hay tu hạnh Phổ Hiền 
Du hành pháp giới trong hạt bụi 
Trong bụi đều hiện vô lượng cõi 
Thanh tịnh rộng lớn như hư không. 

 

Hết thảy Bồ Tát đều hay tu hạnh môn của Phổ Hiền. 
Tận hư không biến pháp giới, đều du hành trong tất cả hạt 
bụi, nhậm vận tự tại, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. Trong mỗi hạt bụi, đều hiện ra vô lượng cõi nước chư 
Phật mười phương. Trong mỗi hạt bụi lại thanh tịnh rộng 
lớn như hư không. 
 

Tận cõi hư không hiện thần thông 
Ðều đến Đạo tràng chỗ chư Phật 
Trên tòa hoa sen hiện các tướng 
Mỗi thân bao hàm tất cả cõi. 

 

Tận hư không biến pháp giới, Phật đều hiện đại thần 
thông, có thể đến khắp trong mỗi hạt bụi chuyển đại pháp 
luân, cũng có thể đến đạo tràng của chư Phật, để cúng 
dường chư Phật. Ngồi trên tòa sư tử hoa sen, thị hiện ba 
mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp. Mỗi thân đều bao hàm 
tất cả cõi nước chư Phật. 
 

Một niệm khắp hiện ra ba đời 
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Tất cả biển cõi đều thành lập 
Phật dùng phương tiện đều vào trong 
Ðây là nghiêm tịnh của Tỳ Lô. 

 

Phật có thể ở trong một niệm hiện ra thời gian ba 
đời. Tất cả biển cõi của chư Phật đều thành lập. Phật dùng 
pháp môn phương tiện vào trong cõi Phật. Cảnh giới này, 
do Phật Tỳ Lô Giá Na nghiêm tịnh mà thành tựu. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng: Các Phật tử ! Mỗi mỗi thế giới 
hải, đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải. 
 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng 
Bồ Tát rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, trong 
mỗi thế giới hải, đều có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 
 

Hoặc nương tất cả trang nghiêm mà 
trụ. Hoặc nương hư không mà trụ. Hoặc 
nương tất cả quang minh báu mà trụ. Hoặc 
nương tất cả quang minh của Phật mà trụ. 
Hoặc nương tất cả màu báu quang minh 
mà trụ. Hoặc nương tất cả âm thanh của 
Phật mà trụ. Hoặc nương nghiệp như 
huyễn sinh đại lực A tu la tay hình kim 
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cang mà trụ. Hoặc nương thân của tất cả 
thế chủ mà trụ. Hoặc nương thân của tất 
cả Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền sinh ra tất cả biển trang 
nghiêm sai biệt mà trụ. 
 

Việc thứ hai của thế giới hải, là nương tựa mà trụ, 
cũng có mười thứ.  

1). Hoặc có thế giới hải nương tựa tất cả sự trang 
nghiêm mà trụ.  

2). Hoặc có thế giới hải nương tựa hư không mà trụ.  
3). Hoặc có thế giới hải nương tất cả báu quang minh 

mà trụ.  
4). Hoặc có thế giới hải nương quang minh của tất cả 

chư Phật mà trụ.  
5). Hoặc có thế giới hải nương tất cả bảo sắc quang 

minh mà trụ.  
6). Hoặc có thế giới hải nương âm thanh của tất cả 

chư Phật mà trụ.  
7). Hoặc có thế giới hải nương nghiệp như huyễn (du 

hí thần thông) sinh đại lực A Tu La hình tay kim cang mà 
trụ.  

8). Hoặc có thế giới hải nương thân thế gian chủ 
(Phật) mà trụ.  

9). Hoặc có thế giới hải nương thân Bồ Tát mà trụ.  
10). Hoặc có thế giới hải nương nguyện lực của Bồ 

Tát Phổ Hiền phát ra, sinh ra tất cả biển trang nghiêm khác 
biệt mà trụ. 
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Chư Phật tử ! Thế giới hải có sự 
nương tựa mà trụ như vậy thảy, nhiều như 
hạt bụi thế giới hải. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền nói : Các đệ tử của Phật ! Thế giới 
hải nương tựa mà trụ, nói tổng quát thì có mười thứ như ở 
trên vừa nói. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như hạt bụi thế giới 
hải. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, muốn tuyên lại 
ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương thế giới, mà dùng kệ để nói rõ ý nghĩa lý ở 
trên. 

Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm không thể nghĩ 
bàn, không thể diễn tả. Nếu chiếu theo tư tưởng suy nghĩ 
của một số người, thì vốn chẳng cách chi giải thích về đạo 
lý này, cảnh giới này cũng là việc không thể được. Làm thế 
nào mà có thể ở trong một hạt bụi, dung nạp được ba ngàn 
đại thiên thế giới ? Pháp giới lớn như thế, còn hạt bụi thì 
nhỏ như vậy, làm sao có thể trong nhỏ dung lớn ? Song, 
cảnh giới này tuyệt đối là chân thật, chứ chẳng phải nói 
dối. Nhưng cảnh giới viên dung vô ngại này, chẳng phải 
một số phàm phu tục tử tin được, chúng ta chẳng có ngũ 
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nhãn, chẳng có lục thông, cho nên chẳng tin cảnh giới này. 
Cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm này, dùng Phật nhãn, pháp 
nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn (chẳng phải nhục 
nhãn của phàm phu) để quán sát, thì có thật cảnh giới này. 
Cho nên cảnh giới này là cảnh giới vi diệu, là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. 
 

Ðầy khắp mười phương cõi hư không 
Hết thảy tất cả các cõi nước 
Ðược thần lực Như Lai gia trì 
Nơi nơi hiện tiền đều thấy được. 

 

Khắp trong mười phương cõi hư không giới, hết thảy 
mười phương tất cả cõi nước chư Phật, đều được thần lực 
của chư Phật gia trì. Mọi nơi đều hiện tiền, hết thảy tất cả 
chúng sinh đều thấy được. 
 

Hoặc có đủ thứ các cõi nước 
Thảy đều lìa cấu báu thành tựu 
Ma ni thanh tịnh thù diệu nhất 
Óng ánh hiện khắp biển quang minh. 

 
Hoặc là có đủ thứ hình trạng các cõi nước khác nhau, 

đều lìa trừ tất cả bụi bặm nhiễm ô, do các báu trang nghiêm 
thành tựu cõi nước. Ma ni báu thanh tịnh thù thắng vi diệu 
nhất. Mỗi thế giới đều óng ánh như ánh lửa, khắp hiện ra 
quang minh năm màu mười sắc, chẳng những sáng chói mà 
quang minh chiếu như biển. 
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Hoặc có cõi quang minh thanh tịnh 
Nương tựa cõi hư không mà trụ 
Hoặc nương tựa biển ma ni báu 
Hoặc an trụ trong quang minh tạng. 

 

Hoặc có thế giới hải thanh tịnh quang minh, nương 
tựa cõi hư không mà trụ, hoặc nương biển ma ni báu mà 
trụ. Lại có thế giới an trụ trong đại quang minh tạng. 
 

Như Lai tại chúng hải hội này 
Diễn nói pháp luân đều xảo diệu 
Cảnh giới chư Phật rộng vô biên 
Chúng sinh thấy được tâm hoan hỷ. 

 

Phật ở tại đạo tràng trong đại chúng hải hội, diễn nói 
tất cả các pháp, chuyển đại pháp luân, đều xảo diệu không 
thể nghĩ bàn. Cảnh giới chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé. 
Hết thảy tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới này, đều 
sinh tâm đại hoan hỷ, y giáo phụng hành. 
 

Có cõi nghiêm sức bằng ma ni 
Hình như đèn hoa phân bố rộng 
Mây quang hương diễm màu óng ánh 
Dùng báu đẹp lưới quang minh che. 

 

Có thế giới dùng ma ni báu để trang nghiêm tu sức, 
hình trạng như đèn hoa sen báu, phân bủa rộng lớn khắp tất 
cả thế giới. Lại có hương diễm mây quang minh óng ánh, ở 
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phía trên dùng lưới quang minh báu đẹp, che rất trang 
nghiêm đẹp đẽ. 
 

Hoặc có cõi nước chẳng bờ mé 
An trụ hoa sen biển sâu rộng 
Rộng lớn thanh tịnh rất đặc thù 
Do chư Phật tu trang nghiêm đẹp. 

 

Hoặc có cõi nước chư Phật chẳng có bờ mé, an trụ 
hoa sen biển cả sâu rộng lớn vừa thanh tịnh vừa đặc thù, 
khác với thế giới khác. Ðó là nhờ căn lành vi diệu của chư 
Phật trang nghiêm. 

Quy cụ của chùa Kim Sơn chúng ta, chẳng giống với 
các đạo tràng khác trên thế giới. Ví như nghi thức thỉnh 
pháp, có người cho rằng rất kỳ lạ, thấy điều chưa thấy, 
nghe việc chưa nghe. Nghi thức thỉnh pháp này, giống như 
lúc Phật còn tại thế. Khi Phật thuyết pháp thì nhất định 
phải có người thỉnh pháp, nếu không thì chẳng nói pháp 
(ngoại trừ Kinh A Di Ðà), yên lặng nhập định. 

Người thỉnh pháp phải đi nhiễu bên phải Ðức Phật 
ba vòng, biểu thị sự tôn kính vô thượng, nghi thức thỉnh 
pháp của chùa Kim Sơn chúng ta trở lại thời xưa, khôi 
phục lại quy cụ hồi thời Phật Thích Ca. Khi pháp sư giảng 
Kinh, thì nhất định phải có người thỉnh pháp, như thế mới 
hợp với Phật chế, chứ chẳng phải tiêu tân lập dị. 

Người thỉnh pháp phải trịnh trọng về việc này, tất 
cung tất kính, cầm cây hương cao bằng chân mày, mắt nhìn 
tâm bước, nhiếp tâm nghĩ : Chư Phật ở trên hư không đến 
nhiếp thọ thỉnh pháp, từ từ đi nhiễu bên phải ba vòng, sau 
đó đến trước Phật đảnh lễ, xong trở về chỗ ngồi. Các bạn 
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phải biết công đức thỉnh pháp là vô lượng, tương lai nhất 
định biện tài vô ngại, sẽ giảng Kinh thuyết pháp. Ngài Phú 
Lâu Na là người thuyết pháp bậc nhất trong hàng đệ tử của 
Phật. Tại sao Ngài khéo về thuyết pháp ? Vì thuở xưa, 
phàm Ngài gặp thiện trí thức, bèn chí thành khẩn thiết, 
thỉnh pháp thọ giáo, cho nên đắc được quả báo biện tài vô 
ngại. 
 

Hiện tại tôi giảng Kinh thuyết pháp cho các vị nghe, 
dù hay hoặc không hay đều chẳng phải tôi giảng, mà là thế 
chư Phật, Bồ Tát giảng, hoặc là phiên dịch truyền đạt mà 
thôi. Khi các vị nghe Kinh, thì phải quán triệt nghĩa Kinh 
viên mãn, phải vận dụng sức khảo lự, đừng có nuốt chửng, 
ăn mà chẳng biết mùi vị, càng không thể biết một hiểu nửa, 
tựa như đúng mà sai, chẳng triệt để. Nếu như vậy thì vĩnh 
viễn chẳng thành tựu, thì nói chi đến sự khai ngộ. 
 Trước kia có hai người, trên đường đi nhìn thấy dấu 
chân voi. Người trí nói rằng : ‘’Con voi lớn đi trước chúng 
ta là voi mẹ và còn mang thai, trong thai là voi cái. Mắt bên 
phải bị mù, có một phụ nữ ngồi trên lưng voi, người phụ nữ 
đó cũng mang thai, cũng là con gái.’’ Người ngu chẳng tin. 
Hai người vì muốn rõ chuyện này, cho nên cấp tốc đi mau 
lên, chẳng bao lâu thì đuổi kịp con voi lớn, quả nhiên đúng 
như lời người trí đã nói. Lúc đó, người ngu rất khen ngợi 
sự cao kiến của người trí, bèn thỉnh cầu là do đâu mà biết ? 
Người trí nói : ‘’Thấy dấu nước tiểu tung toé là voi mẹ. 
Dấu chân voi bên phải sâu, dấu chân bên trái cạn, thì biết 
được trong thai là voi cái. Cỏ dọc đường bên phải ngay 
ngắn, cỏ dọc đường bên trái bị voi ăn, biết được là mắt phải 
bị mù. Chỗ voi đứng có dấu chân phụ nữ, dấu chân bên 
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phải sâu, dấu chân bên trái cạn, biết được là có mang thai, 
cũng là con gái.’’ Phân tích rất rõ ràng, đó là sức tư khảo, 
cũng là nghe một biết mười. Nghiên cứu Phật pháp cũng 
phải như vậy, thì mới có thể minh bạch cứu kính. 
 

 Hoặc có biển cõi tùy luân chuyển 
 Nhờ Phật thần lực được an trụ 
 Các chúng Bồ Tát khắp trong đó 

Thường thấy vô số báu rộng lớn. 
 

Hoặc có biển cõi nước, tùy theo luân chuyển. Nhờ 
đại oai thần lực của Phật mà được an trụ. Hết thảy Bồ Tát 
khắp ở trong biển cõi nước đó, thường thấy vô lượng số 
châu báu rộng lớn. 
 

Có cõi trụ nơi tay kim cang 
Hoặc trụ nơi thân Thiên chủ 
Ðấng Tỳ Lô Giá Na vô thượng 
Thường ở nơi đó chuyển pháp luân. 

 

 Hoặc có thế giới trụ ở trong tay kim cang của A Tu 
La. Hoặc có thế giới trụ trên thân của Thiên chủ. Phật Tỳ 
Lô Giá Na là Thế Tôn Vô Thượng, Ngài luôn luôn ở trong 
thế giới đó, chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Hoặc nương trụ cây báu bằng phẳng 
 Trong mây hương diễm cũng như thế 

Hoặc nương tựa trong các đại thủy 
Hoặc nương biển kim cang kiên cố. 
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 Hoặc có thế giới nương tựa cây báu bằng phẳng mà 
trụ, hoặc có thế giới nương tựa ở trong mây hương diễm, 
hoặc có thế giới nương tựa tất cả đại thủy mà trụ, hoặc có 
thế giới nương tựa biển kim cang kiên cố mà trụ. 
 

 Hoặc có cõi nương kim cang tràng 
 Lại có cõi trụ trong biển hoa 
 Thần thông rộng lớn khắp hết thảy 

Tỳ Lô Giá Na mới hiện được. 
 

 Hoặc có thế giới nương tựa kim cang tràng mà trụ, 
hoặc có thế giới nương tựa biển hoa mà an trụ. Sự thần 
thông biến hóa rộng lớn như thế, đến khắp hết thảy mọi 
nơi. Chỉ có Phật Tỳ Lô Giá Na mới hiện ra được cảnh giới 
như thế. 
 

 Hoặc dài hoặc ngắn vô lượng loại 
 Hình tướng tròn cũng chẳng phải một 
 Diệu trang nghiêm tạng rất thù đặc 
 Thanh tịnh tu trị mới thấy được. 
 

 Hoặc có thế giới hình dài hoặc có thế giới hình ngắn, 
có vô lượng đủ thứ hình trạng. Hình tròn cũng như thế, 
chẳng phải một loại, mà nhiều loại. Sự trang nghiêm vi 
diệu này rất thù đặc. Người tu trị thanh tịnh mới thấy được 
cảnh giới này. 
 

 Như vậy đủ thứ loại khác nhau 
Tất cả đều nương trụ nguyện hải 
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Hoặc có cõi nước trụ trên không 
Chư Phật như mây đều đầy khắp. 

 

 Ðủ thứ sự khác nhau như vậy, hết thảy tất cả thế giới 
đều nương tựa nguyện hải của chư Phật, Bồ Tát mà trụ. 
Hoặc có cõi nước thường trụ ở trong hư không. Chư Phật 
nhiều như mây đều đầy dẫy ở trong các cõi nước. 
 

 Hoặc treo che trong không mà trụ 
 Hoặc có khi có hoặc không có 
 Hoặc có cõi nước rất thanh tịnh 
 Trụ trong mũ báu của Bồ Tát. 
 

 Hoặc có thế giới treo che ở trong hư không mà trụ, 
hoặc có lúc có thế giới, hoặc có lúc chẳng có thế giới. Hoặc 
có cõi nước rất thanh tịnh, trụ ở trong mũ báu của Bồ Tát 
đội.  
 

Mười phương chư Phật đại thần thông 
 Tất cả đều thấy ở trong đó 
 Âm thanh chư Phật đều đầy khắp 

Ðều do nghiệp lực hóa hiện ra.  
 

Ðó đều là đại thần thông diệu dụng, của mười 
phương ba đời tất cả chư Phật hiện ra, hết thảy tất cả chư 
Phật Bồ Tát, và tất cả chúng sinh, đều thấy nhau ở trong 
đó. Âm thanh của chư Phật diễn nói diệu pháp đầy khắp 
mọi nơi. Ðó là do nghiệp lực của chúng sinh, và công đức 
của chư Phật hóa hiện ra. 
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Hoặc có cõi nước khắp pháp giới 
Thanh tịnh lìa cấu từ tâm sinh 
Như ảnh như huyễn rộng vô biên 
Như lưới đà la đều khác nhau. 

 

 Hoặc có cõi nước khắp cùng pháp giới, thanh tịnh lìa 
khỏi các bụi trần, chẳng có tâm nhiễm ô. Cảnh giới này là 
do tâm chư Phật sinh ra, cũng từ tâm của chúng sinh sinh 
ra. Tâm của chúng sinh thanh tịnh, thì cõi nước sẽ thanh 
tịnh. Tâm chúng sinh nhiễm ô, thì cõi nước sẽ nhiễm ô. Cõi 
nước đó lại giống như ảnh tượng, lại giống như huyễn hóa, 
cho nên rộng lớn vô biên. Lại giống như lưới nhân đà la 
của trời Ðế Thích, lỗ lưới có châu báu đều khác nhau. 
 

 Hoặc hiện đủ thứ trang nghiêm tạng 
Nương trong hư không mà kiến lập 

 Các nghiệp cảnh giới không nghĩ bàn 
 Phật lực hiển bày đều thấy được. 
 

 Hoặc có thế giới hiện ra đủ thứ pháp tạng trang 
nghiêm, nương tựa hư không mà kiến lập. Tất cả nghiệp 
của chúng sinh không thể nghĩ bàn, cảnh giới cũng không 
thể nghĩ bàn. Ðó đều là Phật lực hiển bày ra, khiến cho tất 
cả chúng sinh nhìn thấy rất rõ ràng. 
 

 Mỗi mỗi cõi nước trong hạt bụi 
 Niệm niệm thị hiện các cõi Phật 
 Số đều vô lượng đồng chúng sinh 
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Phổ Hiền tu hành luôn như thế. 
 

 Mỗi cõi nước ở trong hạt bụi, có chư Phật đang 
chuyển pháp luân. Trong niệm niệm, trong mỗi hạt bụi, lại 
thị hiện cõi nước chư Phật. Thị hiện cõi nước chư Phật, số 
lượng vô lượng đồng với chúng sinh, nguyện lực của Bồ 
Tát Phổ Hiền tu, luôn luôn là như vậy. 
 

 Vì muốn thành thục các chúng sinh 
 Trong đó tu hành trải biển kiếp 

Thần biến rộng lớn khắp hết thảy 
 Thảy đều khắp cùng trong pháp giới. 
 

 Chư Phật Bồ Tát vì muốn thành thục chúng sinh, cho 
nên từ vô lượng kiếp đến nay, tu hành đã trải qua biển kiếp 
thời gian. Vì thời gian tu hành lâu dài, nên tự nhiên có thần 
thông biến hóa. Thần thông biến hóa rộng lớn này, chẳng 
có chỗ nào mà chẳng có, khắp hết thảy trong pháp giới. 
 

 Mỗi hạt bụi cõi nước pháp giới 
 Các biển cõi trụ ở trong đó 
 Mây Phật bình đẳng đều che khắp 
 Hết thảy mọi nơi đều đầy dẫy. 
 

 Tận hư không biến pháp giới, mỗi hạt bụi trong cõi 
nước chư Phật mười phương, đều an trụ ở trong đó. Tuy 
mỗi hạt bụi là nhỏ, nhưng có thể dung nạp hết thảy pháp 
giới. Cảnh giới này là thật chẳng phải giả. Người có thần 
thông mới thấy được. Trong mỗi hạt bụi, mây quang minh 
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của Phật, bình đẳng che tất cả cõi nước và tất cả chúng 
sinh. Khắp mọi nơi đều đầy dẫy mây quang minh của Phật. 
 

 Như trong mỗi bụi tự tại dụng 
 Trong tất cả bụi cũng như thế 
 Chư Phật Bồ Tát đại thần thông 
 Tỳ Lô Giá na đều thấy được. 
 

 Giống như trong mỗi hạt bụi, có sự tự tại diệu dụng 
hóa hiện. Chẳng những một hạt bụi dung nạp được ba ngàn 
đại thiên thế giới, mà mỗi hạt bụi cũng dung nạp được tận 
hư không biến pháp giới, cũng đầy đủ sự tự tại diệu dụng 
này. Ðó là nhờ thần lực rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, mà 
thành tựu. Cảnh giới này, Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện ra. 
 

 Tất cả các cõi nước rộng lớn 
 Như ảnh như huyễn cũng như diễm 
 Mười phương chẳng thấy chỗ sinh ra 
 Cũng lại chẳng đến chẳng nơi đi. 
 

 Hết thảy tất cả các cõi nước rộng lớn, đừng cho rằng 
là chân thật tồn tại, cảnh giới đó như ảnh như huyễn hóa 
cũng như diễm chẳng thật có. Trong mười phương thế giới 
chẳng thấy từ đâu sinh ra. Vì chẳng chỗ sinh, cho nên 
không đến, không đi, cũng không thành. Tuy là nói như thế 
nhưng nó vẫn y nhiên tồn tại. 
 

 Diệt hoại sinh thành cùng tuần hoàn 
 Ở trong hư không chẳng tạm ngừng 
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 Đâu chẳng phải do nguyện thanh tịnh 
 Nghiệp lực rộng lớn sở chi trì. 
 

 Thế giới cũng có tuổi thọ, khi thế giới đến lúc diệt, 
thì tự nhiên sẽ hủy diệt; đến lúc sinh thành, thì tự nhiên 
sinh thành. Phải trải qua thành, trụ, hoại, không, bốn giai 
đoạn, tuần hoàn với nhau, hết rồi lại bắt đầu, cứ như vậy ở 
trong hư không, chẳng có khi nào dừng nghỉ tạm thời. 
Cảnh giới này, là do nguyện lực thanh tịnh của Phật Tỳ Lô 
Giá Na mà thành tựu, và do nghiệp lực rộng lớn của chúng 
sinh chi trì, mới có cảnh giới thành trụ hoại không. 
 Tu hành chứ chẳng phải là đi tìm huyền diệu, cũng 
chẳng chú trọng thần thông, nhưng cũng đừng coi thường 
huyền diệu, xem thường thần thông, chỉ cần tu hành chân 
chánh, bất cứ là pháp môn gì, mà chân thật đến cực điểm, 
thì việc không thể được, cũng sẽ biến thành được. Tu đạo 
là thực hành, chẳng phải nói suông, do đó có câu:  
 

‘’Nói một trượng chẳng bằng thực hành một thước.’’ 
 

Ðiểm này rất quan trọng, hy vọng mọi người chú ý. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải có 
đủ thứ hình tướng khác nhau. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng hải hội 
rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Hình tướng của thế giới hải 
đều khác nhau, giống như mặt mũi của con người đều 
chẳng giống nhau. 
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 Hoặc hình tròn, hoặc hình vuông, hoặc 
chẳng tròn chẳng vuông, vô lượng sự khác 
nhau. Hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình 
như sơn diễm, hoặc hình như cây, hoặc 
hình như hoa, hoặc hình như cung điện, 
hoặc hình như chúng sinh, hoặc hình như 
đức Phật. 
 

 Hình tướng của thế giới hải chia làm mười loại :  
1). Hoặc là hình tròn.  
2). Hoặc là hình vuông.  
3). Hoặc là chẳng phải hình tròn chẳng phải hình 

vuông, hoặc là hình tam giác, có vô lượng sự khác nhau.  
4). Hoặc là hình nước xoáy.   
5). Hoặc  là  hình  sơn  diễm.  
6). Hoặc  là  hình  cây.  
7). Hoặc là hình hoa.  
8). Hoặc là hình cung điện.  
9). Hoặc là hình chúng sinh, như hình sư tử, hình 

chim, hình người .v.v… 
10) Hoặc là hình Phật, có bốn trạng thái đi, đứng, 

nằm, ngồi. 
 

 Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

 Hình tướng của thế giới hải, nói sơ lược thì có mười 
thứ. Nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ 
rằng.  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói 
lại ý nghĩa trường hàng ở trên, nói rõ ràng hơn. Ngài bèn 
nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên 
của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ 
để thuật lại nghĩa trên. 
 

 Các biển cõi nước đủ thứ hình 
 Đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ 
 Hình trạng đặc thù khắp mười phương 
 Các ông nên cùng nhau quán sát. 
 

 Cõi nước của chư Phật quá nhiều, cho nên có đủ thứ 
khác nhau. Mỗi cõi nước có đủ thứ sự trang nghiêm, có đủ 
thứ sự an trụ. Tuy hình tướng khác nhau, nhưng đều rất thù 
đặc khắp trong mười phương. Các vị muốn thấy pháp thân 
của Phật, chẳng cần tìm cầu đâu xa, ở gần vẫn thấy được, 
như là sơn hà đại địa, hoa cỏ cây cối đều là chỗ sở tại pháp 
thân của Phật. 
 

 Hoặc là hình tròn hoặc hình vuông 
 Hoặc hình tam giác và tám cạnh 
 Hình ma ni luân hoa sen thảy 
 Tất cả đều do nghiệp nên khác. 
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Hình trạng của thế giới hải, hoặc là hình vuông, hoặc 
là hình tròn, hoặc là hình tam giác, hoặc là hình tám cạnh. 
Hoặc là hình ma ni luân, hoặc là hình hoa sen, có đủ thứ 
hình khác nhau. Ðó đều do nghiệp lực của tất cả chúng 
sinh, và nguyện lực của chư Phật cùng nhau thành tựu mà 
khác nhau. 
 

Hoặc hình thanh tịnh diễm trang nghiêm 
Vàng thật tô điểm rất thù đặc 
Cửa nẻo giành mở chẳng vướng mắc 
Đều do nghiệp rộng ý chẳng tạp. 

 

 Hoặc có hình nước xoáy thanh tịnh, hoặc có hình núi 
diễm thanh tịnh, tất cả đều trang nghiêm. Hoặc có hình 
vàng thật sở thành tựu, có các châu báu thành tựu cùng 
nhau tô điểm rất đặc thù tốt đẹp. Có hình trạng như lầu các, 
bất cứ cửa lớn cửa nhỏ đều giành nhau mở ra, chẳng có sự 
vướng mắc. Ðó đều là do nghiệp lực rộng lớn của chúng 
sinh mà thành tựu, ý niệm của họ thuần thanh tịnh chẳng 
có tạp nhiễm. 
 

 Biển cõi vô biên tạng khác nhau 
 Ví như mây bủa trong hư không 
 Luân báu rải đất trang nghiêm đẹp 
 Quang minh chư Phật chiếu sáng khắp. 
  

 Cõi nước chư Phật trong hết thảy thế giới hải, nhiều 
vô lượng vô biên, có đủ thứ sự khác nhau. Ví như mây 
trong hư không, có đủ thứ hình trạng khác nhau. Có thế 
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giới hải luân báu rải ở mặt đất, rất trang nghiêm đẹp đẽ. Trí 
huệ quang minh của mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
đều chiếu sáng ở trong đó. 
 

 Tất cả cõi do tâm phân biệt 
 Đủ thứ quang minh đều chiếu hiện 
 Phật ở trong biển cõi như vậy 
 Thảy đều thị hiện sức thần thông. 
 

 Tất cả cõi nước, đều do tự tâm phân biệt mà thành. 
Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì tất cả cõi nước đều biến 
thành hư không. Hết thảy đủ thứ quang minh đều chiếu 
hiện. Chư Phật ở trong tất cả biển cõi đều như vậy, hết thảy 
đều thị hiện sức thần thông khác nhau. 
 

 Hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 
 Thọ khổ thọ vui đều khác nhau 
 Đều do biển nghiệp không nghĩ bàn 
 Các pháp lưu chuyển luôn như vậy. 
 

 Hoặc có thế giới tạp nhiễm, hoặc có thế giới thanh 
tịnh, giống như thế giới Ta Bà là tạp nhiễm, cho nên gọi là 
đời ác năm trược, còn thế giới Cực Lạc là thanh tịnh. 
Chúng sinh ở thế giới Ta Bà thì thọ khổ, còn chúng sinh ở 
thế giới Cực Lạc thì chỉ có vui, mà chẳng có khổ. Mỗi thế 
giới đều khác nhau, đều do nghiệp của chúng sinh tạo ra, 
và nghiệp của chư Phật tạo ra mà thành, đều không thể 
nghĩ bàn. Tất cả pháp lưu chuyển đều như vậy, lưu chuyển 
không ngừng. 
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 Trong một lỗ lông nan tư cõi 
 Đồng số hạt bụi đủ thứ trụ 
 Mỗi cõi đều có đấng Biến Chiếu  
 Ở trong chúng hội diễn diệu pháp. 
 

 Ở trong mỗi lỗ chân lông, đều có các cõi nước chư 
Phật khó nghĩ bàn, nhiều đồng số hạt bụi, nương tựa đủ thứ 
mà trụ. Trong mỗi cõi nước, đều có đấng Biến Chiếu (Phật) 
ở trong đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp. 
 

 Ở trong một bụi cõi lớn nhỏ 
 Đủ thứ khác nhau như số bụi 
 Bằng phẳng cao thấp đều chẳng giống 
 Phật đều đến đó chuyển pháp luân. 
 

 Ở trong một hạt bụi, có cõi nước lớn, có cõi nước 
nhỏ, có đủ thứ sự khác nhau, đều chẳng giống, có sự khác 
nhau nhiều như số hạt bụi. Cõi nước này bằng phẳng, cõi 
nước kia cao lên, hoặc thấp xuống, đều khác nhau. Bất luận 
là lớn là nhỏ, là cao là thấp, là bằng phẳng, là lồi lõm, Phật 
đều đi đến những nước đó, để chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Ở trong 
tâm của Phật, hết thảy cõi nước và chúng sinh, là một luật 
bình đẳng chẳng có phân biệt. 
 

Trong tất cả bụi hiện cõi nước 
Đều là bổn nguyện thần thông lực 
Tùy tâm họ ưa thích đủ thứ 
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Ở trong hư không đều làm được. 
 

 Ở trong tất cả hạt bụi, cõi nước hiện ra, đều do bổn 
nguyện thần thông lực của chư Phật mà thành tựu. Chư 
Phật tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, tâm niệm của 
chúng sinh có đủ thứ khác nhau, Phật đều làm cho chúng 
sinh được mãn nguyện. Ở trong hư không hay làm việc mà 
chúng sinh hoan hỷ. 
 

 Tất cả cõi nước hết thảy bụi 
 Trong mỗi hạt bụi Phật đều vào 
 Khắp vì chúng sinh hiện thần biến 
 Pháp Tỳ Lô Giá Na như vậy. 
 

 Ở trong tất cả cõi nước, hết thảy hạt bụi, trong mỗi 
hạt bụi, đều có Phật đang ở trong đó chuyển pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh. Khắp vì chúng sinh, hiện ra thần 
thông biến hóa, pháp của Phật Tỳ Lô Giá Na là như vậy. 
 

 Tu đạo chỉ một biện pháp duy nhất là dụng công. 
Dụng công có hai thứ : Một là chân tâm dụng công, hai là 
tùy hỉ dụng công. Chân tâm dụng công là thời thời khắc 
khắc đều tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật. Tùy hỉ 
dụng công là phô diễn việc mà chẳng nhận chân. Thấy 
người ta niệm Phật, mình cũng theo niệm Phật, thấy người 
ta lễ Phật, mình cũng theo lễ Phật mà chẳng triệt để. Hoặc 
thấy người ta tụng Kinh, cũng chẳng tụng Kinh, thấy người 
ta trì chú, cũng chẳng trì chú. Thậm chí người ta đang niệm 
Phật, tụng Kinh trì chú, họ đến chướng ngại người ta làm 
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khóa lễ. Mình chẳng tu hành, cũng chẳng dạy người tu 
hành, đó là ma quỷ. 
 Chùa Kim Sơn từ khi thành lập đến nay, chủ trương 
ai cũng phải tu hành, quy định ngày dùng một bữa vào giữa 
trưa, đêm ngủ ngồi, chẳng nói chuyện, chẳng phan duyên. 
Ðó là giới luật của Ðức Phật để lại, chứ chẳng phải chùa 
Kim Sơn chế ra. Song, có người phản đối, cho rằng chẳng 
hợp với thời đại, quá khổ hạnh có hại cho sức khoẻ. Người 
có tư tưởng như thế hãy nghĩ xem, túi da hôi thối này, hôi 
hám đến cỡ nào ? Chẳng những chẳng nhàm chán nó, mà 
còn thương mến nó, cho nó ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, ở nhà 
sang, và cho nó đủ thứ vui thích, đủ thứ hưởng thụ, để cho 
nó tạo ra tội ác, sau đó đi vào ba đường ác thọ quả báo, đây 
chẳng phải là người ngu si nhất trên đời chăng ! 
 Tại sao chúng sinh điên đảo ? Là vì túi da hôi thối 
này, suốt ngày đến tối hạnh khổ, bận rộn vì nó mà làm trâu  
làm ngựa, thật là đáng thương xót ! Nhưng chúng sinh vẫn 
chẳng biết quay đầu, vẫn dụng công phu trên năm dục, bạn 
tranh tôi giành. Chẳng biết có bao nhiêu người chết vì danh 
lợi, chẳng vì danh thì vì lợi, vì danh còn thanh cao hơn, vì 
lợi càng bỉ ổi hơn. Tóm lại, đều chẳng cứu kính, thì nói chi 
đến viên mãn. 
 Chúng ta người tu đạo, đừng chấp trước về danh, 
cũng đừng chấp vế lợi, đừng chấp trước về gì hết, thì có 
việc gì mà chẳng được ? Còn có gì mà buông xả chẳng 
đặng ? Chùa Kim Sơn chúng ta là đạo tràng thành tựu Phật 
Bồ Tát, là đạo tràng bồi dưỡng Tổ sư, xem ai chân tâm 
dụng công, thành thật tu hành, thì người đó sớm sẽ thành 
tựu. Người nào hỗn tạp sinh hoạt trong đạo tràng, nương 
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Phật ăn cơm, nương Phật mặc áo, tu hành chẳng chân thật, 
thì người đó chẳng hy vọng thành tựu. 
 Trước kia, có vị pháp sư Phổ Chiếu, ông ta rất thích 
nóng giận. Nóng giận là đá cột chân người tu đạo. Ông ta 
biết đây là sự chướng ngại, cho nên lập ra một biện pháp để 
khống chế sự nóng giận của mình. Mỗi khi ông ta nóng 
giận, thì kêu người khác lấy gậy để đánh ông ta, đánh một 
lần còn cho hai đồng tiền, sau khi đánh nhiều lần rồi, thì 
dần dần có chút giác ngộ, nhưng vẫn chẳng triệt để. Có một 
lần, bị người công nhân dùng cái thùng gỗ vuông, đánh ông 
ta đến nỗi ông ta phát cười mà khai ngộ. Từ đó về sau 
chẳng còn nóng giận nữa. Tu hành có đủ thứ pháp môn, chỉ 
cần chịu nỗ lực dụng công, thì đều có thể khai ngộ. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải có đủ loại thể. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo tất cả đại 
chúng hải hội rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị đại 
chúng nên biết thế giới hải có đủ thứ thể. 
 Thể tức là thân thể, thân thể của thế giới và thân thể 
của chúng ta giống nhau, cũng có xương thịt máu khí 
.v.v… Ví như núi là xương (cốt), đất là thịt, sông biển là 
máu, nước uống là khí. Núi lở biển gào, tức là triệu chứng 
bệnh hoạn. Núi lửa bạo phát, đại địa chấn động, tức là trái 
đất có hiện tượng bệnh. 
 

 Đó là : Hoặc dùng tất cả báu trang 
nghiêm làm thể. Hoặc dùng một báu đủ 
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thứ trang nghiêm làm thể. Hoặc dùng tất 
cả quang minh báu làm thể. Hoặc dùng đủ 
thứ màu sắc quang minh làm thể. Hoặc 
dùng tất cả quang minh trang nghiêm làm 
thể. Hoặc dùng kim cang không thể hoại 
làm thể. Hoặc dùng Phật lực nhiếp trì làm 
thể. Hoặc dùng tướng báu đẹp làm thể. 
Hoặc dùng Phật biến hóa làm thể. Hoặc 
dùng nhật ma ni luân làm thể. 
 

          Thể của thế giới hải, nay đưa ra mười thứ làm đại 
biểu.  

1). Hoặc dùng tất cả báu để trang nghiêm làm thể.  
2). Hoặc dùng một báu có đủ thứ trang nghiêm làm 

thể.  
3). Hoặc dùng quang minh tất cả các báu làm thể. 
4). Hoặc dùng đủ thứ màu sắc quang minh làm thể. 
5). Hoặc dùng quang minh tất cả trang nghiêm làm 

thể. 
6). Hoặc dùng kim cang không thể hoại làm thể. 
7). Hoặc dùng thần thông lực của Phật nhiếp trì làm 

thể. 
8). Hoặc dùng đủ thứ tướng báu đẹp làm thể. 
9). Hoặc dùng thần thông biến hóa của Phật làm thể. 
10). Hoặc dùng nhật luân ma ni báu làm thể. 

 

           Hoặc dùng báu rất vi tế làm thể. 
Hoặc dùng tất cả báu diễm làm thể. Hoặc 
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dùng đủ thứ hương làm thể. Hoặc dùng tất 
cả mũ hoa báu làm thể. Hoặc dùng ảnh 
tượng tất cả báu làm thể. Hoặc dùng tất cả 
trang nghiêm sở thị hiện làm thể. Hoặc 
dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới 
làm thể. Hoặc dùng hình báu Bồ Tát làm 
thể. Hoặc dùng nhụy hoa báu làm thể. 
Hoặc dùng lời nói âm thanh của Phật làm 
thể. 
 

 Thế giới hải này lại có mười thứ làm thể :  
1). Hoặc dùng báu rất vi tế làm thể. 
2). Hoặc dùng quang diễm tất cả báu làm thể. 
3). Hoặc dùng đủ thứ hương làm thể. 
4). Hoặc dùng mũ làm bằng tất cả hoa báu làm thể. 
5). Hoặc dùng tất cả ảnh tượng báu làm thể. 
6). Hoặc dùng tất cả sự trang nghiêm thị hiện làm 

thể. 
7). Hoặc dùng một tâm niệm khắp thị hiện cảnh giới 

làm thể. 
8). Hoặc dùng hình tướng Bồ Tát báu làm thể. 
9). Hoặc dùng nhụy hoa sen báu làm thể. 
10). Hoặc dùng tiếng nói của Phật làm thể. 

 

 Ðiện Phật của chùa Kim Sơn chúng ta, có người nhìn 
thấy vạn luồng kim quang, có người thấy Thiên long bát 
bộ. Cảnh giới này ai thấy được ? Bạn không cần hỏi, bạn 
muốn nhìn thấy, thì bạn sẽ tự nhìn thấy được. Bạn chẳng 
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nhìn thấy, bạn lo việc đâu đâu, mà hỏi ai nhìn thấy được để 
làm gì ? Vậy, hoà thượng nói ra để làm gì ? Ðây là tôi nói, 
ai kêu bạn nghe ? Bạn có thể không nghe. 
 Trong giảng đường, trí giả kiến trí, nhân giả kiến 
nhân. Người có trí huệ thì học ra trí huệ, người có nhân từ 
thì học ra nhân từ. Tùy theo căn tánh mà đắc được pháp ích 
khác nhau. Kinh có nói :  
 

‘’Phật dùng một âm thanh diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu rõ.’’ 

 

Một đạo lý mà có nhiều sự hiểu biết khác nhau. 
Nhưng phải có sự giải thích chánh tri chánh kiến, không 
thể có sự giải thích tà tri tà kiến. Bằng không thì đi vào bàn 
môn tả đạo, hậu quả không thể lường, rất dễ lầm vào 
đường tà, càng đi càng xa nhà. Lập tức giác ngộ thì còn có 
thể cứu vãn, không đến nỗi rớt vào vực thẳm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, 
nói rõ về đạo lý này, bèn nương đại oai thần lực của Phật, 
quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười 
phương pháp giới, mà dùng kệ để nói. 
 Ðạo lý của Kinh Hoa Nghiêm, đều là nói tổng quát 
mà chẳng nói tỉ mỉ. Cho nên mỗi thứ nói mười đạo lý, nếu 
mà nói tỉ mỉ, thì suốt thuở vị lai cũng chẳng nói hết. 
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Quyển thượng Kinh Hoa Nghiêm có mười ba ngàn 
đại thiên thế giới số phẩm, cũng có số bài kệ nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. Ðạo lý quyển hạ của Kinh Hoa Nghiêm 
đơn giản hơn, chẳng phức tạp lắm, cho nên một số người 
nghe dễ hiểu được. 
 

Tông chỉ giảng Kinh Hoa Nghiêm của tôi là, mỗi 
một chữ, mỗi một câu, đều giải thích đại khái. Không màng 
người nghe Kinh chú ý, hay là tâm viên ý mã, thậm chí ngủ 
gục, nhiều người cũng giảng, ít người cũng giảng, thậm chí 
một hai người cũng giảng. 

Có người nghĩ rằng bộ Kinh Hoa Nghiêm này, giảng 
đi giảng lại vẫn là một đạo lý, chẳng có gì khác lạ, bằng chi 
ngủ một giấc để bồi dưỡng tinh thần, do đó làm cho một 
giấc, ngáy như sấm, làm ảnh hưởng đến người nghe Kinh. 
Tôi hy vọng rằng những người này hãy phản tỉnh. 

Ðạo tràng của chúng ta, có vô lượng vô số Thiên 
long bát bộ hộ pháp thiện thần đều đang nghe Kinh. Các vị 
nghe hay không nghe mặc kệ, chỉ cần ngồi đó thì sẽ gieo 
xuống hạt giống bồ đề, mọi người cùng kết pháp duyên, 
tương lai sẽ thành Phật, mọi người đều sẽ gặp nhau. Bất cứ 
ai nghe một bài kệ Kinh Hoa Nghiêm, một khi vào căn tai 
rồi thì sẽ có cơ hội thành đạo. Nghe Kinh một lần, đắc 
được lợi ích vô lượng, công đức cũng vô lượng. Cho nên 
đừng xem nhẹ pháp duyên thù thắng này. 
 

Hoặc có các biển cõi 
Báu vi diệu hợp thành 
Kiên cố chẳng thể hoại 
An trụ hoa sen báu. 
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Hoặc có tất cả cõi nước chư Phật dùng châu báu vi 
diệu hợp thành. Thế giới này rất vững chắc, không thể phá 
hoại được. Chư Phật Bồ Tát đều an trụ trên tòa sư tử hoa 
sen báu, diễn nói diệu pháp. 
 

Hoặc là tịnh quang minh 
Sinh ra chẳng biết được 
Tất cả quang trang nghiêm 
Nương hư không mà trụ. 

 

Hoặc có thế giới trang nghiêm bằng quang minh 
thanh tịnh. Quang minh thanh tịnh này, sinh ra số lượng Bồ 
Tát và A La Hán chẳng thể biết được. Dùng hết thảy quang 
minh để trang nghiêm. Thế giới này nương hư không mà 
an trụ. 

Tất cả quang minh tức là quang minh đỏ, quang 
minh trắng, quang minh vàng, quang minh xanh, quang 
minh tía, chẳng có quang minh đen. Quang minh đen thuộc 
về ma đạo. Khi bạn tu hành sớm thành đạo, thì ma sẽ biến 
hóa ra giống như Phật Bồ Tát, để nhiễu loạn tâm thanh tịnh 
của bạn. Người có trí huệ, thì có thể quán sát quang minh 
(quang trên đầu), thì biết được Phật Bồ Tát thật, hay là 
Phật Bồ Tát giả ? Tuy ma cũng có quang minh vàng, đỏ, 
tía, xanh, trắng, nhưng chỗ quang minh phát ra là màu đen, 
làm thế nào cũng chẳng lìa khỏi được gốc rễ màu đen. Ðây 
là phương pháp phân biệt được thật giả. 
 

Hoặc tịnh quang làm thể 
Lại nương quang minh trụ 
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Mây quang làm nghiêm sức 
Bồ Tát cùng đi đến. 

 

Hoặc dùng quang minh thanh tịnh, để làm thể của 
thế giới, lại nương quang minh mà trụ. Lại có mây quang 
minh đến trang nghiêm tu sức, khiến cho quang minh trong 
thế giới này sáng hơn, thanh tịnh lại thanh tịnh hơn. Hết 
thảy Bồ Tát, đều du hành đến thế giới này, để giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Hoặc có các biển cõi 
Từ nguyện lực sinh ra 
Do hình bóng mà trụ 
Lấy nói chẳng thể được. 

 

Hoặc có các biển thế giới chư Phật, đều từ nguyện 
lực của chư Phật Bồ Tát phát mà sinh ra. Những biển cõi 
đó, do hình bóng mà sinh ra. Hình bóng vốn là hư vọng, 
lấy chẳng thể được, nói chẳng thể được. Cho nên nói chẳng 
có biển cõi này. 
 

Hoặc làm bằng ma ni 
Khắp phóng quang nhật tạng 
Châu luân dùng nghiêm đất 
Bồ Tát đầy dẫy khắp. 

 

Thế giới hải, hoặc dùng ma ni tạo thành, khắp phóng 
ra quang minh nhật tạng, dùng châu báu luân để trang 
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nghiêm mặt đất. Bồ Tát đều đầy dẫy trong thế giới đó, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Có cõi báu diễm thành 
Mây diễm che phía trên 
Các quang báu thù diệu 
Đều do nghiệp mà thành. 

 

Hoặc có cõi nước tạo thành bằng báu diễm. Lại có 
mây báu diễm che phủ ở phía trên, khiến cho tất cả chúng 
sinh được mát mẻ, các quang minh báu thù thắng vi diệu, 
đó là do nghiệp của chúng sinh và nguyện lực của Bồ Tát 
mà thành tựu. 
 

Hoặc từ tướng tốt sinh 
Các tướng trang nghiêm cõi  
Như mũ cùng trì đội 
Đều do Phật hóa hiện. 

 

Hoặc là từ tướng tốt của Phật sinh ra. Có thế giới 
hình núi, hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng 
A La Hán, dùng đủ thứ các tướng, để trang nghiêm cõi 
nước. Lại có hình như mũ báu, cùng nhau trì đội, đó đều do 
chư Phật biến hóa mà sinh ra. 
 

Hoặc từ biển tâm sinh 
Tùy tâm hiểu mà trụ 
Như huyễn chẳng xứ sở 
Tất cả đều khác nhau. 
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Hoặc có thế giới, do biển tâm của chúng sinh mà 
sinh ra, tùy theo tâm hiểu của chúng sinh mà trụ. Thế giới 
là tùy tâm mà sinh, tùy tâm mà diệt, cho nên như huyễn, 
lấy chẳng đặng, xả chẳng được, chẳng có xứ sở nhất định. 
Vì do tâm chúng sinh mà sinh ra, cho nên tất cả đều có sự 
khác nhau. 
 

Hoặc dùng Phật quang minh 
Ma ni quang làm thể 
Chư Phật hiện ở trong 
Ai nấy hiện thần thông. 

 

Hoặc có thế giới do quang minh của Phật sinh ra, 
dùng ma ni quang làm thể. Hết thảy chư Phật đều hiện ra ở 
trong thế giới đó. Mỗi vị Phật đều hiện thần thông để trang 
nghiêm thế giới đó. 
 

Hoặc Bồ Tát Phổ Hiền 
Hóa hiện các biển cõi 
Dùng nguyện lực trang nghiêm 
Tất cả đều thù diệu. 

 

Hoặc có thế giới do thần thông của Bồ Tát Phổ Hiền, 
hóa hiện ra tất cả biển cõi. Nguyện lực của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu hành cũng sâu, cho nên dùng nguyện lực để trang 
nghiêm. Hạnh nguyện của Ngài đặc biệt thù thắng vi diệu 
phi thường. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải có đủ thứ sự trang nghiêm. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng : 
Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, thế giới hải chẳng 
những có đủ thứ sự an trụ, đủ thứ hình, đủ thứ thể, mà còn 
có đủ thứ sự trang nghiêm. Bây giờ nói ra mười thứ sự 
trang nghiêm. 

Tại sao phải trang nghiêm ? Vì chúng sinh thấy được 
sự trang nghiêm, thì sẽ sinh tâm cung kính, sẽ phát bồ đề 
tâm. Bất luận là tượng Phật bằng đồng, bằng ngọc, bằng 
gỗ, bằng đất sét .v.v… đều đoan trang sinh đẹp, thì khiến 
cho họ sẽ khởi tâm cung kính. Có người trong tâm nghĩ, 
tổn phí rất nhiều vàng bạc để tạo những tượng đó, hằng 
ngày lễ bái, đó chẳng phải là mê tín chăng ? Nói cho bạn 
biết, đây chẳng phải là mê tín. Chúng ta lạy Phật, chẳng 
phải là lạy Phật đồng, Phật gỗ, Phật đá, Phật đất sét; chẳng 
phải lạy những tượng Phật có hình tướng, mà là lạy ông 
Phật thiệt, là ông Phật chẳng có hình tướng ở trong tâm của 
chúng ta. Phật có hình tướng là biểu pháp, dùng để biểu thị 
cảnh giới trang nghiêm, nhưng đừng chấp trước, cứu kính 
vẫn là cầu Phật trong tâm của chính mình. 
 

Đó là: Hoặc dùng tất cả đồ trang 
nghiêm, sinh ra mây vi diệu vô thượng để 
trang nghiêm. Hoặc dùng nói công đức của 
tất cả Bồ Tát để trang nghiêm. Hoặc dùng 
nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh để 
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trang nghiêm. Hoặc dùng thị hiện biển 
nguyện của tất cả Bồ Tát để trang nghiêm. 
Hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật tất cả 
ba đời để trang nghiêm. Hoặc dùng trong 
một niệm thị hiện cảnh giới thần thông vô 
biên kiếp để trang nghiêm. Hoặc dùng xuất 
hiện tất cả thân Phật để trang nghiêm. 
Hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báu thơm 
để trang nghiêm. Hoặc dùng thị hiện quang 
minh của các châu báu vật quý, chiếu sáng 
trong tất cả đạo tràng để trang nghiêm. 
Hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của 
Phổ Hiền để trang nghiêm. 
 

Thế giới hải có mười thứ trang nghiêm :  
1). Hoặc dùng tất cả đồ trang nghiêm sinh ra mây vi 

diệu vô thượng để trang nghiêm.  
2). Hoặc dùng nói công đức của tất cả Bồ Tát để 

trang nghiêm.  
3). Hoặc dùng nói nghiệp báo của tất cả chúng sinh 

để trang nghiêm.  
4). Hoặc dùng thị hiện biển nguyện của tất cả Bồ Tát 

để trang nghiêm.  
5). Hoặc dùng biểu thị hình tượng Phật, tất cả ba đời 

để trang nghiêm.  
6). Hoặc dùng trong một niệm thị hiện cảnh giới thần 

thông vô biên kiếp để trang nghiêm, do đó :  
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‘’Thu vô lượng kiếp làm một niệm, 
Kéo dài một niệm làm vô lượng kiếp.’’ 

 

7). Hoặc dùng xuất hiện tất cả thân Phật để trang 
nghiêm, do đó : ‘ 
 

‘’Núi sông cây cối, đều là pháp thân.’’ 
 

8). Hoặc dùng xuất hiện tất cả mây báu thơm để 
trang nghiêm.  

9). Hoặc dùng quang minh của các châu báu vật quý, 
chiếu sáng trong tất cả đạo tràng chư phật để trang nghiêm.  

10). Hoặc dùng thị hiện tất cả hạnh nguyện của Phổ 
Hiền để trang nghiêm. 
 

Có những sự trang nghiêm như vậy, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Ở trên đưa ra mười thứ trang nghiêm, đó là nói tóm 
tắt. Nếu nói sâu rộng, thì sự trang nghiêm nhiều như số hạt 
bụi thế giới hải. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương thế giới, mà nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài muốn nói rõ lại đạo 
lý vừa nói ở trên, khiến cho đại chúng dễ minh bạch hiểu 
rõ. 
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Biển cõi rộng lớn chẳng bờ mé 
Đều do nghiệp thanh tịnh mà thành 
Đủ thứ trang nghiêm đủ thứ trụ 
Tất cả mười phương đều đầy khắp. 

 

Biển cõi của chư Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, đều 
do nghiệp thanh tịnh của chúng sinh, và nguyện lực của 
chư Phật mà thành tựu. Có đủ thứ sự trang nghiêm, và đủ 
thứ sự an trụ. Tận hư không biến pháp giới, đều đầy khắp 
cõi nước chư Phật.  
 

 Mây diễm báu vô biên sắc tướng 
 Trang nghiêm rộng lớn chẳng một thứ 
 Mười phương biển cõi thường xuất hiện 
 Khắp diễn diệu âm mà thuyết pháp. 
 

 Có thế giới dùng mây báu diễm vô biên sắc tướng để 
trang nghiêm. Sự trang nghiêm rộng lớn này chẳng phải 
một thứ mà là nhiều thứ. Sự trang nghiêm này do Bồ Tát tu 
sáu độ vạn hạnh mà thành tựu. Chư Phật Bồ Tát thường 
xuất hiện ở trong mười phương cõi nước, khắp vì chúng 
sinh mà diễn nói diệu pháp. 
 

 Bồ Tát vô biên biển công đức 
 Đủ thứ đại nguyện mà trang nghiêm 
 Cõi này đồng thời vang diệu âm 
 Chấn khắp mười phương các cõi nước. 
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 Tất cả Bồ Tát thuở xưa đều tu sáu độ vạn hạnh, là vì 
lợi ích chúng sinh. Cho nên nói công đức của Bồ Tát là vô 
biên, như biển cả. Biển công đức đó, do các Bồ Tát phát đủ 
thứ đại nguyện mà trang nghiêm, cõi đó cũng do đại 
nguyện của Bồ Tát trang nghiêm. Trong cõi đó đồng thời 
diễn nói diệu âm, chấn động khắp các cõi Phật trong mười 
phương. 
 

 Biển nghiệp chúng sinh rộng vô lượng 
 Tùy theo nghiệp báu đều khác nhau 
 Trang nghiêm trong tất cả cõi nước 
 Đều do chư Phật diễn nói được. 
 

 Nghiệp chúng sinh tạo ra, có nghiệp thiện và nghiệp 
ác, nghiệp chẳng thiện chẳng ác, đều rộng lớn không bờ 
như biển cả. Vì chúng sinh khởi cảm, nên mỗi người tạo 
nghiệp đều khác nhau, thọ quả báo cũng khác nhau. Do đó: 
 

‘’Trồng nhân lành được quả tốt, 
Trồng nhân ác được quả xấu.’’ 

 

Trang nghiêm trong tất cả cõi nước, quả báo này 
không thể nghĩ bàn, đều do chư Phật mới diễn nói minh 
bạch được. 
 

 Ba đời hết thảy các Như Lai 
 Thần thông hiện khắp các biển cõi 
 Trong mỗi cõi nước tất cả Phật 
 Nghiêm tịnh như vậy ông nên quán. 
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 Ba đời hết thảy tất cả thần thông biến hóa của chư 
Phật, đều khắp hiện trong hết thảy biển cõi chư Phật. Trong 
mỗi hạt bụi, trong mỗi cõi nước, hết thảy tất cả chư Phật, 
đều trang nghiêm thanh tịnh như vậy, các ông nên quán sát 
cảnh giới của chư Phật. 
 

 Kiếp quá khứ vị lai hiện tại 
 Mười phương tất cả các cõi nước 
 Nơi đó hết thảy đều trang nghiêm 
 Mỗi mỗi đều thấy trong cõi nước. 
 

 Kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp vị lai. Hết thảy 
mười phương các cõi nước, mỗi cõi nước đều có sự trang 
nghiêm khác nhau. Mỗi sự trang nghiêm khác nhau đều 
hiện ra ở trong mỗi cõi nước, khiến cho chúng sinh nhìn 
thấy được. 
 

 Vô lượng Phật trong tất cả cõi  
 Số đồng chúng sinh khắp thế gian 
 Vì khiến điều phục hiện thần thông 
 Dùng để trang nghiêm biển cõi nước. 
 

 Trong tất cả hạt bụi, và trong tất cả cõi nước, có vô 
lượng vô biên chư Phật. Có bao nhiêu vị Phật ? Số lượng 
đồng với chúng sinh, tức là có bao nhiêu chúng sinh, thì có 
bấy nhiêu vị Phật. Chư Phật khắp trong thế gian, dùng thần 
thông để điều phục chúng sinh cang cường, khiến cho 
chúng sinh cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề tu vô thượng 
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đạo. Chư Phật dùng thần thông biến hóa, để trang nghiêm 
biển cõi nước chư Phật. 
 

 Tất cả trang nghiêm tuôn mây đẹp 
 Đủ thứ mây hoa mây hương diễm 
 Mây ma ni báu thường xuất hiện 
 Dùng để làm nghiêm sức biển cõi. 
 

 Hết thảy tất cả sự trang nghiêm, lại tuôn ra mây tốt 
đẹp. Thứ mây tốt đẹp này, có đủ thứ mây hoa, đủ thứ mây 
hương diễm, đủ thứ mây ma ni. Những thứ mây này, luôn 
xuất hiện, cho nên biển cõi dùng những thứ mây này, để 
trang nghiêm, làm nghiêm sức tốt đẹp thù thắng. 
 

 Mười phương hết thảy chỗ thành đạo 
 Đủ thứ trang nghiêm đều đầy đủ 
 Lưu quang đẹp như mây rực rỡ 
 Nơi biển cõi đó đều thấy được. 
 

 Trong mười phương hết thảy thế giới, đều có chỗ 
chư Phật thành đạo. Chỗ thành đạo có đủ thứ sự trang 
nghiêm, đều đầy đủ. Thứ lưu quang đó rất trang nghiêm, 
bất cứ hướng về cõi nước nào lưu chuyển, đều rực rỡ giống 
như mây, khiến cho chúng sinh đều thấy được. Ở cõi nước 
này, có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước kia, ở cõi nước 
kia, có thể thấy sự trang nghiêm ở cõi nước này, đồng thời 
đều thấy. 
 Thế giới Ta Bà, theo sự nhìn thấy của chúng ta 
chúng sinh, thì thế giới có đất bùn và thủy lưu, là đời ác 
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năm trược. Nhưng chư Phật có thể biến thành thế giới trang 
nghiêm, vàng ròng làm đất, cam lồ làm nước. Khi Ðức 
Phật Thích Ca còn ở đời, thì lúc đó, nước uống còn thơm 
mát bổ dưỡng hơn là sữa bò bây giờ. Lấy gì để chứng minh 
? Hiện tại dùng công án để chứng minh. 
 

 Hai trăm năm sau khi Phật vào Niết Bàn, thì có vị 
vua A Dục (vua Vô Ưu) rất tín ngưỡng Phật pháp, cúng 
dường Tam Bảo. Một ngày nọ, vua A Dục dùng sữa bò 
cúng dường các vị A La Hán, mới nói với các vị A La Hán 
rằng :  

- ‘’Các vị Thượng Tọa ! Sữa bò không thể uống 
nhiều, vì không dễ tiêu hóa.’’  

- Vị A La Hán nói : ‘’Sữa bò bây giờ, chẳng bằng 
nước uống lúc thời Ðức Phật còn tại thế. Nước uống lúc 
thời đó, vẫn bổ dưỡng hơn sữa bò bây giờ.’’  

Vua A Dục nghe nói cảm thấy rất kỳ lạ, mới hỏi :  
- ‘’Các vị Thượng Tọa ! Có thể nào lấy một ly nước 

lúc Ðức Phật còn ở đời, để cho tôi thưởng thức được 
chăng?‘’  

Những vị đại A La Hán đó, đều có thần thông biến 
hóa, đều khác miệng cùng lời nói :  

- ‘’Ðương nhiên được‘’! Bèn dùng thần thông lấy 
một ly nước lúc Ðức Phật còn tại thế, đưa cho vua A Dục. 
Vua A Dục uống một hớp, thưởng thức từ vị, quả nhiên 
thơm ngon mát mẻ hơn sữa bò bây giờ, chứng minh nước 
thơm ngon hơn là sữa bò, lúc đó ông ta mới tin các vị A La 
Hán nói thật chứ chẳng phải nói đùa. 
 

 Các Phật tử hạnh nguyện Phổ Hiền 
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 Đồng chúng sinh kiếp siêng tu tập 
 Vô biên cõi nước đều trang nghiêm 
 Trong tất cả chỗ đều hiển hiện. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền nói : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị 
phải phát tâm nguyện lâu dài để tu pháp môn hạnh nguyện 
Phổ Hiền. Số kiếp nhiều đồng chúng sinh, siêng năng tu 
tập, dũng mãnh tinh tấn, mới có thể thành tựu. Hết thảy vô 
biên cõi nước, đều là nguyện lực và hạnh lực trang nghiêm, 
và còn tốt đẹp vi diệu. Trong tất cả cõi nước chư Phật, đều 
hiển hiện cảnh giới này. 
 

 Hôm nay, tôi nói về một câu chuyện của Đạo giáo. 
Tuy chẳng phải là chuyện Phật giáo, nhưng chẳng chạy ra 
ngoài phạm vi Phật giáo. Thế giới có tất cả các tôn giáo, 
đều bao quát trong phạm vi Phật giáo. Dù là tôn giáo phỉ 
báng Phật giáo, cũng chẳng vượt ra khỏi Phật giáo. Vì Phật 
giáo là tận hư không khắp pháp giới, bao la vạn tượng, 
chẳng có gì mà chẳng bao dung. Không màng bạn tin Phật 
cũng tốt, chẳng tin Phật cũng tốt, tóm lại, đều bao quát ở 
trong Phật giáo. Vì lý lẽ này, cho nên có thể nói về chuyện 
của Ðạo giáo, để cho mọi người làm tấm gương tu hành. 
Phật giáo lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, chẳng có 
đố kỵ, chẳng có chướng ngại, đều bình đẳng, chẳng tìm 
người gây phiền não, chẳng nói thị phi của người khác, đó 
là chỗ vĩ đại của Phật giáo. 
 Giáo chủ của Ðạo giáo là Lão Tử, ông ta trước tác bộ 
Ðạo Ðức Kinh, ai ai cũng biết, nhưng kiếp trước của ông ta 
là đệ tử của Phật, tôn giả Ðại Ca Diếp. Vì Ngài tu hạnh đầu 
đà, nguyện hóa thân làm Lão Tử, để giáo hóa chúng sinh. 
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Giáo chủ của Nho giáo là Khổng Tử, ông ta trước tác bộ 
Xuân Thu, ai ai cũng biết, nhưng kiếp trước ông ta là đệ tử 
của Phật, hóa thân của Thủy Nguyệt đồng tử. Các vị đó, ở 
Trung Quốc trước hết đề xướng lý luận Ðạo giáo và Nho 
giáo, phô trương thế Phật giáo, sau đó lại đưa Phật giáo đại 
thừa, khiến cho tam giáo hợp mà làm một. Do đó, về sau 
có người đề xướng Nho - Thích - Ðạo tam giáo là một nhà, 
đây là chứng cớ, đáng tiếc chẳng thấu hiểu nội dung triệt 
để, chỉ biết một chút ngoài da mà thôi. 
 

 Bây giờ, giới thiệu đơn giản về chuyện này : Vào 
cuối đời nhà Nam Tống ở tỉnh Sơn Tây, có người tài chủ 
họ Vương tên Triết, xuất thân từ nhà võ, vì con người trung 
hậu, thích làm việc thiện bố thí, cứu khổ tế bần, có tâm trắc 
ẩn, chịu làm phục vụ cho địa phương. Phàm là việc công 
đức, thì làm hết mình. Nhà có ruộng đất ngàn mẫu, nhà cửa 
rất nhiều, đó là do kiếp trước tu phước nên đời này được 
phước báo.  
 Một ngày nọ, Chung Ly Quyền và Lữ Ðộng Tân, 
thầy trò hai người vân du tứ hải, đi qua Sơn Tây gặp một 
thôn trang, bạch khí xung thiên, biết là có người thiện báo 
đang ở, lại có tiên duyên. Do đó, giả làm ăn mày để độ, đến 
trước cửa của Vương Triết xin thức ăn. Lúc đó, trời đổ 
tuyết nhiều, Vương Triết thấy hai vị ăn mày càng sinh tâm 
thương hại, mời hai người vào trong nhà ở tạm. Mấy ngày 
sau hai người ra đi, Vương Triết không nỡ xa lìa họ, đưa 
họ tới cửa ngoài, bất tri bất giác đưa đến một cái cầu cách 
nhà hơn hai mươi dặm. Chung Ly Quyền lấy hồ lô ra, bên 
trong có rượu, đổ ra một ly đưa cho Vương Triết nói : 
‘’Chúng ta hai người ở trong phủ nhà anh đã nhiều ngày, 
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nay lấy rượu cảm tạ.’’ Vương Triết bèn cạn ly, cảm thấy 
cam lồ mát mẻ chạy vào trong bụng. Lữ Ðộng Tân nói : 
‘’Tiễn khách đến ngàn dặm, cũng có sự cách biệt, đến đây 
là ngừng, ngày 3 tháng 3 năm sau, sẽ gặp nhau tại cây cầu 
này‘’! Nói xong lập tức bay đi. Vương Triết về nhà cảm 
thấy rất kỳ lạ ! Chắc có lẽ họ là Tiên, bỏ lỡ cơ hội cầu đạo, 
đáng tiếc, nhưng ngày 3 tháng 3 sang năm còn có cơ hội 
gặp nhau, lúc đó cầu pháp cũng chưa muộn. 
 

 Thời gian như thoi đưa, nháy mắt thì đến ngày 3 
tháng 3. Vương Triết bèn đến chỗ cây cầu như đã ước hẹn, 
thì hai người đã chờ ở trên cầu. Vương Triết cung kính 
đảnh lễ hai người, khẩn thiết yêu cầu dạy pháp liễu sinh 
thoát tử. Hai người mới truyền dạy cách thức tĩnh tọa như 
thế nào ? Ðiều hơi thở như thế nào ? Cách thức luyện đan 
như thế nào ? Ðem chân pháp của Ðạo giáo truyền cho. 
Vương Triết hoan hỷ vô cùng, lễ lạy cảm tạ, hỏi danh tánh 
của sư phụ, một người nói là Kim Ðồng, một người nói là 
Song Khẩu. Vương Triết nghe thì biết là hai vị Tiên trong 
tám vị Tiên, càng hoan hỷ. Hai vị Tiên nói : ‘’Tinh tấn 
siêng tinh tấn mới thành tựu.’’ Nói xong rồi đi. 
 Vương Triết hoan thiên hỷ địa về nhà, chẳng nói với 
bất cứ ai, dù vợ con cũng chẳng biết tin tức này. Ông ta 
ngụy trang làm ma nhập, thấy người thì chưởi, gặp đồ thì 
đá, lúc khóc lúc cười, người nhà đều cho rằng anh ta mắc 
bệnh thần kinh, bèn nhốt ông ta vào trong phòng nhỏ. Ðây 
là điều mà ông ta muốn, mượn cớ để bế quan, yên lặng tu 
hành. Bế quan mười hai năm sau mới ngộ đạo. Ở trong 
định quán sát, tại tỉnh Sơn Ðông có bảy người đệ tử, đang 
ở đó đợi ông ta đến để giáo hóa, độ thành Tiên. 
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 Lúc đó ông ta đã chứng được năm thần thông, bèn 
dùng thần túc thông để đến Sơn Ðông huyện Phong Lai để 
độ đệ tử Mã Ngọc. Ông ta nghĩ, năm đó sư phụ độ mình thì 
hóa trang làm kẻ ăn mày, ta cũng hóa trang làm kẻ ăn mày 
thi tiện hơn, bèn ngụy trang làm kẻ ăn mày, hằng ngày đến 
khất thực, nhưng chẳng thấy Mã Ngọc, vì nhân duyên chưa 
thành thục. 
 Vị Mã Ngọc đó cũng là đại tài chủ, có người vợ rất 
xinh đẹp. Mã Ngọc đã bốn mươi tuổi mà chẳng có con, đây 
là việc chẳng được như ý. Một ngày nọ, ông ta ngồi trong 
thư phòng than thở, vợ ông ta hỏi ông ta tại sao lại than thở 
? Ông ta nói :  

- ‘’Vợ chồng chúng ta đã hơn bốn mươi tuổi mà 
chẳng có con, mai mốt trăm tuổi thì chẳng có người thừa 
kế di sản của chúng ta.’’  

Vợ ông ta nghe chồng nói vì chẳng có con mà lo 
lắng, bèn nói với Mã Ngọc rằng :  

- ‘’Không con không cái không oan gia, chúng ta là 
thân thanh tịnh, tại sao chẳng học đạo ? Có thể liễu sinh 
thoát tử, có thể trường sinh bất lão.’’  

- Mã Ngọc nói : ‘’Chủ ý của bà tuy rất hay, nhưng 
học với ai‘’?  

- Vợ của ông ta nói : ‘’Tôi có gặp một người đạo 
nhân hiền lành, có thể theo ông ta học đạo, tôi nghĩ ông ta 
chắc chắn sẽ truyền thọ pháp cho chúng ta.’’  

- Mã Ngọc nói : ‘’Người đó đang ở đâu‘’?  
- Vợ ông ta nói : ‘’Xa thì ở tận chân trời, gần thì ở 

trước mắt, tức là lão ăn mày, mà ngày nào cũng đến trước 
cửa nhà chúng ta xin ăn, đạo mạo của ông ta chắc chắn có 
lai lịch, cũng có thể đến vì chúng ta mà hóa độ không biết 
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chừng.’’ Vợ ông ta nói xong thì Mã Ngọc cảm thấy có đạo 
lý, rất tán thành. 
 

 Ngày thứ hai Mã Ngọc cung kính mời lão nhân đến 
thư phòng, hỏi lão nhân tên họ, lão nhân nói :  

- ‘’Họ Vương, tên là Trọng Dương, người Sơn Tây.’’  
Mã Ngọc gọi vợ vào bái kiến lão nhân và giới thiệu 

nói :  
- ‘’Ðây là tiện nội, tên là Tôn Uyên Trinh, xin lão 

tiên sinh chỉ dạy.’’  
- Vương Trọng Dương nói : ‘’Không dám ! Tôi là kẻ 

ăn mày, sao lại làm như thế.’’  
Lúc này, Tôn Uyên Tring đem tâm nguyện của họ 

nói ra, xin lão nhân từ bi thu làm đệ tử. Lão nhân đáp ứng 
thỉnh cầu của họ, mới ở trong nhà của Mã Ngọc, bắt đầu 
giảng Kinh thuyết pháp. Mã Ngọc phát tâm đem tài sản 
trong nhà bố thí cho lão nhân. Vương Trọng Dương dùng 
tài sản đó, mà thành lập một đạo tràng lớn. Chí đồng đạo 
hợp, mọi người tụ về, có khoảng ngàn người, mọi người 
cùng nhau tu hành. 
 Ðiều kiện tu đạo chủ yếu có hai : Một là pháp, pháp 
tu thân, tức cũng là phương pháp tu hành. Một là tài, tài 
dưỡng đạo, phải cúng dường phẩm vật cho người tu đạo. 
Ðạo tràng đó vừa có pháp, vừa có tài, cho nên mọi người 
yên tâm tu hành, đạo nghiệp tiến bộ, nghe pháp hoan hỷ, 
chẳng cầu đâu nữa.  

Một năm sau, Vương Trọng Dương bị bệnh, toàn 
thân ghẻ lở, chảy máu chảy mủ, hôi hám khó chịu. Ðại 
chúng đệ tử tâm nghĩ : ‘’Sư phụ chẳng có chân đạo hạnh, 
cho nên mới sinh bệnh này. Ông ta là Bồ Tát bùn qua sông, 
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tự thân khó giữ, làm sao mà bảo hộ chúng ta.’’ Mọi người 
tâm nghĩ mà chẳng nói, từ từ bỏ đi hết, chỉ còn lại bảy 
người, luôn bên cạnh Vương Trọng Dương, tắm rửa mụt 
ghẻ, thoa thuốc, chẳng hiềm hôi hám. Chẳng bao lâu, 
Vương Trọng Dương lành mạnh, lại bắt đầu giảng Kinh 
thuyết pháp. 
 Bảy người đệ tử này, tức là Mã Ngọc, Tôn Uyên 
Trinh, Khâu Trường Xuân, Lưu Trường Sanh, Hác Thái 
Cát, Ðàm Trường Chân, Vương Ngọc Dương. Mỗi người ở 
mỗi phòng. Mã Ngọc và Tôn Uyên Trinh là vợ chồng cũng 
ở riêng, vì phương tiện tu đạo nên chẳng qua lại. Ðây là 
phương pháp đoạn dục khử ái. Trong Kinh Lăng Nghiêm 
có nói :  
 

‘’Tâm dục không dứt, nấu cát làm cơm.’’ 
 

Người tu đạo, nếu có tư tưởng tâm dục thì vĩnh viễn 
chẳng thành đạo nghiệp, giống như nấu cát, chẳng khi nào 
thành cơm được. 
 Một ngày nọ Vương Trọng Dương hóa thân đến 
phòng của Tôn Uyên Trinh nói với cô ta rằng : ‘’Con gái 
không chồng là oán nữ, con trai không vợ là khoáng phu, 
một âm một dương không thể không có, âm dương phối 
hợp là chánh lý...’’ Tôn Uyên Trinh vừa nghe nói, thì hiểu 
lầm sư phụ khởi tà niệm, nổi giận bỏ đi tìm Mã Ngọc. Vừa 
đến cửa phòng của Mã Ngọc, thì Mã Ngọc cười lớn nói  
rằng : ‘’Tôi vừa nói chuyện với sư phụ ở trong phòng của 
sư phụ, thì sư phụ nói : Có người tìm con, con hãy trở về đi 
! Thì đúng là cô, tại sao lại giận dữ‘’? Tôn Uyên Trinh đem 
việc vừa xảy ra thuật lại tỉ mỉ, thì Mã Ngọc bèn an ủi Tôn 
Uyên Trinh nói : ‘’Ðó là tâm từ của sư phụ, khảo nghiệm 
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đạo nghiệp của cô như thế nào ? Oán nữ Khoáng phu, tức 
là nói rõ đạo lý vũ trụ vạn vật chỉ có âm, thì chẳng thể sinh, 
chỉ có dương thì chẳng phát triển. Cô hiểu lầm ý tốt của sư 
phụ, mau đến phòng của sư phụ để sám hối.’’ Mã Ngọc 
dẫn cô ta đến trước sư phụ thỉnh tội. Tôn Uyên Trinh quỳ ở 
trước Vương Trọng Dương khóc lóc nói :  

- ‘’Sư phụ ! Xin thầy hãy từ bi tha thứ cho đệ tử vô 
lễ, được sư phụ hóa thân chỉ thị đệ tử, mà đệ tử không ngộ, 
xin sư phụ khai thị.’’  

Vương Trọng Dương nói : ‘’Tu đạo phải có thắng 
xứ, mới có thể chứng quả. Hiện tại vùng Lạc Dương ở Hà 
Nam có thể xuất lộ chân nhân, đáng tiếc con không thể 
đi.’’  

- Tôn Uyên Trinh hỏi : ‘’Sư phụ ! Tại sao con không 
thể đến đó tu hành‘’?  

- Vương Trọng Dương nói : ‘’Vì cô quá xinh đẹp, 
trên đường đi dễ bị người làm chướng ngại, cho nên cô 
không thể đi.’’  

Tôn Uyên Trinh chẳng nói mà bỏ về. Về đến phòng 
thì cô ta phá hủy sắc đẹp, ba ngày sau thì cô ta trở thành 
một phụ nữ xấu xí vô cùng, mặt đầy thẹo. Cô ta đến gặp sư 
phụ, Vương Trọng Dương gặp cô ta thì cười lớn nói : 
‘’Thật xin lỗi cô, cô hủy hoại nhan sắc thì tuyệt đối chẳng 
có vấn đề gì.’’ Cô ta hạnh khổ đến được thành Lạc Dương, 
tìm hang động để ở, khổ tu hai mươi năm, cuối cùng chứng 
quả. 
 Tôn Uyên Trinh đi rồi, chẳng bao lâu Vương Trọng 
Dương mắc bệnh qua đời. Sáu vị đệ tử đem di thể trở về 
Sơn Tây để mai táng, sau đó ai nấy tu hành và đều chứng 
quả, trở thành ‘’Thất chân nhân.’’  
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 Hác Thái Các đến Hoa Sơn tu hành, đục một cái 
động trên núi làm chỗ tu hành, tạo động xong rồi, thì có 
một vị đạo nhân đến hóa động đi mất, ông ta đục bảy mươi 
hai cái động cũng bị người hóa duyên. Cuối cùng ông ta 
đến trên đỉnh núi chỗ cao nhất của đỉnh núi Hoa Sơn tu 
hành. Ðây là nơi chẳng có ai lai vãng, biệt lập với môi 
trường bên ngoài, yên tĩnh tu hành, cũng chứng đạo quả. 
 Sự tu hành của Lưu Trường Sinh khác với mọi 
người, người ta thì đến chỗ rừng sâu nơi thanh tịnh để tu 
hành, chẳng ăn đồ người ta nấu bằng lửa, uống nước suối; 
tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, không khí thanh tịnh, tất cả 
đều thanh tịnh. Song, ông ta thì đến chỗ đông người tu 
hành, ông ta ở ngay khu những cô kỹ nữ, suốt ngày đến tối 
ở trong đám kỹ nữ. Cô kỹ nữ này cắm lên mũ của ông ta 
một cành hoa, cô kia cũng vậy, cho nên hàng ngày mũ của 
ông ta đều đầy hoa, về sau người ta gọi ông ta là ‘’Cắm hoa 
lão tổ.’’  
 Sự tu hành của ông ta như vậy, bị sư huynh đệ biết 
được, mới đến độ ông ta ra. Lưu Trường Sinh nói với các 
huynh đệ : ‘’Các vị ngàn dặm xa xôi đến đây để độ tôi, tôi 
rất cảm kích, tôi chẳng có gì đãi, xin hãy uống một ly trà 
rồi đi.’’ Do đó, bèn dùng da bụng làm cho nước sôi lên để 
pha trà, mời các sư huynh đệ uống trà để biểu thị cảm tạ. 
Lúc đó, sư huynh đệ biết rõ đạo nghiệp của ông ta đã thành 
tựu, bèn cáo từ ra đi. 
 Khâu Trường Xuân là người tu đạo trẻ nhất trong 
bảy người. Vương Trọng Dương đặc biệt thương yêu ông 
ta, nên luôn luôn thử thách ông ta, cho nên làm gì cũng bị 
sư phụ rầy la, nhưng ông ta chẳng nóng giận. Một ngày nọ, 
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Vương Trọng Dương lên cơn sốt muốn ăn thịt, bèn sai đệ 
tử đi mua năm cân thịt, treo ở trong phòng, nhưng cũng 
chẳng nấu ăn. Ngày qua ngày, thịt thối sinh giòi nhiều vô 
số, bò tới bò lui, mùi vị như thây chết, khiến cho muốn ói 
mửa. Ngày cuối cùng, Vương Trọng Dương nói với sáu 
người rằng : ‘’Hôm nay ta muốn mời các vị ăn thịt, mỗi 
người ăn một miếng, chẳng cho nấu chín, chỉ ăn sống, mỗi 
người chỉ cho ăn một miếng.’’ Năm người kia chẳng dám 
ăn, chỉ có Khâu Trường Xuân một mình dám ăn, ông ta 
chạy vào chỗ treo thịt, lấy xuống một nửa, từ từ bỏ vào 
miệng, càng nhai càng thơm, càng thơm càng ăn, chẳng 
bao lâu thì thịt hết, mùi vị thơm ngon chẳng gì sánh bằng, 
lại muốn ăn nửa kia. Lúc đó, Vương Trọng Dương nói : 
‘’Trường Xuân ! Không được tham lam, còn nửa số thịt đó 
để cho ta ăn. Một thiên tiên trạng nguyên bị ông cướp đi 
rồi, đủ rồi ! Ðừng ăn hết toàn bộ.’’  
 Khâu Trường Xuân tuổi trẻ khoẻ mạnh, hành Bồ Tát 
đạo, chuyên làm việc lợi ích cho người. Có một con sông 
lớn, chẳng có cầu đi qua, tuy là nước cạn, nhưng mặt sông 
rất rộng, khiến cho người đi bất tiện, nhất là người già phụ 
nữ trẻ con càng bất tiện. Khâu Trường Xuân phát tâm cõng 
người qua sông chẳng lấy tiền. Ngày ngày như thế, tháng 
nào cũng vậy. Một ngày nọ, cõng một người biết xem 
tướng qua sông. Người đó nói với Khâu Trường Xuân : 
‘’Gã thanh niên ! Tuy anh làm việc ông đức, nhưng mặt 
của anh có tướng Mãng xà cản khẩu (rắn cản lỗ miệng) 
chắc chắn phải chết đói.’’ Khâu Trường Xuân nghe rồi, thì 
tâm ý nhạt nhẽo, chẳng muốn tu hành. Ông ta cho rằng số 
mạng phải chết đói, thì thà chết sớm để cho được thanh 
tịnh. Bèn đến bờ sông tìm một hòn đá lớn, mặt trên bằng 
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phẳng, có thể ngủ được, ông ta quyết định chết đói ở trên 
hòn đá đó. Ðến lúc sắp chết, thì vô duyên vô cớ nước lớn 
dâng lên ngập trên tảng đá đó, từ nước trôi vào một quả 
đào, trôi ngay vào bên miệng ông ta, ông ta bất tri bất giác, 
nuốt quả đào vào trong bụng, tinh thần lập tức khôi phục 
lại, sức lực sung túc, bèn nhảy dậy, trong tâm nghĩ : ‘’Lần 
này về đến đỉnh núi, không chết đói thì không được.’’ Do 
đó, bèn dùng sắt chế thành vòng tròn treo cổ trên cây, 
chẳng ăn chẳng uống, chẳng biết đã bao nhiêu ngày, lúc 
ông ta sắp chết thì ông ta bèn nghĩ : ‘’Lần này có thể giải 
quyết tánh mạng của mình‘’! 
 

 Lúc đó, có người đi hái thuốc thấy ông ta như vậy 
bèn hỏi ông ta : ‘’Anh bạn phạm tội gì mà phải chịu cực 
hình như vậy‘’?  

- Khâu Trường Xuân thuật lại lý do của ông ta chết.  
- Người hái thuốc nói : ‘’Ông vì trường sinh bất lão 

mà xuất gia tu hành, hiện tại đã xuất gia, lại muốn chết đói, 
đó chẳng phải là mâu thuẫn chăng ? Ông phải biết, chuyên 
tâm tu hành thì sẽ không chết.’’  

Do đó, người hái thuốc tìm chìa khóa để mở vòng 
sắt. Từ đó Khâu Trường Xuân bèn tu khổ hạnh. 
 Một ngày nọ, trời đổ tuyết, ông ta bèn tị lạnh trong 
đống phân ngựa, làm một cái động phân ngựa để núp, đầu 
đội vỏ quả bầu. Vỏ quả bầu có thể dùng để ăn cơm, có thể 
dùng uống nước, có thể tỵ mưa, có thể che gió, nên  gọi  là 
‘’Bầu vạn năng.’’ Lúc đó, nổi hứng làm thơ, bèn làm một 
bài thơ :  
 

‘’Thân nương đống phân đầu đội bầu, 
Gặp được ông trời rơi lông ngỗng.’’ 
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Nói đến chỗ này, thì có người qua đường nghe được 
trong đống phân có người nói, lại xướng ra bạch khí. 
Người đó rất lỗ mãng, bèn lấy ngói ném vào chỗ xướng 
bạch khí, ném trúng cái bầu, tài sản duy nhất của Khâu 
Trường  Xuân  bị  vỡ. Ông ta lại nói nửa bài kệ còn lại :  
 

‘’Một nhà ăn no ngàn nhà oán, 
Miếng ngói làm vỡ tan quả bầu.’’ 

 

Lập tức chứng đạo !  
Vào thời nhà Nguyên, hoàng đế rất sùng bái ông ta, 

thường mời ông ta vào cung thuyết pháp. Về sau Khâu 
Trường Xuân rất lừng lẫy nổi tiếng trong Ðạo giáo. 
 Còn ba vị kia là Mã Ðan Dương, Ðàm Trường Chân, 
Vương Ngọc Dương, đều tu thành đạo quả. Cho nên, người 
tu đạo phải ăn khổ, chịu khổ, nhẫn khổ, mới có thể tu hành 
thành tựu. Khâu Trường Xuân là gương tốt nhất. Trong 
thiên hạ chẳng có việc không mệt nhọc mà hoạch được, 
càng chẳng có chuyện vọng tưởng bánh rớt từ trên trời 
xuống, đều là cước đạp thật địa mà tu hành, tinh tấn dụng 
công, do đó : ‘’Trồng trọt một một phần, thì thu hoạch một 
phần.’’ Hy vọng mọi người nỗ lực dụng công, dũng mãnh 
hướng về trước, đừng thối lùi về sau. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải, có biển phương tiện thanh tịnh, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
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 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong 
hải hội rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, trong 
thế giới hải có biển phương tiện thanh tịnh, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 
 

 Đó là : Vì các Bồ Tát gần gũi tất cả 
thiện tri thức đồng căn lành. Vì tăng 
trưởng mây công đức rộng lớn khắp pháp 
giới. Vì tịnh tu các thắng giải rộng lớn. Vì 
quán sát tất cả cảnh giới của Bồ Tát mà an 
trụ. Vì tu trị tất cả các Ba la mật đều viên 
mãn. Vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát 
mà vào trụ. Vì sinh ra tất cả biển nguyện 
thanh tịnh. Vì tu tập tất cả hạnh môn trọng 
yếu ra khỏi ba cõi. Vì vào trong tất cả biển 
trang nghiêm. Vì thành tựu sức phương 
tiện thanh tịnh. 
 

 Thế giới hải có mười thứ thanh tịnh.  
1). Vì hết thảy tất cả Bồ Tát gần gũi tất cả thiện tri 

thức, do căn lành tương đồng.  
2). Vì tăng trưởng mây công đức rộng lớn. Vì mây 

công đức có thể khắp pháp giới.  
3). Vì cùng nhau thanh tịnh tu hành pháp môn thù 

thắng rộng lớn, và pháp môn giải thoát.  
4). Vì khắp quán sát cảnh giới Bồ Tát mà còn an trụ.  
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5). Vì tu hành trị lý tất cả các Ba la mật, khiến cho 
hạnh môn đều viên mãn.  

6). Vì quán sát các địa của tất cả Bồ Tát, từ Sơ địa 
cho đến Đẳng giác, mà vào trụ ở địa vị Ðẳng giác.  

7). Vì mọi người cùng nhau khích lệ, mà sinh ra biển 
nguyện thanh tịnh.  

8). Vì tu tập tất cả hạnh môn quan trọng ra khỏi ba 
cõi.  

9). Vì vào trong tất cả biển trang nghiêm của Bồ Tát.  
10). Vì hay thành tựu tất cả sức phương tiện thanh 

tịnh. 
 

 Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

 Biển phương tiện thanh tịnh của thế giới hải, nói sơ 
lược thì có mười thứ như ở trước vừa nói. Nếu nói tỉ mỉ thì 
nhiều như số hạt bụi của thế giới hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ 
rằng. 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý 
vừa nói ở trên, bèn nương oai lực của Phật, quán sát khắp 
nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp 
giới, mà nói ra bài kệ. Nếu chẳng có Phật gia bị, thì chẳng 
có trí huệ có thể nói ra bài kệ như vầy. 
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 Tất cả biển cõi đều trang nghiêm 
 Vô số phương tiện nguyện lực sinh 
 Tất cả biển cõi thường chiếu sáng 
 Vô lượng nghiệp lực thanh tịnh sinh. 
 

 Hết thảy tất cả biển cõi nước chư Phật (vì rộng lớn, 
cho nên ví như biển), mỗi cõi nước đều trang nghiêm. Sự 
trang nghiêm này, do vô số phương tiện nguyện lực của 
chư Phật Bồ Tát sinh ra. Tất cả biển cõi nước chư Phật, 
luôn luôn phóng đại quang minh, chiếu soi biển cõi khác, 
đây là do vô lượng vô biên nghiệp lực thanh tịnh, của chư 
Phật Bồ Tát sinh khởi mà thành tựu. 
 

 Lâu xa gần gũi thiện tri thức 
 Cùng tu thiện nghiệp đều thanh tịnh 
 Từ bi rộng lớn khắp chúng sinh 
 Dùng để trang nghiêm các biển cõi. 
 

 Từ vô lượng kiếp đến nay, đều gần gũi các bậc thiện 
tri thức, cùng nhau tu hành thiện nghiệp đều được thanh 
tịnh. Chư phật từ bi rộng lớn vô bờ đến khắp hết thảy 
chúng sinh. Chư Phật dùng từ bi nguyện lực để trang 
nghiêm tất cả các biển cõi nước. 
 Thiện tri thức hay cứu chúng sinh xa lìa mười điều 
ác mà tu mười điều thiện, đây là pháp giáo hóa người thế 
gian. Hay giáo hóa chúng sinh siêng tu giới định huệ, diệt 
trừ tham sân si, đây là pháp giáo hóa người xuất thế gian. 
Chúng ta người tu đạo phải phát nguyện, luôn luôn gần gũi 
bậc thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Gần gũi thiện tri thức 
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chẳng những trợ giúp cho đạo nghiệp, mà còn có chỗ 
nương tựa. Ðồng thời vì quan hệ tâm thiết tha cầu pháp, 
tuy trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng cảm thấy thời gian 
lâu dài. 
 

 Tất cả pháp môn tam muội thảy 
 Thiền định giải thoát phương tiện địa 
 Nơi chỗ chư Phật đều tịnh trị 
 Nhờ đây sinh ra các biển cõi. 
 

 Hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn, và tất cả tam 
muội thảy, tức là thiền định, giải thoát, phương tiện địa. Ðủ 
thứ tam muội này, Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của chư Phật, 
đều tu hành viên mãn, và còn trị lý thanh tịnh, diệt trừ 
nghiệp ác, tăng trưởng căn lành, do đó: ‘’Trừ ác tăng 
thiện.’’ Nhờ công đức tu hành, mà có thể sinh ra biển cõi 
nước chư Phật. 
 

 Phát sinh vô lượng hiểu quyết định 
 Hiểu đồng Như Lai chẳng khác biệt 

Biển nhẫn phương tiện đã tu trị 
Nên nghiêm tịnh được vô biên cõi. 

 

Người tu đạo phải tu pháp môn Bát nhã ba la mật, 
đắc được trí huệ mới có trạch pháp nhãn (mắt chọn pháp), 
để lựa chọn pháp môn nào tương ưng với mình, như thế thì 
chẳng phát sinh hoài nghi, mà nhận thức chính xác rõ ràng 
pháp môn của mình tu. Không thể tựa như đúng mà sai, 
nửa tin nửa ngờ. Nếu được như vậy, tức là đắc được quyết 
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định giải, bằng không thì chẳng phải là quyết định giải. 
Phát sinh vô lượng quyết định giải, thì mới hiểu biết giống 
như Phật chẳng có sự khác biệt. Người tu đạo phải chú 
trọng về nhẫn nhục, bất cứ tu pháp môn gì, nếu nhẫn được 
mới thành tựu, chẳng nhẫn thọ được thì chẳng thành tựu. 
 

Chúng ta tụng Kinh trì Chú, làm khóa lễ buổi sáng, 
tham thiền đả tọa đều là pháp môn phương tiện, chẳng phải 
một khi tu thì thành Phật, mà là luôn luôn tu trị. Trước khi 
chúng ta chưa thành Phật, thì phải đi qua con đường 
phương tiện. Quá khứ, chư Phật Bồ Tát đã tu viên mãn 
biển nhẫn phương tiện, cho nên sức thần thông của chư 
Phật, có thể trang nghiêm thanh tịnh hết thảy vô biên biển 
cõi nước. 

Pháp môn duy nhất của người tu đạo là nhẫn thọ. Ví 
như ‘’đả thất đói,’’ đây là việc đơn giản nhất, nhưng người 
sức nhẫn nại không đủ thì làm chẳng được, hoặc giữa 
đường phế bỏ, có trước chẳng có sau. Người có sức nhẫn 
nại, thì mới có thể công đức viên mãn mà thành công. Lúc 
đó, định lực tăng thêm nhiều, dục niệm lại giảm bớt, làm 
công đức gì, thì có công đức đó tồn tại. Nhẫn ở đây là 
không nhẫn được cũng phải nhẫn, không chịu được cũng 
phải chịu, đây là chìa khóa. Nhẫn thọ được một chút, thì 
qua cửa ải được một chút, qua hết cửa ải thì sẽ thành tựu. 

Hiện tại (mùa thu năm 1974) Chùa Kim Sơn chúng 
ta có bốn vị xuất gia ‘’đả thất đói ‘’ (nhịn ăn), dự định bốn 
mươi chín ngày, hoặc hai mươi mốt ngày, đã có hơn mười 
ngày rồi. Tại sao họ phải ‘’đả thất đói‘’ ? Vì chùa Kim Sơn 
lúa gạo rau cải trà quá ít, nên đả thất đói. Ðả thất đói tức là 
huấn luyện công phu nhẫn thọ. Có sức nhẫn thọ thì có thể 
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quán triệt thủy chung, công đức viên mãn. Chẳng có sức 
nhẫn thọ thì sẽ đầu hàng, thối lùi chiến trường. Tôi hy vọng 
các vị bốn người nhất định là người thắng lợi, đừng làm Tỳ 
Kheo đầu hàng. 

Bút giả ghi : Vào mùa đông năm 1975, Chùa Kim Sơn 
có nhiều vị xuất gia và tại gia ‘’đả thất đói,’’ mười tám 
ngày, hai mươi mốt ngày, đều thành công viên mãn. Trong 
đó, có thầy Hằng Quán và thầy Hằng Không phát tâm ba 
mươi sáu ngày chẳng ăn cơm. Thầy Hằng Quán vì quan hệ 
chức vụ, tuy chẳng ăn cơm nhưng vẫn thường làm việc. 
Thời gian đả thất hai mươi mốt ngày chẳng ăn cơm, dũng 
mãnh tinh tấn. Hai vị thầy người Mỹ nhịn ba mươi sáu 
ngày chẳng ăn cơm (chẳng uống đồ bổ dưỡng, chỉ uống 
nước nóng). Ðây là bút giả thấy tận mắt, chẳng phải nói 
dối. 
 

Mùa thu năm 1976, thầy Hằng Quán và thầy Hằng 
Không, ở tại Vạn Phật Thành lại phát tâm ‘’đả thất đói,’’ 
nhịn ăn ba mươi sáu ngày, chẳng ăn cơm, lần thứ hai lại 
thành công, khiến cho mọi người kính ngưỡng. Vào mùa 
thu năm 1979, thầy Hằng Không phát tâm bảy mươi hai 
ngày chẳng ăn cơm, tuy chẳng được như nguyện như dự 
định, nhưng kỷ lục đạt được sáu mươi tám ngày chẳng ăn 
cơm, khiến cho người kình kỳ, một số người cho rằng đây 
là việc vốn không thể làm được, nhưng sự thật là như thế, 
không thể không tin. Về y học, chẳng cách chi giải thích 
được vấn đề này. Vào tháng 8 năm 1980, thầy Hằng Quán 
phá kỷ lục, bảy mươi hai ngày chẳng ăn cơm. 
  

Thầy Hằng Không trước khi ‘’đả thất đói‘’ từng vào 
nhà thương khám sức khoẻ, phát hiện trong máu có một 
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thứ nhọt (ung thư máu). Theo bác sĩ nghiên cứu kết quả thì 
chứng bệnh này chẳng có thuốc chữa trị được, mạng sống 
chỉ kéo dài tối đa là bốn mươi tám ngày. Song thầy Hằng 
Không gác việc sinh tử ra bên ngoài, đối với túi da hôi thúi 
này chẳng quái ngại, dũng mãnh tinh tấn, bắt đầu ‘’đả thất 
đói.’’ Sáu mươi tám ngày bình tĩnh trôi qua, vẫn chẳng 
chết, ngược lại khiến cho chứng bệnh bất trị trên thân thể 
trong vô hình tan mất, chuyển tai ương thành cát tường. 
Ðây là cảnh giới cảm ứng đạo giao, không thể nghĩ bàn. 
 

Vì lợi chúng sinh tu thắng hạnh 
Phước đức rộng lớn thường tăng trưởng 
Ví như mây bủa đồng hư không 
Tất cả biển cõi đều thành tựu. 

 

Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh lìa khổ được vui mà tu thắng hạnh, phước đức 
rộng lớn thường thường tăng trưởng, đến khi nào phước 
đức viên mãn thì ngừng. Ví như mây giăng bủa đầy khắp 
hư không. Hết thảy tất cả biển cõi nước đều trang nghiêm 
mà thành tựu. 
 

Các độ vô lượng đồng bụi cõi 
Đều đã tu hành khiến đầy đủ 
Nguyện Ba la mật chẳng cùng tận 
Thanh tịnh biển cõi từ đây sinh. 

 

Hết thảy vô lượng pháp môn Ba la mật, nhiều đồng 
như số hạt bụi thế giới hải, tu hết thảy Ba la mật đều viên 
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mãn, phước huệ cũng đầy đủ. Bồ Tát phát nguyện Ba la 
mật vô cùng tận. Nếu có tận thì chẳng tự tại, chẳng đến 
được bờ kia. Hết thảy biển cõi thanh tịnh, đều từ nguyện 
Ba la mật sinh ra. 
 

 Tịnh tu vô đẳng tất cả pháp 
Sinh ra vô biên hạnh xuất ly  
Đủ thứ phương tiện hóa quần sinh 
Như vậy trang nghiêm biển cõi nước. 

 

Chuyên nhất thanh tịnh tu hành vô đẳng tất cả pháp, 
tu hành trong vô lượng pháp môn ra khỏi ba cõi. Chư Phật 
Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để giáo hóa 
chúng sinh. Tại sao Phật giáo hóa chúng sinh ? Vì trang 
nghiêm biển cõi nước, có chúng sinh, có Phật, cõi nước 
mới trang nghiêm. 
 

 Tu tập trang nghiêm môn phương tiện  
Vào công đức Phật biển pháp môn 
Khiến khắp chúng sinh cạn nguồn khổ 
Cõi tịnh rộng lớn đều thành tựu. 

 

Tu tập giáo hóa chúng sinh, trang nghiêm cõi nước 
chư Phật, có pháp môn phương tiện này, thì mới đắc được 
công đức của Phật, thành tựu biển pháp môn của Phật. 
Khắp khiến cho tất cả chúng sinh, cạn sạch nguồn gốc khổ. 
Lúc đó, chúng sinh chẳng có các sự khổ, chỉ có sự an vui. 
Cho nên biển cõi thanh tịnh rộng lớn đều thành tựu. 
 

 Biển lực rộng lớn chẳng gì bằng 
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 Khắp khiến chúng sinh trồng căn lành 
 Cúng dường tất cả các Như Lai 
 Cõi nước vô biên đều thanh tịnh. 
 

 Biển lực tức là đại thần thông lực, đại oai đức lực, 
đại trí huệ lực, đại biện tài lực, có tất cả sức lực như biển 
cả. Sức lực này rộng lớn vô biên, chẳng có lực nào bằng 
được. Sức lực này khắp khiến tất cả chúng sinh trồng căn 
lành, phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo, rộng tu cúng 
dường, cúng dường tất cả các Như Lai, và phát nguyện 
trang nghiêm vô biên cõi nước khiến cho thanh tịnh. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền, lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết mỗi 
mỗi thế giới hải, có Phật xuất hiện khác 
nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với đại chúng rằng : 
Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, trong mỗi thế giới 
hải, lại có Phật xuất hiện khác nhau nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải. 
 

  Đó là : Hoặc hiện thân nhỏ. Hoặc hiện 
thân lớn. Hoặc hiện sống lâu. Hoặc hiện 
tuổi thọ ngắn ngủi. Hoặc chỉ nghiêm tịnh 
một cõi Phật. Hoặc nghiêm tịnh vô lượng 
cõi Phật. Hoặc chỉ hiển bày một thừa pháp 
luân. Hoặc hiển bày các thừa pháp luân 
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không thể nghĩ bàn. Hoặc hiện điều phục ít 
phần chúng sinh. Hoặc hiện điều phục vô 
lượng chúng sinh. 
 

 Thế giới hải có mười thứ mà Phật xuất hiện khác 
nhau.  

1). Hoặc có Phật hiện ra tướng Tỳ Kheo một trượng 
sáu, đây là thân nhỏ.  

2). Hoặc có Phật hiện tướng Lô Xá Na ngàn trượng, 
đây là thân lớn.  

3). Hoặc có Phật ra đời chẳng bao lâu, thì liền vào 
Niết Bàn, đây là tuổi thọ ngắn ngủi.  

4). Hoặc có Phật ra đời sống rất lâu, trải qua vô 
lượng kiếp mới vào Niết Bàn, đây là sống lâu.  

5). Hoặc có Phật chỉ trang nghiêm một cõi nước.  
6). Hoặc có Phật trang nghiêm thanh tịnh vô lượng 

cõi nước.  
7). Hoặc có Phật hiển thị một thừa pháp luân, tức là 

Phật thừa.  
8). Hoặc có Phật hiển thị các thừa pháp luân, tức là 

đại thừa Bồ Tát, trung thừa Duyên Giác, tiểu thừa Thanh 
Văn, đủ thứ pháp luân không thể nghĩ bàn.  

9). Hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục ít chúng 
sinh thì vào Niết Bàn.  

10). Hoặc có Phật ra đời thị hiện điều phục vô biên 
chúng sinh mới vào Niết Bàn. 
 

 Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
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 Phật xuất hiện khác nhau trong thế giới hải, nói sơ 
lược thì có mười thứ, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt 
bụi thế giới hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ 
rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên lại ý nghĩa vừa 
nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát 
khắp mười phương thế giới mà nói ra bài kệ. 
 

 Chư Phật dùng đủ thứ phương tiện 
 Xuất hiện tất cả các biển cõi 
 Đều tùy ưa thích của chúng sinh 
 Đó là sức khéo léo của Phật. 
 

 Chư Phật Bồ Tát từ bi với chúng sinh đến cực điểm. 
Có gì chứng minh ? Vì chư Phật Bồ Tát dùng đủ thứ pháp 
môn phương tiện, để giáo hóa tất cả chúng sinh. Phật ra đời 
tất cả biển cõi nước, đều tùy thuận tâm ưa thích của chúng 
sinh. Ðó là chư Phật dùng sức phương tiện khéo léo để 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Pháp thân chư Phật không nghĩ bàn 
 Không sắc không hình không ảnh tượng 
 Hay vì chúng sinh hiện các tướng 
 Tùy tâm họ thích đều khiến thấy. 
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 Pháp thân của chư Phật không thể nghĩ bàn, do đó có 
câu :  
 

‘’Khẩu dục ngôn nhi từ tán, 
Tâm dục duyên nhi lự vong.’’ 

 

Nghĩa là :  
 

Miệng muốn nói mà chẳng còn gì để nói; 
Tâm muốn nghĩ mà ý niệm cũng chẳng còn. 

 

Pháp thân này lìa tất cả tướng, cho nên không sắc 
không hình không ảnh tượng. Song, vẫn hay vì chúng sinh 
thị hiện các tướng. Chúng sinh đáng dùng thân gì độ được, 
thì hiện thân đó để vì họ nói pháp, tùy thuận sự ưa thích 
của chúng sinh, đều khiến cho họ thấy được. 
 

 Hoặc vì chúng sinh hiện chết sớm 
 Hoặc hiện sống lâu vô lượng kiếp 
 Pháp thân mười phương khắp hiện tiền 
 Tùy nghi xuất hiện trong thế gian. 
 

 Hoặc có Phật ra đời, thị hiện tuổi thọ ngắn ngủi để 
giáo hoá chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh biết rằng, 
tất cả đều là vô thường. Hoặc có Phật ra đời, thị hiện sống 
lâu ở đời hàng vô lượng kiếp. Pháp thân của Phật hiện khắp 
trong mười phương, tùy thuận cơ duyên của chúng sinh, 
mà xuất hiện trong thế gian. 
 

 Có Phật nghiêm tịnh không nghĩ bàn 
 Mười phương hết thảy các biển cõi  
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 Hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước 
 Nơi đó thị hiện đều không thừa. 
 

 Hoặc có Phật ra đời, trang nghiêm thanh tịnh cõi 
nước không thể nghĩ bàn. Mười phương hết thảy các biển 
cõi nước chư Phật, đều trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc có 
Phật ra đời, chỉ trang nghiêm thanh tịnh một cõi nước, ở tại 
thế giới đó, thị hiện mà chẳng đến nước khác trang nghiêm. 
 

 Hoặc tùy sở thích của chúng sinh 
 Thị hiện các thừa không nghĩ bàn 
 Hoặc chỉ diễn nói một thừa pháp 
 Trong một phương tiện hiện vô lượng. 
 

 Hoặc có Phật, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, 
mà thị hiện các thừa pháp không thể nghĩ bàn. Hoặc có 
Phật, chỉ diễn nói độc nhất một thừa pháp, tức cũng là Phật 
thừa. Ở trong một thừa pháp, bao quát vô lượng phương 
tiện pháp môn. 
 

 Có Phật tự nhiên thành chánh giác 
Khiến ít chúng sinh trụ nơi đạo 
Hoặc có Phật ở trong một niệm 
Khai ngộ quần mê vô số lượng. 

 

Hoặc có Phật ra đời, tự nhiên thành chánh giác, 
khiến cho ít chúng sinh thành tựu đạo nghiệp. Hoặc có Phật 
ra đời, có thể ở trong một niệm, có thể giáo hóa vô lượng 
chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  285 
 

 Hoặc trong lỗ lông hiện hóa mây 
 Thị hiện vô lượng vô biên Phật 
 Tất cả thế gian đều nhìn thấy 
 Ðủ thứ phương tiện độ quần sinh. 
 

 Hoặc có vị Phật ra đời, ở trong mỗi lỗ chân lông, 
hiện ra mây biến hóa, thị hiện vô lượng vô biên thân Phật. 
Hết thảy mười phương thế giới tất cả chúng sinh, đều nhìn 
thấy chư Phật ở trong đó chuyển pháp luân, dùng đủ thứ 
phương tiện pháp môn, để hóa độ tất cả chúng sinh. 
 

 Có Phật lời nói khắp hết thảy 
 Tùy tâm họ thích mà thuyết pháp 
 Trong đại kiếp không thể nghĩ bàn 
 Ðiều phục vô lượng biển chúng sinh. 
 

 Hoặc có vị Phật ra đời, diễn nói pháp âm vang khắp 
cùng pháp giới, tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh mà 
nói pháp. Ở trong đại kiếp không thể nghĩ bàn, điều phục 
vô lượng chúng sinh cang cường như biển cả. 
 

 Có Phật nghiêm tịnh vô lượng cõi 
 Chúng hội thanh tịnh nghiễm nhiên ngồi 
 Phật như mây bủa ở không trung 
 Mười phương biển cõi đầy dẫy khắp. 
 

 Hoặc có vị Phật trang nghiêm vô lượng vô biên cõi 
nước chư Phật. Ở trong mỗi cõi nước, đều có một vị Phật 
nghiễm nhiên ngồi ở trong chúng hội thanh tịnh, chuyển 
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đại pháp luân, đánh trống pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. 
Thân Phật giống như vầng mây giăng bủa trong hư không. 
Mười phương biển cõi nước chư Phật, chẳng có nơi nào mà 
chẳng có. 
 

 Chư Phật phương tiện không nghĩ bàn 
 Tùy tâm chúng sinh hiện trước họ 
 Khắp trụ đủ thứ cõi trang nghiêm 
 Tất cả cõi nước đều đến khắp. 
 

 Hết thảy phương tiện của chư Phật, đều không thể 
nghĩ bàn, hay tùy thuận trong tâm của tất cả chúng sinh, mà 
hiện ra ở trước họ, khắp trụ ở trong đủ thứ cõi nước trang 
nghiêm, hết thảy cõi nước tận hư không biến pháp giới, đều 
có Phật đang ở trong đó nói pháp. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải có kiếp trụ, nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải.  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
hải hội rằng : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, thế 
giới hải có kiếp trụ, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 Ðể hình dung thời gian dài nhất, người Ấn Ðộ dùng 
A tăng kỳ kiếp, Hằng hà sa số, Na do tha, bất tư nghì, vô 
lượng số .v.v… đây đều là danh từ số mục rất lớn, hoặc 
dùng tám vạn bốn ngàn. 
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 Ðó là : Hoặc có A tăng kỳ kiếp trụ. 
Hoặc có vô lượng kiếp trụ. Hoặc có vô biên 
kiếp trụ. Hoặc có vô đẳng kiếp trụ. Hoặc có 
bất khả số kiếp trụ. Hoặc có bất khả xưng 
kiếp trụ. Hoặc có bất khả tư kiếp trụ. Hoặc 
có bất khả lượng kiếp trụ. Hoặc có bất khả 
thuyết kiếp trụ. Hoặc có bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp trụ. 
 

 Thế giới hải có mười thứ kiếp trụ: 
1). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài 

hàng A tăng kỳ kiếp, chẳng hoại, cũng chẳng có không, 
vẫn tồn tại.  

2). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài vô 
lượng kiếp.  

3). Hoặc có thế giới  hải,  trải  qua  kiếp  trụ  lâu  dài 
vô biên kiếp thời gian.  

4). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài vô 
đẳng kiếp thời gian.  

5). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất 
khả số thời gian.  

6). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất 
khả xưng thời gian.  

7). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất 
khả tư kiếp thời gian.  

8). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ bất khả 
lượng thời gian.  
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9). Hoặc có thế giới hải, trải qua kiếp trụ lâu dài bất 
khả thuyết thời gian.  

10). Hoặc có thế giới hải, trải qua bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp trụ. 
 

 Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

 Kiếp trụ thế giới hải, nói đơn giản thì có mười thứ 
như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát mười phương, mà nói bài kệ 
rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn lại nghĩa lý vừa 
nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, quán sát 
khắp tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, mà 
nói ra bài kệ. 
 

 Trong thế giới hải đủ thứ kiếp 
 Sức phương tiện rộng lớn trang nghiêm 
 Mười phương cõi nước đều nhìn thấy 
 Vô lượng khác nhau đều rõ ràng. 
 

 Mỗi thế giới hải trải qua đủ thứ kiếp khác nhau, đó là 
nguyện lực phương tiện rộng lớn của chư Phật trang 
nghiêm mà thành tựu. Trong mười phương cõi nước, đồng 
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thời đều có thể nhìn thấy. Tuổi thọ của mỗi thế giới hải, 
hoặc dài hoặc ngắn ? Trải qua bao nhiêu kiếp ? Ðều hoàn 
toàn nhìn thấy rất rõ ràng. 
 

 Tôi thấy mười phương thế giới hải 
 Số kiếp vô lượng đồng chúng sinh 
 Hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên 
 Nhờ âm thanh Phật nay diễn nói. 
 

 Bồ Tát phổ Hiền nói, tôi thấy mười phương hết thảy 
thế giới hải, kiếp số vô lượng vô biên đồng số chúng sinh. 
Hoặc có kiếp dài hoặc có kiếp ngắn. Kiếp dài chẳng lìa một 
niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm. Một niệm có thể 
thành vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể làm một 
niệm, toại tâm như ý. Hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên, 
nhờ âm thanh của Phật, mà trong mỗi thế giới, đều đang 
diễn nói diệu pháp. 
 

 Tôi thấy mười phương các biển cõi 
 Hoặc trụ kiếp như bụi cõi nước 
 Hoặc là một kiếp hoặc vô số 
 Dùng đủ thứ nguyện đều khác nhau. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại nói : Tôi thấy trong biển cõi 
nước chư Phật mười phương, hoặc có thế giới trụ kiếp số 
lâu dài như hạt bụi cõi nước, hoặc có thế giới trụ một kiếp 
hoặc có thế giới trụ vô lượng kiếp. Ðó là nguyện của chư 
Phật, nguyện của Bồ Tát, nguyện của chúng sinh, đủ thứ 
nguyện khác nhau. 
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 Có cõi thuần tịnh hoặc thuần nhiễm 
 Hoặc là nhiễm tịnh xen tạp nhau 
 Biển nguyện an lập sự khác nhau 
 Trụ trong tâm tưởng của chúng sinh. 
 

 Hoặc có thế giới hoàn toàn thanh tịnh, hoặc có thế 
giới hoàn toàn nhiễm ô, hoặc có thế giới nửa tịnh nửa 
nhiễm, hai thứ xen tạp với nhau. Trong Kinh  Duy  Ma  Cật  
có  nói :  
 

‘’Tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh.’’ 
 

Lúc đó, tôn giả Xá Lợi Phất bèn sinh hoài nghi, tâm 
nghĩ : ‘’Bồ Tát tùy tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Vậy Ðức Phật 
Thích Ca khi tu hành Bồ Tát đạo, e rằng tâm của Ngài 
chẳng thanh tịnh chăng ? Tại sao sau khi Ngài thành Phật 
rồi, thì thế giới Ta Bà này vẫn chẳng thanh tịnh ? Vẫn là 
đời ác năm trược‘’?  

Sau khi tôn giả Xá Lợi Phất khởi vọng tưởng như 
thế, thì Ðức Phật Thích Ca biết được, mới nói với đại 
chúng rằng :  

- ‘’Thế giới của ta đây vốn là thanh tịnh, nhưng các 
ông nhìn chẳng thấy, lại oán trách ai ?‘’ Nói vừa xong thì, 
Phật bèn dùng ngón chân ấn xuống đất, lập tức ba ngàn đại 
thiên thế giới đồng thời biến đổi, bảy báu trang nghiêm. 
Ðồng thời đại chúng ai nấy đều ngồi trên hoa sen báu lớn, 
đại chúng nhìn thấy đều khen ngợi chưa từng có, cũng đều 
nói là hy hữu. 
 Chúng sinh nhiễm ô, thì nhìn thấy thế giới chẳng 
thanh tịnh. Chúng sinh thanh tịnh, thì nhìn thấy chẳng 
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nhiễm ô. Ðây là tùy theo tâm ý của chúng sinh mà hiện. 
Biển nguyện an lập thế giới của chư Phật Bồ Tát, có đủ thứ 
sự khác nhau, cảnh giới đó, đều do trong tâm tưởng của 
chúng sinh mà tạo thành. 
 

 Thuở xưa tu hành kiếp bụi cõi 
 Ðắc được thế giới hải thanh tịnh 
 Cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm 
 Vĩnh trụ vô biên kiếp rộng lớn. 
 

  Thuở xưa, khi Phật tu hành, thì trải qua kiếp số 
nhiều như hạt bụi trong cõi nước, mới đắc được thế giới hải 
thanh tịnh rộng lớn. Cảnh giới chư Phật trong thế giới hải 
thanh tịnh rộng lớn, đều trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, 
vĩnh viễn trụ ở trong vô biên kiếp rộng lớn. 
 

 Hiện tại là thời đại mạt pháp, khắp nơi chẳng tìm 
đặng bậc thiện tri thức, song ác tri thức thì khắp nơi đều có. 
Có người nghiên cứu Phật pháp thì, càng nghiên cứu càng 
tinh tấn, thậm chí quên ăn bỏ ngủ, chẳng biết thân đang ở 
đâu ? Có người nghiên cứu một thời gian rồi thì, sinh tâm 
nhàm chán, khởi vọng tưởng, cảm thấy thật là hạnh khổ, 
chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng bằng hoàn tục ! Có thể cưới 
vợ, có thể ăn thịt uống rượu, có thể nhảy đầm, thật là tự tại 
! Bạn nên biết ! Tuy nhìn thấy giống như rất thoải mái tự 
tại.  
 Phật giáo ở tây phương mới bắt đầu, nơi nơi đều khó 
khăn, trong sự khốn khổ gian nan mới tạo ra nhân tài, tôi 
thường nói với quý vị : ‘’Tôi đến nước này, là thế Phật giáo 
tạo Phật sống, tạo Bồ Tát sống, tạo Tổ Sư sống. Các vị ai là 
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Tổ Sư sống, thì người đó sẽ thành công, ai là Bồ tát sống, 
thì người đó sẽ thành công, ai là Phật sống, thì người đó sẽ 
thành công. Chỉ cần y pháp tu hành thì sẽ có sự thành tựu.’’ 
 

 Chùa Kim Sơn là mẹ của Phật giáo tây phương, bất 
cứ như thế nào, cũng phải ủng hộ mẹ, phải cúng dường mẹ. 
Không hiếu thuận với mẹ cũng được, nhưng đừng có giết 
mẹ. Hiện tại có người chẳng những chẳng ủng hộ Chùa 
Kim Sơn, mà ngược lại, chuyên phá hoại Chùa Kim Sơn, 
muốn làm trùng sư tử, tự ăn thịt sư tử. Ăn cơm Phật giáo, 
mặc y Phật giáo, mà chuyên nói thị phi Phật giáo, thứ 
người này chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Các vị hãy nên nhớ ! 
Không thể ở trong Phật giáo mà tạo nghiệp thiện ác hỗn 
tạp, thật đáng thương xót. 
 

 Có tên Chủng chủng bảo quang minh 
 Hoặc tên Ðẳng âm diễm nhãn tạng 
 Ly trần quang minh và Hiền kiếp 
 Kiếp thanh tịnh này nhiếp tất cả. 
 

 Có thế giới hải tên Chủng Chủng Bảo Quang Minh. 
Hoặc có thế giới hải tên Ðẳng Âm Diễm Nhãn Tạng. Hoặc 
có thế giới hải tên Ly Trần Quang Minh. Hoặc có thế giới 
hải tên Hiền Kiếp. Trụ kiếp quá khứ tên là Kiếp Trang 
Nghiêm. Trụ kiếp hiện tại tên là Hiền Kiếp. Vì có ngàn 
hiền nhân thành Phật trong cùng một kiếp. Trụ kiếp vị lai 
tên là Túc Tinh Kiếp, có thể nhiếp tất cả kiếp. 
 

 Có kiếp tịnh một Phật ra đời 
 Hoặc trong một kiếp vô lượng hiện 
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 Vô tận phương tiện đại nguyện lực 
 Vào trong tất cả đủ thứ kiếp. 
 

 Hoặc có thế giới là kiếp Thanh Tịnh, có một vị Phật 
xuất hiện ra đời, hoặc trong một kiếp có vô lượng vị Phật 
xuất hiện ra đời. Ðây là kiếp thế giới hải, đều là vô tận 
phương tiện đại nguyện lực của chư Phật thành tựu, cho 
nên hay thành tựu tất cả đủ thứ kiếp. 
 

 Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp 
 Hoặc là một kiếp vào nhiều kiếp 
 Tất cả biển kiếp đủ thứ môn 
 Mười phương cõi nước đều hiện rõ. 
 

 Hoặc có vô lượng kiếp làm thành một kiếp, hoặc 
trong một kiếp lại có vô lượng kiếp, cảnh giới này chẳng 
nhất định. Trong tất cả biển kiếp có đủ thứ môn khác nhau, 
trong mười phương cõi nước thị hiện ra rất minh bạch. 
 

 Hoặc sự trang nghiêm tất cả kiếp 
 Ở trong một kiếp đều hiện thấy 
 Hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp 
 Vào khắp tất cả vô biên kiếp. 
 

 Ở trước nói về kiếp dài ngắn, bây giờ nói về sự trang 
nghiêm của kiếp. Có thế giới dùng vàng để trang nghiêm, 
có thế giới dùng bạc để trang nghiêm, có thế giới dùng ma 
ni hoặc dùng châu báu để trang nghiêm. Sự trang nghiêm 
của tất cả kiếp có thể ở trong một kiếp đều hiện ra đủ thứ 
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cảnh giới trang nghiêm, lại khắp vào trong tất cả vô biên 
kiếp, đều trang nghiêm như vậy. 
 

 Bắt đầu một niệm thành một kiếp 
 Ðều nương tâm chúng sinh mà sinh 
 Tất cả cõi vô biên biển kiếp 
 Dùng một phương tiện đều thanh tịnh. 
 

 Kiếp thành tựu như thế nào ? Là từ một niệm của 
chúng sinh mà sinh ra. Một niệm có thể kéo dài làm vô 
lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể thu lại làm một niệm. 
Bắt đầu từ một niệm mà sinh ra thành là một kiếp. Ðó đều 
là nương tựa vọng tưởng trong tâm của chúng sinh, mà 
sinh ra cảnh giới hư vọng này. Hết thảy tất cả cõi biển kiếp 
vô lượng vô biên vô cùng tận. Chư Phật dùng một phương 
tiện pháp môn, khiến cho tất cả kiếp đều thanh tịnh. 
 Kiếp có thành, trụ, hoại, không, bốn tướng, đều từ 
vọng tưởng của chúng sinh mà sinh ra. Chẳng những kiếp 
là như thế, mà hết thảy tất cả đều như vậy. Vì vọng tưởng 
của chúng sinh quá nhiều, cho nên tạo ra một thế giới, tức 
cũng là một trái đất. Hoặc tinh cầu, mặt trời, mặt trăng... 
Có người chẳng tin đạo lý này, mà tin đạo lý khoa học, cho 
rằng trái đất, tinh cầu, mặt trời, mặt trăng, là do đủ thứ 
nguyên tố mà thành tựu, tuyệt đối chẳng phải từ vọng 
tưởng của chúng sinh mà sinh ra. 
 Tức nhiên bạn nói chẳng phải, tôi cũng chẳng kiên 
trì nói là phải. Song tôi đưa ra một sự thật để chứng minh. 
Hiện tại, tôi chỉ nói về trứng gà. Trứng gà vốn chẳng phải 
là gà con, mà do gà mẹ hằng ngày khởi vọng tưởng mà ấm 
dần lên. Nếu chỉ có một quả trứng, thì gà mẹ chẳng khởi 
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vọng tưởng. Tức nhiên có khoảng mười trứng tại một chỗ, 
thì gà mẹ sẽ khởi vọng tưởng, tưởng trứng nở ra một bầy 
gà con. Hằng ngày khổ nhọc, cẩn thận ấp trứng, có khi đổi 
chỗ, đem trứng ở dưới đổi lên trên để cho độ ấm quân bình, 
trải qua thời gian hai mươi mốt ngày, thì gà con từ trong 
trứng nở chui ra, từ từ học đi. Việc đầu tiên là tìm thức ăn, 
việc thứ hai là ngủ, cho nên ăn ngủ là thiên tánh, tất cả 
chúng sinh hữu tình đều có đủ. 
 Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói : ‘’Thai do tình mà 
có, trứng do tưởng mà sinh, thấp sinh nhờ hợp mà cảm, hóa 
sinh nhờ lìa mà ứng.’’ Thai sinh, noãn sinh, thấp sinh và 
hóa sinh, là do nghiệp quả mà thành. Tình, tưởng, hợp, ly, 
đều do nghiệp nhân mà cảm. Ðạo lý này nói rất rõ ràng. Từ 
gà mái ấp trứng mà nhìn, thì thế giới của gà là do vọng 
tưởng tạo thành, những thế giới khác cũng tạo thành như 
vậy. Thế giới của con người, con bò, con chó, con mèo, 
chim bay trên trời, cá lội dưới nước, đều do tình, tưởng, 
hợp, ly, mà tạo thành. 
 Gà mái một niệm sinh thì có vọng tưởng. Vọng 
tưởng này, là từ vô minh sinh ra. Vô minh duyên hành tức 
có hành vi, do đó mà ấp trứng. Hành duyên thức, trong 
trứng có thức, cũng tức là bào thai. Thức duyên danh sắc, 
vì chịu ảnh hưởng độ ấm nên bào thai khởi biến hóa, có 
danh (hệ thống thần kinh), có sắc (sinh lý). Danh sắc duyên 
lục nhập bèn sinh ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Có 
sáu căn rồi, thì toàn thân thể dần dần mọc lông. Thành thục 
rồi, thì liền ra khỏi vỏ trứng mà đến thế giới này. Lúc đó, 
sẽ có tác dụng xúc giác. Có xúc thì có thọ. Có thọ thì có 
hữu. Có hữu thì có sinh. Có sinh thì có già. Có già thì có 
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chết. Ðây là đạo lý mười hai nhân duyên nghiệp báo ba 
đời. 
 Khi gà mái ấp trứng là kiếp thành, gà con ra đời là 
kiếp trụ, lớn lên bị giết, hoặc bệnh chết là kiếp hoại, thân 
gà chẳng còn nữa là kiếp không. Thân thể con gà có thành, 
trụ, hoại, không, bốn giai đoạn. Sau khi gà con ra đời, thì 
bắt đầu khởi vọng tưởng, muốn tìm vật ăn, ăn no rồi lại 
muốn tìm chỗ ngủ. Gà con thì có niệm tham, dục tâm như 
thế. Chúng vì tranh ăn mà chiến đấu, vì bảo tồn lợi ích của 
mình chẳng để cho gà khác đoạt đi. Ðộng vật nhỏ còn như 
thế, hà huống là linh động vật con người, càng vì danh lợi, 
bạn tranh tôi giành, chẳng ai nhường cho ai. Ðộng vật nhỏ 
tranh giành với nhau, động vật lớn thì xâm lược chiến 
tranh, tạo thành thiên hạ đại loạn. Ai ai cũng ích kỷ lợi 
mình, thì thế giới vĩnh viễn chẳng có ngày hòa bình. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải có kiếp chuyển biến khác nhau, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại nói với đại 
chúng : Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, thế giới hải 
có kiếp chuyển biến khác nhau, nhiều như số hạt bụi trong 
thế giới hải. 
 Mỗi một thế giới là một trong mười phương thế giới 
hải. Bổn thân của mỗi thế giới, lại phân ra mười phương 
thế giới hải. Cho nên thế giới hải và thế giới hải đều vô 
lượng vô biên, trùng trùng vô tận. Tuy có nhiều như thế, 
nhưng dùng Phật nhãn của chư Phật mà xem thì rất rõ ràng, 
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vẫn có thể đếm được có bao nhiêu. Cảnh giới này, Bồ Tát 
chẳng làm được. Vì cảnh giới của Bồ Tát vẫn chẳng cứu 
kính, chẳng như cảnh giới của Phật là quán triệt thủy 
chung, đều biết đều thấy. 
 Bồ Tát mới phát tâm chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát 
sơ địa. Bồ Tát sơ địa chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát nhị 
địa, cho đến thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của Ðẳng 
Giác Bồ Tát. Tuy chẳng biết, nhưng chẳng ra ngoài một 
tâm niệm của chúng sinh. Mười pháp giới đều bao quát ở 
trong một niệm chân tâm. Cho nên có kiếp chuyển biến 
khác nhau, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 Kiếp của thế giới hải có dài có ngắn, có nhiều có ít. 
Cho nên kiếp có sự chuyển biến khác nhau. Tuổi thọ của 
mỗi thế giới đều khác nhau, đến lúc sẽ có sự chuyển biến, 
giống như chúng ta mắc bệnh, sau khi khỏi bệnh và trước 
khi bệnh đều có ít nhiều sự chuyển biến, hoặc tánh tình 
chuyển biến hoặc tâm lý chuyển biến. Nói tóm lại, đều có 
chỗ chuyển biến. Con người là bộ phận nhỏ, thế giới là bộ 
phận lớn, nhưng đều có sự khác nhau. 
 

 Ðạo lý nói về Kinh Hoa Nghiêm, là đạo lý viên dung 
vô ngại, chẳng có dài ngắn, chẳng có lớn nhỏ, chẳng có 
nhiều ít, chẳng có phân biệt đó đây. Nếu bạn chấp trước, 
thì bạn chẳng minh bạch đạo lý Kinh Hoa Nghiêm. Kỳ 
thật, Kinh Hoa Nghiêm sự lý đều nặng như nhau, chẳng 
lệch về bên nào. Do đó, hàng nhị thừa tuy thân ở trong hội 
Hoa Nghiêm mà ‘’Có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai 
chẳng nghe giáo viên đốn.’’ Nếu mù, nếu điếc, cũng chẳng 
khế cơ, vì căn cơ của hàng nhị thừa cạn hẹp. Song, Bồ Tát 
pháp thân Đại sĩ nghe rất có vị đạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy 
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phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo, vì Bồ Tát thích độ chúng 
sinh, đồng chứng Phật quả. 
 Tông chỉ tôi giảng Kinh là giảng cạn, càng cạn càng 
tốt, để mọi người đều minh bạch nghĩa Kinh, hiểu thấu 
chân lý, muốn cho ai nghe được cũng đều hiểu. Tôi phản 
đối lối giảng nhai văn nuốt chữ, giảng một tràng mà ngược 
lại xa cách Kinh văn mười vạn tám ngàn dặm. Giống như 
dạ dày, tuy dài hơn hai mươi thước, mà chứa đựng toàn là 
đại tiện, thối không thể ngửi đặng, đó lại có ích gì ? Nếu 
người chẳng minh bạch, thì nói bao nhiêu cũng đều vô 
dụng. Nếu minh bạch, chỉ nói một câu mà họ hiểu, vẫn có 
nhiều lợi ích. 
 Vì pháp như vậy, nên thế giới hải có vô lượng kiếp 
thành hoại chuyển biến. 
 

 Pháp nói ra là như vậy. Ở trên nói là do vọng tưởng 
của chúng sinh mà tạo thành thế giới. Vọng tưởng tức là 
khởi hoặc, khởi hoặc tức là tạo nghiệp, tạo nghiệp tức là 
thọ quả báo. Tức là như vậy. Cho nên trong một thế giới 
hải có mười phương thế giới hải, an lập ở trong đó. Trong 
mười phương thế giới hải có một thế giới hải cũng an lập ở 
trong đó. Thế giới hải và thế giới hải xung đột với mhau, 
mỗi thế giới an lập theo vị trí. Mỗi thế giới hải có kiếp 
thành, trụ, hoại, không, chuyển biến. 
 Kiếp cũng có phát sinh bện hoạn, cho nên có bốn 
tướng biến hóa. Ở Trung Quốc có Bột hải (vũng bể), có Hy 
mã lạp nhạ sơn. Bột hải trong vô lượng kiếp về trước là đất 
bằng. Hy mã lạp nhạ sơn vô lượng kiếp về trước là biển. Vì 
chúng sinh nghiệp chướng quá nặng, dẫn đến địa cầu phát 
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sinh biến hóa, biến biển thành núi cao, biến đất bằng thành 
biển, do đó có câu :  
 

‘’Biển khơi biến thành bình địa, 
Bình địa biến thành biển khơi.’’ 

 

Hiện tượng này ở lưu vực sông Hoàng Hà thường 
xuất hiện. Có một số người thường nói : ‘’Ba mươi năm 
sông ở phía đông, ba mươi năm sông ở phía tây.’’ Ðó là 
một hiện tượng thành hoại chuyển biến. 
 

 Vì chúng sinh nhiễm ô, nên thế giới 
hải chuyển biến kiếp thành nhiễm ô. 
 

 Vì chúng sinh nhiễm ô ở trong thế giới hải này, cho 
nên thế giới hải này trở thành nhiễm ô, mà có cảnh giới 
nhiễm ô hiện tiền. 
 

 Vì chúng sinh trụ tu phước rộng lớn, 
nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành 
nhiễm tịnh. 
 

 Vì chúng sinh tu phước rộng lớn, đầy đủ phước báu, 
vì trụ ở thế giới hải này thanh tịnh, cho nên thế giới hải này 
có nhiễm tịnh. Trong kiếp nhiễm tịnh có vô lượng kiếp 
thành trụ hoại không biến hóa. 
 

 Vì tin hiểu Bồ Tát trụ, nên thế giới hải 
chuyển biến kiếp thành nhiễm tịnh. 
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 Tin, hiểu, hành, chứng, là bốn giai đoạn của Kinh 
Hoa Nghiêm. Do tin mới hiểu được, từ hiểu mới thực hành. 
Do thực hành mới có chứng đắc. Tin là bước đầu tiên, do  
đó :  
 

‘’Phật pháp như biển 
Chỉ tin mới vào được.’’ 

 

Lại có câu rằng :  
 

‘’Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Nuôi lớn tất cả các căn lành.’’ 

 

Bạn tin sâu Phật pháp chẳng nghi, thì sẽ có ngày 
hiểu rõ. Tin là điều kiện cơ bản để nghiên cứu Phật pháp. 
Song, bạn phải tham thiền, phải sinh tâm nghi. Hai pháp 
này không thể cùng ngày mà nói. Nghiên cứu Phật pháp thì 
nhất định phải tin. Tham thiền thì nhất định phải khởi nghi 
tình, do đó :  
 

‘’Ðại nghi đại ngộ, 
Tiểu nghi tiểu ngộ.’’ 

 

Giống như đánh chuông, đánh mạnh thì kêu to, đánh 
nhẹ thì kêu nhỏ, chẳng đánh thì chẳng kêu. Có người nói : 
‘’Ðấy chẳng phải là mâu thuẫn chăng‘’? Chẳng phải. Vì 
pháp môn chẳng giống nhau. Pháp môn tham thiền là dùng 
một vọng tưởng để khống chế các vọng tưởng. Do đó : 
‘’Dùng độc trị độc.’’ Ðè nén vọng tưởng đến sơn cùng thủy 
tận nghi vô lộ, hồi đầu thì khai ngộ. Lúc đó, đạt đến cảnh 
giới trong chẳng có thân tâm, ngoài chẳng có thế giới. 
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 Bây giờ đang nói chữ tin, là tin đạo lý Kinh Hoa 
Nghiêm. Bạn tin Kinh Hoa Nghiêm rồi, thì sẽ minh bạch 
nghĩa thật của Kinh Hoa Nghiêm, thì sẽ y theo đạo lý Kinh 
Hoa Nghiêm mà tu hành, tu hành mới có thể chứng được 
cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên: Tin, hiểu, hành, 
chứng, bốn giai đoạn có quan hệ với nhau. Nếu hiểu mà 
không thực hành, thì giống như người đói nói món ăn thì 
không thể nào no được. Cũng giống như người nghèo đếm 
tiền cho họ, cuối cùng vẫn là người nghèo, cũng chẳng có 
gì.  
 

‘’Suốt ngày đếm tiền cho họ, 
Mình chẳng có xu nào. 
Nếu nói chẳng tu hành, 
Lỗi lầm cũng như vậy.’’ 

 

Hành mà không hiểu, tức như người mù luyện đuôi, 
lãng phí công phu, chẳng lãnh hội được gì. 
 Vị Tín Giải Bồ Tát này (chỉ cần bạn có đầy đủ tín và 
giải thì là Tín Giải Bồ Tát), trụ ở thế giới này và tu phước 
rộng lớn. Phàm là chúng sinh tu phước rộng lớn, thì sẽ có 
tín tâm. Hai loại chúng sinh này ở trong thế giới hải, đều có 
kiếp nhiễm tịnh. Do nhiễm chuyển biến thành tịnh, do tịnh 
chuyển biến thành nhiễm. Nhiễm nhiễm tịnh tịnh, tịnh tịnh 
nhiễm nhiễm. Tại sao ? Vì hai thứ tâm của chúng sinh này, 
vẫn chưa có cảnh giới thuần túy thanh tịnh chẳng nhiễm, 
nghĩa là chẳng buông bỏ hết hoàn toàn nhiễm ô, cũng 
chẳng đề khởi hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên nhiễm tịnh 
xen tạp với nhau. Có tịnh có nhiễm, có nhiễm có tịnh. Loại 
chúng sinh này, khi tinh tấn thì thanh tịnh, khi thối lùi thì 
nhiễm ô. Giống như một niệm trước thì muốn xuất gia tu 
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hành, ra khỏi ba cõi, chứng quả thành Phật, đây là thanh 
tịnh. Một niệm sau thì muốn hoàn tục, về nhà lấy vợ, sinh 
con đẻ cháu, có thể truyền tông tiếp đại. Có thể kêu con 
xuất gia tu hành. Ðây là tịnh nhiễm xen tạp với nhau. Hốt 
nhiên trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên làm ngạ quỷ, 
hốt nhiên làm súc sinh, hốt nhiên làm A tu la, hốt nhiên 
làm người, tức cũng là một niệm thiên đàng, một niệm địa 
ngục, một niệm cõi Phật, một niệm cõi nhân gian. Ðây là 
kiếp nhiễm tịnh chuyển biến. 
 Kiếp chuyển biến là gì ? Tức là do một niệm để 
chuyển biến. Tại sao hốt nhiên nghĩ muốn hoàn tục ? Tại 
sao hốt nhiên muốn tu hành ? Ðó đều là kiếp nhiễm tịnh 
chuyển biến. Một niệm trước muốn tu hành, đây là tịnh, 
một niệm sau muốn hoàn tục, đây là nhiễm. Ðừng nói chi 
đến thế giới hải có kiếp nhiễm tịnh chuyển biến, mà ở 
trong tâm của chúng sinh cũng có kiếp chuyển biến. Các vị 
thiện tri thức ! Phải hiểu rõ thâm sâu về đạo lý này. Tại sao 
ta chẳng có chí khí ? Chẳng có tâm thường hằng ? Làm 
việc bỏ dở giữa đường, không thể có thủy có chung ? Tại 
sao ta lười biếng ? Chẳng hoan hỷ làm việc khổ nhọc ? Tại 
sao ta chẳng làm đệ tử của Phật chánh tri chánh kiến ? Tại 
sao ta phải sinh tư tưởng tà tri tà kiến ? Ðó là hiện tượng 
kiếp chuyển biến. 
 

 Vì vô lượng chúng sinh phát tâm bồ 
đề, nên thế giới hải chuyển biến kiếp thành 
thuần thanh tịnh. 
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 Vì trong thế giới hải, có vô lượng vô biên chúng sinh 
cùng phát tâm bồ đề, cho nên thế giới hải này, chuyển biến 
thành kiếp thuần thanh tịnh. 
 Thế giới hải hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì chẳng còn 
hiện tượng đời ác năm trược. Thế giới hải thanh tịnh càng 
thanh tịnh, là do tinh tấn mà thanh tịnh. Hôm nay tinh tấn, 
ngày mai tinh tấn, càng ngày càng tinh tấn. Do đó, càng 
ngày càng thanh tịnh. Thanh tịnh biểu thị cho minh bạch. 
Nhiễm ô biểu thị cho hồ đồ. Vô minh càng ngày càng ít, trí 
tuệ càng ngày càng nhiều, đây là kiếp chuyển biến thanh 
tịnh. 
 Kiếp chuyển biến đều ở trong tâm của chính mình, 
chẳng phải ở bên ngoài. Nếu ở bên ngoài, thì chuyển biến 
chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta phải nghiên 
cứu trong tự tánh, phải nghiên cứu sự thành hoại của tự 
tánh, sự nhiễm ô của tự tánh, sự thanh tịnh của tự tánh. 
Phải ở chỗ này mà hạ thủ công phu, mới có thể minh bạch 
cứu kính, bằng không thì sai một ly đi một dặm. 
 

 Vì các Bồ Tát ai nấy đều du khắp các 
thế giới, nên thế giới hải vô biên trang 
nghiêm kiếp chuyển biến. 
 

 Bồ Tát cũng thường du hành, nhưng chẳng phải du 
sơn ngoạn thủy, cũng chẳng phải thưởng thức phong cảnh, 
càng chẳng phải tham quan danh lam thắng cảnh, mà là vì 
gần gũi chư Phật, cho nên ai nấy đều du khắp hết thảy đạo 
tràng của các thế giới. Chư Phật dùng vô biên kiếp để trang 
nghiêm cõi nước, hoan nghênh Bồ Tát đến tham quan. Vô 
biên sự trang nghiêm này là chánh tri chánh kiến. Tóm lại, 
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có chánh tri chánh kiến tức là thanh tịnh. Có tà tri tà kiến 
tức là nhiễm ô. Hiện tại chuyển biến thành chánh tri chánh 
kiến. 
 

 Vì mười phương tất cả thế giới hải, có 
các Bồ Tát vân tập, nên thế giới hải vô 
lượng đại trang nghiêm kiếp chuyển biến. 
 

 Trong mười phương thế giới hải, có vô lượng vô 
biên Bồ Tát, đều vân tập trong đạo tràng này. Mười 
phương Bồ Tát tức là những người chúng ta phát tâm bồ 
đề. Kiếp đại trang nghiêm, tức là chánh định chánh thọ của 
chúng ta. Thế giới hải vô lượng đại trang nghiêm kiếp cũng 
có sự chuyển biến.  
 

 Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, 
nên thế giới hải trang nghiêm diệt kiếp 
chuyển biến. 
 

 Vì chư Phật Thế Tôn vào Niết Bàn, cho nên thế giới 
hải trang nghiêm tịch diệt, trở thành Thường Tịch Quang 
tịnh độ, kiếp này có sự chuyển biến. 
 

 Vì chư Phật xuất hiện ra đời, nên tất 
cả thế giới hải rộng lớn nghiêm tịnh kiếp 
chuyển biến. 
 

 Vì chư Phật xuất hiện ra đời, cho nên tất cả thế giới 
hải, đều chuyển biến thành kiếp rộng lớn nghiêm tịnh. 
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 Khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, thì đất đai của thế giới 
này bằng phẳng như tấm gương, hoa quý cỏ mềm, đầy 
khắp mặt đất. Ðủ thứ cây cối, hoa quả sum sê. Tuổi thọ của 
con người đến tám vạn tuổi, trí huệ uy đức, sắc lực đầy đủ, 
an ổn khoái lạc. Chẳng có nạn nước lửa đao binh và việc 
đói khát độc hại. Vườn rừng ao hồ đầy khắp thiên hạ đều là 
nước có tám công đức. Vì Phật ra đời mới có cảnh giới 
này. 
 

 Vì thần thông biến hóa của Như Lai, 
nên thế giới hải kiếp thanh tịnh chuyển 
biến khắp. 
 

 Vì Phật xuất hiện ra đời, thì có thần thông biến hóa, 
cho nên thế giới hải khắp thanh tịnh. Chẳng những Bồ Tát 
hiện thân thuyết pháp, mà chư Phật thường thường cũng 
hiện thân thuyết pháp, đây là kiếp thanh tịnh chuyển biến. 
 Phẩm Thấy Bảo Tháp trong Kinh Pháp Hoa có ba 
lần biến cõi nước.  

1). Biến thế giới Ta Bà thành thanh tịnh, lưu ly làm 
đất, cây báu trang nghiêm; vàng thật làm dây giăng tám 
ngã đường.  

2). Trong tám phương, mỗi phương biến ra hai trăm 
vạn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho thanh tịnh.  

3). Lại ở trong tám phương, đều biến ra hai trăm vạn 
ức Na do tha cõi nước, thảy đều thanh tịnh, cho nên gọi là 
ba lần biến. 
 

 Như vậy, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
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Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý vừa 
nói ở trên, nên nương đại oai thần lực của Phật, khắp quán 
sát tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, mà nói ra 
bài kệ. 
 

 Tất cả các cõi nước 
 Đều tùy nghiệp lực sinh 
 Các ông nên quán sát 
 Tướng chuyển biến như vậy. 
 

 Hết thảy tất cả các cõi nước, đều tùy theo nghiệp lực 
sinh ra. Các vị đệ tử của Phật nên quán sát, tướng kiếp 
chuyển biến là như vậy. 
 

 Các chúng sinh nhiễm ô 
 Nghiệp cảm buộc đáng sợ 
 Tâm họ khiến biển cõi 
 Tất cả thành nhiễm ô. 
 

 Hết thảy chúng sinh đều có: Tham, sân, si, mạn, 
nghi, năm thứ nhiễm ô. Họ khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả 
báo, nghiệp này cảm trói buộc rất là đáng sợ. Vì tâm chúng 
sinh tạo nghiệp, khiến cho tất cả biển cõi, đều biến thành 
nhiễm ô. Chẳng những không khí nhiễm ô, hoàn cảnh 
nhiễm ô, mà tư tưởng cũng nhiễm ô. Tất cả đều biến thành 
thế giới hải nhiễm ô. 
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 Nếu có tâm thanh tịnh 
 Tu các hạnh phước đức 
 Tâm họ khiến biển cõi 
 Tạp nhiễm và thanh tịnh. 
 

 Nếu như có chúng sinh tâm thanh tịnh, dùng tâm 
thanh tịnh để tu hạnh môn các phước đức, tức cũng là trong 
tu trí huệ, ngoài tu phước đức. Tu tất cả hạnh môn lợi 
người, thì khiến cho tất cả biển cõi nước, hoặc có nhiễm ô 
mà chẳng thanh tịnh, hoặc có thanh tịnh mà chẳng nhiễm ô, 
hoặc nhiễm tịnh xen tạp chẳng thuần. 
 Người tu phước, vì quả báo quá lớn hay khiến cho 
biển cõi nước có nhiễm ô có thanh tịnh, khiến cho thế giới 
tịnh nhiễm xen tạp. Tại sao ? Các vị nghiên cứu thì sẽ biết. 
Phàm là người có phước báo, thì có nhiều chấp trước, có 
nhiều pháp nhiễm ô. Suốt ngày đến tối cứ nghĩ hưởng thụ, 
nghĩ vui chơi. Chẳng phải uống rượu thì nhảy đầm, đây là 
pháp nhiễm ô. Người tu đạo cho rằng hưởng thụ là tiêu 
phước, thọ khổ là hết khổ, cho nên chẳng chú trọng về 
hưởng thụ vật chất, mà chú trọng về tu dưỡng tinh thần. Do 
đó, chẳng bị vật chất dẫn dụ mê hoặc. Có người nói : ‘’Tôi 
có định lực chẳng bị vật chất làm mê hoặc, có cảnh giới 
mắt quán hình sắc trong chẳng có, tai nghe việc đời tâm 
chẳng hay. Tôi thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe.’’ 
Bạn đạt được cảnh giới tâm chẳng động như thế, thì thật là 
không thể nghĩ bàn. Hy vọng mọi người đặc biệt chú ý về 
điểm nay, ai ai cũng có thể đạt đến cảnh giới tâm bất động. 
 

 Tin hiểu các Bồ Tát 
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 Ở trong kiếp đó sinh 
 Tùy tâm họ mà có 
 Thấy tạp nhiễm thanh tịnh. 
 

 Có tín tâm có trí huệ, thì hiểu rõ tất cả pháp của các 
Bồ Tát, ở trong kiếp đó sinh ra. Tùy theo tâm của họ nhiễm 
hoặc tịnh, cho nên thế giới cũng có tịnh cũng có nhiễm, tạp 
nhiễm thanh tịnh đều thấy được. 
 

 Vô lượng các chúng sinh 
 Đều phát tâm bồ đề 
 Tâm họ khiến biển cõi 
 Kiếp trụ thường thanh tịnh. 
 

 Hết thảy vô lượng vô biên tất cả chúng sinh, hoàn 
toàn phát bồ đề tâm, thì có thể chuyển mê thành ngộ, khiến 
cho tất cả biển cõi chuyển nhiễm thành tịnh. Chuyển kiếp 
năm trược thành kiếp thanh tịnh. Ðây là trụ kiếp luôn luôn 
thanh tịnh. 
 

 Vô lượng ức Bồ Tát 
 Đến khắp trong mười phương 
 Trang nghiêm đều như nhau 
 Trong kiếp thấy khác biệt. 
 

 Hết thảy vô lượng ức Bồ Tát, đều đến khắp đạo tràng 
mười phương, sự trang nghiêm đều như nhau, chẳng có gì 
mà chẳng giống, ở trong hết thảy kiếp, vì nghiệp của chúng 
sinh khác nhau nên sự thấy cũng khác nhau. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  309 
 
 

 Trong mỗi mỗi hạt bụi 
 Cõi Phật như số bụi 
 Bồ Tát đều vân tập 
 Cõi nước đều thanh tịnh. 
 

 Ở trong mỗi hạt bụi, đều có cõi nước chư Phật,  
nhiều giống như số hạt bụi. Hết thảy tất cả Bồ Tát, cùng 
nhau vân tập đến cõi nước, đều trang nghiêm thanh tịnh. 
 

 Thế Tôn vào Niết Bàn 
 Cõi đó trang nghiêm diệt 
 Chúng sinh chẳng pháp khí 
 Thế giới thành tạp nhiễm. 
 

 Trong hết thảy cõi nước, khi có Phật ra đời thì chúng 
sinh đều là người có phước báu, cho nên tất cả đều trang 
nghiêm. Lấy ngũ cốc để nói, trồng một lần thì thu hoạch 
bảy lần, đến thời tự nhiên sẽ thành thục. Khi Phật vào Niết 
Bàn, thì tất cả cõi nước trang nghiêm đều tịch diệt, vì sự 
trang nghiêm theo Thế Tôn mà vào Niết Bàn, chúng sinh 
chẳng tu hành, cho nên không thành pháp khí, mới làm cho 
thế giới từ thanh tịnh, mà chuyển biến thành tạp nhiễm. 
 

 Nếu có Phật ra đời 
 Tất cả đều trân tốt 
 Tùy tâm họ thanh tịnh 
 Trang nghiêm đều đầy đủ. 
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 Nếu như có Phật ra đời, thì hết thảy tất cả đều trân 
quý tốt đẹp, tùy theo tâm của chúng sinh mà thanh tịnh, tất 
cả trang nghiêm đều đầy đủ hiện ra. 
 

 Sức thần thông chư Phật 
 Thị hiện không nghĩ bàn 
 Lúc đó các biển cõi 
 Tất cả khắp thanh tịnh. 
 

 Hết thảy sức thần thông của chư Phật, thị hiện không 
thể nghĩ bàn. Lúc đó, tất cả biển cõi, tất cả đều thanh tịnh, 
chẳng có tạp nhiễm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Nên biết thế 
giới hải có sự không khác biệt, nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng : 
Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết, thế giới hải có sự 
không khác biệt nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 Tướng thì có hình tướng, có sự khác biệt. Tánh thì 
không có hình tướng, chẳng có sự khác biệt. Giống như 
tướng mạo con người có sự khác biệt, còn tánh của con 
người thì không khác nhau. Thế giới hải có rất nhiều thế 
giới, mỗi thế giới có tướng khác nhau, còn tánh thì chẳng 
khác nhau. 
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 Đó là: Trong mỗi thế giới hải, có thế 
giới không khác biệt, nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải. Trong mỗi thế giới hải, chư 
Phật xuất hiện hết thảy oai lực không khác 
biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả đạo 
tràng khắp mười phương pháp giới không 
khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả 
đạo tràng chúng hội của Như Lai không 
khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả 
quang minh của Phật khắp pháp giới 
không khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất 
cả sự biến hóa danh hiệu của Phật không 
khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả âm 
thanh của Phật, khắp cùng thế giới hải vô 
biên kiếp trụ không khác biệt. Trong mỗi 
thế giới hải, pháp luân phương tiện không 
khác biệt. Trong mỗi thế giới hải, tất cả thế 
giới hải khắp vào một hạt bụi không khác 
biệt. Trong mỗi thế giới hải, mỗi hạt bụi 
đều có cảnh giới rộng lớn của tất cả chư 
Phật Thế Tôn ba đời, thảy đều hiện ra ở 
trong đó không khác biệt. 
 

 Thế giới hải không khác biệt, phân ra mười thứ.  
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1). Trong mỗi thế giới hải, có thế giới nhiều như hạt 
bụi thế giới hải, đều có sơn hà đại địa, động, thực, khoáng 
vật như nhau chẳng có gì khác biệt.  

2). Trong mỗi thế giới hải, có chư Phật xuất hiện ra 
đời, hết thảy đại oai thần lực đều như nhau. Vì Phật với 
Phật giống nhau, cho nên oai lực cũng vậy.  

3). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chư Phật đều 
ngồi trong đạo tràng, mà khắp cùng mười phương pháp 
giới, cũng chẳng có sự khác biệt.  

4). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy chúng hội đạo 
tràng của Phật, cũng chẳng có sự khác biệt.  

5). Trong mỗi thế giới hải, tất cả quang minh của 
Phật, khắp cùng mười phương pháp giới, cũng chẳng khác 
biệt.  

6). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy thần thông biến 
hóa và mười danh hiệu của Phật, đều như nhau chẳng có 
khác biệt.  

7). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy âm thanh của 
Phật, khắp cùng thế giới hải, kiếp trụ chẳng có bờ mé, bổn 
tánh chẳng khác biệt.  

8). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả chư Phật 
đều đang chuyển pháp luân, dùng phương tiện quyền xảo  
để giáo hóa chúng sinh. Do đó :  
 

‘’Trước dùng câu dục móc, 
Sau khiến họ vào Phật trí.’’ 

 

Nghĩa là, trước hết cho chúng sinh điều mà họ ưa 
thích, sau đó mới khiến cho chúng sinh vào trí huệ của 
Phật. Ðây là pháp phương tiện khéo léo. Tánh này cũng 
chẳng có sự khác biệt.  
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9). Trong mỗi thế giới hải, hết thảy tất cả thế giới hải 
khắp vào trong một hạt bụi mà chẳng khác nhau.  

10).Trong mỗi thế giới hải, trong mỗi hạt bụi có chư 
Phật Thế Tôn ba đời, cảnh giới rộng lớn đều hiện ra trong 
đó, chẳng khác biệt. 
 

 Các Phật tử ! Nói sơ lược về thế giới 
hải chẳng khác biệt như vậy. Nếu nói rộng 
ra, thì có sự chẳng khác biệt nhiều như hạt 
bụi thế giới hải. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Thế giới hải chẳng khác biệt 
nói sơ lược như ở trước vừa nói có mười thứ. Nếu nói rộng 
ra thì có nhiều như số nhạt bụi thế giới hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán khắp mười phương mà nói bài 
kệ rằng. 
 

 Trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi 
 Xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh 
 Như vậy vô lượng vào trong một 
 Mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn. 
 

 Trong mỗi hạt bụi có thể dung nạp vô lượng biển cõi 
nước. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói :  
 

‘’Nơi đầu sợi lông, hiện cõi Bảo vương, 
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Ngồi trong hạt bụi, chuyển đại pháp luân.’’ 
 

Tại điện Phật của chúng ta có bao nhiêu hạt bụi ? Ở 
trong mỗi hạt bụi, có chư Phật đang ở trong đó chuyển 
bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. Có người nói : ‘’Nói là 
nói như vậy, chứ thật tế thì hư vô phiêu diêu.’’ Vậy bạn nói 
thử xem cái gì chẳng hư vô phiêu diêu ? Con người chẳng 
phải là hư vô phiêu diêu chăng ? Con người sau khi chết 
rồi, thì gì cũng chẳng còn, thân thể đều không, chỉ có tánh 
còn tồn tại. Nếu thật mà tánh cũng không, thì vấn đề gì 
cũng đều giải thoát hết. Vì tánh vẫn còn tồn tại, cho nên 
tánh tướng chẳng hai; tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. 
Một nhiều không hai, trong một hạt bụi có vô lượng hạt 
bụi. Vô lượng hạt bụi là từ một hạt bụi bắt đầu. Một biển 
cõi là từ một biển cõi diễn biến thành. Cho nên một nhiều 
không ngại, một nhiều nhiếp với nhau, đây là cảnh giới của 
Kinh Hoa Nghiêm. 
 

Xứ sở tức là đất đai sở tại của mỗi thế giới. Thế giới 
này ở Ðông Thắng Thần Châu. Thế giới kia ở Nam Thiệm 
Bộ Châu. Thế giới nọ ở Tây Ngưu Hóa Châu. Thế giới kia 
ở Bắc Câu Lư Châu. Xứ sở tuy khác nhau, mà có sự phân 
biệt, song đều trang nghiêm thanh tịnh. Giống như một 
nhiều nhiếp với nhau, tánh tướng không ngại, cho nên vô 
lượng thế giới có thể vào trong một hạt bụi. Mỗi hạt bụi 
vẫn là mỗi hạt bụi, chẳng có tạp loạn lộn xộn, đều rõ ràng. 
Mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới, tơ hào chẳng tạp loạn. 
 

Trong mỗi hạt bụi tư nghì Phật 
Tùy tâm chúng sinh khắp hiện tiền 
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Tất cả biển cõi đều đến khắp 
Phương tiện như vậy chẳng khác biệt. 

 

Ở trong mỗi hạt bụi, có bất khả tư nghì Ðức Phật 
đang ở trong đó chuyển pháp luân, tùy thuận tâm ý của 
chúng sinh, mà hiện ra ở trước chúng sinh. Hết thảy tất cả 
biển cõi nước chư Phật, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. 
Pháp môn phương tiện như vậy chẳng có gì khác biệt. 
 

Trong mỗi hạt bụi các thụ vương 
Đủ thứ trang nghiêm đều giăng bủa 
Mười phương cõi nước đều cùng hiện 
Như vậy tất cả chẳng khác biệt. 

 

Trong mỗi hạt bụi có tất cả bồ đề thụ vương, cây bồ 
đề dùng bảy báu để trang nghiêm, đều giăng bủa khắp nơi. 
Cảnh giới này, trong mười phương cõi nước, trong mỗi hạt 
bụi đều hiện ra. Tình hình như vậy chẳng có gì khác biệt. 
 

Trong mỗi hạt bụi hạt bụi chúng 
Đều cùng vây quanh đức Như Lai 
Vượt qua tất cả khắp thế gian 
Cũng chẳng chật hẹp tướng tạp loạn. 

 

Trong mỗi hạt bụi, có chúng sinh nhiều như số hạt 
bụi, đang ở trong đó cùng quây quần chung quanh Ðức 
Phật. Ðức Phật đang ở trong hạt bụi thuyết pháp, vượt qua 
tất cả thế giới, khắp cùng tất cả thế gian. Trong mỗi hạt bụi 
cũng chẳng chật hẹp, cũng chẳng tạp loạn, rất ngay thẳng, 
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có thứ tự. Chúng sinh đều ngồi có thứ tự, lắng nghe Phật 
nói diệu pháp. 

Bất luận có bao nhiêu cõi, có bao nhiêu chúng sinh, 
ở trong một hạt bụi vẫn có không gian. Ðây là đạo lý gì ? 
Ðây là dạy người đừng chấp trước. Khi bạn có ngũ nhãn 
lục thông, thì tự nhiên sẽ minh bạch nghĩa lý. Bạn cũng có 
thể ở trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân, bạn cũng có 
thể ở nơi đầu sợi lông, hiện cõi Bảo vương. 
 

Trong mỗi hạt bụi vô lượng quang 
Khắp cùng mười phương các cõi nước 
Đều hiện chư Phật hạnh bồ đề  
Tất cả biển cõi chẳng khác biệt. 

 

Trong mỗi hạt bụi có vô lượng vô biên quang minh, 
chiếu soi khắp cùng mười phương tất cả cõi nước, thảy đều 
hiện ra, phương pháp tu hạnh bồ đề của tất cả chư Phật 
mười phương ba đời. Ở trong tất cả biển cõi nước của chư 
Phật, quang minh đó chẳng khác biệt. 
 

Trong mỗi hạt bụi vô lượng thân 
Biến hóa như mây khắp hết thảy 
Dùng Phật thần thông dạy chúng sinh 
Mười phương cõi nước cũng như vậy. 

 

Trong mỗi hạt bụi có vô lượng thân Phật, vô lượng 
thân Bồ Tát, vô lượng thân Duyên Giác, vô lượng thân 
Thanh Văn và vô lượng thân chúng sinh khác, biến hóa 
như mây, đầy dẫy khắp cùng ở trong đó. Dùng thần thông 
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của Phật để giáo hóa tất cả chúng sinh, mười phương cõi 
nước đều như vậy, chẳng khác biệt. 
 

Trong mỗi hạt bụi nói các pháp 
Pháp đó thanh tịnh như luân chuyển 
Đủ thứ phương tiện môn tự tại 
Tất cả đều nói chẳng khác biệt. 

 

Trong mỗi hạt bụi, diễn nói thật tướng của các pháp, 
pháp đó rất thanh tịnh, giống như luân chuyển. Toại tâm 
như ý, muốn nói gì thì nói, đủ thứ phương tiện pháp môn tự 
tại, tất cả đều diễn nói, chẳng có gì khác biệt. 
 

Một bụi khắp nói tiếng chư Phật 
Sung mãn pháp khí các chúng sinh 
Khắp trụ biển cõi vô lượng kiếp  
Như vậy âm thanh cũng chẳng khác. 

 

Trong mỗi hạt bụi, khắp diễn nói âm thanh của chư 
Phật, từ âm đó sung mãn pháp khí trong tâm của các chúng 
sinh. Khắp trụ hết thảy biển cõi nước trải qua vô lượng số 
kiếp, âm thanh như vậy cũng chẳng khác biệt. 
 

Biển cõi vô lượng trang nghiêm đẹp 
Trong mỗi hạt bụi đều hiện ra 
Thần thông lực chư Phật như vậy 
Tất cả đều do nghiệp tánh sinh. 
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Trong mỗi biển cõi, có vô lượng sự trang nghiêm vi 
diệu. Sự trang nghiêm đó, đều hiển hiện ra ở trong mỗi hạt 
bụi, rất rõ ràng mà chẳng tạp loạn. Tại sao ? Vì đó là do 
thần thông lực của chư Phật, cũng là nghiệp tánh của tất cả 
chúng sinh mà sinh ra cảnh giới như vậy. 
 

Trong mỗi hạt bụi Phật ba đời 
Tùy sự ưa thích đều thấy được 
Thể tánh chẳng đến cũng chẳng đi  
Bởi nhờ nguyện lực khắp thế gian. 

 

Trong mỗi hạt bụi, có tất cả chư Phật mười phương 
ba đời, đang ở trong đó chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. Tùy theo sự ưa thích của chúng sinh, đều khiến cho 
họ thấy được. Theo chư Phật mà nói, thì thể tánh chẳng đến 
cũng chẳng đi. Vì nguyện lực của chư Phật rộng lớn mới 
khắp cùng trong thế gian. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5  320 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế 
tiếp Kinh Hoa Nghiêm giảng giải và Chú Lăng Nghiêm 
giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
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Thân Phật sung mãn khắp pháp giới
Hiện khắp trước tất cả chúng sinh 
Tùy duyên cảm ứng khắp hết thảy 

Mà luôn ở tòa bồ đề này. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Thật Xoa Nan Đà 

Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 
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Hòa Thượng TUYÊN HÓA 
 

Giảng giải 
 

Ðánh máy : Nguyễn Xuân Tiến 
 

 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire 

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel./Fax : 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@hotmail.com 
website: chuakimquang.com 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN TÁM ĐẾN QUYỂN MƯỜI 

 
PHẨM THẾ GIỚI HOA TẠNG 

THỨ NĂM 
 
 Phẩm là phẩm loại. Ðây là tên phẩm của kinh, ở 
trước đã giảng đến phẩm thứ tư, bây giờ là phẩm thứ năm. 
 Hoa là hoa sen, tạng là thu tạng, còn có ý nghĩa là 
sinh ra. Ở đó có hạt giống hoa sen, cho nên sinh ra thế giới 
hoa sen. Nếu nói đầy đủ thì gọi là Hoa Tạng Trang Nghiêm 
Nghiêm Cụ Thế Giới Hải. Nói tóm tắt là Hoa Tạng Thế 
Giới. Vì thế giới đó dùng hoa sen để trang nghiêm, cho nên 
gọi là thế giới Hoa Tạng và phẩm này là phẩm thứ năm, 
nên gọi là Phẩm Thế Giới Hoa Tạng Thứ Năm. 
 Nghiên cứu kinh Phật thì trước hết nghiên cứu chỗ 
cạn, nghiên cứu hiểu rõ ý nghĩa thiển cạn rồi, thì sẽ vào 
sâu, từng bước từng bước nghiên cứu vào sâu, như vậy thì 
mới thấy rõ triệt để. Bằng không, chẳng muốn hiểu sâu, 
giống như nuốt trựng, ăn mà chẳng biết mùi vị thì chẳng 
ích gì. 
 Chúng ta bắt đầu nghiên cứu kinh điển, nếu giảng 
sâu thì e rằng người mới học Phật pháp chẳng thể tiếp thọ 
được. Nếu chẳng ai nghe hiểu thì giống như chẳng giảng, 
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vậy thì lãng phí thời gian, tiêu hao tinh lực, chẳng có chút 
giá trị gì. Có người nói: ‘’Tôi có thể nghe hiểu được, giảng 
sâu một chút đâu có quan hệ‘’. Tuy bạn nghe hiểu được, 
song đa số mọi người chẳng hiểu. Không thể vì bạn một 
người hiểu, mà khiến cho nhiều người chẳng hiểu. Cho 
nên, lúc ban đầu giảng thì chỉ giảng đạo lý phần ít. Ðợi đến 
lúc hứng thú thì sẽ nghiên cứu vào chỗ sâu. Tương lai có 
thể dụng công nghiên cứu, thì thủy chung sẽ minh bạch 
Phật pháp. Bây giờ đừng gấp vội, nghiên cứu Phật pháp 
phải có sự nhẫn nại, không thể có ngã chấp ngã kiến, phải 
dùng trí huệ chiếu soi thật tướng của các pháp. 
 Dùng trí huệ để nghiên cứu Phật pháp thì nhất định 
sẽ minh bạch. Dùng tâm dâm dục để nghiên cứu Phật pháp, 
thì thủy chung chẳng thể hiểu đặng. Nghiên cứu Phật pháp 
chẳng phải là nói ở đầu miệng lưỡi, mà là thành thật tu 
hành. Phật pháp là dạy người hồi quang phản chiếu, trở lại 
cầu nơi chính mình, trừ khử sạch tập khí mao bệnh, khử trừ 
hết tâm dâm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói :  
 

‘’Tâm dâm không trừ, 
thì không thể ra khỏi trần lao.’’ 

 

Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

‘’Hàng phục kỳ tâm.’’ 
 

Nghĩa là hàng phục tâm dâm dục. Dục niệm không 
sinh, tức là:  

 

‘’Ðược một vạn sự đều xong.’’ 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               9 
 

Ðã giải quyết xong vấn đề căn bản, mọi việc khác 
đều ngoài da mà thôi. Do đó có câu :  
 

‘’Một thông thì tất cả đều thông, 
Một thấu rõ thì tất cả đều thấu rõ.’’ 

 

Chỉ cần trừ sạch dâm dục, thì thiên lý lưu hành. 
Thiên lý tức là Phật tánh, cũng là trí huệ, cũng là quang 
minh vốn có, có thể chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
Chúng ta học Phật pháp, chìa khóa quan trọng nhất là ở chỗ 
này, đoạn tâm dâm dục. 

Giống như trưởng giả Ðại Thiên, ông ta là La Hán 
giả vào thời vua A Dục, ông ta từ sáng đến tối lừa gạt đệ tử 
nói : ‘’Ta đã chứng quả A La Hán.’’ Thật tế, thì ông ta 
giống như người bình thường, luôn luôn mộng xuất cốt 
tinh. Một ngày nọ, đồ đệ giặt quần áo cho ông ta thì phát 
hiện chỗ nhiễm ô, bèn hỏi ông ta :  

- ‘’Sư phụ ! Ngài đã chứng quả, sao lại xuất cốt 
tinh‘’?  

- Ông ta nghe giận dữ nói : ‘’Láo khoét ! Người 
chứng quả chẳng ăn cơm chăng ? Phàm là người ăn cơm, 
đều phải mộng xuất cốt tinh.’’  

Các đồ đệ chẳng biết đúng hay sai. Thật tế, nếu là 
người đã chứng quả, thì ý niệm dâm dục vốn chẳng còn 
nữa, càng không thể sinh tư tưởng chẳng trong sạch.  

Trưởng giả Ðại Thiên bất cứ làm việc gì, trước hết 
đều đi coi bói. Người coi bói nói ông ta như thế nào, thì 
ông ta trở về nói với đồ đệ như thế ấy. Ðồ đệ cho rằng ông 
ta là người có thần thông, cho nên rất sùng bái sư phụ, tôn 
kính sư phụ. Một ngày nọ, hỏi người coi bói rằng ông ta 
chừng nào chết ? Người coi bói đó đại khái có chút linh 
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nghiệm, nói ông ta bảy ngày nữa sẽ chết. Ông ta trở về 
tuyên bố tin tức này cho đồ đệ biết. Nói : ‘’Các đệ tử ! 
Nhân duyên của chúng ta sắp kết thúc, bảy ngày nữa thì ta 
sẽ vãng sinh về cõi Phật nào đó, chúng ta sẽ phải chia tay.’’ 
Ðồ đệ nghe sư phụ biết được giờ phút lâm chung, thì càng 
kính ngưỡng. Bảy ngày sau, trưởng giả Ðại Thiên quả 
nhiên chết thật. Các đồ đệ cùng nhau nghiên cứu, sư phụ là 
người đã chứng quả La Hán, thì thi thể sẽ không thối nát. 
Chúng ta hãy giữ gìn nhục thân để làm La Hán sống, cúng 
tế lễ lạy cho tiện. Chưa đến bảy ngày thì thi thể sình lên, 
chảy máu chảy nước mắt, giòi bò lởm ngởm, hôi thối vô 
cùng. Lúc đó đồ đệ mới biết bị lừa. 

Trưởng giả Ðại Thiên vì chẳng đoạn được tâm dâm 
dục, cho nên mới như vậy. Chúng ta là người nghiên cứu 
Phật pháp, thì nhất định trước hết phải đoạn tâm dâm dục. 
Như thế thì Thiên Long Bát Bộ sẽ đến ủng hộ bạn, đến 
hướng về bạn cầu phước, hướng về bạn đảnh lễ, trồng 
phước. 

Người tu đạo đừng phóng dật, phải luôn luôn nỗ lực 
dụng công, hoặc niệm Phật hoặc lạy Phật, trì chú, lễ sám, 
đều là pháp môn đoạn vọng tưởng, để khống chế tâm dâm 
dục. Nếu suốt ngày chẳng có việc để làm, ngày ngày nghĩ 
tưởng dâm dục, sinh tư tưởng nhiễm ô, như thế thì làm sao 
mà thành tựu ? 
 

Bất cứ kinh điển gì, chân lý đều như nhau, bất quá 
đại đồng tiểu dị mà thôi. Bạn minh bạch đạo lý chân chánh 
của một bộ kinh điển, thì kinh điển khác sẽ minh bạch. 
Chân lý đó tức là ‘’Đoạn dục khử ái,’’ nghĩa là dạy bạn 
ngày ngày trừ khử tập khí trừ mao bệnh. Bạn có thể ngày 
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ngày chẳng nổi giận, ngày ngày siêng tinh tấn thì tâm dâm 
dục sẽ càng ngày càng bớt, tâm thanh tịnh càng ngày càng 
nhiều. Ðến khi nào dâm dục đoạn sạch, thì thiên lý sẽ lưu 
hành, đại quang minh tạng sẽ hiện tiền. Lúc đó thì ‘’Biển 
lặng trời trong,’’ tất cả đều chẳng có chấp trước. Bên trong 
chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế giới, trời đất và 
ta đồng một thể, vạn vật với ta đồng một tánh. Chúng ta 
người tu đạo, phải tu đến giai đoạn này, thì mới không cô 
phụ lúc ban đầu phát tâm xuất gia. 
 

Mấy ngày trước ở trong pháp hội, tôi có nói là : 
Chẳng cho các bạn xem truyền hình, vì trên truyền hình 
biểu diễn những tiết mục làm cho khởi vọng tâm, mất đi 
đạo tâm. Hôm nay lại bảo bạn xem truyền hình. Truyền 
hình ở đây chẳng phải là truyền hình có hình tướng bên 
ngoài, mà là truyền hình chẳng có hình tướng ở bên trong, 
tức là tự tánh, phải làm cho tự tánh phóng đại quang minh, 
tự tánh phải sinh trí huệ. Truyền hình trong tự tánh có đủ 
thứ tinh thể chân lý, có đủ thứ cảnh giới vi diệu không thể 
nghĩ bàn. Cho nên các bạn ngày ngày phải nhìn xem truyền 
hình của tự tánh, nghĩa là hồi quang phản chiếu, trở lại cầu 
nơi mình, đừng hướng bên ngoài truy cầu, bên ngoài thì 
tìm chẳng được chân lý. Vật thật thì ở bên trong chứ chẳng 
phải ở bên ngoài.  

Ngày ngày tôi giảng kinh, các bạn ngày ngày đến 
nghe kinh, mưa gió chẳng trở ngại, thành tâm nghiên cứu 
Phật pháp. Song, vẫn có người cảm thấy khô khan chẳng 
có mùi vị, chẳng thích nghe giảng. Bạn chẳng thích nghe là 
việc của bạn, tôi vẫn ngày ngày giảng kinh, không thể vì 
một hai người không muốn nghe mà không giảng kinh. 
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Chủ trương của tôi là phục tùng đa số, tuyệt đối chẳng độc 
tài, chuyên chế. Phải thực hành chính sách dân chủ, ủng hộ 
chế độ dân chủ, Phật giáo là dân chủ nhất. Ai ai cũng có cơ 
hội sẽ thành Phật, chẳng phải nói rằng chỉ có ta mới làm 
chúa trời, chẳng cho bạn làm chúa trời. Phật giáo chẳng có 
tư tưởng chuyên chế như thế. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải 
Hoa Tạng Trang Nghiêm này, là do thuở 
xưa Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở trong số kiếp 
nhiều như hạt bụi thế giới hải. Khi tu hạnh 
Bồ Tát, thì ở trong mỗi kiếp đều gần gũi 
các đức Phật, nhiều như số hạt bụi thế giới 
hải. Ở mỗi chỗ đức Phật, đều tu nghiêm 
tịnh đại nguyện, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền danh tự của Ngài là Hàm Nghĩa, là 
phổ khắp giáo hóa tất cả Thánh Hiền. Lại có thể nói, hết 
thảy tất cả chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Lại có thể 
nói, tất cả chúng sinh đều là hóa thân của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Vì Bồ Tát Phổ Hiền là đệ tử lớn nhất của Phật, cho nên đầy 
đủ trăm ngàn ức hóa thân, và còn có vô lượng thần thông 
không thể nghĩ bàn. Ðừng cho rằng là như vậy, đây chẳng 
qua là lối nói ví dụ. 

Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói xong Phẩm Thế Giới 
Thành Tựu, thì lại bảo đại chúng trong pháp hội tại Bồ đề 
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đạo tràng rằng: ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Các vị nên biết 
Hoa Tạng Trang Nghiêm Thế Giới Hải này, vì nhân duyên 
gì mà thành ? Ðây là do Biến Nhất Thiết Xứ Thanh Tịnh 
Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thuở xưa Ngài ở trong số 
kiếp, nhiều như hạt bụi thế giới hải, khi tu hạnh Bồ Tát thì 
ở trong mỗi đại kiếp, đều gần gũi các đức Phật. Gần gũi 
bao nhiêu Ðức Phật ? Gần gũi các Ðức Phật số nhiều như 
hạt bụi thế giới hải. Ngài ở nơi đạo tràng của mỗi vị Phật 
thanh tịnh tu hành, chẳng có tâm nhiễm ô. Hoa Tạng Thế 
Giới Hải là do Ngài tịnh tu trang nghiêm thanh tịnh đại 
nguyện, nhiều như số hạt bụi thế giới hải.’’ 

Tu hạnh Bồ Tát chẳng phải là pháp môn dễ dàng. Có 
khi lầm lỡ vào đường tà thì cũng đi vào đường tà. Tuy Bồ 
Tát đi lầm đường, song biết hồi đầu, biết được hôm nay 
đúng hôm qua sai, trong đường mê biết quay về. Tuy đi 
trên con đường nguy hiểm, song biết trở lại thì vẫn chưa 
muộn. Nếu chẳng biết hồi đầu, thì càng đi càng xa cách 
chân đạo càng xa, đi đến đi lui, sẽ đi vào địa ngục. Nếu đi 
trở lại thì đi trên đại đạo khang trang, thẳng đến cảnh Phật. 
Bồ Tát quá khứ đi lầm đường biết quay trở lại, Bồ Tát hiện 
tại đi lầm đường cũng sẽ biết trở lại, Bồ Tát vị lai đi lầm 
đường cũng sẽ biết quay trở lại. Các vị ! Nếu các bạn đi 
lầm đường phải mau hồi đầu trở lại, trong đường mê biết 
trở lại, thì còn có hy vọng đến bờ bên kia. 
 

Phật Tỳ Lô Giá Na khi tu hạnh bồ đề, thì cũng lầm 
vào đường tà, đi vào rất nhiều con đường oan uổng. Cho 
nên khi Ngài thành Phật, thì pháp thân của Ngài đầy khắp 
mọi nơi, trợ giúp chỉ đường cho tất cả chúng sinh đừng đi 
vào đường tà. 
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Tịnh tu tức là chuyên nhất, chẳng có tư tưởng nhiễm 
ô. Nhiễm ô tức là dâm dục. Chúng ta chúng sinh thời khắc 
có tâm nhiễm ô, cho nên phải tu hành, dùng tâm thanh tịnh 
để điều phục tâm nhiễm ô, quét sạch hết rác rến trong tâm, 
để cho tâm được thanh tịnh. Tóm lại, tu hành tức là quét 
trừ, quét tất cả pháp chẳng sinh, trừ tất cả pháp chẳng khởi. 
Thần Tú đại sư nói : ‘’Luôn luôn siêng lau chùi.’’ Thời 
thời khắc khắc lau chùi gương ‘’gương tâm‘’ cho thanh 
tịnh, gương sạch thì vật hiện, Phật đến cũng chiếu, như thế 
thì sẽ phân biệt biết được thiện ác, đó tức là tịnh tu. Nhưng 
vẫn chưa đạt đến trình độ : ‘’Những gì làm đã xong, chẳng 
thọ thân sau nữa.’’ Một số người cho rằng : ‘’Luôn luôn 
siêng lau chùi.’’ Chẳng phải là pháp môn đốn ngộ. Thật tế 
thì người chẳng có căn lành lớn, trí huệ lớn, thì vẫn phải 
tiệm tu (tu từ từ), luôn luôn siêng lau chùi, ít nhất đạt đến 
giai đoạn tâm chẳng có bụi trần. Bụi trần tức là tâm nhiễm 
ô. 

Người tu đạo phải luôn luôn phản tỉnh, tại sao tôi 
xuất gia ? Mục đích xuất gia là gì ? Phải tinh tấn tu hành. 
Mà tu hành thì phải đoạn trừ tâm dâm dục. Phàm là có tư 
tưởng dâm dục thì  nhất  định  sẽ  đọa  địa  ngục. Có người  
hỏi : ‘’Người xuất gia có tâm dâm dục thì đọa địa ngục. 
Vậy người tại gia có rất nhiều tâm dâm dục, tại sao chẳng 
đọa địa ngục‘’? Vì người xuất gia đã thọ giới cụ túc, biết rõ 
mà cố phạm; rõ ràng biết chẳng đúng mà mình tự lừa gạt 
mình, đi làm chuyện không đúng. Ðây là nguyên nhân đọa 
vào địa ngục. Còn người tại gia vì truyền tông tiếp đại, đó 
là pháp thiên kinh địa nghĩa. Nếu tà dâm (ngoài vợ chồng) 
thì cũng đọa địa ngục, thọ quả báo. 
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Trong kinh Lăng Nghiêm có đề cập đến Tỳ Kheo Ni 
Bảo Liên Hương, cô ta nói : ‘’Dâm dục có quan hệ gì, bất 
quá nam nữ hành dâm mà thôi, có tội ác gì‘’? Không ngờ 
nói xong thì địa ngục lập tức hiện tiền, bị đọa vào địa ngục. 
Hiện tại có người biết rõ dâm dục là việc không đúng, mà 
vẫn làm ra việc bịt tai ăn cắp chuông. Tự mình lừa dối 
mình, còn cho rằng người ta chẳng biết. Kỳ thật, tiếng 
chuông sớm đã vang khắp bốn phía, ai ai cũng đều biết. 
Ðây là việc làm của người ngu. 
 

Các Phật tử ! Thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, có phong luân nhiếp trì, 
nhiều như hạt bụi núi Tu Di. 
 

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại nói : ‘’Các vị đệ tử 
của Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có 
phong luân nhiếp trì, nhiều như hạt bụi núi Tu Di (dịch là 
núi Diệu Cao).’’ 

Phong luân mà khoa học hiện đại nghiên cứu, tức 
cùng đạo lý là tâm địa dẫn lực và quỹ đạo thái không. 
Giống như vệ tinh nhân tạo, bắn lên thái không rồi, thì bay 
chung quanh trái đất, đó tức là nhờ phong luân nhiếp trì, 
cho nên không bị rớt xuống. Trái đất quay mà nước trong 
biển cả không thể nào chảy vào thái không, đó là liên quan 
đến địa tâm hấp dẫn lực, tức cũng là phong luân nhiếp trì.  

Gió (phong) tuy nhìn chẳng thấy, nhưng có động lực, 
có thể phát động máy nổ. Tinh cầu, địa cầu, mặt trời, mặt 
trăng .v.v… trong vũ trụ đều có tác dụng nhiếp trì với 
nhau. Ðó tức là sức phong luân chi trì. Tinh cầu đều vận 
hành trên quỹ đạo không thể đụng nhau, trừ sao chổi ra, vì 
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nó chẳng có quỹ đạo, hoành hành xung đột, ai gặp được nó 
thì người đó sẽ hủy diệt. 

Sức của gió, chúng ta phàm phu nhìn chẳng thấy. 
Khi nào có ngũ nhãn thì sẽ thấy được sự tác dụng của nó, 
hổ tương nhiếp trì mà chẳng chướng ngại. Mặt trăng thì 
chuyển động quanh trái đất, trái đất thì chuyển động quanh 
mặt trời, đó tức là tác dụng nhiếp trì của phong luân. 

‘’Người ở trong gió chẳng biết gió, cá ở trong nước 
chẳng biết nước’’, cùng giống nhau một đạo lý. Nếu con 
người cách lìa khỏi gió (không khí) thì sẽ chết, nếu cá cách 
lìa khỏi nước thì sẽ chết. ‘’Quỷ ở trong đất chẳng biết đất, 
Thần ở trong không chẳng biết không.’’ Quỷ ở trong đất tự 
do ra vào, chẳng có chướng ngại. Thần ở trong không tự do 
lên xuống cũng chẳng có chướng ngại. Cho nên sự lý ở trên 
đời phức tạp vô cùng. Nghiên cứu đi nghiên cứu lại, đợi 
khi nào nghiên cứu rõ ràng, thì thời kỳ chết đã đến. 
 

Ở dưới cùng phong luân tên là Bình 
đẳng trụ, hay nhiếp trì tất cả báu sáng rực 
rỡ trang nghiêm ở phía trên. Kế trên 
phong luân tên là Xuất sinh chủng chủng 
bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì quang 
minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng ma 
ni vương ở phía trên. Kế trên phong luân 
tên là Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh 
báu ở phía trên. Kế trên phong luân tên là 
Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật 
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quang minh ma ni vương luân ở phía trên. 
Kế trên phong luân tên là Chủng chủng 
phổ trang nghiêm hay nhiếp trì hoa quang 
minh luân ở phía trên. Kế trên phong luân 
tên là Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả 
tòa sư tử hoa diễm ở phía trên. Kế trên 
phong luân tên là Thanh biến thập 
phương, hay nhiếp trì tất cả tràng châu 
vương ở phía trên. Kế trên phong luân tên 
là Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì 
tất cả ma ni vương thụ hoa ở phía trên. Kế 
trên phong luân tên là Tốc tật phổ trì, hay 
nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di. Kế 
trên phong luân tên là Chủng chủng cung 
điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây đài 
báu sắc hương. 
 

Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có mười thứ 
phong luân. 

1). Phía dưới cùng phong luân tên là Bình đẳng trụ, 
hay nhiếp trì tất cả các báu quang diễm rực rỡ và rất trang 
nghiêm. 

2). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Xuất sinh chủng chủng bảo trang nghiêm, hay nhiếp trì 
quang minh thanh tịnh chiếu sáng của tràng báu ma ni 
vương ở phía trên. 
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3). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Bảo oai đức, hay nhiếp trì tất cả linh báu ở phía ở phía trên. 

4). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Bình đẳng diễm, hay nhiếp trì tướng nhật quang minh luân 
báu ma ni vương. 

5). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Chủng chủng phổ trang nghiêm, hay nhiếp trì hoa quang 
minh hoa quang minh luân ở phía trên. 

6). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Phổ thanh tịnh, hay nhiếp trì tất cả tòa sư tử hoa diễm ở 
phía trên. 

7). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Thanh biến thập phương, hay nhiếp trì tất cả tràng báu 
châu vương ở phía trên. 

8). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Nhất thiết bảo quang minh, hay nhiếp trì tất cả cây hoa báu 
ma ni vương ở phía trên. 

9). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên là 
Tốc tật phổ trì, hay nhiếp trì tất cả mây hương ma ni Tu Di 
ở phía trên. 

10). Kế trên phong luân còn có một phong luân tên 
là Chủng chủng cung điện du hành, hay nhiếp trì tất cả mây 
hương đài báu ở phía trên. 

Ở trên là mười thứ phong luân, hổ tương nhiếp trì 
với nhau mà chẳng phá hoại. Mỗi phong luân đều nhiếp trì 
phong luân ở phía trên, cũng hay nhiếp trì phong luân ở 
phía dưới. 
 

Các Phật tử ! Phong luân đó, nhiều 
như số hạt bụi núi Tu Di, phong luân ở 
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trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, 
hay nhiếp trì Biển hương thủy phổ quang 
ma ni trang nghiêm. Biển hương thủy đó, 
có hoa sen lớn tên là Chủng chủng quang 
minh nhị hương tràng. Thế giới hải Hoa 
Tạng Trang Nghiêm trụ ở trong đó, bốn 
phương đều bằng phẳng, thanh tịnh vững 
chắc. Núi Kim cang luân bao bọc chung 
quanh, đất đai biển cả các cây cối đều riêng 
biệt. 
 

Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: Các 
đệ tử của Phật ! Phong luân nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, 
phong luân ở trên cùng tên là Thù thắng oai quang tạng, 
hay nhiếp trì Biển Hương Thủy Phổ Quang Minh Ma Ni 
Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó, có một đóa 
hoa sen lớn, cao to hơn so với núi Tu Di tên là Chủng 
Chủng Quang Minh Nhị Hương Tràng. Hoa sen lớn đó, có 
hai mươi tầng thế giới. Chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà 
tầng thứ mười ba. Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm 
trụ ở trong đó. Bốn phương đều rất bằng phẳng, rất trang 
nghiêm, rất thanh tịnh, rất vững chắc. Có núi Kim cang 
luân bao bọc chung quanh. Lại có đất đai biển cả và các 
cây báu riêng biệt từng khu. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
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Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói 
bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, muốn tường 
thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực 
của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh 
trong mười phương pháp giới, mà dùng kệ để nói. 
 

Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi 
Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi 
Nên được đủ thứ quang minh báu 
Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. 

 

Phật Tỳ Lô Giá Na thuở xưa tu Bồ Tát hạnh, thì từng 
gần gũi tất cả chư Phật. Song, lúc ban đầu phát tâm, thì ở 
trong tam giới hai mươi lăm cõi, cũng từng làm việc điên 
đảo. Một khi gần gũi chư Phật rồi, thì bỏ mê về giác, cải tà 
quy chánh. Ở trong đạo tràng của Phật nhiều như số hạt 
bụi, chuyên nhất tu hành nghiệp thanh tịnh mà xả bỏ 
nghiệp ô nhiễm, cho nên đắc được đủ thứ quang minh báu, 
cuối cùng thành tựu thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. 

Chúng ta đã thọ giới thì phải giữ giới. Giữ giới như 
mặt trăng tròn sáng, thân khẩu ý ba nghiệp, một chút mao 
bệnh còn chẳng có, đó tức là quang minh báu, tức cũng là 
trí huệ hiện tiền. Nên dùng sức thanh tịnh và trí huệ quang 
minh để trang nghiêm tất cả cõi nước. 
 

Mây bi rộng lớn khắp tất cả 
Xả thân vô lượng đồng bụi cõi 
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Nhờ sức tu hành biển kiếp xưa 
Khiến thế giới đó chẳng cấu nhiễm. 

 

Mây từ bi rộng lớn vô biên, chiếu khắp tất cả tâm 
chúng sinh. Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, đầy khắp tất 
cả chúng sinh giới. Phật vì cứu hộ chúng sinh, vì giáo hóa 
chúng sinh mới chịu xả thân trong vô lượng chỗ. Hết thảy 
hạt bụi đều là chỗ xả thân của Phật Lô Xá Na. Nhờ sức tu 
hành trong vô lượng kiếp thuở xưa, nên khiến cho thế giới 
hiện tại này chẳng có chút nhiễm ô nào, mà biến thành thế 
giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm thanh tịnh. 
 

Phóng đại quang minh trụ hư không 
Sức gió nhiếp trì chẳng giao động 
Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức 
Nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh. 

 

Trí huệ của chư Phật phóng đại quang minh, gia bị 
cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được 
trí huệ quang minh, khắp trụ ở trong hư không, vì sức gió 
nhiếp trì, cho nên chẳng giao động. Như Lai tạng (chẳng 
không chẳng có, tức tánh tức tức tướng, tức là đệ nhất 
nghĩa đế), dùng báu ma ni khắp trang nghiêm tu sức. Phật 
dùng đủ thứ nguyện lực khiến cho thế giới thanh tịnh. 
 

Trên thế giới, có sức hút của phong luân cùng nhiếp 
trì với nhau. Thế giới này nhiếp trì thế giới kia, thế giới kia 
nhiếp trì thế giới này. Có sức phong luân trong hư không 
nhiếp trì. Giống như tinh cầu, mặt trăng, mặt trời đều có 
quỹ đạo để vận chuyển nên chẳng bị đụng nhau, cũng 
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chẳng bị rối loạn. Ðó là sức thần thông của chư Bồ Tát chi 
trì, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng. Cảnh 
giới này từ xưa đến nay, các nhà khoa học nghiên cứu, thủy 
chung cũng chẳng được kết quả viên mãn, cũng chẳng tìm 
ra rõ ràng. Vì sao ? Vì họ chẳng biết đó là đạo lý giới lực, 
định lực, huệ lực, của chư Phật Bồ Tát và nghiệp lực của 
chúng sinh thiện và bất thiện nhiếp trì. 

Trái đất cũng phát sinh bệnh hoạn, cũng có khi chấn 
động như núi lửa bộc phát, núi lở biển gào. Giống như con 
người ăn đồ bổ dưỡng quá nhiều, máu huyết chẳng có chỗ 
lưu thông, thì huyết quản sẽ vỡ liệt, nhẹ thì bán thân bất 
toại, nặng thì bộ não đầy máu, bảy lỗ ra máu mà chết. Vỏ 
đất bọc quả địa cầu nứt, thì xảy ra hiện tượng chấn động 
hoặc là núi lở hoặc là biển gào. 
 

Khắp rải hoa ma ni diệu tạng 
Nhờ nguyện lực xưa trụ trong không 
Đủ thứ kiên cố biển trang nghiêm 
Mây quang giăng bủa đầy mười phương. 

 

Khắp rải hoa sen ma ni báu diệu tạng trong hư 
không, nhờ nguyện lực của chư Phật phát ra trong quá khứ, 
tán ra trong hư không mà trụ. Dùng đủ thứ kiên cố để trang 
nghiêm thế giới hải, mây quang minh bát nhã đó, giăng bủa 
đầy trong cõi nước mười phương. 
 

Mây Bồ Tát trong các ma ni 
Đến khắp mười phương quang rực rỡ 
Quang biến hình tròn hoa nghiêm sức 
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Hết thảy pháp giới đâu chẳng có. 
 

Trong tất cả mây ma ni báu, lại có mây Bồ Tát hiện 
ra, trong mỗi vầng mây đều có Bồ Tát. Mây đó khắp trong 
mười phương và phóng quang minh rực rỡ, quang minh đó 
tự nhiên biến thành hình tròn, dùng hoa sen vi diệu để 
nghiêm sức, tận hư không biến pháp giới, chẳng có chỗ nào 
mà chẳng có. 
 

Trong tất cả báu phóng tịnh quang 
Quang đó chiếu khắp biển chúng sinh 
Mười phương cõi nước đều khắp hết 
Đều khiến lìa khổ hướng bồ đề. 

 

Trong thế giới hải có bảy báu, bảy báu đó đều phóng 
quang minh thanh tịnh. Quang minh đó, là do Phật Bảo, 
Pháp Bảo, Tăng Bảo phóng ra. Trí huệ quang minh đó, 
chiếu khắp biển tâm của chúng sinh. Trong mỗi cõi nước 
chư Phật mười phương, đều có quang minh đó. Tại sao 
phải phóng quang minh đó ? Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Lìa khổ là bỏ 
mê, hướng bồ đề là trở về với giác ngộ. 
 

Tam Bảo Phật đồng số chúng sinh 
Từ lỗ lông Phật hiện hóa thân 
Phạm chủ Đế Thích Luân vương thảy 
Tất cả chúng sinh và chư Phật. 
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 Tam Bảo tức là Phật Pháp Tăng. Phật Bảo có bao 
nhiêu ? Có nhiều như số chúng sinh, đều từ trong lỗ chân 
lông của chư Phật hiện ra hóa thân, có trăm ngàn ức hóa 
thân, đếm chẳng hết được. Hóa thân đó chẳng những có 
hóa thân chư Phật, còn có hóa thân Ðại Phạm Thiên Chủ, 
còn có hóa thân Ðế Thích, còn có hóa thân Chyển Luân 
Thánh Vương, còn có hóa thân của tất cả chúng sinh. 
 

Hóa hiện quang minh đồng pháp giới 
Trong quang diễn nói tên chư Phật 
Đủ thứ phương tiện hiện điều phục 
Ứng khắp quần tâm khắp hết thảy. 

 

Quang minh hóa hiện đồng pháp giới. Chư Phật 
phóng quang, trong quang minh xưng dương danh hiệu của 
chư Phật, và đủ thứ đại oai đức thần thông lực không thể 
nghĩ bàn, là phương tiện thị hiện để điều phục chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, khắp ứng hiện tâm 
chúng sinh, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. 
 

Hết thảy bụi thế giới Hoa Tạng 
Trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới 
Quang báu hiện Phật như mây tụ 
Đó là cõi Như Lai tự tại. 

 

Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy 
tất cả hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi, lại hiện ra một pháp 
giới. Pháp giới và hạt bụi chẳng có gì khác biệt. Ở trong 
quang minh báu hiện ra pháp thân chư Phật, giống như 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               25 
 
mây tụ lại ở trong hư không. Cảnh giới đó là một nhiều vô 
ngại, lớn nhỏ dung với nhau. Ðó là trong cõi Phật tự tại 
biến hóa ra cảnh giới khó nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu 
chúng ta thấu rõ được. 
 

 Mây nguyện rộng lớn khắp pháp giới 
 Trong tất cả kiếp độ quần sinh 
 Bậc trí hành Phổ Hiền đều thành 
 Hết thảy trang nghiêm từ đây sinh. 
 

 Mây nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát khắp 
cùng pháp giới. Ở trong mỗi kiếp, đều thị hiện giáo hóa 
chúng sinh. Là địa vị trí huệ sở tu hạnh nguyện của Phổ 
Hiền mà thành tựu. Hết thảy sự trang nghiêm đều từ trong 
hạnh nguyện Phổ Hiền mà sinh ra. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Núi Đại Luân 
Vi của thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm này, trụ ở trên hoa sen nhật châu 
vương. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Trong thế 
giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm này, có núi Đại Luân Vi, 
trụ ở trên hoa sen nhật châu vương.’’ 
 

 Chiên đàn ma ni dùng làm thân, oai 
đức bảo vương dùng làm đỉnh, diệu hương 
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ma ni làm bánh xe, diễm tạng kim cang 
cùng thành lập. Tất cả nước hương thủy 
chảy vào bên trong. Các báu làm rừng, hoa 
quý nở rộ sum sê, cỏ thơm đầy khắp mặt 
đất. Lại có những hạt minh châu tô điểm, 
có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi, và 
có lưới bằng ma ni giăng bủa chung quanh 
núi Đại Luân Vi. 
 

 Núi Ðại Luân Vi đó, dùng hương chiên đàn và báu 
ma ni làm thân. Dùng đại oai đức bảo vương làm đỉnh núi. 
Diệu hương và ma ni dùng làm bánh xe. Núi đó dùng làm 
diễm tạng và kim cang cùng nhau thành lập. Chung quanh 
núi đó là Biển Hương Thủy, nước biển đó đặc biệt thơm 
mát, tất cả nước hương thủy đó chảy vào bên trong, khiến 
cho chúng sinh ngửi được, thì phát tâm bồ đề, tu hạnh 
thanh tịnh. Bên trong núi Ðại Luân Vi là Biển Hương 
Thủy, bên ngoài núi cũng là Biển Hương Thủy. Lại có cây 
báu làm rừng, và có hoa quý nở rộ sum sê, hương thơm tỏa 
khắp. Lại có cỏ thơm đầy dẫy mặt đất, và có đủ loại minh 
châu tô điểm. Lại có đủ loại hoa thơm khắp nơi, và có lưới 
bằng báu ma ni giăng bủa tứ phía núi Ðại Luân Vi. 
 

 Có những sự trang nghiêm vi diệu như 
vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

 Ðủ thứ các châu báu như vậy, để trang nghiêm núi 
Ðại Luân Vi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát mười phương mà nói bài kệ 
rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền nguyện ý nói lại 
ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười 
phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. 
 

 Thế giới hải chẳng có bờ mé 
 Luân báu thanh tịnh đủ thứ màu 
 Hết thảy trang nghiêm đều đặc thù 
 Đây do thần lực Phật tạo thành. 
 

 Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm chẳng có bờ 
mé, chẳng dễ gì minh bạch được sự việc như thế nào. 
Ngoài thế giới hải, có núi Ðại Luân Vi bao bọc Biển 
Hương Thủy. Luân báu này (núi Ðại Luân Vi) là do các 
thứ châu báu làm thành, rất thanh tịnh và trang nghiêm, có 
đủ thứ màu sắc, đủ thứ quang minh. Hết thảy sự trang 
nghiêm đều kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Sự trang nghiêm 
vi diệu này đều do thần thông của Phật tạo thành. 
 

 Vòng báu ma ni vòng diệu hương 
 Cùng với vòng trân châu đèn sáng 
 Đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức 
 Chỗ an trụ Luân Vi thanh tịnh. 
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 Có vòng báu ma ni, có vòng diệu hương, và có vòng 
trân châu, phóng ra quang minh giống như đèn sáng chói. 
Lại có đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức. Là chỗ của núi Ðại 
Luân Vi thanh tịnh ở trên hoa sen nhật châu bảo vương. 
 

 Ma ni vững chắc dùng làm tạng 
 Vàng Diêm phù đàn làm nghiêm sức 
 Thư quang tỏa sáng khắp mười phương 
 Trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh. 
 

 Tòa núi Ðại Luân Vi đó, dùng báu ma ni vững chắc 
làm tạng. Dùng vàng Diêm phù đàn ở Nam Thiệm Bộ 
Châu (lá cây rớt xuống nước biến thành vàng) để trang 
nghiêm, để nghiêm sức. Cho nên thư quang tỏa sáng chiếu 
khắp mười phương. Núi đó dùng lưu ly làm thể, cho nên 
trong ngoài đều chiếu soi khắp thanh tịnh. 
 

 Kim cang ma ni sở tập thành 
 Lại mưa ma ni các diệu báu 
 Báu đó kỳ diệu chẳng một thứ 
 Phóng tịnh quang minh khắp nghiêm lệ. 
 

 Kim Cang đầy đủ ba thứ tác dụng đó là : Kiên, minh, 
lợi. Kiên là kiên cố, minh là quang minh, lợi là sắc bén. 
Ðầy đủ ba điều này thì sẽ đoạn được tất cả phiền não, khai 
mở tất cả trí huệ, phát tâm bồ đề dũng mãnh lâu dài tinh 
tấn. 
 Thể của núi Ðại Luân Vi này là chất kim cang ma ni  
tạo thành, và mưa xuống ma ni với các diệu báu. Các báu 
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đó rất kỳ diệu chẳng phải một thứ, mà là nhiều thứ báu tạo 
thành, đều phóng ra quang minh thanh tịnh trang nghiêm 
đẹp đẽ. 
 

 Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu 
 Có các hoa báu và chiên đàn 
 Các hoa tranh đua khoe màu sắc 
 Cỏ quý đầy dẫy thơm ngào ngạt. 
 

 Nước của núi Ðại Luân Vi đều là nước thơm, tuôn 
chảy bốn phương, lại có vô lượng màu sắc vừa trang 
nghiêm lại mỹ lệ. Có đủ thứ hoa, đủ thứ báu, đủ thứ cây 
chiên đàn, và có đủ thứ hoa sen, cùng nhau tranh đẹp, 
giành nhau tỏa ra màu sắc, khiến cho màu sắc của núi đẹp 
đẽ. Lại có cỏ thơm trân quý, mọc đầy khắp nơi đều tỏa ra 
hương thơm ngào ngạt. Vì cỏ thơm cho nên núi thơm. Vì 
núi thơm cho nên nước thơm. Do đó gọi là sông nước thơm 
(Sông Hương Thủy), biển nước thơm (Biển Hương Thủy). 
 Núi thơm như vậy, đẹp như vậy là từ đâu đến ? Từ 
trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm. Vậy thế giới 
hải Hoa Tạng Trang Nghiêm lại từ đâu đến ? Là từ trong 
tâm của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có một thế giới 
hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, bất quá mình chẳng nhận 
thức mà thôi. Vậy khi nào mới nhận thức ? Ðợi khi nào bạn 
tu hành thành tựu, đắc được ngũ nhãn lục thông thì tự 
nhiên sẽ biết rõ. 
 

 Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm 
 Hoa nở kết nhụy màu rực rỡ 
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 Đủ thứ y tốt ở trong đó 
 Mây sáng chiếu khắp thường viên mãn. 
 

 Ở trong núi Ðại Luân Vi có vô lượng cây báu khắp 
trang nghiêm. Nở rộ đủ thứ hoa, kết đủ thứ nhụy, màu sắc 
rất rực rỡ, rất tươi đẹp. Ở trong hoa báu lại hiện ra đủ thứ y 
trời, còn hiện ra đủ thứ mây sáng, luôn luôn chiếu khắp 
bốn phương. 
 

 Vô lượng vô biên đại Bồ Tát 
 Cầm lọng đốt hương toả pháp giới 
 Đều vang tất cả diệu âm thanh 
 Khắp chuyển bánh xe pháp của Phật. 
 

 Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có vô 
lượng vô biên đại Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát đó, đều đến 
gần gũi chư Phật, tay cầm lọng báu, đốt hương cung kính 
chư Phật, toả khắp pháp giới. Ở trong pháp giới phát ra tất 
cả âm thanh vi diệu, đại biểu cho chư Phật, chuyển bánh xe 
chánh pháp, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. 
 

 Các cây ma ni bằng bột báu 
 Mỗi mỗi bột báu hiện quang minh 
 Thân Tỳ Lô Giá Na thanh tịnh 
 Đều vào trong đó khắp khiến thấy. 
 

 Lại có đủ thứ cây ma ni làm thành bằng đủ thứ bột 
báu. Ở trong mỗi bột báu, đều hiện ra quang minh vốn có. 
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Pháp thân thanh tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na, đều vào ở 
trong bột báu, khắp khiến cho chúng sinh tự thấy pháp 
tướng trang nghiêm. 
 

 Trong các trang nghiêm hiện thân Phật 
 Vô biên sắc tướng vô lượng số 
 Đều đến mười phương khắp hết thảy 
 Chúng sinh hoá hiện cũng vô hạn. 
 

 Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy 
sự trang nghiêm ở trong đó, đều hiện ra thân Phật, rất trang 
nghiêm đặc biệt. Có vô lượng sắc tướng tốt đẹp. Ðều đi 
đến mười phương giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh giáo 
hóa cũng vô hạn lượng, chẳng biết là bao nhiêu. 
 

 Tất cả trang nghiêm vang diệu âm 
 Diễn nói nguyện xưa của Như Lai 
 Mười phương hết thảy biển cõi tịnh 
 Phật lực tự tại khắp hết thảy. 
 

 Chẳng những chư Phật Bồ Tát diễn nói diệu pháp, 
mà tất cả đồ trang nghiêm cũng vang ra diệu âm. Âm thanh 
đó diễn nói nguyện xưa, sự tu hành của tất cả chư Phật 
trong mười phương ba đời, như bánh xe chuyển động 
chẳng có ngừng nghỉ. Hết thảy biển cõi nước thanh tịnh 
của chư Phật trong mười phương, dùng sức thần thông tự 
tại của chư Phật đều khắp hết thảy. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Chư Phật tử ! Hết thảy đất 
đai ở trong núi Đại Luân Vi thế giới hải đó, 
tất cả đều dùng kim cang làm thành, vững 
chắc trang nghiêm, không thể hư hoại, sạch 
sẽ bằng phẳng, chẳng có sự cao thấp. Ma ni 
dùng làm luân, các châu báu làm tạng. Tất 
cả chúng sinh đủ thứ hình trạng. Các ma ni 
báu dùng để tô điểm. Rải các bột báu khắp 
lên hoa sen. Hương tạng ma ni phân phối 
bên trong. Các đồ trang nghiêm đầy khắp 
như mây. Tất cả cõi nước chư Phật ba đời, 
hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. 
Ma ni diệu báu dùng làm lưới, khắp hiện 
ra hết thảy cảnh giới của Như Lai, giống 
như lưới của trời Đế Thích, bày la liệt ở 
trong đó. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
ở trong pháp hội nói : Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy đất 
đai ở trong núi Ðại Luân Vi, trong thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, đều dùng kim cang báu làm thành, rất vững 
chắc, trang nghiêm vô cùng. Bất cứ vật gì cũng không thể 
làm hư hoại được. Ðất đai đó, vừa sạch sẽ, vừa bằng 
phẳng, chẳng có chỗ cao, cũng chẳng có chỗ thấp. Dùng 
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ma ni làm luân, dùng các báu làm tạng. Hết thảy chúng 
sinh ở trong đó, có đủ thứ hình trạng. Dùng tất cả ma ni 
báu để tô điểm, rải các bột báu khắp ở trên hoa sen. Hương 
tạng ma ni phân phối an trí ở bên trong rất quân bình. Tất 
cả đồ trang nghiêm đầy dẫy như mây. Cõi nước chư Phật 
ba đời, hết thảy sự trang nghiêm làm nghiêm sức. Có ma ni 
diệu báu làm lưới, ở trong lưới đó khắp hiện ra hết thảy 
cảnh giới của Phật, giống như lưới La tràng của trời Ðế 
Thích, bày la liệt ở trong lưới. 
 

 Các Phật tử ! Đất đai của thế giới hải 
đó, có những sự trang nghiêm như vậy, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Ðất đai của núi Ðại Luân Vi trong thế giới hải, có 
những sự trang nghiêm như thế, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn nói lại 
nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa lý. 
 

 Đất đai bằng phẳng rất thanh tịnh 
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 An trụ vững chắc không thể hoại 
 Nơi nơi đều nghiêm sức ma ni 
 Bên trong tô điểm các châu báu. 
 

Ðất đai của núi Ðại Luân Vi rất bằng phẳng, chẳng 
có chỗ lồi lõm, và rất sạch sẽ vô cùng, chẳng có ô nhiễm 
dơ bẩn. Ðất đai đó an trụ rất vững chắc, không có gì phá 
hoại được. Tại sao ? Vì đá báu kim cang làm thành. Ma ni 
báu nơi nơi đều có, dùng để trang nghiêm mặt đất. Ở trong 
có các thứ châu báu dùng tô điểm rất đẹp đẽ. 
 

 Kim cang làm đất rất tốt đẹp 
 Luân báu lưới báu đồ trang nghiêm 
 Bày trên hoa sen đều viên mãn 
 Y đẹp giăng che khắp hết thảy. 
 

 Ðất của núi Ðại Luân Vi làm bằng kim cang, rất là 
tốt đẹp. Luân báu và lưới báu trang nghiêm đầy đủ. Lại có 
hoa sen báu lớn bày ở trên, đều rất viên mãn. Và có y đẹp 
giăng che ở trên lọng báu khắp hết thảy. 
 

 Bồ Tát mũ trời anh lạc báu 
 Đều bày trên đất trang nghiêm đẹp 
 Chiên đàn ma ni khắp rải trong 
 Đều phóng quang minh lìa trần cấu. 
 

 Bồ Tát đội mũ bằng vàng, anh lạc làm bằng châu 
báu, đều bày trên mặt đất, trang nghiêm rất tốt đẹp. Có 
hương chiên đàn và báu ma ni khắp rải ở trong đất. Những 
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báu đó, đều phóng ra diệu quang minh, quang minh đó 
chẳng có trần cấu, đều thanh tịnh. 
 

 Hoa báu rực rỡ phóng diệu quang 
 Quang sáng như mây chiếu tất cả 
 Rải các hoa đẹp và các báu 
 Phủ khắp mặt đất làm nghiêm sức. 
 

 Hoa sen báu đó, tỏa ra quang minh rực rỡ vi diệu, 
giống như mây chiếu khắp tất cả mọi nơi. Rải các hoa quý, 
và tất cả các báu, phủ khắp trên mặt đất để làm nghiêm 
sức, khiến cho tốt đẹp thêm. 
 

 Mây dày giăng bủa khắp mười phương 
 Quang minh rộng lớn chẳng cùng tận 
 Đến khắp mười phương tất cả cõi 
 Diễn nói pháp cam lồ của Phật.  
 

 Có mây rất dày giăng bủa đầy khắp mười phương, ở 
trong mây còn phóng ra quang minh rộng lớn chẳng cùng 
tận. Mây dày đó và quang minh, đến khắp mười phương tất 
cả cõi nước, để diễn nói pháp vũ cam lồ của Phật, khiến 
cho chúng sinh có thể khởi tử hồi sinh. 
 

 Tất cả nguyện Phật trong ma ni 
 Khắp hiện vô biên kiếp rộng lớn 
 Xưa bậc Trí Tối Thắng tu hành 
 Ở trong báu đó đâu chẳng thấy. 
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 Hết thảy tất cả chư Phật, thuở xưa phát nguyện ở tại 
nhân địa, đều hiện ra trong báu ma ni. Khắp hiện ra vô biên 
kiếp rộng lớn. Bậc Trí Tối Thắng (Phật) thuở xưa tu hành, 
ở trong báu ma ni chẳng có gì mà chẳng thấy. 
 

 Hết thảy mặt đất báu ma ni 
 Tất cả cõi Phật đều vào trong 
 Mỗi hạt bụi cõi chư Phật đó 
 Tất cả cõi nước cũng vào trong. 
 

 Ðất của núi Ðại Luân Vi đó, hết thảy báu ma ni, tất 
cả cõi nước chư Phật, đều vào trong đó. Trong tất cả cõi 
nước chư Phật, mỗi hạt bụi và tất cả cõi nước, cũng đều 
vào trong báu ma ni. 
 

 Báu đẹp trang nghiêm cõi Hoa Tạng  
 Bồ Tát du hành khắp mười phương 
 Diễn nói hoằng nguyện của Bồ Tát 
 Đó là sức đạo tràng tự tại. 
 

 Diệu báu đó, dùng để trang nghiêm thế giới hải Hoa 
Tạng. Chẳng những tất cả Bồ Tát ở trong thế giới hải Hoa 
Tạng, mà cũng thường du hành khắp mười phương. Chẳng 
phải đi tham quan du lịch, chẳng phải đi nghỉ mát, mà là vì 
giáo hóa chúng sinh. Các Ngài diễn nói các hoằng nguyện 
lớn của các bậc Ðại Sĩ, đó là thần lực tự tại đạo tràng của 
Phật. 
 

 Ma ni báu đẹp trang nghiêm đất 
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 Phóng tịnh quang minh để nghiêm sức 
 Đầy khắp pháp giới đồng hư không 
 Phật lực tự nhiên hiện như vậy. 
 

 Dùng báu đẹp ma ni trang nghiêm đất, thường phóng 
quang minh thanh tịnh để nghiêm sức. Quang minh đó, 
sung mãn khắp pháp giới đồng với hư không. Ðó là Phật 
lực tự nhiên hiện ra cảnh giới đó. 
 

 Các cõi tu trị nguyện Phổ Hiền 
 Vào cảnh giới Phật bậc Đại Trí 
 Biết được trong biển cõi nước đó 
 Tất cả các thần biến như vậy. 
 

 Chúng sinh ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, đều tu 
trị hạnh nguyện Phổ Hiền, mới vào được cảnh giới của 
Phật. Là Bậc Ðại Trí Huệ mới biết được trong biển cõi 
nước đó, hết thảy tất cả các thần thông biến hóa, đều minh 
bạch thấu rõ. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Trong đại địa 
của thế giới hải đó, có biển hương thủy 
nhiều bất khả thuyết, như số hạt bụi cõi 
Phật. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, rất từ bi, lại bảo 
đại chúng trong pháp hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! 
Các vị có biết chăng ? Ở trong đại địa của thế giới hải Hoa 
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Tạng Trang Nghiêm, có biển Hương Thủy nhiều bất khả 
thuyết như số hạt bụi cõi Phật.’’ 
 

 Tất cả báu đẹp dùng trang nghiêm 
dưới đáy. Diệu hương ma ni trang nghiêm 
trên bờ. Tỳ Lô Giá Na ma ni vương báu 
dùng làm lưới. Nước hương thủy trong 
suốt, đầy đủ các màu sắc châu báu, đầy 
dẫy ở trong biển hương thủy. Có đủ thứ 
hoa báu giăng bày vòng quanh phía trên. 
Lại có bột hương chiên đàn lắng xuống ở 
dưới. Trong biển hương thủy lại diễn nói 
âm thanh của Phật và phóng ra quang 
minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ 
thứ lọng báu, hiện sức thần thông. Tất cả 
thế giới, hết thảy sự trang nghiêm đều hiện 
ra trong đó. 
 

 Biển Hương Thủy dùng tất cả diệu báu để trang 
nghiêm dưới đáy. Dùng đủ thứ diệu hương, và đủ thứ ma ni 
để trang nghiêm trên bờ. Dùng ma ni vương báu thanh tịnh 
khắp mọi nơi để làm lưới. Biển Hương Thủy đó, rất thơm 
tho và rất trong suốt, đầy đủ các màu sắc quang minh báu, 
đầy dẫy ở trong biển Hương Thủy. Lại có đủ thứ hoa báu 
giăng bày vòng quanh phía trên Biển Hương Thủy. Lại có 
bột hương chiên đàn, lắng trong ở phía dưới. Trong Biển 
Hương Thủy lại diễn nói tất cả lời nói của Phật, luôn phóng 
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ra các quang minh báu, có vô biên chúng Bồ Tát cầm đủ 
thứ lọng báu, đủ thứ tràng báu, hiện ra sức thần thông. Hết 
thảy sự trang nghiêm của tất cả thế giới, đều hiện ra ở trong 
Biển Hương Thủy. Mười câu này là nói rõ về thể tướng của 
Biển Hương Thủy. 
 

 Dùng mười thứ báu làm thềm bực, 
phân chia hàng lối thẳng tắp. Dùng mười 
thứ báu làm lan can, bao bọc chung quanh. 
Lại có hoa phân đà lợi trang nghiêm bằng 
tất cả các thứ báu, nhiều như số hạt bụi 
bốn thiên hạ, nở rộ sum sê ở trong nước. 
Lại có bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha tràng thi la làm bằng mười thứ báu. Có 
y báu, linh báu, lưới báu, tràng báu, làm 
bằng các thứ báu, nhiều như số cát sông 
Hằng. Có hoa báu vá lầu các vô biên sắc 
tướng, nhiều như số cát sông Hằng. Lại có 
trăm ngàn ức Na do tha thành hoa sen làm 
bằng mười thứ báu. Có các rừng cây báu, 
nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, báu ma 
ni sáng chói dùng làm lưới. Lại có hương 
chiên đàn và tiếng nói của chư Phật phóng 
quang diễm ma ni, nhiều như số cát sông 
Hằng. Có các tường vách báu, nhiều trăm 
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ngàn ức Na do tha bất khả thuyết, đều 
cùng bao bọc khắp hết thảy để nghiêm sức. 
 

 Mười thứ báu là : Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
san hô, hổ phách, trân châu, mai khôi, cầm sắt. Biển 
Hương Thủy cũng có thềm bực, dùng mười thứ báu tạo 
thành, hàng lối phân chia rất ngay thẳng. Lại có lan can 
làm bằng mười báu, bao bọc chung quanh. Lại có hoa phân 
đà lợi (hoa sen trắng) trang nghiêm bằng tất cả thứ báu, 
nhiều như số hạt bụi của bốn thiên hạ (Ðông Thắng Thần 
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc 
Câu Lưu Châu). Nở rộ sum sê ở trong nước. Lại có y báu, 
linh báu, lưới báu, tràng báu, làm bằng tất cả các thứ báu, 
nhiều như số cát sông Hằng. Linh báu vang ra âm thanh 
khắp mười phương, khiến cho chúng sinh tỉnh mộng, mau 
phát tâm bồ đề, sớm thành tựu quả bồ đề. Lại có hoa báu 
vô biên sắc tướng, và lầu các nhiều như số cát sông Hằng. 
Và có trăm ngàn ức Na do tha số thành hoa sen làm bằng 
mười thứ báu. Lại có các rừng cây báu, nhiều như số hạt 
bụi bốn thiên hạ, dùng báu diễm ma ni để làm lưới. Lại có 
hương chiên đàn, và tiếng nói của tất cả chư Phật phóng ra 
quang diễm như báu ma ni, nhiều như số cát sông Hằng. 
Lại có các tường vách bằng báu, nhiều trăm ngàn ức Na do 
tha bất khả thuyết đều cùng bao bọc khắp biển Hương 
Thủy để làm nghiêm sức. 
 Thi la có hai ý nghĩa. Thứ nhất là "ngọc tốt", thứ hai 
là "thanh tịnh". Bất cứ điều gì trước hết phải rõ sự, sau đó 
mới hiểu lý. Sự là tu, lý là ngộ. Sự là tu hành từng chút 
từng chút mà thành, lý là lập tức minh bạch. Do đó :  
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‘’Lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu.’’ 
 

Sự thì có hình tướng, lý thì chẳng có hình tướng. Thi 
la là danh từ đầy đủ sự lý. Ngọc tốt là sự tướng, thanh tịnh 
là lý tánh. Ở trên là nói về thi la mười báu. Có thể nói dùng 
mười thứ ngọc tốt tạo thành tràng báu, lại có thể nói dùng 
mười thứ thanh tịnh làm tràng. 

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, vì nguyện lực 
của Ngài lớn, hạnh môn tu lại rộng, cho nên Ngài từ bi 
muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại 
oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói lại nghĩa 
trên. 
 

 Đất đai trong thế giới hải đó 
 Dùng ma ni nghiêm biển hương thủy 
 Báu đẹp thanh tịnh dùng làm đáy 
 An trụ kim cang không thể hoại. 
 

 Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, trong 
mặt đất có biển hương thủy, dùng báu ma ni để trang 
nghiêm, có diệu báu thanh tịnh quang minh dùng làm đáy, 
đều an trụ trong kim cang, không thể phá hoại được. 
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 Hương tạng ma ni tụ thành bờ 
 Nhật diễm châu luân bủa như mây 
 Hoa sen báu đẹp làm chuỗi ngọc 
 Nơi nơi trang nghiêm sạch chẳng dơ. 
 

 Bờ của biển Hương Thủy dùng hương tạng và ma ni 
tích tụ mà thành. Có quang minh của mặt trời sáng chói, có 
vòng quang minh trân châu giăng bủa ở trên, giống như 
vầng mây rất trang nghiêm tốt đẹp. Lại có đủ thứ hoa sen, 
đủ thứ báu đẹp để làm chuỗi. Biển Hương Thủy nơi nơi 
đều trang nghiêm, nơi nơi đều sạch sẽ, chẳng có nhiễm ô, 
chẳng có sự dơ bẩn. 
 

 Nước hương thủy trong suốt đủ màu 
 Hoa báu giăng bày phóng quang minh 
 Khắp vang âm thanh nghe xa gần 
 Nhờ Phật oai thần diễn diệu pháp. 
 

 Nước của biển Hương Thủy đặc biệt trong suốt,  
nước đó đầy đủ các thứ màu sắc như lưu ly. Lại có đủ thứ 
hoa sen báu, giăng bày chung quanh phía trên phóng ra 
quang minh. Tất cả báu đẹp, tất cả hoa sen đều diễn nói 
diệu pháp. Ðó là nhờ đại thần thông lực của chư Phật. 
 

 Thềm bực trang nghiêm đủ các báu 
 Lại dùng ma ni để tô điểm 
 Tứ phía lan can làm bằng báu 

Hoa sen lưới châu bủa như mây. 
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 Mỗi cấp thềm bực đều làm bằng các thứ báu, rất 
trang nghiêm, đầy đủ tất cả màu sắc quang minh. Lại dùng 
báu ma ni để tô điểm nghiêm sức mặt đất. Tứ phía lan can 
đều dùng mười thứ báu làm thành. Và có đủ thứ hoa sen, 
và đủ thứ lưới châu, giăng bủa trên không trung giống như 
mây. 
 

 Cây báu ma ni hàng thẳng lối 
 Nhụy hoa nở rộ quang đỏ chói 
 Đủ thứ âm nhạc luôn giành tấu 
 Thần thông của Phật khiến như vậy. 
 

 Có cây báu ma ni hàng thẳng lối. Nhụy hoa sen nở rộ 
sum sê, phóng ra ánh sáng đỏ chói. Ở trong các nhụy hoa 
lại vang ra đủ thứ âm nhạc, rất hay vô cùng. Âm nhạc 
giành nhau hòa tấu, chẳng lúc nào ngừng. Ðó là nhờ thần 
thông của Phật khiến cho được như vậy. 
 

 Đủ thứ hoa báu phân đà lợi 
 Phô bày trang nghiêm biển hương thủy 
 Hương diễm quang minh chẳng ngừng nghỉ 
 Rộng lớn viên mãn đều đầy khắp. 
 

 Có đủ thứ diệu báu, có đủ thứ hoa sen trắng, phô bày 
trang nghiêm khắp biển Hương Thủy. Những hoa đó phóng 
ra quang minh hương diễm, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. 
Quang minh đó, vừa rộng lớn vừa viên mãn, đầy dẫy khắp 
mọi nơi. 
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 Minh châu tràng báu luôn rực rỡ 
 Y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức 
 Linh lưới ma ni diễn pháp âm 
 Khiến người nghe được hướng Phật trí. 
 

 Có đủ thứ ngọc minh châu, có đủ thứ tràng báu, luôn 
luôn rực rỡ. Có đủ thứ y đẹp giăng bủa làm nghiêm sức. 
Trong linh lưới ma ni diễn nói diệu pháp âm, khiến cho 
chúng sinh nghe được, liền phát tâm bồ đề, hướng về Phật 
trí. 
 

 Hoa sen báu đẹp làm thành quách 
 Các tia ma ni nghiêm sức đẹp 
 Ảnh mây trân châu giăng tứ phía 
 Trang nghiêm biển hương thủy như vậy. 
 

 Dùng đủ thứ báu đẹp, và đủ thứ hoa sen, để làm 
thành quách (nội thành là thành, ngoại thành là quách). Có 
đủ thứ tia sáng ma ni báu nghiêm sức rất đẹp. Có ảnh trân 
châu làm mây báu, giăng bày tứ phía, trang nghiêm biển 
Hương Thủy như vậy. 
 

 Tường vách bao bọc khắp chung quanh 
 Lầu gác thấy nhau ở phía trên 
 Vô lượng quang minh luôn rực rỡ 
 Đủ thứ trang nghiêm biển hương thủy. 
 

 Tường vách bao bọc tứ phía biển Hương Thủy, có 
lầu có gác, thấy nhau ở phía trên. Có vô lượng vô biên 
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quang minh luôn rực rỡ, có đủ thứ sự trang nghiêm thanh 
tịnh biển Hương Thủy. 
 

 Tỳ Lô Giá Na trong quá khứ 
 Đủ thứ biển cõi đều nghiêm tịnh 
 Rộng lớn như vậy chẳng bờ mé 
 Đều là sức tự tại của Phật. 
 

 Thanh Tịnh pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, lúc Ngài 
trong quá khứ, đủ thứ biển cõi nước chư Phật, đều trang 
nghiêm thanh tịnh. Rộng lớn trang nghiêm như vậy chẳng 
có bờ mé, hoàn toàn là nhờ sức thần thông tự tại của Phật 
mà thành tựu. 
 Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm, thì tâm lượng phải 
mở rộng lớn tận hư không biến pháp giới, đừng thu hẹp 
tâm lượng nhỏ như hạt mè, hoặc nhỏ như hạt bụi. Một hạt 
bụi tuy dung nạp được pháp giới, nhưng nếu chẳng mở 
rộng thì pháp giới cũng chẳng vào được, cho nên tâm 
lượng mở rộng lớn, thì tự nhiên sẽ minh bạch cảnh giới của 
Kinh Hoa Nghiêm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Mỗi mỗi biển 
hương thủy, đều có sông hương thủy, nhiều 
như số hạt bụi bốn thiên hạ, bao bọc quanh 
bên phải. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài dùng tâm 
đại từ bi để nói với đại chúng trong hải hội rằng : ‘’Các vị 
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đệ tử Phật ! Các vị có biết chăng ? Ở trong mỗi biển Hương 
Thủy, đều có sông Hương Thủy, nhiều như hạt bụi của bốn 
thiên hạ, đều bao bọc quanh bên phải biển Hương Thủy.’’ 
 

 Tất cả đều dùng kim cang làm bờ. 
Tịnh quang ma ni dùng làm nghiêm sức. 
Thường hiện ra mây quang sắc báu của 
chư Phật, và có các tiếng nói của hết thảy 
chúng sinh hiện ra ở trên bờ sông hương 
thủy. Tất cả nhân hạnh của tất cả chư Phật 
tu, đủ thứ hình tướng, đều hiện ra trong 
đó. Ma ni làm lưới, các báu dùng làm 
chuông, làm linh, hết thảy sự trang nghiêm 
của các thế giới hải, đều hiện ra trong đó. 
Mây báu ma ni dùng che ở phía trên. Mây 
đó khắp hiện ra thế giới hải HoaTạng, 
mười phương hóa Phật Tỳ Lô Giá Na, và 
tất cả việc thần thông của Phật. Sông 
hương thủy lại vang ra âm thanh vi diệu, 
xưng dương danh hiệu chư Phật Bồ Tát ba 
đời. Trong sông hương thủy, thường tuôn 
ra mây quang diễm tất cả báu liên tục 
không ngừng. 
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 Tất cả sông Hương Thủy, đều dùng đá báu kim cang 
làm hai bên bờ. Dùng tịnh quang ma ni báu để nghiêm sức. 
Trên sông Hương Thủy thường hiện ra mây quang sắc báu 
của chư Phật. Tất cả ngôn ngữ của chúng sinh đều diễn nói 
hiện ra ở trên sông Hương Thủy. Nhân hạnh sở tu của tất 
cả chư Phật trong mười phương ba đời, đủ thứ hình tướng, 
đều hiện ra ở trong đó. Lại có báu ma ni dùng làm lưới, và 
có các báu làm chuông làm linh. Hết thảy sự trang nghiêm 
của tất cả thế giới hải, cũng đều hiện ra ở trong đó. Lại có 
mây do báu ma ni biến hóa ra che phủ ở trên sông Hương 
Thủy. Mây đó khắp hiện ra thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, có mười phương hóa thân Phật của Tỳ Lô Giá Na 
Phật và việc thần thông của tất cả chư Phật. Sông Hương 
Thủy lại vang ra diệu âm xưng dương danh hiệu của chư 
Phật ba đời. Sông Hương Thủy lại tuôn ra mây diễm quang 
tất cả báu liên tục không ngừng, bất cứ lúc nào cũng đều có 
thứ mây đó. 
 

 Nếu nói rộng ra thì mỗi sông hương 
thủy, đều có sự trang nghiêm nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 
 

 Nếu như muốn nói tỉ mỉ, thì mỗi sông Hương Thủy, 
đều có sự trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi của thế giới 
hải. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
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Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền muốn diễn nói 
lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực 
của Phật, khắp quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh 
trong mười phương, mà nói ra bài kệ. 
 

 Hương thủy thanh tịnh chảy đầy sông 
 Kim cang báu đẹp dùng làm bờ 
 Bột báu làm luân rải mặt đất 
 Đủ thứ nghiêm sức đều trân quý. 
 

 Nước thơm thanh tịnh chảy đầy sông Hương Thủy. 
Hai bên bờ sông đó, dùng kim cang và báu đẹp làm thành. 
Dùng bột mười thứ báu để làm luân rải ở trên mặt đất. Có 
đủ thứ sự nghiêm sức rất trân quý tốt đẹp. 
 

 Thềm báu hàng lối trang nghiêm đẹp 
 Lan can bao bọc đều thù đặc 
 Trân châu làm tạng hoa nghiêm sức 
 Đủ thứ chuỗi màn cùng giăng bủa. 
 

 Tất cả thềm báu, hàng lối rất ngay thẳng, rất trang 
nghiêm đẹp đẽ. Dùng mười thứ báu làm lan can, bao bọc tứ 
phía rất thù thắng mỹ lệ. Dùng trân châu làm tạng, dùng 
các thứ hoa để nghiêm sức. Lại có đủ thứ chuỗi, đủ thứ 
màn cùng giăng bủa thòng xuống. 
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 Hương thủy quang báu màu thanh tịnh 
 Luôn tuôn ma ni giành nhau chảy 
 Các hoa theo sóng đều giao động 
 Đều tấu âm nhạc diễn diệu pháp. 
 

 Các báu ở trong sông Hương Thủy, hiện ra quang 
minh màu sắc thanh tịnh, và luôn luôn tuôn ra châu báu ma 
ni, ở trên sông giành nhau tuôn chảy. Lại có đủ thứ hoa 
thơm, tùy theo sóng mà giao động. Ở trong châu báu ma ni, 
và trong các hoa thơm, đều diễn tấu diệu âm, tuyên dương 
diệu pháp. 
 

 Bột hương chiên đàn rải dưới đáy 
 Tất cả báu đẹp cùng pha trộn 
 Hương tạng chan hòa rải ở trong 
 Phát quang tỏa hương khắp hết thảy. 
 

 Có hương bột chiên đàn rải ở dưới đáy sông để làm 
đất bùn. Hết thảy tất cả diệu báu cùng pha trộn. Có hương 
tạng lẫn lộn rải ở trong đó, lại phát ra quang rực rỡ và tỏa 
ra hương thơm, khắp hết thảy mọi nơi. 
 

 Trong sông sinh ra các báu đẹp 
 Đều phóng quang minh màu rực rỡ 
 Quang đó bày ảnh thành đài tòa 
 Hoa lọng châu chuỗi đều đầy đủ. 
 

 Ở trong sông Hương Thủy hay sinh ra tất cả báu đẹp. 
Báu đẹp đó đều phóng quang minh màu sắc rất rực rỡ, ở 
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trong quang đó, lại bày các hình ảnh mà thành tòa sư tử đài 
hoa sen. Lại có hoa báu, lọng báu, châu báu, chuỗi báu 
.v.v., đủ thứ đều đày đủ. 
 

 Trong ma ni vương hiện thân Phật 
 Quang minh chiếu khắp mười phương cõi 
 Dùng đó làm luân nghiêm sức đất 
 Hương thủy trong suốt thường tràn đầy. 
 

 Ở trong ma ni vương báu lại hiện ra pháp thân chư 
Phật. Những pháp thân đó phóng ra đại quang minh, chiếu 
khắp mười phương thế giới, dùng đó làm luân, trang 
nghiêm mặt đất. Nước sông Hương Thủy rất trong suốt, 
luôn tràn đầy. 
 

 Ma ni làm lưới, vàng làm chuông 
 Khắp che sông hương diễn Phật âm 
 Tuyên nói tất cả Bồ Tát đạo 
 Và diệu hạnh tu của Phổ Hiền. 
 

 Dùng báu ma ni để làm lưới, dùng vàng thật để làm 
chuông, khắp che ở phía trên sông Hương Thủy. Lại diễn 
nói diệu âm của chư Phật, tuyên nói chân lý tất cả bồ đề 
giác đạo, và hạnh môn vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 
 

 Bờ báu ma ni rất thanh tịnh 
 Hằng diễn Như Lai bổn nguyện âm 
 Sở tu của tất cả chư Phật 
 Âm đó khắp diễn đều khiến thấy. 
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 Hai bên bờ sông Hương Thủy, dùng ma ni làm thành 
rất thanh tịnh. Nước sông tuy là vô tình chúng sinh, nhưng 
cũng biết nói pháp. Luôn luôn diễn nói bổn nguyện âm của 
chư Phật. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, lúc 
quá khứ tu hành tại nhân địa, đều khắp diễn ra bổn nguyện 
và hạnh môn ở trong âm thanh đó, khiến cho tất cả chúng 
sinh đều thấy được. 
 

 Sông đó chảy quanh khắp mọi nơi 
 Bồ Tát như mây thường vọt lên 
 Đều đến các cõi nước rộng lớn 
 Cho đến pháp giới đều đầy khắp. 
 

 Sông Hương Thủy chảy quanh khắp nơi, có rất nhiều 
Bồ Tát vọt lên nhiều như mây, đều đi đến các cõi Phật rộng 
lớn, tận hư không biến pháp giới, để vì chúng sinh thuyết 
pháp, khiến cho chúng sinh gần gũi chư Phật, cung kính 
cúng dường chư Phật. 
 

 Châu vương thanh tịnh bủa như mây 
 Che phủ tất cả sông hương thủy 
 Châu đó đồng tướng Phật giữa mày 
 Hiển hiện rõ ràng hình chư Phật. 
 

 Châu vương thanh tịnh giăng bủa ở trong hư không 
như mây, đều che phủ hết tất cả sông Hương Thủy. Châu 
vương đó, quang minh đồng như tướng hào quang trắng 
giữa  mày của chư Phật ở trong hư không. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Đất ở giữa các 
sông hương thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp 
để trang nghiêm. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Ở giữa hai bờ 
sông của các sông Hương Thủy, đều dùng đủ thứ báu đẹp 
để trang nghiêm đất đai.’’ 
 

 Đất ở giữa mỗi sông hương thủy, thảy 
đều có các thứ báu trang nghiêm, nhiều 
như số hạt bụi của bốn thiên hạ, hoa phân 
đà lợi rải đầy dẫy khắp nơi. Lại có các 
rừng cây báu, số nhiều như hạt bụi bốn 
thiên hạ, thứ tự hàng lối ngay thẳng, trong 
mỗi mỗi cây, luôn hiện ra tất cả các mây 
trang nghiêm. Báu vương ma ni chiếu soi. 
Có đủ thứ hoa thơm khắp nơi đều đầy dẫy. 
Các cây đó, lại vang ra âm thanh vi diệu, 
diễn nói đại nguyện tu hành của các Như 
Lai, ở trong tất cả kiếp, và rải đủ thứ báu 
vương ma ni đầy dẫy khắp mặt đất. 
 

 Giữa sông Hương Thuỷ, đều có các báu trang 
nghiêm, nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. Có hoa sen 
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trắng rải đầy dẫy khắp mặt đất. Lại có các rừng cây báu, 
nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ, hàng lối thứ tự ngay 
thẳng chẳng lộn xộn. Trong mỗi cây báu, luôn luôn hiện ra 
tất cả các mây trang nghiêm. Có báu vương ma ni chiếu 
sáng. Lại có đủ thứ hoa thơm đầy dẫy khắp nơi. Cây báu 
lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu, diễn nói các đại 
nguyện tu hành của các đức Như Lai, ở trong quá khứ vô 
lượng kiếp. Và rải đủ thứ báu vương ma ni, đầy dẫy khắp 
nơi trên mặt đất. 
 

 Đó là : Báu vương ma ni liên hoa luân. 
Báu vương ma ni mây quang hương diễm. 
Báu vương ma ni đủ thứ nghiêm sức. Báu 
vương ma ni hiện ra màu sắc trang nghiêm 
không thể nghĩ bàn. Báu vương ma ni nhật 
quang minh y tạng. Báu vương ma ni mây 
lưới quang minh, giăng bủa khắp hết thảy 
mười phương. Báu vương ma ni hiện ra tất 
cả thần thông biến hóa của chư Phật. Báu 
vương ma ni hiện ra biển nghiệp báu của 
tất cả chúng sinh. 
 

 Lại có báu vương ma ni liên hoa luân. Lại có báu 
vương ma ni mây quang hương diễm. Lại có báu vương ma 
ni đủ thứ sự nghiêm sức. Lại có báu vương ma ni hiện ra 
màu sắc trang nghiêm không thể nghĩ bàn. Lại có báu 
vương ma ni hiện ra nhật quang minh y tạng. Lại có báu 
vương ma ni mây lưới quang minh, giăng bủa khắp hết 
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thảy mười phương. Lại có báu vương ma ni hiện ra tất cả 
thần thông biến hóa của chư Phật. 
 

 Có như vậy nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

 Báu vương ma ni như vậy, có nhiều như số hạt bụi 
thế giới hải, đếm chẳng hết được. 
 

 Đất ở giữa sông hương thủy, mỗi mỗi 
đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy. 
 

 Ðất ở giữa hai bên bờ sông Hương Thủy, mỗi mỗi 
đều đầy đủ sự trang nghiêm như vậy, có đủ thứ hoa, đủ thứ 
cây, đủ thứ mây, đủ thứ âm thanh, đủ thứ báu vương ma ni, 
đều trang nghiêm mặt đất. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn 
tuyên nói lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại 
oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa 
trên. 
 

 Mặt đất bằng phẳng rất thanh tịnh 
 Vàng thật ma ni cùng nghiêm sức 
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 Các cây thẳng hàng che hết thảy 
 Thân cao che trùm rợp như mây. 
 

 Ðất đai của sông Hương Thủy, rất bằng phẳng và 
thanh tịnh. Có vàng thật và ma ni cùng nghiêm sức. Tất cả 
cây bồ đề hàng lối ngay thẳng, che hết thảy. Thân cây bồ 
đề cao che rợp đẹp như mây, đặc biệt trang nghiêm. 
 

 Nhánh cây trang nghiêm bằng báu đẹp 
 Vòng hoa rực rỡ sáng tứ phía 
 Ma ni làm quả bủa như mây 
 Khắp khiến mười phương đều thấy được. 
 

 Nhánh cây bồ đề đều trang nghiêm bằng báu đẹp. 
Hết thảy vòng hoa rực rỡ ánh sáng chiếu tứ phía, khắp hết 
thảy mọi nơi. Lại có quả ma ni giăng bủa đẹp như mây, 
khiến cho hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới, 
đều thấy được cảnh giới này. 
 

 Ma ni rải đất đều đầy dẫy 
 Các hoa bột báu cùng trang nghiêm 
 Lại dùng ma ni làm cung điện 
 Đều hiện các hình bóng chúng sinh. 
 

 Có báu ma ni rải đầy dẫy khắp mặt đất. Có tất cả hoa 
quý và tất cả bột báu cùng trang nghiêm. Lại dùng ma ni 
làm cung điện, đều hiện ra tất cả hình bóng của chúng sinh. 
 

 Trong ma ni hiện hình chư Phật 
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 Khắp rải mặt đất khắp mọi nơi 
 Uy lực như vậy khắp mười phương 
 Trong mỗi hạt bụi đều thấy Phật. 
 

 Trong ma ni vương hiện ra hình bóng chư Phật. 
Khắp rải ở trên mặt đất, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. 
Hình bóng chư Phật như vậy, rất có uy lực khắp trong 
mười phương, trong mỗi hạt bụi đều thấy chư Phật ở trong 
đó, chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Báu đẹp trang nghiêm khéo phân bố 
 Đèn lưới trân châu cùng tô điểm 
 Nơi nơi đều có ma ni luân 
 Mỗi mỗi đều hiện Phật thần thông. 
 

 Tất cả báu đẹp, tất cả sự trang nghiêm, khéo phân bố 
giữa hai bên bờ sông. Dùng trân châu làm đèn lưới, có năm 
quang mười màu cùng tô điểm. Nơi nơi đều có luân báu ma 
ni. Trong mỗi luân báu ma ni, đều hiển hiện thần thông 
rộng lớn của chư Phật. 
 

 Các báu trang nghiêm phóng đại quang 
 Trong quang khắp hiện các hóa Phật 
 Mỗi mỗi đi đến khắp hết thảy 
 Đều dùng mười lực rộng khai diễn. 
 

 Hết thảy các báu trang nghiêm sông Hương Thủy, 
đều phóng đại quang minh. Ở trong quang minh lại khắp 
hiện ra vô lượng hóa Phật, mỗi một hóa Phật, đều đi đến 
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mười phương khắp hết thảy. Cảnh giới đó, do mười lực của 
Phật khai diễn. 
 

 Ma ni báu đẹp hoa sen trắng 
 Tất cả đều đầy dẫy trong nước 
 Hoa đó đủ thứ đều khác nhau 
 Đều hiện quang minh chẳng ngừng nghỉ. 
 

 Tất cả ma ni báu đẹp và tất cả hoa sen trắng, tất cả 
đều ở trong nước, đều đầy đầy dẫy khắp hết thảy. Hoa đó 
có đủ thứ quang minh màu sắc đều khác nhau. Quang minh 
hiện ra chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. 
 

 Hết thảy sự trang nghiêm ba đời 
 Đều hiển hiện trong quả ma ni 
 Thể tánh chẳng sinh chẳng thủ lấy 
 Đó là Như Lai tự tại lực. 
 

 Hết thảy sự trang nghiêm của tất cả chư Phật trong 
mười phương ba đời, đều hiển hiện ra ở trong quả ma ni. 
Thể tánh chẳng sinh chẳng diệt, cho nên chẳng nắm bắt 
đặng. Ðó là do thần lực tự tại của chư Phật mà thành tựu. 
 

 Tất cả trang nghiêm trong đất đó 
 Đều hiện thân Như Lai rộng lớn 
 Thân đó chẳng đến cũng chẳng đi 
 Nguyện xưa của Phật đều khiến thấy. 
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 Ðất ở giữa hai bờ sông Hương Thủy, hết thảy tất cả 
sự trang nghiêm, đều hiện ra pháp thân rộng lớn của chư 
Phật, pháp thân đó vô tại vô bất tại, chẳng đến cũng chẳng 
đi. Ðây là nguyên nhân gì ? Ðó là nguyện lực của chư Phật, 
phát ra từ thuở xa xưa, khiến cho chúng sinh đều thấy 
được. 
 

 Trong mỗi hạt bụi của đất đó 
 Đạo tất cả Phật tử tu hành 
 Đều thấy cõi thọ ký đương lai 
 Tùy ý họ thích đều thanh tịnh.  
 

 Trong mỗi hạt bụi trong thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, có tất cả đệ tử của Phật, đều ở trong đó tu đạo bồ 
đề. Mỗi đệ tử của Phật, đều được Phật thọ ký cõi nước 
đương lai tên là gì ? Danh hiệu Phật là gì ? Tùy theo sự 
phát nguyện, sự tu hành, sự ưa thích, của đệ tử Phật, đều 
khiến cho thanh tịnh mãn nguyện. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Thế giới hải của 
chư Phật Thế Tôn, có các sự trang nghiêm 
không thể nghĩ bàn. Tại sao ? Các Phật tử ! 
Tất cả cảnh giới của thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm này, mỗi mỗi cảnh giới đều 
dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm, 
nhiều như số hạt bụi thế giới hải. 
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 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
trong hải hội rằng : ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Tất cả chư 
Phật Thế Tôn trong mười phương ba đời, trong thế giới hải 
của mỗi vị Phật, hết thảy sự trang nghiêm đều không thể 
nghĩ bàn. Vì sao ? Các vị đệ tử của Phật ! Hết thảy cảnh 
giới trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, đều dùng 
công đức thanh tịnh trang nghiêm, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải.’’ 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói 
bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn diễn nói lại nghĩa lý 
trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật, 
quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười 
phương, dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. 
 

 Khắp mọi nơi trong biển cõi đó 
 Đều dùng các báu làm nghiêm sức 
 Tỏa sáng trên không bủa như mây 
 Quang minh trong suốt thường che phủ. 
 

 Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết 
thảy mọi nơi, đều dùng các báu để nghiêm sức. Báu đó tỏa 
ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng không trung, giăng bủa như 
mây, ánh sáng trong suốt như lưu ly, thường che phủ phía 
trên. 
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 Ma ni tuôn mây vô cùng tận 
 Hình Phật mười phương hiện trong đó 
 Thần thông biến hóa chẳng tạm ngừng 
 Tất cả Bồ Tát vân tập đến. 
 

 Báu ma ni đó, tuôn ra mây quang minh chẳng cùng 
tận. Hình ảnh chư Phật trong mười phương, đều hiện ra 
trong mây quang minh. Thần thông biến hóa của chư Phật 
chẳng ngừng nghỉ, luôn luôn đều là cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. Hết thảy tất cả các đại Bồ Tát đều vân tập đến. 
 

 Tất cả ma ni diễn Phật âm 
 Âm đó mỹ diệu không nghĩ bàn 
 Tỳ Lô Giá Na xưa tu hành 
 Ở trong báu đó luôn nghe thấy. 
 

 Hết thảy tất cả diệu báu ma ni, hay diễn nói diệu âm 
của chư Phật. Âm thanh đó, rất mỹ diệu không thể nghĩ 
bàn. Ðó là hạnh môn tu hành thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá 
Na. Ở trong báu đó, luôn luôn nghe âm thanh của chư Phật, 
luôn luôn thấy hình bóng của chư Phật. 
 

 Quang minh thanh tịnh chiếu hết thảy 
 Trong đồ trang nghiêm đều hiện hình 
 Biến hóa phân thân chúng vây quanh 
 Tất cả biển cõi đều đến khắp. 
 

 Pháp thân của Phật là thanh tịnh quang minh, chiếu 
khắp tất cả mọi nơi. Ở trong mỗi thứ đồ trang nghiêm, đều 
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hiện ra hình bóng của chư Phật. Biến hóa phân thân của 
Phật, cũng có đại chúng hải hội vây quanh, gần gũi cúng 
dường. Chẳng những một thế giới có tình hình như vậy, mà 
hết thảy thế giới, đều có tình hình như vậy, cho nên nói tất 
cả biển cõi đều đến khắp. 
 

 Hết thảy hóa Phật đều như huyễn 
 Tìm cầu nơi đến không thể được 
 Nhờ Phật cảnh giới uy thần lực 
 Trong tất cả cõi hiện như vậy. 
 

 Hết thảy Phật biến hóa đều như huyễn hóa. Tìm cầu 
nơi đến chẳng thể được. Vì nhờ cảnh giới đại uy thần lực 
của Phật, cho nên ở trong tất cả cõi, đều hiện ra cảnh giới 
như vậy. 
 

 Việc thần thông tự tại của Phật 
 Ðều khắp mười phương các cõi nước 
 Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm 
 Tất cả đều thấy ở trong báu. 
 

 Tất cả chư Phật đều có việc thần thông tự tại (một 
nhiều tự tại, xa gần tự tại, lớn nhỏ tự tại, nhân ngã tự tại, 
tóm lại, tất cả hết thảy đều tự tại). Ở một phương cõi nước, 
có thể đến khắp mười phương cõi nước. Tuy khắp mười 
phương cõi nước, nhưng chưa từng lìa khỏi một phương 
cõi nước. Dùng biển cõi đó tịnh trang nghiêm, tất cả đều 
hiện ra ở trong các báu, khiến cho chúng sinh đều thấy 
được. 
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 Mười phương hết thảy các biến hóa 
 Tất cả đều như hình trong gương 
 Ðều do Như Lai xưa tu hành 
 Thần thông nguyện lực mà sinh ra. 
 

 Mười phương hết thảy tất cả sự biến hóa, giống như 
hình bóng hiện ra ở trong gương. Ðó đều là do công đức 
của Phật tu hành trong quá khứ, cho nên Phật đắc được sức 
thần thông. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại, và sức 
đại nguyện sinh ra. 
 

 Nếu ai hay tu hạnh Phổ Hiền 
 Vào được biển trí của Bồ Tát 
 Hay ở trong tất cả hạt bụi 
 Khắp hiện thân hình tịnh các cõi. 
 

 Nếu như có người tu hành pháp môn hạnh nguyện 
Phổ Hiền, thì vào được biển trí huệ thù thắng của Bồ Tát. 
Lại có thể ở trong tất cả hạt bụi, khắp hiện ra thân tu đạo, 
để thanh tịnh tất cả các biển cõi. 
 

 Không thể nghĩ bàn ức đại kiếp 
 Gần gũi tất cả các Như Lai 

Như Phật tu hành tất cả pháp 
Trong một sát na đều hiện ra. 

 

Các đại kiếp không thể nghĩ bàn, luôn luôn gần gũi 
chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả các Như Lai. 
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Giống như quá khứ tất cả chư Phật tu các hạnh môn, ở 
trong một sát na đều hiện ra cảnh giới đó. 
 

Cõi nước chư Phật như hư không 
Chẳng đồng chẳng sinh chẳng hình tướng 
Vì lợi chúng sinh khaắp nghiêm tịnh 
Vì bổn nguyện lực trụ trong đó. 

 

Cõi nước chư Phật như hư không, cũng có thể nói hư 
không là các cõi nước chư Phật, chẳng tương đồng, chẳng 
sinh ra, chẳng có hình tướng. Vậy tại sao chư Phật lại hiện 
ra đủ thứ cõi nước ? Ðủ thứ trang nghiêm ? Ðủ thứ sự biến 
hóa ? Là vì muốn lợi ích chúng sinh, cho nên khắp trang 
nghiêm thanh tịnh. Ðó là do bổn nguyện lực của chư Phật, 
nên đắc được cõi nước thanh tịnh quang minh, mà an trụ ở 
trong đó. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Trong biển 
hương thủy có những thế giới gì an trụ, 
nay tôi sẽ nói ra. 
 

Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng trong Bồ đề đạo tràng Hoa Nghiêm pháp hội rằng: 
Các vị đệ tử của Phật ! Ở trong biển Hương Thủy có những 
thế giới gì an trụ trong đó ? Bây giờ tôi sẽ nói ra, xin các vị 
hãy lắng nghe. 
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Các Phật tử ! Trong biển hương thủy, 
số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới chủng an trụ, nhiều như 
số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, 
mỗi mỗi thế giới chủng, lại có thế giới, 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết 
cõi Phật. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền e rằng mọi người chẳng chú ý 
nghe, cho nên gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật ! Trong 
biển Hương Thủy số hạt bụi nhiều mười bất khả thuyết cõi 
Phật, lại có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi mười bất 
khả thuyết cõi Phật (thế giới cũng có chủng tử, nếu chẳng 
có chủng tử thì không thể sinh ra thế giới), an trụ ở trong 
biển Hương Thủy trên hoa sen lớn. Trong mỗi thế giới, lại 
có thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi 
Phật. Cứu kính có bao nhiêu thế giới ? Tôi cũng chẳng biết. 
Ðợi khi nào bạn chứng được năm nhãn sáu thông, thì tự 
nhiên sẽ biết, muốn biết số đó thì phải mau tu hành, đến 
khi ‘’lư hỏa thuần thanh‘’ thì sẽ thấu rõ. 
 

Các Phật tử ! Các thế giới chủng đó, ở 
trong thế giới hải, mỗi thế giới đều có sự 
nương tựa mà trụ khác nhau, đều có hình 
trạng khác nhau, đều có thể tánh khác 
nhau, đều có phương sở khác nhau, đều có 
thú nhập khác nhau, đều có sự trang 
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nghiêm khác nhau, đều có sự phân tề khác 
nhau, đều có hàng lối khác nhau, đều có vô 
sai biệt khác nhau, đều có sức gia trì khác 
nhau. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các thế giới chủng (một thế giới chủng hay sinh ra 
vô lượng thế giới. Giống như một hạt lúa, có thể kết rất 
nhiều hạt lúa. Ở trong thế giới hải có mười thứ tình hình :  

1). Mỗi thế giới đều có sự nương tựa mà trụ khác 
nhau.  

2). Mỗi thế giới đều có hình trạng khác nhau.  
3). Mỗi thế giới đều có thể tánh khác nhau.  
4). Mỗi thế giới đều có phương sở khác nhau.  
5). Mỗi thế giới đều có thú nhập khác nhau.  
6). Mỗi thế giới đều có sự trang nghiêm khác nhau.  
7). Mỗi thế giới đều có phân tề khác nhau (thế giới 

chủng tuy là giống nhau, nhưng hình trạng lớn nhỏ, khí hậu 
thắng liệt, hoàn cảnh tốt xấu, có đủ thứ sự khác biệt chẳng 
giống).  

8). Mỗi thế giới đều có hàng lối khác nhau.  
9). Mỗi thế giới đều có vô sai biệt khác nhau.  
10). Mỗi thế giới đều có sức gia trì khác nhau.  
Tóm lại, mỗi thế giới đều có sự khác nhau, sẽ nói rõ 

ở dưới đây. 
Cõi  nước  chư  Phật có mười tám thứ sự viên mãn :  
1). Nhan sắc.  
2). Hình sắc.  
3). Phân lượng.  
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4). Phương sở.  
5). Nhân.  
6). Quả.  
7). Chủ.  
8). Giúp đỡ.  
9). Quyến thuộc.  
10). Nhậm trì.  
11). Sự nghiệp.  
12). Nhiếp ích.  
13). Vô uý.  
14). Trụ xứ.  
15). Lộ.  
16). Thừa.  
17). Môn.  
18). Y trì. 

 

Các Phật tử ! Thế giới chủng đó, hoặc 
nương biển hoa sen lớn mà trụ. Hoặc 
nương biển hoa vô biên sắc báu mà trụ. 
Hoặc nương biển tất cả trân châu tạng báu 
anh lạc mà trụ. Hoặc nương biển hương 
thủy mà trụ. Hoặc nương biển tất cả hoa 
mà trụ. Hoặc nương biển lưới báu ma ni 
mà trụ. Hoặc nương biển quang tỏa vòng 
mà trụ. Hoặc nương biển mũ báu trang 
nghiêm của Bồ Tát mà trụ. Hoặc nương 
biển đủ thứ thân chúng sinh mà trụ. Hoặc 
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nương biển ma ni vương tất cả âm thanh 
của Phật mà trụ. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Hãy chú ý lắng nghe ! Những thế giới chủng này 
nương tựa mười biển mà trụ.  

1). Hoặc nương tựa biển hoa sen lớn mà trụ.  
2). Hoặc nương tựa biển hoa vô biên sắc báu mà trụ.  
3). Hoặc nương tựa biển tất cả trân châu tạng báu ma 

ni anh lạc mà trụ.  
4). Hoặc nương tựa biển hương thủy mà trụ.  
5). Hoặc nương tựa biển tất cả hoa mà trụ.  
6). Hoặc nương tựa biển lưới báu ma ni mà trụ.  
7). Hoặc nương tựa biển quang tỏa vòng mà trụ.  
8). Hoặc nương tựa biển mũ báu trang nghiêm của 

Bồ Tát mà trụ.  
9). Hoặc nương tựa biển đủ thứ thân chúng sinh mà 

trụ.  
10). Hoặc nương tựa biển ma ni vương tất cả âm 

thanh của Phật mà trụ.  
 

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Nói tóm tắt thì có mười thứ biển làm nương tựa mà 
trụ. Nếu nói tỉ mỉ thì có sự nương tựa mà trụ, nhiều như số 
hạt bụi thế giới hải. 

Tuổi thọ của thế giới có bốn giai đoạn. Trong mỗi 
giai đoạn lại phân ra làm bốn giai đoạn nhỏ. Trong kiếp 
thành phân ra: Thành, trụ, hoại, không. Kiếp trụ, kiếp hoại, 
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kiếp không, cũng như thế. Giống như tuổi thọ của con 
người, cũng có: Sinh, già, bệnh, chết, bốn giai đoạn. Có thể 
phân chia làm như vầy : Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, là 
giai đoạn sinh (thời kỳ sinh trưởng). Từ hai mươi đến bốn 
mươi tuổi, là giai đoạn già (sinh lý đến cực điểm, bắt đầu 
thời kỳ lão hóa). Từ bốn mươi mốt đến sáu mươi, là giai 
đoạn bệnh (tứ đại chẳng điều hòa, thời kỳ trăm bệnh phát 
sinh). Từ sáu mươi mốt đến tám mươi tuổi, là giai đoạn 
chết (thời kỳ chết). Từ một tuổi đến hai mươi tuổi, lại phân 
ra : Sinh, già, bệnh, chết, bốn thời kỳ : Một đến năm tuổi là 
sinh, sáu đến mười tuổi là già, mười một đến mười lăm tuổi 
là bệnh, mười sáu đến hai mươi tuổi là chết. 

Tuổi thọ con người và tuổi thọ thế giới cùng một đạo 
lý, khi thế giới kiếp trụ thì khí hậu cũng có lúc chẳng chánh 
thường, có lúc rất lạnh, có lúc rất nóng, khí hậu bây giờ và 
một trăm năm trước chẳng giống nhau. Khí hậu biến hóa 
tức là thế giới thành trụ hoại không biến hóa. 
 

Các Phật tử ! Tất cả thế giới chủng đó: 
Hoặc có thế giới chủng hình núi Tu Di. 
Hoặc có thế giới hình sông ngòi. Hoặc có 
thế giới hình hồi chuyển. Hoặc có thế giới 
hình nước xoáy. Hoặc có thế giới hình bánh 
xe. Hoặc có thế giới hình đàn tế lễ. Hoặc có 
thế giới hình rừng cây. Hoặc có thế giới 
hình lầu các. Hoặc có thế giới hình núi 
tràng. Hoặc có thế giới hình nhiều góc. 
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Hoặc có thế giới hình thai tạng. Hoặc có 
thế giới hình hoa sen. Hoặc có thế giới hình 
khư lặc ca. Hoặc có thế giới hình thân 
chúng sinh. Hoặc có thế giới hình mây. 
Hoặc có thế giới hình chư Phật tướng tốt. 
Hoặc có thế giới hình quang minh viên 
mãn. Hoặc có thế giới hình đủ thứ lưới 
châu. Hoặc có thế giới hình tất cả cửa nẻo. 
Hoặc có thế giới hình các đồ trang nghiêm. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng, các đệ tử của Phật ! 
Các vị nên biết trong biển Hương Thủy lại có đủ loại thế 
giới chủng, hay sinh ra tất cả thế giới. Song, tất cả thế giới 
chủng đó, có đủ loại hình trạng khác nhau. Nói sơ lược có 
hai mươi loại :  

1). Hoặc có thế giới chủng hình trạng là núi Tu Di 
(trên rộng dưới hẹp).  

2). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là sông ngòi.  
3). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là hồi chuyển.  
4). Hoặc có thế giới chủng hình tướng là nước xoáy.  
5). Hoặc có thế giới chủng hình bánh xe.  
6). Hoặc có thế giới chủng hình đàn tế lễ.  
7). Hoặc có thế giới chủng hình rừng cây.  
8). Hoặc có thế giới chủng hình lầu các.  
9). Hoặc có thế giới chủng hình núi tràng.  
10). Hoặc có thế giới chủng hình nhiều góc.  
11). Hoặc có thế giới chủng hình thai tạng.  
12). Hoặc có thế giới chủng hình hoa sen.  
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13). Hoặc có thế giới chủng hình khư lặc ca.  
14). Hoặc có thế giới chủng hình thân chúng sinh.  
15). Hoặc có thế giới chủng hình mây.  
16). Hoặc có thế giới chủng hình chư Phật tướng tốt.  
17). Hoặc có thế giới chủng hình quang minh viên 

mãn.  
18). Hoặc có thế giới chủng hình lưới đủ thứ châu.  
19). Hoặc có thế giới chủng hình tất cả cửa nẻo.  
20). Hoặc có thế giới chủng hình các đồ trang 

nghiêm (lư hương, bình hoa, đèn...). 
 

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Nói tóm lược, thì có hai mươi loại hình tướng. Nếu 
nói tỉ mỉ thì có các hình tướng, nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải. 
 

Các Phật tử ! Tất cả các thế giới chủng 
đó : Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma 
ni mười phương làm thể. Hoặc có thế giới 
chủng, dùng các màu sắc rực rỡ làm thể. 
Hoặc có thế giới chủng, dùng các quang 
minh làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng 
hương diễm báu làm thể. Hoặc có thế giới 
chủng, dùng tất cả báu trang nghiêm đa la 
hoa làm thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng 
hình tượng Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế 
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giới chủng, dùng quang minh chư Phật làm 
thể. Hoặc có thế giới chủng, dùng Phật sắc 
tướng làm thể. Hoặc có thế giới chủng, 
dùng một thứ quang báu làm thể. Hoặc có 
thế giới chủng, dùng các quang minh báu 
làm thể. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị nên biết, tất cả thế giới chủng cũng có hai 
mươi thứ thể tướng :  

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng mây ma ni mười 
phương làm thể tướng.  

2). Hoặc có thế giới chủng, dùng đủ thứ màu sắc rực 
rỡ làm thể tướng.  

3). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả quang minh 
làm thể tướng.  

4). Hoặc có thế giới chủng, dùng hương báu diễm 
làm thể tướng.  

5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả báu trang 
nghiêm đa la hoa làm thể tướng.  

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng hình ảnh Bồ Tát 
làm thể tướng.  

7). Hoặc có thế giới chủng, dùng quang minh của 
chư Phật làm thể tướng.  

8). Hoặc có thế giới chủng, dùng sắc tướng của Phật 
làm thể tướng.  

9). Hoặc có thế giới chủng, dùng một thứ quang báu 
làm thể tướng.  
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10). Hoặc có thế giới chủng, dùng nhiều thứ quang 
báu làm thể tướng. 
 

Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh 
phước đức của tất cả chúng sinh làm thể. 
Hoặc có thế giới, dùng biển âm thanh các 
nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể. Hoặc 
có thế giới, dùng cảnh giới âm thanh thanh 
tịnh của tất cả chư Phật làm thể. Hoặc có 
thế giới, dùng tất cả biển đại nguyện âm 
thanh của Bồ Tát làm thể. Hoặc có thế giới, 
dùng tất cả phương tiện âm thanh của Phật 
làm thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh 
đồ trang nghiêm thành hoại của tất cả cõi 
làm thể. Hoặc có thế giới, dùng vô biên âm 
thanh Phật làm thể. Hoặc có thế giới, dùng 
âm thanh tất cả sự biến hóa của Phật làm 
thể. Hoặc có thế giới, dùng âm thanh của 
tất cả chúng sinh thiện làm thể. Hoặc có 
thế giới, dùng biển âm thanh thanh tịnh tất 
cả công đức của Phật làm thể. 
 

Ở trên dùng mười thứ sắc tướng làm thể, bây giờ 
dùng mười thứ âm thanh làm thể.  

1). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh 
phước đức của tất cả chúng sinh làm thể.  
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2). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh các 
nghiệp của tất cả chúng sinh làm thể.  

3). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh thanh tịnh 
của tất cả cảnh giới Phật làm thể.  

4). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển đại nguyện âm 
thanh của tất cả Bồ Tát làm thể.  

5). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả phương tiện 
âm thanh của Phật làm thể.  

6). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh đồ trang 
nghiêm của tất cả cõi thành hoại làm thể.  

7). Hoặc có thế giới chủng, dùng vô biên âm thanh 
của Phật làm thể.  

8). Hoặc có thế giới chủng, dùng tất cả âm thanh 
biến hóa của Phật làm thể.  

9). Hoặc có thế giới chủng, dùng âm thanh của tất cả 
chúng sinh thiện để làm thể.  

10). Hoặc có thế giới chủng, dùng biển âm thanh 
thanh tịnh tất cả công đức của Phật để làm thể. 
 

Như vậy, nếu nói rộng ra thì có nhiều 
như số hạt bụi thế giới hải. 
 

Giống như hai mươi thứ thể đã nói ở trên. Nếu như 
nói tỉ mỉ, thì có nhiều thứ thể như hạt bụi thế giới hải. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tuyên 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói 
bài kệ rằng. 
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Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Ngài muốn nói 
lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực 
của Phật, quán sát khắp tất cả nhân duyên của chúng sinh, 
dùng kệ để nói rõ nghĩa lý ở trên. 
 

Thế giới kiên cố diệu trang nghiêm 
Rộng lớn thanh tịnh quang minh tạng 
Nương trụ hoa sen hoặc biển báu 
Hoặc trụ nơi biển hương thủy thảy. 

 

Mỗi thế giới chủng chẳng những rất kiên cố, mà còn 
trang nghiêm vi diệu ở trong thế giới chủng, phóng ra 
quang minh tạng thanh tịnh rộng lớn. Thế giới chủng đó, 
nương tựa trong hoa sen mà trụ, hoặc nương biển báu mà 
trụ, hoặc nương biển Hương Thủy, hoặc sông Hương Thủy 
mà trụ. 
 

Hình Tu Di thành cây tế đàn 
Tất cả thế giới khắp mười phương 
Ðủ thứ hình tướng trang nghiêm khác 
Thảy đều thẳng hàng mà an trụ. 

 

Hình tướng của thế giới chủng, hoặc là hình núi Tu 
Di, hoặc là hình thành quách, hoặc là hình rừng cây, hoặc 
là hình tế đàn, tất cả thế giới chủng khắp trong mười 
phương pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau, có 
đủ thứ hình tướng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, đều ngay 
hàng thẳng lối mà an trụ, nghĩa là khi thế giới này hoại, thì 
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thế giới kia sinh ra, khi thế giới kia hoại, thì thế giới nọ lại 
sinh ra, vĩnh viễn chẳng ngừng. 
 

Hoặc thể là quang minh thanh tịnh 
Hoặc là hoa tạng và mây báu 
Hoặc có thế giới quang diễm thành 
An trụ ma ni không thể hoại. 

 

Hoặc có thế giới chủng thể tướng là quang minh 
thanh tịnh, hoặc là liên hoa tạng hoặc là mây báu hoặc là 
quang diễm, đủ thứ sự thành tựu, hoặc có thế giới chủng an 
trụ ở báu ma ni không thể hoại. 
 

Ðèn mây rực rỡ quang minh thảy 
Ðủ thứ vô biên màu thanh tịnh 
Hoặc dùng tiếng nói để làm thể 
Là Phật diễn nói không nghĩ bàn. 

 

Có thế giới chủng dùng đèn mây làm thể, hoặc dùng 
quang minh rực rỡ làm thể .v.v… Có đủ thứ vô biên màu 
sắc thanh tịnh làm thể, hoặc dùng tiếng nói để làm thể. Ðó 
đều là thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn của Phật 
hiển hiện ra. 
 

Hoặc là nguyện lực vang ra tiếng 
Thần thông âm thanh làm thể tính 
Tất cả chúng sinh phước nghiệp lớn 
Công đức tiếng Phật cũng như vậy. 
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Hoặc là nguyện lực của Bồ Tát phát ra tại nhân địa, 
vang ra âm thanh để làm thể tính của thế giới chủng. Thần 
thông biến hóa và âm thanh vi diệu của chư Phật làm thể 
tính, hoặc dùng phước nghiệp lớn của tất cả chúng sinh tu 
hành làm thể tính, hoặc dùng công đức và âm thanh của 
chư Phật để làm thể tính. 
 

Mỗi mỗi thế giới thể khác nhau 
Không thể nghĩ bàn chẳng cùng tận 
Như vậy mười phương đều đầy khắp 
Hiện thần lực trang nghiêm rộng lớn. 

 

Mỗi thế giới chủng đều có thể tính khác nhau. Thế 
giới đó không thể nghĩ bàn cũng chẳng cùng tận. Giống 
như thế giới chủng đó đều đầy dẫy khắp mười phương. Ðó 
là thần thông lực trang nghiêm rộng lớn của Phật hiện ra 
mà thành tựu. 
 

Mười phương hết thảy cõi rộng lớn 
Ðều vào trong thế giới chủng đó 
Tuy thấy mười phương đều vào trong 
Thật ra chẳng đến chẳng chỗ vào. 

 

Mười phương vô biên thế giới chủng, rộng lớn hoàn 
toàn đều vào trong thế giới chủng đó. Tuy nhiên nhìn thấy 
mười phương thế giới chủng, khắp vào trong thế giới 
chủng đó, kỳ thật, thì biển cõi nước đó, chẳng đến cũng 
chẳng chỗ vào. Ðây là cảnh giới đến mà chẳng đến, vào mà 
chẳng vào. 
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Một thế giới chủng vào tất cả 
Tất cả vào một cũng chẳng thừa 
Thể tướng như vậy chẳng khác biệt 
Vô đẳng vô lượng đều khắp cùng. 

 

Một thế giới chủng, có thể vào trong tất cả thế giới 
chủng. Tất cả thế giới chủng, lại có thể vào trong một thế 
giới chủng, chẳng có dư thừa. Ðây là cảnh giới cùng vào 
với nhau chẳng chướng ngại. Thể tướng vẫn giống như vậy 
chẳng có khác biệt. Mỗi thế giới chủng chẳng thể sánh, 
chẳng đồng nhau. Tuy chẳng có số lượng nhưng cùng nhau 
khắp cùng, chẳng có chướng ngại. 
 

Tất cả cõi nước trong hạt bụi 
Khắp thấy Như Lai ở trong đó 
Biển nguyện lời nói như lôi chấn 
Tất cả chúng sinh đều điều phục. 

 

Hết thảy tất cả cõi nước trong hạt bụi, đều thấy chư 
Phật đang ở trong đó, chuyển đại pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. Chúng sinh đang ở trong đó, nghe Phật diễn 
nói diệu pháp. Nguyện lực của Phật như biển cả, lời nói âm 
thanh của Phật như lôi chấn. Tất cả chúng sinh nghe được 
pháp âm lôi chấn, đều bị điều phục. 
 

Thân Phật đến khắp tất cả cõi 
Vô số Bồ Tát cũng đầy dẫy 
Như Lai tự tại chẳng gì sánh 
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Khắp hóa tất cả các chúng sinh. 
 

Thanh tịnh pháp thân của Phật đến khắp mọi nơi. Ở 
trong mỗi cõi Phật, có vô lượng vô biên các Bồ Tát, đều 
sung mãn ở trong đó. Ðó là sức thần thông tự tại của Phật 
mà thành tựu, chẳng có gì sánh bằng. Phật khắp giáo hóa 
tất cả chúng sinh. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Các biển hương 
thủy đó, nhiều như số hạt bụi mười bất khả 
thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới hải 
Hoa Tạng Trang Nghiêm, như lưới trời Ðế 
Thích phân bố khắp mà an trụ. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
trong pháp hội Hoa Nghiêm, tại Bồ đề đạo tràng rằng : Các 
vị đệ tử của Phật ! Các biển Hương Thủy đó, nhiều như số 
hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều ở trong thế giới 
hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, giống như lưới báu Trời Ðế 
Thích phân bố khắp mười phương mà an trụ. 

Trước cung điện của Trời Ðế Thích, có lưới La 
Tràng rất xinh đẹp trang nghiêm làm đồ trang sức. Lưới đó 
dùng châu báu làm thành, ở giữa có hạt châu như ý lớn. 
Mỗi hạt châu đều phóng quang minh, do đó : ‘’Quang 
quang chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau,’’ hổ tương vô 
ngại, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Biển Hương 
Thủy là như vậy, ở chính giữa có một biển Hương Thủy, 
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bốn phía đều có vô lượng biển Hương Thủy làm quyến 
thuộc. 
 

Các Phật tử ! Ở chính giữa của biển 
hương thủy tên là Vô biên diệu hoa quang, 
dùng ma ni vương tràng hiện ra tất cả hình 
Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương 
thủy, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là 
Nhất thiết hương ma ni vương trang 
nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên hoa 
sen đó, tên là Phổ chiếu thập phương sí 
nhiên bảo quang minh. Thế giới chủng đó, 
dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có 
bất khả thuyết thế giới, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối ở trong 
đó. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có biển 
Hương Thủy nhiều như số hạt bụi. Ở chính giữa biển 
Hương Thủy, tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng ma ni 
báu vương tràng, hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở 
trong Biển hương thuỷ, sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là 
Nhất Thiết Hương Ma Ni Vương Trang Nghiêm. Có thế 
giới chủng trụ ở trên đóa hoa sen đó, tên là Phổ Chiếu Thập 
Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới đó, dùng hết 
thảy đồ trang nghiêm để làm thể. Lại có bất khả thuyết thế 
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giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối 
khắp tứ phía. 

Thế giới có nhiều vô lượng vô biên. Vì chúng ta 
chưa đến các thế giới khác, cho nên cho rằng chẳng có. Ðó 
là lối nhìn sai lầm, chẳng những phàm phu chúng ta chẳng 
biết có bao nhiêu thế giới, mà bậc thánh nhân A La Hán 
cũng chẳng biết cứu kính có bao nhiêu thế giới. 

Tôn giả Mục Kiền Liên đại đệ tử của Phật, là thần 
thông bậc nhất. Có một lần Ngài dùng thần thông đi về 
hướng đông, trải qua vô lượng thế giới, đến một thế giới 
nọ. Người ở thế giới đó, thân cao hàng trăm trượng, Ngài 
bị họ phát hiện.  

Có người nói : ‘’Các vị hãy đến xem, có con trùng 
đầu người‘’!  

Lúc đó, vị Phật của thế giới đó nói rằng : ‘’Ðó chẳng 
phải là trùng đầu người, là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở 
thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên, có thần thông.’’  

Do đó, mọi người cùng đến nói chuyện với Ngài, kết 
pháp duyên. Khi Ngài về đến thế giới Ta Bà, cũng chẳng 
biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ có chư Phật mới biết 
được cứu kính có bao nhiêu thế giới tồn tại. 

Hiện tại chúng ta nói về thế giới có vô lượng vô 
biên, cho rằng là thần thoại. Kỳ thật, sự bí mật của vũ trụ 
đã bị tiết lộ, trong hệ thống ngân hà có vô số mặt trời, 
tương lai có thể phát hiện ra, có vô số ngân hà ở trong vũ 
trụ. Ðó tức là ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

Ở phương dưới cùng, có thế giới tên là 
Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng tất cả 
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kim cang trang nghiêm quang diệu luân 
làm bờ, nương các hoa báu ma ni mà trụ. 
Hình trạng thế giới đó như báu ma ni, có 
tất cả mây hoa báu trang nghiêm che phủ 
phía trên. Khắp chung quanh, có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ 
sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Tịnh Nhãn Ly 
Cấu Ðăng. 
 

Phía trên của thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương 
Thức Nhiên Bảo Quang Minh, có hai mươi tầng thế giới, ở 
phía dưới cùng, có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến 
Chiếu. Thế giới đó, dùng tất cả kim cang trang nghiêm 
quang diệu luân làm bờ mé, nương tựa các hoa báu ma ni 
mà trụ. Hình trạng như báu ma ni (tựa vuông mà chẳng 
vuông, tựa tròn mà chẳng tròn). Có tất cả mây hoa báu 
trang nghiêm, che phủ ở phía trên thế giới đó. Ðây là thế 
giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, bao bọc chung quanh bốn phía làm quyến thuộc, đầy 
đủ các thứ an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Ở trong thế giới 
đó, có một vị Phật, hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Ðăng, đang 
giáo hóa chúng sinh. 

Thế giới tầng thứ nhất, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi một cõi Phật làm quyến thuộc. Thế giới tầng thứ 
hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật làm 
quyến thuộc. Cho đến thế giới tầng thứ hai mươi, thì có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế giới làm quyến 
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thuộc. Tổng cộng, có các thế giới nhiều hai trăm số hạt bụi 
cõi Phật, cho nên mỗi thế giới có vô lượng thế giới nhỏ. 
Thế giới nhỏ lại có vô lượng thế giới, đó là cảnh giới trùng 
trùng vô tận. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu 
Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả đồ 
trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa 
sen báu mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, 
có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở 
phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh. 
Ðức Phật ở đó, hiệu là Sư Tử Quang Thắng 
Chiếu. 
 

Phía trên của thế giới Tối Thắng Quang Biến Chiếu, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang 
Nghiêm. Thế giới đó, dùng hết thảy đồ trang nghiêm làm 
bờ mé, nương lưới hoa sen báu mà trụ. Hình trạng như tòa 
sư tử. Lại có mây màn châu báu sắc che phủ ở trên. Ðây là 
thế giới tầng thứ hai, có các thế giới, nhiều như số hạt bụi 
hai cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế 
giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Sư Tử Quang Biến 
Chiếu, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh. 
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Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế 
giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm 
Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng 
hương phong luân làm bờ mé, nương đủ 
thứ chuỗi hoa báu mà trụ, hình trạng của 
thế giới đó là tám cạnh. Có mây diệu quang 
ma ni nhật luân che phủ phía trên. Có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật 
bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng. 
 

Phía trên thế giới Chủng Chủng Hương Liên Hoa 
Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang 
Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó, dùng hương phong 
luân làm bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báu mà trụ. Hình 
trạng là tám cạnh. Lại có mây diệu ma ni nhật luân che phủ 
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ ba, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung 
quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Tịnh 
Quang Trí Thắng Tràng, đang ở trong thế giới đó giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa 
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Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả 
báu vương làm bờ mé, nương biển các sắc 
kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng 
thế giới đó, như hoa sen ma ni. Dùng mây 
quang báu kim cang ma ni che phủ phía 
trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần 
nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở cõi nước đó, 
hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng 
Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện. 
 

Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ 
Chiếu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa 
Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng tất cả báu vương làm bờ 
mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ. Hình 
dáng của thế giới đó, như hoa sen ma ni. Lại có mây quang 
báu kim cang ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng 
thứ tư, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn cõi Phật 
làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần 
nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị 
Phật làm giáo chủ, hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô 
Lượng Tinh Tấn Lực Thiện Xuất Hiện, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
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tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế 
giới đó, dùng lưới tất cả linh báu trang 
nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây 
trang nghiêm biển lưới luân báu mà trụ, 
hình trạng phổ phương, có nhiều cạnh góc. 
Lại có mây phạm âm ma ni vương che phủ 
phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế 
giới đó, có đức Phật hiệu là Hương Quang 
Thiện Lực Hải. 
 

Phía trên thế giới Chủng Chủng Quang Minh Hoa 
Trang Nghiêm, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. 
Thế giới đó, dùng tất cả lưới linh báu trang nghiêm làm bờ 
mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm biển lưới luân báu 
mà trụ. Hình trạng là phổ phương, có nhiều cạnh góc. Lại 
có mây phạm âm ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là 
thế giới tầng thứ năm, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
năm cõi Phật bao bọc chung quanh, thế giới đó, có đức 
Phật hiệu là Hương Quang Thiện Lực Hải, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, 
dùng báu vương trang nghiêm tràng làm 
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bờ mé, nương biển kim cang cung điện mà 
trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương, có 
mây màng ma ni luân kế che phủ phía trên. 
Lại Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
sáu cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Tự 
Tại Tràng. 
 

Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Hoa Quang, trải 
qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Tịnh Diệu Quang Minh. Thế giới đó, dùng báu 
vương trang nghiêm làm bờ mé, nương tựa biển kim cang 
cung điện mà trụ. Hình trạng thế giới đó là tứ phương. Có 
mây tràng ma ni luân kế che phủ ở phía trên. Ðây là thế 
giới tầng thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu 
cõi Phật, làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới 
đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Phổ Quang Tự Tại 
Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. 
Thế giới đó, dùng đủ thứ hoa trang nghiêm 
làm bờ mé, nương biển tất cả báu diễm sắc 
mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây 
tất cả báu sắc y trân châu che phủ phía 
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trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh, thuần 
nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng 
Tự Tại Quang. 
 

Phía trên thế giới Tịnh Diệu Quang Minh, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, dùng các 
thứ hoa trang nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả báu sắc 
diễm mà trụ, hình trạng như lầu các. Lại có mây tất cả báu 
sắc trân châu che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật làm 
quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có Ðức Phật 
làm giáo chủ, hiệu là Hoan Hỷ Hải Công Ðức Danh Xưng 
Tự Tại Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, 
dùng tất cả thanh ma ni vương trang 
nghiêm làm bờ mé, nương biển đủ thứ tòa 
hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình 
trạng của thế giới đó, như lưới nhân đà la. 
Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc che 
phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số 
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hạt bụi tám cõi Phật, bao bọc chung quanh. 
Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Ðại 
Danh Xưng Trí Hải Tràng. 
 

Phía trên thế giới Chúng Hoa Diễm Trang Nghiêm, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Xuất Sinh Oai Lực Ðịa. Thế giới đó, dùng tất cả 
thanh ma ni vương trang nghiêm làm bờ mé, nương biển 
các thứ tòa hoa sen báu sắc hư không mà trụ. Hình trạng 
như lưới nhân đà la. Lại có mây lưới hoa vô biên màu sắc 
che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi tám cõi Phật làm quyến thuộc, 
bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, 
hiệu là Quảng Ðại Danh Xưng Trí Hải Tràng, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng 
tâm vương ma ni  trang nghiêm luân làm 
bờ mé, nương biển mây ma ni vương trang 
nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi 
diệu mà trụ. Hình trạng như thân Phạm 
Thiên. Lại có vô lượng mây tòa sư tử trang 
nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc 
chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               89 
 

là Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng 
Vô Năng Tồi Phục. 
 

Phía trên thế giới Xuất Sinh Oai Lực Ðịa, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Diệu Âm Thanh. Thế giới đó, dùng tâm vương ma ni 
trang nghiêm luân làm bờ mé, nương biển mây ma ni 
vương trang nghiêm, luôn vang ra tất cả âm thanh vi diệu 
mà trụ. Thế giới đó, hình trạng như thân Phạm Thiên. Lại 
có vô lượng mây tòa sư tử báu trang nghiêm che phủ phía 
trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi chín cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc 
chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là 
Thanh Tịnh Nguyệt Quang Minh Tướng Vô Năng Tồi 
Phục, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng 
vô biên chuỗi trân châu tạng báu trang 
nghiêm làm bờ mé, nương biển tất cả tòa 
sư tử báu ma ni trang nghiêm mà trụ. Hình 
trạng thế giới đó tròn trịa. Có mây tất cả 
hương ma ni hoa Tu Di, nhiều như số hạt 
bụi mười núi Tu Di che phủ phía trên. Có 
các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, bao bọc chung quanh thuần nhất 
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thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương. 
 

Phía trên thế giới Xuất Diệu Âm Thanh, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Cang Tràng. Thế giới đó, dùng vô biên chuỗi trân 
châu tạng báu trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả tòa sư 
tử báu ma ni hải trang nghiêm mà trụ. Hình trạng tròn trịa. 
Có mây tất cả hương ma ni Tu Di, nhiều như số hạt bụi 
mười núi Tu Di che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật 
làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, thuần 
nhất thanh tịnh chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó, có đức 
Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Vương, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang 
Minh. Thế giới đó, dùng kim cang trang 
nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ 
mé, nương biển hoa đủ loại sự đặc thù 
khác nhau mà trụ, hình trạng của thế giới 
đó như nửa mặt trăng. Có các mây màng 
báu trời che phủ ở trên. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật, 
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bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới 
đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp.  
 

 Phía trên thế giới Kim Cang Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất 
Hiện Ðế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim 
cang trang nghiêm rất kiên cố không thể hoại làm bờ mé. 
Nương biển hoa đủ thứ đặc thù khác nhau mà trụ. Thế giới 
đó hình nửa mặt trăng. Có các mây  màng báu trời che phủ  
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười một, có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười một cõi Phật làm quyến 
thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm 
giáo chủ hiệu là Vô Lượng Công Ðức Pháp, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng 
phổ quang trang nghiêm làm bờ mé.  
Nương hoa toàn hương thủy hải mà trụ.  
Thế giới đó hình hoa toàn. Có đủ thứ mây  
y che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười hai cõi Phật, bao bọc 
chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu 
là Siêu Thích Phạm. 
 

 Phía trên thế giới Hằng Xuất Hiện Ðế Thanh Bảo 
Quang Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
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Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới 
đó dùng Phổ Quang Trang Nghiêm làm bờ mé, nương hoa 
tòan biển hương thủy mà trụ. Thế giới đó hình hoa toàn. Có 
đủ thứ mây y che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười 
hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai thế giới 
làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị 
Phật hiệu là Siêu Thích Phạm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang trang 
nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen 
phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ.  
Thế giới đó hình như hư không, có mây 
khắp viên mãn thiên cung điện trang 
nghiêm hư không che phủ ở phía trên. Có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba 
cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
Thế Tôn. 
 

 Phía trên thế giới Quang Minh Chiếu Diệu, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là 
Sa Bà, tức là thế giới của chúng ta đang ở, thế giới nầy quá 
nhiều sự khổ, nhưng vẫn chịu đựng được, nhiều hơn nữa 
thì chịu đựng chẳng thấu. Thế giới này dùng kim cang 
trang nghiêm bờ mé, nương lưới hoa sen phong luân sở trì 
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đủ thứ  màu sắc mà trụ. Thế giới này hình như hư không 
(Hư không chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy.) 

Người thời xưa cho rằng trời tròn đất vuông,  cho 
nên nói là hình tròn. Vì hư không đại biểu cho hình trời. Có 
mây khắp viên mãn thiên cung điện trang nghiêm hư không 
che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười ba, có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật làm quyến 
thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới nầy có vị Phật làm 
giáo chủ tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật 
Thế Tôn, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tịch Tĩnh Ly Trần Quang. Dùng tất cả báu 
trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các 
thứ y báu mà trụ, thế giới đó hình như 
chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc 
kim cang che phủ ở trên. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật 
bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm. 
 

 Phía trên thế giới Sa Bà, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tĩnh Ly 
Trần Quang. Thế giới đó dùng tất cả báu trang nghiêm làm 
bờ mé, nương biển đủ thứ y báu mà trụ. Thế giới đó hình 
trạng như chấp kim cang. Có vô biên mây màu sắc kim 
cang che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ mười bốn, 
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có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bốn cõi Phật làm 
quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật 
làm giáo chủ, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới 
đó, dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ 
mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế 
giới đó hình như chữ vạn. Có mây ma ni 
thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi 
Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Tịch Tĩnh Ly Trần Quang, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là 
Chúng Diệu Quang Ðăng. Thế giới đó, dùng tất cả tràng 
báu làm bờ mé. Nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới 
đó hình trạng như chữ vạn. Có mây cây ma ni biển hương 
thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười lăm, 
có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi Phật làm 
quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, 
chẳng tạp nhiễm. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ, hiệu 
là Bất Khả Tồi Phục Lực Phổ Chiếu Tràng, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
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 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới 
đó, dùng vô tận mây báu ma ni vương làm 
bờ mé, nương biển hoa sen đủ thứ hương 
diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như 
mai rùa. Có mây viên quang ma ni luân 
chiên đàn che phủ ở trên. Lại có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật 
bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức 
Nhãn. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Ðăng, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó 
dùng vô tận báu ma ni vương làm bờ mé. Nương tựa đủ thứ 
biển hoa sen hương diễm mà trụ, thế giới đó hình như mai 
rùa. Có mây viên quang ma ni luân chiên đàn che phủ ở 
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười sáu, có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười sáu cõi Phật làm quyến thuộc,  
bao bọc chung quanh. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ 
hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Ðức Nhãn, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               96 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, 
dùng tất cả hình chúng sinh ma ni vương 
làm bờ mé, nương tựa biển quang minh 
tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó hình 
tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang 
nghiêm luân vi sơn che phủ phía trên. Có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy 
cõi Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Vô Ngại Trí Quang 
Minh Biến Chiếu Thập Phương. 
 

 Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất 
cả hình chúng sinh ma ni vương làm bờ mé, nương tựa 
biển quang minh tạng ma ni vương mà trụ. Thế giới đó 
hình tám cạnh. Có tất cả lưới cây hoa báu trang nghiêm 
luân vi sơn che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười bảy, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy  
cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới 
đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Ngại Trí Quang 
Minh Biến Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cà tướng 
trang nghiêm thù diệu làm bờ mé, nương 
các diệu hoa tòa sư tử hải mà trụ. Thế giới 
đó hình châu anh lạc, dùng mây viên 
quang tất cả hương báu ma ni vương che 
phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như 
số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc 
chung quanh,  thuần nhất thanh tịnh. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Lượng 
Phương Tiện Tối Thắng Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Tràng Nghiêm, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Ly 
Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù thắng 
vi diệu làm bờ mé, nương biển diệu hoa tòa sư tử mà trụ, 
hình trạng như châu anh lạc. Có tất cả mây viên quang 
hương báu ma ni che phủ ở trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười tám 
cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật làm giáo 
chủ hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó 
dùng vô tận  báu mây ma ni vương làm bờ 
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mé, nương biển vô lượng sắc hương diễm 
Tu Di sơn mà trụ, hình trạng như hoa báu 
giăng vòng. Ðùng mây đế thanh vô biên 
màu sắc quang minh ma ni vương che phủ 
phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười chín cõi Phật bao bọc chung 
quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ 
Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang. 
 

 Phía trên thế giới Ly Trần, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh 
Quang Phổ Chiếu. Thế giới đó dùng mây vô tận báu ma ni 
vương làm bờ mé, nương tựa biển vô lượng màu sắc hương 
diễm Tu Di sơn mà trụ, thế giới đó hình trạng như hoa báu 
giăng vòng. Có mây đế thanh vô biên màu sắc quang minh 
ma ni vương che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười chín, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười chín 
cõi Phật làm quyến thuộc, bao bọc chung quanh. Thế giới 
đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Hư 
Không Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ 
quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, 
nương biển tất cả hình chư thiên ma ni 
vương mà trụ, hình trạng như đồ báu 
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trang nghiêm, dùng tất cả mây y tràng báu, 
và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai 
mươi cõi Phật bao bọc chung quanh,  
thuần  nhất thanh tịnh, đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh 
báu nhật nguyệt làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư 
thiên ma ni vương mà trụ, hình trạng như đồ báu trang 
nghiêm. Có mây tràng báu và lưới ma ni đăng tạng che phủ 
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật làm quyến thuộc,  
bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. 
Thế giới đó, có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Phước Ðức 
Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới chủng Biến 
Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang 
Minh đó, có bất khả thuyết thế giới rộng 
lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi thế 
giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng 
đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau,  
phương diện đều khác nhau, thú nhập đều 
khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau,  
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phân chia đều khác nhau, hàng lối đều 
khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức 
gia trì đều khác nhau, bao bọc chung 
quanh thế giới chủng Biến Chiếu Thập 
Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Ở trong biển hương thuỷ Vô Biên Diệu Hoa Quang, 
sinh ra hoa sen lớn hương ma ni vương trang nghiêm.  
Trong hoa sen lớn đó, có thế giới chủng Biến Chiếu Thập 
Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh trụ ở phía trên. Có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thể nói là các thế 
giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 Mỗi thế giới nương tựa đều khác nhau. Có thế giới 
nương hoa ma ni mà trụ, có thế giới nương báu ma ni mà 
trụ, có thế giới nương kim cang mà trụ, có thế giới nương 
núi Tu Di mà trụ.  
 Mỗi thế giới hình trạng đểu khác nhau, có thế giới 
hình trạng như sông núi, có thế giới hình trạng như hoa 
sen, có thế giới hình như lầu các, có thế giới hình tám cạnh, 
có thế giới hình bán nguyệt. 
 Mỗi thế giới thể tính đều khác nhau, có thế giới dùng 
các quang minh báu làm thể, có thế giới dùng hương diễm 
làm thể, có thế giới dùng mây ma ni làm thể, có thế giới 
dùng âm thanh làm thể. 
 Mỗi thế giới có phương diện khác nhau, có thú nhập 
khác nhau, có sự trang nghiêm khác nhau, có sự phân chia 
khác nhau, có hàng lối khác nhau, có vô sai biệt khác nhau,  
có sự gia trì khác nhau. Ðây là hai mươi tầng thế giới và 
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quyến thuộc, bao bọc chung quanh thế giới chủng Biến 
Chiếu Thập Phương Sí Nhiên Bảo Quang Minh. 
 

 Đó là : Các thế giới hình hồi chuyển, 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các 
thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình nước 
xoáy, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. 
Các thế giới hình vành bánh xe, nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình 
đàn tế lễ, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Các thế giới hình rừng cây, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới 
hình lầu các, nhiều như số hạt bụi mưới cõi 
Phật. Các thế giới hình tràng thi la, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới 
hình vuông vức, nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật. Các thế giới hình thai tạng, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới 
hình hoa sen, nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật. Các thế giói hình khư lặc ca, 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các 
thế giới hình chúng sinh đủ loại, nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình 
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tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Các thế giới hình viên quang, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới 
hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Các thế giới hình lưới, nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới hình 
cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. 
 

 Thế giới hình hồi chuyển nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật. Thế giới hình sông ngòi, nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật. Thế giới hình nước xoáy, nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Thế giới hình bánh xe, nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Thế giới hình đàn tế lễ, nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Thế giới hình rừng cây, nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình lầu các, nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình tràng thi la, nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình vuông vức, nhiều 
như số các mười cõi Phật. Thế giới hình thai tạng, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình hoa sen, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình khư lạc ca, 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thế giới hình thân 
chúng sinh đủ loại, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. 
Thế giới hình tướng Phật, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Thế giới hình viên quang, nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật. Thế giới hình mây, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Thế giới hình lưới, nhiều như số hạt bụi mưới cõi 
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Phật. Thế giới hình cửa nẻo, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. 
 

 Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. 
 

 Giống như thế giới vừa nói ở trên có mười tám thứ 
hình trạng, chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 Trên hoa sen lớn có vô lượng vô biên thế giới.  
Chúng ta ở thế giới nầy chẳng biết còn có mười phương thế 
giới khác. Kỳ thật, số lượng thế giới và số hạt bụi trong cõi 
Phật nhiều bằng nhau. Giống như chúng ta ở trong thâm 
sơn cùng cốc, chẳng biết ngoài núi còn có rất nhiều thành 
thị lớn. Muốn biết các thế giới khác thì chỉ cần tu hành.  
Khi nào đắc được ngũ nhãn lục thông, thì sẽ thấy được các 
hình tướng các thế giới khác. Người ở thế giới kia làm gì ? 
nói gì? đều thấy hết rõ ràng. Lúc đó sẽ tin lời Phật nói là 
chân thật. Phật chẳng nói dối, đừng hoài nghi có cảnh giới 
nầy chăng ? Hiện nay chỉ tồn tại về ấn tượng, từ từ sẽ cầu 
chứng, tương lai sẽ đắc được kết luận quyết thật. 
 

 Mỗi mỗi thế giới đó, đều có các thế 
giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật. Các thế giới 
đó, mỗi mỗi thế giới lại có các thế giới 
nhiều  như số hạt bụi như đã nói ở trên làm 
quyến thuộc. 
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 Trong mỗi thế giới đều có các thế giới rộng lớn 
nhiều như số hạt bụi mười phương cõi Phật, bao bọc chung 
quanh. Những thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có thế giới 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết làm 
quyến thuộc. 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi đạo lý đều cử ra mười 
thứ. Dùng mười để đại biểu vô lượng nghĩa, biểu thị lý 
trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Tuy nhiên nói là 
mười số hạt bụi cõi Phật, kỳ thật, chẳng dừng lại ở số nầy,  
mà cho đến trăm cõi Phật, ngàn cõi Phật, vạn cõi Phật, số 
hạt bụi vô lượng cõi Phật, là nói chẳng hết được, cho nên 
nói "bất khả thuyết".  
 

 Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ 
ở biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa 
Quang và bao bọc biển đó trong sông 
hương thủy. 
 

 Như thế giới đã nói có vô lượng vô biên, trụ ở biển 
hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang và bao bọc tứ phía 
biển đó trụ ở trong sông Hương Thủy. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng: Các Phật tử ! Phía đông biển 
hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang đó, 
lại có biển hương thủy tên là Ly Cấu Diễm 
Tạng, sinh ra hoa sen lớn, tên là Nhất thiết 
hương ma ni vương diệu trang nghiêm, có 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               105 
 

thế giới chủng trụ ở phía trên tên là Biến 
Chiếu Sát Toàn, dùng Bồ Tát hạnh tiếng 
hống làm thể. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng 
trong bồ đề đạo tràng pháp hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị 
đệ tử của Phật ! Ở giửa thế giới hải Hoa Tạng Trang 
Nghiêm, là biển hương thủy Vô Biên Diệu Hoa Quang,  
bốn phía đều có biển Hương Thủy bao bọc.  

1). Có biển Ly Cấu Diễm Tạng.   
2). Biển Vô Tận Quang Minh Luân.   
3). Biển Kim Cang Bảo Diễm.   
4). Biển Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm.   
5). Biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể.   
6). Biển Liên Hoa Nhân Ðà La Võng.   
7). Biển Tích Tập Bảo Hương Tạng.   
8). Biển Bảo Trang Nghiêm.   
9). Biển Kim Cang Bảo Tụ.   
10). Biển Thiên Thành Bảo Ðiệp.   
 

Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa 
Quang, là biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, vòng bên 
phải theo thứ tự. 
 Mười biển vòng bên phải bao bọc biển hương thủy 
Vô Biên Diệu Hoa Quang ở giữa. Trong mỗi biển Hương 
Thủy, đều có một đóa hoa sen lớn và có một loại thế giới 
trụ ở phía trên. Tại biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng, có 
loại thế giới Biến Chiếu Sát Toàn. Tại biển hương thủy Vô 
Tận Quang Minh Luân, có loại thế giới chủng Phật Sát 
Trang Nghiêm. Tại biển hương thủy Kim Cang Bảo Diễm 
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Quang, có thế giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. 
Tại biển hương thủy Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm có thế 
giới chủng Quang Minh Thập Phương. Tại biển Hương 
Thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để, có thế giới chủng 
Diệu Bảo Gián Thố Nhân Ðà La Võng. Tại Biển Hương 
Thủy Liên Hoa Nhân Ðà La Võng, có thế giới chủng Phổ 
Hiện Thập Phương Ảnh. Tại Biển Hương Thủy Tích Tập 
Bảo Hương Tạng có thế giới chủng Nhất Thiết Oai Ðức 
Trang Nghiêm. Tại Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm 
có thế giới chủng Phổ Ly Cấu. Tại Biển Hương Thủy Kim 
Cang Bảo Tụ có thế giới chủng Pháp Giới Hạnh. Tại Biển 
Hương Thủy Thiên Thành Bảo Ðiệp có thế giới chủng 
Ðăng Diễm Quang Minh. Ðây là nói sơ lược về mười thế 
giới chủng bao bọc bên phải. 
 Dưới đây bắt đầu nói về mười biển. Trong mỗi biển 
lại có hai mươi tầng thế giới, có hai trăm mười cõi Phật số 
hạt bụi thế giới, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. 
Trong những thế giới đó, đều có Phật đang giáo hóa chúng 
sinh. Cảnh giới này chỉ có Kinh Hoa Nghiêm mới biểu hiện 
ra, cho nên Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. 
 Phía đông của biển Hương Thủy Vô Biên Diệu Hoa 
Quang, lại có một biển Hương Thủy tên là Ly Cấu Diễm 
Tạng. Trong biển Hương Thủy đó lại sinh ra một đóa hoa 
sen lớn, do các châu báu tạo thành, tên là Nhất Thiết 
Hương Ma Ni Vương Diệu Trang Nghiêm. Có thế giới 
chủng trụ ở phái trên tên là Biến Chiếu Sát Toàn. Thế giới 
chủng đó dùng Bồ Tát hạnh tiếng hống làm thể. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng có thế 
giới tên là Cung Diện Trang Nghiêm 
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Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất cả 
biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây 
lưới hoa sen quang minh che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Mi Gian Quang Biến Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới chủng Biến Chiếu Sát Toàn, có hai 
mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới cùng tên là Cung 
Ðiện Trang Nghiêm Tràng, hình trạng bốn góc, nương tất 
cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây lưới hoa sen 
quang minh, che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc 
chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh,   
chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Mi Gian 
Quang Biến Chiếu. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả 
biển hoa nhụy báu mà trụ. Có mây chân 
châu tràng tòa sư tử che phủ phía trên. Có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi hai cõi 
Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở thế 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               108 
 

giới đó, hiệu là Nhất Thiết Vô Biên Pháp 
Hải Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Cung Ðiện Trang Nghiêm Tràng,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Ðức Hoa Tạng, hình tròn, nương tất cả biển hoa 
nhụy mà trụ, có mây chân châu tràng tòa sư tử che phủ 
phía trên, đây là thế giới tầng thứ hai, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi hai cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm 
quyến thuộc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Vô 
Biên Pháp Hải Hụê. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình 
trạng như kim cang, nương biển lưới linh 
tất cả báu trang nghiêm mà trụ, có đủ thứ 
mây viên quang trang nghiêm che phủ phía 
trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức 
Phật ở thế giới đó hiệu là Công Đức Tướng 
Quang Minh Phổ Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Ðức Hoa Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Thiện 
Biến Hóa Diệu Hương Luân, hình như kim cang, nương 
biển lưới linh tất cả báu trang nghiêm mà trụ. Có đủ thứ 
mây viên quang trang nghiêm che phủ ở phía trên. Ðây là 
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thế giới tầng thứ ba, có cả thế giới nhiều như số hạt bụi ba 
cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Công Ðức Tướng Quang Minh Phổ 
Chiếu. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như 
luân báu ma ni, nương biển hương thủy vô 
biên sắc bảo mà trụ. Có mây phổ quang 
minh chân châu lầu các che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi bốn 
cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến 
Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Thiện Biến Hóa Diệu Hương Luân, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Diệu Sắc Quang Minh, hình trạng như luân báu 
ma ni, nương biển hương thủy Vô Biên Sắc Bảo mà trụ.  
Có mây phổ quang minh chân châu lầu các che phủ phía 
trên. Ðây là thế giới tầng thứ tư, có các thế giới nhiều như 
số hạt bụi bốn cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến 
thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Thiện Quyến Thuộc Xuất Hưng Biến Chiếu. 
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 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Cái Phú, hình trạng như hoa sen, 
nương biển hương thủy Kim Cang mà trụ. 
Có mây ly trần quang minh hương thủy  
che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi năm cõi Phật bao bọc chung 
quanh. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp 
Hỉ Vô Tận Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Sắc Quang Minh, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Cái Phú,  hình trạng như hoa sen, nương biển Hương 
Thủy Kim Cang mà trụ. Có mây ly trần quang minh hương 
thủy che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ năm, có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi năm cõi Phật, bao bọc 
chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật 
hiệu là Pháp Hỷ Vô Tận Huệ. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thi Lợi Hoa Quang Luân, hình trạng tam 
giác, nương tất cả biển báu kiên cố trang 
nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ 
ma ni Bồ Tát che phủ phía trên. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi sáu cõi Phật bao 
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bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó 
hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Thiện Cái Phú, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thi Lợi 
Hoa Quang Minh Luân, hình tam giác, nương tất cả biển 
báu kiên cố trang nghiêm mà trụ. Có mây quang minh mũ 
ma ni của Bồ Tát che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng 
thứ sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi sáu thế giới, 
bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc. Thế giới đó có 
vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Phổ Quang Minh. 
 Chúng ta người học Phật pháp, hiểu biết đạo lý Phật 
pháp thì tâm lượng nên rộng lớn. Do đó có câu:  
 

"Phóng chi tắc di lục hợp, 
Quyện chi tắc thối tạng ư mật". 

 

Ðây là tư tử của nhà nho. Khai mở tâm sung mãn lục 
hợp (trên dưới bốn phương), tức cũng là sung mãn vũ trụ.  
Nhà nho chỉ biết có lục hợp mà chẳng biết có mười 
phương, thu lại thì ẩn tàng nơi mật; chỗ mà con người 
chẳng biết nên gọi là mật. Tâm lượng của chúng ta chẳng 
những khắp di lục hợp mà còn tận hư không biến pháp 
giới,  nơi nơi đều sung mãn. Cần phải có tâm từ bi làm gốc, 
phương tiện làm cửa, nơi nơi hành Bồ Tát đạo. 
 Thế giới có vô lượng vô biên (nhưng chẳng ra ngoài 
tâm của chúng ta, do đó « Mười pháp giới chẳng lìa một 
tâm niệm », chẳng có cách chi tính đếm được. Hiện tại tuy 
khoa học rất tiến bộ, có thể đến được mặt trăng, nhưng đây 
chẳng qua là tiến bộ một chút mà thôi, chưa đến được các 
thế giới khác có sinh vật. Tương lai thế giới và thế giới lưu 
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thông với nhau, chứng minh rằng thế giới khác có chúng 
sinh đang sống. Song, giao thông rồi, khi nghiên cứu minh 
bạch sự bí mật trong trời đất thì thế giới nầy sẽ tiêu diệt, 
thế giới kia lại sinh ra. Con người biết rồi lại hồ đồ, vì 
nguyên nhân nầy, chúng ta người tu đạo phải giữ giới luật, 
phản bổn hoàn nguyên được, thì mới liễu sinh thoát tử. Vậy 
thế giới nầy thành trụ hoại không lại có quan hệ gì với 
chúng ta? Cho nên chúng ta người tu đạo, thời thời khắc 
khắc phải giữ giới. Giữ giới thì phải chú ý từng nơi từng 
chốn, do đó « Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh ». Nơi nơi 
đừng cẩu thả. Nếu tùy tiện phóng dật, chẳng giữ quy cụ thì 
chẳng chấm dứt được sinh tử. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, hình trạng 
như nửa mặt trăng, nương tất cả biển hoa 
sen trang nghiêm mà trụ. Có mây tất cả 
hoa báu che phủ phía trên. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật bao bọc 
chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Công Đức Hoa 
Thanh Tịnh Nhãn. 
 

 Phía trên thế giới Thi Lợi Hoa Quang Luân, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó hình nửa mặt 
trăng, nương tựa tất cả biển hoa sen trang nghiêm mà trụ. 
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Ðây là thế giới tầng thứ bảy, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi bảy cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến 
thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Công Ðức Hoa Thanh Tịnh Nhãn. 
 

 Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, hình trạng 
như đèn báu thẳng hàng, nương biển báu 
diễm tạng mà trụ, có mây thường mưa 
nước thơm đủ thứ thân che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi tám 
cõi Phật bao bọc chung quanh, đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Huệ Lực Vô Năng 
Thắng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm. Hình trạng như đèn 
báu thẳng  hàng. Nương tựa biển báu diễm tạng mà trụ. Có 
mây thường mưa nước thơm đủ thứ thân che phủ ở phía 
trên. Ðây là thế giới tầng thứ tám, có các thế giới nhiều như 
số hạt bụi tám thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến 
thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Lực Vô Năng 
Thắng.  
 

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Diệu Phạm Âm, hình như chữ vạn, nương 
biển y tràng báu mà trụ. Có mây màng tất 
cả hoa trang nghiêm che phủ phía trên. Có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi 
Phật, bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Quảng Đại Mục Như 
Không Trung Tịnh Nguyệt. 
 

 Phía trên thế giới Vô Cấu Diễm Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Diệu Phạm Âm, hình trạng như chữ vạn, nương biển 
y tràng báu mà trụ, có mây màng tất cả hoa trang nghiêm, 
che phủ ở phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ chín, có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi chín cõi Phật bao bọc chung 
quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là 
Quảng Ðại Mục Như Không Trung Tịnh Nguyệt. 
 

Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vi Trần Số Âm Thanh, hình trạng như lưới 
nhân đà la, nương tất cả biển nước báu mà 
trụ. Có mây tất cả âm nhạc lọng báu che 
phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật, thuần nhất thanh 
tịnh, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim 
Sắc Tu Di Đăng. 
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 Phía trên thế giới Diệu Phạm Âm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Vi Trần 
Số Âm Thanh, hình trạng như lưới Nhân Ðà La, nương 
biển nước tất cả báu mà trụ. Có mây báu tất cả âm nhạc, 
che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười, có thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao bọc chung 
quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hổn 
tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Sắc Tu Di Ðăng. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như 
chữ vạn, nương biển báu vương hình Đế 
Thích mà trụ. Có mây hoa nhật quang 
minh che phủ phía trên. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười một thế giới bao 
bọc chung quanh, đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh 
Trí. 
 

 Phía trên thế giới Vi Trần Số Âm Thanh, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Sắc Trang Nghiêm, hình trạng như chữ vạn. Nương 
biển báu vương hình Ðế Thích mà trụ. Có mây hoa nhật 
quang minh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười một, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười một 
thế giới, bao bọc  chung  quanh làm quyến thuộc. Thế giới 
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đó có vị Phật hiệu là Hồi Chiếu Pháp Giới Quang Minh 
Trí. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như 
thành quách rộng lớn, nương tất cả biển 
báu trang nghiêm mà trụ. Có mây đạo 
tràng hoa báu che phủ phía trên. Có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai cõi 
Phật bao bọc chung quang, đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Bảo Đăng Phổ Chiếu 
Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Sắc Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Sắc Diệu Quang, hình trạng như thành quách rộng 
lớn, nương tất cả biển báu trang nghiêm mà trụ. Có mây 
hoa báu đạo tràng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng 
thứ mười hai, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười hai 
cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Bảo Ðăng Phổ Chiếu Tràng. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Biến Chiếu Quang Minh Luân, hình trạng 
như vòng hoa, nương biển y báu mà trụ. 
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Có mây lầu các âm thanh vương báu che 
phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười ba cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Diễm Biến 
Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Kim Sắc Diệu Quang trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Chiếu Quang Minh Luân. Hình trạng như vòng hoa, 
nương biển y báu mà trụ. Có mây lầu các báu vương âm 
thanh Phật che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười 
ba, có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, 
bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh 
tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên 
Hoa Diễm Biến Chiếu. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như 
bốn châu, thế giới đó nương chuỗi báu Tu 
Di mà trụ. Có mây báu ma ni rực rỡ che 
phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười bốn thế giới bao bọc chung 
quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô 
Tận Phước Khai Phu Hoa. 
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 Phía trên thế giới Biến Chiếu Quang Minh Luân,  
trải qua cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Bảo Tạng Trang Nghiêm, hình trạng như bốn 
đại châu (Ðông thắng thần châu hình như nữa mặt trăng. 
Nam thiệm bộ châu hình dài. Tây ngưu hoá châu hình trăng 
tròn. Bắc câu lư châu hình vuông). Thế giới đó nương 
chuỗi báu Tu Di mà trụ, có mây báu ma ni rực rỡ, che phủ 
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ mười bốn, có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười bốn thế giới, bao bọc chung 
quanh làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô 
Tận Phước Khai Phu Hoa. 
 

 Ở phía trên, trải qua cá thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Như Kính Tượng Phổ Hiện, hình trạng 
như thân A tu la, thế giới đó nương biển 
kim cang hoa sen mà trụ. Có mây mũ báu 
quang ảnh che phủ phía trên. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười lăm cõi 
Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Cam Lồ Âm. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 
sõi Phật, có thế giới tên là Như Kính Tượng Phổ Hiện,  
hình trạng như A Tu La. Thế giới đó nương biển kim cang 
hoa sen mà trụ, có mây mũ báu quang ảnh che phủ phía 
trên. Ðây là thế giới thứ mười lăm, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười lăm cõi Phật bao bọc chung quanh,  
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làm quyến thuộc. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Cam Lồ 
Âm. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng tám cạnh. 
Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên 
đàn mà trụ. Có mây hoa chân châu ma ni 
che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười sáu cõi Phật bao bọc 
chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Pháp 
Vô Ðẳng Trí. 
  

 Phía trên thế giới Như Kính Tượng Phổ Hiện, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Chiên Ðàn Nguyệt, hình trạng như hình tám cạnh. 
Thế giới đó nương biển kim cang báu chiên đàn mà trụ. Có 
mây hoa chân châu ma ni che phủ phía trên. Ðây là thế giới 
tầng thứ mười sáu, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
mười sáu cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. 
Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Pháp Vô Ðẳng 
Trí. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ly Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng 
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nước xoáy. Thế giới đó nương biển quang 
báu vô biên màu sắc mà trụ. Có mây diệu 
hương quang minh che phủ phía trên. Có 
các thế giới nhiều như số hạt bụi mười bảy 
cõi Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Biến Chiếu Hư Không 
Quang Minh Âm. 
 

 Phía trên thế giới Chiên Ðàn Nguyệt, trải qua cá thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly 
Cấu Quang Minh, hình trạng như dòng nước xoáy. Thế 
giới đó nương biển quang minh báu vô biên màu sắc mà 
trụ. Có mây diệu hương quang minh che phủ phía trên, đây 
là thế giới tầng thứ mười bảy, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười bảy thế giới bao bọc chung quanh, làm quyến 
thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Biến Chiếu Hư Không 
Quang Minh Âm. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trạng như 
hình tròn. Thế giới đó nương tất cả biển 
hoa mà trụ. Có mây  tất cả âm nhạc ma ni 
che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười tám cõi Phật bao bọc 
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chung quanh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Phổ Hiện Thắng Quang Minh.   
 

 Phía trên thế giới Ly Cấu Quang Minh, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hoa Trang Nghiêm, hình trang của thế giới đó như 
hình tròn. Thế giới đó nương biển tất cả hoa mà trụ, có 
mây tất cả âm nhạc ma ni, che phủ phía trên. Ðây là thế 
giới tầng thứ mười tám, có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười tám cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến 
thuộc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Phổ Hiện Thắng 
Quang Minh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như 
tòa sư tử. Thế giới đó, nương biển toà sư tử 
vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc 
liên hoa tạng che phủ phía trên. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười chín cõi 
Phật bao bọc chung quanh. Ðức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Vô Biên Công Đức Xưng 
Phổ Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thắng Âm Trang Nghiêm, hình trạng như toà sư tử, nương 
biển toà sư tử vàng mà trụ. Có mây toà sư tử các màu sắc 
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liên hoa tạng che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười chín. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười chín 
cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Ðức Xưng Phổ Quang 
Minh. 
 

 Ở phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Cao Thắng Đăng, hình trạng như bàn tay 
Phật, nương biển y phục báu hương tràng 
mà trụ. Có mây lầu các báu vương nhật 
luân phổ chiếu che phủ phía trên. Có các  
thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi thế 
giới bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Phổ Chiếu Hư Không Ðăng. 
 

Phía trên thế giới Thắng Âm Trang Nghiêm trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Cao Thắng Ðăng, hình trạng như bàn tay Phật. Thế giới đó 
nương biển y phục báu hương tràng mà trụ. Có mây lầu các 
báu vương nhât phổ chiếu che phủ phía trên. Ðây là thế 
giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, làm quyến thuộc,  thuần nhất thanh tịnh chẳng hổn 
tạp. Thế giới có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu Hư Không 
Ðăng. 

Hiện tại giải thích sơ lược xong biển thứ nhất, trong 
biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng có hai mươi loại thế 
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giới. Dưới đây giải thích sơ lược về hai mươi tầng thế giới 
của biển thứ hai Vô Tận Quang Minh Luân. 
 

Các Phật tử ! Phía nam biển hương 
thủy Ly Cấu Diễm Tạng, lại có biển hương 
thủy tên là Vô Tận Quang Minh Luân. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả 
biển công đức âm thanh của Phật làm thể. 
 

Vị Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử 
của Phật ! Phía nam của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm 
Tạng, lại có một biển hương thủy tên là Vô Tận Quang 
Minh Luân. Trong biển hương thủy đó, có một thế giới 
chủng tên là Phật Tràng Trang Nghiêm, dùng tất cả biển 
công đức âm thanh của Phật làm thể. 
 

Phương dưới cùng, có thế giới tên là 
Ái Kiến Hoa, hình trạng như bánh xe báu, 
nương biển cây ma ni tạng báu vương mà 
trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu tạng 
che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hoan 
Hỉ Diện. 
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Phía trên thế giới Phật Tràng Trang Nghiêm, cũng có 
hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên 
là Ái Kiến Hoa, hình trạng như luân báu, nương biển cây 
ma ni báu vương mà trụ. Có mây hóa hiện hình Bồ Tát báu 
tạng che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần 
nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Liên Hoa Quang Hoan Hỉ Diện, đang chuyển pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Âm, đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tu 
Di Bảo Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Ái Kiến Hoa, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Âm. 
Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Bảo Ðăng, đang 
chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Bảo Trang Nghiêm Quang. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Âm 
Thanh Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Âm, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Bảo 
Trang Nghiêm Quang. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               125 
 
giới Âm Thanh Tràng, đang  chuyển  pháp  luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Tạng Kim Cang, đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Quang Minh Âm. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Bảo Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Tạng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Quang Minh Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tịnh Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Tối Thắng Tinh Tấn Lực. 
 

 Phía trên thế giới Hương Tạng Kim Cang, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tịnh Diệu Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng 
Tinh Tấn Lực, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm. Ðức Phật ở 
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thế giới đó, hiệu là Pháp Thành Vân Lôi 
Âm. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Diệu Âm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo 
Liên Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Pháp Thành Vân Lôi Âm, đang chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Dữ An Lạc. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Đại Danh Xưng Trí Huệ Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Dữ An Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Danh 
Xưng Trí Huệ Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Cấu Võng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Sư Tử Quang Công Đức Hải. 
 

 Phía trên thế giới Dữ An Lạc, trải qua cõi Phật, có 
thế giới tên là Vô Cấu Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Sư Tử Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hoa Lâu Tràng Biến Chiếu. Ðức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Đại Trí Liên Hoa Quang. 
 

 Phía trên thế giới Vô Cấu Võng, trải qua các thế giới 
nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hoa Lâm 
Tràng Biến Chiếu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Ðại Trí 
Liên Hoa Quang, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Hoa Lâm Tràng Biến Chiếu, trải 
qua  các  thế giới nhiều như số hạt bụi  cõi Phật, có thế giới 
tên là Vô Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Phổ Nhãn Pháp Giới Tràng, đang chuyển pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Quang Minh Bảo Trang Nghiêm. Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Trí Đại 
Thương Chủ. 
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 Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Quang Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật tên 
là Thắng Trí Ðại Thương Chủ, đang chuyển pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hoa Vương. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Nguyệt Quang Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Bảo Trang 
Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật,  
có thế giới tên là Hoa Vương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Nguyệt Quang Tràng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ly Cấu Tạng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Thanh Tịnh Giác. 
 

 Phía trên thế giới Hoa Vương trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Cấu 
Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh Giác, 
đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Bảo Quang Minh. Ðức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nhất Thiết Trí Hư Không Tạng. 
 

Phía trên thế giới Ly Cấu Tạng, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Quang 
Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hư 
Không Tạng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Sanh Bảo Anh Lạc. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Chư Độ Phước Hải Tướng 
Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Quang Minh, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Xuất 
Sanh Bảo Anh Lạc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Chư Ðộ 
Phước Hải Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Luân Biến Phú. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Điều Phục Tất Cả Nhiễm Trước 
Tâm Khiến Hoan Hỉ. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Anh Lạc, trải qua 
cá thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Luân Biến Phú. Ở thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðiều 
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Phục Tất Cả Nhiễm Trước Tâm Khiến Hoan Hỉ, đang 
chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thé giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Quảng Bác Công Đức Âm Đại  
Danh Xưng. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Luân Biến Phú, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quảng Bác 
Công Ðức Âm Ðại Danh Xưng, đang chuyển pháp luân, 
giáo hoá chúng sinh. 
 

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Bình Đẳng Trí Quang Minh 
Công Đức Hải. 

 

Phía trên thế giới Bảo Hoa Tràng, trải  qua  các  thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Lượng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bình 
Ðẳng Trí Quang Công Ðức Hải, đang chuyển pháp luân,  
giáo hoá chúng sinh. 

 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng, hình 
trạng như hoa sen, thế giới đó nương tất cả 
biển võng báu mà trụ. Có lưới liên hoa 
quang ma ni che phủ phía trên. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật 
bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh 
tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp 
Giới Tịnh Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Vô Lượng Trang Nghiêm,  trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõ Phật, có thế giới tên là 
Vô Tận Quang Trang Nghiêm Tràng. Hình trạng của thế 
giới đó như hoa sen, nương tất cả biển lưới báu mà trụ. Có 
lưới hoa sen quang ma ni che phủ phía  trên. Ðây là thế 
giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc,  
thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Pháp Giới Tịnh Quang Minh, đang chuyển 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh.  

Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ hai, thế 
giới chủng Phật Tràng Trang Nghiêm, có hai mươi tầng thế 
giới trong biển Hương Thủy Vô Tận Quang Minh Luân. 

 

 Có người khởi vọng tưởng : « Ngày nào cũng giảng 
về pháp giới ! Pháp giới ! Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, nghe tên các thế giới nhiều như vậy lại có ích 
gì » ? Nói cho bạn biết, đây là cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm,  
dạy bạn khai mở tâm lượng cho thật rộng lớn. Do đó có 
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câu : « Ðầu một sợi lông, có thể dung nạp ba ngàn đại thiên 
thế giới ». Một thế giới là dạy người minh bạch một tư 
tưởng. Mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bao 
bọc chung quanh. Ðây cũng giống như chúng ta mỗi ngày 
từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, chẳng biết có bao nhiêu 
vọng tưởng ? Có nhiều vọng tưởng như số hạt bụi. Mỗi 
người ví như một thế giới. Chúng sinh ở trong thế giới đó,  
đều có vọng tưởng khác nhau. 
 Nghe Kinh Hoa Nghiêm có nhiều thế giới, tức là 
khiến cho hạt bụi thế giới trong tâm của bạn thanh tịnh,  
đừng lộn xộn hỗn tạp. Có người lại nói : « Vây trừ diệt số 
hạt bụi thế giới, phải chăng chẳng còn thế giới » ? Trừ diệt 
ở đây, nghĩa là nói đời ác năm trược nhiều như số hạt bụi 
chẳng còn nữa, mà chỉ lưu lại thế giới thuần nhất thanh 
tịnh. 
 Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi, không nhất 
định đều có Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. Phải trải qua bao nhiêu thế giới, nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, mới có vị Phật đang ở tại thế giới đó giáo 
hóa chúng sinh. Bạn nghe được danh hiệu Phật, thì đã đắc 
được vô lượng công đức, do đó có câu:  
 

« Một khi lọt vào tai 
Vĩnh viễn kết duyên với Phật đạo ». 

 

Nếu bạn có duyên với vị Phật đó, nghe được danh 
hiệu của Ngài, thì sẽ khoát nhiên khai ngộ, đắc được đại 
giải thoát. 
 Hiện tại chúng ta nói về thế giới, nói về danh hiệu 
Phật. Hy vọng mọi người, sau khi nghe danh hiệu Phật rồi, 
thì cảm thấy vị Phật đó có duyên với mình, mình phải 
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chuyên nhất niệm danh hiệu của vị Phật đó. Chỗ nầy có ý 
nghĩa rất sâu, bao hàm trong đó, chẳng phải nói mà là thực 
hành. Nghe được danh hiệu Phật, thì sẽ tiêu diệt vô lượng 
tội nghiệp, nếu niệm danh hiệu Phật, thì càng có công đức 
không thể nghĩ bàn. Phàm là người sinh khởi vọng tưởng, 
cho rằng suốt ngày đến tối nói về thế giới, nói về danh hiệu 
Phật, chẳng có ý nghĩa gì. Người đó thông minh thái quá 
ngược lại biến thành ngu si. Hiện tại đạo lý đã giảng rõ,  
đừng có sinh hoài nghi. Kinh văn là chính kim khẩu của 
Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, một chữ đáng ngàn vàn, chân 
lý vô cùng, thọ dụng vô tận. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển 
hương thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó, 
lại có biển hương thủy tên là Kim Cang 
Bảo Diễm Quang, có thế giới chủng tên là 
Phật Quang Trang Nghiêm Tạng. Thế giới 
đó, dùng tuyên nói tất cả danh hiệu âm 
thanh của Như Lai làm thể. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phồ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ 
tử của Phật ! Vòng về bên phải Biển Hương Thủy Vô Tận 
Quang Minh Luân, lại có Biển Hương Thủy tên là Kim 
Cang Bảo Diễm Quang, có thế giới tên là Phật Quang 
Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, dùng tuyên nói tất cả 
danh hiệu âm thanh của Như Lai để làm thể tánh. 
 

Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng 
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như tướng hào quang màu sắc ma ni giữa 
chân mày. Thế giới đó nương tất cả biển 
nước xoáy màu sắc báu mà trụ. Có mây lầu 
các tất cả trang nghiêm. Che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là 
Vô Cấu Bảo Quang Minh. 

 

 Phía trên thế giới Phật Quang Trang Nghiêm Tạng, 
có hai mươi tầng thế giới, thế giới phương cuối cùng tên là 
Bảo Diễm Liên Hoa, hình trạng như tướng hào quang màu 
sắc ma ni giữa chân mày, nương tựa tất cả biển nước xoáy 
màu sắc báu mà trụ. Có mây tất cả lầu gác trang nghiêm, 
che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật hiệu là 
Vô Cấu Bảo Quang Minh, đang chuyển pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó 
hiệu là Vô Ngại Tự Tại Trí Huệ Quang. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Diễm Liên Hoa, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Quang Diễm Tạng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ngại 
Tự Tại Trí Huệ Quang, đang giáo hoá chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở 
thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Bảo Quang 
Minh. 
 

Phía trên thế giới Quang Diễm Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo 
Luân Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là 
Nhất Thiết Bảo Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chiên Đàn Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế 
giới đó hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang 
Minh. 

 

 Phía trên thế giới Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Thanh Tịnh Trí Quang Minh, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Phật Sát Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Quảng Đại Hoan Hỉ 
Âm.  
  

 Phía trên thế giới Chiên Ðàn Thụ Hoa Tràng, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, có vị Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Quảng Ðại Hoan Hỉ Âm, đang giáo hoá chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Quang Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Pháp Giới Tự Tại Âm. 
 

 Phía trên thế giới Phật Sát Diệu Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Diệu Quang Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật 
tên là Pháp Giới Tự Tại Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Tướng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Ngại Trí. 
 

Phía trên thế giới Diệu Quang Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Vô Biên Tướng, vị Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô 
Ngại Trí, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diễm Vân Tràng, đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Diễn Thuyết Bất Thoái Luân. 
 

 Phía trên thế giới Vô Biên Tướng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm 
Vân Tràng. Ðức Phật ở thế giới đó, hiệu là Diễn Thuyết 
Bất Thoái Luân, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Ly Cấu Hoa 
Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Diễm Vân Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng 
Bảo Trang Nghiêm Thanh Tịnh Luân. Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Ly Cấu Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quảng Đại Xuất Ly. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn. 
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 Phía trên thế giới Chúng Bảo Trang Nghiêm Thanh 
Tịnh Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, có thế giới tên là Quảng Ðại Xuất Ly. Ðức Phật ở  thế 
giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Nhật Nhãn, đang giáo hóa 
chúng sinh.   
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Pháp Giới Trí 
Đại Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Quảng Ðại Xuất Ly, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Trang Nghiêm Kim Cang Tòa, Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Pháp Giới Trí Ðại Quang Minh, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Trí Cự Quang Minh 
Vương. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Trang Nghiêm Kim Cang 
Tòa, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Trang Nghiêm. Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Trí Cự 
Quang Minh Vương, đang giáo hóa chúng sinh. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               139 
 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ 
Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Trí Huệ Phổ Trang Nghiêm trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm. Ðức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Nhất Thiết Trí Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Đức Phật 
ở thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa 
Vương Vân. 

 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Trì Thâm Diệu Âm, có 
thế giới tên là Chủng Chủng Sắc Quang Minh. Ðức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Phổ Quang Hoa Vương Vân, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Bảo Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Công Đức Quang. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               140 
 
 

 Phía trên thế giới Chủng Chủng Sắc Quang Minh, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Diệu Bảo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Công Ðức Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Phổ Âm Vân. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Bảo Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như só hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni 
Hoa Hào Tướng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ 
Âm Vân, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thậm Thâm Hải. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thập Phương Chúng Sinh Chủ. 
 

Phía trên thế giới Ma Ni Hoa Hào Tướng Quang,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Thậm Thâm Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là 
Thập Phương Chúng Sinh Chủ, đang giáo hóa chúng sinh. 

 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Tu Di Quang. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Pháp Giới Phổ Trí Âm. 
 

 Phía trên thế giới Thậm Thâm Hải, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di 
Quang, thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Phổ Trí 
Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Liên Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Tu Di Quang, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Phước Ðức Tạng Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Trang Nghiêm Tạng, hình trạng như 
chữ vạn, nương tất cả biển hương thuỷ Ma 
Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây 
quang minh thanh tịnh che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai 
mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần 
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nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Đại Biến Hóa Quang Minh Võng. 
 

Phía trên thế giới Kim Liên Hoa, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang 
Nghiêm tạng, hình trạng như chữ vạn, nương tựa biển 
hương thuỷ Ma Ni Trang Nghiêm Thụ mà trụ. Có mây 
quang minh thanh tịnh, che phủ phía trên. Ðây là thế giới 
tầng thứ hai mươi. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai 
mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc, 
thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Ðại Biến Hóa Quang Minh Võng, đang chuyển 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh.  
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ ba, thế 
giới chủng Phật Quang Trang Nghiêm Tạng ở trong biển 
hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, có hai mươi tầng thế 
giới. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển 
hương thủy Kim Cang Bảo Diễm, lại có 
biển hương thủy, tên là Đế Thanh Bảo 
Trang Nghiêm. Có thế giới chủng tên là 
Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả 
mây hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ, 
dùng vô biên âm thanh Phật làm thể. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại xưng một tiếng: 
Các vị đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển hương thủy 
Kim Cang Bảo Diễm, lại có một biển hương thủy tên là Ðế 
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Thanh Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Quang Chiếu Thập Phương, nương tất cả mây 
hoa sen diệu trang nghiêm mà trụ. Thế giới đó dùng vô 
biên âm thanh Phật làm thể tánh. 
 

 Phương dưới cùng, có thế giới tên là 
Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình 
trạng như châu hồi, có vô lượng góc,  
nương tất cả biển tạng báu vô biên màu sắc 
mà trụ. Có lưới nhân đà la che phủ phía 
trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Quang Chiếu Thập Phương,  
có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới 
tên là Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng Luân, hình trạng như 
Châu Hồi, có vô lượng góc, nương tựa tất cả biển tạng báu 
vô biên màu sắc mà trụ. Có lưới Nhân Ðà La che phủ phía 
trên. Ðây là thế giới tầng thứ nhất, có thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc,  
thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn Quang Minh Biến Chiếu,  
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Đức Phật 
ở thế giới đó, hiệu là Vô Thượng Huệ Đại 
Sư Tử. 
 

 Phía trên thế giới Thập Phương Vô Tận Sắc Tạng 
Luân, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có 
thế giới tên là Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng. Có vị Phật 
hiệu là Vô Thượng Thệ Ðại Sư Tử, đang giáo Hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới 
Quang Minh Vương. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Diệu Trang Nghiêm Tạng, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Xuất Hiện Liên Hoa Tòa. Thế gìới đó có vị Phật 
hiệu là Biến Chiếu Pháp Giới Quang Minh Vương, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Tràng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Đại Công Đức Phổ Danh Xưng. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Hiện Liên Hoa Tòa, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Bảo Tràng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Công 
Ðức Phổ Danh Xưng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhật 
Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Tràng Âm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim 
Cang Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Liên Hoa Nhật Quang Minh, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhân Đà La Hoa Nguyệt. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ 
Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Kim Cang Bảo Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Nhân Ðà La Hoa Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Pháp Tự Tại Trí Huệ Tràng, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Diệu Luân Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Đại Hỉ Thanh Tịnh Âm. 
 

 Phía trên thế giới Nhân Ðà La Hoa Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu LuânTạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Hỉ 
Thanh Tịnh Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Âm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Đại Lực Thiện Thương Chủ. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Luân Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu 
Âm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Lực Thiện 
Thương Chủ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Nguyệt. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Tu Di Quang Trí Huệ Lực. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Âm Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh 
Tịnh Nguyệt. Thế giới đó, có vị Phật tên là Tu Di Quang 
Trí Huệ Lực, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Phương Tiện Nguyện 
Tịnh Nguyệt Quang. 
 

 Phía trên thế giới Thanh Tịnh Nguyệt, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Biên Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Phương Tiện Nguyện Tịnh Nguyệt Quang, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hoa Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Pháp Hải Đại Nguyện Âm. 
 

 Phía trên thế giới Vô Biên Trang Nghiêm Tướng, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Diệu Hoa Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Pháp Hải Ðại Nguyện Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Quang 
Minh Tướng. 
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 Phía trên thế giới Diệu Hoa Âm, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết 
Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Công 
Ðức Quang Minh Tướng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kiên Cố Địa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Mỹ Âm Tối Thắng Thiên. 
 

 Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Kiên Cố Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Mỹ 
Âm Tối Thắng Thiên, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Quang Thiện Hóa. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Tịch Tĩnh Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Kiên Cố Ðịa, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Quang 
Thiện Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn 
Tịch Tĩnh Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Đức 
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Phật ở thế giới đó, hiệu là Kiến Giả Sinh 
Hoan Hỉ. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Quang Thiện Hóa, trải qua các 
thế giới nhiều như số các hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Kiến Giả Sinh Hoan Hỉ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chiên Đàn Bảo Hoa Tạng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Động 
Trí Quang Biến Chiếu. 
 

 Phí trên thế giới Thiện Thủ Hộ Trang Nghiêm Hạnh,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế 
giới tên là Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng. Thế giới đó có vị 
Phật hiệu là Thậm Thâm Bất Khả Ðộng Trí Huệ Quang 
Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ Phóng Bất 
Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Chiên Ðàn Bảo Hoa Tạng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hiện Chủng Chủng Sắc Tướng Hải. Thế giới đó, có vị Phật 
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hiệu là Phổ Phóng Bất Tư Nghì Thắng Nghĩa Vương 
Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hóa Hiện Thập Phương Đại Quang Minh. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Công 
Đức Oai Quang Vô Dữ Đẳng. 
 

 Phía trên thế giới Hiện Chủ Chủng Sắc Tướng Hải, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang Minh. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Công Ðức Oai Quang Vô 
Dữ Ðẳng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tu Di Vân Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn. 
 

 Phía trên thế giới Hóa Hiện Thập Phương Ðại Quang 
Minh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật,  
có thế giới tên là Tu Di Vân Tràng. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Cực Tịnh Quang Minh Nhãn, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Liên Hoa Biến Chiếu, hình trạng chu viên,  
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nương biển vô biên sắc chúng diệu hương 
ma ni mà trụ. Có mây tất cả thừa trang 
nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao 
bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Giải Thóat 
Tinh Tấn Nhật. 
 

 Phía trên thế giới Tu Di Vân Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên 
Hoa Biến Chiếu, hình trạng châu viên, nương biển vô biên 
sắc chúng ma ni mà trụ, có mây tất cả thừa trang nghiêm 
che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc 
chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, 
chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Giải Thoát 
Tinh Tấn Nhật, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tư, thế 
giới chủng Quang Biến Thập Phương, có hai mươi tầng thế 
giới ở trong biển hương thủy Ðế Thanh Bảo Trang 
Nghiêm. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải 
biển hương thủy Đế Thanh Bảo Trang 
Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim 
Cang Luân Trang Nghiêm Để. Trong biển 
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hương thủy đó, có thế giới chủng tên là 
Diệu Bảo Gián Thố Nhân Đà La Võng, 
dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm 
thể. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại gọi một tiếng, các 
đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy 
Ðế Thanh Bảo Trang Nghiêm, lại có Biển Hương Thủy tên 
là Kim Cang Luân Trang Nghiêm Ðể. Trong biển hương 
thủy đó, có thế giới chủng tên là Diệu Bảo Gián Thố Nhân 
Ðà La Võng, dùng trí Phổ Hiền sinh ra âm thanh làm thể 
tánh. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như 
núi Tu Di, nương biển các diệu hoa sơn 
tràng mà trụ. Có mây cảnh giới Phật ma ni 
vương đế võng che phủ phía trên. Có các 
thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao 
bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. 
Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp Thân 
Phổ Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Diệu Bảo Gián Thố Nhân 
Ðà La, có hai mươi tầng thế giới. Thế giới phương dưới 
cùng tên là Liên Hoa Võng, hình trạng như núi Tu Di (trên 
rộng dưới hẹp). Thế giới đó, nương biển các diệu hoa sơn 
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tràng mà trụ. Có mây lưới đế thích cảnh giới Phật ma ni 
vương che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật bao bọc tứ phía, làm quyến thuộc, thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng tạp loạn. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Pháp Thân Phổ Giác Huệ, đang chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Tận Nhựt Quang Minh. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Tối Thắng Đại Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Võng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Tận Nhựt Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối 
Thắng Ðại Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Đại Phước Vân Vô Tận 
Lực. 
 

 Phía trên thế giới Vô Tận Nhật Quang Minh, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Phóng Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Ðại Phước Vân Vô Tận Lực, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thụ Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Biên Trí Pháp Giới Âm. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Phóng Diệu Quang Minh, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Thụ Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô 
Biên Trí Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chân Châu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Ba La Mật Sư Tử Tần Thân. 
 

 Phía trên thế giới Thụ Hoa Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân 
Châu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ba La Mật Sư Tử 
Tần Thân, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Nhất Thiết Trí Diệu Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Chân Châu Cái, trải qua các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Biên Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí 
Diệu Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Kiến Thụ Phong. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Phổ Hiện Chúng Sinh Tiền. 
 

 Phía trên thế giới Vô Biên Âm, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Kiến 
Thụ Phong. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Hiện 
Chúng Sinh Tiền, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Sư Tử Đế Võng Quang. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Cấu Nhật Kim Sắc Quang 
Diễm Vân. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Kiến Thụ Phong, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư 
Tử Ðế Võng Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Cấu 
Nhật Kim Sắc Quang Diễm Vân, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Bảo Gián Thố. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Đế Tràng Tối Thắng Huệ. 
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 Phía trên thế giới Sư Tử Ðế Võng Quang, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Bảo Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðế 
Tràng Tối Thắng Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Cấu Quang Minh Địa. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Nhất Thiết Lực Thanh Tịnh 
Nguyệt. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Thố, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Cấu Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất 
Thiết Lực Thanh Tịnh Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hằng Xuất Thán Phật Công Đức Âm. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Như Hư Không 
Phổ Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Vô Cấu Quang Minh Ðịa, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức Âm. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Như Hư Không Phổ Giác Huệ, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
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 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Cao Diễm Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Hóa Hiện Thập Phương Đại Vân 
Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Hằng Xuất Thán Phật Công Ðức 
Âm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có 
thế giới tên là Cao Diễm Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Hóa Hiện Thập Phương Ðại Vân Tràng, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Nghiêm Đạo Tràng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Vô Đẳng Trí Biến Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Cao Diễm Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang 
Nghiêm Ðạo Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô 
Ðẳng Trí Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Quảng Độ 
Chúng Sinh Thần Thông Vương. 
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 Phí trên thế giới Quang Nghiêm Ðạo Tràng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Sinh Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Quảng Ðộ Chúng Sinh Thần Thông Vương,  
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Nghiêm Diệu Cung Điện. Đức Phật 
ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa 
Thành Quảng Đại Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Sanh Nhất Thiết Bảo Trang 
Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên là Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Quảng Ðại 
Huệ, đang giáo hoá chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ly Trần Tịch Tĩnh. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Bất Đường Hiện. 
 

 Phía trên thế giới Quang Nghiêm Diệu Cung Ðiện,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Ly Trần Tịch Tĩnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Bất Ðường Hiện, đang giáo hóa chúng sinh. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               159 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ma Ni Hoa Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Duyệt Ý Cát Tường Âm. 
 

 Phía trên thế giới Ly trần Tịch Tĩnh, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni 
Hoa Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Duyệt Ý Cát 
Tường Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Vân Tạng, hình trạng như lầu các,  
nương biển hương thủy chủng chủng cung 
điện mà trụ. Có mây tất cả đèn báu che 
phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Giác Thần 
Thông Vương. 
 

 Phía trên thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có 
thế giới tên là Phổ Vân Tạng, hình trạng giống như lầu các, 
nương biển Hương Thủy Chủng Chủng Cung Ðiện mà trụ. 
Có tất cả mây đèn báu che phủ phía trên. Ðây là thế giới 
tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai 
mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc,  
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thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Tối Thắng Giác Thần Thông Vương, đang 
chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ năm, thế 
giới Chủng Diệu Gián Thố Nhân Ðà La Võng, có hai mươi 
tầng thế giới ở trong biển Hương Thủy Kim Cang Luân 
Trang Nghiêm Ðể. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển 
hương thủy Kim Cang Luân Trang 
Nghiêm Để, lại có biển hương thủy tên là 
Liên Hoa Nhân Đà La Võng. Trong đó, có 
thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập 
Phương Ảnh, nương tất cả hoa sen hương 
ma ni trang nghiêm mà trụ, dùng tất cả trí 
quang âm thanh của Phật làm thể. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
đệ tử của Phật ! Vòng về bên phải biển Hương Thủy Kim 
Cang Luân Trang Nghiêm, lại có biển Hương Thủy tên là 
Liên Hoa Nhân Ðà La Võng. Trong biển Hương Thủy đó, 
có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Ảnh,  
nương tất cả hoa sen hương ma ni trang nghiêm mà trụ,  
dùng tất cả trí quang âm thanh của Phật làm thể. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Chúng Sinh Hải Bảo Quang 
Minh, hình trạng như tạng chân châu, 
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nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy 
mà trụ. Có mây thủy quang minh ma ni 
che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Bất Tư Nghì Công Đức 
Biến Chiếu Nguyệt. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có 
hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới tên 
là Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh. Hình trạng như tạng 
chân châu. Nương tất cả chuỗi ma ni biển nước xoáy mà 
trụ. Có mây thủy quang minh ma ni, che phủ ở trên. Có thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, 
làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Tư Nghì Công Ðức Biến 
Chiếu Nguyệt, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hương Luân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Lượng Lực Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Sinh Hải Bảo Quang Minh, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Diệu Hương Luân. Có vị Phật hiệu là Vô Lượng 
Lực Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Pháp Giới Quang Âm Giác Ngộ 
Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Hương Luân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu 
Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới 
Quang Âm Giác Ngộ Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hống Thanh Ma Ni Tràng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Liên Hoa Quang Hằng 
Thùy Diệu Tý. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Quang Luân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hống 
Thanh Ma Ni Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Liên 
Hoa Quang Hằng Thùy Diệu Tý, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua cá thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Cực Kiên Cố Luân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Bất Thoái Chuyển Công Đức Hải 
Quang Minh. 
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 Phía trên thế giới Hống Thanh Ma Ni Tràng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Cực Kiên Cố Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất 
Thoái Chuyển Công Ðức Hải Quang Minh, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Hạnh Quang Trang Nghiêm. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí 
Phổ Thắng Tôn. 
 

 Phía trên thế giới Cực Kiên Cố Luân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng 
Hạnh Quang Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là 
Nhất Thiết Trí Phổ Thắng Tôn, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực 
Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Hạnh Quang Trang 
Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên Sư Tử Tòa Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Giác Huệ, đang 
giáo hoá chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Diễm Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế  
giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Thanh 
Tịnh Trí. 
 

 Phía trên thế giới Sư Tử Tòa Biến Chiếu, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Diễm Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Trí, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Đăng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Ưu Tướng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Diễm Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Ðăng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Ưu 
Tướng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thường Văn Phật Âm. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Tự Nhiên Thắng Oai Quang. 
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 Phía trên thế giới Vô Lượng Ðăng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thường Văn Phật Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tự 
Nhiên Thắng Oai Quang Phật, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Biến Hóa. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Kim Liên Hoa Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Thường Văn Phật Âm, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Biến Hóa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Kim 
Liên Hoa Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Nhập Thập Phương. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Quán Pháp Giới Tần Thân 
Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Thanh Tịnh Biến Hoá, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Nhập Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Quán Pháp Giới Tần Thân Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sí 
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Nhiên Diễm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Quang Diễm Thụ Khẩn Na La Vương. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Nhập Thập Phương, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Sí Nhiên Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Quang 
Diễm Thụ Khẩn Na La Vương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Quang Biến Chiếu. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Hương Đăng Thiện Hóa 
Vương. 
 

 Phía trên thế giới Sí Nhiên Diễm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương 
Quang Biến Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương 
Ðăng Thiện Hóa Vương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Phổ Hiện Phật Công Đức. 
 

 Phía  trên  thế  giới  Hương  Quang Biến  Chiếu, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Vô Lượng Hoa Tụ Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Phổ Hiện Phật Công Ðức, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Bình 
Đẳng Thần Thông Vương. 
 

 Phía trên thế giới Vô Lượng Hoa Tụ Luân trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Nhất Thiết Pháp Bình Ðẳng Thần Thông Vương, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Quang Hải. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thập Phương Tự Tại Đại Biến Hóa. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Diệu Phổ Thanh Tịnh, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Kim Quang Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thập 
Phương Tự Tại Ðại Biến Hóa, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chân Châu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Pháp Giới Bảo Quang Minh  
Bất Khả Tư  Nghì  Huệ. 
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 Phía trên thế giới Kim Quang Hải, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chân 
Châu Hoa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới 
Bảo Quang Minh Bất Khả Tư Nghì Huệ, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đế Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Thắng Lực Quang. 

 

 Phía trên thế giới Chân Châu Hoa Tạng, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðế 
Thích Tu Di Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Thắng Lực Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Bảo Phổ Chiếu, hình trạng như 
hình vuông, nương biển rừng hoa mà trụ. 
Có lưới đế khắp mưa xuống vô biên màu 
sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi 
Phật, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó hiệu là Biến Chiếu Thế Gian 
Tối Thắng Âm. 
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 Phía trên thế giới Ðế Thích Tu Di Sư Tử Toà, trải 
qua các thế giới nhiếu như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Vô Biên Bảo Phổ Chiếu,  hình trạng như hình vuông,  
nương hoa lâm hải mà trụ. Có lưới đế khắp mưa xuống vô 
biên màu sắc ma ni vương, che phủ phía trên. Ðây là thế 
giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần 
nhất thanh tịnh, chẳng có hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Biến Chiếu Thế Gian Tối Thắng Âm, đang chuyển 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh.   
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ sáu, thế 
giới Chủng Phổ Hiện Thập Phương Ảnh, có hai mươi tầng 
thế giới ở trong biển hương thủy Liên Hoa Nhân Ðà La 
Võng. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về bên phải biển 
hương thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng 
đó, lại có biển hương thủy tên là Tích Tập 
Bảo Hương Tạng. Trong biển hương thủy 
đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Oai 
Đức Trang Nghiêm, dùng tất cả Phật pháp 
luân âm thanh làm thể. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy 
Liên Hoa Nhân Ðà La Võng đó, lại có Biển Hương Thủy 
tên là Tích Tập Bảo Hương Tạng. Ở trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Nhất Thiết Oai Ðức Trang Nghiêm, dùng 
tất cả Phật Pháp luân âm thanh làm thể tánh. 
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 Trong đó, phương dưới cùng có thế 
giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình 
như kim cang, nương đủ thứ núi tràng kim 
cang mà trụ. Có mây quang kim cang báu,  
che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Nhãn. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Nhất Thiết Oai Ðức Trang 
Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới, trong đó phương dưới 
cũng có thế giới tên là Chủng Chủng Xuất Sinh, hình trạng 
như kim cang, nương núi Kim Cang Tràng mà trụ. Có mây 
quang kim cang báu che phủ phía trên. Có các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm 
quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Nhãn, đang chuyển pháp 
luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hỉ Kiến Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Sinh Hỉ Lạc. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Chủng Xuất Sinh, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Hỉ Kiến Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sinh Hỉ Lạc, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Trang Nghiêm Tràng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí. 
 

 Phía trên thế giới Hỉ Kiến Âm, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang 
Nghiêm Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết 
Trí, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đa La Hoa Phổ Chiếu. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Cấu Tịch Diệu Âm. 
 

 Phía tên thế giới Bảo Trang Nghiêm Tràng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ða La Hoa Phổ Chiếu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô 
Cấu Tịch Diệu Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều  
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
biến hóa quang. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thanh Tịnh Không Trí Huệ 
Nguyệt. 
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 Phía trên thế giới Ða La Hoa Phổ Chiếu, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Biến Hóa Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh 
Tịnh Không Trí Huệ Nguyệt, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Gián Thố. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Khai Thị Phước Đức Hải Mật 
Vân Tướng. 
 

 Phía trên thế giới Biến Hóa Quang, trải qua các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng 
Diệu Gián Thố. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai Thị 
Phước Ðức Hải Mật Vân Tướng, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm 
Thanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Hoan Hỉ Vân. 
 

Phía trên thế giới Chúng Diệu Gián Thố, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu Âm Thanh. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Hoan Hỉ Vân, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Danh Xưng Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ Diệu 
Âm Thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Danh Xưng Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều  
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Tần Thân Quán Sát 
Nhãn. 
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Trí, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết 
Bảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tần 
Thân Quán Sát Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tịnh Diệu Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Tận Kim Cang Trí. 
 

 Phía trên thế giới Nhất thiết Bảo Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               174 
 
tên là Tịnh Diệu Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô 
Tận Kim Cang Trí, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Liên Hoa Trang Nghiêm Thành. Đức Phật 
ở thế giới đó, hiệu là Nhật Tạng Nhãn Phổ 
Minh. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Diệu Hoa, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Liên 
Hoa Trang Nghiêm Thành. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Nhật Tạng Nhãn Phổ Quang Minh, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Thọ Phong. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm. 
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm Thành, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Vô Lượng Thọ Phong. Thế giới đó có Ðức Phật 
hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               175 
 

Nhật Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Khai Thị Vô Lượng Trí. 
 

 Phía trên thế giới Vô Lượng Thọ Phong,  trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhật Quang Minh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Khai Thị 
Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Y  
Chỉ Liên Hoa Diệp. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nhất Thiết  Phước Đức  Sơn.  
 

 Phía trên thế giới Nhật Quang Minh, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Y Chỉ 
Liên Hoa Diệp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết 
Phước Ðức Sơn, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phong Phổ Trì. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nhật Diệu Căn. 
 

 Phía trên thế giới Y Chỉ Liên Hoa Diệp, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phong Phổ Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhật Diệu 
Căn, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Minh Hiển Hiện. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Thân Quang Phổ Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Phong Phổ Trì, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang 
Minh Hiển Hiện. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thân 
Quang Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối Thắng 
Hoa Khai Phu Tướng. 
 

 Phía trên thế giới Quang Minh Hiển Hiện, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo Phổ Chiếu. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Tối Thắng Hoa Khai Phu Tướng, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Võng Trang Nghiêm, hình như lan can,  
nương biển tất cả trang nghiêm mà trụ. Có 
mây lầu các quang minh sáng chói che phủ 
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phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần 
nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thị Hiện Vô Úy Vân. 
 

 Phía trên thế giới Hương Lôi Âm Kim Cang Bảo 
Phổ Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, có thế giới tên là Ðế Võng Trang Nghiêm, hình trạng 
như lan can, nương biển cả trang nghiêm mà trụ. Có mây 
lâu các quang minh sáng chói che phủ phía trên. Ðây là thế 
giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần 
nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Thị Hiện Vô Úy Vân, đang giáo hóa chúng sinh. 
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ bảy, thế 
giới chủng Nhất Thiết Uy Ðức Trang Nghiêm, có hai mươi 
tầng thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Tích Tập Bảo 
Hương Tạng. 
 

 Các Phật tử ! Vòng qua bên phải biển 
hương thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng, lại 
có biển hương thủy tên là Bảo Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh 
trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thể. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ 
tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy Tích 
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Tập Bảo Hương Tạng, lại có biển Hương Thủy tên là Bảo 
Trang Nghiêm. Trong Biển Hương Thủy đó có thế giới 
chủng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả 
hạt bụi cõi Phật làm thể. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Tịnh Diệu Bình Đán, hình như 
thân báu, nương tất cả biển quang luân 
báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma 
ni chân châu, che phủ phía trên. Có các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc 
chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Nan Tồi Phục Vô 
Đẳng Tràng. 
  

Phía trên thế giới Phổ Vân Cấu, có hai mươi tầng thế 
giới. Phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Diệu Bình 
Ðán, hình trạng như thân báu, nương tựa tất cả biển quang 
luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây chiên đàn ma ni chân châu, 
che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Nan Tồi Phục Vô Ðẳng Tràng, đang chuyển pháp luân,  
giáo hóa chúng sinh. 

 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật 
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ở thế giới đó, hiệu là Liên Hoa Huệ Thần 
Thông Vương. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Diệu Bình Ðán, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Liên Hoa Huệ Thần Thông Vương, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Thập Phương Đại Danh 
Xưng Vô Tận Quang. 
 

 Phía trên thế giới Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Vi Diệu Tướng Luân Tràng. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Thập Phương Ðại Danh xưng Vô Tận Quang, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Đại Trí Huệ 
Kiến Văn Giai Hoan Hỉ. 
 

 Phía trên thế giới Vi Diệu Tướng Luân Tràng, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
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tên là Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó 
có vị Phật hiệu là Ðại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỉ, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hoa Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Vô Lượng Lực Tối Thắng 
Trí. 
 

 Phía trên thế giới Diễm Tạng Ma Ni Diệu Trang 
Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Vô Lượng Tối Thắng Trí, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Siêu Thắng Phạm. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Hoa Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Sinh Tịnh Vi Trần. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Siêu Thắng Phạm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Quang Minh Biến Hóa Hương. Đức 
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Phật ở thế giới đó, hiệu là Hương Tượng 
Kim Cang Đại Lực Thế. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Sinh Tịnh Vi Trần, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Quang Minh Biến Hoá Hương. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Hương Tượng Kim Cang Ðại Lực Thế, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Minh Toàn. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Quang Minh Biến Hóa 
Hương, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Anh Lạc Hải. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Tỉ Quang Biến Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Quang Minh Toàn, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo 
Anh Lạc Hải. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tỉ Quang 
Biến Chiếu, đang giáo Hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Hoa Đăng Tràng. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Cứu Kính Công Đức Vô Ngại 
Huệ Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Anh Lạc Hải, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu 
Hoa Ðăng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Cứu Kính 
Công Ðức Vô Ngại Huệ Ðăng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Xảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Hoa Ðăng Tràng, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Xảo Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Huệ Nhật Ba La Mật, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chiên Đàn Hoa Phổ Quang Minh. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Biên Huệ 
Pháp Giới Âm. 
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 Phía trên thế giới Thiện Xảo Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đế Võng Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Đăng Quang Hồi Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Chiên Ðàn Hoa Phổ Quang Minh, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Ðế Võng Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Ðăng Quang Hồi Chiếu, đang giáo chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tịnh Hoa Luân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Pháp Giới Nhật Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Ðế Võng Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịnh 
Hoa Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Giới Nhật 
Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Đại Oai Diệu. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Hoa Luân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại 
Oai Diệu. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Biên Công 
Ðức Hải Pháp Luân Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Đức Phật 
ở thế giới đó, hiệu là Khai Thị Nhập Bất 
Khả Tư Nghì Trí. 
 

 Phía trên thế giới Ðại Oai Diệu, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðồng An 
Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Khai 
Thị Nhập Bất Tư Nghì Trí, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bình Thản Địa. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Công Đức Bảo Quang Minh Vương. 
 

 Phía trên thế giới Ðồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Bình Thản Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Công Ðức Bảo Quang Minh Vương, đang giáo hoá chúng 
sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Ma Ni Tụ. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Tận Phước Đức Hải Diệu Trang 
Nghiêm. 
 

 Phía trên thế giới Bình Thản Ðịa, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương 
Ma Ni Tụ. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Tận Phước 
Ðức Hải Diệu Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vi Diệu Quang Minh. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Đẳng Lực Phổ Biến Âm. 
 

 Phía trên thế giới Hương Ma Ni Tụ,  trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi 
Diệu Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ðẳng 
Lực Phổ Biến Âm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang Nghiêm 
Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh, nương 
biển tâm vương ma ni luân mà trụ. Có mây 
màng trang nghiêm tất cả báu che phủ 
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phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi hai mươi cõi Phật bao bọc chung 
quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh 
Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Vi Diệu Quang Minh, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang nghiêm Chiếu Diệu, hình 
trạng tám cạnh. Thế giới đó nương biển tâm vương ma ni 
luân mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả báu che phủ 
phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh, để làm 
quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Phổ Nhãn Ðại Minh Ðăng, đang 
chuyển pháp luân,  giáo hóa chúng sinh. 
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ tám, thế 
giới chủng Phổ Vô Cấu, có hai mươi tầng thế giới ở trong 
Biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải 
biển hương thủy Bảo Trang Nghiêm đó, lại 
có biển hương thủy tên là Kim Cang Bảo 
Tụ. Trong biển đó, có thế giới tên là Pháp 
Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp 
phương tiện âm thanh làm thể. 
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 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải biển hương thủy 
Bảo Trang Nghiêm, lại có biển hương thủy tên là Kim 
Cang Bảo Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Pháp 
Giới Hạnh, dùng tất cả Bồ Tát địa pháp phương tiện âm 
thanh làm thể tánh. 
 

 Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Tịnh Quang Chiếu Diệu, hình 
trạng như châu báu, nương biển châu anh 
lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây Bồ Tát 
châu kế quang minh ma ni che phủ phía 
trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Tối Thắng Công Đức Quang. 
 

 Phía trên thế giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai 
mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Tịng Quang Chiếu Diệu. Hình trạng như châu 
báu, nương biển châu anh lạc tất cả báu sắc mà trụ. Có mây 
Bồ Tát châu kế quang minh che phủ phía trên. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để 
làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Công Ðức Quang,  
đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Cái. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Pháp Tự Tại Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Quang Phổ Chiếu, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Diệu Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Huệ, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa, đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Đại Long Uyên. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Cái, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Bảo Trang 
Nghiêm Sư Tử Tòa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại 
Long Uyên, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Thăng Sư Tử Tòa Liên Hoa 
Đài. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm Sư Tử Tòa,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
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giới tên là Xuất Hiện Kim Cang Tòa. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Thăng Sư Tử Liên Hoa Ðài, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Liên Hoa Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Trí Quang Phổ Khai Ngộ. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Hiện Kim Cang Tòa, trải qua 
các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên 
là Liên Hoa Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí 
Quang Phổ Khai Ngộ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Quán Tập. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Trì Địa Diệu Quang Vương. 
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Thắng Âm, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thiện Quán Tập. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trì Ðịa 
Diệu Quang Vương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hỉ Lạc Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Pháp Đăng Vương. 
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 Phía trên thế giới Thiện Quán Tập, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hỉ Lạc 
Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Ðăng Vương, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ma Ni Tạng Nhân Đà La Võng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Bất Không Kiến. 
 

 Phía trên thế giới Hỉ Lạc Âm, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni 
Tạng Nhân Ðà La Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bất 
Không Kiến, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Địa Tạng. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Diễm Thân Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Ma Ni Tạng Nhân Ðà La Võng, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Chúng Diệu Ðịa Tạng. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Diễm Thân Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Quang Luân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Tịnh Trị Chúng Sinh Hạnh. 
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 Phía trên thế giới Chúng Diệu Ðịa Tạng, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tịnh Trị 
Chúng Sinh Hạnh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tu Di Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Vân 
Phổ Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Kim Quang Luân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di 
Sơn Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất 
Thiết Công Ðức Vân Phổ Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Thụ Hình. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Bảo Hoa Tướng Tịnh Nguyệt Giác. 
 

 Phía trên thế giới Tu Di Sơn Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Thụ Hình. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Hoa 
Tướng Tịnh Nguyệt Giác, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Vô Bố Úy. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Tối Thắng Kim Quang Cự. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Thụ Hình, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Bố 
Úy. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tối Thắng Kim Quang 
Cự, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đại Danh Xưng Long Vương Tràng. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Quán Đẳng Nhất 
Thiết Pháp. 
 

 Phía trên thế giới Vô Bố Úy, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Danh 
Xưng Long Vương Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Quán Ðẳng Nhất Thiết Pháp, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thị Hiện Ma Ni Sắc. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Biến Hóa Phật. 
 

 Phía trên thế giới Ðại Danh Xưng Long Vương 
Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên là Thị Hiện Ma Ni Sắc. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Biến Hóa Nhật, đang giáo hóa chúng sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Diễm Đăng Trang Nghiêm. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Bảo Cái Quang 
Biến Chiếu. 
 

 Phía trên thế giới Thị Hiện Ma Ni Sắc, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Quang Diễm Ðăng Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Bảo Cái Quang Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Quang Vân. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Tư Duy Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Quang Diễm Ðăng Trang Nghiêm,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Hương Quang Vân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Tư Duy Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô  Oán Thù. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Tinh Tấn Thắng Huệ Hải. 
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 Phía trên thế giới Hương Quang Vân, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô 
Oán Thù. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thắng 
Huệ Hải, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số các cõi Phật, có thế giới tên là Nhất 
Thiết Trang Nghiêm Cụ Quang Minh 
Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ 
Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương. 
 

 Phía trên thế giới Vô Oán Thù, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết 
Trang Nghiêm Cụ Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Phổ Hiện Duyệt Ý Liên Hoa Tự Tại Vương, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hào Tướng Trang Nghiêm, hình dạng như 
nửa mặt trăng, nương núi tu di biển ma ni 
mà trụ. Có tất cả mây quang ma ni vương 
trang nghiêm sí thịnh che phủ phía trên. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai 
mươi cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần 
nhất thanh tịnh. Ðức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thanh Tịnh Nhãn. 
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 Phía trên thế giới Nhất Thiết Trang Nghiêm Cụ 
Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hào Tướng Trang Nghiêm, 
hình trạng như nửa mặt trăng, nương núi Tu Di biển ma ni 
mà trụ, có tất cả mây quang ma ni trang nghiêm sí thạnh 
che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ hai mươi, có các 
thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc 
chung quanh, làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, 
chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thanh Tịnh 
Nhãn, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ chín, thế 
giới chủng Pháp Giới Hạnh, có hai mươi tầng thế giới ở 
trong biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ. 
 

 Các Phật tử ! Vòng về phía bên phải 
biển hương thủy Kim Cang Bảo Tụ, lại có 
biển hương thủy tên là Thiên Thành Bảo 
Diệp. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Đăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả 
pháp luân âm bình đẳng khai thị khắp làm 
thể. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Vòng về phía bên phải Biển Hương Thủy 
Kim Cang Bảo Tụ, lại có Biển Hương Thủy tên là Thiên 
Thành Bảo Diệp. Ở trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Ðăng Diễm Quang Minh, dùng tất cả pháp luân âm bình 
đẳng khai thị khắp làm thể tánh. 
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 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân, 
hình trạng như tất cả đồ trang nghiêm, 
nương tất cả biển hoa báu trang nghiêm 
mà trụ. Có mây tòa sư tử màu lưu ly che 
phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh,  
thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Nhật Nguyệt Tự Tại Quang. 
 

 Phía trên thế giới Ðăng Diễm Quang Minh, có hai 
mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân,  hình trạng như 
tất cả đồ trang nghiêm, nương tất cả biển hoa báu trang 
nghiêm mà trụ. Có mây tòa sư tử màu sắc lưu ly, che phủ 
phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
bao bọc chung quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Nhật Nguyệt Tự Tại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Tu Di Bảo Quang. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Vô Tận Pháp Bảo Tràng. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               197 
 
 Phía trên thế giới Bảo Nguyệt Quang Diễm Luân,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Tu Di Bảo Quang. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Vô Tận Pháp Bảo Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Diệu Quang Minh Tràng. Đức Phật 
ở thế giới đó hiệu là Đại Hoa Tụ. 
 

 Phía trên thế giới Tu Di Bảo Quang, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng 
Diệu Quang Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Ðại Hoa Tụ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Ma Ni Quang Minh Hoa. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Tràng, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Ma Ni Quang Minh Hoa. Thế giới đó có vị Phật 
hiệu là Nhân Trung Tối Tự Tại, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Âm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Nhất Thiết Trí Biến Chiếu. 
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 Phía trên thế giới Ma Ni Quang Minh Hoa, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Phổ Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí 
Biến Chiếu, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Đại Thụ Khẩn Na La Âm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Vô Lượng Phước Đức Tự 
Tại Long. 
 

 Phía trên thế giới Phổ Âm, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ðại Thụ Khẩn Na 
La Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Lượng Phước 
Ðức Tự Tại Long, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Tịnh Quang Minh. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Công Đức Bảo Hoa Quang. 
 

 Phía trên thế giới Ðại Thụ Khẩn Na La Âm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Biên Tịnh Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Công Ðức Bảo Hoa Quang, đang giáo hoá chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Tối Thắng Âm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nhất Thiết Trí Trang Nghiêm. 
 

 Phía trên thế giới Vô Biên Tịnh Quang Minh, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Tối Thắng Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất 
Thiết Trí Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chúng Bảo Gián Sức. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Bảo Diễm Tu Si Sơn. 
 

 Phía trên thế giới Tối Thắng Âm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng 
Bảo Gián Sức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm Tu 
Di Sơn, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Tu Di Âm. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Xuất Hiện Nhất Thiết Hạnh 
Quang Minh. 
 

 Phía trên thế giới Chúng Bảo Gián Sức, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Thanh Tịnh Tu Di Âm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Xuất 
Hiện Nhất Thiết Hạnh Quang Minh, đang giáo hoá chúng 
sinh. 
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 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Thủy Cái. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Nhất Thiết Ba La Mật Vô Ngại Hải. 
 

 Phía trên thế giới Thanh Tịnh Tu Di Âm, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Hương Thủy Cái. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết 
Ba La Mật Vô Ngại Hải, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Sư Tử Hoa Võng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Bảo Diễm Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Hương Thủy Cái, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sư Tử 
Hoa Võng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Bảo Diễm 
Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Kim Cang Diệu Hoa Đăng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Nhất Thiết Đại Nguyện 
Quang. 
 

 Phía trên thế giới Sư Tử Hoa Võng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim 
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Cang Diệu Hoa Ðăng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất 
Thiết Ðại Nguyện Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Pháp Quang Minh Địa. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Pháp 
Quảng Đại Chân Thật Nghĩa. 
 

 Phía trên thế giới Kim Cang Diệu Hoa Ðăng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Nhất Thiết Pháp Quảng Ðại Chân Thật Nghĩa, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. 
Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Thắng Huệ  
Quang Minh Võng. 
 

 Phía trên thế giới Nhất Thiết Pháp Quang Minh Ðịa,  
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế 
giới tên là Chân Châu Mạt Bình Thản Trang Nghiêm. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ Quang Minh Võng. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
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Lưu Ly Hoa. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Bảo Tích Tràng. 
 

 Phía trên thế giới Chân Châu Mạt Bình Thản Trang 
Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
có thế giới tên là Lưu Ly Hoa. Thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Bảo Tích Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Vô Lượng Diệu Quang Luân. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Đại Oai Lực Trí Hải 
Tạng. 
 

 Phía trên thế giới Lưu Ly Hoa, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng 
Diệu Quang Luân. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Oai 
Lực Trí Hải Tạng, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Phía trên,  trải  qua các  thế giới  nhiều  
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Minh Kiến Thập Phương. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Tịnh Tu Tất Cả Công Đức 
Tràng.  
 

 Phía trên thế giới Vô Lượng Diệu Quang Luân, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới 
tên là Minh Kiến Thập Phương. Thế giới đó, có vị Phật 
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hiệu là Tịnh Tu Nhất Thiết Công Ðức Tràng, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn 
tay Phật, nương tựa biển lưới quang báu 
mà trụ, có mây thân Bồ Tát tất cả trang 
nghiêm che phủ phía trên. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật  
bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh 
tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Phổ 
Chiếu Pháp Giới Vô Ngại Quang. 
 

 Phía trên thế giới Minh Kiến Thập Phương, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là 
Khả Ái Lạc Phạm Âm, hình trạng như bàn tay Phật, nương 
tựa biển lưới quang báu mà trụ. Có mây thân Bồ Tát tất cả 
trang nghiêm che phủ phía trên. Ðây là thế giới tầng thứ 
hai mươi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi 
Phật, bao bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất 
chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phổ Chiếu 
Pháp Giới Vô Ngại Quang, đang chuyển pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh.   
 Hiện tại đã giải thích sơ lược xong biển thứ mười, 
thế giới chủng Ðăng Diễm Quang Minh, có hai mươi tầng 
thế giới, ở trong Biển Hương Thủy Thiên Thành Bảo Diệp.  
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 Thế giới hải, biển Hương Thủy trong Kinh Hoa 
Nghiêm nói, đều có nhiều như số hạt bụi, bất quá sức trí 
huệ của chúng ta chẳng thông đạt được, cho nên chẳng 
biết. Kỳ thật, đủ thứ biển Hương Thủy, đủ thứ thế giới 
nhiều vô lượng vô biên. Thế giới giống như tấm lưới, 
chẳng biết có bao nhiêu, chúng ta chẳng có sức trí huệ 
thông đạt đến các thế giới khác. Tuy nhiên, hiện tại lên 
được mặt trăng, đó chỉ là thuộc về thế giới của chúng ta, 
chứ chẳng phải thế giới khác. 
 

 Thế giới chúng ta đây, cảm thấy rất lớn, song, theo 
sự nhìn thấy của chư Phật, chẳng qua là một hạt bụi mà 
thôi. Thế giới với thế giới có vị trí nhất định, chẳng lộn 
xộn, có hàng lối. Thế giới này hư hoại, thì thế giới kia 
thành, tuần hoàn không ngừng, chấm dứt rồi bắt đầu. 
 Nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, tức là phóng tâm 
lượng ra cho rộng lớn. Tâm lượng của chúng ta vốn là tận 
hư không biến pháp giới. Trong tâm tượng bao quát vô 
lượng thế giới, nhiều như hạt bụi. Song, vì tâm ích kỷ quá 
nặng, tất cả đều nghĩ đến lợi ích cho chính mình, mà quên 
mất tinh thần Bồ Tát đại công vô tư, cho nên chẳng dung 
nạp được việc lớn, hà huống là một thế giới. Tâm ích kỷ lợi 
mình đầy dẫy trong tâm, thì làm sao mà có chỗ dung chứa 
thế giới ? Song, chúng ta nên phóng tâm lượng cho rộng 
lớn, dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Do đó :  
 

‘’Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới.’’ 
 

Nghĩa là : Tận hư không biến pháp giới, đều ở trong 
tâm của chúng ta. 
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 Thế giới có vô lượng vô biên như số hạt bụi, thì 
trong tâm của chúng ta có vô lượng vô biên vọng tưởng. 
Những vọng tưởng đó đại biểu cho hạt bụi. Hạt bụi thế 
gian cũng đại biểu cho vọng tưởng của chúng sinh. Do đó :  
 

‘’Tánh định ma phục triều triều lạc 
Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an.’’ 

 

Nếu tâm của bạn an định, thì ma cũng hàng phục 
được, ngày ngày đều khoái lạc. Vọng niệm của bạn chẳng 
khởi, thì bất cứ đi đến đâu, cũng bình an vô sự, chẳng phát 
sinh vấn đề. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng : Các Phật tử ! Về hướng đông 
của biển hương thủy Ly Cấu Diễm Tạng 
đó. 
 

 Lúc đó, vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, lại bảo đại 
chúng ở trong hội Hoa Nghiêm rằng : Các vị đệ tử của 
Phật! Về hướng đông của Biển Hương Thủy Ly Cấu Diễm 
Tạng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. Ở trong mỗi biển 
Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới 
chủng có hai mươi tầng thế giới. 
 

 Lại có biển hương thủy tên là Biến 
Hóa Vi Diệu Thân. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Thiện Bố Sai Biệt 
Phương. 
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 Lại có Biển Hương Thủy tên là Biến Hóa Vi Diệu 
Thân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Bố Sai 
Biệt Phương. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Kim 
Cang Nhãn Tràng. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Trang Nghiêm Pháp Giới 
Kiều. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Kim Cang Nhãn 
Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Trang 
Nghiêm Pháp Giới Kiều. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là 
Chủng Chủng Liên Hoa Diệu Trang  
Nghiêm. Trong  biển đó, có thế giới chủng 
tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa.   
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng 
Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Hằng Xuất Thập Phương Biến Hóa. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Vô 
Gián Bảo Vương Luân. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Bảo Liên Hoa Hành 
Mật Vân. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Vô Gián Bảo 
Vương Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo 
Liên Hoa Hành Mật Vân. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Diệu 
Hương Diễm Phổ Trang Nghiêm. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Tỳ Lô Giá 
Na Biến Hóa Hạnh.  
 

  Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Diễm 
Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Tỳ Lô Giá Na Biến Hóa Hạnh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Bảo 
Mạt Diêm Phù Tràng. Trong đó, có thế giới 
chủng tên là Chư Phật Hộ Niệm Cảnh 
Giới. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Mạt Diêm 
Phù Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Chư 
Phật Hộ Niệm Cảnh Giới. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất 
Thiết Sắc Sí Nhiên Quang. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Tối Thắng Quang 
Biến Chiếu. 
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 Kế lại có biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Sắc Sí 
Nhiên Quang, trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối 
Thắng Quang Biến Chiếu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất 
Thiết Trang Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm 
Đăng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang 
Nghiêm Cụ Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Bảo Diễm Ðăng. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật. 
 

 Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có 
nhiều bất khả thuyết như số hạt bụi cõi Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy tên là Lưu Ly Địa. Trong đó, có thế 
giới chủng tên là Thường Phóng Quang 
Minh, dùng thế giới hải kiếp âm thanh 
thanh tịnh làm thể. 
 

 Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên 
là Lưu Ly Ðịa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Thường Phóng Quang Minh, dùng thế giới hải kiếp âm 
thanh thanh tịnh làm thể. 
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 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng, 
có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ. 
 

 Thế giới Chủng Thường Phóng Quang Minh có hai 
mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Khả Ái Lạc Tịnh Quang Tràng. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh, làm 
quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Tam Muội Tinh Tấn Huệ,  
đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, và ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế 
giới tên là Hương Trang Nghiêm Tràng. 
Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Vô Chướng Ngại Pháp Giới Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Khả Ái Tịnh Quang Tràng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật và ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là 
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Hương Trang Nghiêm Tràng. Ðây là thế giới tầng thứ 
mười, có thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật bao 
bọc chung quanh làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, 
chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Chướng 
Ngại Pháp Giới Ðăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Trên đó, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba cõi Phật, và ngang bằng 
với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Phóng 
Quang Minh Tạng. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Biến Pháp Giới Vô Chướng Ngại 
Huệ Minh. 
 

 Phía trên thế giới Hương Trang Nghiêm Tràng, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật và ngang 
bằng với thế giới Ta Bà, tức cũng là thế giới tầng thứ mười 
ba, có thế giới tên là Phóng Quang Minh Tạng. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp giới Vô Chướng Ngại Huệ 
Minh Phật, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi bảy cõi Phật, thế giới chủng 
phương trên cùng đó, có thế giới tên là Tối 
Thắng Thân Hương, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi hai mươi cõi Phật bao bọc 
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chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức 
Phật ở thế giới đó hiệu là Giác Phân Hoa. 
 

 Phía trên thế giới Phóng Quang Minh Tạng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật. Ðây là 
phương dưới cùng của thế giới chủng Thường Phóng 
Quang Minh, có thế giới tên là Tối Thắng Thân Hương, tức 
cũng là thế giới tầng thứ hai mươi, có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung quanh, 
làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Giác Phân Hoa Phật, đang 
chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Vô Tận Quang Minh Luân đó. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Vô Tận 
Quang Minh Luân, lại có mười Biển Hương Thủy. Trong 
mỗi Biển Hương Thủy, có thế giới chủng, phía trên mỗi thế 
giới chủng, lại có hai mươi tầng thế giới. 
 

 Lại có biển hương thủy, tên là Cụ Túc 
Diệu Quang. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Biến Vô Cấu. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Cụ Túc Diệu 
Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Vô 
Cấu. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Quang Diệu Cái. Trong biển đó, lại có thế 
giới tên là Vô Biên Phổ Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy tên là Quang Diệu Cái. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Phổ Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Hương Ma Ni Quỹ Độ 
Hình. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hương 
Ma Ni Quỹ Ðộ Hình. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất 
Phật Âm Thanh. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Thiện Kiến Lập Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Xuất Phật Âm 
Thanh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Kiến 
Lập Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Hương Tràng Tu Di Tạng. Trong biển đó, 
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có thế giới chủng tên là Quang Minh Biến 
Mãn. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hương Tràng Tu 
Di Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quang 
Minh Biến Mãn. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chiên Đàn Diệu Quang Minh. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Hoa Diễm 
Luân. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Diệu 
Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hoa 
Diễm Luân. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Phong Lực Trì. Trong  biển đó, có thế giới 
chủng  tên là Bảo Diễm Vân Tràng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Phong Lực Trì. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân 
Tràng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Đế 
Thích Thân Trang Nghiêm. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Chân Châu Tạng. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ðế Thích Thân 
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Chân Châu Tạng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình 
Thản Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế 
giới chủng, tên là Tỳ Lưu Ly Mạt Chủng 
Chủng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Thản 
Nghiêm Tịnh. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tỳ 
Lưu Ly Mạt Chủng Chủng Trang Nghiêm. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Giống như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có các 
Biển Hương Thủy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Chư 
Phương Quảng Đại Sát, dùng tất cả âm 
thanh Phật tồi phục ma làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi Nhất, có Biển Hương Thủy 
tên là Diệu Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng Tên 
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là Xuất Sinh Chư Phương Quảng Ðại Sát, dùng tất cả âm 
thanh Phật tồi phục ma làm thể tánh. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Diễm Cự Tràng. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Thế Gian Công Đức Hải. 
 

 Phía trên thế giới Chủng Xuất Sinh Chư Phương 
Quang Ðại Sát, có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới 
cùng, có thế giới tên là Diễm Cự Tràng. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Thế Gian Công Ðức Hải Phật, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Xuất Sinh Bảo. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân. 
 

 Phía trên thế giới Diễm Cự Tràng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh Bảo. 
Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Sư Tử Lực Bảo Vân, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Y Phục Tràng. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Trí 
Hải Vương. 
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 Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Ta Bà, tên là Y Phục Tràng. Thế giới đó, 
có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Hải Vương, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Nơi đó, thế giới chủng phía trên cùng,  
có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử 
Quang Minh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu 
là Thiện Biến Liên Hoa Tràng. 
 

 Phía trên thế giới chủng Xuất Sinh Chư Phương 
Quảng Ðại Sát, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Sư Tử 
Quang Minh. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Biến 
Hóa Liên Hoa Tràng Phật, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Kim Cang Diễm Quang Minh đó, lại 
có biển hương thủy tên là Nhất Thiết 
Trang Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Thanh 
Tịnh Hạnh Trang Nghiêm. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang 
Diễm Quang Minh đó, lại có mười Biển Hương Thủy. 
Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, mỗi 
thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Trang 
Nghiêm Cụ Oánh Sức Tràng. Trong biển đó có thế giới 
chủng, tên là Thanh Tịnh Hạnh Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất 
Thiết Bảo Hoa Quang Diệu Hải. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Công Đức 
Tướng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Nhất Thiết Bảo 
Hoa Quang Diệu Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Công Ðức Tướng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên 
Hoa Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Bồ Tát Ma Ni Quan Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế đó lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Khai 
Phu. Trong biển đó có thế giới tên là Bồ Tát Ma Ni Quan 
Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Y Phục. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Tịnh Châu Luân. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y  
Phục. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Châu 
Luân. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               218 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Khả 
Ái Hoa Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Bách Quang Vân Chiếu 
Diệu. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Hoa Biến 
Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bách Quang 
Vân Chiếu Diệu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Biến 
Hư Không Đại Quang Minh. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Bảo Quang Phổ 
Chiếu. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Biến Hư Không 
Ðại Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Bảo Quang Biến Chiếu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Hoa Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Kim Nguyệt Nhãn 
Anh Lạc. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Hoa Trang 
Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Kim Nguyệt Nhãn Anh Lạc. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân 
Châu Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Phật Quang Minh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu 
Hương Hải Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Phật Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Luân Quang Minh. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Thiện Hóa Hiện Phật 
Cảnh Giới Quang Minh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Luân Quang 
Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thiện Hóa 
Hiện Phật Cảnh giới Quang Minh. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Các biển Hương Thủy như đã nói ở trên, có nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy, tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm 
Để. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ thứ 
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âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm 
thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy 
tên là Vô Biên Luân Trang Nghiêm Ðể, trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Vô Lượng Phương Sai Biệt, dùng đủ 
thứ âm thanh lời nói của tất cả cõi nước làm thể tính. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Kim Cang Hoa Cái. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Vô Tận Tướng Quang 
Minh Phổ Môn Âm. 
 

 Phía trên thế giới chủng Vô Lượng Phương Sai Biệt, 
có hai mươi tầng thế giới. Phương dưới cùng, có thế giới 
tên là Kim Cang Hoa Cái. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là 
Vô Tận Tướng Quang Minh Phổ Môn Âm, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới  
ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, 
tên là Xuất Sinh Bảo Y Tràng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Phước Đức Vân Đại  
Oai  Thế. 
 

 Phía trên thế giới Kim Cang Hoa Cái, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới 
ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Xuất Sinh 
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Bảo Y Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Phước Ðức 
Vân Ðại Oai Thế, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Chúng Bảo Cụ Diệu 
Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thắng Huệ Hải. 
 

 Phía trên thế giới Xuất Sinh Bảo Y Tràng, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới 
ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Chúng Bảo Cụ Diệu 
Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thắng Huệ 
Hải, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phương trên nhất của thế giới chủng 
đó, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y  
Phục Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Trí Nhật Liên Hoa Vân. 
 

 Phương trên nhất của thế giới chủng Vô Lượng 
Phương Sai Biệt, có thế giới tên là Nhật Quang Minh Y  
Phục Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Trí Nhật Liên 
Hoa Vân, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Đế Thanh Bảo Trang Nghiêm đó, lại 
có biển hương thủy, tên là A Tu La Cung 
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Điện. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Hương Thủy Quang Sở Trì. 
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Ðế Thanh 
Bảo Trang Nghiêm đó, lại có mười Biển Hương Thủy. 
Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có một thế giới chủng, 
mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới. 
 Lại có Biển Hương Thủy, tên là A Tu La Cung Ðiện. 
Trong Biển đó, có thế giới chủng tên là Hương Thủy 
Quang Sở Trì. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Sư Tử Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Biến Thị Thập 
Phương Nhất Thiết Bảo. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Sư Tử Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Thị 
Thập Phương Nhất Thiết Bảo. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Cung 
Điện Sắc Quang Minh Vân. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Bảo Luân Diệu 
Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cung Ðiện Sắc 
Quang Minh Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất 
Đại Liên Hoa. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Diệu Trang Nghiêm Biến 
Chiếu Pháp Giới. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Ðại Liên 
Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diệu Trang 
Nghiêm Biến Chiếu Pháp Giới. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Đăng 
Diễm Diệu Nhãn. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Biến Quán Sát Thập Phương 
Biến Hóa. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðăng Diễm Diệu 
Nhãn. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Quán 
Sát Thập Phương Biến Hóa. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bất 
Tư Nghì Trang Nghiêm Luân. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Thập Phương 
Quang Minh Phổ Danh Xưng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bất Tư Nghì 
Trang Nghiêm Luân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Thập Phương Quang Minh Phổ Danh Xưng. 
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 Kế lại có Biển hương thủy, tên là Bảo 
Tích Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Đăng Quang Chiếu Diệu. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Tích Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðăng 
Quang Chiếu Diệu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Thanh Tịnh Bảo Quang Minh. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Tu Di Vô Năng 
Vi Ngại Phong. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Bảo 
Quang Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tu Di 
Vô Năng Vi Ngại Phong. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Y Lan Can. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Như Lai Thân Quang Minh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Y Lan Can. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Như Lai Thân 
Quang Minh. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 

nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
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 Như Biển Hương Thủy vừa nói ở trên, có nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An 
Trụ Đế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh 
của Bồ Tát làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy 
tên là Thụ Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là An Trụ Ðế Võng, dùng tất cả trí địa âm thanh 
Bồ Tát làm thể tánh. 
 

 Trong đó, phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Diệu Kim Sắc. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Hương Diễm Thắng Oai 
Quang. 
 

 Thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, có hai mươi tầng 
thế giới. Trong đó, phương dưới cùng có thế giới tên là 
Diệu Kim Sắc. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Hương Diễm 
Thắng Oai Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               226 
 

tên là Ma Ni Thụ Hoa. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Kim Sắc, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Ma Ni Thụ Hoa. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu 
Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Ma Ni Thụ Hoa, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Ta Bà, tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang 
Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Pháp Tự Tại Kiên 
Cố Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Trong đó, thế giới chủng phương trên 
cùng, có thế giới tên là Phạm Âm Diệu 
Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh 
Vương. 
 

 Phương trên cùng thế giới chủng An Trụ Ðế Võng, 
có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm. Thế giới 
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đó, có vị Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh 
Vương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để 
đó, lại có biển hương thủy, tên là Hoá Hiện 
Liên Hoa Xứ, trong biển đó có thế giới 
chủng, tên là Quốc Độ Bình Chánh. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang 
Luân Trang Nghiêm Ðể đó, lại có mười Biển Hương Thủy. 
Trong mỗi Biển Hương Thủy, lại có thế giới chủng, trong 
mỗi thế giới chủng có hai mươi tầng thế giới. 
 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Hóa Hiện Liên 
Hoa Xứ, trong biển đó, có thế giới chủng tên là Quốc Ðộ 
Bình Chánh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Ma 
Ni Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc. 
 

Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Ma Ni Quang. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô 
Mê Hoặc.    
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là 
Chúng Bảo Hương Nhật Ma Ni. Trong 
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biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện 
Thập Phương. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Diệu Nhật 
Ma Ni. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hiện 
Thập Phương. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Hằng 
Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Hằng Nạp Bảo 
Lưu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Hành 
Phật Ngôn Âm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Vô 
Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Vô Biên Thâm 
Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên 
Phương Sai Biệt. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là  Kiên 
Thật Tích Tụ. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Vô Lượng  Xứ  Sai  Biệt. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kiên Thật Tích 
Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Xứ Sai 
Biệt. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh 
Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thanh Tịnh Phạm 
Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thanh 
Tịnh Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hồi 
Xuất Tràng. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Chiên Ðàn Lan 
Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Hồi Xuất Tràng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ 
Hiện Quang Minh Lực. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Vương 
Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Phổ Hiện Quang Minh Lực. 
 

 Trong nhà Phật có câu rằng:  
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’’Ðạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng.’’ 
 

Ma đến là giúp đỡ người tu đạo. Theo sự thấy trước 
mắt thì ma là kẻ phá hoại người tu đạo. Kỳ thật, thì ma đến 
khảo nghiệm sự tu đạo của bạn. Nếu qua được sự khảo 
nghiệm, thì có tư cách tiến bộ, sớm sẽ thành tựu đạo 
nghiệp. Nếu như chẳng qua được sự khảo nghiệm, thì đầu 
hàng với ma, cam tâm tình nguyện làm quyến thuộc của 
ma, bị ma sai khiến, phải ‘’Luyện lại từ đầu.’’ 
 Phàm việc gì, cũng phải từ mặt trái mà tìm chỗ tốt, 
nếu nhận thức được, thì ma là kẻ trợ giúp người tu đạo. 
Nếu chẳng nhận thức được, thì ma là kẻ phá hoại người tu 
hành. Cho nên trong mỗi đạo tràng, có người sắp chứng 
quả, có người  sắp khai ngộ, hoặc có người chuyên tâm tu 
hành, thì lúc đó ma sẽ đến khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm 
đó, chẳng phải từ một phía đến, mà là từ bốn phương tám 
hướng kéo đến. Ma là kẻ vô hình vô tướng, khi đến thì bạn 
chẳng biết, khi đi rồi thì mới rõ. Nếu chẳng qua được sự 
khảo nghiệm, thì khảo chẳng hợp cách, vì chưa đạt đến 
được cảnh giới thuần nhất thanh tịnh. Do đó ‘’Ðịnh lực 
chẳng kiên cố’’, cho nên không chuyển được cảnh giới, mà 
bị cảnh giới chuyển. 
 Chùa Kim Sơn đều có rồng rắn lẫn lộn, là đạo tràng 
phàm Thánh tu hành với nhau. Có người nhận chân tu 
hành, giữ gìn giới luật, có người chẳng tu hành, suốt ngày 
chỉ cười cười nói nói, làm ảnh hưởng đến người khác tu 
hành, đó là hành vi của ma. Nếu nhận thức được thì chẳng 
bị cảnh giới sở chuyển, chẳng nhận thức được thì bị cảnh 
giới chuyển. Chúng ta tu đạo phải có định lực chuyển cảnh 
giới. Nên nhớ, nên nhớ : 
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‘’Tất cả khảo nghiệm, 
Xem bạn làm thế nào ? 

Trước mắt mà chẳng biết 
Phải luyện lại từ đầu.’’ 

 

 Tháng trước tôi đã nói qua, định sẽ đem tâm pháp 
truyền thọ cho người chân tâm tu đạo, người chân tâm trì 
giới. Ðến nay đã nhận được các bài kệ của các vị làm. Vì 
tôi phải đi hoằng pháp ở châu á, tạm thời gát lại, đợi khi 
nào tôi trở về, thì sẽ quyết định người nào có tư cách có thể 
tiếp thọ tâm pháp ấn của Phật. 
 Có người nói: ’’Truyền tâm ấn pháp, khi nào khai 
ngộ mới có thể truyền pháp’’, không sai ! Dùng tâm ấn 
tâm, mới truyền thọ được. Nhưng người nào có định lực,  
tâm kiên cố, có kim cang trí, các điều kiện trên thì đều có 
thể tiếp thọ đại pháp. Các vị nên chú ý ! Trước khi tiếp thọ, 
nhất định sẽ có thiên ma đến nhiễu loạn, ma nầy rất là lợi 
hại, các vị phải cẩn thận, tuyệt đối chẳng phải hí luận. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Liên Hoa Nhân Đà La Võng đó. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Liên Hoa 
Nhân Ðà La Võng đó, lại có mười Biển Hương Thủy. 
Trong mỗi Biển Hương Thủy lại có thế giới chủng. Mỗi thế 
giới chủng có hai mươi tầng thế giới.  
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 Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân 
Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ngân Liên Hoa 
Diệu Trang Nghiêm, trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Phổ Biến Hạnh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Lưu 
Ly Trúc Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập 
Phương Âm.   
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tỳ Lưu Ly Trúc 
Mật Diễm Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ 
Xuất Thập Phương Âm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Thập 
Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa 
Phân Bố Thập Phương. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Thập Phương 
Quang Diễm Tụ. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất 
Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển 
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đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang 
Tràng Tướng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Hiện Chân 
Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Kim Cang Tràng Tướng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bình 
Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng 
Mãnh Toàn. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bình Ðẳng Ðại 
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh 
Quang Minh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Bảo Hoa Tùng 
Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên  là Vô 
Biên Tịnh Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Kim Tràng. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi 
Mật Xứ. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Quang Ảnh Biến 
Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Tịch 
Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Hiện Tiền Thùy Bố. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Tịch Âm. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Biển Hương Thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết 
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Quang Trang Nghiêm, dùng âm thanh tất 
cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy 
tên là Mật Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm, thế giới đó, 
dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể 
tánh. 
 

 Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Kim Cang 
Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương. 
 

 Phía trên thế giới chủng Nhất Thiết Quang Trang 
Nghiêm, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó, phương dưới 
cùng, có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Kim Cang Nguyệt Phổ Chiếu Thập 
Phương, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Trên đó, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Liên Hoa Đức. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ. 
 

 Phía trên thế giới Tịnh Nhãn Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên 
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Hoa Ðức. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Ðại Tinh Tấn 
Thiện Giác Huệ, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Kim Cang Mật Trang 
Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Sa 
La Vương Tràng.   
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Ðức, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang với thế 
giới Ta Bà, tên là Kim Cang Mật Trang Nghiêm. Thế giới 
đó, có vị Phật hiệu là Sa La Vương Tràng, đang giáo hóa 
chúng sinh. 
 

 Trên đó, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế giới tên 
là Tịnh Hải Trang nghiêm. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Oai Đức Tuyệt Luân Vô 
Năng Chế Phục. 
 

 Phía trên thế giới Kim Cang Mật Trang Nghiêm, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, có thế 
giới tên là Tịnh Hải Trang Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Oai Ðức Tuyệt Luân Vô Năng Chế Phục, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Tích Tập Bảo Hương Tạng đó. 
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 Vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Tích Tập 
Bảo Hương Tạng, lại có mười biển Hương Thủy. Trong 
mỗi Biển Hương Thủy, đều có một thế giới chủng. Trong 
mỗi thế giới chủng, có hai mươi tầng thế giới. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Nhất 
Thiết Bảo Quang Minh Biến Chiếu. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Cấu 
Xưng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Nhất Thiết Bảo 
Quang Minh Biến Chiếu. Trong biển đó có thế giới chủng 
tên là Vô Cấu Xưng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chúng Bảo Hoa Khai Phu. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Hư Không Tướng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chúng Bảo Hoa 
Khai Phu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hư 
Không Tướng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát 
Tường Át Biến Chiếu. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Vô Ngại Quang Phổ 
Trang Nghiêm. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Cát Tường Át Biến 
Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Ngại 
Quang Phổ Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Tích 
Tập Bảo Anh Lạc. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tích Tập Bảo 
Anh Lạc. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ 
Nghi. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Xuất 
Sinh Diệu Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Thắng Tràng Chu Biến 
Hạnh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Xuất Sinh Diệu 
Sắc Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thắng 
Tràng Chu Biến Hạnh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Phổ 
Sinh Kim Cang Hoa. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Hiện Bất Tư Nghì Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Phổ Sinh Kim 
Cang Hoa. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện 
Bất Tư Nghì Trang Nghiêm. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Tâm 
Vương Ma Ni Luân Nghiêm Sức. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Thị Hiện 
Vô Ngại Phật Quang Minh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Tâm Vương Ma 
Ni Luân Nghiêm Sức. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chiên Đàn Thụ Hoa. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương 
Toàn. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Chiên Ðàn Thụ 
Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập 
Phương Toàn. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chân 
Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển 
đó, có thế giới chủng tên là Chư Phật 
Nguyện Sở Lưu. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chân Châu Luân 
Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là 
Chư Phật Nguyện Sở Lưu. 
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 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Các biển hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Gần núi Luân Vi nhất, có biển hương 
thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ 
Âm Tràng. Dùng âm thanh vào tất cả trí 
môn làm thể. 
 

 Nơi gần núi Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy tên 
là Diêm Phù Ðàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Phổ Âm Tràng, dùng âm thanh vào tất cả 
trí môn làm thể tánh. 
 

 Trên đó phương dưới cùng, có thế giới 
tên là Hoa Nhị Diễm. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Tinh Tấn Thí. 
 

 Phía trên thế giới chủng Phổ Âm Tràng, có hai mươi  
tầng thế giới, trên đó phương dưới cùng, có thế giới tên là 
Hoa Nhị Diễm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tinh Tấn 
Thí, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Trên đó, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
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với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Nhất Thiết Công 
Đức Tối Thắng Tâm Vương. 
 

 Phía trên thế giới Hoa Nhị Diễm, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Liên Hoa Quang 
Minh Tràng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết 
Công Ðức Tối Thắng Tâm Vương, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang bằng với 
thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực  
Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công 
Đức Vương. 
 

 Phía trên thế giới Liên Hoa Quang Minh Tràng, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang 
bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang 
Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Thiện Xuất Hiện 
Vô Lượng Công Ðức Vương Phật, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phương trên nhất của thế giới chủng 
đó, có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn 
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Tràng. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi. 
 

 Phương trên nhất của thế giới chủng Phồ Âm Tràng, 
có thế giới tên là Ma Ni Hương Sơn Tràng. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Quảng Ðại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Bảo Trang Nghiêm đó. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Bảo Trang 
Nghiêm đó, có mười Biển Hương Thủy. Trong mỗi biển 
hương thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới chủng 
có hai mươi tầng thế giới. 
 

 Kế lại có biển hương thủy tên là Trì 
Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng 
Đại Vân. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Tu Di Quang 
Minh Tạng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Xuất 
Sinh Quảng Ðại vân. 
 

Kế lại có biển hương Thủy, tên là  
Chủng Chủng Trang Nghiêm Đại Oai Lực 
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Cảnh Giới. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm. 

 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng 
Trang Nghiêm Ðại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Mật 
Bố Bảo Liên Hoa. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Tối Thắng Đăng Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Mật Bố Bảo Liên 
Hoa. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tối Thắng 
Đăng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Y   
Chỉ Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Nhật 
Quang Minh Võng Tạng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Y Chỉ Nhất Thiết 
Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Nhật Quang Minh Võng Tạng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chúng Đa Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Bảo Hoa Y Xứ. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Chúng Ða 
Nghiêm Tịnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo 
Hoa Y Xứ. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên  là Cực 
Thông Huệ Hạnh. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Tối Thắng Hình Trang 
Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Cực Thông Huệ 
Hạnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tối Thắng 
Hình Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Trì 
Diệu Ma Ni Phong. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Phổ Tịnh Hư Không 
Tạng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Trì Diệu Ma Ni 
Phong. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Tịnh 
Hư Không Tạng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Đại 
Quang Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Đế Thanh Cự Quang 
Minh. 
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 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Ðại Quang Biến 
Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Ðế Thanh 
Cự Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển hương thuỷ, tên là Khả 
Ái Ma Ni Châu Sung Mãn Biến Chiếu. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ 
Hống Thanh. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Khả Ái Ma Ni  
Châu Sung Mãn Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Phổ Hống Thanh. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Các biển Hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển 
hương thủy tên là Xuất Thanh Bảo. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Chu Biến 
Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ 
Tát làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có Biển Hương Thủy 
tên là Ðế Thanh Bảo. Trong biển đó, có thế giới chủng tên 
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là Chu Biến Vô Sai Biệt, dùng tiếng hống của tất cả Bồ Tát 
làm thể tánh. 
 

 Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Diệu Thắng Tạng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Tối Thắng Công Đức 
Huệ. 
 

 Phía trên thế giới chủng Chu Biến Vô Sai biệt, có hai 
mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Diệu Thắng Tạng. Trong thế giới đó, có vị Phật 
hiệu là Tối Thắng Công Ðức Huệ, đang giáo hóa chúng 
sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Trang Nghiêm Tướng. Đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Siêu Thắng Đại Quang 
Minh. 
 

 Phía trên thế giới Diệu Thắng Tạng, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Kim cang Tràng tên là Trang Nghiêm 
Tướng. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Ðại 
Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Lưu Ly Luân Phổ 
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Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Tu Di Đăng. 
 

 Phía trên thế giới Trang Nghiêm Tướng, trải qua các 
thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Ta Bà, tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang 
Nghiêm. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Tu Di Ðăng, đang 
giáo hóa chúng sinh. 
 

 Phương trên cùng của thế giới chủng 
đó, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô Tận Biến Hóa 
Diệu Huệ Vân. 
 

 Phương trên cùng của thế giới chủng Chu Biến Vô 
Sai Biệt, có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Kim Cang Bảo Tụ đó, kế lại có biển 
hương thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì Nhi. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Tú 
Xuất Bảo Tràng.  
 

 Vị Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các 
vị đệ tử của Phật ! Bên ngoài Biển Hương Thủy Kim Cang 
Bảo Tụ, lại có mười Biển Hương Thủy, trong mỗi Biển 
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Hương Thủy, đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới 
chủng có hai mươi tầng thế giới. 
 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Sùng Sức Bảo Bì 
Nhi (tướng thấp). Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Tú Xuất Bảo Tràng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Tràng Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Hiện Nhất Thiết 
Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Tràng Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Nhất 
Thiết Quang Minh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Vân. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm 
Quang Minh Biến Chiếu. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Vân. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Bảo 
Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Thụ Hoa Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Diệu Hoa Gián Sức. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               249 
 
 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Hoa 
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Diệu Hoa Gián Sức. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Y Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Quang Minh Hải. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Y  
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Quang Minh Hải. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Thụ Phong. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Bảo Diễm Vân. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Thụ Phong. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo Diễm Vân. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Thị 
Hiện Quang Minh. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Nhập Kim Cang Vô Sở  
Ngại. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Thị Hiện Quang 
Minh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhập Kim 
Cang Vô Sở Ngại. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Liên 
Hoa Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Vô Biên Ngạn Hải 
Uyên. 
 

 Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Liên Hoa Phổ 
Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô 
Biên Ngạn Hải Uyên. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Phổ Thị Hiện Quốc Độ 
Tạng. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diệu Bảo Trang 
Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Thị 
Hiện Quốc Ðộ Tạng. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
 

 Biển Hương thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển 
hương thủy tên là Bất Khả Hoại Hải. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
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Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, 
dùng tất cả Phật lực sở xuất âm làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển Hương Thủy 
tên là Bất Khả Hoại Hải. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Diệu Luân Gián Thố Liên Hoa Tràng, dùng tất cả 
Phật lực sở xuất âm làm thể tánh. 
 

 Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Tối Diệu Hương. Đức Phật ở thế 
giới đó, hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần 
Số Quang. 
 

 Phía trên thế giới chủng Diệu Luân Gián Thố Liên 
Hoa Tràng, có hai mươi tầng thế giới. Trong đó phương 
dưới cùng, có thế giới tên là Tối Diệu Hương. Trong thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Hóa Vô Lượng Trần Số 
Quang, đang giáo hóa chúng sinh. 
 

   Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang Nghiêm 
Môn. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Vô 
Lượng Trí. 
 

Phía trên thế giới Tối Diệu Hương, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới ngang 
bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Bất Tư Nghì Sai 
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Biệt Trang Nghiêm Môn. Trong thế giới đó, có vị Phật hiệu 
là Vô Lượng Trí, đang giáo hóa chúng sinh.  

 

Trên đó, ngang bằng với thế giới Ta 
Bà, có thế giới tên là Thập Phương Quang 
Minh Diệu Hoa Tạng. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân. 
 

Phía trên thế giới Bất Tư Nghì Sai Biệt Trang 
Nghiêm Môn,  trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi ba 
cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là 
Thập Phương Quang Minh Diệu Hoa Tạng. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Sư Tử Nhãn Quang Diễm Vân, đang giáo 
hóa chúng sinh. 
 

Nơi đó phương trên cùng, có thế giới 
tên là Hải Âm Thanh. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn. 

 

Phương trên cùng thế giới chủng Diệu Luân Gián 
Thố Liên Hoa Tràng, có thế giới tên là Hải Âm Thanh. Thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Thủy Thiên Quang Diễm Môn, 
đang giáo hóa chúng sinh. 
 

Các Phật tử ! Bên ngoài biển hương 
thủy Thiên Thành Bảo Diệp đó. 

 

Vị đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy Thiên Thành 
Bảo Ðiệp đó, lại có mười biển Hương Thủy. Trong mỗi 
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biển hương thủy đều có một thế giới chủng, mỗi thế giới 
chủng, có hai mươi tầng thế giới. 

  

 Lại có biển hương thủy, tên là Diễm 
Luân Xích Dịch Quang. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Bất Khả Thuyết 
Chủng Chủng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có Biển Hương Thủy, tên là Diễm Luân Xích 
Dịch Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bất 
Khả Thuyết Chủng Chủng Trang Nghiêm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo 
Trần Lộ. Trong biển đó, có thế giới chủng 
tên là Phổ Nhập Vô Lượng Toàn. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bảo Trần Lộ. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Nhập Vô 
Lượng Toàn. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ 
Nhất Thiết Trang Nghiêm. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Bảo Quang Biến 
Chiếu. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Cụ Nhất Thiết 
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Bảo 
Quang Biến Chiếu. 
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 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố 
Chúng Bảo Võng. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là An Bố Thâm Mật. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Bố Chúng Bảo 
Võng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là An Bố Thâm 
Mật. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu 
Bảo Trang Nghiêm Tràng. Trong biển đó, 
có thế giới chủng tên là Thế Giới Hải Minh 
Liễu Âm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Diệu Bảo Trang 
Nghiêm Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Thế 
Giới Minh Liễu Âm. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật 
Cung Thanh Tịnh ảnh. Trong biển đó, có 
thế giới chủng tên là Biến Nhập Nhân Đà 
La Võng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhật Cung Thanh 
Tịnh Ảnh. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Biến 
Nhập Nhân Ðà La Võng. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất 
Thiết Cổ Lạc Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, 
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có thế giới chủng tên là Viên Mãn Bình 
Chánh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Nhất Thiết Cổ Lạc 
Mỹ Diệu Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Viên 
Mãn Bình Chánh. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là 
Chủng Chủng Diệu Trang Nghiêm. Trong 
biển đó, có thế giới chủng tên là Tịnh Mật 
Quang Diễm Vân. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chủng Chủng Diệu 
Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là 
Tịnh Mật Quang Diễm Vân. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu 
Biến Bảo Diễm Đăng. Trong biển đó, có thế 
giới chủng tên là Tùy Phật Bổn Nguyện 
Chủng Chủng Hình. 
 

 Kế lại có biển hương thủy, tên là Chu Biến Bảo 
Diễm Ðăng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Tùy 
Phật Bổn Nguyện Chủng Chủng Hình. 
 

 Có các biển hương thủy như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. 
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 Các biển hương thủy như đã nói ở trên, có nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Nơi gần núi Luân Vi nhất, có biển 
hương thủy tên là Tích Tập Anh Lạc Y. 
Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hóa 
Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả chư 
Phật ba đời làm thể. 
 

 Nơi gần núi Ðại Luân Vi nhất, có biển hương thủy 
tên là Tích Tập Anh Lạc Y. Trong biển đó, có thế giới 
chủng tên là Hóa Hiện Diệu Y, dùng âm thanh của tất cả 
chư Phật ba đời làm thể tính. 
 

 Trong đó phương dưới cùng, có biển 
hương thủy tên là Nhân Đà La Hoa Tạng. 
Trong biển đó, có thế giới tên là Phát Sinh 
Hoan Hỉ. Có các thế giới, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật bao bọc chung quang, thuần 
nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Kiên Ngộ Trí. 
 

 Phía trên thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có hai 
mươi tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng, có thế 
giới tên là Phát Sinh Hoan Hỉ, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, 
thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có vị 
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Phật hiệu là Kiên Ngộ Trí, đang chuyển pháp luân, giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng 
với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới 
tên là Bảo Võng Trang Nghiêm. Có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang. 
 

 Phía trên thế giới Phát Sinh Hoan Hỉ, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, ngang bằng với 
thế giới Kim Cang Tràng. Có các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật bao bọc chung quanh, để làm quyến 
thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Thế giới đó, có 
vị Phật hiệu là Vô Lượng Hoan Hỉ Quang, đang chuyển 
pháp luân, giáo hóa chúng. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba cõi Phật, ngang với thế 
giới Ta Bà, có thế giới tên là Bảo Liên Hoa 
Sư Tử Tòa. Có các thế giới, nhiều như số 
hạt bụi mười ba cõi Phật, bao bọc chung 
quanh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Tối 
Thanh Tịnh Bất Không Văn. 
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 Phía trên thế giới Bảo Võng Trang Nghiêm, trải qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi ba cõi Phật, có thế giới 
ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Bảo Liên Hoa Sư Tử 
tòa. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ba cõi Phật, 
bao bọc chung quanh, làm quyến thuộc. Thế giới đó, có vị 
Phật hiệu là Tối Thanh Tịnh Bất Không Văn, đang chuyển 
pháp luân, giáo hoá chúng sinh. 
 

 Phía trên, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi bảy cõi Phật, đến phương 
trên cùng của thế giới chủng đó, có thế giới 
tên là Bảo Sắc Long Quang Minh, có các 
thế giới, nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi 
Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất 
thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó, hiệu là 
Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh. 
 

 Phía trên thế giới Bảo Liên Hoa  Sư Tử  tòa, trải  qua 
các thế giới nhiều như số hạt bụi bảy cõi Phật, tức cũng là 
phương trên cùng thế giới chủng Hóa Hiện Diệu Y, có thế 
giới tên là Bảo Sắc Long Quang Minh. Có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi hai mươi cõi Phật, bao bọc chung 
quanh, để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh, chẳng 
hỗn tạp. Thế giới đó, có vị Phật hiệu là Biến Pháp Giới Phổ 
Chiếu Minh, đang chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Như vậy, trong các biển 
hương thủy nhiều như số hạt bụi mười bất 
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khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết 
cõi Phật, đều nương hiện tất cả hình Bồ 
Tát ma ni vương tràng trang nghiêm liên 
hoa mà trụ.  
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị 
đệ tử của Phật ! Xin các vị chú  ý nghe cho kỹ ! Như đã nói 
ở trên, trong các Biển Hương Thủy nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết cõi Phật, có các thế giới chủng, nhiều 
như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật, đều nương 
hiện tất cả hình Bồ Tát ma ni vương tràng trang nghiêm 
liên hoa mà trụ. 
 

 Mỗi thế giới chủng trang nghiêm bờ 
mé đều chẳng có gián đoạn. Mỗi thế giới 
chủng, đều phóng quang minh báu sắc, đều 
có mây quang minh che phủ phía trên, đều 
có đồ trang nghiêm, đều có kiếp số khác 
nhau, đều có biển pháp, đều có chúng sinh 
đầy dẫy, đều có mười phương pháp giới 
hướng vào pháp giới đó, đều có thần lực 
của tất cả Phật gia trì. 
 

 Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, hết thảy sự trang 
nghiêm bờ mé đều liên tục, chẳng có chỗ nào gián đoạn. 
Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều luôn luôn phóng ra 
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quang minh báu sắc. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới đều 
có mây quang minh, che phủ phía trên. Mỗi thế giới chủng,  
mỗi thế giới đều có đồ trang nghiêm. Mỗi thế giới chủng,  
mỗi thế giới, trải qua kiếp số đều khác nhau. Mỗi thế giới 
chủng, mỗi thế giới, đều có Phật xuất hiện ra đời, Phật xuất 
hiện cũng khác nhau. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều 
có Phật đang diễn nói biển pháp. Mỗi thế giới chủng, mỗi 
thế giới, đều đầy dẫy chúng sinh. Hình tướng của chúng 
sinh tuy khác nhau, nhưng đều đầy dẫy. Mỗi thế giới 
chủng, mỗi thế giới, mười phương pháp giới, đều hướng 
vào thế giới đó. Mỗi thế giới chủng, mỗi thế giới, đều có 
thần lực của tất cả Phật gia trì, khiến cho thế giới đó chẳng 
hoại mà trụ lâu dài. 
 

 Trong mỗi mỗi thế giới chủng đó, tất 
cả thế giới, đều nương đủ thứ sự trang 
nghiêm mà trụ, những thế giới đó, tiếp gần 
với nhau, tạo thành lưới thế giới. Trong thế 
giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có đủ 
thứ sự khác nhau, kiến lập khắp nơi. 
 

 Trong mỗi thế giới chủng, hết thảy tất cả thế giới, 
đều nương tựa đủ thứ sự trang nghiêm mà trụ. Nương thần 
lực của tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát mà trụ. Những thế 
giới đó, đều gần với nhau, tạo thành lưới thế giới, do đó : 
‘’Thế giới nầy, thế giới kia, vô lượng thế giới, nương thần 
lực của Phật mà thành tựu‘’. Trong thế giới hải Hoa Tạng 
Trang Nghiêm, có đủ thứ sự khác nhau, cùng nhau kiến lập 
khắp pháp giới để thành tựu thế giới. 
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 Tham gia pháp hội giảng kinh, bất cứ nghe hiểu, 
hoặc nghe không hiểu, đều có sự lợi ích không thể nghĩ 
bàn. Tôi nhớ lúc tôi giảng kinh tại Tây Lạc Viên ở Hương 
Cảng, thì có một bà cư sĩ đã hơn sáu mươi tuổi, vì bà ta bị 
điếc, cho nên mọi người đều gọi bà ta là « bà điếc ». Bà ta 
họ Trần, pháp danh là Quả Quyên, ở dưới núi Tây Lạc 
Viên. Mỗi lần tôi giảng kinh, thì dù mưa gió, bà ta cũng từ 
chân núi đi đến Tây Lạc Viên, hơn ba trăm thềm cấp mới 
đến được Tây Lạc Viên để nghe kinh. Người điếc mà nghe 
kinh, thật là đáng quý sự thành tâm của bà ta.  

- Có người hỏi bà ta : Bà đến nghe cái gì?  
- Bà ta nói: Tôi cũng chẳng  biết nghe cái gì ? 
Sự tình thì rất là nhiệm mầu như vầy : Một ngày nọ, 

khi giảng kinh xong, thì mọi người đang niệm: ‘’Nam Mô 
Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.’’ Bà ta hốt nhiên nghe rất rõ 
ràng. Từ đó về sau, bà ta nghe được lại bình thường. Bà ta 
rất dụng công tu hành, đó là tâm thành sở cảm, do đó có 
câu:  

 

Tinh thành sở chí, 
Kim thạch vi khai. 

 

Nghĩa là:  
 

Thành tâm đến cực điểm, 
Thì vàng đá cũng tan. 

 

Kiên thành tin Phật sẽ có cảm ứng không thể nghĩ 
bàn.  

Bà cư sĩ điếc đó, ngoài sự điếc ra, còn có một chứng 
bệnh kỳ quái, mỗi ngày phải ăn rất nhiều đồ ăn. Nếu không 
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ăn thì khó mà chịu đựng được. Mỗi lần đến nghe kinh, 
nghe được nửa giờ thì muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, 
bằng không thì chẳng chịu đựng được. Bà ta đi khám rất 
nhiều bác sĩ, nhưng đều bó tay. 
 Vào ngày mồng bảy tháng hai, tôi từ núi Ðại Tự trở 
về Tây Lạc Viên, bà ta bèn nói với tôi:  

- ’’Sư phụ ! Trong bụng của con có người nói 
chuyện.’’  

- Tôi nói: Trong bụng của con có người nói chuyện, 
có phải là con nít chăng ? Con đã hơn sáu mươi tuổi, vẫn 
còn sinh con cái chăng ?  

- Bà ta nói : Con cũng không biết !   
- Tôi lại hỏi : Trong bụng của con nói cái gì ?   
- Bà ta nói : Sáng sớm con dùng bột làm bánh ăn, thì 

lúc đó ở trong bụng có người nói rằng: ‘’Tôi không thích 
ăn vật đó » !  

- Con nói : Ngươi không thích ăn thứ nầy, chứ thích 
ăn cái gì ? Ăn no thì được rồi, còn muốn gì nữa ?  

- Lúc đó trong bụng chẳng nói gì nữa, con nghe rất 
rõ ràng, trong bụng có người nói như thế. 
 - Tôi nói với bà ta : ‘’Trong bụng của con có con nít 
biết nói, thì phải sinh nó ra. Tối nay con hãy đi về nhà, vào 
lúc nửa đêm, con lên trước bàn Phật thắp hương, sau đó 
nhìn xem có phản ứng gì không »? 
 Bà ta xuống núi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, lên 
trước bàn Phật đốt hương ngồi yên. Trong lúc tựa như ngủ 
mà chẳng phải ngủ, tựa như mộng mà chẳng phải mộng, thì 
nhìn thấy từ trong bụng của bà ta, sinh ra ba đứa con nít 
mập mạp, rất là lanh lợi khỏe mạnh. Lúc đó, lại thấy Bồ 
Tát Vi Ðà tay cầm một tô mì nóng, mùi vị thơm phức, ba 
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đứa con nít tranh nhau đến ăn mì. Bồ Tát Vi Ðà bèn xách 
tai ba đứa con nít, dắt đi mà chẳng biết đi đâu ! Sau đó, bà 
ta cảm thấy trong bụng trống không, rất là thoải mái. Từ đó 
về sau, bệnh đói chẳng uống thuốc mà hết, tất cả đều trở lại 
bình thường. 

Bệnh kỳ quái của bà ta do đâu mà có ? Một đêm nọ, 
lúc đang ngủ, bà ta nhìn thấy ba đứa con nít, đầu mập tai to 
rất là dễ thương, bèn sinh tâm tham ái. Từ đó ba tiểu quỷ 
đó vào trong bụng của bà ta. Trải qua ba năm chịu đựng 
khổ sở, chứng bệnh mới hết. Thứ quái bệnh đó, chẳng có ai 
tin. Song, không thể không tin, cho nên mới nói là diệu. 

Tại sao bà ta mắc chứng bệnh đó ? Vì đời trước, có 
người cũng mắc chứng bệnh đó. Người đó nói với bà ta, 
nhưng bà ta không tin, cho nên đời nầy phải thọ quả báo 
đó. Nhân quả tơ hào không sai.  

 

Chúng ta người tu đạo, thứ nhất là phải có tâm từ bi, 
bất cứ gặp người nào mắc bệnh đều phải sinh tâm thương 
xót, phải hết mình giúp đỡ người bệnh để giải trừ bệnh 
khổ. Bệnh hoạn là một sự khổ trong tám khổ. Lúc đó, nếu 
gặp người có tâm từ bi an ủi về mặc tinh thần, thì người 
bệnh sẽ cảm thấy ấm áp vô hạn, tâm trạng khai sáng, bệnh 
nặng sẽ hóa thành nhẹ, nhẹ thì sẽ hóa không. Ðó là trị liệu 
về tâm lý, cho nên Phật giáo đồ, đều phải có tư tưởng từ bi 
thương người. Tuy là người thù địch của chúng ta mắc 
bệnh, thì cũng phải cứu họ ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Do đó 
có câu:  

 

Oán nên mở không nên kết. 
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Ðừng lấy oán báo oán, mà hãy lấy ân báo oán. Có 
người mưốn biết ba đứa con nít đó là ai ? Nay nói cho các 
vị biết : Hai đứa là rắn bốn chân ở vùng nhiệt đới, còn gọi 
là diêm xà, vì nó bò động ở dưới mái nhà, còn đứa kia là 
ếch. Ðến lúc chúng muốn tác quái, đi khắp nơi hại ngưới. 
Sau đó, ba đứa con nít đó bị Bồ Tát Vi Ðà bắt đi, thả ở nơi 
hẻo lánh, không còn tác quái nữa. 

 

Còn có chuyện niệm Chú Đại Bi cứu được chứng 
bệnh bất trị. Vì hiện tại có người cần niệm Chú Ðại Bi,  
cho nên hôm nay kể lại chuyện linh nghiệm không thể nghĩ 
bàn. 

Vào mùa Xuân năm trước, Quả Quy và cha của anh 
ta đi du lịch ở nước Anh, đến nước Anh rồi, cha của anh ta 
cảm thấy thân thể chẳng được khỏe, bèn vào bệnh viện để 
khám, thì phát hiện bệnh ung thư, bất đắc dĩ mới về nước 
để chữa trị. Trải qua một thời gian uống thuốc ở nhà 
thương cũng chẳng có hiệu quả. Chứng bệnh đó cho đến 
bây giờ, cũng chẳng có thuốc gì chữa được. 
 Lúc Quả Quy ở tại Phật Giáo Giảng Đường, thì tham 
gia đoàn thể của chúng tôi, cũng rất dụng công tu hành. 
Anh ta thấy bệnh tình của cha càng ngày càng nặng, thì rất 
nôn nóng. Anh ta tại Trường Ðê (Longbeach) điện thoại 
hỏi tôi làm thế nào ? (Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng), để 
cha của anh ta không vì bệnh ung thư mà chết, cứu kính có 
phương pháp gì giải cứu chăng ? Lúc đó, tôi nói với anh ta 
chỉ có một biện pháp giải cứu, đó là mỗi ngày niệm 108 
biến Chú Ðại Bi. Do đó, anh ta chuyên tâm nhất ý niệm 
Chú Ðại Bi. Sau đó cha của anh ta đi khám lại thì chứng 
minh bệnh ung thư đã tiêu trừ. Năm nay 1975 bất hạnh vì 
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bệnh khác mà qua đời, nhưng chẳng phải vì bệnh ung thư 
mà chết. 
 Quả Quy thành tâm niệm Chú Ðại Bi, cảm ứng bệnh 
ung thư của cha anh tiêu trừ. Bổn lai có thể sống lâu dài 
thêm mấy năm, song, cha của anh ta chẳng bỏ hút thuốc, 
rượu được, cho nên dẫn đến phát bệnh khác mà chết. Tuy 
cha của anh ta đã chết, nhưng anh ta chẳng sinh tâm thối 
chuyển, vẫn nỗ lực niệm Chú Ðại Bi như xưa. Các vị hãy 
tinh tấn như Ðức Phật Thích Ca, đời đời kiếp kiếp đều tinh 
tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển.  
 Chú Ðại Bi trị được nan y tật chứng, đều hiệu 
nghiệm không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với 
Ðức Phật rằng: ’’Nếu chúng sinh tụng trì Chú Ðại Bi mà 
không sinh về nước các Ðức Phật, chẳng được vô lượng 
tam muội biện tài, tất cả sở cầu trong đời hiện tại chẳng 
toại nguyện, thì thề không thành Chánh Giác, chỉ trừ người 
đó chẳng thành tâm.’’ 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương oai lực của đức 
Phật, mà nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nguyện ý thuật lại ý nghĩa 
trường hàng vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của 
Phật, dùng một trăm lẻ một bài kệ để nói rõ nghĩa trên. 
 

 Thế Giới Hải Hoa Tạng 
 Đồng pháp giới không khác 
 Trang nghiêm rất thanh tịnh 
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 An trụ trong hư không. 
 

 Thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm và pháp giới 
chẳng hai chẳng khác biệt. Trang nghiêm là thuần nhất 
thanh tịnh, chẳng hỗn tạp. Nương tựa hư không mà an trụ, 
do sức hút của phong luân nhiếp trì. 
 

 Trong thế giới hải đó 
 Cõi nước không nghĩ bàn 
 Mỗi mỗi đều tự tại 
 Thảy đều chẳng hỗn loạn. 
 

Ở trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm đó, hết 
thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều không thể nghĩ bàn. 
Tại mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều rất tự tại, đều có 
quy luật, chẳng có lộn xộn, mà là ngay hàng thẳng lối. 
 

 Thế giới hải Hoa Tạng 
 Cõi nước khéo an trí 
 Hình thù dị trang nghiêm 

Đủ thứ dạng khác nhau. 
 

 Trong thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, có các 
cõi Phật và thế giới chủng, nhiều như số hạt bụi, an trí rất 
ngay ngắn, hình trạng rất đặc thù, trang nghiêm đẹp đẽ vô 
cùng, có đủ thứ hình tướng khác nhau. 
 

 Tiếng chư Phật biến hóa 
 Đủ thứ làm thể tánh 
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 Tùy nghiệp lực thấy được 
 Cõi nước nghiêm sức đẹp. 
 

 Tất cả chư Phật ba đời biến hóa ra âm thanh để làm 
thể tính của thế giới đó. Thế giới đó tùy nghiệp lực của 
chúng sinh mà kiến lập. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác 
nhau, cho nên thế giới có hình thù trang nghiêm khác nhau,  
đủ thứ hình tướng cũng khác nhau. Ðó là tùy nghiệp lực 
của chúng sinh mà hiện ra. Giống như thế giới của chúng ta 
đang ở, theo sự thấy của chúng sinh thì là đời ác năm 
trược, bất quá là cỏ cây đất đá, sông ngòi biển cả thành tựu. 
Song, theo sự thấy của chư Phật thì là thế giới thanh tịnh 
trang nghiêm, tất cả đều trang nghiêm bằng bảy báu.  
Giống như ở phương đông, sự thấy của chúng sinh và chư 
Phật đều hoàn toàn khác nhau. Tại sao ? Vì trong tâm của 
chúng sinh ô nhiễm, cho nên sự thấy chẳng thanh tịnh,  
trong tâm của chư Phật thanh tịnh, cho nên sự thấy đều là 
trang nghiêm. 
 Thế giới thật khác nhau chăng ? Phải ! Chẳng giống 
nhau. Bạn mang gương màu xanh để nhìn thế giới thì sẽ 
thấy người, vật đều là màu xanh, bạn mang gương màu đỏ 
để nhìn thế giới thì sẽ thấy người, vật đều là màu đỏ. Tại 
sao ? Vì quan hệ bạn mang kính màu, cho nên thấy thế giới 
có màu sắc. Chúng sinh tạo nghiệp chướng cũng như thế, 
thấy hình tướng cũng như thế, cùng một đạo lý. Một sự 
việc mà đứng trên lập trường để xử lý khác nhau, thì sẽ kết 
luận khác nhau. Tại sao ? Vì là chủ quan chứ không phải 
khách quan, cho nên mới có lối nhìn và kết luận khác nhau. 
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 Vì tùy theo nghiệp luật của chúng sinh, cho nên mỗi 
cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều có sự nghiêm sức vi diệu 
không thể nghĩ bàn. 
 

 Núi Tu Di thành lưới 
 Hình nước xoáy vòng tròn 
 Hoa sen nở rộng lớn 
 Đó đây bao bọc nhau. 
 

 Núi Tu Di thành giống như lưới La Tràng, có rất 
nhiều biển Hương Thủy, có hướng vòng bên phải, vòng 
bên trái, trở thành hình trạng vòng tròn. Trong Biển Hương 
Thủy có hoa sen rộng lớn vô cùng, xòe mở tươi tốt. Mỗi 
biển Hương Thủy và Biển Hương Thủy, mỗi thế giới 
chủng và thế giới chủng, mỗi núi Tu Di và núi Tu Di đều 
cùng bao bọc gần với nhau. 
 

 Hình núi tràng lầu các 
 Hình chuyển tròn kim cang 
 Các thế giới rộng lớn 
 Như vậy không nghĩ bàn. 
 

 Có thế giới hình núi hoặc hình tràng, hoặc hình lầu 
các, hoặc hình chuyển tròn, hoặc hình kim cang. Những 
hình tướng như thế nhiều nói không thể hết được. Cõi Phật 
và thế giới chủng rộng lớn đều không thể nghĩ bàn. 
 

 Đại hải chân châu sáng 
 Lưới quang không nghĩ bàn 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               269 
 

 Các thế giới như vậy 
 Đều trụ trong hoa sen. 
 

 Trong Biển Hương Thủy có chân châu phóng quang 
như lửa ngọn rực rỡ. Thế giới chủng cũng phóng quang, 
quang với quang kết thành lưới. Ðó là do thần thông của 
chư Phật biến hiện ra, mới có cảnh giới không thể nghĩ 
bàn, giống như đủ thứ cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng đã 
nói ở trước, đều hoàn toàn trụ ở trong hoa sen. 
 

 Mỗi mỗi thế giới chủng 
 Lưới quang bất khả thuyết 
 Trong quang hiện các cõi 
 Khắp trong biển mười phương. 
 

 Trong mỗi cõi Phật, mỗi thế giới chủng đều cùng 
nhau có lưới quang minh giao kết với nhau, nhưng chẳng 
hỗn tạp mà rất ngay thẳng, có nhiều không thể nói hết 
được. Trong mỗi quang minh lại hiện ra hết thảy cõi Phật 
và thế giới chủng khắp vào trong mười phương thế giới 
hải. 
 

 Tất cả các thế giới 
 Hết thảy đều trang nghiêm 
 Cõi nước đều vào trong 
 Khắp thấy vô cùng tận. 
 

 Hết thảy tất cả cõi Phật, hết thảy tất cả đồ trang 
nghiêm, hết thảy tất cả cõi nước đều bị hút vào trong lưới 
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quang minh. Cảnh giới đó chẳng những ở tại một thế giới 
thấy được, mà khắp trong mười phương thế giới đều thấy 
được, vô cùng vô tận. 
 

 Thế giới không nghĩ bàn 
 Cõi nước không bờ mé 
 Đủ thứ sự nghiêm đẹp 
 Đều do thần thông Phật. 
 

 Cõi Phật và thế giới chủng nhiều như số hạt bụi, 
cảnh giới đó không thể nghĩ bàn, hết thảy thế giới đều 
chẳng có bờ mé. Có đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp, đó là 
do sức thần thông của tất cả chư Phật mười phương ba đời. 
 

 Trong tất cả thế giới 
 Cõi nước không nghĩ bàn 
 Hoặc thành hoặc biến hoại 
 Hoặc đã bị huỷ diệt. 
 

Trong hết thảy cõi Phật và thế giới chủng nhiều như 
số hạt buị, có thế giới không thể nghĩ bàn. Thế giới có 
thành trụ hoại không bốn giai đoạn, hoặc có thế giới đang 
thành tựu, hoặc có thế giới đang biến hoại, hoặc có thế giới 
đã hủy diệt, hoặc có thế giới thành kiếp không. 
 

 Ví như lá trong rừng 
 Có sinh cũng có rụng 
 Như vậy trong thế giới 
 Cõi nước có thành hoại. 
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 Cảnh giới đó cũng giống như lá cây trong rừng, mùa 
xuân thì sinh ra, mùa thu thì rụng xuống. Sinh ra tức là 
thành, ở trên cây là trụ, khi rụng xuống là hoại, rụng xuống 
đất là không. Lá cây phải trải qua bốn giai đoạn như thế, 
mỗi thế giới cũng lại như vậy. Cho nên nói có sinh cũng có 
rụng. Giống như ở trước có nói, thế giới ở trong các thế 
giới chủng, có thành tất có hoại, có hoại tức có thành. 
 

 Ví như các cây rừng 
 Đủ thứ quả khác nhau 
 Như vậy các thế giới 
 Đủ thứ chúng sinh ở. 
 

 Lại cử ra một thí dụ nữa, giống như các loại cây 
rừng, kết đủ các loại quả khác nghau. Hết thảy cõi Phật và 
thế giới chủng cũng có đủ loại chúng sinh ở trong đó. Tóm 
lại, giống cây gì thì kết qủa đó; thế giới gì thì chúng sinh 
đó ở. 
 

 Ví như hạt giống khác 
 Sinh quả đều khác nhau 
 Vì nghiệp lực khác nhau 
 Cõi chúng sinh khác nhau. 
 

 Lại có một ví dụ nữa, giống như hạt giống khác 
nhau, cây sinh ra, kết qủa cũng khác nhau. Vì nghiệp lực 
của chúng sinh khác nhau cho nên qủa báo cũng khác nhau. 
Do đó, cõi nước của chúng sinh ở cũng khác nhau. 
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 Ví như tâm vương báu 
 Tùy tâm thấy các sắc 
 Vì tâm chúng sinh tịnh 
 Nên thấy được cõi tịnh. 
 

 Lại nói ví dụ nữa, ví như tâm vương báu, tùy theo 
tâm nguyện của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ nhan sắc 
khác nhau. Nếu tâm chúng sinh tịnh thì thấy được cõi Phật 
thanh tịnh, đó là tác dụng sự cảm ứng. 
 

 Ví như Đại Long Vương 
 Nổi mây khắp hư không 
 Nguyện lực Phật cũng vậy 
 Sinh ra các cõi nước. 
 

 Ví như Đại Long Vương, nổi mây lên khắp hư 
không. Cùng đồng lý ấy, thuở xưa Phật phát nguyện độ tất 
cả chúng sinh, cho nên sinh ra tất cả cõi nước để giáo hoá 
chúng sinh. 
 

 Như huyễn sư chú thuật 
 Hay hiện đủ các việc 
 Vì nghiệp lực chúng sinh 
 Cõi nước không nghĩ bàn. 
  

Giống như nhà huyển thuật, có thể hiện ra đủ thứ 
cảnh giới. Vì nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, cho 
nên hiện ra cõi nước cũng không thể nghĩ bàn. 
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Ví như các tượng vẽ 
 Do họa sĩ vẽ ra 
 Như vậy tất cả cõi 
 Do tâm họa mà thành. 
 

 Giống như dùng giấy họa thành tượng, là do họa sĩ 
làm ra. Như thế giới hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, hết thảy 
các cõi nước như số hạt bụi, đều do tâm cuả chúng sinh và 
nghiệp lực mà thành tựu. 
 

 Thân chúng sinh khác nhau 
 Tùy tâm phân biệt ra 
 Như vậy đủ thứ cõi 
 Đâu chẳng phải do nghiệp. 
 

 Hết thảy chúng sinh, thân thể đều khác nhau, đều tùy 
theo trong tâm của chúng sinh phân biệt mà tạo thành, 
giống như đủ thứ các cõi Phật, đủ thứ thế giới chủng, sự 
thành trụ hoại không của tất cả thế giới đều từ nghiệp của 
chúng sinh mà chiêu cảm ra. 
 

 Ví như thấy Đạo Sư 
 Đủ thứ sắc khác nhau 
 Tùy tâm hạnh chúng sinh 
 Thấy các cõi cũng thế. 
 

 Giống như thấy bậc Ðạo Sư (Phật), tùy theo tâm 
nguyện củ chúng sinh mà hiển hiện đủ thứ sắc khác nhau. 
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Tùy thuận nghiệp cảm cuả chúng sinh tạo ra, sự thấy tất cả 
cõi nước cũng khác nhau, cùng đồng đạo lý như vậy. 
 

 Tất cả các bờ cõi 
 Giăng bủa lưới hoa sen 
 Đủ thứ tướng khác nhau 
 Đều trang nghiêm thanh tịnh. 
 

 Bờ mé của tất cả cõi Phật đều giăng bủa lưới hoa sen 
khắp nơi, đều có quy luật nên chẳng hỗn loạn. Hết thảy 
Biển Hương Thủy và thế giới chủng, tuy hình trạng khác 
nhau, nhưng sự trang nghiêm đều rất thanh tịnh, chẳng tạp 
nhiễm. 
 

 Các lưới hoa sen đó 
 Nơi lưới cõi an trụ 
 Đủ thứ việc trang nghiêm 
 Đủ thứ chúng sinh ở. 
 

 Các lưới hoa sen đó đều ở nơi lưới thế giới mà an 
trụ. Hoặc là dùng châu báu ma ni để trang nghiêm, hoặc là 
dùng vàng bạc để trang nghiêm, hoặc dùng lưu ly để trang 
nghiêm, hoặc dùng mã não để trang nghiêm. Ðủ thứ sự 
trang nghiêm đó đều tùy nghiệp lực của chúng sinh mà thị 
hiện. Những cõi nước đó đều có đủ thứ chúng sinh ở. 
 

 Hoặc có các cõi cước 
 Hiểm ác chẳng bằng phẳng 
 Do chúng sinh phiền não 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               275 
 

 Nên họ thấy như vậy. 
 

 Hoặc có cõi nước, mặt đất chẳng bằng phẳng, đó là 
do phiền não của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh phiền 
não nặng thì thế giới sẽ nhiều hiểm ác, chúng sinh phiền 
não nhẹ thì thế giới ít hiểm ác. Vì phiền não cho nên sự 
thấy đất đai đều hiểm ác, chẳng bằng phẳng. 
 Trái đất của chúng ta đang ở là thế giới Ta Bà. Trong 
thế giới nầy lại phân ra nhiều cõi nước. Hết thảy chúng 
sinh ở trong nước của mình, cùng ở trong thế giới Ta Bà, 
đây là đồng nghiệp (mọi người nghiệp lực giống nhau), còn 
là sở cảm thông nghiệp (nghiệp lực thông đạt nước nầy 
nước kia). Tuy cùng ở trong trái đất, nhưng phân ra chủng 
tộc khác nhau, quốc tịch khác nhau, mà hiện ra đủ thứ hoàn 
cảnh khác nhau. Có nước giàu có nhân dân sung sướng, 
chẳng sợ về chiến tranh. Có nước đất hẹp vật hím, sinh sản 
chẳng đủ, nhân dân khốn khổ, thiên tai nhân họa luôn luôn 
xảy đến, sống trong sự lo âu sợ hãi, mang sống không an 
toàn, đó cũng là sự chiêu cảm của biệt nghiệp, Nếu tạo 
nghiệp thanh tịnh thì sinh vào đất nước giàu mạnh. nếu tạo 
nghiệp ô nhiễm thì sinh vào đất nước bần tiện, luôn luôn 
đói khát sợ sệt uy hiếp. 
 

 Tạp nhiễm và thanh tịnh 
 Vô lượng các thế giới 
 Tùy tâm chúng sinh tạo 
 Lực Bồ Tát chi trì. 
 

 Có thế giới tạp nhiễm, thế giới thanh tịnh. Bất cứ là 
tạp nhiễm hoặc thanh tịnh đề có vô lượng cõi Phật và vô 
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lượng thế giới chủng, đều tùy tâm của chúng sinh tạo ra. 
Ðó là đại uy thần lực của Bồ Tát chi trì. 
 

 Hoặc có các thế giới 
 Tạp nhiễm và thanh tịnh 
 Đều do nghiệp lực tạo 
 Bồ Tát biến hóa ra. 
 

 Trong cõi nước có tạp nhiễm, có thanh tịnh, đều là 
do nghiệp lực của chúng sinh tạo thành, cũng là thần thông 
của Bồ Tát biến hóa ra. Giống như chúng ta, niệm trước 
muốn tu hành, không có nhiều dục vọng, không có nhiều 
tâm niệm ô nhiễm, đó là thanh tịnh. Song, niệm sau lại 
muốn chẳng tu hành, cho rằng pháp ô nhiễm không sai, 
người thế tục họ thích làm, tại sao mình không làm? Ðó là 
ô nhiễm. Thanh tịnh và ô nhiễm đều do tâm tạo ra. Bạn tạo 
nghiệp thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh; bạn tạo nghiệp ô 
nhiễm thì thế giới ô nhiễm. 
 

Có cõi phóng quang minh 
Lìa cấu báu thành tựu 
Đủ thứ nghiêm sức đẹp 

 Chư Phật khiến thanh tịnh. 
 

 Có cõi Phật luôn luôn phóng hào quang. Tại sao? là 
do lìa cấu báu (tâm chúng sinh thanh tịnh) thành tựu, tức 
cũng là nghiệp lực của chúng sinh hiện ra. Cõi Phật đó 
chẳng những phóng quang mà còn có đủ thứ sự nghiêm sức 
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tốt đẹp. Ðó là do tất cả chư Phật trong mười phương ba 
đời, khiến cho thế giới luôn luôn thanh tịnh. 
 

 Trong mỗi mỗi thế giới 
 Kiếp thiêu không nghĩ bàn 
 Tuy sở hiện xấu ác 
 Nơi đó luôn kiên cố. 
 

 Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng bị kiếp lửa 
thiêu, có cảnh thế giới không thể nghĩ bàn hiện ra. Tuy 
nhiên bị kiếp lửa thiêu xấu ác, nhưng bổn thể cõi Phật và 
thế giới chủng vẫn bảo trì kiên cố, chẳng phá hoại. 
 

 Do nghiệp lực chúng sinh 
 Sinh ra nhiều cõi nước 
 Y chỉ nơi phong luân 
 Nương thủy luân mà trụ. 
 

 Vì chúng sinh nghiệp lực quá nặng, cho nên sinh ra 
nhiều thứ cõi nước. Nếu nghiệp lực của chúng sinh sạch 
hết thì hết thảy cõi Phật cũng không. Những thế giới đó 
đều y chỉ nơi phong luân, bị nhiếp trì trong hư không hoặc 
nương tựa thủy luân mà trụ. 
 

 Pháp thế giới như vậy 
 Thấy đủ thứ khác nhau 
 Kỳ thật chẳng có sinh 
 Cũng chẳng có diệt hoại. 
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 Pháp cuả thế giới là như vậy, có đủ thứ hình trạng. 
Hết thảy chúng sinh nhìn thấy đều khác nhau. Kỳ thật bổn 
thể chẳng có sinh, cũng chẳng có hoại diệt. 
 

 Trong mỗi mỗi tâm niệm 
 Sinh ra vô lượng cõi 
 Nhờ thần lực của Phật 
 Đều thấy tịnh chẳng dơ. 
 

 Trong tâm niệm cuả mỗi chúng sinh hiện ra vô lượng 
vô biên cõi Phật. Vì chúng sinh nhiều tâm niệm nên các cõi 
Phật hiện ra cũng nhiều. Vì đại oai thần lực của Phật, nên 
thế giới chúng sinh thấy đều thanh tịnh chẳng có dơ bẩn. 
 

 Có cõi làm bùn đất 
 Thể tánh rất cứng chắc 
 Đen tối chẳng quang chiếu 
 Chỗ ở kẻ ác nghiệp. 
 

 Có cõi Phật dùng bùn đất làm thành. Giống như thế 
giới Ta Bà làm bằng bùn, đất, vàng, đá, song, thể tánh rất 
chắc. Lại có cõi nước đen tối chẳng có ánh sáng mặt trời 
mặt trăng chiếu soi, như là địa ngục, đó là thế giới của 
chúng sinh tạo nghiệp ác ở. 
 

 Có cõi làm kim cang 
 Tạp nhiễm sự lo sợ 
 Khổ nhiều mà vui ít 
 Nơi kẻ bạc phước ở. 
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 Có thế giới làm bằng kim cang, song, nửa thanh tịnh, 
nửa nhiễm ô. Vì tạp nhiễm không thuần, cho nên có sự lo 
sợ. Thế giới đó khổ nhiều vui ít, là thế giới của người bạc 
phước ở. 
 Chúng ta sinh ra vào thời sau Phật, là chúng sinh bạc 
phước. Lúc Phật tại thế thì nước uống còn bổ dưỡng hơn là 
sữa bò bây giờ. Hiện tại uống sữa bò chẳng bằng nước 
uống vào thời Phật còn ở đời. Tại sao? Vì phước của chúng 
ta cạn mỏng, cho nên thế giới càng ngày càng nhiều tai 
nạn. 
 

 Có cõi làm bằng sắt 
 Hoặc làm bằng đồng đỏ 
 Đá núi hiểm đáng sợ 
 Đầy dẫy kẻ tội ác. 
 

 Có thế giới làm bằng sắt, đó là nhân tố bộ phận lớn 
làm thành, hoặc dùng đồng đỏ làm thành. Nếu hoàn toàn 
làm bằng sắt hoặc bằng đồng thì chúng sinh không cách chi 
sinh tồn được. Hoặc có thế giới dùng đá làm núi, rất nguy 
hiểm, chúng sinh thấy thí sẽ sinh tâm sợ hãi. Trong thế giới 
đó, khắp nơi đều đầy dẫy chúng sinh tạo nghiệp ác, tạo tội 
nghiệt, đều là chúng sinh tội ác sâu nặng. 
 

 Trong cõi có điạ ngục 
 Chúng sinh khổ chẳng cứu 
 Thường ở trong đen tối 
 Bị biển lửa đốt thân. 
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 Có cõi nước bên trong có địa ngục, chúng sinh thọ 
khổ rất thê thảm mà chẳng có Phật Bồ Tát đến cứu họ. Tại 
sao? Vì nghiệp lực chiêu cảm. Họ thường ở trong địa ngục 
đen tối (người có trí tuệ thì ở trong thế giới quang minh, kẻ 
ngu si thì ở trong thế giới đen tối), thường bí lửa dữ đốt 
thân (chẳng có trí huệ thường sinh phiền não; phiền não 
như biển lửa, tự mình thiêu đốt mình mà chẳng được an 
vui). 
 

 Hoặc lại có súc sinh 
 Đủ thứ hình xấu xí 
 Do nghiệp ác họ tạo 
 Thường thọ các khổ não. 
 

 Hoặc có thế giới đầy dẫy loại súc sinh (tham mà 
chẳng biết chán tức là súc sinh), có đủ thứ hình tướng xấu 
xí. Ðó là do họ tạo các nghiệp ác, cho nên thường thọ đủ 
thứ khổ não. 
 Chúng ta trong thế giới nầy tham tiền tài, tham sắc 
đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống, tham ngủ nhiều. Năm 
thứ tham muốn nầy chẳng buông xả đặng, cho nên hiện ra 
đủ thứ phiền não, đó là trong tâm có súc sinh. phiền não là 
thứ hình xấu xí, khiến cho người luôn luôn bị thiêu đốt 
trong phiền não. 
 

 Hoặc thấy cõi Diêm La 
 Đói khát đốt bức bách 
 Đến trên núi lửa lớn 
 Thọ các khổ nặng nề. 
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 Hoặc thấy cõi Diêm La (qủy vương, chúa thẩm phán 
tội ác), thì biến thành ngạ qủy, vừa đói vừa khát, như bị lửa 
thiêu đốt, thống khổ như dầu sôi, đó là do nghiệp ác bức 
bách thọ tội, hoặc đến trên núi lửa lớn, bị thiêu đốt thân, 
thọ đủ thứ khổ sở nặng nề. Những thứ khổ đó đều chẳng 
cách gì hình dung được, khổ sở khó tả được. 
 

 Hoặc có các cõi nước 
 Bảy báu hợp làm thành 
 Đủ thứ các cung điện 
 Đều do tịnh nghiệp được. 
 

 Hoặc có các cõi Phật dùng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
xa cừ, xích châu, mã não bảy báu hợp lại làm thành (thế 
giới Cựu Lạc dùng bảy báu làm thành). Lại có đủ thứ cung 
điện trang nghiêm thanh tịnh, đều do tu nghiệp thanh tịnh 
mà đắc được. 
 

 Ông nên quán thế gian 
 Người và trời trong đó 
 Tu tịnh nghiệp thành tựu 
 Tùy thời hưởng sung sướng. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật! Các ông mọi người nên quán sát tất cả nhân quả báo 
ứng trong thế gian. Tại thế giới nầy có trời, người, A Tu 
La, súc sinh, ngạ qủy, điạ ngục. Nếu tu nghiệp thanh tịnh 
thì qủa báo đắc được sẽ thanh tịnh, mới tạo thành thế giới 
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thanh tịnh, tùy thời tùy lúc hưởng thụ sự sung sướng khoái 
lạc thanh tịnh. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông 
 Ức cõi không nghĩ bàn 
 Đủ thứ tướng trang nghiêm 
 Chưa từng có chật hẹp. 
 

 Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Phật, đều có ức 
cõi nước chư Phật. Ðó là trong nhỏ hiện lớn, là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Hết thảy đủ thứ tướng trang nghiêm 
đều ở trong một lỗ chân lông, chưa từng có hiện tượng chật 
hẹp. 
 

 Chúng sinh nghiệp khác nhau 
 Vô lượng loại thế giới 
 Sống chấp trước trong đó 
 Chịu khổ vui khác nhau. 
 

 Mỗi chúng sinh có nghiệp báu khác nhau, cho nên có 
vô lượng vô biên loại thế giới. Hết thảy chúng sinh trên thế 
giới đều tham lam giữ lấy chấp trước để sinh tồn, cho nên 
chịu sự khổ vui đều khác nhau. Tóm lại trồng nhân lành thì 
được qủa lành, trồng nhân ác thì được quả ác. 
 

 Có cõi làm các báu 
 Thường phóng vô lượng quang 
 Kim cang hoa sen đẹp 
 Trang nghiêm sạch chẳng dơ. 
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 Có cõi nước dùng các báu làm thành, cho nên 
thường phóng vô lượng quang minh. Ở trong cõi nước đó, 
có kim cang hoa sen đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, chẳng 
có bụi bặm. 
 

 Có cõi quang làm thể 
 Y chỉ quang luân trụ 
 Mây sắc vàng chiên đàn 
 Rực rỡ chiếu sáng khắp. 
 

 Có cõi nước dùng quang minh làm thể tánh, y chỉ 
quang luân mà trụ. Có mây sắc vàng hương ngưu đầu chiên 
đàn rực rỡ chiếu sáng khắp tất cả thế giới. 
 

 Có cõi bằng nguyệt luân 
 Khắp nơi có y thơm 
 Trong một đóa hoa sen 
 Bồ Tát đều đầy dẫy. 
 

 Có cõi nước dùng nguyệt luân làm thành, khắp nơi 
đều có y thơm, thứ y đó mùa nóng mùa lạnh đều luôn tỏa 
ra hương thơm khắp mọi nơi. Trong một đóa hoa sen lớn 
đều có các Bồ Tát ngồi tại Ðạo tràng, chuyển đại pháp 
luân, giáo hóa chúng sinh. 
 

 Có cõi làm các báu 
 Sắc tướng chẳng dơ bẩn 
 Ví như lưới Đế Thích 
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 Quang minh luôn chiếu soi. 
 

 Có cõi nước làm bằng các báu, nhan sắc rất tươi 
thắm, hình tướng thanh tịnh chẳng có buị bặm. Giống như 
lưới La Tràng của Thích Ðế Hoàn Nhân, thường chiếu 
khắp mọi nơi. 
 

 Có cõi hương làm thể 
 Hoặc là hoa kim cang 
 Có hình ma ni quang 
 Quan sát rất thanh tịnh. 
 

 Có cõi nước dùng hương để làm thể hoặc là dùng 
hoa kim cang làm thể tánh. Có hình ảnh quang ma ni chân 
châu hiện ra, quan sát tỉ mỉ thí thấy rất thanh tịnh. 
 

 Hoặc có cõi thanh tịnh 
 Có đủ thứ cây hoa 
 Cành đẹp khắp đạo tràng 
 Mây ma ni che phủ. 
 

 Hoặc cò cõi thanh tịnh, có đủ thứ hoa, đủ thứ cây, 
cành hoa và cành cây rất trang nghiêm tốt đẹp, che khắp 
đạo tràng, phía trên có mây ma ni che phủ rất mỹ lệ. 
 

 Có cõi tịnh quang chiếu 
 Hoa kim cang làm thành 
 Có hóa âm của Phật 
 Hoa sen liệt thành lưới. 
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 Có cọi nước quang minh thanh tịnh chiếu soi, dùng 
hoa sen kim cang làm thành. Âm thanh cuả Phật hoá ra làm 
thể tánh. Lại có vô số hoa sen trang nghiêm đạo tràng, hàng 
lối làm thành lưới rất ngay thẳng đẹp đẽ. 
 

 Có cõi hình Bồ Tát 
 Mũ báu ma ni đẹp 
 Hoặc có cõi hình tòa 
 Từ quang minh hóa hiện. 
 

 Có cõi nước hình giống như mũ báu ma ni của Bồ 
Tát đội trên đầu. Hoặc có cõi hình tướng như tòa sư tử. Ðó 
đều là từ trong quang minh của Phật hóa hiện ra. 
 

 Hoặc là bột chiên đàn 
 Hoặc là quang giữa mày 
 Hoặc tiếng trong Phật quang 
 Mà thành tựu cõi Phật. 
 

 Hoặc có cõi dùng bột chiên đàn mà thành tựu, hoặc 
là bạch hào quang giữa chân mày của Phật mà thành tựu, 
hoặc tiếng nói phát ra trong quang minh của Phật mà thành 
tựu. Vì nguyên nhân đó mới thành tựu các cõi Phật vi diệu 
như thế. 
 

 Thấy có cõi thanh tịnh 
 Dùng một quang trang nghiêm 
 Hoặc nhiều quang trang nghiêm 
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 Đủ thứ đều kỳ diệu. 
 

 Có chúng sinh thấy cõi nước thanh tịnh, dùng một 
thứ quang minh trang nghiêm, hoặc nhiều thứ quang minh 
trang nghiêm. Ðủ thứ sự trang nghiêm đều kỳ diệu không 
thể nghĩ bàn. 
 

 Hoặc dùng các vật quý 
 Mười cõi làm nghiêm sức 
 Hoặc dùng tất cả vật 
 Ngàn cõi làm nghiêm sức. 
 

 Hoặc dùng vật qúy trong mười cõi nước để nghiêm 
sức một cõi nước. Hoặc dùng vật qúy trong ngàn cõi nước, 
dùng tất cả diệu báu để trang nghiêm tất cả cõi Phật. 
 

 Hoặc dùng vật ức cõi 
 Trang nghiêm một cõi nước 
 Đủ thứ tướng khác nhau 
 Đều hiện như hình bóng. 
 

 Hoặc dùng vật qúy trong ức cõi nước để trang 
nghiêm một cõi nước. Ðủ thứ tướng vật qúy đều khác 
nhau, thảy đều hiện ra như hình bóng ở trong gương. 
 

 Vật bất khả thuyết cõi 
 Trang nghiêm một cõi nước 
 Hoặc như núi Tu Di 
 Thế giới không nghĩ bàn. 
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 Hoặc có nhiều thế giới hình trạng như biển cả, hoặc 
như núi Tu Di. Hoặc nhiều thế giới như số hạt buị đều 
không thể nghĩ bàn. 
 

 Có cõi khéo an trụ 
 Hình như lưới Đế Thích 
 Hoặc hình như rừng cây 
 Chư Phật đầy trong đó. 
 

 Có thế giới khéo an trụ, hình trạng giống như lưới La 
Tràng ở trước điện của trời Ðế Thích, hoặc hình tướng 
giống như rừng cây. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều đầy dẫy ở 
trong đó. 
 

 Hoặc hình bằng luân báu 
 Hoặc hình như hoa sen 
 Tám cạnh đủ nghiêm sức 
 Đủ thứ đều thanh tịnh. 
 

 Hoặc có thế giới hình luân báu, hoặc hình trạng như 
hoa sen, hoặc là hình tám cạnh mà đầy đủ tất cả nghiêm 
sức. Sự trang nghiêm đó hoàn toàn thanh tịnh chẳng có dơ 
bẩn. 
 

 Hoặc có cõi hình toà 
 Hoặc là hình ba cạnh 
 Hoặc như khư lặc ca 
 Thành quách thân Phạm Vương. 
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 Có thế giới hình giống như toà sư tử, hoặc có cõi 
hình tam giác, hoặc hình như khư lặc ca, hoặc là hình thành 
quách, hoặc hình như thân phạm vương. 
 

 Như búi tóc Thiên chủ 
 Hoặc hình như bán nguyệt 
 Hoặc như núi ma ni 
 Hoặc như hình nhật luân. 
 

 Có thế giới hình giống như búi tóc của Thiên chủ, 
hoặc hình giống như nửa mặt trăng, hoặc giống như núi ma 
ni, hoặc giống như hình nhật luân. 
 

 Hoặc có hình thế giới 
 Ví như biển hương thủy 
 Hoặc hình quang minh luân 
 Chỗ Phật xưa nghiêm tịnh. 
 

 Hoặc có hình thế giới, hoặc có biển nước xoáy hình 
biển Hương Thủy, hoặc có hình quang minh luân, đều là 
nguyện lực thuở xưa Phật trang nghiêm thanh tịnh. 
 

 Hoặc có hình bánh xe 
 Hoặc có hình lồi lõm 
 Hoặc như tướng bạch hào 
 Nhục kế, mắt rộng dài. 
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 Hoặc có hình bánh xe, hoặc có hình lồi, hoặc có hình 
lõm, hoặc có hình tướng hào quang trắng ở giữa mày của 
Phật, hoặc có hình nhục kế trên đỉnh của Phật, hoặc có hình 
mắt dài rộng của Phật. 
 

 Hoặc hình bàn tay Phật 
 Hoặc như chày kim cang 
 Hoặc hình như núi lửa 
 Bồ Tát đều đầy dẫy. 
 

 Có thế giới hoặc là hình bàn tay Phật, hoặc là hình 
chày kim cang trong tay của Bồ Tát Vi Ðà, hoặc là hình 
như núi lửa. Hết thảy Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong thế giới 
đó.  
 

 Hoặc hình như sư tử 
 Hoặc hình như sò biển 
 Vô lượng các sắc tướng 
 Thể tánh đều khác nhau. 
 

 Có thế giới hình như sư tử, hoặc hình như sò biển. 
Có vô lượng sắc tướng và vô lượng thể tánh đều khác 
nhau. 
 

 Ở trong một thế giới 
 Hình cõi vô cùng tận 
 Đều do nguyện lực Phật 
 Hộ niệm được an trụ. 
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 Trong mỗi cõi Phật và thế giới chủng, hình cõi vô 
cùng vô tận. Ðủ thứ hình tướng đó đều do nguyện lực của 
chư Phật thành tựu. Nguyện lực của Phật là hộ niệm tất cả 
chúng sinh khiến cho được an trụ trong thế giới đó. 
 

 Có cõi trụ một kiếp 
 Hoặc là trụ mười kiếp 
 Cho đến số hạt bụi 
 Trăm ngàn ức cõi nước. 
 

 Con người có sinh già bệnh chết, thế giới thì có 
thành trụ hoại không, đều là vô thường. Có thế giới tuổi thọ 
là một đại kiếp. Có thế giới tuổi thọ là mười đại kiếp cho 
đến trăm ngàn vạn ức đại kiếp. Thậm chí có những thế giới 
tuổi thọ nhiều đại kiếp như số hạt bụi cõi Phật. 
 

 Hoặc ở trong một kiếp 
 Thấy cõi có thành hoại 
 Hoặc vô lượng vô số 
 Cho đến không nghĩ bàn. 
 

 Có thế giới, ở trong một đại kiếp có thành trụ hoại 
không, hoặc trong vô lượng vô biên đại kiếp vẫn an nhiên 
tồn tại, cho đến trải qua bất tư nghì đại kiếp vẫn còn tồn tại. 
 

 Hoặc có cõi có Phật 
 Hoặc có cõi không Phật 
 Hoặc chỉ có một Phật 
 Hoặc có vô lượng Phật. 
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 Có thế giới có Phật đang giáo hóa chúng sinh, hoặc 
chẳng có Phật. Chúng sinh căn lành sâu dày thì cảm hóa có 
Phật ra đời Chúng sinh căn lành cạn mỏng thì chẳng có 
Phật ra đời. Trong một thế giới có một vị Phật ra đời hoặc 
có vô lượng vị Phật ra đời. 
 

 Nếu cõi nước không Phật 
 Trong thế giới phương khác 
 Có Phật biến hoá đến 
 Vì hiện các Phật sự. 
 

 Thế giới đó, nếu chẳng có Phật thì có Phật ở thế giới 
phương khác biến hóa đến thế giới đó, để giáo hóa chúng 
sinh. Vì chúng sinh hiện ra đủ thứ Phật sự, khiến cho 
chúng sinh giác ngộ, phát bồ đề tâm. 
 

 Đâu Suất hàng nhân gian 
 Trụ thai và sinh ra 
 Hàng ma thành Chánh Giác 
 Chuyển pháp luân vô thượng. 
 

 Khi Ðức Phật muốn ra đời thì trước hết ở tại cung 
trời Ðâu Suất, hậu bổ Phật vị. Khi nhân duyên thành thục 
thì từ cung trời hàng sinh xuống nhân gian, trụ ở trong thai, 
đến lúc thì mới sinh ra bên hông phải của hoàng hậu Maya. 
Sinh ra rồi thì xuất gia tu đạo. Tu hành sắp thành đạo thì 
ma vương đến nhiễu loạn, nhưng Phật dùng định lực để 
hàng phục ma vương mà thành chánh giác, chuyển pháp 
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luân vô thượng, giáo hóa chúng sinh, đó là tám tướng thành 
đạo. 
 

 Tùy tâm chúng sinh thích 
 Thị hiện đủ thứ tướng 
 Vì chuyển diệu pháp luân 
 Ứng với căn tánh họ. 
 

 Khi Phật chuyển pháp luân thì, tùy tâm của chúng 
sinh ưa thích mà nói pháp. Phật hay hiện ra đủ thứ tướng 
khác nhau để vì chúng sinh nói diệu pháp, đối trị căn tánh 
của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích. 
 

 Trong mỗi mỗi cõi Phật 
 Một Phật hiện ra đời 
 Trải qua ức ngàn tuổi 
 Diễn nói pháp vô thượng. 
 

 Trong mỗi cõi Phật, có một vị Phật xuất hiện ra đời, 
trải qua ức ngàn tuổi, luôn luôn diễn nói diệu pháp vô 
thượng, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh 
thoát tử mà đến bờ kia. 
 

 Chúng sinh chẳng pháp khí 
 Không thấy được chư Phật 
 Nếu người tâm muốn thấy 
 Tất cả nơi đều thấy. 
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 Hết thảy chúng sinh nếu chẳng phải là pháp khí, thì 
chẳng thấy được chư Phật. Nếu là pháp khí thí thường thấy 
được Phật, hoặc là thấy Phật ở trong mộng. Nếu có chúng 
sinh trong tâm muốn thấy Phật, thì mỗi nơi đều có thể thấy 
được. Tại sao bạn chẳng thấy được Phật? Vì bạn chẳng có 
tâm thành. Nếu có tâm thành thì nhất định sẽ thấy được 
Phật! 
 Pháp khí tức là « long tượng » của Phật môn, tức 
cũng là khí chở pháp. Chúng ta người xuất gia phải đặc 
biệt chú ý về điểm này. Các bạn xem! Tổ Sư, Bồ Tát, chư 
Phật trong quá khứ, đều là bậc giác ngộ đi trên con đường 
đầy gian nan. Nếu chẳng muốn tu hành thì việc gì cũng 
chẳng có. Bạn muốn tu hành, nhận chân tu hành, thì ma sẽ 
đến, hoặc là ma tiền tài, ma sắc đẹp, hoặc là đủ thứ ma bất 
như ý, đều đến nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu đạo của bạn. 
 Lúc đó thật là một cửa ải khó qua, nhẫn cũng chẳng 
dễ gì nhẫn được. Vừa muốn ngồi thiền thì dục niệm sinh ra, 
thậm chí muốn thiêu thân cũng chẳng biết thế nào là tốt. 
Người nam thì khởi vọng tưởng người nữ, người nữ thì 
khởi vọng tưởng người nam, chẳng dễ gì khống chế dược. 
Lúc đó muốn tu nhẫn nại, tinh tấn, thiền định, trí huệ, đủ 
thứ pháp môn đề hàng phục tâm, muốn công phá cửa ải đó! 
Tình hình như vậy giống như ở chiến trường, thân mặc áo 
giáp, tay cầm đao thương, xông pha hãm trận. Nếu bạn võ 
thuật không giỏi, động tác chậm chạp, thì không bị giết 
cũng bị bắt sống, hướng địch đầu hàng. Người tu đạo nhất 
định phải xem cái chết như trở về, công phá thành trì, hoàn 
thành sứ mạng, thắng lợi cuối cùng, như thế mới qua ải 
được. 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               294 
 
 Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải phấn chấn tinh 
thần, dũng mãnh tiến về trước, mới có thể chiến thắng. 
Bằng không thì bạn sẽ bị ma vương đánh bại, không thể 
qua ải được. Bất cứ người xuất gia hoặc người tại gia, tu 
hành thì phải chiến thắng đối phương. Làm thế nào mới có 
thể chiến thắng? Tức là luôn luôn nhẫn nại, Luôn luôn 
nhường nhịn. Cũng có nghĩa là:  
 

« Nhẫn những gì người khác không nhẫn được 
Chịu đựng những gì người khác không chịu được 

Tu những gì người khác tu không được 
Làm những gì người khác làm không được ». 

 

Người tu đạo tất cả tất cả đều phải có sự biểu hiện 
hơn người, phải khác với mọi người, có sự biểu hiện đặc 
thù, như thế mới qua được ải. 
 

 Trong mỗi mỗi cõi nước 
 Đều có Phật ra đời 
 Phật trong tất cả cõi 
 Ức số không nghĩ bàn. 
 

 Trong mỗi cõi nước đều có Phật xuất hiện ra đời. 
Phật ở trong hết thảy tất cả cõi, có nhiều số ức không thể 
nghĩ bàn, đang ở đó giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề. 
 

 Mỗi mỗi Phật trong đó 
 Hiện vô lượng thần biến 
 Đều khắp nơi pháp giới 
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 Điều phục biển chúng sinh. 
 

 Mỗi vị Phật trong mỗi cõi nước, đều hiện ra vô 
lượng vô biên thần thông biến hóa, khắp trong pháp giới, 
để điều phục những chúng sinh can cường, biển chúng sinh 
khó điều khó phục đều điều phục được. 
 

 Có cõi chẳng quang minh 
 Đen tối nhiều sợ hãi 
 Khổ xúc như đao kiếm 
 Người thấy tự đau xót. 
 

 Có thế giới chẳng quang minh, chỉ toàn là đen tối. 
Ðó là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm mà ra, cho nên 
luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Hoàn cảnh khổ như thế 
giống như là sự thống khổ đao kiếm cắt thân. Phàm là 
người thấy được hoàn cảnh ác liệt đó, đều cảm thấy đau xót 
như trúng độc. 
 

 Hoặc có quang chư Thiên 
 Hoặc có quang cung điện 
 Hoặc quang minh nhật nguyệt 
 Lưới cõi khó nghĩ bàn. 
 

 Có thế giới có ánh sáng của chư thiên phóng ra chiếu 
sáng, hoặc có quang minh cung điện của chư Phật Bồ Tát 
phóng ra chiếu sáng, hoặc có ánh sáng của mặt trời mặt 
trăng phóng ra để chiếu sáng (thế giới của chúng ta ở là 
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ánh sáng của mặt trời mặt trăng phóng ra). Lưới cõi nếu 
nghiên cứu thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
 

 Có cõi tự quang minh 
 Hoặc cây phóng tịnh quang 
 Chưa từng có khổ não 
 Do phước đức chúng sinh. 
 

 Có thế giới, bổn thân phóng đại quang minh. Vì thế 
giới đó có quang luân nhiếp trì. Hoặc có tất cả cây rừng 
phóng ra quang minh thanh tịnh để chiếu sáng thế giới đó. 
Thế giới đó chẳng có tất cả khổ não. Tại sao ? Vì chúng 
sinh có phước báo, cho nên chẳng có khổ não. 
 

 Hoặc có quang minh núi 
 Hoặc có quang ma ni 
 Hoặc dùng ánh đèn chiếu 
 Do nghiệp lực chúng sinh. 
 

 Có thế giới, có núi cao phóng quang minh, hoặc ma 
ni phóng quang minh, hoặc đèn phóng quang minh chiếu 
soi thế giới đó. Ðó đều là do nghiệp lực của chúng sinh 
chiếu cảm ra. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác, thì thế giới đó 
sẽ hiện ra hiểm ác. Nếu chúng sinh tạo nghiệp lành, thì thế 
giới đó sẽ hiện ra tốt đẹp. Cho nên nói tùy chúng sinh tạo 
nghiệp gì ? thì họ qủa báo đó. 
 

 Hoặc có Phật quang minh 
 Bồ Tát đầy trong đó 
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 Hoặc có quang hoa sen 
 Màu rực rỡ nghiêm đẹp. 
 

 Có thế giới có quang minh của Phật chiếu soi. Bồ 
Tát cũng đầy dẫy ở trong thế giới đó. Hoặc có quang minh 
của hoa sen chiếu soi, phóng ra màu sắc rực rỡ rất trang 
nghiêm tốt đẹp. 
 

 Có cõi quang hoa chiếu 
 Hoặc quang hương thủy chiếu 
 Hương bột hương đốt chiếu 
 Đều do sức tịnh nguyện. 
 

 Có thế giới, có đủ thứ quang minh của hoa chiếu 
sáng hoặc có hương thủy phóng quang để chiếu soi hoặc 
hương bột phóng quang để chiếu soi hoặc hương đốt phóng 
quang chiếu soi. Ðó đều là do nguyện lực thanh tịnh mà 
thành tựu. 
 

 Có cõi quang mây chiếu 
 Quang ma ni sò chiếu 
 Quang thần lực Phật chiếu 
 Diễn nói tiếng dễ nghe. 
 

 Có thế giới, có quang mây chiếu, hoặc có quang ma 
ni sò chiếu sáng, hoặc có quang thần lực  của Phật chiếu 
soi. Trong Phật quang phổ chiếu lại có thể diễn nói diệu 
pháp vô thượng dễ nghe. 
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 Hoặc dùng quang báu chiếu 
 Hoặc kim cang rực chiếu 
 Tịnh âm chấn động xa 
 Đến đâu chẳng có khổ. 
 

 Có thế giới, có quang minh báu chiếu soi, hoặc có 
quang minh kim cang rực rỡ chiếu soi, hoặc có tiếng quang 
minh thanh tịnh chiếu soi. Âm thanh thanh tịnh đó chấn 
động các thế giới khác, đến nơi nào thì nơi đó tiêu diệt tất 
cả sự thống khổ. 
 

 Hoặc có quang ma ni 
 Hoặc có quang nghiêm cụ 
 Hoặc quang minh đạo tràng 
 Chiếu sáng trong chúng hội. 
 

 Có thế giới, có quang minh ma ni phóng ra, hoặc có 
quang minh phóng ra từ các thứ đồ trang nghiêm, hoặc có 
quang minh từ đạo tràng phóng ra, chiếu soi tất cả chúng 
hội các thế giới khác. 
 

 Phật phóng đại quang minh 
 Hóa Phật đầy trong đó 
 Quang đó khắp chiếu soi 
 Hết thảy toàn pháp giới. 
 

 Trong thế giới có Phật phóng ra đại quang minh, 
biến hóa Phật đầy dẫy trong thế giới đó. Quang minh đó 
chiếu soi khắp tất cả thế giới, pháp giới đều khắp cùng. 
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 Có cõi rất đáng sợ 
 Kêu la tiếng thống khổ 
 Tiếng đó rất rùng rợn 
 Người nghe sinh chán sợ. 
 

 Có thế giới rất là đáng sợ, đầy dẫy tiếng kêu la thống 
khổ, khiến cho người nghe đều sinh cảm giác rùng rợn. Vì 
tiếng đó rất bi ai, cho nên khiến cho người nghe sinh tâm 
hoan hỉ, làm cho họ nguyện ý y giáo phụng hành. Tại sao 
lại có âm thanh vừa ý êm tai vang ra ? Vì nghiệp lực của 
chúng sinh cảm ứng mà ra. 
 

 Hoặc có trong cõi nước 
 Luôn nghe tiếng Đế Thích 
 Hoặc nghe tiếng Phạm âm 
 Tất cả tiếng thế chủ. 
 

 Có cõi nước luôn luôn nghe được diệu âm nói pháp 
của Thích Ðế Hoàn Nhân, hoặc luôn luôn nghe được diệu 
âm của Ðại Phạm Thiên Vương nói pháp, hoặc luôn luôn 
nghe được diệu âm của tất cả các ông vua nói pháp. 
 

 Hoặc có các cõi nước 
 Trong mây vang diệu âm 
 Biển báu cây ma ni 
 Và âm nhạc đầy khắp. 
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 Có các cõi nước, ở trong mây hiện ra âm thanh vi 
diệu. Hoặc có biển báu, và cây báu ma ni, luôn luôn vang 
ra âm nhạc vi diệu, đầy khắp cùng pháp giới. 
 

 Trong viên quang chư Phật 
 Hóa thanh vô cùng tận 
 Và diệu âm Bồ Tát 
 Nghe khắp mười phương cõi. 
 

 Mười phương thế giới đều có quang minh viên mãn 
của chư Phật. Trong viên quang lại diễn nói đủ thứ tiếng 
biến hóa đều vô cùng vô tận, Phật thì như vậy, Bồ Tát cũng 
như vậy. Diệu âm thuyết pháp của các Ngài vang đến khắp 
mười phương cõi nước. 
 

 Cõi không thể nghĩ bàn 
 Khắp chuyển tiếng pháp luân 
 Tiếng vang ra biển nguyện 
 Tiếng vi diệu tu hành. 
 

 Có các cõi nước nhiều không thể nghĩ bàn, khắp 
vang ra âm thanh chuyển pháp luân vi diệu. Lại vang ra âm 
thanh diễn nói biển nguyện của chư Phật, và âm thanh phát 
nguyện tu hành vi diệu. 
 

 Ba đời tất cả Phật 
 Sinh ra các thế giới 
 Danh hiệu đều đầy đủ 
 Âm thanh chẳng cùng tận. 
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 Nguyện lực của tất cả chư Phật mười phương ba đời, 
sinh ra tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đều đầy đủ, Âm 
thanh diễn nói diệu pháp của Phật đầy khắp pháp giới, vô 
cùng vô tận. 
 

 Hoặc trong cõi có nghe 
 Tiếng tất cả Phật lực 
 Địa, độ và vô lượng 
 Đều nói pháp như vậy. 
 

 Hoặc trong tất cả cõi Phật, có thể nghe âm thanh của 
tất cả Phật trong mười phương, hoặc nghe Tứ Diệu Ðế, sáu 
độ, mười địa, bốn tâm vô lượng, đủ thứ pháp môn, những 
pháp như thế đều diễn nói. 
 

 Thệ nguyện lực Phổ Hiền 
 Ức cõi diễn diệu âm 
 Âm đó như lôi chấn 
 Trụ kiếp cũng vô tận. 
 

 Ðó là sức thệ nguyện của Bồ Tát phát thệ, Ngài luôn 
luôn ở trong ức cõi diễn nói diệu pháp âm. Âm thanh đó 
giống như tiếng sét chấn, khắp tất cả mọi nơi. Ngài diễn 
nói diệu âm vô cùng tận, kiếp trụ cũng vô cùng tận. 
 

 Phật trong cõi thanh tịnh 
 Thị hiện tiếng tự tại 
 Trong mười phương pháp giới 
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 Tất cả đâu chẳng nghe. 
 

 Ðức Phật ở trong cõi nước thanh tịnh, luôn luôn thị 
hiện pháp âm tự tại. Chúng sinh trong mười phương pháp 
giới thảy đều nghe được tiếng của Phật nói pháp. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN MƯỜI MỘT 

 
PHẨM TỲ LÔ GIÁ NA THỨ SÁU 

 
 Tỳ Lô Giá Na dịch là quang minh chiếu khắp, khắp 
hết thảy mọi nơi, tức là vô tại vô sở bất tại, tận hư không 
biến pháp giới, đều là quang minh thanh tịnh. Phẩm này là 
phẩm thứ sáu trong Kinh Hoa Nghiêm, là nhân duyên nói 
về Phật Tỳ Lô Giá Na. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại 
chúng rằng: Các Phật tử ! Về thuở xa xưa, 
trải qua các số kiếp nhiều như hạt bụi thế 
giới, lại gấp bội hơn số đó, có thế giới hải 
tên là Phổ Văn Tịnh Quang Minh. 
 

 Lúc bấy giờ, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại nói với 
các đại Bồ Tát, tất cả Thanh Văn Duyên Giác, Thiên Long 
bát bộ các chúng thần và tất cả chúng sinh trong Pháp Hội 
Hoa Nghiêm tại Bồ Ðề Ðạo Tràng rằng: « Các vị đệ tử của 
Phật ! Nay tôi nói với các vị đại chúng về nhân duyên của 
Ðức Phật Tỳ Lô Giá Na. Thuở xưa, trải qua các kiếp nhiều 
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như số hạt bụi thế giới hải, lại gấp bội số đó, có thế giới hải 
tên là Phổ Môn Tịnh Quang Minh". 
 

 Trong thế giới hải đó, có thế giới tên là 
Thắng Âm, nương biển lưới hoa ma ni mà 
trụ. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 
núi Tu Di làm quyến thuộc, hình trạng thế 
giới đó tròn, mặt đất có đủ vô lượng thứ 
trang nghiêm. Có ba trăm tầng cây báu và 
núi Luân Vi cùng bao bọc chung quanh. 
Lại có tất cả mây báu che phủ phía trên, 
thuần nhất thanh tịnh chẳng có sự dơ bẩn, 
quang minh chiếu sáng. Thành ấp cung 
điện như núi Tu Di. Quần áo, thức ăn 
uống, đều tùy theo tâm niệm của chúng 
sinh mà đến. Kiếp đó tên là Chủng Chủng 
Trang Nghiêm. 
 

 Trong thế giới hải Phổ Môn Tịnh Quang Minh, lại có 
một thế giới tên là Thắng Âm, mương tựa biển lưới hoa ma 
ni mà trụ, có các thế giới nhiều như số hạt bụi núi Tu Di 
làm quyến thuộc, hình trạng thế giới đó tròn. Mặt đất có đủ 
vô lượng sự trang nghiêm. Có ba trăm tầng các cây báu và 
núi Tu Di cùng bao bọc chung quanh. Lại có tất cả mây 
báu che phủ ở phía trên. Thế giới đó rất thanh tịnh chẳng 
có sự dơ bẩn. Quang minh chiếu soi tất cả mọi nơi. Hết 
thảy thành thị và nông thôn, tất cả cung điện đều cao như 
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núi Tu Di. Quần áo và thức ăn uống ở thế giới đó đều tùy 
theo tâm niệm của chúng sinh mà đến, chẳng cần phải làm. 
Ðó là do phước báu của chúng sinh cảm hóa ra. Kiếp của 
thế giới đó là Chủng Chủng Trang Nghiêm. 
 

 Các Phật tử ! Trong thế giới Thắng 
Âm đó, có biển hương thủy tên là Thanh 
Tịnh Quang Minh. Trong biển đó, xuất 
hiện núi Tu Di hoa sen lớn, tên là Hoa diễm 
phổ trang nghiêm tràng. Có mười lan can 
báu bao bọc chung quanh. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, Các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị phải biết, trong thế giới Thắng Âm đó có 
Biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Quang Minh. Trong 
biển đó xuất hiện núi Tu Di hoa sen lớn, tên là Hoa Diễm 
Phổ Trang Nghiêm Tràng. Có mười lan can báu, bao bọc 
chung quanh hoa sen lớn đó. 
 

 Trên núi đó, có một khu rừng lớn tên 
là Ma Ni Hoa Chi Luân, có vô lượng hoa 
lầu các, vô lượng đài quán báu bày la liệt 
khắp chung quanh. Lại có vô lượng tràng 
diệu hương, vô lượng tràng núi báu, đặc 
biệt trang nghiêm. Lại có vô lượng hoa báu 
phân đà lợi, khắp nơi nở rộ xinh tươi. Có 
vô lượng lưới hoa sen hương ma ni, giăng 
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bủa khắp nơi. Có âm nhạc rất êm tai. Lại 
có mây hương chiếu sang, mỗi thứ số lượng 
đều vô lượng vô biên, không thể tính đếm. 
Có trăm vạn ức Na Do Tha thành quách 
bao bọc chung quanh. Lại có đủ loại chúng 
sinh sống ở trong thành. 
 

 Trên núi Hoa Diễm Phổ Trang Nghiêm Tràng, có 
một khu rừng rất lớn tên là rừng Ma Ni Hoa Chi Luân. 
Trong rừng cây đó có vô lượng hoa lầu các, lại có vô lượng 
đài quán báu bày la liệt khắp chung quanh. Lại có vô lượng 
tràng diệu hương, vô lượng tràng núi báu, đặc biệt trang 
nghiêm, rất thanh tịnh. Lại có vô lượng hoa báu phân đà lợi 
(hoa sen trắng), khắp nơi đều nở rộ, khoe sắc tươi thắm, 
thơm tho ngát mũi. Lại có vô lượng lưới hoa sen hương ma 
ni, giăng bủa khắp tứ phía để làm nghiêm sức. Lại có âm 
nhạc rất êm tai. Có vô lượng mây hương chiếu sáng hư 
không, mỗi một thứ số lượng đều vô lượng vô biên, không 
thể nào tính đếm được. Lại có trăm vạn ức Na Do Tha 
thành quách, bao bọc tứ phía, lại có đủ loại chúng sinh 
sống ở trong thành đó. 
 

 Các Phật tử ! Phía đông khu rừng đó, 
có một thành lớn tên là Diễm Quang Minh, 
là kinh đô của vua chuyển luân thánh 
vương ở. Có trăm vạn ức Na Do Tha thành 
bao bọc chung quanh. Thành lớn đó dùng 
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diệu báu thanh tịnh làm thành, bề dài bề 
rộng đều bảy ngàn do tuần. Có quách làm 
bằng bảy báu, lầu mái cự địch thảy đều cao 
đẹp. Có sông báu bảy tầng, nước thơm 
tràng đầy. Lại có hoa ưu bát la, hoa ba đầu 
ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, đều 
do các báu làm thành, khắp nơi nở rộ, 
dùng để trang trí nghiêm sức. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Phía đông khu rừng Ma Ni Hoa Chi Luân có thành 
thị lớn tên là Thành Diễm Quang Minh. Thành đó là kinh 
đô của Vua chuyển luân thánh vương ở. Có trăm vạn ức Na 
Do Tha thành, bao bọc chung quanh thành lớn đó làm 
quyến thuộc. Thành lớn đó dùng diệu báu thanh tịnh làm 
nên. Nam bắc dài bảy ngàn do tuần (đại do tuần 80 dặm, 
trung do tuần 60 dặm, tiểu do tuần 40 dặm, đây là đại do 
tuần). Ðông tây cũng dài bảy ngàn do tuần. Có quách làm 
bằng bảy báu (nội thành gọi là thành, ngoại thành gọi là 
quách). Lầu mái trên thành cự địch đều rất xinh đẹp trang 
nghiêm. Có sông bảy tầng bảo hộ thành, đều dùng bảy báu 
làm thành. Nước thơm trong sông tràn đầy. Lại có hoa sen 
xanh, đỏ, vàng, trắng, bốn màu, đều làm bằng các thứ báu, 
khắp nơi nở rộ dùng để làm nghiêm sức. 
 

 Có cây báu đa la, có bảy tầng bao bọc. 
Cung điện lầu gác đều dùng các thứ báu để 
trang nghiêm. Có đủ thứ lưới đẹp giăng 
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bủa phía trên. Lại có hương rải hoa. Có 
trăm ngàn vạn ức Na Do Tha cửa, đều 
dùng các thứ báu trang nghiêm. Trước mỗi 
mỗi cửa, đều có bốn mươi chín tràng báu 
thi la, thứ lớp thẳng hàng. Lại có trăm vạn 
ức vườn rừng, bao bọc chung quanh. 
Trong vườn rừng đó, đều có đủ thứ hương 
thơm, có hương thơm cây ma ni tỏa ra 
khắp nơi. Có các thứ chim cùng hót, khiến 
cho người nghe đều hoan hỉ vui vẻ. 
 

 Có cây báu đa la (cây đó rất cao, qủa có thể ăn, lá dài 
và to có thể biên kinh), có bảy tầng bao bọc thành đó. 
Trong thành có cung điện lầu các đều dùng các thứ báu 
trang nghiêm. Lại có đủ thứ lưới đẹp, che phủ phía trên. 
Lại có hương, rải hoa xông chiếu trong đó, vừa thơm lại 
vừa sáng rực rỡ, khiến cho tâm thần sảng khoái. Chúng 
sinh trụ ở trong thành đều chẳng có vọng tưởng, cùng 
hưởng thụ phước báu cực lạc. 
 Thành Diễm Quang Minh đó, lại có trăm vạn ức Na 
Do Tha cửa thành, đều dùng các thứ báu làm thành. Trước 
mỗi cửa đều có bốn mươi chín tràng thi la (cát tường thanh 
tịnh). Mỗi tràng nối tiếp tràng khác, thành hàng thành lối, 
rất ngay thẳng. Lại có trăm vạn ức vườn rừng, bao bọc 
chung quanh thành đó. Ở trong vườn rừng có các thứ 
hương thơm của các thứ hoa, có hương thơm cây ma ni, tỏa 
ra thơm tho ngào ngạt xông ướp khắp vườn rừng và cả 
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thành. Lại có trăm thứ chim cùng hót tiếng êm tai rất dễ 
nghe, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ. 
 

 Trong thành lớn đó, hết thảy mọi 
người đều thành tựu nghiệp báo thần túc 
thông, có thể đi đứng trên không, giống 
như chư Thiên. Tâm ý muốn gì thảy đều 
được như ý. 
 

 Trong Thành Diễm Quang Minh, hết thảy những 
người ở trong đó, đều thành tựu thiện nghiệp báu, viên mãn 
thần túc thông. Ðó là do thuở xưa tạo ra các nghiệp thiện, 
có thể đi đứng ở trong hư không, giống như chư Thiên, 
muốn du hành đến đâu, tâm nghĩ đến thì sẽ tới. Phàm là ở 
trong tâm mong muốn gì như quần áo, ăn uống, nghĩ gì thì 
sẽ đến ngay lập tức. Ðó là phước báu của người trời, diệu 
không thể tả ! 
 

 Về phía nam của thành đó, có một 
thành của người trời, tên là Thụ Hoa 
Trang Nghiêm. Kế đó vòng về bên phải, có 
thành của loài rồng tên là Cứu Kính. Kế lại 
có thành của loài Dạ Xoa, tên là Kim Cang 
Thắng Diệu Tràng. Kế lại có thành của 
Càn Thác Bà, tên là Diệu Cung. Kế lại có 
thành của A tu la, tên là Bảo Luân. Kế lại 
có thành của Ca Lâu La, tên là Diệu Bảo 
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Trang Nghiêm. Kế lại có thành của Khẩn 
Na La, tên là Du Hí Khoái Lạc. Kế lại có 
thành của Ma Hầu La Già, tên là Kim 
Cang Tràng. Kế lại có thành của Phạm 
Thiên Vương, tên là Chủng Chủng Diệu 
Trang Nghiêm. Có các thành như vậy 
nhiều hàng trăm vạn ức Na Do Tha. 
 

 Phía nam thành Diễm Quang Minh, có một thành 
Trời, là thành của người trời ở, tên là thành Thụ Hoa Trang 
Nghiêm. Kế đó vòng về phía bên phải, có thành của rồng, 
là thành của rồng ở, tên là thành Cửu Kính. Kế lại có thành 
của Dạ Xoa, là thành của qủy Khinh Tiệp ở, tên là thành 
Kim Cang Thắng Diệu Tràng. Kế lại có thành của Càn 
Thác Bà, là thành của Hương Thần ở, tên là Thành Diệu 
Cung. Kế lại có Thành của A Tu La, là thành của phi thiên 
chúng sinh ở (vì có phước trời mà chẳng có đức trời, nên 
gọi là phi Thiên), tên là thành Bảo Luân. Kế lại có thành 
của Ca Lâu La, là thành của chim cánh vàng ở, tên là thành 
Diệu Bảo Trang Nghiêm. Kế lại có thành của Khẩn Na La, 
là thành của nghi thần ở, tên là thành Du Hí Khoái Lạc. Kế 
lại có thành của Ma Hầu La Già, là thành của đại mãng xà 
ở, tên là thành Kim Cang Tràng. Ở trên là thành của Thiên 
long bát bộ ở. Kế lại có thành của Phạm Thiên Vương, là 
thành của Đại Phạm Thiên Thi Khí ở (ông ta rất tin sâu 
chánh pháp, mỗi lần Phật ra đời, ông ta là người thỉnh Phật 
chuyển pháp luân đầu tiên), tên là thành Chủng Chủng 
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Diệu Trang Nghiêm. Các thành như vậy có nhiều hàng 
trăm vạn ức Na Do Tha. 
 

 Mỗi mỗi thành đó, đều có trăm vạn ức 
Na Do Tha lầu các cùng bao bọc chung 
quanh, mỗi lầu các đều có vô lượng sự 
trang nghiêm. 
 

 Trăm vạn ức Na Do Tha thành đó, trong mỗi thành 
đều có trăm vạn ức Na Do Tha lầu các cùng bao bọc chung 
quanh thành. Mỗi lầu các đều có vô lượng vô biên báu đẹp 
trang nghiêm. 
 

 Các Phật tử ! Trong rừng lớn Ma Ni 
Hoa Chi Luân đó, có một đạo tràng, tên là 
Bảo Hoa Biến Chiếu, dùng các thứ báu để 
trang nghiêm. Lại có vòng hoa ma ni, nở rộ 
đầy khắp mọi nơi. Ðốt đèn dầu thơm, đầy 
đủ các màu sắc báu. Có mây rực rỡ che 
phủ, lưới quang minh chiếu soi khắp mọi 
nơi. Các đồ trang nghiêm thường phóng ra 
ánh sáng màu sắc diệu báu. Trong tất cả 
âm nhạc luôn tấu lên tiếng êm tai. Trong 
báu vương ma ni hiện ra thân hình Bồ Tát. 
Lại có đủ thứ hoa quý đầy khắp mười 
phương. 
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 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó, có một đạo 
tràng tên là Ðạo Tràng Bảo Hoa Biến Chiếu, dùng đủ thứ 
báu để trang nghiêm. Lại có vòng hoa ma ni, nở rộ khắp 
nơi rất xinh đẹp. Lại đốt đèn dầu thơm, đầy đủ tất cả ánh 
sáng màu sắc các thứ báu. Lại có mây rực rỡ năm quang 
mười sắc che phủ phía trên. Lại có lưới quang minh chiếu 
sáng khắp đạo tràng. Phía trên, tất cả đồ báu đẹp trang 
nghiêm lại phóng ra đủ thứ quang sắc diệu báu. Trong tất 
cả âm nhạc thường tấu lên tiếng hòa nhã êm tai. Ở trong 
châu báu ma ni như ý hiện ra thân hình Bồ Tát. Lại có đủ 
thứ hoa quý, đầy khắp mười phương. 
 

 Trước đạo tràng đó, có một biển lớn, 
tên là Hương Ma Ni Kim Cang, sinh ra hoa 
sen lớn, tên là Hoa Nhụy Diễm Luân. Hoa 
sen đó rộng lớn hàng trăm ức do tuần. 
Thân, lá, tua, đài hoa sen đó, đều là diệu 
báu. Có mười bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na Do Tha hoa sen cùng bao bọc chung 
quanh, thường phóng ra quang minh. 
Luôn vang ra tiếng hay vi diệu đến khắp 
mười phương. 
 

 Phía trước đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu, có một 
biển lớn tên là Biển Hương Ma Ni Kim Cang. Trong biển 
đó, sinh ra đóa hoa sen lớn tên là Hoa Nhụy Diễm Luân. 
Hoa sen đó rất lớn, chu vi là trăm ngàn do tuần. Thân, lá, 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               313 
 
tua, đài hoa sen, đều làm bằng diệu báu. Có mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na Do Tha hoa sen, bao bọc chung 
quanh hoa sen lớn đó, làm quyến thuộc. Hoa sen lớn đó 
thường phóng đại quang minh, trong quang minh đó luôn 
diễn nói diệu pháp âm. Quang minh và tất cả diệu âm đó 
đến khắp mười phương thế giới. Hết thảy chúng sinh được 
quang minh đó chiếu, nghe được diệu âm đó đều phát bồ 
đề tâm, độ khắp tất cả hữu tình. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Thắng Âm đó, 
trong kiếp ban đầu, có các Như Lai xuất 
hiện ra đời, nhiều như số hạt bụi mười núi 
Tu Di. Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất 
Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân 
Phật. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các đệ tử của Phật 
! Thế giới Thắng Âm đó, trong kiếp ban đầu, có các vị Phật 
ra đời nhiều như số hạt bụi mười núi Tu Di, để giáo hóa 
chúng sinh. 
 Vị Phật thứ nhất ra đời hiệu là Nhất Thiết Công Ðức 
Sơn Tu Di Thắng Âm Phật. 
 Có người nghe Kinh Hoa Nghiêm, nghe tới nghe lui, 
cũng chẳng hiểu gì là thành trụ hoại không ? Bây giờ giảng 
thêm một lần nữa. Tuổi thọ của thế giới là một đại kiếp, 
chia ra, thành, trụ, hoại, không, bốn trung kiếp. Thời gian 
kiếp thành có hai mươi tiểu kiếp. Thời gian kiếp trụ có hai 
mươi tiểu kiếp. Thời gian kiếp hoại có hai mươi tiểu kiếp. 
Thời gian kiếp không có hai mươi tiểu kiếp. Tóm lại, trong 
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một đại kiếp có bốn trung kiếp. Trong một trung kiếp có 
hai mươi tiểu kiếp, tức cũng là một đại kiếp có tám mươi 
tiểu kiếp. 
 Con người có sinh gìa bệnh chết, cũng giống như 
thành trụ họai không bốn giai đoạn. Một năm có xuân hạ 
thu đông bốn mùa, đây cũng như thành trụ hoại không bốn 
giai đoạn. Mùa Xuân gieo giống là thành, mùa hạ lớn lên là 
trụ, muà thu thu hoạch là hoại, mùa đông cất giữ là không, 
đều cùng một đạo lý, bất quá thời gian dài ngắn mà thôi. 
 Chúng ta nghiên cứu Phật pháp đừng chấp trước. 
Phải từ nhỏ biết lớn, từ ít biết nhiều, từ gần biết xa, từ cạn 
biết sâu. Phải nghiên cứu ngược lại, Do đó: “Ôn cố tri tân”. 
Nghe kinh mà chẳng vọng tưởng thì nhớ rõ ràng, lâu mà 
chẳng quên. Nếu vừa nghe kinh vừa khởi vọng tưởng thì 
giống như nghe mà chưa nghe, chẳng lọt qua tai, chẳng đi 
qua bộ não, nhớ cũng chẳng nhớ rõ ràng, thì nói chi đến 
hiểu. Ðây là tựa phải mà trái, ăn nuốt chẳng nhai, là việc kỵ 
nhất về nghiên cứu Phật pháp, trở thành đá cột chân trong 
sự tu đạo, chẳng thể có sự tiến bộ. 
 

 Các Phật tử ! Nên biết, khi đức Phật 
đó xuất hiện ra đời, thì trước một trăm 
năm, trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân 
đó, tất cả đều trang nghiêm, khắp nơi đều 
thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị nên biết ! Vị Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn 
Tu Di Thắng Âm đó, khi Ngài xuất hiện ra đời thì trước đó 
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một trăm năm, trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó bắt 
đầu trang nghiêm tất cả, khắp nơi đều thanh tịnh, dự bị 
toàn thiện đón vị Phật đó hàng sinh xuống nhân gian. 
 

 Đó là: Xuất hiện mây báu rực rỡ 
không thể nghĩ bàn. Vang ra âm thanh ca 
ngợi công đức của Phật. Diễn nói vô số âm 
thanh của Phật. Phóng quang minh giăng 
bủa như lưới, che phủ khắp mười phương. 
Cung điện lầu các cùng nhau chiếu sáng. 
Quang minh hoa báu phóng lên tụ lại 
thành mây. Lại vang ra âm thanh vi diệu, 
diễn nói căn lành rộng lớn của tất cả chúng 
sinh đã thực hành trong đời quá khứ, diễn 
nói danh hiệu của tất cả chư Phật ba đời, 
diễn nói con đường hạnh nguyện cứu kính 
của các Bồ Tát, diễn nói đủ thứ lời lẽ 
chuyển diệu pháp luân của các Như Lai. 
 

 Ở trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân chuẩn bị 
nghinh đón Ðức Phật như thế nào ? Nào là có mây báu tốt 
đẹp rực rỡ không thể nghĩ bàn. Trong hư không phát ra 
tiếng khen ngợi công đức của Phật. Lại diễn nói vô lượng 
vô biên âm thanh của Phật. Phóng đại quang minh giăng 
bủa như mây, che phủ khắp mười phương. Hết thảy cung 
điện và lầu các cùng nhau chiếu sáng rực rỡ. Có quang 
minh hoa báu phóng lên hư không tụ lại thành mây. Trong 
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mây lại vang ra diệu âm, diễn nói căn lành rộng lớn của tất 
cả chúng sinh đã tu hành trong quá khứ. Lại diễn nói danh 
hiệu của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời. Lại 
diễn nói con đường tu hạnh nguyện cứu kính của các Bồ 
Tát hoặc nói về pháp môn tu hành của Bồ Tát Ðại Trí Văn 
Thù, Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Ðại Bi Quán Thế 
Âm, Bồ Tát Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương. Lại diễn nói đủ 
thứ lời lẽ chuyển diệu pháp luân của chư Phật. 
 

 Hiện ra các tướng như vậy, để hiển rõ 
Như Lai sẽ xuất hiện ra đời. 
 

 Hiện ra các tướng trang nghiêm như ở trước đã nói, 
là để hiển rõ Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng 
Vân sẽ xuất hiện ra đời. 
 

 Trong thế giới đó, tất cả các ông vua 
do thấy được các tướng đó, nên căn lành 
thành thục, đều muốn thấy Phật mà đến 
đạo tràng. 
 

 Trong thế giới Thắng Âm, hết thảy các ông vua vì 
thấy được các tướng điềm lành đó, nên căn lành của họ 
thành thục, họ đều muốn đi gặp Phật, gần gũi Phật, cung 
kính Phật, cúng dường Phật, mà đến đạo tràng Bảo Hoa 
Biến Chiếu.  
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 Bấy giờ, đức Phật Nhất Thiết Công 
Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân, đột nhiên xuất 
hiện trong đạo tràng hoa sen lớn. 
 

 Lúc đó, là lúc nào ? Lúc tất cả các ông vua đến đạo 
tràng Bảo Hoa Biến Chiếu. Vị Phật Nhất Thiết Công Ðức 
Sơn Tu Di Thắng Vân, đột nhiên xuất hiện trong đạo tràng 
hoa sen lớn, khiến cho đại chúng chiêm ngưỡng lễ bái. 
 

 Thân của Ngài cùng khắp, đồng chân 
pháp giới. Tất cả cõi Phật đều thị hiện đức 
Phật đó sinh ra. Hết thảy đạo tràng đều 
đến nơi đạo tràng đó. Vô biên sắc đẹp đầy 
đủ thanh tịnh. Tất cả ánh sáng thế gian 
không thể nào chiếu sáng hơn được. Ðạo 
tràng đó đầy đủ các tướng báu, mỗi mỗi 
tướng báu phân biệt rõ ràng. Tất cả cung 
điện đều hiện ra hình tượng đức Phật đó. 
Hết thảy chúng sinh đều thấy thân Phật. 
Lại có vô biên hóa Phật từ trong thân của 
Ngài hóa hiện ra, có đủ thứ màu sắc quang 
minh đầy đủ pháp giới. 
 

 Pháp thân của Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn 
Tu Di Thắng Vân khắp cùng mười phương, đồng chân như 
pháp giới. Trong tất cả cõi Phật đều thị hiện cảnh giới của 
vị Phật đó ra đời. Tất cả đạo tràng mười phương chư Phật 
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đều đến nơi đạo tràng đó. Ðây là cảnh giới cùng nhau chiếu 
soi. Vô biên sắc đẹp đầy đủ thanh tịnh, bất cứ ánh sáng 
thanh tịnh của thế gian, cũng không thể chiếu sáng hơn 
được. Trong đạo tràng đó đầy đủ tất cả tướng báu, mỗi một 
thứ tướng báu đều phân biệt rõ ràng, chẳng có hỗn loạn. 
Hết thảy tất cả cung điện đều hiện ra pháp thân của vị Phật 
đó. Hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy thân Phật. Lại có vô 
biên hóa Phật đều từ trong pháp thân của Phật biến hóa ra. 
Lại có đủ thứ quang minh màu sắc đầy dẫy thế giới Thắng 
Âm. 
 

 Như trong biển hương thủy Thanh 
Tịnh Quang Minh, trên đỉnh núi Hoa Diễm 
Trang Nghiêm Tràng Tu Di, trong rừng 
lớn Ma Ni Hoa Chi Luân, xuất hiện ra thân 
Phật, ngồi trên tòa sư tử. Trong thế giới 
Thắng Âm, có sáu mươi tám ngàn ức đỉnh 
núi Tu Di cũng đều như thế, hiện thân mà 
ngồi trên tòa sư tử. 
 

 Trong Biển Hương Thủy có núi Hoa Diễm Trang 
Nghiêm Tràng Tu Di, trên đỉnh núi đó có rừng lớn Ma Ni 
Hoa Chi Luân. Mười phương chư Phật hiện thân ở trong 
rừng đó, ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử. Trong thế giới 
Thắng Âm, có sáu mươi tám ngàn ức đỉnh núi Tu Di, trên 
mỗi đỉnh núi, đều có Phật đang ngồi ở trong đạo tràng, vì 
chúng sinh thuyết pháp. 
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 Phật với Phật cùng ngồi đạo tràng, Do đó : « Phật 
Phật đạo đồng". Cảnh giới của thế giới Thắng Âm, có thể 
dùng máy truyền hình để chứng minh, nói máy truyền hình 
là giả, nó lại có hình ảnh xuất hiện. Nói nó là thật, nhưng 
lại chẳng có người ở đó nói, đây là thần thông của nhân 
gian hiện ra. Còn thần thông của Phật diệu dụng đương 
nhiên siêu hơn máy truyền hình ngàn vạn lần, diệu không 
thể tả. 
 

 Bấy giờ, ở giữa chân mày của đức 
Phật đó, phóng ra luồng đại quang minh. 
Quang minh đó tên là Phát Khởi Tất Cả 
Thiện Căn Am, có các quang minh nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến 
thuộc, đầy dẫy tất cả cõi nước trong mười 
phương. 
 

 Lúc đó, ở giữa chân mày của vị Phật Nhất Thiết 
Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân, phóng ra luồng hào 
quang trắng tên là Phát Khởi Nhất Thiết Thiện Căn Âm, có 
các quang minh nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm 
quyến thuộc, đầy dẫy khắp mười phương cõi nước. 
 

 Nếu có chúng sinh đáng được điều 
phục, thì quang minh đó chiếu đến liền lập 
tức khai ngộ, tiêu diệt các mê hoặc nhiệt 
não, dẹp sạch lưới năm cái, phá tan các núi 
chướng ngại, thanh tịnh các cấu trược, 
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phát sinh tâm tin hiểu rộng lớn, sinh ra căn 
lành thù thắng. Vĩnh viễn xa lìa tất cả các 
nạn khủng bố, diệt trừ tất cả khổ não của 
thân tâm, khởi tâm gặp Phật, hướng về 
Nhất thiết trí. 
 

 Nếu như có chúng sinh đáng được điều phục, thì 
quang minh đó chiếu đến, họ sẽ lập tức tự khai ngộ, tiêu 
diệt tất cả mê hoặc nhiệt não, dẹp sạch năm cái (tham dục, 
sân hận, thùy miên, trạo hối, nghi ngờ), phá tan tất cả núi 
chướng ngại, thanh tịnh tất cả cấu trược tham, sân, si, mạn, 
nghi. Phát tâm tin hiểu rộng lớn, sinh ra căn lành thù thắng, 
vĩnh viễn xa lià tất cả các nạn sợ hãi, diệt trừ tất cả khổ não 
của thân tâm. Sinh ra tâm muốn thấy Phật, hướng về Nhất 
thiết trí. 
 

 Lúc đó, tất cả các ông vua và vô lượng 
trăm ngàn các quyến thuộc, được quang 
minh của Phật chiếu đến, nên được khai 
ngộ, đều cùng nhau đi đến chốn Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân đức Phật. 
 

 Lúc đó, tất cả các ông vua và vô lượng trăm ngàn 
các quyến thuộc, được quang minh của Phật chiếu đến mà 
khai ngộ, hiểu rõ Phật pháp. Họ cùng nhau đến chốn Phật, 
năm thể sát đất, lễ lạy dưới chân Phật. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               321 
 

 Các Phật tử ! Trong thành lớn Diễm 
Quang Minh đó, có ông vua tên là Hỉ Kiến 
Thiện Huệ, thống lãnh trăm vạn ức Na Do 
Tha thành. 
 

 Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Trong thành lớn Diễm Quang Minh đó, có 
ông vua tên là Hỉ Kiến Thiện Huệ. Ông ta thống lãnh trăm 
vạn ức Na Do Tha thành, cũng có các chư hầu đông nhiều 
hàng trăm vạn ức Na Do Tha. 
 

 Phu nhân thể nữ ba vạn bảy ngàn 
người, phu nhân Phước Cát Tường làm 
thượng thủ. Vua có năm trăm người con, 
thái tử Ðại Oai Quang làm thượng thủ. 
Thái tử Ðại Oai Quang có mười ngàn bà 
phu nhân, phu nhân Diệu Kiến làm thượng 
thủ. 
 

 Vua Hỉ Kiến Thiện Huệ có phu nhân và thể nữ ba 
vạn bảy ngàn người. Phu nhân Phước Cát Tường làm 
thượng thủ. Vua có năm trăm người con. Thái tử Ðại Oai 
Quang làm thượng thủ, có một vạn bà phu nhân, phu nhân 
Diệu Kiến làm thượng thủ. 
 

 Bấy giờ, thái tử Ðại Oai Quang thấy 
quang minh của Phật rồi, nhờ sức căn lành 
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tu hành trong quá khứ, lập tức chứng được 
mười pháp môn. 
 

 Lúc đó, thái tử Ðại Oai Quang thấy quang minh của 
Phật rồi, vì nhờ sức căn lành tu hành trong quá khứ nên lập 
tức chứng được mười thứ pháp môn. 
 

 Những gì là mười ? Ðó là : Chứng 
được tam muội công đức luân của tất cả 
chư Phật. Chứng được tất cả Phật pháp 
phổ môn đà la ni. Chứng được tạng bát 
nhã ba la mật phương tiện rộng lớn. 
Chứng được đại trang nghiêm đại từ điều 
phục tất cả chúng sinh. Chứng được phổ 
vân âm đại bi. Chứng được tâm đại hỉ sinh 
vô biên công đức tối thắng. Chứng được 
như thật giác ngộ tất cả pháp đại xả. 
Chứng được tạng đại thần thông phương 
tiện bình đẳng rộng lớn. Chứng được sức 
đại nguyện tin hiểu tăng trưởng. Chứng 
được pháp môn biện tài vào khắp tất cả trí 
quang minh. 
 

 Chứng được mười pháp môn gì ? Đó là:  
 1. Chứng được tam muội công đức luân của tất cả 
chư Phật ba đời tu được.  
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 2. Chứng được tất cả Phật pháp phổ môn đà la ni.  
 3. Chứng được pháp phương tiện bát nhã ba la mật 
rộng lớn.  

Ba pháp trên đây là chứng được Phật Pháp Tăng 
Tam Bảo.  
 4. Chứng được tâm đại trang nghiêm đại từ điều 
phục tất cả chúng sinh.  
 5. Chứng được phổ vân âm đại bi tâm.  
 6. Chứng được tâm đại hỉ sinh vô biên công đức tối 
thắng.  
 7. Chứng được tất cả pháp đại xả như thật giác ngộ.  

Bốn pháp trên là nói rõ bốn tâm vô lượng của Phật, 
khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề.  
 8. Chứng được tạng đại thần thông phương tiện bình 
đẳng rộng lớn.  
 9. Chứng được sức đại nguyện tin hiểu tăng trưởng.  
 10. Chứng được pháp môn biện tài vào khắp tất cả trí 
huệ quang minh. 
 

 Bấy giờ, thái tử Ðại Oai Quang đắc 
được các pháp quang minh như vậy rồi, 
bèn nương oai lực của đức Phật, quán sát 
khắp đại chúng mà nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, thái tử Ðại Oai Quang đắc được mười thứ 
pháp quang minh rồi, bèn nương đại oai thần lực của chư 
Phật, quán sát khắp hết thảy căn tánh của đại chúng, nói ra 
bài kệ, khiến cho đại chúng hiểu thêm một bước. 
 

 Thế Tôn ngồi đạo tràng 
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 Phóng quang minh thanh tịnh 
 Ví như ngàn mặt trời 
 Chiếu khắp cõi hư không. 
 

 Ðức Thế Tôn xuất hiện ra đời, ngồi nơi đạo tràng, 
giáo hóa chúng sinh. Thế giới đó khắp thanh tịnh, phóng 
đại quang minh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy quang 
minh mà khai ngộ, đoạn trừ mê hoặc, chứng được pháp 
chân như. Quang minh đó siêu hơn tất cả, giống như ngàn 
mặt trời xuất hiện ở trong hư không, chiếu khắp cõi hư 
không. 
 

 Vô lượng ức ngàn kiếp 
 Phật mới hiện ra đời 
 Nay Phật đến thế gian 
 Nơi tất cả chiêm ngưỡng. 
 

 Trải qua vô lượng ngàn ức kiếp thời gian, Phật mới 
xuất hiện ra đời. Hiện tại Ðức Thế Tôn mới xuất hiện ra 
đời. Thái tử Ðại Oai Quang nói: « Chúng con và Phật có 
duyên, cho nên Phật mới đến thế gian, Phật là nơi tất cả 
chúng sinh chiêm ngưỡng". 
 

 Ông quán Phật quang minh 
 Hóa Phật không nghĩ bàn 
 Trong tất cả cung điện 
 Tịch nhiên mà nhập định. 
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 Thái tử Ðại Oai Quang lại nói: « Các vị ! Hãy quán 
sát tỉ mỉ quang minh của Phật. Trong quang minh đó, có vô 
lượng vô biên hóa Phật, ở trong hết thảy cung điện mười 
phương, tịch nhiên mà nhập định".  
 

 Ông quán Phật thần thông 
 Lỗ lông hiện mây sáng 
 Chiếu soi trong thế gian 
 Quang minh vô cùng tận. 
 

 Các vị hãy quan sát cảnh giới đại oai thần lực của 
Phật. Trong mỗi lỗ lông trong thân Phật, đều hiện ra vô 
lượng mây rực rỡ. Mây quang minh đó chiếu soi thế gian, 
vô cùng vô tận. 
 

 Ông nên quán thân Phật 
 Lưới quang rất thanh tịnh 
 Hiện hình đồng tất cả 
 Ðầy khắp trong mười phương. 
 

 Các vị ! Hãy quán sát thân thể của Phật, lưới quang 
Phật phóng ra rất thanh tịnh, trang nghiêm. Phật hiện ra 
hóa thân đồng với tất cả chư Phật, đầy khắp trong mười 
phương. 
 

 Diệu âm khắp thế gian 
 Người nghe đều hoan hỉ 
 Tùy tiếng các chúng sinh 
 Khen ngợi công đức Phật. 
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 Diệu âm của Phật nói pháp đầy dẫy khắp thế gian. 
Phàm là chúng sinh nghe được diệu pháp đó, đều sinh tâm 
đại hoan hỉ. Phật tùy thuận ngôn ngữ của chúng sinh mà 
dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau, để khen ngợi công đức tu 
hành của chư Phật. 
 

 Quang minh Phật chiếu đến 
 Chúng sinh đều an lạc 
 Có khổ đều trừ diệt 
 Sinh tâm đại hoan hỉ. 
 

 Quang minh của Ðức Thế Tôn chiếu đến chúng sinh, 
thì chúng sinh đều được an lạc. Hết thảy phiền não của 
chúng sinh thảy đều tiêu diệt sạch, cho nên trong tâm của 
chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỉ khoái lạc vô cùng. 
 

 Quán các chúng Bồ Tát 
 Mười phương đến đạo tràng 
 Ðều phóng mây ma ni 
 Vang tiếng khen ngợi Phật. 
 

 Các vị ! Hãy quán sát tất cả đại chúng Bồ Tát, từ 
mười phương thế giới đến đạo tràng nầy tụ hội, gần gũi 
Phật. Mỗi vị Bồ Tát đều phóng mây ma ni báu để cúng 
dường. Thứ mây báu đó che phủ phía trên đạo tràng. Trong 
mây báu lại hiện ra tiếng vi diệu, khen ngợi công đức của 
Phật. 
 

 Ðạo tràng vang tiếng diệu 
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 Tiếng đó rất sâu xa 
 Hay diệt khổ chúng sinh 
 Ðó là Phật thần lực. 
 

 Trong đạo tràng cũng vang ra tiếng vi diệu. Tiếng đó 
tận hư không biến pháp giới. Hết thảy chúng sinh đều nghe 
được tiếng đó thì đều lìa khổ được vui, đó là nhờ thần lực 
của Phật. 
 

 Tất cả đều cung kính 
 Tâm sinh đại hoan hỉ 
 Cùng ở trước Thế Tôn 
 Chiêm ngưỡng đấng Pháp Vương. 
 

 Tất cả chúng sinh đều đến cung kính Phật. Trong 
tâm mỗi chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỉ, tinh thần rất 
an lạc. Hết thảy chúng sinh đều đến đạo tràng chiêm 
ngưỡng các tướng tốt trang nghiêm của đấng Pháp Vương. 
 

 Các Phật tử ! Khi thái tử Ðại Oai 
Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của 
Phật, nên tiếng nói đó vang khắp thế giới 
Thắng Âm. Lúc đó, ông vua Hỉ Kiến Thiện 
Huệ nghe bài kệ đó rồi, tâm sinh đại hoan 
hỉ, quán sát các quyến thuộc mà nói bài kệ 
rằng. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               328 
 
 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Khi vị thái tử Ðại Oai Quang nói bài kệ đó, thì nhờ 
thần lực của Phật, cho nên tiếng nói vang khắp toàn thế 
giới Thắng Âm. Lúc đó, vua Hỉ Kiến Thiện Huệ nghe bài 
kệ đó rồi tâm sinh đại hoan hỉ, quán sát khắp ba vạn bảy 
ngàn phu nhân và thể nữ, lại quán sát năm trăm vương tử 
và quyến thuộc, cũng dùng kệ để nói rõ tâm ý và cảm 
tưởng của mình. 
 

 Ông hãy mau triệu tập 
 Tất cả các vương chúng 
 Vương tử và đại thần 
 Thành ấp tể quan thảy. 
 

 Ông vua Hỉ Kiến Thiện Huệ ra lệnh nói với các 
người con rằng: Các con hãy cấp tốc triệu tập hết thảy tất 
cả vương chúng, tất cả vương tử, tất cả đại thần, tất cả các 
quan, quản lý thành thị và hương thôn, mau tập hợp lại ở 
trong thành, chuẩn bị đi đến chốn Phật. 
 

 Khắp bảo trong các thành 
 Hãy mau đánh trống lên 
 Triệu tập hết mọi người 
 Cùng đi đến gặp Phật. 
 

 Các vị hãy thông tri đến khắp mọi người ở trong 
thành, hãy mau đánh trống lên, triệu tập hết tất cả nhân 
dân, mọi người cùng nhau đi đến lễ lạy Phật. Ðây là cơ hội 
ngàn năm khó gặp, đừng để mất cơ hội, Do đó, có câu: 
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“Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được". 
 

 Tất cả ngã tư đường 
 Hãy đánh chuông báu lên 
 Vợ con và quyến thuộc 
 Cùng đến gặp Như Lai. 
 

 Ở tại tất cả ngã tư đường đều nên đánh chuông báu 
lên, khiến cho hết thảy nhân dân, dẫn vợ con và quyến 
thuộc, mọi người cùng nhau đi đến chỗ Ðức Phật, cùng 
chiêm ngưỡng đảnh lễ Phật. 
 

 Tất cả các thành quách 
 Hãy làm cho sạch sẽ 
 Khắp treo tràng phan đẹp 
 Ma ni dùng nghiêm sức. 
 

 Bất cứ là thành lớn hoặc thành nhỏ, các nơi đều phải 
trang nghiêm và sạch sẽ. Khắp nơi đều phải treo tràng, 
phan, thù thắng vi diệu, dùng ma ni châu báu để trang 
nghiêm, để biểu thị cung kính Phật. 
 

 Màng la các lưới báu 
 Âm nhạc vang khắp nơi 
 Nghiêm bị trong hư không 
 Nơi nơi đều đầy dẫy. 
 

 Hết thảy màng báu, la báu, lưới báu, đều thẳng dọc 
rất đẹp. Hết thảy kỹ nhạc vang lên khắp hư không. Những 
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vật đó trang nghiêm dự bị treo ở trong hư không, nơi nơi 
đều treo đèn rực rỡ, rải các hoa báu khiến cho khắp nơi đều 
đầy dẫy không khí trang nghiêm. 
 

 Ðường xá đều nghiêm tịnh 
 Khắp mưa y phục đẹp 
 Ông ngự xe báu đẹp 
 Với tôi đến gặp Phật. 
  

 Hết thảy đường lớn hẻm nhỏ, đều phải trang nghiêm 
sạch sẽ, khắp mưa xuống y phục tốt đẹp. Các vị phải chuẩn 
bị xe báu nghiêm sức cho trang nghiêm mỹ lệ, mọi người 
cùng tôi (vua Hỉ Kiến Thiện Huệ) đi đến gặp Phật. 
 

 Mỗi mỗi theo sức mình 
 Khắp mưa đồ trang nghiêm 
 Tất cả bủa như mây 
 Ðầy khắp trong hư không. 
 

 Bất cứ là giàu nghèo, mỗi người hãy tùy theo sức 
của mình, khắp cúng dường Phật. Hết thảy đồ trang 
nghiêm giăng bày la liệt ở trong hư không giống như mây, 
biểu thị sự thành tâm cúng dường Phật. 
 

 Mây sáng lọng hoa sen 
 Chuỗi báu hình bán nguyệt 
 Và vô số y đẹp 
 Các ông đều mưa khắp. 
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 Có hương sáng rực rỡ, có lọng báu hoa sen, có chuỗi 
báu hình nửa mặt trăng, có vô lượng y báu đẹp. Các vị mỗi 
người đều nên phát tâm, lượng sức mình để cúng dường 
Phật. 
 

 Tu Di biển hương thủy 
 Luân ma ni thượng diệu 
 Và chiên đàn thanh tịnh 
 Mưa đầy khắp hư không. 
 

 Núi Tu Di và Biển Hương Thủy đều có luân báu ma 
ni vô thượng vi diệu. Lại có hương chiên đàn thanh tịnh, 
đều đầy khắp hư không, biểu thị sự cung kính Phật. 
 

 Các báu hoa chuỗi ngọc 
 Trang nghiêm sạch chẳng dơ 
 Và dùng đèn ma ni 
 Ðều khiến trụ trên không. 
 

 Hết thảy tất cả châu báu, tất cả hoa, tất cả chuỗi ngọc 
đều trang nghiêm thanh tịnh, chẳng có dơ bẩn. Dùng ma ni 
làm đèn và tất cả đồ trang nghiêm đều treo ở trong hư 
không. 
 

 Tất cả hướng về Phật 
 Tâm sinh đại hoan hỉ 
 Vợ con và quyến thuộc 
 Cùng đến gặp Thế Tôn. 
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 Bất cứ đồ trang nghiêm gì, chúng ta đều phải cống 
hiến cho Phật, phải sinh tâm đại hoan hỉ. Phải biết đây là 
cơ hội khó gặp gỡ. Các vị phải suất lãnh vợ con và quyến 
thuộc cùng nhau đi đến chỗ của đức Thế Tôn. 
 

 Bấy giờ, ông vua Hỉ Kiến Thiện Huệ, 
với ba vạn bảy ngàn phu nhân thể nữ, phu 
nhân Phước Cát Tường làm thượng thủ. 
Năm trăm vương tử, thái tử Ðại Oai 
Quang làm thượng thủ. Sáu vạn quan đại 
thần, đại thần Huệ Lực làm thượng thủ. 
Như vậy thảy, bảy mươi bảy trăm ngàn ức 
Na Do Tha chúng, vây quanh trước sau, từ 
thành lớn Diễm Quang Minh xuất phát. 
Nhờ thần lực của vua, nên tất cả đại chúng 
đều đi trên hư không. Tất cả đồ cúng 
dường đều đầy khắp hư không. Ðến chỗ 
đức Phật, đều đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi về một bên. 
 

 Lúc đó, ông vua Hỉ Kiến Thiện Huệ, nói bài kệ rồi, 
bèn cùng với ba vạn bảy ngàn phu nhân thể nữ cùng nhau 
đi đến chốn Phật, phu nhân Phước Cát Tường làm thượng 
thủ, và suất lãnh năm trăm thái tử, cùng nhau đi đến chốn 
Phật, thái tử Ðại Oai Quang làm thượng thủ. Lại suất lãnh 
sáu vạn đại thần cùng nhau đi đến chốn Phật, đại thần Huệ 
Lực làm thượng thủ. Như vậy thảy có tất cả là bảy mươi 
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bảy trăm ngàn ức Na Do Tha đại chúng, vây quanh vua Hỉ 
Kiến Thiện Huệ, từ đại thành Diễm Quang Minh xuất phát. 
Nhờ thần lực của vua Hỉ Kiến Thiện Huệ, mà hết thảy đại 
chúng đều cỡi mây mà đi. Hết thảy đồ cúng dường đầy dẫy 
trong hư không, đến chỗ Ðức Phật, họ đều đảnh lễ Phật 
năm thể sát đất. Lễ rồi ngồi qua một bên, cung kính nghe 
Phật nói pháp. 
 

 Lại có thành Diệu Hoa, Thiên Vương 
Thiện Hóa Tràng với mười ức Na Do Tha 
quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Cứu Kính, 
Long Vương Tịnh Quang, với hai mươi 
lăm ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành 
Kim Cang Thắng Tràng, Dạ Xoa Vương 
Mãnh Kiện, với bảy mươi bảy ức quyến 
thuộc tụ lại. Lại có thành Vô Cấu, Càn 
Thác Bà Vương Hỉ Kiến, với chín mươi 
bảy ức quyến thuộc tụ lại. Lại có thành 
Diệu Luân, A Tu La Vương Tịnh Sắc Tư 
Duy, với năm mươi tám ức quyến thuộc tụ 
lại. Lại có thành Diệu Trang Nghiêm, Ca 
Lâu La Vương Thập Lực Hành, với chín 
mươi chín ngàn quyến thuộc tụ lại. Lại có 
thành Du Hí Khoái Lạc, Khẩn Na La 
Vương Kim Cang Ðức, với mười tám ức 
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quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Kim Cang 
Tràng, Ma Hầu La Già Vương Bảo Xưng 
Tràng, với ba ức trăm ngàn Na Do Tha 
quyến thuộc tụ lại. Lại có thành Tịnh Diệu 
Trang Nghiêm, Phạm Vương Tối Thắng, 
với mười tám ức quyến thuộc tụ lại. 
 

 Lại có các ông vua của chín thành, xuất lãnh quyến 
thuộc cùng nhau đi đến chốn Phật, lễ lạy Phật, chiêm 
ngưỡng Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật. 
 1. Thành Diệu Hoa, Thiên Vương Thiện Hóa Tràng  
với mười ức Na Do Tha quyến thuộc.  
 2. Thành Cứu Kính, Long Vương Tịnh Quang với 
hai mươi lăm ức quyến thuộc.  
 3. Thành Kim Cang Thắng Tràng, Dạ Xoa Vương 
Mãnh Kiện, với bảy mươi bảy ức quyến thuộc.  
 4. Thành Vô Cấu, Càn Thát Bà Vương Hỉ Kiến, với 
chín mươi bảy ức quyến thuộc.  
 5. Thành Diệu Luân, A Tu La Vương Tịnh Sắc Tư 
Duy, với năm mươi tám ức quyến thuộc.  
 6. Thành Diệu Trang Nghiêm, Ca Lâu La Vương 
Thập Phương Hành với chín mươi chín ngàn quyến thuộc.  
 7. Thành Du Hí Khoái Lạc, Khẩn Na La Vương Kim 
Cang Ðức, với mười tám ức quyến thuộc.  
 8. Thành Kim Cang Tràng, Ma Hầu La Già Vương 
Bảo Xưng Tràng với ba ức trăm ngàn Na Do Tha quyến 
thuộc.  
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 9. Thành Tịnh Diệu Trang Nghiêm, Phạm Thiên 
Vương Tối Thắng, với mười tám ức quyến thuộc đều cùng 
nhau đến đạo tràng Bảo Hoa Biến Chiếu, lễ lạy Ðức Phật. 
 

 Có trăm vạn ức Na Do Tha như vậy, 
tất cả các ông vua và quyến thuộc, đều 
cùng nhau đi đến chỗ đức Như Lai Nhất 
Thiết Công Ðức Tu Di Thắng Vân, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. 
 

 Những thành như vừa nói ở trên, có hàng trăm vạn 
ức Na Do Tha. Hết thảy các ông vua và quyến thuộc đều 
đến chỗ đạo tràng của Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Tu 
Di Thắng Vân, cúi đầu đảnh lễ Phật, sau đó lui ngồi về một 
bên, cung kính nghe Phật nói pháp. 
 

 Bấy giờ, đức Như Lai đó vì muốn điều 
phục các chúng sinh, nên ở trong biển 
chúng hội đạo tràng nói pháp Tu Ða La tự 
tại, của tất cả chư Phật ba đời, có các Tu 
Ða La nhiều như số hạt bụi thế giới làm 
quyến thuộc. Tùy theo tâm của chúng sinh, 
đều khiến cho họ đắc được pháp ích. 
 

 Lúc đó, Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Tu Di 
Thắng Vân, Ngài muốn điều phục tất cả chúng sinh, nên ở 
trong pháp hội biển đại chúng mười phương chúng sinh, 
mà diễn nói pháp Tu Ða La (kinh) tự tại của tất cả chư Phật 
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ba đời, có các kinh nhiều như số hạt buị thế giới làm quyến 
thuộc của kinh đó. Phật tùy theo tâm ý của chúng sinh mà 
nói pháp, đều khiến cho chúng sinh nghe được pháp mà 
đắc được pháp ích. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Oai Quang nghe 
pháp đó rồi, lập tức đắc được sở tập pháp 
hải quang minh, đời quá khứ của đức Phật 
Nhất Thiết Công Ðức Tu Di Thắng Vân. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Oai Quang (tức là thái tử Ðại 
Oai Quang, vì Ngài đã chứng được mười thứ trí huệ quang 
minh, cho nên gọi là Bồ Tát). Ngài nghe diệu pháp đó rồi, 
lập tức đắc được sở tập pháp hải quang minh của Phật Nhất 
Thiết Công Ðức Tu Di Thắng Vân đã tu trong quá khứ. 
 

 Ðó là: Đắc được trí quang minh nhất 
thiết pháp tụ bình đẳng tam muội. Trí 
quang minh tất cả pháp đều vào trụ ở 
trong tâm bồ đề ban đầu. Trí quang minh 
thập phương pháp giới phổ quang minh 
tạng thanh tịnh nhãn. Trí quang minh 
quán sát tất cả Phật pháp đại nguyện hải. 
Trí quang minh vào vô biên biển công đức 
thanh tịnh hạnh. Trí quang minh thú 
hướng bất thoái chuyển đại lực tốc tật 
tạng. Trí quang minh trong pháp giới vô 
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lượng biến hóa lực xuất ly luân. Trí quang 
minh quyết định vào vô lượng biển công 
đức viên mãn. Trí quang minh biết rõ tất 
cả Phật quyết định giải biển trang nghiêm 
thanh tịnh. Trí quang minh biết rõ pháp 
giới vô biên Phật hiện thần thông trước tất 
cả biển chúng sinh. Trí quang minh biết rõ 
tất cả pháp Phật lực vô sở úy. 
 

 Bồ Tát Ðại Quang đắc được pháp ích, mười thứ trí 
quang minh:  
 1. Trí quang minh, minh bạch tất cả pháp viên dung 
vô ngại, bình đẳng tam muội.  
 2. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch tất cả 
pháp, vào trụ ở trong tâm bồ đề ban đầu.  
 3. Ðắc được trí huệ quang minh thanh tịnh nhãn, 
minh bạch mười phương pháp giới thảy đều có đại quang 
minh tạng.  
 4. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch quán sát 
tất cả pháp Phật phát biển đại nguyện.  
 5. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch pháp 
môn vào vô biên biển công đức thanh tịnh hạnh.  
 6. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch thú 
hướng tâm bồ đề bất thoái chuyển, có sức đại tinh tấn tốc 
tật tạng.  
 7. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch trong 
pháp giới có vô lượng sức biến hóa, hay lìa khỏi tất cả khổ 
luân.  
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 8. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch quyết 
định vào vô lượng biển công đức viên mãn.  
 9. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch tất cả 
quyết định giải (đạo lý của tất cả các pháp) của Phật trang 
nghiêm thành biển cả.  
 10. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch pháp 
giới vô biên Phật, biển thần thông hiện ở trước tất cả chúng 
sinh.  
 11. Ðắc được trí huệ quang minh, minh bạch pháp 
mười lực và vô sở úy của tất cả chư Phật. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Ðại Oai Quang đắc 
được vô lượng trí quang minh như vây rồi, 
bèn nương oai lực của đức Phật, mà nói bài 
kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Oai Quang đắc được vô lượng trí 
huệ quang minh như vừa nói ở trên rồi, trong tâm vạn phần 
hoan hỉ, bèn nương đại oai thần lực của chư Phật gia bị cho 
Ngài, ban cho Ngài đại trí huệ, khiến cho Ngài nói ra bài 
kệ đều khế hợp với ý của Phật. 
 

 Con nghe diệu pháp Phật 
 Mà được trí quang minh 
 Nhờ vậy thấy sở tu 
 Của Phật trong quá khứ. 
 

 Bồ Tát Ðại Oai Quang, khi Ngài làm thái tử, vì đời 
quá khứ Ngài gieo trồng căn lành sâu dày, cho nên có đại 
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trí huệ, đặc biệt thông minh, sức nhớ khác với người 
thường, lọt qua mắt chẳng quên, hoặc lọt qua tai cũng 
chẳng quên. Do đó, khi Ngài vừa nghe Phật Nhất Thiết 
Công Ðức Tu Di Thắng Vân nói pháp rồi, thì lập tức khai 
ngộ, chứng được năm nhãn sáu thông. Những hạnh môn 
Phật tu trong qúa khứ, Ngài đều thấy rõ ràng, cho nên mới 
nói: “Con nghe diệu pháp của Phật nói, lập tức đắc được trí 
huệ quang minh, minh bạch các môn mà Bồ Tát tu hành, 
Do đó, thấy được Phật trong quá khứ tu pháp sáu độ như 
thế nào ? Hành Bồ Tát đạo như thế nào ? Cúng dường Phật 
như thế nào ? Gần gũi thiện tri thức như thế nào ? Hết thảy 
mọi việc đều thấy rất rõ ràng". 
 

 Tất cả nơi sinh ra 
 Danh hiệu thân khác nhau 
 Và cúng dường chư Phật 
 Như vậy con đều thấy. 
 

 Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Tu Di Thắng Vân, 
trong quá khứ đời đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào, có danh 
hiệu gì, thân tướng ra sao, tu hạnh môn gì, phát tâm bồ đề 
như thế nào, cúng dường chư Phật ra sao? Hoặc việc khó 
nhẫn mà nhẫn được, khó tu mà tu được, đủ thứ hạnh môn, 
con đều thấy được. 
 

 Thuở xưa ở chỗ Phật 
 Hết thảy đều hầu hạ 
 Vô lượng kiếp tu hành 
 Nghiêm tịnh các biển cõi. 
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 Vị Phật đó, lúc thuở xưa tu hành thì đến đạo tràng 
của chư Phật, thừa sự tất cả Phật, cúng dường tất cả Phật, 
gần gũi tất cả Phật, trong vô lượng kiếp về trước tu hành 
những hạnh môn đó, để trang nghiêm thanh tịnh các biển 
cõi Phật. 
 

 Xả thí thân của mình 
 Rộng lớn chẳng bờ mé 
 Tu trị hạnh tối thắng 
 Nghiêm tịnh các biển cõi. 
 

 Khi Ðức Phật đó tu đại bố thí, thì chẳng những bố thí 
ngoại tài, mà còn bố thí nội tài. Chỉ cần có ích lợi cho 
chúng sinh, thì dù xả thí mạng sống cũng không từ, cam 
tâm tình nguyện hy sinh bản thân mình để mang lại hạnh 
phúc cho chúng sinh. Trong quá khứ, chẳng biết Phật đã xả 
thân bao nhiêu lần, Do đó, có câu: «Vì pháp quên mình", 
tinh thần đó thật là vĩ đại. Phàm là Phật giáo đồ đều phải có 
tư tưởng thương xót, tất cả vì người mà chẳng vì mình. Vị 
Phật đó tu pháp môn khó hành vô cùng rộng lớn, chẳng có 
bờ mé. Ngài từng tu trị hạnh môn vô thượng thù thắng 
nhất, để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. 
 Khi chúng ta làm khóa lễ tối, thì nhất định phải đọc 
câu:  
 

«Nguyện đem công đức nầy 
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh  

Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu ba đường khổ. 
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Nếu có ai thấy nghe 
Đều pháp tâm bồ đề 
Khi xả báo thân này 
Đồng sinh về cực lạc". 

 

Ðây là một sự hồi hướng trang nghiêm thanh tịnh 
biển cõi nước chư Phật. Hiện tại chúng ta cũng tu hạnh 
môn trang nghiêm biển cõi nước chư Phật. Ðừng cho rằng 
đây là xướng ca, chẳng có ích gì; là việc phô diễn nên 
chẳng chân thật mà làm. Phải nhận rõ pháp môn mà mình 
tu hành, tức là trang nghiêm cõi Phật, tức là trên đền ân cha 
mẹ, dưới cứu khổ chúng sinh, nhất định phải chân thật, tơ 
hào đừng làm cẩu thả. 
 

 Tai mũi đầu tay chân 
 Và tất cả cung điện 
 Xả bỏ vô số lượng 
 Nghiêm tịnh biển cõi nước. 
 

 Bồ Tát Ðại Oai Quang nói: «Thuở xưa khi Phật tu 
hành, thì từng xả thí lỗ tai, lỗ mũi, đầu, tay và chân, cùng 
tất cả cung điện. Ðây là pháp môn khó nhẫn mà nhẫn được, 
khó xả mà xả được. Ðem nội tài (đầu mắt tuỷ não) và ngoại 
tài (đất nước vợ con) xả thí vô số lượng. Ðem công đức 
nầy, để trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật". 
 

 Trong mỗi mỗi cõi nước 
 Ức kiếp không nghĩ bàn 
 Tu tập hạnh bồ đề 
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 Nghiêm tịnh biển cõi nước. 
 

 Vị Phật đó ở trong mỗi biển cõi nước, trải qua ức 
kiếp thời gian không thể nghĩ bàn, tu tập hạnh bồ đề. Ðem 
công đức nầy, trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư 
Phật. 
 

 Sức đại nguyện Phổ Hiền 
 Trong tất cả biển cõi 
 Tu hành vô lượng hạnh 
 Nghiêm tịnh biển cõi nước. 
 

 Vị Phật đó, Ngài cũng tu sức đại nguyện Phổ Hiền, ở 
trong tất cả biển cõi nước chư Phật, tu hành vô lượng hạnh 
môn. Hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tu viên 
mãn. Ðem công đức nầy để trang nghiêm thanh tịnh biển 
cõi nước chư Phật. 
 

 Giống như mặt trời chiếu 
 Vẫn thấy được mặt trời 
 Con nhờ Phật trí quang 
 Thấy đạo của Phật hành. 
 

 Giống như mặt trời chiếu soi đại địa, Do đó, mà hết 
thảy chúng sinh đều thấy được bổn thể của mặt trời. Hiện 
tại con đắc được trí huệ quang minh của Phật, cho nên thấy 
được đạo của Phật tu hành trong quá khứ. 
 

 Con quán biển cõi Phật 
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 Thanh tịnh đại quang minh 
 Tịch tĩnh chứng bồ đề 
 Chu biến khắp pháp giới. 
 

 Bồ Tát Ðại Oai Quang nói: Con quán sát biển cõi 
nước của chư Phật đều thanh tịnh phóng đại quang minh, 
cũng là tịch tĩnh chứng đắc quả vị bồ đề. Tận hư không 
biến pháp giới đều có pháp thân của Phật. 
 

 Con sẽ như Thế Tôn 
 Rộng tịnh biển cõi nước 
 Nhờ thần lực của Phật 
 Tu tập hạnh bồ đề. 
 

 Con sẽ tu hành giống như Ðức Thế Tôn, rộng trang 
nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Nhờ đại oai 
thần lực của Phật mà tu tập hạnh bồ đề. 
 

 Các Phật tử ! Lúc đó, Bồ Tát Đại Oai 
Quang, nhờ thấy được đức Phật Nhất 
Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân mà 
thừa sự cúng dàng, ở chỗ đức Phật tâm 
được khai ngộ. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Lúc đó, Bồ Tát Ðại Oai Quang, gặp Ðức Phật Nhất 
Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân, mà thừa sự cúng 
dường Phật. Do đó, cho nên Ngài ở chỗ Ðức Phật lập tức 
khai ngộ, thấu rõ đạo lý tất cả Phật pháp. 
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 Vì tất cả thế gian mà hiển bày biển 
hạnh thuở xưa của Như Lai tu. Hiển bày 
phương tiện thuở xưa của Bồ Tát tu. Hiển 
bày tất cả biển công đức của Phật. Hiển 
bày trí thanh tịnh khắp vào tất cả pháp 
giới. Hiển bày sức tự tại thành Phật trong 
tất cả đạo tràng. Hiển bày Phật lực vô úy 
trí vô sai biệt. Hiển bày khắp thị hiện thân 
Như Lai. Hiển bày thần thông biến hóa của 
Phật không thể nghĩ bàn. Hiển bày vô 
lượng cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh. 
Hiển bày hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền. 
 

 Bồ Tát Ðại Oai Quang đó, Ngài đã khai ngộ chứng 
được tri kiến Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thế gian 
cũng được giác ngộ, cho nên Ngài hiển bày chỉ thị mười 
pháp sau đây, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, thành 
tựu cõi Phật. 
 1. Hiển bày đủ thứ pháp môn biển nguyện thuở xưa 
của Phật tu.  
 2. Hiển bày đủ thứ pháp môn phương tiện thuở xưa 
của Bồ Tát tu.  
 3. Hiển bày biển công đức của tất cả Phật làm thế 
nào mà tu thành.  
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 4. Hiển bày trí thanh tịnh làm thế nào khắp vào tất cả 
pháp giới.  
 5. Hiển bày sức tự tại thành Phật trong tất cả đạo 
tràng.  
 6. Hiển bày trí huệ bình đẳng vô sai biệt, mười lực 
và bốn vô sở úy của Phật.  
 7. hiển bày khắp thị hiện thân Phật, pháp báo ứng 
thân.  
 8. Hiển bày thần thông biến hóa của Phật không thể 
nghĩ bàn.  
 9. Hiển bày vô lượng cõi nước trang nghiêm thanh 
tịnh.  
 10. Hiển bày hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền. 
 

 Khiến cho các chúng sinh nhiều như 
số hạt bụi núi Tu Di phát tâm bồ đề. Các 
chúng sinh nhiều như hạt bụi cõi Phật đều 
thành tựu cõi nước Như Lai thanh tịnh. 
 

 Khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi 
Tu Di đều phát tâm bồ đề (trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh). Có các chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, đều thành tựu cõi nước Như Lai thanh tịnh. 
 

 Bấy giờ, đức Phật Nhất Thiết Công 
Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân, vì Bồ Tát Ðại 
Oai Quang mà nói kệ rằng: 
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 Lúc đó, Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu Di 
Thắng Vân, vì Bồ Tát Ðại Oai Quang mà nói ra bài kệ dưới 
đây, để khai thị Ngài và khen ngợi Ngài. 
 

 Lành thay Đại Oai Quang 
 Phước tạng rộng đồn khắp 
 Vì lợi ích chúng sinh 
 Phát hướng đạo bồ đề. 
 

 Lành thay ! Ðại Oai Quang. Thuở xưa ông tu phước 
công đức rộng lớn. Danh xưng của ông đồn khắp, ai ai 
cũng biết. Vì lợi ích chúng sinh mà ông phát tâm hướng về 
đạo Bồ Tát. Ðó là nhân duyên ông trồng căn lành. 
 

 Ông được trí quang minh 
 Pháp giới đều đầy khắp 
 Phước huệ đều rộng lớn 
 Sẽ được biển trí sâu. 
 

 Vì quá khứ ông đã gieo trồng căn lành, cho nên đời 
nầy một khi gặp Phật thì đắc được trí huệ quang minh của 
Phật. Trí huệ quang minh của ông tận hư không khắp pháp 
giới, nơi nơi đều đầy dẫy. Phước đức và trí huệ của ông rất 
rộng lớn, tương lai ông sẽ đắc được biển trí huệ thâm sâu, 
khai ngộ thành Phật. 
 

 Trong một cõi tu hành 
 Trải số kiếp hạt bụi 
 Như ông nay thấy ta 
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 Sẽ được trí như vậy. 
  

 Ông ở trong một cõi, nỗ lực tu hành, trải qua số kiếp 
nhiều như hạt bụi. Giống như hiện nay ông nhìn thấy ta, là 
vì ông trong quá khứ tu hành thời gian lâu dài, cơ duyên 
chín mùi mới thấy được Phật. Ông sẽ đắc được trí huệ như 
vậy. 
 

 Chẳng phải người tu hành 
 Chẳng biết phương tiện đó 
 Ðược sức đại tinh tấn 
 Mới tịnh biển cõi được. 
 

 Nếu chẳng phải người nhận chân tu hành, thì không 
thể biết được pháp môn phương tiện đó. Vì ông đắc được 
sức đại tinh tấn, nên mới có thể trang nghiêm thanh tịnh 
biển cõi nước chư Phật. 
 

 Trong mỗi mỗi hạt bụi 
 Vô lượng kiếp tu hành 
 Người đó mới đắc được 
 Các cõi Phật trang nghiêm. 
 

 Ông ở trong mỗi hạt bụi kiếp, trải qua vô lượng kiếp 
thời gian để tu đạo bồ đề, mới đắc được phước huệ đó. Ông 
lại dùng công đức đó, trang nghiêm thanh tịnh biển cõi chư 
Phật. 
 

 Ông vì mỗi chúng sinh 
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 Luân hồi trải biển kiếp 
 Nhưng tâm chẳng mệt mỏi 
 Sẽ thành Thế Tôn Sư. 
 

 Ông hay lợi ích mỗi chúng sinh, vì khiến cho họ lìa 
khổ được vui. Ông hy sinh sự an vui của mình để luân hồi 
trong sáu nẻo, tuy nhiên trải qua biển kiếp nhiều như hạt 
bụi, nhưng vì muốn giáo hóa chúng sinh nên chẳng cảm 
thấy mệt mỏi giải đãi. Ông sẽ thành Phật, bậc Đạo Sư của 
thế gian. 
 

 Cúng dường mỗi vị Phật 
 Tận thuở vị lai tế 
 Tâm chẳng chút nhàm mỏi 
 Sẽ thành vô thượng đạo. 
 

 Thời kỳ tu hành phải cúng dường mỗi vị Phật, gần 
gũi mỗi vị Phật. Tận thuở vị lai tế, phát tâm cúng dường 
Phật, phải vì pháp quên mình, chẳng biết nhàm mỏi. Như 
thế sẽ thành vô thượng đạo. 
 

 Ba đời tất cả Phật 
 Sẽ cùng mãn nguyện ông 
 Trong tất cả pháp hội 
 Thân ông đều an trụ. 
 

 Ông hay tu hành như thế, mười phương ba đời tất cả 
chư Phật sẽ phát tâm từ bi thương xót, cùng nhau làm cho 
ông được mãn nguyện. Ở trong hết thảy pháp hội của chư 
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Phật, ông đều gần gũi Phật, an trụ ở trong đạo tràng của 
Phật. 
 

 Tất cả các Như Lai 
 Thệ nguyện chẳng bờ mé 
 Người đại trí thông đạt 
 Biết được phương tiện nầy. 
 

 Hết thảy tất cả chư Phật phát thệ nguyện chẳng có bờ 
bến. Người có đại trí huệ thì mới minh bạch đạo lý nầy, 
mới biết được pháp môn phương tiện nầy. 
  

 Ðại Quang cúng dường ta 
 Nên được đại oai lực 
 Khiến hạt bụi chúng sinh 
 Thành thục hướng bồ đề. 
 

 Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu Di Thắng 
Vân nói: Ðại Oai Quang ! Ông trong quá khứ luôn luôn 
cúng dường ta, cho nên đắc được đại oai thần lực, khiến 
cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi, đều thành thục 
hướng về đạo bồ đề. 
 

 Tu các hạnh Phổ Hiền 
 Bồ Tát danh đồn khắp 
 Trang nghiêm biển cõi Phật 
 Khắp cùng hết pháp giới. 
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 Phàm là chúng sinh tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền, 
đều đắc được Bồ Tát Thánh hiệu, danh đồn khắp trang 
nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật. Trí huệ quang 
minh nầy chiếu đầy khắp mười phương pháp giới. 
 

 Các Phật tử ! Các ông nên biết, trong 
kiếp đại trang nghiêm đó, có các tiểu kiếp 
nhiều như số các sông Hằng, tuổi thọ con 
người là hai tiểu kiếp. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các ông mọi người nên biết, trong kiếp Ðại Trang 
Nghiêm, có các tiểu kiếp nhiều như số hạt bụi của sông 
Hằng. Tuổi thọ của con người là thời gian hai tiểu kiếp. 
 

 Các Phật tử ! Ðức Phật Nhất Thiết 
Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân, tuổi thọ 
là năm mươi ức kiếp. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị có biết tuổi thọ của Ðức Phật Nhất Thiết 
Công Ðức Sơn Tu Di Thắng Vân thọ mạng là bao lâu 
chăng ? Thọ mạng của Ðức Phật đó, là năm mươi ức kiếp. 
 

 Sau khi đức Phật đó diệt độ rồi, có vị 
Phật ra đời, hiệu là Ba La Mật Thiện Nhãn 
Trang Nghiêm Vương, cũng ở trong rừng 
lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó, mà thành 
Chánh Giác. 
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 Sau khi Ðức Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu Di 
Thắng Vân vào Niết Bàn rồi. Lại có vị Phật xuất hiện ra 
đời hiệu là Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương 
Phật, cũng ở trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó, tại 
Ðạo Tràng Bảo Hoa Biến Chiếu mà thành chánh giác, giáo 
hóa chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, đồng tử Ðại Oai Quang thấy 
đức Như Lai đó thành Đẳng Chánh Giác, 
hiện sức thần thông. 
 

 Lúc đó, vị đồng tử Ðại Oai Quang (Bồ Tát là Pháp 
Vương Tử, nên gọi là đồng tử) thấy Ðức Phật Ba La Mật 
Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương đó, thành Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác rồi, thì hiển hiện sức thần thông 
đại oai lực. Ngài lập tức đắc được mười tam muội pháp ích. 
 

 Lập tức đắc được niệm Phật tam 
muội, tên là Vô biên hải tạng môn. Ðắc 
được đà la ni tên là Đại trí lực pháp uyên. 
Ðắc được đại từ tên là Khắp tùy chúng 
sinh điều phục độ thoát. Ðắc được đại bi 
tên là Mây che khắp tất cả cảnh giới. Ðắc 
được đại hỉ tên là Tất cả Phật công đức hải 
oai lực tạng. Ðắc được đại xả tên là Pháp 
tánh hư không bình đẳng thanh tịnh. Ðắc 
được bát nhã ba la mật tên là Tự tánh lìa 
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cấu pháp giới thanh tịnh thân. Ðắc được 
thần thông tên là Vô ngại quang tùy hiện 
khắp. Ðắc được biện tài tên là Thiện nhập 
vô cấu uyên. Ðắc được trí quang tên là 
Nhất thiết pháp tạng thanh tịnh. 
 

 Những gì là mười tam muội pháp ích ?  
 1. Lập tức đắc được niệm Phật tam muội (niệm Phật 
tam muội là vua trong các tam muội) tên là Vô biên hải 
tạng môn.  
 2. Ðắc được Ðà la ni tam muội, tên là Ðại trí lực 
pháp uyên.  
 3. Ðắc được đại từ tam muội tên là Khắp tùy chúng 
sinh điều phục giải thoát.  
 4. Ðắc được đại bi tam muội tên là mây che khắp tất 
cả cảnh giới.  
 5. Ðắc được đại hỉ tam muội tên là Nhất thiết Phật 
công đức hải oai lực tạng.  
 6. Ðắc được đại xả tam muội tên là Pháp tánh hư 
không bình đẳng thanh tịnh.  
 7. Ðắc được Bát Nhã Ba La Mật tam muội tên là Tự 
tánh lìa cấu pháp giới thân thanh tịnh.  
 8. Ðắc được thần thông tam muội tên là Vô ngại 
quang khắp tùy hiện.  
 9. Ðắc được biện tài tam muội tên là Thiện nhập ly 
cấu uyên.  
 10. Ðắc được trí quang tam muội tên là Nhất thiết 
Phật pháp tạng thanh tịnh. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               353 
 

 Có mười ngàn pháp môn như vậy, đều 
được thông đạt. 
 

 Giống như tam muội vừa nói, có cả thảy là mười 
ngàn pháp môn, Ðồng Tử Ðại Oai Quang đều thông đạt vô 
ngại. 
 

 Bấy giờ, đồng tử Ðại Oai Quang 
nương oai lực của đức Phật, vì các quyến 
thuộc mà nói bài kệ rằng: 
 

 Lúc đó, Ðồng tử Ðại Oai Quang nương đại oai thần 
lực của chư Phật, vì hết thảy quyến thuộc của Ngài, mà 
dùng kệ để nói ra cảnh giới đó. 
 

 Trong ức kiếp không thể nghĩ bàn 
 Thế Tôn minh sư khó gặp được 
 Cõi đó chúng sinh nhiều lợi lành 
 Nên khiến thấy được Phật thứ hai. 
 

 Trong ức kiếp không thể nghĩ bàn, trải qua thời gian 
lâu dài cũng chẳng dễ gì gặp được Phật. Nhất là Thế Tôn 
minh sư và thiện tri thức, trải qua trăm ngàn vạn kiếp khó 
gặp được. Chúng sinh ở thế giới Phổ Âm vì căn lành sâu 
dày nên gặp được vị Phật thứ hai ra đời. Chúng ta mọi 
người nên sinh tâm hoan hỉ. 
 

 Thân Phật khắp phóng đại quang minh 
 Sắc tướng vô biên rất thanh tịnh 
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 Như mây đầy khắp tất cả cõi 
 Nơi nơi ca ngợi công đức Phật. 
 

 Ðồng tử Ðại Oai Quang nói: Vị Phật thứ nhất tôi đã 
thấy rồi, vị Phật thứ hai tôi cũng thấy qua, thật là may mắn. 
Vị Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương, sắc 
tướng thân khắp phóng đại quang minh, chiếu soi mười 
phương thế giới. Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ 
đẹp của Ngài đặc biệt thanh tịnh, trang nghiêm. Quang 
minh thanh tịnh đó, như mây đầy khắp tất cả cõi nước của 
chư Phật. Trong mây quang minh có biến hóa Phật, hóa 
Phật lại diễn nói diệu pháp, khen ngợi công đức chư Phật. 
 

 Quang minh chiếu đến đều hoan hỉ 
 Chúng sinh có khổ đều trừ diệt 
 Khiến họ cung kính khởi tâm từ 
 Ðó là dụng tự tại của Phật. 
 

 Thân Phật phóng đại quang minh, chúng sinh được 
chiếu đến đều sinh đại hoan hỉ. Phàm là chúng sinh bị 
quang minh của Phật chiếu đến, thì tất cả khổ nạn đều trừ 
diệt sạch. Ai nấy đều sinh tâm cung kính, sinh tâm từ bi, 
sinh tâm bồ đề, siêng tu vô thượng đạo, chứng được đến bờ 
bên kia. Ðó là nhờ quang minh của Phật gia bị, là sự diệu 
dụng tự tại của Như Lai. 
 

 Biến hóa ra mây không nghĩ bàn 
 Phóng lưới quang minh vô lượng màu 
 Mười phương cõi nước đếu đầy dẫy 
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 Ðó là thần thông Phật đó hiện. 
 

 Trong quang minh của Phật sinh ra mây biến hóa 
không thể nghĩ bàn. Trong mây lại phóng ra quang minh vô 
lượng màu sắc kết lại thành lưới. Lưới quang đó đầy dẫy ở 
trong các cõi Phật mười phương. Ðó là cảnh giới thần 
thông diệu dụng của Phật hiện ra. 
 

 Tất cả lỗ lông hiện mây quang 
 Khắp trong hư không vang tiếng lớn 
 Hết thảy đen tối đâu chẳng chiếu 
 Các khổ điạ ngục đều khiến diệt. 
 

 Trong mỗi lỗ lông trên thân Phật đều hiện ra đủ thứ 
mây quang minh. Mây đó khắp hết thảy hư không, lại vang 
ra tiếng lớn. Hết thảy chỗ đen tối đều được mây quang 
minh chiếu đến. Bất cứ là đia ngục, ngạ qủy, súc sinh, ba 
đường ác đều được quang minh đó chiếu đến, hết thảy khổ 
nạn đều tiêu diệt sạch. 
 

 Diệu âm Như Lai khắp mười phương 
 Tất cả lời lẽ đều diễn đủ 
 Tùy nghiệp lực xưa của chúng sinh 
 Ðó là thần biến của Như Lai. 
 

 Ở trong mây đại quang minh vang ra diệu âm của  
Như Lai, đầy khắp trong mười phương pháp giới. Hết thảy 
tất cả lời lẽ, ở trong một tiếng Phật đều hòan toàn hiển hiện 
ra. Do đó, có câu:  
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“Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. 

 

Ðó là tùy theo căn lành đời trước của tất cả chúng 
sinh, mới có thể gặp được quang minh của Phật và diệu 
âm. Ðó là thần thông biến hóa diệu dụng của Phật. 
 

 Vô lượng vô biên biển đại chúng 
 Phật đều xuất hiện ở nơi đó 
 Khắp chuyển vô tận diệu pháp luân 
 Ðiều phục tất cả các chúng sinh. 
 

 Có vô lượng vô biên biển đại chúng như là biển cả. 
Mỗi thế giới, trước mỗi chúng sinh Phật đều xuất hiện, 
khắp chuyển vô tận diệu pháp luân giáo hóa chúng sinh, để 
điều phục tất cả chúng sinh. Ðó là dùng quyền cơ đầu giáo 
vì người nói pháp. Phật quán xem căn cơ của chúng sinh 
mà quyết định, nên dùng pháp môn nào để giáo hóa, thì 
dùng pháp môn đó để giáo hóa. Vì căn tánh của chúng sinh 
khác nhau, cho nên nói pháp cũng khác nhau. Ví như khẩu 
vị của chúng sinh khác nhau, thì dùng đắng cay chua mặn 
ngọt năm vị để điều phục. Chúng sinh hoan hỉ vị gì, thì cho 
họ vị đó, khiến cho chúng sinh tâm nguyện mãn túc, đó tức 
là điều phục. Chúng sinh tham lam thì sẽ hết tham lam, 
chúng sinh sân hận thì chẳng còn sân hận, chúng sinh ngu 
si thì cũng chẳng còn ngu si. Vì dục vọng của họ đã đầy đủ, 
nên chẳng còn mong cầu gì nữa. Do đó, có câu :  
 

‘’Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao.’’ 
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Nghĩa là : Người đến lúc chẳng mong cầu gì nữa thì 
phẩm hạnh sẽ thanh cao. 
 

 Thần thông của Phật chẳng bờ mé 
 Trong tất cả cõi đều xuất hiện 
 Thiện Thệ như vậy trí vô ngại 
 Vì lợi chúng sinh thành Chánh Giác. 
 

 Thần thông của Phật chẳng có bờ mé. Trong tất cả 
cõi Phật trong mười phương luôn luôn xuất hiện Trí huệ 
của đấng Thiện Thệ (Phật) chẳng có chướng ngại. Tại sao 
Phật muốn thành Phật ? Mục đích là phổ độ chúng sinh 
thoát khỏi ba cõi, đồng sinh về tịnh độ cõi Thường Tịch 
Quang. 
 

 Các ông nên sinh tâm hoan hỉ 
 Hớn hở vui thích tôn kính Phật 
 Tôi với các ông cùng đến đó 
 Thấy được Như Lai các khổ diệt. 
 

 Ðồng tử Ðại Oai Quang nói : Các vị mọi người nên 
sinh tâm hoan hỉ, hớn hở vui mừng đi đến chiêm ngưỡng 
Ðức Phật, tôn kính Ðức Phật. Tôi và các vị sẽ cùng nhau đi 
đến gặp Ðức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm 
Vương. Khi các vị gặp Phật thì tất cung tất kính, hướng về 
Phật đảnh lễ. Phàm là chúng sinh gặp được Phật thì tất cả 
nghiệp chướng đều được tiêu diệt sạch. Tất cả khổ não đều 
hoàn toàn tiêu hết. 
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 Phát tâm hồi hướng về bồ đề 
 Từ niệm tất cả các chúng sinh 
 Ðều trụ đại nguyện của Phổ Hiền 
 Sẽ được tự tại như Pháp Vương. 
 

 Chúng ta nên dùng công đức gặp Phật, phát tâm hồi 
hướng về đạo bồ đề, từ niệm tất cả chúng sinh, dùng mắt từ 
bi trông tất cả chúng sinh. Mọi người nên phát tâm học tập 
đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta sẽ đắc 
được tự tại như đấng Pháp Vương (Phật). 
 

 Các Phật tử ! Khi đồng tử Ðại Oai 
Quang nói bài kệ đó, thì nhờ thần lực của 
Phật, mà âm thanh vô ngại. Tất cả thế giới 
đều nghe được, vô lượng chúng sinh đều 
phát tâm bồ đề. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Khi Ðại Oai Quang đồng tử nói bài kệ đó, thì nhờ 
đại oai thần lực của chư Phật, nên âm thanh nói bài kệ 
chẳng có chướng ngại, thông đạt đến mười phương thế 
giới. Chúng sinh nào nghe được pháp âm đó, đều phát bồ 
đề tâm. 
 

 Lúc đó, vương tử Ðại Oai Quang cùng 
với cha mẹ và các quyến thuộc, và vô lượng 
trăm ngàn ức Na Do Tha chúng sinh, vây 
quanh trước sau. Các lọng báu như mây 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               359 
 

che khắp hư không. Tất cả mọi người đều 
cùng nhau đi đến chỗ đức Như Lai Ba La 
Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương. 
 

 Lúc đó, vương tử Ðại Oai Quang (Bồ Tát Ðại Oai 
Quang) và cha mẹ của Ngài, cùng với anh chị em tất cả 
quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng 
sinh, vây quanh trước sau. Những tràng phan lọng báu như 
vầng mây cát tường, che phủ khắp hư không. Mọi người 
cùng nhau đến đạo tràng của Ðức Phật Ba La Mật Thiện 
Nhãn Trang Nghiêm Vương, đảnh lễ Ðức Phật, cung kính 
nghe Phật nói pháp. 
 

 Ðức Phật đó nói Kinh Thể Tánh Pháp 
Giới Thanh Tịnh Trang Nghiêm, có các 
Kinh nhiều như số hạt bụi biển thế giới làm 
quyến thuộc. 
 

 Ðức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm 
Vương, vì Bồ Tát Ðại Oai Quang nói Kinh Thể Tánh Pháp 
Giới Thanh Tịnh Trang Nghiêm, tức cũng là Kinh Hoa 
Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật (pháp giới là Ðại Phương 
Quảng, thể tánh là Phật, thanh tịnh là Hoa, trang nghiêm là 
Nghiêm). Bộ kinh đó có các kinh nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật làm quyến thuộc. 
 

 Các đại chúng đó, nghe kinh đó rồi, 
đều đắc được trí huệ thanh tịnh, tên là: 
Vào tất cả tịnh phương tiện. Ðắc được thập 
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địa tên là Ly cấu quang minh. Ðắc được 
luân ba la mật tên là Thị hiện tất cả thế 
gian ái lạc trang nghiêm. Ðắc được hạnh 
luân tăng trưởng tên là Khắp vào tất cả cõi 
vô biên quang minh thanh tịnh kiến. Ðắc 
được hạnh luân thú hướng tên là Ly cấu 
phước đức vân quang minh tràng. Ðắc 
được chứng luân tùy vào tên là Tất cả biển 
pháp quang minh rộng lớn. Ðắc được hạnh 
phát thú chuyển thâm tên là Đại trí trang 
nghiêm. Ðắc được biển trí huệ quán đảnh 
tên là Vô công dụng tu cực diệu kiến. Ðắc 
được hiển rõ đại quang minh tên là Như 
Lai công đức hải tuớng quang ảnh biến 
chiếu. Ðắc được trí thanh tịnh sinh ra 
nguyện lực tên là Vô lượng nguyện lực tín 
giải tạng. 
 

 Bồ Tát Ðại Oai Quang suất lãnh tất cả chúng sinh, 
sau khi nghe Ðức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang 
Nghiêm Vương nói Kinh Hoa Nghiêm rồi, bèn đắc được 
mười pháp ích, mà khai mở đại trí tuệ. 
 1). Ðắc được trí huệ thanh tịnh tên là Vào tất cả môn 
tịnh phương tiện.  
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 2). Ðắc được cảnh giới thập địa tên là Ly Cấu quang 
minh.  
 3). Ðắc được luân ba la mật (dịch là đến bờ kia, từ 
bờ sinh tử bên nầy qua sông phiền não, đạt đến bờ Niết 
Bàn bên kia). Danh từ của luân nầy gọi là thị hiện tất cả ái 
lạc trang nghiêm thế gian.  
 4). Ðắc được pháp ích tăng trưởng hạnh luân tên là 
Khắp vào tất cả cõi thấy tất cả quang minh thanh tịnh.  
 5). Ðắc được hạnh luân thú hướng bồ đề, tên là Ly 
cấu phước đức mây quang minh tràng.  

6). Ðắc được chứng luân tùy vào tên là Tất cả biển 
pháp quang minh rộng lớn.  

7). Ðắc được chuyển thâm phát thú hạnh, tên là Đại 
trí trang nghiêm.  

8). Ðắc được quán đảnh biển trí huệ tên là Vô công 
dụng (cảnh giới tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng) tu 
cực diệu kiến.  

9). Ðắc được hiển rõ đại quang minh tên là Như Lai 
công đức hải tướng quang ảnh biến chiếu.  

10). Ðắc được trí huệ thanh tịnh sinh ra nguyện lực 
tên là Vô lượng nguyện lực tín giải tạng. 

 

 Bấy giờ, đức Phật đó vì Bồ Tát Ðại 
Oai Quang mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, vị Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang 
Nghiêm Vương, vì Bồ Tát Ðại Oai Quang mà thọ ký, dùng 
kệ khen ngợi. 
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 Lành thay ! Biển công đức trí huệ phát 
tâm hướng về đại bồ đề, ông sẽ được không 
thể nghĩ bàn của Phật, khắp vì chúng sinh 
làm nơi tựa. 
 

 Tốt lắm tốt lắm ! Ðại Oai Quang công đức của ông 
cũng mãn túc, trí huệ của ông như biển cả. Vì trong đời quá 
khứ ông đã phát tâm hướng về đại bồ đề, chẳng bao lâu 
nữa sẽ đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn của Phật. 
Sau khi ông thành Phật, sẽ khắp vì chúng sinh làm nơi 
nương tựa, chúng sinh sẽ nương nơi ông mà tu hành. 
 

 Ông đã sinh ra biển đại trí 
 Tất thấu rõ hết tất cả pháp 
 Sẽ dùng phương tiện khó nghĩ bàn 
 Vào cảnh vô tận của Phật hành. 
 

 Ông đã sinh ra đại trí huệ như biển cả. Ông thâm 
nhập tạng kinh, thì thấu rõ tất cả thật tướng của các pháp. 
Ông sẽ dùng diệu phương tiện không thể nghĩ bàn, vào 
cảnh giới vô cùng vô tận sở hành trì của Phật. 
 

 Ðã thấy mây công đức chư Phật 
 Ðã vào địa trí huệ vô tận 
 Các Ba la mật biển phương tiện 
 Bậc Đại Danh Xưng sẽ mãn túc. 
 

 Ông gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, đã thấy 
được mây công đức của chư Phật, đã vào được địa vị trí 
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huệ vô tận vô biên. Tất cả Ba La Mật biển phương tiện, 
ông là bậc Đại Danh Xưng sẽ được mãn túc. 
 

 Ðã được phương tiện môn tổng trì 
 Và dùng môn biện tài vô tận 
 Ðủ thứ hạnh nguyện đều tu tập 
 Sẽ thành vô đẳng đại trí huệ. 
 

 Ông đã đắc được phương tiện môn tổng trì và môn 
biện tài vô ngại vô tận. Ðủ thứ hạnh nguyện của Phật ông 
đều đã tu tập viên mãn, sẽ thành Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác đại trí huệ. 
 

 Ông đã sinh ra các biển nguyện 
 Ông đã vào trong biển tam muội 
 Sẽ đủ các thứ đại thần thông 
 Các Phật pháp không thể nghĩ bàn. 
 

 Ông đã sinh ra tất cả biển nguyện. Ông đã vào sâu 
hết thảy biển tam muội. Sẽ đầy đủ các thứ đại thần thông. 
Ðã chứng được các pháp môn không thể nghĩ bàn. 
 

 Cứu kính pháp giới không nghĩ bàn 
 Thâm tâm rộng lớn đã thanh tịnh 
 Khắp thấy mười phương tất cả Phật 
 Lìa cấu trang nghiêm các biển cõi. 
 

 Ông có thể đến khắp cùng pháp giới, có cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Ông có tâm bồ đề rộng lớn, có trí huệ 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               364 
 
thâm áo, đã thanh tịnh. Ông thấy khắp tất cả Phật trong 
mười phương, lìa khỏi trầm cấu, trang nghiêm thanh tịnh 
biển cõi nước chư Phật. 
 

 Ông đã vào hạnh đại bồ đề 
 Thuở xưa bổn sự biển phương tiện 
 Như ta tu hành đều tịnh trị 
 Diệu hạnh như vậy ông đều ngộ. 
 

 Ông đã vào trong biển hạnh bồ đề của ta tu, thuở xưa 
ta tu hành đủ thứ biển phương tiện. Pháp môn của ông tu 
và pháp môn của ta tu đều tịnh trị như nhau. Diệu hạnh 
không thể nghĩ bàn như thế, ông đều ngộ giải. 
 

 Ta trong vô lượng mỗi cõi nước 
 Cúng dường đủ thứ các biển Phật 
 Như đó tu hành đã đắc quả 
 Trang nghiêm như vậy ông đều thấy. 
 

 Ðức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm 
Vương nói : Ta ở trong vô lượng biển cõi, trong mỗi cõi 
nước, ta đều dùng đủ thứ trang nghiêm và đồ vật để cúng 
dường tất cả chư Phật mười phương ba đời. Mỗi vị Phật ta 
đều gần gũi, trang nghiêm, hầu hạ, cúng dường. Lúc đó, 
pháp môn mà ta tu giống như chư Phật quá khứ tu đắc 
được quả vị. Như các thứ trang nghiêm đó, các cảnh giới 
đó, ông đều đã thấy được. 
 

 Biển kiếp rộng lớn chẳng cùng tận 
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 Trong tất cả cõi tu tịnh hạnh 
 Thệ nguyện kiên cố không nghĩ bàn 
 Sẽ được thần lực Như Lai đó. 
 

 Biển kiếp rộng lớn vô cùng tận, chẳng có bờ bến. 
Trong tất cả cõi đều tu hạnh thanh tịnh. Nếu người nào có 
thệ nguyện kiên cố, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, thì sẽ 
đắc được các thứ thần thông như Ðức Như Lai đó. 
 

 Cúng dường chư Phật trọn không thừa 
 Cõi nước trang nghiêm đều thanh tịnh 
 Trong tất cả kiếp tu diệu hạnh 
 Ông sẽ thành Phật đại công đức. 
 

 Ông ở trong đời quá khứ đã cúng dường hết thảy chư 
Phật, chẳng có một vị Phật nào mà ông không cúng dường. 
Cho nên cõi nước tương lai của ông nhất định sẽ rất trang 
nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh. Ông ở trong tất cả kiếp đều 
tu tập đủ thứ diệu hạnh, khi công đức viên mãn thì ông sẽ 
thành Phật. 
 

 Các Phật tử ! Khi đức Như Lai Ba La 
Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương vào 
Niết Bàn rồi, thì vua Hỉ Kiến Thiện Huệ 
cũng qua đời. Ðồng tử Ðại Oai Quang lên 
ngôi chuyển luân vương. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị nên biết, Ðức Phật Ba La Mật Thiện Nhãn 
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Trang Nghiêm Vương vào Niết Bàn rồi, thì vua Hỉ Kiến 
Thiện Huệ (trải qua hai vị Phật ra đời) cũng qua đời. 
 Lúc đó, đồng tử Ðại Oai Quang kế vị Chuyển Luân 
Vương (chuyển luân thánh vương có bảy báu : Kim luân 
báu, bạch tượng báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ 
báu, kho tàng báu, chủ binh báu). 
 

 Trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân 
đó, đức Như Lai thứ ba xuất hiện ra đời, 
hiệu là Phật Tối Thắng Công Ðức Hải. 
 

 Ðương thời trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó, 
lại có Ðức Phật thứ ba ra đời hiệu là Tối Thắng Công Ðức 
Hải Phật (Thứ nhất là Phật Nhất Thiết Công Ðức Sơn Tu 
Di Thắng Vân. Thứ hai là Phật Ba La Mật Thiện Nhãn 
Trang Nghiêm Vương. Thứ ba là Phật Tối Thắng Công 
Ðức Hải). Bồ Tát Ðại Oai Quang trải qua ba vị Phật ra đời, 
Ngài đi đến chốn Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, làm 
hộ pháp cho ba vị Phật. 
 

 Bấy giờ, chuyển luân thánh vương 
thấy tướng của đức Như Lai đó thành 
Phật, bèn cùng với quyến thuộc và bốn 
binh chúng, thành ấp tụ lạc, tất cả nhân 
dân, đều cầm bảy báu cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðem lầu các lớn tất cả hương 
ma ni trang nghiêm dâng cúng cho đức 
Phật. 
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 Lúc đó, Chuyển Luân Thánh Vương Ðại Oai Quang 
(chuyển luân báu mà hàng phục bốn phương là chuyển 
luân vương), Ngài thấy tướng của Ðức Phật Tối Thắng 
Công Ðức Hải thành Phật, bèn suất lãnh hết thảy quyến 
thuộc và bốn binh chúng ở thành thị và hết thảy nhân dân ở 
nông thôn, mọi người đều cầm bảy báu, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðem lầu các lớn tất cả hương ma ni trang 
nghiêm dâng cúng cho Ðức Phật, đảnh lễ Phật, rồi ngồi qua 
một bên, cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. 
 

 Bấy giờ, đức Như Lai đó, ở trong rừng 
Ma Ni Hoa Chi Luân nói Kinh Bồ Tát Phổ 
Nhãn Quang Minh Hạnh, có các Kinh 
nhiều như số hạt bụi thế giới làm quyến 
thuộc. 
 

 Lúc đó, Phật Tối Thắng Công Ðức Hải ở trong rừng 
Ma Ni Hoa Chi Luân diễn nói kinh ‘’Bồ Tát Phổ Nhãn 
Quang Minh Hạnh‘’, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế 
giới làm quyến thuộc cho bộ kinh đó. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Ðại Oai Quang nghe 
pháp đó rồi, đắc được tam muội tên là Đại 
phước đức phổ quang minh. Vì đắc được 
tam muội đó, cho nên biết rõ biển phước 
đức và nghiệp báo của tất cả Bồ Tát, tất cả 
chúng sinh đời quá khứ, hiện tại và vị lai. 
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 Lúc đó, Bồ Tát Ðại Oai Quang nghe Kinh Bồ Tát 
Phổ Nhãn Quang Minh Hạnh rồi, lập tức đắc được tam 
muội tên là Đại phước đức phổ quang minh.  
 Vì đắc được tam muội đó, cho nên hoàn toàn thấu rõ 
hết thảy biển phước đức của tất cả Bồ Tát tu, tất cả nghiệp 
báo của chúng sinh tạo ra đời quá khứ hiện tại và vị lai. 
Các nhân duyên đó, các thứ cảnh giới đó, Bồ Tát Ðại Oai 
Quang đều thấu rõ. 
 

 Bấy giờ, đức Phật đó vì Bồ Tát Ðại 
Oai Quang mà nói bài kệ rằng: 
 

 Lúc đó, Phật Tối Thắng Công Ðức Hải vì Bồ Tát Ðại 
Oai Quang mà khai thị, khiến cho Ngài khai đại trí huệ, mà 
nói ra mười bài kệ dưới đây. 
 

 Lành thay phước đức Ðại Oai Quang 
 Các ông nay đến nơi chỗ ta 
 Thương xót tất cả biển chúng sinh 
 Phát thắng bồ đề tâm nguyện lớn. 
 

 Phật Tối Thắng Công Ðức Hải nói : Tốt lắm ! Ðại 
Oai Quang, ông phước đức rất lớn, rộng sâu như biển cả. 
Hiện nay các ông đến chỗ của ta, vì thương xót tất cả 
chúng sinh mà phát tâm bồ đề đại nguyện thù thắng. 
 

 Ông vì tất cả khổ chúng sinh 
 Khởi tâm đại bi khiến giải thoát 
 Sẽ làm chỗ tựa cho quần mê 
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 Là tên Bồ Tát hạnh phương tiện. 
 

Ông vì tất cả chúng sinh thọ khổ thọ nạn mà sinh 
tâm đại bi, muốn khiến cho họ được giải thoát. Sẽ làm chỗ 
nương tựa cho quần mê chúng sinh. Ðây là tên Bồ Tát 
phương tiện hạnh môn. 
 

 Nếu có Bồ Tát tâm kiên cố 
 Tu các thắng hạnh chẳng nhàm mỏi 
 Tối thắng tối thượng vô ngại giải 
 Như vậy sẽ được diệu trí kia. 
 

 Nếu như có Bồ Tát phát tâm bồ đề kiên cố và hạnh 
nguyện, siêng tu tất cả hạnh môn thù thắng chẳng có nhàm 
mỏi giải đãi, thì sẽ đắc được trí huệ thù thắng nhất, vô 
thượng nhất chẳng có chướng ngại. Diệu trí huệ như thế là 
do tu hành pháp môn Bồ Tát, nhất định sẽ đắc được, tơ hào 
chẳng nghi vấn gì hết. 
 

 Tu phước đức quang có phước tràng 
 Người phước đức ở đều phước hải 
 Do tu hạnh nguyện của Phổ Hiền 
 Ðây ông Ðại Quang hướng vào được. 
 

 Người tu phước đức thì nhất định phải có quang 
minh. Quang minh giống như tràng phước đức. Phàm là 
người có phước đức, thì ở chỗ nào cũng đều trang nghiêm 
thanh tịnh. Người có phước đức đều tu hết thảy đại hạnh 
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nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Ðây là quả vị mà Ðại Oai 
Quang ông hướng vào được. 
 

 Ông hay dùng nguyện rộng lớn nầy 
 Vào biển chư Phật không nghĩ bàn 
 Biển phước chư Phật chẳng bờ mé 
 Ông dùng diệu giải đều thấy được. 
 

 Ông hay dùng biển nguyện rộng lớn nầy, để vào sâu 
cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Tất cả biển 
phước của chư Phật chẳng có bờ mé, nhưng ông dùng trí 
huệ diệu giải, thì đều thấy được cảnh giới đó. 
  

 Ông ở trong cõi nước mười phương 
 Ðều thấy vô lượng vô biên Phật 
 Phật đó thuở xưa tu biển hạnh 
 Như vậy tất cả ông đều thấy. 
 

 Ông ở trong cõi nước của chư Phật trong mười 
phương, thấy được vô lượng vô biên chư Phật. Những vị 
Phật đó, thuở xưa tu tất cả biển hạnh. Tất cả những hạnh 
môn đó, đều hiện ra trước mắt rõ ràng, khiến cho ông nhìn 
thấy được. 
 

 Nếu trụ ở biển phương tiện nầy 
 Tất vào được trong địa trí huệ 
 Ðây là tùy thuận học chư Phật 
 Quyết định sẽ thành Nhất thiết trí. 
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 Nếu trụ ở biển phương tiện nầy, nhất định sẽ vào 
được trong địa nhất thiết trí huệ. Ðó là tùy thuận học tập tất 
cả hạnh môn của chư Phật. Như vậy quyết định sẽ thành 
Nhất Thiết Trí, tức cũng là thành quả vị Phật. 
 

 Ông ở trong tất cả biển cõi 
 Biển kiếp hạt bụi tu các hạnh 
 Tất cả biển hạnh của Như Lai 
 Ông đều đã học sẽ thành Phật. 
 

 Ông ở trong tất cả biển cõi mười phương, trải qua 
biển kiếp như số hạt bụi, ông đều tu tập tất cả pháp môn. 
Hạnh môn của tất cả chư Phật mười phương ba đời tu 
hành, ông đều đã tu tập xong. Trong vô lượng kiếp đến 
nay, ông đã tu Bồ Tát đạo viên mãn, cho nên phước huệ 
đều đầy đủ. Ông sẽ thành Phật, giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đắc được giải thoát rốt 
ráo. 
 

 Như chỗ ông thấy trong mười phương 
 Tất cả biển cõi rất nghiêm tịnh 
 Cõi ông nghiêm tịnh cũng như vậy 
 Phát nguyện vô biên sẽ đắc được. 
 

 Giống như hiện tại ông thấy hết thảy trong thế giới 
mười phương, cho nên khi ông thành Phật, thì cõi nước của 
ông cũng nghiêm tịnh như thế. Vì thuở xưa ông phát biển 
nguyện bồ đề, cho nên sẽ đắc được quả báo nghiêm tịnh 
như thế. 
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 Nay biển chúng hội đạo tràng nầy 
 Nghe nguyện ông rồi sinh vui mừng 
 Ðều vào thừa Phổ Hiền rộng lớn 
 Phát tâm hồi hướng về bồ đề. 
 

 Hiện tại ở Ðạo Tràng trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi 
Luân, có các chúng sinh trong mười phương thế giới, cùng 
nhau đến phó pháp hội, số nhiều như biển, nên gọi là biển 
chúng hội. Họ nghe ông phát đại nguyện bồ đề rồi, ai nấy 
đều sinh tâm vui mừng hớn hở, đều đắc được đạo lý đại 
thừa rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Họ cũng phát tâm 
muốn hồi tiểu hướng đại, hồi kỷ hướng tha, hồi nhân 
hướng quả, hồi sự hướng lý, hướng về con đường Bồ Ðề. 
 

 Trong vô biên mỗi mỗi cõi nước 
 Ðều vào tu hành trải biển kiếp 
 Dùng các nguyện lực để viên mãn 
 Tất cả hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Ở trong vô lượng vô biên biển cõi nước chư Phật. 
Mỗi chúng sinh, ông đều đi tu hành, trải qua thời gian biển 
kiếp nhiều như số hạt bụi. Dùng đủ thứ nguyện lực để viên 
mãn tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra. 
 

 Các Phật tử ! Trong rừng lớn Ma Ni 
Hoa Chi Luân đó, lại có đức Phật ra đời 
hiệu là Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn 
Tràng. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               373 
 
 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Ở trong rừng lớn Ma Ni Hoa Chi Luân đó, lại có một 
vị Phật ra đời, hiệu là Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn Tràng 
Phật. Ðây là vị Phật thứ tư. 
 

 Bấy giờ, Ðại Oai Quang qua đời, bèn 
sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng 
Tịch Tĩnh Bảo Cung Thiên, làm đại Thiên 
Vương tên là Ly Cấu Phước Ðức Tràng, 
cùng các Thiên chúng đi đến chốn Phật, 
mưa rải xuống mây hoa báu để cúng 
dường. 
 

 Lúc đó, chuyển luân thánh vương Ðại Oai Quang 
qua đời, bèn sinh vào trong thành Tu Di Sơn Thượng Tịch 
Tịnh Bảo Cung Thiên, làm Thiên Vương tên là Ly Cấu 
Phước Ðức Tràng Thiên Vương. Ngài xuất lãnh tất cả 
Thiên chúng cùng nhau đi đến chỗ Ðức Phật Phổ Văn Liên 
Hoa Nhãn Tràng. Mỗi người trời đều mưa rải xuống hoa 
báu như là vầng mây, dùng sự trang nghiêm đó để cúng 
dường Phật, lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, để 
lắng nghe Phật nói pháp. 
 

 Bấy giờ, đức Như Lai đó, nói Kinh 
Quảng Ðại Phương Tiện Phổ Môn Biến 
Chiếu, có các kinh nhiều như số hạt bụi thế 
giới hải làm quyến thuộc. 
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 Lúc đó, vị Phật Xưng Phổ Văn Liên Hoa Nhãn 
Tràng vì Thiên Vương Ly cấu Phước Ðức Tràng và các 
Thiên chúng mà diễn nói Kinh Quảng Ðại Phương Tiện 
Phổ Môn Biến Chiếu. Có các kinh điển nhiều như số hạt 
bụi thế giới hải làm quyến thuộc của bộ kinh đó. 
 

 Bấy giờ, chúng Thiên Vương nghe 
kinh đó rồi, bèn đắc được tam muội tên là 
Phổ môn hoan hỉ tạng. Nhờ sức tam muội 
mà vào được biển thật tướng của tất cả các 
pháp. Ðắc được pháp ích rồi, cùng nhau 
rời khỏi đạo tràng trở về chốn cũ. 
 

 Lúc đó, vị Thiên Vương Ly Cấu Phước Ðức Tràng 
và các Thiên chúng nghe Kinh Quảng Ðại Phương Tiện 
Phổ Môn Biến Chiếu rồi, đều đắc được tam muội tên là 
Phổ Môn Hoan Hỉ Tạng. Nhờ sức tam muội đó, mà thông 
đạt được biển thật tướng của tất cả các pháp. Sau khi được 
pháp ích rồi, cùng nhau hoan hỉ rời khỏi đạo tràng trở về 
chốn cũ. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia.  



Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 6                                               376 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc.  
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Những kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải, 
cùng một dịch giả đã in ra:   
 
- Nhân sinh yếu nghĩa.  
- Chú đại bi giảng giải.  
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1.  
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2.  
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1.  
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2.  
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3.  
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4.  
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1.  
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2.  
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3.  
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4.  
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ).  
 
Qu ý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang.  
 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3.  
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-  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm, thì 
tâm lượng phải mở rộng lớn tận hư 
không khắp pháp giới, đừng thu hẹp 
tâm lượng nhỏ như hạt mè, hoặc nhỏ 
như hạt bụi. Một hạt bụi tuy dung 
nạp được pháp giới, nhưng nếu 
chẳng mở rộng thì pháp giới cũng 
chẳng vào được, cho nên tâm lượng 
mở rộng lớn, thì tự nhiên sẽ minh 
bạch cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm. 
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QUYỂN MƯỜI HAI 

 
PHẨM DANH HIỆU NHƯ LAI THỨ BẢY 

 
 Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều 
có một vạn danh hiệu. Nhưng vì sức trí nhớ của chúng sinh 
yếu kém, cho nên chư Phật từ bi mới quyết định từ một vạn 
danh hiệu mà giảm xuống còn một ngàn danh hiệu. Trải 
qua bao nhiêu kiếp thì trí nhớ của chúng sinh càng ngày 
càng giảm. Một ngàn danh hiệu cũng nhớ chẳng rõ ràng. 
Chư Phật lại thương xót chúng sinh mới giảm từ một ngàn 
danh hiệu xuống còn một trăm. Lại qua thời gian lâu dài, 
chúng sinh vẫn cảm thấy quá nhiều, về sau lại giảm xuống 
còn mười. Từ đó về sau, mỗi vị Phật đều có mười danh 
hiệu. Những gì là mười? 

1). Như Lai: Như là thừa đạo như thật, Lai là lai 
thành chánh giác, nghĩa là thừa đạo như thật, Lai thành 
Chách giác. Trong kinh Kim Cang có nói:  

 

‘’Như Lai giả 
Vô sở tùng lai 

Diệc vô sở khứ.’’ 
 

Nghĩa là:  
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‘’Bậc Như Lai, 
Chẳng từ đâu đến 

Cũng chẳng đi về đâu.’’ 
 

Và nữa, Như là bổn thể của lý; Lai là danh tướng của 
sự. Nghĩa là lý sự chẳng hai. Về tông chỉ căn bản thì lý sự 
hòa hợp, lý sự vô ngại, đó là Như Lai. 

2). Ứng Cúng: Phật xứng đáng thọ nhận trời người 
cúng dường, xứng đáng thọ nhận sự cung kính của người 
thế gian, cho nên gọi là Ứng Cúng. 

3). Chánh Biến Tri: Phật, chẳng có gì mà chẳng biết 
(vô sở bất tri), chẳng có gì mà không thấy (vô sở bất kiến). 
Lý của Phật nói pháp là chánh quyết, trí huệ quang minh 
khắp hết thảy, cho nên gọi là Chánh Biến Tri. 

4). Minh Hạnh Túc: Phật chẳng sinh đủ thứ tâm 
phiền não, đây là minh túc, nghĩa là thiên nhãn minh, biết 
tất cả pháp đời hiện tại; túc mạng minh biết tất cả pháp đời 
quá khứ; lậu tận minh biết tất cả đời vị lai. Phật tu lục độ 
vạn hạnh là hạnh túc. Cho nên hợp lại gọi là Minh Hạnh 
Túc. 

5). Thiện Thệ Thế Gian Giải: Thiện Thệ tức là đi đến 
nơi chân thiện mỹ, tức cũng là bên kia Niết Bàn chẳng sinh 
chẳng diệt. Thế Gian Giải là Phật hoàn toàn thấu hiểu trí 
huệ của hữu tình và vô tình thế gian. 

6). Vô Thượng Sĩ: Trí tuệ của Phật cao hơn hết, 
chẳng có gì sánh bằng. Phật đã tu chứng địa vì tột cùng 
chẳng còn địa vì gì có thể chứng nữa, cho nên gọi là Vô 
Thượng Sĩ. 
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7). Ðiều Ngự Trượng Phu: Phật dùng đức để hóa độ 
là điều, dùng uy để chế phục là ngự. Phật là đại trượng phu 
điều ngự chúng sinh ba cõi. 

8). Thiên Nhân Sư: Phật là đại Ðạo Sư của trời 
người. Sư là phép tắc mô phạm, nói năm thừa giáo lý, lợi 
ích chúng sinh, khai đạo chúng sinh. 

9). Phật: Ðây là nửa chữ Phạn, nói đầy đủ là Phật đà 
gia. Anh văn dịch là ‘’Bất đại gia’’, cũng có thể nói là cũng 
chẳng lớn, cũng chẳng nhỏ. Do đó:  
 

‘’Chẳng lớn chẳng nhỏ, 
Không đến không đi, 

Hạt bụi thế giới, 
Ðài sen chiếu nhau.’’ 

 

Phật cũng chẳng lớn, có thể:  
 

‘’Nơi đầu sợi lông, 
Hiện cõi bảo vương. 
Ngồi trong hạt bụi, 

Chuyển bánh xe pháp.’’ 
 

Có thể ở đầu một sợi lông, hiện ra một đại thế giới, 
đây là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn. Phật cũng chẳng nhỏ, 
có thể ở trong một hạt bụi, dung nạp ba ngàn đại thiên thế 
giới. Ðem mười phương thế giới vào trong một hạt bụi, đây 
là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ. 

Phật có thể trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, 
nhỏ lớn vô ngại, cho nên nói là không lớn không nhỏ. 
 Phật đi về đâu? Phật chẳng có đi về đâu? Phật từ đâu 
đến? Phật cũng chẳng từ đâu đến. Tại sao chẳng đến chẳng 
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đi? Vì pháp thân của Phật tận hư không, biến pháp giới, vô 
tại vô bất tại. 
 Trong thế giới quang minh của chư Phật, nhiều như 
số hạt bụi thế giới hải cùng chiếu với nhau, chẳng có 
chướng ngại. Quang minh của Phật nầy chiếu soi thế giới 
kia, quang minh của Phật kia chiếu soi thế giới nầy, phóng 
quang với nhau, chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là đài 
sen chiếu nhau. Cũng có thể nói là nhiều, cũng có thể nói là 
một, một nhiều không hai, một nhiều vô ngại, lớn nhỏ vô 
ngại, đó đây vô ngại, đủ thứ vô ngại. Ðây là cảnh giới của 
Phật, có tác dụng không thể nghĩ bàn. 
 Phật có ba ý nghĩa. Phật dịch là giác:  

I). Tự giác.  
II). Giác tha.  
III). Giác mãn. 

 

Phàm phu thì chẳng giác. Hàng nhị thừa thì tự giác. 
Bồ tác thì giác tha. Phật là giác mãn. 

I). Tự giác: Bất cứ làm việc gì, đều hồi quang phản 
chiếu, cầu nơi chính mình, có tinh thần phản tỉnh. Nói cách 
khác nghĩa là mình chẳng hồ đồ, chẳng hồ đồ tức là minh 
bạch thật sự. Minh bạch thật sự thì lợi ích chúng sinh. 

II). Giác tha: Nghĩa là có ích lợi cho mình, và có ích 
lợi cho kẻ khác. Ðó là tư tưởng tự lợi lợi tha. 

III). Giác mãn: Trong quá khứ Phật đã từng làm nai 
chúa. Tuy làm nai chúa, nhưng cảm hóa được ông vua cải 
ác hướng thiện, phát bồ đề tâm. Khi Phật ở tại nhân địa, thì 
phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn lợi ích chúng sinh, 
tự giác viên mãn, đó là giác hạnh viên mãn. Do đó, có câu : 
‘’Ba giác viên, vạn đức đầy’’, nên gọi là Phật. 
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10) Thế Tôn: Phật là bật tôn kính của thế gian và 
xuất thế gian, xuất là ra khỏi ba cõi. Phật là người được 
chư Thiên và nhân loại tôn kính nhất. 
 
 Chúng ta muốn học Phật, thì trước hết phải lợi ích 
chúng sinh, không thể chỉ có lợi ích chính mình. Hiện nay 
người thế gian điên điên đảo đảo. Trách nhiệm của chúng 
ta người tu đạo là phải khai đạo họ, lãnh đạo họ, giúp cho 
họ đi trên con đường chân chánh, đừng rơi vào đường tà, 
đó là công việc tự giác giác tha. Tu nhiều rồi thì sẽ viên 
mãn. Do đó, có câu:  
 

‘’Mài sắc thành kim 
Công đáo tự nhiên thành.’’ 

 

 Phầm nầy là phẩm thứ bảy trong Kinh Hoa Nghiêm, 
cho nên gọi là Phẩm Danh Hiệu Như Lai Thứ Bảy. Sáu 
phẩm trước, Bồ Tát Phổ Hiền ở tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, 
nương thần lực của Phật mà diễn nói. Bây giờ phẩm thứ 
bảy, Bồ Tát Văn Thù ở tại Ðiện Phổ Quang Minh, nương 
thần lực của Phật mà diễn nói. Hội thứ nhất nói sáu phẩm. 
Hội thứ hai cũng nói sáu phẩm, bây giờ bắt đầu hội thứ hai. 
 

 Những gì ở trước nói là sinh tín phần, dạy người 
minh bạch nhân quả. Bây giờ phẩm nầy nói về tu nhân khế 
quả sinh giải phần. Tại nhân địa tu hành nhất định sẽ đắc 
được quả vị viên mãn, tức cũng là trồng nhân gì thì được 
quả đó. Trồng nhân bồ đề thì sẽ kết quả Phật, cho nên gọi 
là tu nhân khế quả sinh giải phần. 
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 Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại nước Ma 
Kiệt Ðề, trong A Lan Nhã Pháp Bồ Dề 
Tràng, ban đầu thành chánh giác. 
 

 Lúc đó, Ðức Thế Tôn ở nước Ma Kiệt Ðề, trong A 
Lan Nhã (tịch tĩnh xứ) dưới cội bồ đề, trên tòa kim cang, 
ban đầu thành chánh giác. 
 Lúc Phật ở tại núi Tuyết (núi Hy Mã Lạp Sơn) tu 
khổ hạnh, thì mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè. Năm anh em 
Kiều Trần Như cùng tu với Ngài, trong đó có ba người cho 
rằng sự tu khổ hạnh như thế chịu chẳng được, bèn bỏ đi 
đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Phật tu khổ hạnh sáu năm ở tại 
núi Tuyết, nhưng vẫn không khai ngộ. Bèn bỏ lối tu khổ 
hạnh, đến sông Ni Liên Thiền tắm rửa những cấu bẩn tích 
tụ trên thân nhiều năm, lại tiếp nhận bát sữa bò của nữ thí 
chủ cúng dường, mới khôi phục lại sức lực. Lúc đó, hai 
người trong năm anh em Kiều Trần Như thấy Phật làm như 
vậy, cho rằng Phật sinh tâm thối chuyển, Do đó, cũng bỏ 
Phật đi đến vườn Lộc Uyển để tu đạo. Phật một mình đến 
dưới cội bồ đề, trên tòa kim cang, ngồi kiết già phát thệ 
nguyện rằng: «Nếu không thành Phật thì không rời khỏi 
chỗ nầy"! Ngồi như vậy đến ngày thứ bốn mươi chín. Vào 
ngày 8 tháng 12 thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, mới thốt ra 
rằng: ‘’Lành thay, lành thay ! Tất cả chúng sinh đều có đủ 
trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp 
trước nên không thể chứng đắc‘’. Khai ngộ rồi, trong hai 
mươi mốt ngày nói xong bộ Kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương 
Quảng Phật. 
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Ở tại điện Phổ Quang Minh, ngồi trên 
tòa hoa sen tạng sư tử. 
 

 Phật ở tại điện Phổ Quang Minh (ở hướng đông nam 
cây bồ đề, nước Ma Kiệt Ðề khoảng ba dặm, eo sông Ni 
Liên Thiền. Truyền rằng Long Vương thấy Phật ban đầu 
thành chánh giác, ngồi ở dưới cội bồ đề, cho nên vì Phật 
mà tạo cung điện đó, bèn dùng bảy báu tạo thành, khắp 
phóng quang minh, cho nên gọi là Ðiện Phổ Quang Minh). 
Ngồi trên tòa hoa sen tạng sư tử, mà vì các pháp thân Đại 
Sĩ diễn nói diệu pháp. 
 

Diệu ngộ đều viên mãn, hai hạnh đã 
vĩnh viễn đoạn tuyệt. Ðạt được pháp vô 
tướng, trụ ở chỗ Phật trụ. Ðắc được sự 
bình đẳng của Phật. Ðến được chỗ không 
chướng ngại. Bất khả chuyển pháp. Sở 
hành vô ngại. Lập bất tư nghì. Thấy khắp 
ba đời. 
 

 Phật có hai mươi mốt thứ công đức, bây giờ chỉ lược 
nói mười thứ công đức dưới đây. 

1). Diệu ngộ đều viên mãn: Diệu là không thể nghĩ 
bàn, ngộ là giác ngộ. Tại sao nói diệu ngộ? Vì sự giác ngộ 
nầy siêu hơn đạo lý giác ngộ của một số người, là tối cao 
vô thượng, cho nên gọi là Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Vì giác ngộ đến cực điểm, cho nên gọi là mãn. 
 Tóm lại, chẳng còn gì có thể giác ngộ nữa, cho nên 
Phật còn gọi là Vô thượng sĩ, đã đạt được trình độ tự giác 
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viên mãn, giác tha cũng viên mãn, giác hạnh cũng viên 
mãn, tức cũng là chẳng có gì mà không thấy, cho nên gọi là 
diệu ngộ đều mãn. 
 Diệu ngộ có thể nói là diệu giác, cũng có thể nói là 
thiện giác, còn có thể nói là chánh giác. Vì ‘’diệu’’ ở trong 
phạm văn gọi là tô: Có ba ý nghĩa : Có thể dịch là diệu, 
cũng có thể dịch là thiện, còn có thể dịch là chánh. Tóm lại, 
danh từ nầy nói về đức của Phật đầy đủ, trí huệ viên mãn, 
phước tròn đầy. Ðức tướng, trí huệ và phước báu của Phật 
đều viên mãn, cho nên gọi là diệu giác viên mãn. 
 Chín câu dưới đây đều từ diệu giác đều mãn sinh ra. 
Diệu giác diệu mãn là tổng, tổng quát ý nghĩa chín câu kia. 
Chín câu dưới đây là biệt. Tổng là biệt của tổng, biệt là 
tổng của biệt. 
 2). Hai hạnh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt: Hai hạnh là 
phiền não hạnh và sở tri hạnh.  

- Phiền não hạnh: Là phàm phu hiện tiền chỉ có 
phiền não. Bất cứ việc gì mà không như ý, thì lập tức nổi 
giận, nổi giận liền có phiền não. Phiền não từ đâu đến? Là 
từ trong sự ích kỷ lợi mình mà đến. Phàm việc gì đối với 
mình chẳng ích lợi thì nổi giận. Nếu có việc mà chướng 
ngại lợi ích của mình, hoặc tổn hại danh dự của mình, thì 
đều sinh phiền não. Nếu đối với tất cả mọi việc đều buông 
xả, chẳng chấp trước, tất cả đều tha thứ, khoan dung cho 
người, thì còn có phiền não gì? Cho nên phiền não nhẹ nhất 
cũng phải vĩnh viễn đọan tuyệt, vì phiền não chướng ngại 
sự phát tâm bồ đề. 
 Sở tri hạnh: Tức là sở tri chướng. Sở tri chướng, 
chướng sở tri. Vì có sở tri chướng, nên bị sở tri sở chướng. 
Người nhị thừa có sở tri chướng. Họ nói: ‘’Tôi tu pháp tứ 
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đế, hoặc pháp mười hai nhân duyên, thì tôi có thể liễu sinh 
thoát tử. Tất cả pháp mà chúng ta biết đều là Phật nói. Pháp 
đại thừa chẳng phải Phật nói mà là ngụy tạo.’’ Nơi nơi họ 
dùng ‘’tôi’’ làm tiền đề, cho nên nói người tiểu thừa, tiểu 
tri tiểu kiến, tiểu tâm tiểu lượng. Do đó: ‘’Trung đạo tự 
hóa’’, tức là giữa đường phế bỏ, mà chẳng tiến về trước. 
Người tiểu thừa chỉ biết tối đa về nhân quả trong tám vạn 
đại kiếp, chứ chẳng biết ngoài tám vạn đại kiếp. Ðây là biết 
gần chẳng biết xa. Có chỗ biết, có chỗ chẳng biết, biết 
phàm chẳng biết Thánh. Do đó, có câu:  
 

‘’Bậc sơ địa chẳng biết bậc nhị địa 
Bậc thập địa chẳng biết bậc Ðẳng Giác 

Bậc Ðẳng Giác chẳng biết bậc Diệu Giác’’. 
 

Chỉ sai một chút thì chẳng biết. Giống như học sinh 
tiểu học, chẳng hiểu sách của học sinh trung học, học sinh 
trung học, chẳng hiểu sách học của sinh viên đại học, cùng 
một đạo lý ấy. Chẳng cùng trình độ thì chẳng biết cảnh giới 
đó. Hàng nhị thừa quán sát phàm phu rất rõ ràng; tâm bạn 
nghĩ gì, thân làm gì, họ thấy đều rõ ràng. Song, bậc Bồ Tát 
khởi vọng tưởng gì? Họ cũng chẳng biết. Bồ Tát dự bị tu 
hành hạnh môn gì, hàng nhị thừa chẳng cách gì biết được, 
vì sức quán sát của họ chẳng đạt đến được cảnh giới của 
Bồ Tát. 
 

 Lúc Phật còn ở đời, có một ông già hơn tám mươi 
tuổi muốn xuất gia tu đạo, bèn đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn xin 
xuất gia. Chẳng may hôm đó Phật đi ra ngoài khất thực. 
Những vị A La Hán vận dụng thần thông để quán sát nhân 
duyên của ông già, song, tìm chẳng thấy ông già nầy có 
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chút căn lành nào. Tại sao? Vì họ chỉ biết nhân duyên trong 
tám vạn đại kiếp. Mọi người quán sát rồi, thật tìm chẳng 
được chút căn lành nào, bèn từ chối không cho ông già 
xuất gia. Những vị đại A La Hán đó nói với ông già rằng:  

- ’’Ông già ơi ! Vì ông chẳng có căn lành xuất gia, 
cho nên ông không thể xuất gia. Ông chẳng có gieo trồng 
hạt giống bồ đề, muốn xuất gia chẳng đủ tư cách, xin ông 
hãy đi về’’! 

- Ông già nghe nói quá thất vọng bèn nói : ‘’Tôi cảm 
thấy đời người vô thường, khổ nhiều vui ít, là thật tâm 
muốn tu hành, cầu được giải thoát, chứ chẳng phải muốn 
nương Phật mặc áo, ăn cơm. Xin các vị tôn giả từ bi, phá lệ 
thu tôi làm chú tiểu Sa Di.’’ 
 Ông già cầu thỉnh ba lần nhưng vẫn chẳng được xuất 
gia, bèn cáo từ rời khỏi Tịnh Xá Kỳ Hoàn. Tâm càng nghĩ 
càng thương tâm: ‘’Ðệ tử của Phật chẳng từ bi, nói mình 
chẳng có căn lành, vậy khi nào tôi mới có căn lành? Mới có 
thể xuất gia?’’ Do đó, vừa đi vừa khóc, bất tri bất giác đi 
đến bờ sông Hằng, nghĩ muốn tự tử, chẳng còn muốn sống 
nữa. Ðang chuẩn bị nhảy xuống thì Phật hiện đến.  

- Ðức Phật hỏi: ‘’Ông già ! Ông làm gì đó ? Ðừng có 
làm như thế, đây là hành vi ngu si nhất.’’  

- Ông già khóc lóc nói: ‘’Con muốn xuất gia tu đạo, 
mà đến Tịnh Xá Kỳ Hoàn, nhưng đệ tử của Phật chẳng cho 
con xuất gia, nói con đời trước chẳng trồng căn lành xuất 
gia. Con cảm thấy sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, chẳng 
bằng chết đi cho thanh tịnh !’’  

- Phật an ủi ông ta: ‘’Ông đừng có tự tử, phải biết 
thân người khó được, hãy đem dũng khí để sống. Ta hứa 
cho ông xuất gia.’’  
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- Ông già đẫm lệ hỏi: ’’Ngài là ai?’’  
- Phật từ tốn nói : ’’Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni mà 

ông muốn gặp đó.’’  
Lúc đó, ông già òa lên khóc, đảnh lễ Ðức Phật, theo 

Phật trở về Tịnh Xá. Phật làm lễ quy y và cho ông già xuất 
gia. Những vị đại A La Hán cảm thấy kỳ lạ nhưng không 
dám hỏi Phật. 
 Ông già xuất gia rồi, sớm tối siêng năng tinh tấn, 
chẳng bao lâu chứng được quả vị A La Hán. Lúc đó, những 
vị A La Hán khởi hoài nghi, bèn thỉnh cầu Phật khai thị, là 
nhân duyên gì khiến cho ông già chứng quả?  

- Phật nói rằng: ‘’Các con chỉ biết sự việc trong tám 
vạn đại kiếp, mà chẳng biết sự việc ngoài tám vạn đại kiếp. 
Ông già nầy trước tám vạn đại kiếp, là tiều phu đốn củi, 
mỗi ngày vào núi nhặc củi. Một ngày nọ, ở trong núi gặp 
con cọp, ông ta vội chạy lên cây tránh cọp. Con cọp đó rất 
thông minh, dùng răng cắn thân cây, vồ thân cây để cho 
ông ta rớt xuống. Trong lúc sợ hãi như vậy, trong tâm hốt 
hoảng bèn kêu lên: ‘’Nam Mô Phật.’’ Tiếng Phật đó làm 
cho con cọp bỏ đi, tánh mạng của ông tiều phu cũng an 
toàn. Ðây là lúc bình thường chẳng đốt hương, việc xảy 
đến thì ôm chân Phật. Nếu ông ta lúc nào cũng niệm Phật, 
thì sẽ được vãng sinh về cõi Cực Lạc. Vì một tiếng ‘’Nam 
mô Phật’’ mà ông ta có tư cách xuất gia, các con biết gần 
mà chẳng biết xa, biết phàm mà chẳng biết Thánh. Các con 
có chỗ biết, có chỗ chẳng biết. Lúc đó, các vị đại A La Hán 
mới minh bạch tiền nhân hậu quả. Phật thì chẳng có gì mà 
không biết. Phiền não của Phật cũng chẳng còn nữa, cho 
nên gọi là hai hạnh vĩnh tuyệt. 
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 3). Ðạt được pháp vô tướng: Ðạt là thông đạt. Thông 
đạt tức là minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch pháp vô 
tướng. Pháp vô tướng là gì? Tức là thanh tịnh bổn nhiên, 
diệu chân như tánh. Thanh tịnh bổn nhiên tức là thanh tịnh, 
không cần tăng hoặc giảm, tức là không tăng không giảm. 
 Pháp vô tướng là chẳng chấp trước tất cả tướng. Làm 
thế nào không chấp trước tất cả tướng? Làm thế nào để hai 
hạnh vĩnh tuyệt ? Thì phải diệu ngộ đều mãn. Nếu diệu ngộ 
đều mãn, thì hai hạnh đều dứt hẳn, cũng đạt được pháp vô 
tướng. Ðó đều có quan hệ với nhau. 
 4). Trụ ở Phật trụ: Phật trụ ở từ bi, tùy thời lợi ích 
cho chúng sinh. Phật lại thường ở Thánh trụ, thiên trụ, 
phạm trụ. 
 Thánh trụ là gì? Thánh tức là bậc Thanh Văn, Duyên 
giác, Bồ Tát. Các Ngài trụ ở trong tất cả tam muội. 
 Thiên trụ là gì? Người trời trụ ở trời lục dục. Có bố 
thí, trì gìới, thiện tâm, ba việc tức là thiên trụ 
 Phạm trụ là gì? Trụ ở sắc giới, hoặc vô sắc giới. Có 
vô lượng tâm là phạm trụ. 
 Phật trụ là gì? Tức là dùng bình đẳng đại bi, luôn 
luôn lợi ích cho tất cả chúng sinh, tức là Phật trụ. 
 5). Ðược Phật bình đẳng: Chứng được thanh tịnh bổn 
nhiên, diệu chân như tánh, chứng được Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, đều là diệu hóa vô ngại, không thể nghĩ 
bàn, cho nên đắc được Phật bình đẳng. 
 6). Ðến nơi chẳng có chướng ngại? Tức là chứng 
được cảnh giới vô chướng ngại. Làm thế nào đạt được cảnh 
giới đó? Phải tu hành, tu lục độ vạn hạnh, dùng giới định 
huệ để đối trị tham sân si. Nếu chẳng có tham sân si, thì 
chẳng có chướng ngại. Chúng ta từ vô thỉ đến bây giờ, tại 
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sao chẳng thành Phật? Vì chẳng tiêu diệt sạch tham sân si 
ba độc. 
 Hằng ngày chúng ta nói siêng tu giới định huệ, tiêu 
diệt tham sân si. Có thể đổi chữ ‘’siêng’’ thành chữ 
‘’lười’’, như vậy thì đổi thành ‘’lười’’ tu giới định huệ, tức 
chẳng trì giới, cũng chẳng tập định, càng chẳng tu huệ. Tự 
mình lừa gạt mình nói: ‘’Hôm nay giải đãi một ngày, ngày 
mai nhất định siêng tu giới định huệ‘’. Ðến ngày mai lại 
thiếu ngủ, tinh thần chẳng đủ, lại hẹn ngày mai nữa, nhất 
định sẽ siêng tu giới định huệ. Ngày mai, ngày mai, ngày 
mai! Một đời ngày mai đều trôi qua, kết quả chẳng siêng tu 
giới định huệ. Cho nên đổi thành ‘’lười’’ tu giới định huệ. 
 Lười tu giới định huệ, thì không thể nào tức diệt 
được tham sân si. Ðổi chữ ‘’tức’’ thành chữ ‘’bất’’ 
(không), biến thành ‘’không’’ diệt tham sân si. Ba độc đó 
càng nhiều càng tốt. Bất cứ gì cũng đều tham, vĩnh viễn 
chẳng nhàm chán. Tham sắc đẹp, tham danh lợi, tham 
hưởng thụ. Tham chẳng đặng thì sinh tâm sân, có tâm sân 
thì khởi oán hận. Tư tưởng nầy sinh ra rồi thì sinh tâm ngu 
si. Có tâm ngu si thì phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm. 
Như thế thì chẳng thể nào được giải thoát. Nếu siêng tu 
giới định huệ, thì diệt được tham sân si. Như vậy thì chẳng 
có chấp trước, bèn được giải thoát. Chẳng có chướng ngại 
mới là chân chánh đắc được tự tại. 
 7). Không thể chuyển pháp: Tức là giáo nghĩa nói ở 
trong hết thảy kinh điển, ngoại đạo phá hoại chẳng được. 
Tóm lại, chẳng bị tà tri tà kiến ngoại đạo luận bậy làm giao 
động. Câu kinh văn nầy đặc biệt cường điệu, tuyệt đối 
chẳng bị ngoại đạo tà thuyết làm giao động. Nhất là người 
chẳng có định lực phải cẩn thận đừng để rơi vào đường tà. 
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Tóm lại, là thọ tam quy y trong Phật giáo rồi, thì không 
được tin bất cứ đạo nào khác. Người có tín ngưỡng tôn 
giáo thì đều hướng thượng, nhưng phải tin giáo lý có trí 
huệ có chân lý. Nhật định phải có trạch pháp nhãn, phải lựa 
chọn pháp để tu hành liễu sinh thoát tử, như thế mới không 
chịu khổ trong sáu nẻo luân hồi nữa. Nên nhớ, nên nhớ ! 
Ðừng bị cảnh giới lay chuyển, mà phải chuyển được cảnh 
giới. 
 8). Sở hành vô ngại: Tức là hết thảy hành vi, chẳng 
có chướng ngại, những việc làm, những điều mình thấy, 
bất cứ cảnh giới gì đến, đều không bị lay chuyển. Gặp cảnh 
giới nghịch thì phải chuyển cảnh giới. Gặp cảnh giới thuận 
cũng phải chuyển cảnh giới, như thế mới có thể quay lưng 
trần lao, mà hợp với giác ngộ. Bằng không, sẽ chuyển theo 
cảnh giới, cùng trôi chảy với ô hợp, thì quay lưng giác ngộ 
mà hợp với trần lao. 
 9). Lập bất tư nghì: Giáo lý của Phật nói đều bất khả 
tư nghì. Do đó, có câu:  
 

‘’Ngôn ngữ đạo đoạn, 
Tâm hành xứ diệt‘’. 

Nghĩa là: 
Lời lẽ đã dứt bặc 

Chỗ tâm niệm không còn nữa. 
 

Muốn dùng lời để nói cũng nói chẳng ra, muốn dùng 
tâm để niệm suy tư, cũng chẳng cách chi suy tư. Con 
đường lời nói đã đoạn rồi, nơi tâm muốn hành cũng chẳng 
còn nữa. Ðó là bất khả tư nghì. Do đó, có câu:  
 

‘’Miệng muốn nói mà từ ngữ đã mất, 
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Tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa.’’ 
 

Miệng muốn nói mà nói chẳng nói ra lời, lời lẽ đã 
chẳng còn nữa. Tâm muốn phan duyên mà niệm lự đã chết 
rồi. Ðó tức là bất khả tư nghì. 
 10). Thấy khắp ba đời: Tức là thấy khắp cảnh giới 
đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, như ở trước mắt. Bất 
cứ sự tướng, hoặc lý luận, đều nhớ rất rõ ràng, tuyệt đối 
chẳng sai lầm. 
 Thấy khắp là trên thấy vô thủy, dưới thấy vô chung. 
Vô thủy vô chung, không trong, không ngoài, chẳng lớn, 
chẳng nhỏ, chẳng đến, chẳng đi. Ðó tức là cảnh giới thấy 
khắp. 
 

Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật, đều còn một đời nữa sẽ 
được bổ xứ Phật vị, đều từ phương khác 
cùng nhau vân tập đến. 
 

 Ở trước là nói về Phật có mười thứ đức hạnh. Bây 
giờ lại nói có rất nhiều đại Bồ Tát tụ tập lại. Có bao nhiêu? 
Có các vị Ðẳng Giác Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Những vị Ðại Bồ Tát đó, đều còn một đời nữa sẽ bổ 
xứ Phật vị. Các Ngài đều chờ nhân duyên chín mùi sẽ lập 
tức thành Phật, như Ðương Lai Hạ Sinh Di Lạc Bồ Tát, tức 
là hậu bổ Phật vị, hiện nay đang ở nội viện cung trời Ðâu 
Suất, đợi nhân duyên đến sẽ sinh xuống nhân gian thành 
Phật. 
 Một đời có ba ý nghĩa :  
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1). Hàng sinh: Từ trời Ðâu Suất sinh xuống, một đời 
bổ xứ mà thành Phật.  

2). Một đời ở trên trời, sau đó sẽ thành Phật.  
3). Một đời ở nhân gian, đến nhân gian hậu bổ vị 

Phật. 
 

 Một đời lại có bốn lối nói:  
1). Phương tiện biến dịch sinh tử.  
2). Nhân duyên biến dịch sinh tử.  
3). Có biến dịch sinh tử (có đời nầy, có đời sau, có 

đời trước, có đời nay).  
4). Chẳng còn biến dịch sinh tử (chẳng còn sinh tử).  
Do đó, có câu:  

 

’’Những gì cần làm đã làm xong, 
Chẳng còn thọ thân sau nữa.’’ 

 

Những vị đại Bồ Tát đó, đều đã chấm dứt sinh tử. 
Một đời bổ xứ sẽ thành Phật. Hiện tại các vị đại Bồ Tát đó, 
đều từ mười phương đến Ðiện Phổ Quang Minh, gần gũi 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người cùng tụ hội lại với 
nhau. 
 

Khéo quán sát khắp các cõi chúng 
sinh, pháp giới, thế giới, cõi Niết Bàn, các 
nghiệp quả báo, tâm hành thứ lớp, tất cả 
văn nghĩa, thế gian xuất thế gian, hữu vi vô 
vi, quá khứ hiện tại và vị lai. 
 

 Các đại Bồ Tát đó, đều đã chứng được Thánh vị, đều 
đắc được diệu quán sát trí, cho nên khéo quán sát khắp 
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nhân duyên của tất cả chúng sinh đó. Do đó, có câu: 
«Trồng nhân thì kết quả". Nhân như thế nào, thì quả như 
thế đó. Nếu có tâm tham thì làm chúng sinh ngạ quỷ. Nếu 
có tâm sân thì làm chúng sinh địa ngục. Nếu có tâm sân si 
thì làm chúng sinh súc sinh. Chúng sinh giới vô lượng vô 
biên. 
 

Như nghiên cứu về nhân duyên của chó. Tại sao lại 
làm chó? Vì nó có tâm tham sẻn chẳng xả bỏ, làm chó rồi 
vẫn thế chủ nhân giữ cửa. Còn nhân duyên về gà thì sao? 
Tại sao lại làm gà? Vì nó thích nói dối. Nó sinh ra trứng 
rồi, bèn kêu: ’’Quá lớn, quá lớn.’’ (Tiếng tàu là quá đại, 
quá đại). Ý nghĩa là: ’’Trứng của tôi đặc biệt lớn, hơn hẳn 
những trứng khác.’’ Ðó là gạt người, cho nên nó phạm tội 
nói dối. Kỳ thật, nó tạo tội lỗi rất lớn, cho nên nó ban ngày 
nói ra : ‘’Quá thác quá đại ! Quá thác quá đại !’’ (Quá lầm 
quá lớn). 
 Tóm lại, mỗi chúng sinh có cá tánh khác nhau. Ngựa 
bò dê gà chó heo đều có nhân quả khác nhau. Những vị đại 
Bồ Tát đó, một khi quán sát nhân duyên của chúng sinh, thì 
biết được nhân quả của chúng sinh đó, vì sao mà làm 
chúng sinh đó. Làm chúng sinh đó rồi, thì mê pháp giới. 
Pháp giới là tự tánh nguồn gốc thanh tịnh. Vì một niệm hồ 
đồ mà đến thế giới nầy. Chúng sinh trong thế giới, giống 
như hạt bụi lơ lửng ở trong hư không, lúc cao lúc thấp, lúc 
lên lúc xuống, lúc lên trời lúc ở địa ngục, lơ lửng phiêu dạt, 
tùy theo nghiệp lực mà thọ quả báo. Nếu phát tâm bồ đề, 
nhận chân tu hành, thì sẽ chứng được thường lạc ngã tịnh 
bốn đức Niết Bàn, sau sẽ không còn lưu chuyển ở trong 
sinh tử luân hồi nữa. 
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 Hết thảy tất cả nghiệp báo, tất cả nghiệp thiện nghiệp 
ác, thọ nhân quả thiện, nhân quả ác, có đủ thứ sự khác 
nhau. Trong tâm muốn làm nghiệp chướng đều có thứ lớp. 
Cái nầy trước, cái nầy sau, trước thọ quả báo, sau thọ quả 
báo. Tóm lại, trước làm nghiệp gì thì trước thọ quả báo đó. 
Sau làm nghiệp gì thì sau thọ quả báo đó. Như vậy mê đi 
mê lại, mê đến chẳng giải thoát được. 
 Nếu như một ngày nọ, có chúng sinh gặp tất cả kinh 
điển, trong kinh bao hàm tất cả vô thượng diệu pháp, tức là 
tất cả văn nghĩa, Do đó, bèn đắc được pháp môn xuất thế. 
Ở trong thế giới nầy vượt ra khỏi thế giới, chẳng phải lìa 
khỏi thế giới nầy mới ra được thế giới. Tóm lại, ở trong thế 
gian nầy mà ra khỏi thế gian. 
 Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng:  
 

‘’Phật pháp ở tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa đời cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ.’’ 

 

Bạn muốn ra khỏi thế gian, bạn muốn thành Phật, thì 
phải giác ngộ ở trong pháp thế gian. Nếu giác ngộ rồi, thì 
sẽ ra khỏi được thế gian. Chẳng phải lìa khỏi pháp thế gian, 
để đi tìm cầu pháp xuất thế bên ngoài, lìa khỏi thế gian tìm 
bồ đề, thì giống như tìm sừng trên đầu con thỏ, như tìm 
lông trên lưng con rùa, cũng như vậy không thể nào được, 
vĩnh viễn tìm chẳng được. Cho nên pháp xuất thế bao quát 
ở trong pháp thế gian, bồ đề bao quát ở trong phiền não, 
không lìa khỏi phiền não mà đi tìm bồ đề bên ngoài. Nếu 
lìa khỏi phiền não, cũng chẳng có bồ đề. Do đó:  
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‘’Phiền não tức bồ đề.’’ 
 

Dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được tức là 
phiền não. Tôi thường nói: ’’Bồ đề là nước, phiền não là 
băng. Song, nước chẳng phải băng, băng chẳng phải nước. 
Nước đông lại kết thành băng, băng tan ra thành nước; 
băng nước một thể, mà tác dụng khác nhau. Phiền não và 
bồ đề cũng cùng một đạo lý đó.’’ 
 Băng là do nước thành băng, nước là băng tan mà 
thành nước. Nếu chúng sinh giác ngộ tức là Phật. Nếu mê 
hoặc tức là chúng sinh. Do đó, có câu: ’’Tuy tên gọi của 
chúng sinh và Phật khác nhau, nhưng tự tánh giống nhau. 
Bổn lai là một, đều có tánh Phật. 
 Pháp hữu vi thì có hình có tướng, có sở tác. Pháp vô 
vi là pháp chẳng có hình, chẳng có tướng, vô sở tác. Song, 
hữu vi hữu tận, vô vi vô tận. Những vị đại Bồ Tát đó, đắc 
được đại trí huệ, quá khứ tất cả Phật pháp cũng biết, hiện 
tại tất cả Phật pháp cũng biết, vị lai tất cả Phật pháp cũng 
biết. 
 Có người nghe được câu: ‘’Phật tức là chúng sinh, 
chúng sinh tức là Phật’’, rồi thì họ cảm thấy rất cao hứng, 
nói: «Tôi tức là Phật’’! Bèn đi kêu mọi người gọi họ là 
Phật, đừng gọi tên của họ. Tin nầy loan ra rồi, có người gọi 
họ là Phật, cũng có người chẳng gọi họ là Phật. Họ bèn nổi 
giận hỏi rằng: «Tại sao ông không gọi tôi là Phật? Tôi 
chẳng khách sáo đối với ông.’’ Người đó nói: «Vì đối với 
người chẳng khách sáo, chẳng đủ tư cách làm Phật, cho 
nên tôi không gọi ông là Phật. Ðối với tất cả chúng sinh 
đều có tâm từ bi, đừng có nóng giận. Ông muốn làm Phật 
thì trước hết đừng có nóng giận, đừng có phiền não. Bây 
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giớ ông còn nóng giận, còn phiền não, cho nên ông vẫn là 
chúng sinh.’’ Từ đó về sau, ông ta nhận chân tu hành, tuyệt 
đối chẳng nóng giận nữa, quả nhiên chứng được Phật vị. 
 Phật là bậc Thánh nhân có đạo đức chân chánh, 
chẳng có tâm ích kỷ, tâm cầu danh lợi, chẳng có tâm chấp 
trước. Tuy nhiên nói chúng sinh là Phật, nhưng phải đoạn 
tuyệt chấp trước mới có thể thành Phật. Cho nên mới nói:  
 

«Tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh, 
Đều có thể thành Phật. 

Nhưng vì vọng tưởng chấp trước, 
Nên không thể chứng đắc.’’ 

 

Chúng ta nên nhớ đừng hiểu lầm chúng sinh là Phật. 
Phật thì từng bước, từng bước, tu hành mà thành. Nếu 
chẳng tu hành, thì dù đến lúc nào cũng vẫn là chúng sinh. 
Nếu tu hành trở về cội nguồn, thì sẽ chân chánh khai ngộ 
chứng quả, liễu sinh thoát tử. Ðến được trình độ “ba giác 
tròn, vạn đức đầy‘’, thì mới là ông Phật thiệt. 
 Chúng sinh tức là nước đông lại thành băng, Phật tức 
là băng tan thành nước. Bổn lai nước băng là một thể tánh, 
nhưng hình tướng khác nhau, một là thể lỏng, một là thể 
cứng. Dùng băng phan lên đầu người, thì có thể làm cho 
người chết; dùng nước tưới lên thân người, thì chẳng làm 
cho người bị thương, đây là nói ví dụ. Người chẳng tu hành 
mà nói mình là Phật, thì không thể được. 
 

 Bấy giờ, các Bồ Tát bèn suy tư như 
vầy: Nếu đức Thế Tôn thương xót chúng 
ta, thì xin nguyện đức Thế Tôn tùy theo sở 
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thích, khai thị cõi Phật, Phật trụ, cõi Phật 
trang nghiêm, Phật pháp tánh, cõi Phật 
thanh tịnh, pháp của Phật nói, cõi Phật thể 
tánh, uy đức của Phật, cõi Phật thành tựu, 
Phật đại bồ đề. 
 

 Lúc đó, những vị đại Bồ Tát có đức hạnh đều suy tư 
như vầy: Nếu như Ðức Thế Tôn thương xót chúng ta, 
chúng ta muốn thỉnh Ðức Thế Tôn từ bi, xin tùy sự ưa 
thích mà khai thị mười vấn đề: 

1). Cõi Phật như thế nào?  
2). Phật Trụ như thế nào?  
3). Cõi Phật trang nghiêm ra sao?  
4). Phật pháp tánh như thế nào?  
5). Cõi Phật thanh tịnh như thế nào?  
6). Pháp của Phật nói ra sao?  
7). Thể tánh của Phật thế nào?  
8). Oai đức của Phật như thế nào?  
9). Cõi Phật thành tựu ra sao?  
10). Gì là Phật đại Bồ Ðề?  
Mười vấn đề nầy sẽ giải thích sau. 

 

Như mười phương tất cả thế giới chư 
Phật Thế Tôn vì thành tựu tất cả Bồ Tát. 
Vì khiến cho chủng tánh của Như Lai 
chẳng đoạn tuyệt. Vì cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn 
lìa khỏi tất cả khổ não. Vì biết rõ tất cả các 
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hạnh. Vì diễn nói tất cả các pháp. Vì tịnh 
trừ tất cả nhiễm ô. Vì vĩnh viễn đoạn trừ 
tất cả lưới nghi. Vì dứt trừ tất cả hy vọng. 
Vì phá tan tất cả ái trước xứ. 

 

 Những vị đại Bồ Tát một đời bổ xứ có đức hạnh, các 
Ngài suy tư mười vấn đề ở trước rồi, lại nghĩ ra mười 
duyên cố: Như mười phương tất cả thế giới, tất cả chư Phật 
Thế Tôn vì giáo hóa chúng sinh, đều có mười thứ đạo lý :  
 1). Vì thành tựu tất cả Bồ Tát: Tất cả Chư Phật đến 
giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh tu lục độ 
vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, sau đó thành tựu quả vị cho tất 
cả Bồ Tát. 
 2). Vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đọan 
tuyệt: Tất cả chư Phật mười phương ba đời tại sao phải 
giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát đạo? Vì không khiến cho 
chủng tánh của Như Lai đoạn tuyệt. Tại sao phải thành tựu 
quả vị Bồ Tát? Vì muốn khiến cho chủng tánh Như Lai tiếp 
nối mãi mãi. 
 3). Vì cứu hộ tất cả chúng sinh: Tại sao lại khiến cho 
chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt. Vì muốn cứu hộ 
tất cả chúng sinh. Chúng sinh ở trong nhà lửa tam giới, 
nước sâu lửa bỏng, hoàn cảnh rất nguy hiểm, rất thống khổ, 
cho nên Phật nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa khổ được 
vui, phát tâm bồ đề, sớm thành Phật đạo. 
 4). Vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất 
cả phiền não: Chúng sinh chẳng có an toàn, chẳng có an 
vui. Vì trúng ba độc, khiến cho thân tâm điên đảo, hồ đồ, 
suốt ngày túy sinh mộng tử. Chẳng biết lìa khỏi cõi ô uế 
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đời ác năm trược, lại chẳng biết tìm cõi tịnh ‘’thường lạc 
ngã tịnh.’’ Cho nên chư Phật Bồ Tát đảo giá từ thuyền để 
độ chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả phiền não. 
 5). Vì biết rõ tất cả các hạnh: Vì khiến cho chúng 
sinh biết tu hành để ra khỏi biển khổ, cho nên mới có tám 
vạn bốn ngàn pháp môn. Mỗi pháp môn đều thực tiễn. Chỉ 
cần chuyên nhất tu hành một pháp môn, thì đều đến được 
bờ bên kia. 
  6). Vì diễn nói tất cả các pháp: Phật vì khiến cho 
chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, biết rõ các hạnh, 
cho nên nói tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh y pháp tu 
hành, sẽ được thanh tịnh giải thoát. 
  7). Vì tịnh trừ tất cả tập nhiễm: Tại sao phải vì 
chúng sinh nói tất cả các pháp? Vì khiến cho tâm si vọng 
tưởng, cuồng tâm dã tánh của chúng sinh ngừng lại, không 
sinh tất cả pháp nhiễm ô, quét sạch tất cả rác rến (vọng 
tưởng), chẳng còn chút nhiễm ô nào. 
  8). Vì vĩnh viễn đoạn tất cả lưới nghi. Trước hết tịnh 
trừ tư tưởng ô nhiễm, sau đó mới vĩnh đoạn tất cả lưới 
nghi. Nếu tâm khởi hoài nghi đối với pháp của Phật nói, 
chẳng sinh tín tâm. Có tư tưởng như thế thì giống như bị 
lưới vây khốn, chẳng được tự do. Tự do đó, là chỉ tự do 
chân chính, khống chế được sinh tử, chẳng bị vua Diêm La 
hạn chế, tùy thời tùy lúc đều có thể vào Niết Bàn, đến đi tự 
tại, chẳng có chướng ngại. 
 9). Vì dứt trừ tất cả hy vọng: Phàm là có hy vọng, 
tức là còn tâm tham. Chẳng còn cầu gì nữa thì chẳng còn 
tâm tham. Còn tâm tham thì còn chấp trước, còn chấp trước 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        30 

 

thì chẳng được giải thoát, cho nên phải dứt trừ tất cả hy 
vọng. 
 Hy vọng khai ngộ, hy vọng thành Phật, đó cũng là 
vọng tưởng. Mọi người nên nhớ! Chỉ cần tu hành, chẳng 
cầu hư vọng. Do đó, có câu: 
 

"Chỉ hỏi trồng trọt 
Ðừng hỏi thu hoạch". 

 

Ðó mới là bổn phận của người tu đạo. Chẳng có tâm 
sí đồ, mới có thể dứt trừ tất cả hy vọng. Phải có trạch pháp 
nhãn « Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi", có nghĩa là hợp 
với đạo lý thì tiến về trước, trái với đạo lý thì thối lùi. 
Người tu đạo nên chú ý về điểm nầy. 
 10). Vì phá tan tất cả ái trước: Trải qua vô lượng 
kiếp thời gian lâu dài đến nay, nguyên nhân người tu đạo 
chẳng thành Phật, là vì chẳng phá tan được tất cả ái trước 
xứ. Ái trước xứ tức là nhìn chẳng thấu, buông xả chẳng 
đặng, có sự chấp trước. Nếu xả bỏ vợ, hoặc chồng của 
mình cho người khác, hoặc đem con cái cho người khác, 
thì tức là tiêu diệt được tất cả ái trước xứ. 
 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đem đất nước vợ 
con xả thí, một lòng một dạ đi tu đạo, cuối cùng công đức 
viên mãn mà thành Phật. Các vị ai có nghị lực như Ðức 
Phật, dũng mãnh tinh tấn thì người đó sẽ thành Phật. 
 

Nói các thập trụ, thập hạnh, thập hồi 
hướng, thập tạng, thập địa, thập nguyện, 
thập định, thập thông, thập đảnh. 
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 Những vị đại Bồ Tát đó lại đề ra ba mươi vấn đề. 
Mười vấn đề nầy là hỏi nhân, hai mươi vấn đề sau là hỏi 
quả. Các Ngài cầu Phật từ bi nói ra mười thứ trụ của tất cả 
Bồ Tát :  

1). Phát tâm trụ.  
2). Trị địa trụ.  
3). Tu hành trụ.  
4). Sinh quý trụ.  
6). Chánh tâm trụ.  
7). Bất thoái trụ.  
8). Ðồng chân trụ.  
9). Pháp vương trụ.  
10). Quán đảnh trụ.  

 

Tất cả Bồ Tát tu mười thứ hạnh:  
1). Hoan hỉ hanh.  
2). Nhiêu ích hạnh.  
3). Vô sân hận hạnh.  
4). Vô tận hạnh.  
5). Ly si loạn hạnh.  
6). Thiện hiện hạnh.  
7). Vô trước hạnh.  
8). Tôn trọng hạnh.  
9). Thiện pháp hạnh.  
10). Chân thật hạnh.  

 

Tất cả Bồ Tát đều có mười thứ hồi hướng: 
1). Bất hoại hồi hướng. 
2). Cứu hộ chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi 

hướng.  
3). Ðồng tất cả Phật hồi hướng.  
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4). Ðến nhất thiết xứ hồi hướng.  
5). Vô tận công đức tạng hồi hướng.  
6). Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng.  
7). Tùy thuận đồng quán tất cả chúng sinh hồi 

hướng.  
8). Chân như tướng hồi hướng.  
9). Vô phược giải thoát hồi hướng.  
10). Pháp giới vô lượng hồi hướng.  

 

Tất cả Bồ Tát đầy đủ mười thứ tạng :  
1). Tín tạng.  
2). Giới tạng.  
3). Tàm tạng.  
4). Quý tạng.  
5). Văn tạng.  
6). Phí tạng.  
7). Huệ tạng. 
8). Niệm tạng.  
9). Trì tạng.  
10). Biện tạng.  
 

Tất cả Bồ Tát đắc được mười địa: 
1). Hoan hỉ địa.  
2). Ly cấu địa.  
3). Phát quang địa.  
4). Diệm huệ địa.  
5). Nan thắng địa.  
6). Hiện tiền địa.  
7). Viễn hành địa.  
8). Bất động địa.  
9). Thiện huệ địa.  
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10). Pháp vân địa.  
 

Tất cả Bồ Tát đều phát mười thứ nguyện:  
1). Lễ kính chư Phật.  
2). Xưng tán Như Lai.  
3). Quảng tu cúng dường.  
4). Sám hối nghiệp chướng.  
5). Tùy hỉ công đức.  
6). Thỉnh chuyển pháp luân.  
7). Thỉnh Phật trụ thế.  
8). Thường tùy Phật học.  
9). Hằng thuận chúng sinh. 
10). Phổ giai hồi hướng.  
 

Tất cả Bồ Tát đều tu mười thứ định:  
1). Phổ quang định.  
2). Diệu quang định.  
3). Thứ lớp biến trụ các cõi Phật thần thông định.  
4). Thanh tịnh thâm tâm hạnh định.  
5). Biết quá khứ trang nghiêm tạng định.  
6). Trí quang minh tạng định.  
7). Biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm định.  
8). Tất cả chúng sinh sai biệt thân định.  
9). Pháp giới tự tại định.  
10). Vô ngại luân định.  
 

Tất cả Bồ Tát đều đắc được mười thứ thông:  
1). Khéo biết tha tâm trí thông.  
2). Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông.  
3). Biết kiếp quá khứ túc trụ trí thông.  
4). Biết kiếp thuở vị lai trí thông.  
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5). Vô ngại thanh tịnh thiên nhãn trí thông.  
6). Trụ vô thể tánh vô động tác tất cả cõi Phật trí 

thông.  
7). Khéo phân biệt tất cả lời lẽ trí thông.  
8). Vô lượng sắc thân trang nghiêm trí thông.  
9). Tất cả pháp trí thông.  
10). Vào tất cả pháp diệt tận tam muội trí thông.  

 

Tất cả Bồ Tát tu mười thứ ‘’quả vị’’ vô thượng; đẳng 
giác nhân vị cùng cực, thường gọi là ‘’đảnh’’. Tất cả Bồ 
Tát đều duy tư như vậy, hy vọng Phật sẽ vì chúng ta mọi 
người khai thị mười thứ đạo lý, khiến cho chúng ta hiểu rõ. 
Mười vấn đề nầy kinh văn dưới đây sẽ giải đáp. Ðợi khi 
giảng đến thì sẽ minh bạch. Hiện tại trước hết nói về danh 
từ để cho các vị có ấn tượng ở trong đầu não. 
 

Và nói địa vị của Như Lai. Cảnh giới 
của Như Lai. Thần lực của Như Lai. Sở tu 
hành của Như Lai. Lực của Như Lai. Sự vô 
úy của Như Lai. Tam muội của Như Lai. 
Thần thông của Như Lai. Sự tự tại của 
Như Lai. Sự vô ngại của Như Lai. Mắt của 
Như Lai. Tai của Như Lai. Mũi của Như 
Lai. Lưỡi của Như Lai.. Thân của Như Lai. 
Ý của Như Lai. Biện tài của Như Lai. Trí 
huệ của Như Lai. Sự tối thắng của Như 
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Lai. Xin đức Phật Thế Tôn cũng vì con mà 
nói.  
 

 Các vị đại Bồ Tát lại tư duy, xin nguyện Ðức Phật 
thương xót, hãy nói địa vị của Phật, cảnh giới của Phật, 
thần lực của Phật, hạnh môn tu hành của Phật, thập lực của 
Phật, bốn vô sở úy của Phật, định lực của Phật, thần thông 
của Phật, sự tự tại của Phật, cảnh giới vô ngại của Phật, 
mắt của Phật như thế nào? Tai của Phật ra sao? Mũi của 
Phật thế nào? Lưỡi của Phật ra sao? Thân của Phật thế 
nào? Ý của Phật ra sao? Biệt tài của Phật thế nào? Trí huệ 
của Phật ra sao? Sự tối thắng của Phật ra sao? Xin nguyện 
Phật từ bi thương xót vì chúng con mà khai thị, khiến cho 
chúng con minh bạch. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm niệm 
của các Bồ Tát, tùy theo mỗi loài mà hiện 
thần thông. 
 

 Những vị Ðẳng Giác Bồ Tát một đời bổ xứ đó, trong 
tâm suy tư, muốn thỉnh Phật diễn nói các cảnh giới, đủ thứ 
thần thông, đủ thứ phương tiện pháp môn vừa hỏi ở trên. 
Bấy giờ, tâm của Phật và tâm của Bồ Tát đã thông đạt với 
nhau. Thông đạt như thế nào? Vì Phật có năm nhãn.  

1) Nhục nhãn.  
2). Thiên nhãn.  
3). Huệ nhãn.  
4). Pháp Nhãn.  
5). Phật nhãn. 
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Sáu thông: 
1). Thiên nhãn thông.  
2). Thiên nhĩ thông.  
3). Tha tâm thông.  
4). Túc mạng thông.  
5). Thần túc thông.  
6). Lậu tận thông.  

 

Có các thần thông như thế, cho nên biết việc tư duy 
của các đại Bồ Tát đó rất rõ ràng. 
 Phật đầy đủ trí huệ tha tâm thông, Do đó, có câu :  
 

’’Tất cả chúng sinh, 
Có bao nhiêu thứ tâm, 

Như Lai đều biết thấy.’’ 
 

Trong tâm của hết thảy chúng sinh nghĩ việc gì, Phật 
đều biết rõ. Hà huống là tâm của các vị đại Bồ Tát đó, nghĩ 
gì, Phật đều thấu rõ. Do đó, Phật tùy cơ ứng hiện hóa độ 
chúng sinh. Phật hay dùng thần thông diệu dụng không thể 
nghĩ bàn để giáo hóa chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều cảm 
thấy Phật đang ở trước họ nói pháp. Bất cứ loại chúng sinh 
nào cũng đều có cảm giác như thế, cho nên nói tùy theo 
mỗi loài mà vì họ hiện thần thông. 
 

Hiện thần thông rồi. Ở phương đông, 
trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc. 
Ðức Phật hiệu là Bất Ðộng Trí Phật. Trong 
thế giới đó, có Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư 
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Lợi Bồ Tát. Với các Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, bèn ở 
phương đông hóa làm tòa sư tử liên hoa 
tạng, ngồi kiết già trên đó. 
 

 Phật vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ 
được vui, chấm dứt sinh tử, bỏ mê về giác, tìm về nguồn 
cội, cho nên mới hiện thần thông. Như vậy thì sẽ khiến cho 
chúng sinh phát tâm bồ đề. Phật thị hiên thần thông rồi. Ở 
mười phương thế giới có mười vị Phật. Lại có mười vị đại 
Bồ Tát, xuất lãnh các quyến thuộc đến chốn Phật, gần gũi 
Phật, lễ lạy Phật. 
 Ở phương đông trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc. Trong thế 
giới đó, có vị Phật hiệu là Bất Ðộng Trí Phật (Phật A Súc, 
hoặc là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật). Trong thế giới 
Kim Sắc, lại có vị đại Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát, dịch là Diệu Các Tường Bồ Tát. Ngài cùng với các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau đi đến 
chốn Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, sau đó đảnh lễ, lùi về 
phương đông biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy đều 
ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật diễn nói diệu 
pháp. 
 Công dụng của ngồi kiết già chẳng những hàng ma, 
mà còn hộ trì định lực. Cho nên người tu hành nhất định 
phải ngồi kiết già, mới được một niệm không sinh, Do đó:  
 

‘’Một niệm không sinh toàn thể hiện.’’ 
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Nếu một niệm không sinh, thì trí huệ vốn có sẽ hiện 
ra.  

 

‘’Sáu căn vừa động bị mây che.’’ 
 

Sáu căn dấy lên một động niệm, thì giống như trời 
xanh sinh ra mây, che lấp mặt trời (Phật tánh). 
 Chúng ta tu đạo tức là tu tâm. Khi tâm sinh thì đủ 
thứ pháp sinh. Khi tâm diệt thì đủ thứ pháp diệt. Nếu một 
pháp không sinh, thì hợp với pháp giới mà làm một. Tại 
sao chúng ta chẳng hợp với pháp giới mà làm một? Vì 
chúng ta có tâm phân biệt, còn ý niệm. Tại sao chúng ta 
chẳng có trí huệ? Vì sáu căn của chúng ta bị sáu trần 
chuyển lay. Nếu sáu căn không bị cảnh giới sáu trần 
chuyển lay, mà chuyển được sáu trần thì có biện pháp. Lúc 
đó, sáu căn không động, thường ở trong định thì trí huệ 
sớm sẽ hiện tiền. 
 

 Ở phương nam, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Diệu Sắc. Ðức Phật hiệu là Vô 
Ngại Trí. Thế giới đó, có Bồ Tát hiệu là 
Giác Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, bèn ở 
phương nam, hóa làm tòa sư tử liên hoa 
tạng, ngồi kiết già trên tòa đó. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        39 

 

 Ở phương nam, trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Có thế giới tên là Diệu Sắc. Thế giới đó 
có vị Phật hiệu là Vô Ngại Trí Phật (Bảo Sinh Phật). Thế 
giới Diệu Sắc, lại có vị đại Bồ Tát hiệu là Giác Thủ Bồ Tát. 
Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ 
tập lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, nhiễu quanh Phật ba 
vòng, rồi đảnh lễ, lùi về phương nam, biến hóa ra tòa sư tử 
Liên Hoa Tạng. Ai nấy đều ngồi kiết già trên đó, cung kính 
nghe Phật nói diệu pháp. 
 

Ở phương tây, trải qua các thế giới 
nhiều nhu số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Liên Hoa Sắc. Ðức Phật hiệu là 
Diệt Ám Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là 
Tài Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, bèn ở 
phương tây hóa làm tòa sư tử liên hoa 
tạng, mà ngồi kiết già trên đó. 
 

 Ở phương tây, trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật. Có thế giới tên là Liên Hoa Sắc (thế 
giới Cực Lạc). Trong thế giới đó có vị Phật hiệu là Diệt 
Ám Trí Phật (Phật A Di Ðà, dịch là Vô Lượng Thọ, hoặc 
Vô Lượng Quang). Thế giới Liên Hoa Sắc có vị Ðại Bồ 
Tát hiệu là Tài Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, 
nhiễu quanh Phật ba lần, rồi đảnh lễ, lùi về phương tây hóa 
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ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa 
đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. 
 

 Ở phương bắc, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên Ðảm Bặc Hoa Sắc. Ðức Phật hiệu 
là Oai Nghi Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu 
là Bảo Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi 
đến chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, 
bèn ở phương bắc hóa làm tòa sư tử liên 
hoa tạng, mà ngồi kiết già trên đó. 
 

 Ở phương bắc, trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Ðảm Bặc Hoa Sắc. 
Thế giới đó có vị Phật hiệu là Oai Nghi Trí Phật (Bất 
Không Thành Tựu Phật). Thế giới Ðảm Bặc Hoa Sắc có vị 
đại Bồ Tát, hiệu là Bảo Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau đến chốn 
Phật, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui về phương bắc, biến hóa 
ra tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên 
đó, cung kính lắng nghe Phật nói diệu Pháp. 
 

 Phương đông bắc, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Ưu Bát La Hoa Sắc. Ðức Phật 
hiệu là Minh Tướng Trí. Thế giới đó có Bồ 
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Tát hiệu là Công Ðức Thủ, với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, 
cùng nhau đi đến chốn Phật. Ðến rồi làm lễ 
đức Phật, bèn ở phương đông bắc, hóa làm 
tòa sư tử liên hoa tạng, mà ngồi kiết già 
trên đó. 
 

 Ở phương đông bắc, trải qua các thế giới nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Ưu Bát La Hoa 
Sắc. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Minh Tướng Trí Phật. 
Thế giới đó lại có vị đại Bồ Tát hiệu là Công Ðức Thủ Bồ 
Tát. Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, đến nơi nhiễu Phật 
ba vòng rồi đảnh lễ, lùi về phương đông bắc biến hóa ra tòa 
sư tử liên hoa tạng, ai nấy ngồi kiết già trên đó, cung kính 
nghe Phật nói pháp. 
 

 Phương đông nam, trải qua các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có 
thế giới tên là Kim Sắc. Ðức Phật hiệu là 
Cứu Kính Trí. Thế giới đó có vị đại Bồ Tát 
hiệu là Mục Thủ, với các Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau 
đi đến chốn Phật. Ðến nơi rồi làm lễ đức 
Phật, bèn ở phương đông nam hóa làm tòa 
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sư tử liên hoa tạng, mà ngồi kiết già trên 
đó. 
 

 Ở phương đông nam, trải qua các thế giới nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim Sắc. Thế 
giới đó có vị Phật hiệu là Cứu Kính Trí. Thế giới đó lại có 
vị đại Bồ Tát hiệu là Mục Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến 
chốn Phật, đến rồi nhiễu Phật ba vòng, rồi đảnh lễ Phật. 
Sau đó lùi về phương đông nam, biến hóa ra tòa sư tử liên 
hoa tạng, ai nấy đều ngồi kiết già trên tòa đó, cung kính 
nghe Phật nói pháp. 
 

 Phương tây nam, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Bảo Sắc. Ðức Phật hiệu là Tối 
Thắng Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là 
Tinh Tấn Thủ. Ngài cùng với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, 
cùng nhau đi đến chốn Phật, đến rồi làm lễ 
đức Phật. Bèn ở phương tây nam, hóa làm 
tòa sư tử liên hoa tạng, mà ngồi kiết già 
trên đó. 
 

 Ở phương tây nam, trải qua các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Sắc. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Tối Thắng Trí Phật. Thế giới đó lại có 
vị đại Bồ Tát, hiệu là Tinh Tấn Thủ Bồ Tát. Ngài với các 
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Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng 
nhau đi đến chốn Phật. Ðến rồi nhiễu Phật ba vòng, rồi 
đảnh lễ Phật, sau đó lùi về phương tây nam, biến hóa ra tòa 
sư tử Liên Hoa Tạng, ai nầy đều ngồi kiết già trên tòa đó, 
cung kính lắng nghe Phật nói diệu pháp. 
 

 Phương tây bắc, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Kim Cang Sắc. Ðức Phật hiệu là 
Tự Tại Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là 
Pháp Thủ, Ngài cùng với các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng 
nhau đi đến chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức 
Phật, sau đó ở phương tây bắc hóa làm tòa 
sư tử liên hoa tạng, mà ngồi kiết già trên 
đó. 
  

Ở phương tây bắc, trải qua các thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Sắc. Thế giới 
đó có vị Phật hiệu là Tự Tại Trí Phật. Thế giới đó lại có vị 
đại Bồ Tát hiệu là Pháp Thủ Bồ Tát. Ngài với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật, nhiễu Phật ba vòng, rồi đảnh lễ. Sau đó lùi về 
phương tây bắc, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy 
đều ngồi kiết già trên đó, cung kính nghe Phật nói diệu 
pháp. 
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 Phương dưới, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Pha Lê Sắc. Ðức Phật hiệu là 
Phạm Trí. Thế giới đó có Bồ Tát tên là Trí 
Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, bèn ở 
phương dưới hóa làm tòa sư tử liên hoa 
tạng, mà ngồi kiết già trên đó.  
 

 Ở phương dưới, trải qua các thế giới nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Pha Lê Sắc. Thế 
giới đó có vị Phật hiệu là Phạm Trí. Thế giới đó, lại có vị 
đại Bồ Tát hiệu là Trí Thủ. Ngài với các Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi mười phương cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, sau đó đảnh lễ, rồi 
lùi về phương dưới, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai 
nấy đều ngồi kiết già trên đó, lắng nghe Phật nói diệu pháp. 
 

Phương trên, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, có thế 
giới tên là Bình Ðẳng Sắc. Ðức Phật hiệu là 
Quán Sát Trí. Thế giới đó có Bồ Tát hiệu là 
Hiền Thủ, với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến 
chốn Phật. Ðến rồi làm lễ đức Phật, bèn ở 
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phương trên, hóa làm tòa sư tử liên hoa 
tạng, mà ngồi kiết già trên đó. 
 

 Ở phương trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật, có thế giới tên là Bình Ðẳng Sắc. Thế 
giới đó có vị Phật hiệu là Quán Sát Trí. Thế giới đó lại có 
vị đại Bồ Tát hiệu là Hiền Thủ. Ngài với các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn 
Phật, nhiễu ba vòng rồi đảnh lễ Phật. Sau đó lùi về phương 
trên, biến hóa ra tòa sư tử liên hoa tạng, ai nấy đều ngồi 
kiết già trên tòa đó, cung kính nghe Phật nói diệu pháp. 
 

 Ðoạn văn ở trên là trả lời mười câu hỏi ban đầu, là 
phân làm hai bộ phận mà trả lời. Thứ nhất hỏi về:  

1). Loại cõi nước.  
2). Trang nghiêm.  
3). Thanh tịnh.  
4). Thể tánh.  
5). Thành tựu. 
Năm vấn đề.  
 

 Quang minh của Phật, hiện cõi Phật, là trả lời hỏi về 
cõi Phật. Cõi nước có Kim Sắc Thủy là cõi trang nghiêm. 
Tức dùng kim (vàng) làm thành, là trả lời về thể tánh cõi 
nước. Bồ Tát đại bảo dùng trang nghiêm, nên cõi nước 
thanh tịnh. Tánh tu phạm hạnh là cõi nước thành tựu. Thứ 
hai hỏi về Phật tánh, Phật pháp tánh, pháp của Phật tánh, 
Phật pháp tánh, pháp của Phật nói, oai đức của Phật, Phật 
đại bồ đề. Thân Phật trụ khắp các cõi, tâm Phật thường trụ 
đại bi. Trong cõi chánh báo, ai nấy đều có Phật ngồi tòa 
liên hoa tạng, là trả lời Phật trụ. Hiện thần thông phóng 
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quang là trả lời oai đức của Phật. Hiệu là Bất Ðộng Trí 
.v.v... là trả lời Phật pháp tánh. Thấy Phật chuyển pháp 
luân là trả lời Phật nói pháp. Phật thành Chánh Giác là trả 
lời Phật đại bồ đề. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát tất cả 
chúng hội Bồ Tát mà nói rằng: Các Bồ Tát 
đó rất là hi hữu. 
 

 Khi các Bồ Tát từ mười phương vân tập đến chỗ 
Ðức Phật, thì có một vị đại Bồ Tát thượng thủ Văn Thù Sư 
Lợi từ phương đông đến. Vì Ngài là trí huệ bật nhất, cho 
nên là đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp tâm niệm của các vị Bồ 
Tát đó mà nói rằng : «Các vị đại Bồ Tát đó có đức hạnh, 
đều là một đời nữa sẽ bổ xứ thành Phật, rất là hi hữu. 
Không dễ gì thấy được dung nhan của các Ngài, cũng 
chẳng dễ gì nghe được từ âm của các Ngài, thật là khó 
gặp’’ ! 
  

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sinh ra ở nước Xá Vệ, trong 
gia đình Bà La Môn. Lúc sinh ra, trong nhà phòng ốc hóa 
làm hoa sen, quang minh chiếu khắp. Ngài từ hông phải 
của người mẹ mà sinh ra, toàn thân màu vàng tía. Sinh ra 
liền biết nói, hình như Thiên đồng, có phan lọng bảy báu 
che phủ ở trên. Ngài có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, trang nghiêm giống như Phật. 
 Ðại Bồ Tát Văn Thù lãnh đạo các đại Bồ Tát và tôn 
giả A Nan kết tập bộ Kinh Hoa Nghiêm (thượng, trung và 
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hạ) ở tại núi Thiết Vi. Kết tập rồi, vì nhân duyên chưa chín 
mùi, mới bảo tồn ở trong lầu Tạng Kinh dưới Long Cung. 
Bảy trăm năm sau khi Phật vào Niết Bàn, thì Bồ Tát Long 
Thọ đem quyển hạ Kinh Hoa Nghiêm từ Long Cung lên, 
cộng cả thảy là mười vạn bài kệ, nhưng dịch ra tiếng Tàu 
chỉ có bốn vạn năm nghìn bài kệ, còn năm vạn năm nghìn 
bài kệ chưa dịch ra. Kinh văn đã dịch ra tức là tám mươi 
quyển Kinh Hoa Nghiêm như đã lưu truyền hiện nay. 
 Ðại bộ phận Kinh Hoa Nghiêm là Ðức Phật ở trong 
định phóng quang, gia trì cho các đại Bồ Tát thay thế tuyên 
nói. Hội thứ nhất là Bồ Tát Phổ Hiền nương thần lực của 
Phật mà nói. Hội thứ hai là Bồ Tát Văn Thù nương thần lực 
của Phật mà nói. Hội này gồm có sáu phẩm:  

1). Phẩm Danh hiệu của Như Lai.  
2). Phẩm Tứ Thánh Ðế.  
3). Phẩm Quang Minh Giác.  
4). Phẩm Bồ Tát Vấn Minh.  
5). Phẩm Tịnh Hạnh.  
6). Phẩm Hiền Thủ.  
Hội này nói về đạo lý pháp môn thập tín vạn đức.  

  

Các Phật tử ! Cõi Phật không thể nghĩ 
bàn, Phật trụ, cõi Phật trang nghiêm, Phật 
pháp tánh, cõi Phật thanh tịnh, Phật nói 
pháp, Phật xuất hiện, cõi Phật thành tựu, 
Phật A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đều 
không thể nghĩ bàn. 
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 Ðức Phật khiến cho Bồ Tát Văn Thù đại biểu trả lời 
các câu hỏi ở trước. Bồ Tát văn Thù gọi một tiếng các vị 
đại đệ tử của Phật! Tâm niệm các vị suy tư muốn biết cõi 
nước Phật, đều là không thể nghĩ bàn. Phật thường trụ cảnh 
giới đại bi. Công đức cõi Phật trang nghiêm. Pháp thân 
diệu tánh do Phật tu thành. Phật ở trong đời quá khứ, vì giữ 
giới thanh tịnh, cho nên cõi Phật cũng thanh tịnh. Thuở xưa 
Phật thường nghe pháp, thường cầu pháp, vì pháp mà quên 
mình, cho nên pháp của Phật nói đều là diệu pháp. Phật do 
nhân duyên gì mà xuất hiện ra đời? Cõi Phật do tu hạnh 
môn gì mà thành tựu? Phật chứng đắc được Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác. Mười điều trên đều là cảnh giới 
vi diệu không thể nghĩ bàn. 
 

 Tại sao ? Các Phật tử ! Mười phương 
thế giới, tất cả chư Phật biết sự ưa thích 
của các chúng sinh khác nhau. Tùy theo 
căn tánh của họ mà nói pháp để điều phục, 
như vậy cho đến khắp pháp giới hư không 
giới.  
  

Tại sao phải nói cảnh giới của Phật đều là không thể 
nghĩ bàn? Là nguyên nhân gì? Bồ Tát Văn Thù lại gọi các 
vị đại đệ tử của Phật! Trong mười phương thế giới, hết 
thảy tất cả chư Phật, đều giáo hóa chúng sinh. Tất cả chư 
Phật mười phương ba đời đều biết tâm niệm của chúng 
sinh, những sự hoan hỉ của họ đều khác nhau. Do đó, sự ưa 
thích của mỗi chúng sinh cũng khác nhau. Có người hy 
vọng thăng quan phát tài, có người hy vọng tu đạo thành 
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Phật. Tất cả chư Phật, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà 
nói pháp, để điều phục chúng sinh cang cường. Phật nói 
pháp điều phục như thế, cho đến khắp tận hư không biến 
pháp giới, các chúng sinh đều nói pháp như thế để giáo hóa 
họ. Do đó: «Quán cơ thí giáo, vì người nói pháp’’. 
 

 Các Phật tử ! Như Lai ở thế giới Ta Bà 
nầy, các bốn thiên hạ đều hiện ra đủ thứ 
thân, có đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc 
tướng, đủ thứ thân cao thấp, đủ thứ thọ 
lượng, đủ thứ xứ sở, đủ thứ các căn, đủ thứ 
nơi sinh, đủ thứ lời lẽ và văn tự, đủ thứ 
quán sát, khiến cho chúng sinh đều đắc 
được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đại 
đệ tử của Phật ! Các vị mọi người nên biết, Phật ở trong thế 
giới Ta Bà nầy, các bốn thiên hạ (tức là bốn đại Thiên 
vương và bốn đại bộ châu), Phật đều hiện ra đử thứ thân, 
đủ thứ danh hiệu, lại hiện ra đủ thứ sắc tướng. Có đủ thứ 
thân cao thấp, có đủ thứ thọ lượng ngắn và dài. Tại đủ thứ 
xứ sở Phật đều hiện ra, có đủ thứ các căn, đủ thứ nơi sinh, 
có đủ thứ lời lẽ văn tự, có đủ thứ sự quán sát, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều có tri kiến khác nhau, đều được Phật 
giáo hóa, đều phát tâm bồ đề. 
 

 Các Phật tử ! Như Lai ở trong bốn 
thiên hạ nầy, hoặc danh hiệu là Nhất Thiết 
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Nghĩa Thành, hoặc hiệu là Viên Mãn 
Nguyệt, hoặc hiệu là Sư Tử Hống, hoặc 
hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hoặc hiệu là Ðệ 
Nhất Tiên, hoặc hiệu là Tỳ Lô Giá Na, hoặc 
hiệu là Cù Ðàm Thị, hoặc hiệu là Ðại Sa 
Môn, hoặc hiệu là Tối Thắng, hoặc hiệu là 
Ðạo Sư. Có mười ngàn danh hiệu như vậy, 
khiến cho các chúng sinh đều đắc được tri 
kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thế giới Ta Bà, 
bốn thiên hạ, danh hiệu có khi gọi là : Nhất Thiết Nghĩa 
Thành Phật, tiếng phạn là Tất Ðạt Ða, tức là chẳng có việc 
gì mà chẳng thành tựu. Có khi gọi là Viên Mãn Nguyệt 
Phật. Có khi gọi là Sư Tử Hống Phật. Có khi gọi là Thích 
Ca Mâu Ni Phật. Có khi gọi là Ðệ Thất Tiên Phật, một vị 
Phật cuối cùng trong bảy vị Phật trong quá khứ. Có khi gọi 
là Tỳ Lô Giá Na Phật, nghĩa là biến nhất thiết xứ. Có khi 
gọi là Cù Ðàm Thị Phật, vì họ của Phật Thích Ca Mâu Ni 
là Cù Ðàm. Có khi gọi là Ðại Sa Môn Phật, dịch là dứt ác, 
chẳng làm các điều ác. Có khi gọi là Tối Thắng Phật. Có 
khi gọi là Ðạo Sư, tức là tiếp dẫn chúng sinh, lìa khỏi hiểm 
nạn. Các thứ danh hiệu như vậy, nếu đầy đủ thì có một vạn 
danh hiệu. Những danh hiệu Phật như vậy, hay khiến cho 
mỗi chúng sinh đều đắc được tri kiến đáng đắc được, nghĩa 
là nên đắc được bao nhiêu trí huệ thì đắc được bấy nhiêu trí 
huệ. 
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 Các Phật tử ! Phương đông bốn thiên 
hạ, lại có thế giới tên là Thiện Hộ. Như Lai 
ở đó, hoặc hiệu là Kim Cang, hoặc hiệu là 
Tự Tại, hoặc hiệu là Hữu Trí Tuệ, hoặc 
hiệu là Nan Thắng, hoặc hiệu là Vân 
Vương, hoặc hiệu là Vô Tránh, hoặc hiệu 
là Năng Vi Chủ, hoặc hiệu là Tâm Hoan 
Hỉ, hoặc hiệu là Vô Dữ Ðẳng, hoặc hiệu là 
Ðoạn Ngôn Luận. Có mười ngàn danh hiệu 
như vậy, khiến cho chúng sinh đều đắc 
được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Phương đông bốn thiên hạ lại có thế giới tên là Thiện 
Hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất hiện ra đời ở thế giới 
Thiện Hộ đó. Tại sao xuất hiện ra đời? Vì muốn giáo hóa 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng thành Phật. Ngài đã 
thành rồi cũng hy vọng chúng sinh sớm thành Phật đạo. 
Cho nên chẳng sợ hạnh khổ hoạn nạn, thường đến thế giới 
độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề, 
thành chánh giác. Ðó là mục đích Phật xuất hiện ra đời. 
Phật ở thế giới đó, hoặc có đời hiệu là Kim Cang Phật, 
hoặc có đời hiệu là Tự Tại Phật, hoặc có đời hiệu là Hữu 
Trí Huệ Phật, hoặc có đời hiệu là Nan Thắng Phật, hoặc có 
đời hiệu là Vân Vương Phật, hoặc có đời hiệu là Vô Tánh 
Phật, hoặc có đới hiệu là Năng Vi Chủ Phật, hoặc có đời 
hiệu là Tâm Hoan Hỉ Phật. Hoặc có đời hiệu là Vô Dữ 
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Ðẳng Phật, hoặc có đời hiệu là Ðoạn Ngôn Luận Phật. Ðó 
là nói tóm lược mười danh hiệu, nếu nói tỉ mỉ thì có một 
vạn danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được trí huệ đáng đắc được, có trí huệ thì biết Phật pháp, 
thấy được tướng Phật. 
 

 Trước kia có người tu đạo tên là Ni Kiền. Một ngày 
nọ, ông vua thỉnh Ngài vào cung để cúng dường. Ông vua 
hỏi Ngài rằng:  

- Người có đại trí huệ, làm việc có lỗi lầm chăng?  
- Ni Kiền đáp: Có. 
- Ông vua lại hỏi : Là ai? 
- Ngài đáp: Người nào đó có trí huệ, nhưng là người 

đố kị thì có lỗi lầm đố kị. Người nào đó có trí huệ, nhưng 
rất lười biếng thì có lỗi lầm lười biếng. Người nào đó có trí 
huệ mà cống cao ngã mạn, thì có lỗi lầm cống cao ngã 
mạn. Người nào đó có trí huệ mà tham năm dục, thì có lỗi 
lầm tham năm dục. Có đủ thứ lỗi lầm nói chẳng hết được. 
Nói đến đó thì Ni Kiền chẳng nói nữa.  

- Lúc đó, ông vua lại hỏi: Người còn có lỗi lầm 
chăng ?  

- Ni Kiền nói: Còn.  
- Ông vua hỏi: Là ai? 
- Ngài nói: Ðại vương, tánh tình của Ngài rất thô 

bạo, làm việc rất hung ác, Ngài có lỗi bạo ác. 
Ông vua nghe rồi lập tức đại phát lôi đình : Ngươi 

dám phê bình ta! Nói ta có lỗi. Lập tức hạ lệnh đem chém 
đầu Ngài Ni Kiền.  

- Lúc đó, Ni Kiền lại nói : Ðại vương ! Chẳng những 
Ngài có lỗi lầm, mà tôi cũng có lỗi lầm !  
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- Ông vua hỏi: Ông có lỗi lầm gì? 
- Ni Kiền nói: Tôi có lỗi lầm nói thật. Tôi không nên 

ở trước mặt người thô bạo nói họ có lỗi lầm.  
- Ông vua nghe cảm thấy lời nói đó rất có lý, Do đó, 

chẳng giết Ni Kiền. Chuyện nầy, tuy hành vi nói « lời 
thật » là tốt, song, dùng lời chẳng đối cơ, ngược lại sẽ phát 
sinh tác dụng chẳng tốt, khiến cho người ta chẳng vui. 
 

 Các Phật tử! Phương nam bốn thiên 
hạ đó, lại có thế giới tên là Nan Nhẫn. Như 
Lai ở đó, hoặc hiệu là Ðế Thích. Hoặc hiệu 
là Bảo Xưng. Hoặc hiệu là Ly Cấu. Hoặc 
hiệu là Thật Ngữ. Hoặc hiệu là Năng Ðiều 
Phục. Hoặc hiệu là Cụ Túc Hỉ. Hoặc hiệu 
là Ðại Danh Xưng. Hoặc hiệu là Năng Lợi 
Ích. Hoặc hiệu là Vô Biên. Hoặc hiệu là Tối 
Thắng. Có mười ngàn danh hiệu như vậy, 
khiến cho các chúng sinh, đều đắc được tri 
kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù, lại gọi một tiếng, các vị đệ 
tử của Phật! Phương nam của bốn thiên hạ đó, lại có một 
thế giới tên là Nan Nhẫn. Như Lai ở thế giới Nan Nhẫn, 
hoặc hiệu là Ðế Thích Phật. Hoặc hiệu là Bảo Xưng Phật. 
Hoặc hiệu là Ly Cấu Phật. Hoặc hiệu là Thật Ngữ Phật. 
Hoặc hiệu là Năng Ðiều Phục Phật. Hoặc hiệu là Cụ Túc 
Hỉ Phật. Hoặc hiệu là Ðại Danh Xưng Phật. Hoặc hiệu là 
Năng Lợi Ích Phật. Hoặc hiệu là Vô Biên Phật. Hoặc hiệu 
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là Tối Thắng Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở trước, 
nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu. Những danh hiệu 
đó, khiến cho tất cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được trí huệ 
đáng được, mà gần gũi Phật, cũng biết được, cũng đắc 
được tri kiến đáng đắc được. 
 

 Các Phật tử! Phương tây bốn thiên hạ 
đó, lại có thế giới tên là Thân Huệ. Như Lai 
ở đó, hoặc hiệu là Thủy Thiên. Hoặc hiệu 
là Hỉ Kiến. Hoặc hiệu là Tối Thắng Vương. 
Hoặc hiệu là Ðiều Phục Thiên. Hoặc hiệu 
là Chân Thật Huệ. Hoặc hiệu là Ðáo Cứu 
Kính. Hoặc hiệu là Hoan Hỉ. Hoặc hiệu là 
Pháp Huệ. Hoặc hiệu là Sở Tác Dĩ Biện. 
Hoặc hiệu là Thiện Trụ. Có mười ngàn 
danh hiệu như vậy, khiến cho các chúng 
sinh, đều đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây của Bốn thiên hạ đó, lại có thế 
giới tên là Thân Huệ. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Thủy Thiên Phật. Hoặc hiệu là Hỉ Kiến Phật. Hoặc hiệu là 
Tối Thắng Vương Phật. Hoặc hiệu là Ðiều Phục Thiên 
Phật. Hoặc hiệu là Ðáo Cứu Kính Phật. Hoặc hiệu là Hoan 
Hỉ Phật. Hoặc hiệu là Pháp Huệ Phật. Hoặc hiệu là Sở Tác 
Dĩ Biện Phật. Hoặc hiệu là Thiện Trụ Phật. Như mười danh 
hiệu vừa nói ở trên, nếu nói rộng ra thì có một vạn danh 
hiệu. Những danh hiệu Phật đó, đều khiến cho tất cả chúng 
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sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến, tức là biết Phật pháp, 
thấy được tướng Phật. 
 Có người đề ra câu:  
 

"Ðoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, 
Thú hướng chân như diệc thị tà.’’ 

 

Nghĩa là : 
 

Dứt trừ phiền não bệnh thêm nặng 
Hướng về bồ đề cũng là tà. 

 

Hai câu này là đạo lý gì ? Hai câu này ở trong bài 
thơ Trương Chuyết ngộ đạo vào đời Ðường. Bài thơ đó 
rằng : 
 

"Quang minh tịch chiếu biến hà sa, 
Phàm thánh hàm linh cộng ngã gia. 
Nhất niệm không sinh toàn thể hiện, 

Lục căn hốt động bị vân giá. 
Ðoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, 

Thú hướng chân như diệc thị tà. 
Tùy thuận thế duyên vô quái ngại, 
Niết Bàn sinh tử đẳng không hoa.’ 

 

Bây giờ chỉ giải thích hai câu đề ra. Trong thiền tông 
có câu : ‘’Ðả cơ phong’’, tức là nói đạo lý tương phản, mục 
đích là kêu bạn hồi quang phản chiếu, quay lại đi tìm chân 
lý, Do đó, ‘’Ðoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh’’. Nếu có 
chữ ‘’đoạn’’ còn tồn tại, thì đó tức là phiền não. Nếu đã đạt 
đến được trình độ chẳng còn phiền não, thì chẳng cần 
‘’đoạn’’, tự nhiên gì cũng chẳng còn nữa. Nghĩa là đừng có 
đầu lại thêm đầu.  
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‘’Thú hướng chân như diệc thị tà,’’ hiện tại đã chứng 
được đạo nghiệp. Suốt ngày đến tối cứ đi tìm chân như, đó 
là hướng bên ngoài truy cầu. Chân như tự tánh là ở trong 
tâm, chứ chẳng phải hướng ra ngoài tìm cầu. 
 Vào đời nhà Minh, Đại Sư Tử Bách nghe người ta 
tụng hai câu thơ: ‘’Ðoạn trừ phiền não trọng tăng bệnh, thú 
hướng chân như diệc thị tà‘’, thì đại sinh nghi hoặc? Suy 
nghĩ mãi chẳng hiểu. Ngài bèn biên hai câu nầy lên trên 
vách tường, suốt ngày đến tối suy nghĩ nghĩa của nó, 
nhưng chẳng được giải đáp. Một ngày nọ, đang lúc tập 
trung tinh thần vào hai câu thơ đó, thì chẳng may làm rớt 
bát cháo xuống đất, vỡ ra gây tiếng động, lập tức khai ngộ, 
thấu triệt nghĩa của bài thơ : Thì ra là thế ! Kỳ thật Ðại Sư 
Tử Bách đã có chỗ ngộ, đã chẳng còn phiền não, bất quá tự 
mình chẳng biết mà thôi. Nghe được tiếng bát vỡ mà đốn 
nhiên khai ngộ, chứng được trí huệ giải thoát. 
 

 Các Phật tử ! Phía bắc bốn thiên hạ 
đó, lại có thế giới tên là Hữu Sư Tử, Như 
Lai ở đó, hoặc hiệu là Ðại Mâu Ni. Hoặc 
hiệu là Khổ Hạnh. Hoặc hiệu là Thế Sở 
Tôn. Hoặc hiệu là Tối Thắng Ðiền. Hoặc 
hiệu là Nhất Thiết Trí. Hoặc hiệu là Thiện 
Ý. Hoặc hiệu là Thanh Tịnh. Hoặc hiệu là 
Kề La Bạt Na. Hoặc hiệu là Tối Thượng 
Thí. Hoặc hiệu là Khổ Hạnh Ðắc. Có mười 
ngàn danh hiệu như vậy, khiến cho các 
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chúng sinh, đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương bắc của bốn thiên hạ đó, lại có thế 
giới tên là Hữu Sư Tử. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Ðại Mâu Ni Phật. Hoặc hiệu là Khổ Hạnh Phật. Hoặc hiệu 
là Thế Sở Tôn Phật. Hoặc hiệu là Tối Thắng Ðiền Phật. 
Hoặc hiệu là Nhất Thiết Trí Phật. Hoặc hiệu là Thiện Ý 
Phật. Hoặc hiệu là Thanh Tịnh Phật. Hoặc hiệu là Kề La 
Bạt Na Phật (viên âm tư tại). Hoặc hiệu là Tối Thượng Thí 
Phật. Hoặc hiệu là Khổ Hạnh Ðắc Phật. Như mười danh 
hiệu ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, đều 
khiến cho tất cả chúng sinh, ai nấy đắc được trí huệ, cũng 
biết được Phật pháp, cũng thấy được tướng Phật. 
 

 Các Phật tử ! Phương đông bắc của 
bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Diệu 
Quán Sát. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu 
là Ðiều Phục Ma. Hoặc hiệu là Thành Tựu. 
Hoặc hiệu là Tức Diệt. Hoặc hiệu là Hiền 
Thiên. Hoặc hiệu là Ly Tham. Hoặc hiệu là 
Thắng Huệ. Hoặc hiệu là Tâm Bình Ðẳng. 
Hoặc hiệu là Vô Năng Thắng. Hoặc hiệu là 
Trí Huệ Âm. Hoặc hiệu là Nan Xuất Hiện. 
Có mười ngàn danh hiệu như vậy, khiến 
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cho các chúng sinh, đều đắc được tri kiến 
khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương đông bắc của bốn thiên hạ đó, lại có 
thế giới tên là Diệu Quán Sát thế giới. Như Lai ở thế giới 
đó, hoặc hiệu là Ðiều Phục Ma Phật. Hoặc hiệu là Thành 
Tựu Phật. Hoặc hiệu là Tứ Diệt Phật. Hoặc hiệu là Hiền 
Thiên Phật. Hoặc hiệu là Ly Tham Phật. Hoặc hiệu là 
Thắng Huệ Phật. Hoặc hiệu là Tâm Bình Ðẳng Phật. Hoặc 
hiệu là Vô Năng Thắng Phật. Hoặc hiệu là Trí Huệ Âm 
Phật. Hoặc hiệu là Nan Xuất Thiện Phật. Như mười danh 
hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu 
Phật, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều đắc được tri 
kiến đáng đắc được. 
 

 Các Phật tử ! Phương đông nam của 
bốn thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Hỉ 
Lạc. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Cực Oai Nghiêm. Hoặc hiệu là Quang 
Diễm Tụ. Hoặc hiệu là Biến Tri. Hoặc hiệu 
là Bí Mật. Hoặc hiệu là Giải Thoát. Hoặc 
hiệu là Tánh An Trụ. Hoặc hiệu là Như 
Pháp Hành. Hoặc hiệu là Tịnh Nhãn 
Vương. Hoặc hiệu là Ðại Dũng Kiện. Hoặc 
hiệu là Tinh Tấn Lực. Có mười ngàn danh 
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hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều 
đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật! Phương đông bắc của bốn thiên hạ đó, lại có 
thế giới tên là Hỉ Lạc. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Cực Oai Nghiêm Phật. Hoặc hiệu là Quang Diễm Tụ Phật. 
Hoặc hiệu là Biến Tri Phật. Hoặc hiệu là Bí Mật Phật. 
Hoặc hiệu là Giải Thoát Phật. Hoặc hiệu là Tánh An Trụ 
Phật. Hoặc hiệu là Như Pháp Hành Phật. Hoặc hiệu là Tịnh 
Nhãn Vương Phật. Hoặc hiệu là Ðại Dũng Kiện Phật. Hoặc 
hiệu là Tinh Tấn Lực Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở 
trên, nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, khiến cho tất 
cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Các Phật tử ! Phương tây nam bốn 
thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Thâm 
Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu 
là An Trụ. Hoặc hiệu là Trí Vương. Hoặc 
hiệu là Viên Mãn. Hoặc hiệu là Bất Ðộng. 
Hoặc hiệu là Diệu Mãn. Hoặc hiệu là Ðảnh 
Vương. Hoặc hiệu là Tự Tại Âm. Hoặc 
hiệu là Nhất Thiết Thí. Hoặc hiệu là Trì 
Chúng Tiên. Hoặc hiệu là Thắng Tu Di. Có 
mười ngàn danh hiệu như vậy, khiến cho 
các chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
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 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây nam của bốn thiên hạ đó, lại có 
thế giới tên là Thâm Kiên Lao. Như Lai ở thế giới đó, hoặc 
hiệu là An Trụ Phật. Hoặc hiệu là Trí Vương Phật. Hoặc 
hiệu là Viên Mãn Phật. Hoặc hiệu là Bất Ðộng Phật. Hoặc 
hiệu là Diệu Nhãn Phật. Hoặc hiệu là Ðỉnh Vương Phật. 
Hoặc hiệu là Tự Tại Âm Phật. Hoặc hiệu là Nhất Thiết Thí 
Phật. Hoặc hiệu là Trì Chúng Tiên Phật. Hoặc hiệu là 
Thắng Tu Di Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở trên, nếu 
nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, khiến cho chúng sinh, ai 
nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Các Phật tử ! Phương tây bắc bốn 
thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Diệu Ðịa. 
Như Lai ở đó, hoặc hiệu là Phổ Biến. Hoặc 
hiệu là Quang Diễm. Hoặc hiệu là Ma Ni 
Kế. Hoặc hiệu là Khả Ðức Niệm. Hoặc hiệu 
là Vô Thượng Nghĩa. Hoặc hiệu là Thường 
Hỉ Lạc. Hoặc hiệu là Tánh Thanh Tịnh. 
Hoặc hiệu là Viên Mãn Quang. Hoặc hiệu 
là Tu Tí. Hoặc hiệu là Trụ Bổn. Có mười 
ngàn danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây bắc bốn thiên hạ đó, lại có thế 
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giới tên là Diệu Ðịa. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Phổ Biến Phật. Hoặc hiệu là Quang Diễm Phật. Hoặc hiệu 
là Ma Ni Kế Phật. Hoặc hiệu là Khả Ức Niệm Phật. Hoặc 
hiệu là Vô Thượng Nghĩa Phật. Hoặc hiệu là Thường Hỉ 
Lạc Phật. Hoặc hiệu là Tánh Thanh Tịnh Phật. Hoặc hiệu 
là Viên Mãn Quang Phật. Hoặc hiệu là Tu Tí Phật. Hoặc 
hiệu Trụ Bổn Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở trên, 
nếu nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, khiến cho tất cả 
chúng sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Các Phật tử ! Kế phương dưới bốn 
thiên hạ đó, lại có thế giới tên là Diễm Huệ. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Tập 
Thiện Căn. Hoặc hiệu là Sư Tử Tướng. 
Hoặc hiệu là Mãnh Lợi huệ. Hoặc hiệu là 
Kiêm Sắc Diễm. Hoặc hiệu là Nhất Thiết 
Tri Thức. Hoặc hiệu là Cứu Kính Âm. 
Hoặc hiệu là Tác Lợi Ích. Hoặc hiệu là Ðáo 
Cứu Kính. Hoặc hiệu là Chân Thật Thiện. 
Hoặc hiệu là Phổ Biến Thắng. Có mười 
ngàn danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Các vị mọi người có biết chăng? Kế phương 
dưới của bốn thiên hạ đó, có thế giới tên là Diễm Huệ. Như 
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Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Tập Thiện Căn Phật. Hoặc 
hiệu là Sư Tử Tướng Phật. Hoặc hiệu là Mãnh Lợi Huệ 
Phật. Hoặc hiệu là Kim Sắc Diễm Phật. Hoặc hiệu là Nhất 
Thiết Tri Thức Phật. Hoặc hiệu là Cứu Kính Âm Phật. 
Hoặc hiệu là Tác Lợi Ích Phật. Hoặc hiệu là Ðáo Cứu Kính 
Phật. Hoặc hiệu là Chân Thật Thiện Phật. Hoặc hiệu là Phổ 
Biến Thắng Phật. Như mười danh hiệu vừa nói ở trên, nếu 
nói tỉ mỉ thì có một vạn danh hiệu, khiến cho chúng sinh 
đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. 
 

 Các Phật tử ! Kế phương trên bốn 
thiên hạ đó, có thế giới tên là Trì Địa. Như 
Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Hữu Trí 
Huệ. Hoặc Hiệu là Thanh Tịnh Diện. Hoặc 
hiệu là Giác Huệ. Hoặc hiệu là Thượng 
Thủ. Hoặc hiệu là Hạnh Trang Nghiêm. 
Hoặc hiệu là Phát Hoan Hỉ. Hoặc hiệu là Ý 
Thành Mãn. Hoặc hiệu là Như Thạnh Hỏa. 
Hoặc hiệu là Trì Giới. Hoặc hiệu là Nhất 
Đạo. Có mười ngàn danh hiệu như vậy, 
khiến cho các chúng sinh, đều đắc được tri 
kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Kế phương trên có thế giới tên là Trì Ðịa. 
Phật ở thế giới đó xuất hiện ra đời, để giáo hóa chúng sinh 
đáng được độ. Hoặc hiệu là Hữu Trí Huệ Phật. Hoặc hiệu 
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là Thanh Tịnh Diện Phật. Hoặc hiệu là Giác Huệ Phật. 
Hoặc hiệu là Thượng Thủ Phật. Hoặc hiệu là Hạnh Trang 
Nghiêm Phật. Hoặc hiệu là Phát Hoan Hỉ Phật. Hoặc hiệu 
là Ý Thành Mãn Phật. Hoặc hiệu là Như Thạnh Hỏa Phật. 
Hoặc hiệu là Trì Giới Phật. Hoặc hiệu là Nhất Ðạo Phật. 
Như mười danh hiệu vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ thì có 
một vạn danh hiệu, đều khiến cho tất cả chúng sinh, ai nấy 
đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác nhau. 
 Giảng kinh giống như biên tự, phải phổ khắp hóa đại 
chúng. Nếu giảng giải quá sâu thì chỉ có ít người có học 
vấn hiểu thôi, đại đa số người chẳng hiểu. Tôi giảng kinh 
thì giảng những ý nghĩa đơn giản dễ hiểu. Nếu giảng quá 
sâu thì chẳng có ai hiểu nổi, đó chẳng khác gì không giảng, 
chẳng có ích lợi gì. Dùng phương thức giảng kinh nhai văn 
nuốt chữ, chẳng có sinh khí gì. Tôi chủ trương dùng văn tự 
thông thường để giảng kinh, ai ai cũng hiểu được, thì đắc 
được lợi ích. Bất tất nói cao luận sâu, bạn giảng hay hơn 
mà chẳng ai hiểu thì lãng phí công phu, lãng phí thời gian, 
chẳng ích lợi gì. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà này, có 
trăm ức bốn thiên hạ. Như Lai ở trong đó, 
có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến 
cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến 
khác nhau. 
 

 Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị mọi người phải biết ! Trong thế giới Ta Bà 
nầy có trăm ức bốn thiên hạ (Một bốn thiên hạ là Ðông 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        64 

 

Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa 
Châu, Bắc Câu Lư Châu). Phật ở trong trăm ức bốn thiên 
hạ, có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu. Ðều khiến cho tất cả 
chúng sinh, ai nấy đều đắc được trí huệ đáng đắc được, biết 
Phật pháp, thấy được tướng Phật. 
 

 Các Phật tử ! Phương đông thế giới Ta 
Bà nầy, lại có thế giới tên là Mật Huấn. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Bình 
Ðẳng. Hoặc hiệu là Thù Thắng. Hoặc hiệu 
là An Úy. Hoặc hiệu là Khai Hiểu ý. Hoặc 
hiệu là Văn Huệ. Hoặc hiệu là Chân Thật 
Ngữ. Hoặc hiệu là Ðắc Tự Tại. Hoặc hiệu 
là Tối Thắng Thân. Hoặc hiệu là Ðại Dũng 
Mãnh. Hoặc hiệu là Vô Ðẳng Trí. Có trăm 
ức vạn đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến 
cho các chúng sinh đều đắc được tri kiến 
khác nhau. 
 

 Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị có biết chăng? Phương đông thế giới Ta Bà, 
có thế giới tên là Mật Huấn. Phật xuất hiên ra đời ở thế giới 
Mật Huấn để giáo hóa chúng sinh. Hoặc có đời hiệu là 
Bình Ðẳng Phật. Hoặc có đời hiệu là Thù Thắng Phật. 
Hoặc có đời hiệu là An Úy Phật. Hoặc có đời hiệu là Khai 
Hiểu Ý Phật. Hoặc có đời hiệu là Văn Huệ Phật. Hoặc có 
đời hiệu là Chân Thật Ngữ Phật. Hoặc có đời hiệu là Ðắc 
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Tự Tại Phật. Hoặc có đời hiệu là Tối Thắng Thân Phật. 
Hoặc có đời hiệu là Ðại Dũng Mãnh Phật. Hoặc có đời 
hiệu là Vô Ðẳng Trí Phật. Như danh hiệu vừa nói ở trên, có 
trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh, 
ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. 
 

 Các Phật tử ! Phương nam thế giới Ta 
Bà nầy, lại có thế giới tên là Phong Ích. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Bổn 
Tánh. Hoặc hiệu là Cần Ý. Hoặc hiệu là Vô 
Thượng Tôn. Hoặc hiệu là Ðại Trí Cự. 
Hoặc hiêu là Vô Sở Y. Hoặc hiệu là Quang 
Minh Tạng. Hoặc hiệu là Trí Huệ Tạng. 
Hoặc hiệu là Phước Ðức Tạng. Hoặc hiệu 
là Thiên Trung Thiên. Hoặc hiệu là Ðại Tự 
Tại. Có trăm vạn ức đủ thứ danh hiệu như 
vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc 
được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương nam của thế giới Ta Bà nầy, có thế 
giới tên là Phong Ích. Như Lai ở trong thế giới đó, hoặc 
hiệu là Bổn Tánh Phật. Hoặc hiệu là Cần Ý Phật. Hoặc 
hiệu là Vô Thượng Tôn Phật. Hoặc hiệu là Ðại Trí Cự 
Phật. Hoặc hiệu là Vô Sở Y Phật. Hoặc hiệu là Quang 
Minh Tạng Phật. Hoặc hiệu là Trí Tuệ Tạng Phật. Hoặc 
hiệu là Phước Ðức Tạng Phật. Hoặc hiệu là Thiên Trung 
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Thiên Phật. Hoặc hiệu là Ðại Tự Tại Phật. Danh hiệu vừa 
nói ở trên, có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất 
cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. 
 

 Các Phật tử ! Phương tây thế giới Ta 
Bà, lại có thế giới tên là Ly Cấu. Như Lai ở 
thế giới đó, hoặc hiệu là Ý Thành. Hoặc 
hiệu là Tri Ðạo. Hoặc hiệu là An Trụ Bổn. 
Hoặc hiệu là Năng Giải Phược. Hoặc hiệu 
là Thông Ðạt Nghĩa. Hoặc hiệu là Lạc 
Phân Biệt. Hoặc hiệu là Tối Thắng Kiến. 
Hoặc hiệu là Ðiều Phục Hành. Hoặc hiệu là 
Chúng Phổ Hạnh. Hoặc hiệu là Cụ Túc 
Lực. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu như 
vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc 
được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị Phật 
tử của Phật ! Phương tây của thế giới Ta Bà nầy, có thế 
giới tên là Ly Cấu. Như Lai ở thế giới đó hoặc hiệu là Ý 
Thành Phật. Hoặc hiệu là Tri Ðạo Phật. Hoặc hiệu là An 
Trụ Bổn Phật. Hoặc hiệu là Năng Giải Phược Phật. Hoặc 
hiệu là Thông Ðạt Nghĩa Phật. Hoặc hiệu là Lạc Phân Biệt 
Phật. Hoặc hiệu là Tối Thắng Kiến Phật. Hoặc hiệu là Ðiều 
Phục Hành Phật. Hoặc hiệu là Chúng Khổ Hạnh Phật. 
Hoặc hiệu là Cụ Túc Lực Phật. Danh hiệu như thế có hàng 
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trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh 
đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Các Phật tử ! Phương bắc thế giới Ta 
Bà nầy, lại có thế giới tên là Phong Lạc. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Ðảm 
Bặc Hoa Sắc. Hoặc hiệu là Nhật Tạng. 
Hoặc hiệu là Thiện Trụ. Hoặc hiệu là Hiện 
Thần Thông. Hoặc hiệu là Tánh Siêu Mại. 
Hoặc hiệu là Huệ Nhật. Hoặc hiệu là Vô 
Ngại. Hoặc hiệu là Như Nguyệt Hiện. Hoặc 
hiệu là Tấn Tật Phong. Hoặc hiệu là Thanh 
Tịnh Thân. Có trăm ức vạn đủ thứ danh 
hiệu như vậy, khiến cho các chúng sinh đều 
đắc được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương bắc của thế giới Ta Bà nấy, có thế 
giới tên là Phong Lạc. Như Lai ở thế giới đó tên là Ðảm 
Bặc Hoa Sắc Phật. Hoặc hiệu là Nhật Tạng Phật. Hoặc hiệu 
là Thiện Trụ Phật. Hoặc hiệu là Hiện Thần Thông Phật. 
Hoặc hiệu là Tánh Siêu Mại Phật. Hoặc hiệu là Huệ Nhật 
Phật. Hoặc hiệu là Vô Ngại Phật. Hoặc hiệu là Như Nguyệt 
Hiện Phật. Hoặc hiệu là Tấn Tật Phong Phật. Hoặc hiệu là 
Thanh Tịnh Thân Phật. Danh hiệu như vậy, có hàng trăm 
ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
đắc được tri kiến khác nhau. 
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 Các Phật tử ! Phương đông bắc thế 
giới Ta Bà nầy, lại có thế giới tên là Nhiếp 
Thủ. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Vĩnh Ly Khổ. Hoặc hiệu là Phổ Giải Thoát. 
Hoặc hiệu là Ðại Phục Tạng. Hoặc hiệu là 
Giải Thoát Trí. Hoặc hiệu là Quá Khứ 
Tạng. Hoặc hiệu là Bảo Quang Minh. Hoặc 
hiệu là Ly Thế Gian. Hoặc hiệu là Vô Ngại 
Ðịa. Hoặc hiệu là Tịnh Tín Tạng. Hoặc 
hiệu là Tâm Bất Ðộng. Có trăm vạn ức đủ 
thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây bắc thế giới Ta Bà nầy, có thế 
giới tên là Nhiếp Thủ. Như Lai ở thế giới đó hiệu là Vĩnh 
Ly Khổ Phật. Hoặc hiệu là Phổ Giải Thoát Phật. Hoặc hiệu 
là Ðại Phục Tạng Phật. Hoặc hiệu là Giải Thoát Trí Phật. 
Hoặc hiệu là Quá Khứ Tạng Phật. Hoặc hiệu là Bảo Quang 
Minh Phật. Hoặc hiệu là Ly Thế Gian Phật. Hoặc hiệu là 
Vô Ngại Ðịa Phật. Hoặc hiệu là Tịnh Tín Tạng Phật. Hoặc 
hiệu là Tâm Bất Ðộng Phật. Danh hiệu như vậy, có hàng 
trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được tri kiến khác nhau. 
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 Các Phật tử ! Phương đông nam thế 
giới Ta Bà nầy, lại có thế giới tên là Nhiêu 
Ích. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Hiện Quang Minh. Hoặc hiệu là Tận Trí. 
Hoặc hiệu là Mỹ Âm. Hoặc hiệu là Thắng 
Căn. Hoặc hiệu là Trang Nghiêm Cái. 
Hoặc hiệu là Tinh Tấn Căn. Hoặc hiệu là 
Ðáo Phân Biệt Bỉ Ngạn. Hoặc hiệu là 
Thắng Ðịnh. Hoặc hiệu là Giản Ngôn Từ. 
Hoặc hiệu là Trí Huệ Hải. Có trăm vạn ức 
đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương đông nam của thế giới Ta Bà, có thế 
giới tên là Nhiêu Ích. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Hiện Quang Minh Phật. Hoặc hiệu là Tận Trí Phật. Hoặc 
hiệu là Mỹ Âm Phật. Hoặc hiệu Thắng Căn Phật. Hoặc 
hiệu là Trang Nghiêm Cái Phật. Hoặc hiệu là Tinh Tấn Căn 
Phật. Hoặc hiệu là Ðáo Phân Biệt Bỉ Ngạn Phật. Hoặc hiệu 
là Thắng Ðịnh Phật. Hoặc hiệu là Giản Ngôn Từ Phật. 
Hoặc hiệu là Trí Huệ Hải Phật. Danh hiệu như thế, có hàng 
trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh, 
ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được. 
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 Các Phật tử ! Phương tây nam thế giới 
Ta Bà nầy, lại có thế giới tên là Tiển Thiểu. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Mâu Ni 
Chủ. Hoặc hiệu là Cụ Chúng Bảo. Hoặc 
hiệu là Thế Giải Thoát. Hoặc hiệu là Biến 
Tri Căn. Hoặc hiệu là Thắng Ngôn Từ. 
Hoặc hiệu là Minh Liễu Kiến. Hoặc hiệu là 
Căn Tự Tại. Hoặc hiệu là Ðại Tiên Sư. 
Hoặc hiệu là Khai Ðạo Nghiệp. Hoặc hiệu 
là Kim Cang Sư Tử. Có trăm ức vạn đủ 
thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây nam của thế giới Ta Bà nầy, có 
thế giới tên là Tiển Thiểu. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu 
là Mâu Ni Chủ Phật. Hoặc hiệu là Cụ Chúng Bảo Phật. 
Hoặc hiệu là Thế Giải Thoát Phật. Hoặc hiệu là Biến Tri 
Căn Phật. Hoặc hiệu là Thắng Ngôn Từ Phật. Hoặc hiệu là 
Minh Liễu Kiến Phật. Hoặc hiệu là Căn Tự Tại Phật. Hoặc 
hiệu là Ðại Tiên Sư Phật. Hoặc hiệu là Khai Ðạo Nghiệp 
Phật. Hoặc hiệu là Kim Cang Sư Tử Phật. Những danh 
hiệu như vậy, nhiều hàng trăm ức vạn danh hiệu, khiến cho 
tất cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến khác biệt. 
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 Các Phật tử ! Phương tây bắc thế giới 
Ta Bà nầy, lại có thế giới tên là Hoan Hỉ. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Diệu 
Hoa Tụ. Hoặc hiệu là Chiên Ðàn Cái. Hoặc 
hiệu là Liên Hoa Tạng. Hoặc hiệu là Siêu 
Việt Chư Pháp. Hoặc hiệu là Pháp Bảo. 
Hoặc hiệu là Xuất Sinh. Hoặc hiệu là Tịnh 
Diệu Cái. Hoặc hiệu là Quảng Ðại Nhãn. 
Hoặc hiệu là Hữu Thiện pháp. Hoặc hiệu là 
Chuyên Niệm Pháp. Hoặc hiệu là Võng 
Tạng. Có trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu 
như vậy, khiến cho các chúng sinh đều đắc 
được tri kiến khác nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng, các vị đệ 
tử của Phật ! Phương tây bắc của thế giới Ta Bà nầy, lại có 
thế giới tên là Hoan Hỉ. Như Lai ở thế giới đó, hiệu là Diệu 
Hoa Tụ Phật. Hoặc hiệu là Chiên Ðàn Cái Phật. Hoặc hiệu 
là Liên Hoa Tạng Phật. Hoặc hiệu là Siêu Việt Chư Pháp 
Phật. Hoặc hiệu là Pháp Bảo Phật. Hoặc hiệu là Phục Sức 
Sinh Phật. Hoặc hiệu là Tịnh Diệu Cái Phật. Hoặc hiệu là 
Quảng Ðại Nhãn Phật. Hoặc hiệu là Hữu Thiện Pháp Phật. 
Hoặc hiệu là Chuyên Niệm Pháp Phật. Hoặc hiệu là Võng 
Tạng Phật. Danh hiệu như thế có hàng trăm vạn ức đủ thứ 
danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tri 
kiến đáng đắc được khác nhau. 
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 Các Phật tử ! Phương trên thế giới Ta 
Bà nầy, lại có thế giới tên là Quan Thược. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Phát 
Khởi Diễm. Hoặc hiệu là Ðiều Phục Ðộc. 
Hoặc hiệu là Ðế Thích Cung. Hoặc hiệu là 
Vô Thường Sở. Hoặc hiệu là Giác Ngộ Bổn. 
Hoặc hiệu là Ðoạn Tăng Trưởng. Hoặc 
hiệu là Ðại Tốc Tật. Hoặc hiệu là Thường 
Lạc Trí. Hoặc hiệu là Phân Biệt Ðạo. Hoặc 
hiệu là Thôi Phục Tràng. Có trăm ức vạn 
đủ thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Phương trên của thế giới Ta Bà nầy, lại có thế 
giới tên là Quan Thược. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Phát Khởi Diễm Phật. Hoặc hiệu là Ðiều Phục Ðộc Phật. 
Hoặc hiệu là Ðế Thích Cung Phật. Hoặc hiệu là Vô 
Thường Sở Phật. Hoặc hiệu là Giác Ngộ Bổn Phật. Hoặc 
hiệu là Ðoạn Tăng Trưởng Phật. Hoặc hiệu là Ðại Tốc Tật 
Phật. Hoặc hiệu là Thường Lạc Thí Phật. Hoặc hiệu là 
Phân Biệt Ðạo Phật. Hoặc hiệu là Thôi Phục Tràng Phật. 
Những danh hiệu như vậy, có hàng trăm ức vạn đủ thứ 
danh hiệu, khiến cho tất cả chúng sinh, ai nấy đều đắc được 
tri kiến đáng đắc được khác nhau. 
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 Các Phật tử ! Kế phương trên thế giới 
Ta Bà nầy, có thế giới tên là Chấn Âm. 
Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là Dũng 
Mãnh Tràng. Hoặc hiệu là Vô Lượng Bảo. 
Hoặc hiệu là Lạc Ðại Thí. Hoặc hiệu là 
Thiên Quang. Hoặc hiệu là Cát Hưng. 
Hoặc hiệu là Siêu Cảnh Giới. Hoặc hiệu là 
Nhất Thiết Chủ. Hoặc hiệu là Bất Thoái 
Luân. Hoặc hiệu là Ly Chúng Ác. Hoặc 
hiệu là Nhất Thiết Trí. Có trăm ức vạn đủ 
thứ danh hiệu như vậy, khiến cho các 
chúng sinh, đều đắc được tri kiến khác 
nhau. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Kế phương trên của thế giới Ta Bà nầy, có thế 
giới tên là Chấn Âm. Như Lai ở thế giới đó, hoặc hiệu là 
Dũng Mãnh Tràng Phật. Hoặc hiệu là Vô Lượng Bảo Phật. 
Hoặc hiệu là Lạc Ðại Thí Phật. Hoặc hiệu là Ðại Quang 
Phật. Hoặc hiệu là Cát Hưng Phật. Hoặc hiệu là Siêu Cảnh 
Giới Phật. Hoặc hiệu là Nhất Thiết Chủ Phật. Hoặc hiệu là 
Bất Thoái Luân Phật. Hoặc hiệu là Ly Chư Ác Phật. Hoặc 
hiệu là Nhất Thiết Trí Phật. Những danh hiệu như vậy, có 
hàng trăm ức vạn đủ thứ danh hiệu, khiến cho tất cả chúng 
sinh, ai nấy đều đắc được tri kiến đáng đắc được khác 
nhau. 
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 Các Phật tử ! Như vậy ở phương đông 
thế giới Ta Bà, có trăm ngàn ức, vô số, vô 
lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả 
xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả 
thuyết, tận pháp giới hư không giới, trong 
các thế giới, danh hiệu của Như Lai đủ thứ 
khác nhau. Phương nam, phương tây, 
phương bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại 
như thế. 
 

 Bồ Tát Ðại Trí Văn Thù, bi tâm thiết thiết, sợ rằng 
tất cả Bồ Tát chẳng chú ý, cho nên lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Các vị đến gần gũi Phật, phải biết nhân 
duyên quả báo của Phật đời đời kiếp kiếp. Cảnh giới đó, 
giống như phương đông của thế giới Ta Bà, có trăm ngàn 
ức danh hiệu. Những danh hiệu đó chẳng thể tính đếm 
được, chẳng thể lường được, chẳng có bờ mé. Không thể 
dùng số để đếm, không thể dùng lời để nói, không thể dùng 
tâm để nghĩ. Tận hư không biến pháp giới, trong hết thảy 
tất cả thế giới, danh hiệu của Phật đủ thứ sự khác nhau. Ở 
phương đông như thế, còn ở phương nam, phương tây, 
phương bắc, cho đến bốn hướng trên dưới sáu phương 
cũng đều như thế. 
 

 Như đức Thế Tôn thuở xưa làm Bồ 
Tát, thì dùng đủ thứ đàm luận, đủ thứ lời 
nói, đử thứ âm thanh, đủ thứ nghiệp, đủ 
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thứ báo, đủ thứ nơi chốn, đủ thứ phương 
tiện, đủ thứ căn, đủ thứ tín giải, đủ thứ địa 
vị, mà được thành thục, cũng khiến cho 
chúng sinh đắc được tri kiến như thế, mà 
vì họ nói pháp. 
 

 Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, thuở xưa làm Bồ 
Tát, hành Bồ Tát đạo, thì dùng đủ thứ đàm luận, đủ thứ lời 
nói, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nghiệp, đủ thứ báo, đủ thứ nơi 
chốn, đủ thứ phương tiện, đủ thứ căn, đủ thứ tin hiểu, đủ 
thứ địa vị, đều nói diệu pháp, giáo hóa chúng sinh. Vì làm 
việc lợi ích cho chúng sinh, cho nên hiện tại đã thành Phật 
rồi, cũng hy vọng chúng sinh thành Phật, khiến cho chúng 
sinh đắc được trí huệ như thế, tri kiến như thế, cho nên 
Phật vì chúng sinh mà nói diệu pháp. 
 Phật vì chúng sinh nói pháp, nhưng chúng sinh phải 
chân thật tu hành, thì mới đắc được lợi ích. Trước khi chưa 
chân chánh khai ngộ đắc được trí huệ, thì không nên phóng 
dật, giải đãi, luôn luôn phải giữ quy cụ ! Tự mình quản lý 
mình, đừng đợi sư phụ đến xem. Do đó:  
 

"Sư phụ lãnh tấn môn, 
Tu hành tại cá nhân.’’ 

 

Nghĩa là: 
 

Thầy chỉ dẫn đến cửa, 
Tu hành do chính mình.’’ 

 

Nếu đợi sư phụ đến trông coi thì đã muộn. Giống 
như khi ăn cơm, đừng để sư phụ nói: «Ðệ tử ăn cơm"! Khi 
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mặc quần áo thì đừng để sư phụ nói: «Ðệ tử mặc quần áo!’’ 
Khi đi ngủ thì đừng để sư phụ nói: «Ðệ tử đi ngủ’’! Phải tự 
động mình đi làm. Tu hành dụng công cũng như thế, tự 
động tinh tấn mới được! Một số người nói:  
 

"Ông tu ông đắc 
Bà tu bà đắc 
Tự tu tự đắc 

Không tu không đắc‘’. 
 

Ðắc cái gì ? Ðắc được đại trí huệ. Có trí huệ thì 
chẳng còn điên đảo. Chẳng còn điên đảo thì chẳng khởi 
hoặc. Chẳng khởi hoặc thì chẳng tạo nghiệp. Chẳng tạo 
nghiệp thì chẳng thọ quả báo. Như thế thì vĩnh viễn chẳng 
thay đổi luật nhân quả. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
PHẨM BỐN THÁNH ÐẾ THỨ TÁM 

 
 Bốn Thánh Ðế là gì ? Tức là khổ, tập, diệt, đạo. Nếu 
y theo bốn Thánh đế mà tu hành, thì sẽ chứng quả nhập vào 
dòng Thánh. Ðế nghĩa là khảo sát chân lý. Phẩm nầy là 
phẩm thứ tám trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là 
Phẩm Bốn Thánh Ðế Thứ Tám. 
 Sau khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa 
kim cang, dưới cội bồ đề thành Phật rồi, thì ứng pháp thân 
Đại Sĩ thỉnh cầu Ngài diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Ðại 
Phương Quảng Phật. Ðức Phật ở trong hai mươi mốt ngày, 
diễn nói kinh này rồi, mới đến vườn Lộc Uyển, vì năm anh 
em Kiều Trần Như mà ba lần chuyển pháp luân (thị 
chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển). Người thượng căn 
thì thị chuyển liền ứng ngộ. Người trung căn thì khuyến 
chuyển bèn ngộ đạo. Người hạ căn thì chứng chuyển mới 
khai ngộ. Tôn giả Kiều Trần Như khai ngộ trước nhất, sau 
đó bốn vị kia cũng khai ngộ.  
 Phật nói với năm vị Tỳ Kheo rằng:  
 

"Ðây là khổ, tánh bức bách.  
Ðây là tập, tánh chiêu cảm.  
Ðây là đạo, tánh khả tu.  
Ðây là diệt, tánh khả chứng.’’  
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Ðây là thị chuyển pháp luân.  
 

Lại nói:  
 

"Ðây là khổ, ông nên biết.  
Ðây là tập, ông nên đoạn.  
Ðây là đạo, ông nên tu.  
Ðây là diệt, ông nên chứng.’’  
Ðây là khuyến chuyển pháp luân.  
 

Lại nói :  
 

"Ðây là khổ, ta đã biết.  
Ðây là tập, ta đã đoạn.  
Ðây là đạo, ta đã tu.  
Ðây là diệt, ta đã chứng.’’  
Ðây là chứng chuyển pháp luân". 

 

 Do đó: «Biết khổ, dứt tập, mộ diệt, tu đạo.’’ Nghĩa 
là: Phải biết khổ, phải đoạn trừ tập, phải hâm mộ cảnh giới 
tịch tĩnh, phải tu hành con đường của bậc Thánh nhân. Ðây 
là ý nghĩa đại khái về bốn Thánh Ðế. 
 

 Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, nói cho các pháp thân 
Đại Sĩ nghe. Các Bồ Tát hoan hỉ nghe tỉ mỉ về pháp bốn 
Thánh Ðế, cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni bi tâm thiết 
thiết, nói tỉ mỉ về đạo lý bốn Thánh đế và tên của Thánh đế. 
Trong mỗi thế giới, mỗi Thánh Ðế nói ra mười danh từ làm 
đại biểu. Tại sao phải nói mười? Vì « mười » là biểu thị ý 
nghĩa trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Nghĩa lý Kinh 
Hoa Nghiêm là như thế. Pháp nầy là tận hư không, biến 
pháp giới. Nếu muốn chiếu soi thật tướng của các pháp, 
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chiếu soi cảnh giới Hoa Nghiêm, thì phải chân thật tu hành, 
nghiên cứu sâu vào Phật pháp. 
 

 Lúc Phật còn ở đời, một ngày nọ vào trong rừng cây, 
cạnh bờ sông Hằng, cầm một nắm lá cây lên và hỏi đệ tử:  

- «Các con xem! Nắm lá trong tay của ta nhiều, hay 
là lá cây trong rừng nhiều»?  

Hết thảy đệ tử đều khác miệng cùng lời đáp :  
- «Ðương nhiên là lá cây trong rừng nhiều".  
- Phật nói: «Pháp của ta nói ra cũng giống như nắm 

lá trong bàn tay của ta; còn pháp mà ta không nói thì nhiều 
như lá trong rừng‘’.  

Lúc đó, tôn giả Ðại Ca Diếp hỏi:  
- ’’Thế Tôn! Pháp mà Ngài không nói, có phải đều 

bao quát trong bốn Thánh Ðế chăng? Nếu như thế thì đức 
Thế Tôn đã nói ra hết rồi. Nếu chẳng bao quát trong bốn 
Thánh đế thì chẳng lẽ có năm Thánh Ðế‘’.  

- Phật nói: «Tuy nhiên pháp bốn Thánh Ðế bao quát 
tất cả pháp, nhưng ở trong bốn Thánh Ðế có rất nhiều 
nghĩa lý ta không nói, chỉ nói chút ít mà thôi.’’  

Do đó, tuy nhiên Phật nói pháp bốn Thánh Ðế, 
nhưng nói rất ít chứ chẳng nói hết. Bây giờ giải thích bốn 
Thánh Ðế như sau: 
 1. Khổ Thánh Ðế: Chúng ta ở thế giới Ta Bà có rất 
nhiều sự khổ. Người ở thế giới Ta Bà nầy, một niệm vô 
minh liền mê hoặc, Do đó, mà đời đời kiếp kiếp luân 
chuyển trong ba cõi, luân hồi trong sáu nẽo, chuyển đi 
chuyển lại, lúc chìm lúc nổi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại 
sinh, tuần hoàn không ngừng. Cho nên nói chúng sinh ở thế 
giới Ta Bà kham chịu đựng những thứ khổ.  
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 Khổ có vô lượng, trong Du Già Sư Ðịa Luận có nói, 
có một trăm mười thứ khổ, sẽ phân tích dưới đây : 
 - Có một thứ khổ: Là khổ về nương tựa nghiệp khác 
biệt lưu chuyển. Hết thảy tất cả hữu tình chúng sinh, tùy 
theo nghiệp lực mà lưu chuyển, tự mình chẳng làm chủ 
đặng, trôi nổi ở trong biển nghiệp. Nghiệp thiện nhiều thì 
sinh về ba đường lành, nghiệp ác nhiều thì sinh về ba 
đường ác. Bất cứ là ba đường lành, hoặc ba đường ác đều 
là khổ. 
 Làm thế nào để dứt khổ? Thì phải tu hành, mới có 
thể liễu sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi, đắc được sự an vui 
chân thật. 
 - Lại có hai thứ khổ : Một là dục khổ, hai là si khổ.  

« Dục khổ »: Là các sự khổ về căn bản, ví như tham 
tiền tài, thì có tài dục, tham sắc thì có sắc dục, tham danh 
thì có danh dục, tham ăn thì có ăn dục, tham ngủ thì có ngủ 
dục, đó là năm dục. Do đó, có câu:  
 

"Tài sắc danh thực thùy. 
Ðịa ngục ngũ điều căn.’’ 

 

Những thứ dục đó chi phối, làm cho bạn điên đảo, hồ 
đồ, chẳng lúc nào tỉnh táo. Có dục thì có ái, ví như ái về vật 
chất, ái về nam nữ. Vì dục này mà làm cho thiên hạ đại 
loạn. Nếu không đoạn dục, thì sẽ muốn uống rượu, muốn 
ăn thịt, muốn xe hơi, muốn nhà rộng, đều muốn tất cả vật 
chất hưởng thụ. Suốt ngày khởi vọng tưởng nằm mộng ban 
ngày; trong đầu óc luôn luôn nghĩ làm thế nào để thăng 
quan phát tài, làm thế nào để được vợ đẹp thiếp xinh ? Ðó 
đều là « dục » tác quái, vĩnh viễn chẳng ngừng nghĩ. Một 
khi người mà mình thương yêu, vật chất mà mình mến tiếc 
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mất đi, thì trở thành sự khổ khó tả được. Cho nên Phật giáo 
đề xướng « đoạn dục khử ái », một bình bát, ba tấm y, ngày 
ăn một bữa, chẳng có tài sản của cải. Ðời sống thanh tâm 
quả dục như thế, thì thật là thanh cao ! Thật là tự tại ! Do 
đó, người có trí huệ, có căn lành, mới có thể xuất gia tu 
đạo. 
 "Si khổ": Tức là khổ vì ngu si. Người ngu si thì 
chẳng rõ thị phi, chẳng màng thiện ác. Việc tốt cho mình 
thì nỗ lực mà làm, cứ làm việc điên đảo, tương lai chắc 
chắn sẽ thọ quả báo. Người ngu si chấp trước tất cả đều 
thuộc về sở hữu của mình, trong hoàn cảnh chẳng phân biệt 
trắng đen, thì có hành vi oán trời trách người. 
 Lại có ba thứ khổ đó là : Khổ khổ, hoại khổ và hành 
khổ, và tám thứ khổ: Khổ về sinh, khổ về già, khổ về bệnh, 
khổ về chết, khổ về ái biệt ly, khổ về oán tắng hội, khổ về 
cầu bất đắc, khổ về ngũ ấm xí thạnh. Ngoài ra còn có vô 
lượng thứ khổ. 
 

 2. Tập Thánh Ðế: Tập nghĩa là tập tụ, tức là tập tụ 
phiền não lại với nhau, khiến cho bạn khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ quả báo. Tuy phiền não là do tập tụ mà thành, 
song, chủ yếu là do tự tánh chiêu lại. Ví như thân thể chẳng 
kiện toàn, mới sinh bệnh. Chỗ chẳng sạch mới sinh vi 
trùng. Do đó, có câu: «Thịt thối sinh trùng". Nếu rác rến 
trong tâm mà quét trừ sạch sẽ, thì chẳng khởi vọng tưởng, 
chẳng sinh phiền não. Khi tâm sáng như gương thì trí huệ 
sẽ hiện tiền, chẳng làm việc điên đảo mộng tưởng. 
 3. Diệt Thánh Ðế: Diệt tức là tịch diệt, đến được 
cảnh giới nầy thì:  
 

"Ngôn ngữ đạo đoạn, 
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Tâm hành xứ diệt’’. 
 

Do đó, : 
 

Miệng muốn nói mà lời chẳng còn, 
Tâm muốn duyên mà suy nghĩ đã bặc.’’ 

 

Tất cả đều chẳng còn nữa. 
 

 4. Ðạo Thánh Ðế: Ðạo tức là con đường, con đường 
của bậc Thánh đi. Chúng ta phải tu đạo, tu đạo gì ? Tu bát 
chánh đạo, tu lục độ vạn hạnh, tu tám vạn bốn ngàn pháp 
môn. Bất cứ tu con đường nào, cuối cùng đều là bồ đề đại 
đạo. Thông đạt đại đạo bằng phẳng bên kia Do đó, « Con 
đường, con đường thông Phật quốc.’’ Bây giờ nói kinh 
văn. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
bảo các Bồ Tát rằng. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là đại Bồ Tát trong đại Bồ 
Tát. Vì trí huệ và đức hạnh của ngài siêu hơn hết thảy tất cả 
các Bồ Tát. Cho nên làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Bồ Tát 
Văn Thù là mẹ của chư Phật ba đời, là thầy của Phật. 
Trong Kinh Xứ Thai có nói : «Thuở xưa làm thầy của Phật, 
nay làm đệ tử Phật.’’ Bồ Tát Văn Thù làm thượng thủ, là 
do chư Phật hứa khả, các Bồ Tát ủng hộ. Ngài chẳng có 
tâm cống cao ngã mạn, muốn biểu thị ta là thượng thủ của 
các vị, lãnh tụ của các vị, tôi ra lệnh các vị phải nghe lời 
chỉ huy của tôi. Ngài chẳng có tư tưởng như thế, ngược lại, 
Ngài có tâm từ bi chỉ đạo tất cả Bồ Tát, học pháp như thế 
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nào? Hành đạo như thế nào? Cho nên mọi người đều ủng 
hộ Ngài làm lãnh tụ. 
 Chẳng giống như các nguyên thủ hiện tại, đều nói về 
tranh quyền đoạt lợi, vì chiếm đoạt chính quyền quốc gia, 
chẳng tiếc cùng nhau đánh đổ kẻ khác, thế như nước lửa, 
thậm chí phát sinh chết chóc về chánh biến để đoạt lấy 
chánh quyền. Ðó đều là dùng sức để phục người, chứ 
chẳng phải dùng đức để phục ngưới. Phàm là dùng sức lực 
phục người là đoạt, tức cũng là bá đạo. Dùng đức phục 
người là nhường, tức cũng là vương đạo (đạo vua chúa). 
Do đó:  
 

"Nhường thì chẳng tranh, 
Tranh thì chẳng nhường.’’ 

 

Dùng sức lực để tranh, thì khiến cho người khẩu 
phục tâm chẳng phục. Dùng đức phục người thì khiến cho 
lòng người tâm phục khẩu phục. Tại sao hiện tại thế giới 
bại hoại ? Vì ai ai cũng tranh mà chẳng nhường, mọi người 
đều có tư tưởng bạn tranh, tôi giành, chẳng nhượng bộ. 
Bạn muốn làm đệ nhất, tôi thì muốn làm lãnh tụ, cùng nhau 
đoạt quyền, Do đó, mà dẫn đến thiên hạ đại loạn. Càng 
loạn càng muốn đoạt, càng đoạt càng muốn loạn, đó là 
tướng điên đảo của chúng sinh. 
 Chúng ta người tu đạo, phải có tư tưởng nhường mà 
chẳng tranh, đừng giống như người thế tục tranh danh lợi, 
tranh địa vị, tranh quyền thế, tranh tài sản. Tranh ! Tranh ! 
Tranh ! Suốt ngày đến tối sống ở trong sự tranh giành. 
Người tu đạo phải giữ giới, phải tinh tấn, phải thiền định. 
Ai giữ giới bậc nhất, tinh tấn bậc nhất, thiền định bậc nhất, 
thì người đó có tư cách làm thượng thủ, làm lãnh tụ. 
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 « Bấy giờ » là lúc nào? Tức là lúc nói xong Phẩm 
Danh Hiệu của Như Lai. Vị đại Bồ Tát Văn Thù liền bảo 
tất cả các đại Bồ Tát, nói ra danh hiệu của bốn Thánh Ðế. 
 

 Các Phật tử ! Khổ Thánh đế, ở thế giới 
Ta Bà nầy, tên là tội. Hoặc tên là bức bách. 
Hoặc tên là biến dị. Hoặc tên là phan 
duyên. Hoặc tên là tụ. Hoặc tên là trái. 
Hoặc tên là y căn. Hoặc tên là hư dối. Hoặc 
tên là ung thương xứ. Hoặc tên là ngu phu 
hành. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi một tiếng, các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị mọi người thường theo Phật học, nên biết 
đạo lý pháp bốn Thánh Ðế, cũng phải biết tên của bốn 
Thánh Ðế có bao nhiêu ? Hiện tại tôi nói cho các vị mọi 
người biết. Khổ Thánh Ðế ở thế giới Ta Bà, có đủ thứ tên 
khác nhau. Bây giờ tóm tắc nói ra mười tên :  

1). Hoặc tên là tội : Có tội thì có khổ, chẳng có tội 
thì chẳng có khổ. Khổ đó giống như sự khổ thọ tội hình.  

2). Hoặc tên là bức bách : Bức bách thân, bức bách 
tâm, khiến cho thân tâm phiền não, chẳng được giải thoát. 
Do đó : «Ðây là khổ, tánh bức bách.’’  

3). Hoặc tên là biến dị : Tức là biến hóa, từ tốt biến 
thành xấu, đó là khổ.  

4). Hoặc tên là phan duyên : Tức là truy cầu khổ. 
Tông chỉ của chùa Kim Sơn chúng ta là « Chết lạnh chẳng 
phan duyên’’. Chết lạnh tuy là khổ, song, so với khổ tạo tội 
nghiệp vẫn đỡ hơn.  
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5). Hoặc tên là tụ : Tức là tụ tập tội nghiệp lại với 
nhau.  

6). Hoặc tên là trái : Thống khổ giống như thân bị 
dao đâm.  

7). Hoặc tên là y căn : Khổ vì y chiếu tội căn mà 
sinh.  

8). Hoặc tên là hư dối : Vì khổ mà tạo nghiệp hư dối, 
vì hư dối mà chịu khổ báo.  

9). Hoặc tên là ung thương xứ : Ví như thân bị ung 
thư, sinh ghẻ lở loét chảy máu mủ, đó là khổ.  

10). Hoặc tên là ngu phu hành : Phàm phu ngu si làm 
gì cũng đều là tội nghiệp, có tội thì có khổ. Ðó là tên khác 
của mười thứ khổ, tuy tên khác nhau nhưng nghĩa lý giống 
nhau. 

 

 Các Phật tử ! Khổ tập Thánh đế ở thế 
giới Ta Bà nầy, hoặc tên là trói buộc. Hoặc 
tên là hoại diệt. Hoặc tên là ái trước nghĩa. 
Hoặc tên là vọng giác niệm. Hoặc tên là thú 
nhập. Hoặc tên là quyết định. Hoặc tên là 
võng. Hoặc tên là hí luận. Hoặc tên là tùy 
hành. Hoặc tên là điên đảo căn. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sợ rằng, hoặc có một vài Bồ  
Tát nhập định, chẳng chú ý nghe giảng, hoặc cho rằng pháp 
bốn Thánh Ðế nầy quá đơn giản, sớm đã biết rồi. Cho nên 
lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Các vị biết chăng ? 
Khổ Tập Thánh Ðế, ở thế giới Ta Bà cũng có đủ thứ tên 
khác nhau, nói tóm tắc cũng có mười tên. 
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 1. Hoặc tên là trói buộc : Phàm là bị tình trói, bị ái 
buộc đều là tập.  

2. Hoặc tên là diệt hoại : Sự an vui mà tiêu diệt hết, 
sự khoái lạc mà phá hoại hết thì đương nhiên là khổ.  

3. Hoặc tên là ái trước nghĩa : Ái mà chẳng xả bỏ, lại 
chấp trước nó, cho rằng là tốt.  

4. Hoặc tên là vọng giác niệm : Tức là giác niệm lầm 
lẫn, giác ngộ sai lầm.     

5. Hoặc tên là thú nhập : Nơi thú hướng phiền não, 
giống như hãm ở trong bùn, chẳng rút hai chân ra được.  

6. Hoặc tên là quyết định : Quyết định có phiền não, 
mà mình vẫn chẳng biết, chẳng giác ngộ.  

7. Hoặc tên là võng : Bị lưới bao vây chẳng được tự 
do. Ðó giống như cá ở trong ao hồ sông biển, tiêu dao tự 
tại, bất hạnh bị mắc lưới, rất nguy hiểm cho tánh mạng.  

8. Hoặc tên là hí luận: Chẳng phải lời chân thật mà là 
lời tiếu.  

9. Hoặc tên là tùy hành: Tức là tùy theo phiền não 
mà hành.  

10. Hoặc tên là điên đảo căn : Tập là căn bản của 
điên đảo. 
 

 Các Phật tử ! Khổ diệt Thánh đế, ở thế 
giới Ta Bà nầy, hoặc tên là vô tránh. Hoặc 
tên là ly trần. Hoặc tên là tịch tĩnh. Hoặc 
tên là vô tướng. Hoặc tên là vô một. hoặc 
tên là vô tự tánh. Hoặc tên là vô chướng 
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ngại. Hoặc tên là diệt. Hoặc tên là thể chân 
thật. Hoặc tên là trụ tự tại. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị phải biết khổ diệt Thánh Ðế, ở thế giới 
Ta Bà nầy, có đủ thứ tên khác nhau, đại khái cử ra mười 
tên.  

1). Hoặc tên là vô tánh : Tức là chẳng có tranh luận.  
2). Hoặc tên là ly trần : Xa lìa tất cả trần lao.  
3). Hoặc tên là tịch tĩnh : Lìa phiền não là tịch, hết 

khổ hoạn là tĩnh.  
4). Hoặc tên là vô tướng : Chẳng có tất cả tướng, do 

đó : « Quét sạch tất cả pháp lìa khỏi tất cả tướng’’.  
5). Hoặc tên là vô một : Chẳng có đọa lạc.  
6). Hoặc tên là vô tự tánh, tức là chẳng có tự tánh.  
7). Hoặc tên là vô chướng ngại : Chẳng có tất cả 

chướng ngại gì, chẳng có phiền não chướng, chẳng có sở 
tri chướng.  

8). Hoặc tên là diệt : Diệt sạch tất cả phiền não.  
9). Hoặc tên là thể chân thật : Tức là bổn thể chân 

thật.  
10). Hoặc tên là trụ tự tánh : Trụ nơi tự tánh, vì bổn 

lai diệt. 
 

 Các Phật tử ! Khổ diệt đạo Thánh đế, 
ở thế giới Ta Bà nầy, hoặc tên là nhất thừa. 
Hoặc tên là thú tịch. Hoặc tên là đạo dẫn. 
Hoặc tên là cứu kính vô phân biệt. Hoặc 
tên là bình đẳng. Hoặc tên là xả đảm. Hoặc 
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tên là vô sở thú. Hoặc tên là tùy thánh ý. 
Hoặc tên là tiên nhân hành. Hoặc tên là 
thập tạng. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị phải biết khổ diệt đạo Thánh Ðế, ở thế 
giới Ta Bà nầy, có đủ thứ tên khác nhau, nói sơ lược thì có 
mười tên.  

1. Hoặc tên là nhất thừa : Tức là một thừa pháp, 
trong Kinh Pháp Hoa có nói :  

 

«Duy nhất một Phật thừa 
Chẳng có thừa nào khác.’’ 

 

Chỉ có Phật đạo, chứ chẳng có đạo tu hành nào khác.  
2. Hoặc tên là thú tịch : Thú hướng cảnh giới tịch 

tĩnh.  
3. Hoặc tên là đạo dẫn : Lãnh đạo dẫn chúnh sinh đi 

đến vô phân biệt. Nếu đến được nơi cứu kính, thì chẳng 
còn phân biệt.  

4. Hoặc tên là cứu kính vô phân biệt : Rốt ráo chẳng 
còn sự phân biệt. 

5. Hoặc tên là bình đẳng : Chẳng có phân biệt cao 
thấp cạn sâu.  

6. Hoặc tên là xả đảm : Xả bỏ tất cả mọi vật.  
7. Hoặc tên là vô sở thú : Phải đi trên con đường 

chánh đại quang minh.  
8. Hoặc tên là tùy thánh ý : Phải tùy theo con đường 

của bậc Thánh nhân đi mà đi theo.  
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9. Hoặc tên là tiên nhân hành : Con đường Tiên nhân 
(Phật) hành tức là đạo Bồ Ðề.  

10. Hoặc tên là thập dạng : Tức là tín, giới, tàm, qúy, 
văn, thí, huệ, niệm, trì, biện, mười tạng. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về bốn Thánh đế, có như vậy cả thảy bốn 
trăm ức mười ngàn danh từ, tùy theo tâm 
của chúng sinh, mà khiến cho họ đều điều 
phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về bốn Thánh Ðế, có 
mười tên như ở trước đã nói. Bốn mươi biến thành bốn 
trăm, biến thành bốn ngàn, biến thành bốn vạn, biến thành 
bốn vạn vạn. Cho nên có bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
Những danh tư đó, đều tùy thuận tâm ý của chúng sinh, 
chúng sinh nghe rồi đều bị điều phục, tức cũng là thân điều 
phục, tâm điều phục, phát đại bồ đề tâm, thành tựu vô 
thượng đạo. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nói về 
khổ Thánh đế, có nhiều thứ tên khác nhau. 
Ở thế giới Mật Huấn, hoặc tên là dinh cầu 
căn. Hoặc tên là không ra khỏi. Hoặc tên là 
gốc trói buộc. Hoặc tên là làm điều không 
nên làm. Hoặc tên là khắp đấu tranh. Hoặc 
tên là phân tích tất vô lực. Hoặc tên là tác 
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sở y. Hoặc tên là cực khổ. Hoặc tên là táo 
động. Hoặc tên là hình trạng vật. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng tên là các 
vị đệ tử của Phật ! Thế giới Ta Bà nói về danh từ khổ 
Thánh Ðế có đủ thứ tên khác nhau. Ở thế giới Mật Huấn 
cũng có đủ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có mười danh 
từ : 
 1. Hoặc tên là dinh cầu căn : Tức là căn bản dinh cầu 
khổ. Dùng đủ thứ phương pháp đi phan duyên, đi tìm vô 
minh. Vô minh tức là chẳng minh bạch, cho nên liều mạng 
đi truy cầu căn khổ.  

2. Hoặc tên là không thoát khỏi : Không muốn ra 
khỏi ba cõi, muốn chịu khổ ở trong nhà lửa (thế giới Ta Bà 
nầy).  

3. Hoặc tên là gốc trói buộc : Bị khổ trói buộc mà 
chẳng được giải thoát.  

4. Hoặc tên là làm điều không nên làm : Không nên 
làm mà cứ đi làm, tức là tạo tội nghiệp, có tội nghiệp thì có 
khổ.  

5. Hoặc tên là khắp đấu tranh : Tức là người với 
người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước với nước đấu 
tranh. Ðó tức là khổ. Hiện tại là thời đại mạc pháp, tức là 
thời đại đấu tranh kiên cố, chúng sinh cang cường khó điều 
khó phục, suốt ngày đến tối đấu tranh. Ðây là nguyên nhân 
gì ? Vì A Tu La sinh vào nhân gian, khắp nơi khuyên 
người bạo động, nổi gió làm sóng, cổ võ đấu tranh. Phàm 
là người thích đấu tranh đều là hóa thân của A Tu La. Khi 
nào thế giới chẳng còn chiến tranh, thì lúc đó mới hòa bình 
với nhau.  
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6. Hoặc tên là phân tích tất vô lực : Tức là chẳng có 
sức lực để phân biệt thiện hay ác.  

7. Hoặc tên là tác sở y : Làm những tội ác thì nương 
trong sự khổ.  

8. Hoặc tên là cực khổ : Khổ đến cực điểm.  
9. Hoặc tên là táo động : Sự nóng giận rất táo bạo, vô 

duyên vô cớ động lửa gan.  
10. Hoặc tên là hình trạng vật : Có lúc tâm cảm thấy 

có vật ngăn trở, đó là phiền não tác quái.  
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Mật Huấn đó, hoặc tên là 
thuận sinh tử. Hoặc tên là nhiễm trước. 
Hoặc tên là thiêu đốt. Hoặc tên là lưu 
chuyển. Hoặc tên là bại hoại căn. Hoặc tên 
là tục các cõi. Hoặc tên là ác hạnh. Hoặc 
tên là ái trước. Hoặc tên là nguồn bệnh. 
Hoặc tên là phần số. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Mật Huấn, nói về khổ Thánh Ðế cũng 
có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có mười.  

1). Hoặc tên là thuận sinh tử : Tùy thuận lưu chuyển 
sinh tử chẳng ngừng.  

2). Hoặc tên là nhiễm trước : Tức là nhiễm ô chấp 
trước.  

3). Hoặc tên là thiêu đốt : Giống như dùng lửa để 
thiêu đốt.  
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4). Hoặc tên là lưu chuyển : Tức là lưu chuyển luân 
hồi sinh tử không ngừng.  

5). Hoặc tên là bại hoại căn : Tức là bại hoại tất cả 
hạnh lành căn bản.  

6). Hoặc tên là tục các cõi : Kế tục tam giới hai mươi 
lăm cõi, do đó, có câu:  

 

«Bốn châu bốn đường ác, 
Phạm Vương lục dục Thiên 

Vô tưởng ngũ na hàm 
Tứ Không và Tứ Thiền.’’ 

 

Ðó là bài kệ hình dung tam giới hai mươi lăm cõi.  
7). Hoặc tên là ác hạnh : Làm toàn những việc ác.  
8). Hoặc tên là ái trước : Tham ái năm dục, chấp 

trước năm dục.  
9). Hoặc tên là nguồn bệnh : Bệnh từ phiền não sinh 

ra, nếu chẳng còn phiền não thì gốc bệnh chẳng còn nữa.  
10). Hoặc tên là phần số : Ai ai cũng có một phần 

phiền não, phiền não đó số chẳng rõ ràng. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Mật Huấn, hoặc tên là đệ 
nhất nghĩa. Hoặc tên là ra khỏi. Hoặc tên 
là đáng khen ngợi. Hoặc tên là an ổn. Hoặc 
tên là khéo hướng vào. Hoặc tên là điều 
phục. Hoặc tên là một phần. Hoặc tên là vô 
tội. Hoặc tên là lìa tham. Hoặc tên là quyết 
định. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Mật Huấn, nói về khổ diệt Thánh Ðế 
cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có mười 
thứ tên.  

1). Hoặc tên là đệ nhất nghĩa : Tức là pháp tịch diệt, 
do đó, có câu : «Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt 
tướng.’’ 

2). Hoặc tên là ra khỏi : Ra khỏi ba cõi, đến cõi 
Thường Tịch Quang.  

3). Hoặc tên là đáng khen ngợi : Pháp diệt đó, có thể 
khen ngợi.  

4). Hoặc tên là an ổn : Bình an ổn định, chẳng có đấu 
tranh.  

5). Hoặc tên là khéo hướng vào : Hướng vào bên 
trong nội tâm. 

6). Hoặc tên là điều phục : Hay điều phục chúng sinh 
cang cường thành chúng sinh nhu hòa, cải ác hướng thiện, 
sám hối ác nghiệp đã tạo ra, trở thành chúng sinh lương 
thiện.  

7). Hoặc tên là một phần : Phần diệt nầy, mỗi người 
đều có một phần.  

8). Hoặc tên là vô tội : Tội ác đều tiêu diệt sạch thì 
chẳng còn phiền não.  

9). Hoặc tên là lìa tham: Lìa khỏi tất cả sự tham lam.  
10). Hoặc tên là quyết định : Quyết định lìa khổ 

được vui, lìa khổ ba cõi, được vui Niết Bàn. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Mật Huấn đó, hoặc 
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tên là mãnh tướng. Hoặc tên là thượng 
hạnh. Hoặc tên là vượt khỏi. Hoặc tên là có 
phương tiện. Hoặc tên là bình đẳng nhãn. 
Hoặc tên là ly biên. Hoặc tên là liễu ngộ. 
Hoặc tên là nhiếp lấy. Hoặc tên là tối thắng 
nhãn. Hoặc tên là quán phương. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nói về khổ diệt đạo Thánh Ðế ở thế giới Mật 
Huấn có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắc thì có mười 
thứ tên.  

1). Hoặc tên là mãnh tướng : Ðại tướng dũng mãnh 
bách chiến bách thắng.  

2). Hoặc tên là thượng hạnh : Tức là con đường bậc 
Thánh nhân tu hành.  

3). Hoặc tên là vượt khỏi : Vượt khỏi biển khổ, do 
đó: « Biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ.’’  

4). Hoặc tên là có phương tiện : Có phương tiện 
pháp môn tu hành.  

5). Hoặc tên là bình đẳng nhãn: Bình đẳng nhìn 
chúng sinh.  

6). Hoặc tên là ly biên : Lìa khỏi có, không, hai bên, 
tức là trung đạo.  

7). Hoặc tên là liễu ngộ : Tu đạo này sẽ thấu suốt 
khai ngộ.  

8). Hoặc tên là nhiếp lấy : Nhiếp lấy chúng sinh đến 
cõi Thường Tịch Quang.  

9). Hoặc tên là tối thắng nhãn : Là pháp nhãn thù 
thắng nhất.  
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10). Hoặc tên là quán phương : Khắp quán sát bốn 
phương, bốn phương tức là bốn Thánh Ðế. Hay quán bốn 
đế tức là đạo đế. 
 

 Các Phật tử ! Ở thế giới Mật Huấn, 
nói về bốn Thánh đế, có như vậy cả thảy 
bốn trăm ức mười ngàn danh từ, tùy tâm 
chúng sinh, đều khiến cho họ được điều 
phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị có biết danh từ của bốn Thánh Ðế có bao 
nhiêu chăng ? Ở thế giới Mật Huấn nói về bốn Thánh Ðế, 
giống như danh từ đã nói ở trên, có cả thảy là bốn trăm ức 
mười ngàn danh từ. Tuy nhiên danh từ khác nhau, nhưng 
nghĩa lý đều giống nhau. Tùy thuận theo tâm niệm của 
chúng sinh mà khiến cho họ được điều phục. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Tối Thắng, hoặc tên là khủng bố. 
Hoặc tên là phân đoạn. Hoặc tên là đáng 
chán ghét. Hoặc tên là phải thừa sự. Hoặc 
tên là biến dị. Hoặc tên là chiêu dẫn oán. 
Hoặc tên là hay khi đoạt. Hoặc tên là khó 
cộng sự. Hoặc tên là vọng phân biệt. Hoặc 
tên là có thế lực. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Trong thế giới Ta Bà, nói về khổ Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tối Thắng đó, cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười thứ tên. 

1). Hoặc tên là khủng bố : Tâm sợ sệt tức là có khổ.  
2). Hoặc tên là phần đoạn : Vì ai ai cũng có phần 

thân, ai nấy đều có phần lạc, cho nên có phần đoạn khổ.  
3). Hoặc tên là đáng chán ghét : Khổ này là nhàm 

chán nhất, đáng ghét nhất, khiến cho con người ghét nhất.  
4). Hoặc tên là phải thừa sự : Phải tâm bình khí hòa 

để thừa thọ sự khổ nầy, do đó :  
 

« Chịu khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước.’’ 

  

5). Hoặc tên là biến dị : Tức là tốt biến thành xấu, đó 
cũng là khổ.  

6). Hoặc tên là chiêu dẫn oán : Tất cả oán cừu là do 
mình chiêu dẫn đến, là mình phải thọ sự khổ đó.  

7). Hoặc tên là hay khi đoạt : Thứ khổ nầy hay khi 
dối đoạt lấy sự khoái lạc của chúng sinh.  

8). Hoặc tên là khó cộng sự : Chẳng dễ gì cộng sự tại 
một nơi.  

9). Hoặc tên là vọng phân biệt : Phân biệt hư vọng, 
chẳng phải phân biệt chân thật.  

10). Hoặc tên là có thế lực : Thứ khổ nầy có thế lực 
lớn, có thể chỉ huy tất cả, chi phối tất cả. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Tối Thắng đó, hoặc tên là bại 
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hoại. Hoặc tên là si căn. Hoặc tên là đại 
oán. Hoặc tên là bén nhọn. Hoặc tên là diệt 
vị. Hoặc tên là cừu dối. Hoặc tên là phi kỷ 
vật. Hoặc tên là ác đạo dẫn. Hoặc tên là 
tăng hắc ám. Hoặc tên là hoại thiện lợi. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nói về khổ tập Thánh Ðế, ở thế giới Tối Thắng 
có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắc có mười thứ tên. 

1. Hoặc tên là bại hoại : Vì có phiền não, cho nên bại 
hoại.  

2. Hoặc tên là si căn : Tức là căn bản ngu si. Chúng 
ta mỗi người vốn có trí huệ và đức hạnh của Phật, nhưng vì 
dùng quá độ, cho nên biến thành ngu si. Giống như dầu 
thắp đèn, nếu ngày nào cũng đốt thì dầu dần dần sẽ giảm 
bớt, quang minh (ánh sáng) cũng từ từ lu mờ, cuối cùng thì 
biến thành đen tối. Ðen tối tức là vô minh. Có vô minh thì 
ngày ngày khởi vọng tưởng, vọng tưởng tức là gốc rễ của 
ngu si.  

3. Hoặc tên là đại oán : Oán hận đông, oán hận tây, 
dần dần trở thành đại oán.  

4. Hoặc tên là bén nhọn : Khổ tập Thánh Ðế nầy là 
thanh đao bén nhọn nhất, có hại rất lớn đối với người, cho 
nên trong kinh có nói: « Dục niệm có hại lớn đối với 
người, giống như mật ở trên đao nhọn, rất nguy hiểm có 
hại cho sự cắt lưỡi.’’  

5. Hoặc tên là diệt vị : Vì lúc có phiền não thì ăn đồ 
ăn cũng chẳng có mùi vị.  
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6. Hoặc tên là cừu đối : Có tâm cừu hận muốn trả 
thù.  

7. Hoặc tên là phi kỷ vật : Thứ phiền não nầy vốn 
chẳng phải là của mình, mà từ bên ngoài đến.  

8. Hoặc tên là ác đạo dẫn : Ðây là ác tri thức, dẫn 
bạn đi vào nơi hiểm ác.  

9. Hoặc tên là tăng hắc ám : Tăng thêm hắc ám nên 
chẳng có quang minh, tức cũng chẳng có trí huệ.  

10. Hoặc tên là hoại thiện lợi : Phàm có lợi lành đối 
với bạn, thì nó đều phá hoại, cho nên tập nầy chẳng phải là 
vật tốt.  

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Tối Thắng, hoặc tên là đại 
nghĩa. Hoặc tên là Nhiêu Ích. Hoặc tên là 
nghĩa trung nghĩa. Hoặc tên là vô lượng. 
Hoặc tên là chỗ nên thấy. Hoặc tên là lìa 
phân biệt. Hoặc tên là tối thượng điều 
phục. Hoặc tên là thường bình đẳng. Hoặc 
tên là khả đồng trụ. Hoặc tên là vô vi. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nói về khổ diệt Thánh Ðế ở thế giới Tối Thắng, 
cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược có mười 
danh từ. 

1). Hoặc tên là đại nghĩa : Nghĩa lý rất lớn. 
2). Hoặc tên là nhiêu ích : Hay nhiêu ích chúng sinh, 

chẳng tổn hại chúng sinh.  
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3). Hoặc tên là nghĩa trung nghĩa : Trong lý nghĩa có 
lý nghĩa, là pháp rất thù thắng, rất vi diệu.  

4). Hoặc tên là vô lượng : Ðầy đủ nghĩa lý vô lượng.  
5). Hoặc tên là chỗ nên thấy : Chỗ diệt đế thấy được.  
6). Hoặc tên là lìa phân biệt : Lìa khỏi được phân 

biệt, thì có thể đạt được Phật tánh của chư Phật.  
7). Hoặc tên là tối thượng điều phục : Có phương 

pháp điều phục chúng sinh tối thượng không gì sánh bằng.  
8). Hoặc tên là thường bình đẳng : Thường thường 

bình đẳng, tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, chẳng có 
phân biệt.  

9). Hoặc tên là khả đồng trụ : Có thể đồng trụ với 
nhau, chẳng có chướng ngại.  

10). Hoặc tên là vô vi : Tức vô sở tác vi, đoạn được 
tất cả các điều ác, sinh ra tất cả pháp lành. Do đó, có câu : 
« Ðừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành.’’ Lại có thể 
nói là vô vi mà vô bất vi. Chẳng có việc thiện nào mà 
không làm, chẳng có làm điều ác nào. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Tối Thắng đó, hoặc 
tên là hay thiêu đốt. Hoặc tên là phẩm tối 
thượng. Hoặc tên là quyết định. Hoặc tên 
là không thể phá. Hoặc tên là thâm phương 
tiện. Hoặc tên là xuất ly. Hoặc tên là không 
hạ liệt. Hoặc tên là thông đạt. Hoặc tên là 
tánh giải thoát. Hoặc tên là hay độ thoát. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nói về khổ diệt đạo Thánh Ðế, ở thế giới Tối 
Thắng cũng có đử thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắc thì 
có mười danh từ.  

1. Hoặc tên là hay thiêu đốt : Hay thiêu sạch vô minh 
phiền não.  

2. Hoặc tên là phẩm tối thượng : Ðây là đạo thượng 
phẩm tối thượng, nên tinh tấn, nỗ lực tu hành.  

3. Hoặc tên là quyết định : Ðạo nầy quyết định tu 
hành, không sinh tâm hoài nghi.  

4. Hoặc tên là không thể phá : Ðạo nầy còn kiên cố 
hơn so với Kim Cang, chẳng có ai phá hoại được.  

5. Hoặc tên là thâm phương tiện : Ðây là đại phương 
tiện cứu kính.  

6. Hoặc tên là xuất ly : Phải ra khỏi tam giới.  
7. Hoặc tên là không hạ liệt : Người tu đạo phải có 

đạo đức cao thượng, phải có tư tưởng thanh cao, đừng có 
hành vi hạ liệt, đừng có tư tưởng hạ liệt.  

8. Hoặc tên là thông đạt : Ðạo nầy là tứ thông bát 
đạt, có thể thông đạt đến thế giới khác.  

9. Hoặc tên là tánh giải thoát : Ðạo nầy nếu tu hành 
thành tựu, thì sẽ được tánh giải thoát, tức là chẳng có mọi 
quái ngại.  

10. Hoặc tên là hay độ thoát : Tức đến bờ kia, từ bỏ 
sinh tử bên này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn 
bên kia.  

 

 Các Phật tử ! Thế giới Tối Thắng, nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy, 
cả thảy là bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
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Tùy tâm của chúng sinh, đều khiến cho họ 
được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong danh từ khổ tập 
diệt đạo bốn Thánh Ðế ở trên xong rồi, lại gọi một tiếng 
các vị đệ tử của Phật ! Các vị có biết danh từ bốn Thánh Ðế 
có bao nhiêu chăng ? Ở thế giới Tối Thắng nói về danh từ 
của bốn Thánh Ðế, có cả thảy là bốn trăm ức mười ngàn 
danh từ. Tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được lợi ích sự điều phục, lìa khổ được vui, 
chấm dứt sinh tử. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Ly Cấu đó, hoặc tên là hối hận. 
Hoặc tên là tư đãi. Hoặc tên là triển 
chuyển. Hoặc tên là trụ thành. Hoặc tên là 
nhất vị. Hoặc tên là phi pháp. Hoặc tên là 
cư trạch. Hoặc tên là vọng trước xứ. Hoặc 
tên là hư vọng kiến. Hoặc tên là vô hữu số. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị nên minh bạch đạo lý của bốn Thánh Ðế, 
và cũng nên biết danh từ của bốn Thánh Ðế. Ở thế giới Ta 
Bà, nói về danh từ của bốn Thánh Ðế có rất nhiều, đủ loại 
danh từ. Ở thế giới Ly Cấu cũng có đủ thứ danh từ khác 
nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1). Hoặc tên là hối hận.  
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2). Hoặc tên là tư đãi : Trợ giúp nó để đặng thọ khổ.  
3). Hoặc tên là triển chuyển : Triển chuyển không 

ngừng trong sáu nẻo luân hồi.  
4). Hoặc tên là trụ thành : Thành khổ của chúng sinh 

ở.  
5). Hoặc tên là nhất vị : Chỉ có một vị khổ.  
6). Hoặc tên là phi pháp : Việc làm chẳng hợp pháp 

thì sẽ chịu khổ.  
7). Hoặc tên là cư trạch : Ở trong nhà lửa là nơi thọ 

khổ.  
8). Hoặc tên là vọng trước xứ : Làm việc vọng tưởng 

chấp trước, cũng phải thọ khổ.  
9). Hoặc tên là hư vọng kiến : Những gì thấy đều là 

hư vọng chẳng chân thật, cho nên phải thọ khổ.  
10). Hoặc tên là vô hữu số : Khổ nhiều chẳng có số 

lượng. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Ly Cấu đó, hoặc tên là vật 
không thật. Hoặc tên là đãn hữu ngữ. Hoặc 
tên là chẳng trắng sạch. Hoặc tên là sinh 
địa. Hoặc tên là chấp lấy. Hoặc tên là bỉ 
tặc. Hoặc tên là tăng trưởng. Hoặc tên là 
gánh nặng. Hoặc tên là năng sinh. Hoặc tên 
là thô bạo. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị nên biết ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập 
Thánh đế có đủ thứ danh từ khác nhau. Ở thế giới Ly Cấu 
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đó cũng có đử thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược lại có 
mười. 

1. Hoặc tên là vật không thật : Phiền não vô minh 
đều là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, là chẳng có thật 
tại.  

2. Hoặc tên là đãn hữu ngữ : Nhưng có danh từ mà 
thôi.  

3. Hoặc tên là chẳng trắng sạch : Tập là thứ có ô 
nhiễm, chẳng trong sạch.  

4. Hoặc tên là sinh địa : Sinh ra ở nơi có phiền não.  
5. Hoặc tên là chấp lấy : Chấp giữ thủ trước làm của 

mình.  
6. Hoặc tên là bỉ tặc : Là vật đê tiện chẳng có giá trị.  
7. Hoặc tên là tăng trưởng : Tăng trưởng gì ? Tăng 

trưởng ác căn.  
8. Hoặc tên là gánh nặng : Khiến cho chúng sinh 

tăng thêm khổ.  
9. Hoặc tên là năng sinh : Hay sinh phiền não.  
10. Hoặc tên là thô bạo : Rất thô dã, rất hung ác. Ðó 

là tánh chất và biệt danh của tập. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế. Ở thế giới Ly Cấu, hoặc tên là chẳng gì 
bằng. Hoặc tên là khắp trừ sạch. Hoặc tên 
là ly cấu. Hoặc tên là căn tối thắng. Hoặc 
tên là xưng hội. Hoặc tên là vô tư đãi. Hoặc 
tên là diệt hoặc. Hoặc tên là tối thượng. 
Hoặc tên là tất kính. Hoặc tên là phá noãn. 
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 Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị nên biết, ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt 
Thánh Ðế, có rất nhiều danh từ khác nhau. Ở thế giới Ly 
Cấu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược thì có 
mười. 

1. Hoặc tên là chẳng gì bằng : Chẳng có gì so sánh 
bằng nó.  

2. Hoặc tên là khắp trừ sạch : Khắp trừ sạch tất cả 
phiền não.  

3. Hoặc tên là ly cấu : Lìa khỏi tất cả trần cấu.  
4. Hoặc tên là căn tối thắng : Gốc căn lành thù thắng 

nhất.  
5. Hoặc tên là xưng hội : Tán thán khen ngợi chư 

Phật, để tham gia tất cả pháp hội.  
6. Hoặc tên là vô tư đãi : Chẳng cần trợ giúp, chẳng 

cần đợi chờ.  
7. Hoặc tên là diệt hoặc : Hay tiêu diệt tất cả mê 

hoặc.  
8. Hoặc tên là tối thượng : Cao thượng nhất, chẳng gì 

sánh bằng.  
9. Hoặc tên là tất kính : Tất kính đắc được diệt độ, 

chẳng còn sinh tử.  
10. Hoặc tên là phá noãn : Năm ấm trước đã diệt, 

năm ấm sau chẳng sinh. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Ly Cấu, hoặc tên là 
vật kiên cố. Hoặc tên là phương tiện phần. 
Hoặc tên là giải thoát bổn. Hoặc tên là bổn 
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tánh thật. Hoặc tên là bất khả hủy tí. Hoặc 
tên là tối thanh tịnh. Hoặc tên là chư hữu 
biên. Hoặc tên là thọ kí toàn. Hoặc tên là 
tác cứu kính. Hoặc tên là tịnh phân biệt. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị nên biết ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ 
diệt đạo Thánh đế có đủ thứ danh từ. Ở thế giới Ly Cấu 
cũng có đủ thứ danh từ. Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là vật kiên cố : Ðạo nầy kiên cố nhất, 
như là kim cang.  

2). Hoặc tên là phương tiện phần : Ðạo nầy phương 
tiện nhất, ai ai cũng có phần, ai tu thì người đó thành tựu.  

3). Hoặc tên là giải thoát bổn : Ðây là sự giải thoát 
căn bản, tu đạo thì được giải thoát.  

4). Hoặc tên là bản tánh thật : Bản tánh của đạo là 
thật tại, chẳng hư vọng.  

5). Hoặc tên là bất khả hủy tí : Ðạo nầy không thể 
hủy hoại, không thể nghị luận.  

6). Hoặc tên là tối thanh tịnh : Hay khiến cho người 
tu đoạn vọng tưởng, chứng được pháp thanh tịnh diệu nhất.  

7). Hoặc tên là chư hữu biên : Hay lìa khỏi tam giới, 
hai mươi lăm cõi.  

8). Hoặc tên là thọ kí toàn : Phàm là kí thác vào nó 
thì nhất định được bảo hộ, được an toàn, chẳng thọ tổn hại.  

9). Hoặc tên là tác cứu kính : Làm đến nơi cứu kính 
tối hậu.  

10). Hoặc tên là tịnh phân biệt : Phân biệt thanh tịnh, 
tức là chẳng còn phân biệt. 
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 Các Phật tử ! Thế giới Ly Cấu, nói về 
bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy cả 
thảy bốn trăm ức mười ngàn danh từ. Tùy 
tâm chúng sinh, đều khiến cho được điều 
phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị có biết bốn Thánh Ðế có bao nhiêu danh 
từ chăng ? Ở thế giới Ly Cấu, nói danh từ của bốn Thánh 
Ðế, có cả thảy là bốn trăm ức mười ngàn danh từ. Tùy theo 
tâm niệm của tất cả chúng sinh khác nhau, hoàn toàn khiến 
cho thân tâm của họ được điều phục, đều phát tâm bồ đề, 
sớm thành Phật đạo. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Phong Ích, hoặc tên là ái nhiễm xứ. 
Hoặc tên là hiểm hại căn. Hoặc tên là hữu 
hải phần. Hoặc tên là tích tập thành. Hoặc 
tên là sai biệt căn. Hoặc tên là tăng trưởng. 
Hoặc tên là sinh diệt. Hoặc tên là chướng 
ngại. Hoặc tên là đao kiếm bổn. Hoặc tên là 
số sở thành. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ Thánh Ðế, có rất 
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nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích, cũng có rất nhiều thứ 
tên khác nhau. Nói tóm lại thì có mười. 

1). Hoặc tên là ái trước xứ : Có ái thì có nhiễm, có 
nhiễm thì có khổ.  

2). Hoặc tên là hiểm hại căn : Có khổ thì có nguy 
hiểm, có nguy hiểm thì có hại. Cho nên nói khổ là nguồn 
gốc của hiểm hại.  

3). Hoặc tên là hữu hải phần : Ai ai cũng đều có một 
phần biển khổ.  

4). Hoặc tên là tích tập thành : Tích tập cả phiền não 
mà thành khổ.  

5). Hoặc tên là sai biệt căn : Mình muốn đắc được lợi 
ích thì sẽ phân biệt với người rất rõ ràng, đó là nguồn gốc 
thọ khổ.  

6). Hoặc tên là tăng trưởng : Tăng thêm ác nghiệp thì 
tăng thêm khổ.  

7). Hoặc tên là sinh diệt : Khổ nầy sinh diệt liên tục, 
vĩnh viễn chẳng gián đoạn.  

8). Hoặc tên là chướng ngại : Có khổ thì có chướng 
ngại, chướng ngại chẳng phát tâm bồ đề, chướng ngại 
chẳng thành Phật đạo.  

9). Hoặc tên là đao kiếm bổn : Căn bản đao kiếm là 
khổ.  

10). Hoặc tên là số sở thành : Do vô minh Phiền não 
số nhiều mà thành khổ ? 
  

Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Phong Ích, hoặc tên là khả ác. 
Hoặc tên là danh tự. Hoặc tên là vô tận. 
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Hoặc tên là phần số. Hoặc tên là khả ái. 
Hoặc tên là hay bắt cắn. Hoặc tên là vật 
thô bỉ. Hoặc tên là ái trước. Hoặc tên là 
khí. Hoặc tên là động. 

 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy nói về khổ tập Thánh Ðế, 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười. 

1. Hoặc tên là khả ác : Chẳng thọ hoan nghênh khiến 
cho người nhàm chán.  

2. Hoặc tên là danh tự : Chẳng có đạo lý hiện chân 
thật, chỉ có danh từ ác hư vọng.  

3. Hoặc tên là vô tận : Tích tập nghiệp và phiền não 
vô tận vô biên.  

4. Hoặc tên là phần số : Hai mươi lăm cõi mỗi cõi 
đều có một phần.  

5. Hoặc tên là khả ái : Tập đế nầy không thể tham ái.  
6. Hoặc tên là hay bắt cắn : Tập đế nầy hay đánh 

nhau, hay cắn nhau, như cầm thú bắt lấy cắn ăn, có thể ăn 
nuốt trí huệ và sinh mạng.  

7. Hoặc tên là thô bỉ : Tập đế nầy là vật rất bỉ ổi, rất 
hạ tiện.  

8. Hoặc tên là ái trước : Tập đế nầy hay khiến cho tất 
cả chúng sinh luyến ái nó, chấp trước nó.  

9. Hoặc tên là khí : Nó là khí huyết chở đựng phiền 
não, nó là khí huyết chở đựng vô minh.  

10. Hoặc tên là động : Tánh của nó luôn luôn giao 
động, tụ tập phiền não lại với nhau. 
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 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Phong Ích, hoặc tên là tương 
tục đoạn. Hoặc tên là khai hiển. Hoặc tên 
là không văn tự. Hoặc tên là vô sở tu. Hoặc 
tên là vô sở kiến. Hoặc tên là vô sở tác. 
Hoặc tên là tịch diệt. Hoặc tên là đã thiêu 
sạch. Hoặc tên là xả gánh nặng. Hoặc tên là 
đã trừ hoại. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt Thánh Ðế có rất 
nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích cũng có đủ thứ danh từ 
khác nhau. Nói đơn giản có mười. 

1. Hoặc tên là tương tục đoạn. Ðoạn gì ? Ðoạn lưu 
chuyển sinh tử.  

2. Hoặc tên là khai hiển : Khai hiển ra đạo lý chân 
thật.  

3. Hoặc tên là không văn tự : Pháp môn thật tướng 
(vô tướng), chẳng có tất cả văn tự để đại biểu.  

4. Hoặc tên là vô sở tu : Ðã tu đến cực điểm, đến 
cảnh giới vô tu khả tu. Do đó :  

 

‘’Những gì cần làm đã làm xong 
Chẳng còn thọ thân sau nữa.’’ 

 

5. Hoặc tên là vô sở kiến : Vì đã diệt, cho nên tất cả 
phiền não chẳng sinh, chẳng sinh tức vô sở kiến.  

6. Hoặc tên là vô sở tác : Ðiều đáng làm đã làm 
xong, chẳng còn gì làm nữa.  
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7. Hoặc tên là tịch diệt : Ðã lìa phiền não, chẳng có 
khổ hoạn, đến được cảnh giới tịch diệt.  

8. Hoặc tên là đã thiêu sạch : Ðã thiêu sạch tất cả 
phiền não.  

9. Hoặc tên là xả gánh nặng : Ðã xả bỏ gánh nặng 
phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng.  

10. Hoặc tên là đã trừ hoại : Ðã trừ đi cái xấu, còn lại 
cái tốt. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Phong Ích, hoặc tên là 
hành tịch diệt. Hoặc tên là hạnh xuất ly. 
Hoặc tên là siêng tu chứng. Hoặc tên là đi 
an ổn. Hoặc tên là vô lượng thọ. Hoặc tên 
là khéo biết rõ. Hoặc tên là đạo cứu kính. 
Hoặc tên là khó tu tập. Hoặc tên là đến bờ 
kia. Hoặc tên là vô năng thắng. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ diệt đạo Thánh 
Ðế, có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích, cũng có đủ 
thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là hành tịch diệt : Tu thành tựu đạo 
nghiệp thì đắc được tịch diệt.  

2). Hoặc tên là hành xuất ly : Ðạo tu hành ra khỏi ba 
cõi.  

3). Hoặc tên là siêng tư chứng : Phải siêng tu hành 
mới chứng được đạo nầy.  
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4). Hoặc tên là đi an ổn : Ði đến quả vị Thánh nhân 
rất an ổn.  

5). Hoặc tên là vô lượng thọ : Ðây là con đường lớn 
quang minh đi đến chỗ Ðức Phật Vô Lượng Thọ (Phật A 
Di Ðà).  

6). Hoặc tên là khéo biết rõ : Khéo thấu rõ đạo lý 
thật tướng của tất cả các pháp.  

7). Hoặc tên là đạo cứu kính : Tu đạo nầy thì sẽ 
thẳng đến nơi cứu kính, tức cũng là đường Niết Bàn.  

8). Hoặc tên là khó tu tập : Con đường nầy tuy khó 
tu, nhưng đừng sợ. Nếu siêng năng tu tập thì nhất định sẽ 
thành công, do đó :  

 

‘’Thiên hạ chẳng việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền.’’ 

 

9). Hoặc tên là đến bờ kia : Bờ kia tức là cảnh giới 
bất sinh bất diệt. Ðó là đường đến bờ kia.  

10). Hoặc tên là vô năng thắng : Chẳng có pháp nào 
thắng hơn đạo nầy. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Phong Ích, nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy 
cả thảy bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
Tùy tâm chúng sinh đều khiến cho được 
điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Phong Ích, nói về bốn Thánh Ðế, có 
các danh từ như vậy, cả thảy là bốn trăm ức mười ngàn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        112 

 

danh từ như đã nói ở trên. Tùy theo tâm niệm của tất cả 
chúng sinh, đều được điều phục, khiến cho họ sinh tâm bồ 
đề, sớm thành Phật đạo. 
 Có người nói : ‘’Kinh Phật không thể giảng, nếu 
giảng sai thì có tội.’’ Do đó : ‘’Sai kinh như gãy cốt.’’ Nếu 
giảng kinh sai, thì nguy hiểm giống như gãy cốt xương 
sống. Lại có người nói : ‘’Y kinh giải nghĩa tam thế Phật 
oan.’’ Ðây càng nghiêm trọng hơn. Y chiếu theo kinh văn 
để giải thích ý nghĩa, thì oan cho chư Phật ba đời. Các vị 
mọi người nói vậy thì làm thế nào ? Phàm là người nói lời 
đó, hoặc người có tư tưởng ngu si như thế, thì đều là người 
chẳng có trí huệ, chẳng có tri thức. Họ chẳng hiểu tâm của 
Phật, chẳng rõ trí của Phật như thế nào. Có lẽ nào Phật nói 
ra Kinh điển là dạy người tạo tội chăng ? Kinh không thể 
giảng, giảng thì có tội, vấn đề nầy rất là lợi hại. Nếu nói 
vậy thì Phật giảng kinh để làm gì ? Chẳng lẽ Phật giảng 
kinh là vì tăng thêm tội nghiệp cho chúng sinh ? Nếu như 
chúng sinh giảng kinh có tội, thì cách xa ý của Phật mười 
vạn tám nghìn dặm, thật là sai lầm. 
 Còn có câu nữa là : ‘’Ly kinh nhất tự, tức đồng ma 
thuyết.’’ Nếu lìa khỏi kinh một chữ thì ma vương nói. Vậy 
đến lúc nào thì mới không oan ? Mới không phải ma nói ? 
Ðến lúc bạn dứt sạch hết dục niệm, thì nói thế nào cũng 
đều đúng. Trước khi dục niệm của bạn chưa dứt, thì nói thế 
nào cũng đều không đúng. Tóm lại, còn tâm dâm dục tức là 
phàm phu, chẳng còn tâm dâm dục thì là Thánh nhân. Mục 
đích của chúng ta tu đạo, là tu pháp môn đoạn dục khử ái. 
Nếu chẳng còn dục, chẳng còn ái thì ra khỏi được tam giới. 
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 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế, có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Nhiếp Thủ, hoặc tên là hay kiếp 
đoạt. Hoặc tên là bạn chẳng tốt. Hoặc tên 
là nhiều sợ sệt. Hoặc tên là đủ thứ hí luận. 
Hoặc tên là tánh địa ngục. Hoặc tên là 
nghĩa chẳng thật. Hoặc tên là gánh tham 
dục. Hoặc tên là căn sâu nặng. Hoặc tên là 
tùy tâm chuyển. Hoặc tên là căn bổn 
không.  
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy nói về khổ Thánh Ðế có rất 
nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiếp Thủ cũng có đủ thứ danh 
từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1. Hoặc tên là hay kiếp đoạt : Sự khổ nầy giống như 
kẻ trộm, hay kiếp đoạt tài sản của người, tức là kiếp đoạt trí 
huệ bát nhã.  

2. Hoặc tên là bạn chẳng tốt : Sự khổ nầy chẳng phải 
là bạn lương thiện, mà là ác tri thức.  

3. Hoặc tên là nhiều sợ hãi : Sự khổ nầy sẽ khiến cho 
tất cả chúng sinh sinh tâm sợ hãi.  

4. Hoặc tên là đủ thứ hí luận : Sự khổ này sẽ khiến 
cho chúng sinh tạo ra đủ thứ hí luận.  

5. Hoặc tên là tánh địa ngục : Khổ là thuộc về hết 
thảy tánh địa ngục.  

6. Hoặc tên là nghĩa chẳng thật : Nghĩa là khổ chẳng 
có khoái lạc chân thật.  
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7. Hoặc tên là gánh tham dục : Tham dục quá nặng 
thì gánh khổ cũng không ngừng gia tăng.  

8. Hoặc tên là căn sâu nặng : Khổ là gốc rễ phiền não 
sâu nặng.  

9. Hoặc tên là tùy tâm chuyển : Tùy theo tâm của 
chúng sinh mà chuyển biến làm khổ.  

10. Hoặc tên là căn bổn không : Trí huệ không thì 
còn lại là khổ.  
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh đế 
ở thế giới Nhiếp Thủ đó, hoặc tên là tham 
trước. Hoặc tên là ác thành biện. Hoặc tên 
là quá ác. Hoặc tên là mau lẹ. Hoặc tên là 
hay chấp lấy. Hoặc tên là tưởng. Hoặc tên 
là có quả. Hoặc tên là không thể nói. Hoặc 
tên là không thể lấy. Hoặc tên là lưu 
chuyển. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập Thánh Ðế có rất 
nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiếp Thủ đó cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là tham trước : Tham trước năm dục, 
tham trước tình nam nữ.  

2). Hoặc tên là ác thành biện : Ác đã thành biện thì 
thọ thân sau.  

3). Hoặc tên là quá ác : Có lỗi lầm, có tội ác.  
4). Hoặc tên là mau lẹ : Tập nầy rất mau phải thọ quả 

báo.  
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5). Hoặc tên là hay chấp lấy : Hay chấp giữ lấy, tức 
là tham.  

6). Hoặc tên là tưởng : Tập nầy là do vọng tưởng 
phiền não mà tạo thành.  

7). Hoặc tên là quả : Tạo tập rồi thì tương lai phải 
thọ quả khổ.  

8). Hoặc tên là không thể nói : Vì phiền não nhiều 
quá, cho nên không thể nói.  

9). Hoặc tên là không thể lấy : Chẳng có gì để lấy, vì 
nó là do phiền não mà thành.  

10). Hoặc tên là lưu chuyển : Có tập rồi thì lưu 
chuyển trong sáu nẻo luân hồi không ngừng. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Nhiếp Thủ, hoặc tên là không 
thối chuyển. Hoặc tên là lìa nói năng. Hoặc 
tên là chẳng tướng trạng. Hoặc tên là đáng 
vui mừng. Hoặc tên là kiên cố. Hoặc tên là 
thượng diệu. Hoặc tên là lìa ngu si. Hoặc 
tên là diệt tận. Hoặc tên là xa lìa ác. Hoặc 
tên là ra khỏi. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ diệt Thánh Ðế, 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiếp Thủ cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lại thì có mười. 

1. Hoặc tên là không thối chuyển : Ðã chứng được 
tịch diệt, cho nên chẳng thối chuyển.  
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2. Hoặc tên là lìa nói năng : Ðã lìa khỏi tướng nói 
năng, cho nên chẳng có tất cả lời nói văn tự.  

3. Hoặc tên là không tướng trạng : Vì đã diệt, cho 
nên chẳng có hình tướng và trạng mạo.  

4. Hoặc tên là đáng vui mừng : Vì đắc được vui tịch 
diệt, cho nên đáng được vui mừng.  

5. Hoặc tên là kiên cố : Diệt đế kiên cố như kim 
cang, chẳng gì phá hoại được.  

6. Hoặc tên là thượng diệu : Diệt đế là vi diệu nhất, 
vộ thượng nhất, chẳng gì sánh bằng.  

7. Hoặc tên là lìa ngu si : Ðã lìa khỏi mọi ngu si nên 
trí huệ hiện tiền.  

8. Hoặc tên là diệt tận : Tiêu diệt sạch tất cả phiền 
não.  

9. Hoặc tên là xa lìa ác : Xa lìa tất cả các điều ác.  
10. Hoặc tên là ra khỏi : Hay ra khỏi nhà lửa phiền 

não ba cõi. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Nhiếp Thủ đó, hoặc 
tên là lìa lời lẽ. Hoặc tên là vô tránh. Hoặc 
tên là giáo đạo. Hoặc tên là thiện hồi 
hướng. Hoặc tên là đại thiện xảo. Hoặc tên 
là phương tiện khác nhau. Hoặc tên là như 
hư không. Hoặc tên là hạnh tịch diệt. Hoặc 
tên là thắng trí. Hoặc tên là năng liễu 
nghĩa. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo Thánh Ðế 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiếp Thủ cũng có đủ thứ 
tên khác nhau. Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là lìa lời nói : Lìa khỏi tất cả lời lẽ.  
2). Hoặc tên là vô tránh : Chứng được tam muội vô 

tránh, cho nên chẳng có hí luận.  
3). Hoặc tên là giáo đạo : Giáo hóa dẫn dắc tất cả 

chúng sinh hướng về đường bồ đề.  
4). Hoặc tên là thiện hồi hướng : Khéo về hồi hướng, 

hồi nhỏ hướng lớn, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý.  
5). Hoặc tên là đại thiện xảo : Pháp môn phương tiện 

thiện xảo rộng lớn.  
6). Hoặc tên là phương tiện khác nhau : Ðạo tức là 

pháp phương tiện khác nhau.  
7). Hoặc tên là như hư không : Ðạo như hư không, 

nhìn chẳng thấy, lắng nghe chẳng nghe. Song, nương theo 
mà tu hành thì sẽ thành đạo.  

8). Hoặc tên là hạnh tịch tĩnh : Hướng về con đường 
tịch tĩnh thượng hạnh mà đi.  

9). Hoặc tên là thắng trí : Trí huệ thù thắng.  
10). Hoặc tên là năng liễu nghĩa : Thấy rõ được tất 

cả nghĩa lý. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Nhiếp Thủ nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy 
cả thảy bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho 
được điều phục. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Nhiếp Thủ nói về danh từ của bốn 
Thánh Ðế, như ở trước đã nói. Nếu nói tỉ mỉ thì có bốn 
trăm vạn ức danh từ. Tuy danh từ khác nhau, nhưng nghĩa 
lý giống nhau. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh, hoàn 
toàn khiến cho họ đắc được lợi ích điều phục. 
 

 Các Phật tử ! Ở thế giới Ta Bà nầy, 
nói về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. 
Ở thế giới Nhiêu Ích, hoặc tên là gánh 
nặng. Hoặc tên là không vững chắc. Hoặc 
tên là như tặc. Hoặc tên là già chết. Hoặc 
tên là ái sở thành. Hoặc tên là lưu chuyển. 
Hoặc tên là mệt nhọc. Hoặc tên là tướng 
trạng ác. Hoặc tên là sinh trưởng. Hoặc tên 
là bén nhọn. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ Thánh Ðế, có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiêu Ích cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1. Hoặc tên là gánh nặng : Gánh khổ rất nặng.  
2. Hoặc tên là không vững chắc : Không vững chắc 

thì dễ hư hoại, đó là khổ.  
3. Hoặc tên là như tặc : Khổ nầy giống như kẻ trộm 

cướp lấy châu báu đi.  
4. Hoặc tên là già chết : Sự khổ nầy giống như già và 

chết.  
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5. Hoặc tên là ái sở thành : Tại sao phải thọ khổ ? Vì 
do ái mà thành tựu, có ái thì có khổ.  

6. Hoặc tên là lưu chuyển : Lưu chuyển ba cõi thì có 
sự khổ về luân hồi.  

7. Hoặc tên là mệt nhọc : Mệt nhọc khổ đau chẳng an 
lạc.  

8. Hoặc tên là tướng trạng ác : Khổ là ác, tướng trạng 
đáng ghét.  

9. Hoặc tên là sinh trưởng : Tức là sinh trưởng căn 
khổ.  

10. Hoặc tên là bén nhọn : Ðời người là khổ, sự thọ 
khổ như thân bị đao bén nhọn làm hại. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Nhiêu Ích, hoặc tên là bại 
hoại. Hoặc tên là hỗn trược. Hoặc tên là 
thối thất. Hoặc tên là không có sức. Hoặc 
tên là tán mất. Hoặc tên là trái ngược. 
Hoặc tên là không hòa hợp. Hoặc tên là sở 
tác. Hoặc tên là lấy. Hoặc tên là ý dục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ tập Thánh Ðế 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiêu Ích cũng có dử thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1). Hoặc tên là bại hoại : Tập làm bại hoại tất cả căn 
lành.  

2). Hoặc tên là hỗn trược : Tập là phiền não, hỗn 
trược như nước đục.  
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3). Hoặc tên là thối thất : Tập hay khiến cho con 
người thối thất tâm bồ đề.  

4). Hoặc tên là không có sức : Không có sức lực để 
tăng trưởng căn lành.  

5). Hoặc tên là tán mất : Tán mất bồ đề tâm, tán mất 
chứng quả vị.  

6). Hoặc tên là trái ngược : Chẳng thuận tình lý, trái 
ngược thường lý.  

7). Hoặc tên là không hòa hợp : Tức là chẳng hòa 
hợp với nhau.  

8). Hoặc tên là sở tác : Làm những gì đều là nghiệp 
báo.  

9). Hoặc tên là lấy : Nguyện lấy vô minh phiền não.  
10). Hoặc tên là ý dục : Sở ý hy vọng là phiền não, là 

vô minh, là vọng tưởng, là chấp trước. 
 

  Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Nhiêu Ích đó, hoặc tên là ra 
ngục. Hoặc tên là chân thật. Hoặc tên là lìa 
nạn. Hoặc tên là che hộ. Hoặc tên là lìa ác. 
Hoặc tên là tùy thuận. Hoặc tên là căn bổn. 
Hoặc tên là bỏ nhân. Hoặc tên là vô vi. 
Hoặc tên là không tương tục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ tập Thánh Ðế có rất 
nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiêu Ích cũng có đủ thứ danh từ 
khác nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1). Hoặc tên là ra ngục : Ra khỏi ngục tam giới.  
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2). Hoặc tên là chân thật : Ðắc được diệu pháp chân 
thật không hư.  

3). Hoặc tên là lìa nạn : Xa lìa tất cả khổ nạn.  
4). Hoặc tên là che hộ : Bảo vệ thân tâm thanh tịnh, 

chẳng có tạp nhiễm.  
5). Hoặc tên là lìa ác : Xa lìa mọi diều ác, sinh tất cả 

điều lành.  
6). Hoặc tên là tùy thuận : Tùy thuận tất cả pháp 

phương tiện.  
7). Hoặc tên là căn bổn : Ðây là pháp môn căn bản 

nhất.  
8). Hoặc tên là bỏ nhân : Xả bỏ nhân khổ thì đắc 

được quả vui.  
9). Hoặc tên là vô vi : Vô sở tác vi, tức cũng là pháp 

xuất thế.  
10). Hoặc tên là không tương tục : Chẳng có tương 

tục thì ra khỏi luân hồi. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Nhiêu Ích đó, hoặc tên 
là đạt vô sở hữu. Hoặc tên là nhất thiết ấn. 
Hoặc tên là tam muội tạng. Hoặc tên là 
được quang minh. Hoặc tên là pháp bất 
thối. Hoặc tên là năng tận hữu. Hoặc tên là 
đường rộng lớn. Hoặc tên là hay điều phục. 
Hoặc tên là có an ổn. Hoặc tên là căn 
không lưu chuyển. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phât ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ diệt đạo Thánh 
Ðế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Nhiêu Ích cũng có đủ 
thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược có mười. 

1. Hoặc tên là đạt vô sở hữu : Thông đạt nơi vô sở 
hữu, tất cả đều chẳng có chấp trước.  

2. Hoặc tên là tất cả ấn : Tức là tổng trì, tổng tất cả 
pháp, trì tất cả nghĩa.  

3. Hoặc tên là tạng tam muội : Tam muội là chánh 
định chánh thọ, đắc được tạng chánh định chánh thọ.  

4. Hoặc tên là được quang minh : Tu đạo thì đắc 
được quang minh, tức cũng là quang minh trí huệ.  

5. Hoặc tên là pháp bất thối : Người tu đạo tuyệt đối 
chẳng sinh tâm bất thối chuyển đối với pháp.  

6. Hoặc tên là năng tận hữu : Ðoạn sạch tam giới hai 
mươi lăm cõi, mới ra khỏi được tam giới.  

7. Hoặc tên là đường rộng lớn : Con đường nầy 
quang minh rộng lớn, chẳng phải con đường chật hẹp đen 
tối.  

8. Hoặc tên là hay điều phục : Hay điều phục thân 
tâm, hay điều phục tất cả nghiệp chướng.  

9. Hoặc tên là có an ổn : Ðạo nầy rất an ổn, thẳng 
đến cõi Phật.  

10. Hoặc tên là căn không lưu chuyển : Ðạo nầy căn 
bản chẳng lưu chuyển sinh tử. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Nhiêu Ích, nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy, 
cả thảy bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
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Tùy tâm của chúng sinh đều khiến cho 
được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Nhiêu Ích, nói về bốn Thánh Ðế, như 
vừa nói ở trên, có rất nhiều danh từ. Nếu nói tỉ mỉ thì có 
bốn trăm ức vạn danh từ. Tuy nhiên danh từ khác nhau, 
nhưng nghĩa lý giống nhau. Tùy theo tâm niệm của chúng 
sinh, hoàn toàn khiến cho họ được lợi ích điều phục. Thân 
cũng điều phục mà phát bồ đề tâm, sớm thành chánh giác. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế, có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Tiên Thiểu, hoặc tên là dục lạc 
hiểm. Hoặc tên là nơi trói buộc. Hoặc tên là 
tà hạnh. Hoặc tên là tùy thọ. Hoặc tên là 
không hổ thẹn. Hoặc tên là gốc tham dục. 
Hoặc tên là sông hằng chảy. Hoặc tên là 
thường phá hoại. Hoặc tên là tánh lửa lớn. 
Hoặc tên là nhiều ưu não. 
 

 Bồ Tát Văn Thừ Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có rất nhiều 
danh từ khác nhau. Nói tóm lại thì có mười.  

1). Hoặc tên là dục lạc hiểm : Do năm dục lạc mà tạo 
thành khổ.  
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2). Hoặc tên là nơi trói buộc : Nơi bị phiền não trói 
buộc.  

3). Hoặc tên là tà hạnh : Hành vi tà tri tà kiến làm 
nên.  

4). Hoặc tên là tùy thọ : Theo dục niệm mà làm thì sẽ 
thọ quả khổ.  

5). Hoặc tên là không hổ thẹn : Chẳng biết hổ thẹn, 
chẳng biết xấu hổ.  

6). Hoặc tên là gốc tham dục : Nguồn gốc của tham 
dục.  

7). Hoặc tên là sông hằng chảy : Giống như nước 
sông Hằng thường chảy không ngừng.  

8). Hoặc tên là thường phá hoại : Luôn luôn phá hoại 
căn lành, khiến cho chẳng được sinh trưởng.  

9). Hoặc tên là tánh lửa lớn : Lửa lớn hay thiêu hại 
người, hay hủy diệt mọi vật.  

10). Hoặc tên là nhiều ưu não : Có lo âu, có phiền 
não tức là khổ. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Tiên Thiểu, hoặc tên là đất 
rộng. Hoặc tên là năng thú. Hoặc tên là 
viễn huệ. Hoặc tên là lưu nạn. Hoặc tên là 
sợ hãi. Hoặc tên là phóng dật. Hoặc tên là 
nhiếp lấy. Hoặc tên là trước xứ. Hoặc tên là 
chủ nhà. Hoặc tên là trói lại. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập Thánh Ðế có rất 
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nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có đủ thứ danh 
từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười. 

1. Hoặc tên là đất rộng : Ðất có phiền não rộng lớn tụ 
tập. 

2. Hoặc tên là năng thú : Hay thú hướng đến ba 
đường ác.  

3. Hoặc tên viễn huệ : Xa lìa trí huệ Bát nhã.  
4. Hoặc tên là lưu nạn : Lưu lại rất nhiều tai nạn.  
5. Hoặc tên là sợ hãi : Có sự sợ hãi uy hiếp.  
6. Hoặc tên là phóng dật : Tức là chẳng giữ quy cụ, 

tự ý phóng túng.  
7. Hoặc tên là nhiếp lấy : Nhiếp lấy tất cả phiền não 

lại với nhau.  
8. Hoặc tên là trước xứ : Tức là nơi chấp trước.  
9. Hoặc tên là chủ nhà : Chủ nhân trong nhà khổ.  
10. Hoặc tên là trói lại : Bị trói lại với nhau, chẳng 

được tự do, chúng ta phàm phu bị năm dục trói buộc nên 
chẳng được giải thoát.  

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Tiên Thiểu, hoặc tên là sung 
mãn. Hoặc tên là không chết. Hoặc tên là 
vô ngã. Hoặc tên là không tự tánh. Hoặc 
tên là hết phân biệt. Hoặc tên là trụ an lạc. 
Hoặc tên là vô hạn lượng. Hoặc tên là đoạn 
lưu chuyển. Hoặc tên là nơi tuyệt hành. 
Hoặc tên là không hai. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt Thánh Ðế, có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười.  

1. Hoặc tên là sung mãn : Sung mãn khắp mọi nơi, 
tận hư không biến pháp giới.  

2. Hoặc tên là không chết : Cảnh giới không sinh 
không diệt tức là không chết.  

3. Hoặc tên là vô ngã : Vì đã diệt nên chẳng còn ngã 
tồn tại.  

4. Hoặc tên là không tự tánh : Diệt thì chẳng có tự 
tánh.  

5. Hoặc tên là hết phân biệt : Tâm phân biệt đã hết.  
6. Hoặc tên là trụ an lạc : Trụ ở trong diệt đế là an 

lạc nhất.  
7. Hoặc tên là không hạn lượng : Chẳng có số lượng, 

chẳng có bờ mé.  
8. Hoặc tên là đoạn lưu chuyển : Ðã đoạn lưu chuyển 

trong luân hồi.  
9. Hoặc tên là nơi tuyệt hành : Ðến lược cảnh giới : 

« Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt».  
10. Hoặc tên là không hai : Chẳng có hai, đó mới là 

diệt. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Tiên Thiểu đó, hoặc 
tên là đại quang minh. Hoặc tên là diễn 
thuyết hải. Hoặc tên là giản trạch nghĩa. 
Hoặc tên là pháp hòa hợp. Hoặc tên là lìa 
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thủ trước. Hoặc tên là đoạn tương tục. 
Hoặc tên là đường rộng lớn. Hoặc tên là 
nhân bình đẳng. Hoặc tên là tịnh phương 
tiện. Hoặc tên là thấy thù thắng. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo Thánh Ðế 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Tiên Thiểu cũng có rất 
nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là đại quang minh : Y theo đạo tu hành, 
thì sẽ đắc được bồ đề đạo đại quang minh.  

2). Hoặc tên là diễn thuyết hải : Diễn nói đạo lý sâu 
rộng như biển cả.  

3). Hoặc tên là giản trạch nghĩa : Nên giản tuyển 
chọn chân thật nghĩa mà tu hành.  

4). Hoặc tên là pháp hòa hợp : Tu đạo đế thì tất cả 
pháp đều hòa hợp.  

5). Hoặc tên là lìa thủ trước : Lìa khỏi thủ xả,, lìa 
khỏi chấp trước.  

6). Hoặc tên là đoạn tương tục : Tương tục đã đoạn, 
sinh tử đã đoạn rồi.  

7). Hoặc tên là đường rộng lớn : Con đường nầy 
rộng lớn bằng phẳng. Từ địa vị phàm phu có thể đi đến quả 
vị Thánh nhân.  

8). Hoặc tên là nhân bình đẳng : Ðạo nầy là nhân 
bình đẳng, ai tu hành thì người đó đắc được quả vị.  

9). Hoặc tên là tịnh phương tiện : Ðây là pháp môn 
phương tiện thanh tịnh.  
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10). Hoặc tên là thấy tối thắng : Ðây là sự thấy thù 
thắng nhất. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Tiên Thiểu, nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy, 
cả thảy là bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
Tùy theo tâm của chúng sinh, đều khiến 
cho được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Tiên Thiểu, nói về bốn Thánh Ðế, có 
các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì có bốn 
trăm ức vạn danh từ. Tuy danh từ khác nhau nhưng nghĩa 
lý đồng nhau. Tùy theo tâm niện của chúng sinh, hoàn toàn 
khiến cho họ được điều phục, biến cang cường thành nhu 
hòa, phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Hoan Hỉ đó, hoặc tên là lưu 
chuyển. Hoặc tên là sinh ra. Hoặc tên là 
mất lợi. Hoặc tên là nhiễm trước. Hoặc tên 
là gánh nặng. Hoặc tên là khác nhau. Hoặc 
tên là trong hiểm. Hoặc tên là tập hội. 
Hoặc tên là nhà ác. Hoặc tên là tánh khổ 
não. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Hoan Hỉ đó, cũng có rất nhiều 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược có mười. 

1. Hoặc tên là lưu chuyển : Lưu chuyển trong sáu 
nẻo luân hồi.  

2. Hoặc tên là sinh ra : Sinh ra tất cả phiền não khổ.  
3. Hoặc tên là mất lợi : Mất đi lợi ích lìa khổ được 

vui.  
4. Hoặc tên là nhiễm trước : Tại sao phải khổ ? Vì 

chấp trước pháp nhiễm ô, buông xả chẳng được ái dục.  
5. Hoặc tên là gánh nặng : Sự khổ này là gánh nặng 

nhất, khiến cho người chẳng an lạc.  
6. Hoặc tên là khác nhau : Phàm là có sự phân biệt, 

tức là khổ.  
7. Hoặc tên là trong hiểm : Trong tâm có nguy hiểm, 

tức là phiền não.  
8. Hoặc tên là tập hội : Tập hội đủ thứ nghiệp báo.  
9. Hoặc tên là nhà ác : Nhà là hung ác, tất cả chẳng 

cát tường.  
10. Hoặc tên là tánh khổ não : Tánh khổ là phiền 

não. 
  

Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Hoan Hỉ đó, hoặc tên là đất. 
Hoặc tên là phương tiện. Hoặc tên là phi 
thời. Hoặc tên là pháp chẳng thật. Hoặc tên 
là không đáy. Hoặc tên là nhiếp lấy. Hoặc 
tên là lìa giới. Hoặc tên là pháp phiền não. 
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Hoặc tên là thấy hạn hẹp. Hoặc tên là cấu 
tụ. 

 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ tập Thánh Ðế 
có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Hoan Hỉ cũng có đủ thứ 
danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười danh từ. 

1). Hoặc tên là đất : Ðất hay sinh trưởng phiền não.  
2). Hoặc tên là phương tiện : Tụ tập phiền não rất 

phương tiện.  
3). Hoặc tên là phi thời : Chẳng có thời gian nhất 

định.  
4). Hoặc tên là pháp chẳng thật : Chẳng phải pháp 

chân thật.  
5). Hoặc tên là không đáy : Ðộng không đáy nầy, dù 

bao nhiêu phiền não cũng lấp chẳng đầy.  
6). Hoặc tên là nhiếp lấy : Nhiếp lấy tất cả phiền não 

lại.  
7). Hoặc tên là lìa giới : Lìa khỏi giới luật nên không 

thể ngừa ác phòng trái.  
8). Hoặc tên là pháp phiền não : Là phương pháp 

sinh phiền não.  
9). Hoặc tên là thấy hạn hẹp : Thấy hiểu rất hạn hẹp, 

do đó, thấy gần chẳng thấy xa, thấy mình chẳng thấy 
người.  

10). Hoặc tên là cấu tụ : Bụi bặm tụ lại với nhau. 
  

Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Hoan Hỉ đó, hoặc tên là phá y 
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chỉ. Hoặc tên là không phóng dật. Hoặc tên 
là chân thật. Hoặc tên là bình đẳng. Hoặc 
tên là thiện tịnh. Hoặc tên là không bệnh. 
Hoặc tên là không cong. Hoặc tên là vô 
tướng. Hoặc tên là tự tại. Hoặc tên là 
không sinh. 

 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nói về khổ diệt Thánh Ðế ở thế giới Hoan Hỉ 
cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có mười.  

1). Hoặc tên là phá y chỉ : Chỗ phiền não nương tựa 
đã phá, chẳng còn phiền não nữa, chẳng còn vô minh.  

2). Hoặc tên là không phóng dật : Tức là giữ qui cụ, 
chẳng còn mọi dục niệm, chẳng còn mọi phiền não. Bài kệ 
cảnh tỉnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền có nói rằng :  

 

‘’Một ngày trôi qua 
Mạng cũng giảm dần 

Như cá thiếu nước 
Nào có vui gì ? 

Ðại chúng ! Hãy siêng tinh tấn ! 
Như cứu đầu lửa cháy 

Hãy nhớ vô thường 
Đừng có phóng dật.’’ 

 

Nghĩa là : Một ngày đã qua rồi, thì mạng sống cũng 
theo thời gian mà giảm đi, ví như cá ở trong nước tiêu dao 
tự tại, song, nước một ngày một cạn dần. Lúc đó, mạng 
sống của cá gặp nguy hiểm. Ðời người cũng thế, còn có gì 
vui ? Cho nên nói các vị đại chúng ! Hãy cố gắng tinh tấn, 
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đừng có lười biếng. Giống như cứu cấp tốc đầu của mình 
bị lửa cháy. Phải luôn luôn ghi nhớ quỷ vô thường sẽ đến 
bất cứ lúc nào, cho nên phải cẩn thận giữ gìn quy cụ, đừng 
có phóng dật. Phóng dật thì sẽ đọa địa ngục. Ðến địa ngục 
rồi thì muốn giữ quy cụ, đã quá muộn rồi. Vua Diêm 
Vương chẳng tin lời của bạn nói, ông ta muốn bạn vĩnh 
viễn thọ khổ trong địa ngục.  

3). Hoặc tên là chân thật : Ðạo lý chân thật không 
hư.  

4). Hoặc tên là bình đẳng : Tức là không sinh không 
diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm.  

5). Hoặc tên là thiện tịnh : Ðây là pháp thanh tịnh 
lành nhất.  

6). Hoặc tên là không bệnh : Chẳng có tất cả mao 
bệnh phiền não.  

7). Hoặc tên là không cong : Chẳng có tâm cong vạy 
lừa dối người, do đó : ‘’Tâm thẳng là đạo tràng.’’  

8). Hoặc tên là vô tướng : Vì đã diệt nên chẳng còn 
hình tướng.  

9). Hoặc tên là tự tại : Tự tại tức là giải thoát, giải 
thoát tức là tự tại.  

10). Hoặc tên là không sinh : Ðến nơi tịch diệt thì 
không sinh không diệt. 
  

Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Hoan Hỉ đó, hoặc tên 
là vào thắng giới. Hoặc tên là đoạn tập. 
Hoặc tên là siêu đẳng loại. Hoặc tên là tánh 
rộng lớn. Hoặc tên là hết phân biệt. Hoặc 
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tên là thần lực đạo. Hoặc tên là các phương 
tiện. Hoặc tên là chánh niệm hành. Hoặc 
tên là đường thường tịch. Hoặc tên là nhiếp 
giải thoát.  

 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Hoan Hỉ cũng có đủ thứ danh 
từ khác nhau. Nói tóm lược thì có mười. 

1. Hoặc tên là vào thắng giới : Vào cảnh giới thù 
thắng.  

2. Hoặc tên là đoạn tập : Ðã đoạn phiền não tập tụ.  
3. Hoặc tên là siêu đẳng loại : Siêu hơn tất cả.  
4. Hoặc tên là tánh rộng lớn : Tức là bao la vạn 

tượng, tất cả đều ở trong đó.  
Tôi còn nhớ lúc tôi mười sáu tuổi đã từng làm bài kệ 

rằng :  
 

‘’Vạn vật nhân sinh đạo 
Đắc giả tự thông linh. 
Ngộ triệt cá trung lý 

Bồ đề bất giảm tăng.’’ 
 

Ðại ý là nói, vạn vật do đạo mà sinh tồn, nếu đắc 
được đạo thì thần sẽ thông linh. Minh bạch chân lý của 
đạo, thì bồ đề chẳng giảm chỉ có tăng, được địa vị vừa tốt.  

5. Hoặc tên là hết phân biệt : Vì con người có rất 
nhiều tâm phân biệt, cho nên phân biệt rất rõ ràng. Ðây là 
dài, kia là ngắn, đây đúng, kia sai. Khi đến được đạo đế thì 
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tâm phân biệt sẽ tiêu sạch. Lúc đó, lời lẽ cũng chẳng còn, 
tâm nghĩ tưởng cũng bặc luôn.  

6. Hoặc tên là thần lực đạo : Có sức thần thông rất 
lớn.  

7. Hoặc tên là các phương tiện : Có tất cả phương 
tiện pháp môn.  

8. Hoặc tên là chánh niệm hành : Tu hành tức là 
chánh niệm.  

9. Hoặc tên là đường thường tịch : Là con đường 
thường tịch tĩnh.  

10. Hoặc tên là nhiếp giải thoát : Tu đạo thì sẽ nhiếp 
lấy giải thoát. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Hoan Hỉ, nói về 
bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy, cả 
thảy là bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
Tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho 
được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ 
tử của Phật ! Ở thế giới Hoan Hỉ, nói về danh từ của bốn 
Thánh Ðế như vừa nói ở trước. Nếu nói tỉ mỉ thì có các 
danh từ như vậy cả thảy là bốn trăm ức vạn danh từ. Tuy 
nhiên danh từ khác nhau mà nghĩa lý giống nhau. Tùy theo 
tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho được điều phục. 
 

 Các Phật tử ! Ở thế giới Ta Bà nầy, 
nói về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. 
Ở thế giới Quan Thược đó, hoặc tên là 
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tướng bại hoại. Hoặc tên là như bôi khí. 
Hoặc tên là ngã sở thành. Hoặc tên là các 
thú thân. Hoặc tên là số lưu chuyển. Hoặc 
tên là các cửa ác. Hoặc tên là tánh khổ. 
Hoặc tên là xả bỏ. Hoặc tên là vô vị. Hoặc 
tên là đến đi. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quan Thược cũng có rất nhiều 
danh từ. Nói đơn giản thì có mười. 

1. Hoặc tên là tướng bại hoại : Vì thọ khổ thì tướng 
tốt cũng biến thành tướng xấu.  

2. Hoặc tên là như bôi khí : Tức là đồ chứa đựng 
giống như cái bát.  

3. Hoặc tên là ngã sở thành : Sự khổ nầy là do ngã 
mạn mà thành.  

4. Hoặc tên là các thú thân : Khổ là gốc của bốn ác 
thú.  

5. Hoặc tên là số lưu chuyển : Vô số lần lưu chuyển 
ở trong luân hồi sinh tử.  

6. Hoặc tên là các cửa ác : Khổ là các cửa ác.  
7. Hoặc tên là tánh khổ : Tánh của nó là khổ.  
8. Hoặc tên là xả bỏ : Vì quá khổ cho nên phải xả bỏ 

nó, đừng lưu chuyển nó.  
9. Hoặc tên là vô vị : Chẳng có vị ngọt, chỉ có vị 

khổ.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        136 

 

10. Hoặc tên là đến đi : Ðến rồi lại đi, đi rồi lại đến, 
tức cũng là sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, lưu chuyển 
không ngừng. 

 

 Các Phật tử ! nói về khổ tập Thánh đế, 
ở thế giới Quan Thược, hoặc tên là hạnh. 
Hoặc tên là phẫn độc. Hoặc tên là hòa hợp. 
Hoặc tên là thọ chi. Hoặc tên là ngã tâm. 
Hoặc tên là tạp độc. Hoặc tên là hư xưng. 
Hoặc tên là trái ngược. Hoặc tên là nhiệt 
não. Hoặc tên là kình hãi. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ Tập Thánh Ðế có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quan Thược cũng có rất nhiều 
danh từ. Nói đơn giản thì có mười danh từ. 

1. Hoặc tên là hạnh : Có một hạnh khổ.  
2. Hoặc tên là phẫn độc : Tức là độc phẫn nộ.  
3. Hoặc tên hòa hợp : Phiền não hòa hợp mà thành 

tập đế.  
4. Hoặc tên là thọ chi : Tức là thọ chi trong pháp 

mười hai nhân duyên.  
5. Hoặc tên là ngã tâm : Do ngã tâm mà sinh phiền 

não.  
6. Hoặc tên là tạp độc : Ðủ thứ độc tạp nhiễm tập tu 

vói nhau.  
7. Hoặc tên là hư xưng : Danh xưng hư vọng.  
8. Hoặc tên là trái ngược : Ðạo lý trái ngược tự tánh.  
9. Hoặc tên là nhiệt não : Phiền não nóng bức.  
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10. Hoặc tên là kình hãi : Phiền não khiến cho người 
kình kì sợ hãi.  

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Quan Thược, hoặc tên là 
không tích tập. Hoặc tên là bất khả đắc. 
Hoặc tên là thuốc diệu. Hoặc tên là không 
thể hoại. Hoặc tên là vô trước. Hoặc tên là 
vô lượng. Hoặc tên là rộng lớn. Hoặc tên là 
giác phần. Hoặc tên là lìa nhiễm. Hoặc tên 
là không chướng ngại. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt Thánh đế, có 
rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quan Thược cũng có rất nhiều 
danh từ. Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là không tích tập : Không có phiền não 
tích tập.  

2). Hoặc tên là bất khả đắc : Vì đã diệt, cho nên 
chẳng có sở đắc, do đó, ‘’vô trí diệc vô đắc .’’  

3). Hoặc tên là thuốc diệu : Diệt đế là chân chánh 
thuốc hay, hay trị lành tất cả bệnh phiền não.  

4). Hoặc tên là không thể hoại : Diệt đế không thể 
phá hoại được.  

5). Hoặc tên là vô trước : Chẳng chấp trước, tất cả 
đều buông xả.  

6). Hoặc tên là vô lượng : Chẳng có số lượng, chẳng 
cùng tận.  

7). Hoặc tên là rộng lớn : Rộng lớn không bờ bến.  
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8). Hoặc tên là giác phần : Giác phần trong bảy giác 
phần.  

9). Hoặc tên là lìa nhiễm : Lìa khỏi pháp ô nhiễm.  
10). Hoặc tên là không chướng ngại : Chẳng có tất cả 

chướng ngại. 
 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Quan Thược, hoặc tên 
là hành an ổn. Hoặc tên là lìa dục. Hoặc tên 
là thật cứu kính. Hoặc tên là vào nghĩa. 
Hoặc tên là tánh cứu kính. Hoặc tên là tịnh 
hiện. Hoặc tên là nhiếp niệm. Hoặc tên là 
hướng giải thoát. Hoặc tên là cứu tế. Hoặc 
tên là thắng hạnh. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Ta Bà nầy, nói về khổ diệt đạo Thánh 
Ðế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Quan Thược cũng có 
rất nhiều danh từ. Nói tóm lược thì có mười.  

1. Hoặc tên là hành an ổn : Hành vi an ổn.  
2. Hoặc tên là lìa dục : Lìa khỏi tất cả phiền não, 

chẳng có tất cả dục niệm. Tại sao chúng ta hay nổi giận : 
Vì có vấn đề dục. Có dục thì có vấn đề ích kỷ, có ích kỷ thì 
có phiền não, có phiền não thì có khổ. Nếu lìa dục được thì 
chẳng còn phiền não, chẳng còn khổ. Bất cứ gặp cảnh giới 
gì đều chẳng động tâm. Do đó : ‘’Như như bất động, liễu 
liễu thường minh.’’ Ðó là đắc được lợi ích của đạo đế. 
Trong Kinh Kim Cang có nói : ‘’Lìa dục A La Hán.’’ Các 
vị A La Hán biến tất cả dục niệm thành tâm thanh tịnh, 
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biến dục thành trí huệ quang minh. Chúng ta người tu 
hành, người tin Phật, người nghiên cứu Phật pháp, đều phải 
hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình, còn dục chăng : Nhất là 
có dâm dục. Nếu có tư tưởng như thế thì hãy mau dụng 
công tu hành, đoạn tuyệt tư tưởng đó ! Như thế mới có sự 
thành tựu, bằng không thì không lìa dục được, cũng không 
thể đoạn dục. Hy vọng mọi người chú ý về điểm nầy.  

3. Hoặc tên là thật cứu kính : Ðây mới là đạo tu hành 
cứu kính chân thật.  

4. Hoặc tên là vào nghĩa : Tu đạo nầy thì sẽ rõ nghĩa, 
minh bạch tất cả nghĩa lý.  

5. Hoặc tên là tánh cứu kính : Ðây là quy túc của tự 
tánh cứu kính. Ðạo mà tu viên mãn thì sẽ chứng được quả 
vị tự tánh giác ngộ.  

6. Hoặc tên là tịnh hiện : Tu hành thanh tịnh thì trí 
huệ sẽ hiện tiền.  

7. Hoặc tên là nhiếp niệm : Làm thế nào để lìa dục ? 
Thì phải nhiếp niệm. Nhiếp niệm gì ? Nhiếp giữ tâm niệm. 
Tức cũng là nhiếp tâm, khiến cho tâm đừng chạy đi. Do đó, 
‘’Tâm viên ý mã.’’ Phải xem giữ tâm đừng để nó chạy bên 
ngoài. Nhiếp tâm như thế nào ? Niệm ‘’Nam Mô A Di Ðà 
Phật.’’ Không cần niệm ra tiếng, chỉ niệm ở trong tâm. Ðây 
là phương pháp nhiếp tâm tốt phất. Hoặc là tham thiền, 
tham câu ‘’Niệm Phật là ai ?’’ Hoặc là niệm sáu chữ Ðại 
Minh Chú : ‘’Úm Ma Ni Bát Di Hồng,’’ hoặc là tụng kinh 
lễ Phật, phải dùng đủ thứ phương pháp để quản lý tâm 
niệm của mình, đừng để cho nó khởi vọng tưởng lăn xăn, 
theo cảnh giới mà lay chuyển. Nếu nhiếp niệm được thì sẽ : 

  

‘’Thấy sự tỉnh sự ra khỏi thế gian.’’ 
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Bằng không thì :   
 

‘’Thấy sự mê sự đọa trầm luân.’’ 
 

Thấy việc gì, giác ngộ việc đó, thì tức là ra khỏi thế 
gian. Thấy việc gì mà mê hoặc việc đó, thì tức là đọa trầm 
luân. Tóm lại, nhiếp niệm được thì vượt ra khỏi ba cõi; 
không nhiếp niệm được thì sẽ đọa vào ba cõi. Do đó, tất cả 
đạo lý đều phải nhiếp niệm và lìa dục. Người tu đạo, ai làm 
chủ được tâm của mình, tức là nhiếp niệm, thì người đó 
thấy cảnh giới mà chẳng động tâm. Ðó tức là lìa dục. Lìa 
dục tức là thật tịnh, thật trị, thật đạo, thật đức. Lìa dục phải 
từ nhiếp niệm mà bắt đầu, đừng khởi vọng tưởng. Tóm lại, 
lìa khỏi dục được thanh tịnh, đó tức là nhiếp niệm. Nếu 
nhiếp trụ tâm niệm được, thì tất cả dục niệm đều chẳng 
còn, đây đều có quan hệ với nhau.  

8. Hoặc tên là hướng giải thoát : Hướng về giải 
thoát, chẳng còn chấp trước.  

9. Hoặc tên là cứu tế : Hay cứu tế tất cả chúng sinh, 
từ bờ nầy đến được bờ kia.  

10. Hoặc tên là thắng hạnh : Tu hành hạnh môn thù 
thắng, mới chứng được cứu kính Niết Bàn. 

 

 Các Phật tử ! Thế giới Quan Thược, 
nói về bốn Thánh đế, có các danh từ như 
vậy, cả thảy bốn trăm ức mười ngàn danh 
từ. Tùy theo tâm của chúng sinh, mà khiến 
cho họ đều được điều phục. 
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 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở thế giới Quan Thược nói về danh từ của bốn 
Thánh Ðế có các danh từ như vừa nói ở trên, nếu nói tỉ mỉ 
thì có bốn trăm ức vạn danh từ. Tùy thuận tâm của chúng 
sinh hoan hỉ mà dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, khiến 
cho chúng sinh hoàn toàn được điều phục, thân tâm điều 
phục, ý cũng điều phục, mà tu hành hạnh môn thanh tịnh. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Ta Bà nầy, nói 
về khổ Thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở 
thế giới Chấn Âm, hoặc tên là giấu lỗi. 
Hoặc tên là thế gian. Hoặc tên là sở y. Hoặc 
tên là kiêu mạn. Hoặc tên là tín nhiễm 
trước. Hoặc tên là chảy nhanh. Hoặc tên là 
không thể vui. Hoặc tên là che giấu. Hoặc 
tên là diệt nhanh. Hoặc tên là khó điều 
phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử 
! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ Thánh đế có rất nhiều danh 
từ. Ở thế giới Chấn Âm cũng có rất nhiều danh từ. Nói tóm 
lược thì có mười. 

1. Hoặc tên là giấu lỗi : Tức là che giấu mao bệnh vi 
phạm của mình. Tất cả tập khí mao bệnh không chánh đáng 
của mình đều gọi là lỗi lầm.  

2. Hoặc tên là thế gian : Thế gian tức là khổ, khổ tức 
là thế gian.  
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3. Hoặc tên là sở y : Nơi phiền não sở y tức là khổ. 
Có bao nhiêu phiền não thì có bấy nhiêu khổ. 

4. Hoặc tên là kiêu mạn : Có kiêu mạn, hoặc ngã 
mạn thì có khổ.  

5. Hoặc tên là tánh nhiễm trước : Tự tánh vốn thanh 
tịnh, một khi nhiễm rồi thì chẳng thanh tịnh, bèn sinh ra 
tâm tham, tâm sân, tâm si.  

6. Hoặc tên là chảy nhanh : Sinh tử qua nhanh, lưu 
chuyển không ngừng.  

7. Hoặc tên là không thể vui : Vì quan hệ tập khí 
mao bệnh, tất cả điên đảo, tất cả phóng dật, lấy khổ làm 
vui, nhận giặc làm con. Người xuất gia tu hành thì tương 
lai sẽ đắc được an lạc cứu kính, tức là thường, lạc, ngã, 
tịnh, bốn đức Niết Bàn. Song, ai ai cũng chẳng muốn đi tìm 
sự an lạc thật sự, mà muốn tìm vui tạm thời ở trong sự khổ, 
không biết còn có sự vui ở trong vui. Có người nói : ‘’Xuất 
gia rồi, chẳng có giúp đỡ gì cho cha me anh em nữa’’, đây 
là quan niệm sai lầm. Xuất gia tu đạo mới là báo hiếu cha 
mẹ chân chánh, chân chánh trợ giúp anh chị em. Do đó, có 
câu: 

  

‘’Nhất tử đắc đạo, cửu tổ thăng Thiên.’’ 
 

Một người con tu đạo thì thất tổ cửu huyền không bị 
thọ khổ trong địa ngục, mà sẽ được sinh về cõi trời. Chẳng 
những một đời thất tổ cửu huyền được như thế, mà cha mẹ 
thuở xưa đời đời kiếp kiếp, cũng đều ra khỏi ba cõi, lìa khổ 
được vui.  

8. Hoặc tên là che giấu : Phàm mà làm một việc sai 
lầm, chẳng sám hối mà che giấu trong tâm, cảm thấy là tội 
lỗi mà thống khổ. Có người đề xướng tà thuyết bác không 
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có nhân quả nói : ‘’Con người không nên tự cảm thấy có 
tội lỗi, đều là ngược đãi chính mình.’’ Nếu ai ai cũng 
chẳng cảm thấy mình có lỗi lầm, thì có thể giết cha hại mẹ, 
giết người, phóng lửa, chẳng có điều ác nào mà chẳng làm, 
ngược lại còn cho rằng chẳng có tội lỗi. Như thế thì gia 
đình sẽ bất hòa, xã hội sẽ không yên, thiên hạ đại loạn ! 
Nếu ai ai cũng cảm thấy làm việc gì không trái với trời đất 
quỷ thần, không trái với tổ tông ba đời, phàm là việc bất 
hợp pháp, việc không hợp lý, tuyệt đối không làm. Có tư 
tưởng như thế thì tu hành mới có hy vọng. Cải tà quy 
chánh thì có cơ hội cải lỗi làm mới.  

9. Hoặc tên là diệt nhanh : Diệt nhanh tất cả sự vui, 
tăng thêm tất cả khổ.  

10. Hoặc tên là khó điều phục : Chúng sinh cang 
cường khó điều phục, cho nên thọ khổ. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ tập Thánh 
đế, ở thế giới Chấn Âm đó, hoặc tên là nên 
chế phục. Hoặc tên là tâm hướng. Hoặc tên 
là hay trói. Hoặc tên là theo niệm khởi. 
Hoặc tên là đến phía sau. Hoặc tên là cùng 
hòa hợp. Hoặc tên là phân biệt. Hoặc tên là 
cửa. Hoặc tên là thổi động. Hoặc tên là ẩn 
che. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật 
tử! Ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập Thánh đế có rất nhiều 
danh từ. Ở thế giới Chấn Âm cũng có rất nhiều danh từ. 
Nói tóm lược có mười. 
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1. Hoặc tên là chế phục : Nên chế phục phiền não 
khổ, phải biết lìa khổ, sau đó mới đắc được khoái lạc. 
Trước khi mỗi lần chúng ta giảng kinh đều có người thỉnh 
pháp, muốn cầu lìa khổ được vui. Song, ai ai cũng muốn lìa 
khổ, cũng chẳng muốn được vui, Tại sao ? Ðó tức là chỗ 
kỳ quái của tánh người. Càng dạy họ lìa khổ, thì họ càng 
muốn gần khổ.  

2. Hoặc tên là tâm hướng : Tâm của phàm phu tục tử 
thì hướng về phiền não. Dạy họ mau đến chỗ an vui thì họ 
chẳng tu hành, đều muốn đi đến chỗ ác.  

3. Hoặc tên là hay trói : Hay che lấp trí huệ của 
chúng sinh, hay trói chặt thần thông của chúng sinh.  

4. Hoặc tên là tùy niệm khởi : Phiền não tùy theo 
tâm niệm mà khởi. Một khi vọng niệm sinh ra thì có phiền 
não. Nếu chẳng có vọng niệm thì chẳng có phiền não. tôi 
thường nói : 

  

‘’Sự sự đô hảo khứ 
Phiền não dung hóa liễu 
Vô minh vĩnh bất sinh 

Tội nghiệp tựu một liễu.’’ 
 

Nghĩa là :  
 

‘’Mọi việc đều tốt đẹp 
Phiền não hóa dễ dàng 

Vô minh bặc không sinh 
Tội nghiệp cũng chẳng còn.’’ 

 

5. Hoặc tên là đến phía sau : Tập là đi đến phía sau 
ba đường ác, đạo là đi đến phía trước nơi bốn cõi Thánh.  
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6. Hoặc tên là cùng hòa hợp : Thiện ác hỗn tạp với 
nhau, cùng hòa hợp với nhau. Có thiện ác thì có phiền não, 
có phiền não thì có nghiệp chướng.  

7. Hoặc tên là phân biệt : Có tâm phân biệt thì có 
phiền não.  

8. Hoặc tên là cửa : Cửa của các sự khổ, cửa của 
phiền não.  

9. Hoặc tên là thổi động : Tánh giao động chẳng 
định.  

10. Hoặc tên là ẩn che : Ẩn che giấu tội lỗi của mình, 
không nói cho người biết. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt Thánh 
đế, ở thế giới Chấn Âm, hoặc tên là không 
chỗ nương. Hoặc tên là không thể lấy. 
Hoặc tên là quay về. Hoặc tên là lìa tranh 
luận. Hoặc tên là nhỏ. Hoặc tên là lớn. 
Hoặc tên là thiện tịnh. Hoặc tên là vô tận. 
Hoặc tên là rộng lớn. Hoặc tên là vô đẳng 
giá. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử 
! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt Thánh Ðế có rất nhiều 
danh từ. Ở thế giới Chấn Âm cũng có rất nhiều danh từ. 
Nói tóm lược thì có mười. 

1). Hoặc tên là không chỗ nương : Phiền não chẳng 
có chỗ nương tựa, tức cũng là đã dứt phiền não.  

2). Hoặc tên là không thể lấy : Vì phiền não đã dứt, 
cho nên không thể lấy, không thể bỏ, không thể được.  
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3). Hoặc tên là quay về : Tức là trở về nguồn cội, 
quay trở về.  

4). Hoặc tên là lìa tranh luận : Lìa khỏi tranh luận, 
đến được trình độ đã diệt, tất cả không sinh, tất cả không 
diệt thì chẳng còn tranh luận.  

5). Hoặc tên là nhỏ : Nhỏ như hạt bụi, nhỏ mà vô 
nội, không dung một vật.  

6). Hoặc tên là lớn : Ðã trở về cội nguồn, đắc được 
bổn thể. Ðây là lớn mà không ngoài, là tánh của pháp giới.  

7). Hoặc tên là thiện tịnh : Ðến được cảnh giới chân 
thiện chân tịnh.  

8). Hoặc tên là vô tận : Chẳng có cùng tận, tồn tại lâu 
dài.  

9). Hoặc tên là rộng lớn : Ðạo lý của diệt đế nầy rất 
rộng lớn.  

10). Hoặc tên là vô đẳng giá : Là báu vô giá, chẳng 
có gì sánh bằng. 

 

 Các Phật tử ! Nói về khổ diệt đạo 
Thánh đế, ở thế giới Chấn Âm đó, hoặc tên 
là quán sát. Hoặc tên là hay phá địch. Hoặc 
tên là ấn biết rõ. Hoặc tên là tánh hay vào. 
Hoặc tên là khó đối địch. Hoặc tên là nghĩa 
vô hạn. Hoặc tên là trí vào được. Hoặc tên 
là đạo hòa hợp. Hoặc tên là luôn không 
động. Hoặc tên là nghĩa thù thắng. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử 
! Ở thế giới Ta Bà, nói về khổ diệt đạo Thánh đế có rất 
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nhiều danh từ. Ở thế giới Chấn Âm cũng có rất nhiều danh 
từ. Nói tóm lược thì có mười.  

1. Hoặc tên là quán sát : Hay quán sát các pháp thật 
tướng.  

2. Hoặc tên là hay phá địch : Hay phá tất cả địch khổ 
não, đắc được khoái lạc.  

3. Hoặc tên là ấn biết rõ : Thấu rõ bảo ấn nầy thì hay 
ấn chứng tất cả đạo lý mà bạn biết.  

4. Hoặc tên là tánh hay vào : Hay vào Phật tánh, hay 
rõ Phật tánh. Chúng ta mỗi người đều có nhà. Nhà gì ? Là 
nhà Phật. Tu hành thành công thì sẽ ở với Phật cùng một 
chỗ, đó mới là nhà thật sự. Nhà hiện tại là nhà phàm phu, là 
tánh tạm thời, chẳng cứu kính.  

5. Hoặc tên là khó đối địch : Công năng của đạo nầy 
hay phá tất cả hoặc mà không bị tất cả hoặc phá, cho nên là 
khó đối địch.  

6. Hoặc tên là nghĩa vô hạn : Ðạo nầy bao hàm nghĩa 
lý không có hạn lượng. Tại sao chúng ta phải tu đạo ? Vì 
muốn ra khỏi ba cõi, không thọ sinh tử. Nếu suốt ngày đến 
tối cứ khởi vọng tưởng thì suốt thuở vị lai cũng chẳng ra 
khỏi được ba cõi, vẫn chịu khổ ở trong luân hồi.  

7. Hoặc tên là trí vào được : Chiếu theo đạo nầy mà 
tu hành thì vào được Phật trí.  

8. Hoặc tên là đạo hòa hợp : Tất cả đều hòa hợp, đến 
cảnh giới viên dung vô ngại.  

9. Hoặc tên là luôn bất động : Luôn luôn bất động, 
luôn luôn không biến đổi.  

10. Hoặc tên là nghĩa thù thắng : Nghĩa lý của đạo 
nầy là thù thắng nhất, chân thật nhất. 
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 Các vị ! Nghe kinh nghe pháp thì phải y theo pháp 
mà tu hành, phải vào sâu kinh tạng, phải sinh tánh tâm lớn, 
phải đầy đủ ba điều kiện nầy thì mới đại dụng. 
 

 Các Phật tử ! Thế giới Chấn Âm, nói 
về bốn Thánh đế, có các danh từ như vậy, 
cả thảy bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
Tùy theo tâm của chúng sinh, mà khiến 
cho đều được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các Phật tử 
! Ở thế giới Chấn Âm, nói về danh từ bốn Thánh đế, thì có 
các danh từ như vừa nói ở trên. Nếu nói tỉ mỉ thì có cả thảy 
là bốn trăm ức vạn danh từ. Tuy nhiên danh từ khác nhau 
nhưng nghĩa lý giống nhau. Tùy theo tâm hoan hỉ của 
chúng sinh mà khiến cho họ hoàn toàn được điều phục, 
phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 
 

 Các Phật tử ! Như ở thế giới Ta Bà 
nầy, nói về bốn Thánh đế, có bốn trăm ức 
mười ngàn danh từ. Như vậy phương đông, 
trăm ngàn ức, vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, 
bất khả lường, bất khả thuyết. Khắp pháp 
giới, hư không giới, hết thảy thế giới. 
Trong một thế giới đó, nói bốn Thánh đế 
cũng có bốn trăm ức mười ngàn danh từ. 
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Tùy theo tâm của chúng sinh, đều khiến 
cho được điều phục. Như phương đông, 
phương nam, tây, bắc, bốn hướng, trên 
dưới, cũng lại như thế. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị Phật 
tử ! Giống như ở thế giới Ta Bà nầy, nói về danh từ của 
bốn Thánh đế, có bốn trăm vạn ức danh từ. Như ở thế giới 
phương đông, cũng có trăm ngàn ức, chẳng có số mục, 
chẳng thể xưng lường, chẳng có bờ bến, không thể so sánh. 
Không thể tính đếm được số mục bao nhiêu, không thể gọi 
số đó là bao nhiêu, không thể dùng tâm để suy nghĩ, không 
thể dùng ý để lường. Nói thẳng là không thể nói ! Khắp 
mười phương pháp giới, khắp cõi hư không, khắp hết thảy 
thế giới. trong mỗi một thế giới ở phương đông, nói về 
danh từ của bốn Thánh đế cũng đều có bốn trăm ức vạn 
danh từ. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh đều khiến cho 
được lợi ích sự điều phục. Ở thế giới phương đông là như 
thế, các thế giới khác ở phương nam, phương tây, phương 
bắc, và bốn hướng, trên dưới chín phương cũng lại như thế, 
đều có các danh từ nhiều như vậy.  
 

 Các Phật tử ! Như thế giới Ta Bà, có 
mười phương thế giới như nói ở trên. Tất 
cả các thế giới đó, cũng có mười phương 
thế giới như vậy. Mỗi mỗi thế giới, nói về 
khổ Thánh đế, có trăm ức vạn danh từ. Nói 
về tập Thánh đế, diệt Thánh đế, đạo Thánh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        150 

 

đế, mỗi thế giới, cũng đều có trăm ức vạn 
danh từ. Đều tùy theo tâm ưa thích của 
chúng sinh, khiến cho họ được điều phục. 
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị Phật 
tử ! Giống như ở thế giới Ta Bà có mười phương thế giới 
như đã nói ở trước. Trong tất cả thế giới đó, mỗi một thế 
giới đều có mười phương thế giới. Mười phương thế giới 
trong mỗi thế giới, nói về khổ Thánh đế đều có trăm ức vạn 
danh từ. Nói về tập Thánh đế có trăm ức vạn danh từ. Nói 
về diệt Thánh đế, có trăm ức vạn danh từ. Nói về đạo 
Thánh đế, có trăm ức vạn danh từ. Những danh từ nầy, đều 
tùy theo tâm hoan hỉ ưa thích của chúng sinh, mà khiến cho 
họ nghe tên được khai ngộ, bỏ mê về với giác ngộ, điều 
phục tâm của họ, khiến cho vô minh ngưng bặc, chẳng sinh 
điên đảo, trở về cội nguồn. 
 

 Ngày mai (ngày 12/4/1976) sẽ cử hành pháp môn 
phóng sinh, mà người tây phương không hiểu rõ. Vì người 
tây phương chưa từng thấy qua nghi thức phóng sinh. Cho 
nên chẳng minh bạch ý nghĩa phóng sinh. Tại sao phải 
phóng sinh ? Vì phóng sinh thì khiến cho chúng sinh bị 
phóng sinh tăng thêm tuổi thọ, còn người phóng sinh cũng 
được quả báo trường thọ. Tại sao thế giới có chiến tranh ? 
Vì nghiệp giết hại quá nặng. Ðời nầy tôi giết bạn, kiếp sau 
bạn giết tôi, tàn sát giết hại lẫn nhau. Người giết súc sinh 
thì đời sau người làm súc sinh, súc sinh làm người, lại giết 
hại lẫn nhau, vĩnh viễn không ngừng. Từ việc nhỏ đó mà 
dần dần phát sinh chiến tranh, đến một tràng sát hại. Người 
ở trong chiến tranh thì phát cuồng đến cực điểm, bạn giết 
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một, tôi giết mười, báo thù với nhau. Ðây là nghiệp giết hại 
kiếp trước nên dẫn đến báo ứng đời nầy. 
 Phóng sinh là giảm bớt nghiệp giết hại. Phóng sinh 
nhiều thì nghiệp giết hại giảm bớt, chiến tranh tự nhiên sẽ 
chẳng còn nữa. Chúng ta chẳng phải phản đối chiến tranh 
mà chúng ta chẳng chiến tranh, cho nên chẳng giết hại mà 
phóng sinh. Ðây là pháp môn thật sự tiêu diệt chiến tranh, 
tức cũng là pháp môn tiêu tai sống lâu. Công đức phóng 
sinh vô lượng, chẳng những mạng sống của chúng sinh lâu 
dài, mà còn khiến cho chính mình cũng chẳng có bệnh tật, 
thân thể khỏe mạnh, an tâm tu đạo. 
 Mục đích chúng ta phóng sinh là hy vọng tất cả 
chúng sinh chấm dứt nghiệp giết hại, cùng nhau bảo vệ 
tánh mạng an toàn. Phóng sinh là pháp môn từ bi của Phật 
giáo, hy vọng mọi người nhận nghĩa thật về phóng sinh cho 
rõ ràng. Ai ai cũng đều phải bảo hộ động vật. Tôi đến nước 
Thái và nước Việt Nam hoằng pháp, thì thấy biên địa của 
nước Thái là ếch nhái, thấy biên địa của Việt Nam là chuột. 
Ðó đều là nghiệp báo chiêu cảm mà ra. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

     
QUYỂN MƯỜI BA 

 

PHẨM QUANG MINH GIÁC THỨ CHÍN 
 
 Tại sao lại có quang minh ? Vì tu Bát Nhã, cho nên 
hiện ra quang minh. Giác là gì ? Tức là giác ngộ. Chúng 
sinh thấy được quang minh bèn sinh tâm giác ngộ. Phẩm 
nầy là phẩm thứ chín trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi 
là Phẩm Quang Minh Thứ Chín. 
 

 Bấy giờ, dưới hai bàn chân của đức 
Thế Tôn, phóng ra trăm ức quang minh, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Khi nói xong Phẩm Bốn Thánh Ðế, thì ở dưới hai 
bàn chân của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, phóng ra trăm ức 
quang minh, chiếu soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới, chân 
là nơi đê tiện nhất của thân người, nhưng vì trí huệ bình 
đẳng, chẳng có cao thấp, cho nên từ dưới hai bàn chân 
phóng ra quang minh tôn quí nhất. 
 Một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, một bốn 
đại châu, đó là một thế giới. Tích tụ một ngàn thế giới làm 
một tiểu thiên thế giới, tích tụ một ngàn tiểu thiên thế giới 
làm một trung thiên thế giới, tích tụ một ngàn trung thiên 
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thế giới làm một đại thiên thế giới. Vì có ba ngàn cho nên 
gọi là ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Có trăm ức cõi Diêm Phù Đề. Trăm ức 
cõi Phất Bà Đề. Trăm ức cõi Cù Gia Ni. 
Trăm ức cõi Uất Đơn Việt. Trăm ức biển 
lớn. Trăm ức núi Luân Vi. Trăm ức Bồ Tát 
thọ sinh. Trăm ức Bồ Tát xuất gia. Trăm 
ức Như Lai thành chánh giác. Trăm ức 
Như Lai chuyển pháp luân. Trăm ức Như 
Lai vào Niết Bàn. Trăm ức núi Tu Di. 
Trăm ức Thiên chúng trời Tứ Thiên 
Vương. Trăm ức trời Tam Thập Tam. 
Trăm ức trời Dạ Ma. Trăm ức trời Đâu 
Suất. Trăm ức trời Hóa Lạc. Trăm ức trời 
Tha Hóa Tự Tại. Trăm ức trời Phạm 
chúng. Trăm ức trời Quang Âm. Trăm ức 
trời Biến Tịnh. Trăm ức trời Quảng Quả. 
Trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy 
trong đó thảy đều hiện rõ.  
 

 Có trăm ức (một vạn vạn là một ức) cõi Diêm Phù 
Ðề (Nam Thiệm Bộ Châu), có trăm ức cõi Phất Bà Ðề 
(Ðông Thắng Thần Châu), có trăm ức cõi Cù Gia Ni (Tây 
Ngưu Hóa Châu), có trăm ức cõi Uất Ðơn Việt (Bắc Câu 
Lư Châu). Lại có trăm ức biển lớn, trăm ức núi Tu Di, trăm 
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ức Bồ Tát từ nội viện trời Ðâu Suất hàng xuống nhân gian 
thọ sinh. Có trăm ức Bồ Tát xuất gia tu hành. Có trăm ức 
Như Lai ở dưới cội Bồ Ðề thành chánh giác. Có trăm ức 
Như Lai đang chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh. 
Có trăm ức Như Lai ở giữa rừng song thọ vào Niết Bàn. 
Ðây là quá trình tám tướng thành đạo của Phật.  

Tám tướng đó là : 
 

1. Hàng thế.  
2. Trụ thai.  
3. Xuất thai.  
4. Xuất gia.  
5. Hàng ma.  
6. Thành Chánh Giác.  
7. Chuyển pháp Luân.  
8. Vào Niết Bàn.  
 

Có trăm ức núi Tu Di. Có trăm ức chúng trời Tứ 
Thiên Vương (ở giữa núi Tu Di, phía đông là Trì Quốc 
Thiên Vương, phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, 
phía tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía bắc là Ða Văn 
Thiên Vương). Lại có trăm ức trời Tam Thập Tam (tức là 
trời Ðao Lợi, vì bốn phương, mỗi phương có tám trời, 
chính giữa một trời, cho nên gọi là trời Tam Thập Tam. 
Tức cũng là chúa trời, là Thích Ðề Hoàn Nhân của Phật 
giáo, là Ngọc Hoàng đại đế của Đạo giáo, là thượng đế của 
Gia Tô giáo, ở tại cõi trời đó. Tên gọi tuy khác nhau, kỳ 
thật là cùng một người. Lại có trăm ức trời Dạ Ma (dịch là 
Thiện Thời Phần, vì cõi trời đó, lấy sự mở khép của hoa 
sen làm một ngày đêm). Lại có trăm ức trời Ðâu Suất dịch 
là Hỉ Túc, vì chúng sinh ở cõi trời đó hoan hỉ đầy đủ. Bồ 
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Tát bổ xứ Phật vị đều ở nội viện cõi trời đó. Ðương Lai Hạ 
Sinh Di Lạc Bồ Tát đang ở đó. Lại có trăm ức trời Hóa Lạc 
(Thiên chúng cõi trời nầy toại tâm sở dục, hóa hiện các thứ 
đồ vui chơi để thọ dụng). Lại có trăm ức trời Tha Hóa Tự 
Tại (cõi trời này khoái lạc vô cùng, có thể biến hóa âm 
nhạc cõi trời khác làm ân nhạc của mình. Ma Vương Ba 
Tuần ở cõi trời nầy). Lại có trăm ức trời Phạm chúng 
(chúng sinh cõi trời nầy tâm rất thanh tịnh, chẳng có dục 
niệm, diện mạo như đồng tử, thân như màu bạc, có người 
nam, chẳng có người nữ, đều là biến hóa sinh ra). Lại có 
trăm ức trời Quang Âm (chúng sinh cõi trời nầy chẳng 
những thân tâm phóng quang, mà trí huệ cũng phóng 
quang. Quang phóng ra là màu đỏ, dùng để làm Phật sự, 
dùng quang để giáo hóa chúng sinh). Lại có trăm ức trời 
Biến Tịnh (chúng sinh ở cõi trời này đắc được diệu lạc 
thuần chân thanh tịnh. Vì quá khoái lạc nên dễ mất đi tâm 
đạo). Lại có trăm ức trời Quảng Quả (trời nầy phân làm hai 
thứ công phu thiền định. Người tu lập định của ngoại đạo 
sẽ sinh về Trời Vô Tưởng, người tu tập định của Bồ Tát sẽ 
sinh về trời Ngũ Bất Hoàn). Lại có trăm ức trời Sắc Cứu 
Kính (Ðây là trời sắc giới cao nhất. Người thiền định lợi 
căn, thì trực tiếp ra khỏi tam giới, người thiền định độn căn 
thì phải trải qua trời Tứ Không ‘’Vô Sắc Giới’’, mới ra 
khỏi tam giới được). Hết thảy cảnh giới của chư Thiên như 
thế đều hiện ra rất rõ ràng. 

 

 Như nơi nầy, thấy đức Phật Thế Tôn 
ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, có các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
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cùng vây quanh đức Phật. Ở trong trăm ức 
cõi Diêm Phù Đề, cũng có trăm ức đức Như 
Lai ngồi như vậy. 
 

 Giống như thế giới Ta Bà, thấy được Ðức Phật Thế 
Tôn ngồi ở trên tòa sư tử liên hoa tạng, có các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật cùng nhau vây quanh Ðức 
Phật. Ở trong trăm ức cõi Diêm Phù Ðề khác, cũng có trăm 
ức Ðức Như Lai ngồi ở trên tòa sư tử liên hoa tạng, đang 
chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh. 
 

 Do nhờ thần lực của Phật, nên mỗi 
phương trong mười phương, đều có một vị 
đại Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát, đều cùng với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
tụ lại đi đến chốn Phật. Tên của các Ngài là 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Giác Thủ, 
Bồ Tát Công Đức Thủ, Bồ Tát Mục Thủ, 
Bồ Tát Tinh Tấn Thủ, Bồ Tát Pháp Thủ, 
Bồ Tát Trí Thủ, Bồ Tát Hiền Thủ. 
 

 Ðó đều hoàn toàn nhờ thần lực của Phật, trong mười 
phương thế giới, mỗi phương đều có một vị đại Bồ Tát. 
Mỗi vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật tụ lại với nhau, cùng đi đến đạo tràng 
của Phật Thích Ca Mâu Ni, để nghe Phật diễn nói Kinh 
Hoa Nghiêm. 
 Có mười vị Bồ Tát, tên của các Ngài là : 
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1. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, từ phương đông thế giới 
Kim Sắc đến, là mẹ của chư Phật ba đời, lại vì chư Phật mà 
làm thầy. Trong kinh Xứ Thai có nói : ‘’Xưa làm thầy 
Thích Ca, nay làm đệ tử Phật.’’  

2. Bồ Tát Giác Thủ từ phương nam thế giới Diệu Sắc 
đến, Ngài là Bồ Tát giác ngộ thượng thủ, chứng được trí vô 
ngại.  

3. Bồ Tát Tài Thủ từ phương tây thế giới Liên Hoa 
Sắc đến, Ngài dùng pháp tài giáo hóa chúng sinh, làm 
thượng thủ Bồ Tát, chứng được trí diệt ám.  

4. Bồ Tát Bảo Thủ từ phương bắc thế giới Ðảm Bặc 
Hoa Sắc đến, Ngài là chân tục không lìa, đáng trân quý, 
làm Bồ Tát thượng thủ.  

5. Bồ Tát Công Ðức Thủ, từ phương đông bắc thế 
giới Ưu Bát La Hoa Sắc đến, Ngài thông đạt được công 
đức của Như Lai ứng hiện thuyết pháp mà làm Bồ Tát 
thượng thủ.  

6. Bồ Tát Mục Thủ, từ phương đông nam thế giới 
Kim Sắc đến, Ngài hay dùng phước điền chiếu đạo, như 
mắt với thân, bình đẳng phước điền, chứng đắc được trí 
cứu kính.  

7. Bồ Tát Tinh Tấn Thủ, từ phương tây nam thế giới 
Bảo Sắc đến, Ngài dùng chánh giáo thâm sâu, tinh tấn tu 
vạn hạnh, được trí tối thắng. 

8. Bồ Tát Pháp Thủ từ phương tây bắc thế giới Kim 
Cang Sắc đến, Ngài dùng nhiều pháp môn, tuy nhiều đều là 
chánh hạnh, hay thực hành mới đắc được tự tại mà làm 
thượng thủ. 
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9. Bồ Tát Trí Thủ từ phương dưới thế giới Pha Lê 
đến, Ngài dùng trợ đạo của Phật, tuy vô lượng môn, trí làm 
thượng thủ, hay tịnh vạn hạnh.  

10. Bồ Tát Hiền Thủ từ phương trên thế giới Bình 
Ðẳng đến, Ngài dùng Phật trước Phật sau, một đạo thanh 
tịnh, do tự tánh thiện nên gọi là Hiền. 

 

 Các Bồ Tát đó, đến từ các cõi nước, đó 
là : Thế giới Kim Sắc, thế giới Diệu Sắc, thế 
giới Liên Hoa Sắc, thế giới Đảm Bặc Hoa 
Sắc, thế giới Ưu Bát La Hoa Sắc, thế giới 
Kim Sắc, thế giới Bảo Sắc, thế giới Kim 
Cang Sắc, thế giới Pha Lê Sắc, thế giới 
Bình Đẳng Sắc. 
 

 Mười vị đại Bồ Tát đó, từ cõi nước của mình đến 
chốn Phật để làm ảnh hưởng chúng. Những tên của các thế 
giới đó đã nói qua ở Phẩm Danh Hiệu Như Lai. Phương 
đông có thế giới Kim Sắc, phương nam có thế giới Diệu 
Sắc, phương tây có thế giới Liên Hoa Sắc, phương bắc có 
thế giới Ðảm Bặc Hoa Sắc, phương đông bắc có thế giới 
Ưu Bát La Hoa Sắc, phương đông nam có thế giới Kim 
Sắc, phương tây nam có thế giới Bảo Sắc, phương tây bắc 
có thế giới Kim Cang Sắc, phương dưới có thế giới Pha Lê 
Sắc, phương trên có thế giới Bình Ðẳng Sắc.  
 

 Các Bồ Tát đó, đều ở chỗ các đức 
Phật, tu phạm hạnh thanh tịnh. Đó là : 
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Phật Bất Động Trí, Phật Vô Ngại Trí, Phật 
Giải Thoát Trí, Phật Oai Nghi Trí, Phật 
Minh Tướng Trí, Phật Cứu Kính Trí, Phật 
Tối Thắng Trí, Phật Tự Tại Trí, Phật 
Phạm Trí, Phật Quán Sát Trí. 
 

 Mười vị đại Bồ Tát đó, trong vô lượng kiếp về trước, 
tu Bồ Tát đạo lợi ích chúng sinh. Các Ngài đều ở trước hết 
thảy các Ðức Phật, lễ kính các Ðức Phật, rộng tu cúng 
dường, tu phạm hạnh thanh tịnh. Tu phạm hạnh tức là tu 
hạnh môn thanh tịnh, chuyên tâm nhất chí, khiến cho tạp 
niệm chẳng sinh. Thanh tịnh là khiến cho tất cả niệm ô 
nhiễm đều trừ diệt sạch. Thanh tịnh còn có ý nghĩa là quét 
trừ, giống như nhà cửa có bụi thì phải quét dọn cho sạch sẽ. 
Tu phạm hạnh thanh tịnh cũng như thế. Quét sạch hết bụi 
bặm ở trong tâm. Bụi bặm là gì ? Tức là tà tri tà kiến, 
cuồng tâm dã tánh, tư tưởng chẳng giữ quy cụ .v.v… 
Người chỉ biết quét bụi bặm trong nhà, mà chẳng biết quét 
bụi bặm trong tâm. Trong tâm có rất nhiều vọng tưởng và 
tạp niệm dơ dáy bẩn thiểu, nếu không quét cho sạch sẽ thì 
Bồ Tát đạo vĩnh viễn không có ngày thành tựu. Do đó, phải 
luôn luôn hồi quang phản chiếu, quay lại trong tâm mình, 
khiến cho tâm đừng phóng dật, đừng tùy tiện, sinh niệm 
đầu giác ngộ, đó tức là tu phạm hạnh thanh tịnh. 
 Trong Phẩm Danh Hiệu Như Lai có nói về mười vị 
Phật ở trong mười phương thế giới.  

1. Phươmg đông thế giới Kim Sắc, có vị Phật hiệu là 
Phật Bất Ðộng Trí. Vị Phật nầy ở cõi Thường Tịnh Quang, 
tịch nhiên bất động. Tuy nhiên bất động nhưng biết khắp 
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hết thảy. Ngài có chánh tri và có biến tri, cho nên trí huệ 
của Ngài rất rộng lớn. Chúng ta ai ai cũng đều đầy đủ trí 
huệ bất động nầy, song, ai ai cũng quên nó. Giống như khi 
nằm mộng thì tất cả học vấn cũng chẳng vận dụng. Cho 
nên vị Phật Bất Ðộng Trí khiến cho chúng sinh nghĩ tưởng 
lại trí huệ bất động vốn có của chính mình, khiến cho 
chúng ta trở về nguồn cội, bỏ mê về với giác ngộ.  

2. Phương nam thế giới Diệu Sắc, có vị Phật hiệu là 
Phật Vô Ngại Trí. Trí huệ của vị Phật đó chẳng có chướng 
ngại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không 
thấy. Trí huệ này chẳng những chư Phật có, mà chúng ta 
chúng sinh cũng đều có, đáng tiếc chúng ta chẳng biết 
dùng, cho nên điên điên đảo đảo.  

3. Phương tây thế giới Liên Hoa Sắc, có vị Phật hiệu 
là Phật Giải Thoát Trí. Vị Phật đó có trí huệ giải thoát, giải 
thoát là lìa khỏi tất cả chướng ngại, đắc được tự tại chân 
chánh. Trí huệ nầy ai ai cũng đều có, nhưng vì chấp trước 
vọng tưởng, cho nên không được giải thoát. Ðắc được trí 
huệ giải thoát, thì chứng được ngũ nhãn lục thông. 

4. Phương bắc thế giới Ðảm Bặc Hoa Sắc, có vị Phật 
hiệu là Phật Oai Nghi Trí. Vị Phật đó có trí huệ oai nghi, 
oai là có oai đáng sợ, nghi là có nghi đáng kính. Do đó, có 
câu: ‘’Ði đứng nằm ngồi, bốn đại oai nghi.’’ Cổ đức có 
nói:  

‘’Ði như gió 
Đứng như tùng 
Ngồi như chung 
Nằm như cung.’’ 
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Khi đi như gió nhẹ thoảng qua, nước sóng chẳng 
động, không phải là gió bão thổi trời đất u ám. Khi đứng 
thì thân thẳng như cây tùng, đứng thẳng một mình, chẳng 
nghiêng đông ngã tây, ưỡn trước đổ sau. Khi ngồi thì phải 
ngồi ngay thẳng như là đại hồng chung, chẳng giao động, 
tâm chẳng có vọng tưởng, tự nhiên bất động. Khi nằm thì 
nằm theo tư thế cát tường, tay phải để trên đùi, tay trái gối 
dưới đầu, hình giống như cây cung. Ðây là nói sơ lược, nếu 
nói rộng ra thì có ‘’Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh.’’ 
Tóm lại, nơi nơi đều phải cẩn thận mà hành sự, luôn luôn 
phải chú ý hoàn cảnh. Ví như có người đang ngồi thiền, thì 
bạn đóng cửa đừng có gây tiếng động, tức là đi cũng đừng 
có tiếng động. Bằng không, thì làm ảnh hưởng đến người 
ngồi thiền động tâm. Do đó, có câu :  

 

‘’Thà động ngàn sông nước 
Đừng động tâm Đạo nhân.’’ 

 

Chúng ta người tu đạo mỗi cử chỉ hành động, lời nói 
việc làm đều phải hợp với tiêu chuẩn ba ngàn oai nghi, tám 
vạn tế hạnh, không thể chướng ngại người khác tu đạo. 
Ðiểm nầy hy vọng mọi người phải vâng giữ, không được 
phóng dật. 

5. Phương đông bắc thế giới Ưu Bát La Hoa Sắc, có 
vị Phật hiệu là Phật Minh Tướng Trí, vị Phật đó có trí huệ 
minh tướng, thấu rõ thật tướng của các pháp. Thật tướng là 
vô tướng, chẳng chấp tướng, Do đó, có câu :  

 

‘’Quét tất cả pháp, lìa hết thảy tướng.’’ 
 

Vì tướng từ tâm vọng sinh ra, chẳng chấp liền 
không, cho nên là thật tướng, tức là tướng chân thật. 
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6. Phương đông nam thế giới Kim Sắc, có vị Phật 
hiệu là Phật Cứu Kính Trí. Vị Phật đó có trí huệ cứu kính, 
tức cũng là trí huệ căn bản, chứ không phải là trí huệ được 
sau. Mục đích của chúng ta tu đạo là cầu trí huệ cứu kính, 
trí nầy hiện tiền, tức là khai ngộ. 

7. Phương tây nam thế giới Bảo Sắc, có vị Phật hiệu 
là Phật Tối Thắng Trí. Vị đó có trí huệ tối thù thắng, trí huệ 
này trên hết không gì bằng, hay chuyển tám thức thành bốn 
trí. 

8. Phương tây bắc thế giới Kim Cang Sắc, có vị Phật 
hiệu là Phật Tự Tại Trí. Vị Phật đó có trí huệ tự tại. Tự tại 
tức là tâm lìa phiền não, được cảnh giới vô ngại. 

9. Phương dưới thế giới Pha Lê Sắc, có vị Phật hiệu 
là Phật Phạm Trí. Vị Phật đó có trí huệ thanh tịnh. Thanh 
tịnh tức là lìa khỏi các lỗi lầm ác hạnh, lìa khỏi các phiền 
não nhiễm ô. 

10. Phương trên thế giới Bình Ðẳng Sắc, có vị Phật 
hiệu là Phật Quán Sát Trí. Vị đó có trí huệ quán sát, quán 
sát thể tánh của các pháp là không sinh không diệt. 

 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi đều ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, tất cả mọi nơi, hết thảy Bồ Tát Văn Thù 
(Hoá thân của ngài khắp trong hết thảy tất cả đạo tràng của 
chư Phật, phàm là có Phật nói pháp, Ngài đều đến tham gia 
làm ảnh hưởng chúng). Ngài ở tại mỗi đạo tràng của Phật, 
đồng thời phát ra tiếng để diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa 
Nghiêm. 
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 Có người hỏi : ‘’Vậy cứu kính có bao nhiêu Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ?’’ Bồ Tát Văn Thù chỉ có một thân, song, 
hay biến hóa ra trăm ngàn ức thân. Tuy nhiên Bồ Tát Văn 
Thù ở tại bổn xứ chẳng động, mà hóa thân đến khắp mười 
phương cõi nước của chư Phật. Ðây là đạo lý:  
 

‘’Một tức tất cả, tất cả tức một‘’. 
 

Ví như nơi nào có nước, thì có mặt trăng hiện ra. Do 
đó, có câu :  

 

‘’Ngàm đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng ‘’. 
 

Lại nữa, ví như ở trong phòng bốn vách tường, và 
trên dưới đều gắng kính đầy phòng. Nếu người đứng ở giữa 
phòng, thì trong tất cả kính đều hiện ra hình người, có rất 
nhiều hình người. Do đó, có thể chứng minh, có bao nhiêu 
kính thì hiện ra bấy nhiêu thân. 

 

 Nếu thấy được Chánh Giác 
 Giải thoát lìa các lậu 
 Không chấp tất cả đời 
 Đó chẳng chứng đạo nhãn. 
 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong hết thảy đạo tràng 
của chư Phật, đồng thời nói ra vấn đề bồ đề và phiền não. 
Bồ đề tức là giác đạo, phiền não tức là nghiệp chướng. Vì 
phiền não là từ tình cảm sinh ra, có phiền não thì có nghiệp 
chướng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì thương xót chúng sinh, 
mà nói ra phương pháp làm thế nào tu bồ đề giác đạo ? 
Làm thế nào đoạn phiền não nghiệp chướng. Cho nên mới 
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nói : Nếu như có người thấy được Chánh Giác (Phật), thì 
đã chứng được giải thoát, lìa khỏi các bệnh, tức cũng là 
trong lìa tất cả các lậu, ngoài chẳng chấp trước pháp hữu vi 
thế gian. Nhưng hai cảnh giới nầy vẫn chẳng phải là cứu 
kính, vì còn có cái lìa, không lìa, chấp trước, chẳng chấp 
trước, pháp đối đãi. Nếu không có lìa, cũng chẳng có 
không lìa, chẳng có trước, cũng chẳng có chẳng chấp trước. 
Ðó mới là tuyệt đối đãi, được như thế thì chân chánh minh 
bạch pháp thế gian. 
 Chẳng có cái lìa, cũng chẳng có cái không lìa, đây là 
quét tất cả pháp. Chẳng có cái chấp trước, cũng chẳng có 
cái không chấp trước, đây là lìa tất cả tướng. Cảnh giới của 
Phật, thì chẳng có cái lìa, cũng chẳng có cái không lìa, mà 
là siêu tình lìa kiến. Vượt khỏi phàm tình, lìa khỏi tri kiến 
của phàm phu, cho nên nói cảnh giới của Phật không thể 
nghĩ bàn. Ðến được cảnh giới nầy, mới là bổn thể của chư 
Phật. Nếu nói chư Phật đã lìa khỏi các lậu, thì vẫn chưa 
thâm nhập minh bạch Phật pháp. Nếu nói Phật đã hết chấp 
trước pháp thế gian, thì cũng chẳng minh bạch Phật pháp, 
vì chư Phật vẫn ở tại thế gian giáo hóa chúng sinh. Tuy ở 
tại thế gian, nhưng chẳng có điên đảo của phàm phu. Phật 
thì quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng có cái chấp 
trước, cũng chẳng có cái không chấp trước; chẳng có cái 
lìa, cũng chẳng có cái không lìa, đây là cứu kính, cho nên 
mới nói không chấp tất cả đời. 
 Nếu nói Phật còn có cái lìa, còn có cái không lìa, còn 
có cái chấp trước, còn có cái không chấp, đó là pháp đối 
đãi, chẳng cứu kính. Cho nên nói, đó chẳng chứng đạo 
nhãn. Ðạo nhãn tức là trí huệ chân chánh. 
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 Giải thoát là gì ? Tức là đắc được tự do thật sự, vô 
câu vô thúc, đến đi tự tại. Chúng ta tại sao chẳng tự do ? Vì 
bị dây thừng vọng tưởng chấp trước trói chặt, cho nên hành 
động chẳng tự tại, chẳng được giải thoát. 
 Các lậu là gì ? Tức là tập khí mao bệnh từ vô thỉ đến 
nay. Ví như tham tiền tài tức là lậu tiền tài, tham sắc thì có 
lậu về sắc. Tham danh thì có lậu về danh, tham lợi thì có 
lậu về lợi. Lậu tức là chẳng viên mãn. Phàm là không hợp 
với quy cụ tức là các lậu. 
 Có người trong tâm khởi vọng tưởng : ‘’Ăn cơm 
cũng là lậu, mặc áo cũng là lậu, ngủ cũng là lậu. Vậy là gì 
không lậu ? Ăn cơm là lậu, song, ai ai cũng phải ăn cơm, 
chẳng có người nào không ăn cơm. Ai ai cũng phải mặc 
quần áo, chẳng có người nào không mặc quần áo. Ai ai 
cũng phải ngủ, chẳng có người nào mà không ngủ. Những 
sự cơm, quần áo, ngủ, đều có lậu. Chúng ta phải nên vô 
lậu. Song, không ăn cơm thì sẽ chết đói. Không mặc quần 
áo thì sẽ chết lạnh. Không ngủ thì sẽ chết vì mất ngủ. Nếu 
nói ba thứ đó là lậu, thì tôi kiên quyết phản đối, không tán 
thành lời nói pháp nầy. 
 Ai có thể không ăn cơm ? Ai có thể không mặc quần 
áo ? Ai có thể không ngủ ? Song, đừng quá nhiều, cũng 
đừng quá ít, phải giữ trung đạo. Ví như ăn cơm, ăn no thì 
được, đừng khời vọng tưởng, xem thử đồ ăn đó đáo để có 
dinh dưỡng hay chẳng có dinh dưỡng ? Mặc áo quần là để 
che lạnh, đủ ấm thì được, đừng có ngày nào cũng mặc quần 
áo mới, để cho người chú ý, làm cho người hâm mộ bạn. 
Có tư tưởng như thế thì là lậu. Ngủ là để tiêu trừ bệnh mệt 
nhọc, ngủ nhiều cũng là lậu, ngủ ít cũng là lậu. Vừa đủ 
không nhiều không ít thì chẳng có lậu. Tóm lại, vui mừng 
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cũng là lậu, nổi giận cũng là lậu, thương cũng là lậu, ghét 
cũng là lậu, thất tình cũng là lậu, lục dục cũng là lậu. Lậu 
mà không lậu tức là vô lậu. Song, vô lậu vẫn chưa đến nhà 
! Vì còn có cái vô lậu. Nếu chẳng có cái vô lậu, cũng chẳng 
có cái không lậu, thì đó mới là cứu kính. 
 Bây giờ giải thích sơ lược về thất tình. 
   Hỉ : Vốn không nên hoan hỉ, mà bạn hoan hỉ, tức là 
lậu. Giống như người ta chết mà bạn cứ cười, đây là không 
đúng. 
 Nộ : Thấy người ta giữ quy cụ, mà bạn nổi giận, 
mắng người ta trứng thối, chẳng biết tự do, tự tìm cái khổ. 
Như thế thì khiến cho mọi người nhàm chán bạn. 
 Ai : Khi người ta đang cử hành hôn lễ, thì bạn đến 
khóc la om sòm, còn nói các vị không nên kết hôn. Phàm là 
dùng không thích đáng đều là lậu. 
 Cụ : Người ta phát sinh việc bất hạnh, có cảm giác 
sợ hãi, bạn chẳng những chẳng an ủi họ, mà còn nói những 
lời không tốt. Như thế thì không đúng. 
 Ái : Thấy người ta thì nói : ‘’Tôi thương bạn‘’, khiến 
cho người nghe chẳng thoải mái sinh ra mặc cảm, chẳng lý 
tới bạn nữa. 
 Ác : Thấy người thì nói : ‘’Tôi ghét bạn‘’, khiến cho 
người nghe chẳng vui, thâm chí nổi giận, biện luận với bạn 
hoặc là chưởi mắng với nhau. 
 Dục : Dục vọng chẳng bao giờ ngừng, nhưng phải 
ham muốn có hạn, đừng có tham không biết chán, không 
nên có tham dục, nếu bạn có tham dục tức là lậu. 
 Trước khi thất tình nầy phát sinh là trung đạo. Nên 
hoan hỉ thì hoan hỉ, đáng lẽ nổi giận mà không nổi giận. Ai 
được như thế thì người đó cơ hội khai ngộ. Chúng ta tu đạo 
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thì có tâm nhẫn nhục, không nóng giận, hãy học theo hạnh 
của Bồ Tát Di Lặc, nhẫn những việc mà thiên hạ nhẫn 
không được. 
 Pháp thế gian là gì ? Là pháp có hình có tướng. 
Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

‘’Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt nước 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như thế.’’ 
 

Pháp hữu vi tức là pháp thế gian, cũng giống như 
sương buổi sáng, mặt trời mọc lên thì tan mất. 
 

 Nếu biết được Như Lai 
 Thể tướng chẳng chỗ có 
 Tu tập thấu rõ được 
 Người đó sớm thành Phật. 
 

Nếu như có người biết tám tướng thành đạo của 
Phật. Biết Phật trong quá khứ ở tại nhân địa tu hành như 
thế nào ? Tu phước huệ như thế nào ? Phật vốn là vô 
tướng, song, vô tướng mà vô sở bất tướng, thể tướng không 
chỗ có. Nếu muốn biết thế nào là chẳng chỗ có, thì phải tu 
tập tất cả pháp môn. Như thế, mới thấu rõ cảnh giới của 
Phật, là tận hư không, biến pháp giới, vô tại vô bất tại. 
Song, thể tướng thì vắng lặng, không hình không tướng 
không chỗ có. Nếu người đó minh bạch được Phật tu hành 
như thế nào ? Thành Phật như thế nào ? Nếu y pháp tu 
hành, thì người đó nhất định sẽ sớm thành Phật đạo. 
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 Hay thấy thế giới nầy 
 Mà tâm chẳng giao động 
 Nơi  thân Phật cũng thế 
 Sẽ thành bậc Thắng Trí. 
 

Hay thấy được pháp thế gian, mà ngộ được pháp 
xuất thế gian. Chứ chẳng phải lìa khỏi thế gian, riêng ngoài 
có xuất thế gian. Nếu lìa khỏi pháp thế gian, riêng ngoài có 
pháp xuất thế gian, như thế thì phải có hai người, một là 
phàm phu, một là đi thành Phật. Tức nhiên là một người, 
hoặc là phàm phu hoặc là thành Phật. Làm phàm phu, hoặc 
thành Phật, đều là chúng sinh, chứ chẳng có hai dạng. Cho 
nên trong kinh có nói : ‘’Tâm chẳng giao động,’’ tức là 
chẳng bị sự phân biệt làm mê hoặc, chẳng bị vọng tưởng 
chấp trước. Mười phương chư Phật và chúng sinh nguồn 
gốc là một thể, chẳng qua là giác và mê mà thôi. Tu hành 
đầy đủ đại trí huệ sẽ thành Phật. Chẳng tu hành đầy dẫy 
phiền não là phàm phu. Pháp thế gian và pháp xuất thế gian 
đều là một dạng. Nếu minh bạch thì pháp thế gian tức là 
pháp xuất thế gian. Nếu chẳng minh bạch, thì pháp xuất thế 
tức là pháp thế gian. Ở tại sự chuyển niệm, hồi đầu chuyển 
thân, thì thấy bổn địa phong quang. Người đó đương nhiên 
sẽ thành bậc đại trí thù thắng nhất, tức cũng là Phật. 

 

 Nếu nơi Phật và pháp 
 Mà tâm hiểu bình đẳng 
 Hai niệm không hiện tiền 
 Sẽ đạt được Phật vị. 
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Nếu như có người đối với Phật và pháp, minh bạch 
bình đẳng, chẳng có sự khác biệt, Phật và pháp là một thể, 
thì người đó sẽ đạt được cảnh giới của Phật. Phật mà vô 
Phật, bổn lai tức là Phật. Ðã thành Phật, thì không cần 
nương tựa pháp. Lúc đó, đến được trình độ:  

 

‘’Tu vô khả tu, chứng vô khả chứng ’’. 
 

Nghĩa là :  
 

Tu mà không tu, chứng mà không chứng. 
 

Trên quả vị vô tu vô chứng, có thể nói tức là chẳng 
có Phật, cũng chẳng có pháp. Nhưng khi phàm phu đang tu 
hành thì tuyệt đối không thể nói chẳng có Phật, chẳng có 
pháp. Cho nên, chưa đạt được trình độ tương đương, thì 
tuyệt đối không được nói chẳng có Phật, chẳng có pháp. Vì 
đã minh bạch Phật và pháp là bình đẳng, là một. Ðến được 
trình độ đó, thì mới có thể nói chẳng cần gì hết. 
 Nếu như Phật và pháp đều chẳng có, thì biến thành 
kẻ ngoại đạo không biết gì, ngoại đạo là chủ trương chẳng 
có gì hết. Hai niệm Phật và pháp không hiện tiền, chẳng có 
tâm phân biệt Phật và pháp, đạt được cảnh giới đó, thì sẽ 
bước lên quả vị không thể nghĩ bàn, tức cũng là Phật vị. 
 

  Nếu thấy Phật và thân 
 Bình đẳng mà an trụ 
 Không trụ không chỗ vào 
 Sẽ thành bậc khó gặp. 
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Nếu như có người thấy được Phật và chúng sinh, do 
đó : ‘’Tâm Phật và chúng sinh, cả ba không khác nhau‘’, 
đều là bình đẳng. Tuy nhiên an trụ, cũng không chỗ vào. 
Có được lối nhìn như thế, thì người đó sẽ thành tựu bậc 
khó gặp khó thấy, tức cũng là Phật. 

 

 Sắc thọ chẳng có số 
 Tưởng hành thức cũng thế 
 Nếu biết được như vậy 
 Sẽ làm Đại Mâu Ni. 
 

Bài kệ nầy nói về lý năm uẩn. Năm uẩn tức là sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tức là tất cả nhan sắc. Thọ tức 
là sự cảm thọ. Tưởng tức là vọng tưởng. Hành tức là hành 
động. Thức tức là tất cả sự phân biệt, phân biệt thiện ác, thị 
phi, trắng đen. Nếu chuyển được thức thành trí, thì sẽ thành 
tựu. Nếu không chuyển thức được, dùng tâm phân biệt để 
phân biệt tất cả pháp, đó vẫn là thức đang tác quái ! 
 Sắc uẩn và thọ uẩn chẳng có số (có tướng sai biệt là 
số), tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, cũng giống nhau, 
chẳng có số. Nếu biết năm uẩn không lạc vào tất cả số, thì 
tương lai sẽ làm bậc Ðại Tịch Diệt, tức cũng là Phật quả. 
 Nếu có người chánh tri chánh kiến, thì họ chẳng bị 
năm uẩn trói buộc, ngược lại chiếu soi năm uẩn đều không, 
sớm sẽ thành Phật. Nguyên nhân chúng ta không thành 
Phật, tức là không chiếu soi được năm uẩn đều không, 
ngày ngày chuyển ở trong năm uẩn. Hiện tại biết năm uẩn 
chẳng có số, đó tức là không. Nhìn thành không thì sẽ 
thành Phật quả.  
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 Thấy thế và xuất thế 
 Tất cả đều siêu việt 
 Khéo biết tất cả pháp  
 Sẽ thành Đại Quang Diệu. 
 

Thấy thế gian và thấy xuất thế gian, tất cả đều siêu 
việt nhập xuất. Nếu khéo biết tất cả pháp, hành trì tất cả 
pháp, thì sẽ thành bật Ðại Quang Diệu, tức cũng là Phật. 
 Lục Tổ Huệ Năng nói :  
 

‘’Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa thế cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ.’’ 

 

Phật pháp bao quát pháp thế gian, chẳng lìa khỏi thế 
gian mà giác ngộ. Nếu lìa khỏi pháp thế gian, riêng ngoài 
đi tìm pháp giác ngộ, thì là sai lầm. Giống như tìm sừng 
trên đầu con thỏ, chẳng bao giờ có. 

 

 Nếu nơi Nhất thiết trí 
 Phát sinh tâm hồi hướng 
 Thấy tâm không chỗ sinh 
 Sẽ được Đại Danh Xưng.  
 

Nếu ở nơi tất cả trí huệ mà phát sinh tâm hồi hướng 
bồ đề, tức là đem công đức và trí huệ hồi hướng cho pháp 
giới tất cả chúng sinh, mà còn cảm thấy chẳng có việc gì, 
chẳng chấp trước, chẳng có tâm sí đồ. Thấy tâm của mình 
chứ chẳng sinh ra tâm hồi hướng. Nếu phá được tâm chấp 
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trước công đức, thì người đó sẽ đắc được Danh Xưng Lớn 
Nhất, tức cũng là Phật. 
 Hồi hướng có bốn thứ :  

1. Hồi tự hướng tha.  
2. Hồi nhân hướng quả.  
3. Hồi sự hướng lý.  
4. Hồi tiểu hướng đại.  
 

Giải thích sơ lược như sau : 
 1. Hồi tự hướng tha : Hồi công đức của mình bố thí 
cho pháp giới chúng sinh, vì chúng sinh mà hồi hướng. 
Như có trí huệ thì phát nguyện đem trí huệ của mình bố thí 
cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tất cả 
trí huệ. 
 2. Hồi nhân hướng quả : Chúng ta tu hành tại nhân 
địa, thì tương lai mọi người đều đắc được quả vị Phật, hy 
vọng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. 

3. Hồi sự hướng lý : Hiện tại chúng ta tu hành tất cả 
các hạnh, nguyện ý hồi hướng lý thể của chư Phật vô 
thượng tịch tĩnh. 

4. Hồi tiểu hướng đại : Hiện tại tâm lượng của chúng 
ta rất nhỏ, tư tưởng nông cạn. Phải phát nguyện, phóng tâm 
lượng rộng lớn như pháp giới, chu khắp như hư không, bao 
la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng dung chứa được. Nếu 
như từ trước tu tiểu thừa, thì nay hướng về tu pháp đại 
thừa. 

 

Chúng sinh chẳng có sinh 
Cũng lại không có hoại 
Nếu được trí như vậy 
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Sẽ thành Vô Thượng Đạo. 
 

Nếu minh bạch lý các pháp thật tướng, thấy Phật 
không sinh không diệt, thấy chúng sinh cũng không sinh 
không diệt. Vì tâm, Phật, chúng sinh, cả ba đều không khác 
nhau. Cũng chẳng có sinh cũng chẳng có hoại. Nếu có trí 
huệ như thế, thì chẳng chấp trước. Chẳng có cái ta, cũng 
chẳng có sở hữu của ta; chẳng có cái tu, cũng chẳng có sở 
tu. Tương lai sẽ thành tựu Phật quả vô thượng đạo. 

 

 Trong một hiểu vô lượng 
 Trong vô lượng hiểu một 
 Biết rõ cùng sinh khởi 
 Sẽ thành Vô Sở Úy. 
 

Một là ít, vô lượng là nhiều. Một tán làm nhiều, 
nhiều lại làm một. Cho nên một sinh vô lượng, một chẳng 
tự một. Vô lượng quy về một, nhiều chẳng tự nhiều. Cùng 
nhau sinh khởi, cùng nhau vô ngại, cho nên nói trong một 
hiểu vô lượng. Vô lượng là từ một mà ra, nếu chẳng có 
một, thì cũng chẳng có vô lượng; chẳng có vô lượng, thì 
cũng chẳng có một. Chẳng có một tức là số ‘’0’’. Chúng ta 
học Phật pháp tức là học số ‘’0’’ nầy. Ðến được số ‘’0’’ thì 
sẽ trở về cội nguồn, bỏ mê về với giác ngộ. 
 Trong vô lượng lại thấu rõ một, một sinh vô lượng, 
vô lượng trở về một. Thấu rõ được lý luận cùng nhau sinh 
khởi, thì sớm sẽ thành tựu Vô Sở Úy, ít nhất cũng là Ðại 
Bồ Tát, nếu nói trên nữa thì cứu kính thành Phật. 
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 Bấy giờ, quang minh vượt qua thế giới 
đó, chiếu khắp phương đông mười cõi 
Phật. Phương tây, nam, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. Trong mỗi thế 
giới, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, cho 
đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy 
trong đó, đều thấy hiện rõ, như thấy đức 
Phật Thế Tôn ở nơi đây, ngồi trên tòa sư tử 
liên hoa tạng, có các Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật, cùng nhau vây 
quanh. Trong mỗi thế giới đó, đều có trăm 
ức cõi Diêm Phù Đề, trăm ức đức Như Lai, 
cũng ngồi như thế. Đều nhờ thần lực của 
Phật, nên mỗi phương trong mười phương, 
đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ 
lại cùng đến chốn Phật. Những vị đại Bồ 
Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
.v.v... từ cõi nước của Ngài đến .v.v… Đó là 
thế giới Kim Sắc .v.v... Đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Bất Động Trí Như Lai .v.v... 
 

 Lúc đó, quang minh ở dưới chân của Phật phóng ra, 
vượt qua thế giới đó, chiếu khắp phương đông mười cõi 
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Phật. Ở phương nam, tây, bắc, bốn hướng, trên dưới, chín 
phương còn lại của thế giới đó, cũng giống như vậy. Trong 
mỗi thế giới mười phương, đều có trăm ức cõi Diêm Phù 
Ðề, cho đến trăm ức cõi Trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy trong 
đó, đều hoàn toàn hiện rõ trong quang minh từ chân của 
Phật phóng ra. Như ở nơi đây thấy Ðức Phật Thế Tôn 
(Thích Ca Mâu Ni), ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng. 
Ngồi kiết già chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. 
Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng 
nhau đến chốn Phật, vây quanh Phật. Mỗi thế giới trong 
mười phương, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Ðề, lại có trăm 
ức Ðức Như Lai, cũng ngồi kiết già trên tòa sư tử Liên Hoa 
Tạng. Hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật, cho nên 
mỗi phương trong mười phương thế giới, đều có một vị đại 
Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật tụ lại, cùng nhau đi đến chốn Phật, nghe Phật diễn nói 
diệu pháp. Những vị đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi v.v... Các ngài từ nước của mình đến, tức là thế giới 
Kim Sắc .v.v… như đã nói. Mỗi vị đại Bồ Tát, đều cúng 
dường Phật, phụng sự đức Phật. Phật đó tức là Như Lai Bất 
Ðộng Trí v.v...Vân vân, tức là còn có chín vị đại Bồ Tát đại 
biểu, còn có chín thế giới; còn có chín vị Như Lai. 
 

Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng nói bài kệ rằng. 
 

Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Ðại Trí 
Văn Thù Sư Lợi, ở trong mỗi đạo tràng của Phật, đồng thời 
tuyên nói bài kệ dưới đây. 
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 Chúng sinh không trí huệ 
 Bị ái độc làm hại 
 Vì đó cầu bồ đề 
 Các Phật pháp như vậy.  
 

Vì nhân duyên gì mà chúng sinh đến đời ác năm 
trược ? Vì có ái. Do đó, có câu :  

 

‘’Ái không nặng không sinh Ta Bà 
Nghiệp không sạch không sinh tịnh độ‘’. 

 

Hết thảy tất cả phiền não đều từ ái mà sinh ra. Chúng 
sinh vì chẳng có trí huệ, cho nên bị ái độc làm hại. Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi đại bi tâm thiết chảy ra diệu vị cam lồ và 
đề hồ vô thượng, dùng trực tâm trí huệ để khai thị tất cả 
chúng sinh. Tại sao chúng ta điên đảo ? Tại sao lại hồ đồ ? 
Vì vô minh quá nặng. Có vô minh thì sinh hành, có hành 
thì có thức, có thức thì có danh sắc, có danh sắc thì có lục 
nhập, có lục nhập thì có xúc, có xúc thì có thọ, có thọ thì có 
ái, có ái thì có thủ, có thủ thì phải vì sở hữu của mình, 
truyển chuyển mà có sinh, có già, có chết. Ðây là đạo lý 
mười hai nhân duyên cùng nhau sinh khởi. Vì chúng sinh 
chẳng có trí huệ, nên bị ái độc làm thương hại. 
 Ái có chín ví dụ sau đây : 
 1. Như còn thiếu nợ : Ái giống như còn thiếu nợ của 
người, chưa trả sạch. Ví như tập dư của hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác chưa đoạn sạch. Ái chưa đoạn sạch thì giống 
như thiếu nợ. Do đó, người tu đạo nhất định phải minh 
bạch sự lợi hại của ái, nó chẳng những hại thân mà còn làm 
thương hại tâm. Hãy cẩn thận, nên nhớ, nên nhớ ! Một khi 
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xẩy chân ngàn năm ân hận, vĩnh viễn chẳng có biện pháp 
cứu vãn. 
 2. Như nữ La Sát : Quỷ nữ La Sát tâm địa rất độc 
hại, hay ăn sạch tiểu nữ La Sát do chính mình sinh ra, thậm 
chí ăn cả chồng của mình. Ðó là biểu thị ái hay khiến cho 
con người thọ sinh tử. Có sinh tử thì sẽ đọa lạc ở trong ba 
đường ác. Ba đường ác tức là súc sinh, ngạ quỷ và địa 
ngục. 
 3. Như cộng hoa sen : Dưới cộng hoa sen, ẩn núp 
một con rắn độc. Người thích hoa sen đẹp, đi hái hoa sen 
thì sẽ bị rắn độc cắn. Ái hay khiến cho con người chẳng 
thoát khỏi sinh tử. Cộng hoa ví dụ cho năm dục (tài, sắc, 
danh, thực, thùy), ái ví dụ cho rắn độc. Nếu ái năm dục thì 
sẽ bị rắn độc cắn. 
 4. Như ác thực : Giống như vật ăn chẳng ưa thích, 
miễn cưỡng mà ăn, thì sẽ sinh bệnh mà chết, đọa vào ba 
đường ác. Ái cũng như thế, cưỡng cầu thì sẽ tán mất mạng 
sống. 
 5. Như dâm nữ : Tức là người nữ bán linh hồn, thứ 
người nầy hủy hại pháp lành, bị quỷ vô thường truy lùng, 
đoạt mất sinh mạng thì sẽ đọa vào ba đường ác. 
 6. Như Ma Lầu Ca Tử : Nó hay trói chặt phàm phu 
mất đi pháp lành, khiến cho điên đảo mà chết. Chết rồi đọa 
vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng, chẳng được giải thoát. 
 7. Như nhọt có thịt thối : Ái như là sinh mụt nhọt 
bên trong có thịt thối. Nếu không trừ sạch mụt nhọt, thì 
mụt nhọt chín mùi sẽ sinh trùng, dần dần sẽ bị trùng ăn 
sạch pháp thân huệ mạng, mà người cũng tán mất trí huệ, 
do đó mà đọa lạc. 
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 8. Như gió bão : Gió bão hay thổi ngã cây cối, ái hay 
làm gốc rễ bồ đề quật lên. Ái thật đáng sợ ! không biết bao 
nhiêu người vì nó mà thân bại danh liệt, thậm chí nhà tan 
người mất, còn không nhận thức tội lỗi nầy là hàng đầu. 
 9. Như sao chổi : Sao chổi chẳng cát tường, vì đuôi 
của nó có tia sáng nhoáng rất là mãnh liệt, hình như cây 
chổi. Một khi sao chổi xuất hiện thì thế giới chẳng thái 
bình, không có nạn đao binh thì có nạn đói khác, ái hay 
đoạn tất cả căn lành, khiến cho người đọa vào ba đường ác, 
ví như sao chổi chẳng cát tường. 
 Mười phương tất cả chư Phật ba đời vì cứu độ chúng 
sinh, bị ái độc làm thương hại mà khuyến phát cầu bồ đề và 
đề xướng phương pháp đoạn dục khử ái, khiến cho họ biến 
tâm ái dục thành tâm bồ đề, tâm ái dục là ngu si, tâm bồ đề 
là giác ngộ. Tại sao chúng ta ngu si : Vì bị ái làm mê hoặc, 
vì tất cả chúng sinh đều thích ái, chẳng có phản đối ái. 
 

 Khắp thấy nơi các pháp 
 Hai bên đều xả lìa 
 Thành đạo vĩnh chẳng lùi 
 Chuyển pháp luân vô đẳng.  
 

Khắp thấy sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất 
tương ưng pháp, vô vi pháp .v.v... Nhận thức tất cả các 
pháp tu trung đạo liễu nghĩa, mới xả lìa được hai bên có và 
không, không rơi vào bên không, không rơi vào bên có, tức 
là trung đạo. Chẳng chấp trước vào bên có và không, thấy 
được thật tướng của các pháp, thì chứng được trung đạo lý 
thể. Ðạo nghiệp sẽ có sở thành tựu, vĩnh viễn chẳng thối 
chuyển. Không thối chuyển phân làm ba thứ :  
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1. Vị không thối : Hành Bồ Tát đạo chẳng thối về 
pháp nhị thừa.  

2. Hành không thối : Chỉ có tu hành tiến về trước, 
dũng mãnh tinh tấn, tơ hào không giải đãi thì sẽ không thối 
lùi về sau.  

3. Niệm không thối : Phát tâm đại bồ đề, trên cầu 
Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Phật thường chuyển đại pháp 
luân không gì sánh bằng, đây là tối cao vô thượng, khiến 
cho chúng sinh thành Phật đạo. 

 

 Kiếp không thể nghĩ bàn 
 Tinh tấn tu các hạnh 
 Vì độ các chúng sinh 
 Đây là sức Đại Tiên.  
 

Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ 
đều giải đãi phóng dật, đối với Phật pháp vẫn còn hoài 
nghi, chẳng dũng mãnh tinh tấn. Gặp được chánh pháp 
cũng chẳng dụng công tu hành, gặp được tà pháp thì hoan 
hỉ như điên cuồng, nỗ lực học tập. Ðức Phật chẳng phải 
như thế, Ngài ở trong vô lượng vô biên đại kiếp không thể 
nghĩ bàn, ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn, siêng tu tất cả 
pháp môn. Ngài vì muốn độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được 
vui nên siêng năng tu hành. Sau khi thành Phật rồi mới có 
sức lực để độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Ðó là sức 
Ðại Tiên, tức cũng là sức của Phật. 
 Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời, thì một ngày 
nọ, Ngài cầm một nắm đất lên và hỏi đệ tử :  

- ‘’Các con nói xem, đất trong tay của ta nhiều, hay 
là đất ngoài đại địa nhiều ? ‘’  
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- Các đệ tử đáp : ‘’Ðất trong bàn tay của Ðức Phật 
rất ít, đất ngoài đại địa nhiều.’’  

- Phật lại nói : ‘’Các con có biết chăng ? đắc được 
thân người ít như đất trong bàn tay của ta, mất đi thân 
người nhiều như đất ngoài đại địa‘’.  

Chúng ta học Phật chỉ có năm phút, chẳng có tâm 
thường hằng. Vì vậy cho nên lưu chuyển ở trong sáu nẻo 
luân hồi. Có khi đọa địa ngục, có khi lên trời, có khi làm A 
Tu La, có khi làm súc sinh, có khi làm quỷ, có khi làm 
người. Song, làm người chẳng phải là việc dễ dàng, Do đó, 
có câu :  

 

‘’Thân người khó được, nay đã được, 
Phật pháp khó nghe, nay đã nghe, 

Đời nầy không độ thân nầy, khi nào độ thân nầy ?’’ 
 

Chúng ta rất may mắn được thân người, đừng có 
khinh thường sứ mạng làm người, phải hành Bồ Tát đạo, 
hãy lấy tất cả lợi ích chúng sinh làm tiền đề. Không thể ích 
kỷ lợi mình, chuyên nghĩ về mình, có lợi thì giành, có hại 
thì tránh, hành vi như thế không chấp nhận được, phải hiểu 
rõ triệt để đời trước chẳng tu, nay mới chịu khổ, đời sau 
này không tu thì đời sau càng khổ. 

 

 Đạo Sư hàng các ma 
 Dũng kiện vô năng thắng 
 Trong quang diễn diệu nghĩa 
 Từ bi nên như vậy.  
 

Ðạo Sư là đạo sư tiếp dẫn chúng sinh, tức cũng là 
Phật. Tiếp dẫn chúng sinh trong tà đạo trở về con đường 
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chân chánh, tiếp dẫn chúng sinh ác đi trên con đường thiện. 
Dẫn dắt chúng sinh liễu sinh thoát tử, bỏ mê về giác, bỏ tối 
theo sáng, dẫn dắt chúng sinh phát bồ đề tâm, hồi sự hướng 
lý. Vị Đạo Sư đó, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. 
 

 Khi Phật ở dưới cội bồ đề sắp thành chánh giác, thì 
ma vương Ba Tuần biết thế gian có vị Ðại Giác sắp thành 
đạo, bèn sinh đại sợ hãi. Vì Phật lực tăng trưởng, ma lực 
giảm bớt, cho nên ma vương Ba Tuần dùng đủ thứ sức lực 
để phá hoại đạo nghiệp của Phật. Do đó, suất lãnh quyến 
thuộc đến tứ phía cội bồ đề, xí đồ nhiễu loạn sự tu hành của 
Phật, uy hiếp Phật. Lúc đó, Phật phóng tướng luồng hào 
quang trắng nhập vào tam muội thắng ý từ tâm, ở trong 
tướng luồng hào quang trắng lại hiện ra đủ thứ quang 
minh, trong đủ thứ quang minh lại hiện ra đủ thứ hóa thân. 
Quang minh đó trên thông đến cõi trời, dưới suốt đến địa 
ngục. Lúc đó, hết thảy ma con, ma cháu, dân ma, binh ma, 
cản thấy tứ chi chẳng có sức lực, đầu ngước lên chẳng 
được, mắt cũng mở không ra, bèn thối lui. 
 Ma vương lại sai ba con ma nữ xinh đẹp, dùng sắc 
đẹp để nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu hành của Phật. Ma nữ 
đến dưới cội bồ đề hiện ra tướng yêu mị để dẫn dụ Phật, xí 
đồ khiến cho Phật động tâm, mất đi đạo nghiệp. Phật bèn 
dùng tướng luồng hào quang trắng chiếu soi chúng. Lúc 
đó, các ma nữ bị quang minh chiếu, liền biến thành các bà 
lão xấu xí già nua, chín lỗ chảy ra đồ dơ bẩn. Ba ma nữ 
nhìn thấy tướng mạo của chúng xấu xa đáng ghét, nghĩ 
rằng : Tướng mạo xấu xí vô cùng, mà còn muốn dụ dỗ Phật 
chăng ? Bèn bỏ đi. 
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 Tướng luồng hào quang trắng của Phật có oai lực 
không thể nghĩ bàn, cho nên hay hàng phục tất cả thiên ma 
ngoại đạo. Phật là bậc Thánh nhân đại trí, đại nhân, đại 
dũng, đại hùng, chẳng có ai thắng qua thần lực của Phật. 
Trong quang minh của Phật, hay diễn thần thông diệu dụng 
không thể tả được, dùng tam muội từ bi để hàng phục ma. 
Vì Phật từ bi cho nên mới hàng ma được như thế. 
 

 Phật dùng tâm trí huệ 
 Phá các phiền não chướng 
 Một niệm thấy tất cả 
 Đó là thần lực Phật. 
 

Chư Phật nhờ sức trí huệ, mà phá được hết thảy 
phiền não chướng của chúng sinh. Phiền não có tám vạn 
bốn ngàn thứ, Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, là để 
đối trị tám vạn bốn ngàn phiền não. Phiền não hóa hết sẽ 
biến thành bồ đề. Tại sao chúng sinh chẳng có trí huệ  như 
Phật ? Vì chúng sinh có phiền não chướng. 
  Trong một niệm đầy đủ tám vạn bốn ngàn pháp 
môn. Trong một niệm phá được tám vạn bốn ngàn phiền 
não chướng. Ðó là nhờ đại oai thần lực của chư Phật gia trì. 
Chỉ cần bạn cải ác hướng thiện, hồi tiểu hướng đại, y pháp 
tu hành, thì sẽ có sự cảm ứng như thế. 
 

 Đánh vang trống chánh pháp 
 Giác ngộ mười phương cõi 
 Đều khiến hướng bồ đề 
 Sức tự tại được vậy. 
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Khi Phật chuyển đại pháp luân như là đánh trống 
chánh pháp. Tại sao phải đánh trống chánh pháp ? Vì muốn 
khiến cho chúng sinh trong mười phương phương biển cõi 
nước tỉnh ngộ, khiến cho họ phát tâm đại bồ đề, vĩnh viễn 
không thối chuyển. Ðó là nhờ thần thông tự tại của Phật 
mới được như thế, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về 
giác. 

 

 Chẳng động vô biên cảnh 
 Mà đến các ức cõi 
 Nơi có chẳng chấp trước 
 Đó tự tại như Phật.  
 

Chẳng động bổn thể, Phật chẳng động đạo tràng, mà 
đến khắp pháp giới. Phật ngồi dưới cội Bồ đề, mà pháp 
thân đến vô biên cõi nước chư Phật. Ðó là cảnh giới có mà 
chẳng có, không mà chẳng không. Cho nên nơi có mà 
chẳng chấp, nơi không cũng chẳng chấp. Nơi có không 
chấp tức là chân không. Nơi không chẳng chấp tức là diệu 
hữu. Người có được cảnh giới như thế thì tất cả đều tự tại 
giống như Phật. 
 Pháp thân của chư Phật là vô tướng. Tuy chẳng có 
tướng nhưng sánh như hư không, hư không thì đầy khắp 
mọi nơi. Hư không chẳng có bờ mé, thân Phật cũng chẳng 
có bờ mé. Hư không là vô tướng, Phật cũng vô tướng. Do 
đó, có câu :  
 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý mình như hư không.’’ 
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Cho nên nói cứu kính thường thanh tịnh, do đó, có 
câu :  

 

‘’Phật pháp thanh tịnh nguyệt 
Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung.‘’ 

Nghĩa là: 
Phật pháp như trăng rằm 
Thường ở trên bầu trời 

Chúng sinh tâm thanh tịnh 
Bóng bồ đề hiện ra. 

 

Ý niệm luôn nghĩ đến Phật, thì sẽ sinh tâm hoan hỉ. 
Ðó là nguyện lực đầy đủ của chư Phật, khiến cho bạn sinh 
tâm hoan hỉ. 

 

 Trong mỗi mỗi địa ngục 
 Trải qua vô lượng kiếp 
 Vì độ các chúng sinh 
 Mà nhẫn được khổ đó. 
 

Bồ Tát là người đầy đủ đại trí huệ, cho nên xả đi tiểu 
ngã của mình, mà thành tựu đại ngã của chúng sinh. Vì tự 
lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, mà hành Bồ Tát 
đạo. Chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng ngại mọi khó khăn, 
nguyện vì chúng sinh mà chịu khổ. Như Bồ Tát Ðịa Tạng 
phát nguyện rằng :  

 

‘’Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục’’!  
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‘’Ðịa ngục chưa trống không, 
Thề không thành Phật.’’ 

 

Cho nên Ngài luôn ở dưới địa ngục với chúng sinh, 
hy vọng chúng sinh giác ngộ, phát bồ đề tâm, sớm lìa khỏi 
biển khổ. Trải qua vô lượng kiếp thời gian, mà vẫn không 
nhàm giáo hóa chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Ngài 
vì khiến cho tất cả chúng sinh liễu sinh thoát tử, lìa khổ 
được vui, mà nhẫn tất cả khổ ở địa ngục, nghĩ rằng :  

 

‘’Chịu khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước.’’ 

 

Cho nên tâm cam tình nguyện chịu khổ. Bồ Tát tâm 
từ bi, vì độ chúng sinh mà nhẫn chịu khổ không thể nhẫn 
được, đó mới là tinh thần của Bồ Tát, đó mới là thật hành 
Bồ Tát Ðạo ! 
 Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh. 
Bốn pháp nhiếp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 
Nay nói sơ lược về bốn pháp nhiếp. 
 1. Bố thí : Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, xả mình vì 
người, đem lợi ích của mình bố thí cho người cần. Bố thí 
của Bồ Tát có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền bạc 
châu báu, đất nước vợ con. Nội tài là đầu mắt tủy não, da 
thịt gân cốt. Tuy bố thí nội tài và ngoại tài, nhưng tam luân 
thể không, chẳng chấp trước. Tam luân thể không là: 
Chẳng có người thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng thấy 
có vật thí. Tuy Bồ Tát bố thí mà lìa khỏi tướng bố thí, Ngài 
chẳng có tư tưởng của phàm phu tuyên truyền tự ngã của 
mình: ‘’Các vị biết chăng ? Chùa lớn nào đó, là tôi bỏ tiền 
ra làm, cây cầu nào đó, là do tôi bỏ tiền ra làm.’’ Ðó là bán 
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quảng cáo, đó là chấp vào tướng bố thí. Tuy có công đức 
mà công đức nhỏ. Bồ Tát đối với việc công đức chẳng nhớ 
ở trong tâm, qua rồi thì không còn gì nữa, tuyệt đối chẳng 
tuyên truyền. 
 2. Ái ngữ : Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì đối với 
chúng sinh đều hòa nhan duyệt sắc, tuyệt đối chẳng nổi 
giận, cũng chẳng dùng thô ngôn bạo ngữ để mắng người, 
càng không phỉ báng người, chẳng nói lời thị phi, càng 
không làm ly gián, chẳng bới lông tìm vết, chẳng tìm phiền 
não của người, chẳng nói chuyện xấu của người, sinh tâm 
hoan hỉ. Ái ở đây là ái hộ chúng sinh, tức cũng là lời hay 
lời tốt. 
 3. Lợi hành : Bồ Tát làm gì cũng đều lợi ích chúng 
sinh, lời nói việc làm cử chỉ hành động đều làm mô phạm 
cho chúng sinh, Do đó, có câu : ‘’Dùng thân làm phép 
tắc’’, khiến cho chúng sinh học theo. Ngài khiến cho chúng 
sinh sinh tâm tôn kính, sinh tâm tín ngưỡng, tin lời của Bồ 
Tát nói có chân lý. 
 4. Ðồng sự : Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sinh mà 
hiện ra nghề nghiệp đồng với người, cùng với họ sinh hoạt 
với nhau, khiến cho họ sinh cảm thân thiện. Như Bồ Tát 
muốn giáo hóa chúng sinh, thì thị hiện thân phận học sinh, 
làm ảnh hưởng người học sinh đó phát tâm bồ đề, học vô 
thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người làm công, thì thị hiện 
thân phận người làm công, đi cảm hóa họ phát tâm bồ đề. 
Bồ Tát muốn độ nông dân, thì thị hiện ra thân phận người 
nông dân, để làm ảnh hưởng họ phát tâm bồ đề, học vô 
thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người buôn bán, thì thị hiện 
ra thân phận người buôn bán để cảm hóa họ phát tâm bồ 
đề. Bồ Tát quán sát có nhân duyên gì độ được họ, thì thị 
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hiện ra thân đó mà độ họ, chẳng những tại loài người là 
như thế, mà dù súc sinh cũng như vậy. Khi Phật Thích Ca 
Mâu Ni ở trong quá khứ, đã từng làm nai chúa để giáo hóa 
đồng loại, và cảm hóa được ông vua không ăn thịt nai. 
 

 Không tiếc thân mạng mình 
 Thường hộ các Phật pháp 
 Vô ngã tâm điều nhu 
 Đắc được đạo Như Lai.  
 

Thuở xưa, khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi khắp nơi 
cầu pháp, thì chẳng tiếc thân mạng, vì pháp quên mình. 
Một ngày nọ, Ngài gặp quỷ La Sát, nghe nó đọc nửa bài 
kệ: 

  

‘’Các hành vô thường  
Là pháp sinh diệt.’’ 

 

Ðây là nói về tất cả hành vi đều là vô thường. Tại 
sao lại vô thường ? Vì nó là pháp sinh diệt. Sinh rồi lại 
diệt, diệt rồi lại sinh, chẳng có lúc nào ngừng. Phật Thích 
Ca Mâu Ni (lúc hành Bồ Tát đạo tại nhân địa) nghe được, 
biết đây là bài kệ của Phật pháp, nhưng còn nửa bài kệ nữa 
mà quỷ La Sát không nói.  

- Phật bèn yêu cầu quỷ La Sát : ‘’Ngươi chưa có đọc 
xong, nhất định còn hai câu nữa, xin hãy đọc hai câu kia 
cho tôi nghe có được không‘’?  

- Quỷ La Sát nói : ‘’Ðược ! Nhưng tôi đã đói, chẳng 
còn sức để đọc ra. Nếu ông xả thân cúng dường cho tôi, thì 
tôi sẽ đọc cho ông nghe.’’  
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- Phật nói : ‘’Tôi hứa với ngươi; nhưng tôi cũng có 
điều kiện, trước hết ngươi hãy đọc ra để tôi khắc vào cây, 
lưu lại chánh pháp cho người đời sau, khiến cho họ y pháp 
tu hành. Sau đó nhà ngươi mới ăn ta, có được chăng ?’’   

- Quỷ La Sát nói : ‘’Ðương nhiên là được ! Ông hãy 
lóng nghe :  

 

‘’Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là vui.’’ 

 

Cũng có nghĩa là dứt khổ sinh tử rồi, thì Niết Bàn là 
vui. Lúc đó, Phật dùng dao khắc lên cây:  
 

‘’Các hành vô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là vui.’’ 

 

Khắc xong rồi, trong tâm Phật nghĩ, thời gian lâu dài 
thì cây cổ thụ cũng dễ biến hoại, chẳng bằng khắc lên đá, 
sẽ giữ được lâu hơn, giúp cho người được pháp ích nhiều 
hơn.  

- Do đó, yêu cầu với quỷ La sát rằng : ‘’Tôi quyết 
định đem thân thể nầy cúng cho nhà ngươi, tuyệt đối không 
hối hận. Xin ông hãy đợi chút nữa để cho tôi khắc bài kệ 
nầy lên đá, khiến cho người đời sau đều có cơ hội được 
nghe, có được chăng ?’’  

- Quỷ La Sát nói : ‘’Ý của ông rất nhân từ, đáng 
kính, đáng phục ! Tôi đợi ông khắc xong rồi, tôi sẽ ăn 
ông.’’ Phật khắc bài kệ lên đá rồi, sau đó nhắm mắt lại, đợi 
quỷ La Sát đến ăn, trong tâm của Ngài rất an tĩnh. Ðợi thời 
gian rất lâu, chẳng có tiếng động gì, cảm thấy rất kỳ lạ, mới 
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mở mắt ra xem, thì chẳng thấy quỷ La Sát đâu cả, bèn nhìn 
lên hư không thì thấy có vị trời, nguyên lai là vị trời đó, 
hóa làm quỷ La Sát đến khảo nghiệm Phật, có thật là vì 
pháp quên mình không. Lúc đó, vị trời cười rồi đi.  
 Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chẳng tiết thân mạng mình 
để bảo hộ pháp của chu Phật nói. Bồ Tát chẳng có ngã 
tướng (tướng ta), chẳng có ngã sở (thuộc về ta), tâm ý đều 
nhu, chẳng có cang cường. Ngài dùng lời lẽ lương thiện để 
đối đãi tất cả mọi người; tu hành chẳng có ngã, tâm điều 
nhu, mới chứng được đạo của Phật tu. 
 

 Bấy giờ, quang minh vượt qua mười  
thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương 
đông. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. Trong các thế 
giới đó, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, 
cho đến trăm ức cõi trời Sắc Cứu Kính, hết 
thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi 
Diêm Phù Đề đó, đều thấy đức Như Lai 
ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, có các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
cùng nhau vây quanh. Do nhờ thần lực của 
Phật, mà mỗi phương trong mười phương, 
đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ 
lại đi đến chốn Phật. Các đại Bồ Tát đó là : 
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Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v… đến từ thế 
giới Kim Sắc .v.v… đức Phật ở thế giới đó, 
hiệu là Bất Động Trí Như Lai .v.v… 
 

 Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật phóng ra, 
siêu qua mười thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương 
đông. Ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn hướng 
trên dưới, sáu phương cũng đều như vậy. Trong mười 
phương thế giới đều có trăm ức cõi Diêm Phù Ðề, cho đến 
trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy thế giới đều hiện ra 
trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, đều thấy Phật Thích 
Ca Mâu Ni ngồi ở trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, chuyển 
đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Có các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật vây quanh Phật. Ðó là nhờ 
đại oai thần lực, nên mỗi phương trong mười phương đều 
có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật, tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, lắng 
nghe Phật nói diệu pháp. Mười vị đại Bồ Tát đó tức là Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi v.v... các Ngài đều từ cõi nước của 
mình đến, tức là thế giới Kim Sắc v.v… như đã nói. Các 
Ngài phụng sự Phật ở nước của mình, tức là Phật Bất Ðộng 
Trí v.v… như đã nói. 
 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có vô lượng Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, ở chỗ đạo tràng của mỗi Ðức Phật, cùng 
lúc phát ra tiếng để nói bài kệ dưới đây. 
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 Phật rõ pháp như huyễn 
 Thông đạt không chướng ngại 
 Tâm tịnh lìa chấp trước 
 Điều phục các quần sinh. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều thấu rõ các 
pháp như huyễn như hóa, chẳng có thật thể. Tất cả các 
pháp là đối trị các bệnh của chúng sinh. Nếu chúng sinh 
chẳng có bệnh, thì pháp cũng chẳng cần. Pháp ví như 
thuốc, vì chúng sinh có bệnh phiền não tham sân si, cho 
nên phải uống thuốc giới định huệ, khi bệnh hết rồi thì 
chẳng cần uống thuốc nữa. 
 Chư Phật minh bạch đạo lý các pháp chẳng không 
chẳng có, cho nên mới thông đạt được chẳng có chướng 
ngại. Người có trí huệ mới thông đạt được, người ngu si 
mới chướng ngại. Người có trí huệ, nếu chẳng minh bạch 
các pháp như huyễn, thì có sự chấp trước, tức cũng là pháp 
chấp. Nếu chẳng minh bạch đạo lý vô chướng ngại, thì 
cũng có chướng ngại về chấp trước, tức cũng là mê hoặc 
chấp trước. Có trí đức thì không đạt được, có đoạn đức thì 
chẳng chướng ngại. 
 Trí huệ chấp trước là minh bạch chấp trước; mê hoặc 
chấp trước là hồ đồ chấp trước. Người minh bạch có minh 
bạch chấp trước, người hồ đồ có hồ đồ chấp trước. Tóm lại, 
đều có sự chấp trước. Nếu chẳng có chấp trước thì sẽ có 
biện pháp. Biện pháp gì ? có thể hồi quang phản chiếu, cầu 
trở lại chính mình, chuyển cảnh giới bỏ giác hợp trần, 
thành cảnh giới bỏ trần hợp giác.  
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 Trong tâm thanh tịnh thì lìa khỏi được trí huệ chấp 
trước, cũng lìa khỏi được mê chấp trước, cũng chẳng có 
pháp chấp, cũng chẳng có ngã chấp, lìa khỏi mọi chấp 
trước. Phật có nói : ‘’Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức 
tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước, nên 
không chứng đắc.’’ Nếu trong tâm chẳng còn vô minh, thì 
sẽ thanh tịnh chẳng có ô nhiễm. Thanh tịnh rồi thì tự nhiên 
sẽ lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước. 
 Phật đầy đủ ba đức :  

1. Trí đức : Phá trừ được vô minh, đắc được Bát 
Nhã.  

2. Ðoạn đức : Ðoạn trừ được phiền não, đắc được 
Niết Bàn.  

3. Ân đức : Hay cứu độ chúng sinh mà được an lạc. 
Ba đức nầy viên mãn rồi, cho nên Phật mới điều phục được 
tất cả chúng sinh trong pháp giới. 

 

 Hoặc thấy Phật sơ sinh 
 Sắc đẹp như núi vàng 
 Trụ thân cuối cùng này 
 Vĩnh làm Nhân Trung Nguyệt.  
 

Bài kệ nầy nói về tám tướng thành đạo của Phật. 
Hoặc có người thấy được lúc Phật sơ sinh, thân màu sắc 
vàng đẹp như núi vàng không thể nghĩ bàn. Ðây là sự ra 
đời cuối cùng, vĩnh viễn làm ánh sáng mặt trăng trong thế 
gian. Mặt trăng chiếu khắp tất cả cõi nước, quang minh của 
Phật chiếu khắp tâm của tất cả chúng sinh. Do đó, có câu : 

 

‘’Phật pháp thanh tịnh nguyệt 
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Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung.’’ 

Nghĩa là:  
Phật pháp như trăng rằm 
Thường ở trên bầu trời 

Chúng sinh tâm thanh tịnh 
Bóng bồ đề hiện ra. 

 

Tức là đạo lý nầy. Khi Phật sinh ra thì biết đi, chân 
bước trên hoa sen, bốn phương đều đi bảy bước, sau đó tay 
trái chỉ trời, tay phải chỉ đất nói :  

 

‘’Thiên thượng Thiên hạ, 
Duy ngã độc tôn.’’ 

 

Thiên thượng thiên hạ tức là nhân gian, ta ở nhân 
gian (Phật) là người tôn quý nhất. Tại sao nói như thế ? Vì 
sinh tử và vận mạng của chúng sinh cầm giữ ở chính mình. 
Cho nên luật nhân quả ‘’Mình làm mình chịu‘’. Ðạo lý nầy 
chẳng có ai minh bạch, chỉ có Phật mới minh bạch được, 
cho nên nói ‘’Duy ngã độc tôn’’. 

 

 Hoặc thấy Phật bước đi 
 Đủ vô lượng công đức 
 Phước huệ đều thiện xảo 
 Trượng Phu Sư Tử bước.  
 

Hoặc có người thấy, lúc Phật mới sinh ra, thì đi bảy 
bước, mà đấy đủ vô lượng công đức. Phước cũng đủ, huệ 
cũng đủ, và đầy đủ đại trí huệ, cho nên dùng pháp môn 
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phương tiện thiện xảo, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh bỏ mê về giác. Tư thế bước đi của Phật, là bước 
đi của bậc Ðại Trượng Phu, là bước đi của Sư Tử. 

 

 Hoặc thấy mắt xanh biếc 
 Quán sát khắp mười phương 
 Có lúc hiện mỉm cười 
 Vì thuận ý chúng sinh.  
 

Hoặc có chúng sinh, thấy mặt của Phật xanh biếc, 
trong suốt như bốn biển, quán sát khắp mười phương tận 
hư không biến pháp giới. Phật thường ở trong định, như 
như bất động, liễu liễu thường minh, chẳng hoan hỷ, cũng 
chẳng buồn rầu. Nhưng có lúc Phật cũng mỉm cười. Tại sao 
? Vì muốn tùy thuận sự ước muốn của chúng sinh, vì khiến 
cho chúng sinh hoan hỷ, mới hiện tướng mỉm cười. 

 

 Hoặc thấy sư tử hống 
 Thân thù thắng vô tỉ 
 Thị hiện sinh lần cuối 
 Nói pháp đều chân thật. 
 

Hoặc có chúng sinh thấy Phật chuyển đại pháp luân, 
giáo hóa chúng sinh, làm sư tử hống. Ðại Sư Vĩnh Gia có 
nói :  

 

‘’Sư tử hống  
Vô úy thuyết 
Bách thú văn chi giai não liệt.  
Hương tượng bôn ba thất cước uy  
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Thiên long tịch thính sinh hân duyệt.’’ 
  

Tạm dịch: 
 

Sư tử hống  
Nói không sợ hãi 
Trăm loài nghe đều sợ hãi 
Voi bỏ chạy mất uy nghi 
Trời rồng nghe được sinh vui mừng. 
 

Khi Phật nói pháp thì giống như sư tử hống, thiên ma 
ngoại đạo nghe đều khiếp vía. Khi sư tử hống thì tất cả loài 
cầm thú đều hốt hoảng sợ hãi, hồn phách bay lạc, dù voi to 
lớn cũng mất đi uy nghi. Thiên long bát bộ nghe từ âm của 
Phật nói pháp, đều sinh tâm vui mừng, lạy Phật, hộ trì Phật. 
Phật có ba mươi hai tướng đại nhân và tám mươi vẻ đẹp. 
Thân đại trượng phu thù thắng đặc biệt như thế, chẳng gì 
sánh bằng. Ðó là sinh lần cuối cùng để thị hiện thành Phật. 
Pháp của Phật nói đều là pháp chân thật, chẳng có chút hư 
vọng nào. 

 

 Hoặc thấy Phật xuất gia 
 Giải thoát mọi ràng buộc 
 Tu trị các hạnh Phật 
 Thường ưa quán tịch diệt.  
 

Xuất gia là ưa ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô 
minh, ra khỏi nhà ba cõi. Ai ai cũng đều có vô minh, chẳng 
dễ gì phá được, muốn vượt khỏi nhà vô minh thì sẽ ra khỏi 
nhà vô minh. Vì nhà thế tục có rất nhiều phiền não, cho 
nên phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng sinh dục giới, sắc 
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giới, vô sắc giới, đều ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh sinh 
chết chết, vĩnh viễn không khi nào ngừng, cho nên phải ra 
khỏi nhà ba cõi. Không xuất gia thì bị tất cả sự ràng buộc 
chẳng được tự tại. Chẳng tự tại thì là phiền não, có phiền 
não thì ngu si, ngu si thì khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. 
Xuất gia thì được giải thoát, giải thoát thì chẳng có sự ràng 
buộc. 
 Hoặc có người thấy Phật xuất gia. Sau khi Phật xuất 
gia rồi, giải thoát hết tất cả sự ràng buộc phiền não. Ngài tu 
hành các hạnh môn của chư Phật tu, tĩnh tọa tư duy, thường 
quán vui tịch diệt. 
 

 Hoặc thấy ngồi đạo tràng 
 Giác biết tất cả pháp 
 Công đức đến bờ kia 
 Sạch si tối phiền não. 
 

Sau khi Phật xuất gia rồi, đi khắp các nơi tìm thiện 
tri thức, tải qua sáu năm, chẳng tìm được ai, bèn vào núi 
Tuyết tu khồ hạnh sáu năm, cũng chẳng chứng được pháp 
liễu sinh thoát tử. Cuối cùng, đến ngồi trên tòa kim cang 
dười cội bồ đề, tĩnh tọa bốn mươi chín ngày, vào ngày 
mồng 8 tháng 12, buổi tối thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, 
đương thời chứng được pháp liễu sinh thoát tử. 
 Hoặc có người thấy Phật ngồi Ðạo Tràng, giáo hóa 
chúng sinh, sau khi Phật khai ngộ rồi, giác biết tất cả các 
pháp, thấu rõ tất cả các pháp, vì chúng sinh mà nói tất cả 
các pháp. Phước huệ của Phật đã đầy đủ, công đức đã viên 
mãn, đến cảnh giới chẳng thiếu chẳng thừa, cho nên đạt 
được công đức đến bờ kia. Phật đã quét sạch đen tối ngu si, 
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vọng tưởng phiền não. Lúc đó, phiền não đã biến thành bồ 
đề. 
 

 Hoặc thấy Thắng Trượng Phu 
 Đầy đủ tâm đại  bi 
 Chuyển pháp luân thượng diệu 
 Độ vô lượng chúng sinh. 
 

Hoặc có người thấy Phật hiện ra tướng Đại Trượng 
Phu thù thắng (Ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp). Phật 
đầy đủ tâm đại bi, xem tất cả chúng sinh giống như cha mẹ, 
con cái của mình, thường chuyển pháp luân vi diệu vô 
thượng, để giáo hóa vô lượng chúng sinh, để cứu độ vô 
lượng chúng sinh, chúng sinh độ được đã chứng được bốn 
đức Niết Bàn, khoái lạc chân thật thường lạc ngã tịnh. 

 

 Hoặc thấy Sư Tử Hống 
 Oai quang tối thù thắng 
 Vượt  tất cả thế gian 
 Sức thần thông vô đẳng. 
 

Hoặc có người thấy Phật nói pháp, giống như sư tử 
hống. Ðại oai đức của Phật, đại trí huệ, đại thần thông, đều 
đắc biệt thù thắng nhất, vượt hơn tất cả lực của thế gian. 
Thần thông diệu dụng của Phật, chẳng ai sánh bằng. 

 

 Hoặc thấy tâm tịch tĩnh 
 Như thế đăng vĩnh diệt 
 Hiện đủ thứ thần thông 
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 Thập Lực làm như vậy. 
 

Hoặc có người thấy Phật thường ở trong tịch tĩnh. 
Phật thường tu pháp tịch tĩnh. Pháp tịch tĩnh tức là pháp 
tịch diệt. Giống như đèn thế gian, vĩnh viễn không tắt. Phật 
có đủ thứ sức thần thông, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
Phật có mười lực, hay thị hiện đủ thứ diệu dụng, diệu 
không thể tả. 

 

Bấy giờ, quang minh vượt qua trăm 
thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn thế 
giới. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. Trong mỗi thế 
giới đó, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, 
cho đến trăm ức cõi trời Sắc Cứu Kính, hết 
thảy đều hiện rõ trong đó. Trong mỗi cõi 
Diêm Phù Đề đó, đều thấy đức Như Lai 
ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, có các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật 
cùng vây quanh. Do nhờ thần lực của Phật, 
nên mỗi phương trong mười phương, đều 
có một đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ lại 
cùng đi đến chốn Phật. Các vị đại Bồ Tát 
đó, là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v... đến từ 
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thế giới Kim Sắc .v.v.... đức Phật ở thế giới 
đó, hiệu là Bất Động Trí Như Lai .v.v... 
 

Lúc đó, quang minh ở dưới bàn chân của Phật phóng 
ra, siêu qua trăm thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn 
thế giới. Ở phương nam, tây, bắc, và bốn hướng, trên dưới, 
cũng lại như vậy. Trong mười phương thế giới, đều có trăm 
ức cõi Diêm Phù Ðề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Cánh, 
hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, 
đều thấy Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi trên tòa sư tử 
Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật, cùng nhau vây quanh đức Phật. Ðó là nhờ oai 
thần lực của Phật, cho nên mỗi phương trong mười 
phương, đều có một vị đại Bồ Tát, mỗi vị đại Bồ Tát cùng 
với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ tại 
cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị đại Bồ 
Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v.... Các Ngài từ 
cõi nước của mình đến, tức là thế giới Kim Sắc .v.v... như 
đã nói. Ðức Phật ở thế giới đó, tức là Bất Ðộng Trí Như 
Lai.v.v... 

 

 Bấy giờ, tất cả Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, ở chỗ các đức Phật, đều đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở khắp mọi nơi tại 
mỗi đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát ra tiếng diễn nói 
ra bài kệ dưới đây. 
 

 Phật nơi pháp thâm sâu 
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 Thông đạt không ai bằng 
 Chúng sinh không biết được 
 Phật khai thị thứ lớp. 
 

Sau khi Phật thành Phật rồi, hết thảy tám vạn bốn 
ngàn pháp môn thâm sâu vi diệu, đều thông đạt không có 
chướng ngại. Chín pháp giới chúng sinh chẳng có ai có trí 
huệ bằng Phật. Vì trí huệ của Phật chẳng có gì mà không 
biết, chẳng có gì mà không thấy. Vì chúng sinh ngu si, cho 
nên không thấu rõ Phật pháp. Phật thương xót chúng sinh, 
nên rất từ bi vì chúng sinh mà nói pháp, khai thị có thứ lớp. 
Trước hết Phật vì chúng sinh ‘’độn căn’’ mà nói pháp tiểu 
thừa, nói về đạo lý ‘’có’’. Sau đó vì chúng sinh ‘’lợi căn’’ 
mà nói pháp đại thừa, nói về đạo lý ‘’không’’. Cuối cùng vì 
chúng sinh ‘’đốn căn’’ mà nói một thừa pháp trung đạo 
chân không diệu hữu. 
 Sau khi Phật thành đạo, trước hết vì các pháp thân 
Ðại Sĩ (thập địa Bồ Tát) nói Kinh Hoa Nghiêm. Sau đó, vì 
hàng tiểu thừa nói Kinh A Hàm. Sau lại vì người đại thừa 
nói Kinh Bát Nhã, cuối cùng nói Kinh Pháp Hoa và Kinh 
Niết Bàn. Ðây là vì chúng sinh mà khai thị có thứ lớp, giải 
thích thật lý của các pháp. 
 

 Ta tin chưa từng có 
 Cái ta cũng đều không 
 Sao lại các Như Lai 
 Đắc được thân có hình. 
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Ta tin tức là thân ta. Phật chẳng còn cái ta, cho nên 
mới có ta tin chưa từng có. Tánh đều chẳng tồn tại thì ở 
đâu có cái ta ? Ngã chẳng có, ngã sở cũng không có. Ngã 
tức là ngã chấp, ngã sở tức là pháp chấp. Tức nhiên chẳng 
có ngã chấp, cũng chẳng có pháp chấp, thì sao có thể nói 
tất cả Phật được thân có hình tướng ? Phật thì vô hình vô 
tướng, vô tại vô bất tại, phi không phi hữu, cho nên Phật là 
khắp hết thảy mọi nơi. 

 

 Minh hạnh bậc giải thoát 
 Vô số không ai bằng 
 Các nhân lượng thế gian 
 Tìm lỗi không thể được. 
 

Giải thoát là lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Nếu chẳng 
chấp trước, thì trí huệ sẽ viên mãn, đây là minh. Phước đức 
cũng viên mãn, đây là hạnh. Ðây là do sự tu hành mà được. 
Phước huệ đều viên mãn tức là Như Lai. Trí huệ công đức 
của Phật vô số không ai bằng, bất cứ người nào trên thế 
gian, cũng sánh chẳng bằng Phật được. Lượng ở trong 
nhân minh học có ba thứ:  

1. Hiện lượng, tức là sự hiểu biết hiện tại để cân 
lường nó.  

2. Tỉ lượng, dùng đạo lý để so sánh thì tự nhiên sẽ 
minh bạch. Ví như cách núi có khói thì biết là có lửa; cách 
tường có sừng thì biết là có bò.  

3. Thánh ngôn lượng : Kinh luật luận có ngôn luận 
của Thánh nhân, dùng để suy lường đạo lý của ngoại đạo 
nói, thì biết là tà tri tà kiến. Nếu muốn tìm chỗ không đúng 
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trong ba lượng thì không thể được, cũng chẳng cách chi 
tìm được. 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, có năm mươi hai hạnh 
vị của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập 
Hồi Hướng, Thập Địa, Ðẳng Giác, Diệu Giác. Song, tông 
Thiên Thai cho rằng là hạnh vị của biệt giáo Bồ Tát, chứ 
không phải là hạnh vị của viên giáo Bồ Tát. Các Ngài lập 
ra hạnh vị của Bồ Tát, tức là sáu tức vị, tức cũng là sáu tức 
Phật. 

1. Lý tức Phật : Nói theo lý thì ai ai cũng đều là Phật. 
Tại sao chúng ta chẳng thành Phật ? Vì chấp trước trên sự 
tướng, có ngã chấp, có pháp chấp, cho nên chưa thành 
Phật.                     
 Có bài kệ nói rằng :  
 

‘’Ðộng tĩnh lý toàn thị 
Hành tạng sự cách phi 
Minh minh tuỳ vật khứ 
Miểu miểu bất tri quy.’’ 

 

Ðộng tĩnh tức là đi đứng nàm ngồi. Nếu minh bạch 
đạo lý động tĩnh thì đều là đúng. Nếu chẳng minh bạch đạo 
lý thì đều là sai, Lúc đó, động cũng chẳng đúng, tĩnh cũng 
chẳng đúng. Hành là đi làm, tạng là thu vào, nghĩa cũng là 
động tĩnh. Nói theo sự tướng thì không đúng. Vì lý thì 
đúng, cho nên sự là sai. Minh minh nghĩa là chẳng biết 
chẳng hiểu, sai là ở trong sự không biết không hiểu, chạy 
loạn theo vật dục, chẳng giữ bổn phận. Miểu miểu là hồ đồ. 
Sai ở trong sự hồ đồ, chẳng biết trở về, trôi nổi quên về. 
Nghĩa là nói tự tin của chúng ta vốn giống như Phật, nhưng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        203 

 

rơi vào pháp hữu vi, cho nên hiện là chúng sinh. Pháp hữu 
vi là sự, pháp vô vi là lý, nên hồi sự hướng lý. 

2. Danh từ tức Phật : Hiện tại nghe được danh từ của 
Phật, biết chúng sinh và Phật đều là bình đẳng, bất quá 
Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành. 
Nhưng có danh từ Phật, chúng ta nghe được danh từ mười 
phương chư Phật, mới nói bài kệ dưới đây :  

 

‘’Phương thính vô thanh khúc. 
Thử văn bất tử ca. 

Kim tri đương thể sự. 
Phản hận tự tha đà.’’ 

 

Nghĩa là vừa mới nghe được ca khúc chẳng có tiếng, 
bây giờ lại nghe được bài ca bất tử, đến hôm nay mới biết 
tu hành, thì tương lai có thể sẽ thành Phật. Lập tức bỏ mê 
về giác, phát bồ đề tâm, đây là con đường thành Phật. Phải 
hồi quang phản chiếu, mình đã để thời gian trôi qua lãng 
phí, thật là đáng tiếc. 

3. Quán hành tức Phật : Quán hành tức là quán sát sở 
tu hành tất cả các pháp thật tướng. Dùng sức quán chiếu để 
tu hành, thì mới có thể thành Phật. 
 Có bài kệ rằng :  
 

‘’Niệm niệm chiếu thường lý 
Tâm tâm tứ huyễn trần 

Biến quán các pháp tánh 
Vô tích diệt vô chân.’’ 

 

Nghĩa là niệm niệm luôn luôn chuyên nhất, dùng 
niệm để quán chiếu. Chuyên nhất là gì ? Chuyên nhất quán 
chiếu lý chân thường. Tâm tâm niệm niệm đều trừ sạch 
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vọng tưởng, tiêu trừ hư huyễn trần cấu. Lúc đó, chân tâm 
sẽ hiện ra. Tại sao chúng ta chẳng khế hợp với chân tâm 
vốn có ? Vì cứ khởi vọng tưởng, vọng tưởng nhiều cho nên 
mộng, huyễn, bọt, ảnh, sương, điện, sáu thứ đó đều hiện ra. 
Cho nên phải dứt huyễn trần, khắp quán sát các pháp thật 
tướng, lìa khỏi những thứ giả dối đó, thì càng lìa khỏi cái 
chân thật nầy. Có chân thì có giả, có giả thì có chân. Vô giả 
vô chân thì đến được cảnh giới không tịch, cho nên thấy tất 
cả các pháp đều là không tịch. 

4. Tương tự tức Phật : Tương tự tức là có chút tin tức 
muốn thành Phật, nhưng chưa thành Phật, chỉ là tương tự. 
Tương tự lại giống như đập sắt, tuy chưa thành đồ dùng, 
nhưng bổn thân nó là nóng, có độ nóng thì sẽ có cơ hội 
thành đồ dùng. 
  Có bài kệ rằng :  
 

‘’Bốn trụ tuy ngã trước 
Sáu trần chưa sạch không 

Trong mắt vì có màng 
Trong không thấy hoa hồng.’’ 

 

Bốn trụ tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, kiến tư 
hoặc, bốn thứ, trụ ở tại mê hoặc. Ngã tức là chẳng có 
chướng ngại. Tuy nhiên phá cửa ải mà thông qua, nhưng 
sáu trần chưa có sạch không. Giống như con mắt có mao 
bệnh, thấy trong không có hoa vàng, hoặc hoa đỏ. Cảnh 
giới nầy vẫn chưa cứu kính, bất quá là đắc được chút tin 
tức tốt mà thôi, vẫn chưa đạt đến chỗ cùng cực. 

5. Phần chứng tức Phật : Phần chứng tức là phá phần 
vô minh, thì chứng phần pháp thân. Tức cũng là phá phần 
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vô minh bốn mươi mốt phẩm, mà thấy phần pháp tánh, 
chứng được bốn mươi mốt quả vị Bồ Tát. 

6. Cứu kính tức Phật : Tức là chân chánh thành Phật, 
tức cũng là phá được bốn mươi hai phẩm vô minh, đến 
được địa vị Diệu Giác, chứng được trí huệ viên mãn cứu 
kính.  
  Có bài kệ rằng :  
 

‘’Xưa nay thật là vọng 
Hôm nay vọng là thật.’’ 

 

Từ vô thỉ đến bây giờ, bỏ thật theo giả, bỏ giác hợp 
trần, từ thật khởi vọng. Do đó:  

 

‘’Một niệm không giác sinh tam tế, 
Trước trụ cảnh giới lớn lục thô.’’ 

 

Hiện tại mới biết vọng là thật, trở về nguồn cội, biết 
mê về với giác ngộ, bỏ trần hợp giác, trở về địa vị vốn có. 
Cho nên vọng cũng là thật, trở về với Phật tánh tự có. 
Chẳng có pháp đặc biệt xảo diệu, tự tánh vốn đầy đủ Phật 
tánh, tất cả thành tựu Phật vốn có của mình, chứ chẳng 
phải Phật từ bên ngoài đến. 
 Kiến hoặc là đối cảnh khởi tham ái. Thấy cảnh giới 
liền sanh tâm tham và tâm ái. Một khi thấy cảnh giới thì 
chẳng minh bạch, bị sở thấy mê hoặc. Thấy tức là mắt thấy, 
đều là cảnh giới bên ngoài. Ví như thấy quảng cáo phim 
trên rạp chiếu phim, hôm nay ở rạp chiếu phim gì đó. Sau 
khi bạn xem quảng cáo rồi, bèn nghĩ tôi phải đi xem cho 
được, đó là bị cảnh giới chuyển. Xem phim rồi lại chẳng 
muốn đi, muốn xem tiếp phim nữa, thậm chí ba bốn phim, 
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đó tức là bị mê hoặc, tham ái bộ phim đó, đó tức là kiến 
hoặc. 
 Tư hoặc tức là mê lý khởi phân biệt, tức cũng là hoặc 
trong tư tưởng. Trong tâm suy nghĩ tỉ mỉ, suy nghĩ gì ? Suy 
nghĩ đạo lý, càng nghĩ càng không minh bạch, càng không 
minh bạch, càng suy nghĩ, nghĩ đến đầu hôn não mê, cơm 
không ăn, trà không uống, quên hết tất cả. Mê nơi đạo lý 
thì sinh phân biệt. Ðây là đúng hay không đúng ? Ðây là 
đen hay trắng ? Thị phi chẳng rõ, thiện ác chẳng biết mà 
nhập vào tam muội mê hoặc. Ðây chẳng phải là chánh 
định. Dùng tâm vọng để suy nghĩ, cho nên bị mê. 
 Người tu đạo nếu đọan được tam giới tám mươi tám 
phẩm khiến hoặc, thì chứng được sơ quả A La Hán. Nếu 
đoạn được dục giới sáu phẩm tư hoặc trước, thì chứng 
được nhị quả A La Hán. Nếu đoạn được dục giới ba phẩm 
tư hoặc sau, thì chứng được tam quả A La Hán. Nếu đoạn 
sạch tam giới tám mươi mốt phẩm tư hoặc, thì chứng được 
tứ quả A La Hán. Ðây là hàng tiểu thừa, tu hành từng bước 
từng bước mà chứng được quả vị. Hàng đại thừa có thể từ 
sơ phát tâm bồ đề, mà chứng được giác vị, tức cũng là từ 
sơ vị thập tín, liền thẳng đến Ðẳng Giác vị. 
 

 Phật chẳng thế gian uẩn 
 Pháp sinh tử xứ giới 
 Số pháp không thể thành 
 Nên hiệu Nhân Sư Tử. 
 

Sau khi Phật thành Phật rồi, đối với năm uẩn thế 
gian đã không, vượt qua pháp năm uẩn. Pháp sinh tử trong 
mười tám giới và mười hai xứ, số pháp không thể thành, 
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cho nên gọi là Phật. Không thể ở trong pháp có đủ thứ số, 
để nghiên cứu cảnh giới của chư Phật, cho nên hiệu là 
Nhân Sư Tử. Sư tử trong loài người, vượt ngoài chúng sinh 
trong chín pháp giới. 

 

 Phật tánh vốn vắng lặng 
 Trong ngoài đều giải thoát 
 Lìa tất cả vọng niệm 
 Pháp vô đẳng như vậy. 
 

Phật tánh vốn thanh tịnh không tịch. Tâm bên trong, 
thân bên ngoài, chẳng có chấp trước. Tức cũng là chẳng có 
ngã chấp, cũng chẳng có pháp chấp, hai chấp đều không, 
cho nên bên trong quán tâm không có tâm, bên ngoài quán 
cảnh không có cảnh. Quán tâm vô tâm thì tâm đắc được 
giải thoát, quán cảnh vô cảnh thì cảnh đắc được giải thoát. 
Phật lìa khỏi tất cả vọng tưởng và tất cả tâm niệm. Chúng 
ta chúng sinh lấy vọng làm thật, nhưng chư Phật chẳng còn 
chân vọng tồn tại, cho nên lìa khỏi con đường lời lẽ, chỗ 
tâm sở hành cũng chẳng có. Phật đắc được pháp vô đẳng, 
tức là như thế. 

 

 Thể tánh thường không động 
 Không ta không đến đi 
 Mà giác ngộ thế gian 
 Vô biên đều điều phục.  
 

Thể tánh của Phật như như bất động, liễu liễu thường 
minh. Vì không tịch cho nên không động. Phật vốn chẳng 
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còn cái ta, tức nhiên vô ngã thì chẳng có đến, cũng chẳng 
có đi. Không đến không đi, không sinh không diệt. Phật 
dùng pháp vô vi để giác ngộ tất cả thế gian, khiến cho 
chúng sinh thế gian từ trong mộng tỉnh dậy. Hết thảy vô 
biên chúng sinh đều hoàn toàn bị điều phục mà phát tâm bồ 
đề, tương lai sẽ thành tựu vô thượng đạo. 

 

 Phật thường quán tịch diệt 
 Một tướng chẳng có hai 
 Tâm Phật chẳng tăng giảm 
 Hiện vô lượng thần lực. 
 

Phật luôn luôn quán sát tướng tịch diệt. Tướng này 
chỉ có một, tuyệt đối chẳng có hai. tâm của Phật không 
tăng không giảm. Tuy không tăng không giảm, nhưng ở 
trong cảnh giới tịch diệt, Phật vẫn hiện ra vô lượng thần 
lực để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề. 
Người học Phật tu đạo, nếu không phát tâm bồ đề, thì 
không thể đắc được quả vị vô thượng. Giống như cây nở 
hoa mà chẳng kết trái thật, chẳng có ích lợi gì cả. 

 

 Không làm các chúng sinh 
 Nghiệp báo nhân duyên hành 
 Mà thấu rõ vô ngại 
 Pháp Thiện Thệ như vậy. 
 

Chúng sinh có đủ thứ nhân duyên, có đủ thứ hành vi, 
tạo nghiệp thọ báo. Phật chẳng có tình hình như vậy, song, 
Phật thấu rõ cảnh giới đó, Phật chẳng động đạo tràng mà 
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chu khắp pháp giới, quán sát nghiệp quả báo ứng của 
chúng sinh, để giáo hóa chúng sinh. Pháp của đấng Thiện 
Thệ (Phật) là như thế. 

 

 Đủ thứ các chúng sinh 
 Lưu chuyển trong mười phương 
 Như Lai chẳng phân biệt 
 Độ thoát vô biên loài. 
 

Hết thảy tất cả chúng sinh ở trong luân hồi, sinh rồi 
lại chết, chết rồi lại sinh, trôi đi trôi lại, mới trôi đến mười 
phương thế giới. Phật chẳng có phân biệt, chẳng phải nói 
chúng sinh ở phương nầy ta giáo hóa, còn chúng sinh 
phương khác ta chẳng độ. Phật chẳng có tâm phân biệt như 
vậy, bất cứ là chúng sinh có duyên hay vô duyên, Phật đều 
xem như nhau, chẳng phân biệt đó đây, đều dùng pháp 
môn phương tiện để độ vô biên loài chúng sinh, khiến cho 
họ lìa khổ được vui. 

 

 Chư Phật sắc vàng thật 
 Chẳng có khắp các cõi 
 Tùy tâm chúng sinh thích 
 Vì nói pháp tịch diệt. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều có tướng 
tốt trang nghiêm sắc vàng thật. Tuy Phật chẳng có hình 
tướng, nhưng khắp thị hiện trong tam giới hai mươi lăm 
cõi. Chẳng màng loài nào, Phật đều đi giáo hóa chúng sinh. 
Dùng chẳng có mà hiện cảnh giới có, tùy thuận tâm chúng 
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sinh ưa thích, mà vì họ nói pháp tịch diệt thanh tịnh vô vi, 
tức cũng là pháp thường lạc ngã tịnh. 

 

 Bấy giờ, quang minh vượt qua ngàn 
thế giới, chiếu khắp phương đông mười 
ngàn thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn 
hướng, trên dưới, cũng lại như thế. Trong 
mỗi thế giới đó, đều có trăm ức cõi Diêm 
Phù Đề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu 
Kính, hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong 
mỗi cõi Diêm Phù Đề đó, đều thấy Như Lai 
ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng. Có các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
đều cùng vây quanh. Do nhờ thần lực của 
Phật, nên mỗi phương trong mười phương, 
đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ 
lại cùng đi đến chốn Phật. Các đại Bồ Tát 
đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v… 
đến từ thế giới Kim Sắc .v.v… đức Phật ở 
thế giới đó, hiệu là Bất Động Trí Như Lai 
.v.v... 
 

 Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật Thích Ca 
Mâu Ni phóng ra, vượt qua ngàn thế giới, chiếu khắp 
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phương đông mười ngàn thế giới. Ở phương nam, phương 
tây, phương bắc và bốn hướng, trên dưới, sáu phương, 
cũng lại như thế. Ở mỗi thế giới trong mười phương, đều 
có trăm ức cõi Diêm Phù Ðề, cho đến trăm ức cõi trời Sắc 
Cứu Kính. Hết thảy thế giới đều hoàn toàn hiện ra trong 
đó. Ở trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, đều thấy có Phật Thích 
Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến vây quanh 
Phật. Nhờ thần thông lực của Phật, cho nên mỗi phương 
trong mười phương, đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các 
Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại, cùng 
nhau đi đến chốn Phật. Các vị đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi .v.v... đến từ thế giới Kim Sắc .v.v.... Ðức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Ðộng Trí Như Lai .v.v... 
 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi ở chỗ Ðức Phật cùng lúc phát ra tiếng, nói ra bài kệ 
dưới đây. Bài kệ nầy là đối với Bồ Tát mà nói. 
 

 Phát khởi tâm đại bi 
 Cứu hộ các chúng sinh 
 Ra hẳn chúng trời người 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

Tâm đại bi là gì ? Tức là ban vui cho tất cả chúng 
sinh, cứu tất cả khổ của chúng sinh. Phát khởi tâm đại bi 
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thì sẽ sinh ra tư tưởng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. 
Cùng ở với chúng sinh chẳng phân biệt đó đây. Tôi thường 
nói với quý vị :  

 

‘’Thật nhận lỗi của mình 
Đừng nói lỗi của người 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi.’’ 

 

Bạn luôn luôn nhận thức lỗi của mình, thì sẽ không 
phê bình thị phi của người khác, càng không bình luận lỗi 
của người khác. Xem lỗi của người khác, coi như lỗi của 
mình, nhận rằng đồng một thể, đó tức là tâm đại bi. 
 Nếu xem tất cả chúng sinh đồng một thể, thì sẽ cứu 
hộ tất cả chúng sinh, vĩnh viễn ra khỏi tam giới. Nghiệp 
thiện như vậy hãy nên làm. Ðức nghiệp như vậy hãy nên 
làm. Ðạo nghiệp như vậy hãy nên làm. 
 

 Ý thường tin ưa Phật 
 Tâm đạo không thối chuyển 
 Gần gũi các Như Lai 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

Trong ý niệm phải luôn luôn tin ưa Phật. Bất cứ lúc 
nào đối với tâm tu đạo không thể thối chuyển. Người hành 
Bồ Tát đạo thì tin ưa Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, 
thì tâm họ vĩnh viễn không thối chuyển. Ðạo nghiệp gần 
gũi mười phương ba đời chư Phật như vậy, hãy nên làm. 

 

 Chí ưa công đức Phật 
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 Tâm họ vĩnh không lùi 
 Trụ nơi huệ thanh lương 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

Chí tại Thánh hiền thì có thể làm Thánh hiền. Chí tại 
hào kiệt thì có thể làm hào kiệt. Chí tại công đức Phật, thì 
sẽ có công đức Phật, Do đó, có câu :  

 

‘’Người có chí, thì sự tất thành.’’ 
 

Chỉ cần có chí nguyện, thì tương lai nhất định sẽ 
thành tựu. 
 Công đức Phật là gì ? Tức là tự giác giác tha, tự lợi 
lợi tha, tự độ độ tha. Tự giác viên mãn thì có trí huệ. Giác 
tha viên mãn thì có công đức. Mình đắc được lợi ích của 
pháp, thì cũng dạy người đắc được lợi ích của pháp, tức 
cũng là giảng kinh thuyết pháp. Mình đắc được giải thoát, 
thì cũng dạy người đắc được giải thoát, đây là công đức 
Phật. 
 Chí của chúng ta tại công đức tu hành của Phật Bồ 
Tát, thì phải y chiếu hạnh môn tu hành của Phật Bồ Tát tu 
trong quá khứ, mới có thể thành tựu công đức của Phật Bồ 
Tát. Ðiều kiện căn bản học Phật pháp tức là, tâm vĩnh viễn 
không thối chuyển, phải có tinh thần kiên nhẫn, dũng mãnh 
hướng về trước, dù bất cứ giá nào cũng không lùi bước. 
Như thế thì mới trụ ở huệ thanh lương, chẳng có nhiệt 
phiền não. Do đó, có câu :  
 

‘’Phi lễ vật thị 
Phi lễ vật thính 
Phi lễ vật ngôn 
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Phi lễ vật động.’’ 
 

Việc chẳng hợp với lễ nghĩa thì đừng phan duyên, 
thiện nghiệp như vậy, hãy nên làm. 

 

 Trong tất cả oai nghi 
 Thường nhớ công đức Phật 
 Ngày đêm không  gián đoạn 
 Nghiệp như vậy nên làm.  
 

Bốn đại oai nghi đi đứng nằm ngồi, đều phải giữ quy 
cụ, không thể mất oai nghi. Do đó, có câu :  

 

‘’Hành như phong 
Tọa như chung 
Lập như tùng 

Ngọa như cung.’’ 
 

Trong bốn đại oai nghi thường nhớ công đức Phật, 
ngày đêm sáu thời không thể gián đoạn, hạnh nghiệp như 
vậy, hãy nên làm. 
 Công đức của Phật phải tin lâu dài, phải ưa thích lâu 
dài. Nếu muốn biết công đức Phật thì chẳng phải là việc dễ 
dàng. Trong kinh này có nói :  
 

‘’Tâm niệm nhiều như hạt bụi 
Cõi nước có thể đếm biết được 

Nước trong biển cả uống hết được 
Hư không lường được, gió buộc được 

Không thể nói hết công đức Phật.’’ 
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Việc không thể, đều có thể làm được, nhưng không 
thể biết được công đức của Phật có bao nhiêu ? 

 

 Quán vô biên ba đời 
 Học công đức Phật đó 
 Tâm thường không nhàm mỏi 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

 Ba đời là đới quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. 
Quán sát mười phương ba đời chư Phật, các Ngài làm thế 
nào mà tu thành Phật ? Tức là không làm các điều ác, làm 
các điều thiện. Không làm các điều ác thì có công đức. 
Làm các điều lành thì có trí huệ. Công đức và trí huệ viên 
mãn thì sẽ thành Phật. Chư Phật ban đầu nếu không tu 
hành, thì hiện tại cũng giống như chúng ta, vẫn là phàm 
phu tục tử. Tại sao chư Phật thành Phật ? Vì siêng tu giới 
định huệ, tức diệt tham sân si. Do đó, có câu :  
 

‘’Ba A tăng kỳ tu phước huệ 
Trăm ức kiếp trồng tướng tốt.’’ 

 

Trải qua vô lượng kiếp tu phước tu huệ, công đức 
viên mãn, mới thành tựu ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp trang nghiêm thân. 
 Thuở xưa khi Phật hành Bồ Tát đạo thì xả mình vì 
người, vì pháp quên mình. Việc ác tuy nhỏ như hạt bụi 
cũng chẳng làm; việc thiện tuy nhỏ như hạt bụi cũng phải 
làm. Do đó, có câu :  
 

‘’Không bỏ việc thiện nhỏ mà thành đại thiện, 
Không làm việc ác nhỏ nên không đại ác.’’ 
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Công đức của Phật vô lượng vô biên, suốt thuở vị 
lai, cũng không nói hết. 
 Chúng ta tin Phật thì phải học Phật, học Phật hành 
Bồ Tát đạo trong quá khứ chẳng sợ khổ, chẳng sợ gian nan. 
Tại sao ? Vì Phật biết chụi khổ thì hết khổ, hưởng phước 
thì hết phước. Cho nên Phật hay chịu khổ, hay nhẫn khổ. 
Trong sự tu hành thì tu khổ hạnh người khác không thể tu 
được. Do đó, có câu : ‘’Khó tu mà tu được, khó hành mà 
hành được‘’, đây tức là công đức của Phật. 
 Phật tu hành thì đều tổn mình lợi người, đối với 
mình chẳng có lợi, mà đối với người thì có lợi, vì vậy cho 
nên thành Phật. Khi Phật tu lục độ vạn hạnh, thì chẳng có 
tâm nhàm mỏi, chẳng có tâm thối chuyển. Chúng ta phải 
học tập tinh thần vô úy của Phật. Nếu học Phật pháp mà 
khởi tậm nhàm mỏi, thì không thể ra khỏi ba cõi. Nếu 
muốn ra khỏi sáu nẻo luân hồi, thì đừng có tâm nhàm mỏi, 
thời khắc chẳng có tâm nhàm mỏi, khai ngộ ở tại giây phút. 
Song, nếu tại thời gian một giây mà sinh tâm nhàm mỏi, thì 
sẽ mất đi cơ hội khai ngộ. Như vậy thì công phu trước kia 
hết sạch, thật đáng sợ ! Cho nên mới nói :  
 

‘’Tất cả là khảo nghiệm 
Xem thử bạn làm gì 

Đối cảnh mà không biết 
Phải luyện lại từ đầu‘’. 

 

Tức là đạo lý nầy. Ðạo nghiệp như vậy, đức nghiệp 
như vậy, hạnh nghiệp như vậy, phải chân thật mà đi làm. 
Chúng ta học đạo thì không thể tìm thiện nghi, phải cước 
đạp thật địa, giữ quy cụ mà tu hành. Tu một tất thì được 
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công đức một tất, tu một thước thì được công đức một 
thước. Ngày dài tháng rộng, thì sẽ tụ các thành tháp. Do 
đó, có câu :  

 

‘’Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc ‘’. 
 

Ðây là lời nói rất chí lý. 
 

 Quán thân như thật tướng 
 Tất cả đều tịch diệt 
 Lìa ngã chẳng chấp ngã 
 Nghiệp như vậy nên làm.  
 

Quán sát thân Phật thì không thể dùng pháp hữu vi 
để trắc lượng. Vì thân Phật như thật tướng, thật tướng là 
tướng chân thật. Tướng chân thật tức cũng chẳng có tướng. 
Tuy vô tướng mà vô sở bất tướng. Vũ trụ bao la vạn tượng, 
đều là biểu hiện thật tướng. Tuy là biểu hiện thật tướng, 
nhưng tìm chẳng được bổn thể của thật tướng. Tại sao tìm 
chẳng được ? Vì vô tướng. Vô tướng thì không sinh không 
diệt, không tăng không giảm, không dơ không sạch, quét 
tất cả pháp, lìa hết thảy tướng, cho nên gọi thật tướng là vô 
tướng. 
 Vì thật tướng vô tướng, cho nên dấy tâm động niệm 
đều là pháp tịch diệt. Tịch diệt tức là không hình không 
tướng, lìa khỏi ngã tứ đại giả hoà hợp. Thân thể của chúng 
ta là do đất nước gió lửa bốn nguyên tố hợp thành. Da thịt 
gân cốt thuộc về đất, hơi nóng thuộc về lửa. Máu mủ mồ 
hôi, nước tiểu thuộc về nước, hơi thở không khí thuộc về 
gió. Thân thể nầy là nhân duyên tinh cha huyết mẹ mà 
thành, nếu phân tích kỹ thì do các nguyên tố hợp lại mà 
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thành, căn bản chẳng có cái ‘’ngã’’ tồn tại. Nếu lìa khỏi 
ngã thì chẳng có ngã chấp; cũng chẳng có ngã sở chấp, tức 
chẳng có pháp chấp. Ngã chấp cũng không, pháp chấp 
cũng không, thì mới hợp với lý tịch diệt. Tu hành đạo 
nghiệp như vậy thì nên làm. 
 

 Đẳng quán tâm chúng sinh 
 Chẳng khởi các phân biệt 
 Vào trong cảnh chân thật 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

Bình đẳng quán sát tâm của tất cả chúng sinh, Do đó, 
có câu : ‘’Mắt từ nhìn chúng sinh‘’. Nếu không có ngã, 
không có người, không chúng sinh, không thọ giả, bốn 
tướng nầy, để quán sát tất cả chúng sinh, thì đều bình đẳng, 
càng không sinh khởi đủ thứ tâm phân biệt. Như thế thì vào 
trong cảnh giới chân thật. Ðạo nghiệp như vậy nên siêng 
tu, không thể giải đãi, không thể phóng dật. 

  

 Quán sát vô biên giới 
 Khắp uống tất cả biển 
 Thần thông đại trí lực 
 Nghiệp như vậy nên làm.  
 

Hoàn toàn quán sát vô biên thế giới, khắp uống sạch 
nước trong bốn biển, sức thần thông và sức trí huệ như thế 
đều rộng lớn vô biên. Ðạo nghiệp như vậy hãy nên làm. 

 

 Tư duy các cõi nước 
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 Sắc với chẳng sắc tướng 
 Tất cả đều biết được 
 Nghiệp như vậy nên làm.  
 

Tư duy tất cả các cõi Phật, có hình tướng có sắc 
tướng là hữu vi. Chẳng có hình tướng, chẳng có sắc tướng 
là vô vi. Hình tướng có sắc và không có sắc, đều rất phức 
tạp, nhưng đều biết được. Ðạo nghiệp như vậy hãy nên tu 
hành. 

 

 Bụi mười phương cõi nước 
 Một bụi là một Phật 
 Đều biết được số đó 
 Nghiệp như vậy nên làm. 
 

Hết thảy hạt bụi trong mười phương thế giới, trong 
mỗi hạt bụi có một vị Phật, đang ngồi trong đó, chuyển đại 
pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Ðều hoàn toàn biết được 
có bao nhiêu vị Phật. Đạo nghiệp như vậy hãy nên tu hành. 

 

 Bấy giờ, quang minh vượt qua mười 
ngàn thế giới, chiếu khắp phương đông 
trăm ngàn thế giới. Phương nam, tây, bắc, 
bốn hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 
Trong mỗi thế giới đó, đều có ức cõi Diêm 
Phù Đề, cho đến trăm ức cõi trời Sắc Cứu 
Kính, hết thảy đều hiện rõ trong đó. Trong 
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mỗi cõi Diêm Phù Đề, đều thấy Như Lai 
ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, có các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
cùng nhau vây quanh. Nhờ thần lực của 
Phật, nên mỗi phương trong mười phương, 
đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ 
lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các đại Bồ 
Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
.v.v... đến từ thế giới Kim Sắc .v.v… đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Động Trí 
Như Lai .v.v...  
 

 Lúc đó, quang minh của Phật Thích Ca Mâu Ni từ 
dưới bàn chân phóng ra, vượt qua vạn thế giới, chiếu khắp 
phương đông mười ngàn thế giới. Ở phương nam, phương 
tậy, phương bắc, bốn hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 
Mỗi thế giới trong mười phương, đều có trăm ức cõi Diêm 
Phù Ðề, cho đến trăm ức cõi trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy 
đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, đều thấy 
Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật vây quanh Phật. Vì 
nhờ thần lực của Phật, nên mỗi phương trong mười 
phương, đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ lại cùng nhau đi đến 
chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị đại Bồ Tát tức là Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi .v.v... Các Ngài đến từ thế giới Kim Sắc 
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.v.v... Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Ðộng Trí Như Lai 

.v..v... 
 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi ở tại đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát ra tiếng, 
nói bài kệ dưới đây. 
 

 Nếu dùng uy đức sắc chủng tộc 
 Để thấy nhân trung Điều Ngự Sư 
 Đó là bệnh mắt thấy điên đảo 
 Người đó không biết pháp tối thắng. 
 

Nếu như dùng sắc tướng đại uy đức, đại thần thông 
đại thế lực, và chủng tộc tôn quý để thấy Phật, thì đó là 
bệnh mắt, những gì thấy được đều là tướng điên đảo. 
Giống như mang kính màu, thấy nhan sắc đều giả. Do đó, 
có câu :  

 

‘’Vì trong mắt có màng 
Trong không thấy hoa hồng’’. 

 

Ðây là bệnh mắt, cho nên thấy hoa hồng, hoa vàng, ở 
trong không. Nếu có tư tưởng điên đảo như thế, thì chẳng 
phải là pháp cứu kính, chẳng minh bạch pháp tối thắng vi 
diệu của chư Phật. Chẳng tương ưng với pháp, thì chẳng 
khế hợp Phật lý. 
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 Chúng ta người tu đạo, muốn thành Phật thì phải trừ 
khử tướng điên đảo. Tại sao ? Vì Phật và chúng sinh là 
bình đẳng, Phật chẳng có tâm lý tự hào, cũng chẳng có cảm 
ưu việt, không coi chủng tộc của mình là cao quý, mình có 
đại thần thông đại trí huệ mà kiêu ngạo. Ngài với chúng 
sinh như nhau, tùy theo tâm chúng sinh mà thị hiện, thuận 
căn chúng sinh mà giáo hóa. 
 Bà La Môn giáo Ấn Ðộ sáng tạo thần thoại, cho rằng 
Ðại Phạm Thiên Vương sinh ra bốn thứ người, do đó, mà 
lưu lại bốn giai cấp. Kỳ thật là một phương pháp để người 
có trí huệ thống trị người ngu si. Từ miệng của Ðại Phạm 
Thiên Vương sinh ra Bà La Môn (Tăng lữ); từ trên vai sinh 
ra Sát Đế Lợi (vương tộc); trên đây là quý tộc. Từ bộ đùi 
sinh ra Phệ Xá (thương mại); từ bộ chân sinh ra Thủ đà (nô 
lệ); trên đây là hạ tiện. Ðương thời giai cấp phân biệt rất rõ 
ràng, dòng quý tộc chẳng cùng đi với giai cấp hạ tiện. 
Truyền thuyết nói, dòng hạ tiện (người thổ tức là người da 
đen) ra ngoài thì phải mang chuông theo trên mình. Dòng 
quý tộc (Tăng lữ, vương tộc tức là người da trắng) nghe 
tiếng chuông thì trốn, cho rằng thấy dòng hạ tiện thì ngày 
đó chẳng cát tường. 
 Ðiều Ngự Sư là gì ? Tức là Phật. Ðiều là điều hòa, 
ngự là giá ngự. Ðiều hòa như thế nào ? Ðiều hòa phiền não 
tam giới, mà chứng được một thừa bồ đề. Ðiều hòa phiền 
não thành bồ đề, giống như rang trà, năm vị điều hòa thì 
hợp với khẩu vị, mọi người đều nếm một chút. Phật điều 
hòa chúng sinh cũng như thế, điều hòa phiền não, thì thành 
mầm bồ đề, tương lai sẽ kết quả bồ đề. 
 Thế nào là giá ngự ? Xe thời xưa là ngựa kéo, hoặc 
là hai con, hoặc là bốn con. Người đánh xe ngựa phải có kỹ 
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thuật, khống chế được ngựa tiến tới hoặc lùi sau. Như thế 
thì xe ngựa mới phát ra uy lực, chiến thắng quân địch. Giáo 
dục thời xưa là giáo dục văn võ hợp nhất, cho nên chọn 
dùng sáu nghề (lục nghệ) để dạy học. Học sinh phải hội đủ 
sáu thứ kỹ năng nầy, thì mới tốt nghiệp. Nay nói sơ lược về 
nội dung lục nghệ để tham khảo. 
 1. Lễ : Tức là lễ nghĩa, khi hôn nhân, cúng tế, mai 
táng, thì đều có lễ tiết, do đó, có câu :  
 

‘’Lễ nghĩa ba trăm, oai nghi ba ngàn’’. 
 

Làm việc phải lễ nhường, thấy người phải có lễ nghi. 
Có lễ là văn minh, vô lễ là dã man. 
 2. Nhạc : Tức là âm nhạc. Phàm là đi học đều phải 
học âm nhạc, chẳng những có năng lực thưởng thức, mà 
còn phải có kỹ năng diễn tấu. Vì âm nhạc có thể hun đúc 
tánh tình của con người, phải khoa mục. Khổng Lão Phu 
Tử khi học nhạc ba tháng chẳng biết mùi vị thịt, ông ta 
chuyên tâm học tập, cho nên ăn mà chẳng biết mùi vị. 
 3. Xạ : Là bắn cung. Người xưa dùng cung tên làm 
vũ khí, trong một trăm thước có thể bắn kẻ địch chết, có kỹ 
thuật trăm phát trăm trúng, có thể gọi là nhà vũ thuật. Khi 
nước nhà thái bình thì bắn cung có thể rèn luyện thân thể, 
khi quốc gia có chiến tranh thì bắn cung có thể bảo vệ nước 
nhà. 
 4. Ngự : Tức là cỡi ngựa. Ðây là kỹ thuật chuyên 
môn, phải biết tánh ngựa mới cỡi ngựa được. Phải biết 
chiến thuật mới đánh xe được. Những tri thức nầy phải 
hiểu rõ, phải có kinh nghiệm mới làm được. 
 5. Thư : Tức là viết chữ. Thời xưa dùng đao chẻ tre 
làm thành vở, dùng cây sơn biên lụa thành quyển. Về sau 
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dùng lông làm thành bút để viết. Người đi học dùng thứ 
pháp làm dấu hiệu. Viết chữ đẹp thì biểu hiện có học vấn, 
cho nên người xưa cũng chuyên tâm luyện chữ. 
 6. Số : Tức là tính đếm. Chẳng những minh bạch lễ, 
nhạc, xạ, ngự, thư, mà còn phải biết tính đếm, ví như tính 
về diện tích và thể tích. Bây giờ có máy điện toán, có thể 
tính số tự thiên văn, đây là do tính toán diễn biến mà thành. 
Ðến đời Tống thì người đi học chia ra văn võ, học văn thì 
không tập võ, tập võ thì không học văn. Ðây là phong tục 
tạo thành thư sinh tứ chi bất động, ngũ cốc bất phân, lại tạo 
thành vũ phu hữu dũng vô mưu. 
 

 Sắc hình các tướng Như Lai thảy 
 Tất cả thế gian không dò được 
 Ức Na Do kiếp cùng suy lường 
 Sắc tướng uy đức chuyển vô biên. 
 

 Sắc hình của Phật có ba mươi hai tướng đại nhân, 
tám mươi vẻ đẹp, nên tướng tốt trang nghiêm. Hết thảy 
chúng sinh thế gian không thể dò được sắc tướng của Phật 
cứu kính như thế nào ? Trải qua số ức Na Do Tha (vô số 
lượng) kiếp, để suy lường các tướng của Phật, càng suy 
lường thì sắc tướng của Phật càng nhiều, uy đức của Phật 
càng nhiều, vô lượng vô biên, triển chuyển số bất tận, 
chẳng cách gì thấu rõ. Tại sao ? Do đó, có câu :  
 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Phải tịnh ý mình như hư không‘’. 

 

Tuy hư không vô sở hữu, nhưng hết thảy đều bao 
hàm ở trong hư không. Ðây là nói trong chân không có 
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diệu hữu, trong diệu hữu có chân không. Chân không 
chẳng không, cho nên có diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, cho 
nên có chân không. Chân không chẳng không, diệu hữu 
chẳng có, đạo lý là ở chỗ nầy. Cho nên nói sắc tướng của 
Phật như hư không, chẳng có bờ bến. 

 

 Như Lai không dùng tướng làm thể 
 Nhưng vô tướng là pháp tịch diệt 
 Thân tướng oai nghi đều đầy đủ 
 Tùy thế gian thích đều thấy được. 
 

Pháp thân của Phật là không hình không tướng. Tuy 
không tướng, nhưng đâu mà chẳng có tướng. Tất cả sơn hà 
đại địa, nhà cửa lầu đài, chúng sinh noãn thai thấp hóa, đều 
là một phần pháp thân của Phật. Song, không thể nhất định 
tìm pháp thân của Phật ở đâu, vì pháp thân của Phật là vô 
tại vô bất tại, khắp mọi nơi. 
 Phật thường trụ trong tịch diệt, không thể dùng có 
tướng để cầu Phật, lại không thể dùng vô tướng để cầu 
Phật. Tại sao ? Vì Phật như hư không. Hư không thì bất 
khả đắc, cho nên nói hư không là pháp tịch diệt. 
 Tuy thân Phật vô tướng, nhưng bốn đại oai nghi hiện 
tiền, hiển hiện rất rõ ràng đầy đủ. Phàm là tất cả chúng sinh 
thế gian, đều thành tâm hoan hỉ Phật, thì Phật sẽ thị hiện ra 
ở trước họ, khiến cho họ thấy được, toại tâm mãn nguyện. 
Tại sao ? Vì Phật luôn luôn thuận tâm chúng sinh. Phàm là 
chúng sinh có sở cầu, thì Phật nhất định có cầu tất ứng, 
khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỉ. 
 

 Phật pháp vi diệu khó lường được 
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 Tất cả lời nói không diễn được 
 Chẳng phải hòa hợp chẳng không hợp 
 Thể tánh tịch diệt không sắc tướng. 
 

Lục Tổ Huệ Năng nói :  
 

‘’Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 
Lìa thế gian cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ‘’. 

 

Phật pháp thì ở trong thế gian. Không giác tức là 
pháp thế gian, giác ngộ tức là Phật pháp. Giác ngộ chẳng 
lìa khỏi pháp thế gian. Giác ngộ thế giới tất cả vạn vật vạn 
lý, đều dung thông vô ngại, như thế tức là thật minh bạch 
Phật pháp. Nếu lìa khỏi pháp thế gian, ra bên ngoài tìm bồ 
đề thì đó là tìm sừng trên đầu con thỏ, không thể nào được. 
Hết thảy tất cả thế gian đều đang nói Phật pháp. Minh bạch 
tất là Phật pháp, chẳng minh bạch thì là pháp thế gian. Do 
đó, có câu :  

 

‘’Thấy việc tỉnh việc ra thế gian 
Thấy sự mê sự đọa trầm luân‘’. 

 

Thấy việc gì mà tỉnh ngộ việc đó, thì ra khỏi thế gian 
nầy. Thấy cảnh giới gì mà mê hoặc cảnh giới đó, chuyển 
thân không qua được, hồi đầu chẳng qua được, thì mê mất 
phương hướng, không biết đông tây nam bắc. Như thế thì 
chắc chắn sẽ đọa vào luân hồi. 
 Hết thảy thiện ác trên thế gian nầy, đều đang nói 
pháp, dạy người thức tỉnh. Người thiện thì nói pháp thiện, 
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người ác thì nói pháp ác, ai ai cũng đang hiện thân thuyết 
pháp. Nhận thức được tức là ‘’Phật pháp tại thế gian, 
không lìa thế gian giác‘’. Không nhận thức, tức là ‘’Lìa thế 
gian cầu bồ đề, ví như tìm sừng thỏ‘’. Một mê, một giác. 
Mê là chúng sinh, giác là Phật. 
 Phật pháp vi tế đến cực điểm, áo diệu đến cực điểm, 
thật là khó nghĩ bàn. Nói Phật pháp là nhiều chăng ? Nhiều 
mà không nhiều. Nói là ít chăng ? Ít mà không ít. Nói là 
nhiều, lại biến thành một, nói là một, lại biến thành nhiều. 
Một nhiều không hai, thật chẳng có cách gì nói ra số lượng 
chính xác. Phật pháp vi diệu, tức là:  
 

‘’Con đường lời nói đã dứt 
Chỗ tâm hành cũng chẳng còn‘’. 

 

Tức cũng là:  
 

‘’Lìa lời nói tướng, 
Lìa tướng danh tự, 

Lìa tâm duyên tướng, 
Lìa tất cả tướng‘’. 

 

Lìa tất cả tướng, tức là tất cả pháp. Không lìa tất cả 
tướng, thì chẳng minh bạch tất cả pháp. Tất cả pháp đang ở 
đâu ? Ở tại nhân gian. Nếu muốn lìa khỏi thế gian để tìm 
cầu, thì vĩnh viễn tìm chẳng được.  

Bất cứ là lời lẽ gì, cũng nói không ra khỏi cứu kính 
của pháp. Pháp là tịch diệt, cho nên nói chẳng hòa hợp. 
Bổn thể là tịch diệt, tịch diệt là không động, không động là 
không, không mới không động. Vậy tịch diệt và hợp gì ? 
Lại có thể nói đâu chẳng hợp. Tại sao ? Vì tự thể tịch diệt, 
tức là pháp thân. Song, pháp thân là tùy tâm chúng sinh ưa 
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thích mà thị hiện. Ðây lại đâu chẳng hòa hợp. Nếu chẳng 
hòa hợp, thì làm sao ứng tâm chúng sinh ? Cho nên lại hòa 
hợp với tâm chúng sinh. Ðây là nói pháp thân, pháp thân 
như hư không, hư không tuy không, nhưng sinh vạn hữu. 
Tất cả vạn sự vạn vật, đều do hư không mà sinh. 
 Nói theo pháp thân thì do hư không, đầy khắp tất cả 
mọi nơi, vô tại vô bất tại. Nói theo báo thân thì duyên khởi 
tu thành. Giống như vàng tạo thành tượng Phật, tượng Phật 
đều là vàng. Nói theo hóa thân thì duyên tức chẳng duyên. 
Giống như hình ảnh, nói nó có, nhưng vô tướng khả đắc, 
nói nó chẳng có, lại có ảnh đen tồn tại. Hóa thân là ứng hóa 
tất cả sở cầu của chúng sinh, mà hiện thân nói pháp.  
 Tóm lại, có hình là hòa hợp, không hình thì không 
hòa hợp. 
 Thể tánh của Phật pháp là tịch diệt. Dùng lời lẽ nói 
không ra, dùng tâm suy lường cũng không ra, đây tức là 
cảnh giới diệu không thể tả, diệu không thể nghĩ. 
 

 Thân Phật không sinh vượt hí luận 
 Chẳng phải uẩn tụ pháp khác biệt 
 Được sức tự tại sẽ thấy Phật 
 Sở hành vô úy lìa lời lẽ. 
 

Thân Phật là không sinh không diệt, mà vượt qua tất 
cả hí luận (khởi tâm động niệm đều là hí luận); tức cũng là 
tựa thật mà hư. Do đó, có câu :  

 

‘’Hí luận phá huệ nhãn, 
Cho nên chẳng thấy Phật‘’. 
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Thân của chúng sinh là do năm uẩn giả hợp mà 
thành. Nhưng pháp thân của chư Phật chẳng phải do năm 
uẩn tích tụ, pháp thân của Phật chẳng có sáu căn, sắu trần, 
sáu thức, mười tám giới đủ thứ pháp khác nhau. Phải tu 
đạo nghiệp thì sẽ đắc được sức tự tại. Ðắc được sức tự tại 
thì sẽ thấy được pháp thân của Phật. Cảnh giới nầy, sở 
hành vô úy, là lời lẽ đã dứt, tâm hành chẳng còn nữa, tức 
cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. 
 

 Thân tâm đều bình đẳng 
 Trong ngoài đều giải thoát 
 Vĩnh kiếp trụ chánh niệm 
 Không chấp không ràng buộc. 
 

Thân thuộc bên ngoài, tâm thuộc bên trong. Do đó, 
có câu :  

 

‘’Bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm 
Bên ngoài quán hình, hình chẳng có hình 

Phía xa quán vật, vật chẳng có vật.’’ 
 

Bên trong chẳng có thân tâm, bên ngoài chẳng có thế 
giới, đây là thân tâm đều bình đẳng. Thân tâm không tịch, 
trong ngoài đều giải thoát. Giải thoát thì chẳng có chấp 
trước, giải thoát tức là chánh niệm, chánh niệm tức là 
chánh định chánh thọ, tức cũng là tam muội. Chánh niệm 
hiện tiền, thì vĩnh kiếp trụ ở trong tam muội, chẳng có chấp 
trước, chẳng có quái ngại. Vì tất cả đều buông xả, tâm 
chẳng có ràng buộc, cho nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên 
đảo mộng tưởng. Nếu trở về nguồn cội, thì sẽ thấy bổn địa 
phong quang, đây mới là tự tại thật sự ! 
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 Người ý tịnh quang minh 
 Sở hành chẳng nhiễm trước 
 Trí nhãn đâu chẳng đến 
 Lợi chúng sinh rộng lớn. 
 

Ý tịnh tức là chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn vô 
minh, chẳng còn ích kỷ, chẳng còn tham sân si các thứ 
phiền não. Ý niệm thanh tịnh là đại quang minh, chiếu thấy 
năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Ai tịnh ý thì người 
đó biết cảnh giới của Phật. Do đó, có câu :  

 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới của Phật, 
Hãy tịnh ý mình như hư không‘’. 

 

Nếu đoạn sạch kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh 
hoặc, thì lúc đó, ý niệm sẽ thanh tịnh, trí huệ sẽ hiện tiền. 
Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ quang minh ? Vì tư dục 
quá nhiều, che lấp quang minh mà biến thành ngu si đen 
tối. Lúc đó, chẳng nhận thức được cảnh giới mê hoặc, làm 
thế nào biến đen tối thành quang minh ? Trước hết phải đại 
công vô tư. Ðại công vô tư là chẳng có ngã tướng (tướng 
ta), nhân tướng (tướng người), chúng sinh tướng (tướng 
chúng sinh), thọ giả tướng (tướng thọ mạng). Lúc đó, ta, 
người một thể, pháp giới đại đồng. Kế đến là chẳng có tâm 
ích kỷ, chánh đại quang minh, tất cả chẳng nghĩ về mình, 
phải nghĩ về mọi người, đó tức là hành vi của Bồ Tát. 
 Có hai câu thơ nầy nói rất có đạo lý : 
 

‘’Lung thê hữu thực thang qua cận 
Dã hạc vô lương thiên địa khoan‘’. 
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Nghĩa là: Gà ở trong chuồn, tuy có gạo ăn, có nước 
uống, song, đến lúc phải bị giết, làm thức ăn cho loài 
người. Con hạc tuy chẳng có gạo ăn, song, trời đất mênh 
mông, tùy ý tung hoành vũ trụ, vô câu vô thúc, chẳng có 
chấp trước, thật là tiêu dao, thật là tự tại ! Chúng ta người 
xuất gia, nên lấy trời đất làm nơi túc trực, bốn biển là nhà, 
không nên có chỗ trụ xứ. Nếu có chùa thì có lúc sẽ bị dính 
cứng.  
 Có vị Thiền sư đã từng nói : ‘’Năm ngoái nghèo còn 
có đất cắm dùi; năm nay nghèo, chẳng có chỗ cắm dùi‘’. 
Tư tưởng này thật là giải thoát tự tại, thật là diệu không thể 
tả. Chúng ta phải học theo vị Thiền sư nầy, ngoài một bình 
bát và ba y, chẳng cầu gì hết. Tiền là vật ngoài thân, sinh ra 
chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Có tiền hãy làm 
nhiều việc công đức, ấn tống một quyển kinh, một quyển 
sách, tuyên truyền Phật pháp, cũng là công đức vô lượng, 
hơn tạo chùa lớn, làm tháp lớn. 
 Quang minh làm gì cũng chẳng có chấp trước, chẳng 
có nhiễm ô. Nhiễm ô là gì ? Tức là tham tài ái sắc. Tài 
chẳng không, thì không thể trừ nhiễm ô được; sắc chẳng 
không, thì không thể trừ sạch mhiễm ô. Nếu không muốn 
nhiễm ô, thì chỉ có một biện pháp, tức là phá hai cửa ải tài, 
sắc, tận hư không biến pháp giới đều là nơi lập thân. Chúng 
ta người tu đạo, nên nhớ ! Tài, sắc là hai cửa ải, nếu phá 
được thì tất cả đều chẳng còn chấp trước. Chúng ta người 
xuất gia phải nên phản tỉnh, nên kiểm thảo. 
 Người xuất gia tại chùa Kim Sơn biết tiền là vật 
chẳng sạch, cho nên có người giữ giới không giữ tiền bạc, 
tức là tay chẳng đụng tiền bạc.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        232 

 

 Tôi có vị đệ tử, nhà rất giàu có, chỉ có một đúa con 
trai duy nhất, anh ta chẳng muốn tài sản của cha mẹ, cha 
mẹ vì anh ta mà giới thiệu cô bạn gái, anh ta cũng cự tuyệt, 
quyết tâm xuất gia tu đạo, đến chùa Kim Sơn tu hành, cho 
nên đặc biệt tặng pháp hiệu là Hằng Không. 
 Một ngày nọ, cha mẹ của anh ta gọi điện thoại hỏi 
anh ta : ‘’Có cần tiền không ? Có thể gởi đến cho con.’’ 
Anh ta chẳng nhận tiền của cha mẹ anh ta. Anh ta giữ giới 
tiền bạc, chẳng thích tiền tài, chẳng tham sắc đẹp, thì 
không nhiễm trước, hành vi như thế nhất định sẽ có sự 
thành tựu. 
 Trí huệ nhãn là chu biến khắp mọi nơi, nếu không 
chấp trước, thì sẽ có lợi ích rộng lớn đối với tất cả chúng 
sinh. 
 

 Một thân làm vô lượng 
 Vô lượng lại làm một 
 Biết rõ các thế  gian 
 Hiện hình khắp tất cả. 
 

Một thân Phật hay làm vô lượng thân, vô lượng thân 
lại quy về một thân. Ðó là cảnh giới của Phật. Chúng ta 
phải minh bạch ‘’Một làm vô lượng’’, đây là đạo lý một 
nhiều vô ngại. ‘’Vô lượng làm một‘’. đây là đạo lý nhiều 
một vô ngại. Tức cũng là cảnh giới cùng nhau vô ngại. 
Cảnh giới sự cũng vô ngại, lý cũng vô ngại, sự lý vô ngại, 
sự sự vô ngại, tức cũng là cảnh giới nói về Kinh Hoa 
Nghiêm. 
 Phật biết rõ tất cả tâm chúng sinh thế gian, giáo hóa 
chúng sinh chín pháp giới, chẳng từ khổ nhọc, chẳng sợ 
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gian nan, tùy thuận theo tâm ý của chúng sinh, mà thị hiện 
tất cả thân hình, đầy khắp mọi nơi. 
 

 Hôm nay nói về pháp ngoài Kinh Hoa Nghiêm, pháp 
gì ? Pháp ‘’tiền’’. Tại sao tiền là vật dơ dáy nhất trên thế 
gian? Một số người khi đếm tiền thì dùng nước bọt, nước 
bọt có vô lượng vi trùng bé nhỏ, chẳng biết trải qua bao 
nhiêu nước bọt của mọi người, chẳng biết bao nhiêu thứ vi 
trùng đang truyền nhiễm, có thể thấy, tiền càng đếm nó thì 
càng không sạch sẽ, có người ngược lại rất ham tiền như 
mạng sống. Ðây tức là minh tri cố phạm. Có những người 
vì tham tiền mà hy sinh mạng sống. Ðây đủ chứng minh 
ma lực của tiền lớn cỡ nào. 
 Người Trung Quốc tạo chữ đều trải qua một phen 
tâm cơ mà thành tựu. Chữ Tàu gồm có: Tượng hình, có chỉ 
sự, có hội ý, có hình thanh, có chuyển chủ, có giả mượn. 
Mỗi chữ đều không lìa khỏi sáu phạm vi nầy. Ví như chữ 
‘’tiền‘’ (钱), là thuộc về hội ý. Tiền gồm có chữ kim (vàng) 
(金), và hai chữ qua (cái mác). Có bài kệ rằng :  
 

‘’Nhị qua tranh kim sát khí cao 
Nhân nhân đà phạm lao đao 

Năng hội dụng giả siêu tam giới 
Bất hội dụng giả nghiệt nan đào‘’. 

 

Nghĩa là : Tiền là dùng vàng đúc thành, có hai cái 
mác để tranh giành vàng, hai bên bạn tranh, tôi đoạt, mà 
tạo thành sát khi cao đến tận mây. Ai ai cũng vì tiền bạc, 
rước lấy chẳng biết bao nhiêu phiền não. Người biết dùng 
tiền, thì làm nhiều việc công đức, lợi người lợi mình, thì sẽ 
ra khỏi ba cõi, không thọ sinh tử. Người không biết dùng 
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tiền, thì dùng nó để tạo tội nghiệt, đọa vào ba đường ác, 
vĩnh viễn không được giải thoát. Phải biết tiền là vật hại 
người, không thể tham cầu. 
 Tại sao chúng ta muốn xuất gia tu đạo ? Tức là muốn 
không còn tham muốn tài sắc, không chấp trước tài, không 
chấp trước sắc. Sau đó cử động hành vi của mình thời khắc 
hồi quang phản chiếu, nhiếp tâm khiến cho đừng chạy bên 
ngoài. Ngày dài tháng rộng, tâm tịnh như kính, thì thiện ác 
tự rõ. Lúc đó, mới ra khỏi ba cõi, mới liễu sinh thoát tử, 
đây tức là bổn hoài của sự xuất gia. Như xả bỏ chẳng được 
tài, xả bỏ chẳng được sắc, thì cô phụ bổn ý của sự xuất gia. 
 Người trên thế gian vì con cái mà kiếm tiền, nghĩ đủ 
cách vì con cái mà tích tụ tiền bạc. Nhưng họ không biết để 
tiền bạc lại cho con cháu lại gây họa đến. Nếu chẳng lưu 
tiền lại cho con cháu thì ngược lại chẳng có phiền não. Do 
đó, có câu :  
 

‘’Có con như cha, để tiền lại làm gì ? 
Có con không như cha, để tiền lại làm gì ?’’ 

 

Con cái có bản lãnh hơn cha, thì để tiền lại cho nó 
chẳng có lợi ích gì cả. Con cái mà chẳng có bản lãnh như 
cha, để tiền lại cho nó, ngược lại dạy nó ăn chơi phóng 
đãng, phung phí tiền bạc, thì đó chẳng phải là hại con cháu 
chăng ? Người có tiền làm nhiều công đức, tế thế cứu 
người, thì công đức vô lượng.  
 Chúng ta người xuất gia chẳng những tham tiền tài 
sắc đẹp, mà còn không khởi vọng tưởng. Khi đi đứng nằm 
ngồi, thì đều phải khống chế vọng tưởng. Khống chế như 
thế nào ? Chỉ một pháp môn tức là niệm Phật hoặc trì chú. 
Bớt nói chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, niệm đến cảm 
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ứng đạo giao, thì sẽ khai ngộ, đắc được trí huệ. Do đó, có 
câu :  
 

‘’Ðánh niệm đầu chết đi 
Pháp thân mới sống dậy‘’. 

 

Cho nên người tu đạo phải luôn luôn tự mình quản 
mình. Do đó:  

 

‘’Hãy nhớ vô thường, 
Đừng có phóng dật‘’. 

 

Dùng hai câu nầy để cảnh tỉnh, thì tự nhiên sẽ phản 
tỉnh. Hy vọng mọi người giữ gìn giới luật cẩn thẩn. 

 

 Thân nầy chẳng hình tướng 
 Cũng chẳng chỗ tích tụ 
 Vì chúng sinh phân biệt 
 Thấy Phật đủ thứ thân.  
 

Thân nầy hoặc là pháp thân, hoặc là báo thân, hoặc 
là hóa thân, chẳng có nhất định. Thân nầy chẳng có hình 
tướng, không thể dùng hình tướng để quán Phật. Trong 
Kinh Kim Cang có nói :  

 

‘’Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Không thấy được Như Lai ‘’. 
 

Lại nói :  
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‘’Bậc Như Lai, chẳng từ đâu đến, 
Cũng chẳng đi đâu, nên gọi là Như Lai ‘’. 

 

Ðây là cảnh giới thân nầy chẳng có hình tướng. Thân 
nầy chẳng phải do năm uẩn tích tụ mà thành, cũng chẳng 
phải từ mười hai xứ, hoặc mười tám giới đến. Tất nhiên 
Phật chẳng có một hình tướng, tại sao chúng sinh thấy Phật 
có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp ? Ðây là tùy 
thuận tâm phân biệt, hoặc tâm không tốt, Phật vì muốn 
khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, mà thị hiện đủ thứ 
thân khác nhau, tăng thêm tâm hoan hỉ của họ, tăng thêm 
tâm ngưỡng mộ của họ. Ðây là pháp môn phương tiện khéo 
léo. 
 Người nam muốn tìm người nữ đẹp để làm vợ, người 
nữ muốn tìm người nam đẹp làm chồng. Ðây là chứng 
minh, ai ai cũng hoan hỉ đẹp, chẳng hoan hỉ xấu, người 
đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy, ai ai cũng đều mong muốn có 
người vợ đẹp, hoặc có người chồng đẹp. Ðây là thường 
tình của con người, là việc thiên kinh địa nghĩa. 
 Có người đưa ra vấn đề: ‘’Thầy giảng kinh, tại sao 
lại giảng về vấn đề nầy’’? Bạn nói không nói cái nầy, chứ 
nói cái gì ? Người xưa nói rằng : ‘’Quân tử chi đạo, triệu 
đoan ư phu phụ‘’. Trên thế giới nầy, chỉ có nam nữ hai 
người. Có nam nữ rồi mới tạo thế giới. Ở chỗ nầy đặc biệt 
thanh minh, đối với nam nữ nầy, chẳng phải ông Adam và 
bà Eve, cũng chẳng phải Thiên Chúa dựng bùn tạo thành 
người nam người nữ để đến thế giới nầy. Ðây đều là sự tích 
của trẻ con. Vậy cứu kính thì làm thế nào có người nam 
người nữ ? Hiện tại thì chẳng có thời gian để giảng, nói 
tóm tắc thì thế giới nầy là do vợ chồng tổ chức mà ra. Có 
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vợ chồng, sau đó mới có cha con, có anh em, có ta người. 
Nam nữ tức là âm dương. Do đó, có câu :  
 

‘’Một âm một dương gọi là đạo 
Lìa âm dương thì đạo chẳng thành‘’. 

 

Lại nói : 
 

‘’Cô âm bất sinh, cô dương bất trưởng‘’. 
 

Ðây là đạo lý tự nhiên. Chúng ta tu đạo thì phải trở 
về cội nguồn. Người nam tu đạo là ứng do ‘’Ly trung hư‘’ 
trở về ‘’càn tam vận‘’. Người nữ tu đạo là ứng do ‘’Khảm 
trung mãn‘’ đi về ‘’Khảm lục đoạn‘’. Càn (quẻ Càn) đại 
biểu cho nam, Khôn (quẻ Khôn) đại biểu cho nữ. Người 
nam phải trở về đồng chân, người nữ phải trở về đồng nữ. 
Người nam phải giống như Thiện Tài Ðồng Tử, người nữ 
phải giống như Long Nữ. Các vị đó đều là đồng nam đồng 
nữ, đã trở về cội nguồn. Chúng ta tu đạo cũng phải như thế, 
bảo trì đồng thể, như thế thì dễ chứng được pháp thân 
thanh tịnh. 
 Vì chúng sinh có tâm phân biệt, có thiện ác, có tốt 
xấu, có thị phi, có trắng đen, đủ thứ vấn đề, cho nên Phật 
tùy thuận tâm chúng sinh mà thị hiện đủ thứ thân, khiến 
cho chúng sinh thấy được thân Phật. Do đó, có câu :  
 

‘’Ngàn đầm có nước,  
Ngàm đầm có mặt trăng 

Vạn dặm không mây,  
Vạn dặm trời xanh‘’. 

 

Phật thì theo loài mà hóa thân. Tâm nước chúng sinh 
tịnh, thì Phật hiện vào trong. Tại sao chúng ta chẳng thấy 
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được thân Phật ? Vì lòng tư dục của chúng ta quá nặng, vô 
minh quá nặng, cho nên trí huệ chẳng hiện tiền. Tâm nước 
đục, thì có Phật cũng chẳng hiện. 
 Vô minh tức là đen tối, trí huệ tức là quang minh. Có 
vô minh thì có phiền não, có phiền não thì ngu si, có ngu si 
tức là đen tối, có đen tối thì chẳng có quang minh, chẳng 
có quang minh thì chẳng có trí huệ, chẳng có trí huệ thì 
chẳng thấy được Phật. Ðây đều có quan hệ với nhau. Muốn 
thấy thân Phật, thì phải siêng tu giới định huệ, sẽ diệt tham 
sân si. Như thế thì, thân Phật sẽ tự nhiên hiện tiền, để vì 
hành giả hiện thân thuyết pháp. 
 

 Tâm phân biệt thế gian 
 Tâm đó chẳng chỗ có 
 Như Lai biết pháp nầy 
 Như vậy thấy thân Phật.  
 

Phân biệt là tâm vọng, chẳng phân biệt là chân tâm. 
Tâm chúng sinh có phân biệt, phân biệt tất cả pháp thế 
gian. Diệu minh chân tâm là không, cho nên nói là tâm 
chẳng chỗ có. Chân tâm nầy cũng vô tại vô bất tại, tận hư 
không biến pháp giới, đều là biểu hiện của chân tâm nầy. 
 Như Lai chứng được lý thể chân như, tứ là ‘’Thường 
trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể‘’, minh bạch được pháp 
nầy, thì thấy được pháp thân của Phật. 
 

 Bấy giờ, quang minh vượt qua trăm 
ngàn thế giới, chiếu khắp phương đông 
trăm vạn thế giới. Phương nam, tây, bắc, 
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bốn hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 
Trong mỗi thế giới đó, đều có trăm ức cõi 
Diêm Phù Đề, cho đến trăm ức trời Sắc 
Cứu Kính, hết thảy trong đó đều hiện rõ. 
Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề đó, đều thấy 
Như Lai ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng, 
có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật, tụ lại cùng đến chốn Phật. Các vị 
Bồ Tát đó, là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
.v.v.... đến từ thế giới Kim Sắc .v.v... đức 
Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Động Trí 
Như Lai .v.v… 
 

 Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni từ dưới chân của 
Ngài phóng ra luồng hào quang, vượt qua một vạn thế giới, 
chiếu khắp phương đông một trăm vạn thế giới. Ở phương 
nam, phương tây, phương bắc và bốn hướng, trên dưới, sáu 
phương, cũng đều như thế. Mỗi thế giới trong mười 
phương, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Ðề, cho đến trăm ức 
trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy thế giới ở trong đó, đều hoàn 
toàn hiện ra. Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề, đều thấy Phật 
Thích Ca Mâu Ni ngồi trên toà sư tử Liên Hoa Tạng, có 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến vây 
quanh Phật. Hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật, nên 
mỗi phương trong mười phương, đều có một vị đại Bồ Tát 
cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị Bồ Tát 
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đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v.... Các Ngài từ nước 
của các Ngài đến, tức là thế giới Kim Sắc .v.v.... như đã 
nói. Các Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Ðộng Trí Như 
Lai .v.v....  
 

 Bấy giờ, khắp tất cả mọi nơi, đều có 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, 
đồng thời phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, khắp mọi nơi có vô lượng Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi, ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật, đồng thời phát 
ra tiếng, nói bài kệ dưới đây. 
 

 Như Lai tự tại nhất 
 Siêu thế chẳng chỗ nương 
 Đủ tất cả công đức 
 Độ thoát nơi các cõi. 
 

Phật là tự tại nhất, chẳng vào chẳng tự được, tức 
cũng là tùy tâm như ý, muốn thế nào thì thế đó, chẳng có 
hạn chế, tự tại thật sự. Nếu mình làm chủ được, thì chẳng 
có phiền não gì cả, chẳng bị cảnh giới chuyển biến, không 
khởi vọng tưởng, chẳng chấp trước, đó đều là tự tại. 
 Phật vượt ra khỏi thế gian, chẳng có chỗ nương. Phật 
đầy đủ tất cả công đức, độ thoát tam giới hai mươi lăm cõi. 
Hai mươi lăm cõi đó là :  
 

‘’Bốn châu bốn đường ác 
Phạm Thiên lục dục Thiên 

Vô tưởng ngũ bất hoàn 
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Tứ không và tứ thiền‘’. 
 

Tại dục giới có mười bốn cõi : Tức là bốn đại châu; 
bốn đường ác; sáu trời dục. Tại sắc giới có bảy cõi : Tức là 
Tứ Thiền Thiên (Ðại Phạm Thiên), Vô Tưởng Thiên, Ngũ 
Bất Hoàn Thiên (Vô Não Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện 
Kiến Thiên, Thiện Hiện Thiên, Sắc Cứu Kính Thiên). Tại 
vô sắc giới có bốn cõi : Tức là trời Tứ Không (Trời Không 
Vô Biên Xứ, Trời Thức Vô Biên Xứ, Trời Vô Sở Hữu Xứ, 
Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng) Chúng ta đều ở trong hai 
mươi lăm cõi, chưa lìa khỏi sinh tử. 

 

 Không nhiễm không chấp trước 
 Không tưởng không y chỉ 
 Thể tánh không thể lường 
 Thấy được đều khen ngợi. 
 

Cảnh giới của Phật cũng chẳng nhiễm ô, cũng chẳng 
chấp trước, cũng chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, cũng 
chẳng có chỗ y chỉ. Thể tánh của Phật không thể lường 
được. Phàm là ai thấy được Phật đều khen ngợi Phật. Thấy 
Phật chẳng thấy pháp, thì chẳng phải thấy Phật chân thật, 
thấy pháp mới là thật thấy Phật. Ðức Phật đến trời Đao Lợi 
vì mẹ của Ngài là Ma Gia phu nhân nói Kinh Ðịa Tạng 
xong rồi, trở về nhân gian thì Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc 
(thần thông bậc nhất bên Ni chúng), thấy Phật trước nhất, 
do đó, tự cho là vinh hạnh. Phật nói với Tỳ Kheo Ni Liên 
Hoa Sắc rằng : ‘’Người thấy ta trước nhất chẳng phải nhà 
ngươi, mà là Tu Bồ Ðề‘’. Lúc đó, Ngài Tu Bồ Ðề đang vá 
áo ở trong tịnh xá, chứ chẳng ra ngoài nghinh tiếp Phật, 
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song, Tu Bồ Ðề dùng tâm để nghinh tiếp, đùng pháp để 
nghinh tiếp. Ngài là người giải không bậc nhất, Kinh Kim 
Cang do ngài thỉnh pháp. Trong kinh có nói :  

 

‘’Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai ‘’. 
 

Tức là đạo lý nầy. 
 

 Quang minh khắp thanh tịnh 
 Trần lũy đều tẩy sạch 
 Chẳng động lìa hai bên 
 Đây là trí Như Lai. 
 

Trí huệ quang minh của Phật, khiến cho pháp giới 
thanh tịnh. Tẩy sạch hết tất cả trần cấu của tình ái, khiến 
cho chẳng còn sự ràng buộc tình và ái. Ðoạn dục khử ái là 
pháp môn trở về nguồn cội (khôi phục đồng thể). Chúng ta 
nên tu pháp nầy. Không rơi vào không có hai bên, không 
rơi vào đoạn, thường, nhị kiến tức là trung đạo. Chấp đoạn 
ngoại đạo nói : ‘’Người chết như đèn tắt, chẳng còn gì 
nữa‘’. Chấp thường ngoại đạo nói : ‘’Người chết đời sau 
vẫn là người, chó chết đời sau vẫn là chó‘’. Hai thứ ngoại 
đạo nầy, đều phủ nhận nhân quả, bát vô nhân quả. Phật 
chẳng động, lìa khỏi bên không, lìa khỏi bên có, đây tức là 
trí huệ của Phật. 

 

 Nếu thấy được Như Lai 
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 Thân tâm lìa phân biệt 
 Tức nơi tất cả pháp 
 Dứt hẳn các nghi trệ. 
 

 Nếu như có người thấy được Phật, thì thân tâm đều 
lìa khỏi sự phân biệt. Người đó thấy Phật như hư không, thì 
đối với tất cả các pháp thông đạt vô ngại, vĩnh viễn dứt hẳn 
tất cả sự nghi trệ. 
 Chúng ta tu đạo thì phải chiếu theo tin, hiểu, hành, 
chứng, bốn bước lớn nầy, mà tu hành, chẳng những đối với 
Phật chẳng có hoài nghi, mà đối với pháp cũng chẳng có 
hoài nghi. Phải tin pháp của Phật nói, đều là lời kinh 
nghiệm. Pháp của Phật nói, đều là pháp mà thân Phật trải 
qua các cảnh đó mà ngộ đạo.  
 Chúng ta học Phật pháp, tức là học phương pháp 
Phật thành Phật. 
 

 Trong tất cả thế gian 
 Nơi nơi chuyển pháp luân 
 Không tin không chỗ chuyển 
 Đạo Sư phương tiện nói. 
 

Trong mười phương tất cả thế gian, nơi nơi đều có 
chư Phật đang ở trong đó chuyển đại pháp luân, đánh trống 
pháp lớn, thổi loa pháp lớn, giáo hóa chúng sinh. Pháp vốn 
chẳng có tự tánh, bổn thân pháp không thể chuyển pháp 
luân, cho nên không chuyển, Ðây là Phật dùng đủ thứ pháp 
môn phương tiện để nói pháp. 
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 Nơi pháp chẳng nghi ngại 
 Dứt hẳn các hí luận 
 Không sinh tâm phân biệt 
 Là niệm Phật bồ đề. 
 

Pháp là phương pháp, là pháp phương tiện giáo hóa 
chúng sinh. Pháp phương tiện nầy là vì người mà thí. Nếu 
chẳng có người, thì pháp cũng chẳng có. Pháp là Phật nói, 
Phật chẳng tại thế gian, song, pháp vẫn lưu tại thế gian. 
Tâm chúng sinh tin pháp nhẹ hơn so với tâm nghi hoặc. Có 
gì mà chứng minh ? Ví như có người giới thiệu cho bạn 
một người bạn, trước hết nói anh ta trung hậu ra sao, có 
học vấn như thế nào, tốt như thế nào, bạn nghe rồi thì nhất 
định sinh hoài nghi, muốn điều tra một phen. Ðây là vì 
niềm tin không đủ. Ðây là đối với thiện pháp mà nói. Nếu 
có người nói. Người nào đó phẩm hạnh chẳng tốt, tệ đến 
cực điểm, chẳng có hiếu với cha mẹ, chẳng trung với đất 
nước, bất tín đối với bạn bè, thì lúc đó, bạn liền tin sâu 
chẳng hoài nghi, không cần đi điều tra, đây là đối với ác 
pháp mà nói. Có người nói với bạn chánh pháp, thì bạn liền 
khởi nghi hoặc rằng có Phật chăng ? Có Bồ Tát chăng ? Có 
A La Hán chăng ? Như có người nói với bạn tà pháp thì 
bạn liền tin ngay, còn tham gia hội đoàn của họ, vì họ mà 
làm nô lệ, song, mình vẫn chẳng biết bị người lợi dụng, thứ 
người nầy thật đáng thương xót ! 
 Hay đối với Phật pháp chẳng có nghi hoặc, tu giới tu 
định tu huệ thì vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả các hí luận. Hí 
luận gồm có :  

1. Ðiên đảo hí luận.  
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2. Tổn hại hí luận.  
3. Tranh cạnh hí luận.  
4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận.  
5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận.  
6. Ðam trước thế gian tài lực hí luận. 
 

 1. Ðiên đảo hí luận : Vốn là vật màu đen mà nói là 
màu trắng, tức là điên đảo thị phi. Rõ ràng là ‘’phải‘’ mà 
bạn với người ta biện luận, cường từ đoạt lý nói là ‘’trái‘’, 
đây là điên đảo hí luận. Tức cũng là nói luận điệu trái với 
đạo lý, nói ra lời lẽ hư vọng chẳng chân thật. 
 2. Ðường tổn hí luận : Ðường tổn nghĩa là vứt đi. Ví 
như bạn làm công đức, mà có người nói bạn ngu si : ‘’Làm 
công đức có ích gì ? Làm công đức chẳng ăn cơm, có no 
không ? Làm công đức chẳng mặc y phục, có lạnh chăng ? 
Căn bản chẳng có công đức ! Ðây là pháp gạt người. Bạn 
thấy người xuất gia hóa duyên, dạy người ta bố thí mà 
mình chẳng bố thí. ‘’Ðây là lý luận méo lệch, như thế thì sẽ 
tổn hại công đức, vất đi. Phải biết có công đức thì mới có 
phước huệ, phước huệ viên mãn mới khai ngộ. 
 3. Tranh cạnh hí luận : Tranh là tranh biện, cạnh là 
so sánh hơn kém. Tranh thắng phụ với người, so sánh đứng 
hàng đầu. Do đó, có câu:  
 

‘’Tranh là tâm hơn thua 
Trái ngược lại với đạo 
Tâm sinh ra bốn tướng 

Làm sao được tam muội. 
 

Người có tâm hơn thua, thì trái ngược lại với đạo, 
chẳng hợp với đạo, cũng chẳng hợp với pháp. Nếu có biện 
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luận, thì sẽ sinh ra tâm bốn tướng (tướng ta, tướng người, 
tướng chúng sinh, tướng thọ mạng), làm sao mà đắc được 
tam muội ? Chẳng đắc được định huệ chân chánh, đối với 
pháp thì sinh tâm nghi hoặc. 
 4. Nơi người khác phân biệt thắng liệt hí luận : Phân 
biệt tốt hoặc xấu với người, hơn hoặc kém, trái hoặc phải. 
Ðây cũng như con quạ đậu ở trên lưng heo, chỉ thấy người 
ta đen, mà chẳng thấy mình đen như thế. Lại giống như 
giặc đồ dơ thế cho người ta, chỉ thấy đồ người ta dơ, mà 
chẳng thấy đồ mình dơ. 
 5. Phân biệt công xảo dưỡng mạng hí luận : Một khi 
sinh nghĩ phân biệt tức là hí luận. Giống như sinh viên tốt 
nghiệp rồi, hối hận ban đầu không nên học văn học, hoặc 
không nên học triết học. Nếu như ban đầu học y khoa, thì 
bây giờ có thể làm bác sĩ. Nếu ban đầu học luật khoa, thì 
bây giờ có thể làm luật sư, đời sống sẽ giàu có hơn. Khi 
học xong đại học, thì mới nghĩ công xảo dưỡng mạng, đây 
tức là hí luận. 
 6. Ðam trước thế gian tài thực hí luận : Tức là tham 
luyến tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục thế gian. hãy xem 
trên thế gian có bao nhiêu người vì tài mà mất mạng, vì sắc 
mà phá thân, vì danh mà bại thân, vì ăn mà hại thân, vì ngủ 
mà hủy thân ? Ðó là đam trước thế gian tài thực hí luận.  
 Nếu chẳng có những hí luận nầy, thì chẳng sinh tâm 
phân biệt. Chẳng có tâm phân biệt tức là niệm Phật bồ đề. 
Chẳng có tâm phân biệt thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao 
chúng ta chẳng có trí huệ ? Vì tâm phân biệt quá nặng, 
người ta khen bạn một câu, thì vui mừng vô cùng. Người ta 
chê bạn một câu, thì buồn bã vô cùng. Như thế thì làm sao 
mà học đạo ? Làm sao mà tu hành ? Muốn tu cảnh giới tám 
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gió thổi không lay, thì xem tất cả thành một thể, mới là 
giác niệm, mới là thật công phu. Nhưng chẳng phải giống 
như người bùn, hoặc người gỗ, chẳng có tri giác. 
 Tám gió tức là: Khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, được, 
mất. Tám gió này là chỗ người thế gian thương ghét, hay 
làm giao động tâm người, cho nên gọi là tám gió. Người tu 
hành, tu đến trình độ như như bất động, liễu liễu thường 
minh thì chẳng bị tám gió làm lay động. Dù vàng bạc trước 
mắt cũng chẳng đổi lòng; đao nhọn dơ lên đầu, cũng chẳng 
cải chí hướng. Ðây tức là tín niệm kim cang. 
 

 Biết rõ pháp khác biệt 
 Chẳng chấp nơi lời nói 
 Không có một với nhiều 
 Gọi là tùy Phật giáo. 
 

Khi con người sinh ra, thì tâm biết mà chẳng biết, 
hay mà không hay, là một trang giấy trắng sạch. Nếu có vị 
thiện tri thức, hoặc là minh sư dạy dỗ chỉ bảo, thì sớm sẽ 
minh tâm kiến tánh, có chỗ thành tựu. Minh bạch pháp sai 
biệt. Pháp nầy chẳng chấp trước nơi tướng lời nói. Vì 
chẳng có lời nói, cho nên chẳng có phân biệt. Không phân 
biệt pháp, tức là tướng tịch diệt. Pháp của tướng tịch diệt, 
thì chẳng chấp trước nơi lời nói. Do đó, có câu :  

 

‘’Miệng muốn nói mà lời bặc 
Tâm muốn duyên mà tư tưởng chẳng còn nữa‘’. 
 

Lúc đó, tức là cảnh giới :  
 

‘’Ðường lời đã hết, nơi tâm hành đã diệt‘’. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        248 

 

 

Lúc đó, cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. 
Chẳng có một, là một mà chẳng một; chẳng có nhiều, là 
nhiều mà chẳng nhiều. Cảnh giới một nhiều chẳng lập. Ðây 
là giáo lý tùy thuận chư Phật. 

 

 Trong nhiều không một tánh 
 Một cũng không có nhiều 
 Như vậy hai đều xả 
 Khắp vào công đức Phật. 
 

Nói về từ vô thủy thì chẳng có sự bắt đầu; nói về sự 
vô chung thì chẳng có sự kết thúc. Do đó, có câu :  

 

‘’Không đầu không cuối 
Không một không nhiều 
Không lớn không nhỏ 

Không trong không ngoài‘’. 
 

Ðây tức là số 0, tức cũng là vô cực. Không đầu là 
chẳng có bắt đầu, giống như vạch thứ nhất quẻ Càn trong 
Bát Quái là số 0; vạch thứ hai cũng là số 0; vạch thứ ba vẫn 
là số 0. Số 0 nầy lớn như pháp giới; nhỏ như hạt bụi. Lớn 
mà không ngoài, lại chẳng có gì lớn bằng nó; nhỏ mà 
không trong, lại chẳng có gì nhỏ bằng nó. Số 0 nầy chẳng 
có một, chẳng có nhiều, một mà chẳng một, nhiều mà 
chẳng nhiều. Nói nó là một, lại chẳng phải một. Nói nó là 
nhiều, lại chẳng phải nhiều. Nói nó chẳng phải một, nó nhỏ 
mà không trong. Nói nó chẳng phải nhiều, nó lớn mà 
không ngoài. Một chẳng thành một, nhiều chẳng thành 
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nhiều, đều bao quát ở trong số 0. Ở trong đó tức là chân 
không, tuy chân không, cũng có diệu hữu. Do đó, có câu : 

 

‘’Chân không chẳng không, 
Mới có diệu hữu. 

Diệu hữu chẳng hữu, 
Mới có chân không‘’. 

 

Trong số 0 nầy có gì ? Nhìn chẳng thấy gì, tuy nhìn 
chẳng thấy gì, nhưng không thể nói chẳng có gì. Trong số 0 
nầy có diệu hữu. Chúng ta tu đạo tức là tu số 0 nầy. Ðây 
gọi là vòng tròn vô cực, vô đến cực điểm. 
 Số 0 nầy tức là đại viên cảnh trí, là bổn lai diện mục, 
tự tánh vốn đủ, tức cũng là đại quang minh tạng. Tại số 0 
nầy tu hành thành công, thì biến thành đại quang minh 
tạng. Nếu phá hoại đại quang minh tạng, thì do vô minh 
sinh ra tướng tam tế (nghiệp chướng, chuyển tướng, hiện 
tướng), do số 0 mà biến thành một. Khi chẳng có một, thì 
nó vĩnh viễn là số 0, bất cứ thêm vào bao nhiêu số 0, vẫn 
chẳng có số mục để nói. Bây giờ số 0 phá thành một, thêm 
số 0 vào thì thành mười, lại thêm số 0 vào thì thành trăm, 
lại thêm số 0 vào thì thành ngàn, lại thêm số 0 vào thì 
thành vạn. Ngàn ngàn vạn vạn là từ số 0 mà sinh ra. Lúc số 
0 nầy chưa biến thành một, thì nó là vô thủy; hiện tại biến 
thành một, thêm không vào tức là vô chung. Số một nầy 
mà thêm tận hư không biến pháp giới số 0 vào, thì cũng 
thêm chẳng xong, cho nên gọi là vô chung, tức là chẳng có 
khi nào kết thúc. 
 Trời được một là thanh, trời từ một trở về số 0 thì 
thanh minh. Ðất được một là yên, đất từ một trở về số 0 thì 
an ninh. Người được một là Thánh, người từ một tu đến đại 
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quang minh tạng, trở về nguồn cội, tức là Thánh nhân. Tại 
sao chúng ta chẳng phải Thánh nhân ? Vì chưa đắc được 
một. Do đó :  
 

‘’Ðược một vạn sự đều xong‘’. 
 

Ðắc được một (đồng trinh) thì việc gì cũng đều 
xong. Việc gì cũng chẳng cần. Do đó, có câu :  

 

‘’Những gì làm đã làm xong 
Chẳng thọ thân sau nữa‘’. 

 

Tại sao chúng ta có sanh tử ? Vì phá hoại đại quang 
minh tạng, phá số 0 thành một, có một thì có phiền não. 
Ðại quang minh đầy đủ tất cả, cho nên nói trong nhiều 
không một tánh. Nhiều tức là nhiều, vì chẳng có một tánh, 
tức cũng là nhiều mà chẳng nhiều, chẳng nhiều mà nhiều. 
Một cũng chẳng nhiều. Ðạo lý nầy chẳng dễ gì minh bạch, 
vậy phải làm sao ? Tức là không cần sinh tâm phân biệt, 
không cần dụng công phu trên số mục, đây là một, đó là 
nhiều, đừng chấp trước vào số mục, cho nên mới nói là hai 
đều xả. Một cũng xả, nhiều cũng xả, chẳng chấp một nhiều 
thì chẳng có tâm phân biệt, thì khắp vào công đức Phật, 
giống như công đức của Phật, chẳng có gì khác biệt. 
 Chúng ta đều có tâm phân biệt, thấy cảnh giới thì 
sinh tâm phân biệt. Do đó, có câu đối cảnh khởi tham ái, 
đây là kiến hoặc. Mê lý khởi phân biệt, đây là tư hoặc. 
Kiến hoặc có tám mươi tám phẩm, tư hoặc có hai mươi 
mốt phẩm. Nếu chẳng còn tâm chấp trước, thì đắc được 
công đức của Phật. 
 Một và nhiều là cùng nhau nương tựa, cùng nhau 
làm gốc ngọn. Hoặc một làm gốc, nhiều làm ngọn. Hoặc 
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nhiều làm gốc, một làm ngọn. Hoặc một nương tựa nhiều, 
nhiều nương tựa một. Có bốn ý nghĩa : 

1. Cùng thành nghĩa.  
2. Cùng hại nghĩa.  
3. Cùng tồn nghĩa.  
4. Cùng hết nghĩa. 
 

 1. Cùng thành nghĩa : Một, nhiều, cùng lập, cùng 
nhau tồn tại. Vì một trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một. 
Cùng nhau tồn tại, đó đây đều có. Tức cũng là một thành 
nhiều, nhiều thành một. Ðây là hai câu đầu tiên : ‘’Trong 
nhiều không một tánh, một cũng chẳng có nhiều‘’. Trong 
nhiều chẳng có một, tức là nhiều. Trong một chẳng có 
nhiều, tức là một. Ðây là ý nghĩa một nhiều cùng nhau 
thành lập. 
 2. Cùng hại nghĩa : Hình cướp lấy cả hai đều mất. Có 
một thì chẳng có nhiều, có nhiều thì chẳng có một. Một 
nhiều cùng nhau chướng ngại, biến thành vô lực, đều 
không thể độc lập. Ðây là câu thứ ba : ‘’Như vậy hai đều 
xả‘’. Cả hai đều chẳng tồn tại. Ðây là ý nghĩa một nhiều 
cùng nhau hại diệt. 
 3. Cùng tồn nghĩa : Cùng nhau tồn tại, chứ chẳng 
phải đơn độc tồn tại. Dùng một để trợ giúp nhiều, song, 
nhiều cũng vẫn không hoại, vẫn nhiều như nhau, nhưng do 
một mà thành nhiều. Dùng nhiều để trợ giúp một, song, 
một cũng chẳng hoại, vẫn tồn tại. Nhưng nhiếp một làm 
nhiều, tuy một nhiếp vào trong nhiều, nhưng cùng nhau tồn 
tại. Nhiều chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều. Ðây là ý 
nghĩa một nhiều cùng nhau tồn tại. 
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 4. Cùng hết nghĩa : Cùng nhau diệt hết, đó đây chẳng 
còn nữa. Ðây và cùng hại nghĩa khác nhau, dùng sức của 
một để trợ giúp nhiều, mà nhiều cùng chẳng còn, dùng sức 
của nhiều để giữ một, mà một cùng chẳng còn.  
 Sau đây lại phân tích nghĩa lý một nhiều, có thể phân 
ra mười nghĩa :  

1. Một ngọn độc lập.  
2. Hai đồng thời hiện.  
3. Hai cùng nhau mất.  
4. Tự tại vô ngại.  
5. Ðến đi không động.  
6. Không lực cùng giữ.  
7. Ðó đây không biết.  
8. Sức dùng lấy nhau.  
9. Tự tánh chẳng có.  
10. Cứu kính lìa lời nói. 
 

 1. Một ngọn độc lập : Ðây là nói một nhiều hai pháp 
đều chẳng còn. Trong nhiều chẳng có một, cũng chẳng có 
nhiều. Trong một chẳng có nhiều, cũng chẳng có một. Tuy 
một chẳng có nhưng vẫn tồn tại. Tuy nhiều chẳng có, 
nhưng nhiều vẫn tồn tại. Một là một, nhiều là nhiều. Ðây là 
đạo lý một ngọn độc lập. 
 2. Cả hai đồng thời hiện : Biết một có nhiều, biết 
nhiều có một. Chẳng có một cũng chẳng có nhiều. Chẳng 
có nhiều cũng chẳng có một. Chẳng có trước, chẳng có sau, 
một nhiều cùng lúc hiện ra. Ví như cặp sừng bò và sừng dê 
đều hiện cùng lúc. 
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 3. Cả hai đều mất : Cũng chẳng cùng một, cũng 
chẳng có cùng nhiều, cả hai đều chẳng còn. Tại sao ? Vì cả 
hai đều xả. Ðây là đạo lý cả hai cùng mất. 
 4. Tự tại vô ngại : Chẳng tạo tác mà tự tại. Do đó, có 
câu : ‘’Không vào mà chẳng tự được‘’, tùy tâm sở dục, 
muốn như thế nào thì như thế ấy. Muốn một tức là một, 
muốn nhiều tức là nhiều. Ðây là tự tại vô ngại. Một tức 
nhiên có thể làm nhiều, nhiều tức nhiên có thể làm một. 
Ðây tức là đạo lý một nhiều tự tại vô ngại. 
 5. Ðến đi không động : Một vào trong nhiều, một 
vẫn tồn tại ở trong nhiều. Nhiều vào trong một, nhiều cũng 
vẫn tồn tại ở trong một. Cho nên đến cũng chẳng động, đi 
cũng chẳng động. Giống như hai mặt kính, hình ảnh của 
một người chiếu ở trong hai mặt kính. Ðây là đạo lý một 
nhiều đến đi không động. 
 6. Không lực cùng giữ : Vì một có nhiều, cho nên 
nhiều chẳng có lực để chi trì một. Vì nhiều có một, cho nên 
một chẳng có lực chi trì nhiều. Cùng nhau chi trì, cùng 
nhau không lực. Ðây là đạo lý không lực cùng giữ. 
 7. Ðó đây không biết : Vì một, nhiều, cùng nương 
tựa, chẳng có thể, chẳng có dụng, cho nên một chẳng biết 
nhiều, nhiều chẳng biết một. Bồ Tát Giác Thủ có nói bài kệ 
rằng :  
 

‘’Các pháp chẳng tác dụng 
Cũng chẳng có thể tánh 

Nên tất cả pháp đó 
Thảy đều chẳng biết nhau‘’. 

 

Các pháp chẳng có tác dụng của nó, vì nó chẳng có 
tự tánh. Vì vậy cho nên tất cả pháp thế gian, thảy đều 
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chẳng biết nhau. Ðây là đạo lý một nhiều đó đây chẳng biết 
nhau. 
 8. Sức dùng lấy nhau : Tức là trong một hiểu vô 
lượng, trong vô lượng hiểu một. Cùng nhau trợ giúp. Một 
trợ giúp nhiều, nhiều trợ giúp một, mà cùng nhau dùng lấy. 
Ðây là đạo lý một nhiều sức dùng lấy nhau. 
 9. Tự tánh chẳng có : Vì cùng nhau khởi, cùng nhau 
mượn, bạn mượn tôi, tôi mượn bạn. Tự tánh của một cũng 
chẳng có, tự tánh của nhiều cũng chẳng có. Ðều là chẳng 
có. Ðây là đạo lý một nhiều tự tánh chẳng có. 
 10. Cứu kính lìa lời nói : Một, nhiều, nói ra tức là hí 
luận. Nên lìa lời nói tướng. Không thể nói nó là một, cũng 
không thể nói nó là chẳng phải một, cũng không thể nói nó 
là cũng một, cũng chẳng phải, cũng không thề nói nó là 
chẳng phải một, chẳng chẳng phải một. Do đó, có câu : 
‘’Ly tứ cú, tuyệt bách phi‘’. Lìa khỏi bốn câu nói không ra, 
nói ra tức là chẳng đúng. Cũng không thể nói có tướng, 
cũng không thể nói không tướng, cũng không thể nói tướng 
thì tướng vào, cũng không thể nói không thì không vào, 
cùng nhau giao triệt. Vì nguyên nhân nầy, cho nên miệng 
muốn nói mà chẳng có lời để nói; tâm muốn phan duyên 
mà chẳng có duyên để phan. Tại sao ? Từ chẳng còn nữa, 
tư lự cũng bặc luôn. Ðạo lý nầy, cảnh giới nầy, chẳng phải 
nói ra mới minh bạch được. Nhưng nếu không nói, thì 
chẳng thể minh bạch. Nói ra là vì khiến cho chúng sinh tu 
hành, mà chứng được quả hải của tự tánh. Lúc đó, mới 
minh bạch được đạo lý một nhiều, nguyên lai là như thế. 
Ðạo lý sạch dơ cũng như thế.  
 

 Chúng sinh và cõi nước 
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 Tất cả đều tịch diệt 
 Không nương không phân biệt 
 Vào được Phật bồ đề. 
 

Chúng sinh là chánh báo, cõi nước là y báo, đây là 
chánh, y, hai báo. Trên phần của Phật mà quán sát, thì tất 
cả chúng sinh và tất cả cõi nước, đều là tịch diệt, cũng 
chẳng có một y báo, cũng chẳng có một chánh báo, tịch 
nhiên không động, chẳng có chỗ nương, cũng chẳng có 
phân biệt, như thế mới vào được đạo bồ đề của Phật. 

 

 Chúng sinh và cõi nước 
 Một khác bất khả đắc 
 Khéo quán sát như vậy 
 Gọi biết nghĩa Phật pháp.  
 

Chúng sinh là hữu tình thế gian, cõi nước là khí thế 
gian, Phật là chánh thế gian, đây là ba thế gian. Chúng sinh 
là hữu tình, tức cũng là động vật có cảm tình, có khí huyết. 
Khoáng thực vật là vô tình chúng sinh. Cõi nước giống như 
khí huyết để chở đựng chúng sinh, tức cũng là núi sông đất 
đai, nhà cửa phòng ốc. Phật là bậc giác ngộ chân chánh, 
hay khéo quán sát, đối với một nhiều chẳng có phân biệt. 
Bổn lai cũng chẳng có một, cũng chẳng có nhiều. Một 
nhiều không khác, đều là bất khả đắc. Tìm chẳng được một 
(cái một), cũng tìm chẳng được (một cái) nhiều. Nếu chẳng 
có tâm phân biệt, thì khéo quán sát diệu lý nầy, như thế 
mới thấu rõ nghĩa lý của Phật pháp. 
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 Bấy giờ, quang minh vượt qua trăm 
vạn thế giới, chiếu khắp phương đông một 
ức thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn 
hướng, trên dưới, cũng lại như thế. Trong 
mỗi thế giới đó, đều có trăm ức cõi Diêm 
Phù Đề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu 
Kính, hết thảy trong đó, thảy đều hiện rõ. 
Trong mỗi cõi Diêm Phù Đề, đều thấy Như 
Lai ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng. Có 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, cùng vây quanh Phật. Do nhờ thần 
lực của Phật, nên mỗi phương trong mười 
phương, đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với 
các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. 
Các vị Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi .v.v... đức Phật ở thế giới đó, tức là 
Bất Động Trí Như Lai .v.v... 
 

 Lúc đó, Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra quang minh 
từ dưới hai bàn chân, siêu qua trăm vạn thế giới, chiếu soi 
khắp phương đông một ức thế giới. Ở phương nam, 
phương tây, phương bắc và bốn hướng, trên dưới, cũng đều 
như thế. Trong mỗi thế giới mười phương, đều có trăm ức 
cõi Diêm Phù Ðề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Hết 
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thảy thế giới trong đó, đều hiện ra rõ ràng. Trong mỗi cõi 
Diêm Phù Ðề, đều có Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa 
sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật, vây quanh Phật. Nương đại oai thần lực của 
Phật, mỗi phương trong mười phương, đều có một vị đại 
Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, tụ lại rồi cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 
Mười vị Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v... Các 
Ngài đến từ thế giới Kim Sắc .v.v… Các Ngài phụng sự 
các Ðức Phật Bất Ðộng Trí Như Lai .v.v...như đã nói. 
 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, ở khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi, ở tại mỗi đạo tràng của Phật, cùng lúc phát ra 
tiếng, diễn nói bài kệ dưới đây. 
 

 Trí huệ vô đẳng pháp vô biên 
 Vượt các biển cõi đến bờ kia 
 Thọ lượng quang minh đều vô tỉ 
 Là sức phương tiện bậc Công Đức.  
 

Công đức của Phật chẳng thể sánh bằng, trí huệ của 
Phật chẳng ai bằng được, pháp lực của Phật chẳng có bờ 
bến. Phật vượt ra khỏi tam giới các cõi, đã đạt đến bờ bên 
kia sinh tử. Thọ lượng của Phật, pháp thân của Phật vô 
thủy vô chung, báo thân thì hữu thủy vô chung, ứng thân 
thì hữu thủy hữu chung. Ðoạn kệ nầy là chỉ thọ lượng pháp 
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thân của Phật, chẳng thể so sánh. Quang minh của Phật 
cũng vô lượng. Công đức viên mãn nên chứng được Phật 
vị, đây là Phật dùng phương tiện. 
 

 Hết thảy Phật pháp đều thấy rõ 
 Thường quán ba đời chẳng nhàm mỏi 
 Tuỳ duyên cảnh giới chẳng phân biệt 
 Đây sức phương tiện bậc Nan Tư. 
 

Pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời, Phật 
Thích Ca Mâu Ni đều thấy rõ. Phật luôn luôn quán sát pháp 
của chư Phật ba đời, mà chẳng có khi nào nhàm mỏi, tuy 
nhiên cũng tùy theo cảnh giới để quán sát, nhưng chẳng 
phân biệt tất cả cảnh giới. Như vậy chứng được Phật quả 
khó nghĩ bàn, là sức phương tiện của Phật. 

 

 Thích quán chúng sinh chẳng sinh tưởng 
 Thấy khắp các cõi không tưởng cõi 
 Luôn trụ thiền tịch chẳng buộc tâm 
 Đây sức phương tiện Vô Ngại Huệ. 
 

Phật rất ưa thích quán sát chúng sinh, chiếu cứ chúng 
sinh, giáo hóa chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói : 
‘’Hết thảy tất cả loài chúng sinh, hoặc noãn sinh, hoặc thai 
sinh, hoặc thấp sinh, hoặc hóa sinh, hoặc có sắc, hoặc 
không sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, ta đều khiến 
cho vào vô dư Niết Bàn tịch diệt‘’. Tuy Phật độ thoát tất cả 
chúng sinh mà chẳng chấp trước độ chúng sinh. Chẳng có 
chấp trước, cho nên nói chẳng sinh tưởng. Phật thấy khắp 
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chúng sinh trong bốn đường ác, đều nghiệp chướng nặng 
nề thọ đủ thứ khổ. Song, Phật thấy chúng sinh ác nhất cũng 
là chư Phật vị lai, cho nên thấy các cõi mà chẳng nghĩ 
tưởng. 
 Phật luôn luôn trụ ở trong thiền định tịch tĩnh, chẳng 
có chấp trước, chẳng có vọng tưởng, tất cả phiền não đều 
chẳng có, cho nên chẳng trói buộc nơi tâm. Chẳng trói 
buộc tâm, thì cũng chẳng có chướng ngại, đắc được trí huệ 
vô ngại, đó là sức phương tiện Phật gia trì, mới có cảnh 
giới đó. 
 

 Khéo léo thông đạt tất cả pháp 
 Chánh niệm siêng tu đường Niết Bàn 
 Vui nơi giải thoát lìa bất bình 
 Đây sức phương tiện bậc Tịch Diệt. 
 

Vạn vật trên thế gian đều đang nói pháp, hữu tình 
nói pháp hữu tình, vô tình nói pháp vô tình. Hoa hương 
điểu ngữ đều là nói pháp. Bách điểu hót trên không, vạn 
loài cá bơi lội dưới nước. Núi xanh mây trắng, hoa vàng 
trúc biếc, đều đang nói pháp khéo léo. Do đó, có câu : 
‘’Phương tiện khéo léo độ chúng sinh‘’, tức cũng là quán 
cơ đầu giáo, vì người nói pháp, như thế mới khiến cho 
chúng sinh thông đạt tất cả pháp. Muốn biết rõ tất cả pháp, 
phải vào sâu tạng kinh, trí huệ mới như biển. Y theo pháp 
tu hành, tồn chánh niệm, tức là hồi quang phản chiếu, 
không đi đường tà, siêng tu giới định huệ, hướng về đường 
Niết Bàn, tức là pháp không sinh không diệt. 
 Giải thoát thì đắc được tự do sinh tử, khống chế 
được sinh tử, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết 
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(chẳng phải là tự tử), mà là đến đi tự do. Do đó, có câu : 
‘’Biết từ đâu đến, biết đi về đâu‘’, khi đến cũng biết rõ, khi 
đi cũng biết rõ. Tu đến trình độ nầy, thì nắm lấy được sinh 
tử, mình làm chủ được mình, tùy theo tâm mong muốn, 
chẳng bị thời gian hạn chế, đắc được giải thoát thật sự, thì 
lìa khỏi các việc không bình đẳng. Ðây là sức đại phương 
tiện của bậc Tịch Diệt. 
 

 Hay khuyên người hướng Phật bồ đề 
 Hướng Nhất thiết trí như pháp giới 
 Khéo hóa chúng sinh vào diệu đế 
 Đây sức phương tiện trụ tâm Phật. 
 

Chúng ta tự mình phát tâm bồ đề rồi, cũng phải 
khuyên người phát tâm bồ đề, hướng về pháp giới tất cả trí 
huệ tu hành, thì mới có trí huệ. Có trí huệ rồi, thì quán sát 
được nhân duyên của chúng sinh, khéo léo giáo hóa, khiến 
cho họ biết pháp thế gian là : Vô thường, khổ, không, vô 
ngã, mà sinh ra pháp xuất thế gian : Thường, lạc, ngã, tịnh. 
Nếu ai ai cũng phát tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới hóa 
chúng sinh, thì tất cả tai nạn trên thế gian chẳng còn nữa, 
chiến tranh cũng tự nhiên tiêu diệt. 
 Phật pháp là pháp không nhất định, gặp chúng sinh 
thiện hóa không được, thì phải ác hóa. Ác hóa là gì ? Có 
chúng sinh chịu khổ đến cực độ, cảm thấy thế gian tất cả 
đều vô thường, hoặc gặp phi tai hoành họa, cảm thấy khổ 
là tánh bức bách, mới phát tâm bồ đề. Người thiện thì nói 
pháp thiện, người ác thì nói pháp ác. Ðủ thứ pháp môn nầy 
đều là giáo hóa chúng sinh tỉnh gộ, giáo hóa họ đối với 
cảnh giới mà giác ngộ cảnh giới, không thể mê luyến cảnh 
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giới. Tôi thường nói : ‘’Thế gian tất cả đều đang nói pháp, 
bất cứ thiện hóa, hoặc ác hóa, đều đang giáo hóa chúng 
sinh phát tâm bồ đề. Cọp thì nói pháp cọp, mèo thì nói 
pháp mèo .v.v... Mỗi cử chỉ hành động đều giáo hóa chúng 
sinh, dạy bạn minh bạch nhân quả báo ứng, tơ hào chẳng 
sai. Nếu minh bạch thì đi vào chân lý‘’. Khéo giáo hóa 
chúng sinh vào lý thể chân thật, tức là vận dụng Phật tâm 
thường trụ đại từ đại bi, đại hỉ đại xả. Ðây là sức phương 
tiện tứ vô lượng tâm phát ra.  
 

 Pháp của Phật nói đều thâm nhập 
 Trí huệ rộng lớn chẳng chướng ngại 
 Tất cả xứ hành đều viên mãn 

Đây sức phương tiện Tự Tại tu. 
 

      Chư Phật mười phương ba đời nói tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, mỗi một pháp môn đều thấu rõ mà  thâm nhập, 
chứng được trí huệ rộng lớn, tất cả đều chẳng có sự chướng 
ngại. Hết thảy cảnh giới của Phật, hết thảy pháp môn đều 
tu hành đạt đến cực điểm. Do đó : « Các lậu đã sạch, phạm 
hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau ». Tại 
sao đắc được tự tại ? Vì tu hành. Nếu không tu hành thì thế 
nào cũng chẳng đắc được tự tại sức phương tiện nầy. 
 

 Hằng trụ Niết Bàn như hư không 
 Tùy tâm hóa hiện đâu chẳng đến 
 Đây nương vô tướng mà làm tướng 
 Đây phương tiện bậc Đáo Nan Đáo. 
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 Phật luôn luôn trụ ở trong cõi Thường Tịch Quang, 
giống như trụ ở trong hư không. Vì hư không chẳng có bờ 
bến, mà pháp thân của Phật cũng chẳng có bờ bến. Cho nên 
đầy khắp mọi nơi. Tùy thuận theo tâm niệm của chúng sinh 
mà hóa hiện để độ thoát chúng sinh. Chẳng có nơi nào mà 
chẳng đến, đây là nương vô tướng mà làm tướng, là lý thể 
chân thật. Phật đã đạt được quả vị tự giác viên mãn, giác 
hạnh viên cũng viên mãn. Do đó, « Ba giác tròn, vạn đức 
đầy », phát ra sức phương tiện nầy. 
 

 Ngày đêm năm tháng và số kiếp 
 Thế giới thủy chung tướng thành hoại 
 Như vậy nghĩ nhớ đều biết rõ 

Đây phương tiện bậc Thời Số Trí. 
 

Trong kinh Phật thường nói ngày đêm sáu thời. 
Ngày phân làm buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Ðêm cũng 
phân ra đầu hôm, nửa đêm và cuối đêm. Ðây là Ấn Ðộ 
dùng phương pháp để tính thời gian. Ở Trung Quốc một 
ngày phân làm mười hai thời. Dùng Tý Sửu Dần Mẹo Thìn 
Tị Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, mười hai địa chi làm đại 
biểu. Ban ngày từ giờ Mẹo bắt đầu (tức là lúc mặt trời 
mọc). Ban đêm từ giờ Dậu bắt đầu (tức là lúc mặt trời lặn). 
Nửa đêm mười hai giờ khuya là thời Tý. Mười hai giờ trưa 
là giờ ngọ. Bây giờ một ngày đêm phân làm hai mươi bốn 
giờ, tuy nhiên toán pháp khác nhau, nhưng thời gian giống 
nhau. 
 Một tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai 
tháng. Một ngàn sáu trăm bảy mươi chín vạn tám ngàn 
năm là một kiếp. Kiếp là tiếng Phạn, dịch là thời phần, tức 
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là phân biệt thời gian. Kiếp phân ra tiểu kiếp, trung kiếp và 
đại kiếp. Hai mươi bốn tiểu kiếp làm một trung kiếp, bốn 
trung kiếp làm một đại kiếp. Thế giới có thành trụ hoại 
không bốn kiếp. Kiếp thành có hai mươi tiểu kiếp thời 
gian, kiếp trụ cũng hai mươi tiểu kiếp, kiếp hoại cụng có 
hai mươi tiểu kiếp, kiếp không cũng có hai mươi tiểu kiếp. 
Một thế giới thành hoại phải trải qua một đại kiếp. Thành 
thành hoại hoại, cuối rồi bắt đầu. Thế giới này hoại thì thế 
giới khác lại thành, tuần hoàn không ngừng, lưu chuyển 
mãi mãi. 

Hiện tại là thời kỳ diệt kiếp của tiểu kiếp thứ chín 
trong kiếp trụ, tuổi thọ con người đến bảy mươi tuổi. Diệt 
kiếp là gì ? Từ tuổi thọ tám vạn bốn ngàn tuổi của con 
người mà bắt đầu, mỗi một trăm năm giảm xuống một tuổi, 
thân cao giảm xuống một tất. Giảm đến tuổi thọ con người 
30 tuổi thì chúng sinh đầy dẫy tà kiến điên đảo, đầy đủ 
mười nghiệp ác. Lúc đó, trời chẳng mưa, đất đai khô cằn, 
ngũ cốc chẳng mọc, chúng sinh dùng rễ cỏ vỏ cây làm thức 
ăn. Con người chết đói vô số. Ðây là nạn đói khác. Lại 
giảm xuống còn hai mươi tuổi, thì bệnh ôn dịch lưu hành, 
thuốc than chẳng có hiệu quả. Tại sao lại có ôn dịch ? Vì 
tâm con người quá tệ hại, tâm hiếu thảo hoàn toàn mất đi, 
chẳng kính sư chẳng trọng đạo. Vì do nghiệp chiêu cảm, 
khiến cho kẻ ác bệnh chết, nhưng người thiện tồn tại, đây 
là nạn ôn dịch. Và khi tuổi thọ con người còn mười tuổi thì 
chúng sinh tệ hại đến cực điểm. Hoại như thế nào ? Lúc 
còn con nít thì có tâm dâm dục, muốn tìm bạn khác tánh. 
Giống như heo không khác, vừa sinh ra thì có tâm dâm 
dục. Ðến ba bốn tuổi thì kết hôn, chưa đến mười tuổi thì 
chết mất. Lúc đó, giữa người và người tàn sát với nhau, cỏ 
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cây thành đao, cũng biến thành vũ khí giết người. Nhân 
loại chẳng phân thân sơ, thấy người thì giết, trở thành thế 
giới điên cuồng. Những người còn lại chạy trốn vào núi, 
trải qua tạo kiếp giết hại lẫn nhau như thế, con người còn 
lại chẳng bao nhiêu người, đây là nạn đao binh. 
 Lúc đó, tâm con người chuyển hướng về thiện lành, 
sinh tâm hối cải, linh quang xoay trở lại, trí huệ tăng dần, 
chẳng có tham sân si như lúc trước. Tuổi thọ con người lại 
bắt đầu tăng dần. Mỗi một trăm năm tăng lên một tuổi, thân 
cao tăng thêm một tất, tăng đến tuổi thọ là tám vạn bốn 
ngàn tuổi thì ngừng. Một lần tăng một lần giảm như thế là 
một kiếp. Trong một tiểu kiếp có ba tiểu tai. Trong một đại 
kiếp có một lần nạn lửa lớn, thiêu đốt đến cõi trời Sơ 
Thiền. Trải qua bảy lần nạn lửa lớn rồi, bèn phát sinh một 
lần nạn nước lớn, làm ngập đến trời Nhị Thiền, trải qua bảy 
lần nạn lửa lớn rồi, thì phát sinh một lần nạn gió lớn, thổi 
đến trời Tam Thiền. Tu thiền định đến được trời Tứ Thiền, 
thì mới không bị ba nạn lớn uy hiếp. 
 Thế giới vốn là vô thủy vô chung, nhưng vì phá số 
không thành số một, nên có số mục bắt đầu, nhưng vẫn là 
chẳng có dừng nghỉ. Giống như sau số một, thì dù thêm 
bao nhiêu số 0, cũng vĩnh viễn thêm không hết. Ðây nói về 
đạo lý tướng thủy chung thành hoại. 
 Trái đất thành được hai mươi tiểu kiếp, chúng sinh 
trụ ở trong đó hai mươi tiểu kiếp, sau đó biến hoại hai 
mươi tiểu kiếp; hoại thành không hai mươi tiểu kiếp. Trái 
đất có bốn tướng thành trụ hoại không, con người cũng có 
sinh trụ dị diệt bốn tướng, Sinh có hai mươi năm (thời kỳ 
học vấn), trụ có hai mươi năm (thời kỳ sự nghiệp), dị có 
hai mươi năm (thời kỳ biến hóa), diệt cũng có hai mươi 
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năm (thời kỳ bệnh già). Bất cứ là ai cũng không thoát khỏi 
ngoài phạm vi bốn tướng. Một năm có xuân hạ thu đông 
bốn muà, mùa xuân là thời kỳ sinh, mùa hạ là thời kỳ trụ, 
mùa thu là thời kỳ dị, muà đông là thời kỳ diệt. Ðây là hiện 
tượng sinh trụ dị diệt bốn tướng trong một năm. 
 Trong trí huệ của Phật, những pháp thời gian đó, chỉ 
cần một niệm thì hoàn toàn thấu rõ hết. Ðây là thời gian và 
số mục trí huệ, phát ra sức phương tiện. 
 

 Tất cả chúng sinh có sinh diệt 
 Sắc với phi sắc tưởng phi tưởng 
 Hết thảy danh từ đều biết rõ 
 Đây phương tiện của bậc Nan Tư. 
 

 Hết thảy tất cả chúng sinh đều có sinh có diệt. Chúng 
sinh có sắc, chúng sinh không có sắc, chúng sinh có tưởng, 
hoặc không có tưởng, hết thảy danh từ, Phật đều thấu rõ. 
Ðây là sức phương tiện trí huệ đắc được không thể nghĩ 
bàn. 
 Chúng sinh có phân ra ba loại lớn:  

1. Từ sinh để phân biệt, gồm có noãn, thai, thấp, hóa, 
bốn loài.  

2. Từ thể để phân biệt, gồm có sắc và vô sắc hai loài.  
3. Từ thức để phân biệt gồm có tưởng, vô tưởng, và 

phi tưởng, phi phi tưởng, ba loại. Ðây là chín loài chúng 
sinh. 

 

 Đời quá khứ hiện tại vị lai 
 Hết thảy lời nói đều biết rõ 
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 Nên biết ba đời đều bình đẳng 
 Đây phương tiện bậc Vô Tỉ Giải. 
 

 Ðời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, gọi là ba đời. 
Tất cả lời nói của chúng sinh rất tạp nhạp, bất cứ bạn thông 
minh như thế nào, cũng học không hết ngôn ngữ của thế 
giới. Song, Phật có đại trí huệ, Ngài chẳng cần học tất cả 
ngôn ngữ, mà hoàn toàn hiểu biết hết. Phật là chẳng có 
thầy mà tự biết, chẳng học mà thấu rõ. Phật lại biết ba đời 
đều bình đẳng. Tuy nhiên ba đời là như nhau, nhưng bất 
khả đắc. Tại sao ? Vì tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại 
bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Kiến giải trí tuệ vô tỉ 
nầy, lại phát ra sức phương tiện. 
 

 Bấy giờ, quang minh vượt qua một ức 
thế giới, chiếu khắp phương đông mười ức 
thế giới. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. Trong mỗi thế 
giới đó, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, 
cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính, hết 
thảy ở trong đó, thảy đều hiện rõ. Trong 
mỗi cõi Diêm Phù Đề, đều thấy Như Lai 
ngồi trên toà sư tử liên hoa tạng. Có các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
cùng nhau vây quanh Phật. Nhờ thần lực 
của Phật, nên mỗi phương trong mười 
phương, đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với 
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các Bồ Tát, nhiều như số hại bụi mười cõi 
Phật, tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. 
Các đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi .v.v... đến từ thế giới Kim Sắc .v.v... 
đức Phật ở thế giới đó, hiệu là Bất Động 
Trí Như Lai .v.v... 
 

 Lúc đó, quang minh từ dưới chân của Phật Thích Ca 
Mâu Ni, vượt qua một ức thế giới, chiếu sáng khắp phương 
đông mười ức thế giới. Ở phương nam, phương tây, 
phương bắc, và bốn hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 
Trong mỗi thế giới mười phương, đều có trăm ức cõi Diêm 
Phù Ðề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy thế 
giới đều hiện ra ở trong đó. Trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, 
đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử liên hoa 
tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
vây quanh Phật. Nhờ thần lực của Phật, nên mỗi phương 
trong mười phương đều có một vị đại Bồ Tát, cùng với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật cùng nhau tụ lại 
đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. Mười vị đại Bồ Tát đó, tức 
là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v… Các ngài đến từ thế giới 
Kim Sắc .v.v… Ðức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Ðộng 
Trí Như Lai v.v… 
 

Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
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Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi vô lượng Bồ Tát Văn 
Thù ở tại Ðạo tràng của mỗi vị Phật, cùng một lúc phát ra 
tiếng, diễn nói bài kệ dưới đây. 

 

Khổ hạnh rộng lớn đều tu tập 
Ngày đêm tinh siêng chẳng nhàm mỏi 
Đã độ khó độ sư tử hống 
Khắp hoá chúng sinh là hạnh Phật. 

 

Phật ở tại nhân địa tu vô lượng vô biên khổ hạnh. Có 
thể nói là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương, đều 
là nơi Phật tu hành khổ hạnh. Tu khổ hạnh là gì ? Phật tu 
khổ hạnh tại núi tuyết sáu năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt 
mè, để duy trì mạng sống. Khổ hạnh nầy, khổ nhất, khó 
nhất, ngày đêm tinh tấn siêng năng tu tập, chẳng có nhàm 
mỏi, chẳng có giải đãi. Phật tu khổ hạnh rộng lớn, cho nên 
chúng sinh sinh cảm động rất lớn. Chúng sinh vốn cang 
cường khó điều phục, song, vì Phật đầy đủ đức hạnh, khiến 
cho chúng sinh nghe pháp sinh niềm tin mà y pháp tu hành. 
 Từ tâm của Phật nói pháp như là sư tử hống. Sư tử 
hống còn gọi là quyết định nói, định nói tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, đây là độ kẻ nhất 
siển đề (chẳng tin Phật pháp). Ðịnh nói vô ngã tồn tại, đây 
là độ tất cả ngoại đạo (cầu pháp ngoài tâm). Ðịnh nói khổ 
dục chẳng tịnh, đây là độ thiên ma Ba Tuần. Ðịnh nói 
thường lạc ngã tịnh, đây là độ hàng Thanh Văn (A La 
Hán). Ðịnh nói tâm đại bi, đây là độ hàng Duyên Giác 
(Bích Chi Phật). Ðịnh nói Như Lai vô ngại đại trí, đây là 
độ hàng Bồ Tát (phát tâm bồ đề). Cho nên nói khắp hóa 
chúng sinh. Phật khắp hóa hết thảy tất cả chúng sinh. Phật 
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làm gì cũng là vì độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh. Ðây 
là việc làm của Phật. Khi những chúng sinh đáng được độ, 
đều được độ xong hết, Phật mới vào đại Niết Bàn. 
 Phật pháp là tuỳ theo nghiệp chướng của chúng sinh 
mà hưng suy. Chúng sinh nghiệp nặng thì Phật pháp chẳng 
còn nữa. Chúng sinh nghiệp nhẹ thì Phật pháp sẽ hưng 
thịnh lên. Có lúc Phật pháp hưng lên rất nhanh mà diệt 
cũng nhanh, có lúc Phật pháp hưng lên chậm, mà diệt cũng 
rất chậm, đều là do nghiệp của chúng sinh mà quyết định. 
Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ra thế giới Ta Bà, có 
người tin Phật, cũng có người nghe Phật pháp mà chẳng 
tin. Thời kỳ chánh pháp cũng có tượng pháp, cũng có mạc 
pháp. Thời kỳ tượng pháp, cũng có chánh pháp, cũng có 
mạc pháp. Thời kỳ mạc pháp, cũng có chánh pháp, cũng có 
tượng pháp, bất quá mạc pháp thì nhiều. Phân ra mà nói thì 
có chánh pháp, tượng pháp, mạc pháp. Nếu hợp lại mà nói 
thì ở trong mỗi pháp, đều có chánh tượng mạc khác nhau. 
Ví như thời đại chánh pháp rõ ràng là người như nhau, mà 
có người tin Phật, có kẻ chẳng tin Phật. Người chẳng tin 
Phật, chỉ thấy tướng tốt trang nghiêm của Phật, đây tức là 
thời đại tượng pháp. Thậm chí lúc Phật còn ở đời cũng có 
rất nhiều chúng sinh chẳng thấy được Phật, cũng chẳng 
nghe Phật pháp, đây tức là thời đại mạc pháp. Vào thời đại 
tượng pháp có người chân chánh tu hành, chứng quả khai 
ngộ, đây tức là thời đại chánh pháp. Có người vốn chẳng 
nghe pháp, chẳng thấy Tăng; đây tức là thời đại mạc pháp. 
 

 Hiện tại là thời đại mạc pháp, vì pháp sắp muốn diệt, 
cho nên chánh pháp cũng rất ít, tượng pháp cũng chẳng 
nhiều. Vì căn cơ của chúng sinh, hoàn toàn chẳng tin Phật 
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pháp, hoặc chẳng nhận thức đúng đắn với Phật pháp, mà 
sinh hồ nghi. Họ cong thẳng thị phi, nói chánh pháp là mạc 
pháp, mạc pháp nói là chánh pháp, cho nên thời đại nầy là 
thời kỳ nguy hiểm, khiến cho tâm người rất mê hoặc, bất 
cẩn một chút thì lạc vào năm dặm mù, mê mất phương 
hướng, chẳng biết đông tây nam bắc. Ðây tức là hồ đồ mà 
ngu si. 
 Sự nhìn của tôi đối với Phật pháp, không muốn nói 
là Phật pháp, có thể nói là tâm pháp của chúng sinh. Phật 
giáo là tâm lý học vi diệu nhất, cũng là chân lý rốt ráo nhất, 
đều hợp với đạo lý. Tóm lại, phàm là hợp với đạo lý thì 
chúng ta tin; không hợp với đạo lý thì đừng tin. Hiện tại 
chúng ta đang nghiên cứu Phật pháp, thì phải tìm cầu chân 
lý, phải thâm nhập kinh tạng. 
 Nghiên cứu Phật pháp tức là nghiên cứu chúng sinh 
pháp. Trước hết phải biết tư tưởng của chúng sinh là gì ? 
Tư tưởng của chúng sinh tức là mình chẳng minh bạch, 
cũng chẳng muốn dạy người khác minh bạch, cho nên 
chẳng gọi là Phật pháp mà gọi là chúng sinh pháp. Cũng có 
thể gọi kinh Phật là kinh chúng sinh. Tâm, Phật, chúng 
sinh, là ba mà một, một mà ba. Ðiều mà Phật nói bạn có tin 
chăng ? Vậy chúng ta nói tin tâm pháp. Tâm pháp chẳng 
tin chăng ? Vậy chúng ta lại nói chúng sinh pháp. Phật nói 
Phật pháp, tâm nói tâm pháp, chúng sinh nói chúng sinh 
pháp. Các bạn muốn tin pháp nào thì tin pháp đó, không tin 
cũng chẳng có cách gì hơn. Vì thời đại mạc pháp, tức là 
như thế. 
 

 Chúng sinh lưu chuyển biển ái dục 
 Lưới vô minh che lo bức bách 
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 Chí nhân dũng mãnh đều đoạn trừ 
 Đương nhiên thệ cũng là hạnh Phật. 
 

 Chúng sinh là chúng duyên giả hòa hợp mà thành. 
Chúng sinh có noãn thai thấp hóa bốn thứ khác nhau. Thai 
sinh như cầm thú bốn chân, noãn sinh như loài phi cầm hai 
chân, thấp sinh như côn trùng nhiều chân, hóa sinh như 
bươm bướm... Thai sinh thì lớn lên ở trong thai mẹ, sau đó 
bèn sinh ra. Noãn sinh thì trứng ở ngoài thân mẹ được 
nhiệt độ mà lớn lên, sau đó sinh ra. Thấp sinh thì trứng ở 
chỗ ẩm ước, được khí ấm tự nhiên mà sinh ra. Hóa sinh thì 
biến hóa mà sinh, như nhộng hóa bướm... Chúng sinh trong 
sáu nẻo, thì chúng sinh trên trời và chúng sinh địa ngục là 
hóa sinh. Chúng sinh loài người và súc sinh là thai sinh. 
Loài A Tu La thì thai noãn thấp hóa bốn thứ sinh. Loài ngạ 
quỷ thì thai sinh hoặc hóa sinh. Ðộng vật cấp dưới thì noãn 
thấp hóa ba thứ sinh, động vật cấp cao thì thai sinh. 
 Vì chúng sinh có ái dục, cho nên trôi nổi ở trong 
biển sinh tử, chẳng dễ gì thoát khỏi biển khổ. Ở đây có 
năm thứ nguyên nhân:  

1. Nước sâu: Biển ái dục quá sâu, người mà rớt vào, 
thì bất cứ như thế nào, cuối cùng vẫn lưu chuyển theo 
sóng.  

2. Sóng nhanh: Trong biển ái dục có sóng rất lớn, do 
đó, mà dễ mê mất phương hướng, chẳng ra khỏi biển khổ 
được. Người nam nữ thế gian vô minh quá nặng, đàm tình 
nói ái, luyến ái chẳng thành công thì bèn quyết định tự tử. 
Ðây là bị biển ái dục nuốt chết. Sau đó đi thọ khổ sinh tử 
trong luân hồi, hoặc vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ; phàm là 
người tự tử, thì vĩnh viễn chẳng đi đầu thai.  
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3. Mê tối: Tức là vô minh. Bị nước ái dục ngập chìm 
mà hồ đồ. Trí huệ quang minh chẳng hiện tiền, mê đồ đen 
tối hiện ra, càng chẳng biết phương hướng, không thể đến 
được bờ bên kia, suốt ngày lưu chuyển ở trong biển sinh tử, 
chẳng được giải thoát.  

4. Trùng chấp: Giống như con tằm, làm tơ, tự trói 
mình. Ở trong biển ái dục không thoát ra khỏi được. Tại 
sao ? Vì ngư trùng chấp trước, bị lưới tình vây khốn. Như 
thế nên lưu chuyển ở trong biển ái dục, theo sóng lên 
xuống, lúc lên trời, lúc ở nhân gian, lưu chuyển không 
ngừng.  

5. Sầu lo: Bị khốn ở trong biển ái dục chẳng thoát ra 
được, thì sinh lo âu, khổ thọ bức bách. Do đó, mà mất đi trí 
huệ, mất đi sức lực. Bất cứ loài chúng sinh nào vẫn bị 
khốn, chẳng cách gì ra được. 
 Vì Phật siêng tu đủ thứ khổ hạnh, dũng mãnh tinh 
tấn, cho nên đoạn sạch hết trần lao biển ái dục, mà biến 
thành trí huệ quang minh. Chúng sinh muốn có trí huệ, thì 
thệ nguyện học tập theo Phật, đoạn sạch tất cả tâm ái dục, 
đây mới là hành vi tốt đẹp. 
 

 Thế gian phóng dật chấp năm dục 
 Chẳng thật phân biệt thọ các khổ 
 Phụng hành Phật giáo thường nhiếp tâm 
 Thệ độ chúng sinh là hạnh Phật. 
 

 Tất cả chúng sinh là hữu tình thế gian, sơn hà đại điạ 
là khí thế gian, tất cả Thánh nhân là chánh giác thế gian. 
Hiện tại nói thế gian là chỉ hữu tình thế gian mà nói, vì hữu 
tình chúng sinh phóng dật, chẳng giữ quy cụ mà chấp trước 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        273 

 

năm dục. Năm dục là gì ? Tức là tiền tài, sắc đẹp, danh 
vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. 

1. Người chấp trước tài, tham mà chẳng biết chán. 
Vàng bạc chất đầy như núi, cũng chẳng biết đủ, kết quả tay 
không mà đến, tay không mà đi, chỉ có nghiệp đã tạo ra, 
theo thân mà đi, theo nghiệp mà sinh. 
 2. Người chấp trước sắc: Mê sắc đẹp, tham luyến sắc 
đẹp, cho rằng sắc đẹp là vật quý giá nhất trên đời. Kết quả 
một cũng chẳng có, hoặc thân bại danh liệt, cuối cùng 
chẳng còn gì hết. Sắc nầy là chỉ nam nữ mà nói. 
 3. Người chấp trước danh: Vì muốn dương danh 
trong thiên hạ, bèn dùng đủ thứ phương pháp để đề cao 
danh dự, hoặc là làm những việc có danh, khiến cho mọi 
người đều biết, trở thành nhân vật danh cao tột đỉnh, hoặc 
là làm chánh trị gia, nhà giáo dục, nhà đại từ thiện, nhưng 
cuối cùng khó tránh cái chết. 
 4. Người chấp trước ăn: Cho rằng sơn trân hải vị là 
thức ăn bổ dưỡng nhất, ăn để cho cường thân sống lâu, nào 
ai biết được sinh ra đủ thứ bệnh, nào là mỡ quá nhiều, tạo 
thành hiện tượng não đầy ruột phì, chẳng phải bệnh máu 
cao, thì là bệnh tiểu đường, kết quả ngược lại bị chết sớm, 
trước hết đi gặp Diêm Vương. 
 5. Người chấp trước ngủ: Có thể buông xả đặng tài, 
sắc, danh, ăn, bốn thứ, chẳng tham cầu, nhưng ngủ buông 
xả chẳng đặng, vẫn tham luyến, ban ngày ngủ, ban đêm 
ngủ, ngủ suốt ngày, làm cho hồ đồ, chẳng đi làm việc có 
ích cho xã hội. Mê hồ một đời như thế, cũng chẳng biết ra 
khỏi biển khổ. Trong ngũ uẩn, tham ngủ thì thành đệ tam 
cái, che tấp tâm tánh, chẳng sinh ra được pháp lành. Có câu 
rằng:  
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« Tài sắc danh ăn ngủ 
Điạ ngục năm gian phòng ». 

 

Song, chúng sinh đều chấp vào năm dục, chẳng minh 
bạch năm dục, chẳng có thật thể mà là tướng hư vọng. Vì 
nhận thức chẳng rõ mà chấp trước, cho nên tạo ra rất nhiều 
nghiệp chướng, tương lai chắc chắn thọ quả khổ. Do đó: 
« Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo », ba pháp nầy có quan hệ 
với nhau. 
 Nếu phụng hành theo Phật giáo, thường thường 
nhiếp tâm, quản lý tâm của mình, đừng khởi vọng tưởng, 
chẳng tham năm dục. Hãy nhớ vô thường, đừng có phóng 
dật, phải phát thệ nguyện, hóa độ chúng sinh, đây là hành 
vi phải có. 
 

 Chúng sinh chấp ngã vào sinh tử 
 Cầu bờ mé kia không thể được 
 Khắp thờ Như Lai được diệu pháp 
 Vì họ diễn nói là hạnh Phật. 
 

 Bất cứ loại chúng sinh nào đều có chấp trước ngã, có 
chấp trước ngã sở. Ðây là ta, kia là thuộc về cuả ta. Cứu 
kính cái ta ở đâu ? Từ trên đầu xuống dưới bàn chân, cũng 
tìm chẳng được cái ta tồn tại. Tức nhiên vô ngã, tại sao còn 
chấp trước cái ta ? Bất quá cái ta là người đại biểu tổng gọi 
chung, đầu, thân, tứ chi, là tên gọi riêng. Cái ta là giả danh 
hư vọng, nó làm chủ chẳng được, khống chế các bộ phận 
thân thể hành động chẳng được. Khi già thì không khống 
chế được mắt đừng mờ, tai đừng điết, răng đừng rụng, tóc 
đừng bạc. Khi bệnh thì không khống chế được chỗ bệnh 
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đừng đau, thực dục đừng suy, hành động đừng trở ngại, nói 
năng đừng ngại. Khi chết thì càng chẳng làm chủ được. 
Vua Diêm Vương kêu bạn đi canh ba, thì không thể nửa 
đêm đến. Do đó, đủ thấy căn bản thân thể chẳng phải thuộc 
về ta. Nếu thật thuộc về ta thì mới nói, mới làm chủ được. 
Nếu chẳng làm chủ được thì chẳng phải là ta, cũng chẳng 
phải là của ta. Thân thể của mình còn chẳng làm chủ được, 
hà huống là vật ngoài thân càng chẳng làm chủ đặng. Cho 
nên tất cả đừng chấp trước. 
 Tục ngữ có câu:  
 

« Người sống bảy mươi xưa nay hiếm 
Trước trừ niên thiếu sau trừ già 
Thời gian còn lại chẳng là bao 

Lại còn một nửa ngủ nghỉ. 
 

Tuổi thọ con người tiêu chuẩn là bảy mươi tuổi. Từ 
nhỏ đến hai mươi tuổi, chẳng có thành tựu gì cả, đây phải 
trừ đi. Ðến lúc hai mươi năm tuổi già, cũng chẳng có tác 
dụng gì cho lắm, đây phải trừ đi. Như vậy chỉ còn lại ba 
mươi năm, lại có một nửa thời gian ngủ nghỉ. Tính qua 
đếm lại chỉ còn thời gian mười lăm năm, trong thời kỳ nầy 
có sự phát triển gì ? Có thể làm được những gì ? Cho nên 
nói : « Hư vọng mà sinh, hư vọng mà chết ». Trôi qua một 
đời, tay không ra đi. Làm việc lành thì sinh về cõi trời, làm 
việc ác thì xuống địa ngục, làm thiện vừa thì sinh làm 
người, làm ác vừa thì đọa làm súc sinh. 
 Có người hỏi : « Hoà Thượng ! Thầy nói như thế, 
vậy thì con người có thể gì cũng chẳng làm, để cho phát 
triển tự nhiên ». Suy nghĩ như thế cũng chẳng đúng. Kỳ 
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thật, còn phải đi làm việc. Làm việc gì ? Phải làm việc 
thiện, đừng làm việc ác. Do đó, có câu :  
 

« Lựa việc lành mà theo 
Việc ác thì sửa đổi ». 

 

Nếu chấp trước cái ta, hoặc chấp trước của ta, thì vào 
sinh tử. Muốn tìm bờ mé sinh tử thì chẳng thể được, bất 
khả đắc. Nên đem hết sức lực của bạn để phụng sự cho 
Phật, thì mới đắc được diệu pháp, phải luôn nhiếp tâm 
mình, thệ nguyện thế Phật tuyên dương Phật pháp, tuyên 
dương Phật giáo, tục Phật huệ mạng, đây là hành vi chúng 
ta phải làm. 

 

 Chúng sinh không tựa bệnh ràng buộc 
 Thường chìm đường ác tăng ba độc 
 Lửa lớn dữ dội luôn thiêu đốt 
 Tịnh tâm độ họ là hạnh Phật. 
 

 Chúng sinh chẳng có chỗ nương tựa, thì sinh vô 
minh phiền não đủ thứ bệnh, luôn luôn bị chúng ràng buộc, 
chẳng được giải thoát. Vì vô minh phiền não mà tạo 
nghiệp, tạo nghiệp phải thọ báo. Tạo nghiệp thiện thọ báo 
thiện, tạo nghiệp ác thọ báo ác, chìm đắm ở trong bốn 
đường ác. Nếu sinh khởi tham sân si ba độc, có ba độc ba 
nghiệp, thì đoạ vào A tu la, súc sinh, ngạ qủy, điạ ngục, 
bốn đường ác, để chịu báo khổ. Nếu ở trong đường ác, còn 
chẳng biết sám hối nghiệp chướng, ngược lại tăng thêm 
tham sân si, như thế thì trí huệ sẽ bị mê hoặc che lấp, giống 
như mặt trời bị mây che nên biến thành đen tối. Lửa vô 
minh thiêu đốt rất mãnh liệt, rất dữ dội. Lửa cao ba ngàn 
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trượng, thiêu đến trời Sơ Thiền. Thứ lửa vô minh nầy càng 
thiêu càng nóng, thiêu hủy tất cả rừng công đức. Dùng tâm 
thanh tịnh, trí huệ quang minh để độ thoát chúng sinh trong 
bốn đường ác, đó là hành vi tốt phải làm. 
 

 Chúng sinh mê hoặc mất chánh đạo 
 Thường hành đường tà vào nhà tối 
 Vì họ đốt đèn lớn chánh pháp 
 Luôn luôn chiếu sáng là hạnh Phật. 
 

 Vì chúng sinh vô minh mà mê hoặc, dạy họ đi con 
đường chánh, mà họ lại đi con đường tà. Do đó, có câu :  
 

« Thiên đường có lối chẳng ai đi 
Địa ngục không cửa tự tìm đến ». 

 

Hoặc là :  
 

« Thích ăn, thích uống, thích nhảy đầm, 
Ham đánh bạc, ham gái đẹp, ham hút độc ». 

 

Ðây là đường tà. Hành vi như thế không thầy dạy mà 
biết hết, chẳng cần học. Nếu dạy họ tu hành như thế nào ? 
Trì giới như thế nào ? Niệm Phật như thế nào ? Ngồi thiền 
như thế nào ? Thì họ không muốn y theo pháp tu hành, 
hoặc là miễn cưỡng, hoặc là phô diễn. Tóm lại, chẳng nhận 
chân làm thì làm chẳng triệt để, ngược lại luôn luôn đi làm 
đường tà, làm việc chẳng chánh đáng. Loại chúng sinh nầy 
sẽ đi vào nhà tối (ngu si), tức cũng là điạ ngục. Vì lọai 
chúng sinh nầy điên đảo, giống như tằm làm tơ, tự trói thân 
mình, chẳng thấy quang minh. Vì loại chúng sinh nầy mà 
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đốt lên ngọn đèn chánh pháp, chiếu sáng tâm chúng sinh, 
khiến cho họ lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Ðèn pháp 
đăng nầy, vĩnh viễn chiếu sáng nhà tối của chúng sinh. Ðây 
là hành vi của người hành Bồ Tát đạo phải nên làm. 

 

 Chúng sinh chìm nổi các biển cõi 
 Sầu khổ vô bờ chẳng biết về 
 Vì họ kiến tạo thuyền pháp lớn 
 Đều khiến độ được là hạnh Phật. 
 

 Chúng ta giống như hạt bụi ở trong hư không, hốt 
lên hốt xuống, theo nghiệp trôi nổi mà thọ qủa báo. Cho 
nên chúng sinh chìm nổi trong tam giới hai mươi lăm cõi, 
chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Trong các biển cõi có rất 
nhiều việc chẳng như ý, sầu lo khổ não chẳng có bờ bến. 
Ba cõi. Chúng ta chúng sinh chẳng có tri thức chân chánh, 
cho nên luôn luôn điên đảo, làm ra những việc hoang 
đường chẳng hợp đạo lý. Do đó, mà chẳng thấy bổn lai 
chân diện mục, chẳng minh tâm kiến tánh, không thể trở về 
nguồn cội. Chúng sinh và chư Phật vốn như nhau. Do đó, 
có câu :  
 

« Tâm, Phật, chúng sinh  
Cả ba chẳng khác nhau ». 

 

Vì chúng sinh mê hoặc, nên chưa thành Phật, vì chư 
Phật giác ngộ mà đã thành Phật. Chúng sinh mê hoặc gì ? 
Mê là chẳng nhận thức chân lý rõ ràng, hoặc là chẳng phân 
biệt rõ ràng chánh đạo và tà đạo. Cho nên điên đảo trắng 
đen, mê chân tìm vọng. Chư Phật giác ngộ gì ? Giác ngộ 
các pháp thật tướng, thấy được bổn thể bổn tánh, bổn lai 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        279 

 

diện mục. Chúng sinh ngu si mà mê hoặc chân lý, chạy 
theo hư vọng, có lúc phát cuồng, mất đi lý trí. Như thế sẽ 
dễ đi vào đường tà nguy hiểm, gặp việc nguy hiểm thật 
đáng thương xót. 
 Tại sao Phật phải nói pháp ? Vì thương xót chúng 
sinh. Chúng sinh giống như ruồi, bay lọan xạ khắp nơi, tìm 
chẳng được lối ra, chẳng biết cách ra khỏi ba cõi. Cho nên 
Phật bèn tạo lập cầu pháp lớn, khiến cho chúng sinh từ bờ 
sinh tử bên nầy, đi qua cầu pháp lớn, đạt đến bờ Niết Bàn 
bên kia. Ðây là hành vi người tu đạo nên làm. 
 

 Thấy chúng sinh tại đường hiểm 
 Khổ già bệnh chết luôn bức bách 
 Tu các phương tiện chẳng hạn lượng 
 Thệ sẽ độ hết là hạnh Phật. 
 

 Tại sao Phật phải tu đạo ? Vì thấy tất cả chúng sinh 
đang ở trong đường hiểm, gặp rắn độc thú dữ xâm hại. 
Chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi, có sinh già bệnh chết 
bốn khổ lớn. Sự khổ nầy có tánh bức bách, chẳng cách chi 
thoát khỏi được. Cho nên Phật bèn tu tất cả pháp môn 
phương tiện, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát 
khỏi đường hiểm ba cõi, đắc được đại an lạc. Ðây là hành 
vi người tu đạo phải làm. 
 

 Nghe pháp tin hiểu chẳng nghi hoặc 
 Rõ tánh không tịch chẳng sợ hãi 
 Theo hình sáu nẻo khắp mười phương 
 Khắp dạy quần mê là hạnh Phật. 
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 Người có căn lành lớn thì nghe pháp rồi, tuyệt đối tin 
chân lý của pháp, chẳng sinh nghi hoặc. Họ thấu rõ tự tánh 
vốn không tịch mà chẳng sinh sợ hãi. Phật tùy các loài 
chúng sinh mà ở trong sáu nẻo, hóa hiện mười phương 
chúng sinh khắp hết thảy mọi nơi, giáo hóa chúng sinh mê 
hoặc cang cường, lìa khỏi ba cõi đen tối, đắc được tịnh độ 
quang minh. Ðây là hành vi người tu đạo phải làm. 
 

 Bấy giờ, quang minh của Phật vượt 
qua mười ức thế giới, chiếu khắp phương 
đông trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, 
trăm ngàn ức thế giới, Na Do Tha ức thế 
giới, trăm Na Do Tha thế giới, ngàn Na Do 
Tha thế giới, trăm ngàn Na Do Tha thế 
giới. Như vậy, vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, 
bất khả lường, bất khả thuyết. Tận pháp 
giới, hư không giới, hết thảy thế giới. 
Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, trên 
dưới, cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới 
đó, đều có trăm ức cõi Diêm Phù Đề, cho 
đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính, hết thảy 
trong đó, đều hiện rõ ràng. Trong mỗi cõi 
Diêm Phù Đề đó, đều thấy Như Lai ngồi 
trên tòa sư tử liên hoa tạng. Có các Bồ Tát, 
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nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, cùng 
vây quanh Phật. Do nhờ thần lực của Phật, 
nên mỗi phương trong mười phương, đều 
có một vị đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ 
lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các vị đại 
Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
.v.v... đến từ thế giới Kim Sắc .v.v... đức 
Phật ở thế giới đó, là Bất Động Trí Như Lai 
.v.v... 
 

 Lúc đó, quang minh dưới bàn chân của Phật Thích 
Ca Mâu Ni phóng ra, vượt qua mười ức thế giới, chiếu 
khắp phương đông trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, trăm 
ngàn ức thế giới, Na Do Tha ức thế giới, trăm Na Do Tha 
ức thế giới, ngàn Na Do Tha ức thế giới, trăm ngàn Na Do 
Tha ức thế giới. Như vậy vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, không thể tính, không thể gọi, không thể nghĩ, không 
thể lường, không thể nói, tận pháp giới hư không giới, hết 
thảy thế giới. Ở phương nam, phương tây, phương bắc và 
bốn hướng, trên dưới, sáu phương cũng đều như thế. Mỗi 
thế giới trong mười phương, đều có trăm ức cõi Diêm Phù 
Ðề, cho đến trăm ức trời Sắc Cứu Kính. Ở trong hết thảy 
thế giới, đều hiện ra trong quang minh dưới chân của Phật. 
Trong mỗi cõi Diêm Phù Ðề, đều thấy Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, đang ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, diễn nói 
đại pháp diệu nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Có các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đang vây quanh Phật. 
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Nhờ đại oai thần lực của Phật, nên mỗi phương trong mười 
phương thế giới, đều có một vị đại Bồ Tát, đều cùng với 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tụ lại cùng 
nhau đi đến chỗ Ðức Phật, gần gũi Phật. Mười vị đại Bồ 
Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v… Các ngài đến 
từ thế giới Kim Sắc .v.v… Ðức Phật ở thế giới đó là Bất 
Ðộng Trí Như Lai v.v… 
 

 Bấy giờ, tất cả mọi nơi, đều có Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đức Phật, đồng thời 
phát ra tiếng, nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tại khắp 
mọi nơi, ở trong mỗi đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát 
ra tiếng nói mười bài kệ dưới đây. 
 

 Một niệm quán khắp vô lượng kiếp 
 Không đến không đi cũng không ở 
 Như vậy biết rõ việc ba đời 
 Vượt các phương tiện thành Thập Lực. 
 

 Chúng ta chúng sinh quán sát một việc gì, cũng rất 
khổ tâm suy nghĩ, phí rất nhiều thời gian để tính toán, dụng 
rất nhiều não lực để nghĩ thử. Tuy nhiên bây giờ có máy vi 
tính, cũng có rất nhiều phiền toái, song, trí huệ của Phật 
siêu hơn máy vi tính ngàn vạn lần ! Chỉ trong một niệm, 
Phật có thể quán sát hết thảy sự việc trong mười phương ba 
đời vô lượng kiếp. Một niệm đó, cũng chẳng đến, cũng 
chẳng đi, cũng chẳng ở. Một niệm đó, chiếu thời gian và 
không gian, thấu rõ sự việc ba đời. Phật vượt qua tất cả 
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pháp môn phương tiện, thành tựu mười lực của Phật. Phật 
trong vô lượng kiếp siêng tu giới định huệ, tức diệt tham 
sân si, mới chứng được ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu 
thông, mười lực .v.v…  
 

Ba thân tức là :  
1. Pháp thân: Tích tụ lý pháp làm thân, chân như 

diệu lý, như là hư không, cho nên đầy khắp tất cả mọi nơi, 
do đó, mà « vô tại vô bất tại ».  

2. Báo thân: Là tích tụ trí huệ làm thân. Các hoặc đã 
thanh tịnh mà thành tựu phước đức trí huệ thân.  

3. Ứng thân: Là tích tụ cơ duyên làm thân. Có cơ 
duyên để độ, thì thị hiện hóa thân để độ. Như trăng hiện 
trong nước, hang không truyền thanh. 

 

 Bốn trí là :  
1. Thành sở tác trí: Thành công tất cả việc làm.  
2. Diệu quán sát trí : Dùng diệu trí để quán sát tất cả 

cảnh giới, chẳng khởi tâm phân biệt.  
3. Bình đẳng tánh trí : Chẳng có tâm ta người, khắp 

cứu giúp tất cả hữu tình chúng sinh.  
4. Ðại viên cảnh trí : Hay hiện phi không, phi hữu, 

tất cả tướng, lại hiện hữu vi, vô vi, tất cả các pháp. 
 

 Năm nhãn tức là :  
1. Thiên nhãn : Trên quán trời Tam Thập Tam, dưới 

thấy địa ngục vô gián.  
2. Nhục nhãn : Nhục nhãn nầy chẳng phải là mắt của 

phàm phu bình thường, mà là một mắt khác. Có thể thấy 
người, thấy qủy, thấy thần, thấy Phật Bố Tát.  
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3. Huệ nhãn : Tức là mắt trí huệ, thấu rõ được lý 
chân như thật tướng.  

4. Pháp nhãn : Quán sát được tận hư không biến 
pháp giới, trong hết thảy mỗi hạt bụi, đều có tam tạng mười 
hai bộ kinh.  

5. Phật nhãn: Chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, 
chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. 

 

Sáu thông là:  
1. Thiên nhãn thông: Thấy được người trên trời và 

tất cả cảnh giới.  
2. Thiên nhĩ thông: Nghe được tiếng nói của người 

trên trời nói chuyện và tiếng nhạc trời.  
3. Tha tâm thông: Biết được vọng tưởng khởi lên 

trong tâm của người khác.  
4. Túc mạng thông: Biết được nhân duyên đời trước 

của người khác.  
5. Thần túc thông: Trong định xuất du, thuận tâm sở 

dục, chẳng bị hạn chế.  
6. Lậu tận thông: Tất cả các lậu đoạn sạch chẳng 

còn, đắc được cứu kính, thẳng đến Niết Bàn. 
 

 Mười lực tức là mười sức trí huệ :  
1. Trí lực biết xứ phi xứ : Biết đạo lý và phi đạo lý 

của tất cả mọi vật.  
2. Trí lực biết nghiệp chướng ba đời : Biết nhân qủa 

báo ứng ba đời của tất cả chúng sinh.  
3. Trí lực biết thiền giải thoát tam muội : Biết tất cả 

thiền định và tám giải thoát với tam muội lực.  
4.Trí lực biết các căn thắng liệt : Biết tất cả các căn 

thắng hoặc liệt.  
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5. Trí lực biết đủ thứ giải : Biết được đủ thứ tri giải 
của tất cả chúng sinh.  

6. Trí lực biết đủ thứ giới : Biết đủ thứ cảnh giới 
khác nhau của tất cả chúng sinh thế gian.  

7. Trí lực biết tất cả chí sở đạo : Biết tu năm giới 
mười pháp lành, thì đến nhân gian, trên trời; tu pháp Bốn 
đế Bát chánh đạo thì đến Niết Bàn.  

8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại : Biết sinh tử của 
chúng sinh và nghiệp thiện ác, dùng thiên nhãn để quán sát 
mà chẳng chướng ngại.  

9. Trí lực biết túc mạng vô lậu : Biết túc mạn của 
chúng sinh và biết Niết Bàn vô lậu.  

10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí : Biết tất cả vọng, 
hoặc dư tập, vĩnh viễn đoạn trừ không sinh.  

 

Còn có mười lực. Tức là : 
1. Lực rộng lớn.  
2. Lực tối thượng.  
3. Lực vô lượng.  
4. Lực đại uy đức.  
5. Lực nan hoạch.  
6. Lực bất thoái.  
7. Lực kiên cố.  
8. Lực bất khả hoại.  
9. Lực bất tư nghì.  
10. Lực vô năng động.  
 

Lại có mười lực :  
1. Lực thân mạng không thể hoại.  
2. Lực lỗ lông dung trì.  
3. Lực công giữ lớn nhỏ.  
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4. Lực định dụng tự taị.  
5. Lực thường biến diễn pháp.  
6. Lực đức tướng hàng ma.  
7. Lực viên âm biến triệt.  
8. Lực tâm vô chướng ngại.  
9. Lực pháp thân vi mật.  
10. Lực đầy đủ hạnh trí. 
 

 Mười phương vô tỉ Thiện Danh Xưng 
 Vĩnh lìa các nạn thường hoan hỉ 
 Khắp đến tất cả các cõi nước 
 Rộng vì tuyên dương pháp như vậy. 
 

 Danh xưng của hết thảy chúng sinh trong mười 
phương thế giới, đều chẳng sánh bằng danh xưng của Phật. 
Thiện danh xưng là vĩnh viễn xa lìa tất cả tai nạn bất như ý, 
thường sinh hoan hỉ cát tường. Khắp đến mười phương tất 
cả cõi nước chư Phật, vì chư Phật tuyên dương diệu pháp, 
giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ pháp bồ đề tâm, tu vô 
thượng đạo, sớm thành giác quả. 
 

 Vì lợi chúng sinh cúng dường Phật 
 Như ý đó được quả tương tự 
 Nơi tất cả pháp đều thuận biết 
 Khắp trong mười phương hiện thần lực. 
 

 Vì lợi ích chúng sinh lìa khổ được vui, do đó, mà 
cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. Cúng 
dường chư Phật tựa như đắc được qủa vị Phật. Trong tám 
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vạn bốn nghìn pháp môn, môn nào cũng đều thấu suốt thì 
sẽ đắc được trí huệ vô tỉ. Ðối với tất cả đạo lý đều nghinh 
nhận mà giải, chẳng có khó khăn. Tất cả trí huệ nầy hay 
biết rõ các pháp thật tướng, khắp đến các cõi nước chư 
Phật trong mười phương, hiện ra đại uy đức thần thông lực. 
Ai được như thế ? Phật Thích Ca Mâu Ni mới được như 
thế. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni, thuở xưa tại nhân địa thì tu 
hành đủ thứ pháp môn, cho nên mới đắc được thần thông 
diệu dụng như thế. 
 

Ban sơ cúng Phật ý nhu nhẫn 
 Vào sâu thiền định quán pháp tánh 
 Khắp khuyên chúng sinh phát đạo tâm 
 Nhờ đó sớm thành quả vô thượng.  
 

Từ khi ban đầu phát bồ đề tâm, cúng dường Tam 
Bảo, tâm ý đó rất nhu hòa và nhẫn nại. Chẳng cang cường 
mà nhu hoà, chẳng bạo động mà nhẫn nại, như vậy mới có 
thể vào sâu thiền định, đắc được chánh định chánh thọ 
chân chánh. Thiền định nông cạn thì chẳng kiên cố, có lúc 
sẽ sinh tâm thối chuyển. Thiền định thâm sâu thì luôn luôn 
ở trong định, thường thường quán sát các pháp thật tướng. 
Phật giáo là tông giáo chẳng ích kỷ, tự mình phát bồ đề 
tâm, cũng khắp khuyến người khác phát bồ đề tâm. Tự 
mình giác ngộ rồi cũng dạy người khác giác ngộ. Tự mình 
chứng được diệu quả vô thượng cũng khiến cho người khác 
chứng được diệu quả vô thượng. 

Nhu hòa nhẫn nại là mỹ đức của người tu đạo, nếu 
nhận chân tu hành, thì nhất định sẽ thành tựu đạo nghiệp. 
Nói một cách dễ hiểu tức là chẳng có nóng giận. Do đó, 
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nhu hay khắc cang, nhu hay thắng cường. Nên nhớ ! Ðừng 
để tâm báo thù, tức là nhẫn. Gặp việc chẳng như ý thì phải 
nhẫn, gặp người phỉ báng thì phải nhẫn, gặp chuyện thị phi 
thì phải nhẫn. Người xưa có nói :  

 

« Nhẫn một chút sóng yên gió lặng 
Lùi một bước biển đẹp trời xanh ». 

 

Tôi thường nói :  
 

« Nhẫn là báu vô giá 
Người người xử không tốt 

Nếu biết xử dụng nó 
Mọi việc đều tốt đẹp ». 

 

Nếu có công phu nhẫn nhục thì tu đạo nhất định sẽ 
thành công; nếu chẳng có công phu nhẫn nhục thì chẳng dễ 
gì thành công. 
 Người tu đạo phải có chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh 
hạnh là tự mình thời khắc tu hành, trợ hạnh là trợ giúp 
người khác để tu hành, khiến cho họ pháp bồ đề tâm, pháp 
tâm vô thượng đạo. Nếu chẳng có tâm phân biệt để trợ 
hạnh, chẳng có tâm tuyển chọn để trợ hạnh. Không màng là 
thân sơ đều xem như nhau, không màng là gần xa, đều bình 
đẳng. Bạn tin tôi thì tôi cũng khuyên bạn phát đạo tâm, bạn 
chẳng tin tôi, thì tôi cũng khuyên bạn phát đạo tâm. Ðây là 
trợ duyên trực tiếp khuyên người phát đạo tâm tu hành, 
cũng là gián tiếp trợ giúp cho chính mình tu hành đạo 
nghiệp, tức cũng là lập công, lập đức, lập ngôn. Mình tốt 
cũng muốn cho họ tốt; mình đắc được thọ dụng cũng muốn 
người khác đắc được thọ dụng. Mình đắc được diệu quả 
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cũng muốn người khác đắc được diệu qủa. Ðây là tinh thần 
từ bi hỷ xả của Phật Giáo. 
 Mười phương cầu pháp lòng không đổi 
 Vì tu công đức khiến đầy đủ 
 Có, không hai tướng đều diệt trừ 
 Người nầy thấy Phật đúng chân thật. 
 

 Người tu đạo phải tìm hỏi bạn cùng tu, thỉnh cầu 
minh sư để chỉ đạo, tức cũng là cầu thiện tri thức để giáo 
hóa. Phải đến mười phương thế giới, phàm là chỗ nào có 
bậc thiện tri thức, thì nhất định đi cầu pháp, khiến cho 
mình minh tâm kiến tánh. Thiện tri thức là gì ? Phàm là 
người siêng tu giới định huệ, tức là thiện tri thức. Ác tri 
thức là gì? Phàm là người có tham sân si, tức là ác tri thức. 
 Có là có tâm tự mãn, không là không tâm tự ti, tức 
cũng là ta, người (nhân, ngã) hai tướng. Không rơi về 
không, không rơi về có. Rơi về không là vô biên, rơi về có 
là hữu biên, chẳng có « không, có » hai bên tức là trung 
đạo. Trung đạo tức là chân không sinh diệu hữu. Diệu hữu 
sinh chân không, chân không diệu hựu không thể phân ra. 
Nói nó là chân không chăng ? Lại có diệu hữu, nói nó là 
diệu hữu chăng ? Lại có chân không. Do đó :  
 

« Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không ». 

 

Chúng ta tu đạo tức là tu chân không diệu hữu. Nếu 
chẳng có chân không, thì không thể thành Phật; nếu chẳng 
có diệu hữu, thì không thể tu hành. Tu cũng chẳng có, tu nó 
làm gì ? Vì có diệu hữu, cho nên mới tu hành. Bổn lai là 
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chẳng có (chân không), một khi tu hành thì có (diệu hữu). 
Chân không chẳng không, mới có diệu hữu; diệu hữu 
chẳng hữu, mới gọi chân không. Quét sạch hai tướng có, 
không, thì « Bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm » 
? Ðừng có đầu lại thêm đầu, đừng cỡi lừa đi tìm lừa. Ðừng 
giống như Diễn Nhã Ðạt Ða soi gương, thấy trong gương 
có đầu người, cho rằng mình chẳng có đầu, bèn phát cuồng 
loạn hỏi : « Ðầu của tôi đâu mất rồi » ? Chạy đến ngã tư 
gặp người bèn hỏi : « Ông có thấy đầu của tôi ở đâu 
không »? Ðây là hiện tượng ngu si phát điên. Vốn chẳng 
mất đầu mà nói là đầu chẳng có. Ðây tức là chẳng minh 
bạch đạo lý có, không, hai tướng. Nếu quét tất cả pháp, lìa 
tất cả tướng, thì đó là « Bổn lai diện mục ». Ðây tức là thật 
sự thấy Phật, thấy được tự tánh thiên chân Phật. 
 Người thời xưa, chịu ngàn vạn khổ sở, chẳng sợ gian 
nan, một lòng cầu pháp, vì pháp quên mình, chỉ hướng về 
trước, tuyệt đối chẳng lùi về sau. Giống như ngài Huyền 
Trang Ðại Sư đi Ấn Ðộ cầu pháp, bị khốn ở giữa sa mạc, 
bèn phát nguyện rằng :  
 

« Thà đi về Tây phương mà chết 
Chứ không về Đông độ mà sống ». 

 

 Tâm cầu pháp như thế thật là vĩ đại ! Tâm chân 
thành như thế, thì dù gặp hoàn cảnh gian nan khốn khổ như 
thế nào, cũng tuyệt đối chẳng thay đổi chí nguyện cầu 
pháp. Song, đắc được pháp thì nhất định phải có công đức, 
mới viên mãn. Nếu có pháp mà không có đức thì sẽ gặp ma 
chướng. Ma chướng có thiên ma, điạ ma, nhân ma, tài ma, 
sắc ma, nội ma, ngoại ma .v.v… Vì muốn tu hành mới có 
ma đến thử bạn. Nếu chẳng tu hành thì chẳng có ma. Có 
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người nói: « Tức nhiên là như thế thì tôi chẳng dám tu 
hành ». Bạn chẳng tu hành thì chẳng thành đạo, chẳng có 
công đức. Tu đạo đều là người quý trọng nhất ở thế gian, 
do đó:  
 

« Có đạo người người tu 
Có đức người người kính ». 

 

Người có đạo đức thì được mọi người tôn kính và 
khâm phục. Cho nên phải tu đạo, phải tu đức, đạo đức đầy 
đủ thì gọi là Phật. 
 Tại sao chúng ta không thể thành Phật ? Vì đạo đức 
chưa viên mãn đầy đủ. Khi nào viên mãn đầy đủ, thì không 
thể tự mãn (kiêu ngạo). Tại sao ? Vì mãn thì tổn thất, 
khiêm mới thọ ích. Nếu như bạn cảm thấy lớn hơn bất cứ 
ai, thì chẳng có hy vọng thành Phật. Giống như ngoại đạo, 
họ nói Thiên Chúa là lớn nhất, chỉ có một Thiên Chúa, 
người khác không thể làm Thiên Chúa, chỉ có thể làm kẻ 
nô lệ cho Chúa. Không thể trái với ý của Chúa, không thể 
làm trái ngược việc của Chúa, vì Thiên Chúa là người 
chuyên chế, độc tài, cường quyền, không bình đẳng, có giai 
cấp, cho nên không cho bất cứ ai làm Thiên Chúa, chỉ để 
cho mình y làm. Tổng thống thế gian, ai ai cũng đều có 
phần, chỉ cần có tài năng, phục vụ cho dân chúng, tức là có 
tư cách được bầu làm tổng thống. Phật giáo cũng như thế, 
ai ai cũng có thể thành Phật. Chỉ cần tinh tấn tu hành, thì có 
thể thành Phật, Không chịu tu hành thì tuyệt đối chẳng 
thành Phật. Cho nên nói Phật giáo là bình đẳng, Phật giáo 
là vĩ đại. Không giống như Thiên Chúa, bất cứ tu hành như 
thế nào, cũng không thể làm Thiên Chúa, chỉ có thể làm nô 
lệ. Tư tưởng như thế tuyệt đối chẳng hợp với đạo lý. Ðây 
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chẳng phải là phỉ báng mà là nghiên cứu chân lý. Chân lý 
mới là bình đẳng, mới là dân chủ. Dân chủ chẳng phải là sở 
hữu của tư nhân, mà là sở hữu của nhân dân. Chân lý là 
cộng hữu, chứ chẳng phải độc hữu. 
 

Đến khắp mười phương các cõi nước 
 Rộng nói diệu pháp hưng nghĩa lợi 
 Trụ nơi thật tế chẳng giao động 
 Người nầy công đức đồng với Phật. 
 

 Người tu đạo phải phát tâm rộng lớn, giáo hóa khắp 
hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh siêng học 
Phật đạo. Còn phải quên người vô ngã. Tuy nhiên giáo hóa 
chúng sinh, nhưng chẳng có chúng sinh mà tôi giáo hóa. 
Căn bản chẳng có ngã, công đức nhất cử nhất động, nhất 
ngôn nhất hạnh, đều phải hồi hướng cho pháp giới chúng 
sinh. Khắp đến mười phương cõi nước để giáo hóa chúng 
sinh, rộng nói diệu pháp. Diệu pháp là pháp đối cơ, nếu 
chẳng đối cơ thì diệu cũng chẳng diệu; nếu đối cơ thì 
không diệu cũng diệu. Hưng lên sự nghiệp có ý nghĩa, để 
lợi ích tất cả chúng sinh, do đó : « Phàm có sự lợi ích, 
không thể không hưng lên ». Ðó là tận tất cả pháp phương 
tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. 
 Mình có định lực, mới có thể trụ ở nơi thật tế (chân 
lý), mới được như như bất động, liễu liễu thường minh. 
Ðối cảnh vô tâm, mà chuyển được cảnh giới. Tóm lại, 
chẳng bị cảnh giới chuyển thì chẳng giao động. Nếu thật 
như thế thì có định lực, thường chẳng động, chẳng bị tất cả 
cảnh giới làm giao động, thì người đó công đức giống như 
Phật. 
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 Như Lai chuyển bánh xe diệu pháp  
 Tất cả đều là bồ đề phần 
 Nếu nghe rồi ngộ pháp tánh 
 Như vậy người đó thường thấy Phật. 
 

 Như Lai, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng về đâu. Tức 
cũng là đến mà chẳng đến, đi mà chẳng đi, cho nên gọi là 
Như Lai. Pháp của Phật nói có ba Tạng mười hai bộ. Ba 
Tạng là Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Luận. Tạng Kinh hiển 
thị định học, Tạng Luật hiển thị giới học, Tạng Luận hiển 
thị huệ học. Kinh Luật Luận ba Tạng tức là giới định huệ 
ba học vô lậu. Phật pháp tức là phương pháp siêng tu giới 
định huệ, tức diệt tham sân si. Mười hai bộ chẳng phải có 
mười hai bộ kinh, mà là kinh điển của Phật nói, nội dung 
phân làm mười hai bộ phận. Mười hai bộ phận là gì ? 
Trước hết nói bài kệ :  
 

« Trường hàng trùng tụng cập cô khởi, 
Ví dụ nhân duyên dữ tự thuyết 
Bổn sự bổn sinh vị tằng hữu 

Phương quảng luận nghị và thọ ký ». 
 

1. Trường hàng: Là văn dài từng hàng, từng hàng, 
trong kinh, cho nên gọi là trường hàng.  

2. Trùng tụng: Dùng kệ tụng lại văn trường hàng ở 
trước, khiến cho người tụng dễ hiểu nghĩa kinh, dễ nhớ. 

3. Cô khởi: Là cô độc mà có kệ, kinh văn trước sau 
đều chẳng có quan hệ, mà là hốt nhiên trong kinh xuất hiện 
mấy câu kệ, giống như Kinh Pháp Cú. 
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 4. Ví dụ: Dùng phương pháp ví dụ để nói rõ đạo lý 
của pháp. Dùng một vật gì để ví dụ một việc nào đó. 
 5. Nhân duyên: khi giảng một bộ kinh thì có nhân 
duyên gì để nói ? Như Kinh Lăng Nghiêm do nhân duyên 
Ngài A Nan bị nữ Ma Ðăng Già dùng chú Phạm Thiên mê 
hoặc, để dẫn dụ đi đến nhà của cô ta, muốn phá đồng thể 
của ngài A Nan. Phật ở trong định biết, sai ngài Bồ Tát 
Văn Thù trì Chú Lăng Nghiêm, đi trước đến cứu Ngài A 
Nan thoát nạn phụ nữ. 
 6. Tự thuyết : Có người thỉnh pháp, Phật mới nói, 
chẳng có người thỉnh, Phật chẳng nói pháp. Chỉ có Kinh A 
Di Ðà không thỉnh mà nói. Tại sao ? Vì chẳng ai biết được 
cảnh giới của cõi Cực Lạc, cho nên chẳng có ai thỉnh pháp. 
Phật vì thương xót chúng sinh, mà nói pháp môn dễ tu dễ 
chứng nầy. 
 7. Bổn sự : Hoặc là chuyện của Phật Thích Ca Mâu 
Ni, hoặc của các vị đại Bồ Tát, hoặc của các vị đại A La 
Hán, trong đời quá khứ, sự nghiệp tu hành hoằng pháp lợi 
sinh. 
 8. Bổn sinh : Tất cả sự tích hoặc là của Phật, hoặc là 
của Bồ Tát trong đời nầy. 
 9. Vị Tằng Hữu : Pháp chưa từng nói qua, chẳng có 
ai biết pháp nầy. Hoặc là sáu thứ chấn động, hoặc là thần 
thông mười tám biến, là pháp chưa từng nghe qua.  

10. Phương Quảng : Tức là kinh văn phương chánh 
quảng đại, giống như Kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh nầy lớn 
nhỏ dung với nhau, một nhiều không ngại, là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. 
 11. Luận nghị : Nghiên cứu tất cả nghiã lý cuả Kinh 
điển để thảo luận, rút tỉa chân lý. 
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 12. Thọ ký : Phật thọ ký cho Bồ Tát, hoặc thọ ký cho 
các vị A La Hán. Phật nói : « Ông ở đời sau, ở thế giới gì ? 
Trong kiếp nào mà thành Phật ? Phật hiệu là gì ? Thọ mạng 
bao lâu » ? Giống như Phật Thích Ca, thuở xưa khi tu hành 
Bồ Tát Ðạo, thì lần nọ gặp Phật Nhiên Ðăng, đi qua đường 
bùn lầy. Ngài dùng đao cắt tóc của mình trải đường cho 
Phật Nhiên Ðăng đi qua, để khỏi dơ chân Phật. Vị Phật đó 
bèn thụ ký cho Ngài : « Ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu 
là Thích Ca Mâu Ni Phật, trụ ở thế giới Ta Bà ».  
 Phật chuyển diệu pháp luân tức là nói đạo lý Tam 
Tạng mười hai bộ. Phàm là giảng kinh thuyết pháp đều là 
chuyển diệu pháp luân. Pháp luân là hình tròn, không thể 
dừng lại không động. Các vị xem ! nước sông lớn, hằng 
ngày đều chảy. Chúng ta chùa Kim Sơn, hằng ngày đều 
giảng kinh, tức là kiến lập cầu pháp lớn, kiến lập thuyền 
pháp lớn, chuyển diệu pháp luân. 
 Ở trong đạo tràng, trồng hạt giống bồ đề thì kết quả 
bồ đề. Ai giác ngộ đạo nầy thì người đó có phần. Nếu nghe 
qua rồi thì sẽ minh bạch thật tướng của tất cả các pháp, 
pháp tánh của tất cả các pháp. Thật tướng của các pháp là 
chân không. Song, trong chân không lại có diệu hữu. Ngộ 
được nghĩa chân thật nầy thì người đó thường thấy pháp 
thân của Phật. 
  

 Chẳng thấy thập lực không như huyễn 
 Tuy thấy chẳng thấy như mù thấy 
 Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật 
 Rốt ráo lìa chấp mới thấy được. 
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 Thấy được mười lực của Phật, song, đừng trụ ở trong 
mười lực. Phải thấy mà chẳng chấp trước, thì mới là thật 
thấy. Như chẳng thấy mười lực của Phật, không như 
huyễn, như hoá, như không hoa, đừng chấp trước. Nếu 
chẳng thấy mười lực như thế, thì trụ ở trong mười lực của 
Phật, cho rằng đây là thật có. Nghĩa là tuy thấy được mười 
lực cuả Phật, song, chẳng minh bạch mười lực là không, 
vốn là chẳng hình tướng, còn chưa thấu rõ thật sự, chẳng 
thấy tức là chẳng minh bạch. Chẳng minh bạch thì giống 
như người mù, nhìn chẳng thấy vật gì. Nếu chỉ thấy đen 
tối, chẳng thấy được ánh sáng thì giống như chẳng thấy 
được. 
 Tuy nhiên thấy được mười lực, nhưng chẳng minh 
bạch diệu dụng cuả mười lực. Tại sao nói như thế ? Vì nhìn 
thấy hoặc chẳng nhìn thấy, hoặc có mười lực cuả Phật, 
hoặc chẳng có mười lực cuả Phật. Ðây đều là dụng công 
phu trên hình tướng, dùng tâm phân biệt để thủ lấy tướng 
Phật. Ðây là chẳng thấy được tự tánh thiên chân Phật, 
chẳng thấy được pháp thân chân thật cuả Phật. Nếu lìa khỏi 
tất cả sự chấp trước thì sẽ thật thấy được pháp thân của 
Phật. 
 

 Chúng sinh theo nghiệp đều khác nhau 
 Mười phương trong ngoài khó thấy hết 
 Thân Phật vô ngại khắp mười phương 
 Không thể thấy hết cũng như vậy.  
 

 Trí huệ quang minh của Phật tận cùng hư không 
khắp pháp giới. Nghiệp chướng cuả chúng sinh đen tối, 
cũng tận cùng hư không khắp pháp giới. Nghiệp chướng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        297 

 

chẳng có thật thể, chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng 
thì nghiệp chướng của một chúng sinh sẽ đầy hư không. 
 Nghiệp lực cuả chúng sinh có đủ thứ khác nhau. Có 
nghiệp thiện, có nghiệp ác. Nghiệp thiện thì kết quả thiện, 
nghiệp ác thì kết quả ác, đây là định luật nhân quả, tơ hào 
chẳng sai. 
 Giảng đến dây, nghĩ đến một câu chuyện buồn cười. 
Phong tục Trung Quốc đến mùa Xuân âm lịch, thì nhà nào 
cũng treo “Xuân liễn”, viết chữ cát tường, biểu thị Xuân 
đến, vạn sự như ý. Trong chùa cũng treo “Xuân liễn”, năm 
đó tôi mười sáu tuổi, thuận tay biên câu: “Trí huệ như hải” 
bốn chữ, treo trên tường.  

Sư huynh của tôi thấy rồi đọc tới đọc lui “Trí huệ 
như hải, trí huệ như hải” đọc chẳng ngừng.  

- Phía sau anh ta tôi nói: “Nghiệp lực của anh như 
hải” !  

- Anh ta vừa nghe, thì lửa vô minh nổi dậy cao ba 
trượng, nổi giận nói: “Ông khinh người quá đáng ! Năm 
mới sắp đến mà mắng tôi, nghiệp lực như hải” !  

- Tôi nói : “Xin sư huynh đừng có nóng giận, tôi nói 
sư huynh nghiệp thiện như hải, sư huynh thấy sao” ?  

- Anh ta nghe bèn cười lên.  
- Tôi nói : “Sư huynh một chút định lực cũng chẳng 

có, còn tu đạo gì ? phải quên nghiệp thiện đi, nghiệp ác 
cũng quên luôn, như thế mới có thể tu đạo”.  

Thấy anh ta đờ ra, câm mồm, chẳng nói được câu 
nào. Về sau đi khắp nơi, đều nói : “Thầy đó thật có trí huệ, 
một chữ có thể khiến cho người nổi giận, một chữ cũng có 
thể khiến cho người sinh hoan hỉ”.  
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Tôi hy vọng các vị học Phật pháp, đừng bị cảnh giới 
lay chuyển mà phải chuyển được cảnh giới, đó mới là thật 
có định lực. Nghiệp của chúng sinh, mười phương trong 
ngoài không thể hoàn toàn đều thấy được. Pháp thân cuả 
Phật cũng vô ngại, cũng đầy khắp mười phương, cũng 
giống như nghiệp của chúng sinh, không thể hoàn tòan 
thấy được, là cùng một đạo lý. 
 

 Ví như trong không vô lượng cõi 
 Không đến không đi khắp mười phương 
 Sinh thành diệt hoại chẳng chỗ nương 
 Phật khắp hư không cũng như thế. 
 

 Ví như ở trong hư không, có vô lượng vô biên các 
cõi nước, tuy nhiên chẳng đến, cũng chẳng đi, nhưng khắp 
cùng mười phương. Sinh, thành, diệt, hoại, bốn giai đoạn, 
chẳng có chỗ nương tưạ. Pháp thân cuả Phật là đầy khắp 
hư không, cũng như thế. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN 13 

 
PHẨM BỒ TÁT VẤN MINH THỨ MƯỜI 

  
 Bồ Tát là gì ? Ðầy đủ là Bồ Ðề Tát Ðoả, vì gọi tắc 
cho nên chỉ gọi hai chữ Bồ Tát. Bồ đề dịch là giác. Tát Ðoả 
dịch là hữu tình, tức là giác hữu tình, giác ngộ tất cả hữu 
tình, còn có thể nói là hữu tình giác, tức cũng là bậc giác 
ngộ trong tất cả hữu tình. Tóm lại, tự giác giác tha, hy vọng 
tương lai giác hạnh viên mãn mà chứng đắc quả vị Phật.  
 Bồ Tát còn dịch là chúng sinh đại đạo tâm, tức là ở 
trong chúng sinh có người đại đạo tâm (đạo tâm lớn). Thế 
nào là có đại đạo tâm ? Tức là chẳng sợ tất cả việc gian nan 
khốn khổ, làm hết mình, làm những gì cũng đều lợi ích 
chúng sinh, chứ chẳng lợi ích cho mình. Cho nên nói Bồ 
Tát chỉ biết lợi người, chẳng biết lợi mình. Vì đạo tâm lớn 
nên đắc quả vị cũng lớn. Nếu đạo tâm không lớn, thì đương 
nhiên đắc quả vị cũng chẳng lớn. Bồ Tát còn gọi là Ðại 
Thiện Sĩ, Ðại Ẩn Sĩ, Ðại Xứ Sĩ, Ðại Cư Sĩ .v.v… Nói tóm 
lại, phàm là người lợi ích chúng sinh thì đều có thể gọi là 
Bồ Tát.  
 Thuở xưa khi Phật Thích Ca tu Bồ Tát đạo, thì chẳng 
tiếc thân mạng để giáo hóa tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả 
chúng sinh. Có một đời, Phật từng xả thân cứu cọp đói. 
Một ngày nọ, trời đổ tuyết quá nhiều, cọp chẳng cách chi 
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tìm được thức ăn, đói quá chịu chẳng nổi nữa, bèn dẫn cọp 
con đi tìm thức ăn, nhưng cũng chẳng có thức ăn, Lúc đó, 
Phật (lúc tu Bồ Tát hạnh) thấy hoàn cảnh như thế, động 
lòng thương xót, nguyện đem thân thể nầy bố thí làm thức 
ăn cho cọp, cam nguyện hy sinh để cúng dường cọp đói. 
Tinh thần như thế thật là quá vĩ đại ! 
  

Lại có một đời, Phật từng cắt thịt bố thí cho chim 
ưng. Một ngày nọ, Phật (lúc tu Bồ Tát đạo) tĩnh tọa ở dưới 
gốc cây, hốt nhiên một con chim cáp bay đến, cầu xin bảo 
hộ, ở phía sau một con chim ưng hung ác đuổi theo đến, 
muốn bắt chim cáp. Do đó, Phật bèn bảo hộ chim, thương 
hại chim cáp.  

- Lúc đó, chim ưng nói với Phật rằng: Ngài là người 
tu hành mà không bình đẳng, nó là thức ăn của tôi, Ngài 
bảo hộ sinh mạng của nó an toàn, còn để tôi chết đói 
chăng?  

- Bồ Tát nghĩ, Phật pháp là bình đẳng với tất cả 
chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt, do đó, từ bi nói: Ta có 
thể cắt thịt thân tôi để cúng dường cho ngươi.  

- Chim ưng nói: "Ðược ! Như vậy mới công bằng". 
Do đó, Bồ Tát dùng đao cắt thịt ở đùi của mình, để bố thí 
cho chim ưng, song, chim ưng tham quá độ, một miếng thịt 
cũng không no, đến khi cắt hết thịt trên thân cũng chẳng 
no, chẳng chần chờ gì nữa, bèn bay lên hư không, hiện thân 
trời Ðế Thích. Nguyên lai là Trời Ðế Thích đến khảo 
nghiệm trình độ tu hành của Bồ Tát.  
 Phật vì cứu hộ chim cáp mà cắt thịt của mình, cam 
tâm tình nguyện bố thí cho chim ưng, đây là hành Bồ Tát 
đạo. Vì thật tâm hành Bồ Tát đạo, cho nên thịt lại sinh ra 
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như cũ. Bồ Tát đạo chẳng dễ thực hành, tuy chẳng dễ 
nhưng cũng phải thực hành, không hành thì làm sao thành 
Bồ Tát ? Muốn thành Phật thì phải hành Bồ Tát đạo.  
 Phật Thích Ca đã từng xả thân cứu cọp đói, cắt thịt 
cho chim ưng, chúng ta là đệ tử của Phật, kiểm thảo lại 
mình có thể làm được như thế chăng ? Và phản tỉnh lại 
mình có tâm từ bi đối với chúng sinh chăng ? Phật giáo thì 
dùng từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Có người nói : 
"Tôi có thể làm được". Phải làm được rồi mới tính, không 
thể miệng nói mà chẳng thực hành, đó là nói dối. Do đó, có 
câu : "Nói tốt, nói hay, chẳng thực hành thì chẳng phải 
đạo". Phải thực hành mới là đạo.  
 Các bạn ! Chúng ta nên học tinh thần hy sinh của 
Phật, vì lợi ích tất cả chúng sinh, dù là đất nước vợ con, 
hoặc đầu mắt tuỷ não cũng phải bố thí. Chỉ cần chúng sinh 
cần, thì nhất định sẵn sàng bố thí, chẳng phân biệt xa gần, 
đều như nhau.  
 Vấn (hỏi) là gì ? Tức là vấn pháp và vấn nạn, tức 
cũng là vấn của "vấn đề". Bồ Tát có đạo lý của pháp chẳng 
minh bạch, phải thỉnh vấn Bồ Tát khác, cầu giải đáp. Hoặc 
là đã minh bạch đạo lý đó, mà cố ý vấn nạn, đây chẳng 
phải là tìm phiền não, mà là nghiên cứu, hoặc biện luận, 
khiến cho Bồ Tát chẳng minh bạch, cũng thấu rõ đạo lý 
chân chánh.  
 Giống như một phẩm Kinh văn nầy, Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi, Ngài đối với tất cả các pháp đã thông đạt vô ngại, 
có thể nói là chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không 
thấu, song, Ngài vẫn phải hỏi. Tại sao ? Vì Ngài đại biểu 
cho tất cả chúng sinh để hỏi. Ngài hỏi Bồ Tát Giác Thủ: 
"Tâm tánh tất nhiên là một, sao có đủ thứ phân biệt»? Lại 
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hỏi Bồ Tát Tài Thủ : "Tức nhiên chúng sinh là không, tại 
sao Phật hiện thân giáo hóa điều phục»? Lại hỏi Bố Tát 
Bảo Thủ : "Tất cả chúng sinh tức vô ngã, vô ngã sở, tại sao 
có thọ khổ, có thọ vui»? Lại hỏi Bồ Tát Ðức Thủ : "Phật 
ngộ một thứ pháp, tại sao nói nhiều thứ pháp»? Lại hỏi Bồ 
Tát Mục Thủ : "Phật tu ruộng phước là bình đẳng, tại sao 
chúng sinh đắc được quả báo khác nhau»? Lại hỏi Bồ Tát 
Cần Thủ : "Phật nói giáo pháp là một, chúng sinh cùng lúc 
nghe pháp, tại sao có người ra khỏi ba cõi, có người không 
thể ra khỏi ba cõi"?  
 Lại hỏi Bồ Tát Pháp Thủ : "Phật từng nói, phàm là 
người thọ trì chánh pháp, có thể đoạn phiền não, có thể phá 
vô minh, tại sao có người thọ trì chánh pháp mà chẳng 
đoạn phá»? Lại hỏi Bồ Tát Trí Thủ : "Giáo pháp của Phật, 
trí tuệ là bậc nhất, tại sao còn khen ngợi lục độ và tứ vô 
lượng tâm»? Lại hỏi Bồ Tát Hiền Thủ : "Chư Phật dùng 
một thừa pháp ra khỏi ba cõi, tại sao tất cả cõi Phật, hết 
thảy mọi sự, có đủ thứ khác nhau"? Bồ Tát Văn Thù hỏi 
chín vị đại Bồ Tát chín câu hỏi ở trên.  
 Bồ Tát chẳng còn hý luận, chẳng hỏi những điều 
chẳng có ý nghĩa. Nếu có vị Bồ Tát hỏi : "Ăn cơm để sống, 
hay là sống để ăn cơm»? Vị Bồ Tát nầy chẳng phải là Bồ 
Tát thật. Các vị hãy nghĩ xem, cứu kính ăn cơm để sống 
hay là sống để ăn ? Vấn đề nầy nên nghiên cứu cho kỹ, một 
khi triệt để minh bạch, thì sẽ hiểu ý nghĩa của đời người.  
 Minh là gì ? Tức là minh bạch. Minh bạch để trả lời 
những vấn đề được hỏi (vấn). Minh bạch mới trả lời, nếu 
không minh bạch thì không thể trả lời. Do đó, có câu : "Tri 
chi vi tri chi, bất tri vi bất tri». Không biết mà nói biết là 
nói dối.  
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 Biết mà nói không biết, cũng là nói dối. Cho nên 
dùng chữ "minh" mà không dùng chữ đáp, chìa khoá là ở 
chỗ nầy. Chúng ta học Phật pháp, tức là học pháp môn 
chẳng nói dối. Minh bạch đạo lý đó, mới trả lời vấn đề đó. 
Không minh bạch đạo lý đó, thì đừng trả lời vấn đề đó. 
Ðây là bổn phận của người tu đạo.  
 

 Phẩm nầy thuộc phẩm thứ mười trong bổn Kinh, cho 
nên gọi là Phẩm Bồ Tát Vấn Minh Thứ Mười. Phẩm nầy 
rất quang trọng. Người nghiên cứu Phật pháp, phải đặc biệt 
chú ý, nên lắng tâm nghe giảng. Ðây là cơ hội khai trí huệ. 
Mọi người nên thu phục tâm viên ý mã vọng tưởng lại, 
nhất định phải đắc được pháp ích. Tại sao chúng ta chẳng 
thành đạo ? Vì lười biếng, chẳng tu Phật pháp, hoặc chẳng 
nhận chân tu hành, cho nên chẳng thành tựu, lãng phí thời 
gian, cuối cùng chẳng được gì. Mọi người trong sự bận rộn 
đến nghe Kinh Hoa nghiêm, đây là căn lành đã trồng đời 
trước, mới có cơ hội ngày hôm nay.  
 Hy vọng mọi người khuyên những người thân bạn bè 
tốt, đến chùa Kim Sơn nghe Kinh Hoa Nghiêm, như thế sẽ 
được công đức không thể nghĩ bàn. Nghe Kinh đối với thân 
tâm đều có lợi ích, có thể nói trăm lợi mà chẳng có điều hại 
nào, so với sự thưởng thức nhạc vui chẳng chánh đáng gấp 
vạn lần. Nếu đem thời gian bình thường xem tivi để niệm 
Phật, thì lợi ích không thể tả. Ví như lúc lâm chung tâm đã 
chuẩn bị, thì tâm chẳng tán loạn, chẳng hốt hoảng, sẽ một 
lòng niệm Phật, sẽ an tường vãng sinh về thế giới Cực Lạc, 
hóa sinh trên hoa sen, chẳng có khổ đau nào, chỉ hưởng các 
điều vui. Ðây la nơi nương tựa cứu kính của mỗi người. 
Phàm là người ham xem tivi, thích nhảy đầm, hãy nên lập 
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tức quay trở lại, hướng về đường bồ đề giác ngộ ! Phải biết 
thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay có đạo 
tràng thuyết pháp, đừng bỏ lỡ cơ hội nầy, bằng không về 
sau hối hận đã quá muộn màng. Do đó, có câu :  
 

"Ðừng đợi đến già mới học đạo 
Mồ hoang đầy dẫy người thiếu niên». 

  

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Giác Thủ rằng : Phật tử ! Tâm tánh 
là một, sao lại thấy có đủ thứ sự khác 
nhau ? Nào là hướng về đường lành, đường 
ác, các căn đầy thiếu, thọ sinh khác nhau, 
xinh đẹp xấu xí, khổ vui khác nhau. Nghiệp 
chẳng biết tâm, tâm chẳng biết nghiệp. Thọ 
chẳng biết báo, báo chẳng biết thọ. Tâm 
chẳng biết thọ, thọ chẳng biết tâm. Nhân 
chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân. 
Trí chẳng biết cảnh, cảnh chẳng biết trí.  
 

 Khi nói xong Phẩm Quang Minh Giác, thì lúc đó, Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi mới hướng về Bồ Tát Giác Thủ thỉnh 
pháp, hỏi rằng : "Ðệ tử của Phật ! Nếu nói tâm và tánh là 
một, thì tại sao có đủ thứ nghiệp báo khác nhau ? Nếu 
hướng về đường thiện, thì phải trụ ở đường thiện. Nếu 
hướng về đường ác, thì phải trụ ở đường ác. Tại sao lại có 
hướng về đường thiện, có hướng về nẻo ác ? Ðây là đạo lý 
gì ? Xin Ngài hãy khai thị, tôi rửa tai cung kính nghe».  
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 «Các căn của con người, tại sao có viên mãn hoặc 
thiếu khuyết ? Khi sinh thì có các căn đồng nhau, có các 
căn chẳng đồng nhau. Ðây là đạo lý gì ? Nếu là một, tại sao 
có người tướng mạo xinh đẹp ? Có người tướng mạo xấu xí 
? Có người thọ khổ, có người hưởng vui ? Tại sao khổ vui 
khác nhau ? Nghiệp cảm thọ, chẳng biết tâm là thế nào ? 
Tâm chẳng biết nghiệp là ra sao ? Tại sao đó đây đều 
chẳng biết ? Thọ chẳng biết lúc nào báo đến, báo chẳng 
biết lúc nào thọ đến ? Tâm chẳng biết thọ, thọ chẳng biết 
tâm. Nhân chẳng biết duyên, duyên chẳng biết nhân. Trí 
huệ chẳng biết cảnh giới, cảnh giới chẳng biết trí huệ, Ðây 
là lý do gì ? Xin Ngài nói rõ ràng tỉ mỉ để cho tất cả chúng 
sinh minh bạch đạo lý nầy».  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ đáp 
rằng :  
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Giác Thủ dùng kệ để trả lời 
những vấn đề, mà Bồ Tát Văn Thù đã hỏi.  
 

 Nay Ngài hỏi nghĩa nầy 
 Vì tỏ ngộ quần mê 
 Tôi theo lý tánh đáp 
 Xin Ngài hãy lắng nghe.   
 

 Bồ Tát Giác Thủ nói : "Hiện tại Ngài hỏi những 
nghĩa lý đó, chẳng phải Ngài chẳng minh bạch mà hỏi, mà 
là đại biểu cho tất cả chúng sinh bị vô minh che đậy để hỏi. 
Ngài muốn khiến cho hết thảy chúng sinh minh bạch đạo lý 
của tất cả các pháp, mà khai ngộ, chẳng làm việc điên đảo 
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nữa. Nay tôi y chiếu theo đạo lý của pháp để trả lời những 
câu hỏi của Ngài. Hy vọng Ngài hãy chú ý lắng nghe. Vì 
Ngài là đại biểu cho chúng sinh để thỉnh pháp, cho nên Xin 
Ngài đặc biệt tụ tinh hội thần, để nghe đạo lý tôi nói».  
 

 Các pháp chẳng tác dụng 
 Cũng chẳng có thể tánh 
 Nên đó đây tất cả 
 Thảy đều chẳng biết nhau.  
  

Các pháp (sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất 
tương ưng pháp, vô vi pháp) bổn thân của nó chẳng có tác 
dụng. Tại sao ? Vì các pháp là không, chẳng có thật thể, 
cho nên nói các pháp chẳng tác dụng. Tức nhiên các pháp 
chẳng tác dụng, taị sao Phật lại phải nói pháp ? Do đó, có 
câu :  

 

"Phật nói tất cả pháp 
Ứng sinh tất cả tâm 

Nếu không tất cả tâm 
Sao dùng tất cả pháp" ? 

 

Nguyên nhân Phật nói pháp, là vì chúng sinh có tất 
cả mao bệnh, cho nên dùng pháp để đối trị tập khí mao 
bệnh. Tập khí mao bệnh chẳng còn nữa, thì pháp cũng 
chẳng dùng nữa. Pháp là phương pháp, khi có mao bệnh thì 
dùng phương pháp để chữa trị.  
 Phương pháp nầy chẳng phải thật có, mà là giả thiết 
hư vọng. Ví như lúc người có bệnh, thì phải mời bác sĩ đến 
bắt mạch, sau đó cho toa thuốc, uống thuốc, như thế bệnh 
mới khỏi. Bệnh khỏi rồi thì thuốc chẳng dùng nữa. Bổn thể 
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của pháp và thuốc cũng đồng một đạo lý. Có bệnh thì uống 
thuốc, không bệnh thì không thể uống thuốc bậy bạ, nên 
buông bỏ thuốc mới đúng. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

«Pháp còn phải xả, 
Hà huống phi pháp». 

 

Sau khi dùng các pháp rồi, thì chẳng còn thể chân 
thật, vì nó là không, chẳng có thể cũng chẳng có dụng, cho 
nên tất cả pháp, đó đây chẳng biết nhau.  
 Sắc pháp chẳng biết tâm pháp, tâm pháp cũng chẳng 
biết sắc pháp; tâm sở pháp chẳng biết bất tương ưng pháp, 
bất tương ưng pháp chẳng biết tâm sở pháp. Tất cả pháp 
bổn thân chẳng có tánh tri giác, vì là không tịch, bất quá là 
tên mà thôi, cho nên pháp và pháp chẳng biết nhau.   
  

Ví như nước trong sông 
 Các dòng đua nhau chảy 
 Đó đây chẳng biết nhau 
 Các pháp cũng như vậy.  
  

Bồ Tát Giác Thủ lại đưa ra nhiều ví dụ để nói rõ đạo 
lý nầy. Các pháp thật tướng tuy là không tịch, nhưng có thể 
dùng đất nước gió lửa, bốn đại để nói rõ đạo lý các pháp 
thật tướng.  

1. Dùng nước để ví dụ, vì nước chảy tát dụng, cho 
nên đó đây chẳng biết nhau.  

2. Dùng lửa để ví dụ, vì lửa tác dụng, khởi diệt, nên 
đó đây chẳng biết nhau.  

3. Dùng gió để ví dụ, vì gió có động tác, nên đó đây 
chẳng biết nhau.  
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4. Dùng đất để ví dụ, vì đất có tác dụng nhậm trì, nên 
đó đây chẳng biết.  

Dùng bốn thứ nầy để ví dụ đạo lý các pháp thật 
tướng.  

 

Nước chảy: dùng sự chảy để ví dụ các pháp thật 
tướng, có mười nghĩa lý. Mười nghĩa lý nầy chẳng biết 
nhau, tuy chẳng biết nhau, nhưng thành tựu đạo lý chảy.  
 1. Nghĩa lý thứ nhất : Trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ 
Sao của Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói : "Trước chảy 
chẳng tự chảy, do sau đẩy dẫn chảy, tức trước chảy chẳng 
tự tánh, nên chẳng biết ở sau». Ở trước chảy, chẳng biết 
mình đang chảy, mà là bị nước phía sau đẩy, đuổi tới, cho 
nên lưu động. Vì ở trước chảy, mình chẳng có tự tánh, cho 
nên chẳng biết bị nước phía sau chảy đuổi tới mà chảy.  
 2. Nghĩa lý thứ hai : Trong Sớ Sao có nói: "Sau chảy 
tuy đẩy trước, mà chẳng đến phía trước chảy, nên cũng 
chẳng biết nhau». Nước chảy phía sau, tuy là đẩy nước 
chảy phía trước, nhưng chẳng đến phía trước chảy. Tuy 
chảy phía trước chẳng có tự tánh tự thể, song, nó chảy, vẫn 
là tự chảy. Phía sau chẳng đến phía trước chảy, cho nên 
trước chảy và sau chảy đều chẳng biết nhau.  
 3. Nghĩa lý thứ ba : Trong Sớ Sao có nói : "Trước 
sau chẳng tự chảy, do ở trước dẫn nên chảy, tức ở sau 
chẳng có tự tánh, nên chẳng biết ở trước». Chảy phía sau 
cũng chẳng phải tự hướng về trước chảy, mà là phía trước 
chảy dẫn dắt mà chảy. Vì vậy cho nên ở sau chảy cũng 
chẳng có tự tánh, cũng chẳng biết mình bị ở trước chảy dẫn 
dắt mà chảy.  
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 4. Nghĩa lý thứ tư : Ở trong Sớ Sao có nói : "Ở trước 
tuy dẫn ở sau, mà chẳng về sau, nên cũng chẳng biết 
nhau». Ở trước chảy, tuy là dẫn phía sau chảy, nhưng tự 
chảy, chẳng về phía sau chảy, cho nên phía trước chảy, và 
phía sau chảy, đều chẳng biết nhau.  
 5. Nghĩa lý thứ năm : Trong Sớ Sao có nói : "Năng 
đẩy và sở dẫn chẳng hai, nên chẳng biết nhau». Chảy phía 
sau đẩy sự chảy phía trước; sự chảy phía trước dẫn dắt sự 
chảy phía sau. Tuy là hai nhưng chẳng phải hai, cho nên 
chẳng biết nhau.  
 6. Nghĩa lý thứ sáu : Trong Sớ Sao có nói : "Năng 
dẫn và sở đẩy chẳng hai, nên chẳng biết nhau». Sự chảy 
phía trước hay dẫn, và sự chảy phía sau sở đẩy, chẳng hai, 
chẳng phân được đó đây, trên hình thức mà nhìn thì có 
trước chảy và sau chảy, nói trên thật tế thì một cũng chẳng 
có, cho nên chẳng biết nhau.  
 7. Nghĩa lý thứ bảy : Trong Sớ Sao có nói : "Năng 
đẩy và sở đẩy chẳng hai, nên chẳng biết nhau». Sự chảy 
phía sau là năng đẩy, sự chảy phía trước là sở đẩy. Năng 
đẩy và sở đẩy chẳng hai, cũng chẳng có năng đẩy, cũng 
chẳng có sở đẩy, cho nên chẳng biết nhau.  
 8. Nghĩa lý thứ tám : Trong Sớ Sao có nói : "Năng 
dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai, nên chẳng biết nhau». Sự 
chảy phía trước là năng dẫn, sự chảy phía sau là sở dẫn. 
Năng dẫn và sở dẫn cũng chẳng hai, cho nên chẳng biết 
nhau.  
 9. Nghĩa lý thứ chín : Trong sớ sao có nói : "Năng 
đẩy và năng dẫn đều chẳng có, nên chẳng biết nhau». Phía 
sau chảy năng đẩy phía trước chảy, phía trước chảy năng 
dẫn phía sau chảy, nhưng chẳng đều có. Nếu có năng đẩy, 
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thì chẳng có năng dẫn, nếu có năng dẫn, thì chẳng có năng 
đẩy, cho nên chẳng biết nhau.  
 10. Nghĩa lý thứ mười : Trong Sớ Sao có nói : "Sở 
đẩy và sở dẫn cũng đều chẳng có, nên chẳng biết nhau». 
Phía trước chảy là sở đẩy của phía sau chảy; phía sau chảy 
là sở dẫn dắt của phía trước chảy. Song, chúng cũng chẳng 
đầy đủ, cũng chẳng hoàn toàn, cho nên chẳng biết nhau.  
 Ðưa ra mười nghĩa lý ở trên, để nói rõ nước chảy 
vốn là không, chẳng có phân biệt ở trước chảy và ở sau 
chảy. Song, chúng ta tri kiến phàm phu, ở trong chẳng có 
sự phân biệt lại đi tìm phân biệt, muốn phân biệt ra những 
đạo lý đó. Các pháp thật tướng vốn không tịch, không 
chẳng một vật. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói :  
 

Bổn lai không một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm ?  

 

 Tất cả các pháp thật tướng, ví như nước trong sông, 
đua nhau chảy. Sóng sau đuổi sóng trước, Sóng trước lại 
đuổi sóng trước; sóng trước dẫn sóng sau, sóng sau lại dẫn 
sóng sau. Giống như thi đua, cùng nhau bôn ba mà tiêu 
diệt. Song, sóng trước và sóng sau chẳng biết nhau. Bổn 
thể của các pháp thật tướng cũng là đạo lý nầy.  
 Lửa cũng như thế, gió cũng như thế, đất cũng như 
thế. Bốn đại có lúc trợ giúp với nhau, có lúc đối địch với 
nhau. Khéo dùng nó thì bốn đại trợ giúp nhau; chẳng khéo 
dùng nó thì bốn đại khắc chế với nhau.  
 Thân thể của chúng ta, tức là đất nước gió lửa bốn 
đại hình thành. Nước mắt, nước tiểu, máu mồ hôi .v.v… là 
thuộc về nước. Ðộ ấm thuộc về lửa. Hơi thở thuộc về gió. 
Da thịt gân cốt thuộc về đất. Bốn đại điều hòa thì thân thể 
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khoẻ mạnh. Bốn đại chẳng điều hòa, thì thân thể sinh bệnh. 
Khi sinh thì bốn đại hòa hợp, khi chết thì bốn đại phân tán. 
Bốn đại hòa hợp thì thành thân người, bốn đại phân tán thì 
thành không; đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, lửa 
trả về cho lửa, gió trả về cho gió, đâu trả về đấy. Lúc ấy da 
thịt gân cốt trả về cho đất, máu mủ mồ hôi nước mắt .v.v… 
hợp với nước mà làm một, thể nóng hợp với lửa mà làm 
một, hơi thở với gió hợp mà làm một.  
 Trong hư không cũng có bốn đại. Ban ngày mặt trời 
chiếu soi đại địa, phát sinh sức nóng mà thành khí nóng, 
đây là hoả đại, tận hư không khắp pháp giới. Ban đêm mặt 
trăng chiếu đại địa, phát sinh sức lạnh mà có sương, đây là 
sức nước, tận hư không biến pháp giới. Khí cao đè nén 
chảy vào đè nén khí thấp, do đó, mà thành khí. Ở trong hư 
không lại có rất nhiều hạt buị, hạt bụi là đất, cho nên hư 
không cũng có đất nước gió lửa bốn đại. Bốn đại nầy cùng 
tác dụng cho bạn, bạn sống sáu mươi tuổi, thì cho bạn 
mượn dùng sáu mươi năm. Sống một trăm tuổi, thì cho bạn 
mượn dùng một trăm năm. Khi bạn chết đi thì đâu trả về 
đấy.  
 Con người có bổn tánh chân thật chăng ? Có, tức là 
Phật tánh, tức là chân như. Con người là loài linh trong vạn 
vật, mượn giả tu chân, mượn bốn đại giả túi da hôi thối để 
tu tự tại. Như Lai đại giác Phật tánh vốn có. Cho nên cử chỉ 
hành động, đừng có cái ngã, đừng để cái ngã ở trước, cho 
rằng mình là số một, ta là lớn nhất, hoặc chấp vào danh lợi, 
đây đều là hư vọng ! Chỉ có bổn lai trí huệ quang minh, 
mới là chân thật không hư.  
 Vào hai ngàn sáu trăm năm về trước, Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã phát hiện ra trí huệ của tự tánh vốn có. Hiện 
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tại chúng ta học Phật pháp, nghiên cứu tự tánh thiện chân 
Phật vốn có, chúng ta vốn tức là Phật, vì từ chân khởi vọng 
liền mê hoặc, cho nên đến bây giờ vẫn là chúng sinh.  
 Nương theo nước có sự chảy, ví như nương chân 
vọng tưởng liên tục. Tức là chân vọng liên tiếp không 
ngừng, từ chân khởi vọng, nói nó là chân, lại có chút giả, 
nói nó là giả, lại có chút chân.  
 Nương ngọn lửa khởi diệt, ví như nương chân vọng 
khởi diệt. Tức là chân vọng sinh khởi rồi lại diệt mất. Vọng 
sinh ra tức là hiện vọng, vọng diệt rồi lại hiện chân. Ðây là 
từ chân khởi vọng.  
 Nương gió có động tác, ví như vọng dùng nương 
chân khởi, tức là vô minh, Do đó, có câu : "Một niệm 
không giác, sinh tam tế", là do vô minh sinh ra. Ðây là từ 
chân khởi vọng.  
 Nương đất có nhậm trì, ví như vọng là chân sở trì. 
Vọng vẫn ở trong chân, giống như mặt sấp ngửa của bàn 
tay. Mặt sấp không lìa mặt ngửa của bàn tay, mặt ngửa 
không lìa mặt sấp. Cho nên nói phiền não tức bồ đề, tức 
cũng là đạo lý nầy. Phiền não chẳng lìa khỏi bồ đề; bồ đề 
cũng chẳng lìa khỏi phiền não, nó là một, giống như nước 
tức là băng, băng tức là nước. Băng hóa thành nước, nước 
đông lại thành băng. Có phiền não tức là nước thành băng, 
không có phiền não tức là băng tan thành nước, tức là 
phiền não hóa thành bồ đề. Trở về nguồn cội tức trở về tự 
tánh vốn có của chúng ta, đừng để nước đông thành băng.  
 Các pháp vốn là không tịch. Tức nhiên là không, tại 
sao Phật phải nói pháp ? Vì chúng sinh có đủ thứ tâm phân 
biệt. Nói tất cả pháp là vì đối trị tất cả tâm phân biệt. 
Chúng sinh vốn chẳng có tâm phân biệt, tự tánh vốn có là 
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như như bất động, liễu liễu thường minh, nhưng vì bị hoàn 
cảnh sở chuyển, trong không sinh ra có, cho nên sinh ra rất 
nhiều tâm phân biệt. Bồ Tát dùng đủ thứ lý luận để hình 
dung tất cả các pháp, nhưng những lý luận đó cũng là hư 
vọng, bất quá mục đích khiến cho chúng sinh biết tất cả 
pháp hữu vi là hư vọng, như mộng huyễn bọt nước, như 
sương cũng như điện, hãy quán sát như thế.  
 

 Cũng như đống lửa lớn 
 Lửa dữ cùng lúc cháy 
 Đó đây chẳng biết nhau 
 Các pháp cũng như thế.  
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi : "Tâm tánh là một, sao 
lại có đủ thứ quả báu hiện ra»? Bồ Tát Giác Thủ dùng đủ 
thứ ví dụ để hình dung tất cả các pháp, nói tâm tánh giống 
như nước chảy, nước chảy có rất nhiều hiện tượng tự 
nhiên, nhưng đó đây chẳng biết nhau. Ðạo lý nầy vẫn nói 
chưa xong, lại đưa ra hoả đại trong bốn đại để nói rõ.  
 Cũng giống như lửa lớn tụ lại với nhau, bèn phát ra 
ngọn lửa dữ dội, theo ngọn lửa ở trước mà cháy, nhưng đó 
đây chẳng biết nhau. Phật nói tất cả pháp, tâm tánh của 
chúng sinh cũng như thế, đều chẳng biết nhau.  
 

 Lại như gió mạnh thổi 
 Lay động các sự vật 
 Đó đây chẳng biết nhau 
 Các pháp cũng như vậy.  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        314 

 

 Lại giống như gió mạnh, gió phía trước dẫn gió phía 
sau; gió phía sau lại đẩy gió phía trước. Ðạo lý nầy cũng 
như nước chảy. Có lúc gió sinh ra, nhưng chẳng có chỗ 
đến, có lúc gió lại ngừng, cũng chẳng có chỗ đi. Có khi gió 
thổi lay động các sự vật. Gió nhìn chẳng thấy, vậy sao lại 
biết có gió? Nhìn cỏ hoa cây cối lay động, thì biết có gió, 
đây tức là lay động.  
 Gió chẳng biết nhau, gió phía trước chẳng biết gió 
phía sau, gió phía sau cũng chẳng biết có gió phía trước. Vì 
gió chẳng có thực thể tự tánh, tất cả bổn thể của các pháp 
cũng như thế.  
 Thuở xưa, ông vua có phước báu, nhân dân có hạnh 
phúc, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Lúc đó, năm 
ngày gió, một ngày mưa. Gió thổi nhẹ nhàng, chẳng thổi 
cây cối phải vang ra tiếng; còn mưa thì mưa nhỏ, chẳng 
làm cho sói mòn đất lở, khí tượng đếu tự nhiên. "Cập thời 
phong và cập thời gió", lúc nên thổi gió mát, thì thổi gió 
mát, lúc nên thổi gió ấm, thì thổi gió ấm. Lúc nên mưa thì 
mưa, lúc nên đổ tuyết thì đổ tuyết, nhưng tuyệt đối chẳng 
cuồn phong bạo vũ. Ðây tức là mưa thuận gió hoà. Vì mưa 
gió điều hòa, cho nên ngũ cốc trúng mùa, nhân dân cơm no 
áo ấm, an cư lạc nghiệp, mọi người sinh sống an vui chẳng 
sầu lo. Lúc đó, đất nước cũng thái bình, nhân dân cũng an 
lạc, đây tức là quốc thái dân an. Khí hậu thời xưa là như 
thế, chẳng giống như khí hậu hiện tại, trong trạng thái khác 
thường, tất cả chẳng chánh thường, nên có gió mà chẳng có 
gió, không nên có gió mà có gió, có lúc bão tố thổi sập nhà, 
gãy đổ cây cối, tạo thành tai nạn nặng nề. Hoặc lúc nên 
mưa mà không mưa, lúc không nên mưa mà mưa, có khi 
mưa như đổ nước, làm ngập lụt ruộng rẫy, biến thành đồng 
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nước, tạo thành chẳng có nhà để ở. Tại sao lại như thế ? Vì 
tâm người chẳng như xưa, tham sân si quá nặng, ích kỷ lợi 
mình mà chẳng nghĩ đến người khác, cho nên phải chịu 
quả báo tập thể như vậy.  
 

 Lại như các đất đai 
 Lay chuyển vì nương trụ 
 Đó đây chẳng biết nhau 
 Các pháp cũng như vậy.  
 

 Lại giống như tất cả đại địa (địa cầu), cùng nhau 
triển chuyển, nương hư không mà trụ. Do đó:  
 

"Ðất nương nước, 
Nước nương gió, 

Gió nương hư không, 
Hư không chẳng chỗ nương». 

 

Nếu trái đất chẳng chuyển động, thì sẽ bị hủy diệt. 
Tại sao ? Vì gió nhiếp trì nó chẳng được, thì trái đất sẽ lìa 
khỏi quỹ đạo. Trái đất chuyển động mới phát sinh sức 
nhiếp trì mà tồn tại. Trái đất và trái đất (một thái dương hệ 
có một trái đất, ở trong ngân hà có vô lượng thái dương hệ) 
đều chuyển động ở trong hư không, đó đây chẳng biết 
nhau. Tất cả bổn thể của các pháp cũng như thế.  
 

 Mắt tai mũi lưỡi thân 
 Tâm ý các tình căn 
 Do đây thường lưu chuyển 
 Mà không thể chuyển được.  
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 Mắt, tai, muĩ, lưỡi, thân, tâm, ý, sáu căn của chúng ta 
thường bị cảnh giới chuyển. Tại sao ? Vì có tình căn. Nếu 
đoạn trừ tất cả tình căn, thì không bị lưu chuyển trong sinh 
tử, chẳng bị phiền não gây rắc rối. Và chẳng có bất cứ 
người nào, để chủ tể chi phối sáu căn của bạn lưu chuyển 
trong sinh tử, mà là chính tình căn của bạn lưu chuyển. 
Ðây đều chẳng biết nhau, mà là chính mình lưu chuyển 
trong sinh tử sáu nẻo luân hồi.  
 

 Pháp tánh vốn không sinh 
 Thị hiện mà có sinh 
 Trong đó không thể hiện 
 Cũng không chỗ hiện vật.  
  

Pháp tánh tức là thật tánh của các pháp, thật tánh là 
không. Vì là không, cho nên chẳng chỗ sinh. Tuy chẳng 
chỗ sinh, nhưng nó hay hiện mà có sinh, sinh ra pháp đó, 
đây là sinh mà không sinh. Pháp tánh vốn là chân không, 
thị hiện mà có sinh, đây là diệu hữu, song, cũng chẳng thật 
tại. Tuy nói pháp tánh vốn là không, nhưng ở trong chân 
không sinh ra diệu hữu. Sự sinh nầy chẳng cứu kính, chẳng 
triệt để, chẳng phải thường trụ bất hoại.  
 Pháp tánh vốn không sinh mà thị hiện có sinh, chứ 
chẳng phải là có kẻ chủ tể, chẳng phải nói tôi dạy nó sinh, 
tôi dạy nó hiện. Ðây là duyên gì ? Vì nguồn gốc là từ pháp 
sở hiện ra, chẳng có một vật thể, cũng chẳng có một chủ tể 
năng hiện, cũng chẳng có một vật sở hiện, bổn lai là hư 
vọng, chẳng có cảnh giới thật tại.  
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 Chúng ta nhận cảnh giới hư vọng chẳng thật làm 
thật, chẳng biết nó là vô thường, cho nên chấp trước huyễn 
có, mà quên mất bổn lai chân không, nhận huyển có là thật 
thể. Nếu phá chấp trước huyễn có thì hợp với diệu lý của 
chân không vốn có.  
 Tỳ Kheo Mã Thắng (một trong năm vị Tỳ Kheo đầu 
tiên) đến thành Xá Vệ khất thực. Ngài đi đường mắt chẳng 
nhìn tà, uy nghi trang nghiêm, trên đường bị Ngài Xá Lợi 
Phất và Ngài Mục Kiền Liên gặp được, các Ngài chưa từng 
thấy ai uy nghi trang nghiêm như Tỳ Kheo Mã Thắng, 
thậm chí rất ngạc nhiên, trong tâm bèn khởi tâm cung kính. 
Do đó, bèn đi đến trước mặt Tỳ Kheo Mã Thắng, chắp tay 
lại hỏi : "Thiện tri thức ! Xin hỏi : Ngài từ đâu mà học 
được uy nghi như thế, sự trang nghiêm như thế, chúng tôi 
rất khâm phục»! Tỳ Kheo Mã Thắng bèn nói :  
 

«Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta Ðại Sa Môn 
Thường nói lời như vậy». 

 

Nghĩa là tất cả các pháp đều từ duyên sinh, từ duyên 
diệt. Vì duyên sinh chẳng có tánh, chẳng có tự thể. Thầy 
của tôi là Ðại Sa Môn, Ngài thường thường nói như vậy, để 
dạy chúng tôi, y pháp tu hành.  
 Lúc đó, tôn giả Xá Lợi Phật và Mục Kiền Liên (hai 
người tu học bên ngoại đạo) nghe bèn khai ngộ. Do đó, có 
câu :  
 

« Nghe một buổi nói pháp 
Hơn mười năm đọc sách». 
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Hai người bèn đi lễ Phật, thỉnh Phật nói pháp, mong 
Phật khai thị, bỏ tà về chánh. Hai người dẫn hai trăm vị đệ 
tử, cùng đi đến quy y xuất gia với Ðức Phật, làm đệ tử của 
Phật, về sau trở thành trí huệ bậc nhất và thần thông bậc 
nhất, đều chứng quả A La Hán. Ðây là các đạo lý các pháp 
từ duyên sinh, duyên sinh không tánh.  
 Phật giáo ở tây phương mới truyền vào chưa được 
bao lâu, phàm là người xuất gia, đều nên học theo vị Tỳ 
Kheo Mã Thắng, uy nghi trang nghiêm, để một ấn tượng 
tốt cho người tây phương. Lời nói cử chỉ hành động đều 
phải hợp với uy nghi.  
 Bất cứ là Tỳ Kheo, hoặc là Tỳ Kheo Ni, đi ra bên 
ngoài làm gì, đều phải cẩn thận, đừng có tuỳ tiện, tổn uy 
nghi. Vàng của chùa Kim Sơn là từ trong các tống, nó đem 
ý của thức thứ sáu, truyền tống vào thức thứ tám. Nó giống 
như là bưu điện, cùng nhau truyền đạt tin tức. Còn là căn 
nhiễm ô, vì với bốn thứ phiền não căn bản tương ưng, tức 
là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si là vô minh, ngu 
nơi ngã tướng, mê chẳng có ngã lý. Ngã kiến là ngã chấp, 
nơi phi ngã pháp, vọng tánh là ngã. Ngã mạn là ngông láo 
kiêu mạn, nương sở chấp ngã, khiến cho tâm cao hứng, 
Ngã ái là ngã tham, nơi sở chấp ngã, sinh ra đam trước sâu 
nặng. Còn gọi là Mạt na thức, dịch là tư lượng. Tư lượng 
ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, chẳng có tơ hào gián 
đoạn. Ðây là thức căn bản vọng hoặc của tất cả chúng sinh.  
 Thức thứ tám là thức A lại gia, dịch là tàng, hay ẩn 
tàng tất cả chủng tử thiện ác (thần thức). Mọi hành vi việc 
làm của thức thứ bảy, đều ẩn chứa ở trong kho của thức thứ 
tám. Nếu là hạt giống tốt, thì tương lai sẽ được quả báo 
thiện. Nếu là hạt giống ác, thì tương lai sẽ được quả báo ác. 
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Tóm lại, khi mê hoặc là thức A lại gia, khi khai ngộ là đại 
quang minh tạng.  
 Tuy nhiên sáu căn đối với sáu trần mà sinh ra sáu 
thức, song, chẳng có tự tánh, chẳng có thật thể. Vì chúng 
sinh có tâm phân biệt, cho nên có đủ thứ thức. Nếu chẳng 
có tâm phân biệt thì là chân không, chẳng có thật thể để 
tìm. Giống như tất cả sơn hà đại địa, bổn lai là vắng lặng, 
chúng ta có tâm phân biệt và tâm chấp trước, mới hiện ra 
những cảnh giới đó.  
 

 Theo lý mà quán sát 
 Tất cả đều không tánh 
 Pháp nhãn không nghĩ bàn 
 Đây thấy chẳng điên đảo.  
 

 Y chiếu theo lý để quán sát tất cả sự và tất cả pháp, 
thì đều chẳng có tánh và thể. Nếu dùng pháp nhãn để quán 
sát, thì tất cả đều là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Dùng 
pháp nhãn để quán sát tất cả lý sự, thì những gì thấy đều 
chẳng điên đảo. Nếu dùng mắt của phàm phu để quán sát 
tất cả lý sự, thì đều là thấy điên đảo. Người khai mở ngũ 
nhãn, đắc được thần thông không chướng ngại, sự thấy nầy 
mới chẳng phải là thấy điên đảo, mà là thấy đúng sự thật.  
 

 Hoặc thật hoặc không thật 
 Hoặc vọng hoặc không vọng 
 Thế gian xuất thế gian 
 Chỉ có nói lời giả.  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        320 

 

 Trong quyển luận của Bồ Tát Long Thọ có nói :  
 

«Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Tên cũng là giả danh 
Danh cũng nghĩa trung đạo».  

 

Bài kệ nầy nói rằng, phàm là pháp từ nhân duyên 
sinh ra đều chẳng có tự tánh, cũng chẳng có thật thể, cho 
nên tôi nói là vắng lặng. Nó cũng có giả danh (các pháp) 
mà thôi. Không giả hợp lại tức là trung đạo. Nghĩa trung 
đạo chẳng lệch về không, chặng lệch về có, không rơi vào 
hai bên, tức là trung đạo. Lại có lối nói rằng, chẳng chấp 
đoạn, chẳng chấp thường, tức là trung đạo. Nếu chấp đoạn 
thì lệch về không. Nếu chấp thường thì lệch về có. Không 
có hai bên chẳng chấp trước, tức là trung đạo.  
 Thật là có, vọng là không. Hoặc nói là có, hoặc nói 
là không, hoặc nói có mà không có, hoặc nói không mà 
chẳng không. Trong trung luận có nói :  
 

« Tất cả pháp chân thật 
Tất cả pháp chẳng thật 

Cũng thật cũng không thật 
Không thật không không thật 

Là tên các Phật pháp ». 
 

 Pháp thế gian và pháp xuất thế gian, đều là giả danh 
mà thôi. Chỉ có nói pháp mà chẳng có bổn thể thật tế. 
Phàm là nói ra được, đều chẳng phải đệ nhất nghĩa đế. Ðệ 
nhất nghĩa đế thì nói không ra, chẳng có lời lẽ có thể nói ra, 
cũng chẳng có văn tự có thể tả ra được, cho nên nói chỉ có 
nói lời giả.  
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 Bài kệ nầy là kệ nói ở trước, tổng quát nói lại. Ðoạn 
Kinh văn nầy, dùng đất nước gió lửa bốn đại để ví như các 
pháp. Ở trong mỗi đại, có đủ thứ ví như, để hiển rõ thật 
tánh của các pháp. Hiện tại chỉ dùng nước để nói rõ đạo lý 
thật tánh của các pháp. Vì nước có đạo lý giống nhau nên 
đưa nước ra để ví dụ chân như tự tánh, tức cũng là chân 
tâm. Nay đưa ra mười ví dụ :  

- Tự thể của nước là trong suốt. Ở trên có thể nhìn 
thấy đáy nước. Ðây là ví dụ tự tánh thanh tịnh của chân 
tâm, ánh sáng chiếu khắp.  

- Nước và bùn hỗn hợp với nhau, tức biến thành đục 
mờ chẳng trong. Ðây là ví như chân tâm thanh tịnh không 
nhiễm mà nhiễm, biến thành chẳng có ánh sáng thanh tịnh.  

- Nước tuy đục nhưng bổn tánh thanh tịnh chẳng 
mất, vẫn tồn tại. Ðây là ví như chân tâm thanh tịnh nhiễm 
mà không mất, thanh tịnh vẫn tồn tại.  

- Nếu bùn lắng xuống đáy nước thì bổn tánh thanh 
tịnh của nước lại hiện ra. Ðây là ví như chân tâm của con 
người, hoặc sạch thì tánh hiện. Tức là hoặc kiến tư, hoặc 
trần sa, hoặc vô minh phá sạch, thì tự tánh (chân tâm) bèn 
hiện ra.  

- Nước gặp lạnh thì biến thành băng, có tánh cứng. 
Ðây là ví như tánh Như Lai tạng (chân tâm) và vô minh 
hợp với nhau, sinh ra tám thức tác dụng.   
 Tôi thường nói : « Nếu như dùng một bát nước, tác 
lên đầu người, thì chẳng làm cho người bị thương, cũng 
chẳng cảm thấy đau. Nếu như đem một bát nước đóng 
thành băng phan lên đầu người, nếu nhẹ thì bễ đầu chảy 
máu, nếu nặng thì nguy hiểm tánh mạng, thậm chí có thể 
chết người. Cùng một vật mà tác dụng khác nhau».  
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- Băng tuy có tánh cứng tác dụng, nhưng ở trong 
băng chẳng mất đi tánh mềm. Ðây là ví như chân tâm của 
chúng ta tùy duyên bỏ đi, vẫn không biến. Tức là trong sự 
tướng cũng sẽ hiện ra chân lý.  

- Nước tuy thành băng, nhưng gặp sức nóng thì tan 
thành nước. Ðây là ví như tám thức của con người, tuy rất 
kiên cường, khó chuyển thành bốn trí, song, nếu chuyển 
được (tu đạo) tám thức, thì sẽ thanh tịnh, khôi phục lại tánh 
Như Lai tạng.  

- Nước theo gió mà có sóng, nhưng biến chẳng được 
tự tánh bình tĩnh bổn lai của nước. Ðây là ví như tánh Như 
Lai tạng của chúng ta, bị gió vô minh thổi động, mà sinh ra 
sóng khởi diệt.  
 Trong Pháp Bảo Ðàn Kinh của Lục Tổ có nói như 
vầy: Lục Tổ ở tại Chùa Pháp Tánh, thì một ngày nọ nghe 
hai vị Tăng biện luận vấn đề « Gió động, phướng động».  

- Có một vị Tăng nói: « Gió động, chẳng phải 
phướng động».  

- Một vị Tăng kia nói: « Phướng động, chẳng phải 
gió động».  

Tại sao ? Nếu chẳng có gió thì phướng chẳng động. 
Nếu chẳng có phướng thì làm sao hiển thị gió động ? Vì lẽ 
đó mà hai người tranh biện không ngừng. Lúc đó, Lục Tổ ở 
đó nói : « Chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động; 
là tâm của các người động». Nghĩa là sóng ở trong tâm của 
các vị động.  
 Gió thổi sóng động, mà tánh lặng của nước không 
động. Bổn tánh của nước chẳng có sinh diệt, chẳng có 
sóng. Cho nên nói : « Chẳng phải gió động, chẳng phải 
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nước động, tâm của các vị động». Ðây là tâm có sự giao 
động; nếu tâm bình tĩnh thì sóng cũng chẳng có.  
 

 - Nước theo địa thế cao thấp, mới có lên xuống. Ở 
trước chảy, dẫn ở sau chảy, mới có tướng chảy, song, tự 
tánh của nước là không động. Ðây là ví như chân tâm của 
con người, tùy duyên mà chảy, nhưng tự tánh vẫn không 
động.  
 - Nước ở trong đồ đựng, theo hình đồ đựng mà thay 
đổi. Ðồ đựng hình vuông thì thành hình vuông; đồ đựng 
hình tròn thì thành hình tròn, nhưng tự tánh của nước 
không thay đổi. Ðây là ví như chân như tự tánh của con 
người, phổ khắp đến tất cả pháp hữu vị, nhưng tự tánh 
chẳng động.  
 Ðây là dùng nước để ví dụ chân như tự tánh. Chân 
tâm thanh tịnh, bổn diện minh tâm đều là ví dụ cái nầy. 
Ngoài ra lửa, gió, đất, cũng đều có đủ thứ ví dụ, vì thời 
gian nên chỉ nói về nước, còn những thứ kia tự mình 
nghiên cứu lấy.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Tài Thủ rằng: Phật tử ! Tất cả 
chúng sinh chẳng phải chúng sinh. Sao 
Như Lai tùy thời, tùy tuổi thọ, tùy thân, 
tùy hạnh, tùy hiểu biết, tùy ngôn luận, tùy 
tâm ưa thích, tùy phương tiện, tùy sự suy 
nghĩ, tùy sự quán sát. Như vậy ở trong các 
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chúng sinh, mà hiện thân hình để giáo hóa 
điều phục.  
  

Sau khi Bồ Tát Giác Thủ nói bài kệ xong rồi, thì Lúc 
đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Tài Thủ thỉnh 
pháp, bèn hỏi : « Ðệ tử của Phật ! Tất cả chúng sinh vốn 
chẳng phải chúng sinh, tức nhiên là không, tại sao Phật vẫn 
phải độ không chúng sinh ? Nếu Phật thấy chúng sinh 
chẳng phải không, đây là trí tuệ không đủ, thì thành báng 
Phật. Nếu Phật thấy chúng sinh là không, vẫn độ không 
chúng sinh, đây chẳng phải không có tướng trái ngược 
chăng ? xin Ngài hãy giải thích kỹ càng». 
 Làm thế nào giải thích mười vấn đề? Như Lai tùy 
theo căn tánh của chúng sinh để giáo hoá, không màng là 
thành thục, hoặc không thành thục, đều giáo hóa. Chúng 
sinh chẳng gieo trồng căn lành, thì Phật khiến cho họ gieo 
trồng căn lành. Vì trồng căn lành mới sinh mầm bồ đề. 
Người đã sinh mầm bồ đề căn lành, thì khiến cho căn lành 
tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho 
thành thục. Người căn lành đã thành thục, thì khiến cho 
được giải thóat.  
 1. Phật thì quán cơ đầu giáo. Tức là đến lúc giáo hóa, 
thì Phật bèn đến giáo hóa họ; chưa đến lúc giáo hóa, thì 
Phật đợi. Tóm lại, khi căn cơ chín mùi, thì Phật nhất định 
sẽ đến giáo hóa họ. Vậy, tức nhiên chúng sinh là không, tại 
sao Phật lại đến giáo hóa chúng sinh ?  
 2. Tuổi thọ của chúng sinh có dài có ngắn khác nhau. 
Khi chúng sinh tuổi thọ dài mới được Phật giáo hóa, thì 
Phật sẽ đến giáo hóa họ lúc tuổi họ dài; chúng sinh lúc tuổi 
ngắn mới được Phật giáo hóa, thì Phật sẽ giáo hóa họ lúc 
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họ tuổi ngắn. Vậy chúng sinh là không, tại sao Phật lại giáo 
hóa chúng sinh.  

3. Chúng sinh có đủ thứ loại, có đủ thứ thân đều 
khác nhau. Ví như người có thân người, súc sinh có thân 
súc sinh, tất cả thân chúng sinh có rất nhiều loại thân. Phật 
hay tùy thuận loại thân mà giáo hóa. Lão Tử có nói:  

 

Sở dĩ tôi có đại hoạn, là vì tôi có thân.  
Nếu tôi không có thân, thì tôi có hoạn gì ?  

 

Ðại hoạn tức là đại ưu hoạn, tức cũng là bệnh tật. 
Chúng ta có bệnh ưu họan, vì sao? Vì chúng ta có thân thể. 
Có thân thể rồi thì sinh ra tâm ích kỷ. Vì thân thể nầy mà 
tất cả đều lo cho nó, vì nó mà tìm nhà ở, vì nó mà tìm quần 
áo, vì nó mà tìm đồ ăn uống. Ăn, mặc, ở, ba vấn đề nầy 
nhất định phải đầy đủ, không thể thiếu một. Nếu không đầy 
đủ, thì cảm thấy có bệnh lo lắng sầu muộn, vì có thân ta mà 
có đại hoạn. Nếu chẳng có thân ta thì chẳng có cái ta. Ðến 
được cảnh giới không có cái ta, thì ta còn lo sầu gì nữa ? 
Sự giết chóc, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trên thế 
gian nầy đều vì có thân nầy. Nếu nhìn thấu thân nầy, chẳng 
vì thân thể trừ tham, dứt sân, diệt si, thì chẳng có lo sầu 
hoạn nạn. Nếu chẳng có tâm ích kỷ thì thân thể cũng chẳng 
tích lũy nghiệp xấu. Nếu tu đạo, mượn giả tu chân, tức là 
mượn thân thể giả tạm nầy để tu pháp thân huệ mạng mà 
thành tựu Phật quả. Nếu chẳng mượn giả tu chân, thì Phật 
quả chẳng thể thành tựu. Cho nên Phật tùy thời, tuổi thọ, 
thân của chúng sinh mà giáo hóa. Bổn lai chúng sinh là 
không, tại sao lại giáo hoá ? Ðây là đạo lý gì ?  
 Trước kia có ông già sáu mươi tuổi, ông già bảy 
mươi tuổi, và ông già tám mươi tuổi, thường tụ lại với 
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nhau để nghiên cứu vấn đề thân của mình. Một ngày nọ, 
thảo luận về vấn đề sinh tử. Con người đến thì hồ đồ mà 
đến, khi đi thì hồ đồ mà đi. Sinh rồi chết, chết rồi sinh, mỗi 
người hãy phát biểu ý kiến của mình.  

- Ông già sáu mươi tuổi nói : « Tiệc rượu năm nay 
đầy đủ, chẳng biết năm tới lại thiếu ai»?  

- Lúc đó, ông già bảy mươi tuổi nói : « Ðêm nay cởi 
giầy và tất, chẳng biết sáng mai có mang giầy mang tất nữa 
không»?  

- Ông già tám mươi tuổi nói : « Hơi thở nầy ra, 
không biết hơi thở khác có trở lại không ? » 

Cho nên nói : « Sinh tử là việc lớn, vô thường đến 
mau chóng». Trước khi già phải mau dụng công phu tu 
đạo, dứt sinh tử là quan trọng. Ba ông già đó, là người 
dụng công tu đạo phi thường, dụng công niệm Phật, dụng 
công tham thiền, tinh tấn tu hành. Vì chấm dứt sinh tử, cho 
nên một ngày ăn một bữa, cũng chẳng có vọng tưởng, kết 
quả ba ông già đều liễu sinh thoát tử. Người xưa có câu :  

 

«Ðừng đợi già mới tu đạo 
Mồ hoang đầy dẫy kẻ thiếu niên». 

 

Ðợi đến tuổi già mới nghĩ học tu đạo, liễu sinh thoát 
tử, thì thời gian đã quá muộn màng. Các bạn xem những 
người ở ngoài nghĩa địa, đều là những người thiếu niên. Do 
đó, có câu :  

 

« Huỳnh tuyền lộ thượng vô lão thiếu». 
 

Nghĩa là :  
 

« Ðường xuống âm ti chẳng phân biệt già trẻ». 
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Con người tùy thời tùy lúc đều có thể chết. Bài kệ 
cảnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng :  
 

Ngày đã qua rồi 
Mạng cũng giảm dần 
Như cá thiếu nước 
Nào có vui gì ?  
Ðại chúng ! 
Hãy siêng tinh tấn 
Như cứu đầu cháy 
Nên nhớ vô thường 
Đừng có phóng dật !  

 

Chúng ta mỗi ngày trôi qua, thì mạng sống giảm bớt 
một chút. Giống như nước dưới sông dần dần cạn, cá ở 
trong nước sẽ có nguy hiểm về mạng sống, đây còn có vui 
vẻ gì ? Ðại chúng ! Phải chú ý, phải luôn luôn tinh tấn, 
không thể giải đãi. Giống như cứu lửa cháy trên đầu, bảo 
vệ đầu an toàn, tu đạo cũng cấp bách như thế. Chỉ nhớ vô 
thường, chẳng biết lúc nào sẽ đến. Cho nên đừng phóng 
dật, phải thời khắc cẩn thận. Ðến lúc sinh tử tự do, thì có 
thể khống chế sinh tử, muốn sống thì sống, muốn chết thì 
chết (chẳng phải tự tử), nắm chắc được như thế, thì chứng 
bệnh gì cũng chẳng có. Ðiểm nầy, các bạn phải đặc biệt 
chú ý, đừng theo sinh tử mà lưu chuyển.  

4. Tùy theo căn tánh của chúng sinh, chúng sinh phải 
tu pháp gì ? Phật dùng pháp gì để giáo hóa ? Ví như, chúng 
sinh đáng dùng pháp môn lục độ để độ được thì Phật giáo 
hóa chúng sinh đó tu hành pháp môn lục độ. Lục độ tức là : 
Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Bố 
thí độ được xan tham, trì giới độ được sát sinh, nhẫn nhục 
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độ được sân hận, tinh tấn độ đươc giải đãi, thiền định độ 
được tán loạn, trí huệ độ được ngu si, cho nên gọi là lục độ; 
tức là từ bờ sinh tử bên nầy, qua sông phiền não và đến bờ 
Niết Bàn bên kia. Chúng sinh đáng dùng pháp môn bốn 
diệu đế độ được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó tu 
hành pháp môn bốn diệu đế. Bốn diệu đế tức là : Khổ, tập, 
diệt, đạo. Khiến cho họ biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo. 
Nếu y pháp tu hành, thì có thể sẽ chứng được đạo nghiệp. 
Chúng sinh đáng dùng pháp môn mười hai nhân duyên độ 
được, thì Phật bèn giáo hóa chúng sinh đó, tu hành pháp 
môn mười hai nhân duyên. Mười hai nhân duyên tức là : 
Vô minh, hành, thức, danh thức, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, 
hữu, sinh, lão, tử. Mười hai chi nầy có duyên khởi với 
nhau, nếu vô minh diệt rồi, thì các chi kia chẳng có duyên 
để nương, tức sẽ dứt sinh tử. Y theo pháp nầy tu hành, thì 
sẽ chứng được đạo quả. Phật thì quán sát căn cơ mà nói 
pháp môn tu hành. Ðây là tùy hạnh.  

5. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh 
theo loài đều hiểu rõ, vì trí huệ của chúng sinh khác nhau, 
cho nên đạo lý pháp của Phật nói, mỗi loài đều có sự nhận 
thức sâu cạn. Phật vì sáu nẻo chúng sinh mà nói pháp, vì 
khiến cho chúng sinh minh bạch hiểu rõ. Ðây là tùy sự hiểu 
biết.  

6. Chúng sinh có rất nhiều loại, căn tánh của họ cũng 
khác nhau. Ðừng nói phi, tiềm, động, thực, noãn, thai, thấp, 
hoá, quá nhiều loài chúng sinh, chỉ nói về loài người mà 
ngôn ngữ văn tự, hoặc nhiều thứ tiếng nói, hoàn toàn khác 
nhau. Chúng sinh hiểu tiếng gì thì Phật nói pháp tiếng đó. 
Ðây là theo ngôn luận.  
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7. Chúng sinh đều có sự hy vọng của mình, Phật tùy 
thuận tâm ưa thích của chúng sinh, để nói pháp mà chúng 
sinh hoan hỉ. Do đó, có câu :  

 

« Muốn khiến họ vào Phật trí 
Trước hết dùng câu dục để móc». 

 

Vì khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật, nên 
trước hết dùng pháp mà họ ưa thích để dẫn dắc họ, như thế 
mới có hiệu quả. Như thế y pháp tu hành, thì sẽ chứng đạo 
quả. Ðây là tùy tâm ưa thích.  

8. Phật giáo hóa chúng sinh là dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện. Nếu chẳng hiểu tâm ý của chúng sinh, thì 
chẳng tùy theo phương tiện mà nói pháp, như vậy thì chẳng 
có hiệu quả tốt. Ðây là tùy phương tiện.  

9. Chúng sinh đều có suy nghĩ của mình. Phật phải 
tùy thuận tư tưởng của chúng sinh để giáo hóa, bằng không 
thì lãng phí nhiều lời mà chẳng thành công, thu được hiệu 
quả rất ít ! Do đó, có câu : « Vì người nói pháp», thấy 
người suy nghĩ gì, thì nói pháp đó. Ðây là phương châm 
giáo hóa chúng sinh của Phật. Ðây là tùy suy nghĩ.  

10. Phật chẳng những tùy thuận sự suy nghĩ của 
chúng sinh để giáo hoá, mà còn tùy thuận sự quan sát của 
chúng sinh mà quan sát. Phật quán sát nhân duyên của 
chúng sinh, đáng dùng phương pháp gì để giáo hoá chúng 
sinh, thì bèn khiến cho chúng sinh có thể tiếp thọ Phật 
pháp.    

Ở trước nói chúng sinh chẳng phải chúng sinh, vậy 
tại sao Phật phải dùng đủ thứ phương pháp để giáo hoá, để 
điều phục, đây là đạo lý gì ? Cứu kính Phật thấy chúng sinh 
là không hay là chẳng không ?  
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 Bấy giờ, Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ đáp 
rằng:   
 

 Lúc đó, vị Ðại Bồ Tát Tài Thủ dùng kệ để trả lời 
những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi.  
 

 Chúng sinh chấp trước vào tất cả các pháp, chẳng 
minh bạch đạo lý, các pháp là vô thường, khổ, không vô 
ngã, cho nên nhiễm khổ làm vui. Danh lợi là vấn đề nhỏ, 
song, hết thảy mọi người đều mê luyến danh lợi; chẳng 
phải cầu danh thì cầu lợi, đa số mọi người đều cầu cả danh 
lẫn lợi. Tuy sinh tử là việc lớn, song, chẳng có ai chuẩn bị 
trước; đến lúc lâm chung thì hồ đồ mà đi. Do đó, có câu :  
 

«Danh lợi việc nhỏ, mọi người đều thích 
Sinh tử việc lớn, chẳng ai màng đến».  

 

Do đó, mà luân hồi ở trong sáu nẻo, sinh rồi lại chết, 
chết rồi lại sinh, sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, 
sinh chết không ngừng, cho nên gọi là chúng sinh.  
 Chúng sinh tức là chúng duyên giả hoà hợp mà sinh, 
còn là do chúng đa sinh mà thành. Vì sinh quá nhiều, cho 
nên gọi là chúng sinh. Có chúng sinh thì có chúng tử. Sinh 
nhiều thì chết cũng nhiều, cho nên còn gọi là chúng tử. Một 
chúng sinh chẳng biết thọ bao nhiêu lần sinh tử trong luân 
hồi. Vậy tại sao chẳng ngừng sinh tử luân hồi ? Vì ái dục 
chẳng dứt. Ái dục là gốc sinh tử, có ái dục thì có luân hồi. 
Có luân hồi thì có sinh tử, giống như nằm mộng không 
khác. Do đó, có câu :  
 

Người sống một giấc mộng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        331 

 

Người chết mộng một giấc.  
Trong mộng thân giàu sang 

Tỉnh mộng thì nghèo sơ.  
Luôn luôn đang nằm mộng 

Không giác mộng hoàng lương.  
Nếu trong mộng không giác 
Uổng thay một giấc mộng.  

 

Lúc con người còn sống thì đang nằm mộng; lúc con 
người chết đi, mới nằm xong một giấc mộng. Trong giấc 
mộng nào là thăng quan, pháp tài, vợ đẹp thiếp xinh, hoặc 
là đậu tiến sĩ, hoặc là làm thủ tướng, vinh hoa phú quý, 
hưởng thụ không hết. Ðợi đến lúc tỉnh mộng, thì vẫn là 
người bần cùng, thân chẳng có đồng xu nào, lang thang đó 
đây. Bảy báu hiện tiền ở trong mộng, gì cũng đều tốt, 
muốn gì có nấy. Song, khi tỉnh mộng thì gì cũng đều chẳng 
có, vẫn là cô thân một mình, gì cũng chẳng có. Hằng ngày 
nằm mộng, đều là mộng hoàng lương. Mộng hoàng lương 
là gì ? Tức là ở trong mộng, đậu trạng nguyên, làm quan 
lớn, con cháu đầy nhà, phú quý vinh hoa, tức là khoảng 
thời gian mấy chục năm. Khi tỉnh mộng thì chủ tiệm vì họ 
nấu cơm hoàng lương vẫn chưa chín ! Nếu ở trong mộng 
mà không giác, thì uổng thay một giấc xuân mộng.  

 

 Đây là vui vắng lặng 
 Cảnh giới bậc Đa Văn 
 Tôi vì Ngài diễn nói 
 Xin Ngài hãy lắng nghe.  
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 Pháp nầy là pháp vắng lặng, mà người hoan hỉ ưa 
thích. Vắng lặng là gì ? Tức là thể vắng lặng, lìa tất cả 
tướng. Lìa khỏi phiền não là vắng, dứt sạch khổ sở hoạn 
nạn là lặng, tức cũng là Niết Bàn.  

Ða Văn tức là học rộng nghe nhiều. Vào sâu tạng 
Kinh, tăng trưởng văn huệ. Khéo về tư duy các pháp thật 
tướng tức là tư huệ. Tư duy rồi bèn tu hành, đây là tu huệ. 
Văn tư tu ba huệ hay dùng tức là cảnh giới đa văn.  

Tôn giả A Nan là bậc nhất về đa văn. Kinh điển của 
Phật nói, Ngài đều nhớ rõ hết, vì trí nhớ của Ngài rất đặc 
biệt, cho nên một khi lọt qua tai thì nhớ chẳng quên, giống 
như máy thu băng.  

Bồ Tát Tài Thủ nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
rằng: « Hiện nay tôi vì Ngài mà diễn nói pháp tại sao Phật 
độ chúng sinh. Ngài là người đại biểu để hỏi pháp, xin 
Ngài hãy chú ý lắng nghe pháp nầy, tiếp thọ pháp nầy». 

 

Phân biệt quán trong thân 
Trong đó ai là ta 
Nếu hiểu đuợc như thế 
Đạt được chẳng có ta.  

 

Chúng ta chấp trước quá lớn. Chấp trước gì ? Chấp 
trước cái « Ta ». Cái « Ta » này còn cao hơn núi Tu Di, 
còn lớn hơn bốn biển. Cái « Ta » nầy tranh luận hơn thua, 
tranh danh đoạt lợi; sánh anh hùng, luận hào kiệt. Vì có cái 
« Ta » nầy, cho nó ăn uống, chơi bời hưởng thụ tất cả. 
Hằng ngày làm nô lệ cho nó, cũng chẳng biết nhìn thấu, 
cũng không thể buông xả, cho nên hằng ngày chẳng tự tại.  
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Bồ Tát Tài Thủ nói : « Ngài cần phải phân biệt kỹ lưỡng để 
quan sát ở trong thân và ngoài thân, tìm chẳng được». Từ 
đầu cho đến chân, mỗi bộ phận đều có tên của nó. Ðầu có 
tên đầu, ngũ quan có tên ngũ quan, tứ chi có tên tứ chi, 
chân có tên chân. Ngoài thân tìm cái « Ta », tìm chẳng 
được. Ngũ tạng lục phủ ở trong thân cũng đều có tên của 
nó. Ngũ tạng là tim, gan, tỳ, phổi, thận; lục phủ là dạ dày, 
mật, tam tiêu, bàng quang, ruột lớn, ruột nhỏ, ở trong đây 
cũng tìm chẳng được cái « Ta ». Vậy cứu kính ai là « Ta »? 
Tức nhiên chẳng tìm được « Ta », sao vẫn chấp trước 
« Ta». Phải minh bạch bên trong cũng chẳng có « Ta», bên 
ngoài cũng chẳng có « Ta». Do đó, có câu :  
 

Trong chẳng có thân tâm 
Ngoài chẳng có thế giới.  

 

Hoặc là :  
 

Trong quán tâm, tâm chẳng có tâm 
Ngoài quán hình, hình chẳng có hình 

Xa quán vật, vật chẳng có vật.  
 

Cả ba đều không, chỉ thấy là không. Thân thể vốn là 
không. Thân thể là không, tại sao còn chấp trước nó ? Vì 
nó mà điên đảo, đây là khổ gì ? Nếu suy nghĩ như thế, thì 
sẽ minh bạch cái « Ta» cứu kính chẳng có. Nếu như có 
« Ta» thì ta là ai ? Ai là ta ? Hoàng đế Thuận Trị đời nhà 
Thanh có bài kệ rằng: « Chưa từng sinh ta, ai là ta ? Khi 
sinh ta ra, ta là ai ? Lớn lên thành người mới là ta, hợp 
nhãn lờ mờ lại là ai » ? Ðạo lý nầy hãy nghiên cứu xâu xa 
một phen. Tức nhiên tìm chẳng được « Ta», tại sao phải hết 
mình trợ giúp cái « Ta»? Trong tâm chấp trước. Ðây là của 
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ta, đó là của ta. Có người mắng một câu cũng chịu chẳng 
được, có người đánh một cái, càng chịu không được. Bị cái 
« Ta» giả chi phối mà điên điên đảo đảo, cho nên Phật nói: 
« Loại chúng sinh nầy thật là đáng thương»! 

 

 Thân nầy giả an lập 
 Trụ xứ chẳng chỗ có 
 Người xét rõ thân nầy 
 Trong đây chẳng chấp trước.  
 

 Thân thể của hết thảy chúng sinh đều do bốn đại giả 
hòa hợp mà thành. Bốn đại tức là đất nước gió lửa. Nếu 
muốn tìm trụ xứ thật sự của nó, thì tìm chẳng được một chỗ 
nào nó tồn tại. Nếu xét kỹ thấu rõ thân thể nầy là bốn đại 
hòa hợp sở hiện, thì sẽ chẳng chấp trước. Chẳng chấp nơi 
thân, chẳng chấp cái ta, như thế thì phá được ngã chấp. 
Nếu phá ngã chấp rồi thì pháp chấp rất dễ phá. Ngã chấp 
chẳng phá thì pháp chấp chẳng dễ gì phá. Ðiểm nầy hy 
vọng mọi người chú ý. Chúng ta là người nghiên cứu Phật 
pháp, trước hết phải nhìn thấu thân thể nầy là không, hoặc 
nhìn thấu là giả. Như thế thì chẳng chấp trước, lúc đó, sẽ 
giải thoát, tự tại.  
 

 Nơi thân khéo quán sát 
 Tất cả đều thấy rõ 
 Biết pháp đều hư vọng 
 Chẳng khởi tâm phân biệt.  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        335 

 

Thân thể của chúng sinh khéo quán sát. Quán sát gì ? 
Quán sát cứu kính gì là ta ? Gì chẳng phải ta ? Cứu kính là 
thật, hay là giả ? Nếu như là ta, tại sao ta chẳng làm chủ 
đặng ? Lúc mắt lòa, không thể kêu nó đừng lòa; khi tai 
điếc, không thể kêu nó đừng điếc; khi răng rụng, không thể 
kêu nó đừng rụng; khi da nhăn, không thể kêu nó đừng 
nhăn nhó, cho nên ta chẳng làm chủ đặng. Trong thân 
ngoài thân đều phải quán sát mới có thể biết tất cả các pháp 
đều hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có nói :  

 

« Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như thế». 
 

Tức là như thế, cho nên đừng chấp trước thì sẽ chẳng 
khởi tâm phân biệt.  

 

 Tuổi thọ do ai khởi 
 Lại do ai tan diệt 
 Giống như vòng lửa quay 
 Trước sau chẳng biết được.  
 

 Tuổi thọ của con người là do ai mà khởi ? và ai là 
chủ tể tan diệt ? Mạng sống nầy như vòng lửa quay, tìm 
chẳng được trước sau. Vì cùng nhau quay không ngừng, 
cái nào trước ? cái nào sau ? chẳng cách chi biết được. Vì 
chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, cho nên trước sau 
chẳng minh bạch. Ðây là nói tuổi thọ của chúng ta, khi đến 
thì chẳng biết đến như thế nào ? Khi đi thì chẳng biết đi 
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như thế nào. Ðến thì hồ đồ mà đến; đi thì hồ đồ mà đi. Vấn 
đề sinh tử, một chút cũng chẳng rõ ràng.  
 

 Bậc trí hay quan sát 
 Tất cả đều vô thường 
 Các pháp không vô ngã 
 Vĩnh lìa tất cả tướng.  
 

 Làm thế nào mới có trí huệ ? Trước hết phải giữ 
giới, sau đó tu định. Từ trong định mà đắc được trí huệ 
chân chánh. Có trí huệ thì tâm mới thanh tịnh. Do đó, có 
câu :  
 

“Tâm thanh thủy hiện nguyệt 
Ý tịnh thiên vô vân 

Tâm bình bách nạn tán 
Ý định vạn sự cát”. 

 

Tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh như nước. Nếu 
bùn đất quấy động trong nước không ngừng, thì nước sẽ ô 
nhiễm hỗn đục. Con người chúng ta là hỗn đục chẳng 
thanh tịnh, vì chân tâm thanh tịnh và vô minh hợp mà làm 
một. Cho nên hỗn hợp thành vọng tâm. Lúc nầy nếu giữ 
gìn giới luật, chẳng có tâm phân biệt, tức cũng là chẳng 
khởi vọng tưởng. Nếu đừng làm các điều ác (chẳng có tâm 
ích kỷ), làm các điều lành (đại công vô tư) thì giống như 
nước và bùn hợp lại với nhau, nếu chẳng quấy động nó, thì 
nước tự nhiên dần dần sẽ lắng xuống. Nếu muốn lắng 
xuống thì phải tu định, định lực sẽ khiến cho nước hỗn đục 
khôi phục lại trong sạch, thanh tịnh tức là có trí huệ. Tóm 
lại, có một chậu nước đục (ngu si), bèn bỏ phèn trắng (tu 
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hành) vào trong nước, thì nước sẽ từ từ lắng trong (trí huệ). 
Lúc đó, đừng quấy động nó (vọng tưởng), bằng không thì 
bùn lắng xuống đáy (vô minh), lại khởi tác dụng thì nước 
sẽ biến thành hỗn đục (ngu si).  
 Người có trí huệ thì đầy đủ trạch pháp nhãn (mắt 
chọn pháp). Pháp đúng, pháp sai, pháp lành, pháp ác, đều 
phân biệt được rõ ràng. Vốn chẳng có tâm phân biệt, nhưng 
đây là phân biệt của mắt chọn pháp, chứ chẳng phải dùng 
tâm hư vọng để phân biệt. Tóm lại là dùng trí huệ để phân 
biệt, đây giống như nước trong, từ trên nhìn xuống dưới 
được. Phàm là quán sát sự việc, giống như nhìn một chậu 
nước đục, chưa lắng trong, dù có phân biệt như thế nào 
cũng chẳng rõ ràng. Ðợi khi nước lắng trong rồi, có trí huệ 
biện rõ thị phi sẽ minh bạch sự việc. Chẳng có trí huệ, 
nhưng có phân biệt, đây chỉ là một thứ vọng chân phân 
biệt. Tâm phân biệt nầy không thể giúp bạn minh bạch sự 
việc. Chỉ sai một chút chút thì sẽ sai lầm, Do đó, có câu : 
“Sai một ly đi ngàn dặm». 
 Người trí huệ quán sát tất cả pháp hữu vi đều là vô 
thường. Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

Phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng.  
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng,  

Tức thấy Như Lai.  
 

Ở trong tất cả các pháp đều là không vô ngã. Nếu lìa 
tất cả pháp hữu vi có hình có tướng thì lúc đó, sẽ chẳng có 
chấp trước.  

 

 Các báo tùy nghiệp sinh 
 Như mộng chẳng chân thật 
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 Niệm niệm luôn diệt mất 
 Như trước sau cũng vậy.  
 

 Chúng ta ở trên thế gian, cảm hoặc, tạo nghiệp, thọ 
báo. Khởi hoặc là từ vô minh sinh ra nghi hoặc. Sinh ra rồi 
sẽ đi tạo đủ thứ nghiệp. Vì có đủ thứ nghiệp, cho nên chịu 
đủ thứ quả báo. Ðây là định luật không bao giờ thay đổi. 
Khi nào phá được hoặc rồi, thì chân tâm sẽ hiện ra, lúc đó, 
mới ngừng nghiệp báo. Cho nên nói các báo theo nghiệp 
sinh, tất cả quả báo tức là từ nghiệp mà chúng sinh tạo sinh 
ra. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì chịu báo đó. Do đó, có câu :  
 

“Trồng nghiệp thiện, kết quả thiện 
Trồng nghiệp ác kết quả ác”. 

 

Ðịnh luật nầy tơ hào chẳng sai. Tuy nhiên các báo 
tùy nghiệp sinh, nhưng giống như một giấc mộng, chẳng 
thật tại có thật. Thân thể của chúng ta đều là giả có, hà 
huống là những thứ khác, càng chẳng chân thật. Ðừng chấp 
trước vào thân thể, nó chẳng phải là vật tốt. Bạn chiếu cứ 
nó, bảo hộ nó, thương mến nó; lại sợ nó lạnh, lại sợ nó 
nóng, lại sợ nó đói, lại sợ nó khát. Suốt ngày đến tối vì cái 
túi da hôi thối nầy mà bận rộn, điên đảo. Kết quả đến lúc 
nó chạy trước mất, chẳng màng đến bạn.  
 Thân thể nầy và tất cả nghiệp đều ở trong niệm niệm, 
có sinh trụ dị diệt; ở trong niệm niệm, có thành trụ hoại 
không. Luôn luôn lúc nào cũng như thế, chẳng có ngừng 
nghỉ. Nghiệp báo như thế, giống như là sóng, sóng trước 
dãn sóng sau; sóng sau lại đẩy sóng trước. Sóng trước diệt 
thì sóng sau dậy, trước sau đều như thế.  
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 Chỗ thấy pháp thế gian 
 Nhưng dùng tâm làm chủ 
 Tùy hiểu chấp các tướng 
 Điên đảo chẳng như thật.  
 

Tại thế gian, chỗ thấy tất cả các pháp, đều do tâm chi 
phối. Do đó, có câu : “Tất cả do tâm tạo", nếu chẳng có 
tâm thì chẳng có pháp. Ðây là tùy vọng tưởng trong tâm 
chấp trước, mà thủ tất cả các tướng, chẳng nhận thức rõ 
ràng chân tâm của mình, là tự tánh như như bất động, liễu 
liễu thường minh Vì tùy theo vọng tưởng phân biệt mà 
chấp lấy các tướng, đây tức là điên đảo, là pháp chẳng thật. 
Tự tánh vốn không sinh không diệt, không dơ không sạch, 
không tăng không giảm, làm sao lại có sự chấp tướng ?  

 

Lời lẽ của thế gian 
Tất cả là phân biệt 
Chưa từng có một pháp 
Được vào nơi pháp tánh.  

 

Mỗi nước tại thế gian đều có tiếng của nước đó, đều 
là một thứ pháp hữu vi có phân biệt, chứ chẳng phải là 
pháp vô vi chẳng phân biệt. Trong pháp nầy chẳng có một 
pháp nào có thể vào trong pháp tánh chân thật của mình, 
nghĩa là chẳng có một pháp nào có thể tánh của pháp.  

 

Sức năng duyên sở duyên 
Đủ thứ pháp sinh ra 
Mau diệt chẳng tạm ngừng 
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Niệm niệm đều như thế.  
 

Hay thuận theo vọng tưởng đi truy cầu cảnh giới, 
đây là năng duyên. Cảnh giới của sự truy cầu là sở duyên. 
Năng là chủ động, có phần năng lực; sở là bị động, cũng có 
phần năng lực. Ở tại đây sẽ sinh ra đử thứ pháp, song, sức 
năng duyên và sở duyên, sinh ra pháp mau chóng tiêu diệt, 
do đó, có câu : “Niệm niệm trôi qua, niệm niệm không 
ngừng". Vì không ngừng, cho nên vô thường, đều là pháp 
sinh diệt không ngừng.  
 Chúng ta chúng sinh có vọng tưởng chấp trước, ở 
trong sự chẳng có phiền não sinh ra phiền não, ở trong sự 
chẳng có sự việc sinh ra sự việc, đây tức là quay lưng với 
giác ngộ mà hợp với trần lao. Quay lưng với giác ngộ tức 
là chẳng có trí huệ, hợp với trần lao là ngu si. Có ngu si rồi 
thì ở trong pháp hữu vi, chấp trước tất cả cảnh giới hư 
vọng, nhận là thật có.  
 Bài kệ đã nói ở trên, tổng quát mà nói thì có ba thứ 
tánh :  

1. Biến kế chấp tánh.  
2. Y tha khởi tánh.  
3. Viên thành thật tánh.  
 

Biến kế chấp tánh là gì ? Tức là chu biến kế tánh, 
chấp trước tất cả là tánh có. Gì là y tha khởi tánh ? Tức là y 
nhân duyên mà khởi tâm động niệm. Hướng thượng ngộ 
chân không tức là viên thành thật tánh; hướng xuống khởi 
phân biệt là biến kế chấp tánh. Viên thành thật tánh là gì ? 
Tức là viên mãn thành công linh tánh chân thật.  

Ví như trong đêm tối đi đường, trên đường đi thấy 
sợi dây thừng dài đen, bèn sinh ra nghi hoặc : “Có thể là 
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rắn ! Rắn có độc, cắn sẽ chết người”. Do đó, sinh ra sợ hãi. 
Sau lại nhìn rõ ràng tỉ mỉ thì là sợi dây thừng. Lại chặt dây 
thừng ra từng đoạn, từng đoạn là nhân duyên mà khởi, 
nhân duyên mà diệt, chẳng có tự tánh, cho nên là không.  

Tóm lại, phổ biến kế toán nơi tất cả pháp, kế thật ngã 
pháp, giống như nhận dây thừng là rắn, đây là tác dụng của 
biến kế chấp tánh. Nương tựa các duyên khác hòa hợp mà 
khởi, giống như trên từng đoạn dây thấy được dây thừng, 
đây là nương nó khởi tánh tác dụng. Nhân tâm viên minh, 
chẳng bị mê thức sở chấp, xa lìa nương nó khởi tánh và 
biến kế chấp tánh, đắc được vô sinh pháp nhẫn, duy một 
chân không, viên mãn thành thật, giống như từng đoạn 
thành không. Ðây tức là tác dụng của viên thành thật tánh.  

Chúng ta đều có chấp trước hư vọng, nhận giả làm 
thật, lấy khổ làm vui, tất cả tất cả nhìn chẳng rõ ràng. Vì 
nhìn chẳng rõ ràng, cho nên càng mê càng sâu. Ðây tức là 
cảnh giới bỏ giác hợp trần.  

Nếu bỏ trần thì sẽ hợp giác. Buông bỏ tâm ô nhiễm 
của pháp thế gian, đây tức là tự tánh thanh tịnh. Tâm nhiễm 
ô chẳng buông xả thì trí huệ chân chánh vốn có chẳng thể 
hiện ra đặng.  

Có người rất thông minh, có sức trí nhớ mạnh. Tại 
sao ? Vì kiếp trước của họ vọng tưởng ít, cho nên đời nầy 
thông minh. Ðời nầy vọng tưởng càng ít thì đời sau nhất 
định sẽ thông minh hơn so với đời nầy. Nếu đời nầy vọng 
tưởng nhiều thì dùng sạch hết trí huệ thông minh đời trước, 
đời sau càng ngu si hơn. Không thể dùng trí huệ của mình 
thì sinh ra điên đảo vọng tưởng, nếu hay dùng trí huệ của 
mình thì càng chẳng có vọng tưởng. Tóm lại, người thông 
minh tâm vọng tưởng ít một chút, còn người ngu si thì tâm 
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vọng tưởng nhiều một chút. Tại sao ? Vì trí lực khác nhau, 
cho nên lối nhìn cũng khác nhau.  

Vọng tưởng tức là có tâm phân biệt, có tâm chấp 
trước. Người có trí huệ thì rất ít vọng tưởng, thấy việc tỉnh 
việc ra khỏi thế gian, không cần vọng tưởng thì biết, như 
thế thì sẽ ra khỏi ba cõi. Người ngu si thì có rất nhiều vọng 
tưởng, thấy việc mê việc đọa trầm luân, thấy việc nào thì 
mê hoặc việc đó, chẳng phân được thật giả phải trái, như 
thế thì sẽ đọa vào ba đường ác. Người có trí huệ thì người 
hay làm được việc; người chẳng có trí huệ thì việc hay làm 
được. Người có trí huệ thì chuyển được cảnh giới; người 
chẳng có trí huệ thì bị cảnh giới chuyển. Chìa khóa là tại 
chỗ nầy. Do đó, nghe Kinh nghe pháp thì không thể đầu lại 
thêm đầu. Bổn lai rất dễ minh bạch, song, cứ chạy sang 
một bên suy nghĩ, bổn lai phải minh bạch mà cũng chẳng 
minh bạch. Càng tìm càng xa, lìa tự tánh thì xa. Ðây là đạo 
lý gì ? Vì chẳng có con mắt chọn pháp. Nếu có con mắt 
chọn pháp, thì bất cứ pháp gì đến đều nghinh nhận mà giải, 
chẳng phí tơ hào sức lực.  
 Chúng ta nghiên cứu Phập pháp, thì chủ yếu là phải 
vào sâu tạng Kinh, mới được trí huệ như biển, đừng dụng 
công phu ở ngoài da ngoài lông. Giống như kiến ăn dưa, cứ 
ăn ở ngoài vỏ thì lảng phí công phu, chẳng có ích gì. Phải 
nghĩ cách đục vào trong trái dưa, thì mới đắc được vị ngọt. 
Chúng ta nghiên cứu Phật pháp cũng như thế, phải vào sâu 
Kinh điển, mới thể hội được diệu vị của Phật pháp.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Bảo Thủ rằng: Phật tử ! Tất cả 
chúng sinh đều có bốn đại. Chẳng có cái ta, 
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chẳng có của ta. Sao lại có chịu khổ, hưởng 
vui, tốt đẹp, xấu xí, trong tốt, ngoài tốt, thọ 
ít, thọ nhiều, hoặc thọ báo đời nầy, hoặc 
thọ báo đời sau, mà trong pháp giới, chẳng 
có tốt, chẳng có xấu.  
 

 Khi Bồ Tát Tài Thủ nói kệ xong rồi thì lúc đó, Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi lại hướng về Bồ Tát Bảo Thủ thỉnh 
pháp, bèn hỏi : " Phật tử ! Hết thảy thân thể của chúng sinh 
là bình đẳng, do đất nước gió lửa bốn đại mà thành tựu. Ở 
trong bốn đại đó chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái gì 
thuộc về của ta. Tức nhiên chẳng có cái ta, chẳng có sở hữu 
thuộc về ta, vậy thì ai đang chịu khổ báo ? và ai đang thọ 
hưởng sung sướng ? Vấn đề nầy, tôi chẳng minh bạch, xin 
Ngài hãy giải thích cho rõ ràng». 
 Lại hỏi : "Tức nhiên chẳng có cái ta, chẳng có gì 
thuộc về ta, chẳng có chịu khổ, chẳng có hưởng vui. Thì 
sao lại có tướng mạo xinh đẹp, có tướng xấu xí ? Có sự 
trong tâm tốt ? Có sự tướng bên ngoài tốt ? Có thọ ít ? Có 
thọ nhiều ? Hoặc đời nầy tạo nghiệp, đời nầy thọ báo; hoặc 
đời nầy tạo nghiệp, đời sau chịu báo ? Tại sao lại có nhiều 
cảnh giới khác nhau như thế ? Tức nhiên như thế, ở trong 
pháp giới, vốn chẳng có gì tốt, cũng chẳng có gì chẳng tốt, 
Vậy khổ vui từ đâu sinh ra ? Ðây thật là vấn đề khó hiểu".  
  Trong văn Quán Nhân Quả Ba Ðời (Phật Ấn Thiền 
Sư tác vào đời nhà Tống) có nói :  
 

Ðời nầy phú quý là nhân gì?  
Ðời trước bỏ tiền làm tượng Phật.  
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Ðời nầy nghèo cùng là nhân gì?  
Ðời trước chẳng cứu giúp kẻ nghèo.  

Ðời nầy xinh đẹp là nhân gì?  
Ðời trước hương đèn cúng dường Phật.  

Ðời nầy xấu xí là nhân gì?  
Ðời trước thân ô uế ở trước Phật.  

 

Do đó có thể thấy, con người tuổi thọ ngắn dài, giàu 
nghèo, sang hèn, tốt xấu, thuận nghịch đều là do kiếp trước 
tạo thành. Do đó có câu :  

 

Ðời trước chẳng tu đời nầy khổ 
Đời nầy chẳng tu đời sau khổ.  

 

Tu gì? Tu công đức, tu phước huệ. Công đức tu 
nhiều rồi thì phước huệ tự nhiên sẽ đầy đủ. Phật ở trong 
quá khứ, ba A tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng 
tốt. Do có công đức đó, nên đời nầy mới đầy đủ ba mươi 
hai tướng tốt trang nghiêm, có đại trí huệ hơn người, đây 
đều là tu công đức mà ra.  

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Bảo Thủ dùng kệ trả 
lời rằng.  
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Bảo Thủ nghe Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi hỏi rồi, bèn dùng kệ để trả lời, tại sao chúng sinh 
chịu khổ? Có chúng sinh hưởng vui? Có chúng sinh chịu ít, 
có người chịu nhiều? Có người chịu quả báo đời nầy? Có 
người chịu quả báo đời sau ? Đủ thứ vấn đề.  
 

Tùy theo nghiệp tạo ra 
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Như vậy quả báo sinh 
Người làm chẳng có ai 
Đây lời chư Phật nói.  

 

Tùy theo nghiệp mà chúng sinh tạo ra, thì phải chịu 
quả báo đó. Lão tử có nói:  

 

Họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu.  
Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình.  

 

Nghĩa là:  
 

Hoạ phước không cửa, do người chiêu cảm 
Quả báo thiện ác, như bóng với hình.  

 

Họa cũng chẳng có cửa, phước cũng chẳng có cửa, 
tức là hãy xem mình tạo nghiệp gì, thì chịu quả báo đó. 
Làm nghiệp lành thì thọ quả báo lành; làm nghiệp ác thì 
thọ quả báo ác. Giống như bóng theo thân thể, chẳng tách 
lìa vậy. Ví như tạo nghiệp giết hại, thì tương lai chịu quả 
báo bị người giết hại; tạo nghiệp ăn cắp, tà dâm, thì tương 
lai chịu quả báo bị người ăn cắp, bị người tà dâm; tạo 
nghiệp nói dối, uống rượu, thì tương lai chịu quả báo bị 
người nói dối, bị chìm đắm trong sự say sưa, cho nên nói 
tạo nghiệp gì thì chịu quả báo đó, tơ hào chẳng sai, như vậy 
quả báo sẽ sinh ra.  
 Ðây chẳng phải có người đến chủ tể bạn đi tạo 
nghiệp, mà là bạn tự đi tạo. Vì khởi hoặc, cho nên tạo 
nghiệp. Tạo nghiệp chướng rồi thì phải thọ báo, đây là đạo 
lý nhất định, tuyệt đối chẳng ngẫu nhiên mà chẳng chịu quả 
báo, vì đây là luật tự nhiên, cũng chẳng phải có người đến 
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thẩm phán bạn, đến trợ giúp bạn, mà là hoàn toàn do chính 
bạn gánh lấy trách nhiệm, nghĩa là "Mình làm mình chịu». 
 Trong Cựu Ước Thánh Kinh có nói : Thượng Ðế 
dùng bùn tạo thành A Ðam, thế Ngài xem giữ tần quả viên 
(vườn quả Tần), về sau cảm thấy A Ðam quá cô đơn, chẳng 
có ai làm bạn để tâm tình, dùng gân cốt của A Ðam tạo 
thành một người nữ, tên gọi là Eve. Hai người rất thân mật, 
cùng nhau coi giữ vườn quả. Một ngày nọ, có một con rắn 
đến, bèn nói với bà Eve rằng : "Quả Tần có thể làm đẹp 
dung nhan", bà Eve háo kỳ bèn ăn quả thiện ác (quả tần). 
Bổn lai, Thiên Chúa ra lệnh cấm họ ăn quả đó, song, họ 
chẳng nghe lời mà ăn". Ðây chẳng phải chứng minh là 
Thiên Chúa vẫn còn chưa làm chủ đặng hay sao ? Nếu 
Thiên Chuá làm chủ được, thì chẳng kêu họ ăn quả, họ 
không nên ăn quả mới đúng. Song, họ đã ăn, đây là lỗi của 
Thượng Ðế. Tại sao Ngài tạo quả thiện ác trên cây ? Chẳng 
phải là dự bị cho người ăn chăng ? Ðây chẳng hợp với tình 
lý.  

Trong các nghiệp chẳng có người tạo tác, cũng 
chẳng có người chi phối. Chẳng có người nào kêu bạn làm 
như vậy, cũng chẳng có người nào kêu bạn đừng làm như 
vậy, mà là chính bạn thuận theo nghiệp đã tạo mà thọ quả 
báo. Ðây tức là đạo lý của chư Phật nói.  

 

Ví như gương sạch sáng 
Tùy theo sự đối diện 
Hiện hình đều khác nhau 
Tánh nghiệp cũng như vậy.  
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 Ví như tấm gương sáng sạch, có ai đến thì hiện ra 
hình đó, tướng hiện ra đều khác nhau. Do đó, có câu: "Phật 
đến hiện Phật, ma đến hiện ma", rất rõ ràng. Tánh của 
nghiệp cũng giống như tấm gương sáng, nghĩa là tạo 
nghiệp gì thì thọ quả báo đó. Mỗi chúng sinh tạo nghiệp, 
thọ báo cũng chẳng giống nhau.  
 

 Cũng như ruộng hạt giống 
 Thảy đều chẳng biết nhau 
 Tự nhiên mà sinh ra 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Cũng giống như ruộng rẫy có đủ thứ hạt giống khác 
nhau, nào là lúa mì .v.v… thậm chí mầm sinh ra cũng khác 
nhau. Bất cứ loại ngũ cốc nào, cũng đều phân ra rất nhiều 
loại. Gieo những hạt giống đó vào ruộng rẫy, thì thảy đều 
chẳng biết nhau. Tuy nhiên chẳng biết nhau, nhưng tự 
nhiên lại sinh ra. Hạt giống gieo vào trong ruộng rẫy, vì 
chịu đủ thứ nhân duyên mà lớn lên. Tánh nghiệp cũng như 
thế. Nghiệp thiện, hoặc nghiệp ác, hoặc nghiệp vô ký đã 
tạo ra, đều hợp với đạo lý ngũ cốc. Do đó có câu :  
 

"Trồng lúa được lúa 
Trồng mạch được mạch 

Trồng dưa được dưa 
Trồng đậu được đậu".  

 

Trồng thứ gì thì được thứ đó, tuyệt đối chẳng sai 
lầm.  

 

 Lại như nhà huyễn thuật 
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 Ở tại ngã tư đường 
 Thị hiện các sắc tướng 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Lại giống như nhà huyễn thuật, ông ta có thể biến ra 
rất nhiều sắc tướng. Từ trong có biến không, trong không 
biến có, biến hóa vô cùng. Có không, không có, có có 
không không, không không có có, ngàn biến vạn hóa, 
khiến cho người xem chẳng biết sự việc như thế nào. Ví 
như gà mẹ hay sinh ra trứng, ông ta chẳng cần gà mẹ mà có 
thể biến hóa ra trứng được. Có trứng mới ấp nở gà con, 
Song, ông ta chẳng cần ấp trứng thì nở ra gà con, thật là 
diệu không thể tả.  
 Nhà huyễn thuật đó, ở giữa ngã tư ngã sáu biểu diễn 
kỹ thuật của y, có thể nuốt đao vào trong bụng, có thể phun 
lửa lên hư không, vận dụng tự như, khiến cho người ngạc 
nhiên. Ông ta thị hiện đủ thứ sắc tướng. Tánh nghiệp của 
chúng ta cũng giống cảnh giới như vậy.  
 

 Như là người máy gỗ 
 Vang ra các thứ tiếng 
 Nó vô ngã phi ngã 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Giống như dùng gỗ tạo thành người máy, có thể tự 
động phát ra đủ thứ tiếng nói. Lại giống như máy thu thanh 
và máy truyền hình bây giờ, tuy bên trong chẳng có người 
thật, mà có người đang nói đang ca. Người máy nầy chẳng 
có tư tuởng, chẳng có tâm phân biệt. Nó chẳng nghĩ nó là 
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người máy gỗ, tôi chẳng phải là người máy gỗ. Cũng chẳng 
có cái ta, cũng chẳng có cái không ta. Nghiệp thiện, nghiệp 
ác, nghiệp vô ký, mà chúng ta tạo ra, đều như đạo lý đó. 
Nếu minh bạch đạo lý đó, thì đừng chấp trước vào cái ngã 
tồn tại.  
 

 Cũng như các loài chim 
 Từ trứng mà sinh ra 
 Tiếng hót đều khác nhau 

Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Cũng giống như tất cả loài chim, có hàng ngàn vạn 
loại. Nhưng tiếng hót của mỗi loài chim cũng chẳng giống 
nhau, hình tướng cũng chẳng giống. Tuy nhiên tất cả loài 
chim đều từ trong trứng sinh ra. Song, các tiếng hót đều 
khác nhau, đều có tiếng riêng của mình. Tánh nghiệp của 
con người tạo ra cũng như thế, cũng chẳng ai giống ai; có 
người nghiệp thiện nhiều một chút, có người nghiệp ác 
nhiều một chút, có người thiện ác bằng nhau. Tương lai thọ 
báo cũng khác nhau.  
 

 Ví như trong thai tạng 
 Các căn đều thành tựu 
 Thể tướng chẳng chỗ đến 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Ví như thai nhi ở trong bụng mẹ, cứu kính lớn lên 
như thế nào ? Làm mẹ cũng chẳng biết, thai nhi ở trong sự 
bất tri bất giác lớn lên. Muốn minh bạch đạo lý thai tạng, 
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thì có thể nghiên cứu pháp môn mười hai nhân duyên. 
Mười hai nhân duyên là gì ? Tức là:  

1. Vô minh. 
2. Hành. 
3. Thức. 
4. Danh sắc.  
5. Lục nhập.  
6. Xúc. 
7. Thọ. 
8. Ái. 
9. Thủ.  
10. Hữu. 
11. Sinh.  
12. Già chết.  
 

Mười hai nhân duyên nầy, nếu chiếu theo môn lưu 
chuyển mà nói thì: Vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già chết. Như vậy 
luân hồi ở trong sinh tử. Nếu chiếu theo cửa hoàn diệt mà 
nói thì: Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, 
thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, 
lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Như thế mới thoát khỏi 
ba cõi, chẳng chịu khổ trong luân hồi mà đắc được sự vui 
Niết Bàn. Mười hai nhân duyên sơ lược như sau:  

1. Vô minh: Tức là chẳng thấu hiểu, tức cũng là hồ 
đồ. Vô minh là gốc rễ của ngu si. Tại sao lại ngu si ? Vì vô 
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minh nên sinh ra ái (thương yêu). Trôi nổi ở trong biển ái 
dục, thuận theo dòng sinh tử. Giống như nam nữ cùng nhau 
luyến ái, tại sao lại sinh ra tâm luyến ái như thế ? Vì có dục 
niệm. Sao lại có dục niệm ? Vì có vô minh đang tác quái. 
Vô minh nầy bị kiến hoặc làm mê mờ. Cho nên nam nữ 
thấy nhau thì bị ái tình mê hoặc. Nam nữ khi thương nhau 
thì có người hỏi y rằng, tại sao anh lại yêu cô ta, hoặc 
ngược lại thì trả lời là : "Tôi chẳng biết". Chẳng biết tức là 
vô minh. Bất quá đổi tên gọi mà thôi, kỳ thật tức là vô 
minh.  

2. Hành: Tức là hành vi. Hành vi gì ? Hành vi giữa 
nam nữ. Giao hợp giữa nam nữ tức là gốc rễ của sự sinh tử. 
Nếu chẳng có tánh hành vi (giao hợp), thì biển ái dục sẽ 
khô cạn, dòng sinh tử cũng dứt. Tất cả chúng sinh cảm thấy 
tánh hành vi là sự vui khoái lạc nhất của đời người, cho 
nên nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng, tất cả chúng sinh 
có lối nghĩ như thế, thì chẳng thể nào thoát khỏi lục đạo 
luân hồi, mà chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi.  

3. Thức : Tức là thân trung ấm, tức cũng là thần 
thức. Khi nam nữ giao hợp thì có luồng ánh sáng rất nhỏ. 
Thân trung ấm dù có cách xa hàng ngàn vạn dặm, nếu có 
duyên với cha mẹ, thì sẽ thấy được luồng ánh sáng, bèn 
đến đầu thai. Thức nầy tức là hạt giống của sự sinh, là tinh 
cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, thành bào thai. Trong bảy 
ngày đầu tiên tên gọi là ngưng hoạt (tinh huyết hỗn hợp 
một thể). Tuần lễ thứ hai biến thành nhuyễn nhục, thành 
bào thai. Giống như trong trứng gà có lòng trắng, đó là bào 
thai của gà con, có nó mới có thể ấp ra gà con. Tinh cha 
huyết mẹ là diệu hữu. Ở trong diệu hữu cũng có chân 
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không. Chân không tức là thức. Trước khi chưa thành thai 
là thân trung ấm; thành thai rồi tức là thức.  

4. Danh sắc : Tuần lễ thứ tư, từ từ thành cục thịt tròn 
cứng dày, tên gọi là danh sắc, tên là thọ tưởng hành thức 
bốn uẩn ở trong năm uẩn, sắc là sắc uẩn ở trong năm uẩn, 
cho nên thân người là do tổ chức của năm uẩn mà thành. 
Lúc đó, thai nhi đã có hệ thống thần kinh, có hệ thống sinh 
lý; nhưng chưa thành hình, tứ chi chưa phân, ngũ quan 
chưa sinh, chỉ là cục thịt cứng mà thôi.  

5. Lục nhập : Có danh sắc rồi thì có lục nhập. Lúc đó 
thai nhi ở trong bụng mẹ, bất tri bất giác sinh ra mắt tai mũi 
lưỡi thân và ý sáu căn, nhưng chẳng ai biết ngày nào sinh 
ra căn nào ? Ðây là thần bí áo diệu, chẳng cách chi biết 
được.  

6. Xúc : Tức là cảm giác. Thai nhi ở trong bụng mẹ 
hai trăm tám mươi ngày, thì sáu căn đầy đủ, bắt đầu hoạt 
động, bèn sinh ra nhân gian. Sáu căn và sáu trần tiếp xúc, 
bèn sinh ra tác dụng của sáu thức, tức là có thấy, nghe, 
ngửi, nếm, giác, tri, sáu thứ tánh. Trẻ con tự ra khỏi bào 
thai đến ba tuổi, thì chỉ có tri giác, chưa phân biệt được khổ 
vui, chẳng khởi cảm tình thương ghét.  

7. Thọ : Có xúc giác rồi thì có thọ dụng. Trẻ con từ 
bốn tuổi về sau bèn sinh ra thất tình lục dục, đối với ăn 
uống và đồ chơi .v.v… đều có hy vọng và xí đồ. Gặp cảnh 
thuận thì cảm thấy sung sướng, gặp cảnh nghịch thì cảm 
thấy đau khổ, lúc đó có tác dụng cảm tình thương ghét.  

8. Ái : Có thọ rồi thì sinh ra ái. Thời kỳ nầy chỉ cho 
khoảng 16, 17 tuổi, tham luyến tiền tài vật chất và sắc đẹp, 
sinh ra đủ thứ dục vọng, tham luyến không xả. Giống như 
nam nữ thương với nhau, cùng nhau rờ mó. Dùng tay để rờ 
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thân thể đối phương thì cảm thấy rất khoái lạc. Ðây là vì 
lúc ở trong bụng bẹ, dưỡng thành tập khí nầy, cho nên sinh 
ra rồi, do nghĩ mà sinh ái.  

9. Thủ : Có tâm thương rồi thì muốn chiếm giữ làm 
của riêng mình. Tại sao phải giữ ? Vì muốn chiếm có, 
muốn thuộc về của mình. Như vậy bèn sinh ra tâm ích kỷ. 
Tại sao con người lại có tâm ích kỷ lợi mình ? Vì có thủ 
(giữ), cho nên tạo ra nghiệp thân, miệng, ý, vì muốn đạt 
được mục đích, bất chấp thủ đoạn, dùng hết mưu kế để 
tranh giành về mình; bất quá ngủ cũng chẳng an tâm.  

10. Có tâm thủ rồi thì có hữu. Do đó sinh ra tư tưởng 
đây là ta, kia là ta. Ðây là của ta, của ta thương mến. Giống 
như có người thích xe hơi, bèn đi mua một chiếc xe hơi 
mới. Có người ham nhà tốt, bèn đi mua một căn nhà sang 
trọng, vì ái mà có thủ, có thủ thì có tâm ích kỷ. Nói rộng ra, 
thì tiền tài vật chất nam nữ đều do thủ mà có hữu. Có hữu 
là nhân tạo nghiệp, tương lai nhận định có khổ báo.  

11. Sinh : Có hạt giống thiện ác rồi (thức thứ tám, 
thức A lại gia), khi nhân duyên chín mùi thì đi đầu thai. 
Giống như nam nữ kết hôn rồi, lại sinh con, sinh sinh tử tử, 
tử tử sinh sinh, vĩnh viễn chẳng ngừng. Vì có hạt giống 
sinh gặp cơ duyên sẽ sinh ra.  

12. Lão tử : Có sinh rồi thì có già chết. Ðây là đạo lý 
mười hai nhân duyên, vì có vô minh mà sinh ra nhân duyên 
ba đời liên hệ tuần hoàn không dứt.  
 Thai tạng tức là do mười hai nhân duyên mà thành, 
cho nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn hoàn toàn 
thành tựu. Có tướng mạo xinh đẹp, có tướng mạo xấu xí, 
đó là do nghiệp lực sở cảm. Thể tướng từ đâu đến ? Nếu 
nói từ tinh cha huyết mẹ mà đến, nhưng tinh cha huyết mẹ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        354 

 

chẳng có thể tướng, mà là về sau mới có thể tướng. Ðến 
chịu báo khổ hoặc báo vui ? Hoặc chịu báo hiện đời ? hoặc 
chịu báo đời sau. Tánh nghiệp cũng như thế, giống như đạo 
lý thai nhi.  
 

 Lại như tại địa ngục 
 Đủ thứ các sự khổ 
 Đó đều chẳng từ đâu 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Lại giống như chúng sinh tạo đủ thứ nghiệp ác, thì 
phải chịu quả báo ác, mà đọa lạc vào tất cả địa ngục. Ðịa 
ngục có đủ thứ địa ngục, vì quan hệ thời gian, chẳng thể 
giải thoát tỉ mỉ. Bây giờ nói sơ lược về bốn địa ngục để làm 
cảnh sách.  

1. Ðịa ngục núi đao : Ðịa ngục nầy khắp nơi đều là 
đao nhọn hướng lên trên. Ngục tốt đem tội nhân thảy lên 
trên ngọn đao, đao nhọn đâm xuyên qua thân thể, kẻ thọ 
hình chảy máu mà chết, nhưng lại bị gió Xảo thổi thì lại 
sống dậy, rồi lại thọ hình, cứ tiếp tục như thế. Người ở trên 
thế gian chẳng đi con đường chân chánh mà đi đường tà, 
nghiệp ác nhiều thì khi chết đi sẽ đọa vào địa ngục núi đao 
thọ khổ, đi trên đao nhọn.  

2. Ðiạ ngục dầu sôi : Ðịa ngục nầy có chảo dầu sôi 
lớn, dầu sôi sùng sục, tội nhân rơi vào chảo thì bị nấu 
chiên. Ðây là vì người ở tại thế gian phạm tội giết cha, giết 
mẹ, giết người xuất gia, phá hoại Tăng đoàn sinh hoạt, hủy 
diệt tượng Phật, tội ngũ nghịch .v.v… sau khi chết phải thọ 
khổ dầu sôi nấu chiên.  
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3. Ðiạ ngục cắt lưỡi : Kéo lưỡi tội nhân cắt đi, để cho 
biến thành câm. Ðây là vì người ở tại thế gian, thì chuyên 
nói chuyện thị phi, phỉ báng kẻ khác, tổn hại danh dự kẻ 
khác, hoặc là làm ly gián, bịa đặc nói xấu kẻ khác, sau khi 
chết phải thọ khổ nầy.  

4. Ðiạ ngục ôm cột đồng nóng : Ðiạ ngục nầy có cột 
đồng hình tròn, bên trong lửa nung đỏ rực. Người ở thế 
gian tâm dâm dục quá nặng, làm việc thương phong bại 
tục, bất cứ nam nữ, sau khi chết đi, phải đến địa ngục nầy 
chịu khổ. Vì bị vô minh kiến hoặc làm mê, cho nên lúc ở 
thế gian thì người nam yêu thích người nữ, người nữ thích 
người nam. Sau khi chết rồi đến địa ngục nầy, thấy cột 
đồng đỏ, tức là thương yêu người nữ, hoặc người nam, do 
đó mà phát cuồng, lật đật chạy đến ôm, kết quả thân bị 
cháy thành đen, sau đó ngã ra thống khổ mà chết. Chẳng 
lâu thì bị gió Xảo thổi sống lại, mở mắt nhìn lại thấy người 
mà mình yêu thích, bèn chạy đến ôm, lại bị đốt cháy. Khi 
nào nghiệp chướng thiêu sạch thì ngừng. Do đó có thể 
thấy, dâm dục thuộc về lửa, do đó có câu : "Lửa dục đốt 
thân». Chúng ta tu đạo, bước thứ nhất là phải nhìn thấu cửa 
ải tình dục nam nữ.  
 Tại sao phải chịu cực hình ôm cột đồng ? Ðây là dạy 
người sinh tâm giác ngộ : Nguyên lai nam nữ yêu nhau 
giống như là lửa thiêu. Khiến cho chúng sinh nhiều dâm 
dục sinh tâm khiếp sợ, sau đó chẳng dám sinh tâm dâm dục 
nữa. Cho nên hết thảy tất cả trên thế gian đều đang nói 
pháp, minh bạch thì vượt ra ba cõi, chẳng minh bạch thì 
trầm luân trong sáu nẻo. Phật pháp có thiện pháp độ người, 
cũng có ác pháp độ người. Hiện tại chúng ta giảng Kinh 
thuyết pháp, tức là thiện độ chúng sinh; người chẳng đọa 
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địa ngục, thì khiến cho họ chẳng đọa địa ngục. Chúng sinh 
đã đọa địa ngục, thì dạy họ ở trong sự rất thống khổ sinh 
tâm giác ngộ. Ðây là ác độ chúng sinh. Thiện độ chẳng 
được, thì phải ác độ.  
 Chúng ta tu đạo thì phải sớm tu, đừng đợi đến lúc 
đọa vào địa ngục thì mới nghĩ tu hành, như thế thì đã muộn 
màng. Vì lúc đó càng ngu si hơn, càng chẳng dễ gì phát 
tâm bồ đề. Vì càng thọ khổ thì vô minh càng nặng, tâm sân 
hận cũng lớn, chẳng dễ gì giác ngộ. Ðủ thứ thống khổ 
trong địa ngục, đều chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về 
đâu. Vậy từ đâu đến ? Vì nghiệp ác đã tạo từ thuở xưa 
chiêu cảm, cho nên hiện tại phải thọ báo trong địa ngục, là 
từ nghiệp cảm mà ra. Khi tội nghiệp thọ xong rồi, nếu hồi 
đầu, phát bồ đề tâm thì chẳng thọ khổ đó nữa. Do đó có câu 
: "Biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ", nghiệp thiện, 
nghiệp ác, nghiệp vô ký, cũng như vậy.  
 

 Ví như chuyển luân vương 
 Thành tựu thắng bảy báu 

Chỗ đến chẳng thể được 
 Tánh nghiệp cũng như vậy.  
 

 Chuyển Luân Thánh Vương là gì ? Vì khi ông ta lên 
ngôi, thì từ không trung rơi xuống bảy báu, trong đó có 
luân báu. Chuyển luân (bánh xe) báu thì hàng phục được 
bốn phương. Cho nên gọi là Chuyển Luân Vương. Tại sao 
gọi là Chuyển Luân Thánh Vương ? Vì có thế lực lớn và 
thần thông lớn, có thể cai quản một tứ thiên hạ, hợp bốn 
đại châu lại, gọi là một tứ thiên hạ.  
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 Bốn đại châu tức là: Ðông Thắng Thần Châu, Nam 
Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư Châu. 
Chuyển Luân Vương phân ra Kim Luân Vương, Ngân 
Luân Vương, Ðồng Luân Vương và Thiết Luân Vương. 
Kim Luân Vương quản lý bốn châu, Ngân Luân Vương 
quản lý ba châu, Ðồng Luân Vương quản lý hai châu và 
Thiết Luân Vương quản lý một châu. Tức là chúng ta đang 
ở tại Nam Thiệm Bộ Châu, vị Thiết Luân Vương thần 
thông kém hơn, không thể đến được ba châu kia, mà ba 
Luân Vương kia, có thể đến Nam Thiệm Bộ Châu để quán 
sát.  
 

 Lại giống như Chuyển Luân Vương, ông ta thành 
tựu bảy báu thù thắng. Bảy báu nầy từ đâu đến ? Vì chẳng 
biết từ đâu đến, cho nên nói chỗ đến chẳng thể được. Tôi 
biết ! Vì trong quá khứ thì họ tu đủ thứ căn lành, tạo đủ thứ 
nghiệp thiện, cho nên mới làm Chuyển Luân Vương, có 
phước báu như thế. Nghiệp mà chúng ta tạo, có nghiệp 
thiện, nghiệp ác, và nghiệp vô ký, cũng như thế. Quá khứ 
tạo nghiệp thiện, thì thọ báo vui nhiều. Tạo nghiệp ác thì 
thọ báo khổ nhiều.  
 Gì là bảy báu của Chuyển Luân Vương ? Tức là:  

1. Bánh xe báu.  
2. Châu báu.  
3. Các báu.  
4. Ngựa báu.  
5. Binh báu.  
6. Chủ tạng thần báu.  
7. Ngọc nữ báu.  
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Bảy báu nầy chỉ có Chuyển Luân Vương mới có, vì 
trong quá khứ, họ tu đủ thứ nghiệp thiện sở cảm. Giới thiệu 
bảy báu như sau.  

1. Bánh xe báu : Bánh xe báu gồm có vàng, bạc, 
đồng, thiết, bốn thứ khác nhau. Bánh xe vốn nghĩa là xe 
lớn, tốc độ còn nhanh hơn bao nhiêu lần so với hoả tiển 
bây giờ. Chuyển Luân Vương xuất lãnh thần dân ngồi lên 
xe báu, trong một ngày thì đi tuần khắp hết bốn đại châu.  

2. Thần châu báu : Tức là châu như ý, hình tám cạnh, 
ban đêm phóng ra ánh sáng. Hạt châu nầy toại tâm như ý. 
Tóm lại, muốn gì có nấy. Hạt châu nầy là quả tim của chim 
Ðại Bàng Cánh Vàng (Kim sí điểu), rồng được châu này là 
long châu, người được châu nầy gọi là Dạ minh châu.  

3. Voi trắng báu : Voi trắng lớn nầy có thần thông, 
giống như Bồ Tát Phổ Hiền cỡi voi trắng lớn sáu ngà (đại 
biểu lục độ) có thần thông, rộng lớn vô biên, không thể 
nghĩ bàn. Voi trắng hiếm có ở nhân gian, cho nên rất quý. 
Do đó có câu : "Vật hiếm hoi là quý".  

4. Ngựa báu : Ngựa như rồng, nó cũng có thần 
thông, cũng biến hóa. Nó là ngựa ở trên cung trời Ðao Lợi, 
cho nên là báu, chứ chẳng phải ngựa thường chẳng có linh 
tánh.  

5. Chủ binh báu : Chuyển Luân Vương thời thái bình 
chẳng đem binh đi, chẳng huấn luyện binh. Ðến lúc cần thì 
binh sẽ xuất hiện, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu.  

6. Chủ tạng thần báu : Tức là địa thần quản lý châu 
báu, ông ta biết nơi nào ẩn tàng báu gì, đến lúc cần, chỉ đất 
thì hiện ra.  

7. Ngọc nữ báu : Tức là mỹ nữ ca múa, chẳng những 
biết ca mà múa cũng khéo, là mỹ nữ rất đẹp vô cùng.  
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Kim Chuyển Luân Vương chẳng những có bảy báu 
nầy, mà còn có năm trăm bà phi, sinh ngàn thái tử. Ông ta 
cai quản đất nước, phong điều gió thuận, quốc thái dân an. 
Hết thảy nhân dân đều giữ năm giới, tu mười điều lành. 
Năm giới tức là : Không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu. Mười điều lành là : 
Thân, miệng, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thân chẳng 
phạm giết hại, trộm cắp, tà dâm ba điều ác. Miệng thì 
chẳng phạm nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi 
mắng, bốn điều ác. Nghiệp ý thì chẳng phạm tham, sân, si, 
ba điều ác, Người người đều phát bồ đề tâm, ai cũng thành 
đạo nghiệp.  

 

Lại như các thế giới 
Lửa lớn thảy thiêu đốt 
Lửa đó chẳng chỗ đến 
Tánh nghiệp cũng như vậy.  

 

 Mỗi thế giới, mỗi khi gặp kiếp trụ diệt, thì có một 
lần tai nạn nhỏ. Mỗi lần gặp kiếp hoại, thì có một lần tai 
nạn lớn. Tai nạn nhỏ tức là đói khát, ôn dịch, loạn đao 
binh. Tai nạn lớn là lửa, nước, gió. Thế giới hiện tại, tuổi 
thọ của con người trung bình là hơn sáu mươi tuổi. Khi 
tuổi thọ của con người còn ba mươi tuổi, thì con người chỉ 
có tà kiến điên đảo, đầy đủ mười điều ác. Do đó, trời hạn 
hán chẳng mưa, ngũ cốc chẳng lớn, nhân dân dùng vỏ cây, 
cỏ rễ làm thức ăn, xương cốt đầy đồng, chết đói vô số, như 
vậy trải qua thời gian bảy năm. Khi tuổi thọ của con người 
còn hai mươi tuổi, thì con người hầu hết đều bất nghĩa, ích 
kỷ lợi mình. Do đó, phát sinh nạn ôn dịch, lúc đó không 
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khí ô nhiễm, vi khuẩn hoành hành: Con người thở hít 
không khí thì sinh bệnh, có bệnh thì chết, chẳng cách chi 
chữa trị được. Bác sĩ lúc đó là Bồ Tát bùn qua biển, tự thân 
khó giữ, tuỳ thời tuỳ lúc sẽ có thể chết. Thứ bệnh truyền 
nhiễm đó trải qua thời gian bảy tháng, những người còn lại 
đã ít lại càng ít. Khi tuổi thọ của con người còn mười tuổi, 
thì người người đều bất hiếu với cha mẹ, chẳng tôn kính sư 
trưởng, cùng nhau giết hại, lục thân chẳng nhận ra. Vì 
nghiệp lực cho nên cỏ cây đều thành đao, đụng thì chết. 
Chúng sinh tàn sát lẫn nhau, thành cuồng phong thế giới, 
như vậy trải qua bảy ngày. Những người còn lại chưa quá 
một phần vạn.  
 Tại sao có những tai nạn như thế ?  

1. Vì tâm người chẳng như xưa, tư tưởng phức tạp, 
làm nhiều nghiệp ác, nên thọ quả báo.  

2. Vì khoa học tiến bộ. Tôi thường nói với các bạn, 
chiến tranh thời rất xa xưa là thổ chiến. Con người dùng 
tay chân để tác chiến, bạn đánh tôi một chưởng, thì tôi đá 
bạn một cước, tức cũng là so khí lực. Khí lực mạnh thì 
người đó thắng, khí lực yếu thì thua. Về sau người có trí 
huệ mới nghiên cứu phương pháp thủ thắng, bèn dùng gỗ 
chiến, dùng gỗ làm binh khí, so với chân tay thì tiện lợi 
hơn. Nói về ngũ hành thì đây là : "Mộc khắc thổ", mộc 
đánh thắng thổ. Sau khi phát minh mộc chiến rồi, thì chiến 
tranh luôn phát sinh, người chết cũng nhiều hơn. Chẳng 
bao lâu thì các nhà khoa học lại nghiên cứu vũ khí giết 
người, dùng phương pháp gì để đánh thắng mộc ? Nghiên 
cứu nhiều lần thì phát minh dùng sắt để làm đao làm búa 
hoặc dùng đồng để làm kiếm, có thể chặt đứt cây gỗ. Lúc 
đó vũ khí tiến bộ rất nhanh. Ðây là "Kim khắc mộc" thời 
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đại kim (kim loại) đánh thắng gỗ (mộc). Người thời xưa 
đều tinh thông mười tám ban binh khí, do đó : "Thương 
đao, kiếm điệu, bào xoa phủ việt, mâu thuẩn cung tiễn". 
Người thời đó, đều có đao kiếm, rất nhiều người có trí huệ, 
đều làm việc hư nguỵ, lường gạt đối phương. Ðối phương 
bị gạt nhẫn không được, do đó mà đó đây đánh nhau, phát 
sinh đao kiếm giao tranh, người trí dùng kế, người ngu 
dùng sức, kết quả hai bên kẻ bại người mất, tạo thành xã 
hội chẳng an ninh. Ðại khái trải qua hơn hai ngàn năm, nhà 
khoa học lại nghiên cứu, làm thế nào khiến cho đao kiếm 
chẳng còn tác dụng nữa, tận hết sức để nghiên cứu thì phát 
minh súng ống, trong khoảng mấy dặm thì súng có thể bắn 
chết người, vì sùng dùng hỏa dược chế thành, cho nên đây 
là hỏa chiến, tức là "hỏa khắc kim", lửa thắng kim. Về sau 
khoa học càng tiến bộ, phát minh phi cơ đại pháo, xe tăng 
thiết giáp. Vũ khí giết người càng ngày càng lợi hại. Nhà 
khoa học lại nghiên cứu, tâm nghĩ uy lực của tạc đạn quá 
nhỏ, giết người quá ít. Trải nhiều lần nghiên cứu thì phát 
minh đạn nguyên tử, uy lực mạnh hơn so với tạc đạn. Một 
quả bom nguyên tử có thể giết hết một thành phố, có thể 
chết mười vạn người. Vì bột nguyên tử là tánh lưu động, 
đây là thuỷ chiến, tức là "thuỷ khắc hoả", nước đánh thắng 
lửa. Nhà khoa học tán tâm bệnh cuồng, lại nghiên cứu vũ 
khí kinh người tiêu diệt nhân loại, giống như đạn kinh khí 
(laser) và tử quang .v.v… phát minh không ngừng, nếu như 
bất hạnh, đại chiến thứ ba bùng nổ, thì lúc đó nhân loại 
đồng quy ư tận, trời lật đất che, trái đất hủy hoại, thật đến 
ngày cùng của thế giới, không tưởng tượng được.  
 Con người sinh sống ở thế giới nầy, đều là ứng kiếp 
duyên mà sinh, là đến thế giới nầy để trả nợ quá khứ. Nếu 
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minh bạch đạo lý nầy, thì mau sớm tu hành mới vượt ra 
được tam giới, chẳng còn thọ khổ tam tai bát nạn nữa.  
 Tất cả thế giới đều có thành, trụ, hoại, không, bốn 
trung kiếp. Thời kỳ kiếp hoại, thì lửa lớn tự nhiên bốc cháy 
thiêu huỷ hết sơn hà đại địa. Thứ lửa nầy từ đâu đến ? Nói 
xa là từ nghiệp báo của chúng sinh mà ra. Nói gần là chẳng 
biết nó từ đâu đến. Nghiệp chướng của chúng ta tạo và đạo 
lý lửa cháy đều giống nhau, tơ hào chẳng sai. Tánh thiện, 
tánh ác, tánh vô ký đều như thế, cho nên quả báo của 
chúng sinh hoàn toàn khác nhau.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Đức Thủ rằng : Phật tử ! Chỗ Như 
Lai ngộ, chỉ là một pháp, sao lại nói vô 
lượng các pháp, hiện vô lượng cõi nước, 
giáo hóa vô lượng chúng, diễn nói vô lượng 
âm thanh, thị hiện vô lượng thân. Biết vô 
lượng tâm, hiện vô lượng thần thông, chấn 
động khắp vô lượng thế giới. Thị hiện vô 
lượng sự thù thắng trang nghiêm. Hiển thị 
vô biên đủ thứ cảnh giới, mà trong pháp 
tánh, tướng khác biệt nầy đều bất khả đắc.  
 

 Sau khi Bồ Tát Bảo Thủ nói bài kệ xong thì lúc đó, 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bố Tát Ðức Thủ thỉnh 
pháp, hỏi : "Phật tử ! Như Lai thành đạo, pháp chứng đắc 
được chỉ là một pháp. Tại sao Như Lai nói pháp, thì chẳng 
nói một pháp, mà nói vô lượng các pháp ? Khi giáo hóa 
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chúng sinh, thì lại hiện ra vô lượng cõi Phật, giáo hóa vô 
lượng chúng sinh. Khi diễn nói, thì lại dùng vô lượng âm 
thanh, lại thị hiện vô lượng thân Phật ? Bao nhiêu tâm 
chúng sinh, Phật đều biết đều thấy, lại hiện vô lượng thần 
thông. Lại phải chấn động khắp vô lượng thế giới, lại thị 
hiện vô lượng đạo tràng thù thắng trang nghiêm, lại hiện ra 
vô lượng cảnh giới. Mà ở trong pháp tánh, những tướng 
khác biệt như thế đều bất khả đắc. Vì pháp tánh là không, 
cho nên có đủ thứ những tướng đó? Mười vấn đề nầy là 
nguyên nhân gì ? Xin Ngài từ bi nói cho rõ ràng, để cho tất 
cả chúng sinh đều thấu rõ nghĩa chân thật của pháp".  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Đức Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Ðức Thủ dùng kệ để trả lời 
những vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù hỏi.  
 

 Những nghĩa Phật tử hỏi 
 Thâm sâu khó hiểu rõ 
 Bậc trí mới biết được 
 Thường ưa công đức Phật.  
 

 Bồ Tát Ðức Thủ nói: "Phật tử ! Nghĩa lý mà Ngài 
hỏi là đạo lý rất thâm áo, chẳng dễ gì hiểu đặng. Chỉ có 
những bậc trí huệ mới minh bạch được đạo lý nầy, mới 
luôn luôn ưa thích công đức tu hành của Phật tu".  
 

 Ví như tánh đất một 
 Chúng sinh ở khác nhau 
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 Đất chẳng nghĩ một khác 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Pháp của Phật chứng đắc, pháp của Phật diễn nói đều 
là một thứ pháp. Nhưng thiên biến vạn hóa, có chỗ khác 
nhau. Ví như tánh của đất là một, chẳng có gì khác biệt, hết 
thảy chúng sinh ở trên đất đều khác nhau. Ðất chẳng nghĩ 
chúng sinh nầy ở chỗ nào ? Chúng sinh kia ở chỗ nào. Ðất 
đai chẳng có nghĩ một niệm, cũng chẳng có nhiều niệm. 
Pháp của chư Phật cũng giống như thế, chẳng có khác biệt, 
mà là chúng sinh có sự phân biệt, cho nên tạo ra rất nhiều 
vấn đề. Ðây là trả lời vấn đề vô lượng cõi.  
 

 Cũng như tánh lửa một 
 Hay thiêu tất cả vật 
 Ngọn lửa chẳng phân biệt 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Cũng giống như nước biển, cũng là một tánh. Tuy có 
ngán vạn sóng ba đào. Sóng phía sau theo sóng phía trước, 
có đủ thứ sóng khác nhau, nhưng tánh nước giống nhau, 
chẳng có gì khác biệt. Pháp của chư Phật đắc được, pháp 
của chư Phật nói cũng như vậy. Ðây là trả lời vấn đề vô 
lượng pháp.  
 

 Cũng như tánh gió một 
 Hay thổi tất cả vật 
 Gió chẳng nghĩ một khác 
 Pháp chư Phật như vậy.  
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 Cũng như gió, bổn tánh của nó là một. Tuy bổn tánh 
là một, nhưng hay thổi tất cả mọi vật, mỗi mỗi đều có sức 
của nó. Gió nhẹ thì thổi hoa cỏ cây cối, gió mạnh thì thổi 
vũ trụ vạn vật. Tự tánh của gió chẳng có gì khác biệt, rằng 
đây là vật lớn, kia là vật nhỏ, hoặc nọ là nhiều hơn một 
chút, đây thì ít một chút. Bổn thân của gió chẳng có nghĩ 
như thế, chẳng có một, cũng chẳng có nhiều, một nhiều 
không lập, pháp của chư Phật chứng, pháp của chư Phật 
nói, cũng đồng đạo lý đó, chẳng có khác biệt, Ðây là trả lời 
vấn đề vô lượng thế giới.  
 

 Cũng như mây sấm lớn 
 Mưa khắp hết tất cả 
 Thấm nhuần chẳng khác biệt 
 Pháp chư Phật như vậy.   
 

 Cũng giống như mây sấm lớn. Hư không ùn ùn mây 
nổi, mưa xuống ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, mới mưa 
xuống tất cả đại địa. Nước mưa thấm nhuần chẳng có gì 
khác biệt, vì tánh là một. Cây lớn rễ lớn thì thấm nhuần 
nước mưa một chút; hoa cỏ rễ nhỏ thì đượm nhuần nước 
mưa ít một chút. Hết thảy các vật đều đắc được sự đượm 
nhuần của mình, chứ chẳng phải là mưa khác nhau. Pháp 
của chư Phật cũng giáo hóa chúng sinh như thế, cho nên 
hết thảy chúng sinh đều đắc được pháp ích mình đáng đắc 
được. Ðạo lý nầy cũng giống như mưa. Ðây là trả lời vấn 
đề vô lượng âm thanh.  
 

 Cũng như đất một tánh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        366 

 

 Hay sinh đủ thủ mầm 
 Đất chẳng có gì khác 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Cũng giống như tánh của đất đai là một, hay sinh ra 
nhiều thứ thực vật, hoa cỏ cây cối, ngũ cốc .v.v… Ðây 
chẳng phaỉ là đất đai có sự phân biệt, mà là chính thực vật 
có sự khác nhau. Pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy. 
Ðây là trả lời vấn đề vô lượng sự trang nghiêm.  
 

 Như mặt trời không mây 
 Chiếu khắp nơi mười phương 
 Ánh sáng chẳng khác tánh 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Giống như ngày trời tốt, chẳng có đám mây nào, ánh 
sáng mặt trời chiếu khắp mười phương thế giới. Tuy ánh 
sáng chiếu khắp, nhưng bổn tánh của ánh sáng chẳng có gì 
khác biệt, pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh cũng như 
vậy. Ðây là trả lời vấn đề vô lượng tâm.  
 

 Như mặt trăng trên không 
 Thế gian thảy đều thấy 
 Mặt trăng chẳng đến đi 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Cũng giống như mặt trăng ở trên hư không, hết thảy 
chúng sinh thế gian đều thấy được mặt trăng. Chẳng phải 
mặt trăng đến ở trước mặt chúng sinh để cho họ thấy; mà là 
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mặt trăng ở trên hư không, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. 
Pháp của chư Phật cũng đồng đạo lý ấy. Ðây là trả lời vấn 
đề vô lượng thần thông.  
 

 Ví như Đại Phạm Thiên 
 Ứng hiện đầy tam thiên 
 Mà thân chẳng khác biệt 
 Pháp chư Phật như vậy.  
 

 Ví như Ðại Phạm Thiên, ứng hiện thân của ông ta 
đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả trời người đều 
thấy được. Song, thân của ông ta chẳng có phân thân, 
chẳng có phân biệt. Pháp của chư Phật cũng như thế, chẳng 
có phân biệt. Ðây là trả lời về vấn đề vô lượng thân.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Mục Thủ rằng : Phật tử ! Ruộng 
phước của Như Lai bình đẳng không khác, 
mà sao thấy chúng sinh bố thí quả báo 
chẳng giống nhau. Nào là đủ thứ sắc, đủ 
thứ hình, đủ thứ nhà, đủ thứ căn tánh, đủ 
thứ tài, đủ thứ chủ nhân, đủ thứ quyến 
thuộc, đủ thứ chức quan, đủ thứ công đức, 
đủ thứ trí huệ, mà Phật đối với những nơi 
đó, tâm đều bình đẳng, chẳng nghĩ riêng 
khác.  
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 Sau khi Bồ Tát Ðức Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc 
đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Mục Thủ 
thỉnh pháp, hỏi rằng : "Phật tử ! Ruộng phước của Như Lai 
tu là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Tại sao sự bố thí của 
chúng sinh, đắc được quả báo chẳng giống nhau ? Ðây là 
đạo lý gì ? xin Ngài nói rõ".  
 «Mỗi loài chúng sinh đều có đủ thứ nhan sắc khác 
nhau, có đủ thứ hình tướng khác nhau, có đủ thứ chủ nhà 
khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, có đủ thứ tài bảo 
khác nhau, có đủ thứ chủ nhân khác nhau, có đủ thứ quyến 
thuộc khác nhau, có đủ thứ chức quan khác nhau, có đủ thứ 
công đức khác nhau, có đủ thứ trí huệ khác nhau. Mà Phật 
đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có hai sự 
suy nghĩ. Mười vấn đề nầy, xin Ngài từ bi vì chúng tôi mà 
giải thích một phen".  
 Ruộng phước là thuở xưa khi Phật tu hành, thì tu 
phước tu huệ, phước thành tựu giống như thửa ruộng. 
Chúng sinh ở trước Tam Bảo tu bố thí, tức là gieo trồng 
phước điền, cho nên Tam Bảo là ruộng phước của chúng 
sinh. Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Ở trong Tam Bảo thì 
Phật là bậc nhất, cho nên Phật có thể khiến cho chúng sinh 
gieo phước. Tăng là đệ tử của Phật, có thể gọi là phước 
điền Tăng. Chúng sinh muốn làm công đức, thì phải gần 
gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, mới đắc được phước 
báu. Nhưng phải bố thí khắp, đừng có tâm phân biệt. Do 
đó, có câu :  
 

"Rồng bùn tuy không thể mưa xuống, 
Nhưng cầu mưa phải cầu nơi rồng bùn. 
Phàm Tăng tuy không thể ban phước, 
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Nhưng gieo phước phải gieo nơi phàm Tăng". 
 

Dùng bùn để nắn rồng, rồng bùn vốn không thể làm 
mưa, nhưng khi cầu mưa thì nhất định phải đến trước rồng 
bùn để cầu mưa. Bạn ở trước rồng bùn thành tâm cầu khẩn, 
thì rồng thật sẽ cảm hóa mà nổi mây làm mưa xuống. (Vào 
Xuân năm 1977, nước Mỹ hạn hán rất lâu mà không có 
mưa, mạch nước khô cạn, dùng nước bị hạn chế lại. Hòa 
Thượng Tuyên Hóa từ bi khuyến khích các đệ tử đến công 
viên Cầu Vàng (golden gate), ở San Francisco cử hành 
pháp hội cầu mưa. Lúc đó, có các cư sĩ tự động tham gia, 
công đức viên mãn. Sang trưa ngày sau, trên bầu trời đột 
nhiên nổi mây, tưới xuống nước cam lồ, giải trừ nước khô 
cạn, sự cảm ứng nầy khiến cho mọi người kinh ngạc, các 
nhà khoa học khắp nơi, các nhà thiên văn đều hớn hở vui 
mừng đứng nhìn, cho rằng là bất khả tư nghì, do đó:  

 

"Thành khẩn hết lòng, sắt đá cũng tan». 
 

 Người xuất gia chưa chứng quả, vẫn là phàm Tăng; 
đã chứng quả Thánh mới là Thánh Tăng. Phàm Tăng 
không thể ban phước cho chúng sinh, nhưng chúng sinh 
cầu phước, phải cầu ở trước phàm Tăng. Bạn đến cầu 
phước ở trước nơi phàm Tăng, thì Thánh Tăng cũng biết, 
sẽ ban phước ở trước phước điền Tăng thanh tịnh, mới có 
công đức, sẽ có phước báo.  
 Phước điền Tăng thanh tịnh là gì ? Tức là chẳng 
tham tài, chẳng háo sắc, chẳng ham danh, chẳng cầu lợi. 
Chẳng có những tư tưởng nhiễm ô đó, tức là phước điền 
Tăng thanh tịnh. Thậm chí còn chẳng giữ tiền bạc, tức là 
tay chẳng rờ mó tiền bạc. Phàm là Tăng rờ mó tiền bạc, thì 
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không thể nói là thanh tịnh. Tại sao ? Vì tiền là vật dơ bẩn 
nhất trên thế gian. Có hàng ngàn vạn vi trùng ở trên tờ giấy 
tiền. Luôn luôn chấp trước tiền thì chẳng thanh tịnh. Tóm 
lại, thanh tịnh tức là chẳng cần tiền, cần tiền thì chẳng 
thanh tịnh. Nói đi rồi nói lại, không nhất định là tay không 
cầm tiền, tức là đừng tham luyến tiền, đừng chấp trước 
tiền, tức là thanh tịnh phước điền Tăng. Bạn thanh tịnh thì 
mới là ruộng phước cho chúng sinh gieo vào.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Mục Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Mục Thủ dùng kệ để trả lời những 
vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi.  
 

 Ví như đất là nột 
 Theo loài giống sinh mầm 
 Đất chẳng có oán thân 
 Ruộng phước Phật cũng vậy.  
 

 Ví như đất đai là một, chẳng có phân biệt. Tùy theo 
hạt giống gieo trồng, thảy đều sinh ra mầm khác nhau. Ðất 
đai chẳng nói : "Tôi chán ghét bạn, chẳng để cho bạn sinh 
mầm", cũng chẳng nói : "Tôi hoan nghênh bạn, để cho bạn 
sinh mầm, lớn lên cho sum sê". Ðất đai chẳng có phân biệt 
kẻ oán người thân, mà là đều bình đẳng. Phật là ruộng 
phước của chúng sinh gieo trồng cũng như thế. Chúng sinh 
căn tánh ra sao, thì sinh ra mầm như thế.  
 

 Lại như nước một vị 
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 Do đồ chứa khác nhau 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Vì tâm chúng sinh khác.  
 

 Lại giống như nước là một vị. Vì đồ chứa vuông tròn 
mà có sự phân biệt. Ðổ nước vào đồ chứa hình vuông, thì 
nước là hình vuông; đổ nước vào đồ chứa hình tròn, thì 
nước là hình tròn. Chẳng phải nước có sự phân chia, mà là 
đồ chứa khác biệt. Ruộng phước của Phật cũng như vậy. 
Tùy theo công đức của chúng sinh mà đắc được ruộng 
phước đáng đắc được. Vì khi chúng sinh cầu phước, thì 
tâm có xí đồ khác nhau, cho nên phước báu cũng khác 
nhau.  
 

 Cũng như nhà huyễn thuật 
 Hay khiến người hoan hỉ 

Phước điền Phật cũng vậy 
Khiến chúng sinh kính vui.  

 

 Cũng giống như nhà huyễn thuật, biến hóa ra trăm 
ngàn tướng huyễn kỳ quái, khiến cho người xem hớn hở 
vui mừng sinh tâm hoan hỉ, cảm thấy kì dị. Phước điền của 
Phật cho chúng sinh gieo vào, cũng khiến cho tâm chúng 
sinh sinh niềm cung kính, hoan hỉ mà siêng tu Phật pháp, 
nỗ lực học tập.  
 

 Như có vua tài trí 
 Hay khiến đại chúng vui 
 Phước điền Phật cũng vậy 
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 Khiến chúng đều an lạc.  
  

 Giống như ông vua có tài năng, có trí huệ, ông ta trị 
vì đất nước được thái bình, chẳng có chiến tranh, do đó : 
"Ðao thương bỏ vào kho, ngựa thả ra đồng núi», nhân dân 
đều vui mừng. Một ông vua có đạo lý thì nhân dân đều 
được nhờ. Ruộng phước của Phật cho chúng sinh cũng như 
thế, khiến cho chúng sinh đều được an lạc.  
 

 Ví như gương sáng sạch 
 Theo màu mà hiện hình 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Theo tâm được các báo.  
 

 Ví như tấm gương trong sáng sạch sẽ, thì tùy theo tất 
cả sắc tướng mà hiện ra hình bóng. Ruộng phước của Phật 
cũng thế, tùy theo tâm của chúng sinh mà đắc được tất cả 
quả báo. Do đó : "Nhân nào quả đó", trồng nhân gì thì 
được quả đó. Tùy theo tâm tạo nghiệp mà thọ quả báo. Ðây 
là luật nhân quả muôn đời không thay đổi.  
 

 Như thuốc A Yết Đà 
 Chữa khỏi tất cả độc 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Diệt các độc phiền não.  
 

 Giống như thuốc A Yết Ðà (dịch là phổ khứ), hay trừ 
khử khắp tất cả độc phiền não. Bất cứ là độc gì, nó cũng 
đều chữa khỏi. Ruộng phước của Phật cũng vậy, hay diệt 
trừ ba độc tham sân si và tiêu trừ được độc phiền não.  
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 Cũng như mặt trời mọc 
 Chiếu sáng nơi thế gian 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Diệt trừ các đen tối.  
  

Lại giống như khi mặt trời mọc lên, chiếu sáng khắp 
thế gian, đều đắc được sự lợi ích của ánh sáng mặt trời, 
khiến cho vạn vật sinh trưởng. Ruộng phước của Phật cũng 
vậy, phá được vô minh của chúng sinh, khiến cho phiền 
não biến thành Bồ Ðề. Cho nên sức lực ruộng phước của 
Phật rất lớn.  

 

Như mặt trăng tròn sáng 
Chiếu khắp nơi đại địa 

 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Bình đẳng khắp mọi nơi.  
  

Lại giống như trăng rằm trong sáng, chiếu khắp đại 
địa, nó chẳng có tâm phân biệt, chẳng lựa chọn nơi nào 
sạch, nơi nào dơ, mà chiếu khắp hết thảy. Ruộng phước 
của Phật cũng thế, chiếu khắp tâm của chúng sinh, chúng 
sinh ở trước Phật trồng phước đồng đều, thì đắc được 
phước báu bình đẳng.  
 

 Ví như gió Tỳ lam 
 Chấn khắp nơi đại địa 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Động ba cõi chúng sinh.  
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 Giống như uy lực của gió Tỳ Lam, rất mau lẹ mãnh 
liệt, lợi hại hơn là gió bão ngàn vạn lần. Nó có thể chấn 
động đại địa. Ruộng phước của Phật cũng vậy, cho chúng 
sinh ba cõi gieo trồng phước, có thể chấn động ba cõi 
chúng sinh.  
 Tuy nhiên gió Tỳ Lam có uy lực dời núi lấp biển, 
nhưng thổi chẳng bay công đức của con người. Lúc Phật 
còn ở đời, thì có một vị thí chủ cúng dường một trăm lít 
dầu để đốt đèn ở trước Ðức Phật, song, cái đèn dầu đó sáng 
bất thường, có lúc tự tắt đi. Một ngày nọ, có người ăn mày, 
đem hết số tiền có được đi mua một lít dầu để cúng dường 
Phật. Vị sư hương đăng dùng dầu đó đốt đèn, thì cái đèn đó 
ngày đêm sáng mãi, thổi chẳng tắt. Vị sư hương đăng cảm 
thấy kỳ lạ. Tôn giả Mục Kiền Liên (thần thông bậc nhất) 
đích thân đi thổi đèn cũng thổi chẳng tắt. Do đó bèn dùng 
gió Tỳ Lam để thổi, tuy đèn dầu nhỏ nhưng càng thổi càng 
sáng. Lúc đó, tôn giả Mục Kiền Liên cảm thấy ngạc nhiên, 
bèn thỉnh hỏi Ðức Phật, là nhân duyên gì ? Ðức Phật nói : 
"Thí chủ trước kia, ông ta là người giàu có, đem một trăm 
lít dầu đến cúng, mà coi như là một đồng tiền, Còn người 
ăn mày đó cúng dường một lít dầu, đây là tiền tích lũy một 
đời của ông ta đem ra mua dầu, cho nên cháy mãi không 
tắt. Vì công đức vô lượng, dù có gió Tỳ Lam thổi cũng 
không tắt".  
 Chúng ta làm công đức, phải có tâm thành, đừng có 
tâm xí đồ, thì mới có công đức lớn. Nếu có sự mong cầu thì 
công đức sẽ nhỏ. Cho nên người giàu làm công đức không 
nhất định là công đức thật. Chẳng có tiền mà làm công đức, 
đó mới là công đức thật. Ví như có nhiều tài sản, cúng 
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dường mấy triệu đồng, thì giống như một sợi lông của con 
bò. Người chẳng có tiền (nghèo), đem số tiền làm công mỗi 
ngày kiếm được, toàn bộ cúng dường, đây mới là làm công 
đức. Nếu có người vì danh, vì lợi, mà làm công đức, thì đó 
chỉ là phước báu của trời người, chứ chẳng phải là công 
đức cứu kính. Nếu chẳng mong cầu gì, tận hết khả năng mà 
cúng dường, thì đó mới là công đức vô lượng.  
 

 Ví như lửa lớn cháy 
 Thiêu hết tất cả vật 
 Ruộng phước Phật cũng vậy 
 Thiêu hết pháp hữu vi.  
 

 Ví như lửa lớn nổi dậy, thiêu hết tất cả vật chất có 
hình có tướng. Ruộng phước của Phật cũng vậy, thiêu sạch 
hết tất cả pháp hữu vi.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Cần Thủ rằng : Phật tử ! Phật giáo 
là một, sao có chúng sinh thấy được, chẳng 
lập tức đoạn trừ tất cả các phiền não trói 
buộc, để được giải thoát. Nhưng nơi sắc 
uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức 
uẩn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô minh 
tham ái, chẳng có khác biệt. Vậy thì Phật 
giáo nơi các chúng sinh, hoặc có lợi ích, 
hoặc không có lợi ích.  
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 Sau khi Bồ Tát Mục Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc 
đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Cần Thủ thỉnh 
pháp, hỏi rằng : "Phật tử ! Giáo Pháp của Phật nói, chỉ có 
một. Hết thảy chúng sinh thấy Phật nghe pháp đều như 
nhau. Tại sao có chúng sinh nghe pháp, thì lập tức đoạn 
được tất cả phiền não ? Tại sao có chúng sinh nghe pháp, 
mà không thể lập tức đoạn trừ tất cả phiền não ? Ðây là 
nhân duyên gì ? Nếu đoạn trừ tất cả phiền não trói buộc, thì 
sẽ thoát khỏi phiền não, chẳng có tình ái, không bị năm 
uẩn, các pháp trói buộc. Song, uẩn có hình sắc, uẩn có lãnh 
thọ, uẩn có tư tưởng, uẩn có hành vi, uẩn có phân biệt. Lại 
có tam giới : Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và vô minh, ái, 
tham. Chúng sinh trong tam giới đều như nhau, chẳng có 
phân biệt. Mà giáo pháp của Phật là một, vì sao giáo hoá 
tất cả chúng sinh, người có được lợi ích thì sẽ lập tức đoạn 
trừ được vô minh và tham ái mà thoát khỏi tam giới ? 
Song, có những chúng sinh cũng nghe Phật thuyết pháp 
như nhau, tại sao chẳng đắc được lợi ích, chẳng thoát khỏi 
được tam giới ? Ðây là đạo lý gì ? Xin Ngài từ bi diễn nói 
đạo lý nầy".  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Cần Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

 Lúc đó, Ðại Bồ Tát Cần Thủ dùng bài kệ để trả lời 
những câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi.  
 

 Phật tử khéo lóng nghe  
 Nay tôi như thật đáp 
 Có người sớm giải thoát 
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 Có người khó thoát khỏi.  
 

 Bồ Tát Cần Thủ nói : "Phật tử ! xin Ngài hãy chú ý 
lóng nghe, bây giờ tôi căn cứ theo vấn đề của Ngài, thật 
thật mà trả lời. Hoặc có những chúng sinh nghe pháp môn 
của Phật nói, thì mau chóng đắc được giải thoát. Ðây là 
nguyên nhân gì ? Vì trong quá khứ thì họ đã gieo trồng căn 
lành, nên căn lành tăng trưởng, hoặc đã chín mùi, cho nên 
một khi nghe được Phật nói pháp, thì sớm sẽ đắc được giải 
thoát. Ðây là vì trồng đủ căn lành, mới có sự thành tựu như 
thế. Hoặc có chúng sinh, trong quá khứ chẳng gieo trồng 
căn lành, bây giờ mới nghĩ trồng căn lành, tuy nghe được 
Phật nói pháp, nhưng cũng không thể lập tức đoạn trừ tất 
cả phiền não trói buộc, chẳng dễ gì thoát khỏi tam giới, 
chẳng thể lập tức đắc được giải thoát». 
 

 Nếu muốn cầu trừ diệt 
 Vô lượng các tội ác 
 Nên ở trong Phật pháp 

Dũng mãnh thường tinh tấn.  
 

Giả sử có chúng sinh hy vọng sớm trừ diệt vô minh 
phiền não, và mê hoặc tham ái, và tất cả vô lượng vô biên 
tội lỗi nghiệp ác, thì nên đối với Phật pháp dũng mãnh tinh 
tấn. Chẳng những một thời tinh tấn, mà luôn luôn tinh tấn. 
Do đó, có câu : "Ngày sáu thời luôn luôn thường tinh tấn". 
Thân tinh tấn thì chẳng làm các việc sát hại, trộm cắp, tà 
dâm. Tâm tinh tấn thì chẳng có tâm tham sân si. Tóm lại, 
thân tinh tấn là siêng tu giới định huệ; tâm tinh tấn là diệt 
trừ tham sân si. Tức là phải dũng mãnh tinh tấn tiến về 
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trước, đừng giải đãi thối lùi về sau. Như thế thì sẽ đoạn trừ 
tất cả vô minh và tham ái, đắc được giải thoát.  
 Gốc rễ phiền não của chúng sinh, là do tham sân si 
mà ra. Khi ba độc nầy phát sinh tác dụng, thì đối với thân 
sẽ có hành vi sát hại, trôm cắp, tà dâm; đối với miệng thì 
nói dối .v.v… các nghiệp ác. Không sát hại tức là giới sân; 
phàm là có tư tưởng giết hại đều là do sân hận mà ra. 
Chẳng trộm cắp tức là giới tham; phàm là sinh ý niệm trộm 
cắp, đều là do tham lam mà ra. Không tà dâm tức là giới si; 
phàm là sinh tâm dâm đều là do ngu si mà ra. Tức nhiên 
biết công dụng của giới, thì phải tu định học. Ðịnh là gì ? 
Tức là chẳng khởi tâm động niệm, chẳng có vọng tưởng. 
Trước hết bắt đầu trong đời sống hằng ngày, đi đứng nằm 
ngồi, bốn oai nghi lớn phải luôn luôn cẩn thận, đừng tham, 
đừng ái, thì tự nhiên tâm sẽ vắng lặng như nước, chẳng có 
sóng. Sau đó tham thiền đả tọa, tụng Kinh lễ Phật, thì thân 
tâm sẽ thanh tịnh; lúc đó, một niệm không sinh, một hạt 
bụi không nhiễm, thì tự nhiên trí huệ sẽ hiện tiền, đây tức 
là huệ.  
 Chân tâm thanh tịnh của chúng ta, giống như tấm 
gương, bất quá bị bụi trần (vô minh) che lấp, mất đi ánh 
sáng không thể chiếu vật được. Chúng ta dụng công phu 
(tu hành) là tẩy trừ bụi bặm trên tấm gương, thì tự nhiên sẽ 
hiện ra ánh sáng, chiếu soi mọi vật, cho nên Thần Tú Ðại 
Sư nói :  
 

"Thời thời thường lau chùi 
Đừng để dính bụi bặm». 

 

 Ví như đốm lửa nhỏ 
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 Củi ướt khiến lửa tắt 
 Ở trong giáo pháp Phật 
 Người giải đãi cũng thế.  
 

 Giống như dùng lửa nhỏ để thiêu đốt củi ướt? thì lửa 
đó sẽ tắt sớm. Tại sao ? Vì phần nước của củi ướt đó, thắng 
hơn tánh lửa, lửa chẳng có sức thiêu đốt, cho nên bị tắt. Ở 
trong Phật giáo, nếu giải đãi chẳng tu hành thì cũng giống 
như đạo lý đốm lửa nhỏ thiêu đốt củi ướt, chẳng có sự 
thành công. Lửa nhỏ là đại biểu chẳng tinh tấn tu hành, củi 
ướt là đại biểu cho nghiệp chướng sâu nặng. Nếu tu hành 
chút chút, thì làm sao tiêu trừ nghiệp nặng ? Làm sao sinh 
ra lửa trí huệ ? Làm sao dứt hẳn vô minh tham ái ? Vì bạn 
vốn chẳng muốn đoạn trừ, cho nên chẳng dụng công tu 
hành. Nếu bạn dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải 
đãi, thì tất cả phiền não sẽ tiêu trừ sạch sẽ.  
 Lửa nhỏ không thể thiêu đốt củi ướt, song, củi khô, 
sẽ rất dễ dàng thiêu đốt, nghĩa là vô minh và tham ái của 
chúng ta bị lửa lớn trí huệ thiêu sạch. Phàm là người giải 
đãi chẳng tu hành, thì cũng giống như đạo lý lửa nhỏ thiêu 
đốt củi ướt.  
 

 Như dùi cây lấy lửa 
 Chưa được mà dừng nghỉ 

Tánh lửa theo đó diệt 
Người giải đãi cũng vậy.  

  

Giống như dùi cây để lấy lửa, dùng hòn đá dùi ở trên 
gỗ, lâu dần thì sẽ được lửa. Song, dùi một lúc, lửa sắp phát 
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hiện thì dừng nghỉ một chặp, lại dùi một lúc rồi nghỉ, như 
thế thì lửa cũng theo đó mà diệt mất, vĩnh viễn chẳng sinh 
ra lửa. Học Phật pháp cũng đồng đạo lý đó, tinh tấn một 
lúc, giải đãi một lúc, tinh tấn giải đãi, chẳng quán triệt thủy 
chung, thì không thể có sự thành tựu.  

Người tu hành, tinh tấn lại tinh tấn, sẽ có một phút 
cuối cùng nào đó sẽ khai ngộ. Ðáng tiết người tu hành, đến 
một giây phút cuối cùng nào đó, thì cảm thấy quá mệt mỏi, 
dừng nghỉ một chặp, sang ngày mai lại tinh tấn cũng chẳng 
muộn. Biết đâu tại một niệm đó, bèn mất đi cơ hội khai mở 
ngũ nhãn lục thông, Do đó có câu :  

 

"Tất cả là khảo nghiệm.  
Nhìn xem bạn làm thế nào ?  
Trước mắt chẳng nhận thức 

Hãy luyện lại từ đầu".  
 

Tức là đạo lý nầy. Nghĩ muốn dùi cây lấy lửa, khi 
lửa chưa hiện mà dừng nghỉ thì chẳng hy vọng lấy được 
lửa. Muốn cầu được lửa thì lại dùi tiếp. Dùi đến lúc lửa sắp 
hiện, thì lại dừng nghỉ, do đó lại mất đi cơ hội, lại phải dùi 
lại từ đầu.  

 

 Như người cầm ngọc châu 
 Không dùng vật tiếp bóng 
 Trọn không thể được lửa 
 Người giải đãi cũng vậy.  
 

 Giống như có người tay cầm nhật châu. Nhật châu là 
kính lồi (kính lúp), hay hấp thu ánh sáng mặt trời, thành 
điểm cháy. Ðem điểm cháy chiếu vào vật dễ cháy, thì sẽ 
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sinh ra lửa. Nếu chỉ có kính lồi và ánh sáng mặt trời, mà 
chẳng có đồ dễ bốc cháy, thì dù có chiếu thời gian bao lâu 
cũng chẳng sinh ra lửa. Cho nên nói, không dùng vật tiếp 
bóng (điểm cháy) thì chẳng thể nào được lửa. Nhật châu 
đại biểu cho Phật pháp, vật dễ cháy đại biểu cho tinh tấn. 
Người học Phật pháp giải đãi làm biếng chẳng tinh tấn, thì 
chẳng thể nào thành tựu. Tóm lại, phiền não chẳng dứt thì 
trí huệ không hiện. Tại sao chúng ta phải tu đạo ? Tức là 
dứt phiền não, cầu trí huệ. Có trí huệ rồi thì chẳng còn tạo 
nghiệp, chẳng thọ quả báo.  
 

 Như mặt trời nắng gắt 
 Trẻ con nhắm đôi mắt 
 Bảo lạ sao không thấy 
 Người giải đãi cũng vậy.  
 

 Ví như mặt trời nắng gay gắt, chiếu khắp đại địa. 
Song, trẻ con nhắm mắt lại, còn nói "Tôi chẳng nhìn thấy 
mặt trời màu đỏ". Chúng nhắm mắt lại thì làm sao mà nhìn 
thấy mặt trời ? Một số chúng sinh biết có Phật pháp, mà 
chẳng chịu tu hành, cũng giống như thế, thật là đáng 
thương xót ! Mặt trời đại biểu cho Phật pháp, trẻ con vô tri 
đại biểu cho chúng sinh ngu si, nhắm mắt đại biểu cho giải 
đãi. Mặt trời chiếu khắp đại địa, chẳng có chỗ nào mà 
không chiếu tới, song, nhắm mắt, cho nên chẳng thấy mặt 
trời. Ở trong Phật giáo, minh bạch đạo lý Phật pháp mà 
chẳng nương theo pháp tu hành, thì giống như nhắm mắt, 
chẳng thấy mặt trời, là lý giống nhau.  
 

 Như người không tay chân 
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 Muốn dùng cỏ làm tên 
 Bắn phá khắp đại địa 
 Người giải đãi cũng vậy.  
  

Giống như có người chẳng có tay, cũng chẳng có 
chân, song, tâm nghĩ muốn dùng cỏ hoang làm mũi tên để 
bắn phá đại địa. Vọng tưởng đó có phải là người ngu nói 
mộng chăng ? Làm sao có thể thành sự thật ? Việc vốn 
chẳng làm được. Người giải đãi chẳng tu hành cũng như 
thế, không thể nào thành tựu.  
 Chẳng có tay chân tức là chẳng tu hành, mà muốn 
dùng tên trí huệ để bắn phá tất cả vô minh. Ðó chẳng phải 
là người ngu vọng tưởng chăng ? Chẳng có chân tay thì 
làm sao mà dương cung bắn tên ? Làm sao mà tiến về trước 
lùi về sau ? Ngày ngày giải đãi, ngày ngày phóng dật, tâm 
khỉ ý ngựa thu chẳng được, chẳng có giới lực, chẳng có 
định lực, chẳng có huệ lực, thì làm sao mà khai ngộ.  
 

 Như dùng một sợi lông 
 Để lấy hết nước biển 
 Muốn khiến cạn sạch khô 
 Người giải đãi cũng vậy.  
 

 Giống như dùng nơi đầu một sợi lông, muốn lấy sạch 
nước biển, khiến cho khô cạn. Trừ khi có thần thông thì 
miễn bàn tới, bằng không thì vốn chẳng thể nào làm được. 
Ðây là nói nhận thức được một chút đối với Phật pháp, thì 
nghĩ muốn đắc được lợi ích lớn. Ðây chẳng phải là vọng 
tưởng chăng ? Suốt ngày giải đãi chẳng tu hành, thì làm 
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sao mà phá trừ vô minh, phiền não, chấp trước, vọng 
tưởng, tham ái, mê hoặc ? Cứ nghĩ tìm tiện nghi, phí sức ít, 
thu hoạch nhiều. Phải biết thiên hạ chẳng có việc chẳng 
mệt nhọc mà được thu hoạch, do đó có câu :  
 

"Trồng trọt một phần 
Thì thu hoạch một phần". 

 

Chẳng thể nào ở trên trời rớt bánh xuống, vốn chẳng 
thể nào có việc đó. Người giải đãi chẳng tinh tấn tu hành, 
thì giống như ngu si dùng đầu một sợi lông lấy hết nước 
biển.  
 

 Lại như kiếp lửa cháy 
 Muốn dùng chút nước mắt 
 Ở trong nơi Phật pháp 
 Người giải đãi cũng vậy.  
 

 Lại giống như lúc kiếp lửa nổi dậy, đất đai đều bị 
thiêu đốt, biến thành lò lửa lớn. Muốn dùng một giọt nước 
để dập tắt kiếp lửa, thì chẳng thế nào làm được. Ở trong 
Phật giáo mà chẳng tu hành, thì cũng giống như muốn 
dùng chút nước để dập tắt kiếp lửa, chẳng thế nào được. 
Nếu như một xe củi cháy, chỉ dùng một ly nước để cứu hỏa 
thì có dập tắt được lửa chăng ? Người giải đãi chẳng tinh 
tấn thì cũng như thế.  

Thời gian kiếp hoại sẽ phát sinh một lần nạn lửa lớn. 
Nạn lửa nầy chẳng những huỷ diệt địa cầu, mà thiêu hủy 
trời Sơ Thiền, tức là sắc giới Phạm Chúng Thiên, Phạm 
Phụ Thiên, Ðại Phạm Thiên, cho nên gọi là kiếp lửa. Tại 
sao lại có kiếp lửa như thế ? Vì đến thời kỳ kiếp hoại, tâm 
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của con người quá xấu xa, nghiệp chướng quá nặng, Long 
vương phẫn nộ chẳng mưa xuống, đại địa nóng bức, cỏ cây 
chẳng sinh trưởng. Lúc đó, hư không xuất hiện bảy mặt 
trời, đồng thời chiếu xuống đại địa. Nước biển cũng khô 
cạn, do đó phát sinh lửa lớn, một khi thiêu, sẽ thiêu hủy 
đến cõi Phạm Thiên. Khi hai mươi tiểu kiếp lửa qua rồi, thì 
đến kiếp không, đại địa tất cả đều không, chẳng còn vật gì 
cả. Khi hai mươi tiểu kiếp không qua rồi, thì đến kiếp 
thành, bắt đầu dần dần thành tựu địa cầu. Trải qua hai mươi 
tiểu kiếp rồi, thì người trời ở cõi trời Quang Âm lại du 
hành đến địa cầu. Lúc đó, nước cam lồ ở địa cầu rất ngọt, 
người trời uống quá nhiều nên bị say, mất đi thần túc 
thông, không thể trở về trời được nữa, cho nên mới ở lại 
thế gian, trở thành thủy tổ của loài người. Ðây là trụ kiếp 
bắt đầu.  

 

 Như người nhìn hư không 
 Ngồi yên chẳng lay động 
 Mà nói bay đi khắp 
 Người giải đãi cũng vậy.  
 

 Giống như có người, nhìn thấy hư không, ngồi yên ở 
đó mà thân chẳng lay động, bèn nói : "Tôi có thể đằng vân 
giá vũ đi đến hư không, hết thảy chỗ hư không, đều có dấu 
chân của tôi», đạo lý nầy (ngoại trừ Phật Bồ Tát) chẳng có. 
Hư không đại biểu cho Phật pháp, ngồi yên đại biểu cho 
giải đãi. Thấy được Phật pháp mà chẳng tu hành Phật pháp, 
thì quả vị gì cũng chẳng đắc được. Người chẳng tu hành 
mà tự mình còn nói : "Tôi chứng được tứ quả A La Hán, 
hoặc tôi chứng được thập địa Bồ Tát". Ðây là tự mình chụp 
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mũ cho mình, tự mình an ủi mình, tức cũng là tự mình lừa 
gạt người.  
 Giống như vào thời vua A Dục, có vị Tỳ Kheo Ðại 
Thiên, tự mình chẳng chứng quả mà lừa gạt đệ tử nói y đã 
chứng quả. Ðây là ngồi yên chẳng lay động mà nói dối là 
bay đi khắp, là chẳng có sở thành tựu.  
 Những ví dụ ở trên rất là quan trọng. Chúng ta học 
Phật pháp phải cần độc mặc niệm, để làm cảnh sách. để 
tỉnh chính mình, không thể qua loa, thời khắc phải nhận 
chân tu hành, không thể giải đãi. Học Phật pháp phải tự 
cường bất tức, cung hành thực tiễn. Phải thấu triệt là cây to 
từng ngày từng ngày lớn lên, La Mã là từng ngày từng 
ngày kiến trúc, Phật pháp là từng ngày từng ngày tu thành. 
Do đó, có câu : "Người có chí, việc sẽ thành». Tu một phút 
thì có một phút công đức, công đức tròn thì tự nhiên sẽ 
thành tựu. Do đó có câu :  
 

Khối sắt mài thành kim 
Công đáo tự nhiên thành.  

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Pháp Thủ rằng : Phật tử ! Như 
Phật nói, nếu có chúng sinh thọ trì chánh 
pháp, tất sẽ dứt trừ tất cả phiền não. Tại 
sao có người thọ trì chánh pháp, mà chẳng 
dứt trừ phiền não. Theo thế lực của tham 
sân si, theo ngạo mạn, theo sự che đậy, theo 
sự căm phẫn, theo sự oán hận, theo sự đố 
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kị, theo sự keo kiệt, theo sự lừa dối, theo sự 
xiểm nịnh xoay chuyển, không rời nơi tâm, 
người hay thọ trì pháp, tại sao lại ở trong 
tâm hành khởi các phiền não ?  
 

 Sau khi Bồ Tát Cần Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc 
đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Pháp Thủ để 
thỉnh pháp bèn hỏi : "Phật tử ! Trước kia Phật đã từng nói, 
nếu như có chúng sinh hay thọ nơi tâm, trì nơi thân, theo 
pháp tu hành, thì sẽ hoàn toàn dứt trừ hết thảy tất cả phiền 
não. Vậy tại sao có chúng sinh hay thọ trì chánh pháp, mà 
phiền não chẳng dứt trừ, vô minh không thể phá trừ ? Ðây 
là đạo lý gì ? Hy vọng Ngài hãy khai thị".  
 Một số người tu hành, thọ trì chánh pháp, song, tâm 
tham vẫn chưa dứt, tâm sân cũng chưa dứt, tâm si càng 
chưa dứt. Chẳng những chưa dứt mà còn chạy theo nó, lại 
chạy theo cống cao ngã mạn, lại chạy theo phiền não che 
đậy. Có lỗi chẳng dám nhận, chẳng dám sám hối, sợ người 
biết, như thế sẽ che đậy tội nghiệp, vĩnh viễn chẳng tiêu 
trừ. Lại chạy theo phẫn nộ phiền não, tâm chẳng bình là 
phẫn, phẫn cực điểm là oán, oán đến cực điểm là hận, hận 
đến cực điểm là phiền, phiền đến cực điểm là phát ra. Phát 
ra lửa vô minh, thiêu trụi lý trí, cảm tình dụng sự, sẽ nổi 
giận, tạo thành hậu quả bất lương, bèn mất đi đạo nghiệp. 
Lại chạy theo đố kị, tức là hận người ta có, cười người 
không có. Phàm là cùng học, cùng làm, cùng hành, cùng tu, 
với nhau đều có tâm lý đố kị. Vì người có tâm tranh cường 
háo thắng, đều muốn hơn người, muốn thắng hơn người 
khác, bằng không thì tâm ma tác quái, phát sinh đố kị. Lại 
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chạy theo keo kiệt không xả bỏ, tức là chẳng bố thí, chẳng 
có tâm từ bi, chẳng những chẳng đồng tình sự khổ của 
người khác, ngược lại còn nói những lời không tốt. Lại 
chạy theo lừa dối, tức là trong không sinh ra có, chẳng nói 
lời thật. Hoặc là khêu chọc thị phi, phỉ báng danh dự của 
người khác, tạo khẩu nghiệp thì tương lai sẽ đoạ vào địa 
ngục cắt lưỡi. Lại chạy theo xiểm nịnh, tức là nịnh bợ kẻ 
khác, đây là tác phong của kẻ tiểu nhân. Người tu hành 
chánh pháp không nên có những hành vi như thế. Nhưng bị 
những thế lực đó xoay chuyển, đây là nguyên nhân gì ? 
Chẳng có chúng sinh nào có thể lìa khỏi tâm mà thọ trì 
chánh pháp. Tại sao chẳng những chẳng dứt phiền não, 
ngược lại còn sinh ra rất nhiều phiền não ? Ðạo lý nầy tôi 
thật chẳng hiểu, xin Ngài hãy giải thích cho rõ ràng, cứu 
kính là nguyên nhân gì ?  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Thủ dùng kệ 
đáp rằng.  
 

 Lúc đó, vị đại Bồ Tát Pháp Thủ dùng bài kệ để trả 
lời những vấn đề Bồ Tát Văn Thù đã hỏi.  
 

 Phật tử khéo lắng nghe 
 Ngài hỏi như thật nghĩa 
 Chẳng phải là đa văn 
 Vào được pháp Như Lai.  
 

 Bồ Tát Pháp Thủ nói : "Phật tử ! xin Ngài hãy chú ý 
lắng nghe, tôi dùng chân tâm để trả lời những đạo lý mà 
Ngài đã hỏi. Chân thật nghĩa quý chẳng tại nhiều, mà tại 
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tinh". Tuy nhiên, hay tụng Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp 
Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Viên Giác 
.v.v... nhưng chẳng y pháp tu hành, thì chẳng lợi ích gì. 
Giống như nói nhiều món ăn ngon mà không ăn, thì kết 
quả vẫn đói bụng. Ví như người làm ở ngân hàng, hằng 
ngày đếm tiền mà mình chẳng có xu nào. Học Phật pháp 
chẳng phải cậy nhờ đa văn, để có thể vào được trong pháp 
môn của Như Lai. Giống như Ðề Bà Ðạt Ða và Tỳ Kheo 
Thiện Tịnh đều có trí huệ, lại đa văn. Nhưng ngược lại họ 
phỉ báng Phật pháp, kết quả hai người lúc còn sống đọa vào 
địa ngục, tức là lúc còn sống, bị hãm vào dưới đất.  
 

 Như người trôi trong nước 
 Sợ chìm mà chết khát 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
 

 Giống như có người trôi ở trong nước lớn, tâm sinh 
sợ hãi, sợ bị nước lớn chìm chết, trong miệng rất khát nước 
cũng chẳng dám uống nước, thà chết khát cũng chẳng 
uống. Chúng sinh đối với pháp của Phật nói, chỉ có thọ trì, 
nghiên cứu, minh bạch, nhưng chẳng tu hành, thì chẳng có 
lợi ích gì. Ða văn cũng như đạo lý đó; bác quảng đa văn, 
nhưng là lý luận ở ngoài da, chẳng phải công phu thật tế, 
cũng chẳng phải tu hành pháp môn cơ bản. Do đó có câu :  
 

«Nói một trượng, không bằng hành một thước".  
 

Giống như nằm trên giường mà học kỹ thuật bơi lội, 
nghiên cứu rất thấu triệt minh bạch, nhưng khi vào trong 
nước để bơi lội thì tay chân tán loạn, nhẹ thì uống một 
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bụng nước, còn nặng thì nguy hiểm tánh mạng, đây là nói 
rõ lý luận và kinh nghiệm sai cách nhau mười vạn tám 
nghìn dặm.  
 Phật pháp tức là nước lớn. Chúng sinh trôi ở trong 
nước, tức là nghiên cứu Phật pháp. Sợ bị nước lớn chìm 
chết, tức là vô minh. Chẳng muốn xả bỏ phiền não, tức là 
chẳng dám uống nước, cho nên nói nơi pháp chẳng tu 
hành, đa văn cũng như vậy.  
 

 Như người bày cỗ ngon 
 Mình đói mà chẳng ăn 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
 

 Giống như có người bày cỗ tiệc, thức ăn rất ngon, 
mà lúc mình đói cũng chẳng ăn thức ăn ngon đầy bổ 
dưỡng. Giống như người đối với Phật pháp chẳng nhận 
chân tu hành, chỉ nghiên cứu văn tự Bát Nhã, nghiên cứu 
đi, nghiên cứu lại, biết rất nhiều đạo lý. Song, chẳng chịu 
tu hành, thì có lợi ích gì ? Ða văn cũng như vậy. Nói tóm 
lại, nói thì hay, nói thì giỏi, mà chẳng tu hành thì chẳng 
phải đạo.  
 

 Như người khéo chế thuốc 
 Mình bệnh chẳng cứu được 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
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 Giống như có vị lương y, khéo bắt mạch. khéo chế 
thuốc, theo chứng bệnh mà hốt thuốc, thuốc đến thì bệnh 
khỏi, có công cải tử hồi sinh, bất cứ nghi nan tạp chứng, 
đều có thể diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu dân. Song, lúc 
mình có bệnh thì bó tay không chữa được, chẳng có biện 
pháp, tay chân tán loạn, chẳng biết uống thuốc gì cho hết 
bệnh. Tại sao ? Vì đầu óc của mình đã chẳng còn sáng 
suốt, giống như tuy đao nhọn sắc bén, nhưng không thể cắt 
cái cán của mình. Ở trong Phật pháp, tham đồ đa văn, 
chẳng chịu tu hành thì giống như đạo lý vị lương y trị 
chẳng được bệnh của chính mình.  
 

 Như người đếm châu báu 
 Mình chẳng có một đồng 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
 

 Giống như có người, hằng ngày thế người ta tính 
đếm của cải châu báu, thế người ta quản lý tiền bạc, song, 
mình chẳng có đồng nào, cho đến nửa đồng cũng chẳng có. 
Ở trong Phật pháp, chỉ biết học nghĩa lý trong Kinh điển, 
mà chẳng chịu y pháp tu hành, không thể đoạn dục khử ái, 
thì thật tế chẳng có ích gì. Ða văn tức là đếm châu báu, 
cuối cùng vẫn nghèo cùng. Phật giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho họ tu hành chánh pháp, nếu nhận chân tu hành, thì nhất 
định đắc được lợi ích. Còn nếu chẳng tu hành, thì nhất định 
chẳng đắc được lợi ích, cho nên nói thực hành mới là đạo.  
 

 Như người sinh cung vua 
 Mà chịu đói chịu lạnh 
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 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
 

 Giống như có người, sinh vào cung của nhà vua, có 
thể làm thái tử, giàu có bốn biển, quyền nắm thiên hạ. 
Song, ở trong cung vua, chịu đói chịu khát, chịu lạnh. Có 
đạo lý chăng ? Tức nhiên sinh vào nhà phú quý, thì sao lại 
chịu đói chịu lạnh ? Ðây là việc không thể có. Ở trong Phật 
pháp, chẳng chịu tu hành, chỉ biết nghĩa lý, biết vừa nhiều 
lại rộng, mà chẳng cung hành thật tiễn, thì cũng chẳng ích 
gì. Nghiên cứu Phật pháp, biết một chút hành một chút mới 
có đại dụng. Do đó có câu :  
 

Tri hành hợp nhất.  
 

 Giống như người què và người đui. Người què thì 
thấy mà chẳng đi được. Người đui thì chẳng thấy mà đi 
được. Nếu hai người hợp làm một, giúp đỡ lẫn nhau, thì sẽ 
đạt được mục đích. Học Phật pháp, tín giải hành chứng đều 
quan trọng, như xe bốn bánh mới có thể đến bờ bên kia. 
Bốn bánh mà thiếu một, thì chẳng thể nào được, ngừng lại 
giữa đường, không thể tiến về trước, do đó "giữa đường 
phế bỏ", như thế thì công lao lúc trước bị phế bỏ. Ða văn 
mà chẳng tu hành, cũng như sinh vào nhà vua mà chịu đói 
chịu lạnh.  
 

 Như điết tấu âm nhạc 
 Người nghe mình chẳng nghe 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
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 Giống như người điết, diễn tấu âm nhạc là để cùng 
với người khác thưởng thức, người ta nghe hay, êm tai mà 
chính mình chẳng nghe, tấu hay hoặc dở, mình chẳng biết. 
Âm nhạc giống như Phật pháp, có người biết Phật pháp là 
tốt, song, mình tu hành hay không tu hành, mình chẳng 
biết. Người điết tấu âm nhạc, hợp hay chẳng hợp nhạc phổ 
? Âm luật đi đều chăng ? Mình chẳng biết, nơi Phật pháp 
ham cầu đa văn, mà chẳng chú trọng tu hành, thì cũng 
giống như người điết tấu âm nhạc chẳng khác.  
 

 Như mù vẽ hình tượng 
 Họ thấy mình chẳng thấy 
 Nơi pháp chẳng tu hành 

Đa văn cũng như vậy.  
 

Giống như người mù loà (vô minh rất nặng), hay vẽ 
rất nhiều hình tượng, song, chính mình chẳng thấy, chỉ để 
cho người khác thưởng thức. Nghe được Phật pháp, minh 
bạch Phật pháp, mà chẳng chịu tu hành, tham cầu bác học 
đa văn, thì cũng giống như người mù vẽ hình tượng, thật là 
đáng thương xót.  

 

 Ví như người lái thuyền 
 Mà chết ở trong biển 
 Nơi pháp chẳng tu hành 
 Đa văn cũng như vậy.  
 

 Giống như nhà hàng hải, sống ngày nầy tháng nọ ở 
trên biển, lấy biển làm nhà, có kỹ thuật lèo lái, có kinh 
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nghiệm đi thuyền. Ông ta trên biết thiên văn, dùng vị trí 
sao đẩu, có thể ở trong biển cả đêm tối, biết được phương 
hướng; dưới biết địa lý, dùng sự lưu động và nhan sắc của 
nước biển, thì biết nơi nào có đá ngầm, nơi nào có nước 
xoáy, biết được rất rõ ràng, song, lại chết ở trên biển, tại 
sao ? Vì kỹ thuật chưa đến cực điểm, cho nên dễ phát sinh 
nạn biển mà mất mạng. Người học Phật, chỉ nói khẩu đầu 
thiền, hay nói mà chẳng tu hành, chỉ cầu đa văn mà chẳng 
chịu tu hành, thì giống như nhà hàng hải, chết ở trên biển, 
ông ta không thể liễu sinh thoát tử.  
 

 Như nơi ngã tư đường 
 Rộng nói những điều tốt 
 Mình chẳng có thật đức 
 Chẳng tu cũng như vậy.  
 

 Giống như có người ở tại ngã tư đường, diễn nói dạy 
người làm nhiều việc lành, khuyên người khắp bố thí, 
khiến người tu phước tu huệ. Nói rất hay, đầu đầu thị đạo, 
cái nào cũng có lý. Song, chính họ chẳng có đức chẳng có 
hạnh, bèn mất đi giá trị lãnh đạo hiệu chiêu. Chúng ta 
người tu đạo, mình có đức hạnh chân thật thì nói pháp mới 
khởi tác dụng. Ðức hạnh chân thật từ đâu đến ? là từ chỗ tự 
lợi lợi tha mà đến. Tóm lại, phải lợi ích kẻ khác, phải trợ 
giúp kẻ khác. Ðây tức là từ bi thế trời tuyên hóa, thành thật 
vì nước cứu dân. Mỗi cử chỉ hành động đều phải lợi ích 
chúng sinh, như thế mới sung mãn thật đức của mình. Nếu 
đối với Phật pháp, chỉ nói mà không tu hành thì cũng như 
thế. Bên ngoài khuyên người thì tốt, mà bên trong mình 
chẳng có thật đức, cũng chẳng ích gì.  
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 Trong Ðại Trí Ðộ Luận có nói : "Ða văn biện huệ 
khéo lời lẽ, khéo nói các pháp chuyển tâm người, mình 
không như pháp hành bất chánh, ví như mây sấm mà chẳng 
mưa. Bác học đa văn có trí huệ, nói chậm lời thô chẳng 
khéo léo, không thể hiển phát tạng pháp bảo, ví như có 
mây chẳng sấm mưa. Chẳng rộng học vấn chẳng trí huệ, 
không thể nói pháp chẳng tu hành tốt, là pháp sư tồi chẳng 
hổ thẹn, ví như chẳng mây chẳng sấm mưa».Ở trong Sa Bà 
Luận có nói :  
 

«Ða văn biết được pháp 
Đa văn hay lìa tội 
Đa văn xả vô nghĩa 

Đa văn đắc Niết Bàn». 
 

Ða văn là một đức tốt. Tôn giả A Nan là bậc nhất đa 
văn. Ngài đời đời kiếp kiếp tu pháp môn đa văn, cho nên 
ký ức của Ngài rất mạnh. Lúc Phật còn ở đời, nói tất cả 
Kinh điển, một khi lọt qua tai Ngài, thì một chữ cũng 
không sót. Nhưng Ngài chẳng biết tu hành, cho nên chẳng 
có định lực. Một ngày nọ, Ngài A Nan khất thực đến trước 
cửa nhà nữ Ma Ðăng Già, thì bị cô ta dùng chú Phạm 
Thiên làm mê hoặc, dẫn vào trong phòng, chút nữa là phá 
giới thể. Trong đường tơ kẽ tóc thì Bồ Tát Văn Thù đi đến 
(phụng mạng của Phật) dùng pháp lực của Chú Lăng 
Nghiêm, khiến cho Ngài A Nan tỉnh lại, cứu khỏi nạn nữ. 
Do đó có thể chứng minh, Ða Văn chẳng phải là pháp cứu 
kính, có lúc chẳng vượt qua đặng sự khảo nghiệm.  

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Trí Thủ rằng: Phật tử ! Ở trong 
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Phật pháp, trí là trên hết. Tại sao Như Lai 
hoặc vì chúng sinh khen ngợi bố thí, hoặc 
khen ngợi trì giới, hoặc khen ngợi nhẫn 
nhục, hoặc khen ngợi tinh tấn, hoặc khen 
ngợi thiền định, hoặc khen ngợi trí huệ, 
hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả, mà chẳng 
chỉ dùng một pháp để được giải thoát, 
thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác.  
 

 Sau khi Bồ Tát Pháp Thủ nói bài kệ rồi thì lúc đó, 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Trí Thủ để thỉnh 
pháp, bèn hỏi : "Phật tử ! Ở trong Phật pháp, trí huệ là pháp 
môn hàng đầu. Tại sao Phật có lúc khen ngợi pháp môn lục 
độ ? Có lúc lại khen ngợi pháp môn tứ vô lượng tâm ? Ðây 
là đạo lý gì ? Xin Ngài từ bi khai thị". Hoặc vì chúng sinh 
khen ngợi pháp môn bố thí. Bố thí có ba :  

1. Bố thí tài : Lại phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài 
tức là thân tâm tánh mạng, đầu mắt tủy não, đây là tài sản 
trong thân. Ngoại tài tức là vàng bạc châu báu, đất nước vợ 
con, đây là tài sản ngoài thân.  

2. Bố thí pháp : Tức là vì chúng sinh giảng Kinh nói 
pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được 
vui, chấm dứt sinh tử.  

3. Bố thí vô uý : Tức là khi chúng sinh gặp hoạn nạn, 
hoặc sinh mạng bị uy hiếp, hoặc tinh thần bị bức bách, rất 
sợ hãi. Lúc đó dùng đủ phương pháp để khuyên nhủ, để an 
ủi, dạy họ đừng sinh tâm sợ hãi.  
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 Hoặc là vì chúng sinh khen ngợi pháp môn trì giới. 
Trì giới tức là giữ quy cụ, tức cũng là ngừa ác phòng quấy. 
Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh, đều bao quát ở trong 
giới luật. Giới tức là đừng làm các điều ác, làm các điều 
lành. Phàm là việc lợi ích chúng sinh, đều có thủy có 
chung, làm cho viên mãn, tuyệt đối đừng đầu cọp đuôi rắn, 
phế bỏ giữa đường. Ðối với việc chẳng có lợi cho chúng 
sinh, thì tuyệt đối đừng làm. Bằng không thì tổn người lợi 
mình, hành vi như thế chẳng phải là hành Bồ Tát đạo. 
Người hiện nay, đa số đều là ích kỷ lợi mình, cho nên dẫn 
đến gia đình không hòa, xã hội không an. Người với người 
không thể hòa bình với nhau, đều có tư tưởng không tốt. Vì 
đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn, do đó mà tạo thành 
thế giới bất an, chiến tranh bùng nổ. Nếu mọi người đều 
giữ:  

1. Không sát sinh.  
2. Không trộm cắp.  
3. Không tà dâm.  
4. Không nói dối.  
5. Không uống rượu.  
Năm giới căn bản nầy, thì thế giới nhất định sẽ hòa 

bình. Còn có giới bát quan trai (giới cư sĩ), giới sa di mười 
giới.  
 Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn nhẫn nhục, 
nhẫn nhục có ba :  

1. Sinh nhẫn : Tức là nhẫn thọ người phỉ báng, hãm 
hại, tha thứ cho họ, khoan hồng cho họ, do đó có câu : 
"Lấy đức báo oán", hoặc "lấy thành đãi nhau", thì tự nhiên 
sẽ cảm hóa họ, hòa bình với nhau.  
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2. Pháp nhẫn : Tức là nhẫn thọ mưa gió nóng lạnh 
của thiên nhiên, hoặc đói khát … 

3. Vô sinh pháp nhẫn : Tức là trong tâm an định, 
chẳng có vọng tưởng, tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, 
chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. Pháp vô sinh 
tức là lý chân như, nhẫn tức là trí huệ.  
 Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn tinh tấn. 
Tinh tấn có hai :  

1. Thân tinh tấn : Tức là siêng tu giới định huệ, 
chẳng phạm sát, trộm, dâm.  

2. Tâm tinh tấn : Tức là tiêu diệt tham sân si, chẳng 
khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Tóm lại, tinh tấn thì chẳng 
giải đãi. Học Phật pháp như thuyền đi ngược dòng, chẳng 
tiến thì lùi. Một ngày chẳng tu hành, thì đạo nghiệp sẽ thối 
lùi, cho nên phải ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, một ngày sáu 
thời thường tinh tấn, đây là điều kiện của người tu đạo.  
 Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn thiền định. 
Thiền là tiếng Phạn, đầy đủ là thiền na. Ðịnh là tiếng Tàu, 
đầy đủ là chánh định. Danh từ nầy vừa tiếng Phạn và tiếng 
Tàu hợp lại, thiền định là gì ? Tức là tĩnh lự. Tĩnh là vắng 
lặng, lự là tư lự, nghĩa là đình chỉ mọi vọng tưởng của ý 
thức, lúc đó tâm sẽ thanh tịnh; đến cảnh giới một niệm 
không sinh, một niệm không diệt, thì là lúc trí huệ giải 
thoát, tức cũng là khai ngộ. Do đó:  
 

"Vọng niệm không sinh là thiền 
Ngồi thấy bản tánh là định», 

 

Đây là chú giải về thiền định. Ngồi thiền, ngồi đến 
lúc hỏa hầu, thì sẽ rõ tâm thấy tánh, tức cũng là phát minh 
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chân tâm của mình, nhìn thấy chân tánh của mình. Chân 
tâm là tâm thanh tịnh, chân tánh là Phật tánh.  
 Hoặc vì chúng sinh khen ngợi pháp môn Bát Nhã. 
Bát Nhã dịch là trí huệ. Thời xưa dịch Kinh có năm quy 
định không dịch, tức là :  

1. Bí mật.  
2. Tôn trọng.  
3. Ða hàm.  
4. Thuận cổ.  
5. Thử phương vô.  
 

Bát Nhã có ba :  
1. Văn tự Bát Nhã : Dùng văn tự để nói rõ đạo lý thật 

tướng Bát Nhã và quán chiếu Bát Nhã.  
2. Quán chiếu Bát Nhã : Có Kinh điển văn tự rồi, thì 

phải quán sát chiếu soi, mới thấu hiểu nghĩa chân thật của 
Kinh điển.  

3. Thật tướng Bát Nhã : Thấu hiểu chân lý rồi, thì 
biết đạo lý các pháp thật tướng. Bát Nhã là phá các tướng, 
thấu hiểu tất cả pháp tánh vốn không; cho nên tu tất cả 
công đức đều khiến cho viên mãn.  
 Hoặc lại khen ngợi từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Từ 
là gì ? Tức là ban vui cho tất cả chúng sinh. Bi là gì ? Tức 
là cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Hỷ là gì ? Tức là thấy 
được người làm điều thiện, hoặc người ta vui, thì mình sinh 
hoan hỉ. Xả là gì ? Tức là xả bỏ tâm thương ghét, oán thân 
đều bình đẳng, đối đãi kẻ oán người thân đều như nhau. 
Hành Bồ Tát đạo thì trước hết phải dùng bốn pháp nhiếp 
(Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), sau đó đầy đủ bốn tâm 
vô lượng, thì mới có thể làm sự nghiệp lợi người. Người 
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học Phật pháp, đây là pháp môn căn bản, phải thiết thực mà 
làm, bằng không thì quay lưng lại với giáo nghĩa Phật 
pháp, chẳng có tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại 
ngã.  
 Tuy nhiên ở trước Phật khen ngợi lục độ và bốn tâm 
vô lượng, song, pháp môn nhiều như thế, chúng sinh thủy 
chung chẳng y một pháp mà được thoát khỏi tam giới, liễu 
sinh thoát tử, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Ðây đều là nguyên nhân gì ? Xin Ngài hãy từ bi giải 
đáp.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

 Lúc đó, Ðại Bồ Tát Trí Thủ dùng kệ để trả lời những 
vấn đề mà Bồ Tát Văn Thù đã hỏi.  
 

 Phật tử rất hy hữu 
 Biết được tâm chúng sinh 
 Theo nghĩa Ngài đã hỏi 
 Lắng nghe nay tôi nói.  
 

 Bồ Tát Trí Thủ nói : "Phật tử ! Ngài rất là ít có, Ngài 
có đại trí huệ, Ngài là thượng thủ trong các đại Bồ Tát. 
Ngài đại biểu cho chúng sinh để hỏi pháp, vì Ngài khéo 
biết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Bây giờ tôi căn 
cứ theo những vấn đề Ngài đã hỏi, mà nói rõ nghĩa lý. Xin 
Ngài hãy chú ý lắng nghe".  
 

 Các Đạo Sư quá khứ 
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 Hiện tại và vị lai 
 Chẳng có nói một pháp 
 Mà khiến người đắc đạo.  
 

 Ðời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật 
Ðại Ðạo Sư, chẳng phải nói một pháp môn, mà là nói tám 
vạn bốn ngàn pháp môn. Chẳng có vị Phật nào chỉ nói một 
pháp môn, mà có thể khiến cho chúng sinh chứng đắc quả 
vị Phật Vô thượng chánh đẳng chánh giác.  
 

 Phật biết tâm chúng sinh 
 Căn tánh đều khác nhau 
 Tùy theo sự độ được 
 Như vậy mà nói pháp.  
 

 Có câu :  
 

"Chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm 
Như Lai đều biết đều thấy", 

 

Cho nên Phật biết tâm chúng sinh. Căn tánh của 
chúng sinh đều khác nhau. có người hoan hỉ pháp môn nầy, 
có người hoan hỉ pháp môn kia. Phật hoàn toàn biết được 
tâm chúng sinh, người đáng dùng thân gì độ được, thì thị 
hiện thân đó để nói pháp, khiến cho họ được độ. Pháp của 
Phật nói ra, là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói tất 
cả các pháp, do đó "theo bệnh cho thuốc", tức cũng là vì 
người nói pháp.  
 

 Người tham khen bố thí 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        401 

 

 Người huỷ phạm khen giới 
 Người nhiều sân khen nhẫn 
 Người lười khen tinh tấn.  
 

 Nếu gặp chúng sinh xan tham chẳng xả bỏ, thì vì họ 
giảng giải công đức bố thí, khen ngợi lợi ích của sự bố thí. 
Bố thí nhìn trước mắt là trực tiếp bố thí cho người, kỳ thật 
gián tiếp là bố thí cho mình. Do đó, "Trước hành gió xuân, 
sau được mưa thu". Nhà nho nói: "Mình giúp người, thì 
người giúp mình", đây là đạo lý nhân quả. Sau đó lấy thân 
làm phép tắc, bố thí tất cả để cứu giúp người nghèo khổ, 
khiến cho họ hoan hỉ, dần dần sẽ cảm hoá, thì họ mới sinh 
tâm trắc ẩn, mà đồng tình thọ nạn khổ của chúng sinh.  
 Nếu gặp chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật, thì hãy 
vì họ khen ngợi sự quan trọng của giới luật như thế nào. 
Do đó :  
 

«Vật chẳng có dụng cụ 
Làm sao thành vuông tròn.  

Người chẳng có quy cụ 
Thì chẳng thành Thánh hiền». 

 

Trước hết mình phải giữ giới luật, tơ hào đừng cẩu 
thả, làm như thế thì lâu dần sẽ khiến cho người cảm động, 
biết giữ giới là hành vi của Phật giáo đồ phải có.  
 Nếu gặp chúng sinh sân hận quá nặng thì khen ngợi 
pháp môn nhẫn nhục quan trọng như thế nào. Ai ai cũng 
nhẫn nhục, thì thiên hạ chẳng có chiến tranh. Người xưa có 
nói :  
 

"Nhẫn nại thì an 
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Biết đủ thì vui". 
 

Đây là nói về kinh nghiệm, khiến cho họ nhẫn nại 
nơi tư tưởng, thiệt thòi là triết lý chiếm tiện nghi, sửa đổi 
hành vi của họ, phải từ từ để khuyên nhủ. Bằng không, sẽ 
phát sinh tác dụng ngược trở lại, khéo léo trở thành vụng 
về. Người có tâm sân hận, thì tâm lý chẳng chánh thường, 
như có việc chẳng như ý bèn oán trời trách người, hận đến 
xương tủy, hy vọng đối phương hoành tử, chết chẳng toàn 
thân. Hoặc ngồi máy bay thì bị nổ, máu thịt bắn rơi lung 
tung, chết chẳng có đất chôn thân, như thế mới giải nỗi hận 
trong tâm. Thứ người nầy đều là tâm lý biến thái, cho nên 
phải tìm cách cải đổi tư tưởng của họ, chỉ có một biện pháp 
là vì họ giảng giải về đạo lý nhân quả báo ứng.  
 Nếu gặp chúng sinh giải đãi chẳng chịu tu hành, thì 
đừng trực tiếp phê bình họ là người giải đãi; bằng không 
thì họ sẽ nổi giận mà khởi tác dụng ngược trở lại, ngược lại 
càng chẳng lạy Phật, chẳng tụng Kinh, chẳng tham thiền, 
chẳng trì chú. Cho nên họ chẳng muốn làm việc, thì phải tự 
động trợ giúp họ làm. Do đó, có câu : "Gần xích thì đỏ, gần 
mực thì đen", lâu dần thì họ sẽ cảm động, chẳng còn giải 
đãi. Những người tu hành ở chùa Kim Sơn đều dậy sớm 
ngủ trễ, dụng công tu hành. Ngày ăn một bữa, đêm ngủ 
ngồi. Tại sao phải tu khổ hạnh như thế. Vì muốn đắc được 
đại trí huệ, minh bạch thế gian là pháp hữu vi, là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. Thấu hiểu được pháp xuất thế 
là pháp vô vi, là thường, lạc, ngã, tịnh. Như thế mới liễu 
sinh thoát tử, ra khỏi ba cõi. Sau đó khen ngợi pháp môn 
tinh tấn rất quan trọng, cường điệu tinh tấn là chìa khóa 
khai ngộ.  
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 Ý loạn khen thiền định 
 Ngu si khen trí huệ 
 Bất nhân khen từ mẫn 
 Nộ hại khen đại bi.  
 

 Nếu gặp chúng sinh tâm ý tán loạn, thì nên hướng về 
họ giảng giải thiền định, hay khống chế vọng tưởng là 
phương pháp tốt nhất, sẽ khiến cho họ tâm tịnh như nước, 
trí huệ sẽ hiện tiền. Chủ yếu là thân thể lực hành thì mới 
diệu dụng của thiền định. Pháp môn thiền chẳng phải nói 
mà là pháp môn thực hành. Do đó, có câu : "Như người 
uống nước, nóng lạnh tự biết", cứ nói mà không làm thì 
chẳng ích gì. Khiến cho tâm họ điều phục rồi thì mới khen 
ngợi sự diệu dụng của thiền định; quá khứ bao nhiêu vị Tổ 
đều do thiền định mà khai ngộ.  
 Nếu gặp chúng sinh ngu si, thì ngàn vạn đừng bao 
giờ nói họ chẳng có trí huệ. Phải khuyên họ nên học Phật 
pháp, xem nhiều Kinh điển, trì chú niệm Phật, lâu dần thì 
sẽ đắc được trí huệ. Phải hàm súc một điểm để khai đạo, 
không thể nói thẳng rằng : "Anh quá ngu si ! Tại sao không 
học Phật pháp»? Nếu nói như thế, thì việc chẳng thành 
công, họ sẽ phật ý, chẳng tinh tấn học tập. Trước hêt hãy vì 
họ khen ngợi trí huệ là pháp môn chủ yếu. Bất cứ tu pháp 
môn gì, nếu chẳng có trí huệ thì đừng nói đến, căn bản 
chẳng được thành tựu.  
 Nếu gặp chúng sinh chẳng có nhân từ, thì hãy dùng 
tâm từ để giáo hóa họ, khiến cho họ có hành vi thương xót 
chúng sinh, đồng tình chịu khổ nạn, bố thí cho người nghèo 
khổ. Ðối với họ nói về sự giúp đỡ người là gốc của sự an 
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vui, là việc an vui nhất trong thiên hạ. Do đó: "Làm thiện là 
vui nhất» vậy, sự an vui nầy chẳng có gì sánh bằng. Ðừng 
có quá ích kỷ, tư tưởng nầy chẳng thể chấp nhận được.  

Nếu gặp chúng sinh thích phát nộ hận, hoặc thích sát 
sinh hại mạng, thì hãy hướng về họ khen ngợi tầm quan 
trọng của tâm đại bi. Người tu đạo, nhất định phải có tâm 
đại bi, bằng không thì dù tu đến trình độ nào, tuyệt đối 
chẳng thành tựu. Tại sao ? Vì chẳng có đức hạnh. Dùng 
đức hạnh để cảm hoá người, dùng tâm thành để đối đãi 
người, đây là điều kiện bắt đầu tu đạo. Tôi thường nói :  

 

«Hãy nhận thật lỗi mình 
Đừng nói lỗi người khác 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi".  

 

Đây là chú giải về tâm đại bi. Một khi họ khởi tâm 
đại bi, thì hòa bình nhân từ đối đãi với tất cả chúng sinh, 
chẳng có tâm giết hại chúng sinh. Phàm là động vật có trí 
giác, đều tham sống sợ chết, cũng có thể nói là thiên tánh. 
Con kiến còn tham sống, hà huống là trâu bò dê gà chó 
mèo ? Ðời nầy bạn giết nó, thì đời sau nó giết bạn, oán oán 
báo với nhau, vĩnh viễn chẳng kết thúc. Nếu ai ai cũng có 
tâm đại bi, đừng giết hại, thì thế giới sẽ hoà bình, chẳng có 
chiến tranh. Tại sao có chiến tranh ? Vì giết hại quá nặng, 
Cổ đức có nói : "Muốn thế giới chẳng có kiếp đao binh, thì 
chúng sinh đừng ăn thịt". Cho nên giới thứ nhất trong năm 
giới là không giết hại, không giết hại mới có lòng từ bi.  

 

 Sầu lo thời khen hỉ 
 Tâm cong khen ngợi xả 
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 Lần lược tu như vậy 
 Dần đủ các Phật pháp.  
 

 Nếu gặp chúng sinh sầu lo, thì khen ngợi pháp môn 
hoan hỉ an vui, phải nghịch đến thuận thọ, tất cả phải nghĩ 
cho ra, phải buông xả tất cả, thì tự nhiên chẳng có việc gì 
phải sầu lo.  
 Thời xưa có người, hằng ngày đều sầu lo, trong tâm 
thường nghĩ : "Chẳng biết trời lúc nào sập xuống ? Chẳng 
biết lúc nào đất hãm xuống ? Tương lai biết làm thế nào»? 
Ðây tức là :  
 

“Thiên hạ vốn chẳng có việc  
Mà người lo, cứ lo xa“.  

 

 Người thời nay, vốn chẳng có việc gì để lo, nhưng 
họ cũng sầu lo, sầu lo con gái của mình chừng nào tốt 
nghiệp đại học, chừng nào đậu bác sĩ ? chừng nào kết hôn ? 
Lúc nào sẽ sinh con. Gặp những người nầy thì nói với họ :  
 

«Tự cổ thần tiên vô biệt pháp 
Chỉ sinh hoan hỉ bất sinh sầu» 

 

Hoan thiên hỷ địa thì mới trăm bệnh không sinh. Bây 
giờ y học đề xướng mỗi ngày cười ba lần, là thuốc làm cho 
thân khỏe mạnh. Người xưa nói :  

 

«Quan phong tế nguyệt, tảo mộc hân hân 
Nộ phong tật vũ, cầm điểu thê thê". 

 

Cho nên nói:  
 

«Trời đất không thể một thời chẳng có hòa khí; 
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Tâm người không thể một khắc không có thần vui".  
 

Bạn hãy nhìn xem, ở trong cửa chùa, một khi bước 
vào thì thấy Bồ Tát Di Lặc mở miệng cười với bạn, khiến 
cho bạn sinh hoan hỉ vui tươi, mà quên đi tất cả phiền não.  
 Nếu gặp chúng sinh tâm cong vạy chẳng thẳng, thì 
hãy vì họ khen ngợi công đức xả bỏ. Xả bỏ đi tâm cong 
vạy, biến thành tâm ngay thẳng, do đó "tâm thẳng là đạo 
tràng». Người tâm cong vạy, thì bất cứ gặp việc gì cũng 
đều có đủ mánh khóe, bày kế hại người, chuyên làm việc 
giết người chẳng thấy máu.  

Như ở trước nói về pháp môn lục độ và từ bi hỷ xả, 
phải lần lược y theo pháp tu hành, như thế thì dần dần sẽ 
đầy đủ tất cả các Phật pháp.  

 

 Như trước xây nền móng 
 Sau đó tạo nhà cửa 
 Thí và giới cũng vậy 
 Là gốc hạnh Bồ Tát.  
 

 Giống như xây nhà cửa, thì trước hết phải lập nền 
móng cho thật vững chắt, nền móng chẳng vững chắc, thì 
chẳng được lâu bền, đây là đạo lý tự nhiên. Tường vách 
cũng phải vững chắc, bằng không thì có thể dễ nghiêng 
ngã. Nền móng xây tốt rồi, thì xây phòng ốc sẽ rất vững 
chắt. Nếu ở sa mạc xây nhà cửa mà chẳng có nền móng, thì 
nghĩ sẽ biết ngay, chịu chẳng được gió mưa, chẳng lâu thì 
sẽ ngã sập. Người tu đạo thì phải dùng bố thí và trì giới để 
làm nền móng tu hành, nếu chẳng có bố thí và trì giới làm 
nền móng, thì đạo nghiệp chẳng thành tựu. Do đó, Bồ Tát 
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dùng bố thí và trì giới làm gốc rễ hành Bồ Tát đạo. Như 
vậy mới có thể thành tựu đạo nghiệp.  
 

 Ví như xây thành quách 
 Để bảo hộ dân chúng 
 Nhẫn và tấn cũng vậy 
 Phòng hộ các Bồ Tát.  
 

 Ví như xây thành quách, thì phải xây thành đô ở 
ngoài thành, như vậy sẽ bảo hộ tác dụng với nhau. Do đó: 
"Thành trong ba dặm, quách ngoài bảy dặm". Tại sao phải 
xây thành quách ? Vì muốn bảo vệ tánh mạng và tài sản 
của dân chúng được an toàn, bảo vệ kẻ địch xâm lược. 
Nhẫn nhục và tinh tấn, cũng như thế, là bảo hộ Bồ Tát sơ 
phát bồ đề tâm, không bị địch vô minh công phá, không bị 
ma lười biếng xâm lược. Nếu hay nhẫn nhục thì sẽ chiến 
thắng kẻ địch vô minh. Nếu hay tinh tấn thì sẽ chiến thắng 
vua lười biếng giải đãi.  
 

 Ví như đại lực vương 
 Cả nước đều nguỡng vọng 
 Định huệ cũng như vậy 
 Chỗ Bồ Tát nương tựa.  
 

 Ví như ông vua có thế lực lớn, ông ta cai trị hết toàn 
vẹn lãnh thổ, đất nước đều mưa hoà gió thuận, quốc thái 
dân an, nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, cho nên 
đối với ông vua có đạo đức rất là ngưỡng mộ, kính ngưỡng. 
Tu thiền định và trí huệ cũng như vậy. Ðịnh huệ hai độ là 
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pháp chánh, còn các pháp khác là trợ pháp. Do đó, Bồ Tát 
hành Bồ Tát đạo phải nương tựa pháp môn định huệ để tu 
hành, có định có huệ thì nhất định thành tựu quả vị Phật.  
 

 Cũng như chuyển luân vương 
 Ban vui cho tất cả 
 Bốn lượng tâm cũng vậy 
 Ban vui các Bồ Tát.  
 

 Cũng giống như chuyển luân Thánh vương, hay ban 
đủ thứ khoái lạc cho tất cả nhân dân, dân chúng thiếu gì thì 
vua khiến cho họ đắc được thứ đó, tại sao lại được như thế 
? Vì ông ta có châu như ý. Châu như ý nầy là một trong 
bảy báu. Bảo châu nầy từ đâu mà có ? là trực tiếp từ hư 
không rơi xuống. Vì chuyển luân Thánh vương, thuở xưa 
tại nhân địa thì tu phước tu huệ, phước huệ đầy đủ, cho nên 
đời nầy đầy đủ ba mươi hai tướng, đủ thứ sự trang nghiêm. 
Nếu chẳng làm chuyển luân Thánh vương thì sẽ thành Phật 
làm tổ. Ðức Phật Thích Ca từ bỏ ngôi vị chuyển luân 
Thánh vương, vào nuí tuyết tu hành, mới chứng đắc Phật 
quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc vua chuyển 
luân vương quán đảnh (kế thừa ngôi vua, dùng nước bốn 
biển để quán đảnh, cử hành nghi thức), thì tự nhiên từ hư 
không rơi xuống bảy báu, làm đồ lễ mừng. Châu như ý là 
một trong bảy báu. Gián tiếp là quả tim của chim đại bàng 
cánh vàng. Khi chim đại bàng cảnh vàng chết, thì thịt và 
cốt đều tán hoại, chỉ có quả tim của nó còn nguyên vẹn, 
ánh sáng rực rỡ. Rồng lấy được hạt châu nầy giữ gìn thì 
phá được ngàn năm tối. Vua chuyển luân đắc được gọi là 
châu như ý, hay cứu được tất cả nạn. Hạt châu nầy ai ai 
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cũng đều có, tức là diệu minh châu tâm, bất quá mọi người 
chẳng dùng được mà thôi.  
 Từ bi hỷ xả bốn vô lượng tâm cũng như thế, hay ban 
cho Bồ Tát tất cả sự khoái lạc. Phàm là người có giác ngộ 
mà còn muốn trợ giúp người khác, tức là Bồ Tát. Người 
chẳng có giác ngộ mà trợ giúp người khác, tức là hành Bồ 
Tát đạo, chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát có thể ba ngàn ngày 
chẳng ăn cơm, ai có thể làm được thì người đó là Bồ Tát. 
Làm Bồ Tát phải trải qua sự thử thách, mới có tư cách làm 
Bồ Tát, chứ chẳng phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm Bồ 
Tát được. Chẳng phải nói, thọ Bồ Tát rồi, tức là Bồ Tát. 
Ðây bất quá là bước đầu tiên, bắt đầu hướng về con đường 
Bồ Tát mà thôi.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi 
Bồ Tát Hiền Thủ rằng : Phật tử ! Các đức 
Phật Thế Tôn, chỉ dùng một thừa mà được 
giải thoát. Tại sao nay thấy tất cả cõi Phật, 
có đủ thứ sự khác nhau, nào là thế giới, 
chúng sinh giới, thuyết pháp, điều phục, 
thọ lượng, quang minh, thần thông, chúng 
hội, giáo nghĩa, pháp trụ thế, đều khác 
nhau. Không có vị nào không đủ tất cả 
Phật pháp, mà thành tựu Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác.  
 

 Sau khi Bồ Tát Trí Thủ nói bài kệ xong rồi, thì lúc 
đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hướng về Bồ Tát Hiền Thủ 
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thỉnh pháp, hỏi rằng : "Phật tử ! Mười phương ba đời tất cả 
chư Phật Thế Tôn, đều dùng một thừa pháp (Phật thừa) mà 
được thoát khỏi ba cõi, tại sao hiện tại thấy tất cả cõi Phật, 
tất cả sự việc đều khác nhau ? Ðây là đạo lý gì ? Xin Ngài 
hãy từ bi khai thị.  
 Nào là thế giới có đủ thứ khác nhau, có thế giới ô 
nhiễm, giống như thế giới Ta Bà, lại có đời ác năm trược. 
Có thế giới thanh tịnh, như thế giới Cực Lạc. Cõi Phật có 
lớn có nhỏ. Sở y sơn hà đại địa nhà cửa phòng ốc, y báo 
thọ báo cũng chẳng giống nhau. Có cái hình tròn, có cái 
hình vuông. Có thế giới dùng vàng làm đất, có cõi nước 
dùng đất đá làm đất. Có thế giới thành tựu bằng hoa sen, có 
thế giới thành tựu bằng lưu ly. Mỗi đạo tràng của mỗi vị 
Phật, có đủ thứ sự trang nghiêm khác nhau. Có thế giới thì 
thanh tịnh, có thế giới thì dơ dáy. Có thế giới có Phật ra 
đời, có thế giới chẳng có Phật ra đời. Có thế giới là kiếp 
trụ, có thế giới thời gian rất dài. Có thế giới là kiếp chuyển 
biến, có đủ thứ sự khác nhau.  
 Ở trong chúng sinh giới lại có đủ thứ chúng sinh, 
cũng đều khác nhau. Phật thuyết pháp để điều phục chúng 
sinh, cũng có đủ thứ khác nhau. Thọ lượng của Phật có dài, 
có ngắn. Giống như Phật Nguyệt Diện. Sau khi thành Phật 
rồi, trong một ngày đêm bèn vào Niết Bàn. Phật Tu Phiến 
Ða, sáng sớm thành Phật, thì buổi tối vào Niết Bàn. Phật 
Phạm Thanh, tuổi thọ là mười ức tuổi. Phật A Di Ðà có 
tuổi thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Quang minh 
của Phật cũng khác nhau, thần thông cũng khác nhau, 
chúng hội cũng khác nhau, nghĩa thức thuyết giáo cũng 
khác nhau, pháp trụ thế cũng khác nhau. Mỗi thứ đều có 
tướng khác nhau. Song, chẳng có vị Phật nào chẳng đầy đủ 
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lục độ vạn hạnh tất cả Phật pháp mà thành vô thượng 
chánh đẳng chánh giác.  
 Các vị ! Các vị có biết công dụng của lục độ chăng ? 
Bố thí độ xan tham, trì giới độ huỷ phạm, nhẫn nhục độ sân 
hận, tinh tấn độ giải đãi, thiền định độ tán loạn, trí huệ độ 
ngu si. Phải biết có trí huệ rồi, thì lập tức tiêu diệt ngu si. 
Chúng ta học Phật pháp tức là học trí huệ. Trí huệ tức là 
chánh tri chánh kiến, ngu si tức là tà tri tà kiến. Phật pháp 
là chánh tri chánh kiến, ngoại đạo là tà tri tà kiến. Thiện tri 
thức là chánh tri chánh kiến, ác tri thức là tà tri tà kiến. 
Phàm là dạy bạn chịu thiệt thòi tức là thiện tri thức; dạy 
bạn chiếm tiện nghi tức là ác tri thức. Hy vọng mọi người 
gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa bậc ác tri thức.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

 Lúc đó, vị đại Bồ Tát Hiền Thủ dùng bài kệ để trả lời 
những vấn đề Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi:  
 

 Văn Thù pháp thường vậy 
 Pháp Vương chỉ một pháp 
 Tất cả bậc Vô Ngại 
 Một thừa dứt sinh tử.  
 

 Bồ Tát Hiền Thủ nói : "Ðại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ! 
Phật pháp thường thường là như vậy. Pháp Vương (Phật) 
đều dùng một thừa pháp mà thành tựu Phật quả. Tất cả hiền 
Thánh nhân (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) chẳng có 
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chướng ngại, các Ngài đều dùng một thừa pháp để liễu sinh 
thoát tử, thoát khỏi luân hồi ba cõi".  
 

 Thân tất cả chư Phật 
 Chỉ là một pháp thân 
 Một tâm một trí huệ 
 Sức vô uý cũng vậy.  
 

 Thân tướng của mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
tuy nhiên là vô lượng, nhưng pháp thân là một, do đó:  
 

"Mười phương Phật ba đời 
Đều cùng một pháp thân". 

 

Một pháp thân là tận hư không, khắp pháp giới. Pháp 
thân của mỗi vị Phật, tuy đầy khắp pháp giới, nhưng hổ 
tương chẳng chướng ngại. Phật tâm giống nhau, Phật trí 
giống nhau, do đó : "Phật Phật đạo đồng". Mười lực và bốn 
vô sở uý của chư Phật cũng đều như thế, chẳng có gì khác 
biệt.  
 Mười lực tức là :  

1. Trí lực biết xứ phi xứ.  
2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời.  
3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội.  
4. Trí lực biết các căn thắng liệt.  
5. Trí lực biết đủ thứ giải.  
6. Trí lực biết đủ thứ giới.  
7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo.  
8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại.  
9. Trí lực biết vũ trụ vô lậu.  
10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí.  
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 Bốn vô sở uý :  
1. Nhất thiết trí vô sở uý.  
2. Lậu tận vô sở uý.  
3. Thuyết chướng đạo vô sở uý.  
4. Thuyết tận khổ đạo vô sở uý.  

 

 Như gốc hướng bồ đề 
 Hết thảy tâm hồi hướng 

Được cõi nước như vậy 
 Chúng hội và thuyết pháp.  
 

 Giống như Phật ở tại nhân địa phát tâm bồ đề, hướng 
về Bồ Ðề. Khi hành Bồ Tát đạo, thì đem tất cả công đức 
hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Phát tâm bồ đề gì thì 
tương lai sẽ đắc được cõi nước đó. Tất cả chư Phật thuở 
quá khứ cũng pháp tâm bồ đề, sau đó phát đủ thứ nguyện, 
vì chúng sinh hồi hướng. Ví như Phật A Di Ðà phát bốn 
mươi tám đại nguyện, nguyện thế giới của Ngài chẳng có 
các thứ khổ, chỉ hưởng các thứ vui. Nguyện mười phương 
thế giới chúng sinh, đều sinh về cõi nước của Ngài. Ðây 
đều là tại nhân địa phát nguyện, mới đắc được pháp hội 
thuyết pháp như vậy.  
 

 Tất cả các cõi Phật 
 Trang nghiêm đều viên mãn 
 Tùy chúng sinh tu khác 
 Như vậy thấy khác nhau.  
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 Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, đều rất trang 
nghiêm viên mãn, mà còn sáng lạng. Tùy theo chúng sinh 
tu hành pháp môn khác nhau, nên cảnh giới thấy cũng 
chẳng giống nhau. Bổn lai cảnh giới của Phật chẳng có 
khác biệt, vì tâm chúng sinh khác nhau, nên thấy cũng khác 
nhau.  
 

 Cõi Phật và thân Phật 
 Chúng hội và lời nói 
 Các Phật pháp như vậy 
 Chúng sinh chẳng thấy được.  
 

 Cõi nước Phật, chúng sinh nhìn đều thấy cảnh giới 
khác nhau, song, bổn thể cõi Phật đều như nhau. Pháp thân 
của Phật, chúng sinh hoàn toàn không thể thấy được, tức là 
chúng hội thuyết pháp và tất cả lời nói, như vậy đủ thứ 
Phật pháp khác nhau, chúng sinh không thể thấu hiểu được.  
 

 Khi tâm đã thanh tịnh 
 Các nguyện đều đầy đủ 
 Người thấu suốt như vậy 
 Mới thấy được nơi đây.  
 

 Trừ khi tâm chúng sinh đã thanh tịnh, chẳng còn 
vọng tưởng, chẳng còn phiền não. Tại nhân địa phát đủ thứ 
nguyện lực, và tu hành đủ thứ pháp môn, đều đầy đủ viên 
mãn. Người tâm thanh tịnh như thế, nguyện cũng đầy đủ, 
mới có đại trí huệ thông đạt vô ngại. Ðối với cõi nước và 
cảnh giới của Phật, cùng với sự thuyết pháp giáo hóa chúng 
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sinh, tất cả lời nói tam muội, mới minh bạch được, mới 
thấy được Phật.  
 

 Tùy tâm chúng sinh thích 
 Và nhờ sức nghiệp quả 
 Thấy khác nhau như vậy 
 Do oai thần của Phật.  
 

 Phật quán sát tất cả nhân duyên, để giáo hóa chúng 
sinh. Tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh, mà nói pháp 
chúng sinh hoan hỉ. Do đó có câu:  
 

«Muốn khiến vào Phật trí 
Trước dùng câu dục móc".  

 

Muốn khiến cho người đắc được trí huệ của Phật, thì 
trước hết phải tùy thuận ý muốn trong tâm của chúng sinh 
để giáo hóa, từ từ khiến cho họ vào sâu Tạng Kinh, mà đắc 
được trí huệ như biển. Tuy nhiên tùy theo tâm chúng sinh 
ưa thích, nhưng phải quán sát sức nghiệp quả báo ứng của 
chúng sinh, họ căn tánh gì, thì nói pháp đó. Do đó: "Vì 
người nói pháp". Chúng sinh khác nhau, thấy cảnh giới 
khác nhau, đây là do đại oai thần lực của Phật.  

 

 Cõi Phật chẳng phân biệt 
 Chẳng ghét cũng chẳng thương 
 Chỉ tùy tâm chúng sinh 
 Thấy đặc thù như vậy.  
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 Cõi nước của mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
vốn chẳng có phân biệt, ở trong cõi nước chư Phật, chẳng 
có tâm ghét hận, cũng chẳng có tâm luyến ái, chỉ tùy theo 
tâm chúng sinh, nên thấy có đặc thù, đây là vì nghiệp quả 
khác nhau của chúng sinh, cho nên thấy cũng khác nhau.  
 

 Do đó nơi thế giới 
 Chỗ thấy đều khác nhau 
 Chẳng phải các Như Lai 
 Bậc Đại Tiên có lỗi.  
 

 Ðủ thứ nhân duyên ở trên, ở trong tất cả thế giới, tất 
cả chúng sinh thấy đều khác nhau. Ðây chẳng phải là lỗi 
của tất cả các Như Lai và Ðại Tiên (Phật), cố ý để mê hoặc 
chúng sinh, mà là nghiệp lực của chúng sinh khác nhau, 
nên chỗ thấy khác nhau.  
 

 Tất cả các thế giới 
 Người đáng được giáo hóa 
 Được thấy Nhân Trung Hùng 
 Các Phật pháp như vậy.  
 

 Ở trong tất cả thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh 
đáng được Phật giáo hóa, thì họ thường thường thấy được 
Nhân Trung Hùng (Phật), Phật là Ðại hùng đại lực đại từ 
bi, cho nên điện Phật (chánh điện) gọi là "Đại hùng bảo 
điện". Pháp của chư Phật là như vậy.  
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 Bấy giờ, các Bồ Tát nói với Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi rằng: Phật tử ! Chúng tôi 
đã tự nói chỗ hiểu biết của mình rồi. Xin 
Ngài hãy dùng diệu biện tài, diễn nói hết 
thảy cảnh giới của Như Lai. Như thế nào là 
cảnh giới của Phật. Thế nào là nhân cảnh 
giới của Phật. Thế nào là độ cảnh giới của 
Phật. Thế nào là vào cảnh giới của Phật. 
Thế nào là trí cảnh giới của Phật. Thế nào 
là pháp cảnh giới của Phật. Thế nào là nói 
cảnh giới của Phật. Thế nào là biết cảnh 
giới của Phật. Thế nào là chứng cảnh giới 
của Phật. Thế nào hiện cảnh giới của Phật. 
Thế nào là sự rộng lớn cảnh giới của Phật ?  
 

 Sau khi Bồ Tát Hiền Thủ nói bài kệ rồi, thì lúc đó, 
chín vị đại Bồ Tát cùng lúc hướng về Bố Tát Văn Thù Sư 
Lợi hỏi rằng : "Phật tử ! Chúng tôi đã nói xong đạo lý mà 
chúng tôi hiểu biết. Hy vọng Ngài dùng bốn diệu biện tài 
vô ngại (từ vô ngại biện, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại 
biện, lạc thuyết vô ngại biện), để vì chúng tôi mọi người 
diễn nói tỉ mỉ hết thảy cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới 
của Phật là gì ? Làm thế nào đắc được cảnh giới của Phật»? 
 Trong bổn Kinh có nói :  
 

"Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý minh như hư không".  
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Khi ý niệm của bạn thanh tịnh, chẳng còn tham sân 
si, chẳng còn cuồng tâm dã tánh, chẳng còn cống cao ngã 
mạn, chẳng còn đố kị chướng ngại, đủ thứ phiền não, đủ 
thứ vọng tưởng, đều hoàn toàn thanh tịnh, thì giống như hư 
không. Lúc đó sẽ minh bạch thế nào là cảnh giới của Phật.  

Bồ Tát Giác Thủ, Tài Thủ, Bảo Thủ, Ðức Thủ, Mục 
Thủ, Cần Thủ, Pháp Thủ, Trí Thủ, Hiền Thủ, chín vị đại 
Bồ Tát nầy, cùng hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đề ra 
mười vấn đề.  

1. Cảnh giới gì là nhân tu cảnh giới Phật ? Tu nhân 
gì mới chứng được cảnh giới của Phật.  

2. Cảnh giới gì là cảnh giới độ hóa chúng sinh ? 
Dùng phương thức gì để khiến tất cả chúng sinh được độ ?  

3. Cảnh giới gì vào được trong cảnh giới của Phật ?  
4. Tu pháp môn gì ? Tu cảnh giới gì ? Mới đắc được 

trí huệ của Phật ?  
5. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật nói phương pháp 

thành Phật ? Pháp môn gì là pháp môn phương tiện thành 
Phật ? Chúng ta người tu đạo, cần phải biết diệu pháp nầy.  

6. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật diễn nói diệu pháp ? 
Phật dùng lời lẽ văn tự gì để nói pháp ?  

7. Cảnh giới gì là biết cảnh giới của Phật ?  
8. Cảnh giới gì là cảnh giới chứng của Phật ? Tu 

pháp gì mới chứng được cảnh giới của Phật ?  
9. Cảnh giới gì là cảnh giới Phật hiện ? Ở trong cảnh 

giới gì Phật thị hiện ?  
10. Cảnh giới gì là cảnh giới rộng lớn của Phật ? 

Cảnh giới rộng lớn của Phật như thế nào?  
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 Mười câu hỏi ở trên đều cần phải minh bạch. Trước 
hết phải thấu rõ biết những cảnh giới nầy, sau đó y chiếu 
những phương pháp nầy để tu cảnh giới của Phật. Những 
vấn đề nầy là chín vị đại Bồ Tát phát tâm từ bi, thương xót 
chúng sinh ngu si, chẳng biết tu hành như thế nào ? Cho 
nên thay thế chúng sinh để hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. 
Ðây là vấn đáp đề võng khế lãnh, chúng ta phải tụ tinh hội 
thần để nghe, đừng cô phụ các đại Bồ Tát một phiến tâm 
từ.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng 
kệ đáp rằng :  
 

 Ở trước là chín vị đại Bồ Tát dùng kệ để trả lời 
những vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bây giờ là Bồ Tát Văn 
Thù dùng kệ để trả lời những vấn đề chín vị đại Bồ Tát hỏi.  
 

 Cảnh giới Như Lai sâu 
 Lượng đồng như hư không 
 Tất cả chúng sinh vào 
 Mà thật chẳng chỗ vào.  
 

 Giải thích hai chữ Như Lai : Ở trong Kinh Kim Cang 
có nói :  
 

«Bậc Như Lai, chẳng từ đâu đến,  
Cũng chẳng chỗ đi, nên gọi Như Lai".  

 

Còn có lối giải thích khác là :  
 

«Thừa đạo như thật, lai thành chánh giác".  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7                                                                        420 

 

Như, tức là ý nghĩa như như bất động. Lai, tức là 
phương pháp liễu liễu thường minh. Cảnh giới của Như Lai 
sâu, chẳng cách chi so sánh sự sâu đó, rộng, chẳng cách chi 
so sánh sự rộng đó; tức cũng là tận hư không khắp pháp 
giới, bao la vạn tượng, chẳng gì mà không có. Bất cứ cảnh 
giới gì, cũng đều là cảnh giới của Như Lai, cho nên gọi là 
cảnh giới sâu, còn gọi là cảnh giới rộng, nghĩa là cảnh giới 
viên dung vô ngại.  
 Cảnh giới của Như Lai là dọc cùng tam tế, ngang 
khắp mười phương, lượng đồng như hư không. Hết thảy 
chúng sinh đều ở trong cảnh giới Như Lai, chẳng có ra 
ngoài cảnh giới của Như Lai. Vì chẳng ra vào, cho nên nói 
mà thật chẳng chỗ vào. Thật thật tại tại chẳng có một 
chúng sinh nào ra khỏi cảnh giới của Như Lai, bổn lai đều 
ở trong hư không. Ðây là trả lời về cảnh giới rộng.  
 

 Cảnh giới Như Lai sâu 
 Hết thảy nhân thắng diệu 
 Ức kiếp thường diễn nói 
 Cũng nói chẳng hết được.  
 

 Nhân cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn, rất 
đặc biệt thù thắng, vì có nhân thù thắng vi diệu, cho nên 
trong thời gian ức kiếp, luôn luôn diễn nói cảnh giới Như 
Lai. Nhân thắng diệu nầy, trải qua bao nhiêu cũng chẳng dễ 
gì diễn nói hết được. Ðây là trả lời về nhân cảnh giới.  
 

 Tùy theo tâm trí huệ 
 Khuyên tấn đều lợi ích 
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 Độ chúng sinh như vậy 
 Là cảnh giới chư Phật.  
 

 Tùy thuận theo tất cả tâm chúng sinh, hoặc có trí 
huệ, hoặc chẳng có trí huệ, chẳng màng là trí huệ, hay là 
ngu si, Phật đều dùng đủ thứ phương pháp để dụ đạo, khiến 
cho chúng sinh hướng về Phật đạo mà đắc được lợi ích. Ðộ 
đủ loài chúng sinh, phải dùng phương pháp khác nhau để 
giáo hóa, giống như ở trước nói đủ thứ đạo lý, đủ thứ pháp 
môn phương tiện, để độ chúng sinh khác nhau, đây tức là 
cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Ðây là 
trả lời về độ cảnh giới.  
 Chúng sinh đều có Phật tánh, cũng có vô minh. 
Chúng sinh vô minh nặng, thì trí huệ ít một chút; chúng 
sinh vô minh nhẹ, thì trí huệ nhiều một chút, chúng sinh ít 
trí huệ, thì phiền não nhiều; chúng sinh nhiều trí huệ, thì 
phiền não ít. Trí huệ và phiền não là ví dụ ngược nhau. Vì 
chúng sinh nhiều loài, tư tưởng khác nhau, nên trí huệ cũng 
khác nhau.  
 

 Thế gian các cõi nước 
 Tất cả đều tùy vào 
 Trí thân chẳng có sắc 
 Họ chẳng thể thấy được.  
  

Hết thảy thế gian tất cả cõi nước chư Phật, bất luận 
thế giới nào, chư Phật đều tùy thuận tâm chúng sinh mà 
vào thế giới đó. Chư Phật dùng trí huệ mà vào, thân trí huệ 
chẳng có sắc tướng, cho nên phàm phu chẳng nhìn thấy 
Phật. Cứu kính thì làm thế nào vào thế gian ? Lại làm thế 
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nào ra khỏi thế giới ? Người chẳng có ngũ nhãn lục thông 
chẳng biết được. Ðây là trả lời vào cảnh giới.  

 

 Chư Phật trí tự tại 
 Ba đời chẳng chướng ngại 
 Cảnh giới huệ như vậy 
 Bình đẳng như hư không.  
 

 Trí huệ của chư Phật là đại viên cảnh trí, bình đẳng 
tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Bốn trí của chư 
Phật là tự tại vô ngại. Quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời đều 
chẳng có chướng ngại. Dùng trí huệ đó, để bình đẳng giáo 
hóa chúng sinh, do như hư không, không hình không tướng 
mà đầy khắp mọi nơi, đây là trả lời trí cảnh giới.  
 

 Pháp giới chúng sinh giới 
 Cứu kính chẳng khác biệt 
 Tất cả đều biết rõ 
 Đây là cảnh Như Lai.  
 

 Pháp giới là lý, chúng sinh giới là sự. Vì y lý thành 
sự, chân lý tức là sự, cho nên chẳng khác biệt, nhưng vẫn 
phải biết nó là cảnh giới khác nhau. Ðây chẳng phải dùng 
tâm tâm phân biệt để biết được, vì đây là cảnh giới của 
Phật. Cho nên phàm phu chẳng có cách chi dò được, chẳng 
cách chi lường được, chẳng có các chi biết được. Cảnh giới 
của Phật, giống như Đại viên cảnh, thanh tịnh quang minh, 
một hạt bụi cũng không nhiễm, chiếu soi các pháp thật 
tướng. Sự đến thì ứng, sự đi thì tịnh, nghĩa là cảnh giới đến 
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thì hiện ra tướng; cảnh giới đi thì tất cả đều chẳng có gì cả. 
Không thể dùng tâm phân biệt để phân biệt, đây mới là trí 
huệ chân chánh. Tóm lại, trí huệ chân chánh thì chẳng có 
phân biệt. Ðây là trả lời pháp cảnh giới.  
 

 Trong tất cả thế gian 
 Hết thảy các âm thanh 
 Phật trí đều tùy rõ 
 Cũng chẳng có phân biệt.  
 

 Trong hết thảy tất cả thế gian, hết thảy tất cả âm 
thanh của chúng sinh, Phật dùng trí huệ của Ngài, thì tùy 
thời đều có thể thấu rõ. Tuy nhiên thấu rõ, nhưng chẳng 
phải dùng tâm phân biệt. Ở trong bổn Kinh Phẩm Hiền Thủ 
có nói : "Hay khiến ba cõi hết thảy tiếng người nghe, đều là 
tiếng Như Lai". Ðây là trả lời nói cảnh giới.  
 Chẳng phải tâm thức phân biệt có thể phân biệt được 
cảnh giới nầy, cũng chẳng phải dùng tư tưởng của tâm và 
sự suy lường để biết cảnh giới nầy. Bản tánh trí huệ vốn 
thanh tịnh. Phật thì dùng bản tánh trí huệ, thanh tịnh để 
khai thị chân thật pháp thể của chúng sinh. Nghĩa là khai 
trừ hoặc chướng của chúng sinh, hiển thị chân lý của chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh ngộ vào thật thể của pháp, mà 
chứng đắc trí huệ thanh tịnh của tự tánh. Ðây là trả lời biết 
cảnh giới.  
 

 Chẳng nghiệp chẳng phiền não 
 Không vật không chỗ trụ 
 Không chiếu không chỗ hành 
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 Bình đẳng hành thế gian.  
 

 Tánh nghiệp vốn không, cho nên nói chẳng nghiệp. 
Phiền não cũng chẳng có tự tánh, cho nên nói chẳng phiền 
não. Do đó mới nói không vật không chỗ trụ. Lục Tổ Huệ 
Năng nói :  
 

"Bổn lai chẳng một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm"? 

 

Cũng chẳng chiếu, cũng chẳng có chỗ hành. Trí huệ 
của Phật bình đẳng hành nơi tất cả thế gian. Ðây là trả lời 
chứng pháp giới.  
 

 Tất cả tâm chúng sinh 
 Khắp ở trong ba đời 
 Như Lai nơi một niệm 
 Tất cả đều thấu rõ.  
 

 Hết thảy tất cả tâm chúng sinh, phổ khắp ở trong trí 
huệ của chư Phật ba đời. Như Lai ở trong một niệm, chẳng 
dùng tâm phân biệt mà thấu rõ tất cả tâm niệm của hết thảy 
chúng sinh. Giống như tấm gương chiếu vật, sáng suốt 
sạch sẽ. Trong bổn Kinh Phẩm Xuất Hiện có nói : "Bồ đề 
hiện khắp các tâm hành", tức là đạo lý nầy. Ðây là trả lời 
hiện cảnh giới.  
 

 Bấy giờ, ở trong thế giới Ta Bà nầy, 
tất cả chúng sinh, hết thảy pháp khác biệt, 
nghiệp khác biệt, thế giới khác biệt, thân 
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khác biệt, căn tánh khác biệt, thọ sinh khác 
biệt, quả trì giới khác biệt, quả phạm giới 
khác biệt, quả cõi nước khác biệt. Nhờ 
thần lực của Phật, thảy đều hiện rõ.  
 

 Sau khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng bài kệ trả lời 
những vấn đề của chín vị đại Bồ Tát hỏi rồi, thì lúc đó, ở 
trong thế giới Ta Bà nầy, hết thảy loài chúng sinh, hết thảy 
pháp khác nhau, sự thọ nghiệp báu khác nhau, sự trụ y báu 
khác nhau, sở đắc chánh báo khác nhau, hết thảy căn tánh 
khác nhau, sở thọ sinh cũng khác nhau. Chúng sinh giữ 
năm giới tu thập thiện, sở đắc quả báo khác nhau. Chúng 
sinh phạm năm giới tu thập ác, đắc được quả báo cũng 
khác nhau. Quả báo cõi nước cũng khác nhau. Ðều nhờ đại 
oai thần lực của Phật, thảy đều hiển hiện rõ ràng những 
cảnh giới vừa nói ở trên.  
 Thần thông là gì ? Thần là thiên tánh, là tánh tự 
nhiên. Thông là huệ tánh, tánh trí huệ. Tánh nầy chẳng biết 
mà biết, không thể mà có thể, chẳng thấy mà thấy, chẳng 
nghe mà nghe. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn sử dụng 
với nhau, đây tức là thần thông. Thấy, nghe, ngửi, nếm, 
giác, tri, sáu tánh sử dụng với nhau, đây tức là thần thông.  
 

 Như vậy phương đông trăm ngàn ức 
Na do tha, vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, không thể tánh, không thể đếm, 
không thể nghĩ, không thể lường, không 
thể nói, tận pháp giới hư không giới, trong 
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tất cả thế giới, hết thảy pháp chúng sinh 
khác nhau, cho đến quả cõi nước khác 
nhau, đều nhờ thần lực của Phật, hiển hiện 
rõ ràng. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng 
trên dưới, cũng lại như vậy.  
 

 Giống như ở phương đông trăm ngàn ức Na do tha, 
chẳng thể tính đếm, chẳng thể suy lường. Không thể tính 
được nó có bao nhiêu ? Không thể đếm được nó có bao 
nhiêu ? Không thể suy nghĩ, không thể độ lượng, không thể 
nói được. Ở phương đông có bao nhiêu ? Nhiều tận hư 
không khắp pháp giới. Trong tất cả thế giới, hết thảy pháp 
sở hành của chúng sinh khác nhau, cho đến quả báo nhiễm 
tịnh cũng khác nhau, đều nhờ thần thông diệu dụng của 
Phật mà hiển hiện ra rất rõ ràng. Chẳng những ở phương 
đông là như thế, mà phương nam, phương tây, phương bắc 
phương đông bắc, phương đông nam, phương tây nam, 
phương tây bắc, phương trên, phương dưới. Chín phương 
đó, cũng đều hiển hiện ra như thế.  
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Hồi hướng công đức 

 
Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 

nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Phật pháp tuỳ theo nghiệp chướng 
của chúng sinh mà hưng suy. Chúng 
sinh nghiệp nặng, thì Phật pháp 
chẳng còn nữa. Chúng sinh nghiệp 
nhẹ, thì Phật pháp sẽ hưng thịnh lên. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN MƯỜI BỐN 

 
PHẨM TỊNH HẠNH THỨ MƯỜI MỘT 

 
Tịnh là thanh tịnh. Thanh tịnh gì? Thanh tịnh thân, 

miệng, ý, ba nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh tức là Thánh 
nhân; ba nghiệp chẳng thanh tịnh tức là phàm phu. Ba 
nghiệp hợp với tiêu chuẩn tức là thiện, chẳng hợp tiêu 
chuẩn tức là ác. Trước hết nói về mười điều ác của ba 
nghiệp, ngược lại tức là mười điều thiện. Ðây là mỗi Phật 
giáo đồ phải thấu hiểu mà gìn giữ, do đó "Ðừng làm các 
điều ác, hãy làm các điều lành». 

1. Thân có ba điều ác : Giết hại, trộm cắp, tà dâm.  
 A. Giết hại: Tức là sát sinh. Tại sao thế giới có chiến 
tranh ? là vì giết hại quá nặng. Tàn sát với nhau, đời trước 
anh giết tôi, đời nầy tôi giết anh; báo ứng tuần hoàn, nhân 
quả chẳng sai. Người xưa nói :  
 

«Thiên bách niên lai oản lý canh 
Oán thâm tợ hải hận nan bình 

Dục tri thế thượng đao binh kiếp 
Thả thính đồ môn dạ bán thanh".  

 

Tạm dịch:  
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Ngàn xưa tới nay một nồi canh 
Oán sâu như biển hận khó tan 

Muốn biết vì sao có chiến tranh 
Hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm.  

 

 Phật nói : "Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều 
có thể thành Phật". Như vậy nhìn lại, chúng ta sát hại một 
chúng sinh, đồng như sát hại một vị Phật. Cho nên Phật 
giáo cấm giới giết hại. Chẳng những cấm giới giết hại, mà 
còn cổ lệ phóng sinh, vì chúng sinh đều là lục thân quyến 
thuộc trong quá khứ. Người người chẳng giết hại, người 
người chẳng ăn thịt, thì thế giới chắc chắn sẽ hòa bình. 
Người người hòa bình với nhau, từ bi đối đãi với nhau, tức 
là thế giới Cực Lạc ở nhân gian.  
 B. Trộm cắp : Phàm là chẳng nói mà lấy, gọi là trộm, 
chiếm lấy của cải là cắp. Người thời xưa liêm khiết, tức là: 
"Một cộng cỏ không đem cho người, một cộng cỏ không 
lấy của người". Ðây là tự giữ liêm khiết, biểu hiện của 
thanh tịnh đạm bạc.  
 C. Tà dâm : Tử vô thủy kiếp đến nay, tâm dâm dục 
chẳng dễ gì thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:  
 

Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất.  
 

Nghĩa là:  
 

Tâm dâm chẳng trừ, thì chẳng ra khỏi trần lao.  
 

Nếu tâm dâm dục chẳng đoạn trừ, mà muốn tu hành, 
thì chẳng thể thành công. Giống như "Nấu các làm cơm, 
chẳng có việc ấy». Người tu hành nhất định phải thanh tâm 
quả dục, đoạn dục khử ái, mới nói đến chân chánh thanh 
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tịnh, ba nghiệp mới chẳng có lỗi lầm. Do đó: "Thân không 
lỗi, miệng không lỗi, ý không lỗi», đây là ba pháp ở trước 
trong mười tám pháp bất cộng.  

2. Miệng có bốn điều ác : Tức là nói dối, thêu dệt, 
hai lưỡi, chửi mắng.  
 A. Nói dối: Tức là nói lời không thật, chuyện không 
nói có, chuyện có nói không, hư vọng chẳng thật.  
 B. Thêu dệt : Tức là nói những lời chẳng thanh tịnh, 
thích nói chuyện nam nữ, có khi dùng miệng nói, có khi 
dùng bút biên, khiến cho người nghĩ tưởng mông lung.  
 C. Chửi mắng : Tức là thích mắng người, mở miệng 
hại người, khiến cho người sinh phiền não.  
 D. Hai lưỡi : Tức là làm cho ly gián, khiến cho hai 
bên hiểu lầm, chuyên môn làm chuyện thị phi, thì nhất định 
đọa vào địa ngục. Chúng ta tạo nghiệp ác, đa số là do khẩu 
nghiệp tạo ra. Do đó có câu:  
 

«Bệnh tùng khẩu nhập 
Hoạ tùng khẩu xuất».  

 

Ðây là lời nói rất chí lý, cũng là nói về kinh nghiệm, 
làm kim châm.  

3. Ý có ba nghiệp: Tức là tham, sân, si.  
 A. Tham: Tức là tham dục. Tham chẳng biết chán, 
càng nhiều càng tốt, chẳng lúc nào biết đủ. Chẳng biết đủ 
thì thường lo sầu, biết đủ thì an vui. Người thế gian, chẳng 
phải tham danh lợi, thì tham ăn tham sắc. Ai cũng có xí đồ 
của họ, đây tức là tâm tham tác quái. Cuối cùng thì thân bại 
danh liệt, hoặc nước tan nhà mất.  
 B. Sân : Tức là sân hận, cũng là nổi giận. Tham 
chẳng được thì nổi sân hận. Do đó có câu :  
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Một niệm sân nổi lên 
Tám vạn cửa chướng mở ra.  

 

Phải biết lửa lớn vô minh hay thiêu huỷ rừng công 
đức. Người tu hành, nên nhớ, không thể nổi giận, phải tu 
pháp môn nhẫn nhục. Nhẫn việc người không thể nhẫn 
được, đó mới là bổn phận của người tu hành.  
 C. Si : Tức là ngu si, tức cũng là si tâm vọng tưởng. 
Không nên vọng tưởng mà vọng tưởng, không đắc được 
mà muốn đắc được. Ví như người thích ngắm hoa thì "Hoa 
đẹp thường khiến mỗi sáng sớm đẹp». Người thích ngắm 
trăng thì nghĩ: "Trăng sáng ngại gì đêm đêm tròn». Người 
thích uống rượu thì nghĩ: "Hết thảy suối nước đều biến 
thành rượu». Người thích dùng tiền thì nghĩ: "Ứớc gì lá 
trong rừng đều biến thành tiền». Ðớ đều là vọng tưởng của 
người ngu si.  
 Trong văn Đại Sám Hối có nói :  
 

Thuở xưa tạo ra các nghiệp ác 
Đều do vô thủy tham sân si 

Từ miệng ý phát sinh ra 
Tất cả con nay xin sám hối.  

 

Thành tâm sám hối, như thế thì ba nghiệp mới thanh 
tịnh. Do đó người tu hành, phải siêng tu giới định huệ, diệt 
trừ tham sân si, đây là pháp môn cơ bản.  
 Hạnh là hành vi. Mỗi ngày phải phản tỉnh : Những 
việc làm trong một ngày có thanh tịnh chăng ? Nếu thanh 
tịnh thì phải nỗ lực, khiến cho càng thanh tịnh. Nếu chẳng 
thanh tịnh thì phải sửa lỗi làm mới lại. Do đó, có câu :  
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"Cẩu nhật tân 
Nhật nhật tân 
Hựu nhật tân". 

 

Nghĩa là nói, nếu như hôm nay rửa cấu bẩn cho 
thanh tịnh, về sau ngày ngày phải rửa cho thanh tịnh, phải 
tiếp tục rửa cho thanh tịnh không ngừng nghỉ. Chẳng 
những thân thanh tịnh, mà tâm cũng phải thanh tịnh. Chúng 
ta người tu hành, phải khiến cho thân tâm chẳng có phiền 
não, tức cũng là ba nghiệp thanh tịnh. 

  

 Tây Thiên Tổ thứ tư, tôn giả Ưu Ba Cúc Ða, sư phụ 
của Ngài dạy Ngài, mỗi ngày phản tỉnh, dùng đá nhỏ trắng 
đen để ghi dấu. Mỗi khi khởi một niệm ác, thì bỏ một hòn 
đá đen, mỗi khi khởi niệm thiện, thì bỏ một hòn đá trắng. 
Khi bắt đầu thì đen nhiều trắng ít, dần dần trắng đen bằng 
nhau, bảy ngày sau chỉ thấy toàn đá trắng, chẳng thấy đá 
đen. Ðây là phương pháp tu hạnh thanh tịnh.  
 Phẩm Thanh Tịnh Hạnh nầy là pháp môn của Bồ Tát 
tu, cũng là pháp môn chúng ta tu hành giữ gìn. Ở trước nói 
về tín giải môn, bây giờ nói về hạnh chứng môn. Khi tin 
hiểu rồi mà chẳng tu hành, thì chẳng chứng quả. Phật giáo 
thì cung hành thực tiễn, lấy thân làm phép tắc. Phải thật sự 
y pháp tu hành. Biết bao nhiêu thì hành bấy nhiêu ! Do đó: 
"Biết hành hợp làm một", thân biết mới thật hành, thật 
hành mới thật biết. Người tu hành phải chú trọng về thực 
hành. Nếu chú trọng về lý luận, thì dù nói được hoa trên 
trời rơi xuống, hoa sen dưới đất vọt lên, nhưng chẳng tu 
hành, thì cũng giống như nói các món ăn ngon mà không 
ăn, thì cuối cùng cũng chẳng được lợi ích gì.  
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 Phẩm này là phẩm thứ mười một của Kinh Hoa 
Nghiêm, cho nên gọi là Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một.  
  

Bấy giờ, Bồ Tát Trí Thủ hỏi Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi rằng.  
  

Lúc đang nói Phẩm Tịnh Hạnh, thì đại Bồ Tát Trí 
Thủ, đại biểu cho đại chúng hướng về Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi để thỉnh pháp. Làm thế nào để khiến cho chúng sinh 
biết pháp môn tu hành ? Làm thế nào đắc được Bồ Tát quả 
vị ?  
 Phẩm nầy đề ra hai mươi câu thế nào ? Phân làm 
mười một đoạn, mỗi đọan có mười câu. "Mười" biểu thị 
đạo lý trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Kinh Hoa 
Nghiêm tức là đạo lý nầy, là cảnh giới viên dung vô ngại, 
vô ngại viên dung, suốt thuở vị lai nói cũng cũng không 
hết. Tại sao ? Vì nó là trùng trùng vô tận, vô tận trùng 
trùng. Phẩm nầy có một trăm bốn mươi mốt nguyện. Mỗi 
nguyện đều vì chúng sinh mà tu hành. Phàm là Phật giáo 
đồ, đều phải phát nguyện, y theo nguyện tu hành. Lập định 
mục tiêu, quán triệt thủy chung, rất sớm sẽ thành tựu. Ðiểm 
nầy hy vọng mọi người đặc biệt chú ý.  
 

 Phật tử ! Bồ Tát làm thế nào để được 
thân ngữ ý nghiệp chẳng lỗi lầm. Làm thế 
nào để được không hại thân ngữ ý nghiệp. 
Làm thế nào để được không thể hủy thân 
ngữ ý nghiệp. Làm thế nào để được không 
thể hoại thân ngữ ý nghiệp. Làm thế nào để 
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được thân ý nghiệp không thối chuyển. 
Làm thế nào để được thân ngữ ý nghiệp 
không thể động. Làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp thù thắng. Làm thế nào để 
được thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh. Làm 
thế nào để được thân ngữ ý nghiệp chẳng ô 
nhiễm. Làm thế nào để thân ngữ ý nghiệp 
được trí dẫn đạo?  
  

Làm thế nào là hỏi. Ðây là hỏi trồng nhân gì ? Có thể 
đắc được quả gì? Những pháp thân Đại Sĩ cùng nhau đề ra 
vấn pháp, để biểu hiện đạo lý nhân quả. Bồ Tát Trí Thủ, 
Ngài có đại trí huệ, cho nên thủ lãnh trí huệ. Ngài thỉnh vấn 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười vấn đề, làm thế nào đắc được 
ba nghiệp thanh tịnh ?  
 Phật tử ! Xin Ngài từ bi.  

1. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp chẳng có lỗi lầm ? phải siêng tu giới định 
huệ, thì thân ngữ ý nghiệp sẽ chẳng có lỗi lầm. Phải diệt trừ 
tham sân si, thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh. Ðây là phương 
pháp Bồ Tát đắc được thân, ngữ, ý, ba nghiệp chẳng có lỗi 
lầm.  
 2. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ, ý, nghiệp chẳng thương hại ? Thì phải dùng kiên, 
thành, hằng, ba chữ để làm cơ sở, có tâm kiên cố, tâm 
thành thật, tâm thường hằng, chẳng bị ô nhiễm làm thương 
hại, thì thân ngữ ý nghiệp sẽ tự nhiên thanh tịnh. Khi Bồ 
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Tát tu hành thì phải cẩn thận coi chừng, luôn luôn chú ý, 
không tạo tất cả điều ác, nguyện làm tất cả điều lành.  
 3. Tất cả Bồ Tát tu hành, thì làm thế nào để được 
thân ngữ ý không thể hủy phạm ? Ở trên thương hại là ở 
ngoài đến phá hoại. Bây giờ hủy phạm là duyên bên trong 
phá hoại, khiến cho mình phạm giới ba nghiệp. Cho nên 
phải giữ gìn giới luật cho cẩn thận. Bằng không, phạm giới 
thì thân ngữ ý nghiệp sẽ chẳng thanh tịnh.  
 4. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp không thể phá hoại ? Tu ba nghiệp như kim 
cang, thì bất cứ cảnh giới nào, cũng không thể phá hoại 
được. Nghĩa là tu thiền định, có định rồi thì chẳng bị cảnh 
giới chuyển, mà chuyển được cảnh giới. Tóm lại, chẳng 
động tâm thì ba nghiệp sẽ thanh tịnh.  
 5. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp chẳng thối chuyển ? Bất cứ tu pháp môn gì, 
phải có thủy có chung, không thể giữa đường mà sinh tâm 
thối chuyển. Phải có tinh thần kiên nhẫn bất khuất, chẳng 
thối lùi mới có sự thành tựu. Có người phát tâm tu hành, 
chưa được mấy ngày thì sinh tâm thối chuyển. Giống như 
tu ngủ ngồi, cảm thấy chẳng thoải mái, chẳng bằng nằm ra 
ngủ. Ðây là sinh tâm thối chuyển.  
 6. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để đưọc thân 
ngữ ý không thể giao động ? Tu ba nghiệp thành kiên cố, 
thì bất cứ cảnh giới gì đến, cũng không giao động, như vậy 
thì không thể tạo nghiệp ác.  
 7. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để đắc được 
thân ngữ ý thù thắng ? Chẳng những chẳng tạo nghiệp ác, 
mà còn trở thành công đức thiện thù thắng, tức là làm 
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nhiều việc có ích cho chúng sinh, tất cả đều vì chúng sinh, 
cho đến xả bỏ hạnh phúc của mình cũng chẳng tiếc.  
 8. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp thanh tịnh ? Trừ sạch tư tưởng nhiễm ô, thì 
đắc được nghiệp thanh tịnh. Tại sao chẳng thanh tịnh ? Vì 
có dục niệm. Nếu đoạn dục khử ái, thì ba nghiệp tự nhiên 
sẽ thanh tịnh.  
 9. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp chẳng ô nhiễm ? Con người từ vô thủy kiếp 
đến nay, vì ô nhiễm làm hại, cho nên thân, miệng, ý, chẳng 
thanh tịnh, ngày ngày hồ đồ, điên đảo, chẳng lúc nào thanh 
tịnh. Nếu tiêu diệt những tư tưởng chẳng chánh đáng, thì 
tâm sẽ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì ba nghiệp chẳng ô 
nhiễm nữa.  
 10. Tất cả Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được thân 
ngữ ý nghiệp được trí huệ dẫn đạo ? Vì tạo nghiệp ác, nên 
trí huệ chẳng hiện tiền, dùng tâm ngu si để làm chủ, cho 
nên thân ngữ ý nghiệp chẳng thanh tịnh. Nếu dùng trí huệ 
để dẫn đạo, thì sẽ đi trên con đường chân chánh đại quang 
minh, ba nghiệp sẽ thanh tịnh.  
 

Làm thế nào để được sinh vào nơi đầy 
đủ, chủng tộc đầy đủ, nhà đầy đủ, sắc đầy 
đủ, tướng đầy đủ, niệm đầy đủ, huệ đầy đủ, 
hành đầy đủ, vô úy đầy đủ, giác ngộ đầy 
đủ?  

 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù mười vấn đề 
đầy đủ. Ðầy đủ nghĩa là viên mãn chẳng thiếu.  
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1. Bồ Tát tu hành, làm thế nào thường được sinh vào 
giữa nước lớn, nơi có Phật pháp ?  
 2. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để sinh vào nhà tôn 
qúy, mà chẳng sinh vào nhà bần tiện ?  

3. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sinh vào nhà 
chánh pháp tu hành Phật pháp, mà chẳng sinh vào nhà bàng 
môn tả đạo ?  

4. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sắc hình 
trang nghiêm xinh đẹp ? mà chẳng phải sắc hình xấu xí khó 
coi.  

5. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được đầy đủ 32 
tướng tốt 80 vẻ đẹp ?  

6. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được chánh niệm 
không quên, túc niệm hiện tiền ? Nghĩa là có niệm chánh 
tri chánh kiến, chứ chẳng phải niệm tà tri tà kiến.  

7. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ chân 
thật mà khai ngộ ? Người có trí huệ, tri kiến cao minh, 
khéo giải thế pháp. Người chẳng có trí huệ thì nhận thức 
chẳng rõ, không thể y pháp tu hành.  

8. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được điều nhu, tu 
hành khỏi lỗi lầm ?  

9. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được đầy đủ vô 
úy? Tức là chí lực kiên cường, chẳng nhu nhược, có tinh 
thần đại vô úy.  

10. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được giác ngộ 
đầy đủ ? Phải tu trí huệ Bát Nhã, không nhiễm pháp thế 
gian, mà được pháp xuất thế gian thì sẽ khai ngộ.  
  Ấn Ðộ phân chia giai cấp thành bốn, có qúy tộc và 
tiện tộc khác nhau. Quan niệm về chủng tộc rất quan trọng, 
phân chia giới hạn rất rõ ràng. Quý tộc chẳng đi cùng tiện 
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tộc. Dù chùa chiền cũng chẳng cho kẻ nô lệ và kẻ ăn mày 
vào tham bái. Ðối đãi chẳng bình đẳng, khiến cho tiện tộc 
đi đâu cũng bị khinh khi.  
 Truyền thuyết của Bà La Môn giáo là người từ Ðại 
Phạm Thiên Vương sinh ra bốn giai cấp.  
 

 1. Bà La Môn (Tăng lữ) là từ trong miệng của Ðại 
Phạm Thiên sinh ra.  
 2. Dòng Sát Ðế Lợi (Quí tộc) là từ trên vai Ðại Phạm 
Thiên sinh ra.  
 3. Dòng Tỳ Xá (Thương mại) là từ hông của Ðại 
Phạm Thiên sinh ra.  
 4. Dòng Thủ Ðà (nô lệ) là từ dưới chân của Ðại 
Phạm Thiên sinh ra. Cho nên ai ai cũng muốn sinh vào nhà 
quý tộc, để có thể hưởng được đặc quyền, đi đâu cũng 
được người cung kính.  
 

 Bồ Tát có bốn thứ vô úy :  
 1. Tổng trì vô úy: Tổng tất cả pháp, trì vô lượng 
nghĩa. Nơi pháp nhớ giữ mà chẳng quên, ở trong đại chúng 
thuyết pháp chẳng có sợ sệt.  
 2. Tri căn vô úy : Biết căn tánh của chúng sinh, ở 
trong đại chúng thuyết pháp, chẳng có sợ sệt.  
 3. Quyết nghi vô úy : Khéo giải đáp vấn đề nghi vấn, 
phá tan pháp tà, ở trong đại chúng thuyết pháp chẳng có sợ 
sệt.  
 4. Ðáp nạn vô úy : Vô lượng chúng sinh, đồng thời 
vấn nạn, theo đó giải đáp, khéo đoạn trừ nghi ngờ của đại 
chúng. Ở trong đại chúng nói pháp chẳng có sợ sệt.  
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 Làm thế nào để được thắng huệ, đệ 
nhất huệ, tối thượng huệ, tối thắng huệ, vô 
lượng huệ, vô số huệ, bất tư nghì huệ, vô 
dữ đẳng huệ, bất khả lường huệ, bất khả 
thuyết huệ.  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề. Huệ là trí huệ. Trí huệ có trí huệ thật và trí huệ giả. 
Trí huệ thật là trí huệ Bát Nhã, trí huệ nầy, chỉ làm việc 
lành, chẳng làm việc ác. Trí huệ giả là thế trí biện thông. 
Tuy thông minh, nhưng có thể làm thiện, cũng có thể làm 
ác. Mười vấn đề là :  

1. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ thù 
thắng ?  

2. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ đệ 
nhất ?  

3. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ tối 
thượng ?  

 4. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ tối 
thù thắng ?  

5. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ vô 
lượng ?  

6. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được vô số trí huệ?  
7. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được trí huệ bất 

khả tư nghì ?  
8. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được vô dữ đẳng 

trí huệ ?  
9. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được bất khả 

lường trí huệ ?  
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10. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được bất khả 
thuyết trí huệ?  
 Ðợi đến Kinh văn sẽ có giải đáp tỉ mỉ.  
 

Làm thế nào để được nhân lực, dục 
lực, phương tiện lực, duyên lực, sở duyên 
lực, căn lực, quán sát lực, xa ma tha lực, tỳ 
bát xá na lực, tư duy lực?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
câu hỏi về lực. Lực tức là nhân duyên đủ đạo. Làm thế nào 
tu hành mới đủ đạo nhân duyên đó ?  

1. Bồ Tát tu hành, làm thế nào đắc được chủng tánh? 
Trong nhiếp luận có nói : ‘’Ða văn luận tập, tánh giải hợp 
một ở trong thức A Lại Gia‘’. Tất cả Thánh nhân, nhờ trí 
nầy làm nhân.  

2. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để dục lạc thù thắng, 
đại bồ đề, và nhân duyên khởi hành ?  

3. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sức phương 
tiện ? Phải y theo sáu thứ phương tiện mới thành tựu bi trí. 
Do đó ‘’Bi trí song tu‘’, đây là pháp cơ bản tu hành. Sáu 
phương tiện tức là :  

A. Từ bi trông mến.  
B. Biết rõ các hành.  
C. Thích diệu trí Phật.  
D. Không bỏ sinh tử.  
E. Luân hồi không nhiễm.  
F. Dũng mãnh tinh tấn.  

  4. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được nhân duyên 
thiện hữu khuyến phát ?  
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  5. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được cảnh giới 
quán sát bi trí ?  
  6. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được tín, tấn, 
niệm, định, huệ, năm căn lực ?  
  7. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sức khéo về 
tuyển chọn quán sát tự tha, sự lý, dược bệnh ?  
  8. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sức Xa ma 
tha (chỉ) ?  
  9. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sứ Tỳ Bát Xá 
Na (Quán) ?  
  10. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sức tư duy 
đáng làm không đáng làm ?  
 Chỉ là chỉ tĩnh, quán là quán sát, hợp lại tức là chỉ 
quán. Chỉ là gì ? Ngưng bặc vô minh vọng tưởng, ngưng 
bặc tâm dâm dục. Ngưng bặc được thì sinh trí huệ. Quán là 
gì ? Quán sát có còn vô minh vọng tưởng chăng ? Còn có 
tâm dâm dục chăng ? Nếu có thì nhất định phải hàng phục 
nó. Thư xưa có nói :  
 

Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc,  
Tứ thời giai hưng dữ nhân đồng.  

 

Vạn vật phải tĩnh quán, tức là chỉ quán. Hay chỉ quán 
thì sẽ minh bạch đạo lý vạn sự vạn vật. Tức cũng là công 
phu ‘’cách vật‘’ mà nhà nho nói. Cách vật là đạo lý cùng 
cứu sự vật, tức cũng là cách trừ vật dục của bạn, trở về 
trong tự tánh. Hay cách trừ vật dục tức là trở về nguồn cội, 
rõ tâm thấy tánh. Sinh ra trí huệ thì mới tu hành. Nói cho 
dễ hiểu đây là công dụng của chỉ quán.  
 Chỉ quán tức là tĩnh lự. Lúc ban đầu tu thì tĩnh là chỉ, 
lự là quán. Khi tu thành thì tĩnh là định, lự là huệ. Tu chỉ 
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quán là pháp môn của tông Thiên Thai; tu pháp môn thiền 
định là thiền tông. Kỳ thật, người tu hành đều phải tu hai 
pháp môn nầy. Bất quá hai tông nầy thiên trọng mà thôi. 
Tu chỉ quán, có thể khiến cho mạch máu ngừng lại, hơi thở 
ngừng lại, ý nghĩ ngừng lại, tri giác ngừng lại. Song, chẳng 
phải là người chết. Trong đại học có nói :  
 

‘’Biết ngừng rồi mới có định 
Ðịnh rồi mới vắng lặng 

Lặng rồi sau mới an 
An rồi sau mới nghĩ 

Nghĩ rồi sau mới được‘’.  
 

Ðược cái gì ? Ðược minh bạch. Minh bạch là ở trong 
sự quán sát sinh ra, tức cũng là ‘’Tứ thời giai hưng dữ nhân 
đồng‘’. Tứ thời là bốn mùa xuân hạ thu đông. Giai hưng 
tức là sự khoái lạc cao hứng nhất. Sự việc nầy chẳng phải 
tự mình độc chiếm hưởng thụ, mà khoái lạc với hết thảy 
mọi người. Do đó: ‘’Cùng vui với dân‘’, đây mới là khoái 
lạc chân chánh.  
 Người tu chỉ quán thì trước hết ngưng bặc tất cả 
vọng tưởng tập khí, thì sẽ sinh ra trí huệ. Biết tất cả pháp 
lành để quán sát tất cả sự vật, mới minh bạch được. Người 
minh bạch thì sẽ không làm việc điên đảo. Người xưa nói :  
 

‘’Biết đủ không nhục 
Biết ngừng không nguy‘’.  

 

 Phải biết đủ thì không bị khi nhục. Chẳng biết đủ thì 
sẽ sinh tâm tham. Có tâm tham thì hay bị khi nhục. Tại 
sao? Vì đó đây đều tham. Bạn tranh tôi đoạt, mà sinh ra 
tâm đấu tranh. Có tâm đấu tranh thì hiện tượng hơn thua. 
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Người thắng thì kiêu ngạo, kẻ tthua thì nhục nhã. Nếu biết 
đủ thì chẳng có tâm tham, chẳng bị nhục nhã. Bất cứ làm 
việc gì, đều giữ quy cụ thì chẳng có nguy hiểm. Nếu chẳng 
biết đủ, chẳng biết dừng lại thì chịu nhục nhã và nguy 
hiểm.  
 Người tu chỉ quán, trước hết phải dừng lại gốc tham, 
sau đó quán sát gốc tham có còn tồn tại chăng ? Có sức lực 
chỉ quán rồi thì mới tu thiền định, mới có sở thành tựu. Chỉ 
tức là đừng là các điều ác, quán tức là làm các điều lành. 
Chúng ta tu hành không cần biết quá nhiều. Biết nhiều thì 
chẳng tu hành, ngược lại lầm lẫn sự việc. Nếu dụng công 
phu thiền trên miệng lưỡi thì nói rất hay, nhưng hành 
chẳng ra gì, như vậy chẳng có ích gì. Giống như cây nở 
hoa mà chẳng kết trái, tuy nhiên hoa đẹp, nhưng chẳng kết 
trái thật, thì có ích gì ?  
 

Làm thế nào để được uẩn khéo léo, 
giới khéo léo, xứ khéo léo, duyên khởi khéo 
léo, dục giới khéo léo, sắc giới khéo léo, vô 
sắc giới khéo léo, quá khứ khéo léo, vị lai 
khéo léo, hiện tại khéo léo?  

 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề khéo léo, khéo léo tứ là pháp phương tiện khéo léo.  
  1. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được năm uẩn 
khéo léo ? Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ở 
trong Tâm Kinh có nói : ‘’Bồ Tát Quán Tự Tại, thực hành 
sâu vào Bát Nhã Ba la mật đa, thì thấu rõ năm uẩn đều 
không, qua khỏi tất cả khổ ách‘’. Bồ Tát Quán Tự Tại là 
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danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta chúng sinh 
đều là hóa thân của Bồ Tát Quán Tự Tại, mình phải hồi 
quang phản chiếu Quán Tự Tại, quán sát mình có tự tại hay 
chăng ? Tự tại tức là Bồ Tát, chẳng tự tại tức là phàm phu. 
Làm thế nào để được Quán Tự Tại ? Phải nhìn xuyên 
thủng, phải buông xả, chẳng có mọi sự chấp trước, đó là tự 
tại. Nhìn chẳng xuyên thủng, buông chẳng đặng, chấp đông 
trước tây, đây là chẳng tự tại. Không tự tại thì chạy tán 
loạn, có lúc chạy đi lên trời, có lúc chạy xuống địa ngục, 
chạy vào chạy ra trong sáu nẻo luân hồi, chẳng tạm nghỉ. 
Muốn được tự tại thì phải tu pháp môn Bát Nhã Ba la mật 
đa. Có Ðại trí huệ rồi thì sẽ đến được bờ kia, mới chiếu 
thấu năm uẩn đều không. Lú đó, ‘’Sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là 
sắc‘’.  

‘’Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ 
tức là không, không tức là thọ‘’. Ba uẩn kia, tưởng, hành, 
thức cũng lại như thế. Dùng pháp môn phương tiện khéo 
léo, để nói rõ đạo lý năm uẩn đều không, khiến cho chúng 
sinh biết năm uẩn là không, chẳng thật có.  

2. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được mười tám 
giới khéo léo ? Mười tám giới là sáu căn (Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý) và sáu trần (Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), 
cùng với sáu thức (sáu căn đối với sáu trần, ở giữa sinh ra 
sáu thức). Sáu căn sáu trần, khiến cho chúng ta khởi vọng 
tưởng. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
nếm vị, thân giác xúc, ý biết pháp, thì cảnh giới lay 
chuyển. Do đó có câu :  

 

‘’Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
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Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay‘’.  
 

Có được công phu như thế, thì sẽ chuyển được cảnh 
giới, sẽ đắc được tự tại. Mắt chẳng bị sắc trần chuyển, thì 
chẳng tham trước sắc đẹp. Tai chẳng bị thanh trần chuyển, 
thì chẳng tham trước tiếng hay. Cho đến mũi lưỡi thân ý 
cũng lại như thế. Chứng được sơ quả A La Hán, gọi là 
‘’Nhập lưu‘’; nhập vào dòng Thánh nhân pháp tánh, ngược 
lại dòng sáu trần phàm phu. Lúc đó, đối với sắc thanh 
hương vị xúc pháp chẳng giao động. Cho nên Cổ Ðức nói :  

  

‘’Suốt ngày ăn cơm, chưa ăn một hạt cơm.  
Suốt ngày mặt y, chưa mặt một sợi tơ‘’.  

 

Ðây là nói ăn cũng vô tâm, mặc cũng vô tâm, chẳng 
chấp trước ăn cơm mặc y phục, tức cũng là chẳng nhập vào 
cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp.  
  3. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được mười hai xứ 
khéo léo ? Mười hai xứ là sáu căn và sáu trần. Nếu khéo 
léo vận dụng mười hai xứ để tu hành, thì chẳng bị xáu căn 
sáu trần làm lay chuyển, mà chuyển được sáu căn sáu trần, 
thì có thể trợ giúp thành tựu đạo nghiệp. Không thể lợi 
dụng nó, thì sẽ bị phá hoại đạo nghiệp. Giống như khéo 
dụng binh, thì bách chiến bách thắng, không khéo dụng 
binh thì bách chiến bách bại.  
  4. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được duyên khởi 
khéo léo ? Nhân khởi của sự vật là duyên khởi. Khéo léo 
biết tất cả các pháp vốn là không, không vô sở hữu. Lại 
biết giả danh là bất hoại. Tuy là giả danh thì không cần phá 
hoại nó, mà lưu trước phân biệt tất cả các pháp thật tướng. 
Bất cứ có nhân duyên gì sinh khởi, đều phải dùng pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   26 

 

phương tiện khéo léo để diễn nói, khiến cho chúng sinh 
minh bạch đạo lý duyên khởi.  
  5. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được dục giới khéo 
léo ? Dục giới có tham dục, dâm dục, sắc tướng, tâm thức. 
Dục giới có sáu cõi trời (trời Tứ Thiên Vương, trời Ðao 
Lợi, trời Dạ Ma, trời Ðâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa 
Tự Tại) Tất cả chúng sinh ở dục giới đều có tâm dâm dục. 
Nếu đoạn dục khử ái thì thoát khỏi ba cõi.  
  6. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được sắc giới khéo 
léo ? Sắc giới có sắc tướng, tâm thức, tức cũng là thế giới 
có sắc có thể thấy. Sắc giới có mười tám cõi trời (trời Tứ 
Thiền, trời Vô Tưởng, Trời Ngũ Bất Hoàn), đều tu tập 
thiền định. Dùng công phu thiền định cạn sâu làm thước 
đo, hoặc đi lên hoặc đi xuống.  
  7. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được vô sắc giới 
khéo léo ? Vô sắc giới chỉ có tâm thức mà thôi. Nếu tư 
tưởng tâm thức đoạn trừ, thì thoát khỏi ba cõi, đến được 
địa vị Thánh nhân. Vô sắc giới có trời Tứ Không. Do đó:  
 

‘’Ba cõi không an, như là nhà lửa‘’.  
 

Chúng ta người tu hành phải siêng tu giới định huệ, 
tiêu diệt tham sân si, thì thoát khỏi nhà lửa, đạt được cõi 
Thường Tịch Quang.  
 Có bài kệ nầy nói rất có đạo lý :  
 

‘’Lục dục các trời đủ năm tướng suy 
Trên cõi Tam Thiền có nạn gió.  
Dù có tu đến cõi Phi Phi Tưởng 
Chẳng bằng đi về Tây Phương‘’.  
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Người ở trên trời lục dục cũng có sinh tử. Khi sắp 
hết tuổi thọ thì phát sinh năm hiện tượng suy bại :  

1. Mũ hoa trên đầu héo, người trời đội mũ hoa rất 
đẹp đẽ, vĩnh viễn chẳng héo úa. Khi tuổi thọ hết thì tự 
nhiên héo úa.  

2. Quần áo dơ bẩn : Quần áo của người trời rất sạch 
sẽ, chẳng cần giặt ũi. Khi tuổi thọ hết thì tự nhiên hiện ra 
bụi bặm.  

3. Hai nách ra mồ hôi : Thân thể người trời rất thanh 
khiết, chẳng ra mồ hôi. Khi tuổi thọ hết thì hai nách tự 
nhiên ra mồ hôi.  

4. Thân thể hôi hám : Người trời giữ gìn năm giới, 
cho nên tỏa ra mùi thơm. Khi tuổi thọ hết thì tỏa ra mùi hôi 
thối.  

5. Chẳng ưa chỗ ngồi : Người trời tu tập thiền định, 
đoan nhiên chánh tọa. Khi tuổi thọ hết thì nghiệp chướng 
hiện tiền, thấy tướng suy phát sinh, đứng ngồi không yên. 
Ngồi rồi đứng dậy, đứng dậy ngồi xuống, như vậy nhiều 
lần thì chết, tùy theo nghiệp mà đi đầu thai.  

Tuy nhiên trên trời sung sướng, nhưng chẳng phải là 
nơi cứu kính. Chúng ta Phật giáo đồ, đừng hy vọng sinh về 
trời. Vì trời vẫn còn luân hồi, chưa thoát khỏi ba cõi, dù 
sinh về trời Tam Thiền, vẫn có nạn gió lớn. Vì cõi trời Tam 
Thiền quá sung sướng, dễ khiến cho người mất đi đạo 
nghiệp. Người chân chánh tu hành thì phải lìa khỏi cõi trời 
nầy, đừng luyến ái sự vui sướng. Khi ba nạn lớn phát sinh 
thì nạn gió lớn sẽ thổi tan trời Tam Thiền, cho nên cũng 
chẳng phải là nơi cứu kính. Dù tu đến cõi trời cao nhất của 
tam giới là cõi Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, cũng chẳng 
phải là nơi cứu kính, chẳng bằng chuyên tâm niệm Phật. 
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Nghiệp sạch tình không, vãng sinh về cõi Cực Lạc, cùng tu 
với thiện nhân, cùng thành Phật, thừa nguyện trở lại, phổ 
độ chúng sinh, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử.  

8. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được quá khứ 
phương tiện ? Quá khứ chư Phật cùng dùng pháp môn 
phương tiện khéo léo, để giáo hóa tất cả chúng sinh.  

9. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được vị lai khéo 
léo ? Vị lai chư Phật cũng dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, để giáo hóa tất cả chúng sinh.  

10. Bồ Tát tu hành, làm thế nào để được hiện tại 
khéo léo ? Hiện tại chư Phật cũng dùng pháp môn phương 
tiện khéo léo, để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất 
cả chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà theo chánh, thoát khỏi 
ba cõi, sinh về Tịnh Ðộ.  
 Tại sao chúng ta phải ăn cơm ? Vấn đề nầy phải 
nghiên cứu rõ ràng. Vì ăn uống là thuốc trị bệnh đói khát, 
cho nên phải ăn vật ăn, phải sống mới tu hành. Do đó: 
‘’Mượn giả tu chân‘’, ăn uống là trợ giúp tu đạo. Các vị 
phải chú ý ! Chúng ta ăn để mà sống, chứ không phải sống 
để mà ăn. Người sống phải có công với đời, có đức với 
dân, có lợi ích cho toàn nhân loại. Nếu như vậy thì đời 
người mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Nếu sống để ăn uống, 
thì chỉ là cục thịt biết đi mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì hết.  
 Trách nhiệm của chúng ta là đem sự lý mà mình 
minh bạch, đi giáo hóa người chẳng minh bạch sự lý, khiến 
cho họ được minh bạch. Do đó: ‘’Lấy thiên hạ làm trách 
nhiệm của mình‘’. Ðể độ người đời, phải có tinh thần 
người đói là mình đói, người lạnh là mình lạnh, khiến cho 
chúng sinh lìa khổ được vui.  
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 Khi Nhật Bản xâm chiếm Ðông Bắc Trung Quốc, thì 
dự bị chiến tranh, khắp nơi tu sửa công trình phòng vệ, 
khắp nơi bắt làm lao công. Vì công tác trong băng thiên 
tuyết địa, dân chúng ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm, bị 
chết đói, người bị lạnh chết không biết là bao nhiêu, đây 
tức là tạo kiếp. Lúc đó tôi đang thủ hiếu ở mộ của mẹ tôi, 
một ngày nọ, có một người thân đến, nói chuyện về đời 
sống của người lao công rất bi thảm, tôi nghe rồi, liền phát 
nguyện : ‘’Ngày ăn một bữa, chẳng mặc đồ bông lụa‘’. 
Gạo và vải còn lại, có thể bố thí cho nghững người chẳng 
có cơm ăn và áo mặc. Ðây là tâm nguyện của tôi.  
 Có người nói: ‘’Ngày ăn một bữa không phải là Phật 
chế‘’. Vì bạn chẳng xem Kinh Bốn Mươi Hai Chương, cho 
nên mới nghĩ như thế. Trong Kinh có nói : ‘’Ngày ăn một 
bữa, ngủ dưới gốc cây‘’. Ðây chẳng phải là Phật chế 
chăng? tôi đọc Kinh Bốn Mươi Hai Chương, cho nên đề 
xướng ngày ăn một bữa. Sau khi đến nước Mỹ rồi, chủ 
trương ‘’Ngày ăn một bữa, đêm chẳng ngủ nằm‘’. Phàm là 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni theo tôi tu hành, đều theo đó mà 
giữ gìn.  
 Ở Ðông Bắc Trung Quốc, mùa đông lạnh dưới -35°c. 
Một số người phải mặc đồ da, mới có thể chống lạnh. Vì 
tôi phát nguyện chẳng mặc vải bông, nên chỉ mặc ba lớp 
vải thô, tất cũng chẳng mang, chân không đi trên tuyết. Lâu 
dần tập quán thành tự nhiên, thân cũng chẳng lạnh, chân 
cũng chẳng đóng băng. Lúc đó, có bản lãnh như thế, cũng 
có thể nói là kỳ tích.  
 Có vị sư điệt mới mười sáu tuổi, thấy tôi chân 
không, ngày ngày đi trên tuyết, chân cũng chẳng đóng 
băng. Anh ta rất háo kỳ, cũng muốn thử xem. Anh ta chân 
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không đi trên tuyết chưa đến trăm bước thì chịu chẳng 
được nữa, về nhà nằm trên giường hết nửa năm, không thể 
hành động gì hết. Bất cứ việc gì, thấy thì dễ mà hành thì 
khó.  
 

 Làm thế nào khéo tu tập niệm giác 
phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác 
phần, hỉ giác phần, y giác phần, định giác 
phần, xả giác phần, không, vô tướng, vô 
nguyện ?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi về 
vấn đề bảy giác ba không. Bảy giác tức là bảy bồ đề phần. 
Ba không tức là: Không, vô tướng, vô nguyện. Ðây là nhân 
của Niết Bàn.  

1. Bồ Tát làm thế nào tu tập niệm giác phần ?  
2. Bồ Tát làm thế nào tu tập trạch pháp giác phần ? 

Phải tuyển chọn pháp vô lậu, chân lý hai không. Ðừng 
tuyển chọn pháp hữu lậu, pháp năm uẩn.  

3. Bồ Tát làm thế nào tu tập tinh tấn giác phần ? Phải 
hướng về Phật đạo tinh tấn, đừng hướng về ngoại đạo tinh 
tấn.  

4. Bồ Tát làm thế nào tu tập hỷ giác phần ? Hoan hỉ 
chánh tri chánh kiến của chánh đạo, đừng hoan hỉ tà tri tà 
kiến của tà đạo.  

5. Bồ Tát làm thế nào tu tập y giác phần ? Tức là 
khinh an, đoạn trừ phiền não mà sinh căn lành.  
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6. Bồ Tát làm thế nào tu tập định giác phần ? Khi tu 
tập định thì có cảm giác khoái lạc, đây là cảnh giới sơ bộ 
ngồi thiền.  

7. Bồ Tát làm thế nào tu tập xả giác phần ? Biết đây 
là thị pháp, kia là phi pháp, sau đó xả bỏ cảnh giới hư vọng 
không thật.  

8. Bồ Tát làm thế nào tu tập không ? Tất cả đều 
không, phàm là nhân duyên sinh ra, đều quy về không diệt.  

9. Bồ Tát làm thế nào tu tập vô tướng ? Tất cả đều 
chẳng có tướng chân thật.  

10. Bồ Tát làm thế nào tu tập vô nguyện ? Chẳng 
những tướng không, nguyện cũng không. Tóm lại, chẳng 
có mọi sự chấp trước, thì đạt đến ba không.  

 

 Làm thế nào để được viên mãn bố thí 
Ba la mật, giới Ba la mật, nhẫn nhục Ba la 
mật, tinh tấn Ba la mật, thiền na Ba la mật, 
Bát Nhã Ba la mật, và viên mãn từ bi hỉ 
xả?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề. Tức cũng là lục độ và bốn tâm vô lượng. Ðây là 
pháp môn Bồ Tát phải tu.  
 Bố thí đối trị xan tham. Trì giới đối trị hủy phạm. 
Nhẫn nhục đối trị sân hận. Tinh tấn đối trị giải đãi. Thiền 
định đối trị tán loạn. Trí huệ đối trị ngu si. Bồ Tát đối trị 
với chúng sinh, trước hết phải hành bốn pháp nhiếp (Bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), khiến cho chúng sinh có hảo 
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cảm. Và dùng từ, bi, hỷ, xả, bốn tâm vô lượng để làm căn 
bản, mới lợi lạc chúng sinh.  
 ‘’Ðạo cầu nơi chỗ thấp‘’, câu nầy rất là triết lý. 
Người tu đạo, đừng háo cao vụ viễn, muốn đến trên trời mà 
tìm đạo, như vậy thì tìm chẳng được. Nay lược giải lục độ, 
nếu có ai nghe qua rồi, thì đừng ngại nghe lần nữa. Người 
chưa nghe qua thì phải chú ý nghe. Lục độ tức là pháp căn 
bản hành Bồ Tát đạo.  

1. Bồ Tát làm thế nào để viên mãn bố thí Ba la mật? 
Bố thí tiếng Phạn là Đàn, dịch ra là bố thí. Ba la mật là đến 
bờ kia, từ bờ sinh tử bên nầy, qua dòng sông phiền não, đạt 
đến bờ Niết Bàn bên kia.  
 Bố thí có ba :  

A. Tài thí : Tức là dùng tài vật để cứu giúp những 
người cần, chẳng phải nói bỏ tiền làm chùa mới có công 
đức. Bố thí phải ba luân thể không, mới gọi là thật bố thí. 
Ba luân thể không tức là:  

- Chẳng có người thí. 
- Chẳng có vật thí. 
- Chẳng có người nhận.  
 

Tóm lại, bố thí chẳng phải vì danh lợi, chẳng có xí 
đồ, mới có công đức. Chư Phật Bồ Tát bố thí thì ngoài xả 
bỏ đất nước vợ con, trong thì xả bỏ đầu não tủy mắt, bố thí 
hết thảy. Tuy bố thí mà chẳng có tướng bố thí, hành sở vô 
sự. Ðây là bố thí căn bản, cũng là biểu hiện khó làm mà 
làm được, khó xả mà xả được. Do đó, có câu :  

 

‘’Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thường 
Vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt‘’.  
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Nghĩa là :  
 

‘’Làm thiện muốn người thấy,  
Chẳng phải là chân thiện.  

Làm ác sợ người biết,  
Thật là đại ác‘’.  

 

‘’Làm thiện chẳng mong đền đáp,  
Tự nhiên mộng ẩn thần thanh‘’.  

 

Ðây là những câu khắc vào đá của người tu hành. 
Ðức Phật xả bỏ vinh hoa phú quý, vợ đẹp con xinh, vào núi 
tuyết tu khổ hạnh sáu năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, 
cuối cùng chứng quả thành Phật. Hành vi như thế mới là 
đại Trượng Phu, đại anh hùng, đại hào kiệt ! Ðây là hành vi 
hơn người, thành tựu đạo nghiệp, trở thành giáo chủ của 
Phật giáo.  
 Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tất cả đều xem là không, là 
giả, cho nên mới bố thí cho người. Có người cần cái đầu, 
thì có thể cắt xuống; có người cần con mắt, thì có thể móc 
ra.  
 B. Pháp thí : Tức là giảng Kinh thuyết pháp. Do đó:  
 

‘’Trong các sự cúng dường.  
Cúng dường pháp là hơn hết‘’.  

 

Nếu có người muốn minh bạch Phật pháp, muốn tu 
hành Phật pháp, thì hãy đem hết sự hiểu biết của mình để 
chỉ dẫn họ, trợ giúp họ, khiến cho họ y pháp tu hành, cho 
đến thành Phật. Người nầy thành Phật là bạn trợ giúp họ 
thành Phật. Bạn trợ giúp người khác thành Phật, thì người 
khác cũng sẽ trợ giúp bạn thành Phật.  
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 Ðây là tự lợi lợi tha, nhưng đừng có tâm niệm như 
thế, phải phát đại bồ đề tâm, nguyện người người thành 
Phật.  
 

 Tôi ở nước Mỹ đã từng nói : ‘’Tôi đào tạo Phật sống, 
Bồ Tát sống, Tổ Sư sống. Ai muốn làm Phật sống, Bồ Tát 
sống, Tổ Sư sống ? Thì mời đến công xưởng của tôi (chùa 
Kim Sơn). Chẳng màn quá khứ như thế nào ? Ðến chùa 
Kim Sơn, đừng sợ khổ, đừng sợ gian nan. Chỉ cần cước 
đạp thật địa, chân thật tu hành, thì nhất định sẽ thành tựu. 
Ở trong lò đúc lớn, trải qua một phen rèn luyện, thử nhìn 
xem cứu kính là vật liệu gì, thì tạo thành Phật, Bồ Tát, Tổ 
Sư đó‘’.  
 C. Vô úy thí : Tức là bố thí vô sở úy. Có người phát 
sinh sợ hãi, như lầm vào vực sâu núi thẳm, như đi trên 
băng mỏng, trên dưới chẳng yên, cần thiện tri thức để an ủi 
họ, khuyên họ một lòng một dạ niệm ‘’Nam Mô Quán Thế 
Âm Bồ Tát‘’, như vậy sẽ khiến cho tinh thần tập trung, một 
lòng mong cầu Bồ Tát bảo hộ, thì chẳng bị cảnh giới sợ hãi 
làm lay chuyển. Hoặc giảng cho họ nghe nhân quả của Phật 
giáo, nói về công lý xã hội. Hoặc dạy cho họ ngồi thiền 
tĩnh tọa, an định tâm của họ, như thế thì họ chẳng có sợ hãi 
nữa.  

2. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn giới Ba la 
mật ? Lúc Ðức Phật sắp vào Niết Bàn thì Tôn giả A Nan 
hỏi Ðức Phật bốn câu hỏi. Trong đó có một câu : ‘’Khi 
Phật còn ở đời, chúng con nương Phật làm thầy. Sau khi 
Phật vào Niết Bàn rồi, chúng con nương ai làm thầy‘’? 
Phật nói : ‘’Hãy lấy giới làm thầy‘’. Cho nên người xuất 
gia phải thọ giới, phải giữ giới. Giới là ngừa ác phòng 
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quấy, do đó ‘’Ác không ngừng thì thiện không sinh‘’. Tức 
cũng là đừng làm các điều ác, siêng làm các điều thiện. 
Pháp môn giữ giới là quan trọng nhất, bất cứ người nào 
không thể không giữ giới luật. Trừ khi đến được cảnh giới 
không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì miễn luận bàn. Nên 
nhớ! Phạm giới thì nhật định đọa địa ngục.  
 Ở trong Lục Tổ Ðàn Kinh có nói : ‘’Thiền Sư Huệ 
Minh thỉnh pháp Lục Tổ Ðại Sư. Lục Tổ nói : Không nghĩ 
thiện, không nghĩ ác, chính lúc đó bản lai diện mục của 
thượng tọa như thế nào ? Ông biết chăng‘’ ! Huệ Minh Ðại 
Sư nghe rồi liền khai ngộ.  

3. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn nhẫn nhục 
Ba la mật ? Người tu hành phải học nhẫn nhục. Nhẫn khổ, 
nhẫn vui, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhẫn nóng, nhẫn lạnh, tất cả 
phải nhẫn chịu; không nhẫn được cũng phải nhẫn. Tôi 
thường nói :  

 

‘’Nhẫn là báu vô giá 
Người người xử không tốt.  

Nếu hay dùng được nó 
Mọi việc đều tốt đẹp‘’.  

 

Câu nầy tuy nông cạn nhưng ý nghĩa rất thâm sâu. 
Chúng ta đối với pháp cũng phải nhẫn, nghiên cứu Phật 
pháp, phải có tâm nhẫn nại. Phật pháp thâm sâu như biển 
cả. Do đó:  

 

‘’Thiên hạ chẳng việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền‘’.  

 

Nếu chuyên tâm nghiên cứu, thì sẽ thâm nhập Kinh 
tạng, trí huệ như biển, đây là sự thuyết minh tốt nhất.  
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 Nhẫn có nhiều thứ, một số nói, có sinh nhẫn, pháp 
nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ. Thọ nhẫn những gì họ khi 
nhục là sinh nhẫn. Chịu đựng cảnh thiên nhiên là pháp 
nhẫn. Bồ Tát mới tu đến vô sinh pháp nhẫn, tứ là đoạn, 
thường, hai kiến chẳng còn; ngã, pháp, hai chấp chẳng 
sinh. Không thấy chút pháp sinh, không thấy chút pháp 
diệt, là vô sinh pháp nhẫn.  
 Trong Kinh Kim Cang có nói : Thuở xưa lúc Ðức 
Phật làm Nhẫn Nhục Tiên Nhơn, bị vua Ca Lợi chặt thân 
thể mà chẳng sinh tâm sân hận. Phật là người quá khứ để 
lại cho chúng ta pháp môn nhẫn nhục vô thượng, chúng ta 
nên y pháp tu hành. Nhẫn nhục là pháp môn diệu nhất. 
Ðừng cảm thấy còn khổ hơn là huỳnh liên, phải cảm thấy 
ngọt hơn là cam lồ, như thế mới có sự thọ dụng. có câu 
người ta nói :  
 

‘’Một câu nhịn chín câu lành‘’.  
 

Hoặc :  
 

‘’Nhẫn một thời, trăm ngày yên‘’.  
 

Ðây là những kinh nghiệm. Chúng ta hay cung hành 
thực tiễn, tu chữ nhẫn thì sẽ thành tựu lớn. Trong Kinh 
Kim Cang có nói :  

 

‘’Tất cả pháp hữu vi,  
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 
Hãy nên quán như thế‘’.  
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Tất cả pháp tức là tất cả sự việc, tức cũng là tất cả 
cảnh giới. Mỗi ngày thường gặp, đều gọi là tất cả pháp. 
Lúc đó đối diện với hiện thực, thì sẽ nhận thức sự thật. Cần 
người để biện việc, chứ không cần việc để biện người. 
Nhìn xuyên thủng, buông xả được, thì đắc được tự tại. Tôi 
có một câu diệu pháp, xử dụng ở nước Mỹ, tức là : ‘’Tất cả 
đều OK‘’, thế nào cũng được, gì cũng đều chẳng có vấn đề, 
đây tức là nhẫn. Tất cả mọi sự việc trong trời đất đều như 
mộng, như huyễn, như bọt nước, như hình bóng, như 
sương, như điện. Nên quán tưởng như thế, thì chẳng còn 
chấp trước nữa.  
 Tại sao hay khởi phiền não ? Tức là vì ngu si. Nếu 
có trí huệ, thì tuyệt đối chẳng khởi phiền não. Phiền não từ 
trong vô minh, làm thế nào mới không có vô minh ? Thì 
phải tu giới định huệ, có trí huệ quang minh rồi, thì chiếu 
phá vô minh đen tối.  
 Phiền não tức bồ đề, chuyển phiền não qua, tức là bồ 
đề. Hay dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được tức là 
phiền não. Ðừng có riêng ngoài phiền não đi tìm bồ đề, bồ 
đề tức là phiền não. Có người chủ trương đoạn phiền não, 
tôi chủ trương chẳng cần đoạn phiền não. Tại sao ? Vì 
phiền não tức bồ đề. Nếu đoạn phiền não thì chẳng phải là 
đoạn bồ đề chăng ? Ðoạn cái gì ? Có gì để đoạn ? Vốn 
chẳng cần hướng bên ngoài truy cầu, hồi đầu là bờ. Chỉ cần 
giác, tức là bồ đề. Nếu mê tức là phiền não.  
 Phiền não bao quát bồ đề. Bồ đề chẳng biết dùng tức 
phiền não. Biết dùng phiền não tức bồ đề, dễ như trở bàn 
tay, đừng có đầu lại thêm đầu, lìa khỏi phiền não đi tìm bồ 
đề, đó là sai. Phải biết phát bồ đề tâm cũng là người nầy, 
sinh phiền não cũng là người nầy; thành Phật cũng là người 
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nầy, làm quỷ cũng là người nầy, chứ chẳng phải riêng 
ngoài đi tìm người. Do đó :  
 

‘’Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả duy tâm tạo‘’.  

 

Nếu như có người muốn minh bạch hết thảy tất cả 
chư Phật ba đời, thì hãy quán sát tình hình pháp giới, hết 
thảy tất cả sự vật, đều do tâm của mình tạo ra.  
 Tâm mình có thể thành Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, 
Thanh Văn. Tâm mình cũng có thể làm người trời, làm 
người đời, A Tu La, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Chúng 
sinh mười pháp giới nầy đều do tâm tạo ra. Có người nói : 
‘’Tôi chẳng tin có quỷ‘’, vậy bạn tin có Phật chăng ? Họ 
nói: ‘’Ðương nhiên là tin có Phật‘’. Nói cho bạn hay, Phật 
là do quỷ tu mà thành. Cho nên nói tâm mình có thể làm 
Phật, lại có thể làm quỷ. Cho nên nói: ‘’Tất cả do tâm tạo‘’.  
 Tại sao Phật phải nói pháp? Vì muốn độ tất cả chúng 
sinh. Do đó:  
 

‘’Phật nói tất cả pháp 
Vì độ tất cả chúng sinh 

Nếu chẳng có tất cả chúng sinh 
Chẳng dùng tất cả pháp. ’’ 

 

Cổ đức có nói : ‘’Vô tâm tức là đạo‘’. Cảnh giới 
chân chánh vô tâm, là:  

 

‘’Trong quán tâm, tâm chẳng có 
Ngoài quán hình, hình chẳng có 
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Xa quán vật, vật chẳng có.  
 

Cả ba đều không, chỉ thấy không; quán không cũng 
không, không chẳng chỗ không. Lúc đó hoàn toàn vắng 
lặng (nhập định), dục niệm có sinh chăng ? Dục niệm 
chẳng sinh, tức là thật vắng lặng. Ðây bất quá là một cảnh 
giới nhỏ trong quá trình tu hành mà thôi. Dần dần mới có 
thể đắc được cảnh giới nhĩ căn viên thông, sáu căn dụng 
với nhau, tức là sáu căn mỗi căn đều có sáu thứ tác dụng.  
 Nhẫn nhục được thì trợ giúp cho tinh tấn, thiền định, 
trí huệ. Trong Kinh Pháp Hoa có nói : Bồ Tát Thường Bất 
Khinh thấy người thì lễ lạy, miệng còn nói : Tôi không 
dám khinh các vị, các vị đều sẽ thành Phật. Tuy nhiên lễ 
lạy người, song, Tỳ Kheo tăng thượng mạn đánh Ngài, 
mắng Ngài, Ngài cũng chẳng thay đổi. Ở nơi xa xa đảnh lễ 
họ, còn nói : Tôi chẳng dám khinh các vị, các vị đều sẽ 
thành Phật. Tỳ Kheo tăng thượng mạn muốn đánh Ngài thì 
Ngài đứng dậy chạy‘’. Chúng ta tu hành pháp môn nhẫn 
nhục, thì phải học Ðức Phật bị chặt thân thể, mà chẳng sinh 
tâm sân hận. Bồ Tát Thường Bất Khinh bị đánh, bị mắng, 
cũng chẳng sinh tâm sân hận, đó đều là mô phạm tốt nhất.  

4. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn tinh tấn Ba 
la mật ? Tinh tấn tức là chẳng giải đãi. Có người biết tinh 
tấn là tốt mà vẫn giải đãi. Biết thời gian quý báu nhưng 
chẳng thương tiếc, đây là biết rõ mà cố phạm. Người xưa 
nói :  

 

‘’Một tấc thời gian một tấc vàng,  
Tấc vàng khó mua tấc thời gian‘’.  

 

Lại nói :  
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‘’Mất đi tấc vàng dễ được lại 
Thời gian qua rồi khó tìm lại‘’. 

 

Ðây là những lời nói khuyên chúng ta khắc phục sự 
giải đãi. Lại nói :  

 

’’Một tấc thời gian, một mạng sống‘’. 
 

Ðể một tấc thời gian trôi qua lãng phí, thì giảm đi 
một tấc mạng sống. Thơ xưa có nói :  

 

‘’Ðừng đợi đến già mới học đạo 
Mồ hoang đầy dẫy bọn trẻ măng‘’. 

 

Ðừng đợi đến già mới học Phật, các bạn hãy nhìn 
xem những người ở ngoài nghĩa địa đều là những trẻ con. 
Ðời người vô thường, chẳng biết lúc nào thì sẽ kết thúc 
mạng sống, cho nên phải kịp thời học Phật. Hôm nay biết 
Phật pháp, thì hôm nay học Phật Pháp, không thể đợi đến 
ngày mai. Ngày mai ! Ngày mai ! Vĩnh viễn có ngày mai. 
Ðợi đến lúc chết thì cũng không thể học Phật pháp, thật 
đáng thương xót ! 
 Tinh tấn phải thân tinh tấn, tâm tinh tấn, ngày đêm 
sáu thời thường tinh tấn. Ðức Phật trong quá khứ đứng ở 
trước Phật bảy ngày bảy đêm, mắt chẳng tạm rời, chiêm 
ngưỡng Phật, đó mới là chân tinh tấn. Bồ Tát Dược Vương 
đốt cánh tay để cúng dường Phật, biểu thị sự thành tâm, đó 
mới là chân tinh tấn. Chư Phật Bồ Tát quá khứ vì cầu đạo 
nghiệp mà bố thí tánh mạng, đó là biểu hiện sự tinh tấn. Ai 
ai cũng có tánh lười biếng, cho nên phải dùng tinh tấn để 
khắc phục, dũng mãnh hướng về trước, không thể thối lùi 
về sau. Học Phật pháp như thuyền đi ngược dòng, chẳng 
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tiến thì lùi. Trước kia quy cụ trong tùng lâm là: ‘’Ðông 
tham hạ học‘’. Nghĩa là: ‘’Mùa đông tham thiền, mùa hè 
thì học‘’. Vì mùa đông trời lạnh, cho nên phải ngồi thiền, 
vì quá lạnh nên không thể ngủ nhiều. Vì hè trời nóng, cho 
nên phải giảng Kinh thuyết pháp. Chùa Kim Sơn ở nước 
Mỹ, bất cứ xuân hạ thu đông bốn mùa đều phải tinh tấn, 
chẳng có nghỉ ngơi.  

5. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn thiền na Ba 
la mật ? Thiền na dịch là tư duy tu, lại dịch là tĩnh lự. Do 
đó có câu :  

 

‘’Vọng tưởng không sinh là thiền 
Ngồi thấy bản tánh là định‘’. 

 

Ngồi thiền là đuổi vọng tưởng đi, ngồi lâu dần thì 
mới có thiền. Cổ đức nói : ‘’Ngồi lâu có thiền ! Ngồi thiền 
chẳng sợ lưng ê, chẳng sợ chân đau, bất cứ đau như thế nào 
cũng phải nhẫn; đập phá cửa ải đau, thì chẳng còn đau nữa.  
 Ngồi thiền sẽ có đủ thứ cảnh giới đến nhiễu loạn, 
nhưng đừng sợ cảnh giới, phải hàng phục cảnh giới. Ví như 
đang ngồi thiền, thì có con cọp muốn ăn thịt người sống, 
làm cho bạn hồn bay phách tán lên chín tầng mây, đứng 
dậy chạy. Kết quả chẳng biết con cọp đi về đâu. Tất cả do 
tâm tạo, tâm định thì tự nhiên chẳng có cảnh giới. Cọp đến 
cũng đừng chạy. Nó sẽ không ăn bạn. Tại sao ? Vì cảnh 
giới này là khảo nghiệm định lực của bạn có đủ hay chăng. 
Ðến thử nghiệm công phu tham thiền của bạn đến trình độ 
nào ? Tóm lại, bất cứ cảnh giới gì, tốt cũng mặc kệ, xấu 
cũng mặc kệ, đừng động tâm thì tất cả ma chướng sẽ biến 
mất, sẽ hàng phục được tất cả trận ma.  
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 Phương pháp ngồi thiền, nay lược nói sơ qua. Kỳ 
thật ngồi thiền chẳng có diệu pháp gì, tức là ngồi ngay 
ngắn, ngồi kiết già. Tư thế nầy chẳng dễ gì hôn trầm, trạo 
cử, còn có thể hàng ma, cho nên gọi là tư thế ngồi kim 
cang. Vì kiên cố cho nên chẳng dễ gì nghiêng ngã. Lúc 
ngồi thì mắt quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm. 
Lúc nầy lưỡi uống lên phía trên, có nước dãi thì nuốt vào, 
sẽ rất bổ ích cho cơ thể. Tại sao phải dùng phương pháp 
nầy ? Vì có thể điều hơi điều máu. Khí huyết điều hòa thì 
trăm bệnh chẳng sinh.  
 Công năng ngồi thiền có thể giảm bớt thời gian ngủ, 
ngủ bình thường cần tám tiếng, ngồi thiền chỉ cần bốn 
tiếng là đủ, mà tinh lực sung mãn, tinh thần sản khoái. 
Ngồi thiền có sự lợi ích không thể nghĩ bàn, cho nên tại xứ 
Mỹ tôi cực lực đề xướng pháp môn nầy.  
 Tổ thứ mười ở Ấn Ðộ tôn giả Hiếp, Ngài một đời 
lưng chẳng đụng chiếu, tức cũng là ngủ ngồi chứ không 
nằm. Lịch đại Tổ Sư đều ngủ ngồi, cho nên có đại thành 
tựu. Ngủ ngồi lâu dần sẽ thành tập quán, chẳng còn cảm 
thấy khổ sở nữa, ngược lại cảm thấy sản khoái. Do đó : 
‘’Tập quán thành tự nhiên‘’. Nếu như tâm chẳng thường 
hằng, một ngày nóng, mười ngày lạnh, thì đương nhiên 
chẳng có sự thành tựu. Phải có tâm nhẫn nại, mới có sự 
thành tựu.  
 6. Bồ Tát làm thế nào để viên mãn Bát Nhã Ba la 
mật ? Bát Nhã dịch là trí huệ. Tại sao chẳng dịch ra ? vì có 
năm quy định chẳng dịch :  

A. Tôn trọng không dịch: Như Bát Nhã, Bồ Ðề v.v…  
B. Ða hàm không dịch: Như Bát Nhã, Tỳ Kheo v.v...  
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C. Thuận cổ không dịch : Như A Nậu Ða La Tam 
Miệu Tam Bồ Ðề .v.v...  

D. Bí Mật không dịch : Như Chú ngữ. 
E. Thử phương vô không dịch : Như Cây Diêm Phù 

Ðề, quả Am ma la .v.v...  
Bát Nhã có ba nghĩa :  
a. Bát Nhã văn tự : Tức là văn tự Kinh điển. Dùng 

văn tự để nói rõ đạo lý quán chiếu và thực tướng.  
b. Quán chiếu Bát Nhã : Có văn tự Kinh điển rồi, 

phải quán sát phải chiếu rõ, mới thấu hiểu chân thật nghĩa.  
c. Thật tướng Bát Nhã : Thấu hiểu chân lý rồi mới 

biết các pháp thật tướng, tức cũng là vô tướng, vô tướng vô 
sở bất tướng. Tóm lại, vì có văn tự nên khởi quán chiếu, có 
quán chiếu rồi mới chứng nhập thật tướng. Cho nên nói 
văn tự là công cụ, quán chiếu là thủ đoạn, thật tướng là 
mục đích. Cả ba hợp lại làm một thể.  
 Có bộ Kinh Ðại Bát Nhã, có sáu trăm quyển. Bộ 
Kinh nầy do Ðại Sư Ðường Huyền Trang mang từ Ấn Ðộ 
về. Ðại sư Huyền Trang vào lúc 59 tuổi thì bắt đầu phiên 
dịch bộ Kinh nầy, trải qua bốn năm mới dịch xong. Vào 
ngày 5 tháng 2 vào lúc nửa đêm Ðại Sư viên tịch thọ 63 
tuổi, bộ Kinh nầy là bộ Kinh Ngài dịch cuối cùng. Ngài 
dịch khoảng 74 bộ, tổng cộng có 1335 quyển, trở thành 
một trong bốn nhà dịch Kinh lớn của Trung Quốc.  

7. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn từ ? Từ là 
ban vui cho tất cả chúng sinh. Vì chúng sinh mà mưu 
phước lợi, tức là vô duyên đại từ. Chúng sinh chẳng có 
duyên cũng ban vui cho họ.  

8. Bồ Tát làm thế nào để viên mãn bi ? Là cứu những 
thống khổ của chúng sinh. Phải vì chúng sinh giải quyết 
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khó khăn, tức là đồng thể đại bi, chẳng có kẻ oán người 
thân, xem như nhau. Phải có tư tưởng đồng cam cộng khổ 
với chúng sinh.  

9. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn hỉ ? Thấy 
chúng sinh có được may mắn và vui vẻ thì sinh tâm hoan 
hỉ, chẳng có vui tai mừng họa, cũng chẳng có tâm đố kị, 
chỉ có tâm vui vẻ, đó mới là hành vi của Bồ Tát.  

10. Bồ Tát làm thế nào để được viên mãn xả ? Xả bỏ 
từ, bi, hỉ, ba tâm, chẳng có tâm oán thân bình đẳng, cũng 
chẳng có tình cảm thương ghét. Tất cả đều chẳng chấp 
trước tướng, chẳng có tư tưởng xí đồ, do đó : ‘’Thi ân bất 
cầu báo‘’. Ðây đều là biểu hiện của xả.  

 

Làm thế nào để được trí lực phi xứ. 
Trí lực quá khứ, vị lai, hiện tại nghiệp báo. 
Trí lực căn thắng liệt. Trí lực đủ thứ giới. 
Trí lực đủ thứ giải. Trí lực nhất thiết chí 
xứ đạo. Trí lực thiền giải thoát tam muội 
nhiễm tịnh. Trí lực túc trụ niệm. Trí lực vô 
chướng ngại thiên nhãn. Trí lực đoạn các 
tập ?  
 

Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề, làm thế nào để được mười trí huệ lực của Phật ?  

1. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết sự vật là hợp 
lý hay không hợp lý ?  

2. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết quá khứ vị 
lai hiện tại ba đời nghiệp báo ?  
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3. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết căn tánh của 
chúng sinh là thắng hay liệt ?  

4. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết đủ thứ cõi 
chúng sinh thế gian chẳng giống nhau ?  

5. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết đủ thứ hiểu 
biết (tri giải) của tất cả chúng sinh ?  

6. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết hành năm 
giới mười thiện, bốn đế, tám chánh đạo ?  

7. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết tất cả thiền 
định, tám giải thoát và tam muội nhiễm tịnh ?  

8. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết việc túc 
mạng quá khứ của tất cả chúng sinh ?  

9. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết dùng thiên 
nhãn quán sát chúng sinh, sinh tử và nghiệp thiện ác chẳng 
chướng ngại ?  

10. Làm thế nào để được trí huệ lực, biết vĩnh viễn 
đoạn tất cả tập dư vọng hoặc ?  

 

 Làm thế nào thường được Thiên 
Vương, Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn 
Thát Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu 
La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu 
La Vương, Nhân Vương, Phạm Vương, 
bảo hộ và cung kính cúng dường?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, làm 
thế nào thường được mười ông vua bảo hộ, cung kính, 
cúng dường ?  
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1. Thiên vương : Là chỉ Tứ Thiên Vương mà nói. 
Các vị đó ở bốn hướng giữa núi Tu Di để bảo vệ chư thiên, 
quản lý các quỷ, cũng là hộ pháp thiện thần. Phương đông 
là Trì Quốc Thiên Vương trấn thủ, quản lý Càn Thát Bà và 
Tỳ Xá Già, bảo hộ người ở Ðông Thắng Thần Châu an 
toàn. Phương nam là Tăng Trưởng Thiên Vương trấn thủ, 
quản lý rồng và Phú Ðơn Na, bảo hộ người ở Tây Ngưu 
Hoá Châu an toàn. Phương bắc là Ða Văn Thiên Vương 
trấn thủ, quản lý Dạ Xoa và La Sát, bảo hộ người ở bắc 
Câu Lư Châu an toàn.  

2. Long Vương : Có Tượng Long vương, Xà Long 
Vương, Mã Long Vương, Ngư Long Vương .v.v... Tuy là 
súc sinh, nhưng có thần thông, hay bảo vệ cung điện trời. 
Nổi mây mưa xuống, bảo hộ Phật pháp. Lúc xưa tu hành 
thì họ hoan hỉ tu pháp đại thừa, cho nên có thần thông, 
nhưng chẳng giữ giới, nên làm súc sinh.  

3. Dạ Xoa Vương : Dịch là tiệp tật, khi đi thì đi rất 
nhanh. Gồm có thiên hành Dạ Xoa, không hành Dạ Xoa, 
địa hành Dạ Xoa. Chúng ăn nuốt loài sống. Sau khi quy y 
Phật pháp rồi trở thành Thiện Thần hộ pháp. Bồ Tát thường 
thị hiện ra loài nầy để làm vua của chúng, lãnh đạo chúng 
làm việc thiện, bảo hộ những người tu hành thân tâm khoẻ 
mạnh, chẳng bị thiên ma ngoại đạo nhiễu loạn để an tâm tu 
tập Phật pháp.  

4. Càn Thát Bà Vương : Dịch là hương thần, dùng 
hương làm thức ăn, nên thân tỏa hương thơm. Chúng 
chuyên tìm đến chỗ có hương, để vì người làm vui mà 
kiếm ăn. Còn gọi là nhạc thần, diễn tấu âm nhạc cho Trời 
Ðế Thích. Khi Trời Ðế Thích muốn nghe âm nhạc, bèn đốt 
hương chiên đàn lên, thì chúng ngửi hương mà đến.  
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5. A Tu La Vương : Dịch là phi Thiên, tuy có phước 
trời mà chẳng có đức trời. Hóa sinh thì làm vương, thai 
sinh thì làm thần, noãn sinh thì làm dân, thấp sinh thì làm 
nô lệ. A Tu La Vương tay có thể lay động núi Tu Di, làm 
cho cung điện Trời Ðế Thích giao động chẳng an. Cung 
điện của A Tu La Vương ở dưới núi Kim Cang. Mỗi ngày 
có ba thời phải thọ uy hiếp đủ sự khổ, đao, thương, kiếm, 
kích, từ trong không rơi xuống, vì nghiệp chiêu cảm. Nếu 
không tránh thì thọ nạn sát vương.  

6. Ca Lâu La Vương : Dịch là Ðại Bàng Kim Sí Ðiểu 
(chim đại bàng cánh vàng). Cánh của nó xè ra dài khoảng 
ba trăm sáu mươi do tuần (một do tuần tám mươi dặm). 
Chúng ăn rồng để sống, mỗi ngày ăn một con rồng lớn, 
năm trăm rồng nhỏ. Lúc sắp chết thì rồng phun khí độc, 
chẳng được thức ăn, chết ở trên đỉnh núi Kim Luân, tự 
thiêu thân. Chỉ có quả tim chẳng cháy, biến thành bảo 
châu, cũng là châu như ý.   

7. Khẩn Na La Vương : Dịch là nghi thần. Vì đầu 
mọc ra một sừng, hình tựa như người, diện mạo xinh đẹp, 
khiến cho người sinh nghi. Chúng khéo về tấu pháp khúc 
trang nghiêm, cũng là nhạc thần của Ðế Thích. Khi Trời 
Ðao Lợi Thiện Pháp Ðường có pháp hội thì nách ra mồ 
hôi, biết mình sẽ đi đến để diễn xướng ca khúc.    

8. Ma Hầu La Già Vương : Dịch là đại phục hành, 
tức là mãng xà. Còn gọi là địa long. Chúng chẳng có thần 
thông, vì tâm đố kỵ quá nặng, thường phun độc hại người. 
Tuy hại người, nhưng sau khi thọ sự cảm hóa của Phật 
pháp rồi, trở thành hộ pháp thiện thần.  

9. Nhân Vương : Tức là ông vua. Ông vua thời xưa 
đa số có công với nước, có đức với dân. Mưa gió điều hòa, 
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quốc thái dân an. Ông vua làm viêc nhân nghĩa chứ không 
làm bá đạo, cho nên nhân dân an cư lạc nghiệp.  

10. Phạm vương : Tức là Ðại Phạm Thiên Vương. 
Tên của ông ta là Thi Khí, tin sâu chánh pháp. Mỗi lần gặp 
Phật mới xuất hiện ra đời, thì ông ta trước hết đến thỉnh 
pháp. Ông ta có uy đáng sợ, có nghi đáng ngưỡng, cho nên 
làm Phạm Vương.  
 Người tu hành phải giữ giới luật, phải có định lực, 
phải có trí huệ. Nếu giới định huệ viên mãn, thì mười 
vương ở trên sẽ đến bảo hộ, cung kính, cúng dường, bằng 
không, thì mười vương chẳng ủng hộ bạn. Cho nên phải 
đầy đủ mới có lợi ích.  
 

 Làm thế nào để được chỗ nương tựa, 
cứu hộ, quy y, hướng về, đuốc sáng, đèn 
sáng, chiếu soi, dẫn đạo, thắng đạo, phổ 
đạo, của tất cả chúng sinh?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề, làm thế nào để lợi ích chúng sinh ?  

1. Làm thế nào mới có thể làm chỗ nương tựa và ký 
thác của tất cả chúng sinh ?  

2. Làm thế nào mới có thể cứu được tất cả chúng 
sinh thoát khỏi ba đường ác ?  

3. Làm thế nào có thể khiến cho tất cả chúng sinh 
quy y Tam Bảo .  

4. Làm thế nào khiến cho tất cả chúng sinh hướng về 
Phật đạo, ra khỏi ba cõi ?  

5. Làm thế nào làm đuốc sáng, chiếu phá đen tối cho 
tất cả chúng sinh ?  
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6. Làm thế nào làm đèn sáng mở bày bến mê cho tất 
cả chúng sinh ?  

7. Làm thế nào khiến cho quang minh chiếu sáng 
khắp, làm mắt cho tất cả chúng sinh ?  

8. Làm thế nào dẫn dắt tất cả chúng sinh hướng về 
Phật đạo, dũng mãnh tinh tấn ?  

9. Làm thế nào làm Đạo Sư thù thắng nhất, chỉ đạo 
chánh pháp cho tất cả chúng sinh ?  

10. Làm thế nào mới làm đại Đạo Sư, Đạo Sư của 
trời người phổ khắp tất cả chúng sinh ?  

 

 Làm thế nào là đệ nhất, là lớn, là 
thắng, là tối thắng, là diệu, là cực diệu, là 
thượng, là vô thượng, là vô đẳng, là vô 
đẳng đẳng, ở trong tất cả chúng sinh ?  
 

 Bồ Tát Trí Thủ lại hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mười 
vấn đề, làm thế nào để có thể siêu thắng tôn quý ?  

1. Làm thế nào để được đệ nhất ở trong tất cả chúng 
sinh ? Ðệ nhất tức là Phật. Vì công đức viên mãn, tất cả 
chẳng thiếu khuyết, cho nên là đệ nhất.  

2. Làm thế nào tu được lớn ở trong tất cả chúng 
sinh? Thể của Phật là lớn, tận hư không khắp pháp giới.  
  3. Làm thế nào để tu được thắng ở trong tất cả chúng 
sinh ? Công đức của Phật là thù thắng, siêu hơn hết thảy 
mọi người. ‘’Tự lợi viên mãn‘’ là thắng, cũng có thể nói là 
đắc được thắng lợi.  

4. Làm thế nào để được tối thắng ở trong tất cả 
chúng sinh ? Cảnh giới của Phật là tối thắng nhất, chẳng có 
ai có thể sánh bằng, ‘’Lợi tha viên mãn‘’ là tối thắng.  
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5. Làm thế nào để tu được diệu ở trong tất cả chúng 
sinh? Ðoạn sạch phiền não chướng là diệu. Phiền não hay 
chướng ngại chứng Niết Bàn.  

6. Làm thế nào để tu được cực diệu ở trong tất cả 
chúng sinh ? Ðoạn sạch sở tri chướng là cực diệu, sở tri 
hay chướng ngại chứng bồ đề.  

7. Làm thế nào để tu được thượng ở trong tất cả 
chúng sinh ? Tức là cao thượng, chẳng còn ai trên hơn 
mình.  

8. Làm thế nào để tu được vô thượng ở trong tất cả 
chúng sinh ? Chẳng có ai cao thượng hơn bạn.  

9. Làm thế nào để tu được vô đẳng ở trong tất cả 
chúng sinh ? Chẳng có ai so sánh với bạn, đồng với bạn.  

10. Làm thế nào để tu được vô đẳng đẳng ở trong tất 
cả chúng sinh ? Chẳng những một người không thể sánh 
với bạn, mà dù hết thảy mọi người cũng đều không thể 
sánh với bạn. Ðến được trình độ nầy thì viên thành quả vị 
Phật.  

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói 
với Bồ Tát Trí Thủ rằng : Lành thay Phật 
tử ! Nay ông vì muốn được nhiều lợi ích, 
nhiều sự an ổn, thương xót thế gian, lợi lạc 
trời người, nên hỏi nghĩa nầy.  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trả lời ngững vấn đề 
mà Bồ Tát Trí Thủ đã hỏi, bèn nói : ‘’Lành thay ! Phật tử ! 
Hiện tại Ngài muốn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
đều đắc được lợi ích, an lạc. Ngài rất từ bi thương xót tất cả 
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chúng sinh thế gian, lợi lạc người trên trời và người ở nhân 
gian. Ngài đại biểu cho đại chúng để hỏi những nghĩa lý 
nầy‘’.  
 

 Phật tử ! Nếu các Bồ Tát khéo dụng 
tâm, thì sẽ hoạch được tất cả công đức thù 
thắng vi diệu. Nơi các Phật pháp tâm 
chẳng chướng ngại. Trụ ở đạo của chư 
Phật quá khứ hiện tại và vị lai. Tùy thuận 
chúng sinh mà trụ, luôn luôn không xa lìa. 
Như các pháp thật tướng, thảy đều thông 
đạt. Ðoạn trừ tất cả điều ác, đầy đủ các 
điều lành, sẽ giống như sắc tượng bậc nhật 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Tất cả hạnh nguyện 
đều được đầy đủ. Nơi tất cả pháp thảy đều 
tự tại, mà làm Đạo Sư thứ hai của chúng 
sinh.  
 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng Phật tử ! 
Nếu tất cả Bồ Tát khéo léo vận dụng tâm, phát nguyện 
rộng lớn, thì sẽ hoạch được tất cả công đức thù thắng vi 
diệu. Ðối với hết thảy pháp của chư Phật, trong tâm chẳng 
có chướng ngại. Do đó:  
 

‘’Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển‘’. 
 

Trụ ở thượng đạo chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại 
tu, thường tùy thuận tất cả chúng sinh mà trụ, thường 
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chẳng xa lìa tất cả chúng sinh. Gống như đạo lý các pháp 
thật tướng, hoàn toàn thấu hiểu mà thông đạt. Minh bạch 
tất cả Phật pháp thì y pháp tu hành. Y pháp tu hành thì 
đoạn tuyệt tất các điều ác, đầy đủ tất cả điều lành.  
 Tu hành như thế nào ? Do đó:  
 

‘’Tâm bình thường là đạo‘’. 
 

Mỗi cử chỉ, hành động, lời nói, đều phải hòa bình, 
đừng sinh phiền não. Phải phát tâm bồ đề, phải có tâm lâu 
dài, như vậy thì sẽ thành tựu. Do đó:  

 

‘’Phiền não tức bồ đề 
Sinh tử tức Niết Bàn‘’. 

 

Nếu chuyển được phiền não thì là bồ đề. Bất cứ là 
người xuất gia, hoặc tại gia, khi tu hành thì phải nhận thức 
cảnh giới, mới nhẫn nại được. Cảnh giới thuận cũng đừng 
sinh tâm hoan hỉ, cảnh giới nghịch cũng đừng sinh tâm 
phiền não. Như thế thì phiền não sẽ biến thành bồ đề. Sinh 
tử tức Niết Bàn, cũng là đạo lý như thế. Chấp trước tức là 
sinh tử, chẳng chấp trước tức là Niết Bàn. Sinh tử thì khổ, 
Niết Bàn thì vui. Ðạo lý nầy ai ai cũng biết, song, chẳng ai 
tu hành. Chẳng tu hành thì làm sao được lìa khổ được vui ? 
Biết bờ nầy là khổ, bờ kia là vui, song, chẳng mượn pháp 
qua sông phiền não. Chỉ đứng bờ bên nầy mà nhìn bờ bên 
kia, như thế thì một chút lợi ích cũng chẳng có. Phải cước 
đạp thật địa mà tu hành, ngồi thuyền pháp bảo, bình an đến 
bờ Niết Bàn, hưởng thụ sự thanh lương của Thường Lạc 
Ngã Tịnh.  
 Bồ Tát ban đầu phát tâm, thì sẽ giống như sắc tượng 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Sắc tượng của Bồ Tát Phổ Hiền là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   53 

 

bậc nhất. Hết thảy tất cả hạnh nguyện đều đắc được đầy đủ 
viên mãn. Ở trong tất cả pháp thảy đều tự tại. Tức cũng là 
toại tâm như ý, muốn gì được nấy, làm đại Đạo Sư thứ hai 
của chúng sinh.  
 

 Phật tử ! Dụng tâm như thế nào, để 
đắc được tất cả công đức thù thắng vi 
diệu?  
 

 Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng ! Phật tử ! Muốn 
biết dụng tâm như thế nào, để hoạch được tất cả công đức 
thù thắng vi diệu ?  
 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sợ rằng đại chúng trong 
pháp hội chẳng chú ý nghe, cho nên lại gọi một tiếng, các 
vị Phật tử ! xin các vị hãy tụ tinh hội thần để lắng nghe, 
không thể ngủ gục. Ðây là cơ hội ngàn năm khó gặp, đùng 
để trôi qua lãng phí. Ở dưới đây một bài nguyện bốn câu.  
 Tại gia có mười một nguyện. Xuất gia thọ giới có 
mười lăm nguyện. Khi ngồi thiền có bảy nguyện. Khi đi 
đường có bảy nguyện. Khi tắm rửa có bảy nguyện. Khi 
khất thực hành đạo có năm mươi lăm nguyện. Khi đến 
thành khất thực có hai mươi hai nguyện. Khi trở về tắm rửa 
có năm nguyện. Khi tập tụng toàn thể có mười nguyện. Khi 
ngủ có ba nguyện. Tổng cộng có một trăm bốn mươi mốt 
nguyện. Ðây là nguyện người xuất gia phải phát, cũng là 
giới luật phải giữ.  
 

 Bồ Tát tại nhà 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Biết nhà tánh không 
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 Khỏi bị bức bách. 
 

Bồ Tát tại nhà, nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả 
chúng sinh, đều thấu rõ tánh của nhà ở vốn là không. Nếu 
hay quán tưởng như thế thì chẳng bị nhà bức bách. Tất cả 
cứu kính đều là không. Minh bạch đạo lý nầy thì chẳng 
sinh phiền não, cũng chẳng vướng vào hằng ngày bận rộn, 
vì danh lợi bôn ba.  

 

 Hiếu thuận cha mẹ 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Cúng dường đến Phật 
 Hộ dưỡng tất cả.  
 

Bồ Tát tại gia, khi hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ 
thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, cúng 
dường đến Phật (cha me như Phật sống). Hộ dưỡng cha 
mẹ, giống như cúng dường chư Phật.  

 

 Vợ con hội họp 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Oán thân bình đẳng 
 Vĩnh lìa tham trước.  
 

Bồ Tát tại gia, khi hội họp với vợ con, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, oán thân đều bình 
đẳng. Ðối đãi người thù như người thân, lấy đức báo oán, 
như thế thì hòa bình với nhau, vĩnh viễn lìa khỏi tham dục, 
chẳng có chấp trước.  
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 Nếu được năm dục 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Dứt trừ tên dục 
 Rốt ráo an ổn.  
 

Bồ Tát tại gia, nếu như được năm dục (tiền tài, sắc 
đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ) thì nên pháp nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh dứt trừ mũi tên năm dục, đắc 
được khoái lạc rốc ráo an ổn. Cổ đức nói :  

 

‘’Tài sắc danh thực thùy 
Địa ngục ngũ điều căn‘’. 

 

Người tham tài, người tham sắc, người tham ngủ, 
đều sẽ đi vào địa ngục. Nếu chẳng muốn đi vào địa ngục, 
thì phài dùng kiếm trí huệ chặt đứt gốc năm dục. Ðây là 
biện pháp cứu kính nhất.  

 

 Tụ họp ca nhạc 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Lấy pháp làm vui 
 Biết nhạc chẳng thật.  
 

Bồ Tát tại gia, nếu đến chỗ tụ hội ca hát nhảy múa, 
hoặc chỗ diễn tấu âm nhạc, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh dùng Phật pháp để làm vui. Mỗi 
ngày lạy Phật tụng Kinh mới là khoái lạc chân chánh. Phải 
biết sự ca hát nhảy múa là khoái lạc tạm thời, chẳng thật 
tại.  
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 Nếu ở hoàng cung 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vào nơi Thánh địa 
 Vĩnh trừ uế dục.  
 

Bồ Tát tại gia, nếu như ở trong cung điện của vua, 
hoặc ở nhà bình dân, thì nên nguyện. Xin nguyện chúng 
sinh, đều nhập vào chỗ Thánh nhân ở, vĩnh viển trừ khử tư 
tưởng và tâm dục chẳng chánh đáng.  

 

 Khi đeo anh lạc 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Bỏ các đồ giả 
 Đến nơi chân thật.  
 

Bồ Tát tại gia, khi đeo anh lạc (chuỗi đeo, làm bằng 
bảy báu), thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng 
sinh, xả bỏ tất cả đồ nữ trang giả chẳng thật, mà đến nơi 
chân thật.  

 

 Đi lên lầu các 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Lên lầu chánh pháp 
 Thấu triệt tất cả.  
 

Bồ Tát tại gia, khi đi lên lầu các, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện chúng sinh, lên lầu các chánh pháp, 
thấu triệt tất cả chánh pháp, tức cũng là Phật pháp.  
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 Nếu có bố thí 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Xả được tất cả 
 Tâm chẳng tham chấp.  
 

Bồ Tát tại gia, nếu như khi có sự bố thí, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, tất cả đều xả được, 
không thể xả cũng phải xả. Hay bố thí như thế, thì trong 
tâm chẳng tham ái và chấp trước.  
 

 Tụ tập chúng hội 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Xả các pháp tụ 
 Thành Nhất thiết trí.  
 

Bồ Tát tại gia, khi đại chúng tụ lại một chỗ, thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, xả bỏ tất cả 
pháp tụ tập, chẳng chấp trước nơi pháp, thì sẽ thành tựu 
Nhất thiết trí. 

  

 Nếu tại hiểm nạn 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tùy ý tự tại 
 Sở thành vô ngại.  
 

Bồ Tát tại gia, nếu lúc gặp hiểm nạn, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, toại tâm như ý, 
được đại tự tại, chẳng có tai nạn, làm gì cũng đều chẳng có 
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chướng ngại. Vì mình gặp nạn, cho nên nguyện chúng sinh 
đừng có hiểm nạn, đây tức là phát tâm bồ đề.  
 Hai mươi mốt nguyện ở trên là Bồ Tát tại gia phát 
nguyện. Vì lợi ích tất cả chúng sinh mà phát nguyện, đây 
tức là đại bi tâm, phải có tư tưởng thương trời xót người. 
Người xuất gia càng phải có tâm thương xót, do đó có câu :  
 

‘’Từ bi là gốc, phương tiện là cửa‘’. 
 

 Khi bỏ tục gia 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Xuất gia vô ngại 
 Tâm được giải thoát.  
 

Khi bỏ nhà thế tục tu hành, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, xuất gia chẳng có chướng ngại gì 
hết. Tâm chẳng quái ngại, mà được giải thoát. Giải thoát 
sợi dây thừng năm dục trói buộc, liền đắc được tự do tự tại, 
vô câu vô thúc, chẳng sầu chẳng lo.  
 Xuất gia có ba ý nghĩa :  

1. Xuất nhà thế tục, tức là chặt đứt tình ái, nương tựa 
cửa Phật.  

2. Xuất nhà lá bối, tức là chứng đạo vô lậu, chẳng 
thọ luân hồi.  

3. Xuất nhà phiền não, tức là đoạn sanh các hoặc, 
trong tâm thanh tịnh. Xuất gia là việc của bậc đại trượng 
phu, chẳng phải một số người làm được, phải có tinh thần 
hy sinh tiểu ngã, để thành tựu đại ngã.  

 

 Vào Tăng già lam 
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 Xin nguyện chúng sinh  
 Diễn nói các pháp 
 Không tranh luận pháp.  
 

Ðến chỗ xuất gia tu đạo, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, hay diễn nói đủ thứ Phật pháp, 
chẳng nói pháp bất chánh, chẳng có tranh luận pháp. Do 
đó:  

‘’Tranh là tâm hơn thua, 
Trái ngược lại với đạo, 
Sinh ra tâm bốn tướng 

Làm sao được tam muội‘’! 
 

Ðây là vô tránh tam muội nói ở trong Kinh Kim 
Cang.  

 

 Đến thầy lớn nhỏ 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Khéo phụng sư trưởng 
 Tập tu pháp lành.  
 

Nếu đến chỗ thầy lớn ở, hoặc chỗ thầy nhỏ ở, thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, khéo phụng sự 
Sư trưởng, khuyên tu tập tất cả pháp lành, chẳng tu tất cả 
pháp ác. Phải nghe Thiện tri thức dạy bảo, chẳng nghe ác 
tri thức chỉ dạy.  

 

 Cầu xin xuất gia 
 Xin nguyện chúng sinh 
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 Được pháp bất thối 
 Tâm chẳng chướng ngại.  
 

Khi phát tâm xuất gia thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp chẳng thối chuyển 
là Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, nên trong tâm 
chẳng có chướng ngại. Nghĩ muốn xuất gia, phải thỉnh cầu 
minh nhãn thiện tri thức để chỉ bày đường chánh, bằng 
không thì tu đuôi luyện mù, thủy chung chẳng đắc được lợi 
ích, mà còn dễ lầm vào đường tà. Hãy cẩn thận ! Do đó có 
câu :  

 

‘’ Một khi xảy chân ngàn năm ân hận 
Quay đầu lại đã trăm ngàn năm‘’. 

 

 Cởi bỏ tục y 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Siêng tu căn lành 
 Xả các tội phạm.  
 

Khi cỡi bỏ y phục thế tục, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, siêng tu giới định huệ. Phải tài 
bồi căn lành, xả bỏ đi tất cả tội phạm chướng ngại sự tu 
đạo.  

 

 Cạo bỏ râu tóc 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vĩnh lìa phiền não 
 Cứu kính tịch diệt.  
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Khi thế phát cạo đầu, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền 
não, tương lai đắc được an vui cứu kính tịch diệt. Tức cũng 
là bốn đức Niết Bàn thường, lạc, ngã, tịnh.  

 

 Đắp y Cà sa 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tâm chẳng nhiễm trước 
 Đủ đạo Đại Tiên.  
 

Khi khoác y cà sa lên, thì nên nguyện chúng sinh. 
xin nguyện tất cả chúng sinh, tâm chẳng có ô nhiễm, tất cả 
đều thanh tịnh, đầy đủ chánh đạo Đại Tiên (Phật).  
 Y cà sa là y nhuộm sắc, là y ruộng phước người xuất 
gia mặc. Gồm có ba y là y năm điều, y bảy điều và y hai 
mươi lăm điều. Y năm điều là y mặc hàng ngày để làm 
việc. Y bảy điều là y tụ họp, nghe Kinh, sáng tối lên khóa 
lễ. Y hai mươi lăm điều là khi giảng Kinh thuyết pháp, 
truyền giới mới mặc. Xuất gia rồi chỉ có ba y, một bình bát, 
một tọa cụ thường chẳng lìa thân, đây tức là giữ giới. 
Người xuất gia gọi là truy y, người tại gia gọi là bạch y. Y 
của người xuất gia mặc đều phải nhuộm màu, còn y của 
người tại gia mặc không cần nhuộm màu, đa số là màu 
trắng, cho nên gọi là bạch y.  
 

 Khi vừa xuất gia 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Cùng Phật xuất gia 
 Cứu hộ tất cả.  
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  Khi chân chánh xuất gia thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đồng xuất gia với Phật, cứu hộ 
tất cả chúng sinh.  
 

 Về nương tựa Phật 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Rạng rỡ giống Phật 
 Phát tâm vô thượng. 
 

 Khi về nương mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, khiến 
cho giống Phật chẳng dứt tuyệt, tức cũng là thể giải đại 
đạo, phát tâm vô thượng.  
 

 Về nương tựa pháp 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vào sâu tạng Kinh 
 Trí huệ như biển. 
 

 Khi quy y tất cả tôn pháp, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vào sâu Tạng Kinh, đắc được trí 
huệ thâm sâu như biển cả.  
 

 Về nương tựa Tăng 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thống lý đại chúng 
 Hết thảy vô ngại. 
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 Khi quy y tất cả Hiền Thánh Tăng thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, suất lãnh tất cả đại 
chúng, tu hành tất cả Pháp chẳng có chướng ngại. Tam quy 
y là tuyên thệ bước đầu của Phật giáo đồ vào cửa Phật, là 
nghi thức rất quan trọng.  
 Câu thứ nhất của Chú Ðại Bi là : "Nam Mô Hắc La 
Ðát Na Ða La Dạ Gia», dịch là quy y mười phương thường 
trụ Tam Bảo. Câu đầu tiên trong Chú Lăng Nghiêm là : 
"Nam Mô Tát Ðát Tha Tô Già Ða Gia. A La Ha Ðế Tam 
Miệu Tam Bồ Ðà Tỏa», dịch là quy y mười phương vô tận 
vô tận thường trụ Tam Bảo. Lúc nầy mười phương chư 
Phật đều đến hộ niệm bạn, có tám vạn bốn ngàn vị Kim 
Cang Tạng Bồ Tát, thường theo bạn hai bên để hộ trì bạn. 
Do đó người tại gia, hoặc xuất gia, phải luôn giữ tam quy 
y, cung kính giới luật.  
 

 Khi thọ học giới 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Khéo học giới luật 
 Không làm điều ác. 
 

 Khi thọ học giới thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, khéo học tập giới luật. Giới là ngừa ác 
phòng trái, không làm tất cả điều ác, mà làm tất cả điều 
lành. Phải minh bạch giới pháp, giới thể, giới tướng, giới 
hạnh, thâm nhập pháp môn giới luật, thấu rõ ý nghĩa của 
giới.  
 Giới là phòng ngừa tội lỗi của thân tâm, cho nên Sa 
Di thọ mười giới. Tỳ Kheo thọ hai trăm năm mươi giới. Tỳ 
Kheo Ni thọ ba trăm bốn mươi tám giới, và còn có Bồ Tát 
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giới mười giới trọng, bốn mươi tám giới khinh, còn có năm 
mươi ba tiểu chú.  
 

 Thọ A xà lê 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Đầy đủ oai nghi 
 Làm đều chân thật.  
 

 Khi thọ A Xà Lê răn dạy, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, y nguyện khởi hành, phải đầy đủ 
ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh. Bất cứ làm gì, đều phải 
chân thật, không hư ngụy, bằng không thì phạm giới.  
 Tỳ Kheo xuất gia phải đầy đủ oai nghi, khiến cho 
người thấy mà sinh niềm tin. Oai nghi của người xuất gia 
đại biểu sự trang nghiêm của Phật giáo. Không những 
người xuất gia phải có oai nghi, mà người tại gia cũng phải 
có oai nghi. Vì người cư sĩ là ngoại hộ của Phật giáo. Cư sĩ 
phải có oai nghi tốt, hành vi tốt, lời nói hành động đều làm 
gương cho mọi người. Người không tin Phật, thấy bạn ‘’lời 
nói trung tín, đi đứng chỉnh tề‘’, thì thọ ảnh hưởng của bạn 
mà tin Phật. Cho nên oai nghi là sự tu trì rất quan trọng.  
 

 Thọ hòa thượng dạy 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vào trí vô sinh 
 Đến chỗ không nương.  
 

Khi thọ Hoà Thượng răn dạy, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ vô sinh, đạt 
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đến chỗ vô y. Tức là cường bất tứ, tinh tấn lại tinh tấn, 
chẳng tạo tất cả ác nghiệp, chẳng sinh tâm ỷ lại. Ðừng có 
cho rằng quy y Tam Bảo rồi, thì chẳng còn đọa vào ba 
đường ác nữa.  
 ‘’Hòa thượng‘’ nghĩa là hòa là lục hòa, thượng là cao 
thượng. Thanh cao nhân phẩm, nhân cách viên mãn, cho 
nên gọi là Hòa Thượng, biểu thị sự tôn kính. Trước kia ở 
trong đại tùng lâm chỉ có phương trượng (trù trì) mới có 
thể gọi là đại Hòa Thượng, về già gọi là Lão Hòa Thượng. 
Một số người xuất gia gọi là Pháp Sư.  
 Lục hòa tức là :  

1. Thân hòa đồng trụ.  
2. Khẩu hòa vô tranh.  
3. Ý hòa đồng duyệt.  
4. Giới hòa đồng tu.  
5. Kiến hòa đồng giải.  
6. Lợi hòa đồng quân.  
 

Người xuất gia là đoàn thể sinh hoạt, mọi người tụ 
lại một chỗ, đều là có nhân duyên, cho nên phải hòa mục 
tương xứ, đừng sinh thị phi, cùng nhau nhường nhịn, thì có 
trợ giúp rất lớn cho đạo nghiệp. Nên nhớ ! Không thể sinh 
tâm đố kị, chướng ngại người khác tu đạo. Có tư tưởng như 
thế thì sẽ đọa địa ngục, chẳng có tơ hào nghi vấn gì.  

 

 Thọ giới cụ túc 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Đủ các phương tiện 
 Được pháp tối thắng.  
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Khi thọ giới cụ túc thì hãy phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả pháp phương tiện, đắc được 
pháp thù thắng nhất.  
 Pháp phương tiện tức là vì giáo hóa chúng sinh mà 
chẳng xả bỏ sinh tử. Thường du hí ở trong chúng sinh mà 
chẳng bị nhiễm ô. Tức cũng là từ bi hộ niệm tất cả chúng 
sinh, khéo giáo hóa tất cả chúng sinh. Do đó:  
 

‘’Phương tiện có nhiều cửa 
Về nguồn chẳng hai nẻo‘’. 

 

Bất cứ tu hành pháp môn nào, khi công đức viên 
mãn đều có thể thành Phật.  
 Ở trên là mười lăm nguyện, là phát nguyện khi xuất 
gia. Người xuất gia nhìn thủng pháp thế gian là khổ, 
không, vô thường, vô ngã, hư vọng chẳng thật. Chỉ có pháp 
xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh, mới là chân thật không 
hư.  
 

 Nếu vào giảng đường 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Lên đường vô thượng 
 An trụ bất động.  
 

Nếu như vào giảng đường hoặc phòng ốc, thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, thăng lên pháp 
đường vô thượng. Tức là đắc được vị vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, an trụ như như bất động, liễu liễu thường 
minh. Như như bất động là đốn, liễu liễu thường minh là 
huệ, phải an trụ trong cảnh giới đốn huệ viên minh.  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   67 

 

 Nếu bày giường tòa 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Mở bày pháp lành  
 Thấy tướng chân thật.  
 

Nếu như bố trí sắp đặc giường, hoặc tòa, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, mở bày pháp lành, 
khiến cho tất cả chúng sinh thấy được tướng chân thật, tức 
cũng là thật tướng. Ðừng chấp trước tướng, tướng từ tâm 
vọng sinh ra, chẳng chấp thì không, cho nên là thật tướng. 
Lại có thể nói chẳng có bốn tướng, hai chấp, là thật tướng.  

 

 Thân ngồi ngay thẳng 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Ngồi tòa bồ dề 
 Tâm chẳng chấp trước.  
 

Khi ngồi thiền ngay thẳng, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, ngồi nơi tòa giác ngộ, trong tâm 
chẳng có chấp trước tất cả cảnh giới.  
 Khi ngồi thiền phải ngồi thẳng ngay ngắn. Do đó: 
‘’ngồi như chung‘’, ngồi vững như đại hồng chung, chẳng 
ngã về trước, chẳng ngã về sau, như như bất động. Mắt 
quán mũi, mũi quán miệng, miệng quán tâm, vọng tưởng 
không sinh, thì trí huệ tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu có cảnh 
giới hiện tiền, thì bất cứ là cảnh giới thiện, hoặc cảnh giới 
ác, đều đừng động tâm. Do đó:  
 

‘’Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác‘’. 
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Thậm chí:  
 

‘’Phật đến chém Phật, ma đến chém ma‘’. 
 

Đây tức là biểu hiện không động tâm. Tu đạo tức là 
tu định lực, chẳng vì cảnh giới làm lay chuyển, mà chuyển 
được cảnh giới. Tức cũng là cảnh giới không tốt, chuyển 
thành cảnh giới tốt. Làm thế nào chuyển thành tốt được ? 
Phải phát nguyện. Vì pháp giới chúng sinh mà phát 
nguyện. Xin nguyện cho họ phát bồ đề tâm, tu đạo vô 
thượng, sớm chứng Phật quả.   
 Tại sao hay hiện cảnh giới thiện ? Vì thuở xưa sinh 
niệm thiện. Nếu sinh niệm ác, thì đời nầy sẽ hiện cảnh giới 
ác. Cho nên người tu hành, ngàn vạn đừng khởi vọng 
tưởng. Khởi vọng tưởng gì, thì sẽ hiện cảnh giới đó. Do đó: 
Một niệm không sinh, thì toàn thể đại dụng, Phật tánh vốn 
có đều hiện tiền. Một niệm không sinh, thì vọng tưởng gì 
cũng chẳng có. Ðại sư Vĩnh Gia có nói :  
 

‘’Quân bất kiến 
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân 

Bất trừ vọng tưởng bất cầu chân‘’. 
 

Vọng tưởng đã sạch, thì còn cầu chân gì nữa!  
 

 Khi ngồi kiết già 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Căn lành kiên cố 
 Đắc được bất động.  
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Khi ngồi kiết già, thì nên phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh, căn lành vững chắc, đắc được bất động. 
Tức cũng là chẳng thay đổi sự tu hành.  
 Khi Phật Bồ Tát hiện tướng ngồi thiền định, thì đều 
ngồi tư thế kiết già, tức cũng là tòa bồ đề.  
 

 Tu hành thiền định 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Dùng định phục tâm 
 Rốc ráo hết tập.  
 

 Khi tu hành thiền định, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, dùng định lực để hàng phục tâm, 
mới hết dư tập. Tức cũng là chẳng còn tập khí mao bệnh 
nữa. Tôi thường nói :  
 

‘’Tánh định ma phục triều triều lạc 
Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an‘’. 

 

Khi tánh định thì mới hàng phục được thiên ma 
ngoại đạo, ngày ngày đều an vui. Nếu chẳng khởi vọng 
tưởng thì đến đâu cũng đều an ổn, tuyệt chẳng có phiền 
não.  

 

 Nếu tu chỉ quán  
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thấy lý như thật 
 Vĩnh viễn không tranh.  
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Nếu như khi tu hành chỉ quán, thì nên phat nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh thấy được lý chân thật, vĩnh 
viễn không tranh.  
 Tôi hoằng dương Phật pháp ở Mỹ, chỉ có một pháp 
bảo, tức là ‘’Vạn sự đều OK’’. Chẳng trang danh, chẳng 
tranh lợi, chẳng tính toán ta người, tất cả đều buông xả. 
Chẳng tranh với người, hòa bình tương xứ, đây là tông chỉ 
của tôi.  
 

 Khi xả kiết già 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Quán các pháp hành 
 Quy về tan diệt.  
 

Khi xả kiết già, thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, quán sát các pháp hành vô thường. Phàm là 
pháp do nhân duyên sinh ra đều là vô thường, cứu kính đều 
quy về tan hoại diệt vong.  
 Bảy nguyện ở trên là nguyện phát ra khi ngồi thiền 
quán. Phát nguyện mới sinh tâm bồ đề, mới có thể giáo hóa 
chúng sinh, mới có từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, để phổ 
độ chúng sinh.  
 

 Khi hạ chân xuống 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tâm được giải thoát 
 An trụ chẳng động.  
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Khi ngồi thiền xong, cất chân xuống thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, tâm được giải thoát 
(tự tại), chẳng có chấp trước. Trụ ở trong định an ổn, đi 
đứng nằm ngồi tâm chẳng lay động. Chẳng động túc là 
chẳng khởi vọng tưởng, chẳng khởi niệm tà.  
 Khổng tử nói :  
 

‘’Tôi mười lăm tuổi chí tâm việc học. 
Ba mươi tuổi đã vững. 

Bốn mươi chẳng còn mê hoặc. 
Năm mươi biết mạng trời. 

Sáu mươi nghe thuận. 
Bảy mươi tùy tâm ý muốn‘’. 

 

Ðây là ý nghĩa an trụ chẳng động. Phật giáo nói:  
 

‘’Như như bất động, rõ ràng sáng suốt‘’. 
 

Chân chánh không động, thì đắc được trí huệ chân 
chánh. Ðắc đươc trí chân thật, thì chẳng còn điên đảo mộng 
tưởng.  
 Trước kia, có vị tu hành đi tham vấn thiện tri thức để 
cầu giải thoát. Tham vấn nhiều nơi nhưng chẳng được giải 
thoát. Một ngày nọ, Ngài tham vấn một vị minh nhãn thiện 
tri thức, thỉnh khai thị, bèn hỏi :  

- ‘’Ðại lão Hòa Thượng ! Tôi làm thế nào để được 
giải thoát ? ‘’  

- Vị lão Hòa Thượng nghe rồi bèn nói: ‘’Ai trói 
ông‘’ ?  

- Ngài nghĩ : ’’Ồ ! chẳng có ai trói con mà’’!  
- Lão Hòa Thượng lại nói : ‘’Tức nhiên chẳng có ai 

trói ông, thì sao lại đi khắp nơi tìm giải thoát? ‘’  
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Ngài nghe bèn hốt nhiên đại ngộ, nguyên lai là như 
thế ! Do đó, phá tan đen tối, đắc được giải thoát.  

 

 Nếu cất chân lên 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thoát biển sanh tử 
 Ðủ các pháp lành.  
 

Nếu như khi cất chân lên, đi thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, đều thoát khỏi biển khổ sinh 
tử, đầy đủ tất cả pháp lành. Tức cũng là pháp năm giới, 
mười giới, ba học, sáu độ v.v...  

 

 Khi xuống giường thì nên niệm :  
 

‘’Từ sáng sớm cho đến tối 
Tất cả chúng sinh tự về hộ 

Nếu lỡ mất mạng dưới chân tôi 
Nguyện lập tức sinh về tịnh độ‘’. 

 

Cho nên Tỳ Kheo đi đường, chẳng đạp lên cỏ xanh, 
sợ rằng dẵm đạp lên chúng sinh, đây là biểu hiện thương 
xót chúng sinh.  

 

 Nếu mặc quần dưới 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Mặc các căn lành 
 Đầy đủ hổ thẹn.  
 

Khi mặc quần thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả 
chúng sinh, bảo vệ căn lành của mình, mới đầy đủ sự hổ 
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thẹn. (hổ là mình chẳng làm ác, thẹn là chẳng kêu họ làm). 
Nếu chẳng mặc quần thì chẳng biết hổ thẹn.  

 

 Khi cột y áo 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Kiểm thảo căn lành 
 Đừng để mất mát.  
 

 Khi cột y áo, đều phải ngay ngắn, sạch sẽ mới hợp 
với oai nghi. Khiến cho người thấy mà sinh cung kính. Lúc 
nầy cũng phải phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, 
đều kiểm thảo căn lành của mình gieo trồng có tăng trưởng 
hay không, đừng làm cho nó mất đi.  
 

 Nếu mặc áo trên 
 Xin nguyện chúng sinh  
 Được thắng căn lành 
 Đến bờ bên kia.  
 

Khi mặc áo trên thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, được căn lành thù thắng. Tu sáu độ viên 
mãn, thì đến được bờ Niết Bàn bên kia.  

 

 Khoác Tăng già lê 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vào vị bậc nhất 
 Được pháp bất động.  
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Khi mặc đại y (Cà sa), thì nên phát nguyện. Nguyện 
tất cả chúng sinh, đều vào quả vị Phật, chứng đuợc pháp 
bất động, tức cũng là định, mà trụ ở Tịnh Ðộ Thường Tịch 
Quang.  
 Sáu nguyện ở trên là nguyện phát ra khi mặc y phục. 
Người xuất gia mặc y áo chỉnh tề, phải sạch sẽ. Vì đó là đại 
biểu cho Phật giáo, nên thời khắc phải chú ý, đừng để mất 
oai nghi.  
 Không mặc đồ lòe loẹt, hoa hòe, mà giữ trung đạo. 
Khiến cho người sinh tâm kính trọng, như vậy mới chẳng 
mất giá trị của Tỳ Kheo. 
  

 Tay cầm cành dương 
 Xin nguyện chúng sinh 

Đều được diệu pháp 
 Rốt ráo thanh tịnh.  
 

Khi tay cầm cành dương liễu, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, đều đắc được pháp không 
thể nghĩ bàn, tương lai đắc được thanh tịnh. Cành dương 
hay khiến cho chúng sinh cấu bẩn tiêu trừ, rốt ráo thanh 
tịnh.  
 Cành dương có năm ý nghĩa :  

1. Mắt sáng.  
2. Trừ đàm.  
3. Trừ miệng hôi hám.  
4. Biện vị.  
5. Tiêu thực.  
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Vì cành dương có tánh đắng, cho nên có tác dụng 
tiêu đàm. Dương có bốn thứ : Dương nước, dương trắng, 
dương đỏ, và dương vàng. Hiện tại dùng cành dương, đa số 
là dương liễu, còn gọi là tiểu dương.  

 

 Khi nhai cành dương 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tâm điều thanh tịnh  
 Nhai cắn phiền não.  
 

Khi nhai cành dương thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, trong tâm điều hòa thanh tịnh, 
nhai nuốt hết tất cả phiền não.  
 Trong Kinh Tỳ Ni Mẫu có nói : ‘’Không nhai cành 
dương có năm lỗi :  

1. Hơi miệng hôi hám.  
2. Trong cổ họng chẳng sạch.  
3. Ðàm nghiện túc thực phong lạnh chẳng tiêu.  
4. Chẳng nghĩ ẩm thực.  
5. Tăng thêm bệnh mắt.  
 

 Ðây là nói nhai cành dương có công dụng tiêu thực 
hóa đàm. Trước kia ở Trung Quốc, trong các chùa lớn còn 
giữ phong tục tập quán nhai cành dương. Gần trăm năm 
nay, mọi người quên đi phong tục xưa.  
 

 Khi đại tiểu tiện 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Bỏ tham sân si 
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 Quét sạch tội pháp.  
 

Khi đại tiểu tiện thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh xả bỏ tham sân si ba độc, chẳng luyến ái 
nữa. Quét sạch tất cả tội pháp. Tội pháp giống như đại tiểu 
tiện, thời khắc phải tẩy trừ.  
 Hay bố thì thì chẳng trộm cắp, cho nên không tham 
lam. Hay từ bi thì chẳng giết hại, cho nên không sân. Có trí 
huệ thì chẳng dâm, cho nên không si. Do đó, trong Kinh 
Niết Bàn có nói : ‘’Trong các thứ độc, chẳng gì hơn ba độc 
nầy‘’. Ba độc nầy có thể hại pháp thân. Không thể không 
cẩn thận ! Không thể không chú ý ! 
 

 Việc rồi đến nước 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Trong pháp xuất thế 
 Mau sinh tịnh độ.  
 

Khi đại tiểu tiện xong rồi, khi dùng nước rửa sạch, 
thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải tu 
pháp xuất thế, thoát khỏi ba cõi, mau sinh về tịnh độ. Do 
đó :  

‘’Di Ðà Tịnh Ðộ 
Giác ngộ vô sinh 
Cùng hết sinh tử 

Đồng dứt khổ đau‘’. 
  

 Phật chế quy định, sau khi đại tiểu tiện, thì nhất định 
phải rửa sạch, nếu không thì sẽ chiêu lỗi xấu. Nếu không 
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rửa nơi đại tiện, thì không thể ngồi trên đồ vật, không thể 
nhiễu tháp hành đạo, càng không lễ Phật tụng Kinh.  
 

 Rửa sạch hình dơ 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thanh tịnh điều nhu 
 Rốt ráo chẳng dơ.  
 

Khi rửa hậu môn (đồ dơ) thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đều thanh tịnh, điều hòa, nhu 
thuận, cuối cùng lìa tất cả lỗi lầm, chẳng nhiễm dơ.  

 

 Dùng nước rửa tay 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được tay thanh tịnh 
 Thọ trì Phật pháp.  
 

Khi dùng nước rửa tay, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đắc được tay thanh tịnh, vì tay 
thanh tịnh mới có thể lật tụng Kinh điển, mới có thể thọ trì 
pháp của Phật. Trong Kinh có nói : ‘’Nếu dùng tay không 
sạch thỉnh Kinh, thì sẽ được quả báo dòi trong cầu tiêu’’.  

 

 Dùng nước rửa mặt 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được pháp môn tịnh 
 Vĩnh chẳng nhiễm dơ.  
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Khi dùng nước rửa tay, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp môn thanh tịnh, 
vĩnh viễn chẳng nhiễm bụi bặm dơ bẩn. Vì chúng sinh có 
tám vạn bốn ngàn phiền não, cho nên Phật mới nói tám vạn 
bốn ngàn pháp môn. Mỗi pháp môn đều là pháp môn thanh 
tịnh, chuyên trị bệnh nhiệt não của chúng sinh, khiến cho 
thanh lương. Trong Kinh Tâm Ðịa Quán có nói :  

 

‘’Tám vạn bốn ngàn môn tổng trì 
Hay trừ hoặc chướng diệt yêu ma‘’. 

 

 Theo truyền thuyết Ấn Ðộ, có người tụng Kinh Hoa 
Nghiêm, nước rửa tay, hoặc rửa mặt, tát lên đất. Nếu kiến 
hoặc côn trùng bị nước tưới đến, thì lập tức được vãng sinh 
về cõi trời. Do đó đủ thấy, công đức đọc tụng Kinh Hoa 
Nghiêm thật là diệu không thể tả ! 
 Bảy nguyện ở trên là nguyện phát ra khi rửa ráy. 
Khử trừ dơ bẩn cho sạch sẽ. Phàm là đốt hương, lễ Phật, 
tụng Kinh, trì chú, đều phải rửa mặt, súc miệng, rửa tay, đó 
là biểu thị sự cung kính.  
 

 Tay cầm tích trượng 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Lập hội thí lớn 
 Bày đạo như thật.  
 

Khi tay cầm tích trượng, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, thiết lập pháp hội bố thí lớn, chỉ 
bày cho chúng sinh đi trên con đường tu đạo chân thật. Tức 
cũng là đạo chân như thật tướng, bình đẳng bố thí khắp, 
khiến cho nghe pháp đắc được lợi ích.  
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 Hình trạng của tích trượng trên đầu có bốn cánh 
(biểu thị cho bốn đế), lại có mười hai khoen (biểu thị cho 
mười hai nhân duyên), có thể lay động vang ra âm thanh. 
Khi Tỳ Kheo khất thực, đến trước cửa thí chủ, rung hai ba 
lần, nếu không có người thì bỏ đi. Bồ Tát Ðịa Tạng tay có 
cầm tích trượng.  
 

 Ôm cầm bình bát 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thành tựu pháp khí 
 Thọ trời người cúng.  
 

Khi tay ôm bình bát, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, thành tựu pháp khí, thọ trời 
người cúng dường.  
 Phật dùng bát bằng đá, ngoại đạo dùng bát bằng gỗ, 
Tỳ Kheo dùng bát bằng sứ, không thể dùng vàng bạc tạo 
bát. Không thể biên tên chữ trên bát. Khi dùng cơm xong 
thì rửa bát cho sạch đem đi cất.  
 

 Phát tâm hướng đạo 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Theo đạo Phật tu 
 Vào chỗ không nương.  
 

Khi phát tâm tu hành, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, hướng về đạo mà Phật tu hành, 
tức cũng là y pháp tu hành, phải vào chỗ không nương tựa, 
tức cũng là chẳng có tâm ỷ lại. Giống như tôn giả A Nan, 
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ban đầu ỷ lại Phật là anh em chú bác với Ngài, nên chẳng 
chịu tu hành. Chẳng biết đạo lý :  

 

‘’Ai ăn người đó no 
Sinh tử của ai người đó lo‘’. 

 

Cho nên bị nữ Ma Ðăng Già mê hoặc, nguy hiểm 
chút nữa là mất đồng thể. Nhờ Bồ Tát Văn Thù đem Thần 
Chú Lăng Nghiêm đến cứu, mới thoát khỏi nạn nữ.  

 

 Nếu đi trên đường 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Đi trên Phật đạo 
 Hướng pháp Vô Dư.  
 

Nếu đi bộ trên đường, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện chúng sinh, y chiếu theo con đường Phật đã tu, mà 
hướng đến vô dư Niết Bàn.  
 

 Khi đi qua đường 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Đến tịnh pháp giới 
 Tâm chẳng chướng ngại.  
 

Khi đi ngang qua đường, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đến chỗ nào cũng đều là pháp 
giới, thanh tịnh, tâm chẳng có chấp trước, cũng chẳng 
chướng ngại. 
  

 Khi lên đường cao 
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 Xin nguyện chúng sinh 
 Vĩnh lìa ba cõi 
 Tâm chẳng khiếp nhược.  
 

Khi đi trên con đường chỗ cao, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi dục giới, 
sắc giới, vô sắc giới, chẳng sinh tâm khiếp nhược.  

 

 Khi xuống đường thấp 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tâm tánh khiêm nhường 
 Lớn căn lành Phật.  
 

Khi đi xuống con đường thấp, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, khiêm cung chẳng tự mãn, 
chẳng sinh tâm cống cao ngã mạn, đối người đãi vật hòa 
mục thương yêu, như thế mới tăng trưởng căn lành của 
Phật.  
 Người tu hành đừng có tâm kiêu ngạo, tùy thời thỉnh 
giáo thiện tri thức. Dù người chẳng như mình, cũng phải 
thỉnh giáo. Trong luận ngữ có nói :  
 

‘’Người sáng suốt học tốt 
Đừng ngại ngùng thưa hỏi‘’. 

 

Lại nói :  
 

‘’Ba người cùng đi 
Tất có người thầy mình vậy‘’. 
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Chúng ta nghiên cứu Phật pháp, phải có tinh thần 
như thế, mới có thể tiến bộ. 

  

 Thấy đường quanh co 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Bỏ đạo bất chánh 
 Vĩnh trừ tà kiến.  
 

 Khi đi trên đường quanh co chẳng ngay thẳng thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, xả bỏ con 
đường chẳng chánh đáng mà đi trên con đường thẳng mới 
vĩnh viễn xả bỏ tà tri tà kiến.  
 

 Nếu thấy đường thẳng 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Tâm họ chánh trực 
 Chẳng nịnh chẳng dối.  
 

Nếu như lúc thấy con đường chánh trực thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, tâm họ chánh trực, 
chẳng có xiểm nịnh, chẳng có dối trá. Ðó là tác phong 
những người quân tử.  
 Một số người đều có tâm nịnh người giàu khi kẻ 
nghèo, thấy nười có tiền có thế thì chuyên nói những lời 
tâng bốc. Thái độ như thế thật là hổ thẹn ! Thấy những 
người nghèo không thế lực thì kiêu ngạo, hành vi như thế 
thật là đáng ghét ! 
 Người chánh trực, tuyệt đối chẳng có tư tưởng như 
thế.  
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 Người giàu sang chẳng kiêu ngạo, tức là có đức 
hạnh. Người nghèo khổ chẳng xiểm nịnh tứ là có đức hạnh. 
Song, ai ai cũng có tâm lý ‘’thích mới nới cũ‘’, nếu chẳng 
phạm mao bệnh nầy thì sẽ minh bạch đạo lý làm người.  
 Vào thời Tam Quốc, có vị Quan Công, rất chú trọng 
về nghĩa khí, do đó ‘’đại nghĩa thanh thiên‘’. Ông ta ở 
trong dinh Tào Tháo, trên ngựa vàng, dưới ngựa bạc, ba 
ngày tiệc nhỏ, trăm ngày tiệc lớn, thọ lễ ngộ của Tào Tháo, 
nhưng chẳng thay đổi chí khí. Thân tuy ở dinh Tào, nhưng 
tâm ở tại đại ca Lưu Bị. Một ngày nọ Tào Tháo đem tặng 
cho Quan Công một chiếc áo bào mới, ông ta chẳng quên 
tình nghĩa của đại ca, mặc áo bào mới ở bên trong, mặc áo 
bào cũ ở bên ngoài. Tào Tháo thấy, cảm thấy kỳ lạ, mới 
hỏi:  

- ‘’Nhị tướng Quân ! Tạo sao lại mặc áo bào mới bên 
trong ? ‘’  

- Quan Công nói : ‘’Vì áo bào cũ nầy là đại ca Lưu 
Bị tặng, tôi chẳng thích mới nới cũ, cho nên đem áo bào 
mới của thứa tướng tặng mặc bên trong‘’.  

Tào Tháo nghe rồi quá thất vọng, biết chẳng có cách 
gì vãn hồi ý chí của Quan Công, bèn trả Quan Công về chỗ 
Lưu Bị, trong lịch sử lưu lại giai thoại ngàn dặm tìm 
huynh, vạn cổ lưu phương. Ðến đời tùy, Ngài Trí Giả Ðại 
Sư được Quan Công trợ giúp làm chùa ở núi Ngọc Tuyền 
mà thành công, và quy y với Đại Sư Trí Khải, trở thành hộ 
pháp thiện thần. Một số chùa, bên trái là Bồ Tát Vi Ðà, bên 
phải là Quan Công, hai vị thần đều là thần hộ pháp bảo hộ 
đạo tràng.  

 

 Thấy đường nhiều bụi 
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 Xin nguyện chúng sinh 
 Xa lìa họp bụi 
 Được pháp thanh tịnh.  
 

Khi thấy có nhiều bụi trên đường thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, xa lìa chỗ bụi trần tụ 
tâp, đắc được diệu pháp thanh tịnh, tức cũng là thân chẳng 
bụi bặm, tâm chẳng bụi bặm, khiến cho thân tâm thanh 
tịnh.  

 

 Thấy đường không bụi 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thường hành từ bi 
 Tâm được thấm nhuần.  
 

Khi thấy trên đường chẳng có bụi thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, luôn luôn hành đại 
bi tâm, khiến cho tâm thấm nhuần, tức cũng là có trí huệ 
quang minh. Do đó: ‘’Phú nhân ốc, đức nhân thân‘’. Người 
giàu thì xây nhà cửa đẹp đẻ, người có đức thì có quang 
minh. Tôi thường nói :   

 

‘’Hãy thật nhận lỗi mình 
Ðừng nói lỗi kẻ khác 

Lỗi người tức lỗi mình 
Ðồng thể gọi đại bi ‘’. 

 

 Mỗi người phải nhận lỗi lầm của mình, không nên 
đổ lỗi người không đúng. Khổng Tử có nói : ‘’Biết lỗi mà 
sửa thì chẳng có việc thiện nào lớn bằng‘’. Thời xưa Ðại 
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Vũ nghe người nói lỗi mình thì lạy, Khổng Lộ nghe người 
nói lỗi mình thì vui mừng. Khi chúng ta nói chuyện thì 
thường phạm mao bệnh, tức là thích bàn luận về chuyện thị 
phi của người, phê bình dài ngắn của người, nhưng chẳng 
nói lỗi lầm của mình, đây cũng giống như quạ đậu trên 
lưng heo, chỉ thấy heo đen mà chẳng thấy mình đen. Ðây là 
hành vi ngu si. Người xưa nói :  
 

‘’Người chẳng phải Thánh Hiền, 
Ai mà chẳng có lỗi lầm? ‘’ 

 

Do đó có thể thấy, bậc Thánh nhân chẳng có lỗi lầm, 
quân tử thì hay sửa đổi lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì hay che 
giấu lỗi lầm. Ðây là sự khác biệt, chìa khóa là tại chỗ nầy. 
Chỗ người ta không đúng, tức là mình không đúng. Tại sao 
? Vì người ta và mình vốn là một thể ? Do đó: ‘’ Đồng thể 
đại bi‘’. Nếu nghĩ như thế thì đạt được cảnh giới vô tranh 
tam muội.  

 

 Nếu thấy đường hiểm 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Trụ chánh pháp giới 
 Lìa các tội nạn.  
 

 Nếu như thấy con đường nguy hiểm thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, trụ tại chánh pháp 
giới, lìa khỏi tất cả tội nghiệp chướng ngại, đắc được tấ cả 
trí huệ thanh tịnh.  
 Ðường nguy hiểm tức là sáu nẻo luân hồi, hốt nhiên 
trên trời, hốt nhiên dưới đất, hốt nhiên súc sinh, hốt nhiên 
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ngạ quỷ, hốt nhiên người, hốt nhiên A Tu La. Cho nên nói 
đường sáu nẻo là nguy hiểm, Phật nói :  
 

‘’Ðược thân người như đất trong bàn tay; 
Mất đi thân người như đất ngoài đại địa‘’. 

 

Chứng minh thân người khó được. Cổ đức nói :  
 

‘’Thân người khó được nay đã được 
Phật pháp khó nghe nay đã nghe; 
Ðời nầy chẳng mau độ thân nầy, 

Còn đợi chừng nào độ thân nầy ? ‘’ 
 

Nếu thấy chúng hội 
Xin nguyện chúng sinh 
Nói pháp thâm sâu 
Tất cả hòa hợp.  
 

Nếu như thấy đại chúng tụ họp lại với nhau thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, nói diệu pháp 
thâm sâu vô thượng, khiến cho tất cả hòa hợp mà chẳng 
tranh luận.  

 

 Nếu thấy cây lớn 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Lìa tâm tranh luận 
 Chẳng có phẫn hận.  
 

Nếu như thấy cây lớn thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, lìa khỏi tâm tranh luận, chẳng có 
tâm phẫn hận. Tức cũng là kẻ oán người thân đều bình 
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đẳng, đều xem như nhau, do đó: ‘’Oán nên giải không nên 
kết‘’, ai ai cũng quán như thế thì mọi sự đều tốt đẹp.  

 

 Nếu thấy tùng lâm 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Các trời và người 
 Đều nên kính lễ.  
 

Nếu như gặp Tùng Lâm thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, các người trên trời và người ở 
nhân gian đều nên cung kính lễ bái, đừng có tâm cống cao 
ngã mạn.  
 Người xuất gia ở trong đạo tràng gọi là tùng lâm. Tại 
sao ? Vì mỗi người xuất gia, giống như một cây lớn. Mọi 
người ở một chỗ với nhau, cùng nhau sinh sống, giống như 
tùng lâm, cho nên gọi là Tùng Lâm.  
 

 Nếu thấy núi cao 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Căn lành vượt trội 
 Chẳng ai đến đỉnh.  
 

Nếu như thấy núi cao thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, căn lành vượt hơn tất cả mọi 
người. Ðã đạt đến đỉnh cao nhất, chẳng ai có thể đến đỉnh 
được.  

 

 Thấy cây gai đâm 
 Xin nguyện chúng sinh 
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 Đâm phải ba độc 
 Mau được quét sạch.  
 

Khi thấy cây gai đâm thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh mau quét sạch tham sân si ba độc 
đâm chích. Ba độc nầy lợi hại giống như tên độc, nếu bất 
hạnh bị đâm trúng, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì có thể 
mất mạng.  
 

 Thấy cây sum sê 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Dùng định giải thoát 
 Làm bóng sáng che.  
 

Khi thấy cây cối sum sê thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện chúng sinh, dùng định lực giải thoát để làm bóng 
sáng che. Giống như bóng cây che mát, khiến cho chúng 
sinh được mát mẻ.  

 

 Nếu thấy hoa nở 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thần thông các pháp 
 Như hoa khai nở.  
 

Nếu như thấy hoa nở thì nên phát nguyện. Nguyện 
cho chúng sinh đều đắc được thần thông diệu dụng không 
thể nghĩ bàn và các pháp, giống như hoa nở rộ sum sê.  

 

 Nếu thấy cây hoa 
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 Xin nguyện chúng sinh 
 Các tướng như hoa 
 Đủ ba mươi hai.  
 

Nếu như thấy cây nở hoa thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, tất cả các tướng giống như hoa, 
đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ đẹp.  

 

 Nếu thấy trái thật 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được pháp thù thắng 
 Chứng đạo bồ đề.  
 

Nếu thấy cây kết trái thật thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện chúng sinh được pháp thù thắng, chứng được đạo 
bồ đề, tức cũng là Niết Bàn giác đạo.  
 

 Nếu thấy sông lớn 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được vào dòng pháp 
 Vào biển trí Phật.  
 

Nếu như thấy sông lớn thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vào được dòng pháp. Tức cũng là 
nhập vào dòng Thánh nhân pháp tánh, mới có thể vào biển 
trí huệ của Phật.  

 

 Nếu thấy đầm trạch 
 Xin nguyện chúng sinh 
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 Mau ngộ một vị 
 Pháp của chư Phật.  
 

Nếu như thấy chỗ có nước ứ đọng, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải mau giác ngộ 
một vị pháp của ba đời chư Phật, tức cũng là đạo lý các 
pháp thật tướng.  

 

 Nếu thấy ao hồ 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Ngữ nghiệp đầy đủ 
 Khéo về diễn nói.  
 

Nếu như thấy ao hồ thì nên phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh, nghiệp lời thiện đầy đủ, dùng phương 
tiện khéo léo, để diễn nói đạo lý các pháp thật tướng.  

 

 Nếu thấy giếng nước 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Đầy đủ biện tài 
 Nói tất cả pháp.  
 

Nếu như thấy giếng nước, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đầy đủ bốn biện tài (pháp vô ngại 
biện tài, nghĩa vô ngại biện tài, từ vô ngại biện tài, lạc 
thuyết vô ngại biện tài), khéo diễn nói tất cả diệu pháp.  

 

 Nếu thấy suối vọt 
 Xin nguyện chúng sinh 
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 Phương tiện tăng trưởng 
 Căn lành vô tận.  
 

Nếu như thấy suối vọt, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, trí phương tiện tăng trưởng, căn 
lành chẳng cùng tận.  
 Chúng sinh chẳng trồng căn lành, thì khiến cho trồng 
căn lành. Người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng 
trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho chín 
mùi. Người căn lành đã chín mùi thì khiến cho giải thoát.  
 

 Nếu thấy cầu đường 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Rộng độ tất cả 
 Như là cầu lương.  
 

Nếu thấy cầu đường, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, rộng độ tất cả chúng sinh như là 
cầu lương. Ðộ chúng sinh từ bờ sinh tử bên nầy, qua đến 
bờ Niết Bàn bên kia. Tóm lại, muốn qua sông sinh tử thì 
phải có cầu Bát Nhã.  

 

 Nếu thấy nước chảy 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được ý muốn thiện 
 Tẩy trừ cấu hoặc.  
 

Nếu thấy chỗ có nước chảy thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, được ý muốn thiện, tẩy trừ cấu 
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hoặc, vĩnh viễn thanh tịnh. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến 
nay, cứ khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Ðây tức là cấu 
hoặc.  

 

 Thấy người làm vườn  
 Xin nguyện chúng sinh 
 Cạo bỏ cỏ ái 
 Trong vườn năm dục.  
 

Khi thấy có người làm vườn, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, cạo bỏ cỏ ái dục trong vườn 
năm dục (tài sắc danh ăn ngủ), nó chướng ngại trong vườn 
bồ đề, hay khiến cho chúng sinh đọa lạc. Chúng ta phải cạo 
tận gốc rễ mới dứt hậu hoạn. Cho nên người tu hành phải 
dứt dục trừ ái, tức là nhổ sạch rễ cỏ ái, khiến cho nó vĩnh 
viễn chẳng sinh ra nữa.  

 

 Thấy rừng vô ưu 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vĩnh lìa tham ái 
 Chẳng sinh lo sợ.  
 

Khi thấy rừng cây vô ưu, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh viễn xa lìa tâm tham và tâm 
ái, thì sẽ đắc được bình an chẳng lo âu, chẳng sợ hãi. Nếu 
không, thì lúc nào cũng ở trong lo sợ.  
 Phật là người nghiệp sạch tình không, chúng sinh là 
người nghiệp nặng tình mê. Nếu dụng công tu hành, dần 
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dần nghiệp sẽ tiêu sạch, tình cũng không còn nữa, như vậy 
thì sẽ thành Phật.  
 Tại sao nghiệp chẳng sạch, tình chẳng không? Vì có 
tâm tham, tâm ái, tâm sân, tâm si, cho nên tâm bồ đề chẳng 
sinh trưởng, nên không thể thành Phật.  
 

 Nếu thấy vườn tược 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Siêng tu các hạnh 
 Hướng Phật bồ đề.  
 

Nếu như thấy vườn tược, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, siêng tu tất cả hạnh môn, hướng 
về Phật bồ đề, tức là đến quả vị giác ngộ.  
 Nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên đời Ðường, bà ta hạ 
chiếu cho thần hoa quản lý tất cả hoa, mùa đông đều nở 
hết. Mới làm bài thơ rằng :  
 

‘’Minh triều du thượng uyển 
Quả thụ bao xuân chi 

Hoa tu vận dạ phát 
Mạc đãi noãn phong xuy‘’. 

 

Ngày thứ hai, bà ta ngự vườn hoa xem, thì quả nhiên 
hết thảy hoa cỏ cây cối đều nở rộ, rất mỹ lệ. Lòng của bà ta 
rất vui mừng, tự biết có mạng làm vua. Chẳng những hữu 
tình chúng sinh phục tùng mạng lệnh của bà ta, mà vô tình 
chúng sinh cũng phục tùng mạng lệnh của bà ta.  
 Thuở xưa, Võ Tắc Thiên đã từng được Phật thọ ký, ở 
Trung Quốc sẽ có một nữ Hoàng Ðế để hộ trì Phật pháp. 
Ðời tư của ba ta, tuy lãng mạng, bị người chửi rủa, nhưng 
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đối với Phật pháp, bà ta có sự cống hiến rất lớn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm nầy, là do ba ta phái người đến Tây Vực nước 
Vu Chấn, thỉnh về để dịch ra, đó là Tam Tạng Pháp Sư 
Thật Xoa Nan Ðà dịch (Ðời nhà Tấn có Tam Tạng Pháp Sư 
Phật Ðà Bạt Ðà La đã dịch sáu mươi quyển), thành tám 
mươi quyển, lưu truyền thế gian. Bà ta là công thần của 
Phật Giáo, có ghi bài kệ :  
 

‘’Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn ức nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa‘’. 
 

Bài kệ nầy đã truyền đến ngày nay, khi tụng Kinh thì 
trước hết tụng bài kệ nầy.  

 

 Thấy người nghiêm sức 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được ba hai tướng 
 Dùng để trang nghiêm.  
 

Khi thấy người trang nghiêm tu sức, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, để làm trang nghiêm tốt đẹp, 
khiến cho người thấy đều khởi tâm cung kính.  

 

 Thấy chẳng nghiêm sức 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Xả các trang sức 
 Đủ hạnh đầu đà.  
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Khi thấy người chẳng nghiêm sức, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, xả bỏ tất cả đồ trang 
sức, đầy đủ hạnh đầu đà (khổ hạnh).  
 Ðầu đà dịch là "đẩu số", tức là phát khởi tinh thần, 
khắc phục khó khăn. Tức cũng là luôn tinh tấn chẳng 
ngừng nghỉ. Ðầu đà có mười hai thứ :  

1. Ở nơi A Lan Nhã : Tức là nơi vắng lặng, yên tĩnh, 
xa chỗ ồn ào.  

2. Thường đi khất thực : Chẳng ăn thức ăn của Tăng 
đoàn.  

3. Khất thực thứ lớp : Chẳng lựa nhà giàu nghèo.  
4. Ngày ăn một bữa : Chỉ ăn một bữa vào giờ ngọ, 

quá ngọ không ăn.  
5. Ăn có tiếc lượng : Chỉ thọ một bát cơm.  
6. Quá ngọ chẳng uống nước có chất bổ : Quá ngọ 

chẳng uống sữa, mật.  
7. Mặc y phấn tảo : Lượm vải người bỏ, nhuộm may 

y mặc.  
8. Chỉ có ba y : Tức là y năm điều, y bảy điều và y 

hai mươi lăm điều.  
9. Ngồi chỗ mồ mả : Ở chỗ mồ mả.  
10. Ðêm nghỉ dưới gốc cây : Ngồi tĩnh tọa dưới gốc 

cây, nhưng chẳng quá ba đêm.  
11. Ngồi ở giữa trời : Ngồi nơi lộ thiên, chẳng sợ gió 

thổi, nắng nóng.  
12. Thường ngồi không nằm : Tức là đêm ngủ ngồi 

chẳng nằm ra, ngồi kiết già mà ngủ.  
 

 Thấy người chấp vui 
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 Xin nguyện chúng sinh 
 Lấy pháp làm vui 
 Hoan hỉ chẳng bỏ.  
 

Khi thấy người chấp trước khoái lạc, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, dùng pháp để làm 
vui, tức cũng là lạy Phật, bái sám, niệm Phật, tụng Kinh, trì 
chú, ngồi thiền .v.v… hoan hỉ pháp vui mà chẳng xả bỏ, 
như vậy mới phá trừ chấp vui.  

 

 Thấy chẳng chấp vui 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Trong việc hữu vi 
 Tâm chẳng chỗ vui.  
 

Khi thấy người chẳng có chấp vui, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, ở trong việc có 
hình, có tướng, thì trong tâm chẳng có tham trước bất cứ 
cảnh giới gì.  

 

 Thấy người an vui 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Thường được an lạc 
 Ưa cúng dường Phật.  
 

 Khi thấy người hoan hỉ khoái lạc, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, thường được an ổn 
khoái lạc. Làm sao đắc được ? Trước hết phải biết đủ, sau 
phải nhẫn nại. Do đó có câu :  
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‘’Biết đủ an vui 
Nhẫn nại bình yên‘’. 

 

Phải hoan hỉ cúng dường chư Phật.  
 

 Thấy người khổ não 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Được trí căn bản 
 Diệt trừ các khổ.  
 

Khi thấy người thống khổ phiền não, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ căn 
bản, để diệt trừ tất cả khổ não. Tại sao lại có khổ ? Vì 
chẳng có trí huệ. Ðối với sự việc nhìn chẳng rõ, hoặc chẳng 
nhận thức, thì sẽ sinh ra khổ não. Người có trí huệ thì nhìn 
xuyên thủng tất cả, buông xả đặng, sẽ đắc được tự tại. Tự 
tại tức là khoái lạc. Vì thế giới nầy là thế giới vạn khổ thiêu 
đốt, vạn ác đầy dẫy, cho nên ai ai cũng có khổ não. Làm 
thế nào để chẳng còn khổ não ? Thì phải siêng tu giới định 
huệ, diệt trừ tham sân si.  

 

 Thấy người không bệnh 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vào trí chân thật 
 Vĩnh chẳng bệnh não.  
 

Khi thấy người chẳng có tật bệnh, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ 
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chân thật, vĩnh viễn chẳng có bệnh tật phiền não. Tại sao 
hay có bệnh tật ? Vì chẳng an vui. Do đó có câu :  
 

‘’ Tự cổ thần tiên chẳng phép khác 
Rộng sinh hoan hỉ chẳng sinh buồn‘’. 

  

Ðây là bí quyết thân tâm khỏe mạnh. 
  

 Thấy người bệnh tật 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Biết thân không tịch 
 Lìa khỏi tranh luận.  
 

Khi thấy người có bệnh tật, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, phải biết thân thể là do bốn đại 
(đất nước gió lửa) giả hợp mà thành, vốn là không tịch, 
đừng chấp trước thân thể nầy. Khi bốn đại nầy phân tán, thì 
chẳng còn gì nữa. Hiện tại là ‘’mượn giả tu chân‘’, nghĩa là 
tu pháp thân chân như. Tức nhiên biết thân thể là không 
tịch, thì nên lìa khỏi pháp tranh luận, nghĩa là đừng tranh 
với người, đừng tranh với đời, đạt đến cảnh giới tam muội 
không tranh.  

 

 Thấy người xinh đẹp 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Nơi Phật Bồ Tát 
 Thường sinh tịnh tín.  
 

Khi thấy người ngũ quan xinh đẹp, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, ở trước Phật Bồ Tát, 
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phải thường có tâm tin thanh tịnh, không thể sinh tâm hoài 
nghi, hoặc tâm phỉ báng.  
 Người ngũ quan đoan chánh, là do thuở xưa hoan hỉ 
cúng dường chư Phật.  

Trong Kinh Nhân Quả có nói :  
 

‘’Ðời nầy xinh đẹp sắc mặt tốt 
Ðời trước hương hoa cúng trước Phật‘’. 

 

 Trong bổn Kinh nầy có nói :  
 

‘’Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Dưỡng lớn tất cả các pháp lành‘’. 

  

Lại nói :  
 

‘’Phật pháp như biển cả 
Chỉ tin mới vào được‘’. 

  

Cho nên nghiên cứu Phật pháp, phải có tín, giải, 
hành, chứng, bốn giai đoạn, mới có sở thành tựu.  

 

 Thấy người xấu xí 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Nơi việc chẳng lành 
 Đừng sinh vui chấp.  
 

Khi thấy người ngũ quan xấu xí, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đối với việc chẳng 
lành, thì đừng sinh tâm vui chấp, nên xa lìa tà tri tà kiến, 
nên gần gũi chánh tri chánh kiến.  
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 Người xấu xí là do nghiệp chướng quá nặng, giống 
như A Tu La, tức là chẳng xinh đẹp. Tại sao chẳng xinh 
đẹp ? Vì chúng ưa thích đấu tranh, làm thương hại ngũ 
quan của người, cho nên khi làm A Tu La thì ngũ quan 
chẳng xinh đẹp. Do đó có câu :  
 

‘’Ðời nầy giết hại nhiều 
Đời sau chẳng xinh đẹp‘’. 

 

 Thấy người báo ân 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Nơi Phật Bồ Tát 
 Nên biết ân đức.  

 

Khi thấy người biết báo ân đức, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, đối với chư Phật Bồ Tát, nên 
biết ân đức của Phật, ân đức của Bồ Tát. Vậy, Phật Bồ Tát 
đối với chúng ta có ân đức gì ? Trong quá khứ, Phật vì giáo 
hóa chúng sinh, mà đã từng bố thí đầu mắt tủy não, khiến 
cho chúng sinh phát bồ đề tâm, sớm thành Phật đạo. Do đó 
có câu :  
 

‘’Thọ nhân đích thủy chi ân 
Đương tư dũng tuyền chi báo’’ 

 

Nghĩa là :  
 

‘’Nhận một giọt nước của người 
Hãy nghĩ báo đáp cả suối nước‘’. 
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 Hết thảy chúng sinh nên báo ân Phật, ân Bồ Tát, ân 
cha mẹ, ân sư trưởng. Sau khi làm công đức rồi, nhất định 
phải hồi hướng, đọc:  
 

‘’Nguyện đem công đức nầy 
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu ai có thấy nghe 
Đều phát tâm bồ đề 
Khi xả báo thân nầy 

Đồng sinh về Cực Lạc‘’. 
 

 Thấy người bội ân 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Với người tội ác 
 Đừng thêm báo thù.  
 

Khi thấy người vong ân bội nghĩa, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đối với người có tội 
ác, thì phải dùng đức để cảm hóa, chứ đừng sinh tâm báo 
thù.  

 

 Nếu thấy Sa Môn 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Điều nhu vắng lặng 
 Rốt ráo bậc nhất.  
 

Nếu như thấy Sa Môn (người xuất gia), thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, điều hòa tâm tánh 
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cang cường của mình, biến thành nhu thuận, chẳng có 
phiền não, tức là vắng lặng. Nếu chẳng có giạn dữ, thì rất 
an lạc, tương lai nhất định thành bậc Nhất thiết trí, tức cũng 
là Phật. Sa Môn dịch là "tức từ", tức là siêng tu giới định 
huệ, diệt trừ tham sân si, tức cũng là Tỳ Kheo. Tỳ kheo 
dịch là "khất sĩ", ngoài khất xin thức ăn dưỡng sắc thân, 
trong xin pháp nuôi huệ mạng.  

 

 Thấy Bà la môn 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Luôn giữ phạm hạnh 
 Lìa tất cả ác.  
 

Khi thấy Bà La Môn (tu hạnh thanh tịnh) thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, vĩnh viễn tu trì hạnh thanh tịnh, lìa bỏ tất cả 
hạnh ác.  

Bà La Môn là Ấn Ðộ Giáo, tu hành rất nhận chân, 
cũng ăn chay, tu khổ hạnh. Song, có lúc sinh tâm sân hận, 
cho nên có ác.  

 

 Thấy người khổ hạnh 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Nương nơi khổ hạnh 
 Đến nơi rốt ráo.  
 

Khi thấy người tu khổ hạnh, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải nương công đức khổ 
hạnh, để đạt đến nơi rốt ráo, tức cũng là đến quả vị Phật.  
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 Tu khổ hạnh có thể trợ đạo, nhưng không thể tu khổ 
hạnh vô ích. Ngoại đạo ở Ấn Ðộ, nào là giữ giới bò, giữ 
giới chó, học lối sống của bò chó, cho rằng có thể sinh về 
trời. Họ chẳng biết nhân quả tại sao bò, chó, sinh về trời. 
Ðây là tu đuôi luyện mù, lãng phí công phu. Có khổ hạnh 
có ích, tức là hạnh đầu đà. Nhẫn điều mà người khác không 
thể nhẫn, chịu điều người khác không thể chịu, lấy khổ làm 
vui. Tôi thường nói :  
 

‘’Chịu khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước‘’. 

 

Người tu khổ hạnh phải chú ý ! Tất cả không thể 
miễn cưỡng, tùy theo tự nhiên, nếu quá miễn cưỡng thì sẽ 
dễ tẩu hỏa nhập ma.  
  

 Thấy người giữ hạnh 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Kiên trì chí hạnh 
 Không bỏ Phật đạo.  
 

 Thấy người tánh tình hòa mục, hành vi thanh cao, 
lúc đó phải phát nguyện. Xin nguyện cho tất cả chúng sinh, 
phải kiên trì chí nguyện và hành vi của mình. Vĩnh viễn y 
chiếu Phật pháp mà tu hành, sớm thành Phật đạo.  
 

 Thấy người mặc giáp  
 Xin nguyện chúng sinh 

Thường mặc giáp lành 
  Hướng pháp vô sư.  
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 Khi thấy người mặc đồ giáp, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, thường mặc giáp lành, 
hướng về pháp không thầy tự thông hiểu.  
 Người tu hành có một loại giáp, tức là thiện. Phải 
mặc giáp tinh tấn, dũng mãnh tiến về trước, phá tan mười 
quân ma lớn, thì nhất định sẽ thắng lợi.  
 Mười quân ma lớn đó là :  

1). Dục là quân thứ nhất.  
2). Sầu muộn là quân thứ hai.  
3). Ðói khát là quân thứ ba.  
4). Ái là quân thứ tư.  
5). Thùy miên là quân thứ năm.  
6). Sợ hãi là quân thứ sáu.  
7). Nghi là quân thứ bảy.  
8). Hàm độc là quân thứ tám.  
9). Lợi dưỡng là quân thứ chín.  
10). Tự cao là quân thứ mười.  
 

 Thấy không mặc giáp 
 Xin nguyện chúng sinh 
 Vĩnh lìa tất cả 
 Những nghiệp bất thiện.  
 

 Khi thấy người chẳng mặc giáp, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả 
nghiệp bất thiện. Nếu chẳng có nghiệp ác, thì căn lành sẽ 
tăng trưởng mà được giải thoát.  
 

 Thấy người luận nghị 
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 Xin nguyện chúng sinh 
Nơi các dị luận 
Đều hàng phục được. 
 

Khi thấy người khéo biện luận nghị, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải phá tan tất cả 
dị luận (tà tri tà kiến) khác.  

Ở Ấn Ðộ có luận sư ngoại đạo, khéo luận nghị, lấy 
phải làm trái, lấy đen làm trắng, dù chẳng có đạo lý mà 
biện ra có đạo lý. Tuy họ có biện tài vô ngại, nhưng thuộc 
về thế trí biện thông, một chút cũng chẳng qua được sự 
khảo nghiệm, cho nên xưa kia có lúc sai một ly đi ngàn 
dặm, đem chân lý biến thành luận bậy.  

 

Thấy người chánh mạng 
Xin nguyện chúng sinh 
Được mạng thanh tịnh 
Chẳng giả oai nghi.  

 

Khi thấy người nghề nghiệp chánh đáng thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh đắc được mạng 
thanh tịnh, chẳng giả bộ oai nghi, nghĩa là chẳng hiện 
tướng kỳ đặc.  

Người tu hành không nên làm năm thứ tà mạng để 
sinh sống :  

1). Trá hiện kỳ đặc : Cố ý hiện ra chẳng giống như 
mọi người khác. Tại sao ? Vì muốn khiến người chú ý.  

2). Tự nói công đức : Nghĩa là tự mình tuyên truyền. 
Tôi làm những công đức gì ? Có cống hiến gì cho chúng 
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sinh ? Tự mình khen ngợi mình. Nói theo nhà nho thì là 
‘’khoe thiện’’, phô trương tài năng của mình. Trong Luận 
Ngữ có nói rằng : Một ngày nọ Nhan Hồi và Tử Lộ đứng 
hầu bên cạnh Khổng Tử.  

- Khổng Tử nói : ‘’Mỗi người hãy nói theo chí 
nguyện của mình.’’  

- Tử Lộ nói : ‘’Nguyện đem xe, ngựa, quần áo, chia 
sẻ cho bạn bè cùng hưởng với nhau, mà tôi cũng chẳng oán 
giận.’’  

- Nhan Hồi nói : Tôi nguyện chẳng khoe khoang việc 
tốt lành của mình, chẳng phô trương công đức của mình.’’  

Ðây là chí nguyện của Nhan Hồi, cao minh hơn Tử 
Lộ. Chí nguyện của Tử Lộ là hữu hình, còn chí nguyện của 
Nhan Hồi là vô hình.  

3). Chiêm bói tướng cát hung : Vì người chiêm bói, 
xem tướng, phê bát tự, chuyên môn nói về việc lành dữ họa 
phước để uy hiếp người : Nếu phá giải thì phải đem tiền ra, 
mới có thể tiêu tai, hóa dữ làm lành. Ðây là hành vi gạt 
người, cho nên người xuất gia tuyệt đối cấm không được 
làm.  

4). Cao thanh hiện oai, khiến cho người kính sợ : 
Hiện ra hình dạng oai phong, khiến cho người thấy mà sinh 
tâm cung kính và tâm sợ sệt.  

5). Nói người cúng dường : Vào mỗi pháp hội, thì 
nói với cư sĩ phát tâm cúng dường như thế nào ? Lại nói 
pháp hội nào đó, có cư sĩ phát tâm cúng dường. Ðây là hóa 
duyên. Ðó là ý nghĩa đại khái về năm thứ tà mạn.  

Hiện tại là thời đại mạt pháp, người thật sự hiểu biết 
Phật pháp, người y theo pháp tu trì, có được mấy người ? 
Người xuất gia chẳng phạm năm thứ tà mạn lại có được 
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mấy người ? Có thể nói là ‘’lông phụng sừng lân,’’ ít lại 
càng ít ! 

Chúng ta người tu hành phải y chiếu Phật chế để tu 
hành, không thể chế ra điều khác theo ý của mình, làm cho 
khác lạ.  

- Có người hỏi : ‘’Hòa Thượng ! Tức thầy nói như 
thế, các thầy Trung Quốc chẳng có đắp y, tại sao thầy lại 
đắp y‘’?  

Hằng ngày tôi đắp y là giữ gìn theo Phật chế, chứ 
chẳng phải ‘’làm cho khác lạ’’. Phàm là đệ tử của Phật đều 
phải mặc y hàng ngày, vì khí hậu, hoàn cảnh, tập quán của 
Trung Quốc, cho nên chẳng mặc y. Kỳ thật đó là sai lầm, 
luôn luôn phải mặc y mới đúng. Ðây là Phật chế ra, chẳng 
có ai được sửa đổi.  

Năm trước tôi có đến Ðài Loan giảng Kinh, có người 
ở trong điện thoại chất vấn rằng:  

- ‘’Quý thầy ở Mỹ đến, hằng ngày mặc y, ngày ăn 
một bữa, thường ngồi không nằm. Nếu các thầy đúng, thì 
Phật giáo Trung Quốc không đúng. Nếu các thầy không 
đúng, thì Phật giáo Trung Quốc đúng.’’  

- Hỏi rất là lợi hại, tôi đáp trong điện thoại : ‘’Phật 
giáo tại Trung Quốc chẳng đắp y, cho là đúng, vậy cứu 
kính đúng hay không đúng ? Chẳng có ai biết, cũng chẳng 
có ai hiểu. Vì ông cũng chẳng mặc y, họ cũng chẳng mặc y, 
mọi người đều như thế, cho nên chẳng mặc y. Các vị thấy y 
các thầy bên Nam Tông mặc, đó mới là chân chánh y chiếu 
theo Phật chế. Vì khí hậu Trung Quốc lạnh, mùa đông phải 
mặc quần áo, cho nên đắp y bên ngoài áo lạnh, có lúc gió 
lớn thổi rớt, mình còn chẳng biết. Lúc đó, ông thầy thông 
minh, hòa thượng ngu dốt, bèn nghĩ ra một biện pháp, chọn 
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ra một pháp phương tiện để giải quyết vấn đề này, do đó 
hình thành kiểu dạng hiện nay. Người xuất gia nên luôn 
luôn đắp y, vì lâu ngày tháng dài, cầu kỳ phương tiện, mọi 
người chẳng đắp y, thì lâu dần đã thành tập quán. Vấn đề 
này nên khảo chứng một phen. ’’ 

Ðắp y là hiện tướng Tỳ Kheo, có thể thọ trời, người 
cúng dường. Nếu chẳng đắp y thì chẳng thành tướng Tỳ 
Kheo, mất đi oai nghi của Tỳ Kheo. Vì người Tiểu thừa 
quá chấp trước, cho nên chẳng cầu tiến bộ, có giới hạn nhất 
định. Song, người Ðại thừa quá phương tiện, tất cả chẳng 
có quan hệ, không đắp y cũng được, ngược lại nói đắp y là 
không đúng, thật khiến cho người cười thị phi ! 

 

Nếu thấy ông vua 
Xin nguyện chúng sinh 
Được làm Pháp vương 
Luôn chuyển chánh pháp.  

 

Nếu như thấy được hoàng đế, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh được làm Pháp vương, luôn 
luôn chuyển đại pháp luân, để giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh lìa khổ ba cõi, được vui Niết Bàn.  

 

Nếu thấy thái tử 
Xin Nguyện chúng sinh 
Từ pháp hóa sinh 
Mà làm Phật tử.  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   109 

 

Nếu như thấy được thái tử, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, từ Pháp vương hóa sinh, mà làm 
đệ tử của Phật.  

Phật từ nơi các pháp mà đắc được thù thắng tự tại, 
cho nên gọi là pháp vương. Từ miệng Phật sinh, tiếp nối 
huệ mạng của Phật, cho nên gọi là con của đấng Pháp 
Vương, phàm là tùy thuận Phật đạo, dùng pháp làm thức ăn 
đều là pháp tử.  

 

Nếu thấy trưởng giả 
Xin nguyện chúng sinh 
Khéo sự phán quyết 
Chẳng làm điều ác.  

 

Nếu như thấy được trưởng giả cao niên có đức, thì 
nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh khéo biện 
minh phán đoán, nhận rõ thị phi thiện ác, như thế mới có 
thể không làm điều ác.  

 

Nếu thấy đại thần 
Xin nguyện chúng sinh 
Luôn giữ chánh niệm 
Tập làm điều lành.  

 

Nếu như thấy được đại thần, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, luôn luôn giữ chánh niệm, 
học tập thực hành tất cả việc lành.  

Ở trên là năm mươi lăm nguyện, là nguyện phát ra 
lúc đi khất thực hành đạo. Mười hai nguyện đầu là lúc đi 
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trên đường, mười chín nguyện kế tiếp, là lúc thấy sự cảnh, 
hai mươi bốn nguyện sau là lúc gặp nhân vật.  

 

Nếu thấy thành quách 
Xin nguyện chúng sinh 
Được thân kiên cố 
Tâm chẳng khuất phục.  

 

Nếu như thấy được thành trong quách ngoài, thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh được thân thể 
kiên cố, tâm chẳng quanh co mà là ngay thẳng. Nghĩa là 
chẳng ích kỷ lợi mình, đại công vô tư.  

 

Nếu thấy kinh đô 
Xin nguyện chúng sinh 
Công đức cùng tụ 
Tâm luôn vui mừng.  

 

Nếu như thấy được kinh đô, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh tụ công đức lại với nhau. 
Trong tâm thường sinh hoan hỷ vui mừng. Do đó, có câu:  

 

‘’Làm việc thiện là điều vui nhất’’. 
 

Giúp người là gốc của sự vui.  
 

Thấy nơi rừng chằm 
Xin nguyện chúng sinh 
Nên vì trời người 
Làm chỗ khen ngưỡng. 
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Thấy được rừng cây và hồ đầm có cỏ, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, nên vì trời người 
làm chỗ khen ngợi và ngưỡng mộ.  

 

Vào làng khất thực 
Xin nguyện chúng sinh 
Vào sâu pháp giới 
Tâm chẳng chướng ngại.  

 

Khi vào làng đi khất thực, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vào pháp giới thâm sâu, tâm 
chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có phiền não. Do đó, có 
câu :  

 

‘’Muốn trừ phiền não trước phải quên cái ta.’’ 
 

Nếu chẳng có cái ta, thì phiền não gì cũng chẳng có. 
  

Đến cửa nhà người 
Xin nguyện chúng sinh 
Vào khắp tất cả  
Các môn Phật pháp.  

 

Khi đến cửa nhà người ta, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, vào khắp tất cả tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, thảy đều minh bạch thấu rõ, do đó có câu : 

 

‘’Phật pháp như biển cả 
Chỉ tin mới vào được’’. 
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Vào nhà người rồi 
Xin nguyện chúng sinh 
Được vào Phật thừa 
Ba đời bình đẳng.  

 

Khi vào nhà người ta rồi, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, được vào duy nhất một Phật 
thừa, bình đẳng với ba đời chư Phật, mà chẳng có sự khác 
biệt. Ba thừa là phương tiện khéo léo, Phật thừa là chân 
thật viên mãn.  

 

Thấy người chẳng xả 
Xin nguyện chúng sinh 
Thường chẳng bỏ lìa  
Pháp thắng công đức.  

 

Khi thấy được người xan tham chẳng xả bỏ, thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải luôn luôn 
chẳng xả bỏ lìa khỏi pháp công đức thù thắng, tức cũng là 
làm nhiều việc thiện. Do đó có câu :  

 

‘’Ðừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm 
Đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm.’’ 
 

Phải biết, việc ác tuy nhỏ, cũng đừng làm, vì việc ác 
lớn, là từ nhỏ tập tụ mà thành. Việc thiện tuy nhỏ, cũng 
phải làm, vì việc thiện lớn, là từ việc thiện nhỏ tích tụ mà 
thành.  

 

Thấy người hay xả 
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Xin nguyện chúng sinh 
Vĩnh được xả lìa 
Khổ ba đường ác.  

 

Khi thấy người chịu bố thí, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi khổ ba đường 
ác. Tại sao hay đọa lạc vào ba đường ác ? Vì có tâm tham 
sân si ba độc, chúng sinh có tâm tham, thì đọa vào đường 
ngạ quỷ, chúng sinh có tâm sân, thì đọa vào đường súc 
sinh, chúng sinh có tâm si, thì đọa vào đường địa ngục, ba 
đường ác này, thật là khổ khó mà tả được.  

 

Nếu thấy bát không 
Xin nguyện chúng sinh 
Tâm được thanh tịnh 
Không có phiền não.  

 

Nếu như thấy bát không (trước khi khất thực), thì 
nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh tâm được 
thanh tịnh, chẳng có tham sân si thì chẳng có phiền não, 
luôn luôn an vui.  

Chúng ta người tu hành, hằng ngày đang tu gì ? Tức 
là tu chẳng có phiền não. Do đó có câu :  

 

‘’Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.’’ 
 

Song, ‘’Phiền não tức bồ đề,’’ chẳng phải ngoài 
phiền não có bồ đề. Tức là trong phiền não tức là bồ đề, dễ 
như trở bàn tay. Dùng được tức là bồ đề, chẳng dùng được 
tức là phiền não. Giới định huệ tức là bồ đề, tham sân si là 
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phiền não. Bồ đề tựa như nước, tùy duyên mà đổi, đổ vào 
chậu vuông thì hình vuông; đổ vào chậu tròn thì hình tròn, 
nhưng tánh nước chẳng thay đổi. Phiền não giống như 
băng, hình trạng chẳng đổi. Hình vuông không thể đổi hình 
tròn, hình tròn không thể đổi hình vuông. Nói tóm lại, dùng 
một bát nước tát lên đầu người, thì chẳng có cảm giác đau 
đớn gì; nếu dùng một bát nước đã đóng thành băng, phang 
lên đầu người, thì có thể làm chết người. Mục đích chúng 
ta tu hành là siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. 
Tức cũng là làm cho băng hóa thành nước, biến ngu si 
thành trí huệ.  

 

Nếu thấy bát đầy 
Xin nguyện chúng sinh 
Đầy đủ thành mãn 
Tất cả pháp lành.  

 

Nếu như thấy bát đầy (có người cúng dường), thì nên 
phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, làm gì cũng 
đều đầy đủ, thành tựu, viên mãn, tất cả pháp lành. Năm 
giới, mười điều lành, là pháp lành thế gian, ba học, sáu độ 
là pháp lành xuất thế.  
 

Nếu được cung kính 
Xin nguyện chúng sinh 
Cung kính tu hành 
Tất cả Phật pháp.  
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Tỳ Kheo ôm bát đi khất thực, nếu có người cung 
kính đảnh lễ, thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng 
sinh, phải tất cung tất kính Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tu 
hành thân ngữ ý ba nghiệp và tất cả Phật pháp.  

 

Không được cung kính 
Xin nguyện chúng sinh 
Chẳng làm tất cả 
Các pháp bất thiện.  

 

Nếu như chẳng được người cung kính, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đừng làm tất cả các 
pháp chẳng lành.  

 

Thấy thức ăn ngon 
Xin nguyện chúng sinh 
Đầy đủ ước nguyện 
Tâm chẳng dục vọng.  

 

Nếu như thấy được thức ăn ngon, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đầy đủ những ước 
nguyện, cầu phú quý thì được phú quý, cầu sống lâu được 
sống lâu, mà tâm chẳng hâm mộ dục vọng của họ.  

 

Được thức ăn dở 
Xin nguyện chúng sinh 
Thảy đều đắc được  
Các vị tam muội.  
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Nếu được thức ăn chẳng ngon, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, thảy đều đắc được từ vị của 
tất cả tam muội.  

 

Được thức ăn mềm 
Xin nguyện chúng sinh 
Huân tập đại bi 
Tâm ý mềm mại.  

 

Nếu được thức ăn mềm, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, huân tập đại bi nên tâm ý nhu 
hòa mà chẳng sân hận. Nhu nhuyến tức là nhẫn nhục, nhẫn 
nhục tức là tâm đại bi.  

 

Được thức ăn cứng 
Xin nguyện chúng sinh 
Tâm chẳng nhiễm trước 
Dứt tham ái đời.  

 

Khi được thức ăn cứng thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh tâm chẳng nhiễm trước, dứt hẳn 
tâm tham ái của thế gian.  

 

Thấy người hổ thẹn 
Xin nguyện chúng sinh 
Đủ hạnh hổ thẹn 
Che hộ các căn.  
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Khi thấy người biết hổ thẹn, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải đầy đủ hành vi hổ thẹn, 
phải cẩn thận giữ gìn các căn, đừng chuyển theo cảnh giới.  

Trong Luận Ngữ có nói :  
 

‘’Phi lễ vật thị 
Phi lễ vật thính 
Phi lễ vật ngôn 

Phi lễ vật động.’’ 
 

Ðây là phương pháp che hộ các căn. Người tu hành 
phải thường sinh hổ thẹn, mới cung hành thực tiễn, trợ giúp 
cho sự tu hành, nếu chẳng hổ thẹn, thì vĩnh viễn chẳng 
thành tựu. Tại sao ? Vì chẳng biết sửa đổi lỗi lầm, chẳng 
biết tinh tấn, thì chẳng có ngày thành công.  

 

Thấy chẳng hổ thẹn 
Xin nguyện chúng sinh 
Bỏ chẳng hổ thẹn 
Trụ đạo đại từ.  

 

Khi thấy người chẳng biết hổ thẹn, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, phải xả bỏ hành vi 
chẳng hổ thẹn. Hổ thẹn tức là biết lỗi sửa đổi. Thấy được 
pháp lành, chẳng dám phạm tội là hổ. Thấy việc xấu hổ thì 
tuyệt đối chẳng làm là thẹn. Như vậy sẽ trụ ở đạo đại từ bi. 

  

Khi lúc ăn cơm 
Xin nguyện chúng sinh 
Thiền duyệt vi thực 
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Pháp hỷ sung mãn.  
 

Vào lúc ăn cơm thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, lúc ngồi thiền đắc được an vui nhẹ nhàng, 
lấy sự vui của thiền định làm thức ăn. Ngồi ở đó thì chẳng 
đói chẳng khát, đắc được niềm vui của pháp tràn trề. Ðây 
là cảnh giới ngồi thiền.  

Bất cứ là người xuất gia hay tại gia, khi ăn cơm thì 
phải ba niệm năm quán. Ba niệm : Ðây là lúc múc cơm lên 
ăn.  

- Muỗng cơm thứ nhất nói: Nguyện đoạn trừ tất cả 
điều ác.  

- Muỗng cơm thứ hai nói: Nguyện tu tất cả điều lành.  
- Muỗng cơm thứ ba nói: Nguyện độ tất cả chúng 

sinh.  
Năm quán là :  
1). Tính công bao nhiêu, từ đâu đến : Nghĩa là tính 

xem một hạt gạo, phải dùng bao nhiêu công sức mới thu 
hoạch được ? Suy nghĩ nó đến chẳng dễ dàng. Bài thơ xưa 
có nói :  

 

‘’Giữa nắng trưa gay gắt 
Nông dân nhọc nhằn cuốc 

Mồ hôi đổ trên lúa 
Mỗi hạt bao đáng cay’’! 

 

Ðây là tả sự làm cực khổ của người nông dân. Cổ 
đức có nói :  

 

‘’Hạt gạo thí chủ cho 
Nặng bằng núi Tu Di 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   119 

 

Ăn xong chẳng tu đạo 
Mang sừng đội lông trả’’. 

 

2). Xem đức hạnh của mình thiếu hay đủ thọ cơm 
này : Phải nghĩ xem đức hạnh của mình có đủ chăng ? Thọ 
người cúng dường tâm có hổ thẹn chăng ? Trong Tỳ Ni 
Mẫu Kinh có nói : ‘’Nếu chẳng ngồi thiền tụng Kinh, 
chẳng làm việc Phật, Pháp, Tăng, mà thọ của đàn na thì sẽ 
bị đọa.’’ 

3). Phòng ngừa tâm đừng phạm lỗi, tham là gốc : 
Phải phòng tâm phòng ý, đừng khởi lỗi lầm tham ăn.  

4). Thức ăn là thuốc hay, khiến thân khỏi khô héo : 
Ăn uống là thuốc hay chữa trị thân hình khô héo, khi ăn thì 
đừng cầu ngon dở, phải mượn giả tu thật, chỉ vì dưỡng thân 
để tu Phật đạo. Ðó là mục đích ăn cơm.  

5). Vì thành đạo nghiệp mới thọ cơm này : Vì cầu 
Phật pháp, vì thành đạo nghiệp mới dùng cơm. Song, 
chẳng phải tham ăn. Do đó: ‘’Tham nhiều nhai chẳng nát.’’ 
Lãng phí thức ăn thì ngược lại có hại cho thân thể. Cho nên 
Phật chế ngày ăn một bữa trưa, chẳng những hợp vệ sinh 
mà còn sống lâu.  

 

Nếu lúc thọ vị 
Xin nguyện chúng sinh 
Được thượng vị Phật 
Cam lồ đầy đủ.  

 

Nếu như lúc thọ vị, thì nên phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh, đắc được vị tối thượng của Phật, thường 
có vị đạo cam lồ, đầy đủ phi thường.  
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Khi Bồ Tát Phổ Hiền hành đạo Bồ Tát, thì vì điều 
hòa khẩu vị của đại chúng, lúc quá đường dùng trai, trên 
thân mang đến rất nhiều thứ bánh, đủ mùi vị. Ai thích ăn 
mặn, thì Ngài thêm chút muối. Ai thích ăn ngọt, thì Ngài 
thêm chút đường. Ai thích ăn chua, Ngài thêm chút dấm. 
Ai thích ăn cay, thì Ngài thêm chút ớt. Tóm lại đều khiến 
cho đại chúng hợp đầy đủ khẩu vị. Song, còn có người cho 
rằng phục vụ chẳng chu đáo, tại sao ? Vì khẩu vị của đại 
chúng khó điều hòa.  

 

Khi ăn cơm xong 
Xin nguyện chúng sinh 
Sự việc đều xong 
Đủ các Phật pháp.  

 

Khi ăn cơm xong, thì nên phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh, hết thảy sự việc đều hoàn thành, đầy đủ 
tất cả Phật pháp. Khi dùng trai xong thì niệm :  

 

‘’Những gì thí chủ cho 
Đều đắc được lợi ích. 

Nếu vui vẻ bố thí 
Sau sẽ được an lạc. 
Dùng cơm đã xong 

Xin nguyện chúng sinh 
Sự việc đều xong 

Đủ các Phật pháp. ’’ 
 

Nếu khi nói pháp 
Xin nguyện chúng sinh 
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Được biện vô tận 
Rộng nói pháp mầu.  

 

Nếu như lúc giảng Kinh thuyết pháp, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được biện tài vô 
ngại, vô cùng tận, tuyên nói yếu nghĩa Phật pháp rộng lớn, 
tức cũng là pháp thâm sâu vi diệu vô thượng.  

Ở trên hai mươi hai nguyện, là lúc vào thành khất 
thực nên phát nguyện. Mỗi một nguyện đều vì chúng sinh 
mà phát, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. 

  

Lúc ra khỏi nhà 
Xin nguyện chúng sinh 
Vào sâu trí Phật 
Vĩnh thoát ba cõi.  

 

Lúc muốn đi ra khỏi nhà, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, sớm vào sâu đại viên cảnh trí của 
Phật, do đó có câu : ‘’Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như 
biển.’’ Lúc đó mới vĩnh viễn thoát khỏi tam giới hai mươi 
lăm cõi. 

  

Nếu lúc vào nước 
Xin nguyện chúng sinh 
Vào Nhất thiết trí 
Biết rõ ba đời.  
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Nếu như lúc vào nước, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh đắc được tất cả trí huệ, biết được 
nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai.  

 

Tắm rửa thân thể 
Xin nguyện chúng sinh 
Thân tâm chẳng dơ 
Trong ngoài sáng sạch.  

 

Khi tắm rửa thân thể, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, rửa sạch bụi bặm ngoài thân cho 
sạch sẽ, cũng phải rửa sạch ba độc trong tâm cho thanh 
tịnh. Như vậy trong ngoài sẽ quang minh sạch sẽ.  

 

Mùa nắng nóng độc 
Xin nguyện chúng sinh 
Lìa bỏ khổ não 
Tất cả đều sạch.  

 

Khi mùa hè nắng nóng, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, lìa bỏ tất cả khổ não, tiêu trừ 
sạch hết tất cả vọng tưởng phiền não thân tâm. 

  

Hết nóng đến mát 
Xin nguyện chúng sinh 
Chứng pháp vô thượng 
Rốt ráo mát mẻ.  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   123 

 

Lúc bắt đầu vào mùa thu gió mát, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, chứng được pháp vô 
thượng, chẳng có nóng bức não hại, rốt ráo thân tâm mát 
mẻ, thoát khỏi nhà lửa ba cõi.  

Năm nguyện ở trên là khất thực trở về trụ xứ, ăn 
cơm xong, tắm rửa thì phát nguyện.  

 

Lúc đọc tụng Kinh 
Xin nguyện chúng sinh 
Thuận pháp Phật nói 
Tổng trì chẳng quên.  

 

Lúc đọc tụng Kinh điển, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, phải tùy thuận pháp của Phật nói 
mà tu hành. Phải tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tổng 
trì chẳng quên, phải ghi nhớ Kinh văn và Chú.  

 

Nếu được thấy Phật 
Xin nguyện chúng sinh 
Được mắt vô ngại 
Thấy tất cả Phật.  

 

Nếu như khi thấy được Phật, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, đắc được mắt chẳng chướng 
ngại, tức cũng là năm nhãn (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ 
nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn), thấy được mười phương ba 
đời tất cả chư Phật.  

Người tu hành có lúc sẽ đắc được năm nhãn sáu 
thông, thấy được tất cả chư Phật. Có người chẳng tu hành, 
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vì kiếp trước nổ lực tu hành, có căn lành rồi, cũng đắc được 
năm nhãn, bất quá ít có mà thôi. Tu hành vẫn là pháp căn 
bản, tu hành có công đức rồi, thì sẽ khai mở năm nhãn.  

 

Lúc chiêm ngưỡng Phật 
Xin nguyện chúng sinh 
Đều như Phổ Hiền 
Trang nghiêm xinh đẹp.  

 

Lúc chú ý chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, thì 
nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, đều trang 
nghiêm xinh đẹp như Bồ Tát Phổ Hiền. Khiến cho người 
thấy đều sinh tâm cung kính.  
 

Khi thấy tháp Phật 
Xin nguyện chúng sinh 
Tôn trọng như tháp 
Thọ trời người cúng.  

 

Khi thấy được tháp của Phật, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, tôn trọng chúng sinh như là 
tôn trọng tháp của Phật, thọ trời người cúng dường. Người 
tu hành, thấy tháp Phật, thì nhất định phải lễ lạy, hoặc 
nhiễu tháp, thì sẽ đắc được năm thứ phước.  

1). Ðời sau thân xinh đẹp.  
2). Ðược tiếng nói tốt.  
3). Ðược sinh về trời.  
4). Ðược sinh vào nhà vua. 
5). Ðược đạo Niết Bàn.  
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Khi nhiễu tháp thì có năm điều phải vâng giữ :  
1). Cúi đầu nhìn đất mà đi.  
2). Không được đạp lên côn trùng. 
3). Không được nhìn ngó hai bên.  
4). Không được khạc nhổ chung quanh tháp.  
5). Không được nói chuyện với người khác.  
Phải giữ những điều trên, nếu không chẳng có công 

đức.  
 

Cung kính nhìn tháp 
Xin nguyện chúng sinh 
Được các trời người 
Thảy đều chiêm ngưỡng.  

 

Khi dụng tâm cung kính để chiêm ngưỡng tháp, thì 
nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, được tất cả 
chư thiên và tất cả mọi người thảy đều cùng đến chiêm 
ngưỡng. Vì trong tháp là nơi cất chứa xá lợi của Phật, cho 
nên phải sinh tâm cung kính để nhiễu tháp, lễ tháp, nhìn 
tháp.  

 

Lúc đảnh lễ tháp 
Xin nguyện chúng sinh 
Tất cả trời người 
Chẳng thấy được đảnh.  

 

Khi đảnh lễ tháp thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, tất cả trời người, không thấy được đảnh 
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tháp. Tức cũng là ‘’Chẳng thấy tướng đảnh.’’ Ðây là một 
tướng tốt trong tám mươi vẻ đẹp.  

Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói : Khi Ðức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói Chú Lăng Nghiêm, thì từ trong nhục 
kế (cục thịt lồi trên đảnh đầu), phóng ra trăm luồng quang 
minh báu. Trong trăm luồng quang minh báu, lại vọt ra 
ngàn đóa hoa sen báu. Trên ngàn đóa sen, mỗi đóa lại hiện 
ra một vị hóa Phật (pháp thân) ngồi trên hoa sen báu. Trên 
nhục kế của mỗi vị Như Lai, lại phóng ra mười luồng trăm 
quang minh báu. Trong mỗi luồng quang minh, lại thị hiện 
thần hộ pháp Kim Cang Mật Tích nhiều như số cát sông 
Hằng, một tay cầm núi Tu Di, một tay cầm chùy báu kim 
cang. Tận hư không khắp pháp giới, đều đầy dẫy Thần Hộ 
Pháp Kim Cang. Ðại chúng trong pháp hội ngước đầu lên 
để nhìn Phật, thì trong tâm vừa sợ vừa hoan hỷ cầu xin 
Phật thương xót hộ giúp, một lòng một dạ lắng nghe Phật 
nói pháp. Lúc bấy giờ, ‘’vô kiến đảnh tướng‘’ nghĩa là 
tướng đảnh chẳng thấy của Phật. Vị hóa Phật đó, diễn nói 
Thần Chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói Thần Chú Lăng 
Nghiêm là pháp thân của Phật nói, diệu không thể tả.  

Người tu hành, nhất định phải coi trọng Chú Lăng 
Nghiêm, vì Chú Lăng Nghiêm có cảnh giới không thể nghĩ 
bàn. Ở thế giới này, nếu có người tụng trì Chú Lăng 
Nghiêm, thì trên thế gian sẽ không có ma vương xuất hiện 
ra đời. Tại sao ? Vì Thần Chú này hay hàng phục tất cả ma 
quân, dẹp tan mười đại ma quân.  

 

Nhiễu phải bên tháp 
Xin nguyện chúng sinh 
Làm đều không nghịch 
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Thành Nhất thiết trí.  
 

Lúc nhiễu bên phải của tháp, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, làm gì cũng phải thuận với 
Phật pháp, không thể làm nghịch lại với Phật pháp. Thuận 
là tu hành, sẽ được trí huệ; nghịch là chẳng tu hành, đương 
nhiên là ngu si. Nếu hết thảy chẳng nghịch, thì sẽ thành tựu 
Nhất thiết trí.  

Nhiễu phải là thuận, nhiễu trái là nghịch, cho nên 
nhiễu Phật, nhiễu tháp, đều nhiễu bên phải, trong Kinh 
Công Ðức có nói :  

 

‘’Diệt tất cả phiền não 
Đầy đủ đại uy lực 

Vô lậu sáu thần thông 
Đều do nhiễu tháp bên phải.’’ 

 

Nhiễu tháp có công đức không thể nghĩ bàn như thế.  
 

Nhiễu tháp ba vòng 
Xin nguyện chúng sinh 
Siêng cầu Phật đạo 
Tâm chẳng giải đãi.  

 

Khi đi nhiễu tháp bên phải ba vòng, thì nên phát 
nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, dũng mãnh tinh tấn, 
siêng tu Phật đạo, đừng sinh tâm giải đãi, đừng sinh tâm 
thối lùi. Chỉ tiến về trước, không thể trung đạo tự hóa, bỏ 
dở giữa đường, thì chẳng thành tựu.  

Tại sao lại nhiễu tháp ba vòng ? Là biểu thị cung 
kính Tam Bảo, siêng tu ba học, diệt tham sân si ba độc. Lại 
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có thể nói là đại biểu cho ba cõi, xa lìa ba đường ác, vì phát 
tâm bồ đề, thì chẳng đọa vào ba đường ác. Trong Kinh Ngũ 
Giới có nói : ‘’Ði quanh ba vòng, biểu thị cung kính Tam 
Bảo, diệt ba độc.’’  

 

Khen công đức Phật 
Xin nguyện chúng sinh 
Các đức đều đủ 
Khen ngợi không hết. 

  

Khi khen ngợi công đức Phật, thì nên phát nguyện. 
Xin nguyện tất cả chúng sinh, tán thán khen ngợi công đức 
chư Phật, mới đắc được các công đức đầy đủ. Phải thời 
khắc khen ngợi, truyển chuyển vô tận.  

Phật có vạn đức trang nghiêm, đầy đủ ba giác, cho 
nên là Phật. Công đức của Phật không thể nghĩ bàn, chúng 
ta phải khen ngợi công đức của Phật, thì tương lai cũng có 
người khen ngợi công đức của chúng ta. Do đó, có câu : 

 

‘’Khen người thì người khen mình.’’ 
 

Nghi thức trong Phật giáo, tụng trì tán kệ ở trước 
Phật, tức là khen ngợi công đức của chư Phật Bồ Tát. Ví 
như kệ tán Phật A Di Ðà :  

 

‘’Phật Di Ðà thân sắc vàng.  
Tướng tốt chói sáng chẳng gì bằng.  
Hào quang trắng chuyển động như Tu Di.  
Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển.  
Trong quang minh có vô số hoá Phật.  
Hóa Bồ Tát cũng nhiều vô biên.  
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Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh.  
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác.’’  
 

Không thể có tư tưởng chẳng chánh đáng, nói tán 
tụng là ca xướng, là đùa cợt trước Phật. Phải biết rằng 
xướng tụng là cung kính Phật, khen ngợi công đức của 
Phật, có thể tăng thêm căn lành của mình.  

Mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền nói rất 
rõ ràng. Một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, 
ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, 
năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy 
là thỉnh Phật trụ thế, tám là thường tùy Phật học, chín là 
hằng thuận chúng sinh, mười là phổ giai hồi hướng. Vào 
khóa lễ sáng sớm đều tụng một lần. Ða số tụng qua thì 
quên mất, chẳng vào trong đầu óc để nghiên cứu, rốt ráo 
làm có được hay không ? Ðiểm này hy vọng mọi người 
đừng coi như là ca xướng, là việc phô diễn, phải y pháp tu 
hành. Tán tụng ở trước Phật, lễ Phật, tụng Chú, đều là pháp 
căn bản thành Phật, hay khiến cho tâm bồ đề tăng trưởng 
mà kết quả bồ đề thành Phật.  

Tôi thường nói :  
 

‘’Nếu nhìn người không đúng 
Khổ mình vẫn chưa nguôi 

Nếu mình hết khổ 
Nhìn ai cũng là Phật.’’ 

 

Thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, 
là chư Phật vị lai. Tức nhiên là cha mẹ quá khứ, mà nói 
chúng sinh chẳng đúng, tức là nói cha mẹ mình không 
đúng. Chẳng cung kính đối với chúng sinh, tức là chẳng 
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cung kính Phật. Nếu nghĩ như thế, thì sớm sẽ đủ các đức, 
chẳng có vấn đề gì cả.  

 

Khen Phật tướng tốt 
Xin nguyện chúng sinh 
Thành tựu thân Phật 
Chứng pháp vô tướng. 

 

Lúc khen ngợi tướng tốt trang nghiêm của chư Phật, 
thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất cả chúng sinh, thành 
tựu thân thể của Phật, chứng được pháp vô tướng, tức cũng 
là vô trí cũng vô đắc.  

Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp. Mỗi tướng đều 
phải khen ngợi. Tại sao Phật có tướng tốt trang nghiêm ? 
Vì thuở xưa Phật tu phước A tăng kỳ kiếp, gieo trồng 
tướng tốt trong trăm ngàn kiếp. Phước huệ viên mãn mà 
thành đấng Lưỡng Túc Tôn.  

Mười nguyện ở trên là nguyện phát ra khen ngợi 
Phật. Xuất gia làm Tỳ Kheo, mỗi cử chỉ hành động, lời nói, 
việc làm, đều phải phát nguyện, sinh tâm từ bi, độ khắp 
chúng sinh.  

 

Nếu lúc rửa chân 
Xin nguyện chúng sinh 
Đủ sức thần túc 
Đi đều vô ngại.  
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Nếu như lúc rửa chân, thì nên phát nguyện. Xin 
nguyện tất cả chúng sinh, đầy đủ sức thần túc thông, sở 
hành vô sở chướng ngại, nguyện đến đâu thì đến đó.  

Chư Phật Bồ Tát đều là chân không, chẳng mang 
giầy tất. Tại sao ? Vì Ấn Ðộ là nơi nhiệt đới, sinh hoạt tập 
quán là chân không, hai chân dễ dơ bẩn, cho nên mỗi ngày 
phải rửa chân. Trong Kinh Kim Cang có nói : ‘’Lúc bấy 
giờ ! Ðến giờ ăn, Ðức Thế Tôn đắp y mang bình bát vào 
thành Xá Vệ khất thực, ở trong thành khất thực theo thứ 
lớp rồi, trở về chỗ cũ, ăn cơm xong, thu y bát, rửa chân rồi, 
bèn ngồi kiết già.’’ Rửa chân là công khóa của người xuất 
gia, nếu chẳng rửa chân thì làm cho Phật đường dơ, đây 
cũng là chẳng cung kính Phật.  

 

Vào lúc đi ngủ 
Xin nguyện chúng sinh 
Thân được an ổn 
Tâm chẳng động loạn.  

 

Vào lúc đi ngủ, thì nên phát nguyện. Xin nguyện tất 
cả chúng sinh, thân thể an ổn, tâm chẳng động loạn. Trước 
khi đi ngủ, thì chắp tay lại niệm ‘’Nam mô Quán Thế Âm 
Bồ Tát‘’ một trăm lần, niệm đến chẳng còn vọng tưởng 
nữa, thì trong tâm thanh tịnh, an ổn vào giấc mộng.  

 

Ngủ vừa thức dậy 
Xin nguyện chúng sinh 
Tất cả trí giác 
Trông khắp mười phương.  
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Lúc vừa ngủ dậy, thì nên phát nguyện. Xin nguyện 
tất cả chúng sinh, tất cả trí huệ giác ngộ, tận hư không khắp 
pháp giới trong khắp mười phương.  

Ba nguyện ở trên là nguyện phát ra lúc ngủ nghỉ. 
Nguyện chúng sinh sớm lìa khỏi biển khổ trầm mê, chẳng 
thọ khổ luân hồi.  

 

Phật tử ! Nếu các Bồ Tát dùng tâm 
như vậy, thì sẽ đắc được công đức thù 
thắng vi diệu. Tất cả thế gian chư Thiên, 
ma, Phạm, Sa môn, Bà la môn, Càn thát 
bà, A tu la .v.v… và tất cả Thanh Văn, 
Duyên Giác, thảy đều chẳng lay động được.  

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi Bồ Tát Trí Thủ nói : 
Phật tử ! Nếu như các vị đại Bồ Tát dụng tâm phát nguyện 
như vừa nói ở trên, thì sẽ đắc được tất cả công đức thù 
thắng vi diệu không thể nghĩ bàn, tăng trưởng pháp thân 
huệ mạng mà chẳng thối chuyển. Sẽ đắc được đầy đủ công 
đức, thành quả vị Phật.  

Hết thảy quốc vương đại thần thế gian, chư thiên và 
ma vương, Ðại Phạm Thiên Vương, Sa Môn, Bà La Môn, 
Càn Thát Bà, A tu la, Thanh Văn, Duyên Giác .v.v… họ 
đều chẳng giao động tư tưởng của các vị. Tóm lại, định lực 
của các vị đã vượt hơn họ. Cảnh giới của các vị, họ chẳng 
biết được. Do đó, có câu :  

 

‘’Sơ địa chẳng biết nhị địa 
Cho đến thập địa chẳng biết Đẳng giác.’’ 
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Vì các vị là Bồ Tát, cho nên định lực của hàng nhị 
thừa chẳng thâm sâu bằng định lực của các vị.  
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
QUYỂN MƯỜI LĂM 

 
PHẨM HIỀN THỦ THỨ MƯỜI HAI 

 
Hiền là Thánh hiền. Thánh hiền nhân, thời thời hồi 

quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Mình chẳng sinh vô 
minh phiền não, cũng chẳng khiến cho người khác sinh vô 
minh phiền não. Nghiệp chướng của mình muốn quét sạch, 
muốn chiếu thấu, thì cũng đừng làm cho người khác tăng 
thêm nghiệp chướng, do đó có câu:  

 

‘’Những gì mình không muốn 
Đừng thí cho người khác.’’ 

 

Thời thời quản thúc thân miệng ý của mình, khiến 
cho nó thanh tịnh, cho nên gọi là ‘’Thể tánh chí thuận.’’ 
Thể tánh tức là bổn thể của mình và quang minh diệu tánh, 
chí thuận tức là thuận nhất, chẳng trái ngược với tất cả lý 
và tất cả pháp. Cử chỉ hành động đều phải hợp lý hợp pháp, 
tuyệt đối chẳng chướng ngại người khác tu hành, cũng 
chẳng chướng ngại mình tu hành, đây gọi là ‘’Hiền mà có 
đức.’’ 

Nếu có người đến chướng ngại bạn tu đạo, thì phải 
nghĩ như vầy : A ! Trong quá khứ tôi đã từng chướng ngại 
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họ tu đạo, cho nên họ đến để chướng ngại ta tu đạo, đây là 
báo ứng ‘’Nhân nào quả đó.’’ Hãy xem họ như bậc thiện tri 
thức đến để trợ giúp bạn tu đạo, để thành tựu đạo nghiệp 
của bạn. Phải dùng tâm nhẫn nhục để xử lý cảnh nghịch đó, 
thì sẽ sóng yên gió lặng, đừng bao giờ sinh tâm đối địch, 
phải tâm an lý đắc, để tiếp nhận sự khảo nghiệm.  

Trên thế gian này, giữa người với người cùng nhau 
đối địch, chẳng có nhịn nhường, cho nên mới phát sinh đủ 
thứ chiến tranh và đủ thứ tai nạn, mà tạo thành đủ thứ ác 
kiếp. Chúng ta người tu đạo, bất cứ đi đứng nằm ngồi đều 
phải thu nhiếp tự tánh của mình, đây gọi là ‘’Khéo điều 
thân tâm,’’ như đây gọi là ‘’Thiền.’’ 

Thủ là thủ lãnh, vì có Thánh đức cát tường, chứ 
chẳng phải tranh cường luận thắng, đàn áp mọi người để 
được tháng lợi mà làm đệ nhất. Mà phải có trí huệ cát 
tường, có đức hạnh thù thắng; tức cũng là người khác 
không thể tu hành, mà ta tu hành được, người khác không 
thể làm được, mà ta làm được, phải hơn người khác chẳng 
có đức hạnh, là lấy đức để phục người, chẳng phải dùng 
sức để phục người, cho nên gọi là siêu tuyệt, như vậy mới 
đáng gọi là ‘’Thủ.’’ 

Bồ Tát Hiền Thủ có thắng đức, vượt hơn các Bồ Tát 
khác, chẳng những thù thắng mà còn cát tường. Bồ Tát là 
lợi ích người khác, chứ chẳng phải lợi ích chính mình, chỉ 
cần đối với người khác có lợi ích, thì hết mình mà làm. 
Cho nên có tâm Bồ Tát để hành Bồ Tát đạo, thì có tinh 
thần xả mình vì người. Phẩm này là Bồ Tát Văn Thù hỏi 
Bồ Tát Hiền Thủ. Mà Bồ Tát Hiền Thủ dùng ba trăm năm 
mươi chín câu kệ để trả lời. Phẩm này là một phẩm tối 
quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm, hy vọng mọi người tụ 
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tinh hội thần lại để nghe giảng, thì nhất định sẽ được lợi ích 
không thể nghĩ bàn.  

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói 
hạnh thanh tịnh đại công đức chẳng đục 
loạn rồi, vì muốn hiển bày công đức tâm bồ 
đề, cho nên dùng kệ hỏi Bồ Tát Hiền Thủ 
rằng. 

  

Ðoạn Kinh văn này là tôn giả A Nan nói lúc kết tập 
Kinh điển. Ðây là thừa ở trước, là chỉ trước khi nói phẩm 
Tịnh Hạnh. Tịnh Hạnh tức là chẳng đục loạn, vì muốn hiển 
bày công đức tâm bồ đề, nên mở đầu Kinh văn ở sau.  

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong đại công 
đức thanh tịnh hạnh chẳng đục loạn rồi, lại muốn hiển bày 
công đức phát tâm bồ đề, cho nên dùng kệ để hỏi Bồ Tát 
Hiền Thủ.  

Trong quá khứ khi Ðức Phật tu hành, thì chẳng có ô 
trược, chẳng có tán loạn. Ô trược là gì ? Tức là có vô minh 
phiền não, có tham sân si ba độc, hoặc cố ý chướng ngại 
người khác tu đạo. Tán loạn là gì ? Tức là phóng dật chẳng 
giữ quy cụ, suốt ngày cứ khởi vọng tưởng, tinh thần chẳng 
tập trung, tu hành chẳng nhận chân.  

Chúng ta người tu đạo, trước hết phải đừng có tâm 
ích kỷ. Nếu có tâm ích kỷ thì công đức gì cũng chẳng có. 
Bạn muốn chẳng có tâm ích kỷ thì trước hết phải đừng có 
‘’cái ta.’’ Nếu có cái ta thì có tâm ích kỷ; chẳng có cái ta 
thì chẳng có tâm ích kỷ. Tâm ích kỷ hay chướng ngại sự tu 
đạo, điểm này mỗi người đều phải biết.  
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Chúng ta người xuất gia nhất định phải tôn sư trọng 
đạo. Không thể khinh sư mạn pháp, chẳng những tôn kính 
đối với sư phụ, mà các sư huynh xuất gia trước, mình cũng 
phải tôn kính. Quy cụ trong đạo tràng không được cống 
cao ngã mạn, Tỳ Kheo phải tôn kính sư trưởng, Tỳ Kheo 
Ni phải hành pháp Bát Kính, cung kính Tỳ Kheo, không 
thể khinh mạn Tỳ Kheo. Sa Di thì nhất định phải nghe Tỳ 
Kheo chỉ huy, Sa Di Ni nhất định phải nghe Tỳ Kheo Ni 
chỉ dạy. Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di thì nhất định phải tôn 
kính Tam Bảo, cung kính người xuất gia, không được phê 
bình người xuất gia, không được phỉ báng người xuất gia. 
Quy cụ này mọi người phải biết phải hiểu. Hay giữ gìn tức 
là hạnh thanh tịnh, không giữ gìn thì là hạnh đục loạn.  

 

Nay tôi đã vì các Bồ Tát 
Nói hạnh thanh tịnh Phật tu rồi 
Ngài cũng ở trong pháp hội này 
Diễn nói thắng công đức tu hành.  

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là trí huệ bậc nhất, Bồ Tát 
Hiền Thủ là thắng đức bậc nhất. Bồ Tát Văn Thù đại biểu 
chúng sinh để thỉnh pháp. Ngài nói : Hiện tại tôi đã vì các 
đại Bồ Tát, nói hạnh môn thanh tịnh của mười phương chư 
Phật thuở xưa tại nhân địa tu rồi. Ngài (Bồ Tát Hiền Thủ) 
cũng đang ở trong pháp hội Hoa Nghiêm này, hãy diễn nói 
pháp môn công đức thù thắng của sự tu hành. Nên nói ra để 
biết tu hành như thế nào mới đắc được công đức thù thắng? 
Mới trợ giúp cho tâm bồ đề ? Mới viên mãn được đại công 
đức ?  
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Bấy giờ, Bồ Tát Hiền Thủ dùng kệ đáp 
rằng.  
 

Bồ Tát Văn Thù vì chúng sinh thỉnh pháp, Bồ Tát 
Hiền Thủ vì chúng sinh nói pháp. Hai vị đại Bồ Tát này 
đều đầy đủ tâm từ bi, tất cả vì chúng sinh, do đó Bồ Tát 
Hiền Thủ dùng kệ để trả lời vấn đề Bồ Tát Văn Thù hỏi.  

 

Lành thay mong Ngài hãy lắng nghe 
Các công đức đó không thể lường 
Nay tôi theo sức nói ít phần 
Như một giọt nước của biển cả.  

 

Tốt lắm ! Ðại Sĩ nhân từ, Ngài biểu thị chúng sinh để 
hỏi pháp, đại biểu chúng sinh để nghe pháp, vậy xin Ngài 
hãy chú ý lắng nghe đạo lý tôi nói, hiển thị công đức của 
tâm bồ đề, là vô lượng vô biên. Tuy không thể trắc lường 
được bao nhiêu, nhưng hiện tại tôi tùy theo sức trí huệ có 
hạn, để diễn nói chút ít phần, giống như một giọt nước 
trong biển cả, tôi chỉ có thể nói công đức tâm bồ đề chút ít 
này.  

Phật pháp rộng như biển cả. Chỉ cần nếm mùi vị của 
một giọt nước trong biển cả, thì sẽ biết nước trong biển cả 
đồng một vị, đều là mặn. Phật pháp tuy nhiên có tám vạn 
bốn nghìn pháp môn, chỉ cần chuyên nhất tu một pháp môn 
thành tựu, thì sẽ giải thoát. Do đó: ‘’Một thông tất cả 
thông,’’ minh bạch triệt để một pháp, thì pháp pháp cũng 
đều thấu rõ.  

 

Nếu có Bồ Tát mới phát tâm 
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Thệ cầu sẽ chứng Phật bồ đề 
Công đức người đó chẳng bờ mé 
Không thể xưng lường chẳng gì bằng.  

 

Nếu như có người bắt đầu tin Phật pháp, phát tâm bồ 
đề muốn hành Bồ Tát đạo, thì trước hết phải quy y Tam 
Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y 
Phật chẳng đọa địa ngục, quy y Pháp chẳng đọa ngạ quỷ, 
quy y Tăng chẳng làm súc sinh. Ðó là nghi thức bắt đầu tin 
Phật. Sau đó lại giữ năm giới. Năm giới tức là :  

1). Không sát sinh.  
2). Không trộm cắp.  
3). Không tà dâm.  
4). Không nói dối.  
5). Không uống rượu.  
 

Thọ năm giới rồi, thì nhất định phải giữ gìn giới luật. 
Trong mỗi giới đều có năm vị thiện thần hộ pháp. Nếu giữ 
được năm giới, thì có hai mươi lăm vị thiện thần đến bảo 
hộ, khiến cho hành giả gặp hung hóa cát, gặp nạn thành cát 
tường. Nếu phạm giới thì hai mươi lăm vị thiện thần đó sẽ 
bỏ bạn đi.  

Nghi thức thọ ba quy y, phải làm ở trước mặt vị 
Tăng; người tại gia chẳng có tư cách thế người thọ quy y. 
Quy y Phật tức là quy y mười phương ba đời tất cả chư 
Phật. Quy y Pháp tức là quy y Tam Tạng mười hai bộ tất cả 
tôn pháp của Phật nói. Quy y Tăng tức là quy y hết thảy 
Hiền, Thánh, Tăng. Quy y Tam Bảo mới là đệ tử của Phật.  

Người xuất gia, Sa Di thọ mười giới, Tỳ Kheo thọ 
hai trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni thọ ba trăm bốn mươi 
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tám giới, còn phải thọ giới Bồ Tát mười giới trọng, bốn 
mươi tám giới khinh. Những giới này đầy đủ, mới chân 
chánh là người xuất gia. Người tại gia phải thọ năm giới, 
tám giới, Bồ Tát giới, mới là người chân chánh tin Phật. 
Ðây tức là Bồ Tát mới phát tâm, nhưng chẳng nhất định là 
Bồ Tát, chỉ là hướng đi trên con đường Bồ Tát mà thôi. 
Không thể có tư tưởng ‘’Lầm mắt cá là hạt châu.’’ Tôi đã 
thọ Bồ Tát giới, tức là Bồ Tát, đó là quan niệm sai lầm.  

Bồ Tát mới phát tâm, giống như ví dụ đem hạt giống 
bồ đề vừa mới trồng xuống đất, mọc lên mầm bồ đề. Ðây 
chẳng phải là Bồ Tát viên mãn, mà là Bồ Tát chưa trưởng 
thành. Chẳng những ai ai cũng sẽ là Bồ Tát, mà ai ai cũng 
có thể thành Phật. Chỉ cần tu hành, thì bất cứ người nào 
cũng đều thành Phật. Vì ai ai cũng có Phật tánh, dù Nhất 
xiển đề (chẳng tin Phật) cũng có thể thành Phật, bất quá 
thời gian muộn hơn mà thôi.  

Có Bồ Tát mới phát tâm, bỏ dở giữa đường, sinh tâm 
thối chuyển, lúc đó mầm bồ đề khô héo đi. Vì chẳng tưới 
nước đại bi, nên biến thành mầm hư thối. Có một bài thơ 
rằng :  

 

‘’Ngư tử ba ma la. 
Bồ Tát sơ phát tâm. 

Tam sự nhân trung đa. 
Như kỳ kết quả thiểu.’’ 

 

Nghĩa là: Cá đẻ ra rất nhiều trứng, song, rất ít biến 
thành cá. Cây ba ma la nở hoa rất nhiều, song, kết trái rất 
ít. Bồ Tát mới phát tâm rất nhiều, chân chánh hành Bồ Tát 
đạo rất là ít. Tại sao ? Vì chẳng có kiên, thành, hằng, ba 
chữ. Kiên là kiên cố, phải phát tâm bồ đề kiên cố, đừng có 
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nóng năm phút, rồi sau thì lạnh, như thế thì sẽ chẳng thành 
tựu. do đó có câu :  

 

‘’Kiên nhẫn chẳng từ nan. 
Gian nan chẳng chùng bước.’’ 

 

Có tinh thần như thế mới thành công. Thành là thành 
tâm, phải có tâm kiền thành, từ từ thời khắc dụng công tu 
hành, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật. Hằng là hằng 
thường. Người tu đạo phải có hằng tâm, thời khắc đều tu 
hành, năm tháng tu hành, đời đời tu hành. Biển có thể cạn, 
đá có thể mòn, tâm tu hành không khô cạn, không hao 
mòn, như vậy thì mới đi đến thượng lộ của Bồ Tát. Bồ Tát 
mới phát tâm bồ đề, phải phát bốn thệ nguyện lớn : 

  

‘’Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.’’ 

 

Nghĩ muốn thành quả vị Phật, thì trước phải hành 
đạo Bồ Tát. Hành đạo Bồ Tát, thì trước phải giáo hóa 
chúng sinh. Muốn giáo hóa chúng sinh, thì trước phải đoạn 
phiền não, hóa phiền não thành bồ đề. Pháp môn tuy nhiều, 
nhưng đều phải học, học phương pháp thành Phật.  

Nếu như có Bồ Tát mới phát tâm, phát bốn thệ 
nguyện lớn, thì tương lai nhất định sẽ chứng đắc Phật bồ 
đề. Công đức đó chẳng có bờ bến, cũng không thể dùng 
cân để cân, không thể dùng đấu để lường, chẳng có số mục 
nào đồng với công đức mới phát tâm Bồ Tát.  

 

Hà huống vô lượng vô biên kiếp 
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Tu đủ địa độ các công đức 
Mười phương tất cả các Như Lai 
Thảy đều khen ngợi chẳng hết được.  

 

Bồ Tát mới phát tâm, tu sáu độ vạn hạnh, phát 
nguyện nhất định thành Bồ Tát đạo quả. Công đức đó vô 
lượng vô biên, hà huống đã tu hành vô lượng vô biên kiếp 
thời gian dài ! Ðầy đủ viên mãn tu hành pháp môn thập địa 
sáu độ và hết thảy tất cả pháp môn, đều viên mãn các công 
đức. Lúc đó mười phương ba đời tất cả chư Phật, cùng tán 
thán khen ngợi cũng chẳng hết được.  

 

Như vậy vô biên công đức lớn 
Nay tôi nói ít phần trong đó 
Ví như dấu chim bay trong không 
Cũng như hạt bụi nơi đại địa.  

 

Giống như ở trước đã nói về nhiều kiếp tu hành sáu 
độ vạn hạnh, phát nguyện chứng được quả vị Phật, đó là 
công đức lớn vô lượng vô biên. Tôi (Bồ Tát Hiền Thủ) 
hiện nay chỉ nói ít phần trong công đức vô biên đó. Ít đến 
cỡ nào ? Giống như đường chim bay trong hư không, bất 
cứ bay bao nhiêu đường, nhưng tìm chẳng được dấu chim, 
do đó ‘’Như chim bay hư không chẳng có dấu vết.’’ Công 
đức tôi nói ra cũng giống như một hạt bụi trong đại địa.  

 

Bồ Tát phát tâm cầu bồ đề 
Chẳng phải không nhân không có duyên 
Nơi Phật Pháp Tăng sinh tịnh tín 
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Nhờ đó mà sinh tâm rộng lớn.  
 

Bồ Tát phát tâm là vì cầu đạo bồ đề, đều có nhân 
duyên, chẳng phải không nhân không duyên mà phát sinh. 
Mà là gặp bậc thiện tri thức khai thị mà phát sinh tâm bồ 
đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Ðối với Phật 
Pháp Tăng đều sinh niềm tin thanh tịnh. Phật là bậc Thánh 
nhân ba giác tròn, vạn đức đầy. Pháp là phương pháp chấm 
dứt sanh tử. Tăng là tụ tập bốn vị Tỳ Kheo trở lên mới gọi 
là Tăng. Nhờ tin Phật tin Pháp tin Tăng, mà sinh ra tâm 
hân hoan rộng lớn, đây chẳng phải là sự vui củ thế gian, mà 
là sự an vui của xuất thế gian.  

Gì là sự an vui xuất thế gian ? Tức là bốn đức Niết 
Bàn Thường Lạc Ngã Tịnh. Do đó có câu :  

 

‘’Nhị tử vĩnh quên là Thường. 
Giải thoát thọ dụng là Lạc. 

Chứng chân pháp thân là Ngã. 
Tuyệt chẳng nhiễm tướng là Tịnh.’’ 

 

Ðó là giải thích Thường Lạc Ngã Tịnh.  
 

Chẳng cầu năm dục và ngôi vua 
Giàu có sung sướng danh đồn khắp 
Chỉ vì vĩnh diệt khổ chúng sinh 
Lợi ích thế gian mà phát tâm.  

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề chẳng phải vì cầu tiền tài, sắc 
đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ năm dục. Vì 
tham tài, sắc, danh, thực, thùy, đều là thú hướng về địa 
ngục năm căn. Tuy nhiên làm hoàng đế có quyền thế, giàu 
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có bốn biển, hưởng thụ sung sướng, tiếng đồn thiên hạ, bốn 
biển đều biết, nhưng là vô thường, cho nên Bồ Tát cũng 
không cầu.  

Tại sao Bồ Tát muốn phát tâm bồ đề ? Vì muốn cứu 
chúng sinh thoát khỏi biển khổ, vĩnh viễn diệt trừ khổ não. 
Vì lợi ích tất cả chúng sinh thế gian lìa khổ được vui, chấm 
dứt sinh tử, cho nên mới phát tâm bồ đề.  

 

Thường muốn lợi lạc các chúng sinh 
Trang nghiêm cõi nước cúng dường Phật 
Thọ trì các pháp tu các trí 
Vì chứng bồ đề mà phát tâm.  

 

Bồ Tát thường thường phải phát nguyện, lợi lạc tất 
cả chúng sinh, dùng máu mồ hôi của mình, để lợi ích tất cả 
chúng sinh, thậm chí xả thân tâm tánh mạng để lợi ích tất 
cả chúng sinh, đó mới là biểu hiện hành Bồ Tát đạo. 
Những công đức tu hành phải hồi hướng trang nghiêm chư 
Phật. Kệ hồi hướng là :  

 

‘’Nguyệm đem công đức này. 
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh. 

Trên đền bốn ơn nặng. 
Dưới cứu ba đường khổ. 

Nếu có ai thấy nghe. 
Ðều phát tâm bồ đề. 
Khi xả báo thân này. 

Đồng sinh về Cực Lạc.’’ 
 

Bốn ân nặng là :  
1). Trời đất : Có ân che chở.  
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2). Cha mẹ : Cha mẹ có ân dưỡng dục.  
3). Sư Trưởng : Sư trưởng có ân giáo dục.  
4). Vua : Vua có ân bảo hộ.  
 

Còn phải cứu độ ba đường khổ : Ðịa ngục, ngạ quỷ, 
súc sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ. Nếu như thấy 
được pháp hội giảng Kinh thuyết pháp, hoặc nghe được 
tiếng thuyết pháp, thì đều phát tâm bồ đề. Khi hết báo thân 
này (sắc thân), sau đó mọi người cùng vãng sinh về cõi 
Cực Lạc. Ở đó là hoa sen hóa sinh, hoa nở thấy Phật, chỉ có 
vui chứ chẳng có khổ, do đó gọi là thế giới Cực Lạc.  

Chẳng những phải trang nghiêm cõi Phật, mà còn 
phải cúng dường chư Phật. Có một phần sức lực, thì tận hết 
một phần sức lực; có mười phần sức lực, thì tận hết mười 
phần, còn phải thọ trì chánh pháp. Chánh pháp là gì ? Tức 
là Phật nói pháp bốn diệu đế, pháp mười hai nhân duyên, 
pháp sáu độ .v.v… Phải y pháp tu hành, tu nhất thiết trí 
huệ. Vì muốn chứng được quả vị Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, cho nên phải phát tâm bồ đề, phải hành đạo Bồ 
Tát.  

 

Tâm tin hiểu sâu thường thanh tịnh 
Cung kính tôn trọng tất cả Phật 
Nơi pháp và Tăng cũng như vậy 
Chí thành cúng dường mà phát tâm.  

 

Tu đạo phải có tâm kiên, thành, hằng, thâm sâu và 
tâm tin hiểu. Có tâm tin rồi, thì mới thấu hiểu nghĩa chân 
thật của Phật pháp. Muốn thanh tịnh thì phải tin pháp của 
Phật nói, lại phải cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, 
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cúng dường chư Phật, gần gũi chư Phật. Chẳng những cung 
kính tất cả chư Phật, mà còn phải cung kính tất cả Pháp, 
càng phải cung kính tất cả Tăng. Tam Bảo là bình đẳng, 
cung kính Phật tức là cung kính Pháp, cung kính pháp cũng 
phải cung kính Tăng. Tại sao ? Nghĩ muốn thành Phật thì 
nhất định phải minh bạch Phật pháp. Chẳng minh bạch 
Phật pháp thì sẽ chẳng thành Phật. Nghĩ muốn minh bạch 
Phật pháp, thì nhất định phải theo Tăng để học Phật pháp. 
Do đó: ‘’Pháp do Tăng truyền,’’ bất cứ lúc nào Phật pháp 
cũng đều do Tăng truyền, chứ chẳng phải người học vấn 
nào truyền. Muốn học Phật pháp, thì nhất định phải cung 
kính Tam Bảo, tôn trọng Tam Bảo. Do đó, phải dùng tâm 
chí thành khẩn thiết cúng dường Tam Bảo, đừng có tướng 
ta, chấp ta, thấy ta, phải làm cho ‘’ba cái ta‘’ này không. 
Bồ Tát phát tâm tức là phát tâm chí thành chân thật này.  

 

Tin sâu nơi Phật và Phật pháp 
Cũng tin Phật tử sở hành đạo 
Và tin vô thượng đại bồ đề 
Bồ Tát nhờ đó mới phát tâm.  

 

Học Phật pháp thì nhất định phải tin sâu, thệ nguyện, 
thực hành. Ðây là tin, nguyện, hành, ba tư lương, tức cũng 
là tiêu chuẩn đi đến cõi Phật. Người học Phật pháp chẳng 
có tâm tin, thì không thể thành Phật. Có tâm tin rồi mà 
không phát nguyện, cũng không thể thành Phật. Phát 
nguyện mà không thực hành, cũng không thể thành Phật. 
Tin, hành, nguyện, ba tư tưởng này vốn liếng thành Phật.  

Tức nhiên tin sâu Phật và Phật pháp, còn phải tin đạo 
của Bồ Tát hành, còn phải tin pháp vô thượng đại bồ đề, 
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tức cũng là phương pháp thành Phật. Bồ Tát mới phát tâm 
là nhờ đủ thứ công đức và đủ thứ nhân duyên đã nói ở 
trước mà phát tâm bồ đề.  

Tu hành là pháp môn bình đẳng nhất, ai nhìn xuyên 
thủng, buông xả đặng, chân chánh y pháp tu hành thì người 
đó sẽ thành tựu. Ngược lại thì chẳng thành tựu. Ðây là bình 
đẳng tuyệt đối, chẳng có cầu may. Tu một phần thì được 
một phần, tu mười phần thì được mười phần. Do đó: ‘’Một 
thật tất cả thật, một rõ tất cả rõ, một ngộ tất cả ngộ, ’’ tức là 
đạo lý này.  

 

Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Nuôi lớn tất cả các pháp lành 
Dứt trừ lưới nghi thoát biển ái 
Mở bày Niết Bàn đạo vô thượng.  

 

Phật pháp như biển cả, chỉ tin mới vào được. Có tâm 
tin rồi, mới vào được trong biển Phật pháp. Chẳng có tâm 
tin, thì giống như đèn điện chẳng mở, thì chẳng có ánh 
sáng. Chẳng có tâm tin Phật pháp, thì chẳng đắc được trí 
huệ quang minh, cho nên tâm tin rất là quan trọng.  

Tin là nguồn đạo, nguồn đạo tức là tu đạo phương 
pháp đệ nhất. Có tâm tin mới có thể tu đạo; chẳng có tâm 
tin, thì không thể tu đạo, đây là gốc của sự tu đạo. Chữ 
nguồn (nguyên) này phát xuất từ Kinh Dịch. Kinh Dịch 
một khi bắt đầu nói : ‘’Càn, nguyên hanh lợi trinh.’’ Quẻ 
Càn thuộc dương, là dương trong dương, dương đến cực 
điểm. Nguyên (nguồn) tức là pháp thứ nhất trong pháp 
lành, tức cũng là bắt đầu tu đạo. Hanh tức là vạn sự hanh 
thông, tức cũng là tập hội tốt. Lợi là lợi ích tất cả sự vật, 
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phải hợp với tất cả nghĩa lý. Trinh tức là đi làm việc chân 
chánh, chẳng phải cẩu thả. Nguyên hanh lợi trinh đây là 
bốn đức. Quân tử có bốn đức hạnh, cho nên mới có thể lợi 
vật, xử sự, cát tường .v.v…  

Công đức là gì ? Công là lập công, đức là làm đức. 
Lập công như thế nào ? Ví như có người xây chùa, trợ giúp 
chùa làm cả mọi việc, đây là lập công. Làm đức như thế 
nào ? Bất cứ việc thiện lớn nhỏ, đều phải đi lập công. Công 
viên mãn thì đức thành tựu, tức cũng là đạo nghiệp thành 
công, đó là làm đức. Nếu chẳng lập công, chẳng làm việc 
có lợi cho chúng sinh, thì chẳng có đức hạnh. Người chẳng 
có đức hạnh, thì tu đạo chẳng dễ gì thành tựu. Cho nên 
người tu đạo, phải có đại đức hạnh. Ðại đức hạnh là gì ? 
Tức là chẳng có tham sân si ba độc, chẳng có tâm đố kỵ 
chướng ngại, chẳng có tâm cống cao ngã mạn.  

Tin là việc hàng đầu về tu đạo, cũng là mẹ của sự tu 
đạo. Mẹ hay sinh ra và nuôi dưỡng, cho nên nói :  

 

‘’Tin là nguồn đạo mẹ công đức. 
Nuôi dưỡng tất cả các pháp lành.’’ 

 

Tức cũng là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, 
mười hai nhân duyên và sáu độ .v.v… Có tâm tin rồi, thì 
mới nuôi dưỡng tất cả pháp lành; chẳng có tâm tin, thì 
đương nhiên không thể nuôi dưỡng tất cả pháp lành. Giống 
như mùa xuân gieo hạt giống ngũ cốc, nếu chẳng có nước, 
ánh sáng mặt trời .v.v… các nhân khác, thì không thể nẩy 
mầm lớn lên. Tin đối với Phật pháp cũng như vậy. Có trợ 
duyên thì mới sinh căn lành.  
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Người tu đạo việc quan trọng nhất, là chẳng sinh tâm 
hoài nghi. Ðối với Phật pháp phải tin sâu đừng nghi ngờ, 
đoạn trừ tất cả hoài nghi. Do đó:  

 

‘’Người tu đạo chớ sinh tâm nghi 
Tâm nghi sinh ra đạo mê mờ.’’ 

 

Nếu sinh tâm hoài nghi thì có mê hoặc, lầm vào 
đường tà thì chẳng hợp với trí huệ của Phật mà làm một, trí 
huệ vốn có chẳng thể hiện ra, cho nên phải đoạn trừ lưới 
nghi hoặc thì mới thoát khỏi biển ái tình.  

Tất cả chúng sinh đều lìa chẳng khỏi hai chữ ‘’ái 
tình‘’ này. Có tình thì có ái, có ái thì có tình, tình ái chẳng 
phân lìa. Nếu đoạn tình khử ái, thì sẽ có biện pháp. Song, 
trận ái tình này chẳng dễ gì công phá, giống như bức tường 
đồng cốt sắt vững chắc kiên cố. Do đó có câu :  
 

‘’Tửu sắc tài khí bốn bức tường 
Biết bao người mê đắm trong đó 

Có người thoát khỏi ra ngoài tường 
Tức là trường sinh bất lão ông.’’ 

 

Có không biết bao nhiêu người, đều mê luyến uống 
rượu, háo sắc, tham tiền, đấu khí. Bốn thứ này như bốn 
vách tường cao, lại giống như ngục tù vô hình, trói buộc 
người, chẳng được tự tại. Nếu có người thoát ra khỏi bốn 
vách tường bao bọc này, tức cũng là nhìn xuyên thủng, 
buông xả tất cả rượu sắc tiền khí, lúc đó sẽ chấm dứt sinh 
tử, tức cũng là trường sinh bất lão ông.  

Chúng ta người tu đạo, không sợ có ái dục, chỉ sợ 
chẳng nhận thức ái dục. Nếu nhận thức rõ ràng ái dục ở 
trước mắt, thì chẳng bị nó làm mê. Tất cả chúng sinh đều 
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do ái dục mà sinh, do ái dục mà chết. Muốn chấm dứt sinh 
tử thì nhất định phải nhìn thủng buông xả, chẳng bị tình ái 
làm mê, thì tự nhiên sẽ đắc được tự tại.  

Phật mở bày cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, thành 
tựu quả vị Niết Bàn vô thượng, Thường Lạc Ngã Tịnh bốn 
đức hạnh. Phật nói với chúng ta chúng sinh, muốn vào biển 
Phật Pháp, trước hết phải có niềm tin, thứ hai phải có tâm 
nguyện, thứ ba phải có tâm hành, tức là ba điều kiện thành 
Phật.  

 

Tin không dơ đục tâm thanh tịnh 
Diệt trừ kiêu mạn cung kính gốc 
Cũng là pháp tạng đệ nhất tài 
Làm tay thanh tịnh thọ các hạnh.  

 

Phải tin pháp chân chánh, tức là pháp chánh tri 
chánh kiến. Ðừng tin pháp thiên ma ngoại đạo, tức cũng là 
pháp tà tri tà kiến. Thứ pháp ngoại đạo này, càng tin càng 
mê, càng tin càng chẳng thanh tịnh. Tại sao ? Vì chúng là 
pháp nhiễm ô, vốn chẳng biết gì là pháp thanh tịnh. Nếu có 
tâm tin chân chánh, thì sẽ hiện ra tự tánh thanh tịnh vốn có. 
Tại sao tự tánh quang minh của chúng ta chẳng hiện ra ? 
Là vì có tâm dơ đục. Dơ đục tức là tư tưởng chẳng sạch sẽ, 
tức cũng là tư tưởng ô nhiễm. Có ô nhiễm thì tâm chẳng 
thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh thì tự tánh quang minh chẳng 
hiện ra.  

Có tâm tin rồi, tâm thanh tịnh rồi, trí huệ hiện tiền thì 
chẳng có tâm kiêu mạn. Chẳng có tâm kiêu mạn thì sinh 
tâm cung kính. Cung kính Tam Bảo, cung kính cha mẹ, 
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cung kính sư trưởng, cho nên nói tin là gốc rễ của sự cung 
kính. Tin hay tiêu diệt tất cả kiêu ngạo và khinh mạn.  

Tin là tài thứ nhất trong pháp tạng, tức cũng là tạng 
thứ nhất trong mười tạng. Mười tạng là :  

1). Tín tạng.  
2). Giới tạng.  
3). Tàm tạng.  
4). Quý tạng.  
5). Văn tạng.  
6). Thí tạng.  
7). Huệ tạng.  
8). Niệm tạng.  
9). Trì tạng.  
10). Biện tạng.  
 

Tin còn là một tài trong bảy Thánh tài. Bảy Thánh 
tài là :  

1). Tín tài.  
2). Tinh tấn tài.  
3). Giới tài.  
4). Văn xả tài.  
5). Tàm quý tài.  
6). Nhẫn nhục tài.  
7). Ðịnh huệ tài.  
 

Vì thân tâm thanh tịnh, cho nên tay cũng thanh tịnh, 
hay tu trì tất cả Phật pháp.  

Pháp đại bi mà chúng ta tu, pháp môn bốn mươi hai 
tay mắt (thủ nhãn), mỗi tay đều là tay thanh tịnh. Có bốn 
mươi hai tay thanh tịnh rồi, thì mới có thể lợi ích chúng 
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sinh, giáo hóa chúng sinh, dùng để thọ trì tất cả các pháp. 
Pháp môn này là không thể nghĩ bàn.  

 

Tin hay huệ thí tâm không sẻn 
Tin hay hoan hỷ vào Phật pháp 
Tin hay tăng trưởng trí công đức 
Tin mới đến được bậc Như Lai.  

 

Phải có tâm tin mới có thể bố thí, trong thì thân tâm, 
ngoài thì thế giới, đều hay huệ thí cho tất cả chúng sinh, 
chẳng có tâm tham sẻn. Phải có tâm tin thì mới hoan hỷ 
học Phật pháp, chẳng vì Phật pháp thâm sâu quá vi diệu mà 
sinh tâm thối chuyển. Có tâm tin rồi thì chỉ có tinh tấn, 
chẳng có thối lùi mà vào biển Phật pháp.  

Phải có tâm tin mới tăng trưởng trí huệ và công đức. 
Nếu chẳng có tâm tin, thì trí huệ và công đức chẳng những 
chẳng tăng trưởng, ngược lại giảm bớt. Tại sao ? Vì chẳng 
có tâm tin để bồi dưỡng, để đượm nhuần, cho nên dần dần 
bớt đi.  

Phải tin mình, tin người, tin sự, tin lý, tin mình tương 
lai nhất định sẽ chứng quả vị Phật. Thành Phật rồi, có thể 
độ người khác cũng thành Phật. Nhất định có pháp đó hiện 
ra, nhất định có đạo lý đó, cho nên tin là quan trọng hơn 
hết. Có sức tin mới đạt đến bậc Như Lai.  

 

Tin khiến các căn tịnh sáng suốt 
Sức tin kiên cố không thể hoại 
Tin hay vĩnh diệt gốc phiền não 
Tin sẽ hướng về công đức Phật.  
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Tin hay thành tựu tất cả công đức, cho nên trong sáu 
thành tựu, thành tựu thứ nhất là tin thành tựu. Sáu thành 
tựu là :  

1). Tin thành tựu.  
2). Văn thành tựu.  
3). Thời thành tựu.  
4). Chủ thành tựu.  
5). Xứ thành tựu.  
6). Chúng thành tựu.  
 

Chẳng có tâm tin thì chẳng cách chi minh bạch Phật 
pháp.  

Tin hay khiến cho các căn thanh tịnh mà sáng suốt. 
Làm nhiều việc thiện, tài bồi căn lành, thì sáu căn tự nhiên 
thanh tịnh sáng suốt. Sức tâm tin phải kiên cố, thì mới phát 
sinh tác dụng. Chẳng phải tin năm phút thì không tin nữa. 
Không tin lại tin, tin rồi không tin, đó là tâm tin chẳng có 
kiên cố. Người sức tin kiên cố, làm việc gì đều từ đầu đến 
cuối, chiếu theo tông chỉ mà làm. Ví như người tu đạo 
muốn thành Phật, tông chỉ này phải kiên cố, tức cũng là 
sức tin kiên cố. Bất cứ cảnh nghịch nào đến đều khắc phục, 
chẳng sinh tâm thối chuyển, cho nên nói không thể hoại. 
Bất cứ ma đến như thế nào, cũng chẳng bị cảnh giới lay 
chuyển, mà giao động tâm. Trước sau vẫn giữ tông chỉ, do 
đó:  

‘’Tuỳ duyên chẳng đổi 
Chẳng đổi tùy duyên.’’ 

 

Có tâm tin rồi, thì mới tiệu diệt được gốc phiền não. 
Tại sao hay sinh phiền não ? Vì chẳng có tâm tin, tham sân 
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si ba độc thừa đó mà vào, nổi sóng làm gió, khiến cho bạn 
khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, cho nên tin là vĩnh viễn tiêu 
diệt gốc phiền não.  

Có tâm tin rồi, thì mới đem hết thảy tất cả công đức 
hồi hướng cho chư Phật. Nhờ Phật trang nghiêm mà tự 
trang nghiêm, nhờ công đức Phật để thành tựu công đức 
của mình, cho nên phải chuyên nhất hồi hướng chư Phật.  

 

Tin nơi cảnh giới chẳng chấp trước 
Xa lìa các nạn được vô nạn 
Tin hay thoát khỏi các đường ma 
Thị hiện đạo giải thoát vô thượng.  

 

Cảnh giới có cảnh giới thiện, có cảnh giới ác, có 
cảnh giới thuận, có cảnh giới nghịch, có cảnh giới hoan hỷ, 
có cảnh giới phiền não. Nếu có tâm tin thì chẳng chấp 
trước vào tất cả cảnh giới, do đó:  

 

‘’Thấy việc tỉnh việc lìa thế gian 
Thấy việc mê việc đọa trầm luân.’’ 

 

Ðối với cảnh giới nhận thức rõ ràng, thì sẽ thoát khỏi 
ba cõi; đối với cảnh giới nhận thức chẳng rõ ràng, thì sẽ 
đọa ba đường ác. Tâm tin vững chắc, thì đối với cảnh giới 
thuận nghịch thiện ác, đều vẫn an nhiên, chẳng có chấp 
trước, nhậm vận tự tại, chẳng có tơ hào phiền não, đó là 
sức tin.  

Có tâm tin thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn hóa cát 
tường. Xa lìa các nạn tức cũng là xa lìa nạn lửa, nạn nước, 
nạn La sát, nạn vua, nạn quỷ, nạn gông cùm, nạn oán tặc 
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.v.v… hoặc xa lìa thiên tai, đao binh đủ thứ tai nạn, cho 
nên nói đắc được cảnh giới vô tai nạn.  

Sức tin thắng hơn sức ma, hay thoát khỏi tất cả 
đường ma, chẳng bị lầm vào đường tà. Có tâm tin thì chư 
Phật sẽ thị hiện đạo giải thoát vô thượng, khiến cho bạn 
đắc được tự tại, chẳng bị ma mê hoặc não loạn.  

 

Tin là công đức giống bất hoại 
Tin hay sinh trưởng cây bồ đề 
Tin hay tăng ích trí tối thắng 
Tin hay thị hiện tất cả Phật.  

 

Thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập 
địa, đây là năm mươi vị của Bồ Tát. Mỗi một vị đều dùng 
tâm tin để làm cơ sở. Người xưa nói :  

 

‘’Người vô tín bất lập.’’ 
 

Nếu dân chẳng tin vua, chẳng ủng hộ vua, thì đất 
nước chẳng vững được. Chúng ta học Phật pháp phải sinh 
tâm tin, làm cho gốc tin sinh trưởng tựa như Kim Cang, 
vĩnh viễn chẳng giao động, là cơ sở tốt cho định. Làm 
những công đức chẳng hoại. Muốn ảnh hưởng cho người 
khác sinh tâm tin, thì phải y pháp tu hành, biết bao nhiêu 
thì hành bấy nhiêu. Biết giết hại là phạm giới, thì đừng giết 
hại, cho đến chẳng uống rượu .v.v… nơi nơi lấy thân làm 
khuôn phép. Do đó có câu:  

 

‘’Kỳ thân chánh bất khiến nhi hành’’. 
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Bản thân mình làm việc chân chánh, làm mô phạm, 
chẳng khuyên người làm, họ cũng vẫn đi thực hành. Nếu 
mình chẳng y pháp tu hành, mà dạy người y pháp tu hành, 
thì chẳng có ai tin bạn. Tại sao ? Vì bạn chẳng có đức hạnh 
chân thật, chỉ dùng khẩu đầu thiền giáo hóa người, khiến 
cho người chẳng kính phục, cho nên nói tin là hạt giống 
công đức chẳng hoại.  

Có sức tâm tin thì khiến cho cây bồ đề (tâm) lớn lên, 
càng ngày càng cao lớn. Cơ sở của niềm tin vững chắc, thì 
trí huệ càng ngày càng tăng trưởng. Tâm tin chẳng đủ 
không thể tăng ích trí huệ thù thắng. Có tâm tin thì cõi 
nước của tất cả chư Phật, sẽ thị hiện ra ở trước mặt bạn.  

 

Do đó nương hành nói thứ lớp 
Tin ưa tối thắng rất khó được 
Ví như trong tất cả thế gian 
Mà có diệu bảo châu như ý.  

 

Bài kệ ở trước nói, nếu thật có tâm tin, thì sẽ sinh ra 
tin sâu, thệ nguyện, thực hành. Như vậy thì bạn cũng có thể 
thị hiện ở trước chư Phật, chư Phật cũng có thể thị hiện ở 
trước bạn, cùng nhau thị hiện, đó là sức tâm tin cảm ứng 
đạo giao. Vì vậy cho nên y chiếu tu hành thứ lớp để nói 
pháp môn tu hành.  

Tin ưa vững chắc này là thù thắng nhất, là khó được 
nhất. Ví như trong hết thảy thế gian mà có diệu bảo châu 
như ý. Từ trong diệu bảo châu như ý này, mà chảy ra tất cả 
châu báu. Từ trong bảo châu tin này, mà chảy ra tất cả diệu 
pháp môn, cho nên nói tin là pháp môn tu hành căn bản 
nhất.  
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Chúng ta học Phật pháp, thì nhất định phải có tâm tin 
chân chánh. Gì là tâm tin chân chánh ? Tức là chẳng ích 
kỷ, chẳng tư lợi, chẳng có tham sân si, siêng tu giới định 
huệ, đó là điều kiện căn bản đầy đủ thật tin.  

 

Nếu thường tin phụng các đức Phật 
Thì hay giữ giới tu học xứ 
Nếu thường giữ giới tu học xứ 
Thì hay đầy đủ các công đức.  

 

Người học Phật phải luôn luôn sinh tâm tin đối với 
Phật, không thể nửa tin nửa ngờ, nhất định phải luôn luôn 
tin phụng mười phương ba đời tất cả các Ðức Phật. Như 
thế thì hay giữ giới tinh nghiêm, y giáo phụng hành, tu 
hành tất cả pháp môn.  

Nếu như thường giữ giới chẳng gián đoạn, y theo 
pháp của Phật nói tu hành, thì lâu dần sẽ đầy đủ tất cả công 
đức, có hy vọng sớm sẽ thành Phật. Cho nên phải có tâm 
tin không thối lùi, tinh tấn tiến về trước, giữ giới tu hành.  

 

Giới hay khai phát gốc bồ đề 
Học là siêng tu các công đức 
Nơi giới và học luôn thuận hành 
Tất cả Như Lai đều khen ngợi.  

 

Giới tức là ngừa ác lánh dữ, tức cũng là đừng làm 
các điều ác, hãy làm các điều lành. Nếu đừng làm các điều 
ác, thì sẽ tiêu diệt tham sân si; hãy làm các điều lành, tức là 
siêng tu giới định huệ. Siêng tu giới định huệ, tức là khai 
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phát gốc bồ đề. Nếu muốn khai ngộ thì nhất định phải giữ 
giới. Nếu muốn giữ giới thì nhất định phải có tâm tin. Tin 
mới có thể giữ giới, giữ giới mới có thể khai phát pháp căn 
bản của con đường bồ đề.  

Học là học tập, học tập tất cả pháp. Muốn minh bạch 
tất cả pháp, thì phải siêng năng học tập. Trong Luận Ngữ 
có nói : ‘’Học nhi thời tập chi.’’ Học rồi phải luôn luôn ôn 
lại, như vậy mới ‘’Ôn cố nhi tri tân.’’ Ôn lại những điều đã 
học, thì sau đó sẽ biết những điều học mới. Chúng ta học 
Phật pháp, phải cần khổ tài bồi công đức, đượm nhuần 
công đức. Giống như vun bồi cội bồ đề, tăng trưởng quả bồ 
đề.  

Phải tôn trọng giới luật, y chiếu giới luật mà tu hành. 
Phải học luôn thuận hành, đừng phạm giới, đừng phá giới. 
Hay giữ giới tu học như thế, thì mười phương chư Phật ba 
đời đều đến khen ngợi tán thán bạn, thường đến hộ trì cho 
bạn.  

 

Nếu thường tin phụng các đức Phật 
Thì hay hưng tập cúng dường lớn 
Nếu hay hưng tập cúng dường lớn 
Người đó tin Phật không nghĩ bàn.  

 

Người tin Phật thì phải luôn luôn tin ngưỡng các đức 
Phật, phụng sự các đức Phật, không thể gián đoạn. Nếu lúc 
tiến lúc lùi, thì chẳng có công đức, cũng chẳng thành tựu. 
Hoặc dùng đủ thứ hương đốt để cúng dường, hoặc dùng đủ 
thứ hoa quả để cúng dường các đức Phật, ngày dài tháng 
rộng sẽ thành cúng dường lớn.  
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Nếu như có người phát tâm nguyện rộng tu cúng 
dường, cúng dường mười phương các đức Phật, thì tương 
lai lúc thành Phật, cũng có chúng sinh đến cúng dường. 
Nếu phát tâm rộng lớn tu vô lượng hạnh, hưng tập cúng 
dường lớn, thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên tại các 
nước Phật giáo, có người cúng dường trai Tăng cho ngàn vị 
Tăng. Cúng dường một ngàn vị Tăng, thì trong đó chắc 
chắn có một vị A La Hán đến ứng cúng. Nếu cúng dường 
một vị A La Hán, thì thù thắng hơn cúng dường cho trăm 
ngàn vạn người xuất gia. Vì A La Hán là bậc Thánh xuất 
thế, cho nên có vô lượng công đức.  

Người đó công đức tin phụng các đức Phật không 
thể nghĩ bàn, nhiều vô tận nói không hết được.  

 

Nếu thường tin phụng nơi tôn pháp 
Tất nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ 
Nếu nghe Phật pháp chẳng nhàm đủ 
Người đó tin pháp không nghĩ bàn.  

 

Bài kệ ở trước là tin phụng Phật bảo. Bài kệ này là 
nói tin phụng Pháp bảo. Hễ tin Phật thì cũng phải tin Pháp. 
Tại sao ? Vì Pháp là Phật nói. Chỉ tin Phật không tin pháp, 
thì không vào trong biển Phật pháp được.  

Nếu như có người luôn luôn tin phụng Tam Tạng 
mười hai bộ tất cả Kinh điển của Phật nói, vì có sức tin, 
cho nên nghe Phật pháp chẳng có lúc nào nhàm chán vì 
biết đủ.  

Nghe Kinh nghe pháp, chẳng phải ngày ngày đắc 
được lợi ích gì, có thể khai mở trí huệ gì, chẳng phải như 
thế. Người thật sự tin Phật pháp, thì chẳng mong cầu đắc 
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được lợi ích gì, diệu dụng gì. Tâm nghĩ đắc được lợi ích, 
đắc được diệu dụng thì còn có tâm tham. Phải đừng có tâm 
tham mà thường nghe pháp, nghe pháp được xem như điều 
cần thiết trong đời sống, quan trọng giống như ăn cơm, 
mặc đồ, ngủ nghỉ, đừng có tâm xí đồ mong cầu. Nếu có 
tâm mong cầu thì là vọng tưởng. Vọng tưởng sinh ra thì 
chẳng tương ưng với đạo. Nếu tương ưng thì hợp với đạo 
mà làm một. Như vậy thì tất cả vọng tưởng đều chẳng còn. 
Lúc đó ngưng bặt tất cả vọng niệm, chẳng động tất cả vọng 
niệm, đó tức là thanh tịnh.  

Nghe Kinh nghe pháp đừng khởi tâm phân biệt, bộ 
Kinh này tôi đã giảng qua, chẳng cần nghe nữa. Bộ Kinh 
kia tôi chưa nghe qua, tôi phải nghe, tư tưởng như thế là 
sai. Phải biết người giảng Kinh, mỗi người có trí huệ khác 
nhau, có kiến giải khác nhau. Nghe nhiều lần sẽ có ích lợi, 
đừng sinh tâm nhàm chán.  

Nếu như nghe Kinh, nghe pháp, chẳng có lúc nào 
nhàm chán, thì người đó tin phụng tất cả tôn pháp, sẽ đắc 
được cảnh giới không thể nghĩ bàn. Trước khi chưa đắc 
được, đừng có tâm mong cầu, chẳng có tâm tham cầu, thì 
trí huệ vốn có sẽ hiện tiền.  

 

Nếu thường tin phụng thanh tịnh Tăng 
Thì được tâm tin chẳng thối chuyển 
Nếu được tâm tin chẳng thối chuyển 
Người đó sức tin không thể động.  

 

Thanh tịnh Tăng thì chẳng có vọng tưởng, dục niệm, 
ba độc, mà có giới định huệ ba học. Chẳng bị cảnh giới 
chuyển, mà chuyển được cảnh giới, song, chuyển cảnh giới 
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không thanh tịnh, thành thanh tịnh, chuyển cảnh giới 
nhiễm ô, thành thanh tịnh. Lại có thể chuyển đời ác năm 
trược, thành đời lành năm thứ thanh tịnh. Thanh tịnh Tăng 
mười phương thế giới, bao quát Bồ Tát, A La Hán, Duyên 
Giác. Tóm lại, phàm là chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là 
thanh tịnh Tăng.  

Nếu như thường thường tin phụng gần gũi thanh tịnh 
Tăng, đem tánh mạng của mình cúng dường Tam Bảo, đem 
thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh để cúng dường Tam Bảo, 
có tâm tin như thế rồi, thì chẳng thối lùi về sau. Ðắc được 
cảnh giới ba bất thối :  

1). Niệm không thối : Chẳng sinh tâm niệm thối 
chuyển.  

2). Hạnh không thối : Chỉ tu hành tiến về phía trước, 
chứ chẳng thối lùi về sau.  

3). Vị không thối : Vào vị Bồ Tát, chẳng lùi về vị nhị 
thừa.  

Nếu như khi đắc được tâm tin không thối chuyển, thì 
người phát tâm bồ đề đó, có sức tin chẳng cách chi làm lay 
động. Người tu đạo bất cứ gặp cảnh giới gì, mà tâm chẳng 
động, đó là chứng minh sức tin vững chắc.  

 

Nếu được sức tin không lay động 
Thì được các căn tịnh sáng suốt 
Nếu được các căn tịnh sáng suốt 
Thì sẽ xa lìa ác trí thức.  

 

Sức tin là một trong năm lực. Có sức tin thì không 
thấy lạ nghĩ đổi khác. Có sức tinh tấn thì chẳng phế bỏ giữa 
đường. Có sức niệm thì niệm niệm chẳng quên tâm bồ đề. 
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Có sức định thì như như chẳng động, liễu liễu thường 
minh, chẳng bị cảnh giới làm giao động. Có sức huệ thì sẽ 
nhận thức được cảnh giới. Năm lực tức là năm sức lực, trợ 
giúp cho năm căn sinh trưởng.  

Nếu như đắc được sức tin không lay động, thì sẽ đắc 
được đủ thứ căn lành thanh tịnh sáng suốt, mắt tai mũi lưỡi 
thân ý chẳng có mao bệnh.  

Nếu đắc được các căn thanh tịnh sáng suốt, thì lúc đó 
mắt thấy sắc, chẳng bị sắc trần làm mê. Tai nghe tiếng 
chẳng bị tiếng đời làm mê. Mũi ngửi hương thơm chẳng bị 
hương trần làm mê. Lưỡi nếm vị chẳng bị vị trần làm mê. 
Thân xúc giác chẳng bị xúc trần làm mê. Ý biết pháp chẳng 
bị pháp trần làm mê. Như vậy sẽ đắc được đại trí huệ, sẽ xa 
lìa bàng môn tả đạo, thiên ma ngoại đạo và tất cả ác tri 
thức.  

Ác tri thức là gì ? Tức là tà tri tà kiến, ích kỷ tư lợi, 
tất cả đều nghĩ về lợi ích của mình.  

Thiện tri thức là gì ? Tức là chánh tri chánh kiến, đại 
công vô tư, hay xả thân cứu chúng sinh, chẳng tính toán vì 
lợi ích cho cá nhân mình. Khắp giáo hóa chúng sinh, lấy 
khổ của chúng sinh làm khổ của mình, đại biểu chúng sinh 
để thọ khổ. Do đó:  

 

‘’Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật 
Quyết không thủ chứng quả vị Nê Hoàn.’’ 

 

Nguyện tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, sớm 
chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là tác phong 
của thiện tri thức.  

 

Nếu hay xa lìa ác tri thức 
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Thì được gần gũi thiện tri thức 
Nếu được gần gũi thiện tri thức 
Thì hay tu việc lành rộng lớn.  

 

Người đắc được các căn tịnh sáng suốt, thì có mắt 
chọn pháp, hay phân biệt đây là thiện tri thức, kia là ác tri 
thức. Như vậy sẽ xa lìa ác tri thức, mà hay gần gũi thiện tri 
thức, gần gũi thanh tịnh phước điền Tăng. Nếu hay gần gũi 
thiện tri thức, thì hay tu tập việc lành rộng lớn vô biên, mà 
thành tựu nghiệp lành rộng lớn.  

 

Nếu hay tu việc lành rộng lớn 
Người đó thành tựu đại nhân lực 
Nếu người thành tựu đại nhân lực 
Tất được quyết định giải thù thắng.  

 

Hay gần gũi thiện tri thức, thì phải nghe thiện tri 
thức chỉ dạy, mới tu tập việc lành rộng lớn. Người tu việc 
lành rộng lớn, thì hay thành tựu đại nhân lực (thành Phật). 
Người đó hay thành tựu đại nhân lực, thì sẽ đắc được quyết 
định giải (đại trí huệ) thù thắng nhất, đặc biệt nhất. Tức 
cũng chỉ là một giải pháp chứ chẳng có hai giải pháp, là 
hiểu quyết định, không thể hoài nghi. 

  

Nếu được quyết định giải thù thắng 
Thì được các đức Phật hộ niệm 
Nếu được các đức Phật hộ niệm 
Thì hay phát khởi tâm bồ đề.  
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Nếu như đắc được trí huệ quyết định giải thù thắng, 
thì có tâm tin mà chẳng có tâm hoài nghi, thì sẽ cảm động 
mười phương chư Phật đến hộ niệm. Quang minh của Phật 
và quang minh của bạn thông đạt với nhau, sẽ phá trừ ngu 
si đen tối, đắc được đại quang minh tạng.  

Nếu như được chư Phật hộ niệm, thì sẽ chuyển tám 
thức thành bốn trí, vật đến thì chiếu, vật đi thì lặng. Ðược 
như vậy thì do mười phương chư Phật gia trì, sẽ phát khởi 
tâm bồ đề rộng lớn, tu đạo vô thượng thành quả vô thượng. 

  

Nếu hay phát khởi tâm bồ đề 
Thì sẽ siêng tu công đức Phật 
Nếu hay siêng tu công đức Phật 
Thì được sinh vào nhà Như Lai.  

 

Nếu hay phát khởi tâm bồ đề rộng lớn, thì sẽ siêng tu 
công đức mà mười phương chư Phật đã tu ở tại nhân địa. 
Nếu hay siêng tu công đức Phật, thì được sinh vào nhà Như 
Lai, làm con của đấng Pháp Vương.  

Chúng ta phát tâm tu đạo, đừng có vọng tưởng 
‘’mong cầu’’. Mong cầu sẽ đắc được gì, đó là tâm tham. 
Có tâm tham thì sẽ chướng ngại sự tu đạo. Vọng tưởng như 
vậy thì gì cũng chẳng đắc được, ngược lại bỏ lỡ cơ hội tốt 
khai ngộ, do đó:  

 

‘’Có tâm là vọng tưởng 
Không tâm thì cảm ứng.’’ 

 

Cổ đức nói : ‘’Không tâm là đạo,’’ cảnh giới này 
chẳng dễ gì làm được, song, chúng ta nhất định phải làm 
được. Muốn tự nhiên làm được, thì phá xập tất cả khốn khổ 
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hoạn nạn, bất cứ cảnh giới nghịch nào đều phải phá xập nó. 
Phá xập tất cả nghịch cảnh, thì nhất định sẽ thành tựu quả 
vị Phật.  

 

 Nếu được sanh vào nhà Như Lai 
Thì khéo tu hành xảo phương tiện 
Nếu khéo tu hành xảo phương tiện 
Thì được tâm tin ưa thanh tịnh.  

 

Nếu như được sinh vào nhà Như Lai, làm đệ tử Phật, 
làm pháp thân Đại Sĩ, thì khéo tu hành tất cả pháp môn 
phương tiện quyền xảo, để giáo hóa tất cả chúng sinh. Nếu 
hay khéo tu pháp môn phương tiện quyền xảo, để độ thoát 
tất cả chúng sinh, thì sẽ đắc được sức tin khoái lạc, tâm 
thường thanh tịnh, chẳng có tất cả phiền não.  

Chúng ta người tu đạo, việc quan trọng nhất là đừng 
có phiền não. Nếu không đoạn phiền não, thì dù tu đến tám 
vạn đại kiếp, cũng không thể thành tựu đạo nghiệp, cũng 
chẳng đắc được tâm tin ưa thanh tịnh, càng chẳng được sáu 
căn thanh tịnh, càng chẳng được sáu căn thanh tịnh. Sáu 
căn chẳng thanh tịnh, thì ngày ngày điên điên đảo đảo, 
ngày ngày khởi vọng tưởng. Nếu sáu căn thanh tịnh thì có 
diệu cảnh giới không thể tả.  

 

Nếu được tâm tin ưa thanh tịnh 
Thì được tâm tăng thượng tối thắng 
Nếu được tâm tăng thượng tối thắng 
Thì thường tu tập Ba la mật.  
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Nếu như đắc được sức tin thì luôn luôn an lạc, tâm 
cũng thanh tịnh, một chút phiền não cũng chẳng có, thì sẽ 
đắc được tâm bồ đề tăng thượng tối thù thắng.  

Chúng ta người tu đạo phải thường sinh tâm an lạc, 
tâm từ bi, tâm hỷ xả, dụng bốn tâm vô lượng để lợi ích 
người khác. Chẳng những hay bố thí ngoại tài, dù nội tài 
cũng bố thí được. Như vậy mới là người chân chánh siêng 
tu Phật pháp. Ðừng học hành vi nguy hiểm của ngoại đạo, 
nơi nào cũng muốn gia tăng thế lực của mình, chỉ biết lợi 
ích cho mình, chẳng biết lợi ích cho kẻ khác. Phàm là việc 
có lợi ích cho mình, chẳng màng như thế nào, đều đi làm; 
việc chẳng có lợi ích cho mình như thế nào, cũng chẳng 
chịu làm, biểu hiện như thế, thì chẳng phải là người chân 
chánh giáo hóa chúng sinh.  

Nếu đắc được tâm bồ đề tăng thượng tối thắng, thì 
luôn luôn tu tập mười Ba la mật, pháp môn đến bờ kia. 
Muốn tu pháp môn đó, thì trước hết phải đừng có tâm ích 
kỷ, tâm ngã mạn, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại. Có người 
nói : ‘’Ích kỷ là thiên tánh của con người; làm thế nào 
không ích kỷ‘’? Vì ai ai cũng ích kỷ, cho nên thế giới mới 
thảm hại như ngày nay. Làm thế nào khiến cho thế giới 
thanh tịnh ? Thì phải giác ngộ tất cả là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Nghĩ như thế thì sẽ chẳng ích kỷ. Phải bỏ 
mê về với giác ngộ, đừng chạy theo sáu trần. Do đó:  

 

‘’Biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ. ’’ 
 

Ðạo lý này ai ai cũng biết, song, ai ai cũng chẳng 
làm. Khi nói thì gì cũng hiểu, khi làm thì gì cũng mê mờ ! 
Chúng ta hy vọng mọi người buông xả phiền não vô minh, 
bất cứ gặp chuyện gì cũng đừng hấp tấp, cũng đừng nóng 
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giận, hãy nghe tự nhiên, đó mới có sở đắc đối với Phật 
pháp. Nếu tánh nóng muốn lớn hơn người thế tục, thì còn 
tu cái gì nữa ? Tu đạo tức là tu chẳng có nóng giận. Các vị 
phải đặc biệt chú ý điểm này, đừng nóng giận, đừng sinh 
phiền não ! 

 

Nếu thường tu tập Ba la mật 
Thì sẽ đầy đủ pháp đại thừa 
Nếu sẽ đầy đủ pháp đại thừa 
Thì sẽ như pháp cúng dường Phật.  

 

Nếu như thường thường tu tập đủ thứ Ba la mật, hay 
lợi ích tất cả chúng sinh. Như vậy sẽ đầy đủ pháp đại thừa. 
Nếu đầy đủ viên mãn pháp đại thừa, thì sẽ như pháp (hiểu 
quy cụ cúng dường) để cúng dường mười phương ba đời 
tất cả chư Phật.  
 

Nếu hay như pháp cúng dường Phật 
Thì sẽ niệm Phật thân chẳng động 
Nếu hay niệm Phật thân chẳng động 
Thì thường thấy được vô lượng Phật.  

 

Nếu như chiếu theo cách thức để cúng dường Phật, 
thì sẽ niệm Phật mà tâm chẳng động. Nếu như pháp cúng 
dường Tam Bảo, niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng chẳng 
động tâm, thì luôn luôn thấy được mười phương vô lượng 
chư Phật. Vô lượng chư Phật phóng quang để chiếu soi tâm 
của bạn. 

  

Nếu thường thấy được vô lượng Phật 
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Thì thấy thể Như Lai thường trụ 
Nếu thấy thể Như Lai thường trụ 
Thì sẽ biết pháp vĩnh không diệt.  

 

Nếu như tu hành có cảm ứng, thì thường thấy vô 
lượng chư Phật phóng quang nhiếp chiếu bạn, thì sẽ thấy 
được pháp thân bổn thể của Như Lai, thường trụ nơi pháp 
giới, không đến không đi. Nếu thấy được pháp thân thường 
trụ bất biến của Như Lai, thì sẽ biết được Phật pháp vĩnh 
viễn chẳng tiêu diệt.  

Tuy nhiên Phật pháp phân làm ba thời kỳ :  
1). Thời đại chánh pháp : Lúc Phật còn ở đời nói ra 

các pháp viên mãn chẳng thiếu, trụ ở đời được năm trăm 
năm.  

2). Thời đại tượng pháp : Thời kỳ này, tinh thần Phật 
pháp chẳng tồn tại, nhưng văn tự còn tồn tại, trụ thế một 
ngàn năm.  

3). Thời đại mạt pháp : Chân lý của Phật pháp ẩn 
náu, chánh pháp suy nhược, thời kỳ này lâu dài đến năm 
ngàn năm. Song, bổn thể của pháp vĩnh viễn chẳng diệt.  

 

Nếu hay biết pháp vĩnh không diệt 
Thì được biện tài không chướng ngại 
Nếu được biện tài không chướng ngại 
Thì sẽ khai diễn vô biên pháp.  

 

Vì nghiệp cảm của chúng sinh, cho nên mới có 
chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nếu biết được pháp 
là vĩnh viễn không diệt, thì sẽ đắc được biện tài không 
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chướng ngại. Nếu đắc được biện tài không chướng ngại, thì 
hay diễn nói vô lượng diệu pháp, khai thị chúng sinh. Vì có 
diệu biện tài như vậy, cho nên giảng Kinh thuyết pháp 
chẳng có chướng ngại, đầu đầu thị đạo, phân tích sự lý, có 
đầu có đuôi, diệu không thể tả, bất cứ ai cũng chẳng biện 
luận qua bạn được.  

 

Nếu hay khai diễn vô biên pháp 
Thì sẽ thương xót độ chúng sinh 
Nếu hay thương xót độ chúng sinh 
Thì được tâm đại bi vững chắc.  

 

Nếu như hay khai diễn nói vô lượng vô biên diệu 
pháp, thì sẽ phát tâm từ bi thương xót để độ thoát tất cả 
chúng sinh. Nếu hay có tâm thương xót, thì sẽ đắc được 
tâm đại bi vững chắc như kim cang, vĩnh viễn chẳng phá 
hoại.  

 

Nếu được tâm đại bi vững chắc 
Tất hay ưa thích pháp thâm sâu 
Nếu hay ưa thích pháp thâm sâu 
Tất hay xả lìa lỗi hữu vi.  

 

Nếu như đắc được tâm đại bi kiên cố, thì sẽ ưa thích 
pháp thâm sâu vi diệu. Nếu tâm ưa thích pháp thâm sâu vi 
diệu vượt qua tâm tình ái, thì sẽ xả lìa tất cả pháp hữu vi.  

Pháp thế gian tức là pháp hữu vi, pháp hữu vi tức là 
có chỗ làm, tức cũng là có tướng. Pháp xuất thế gian là 
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pháp vô vi; pháp vô vi là không tạo tác, tức cũng là vô 
tướng. Có tướng là hư vọng, vô tướng là chân thật.  

Chúng ta người tu đạo, phải hiểu rõ đạo lý chân 
không tức là diệu hữu, diệu hữu tức là chân không, cho nên 
phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, phải tu tự tánh viên 
minh. Nếu đến trình độ viên minh, tức là xả lìa pháp hữu 
vi. Pháp hữu vi sở tạo lỗi lầm tức là tham. Tham nhiều thì 
đọa địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc làm súc sinh, cho 
nên nói phải xả lìa lỗi hữu vi.  

 

Nếu hay xả lìa lỗi hữu vi 
Tất lìa kiêu mạn và phóng dật 
Nếu lìa kiêu mạn và phóng dật 
Tất hay lợi ích tất cả chúng.  

 

Nếu như hay xả lìa lỗi lầm hữu vi, thì hay xa lìa tất 
cả kiêu ngạo, ngã mạn, phóng dật .v.v… Kiêu ngạo tức là 
tự đại, cảm thấy mình đều hơn người. Ngã mạn tức là cống 
cao, chẳng coi ai ra gì. Phóng dật tức là chẳng giữ quy cụ. 
Nếu hay lìa khỏi hành vi kiêu mạn và phóng dật, thì sẽ 
kiêm lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là rộng độ chúng 
sinh. 

  

Nếu hay lợi ích tất cả chúng 
Tất nơi sinh tử chẳng nhàm chán 
Nếu nơi sinh tử chẳng nhàm chán 
Tất hay dũng mãnh vô năng thắng.  
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Bồ Tát vì hành Bồ Tát đạo, tuy chưa dứt sinh tử mà 
chẳng nhàm chán sinh tử. Vì kiêm lợi tất cả chúng sinh, mà 
nguyện đời đời kiếp kiếp đến thế giới Ta Bà giáo hóa tất cả 
chúng sinh, đó là tư tưởng của Bồ Tát. Nếu chẳng nhàm 
chán sinh tử, thì sẽ dũng mãnh tiến về trước, tuyệt đối 
chẳng lùi về sau. Có sức kiện tráng thì sẽ bách chiến bách 
thắng, chẳng ai địch nổi, chiến thắng tất cả thiên ma ngoại 
đạo và ly mị vọng lượng.  

 

Nếu hay dũng mãnh vô năng thắng 
Tất sẽ phát sinh đại thần thông 
Nếu hay phát sinh đại thần thông 
Tất biết tất cả chúng sinh làm.  

 

Nếu như có sức dũng mãnh kiện tráng thì sẽ chiến 
thắng tất cả kẻ địch. Tức cũng sẽ phát sinh sức đại thần 
thông, hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo. Ðại thần 
thông tức là cảm ứng đạo giao. Nếu phát sinh đại oai lực 
đại thần thông, thì biết tất cả chúng sinh làm gì, sau đó mới 
giáo hóa họ cải ác hướng thiện. Hành vi chẳng giữ quy cụ 
được sửa đổi thành người giữ quy cụ.  

 

Nếu biết tất cả chúng sinh làm 
Tất sẽ thành tựu các quần sinh 
Nếu hay thành tựu các quần sinh 
Tất được khéo nhiếp chúng sinh trí.  

 

Nếu như biết hành vi của tất cả chúng sinh, lại có thể 
quán cơ nói pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy thuận căn 
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tánh của chúng sinh để nói đủ thứ pháp môn phương tiện, 
thì sẽ thành tựu nguyện lực của các quần sinh, trợ giúp họ 
được lợi ích.  

Nếu hay thành tựu nguyện lực của các chúng sinh, 
thì sẽ đắc được trí huệ khéo nhiếp trì chúng sinh. Khéo 
nhiếp trì là gì ? Tức là dùng đủ thứ pháp môn để giáo hóa 
chúng sinh tâm tín ngưỡng và tâm hoan hỷ, khiến cho họ 
sinh ra trí lực. Nhiếp trì giống như đá nam châm, hay thu 
nhiếp tất cả sắt lại một chỗ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh tức 
là đá nam châm; chúng sinh bị giáo hóa tức là sắt.  

 

Nếu được khéo nhiếp chúng sinh trí 
Tất sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp 
Nếu hay thành tựu bốn pháp nhiếp 
Sẽ ban chúng sinh lợi vô hạn.  

 

Nếu như đắc được trí huệ khéo nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh, thì sẽ thành tựu bốn pháp nhiếp. Nếu hay thành 
tựu bốn pháp nhiếp, do đó:  

 

‘’Muốn khiến vào trí Phật 
Trước dùng câu dục móc’’. 

 

Sau đó mới ban cho chúng sinh tất cả chúng sinh lợi 
ích không có hạn lượng.  

Bốn pháp nhiếp là: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
Nhiếp là một sức lực, sức lực đó chẳng có hình tướng, nhìn 
chẳng thấy, cũng nghe chẳng được.  

I). Bố thí : Vì chúng sinh đều có tâm tham, tham 
chẳng biết chán, cho nên phải tặng lễ vật, thì sẽ có cảm 
tình. Có cảm tình rồi thì mới có thể nói pháp cho chúng 
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sinh nghe. Nếu chẳng cho chúng sinh lợi ích, thì chẳng có 
cơ hội nói pháp.  

Bố thí có ba : Tài thí, pháp thí, vô úy thí.  
1). Tài thí : Dùng tài vật để bố thí cho chúng sinh. 

Tài có nội tài và ngoại tài. Nội tài là da máu gân cốt, đầu 
mắt tủy não tay chân, ngũ tạng và lục phủ .v.v… những thứ 
này đều có thể bố thí cho chúng sinh cần. Ðó là bố thí vĩ 
đại, chân chánh hành Bồ Tát đạo. Ngoại tài tức là vàng bạc 
châu báu, đất nước vợ con, đây là vật ngoài thân, càng phải 
bố thí cho chúng sinh cần, chỉ cần có người cần, thì đều 
cam tâm tình nguyện bố thí, tuyệt đối chẳng tham xẻn. Vì 
lợi ích chúng sinh mà tất cả đều phải xả được, thậm chí vì 
pháp quên mình, chẳng luyến tiếc, đó là tác phong hy sinh 
tiểu ngã để hoàn thành đại ngã.  

2). Pháp thí : Tức là giảng Kinh thuyết pháp, giáo 
hóa chúng sinh, là thù thắng hơn hết trong các sự bố thí, 
cho nên pháp thí là bậc nhất. Dịch Kinh điển, ấn tống Kinh 
điển cũng là pháp thí. Người thế Phật giáo lao tâm lao sức 
đều là pháp thí. Bố thí có hình tướng là tài thí, bố thí chẳng 
có hình tướng là pháp thí.  

3). Vô úy thí : Như có người gặp lúc sợ sệt, sinh tâm 
sợ hãi, thì hãy dùng lời lẽ khéo léo để an ủi, thậm chí trong 
dầu sôi lửa bỏng, dùng thân mình để cứu họ ra khỏi hầm 
lửa, hoặc nước sâu, hành vi như thế là vô úy thí.  

II). Ái ngữ : Tức là dùng lời dịu dàng nhu hòa để 
nhiếp dẫn chúng sinh, để dạy bảo chúng sinh, khiến cho họ 
nghe hoan hỷ. Như thế mới nhiếp thọ dễ dàng, song, đừng 
dùng lời ngon ngọt để lường gạt người ta. Nếu chỉ nói nửa 
câu không tốt, khiến cho người ta nghe rồi tâm lạnh lùng, 
do đó có câu: ‘’Lời ác nửa câu lạnh sáu tháng,’’ nói lời tốt 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   174 

 

khiến cho người nghe cảm giác thoải mái, sinh cảm tình 
với bạn, tin những lời nói và việc làm của bạn đều là chánh 
quyết chánh đáng, mà chẳng khởi hoài nghi. Lúc đó, nói 
Phật pháp với họ thì nhất định họ sẽ y pháp tu hành.  

III). Lợi hành : Tức là làm những việc có lợi đối với 
chúng sinh, như vậy mới có thể phát sinh tác dụng, khiến 
cho chúng sinh tin hành vi của bạn là chánh đại quang 
minh, mà chẳng ích kỷ thì họ nhất định sẽ học theo bạn.  

IV). Ðồng sự : Tức là cùng chung làm việc với nhau. 
Tóm lại, muốn độ loại chúng sinh nào, thì thị hiện ra thân 
loại chúng sinh đó, làm cùng việc với họ. Như thế sẽ gần 
gũi dễ dàng, có cơ hội nói pháp giáo hóa. Ví như muốn bọn 
cướp cải tà quy chánh, thì hiện thân bọn cướp, ở với bọn 
cướp, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, dần dần cảm hóa 
họ cải ác hướng thiện, ở trên là ý đại khái về bốn pháp 
nhiếp.  

 

Nếu ban chúng sinh lợi vô hạn 
Tất đủ trí phương tiện tối thắng 
Nếu đủ trí phương tiện tối thắng 
Sẽ trụ dũng mãnh đạo vô thượng.  

 

Nếu như hay ban cho chúng sinh lợi ích vô hạn 
lượng, thì lúc đó sẽ đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn 
thù thắng nhất. Nếu đầy đủ trí huệ phương tiện pháp môn 
thù thắng nhất đó, thì sẽ thường trụ ở đạo vô thượng dũng 
mãnh. 

  

Nếu trụ dũng mãnh đạo vô thượng 
Thì hay phá tan các ma lực 
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Nếu hay phá tan các ma lực 
Thì sẽ vượt khỏi cảnh bốn ma.  

 

Nếu như trụ ở cảnh giới dũng mãnh tinh tấn vô 
thượng Phật đạo, thì hay phá tan tất cả ma lực. Nếu hay 
phá tan tất cả ma lực, thì sẽ vượt khỏi cảnh giới bốn thứ 
ma. Tất cả ma lực là thiên ma, thần ma, quỷ ma, người ma 
.v.v…  

1). Thiên ma : Tức là ma trên trời. Nếu hành giả 
chưa phá cửa ải tiền tài, thì thiên ma dùng đủ thứ tài vật để 
dẫn dụ, khiến cho sinh tâm tham, nhiễu loạn tâm thanh tịnh 
của hành giả. Ðây là hạt giống trong ruộng tám thức chưa 
hàng phục được, còn gốc rễ vô minh, cho nên chưa cầm 
chắc được, theo cảnh mà chuyển, làm con ma cháu ma, dân 
ma nữ ma, làm quyến thuộc của thiên ma. Nếu cửa ải sắc 
chưa phá, thì thiên ma sẽ tìm cơ hội để chướng ngại tu đạo, 
hiện ra người nữ xinh đẹp, hoặc người nam đẹp trai, biểu 
diễn các tư thái ở trước mặt bạn, khiến cho bạn mê mà phát 
cuồng, mất đi đạo nghiệp, bị thiên ma nhiếp đi, làm quyến 
thuộc của chúng.  

2). Thần ma : Tức là ma có thần thông. Chúng chẳng 
nhất định ở trên trời, hoặc ở trên đảo, hoặc ở trong núi, 
trong rừng. Chúng thấy người tu đạo, thì đến gây phiền 
não, đấu pháp với người tu đạo so sánh cao thấp. Người 
đạo cao thì hàng phục được ma; ngược lại thì sẽ bị ma hàng 
phục, liền làm quyến thuộc của chúng.  

3). Quỷ ma : Tức là ma quỷ hại người. Chẳng những 
đến gây phiền não mà còn hại huệ mạng của người, khiến 
cho người tu đạo tâm chẳng an ổn, hoặc khiến cho mất đạo 
tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, có năm mươi thứ 
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ấm ma, hay nhiễu loạn tâm người tu đạo. Do đó, bất cứ gặp 
cảnh giới gì, phải có định lực, đừng động tâm, bị cảnh làm 
lay chuyển.  

4). Người ma : Tức là đố kỵ chướng ngại người tu 
đạo. Lúc chuyên nhất tu đạo, thì chúng cố ý đến gây phiền 
não, chướng ngại bạn tu đạo, khiến cho bạn nóng giận, sinh 
phiền não, động vô minh. Phàm là có hành vi như thế, thì 
tức là người ma.  

Trong Sớ Văn Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói : 
‘’Xả phần đoạn nên chẳng có ấm ma, không xả mạng nên 
không có tử ma, hoặc chẳng hiện hành nên vượt phiền não 
ma, giác Phật mười phương nên vượt thiên ma.’’ Vì ấm ma 
này trói chặt người, chẳng được giải thoát. Hiện xả phần 
đoạn sinh tử rồi, cho nên chẳng còn ấm ma. Chưa xả mạng, 
cho nên chẳng có tử ma. Gặp cảnh giới chẳng mê hoặc, 
cảm thấy rất bình thường, thì chẳng có phiền não ma. Nếu 
giác ngộ Phật mười phương thì vượt khỏi thiên ma.  

Chúng ta, chúng sinh bị sắc thọ tưởng hành thức 
năm uẩn trói buộc, mà chẳng được giải thoát. Năm uẩn này 
biến thành năm thứ ma lực, cho nên phải vượt khỏi năm 
thứ cảnh giới này, lại phải vượt khỏi cảnh giới tử ma. Lúc 
người vừa chết, bốn đại phân tán, trở về chỗ cũ, thân thể 
chẳng còn gì nữa, là không. Còn có phiền não ma, tức là 
tham sân si mạn nghi năm thứ phiền não cơ bản. Tham tức 
là đối với cảnh thuận sinh tâm vui thích. Sân tức là đối với 
cảnh nghịch khởi tâm sân hận. Si tức là chẳng minh bạch 
đạo lý chân chánh. Mạn tức là khoe khoang mình, khinh 
khi người khác. Nghi tức là chẳng tin lời của người khác 
nói. Năm thứ hành vi này, hay não hại thân tâm, cũng là đá 
cột chân người tu đạo. Lại có thiên ma đến chướng ngại tu 
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đạo, mê hoặc tu đạo. Nếu hay minh bạch đạo lý mười lực 
của Phật, thì thiên ma cũng chẳng cách chi nhiễu loạn tâm 
tu đạo.  

 

Nếu hay vượt khỏi cảnh bốn ma 
Thì sẽ đắc được địa bất thối 
Nếu hay đắc được địa bất thối 
Tất được vô sinh thâm pháp nhẫn.  

 

Nếu như vượt khỏi cảnh giới bốn thứ ma (ấm ma, tử 
ma, phiền não ma, thiên ma) thì sẽ đắc được quả vị bất 
thối. Nếu đắc được tam bất thối địa, thì sẽ đắc được cảnh 
giới thâm pháp nhẫn vô sinh.  

Tam bất thối :  
1). Vị bất thối.  
2). Hạnh bất thối.  
3). Niệm bất thối.  
 

Vị bất thối tức là Bồ Tát đại thừa phát tâm, chẳng 
thối lùi về quả vị nhị thừa. Hạnh bất thối tức là tinh tấn tu 
hành, chẳng thối lùi về sau. Niệm bất thối tức là phát tâm 
bồ đề, vĩnh viễn chẳng thối lùi.  

Vô sinh thâm pháp nhẫn : Tức là không thể nhẫn thọ 
cũng phải nhẫn thọ. Bất cứ cảnh giới gì đến, đều phải nhẫn 
thọ, thì tất cả thống khổ chẳng còn nữa. Không sinh phiền 
não, chỉ phát tâm bồ đề. Nhẫn này là nhẫn nơi tâm, trong 
tâm thọ chẳng nổi cũng phải chịu. Nghĩa là lúc đó phải 
phát tâm bồ đề, để quyết đấu với sinh tử, để quyết đấu với 
thống khổ, để đấu tranh với khốn khổ hoạn nạn. Ðó tức là 
điều người ta nhẫn không được, mà mình nhẫn được, điều 
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người ta không thể nhường, mà mình nhường được, như 
vậy mới đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn.  

 

Nếu được vô sinh thâm pháp nhẫn.  
Sẽ được các đức Phật thọ ký 
Nếu được các đức Phật thọ ký 
Thì tất cả Phật hiện ở trước.  

 

Nếu như đắc được vô sinh thâm pháp nhẫn, thì cũng 
là không thể nhẫn mà nhẫn được. Nhẫn tất cả pháp chẳng 
động tâm. Thuận nghịch đều tinh tấn dũng mãnh hướng về 
Phật đạo, thì sẽ được mười phương ba đời tất cả chư Phật 
thọ ký, thọ ký biệt hiệu. Thọ ký biệt hiệu là gì ? Tức là nói 
bạn vào lúc nào sẽ thành Phật, cõi nước gì ? Ở đâu ? Tên gì 
? Phật hiệu là gì ? Thời gian ở đời bao lâu ? Tất cả đều thọ 
ký trước, ký cho biệt hiệu.  

Nếu được mười phương chư Phật thọ ký, thì mười 
phương chư Phật đều thị hiện ở trước bạn, vì bạn mà thọ ký 
biệt hiệu tương lai.  

 

Nếu tất cả Phật hiện ở trước 
Tất rõ thần thông dụng tâm mật 
Nếu rõ thần thông dụng tâm mật 
Tất được chư Phật thường nghĩ nhớ.  

 

Nếu như được tất cả chư Phật thị hiện ở trước để thọ 
ký cho bạn, thì sẽ thấu rõ tất cả thần thông có mật dụng 
không thể nghĩ bàn. Cảnh giới đó thâm sâu không thể dò, 
diệu không thể tả. Nếu biết rõ diệu dụng của thần thông, thì 
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được mười phương chư Phật nghĩ nhớ, cùng nhau thông 
đạt chẳng có chướng ngại, do đó: ‘’Tâm tâm tương ấn, 
quang quang tương chiếu.’’ Tuy mười phương chư Phật ở 
cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, nhưng thường nghĩ nhớ 
tới bạn, bạn cũng thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật. 
Giống như mẹ nhớ con, con nhớ mẹ, hai niệm thông nhau, 
khởi tác dụng tâm điện cảm ứng, thì mẹ con sẽ gặp nhau.  

 

Nếu được chư Phật thường nghĩ nhớ 
Tất dùng Phật đức tự trang nghiêm 
Nếu dùng Phật đức tự trang nghiêm 
Sẽ được diệu phước đoan nghiêm thân.  

 

Nếu như được mười phương chư Phật thường nghĩ 
nhớ, thì bạn cũng luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật. 
Hai niệm này càng ngày phải càng thâm sâu, thì sẽ dùng 
Phật đức để trang nghiêm đức hạnh của mình, do đó ‘’Vạn 
đức viên dung.’’ Nếu Phật có đức hạnh gì, thì bạn có đức 
hạnh đó, như vậy thì sẽ đắc được diệu phước đoan nghiêm 
thân, thiên biến vạn hóa. Diệu phước trang nghiêm thân đó, 
tức là ba mươi hai tướng đại nhân.  

 

Nếu được diệu phước đoan nghiêm thân 
Thì thân sáng chói như núi vàng 
Nếu thân sáng chói như núi vàng 
Thì được ba hai tướng trang nghiêm.  

 

Nếu như được tướng tốt trang nghiêm thân, thì thân 
thể sẽ giống như núi vàng, chiếu soi sáng rực. Làm thế nào 
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mới được thân như vậy ? Thì phải luôn tu phước tu huệ. Tu 
phước thì được tướng tốt trang nghiêm thân, tu huệ thì 
được quang minh chiếu khắp. Muốn đắc được diệu phước 
đoan nghiêm thân, dùng Phật đức trang nghiêm mà tự trang 
nghiêm, thì thân thể sẽ sáng chói như núi vàng.  

Lúc Phật còn ở đời thì một ngày nọ, đến nhà của một 
cư sĩ thuyết pháp, thì vị cư sĩ đó đặc biệt chuẩn bị cái giạ 
bằng vàng để cho Phật ngồi. Khi Phật đến thì cái giạ đó rơi 
xuống đất tìm chẳng được. Tại sao ? Vì thân Phật phóng ra 
vô lượng tia sáng màu vàng, chiếu khắp mặt đất biến thành 
màu vàng, cho nên tìm chẳng được cái giạ. Khi Phật đi 
khỏi rồi lại hiện ra tự nhiên. Do nhân duyên đó, vị cư sĩ đó 
mới phát tâm tin Phật, đời đời kiếp kiếp tu hành, nhưng 
chưa thành đạo nghiệp.  

Ðến thời đại vua A Dục, thì anh ta làm Tỳ Kheo, 
cảm hóa vua A Dục tin Phật; chẳng những khiến cho vua A 
Dục tin Phật, mà còn rất kiền thành, trở thành đại hộ pháp 
trong Phật giáo. Vua A Dục tạo tám vạn bốn ngàn tháp trên 
khắp xứ Ấn Ðộ để cúng dường xá lợi Phật. Và còn kết tập 
Kinh điển, dùng văn Pali viết trên lá bồ đề, trở thành Tạng 
Kinh tiểu thừa nam truyền.  

Vua A Dục vốn là một ông vua tàn ác, đã từng làm 
địa ngục ở nhân gian, phàm là người nào phản đối ông ta, 
thì đều bị tống vào ngục để chịu cực hình. Bất cứ ai tống 
vào thì không thể ra được, thọ nạn cho đến chết. Vị Tỳ 
Kheo đó, lầm vào ngục đó bị phán tử hình. Vị Tỳ Kheo đó 
bèn yêu cầu bảy ngày sau mới hành hình. Trong bảy ngày 
đó, tuy nỗ lực tu hành nhưng cũng tu chẳng thành công, 
bèn yêu cầu bảy ngày nữa. Ngài chuyên tu quán bất tịnh, 
quán chín lỗ thường chảy ra đồ dơ dáy hôi thối, thân thể 
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chẳng có chỗ nào sạch sẽ. Quán tới quán lui cũng chẳng 
thành tựu. Chuyển nháy mắt thì hạn kỳ sắp đến. Lúc đó, ở 
bên ngoài bắt dẫn tới một phụ nữ, ngục tốt bỏ bà ta vào 
trong cối đá lớn, đâm dần nát ra, vị Tỳ Kheo đó mắt thấy 
người phụ nữ chết như thế, bèn chứng quả, tiêu trừ kiến tư 
hai hoặc, mà đắc được thần thông. Lúc hành hình thì tâm 
chẳng sợ hãi, bị ngục tốt bỏ vào chảo dầu sôi, nhưng kỳ 
tích xuất hiện, làm thế nào lửa cũng không làm chết Ngài. 
Ngục tốt bèn báo cáo lên vua A Dục. Vua A Dục chẳng tin, 
đích thân đến xem thì quả nhiên như thế ! Do đó, cảm động 
vua A Dục bỏ tín ngưỡng ngoại đạo mà tin Phật pháp.  

Người chứng quả thân thể rất nhẹ, đi đường chẳng 
có tiếng động, đi khất thực chân chẳng chấm đất. Song, trở 
về thì vẫn phải rửa chân, đó là tập quán, cũng là quy cụ. 
Người chứng quả, bất cứ nam hay nữ đều đoạn dục niệm, 
tức cũng là đoạn được gốc sinh tử.  

Nếu thân phóng ra quang minh như núi vàng, thì sẽ 
đầy đủ tướng tốt trang nghiêm ba mươi hai tướng. Trên 
mặt có hai mươi tướng tốt, thân thể có mười tướng tốt, tay 
chân có mười tướng tốt. Ðó là tu ba mươi hai thứ tịnh 
hạnh, mới đắc được sự thành tựu như vậy.  
 

Nếu tướng trang nghiêm ba mươi hai 
Sẽ đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức 
Nếu đủ vẻ đẹp làm nghiêm sức 
Thì thân quang minh không hạn lượng.  

 

Nếu như đắc được ba mươi hai tướng trang nghiêm 
thân thì sẽ đầy đủ tám mươi vẻ đẹp, càng trang nghiêm, 
càng tốt đẹp. Nếu đắc được tám mươi vẻ đẹp để làm trang 
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nghiêm tu sức, thì thân thể phóng ra quang minh không có 
hạn lượng. Có ba mươi hai tướng đại nhân, thì quang minh 
chẳng đủ. Có tám vẻ đẹp thì thân thể sẽ phóng ra vô lượng 
vô biên quang minh, sáng chói như núi vàng.  

 

Nếu thân quang minh không hạn lượng 
Tất quang trang nghiêm không nghĩ bàn 
Nếu quang trang nghiêm không nghĩ bàn 
Quang đó sẽ hiện các hoa sen.  

 

Nếu như thân thể như núi vàng, thì sẽ phóng ra 
quang minh chẳng có hạn lượng, trong quang minh đó, 
hiện ra quang minh không thể nghĩ bàn, để trang nghiêm 
thân. Nếu đắc được cảnh giới như thế, thì trong quang 
minh sẽ hiện ra đủ thứ hoa sen, có vô lượng Phật, Bồ Tát 
ngồi kiết già, ngồi ở trên tòa hoa sen báu lớn, đó là cảnh 
giới cùng nhau trang nghiêm, cùng nhau vô ngại.  

 

 Nếu quang đó hiện các hoa sen 
Tất vô lượng Phật ngồi trên hoa 

 

Quang không nghĩ bàn đó để trang nghiêm thân, 
trong quang minh đó hiện ra đủ thứ hoa sen, đủ các màu 
sắc : Hoa xanh quang xanh, hoa trắng quang trắng, hoa 
vàng quang vàng, hoa đỏ quang đỏ, hoa tía quang tía, có đủ 
thứ hoa sen, có đủ thứ quang minh, trên mỗi đóa hoa sen 
báu lớn đó, có vô lượng các Ðức Phật ngồi trên hoa sen để 
nói đủ thứ pháp, để giáo hóa đủ thứ chúng sinh. Ðây là nửa 
câu kệ.  

Cảnh giới Hoa Nghiêm là:  
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‘’Một tức tất cả, tất cả tức một.’’ 
 

Tại một nơi hiện ra cảnh giới đó, tận hư không khắp 
pháp giới, hết thảy mọi nơi đều hiện ra cảnh giới như thế. 
Chợt nhìn là một, nhìn kỹ là nhiều. Tuy là nhiều, thật tế là 
một. Tu đạo thành công thì đắc được pháp thân, tức là như 
vậy. Thấy nó là một, song, tận hư không khắp pháp giới. 
Nhưng ở trong một lại hiện ra vô lượng. Do đó :  

 

‘’Vô lượng là một, một là vô lượng. 
Nhiều tức là một, một tức là nhiều. 

Một nhiều đầy khắp, một nhiều không ngại.’’ 
 

Làm thế nào biết được cảnh giới đó ? Tức là phải tu 
hành thì tự tánh quang minh mới hiện ra. Lúc đó, pháp thân 
cũng thành tựu, báo thân cũng thành tựu, hóa thân cũng có 
thần thông, một thân có thể hóa làm trăm ngàn vạn ức thân. 
Do đó : ‘’Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên 
Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bách Ức Hóa Thân 
Thích Ca Mâu Ni Phật.’’ Chẳng những Phật Thích Ca Mâu 
Ni có thần thông diệu dụng như thế, mà chúng ta phàm phu 
nếu như nhận chân tu hành, cước đạp thật địa, thì cũng sẽ 
thành tựu đạo nghiệp, chứng đắc thần thông diệu dụng 
giống như Phật không hai không khác. Nếu chẳng tu hành 
mà chấp vào văn tự Bát Nhã, hoặc chấp vào giảng giải, thì 
không được. Nhất định phải tu hành, hạ thủ công phu. Các 
vị phải chú ý, phải nỗ lực ! Vì ai ai cũng đều có Phật tánh, 
đều có thể thành Phật, cho nên ai ai cũng đều phải tu hành 
thì mới hy vọng thành Phật. 

  

Thị hiện mười phương khắp hết thảy 
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Đều hay điều phục các chúng sinh 
Nếu hay điều chúng sinh như thế 
Tất hiện vô lượng sức thần thông.  

 

Phật hay thị hiện đến mười phương thế giới, chẳng 
có nơi nào mà chẳng đến. Lúc đó hoàn toàn điều phục hết 
thảy chúng sinh cang cường. Nếu điều phục hết chúng sinh 
khó điều khó phục, thì hiện ra vô lượng vô biên sức thần 
thông không thể nghĩ bàn. Sức thần thông đó là từ đâu đến 
? Là từ ngồi thiền, niệm Phật, trì Chú .v.v… tu hành mà 
chứng đắc. Lúc tu hành thì phải nhẫn nhục, không thể nhẫn 
cũng phải nhẫn, mới đắc được thần thông diệu dụng.  

 

Nếu hiện vô lượng sức thần thông 
Tất trụ cõi không thể nghĩ bàn 
Diễn nói pháp không thể nghĩ bàn 
Khiến bất tư nghì chúng hoan hỷ.  

 

Nếu như hay hiện ra vô lượng vô biên sức thần 
thông, thì có thể trụ ở cõi Phật không thể nghĩ bàn, hoặc trụ 
ở cõi nước đất làm bằng vàng, hoặc trụ ở cõi nước trang 
nghiêm tốt đẹp, diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn, 
khiến cho bất khả tư nghì chúng sinh phát tâm bồ đề, đều 
đại hoan hỷ.  

 

Nếu nói pháp không thể nghĩ bàn 
Khiến bất tư nghì chúng hoan hỷ 
Tất nhờ sức trí huệ biện tài 
Tùy tâm chúng sinh mà hóa dụ.  
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Nếu như hay diễn nói pháp không thể nghĩ bàn, thì 
sẽ khiến cho bất tư nghì chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, 
phát tâm bồ đề tăng trưởng căn lành. Làm thế nào mới 
khiến cho chúng sinh hoan hỷ ? Thì phải dùng sức trí huệ 
chân chánh và biện tài, tùy theo tâm của chúng sinh mà dẫn 
dụ họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề.  

 

Nếu dùng sức trí huệ biện tài 
Tùy tâm chúng sinh mà hóa dụ 
Tất dùng trí huệ làm tiên đạo 
Thân ngữ ý nghiệp luôn không lỗi.  

 

Nếu như dùng sức trí huệ chân chánh, khéo léo 
phương tiện biện tài để tùy thuận tâm ý chúng sinh, để hóa 
đạo chúng sinh, để dẫn dụ họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề, 
tu đạo vô thượng. Là nhờ trí huệ làm tiên đạo, khiến cho 
thân ngữ ý ba nghiệp thanh tịnh, luôn không lỗi là chẳng 
tạo mười điều ác, làm mười việc lành.  

Mười điều ác là thân có ba điều ác : Sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm; lời nói có bốn điều ác : Nói dối, nói thêu dệt, 
nói hai lưỡi và chửi mắng; ý có ba điều ác : Tham lam, sân 
hận, si mê.  

Chúng ta phát nguyện thì phải dứt mười điều ác, 
phải tu mười điều lành. Không làm mười điều ác, tức là 
mười điều thiện.  

 

Nếu dùng trí huệ làm tiên đạo 
Thân ngữ ý nghiệp luôn không lỗi 
Tất các nguyện lực được tự tại 
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Khắp tùy các loài mà hiện thân.  
 

Nếu như dùng trí huệ làm tiên đạo để giáo hóa tất cả 
chúng sinh, thì thân ngữ ý ba nghiệp sẽ luôn luôn chẳng lỗi 
lầm. Không làm mười điều ác, mà làm mười điều thiện, tức 
sẽ giáo hóa chúng sinh phát tâm bồ đề. Những lời nguyện 
phát ra sẽ được tự tại, sẽ đến khắp các nẻo mà hiện thân. 
Muốn lên trời giáo hóa, thì có thể hiện thân lên trời. Muốn 
xuống địa ngục giáo hóa, thì có thể hiện thân xuống địa 
ngục, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có chướng ngại. Ðó là 
đồng sự trong bốn pháp nhiếp. Do đó ‘’Ðáng dùng thân gì 
độ được họ, thì thị hiện thân đó để độ họ.’’ Hiện thân giống 
như chúng sinh trong các nẻo, khiến cho họ phát tâm bồ đề, 
đó chẳng phải là đi thọ báo.  

 

Nếu các nguyện lực được tự tại 
Khắp tùy các loài mà hiện thân 
Tất lúc vì chúng sinh nói pháp 
Âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn.  

 

Nếu như nguyện lực phát ra mà đắc được tự tại, toại 
âm mãn nguyện, thì sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ trợ giúp 
chúng sinh. Như vậy thì sẽ tùy theo khắp các nẻo mà hiện 
thân. Lúc vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, thì âm thanh 
tùy theo loài chúng sinh mà khác nhau, đều đắc được lợi 
ích không thể nghĩ bàn. Do đó:  

 

‘’Phật dùng một tiếng diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được.’’ 
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Người trời nghe là tiếng trên trời, loài người nghe là 
tiếng người, A tu la nghe là tiếng A tu la, súc sinh nghe là 
tiếng súc sinh, ngạ quỷ nghe là tiếng ngạ quỷ, địa ngục 
nghe là tiếng của địa ngục.  

 

Nếu lúc vì chúng sinh nói pháp 
Âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn 
Hết thảy tất cả tâm chúng sinh 
Một niệm đều biết không thừa sót.  

 

Nếu như lúc vì chúng sinh diễn nói vô lượng diệu 
pháp, thì âm thanh đó đều khiến cho chúng sinh nghe hiểu 
rõ. Ví như người Tàu thì nghe tiếng Tàu, người Mỹ thì 
nghe tiếng Mỹ. Người nước nào thì nghe tiếng nước đó, đó 
là sức thần thông diệu dụng. Như vậy thì sẽ thấu rõ tâm của 
tất cả chúng sinh. Trong một niệm biết hết tất cả tâm niệm 
của chúng sinh đang nghĩ gì ? Do đó:  

 

‘’Tất cả chúng sinh có bao nhiêu tâm 
Như Lai đều biết đều thấy.’’ 

 

Bất cứ có bao nhiêu chúng sinh, có bao nbiêu tâm 
niệm thì đều thấu suốt rõ ràng.  

 

Nếu nơi tất cả tâm chúng sinh 
Một niệm đều biết không thừa sót 
Tất biết phiền não chẳng chỗ khởi 
Vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử. 
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Nếu như trong một niệm biết tất cả tâm chúng sinh 
thì sẽ biết phiền não cũng là không. Do đó:  

 

‘’Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.’’ 
 

Phiền não tuy chẳng cùng tận, nhưng biết chúng sinh 
có bao nhiêu tâm, thì biết:  

 

‘’Phiền não tức bồ đề 
Sinh tử tức Niết Bàn.’’ 

 

Vì tâm bồ đề viên mãn, cho nên phiền não chẳng chỗ 
khởi. Tức nhiên chẳng còn phiền não, thì gốc rễ sinh tử 
chẳng còn nữa. Ðã dứt sinh tử thì chẳng còn trôi nổi ở 
trong biển sinh tử nữa, càng không còn luân hồi trong sáu 
nẻo nữa. Như vậy thì sẽ thoát khỏi gông cùm của sinh tử 
luân hồi.  

Người tu đạo, việc quan trọng nhất là ‘’đoạn dục khử 
ái‘’ (đoạn sạch ái tình), đó là biện pháp duy nhất để chứng 
quả. Nếu chẳng còn phiền não, thì dục niệm cũng chẳng 
còn. Dục niệm chẳng còn, thì sinh tử chấm dứt, đó đều có 
liên hệ với nhau, cho nên nhất định không thể có tư tưởng 
nhiễm ô.  

 

Nếu biết phiền não chẳng chỗ khởi 
Vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử 
Sẽ được công đức thân pháp tánh 
Nhờ pháp oai lực hiện thế gian.  

 

Nếu như biết phiền não chẳng chỗ khởi, thì sẽ 
chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu chẳng minh bạch thì bồ 
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đề cũng biến thành phiền não. Ðây dễ như trở bàn tay, 
chúng ta vô duyên vô cớ nổi giận, đó là vô minh tác quái; 
vô minh chướng ngại bạn, khiến cho bạn sinh phiền não. 
Nếu phá vô minh rồi, thì phiền não tức bồ đề. Lúc đó vĩnh 
viễn chẳng còn ở trong luân hồi nữa, mà thoát khỏi biển 
khổ sinh tử. Lúc đó công đức viên mãn, đắc được thân 
pháp tánh. Nhờ oai lực của pháp, mà hiện khắp trong mười 
phương thế giới.  

 

Nếu được công đức thân pháp tánh 
Dùng pháp oai lực hiện thế gian 
Tất được Thập địa mười tự tại 
Tu hành các độ thắng giải thoát.  

 

Nếu như đắc được công đức thân pháp tánh, thì có 
thể dùng oai lực của pháp hiện khắp trong mười phương 
thế giới, tất sẽ đắc được địa vị Thập địa mười tự tại. Lại tu 
hành pháp môn mười độ, sẽ đắc được giải thoát thù thắng 
không thể nghĩ bàn.  

Mười địa có bốn thứ :  
1). Thập địa của Phật thừa.  
2). Thập địa của Bồ Tát.  
3). Thập địa của Duyên Giác.  
4). Thập địa của Thanh Văn.  
 

Hiện tại là nói thập địa của Bồ Tát :  
1). Hoan hỷ địa.  
2). Ly cấu địa.  
3). Phát quang địa.  
4). Diệm huệ địa.  
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5). Nan thắng địa.  
6). Hiện tiền địa.  
7). Viễn hành địa.  
8). Bất động địa.  
9). Thiện huệ địa.  
10). Pháp vân địa.  
Trong phẩm Thập địa có giải thích rõ ràng. 
  

Thập tự tại tức là:  
1. Mạng tự tại 
2. Tâm tự tại 
3. Tư cụ tự tại 
4. Nghiệp tự tại 
5. Thọ sinh tự tại 
6. Giải tự tại 
7. Nguyện tự tại 
8. Thần lực tự tại 
9. Pháp tự tại 
10. Trí tự tại.  
 

Thập độ tức là thập Ba la mật :  
1. Bố thí Ba la mật. 
2. Trì giới Ba la mật. 
3. Nhẫn nhục Ba la mật. 
4. Tinh tấn Ba la mật. 
5. Thiền định Ba la mật. 
6. Bát Nhã Ba la mật. 
7. Phương tiện Ba la mật. 
8. Nguyện Ba la mật. 
9. Lực Ba la mật. 
10. Trí Ba la mật.  
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Ở trước đã giải thích rồi.  
 

Nếu được thập địa mười tự tại 
Tu hành các độ thắng giải thoát 
Tất được quán đảnh đại thần thông 
Trụ nơi các tam muội tối thắng.  

 

Nếu như đắc được thập địa, từ hoan hỷ địa đến pháp 
vân địa; lại đắc được mười tự tại; từ mạng tự tại cho đến trí 
tự tại; lại tu mười độ, từ bố thí cho đến trí độ, do đó mà đắc 
được giải thoát thù thắng. Như vậy sẽ đắc được mười 
phương chư Phật đến quán đảnh, sẽ lập tức chứng được 
thần thông diệu dụng thập địa mười tự tại; cũng trụ ở trong 
tất cả cảnh giới tam muội tối thù thắng, đắc được thọ dụng 
chánh định chánh thọ.  

 

Nếu được quán đảnh đại thần thông 
Trụ nơi các tam muội tối thắng 
Tất ở chỗ mười phương chư Phật 
Được thọ quán đảnh mà thăng vị.  

 

Nếu như được mười phương chư Phật đến quán 
đảnh, thì sẽ đắc được đại thần thông, sẽ trụ ở trong các tam 
muội thù thắng nhất. Sẽ đến đạo tràng của mười phương 
chư Phật, chư Phật vì năm mươi vị (thập tín, thập trụ, thập 
hồi hướng, thập địa, thập hạnh) pháp thân Đại Sĩ thọ nghi 
thức quán đảnh, khiến cho các Ngài đều thăng lên đến bậc 
Đẳng Giác. Nếu đoạn một phần sinh tướng vô minh cuối 
cùng (vô minh nhỏ như sợi tóc), thì sẽ đến bậc Diệu Giác.  
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Nếu ở chỗ mười phương chư Phật 
Được thọ quán đảnh mà thăng vị 
Tất được mười phương tất cả Phật 
Tay rưới cam lồ quán đảnh cho.  

 

Nếu như hay ở chỗ đạo tràng mười phương chư Phật, 
được thọ nghi thức quán đảnh mà thăng lên bậc Đẳng Giác, 
thì sẽ được mười phương tất cả chư Phật, dùng tay rưới 
nước cam lồ mà quán đảnh.  

Quán đảnh tức là chư Phật rưới nước đại bi quán 
đảnh, thì hết thảy tập khí hoàn toàn tiêu sạch. Tự hành viên 
mãn, chứng được quả vị Phật.  

Ấn Ðộ thời xưa, lúc vua lên ngôi, thì dùng nước bốn 
biển để quán đảnh, biểu thị chúc mừng. Mật Tông lấy sự 
quán đảnh làm truyền giới. Trước khi chưa quán đảnh, thì 
không thể trì chú. Phổ thông có hai lối nghi thức quán đảnh 
: Một là truyền giáo quán đảnh, người mới phát tâm, được 
thầy hứa khả mà thọ quán đảnh, làm đệ tử chánh thức. Hai 
là kết duyên quán đảnh. Gặp nghi thức quán đảnh, pháp 
duyên khó gặp, cầu xin quán đảnh thì mới có tư cách 
nghiên cứu Kinh điển mật tông.  

 

Nếu được mười phương tất cả Phật 
Tay rưới cam lồ quán đảnh cho 
Thì thân sung mãn như hư không 
An trụ bất động đầy mười phương.  
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Nếu như được mười phương tất cả chư Phật dùng 
nước cam lồ để quán đảnh, thì sẽ tiêu sạch một phần sinh 
tướng vô minh cuối cùng, đó là cảnh giới thù thắng. Nếu 
được chư Phật quán đảnh, thì pháp thân sẽ sung mãn như 
hư không. Pháp thân tuy an trụ bất động trong hư không, 
song, đầy khắp mười phương thế giới. Tại sao ? Vì một 
pháp thân tức là vô lượng pháp thân, vô lượng pháp thân 
vẫn là một pháp thân.  

 

Nếu thân sung mãn như hư không 
An trụ bất động đầy mười phương 
Sở hành vị đó chẳng thể sánh 
Chư thiên loài người chẳng biết được.  

 

Nếu như pháp thân sung mãn như hư không, đây tức 
là cảnh giới vô tại vô bất tại. Cảnh giới hư không và cảnh 
giới địa ngục là như nhau. Một pháp thân cũng đầy khắp 
hư không, nhiều pháp thân cũng đầy khắp hư không. Ðây 
là cảnh giới một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều 
không ngại. Chúng sinh địa ngục do nghiệp mà cảm, một 
người cũng đầy khắp địa ngục, cho nên gọi vô gián địa 
ngục, tức cũng là ý nghĩa chẳng có không gian.  

Pháp thân đầy khắp hư không, an trụ bất động trong 
hư không mà đầy khắp mười phương thế giới. Sở hành 
chẳng thể sánh được, chư thiên và loài người chẳng cách 
chi biết được cảnh giới thần diệu đó.  

 

Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi 
Nguyện độ tất cả đều chứng quả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   194 

 

Nếu được thấy nghe hoặc cúng dường 
Hết thảy đều khiến được an lạc.  

 

Bồ Tát là một bậc giác ngộ trong hữu tình, chúng 
sinh là một bậc không giác ngộ trong hữu tình. Cho nên Bồ 
Tát nguyện đem đạo lý giác ngộ để giác ngộ bậc không 
giác ngộ trong hữu tình. Vì Bồ Tát bi tâm thiết thiết, từ bi 
độ chúng sinh, cho nên siêng tu hạnh đại bi, tức là:  

 

‘’Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi.’’ 
 

Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sinh, chẳng có 
chúng sinh nào mà chẳng chứng được quả vị, thảy đều đắc 
được quả giác viên mãn. Hoặc có chúng sinh thấy Bồ Tát 
hành thập độ vạn hạnh, hoặc nghe được pháp Bồ Tát hành, 
tức cũng là thọ trì. Nếu lại phát tâm cúng dường, thì chẳng 
có chúng sinh nào mà chẳng đắc được quả vị an lạc.  

Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi, chẳng thấy lỗi chúng 
sinh. Xem lỗi lầm của chúng sinh nhận làm lỗi lầm của 
chính mình, đó là tâm trạng của Bồ Tát. Tôi đã từng nói :  

 

‘’Hãy nhận thật lỗi mình 
Đừng nói người đúng sai 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi.’’ 

 

Nghĩa là quét trừ đen tối biến thành ánh sáng, đừng 
đem đen tối của người che lấp ánh sáng của mình. Người 
khác có gì không đúng tức là chỗ mình không đúng. Xem 
người với mình đồng một thể, đó là đại bi. 

  

Sức oai thần các Đại Sĩ đó 
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Pháp nhãn thường đủ chẳng thiếu khuyết 
Thập thiện diệu hạnh thảy các đạo 
Vô thượng thắng bảo đều khiến hiện.  

 

Những pháp thân Đại Sĩ đó, đều có sức đại oai thần, 
đều đầy đủ pháp nhãn, gì cũng đều biết, chẳng có lúc nào 
thiếu khuyết. Các Ngài tu diệu hạnh thập thiện, phổ độ sáu 
nẻo chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Lại dùng pháp bảo vô 
thượng thù thắng, đều khiến cho hiển hiện ra.  

Chúng ta mỗi người đều có năm nhãn (nhục nhãn, 
thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn). Lúc còn trẻ 
nếu có căn lành, thì rất dễ khai mở ngũ nhãn. Do đó: 
‘’Ðồng chân nhập đạo’’, thì dễ đắc được thần thông, chứng 
quả vị A La Hán. Cho nên đồng tử xuất gia (đồng tử [nam] 
trước mười sáu tuổi, đồng nữ trước mười bốn tuổi). Pháp 
nhãn thường toàn đủ. Ðến lúc hiểu pháp nhiễm ô, thì pháp 
thanh tịnh xa lìa. Lúc đó lại tu hành thì khó khăn hơn mà 
thiếu khuyết. Song, nếu chân thật tu hành, thì vẫn có thể trở 
về nguồn cội (khôi phục thân đồng tử), mà chẳng có tư 
tưởng nhiễm ô, thân hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta tu đạo 
tức là tu thân thanh tịnh (đồng tử). Khi nào thật thanh tịnh, 
thấy cảnh chẳng động tâm thì lúc đó sẽ thành tựu.  

 

Ví như biển có kim cang tụ 
Nhờ oai lực đó sinh các báu 
Không giảm không tăng cũng vô tận 
Công đức Bồ Tát tụ cũng thế.  
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Ví như trong biển cả, có đá báu Kim Cang tụ lại với 
nhau, nhờ oai lực của đá báu kim cang, mà lại sinh ra tất cả 
các báu. Các báu đó cũng không giảm bớt, cũng chẳng tăng 
thêm, cũng chẳng cùng tận. Công đức của Bồ Tát tu, tụ tập 
lại với nhau cũng như thế, hay sinh ra tất cả pháp bảo. 

  

Hoặc có cõi nước không có Phật 
Thị hiện nơi đó thành Chánh Giác 
Hoặc có cõi nước chẳng biết pháp 
Vì nơi đó nói diệu pháp tạng.  

 

Hoặc có cõi nước chẳng có Phật ra đời. Bồ Tát hành 
Bồ Tát đạo, thì hay thị hiện tám tướng thành đạo.  

Tám tướng là :  
1). Từ cung trời Ðâu Suất sinh xuống nhân gian.  
2). Nhập thai.  
3). Trụ thai.  
4). Xuất thai.  
5). Xuất gia.  
6). Thành đạo.  
7). Chuyển pháp luân.  
8). Vào Niết Bàn.  
 

Hoặc có cõi nước chẳng biết Phật pháp là gì, vì 
chẳng thấy được Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng. 
Trong cõi nước chẳng biết có Tam Bảo, thì những Bồ Tát 
đó vì chúng sinh mà thị hiện, để diễn nói diệu pháp tạng, 
tức cũng là giáo pháp mà Phật nói. Vì nó hàm chứa nhiều 
nghĩa nên gọi là pháp tạng.  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   197 

 

Chẳng có phân biệt chẳng công dụng 
Nơi một niệm khắp cùng mười phương 
Như hình mặt trăng khắp hết thảy 
Vô lượng phương tiện hóa quần sinh.  

 

Vì chẳng có phân biệt và chẳng có công dụng đạo 
thần thông diệu dụng, cho nên trong một niệm khắp cùng 
mười phương, để giáo hóa chúng sinh, giống như mặt trăng 
ở trên không, chiếu khắp mọi nơi hiện bóng vào trong 
nước, do đó có câu :  

 

‘’Trăng hiện khắp tất cả chỗ có nước, 
Trăng trong tất cả nước, chỉ một mặt trăng nhiếp.’’ 

 

Mặt trăng trong hết thảy chỗ có nước, đều do một 
mặt trăng trên không hiện xuống, và:  

 

‘’Ngàn đầm có nước ngàn đàm có mặt trăng 
Vạn dặm không mây vạn dặm trong sáng’’. 

 

Cùng một đạo lý, Bồ Tát dùng vô lượng vô biên diệu 
pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh.  

Vô công dụng đạo là gì ? Tức là đầy đủ đại viên 
cảnh trí, việc đến thì chiếu, việc đi thì lặng. Ðã tròn đầy 
công quả, không dụng mà đâu chẳng dụng, rất tự nhiên mà 
chẳng miễn cưỡng.  
 

Ở trong mười phương thế giới đó 
Niệm niệm thị hiện thành Phật đạo 
Chuyển bánh xe pháp vào Niết Bàn 
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Cho đến rộng phân chia xá lợi.  
 

Bồ Tát trong hết thảy mười phương thế giới, trong 
mỗi niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển bánh xe chánh 
pháp vô thượng, vào thường lạc ngã tịnh Niết Bàn, cho đến 
đem xá lợi phân bố trong mười phương thế giới.  

Xá lợi có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vào đời 
Ðường, có vị Phàn Huyền Trí lạy hòa thượng Xã Thuận 
làm thầy, chuyên tụng Kinh Hoa Nghiêm, tu hạnh Phổ 
Hiền. Mỗi khi vị đó tụng Kinh thì miệng tuôn ra xá lợi, 
trước sau cả trăm hạt. Hiện tại có vị giáo sư Tạ Băng Oánh 
ở San Francisco, nước Mỹ. Bà ta là vị Phật tử thuần thành, 
cúng dường một hạt xá lợi. Hạt xá lợi đó lại sinh ra xá lợi 
nhỏ, trước sau đã sinh ra hơn hai mươi hạt, đều được mọi 
người thỉnh về cúng dường. Hạt xá lợi đó hiện tại vẫn sinh 
ra không ngừng. Người thỉnh xá lợi, nếu tâm thành ý khẩn 
thì sớm sẽ sinh ra xá lợi nhỏ, thật là không thể nghĩ bàn. 
Cảnh giới này khoa học không thể nào thấu hiểu được, 
chẳng cách chi tìm được nguyên nhân chân chánh.  

 

Hoặc hiện Thanh Văn Độc Giác đạo 
Hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm 
Như vậy khai xiển giáo ba thừa 
Rộng độ chúng sinh vô lượng kiếp.  

 

Hoặc có cõi nước hiện ra thân Thanh Văn, hoặc hiện 
ra thân Ðộc Giác, hoặc hiện đến thế giới khác để thành 
Phật, khắp trang nghiêm cõi nước chư Phật. Như vậy khai 
xiển giáo pháp ba thừa, trong vô lượng kiếp đã độ khắp tất 
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cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều 
lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử.  

Thanh Văn tức là A La Hán, các Ngài nghe âm thanh 
của Phật mà ngộ đạo. Các Ngài tu pháp bốn Diệu Ðế, biết 
khổ, dứt tập, mộ diệt, tu đạo. Biết thế gian tất cả đều là 
khổ, khổ là từ phiền não mà ra, cho nên phải dứt tập đế, thì 
sẽ hâm mộ pháp tịch diệt mà tu đạo. Tu đạo gì ? Tức là ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, dứt được kiến tư (thấy nghĩ) hai 
hoặc của tam giới, thì chứng quả A La Hán. 
 Ðộc Giác tức là Bích Chi Phật, còn là Duyên Giác. 
Lúc không có Phật ra đời, người tu đạo tĩnh tu ở trong 
thâm sơn cùng cốc: ‘’Xuân quán trăm hoa nở, thu quán lá 
vàng rơi,’’ cảm thấy tất cả là vô thường mà ngộ đạo gọi là 
Ðộc Giác. Duyên Giác là sau khi Phật ra đời rồi, tu quán 
mười hai pháp nhân duyên mà ngộ đạo.  

Pháp mười hai nhân duyên :  
 1). Vô minh : Tức là chẳng minh bạch đạo lý, cho 
nên sinh ra mê hoặc.  
 2). Hành : Vì mê hoặc, cho nên phát sinh hành vi.  
 3). Thức : Có hành vi rồi thì có thức (thai nhi).  
 4). Danh sắc : Có thức rồi thì có danh sắc, tức cũng 
là thân năm uẩn. Danh là tinh thần phương diện thọ (cảm 
thọ), tưởng (tư tưởng), hành (hành vi), thức (phân biệt). 
Sắc là phương diện sinh lý của nhục thể.  
 5). Lục nhập : Có danh sắc rồi, theo đó sẽ có mắt tai 
mũi lưỡi thân ý sáu căn mà vào.  
 6). Xúc : Có lục nhập rồi thì tiếp xúc với sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, cảnh giới sáu trần, phát sinh tác dụng 
xúc giác, thì bị cảnh giới lay chuyển.  
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 7). Thọ : Có xúc giác rồi, thì có vọng tưởng về lãnh 
thọ; thuận cảnh thì tham, nghịch cảnh thì sân.  
 8). Ái : Có lãnh thọ rồi thì sinh tâm ái; tâm thương 
vật, tâm thương người, nhất định tìm cách dành lấy.  
 9). Thủ : Có tâm thương rồi thì giữ làm của mình.  
 10). Hữu : Vì có thủ (giữ) rồi, cho nên sẽ có hữu 
(thức A lại da).  
 11). Sinh : Có chủng tử rồi, cha mẹ duyên thành thục 
thi đi đầu thai, lại có thân năm uẩn nữa.  
 12). Già chết : Có sinh rồi thì có già chết.  
 

Ðó là vòng sinh mạng của con người. Mười hai nhân 
duyên này có hai cửa, một là cửa lưu chuyển, hai là cửa 
hoàn diệt. Người tu đạo thì thoát khỏi cửa lưu chuyển mà 
tu cửa hoàn diệt, như vậy mới chấm dứt sinh tử. Ở trên là 
nhân duyên cửa lưu chuyển, ở dưới là phương pháp cửa 
hoàn diệt. Do vô minh bắt đầu, quán sát đến già chết, mười 
hai nhân duyên này tiếp vận không ngừng. Nếu diệt được 
vô minh rồi thì hành diệt, hành diệt thì thức cũng diệt. 
Thức diệt thì danh sắc cũng diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập 
cũng diệt. Lục nhập diệt thì xúc cũng diệt. Xúc diệt thì thọ 
cũng diệt. Thọ diệt thì ái cũng diệt. Ái diệt thì thủ cũng 
diệt. Thủ diệt thì hữu cũng diệt. Hữu diệt thì sinh cũng diệt. 
Sinh diệt thì già chết cũng diệt. Do đó người tu đạo trước 
hết phải phá vô minh. Vô minh là đứng đầu trong vạn điều 
ác, cho nên phải dùng kiếm trí huệ để chém đầu vô minh. 
Vô minh hết tác quái thì sẽ hết sinh tử.  
 Tuy đạo lý này nói đã nhiều lần, nhưng nghe nhiều 
lần thì nhận thức thêm nhiều lần. Giống như tụng Kinh, 
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càng tụng thì càng tốt, ấn tượng càng sâu, thọ ích cũng 
càng rộng.  
 

 Hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ 
 Trời rồng cùng với A tu la 
 Cho đến Ma hầu la già thảy 
 Tùy chỗ họ thích đều khiến thấy.  
 

 Hoặc thị hiện thân hình đồng nam đồng nữ, đây là 
thân tâm thanh tịnh thiên chân không tà. Nếu đồng chân 
nhập đạo thì sẽ thành tựu. Giống như Bồ Tát Hộ Pháp Vi 
Ðà, Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp nguyện làm thân 
đồng tử, vĩnh viễn chẳng kết hôn để hộ trì Phật pháp. Ngài 
là một vị Phật cuối cùng của ngàn vị Phật trong kiếp Hiền. 
Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư trong kiếp Hiền, 
Bồ Tát Di Lặc là vị Phật thứ năm trong tương lai. Hoặc thị 
hiện trời người, hoặc hiện thân Long vương, hoặc thị hiện 
A Tu La, hoặc thị hiện Ma Hầu La Già các loại thân, tức 
cũng là trời rồng tám bộ. Tùy theo sự ưa thích của họ mà 
khiến cho được thấy.  
 Nay lược giải trời rồng tám bộ như sau :  
 1). Bộ trời : Chỉ Tứ Thiên Vương mà nói. Các Ngài 
trụ ở giữa núi Tu Di, bốn phía đều có bốn thành. Phía đông 
là chỗ ở của Trì Quốc Thiên Vương, phía nam là chỗ ở của 
Tăng Trưởng Thiên Vương, phía tây là chỗ ở của Quảng 
Mục Thiên Vương, phía bắc là chỗ ở của Ða Văn Thiên 
Vương. Các Ngài là thần hộ trì Phật giáo.  
 2). Bộ rồng : Tức là vua rồng ở trong biển. Chuyên 
bảo hộ an toàn những người tu đạo, chẳng khiến cho ma 
đến nhiễu loạn tâm của người tu đạo. Vì tâm sân quá nặng 
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cho nên làm rồng. Còn vì ‘’thừa cấp giới hoãn’’, cho nên 
có thần thông, nhưng là súc sinh. Rồng quy y với Phật, 
nguyện làm thiện thần hộ pháp.  
 3). A Tu La : Dịch là ‘’chẳng phải trời’’ (phi thiên). 
Có phước báo người trời, nhưng chẳng có đức hạnh người 
trời. Còn dịch là ‘’không đoan chánh,’’ tướng mạo của nam 
A Tu La rất xấu xí, song, nữ A Tu La rất xinh đẹp. Còn 
dịch là ‘’không rượu,’’ vì chúng thích uống rượu, nhưng 
không có rượu uống. A Tu La thích đấu tranh, thường đánh 
với người trời. Có một lần nọ trời Ðế Thích bị thua, mới 
đến thỉnh cầu Ðức Phật. Phật từ bi chúng sinh, nói với Ðế 
Thích : ‘’Ta có câu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Ða, ngươi 
về đọc thì sẽ thắng lợi.’’ Ðế thích trở về trời Ðao Lợi, 
chiếu theo lời Ðức Phật dạy, quả nhiên chiến thắng được 
quân A Tu La.  
 4). Càn Thát Bà : Dịch là "tìm hương". Vì chúng 
dùng hương làm thức ăn, cho nên thân tỏa ra mùi hương. 
Chúng là thần tấu nhạc của trời Ðế Thích. Khi Ðế Thích 
muốn nghe nhạc, thì đốt hương chiên đàn lên, chúng sẽ 
ngửi mùi hương mà đến, diễn tấu âm nhạc, biểu diễn ca 
múa, cho chư thiên thưởng thức. Còn gọi là hương thần.  
 5). Khẩn Na La : Dịch là "nghi thần". Thân hình tựa 
như người, nhưng trên đầu có một cái sừng, khiến cho 
người thấy sinh nghi. Khẩn Na La khéo về ca xướng, cũng 
là thần nhạc của trời Ðế Thích. Ðế Thích muốn nghe ca 
khúc trang nghiêm, thì hai nách của chúng tự động ra mồ 
hôi, do đó bèn đến cung trời vì chư Thiên ca xướng pháp 
ngữ, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, 
niệm Tăng, Tam Bảo.  
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 6). Ca Lâu La : Dịch là chim đại bàng cánh vàng. 
Cánh của nó mở ra thì rộng khoảng ba trăm sáu mươi do 
tuần. Khi đói thì dùng đôi cánh quạt nước biển rẽ làm hai, 
rồng trong biển sắp chết thì tự nhiên hiện ra, làm thức ăn 
cho chúng. Sức ăn rất lớn, một lần ăn một con rồng lớn, 
năm chục con rồng nhỏ. Vua rồng bảo vệ quyến thuộc đến 
chỗ Ðức Phật để khẩn cầu. Phật bèn cho chúng một tấm y 
cà sa, nói với vua rồng : ‘’Ðem tấm y này về, xé ra từng sợi 
chỉ, buộc lên thân mỗi con rồng, thì sẽ không bị chim ăn, 
nhưng phải giữ bát quan trai giới.’’ Vua rồng y chiếu lời 
Phật dạy để làm, quả nhiên chim Ðại Bàng cánh vàng tìm 
chẳng được rồng để ăn.  

- Do đó chúng cũng đến chỗ Ðức Phật, luận lý với 
Phật : ‘’Tôi dùng rồng để làm thức ăn, hiện nay chẳng có 
rồng để ăn, chúng tôi sắp chết đói. Ngài cứu rồng mà 
không cứu chúng tôi, đây thật là không công bằng.’’  

- Phật nói : ‘’Nhà ngươi phải giữ giới Bát quan trai, 
thì ta sẽ khiến cho đệ tử mỗi ngày lúc ăn cơm sẽ cúng 
dường một phần cơm.’’  

Do đó, cho đến hôm nay, các chùa vào buổi trưa, đều 
cúng chút cơm cho Ðại Bàng ăn. Chúng cũng quy y Phật, 
làm thần hộ pháp.  
 Bát quan trai giới là :  

a). Không sát hại : Không giết hại mạng sống hữu 
tình.  

b). Không trộm cắp : Không trộm cắp của cải của 
người khác.  

c). Không tà dâm : Người tại gia không tà dâm, 
người xuất gia không dâm.  

d). Không nói dối : Không nói lời trái với tâm.  
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e). Không uống rượu : Vì rượu hay bia có chất say, 
làm cho tâm tán loạn phát cuồng.  

f). Không được thoa son đánh phấn mang đồ trang 
sức. Không được ca múa xem nghe.  

g). Không được nằm giường cao rộng : Tức là không 
nằm giường cao rộng tốt đẹp.  

h). Không ăn phi thời : Tức là quá ngọ không ăn. 
Tám giới trên hợp với giới không ăn phi thời là tám giới, 
cũng là Bát quan trai giới.  

 

 7). Ma Hầu La Già : Dịch là "đại phục hành", lại là 
đại mãng xà, còn gọi là địa long. Rồng thì có thần thông, 
còn chúng thì chẳng có thần thông. Tâm của chúng thường 
đố kỵ và sân hận, thường phun độc hại người. Về sau được 
Phật cảm hóa mà làm thiện thần hộ pháp, bảo hộ thân tâm 
người tu đạo chẳng bị tổn hại.  
 8). Dạ Xoa : Dịch là "tốc tật", hành động của chúng 
rất nhanh. Có ba thứ Dạ Xoa : Thiên hành Dạ Xoa, Không 
hành Dạ Xoa, Ðịa hành Dạ Xoa, đều là quỷ hại người, về 
sau được Phật cảm hóa, làm thiện thần hộ pháp.  
 

 Chúng sinh hình tướng đều khác nhau 
 Hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng 

Như vậy tất cả đều hiện ra 
Hải ấn tam muội sức oai thần. 

  

Hình tượng của chúng sinh đều khác nhau, nghiệp 
tạo ra, thọ báo cũng khác nhau. Âm thanh cũng vô lượng 
sự khác nhau. Tuy nhiên có hình sắc khác nhau, song, 
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trong tam muội hải ấn của Bồ Tát, hết thảy đều hiện ra, đó 
tức là sức oai thần của Bồ Tát.  

Tam muội hải ấn là gì ? Hình tướng của vạn sự vạn 
vật hiện ra ở trong biển hương thủy, đó là không tâm mà 
hiện, bất cứ là năng hiện và sở hiện, đều do vô công dụng 
đạo mà thành tựu. Tam muội hải ấn của Bồ Tát hay hiện ra 
tất cả hình tướng của chúng sinh.  

 

Nghiêm tịnh cõi nước không nghĩ bàn 
Cúng dường tất cả các Như Lai 
Phóng đại quang minh vô lượng biên 
Độ thoát chúng sinh cũng vô hạn.  

 

Muốn trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật 
không thể nghĩ bàn, thì trước hết phải trang nghiêm tự thân 
tự tâm tự tánh của mình. Khiến cho thân thanh tịnh, chẳng 
có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khiến cho miệng thanh tịnh 
thì đừng nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng. 
Khiến cho ý thanh tịnh thì đừng có tham sân si. Thân khẩu 
ý đều trang nghiêm thanh tịnh, thì cõi nước chư Phật mới 
trang nghiêm thanh tịnh không thể nghĩ bàn.  

Dâng hoa quả cúng Ðức Phật, đó là cúng dường có 
hình tướng. Phải dùng sự cúng dường không hình tướng để 
cúng dường tất cả các Như Lai. Do đó có câu :  

 

‘’Trên mặt không sân là đồ cúng dường 
Trong miệng không sân toả diệu hương 

Ý niệm không sân là báu thật.’’ 
 

Mặt có dáng cười, tức là đồ vật cúng dường. Trong 
miệng không nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng, tức là 
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toả diệu hương. Trong ý niệm không sân hận, tức là châu 
báu thật. Chân chánh cúng dường chư Phật, là hoan hỷ chứ 
chẳng nóng giận.  

Chư Phật phóng ra vô lượng vô biên đại quang minh, 
chiếu khắp độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
tiêu trừ đen tối vô minh, đắc được trí huệ quang minh. 
Trong tự tánh thường sinh an vui, thì sẽ tiêu diệt ba độc 
(tham sân si), chẳng còn đen tối mà sẽ phóng ra trí huệ 
quang minh, chẳng bị cảnh giới làm mê hoặc. Người học 
Phật phải hướng vào trong mà nghiên cứu, chứ đừng 
hướng ra ngoài truy cầu. Chạy ra bên ngoài để tìm thì tìm 
chẳng được. Phải biết tám vạn bốn ngàn pháp môn đều 
chẳng lìa tự tánh.  

 

Trí huệ tự tại không nghĩ bàn 
Lời lẽ nói pháp chẳng chướng ngại 
Thí giới nhẫn tấn và thiền định 
Trí huệ phương tiện thần thông thảy.  

 

Trí huệ tức là thấu hiểu chân chánh, giác ngộ chân 
chánh. Chẳng thấu hiểu, chẳng giác ngộ, tức là ngu si. Có 
trí huệ thì sẽ chuyển được tất cả cảnh giới, mà không bị tất 
cả cảnh giới làm lay chuyển. Còn ngược lại thì bị tất cả 
cảnh giới làm lay chuyển, mà chẳng chuyển được cảnh 
giới, đó tức là ngu si. Chìa khóa là tại chỗ này, dễ như trở 
bàn tay.  

Tự tại là gì ? Tức là chẳng có phiền não. Vì đầy đủ 
trí huệ chân chánh, đắc được chân chánh an vui. Sự an vui 
này không thể nghĩ bàn, luôn luôn được tự tại, luôn luôn có 
trí huệ. Do đó có câu :  
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‘’Thức tự tự tánh thường sinh trí huệ 
Thức tự tự tánh vốn không giao động 

Thức tự tự tánh vốn là thanh tịnh 
Thức tự tự tánh hay sinh vạn pháp.’’ 

 

Ðây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có nghĩa là :  
 

‘’Không ngờ tự tánh thường sinh trí huệ 
Không ngờ tự tánh vốn chẳng giao động 

Không ngờ tự tánh vốn là thanh tịnh 
Không ngờ tự tánh hay sinh vạn pháp.’’ 

 

Ðắc được cảnh giới trí huệ tự tại không thể nghĩ bàn, 
thì pháp nói ra, lời lẽ phát ra, đều chẳng có chướng ngại. 
Cho nên nói được đại trí huệ, thì sẽ được tự tại. Ðược đại 
tự tại, thì được đại biện tài. Ðược đại biện tài, thì nói pháp 
vô ngại. Nói pháp vô ngại thì giáo hóa được chúng sinh, 
khiến cho họ phát tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh, khiến cho họ tu sáu độ vạn hạnh, sẽ đắc được 
trí huệ tự tại.  

Muốn đắc được ngũ nhãn lục thông, thì phải làm thế 
nào ? Thứ nhất phải bố thí, thứ hai phải giữ giới, thứ ba 
phải nhẫn nhục, thứ tư phải tinh tấn, thứ năm phải thiền 
định, có năm điều kiện này rồi, thì sẽ đắc được cảnh giới 
ngũ nhãn lục thông.  

 

Như vậy tất cả đều tự tại 
Dùng Phật hoa nghiêm sức tam muội. 

 

Ðây là nửa bài kệ. Do đó :  
 

‘’Thí giới nhẫn nhục tinh tấn thiền, 
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Phương tiện trí huệ các công đức. 
Tất cả tự tại khó nghĩ bàn, 

Hoa Nghiêm tam muội sức thần thông.’’ 
 

Giống như trí huệ lời lẽ vô ngại, các độ thần thông tự 
tại, đó tức là tam muội hoa nghiêm của Phật. Dùng nhân 
hoa vạn hạnh để trang nghiêm quả đức vô thượng, vào tam 
muội hoa nghiêm. Dùng sức tam muội hoa nghiêm của 
Phật, mà có thể ở trong một hạt bụi chuyển bánh xe pháp, 
giáo hóa chúng sinh.  

 

Trong một hạt bụi vào tam muội 
Thành tựu tất cả hạt bụi định 
Mà hạt bụi đó cũng không tăng 
Trong đó khắp hiện nan tư cõi.  

 

Phật ở trong một hạt bụi vào chánh định hoa nghiêm, 
mà thành tựu tất cả hạt bụi tam muội. Nghĩa là trong mỗi 
hạt bụi, đều vào tam muội hoa nghiêm, mà hạt bụi đó cũng 
không lớn ra, cũng chẳng tăng thêm, song, trong một hạt 
bụi khắp hiện ra cõi Phật không thể nghĩ bàn. Cảnh giới 
này là cảnh giới hoa nghiêm, nhất chân pháp giới, chẳng 
phải chúng ta phàm phu nghĩ đến được.  

 

Trong hạt bụi đó, nhiều cõi nước 
Có bụi có Phật, hoặc không Phật 
Hoặc là tạp nhiễm, hoặc thanh tịnh 
Hoặc là rộng lớn, hoặc nhỏ hẹp.  
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Trong một hạt bụi đó, hiện ra vô lượng vô biên các 
cõi Phật. Trong mỗi cõi nước, hoặc có Phật đang ở đó nói 
pháp, giáo hóa chúng sinh, hoặc chẳng có Phật ở đó nói 
pháp, giáo hóa chúng sinh. Hoặc thị hiện thế giới tạp nhiễm 
(giống như thế giới Ta Bà), hoặc thị hiện thế giới thanh 
tịnh (giống như thế giới Cực Lạc). Hoặc có thế giới rộng 
lớn, hoặc có thế giới nhỏ hẹp. Hiển hiện ra đủ thứ cõi nước 
khác nhau, đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn.  

 

Hoặc lại có thành, hoặc có hoại 
Hoặc có chánh trụ, hoặc bàng trụ 
Hoặc như khoáng dã nhiệt thời diệm 
Hoặc như lưới Nhân đà trên trời.  

 

Hoặc có thế giới đang là kiếp thành, hoặc có thế giới 
đang là kiếp hoại, hoặc có thế giới chánh pháp đang trụ thế, 
hoặc có thế giới bàng pháp (bàng pháp tức là thời đại 
tượng pháp hoặc thời đại mạt pháp) đang trụ thế. Hoặc thị 
hiện ra thế giới giống như dương diệm khoáng dã (mùa 
xuân, trông xa đại địa, có một thứ khí nóng như lửa). Hoặc 
thị hiện ra thế giới giống như lưới Đà la trên trời (trước 
điện của trời Ðế Thích có một thứ lưới la tràng, dùng châu 
báu làm thành, lỗ lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu nhau, đồ 
dùng để trang nghiêm). Cảnh giới như thế cũng không thể 
nghĩ bàn.  

 

Như trong một bụi đều hiện ra 
Tất cả hạt bụi cũng như thế 
Đó đại danh xưng các Thánh nhân 
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Tam muội giải thoát sức thần thông.  
 

Chẳng những ở trong một hạt bụi, thị hiện đủ thứ thế 
giới, mà ở trong tất cả hạt bụi cũng thị hiện ra đủ thứ thế 
giới. Cùng nhau hiện ra mười phương cõi nước chư Phật 
đều giống như nhau, ở trong các cõi Phật giáo hóa chúng 
sinh. Chư Phật Bồ Tát đó đều có đại danh xưng, đều đầy 
đủ sức tam muội giải thoát thần thông.  

 

Nếu muốn cúng dường tất cả Phật 
Vào trong tam muội hiện thần biến 
Chỉ dùng một tay khắp tam thiên  
Cúng khắp tất cả các Như Lai.  

 

Nếu như muốn cúng dường mười phương tất cả chư 
Phật ba đời, thì trước hết vào trong định, hiển hiện đủ thứ 
thần thông biến hóa. Bồ Tát đều có sức đại thần thông, có 
thể dùng một tay đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, khắp 
cúng dường mười phương tất cả các Như Lai.  

 

Mười phương hết thảy hoa thắng diệu 
Hương đốt hương bột báu vô giá 
Như vậy đều từ trong tay ra 
Cúng dường chư Phật đồ tối thắng.  

 

Bồ Tát trong một tay, chảy ra đủ thứ hoa báu thù 
thắng vi diệu, đến mười phương chư Phật để cúng dường. 
Hoặc dùng hương đốt và hương bột, cùng với hương báu 
vô giá đều từ trong tay Thánh nhân đại danh xưng chảy ra, 
để cúng dường chư Phật dưới bồ đề đạo tràng.  
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Y báu vô giá tạp diệu hương 
Tràng phan lọng báu đều nghiêm đẹp 
Vàng thật làm hoa, báu làm màn 
Thảy đều từ trong tay tuôn ra.  

 

Lại dùng y báu vô giá, đủ thứ hương thơm vi diệu để 
cúng dường chư Phật. Lại dùng đủ thứ tràng báu và đủ thứ 
phan lọng báu để trang nghiêm đẹp đẽ đạo tràng. Và còn 
dùng vàng thật làm hoa rất đẹp, lại dùng các báu làm màn, 
hết thảy tất cả đồ trang nghiêm đều từ trong tay Bồ Tát 
tuôn ra.  

 

Mười phương hết thảy các vật quý 
Đều dâng lên cúng dường vô thượng 
Trong tay tuôn ra đều đầy đủ 
Trước cội bồ đề dâng cúng Phật.  

 

Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả diệu báu 
vô giá, đều dâng lên cúng mười phương các đức Phật. Từ 
trong tay Bồ Tát tuôn ra các báu giống như mưa, chẳng có 
thứ gì mà chẳng đủ, đều đến trước đạo tràng cội bồ đề, để 
dâng lên cúng dường Ðức Phật. 

  

Mười phương tất cả các kỹ nhạc 
Đồng trống cầm sắt chẳng một loại 
Đều tấu lên tiếng hay hòa nhã 
Đâu chẳng từ trong tay tuôn ra.  
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Trong mười phương thế giới hết thảy tất cả kỹ nhạc, 
nào là tiếng đồng, tiếng trống, tiếng đàn cầm, tiếng đàn sắt, 
chẳng phải dùng mỗi thứ một loại để cúng dường Phật, mà 
là dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật. Hết thảy nhạc 
cụ diễn tấu lên tiếng rất hay hòa nhã, rất êm tai, khiến cho 
người nghe rất hoan hỷ. Hết thảy tiếng hay hòa nhã đều từ 
trong tay Bồ Tát tuôn ra. 

  

Mười phương hết thảy sự khen tụng 
Ca ngợi công đức của Như Lai 
Như vậy đủ thứ lời lẽ hay 
Đều từ trong tay mà diễn tấu.  

 

Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả sự khen 
tụng đều ca ngợi công đức chân thật của Như Lai. Giống 
như đủ thứ lời lẽ hay đó, đều từ trong bàn tay Bồ Tát tuôn 
ra, giống như diễn tấu âm nhạc không khác.  

 

Tay phải Bồ Tát phóng tịnh quang 
Trong quang nước thơm từ không mưa 
Khắp nhuần mười phương các cõi Phật 
Cúng dường tất cả Chiếu Thế Đăng.  

 

Bồ Tát dùng tay phải phóng ra quang minh thanh 
tịnh, trong quang minh tuôn ra đủ thứ nước thơm, giống 
như từ hư không mưa xuống, thấm nhuần khắp mười 
phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường tất cả các 
Như Lai. Chiếu Thế Ðăng tức là Phật.  

 

Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm 
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Sinh ra vô lượng hoa sen báu 
Hoa đó sắc tướng đều thù diệu 
Dùng để cúng dường các đức Phật. 

  

Bồ Tát lại phóng quang minh không thể nghĩ bàn, tốt 
đẹp trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Lại sinh ra vô 
lượng hoa sen báu đẹp. Nhan sắc và hình tướng của hoa 
sen đó rất thù thắng đặc biệt, dùng hoa báu đó để cúng 
dường mười phương chư Phật.  

 

Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm 
Đủ thứ hoa đẹp tụ làm màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức. 

  

Bồ Tát lại phóng ra đại quang minh, trong quang 
minh lại hiện ra đủ thứ hoa đẹp, để trang nghiêm cõi nước 
chư Phật. Dùng đủ thứ diệu hoa tụ tập thành màn báu. Một 
màn báu lại sinh ra vô lượng màn báu, khắp rải mười 
phương các cõi nước, để cúng dường mười phương các 
Như Lai. Ðấng Ðại Ðức tức là Phật.  

 

Lại phóng quang minh hương trang nghiêm 
 Đủ thứ hương thơm tụ làm màn 
 Khắp rải mười phương các cõi nước 
 Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  
 

Bồ Tát lại phóng ra quang minh, trong quang minh 
đó, lại hiện ra đủ thứ hương thơm để trang nghiêm các cõi 
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Phật. Dùng đủ thứ hương thơm kết tập làm màn báu, một 
màn báu sinh ra vô lượng màn báu, khắp rải tất cả mười 
phương các cõi Phật, để cúng dường mười phương các 
Như Lai.  

 

Lại phóng quang hương bột trang nghiêm 
Đủ thứ hương bột tụ làm màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  

 

Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ hương bột để trang nghiêm 
cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ hương bột tụ tập thành 
màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, rải khắp 
mười phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường tất cả 
chư Phật.  

 

Lại phóng quang minh y trang nghiêm 
Đủ thứ y báu tụ làm màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  

 

Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ y báu để trang nghiêm cõi 
nước chư Phật. Dùng đủ thứ y phục tốt đẹp quý báu tụ tập 
thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, rải 
khắp mười phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường 
tất cả chư Phật.  

 

Lại phóng quang châu báu trang nghiêm 
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Đủ thứ báu đẹp tụ thành màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  

 

Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ báu đẹp, để trang nghiêm cõi 
nước chư Phật. Dùng đủ thứ báu đẹp tụ tập thành màn báu, 
một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, rải khắp mười 
phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường tất cả chư 
Phật. 

  

Lại phóng quang minh hoa trang nghiêm 
Đủ thứ hoa sen tụ thành màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  

 

Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ hoa sen đẹp, để trang nghiêm 
cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ hoa sen vi diệu tụ tập 
thành màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, rải 
khắp mười phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường 
tất cả các Như Lai.  

 

Lại phóng quang minh chuỗi trang nghiêm 
Đủ thứ chuỗi ngọc tụ thành màn 
Khắp rải mười phương các cõi nước 
Cúng dường tất cả Đấng Đại Đức.  
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Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ chuỗi báu, để trang nghiêm 
cõi nước chư Phật. Dùng đủ thứ chuỗi báu tụ tập thành 
màn báu, một màn báu sinh ra vô lượng màn báu, rải khắp 
mười phương các cõi nước chư Phật, để cúng dường tất cả 
các Như Lai.  

 

Lại phóng quang minh tràng trang nghiêm 
Tràng đó rực rỡ đủ màu sắc 
Đủ thứ vô lượng đều thù đẹp 
Dùng để trang nghiêm các cõi Phật.  

 

Bồ Tát lại phóng ra một thứ quang minh, trong 
quang minh lại hiện ra đủ thứ tràng báu, để trang nghiêm 
cõi nước chư Phật. Tràng báu đó sáng rực rỡ, phóng ra ánh 
sáng đủ thứ màu sắc. Có đủ thứ vô lượng tràng báu thù 
thắng tốt đẹp, để trang nghiêm các cõi nước chư Phật.  

 

Đủ thứ các báu trang nghiêm lọng 
Các phan lụa đẹp cùng giăng bủa 
Chuông lắc ma ni diễn Phật âm 
Cầm để cúng dường các Như Lai.  

 

Dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm lọng báu, treo 
ở trên hư không. Lại có rất nhiều phan lọng đẹp bằng lụa, 
giăng bủa thòng rũ xuống làm nghiêm sức. Dùng báu ma ni 
làm chuông lắc, vang ra âm thanh vi diệu để diễn nói âm 
thanh của Phật. Bồ Tát cầm những đồ trang nghiêm đó để 
cúng dường mười phương ba đời tất cả các Như Lai.  
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Tay tuôn đồ cúng khó nghĩ bàn 
Như vậy cúng dường một Đạo Sư  
Tất cả chỗ Phật đều như vậy 
Đó thần thông tam muội Đại sĩ.  

 

Tay của Bồ Tát tuôn ra đủ thứ đồ cúng dường, thật là 
không thể nghĩ bàn ! Như các thứ đồ cúng dường đã nói ở 
trên, là cúng dường một đấng Ðạo Sư. Song, trong mười 
phương thế giới, hết thảy chỗ Phật đều trang nghiêm cúng 
dường như vậy. Ðó là đại nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền 
thành tựu, tu được sức thần thông tam muội, mới có cảnh 
giới không thể nghĩ bàn như thế.  

 

Bồ Tát trụ ở trong tam muội 
Đủ thứ tự tại nhiếp chúng sinh 
Đều nhờ pháp công đức tu hành 
Vô lượng phương tiện mà dẫn dắt.  

 

Bồ Tát trụ ở trong tam muội Phổ Hiền thì vào định 
này. Dùng đủ thứ tự tại thần thông lực, để nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh. Hoàn toàn nhờ tu hành đủ thứ công đức diệu 
pháp của Bồ Tát Phổ Hiền đại nguyện vương và dùng vô 
lượng phương tiện pháp môn để mở bày dẫn dắt chúng 
sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề.  

 

Hoặc dùng môn cúng dường Như Lai 
Hoặc dùng môn nan tư bố thí 
Hoặc dùng môn trì giới đầu đà 
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Hoặc dùng môn kham nhẫn bất động.  
 

Hoặc khiến cho chúng sinh rộng tu cúng dường, phát 
tâm cúng dường mười phương chư Phật. Hoặc dùng pháp 
môn bố thí, vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh 
xan tham không xả bỏ, phát tâm từ bi mà bố thí cứu giúp 
chúng sinh. Hoặc dùng pháp môn đầu đà (khổ hạnh) mười 
hai giới, để giáo hóa chúng sinh, khiến cho giữ giới tu 
hành, chẳng hủy phạm giới luật. Hoặc dùng pháp môn 
kham nhẫn bất động, để vì chúng sinh nói pháp. Gặp chúng 
sinh thích nóng giận, thì vì họ nói pháp chẳng động lửa vô 
minh (không nổi nóng), tức là không thể nhẫn cũng phải 
nhẫn, không thể chịu cũng phải chịu, tức cũng là nghịch 
đến thuận thọ, đó là pháp bảo vô thượng.  

Chúng ta người tu đạo, tức là tu nhẫn những gì người 
không nhẫn được, chịu những gì người không chịu được, 
như thế mới tu hành được. Thậm chí có người mắng, có 
người đánh, đều phải nhẫn chịu. Cũng có thể là chư Phật 
Bồ Tát đến khảo nghiệm, đặc ý hiện ra cảnh giới đó; đây 
gọi là ‘’cửa ải trước mặt.’’ Qua được cửa ải này, thì đắc 
được thọ dụng. Qua chẳng được cửa ải này, thì đương 
nhiên chẳng đắc được thọ dụng. Bất cứ gặp cảnh giới gì, 
đều phải kham chịu nhẫn nại, dùng pháp môn này để giáo 
hóa chúng sinh. Khiến cho chúng sinh chẳng còn lửa vô 
minh thì sẽ không nổi giận.  

Mười hai hạnh đầu đà là :  
1). Ở nơi A lan nhã (chỗ vắng vẻ).  
2). Thường khất thực.  
3). Thứ lớp khất thực.  
4). Ăn ngày một bữa (ngọ).  
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5). Ăn tiết lượng.  
6). Sau ngọ không uống nước trái cây, hoặc nước có 

chất bổ.  
7). Mặc y phấn tảo (vải lượm may thành y).  
8). Chỉ có ba y.  
9). Ở giữa mả cao.  
10). Nghỉ dưới cây (ở dưới gốc cây chỉ ba đêm, lại 

đổi chỗ khác).  
11). Ngồi giữa trời.  
12). Chỉ ngồi không nằm (đêm ngủ ngồi).  
Ðó là mười hai giới tu khổ hạnh.  
 

Hoặc dùng môn khổ hạnh tinh tấn 
Hoặc dùng môn thiền định vắng lặng 
Hoặc dùng môn quyết rõ trí huệ 
Hoặc dùng môn tu hành phương tiện.  

 

Chúng ta hiện tại đả thiền thất. Chạy hương là điều 
phục thân, ngồi hương là điều phục tâm. Ðây là phương 
pháp tu hành, cũng là cơ sở tu hành. Nếu cơ sở tốt, thì bất 
cứ lúc nào cũng đều có thể tham thiền đả tọa, chẳng bị 
không gian và thời gian hạn chế. Ai có thể ngồi mà không 
ngủ (trừ khi thời gian ngủ), thì tu hành sẽ thành tựu.  

Hoặc dùng pháp môn khổ hạnh tinh tấn, để vì chúng 
sinh nói pháp. Khiến cho người tu khổ hạnh, chẳng màng 
lưng ê chân đau, chẳng màng ngủ đủ hay không, một lòng 
một dạ tinh tấn, như vậy sẽ có sự thành tựu. Song, chẳng 
dễ gì phá xập cửa ải này, cũng chẳng dễ gì vào được cửa 
này. Tuy chẳng dễ, song, nhất định cũng phải phá xập cửa 
ải này, phải tiến vào cửa này. Cho nên cần phải tu môn khổ 
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hạnh tinh tấn, chẳng những thân tin tấn, mà tâm cũng phải 
tinh tấn. Thân tinh tấn tức là siêng tu giới định huệ. Tâm 
tinh tấn tức là tiêu diệt tham sân si. Tôi thường nói với các 
vị phương pháp ngồi thiền :  

 

‘’Tất cả là khảo nghiệm 
Xem bạn làm thế nào? 

Trước mắt mà chẳng biết 
Phải luyện lại từ đầu.’’ 

 

Hoặc dùng pháp môn thiền định vắng lặng, để vì 
chúng sinh nói pháp. Vắng lặng là vắng lặng chẳng động. 
Do đó có câu :  

 

‘’Chân không chẳng ta, người 
Đại đạo không hình tướng.’’ 

 

Không ta, không người, không chúng sinh, không 
thọ mạng, bốn tướng, tâm cũng không, pháp cũng không. 
Tâm không chẳng chấp ta, pháp không chẳng chấp pháp, 
chẳng có chấp trước gì hết, tức là vắng lặng.  

Thiền định là danh từ nửa Trung Hoa, nửa Ấn Ðộ. 
Thiền là thiền na, là tiếng Phạn. Tam muội dịch là định, 
định là tiếng Tàu, hợp lại gọi là thiền định. Thiền na tam 
muội dịch là ‘’tư duy tu.’’ Dùng phương pháp tư duy để tu 
hành, còn dịch là tĩnh lự, tức là làm cho vọng tưởng tạp 
niệm thanh tịnh. Lúc đó tư lự chẳng còn nữa, thì tâm thanh 
ý định. Tâm thanh như nước hiện trăng; ý định như trời 
không mây; tức là cảnh giới:  

 

‘’Thiên đàm hữu thủy thiên đàm nguyệt 
Vạn lý vô vân vạn lý thiên.’’ 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   221 

 

Nghĩa là :  
 

‘’Ngàn đầm có nước ngàn đầm trăng hiện 
Vạn dặm không mây vạn dặm trời xanh.’’ 

 

Hoặc dùng pháp môn quyết rõ trí huệ, để vì chúng 
sinh nói pháp. Quyết rõ tức là chẳng hoài nghi, có tánh 
quyết định. Bằng không thì chẳng biết rõ ràng, chẳng biết 
xử lý thế nào mới đúng, liền khởi hồ nghi. Hồ nghi là gì ? 
Hồ ly có tâm nghi, mùa đông hồ ly qua sông thì đi trên 
băng, rất cẩn thận chú ý, đi một bước thì ngừng lại nghe 
thử băng có tiếng gì không. Nếu có tiếng thì biết băng 
mỏng, dễ rớt xuống sông, bèn đổi đường đi. Người có trí 
huệ, gặp việc thì có sức phán đoán, quyết định làm sao thì 
làm như vậy, tuyệt đối chẳng có hai tâm ba ý, càng không 
thay đổi chủ ý, do đó ‘’quán triệt thủy chung.’’ 

Hoặc dùng pháp môn phương tiện, để vì chúng sinh 
nói pháp, tức cũng là pháp môn phương tiện khéo léo. Bồ 
Tát dùng phương tiện tu hành của mình, để giáo hóa chúng 
sinh. Tại sao Bồ Tát phải tu hành đủ thứ pháp môn ? Vì 
muốn độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cho nên tu 
đủ thứ pháp môn để độ quần mê.  

Ở trên là Bồ Tát dùng sức tam muội Hoa Nghiêm, 
dùng pháp môn sáu độ để nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử.  

 

Hoặc dùng môn phạm trụ thần thông 
Hoặc dùng môn tứ nhiếp lợi ích 
Hoặc dùng môn phước trí trang nghiêm 
Hoặc dùng môn nhân duyên giải thoát.  
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Hoặc dùng pháp môn phạm trụ thần thông, để vì 
chúng sinh nói pháp. Phạm là thanh tịnh. Nếu tu hạnh 
thanh tịnh thì chẳng có pháp nhiễm ô. Chẳng có nhiễm ô 
thì đắc được thần thông. Thần thông là gì ? Tức là biến hóa 
vô cùng, tùy theo ý muốn đi độ chúng sinh, khiến cho họ 
sinh niềm tin.  

Hoặc dùng pháp môn bốn pháp nhiếp, để vì chúng 
sinh nói pháp. Bốn pháp nhiếp tức là :  

1). Bố thí.  
2). Ái ngữ.  
3). Lợi hành.  
4). Ðồng sự.  
 

Bồ Tát rất thương xót chúng sinh, chẳng đâu mà 
không đến. Gặp chúng sinh san tham, thì nói pháp môn bố 
thí. Bồ Tát đều hòa nhan duyệt sắc đối với chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh đối với Bồ Tát có cảm thọ hòa mục 
mà gần gũi, do đó chuyên nói lời từ ái, khiến cho chúng 
sinh có hảo cảm, trong sự bất tri bất giác mà được sự cảm 
hóa, phát tâm bồ đề. Tông chỉ của Bồ Tát là tất cả vì người 
chẳng vì mình. Thà mình chịu thiệt thòi, mà để cho chúng 
sinh chiếm tiện nghi, đắc được lợi ích. Tục ngữ có nói : 

 

‘’Thiệt thòi là chiếm tiện nghi.’’ 
 

Câu này rất có ý nghĩa, là lời Kinh nghiệm.  
Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh mà dùng phưong tiện. 

Chẳng những Bồ Tát dùng, mà có lúc Phật cũng dùng. Ví 
như câu chuyện tay không độ em bé, đó là phương tiện. 
Một ngày nọ, Phật đi khất thực, thấy một em bé bò đến gần 
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miệng giếng. Tình hình rất nguy hiểm, trong lúc thập tử 
nhất sinh, thì Phật bèn nói với em bé :  

- ‘’Này con ! Trong tay ta có kẹo, hãy mau bò qua 
đây ăn kẹo.’’ Ðứa bé nghe nói có kẹo ăn, thì bò lại, khỏi 
rớt xuống giếng. Tuy trong tay Phật chẳng có kẹo, song, vì 
cứu mạng sống của đứa bé, đó tức là pháp môn phương 
tiện khéo léo.  

Bồ Tát muốn độ chúng sinh có duyên, bèn thị hiện 
cùng thân phận, và cùng làm một công việc. Do đó, Bồ Tát 
phát nguyện vào trong sáu nẻo chúng sinh, gần gũi chúng 
sinh, lấy thân làm khuôn phép, làm mô phạm, khiến cho họ 
phát tâm, bỏ ác hướng thiện.  

Hoặc dùng pháp môn phước trí trang nghiêm, để vì 
chúng sinh nói pháp. Người tu đạo phải phước huệ cùng tu, 
thì mới viên mãn thành tựu. Do đó:  

 

‘’Tu phước chẳng tu huệ,  
Làm voi mang chuỗi ngọc;  

Tu huệ chẳng tu phước,  
Làm La Hán ôm bát không.’’ 

 

Thuở xưa Phật đã từng:  
 

‘’Ba A Tăng Kỳ kiếp tu phước huệ 
Trăm kiếp trồng tướng tốt.’’ 

 

Cho nên phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ, gọi là 
đấng Lưỡng Túc Tôn.  

Hoặc dùng pháp môn nhân duyên giải thoát, để vì 
chúng sinh nói pháp. Bồ Tát quán sát nhân duyên của 
chúng sinh, đáng dùng pháp môn gì độ được, thì dùng pháp 
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môn đó để vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh đắc được 
giải thoát.  

 

Hoặc dùng môn căn lực chánh đạo 
Hoặc dùng môn Thanh Văn giải thoát 
Hoặc dùng môn Độc Giác thanh tịnh 
Hoặc dùng môn đại thừa tự tại.  

 

Hoặc dùng năm căn, năm lực, bốn chánh cần, bốn 
niệm xứ, bốn như ý túc, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, đó 
là ba bảy phẩm trợ đạo, để vì chúng sinh nói pháp, đó là 
pháp môn tiểu thừa.  

Hoặc dùng pháp môn Thanh Văn giải thoát, để vì 
chúng sinh nói pháp. Pháp Thanh Văn tức là pháp bốn đế, 
khổ tập diệt đạo, đó là pháp môn A La Hán đắc được.  

Hoặc dùng pháp môn Độc Giác thanh tịnh, để vì 
chúng sinh nói pháp, tức là pháp mười hai nhân duyên. 
Pháp này là có lưu chuyển và hoàn diệt hai cửa. Người tu 
đạo phải quán sát môn hoàn diệt, tu hành thành công thì 
chấm dứt sinh tử. Ðó là pháp môn thanh tịnh Bích Chi Phật 
đắc được.  

Hoặc dùng pháp môn đại thừa tự tại, để vì chúng 
sinh nói pháp, tức là pháp sáu độ, cũng là pháp Bồ Tát, Bồ 
Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Ðó là 
pháp môn Bồ Tát đắc được.  

 

Hoặc dùng môn vô thường các khổ 
Hoặc dùng môn không ta thọ mạng 
Hoặc dùng môn bất tịnh ly dục 
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Hoặc dùng môn diệt tận tam muội.  
 

Hoặc dùng môn vô thường các khổ, để vì chúng sinh 
nói pháp, thế giới tất cả đều là vô thường, thay đổi không 
ngừng, chẳng tồn tại vĩnh viễn, vì vậy nên nói là khổ (khổ 
khổ, hoại khổ, hành khổ), lại có tám thứ khổ (sinh, già, 
bệnh, chết, thương xa lìa, ghét gặp nhau, cầu chẳng được, 
năm ấm), và còn có vô lượng vô biên thứ khổ.  

Hoặc dùng pháp môn không ta thọ mạng, để vì 
chúng sinh nói pháp, không ta tức là chẳng tồn tại cái ta. 
Ðừng vì cái túi da hôi thối này, mà bôn ba lăng xăng, đừng 
vì nó mà bận rộn. Ðến lúc nó chẳng giúp cho bạn, ngược 
lại phủi tay áo mà đi. Thọ mạng tức là có thân ta tồn tại, 
thương mến nó, bảo vệ nó, khiến cho nó sống lâu. Trong 
Kinh Kim Cang có nói : ‘’Không tướng ta, không tướng 
người, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng.’’ 
Dùng bốn pháp môn đó để giáo hóa chúng sinh.  

Hoặc dùng pháp môn bất tịnh lìa dục, để vì chúng 
sinh nói pháp. Nói với chúng sinh đừng có dục niệm bất 
tịnh, nên khử dục đoạn ái, thì mới chấm dứt sinh tử, thoát 
khỏi ba cõi. Chúng ta người tu đạo, thường tu quán bất 
tịnh, quán tưởng chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, dụng 
pháp môn này để giáo hóa chúng sinh.  

Hoặc dùng pháp môn diệt tận tam muội, để vì chúng 
sinh nói pháp, diệt tận tức là tiêu diệt sạch tất cả vọng 
tưởng. Ba độc, tập khí đều tiêu diệt sạch. Ðắc được diệt tận 
định rồi, thì sẽ thoát khỏi tam giới hai mươi lăm cõi (Dục 
giới có mười bốn, Sắc giới có bảy, Vô Sắc giới có bốn), 
dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sinh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   226 

 

Bồ Tát dùng hai mươi pháp môn vừa nói ở trên, để 
giáo hóa chúng sinh, mỗi một môn đều là pháp môn không 
hai.  

 

Tùy các chúng sinh bệnh khác nhau 
Đều dùng thuốc pháp để đối trị 
Tùy tâm ưa thích của chúng sinh 
Đều dùng phương tiện làm mãn nguyện.  

 

Vì chúng sinh có tám vạn bốn ngàn mao bệnh, cho 
nên Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối trị. Tùy 
theo bệnh khác nhau của chúng sinh, mà Phật dùng thuốc 
pháp theo bệnh cho thuốc, khi thuốc đến thì bệnh lành. Và 
tùy theo tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, hoàn toàn dùng 
phương tiện pháp môn, để làm mãn nguyện sự nguyện 
vọng của họ, không khiến cho chúng sinh thất vọng.  

 

Tùy các chúng sinh hạnh khác nhau 
Đều dùng khéo léo mà thành tựu 
Như vậy tam muội thần thông tướng 
Tất cả trời người không dò được.  

 

Trong mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, có 
một nguyện ‘’Luôn thuận chúng sinh,’’ tức cũng là tùy 
thuận tâm nguyện của tất cả chúng sinh, mà khiến cho họ 
được mãn nguyện. Bất cứ loại hạnh nghiệp nào, các Ðức 
Phật Bồ Tát đều dùng phương tiện khéo léo, để thành tựu 
hành vi của tất cả chúng sinh. Như tam muội và thần thông 
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đã nói ở trên, các trời người đều không thể dò lường, mà 
thấu rõ cảnh giới như thế được.  

 

Có diệu tam muội tên Tùy lạc 
Bồ Tát trụ vào khắp quán sát 
Tùy cơ thị hiện độ chúng sinh 
Đều khiến hoan hỷ từ pháp hóa.  

 

Lại có một thứ tam muội tên là tam muội Tùy Lạc, 
tức là tùy thuận ưa thích của chúng sinh, mà đắc được diệu 
định. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, trụ ở trong tam muội tùy 
lạc, khắp quán sát tâm chúng sinh ưa thích, để tùy căn cơ 
mà giáo hóa chúng sinh. Ðáng dùng nhân duyên gì độ 
được, thì Bồ Tát dùng pháp đó để giáo hóa. Hoặc đáng 
hiện thân gì độ được, thì Bồ Tát thị hiện thân đó để độ. 
Hoàn toàn khiến cho chúng sinh sanh tâm hoan hỷ, y pháp 
tu hành, đắc được pháp hóa của Phật.  

 

Trong kiếp đói khát tỵ nạn thời 
Đều hiện thế gian các đồ vui 
Tùy theo ý muốn đều khiến đủ 
Khắp vì chúng sinh làm lợi ích.  

 

Trong kiếp hoặc có ba nạn nhỏ : Ðói khát, ôn dịch, 
đao binh. Hoặc có ba nạn lớn : Lửa, nước, gió. Lúc có tất 
cả tai nạn, thì Bồ Tát bèn hiển đại thần thông, hiện ra thế 
gian tất cả những đồ vui, tùy theo ý muốn của chúng sinh, 
đều khiến cho đầy đủ. Khắp vì chúng sinh làm lợi ích, 
khiến cho họ được an lạc.  
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Hoặc dùng ăn uống ngon bậc nhất 
Y báu nghiêm sức các vật quý 
Cho đến ngôi vua đều thí xả 
Khiến người ưa thí theo chánh pháp.  

 

Vì chúng sinh thích ăn vật ngon, ở nhà đẹp, mặc đồ 
mới, cho nên Bồ Tát hiểu rõ tâm lý của chúng sinh, hoặc 
dùng thức ăn uống ngon bậc nhất, hoặc dùng y báu tốt đẹp 
quý giá nhất, hoặc dùng các vật chất đáng giá nhất, cho đến 
ngôi vua đều thí cho người, tuyệt đối chẳng xan tham. Như 
vậy khiến cho người ưa bố thí hướng về Bồ Tát mà học 
theo, để tu pháp môn bố thí. Bố thí có vô lượng công đức, 
nhưng phải ba luân thể không. Chẳng chấp trước vật bố thí 
và người bố thí, chẳng chấp trước người thọ nhận. Ai ai 
cũng bố thí, ai ai cũng không xan tham, thì gia đình sẽ 
hạnh phúc, xã hội sẽ an ninh.  

Bây giờ nói về chuyện xả bỏ ngôi vua : Thời xưa ở 
Trung Quốc, có hai vị hiền nhân, tức là Bá Di và Thúc Tề 
là hai anh em, hai người họ rất là khiêm nhường, chẳng 
tranh với đời. Cha của hai vị đó là Cô Trúc Quân, đem ngôi 
vua truyền cho con thứ là Thúc Tề, song, Thúc Tề lại 
nhường cho người anh nói :  

- ‘’Phải truyền ngôi vua cho trưởng tử, đó là việc 
thiên kinh địa nghĩa, cũng là lý danh chánh ngôn thuận. Tôi 
là con thứ, sao lại nhận ngôi vua ư‘’?  

- Bá Di nói : ‘’Em có tài năng trị nước, có thể lo cho 
nhân dân hạnh phúc. Tôi rất ngu si không khéo về quản lý 
nước nhà. Em thừa kế ngôi vua là thích đáng nhất.’’  
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Hai anh em nhường qua đẩy lại, đều chẳng muốn kế 
thừa ngôi vua. Kết quả anh em hai người bỏ đi trốn, núp ẩn 
trong núi làm ẩn sĩ, chẳng màng triều chánh. Về sau, Chu 
Võ Vương điếu dân phạt tội, đánh vua trụ nhà Ân. Anh em 
hai người đến trước Chu Võ Vương can rằng : ‘’Ông là tôi 
thần, không thể phạt vua.’’ Chu Võ Vương vì giải cứu 
nhân dân trong cảnh khổ dầu sôi lửa bỏng, chẳng nghe lời 
khuyên can của Bá Di và Thúc Tề, bèn tiêu diệt bạo quân 
vô đạo vua Trụ, đổi làm nhà Chu. Bá Di, Thúc Tề thề rằng 
chẳng ăn ngũ cốc nhà Chu, vẫn ở núi Thủ Dương ăn rau 
cỏ. Chu Võ Vương thỉnh mời hai người về trợ giúp trị lý 
quốc gia, ba lần thỉnh mời không được. Chu Võ Vương sai 
người lên núi Thủ Dương phá hết sạch rau cỏ, để uy hiếp 
họ chẳng còn thức ăn, thì nhất định sẽ xuống núi. Không 
ngờ anh em hai người chết đói ở núi Thủ Dương. Do đó có 
câu :  

 

‘’Ðói chết là việc nhỏ 
Thất tiết là việc lớn.’’ 

 

Mạnh Tử nói :  
 

‘’Giàu sang mà không dâm 
Nghèo hèn mà không đổi 
Uy vũ mà không khuất 

Đó mới là đại trượng phu.’’ 
 

Tức là nói, giàu sang phú quý mà không làm cho 
người mình tâm ý phóng đãng, nghèo hèn bần cùng mà 
không khiến cho người mình thay đổi tiết tháo. Sức oai vũ 
mà không khiến cho người chí khí khuất phục. Nếu có sự 
biểu hiện như thế, tức là khí khái của đại trượng phu. Bá Di 
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và Thúc Tề có tiết tháo như thế, cho nên hiền danh lưu lại 
vạn cổ.  

 

Hoặc dùng tướng tốt trang nghiêm thân 
Y phục đẹp nhất chuỗi ngọc báu 
Tràng hoa nghiêm sức hương thoa thân 
Đầy đủ oai nghi độ chúng sinh.  

 

Hoặc dùng thân tướng tốt trang nghiêm, mặc y phục 
đẹp nhất, mang chuỗi báu quý giá nhất, đầu tóc thơm thù 
thắng nhất, dùng nước thơm trầm hương bột thoa thân, 
dùng đủ thứ để trang nghiêm thân. Tại sao ? Vì oai nghi 
đầy đủ, thì mới có thể độ hóa chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh có cảm tình, tin pháp nói ra là chân thật. Nếu tướng 
mạo chẳng đàng hoàng, chẳng trang nghiêm, thì chẳng có 
ai muốn đến gần, nói pháp chẳng ai đến nghe.  

 

Tất cả thế gian ưa thích nhất 
Sắc tướng dung nhan và y phục 
Tùy ứng phổ hiện khiến mãn nguyện 
Khiến kẻ ưa sắc đều theo đạo.  

 

Tất cả chúng sinh thế gian hoan hỷ ưa thích, đó là 
sắc tướng viên mãn, dung nhan mỹ lệ, quần áo đẹp đẽ. Do 
đó, Bồ Tát tùy thuận tâm chúng sinh mà khắp hiện tất cả 
vật, khiến cho chúng sinh hoan hỷ. Cũng khiến cho chúng 
sinh ưa thích sắc tướng phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo, 
sớm chứng quả Phật. Bốn bài kệ ở trên là dùng bố thí để 
nhiếp thọ chúng sinh.  
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Tiếng mỹ diệu Ca lăng tần già 
Các tiếng hòa hợp hay vi diệu 
Đủ thứ phạm âm đều đầy đủ 
Tùy tâm ưa thích mà nói pháp.  

 

Ca lăng tần già dịch là "chim tiên". Tiếng của nó rất 
thanh nhã hay vô cùng, người nghe tiếng đó, bèn sinh tâm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nó cũng gọi là chim 
cực lạc, hoặc chim tiếng hay.  

Trong Kinh A Di Ðà có nói : ‘’Nước đó thường có 
đủ thứ chim kỳ diệu đủ màu, nào là chim bạch hạc, khổng 
tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh. Các chim 
đó, ngày đêm sáu thời, hót tiếng hòa nhã.’’ 

Các tiếng hòa hợp hay vi diệu, nghe rất êm tai. Còn 
có đủ thứ tiếng phạm âm thanh tịnh, đều đầy đủ viên mãn. 
Mười phương các Ðức Phật Bồ Tát, tùy thuận tâm ưa thích 
của chúng sinh, mà vì chúng sinh nói pháp, khiến cho 
chúng sinh nghe được âm thanh hay, thì sẽ phát tâm bồ đề.  

 

Tám vạn bốn ngàn các pháp môn 
Chư Phật dùng đây độ chúng sinh 
Bồ Tát cũng dùng pháp khác biệt 
Tùy thuận thế gian mà hóa độ.  

 

Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào 
cũng đều là đệ nhất, chứ chẳng phải là đệ nhị. Pháp môn 
nào hợp với chúng sinh thì là đệ nhất. Vì chúng sinh vô 
lượng, cho nên Phật nói pháp môn cũng vô lượng. Mười 
phương chư Phật dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn, để độ 
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chúng sinh, tùy thuận căn tánh của chúng sinh mà nói pháp 
khác nhau. Tùy thuận pháp thế gian, mà dùng phương pháp 
tốt nhất để giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ 
đề, thành tựu Phật quả. Tóm lại, đáng dùng pháp gì độ 
được, thì nói pháp đó để độ, đây tức là pháp môn phương 
tiện. Ở trên là dùng ái ngữ (lời dịu dàng) để nhiếp thọ 
chúng sinh.  

 

Chúng sinh khổ vui lợi suy thảy 
Tất cả các pháp thế gian làm 
Thảy đều ứng hiện những đồng sự 
Dùng đây phổ độ các chúng sinh.  

 

Chúng sinh có cảm thọ khổ, vui, lợi, suy .v.v... đây 
là thuộc về tám gió. Tám gió tức là: Khen, chê, lợi, suy, 
được, mất, khổ, vui. Khen, lợi, được, vui là cảnh thuận. 
Chê, suy, mất, khổ, là cảnh nghịch, nếu trong cảnh nghịch 
mà chẳng động tâm, thì có thể chứng minh có công phu 
định lực.  

1). Khen : Tức là khen ngợi. Dùng lời lẽ hoặc văn tự 
để tán thán khen ngợi, khiến cho người nghe sinh tâm hoan 
hỷ.  

2). Chê : Tức là chỉ trích. Dùng lời lẽ nóng lạnh để 
phê bình chỉ trích, khiến cho người nghe chẳng vui.  

3). Lợi : Tức là lợi ích, đắc được lợi lộc.  
4). Suy : Tức là suy bại.  
5). Ðược : Ðắc được tài vật, danh thơm tiếng tốt.  
6). Mất : Mất mát những gì mình đã có.  
7). Khổ : Là thống khổ, thân tâm bị thống khổ.  
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8). Vui : Tức là vui vẻ. Thân tâm cảm thọ sung 
sướng vui mừng.  

 

Thế gian là như thế. Người xấu thì cũng có người 
khen ngợi họ. Người tốt thì cũng có người hủy báng họ. Có 
người khen thì vui mừng, đó là bị gió khen thổi động. Có 
người hủy báng thì chẳng vui, đó là bị gió hủy báng thổi 
động. Tám gió này thổi con người lay động phải sụp đổ. Tô 
Ðông Pha nói : ‘’Tám gió thổi không lay.’’ Chúng ta người 
tu đạo, tức là tu tâm chẳng lay động. Nếu tám gió thổi 
không lay, thì có biện pháp. Lúc đó, vàng ở trước mặt cũng 
chẳng biến đổi khí tiết; sắc đẹp ở trước mặt cũng chẳng 
động tâm, đó là tám gió thổi không lay.  

Vào đời Tống, cư sĩ Tô Ðông Pha có nghiên cứu 
nhiều về Phật pháp. Ông ta chẳng phải là ‘’khẩu đầu thiền’’ 
văn tự Bát Nhã, mà là rất dụng công tham thiền. Một ngày 
nọ, đang lúc ngồi thiền thì thấy được cảnh giới, cảm thấy 
mình hiện ra pháp thân, đến mười phương thế giới lễ lạy 
chư Phật. Lại thấy chư Phật thân phóng đại quang minh, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Lại thấy chư Phật 
ngồi trên tòa hoa sen báu màu tía, mà mình cũng ngồi ở 
trên tòa hoa sen. Ông ta cảm thấy mình tám gió cũng thổi 
chẳng động, do đó làm bài kệ :  

 

‘’Khể thủ Thiên Trung Thiên 
Hào quang chiếu đại thiên. 

Bát phong suy bất động 
Đoan tọa tử liên hoa.’’ 

 

Cho rằng đây chắc là kệ khai ngộ, bèn sai kẻ hầu cận 
mang đến Trấn Giang Kim Sơn Tự, thỉnh Thiền sư Phật Ấn 
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ấn chứng. Không ngờ Thiền sư Phật Ấn phê bốn chữ trên 
bài kệ rằng :  

- ‘’Ðánh dấm, đánh dấm.’’ Ðem nguyên bài kệ đưa 
lại người mang về, chứ chẳng nói câu gì hết.  

Tô Ðông Pha xem xong thì lửa vô minh nổi lên cao 
đến ba trượng, ông ta nổi giận nói :  

- ‘’Ðâu có lý này ! Ðây là kệ khai ngộ, mà lại nói là 
đánh dấm.’’ Do đó, bèn qua sông tìm đến Thiền sư Phật 
Ấn.  

Ðến trước cửa chùa Kim Sơn, thì Thiền sư Phật Ấn 
đang ở đó cười, cười lớn nói :  

- ‘’Tô học sĩ ! Tám gió thổi không lay, mà bị hai chữ 
''Đánh dấm'' thổi bay qua sông. Xin hỏi, đây là khai ngộ 
gì‘’? Tô Ðông Pha cảm thấy đây thật có lý, bụng đầy lửa 
tức tối, chẳng tiêu mà diệt, thừa nhận mình chưa tu đến hỏa 
hầu. Câu chuyện này nói về tri hành (biết và làm) chẳng 
hợp nhất, chẳng có ích gì.  

Hết thảy tất cả thế gian là pháp hữu vi, chư Phật Bồ 
Tát đều ứng hiện được, để cùng thọ khổ vui, được mất, 
khen chê, lợi suy .v.v... với chúng sinh. Dùng đủ thứ 
phương pháp đồng sự để khắp giáo hóa tất cả chúng sinh. 

  

Tất cả thế gian các khổ hoại 
Sâu rộng không bờ như biển cả 
Đồng sự với họ đều nhẫn được 
Khiến họ lợi ích được an lạc.  

 

Tất cả thế gian có các khổ não hoạn nạn, chẳng có 
bờ bến. Như biển cả sâu rộng không thể dò, không thể 
lường được. Bồ Tát thị hiện thọ khổ với chúng sinh, bất cứ 
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khổ như thế nào, đều nhẫn chịu được hết, khiến cho chúng 
sinh ở trong khổ hoạn chẳng cảm thấy khổ, mà đắc được an 
lạc, thoát khỏi tất cả khổ hoạn, mà đắc được bình an khoái 
lạc vĩnh viễn. Ở trên là nói về đạo lý đồng sự.  

 

Nếu họ không biết pháp thoát ra 
Không cầu giải thoát lìa quên loạn 
Bồ Tát vì hiện bỏ quốc tài 
Thường ưa xuất gia tâm vắng lặng.  

 

Nếu như chúng sinh, chẳng nhận thức phương pháp 
thoát khỏi biển khổ, cũng chẳng muốn tìm cầu pháp môn 
giải thoát, thì cũng không lìa khỏi sự hay quên và hôn loạn. 
Bồ Tát vì họ mà thị hiện xả bỏ tất cả tài vật châu báu. 
Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài vốn là thái tử, 
tương lai kế thừa ngôi vua, lại có thể làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, bảy báu thường theo mình. Song, Ngài cam 
nguyện xả bỏ ngôi vua mà xuất gia tu đạo, nội tâm vắng 
lặng, chẳng bị cảnh bên ngoài làm lay dộng.  

 

Nhà là nơi tham ái trói buộc 
Dục khiến chúng sinh chẳng lìa được 
Nên bày xuất gia được giải thoát 
Nơi các dục lạc chẳng chỗ thọ.  

 

 Nhà là nơi chúng sinh tham ái, cũng là nơi bị trói 
buộc, khiến cho chúng sinh chẳng được tự tại giải thoát. Bồ 
Tát vì khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự trói buộc, được tự 
tại mà độ chúng sinh xuất gia tu đạo. Bồ Tát thị hiện tám 
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tướng thành đạo, đắc được chân chánh giải thoát. Ðối với 
cảnh giới lấy khổ làm vui, Bồ Tát chẳng tham luyến.  
 

 Bồ Tát bày mười thứ hạnh tu 
Cũng tu tất cả pháp đại nhân 

 Các tiên tu thảy đều không thừa 
 Vì muốn lợi ích các chúng sinh.  
 

 Bồ Tát thị hiện tu hành, phải tu mười thứ hạnh thanh 
tịnh, cũng phải tu năm thứ pháp đại nhân. Tất cả đạo của 
các tiên tu hành đều viên mãn. Tại sao ? Vì muốn lợi ích 
cho tất cả chúng sinh.  
 Mười thứ thanh tịnh lợi hành, phân ra có nương 
ngoài thanh tịnh và nương trong thanh tịnh. Nương ngoài 
thanh tịnh có năm :  

1). Không tội lợi hành.  
2). Không chuyển lợi hành.  
3). Thứ lớp lợi hành.  
4). Khắp hành lợi hành.  
5). Như ứng lợi hành.  
 

Nương trong thanh tịnh có năm :  
1). Tất cả Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh khởi tâm 

từ bi rộng lớn, ý lạc hiện tiền mà hành lợi hành.  
2). Tất cả Bồ Tát, đối với tất cả chúng sinh, làm 

nghĩa lợi, chỉ thọ tất cả đại khổ não, nhưng tâm chẳng 
nhàm mỏi, ngược lại sinh tâm hoan hỷ sâu xa, mà hành lợi 
hành.  
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3). An nơi tối thắng bậc đệ nhất tài, mà tự khiêm 
nhường, như con như tôi tớ, lìa kiêu ngạo, mà hành lợi 
hành.  

4). Tâm Bồ Tát chẳng nhiễm ái, chẳng hư ngụy, là 
chân thật, là từ mẫn mà hành lợi hành.  

5). Khởi tâm từ tất kính chẳng thối chuyển mà hành 
lợi hành.  

 

 Năm thứ pháp đại nhân :  
1). Nơi nghĩa chân thật, khuyên dẫn chúng sinh.  
2). Lúc đúng thời, khuyên dẫn chúng sinh.  
3). Nơi năng hành nhiếp thắng diệu nghĩa, khuyên 

dẫn chúng sinh.  
4). Nhu nhuyến khuyên dẫn hữu tình.  
5). Từ tâm khuyên dẫn hữu tình.  
 

 Nếu có chúng sinh thọ vô lượng 
 Phiền não vi tế vui đầy đủ 
 Bồ Tát trong đó tự tại nhất 
 Bày thọ già bệnh chết các hoạn.  
 

 Nếu như có chúng sinh sống rất lâu dài. Tại sao sống 
lâu dài ? Vì ít phiền não nên thường sinh an vui, đó là bí 
quyết sống lâu, do đó có câu :  
 

‘’Từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác 
Rộng sinh hoan hỷ chẳng sầu muộn.’’ 

 

Bồ Tát đối với bốn tướng mà đắc được tự tại, nhậm 
vận mà tu. Bồ Tát thị hiện già khổ, bệnh khổ, chết khổ đủ 
thứ hoạn nạn, khiến cho chúng sinh sống lâu đừng sinh tâm 
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tự mãn, phải biết vẫn còn sinh tử, do đó mà phát tâm bồ đề, 
cầu đạo vô thượng.  

 

 Hoặc có tham dục sân hận si 
 Phiền não lửa dữ thường thiêu đốt 
 Bồ Tát vì hiện già bệnh chết 

Khiến chúng sinh đó đều điều phục.  
 

 Hoặc có chúng sinh vì tâm tham dục quá nặng, tâm 
sân hận cũng nhiều, cho nên ngu si. Loại chúng sinh đó, 
phiền não rất nhiều, lợi hại như lửa dữ, luôn luôn thiêu đốt 
thân họ. Bồ Tát vì chúng sinh mà thị hiện già, bệnh, chết, 
các thứ khổ, để cảnh tỉnh, khiến cho chúng sinh khó điều, 
khó phục, xả lìa tâm tham sân si ba độc. Khiến cho họ diệt 
trừ tám trói buộc : Không hổ, không thẹn, hôn trầm, trạo 
cử, làm ác, đố kỵ, thùy miên, xan tham, khiến cho tâm 
thanh tịnh, chẳng có tạp niệm.  
 

 Phật có mười lực vô sở úy 
Và có mười tám pháp bất cộng 

 Hết thảy vô lượng các công đức 
 Đều dùng thị hiện độ chúng sinh.  
  

Phật có mười lực, cho nên có bốn vô sở uý (bốn điều 
không sợ hãi) và mười tám pháp bất cộng. Hết thảy tất cả 
vô lượng công đức, dùng mười lực, bốn vô sở uý, mười 
tám pháp bất cộng, làm trợ duyên để thị hiện độ chúng 
sinh.  
 Mười lực là :  
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1). Trí lực biết xứ phi xứ.  
2). Trí lực biết nghiệp báo ba đời.  
3). Trí lực biết thiền giải thoát tam muội.  
4). Trí lực biết các căn thắng liệt.  
5). Trí lực biết đủ thứ giải.  
6). Trí lực biết đủ thứ giới.  
7). Trí lực biết tất cả chí xứ đạo.  
8). Trí lực biết thiên nhãn vô ngại.  
9). Trí lực biết túc mạng vô lậu.  
10). Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí.  
 

 Bốn vô sở úy là :  
1). Nhất thiết trí vô sở úy.  
2). Lậu sạch vô sở uý.  
3). Nói chướng đạo vô sở úy.  
4). Nói đạo hết khổ vô sở uý, tức cũng là hóa tâm 

của họ chẳng khiếp sợ, cho nên là vô sở uý.  
 

 Mười tám pháp bất cộng, tức là chẳng cùng với Bồ 
Tát và nhị thừa, vì các Ngài chưa đạt đến cảnh giới này. 
Phật đầy đủ phước huệ, đạt đến cảnh giới chí chân, chí 
thiện, chí mỹ.  

Mười tám pháp bất cộng là :  
1). Thân không lỗi.  
2). Miệng không lỗi.  
3). Ý không lỗi.  
4). Không tưởng gì khác.  
5). Tâm đều ở trong định.  
6). Ðều biết mình xả.  
7). Dục không diệt.  
8). Tinh tấn không diệt.  
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9). Niệm không diệt.  
10). Huệ không diệt.  
11). Giải thoát không diệt.  
12). Giải thoát tri kiến không diệt.  
13). Tất cả thân nghiệp làm theo trí huệ.  
14). Tất cả khẩu nghiệp làm theo trí huệ.  
15). Tất cả ý nghiệp làm theo trí huệ.  
16). Trí huệ biết đời quá khứ không chướng ngại.  
17). Trí huệ biết đời vị lai không ngại.  
18). Trí huệ biết đời hiện tại không ngại.  
 

Nay nói ra danh từ mười lực, bốn bốn vô sở úy, 
mười tám pháp bất cộng. Nếu muốn nghiên cứu tỉ mỉ, thì 
hãy nghiên cứu trong Phật học tự điển.  

 

 Ký tâm giáo giới và thần túc 
 Đó là Như Lai tự tại dụng 
 Các Đại Sĩ đó đều thị hiên 
 Hay khiến chúng sinh điều phục hết.  
 

 Phật thọ ký cho chúng sinh, nói trước vào lúc nào sẽ 
thành Phật. Phàm là chúng sinh có tâm, đều có thể thành 
Phật. Phật dùng đủ thứ giáo giới để giáo hóa chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh đừng làm các điều ác, làm các điều 
lành. Hoặc dùng thần túc thông để giáo hóa chúng sinh. 
Tóm lại, Phật từ bi thương xót để giảng nói đạo lý, khiến 
cho chúng sinh y theo pháp tu hành. Các đại Bồ Tát cũng 
đều thị hiện pháp môn đó, để giáo hóa chúng sinh, vì khiến 
cho chúng sinh cang cường đều được điều phục.  
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 Bồ Tát đủ thứ môn phương tiện 
 Tùy thuận pháp đời độ chúng sinh 
 Ví như hoa sen chẳng dính nước 
 Như vậy nơi đời khiến tin sâu.  
 

 Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, tùy 
thuận pháp thế gian để độ thoát tất cả chúng sinh. Lục Tổ 
Huệ Năng có nói :  
 

‘’Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa đời cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ’’. 

 

Tức cũng là đạo lý này. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa 
chúng sinh, giống như hoa sen, tuy sống ở trong bùn, mà 
chẳng nhiễm bùn, rất thanh tịnh chẳng nhiễm ô. Ðạo lý như 
đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh thế gian, tin sâu Phật 
pháp, chẳng khởi hoài nghi, mà hay tu hành thì sẽ thành 
Phật. Tám bài kệ ở trên là nói về đạo lý lợi hành.  

 

 Là vua thi nhân bậc văn tài 
 Ca múa luận bàn mọi người thích 
 Tất cả kỹ thuật của thế gian 

Ví như huyễn sư đều hiện đủ.  
 

 Các Ngài biết làm thơ, văn chương, ai ai cũng đều 
hoan hỷ đọc tụng. Giống như Bàng Thống của thời đại 
Tam Quốc, ông ta có thiên tài:  
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‘’Mắt nhìn mười hàng chữ 
Tai nghe trăm người nói.’’ 

 

Thời gian người ta nhìn một hàng chữ, thì ông ta 
nhìn mười hàng. Có một trăm người nói cùng một lúc, 
chẳng những ông ta nghe rất rõ ràng, mà còn biết người 
nào nói lời gì, đó tức là vua văn tài.  
 Ca là ca xướng, xướng ca khúc về Phật, khiến cho 
người nghe sinh tâm cung kính, mà quy y Tam Bảo. Múa 
chân dậm chân, tay múa chân dậm là một kỹ thuật đặc biệt 
trong nghi thức. Luận bàn là đàm luận, chẳng gì mà không 
biết, phân tích sự lý, đầu đầu thị đạo, nói có lý lẽ, âm thanh 
trong trẻo, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ thích 
nghe, có cảm giác :  
 

‘’Nghe một buổi luận đàm 
Hơn mười năm đọc sách.’’ 

 

 Bồ Tát thị hiện tất cả đủ thứ kỹ thuật của thế gian, ví 
như nhà huyễn thuật, chẳng có gì mà không làm được. Từ 
không hóa có, từ có hóa không, biến hóa khó dò, ảo diệu 
vô cùng.  
 

 Hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp 
 Hoặc làm thương mại chủ buôn bán 
 Hoặc làm ông vua và đại thần 
 Hoặc làm lương y nhà hùng biện.  
 

 Bồ Tát hoặc thị hiện trưởng giả giàu có, hoặc làm 
chủ nhân trong thành, hoặc thị hiện làm lãnh tụ thương 
mại, người buôn đi khắp nơi mua sắm hàng hóa; người bán 
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thì mở tiệm bán một chỗ cố định. Hoặc thị hiện làm vua 
một nước, hoặc thị hiện làm đại thần, hoặc thị hiện làm 
lương y, hoặc nhà hùng biện.  
 Vào đời nhà Minh, có vị đại học sĩ tên là Tống Liêm, 
ông ta dùng máu để biên Kinh Hoa Nghiêm, đó là Bồ Tát 
hóa thân. Biên chép Kinh Hoa Nghiêm và các Kinh khác 
đều có công đức không thể nghĩ bàn. Có người biên chép 
Kinh Hoa Nghiêm phóng thần quang năm màu, chiếu sáng 
khắp phòng. Có người biên chép Kinh Hoa Nghiêm mẹ con 
tỏa hào quang, thần nhân hộ pháp. Ðó đều là điềm lành 
cảm ứng đạo giao.  
 

 Hoặc nơi hoang dã làm cây to 
Hoặc làm thưốc hay các bảo tạng 
Hoặc làm châu báu tùy sở cầu 
Hoặc dùng chánh đạo bày chúng sinh.  

 

 Hoặc Bồ Tát ở nơi khoáng dã, hóa làm cây đại thụ to 
lớn, hoặc hóa làm thuốc hay. Như nhân sâm, tức là thuốc 
hay. Nhân sâm sinh ở trong núi sâu, chỗ người không đến 
được. Tại sao ? Vì nhân sâm bị người thấy một lần, thì sẽ 
ẩn tàng dưới đất sáu mươi năm, chẳng trồi lên. Tại sao gọi 
là nhân sâm ? Vì hình của nó như thân người, có tứ chi. 
Ngàn năm lão sâm. Nếu có thể lớn thành tám lạng, thì có 
thể thành hình người, thứ sâm này có công hiệu cải tử hồi 
sinh. Bồ Tát hoặc thị hiện làm bảo tạng, như mỏ vàng bạc, 
mỏ đá quý, mỏ kim cương .v.v... Hoặc làm châu như ý, tùy 
tâm mong cầu. Hoặc dùng pháp chánh đạo, để khai thị mở 
bày cho chúng sinh.  
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 Nếu thấy thế giới mới thành lập 
 Chúng sinh chưa có vật cần dùng 
 Lúc đó Bồ Tát làm công thợ 

Vì họ bày ra đủ thứ nghề.  
 

Khi thế giới vừa mới thành lập, thì con người chưa 
có cơm ăn, chưa có quần áo mặc, chưa có nhà cửa ở, cùng 
ở ngoài đồng trống, tất cả súc sinh và người làm bạn, chẳng 
hại nhau. Mùa hè thì dùng lá cây che thân, mùa đông thì 
dùng da thú che thân. Mùa hè ở trên cây, mùa đông ở trong 
động. Con người lúc đó chưa có đồ dùng cho thân. Bồ Tát 
mới thị hiện ra đủ thứ công nhân, dạy họ làm ruộng, dạy họ 
làm nhà, dạy họ dệt vải, dạy họ đủ thứ kỹ thuật cần trong 
cuộc sống. Lại thị hiện đủ thứ hành nghiệp, khiến cho học 
sinh học tập, khiến cho họ an cư lạc nghiệp, đời sống an ổn 
thì họ sẽ phát tâm bồ đề, học vô thượng đạo.  

 

Chẳng làm vật bức não chúng sinh 
Chỉ nói việc lợi ích thế gian 
Các luận chú thuật và cỏ thuốc  
Như vậy hết thảy đều nói rành.  

 

 Những gì Bồ Tát làm, đều là hành vi lương thiện. 
Ngài dạy chúng sinh cải tà theo chánh, chứ chẳng làm việc 
bức não chúng sinh, cũng chẳng làm công cụ sát hại chúng 
sinh. Bồ Tát chỉ nói việc có lợi ích cho chúng sinh thế gian, 
hoặc dạy chúng sinh pháp thuật tụng Kinh, trì chú, hoặc 
dạy chúng sinh biết cỏ thuốc, hoặc dạy chúng sinh tất cả lý 
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luận học vấn. Nhưng công xảo minh vừa nói ở trên, là dạy 
chúng sinh, khiến cho họ đều hiểu biết.  

Người xuất gia tu đạo phải nghiên cứu sự học về 
năm minh :  

1). Thanh minh : Minh bạch ngôn ngữ văn tự.  
2). Công xảo minh : Minh bạch kỹ thuật về tất cả 

công nghệ.  
3). Y phương minh : Minh bạch y học thường thức, 

hiểu lý của bệnh, biết tánh của thuốc.  
4). Nhân minh : Minh bạch đạo lý chánh tà thật giả.  
5). Nội minh : Minh bạch bản tánh của tâm tánh ta, 

người.  
Năm học này là quá trình phải tu.  
 

 Tất cả tiên nhơn hạnh thù thắng 
 Trời người các loài cùng tín ngưỡng 
 Như vậy khó hành pháp khổ hạnh 
 Bồ Tát tùy ứng đều làm được.  
 

 Hết thảy tất cả thiên nhơn, các Ngài đều tu khổ hạnh 
thù thắng, có người tu khổ hạnh chẳng ăn thức ăn nấu chín, 
có người tu khổ hạnh chẳng ăn năm vị, có người ăn cỏ 
xanh và lá cây để duy trì mạng sống, đó đều là hạnh thù 
thắng, đó là một số người làm không được, cho nên người 
trời và người nhân gian đều tín ngưỡng sự tu hành của họ. 
Pháp khổ hạnh khó hành như vậy, Bồ Tát quán sát nhân 
duyên của chúng sinh, tùy thời mà ứng hiện đủ thứ khổ 
hạnh, để cảm hóa chúng sinh phát tâm bồ đề.  
 

 Hoặc làm người xuất gia ngoại đạo 
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 Hoặc trong rừng núi tự cần khổ 
 Hoặc lõa hình thể chẳng y phục 
 Mà trong chúng đó làm sư trưởng.  
 

 Bồ Tát thị hiện đủ thứ khổ hạnh ngoại đạo để giáo 
hóa tất cả ngoại đạo, khiến cho họ bỏ tà về chánh, bỏ trần 
hợp giác, cho nên Bồ Tát có lúc thị hiện người xuất gia 
ngoại đạo. Hoặc ở trong rừng núi, tự trồng tự ăn, chuyên 
cần tu khổ hạnh, tự lực cánh sinh, chẳng hóa duyên bên 
ngoài. Hoặc lõa thể chẳng mặc quần áo, chẳng có mọi sự 
chấp trước. Hoặc làm sư truyền của ngoại đạo, để dạy kẻ 
ngoại đạo tu hành như thế nào, phát bồ đề tâm như thế nào. 
  

 Hoặc hiện tà mạng đủ thứ hạnh 
 Tập làm phi pháp cho là thắng 
 Hoặc hiện Phạm Chí các oai nghi 
 Mà trong chúng đó làm thượng thủ.  
 

 Bồ Tát có lúc thị hiện tà mạng đủ thứ hạnh, tức cũng 
là tiêu dị hiện kỳ, cao thanh hiển oai, nói việc lành dữ họa 
phước. Giống như phê bát tự, coi tướng bói quẻ, xem 
phong thủy .v.v... đều ở trong năm tà mạng, tập làm việc 
bất hợp pháp, cho là thù thắng. Hoặc thị hiện Phạm Chí tu 
hạnh thanh tịnh, đủ thứ các oai nghi. Ở trong các chúng đó 
làm thượng thủ, làm lãnh tụ.  
 

 Hoặc chịu ngũ nhiệt phơi dưới nắng 
 Hoặc giữ giới bò chó và nai 
 Hoặc mặc y rách phụng thờ lửa 
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 Vì độ chúng kia làm sư trưởng.  
 

 Bồ Tát có lúc thị hiện ngoại đạo chịu ngũ nhiệt, dùng 
lửa đốt thân, hoặc xông mũi. Hoặc phơi nắng dưới ánh mặt 
trời. Hoặc thị hiện ngoại đạo giữ giới bò, giới chó và giới 
nai. Ngoại đạo có thiên nhãn thông, thấy được bò, chó, nai 
sau khi chết sinh lên trời, họ cho rằng học cách sống của 
bò, chó, nai, thì có thể sinh về trời, cho nên giữ giới bò, 
chó, nai, thì ăn cỏ xanh, chẳng ăn cơm, thế người giữ cửa, 
ngủ ở ngoài nhà. Nhưng chẳng biết bò, chó, nai, kiếp trước 
tu quả lành sinh về trời, tại đời này chịu xong quả báo làm 
bò, chó, nai, thì lập tức được sinh về trời. Những kẻ ngoại 
đạo đó, chẳng minh bạch luật nhân quả tiền nhân hậu quả.  
 Hoặc thị hiện ngoại đạo mặc đồ rách rưới, cho rằng 
có thể hết khổ thêm vui. Hoặc thị hiện ngoại đạo lạy lửa, 
cho rằng lửa là chân thần. Bồ Tát vì giáo hóa những ngoại 
đạo tà tri tà kiến đó, mà thị hiện đồng loại làm sư trưởng để 
giáo hóa họ phát tâm bồ đề.  
 

 Hoặc hiện yết kiến miếu chư Thiên 
 Hoặc lại hiện vào nước sông Hằng 
 Ăn rễ quả thảy đều làm được 
 Nơi đó thường nghĩ pháp tối thắng.  
 

 Bồ Tát hoặc thị hiện ngoại đạo, đi yết kiến lạy miếu 
của chư Thiên. Hoặc thị hiện ngoại đạo ẩn dưới sông Hằng, 
nhưng nước chẳng làm chết đặng; nhảy vào trong lửa dữ, 
cũng chẳng thiêu chết được. Hoặc ăn nhành cây rễ cỏ và 
các thứ trái cây. Bồ Tát đều thị hiện đủ thứ khổ hạnh, khiến 
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cho kẻ ngoại đạo tu tà tri tà kiến, thấy pháp tối thắng của 
Bồ Tát tu.  
 

 Hoặc hiện ngồi xổm hoặc co chân 
 Hoặc nằm cỏ gai hoặc trên tro 
 Hoặc nằm trên chày cầu giải thoát 

Mà trong chúng đó làm sư trưởng.  
 

 Bồ Tát thị hiện ngoại đạo, tu khổ hạnh ngồi chồm 
hổm suốt ngày không động. Hoặc co chân mà đứng, suốt 
ngày chẳng dời. Hoặc lõa thể nằm trên cỏ có gai (bây giờ 
còn có nằm trên giường đinh), hoặc nằm ở trên tro nóng, 
hoặc nằm trên chày nhọn. Tại sao phải như thế ? Vì muốn 
cầu thoát khỏi ba cõi, cho nên tu đủ thứ khổ hạnh. Bồ Tát 
vì những thứ ngoại đạo đó, mà làm sư truyền, hiện ra thần 
thông cao hơn họ, khiến cho họ kính phục mà tín ngưỡng, 
khiến cho họ bỏ tà về chánh mà phát tâm bồ đề.  
 

 Như vậy đủ thứ các ngoại đạo 
 Quán hiểu tâm họ và đồng sự 
 Thị hiện khổ hạnh đời chẳng kham 
 Khiến họ thấy rồi đều điều phục.  
 

 Các thứ ngoại đạo như đã nói, Bồ Tát quán sát minh 
bạch tâm của họ, đồng sự với họ, tu đủ thứ khổ hạnh, 
nhưng cao minh hơn họ. Những khổ hạnh đó chẳng phải 
người thế gian kham nhẫn chịu đựng được, khiến cho ngoại 
đạo thấy công phu như thế rồi đều bị điều phục, bèn bỏ khổ 
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hạnh vô ích của họ mà tu thiền định chánh tông, như thế rất 
lợi ích đối với thân tâm không thể nghĩ bàn.  
 

 Chúng sinh mê hoặc bẩm tà giáo 
 Trụ nơi ác kiến thọ các khổ 
 Vì dùng phương tiện nói diệu pháp 
 Đều khiến hiểu rõ nghĩa chân thật.  
 

 Chúng sinh là do các duyên hòa hợp mà sinh. Chúng 
sinh có mười hai loài. Chúng sinh vì có vô minh mà sinh 
mê hoặc, do đó:  
 

‘’Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo.’’ 
 

Ðây tức là nói đạo lý trồng nhân lành kết quả lành, 
trồng nhân ác kết quả ác, nhân thế nào quả thế ấy. Ðời nay 
thọ nhận là do đời trước tạo ra. Ðời nay làm thì đời sau 
chịu. Do đó có câu :  

 

‘’Muốn biết nhân đời trước 
Hãy xem đời này thọ 
Muốn biết quả vị lai, 

Xem mình đang làm gì.’’ 
 

 Ðời trước trồng nhân tà tri tà kiến, thì đời này bẩm tà 
giáo, tín ngưỡng bàng môn tả đạo, trụ ở trong ác kiến, thọ 
đủ thứ quả khổ.  
 Bồ Tát vì khiến ngoại đạo sinh tư tưởng chánh tri 
chánh kiến, bèn dùng pháp môn phương tiện khéo léo để 
giáo hóa, vì họ nói đủ thứ diệu pháp, khiến cho họ hiểu rõ 
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đạo lý chân chánh thực tại, không còn vào rừng tà kiến 
nữa.  
 

 Hoặc biên chú ngữ nói bốn đế 
 Hoặc thiện mật ngữ nói bốn đế 
 Hoặc nhân trực ngữ nói bốn đế 
 Hoặc thiên mật ngữ nói bốn đế.  
 

 Vì chúng sinh ở trong mê hoặc, cho nên Bồ Tát dùng 
đủ thứ phương pháp, để nói đạo lý khổ tập diệt đạo bốn đế, 
khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Hoặc dùng biên chú 
ngữ để nói bốn đế. Ở nam Ấn Ðộ có nước Biên, nhân dân 
nước đó bẩm tánh thuần chất, lời nói ra trở thành thần chú. 
Nếu nước láng giềng đếm xâm chiếm, thì chẳng dùng binh 
gậy, chỉ dùng lời thì phá tan, cho nên gọi là biên chú ngữ. 
Hoặc dùng thiện mật ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng 
nhân trực ngữ để nói pháp bốn đế, hoặc dùng thiên mật ngữ 
để nói pháp bốn đế.  
 

 Phân biệt văn tự nói bốn đế 
 Quyết định nghĩa lý nói bốn đế 
 Khéo phá ngoại đạo nói bốn đế 
 Ngoại đạo chẳng động nói bốn đế.  
 

Hoặc dùng văn tự khác nhau, để nói khổ tập diệt đạo 
bốn đế, hoặc dùng quyết định (chân thật) nghĩa lý, để nói 
pháp bốn đế. Dùng đủ thứ nghĩa lý để phá đạo lý bàng môn 
tả đạo, để nói pháp bốn đế. Hoặc dùng lý luận chẳng phải 
ngoại đạo làm lay động được, để nói pháp bốn đế.  
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Hoặc lời bát bộ nói bốn đế 
Hoặc tất cả lời nói bốn đế 
Tùy lời lẽ tiếng họ hiểu được 
Vì nói bốn đế khiến giải thoát.  

 

Hoặc dùng lời lẽ của trời rồng tám bộ, để nói pháp 
khổ tập diệt đạo bốn đế. Hoặc dùng tất cả lời lẽ, để nói 
pháp bốn đế. Tuy nhiên:  
 

‘’Phật dùng một âm để nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được.’’ 

 

Song, vẫn có những chúng sinh chẳng hiểu hết hoàn 
toàn, hoàn toàn minh bạch thì chiếu thấy các pháp thật 
tướng, chẳng minh bạch thì chỉ biết ít phần đạo lý của 
pháp. Cho nên phải tùy thuận lời lẽ âm thanh chúng sinh 
minh bạch, để nói pháp bốn đế, khiến cho chúng sinh đắc 
được giải thoát.  

 

Hết thảy tất cả các Phật pháp 
Đều nói như vậy đâu chẳng hết 
Biết cảnh giới lời không nghĩ bàn 
Tên là thuyết pháp tam muội lực.  

 

Hết thảy tất cả các Phật pháp, giống như dùng đủ thứ 
lời lẽ để nói pháp bốn đế. Cũng dùng đủ thứ lời lẽ âm 
thanh để nói tất cả pháp. Ðạo lý nói ra đều chí thiện chí 
mỹ, chẳng có nơi nào mà chẳng hết hoàn toàn. Bồ Tát biết 
cảnh giới của tất cả lời lẽ, đều là không thể nghĩ bàn, danh 
từ đó gọi là thuyết pháp tam muội lực.  
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Có thắng tam muội tên An lạc 
Hay khắp cứu độ các quần sinh 
Phóng đại quang minh không nghĩ bàn 
Khiến cho người thấy đều điều phục.  

 

Mười phương chư Phật Bồ Tát, có tam muội thù 
thắng tên là tam muội An lạc, hay ở trong định đến mười 
phương thế giới, để khắp cứu độ tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ được an lạc. Lại phóng ra quang minh không thể 
nghĩ bàn, khắp chiếu chúng sinh, do đó: ‘’Phật quang phổ 
chiếu.’’ Phàm là chúng sinh thấy được đại quang minh đó, 
đều bị điều phục, phát tâm bồ đề, hướng về Phật đạo.  

 

Quang minh phóng ra tên Thị hiện 
Nếu có chúng sinh gặp quang này 
Tất được lợi ích chẳng luống uổng 
Do đó được thành vô thượng trí.  

 

Mười phương chư Phật Bồ Tát, do tại nhân địa tu 
hành và phát nguyện lực, nên phóng ra quang minh không 
thể nghĩ bàn, tên gọi là tam muội thị hiện. Giả như có 
chúng sinh gặp được đại quang minh đó, thì chắc chắn sẽ 
được lợi ích, chẳng luống qua. Chúng sinh thấy được 
quang minh đó, đều đắc được trí huệ vô thượng.  

 

Quang đó thị hiện nơi chư Phật 
Hiện pháp hiện Tăng hiện chánh đạo 
Cũng hiện tháp Phật và hình tượng 
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Do đó được thành quang minh này.  
 

Ở trong quang minh đó, thị hiện mười phương chư 
Phật, lại thị hiện tất cả tôn pháp của chư Phật nói, lại thị 
hiện tất cả hiền Thánh Tăng của chư Phật hóa độ, lại thị 
hiện chánh pháp của chư Phật giáo hóa chúng sinh, và tháp 
cùng với hình tượng của chư Phật, đều thị hiện ra ở trong 
quang minh. Vì nhân duyên đó mà quang minh chiếu soi, 
tận hư không biến pháp giới.  

 

Lại phóng quang minh tên Chiếu diệu 
Sáng lấp tất cả quang chư Thiên 
Hết thảy chướng ngại thảy đều trừ 
Khắp vì chúng sinh làm lợi ích.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội chiếu 
diệu. Quang minh đó chiếu sáng che lấp hết tất cả ánh sáng 
của chư Thiên, hết thảy chỗ đen tối chướng ngại đều trừ 
sạch hết, khắp vì chúng sinh mà làm lợi ích.  

 

Quang đó giác ngộ tất cả chúng 
Khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật 
Do dùng đèn cúng dường chư Phật 
Được thành vô thượng đăng trong đời.  

 

Quang minh chiếu diệu đó, chiếu thân chúng sinh, 
khiến cho họ giác ngộ mà phát tâm bồ đề, cầm đèn sáng 
đến cúng dường chư Phật. Do dùng đèn dầu để cúng dường 
mười phương chư Phật, mà được thành tựu trí huệ vô 
thượng trong đời. Vì đèn đại biểu cho quang minh, quang 
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minh tức là trí huệ. Muốn được trí huệ quang minh, thì 
cúng dường đèn dầu ở trước Phật.  

 

Thắp các đèn dầu và đèn tô 
Cũng thắp đủ thứ các đuốc sáng 
Các hương thơm, thuốc hay, nến báu 
Dùng để cúng Phật được quang này.  

 

Hoặc thắp tất cả đèn dầu và đèn tô, hoặc tất cả đuốc 
sáng, dùng những ánh sáng đó để cúng dường Phật. Hoặc 
dùng đủ thứ hương báu, đủ thứ thuốc hay, đủ thứ nến báu. 
Dùng đủ thứ đồ cúng để cúng dường Phật, thì sẽ đắc được 
quang minh chiếu sáng đó, mà được vô lượng vô biên trí 
huệ.  

 

Lại phóng quang minh tên Tế độ 
Quang đó giác ngộ tất cả chúng 
Khiến họ phát được tâm thệ nguyện 
Độ thoát quần sinh trong biển dục.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội tế độ. 
Quang minh đó hay độ chúng sinh từ bờ sinh tử bên này, 
qua sông phiền não, đưa đến bờ Niết Bàn bên kia. Tức 
cũng là nguyện thứ nhất trong bốn nguyện lớn ‘’Chúng 
sinh vô biên thệ nguyện độ.’’ Chúng sinh nhiều vô lượng 
vô biên, chúng ta phải phát nguyện, độ tất cả chúng sinh 
thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc. Phát nguyện chẳng 
phải niệm niệm trong miệng, mà phải cung hành thực tiễn 
thì mới được. Chúng ta phải nghĩ ‘’Chúng sinh vô biên thệ 
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nguyện độ.’’ Chúng ta đã độ chưa ? Chúng ta độ chúng 
sinh, hay là bị chúng sinh độ ? Chúng ta chuyển được cảnh 
giới, hay là bị cảnh giới chuyển ? Mình có tùy duyên 
không đổi, không đổi tùy duyên, có định lực chân chánh đó 
chăng ? Những vấn đề này thời khắc phải phản tỉnh.  

Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, tức 
cũng là ‘’Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn.’’ Nếu giác 
ngộ thì mới nhận thức được phiền não, mới chuyển phiền 
não thành bồ đề được. Nếu chẳng giác ngộ thì chẳng 
chuyển được, cho nên phải giác ngộ. Giác ngộ cái gì ? Giác 
ngộ phiền não của sinh tử. Phiền não tức là vô minh, bồ đề 
tức là trí huệ, tu đạo tức là phá vô minh, cầu trí huệ.  

Quang minh đó hay khiến chúng sinh phát tâm thệ 
nguyện, tức cũng là ‘’Pháp môn vô lượng thệ nguyện 
học.’’ Phát thệ nguyện để học Phật pháp, thì mới đoạn trừ 
được phiền não, chứng được đạo quả bồ đề. Nếu không 
phát thệ nguyện, thì không thể vào sâu tạng Kinh, cũng 
không được trí huệ như biển.  

Nếu độ thoát biển dục của các quần sinh, thì sẽ thành 
Phật, tức cũng là ‘’Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.’’ 
Khiến cho chúng sinh chưa trồng căn lành, thì trồng căn 
lành, chúng sinh đã trồng căn lành, thì làm cho tăng 
trưởng, chúng sinh căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho 
chín mùi, chúng sinh căn lành đã chín mùi, thì khiến cho 
giải thoát. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, ý nghĩ 
khác nhau, sở thích khác nhau, cho nên phải quán sát căn 
cơ mà nói pháp, vì người mà nói pháp thì mới có hiệu quả. 
Ví như căn cơ tiểu thừa thì khiến cho họ hồi tiểu hướng 
đại, nhưng chẳng phải là việc dễ dàng. Căn khí đại thừa 
khiến cho họ học pháp tiểu thừa, cũng chẳng phải là việc 
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dễ dàng. Phật nói tất cả pháp, là đối với căn cơ của tất cả 
chúng sinh mà nói. Nếu chẳng có tất cả căn cơ, thì cũng 
chẳng dùng tất cả pháp. Căn cơ là tâm của chúng sinh.  

Chúng ta chúng sinh đều trôi nổi bất định ở trong 
biển dục. Khi minh bạch thì nổi lên, muốn thoát khỏi biển 
dục. Khi hồ đồ thì chìm xuống, chẳng muốn thoát khỏi 
biển dục. Cho nên Phật Bồ Tát muốn độ thoát biển dục các 
quần sinh, sớm thành Phật đạo.  

 

Nếu hay phát được tâm thệ nguyện 
Độ thoát quần sinh trong biển dục 
Thời vượt qua được bốn dòng nước 
Sẽ đến thành vô ưu giải thoát.  

 

Nếu như khắp phát được tâm đại thệ nguyện, lại 
muốn độ thoát hết thảy pháp giới tất cả chúng sinh, nhất là 
các quần sinh ở trong biển dục. Vì họ tham luyến hồng 
trần, cho nên chẳng dễ gì thoát khỏi biển dục. Nếu độ thoát 
được biển dục, thì sẽ vượt qua khỏi bốn dòng nước mà đạt 
đến thành giải thoát không sầu không lo.  

Dòng nước là ví dụ, nghĩa là nguy hiểm giống như 
dòng nước chảy mạnh, sẽ làm chết người. Tam giới hai 
mươi lăm cõi tức là dòng nước.  

Dòng nước có bốn thứ :  
1). Dục lưu : Dục niệm lợi hại giống như dòng nước.  
2). Kiến lưu : Tức là kiến hoặc tam giới, cũng là ngũ 

kiến (thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà 
kiến), cũng là tướng ta chấp ta. Ðó giống như dòng nước, 
khiến cho chúng sinh phiêu lưu trong biển dục, chẳng được 
thoát khỏi.  
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3). Hữu lưu : Chúng sinh hữu tình lưu chuyển không 
ngừng trong biển dục sinh tử của tam giới, quả báo có sinh 
thì có diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, giống như dòng 
nước.  

4). Vô minh lưu : Vô minh là gốc rễ của điên đảo. Ví 
như nói chánh pháp mà họ chẳng muốn nghe, còn nói tà 
pháp thì họ rất thích nghe, đó tức là dòng nước vô minh. 
Phiêu lưu bất định trong biển dục, nên không thể đến được 
bờ kia. Nếu chẳng có tà tri tà kiến, thì chẳng có vô minh 
phiền não, thì chẳng có tất cả dục niệm, thì chẳng có tất cả 
chấp trước, sẽ đạt đến thành vô ưu giải thoát.  

 

Nơi các đường đi có nước lớn 
Tạo lập cầu đò và thuyền bè 
Chê bai hữu vi khen vắng lặng 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì nơi nơi chí tại lợi ích 
chúng sinh, cho đến nơi chúng sinh đi qua như sông lớn, 
hoặc sông nhỏ đều làm cầu và thuyền bè, để cho người đi 
qua. Chê bai hữu vi tức là nói pháp hữu vi không thể dứt 
sinh tử, không thể thoát khỏi ba cõi. Khen ngợi vắng lặng 
(thiền định), tức là nói pháp vô vi, mới đắc được giải thoát, 
mới thành tựu đạo nghiệp. Vì đời đời kiếp kiếp hành Bồ 
Tát đạo, cho nên đắc được thành tựu quang minh này.  

 

Lại phóng quang minh tên Diệt ái 
Quang này giác ngộ tất cả chúng 
Khiến họ xả lìa nơi năm dục 
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Chuyên nghĩ vị diệu pháp giải thoát.  
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là tam muội diệt ái. 
Quang minh đó hay tiêu diệt tất cả ái dục. Chúng sinh chấp 
trước tức là ái dục. Vì có dục nam tham nữ ái, cho nên 
không thể dứt sinh tử. Quang minh đó hay khiến chúng 
sinh giác ngộ ái là gốc rễ sinh tử, lại hay khiến cho chúng 
sinh xả lìa tài, sắc, danh, ăn, ngủ, vui năm dục, lại có thể 
nói là lìa sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm trần. Năm thứ dục 
này chi phối chúng sinh điên đảo. Nếu xả lìa năm dục, thì 
chẳng có gì để chấp trước, chuyên nghĩ pháp môn giải 
thoát, thì sẽ đắc được vị diệu pháp, cảnh giới này không thể 
nghĩ bàn, hay lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử.  

 

Nếu xả lìa được nơi năm dục 
Chuyên nghĩ vị diệu pháp giải thoát 
Thì hay dùng Phật pháp cam lồ 
Khắp diệt các khát ái thế gian. 

  

Nếu như xả lìa được năm dục, mà chuyên nhất để tu 
pháp môn thiền định, thì sẽ đắc được vị diệu pháp giải 
thoát, thì hay dùng cam lồ pháp vũ của Phật, khắp diệt tất 
cả ái của thế gian. Ái này giống như đói khát cần, thật 
khiến cho người không thể nhẫn thọ. Song, thấm nhuần 
được mưa pháp cam lồ của Phật, thì dần dần sẽ tiêu trừ 
phiền não ái, mà thoát khỏi biển dục, đạt đến cảnh giới mát 
mẻ.  

 

Bố thí ao giếng và suối nước 
Chuyên cầu đạo bồ đề vô thượng 
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Chê bai năm dục khen thiền định 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát tu đủ thứ bố thí, đối với mọi người đều có ân 
huệ, lợi ích tất cả. Hoặc đào ao và giếng nước uống, khiến 
cho người đi đường có nước giải khát. Hoặc đào suối nước, 
khiến cho chúng tắm rửa bụi bặm trong thân tâm, khiến 
cho thân tâm thanh tịnh. Tại sao phải như thế ? Vì muốn 
lợi ích chúng sinh, muốn tài bồi công đức cho mình, cũng 
là cầu đạo bồ đề vô thượng.  

Hoặc chê bai năm dục, vì năm dục rất có hại đối với 
người tu đạo, cho nên phải xả lìa nó. Hoặc khen ngợi diệu 
pháp thiền định, vì thiền định là lối tắt mau khai ngộ nhất. 
Do đó phải tinh tấn tham thiền, một giây một phút cũng 
luống qua. Vì tu bố thí, xả bỏ năm dục, mà thành tựu quang 
minh diệt ái này.  

 

Lại phóng quang minh tên Hoan hỷ 
Quang này giác ngộ tất cả chúng 
Khiến họ ái mộ Phật bồ đề 
Phát tâm nguyện chứng đạo vô sư.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là hoan hỷ tam 
muội. Bất cứ loại chúng sinh nào, được quang minh này 
chiếu đến, thì liền sinh tâm hoan hỷ. Quang minh này hay 
khiến cho tất cả chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề và hay 
khiến cho chúng sinh ái mộ Phật bồ đề. Chữ ‘’ái‘’ này là ái 
mộ, chẳng phải chữ ‘’ái‘’ đã nói ở trước, đó là tham ái tài 
sắc danh thực thùy năm dục; đây là ái mộ Phật Pháp Tăng 
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Tam Bảo. Ái năm dục là ái nhiễm ô, ái Tam Bảo là ái thanh 
tịnh.  

Phải lập chí phát tâm nguyện chứng đạo vô sư, tức 
cũng là vô sư tự thông, chẳng cần thầy dạy, tự mình minh 
bạch đạo lý. Ðạo này do kiền, thành, hằng, ba chữ để siêng 
tu giới định huệ, để tiêu diệt tham sân si, như vậy mới có 
sự thành tựu.  

 

Tạo lập tượng đại bi Như Lai 
Các tướng trang nghiêm ngồi tòa sen 
Luôn khen các công đức tối thắng 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Ai muốn được tướng tốt trang nghiêm, thì phải dùng 
hương hoa để cúng dường Phật, hoặc tu sửa làm chùa, tạo 
tượng Phật. Trang nghiêm tượng Phật, tức là trang nghiêm 
chính mình, cho nên phải tạo tượng đại bi Như Lai. Tạo 
tượng trang nghiêm ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, 
ngồi trên tòa sen, lại phải luôn luôn khen ngợi công đức thù 
thắng của chư Phật, vì nhân duyên đó mà được quang minh 
hoan hỷ này.  

 

Lại phóng quang minh tên Ái lạc 
Quang đó giác ngộ tất cả chúng 
Khiến tâm họ thích các đức Phật 
Và thích ưa pháp thích chúng Tăng.  

 

Lại phóng quang minh tên là ái lạc. Quang minh đó 
hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, 
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cải tà quy chánh mà phát tâm bồ đề. Quang minh đó hay 
khiến tâm chúng sinh an vui, hoan hỷ mười phương chư 
Phật, mười phương tôn pháp, mười phương hiền Thánh 
Tăng. Vì tâm sinh hoan hỷ mà an lạc, bèn quy y Tam Bảo, 
cung kính Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam 
Bảo, đây là điều kiện Phật giáo đồ phải đầy đủ.  

 

Nếu tâm thường thích các đức Phật 
Và thích tôn pháp thích chúng Tăng 
Tức trong chúng hội của Như Lai 
Sớm thành thâm pháp nhẫn vô thượng.  

 

Nếu như tâm luôn luôn ưa thích các Ðức Phật, pháp 
của chư Phật nói, tuyên dương Hiền Thánh Tăng của Phật 
pháp, thì sẽ có tư cách tham gia tất cả pháp hội của Như 
Lai, mà được thấy Phật, lại được nghe pháp. Hoặc gần gũi 
thiện tri thức và bạn hiền, như vậy lập tức sẽ thành tựu 
pháp nhẫn sâu xa vô thượng. Tất cả pháp đều nhẫn thọ 
được, đều y pháp tu hành, thì cách Phật đạo không xa mấy. 

  

Khai ngộ chúng sinh vô số lượng 
Đều khiến niệm Phật Pháp Tăng bảo 
Và bày phát tâm tu công đức 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh, từ trong mê mộng 
sớm giác ngộ, cho nên khai ngộ chúng sinh nhiều đến vô 
số lượng. Khiến cho chúng sinh minh bạch pháp môn niệm 
Phật niệm Pháp niệm Tăng là khai ngộ. Bồ Tát lại chỉ bày 
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cho chúng sinh phát tâm bồ đề như thế nào, tu đạo như thế 
nào, làm việc lành như thế nào, làm công đức như thế nào, 
nói rất rõ ràng. Nếu y pháp tu hành, thì sẽ chấm dứt sinh tử, 
thành tựu được quang minh này.  

 

Lại phóng quang minh tên Phước tụ 
Quang này giác ngộ tất cả chúng 
Khiến tu đủ thứ vô lượng thí 
Dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là phước tụ. Quang 
minh đó hay tụ tất cả phước lại. Phước là từ đâu đến ? Tức 
là từ bố thí mà đến. Hay bố thí thì có công đức, thì có 
phước báo. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ tu đủ thứ vô lượng pháp môn bố thí, đem 
công đức bố thí đó, nguyện cầu đạo vô thượng, tức cũng là 
thành Phật.  

 

Lập hội đại bố thí vô hạn 
Ai đến cầu xin đều thỏa mãn 
Chẳng khiến tâm họ có thiếu thốn 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Thiết lập pháp hội đại bố thí. Vô hạn, bất cứ gì cũng 
đều bố thí, chẳng có hạn lượng, muốn bao nhiêu thì được 
bấy nhiêu. Có cầu tất ứng, đều khiến cho họ thỏa mãn, 
chẳng khiến tâm của họ cảm giác thiếu thốn. Do nhân 
duyên đó mà thành tựu quang minh phước tụ.  

 

Lại phóng quang minh tên Đủ trí 
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Quang này giác ngộ tất cả chúng 
Khiến cho trong một pháp một niệm 
Đều hiểu vô lượng các pháp môn.  

 

Lại phóng đại quang minh tên là đủ trí, tức cũng là 
quang minh đầy đủ nhất thiết trí huệ. Quang minh đó, hay 
khiến chúng sinh chưa giác ngộ thì sẽ giác ngộ. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, từ minh bạch một pháp mà minh bạch tất 
cả các pháp. Trong một niệm biết đạo lý:  

 

‘’Một làm vô lượng, vô lượng làm một.’’ 
 

Do một pháp môn mà thấu hiểu vô lượng pháp môn, 
do đó cảnh giới:  

 

‘’Một thông tất cả đều thông.’’ 
 

Vì các chúng sinh phân biệt pháp 
Và dùng quyết rõ nghĩa chân thật 
Khéo nói nghĩa pháp chẳng khuyết giảm 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, mà phân biệt đạo lý các 
pháp thật tướng, khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa 
chân thật của Phật pháp. Dùng đủ thứ pháp phương tiện, 
khéo nói nghĩa lý của diệu pháp, chẳng có thiếu khuyết 
giảm bớt. Dùng phương pháp vào sâu ra cạn, nói rõ nghĩa 
lý Kinh điển, do nhân duyên đó nên đắc được quang minh 
đủ trí này.  

 

Lại phóng quang minh tên Huệ đăng 
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Quang này giác ngộ tất cả chúng 
Khiến biết tánh chúng sinh vắng lặng 
Tất cả các pháp không chỗ có.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là huệ đăng. Quang 
minh đó hay giác ngộ chúng sinh vô minh, khiến cho tất cả 
chúng sinh, biết tánh chúng sinh vốn không sinh không 
diệt, vốn đầy đủ trí huệ đức tướng Như Lai. Tất cả các 
pháp vốn vắng lặng. Do đó:  

 

‘’Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt.’’ 

 

Tất cả các pháp chẳng có một thật thể, đều là không, 
chẳng chỗ có.  

 

Diễn nói các pháp không vô chủ 
Như huyễn như diệm trăng trong nước 
Cho đến giống như mộng bóng hình 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát diễn nói vô thường, khổ, không, vô ngã, tất 
cả các pháp, đều là vắng lặng, chẳng có một thật thể để chủ 
tể. Tất cả pháp tức là phương pháp, cũng là pháp phương 
tiện. Vì chúng sinh chấp trước, cho nên mới nói đủ thứ 
pháp môn phương tiện, để phá tất cả chấp trước của chúng 
sinh. Pháp hữu vi như huyễn chẳng thật, như dương diệm 
đại địa mùa xuân, như mặt trăng trong nước, như hình 
bóng trong gương, đều chẳng thật thể. Lại như hình bóng 
trong mộng, hư vọng không thật. Bồ Tát hết lòng khuyên 
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dạy chúng sinh đừng chấp trước pháp hữu vi. Do nhân 
duyên đó mà đắc được quang minh huệ đăng.  

 

Lại phóng quang tên pháp tự tại 
Quang đó giác ngộ tất cả chúng 
Khiến được vô tận đà la ni 
Đều trì tất cả các Phật pháp.  

 

Lại phóng ra quang minh tên là pháp tự tại. Nơi tất 
cả các pháp, đắc được tự tại viên dung vô ngại. Quang 
minh đó, hay giác ngộ tất cả chúng sinh chẳng tự tại, mà 
khiến cho họ đắc được tự tại, đắc được vô tận đà la ni. Ðà 
la ni dịch là tổng trì, tức là ‘’Tổng tất cả pháp, trì vô lượng 
nghĩa’’, tức cũng là tổng trì thân khẩu ý ba nghiệp thanh 
tịnh, thì hoàn toàn tu trì tất cả pháp của Phật.  

 

Người cung kính cúng dường trì pháp 
Cung cấp thủ hộ các Thánh hiền 
Dùng đủ thứ pháp thí chúng sinh 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Người cung kính tu trì Phật pháp, người cúng dường 
tu trì Phật pháp. Phát tâm trợ giúp đạo tràng làm việc, tức 
là cung cấp; lại phát tâm thủ hộ các Thánh hiền Tăng. 
Dùng đủ thứ pháp thí cho chúng sinh, khiến cho họ minh 
bạch đạo lý của pháp, để cải ác hướng thiện mà phát tâm 
bồ đề. Do nhân duyên đó, nên đắc được quang minh pháp 
tự tại này.  

 

Lại phóng quang minh tên Năng xả 
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Quang đó giác ngộ chúng sinh sẻn 
Khiến biết tài bảo đều không thường 
Luôn ưa bố thí tâm không chấp.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là năng xả, tức 
cũng là quang minh bố thí, hay khiến cho chúng sinh xan 
tham, phát tâm bố thí, giác ngộ tất cả tài bảo chẳng phải là 
vật vĩnh viễn không hoại, do đó thường ưa thích bố thí cho 
tất cả chúng sinh. Song, chẳng có người bố thí, vật thí, 
người nhận, ba thứ chấp trước, mới là thật bố thí. Do đó: 
‘’Làm thiện vui nhất,’’ sự an lạc này chẳng gì sánh bằng.  

 

Tâm sẻn khó điều mà điều được 
Hiểu tài như mộng như mây trôi 
Tăng trưởng tâm bố thí thanh tịnh 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Chúng sinh tâm xan tham chẳng dễ gì điều phục, 
song, bị quang minh năng xả chiếu đến, thì sẽ chuyển biến 
thành tâm bố thí. Hiểu rõ tài vật như mộng, như mây trôi. 
Khổng Tử có nói :  

 

‘’Phú quý với tôi như mây trôi’’. 
 

Tức là nói phú quý giống như mây trôi trên trời, 
chẳng có tánh vĩnh cửu, thời khắc sẽ tan biến. Người sau 
chịu ảnh hưởng tư tưởng này, mới sinh ra tâm lý không 
cưỡng cầu, do đó: 

 

‘’Phú quý như hoa trong nước 
Công danh như sương trên ngói’’. 
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Phải việc gì cũng tri túc. Tư tưởng của nhà nho là : 
  

‘’Việc biết tri túc tâm thường lạc. 
Ðến chỗ không cầu phẩm tự cao.’’ 

 

Khổng tử lại nói : ‘’Phú quý mà cầu được, thì dù là 
việc cầm roi, tôi cũng làm. Nếu chẳng chỗ cầu, thì tôi làm 
theo điều tôi thích.’’ Ý nghĩa là nếu như phú quý có thể 
cầu, thì tuy là việc đánh xe thấp hèn, tôi cũng nguyện ý đi 
làm. Nhưng nếu phú quý không thể nào cầu được, thì tôi 
làm điều tôi hoan hỷ. Ví như thích đánh đàn thì đánh, thích 
đánh cờ thì đánh, thích viết chữ thì viết, thích họa thì họa. 
Tư tưởng của nhà Nho có chỗ giống Phật giáo, nhưng Phật 
giáo chủ trương từ bi, chẳng có tâm tham mà phải bố thí. 
Chủ trương cứu giúp chúng sinh, thương xót chúng sinh. 
Bất quá nhà Nho là pháp thế gian, cầu làm toàn nhân. Phật 
giáo là pháp xuất thế, cầu làm bậc giác ngộ, tức cũng là cầu 
có đại trí huệ.  

Quang minh năng xả đó, hay khiến chúng sinh tâm 
bố thí tăng trưởng, mà đắc được tâm thanh tịnh không 
nhiễm. Bồ Tát tại nhân địa tu đủ thứ pháp môn bố thí, triển 
chuyển giáo hóa chúng sinh tu pháp môn bố thí, do nhân 
duyên đó mà đắc được quang minh năng xả.  
 

Lại phóng quang minh tên Trừ nhiệt 
Quang đó giác ngộ người phạm giới 
Khiến cho họ trì giới thanh tịnh 
Phát tâm nguyện chứng đạo vô sư.  
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Lại phóng ra đại quang minh tên là trừ nhiệt, tức 
cũng là trì giới. Quang minh đó chiếu khắp chúng sinh, hay 
tiêu trừ bệnh nhiệt khổ phiền não. Lại khiến cho chúng sinh 
phạm giới, sinh tâm giác ngộ, phát tâm giữ giới. Phàm là 
chúng sinh chẳng giữ gìn giới luật đều vì ngu si, vô minh 
quá nặng, mê hoặc quá sâu, cho nên có đủ thứ nhiễm ô 
chẳng thanh tịnh. Người tại gia giữ năm giới tức là không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu.  

Quang minh đó, hay khiến cho người phạm giới khôi 
phục lại giới thể thanh tịnh, mà giữ gìn giới luật, phát tâm 
nguyện chứng được đạo vô sư, tức cũng là Phật đạo. Các 
bạn không thể giải thích theo chữ nghĩa, cho rằng đạo vô 
sư tức là chẳng có thầy chỉ dạy, thì có thể thành tựu đạo 
nghiệp. Giải thích như thế là tà tri tà kiến, hoàn toàn sai 
lầm, sai mười vạn tám ngàn dặm. Người tu đạo nhất định 
phải lạy thầy, thì mới học được pháp chân chánh, tức cũng 
là chánh tri chánh kiến. Nếu chẳng có thiện tri thức chỉ 
dạy, thì tu mù luyện đui, lãng phí công phu. Cuối cùng vẫn 
đọa vào địa ngục, song, mình vẫn không biết cho nên phải 
lạy thiện tri thức làm thầy, thì mới có thể thành tựu Phật 
đạo. 

  

Khuyên dắt chúng sinh thọ trì giới 
Thập thiện đạo nghiệp đều thanh tịnh 
Lại khiến phát tâm hướng bồ đề 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Bồ Tát khuyên dẫn dắt chúng sinh thọ trì giới luật 
thanh tịnh, làm cho mười điều thiện của thân khẩu ý ba 
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nghiệp hoàn toàn được thanh tịnh. Lại vì khiến cho chúng 
sinh trì giới phát tâm hồi hướng, hồi tiểu hướng đại, hồi sự 
hướng lý, hồi nhân hướng quả. Lại phát tâm bồ đề, trên cầu 
Phật đạo, dưới độ chúng sinh, vì tu đủ thứ hạnh môn, cho 
nên được quang minh trừ nhiệt này.  

 

Lại phóng quang minh tên Nhẫn nghiêm 
Quang đó giác ngộ kẻ sân hận 
Khiến họ trừ sân lìa ngã mạn 
Thường thích pháp nhẫn nhục nhu hòa.  

 

Lại phóng ra đại quang minh, tên là nhẫn nghiêm, 
tức cũng là nhẫn nhục. Dùng nhẫn nhục để trang nghiêm 
pháp thân thanh tịnh, quang minh đó hay giác ngộ tất cả 
chúng sinh có tâm sân hận, tức cũng là chúng sinh có vô 
minh rất nặng. Vô minh là gốc tạo nghiệp, do đó ‘’Lửa vô 
minh, thần cọp dữ, đó là gốc tội nghiệp kiếp trước.’’ Cọp 
vốn đã lợi hại rồi, nếu nó thành thần thì càng thêm lợi hại ! 
Một khi con người nổi giận lên, thì chẳng sợ bất cứ cái gì, 
cho đến cọp cũng chẳng sợ. Nổi giận lên thì có phiền não, 
cho nên chúng ta người tu đạo, quan trọng nhất là đừng nổi 
giận. Người xưa có nói :  

 

‘’Ngàn ngày nhặt củi 
Một đóm lửa nhỏ thiêu sạch.’’ 

 

Vất vả khổ cực ngàn ngày đi nhặt củi, bị một chút 
lửa mà thiêu sạch hết. Cũng có nghĩa là công phu tu hành 
bao nhiêu năm, một khi nổi giận, thì thiêu sạch hết công 
đức đã tu. Do đó:  
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‘’Một đốm lửa nhỏ 
Thiêu sạch hết rừng công đức’’. 

 

Tại sao chúng ta phải nổi giận ? Vì có vô minh. Làm 
thế nào phá được vô minh ? Thì phải tu pháp môn nhẫn 
nhục. Nếu có ai đến mắng bạn, đến đánh bạn, đến phỉ báng 
bạn, đến nhục mạ bạn, thì đừng động tâm, ngược lại hãy 
nghĩ đây là báo ứng. Thời khắc hồi quang phản chiếu, cầu 
nơi chính mình. Như vậy thì lửa vô minh sẽ từ từ đè nén 
xuống, dần dần giảm bớt, đến trình độ trong tro hết lửa, thì 
việc lớn sẽ hóa nhỏ, việc nhỏ chẳng còn nữa.  

Quang minh này hay khiến cho chúng sinh có tâm 
sân hận, tu pháp môn nhẫn nhục Ba la mật, tiêu trừ nóng 
giận, lìa khỏi ngã mạn. Thường sinh an lạc mà nhẫn nhục 
được, thì tánh tình sẽ biến thành nhu hòa. Các bạn xem ! 
Răng thì cứng lưỡi thì mềm; con người đến tuổi già thì 
răng rụng hết, còn lưỡi thì vẫn tồn tại. Ðây tức là đạo lý 
nhu khắc cương (mềm chế cứng), cho nên nhẫn nhục là 
pháp môn trên hết.  

 

Chúng sinh bạc ác khó nhẫn được 
Vì bồ đề nên tâm không động 
Thường thích khen ngợi công đức nhẫn 
Do đó được thành quang minh này.  

 

Gặp được kẻ ác thô bạo chẳng cứ đạo lý, thì rất khó 
nhẫn được, nhưng cũng phải nhẫn thọ, do đó:  

 

‘’Khó nhẫn nhẫn được, đó là thật nhẫn.’’ 
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Tức cũng là nhẫn là cao, hòa là quý. Tại sao phải 
nhẫn ? Vì muốn chứng bồ đề, cho nên tâm chẳng động, 
chẳng động tức là nhẫn, nhẫn tức là định. Thiền định tức là 
tu thân không động, tâm không động. Mới đắc được cảnh 
giới như như bất động, liễu liễu thường minh.  

Phải luôn luôn khen ngợi công đức nhẫn nhục, gì là 
công đức ? Tức là người ta nhẫn không được mà bạn nhẫn 
được, người ta chịu không được mà bạn chịu được, người 
ta không thể tu mà bạn tu được, người ta không thể làm mà 
bạn làm được, đó tức là công đức. Có người nói : Chùa 
Kim Sơn quá khổ ! Ngày ăn một bữa, sáng cũng đói, tối 
cũng đói, thật chịu chẳng được. Còn đả thiền thất thì sáng 
sớm ba giờ đã ngồi hương, tối mười hai giờ đêm mới nghỉ, 
thật là nhẫn thọ chẳng đặng. Ðó tức là biểu hiện nhẫn thọ 
không đặng. Nếu nhẫn chịu được, thì đắc được quang minh 
nhẫn nhục.  

 

Lại phóng quang minh tên Dũng mãnh 
Quang đó giác ngộ kẻ lười biếng 
Khiến họ thường ở trong Tam Bảo 
Cung kính cúng dường chẳng nhàm mỏi.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là dũng mãnh, tức 
cũng là tinh tấn. Quang minh đó hay khiến chúng sinh lười 
biếng giác ngộ, sinh tâm dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật 
đạo. Ðối với Tam Bảo thường khởi tâm cung kính và tâm 
cúng dường, chẳng lúc nào mỏi mệt, nhàm chán.  

Người học Phật pháp phải càng ngày càng tinh tấn, 
không thể có tâm lười biếng, cũng không thể giải đãi, càng 
không thể phóng dật. Phải luôn giữ quy cụ, ngày đêm sáu 
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thời luôn tinh tấn. Chúng ta đời này tại sao phải chịu khổ ? 
Vì kiếp trước chẳng tu hành. Ðời này lại không tu hành, thì 
đời sau càng khổ. Ðây tức là đạo lý Phật giáo cơ bản nhất, 
hy vọng mọi người chú ý ! Hãy mau tu hành ! 

 

Nếu họ thường ở trong Tam Bảo 
Cung kính cúng dường chẳng nhàm mỏi 
Thì sẽ thoát khỏi cảnh bốn ma 
Sớm thành Phật bồ đề vô thượng.  

 

Nếu như thường ở trong Tam Bảo sinh tâm cung 
kính và cúng dường, chẳng có tư tưởng và hành vi nhàm 
mỏi, thì sẽ thoát khỏi ma năm ấm, ma phiền não, ma chết, 
thiên ma, bốn cảnh giới ma chướng, thì sớm sẽ thành tựu 
đạo quả Phật bồ đề vô thượng.  

Người tu đạo phải có tâm từ bi, có tư tưởng ta, 
người, đồng một thể. Tóm lại, tức là vô duyên đại từ, đồng 
thể đại bi. Người ta tốt tức là mình tốt, người ta xấu tức là 
mình xấu. Hy vọng ai ai cũng đắc được lợi ích, ai ai cũng 
đều thành Phật. Ai ai cũng đều giỏi hơn mình, tốt hơn 
mình, đó mới là bản hoài của người tu đạo. Nếu chẳng có 
tâm đố kỵ chướng ngại, thì sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. 
Nếu có chút tâm đố kỵ chướng ngại, thì cách Phật đạo 
mười vạn tám ngàn dặm, do đó ‘’Sai một ly, đi ngàn dặm.’’ 

 

Khuyên hóa chúng sinh khiến tấn sách 
Thường siêng cúng dường nơi Tam Bảo 
Lúc pháp muốn diệt chuyên giữ gìn 
Do đó được thành quang minh này.  
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Khuyên nhủ dạy bảo chúng sinh nhàm mỏi, khiến 
cho họ tinh tấn, khiến cho họ cảnh sách. Giống như lúc đả 
thiền thất, nếu có ai ngủ, hoặc phạm quy cụ, thì nhất định 
phải đánh hương bản. Người bị đánh chẳng những chẳng 
có tâm sân hận, mà ngược lại càng thêm tinh tấn tu hành, 
đó tức là cảnh sách. Do đó, trên hương bản biên hai chữ 
cảnh sách. Ðánh bạn tức là cảnh sách bạn, dạy bạn giữ quy 
cụ. Bất cứ ai vào trong đạo tràng đều phải giữ quy cụ.  

Còn phải thường cúng dường Tam Bảo, phát nguyện 
vào thời đại mạt pháp, phải chuyên tâm giữ gìn Tam Bảo, 
ủng hộ Tam Bảo, khiến cho pháp đừng diệt. Phật pháp vừa 
đến tây phương, làm thế nào khiến Phật pháp đừng tiêu 
diệt, cho nên mọi người phải nỗ lực để bảo vệ Phật pháp. 
Do nhân duyên đó, mà thành tựu được quang minh dũng 
mãnh.  

 

Lại phóng quang minh tên Tịch tĩnh 
Quang đó giác ngộ kẻ loạn tâm 
Khiến họ xa lìa tham sân si 
Tâm chẳng giao động mà chánh định.  

 

Lại phóng ra đại quang minh, tên là tịch tĩnh, tức 
cũng là thiền định. Thiền định là đối trị mao bệnh tán loạn. 
Quang minh đó, hay khiến cho chúng sinh tâm loạn tình 
mê được giác ngộ, xa lìa tham sân si ba độc, tức cũng là 
khiến cho chúng sinh có dục niệm, có vô minh, có sân hận, 
gặp được cảnh giới dẫn dụ mà chẳng động tâm. Ðây là đắc 
được công phu chánh định, tức cũng chuyển được cảnh 
giới.  
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Xả lìa tất cả ác trí thức 
Luận đàm vô nghĩa hạnh tạp nhiễm 
Khen ngợi thiền định A lan nhã 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Có chánh định thì nhận thức được thiện tri thức. Gì 
là thiện tri thức ? Tức là chẳng có tâm chấp trước, chẳng có 
tâm tham, chẳng ích kỷ, chẳng tư lợi, chẳng đố kỵ, chẳng 
chướng ngại, chẳng cống cao, ngã mạn. Tất cả đều nghĩ về 
người, chẳng những thiện về thân mình, mà cũng thiện về 
thiên hạ, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu rõ Phật pháp 
nghĩa chân thật, đầy đủ chánh tri chánh kiến.  

Có định lực thì xả lìa được ác tri thức. Gì là ác tri 
thức ? Tức là người ích kỷ tư lợi, đố kỵ chướng ngại, cống 
cao ngã mạn, tất cả chỉ vì nghĩ riêng mình mà chẳng nghĩ 
đến kẻ khác, có lợi thì tranh, không lợi thì nhường. Chẳng 
có tâm đạo đức, cũng chẳng có tâm đồng tình. Sự hiểu biết 
đều là tà tri tà kiến, khiến cho người sinh tư tưởng nhiễm ô, 
khiến cho tâm chẳng thanh tịnh.  

Thiện tri thức chẳng nói pháp vô nghĩa, chẳng luận 
về hạnh tạp nhiễm, càng không bàn về tất cả tà pháp; chỉ 
khen ngợi thiền định là diệu pháp môn khai ngộ. A lan nhã 
là nơi yên tĩnh tu hành. Do nhân duyên đó, cho nên đắc 
được quang minh tịch tĩnh.  

 

Lại phóng quang minh tên Huệ nghiêm 
Quang đó giác ngộ kẻ ngu mê 
Khiến họ chứng đế hiểu duyên khởi 
Các căn trí huệ đều thông đạt.  
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Lại phóng ra đại quang minh tên là huệ nghiêm, tức 
cũng là trí huệ, dùng trí huệ để trang nghiêm. Quang minh 
đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh ngu si, khiến cho họ 
chứng được chân lý pháp bốn đế, lại khiến cho họ hiểu rõ 
đạo lý tánh duyên khởi, khiến cho sáu căn trí huệ thông đạt 
vô ngại, đây tức là cảnh giới sáu căn dùng với nhau.  

 

Nếu chứng bốn đế hiểu duyên khởi 
Các căn trí huệ đều thông đạt 
Sẽ được pháp tam muội Nhựt đăng 
Trí huệ quang minh thành Phật quả.  

 

Nếu như chứng được pháp bốn đế, hiểu rõ pháp 
mười hai nhân duyên, thì sáu căn trí huệ sẽ thông đạt vô 
ngại, thì sẽ đắc được pháp tam muội nhựt đăng, để chiếu 
khắp tất cả chúng sinh. Có trí huệ quang minh, thì chẳng 
bao lâu sẽ thành quả vị Phật.  

 

Quốc tài thân mình đều xả được 
Vì bồ đề nên cầu chánh pháp 
Nghe rồi chuyên khuyên vì họ nói 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Trước khi chưa thành Phật, thì phải thực hành đạo 
Bồ Tát, đem tài sản đất nước nhà cửa và thân tâm tánh 
mạng của mình, đều bố thí cho chúng sinh. Tại sao ? Vì 
cầu bồ đề chánh pháp, đem pháp bốn đế, pháp mười hai 
nhân duyên, pháp lục độ vạn hạnh mình đã nghe được, 
chuyên nhất khuyên vì chúng sinh mà nói, do nhân duyên 
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đó, mà được thành quang minh huệ nghiêm. Ở trên là 
phóng ra đại quang minh sáu độ.  

 

Lại phóng quang minh tên Phật huệ 
Quang đó giác ngộ các hàm thức 
Khiến thấy vô lượng vô biên Phật 
Thảy đều ngồi trên hoa sen báu.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là Phật huệ, tức 
cũng là trí huệ của Phật. Quang minh đó hay giác ngộ tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ thấy được vô lượng vô biên chư 
Phật. Hết thảy chư Phật đều ngồi kiết già trên hoa sen báu 
lớn.  

 

Khen Phật oai đức và giải thoát 
Nói Phật tự tại vô số lượng 
Hiển bày Phật lực và thần thông 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại khen ngợi oai đức và đạo giải thoát vi diệu của 
chư Phật, rộng nói tự tại thần lực và đạo giải thoát vô 
thượng của chư Phật, đều là vô lượng vô biên. Ở trong 
quang minh lại hiển bày đủ thứ phương tiện và đủ thứ thần 
thông diệu dụng. Bởi nhân duyên đó, nên được thành 
quang minh Phật huệ.  

 

Lại phóng quang minh tên Vô úy 
Quang đó chiếu đến kẻ sợ hãi 
Kẻ ác cầm giữ các độc hại 
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Hết thảy đều khiến sớm tiêu trừ.  
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là vô úy. Quang 
minh đó hay chiếu đến chúng sinh sợ hãi, khiến cho họ 
chẳng có các độc hại. Quang minh đó hay làm cho kẻ ác 
chẳng có nhân tánh hại người, cầm vũ khí giết người, hoặc 
thuốc độc hại người, đều sớm tiêu trừ sạch.  
 

Nơi các chúng sinh thí vô úy 
Gặp kẻ não hại khuyên dừng lại 
Cứu người hiểm nạn cô bần cùng 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Hay khiến chúng sinh rộng bố thí pháp vô úy, gặp kẻ 
muốn não loạn thương hại chúng sinh, thì khuyên họ dừng 
lại hành vi đó, phải cứu giúp người cô độc, nguy hiểm, 
khốn khổ bần cùng. Bởi nhân duyên đó, mà được thành tựu 
quang minh vô úy.  

 

Lại phóng quang minh tên an ổn 
Quang đó chiếu đến kẻ bệnh tật 
Khiến trừ tất cả các thống khổ 
Đều được vui chánh định tam muội.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là an ổn. Quang 
minh đó hay chiếu phá tất cả bệnh tật của chúng sinh, 
khiến cho họ tiêu trừ tất cả thống khổ, đều đắc được an vui 
chánh định chánh thọ.  

 

Thí dùng thuốc hay cứu các bệnh 
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Diệu báu sống lâu hương thoa thân 
Dầu tô sữa mật làm ăn uống 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Nếu như hay bố thí đủ thứ thuốc hay, để cứu đủ thứ 
chứng bệnh, theo bệnh cho thuốc, giải trừ thống khổ, tức là 
diệu báu, có thể sống lâu. Hoặc dùng hương thoa thân, 
hoặc dùng dầu tô thắp đèn, hoặc dùng sữa, mật làm thức ăn 
uống. Như thế mới đắc được quang minh an ổn.  

Bệnh tật của chúng sinh, tức là tham, sân, si, mạn, 
nghi, năm thứ bệnh nhiệt độc, dùng thuốc pháp bốn đế, 
mười hai nhân duyên, sáu độ, để đối trị thì chắc chắn thuốc 
đến sẽ lành bệnh, do đó ‘’theo bệnh cho thuốc.’’ Ví như 
chứng bệnh nhiệt, thì phải uống thuốc có tánh mát mẻ; 
chứng bệnh hàn, thì phải uống thuốc có tánh nhiệt.  

 

Lại phóng quang minh tên Thấy Phật 
Quang đó giác ngộ kẻ sắp chết 
Khiến họ nhớ niệm thấy Như Lai 
Mạng chung được sinh về tịnh độ.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là thấy Phật. Ở 
trong quang minh thấy được mười phương tất cả chư Phật. 
Quang minh đó hay giác ngộ chúng sinh sắp chết, khiến 
cho họ tùy thời nhớ niệm Phật A Di Ðà, để niệm danh hiệu 
Phật. Chỉ cần nhất tâm bất loạn, niệm mười tiếng danh hiệu 
Phật, thì có thể vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc Thế 
Giới.  
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Thấy người lâm chung khuyên niệm Phật 
Lại bày Thánh tượng khiến chiêm kính 
Khiến nơi chỗ Phật sâu quy ngưỡng 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Nếu thấy người lúc lâm chung, thì khuyên họ niệm 
Phật, khiến cho họ có thể vãng sinh về cõi nước thanh tịnh. 
Tại sao hiện tại chúng ta phải niệm Phật ? Tức là huấn 
luyện lúc lâm chung còn nhớ mà niệm Phật, mới có thể 
vãng sinh về thế giới Cực Lạc, hoặc thế giới Phương Ðông.  

Có người nói :  
- ‘’Vậy, bình thường chúng ta không cần niệm Phật, 

đợi đến lúc lâm chung thì hãy niệm Phật không được 
chăng‘’?  

- Không thể được, vì: ‘’Bình thường không thắp 
hương, lúc chết ôm chân Phật,’’ thì đã quá muộn màng. Vì 
con người vào giờ phút cuối cùng, hay hoang mang lo âu 
sợ sệt, hoặc lưu luyến con cái, thì sẽ quên niệm Phật. Cho 
nên lúc bình thường hãy niệm Phật cho nhiều, khiến cho 
tâm thanh tịnh, phiền não quét sạch, tất cả buông xả, chẳng 
chấp trước thứ gì, thì đến lúc lâm chung, tâm tịnh không 
phiền não, một lòng một dạ cầu sinh Tây Phương, thì chắc 
chắn sẽ được Tây Phương Tam Thánh cầm đài sen vàng 
đến tiếp dẫn.  

Con người lúc lâm chung thì thần chí không tịnh, 
không thể niệm Phật, hoặc thỉnh chư Tăng đến trợ niệm, 
hoặc thỉnh thiện tri thức đến trợ niệm, hoặc thỉnh bạn bè 
đến trợ niệm. Như thế sẽ khiến cho người lâm chung sinh 
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tâm bồ đề, trong một niệm hoạch được vô lượng công 
dụng, có công đức không thể nghĩ bàn.  

Hoặc trong phòng bệnh nhân bày Thánh Tượng 
(Phật A Di Ðà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí), 
khiến cho người lâm chung chiêm ngưỡng cung kính, thì 
khi mạng chung cũng sẽ sinh về Tây Phương Tịnh Ðộ. 
Khiến cho bệnh nhân đến chỗ Phật để quy y Phật, cung 
kính lễ bái, tu hành như thế, thì sẽ đắc được quang minh 
thấy Phật.  

 

Lại phóng quang minh tên Lạc pháp 
Quang đó giác ngộ tất cả chúng 
Khiến nơi chánh pháp thường an lạc 
Lắng nghe diễn nói và biên chép.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là lạc pháp. Quang 
minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho người 
nghe chánh pháp thường sinh tâm hoan hỷ, đắc được cảnh 
giới vui thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn 
đầy. Quang minh đó lại khiến cho chúng sinh hoan hỷ Phật 
pháp, bất cứ ở đâu có người giảng Kinh thuyết pháp, thì 
đều đến tham gia. Phải biết nghe Kinh có lợi ích diệu 
không thể tả, sau khi nghe rồi thì phải diễn nói hoặc biên 
chép.  

 

Lúc pháp sắp diệt hay diễn nói 
Khiến người cầu pháp ý sung mãn 
Nơi pháp ưa thích siêng tu hành 
Do đây được thành quang minh này.  
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Vào thời đại mạt pháp, nên đem chánh pháp đã được 
nghe, diễn nói cho chúng sinh nghe, hoặc biên chép cho 
chúng sinh xem, khiến cho chúng sinh thấy nghe, để đắc 
được pháp ích mãn ý. Ðối nơi pháp sinh tâm ưa thích, thì 
sẽ siêng năng tu hành. Tu hành thì phải quán triệt thủy 
chung, không thể ‘’một ngày nóng mười ngày lạnh,’’ tu 
hành như thế thì chẳng đắc được lợi ích. Vì muốn nghe 
pháp, diễn nói, tu hành, biên chép, ấn tống .v.v... nên đắc 
được quang minh pháp lạc.  

 

Lại phóng quang minh tên Diệu âm 
Quang đó khai ngộ các Bồ Tát 
Hay khiến hết thảy tiếng ba cõi 
Người nghe đều là tiếng Như Lai.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là diệu âm. Tất cả 
âm thanh thế gian đều biến thành diệu âm. Vào đời Tống, 
Tô Ðông Pha đã từng nói :  

 

‘’Kê thanh tận thị quảng trường thiệt 
Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân.’’ 

 

Tiếng suối nước chảy, đều là đang diễn nói diệu âm; 
núi xanh tất cả màu sắc, đều là diệu thân thanh tịnh. Quang 
minh đó hay khiến cho tất cả Bồ Tát khai ngộ. Bồ Tát mới 
phát tâm bồ đề, thấy được quang minh này, thì sẽ đắc được 
trí huệ biện tài vô ngại. Quang minh này lại khiến cho hết 
thảy tất cả tiếng của ba cõi, khiến cho chúng sinh nghe 
được đều là diệu âm của Như Lai. 
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Dùng âm thanh lớn khen ngợi Phật 
Và thí linh chuông các âm nhạc 
Khắp khiến thế gian nghe tiếng Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Khi Bồ Tát tại nhân địa tu hành sáu độ vạn hạnh, thì 
thường dùng âm thanh lớn, để khen ngợi công đức của 
mười phương ba đời tất cả chư Phật, và bố thí linh báu, 
chuông báu cùng tất cả âm nhạc, khiến cho khắp tất cả 
chúng sinh thế gian nghe được diệu âm của Phật. Do đủ 
thứ hạnh môn tu hành tại nhân địa, mà đắc được quang 
minh diệu âm này.  

 

Lại phóng quang tên Thí cam lồ 
Quang đó khai ngộ tất cả chúng 
Khiến xả tất cả hạnh phóng dật 
Tu tập đầy đủ các công đức.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là thí cam lồ. 
Quang minh đó hay khai ngộ tất cả chúng sinh, hay giải trừ 
đói khát và phiền não, lại hay xả lìa tất cả hành vi phóng 
dật (chẳng giữ quy cụ), mà y giáo phụng hành. Không 
phóng dật thì tinh tấn. Tinh tấn thì tu tập đầy đủ tất cả công 
đức. Người tu đạo, không thể theo tham sân si đi làm việc 
điên đảo, nhất định phải tinh tấn dũng mãnh tiến về trước.  

 

Nói pháp hữu vi chẳng an ổn 
Vô lượng khổ não đều đầy dẫy 
Luôn thích khen ngợi vui vắng lặng 
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Do đây được thành quang minh này.  
 

Vì chúng sinh diễn nói pháp hữu vi, nói đây chẳng 
phải là pháp an ổn. Tại sao ? Vì pháp này là hư vọng không 
thật. Ví như công danh phú quý đều là tạm thời. Giống như 
hoa ở trong gương, trăng ở dưới nước đều hư vọng chẳng 
chân thật. Ðừng bị công danh phú quý hư vọng làm lay 
động, hãy nhận thức tất cả hết thảy đều là vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Hết thảy pháp hữu vi đều có vô lượng khổ 
não. Lớn là quốc gia, nhỏ là gia đình, cũng đều có khổ não. 
Ai ai cũng đều có khổ não, ví như làm quan thì có khổ não 
làm quan, buôn bán thì có khổ não về buôn bán, đi học thì 
có khổ não về đi học. Tóm lại, chẳng có ai mà chẳng có 
khổ não, cho nên vô lượng khổ não đều đầy dẫy. Phải luôn 
an vui mà hoan hỷ khen ngợi pháp vắng lặng là vui, đó tức 
là niềm vui thiền định, chẳng phải nhân gian tìm được, 
cũng chẳng cách gì hình dung được. Vì khen ngợi tán thán 
vui vắng lặng, cho nên đắc được quang minh thí cam lồ.  

 

Lại phóng quang minh tên Tối thắng 
Quang đó khai ngộ tất cả chúng 
Khiến ở chỗ Phật khắp nghe được 
Giới định trí huệ pháp tăng thượng.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là tối thắng. Quang 
minh đó hay khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh có tâm tham, sẽ sinh tâm bố thí, có tâm sân sẽ sinh 
tâm từ bi, khiến cho chúng sinh có tâm si, sẽ sinh trí huệ. 
Quang minh đó hay biến đổi tư tưởng của chúng sinh, 
khiến cho tham thì chẳng tham, sân thì chẳng sân, si thì 
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chẳng si. Tất cả đều bỏ mê về với giác ngộ, cải ác làm lành, 
có công dụng như thế. Khiến cho chúng sinh đều phát tâm 
bồ đề, ở trong đạo tràng của Phật, khắp nghe tất cả các 
pháp, tu tập giới, định, huệ, ba học vô lậu, đó là pháp tăng 
thượng, hay tăng trưởng căn lành.  

 

Luôn thích khen ngợi tất cả Phật 
Thắng giới thắng định huệ thù thắng 
Như vậy vì cầu đạo vô thượng 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Phải luôn luôn ưa thích khen ngợi tán thán ba lậu vô 
học thù thắng, của mười phương ba đời tất cả chư Phật. 
Giới là gì ? Tức là ngừa ác phòng quấy, không làm các 
điều ác, siêng làm các điều thiện. Ðịnh là gì ? Tức là tâm 
chẳng động. Như như chẳng động, sáng suốt rõ ràng, chẳng 
bị cảnh vật bên ngoài làm giao động, nhận thức tự tánh vốn 
có. Huệ là gì ? Tức là trí huệ Bát Nhã. Phân biệt thiện ác, 
biện rõ thị phi. Chẳng bị điên đảo mê hoặc, chẳng bị cảnh 
giới lay chuyển. Tóm lại, chẳng làm việc hồ đồ, toàn làm 
chuyện sáng suốt, đó tức là phương pháp cầu đạo vô 
thượng. Do nhân duyên đó, mà đắc được quang minh tối 
thắng. 

  

Lại phóng quang minh tên Bảo nghiêm 
Quang đó khai ngộ tất cả chúng 
Khiến được bảo tạng vô cùng tận 
Dùng để cúng dường các Như Lai.  
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Lại phóng ra đại quang minh tên là bảo nghiêm. 
Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho 
họ đắc được bảo tạng chẳng cùng tận, bèn dùng bảo tạng 
đó để cúng dường các Như Lai. Do đó có câu :  

 

‘’Ðời này phú quý là nhân gì ? 
Ðời trước đem tiền làm Phật vàng 
Ðời này nghèo cùng là nhân gì ? 

Ðời trước chẳng chịu cứu người nghèo 
Ðời này xinh đẹp là nhân gì ? 

Ðời trước mua hương đèn cúng Phật 
Ðời này xấu xí là nhân gì ? 

Ðời trước thân nhơ ở trước Phật 
Ðời này ngu si là nhân gì ? 

Ðời trước gian xảo khi người lành 
Ðời này trí huệ là nhân gì ? 

Ðời trước ấn tống các Kinh Phật.’’ 
 

Ðây đều là báo ứng và chiêu cảm của tiền nhân hậu 
quả.  
 Bây giờ nói về một câu chuyện bỏn xẻn thành tánh 
nết : Thuở xưa có một ông phú hộ, một xu cũng chẳng chịu 
bố thí, rất bỏn xẻn đối với mọi người. Ông ta có bốn người 
con. Vì ông ta thương yêu tài, cho nên thằng con lớn, ông 
đặt tên là Vàng, thằng con thứ hai tên là Bạc, thằng thứ ba 
tên là Đá Quý, thằng thứ tư tên là Nghiệp Chướng. Ba 
người con đều đậu đại học. Ông anh cả đậu bằng tiến sĩ, 
ông thứ hai đậu thạc sĩ, ông thứ ba đậu bằng học sĩ, đều kết 
hôn sinh con đẻ cái, sự nghiệp đều thành tựu vẻ vang. Chỉ 
có đứa em út, chỉ học đến tiểu học, chẳng kết hôn, chẳng 
có chức nghiệp. Tại sao ? Vì bố anh ta chẳng thích anh ta, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   286 

 

do đó chịu đủ thứ thiệt thòi. Song, anh ta rất có hiếu, rất 
nghe lời của cha, còn ba ông anh tuy là có học vấn, nhưng 
chẳng nghe lời bố.  
 Ông đó tuổi già nhiều bệnh, thì tự biết rằng bệnh đã 
đến lúc nguy kịch, chẳng còn hy vọng gì nữa. Cảm thấy 
một mình đi xuống âm phủ thì quá cô đơn, muốn đem theo 
một đứa con đi làm bạn cho vui. Do đó bèn kêu thằng anh 
cả đến để thương lượng :  

- ‘’Vàng con ! Chúng ta cha con có cảm tình rất mật 
thiết, con có thể cùng đi theo cha không‘’?  

Thằng anh cả nghe rồi thì sửng sốt, chẳng nể nang gì 
nói :  

- ‘’Cha chết chẳng có quan hệ gì đến con ! Con chưa 
hưởng thụ xong vinh hoa phú quý, con không thể nào đi 
được ! Con không đi.’’  

Ðại phú ông rất thương tâm, bèn gọi thằng con thứ 
hai đến nói :  

- ‘’Bạc con ! Cha sắp chết, con có thể cùng đi với 
cha chăng‘’?  

Không ngờ thằng Bạc trừng mắt nói :  
- ‘’Cha thật là hồ đồ, con tuổi còn trẻ như thế này, 

mà làm sao đi theo chết với cha chứ ! Con muốn sống một 
cuộc sống sung sướng, con không đi với cha.’’  

Ðại phú ông buồn rầu thảm não, chẳng cách gì hơn. 
Còn thằng con thứ ba mà ông cũng rất thương nó, muốn 
thương lượng thử nó có chịu đi với mình chăng. Do đó bèn 
kêu thằng con thứ ba đến và nói :  

- ‘’Ðá Quý con ! Con là đứa con mà ba thương nhất 
(học về Kinh tế học), có thể nào con cùng đi với ba xuống 
âm phủ làm cố vấn tinh tế cho ba không‘’?  
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Thằng con thứ ba nghe Kinh hồn thất sắc nói :  
- ‘’Ba à ! Không thể được đâu ! Tuy con học về kinh 

tế, nhưng sở học còn chưa phát huy hết, con muốn ở lại thế 
gian học thêm nữa, để tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành nhà đại 
tư bản của thế giới. Xin lỗi, bây giờ con không thể đi cùng 
với ba xuống âm phủ, tha thứ cho con tội bất hiếu.’’  

Ðại phú ông quá thất vọng buồn bã vô cùng. Trong 
lúc đó thì đứa con thứ tư, người cha chẳng kêu đến, mà anh 
ta quyết chí theo cha, cha ở đâu thì anh ở đó, làm theo 
nguyện vọng của cha, đại phú ông lúc đó vui mừng rơi lệ 
nói :  

- ‘’Nghiệp Chướng con ! Ba thật tình xin lỗi con, 
chẳng để cho con học đại học, cũng chẳng cho con thành 
gia lập nghiệp, ba đối đãi với con rất bạc bẽo. Hy vọng con 
tha thứ tâm thiên lệch của ba.’’ Nói xong thì tay không ra 
đi, chỉ có thằng Nghiệp Chướng theo ông ta đi. Do đó :  

 

‘’Vạn thứ chẳng mang theo được 
Chỉ có nghiệp theo mình.’’ 

 

Lúc người chết, gì cũng chẳng mang theo đặng, chỉ 
có nghiệp chướng đi theo. Lúc còn sống làm nghiệp thiện, 
thì có nghiệp thiện; lúc còn sống làm nghiệp ác, thì có 
nghiệp ác. Vàng, bạc, đá quý, đều chẳng đi, chỉ nghiệp 
chướng hoan hỷ đi theo thọ báo.  

Ðời người trên thế gian, tất cả đều như huyễn như 
hóa, hư vọng không thật, cho nên tất cả đừng cho là thật. 
Nếu cho là thật thì càng hồ đồ, chẳng cho là thật thì càng 
minh bạch. Minh bạch nhiều thì hồ đồ ít, thì chẳng làm 
việc điên đảo mộng tưởng.  
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Chúng ta người tu đạo thì tu cái gì ? Tức là tu tâm 
không tham sân si. Ðừng tham mà không biết chán, đừng 
tham vui năm dục, đừng nóng giận, tất cả đều phải nhẫn 
nại. Người tu hành mà không thể nhẫn nại, chẳng có công 
phu nhẫn nại, thì tất cả pháp môn, bất cứ tu hành đến trình 
độ nào, cũng chẳng thành tựu, đồng thời sẽ càng biến thành 
ngu si.  

 

Dùng đủ thứ diệu báu vô thượng 
Dâng lên cúng Phật và tháp Phật 
Cũng bố thí cho các kẻ nghèo 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Dùng tất cả thứ diệu báu vô thượng, để cúng dường 
Phật và kiến lập tháp Phật. Lại dùng tất cả châu báu bố thí 
cho kẻ nghèo, để giúp đỡ tất cả người nghèo khổ, khiến 
cho họ đắc được lợi ích. Do nhân duyên đó mà đắc được 
quang minh bảo nghiêm.  

 

Lại phóng quang minh tên Hương nghiêm 
Quang đó giác ngộ tất cả chúng  
Khiến người ngửi được tâm vui mừng 
Quyết định sẽ thành công đức Phật.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là hương nghiêm. 
Quang minh đó hay giác ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh ngửi được hương vị đó, thì tâm sinh vui mừng, 
quyết định sẽ thành tựu công đức của Phật.  

 

Trời người dùng hương thơm thoa đất 
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Cúng dường tất cả đấng Tối Thắng 
Cũng tạo tháp Phật và tượng Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Trời, người dùng hương thơm để thoa đất. Tại sao ? 
Vì trang nghiêm để cúng dường tất cả đấng Tối Thắng, tức 
cũng là Phật. Cũng tạo tháp báu trang nghiêm, cũng tạo 
tượng Phật trang nghiêm, để cúng dường Phật. Do nhân 
duyên đó, cho nên đắc được quang minh hương nghiêm.  

 

Lại phóng quang tên Tạp trang nghiêm 
Tràng phan lọng báu vô số lượng 
Đốt hương rải hoa tấu âm nhạc 
Thành ấp trong ngoài đều đầy dẫy.  

 

Lại phóng quang minh tên là tạp trang nghiêm. Có 
tràng báu, phan báu, lọng báu, có nhiều vô lượng số. Lại 
đốt lên đủ thứ hương thơm, lại rải khắp đủ thứ hoa báu, lại 
diễn tấu đủ thứ âm nhạc để cúng dường Phật, để trang 
nghiêm chỗ Ðức Phật. Trong thành ngoài ấp đều đầy dẫy 
các thứ báu nghiêm sức.  

 

Lại dùng âm kỹ nhạc vi diệu 
Các hương hoa đẹp tràng lọng thảy 
Đủ thứ trang nghiêm cúng dường Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại dùng đủ thứ âm kỹ nhạc vi diệu không thể nghĩ 
bàn, đủ thứ hương thơm, hoa quý, tràng báu, lọng báu 
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.v.v… đủ thứ sự trang nghiêm để cúng dường Phật. Vì 
nhân duyên đó, cho nên đắc được thành tựu quang minh 
tạp trang nghiêm.  

 

Lại phóng quang minh tên Nghiêm khiết 
Khiến đất bằng phẳng như bàn tay 
Trang gnhiêm tháp Phật và đạo tràng 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng đại quang minh tên là nghiêm khiết. 
Quang minh đó chiếu soi đến đâu, thì khiến cho đất nơi đó 
bằng phẳng như bàn tay, chẳng có chỗ nào lồi lõm, hay 
khiến tạo tháp báu và đạo tràng của Phật. Do nhân duyên 
đó, cho nên đắc được quang minh nghiêm khiết.  

 

Lại phóng quang minh tên Đại vân 
Hay nổi mây thơm mưa nước thơm 
Dùng nước rưới tháp và chùa viện 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng đại quang minh tên là đại vân (mây lớn). 
Quang minh đó hay nổi mây thơm để mưa xuống nước 
thơm. Dùng nước thơm để rưới lên tháp báu và chùa viện. 
Do công đức đó, mà đắc được quang minh đại vân.  

 

Lại phóng quang minh tên Nghiêm cụ 
Khiến người lõa thể được y phục 
Vật tốt nghiêm thân thí cho họ 
Do đây được thành quang minh này.  
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Lại phóng đại quang minh tên là nghiêm cụ. Quang 
minh đó hay khiến cho chúng sinh lõa thể chẳng có quần 
áo mặc, thì được quần áo đẹp. Dùng đủ thứ vật quý giá 
trang nghiêm thân bố thí cho chúng sinh. Do thực hành 
hạnh bố thí như thế, cho nên được thành quang minh 
nghiêm cụ.  

 

Lại phóng quang minh tên Thượng vị 
Hay khiến kẻ đói được ăn ngon 
Đủ thứ cỗ quý đem bố thí 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng đại quang minh tên là thượng vị. Quang 
minh đó hay khiến cho chúng sinh đói khát, được thức ăn 
ngon. Lại dùng đủ thứ thức ăn uống thượng hạng cúng 
dường Tam Bảo, bố thí chúng sinh. Do nhân duyên đó, cho 
nên được thành quang minh thượng vị.  

 

Lại phóng quang minh tên Đại tài 
Khiến kẻ bần cùng được bảo tàng 
Dùng vật vô tận cúng Tam Bảo 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng đại quang minh tên là đại tài. Quang minh 
đó hay khiến cho chúng sinh bần cùng đắc được bảo tàng. 
Dùng của cải vô tận để cúng dường Tam Bảo, bố thí cho 
chúng sinh. Do nhân duyên đó, cho nên được quang minh 
đại tài.  
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Lại phóng quang tên Mắt thanh tịnh 
Hay khiến kẻ mù thấy các sắc 
Dùng đèn cúng Phật và tháp Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là mắt thanh tịnh. 
Quang minh đó, hay khiến cho chúng sinh mù mắt nhìn 
thấy được đủ thứ màu sắc. Vì dâng đèn cúng dường Phật 
và tháp Phật, cho nên đắc được đại quang minh này.  

Một trong mười đệ tử lớn của Ðức Phật, có thiên 
nhãn thông đệ nhất, đó là tôn giả A Nậu Lâu Ðà, là em bà 
con với Ðức Phật. Sau khi tôn giả xuất gia rồi, vì lười 
biếng, cho nên thường hay ngủ. Một ngày nọ, Phật đang 
nói pháp thì tôn giả ngủ gục, cho nên bị Phật quở. Tôn giả 
sinh tâm hổ thẹn, phát nguyện không ngủ. Do đó dũng 
mãnh tinh tấn, bảy ngày bảy đêm không ngủ, sau đó hai 
mắt bị mù. Tuy nhìn không thấy, nhưng vẫn tinh tấn, cho 
nên chứng được thiên nhãn thông, được gọi là thiên nhãn 
đệ nhất.  

Chúng ta mỗi người toàn thân có tám vạn bốn ngàn 
lỗ chân lông, trong mỗi lỗ chân lông đều có con mắt. Trong 
mỗi bàn tay đều có con mắt, đáng tiếc không thể mở đặng. 
Tại sao ? Vì không tu hành, nếu chân thật tu hành, nhân 
duyên thành thục thì sẽ khai mở, nhìn thấy tất cả sự vật.  

 

Lại phóng quang tên Tai thanh tịnh 
Hay khiến kẻ điếc đều được nghe 
Trống nhạc cúng Phật và tháp Phật 
Do đây được thành quang minh này.  
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Lại phóng ra đại quang minh tên là tai thanh tịnh. 
Quang minh đó, hay khiến cho kẻ điếc nghe được tất cả âm 
thanh rõ ràng. Dùng âm nhạc của trống để dâng cúng Phật 
và tháp Phật. Do nhân duyên đó, cho nên được thành tựu 
quang minh tai thanh tịnh.  

 

Lại phóng quang tên Mũi thanh tịnh 
Xưa chưa ngửi hương đều được ngửi 
Dùng hương cúng Phật và tháp Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là mũi thanh tịnh. 
Quang minh đó hay khiến cho chúng sinh xưa chưa được 
ngửi hương vị, đều ngửi được hương vị, dùng hương để 
cúng dường Phật và tháp Phật. Do nhân duyên đó, cho nên 
được thành tựu quang minh mũi thanh tịnh.  

 

Lại phóng quang tên Lưỡi thanh tịnh 
Hay dùng tiếng hay khen ngợi Phật 
Vĩnh trừ lời thô ác bất thiện 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là lưỡi thanh tịnh. 
Quang minh đó hay dùng tiếng hay để khen ngợi công đức 
của chư Phật. Vì vĩnh viễn tiêu trừ lời thô ác chẳng thiện, 
cho nên được thành tựu quang minh lưỡi thanh tịnh.  

 

Lại phóng quang tên Thân thanh tịnh 
Các căn ai thiếu khiến đầy đủ 
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Dùng thân lễ Phật và tháp Phật 
Do đây được thành quang minh này.  

 

Lại phóng ra đại quang minh tên là thân thanh tịnh. 
Quang minh đó hay khiến cho chúng sinh nào sáu căn 
không đủ, thì đều được đầy đủ, chẳng thiếu khuyết. Vì 
dùng thân lễ Phật và tháp Phật, có công đức đó, cho nên 
được thành tựu quang minh thân thanh tịnh.  
 

Lại phóng quang tên Ý thanh tịnh 
Khiến kẻ mất tâm được chánh niệm 
Tu hành tam muội đều tự tại 
Do đây được thành quang minh này. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là ý thanh tịnh.  
Quang minh đó, hay khiến cho chúng sinh phát cuồng đắc 
được chánh niệm, chẳng còn nghĩ tưởng hồ đồ, tán loạn, 
hoặc tinh thần hoảng hốt. Vì tu hành chánh định chánh 
niệm, hoàn toàn đều tự tại, cho nên đắc được quang minh ý 
thanh tịnh. 

Sáu bài kệ ở trên là nói về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, sáu căn thanh tịnh. Sáu bài kệ dưới đây là nói về sắc, 
thanh, hương, vị, súc, pháp, sáu trần thanh tịnh. Lúc điên 
đảo, thì sáu căn đối với sáu trần phát sinh tác dụng. Khi 
giác ngộ, thì sáu căn dối với sáu trần chẳng khởi tác dụng. 
Nói tóm lại, dụng được sáu căn sáu trần, thì sẽ giác ngộ; 
chẳng dụng được sáu căn sáu trần, thì mê hoặc. Do đó:  

 

‘’Giác ngộ là Phật, mê hoặc là chúng sinh.’’ 
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Nếu chẳng bị sáu trần lay chuyển, mà chuyển được 
sáu trần, tức là sáu căn thanh tịnh, như vậy sẽ đắc được 
cảnh giới sáu căn dụng với nhau, cảnh giới đó thật là diệu 
không thể tả ! Con mắt nói được, lỗ tai nhìn được sự vật, lỗ 
mũi ngửi được, lưỡi thân ý ba căn cũng đầy đủ tác dụng 
của sáu căn. Làm thế nào để có được cảnh giới sáu căn 
dùng với nhau, trước hết phải khiến cho sáu căn thanh tịnh, 
không bị sáu trần làm lay chuyển, thì tự nhiên sẽ được 
dụng với nhau. Song, phải hạ một phen khổ công phu thì 
mới được thành tựu. 

 

Lại phóng quang tên sắc thanh tịnh 
Khiến thấy Phật sắc không nghĩ bàn 
Dùng các sắc đẹp trang nghiêm tháp 
Do đây được thành quang minh này. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là sắc thanh tịnh. 
Quang minh đó, hay khiến cho tất cả chúng sinh thấy được 
sắc tướng của chư Phật không thể nghĩ bàn. Dùng các sắc 
đẹp để trang nghiêm tháp Phật. Vì minh bạch đạo lý này, 
cho nên thành tựu quang minh sắc thanh tịnh để giáo hóa 
chúng sinh. 

 

Lại phóng quang tên thanh thanh tịnh 
Khiến biết thanh tánh vốn vắng lặng 
Quán thanh duyên khởi như tiếng vang 
Do đây được thành quang minh này. 
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Lại phóng ra đại quang minh tên là thanh thanh tịnh. 
Quang minh đó hay khiến cho tất cả chúng sinh biết tự tánh 
của tiếng vốn là vắng lặng, đừng trầm mê ở trong thanh 
trần, nên thấu suốt tiếng là do nhân duyên mà khởi. Ví như 
đạo lý trong hang động truyền thanh, hay ở trong núi niệm 
lớn tiếng ‘’Nam Mô A Di Ðà Phật,’’ thì trong hang núi 
cũng vang lại tiếng ‘’ Nam mô A Di Ðà Phật,’’ đó là tiếng 
hồi lại. Do minh bạch đạo lý này, cho nên thành tựu quang 
minh thanh thanh tịnh để giáo hóa chúng sinh. 

 

Lại phóng quang tên hương thanh tịnh 
Khiến chỗ hôi dơ đều thơm sạch 
Nước thơm rưới tháp cây bồ đề 
Do đây được thành quang minh này. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là hương thanh 
tịnh. Quang minh đó hay khiến cho tất cả chỗ hôi dơ đều 
biến thanh thơm tho trong sạch. Dùng nước thơm để rưới 
tượng Phật và tháp Phật, để tưới lên cây bồ đề. Do công 
đức nhân duyên đó, mà được thành tựu quang minh hương 
thanh tịnh, để giáo hóa chúng sinh. 

 

Lại phóng quang tên vị thanh tịnh 
Hay trừ tất cả vị trúng độc 
Luôn cúng Phật Tăng và cha mẹ 
Do đây được thành quang minh này. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là vị thanh tịnh. 
Quang minh đó hay tiêu trừ tất cả độc tố ở trong vị, khiến 
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cho biến thành vị cam lồ, vừa ngọt vừa thơm, chẳng những 
không có độc, mà có dinh dưỡng, ăn vào có thể khai mở trí 
huệ. Luôn luôn dùng thức ăn uống thượng hạng, để cúng 
dường Tam Bảo và cha mẹ. Do có công đức này, cho nên 
được thành tựu quang minh vị thanh tịnh, để giáo hóa 
chúng sinh. 

 

Lại phóng quang tên xúc thanh tịnh 
Hay khiến ác xúc đều nhu nhuyến 
Đao mâu kiếm kích từ không mưa 
Đều khiến biến thành tràng hoa đẹp. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là xúc thanh tịnh. 
Quang minh đó hay khiến cho chúng sinh ác xúc đều 
buông xả hết tất cả sự chấp trước về hoan hỷ ưa thích, như 
vậy sẽ được nhu nhuyến. Ác xúc có thể biến thành lợi khí 
giết người, thiện xúc hay biến thành hoa thơm mềm mại. 
Cho nên tham xúc trần rất nguy hiểm lợi hại thống khổ, 
giống như đao mác cắt thân, kiếm kích hại thân. Ðao mác, 
kiếm kích từ trên không rơi xuống, giống như mưa. Song 
quang minh đó, hay khiến binh khí hại người biến thành 
tràng hoa đẹp. Chẳng những không thể hại người, ngược 
lại làm đồ trang sức. 

Thời xưa đánh nhau thì dùng mâu thuẫn để làm vũ 
khí. Mâu là công, binh nhọn đâm người. Thuẫn là thủ, công 
cụ dùng ngăn cản mâu. Tâm lý người làm cái mâu bén 
nhọn, bất cứ cái thuẫn như thế nào cũng ngăn cản không 
được. Tâm lý người làm cái thuẫn, là nghĩ muốn làm cái 
thuẫn cho thật bền chắc, bất cứ cái mâu gì cũng đâm chẳng 
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lủng. Làm cái mâu thì muốn giết người, làm cái thuẫn thì 
muốn bảo vệ người. 

Tại sao lại có sự việc như vậy ? Vì chấp trước về sự 
xúc trần. Thậm chí giữa nam nữ rất dễ phát sinh quan hệ 
xúc trần nhất. Cảnh thuận thì phát sinh tình ái, cảnh nghịch 
thì phát sinh can qua (cái mộc, cái mác). Nếu chẳng chấp 
trước xúc trần, buông xả tất cả, thì hóa can qua thành ngọc 
lụa. 

Thời xưa, có người bán binh khí đi khắp nơi tuyên 
truyền cái mâu của họ bán bén nhọn như thế nào, bất cứ cái 
thuẫn nào cũng đỡ không được. Lại tuyên truyền cái thuẫn 
của họ bán, cứng chắc như thế nào, bất cứ cái mâu gì cũng 
đâm chẳng lủng. Lúc đó, có người hỏi ông ta : ‘’Dùng mâu 
để công thuẫn; dùng thuẫn để đỡ mâu, vậy phải làm thế 
nào‘’? Từ đó mà có câu ‘’Mâu thuẫn.’’ 

 

Bởi xưa từng ở giữa đường xá 
Thoa hương, rải hoa, bày y phục 
Nghênh đón Như Lai đi trên đó 
Do đây nay được quang như vậy. 
 

Làm thế nào khiến cho xúc trần thanh tịnh ? Vì thuở 
xưa đã từng làm cầu, làm đường, khiến cho người đi được 
phương tiện. Hoặc ở giữa đường thoa hương, rải hoa, bày y 
phục nghênh đón chư Phật bước đi trên đó. Tại sao ? Vì sợ 
chân Phật đạp trên bùn dơ chân. Do có công đức như thế, 
cho nên được thành tựu quang minh xúc thanh tịnh, để giáo 
hóa chúng sinh. 

Thuở xưa, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni làm Ma Nạp 
Tiên Nhân, chuyên tu khổ hạnh. Một ngày nọ, thấy Phật 
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Nhiên Đăng từ phía trước đi lại. Phật Thích Ca Mâu Ni 
thấy phía trước có vũng bùn, sợ rằng chân Phật đạp lên bùn 
nhơ chân, bèn đi đến chỗ vũng bùn nằm xuống, dùng y 
phục và đầu tóc của mình trải trong vũng bùn, thỉnh Phật đi 
qua. Phật Nhiên Ðăng bèn nói : ‘’Lành thay ! Lành thay ! 
Ông như vậy, ta cũng như vậy.’’ Do đó, bèn thọ ký cho 
Phật Thích Ca Mâu Ni : ‘’Ông ở đời sau sẽ thành Phật, 
hiệu là Thích Ca Mâu Ni.’’ 

 

Lại phóng quang tên pháp thanh tịnh 
Hay khiến tất cả các lỗ lông 
Đều diễn diệu pháp không nghĩ bàn 
Chúng sinh nghe được đều vui ngộ. 
 

Lại phóng ra đại quang minh tên là pháp thanh tịnh. 
Quang minh đó hay khiến cho tất cả trong các lỗ chân lông 
đều chuyển đại pháp luân, diễn nói diệu pháp vô thượng 
không thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sinh nghe được diệu 
pháp đó đều vui mà khai ngộ. 

 

Nhân duyên sinh ra chẳng có sinh 
Pháp thân chư Phật chẳng phải thân 
Pháp tánh thường trụ như hư không 
Nhờ nói nghĩa này quang như vậy. 
 

Tỳ Kheo Mã Thắng nói :  
 

‘’Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta đại Sa môn 
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Thường hay nói như vậy.’’ 
 

Vì các pháp chẳng sinh chẳng diệt, cho nên nhân 
duyên sinh ra pháp đều là vắng lặng. Trong Trung Luận có 
nói :  

 

‘’Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Tên cũng là giả danh 
Tên cũng nghĩa trung đạo.’’ 

 

Cho nên nói nhân duyên sinh ra chẳng có sinh. 
Pháp thân của chư Phật cũng là vô tướng, đừng dùng 

có tướng để thấy pháp thân của Phật. Trong Kinh Kim 
Cang có nói :  

 

‘’Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 

Người đó tu tà đạo 
Chẳng thấy được Như Lai.’’ 

 

Vì pháp thân là vô tướng, tức nhiên là vô tướng, thì 
sao lại có thân thể ? Cho nên pháp thân là vô tại vô bất tại. 
Vì vậy mà nói pháp thân chư Phật chẳng phải thân. Bổn 
tánh của pháp là thường trụ không sinh không diệt, đồng 
như hư không. Tuy pháp tánh như hư không, song luôn 
luôn diễn nói đạo lý diệu pháp, diệu nghĩa của hư không, 
cho nên đắc được quang minh là như vậy. 

 

Môn quang minh ví như vậy thảy 
Như cát sông Hằng chẳng số lượng 
Đều từ lỗ lông Đại Tiên ra 
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Hết thảy tạo nghiệp đều khác nhau. 
 

Giống như đủ thứ các môn quang minh đã ví như ở 
trước, nhiều như số cát sông Hằng, chẳng có số lượng. Tuy 
nói không hết, song, đều từ trong lỗ lông của Ðại Tiên 
(Phật) phóng ra, hết thảy tất cả nghiệp tạo ra cũng khác 
nhau. 

 

Như quang phóng ra một lỗ lông 
Vô lượng số như cát sông Hằng 
Tất cả lỗ lông đều như vậy 
Đó là tam muội của Đại Tiên. 
 

Ví như từ trong một lỗ chân long, phóng ra tất cả 
quang minh nhiều vô lượng vô biên, giống như số cát của 
sông Hằng. Chẳng những một lỗ lông phóng quang như 
thế, mà hết thảy tất cả lỗ lông đều như vậy, phóng ra đủ thứ 
quang minh đều khác nhau. Cảnh giới vi diệu như thế, là 
do sức tam muội của Phật gia trì, khiến cho Bồ Tát phóng 
ra đủ thứ quang minh, để giáo hóa đủ loại chúng sinh. 

 

Như bổn hạnh trên được quang minh 
Tùy họ túc duyên đồng tu hành 
Nay phóng quang minh nên như vậy 
Đây là Đại Tiên trí tự tại. 
 

Ở trước nói về các Bồ Tát phóng ra đủ thứ quang 
minh, dùng đủ thứ sức tam muội, để giáo hóa chúng sinh. 
Trong lỗ lông của chư Phật, lại phóng ra vô lượng vô biên 
quang minh, để giác ngộ chúng sinh. Quang minh đó, có 
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chúng sinh thấy được, có chúng sinh chẳng thấy được. Tại 
sao ? Vì có quan hệ túc duyên hoặc hiện nhân. Cho nên, 
chúng sinh có trí huệ thì thấy được quang minh của Phật, 
chúng sinh ngu si thì chẳng thấy được quang minh của 
Phật. 

Túc duyên có bốn thứ: Xưa đồng nghiệp, ưa thích tu 
hành, hay hoan hỷ và chỉ thấy làm. 

1). Xưa đồng nghiệp : Vào thuở xưa, sống chung với 
Phật, cùng làm công việc, cho nên đời này được thấy 
quang minh của Phật. 

2). Ưa thích tu hành : Khi Phật ở tại nhân địa tu hành 
đủ thứ khổ hạnh. Tuy nhiên mình không thể tu hành, song 
ưa thích mà khen ngợi, có túc duyên đó, mà thấy được của 
Phật. 

3). Hay hoan hỷ : Hay hoan hỷ làm công đức. Ví như 
có người làm chùa, thì đem tiền đem sức ra, trợ giúp làm 
chùa. Có người làm đạo tràng, thì đem hết khả năng để 
giúp cho hoàn thành, đây mới có thể thấy được quang minh 
của Phật. 

4). Chỉ thấy làm : Thuở xưa thấy được chư Phật Bồ 
Tát tại nhân địa tu các hạnh môn, tuy chẳng đồng nghiệp, 
chẳng ưa thích làm như thế, chẳng có hoan hỷ, song cũng 
chẳng phản đối. Như vậy cũng có cơ hội thấy được quang 
minh của Phật. 

Hiện nhân có ba thứ : Tu phước rộng, cúng nhiều 
Phật và cầu Phật quả. 

1). Tu phước rộng : Tức là tu ruộng phước rộng lớn, 
cúng dường Tam Bảo, cứu giúp chúng sinh. Tức cũng là 
‘’Không làm các điều ác, làm các điều thiện.’’ hay tu ruộng 
phước, thì thấy được quang minh của Phật. 
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2). Cúng nhiều Phật : Phải cung kính cúng dường 
mười phương ba đời tất cả chư Phật, có công đức đó, cũng 
thấy được quang minh của Phật. 

3). Cầu Phật quả : Mục đích tu đạo chẳng phải cầu 
phước báo trời người, mà là vì cầu Phật quả vô thượng. 
Như vậy cũng thấy được quang minh của Phật. 

 

Có bảy thứ duyên xa nhân gần, mới thấy được quang 
minh của chư Phật. Nếu chẳng đầy đủ bảy thứ nhân duyên 
này, thì không thể thấy được quang minh của Phật. Không 
thấy được quang minh của Phật, có ba nguyên nhân, là ba 
nguyên nhân nào ?  

1). Phàm ngu : Người phàm ngu thì chẳng có cơ hội 
thấy được quang minh của Phật. Tại sao ? Vì chẳng có trí 
huệ, cho nên chẳng nhận ra quang minh của Phật. 

2). Tà tin ngoại đạo : Vì tin tà tri tà kiến luận bậy của 
ngoại đạo. Người này chẳng thấy được quang minh của 
Phật. 

3). Liệt giải nhị thừa : Thanh Văn và Duyên Giác, 
tuy tu hành Phật pháp, nhưng chẳng thấu hiểu Phật pháp 
chân thật nghĩa, cho nên cũng chẳng thấy quang minh của 
Phật. Ba hạng người này giống như người mù không có 
mắt, chẳng biết quang minh của Phật như thế nào. Chúng 
ta là một phần tử trong ba hạng người này, cho nên chẳng 
thấy được quang minh của Phật. Nghĩ muốn thấy quang 
minh của Phật, tuy chẳng có túc duyên, nhưng tu hiện 
nhân, cũng có thể thấy được quang minh của Phật. 

Hiện tại Phật phóng quang minh, có người thấy 
được, có người chẳng thấy được. Người thấy được là vì có 
nhân duyên như vừa nói, đó là đắc được trí huệ tự tại của 
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viên mãn đại giác kim tiên, và cảnh giới thần thông diệu 
dụng biểu hiện. 

 

Thuở xưa cùng tu các phước nghiệp 
Và có ưa thích hay hoan hỷ 
Thấy họ thực hành cũng làm theo 
Do đó thấy được quang minh này. 
 

Vào thuở xưa, Phật vì cầu Phật quả Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác mà đã từng xả thân mà không tiếc. 
Vì tu phước tu huệ mà nhẫn điều người khác nhẫn không 
được, nhường điều người khác không thể nhường. Vì tu 
khổ hạnh người khác tu không được, làm công đức người 
khác không làm được, cho nên thành tựu Phật quả khó 
thành. 

Ðương thời chúng sinh có duyên, thọ hành vi cảm 
động của Phật, cũng cùng tu phước nghiệp, ưa thích hạnh 
môn của Phật tu, tùy hỷ khen ngợi công đức của Phật. Vì 
có túc duyên đó, cho nên thấy được quang minh của Phật. 
Ðó là cảnh giới thần thông tự tại của Phật. 

 

Nếu ai tự tu các phước nghiệp 
Cúng dường chư Phật vô lượng số 
Nơi công đức Phật thường nguyện cầu 
Được quang minh này hay giác ngộ. 
 

Nếu như có chúng sinh tự tu đủ thứ phước nghiệp, 
trước hết phải bắt đầu cúng dường chư Phật, phải cúng 
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dường chư Phật không có số lượng. Không cần đến mười 
phương để cúng dường. Do đó:  

 

‘’Phật tức là tâm, tâm tức là Phật.’’ 
 

Nếu như có tâm chí thành khẩn thiết, để cúng dường 
Phật, thì Phật sẽ tiếp thọ sự cúng dường của bạn. Phật ở 
đâu ? Phật thì tận hư không khắp pháp giới, vô tại vô bất 
tại. Nếu thành tâm cúng dường, thì nơi nơi đều có Phật, 
chẳng thành tâm cúng dường thì ở đây cũng chẳng có Phật. 

Khi chúng ta lạy Phật, thì phải tất cung tất kính, 
không thể dương đông vọng tây, càng không nên phô diễn. 
Một mặt lễ Phật, một mặt khởi vọng tưởng, nghĩ tưởng đâu 
đâu ! Như vậy thì làm sao có cảm ứng đạo giao ? Cho nên 
khi lễ Phật phải niệm bài kệ này :  

 

‘’Năng lễ sở lễ tánh không tịch 
Cảm ứng đạo giao nan tư nghì 
Ngã thử đạo tràng như đế châu 

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung 
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền 
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.’’ 

 

Chúng ta là chúng sinh năng lễ lạy chư Phật Bồ Tát, 
chúng ta sở lễ lạy là mười phương chư Phật Bồ Tát; hai 
chủng tánh này đều không tịch. Có người nói : ‘’Nếu là 
không tịch thì chúng ta không cần lạy Phật.’’ Tư tưởng này 
là sai lầm. Ðây là nói bản tánh là không, nhưng muốn 
chứng đắc pháp vô vi, thì trước hết phải từ pháp hữu vi mà 
thực hành. Khi chưa chứng được lý không, thì không thể 
tồn tại tư tưởng không chánh đáng, phải thấu rõ chân 
không là từ diệu hữu sinh ra. Tuy tánh là không tịch, nhưng 
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trong khoảng giữa có cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo 
giao này không thể nghĩ bàn ! Bạn lễ Phật thì Phật nhận lễ, 
làm tăng thêm phước huệ của bạn. Tức nghĩa là nói, lạy 
Phật là cảm, nhận lễ là ứng, như vậy tức là đạo giao. Ðạo 
tràng của con giống như châu như ý của trời Ðế Thích, bất 
cứ gì cũng đều hiện ra. Pháp thân của chư Phật Bồ Tát đều 
hiện ra trong châu như ý. Hiện tại con lễ Phật, thân của con 
hiện ở trước mười phương chư Phật. Ðầu mặt của con rờ 
chân Phật, đó là thực hành quy mạng lễ. Hiện tại xin mọi 
người chú ý. Khi lạy Phật thì hãy chuyên tâm, sẽ có cảnh 
giới cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. 

Ðối với hết thảy công đức của Phật, chúng ta phải 
phát nguyện, hướng về Phật mà học tập, thành tựu công 
đức mà Phật đã thành tựu. Phàm là công đức của Phật tu, 
chúng ta đều phải làm được. Vì hay tự tu các phước 
nghiệp, hay cúng dường mười phương vô lượng chư Phật, 
nguyện cầu công đức của Phật, cho nên quang minh này, 
hay khiến giác ngộ, toại tâm mãn nguyện. 

 

Ví như kẻ mù chẳng thấy trời 
Chẳng phải mặt trời chẳng mọc lên 
Những người có mắt đều thấy rõ 
Tùy theo phận mình tu phước nghiệp. 
 

Quang minh của chư Phật phóng ra, chiếu soi tất cả 
chúng sinh, song có chúng sinh thấy được, có chúng sinh 
chẳng thấy được. Tại sao ? Vì chúng sinh có trí huệ mới 
thấy được quang minh của Phật; chúng sinh chẳng có trí 
huệ, thì chẳng thấy được quang minh của Phật. Giống như 
kẻ mù, một khi sinh ra mà chẳng có mắt, vốn chẳng thấy 
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mặt trời, chứ chẳng phải không có mặt trời xuất hiện ra thế 
gian, tất cả những người có mắt, đều thấy được ánh sáng 
của mặt trời. Ðây là tùy theo sự tu phước nghiệp của mỗi 
người, mà thấy được quang minh của Phật. 

 

Quang minh Đại Sĩ cũng như vậy 
Người có trí huệ đều thấy được 
Phàm phu tin tà người hiểu cạn 
Nơi quang minh này chẳng thấy được. 
 

Quang minh của Bồ Tát phóng ra, cũng như ánh 
sáng mặt trời. Người có căn lành lớn, trí huệ lớn, thì đều 
thấy được quang minh này. Hết thảy phàm phu ngu si, tin 
tà giáo ngoại đạo, người nhị thừa hiểu cạn, tuy họ chứng 
quả, nhưng trí huệ chưa đủ, do đó:  

 

‘’Có mắt chẳng thấy Lô Xá Na 
Có tai chẳng nghe giáo viên đốn.’’ 

 

Ba hạng người này chẳng thấy được quang minh 
này. 

 

Cung điện ma ni và xe kiệu 
Báu đẹp hương thơm dùng thoa sáng 
Người có phước đức tự nhiên đủ 
Người không phước đức không ở được. 
 

Cung điện dùng ma ni làm thành, xe kiệu đều dùng 
báu đẹp và hương thơm để trang nghiêm, để thoa sáng. 
Cung điện và xe kiệu này, người có phước đức thì tự nhiên 
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đầy đủ. Nhưng người không có phước đức thì chẳng ở 
được. 

 

Quang minh Đại Sĩ cũng như vậy 
Người có trí sâu đều chiếu đến 
Người phàm ngu tin tà hiểu cạn 
Không thể thấy được quang minh này. 
 

Quang minh của Bồ Tát phóng ra cũng như vậy, 
chiếu đến người có trí huệ. Phàm là người tin tà giáo ngoại 
đạo, tin tà không tin chánh, tri kiến chẳng chánh đáng, ích 
kỷ lại tự lợi, chẳng có chánh tri chánh kiến, thì hoàn toàn là 
tà tri tà kiến. Hàng nhị thừa hiểu cạn, tức cũng là Thanh 
Văn Duyên Giác, các Ngài chưa chân chánh thấu hiểu Phật 
pháp. Người phàm phu ngu si cũng chẳng có trí huệ, chẳng 
minh bạch Phật pháp. Ba hạng người này không thể thấy 
được quang minh này. 

 

Nếu ai nghe quang này khác nhau 
Hay sinh tin hiểu sâu thanh tịnh 
Dứt hẳn tất cả các lưới nghi 
Sớm thành tràng công đức vô thượng. 
 

Nếu như có người thấy được quang minh này, có đủ 
thứ khác nhau, mà hay sinh tâm tin hiểu sâu thanh tịnh, thì 
vĩnh viễn đoạn trừ tất cả lưới nghi hoặc. Nếu có tâm hoài 
nghi, thì chẳng tương ưng với Phật pháp, chẳng có tâm 
hoài nghi, thì sớm sẽ thành tựu tràng công đức Phật quả vô 
thượng. 
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Có thắng tam muội hay xuất hiện 
Quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại 
Tất cả mười phương các cõi nước 
Phật tử chúng hội không sánh kịp. 
 

Có quang minh thù thắng tam muội xuất hiện, chiếu 
soi hết thảy quyến thuộc, đều trang nghiêm tự tại. Trong 
mười phương tất cả cõi nước chư Phật, đệ tử của Phật, 
trong pháp hội của Phật không thể nào sánh kịp, công đức 
đó vô lượng vô biên. 

 

Có diệu hoa sen quang trang nghiêm 
Lượng đồng ba ngàn cõi đại thiên 
Thân Phật ngồi thẳng khắp hoa sen 
Do sức thần thông tam muội này. 
 

Có một hoa sen lớn vi diệu, phóng ra đủ thứ quang 
minh để trang nghiêm, hoa sen đó lớn cỡ nào ? Lớn bằng 
ba ngàn đại thiên thế giới, Phật ngồi kiết già ngay thẳng 
trên hoa sen báu lớn đó, là do sức thần thông tam muội. 

 

Lại có mười cõi số hạt bụi 
Hoa sen xinh đẹp bao chung quanh 
Các chúng Phật tử ngồi trên đó 
Trụ sức oai thần tam muội này. 
 

Lại có hoa sen xinh đẹp, nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật bao chung quanh bốn phía hoa sen báu lớn đó. Hết 
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thảy đệ tử của Phật đều ngồi thẳng trên hoa sen đó, trụ ở 
trong sức đại oai thần tam muội quang minh đó. 

 

Ðời xưa thành tựu nhân duyên lành 
Tu hành đầy đủ công đức Phật 
Các chúng sinh đó quanh Bồ Tát 
Cùng nhau chắp tay nhìn không chán. 
 

Những đời xưa thành tựu nhân duyên lành, đã tu 
hành viên mãn đầy đủ công đức Phật. Những chúng sinh 
đó vây quanh Bồ Tát phóng quang, toàn thể cùng nhau 
chắp tay lại để chiêm ngưỡng Bồ Tát, mà chẳng nhàm mỏi. 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ đã cúng dường 
tất cả chư Phật, hướng về Phật cúng hoa, đã từng dùng một 
chân đứng ỏ trước Phật, biểu thị tâm cung kính, đứng bảy 
ngày bảy đêm mà chẳng biết mỏi mệt. 

 

Ví như trăng sáng trong tinh tú 
Bồ Tát trong chúng cũng như thế 
Pháp Đại Sĩ tu hành cũng vậy 
Vào sức oai thần tam muội này. 
 

Giống như trăng sáng ở trong hư không, sáng hơn 
các vì sao. Bồ Tát ở trong biển đại chúng hội cũng như thế. 
Pháp của Bồ Tát tu hành cũng như vậy, vào trong sức đại 
oai thần quang minh tam muội này. 

 

Như sự thị hiện ở một phương 
Các chúng Phật tử cùng vây quanh 
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Tất cả các phương đều như vậy 
Trụ sức oai thần tam muội này. 
 

Như Phật thị hiện ở một phương, hết thảy Phật tử 
đều cùng nhau vây quanh Phật, chẳng những một phương 
là như thế, mà mười phương thế giới cũng đều như vậy, 
đều trụ ở trong sức đại oai thần quang minh tam muội viên 
dung vô ngại này. 

 

Có thắng tam muội tên phương võng 
Bồ Tát trụ đây rộng khai thị 
Trong tất cả phương đều hiện thân 
Hoặc hiện nhập định hoặc xuất định. 
 

Có tam muội thù thắng tên là phương võng, hết thảy 
Bồ Tát đều trụ ở trong tam muội phương võng, rộng khai 
thị cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ. Trong 
mười phương thế giới, Bồ Tát đều hiện thân, diễn nói diệu 
pháp. Hoặc hiện tướng nhập định, hoặc hiện tướng xuất 
định, dùng đủ thứ tam muội để giáo hóa mười phương 
chúng sinh. 

 

Hoặc ở phương đông nhập chánh định 
Mà ở phương tây từ định xuất 
Hoặc ở phương tây nhập chánh định 
Mà ở phương đông từ định xuất. 
 

Công phu tu tập thiền định, ban đầu đắc được cảnh 
giới khinh an. Khinh an là gì ? Tức là cảm giác không 
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người, không ta, không chúng sinh, không thọ mạng, tâm 
chẳng tham sân si, hết thảy tất cả đều ngừng lại, ví mhư 
mạch máu dừng lại, tim cũng dừng lại, ý niệm cũng dừng 
lại. Lúc đó, giống như lượm được một chìa khóa, mở tung 
cánh cửa ra. Sau khi cửa được mở ra rồi, thì trí huệ hiện 
tiền. Cảnh giới khinh an này, chỉ là phương tiện trình độ 
trước khi sắp nhập định mà thôi, tức cũng là trung đạo lý 
thể của thất tình hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục, chẳng phát sinh. 

Trung đạo tức là chân không, cũng là diệu hữu hay 
hòa hợp với chân không, thì sẽ sinh ra diệu hữu; hay hòa 
hợp với diệu hữu tức cũng là chân không. Lúc đó, chẳng 
rơi vào không, cũng chẳng rơi vào có, do đó ‘’chẳng rơi 
vào hai bên.’’  

Tôi còn nhớ, lúc tôi mười sáu tuổi, thì đã từng làm 
một bài kệ :  

 

‘’Việc muốn tinh thông 
Phải dụng khổ công. 

Công phu đến rồi 
Tâm tự nhiên thông.’’ 

 

Bất cứ là việc gì, nghĩ muốn tinh thong, thì phải hạ 
một phen khổ công phu, đừng tham cầu hưởng thụ, đừng 
sợ khổ, đừng sợ khó, khi công phu đến nhà, thì trong sự 
yên lặng tự nhiên sẽ hiểu, đây là mấy câu tu thiền rất quan 
trọng. 

Có vị Bồ Tát, hoặc ở phương đông ngồi thiền nhập 
chánh định, song vị Bồ Tát đó ở phương tây mà xuất định. 

Hoặc có Bồ Tát ở phương tây nhập chánh định, song 
ở phương đông mà xuất định. Ðây tức là ‘’Không nhập mà 
chẳng tự được vậy.’’ Toại tâm mãn nguyện, biến hóa vô 
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cùng, do đó: ‘’Tùy duyên không đổi, không đổi tùy 
duyên.’’ Nhập định là diệu không thể tả, xuất định cũng là 
diệu không thể tả. Cho nên đông tây nam bắc, bốn hướng, 
trên dưới, ở trong định đều có thể đi khắp mọi nơi, đây tức 
là tam muội phương võng, tùy tâm biến hóa, cảm ứng đạo 
giao. 

 

Hoặc ở phương khác nhập chánh định 
Hoặc ở phương khác từ định xuất 
Nhập xuất như vậy khắp mười phương 
Đó gọi Bồ Tát tam muội lực. 
 

Hoặc ở phương khác nhập chánh định, lại ở phương 
khác mà xuất định. Cảnh giới xuất nhập định không thể 
nghĩ bàn như thế, đầy khắp mười phương. Vì đó là sức tam 
muội phương võng của Bồ Tát, cho nên mới có được cảnh 
giới như thế. 

 

Tận cùng phương đông các cõi nước 
Hết thảy Như Lai vô lượng số 
Đều hiện trước Phật gần gũi khắp 
Trụ nơi tam muội yên chẳng động. 
 

Tận cùng phương đông, có vô lượng các cõi Phật 
nhiều như số cát sông Hằng, trong mỗi cõi Phật, có một vị 
Phật, cho nên số lượng vị Phật cũng nhiều vô lượng như số 
cát sông Hằng. Bồ Tát ở trong định đều hiện ở trước chư 
Phật, đến khắp hết phương đông để gần gũi tất cả vô lượng 
chư Phật, nhưng vẫn đang ngồi nhập định, trụ ở trong tam 
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muội, chỗ ngồi vắng lặng chẳng động, cảnh giới này thật là 
không thể nghĩ bàn. 

 

Rồi ở phương tây các thế giới 
Tất cả chỗ chư Phật Như Lai 
Đều hiện từ tam muội xuất định 
Rộng tu cúng dường vô lượng Phật. 
 

Ở phương tây, hết thảy tất cả thế giới ở trong tất cả 
đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát đều thị hiện từ tam muội 
xuất định, rộng tu cúng dường chư Phật, cúng dường chư 
Pháp, cúng dường chư Tăng. 

 

Tận cùng phương tây các cõi nước 
Hết thảy Như Lai vô lượng số 
Đều hiện trước Phật gần gũi khắp 
Trụ nơi tam muội yên chẳng động. 
 

Bồ Tát có thể tận cùng phương tây, tất cả các cõi 
nước chư Phật, hết thảy chư Phật cũng vô lượng vô biên, 
cũng có thể hiện ở trước đạo tràng chư Phật, để gần gũi 
chư Phật, cúng dường chư Phật. Tuy nhiên như vậy, mà Bồ 
Tát vẫn ở trong tam muội, vắng lặng chẳng động. 

 

Rồi ở phương đông các thế giới 
Tất cả chỗ chư Phật Như Lai 
Đều hiện từ tam muội xuất định 
Rộng tu cúng dường vô lượng Phật. 
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Ở phương đông, hết thảy tất cả thế giới chư Phật, 
trong tất cả đạo tràng của chư Phật, Bồ Tát đều hiện từ 
trong tam muội xuất định, rộng tu cúng dường vô số vô 
lượng Tam Bảo. 

 

Như vậy mười phương các thế giới 
Bồ Tát đều vào chẳng sót thừa 
Hoặc hiện tam muội yên chẳng động 
Hoặc hiện cung kính cúng dường Phật. 
 

Mười phương thế giới như vậy, đều cùng nhau cúng 
dường xoay vòng. Bồ Tát ở trong định cúng dường chư 
Phật, ở trong định xuất cũng cúng dường chư Phật, cho nên 
nói Bồ Tát đều vào khắp không sót thừa, hoặc hiện ra tam 
muội vắng lặng chẳng động, hoặc hiện ra cung kính chư 
Phật, cúng dường chư Phật. 

 

Ở trong căn mắt nhập chánh định 
Ở nơi sắc trần từ định xuất 
Thị hiện sắc tánh không nghĩ bàn 
Tất cả trời người không biết được. 
 

Người có định lực thì chuyển được cảnh giới, mà 
chẳng bị cảnh giới chuyển, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với 
sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, trong khoảng giữa 
lại sanh ra sáu thức, song, sáu thức đó, có tác dụng khác 
nhau, nên có thể làm loạn tạo phản. Song, trợ giúp người tu 
đạo, hành đạo bồ đề, chứng quả bồ đề, cũng là tác dụng của 
sáu căn và sáu thức này. 
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Bồ Tát tu pháp tam muội phương võng, thì ở trong 
căn mắt nhập chánh định, chẳng bị sắc trần chuyển. Do đó :  

 

‘’Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay.’’ 

 

Và nữa :  
 

‘’Thấy việc hiểu việc lìa thế gian 
Thấy người mê việc đọa trầm luân.’’ 

 

Chẳng bị mắt lay chuyển, chẳng bị sắc trần lay 
chuyển, đây tức là trong con mắt nhập chánh định, ở trong 
sắc trần từ định xuất, nhập định xuất định, chẳng bị cảnh 
giới lay chuyển, thường ở trong định kiên cố, chẳng lúc 
nào mà không định. Hay thị hiện sắc tánh, có cảnh giới 
không thể nghĩ bàn, cho nên các trời người đều không thể 
biết được. 

 

Ở trong sắc trần nhập chánh định 
Nơi mắt xuất định tâm chẳng loạn 
Nói mắt không sinh không có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong sắc trần từ định xuất, lại có thể ở trong sắc 
trần nhập chánh định. Ðây là căn trần vô ngại, viên dung 
với nhau, cho nên ở trong con mắt xuất định mà tâm chẳng 
loạn. Nghĩa là chẳng bị cảnh giới chuyển mà chuyển được 
cảnh giới, nói con mắt vốn chẳng chỗ sinh cũng chẳng khởi 
diệt, vì tánh không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 

 

Ở trong căn tai nhập chánh định 
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Ở trong thanh trần từ định xuất 
Phân biệt tất cả tiếng lời lẽ 
Chư Thiên loài người không biết được. 
 

Bồ Tát có thể ở trong căn tai nhập chánh định, lại có 
thể ở trong thanh trần từ định xuất, phân biệt được tất cả 
tiếng nói lời lẽ, cảnh giới không thể nghĩ bàn này, do đó 
chư Thiên và loài người đều không thể biết được. 

 

Ở trong thanh trần nhập chánh định 
Nơi tai xuất định tâm chẳng loạn 
Nói tai không sinh chẳng có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong thanh trần nhập chánh định, ở trong lỗ tai từ 
định xuất, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói lỗ 
tai vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh 
không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 

 

Ở trong căn mũi nhập chánh định 
Ở trong hương trần từ định xuất 
Khắp được tất cả hương thượng diệu 
Chư Thiên loài người chẳng biết được. 
 

Bồ Tát ở trong căn mũi nhập chánh định, lại ở trong 
hương trần từ định xuất, khắp được tất cả hương thơm vô 
thượng, hết thảy chư Thiên và loài người đều không thể 
biết được. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   318 

 

Ở trong hương trần nhập chánh định 
Nơi mũi xuất định tâm chẳng loạn 
Nói mũi không sinh chẳng có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong hương trần nhập chánh định, ở trong lỗ mũi 
xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. 
Nói lỗ mũi vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng khởi diệt, vì 
tánh không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 

 

Ở trong căn lưỡi nhập chánh định 
Ở trong vị trần từ định xuất 
Khắp được tất cả vị vô thượng 
Chư Thiên loài người chẳng biết được. 
 

Bồ Tát ở trong căn lưỡi nhập chánh định, lại có thể ở 
trong vị trần từ định xuất. Khắp được tất cả diệu vị vô 
thượng, hết thảy chư Thiên và loài người đều không thể 
biết được. 

 

Ở trong vị trần nhập chánh định 
Nơi lưỡi xuất định tâm chẳng loạn 
Nói lưỡi không sinh chẳng có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong vị trần nhập chánh định, ở trong căn lưỡi  
xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. 
Nói căn lưỡi vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, 
vì tánh không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 
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Ở trong căn thân nhập chánh định 
Ở trong xúc trần từ định xuất 
Khéo hay phân biệt tất cả xúc 
Chư Thiên loài người chẳng biết được. 
 

Bồ Tát có thể ở trong căn thân nhập chánh định, lại 
có thể ở trong xúc trần từ định xuất. Khéo hay phân biệt tất 
cả xúc tánh, hết thảy chư Thiên và người đời đều không thể 
biết được. 

 

Ở trong xúc trần nhập chánh định 
Nơi thân xuất định tâm chẳng loạn 
Nói thân không sinh chẳng có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong xúc trần nhập chánh định, ở trong căn thân  
xuất chánh định, mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. 
Nói thân vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng khởi diệt, vì tánh 
không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 

 

Ở trong căn ý nhập chánh định 
Ở trong pháp trần từ định xuất 
Phân biệt tất cả các pháp tướng 
Chư Thiên loài người chẳng biết được. 
 

Bồ Tát có thể ở trong căn ý nhập chánh định, lại có 
thể ở trong pháp trần từ định xuất, hay phân biệt tất cả các 
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pháp tướng, hết thảy chư Thiên và người đời đều không thể 
biết được. 

 

Ở trong pháp trần nhập chánh định 
Từ ý xuất định tâm chẳng loạn 
Nói ý không sinh chẳng có diệt 
Tánh không vắng lặng chẳng tác dụng. 
 

Ở trong pháp trần nhập chánh định, từ căn ý xuất 
chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, vẫn ở trong định. Nói 
căn ý vốn chẳng chỗ sinh, cũng chẳng có khởi diệt, vì tánh 
không vắng lặng, cho nên chẳng có tác dụng. 

Ở trên là về các căn và các trần chẳng có chướng 
ngại, viên dung với nhau. Vào tam muội chánh định, y báo 
vô ngại, chánh báo vô ngại, cảnh giới y chánh hai báo cùng 
nhau vô ngại. 

 

Trong thân đồng tử nhập chánh định 
Trong thân tráng niên từ định xuất 
Trong thân tráng niên nhập chánh định 
Trong thân lão niên từ định xuất. 
 

Bồ Tát có thể ở khắp mọi nơi nhập chánh định, tất cả 
thời nhập chánh định, tất cả cảnh giới nhập chánh định, đây 
là cảnh giới đó đây vô ngại, viên dung với nhau, do đó: 

 

‘’Một nhập tất cả nhập 
Tất cả nhập một nhập.’’ 
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Ở thân đồng nam, hoặc ở thân đồng nữ, nhập chánh 
định, thì ở trong thân tráng niên từ định xuất. Ở trong thân 
tráng niên nhập chánh định, thì ở trong thân lão niên từ 
định xuất. Ðây là cảnh giới đó đây vô ngại, ta, người vô 
ngại, y, chánh vô ngại. 

 

Trong thân lão niên nhập chánh định 
Trong thân thiện nữ từ định xuất 
Trong thân thiện nữ nhập chánh định 
Trong thân thiện nam từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong thân lão niên nhập chánh định, thì ở 
trong thân thiện nữ từ định xuất. Ở trong thân thiện nữ 
nhập chánh định, thì ở trong thân thiện nam từ định xuất. 

 

Trong thân thiện nam nhập chánh định 
Thân Tỳ Kheo Ni  từ định xuất 
Thân Tỳ Kheo Ni nhập chánh định 
Trong thân Tỳ Kheo từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong thân thiện nam nhập chánh định, thì ở 
trong thân Tỳ Kheo Ni từ định xuất. Ở trong thân Tỳ Kheo 
Ni nhập chánh định, thì ở trong thân Tỳ Kheo từ định xuất. 

 

Trong thân Tỳ Kheo nhập chánh định 
Thân học vô học từ định xuất 
Thân học vô học nhập chánh định 
Thân Bích Chi Phật từ định xuất. 
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Bồ Tát ở thân Tỳ Kheo nhập chánh định, rồi ở trong 
thân hữu học vô học từ định xuất. Ở trong thân hữu học vô 
học nhập chánh định, rồi ở trong thân Bích Chi Phật từ 
định xuất. 

A La Hán phân làm bốn quả vị : Sơ quả A La Hán 
gọi là kiến đạo vị, nhị và tam quả A La Hán gọi là chứng 
đạo vị, ở trên là hữu học vị, tứ quả A La Hán là vô học vị. 
Hữu học vị tức là còn có chỗ học, có chỗ tu. Vô học vị tức 
là chẳng còn chỗ học, chẳng còn chỗ tu. Lúc đó, những gì 
cần làm đã xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. 

Bích Chi Phật dịch là Duyên Giác. Có Phật ở đời, 
mà ngộ đạo thì gọi là Duyên Giác, vì tu pháp mười hai 
nhân duyên mà giác ngộ. Bậc ngộ đạo lúc không có Phật ở 
đời gọi là Ðộc Giác, vì tự tu hành ở trong rừng sâu núi 
thẳm, ‘’Xuân quán trăm hoa nở, thu quán lá vàng rơi,’’ 
quán sát sự sinh diệt, tất cả đều vô thường mà giác ngộ. 

 

Thân Bích Chi Phật nhập chánh định 
Hiện thân Như Lai từ định xuất 
Nơi thân Như Lai nhập chánh định 
Trong thân chư Thiên từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong thân Bích Chi Phật nhập chánh định, 
hiện ra thân Như Lai từ định xuất. Ở trong thân Phật nhập 
chánh định, ở trong thân chư Thiên từ định xuất. Cảnh giới 
này chẳng phải chư Thiên và phàm phu biết được. 

 

Trong thân chư Thiên nhập chánh định 
Trong thân đại long từ định xuất 
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Trong thân đại long nhập chánh định 
Trong thân Dạ Xoa từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong thân chư Thiên nhập chánh định, ở 
trong thân đại long từ định xuất. Ở trong thân đại long 
nhập chánh định, ở trong thân Dạ Xoa từ định xuất, trời, 
rồng và Dạ Xoa cùng nhau vô ngại, viên dung với nhau, 
cảnh giới này vi diệu không thể nghĩ bàn. 

 

Trong thân Dạ Xoa nhập chánh định 
Trong thân quỷ thần từ định xuất 
Trong thân quỷ thần nhập chánh định 
Trong một lỗ lông từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, ở 
trong thân quỷ thần từ định xuất. Ở trong thân quỷ thần 
nhập chánh định, ở trong một lỗ chân lông từ định xuất. 

 

Trong một lỗ lông nhập chánh định 
Tất cả lỗ lông từ định xuất 
Tất cả lỗ lông nhập chánh định 
Nơi đầu sợi lông từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong một lỗ chân lông nhập chánh định, 
rồi có thể ở trong tất cả lỗ lông từ định xuất. Trong tất cả lỗ 
lông nhập chánh định, có thể ở nơi đầu một sợi lông từ 
định xuất. Ðây là cảnh giới:  

 
‘’Nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo vương 
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Ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp.’’ 
 

Nơi đầu sợi lông nhập chánh định 
Trong một hạt bụi từ định xuất 
Trong một hạt bụi nhập chánh định 
Trong tất cả bụi từ định xuất. 
 

Bồ Tát nơi đầu một sợi lông nhập chánh định, ở 
trong một hạt bụi từ định xuất. Ở trong một hạt bụi nhập 
chánh định, ở trong tất cả hạt bụi từ định xuất. Ðây là cảnh 
giới y, chánh hai báo vô ngại. Ðầu sợi lông là chánh báo, 
một hạt bụi là y báo. 

 

Trong tất cả bụi nhập chánh định 
Trong kim cang địa từ định xuất 
Trong kim cang địa nhập chánh định 
Trên cây ma ni từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong tất cả hạt bụi nhập chánh định, ở 
trong kim cang địa từ định xuất. Ở trong kim cang địa nhập 
chánh định, trên cây ma ni báu từ định xuất. 

 

Trên cây ma ni nhập chánh định 
Trong quang minh Phật từ định xuất 
Trong quang minh Phật nhập chánh định 
Ở trong sông biển từ định xuất. 
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Bồ Tát ở trên cây ma ni báu nhập chánh định, ở 
trong quang minh Phật từ định xuất. Ở trong quang minh 
Phật nhập chánh định, ở trong sông biển từ định xuất. 

 

Ở Trong sông biển nhập chánh định 
Ở trong hỏa đại từ định xuất 
Ở trong hỏa đại nhập chánh định 
Nơi gió xuất định tâm chẳng động. 
 

Bồ Tát ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong 
hỏa đại từ định xuất. Ở trong hỏa đại nhập chánh định, ở 
trong phong đại xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, 
như như bất động, liễu liễu thường minh. 

 

Ở Trong phong đại nhập chánh định 
Ở trong địa đại từ định xuất 
Ở trong địa đại nhập chánh định 
Nơi cung điện trời từ định xuất. 
 

Bồ Tát ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong 
địa đại từ định xuất. Ở trong địa đại nhập chánh định, ở 
cung điện trời từ định xuất. 

 

Nơi cung điện trời nhập chánh định 
Nơi không xuất định tâm chẳng loạn. 
 

Bồ Tát ở trong cung điện trời nhập chánh định, ở 
trong không xuất chánh định mà tâm chẳng tạp loạn, đó 
đều là cảnh giới y chánh hai báo cùng nhau vô ngại. 
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Đó gọi bậc vô lượng công đức 
Tam muội tự tại khó nghĩ bàn 
Mười phương tất cả các Như Lai 
Trong vô lượng kiếp nói không hết. 
 

Ðó đều là tam muội làm vô lượng công đức mà 
thành tựu. Những tam muội đó đều tự tại vô ngại, cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
đều cùng nhau diễn nói pháp này, trong vô lượng kiếp cũng 
nói không hết được. 

 

Tất cả Như Lai đều cùng nói 
Nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn 
Các rồng biến hóa Phật tự tại 
Thần lực Bồ Tát cũng khó nghĩ. 
 

Mười phương tất cả chư Phật đều nói pháp này, nhân 
quả nghiệp báo của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Biến 
hóa của các rồng có sức tự tại thần thông của Phật, sức 
thần thông của Bồ Tát cũng là không thể nghĩ bàn. 

Rồng có sức thần thông, có thể biến hóa thân lớn, 
đầy khắp hư không; có thể biến hóa thân nhỏ, như một hạt 
bụi. Lúc hiện lúc ẩn, biến hóa vô cùng. Rồng ở tại nhân địa 
thì tu hành ‘’Thừa cấp giới hoãn.’’ Rất cấp thiết tu pháp đại 
thừa, rất tinh tấn để cầu được thần thông. Song, chẳng chú 
trọng về giới luật, chẳng nhận chân giữ gìn giới luật, cho 
nên đọa làm súc sinh, làm thân rồng. 

 

Muốn dùng ví dụ để hiển bày 
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Nhưng không có dụ để dụ này 
Song bậc trí huệ thông đạt được 
Do ví dụ nên hiểu nghĩa này. 
 

Hai thứ thần lực này, muốn dùng ví dụ để hiển bày 
cho rõ ràng, nhưng chẳng có ví dụ nào để ví dụ cảnh giới 
thần thông biến hóa này. Song, người có trí huệ sẽ thông 
đạt, vì dùng ví dụ, cho nên thấu rõ được nghĩa lý này. 

 

Thanh Văn tâm trụ tám giải thoát 
Hết thảy biến hiện đều tự tại 
Hay dùng một thân hiện nhiều thân 
Lại dùng nhiều thân làm một thân. 
 

Thanh Văn chấp vào tám giải thoát, tức là giải thoát 
khỏi sự ràng buộc của tám thứ thiền định, hết thảy biến hóa 
thị hiện cũng rất tự tại, hay dùng một thân mà hiện ra nhiều 
thân, lại từ nhiều thân biến làm một thân. Ngàn biến vạn 
hóa, không thể hết được, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. 

Tám giải thoát là :  
1). Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
2). Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
3). Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ.  
4). Không vô biên xứ giải thoát.  
5). Thức vô biên xứ giải thoát.  
6). Vô sở hữu xứ giải thoát.  
7). Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát.  
8). Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. 
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Ở trong hư không nhập hỏa định 
Đi đứng nằm ngồi trong hư không 
Trên thân ra nước dưới thân lửa 
Trên thân ra lửa dưới thân nước. 
 

A La Hán ở trong hư không có thể nhập hỏa định, đi 
đứng nằm ngồi đều ở trong hư không, hiện ra mười tám 
biến. Trên thân ra nước dưới thân ra lửa; hoặc trên thân ra 
lửa dưới thân ra nước. Sự biến hóa này không thể nghĩ bàn. 

 

Như vậy đều ở trong một niệm 
Đủ thứ tự tại vô biên lượng 
Họ chẳng đầy đủ đại từ bi 
Chẳng vì chúng sinh cầu Phật đạo. 
 

Giống như mười tám biến thần thông, ở trong một 
niệm đều có thể hiện ra. Mà có đủ thứ tự tại thần thông lực, 
nhiều vô lượng vô biên. Vì A La Hán chẳng đầy đủ tâm đại 
từ bi, họ là tự liễu hán, chỉ biết vì mình cầu giải thoát, mà 
chẳng vì chúng sinh nói pháp cầu Phật đạo. 

 

Còn hiện được việc khó nghĩ đó 
Huống đại nhiêu ích tự tại lực. 
 

A La Hán còn có thể hiện ra cảnh giới không thể 
nghĩ bàn như thế, hà huống là Bồ Tát phát tâm đại bồ đề để 
lợi ích cho tất cả chúng sinh, càng có đại tự tại thần thông 
lực, càng không thể nghĩ bàn. 
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Ví như trời trăng trên hư không 
Hình bóng khắp hết thảy mười phương 
Trong nước suối hồ ao đàm chậu 
Các báu sông biển thảy đều hiện. 
 

Bồ Tát thời khắc phát tâm đại bi, lợi ích chúng sinh. 
Giống như mặt trời mặt trăng trong hư không, hình bóng 
của nó khắp hết thảy trong mười phương thế giới. Phàm là 
nơi có nước suối, đầm, ao, hồ, chậu, hoặc trong các báu, 
hoặc ở trong sông biển, đều hiện ra hình bóng mặt trời mặt 
trăng, do đó có câu :  

 

‘’Ngàn đầm có nước ngàn đầm có mặt trăng 
Vạn dặm không mây vạn dặm trời xanh.’’ 

 

Nói tóm lại, chỗ nào có nước thì hiện ra hình bóng 
mặt trời mặt trăng, chẳng có nơi nào mà chẳng hiện. Nếu 
tâm của chúng ta thanh tịnh, thì hình bóng Phật Bồ Tát 
cũng sẽ hiện ra. 

 

Sắc tượng Bồ Tát cũng như thế 
Khắp hiện mười phương không nghĩ bàn 
Đó đều tam muội pháp tự tại 
Chỉ có Như Lai chứng biết được. 
 

Sắc tượng của Bồ Tát giống như hình bóng mặt trời 
mặt trăng, trong mười phương thế giới, khắp hiện ra cảnh 
giới không thể nghĩ bàn. Ðó tức là pháp tam muội tự tại 
của Bồ Tát đắc được. Chư Thiên và phàm phu không thể 
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thấu rõ cảnh giới này, chỉ có Phật mới chứng biết rõ cảnh 
giới này. 

 

Như trong nước sạch hình bốn binh 
Hết thảy khác nhau chẳng xen tạp 
Kiếm kích cung tên rất nhiều loại 
Mão giáp xe cộ chẳng phải một. 
 

Giống như trong nước sạch, hiển hiện ra voi, ngựa, 
xe, binh, hình bóng của bốn thứ. Tuy nhiên mỗi thứ có 
hình bóng khác nhau, song rõ ràng chẳng có xen tạp. Bốn 
thứ binh đó, có tay cầm kiếm báu, có tay cầm kích, có tay 
cầm cung tên, có tay cầm mâu thuẫn, nhiều thứ nhiều loại 
chẳng giống nhau. Có thân mặc giáp, đầu đội mão, đó là 
bảo vệ thân thể ? Có người đứng ở trên chiến xa, một xe có 
bốn binh lính, mặt hướng về bốn phương để nghinh địch. Ở 
xa thì dùng tên bắn, gần thì dùng kiếm đâm. Trong bài điếu 
cổ chiến trường có nói :  

 

‘’Bạch nhận giao hề bảo đao trảm 
Lưỡng quân xúc hề sinh tử quyết.’’ 

 

Ðó là hình dung sự tàn khốc của chiến tranh. 
 

Tùy theo hết thảy tướng khác nhau 
Thảy đều hiện ra ở trong nước 
Mà nước vốn chẳng có phân biệt 
Tam muội Bồ Tát cũng như vậy. 
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Bốn thứ hình binh, tùy theo hết thảy các hình tướng 
mà có sự khác nhau, thảy đều hiện ra ở trong nước. Song, 
bổn thể của nước chẳng có phân biệt. Vì nước là vô tâm, 
cho nên chẳng phân biệt đây là binh voi, kia là binh ngựa 
.v.v... tam muội của Bồ Tát hiện cũng cùng đạo lý ấy. 

 

Trong biển có thần tên Thiện Âm 
Tiếng đó thuận chúng sinh trong biển 
Hết thảy lời nói đều hiểu rõ 
Khiến cho tất cả đều vui mừng. 
 

Trong biển có vị thần biển tên là Thiện Âm. Âm 
thanh của vị thần đó, khắp tùy thuận tất cả chúng sinh ở 
trong biển. Chúng sinh trong biển rất nhiều loại, hết thảy 
lời nói, vị thần đó đều thấu hiểu rõ ràng ý của họ, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng. 

 

Thần đó có đủ tham sân si 
Mà còn khéo hiểu tất cả tiếng 
Hà huống tổng trì tự tại lực 
Sao không thể khiến chúng hoan hỷ. 
 

Vị thần biển đó, chưa đoạn sạch tâm tham sân si, mà 
còn hiểu rõ tất cả tiếng nói và lời lẽ. Hà huống là Bồ Tát có 
sức thần thông tổng trì tự tại, sao không thể khiến cho tất 
cả chúng sinh sanh tâm hoan hỷ ? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, 
nơi nơi đều khiến cho chúng sinh hoan hỷ. 

 

Có một phụ nữ tên Biện Tài 
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Cha mẹ cầu trời mà sinh nàng 
Nếu ai lìa ác thích chân thật 
Nhập vào thân nàng sinh diệu biện. 
 

Có một phụ nữ tên là Biện Tài. Cô ta khéo về biện 
luận, có thiên tài biện tài vô ngại thao thao bất tuyệt. Chẳng 
những cô ta khéo về biện luận, mà cũng giáo hóa cho kẻ 
khác cũng được biện tài vô ngại. Cha mẹ của cô ta khẩn 
cầu Phạm Thiên mà sinh ra cô ta. 

Nếu như có ai nghĩ muốn lìa khỏi ba đường ác, hoan 
hỷ ưa thích pháp chân thật, hướng về cô ta học theo, thì 
nhất định sẽ sinh ra biện tài vi diệu. Tức cũng là khiến cho 
người ngu si sẽ sinh ra trí huệ. Ðó tức là nói pháp lợi sinh, 
khiến cho chúng sinh được lợi ích. 

 

Nàng có tham dục sân hận si 
Còn cho người theo được biện tài 
Hà huống Bồ Tát đủ trí huệ 
Sao không thể cho chúng lợi ích. 
 

Phụ nữ biện tài đó, cô ta là người phàm phu bình 
thường, chứ chẳng phải là Thánh nhân. Vốn chưa đoạn trừ 
tham dục, sân hận và ngu si, cô ta còn tâm niệm tham dục, 
tâm hận người, lửa vô minh, song cô ta có bản lãnh biện tài 
vô ngại. Ai theo học hạnh cô ta, hoặc gần gũi cô ta, thì 
người đó sẽ được cô ta truyền thọ pháp biện tài vô ngại. Hà 
huống là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tất cả đều lợi ích chúng 
sinh; Bồ Tát đã đoạn trừ tham sân si, lại đầy đủ đại trí huệ, 
đại bi tâm, sao không thể ban cho chúng sinh lợi ích ? Bồ 
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Tát nhất định sẽ ban cho chúng sinh lợi ích, Bồ Tát là vì 
người chẳng vì mình, tất cả đều nghĩ về chúng sinh, chẳng 
có chút xí đồ. 

 

Ví như huyễn sư biết pháp huyễn 
Hay hiện đủ thứ vô lượng sự 
Chốc lát hiện làm ngày tháng năm 
Thành ấp phong phú đại an lạc. 
 

Ví như nhà ma thuật, ông ta khéo biết pháp ma thuật. 
Tuy nhiên hư vọng không thật, song một số người thấy sẽ 
tin cho là thật. Nhà ma thuật đó, hay biến hóa ra đủ thứ sự 
vật không thể nghĩ bàn. Có thể khiến cho trong một sát na 
biến thành thời gian dài. Ví như ông ta dùng thuật thôi 
miên khiến cho bạn ngủ, khoảng một hai giây đồng hồ mà 
bạn cảm thấy đã trôi qua mấy mươi năm, giống như trong 
giấc mộng phát tài, giàu có bốn biển, đắc được đại an lạc. 

 

Huyễn sư có đủ tham sân si 
Còn huyễn hóa được vui thế gian 
Huống chi sức thiền định giải thoát 
Sao không thể khiến chúng hoan hỷ. 
 

Vị huyễn thuật đó là phàm phu, còn tham sân si ba 
độc. Song, ông ta còn có thể dùng sức huyễn thuật để khiến 
cho người thế gian sinh tâm hoan hỷ. Hà huống là Bồ Tát 
lại có sức thiền định giải thoát, sao không thể khiến cho 
chúng sinh sanh tâm hoan hỷ ? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, 
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nơi nơi đều vì lợi ích chúng sinh, thì nhất định sẽ khiến cho 
chúng sinh được hoan hỷ. 

 

Khi trời A tu la đánh nhau 
Tu la bị bại bỏ chạy trốn 
Binh khí xe cộ và quân lính 
Cùng nhau trốn mất không thấy được. 
 

A tu la có bốn thứ sinh : Hóa sinh là A tu la trên trời, 
thai sinh là A tu la ở nhân gian, noãn sinh là A tu la súc 
sinh, thấp sinh là A tu la ngạ quỷ. A tu la có khi thuộc về 
ba đường lành (trời, người, A tu la), có khi thuộc về bốn 
đường ác (A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục). Trong sáu 
nẻo thì nơi nào cũng có A tu la. 

A tu la là gì ? Nói một cách ngắn gọn, phàm là kẻ ưa 
đấu tranh, tức là A tu la. Giống như quan binh trong quân 
đội luôn luôn đấu tranh, đó là Thiên tánh A tu la. Giống 
như bọn thổ phỉ trong bọn cướp, dùng bạo lực đi chiếm 
đoạt của cải người khác, đó là ác tánh A tu la. 

A tu la trên trời thường đánh nhau với trời Ðế Thích. 
Tại sao ? Vì ma A tu la muốn thống lãnh chư Thiên (trời 
Ðao Lợi), cho nên muốn lật đổ trời Ðế Thích, để làm Thiên 
chúa. Song, đa số đều thất bại bỏ chạy. A tu la đem hết 
thảy binh khí như xe cộ, quân lính, cùng nhau ẩn trốn, 
chẳng để lại dấu tích, khiến cho Ðế Thích chẳng cách chi 
tìm được. 

 

Tu la có tham dục sân si 
Còn biến hóa được không nghĩ bàn 
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Huống bậc trụ thần thông vô úy 
Sao lại không thể hiện tự tại. 
 

A tu la trên trời còn có tâm tham sân si, chưa hoàn 
toàn đoạn trừ; tuy sinh lên trên trời, vẫn còn có tâm đấu 
tranh. Chúng còn có thể biến hóa ra cảnh giới không thể 
nghĩ bàn, hà huống là Bồ Tát trụ tại thần thông pháp vô sở 
úy, sao lại không thể hiện ra tự tại thần thông ? Bồ Tát 
chắc chắn sẽ hiện ra tự tại thần thông diệu dụng. 

 

Thích Đề Hoàn Nhân có voi chúa 
Lúc nó biết Thiên chủ muốn đi 
Tự hóa làm ba mươi hai đầu 
Mỗi đầu sáu ngà đều đầy đủ. 
 

Thích Ðề Hoàn Nhân tức là Ðế Thích. Ðế Thích có 
con voi chúa, tuy nó là voi nhưng có thần thông, biết được 
Thích Ðề Hoàn Nhân muốn đi, thì lúc đó nó tự động đi đến 
trước mặt và biến hóa ra ba mươi hai cái đầu, mỗi cái đầu 
có đủ ba mươi sáu cái ngà. 

 

Trên mỗi ngà có bảy ao nước 
Mỗi ao đầy nước thơm trong sạch 
Trong mỗi ao nước thơm trong sạch 
Có bảy hoa sen nghiêm sức đẹp. 
 

Trên mỗi ngà đầu con voi đều có bảy ao nước. Nước 
đó trong sạch thơm tho, sâu và đầy. Trong mỗi ao nước 
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trong sạch đều có bảy đóa hoa sen báu, để trang nghiêm ao 
báu đó. 

 

Trên mỗi hoa sen nghiêm sức đó 
Đều có bảy ngọc nữ cõi trời 
Khéo nghề đờn ca tấu âm nhạc 
Thảy đều vui chơi với Đế Thích. 
 

Trên mỗi hoa sen nghiêm sức trong ao, đều có bảy 
ngọc nữ cõi trời, ở trên hoa sen biểu diễn hòa tấu đủ thứ 
âm nhạc, hoặc đờn ca cùng vui chơi với trời Ðế Thích, 
khiến cho Ðế Thích sinh tâm hoan hỷ. 

 

Voi đó hoặc lại bỏ hình cũ 
Tự hóa ra thân như chư Thiên 
Oai nghi đi đứng đều chỉnh tề 
Nó có thần thông biến như vậy. 
 

Voi chúa đó, hoặc lại bỏ hình tướng cũ, tự hóa ra 
thân hình giống như chư Thiên, oai nghi đi đứng đều chỉnh 
tề như chư Thiên. Nó có sức thần thông biến hóa như thế. 

 

Voi có tham dục sân hận si 
Còn hiện được thần thông như vậy 
Hà huống bậc đủ trí phương tiện 
Mà trong các định chẳng tự tại. 
 

Voi chúa đó còn có tham dục sân hận si mê, mà còn 
có thể hiện ra thần thông biến hóa như thế, hà huống là Bồ 
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Tát đầy đủ trí phương tiện. Sao lại ở trong định chẳng tự tại 
ư ? Nhất định sẽ đắc được tam muội du hí, tất cả đều ở 
trong tự tại. 

 

Như A tu la biến hóa thân 
Chân đứng trong biển kim cang tế 
Nước biển sâu thẳm đến nửa thân 
Đầu cao ngang bằng núi Tu Di. 
 

A tu la cũng có thần thông, biến hóa ra thân thể, 
chân đứng ở trong biển kim cang tế; nước biển tuy sâu, 
nhưng chỉ ngập đến nửa thân, còn đầu thì ngang bằng núi 
Tu Di. 

 

Tu la có tham dục sân si 
Còn hiện được đại thần thông đó 
Huống phục ma oán chiếu thế đăng 
Chẳng có tự tại oai thần lực ! 
 

A tu la chưa hoàn toàn phá trừ tham sân si, lại có 
tâm dâm dục quá nặng. Vì thuở xưa tu pháp đại thừa, cho 
nên có đại thần thông. Hà huống là bậc Bồ Tát hay hàng 
phục tất cả thiên ma ngoại đạo, lại hay tiêu trừ tất cả oán 
địch, trở thành đèn sáng chiếu soi thế gian, khiến cho thế 
giới đen tối hiện ra ánh sáng, lại chẳng có tự tại đại oai 
thần lực chăng ? Nhất định các Ngài sẽ có đại oai thần lực 
đó. 

 

Lúc trời, A tu la đánh nhau 
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Thần lực Đế Thích không nghĩ bàn 
Tùy số quân lính A tu la 
Hiện thân đồng số để đánh nhau. 
 

Khi Ðế Thích và A tu la đánh nhau, thì sức thần 
thông của trời Ðế Thích không thể nghĩ bàn. Tuỳ theo số 
lượng quân lính của A tu la bao nhiêu, thì ông ta sẽ hiện ra 
bấy nhiêu, để đánh với quân A tu la, cuối cùng sẽ đánh bại 
A tu la và A tu la bỏ chạy. 

Tại sao A tu la thường đánh nhau với trời Ðế Thích ? 
Vì thuở xưa trời Ðế Thích nghĩ muốn phản đối họ, hoàn 
toàn tiêu diệt, cho nên thường đánh nhau với người, do 
nhân duyên đó, mà có A tu la đến gây phiền phức ông ta, 
đến đánh ông ta. Thuở xưa ông ta tu đủ thứ công đức, cho 
nên có thần thông, ông ta hiểu rằng oán cừu nên giải không 
nên kết, là chân đế của hòa bình, do đó ông ta kết hôn với 
con gái của vua A tu la. Như vậy sẽ hóa can qua thành 
ngọc lụa. 

 

Các A tu la nghĩ như vầy : 
Thích đề hoàn nhân đến đánh ta 
Tất sẽ bắt ta trói tay chân 
Do đó họ đều sinh lo sợ. 
 

Có rất nhiều A tu la sinh ra ý niệm như vầy : Thích 
Ðề Hoàn Nhân đến để đánh ta, thì nhất định phải dũng 
mãnh tác chiến, nếu đánh bại thì Thích Ðề Hoàn Nhân tất 
sẽ bắt ta trói lại. Do đó A tu la đều sinh tâm lo âu sợ hãi. 
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Đế Thích hiện thân có ngàn mắt 
Tay cầm kim cang tuôn lửa ngọn 
Mặc giáp cầm gậy rất oai nghiêm 
Tu la xa thấy đều bỏ chạy. 
 

Khi trời Ðế Thích và A tu la đánh nhau, thì trời Ðế 
Thích hiện ra thân hình ngàn mắt, tay cầm chùy báu kim 
cang, chùy báu phóng ra lửa ngọn, thân mặc áo giáp, đầu 
đội mũ sắt, tay cầm gậy rất là uy nghi. Binh lính A tu la 
một khi thấy trời Ðế Thích uy nghi như thế, thì sinh tâm sợ 
hãi, liền bỏ chạy trốn mà bị hàng phục. 

 

Đế Thích nhờ chút phước đức nhỏ 
Còn phá tan được oán địch lớn 
Hà huống bậc cứu độ tất cả 
Đầy đủ công đức chẳng tự tại ! 
 

Phước đức của Thích Ðề Hoàn Nhân rất nhỏ, song 
cũng phá tan được đại quân địch A tu la xâm phạm. Hà 
huống là Bồ Tát hay cứu độ tất cả chúng sinh, đã đầy đủ 
viên mãn hết thảy công đức, sao lại không đắc được tự tại 
tam muội ? Công đức của Bồ Tát vĩ đại nhất, nhất định sẽ 
được đại tự tại. 

 

Trên trời Đao Lợi có trống trời 
Do nghiệp báo trời mà sinh ra 
Khi biết các chúng trời phóng dật 
Trong không tự nhiên vang tiếng rằng: 
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Trời Ðao Lợi dịch là trời Ba Mươi Ba. Hướng đông 
có tám trời, hướng nam có tám trời, hướng tây có tám trời, 
hướng bắc có tám trời, chính giữa có một trời, hợp lại là Ba 
Mươi Ba trời, trong Ba Mươi Ba trời đó, có cái trống trời 
không có hình tướng, chỉ nghe tiếng của nó mà chẳng thấy 
hình, đó là nghiệp báo của người trời chiêu cảm ra, mới 
sinh ra cái trống trời đó. Người trời thường ở trong thiền 
định, luôn luôn yên tĩnh chẳng có tạp niệm, nếu khi nào 
phóng dật thì trống trời chẳng đánh mà kêu, từ trên không 
tự nhiên vang ra tiếng cảnh cáo nói : ‘’Người tu hành 
không thể có vọng tưởng’’! 

 

Tất cả năm dục đều vô thường 
Như bọt nước tự tánh như ngụy 
Các cõi như mộng như ánh nắng 
Cũng như mây trôi trăng trong nước. 
 

Tất cả tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ 
nhiều, năm dục này đều là vô thường, giống như bọt nước 
tích tụ lại, đều là hư ngụy chẳng thật, vốn chẳng có thật 
thể. Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, lại 
giống như ánh nắng, cũng giống như mây trôi trong hư 
không, lại giống như mặt trăng trong nước, đều là hư vọng, 
không thể tham luyến. 

 

Phóng dật là oán là khổ não 
Là đường sinh tử chẳng mát mẻ 
Nếu ai làm các hạnh phóng dật 
Đi vào miệng cá lớn sinh tử. 
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Phóng dật tức là chẳng giữ quy cụ. Người tu hành đi 
đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi, đều phải giữ quy cụ. Ví 
như khi ngồi thiền, thì phải ngồi ngay ngắn. Nếu ngả về 
trước, nghiêng về sau đều là phóng dật. Không thể nhiếp 
thân tâm, vọng tưởng trùng trùng cũng là phóng dật. Cho 
nên Bồ Tát Phổ Hiền nói : « Hãy nhớ vô thường, đừng có 
phóng dật.’’ Phóng dật tức là oán tặc, cũng là gốc khổ não, 
chẳng phải là đạo tràng cam lồ mát mẻ, cũng chẳng phải tu 
lối tắt sinh tử. Tóm lại, chẳng phải là đạo tràng pháp môn 
chấm dứt sinh tử, nếu như có ai làm đủ thứ hành vi phóng 
dật, thì tương lai sẽ bị cá lớn trong biển nuốt, hoặc bị quỷ 
vô thường bắt đi. 

 

Hết thảy các gốc khổ thế gian 
Tất cả Thánh nhân đều nhàm sợ 
Ngũ dục tánh diệt hoại công đức 
Ông nên ưa thích pháp chân thật. 
 

Từ cái trống trời vang ra âm thanh, là diễn nói hết 
thảy tất cả gốc rễ khổ của thế gian, tức là do năm dục (cũng 
có thể nói là sắc thanh hương vị xúc) mà sinh ra. Cho nên 
tất cả Thánh nhân, đều không hoan hỷ vui năm dục mà sinh 
nhàm chán, năm dục là tánh diệt hoại công đức. Một khi có 
chút công đức, thì bị nó phá hoại, các vị đại chúng phải chú 
ý ! Nên ưa thích pháp chân thật, đừng tham cầu vui năm 
dục. 

 

Trời Ba Mươi Ba nghe tiếng đó 
Cùng nhau đi đến diệu pháp đường 
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Đế Thích vì họ nói diệu pháp 
Đều khiến thuận theo trừ tham ái. 
 

Chúng trời Ba Mươi Ba nghe được trống trời tự 
nhiên nói pháp, thì mọi người tự động cùng nhau đi đến 
Diệu Pháp Ðường, đạo tràng của Thích Ðề Hoàn Nhân, 
lắng nghe trời Ðế Thích diễn nói pháp thâm sâu vi diệu, 
khiến cho chư Thiên đều y pháp tu hành, trừ khử tham ái. 

 

Tiếng đó vô hình chẳng thấy được 
Mà hay lợi ích các Thiên chúng 
Huống tùy tâm thích hiện sắc thân 
Mà không tế độ các quần sinh. 
 

Các Thiên chúng tuy nghe được tiếng trống trời tự 
nhiên phát ra, song nhìn chẳng thấy hình tướng cái trống 
trời. Trống trời còn có thể lợi ích các Thiên chúng, hà 
huống là Bồ Tát hay tùy tâm ưa thích mà hiện ra sắc thân, 
lẽ nào không thể cứu tế độ thoát các quần sinh ư ? Những 
Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đó, nhất định sẽ phát tâm đại từ 
đại bi để phổ độ chúng sinh, rộng cứu chúng sinh, tuyệt đối 
chẳng có vấn đề. Việc làm của Bồ Tát là cứu chúng sinh lìa 
khổ được vui, chấm dứt sinh tử, khiến cho chúng sinh đắc 
được thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn. 

 

Khi trời, A tu la đánh nhau 
Nhờ phước đức chư Thiên thù thắng 
Trống trời vang tiếng bảo chúng trời 
Các ông không nên có kinh sợ. 
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A tu la thường đánh nhau với trời Ðế Thích, lúc 
đánh nhau thì nhờ chư Thiên có phước đức thù thắng, cho 
nên trống trời tự nhiên bèn vang ra tiếng, bảo các chúng 
trời rằng : ‘’Các ông mọi người, phải cố gắng đánh, đừng 
có sinh tâm sợ hãi, các ông nhất định sẽ thắng lợi. A tu la 
nhất định sẽ thua.’’ Trống trời luôn luôn cổ lệ binh trời, 
tướng trời, khiến cho họ dũng cảm đánh địch, mà đắc được 
sự thắng lợi. 

 

Chư Thiên nghe được tiếng trống đó 
Đều hết lo sợ thêm sức lực 
Lúc đó A tu la tâm khiếp sợ 
Hết thảy binh tướng đều bỏ chạy. 
 

Tất cả các chúng trời nghe được tiếng trống trời 
vang ra, thì liền giải trừ tâm lo sợ, mà tăng thêm sức chiến 
đấu, dũng khí thêm vạn bội, hướng về trước giết địch. Lúc 
đó, binh tướng A tu la nghe được tiếng trống trời, thì 
ngược lại sinh tâm sợ hãi, hết thảy binh tướng A tu la đều 
bỏ chạy. 

 

Cam lồ diệu định như trống trời 
Luôn vang tiếng hàng ma vắng lặng 
Đại bi thương xót cứu tất cả 
Khắp khiến chúng sinh diệt phiền não. 
 

Bồ Tát tu cam lồ diệu định, giống như trống trời, 
luôn vang ra âm thanh vắng lặng hàng ma. Bồ Tát có tâm 
đại bi, có tâm thương xót cứu hộ chúng sinh, khắp khiến 
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cho hết thảy chúng sinh, hoàn toàn tiêu diệt trừ sạch vô 
minh phiền não, thân tâm thanh tịnh. 

Kinh văn ở trên là dạy chúng ta nơi nơi đoạn trừ 
phiền não, song chúng ta nơi nơi đi tìm phiền não, tương 
phản lại với nghĩa của kinh, quay lưng lại với đạo mà bỏ 
chạy, càng chạy càng xa nhà, chẳng biết hồi đầu, do đó :  

 

‘’Biển khổ vô biên hồi đầu là bờ.’’ 
 

Khi nào biết quay trở lại, thì sẽ trở về cội nguồn, tức 
cũng là đồng chân nhập đạo, chứng quả giải thoát. 

 

Thiên đế khắp ứng các Thiên nữ 
Chín mươi hai Na do tha thân 
Khiến họ ai nấy tâm tự bảo 
Vua trời chỉ vui chơi với ta. 
 

Trời Ðế Thích khắp ứng sự yêu cầu của các Thiên 
nữ, vui chơi cùng với họ. Có bao nhiêu Thiên nữ ? Có chín 
mươi hai Na do tha Thiên nữ. Trời Ðế Thích có thần thông, 
từ một thân mà biến hóa ra chín mươi hai Na do tha thân, 
khiến cho những Thiên nữ đó ai nấy đều tự nghĩ : Trời Ðế 
Thích chỉ vui chơi với mình ta thôi. 

 

Như khắp ứng với các Thiên nữ 
Trong Thiện Pháp Đường cũng như vậy 
Hay trong một niệm hiện thần thông 
Đều đến trước họ mà nói pháp. 
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Trời Ðế Thích ứng hiện ra chín mươi hai Na do tha 
thân, vui chơi với chín muơi hai Na do tha Thiên nữ, khiến 
cho họ đều sinh tâm hoan hỷ, trời Ðế Thích ở tại Thiện 
Pháp Ðường, diễn nói diệu pháp cũng như thế, hay khiến 
cho tất cả chúng sinh cảm giác, chỉ vì họ một người mà nói 
pháp, bèn sinh tâm vui mừng. Trời Ðế Thích trong một 
niệm hiện ra đại thần thông, biến hóa vô lượng thân, đến ở 
trước tất cả chư Thiên để vì họ nói diệu pháp. 

 

Đế Thích có đủ tham sân si 
Hay khiến quyến thuộc đều hoan hỷ 
Huống bậc phương tiện đại thần thông 
Mà không thể khiến tất cả vui ! 
 

Trời Ðế Thích còn đầy dẫy tham sân si, song ông ta 
còn có thể làm cho hết thảy Thiên nữ quyến thuộc đều sinh 
hoan hỷ. Hà huống là Bồ Tát đại phương tiện đại thần 
thông, sao lại không thể khiến cho tất cả chúng sinh đều 
vui mừng ? Bồ Tát có tâm đại từ bi thì nhất định sẽ khiến 
cho chúng sinh đắc được sự vui vẻ ! 

 

Tha Hóa Tự Tại Đại Thiên Vương 
Ở trong dục giới được tự tại 
Dùng nghiệp cảm khổ làm rọ lưới 
Trói buộc tất cả các phàm phu. 
 

Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương ở trên đỉnh trời dục 
giới, tức cũng là tầng trời thứ sáu. Ông ta ở trong dục giới 
đắc được tự tại, song tư tưởng của ông ta chẳng thanh tịnh, 
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có tâm niệm dâm dục. Ông ta lợi dụng chúng sinh khởi 
hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, để làm rọ lưới, trói buộc tất cả 
phàm phu ngu si vào trong lưới sinh tử mà chẳng được giải 
thoát. 

 

Ông ta có tham dục sân si 
Với chúng sinh còn được tự tại 
Huống bậc được mười lực tự tại 
Sao không thể khiến chúng cùng tu ! 
 

Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương chẳng những ông ta 
còn tâm dâm dục, mà cũng còn tâm ba độc tham sân si. 
Song, ông ta còn có thần thông, hay bắt phàm phu bỏ vào 
trong lưới sinh tử, hà huống là Bồ Tát đầy đủ mười thứ lực 
tự tại, sao không thể khiến cho tất cả chúng sinh cùng tu 
hành với nhau ? Nhất định sẽ được. 

 

Ba ngàn thế giới vua Đại Phạm 
Chỗ ở của tất cả Phạm Thiên 
Thảy đều hiện thân ngồi trước họ 
Diễn xướng tiếng Phạm âm vi diệu. 
 

Vua Ðại Phạm quản lý ba ngàn đại thiên thế giới, 
ông ta có thể trong một niệm, hiện thân ngồi ở trước hết 
thảy chỗ ở của tất cả Phạm Thiên, để diễn xướng tất cả 
tiếng Phạm âm vi diệu không thể nghĩ bàn, vì họ mà 
chuyển bánh xe pháp, giáo hóa họ tinh tấn tu thiền định. 

 

Vua Phạm Vương kia ở thế gian 
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Thiền định thần thông còn như ý 
Huống bậc tu hành pháp xuất thế 
Nơi thiền giải thoát chẳng tự tại ! 
 

Ðại Phạm Thiên Vương, ông ta ở trong sắc giới tu 
hành đạo thanh tịnh, công phu thiền định và thần thông 
diệu dụng của ông ta còn toại tâm như ý, hà huống là Bồ 
Tát tu hành pháp xuất thế, đối với thiền định giải thoát 
chẳng lẽ không được tự tại ? Nhất định sẽ được tự tại. 

 

Ma Hê Thủ La trí tự tại 
Lúc đại hải Long Vương mưa xuống 
Đều phân biệt được số giọt mưa 
Ở trong một niệm đều biết rõ. 
 

Ma Hê Thủ La là vua trời Ðại Tự Tại Thiên, ông ta ở 
trên đỉnh trời sắc giới, tức cũng là trời Sắc Cứu Kính. Trí 
huệ của ông ta rất tự tại, toại tâm như ý, biến hóa vô cùng. 
Khi Ðại Hải Long Vương mưa xuống, thì bao nhiêu giọt 
nước mưa, chỉ trong một niệm ông ta đều biết rất rõ ràng. 

 

Vô lượng ức kiếp siêng tu học 
Đắc được trí vô thượng bồ đề 
Sao không thể ở trong một niệm 
Khắp biết tất cả tâm chúng sinh. 
 

Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, trong vô lượng kiếp đều siêng 
tu học tập Phật pháp, đắc được trí huệ vô thượng bồ đề. 
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Sao không thể ở trong một niệm, khắp biết tất cả tâm 
chúng sinh. 

 

Nghiệp báo chúng sinh không nghĩ bàn 
Dùng sức gió lớn khởi thế gian 
Biển rộng các núi cung điện trời 
Các báu quang minh vạn loài vật. 
 

Vì chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, cho 
nên ở trong sáu nẻo luân hồi chuyển qua chuyển lại, vĩnh 
viễn không ngừng. Nghiệp báo đó không thể nghĩ bàn. 
Dùng sức gió nghiệp lớn, sinh ra tất cả pháp thế gian. Có 
biển rộng lớn, lại có núi to lớn và tất cả cung điện trời, các 
báu quang minh, vạn loài vật .v.v... đều là gió nghiệp tạo 
thành. 

 

Cũng hay nổi mây trút mưa lớn 
Cũng hay tan diệt các mây khí 
Cũng hay thành thục các ngũ cốc 
Cũng hay an lạc các quần sinh. 
 

Sức gió nghiệp lớn đó, cũng hay nổi lên tất cả các 
mây lớn, trút xuống các trận mưa lớn. Cũng hay tan diệt tất 
cả mây khí, cũng hay thành thục tất cả ngũ cốc đủ loại, 
cũng hay dạy tất cả chúng sinh đắc được an lạc, phát tâm 
bồ đề, siêng tu Phật đạo, rộng độ chúng sinh. 

 

Gió không thể học Ba La Mật 
Cũng không học các công đức Phật 
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Mà thành việc không thể nghĩ bàn 
Hà huống bậc đầy đủ các nguyện. 
 

Sức gió nghiệp, tuy hay thành tựu vạn sự vạn vật của 
thế gian, nhưng không thể học tập pháp môn Ba La Mật, 
cũng không thể học tập tất cả công đức tu hành của Phật. 
Song, nó hay thành tựu những sự vật đó không thể nghĩ 
bàn. Hà huống là Bồ Tát đầy đủ tất cả đại nguyện ? Các 
Ngài phát bốn thệ nguyện lớn và tất cả các nguyện khác, 
những Bồ Tát đó càng thành tựu việc không thể nghĩ bàn. 

 

Người nam người nữ đủ thứ tiếng 
Tất cả các tiếng của chim thú 
Tiếng biển cả nước chảy sấm chớp 
Đều khiến chúng sinh vui hoan hỷ. 
 

Người nam có tiếng của người nam, người nữ có 
tiếng của người nữ, người già có tiếng của người già, người 
trẻ có tiếng của người trẻ. Ðủ thứ tiếng đều có thể phân biệt 
rõ ràng. Tiếng của tất cả phi cầm điểu thú đều khác nhau. 
Tiếng của biển cả, tiếng suối chảy cũng khác nhau. Tiếng 
sấm chớp, có tiếng lớn tiếng nhỏ cũng khác nhau. Song, 
mỗi thứ tiếng đều khiến cho chúng sinh sanh tâm vui vẻ 
hoan hỷ. 

 

Huống bậc biết tiếng tánh như vang 
Đắc được diệu biện tài vô ngại 
Khắp ứng chúng sinh mà nói pháp 
Sao không thể khiến thế gian vui ! 
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Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, lại còn biết tiếng tánh như 
vang, đã đắc được diệu biện tài tam muội vô ngại, khắp 
ứng tất cả cơ duyên chúng sinh mà diễn nói tất cả diệu 
pháp, để giáo hóa chúng sinh, sao Ngài không thể khiến 
cho thế gian tất cả chúng sinh hoan hỷ ? Nhất định tất cả 
đều hoan hỷ. 

 

Biển có pháp lạ lùng đặc thù 
Hay vì tất cả bình đẳng ấn 
Chúng sinh báu vật và dòng nước 
Thảy đều bao dung chẳng cự tuyệt. 
 

Biển cả tuy là vô tình chúng sinh, nhưng có diệu 
pháp lạ lùng đặc thù. Nó hay hải ấn phát quang, làm tất cả 
bình đẳng ấn, hết thảy tất cả vạn vật đều bình đẳng ấn ở 
trong biển. Tức là tất cả chúng sinh và tất cả báu vật đều ấn 
ở trong biển, cùng với tất cả dòng nước lớn nhỏ đều chảy 
vào trong biển cả, mà biển đều dung nạp hết, vĩnh viễn 
chẳng cự tuyệt. 

 

Bậc vô tận thiền định giải thoát 
Là bình đẳng ấn cũng như vậy 
Phước đức trí huệ các diệu hạnh 
Tất cả đều tu chẳng nhàm đủ. 
 

Bồ Tát đắc được vô tận thiền định trí huệ và giải 
thoát, hay bình đẳng giáo hóa tất cả chúng sinh, mà chẳng 
có tâm phân biệt, giống như biển cả chẳng cự tuyệt, dù là 
dòng nước nhỏ. Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, tu tất cả phước đức, 
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tu tất cả trí huệ. Do đó ‘’Phước huệ cùng tu.’’ Tu phước là 
lợi ích người, tu huệ là lợi ích mình. Nếu chỉ có lợi người 
mà chẳng biết lợi mình, thì có phước mà chẳng có huệ; nếu 
chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi người, thì có huệ mà 
chẳng có phước. Làm thế nào để lợi mình mà tu huệ ? Tức 
là nghiên cứu tất cả kinh điển, do đó ‘’Vào sâu tạng kinh, 
trí huệ như biển.’’ Làm thế nào để lợi người mà tu phước ? 
Tức là trong phạm vi khả năng của mình, mà làm hết mình. 
Phàm là việc có lợi cho chúng sinh, thì làm hết mình, 
không tính toán báo đáp, hoặc có xí đồ khác. Tóm lại, chỉ 
biết hoằng pháp lợi sinh, mà chẳng có tâm danh văn lợi 
dưỡng. 

Bồ Tát siêng tu tất cả trí huệ Bát Nhã, lục độ vạn 
hạnh. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mỗi môn đều tu viên 
mãn, thì chẳng lúc nào biết nhàm chán và biết đủ, bất cứ 
lúc nào cũng đều siêng tu giới định huệ, sẽ diệt tham sân si. 

 

Khi đại hải Long Vương du hí 
Khắp thảy mọi nơi đều tự tại 
Nổi mây đầy khắp bốn thiên hạ 
Mây đó đủ thứ màu trang nghiêm. 
 

Long vương ở trong biển, lúc du hí thần thông, thì 
khắp hết thảy mọi nơi đều đắc được tự tại. Nổi mây đầy 
khắp một tứ thiên hạ, tức cũng là Ðông Thắng Thần Châu, 
Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lư 
Châu. Mây nổi lên trong bốn thiên hạ đó, có đủ thứ màu 
sắc trang nghiêm vi diệu, rất mỹ lệ. 

 

Trời Tha Hóa Tự Tại thứ sáu 
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Nơi đó mây màu như vàng thật 
Trên trời Hóa Lạc màu châu đỏ 
Trời Đâu Suất Đà màu sương tuyết. 
 

Trời dục giới thứ sáu, gọi là trời Tha Hóa Tự Tại, ở 
cõi trời đó màu mây nổi lên giống như màu vàng thật. Mây 
nổi lên ở trên trời Hóa Lạc màu giống như châu đỏ. Màu 
mây nổi lên ở trời Ðâu Suất, giống như màu sương tuyết. 

 

Trên trời Dạ Ma màu lưu ly 
Trời Ba Mươi Ba màu mã não 
Trời Tứ Thiên Vương màu pha lê 
Trên nước biển cả màu kim cang. 
 

Trời Dạ Ma là tầng trời thứ ba của dục giới, màu 
mây nổi lên giống như màu lưu ly. Màu mây nổi lên ở trên 
trời Ba Mươi Ba, giống như màu mã não. Màu mây nổi lên 
ở trên trời Tứ Thiên Vương giống như pha lê. Màu mây nổi 
lên ở trên nước biển cả, giống như kim cang. 

 

Trong Khẩn na la màu diệu hương 
Chỗ các rồng ở màu hoa sen 
Chỗ Dạ Xoa ở màu hạc trắng 
Trong A tu la màu núi đá. 
 

Chỗ Khẩn na la ở màu mây nổi lên giống như màu 
diệu hương. Chỗ các rồng ở, màu mây nổi lên giống như 
màu hoa sen. Chỗ Dạ Xoa ở, màu mây nổi lên giống như 
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màu hạc trắng. Chỗ A tu la ở, màu mây nổi lên giống như 
màu núi đá. 

 

Nơi Uất Đơn Việt màu vàng lửa 
Cõi Diêm phù đề màu xanh báu 
Hai thiên hạ kia tạp trang nghiêm 
Tùy họ ưa thích mà ứng hiện. 
 

Nơi Bắc Câu Lư Châu, màu mây nổi lên giống như 
màu vàng lửa. Nơi Nam Thiệm Bộ Châu, màu mây nổi lên 
giống như màu xanh báu. Ðông Thắng Thần Châu và Tây 
Ngưu Hóa Châu, hai nơi này màu mây nổi lên là màu tạp 
trang nghiêm. Ðó đều là tùy thuận sự ưa thích của chúng 
sinh, mà ứng hiện ra các thứ mây màu sắc khác nhau. 

 

Và lại trời Tha Hóa Tự Tại 
Trong mây chớp sáng như nhật quang 
Trên trời Hóa Lạc như nguyệt quang 
Trên trời Đâu Suất vàng Diêm Phù. 
 

Ðại hải Long vương có đại thần thông, nổi mây lớn 
khắp nơi, màu sắc của mây đều khác nhau, lại hiện ra đại 
quang minh khắp mọi nơi. Trong mây của trời Tha Hóa Tự 
Tại, ánh chớp sáng giống như ánh nắng mặt trời. Trong 
mây ở trên trời Hóa Lạc, chớp sáng giống như ánh sáng 
mặt trăng. Trong mây trên trời Ðâu Suất, ánh chớp sáng 
giống như ánh sáng vàng cõi Diêm phù. 

 

Trên trời Dạ Ma màu kha tuyết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   354 

 

Trời Ba Mươi Ba màu vàng lửa 
Trời Tứ Thiên Vương màu các báu 
Ở trong biển cả màu châu đỏ. 
 

Trong mây ở trên trời Dạ Ma, ánh chớp sáng giống 
như màu kha tuyết. Trong mây ở trên trời Ba Mươi Ba, ánh 
chớp sáng giống như màu vàng lửa. Trong mây trên trời Tứ 
Thiên Vương, ánh chớp sáng giống như màu các báu. 
Trong mây ở trong biển, chớp sáng giống như màu châu 
đỏ. 

 

Cõi Khẩn na la màu lưu ly 
Chỗ Long vương ở màu bảo tạng 
Chỗ Dạ Xoa ở màu pha lê 
Cõi A tu la màu mã não. 
 

Chỗ của Khẩn na la ở, trong mây ánh chớp là màu 
lưu ly. Chỗ của Long vương ở, trong mây ánh chớp là màu 
bảo tạng. Chỗ của Dạ Xoa ở, trong mây ánh chớp là màu 
pha lê. Chỗ của A tu la ở, ánh chớp là màu mã não. 

 

Cõi Uất Đơn Việt màu hỏa châu 
Trong Diêm phù đề màu đế thanh 
Hai thiên hạ kia tạp trang nghiêm 
Như màu sắc mây chớp cũng vậy. 
 

Ở Bắc Câu Lư Châu, trong mây chớp sáng là màu 
hỏa châu. Cõi Nam Thiệm Bộ Châu, trong mây chớp sáng 
là màu đế thanh. Ở Ðông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu 
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Hóa Châu, trong mây hai châu đó, chớp sáng là màu xen 
tạp trang nghiêm, giống như màu sắc của mây, tùy thuận 
tâm ưa thích của chúng sinh mà hiện ra đủ thứ màu chớp 
sáng. 

 

Tha hóa sấm nổ như Phạm âm 
Trong trời Hóa Lạc tiếng trống trời 
Trên trời Đâu Suất tiếng ca xướng 
Trên trời Dạ Ma tiếng Thiên nữ. 
 

Màu mây do đại hải Long vương nổi lên, màu chớp 
sáng, cho đến tiếng phát ra đều khác nhau. Do đó trên thế 
giới vạn sự vạn vật đều đang diễn nói diệu pháp. Nói nhân 
quả người tại sao làm người ? Chó tại sao làm chó ? Con 
người là do trong quá khứ, làm việc người, cho nên làm 
người. Chó là do trong quá khứ, làm việc chó, cho nên làm 
chó. Các loại khác cũng cùng đạo lý ấy. 

Chúng ta người tu hành, phải biết rõ nhân quả, 
không thể sai nhân quả. Nhất định phải tin nhân quả báo 
ứng, là chuyện thiên chân vạn thật, tơ hào chẳng sai. Nên 
nhớ ! Không thể tùy tiện nói thị phi bậy bạ, hoặc không giữ 
quy cụ, đó là sai nhân quả, tương lai nhất định sẽ đọa vào 
địa ngục chẳng nghi ngờ gì hết. 

Tiếng sấm ở trên trời Tha Hóa Tự Tại, giống như 
tiếng Phạm âm. Tiếng sấm ở trên trời Hóa Lạc như tiếng 
trống trời. Tiếng trống trên trời Ðâu Suất như tiếng ca 
xướng. Tiếng sấm trên trời Dạ Ma như tiếng Thiên nữ. 

 

Ở trên trời Ba Mươi Ba kia 
Tiếng như Khẩn na la đủ loại 
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Chỗ chư Thiên Tứ Vương hộ đời 
Tiếng như Càn thát bà nói ra. 
 

Tiếng ở trên trời Ðao Lợi giống như Khẩn na la tấu 
lên đủ thứ pháp nhạc trang nghiêm. Âm thanh đó, hay 
khiến cho chúng sinh khởi tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm 
Tăng. Tiếng trên trời Tứ Thiên Vương, giống như tiếng 
nhạc của Càn thát bà tấu lên, hay khiến cho người nghe đều 
sinh tâm vui thích. 

 

Trong biển tiếng như hai núi chạm 
Trong Khẩn na la tiếng tiêu địch 
Trong thành Long Vương tiếng Tần già 
Chỗ Dạ Xoa ở tiếng Long nữ. 
 

Tiếng ở trong biển, giống như hai núi chạm nhau. 
Tiếng ở trong Khẩn na la giống như tiếng tiêu địch. Tiếng 
ở trong thành Long vương, giống như tiếng chim Tần Già 
hát. Tiếng chỗ Dạ Xoa ở, giống như tiếng của Long nữ ca 
xướng. 

 

Trong A tu la tiếng trống trời 
Ở trong loài người tiếng hải triều. 
 

Tiếng ở trong A tu la, giống như tiếng trống trời. 
Tiếng ở trong cõi người, giống như tiếng hải triều. Cùng 
một tiếng sấm mà các cõi nghe đều khác nhau. Ðó là 
nghiệp báo của chúng sinh khác nhau, cho nên tiếng ở mỗi 
cõi đều khác nhau. 
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Tha Hóa Tự Tại mưa diệu hương 
Đủ thứ tạp hoa làm trang nghiêm 
Trời Tha Hóa mưa hoa đa la 
Hoa mạn đà la và rưới hương. 
 

Trên trời Tha Hóa Tự Tại thường mưa diệu hương 
và đủ thứ tạp hoa để làm trang nghiêm. Trên trời Hóa Lạc 
thường mưa hoa đa la, hoa mạn đà la và rưới hương hoa để 
trang nghiêm. 

 

Trên trời Đâu Suất mưa ma ni 
Đầy đủ các thứ báu trang nghiêm 
Bảo châu trong tóc như nguyệt quang 
Y phục thượng hạng màu vàng thật. 
 

Trên trời Ðâu Suất thường mưa ma ni, đầy đủ các 
thứ báu để trang nghiêm, trong búi tóc có châu báu, phóng 
ra ánh sáng như ánh sáng mặt trăng. Có quần áo đẹp đẽ 
thượng hạng màu vàng thật, rực rỡ chói mắt, rất mỹ lệ. 

 

Trời Dạ Ma mưa tràng phan lọng 
Tràng hoa hương thoa đồ nghiêm sức 
Y thượng hạng màu trân châu đỏ 
Cùng với đủ thứ các kỹ nhạc. 
 

Trên trời Dạ Ma thường mưa tràng báu, phan báu, 
lọng báu .v.v... lại có đủ thứ tràng hoa, lại có đủ thứ hương 
thoa, lại có đủ thứ đồ dụng cụ trang nghiêm vi diệu, lại có 
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đủ thứ y tốt đẹp thượng hạng màu trân châu đỏ, lại có đủ 
thứ kỹ nhạc, để trang nghiêm trời Dạ Ma. 

 

Trời  Đao Lợi mưa châu như ý 
Hương trầm thủy chiên đàn đen chắc 
Uất kim, kê la, và đa ma  
Hoa đẹp nước thơm cùng mưa xuống. 
 

Trên trời Ba Mươi Ba thường mưa châu như ý, lại có 
hương trầm thủy chiên đàn màu đen kiên cố, lại có hương 
uất kim, hương kê la, hương đa ma .v.v... lại có hoa đẹp và 
nước thơm, ở trong hư không thường cùng nhau mưa 
xuống để trang nghiêm trời Ðao Lợi. 

 

Trong thành hộ thế mưa thức ngon 
Sắc hương vị đủ sức tăng trưởng 
Cũng mưa châu báu khó nghĩ bàn 
Thảy đều do Long vương làm ra. 
 

Trong thành trời Tứ Thiên Vương thường mưa thức 
ăn ngon, sắc hương vị đều đầy đủ, làm cho ăn nhiều, khiến 
cho tăng thêm sức lực. Thức ăn ngon đó có dinh dưỡng, lại 
có vị thơm ngon. Tuy nhiên chúng chẳng được ăn, nhưng 
hiện tại giảng đến đoạn kinh này, nên cảm thấy rất no nê. 
Tại sao ? Vì thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Cũng 
mưa xuống đủ thứ châu báu vi diệu không thể nghĩ bàn. 
Cảnh giới đó đều do đại hải Long Vương hiện thần thông 
biến hóa ra. 

 

Và lại ở trong biển cả kia 
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Mưa rào chẳng dứt như trục xe 
Lại mưa vô tận đại bảo tạng 
Cũng mưa đủ thứ báu trang nghiêm. 
 

Lại ở trong biển cả, thường mưa rào chẳng dứt, 
giống như trục xe quay đi quay lại cũng chẳng dừng nghỉ. 
Lai mưa xuống vô tận đại bảo tạng, cũng mưa đủ thứ báu 
trang nghiêm, giống như là trời mưa xuống, từ trên không 
rơi xuống, số nhiều như nước mưa. 

 

Cõi Khẩn na la mưa anh lạc 
Y màu hoa sen và các báu 
Hương bà lợi sư ca, mạt lợi 
Các thứ âm nhạc đều đầy đủ. 
 

Thế giới Khẩn na la thường mưa anh lạc, lại có y 
phục đủ thứ màu hoa sen và báu đẹp. Lại có hương bà lợi 
sư ca và hương mạt lợi, lại có đủ thứ âm nhạc, tất cả đều 
đầy đủ viên mãn. 

 

Trong thành loài rồng mưa châu đỏ 
Trong thành Dạ Xoa mưa ma ni 
Cõi A tu la mưa binh gậy 
Hàng phục tất cả các oán địch. 
 

Trong thành loài rồng thường mưa châu đỏ. Trong 
thành Dạ Xoa thường mưa báu ma ni. Cõi A tu la thường 
mưa binh gậy, hay hàng phục tất cả kẻ oán địch. 
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Trong Uất Đơn Việt mưa anh lạc 
Cũng mưa vô lượng hoa thượng diệu 
Phất Bà, Cù Gia hai thiên hạ 
Đều mưa đủ thứ đồ trang nghiêm. 
 

Trong Bắc Câu Lư Châu thường mưa anh lạc vi 
diệu, cũng mưa vô lượng hoa quý thượng diệu. Ở Ðông 
Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa Châu thường mưa đủ 
thứ đồ trang nghiêm vi diệu. 

 

Diêm phù đề mưa nước trong sạch 
Thấm nhuần tất cả thường phải thời 
Nuôi lớn các hoa quả cây thuốc 
Thành thục tất cả các lúa mạ. 
 

Ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu thường mưa nước trong 
sạch, mưa đúng thời đúng lúc, thấm nhuần tất cả vạn vật, 
khiến cho người hoan hỷ. Sự mưa đó hay nuôi lớn tất cả 
hoa quả, thuốc và ngũ cốc .v.v... thành thục tất cả lúa mạ. 
Ở nơi nào mưa xuống các báu vật, đó là do nghiệp của 
chúng sinh chiêu cảm ra mà thành tựu, mới có cảnh giới 
như thế. 

Chúng ta nghiên cứu Phật pháp thì phải tin nghĩa lý. 
Nghĩa lý viên mãn tức là Phật nói, nghĩa lý không viên 
mãn tức là ma nói. Ðây là pháp tuyển chọn tốt nhất, đừng 
nghiên cứu câu kinh văn này là Phật nói, câu văn kinh kia 
là đệ tử nói. Mạnh Tử có nói : ‘’Tận tín thư, tắc bất như vô 
thư.’’ Tại sao Mạnh Tử phải nói như thế ? Vì trong Kinh 
Thư có ghi rằng : ‘’Vũ Vương phạt Trụ, huyết lưu phiêu 
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chử.‘’ Vua Vũ đánh vua Trụ, là kẻ trí đánh kẻ vô trí, thì có 
việc máu chảy, chùy nổi trôi chăng ! Cho nên tin sách 
chẳng bằng đừng có sách, chúng ta có thể nói như vầy : 
‘’Tận tin kinh, tắc bất như vô kinh.’’ Trong mỗi bộ kinh 
điển, nghĩa lý quan trọng nhất chỉ có chút chút. Có thể nhớ 
nghĩa lý quan trọng trong đầu óc, thì đủ dùng rồi. Bất cứ bộ 
kinh điển nào đều có giá trị của nó, chỉ cần biết tánh quan 
trọng, thì đó là điều cần thiết nhất, đừng có nuốt trựng 
không nhai, ăn mà chẳng biết mùi vị. Tục ngữ có nói : 
‘’Tham nhiều thì nhai chẳng nát.’’ Ăn nhiều không tiêu thì 
có ích gì. 

Khi Phật sắp vào Niết Bàn, có vị đệ tử hỏi Phật rằng: 
‘’Thế Tôn ! Ngài nói những kinh điển đó, làm thế nào‘’? 
Phật nói : ‘’Ta chưa từng nói một chữ, kinh điển từ đâu 
đến‘’? Phật nói pháp bốn mươi chín năm, hơn ba trăm hội, 
sao lại chẳng nói một chữ ? Vậy, chẳng phải là Phật nói dối 
chăng ? Chẳng phải ! Ý nghĩa ở đây là dạy người đừng 
chấp trước vào kinh điển, bảo người phải quét tất cả pháp, 
phải lìa tất cả tướng, chẳng chấp trước tất cả hình tướng. 

 

Như vậy vô lượng diệu trang nghiêm 
Đủ thứ mây chớp và sấm mưa 
Long vương tự tại đều làm được 
Mà thân chẳng động chẳng phân biệt. 
 

Vô lượng sự trang nghiêm như vừa nói ở trên, đều là 
biểu hiện trang nghiêm cõi Phật, có đủ thứ mây, chớp, sấm, 
mưa .v.v... đó đều là thần thông tự tại của đại hải Long 
Vương biến hóa ra. Những cảnh giới đó đều làm được mà 
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bổn thân chẳng động, lại chẳng phân biệt mà thành tựu 
được những cảnh giới vi diệu trang nghiêm như thế. 

Vạn sự vạn vật trên thế gian đều đang diễn nói diệu 
pháp, do đó ‘’Nước chảy hoa nở, gió thổi vi vu‘’, đều đang 
diễn pháp âm, nếu nhận thức được, tức là diệu pháp. Tất cả 
sự vật, hiển hiện tinh tế, hay thô, đều đang nói pháp. Nếu 
chẳng minh bạch diệu pháp này, tức là pháp Phật nói ra 
cũng chẳng nhận thức. Cổ đức có nói :  

 

‘’Trúc biếc xanh tươi, đều là chân như 
Hoa vàng héo úa, đâu chẳng Bát Nhã.’’ 

 

Ðây tức là vô tình nói pháp. Tôi thường nói : ‘’Ai 
nói pháp có đạo lý, thì tôi tin người đó; ai nói pháp chẳng 
có đạo lý, thì tôi chẳng tin họ. Tôi thì tin chân lý, chẳng tin 
văn tự, văn tự chỉ là công cụ hiển lý.‘’ 

 

Long vương ở trong biển thế giới 
Còn hiện được sức khó nghĩ đó 
Huống vào biển pháp đủ công đức 
Mà không thể hiện đại thần biến. 
 

Long vương ở trong biển thế giới, mà còn có thể 
hiện ra cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, có sức lực 
như thế. Hà huống là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, vào sâu tạng 
kinh, đắc được trí huệ như biển, đã vào trong biển pháp, lại 
đầy đủ công đức của chư Phật, sao không thể hiện đại thần 
thông biến hóa ? Nhất định sẽ có thần thông diệu dụng. 

 

Môn giải thoát của các Bồ Tát 
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Tất cả ví dụ không hiển được 
Nay tôi dùng các ví dụ này 
Lược nói về thần lực tự tại. 
 

Môn giải thoát của tất cả Bồ Tát tu, dùng hết thảy tất 
cả ví dụ, cũng không thể hiển lộ rõ ràng được, cũng chẳng 
cách chi nói hết được. Bồ Tát Hiền Thủ nói : ‘’Hiện tại tôi 
dùng ví dụ này, chẳng qua là nói sơ lược về sức thần thông 
tự tại mà thôi‘’! 

 

Trí huệ bậc nhất huệ rộng lớn 
Trí huệ chân thật huệ vô biên 
Thắng huệ cùng với huệ thù thắng 
Pháp môn như vậy nay đã nói. 
 

Bồ Tát có trí huệ đệ nhất, hoặc trí huệ rộng lớn, mới 
minh bạch đạo lý này, người có trí huệ chân thật, hoặc trí 
huệ vô biên, thì mới tin đạo lý này. Bậc có trí huệ đặc 
thắng, hoặc trí huệ thù thắng, thì mới hiểu rõ đạo lý này, 
các pháp môn trí huệ như đã nói ở trên, hiện tại tôi đã nói 
xong. 

 

Pháp này ít có rất kỳ đặc 
Nếu người nghe rồi hay nhẫn được 
Hay tin hay thọ hay khen nói 
Làm được như vậy rất là khó. 
 

Pháp này là pháp rất ít có, cũng là pháp kỳ đặc. Nếu 
như có người nghe được pháp này, thì hay nhẫn nơi tâm, 
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ngộ vô sinh pháp nhẫn, chẳng có tơ hào tâm hoài nghi, hay 
tin pháp này, tiếp thọ pháp này, khen ngợi pháp này. Nếu 
làm được như thế là một việc khó khăn ít có. 

 

Thế gian tất cả các phàm phu 
Người tin pháp này rất khó được 
Nếu người siêng tu phước thanh tịnh 
Nhờ nhân lành xưa mới tin được. 
 

Thế gian tất cả các phàm phu ngu si, nếu hay tin 
pháp vi diệu này, thì rất là khó được. Nếu như có người 
siêng tu phước thanh tịnh, thì đều là nhờ sức nhân và công 
đức tu hành thuở xưa, cho nên mới tin được diệu pháp này. 

 

Tất cả thế gian các quần sinh 
Ít người muốn cầu Thanh Văn thừa 
Người cầu Độc Giác lại càng ít 
Người hướng đại thừa rất khó gặp. 
 

Hết thảy tất cả các quần sinh của thế gian, rất ít 
người muốn cầu Thanh Văn thừa. Người cầu Ðộc Giác lại 
càng ít. Người thú hướng đại thừa thì càng ít lại ít, rất khó 
gặp được. 

 

Người hướng đại thừa còn là dễ 
Tin được pháp này càng khó hơn 
Huống lại trì tụng vì người nói 
Như pháp tu hành hiểu chân thật. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   365 

 

Người hướng về đại thừa, khó gặp khó thấy, cho là 
dễ dàng đi, song tin pháp của Bồ Tát Phổ Hiền nói, thì 
càng khó hơn. Tin là chuyện chẳng dễ dàng, hà huống có 
thể trì tụng, lại có thể vì người giải nói, đó lại càng khó 
hơn. Hay y theo pháp tu hành và hiểu rõ nghĩa lý chân thật 
thì lại càng khó hơn. 

 

Nếu người đem ba ngàn thế giới 
Đội đầu một kiếp thân chẳng động 
Việc người đó làm chưa là khó 
Người tin pháp này mới là khó. 
 

Nếu như có người, đem ba ngàn đại thiên thế giới, 
đội trên đầu, trải qua thời gian một kiếp mà thân chẳng 
động, đây vốn là việc không thể được. Làm như thế cũng 
chưa cho rằng khó, song người tin pháp này mới là rất khó. 
Vì đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Phổ Hiền nói quá 
vi diệu, cho nên khiến cho người không thể tin được. 

 

Có người tay bưng mười cõi nước 
Đứng trong hư không suốt một kiếp 
Việc làm người đó chưa là khó 
Tin được pháp này mới là khó. 
 

Nếu như có người dùng tay để bưng mười cõi Phật 
thế giới, đứng ở trong hư không suốt thời gian một kiếp mà 
thân chẳng lay động. Việc làm đó vốn chẳng thể làm được, 
song việc làm đó chẳng phải là khó. Tin được pháp này 
mới là khó nhất. Vì diệu pháp không thể nghĩ bàn này, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8                                                   366 

 

cảnh giới quá huyền diệu, chẳng phải sức trí huệ của một 
số phàm phu đạt đến được, cho nên không thể tin được. 

 

Số chúng sinh mười cõi hạt bụi 
Đều thí đồ vui suốt một kiếp 
Phước đức làm đó chưa là thắng 
Người tin pháp này là tối thắng. 
 

Nếu như có người, ở trước các chúng sinh nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật, bố thí cho mỗi người đồ vật mà 
họ ưa thích, trải qua thời gian một kiếp. Phước đức đó là vô 
lượng vô biên, song vẫn chưa phải là tối thù thắng. Phước 
đức tin diệu pháp này mới là tối thù thắng. Tóm lại, phước 
đức tin pháp này thù thắng hơn, so với bố thí trăm ngàn 
vạn ức lần. 

 

Nơi Như Lai mười cõi hạt bụi 
Đều kính cúng dường suốt một kiếp 
Nếu nơi phẩm này hay trì tụng 
Được phước tối thắng hơn người kia. 
 

Nếu như có người ở trước các Ðức Như Lai, nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, tại mỗi vị Phật cúng dường 
bốn việc :  

1). Thức ăn uống.  
2). Y, áo.  
3). Ðồ dùng.  
4). Thuốc men, để thừa sự nơi Phật, cung kính Phật, 

gần gũi Phật. Như vậy trải qua thời gian một kiếp, đã gieo 
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trồng xuống rất nhiều phước báo. Nhưng nếu có người hay 
trì tụng kệ Phẩm Hiền Thủ này, thì được phước đức tối thù 
thắng hơn, là cúng dường mười phương ba đời tất cả chư 
Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Hiền Thủ nói kệ này 
rồi, thì mười phương thế giới đều có sáu 
thứ chấn động, cung ma ẩn khuất, các 
đường ác dừng nghỉ. Mười phương chư 
Phật khắp hiện ở trước Bồ Tát Hiền Thủ, 
đều dùng tay phải xoa đầu, đồng thanh 
khen ngợi rằng : Lành thay ! Lành thay ! 
Ông khéo nói pháp này, chúng ta tất cả 
thảy đều tùy hỷ. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Hiền Thủ nói bài kệ ở trên xong rồi, 
thì trong mười phương thế giới đều có sáu thứ chấn động, 
tức là chấn, hống, kích, đây là thuộc về tiếng. Ðộng, dũng, 
khởi, đây là thuộc về hình. Sáu thứ hiện tượng này biểu thị 
sự trang nghiêm. Lúc đó cung điện của ma vương cũng ẩn 
khuất đi. Ba đường ác cũng dừng nghỉ. Mười phương chư 
Phật cùng hiện khắp ở trước Bồ Tát Hiền Thủ. Mỗi vị Phật 
đều dơ tay phải sắc vàng lên xoa đỉnh đầu Bồ Tát Hiền 
Thủ, khác miệng cùng lời khen ngợi rằng : ‘’Lành thay ! 
Lành thay ! Ông khéo nói pháp này, chúng ta mọi người 
thảy đều tùy hỷ.’’ 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia.  
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc.  
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Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Nuôi lớn tất cả các pháp lành 
Dứt trừ lưới nghi thoát biển ái 

Mở bày Niết Bàn đạo vô thượng.
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Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN MƯỜI SÁU 
 

PHẨM THĂNG LÊN ĐỈNH NÚI TU DI 
THỨ MƯỜI BA 

 
 
Núi Tu Di nằm chính giữa bốn đại châu (Ðông 

Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa 
Châu, Bắc Câu Lư Châu), dùng kim cang làm nền móng. 
Trong biển có tám vạn bốn ngàn do tuần. Phía ngoài núi Tu 
Di là biển Hương Thủy (biển nước thơm), bao bọc núi Tu 
Di. Có bảy tầng biển Hương thủy chảy chung quanh, có 
bảy tầng núi vàng bao bọc. Phía ngoài núi vàng của tầng 
thứ bảy thì có biển nước mặn. Phía ngoài của biển nước 
mặn thì có núi Thiết Vi. 

Diện tích tầng thứ hai là tám ngàn do tuần. Diện tích 
của tầng thứ ba là bốn ngàn do tuần. Diện tích của tầng thứ 
tư là hai ngàn do tuần. Lại có bốn thứ màu sắc, đó là: Màu 
vàng, màu bạc, màu kim cang, màu lưu ly. 
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Trời Tứ Thiên Vương ở lưng chừng giữa núi Tu Di. 
Trời Ðao Lợi ở trên đỉnh núi Tu Di. Ðỉnh núi này đều là 
nơi người trời và bậc Thánh nhân ở. Vì chưa lìa khỏi đất, 
cho nên gọi là địa cư Thiên. 

Tu Di dịch là Diệu Cao. Từ hai chữ diệu cao mà 
nhìn, thì tòa núi này khả hữu khả vô (có thể có, có thể 
không). Lúc nhìn thấy thì chẳng thấy đỉnh của nó; lúc 
chẳng thấy thì núi vẫn sừng sững. Tại sao ? Vì là diệu cao ! 
Ðỉnh núi đó ngoài các vị tiên và Thánh nhân dùng thần 
thông mới đến được đỉnh, còn các phàm phu chẳng đến 
đỉnh được. Vì nó là cảnh giới diệu không thể tả, cho nên 
gọi là núi Diệu Cao. 

Phật Thích Ca Mâu Ni, từ Điện Phổ Quang Minh 
thăng lên đỉnh núi Tu Di, để vì chư Thiên mà diễn nói diệu 
pháp của kinh Hoa Nghiêm. Song Ngài chẳng động tòa 
ngồi, vẫn ngồi ở dưới cội bồ đề nhập định. Ở trong định 
phóng quang minh, gia bị cho các Bồ Tát đại biểu diễn nói, 
phẩm Thăng Lên Ðỉnh Núi thuộc về thứ mười ba. 

 

Bấy giờ, do oai thần lực của Như Lai, 
mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi tứ 
Thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề, đều thấy 
Như Lai ngồi dưới cội bồ đề, đều có Bồ Tát 
nương thần lực của Phật mà diễn nói pháp, 
hết thảy đều cho rằng mình luôn ở trước 
Phật. 

 

Khi nói xong hội thứ hai thì Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni hiện ra đại oai thần lực. Trong mười phương vô lượng 
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vô biên thế giới, trong cõi Nam Diêm Phù Ðề (Nam Thiệm 
Bộ Châu của một tứ thiên hạ (bốn đại châu), mười phương 
thế giới chúng sinh, đều thấy Phật ngồi dưới cội bồ đề 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Bên thân của mỗi vị Phật, 
đều có vô lượng vô biên Bồ Tát, nương đại oai thần lực của 
Phật, để diễn nói tất cả các pháp. Mỗi vị Bồ Tát và tất cả 
chúng sinh, đều nói như vầy: ‘’Phật luôn đối diện với mình 
mà nói pháp.’’ Ðây cũng giống như mặt trăng: Chúng sinh 
ở bốn hướng đông tây nam bắc, đều nói mặt trăng ở trước 
họ, chiếu sáng họ. 

Ví như thuyền chạy ở trong biển. Thuyền chạy về 
hướng đông, thì cảm thấy mặt trăng đi theo họ để chiếu 
sáng họ. Thuyền chạy về hướng tây, thì cảm thấy mặt trăng 
đi theo họ để chiếu sáng họ. Thuyền đậu tại chỗ, thì cảm 
thấy mặt trăng trụ ở trong hư không để chiếu sáng họ. 
Chúng sinh cõi Nam Diêm Phù Ðề, cảm thấy Phật đang ở 
trước họ để vì họ nói pháp. Chúng sinh cõi Nam Diêm Phù 
Ðề trong mười phương thế giới, cũng đều nghĩ như thế. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn chẳng lìa khỏi 
dưới tất cả cội bồ đề, mà thăng lên đỉnh núi 
Tu Di, hướng về cung điện của trời Đế 
Thích. 

 

Khi đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng lìa khỏi 
dưới tất cả cội bồ đề, vẫn an nhiên nhập định. Pháp thân 
của Phật dùng pháp giới làm thể tướng, hay ở khắp mọi 
nơi. Cho nên chẳng động bổn tòa, mà thăng lên đỉnh núi Tu 
Di, hướng về cung điện của trời Ðế Thích. 
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Bấy giờ, trời Đế Thích ở trước điện 
Diệu Thắng, xa trông thấy đức Phật đến, 
bèn dùng thần lực, trang nghiêm cung điện 
đó, trang trí tòa sư tử Phổ quang minh 
tạng. Tòa đó đều dùng diệu báu làm thành. 

 

Lúc đó, trời Ðế Thích ở trước điện Diệu Thắng, xa 
trông thấy Phật Thích Ca Mâu Ni đến, bèn dùng sức thần 
thông để trang nghiêm điện Diệu Thắng. Trang trí tòa sư tử 
Phổ Quang Minh Tạng. Tòa đó dùng tất cả diệu báu làm 
thành. 

 

Có mười ngàn tầng cấp, rất đẹp trang 
nghiêm. Mười ngàn lưới vàng, giăng che 
phía trên. Mười ngàn thứ màn, mười ngàn 
thứ lọng, bày trí chung quanh. Mười ngàn 
lụa thêu thòng rũ khắp nơi. Mười ngàn 
chuỗi châu báu xen kẽ khắp bốn phía. 
Mười ngàn y phục phô bày khắp trên tòa. 
Mười ngàn Thiên tử, mười ngàn Phạm 
Vương vây quanh trước sau. Mười ngàn 
quang minh chiếu sáng. 

 

‘’Mười‘’ là bắt đầu vô lượng số, biểu thị ý nghĩa 
trùng trùng vô tận. Cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm tức là 
trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng, diệu không thể tả. 
Tòa sư tử đó có mười ngàn tầng cấp trùng trùng vô tận, rất 
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trang nghiêm đặc biệt thù thắng lại có mười ngàn lưới vàng 
trùng trùng vô tận, để giăng che ở phía trên tòa sư tử. Lại 
có mười ngàn thứ màn báu, lại có mười ngàn thứ lọng báu, 
bày bố trí khắp chung quanh. Lại có mười ngàn lụa thêu 
thòng rũ xuống, để làm đồ trang sức. Lại có mười ngàn 
chuỗi châu báu trùng trùng vô tận, xen kẽ nhau khắp bốn 
phía. Lại có mười ngàn thứ y phục phô bày trên tòa báu. 
Lại có mười ngàn vị Thiên tử và mười ngàn vị Phạm 
Vương vây quanh trước sau Ðức Phật. Lại có mười ngàn 
ánh sáng trùng trùng vô tận, từ các báu phóng ra để chiếu 
sáng tòa sư tử. 

 

Bấy giờ, trời Đế Thích vì Như Lai 
trang trí tòa xong rồi, cúi mình chắp tay 
cung kính, hướng về đức Phật mà bạch 
rằng: Thiện lai đức Thế Tôn ! Thiện lai 
đức Thiện Thệ ! Thiện lai đức Như Lai 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Xin nguyện Ngài 
thương xót mà vào cung điện này. 

 

Lúc đó, trời Ðế Thích vì Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trang trí tòa sư tử xong rồi, bèn khom mình chắp tay, biểu 
thị thân cung kính. Mặt mày tươi cười cung cung kính 
kính, khẩn khẩn thiết thiết hướng về Ðức Phật, đây là biểu 
thị ý cung kính. Mà bạch rằng, là biểu thị miệng cung kính. 
Thân miệng ý đều thanh tịnh, mà nói với đức Phật: ‘’Thế 
Tôn ! Ngài đến đúng thời, thật là đúng lúc. Ðấng Thiện 
Thệ Ngài đã đến, thật hợp thời, Ðức Như Lai đã đến. Hiện 
tại con cầu xin Ðấng Chánh Đẳng Chánh Giác thương xót, 
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phát tâm đại từ bi vào điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên 
diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương 
Quảng Phật.’’ 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn thọ nhận lời 
thỉnh cầu, đi vào điện Diệu Thắng. Trong 
mười phương tất cả thế giới, cũng đều như 
thế. 

 

Lúc đó, đức Phật thấy trời Ðế Thích rất thành khẩn 
thỉnh cầu Ngài trụ ở Ðiện Diệu Thắng, bèn thọ nhận lời 
thỉnh cầu của trời Ðế Thích, vào điện Diệu Thắng, thăng 
lên tòa sư tử. Trong mười phương hết thảy thế giới trong 
mỗi cõi Diêm Phù Ðề, Ðức Phật Thích Ca dưới cội bồ đề 
đều cùng nhau thăng lên đỉnh núi Tu Di, nhận lời thỉnh cầu 
của trời Ðế Thích mà vào điện Diệu Thắng. 

 

Bấy giờ, Đế Thích nương thần lực của 
đức Phật, trong các cung điện, hết thảy âm 
nhạc đều tự nhiên ngừng lại. Liền tự nghĩ 
nhớ ở chỗ chư Phật quá khứ, trồng các căn 
lành mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, trời Ðế Thích nương đại oai thần lực của 
Phật, ở trong hết thảy cung điện, tất cả tiếng âm nhạc đều 
tự nhiên im bặt. Lúc đó, trời Ðế Thích hồi tưởng lại nhân 
duyên trong quá khứ, đã từng ở chỗ đạo tràng của chư 
Phật, gieo trồng tất cả căn lành, bèn dùng kệ để nói rõ nhân 
duyên đời quá khứ. 
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Ca Diếp Như Lai đủ đại bi 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Ca Diếp dịch là "ẩm quang", vì Ngài hay che lấp tất 
cả ánh sáng. Hết thảy ánh sáng đều chẳng sáng bằng ánh 
sáng của Ngài; đó là ánh sáng nơi thân Ngài. Lại hay che 
khuất tất cả tà quang, đó là bi quang của Ngài. Vị Phật đó 
đầy đủ đại bi quang minh, ở trong tất cả việc cát tường là 
cát tường vô thượng nhất. Phật Ca Diếp đó, trong quá khứ 
đã từng vào điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên diễn nói Hoa 
Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó, nên nói đạo tràng 
điện Diệu Thắng này là cát tường nhất. 

 

Câu Na Mâu Ni thấy vô ngại 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Câu Na Mâu Ni dịch là "kim tịch", kim có quang 
minh, tịch là vô ngại. Chỗ thấy của vị Phật đó, chẳng có 
chướng ngại. Trong tất cả việc cát tường, là cát tường vô 
thượng nhất. Vị Phật Câu Na Mâu Ni đó, đã từng vào trong 
điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên diễn nói Kinh Hoa 
Nghiêm. Do nhân duyên đó, cho nên nói điện Diệu Thắng 
là đạo tràng cát tường nhất. 

 

Ca La Cưu Đà như núi vàng 
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Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Ca La Cưu Đà dịch là "phiền não đã đoạn sạch". 
Thân thể của vị Phật đó, như là núi vàng, vàng thì thanh 
tịnh, núi thì chẳng động. Trong tất cả việc cát tường là cát 
tường vô thượng nhất. Vị Phật Ca La Cưu Ðà, trong quá 
khứ đã từng vào điện Diệu Thắng để vì chư Thiên diễn nói 
Kinh Hoa Nghiêm. Vì nhân duyên đó, cho nên nói điện 
Diệu Thắng là đạo tràng cát tường nhất. 

 

Phật Tỳ Xá Phù sạch ba cấu 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Tỳ Xá Phù dịch là "biến nhất thiết tự tại". Vị Phật đó 
chẳng có ba cấu. Ba cấu tức là nghiệp hiện tại, hạt giống 
quá khứ, tập khí thuở xưa. Cũng có thể nói thân miệng ý ba 
nghiệp thanh tịnh, chẳng có một chút nhiễm bụi. Vị Phật 
Tỳ Xá Phù trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng, để 
vì chư Thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân 
duyên đó, cho nên nói đạo tràng điện Diệu Thắng cát tường 
nhất. 

 

Thi Khí Như Lai lìa phân biệt 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
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Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Thi Khí dịch là "trì kế". Vị Phật đó như minh châu 
trong búi tóc, lìa khỏi tất cả sự phân biệt, đầy đủ đại trí 
huệ, chiếu thấu các pháp thật tướng. Ngài đến nơi nào thì 
nơi đó cát tường. Như Lai Thi Khí đó đã từng vào điện 
Diệu Thắng, để vì chư Thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp 
lớn. Do nhân duyên đó, cho nên điện Diệu Thắng là cát 
tường nhất. 

 

Phật Tỳ Bà Thi như trăng rằm 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Tỳ Bà Thi có bốn ý nghĩa, đó là: Tịnh quán, thắng 
quán, thắng kiến, biến kiến. Giống như mặt trăng tròn trí 
đầy, đây là biến kiến tức là thấy khắp. Phá sạch hoặc hết, 
đây là tịnh quán. Vừa tròn và tịnh, đây là thắng quán thắng 
kiến. Vị Phật đó như đêm trăng rằm, chiếu khắp tất cả. 
Ngài đến nơi nào thì nơi đó cát tường. Vị Phật Tỳ Bà Thi 
đó, trong quá khứ đã từng vào điện Diệu Thắng, để vì chư 
Thiên diễn nói Hoa Nghiêm pháp lớn. Do nhân duyên đó, 
cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. 

 

Phất Sa thấu rõ đệ nhất nghĩa 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
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Phất Sa dịch là "Tăng thịnh", tức cũng là nghĩa lý 
thù thắng. Vị Phật đó minh bạch thông đạt đạo lý đệ nhất 
nghĩa. Ðệ nhất nghĩa, tức là trước một niệm chưa sinh. Nếu 
có một niệm thì chẳng phải đệ nhất nghĩa.  

Một ngày nọ, Bồ Tát Văn Thù hỏi Ngài Duy Ma Cật 
rằng:  

- ‘’Gì là đệ nhất nghĩa‘’?  
- Ông Duy Ma Cật im miệng chẳng nói.  
Do đó có câu:  
 

‘’Bất nhị pháp môn hưu khai khẩu 
Đệ nhất nghĩa đế mạc vong đàm.’’ 

 

Một khi nói ra tức là đệ nhị. Ðệ nhất nghĩa đế là một 
câu cũng chẳng có. Trong những cát tường là vô thượng 
cát tường nhất. Vị Phật Phất Sa đó, trong quá khứ đã từng 
vào điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên diễn nói diệu pháp 
Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó, cho nên điện Diệu 
Thắng là cát tường nhất. 

 

Đề Xá Như Lai biện vô ngại 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Ðề Xá dịch là "độ thuyết". Muốn độ thoát tất cả 
chúng sinh, thì phải thuyết pháp nói giáo. Vị Phật đó khéo 
về nói pháp, cho nên biện tài vô ngại. Trong tất cả những 
việc cát tường, là cát tường vô thượng nhất. Vị Như Lai Ðề 
Xá trong quá khứ, đã từng vào điện Diệu Thắng, để vì chư 
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Thiên diễn nói diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân 
duyên đó, cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. 

 

Phật Ba Đầu Ma tịnh vô cấu 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Ba Ðầu Ma dịch là "hoa sen đỏ", thân tâm của vị 
Phật đó, thanh tịnh giống như hoa sen, chẳng có nhiễm bụi 
bặm. Trong những việc cát tường, là cát tường vô thượng 
nhất. Vị Phật Ba Ðầu Ma đó, trong quá khứ đã từng vào 
điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên diễn nói diệu pháp kinh 
Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó, cho nên điện Diệu Thắng 
là cát tường nhất. 

 

Nhiên Đăng Như Lai đại quang minh 
Trong những cát tường vô thượng nhất 
Phật đó từng vào cung điện này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Nhiên Ðăng Như Lai lúc ban đầu phát tâm, thì thân 
phóng quang minh giống như đèn sáng. Về sau, đời đời 
kiếp kiếp, tu phước tu huệ. Khi tu hạnh Bồ Tát thì, siêng tu 
sáu độ, rộng hành vạn hạnh. Trong mỗi một đời, thân đều 
phóng đại quang minh, cho nên gọi là Nhiên Ðăng Như 
Lai. Vị Phật đó, chẳng những có đại quang minh, mà còn 
đầy đủ trí huệ. Ngài là vị Phật thứ ba trong kiếp Hiền, Ngài 
đã từng thọ ký cho Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong những 
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việc cát tường là cát tường vô thượng nhất. Vị Phật Nhiên 
Ðăng đó, đã từng vào điện Diệu Thắng, để vì chư Thiên 
diễn nói diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên đó, 
cho nên điện Diệu Thắng là cát tường nhất. 

Ða số các vị Phật đều dùng đức lập tên. Giống như 
Phật Thích Ca, dịch là "Năng nhân tịch mặc". Năng nhân 
tức là động, tịch mặc tức là tĩnh. Năng nhân, khắp giáo hóa 
tất cả chúng sinh, có từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Tịch 
mặc tức là thường lạc ngã tịnh bốn đức Niết Bàn. 

Như trong thế giới này, vua trời Đao Lợi do nhờ 
nương thần lực của Như Lai, dùng kệ khen ngợi hết thảy 
công đức của mười vị Phật. mười phương thế giới, các vua 
trời Đế Thích cũng đều như thế, khen ngợi công đức của 
Phật. 

Trong thế giới Ta Bà, vua trời Ðao Lợi tức cũng là 
trời Ðế Thích, nương đại oai thần lực của Phật, dùng kệ để 
tán thán khen ngợi công đức của mười vị Phật. Hết thảy 
vua trời Ðao Lợi trong mười phương thế giới cũng đều 
giống như trời Ðế Thích ở cõi Ta Bà, dùng kệ để khen ngợi 
công đức của mười vị Phật. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vào điện Diệu 
Thắng ngồi kiết già, thì điện đó bỗng nhiên 
rộng lớn vô cùng, như chỗ ở của các chư 
Thiên. Mười phương thế giới cũng đều như 
thế. 

 

Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến vào điện 
Diệu Thắng, ngồi kiết già phu trên tòa sư tử làm bằng các 
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báu phổ quang minh tạng. Lúc đó, điện Diệu Thắng bỗng 
nhiên rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp hết thảy các Thiên 
chúng đến lắng nghe Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói diệu 
pháp của kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật. 
Trong mười phương thế giới, hết thảy trời Ðao Lợi điện 
Diệu Thắng cũng đều như thế. 

 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  22 
 
 

 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN MƯỜI SÁU 
 

PHẨM KỆ KHEN NGỢI TRÊN  
ĐỈNH TU DI THỨ MƯỜI BỐN 

 
 

Phẩm này là đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên trời 
Ðao Lợi, điện Diệu Thắng, diễn nói pháp môn Thập Trụ, 
thuộc về phẩm thứ mười bốn. Cho nên gọi là Phẩm Kệ 
Khen Ngợi Trên Đỉnh Tu Di. 

 

Bấy giờ, do thần lực của Phật, mười 
phương đều có một vị đại Bồ Tát. Mỗi vị 
đều cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật tụ lại. Từ ngoài cõi nước nhiều 
như số hạt bụi trăm cõi Phật, trong các thế 
giới đồng tụ tập đến. 

 

Sau khi nói xong Phẩm Thăng Lên Ðỉnh Núi Tu Di 
thì lúc đó, nhờ Phật hiển hiện sức đại thần thông, cho nên 
mười phương thế giới, đều có một vị đại Bồ Tát. Ðây là 
biểu pháp, dùng để hiển pháp Thập Trụ. Ðại Bồ Tát là 
thượng thủ trong Bồ Tát, là lãnh tụ. Mỗi vị đại Bồ Tát đều 
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xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, cùng 
nhau đến trời Ðao Lợi điện Diệu Thắng. Các Ngài từ ngoài 
cõi nước nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, trong các thế 
giới mà tụ tập đến, gần gũi Phật Thích Ca Mâu Ni. 

 

Tên của các Ngài là: Bồ Tát Pháp 
Huệ. Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Bồ Tát Thắng 
Huệ. Bồ Tát Công Đức Huệ. Bồ Tát Tinh 
Tấn Huệ. Bồ Tát Thiện Huệ. Bồ Tát Trí 
Huệ. Bồ Tát Chân Thật Huệ. Bồ Tát Vô 
Thượng Huệ. Bồ Tát Kiên Cố Huệ. 

 

Lúc Phật nói pháp tại điện Diệu Thắng thì có mười 
vị đại Bồ Tát đến đạo tràng, tùy hỷ công đức, khen ngợi 
công đức của Phật, trợ giúp Phật hoằng dương Phật pháp. 
Ðây là danh hiệu mười vị đại Bồ Tát trong mười phương:  

1). Phương đông là Bồ Tát Pháp Huệ. Ngài minh 
bạch Phật pháp, khai mở đại trí huệ.  

2). Phương nam là Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Ngài thấu 
hiểu tất cả Phật pháp, chứng được nhất thiết trí huệ.  

3). Phương tây là Bồ Tát Thắng Huệ. Ngài có trí huệ 
thù thắng.  

4). Phương bắc là Bồ Tát Công Ðức Huệ. Ngài có đủ 
thứ công đức mà được chân thật trí huệ.  

5). Phương đông bắc là Bồ Tát tinh tấn huệ. Ngài 
chuyên tu pháp môn tinh tấn, đắc được đại trí huệ.  

6). Phương đông nam là Bồ Tát Thiện Huệ. Ngài 
chuyên làm việc thiện mà khai mở trí huệ.  
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7). Phương tây nam là Bồ Tát Trí Huệ. Ngài chuyên 
tu pháp môn Bát Nhã mà đắc đại trí huệ.  

8). Phương tây bắc là Bồ Tát Chân Thật Huệ. Ngài 
được trí huệ từ sự tu giới luật, chẳng nói dối mà đắc được 
trí huệ chân thật.  

9). Phương dưới là Bồ Tát Vô Thuợng Huệ. Trí huệ 
của Ngài vô thượng, chẳng ai cao hơn Ngài.  

10). Phương trên là Bồ Tát Kiên Cố Huệ. Trí huệ của 
Ngài kiên cố như kim cang vừa quang minh, vừa sắc bén. 

 

Từ cõi nước đến, đó là: Thế giới Nhân 
Đà La Hoa. Thế giới Ba Đầu Ma Hoa. Thế 
giới Bảo Hoa. Thế giới Ưu Bát La Hoa. Thế 
giới Kim Cang Hoa. Thế giới Diệu Hương 
Hoa. Thế giới Duyệt Ý Hoa. Thế giới A Lư 
Na Hoa. Thế giới Na La Đà Hoa. Thế giới 
Hư Không Hoa. 

 

Mười vị đại Bồ Tát đó từ cõi nước nào đến ?  
1). Từ thế giới Nhân Ðà La Hoa đến.  
2). Từ thế giới Ba Ðầu Ma đến.  
3). Từ thế giới Bảo Hoa đến.  
4). Từ thế giới Ưu Bát La Hoa đến.  
5). Từ thế giới Kim Cang Hoa đến.  
6). Từ thế giới Diệu Hương Hoa đến.  
7). Từ thế giới Duyệt Ý Hoa đến.  
8). Từ thế giới A Lư Na Hoa đến.  
9). Từ thế giới Na La Ðà Hoa đến.  
10). Từ thế giới Hư Không Hoa đến.  
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Ðây cũng là mười phương thế giới. 
 

Các vị Bồ Tát đó, ở chỗ chư Phật tịnh 
tu phạm hạnh. Đó là: Phật Thù Đặc 
Nguyệt. Phật Vô Tận Nguyệt. Phật Bất 
Động Nguyệt. Phật Phong Nguyệt. Phật 
Thủy Nguyệt. Phật Giải Thoát Nguyệt. 
Phật Vô Thượng Nguyệt. Phật Tinh Tú 
Nguyệt. Phật Thanh Tịnh Nguyệt. Phật 
Minh Liễu Nguyệt. 

 

Mười vị đại Bồ Tát, mỗi vị ở tại đạo tràng của Phật, 
tu phạm hạnh thanh tịnh. Các Ngài gần gũi mười vị Phật. 
Danh hiệu của mười vị Phật đó, dùng chữ nguyệt làm đại 
biểu. Tại sao ? Ðây là đại biểu trí đức viên dung, phước 
huệ vô ngại. Trí huệ và phước đức đều viên mãn, cho nên 
giống như trăng rằm. 

Mười vị Phật đó là:  
1). Phật Thù Ðặc Nguyệt, nhờ mười điều khó mà 

được pháp, nên gọi là thù đặc.  
2). Phật Vô Tận Nguyệt, phát mười tâm lớn, không 

thể cùng tận.  
3). Phật Bất Ðộng Nguyệt, quán nơi không đều bình 

đẳng nên chẳng lay động.  
4). Phật Phong Nguyệt, biết rõ nghiệp hạnh, sinh tử 

Niết Bàn, như gió chẳng trụ.  
5). Phật Thủy Nguyệt, lợi ích an lạc tất cả chúng 

sinh, như nước thấm nhuần khắp.  
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6). Phật Giải Thoát Nguyệt, nghe mười thứ pháp mà 
tâm định chẳng động.  

7). Phật Vô Thượng Nguyệt, nghe thập bất thối, nên 
gọi là vô thượng.  

8). Phật Tinh Tú Nguyệt, ba nghiệp chẳng lỗi lầm, 
như sao sáng thanh tịnh.  

9). Phật Thanh Tịnh Nguyệt, khéo biết phiền não, 
tập khí, cho nên được thanh tịnh.  

10). Phật Minh Liễu Nguyệt, quán sát căn dục của 
chúng sinh, hoàn toàn thấu rõ. 

 

Các Bồ Tát đó, đến chỗ Phật rồi, đảnh 
lễ dưới chân Phật, theo phương của mình 
đến, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Tỳ Lô 
Giá Na Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó. 

 

Mười vị đại Bồ Tát đó, xuất lãnh các Bồ Tát quyến 
thuộc đến điện Diệu Thắng, chỗ Phật đang ngự rồi, đảnh lễ 
chân Phật, nhiễu bên phải ba vòng. Tùy theo phương của 
mình đến, ai nấy đều biến hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na 
Tạng và ngồi kiết già trên tòa đó, lắng nghe Phật nói Hoa 
Nghiêm pháp lớn. 

 

Như trong thế giới này, trên đỉnh Tu 
Di, các Bồ Tát đều tụ tập đến. Trong tất cả 
thế giới, cũng đều như thế. Các Bồ Tát đó, 
hết thảy danh hiệu, thế giới, danh hiệu 
Phật, cũng đều giống nhau không khác. 
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Trong thế giới Ta Bà này, các Bồ Tát tụ tập trên đỉnh 
núi Tu Di. Trong mười phương thế giới, hết thảy trên đỉnh 
núi Tu Di cũng đều như thế, hết thảy Bồ Tát cũng đều tụ 
tập. Danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát đó, tên của mười thế 
giới, danh hiệu của mười vị Phật, cũng đều hoàn toàn 
giống nhau. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn từ các ngón 
chân của hai bàn chân, phóng ra trăm 
ngàn ức quang minh sắc đẹp, chiếu khắp 
mười phương tất cả thế giới. Trên đỉnh Tu 
Di, trong cung điện trời Đế Thích, Phật và 
đại chúng thảy đều hiện ra. 

 

Lúc đó, từ các ngón của hai bàn chân của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, phóng ra trăm ngàn ức quang minh màu 
sắc tuyệt đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trên 
đỉnh núi Tu Di, trong cung điện của trời Ðế Thích. 

Thế giới này, thế giới kia, cõi nước này, cõi nước 
kia, vô lượng cõi nước chư Phật, trong mỗi thế giới, đều có 
Phật và đại chúng đều hiện ra. Tóm lại, tình hình Phật nói 
pháp ở thế giới Ta Bà, thì trong mười phương đều như thế. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ, nương 
thần lực của đức Phật, quán khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Pháp Huệ ở phương đông, Ngài 
nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca gia trì, mà quán 
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khắp căn tánh nhân duyên của chúng sinh mười phương, 
dùng kệ để nói công đức của Phật. 

 

Phật phóng tịnh quang minh 
Khắp thấy Thế Đạo Sư 
Trên đỉnh núi Tu Di 
Ngự trong điện Diệu Thắng. 
 

Quang minh thanh tịnh của Phật Thích Ca Mâu Ni, 
phóng ra từ các ngón hai bàn chân, hết thảy Bồ Tát và tất 
cả chúng sinh trong mười phương thế giới, đều thấy được 
đấng Đại Đạo Sư (Phật) của thế gian, đang ở trên đỉnh núi 
Tu Di ngự trong điện Diệu Thắng. 

 

Tất cả trời Đế Thích 
Thỉnh Phật vào cung điện 
Đều dùng mười kệ hay 
Khen ngợi các Như Lai. 
 

Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả vua trời 
Ðế Thích, đều thỉnh đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiến vào 
điện Diệu Thắng. Ðều dùng mười bài kệ hay, để tán thán 
khen ngợi công đức của chư Phật. Hết thảy tất cả đều giống 
như ở điện Diệu Thắng, trên đỉnh núi Tu Di nơi thế giới Ta 
Bà không khác. 

 

Trong các đại hội đó 
Hết thảy chúng Bồ Tát 
Đều từ mười phương đến 
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Hóa tòa ngồi trên đó. 
 

Trong đại pháp hội của chư Phật đó, hết thảy tất cả 
chúng Bồ Tát, đều đến từ mười phương thế giới, mỗi vị Bồ 
Tát tự mình hóa ra tòa sư tử Tỳ Lô Giá Na Tạng mà ngồi 
yên trên đó, lắng nghe Hoa Nghiêm pháp lớn. 

 

Các Bồ Tát hội đó 
Danh hiệu đồng chúng tôi 
Đến từ các thế giới 
Danh từ cũng như vậy. 
 

Trong các thế giới nhiều như số hạt bụi trăm cõi 
Phật, danh hiệu của các Bồ Tát trong hết thảy pháp hội, đều 
giống như danh hiệu của chúng tôi. Tên của các thế giới 
mà các Ngài đến, cũng giống như tên của thế giới Ta Bà 
Nam Diêm Phù Ðề. 

 

Cõi nước các Thế Tôn 
Danh hiệu cũng đồng nhau 
Mỗi vị ở nước mình 
Tịnh tu hạnh vô thượng. 
 

Danh hiệu của các Ðức Phật, cõi nước của các vị Bồ 
Tát đó đến, cũng giống nhau. Mỗi vị ở cõi nước của mình, 
đều tu hạnh môn thanh tịnh từ bi vô thượng. 

 

Phật tử ! Ông nên quán 
Tự tại của Như Lai 
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Tất cả cõi Diêm Phù 
Đều nói Phật trong đó. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật 
! Các vị mọi người nên quán xem, phải biết đó đều là sức 
thần thông tự tại thành tựu của Như Lai, hết thảy tất cả 
trong thế giới Nam Diêm Phù Ðề, đều nói Phật đang ở 
trong đó chuyển đại pháp luân, giáo hóa tất cả chúng sinh. 

 

Chúng ta nay thấy Phật 
Trụ trên đỉnh Tu Di 
Mười phương cũng như thế 
Sức tự tại Như Lai. 
 

Chúng ta mọi người hiện tại thấy được Phật, trụ ở 
trên đỉnh núi Tu Di. Chúng sinh trong hết thảy mười 
phương thế giới, cũng đều nhìn thấy Phật ngự ở trên đỉnh 
núi Tu Di. Cảnh giới đó là do sức thần thông tự tại thành 
tựu của Như Lai. 

 

Trong mỗi mỗi thế giới 
Phát tâm cầu Phật đạo 
Nương vào nguyện như vậy 
Tu tập hạnh bồ đề. 
 

Trong hết thảy tất cả mười phương thế giới, mỗi vị 
Bồ Tát trong quá khứ đã phát tâm cầu Phật đạo, thì nương 
vào nguyện đã phát mà thành tựu Phật đạo vô thượng. Các 
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Ngài trong đời đời kiếp kiếp tu tập hạnh bồ đề, tu hành giác 
đạo. 

 

Phật dùng đủ loại thân 
Du hành khắp thế gian 
Pháp giới chẳng gì ngại 
Không ai trắc lượng được. 
 

Phật dùng đủ loại hóa thân, khắp du hành tất cả thế 
gian. Pháp thân của Phật là khắp cùng pháp giới, đến tất cả 
mọi nơi mà chẳng chướng ngại, cũng chẳng có ai biết được 
cảnh giới thần thông diệu dụng của Phật. 

 

Huệ quang luôn chiếu khắp 
Đời tối đều trừ diệt 
Tất cả chẳng sánh bằng 
Làm sao dò biết được ! 
 

Trí huệ quang của Phật, luôn luôn chiếu khắp thế 
giới, dần dần tiêu diệt trừ sạch tất cả tham sân si đen tối 
của thế gian. Chẳng có ai sánh bằng Phật. Làm sao có thể 
trắc lượng biết được cảnh giới của Phật ? Cảnh giới của 
Phật chẳng dễ gì biết được. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Nhất Thiết Huệ, 
nương oai lực của đức Phật, quán khắp 
mười phương, mà nói kệ rằng. 
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Lúc đó, Bồ Tát Nhất Thiết Huệ ở phương nam, 
nương đại oai thần lực gia trì của đức Phật, quán sát khắp 
nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng 
kệ để khen ngợi công đức của Phật. 

 

Giả sử trăm ngàn kiếp 
Thường thấy đức Như Lai 
Chẳng nương nghĩa chân thật 
Mà quán bậc Cứu Thế. 
 

Nếu như trong trăm ngàn kiếp, luôn luôn thấy được 
Phật, song chẳng y chiếu nghĩa chân thật (lìa tướng) để 
quán sát Phật, thì thường chấp chặt vào ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp của Phật, cho rằng đó là mặt mày chân 
thật của Phật. 

 

Người đó trụ các tướng 
Tăng thêm lưới si hoặc 
Trói chặt ngục sinh tử 
Mù tối chẳng thấy Phật. 
 

Tuy nhiên người đó thấy Phật, song trụ vào các 
tướng, chẳng biết rằng tướng là không, thì chỉ tăng thêm 
lưới si hoặc, mà bị dây thừng sinh tử trói chặt, vĩnh viễn 
thoát chẳng khỏi sáu nẻo luân hồi. Nhốt ở trong lao ngục 
sinh tử, thì cũng như người mù tối, vĩnh viễn chẳng thấy 
được mặt mày chân thật của Phật. 

Chúng ta nên phá tan chấp trước, đừng chấp trước 
có, cũng đừng chấp trước không. Chấp có, chấp không, thì 
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rơi vào hai bên. Chấp có thì thủ lấy các tướng, chấp không 
thì rơi vào không (chẳng có gì hết). Không, có, chẳng chấp 
trước, tức là trung đạo. 

Người chân chánh học Phật pháp thì phải lìa tướng, 
lìa tướng tức là bồ đề. Nếu không thể lìa tướng, mà chấp 
trước tướng, thì chỉ là ngày càng ngu si, không thể khai mở 
trí huệ. Khai mở trí huệ thì thấy Phật, chẳng khai mở trí 
huệ thì ngu si, ngu si thì thấy quỷ. Người học Phật pháp, 
nên càng học càng thông minh, không thể càng học càng 
hồ đồ. 

Hiện tại là thời kỳ đả thiền thất, mọi người phải có 
tâm nhẫn nại, phải luyện tâm kim cang bất hoại, ví như sắt, 
trải qua rèn luyện rồi thì mới thành thép. Thép chế thành 
đao kiếm thì mới sắc bén. Chúng ta cũng phải trải qua một 
phen rèn luyện, thì mới thành Thánh Hiền. Bậc Thánh Hiền 
thì chẳng có tập khí mao bệnh, tất cả đều thanh tịnh. Ðả 
thiền thất tức là trừ tập khí, khử mao bệnh. Ði hương, chạy 
hương, ngồi hương, tức là rèn luyện thân tâm, khiến cho 
thanh tịnh. Khi đến được cảnh giới, trong chẳng biết có 
tâm, ngoài chẳng biết có thân, xa chẳng biết có vật, thì tất 
cả hết thảy đều buông xả hết. Nếu buông xả được, thì tự 
nhiên sẽ thành Phật. Tại sao chúng ta không khai ngộ ? Vì 
chẳng buông xả được thân tâm. Cho rằng túi da hôi thối là 
người bạn tốt, thì nhất định sẽ bảo hộ nó, thương tiếc nó, 
chẳng cho nó chịu thiệt thòi. Khát một chút cũng không 
được, đói một chút cũng không được, lạnh một chút, nóng 
một chút đều không xong. Tóm lại, luôn lúc nào cũng 
chiếu cứ nó, xem nó là bảo bối. Song, tuy nhiên bạn 
thương mến nó, lo cho nó, nhưng đến lúc lâm chung, thì nó 
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một chút cũng chẳng trợ giúp bạn, suôi tay mà đi. Lúc đó, 
chỉ có bạn một mình đi thọ quả báo. 

 

Quán sát nơi các pháp 
Tự tánh chẳng chỗ có 
Tướng nó vốn sinh diệt 
Chỉ là giả danh nói. 
 

Ba quán của tông Thiên Thai, tức là quán không, 
quán giả, quán trung. Dùng một bài kệ để nói rõ:  

 

‘’Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không (quán không). 
Tên cũng là giả danh (quán giả). 

Tên cũng nghĩa trung đạo (quán trung).’’ 
 

Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt. 
Nhân duyên sinh ra các pháp đều là không, cũng là giả; 
minh bạch tức là nghĩa trung đạo. Ba quán đó vốn là một, 
tức là quán trung. Song, trước hết phải minh bạch nó là 
quán không, sau đó lại minh bạch nó là quán giả, lại thấu 
hiểu nó là trung đạo liễu nghĩa, tức là quán trung. 

Quán tất cả các pháp, đều là không tự tánh. Sinh rồi 
diệt, diệt rồi sinh. Tướng đó là không, nhưng là giả danh, 
chẳng có thật thể. Cho nên Tỳ Kheo Mã Thắng nói với tôn 
giả Xá Lợi Phất rằng:  

 

‘’Các pháp từ duyên sinh 
Các pháp từ duyên diệt. 

Phật ta đại Sa Môn 
Thường nói như vậy đó.’’ 
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Tức là đạo lý này. 
 

Tất cả pháp không sinh 
Tất cả pháp không diệt 
Nếu hiểu được như vậy 
Chư Phật thường hiện tiền. 
 

Quán sát tất cả các pháp, chẳng có tướng sinh, cũng 
chẳng có tướng diệt, đó là đắc được vô sinh pháp nhẫn. 
Tức cũng là chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút 
pháp diệt, mà kham nhẫn thọ nơi tâm. Lúc đó, miệng muốn 
nói cũng nói không ra. Có trí huệ thấu hiểu như thế, thì chư 
Phật luôn hiện tiền ở trước mặt bạn. Nếu chưa chứng đắc 
trí huệ như thế, thì dù chư Phật ở trước mặt bạn, bạn cũng 
nhìn chẳng thấy; dù có nhìn thấy cũng chẳng biết. Do đó, 
có câu:  

 

‘’Ðối diện bất thức Quán Thế Âm.’’ 
 

Hà huống là Phật, càng không thể biết được. 
 

Pháp tánh vốn vắng lặng 
Không lấy cũng không thấy 
Tánh không tức là Phật 
Không thể suy lường được. 
 

Bản tánh của pháp là không sinh không diệt, vốn là 
vắng lặng, không thể nắm lấy, cũng không thể nhìn thấy, 
do đó:  

 

‘’Nhìn mà chẳng thấy, 
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Thính mà chẳng nghe, 
Ngửi mà chẳng có mùi.’’ 

 

Nếu chứng được cảnh giới pháp tánh vắng lặng, thì 
tất cả đều là không. Ðó tức là Phật thật hiện ở trước, là 
cảnh giới không thể suy lường được. Nếu suy lường được 
thì biến thành đệ nhị nghĩa. Ðệ nhất nghĩa đế tức là không 
thể nghĩ, không thể tưởng, không thể lường.  

 

Nếu biết tất cả pháp 
Thể tánh đều như vậy 
Thì người đó không bị 
Phiền não làm nhiễm trước. 
 

Nếu như biết được bản tánh và tự tánh của tất cả các 
pháp, đều không sinh không diệt, thì người đó không bị tất 
cả phiền não làm nhiễm ô và chấp trước. Nếu biết tất cả 
pháp vốn không sinh, vốn không diệt, thì phiền não sẽ biến 
thành bồ đề. Lúc đó, chẳng có nhiễm ô, chỉ có thanh tịnh, 
diệu chân như tánh. Bổn thể của tất cả các pháp, cũng 
chẳng nhiễm trước. 

 

Phàm phu thấy các pháp 
Nhưng tùy theo tướng chuyển 
Chẳng rõ pháp vô tướng 
Do đó chẳng thấy Phật. 
 

Phàm phu thì thấy có, hàng nhị thừa thì thấy không, 
Bồ Tát thì thấy trung đạo bổn thể. Phàm phu thấy tất cả các 
pháp, tức là tất cả pháp hữu vi mà chấp trước vào tất cả 
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tướng. Hàng nhị thừa thấy tất cả các pháp đều là không, 
nhưng chưa thấy trung đạo. Bồ Tát tu pháp môn trung đạo, 
chẳng thiên về không, chẳng rơi vào có. Phàm phu thấy các 
pháp, thì tùy theo tướng mà chuyển, chẳng minh bạch đạo 
lý pháp, là lìa tất cả tướng, cho nên không thể thấy được 
bổn viên tự tánh thiên chân Phật. 

 

Mâu Ni lìa ba đời 
Các tướng đều đầy đủ 
Trụ nơi chẳng chỗ trụ 
Khắp thảy mà chẳng động. 
 

Phật Thích Ca Mâu Ni đã lìa khỏi quá khứ, hiện tại, 
vị lai ba đời. Ðầy đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
các tướng đều viên mãn. Phật trụ ở chỗ chẳng chỗ trụ, tức 
cũng là vô tại mà vô bất tại. Do đó ‘’Tận hư không, khắp 
pháp giới,’’ đều là pháp thân của Phật. Phật chẳng động 
một nơi, mà khắp mọi nơi. Tuy khắp mọi nơi, mà chẳng lìa 
một nơi. Do đó: ‘’Một là tất cả, tất cả là một,’’ cho nên nói: 
‘’Khắp hết thảy mà chẳng động.’’ 

 

Tôi quán tất cả pháp 
Thảy đều thấu rõ hết 
Nay thấy nơi Như Lai 
Quyết định không có nghi. 
 

Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nói: ‘’Hiện tại tôi quán sát 
nhân duyên của tất cả các pháp, bất cứ là quán không, quán 
giả, quán trung, đều hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Hiện tại 
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thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả pháp đều quyết định 
minh bạch, chẳng có nghi hoặc.’’ 

 

Pháp Huệ trước đã nói 
Như Lai chân thật tướng 
Tôi từ đó biết rõ 
Bồ đề khó nghĩ bàn. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ trước đã nói qua thật tướng diệu lý 
và vô tướng công năng của tất cả chư Phật. Tôi từ bài kệ 
của Bồ Tát Pháp Huệ khen ngợi, mà đã thấu rõ biết được 
diệu lý của bồ đề, chẳng thể suy tư, chẳng thể luận bàn. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Thắng Huệ nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị Bồ Tát Thắng Huệ ở phương tây, nương 
đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp nhân duyên 
và căn tánh của mười phương chúng sinh, mà dùng kệ để 
khen ngợi công đức của Phật. 

 

Như Lai đại trí huệ 
Ít có không thể sánh 
Tất cả các thế gian 
Suy tư chẳng biết được. 
 

Trí huệ của Phật viên mãn, phước đức cũng viên 
mãn, do đó ‘’Phước huệ đều đầy đủ.’’ Ðại trí huệ của Phật 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  39 
 
rất ít có, chẳng thể sánh được. Hết thảy tất cả chúng sinh 
thế gian, tất cả chúng sinh trên trời, dù có dùng tâm suy tư, 
cũng không thể biết được. Tại sao ? Vì tâm lượng của 
chúng sinh bé nhỏ, cho nên chẳng đạt đến cảnh giới này. 

 

Phàm phu vọng quán sát 
Giữ tướng chẳng như lý 
Phật lìa tất cả tướng 
Phàm phu chẳng thấy được. 
 

Phàm phu dùng vọng tưởng để quán sát cảnh giới 
của Phật, giữ lấy tướng, thì chẳng khế hợp với diệu lý của 
Phật. Phật là vô tướng, lìa khỏi tất cả tướng hữu vi, chẳng 
phải cảnh giới của phàm phu thấy được. 

 

Người mê hoặc vô tri 
Vọng giữ tướng năm uẩn 
Chẳng rõ chân tánh đó 
Người đó chẳng thấy Phật. 
 

Chúng sinh điên đảo, vì chẳng có trí huệ, nên bị vô 
minh che đậy. Liền dùng vọng làm chân, mà giữ lấy tướng 
năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). Người chẳng có tri 
thức, thì cho rằng năm uẩn là thật, cho nên mê hoặc nơi 
năm uẩn, mà chẳng thấy rõ chân tánh của Phật, người đó 
chẳng thấy được Phật. 

 

Biết rõ tất cả pháp 
Đều chẳng có tự tánh 
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Hiểu pháp tánh như vậy 
Tức thấy Lô Xá Na. 
 

Nếu thấu hiểu biết rõ tự tánh của tất cả pháp, vốn 
đều chẳng có, được như thế thì chẳng chấp trước nơi pháp, 
mà thấu rõ pháp tánh, tức sẽ thấy được Lô Xá Na, sẽ minh 
bạch cảnh giới của Phật. 

Ở trước nói về năm uẩn, là cầu bên trong, giữ lấy 
tướng, thì chẳng thấy Phật. Hiện tại phá tướng, tức là bổn 
địa phong quang. Lìa tướng lời nói, lìa tướng tâm duyên, 
lìa tướng văn tự. Cảnh giới của Phật là lìa tất cả tướng và 
tất cả pháp. 

 

Vì do năm uẩn trước 
Uẩn sau khởi liên tục 
Nơi tánh này biết rõ 
Thấy Phật khó nghĩ bàn. 
 

Trong Tâm Kinh có nói: ‘’Bồ Tát Quán Tự Tại, khi 
hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Ða, thì chiếu thấy năm 
uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách‘’. Năm uẩn đều là 
không. Cho nên nói: ‘’Sắc chẳng khác không, không chẳng 
khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng đều như thế.’’ Bốn uẩn còn lại cũng đều 
giống như sắc uẩn, hư huyễn chẳng có thật thể. 

Năm uẩn trước sinh năm uẩn giữa, năm uẩn giữa 
sinh năm uẩn sau, liên tục không ngừng. Tuy liên tục 
không ngừng, nhưng năm uẩn trước chẳng đến năm uẩn 
giữa, năm uẩn giữa chẳng đến năm uẩn sau. Giống như 
sóng cùng nhau sanh khởi. Song, sóng phía trước chẳng đi 
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về phía sau, sóng phía sau cũng chẳng đi về phía sau nó. 
Năm uẩn trước, năm uẩn giữa, năm uẩn sau, sinh liên tục. 
Giống như hạt giống sinh mầm, nhưng hạt giống chẳng đến 
chỗ mầm. 

Vì năm uẩn trước mà năm uẩn sau liên tục sinh ra. 
Song, năm uẩn sau chẳng đến năm uẩn trước; tức nghĩa là 
sóng trước chẳng đi về sóng phía sau. Nếu minh bạch pháp 
năm uẩn là không, thì thường thấy được Phật, minh bạch 
Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

 

Ví như báu trong tối 
Không đèn chẳng thể thấy 
Phật pháp chẳng người nói 
Dù huệ chẳng biết được. 
 

Phật pháp là không thể nghĩ bàn. Ví như bảy báu 
trong phòng tối, nếu chẳng có đèn thì nhìn chẳng thấy 
được. Báu trong tối tức là Phật tánh, hàm tàng ở trong vô 
minh, vì vô minh, cho nên che lấp báu thật Phật tánh. Ðèn 
là trí huệ, có trí huệ thì mới minh bạch báu thật của tự tánh. 
Chẳng có trí huệ thì giống như hạt châu giấu trong áo, vì 
chẳng ai nói với bạn, cho nên bạn chẳng biết. Vô minh che 
lấp Phật tánh quang minh, cho nên chẳng có trí huệ. 

Phật pháp phải có thiện tri thức giảng nói thì mới 
minh bạch. Nếu chẳng có thiện tri thức giảng nói, thì dù 
bạn có trí huệ, cũng không thể minh bạch hiểu rõ. Tóm lại, 
dù bạn có trí huệ, song vẫn cần có người đến mồi đèn trí 
huệ của bạn, thì bạn mới minh bạch Phật pháp. 

Có bốn câu rằng:  
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‘’Một, có mắt không đèn thì chẳng thấy. 
Hai, không mắt có đèn thì chẳng thấy. 

Ba, không mắt không đèn thì chẳng thấy. 
Bốn, có mắt có đèn thì thấy.’’ 

 

Có mắt không đèn, thì chẳng thể thấy châu báu, chỉ 
có đèn mà không có mắt, thì nhìn cũng chẳng thấy châu 
báu. Nếu người nghiệp chướng quá nặng, thì đèn trí huệ 
mồi chẳng đặng. Giống như hàng nhị thừa, ở trong pháp 
hội Hoa Nghiêm mà như điếc như mù, do đó:  

 

‘’Có mắt chẳng thấy Lô Xa Na 
Có tai chẳng nghe giáo viên đốn.’’ 

 

Người nhị thừa độn tánh, giống như người mù, 
chẳng thấy được trí huệ vốn có. Chẳng có đèn, chẳng có 
mắt, thì càng nhìn chẳng thấy tự tánh pháp bảo. Tất nhiên 
phải có mắt lại có đèn, thì mới thấy được tự tánh pháp bảo. 

Mình có đèn trí huệ, lại có thiện trí thức để chỉ dạy, 
đó là có mắt, có đèn thấy pháp bảo. Chúng ta mỗi người 
đều có tự tánh pháp bảo, là Phật tánh. Nhưng mình chẳng 
biết. Giống như là mất, kỳ thật vẫn tồn tại, bất quá chẳng 
dùng nó được mà thôi. 

 

Cũng như mắt có màng 
Chẳng thấy màu đẹp tịnh 
Tâm bất tịnh như vậy 
Chẳng thấy pháp chư Phật. 
 

Ví như con mắt có màng, nhìn sự vật thành hai. Vì 
trong con mắt có bệnh, cho nên chẳng thể thấy được thanh 
tịnh diệu pháp thân của Phật.Trong tâm nếu khởi tham sân 
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si ba độc, tâm nhiễm ô, tâm chướng ngại, tâm đố kỵ, tâm 
ích kỷ, tâm tự lợi, đó đều là tâm chẳng thanh tịnh, chẳng 
minh bạch được diệu pháp của chư Phật. 

 

Lại như mặt trời sáng 
Kẻ mù chẳng thấy được 
Tâm chẳng có trí huệ 
Không thấy được chư Phật. 
 

Ví như mặt trời trong sáng, song người mù nhìn 
chẳng thấy. Trí huệ vốn có, nếu chẳng hiện ra thì thủy 
chung chẳng thấy được pháp thân thanh tịnh của chư Phật. 

 

Nếu trừ được màng mắt 
Xả lìa nơi sắc tưởng 
Chẳng thấy nơi các pháp 
Tức thấy được Như Lai. 
 

Nếu như chữa được màng trong con mắt, màng trong 
tâm cũng trừ khử đi, nghĩa là trừ sạch tham, sân, si, mạn 
nghi, tất cả phiền não. Nếu xả lìa được sắc pháp trong năm 
uẩn và tưởng ấm. Năm uẩn tất cả pháp đều không, mà 
chẳng bị năm uẩn che đậy, thì thấy được pháp thân của 
Như Lai. 

 

Nhất Thiết Huệ trước nói 
Pháp bồ đề chư Phật 
Tôi nghe từ nơi đó 
Thấy được Lô Xá Na. 
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Bồ Tát Nhất Thiết Huệ nghe được pháp của Bồ Tát 
Pháp Huệ nói, thì Ngài liền minh bạch rất nhiều đạo lý của 
Phật pháp. Bồ Tát Thắng Huệ lại nói: Ngài học được rất 
nhiều Phật pháp từ Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Ðây là mỹ đức 
Bồ Tát khiêm nhường với nhau. 

Bồ Tát Nhất Thiết Huệ trước đã nói: không, giả, 
trung đạo lý ba quán. Ngài nói ba đời chư Phật diễn nói 
pháp bồ đề, tôi nghe được diệu pháp này rồi, thì mới thấy 
được thân viên mãn thanh tịnh của Phật Lô Xa Na. 

Bồ Tát chẳng có tâm cống cao ngã mạn, tuyệt đối 
chẳng nói tôi có trí huệ hơn Bồ Tát khác. Kệ của tôi nói ra 
cao minh hơn Bồ Tát khác, các Ngài tôn kính với nhau. 
Chúng ta học Phật pháp, thì phải chân thật lãnh thọ tâm của 
Bồ Tát, tâm của chư Phật. Hành vi của các Ngài làm, đều 
là mô phạm cho chúng ta. Chúng ta phải y chiếu theo pháp 
mà tu hành, học sự khiêm nhường của Bồ Tát, từ bi của Bồ 
Tát, đó mới là bản sắc của người học Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Huệ nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Công Ðức Huệ ở phương bắc, 
nương đại oai thần lực gia trì của Phật. Quán sát khắp nhân 
duyên và căn tánh của chúng sinh mười phương, mà dùng 
kệ để khen ngợi công đức của chư Phật. 

 

Các pháp chẳng chân thật 
Vọng giữ tướng chân thật 
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Do đó các phàm phu 
Luân hồi ngục sinh tử. 
 

Các pháp tức là trăm pháp. Trăm pháp là sắc pháp 
mười một, tâm pháp tám, tâm sở pháp năm mươi mốt, bất 
tương ưng pháp hai mươi bốn, vô vi pháp sáu, cộng thành 
trăm pháp. Tất cả các pháp đều là không tịch, chẳng có thể 
chân thật. Ðừng có ở trên pháp chẳng chân thật, mà đi tìm 
chân thật. Ðó cũng giống như tìm lông trên thân rùa, tìm 
sừng trên đầu con thỏ, vĩnh viễn tìm chẳng thấy được. 
Dùng vọng tâm để giữ tướng chân thật, muốn trên đầu an 
đầu, trên chân an chân, đó là dư thừa. Phàm phu tức là làm 
những việc điên đảo đó, trên pháp chẳng chân thật tìm chân 
thật. Vì chấp trước như thế, cho nên ở trong sáu nẻo luân 
hồi, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, vĩnh viễn không 
ngừng. Giống như hạt bụi, hốt lên trời, hốt xuống đất, 
chẳng có nơi nào chân thật. 

 

Lời lẽ nói các pháp 
Trí nhỏ vọng phân biệt 
Do đó sinh chướng ngại 
Chẳng rõ nơi tâm mình. 
 

Phàm là lời lẽ nói ra các pháp, hàng nhị thừa trí huệ 
nhỏ. Tuy đã phá ngã chấp, nhưng chưa phá được pháp 
chấp. Chỉ chứng được người không, mà chưa chứng được 
pháp không. Do đó, còn chấp trước nơi lời lẽ của tất cả các 
pháp, dùng trí nhỏ huệ nhỏ để phân biệt tất cả các pháp. Vì 
nguyên nhân đó, cho nên sinh ra đủ thứ chướng ngại, 
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chẳng minh bạch pháp nói ra, là chẳng lìa tâm mình. Do 
đó:  

 

‘’Phật nói tất cả pháp 
Ứng sinh tất cả tâm 

Nếu không tất cả tâm 
Sao dùng tất cả pháp.’’ 

 

Cho nên tất cả pháp chẳng lìa tâm mình. Nếu cầu 
pháp ở ngoài tâm, đây tức là ngoại đạo. Do đó, có câu: 
‘’Tâm, Phật và chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt.’’ Minh 
bạch tâm mình, thì chẳng phân biệt pháp chấp. 

 

Không thể rõ tâm mình 
Làm sao biết chánh đạo 
Đó do điên đảo huệ 
Tăng trưởng tất cả ác. 
 

Người nhị thừa chẳng minh bạch đạo lý vạn pháp do 
tâm, do đó:  

 

‘’Tâm sinh đủ thứ pháp sinh 
Tâm diệt đủ thứ pháp diệt.’’ 

 

Nếu chẳng thấu rõ tâm mình, thì làm sao biết được 
chánh đạo ? Người nhị thừa trí nhỏ, huệ nhỏ, sinh ra tâm 
phân biệt. Có tâm phân biệt rồi thì có chướng ngại, thì có 
điên đảo. Ðiên đảo tức là nhận thức ‘’thị phi‘’ chẳng rõ 
ràng, vì thị phi chẳng rõ ràng, cho nên dùng điên đảo huệ. 
Ðây cũng có thể nói là thế trí biện thông, chẳng có đạo lý 
mà nói ra đạo lý, tức là ‘’Cường từ đoạt lý.’’ Ðây tức là 
chẳng nói về đạo lý, ngã kiến thâm sâu, ngã tướng chẳng 
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phá được. Có tâm phân biệt thì làm tăng trưởng tất cả các 
nghiệp ác. 

 

Chẳng thấy các pháp không 
Luôn thọ khổ sinh tử 
Người đó chưa có được 
Pháp nhãn thanh tịnh vậy. 
 

Người không là chẳng còn chấp cái ta (ngã), pháp 
không là chẳng có chấp pháp. Ngã, pháp hai chấp chẳng dễ 
gì phá được. Một số phàm phu đều có chấp cái ta, ta như 
thế này, ta là đệ nhất, ta đều giỏi hơn mọi người. Ngày 
ngày vì cái ta này mà khổ sở, cũng chẳng cảm thấy khổ sở. 
Kỳ thật thân thể của con người đều có tên khác nhau, song 
tìm chẳng được cái ta (ngã) tồn tại. Vì nhìn chẳng không, 
cho nên mới nói có cái ta. Chúng ta có thì tướng người 
cũng có, tướng chúng sinh cũng có, tướng thọ mạng cũng 
có. Vì bốn tướng chẳng không, cho nên có tâm quá khứ, 
tâm hiện tại, tâm vị lai. Ba tâm chẳng rõ thì luôn luôn khởi 
vọng tưởng, khởi phân biệt. Tất cả sự vật chẳng có, thì 
thường tìm cách để có được. Ðã có được rồi, thì lại sợ mất 
đi. Khi chẳng có vọng tưởng này, thì sinh ra vọng tưởng 
khác. Ðây cũng giống như dùng giây thừng tự trói mình, 
chẳng đắc được giải thoát, cho nên nói chấp ta chẳng dễ gì 
phá được. Nếu phá được chấp ta thì chẳng còn thấy ta 
tướng ta. Nhưng lại có chấp pháp, sinh ra đủ thứ chấp trước 
đối với tất cả pháp, đủ thứ phân biệt, cho nên nói: ‘’Chẳng 
thấy các pháp không.’’ Không thể ngộ được đạo lý: ‘’Bổn 
lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm.’’ Nếu chấp trước 
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pháp hữu vi, thì không thể thoát khỏi ba cõi, thường thọ 
khổ sinh tử trong sáu nẻo luân hồi. 

Người như thế, chẳng thấy được tất cả pháp không. 
Tại sao ? Vì chẳng đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Nếu đắc 
được pháp nhãn thanh tịnh, thì thấy được tất cả pháp không 
sinh, tất cả pháp không diệt, do đó:  

 

‘’Các pháp tùng bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng.’’ 

 

Nghĩa là:  
 

Các pháp vốn xưa nay 
Tướng thường tự vắng lặng. 

 

Ðắc được pháp nhãn thanh tịnh, thì thấu rõ đạo lý 
các pháp không tướng. 

 

Xưa tôi thọ các khổ 
Do tôi chẳng thấy Phật 
Nên phải tịnh pháp nhãn 
Thấy chỗ đáng được thấy. 
 

Bồ Tát Công Ðức Huệ nói: ‘’Thuở xưa lúc tôi chẳng 
biết tu hành, cho nên chịu đủ thứ khổ. Tại sao phải thọ khổ 
? Vì tôi chẳng thấy được Phật, tại sao chẳng thấy được Phật 
? Vì có cái ta. Thấy cái ta, tướng ta, chấp trước quá sâu, 
cho nên đối diện chẳng thấy Phật, chẳng thấy Bồ Tát, cho 
nên phải tu hành, thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh, 
có thể thấy Phật chỗ đáng nhìn thấy.’’ Tại sao chúng ta 
chẳng thấy Phật ? Vì vọng tưởng quá nhiều. 
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Nếu thấy được đức Phật 
Mà tâm chẳng thủ giữ 
Người đó tức thấy được 
Biết pháp của Phật nói. 
 

Nếu như có người thấy được Phật, mà chẳng chấp 
trước, tức là như như bất động, tức cũng là chẳng thủ lấy 
tướng. Trong kinh Kim Cang có nói:  

 

‘’Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành đạo tà 

Chẳng thấy được Như Lai.’’ 
 

Ðó tức là thủ lấy chấp trước tướng. Nếu thấy được 
mà chưa thấy, nghe mà chưa nghe, thì:  

 

‘’Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay.’’ 

 

Thấy được Phật mà tâm chẳng động, tức là chẳng 
thủ lấy tướng. Nếu được như thế, chẳng thấy nghĩ khác, 
chẳng có tâm háo kỳ, thì người đó sẽ biết được pháp của 
Phật nói, tức cũng là rõ ràng sáng suốt, tức cũng là trí huệ 
vốn có hiện tiền. 

Nghĩ muốn cùng Phật tại một chỗ, thì phải như như 
bất động, rõ ràng sáng suốt; muốn cùng quỷ ở một chỗ, thì 
như như thường động, chẳng rõ ràng sáng suốt. Hai con 
đường này tự mình chọn lấy. 

Người có định lực thì thấy cảnh giới tốt, vẫn như 
như chẳng động. Dù có thấy cảnh giới không tốt, cũng như 
như chẳng động, nếu như như chẳng động, thì sẽ rõ ràng 
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sáng suốt. Nếu rõ ràng sáng suốt thì được thăng lên tòa 
Như Lai, vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, đồng thể với 
Phật, trụ tại một chỗ. 

 

Nếu thấy thật pháp Phật 
Tức gọi bậc đại trí 
Người đó có mắt tịnh 
Quán sát được thế gian. 
 

Nếu như thấy được thật pháp của Phật, tức là người 
đại trí huệ. Phải vào sâu tạng kinh thì mới được trí huệ như 
biển. Người đó đắc được pháp nhãn thanh tịnh, thì quán sát 
được nhân duyên của toàn thế giới. 

Tất cả mọi người đều đầy đủ ba thân, bốn trí, năm 
nhãn, sáu thông. Nhưng vì chẳng tu hành, cho nên chẳng 
hiện tiền, nếu tu hành viên mãn thì sẽ thành Phật. 

Ba thân là: Pháp thân, báo thân, ứng (hóa) thân. 
Pháp thân là thanh tịnh đầy khắp tất cả mọi nơi. Pháp thân 
của phàm phu, vì bị vô minh che lấp, cho nên chẳng hiện 
ra. Hóa thân có nhiều hàng trăm ngàn ức, song phàm phu 
không dùng được nó, chỉ có báo thân. Báo thân tức là thân 
thể hiện tại, là thân thọ quả báo. Pháp thân của Phật là viên 
mãn. Chúng ta có đại trí huệ thì mới thấy được ba thân của 
Phật. 

Bốn trí tức là: Thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình 
đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Thành sở tác trí là những gì 
cần làm đã làm xong, chẳng thọ thân sau nữa. Diệu quán 
sát trí là đắc được năm nhãn, mới có trí huệ diệu quán sát. 
Bình đẳng tánh trí là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chư 
Phật cũng bình đẳng. Trí huệ này ở chư Phật cũng chẳng 
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tăng chút nào, tại chúng sinh cũng chẳng giảm chút nào, 
đều là bình đẳng. Song, phàm phu bị vô minh che lấp, 
chẳng chứng được trí huệ tánh bình đẳng. Ðại viên cảnh trí 
là trí huệ thanh tịnh quang minh, giống như tấm gương tròn 
lớn, một hạt bụi cũng chẳng nhiễm. Vật đến thì ứng, vật đi 
thì tịnh, chẳng lưu lại dấu vết. 

Năm nhãn tức là: Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, 
pháp nhãn và Phật nhãn. Phật nhãn chiếu sáng như ngàn 
mặt trời, chiếu khắp vô lượng thế giới. Pháp nhãn quán sát 
tất cả các pháp. Ví như đọc kinh Hoa Nghiêm, thì chiếu 
thấu tất cả quyển kinh, một bộ kinh Hoa Nghiêm tám mươi 
quyển, chỉ một phút thì đọc xong. Huệ nhãn đầy đủ tất cả 
trí huệ, thấu rõ tất cả sự lý. Thiên nhãn thì thấy được người 
trời hành động. Nhục nhãn (chẳng phải nhục nhãn của 
phàm phu mà nhục nhãn khác) thấy được người, quỷ, thần, 
thấy được tướng có hình, có sắc. Phật nhãn ở chính giữa 
trán, pháp nhãn và huệ nhãn ở hai bên trán. Thiên nhãn và 
nhục nhãn ở tại huyệt thái dương. Quỷ cũng có đầy đủ năm 
nhãn này, nhưng chẳng quang minh. 

Sáu thông tức là: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, 
tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Người tu 
hành tu đến trình độ tương ưng, thì có thiên nhãn thông, 
nhìn thấy cử chỉ hành động của người trời, mà chư Thiên 
nói cũng nghe được rất rõ ràng. Có tha tâm thông thì biết 
được người đối phương muốn nói và làm việc gì. Túc 
mạng thông quán sát được nhân quả của chúng sinh đã làm 
trong quá khứ. Có thần túc thông thì có thể đi đứng ở trong 
hư không, đến đi tự do, chẳng bị hạn chế. Có lậu tận thông 
thì quét trừ tất cả phiền não, chẳng có vọng tưởng, tức 
thành Phật quả. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  52 
 

 

Không thấy tức là thấy 
Thấy được tất cả pháp 
Nếu nơi pháp có thấy 
Đó là không chỗ thấy. 
 

Không thấy tức là chẳng có sự thấy thức phân biệt 
của phàm phu. Ðây tức là sự thấy trí huệ vốn có của Thánh 
nhân. Có thức phân biệt, là tất cả pháp hữu vi; trí chẳng có 
phân biệt là tất cả pháp vô vi. Trí huệ của Thánh nhân minh 
bạch được tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nghĩa là 
thông đạt các pháp thật tướng, mà chẳng có pháp chấp 
trước, mới thấy được tất cả các pháp. Phàm phu nếu có sự 
phân biệt về pháp, thì vĩnh viễn chẳng minh bạch bản thể 
của tất cả các pháp. Bất cứ lúc nào cũng không thể vào sâu 
tạng kinh, trí huệ như biển. Nếu phá được pháp chấp, thì 
mới minh bạch tất cả các pháp; tức là bổn địa phong quang, 
nhà vốn có sẵn, mặt mũi vốn có, tức là trở về cội nguồn, 
nghĩa là pháp thể chẳng sinh chẳng diệt. 

 

Tất cả các pháp tánh 
Không sinh cũng không diệt 
Lạ thay đại Đạo Sư 
Tự giác hay giác tha. 
 

Tánh của tất cả các pháp, chẳng có sinh, cũng chẳng 
có diệt, là vắng lặng bất động. Rất lạ thay đấng đại Đạo Sư 
(Phật) ! Ngài đã giác ngộ đạo lý tất cả các pháp, lại khiến 
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cho người khác cũng giác ngộ đạo lý của tất cả các pháp. 
Ðây là ba giác viên mãn, vạn đức đầy đủ. 

 

Thắng Huệ trước đã nói 
Pháp của Như Lai ngộ 
Chúng tôi từ đó nghe 
Biết được chân tánh Phật. 
 

Bồ Tát Công Ðức Huệ nói: ‘’Tôi nghe Bồ Tát Thắng 
Huệ nói kệ rồi, đắc được pháp ích, minh bạch tất cả pháp 
của Phật đã giác ngộ, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, 
chẳng có mọi sự chấp trước. Chúng tôi từ Bồ Tát Thắng 
Huệ nghe được diệu pháp, cho nên thấu rõ chân như tự 
tánh của Phật, tất cả thế gian đều là vô thường.’’ 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ ở phương đông 
bắc, nương đại oai thần lực của Phật gia trì. Quán sát khắp 
nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười 
phương, dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. 

 

Nếu trụ nơi phân biệt 
Tức hoại mắt thanh tịnh 
Ngu si tà kiến tăng 
Vĩnh chẳng thấy chư Phật. 
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Nếu như trụ ở nơi phân biệt, dù có đối diện với Phật 
và Bồ Tát, cũng chẳng nhận thức được. Tại sao ? Vì hư 
hoại mắt thanh tịnh, cho nên ngày càng ngu si, tà kiến tăng 
thêm. Phải biết ngu si tức là súc sinh, tà kiến là ngạ quỷ. 
Như vậy, trước mắt chẳng nhận thức được Phật Pháp Tăng 
Tam Bảo, vĩnh viễn chẳng thấy được mười phương chư 
Phật. Lục Tổ Huệ Năng có nói: ‘’Tin ta, thì dù cách mười 
vạn tám ngàn dặm, cũng giống như bên cạnh thân ta. 
Chẳng tin ta thì dù ở bên cạnh thân ta, cũng như cách mười 
vạn tám nghìn dặm.’’ Ðây là dùng để giải thích bổn kệ tốt 
nhất. 

Phân biệt là thức, chẳng phân biệt là trí; chuyển thức 
thành trí, thì mới đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Mắt 
thanh tịnh này, chẳng phải đắc được từ bên ngoài, mà là từ 
trong tâm mà chứng được. Nếu chẳng có phân biệt ta 
người, thị phi, thiện ác, thì lúc đó, đối với tất cả các pháp, 
đều chẳng có chấp trước, thì trí huệ sẽ hiện tiền, chiếu thấy 
pháp thế xuất thế gian. 

Chúng ta học Phật pháp, nếu có tâm phân biệt, thì dù 
Phật Bồ Tát và thiện trí thức ở trước mặt bạn, bạn cũng 
chẳng nhận ra. Nếu chẳng có tâm phân biệt, thì Phật Bồ Tát 
thiện tri thức hiện tiền, bạn sẽ phân minh rõ ràng, thấy 
được rõ ràng. 

 

Nếu rõ được pháp tà 
Như thật chẳng điên đảo 
Biết vọng vốn tự chân 
Thấy Phật liền thanh tịnh. 
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Nếu như thấu hiểu pháp tà, tức là minh bạch chánh 
pháp, tức cũng là minh bạch lý thể chân như thật tướng, 
không làm việc điên đảo. Ðiên đảo tức là không nên làm 
mà làm, nên làm mà không làm. Không điên đảo tức là nên 
làm thì làm, không nên làm thì không làm. Phải biết vọng 
là từ chân như thật tướng mà sinh ra. Phải biết gốc rễ của 
vọng là chân, trừ sạch hết vọng thì chân sẽ hiện ra, chỉ cần 
trừ khử tâm thức phân biệt, thì trí huệ vốn có sẽ hiện tiền. 
Như thế sẽ đầy đủ mắt thanh tịnh, mới thấy được Phật. 

Tại sao chúng ta chẳng thấu hiểu chánh pháp ? Vì vô 
minh đang tác quái, khởi tâm tham, có tâm dục niệm, cho 
nên chẳng phân chánh tà. Nếu phá được vô minh, thì chẳng 
còn tâm tham, chẳng còn dục niệm, thì sẽ minh bạch gì là 
chánh pháp ? Tất cả mọi vấn đề đều tiếp nhận mà giải. 

Chúng ta vốn giống như Phật, tự tánh quang minh 
hay chiếu sáng ba ngàn đại thiên thế giới, vì động một 
niệm vô minh, mà đến thế giới Ta Bà này, hoặc đến thế 
giới khác đầu thai làm người. Do đó, tu hành thì có thể 
thành Phật, không tu hành thì phải làm quỷ.  

Chỉ cần chúng ta trở về cội nguồn, khôi phục lại trí 
huệ vốn có, thì chẳng còn tâm phân biệt, thì sẽ minh bạch 
tất cả. Do đó:  

 

‘’Thiện ác hai con đường 
Tu thì tu, tạo nghiệp thì tạo.’’ 

 

Tu phước tu huệ là Phật, tạo tội tạo nghiệp là quỷ. 
Phật xem tất cả chúng sinh đều là Phật. Quỷ xem chúng 
sinh đều là quỷ, đó là hết thảy do tâm tạo. Trong kinh này 
có nói:  

 

‘’Nếu ai muốn biết rõ 
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Tất cả Phật ba đời 
Hãy quán tánh pháp giới 

Hết thảy do tâm tạo.’’ 
 

Tất cả tánh pháp giới, đều do tâm mà tạo ra. 
 

Có thấy tức là cấu 
Đó tức là chưa thấy 
Xa lìa các sự thấy 
Như vậy mới thấy Phật. 
 

Nếu có thấy tức là vọng tưởng. Có phân biệt thì có 
cấu bẩn. Nếu phàm phu chẳng có vọng tưởng phân biệt, thì 
sẽ xa lìa tất cả tâm phân biệt, tất cả tâm thấy hiểu. Như vậy 
sẽ thấy được Phật. Song, nghĩ muốn thấy Phật cũng là vọng 
tưởng. Phải đừng có vọng tưởng này thì sẽ thấy hết thảy, 
cũng chẳng có nghĩ thấy, cũng chẳng có không nghĩ thấy. 
Ðến được cảnh giới này, thì sẽ thường thấy Phật. 

Sự thấy của phàm phu là có nghĩ, có niệm, có phân 
biệt; sự thấy của bậc Thánh là không nghĩ, không niệm, 
không phân biệt. Do đó:  

 

‘’Thiền đến không tâm tức là đạo. 
Không tâm không niệm phước vô biên 

Tư dục tạp niệm là tội khiên.’’ 
 

Nghĩa là nói: Chẳng có tâm phân biệt là phước, có 
tâm phân biệt tức là tội. 

 

Pháp ngôn ngữ thế gian 
Chúng sinh vọng phân biệt 
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Biết đời đều không sinh 
Đó là thấy thế gian. 
 

Chúng sinh thế gian có đủ thứ ngôn ngữ. Dùng ngôn 
ngữ của thế gian mà nói, thì có rất nhiều thứ. Một nước có 
một thứ tiếng, một tộc có ngôn ngữ của họ, một phương có 
ngôn ngữ của một phương, ngũ hoa bát môn, đủ loại khác 
nhau. Chúng sinh dùng vọng tưởng để phân biệt pháp ngôn 
ngữ. Kỳ thật, tất cả pháp ngôn ngữ thế gian, tất cả tướng 
phân biệt, đều chẳng có thật thể. Vì chẳng có thật thể, cho 
nên tất cả chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Phải lãnh ngộ 
đạo lý này, thì mới chân chánh minh bạch pháp thế gian. 

 

Nếu thấy thấy thế gian 
Tức thấy tướng thế gian 
Như thật đồng không khác 
Đây gọi người thấy thật. 
 

Nếu như thật minh bạch tất cả pháp thế gian, thì sự 
minh bạch này tức là tướng thế gian thường trụ. Song, nó 
không sinh không diệt, giống như thật tướng lý thể. Nếu 
thấy được lý này, tức là thông đạt nguồn gốc. Lục Tổ Huệ 
Năng có nói:  

 

‘’Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa đời cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ.’’ 

 

Nghĩa là: Cũng nói như đạo lý này. Ðó mới chân 
chánh hiểu rõ pháp thế gian và pháp xuất thế gian. 
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Nếu thấy đồng không khác 
Nơi vật chẳng phân biệt 
Thấy đó lìa các hoặc 
Vô lậu được tự tại. 
 

Nếu như minh bạch đạo lý thật tướng, thì nơi tất cả 
sự vật, đều chẳng sinh tâm phân biệt, thông đạt bản thể của 
tất cả sự vật, tức cũng là thật tướng vô tướng mà vô bất 
tướng, đạo lý căn bản này nếu không phân biệt, thì sẽ thấu 
đạt các pháp thật tướng. Pháp thế gian tức là pháp xuất thế, 
phiền não tức bồ đề. Phiền não chuyển qua tức là bồ đề. Sự 
thấy này chẳng có phân biệt. Lìa khỏi tất cả các hoặc, thì 
đắc được trí huệ căn bản. Nếu chẳng có tâm phân biệt, tức 
là vô lậu. Lậu tức là còn tất cả tập khí mao bệnh. Cảnh giới 
vô lậu tức là chẳng dùng thức để phân biệt, mà đắc được tự 
tại, cho nên nói vô lậu được tự tại. Tự tại tức là giải thoát, 
vô câu vô thúc, chẳng sầu chẳng lo, tiêu dao tự tại. Chúng 
ta học Phật pháp, tức là học pháp môn thân tự tại, tâm tự 
tại. Nếu thân tâm tự tại thì sẽ thành tựu. 

 

Pháp chư Phật mở bày 
Tất cả pháp phân biệt 
Đó đều bất khả đắc 
Do đó tánh thanh tịnh. 
 

Chư Phật khai thị tất cả pháp, là đối cơ của chúng 
sinh mà nói tất cả pháp, do đó:  

 

‘’Phật nói tất cả pháp 
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Ứng với tất cả tâm. 
Nếu không tất cả tâm 

Sao dùng tất cả pháp‘’? 
 

Vì muốn đối cơ của chúng sinh, tất cả phải có sự 
phân biệt, cho nên mới nói tất cả pháp phân biệt, nói Hoa 
Nghiêm, A Hàm, Phương Ðẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết 
Bàn, đủ thứ pháp khác nhau. Có pháp đại thừa, pháp tiểu 
thừa, pháp bốn đế, pháp mười hai nhân duyên, pháp lục độ 
vạn hạnh, đó là theo bệnh cho thuốc, cho chúng sinh uống 
một thứ thuốc, khi bệnh lành thì không cần uống thuốc 
nữa. Giống như qua sông, phải cần thuyền mới qua đến bờ 
kia; nhưng đến bờ kia rồi, thì nên bỏ thuyền. Trong kinh 
Kim Cang có nói:  

 

‘’Pháp còn phải xả 
Hà huống là phi pháp‘’? 

 

Khi khai ngộ rồi, đắc được chân chánh căn bản trí 
huệ, thì tất cả các pháp đều phải buông xả, đừng có chấp 
pháp, cho nên mới nói, đó đều bất khả đắc. Tại sao nói bất 
khả đắc ? Vì lý thể của pháp là không sinh không diệt, vốn 
thanh tịnh. Tức là thanh tịnh, lại có gì có thể đắc ? Trong 
tâm kinh có nói:  

 

‘’Vô trí cũng vô đắc.’’ 
 

Tức là xem tất cả pháp đều không, thì minh bạch tất 
cả pháp không tướng. Pháp Phật nói, bản tánh đều thanh 
tịnh, không tướng, nhưng thuần tạp là vì độ tất cả chúng 
sinh mà nói, chúng sinh độ hết, thì pháp cũng sẽ hết dùng. 

 

Pháp tánh vốn thanh tịnh 
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Như không chẳng có tướng 
Tất cả không thể nói 
Bậc trí quán như vậy. 
 

‘’Các pháp từ xưa nay 
Tướng thường tự vắng lặng.’’ 

 

Pháp chân chánh thì nói chẳng ra. Do đó:  
 

‘’Lời lẽ đã dứt, tâm hành đã diệt 
Miệng muốn nói mà lời đã bặc 

Tâm muốn duyên mà suy nghĩ chẳng còn nữa’’. 
 

Là không thể nói, không thể nói, một khi nói ra đều 
là pháp phương tiện. 

Bản tánh của pháp là thanh tịnh, giống như hư 
không, chẳng có hình tướng. Tức nhiên chẳng có hình 
tướng, lại có gì để nói ? Dùng tỷ lượng để nói, dùng hiện 
lượng để nói, nói mà không nói, không nói mà nói, vì 
phương tiện giáo hóa chúng sinh, không thể nói cũng phải 
nói. Giống như hư không, tuy nhiên chẳng có tướng, nhưng 
ở trong hư không, nhỏ như hạt bụi, lớn như núi sông, đều 
bao quát ở trong hư không, cũng chẳng ở ngoài hư không. 
Ðây tức là đạo lý chân không diệu hữu, diệu hữu hiện chân 
không. Do đó:  

 

‘’Chân không chẳng không, 
Chẳng ngại diệu hữu. 
Diệu hữu chẳng hữu, 

Chẳng ngại chân không.’’ 
 

Diệu hữu tức là chân không, chân không tức là diệu 
hữu, cho nên mới nói như không chẳng có tướng. 
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Bổn thể của pháp là thanh tịnh, chẳng có gì để nói. 
Pháp nói ra đều là pháp phương tiện. Song, trước khi chúng 
sinh chưa khai ngộ, thì không thể không nói pháp phương 
tiện cho chúng sinh. Khi chúng sinh khai ngộ rồi, thì tất cả 
pháp đều chẳng cần nữa, quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. 
Do đó có câu:  

 

‘’Mê thì ngàn quyển ít, 
Ngộ rồi một chữ vẫn nhiều.’’ 

 

Khi chúng sinh mê hoặc, thì xem ngàn quyển kinh, 
đọc ngàn quyển kinh, lạy ngàn quyển kinh, vẫn cảm thấy ít. 
Ðến khi ngộ rồi, thì dù cho một chữ cũng chẳng có, xem vô 
tự chân kinh, đọc vô tự chân kinh, lạy vô tự chân kinh. Ðó 
là người có trí huệ, quán sát được như vậy. 

 

Xa lìa nơi pháp tưởng 
Chẳng ưa tất cả pháp 
Đó cũng không chỗ tu 
Thấy được Đại Mâu Ni. 
 

Nếu lìa được tất cả pháp tưởng, thì chẳng có suy 
nghĩ, chẳng có phân biệt. Không tưởng tức là chân như, tức 
là pháp thể. Chẳng ưa thích tất cả pháp, tức là phá trừ pháp 
chấp. Giống như chúng ta hiện tại nghiên cứu tất cả pháp, 
giảng nói tất cả pháp. Vì chẳng minh bạch, cho nên còn 
phải giảng nói. Ðến khi minh bạch thì vốn chẳng cần giảng 
nói. Giảng kinh gì, nói pháp gì, đó đều dư thừa. 

Song, hiện tại chúng ta còn chưa minh bạch tất cả 
pháp, mà nghĩ không cần tất cả pháp thì chẳng đúng. Ví 
như muốn qua biển, đây bất quá là nói mà thôi. Nếu nói tôi 
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đã qua biển rồi, kỳ thật chưa qua. Qua biển rồi mới có thể 
nói tôi đã qua biển rồi. Trước khi chưa chứng quả, trước 
khi chưa chứng đắc tự tánh chân như lý thể, mà nói tôi 
không cần tất cả pháp, đây là khi mình khi người. Giống 
như bịt tai ăn cắp chuông, là tự lường gạt mình mà thôi. 

Trước khi chưa chứng quả, thì phải học tất cả pháp. 
Nếu thật lìa khỏi tất cả các tưởng, đến được cảnh giới: 
‘’Một niệm không sinh toàn thể hiện,’’ thì tất cả pháp đều 
ở trong tự tánh, cũng chẳng cần tu, cũng chẳng cần học, 
cho nên mới nói, đó cũng chẳng chỗ tu, do đó: ‘’Qua sông 
chẳng cần thuyền.’’ Khi chứng được tứ quả A la hán, thì tu 
mà chẳng tu, chẳng tu mà tu, đó là bậc vô học. Khi chưa 
chứng được tứ quả A la hán, thì vẫn phải học, vẫn phải tu 
hành. Khi đến được không chỗ tu, thì mới thấy được Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 

Như chỗ Đức Huệ nói 
Đây gọi người thấy Phật 
Hết thảy tất cả hạnh 
Thể tánh đều vắng lặng. 
 

Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói: ‘’Giống như đạo lý mà Bồ 
Tát Công Ðức Huệ nói, phải minh bạch tất cả Phật pháp, 
tức là người thấy Phật. Hết thảy tất cả hạnh, thể tánh vốn 
có đều là vắng lặng. Phải ngộ đến cảnh giới này, thì sẽ 
minh bạch tự tánh của pháp.’’ 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Thiện Huệ, nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 
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Lúc đó, vị Bồ Tát Thiện Huệ ở phương đông nam, 
nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật. Quán sát khắp 
nhân duyên và căn tánh của chúng sinh trong mười 
phương, rồi dùng kệ để khen ngợi công đức của Phật. 

 

Ít có đại dũng kiện 
Vô lượng các Như Lai 
Lìa cấu tâm giải thoát 
Tự độ hay độ họ. 
 

Chúng ta tu hành phải dũng mãnh tinh tấn, siêng tu 
Phật đạo, dũng mãnh tinh tấn, tức là dùng thân giả huyễn 
này để tu Phật pháp chân chánh. Thân thể phần đoạn sinh 
tử của chúng ta đây, mỗi người đều có một phần, mỗi 
người đều có một đoạn. Vì có một phần, có một đoạn, cho 
nên có chấp trước. Chấp trước đây là ta, chấp trước đó là 
sở hữu của ta. Vì túi da hôi thối này, mà suốt ngày điên 
điên đảo đảo, tự lợi, ích kỷ, tham danh, tham lợi. Vì vậy 
mà thân thể giả này che lấp huệ mạng thật, nên không thể 
dũng mãnh tinh tấn. Tham sự ngủ nghỉ, ăn uống, nam nữ, 
danh lợi .v.v... đủ thứ chấp trước đều sinh ra. Khi chấp 
trước sinh ra, thì giải đãi mà chẳng tinh tấn, cuối cùng 
chẳng có thành tựu. 

Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự trong kinh Pháp 
Hoa có nói như vầy: Bồ Tát Dược Vương vì cầu Phật đạo 
mà dùng thân mình quấn vải lụa, đổ dầu thơm lên đốt làm 
đèn để cúng dường Phật. Vì cầu pháp mà đem thân thể bố 
thí cho Phật, đó mới là thật tinh tấn, thật cúng dường. Kiền 
thành như thế mới sớm thành Phật đạo. 
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Phật Thích Ca Mâu Ni trong đời quá khứ, vì cứu 
chúng sinh mà xả bỏ vô lượng thân mạng, cho nên nói 
trong ba ngàn đại thiên thế giới, chẳng có một chỗ nào nhỏ 
như hạt bụi, mà chẳng phải là chỗ của mười phương chư 
Phật xả thân. Do đó mới nói ít có đại dũng kiện. Trong 
Kinh Dịch có nói: ‘’Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường 
bất tức.’’ Kiện, nghĩa là cang cường kiện khang. Luôn luôn 
hay tự cường bất tức, tức là dũng kiện. Vô lượng các Như 
Lai đều ít có đại dũng kiện. Chư Phật quá khứ đều tự 
cường bất tức, siêng tu tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng, để 
cầu Phật đạo. 

Lìa khỏi tất cả bụi dơ, tức cũng là lìa khỏi hai 
chướng. Hai chướng là gì ? Tức là có hai thứ chấp trước, 
chướng ngại nên không thể thành đạo. Một là phiền não 
chướng, hai là sở tri chướng. Phiền não chướng tức là chấp 
cái ta, sở tri chướng tức là chấp pháp. Chẳng có chấp ta thì 
phá được phiền não chướng; chẳng có chấp pháp thì phá 
được sở tri chướng. Nói thì dễ mà hành thì khó. Hay lìa 
khỏi phiền não chướng và sở tri chướng được, thì tâm sẽ 
giải thoát. Phá tan được hai chướng thì tức là tự độ, cũng 
phải độ kẻ khác. Phàm là người hành đạo Bồ Tát, thì phải 
độ mình độ người, giác mình giác người, lợi mình lợi 
người. Phàm là người thọ giới Bồ Tát, thì phải mau tu 
hành, hướng về ba mục tiêu lớn đó mà hành, sớm trở thành 
Bồ Tát. 

 

Tôi thấy Thế Gian Đăng 
Như thật chẳng điên đảo 
Như trong vô lượng kiếp 
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Chỗ thấy bậc tích trí. 
 

Phật là Thế Gian Đăng (Phật), vì ba cõi mà làm đèn 
sáng, chiếu phá đen tối của ba cõi, khiến cho ba cõi chúng 
sinh đều được ánh sáng. Tôi (Bồ Tát Thiện Huệ) thấy Phật 
chân như thật tướng, chẳng điên đảo. Cảnh giới của Phật 
như như chẳng động, thời thời tự tại, trong vô lượng kiếp 
thường tịch nhiên chẳng động. Ðó là người rộng tu trí huệ 
phương tiện, nên minh bạch được đạo lý này. 

 

Tất cả phàm phu làm 
Thảy đều mau quy tận 
Tánh đó như hư không 
Nên nói không có tận. 
 

Phàm là người không chứng quả đều gọi là phàm 
phu. Hành vi của phàm phu tục tử đều là vô thường, sinh 
diệt. Chẳng có phàm phu nào có thể thường trụ không diệt. 
Bản tánh của phàm phu đều có thật tánh. Hư không tức là 
Phật tánh. Do đó:  

 

‘’Tự tánh như hư không 
Chân vọng ở trong đó 
Ngộ triệt thể bản lai 

Một thông thảy đều thông.’’ 
 

Phàm phu cũng tốt, Thánh nhân cũng tốt, đều đầy đủ 
Phật tánh. Phật tánh thì chẳng sinh chẳng diệt, không dơ 
không sạch, không tăng không giảm. Tự tánh tức là Phật 
tánh, Phật tánh tức là tự tánh. Do đó chúng ta tất cả chúng 
sinh đều có thể thành Phật. Phật tánh như thế nào ? Là 
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giống như hư không. Trong chân không có diệu hữu, trong 
diệu hữu có chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, 
diệu hữu chẳng ngại chân không. Cho nên trong Phật tánh 
có chân có vọng. Phải minh bạch bản lai tự tánh và hư 
không đều giống nhau, minh bạch như thế thì, dần dần đều 
sẽ minh bạch hết, do đó: ‘’Ðược một, vạn sự đều xong.’’ 
Nếu đắc được một, thì việc gì cũng đều chẳng có, việc lớn 
đã xong. Cho nên nói, một thông thảy đều thông. Minh 
bạch được một, thì tất cả đều minh bạch. 

Vì Phật tánh như hư không, hư không thì vô cùng 
tận. Cho nên nói:  

 

‘’Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, 
Đều có thể thành Phật.’’ 

 

Do đó, ai ai cũng đều có tư cách làm Phật, nhưng 
phải tu hành, phải dụng công tu hành thì mới có thể thành 
Phật. 

Người tu hành, chẳng dễ gì gặp được Phật Bồ Tát, 
bậc A la hán, tất cả thiện tri thức. Có lúc cũng có thể gặp 
được, nhưng chẳng nhận ra. Khi qua rồi, nhận thức thì đã 
muộn, đây tức là trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. 

Lúc tôi ở tại đông bắc Trung Quốc tỉnh Cát Lâm, thì 
nghe được một vị lão tu hành ở trên núi kể chuyện rằng: 
Trước kia có người đi dạo núi, ông ta đi vào trong núi, gặp 
hai vị lão tóc bạc phơ, rất hiền lành, khiến cho người tự 
nhiên cung kính. Hai vị đó ở trong động tụ tinh hội thần để 
đánh cờ. Người đó ở ngoài động nhìn xem nhiều tiếng 
đồng hồ, tâm nghĩ muốn vào động xem thử cứu kính ai 
thắng ai thua. Lúc muốn cất chân bước thì chỉ nghe lão già 
trong động nói: ‘’Ngươi là phàm phu, không thể đi vào 
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trong động.’’ Nói xong dùng tay chỉ một cái thì cửa động 
đá tự động đóng lại. Người đó mới biết hai vị lão già đó 
nhất định là thần tiên. Người đó rất thành tâm quỳ ở ngoài 
động, cho đến chết ở ngoài động. Về sau có người phát 
hiện thi thể, mới đem đi mai táng ở bên động. Câu chuyện 
này nói rõ, cầu đạo thì chẳng dễ dàng. Người đó quỳ chết ở 
đó, cửa động thủy chung cũng không mở. 

 

Bậc trí nói vô tận 
Đây cũng không chỗ nói 
Vì tự tánh vô tận 
Được có nan tư tận. 
 

Hư không chẳng có tận, cũng chẳng có cái bất tận. 
Chẳng có cái hết, cũng chẳng có có cái không hết, nên mới 
nói bậc trí nói vô tận. Người có trí huệ mới nói hư không là 
vô tận. Vô tận tức là nói diệu hữu. Trong hư không có diệu 
hữu, trong chân không có diệu hữu. Trên cảnh giới có tận 
chẳng có tận nói chẳng ra gì, nói nó là có lại chẳng phải có, 
nói nó là không lại chẳng phải không. Nói nó có là nhìn 
không thấy, vì nó là diệu hữu. Nói nó là không lại chẳng 
không vì có diệu hữu. Diệu hữu lại nhìn chẳng thấy, lại là 
chân không. Cảnh giới vô tận vô bất tận cũng không chỗ 
nói. Lúc đó thì chẳng lập văn tự, nói không ra. Vì tự tánh 
tại hư không, tức là diệu hữu. Tại sao trong chân không có 
diệu hữu ? Là vì có Phật tánh. Phật tánh là vô tận. Vì 
nguyên nhân đó nên nói là vô tận không thể nghĩ bàn. Nói 
nó là thường, cũng chẳng phải thường. Nói nó là đoạn cũng 
chẳng phải đoạn. Chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, 
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chẳng rơi vào biên kiến hai bên, tức cũng là trung đạo liễu 
nghĩa. 

 

Trong chỗ nói vô tận 
Không chúng sinh khả đắc 
Biết tánh chúng sinh vậy 
Tức thấy Đại Danh Xưng. 
 

Vô tận tức là chỗ nói về hư không, vô tận vô bất tận. 
Không thể nói cái hữu tận, cái vô tận. Nếu nói hữu tận thì 
hư không sao lại hữu tận ? Nếu nói vô tận thì hư không sao 
lại có vô tận ? Cho nên trung đạo lý thể, thì không đoạn, 
không thường. Chiếu theo đạo lý này mà nói, thì chẳng có 
một chúng sinh khả đắc. Sao lại nói không chúng sinh khả 
đắc ? Vì là hư không ! Phải biết tánh của chúng sinh vốn 
cũng là không, chẳng có một chúng sinh khả đắc. Minh 
bạch được đạo lý này, thì đến được lý thể bổn lai Phật tánh. 
Ðây là nói thường thấy được Phật, mà thời khắc chẳng lìa 
Phật. 

 

Không thấy nói là thấy 
Không sinh nói chúng sinh 
Nếu thấy, nếu chúng sinh 
Biết rõ không thể tánh. 
 

Trên cảnh giới chân như thật tướng, không thể nói 
không thể nói, không thấy cũng không chẳng thấy. Chiếu 
theo tri kiến của một số phàm phu nói là có cái thấy, kỳ 
thật, cũng chẳng có chúng sinh khả đắc, đều là như hư 
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không. Lý luận này hoặc nói thấy, hoặc nói chúng sinh. 
Nếu chân chánh thấu rõ tất cả hết thảy đều như là hư 
không, vậy thì không thể nói vậy. 

 

Năng thấy và sở thấy 
Người thấy đều trừ bỏ 
Chẳng hoại nơi thật pháp 
Người đó biết rõ Phật. 
 

Tánh năng thấy và vật sở thấy, kiến giải đó đều 
chẳng có. Nếu chẳng có năng thấy và sở thấy, tức là bản 
thể của pháp như như bất động. Do đó, đều trừ khử xả lìa 
năng thấy và sở thấy, bèn hiện ra lý thể như như. Năng 
thấy và sở thấy đều không, pháp hữu vi và pháp vô vi cũng 
đều không, hữu lậu và vô lậu cũng đều không. Tất cả chấp 
trước cũng chẳng còn, đó mới là lý thể của chân chánh 
pháp giới. 

Tại sao chúng ta không thể đạt được bản thể của 
pháp ? Chứng được đạo lý thật tướng vô tướng ? Là vì có 
sự chấp trước vào năng thấy và sở thấy, do đó không thể 
khế hợp với chân thật lý thể, cũng không thể thấy được 
Phật. Nếu khế hợp được với chân thật pháp tánh, thì người 
đó thấu rõ được cảnh giới của Phật, biết được đạo lý của 
Phật pháp. 

 

Nếu người biết rõ Phật 
Và pháp của Phật nói 
Tức chiếu được thế gian 
Như Phật Lô Xá Na. 
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Nếu như có người minh bạch được cảnh giới của 
Phật và pháp môn phương tiện của Phật nói, tức cũng là 
tám vạn bốn ngàn pháp môn. Người đó có trí huệ quang 
minh mới chiếu phá trừ tất cả đen tối của thế gian. Giống 
như quang minh chiếu soi khắp của Viên Mãn Báo Thân 
ngàn trượng Lô Xa Na Phật Thích Ca Mâu Ni. 

 

Chánh giác khéo khai thị 
Một pháp tạo thanh tịnh 
Tinh Tấn Huệ đại sĩ 
Diễn nói vô lượng pháp. 
 

Phật là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật 
khéo dùng pháp phương tiện khéo léo, để diễn nói tám vạn 
bốn ngàn pháp môn, để đối trị tám vạn bốn ngàn tập khí 
mao bệnh của chúng sinh. Phật đến lúc cuối cùng mới diễn 
nói một thừa Phật đạo. Bổn lai một pháp cũng chẳng lập, 
tức là thanh tịnh bản nguyên, tánh diệu chân như. Bồ Tát 
Tinh Tấn Huệ Ngài đã diễn nói vô lượng pháp môn phương 
tiện. 

 

Hoặc có hoặc không có 
Tưởng đó đều trừ diệt 
Như vậy thấy được Phật 
An trụ nơi thật tế. 
 

Hoặc là hữu tận, hoặc là vô tận, hoặc là hữu lậu, 
hoặc là vô lậu; hoặc là pháp hữu vi, hoặc là pháp vô vi, tất 
cả tưởng niệm đều diệt trừ. Trở về nguồi cội, xuất hiện 
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thanh tịnh nguồn cội, tánh diệu chân như. Nếu có thể một 
niệm vọng tưởng cũng không sinh, thì lúc đó một niệm 
không sinh toàn thể hiện, tức sẽ thấy được Phật, luôn luôn 
an trụ ở cõi Tịnh Ðộ Thường Tịch Quang, cảnh giới chân 
thật. Lúc đó chứng được thật tướng lý thể, minh bạch 
chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút pháp diệt, tức là 
pháp chẳng sinh diệt. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Trí Huệ, nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị Bồ Tát Trí Huệ ở phương tây nam, nương 
đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật, quán sát khắp nhân 
duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ 
để biểu đạt pháp muốn nói.  

Trí huệ tức là Bát Nhã, Bát Nhã có ba thứ:  
1). Văn tự Bát Nhã.  
2). Quán chiếu Bát Nhã.  
3). Thật tướng Bát Nhã.  
Do văn tự để khởi quán chiếu Bát Nhã, do quán 

chiếu Bát Nhã mà khế ngộ thật tướng Bát Nhã, bài kệ mà 
vị đại Bồ Tát này nói, tức là đạo lý này. 

 

Tôi nghe giáo tối thắng 
Bèn sinh trí huệ quang 
Chiếu khắp mười phương giới 
Đều thấy tất cả Phật. 
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Bồ Tát Trí Huệ nói: ‘’Tôi nghe đến Phật giáo tối 
thắng (giáo dùng văn tự làm giáo thể), bèn sinh ra trí huệ 
quang minh (khởi quán chiếu Bát Nhã thì khế hợp với thật 
tướng Bát Nhã). Thật tướng Bát Nhã này, chiếu trời chiếu 
đất, chiếu khắp mười phương thế giới tất cả vạn vật và 
mười phương ba đời tất cả chư Phật hợp mà làm một, cho 
nên thấy được pháp thân của tất cả Phật.’’ 

 

Trong đó không chút vật 
Chỉ có danh tự giả 
Nếu tánh có ta người 
Tức là vào đường hiểm. 
 

Trong thế giới đó vốn là không. Vì chúng sinh chấp 
trước mới có pháp hữu vi này. Lục Tổ Huệ Năng nói:  

 

‘’Bồ đề vốn không cây 
Gương sáng cũng không đài. 

Xưa nay chẳng một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm‘’? 

 

Tức cũng là nói về đạo lý này. 
Gì cũng chẳng có, chỉ có giả danh mà thôi. Nếu như 

nhất định phải nói có người, ta, chúng sinh, thọ mạng bốn 
tướng, thì ngày càng mê hoặc, luân chuyển trong sáu nẻo 
luân hồi, đây là con đường rất nguy hiểm. 

Nơi chẳng có chân thật mà chấp làm chân thật, cho 
là chân thật, đó tức là tướng điên đảo của chúng sinh. Vì 
điên đảo, cho nên vào đường hiểm, chẳng dễ gì thoát khỏi 
ba cõi, không thể chấm dứt sinh tử. 
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Phàm phu thủ chấp trước 
Chấp thân là thật có 
Như Lai chẳng chấp thủ 
Họ trọn không thấy được. 
 

Phàm là người chẳng chứng quả, đều là phàm phu. 
Tại sao chẳng chứng quả ? Vì có sự chấp trước, có sự tham 
cầu. Tại sao có sự chấp trước ? Vì có thân thể. Thân thể 
này là do đất nước gió lửa bốn đại giả hợp mà thành. Khi 
bốn đại này phân tán, thì thân thể này chẳng còn nữa. 
Song, phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này, vì thân thể 
này mà sinh ra đủ thứ sự chấp trước, cho rằng thân thể này 
là ta. Kỳ thật, thân thể này chẳng phải ta. Nếu là ta thì tại 
sao lại chết ? Ai ai đều cũng chẳng muốn chết, nhưng thân 
thể cuối cùng cũng có ngày phải chết, mình làm chủ chẳng 
đặng. Khi về già thì bốn đại phải về hưu, trở về chỗ của nó. 
Mắt cũng hoa, muốn nó đừng hoa cũng chẳng làm được; tai 
cũng điếc, răng cũng rụng, da nhăn nhó giống như da gà, 
tóc thì bạc giống như lông hạc. Tìm khắp thân thể này cứu 
kính gì là của ‘’ta‘’ ? Tìm chẳng được. Thân thể là do bốn 
đại giả hợp mà thành, chỉ có thể nói thân thể này của ta, 
chứ không thể nói thân thể là ta. Tại sao ? Vì trong thân thể 
có chân như tự tánh, đó mới là chủ nhân ông. 

Ví như ở trong phòng, không thể nói phòng là ta, chỉ 
có thể nói cái phòng này là chỗ của ta ở. Thân thể này là 
nơi ta ở. Chân như tự tánh mới là ta. Chân như tự tánh này 
ở trong thân thể, khi chết thì nó dọn nhà đi, dọn đến ở trong 
thân thể mới. Do nhân duyên này, cho nên đừng chấp trước 
thân thể này là thật có, kỳ thật đều là hư vọng. 
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Phật thì chẳng có chấp trước, nhưng phàm phu có sự 
chấp trước, cho nên không thể thấy được Phật. Nên chẳng 
chấp trước thì mới thấy được Phật. Phàm phu thủ trước, 
thủy chung chẳng thấy được mặt mũi thật của Như Lai. 

 

Người đó không huệ nhãn 
Không thể thấy được Phật 
Ở trong vô lượng kiếp 
Lưu chuyển biển sinh tử. 
 

Phàm phu chấp giữ, chẳng có mắt trí huệ, không thể 
thấy được chân thân của Phật. Người đó ở trong vô lượng 
kiếp, ở trong biển sinh tử, lưu chuyển không ngừng. Ở 
trong sáu nẻo luân hồi, lúc trên trời, lúc ở nhân gian, lúc 
làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, vĩnh viễn chẳng thoát khỏi 
khổ trong sinh tử luân hồi. Tại sao ? Vì có sự chấp trước 
thủ lấy tướng, cho nên mê trong sinh tử. 

Chúng ta người tu đạo, phải chú ý ! Chú ý cái gì ? 
Chú ý về số ‘’0‘’, có thể trở về nguồn cội, trở về số ‘’0’’, 
thì sẽ thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Số 
‘’0‘’ là gì ? Gì cũng chẳng có, không đầu, không cuối, 
không trong, không ngoài, không lớn, không nhỏ. Nếu phá 
số ‘’0’’ này ra, thì biến thành số 1, đây là bắt đầu số mục. 
Có số 1 rồi lại thêm số 0, muốn thêm nhiều hoặc thêm ít 
đều được, số mục này sẽ diễn biến vô cùng tận. 

Số ‘’0’’ này chẳng phải, chẳng trái, không bạn, 
không ta, không tướng người, không tướng ta, không tướng 
chúng sinh, không tướng thọ mạng, gì cũng chẳng có. Tuy 
chẳng có, nhưng tất cả đều bao hàm ở trong số ‘’0.’’ Nếu 
phóng mở nó thì thành số 1. Số 1 này rất quan trọng. Tại 
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sao trời thanh ? Vì có được số 1. Tại sao đất lại yên ? Vì có 
được số 1. Tại sao làm được bậc Thánh ? Vì đắc được số 1 
này. Số 1 này là gì ? Tức là trở về nguồn cội. Số ‘’0’’ là gì 
? Tức là bản thể pháp giới, nguồn gốc của Phật tánh. 

Trong kinh Ðạo Ðức có nói:  
 

‘’Trời được một thì thanh 
Đất được một thì yên 

Người được một thì Thánh.’’ 
 

Số một này là mẹ của vạn vật, do đó:  
 

‘’Ðược một vạn sự đều xong.’’ 
 

Khi chưa đắc được một, thì tìm đông, tìm tây, điên 
điên đảo đảo. Ðợi đến khi tìm được một, thì việc gì cũng 
đều xong. Nói tóm lại, sau khi đắc được một, thì mọi chấp 
trước gì cũng đều chẳng còn, buông xả hết tất cả. Ðó tức là 
trở về cội nguồn, chấm dứt sinh tử, chẳng còn lưu chuyển 
trong biển sinh tử nữa. 

 

Có tranh nói sinh tử 
Không tranh tức Niết Bàn 
Sinh tử và Niết Bàn 
Cả hai bất khả đắc. 
 

Có phiền não thì có tranh, không phiền não thì 
không tranh. Do đó:  

 

‘’Tranh là tâm hơn thua 
Trái ngược lại với đạo 
Bèn sinh ra bốn tướng 

Làm sao được tam muội‘’? 
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Tranh là tâm hơn thua, tranh cường luận thắng, đều 
nghĩ ta giỏi hơn người. Có tâm háo thắng tức là tham. Có 
tham thì có phiền não; có phiền não thì có hơn thua. Do đó, 
chúng ta người tu đạo, đừng tranh cường luận thắng với 
người, việc tốt nhường cho người, việc xấu mình nhận, 
đừng có tâm hơn thua. Có người nói: ‘’Vậy, tu đạo không 
cần tu, tu thì có tâm tham.’’ Tu đạo là hướng về Phật đạo 
mà đi, đi đến chỗ đáng trụ. Chúng ta muốn thành Phật, đây 
chẳng phải là tham, tức là muốn trở về nhà. Vì chúng ta bỏ 
nhà đi quá xa, cho nên phải trở về nhà. 

Vì có tranh, nên sinh ra tâm bốn tướng. Có tâm bốn 
tướng, thì có đấu tranh. Có đấu tranh thì có sinh tử. Nếu 
đắc được tam muội không tranh, thì chẳng còn phiền não, 
chẳng còn đấu tranh, tức là Niết Bàn thanh tịnh, tức cũng là 
lý như như. 

Sao lại có sinh tử ? Là vì có Niết Bàn. Sao lại có 
Niết Bàn ? Cũng vì có sinh tử. Chẳng có sinh tử thì không 
thể nói có Niết Bàn. Không có Niết Bàn thì không thể nói 
có sinh tử. Ðến được lý thể chân như tự tánh, thì sinh tử và 
Niết Bàn đều chẳng có. Vì có sinh tử, mới có Niết Bàn; có 
Niết Bàn mới có sinh tử. Ngộ triệt đạo lý này, thì đạt được 
đại quang minh tạng của tự tánh vốn có. 

 

Nếu truy danh tự giả 
Thủ trước hai pháp này 
Người đó chẳng như thật 
Chẳng biết Thánh diệu đạo. 
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Nếu như theo đuổi danh tự giả này, cứ dụng công 
phu trên sự giả dối, mà chẳng dụng công phu trên sự thật, 
thì cuối cùng cũng chẳng đắc được Thánh diệu đạo. Xả 
chẳng được sinh tử và Niết Bàn, chấp trước về danh tự giả, 
nếu chẳng dụng công phu trên sự thật, thì làm sao đắc được 
thật ? Cứ dụng công phu trên sự giả, thì cuối cùng đều là 
giả. Người đó chẳng minh bạch đạo lý chân như thật tướng, 
cũng chẳng biết đạo lý chân không diệu hữu, càng chẳng 
hiểu về đạo lý số ‘’0.’’ Số ‘’0’’ này là Thánh diệu đạo. 

Số 0 này diệu không thể tả. Các vị phải nghiên cứu tỉ 
mỉ một phen. Số 0 này tức là chân không diệu hữu, tức là 
đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành 
sở tác trí, đều bao hàm ở trong số 0 này. Nếu cứ dụng công 
phu trên sự giả dối, thì đạo lý thật vẫn chẳng khi nào minh 
bạch được. 

Diệu đạo mà Phật Bồ Tát Thánh nhân đắc được, thì 
phàm phu không thể hiểu đặng. Nghiên cứu kinh điển là tại 
chỗ này, phải đặc biệt chú ý. Thánh diệu đạo này tức là trở 
về nguồn cội, trở về cảnh giới vốn có, chẳng có chỗ đắc. 
Trong Tâm Kinh có nói: ‘’Không trí cũng không đắc,’’ tức 
là đạo lý này. 

Có phải phàm phu làm mất đi Thánh diệu đạo chăng 
? Chẳng mất ! Một số phàm phu đều đầy đủ Thánh diệu 
đạo, bất quá chẳng biết xử dụng như thế nào ? Tu hành như 
thế nào ? Giống như máy vi tính, người đã học qua máy vi 
tính, thì mới biết xử dụng. Người chẳng học qua máy vi 
tính, thì đương nhiên chẳng biết xử dụng, dù có máy vi tính 
cũng trở thành vật chết. 

Thánh diệu đạo tức là máy vi tính, dụng được mới có 
công năng. Người tu đạo phải minh bạch trí huệ vốn có, đại 
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viên cảnh trí, đây tức là máy vi tính toàn năng. Nếu tu được 
thành công, thì đại viên cảnh trí sẽ hiện tiền, sẽ có cảnh 
giới không thể nghĩ bàn. 

Chẳng những sinh tử và Niết Bàn là danh tự giả, mà 
trên thế gian tất cả cũng đều danh tự giả, ví như trẻ con 
mới sinh ra chẳng có tên, thì gọi là trẻ con. Ðợi khi cha mẹ 
đặt tên, thì đứa bé đó có tên, có người khen ngợi y, thì y 
vui mừng, có người phê bình y, thì y buông xả chẳng đặng, 
thậm chí sẽ sinh nóng giận. Có tên rồi thì ôm chặt chẳng 
buông tay, trước khi tôi đi xuất gia là họ Bạch, về sau thủ 
hiếu ba năm ở tại mộ phần mẹ, một số người gọi là Bạch 
hiếu tử. Pháp danh xuất gia gọi là An Từ, về sau lại gọi là 
Ðộ Luân, bây giờ gọi là Tuyên Hóa, đây đều gọi là giả, các 
bạn ! Ðừng chấp trước vào danh tự giả, có người mắng 
bạn, có người đánh bạn, thậm chí có người giết bạn, cũng 
chẳng động tâm, phải có định lực, đừng bị cảnh giới làm 
lay chuyển, đây mới là chân công phu tu đạo. 

 

Nếu sinh tưởng như vậy 
Đây Phật đây tối thắng 
Điên đảo chẳng thật nghĩa 
Không thấy được Chánh Giác. 
 

Nếu như nghĩ như vầy: vị Phật đó là thù thắng nhất, 
đây tức là điên đảo chấp trước, chưa thấu hiểu mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, là cùng một pháp thân, là 
bình đẳng, chẳng có vị Phật nào là tối thắng, cũng chẳng có 
vị Phật nào là tối liệt, đều như nhau, chẳng có khác biệt. 
Nếu phân ra thắng liệt thì đều là điên đảo, chẳng phải đạo 
lý thật tướng. Phật Phật giống nhau, bất quá lời nguyện 
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phát ra khác nhau và có duyên với chúng sinh cũng khác 
nhau, ví như Phật A Di Ðà phát bốn mươi tám đại nguyện 
để tiếp dẫn chúng sinh. Các Ðức Phật khác không phát 48 
nguyện để tiếp dẫn chúng sinh, nhưng không thể nói Phật 
A Di Ðà là tối thắng, còn các vị Phật khác là tối liệt. Phật 
là bình đẳng, pháp là bình đẳng, mười phương Hiền Thánh 
Tăng cũng là bình đẳng, không thể dụng công phu trên sự 
hư vọng, bằng không thì thủy chung không thể đắc được trí 
huệ chánh tri chánh kiến. 

Chúng ta đừng dụng công phu trên sự giả, phải dụng 
công phu trên sự chân như thật tướng; đừng dụng công trên 
vật chết, phải dụng công phu trên sự sống, nếu dụng công 
phu trên sự sống, thì chứng được quả vị Chánh Đẳng 
Chánh Giác, sẽ thấy được Như Lai Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

 

Biết được thật thể này 
Tướng tịch diệt chân như 
Thì thấy đấng Chánh Giác 
Vượt khỏi đường ngôn ngữ. 
 

Biết được lý thể chân thật, tức cũng là đạo lý thật 
tướng vô tướng, vô sở bất tướng và là chân không diệu 
hữu. Lý thể chân thật này, tuy nhiên tịch nhiên không 
động, song cảm mà toại thông. Nếu ngộ được đạo lý chân 
như thật tướng, do đó:  

 

‘’Bổn lai chẳng một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm‘’? 
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Bổn lai chẳng có phiền não, lại đến nơi nào cầu bồ 
đề ? Nếu minh bạch được cảnh giới này, thì thấy được 
mười phương Phật. Song, chỗ diệu này chẳng phải lời lẽ 
nói ra được, phải lìa tướng văn tự, lìa tướng danh tự, lìa 
tâm duyên tướng. Tóm lại, lìa tất cả tướng và tất cả pháp, 
thấu rõ đạo lý này, thì thường thấy được mười phương chư 
Phật. 

 

Ngôn ngữ nói các pháp 
Không hiển được thật tướng 
Bình đẳng mới thấy được 
Như pháp Phật cũng thế. 
 

Trên thế gian tất cả vạn sự vạn vật, đều đang nói 
diệu pháp. Mỗi loài chúng sinh nói pháp của loài đó: Trời 
thì nói pháp trời, người thì nói pháp người, súc sinh thì nói 
pháp súc sinh, ngạ quỷ thì nói pháp ngạ quỷ, A tu la thì nói 
pháp A tu la, địa ngục thì nói pháp địa ngục. Mười pháp 
giới đều đang nói pháp, mỗi pháp giới, dùng ngôn ngữ mà 
họ hiểu, để diễn nói các pháp. 

Thanh Văn thì nói pháp Thanh Văn, Duyên Giác thì 
nói pháp Duyên Giác, Bồ Tát thì nói pháp Bồ Tát, Phật thì 
nói pháp Phật. Pháp gồm có tám vạn bốn ngàn thứ, là đối 
trị tập khí mao bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có mao 
bệnh này, thì Phật dùng phương pháp này để đối trị. Khi 
chúng sinh chẳng còn tập khí mao bệnh nữa, thì tất cả pháp 
cũng phải buông xả. Pháp khế hợp còn phải buông xả, pháp 
không khế hợp càng phải buông xả. Trong kinh Kim Cang 
có nói:  
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‘’Pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp‘’? 
 

Ngôn ngữ chỉ là nói pháp quyền xảo phương tiện, để 
giáo hóa chúng sinh. Lý thể thật tướng, chân như tự tánh, 
không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được, dùng ngôn ngữ 
văn tự, thì không thể hiển được đạo lý thật tướng. Vậy phải 
làm thế nào ? Phải học chư Phật bình đẳng, chứng được 
tánh trí huệ bình đẳng vốn có, thì mới minh bạch đạo lý 
thật tướng. Nếu hay bình đẳng, thì mới có thể trở về cội 
nguồn. Nếu không bình đẳng, thì không thể minh bạch đạo 
lý chân như thật tướng. 

 

Chánh Giác đời quá khứ 
Vị lai và hiện tại 
Vĩnh đoạn gốc phân biệt 
Cho nên gọi là Phật. 
 

Phật là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Bồ Tát 
là Chánh Đẳng Chánh Giác, nhị thừa là Chánh Giác. Chánh 
giác mà nói ở đây, là chỉ Phật mà nói. Phật trong đời quá 
khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vĩnh viễn đoạn tuyệt gốc phân 
biệt, tức cũng là thức. Phật đã chuyển tám thức thành bốn 
trí, đã hoàn toàn đoạn trừ thức tâm phân biệt, chỉ tồn tại trí 
huệ. Trí huệ hay chiếu thấy tất cả các pháp thật tướng. Phật 
là bậc đại giác, phước huệ đều đủ nên viên mãn, cho nên 
gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, mười danh 
hiệu. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Chân Thật Huệ ở phương tây 
bắc, nương đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp 
nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh mà 
dùng kệ để diễn đạt pháp muốn nói. 

 

Thà thọ khổ địa ngục 
Được nghe tên chư Phật 
Không thọ vô lượng vui 
Mà chẳng nghe tên Phật. 
 

Thà tôi chịu đủ thứ sự thống khổ trong địa ngục, mà 
thường được nghe danh hiệu của chư Phật. Nhưng chẳng 
muốn hưởng thụ vô lượng sự an vui, mà chẳng được nghe 
danh hiệu của chư Phật. Tóm lại, thà là chịu khổ, muốn 
nghe tên Phật. Chẳng muốn thọ vui mà chẳng nghe được 
tên Phật. 

Chúng ta sinh vào nạn Phật trước Phật sau, một 
trong tám nạn, tuy nhiên sinh ra vào thời sau Phật, nhưng 
vẫn còn nghe được pháp, nghe được hồng danh của Phật. 
Có người một đời chẳng nghe được tên của Phật. Giống 
như người ở Bắc Câu Lưu Châu, tuổi thọ rất dài, có thể 
sống đến một ngàn tuổi, đời sống rất sung sướng, nhưng 
chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng, vĩnh 
viễn chẳng nghe được tên Phật, cũng là một trong tám nạn. 

 

Cho nên trong quá khứ 
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Chịu khổ vô số kiếp 
Lưu chuyển trong sinh tử 
Vì không nghe tên Phật. 
 

Vì không nghe tên Phật, cho nên quá khứ trong vô 
lượng kiếp thường lưu chuyển, thọ hết các sự khổ, luân hồi 
trong sinh tử. Nếu nghe được tên Phật, y pháp tu hành, thì 
sẽ thoát khỏi ba cõi, chẳng còn thọ khổ nữa. 

 

Nơi pháp không điên đảo 
Như thật mà hiện chứng 
Lìa các tướng hòa hợp 
Đó gọi Vô Thượng Giác. 
 

Nếu không dùng tâm dục làm việc, thì nơi pháp 
chẳng điên đảo. Nếu một niệm không sinh, thì sẽ chứng 
được chân như thật tướng. Nếu lìa khỏi tất cả tướng giả hòa 
hợp, thì đây gọi là vô thượng giác đạo. 

Trong kinh Ðịa Tạng có nói: ‘’Chúng sinh Nam 
Diêm Phù Ðề, khởi tâm động niệm đâu chẳng phải là 
nghiệp, đâu chẳng phải là tội.’’ Vậy có người làm việc 
thiện cũng có nghiệp, cũng có tội chăng ? Không sai ! Có 
nghiệp có tội, song làm việc thiện nếu vô tâm, thì mới là 
chân thiện, nếu có tâm thì là tội ác. Người xưa nói:  

 

‘’Có tâm làm thiện, tuy thiện không thưởng, 
Vô tâm làm ác, tuy ác không phạt.’’ 

 

Cố ý đi làm việc thiện mà hy vọng đắc được quả báo 
tốt, đây tức là tội nghiệp, tại sao ? Vì đắc được quả báo tốt, 
lại hay tạo nghiệp ác, ví như người nghèo, một đồng không 
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xả, không thể đánh bạc, càng không thể hút nha phiến. 
Người có tiền thì có thể đánh bạc, có thể hút độc, tại sao ? 
Vì có tiền. 

Có người nghĩ, tôi đi đánh bạc, đem tiền đánh bạc ăn 
được tạo một ngôi chùa lớn. Tư tưởng này tức là ác, bạn 
tạo chùa chẳng thanh tịnh, e rằng chẳng có ai tu hành. Hoặc 
có người nghĩ, tôi tạo chùa là cầu phước báo, tương lai sẽ 
đắc được quả báo tốt, đây cũng là tội nghiệp, vậy làm thế 
nào mới có công đức ? Phải làm mà đừng có chấp trước, 
chẳng có xí đồ, tạo chùa làm tháp là làm hết trách nhiệm 
của mình, đừng cầu mong quả báo gì hết, đừng động tâm 
niệm, động tâm tức là điên đảo, làm mà không động niệm, 
làm mà không có tâm phân biệt, làm mà không có vọng 
tưởng, đây tức là pháp không điên đảo. Nếu có tâm niệm đi 
làm việc, hy vọng đắc được quả báo tốt thì đó là tâm tham. 
Ví như có người lạy Phật, muốn cầu con cái. Có người lạy 
Phật muốn cầu phát tài. Hoặc cầu vạn sự như ý, tất cả cát 
tường. Nếu Phật là như vậy, đó chẳng phải là Phật tham ô 
hối lộ chăng ? 

Chúng ta cúi đầu lạy Phật là cung kính Phật. Vì Phật 
là vạn đức viên dung, đáng đảnh lễ cung kính, chẳng tính 
quả báo, chẳng cầu quả báo, đó mới là không điên đảo. 
Như sinh một tâm niệm, tức là điên đảo. Như sinh một tâm 
niệm, tức là điên đảo, chưa có thể xa lìa điên đảo mộng 
tưởng. 

Chúng ta tu hành đừng nghĩ muốn khai ngộ, càng 
nghĩ thì càng không khai ngộ. Tại sao ? Vì muốn khai ngộ, 
tức là vọng tưởng. Do đó có câu:  

 

‘’Chỉ hỏi trồng trọt, đừng hỏi thu hoạch.’’ 
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Ðến lúc gieo giống thì đi gieo giống, đừng màng thu 
hoạch như thế nào ? Hết mình trồng trọt, tưới nước, bón 
phân. Trồng được phần nào, thì sẽ thu hoạch được phần ấy. 
Ðừng động niệm, động niệm tức là vọng tưởng. Do đó:  

 

‘’Có tâm là vọng tưởng 
Vô tâm là cảm ứng.’’ 

 

Mình tự hỏi mình, một ngày có thời gian dài bao lâu 
một niệm không sinh ? Tâm của chúng ta như ngựa, như 
khỉ, chẳng nhìn đông thì ngó tây, đây tức là khởi vọng 
tưởng, tức cũng là điên đảo. Gì là điên đảo ? Tức là đáng 
làm mà không làm, không đáng làm mà làm. Nếu không 
khởi vọng tưởng, tức là nơi pháp chẳng điên đảo.  

 

Hiện tại chẳng hòa hợp 
Khứ lai cũng như thế 
Tất cả pháp vô tướng 
Đó là chân thể Phật. 
 

Tướng là do các duyên giả hòa hợp mà thành, gọi là 
tướng hòa hợp. Ví như một hạt bụi, tập nhiều mà thành núi 
cao. Thật tế lý thể của Phật, chẳng phải hòa hợp mà thành. 
Nhưng hiện tại chẳng phải, tức là quá khứ và vị lai cũng 
chẳng phải. Tại sao ? Vì tất cả các pháp chẳng có thể 
tướng. Chẳng có thể tướng mới là bản lai diện mục thật 
tướng lý thể của Phật. 

 

Nếu quán sát như vậy 
Nghĩa các pháp thâm sâu 
Tất thấy tất cả Phật 
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Tướng pháp thân chân thật. 
 

Tất cả tướng hư vọng hòa hợp, đừng chấp trước nó. 
Nếu như hay quán sát như thế, thì sẽ quét tất cả pháp, lìa 
tất cả tướng. Một niệm không sinh, thì vạn vật đều đủ nơi 
ta, đây tức là nghĩa chân thật của pháp vi diệu thâm sâu vô 
thượng, tức cũng là chân như thật tướng, tức là một niệm 
không sinh, cũng chẳng có niệm thiện, cũng chẳng có niệm 
ác. Lục Tổ Huệ Năng nói: ‘’Không nghĩ thiện, không nghĩ 
ác, chính lúc đó là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ 
Minh.’’ Lúc không nghĩ thiện không nghĩ ác, còn có gì ? 
Tức là bản lai diện mục của mỗi người. Cảnh giới này nói 
thì dễ, nhưng làm thì khó. Nếu trong khoảng năm phút mà 
chẳng sinh một niệm, thì công đức này còn hơn là tạo tháp 
bảy báu nhiều như số cát sông Hằng, do đó có câu:  

 

‘’Nếu ai tĩnh tọa trong chốc lát, 
Hơn tạo tháp bảy báu nhiều như số cát sông Hằng.’’ 

 

Tức là đạo lý này. Tại sao ? Vì tài bồi pháp thân huệ 
mạng, tưới nước, bón phân, trồng trọt, cho nên công đức 
lớn nhất, tức là cảnh giới nghĩa các pháp thâm sâu. 

Nếu như được như thế, thì tức là thấy được mười 
phương ba đời tất cả chư Phật. Tại sao ? Vì minh bạch đạo 
lý pháp thân chân như thật tướng của Phật; như vậy thì 
Phật thường tại một chỗ với bạn. 

Tại sao chúng ta không thể trở về nguồn cội ? Là vì 
có sự chấp trước, có sự điên đảo. Trong kinh Ðịa Tạng có 
nói: "Tất cả chúng sinh, khởi tâm động niệm, đâu chẳng 
phải là nghiệp, đâu chẳng phải là tội.’’ Một số người thấy 
chúng sinh ba đường ác làm đều là điên đảo, đều chẳng 
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hợp pháp. Song, người trên trời thấy người ở nhân gian, bất 
cứ làm việc thiện, hoặc việc ác, cũng đều là điên đảo mà 
chẳng hợp pháp. Chúng ta cảm thấy mình làm đều là việc 
thiện. Ta tu hành, ăn cơm niệm Phật, tụng kinh, lễ sám, cho 
rằng là dụng công tu hành, song người trời nhìn thì đều là 
điên đảo mộng tưởng. Tại sao ? Vì có sở xí đồ. Ăn chay 
muốn được quả báo, niệm Phật muốn được quả báo, tụng 
kinh muốn được quả báo, lễ sám muốn được quả báo. Hy 
vọng tương lai làm quan, phát tài, mạnh khoẻ, sống lâu. Kỳ 
thật, đó đều là điên đảo ! Có niệm thì có khổ, không cầu gì 
mới là phước. Có tâm niệm là có mong cầu, không có tâm 
niệm, thì không có mong cầu. Do đó có câu:  

 

‘’Không tâm không niệm phước vô biên 
Tư dục tạp niệm là tội khiên.’’ 

 

Phàm là có sự mong cầu, có tâm niệm đều là điên 
đảo. Cầu làm việc lành cũng là điên đảo. Tại sao ? Vì làm 
việc lành, thì được quả báo tốt. Ðợi đến khi được quả báo 
tốt thì lại mê hoặc. Do đó:  

 

‘’Bần cùng bố thí khó, 
Phú quý học đạo khó.’’ 

 

Người nghèo khổ, dạy họ bố thí thì rất là khó, vì 
chẳng có tiền. Người có tiền, dạy họ tu hành thì rất là khó, 
vì muốn hưởng thụ vui năm dục. Không thể tu hành mà 
còn tạo đủ thứ tội nghiệp, tương lai sẽ đọa vào địa ngục thọ 
khổ. Khi bần cùng thì muốn bố thí làm việc thiện, nhưng 
đến lúc giàu có, thì ngược lại làm những chuyện chẳng hợp 
pháp, sẽ đọa lạc thọ khổ. Ðây chẳng phải là tướng điên đảo 
chăng ? 
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Chúng ta người tu hành, thì không cầu đời sau quả 
báo tốt, không cầu quả báo sinh về trời. Tại sao ? Vì khi 
hưởng hết phước trời, thì cũng phải thọ khổ. Phải học 
không niệm, không cầu, không tham, đây mới là giàu sang 
thật, do đó:  

 

‘’Không tham giàu sang thật 
Biết đủ là thần tiên.’’ 

 

Phải siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si thì 
sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, đây mới là tự tại thật 
sự. 

 

Nơi thật thấy chân thật 
Không thật thấy không thật 
Như vậy hiểu rốt ráo 
Thề nên gọi là Phật. 
 

Phật là giác cứu kính, lìa khỏi tất cả điên đảo, chấp 
trước, phân biệt, vọng tưởng, cho nên trên thật tướng chân 
như, chứng được cảnh giới chân như thật tướng. Tất cả 
điên đảo chấp trước, phân biệt vọng tưởng, đều là hư vọng, 
chẳng có thể tánh chân thật. Gì là hiểu cứu kính ? Tức là 
nơi thật thấy chân thật, tại lý thể chân như thật tướng, 
chứng đắc cảnh giới này, thì sẽ minh bạch đạo lý này. Lý 
như như này, dùng trí như như để khế hợp. Do đó cho nên 
gọi là Phật. 

 

Phật pháp không thể giác 
Rõ đây gọi giác pháp 
Chư Phật tu như vậy 
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Một pháp không thể được. 
 

Phật nói tất cả pháp, là phá chấp trước của chúng 
sinh. Chúng sinh chẳng còn chấp trước, thì Phật pháp cũng 
chẳng dùng nữa. Nếu chúng ta chẳng có mọi chấp trước, 
thì một niệm chẳng sinh, tức là trở về nguồn cội, trở về nhà 
thật vốn có. Nếu còn một phần chấp trước, thì vẫn phải 
dùng một phần pháp để đối trị, để khống chế nó. 

Phật pháp đều là như như, chẳng có cái biết, hoặc 
không biết, đều đến trên cảnh giới vốn có. Chúng ta chẳng 
đạt được cảnh giới, như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, 
cho nên phải tu phải học. Ðến được cứu kính thì một pháp 
chẳng lập, vạn pháp đều không. Nói ra được đều chẳng 
phải, hay cảm giác được cũng chẳng phải, cho nên Phật nói 
pháp không thể giác. Không thể dùng tư tưởng để cảm giác 
nó, phát hiện nó. Nếu minh bạch được lý chân như thật 
tướng, thì chẳng có cái giác, cũng chẳng có cái không giác. 
Minh bạch đạo lý này, thì minh bạch Phật pháp. 

Chư Phật tu đạo đều tu mà chẳng tu, chứng mà 
chẳng chứng, chẳng tu chẳng chứng. Tham sân si đều 
thanh tịnh rồi, thì đạt đến lý thể như như, một pháp chẳng 
sinh, vạn pháp đều không, gì cũng chẳng có, cho nên nói 
một pháp không thể được. 

 

Biết do một nên nhiều 
Biết do nhiều nên một 
Các pháp chẳng chỗ nương 
Nhưng từ hòa hợp khởi. 
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Phải biết hết thảy tất cả, đều từ một tập tụ mà thành 
nhiều, lại phải biết nhiều là do rất nhiều mà thành tựu. Ở 
trên có nói về số 0, đó là vượt khỏi ngoài số, do đó:  

 

‘’Vượt ra ngoài ba cõi 
Chẳng ở trong ngũ hành.’’ 

 

Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngũ 
hành tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả mọi người đều 
ở trong ngũ hành, tướng mạo của mỗi người, đều đầy đủ 
ngũ hành. Má gầy thân cao, thuộc về hình cây (mộc). Ðầu 
nhọn cằm rộng, thuộc về hình lửa (hỏa). Mặt vuông sắc 
vàng, thuộc về hình thổ (đất). Mặt trắng thuộc về hình kim. 
Mặt đen mà mập thuộc về hình thủy (nước). Có người là 
mộc hỏa thổ, có người là mộc hỏa kim. Có người bản thân 
kim mộc khắc với nhau, mình và mình đấu tranh. Hình 
thủy và hình hỏa ở cùng chỗ, thì thường phát sinh đấu 
tranh. Hình mộc và hình thổ ở cùng chỗ, thì thường phát 
sinh đấu tranh. Nhưng số 0 vượt ngoài những số mục này. 

Một số người cho rằng vận mạng có sự an bài nhất 
định, do đó: ‘’Mạng có tám thước, khó cầu một trượng.’’ 
Không sai ! Nhưng đây là chỉ người bình thường mà nói. 
Nếu người tu đạo thì chẳng ở trong số này. Người tu đạo 
không cần hỏi Kinh Dịch, đó là một số phàm phu tục tử sử 
dụng, sinh tử của người tu đạo còn chấm dứt được, hà 
huống là những số khác ? Càng vượt khỏi được, cho nên 
đừng tin. Nói về ngũ hành, bất quá minh bạch lý của nó mà 
thôi, kỳ thật nhận chân mà tu hành, thì bất cứ đạo lý gì 
cũng sẽ minh bạch. Số 0 này là pháp môn rất quan trọng ! 
Các vị phải đối với số 0 mà dụng công, nghiên cứu tử tế 
một phen, thì tương lai nhất định sẽ có biện pháp, vì nó 
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chẳng ở trong số. Số mục bắt đầu thì có một, song số 0 cho 
đến một cũng chẳng có. 

Biết một nhiều rồi, tức là nhiều. Biết nhiều là do một 
mà thành. Do đó có câu:  

 

‘’Một gốc tán làm vạn thù 
Vạn thù quy về một gốc’’. 

‘’Một làm vô lượng 
Vô lượng làm một.’’ 

 

Tại sao có vô lượng ? Vì có một, tại sao có một ? Vì 
có vô lượng. Nếu là một sinh ra, thì có rất nhiều chuyện rắc 
rối; từ một sinh ra hai, ba, bốn, cho đến tám, chín, mười, số 
mục vô cùng vô tận theo đó mà ra. Nếu chẳng có một, thì 
nhiều đương nhiên cũng chẳng có. Cho nên nói: ‘’Một mà 
không thì nhiều là không, nhiều mà không thì một là 
không.’’ Một hạt bụi chẳng có, thì tất cả hạt bụi cũng 
chẳng có; nhiều hạt bụi không, thì một hạt bụi cũng không 
có. 

Các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có chỗ 
nương tựa, nhưng là từ giả hòa hợp với nhau mà thành tựu 
tất cả pháp phương tiện. 

 

Không năng tác sở tác 
Do từ nghiệp tưởng sinh 
Sao lại biết như vậy 
Vì khác đây không có. 
 

Trong trời đất, tất cả vạn sự vạn vật, có những người 
nói ở trong minh minh có chủ tể thao túng ! Ðây là năng 
tác. Tất cả vạn sự vạn vật, đây là sở tác. Có chủ tể thì năng 
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tác tất cả vạn sự vạn vật, tất cả vạn sự vạn vật là sở tác ra. 
Một số tôn giáo đều là nói như thế. Song, nói về sự thật thì 
chẳng có người nào làm chủ tể tất cả vạn sự vạn vật, cho 
nên mới nói không năng tác sở tác, chẳng có một người 
năng tác, cũng chẳng có vật sở tác. Ðây là như thế nào ? 
Hết thảy tất cả đều là khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. 
Nghiệp là từ đâu mà sinh ra ? Là từ vọng tưởng tạo ra. Lúc 
ban đầu là không giác (không hiểu biết), không giác tức là 
vô minh, vì vô minh nên sinh ra mê hoặc. Nếu chẳng có vô 
minh, thì chẳng có mê hoặc. Có mê hoặc rồi, thì sinh ra 
vọng tưởng. Có vọng tưởng thì tạo ra đủ thứ nghiệp. 

Nghiệp tạo ra, nếu trồng nhân lành, thì có quả báo 
lành. Nếu nghiệp ác, thì có quả báo ác. Nếu là nghiệp 
không thiện, không ác, thì có quả báo không thiện không 
ác. Cho nên những gì chúng sinh gặp, đều là do mình đã 
tạo ra, chẳng có ai đến chi phối tạo ra; cho đến chuyển đi 
chuyển lại ở trong luân hồi, không thể thoát khỏi, theo 
nghiệp mà thọ quả báo; sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, vĩnh 
viễn không thoát khỏi sinh tử. Làm thế nào biết được là 
như vậy ? Nếu lìa khỏi đạo lý này, thì chẳng có đạo lý khác 
để nói. 

Có tôn giáo chủ trương, tất cả thế gian là do thần chi 
phối, vậy thì làm thiện làm ác với mình chẳng có quan hệ 
gì. Song, đến lúc thọ quả báo, thì mình vẫn phải đi thọ, 
thần chẳng màng đến. Ðây là đạo lý chẳng hợp lý. Vì nhân 
duyên đó, cho nên nói là từ nghiệp tưởng của mình sinh ra. 
Giống như có người sai người khác đi giết người. Kẻ giết 
người tuy là phạm tội, song người sai khiến cũng có tội. 
Nếu thần chi phối chúng ta, thì tất cả đều do thần đến làm 
chủ, vậy thì nghiệp mà chúng ta tạo ra, thần cũng phải có 
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một nửa tội nghiệp, mới hợp tình hợp lý. Nếu chẳng phải 
như vậy, thần dạy chúng ta làm việc, tội nghiệp thì của 
chúng ta, còn công đức thì của thần, như vậy thì chẳng 
bình đẳng, chẳng hợp lý. 

Tội nghiệp mình tạo ra, với người khác chẳng có 
quan hệ gì. Làm việc thiện thì được quả báo thiện; làm việc 
ác thì được quả báo ác, đây là nhân quả rất hợp lý. Cho nên 
chúng ta cử chỉ hành động, đừng để người khác đến chi 
phối. Nếu thật là do thần chi phối, thì không nên dạy chúng 
ta làm đủ thứ chuyện ác, chỉ làm các chuyện tốt, như thế 
mới đúng. Vì thần chẳng muốn người làm việc ác, mong 
muốn người làm việc thiện. Nếu thần chẳng có năng lực 
này, thì mình làm ác mình thọ quả báo. Làm công đức là 
thần, làm ác là mình phải nhận, đây thật chẳng hợp lý chút 
nào. 

 

Tất cả pháp không trụ 
Định xứ không thể được 
Chư Phật trụ nơi đây 
Rốt ráo chẳng giao động. 
 

Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều là pháp 
phương tiện, là để đối trị tham sân si của chúng sinh. Cho 
nên nói bổn thể của tất cả pháp là không chỗ trụ. Không trụ 
nơi có, cũng không trụ nơi không. Do đó, chẳng có xứ sở 
nhất định. Pháp chẳng có thật thể, đều là nhân duyên sinh 
ra, cho nên là không. Tức nhiên là không, còn có chỗ nào 
để trụ ? Chư Phật trụ ở trong đạo lý thể chẳng không chẳng 
có. Pháp thân của Phật là vô tướng, vô tại vô bất tại; Phật 
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là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên rốt ráo 
chẳng giao động. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Vô Thượng Huệ, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ ở phương 
dưới, nương đại oai thần lực của Phật gia trì, quán sát khắp 
nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng 
kệ để nói pháp mà Ngài muốn nói. 

 

Vô thượng Ma Ha Tát 
Xa lìa chúng sinh tưởng 
Không có ai hơn được 
Nên hiệu là Vô Thượng. 
 

Vị đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ, trí huệ, tu hành, 
nguyện lực, thần thông .v.v... của Ngài đều là vô thượng. 
Pháp của Ngài nói cũng là vô thượng. Ngài không những là 
vị đại Bồ Tát, mà còn là thượng thủ trong Bồ Tát. Lãnh đạo 
tất cả Bồ Tát để đến chốn Phật, đến điện Diệu Thắng để 
nghe diệu pháp kinh Hoa Nghiêm. 

Vị đại Bồ Tát Vô Thượng Huệ này, hết thảy tất cả 
Ngài đều đã đạt đến cực điểm, chẳng có ai vượt qua Ngài 
được, cho nên gọi là Vô thượng Ma ha tát. 

Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ là "bồ đề tát đỏa". 
Bồ đề dịch là "giác", tát đỏa dịch là "hữu tình". Tức cũng là 
giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, ý nghĩa giống nhau, 
chẳng có khác biệt. 
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Gì gọi là ‘’giác hữu tình‘’? Tức là dùng đạo lý mà 
mình giác ngộ, phương pháp mà mình minh bạch, để giác 
ngộ mười phương tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều đắc được sự giác ngộ. Ðây là tư tưởng tự giác 
giác tha của Bồ Tát. 

Gì gọi là ‘’hữu tình giác‘’? Bồ Tát vốn cũng là 
chúng sinh, vì tu lục độ vạn hạnh, cho nên thành Bồ Tát, đó 
là một bậc giác ngộ trong hữu tình. Chẳng những Bồ Tát là 
chúng sinh, mà chư Phật cũng do chúng sinh giác ngộ mà 
thành Phật. 

Phàm là có tri giác, có khí huyết, đều là chúng sinh, 
là chúng duyên hòa hợp mà sinh. Phật Bồ Tát trong quá 
khứ, đều giống như chúng ta chúng sinh, bất quá Phật Bồ 
Tát siêng tu lục độ vạn hạnh, cho nên thành Phật thành Bồ 
Tát; còn chúng ta lười biếng, chẳng chịu tu hành, cho nên 
vẫn là chúng sinh. 

Tuy nhiên hiện tại chúng ta tu hành, nhưng chẳng 
tinh tấn, giống như phát nguyện tu hành, đợi ngày mai mới 
tu, ngày mai lại đợi ngày mai. Một ngày rồi một ngày, đợi 
đến già rồi cũng chẳng tu hành, cũng chẳng thành tựu. Có 
người nói, tôi tuổi còn trẻ, đợi tôi lớn tuổi mới tu. Song, 
sau khi lớn tuổi thì bị lưới thế gian ràng buộc, chẳng chịu 
tu hành. Ðến tuổi già thì càng chẳng có thời gian để tu 
hành. Ðợi đến lúc chết thì càng không thể tu hành, là vì có 
tư tưởng như thế, từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng phát tâm 
bồ đề, chẳng hành đạo Bồ Tát, chẳng tu lục độ vạn hạnh, 
thì làm sao liễu sinh thoát tử ? Do đó mà sinh sinh tử tử, 
lưu chuyển không ngừng ở trong luân hồi. Nếu chúng ta 
chẳng lười biếng, giống như chư Phật, Bồ Tát, A la hán, 
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dũng mãnh tinh tấn, thì sớm sẽ thành Phật thành Bồ Tát 
thành La Hán, mà trở thành bậc giác ngộ trong hữu tình. 

Bồ Tát còn dịch là "đại đạo tâm", vì tâm đạo đặc biệt 
lớn, chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng sợ mọi sự khó, tinh tấn tu 
Phật pháp, hết mình hành đạo Bồ Tát. Còn gọi là Ðại Sĩ, là 
đại trượng phu. Do đó ‘’Nam Hải Ðại Sĩ,’’ tức là biệt danh 
của Bồ Tát Quán Thế Âm; còn gọi là Khai Sĩ, chẳng có ích 
kỷ, tướng ta, thấy cái ta, chẳng đố kỵ người khác, cũng 
chẳng chướng ngại người khác. 

Bồ Tát xa lìa hết thảy vọng tưởng của chúng sinh. 
Những gì chúng sinh nghĩ, đều là vì mình mà tính toán, để 
làm thế nào mình được lợi ích. Hết thảy vọng tưởng của Bồ 
Tát, đều nghĩ ta muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, ta 
muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, ta muốn cứu độ tất cả 
chúng sinh, đó là tư tưởng của Bồ Tát xả mình vì người. 

Tư tưởng của Bồ Tát với tư tưởng của chúng sinh 
đều trái ngược nhau. Chúng sinh nghĩ ích kỷ, Bồ Tát thì 
nghĩ lợi người. Có người nói: ‘’Tôi hiện tại hành đạo Bồ 
Tát, tôi cũng là Bồ Tát.’’ Không sai, bạn là Bồ Tát, song là 
Bồ Tát mới phát tâm, chứ chẳng phải là lão Bồ Tát. Lão Bồ 
Tát là từ vô lượng kiếp đến nay tu lục độ vạn hạnh. Bạn 
vừa mới bước đi trên con đường Bồ Tát, là mới phát tâm 
Bồ Tát mà thôi. Do đó có câu:  

 

‘’Ngư tử nại ma la 
Bồ Tát ban đầu phát tâm 

Tam sự nhân trung đa 
Như kỳ kết quả thiểu.’’ 

 

Nghĩa là: Cá tuy đẻ trứng rất nhiều, nhưng thành cá 
thì rất ít. Cây nại ma la nở hoa rất nhiều, nhưng kết trái thì 
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rất ít. Bồ Tát mới phát tâm, chẳng biết là bao nhiêu ? Do 
đó: ‘’Phát tânm thì dễ, mãn nguyện thì khó.’’ Chân chánh 
hành đạo Bồ Tát, thành tựu quả Bồ Tát thì rất ít. Ba việc 
này tại nhân địa rất là nhiều, tại quả địa rất là ít. Tuy chúng 
ta là Bồ Tát mới phát tâm, thì nên phát tâm Bồ Tát vĩnh 
viễn, đừng phát tâm Bồ Tát năm phút, qua năm phút rồi, thì 
thối thất tâm Bồ Tát, điểm này rất quan trọng, hy vọng mọi 
người chú ý, phải có trước có sau, quán triệt thủy chúng. 

 

Chỗ chư Phật đắc được 
Vô tác vô phân biệt 
Thô lớn không chỗ có 
Vi tế cũng như thế. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, lại có thể nói là 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đắc được Niết Bàn mà 
chẳng chỗ được. Tại sao ? Vì bản giác là tự nhiên, không 
cần tạo tác, hoặc thêm công phu để đắc được Niết Bàn, tức 
cũng là giác ngộ vốn có, cho nên nói vô tác vô phân biệt. 
Vì chẳng tạo tác, không thể dùng thức để phân biệt. Không 
có thức thì đắc được trí huệ vốn có. Chẳng những sáu 
tướng thô hoàn toàn không có mà tướng tam tế cũng chẳng 
có. Ðây là Phật chứng đức bên trong, chính mình chứng 
được đức hạnh này bên trong. Bài kệ này có sáu câu, còn 
hai câu kệ phía sau là khen hóa đức bên ngoài, là đức tánh 
giáo hóa tất cả chúng sinh. Chứng đức bên trong, hóa đức 
bên ngoài là một thứ đức hạnh của Phật. 

Tướng tam tế là gì ? Tức là:  
1). Tướng nghiệp.  
2). Tuớng thấy được.  
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3). Tướng cảnh giới.  
Còn nói là tướng nghiệp, tướng hiện, tướng chuyển. 

Tướng tế này rất là vi tế, chẳng dễ gì giác được, chẳng dễ 
gì minh bạch, chẳng dễ gì biết được. 

1). Tướng nghiệp: Tạo nghiệp như thế nào ? Tức là 
nương bất giác. Vô minh sinh ra tướng tam tế, do đó: ‘’Một 
niệm không giác sinh tam tế, cảnh giới là duyên lớn lục 
thô.’’ Lại nói: ‘’Vô minh là nhân sinh tam tế, cảnh giới là 
duyên sinh lục thô.’’ Tại sao chúng ta đến làm người ? Vì 
tạo nghiệp làm người, cho nên đến làm người. Mèo tạo 
nghiệp mèo, chó tạo nghiệp chó, cho nên đến làm chó mèo, 
đây là tự làm tự thọ. Do đó chúng ta vì một niệm vô minh 
mà đến làm người, vì vô minh mà tâm động, đây tức là 
nghiệp. Có nghiệp thì có khổ, nghiệp tạo ra phải thọ quả 
báo. Tạo nghiệp lành thọ quả báo lành, tạo nghiệp ác thọ 
quả báo ác. 

Tướng nghiệp là vì một niệm vô minh mà khởi. Tóm 
lại, vô minh tức là sinh tử gốc rễ của ái. Vô minh trong 
mười hai nhân duyên, là chỉ nam nữ thấy tướng, sinh ra 
tâm ưa thích mà thương nhau. Có tình ái thì có hành vi. 
Góc rễ sinh tử của chúng ta là từ đây mà ra. 

2). Tướng thấy được: Có tướng nghiệp rồi, thì sinh 
ra tướng thấy được. Tức có động tác thì thấy được; nếu 
không động tác thì chẳng thấy được. 

3). Tướng cảnh giới: Có tướng thấy rồi thì sinh ra 
tướng cảnh giới, không thấy thì không cảnh giới. 

Vô minh tâm động, động thì có khổ. Vì quả chẳng 
lìa nhân, tạo nhân gì thì thọ quả đó. Có động thì có tướng 
thấy sinh ra, chẳng động thì chẳng có tướng thấy, do đó:  

 

‘’Niệm khởi trăm việc có 
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Niệm dừng vạn việc không.’’ 
 

Ðộng thì có tướng thấy, thì có tướng cảnh giới, tức 
là cảnh giới thấy được hiện ra. 

Tướng lục thô là gì ? Tức là:  
1). Trướng trí.  
2). Tướng tương tục.  
3). Tướng chấp lấy.  
4). Tướng tánh danh tự.  
5). Tướng khởi nghiệp.  
6). Tướng nghiệp buộc khổ.  
Cảnh giới là trợ duyên, lại sinh ra sáu thứ tướng thô 

này. Do gốc rễ vô minh sinh ra tướng tam tế, do cành ngọn 
vô minh, mà sinh ra tướng lục thô.  

1). Tuớng trí: Có cảnh giới rồi thì biết cảnh giới, bèn 
sinh ra tâm ưa thích hoặc không ưa thích. Hai thứ tâm này, 
sinh sinh không ngừng, vọng sinh phân biệt.  

2). Tướng tương tục: Nương trí huệ phân biệt, sinh 
ra hai thứ tâm, ưa và không ưa, lại sinh ra khổ và vui hai 
thứ tư tưởng. Hoặc ưa hoặc không ưa, hoặc khổ hoặc vui, 
tư tưởng như thế liên tục không ngừng. 

3). Tướng chấp lấy: Vì liên tục không ngừng, nên 
sinh ra tướng chấp lấy, chấp trước cảnh giới khổ vui. 
Chẳng biết đây là hư vọng không thật, ngược lại còn sinh 
tâm niệm chấp lấy thâm sâu. 

4). Tướng tánh danh tự: Chấp lấy cảnh giới thì tính 
toán rằng, đây là danh tự gì, kia là danh tự gì ? Bèn chấp 
trước vào danh tự hư vọng không thật, mà sinh ra phiền 
não phân biệt. 

5). Tướng khởi nghiệp: Chấp trước cảnh giới hư 
vọng không thật, lại sinh ra nghiệp khổ, nghiệp vui, nghiệp 
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thiện, nghiệp ác đủ thứ tướng. Nương danh tự mà chấp lấy, 
tạo ra đủ thứ các nghiệp nhiễm tịnh. 

6). Tướng nghiệp buộc khổ: Tướng này sinh ra rồi, 
thì bị nghiệp ràng buộc mà chẳng tự tại, chẳng cách chi 
tháo gỡ. Giống như dạy người tu hành, thì họ nói hoàn 
cảnh không cho phép, trong nhà không ai lo liệu, tóm lại, 
có đủ thứ lý do, đây tức là tướng nghiệp buộc khổ không 
thoát được.  

 

Cảnh giới chư Phật hành 
Trong đó chẳng có số 
Chánh giác xa lìa số 
Đây là chân pháp Phật. 
 

Cảnh giới chư Phật giáo hóa chúng sinh, vượt ra 
ngoài tất cả số mục, vì Phật đã xa lìa tất cả số. Chúng sinh 
còn ở trong số, có số thì có lời lẽ để nói, có tư tưởng để 
nghĩ. Phật đã vượt ra con đường lời lẽ tư tưởng. Nếu hiểu 
được cảnh giới này, thì tức là pháp môn phương tiện chân 
chánh của Phật. 

Người học Phật pháp thì đừng có tướng ta, thấy ta. 
Nếu có tướng ta thì có chấp trước, có thấy ta thì vẫn có 
chấp trước. Có sự chấp trước thì không thể minh bạch lý 
không. Nếu muốn minh bạch lý không, thì phải phá tất cả 
chấp trước. Ðừng vì mình mà tính toán, phải vì chúng sinh 
mưu lợi ích. Ðừng lo lắng, buông xả tất cả, do đó:  

 

‘’Buông xả thân tâm Phật tự thành.’’ 
 

Tại sao chúng ta chẳng tự tại ? Vì chẳng buông xả 
thân tâm. Chúng ta đối với quần áo, thức ăn uống, chỗ ở, 
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đừng có tâm tham dục. Quần áo đủ che lạnh là được, đừng 
mặc đồ đẹp. Ăn cơm no bụng thì được, đừng ăn đồ quá bổ 
dưỡng. Chỗ ở đủ che mưa che gió thì được, đừng ở nhà cao 
sang rộng rãi. Ðừng vì thân thể mà lo lắng, lo đến đầu bạc. 
Ðến lúc đó, nó cũng chẳng trợ giúp bạn. Tức nhiên là vô 
tình vô nghĩa như vậy, thì hà tất phải vì đồ giả này ? 

 

Như Lai quang chiếu khắp 
Diệt trừ các đen tối 
Quang đó chẳng có chiếu 
Cũng lại chẳng không chiếu. 
 

Phật quang chiếu khắp, trí huệ quang minh của Phật 
chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh. Chiếu soi tâm chúng 
sinh, tiêu diệt trừ sạch tham sân si, chiếu soi đen tối thành 
quang minh, diệt trừ tám vạn bốn ngàn tập khí mao bệnh. 
Chúng ta học Phật pháp, tức là diệt trừ các đen tối, đừng 
chấp trước vào quang minh của Phật, sao ta chẳng nhìn 
thấy ? Nghiên cứu Phật pháp, khai mở trí huệ, thì đây 
chẳng phải là quang minh của Phật chăng ? Nếu càng 
nghiên cứu càng hồ đồ, chẳng hiểu chân chánh đạo lý Phật 
pháp, như vậy thì chẳng diệt trừ được tập khí mao bệnh, 
không thể nói quang minh của Phật không chiếu khắp. 
Mình chẳng khai mở trí huệ, thì tham sân si vẫn như cũ, 
một chút cũng chẳng thay đổi, đây tức là cũng chẳng chỗ 
chiếu, cũng chẳng phải có chiếu, cũng chẳng phải không 
chiếu, chiếu mà không chiếu, không chiếu mà chiếu. Ðây 
là nói trí huệ quang minh của mình hiện ra, tức là quang 
minh của Phật chẳng chiếu khắp. 
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Quang minh của Phật giống như công ty điện lực, 
phòng của chúng ta ở đã bắt dây điện, bóng đèn, nút mở tắt 
.v.v... tất cả đều đã bắt xong, đã tiếp thông với điện lực. 
Nhưng nếu không bật lên, thì đèn vẫn không sáng, trong 
phòng vĩnh viễn vẫn đen tối. Tại sao ? Vì điện chẳng 
thông, cho nên không khởi tác dụng, phải bật lên thì lập tức 
đèn sẽ sáng lên, chiếu phá đen tối. Tâm của chúng ta chúng 
sinh, tức là nút bật lên, khai mở bật nút tâm lên, thì quang 
minh của Phật sẽ chiếu sáng. Nếu nút tâm không bật lên, 
thì dù có quang minh của Phật, cũng chiếu chẳng đến. Tuy 
nhiên đây là ví dụ nông cạn, nhưng có lý giống nhau. Các 
vị ! Hãy mau bật nút tâm lên, để tiếp thọ trí huệ quang của 
Phật đến dẫn chứng, như vậy thì sẽ đắc được quang minh 
của Phật chiếu khắp. 

Mỗi chúng sinh đều có tập khí mao bệnh của chính 
họ. Có người hoan hỷ ăn chua, có người hoan hỷ ăn ngọt, 
có người hoan hỷ ăn đắng, có người hoan hỷ ăn cay, có 
người hoan hỷ ăn mặn, đây là năm vị mà mọi người ưa 
thích. Phật nói pháp cũng giống như vậy, là vì người thí 
giáo. Có người hoan hỷ pháp tiểu thừa, thì Phật nói ba tạng 
giáo. Có người hoan hỷ pháp đại thừa, thì Phật nói Bát 
Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn. Phật giáo phân ra nhiều thứ 
giáo, mỗi thứ giáo đều khác nhau. Chiếu theo Tông Thiên 
Thai mà nói, thì phân ra làm bốn giáo, tức là: Tạng, thông, 
biệt, viên. Chiếu theo tông Hiền Thủ mà nói, thì phân làm 
năm giáo, tức là : Tiểu, thủy, chung, đốn, viên. Vì con 
người hoan hỷ giáo khác nhau, cho nên phân ra đủ thứ 
giáo. Phật nói xong bộ kinh này, lại nói bộ kinh khác. Bộ 
kinh này nói xong, lại nói bộ kinh nọ. Mỗi bộ kinh đều là 
đối trị tập khí mao bệnh của chúng sinh. Chúng sinh nào 
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cần bộ kinh nào, thì bộ kinh đó là chân kinh. Tóm lại, đối 
trị cơ chúng sinh, trừ khử được mao bệnh của chúng sinh, 
thì tức là chân, không trừ khử được tập khí của chúng sinh, 
thì đều là giả. 

Khi Phật sắp vào Niết Bàn, thì có người hỏi:  
- ‘’Ðức Thế Tôn ! Ngài nói kinh điển nhiều như vậy, 

làm sao mà truyền bá’’?  
- Phât nói: ‘’Ta một chữ cũng không nói, thì có kinh 

điển gì‘’?  
Ðây có phải là Phật nói dối chăng ? Phật nói ba tạng 

mười hai bộ, sao lại nói một chữ cũng không nói ? Không 
phải. Ðây nghĩa là nói hữu dụng là thật, vô dụng là giả. 
Nếu chúng sinh đều không dùng, thì bộ kinh này đương 
nhiên một chữ cũng chẳng có. 

Phật đã từng đoán trước rằng: ‘’Vào lúc Phật pháp 
sắp diệt vong, thì kinh Lăng Nghiêm sẽ mất trước nhất.’’ 
Hiện tại đã phát sinh hiện tượng này. Trên toàn thế giới có 
rấr nhiều người nói Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Cứu 
kính thì thật hay là giả ? Cũng chẳng có bằng cứ gì ! Bất 
quá, họ chỉ là nhìn không mà bắt ảnh, loạn phê bình mà 
thôi, chẳng những một số học giả bình luận như vậy mà 
cho đến người xuất gia, cũng công khai nói kinh Lăng 
Nghiêm là giả. Ðây là chuyển theo cảnh giới của các vị học 
giả. Chẳng những nói kinh Lăng Nghiêm là giả, mà từ từ 
hết thảy kinh điển đều là giả, chẳng có bộ kinh nào là thật, 
từng chút từng chút sẽ dần dần tiêu diệt. Mạt pháp ! Mạt 
pháp ! Tức là mạt pháp như vậy. Mọi người đều nói kinh 
Lăng Nghiêm là giả, thì đuơng nhiên Chú Lăng Nghiêm 
cũng là giả. Nếu một người truyền mười, mười truyền 
trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn người, tuyên 
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truyền như vậy, thì bổn thân Phật giáo đồ đều giao động, 
thì sẽ chẳng có ai học kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng 
Nghiêm. Như vậy thì chẳng có trí huệ để nhận thức pháp 
nào là thật, pháp nào là giả. 

Kỳ thật, bất cứ bộ kinh nào, đối với mình có lợi ích, 
thì tức là chân kinh, chẳng có lợi ích, thì là kinh giả. Tuy là 
Phật nói, nhưng chẳng đối cơ lại có dụng gì ? Tóm lại, khế 
hợp tức là chân, chẳng khế hợp tức là giả. 

 

Nơi pháp chẳng chấp trước 
Không niệm cũng không nhiễm 
Không trụ không xứ sở 
Chẳng hoại nơi pháp tánh. 
 

Tất cả pháp là vì độ tất cả chúng sinh, nếu chẳng có 
tất cả chúng sinh, thì tất cả pháp cũng không có. Pháp là 
đối với chúng sinh mà có. Kinh Phật tức là kinh chúng 
sinh, tức cũng là kinh trong tâm. Cho nên tất cả đều phải 
hỏi ngược lại tâm mình. Do đó, tâm chân thì pháp chân, 
tâm chân, kinh giả cũng là chân. Tại sao ? Vì chẳng có 
phân biệt nhiều. Nếu tâm có sự phân biệt, thì chân kinh 
cũng biến thành kinh giả, pháp thật cũng biến thành pháp 
giả. Ðây với sự tụng chú cũng giống nhau, tụng chẳng có 
tâm phân biệt, tụng chẳng có vọng tưởng, thì tuy là âm chú 
có chút sai lệch, nhưng cũng sẽ có cảm ứng. Tại sao ? Vì 
tâm thành chuyên nhất thì linh. Nếu tụng có sự phân biệt 
vọng tưởng, thì dù chú linh cũng chẳng linh. Do đó có câu:  

 

‘’Người chánh hành pháp tà 
Pháp tà cũng là chánh. 
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Người tà hành chánh pháp 
Chánh pháp cũng là tà.’’ 

 

Cho nên nói như vầy:  
 

Người chánh đọc kinh giả, 
Kinh giả cũng là thật. 

Người giả đọc kinh thật, 
Kinh thật cũng là giả.’’ 

 

Chẳng phải kinh có thật giả, mà là người có sự phân 
biệt. So sánh đây là thật, kia là giả, đó là chẳng hiểu Phật 
pháp. Nếu hiểu Phật pháp, thì tuyệt đối chẳng dụng công 
phu tại chỗ này. Cho nên nói nơi pháp không chấp trước, 
tức nghĩa là chẳng có tâm phân biệt. Chẳng có niệm tịnh, 
cũng chẳng có niệm nhiễm, tịnh nhiễm đều chẳng lập, 
thường gặp xe trâu trắng. Nếu nhiễm tịnh đều không, thì 
luôn luôn gặp được pháp chân thật. Pháp này là tận hư 
không biến pháp giới, không trụ mà không chỗ không trụ. 
Nhưng đều bao quát ở trong tự tánh. Ðây tức là chẳng hoại 
nơi pháp tánh. Pháp tánh là tận hư không biến pháp giới, 
chẳng phải chỗ nhỏ này là ta, chỗ kia lớn chẳng phải ta. 
Hoặc chỗ lớn này là ta, chỗ kia nhỏ chẳng phải ta. Chẳng 
có cái ta, đều không vượt ra ngoài pháp giới, đều bao quát 
ở trong pháp tánh. 

 

Trong đây không có hai 
Cũng lại không có một 
Bậc đại trí khéo thấy 
Như lý khéo an trụ. 
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Ðây chẳng phải là hai pháp môn, tức là tự tánh 
không hai. Tức cũng chẳng có một, thậm chí cho đến một 
cũng chẳng lập, do đó:  

 

‘’Một pháp chẳng lập, 
Vạn pháp đều không.’’ 

 

Một cũng chẳng có, hai cũng chẳng có. Nghĩa là 
chẳng có một, chẳng có hai niệm, cho đến niệm cũng 
chẳng có. Nếu còn có hai niệm, thì đó vẫn là quái ngại, vẫn 
là hư vọng, vẫn là có niệm. Niệm cũng chẳng có, thì đây 
mới là cảnh giới : 

 

‘’Chân không chẳng ta người 
Đại đạo không hình tướng.’’ 

 

Bậc đại trí huệ thì khéo thấy tất cả lý, tức là đạo lý 
chân không diệu hữu. Ðây là trụ mà không trụ vi diệu 
không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là an trụ. 

 

Trong không chẳng có hai 
Chẳng hai cũng lại không 
Ba cõi tất cả không 
Đó là chư Phật thấy. 
 

Trong không đừng có hai niệm, nếu có hai niệm thì 
chẳng có không. Chẳng có hai niệm, tức là một không sinh. 
Một niệm không sinh, thì hợp với pháp giới lý thể, cho nên 
mới nói ba cõi tất cả không. Không tức là đệ nhất nghĩa 
không. Ðệ nhất nghĩa không, thì lúc đó sẽ hợp với pháp 
giới mà làm một. Pháp giới tức là tự tánh của chúng ta, tự 
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tánh tức là pháp giới; đây tức là cùng chung một kiến giải 
của chư Phật, một thứ cảnh giới. 

 

Phàm phu chẳng giác hiểu 
Phật khiến trụ chánh pháp 
Các pháp chẳng chỗ trụ 
Ngộ đây thấy thân mình. 
 

Tri kiến của phàm phu, đều có sự chấp trước và quái 
ngại, chẳng có trí huệ chân chánh, cho nên đối với hết thảy 
tất cả đều chẳng minh bạch. Vì phàm phu chẳng giác chẳng 
hiểu, cho nên Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, trụ vào 
chánh pháp, đừng có tà tri tà kiến. Chúng sinh trụ vào 
chánh pháp thì pháp trụ vào đâu ? Vì các pháp vốn không, 
cho nên các pháp chẳng chỗ trụ, nếu minh bạch đạo lý này 
thì phá được hết thảy mọi chấp trước, sẽ chân chánh nhận 
thức được bản lai diện mục của chính mình. 

 

Không thân mà nói thân 
Không khởi mà hiện khởi 
Không thân cũng không thấy 
Là Phật vô thượng thân. 
 

Trong kinh Kim Cang có nói: ‘’Phật nói không thân, 
là gọi thân lớn.’’ Nếu là thân thì chẳng phải thân lớn, thân 
lớn tức là pháp thân, pháp thân nói là thân; trên thật tế thì 
chẳng có hình thể, nó là lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà 
không ở trong, cho nên Phật nói không thân, gọi là thân 
lớn. Chẳng có thân thể chân thật, mà chỉ nói thân thể. Phật 
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là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, vô tại vô bất tại, 
chẳng có gì mà không biết, chẳng có nơi nào mà không 
chiếu đến, chẳng có nơi nào mà không hiện, cho nên nói 
chẳng khởi mà hiện khởi. Chẳng phải như phàm phu, phân 
biệt có khởi không khởi, có động không động. Phật thì tĩnh 
chẳng ngại động, động chẳng ngại tĩnh, động tĩnh như một, 
đây là đạo lý chẳng khởi mà hiện khởi. 

Tức nhiên chẳng có thân, sao lại có thấy ? Không 
thân không thấy, tức là thân vô thượng thấy vô thượng của 
Phật; pháp thân vô thượng thì chẳng có hình tướng. Phải 
biết, chẳng có hình tướng thì giống như hư không, do đó:  

 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý mình như hư không.’’ 

 

Trong ý niệm chẳng những chẳng có pháp nhiễm ô, 
mà pháp thanh tịnh cũng chẳng sinh, cho nên tất cả đều là 
bản lai đầy đủ, bản lai viên mãn, đây tức là thân vô thượng 
của Phật. 

 

Như vậy Thật Huệ nói 
Chư Phật diệu pháp tánh 
Nếu người nghe pháp này 
Sẽ được mắt thanh tịnh. 
 

Giống như các đạo lý đã nói ở trên, là nghe được từ 
Bồ Tát Chân Thật Huệ, Ngài nói như vậy, tôi (Bồ Tát Vô 
Thượng Huệ) cũng nói như vậy, đây tức là diệu pháp tánh 
của mười phương ba đời tất cả chư Phật nói, nếu có người 
nghe được diệu pháp tánh này, thì sẽ đắc được đại trí huệ, 
đắc được pháp nhãn thanh tịnh. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Kiên Cố Huệ nương 
oai lưc của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Kiên Cố Huệ ở phương trên, 
nương đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp nhân 
duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ 
để nói ra pháp muốn nói. 

 

Vĩ đại đấng quang minh 
Dũng kiện vô thượng sĩ 
Vì lợi ích quần mê 
Mà xuất hiện ra đời. 
 

Ðức Phật rất vĩ đại ! Trí huệ đại quang minh của 
Ngài đã đạt đến tột đỉnh, Phật là dũng mãnh cường kiện, 
đối với lục độ vạn hạnh rất là dũng kiện. Phật có mười 
hiệu, Vô Thương Sĩ là một trong mười hiệu, Phật là Đại Sĩ 
tôn quý nhất, trên hết, chẳng có ai trên Ngài. Tại sao Phật 
xuất hiện ra thế giới Ta Bà ? Là vì lợi ích cho tất cả quần 
mê chúng sinh. Phật khiến cho chúng sinh, bỏ mê về với 
giác ngộ, cải tà về chánh, trở về cội nguồn, thấy được bộ 
mặt chân thật. Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh, lìa khổ 
được vui, chấm dứt sinh tử nên mới hiện ra thế gian. 

Thế gian có ba thứ:  
1). Khí thế gian.  
2). Hữu tình thế gian.  
3). Chánh giác thế gian.  
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Khí thế gian là gì ? Tức là sông núi đất đai, nhà cửa 
phòng xá. Gì là hữu tình thế gian ? Tức là nơi tất cả chúng 
sinh ở. Gì là chánh giác thế gian ? Tức là nơi tất cả bậc 
Thánh ở. Tại hữu tình thế gian có thành Phật, có thành Bồ 
Tát, có thành A la hán, thế gian của các Ngài ở gọi là 
chánh giác thế gian. 

Thế gian mà hiện tại đang nói, bao quát cả ba thế 
gian. Phật đến thế gian này để giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho họ rõ tâm thấy tánh, rốt ráo thành Phật, đây là tâm 
nguyện của Phật, cũng là tâm từ bi của Phật. 

 

Phật dùng tâm đại bi 
Quán khắp các chúng sinh 
Thấy ở trong ba cõi 
Luân hồi thọ các khổ. 
 

Phật dùng tâm đại bi, quán sát khắp hết thảy tất cả 
mười phương chúng sinh, thấy tất cả chúng sinh đang ở 
trong ba cõi thọ sinh tử, ở trong luân hồi thọ mọi sự khổ, 
thật là rất thương xót, cho nên đến thế giới này để giáo hóa 
chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc của Niết 
Bàn. 

Phật giáo hóa chúng sinh, dùng từ bi hỷ xả bốn tâm 
vô lượng, do đó:  

 

‘’Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi.’’ 
 

Thế nào là vô duyên đại từ ? Tức là gặp người vô 
duyên, phải dùng tâm từ để đối đãi với họ, để cảm hóa họ, 
như vậy mới kết duyên lành. Nếu đối với người vô duyên, 
mà chẳng kết duyên, chẳng chú ý họ, chẳng gần gũi họ, thì 
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cuối cùng vẫn chẳng có duyên với người. Thế nào là đồng 
thể đại bi ? Tức là phải nhìn mình không đúng, đừng nhìn 
họ không đúng. Phật thấy chúng sinh không đúng, thì coi 
như mình không đúng. Tôi thường nói bài kệ này:  

 

‘’Hãy nhận là mình sai 
Đừng nói lỗi người quấy. 

Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi.’’ 

 

Các bạn đại khái vẫn chưa dùng được, cho nên vẫn 
thường nói người khác không đúng. Nếu có thể nghĩ như 
vầy: Họ không đúng tức là mình không đúng. Tội nghiệp 
của họ, tức là tội nghiệp của mình, đừng có phân biệt đó 
đây, nhìn thành một thể, đây tức là tâm đại bi. 

Tại sao chúng ta có sinh tử ? Là vì có dục niệm. Dục 
niệm là gốc rễ của sinh tử. Mục đích chúng ta tu đạo, tức là 
chấm dứt sinh tử, tu như thế nào ? Phương pháp rất đơn 
giản, tức là đoạn dục khử ái. Nếu tu hành thành tựu triệt để, 
thì sinh tử sẽ chấm dứt, chẳng còn dục niệm, thì sẽ đóng 
chặt cửa địa ngục lại. Cho nên người tu đạo, quan trọng là 
tu chẳng còn dục niệm, còn dục niệm thì còn lậu, còn lậu 
thì còn sinh tử. Không còn dục niệm thì không còn lậu, 
không còn lậu thì không còn sinh tử. 

Phật thấy chúng sinh trong dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đời này sinh làm con 
nhà họ Trương, đời sau nữa sinh làm con nhà họ Lý. Ðời 
sau nữa sinh làm cha họ Triệu, hoặc làm ông nhà họ 
Vương. Cứ chìm nổi như vậy, chẳng có ngừng nghỉ. Có lúc 
kiếp trước là cha con, đời này là anh em, hoặc kiếp trước 
làm ông, đời này làm cháu. Ðiên đảo như vậy là nhân 
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duyên khác biệt. Có lúc làm việc thiện được sinh về cõi 
trời, có lúc làm ác, đọa vào địa ngục, ở trong luân hồi, 
chuyển lại chuyển đi. 

Chúng sinh trong dục giới, đặc biệt dục niệm rất 
nặng, cho nên chẳng chứng quả. Ở sắc giới vẫn còn hình 
sắc có thể thấy. Ở cõi vô sắc tuy không hình sắc có thể 
thấy, nhưng có thức phân biệt. Vì có thức thì vẫn chưa 
thoát khỏi ba cõi, vì gốc phân biệt vẫn chưa đoạn sạch. 
Chúng sinh chưa thoát khỏi ba cõi thì vẫn phải thọ các khổ. 
Khổ có ba thứ khổ:  

1). Khổ khổ.  
2). Hoại khổ.  
3). Hành khổ. 
Lại có tám thứ khổ:  
1). Sinh khổ.  
2). Già khổ.  
3). Bệnh khổ.  
4). Tử khổ.  
5). Ái biệt ly khổ.  
6). Oán tắng hội khổ.  
7). Cầu bất đắc khổ.  
8). Ngũ ấm xí thạnh khổ.  
Ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ, suốt thuở vị lai 

cũng nói không hết. 
Chúng sinh phải thọ vô lượng khổ. Có một người mà 

họ thọ nhiều thứ khổ, trải qua rất nhiều khổ nạn; hoặc có 
nhiều người mà thọ một thứ khổ, ví như chiến tranh, nhiều 
người chẳng cơm ăn, chẳng áo mặc, chẳng nhà ở, mọi 
người cùng thọ một tai nạn. Ðủ thứ khổ, khó mà nói hết 
được. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  113 
 

Ngoại đạo chẳng chấp đoạn, thì chấp thường, đều là 
chủ trương cực đoan, chẳng phải lý luận trung đạo. Người 
chấp đoạn, thì cho rằng người chết đi như đèn tắt, gì cũng 
chẳng còn nữa, chẳng có nhân quả, chẳng có luân hồi, làm 
thiện làm ác đều chẳng có báo ứng. Ðây là tà kiến chấp 
đoạn. Người chấp thường, thì cho rằng người chết rồi thì ở 
đời sau vẫn làm người, không thể làm súc sinh; súc sinh thì 
vĩnh viễn làm súc sinh, không thể làm người. Ðây là tà 
kiến chấp thường. Họ chẳng minh bạch nhân quả tuần hoàn 
báo ứng, cho nên lưu chuyển trong luân hồi mà thọ các 
khổ, vĩnh viễn chẳng được giải thoát. 

 

Chỉ trừ Chánh Đẳng Giác 
Đấng Đạo Sư đủ đức 
Tất cả các người, trời 
Không ai cứu hộ được. 
 

Phật dùng tâm đại bi, diệt trừ khổ của chúng sinh. 
Phật thấy chúng sinh ở trong ba cõi, luân hồi thọ tất cả khổ. 
Chỉ có Phật mới cứu được chúng sinh lìa khổ được vui. Tất 
cả các người trời, không thể giải cứu được chúng sinh khổ. 
Phật là đấng đại Ðạo Sư đầy đủ phước huệ, tức cũng là bậc 
cứu hộ của ba cõi. Chúng ta cải ác hướng thiện, cải tà về 
chánh, sửa lỗi làm mới, chúng ta hồi quang phản chiếu, bỏ 
mê về giác, thì đều được Phật cứu hộ, thoát khỏi biển khổ, 
đến được bờ kia. 

 

Nếu chư Phật Bồ Tát 
Chẳng hiện ra thế gian 
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Chẳng có chúng sinh nào 
Đắc được sự an lạc. 
 

Phật thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
xuất hiện ra đời. Tất cả hiền Thánh Tăng chúng, cũng xuất 
hiện ra đời, các Ngài ban niềm vui thật sự cho tất cả chúng 
sinh. Gì là niềm vui thật sự ? Tức là chẳng có khổ, chỉ có 
vui. 

 

Nếu ai thấy Như Lai 
Sẽ được lợi lành lớn 
Nghe tên Phật liền tin 
Tức là pháp thế gian. 
 

Tại sao nghĩ muốn thấy Phật ? Vì muốn đắc đượi lợi 
lành lớn, nghĩa là muốn đắc được Vô Thượng Chánh Dẳng 
Chánh Giác. Nếu nghe được danh hiệu của mỗi vị Phật, 
đều sinh tâm tín ngưỡng, thì người đó là đèn tháp của thế 
gian, hay chiếu sáng tối tăm, dẫn đường chúng sinh mê đồ, 
đến được chỗ an lạc. 

 

Chúng tôi thấy Thế Tôn 
Vì được lợi ích lớn 
Nghe diệu pháp như vậy 
Tất sẽ thành Phật đạo. 
 

Mục đích chúng ta, mọi người muốn thấy được đấng 
Thế Tôn, là muốn đắc được lợi ích lớn. Nghe được diệu 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  115 
 
pháp không thể nghĩ bàn của đức Thế Tôn nói, thì tương lai 
đều sẽ thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói:  

 

‘’Gọi một tiếng Nam Mô Phật 
Đều đã thành Phật đạo.’’ 

 

Lại nói:  
 

‘’Nếu người tâm tán loạn 
Cho đến dùng cành hoa 

Cúng dường nơi tượng Phật 
Dần thấy vô số Phật. 

Hoặc có người lạy Phật 
Hoặc lại chỉ chắp tay 
Cho đến giơ một tay 
Hoặc lại chỉ cúi đầu 

Dùng đây cúng dường tượng 
Dần thấy vô lượng Phật.’’ 

 

Chúng ta đi vào chùa tháp, hoặc chỉ chắp tay, hoặc 
chỉ cúi đầu, lại niệm được Nam Mô Phật, mười phương ba 
đời tất cả Phật; Nam Mô Pháp, tất cả tôn Pháp của chư 
Phật nói; Nam Mô Tăng, mười phương tất cả hiền Thánh 
Tăng. Chẳng những niệm đầy đủ danh hiệu Tam Bảo, mà 
chỉ niệm một tiếng Nam Mô Phật, thì tương lai sẽ thành 
Phật đạo. 

 

Các Bồ Tát quá khứ 
Nhờ Phật oai thần lực 
Được huệ nhãn thanh tịnh 
Rõ cảnh giới chư Phật. 
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Hết thảy Bồ Tát đến được Bồ đề đạo tràng, thì các 
Ngài trong quá khứ, đã nhờ đại oai thần lực của mười 
phương ba đời tất cả chư Phật gia trì, mà đắc được mắt trí 
huệ thanh tịnh, chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên thấu 
rõ cảnh giới của tất cả chư Phật. Cảnh giới chư Phật như hư 
không, song vẫn có diệu hữu. Không chẳng ngại hữu, hữu 
chẳng ngại không, không hữu chẳng hai, đây tức là cảnh 
giới của chư Phật. 

 

Nay thấy Lô Xá Na 
Liền thêm tin thanh tịnh 
Trí Phật không bờ mé 
Diễn nói không hết được. 
 

Hiện tại chúng ta thấy được, Viên Mãn Báo Thân 
ngàn trượng Lô Xá Na Phật, liền tăng thêm niềm tin thanh 
tịnh. Có người thấy tượng Phật trang nghiêm mà tin Phật, 
sự tin này chẳng thanh tịnh. Có người học Phật pháp, 
chẳng phải muốn hoằng dương Phật pháp, mà muốn làm 
đại pháp sư, biện tài vô ngại, đắc được thắng lợi, đây cũng 
chẳng thanh tịnh. Tin thanh tịnh tức là tin khẩn thành thân 
thiết, chẳng có pháp nhiễm ô xen tạp vào bên trong, chỉ có 
niềm tin thanh tịnh. 

Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, dù có diễn nói thế 
nào, cũng không thể nói hết được, trí huệ của Phật vượt 
hơn tất cả, không thể dùng lời để nói. Phật là chẳng gì mà 
không biết, chẳng gì mà không thấy. 

 

Thắng Huệ các Bồ Tát 
Và ta Kiên Cố Huệ 
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Trong vô số ức kiếp 
Nói cũng không hết được. 
 

Bồ Tát Kiên Cố Huệ nói: ‘’Phương tây Bồ Tát 
Thắng Huệ và các Bồ Tát tám phương kia, và ta Kiên Cố 
Huệ, dù ở trong vô số ức đại kiếp, để nói trí huệ và cảnh 
giới của Phật, cũng không thể nào nói hết được.’’ 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN MƯỜI SÁU 
 

PHẨM THẬP TRỤ THỨ MƯỜI LĂM 
 

Ðịa vị của Bồ Tát có bốn mươi hai cấp bậc, tức là: 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng 
Giác, Diệu Giác. Vì Bồ Tát có bốn mươi hai phần vô minh 
hoặc, cho nên phải từ Thập Trụ mà bắt đầu, tu hành viên 
mãn một pháp môn, thì bớt một phần vô minh, mà tăng 
thêm một phần pháp thân, liền thăng lên một bậc. Cho đến 
bậc Đẳng Giác, thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh 
chưa dứt. Nếu đoạn hết thì là Diệu Giác Bồ Tát, tức cũng là 
Phật. 

Phẩm này nói về Thập Trụ của Bồ Tát. Thập (mười) 
là đại biểu cho vô lượng số mục. Mười hay sinh trăm, trăm 
hay sinh ngàn, ngàn hay sinh vạn. Kinh Hoa Nghiêm dù có 
nói pháp gì, cũng đều nói mười thứ, biểu thị cảnh giới của 
pháp, là trùng trùng vô tận, viên dung vô ngại. Trụ là an 
trụ. Do đó: ‘’Huệ trụ nơi ý, được vị bất thối, mà gọi là 
trụ.’’ Huệ là năng trụ, lý là sở trụ, được vào chánh vị, vị 
chẳng giao động. Gì là Thập Trụ ? Tức là:  

1). Ban đầu phát tâm trụ.  
2). Trị địa trụ.  
3). Tu hành trụ.  
4). Sinh quý trụ.  
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5). Cụ túc phương tiện trụ.  
6). Chánh tâm trụ.  
7). Bất thối trụ.  
8). Ðồng chân trụ.  
9). Pháp vương tử trụ.  
10). Quán đảnh trụ.  
 

Thập Trụ này là pháp môn bắt đầu tu của Bồ Tát. 
Nghĩa lý của Thập Trụ giải thích rất tỉ mỉ ở phía sau. Phẩm 
này thuộc phẩm thứ mười lăm trong Kinh Hoa Nghiêm, 
cho nên gọi là Phẩm Thập Trụ thứ mười lăm. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nương oai 
lực của đức Phật, nhập vào tam muội Bồ 
Tát vô lượng phương tiện. 

 

Sau khi nói xong phẩm thứ mười bốn, thì lúc đó có 
vị Bồ Tát Pháp Huệ, Ngài nương đại oai thần lực của mười 
phương chư Phật gia trì, ở trong định quán sát nhân duyên 
của tất cả chúng sinh, đáng dùng pháp gì độ được, thì diễn 
nói pháp đó, để giáo hóa chúng sinh. 

Bất cứ là Phật, hoặc là Bồ Tát, trước khi nói pháp, 
thì trước hết phải nhập định. Vị Bồ Tát Pháp Huệ này, 
Ngài nhập tam muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Bồ Tát 
là giác hữu tình, giác ngộ hữu tình; còn gọi là hữu tình 
giác, bậc giác ngộ trong hữu tình, phương tiện là quyền xảo 
phương tiện. Quyền là thiện quyền, xảo là xảo diệu. Tam 
muội là chánh định chánh thọ. Bồ Tát đang quán sát pháp 
môn mà chúng sinh hoan hỷ để nói pháp, khiến cho chúng 
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sinh đắc được pháp hỷ sung mãn. Pháp phương tiện này có 
vô lượng vô biên. 

Do giới mà sinh định, do định mà phát huệ. Cho nên 
trước khi giảng kinh, phải tĩnh tọa một lúc, để cho tâm 
thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Ðến lúc giảng kinh thì trí 
huệ chân chánh sẽ hiện tiền, từ tự tánh mà chảy ra. Giống 
như giòng nước, thao thao bất tuyệt; khiến cho người nghe 
kinh cảm thấy ý vị dồi dào, muốn thôi cũng không được. 
Nếu trước khi giảng kinh mà không thể tĩnh tọa, thì đạo lý 
giảng kinh sẽ khô khan vô vị, khiến cho người nghe chẳng 
khởi cảm ứng, cho nên trước phải nhập định, thanh tịnh 
thân tâm, quét trừ tạp niệm, thì mới được biện tài vô ngại. 

 

Nhờ sức tam muội, mà ngoài các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật 
trong mười phương, đều có các đức Phật, 
nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, đều 
đồng danh hiệu là Pháp Huệ, đều hiện ra ở 
trước bảo Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Lành 
thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! Ông 
nhập vào được tam muội Bồ Tát vô lượng 
phương tiện này. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nhập định, nhờ sức lực của định, 
mà ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật 
trong mười phương, lại có các đức Phật nhiều như số hạt 
bụi ngàn cõi Phật. Tuy Phật nhiều như thế, nhưng đồng 
một danh hiệu, đó là Phật Pháp Huệ, các Ngài khắp hiện ra 
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ở trước Bồ Tát Pháp Huệ mà nói rằng: ‘’Lành thay ! Lành 
thay ! Ông là thiện nam tử tốt nhất ! Ông vì giáo hóa chúng 
sinh mà nhập vào tam muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. 
Sau khi xuất định sẽ nói pháp giáo hóa chúng sinh. Ðây là 
một việc công đức tốt vô cùng.’’ 

 

Thiện nam tử ! Các đức Phật nhiều 
như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong mười 
phương, đều dùng thần lực cùng gia bị cho 
ông và oai thần lực, nguyện lực thuở xưa 
của Như Lai Tỳ Lô Giá Na, cùng với sức 
căn lành của ông tu, nên nhập vào tam 
muội này, khiến cho ông nói pháp. 

 

Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, 
đồng thời nói với Bồ Tát Pháp Huệ: Ông là vị nam tử rất 
tốt ! Chúng ta chư Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật 
trong mười phương, mỗi vị Phật đều xuất lãnh các Bồ Tát, 
nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, cùng nhau đến đây. 
Dùng đại oai thần lực trí huệ quang minh, cùng nhau gia trì 
cho ông, khiến cho ông nhập vào tam muội Bồ Tát vô 
lượng phương tiện. Khi ông xuất định thì sẽ nói vô lượng 
phương tiện pháp môn. Chẳng những chúng ta chư Phật 
đến gia trì cho ông, mà còn có Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ 
Lô Giá Phật cũng gia trì cho ông. Vì thuở xưa Phật Tỳ Lô 
Giá Na đã từng phát nguyện lớn, dùng đại oai thần lực để 
gia trì cho người nói pháp. Ðây cũng là lực của ông tu đủ 
thứ căn lành trong quá khứ, mới nhập vào được tam muội 
Bồ Tát vô lượng phương tiện, khiến cho ông ở trong pháp 
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hội Hoa Nghiêm, mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp Hoa 
Nghiêm. 

 

Vì để tăng trưởng trí của Phật. Vì vào 
sâu pháp giới. Vì khéo biết rõ chúng sinh 
giới. Vì chỗ nhập vào vô ngại. Vì chỗ thực 
hành không chướng ngại. Vì được vô đẳng 
phương tiện. Vì vào tất cả trí tánh. Vì giác 
ngộ tất cả pháp. Vì biết tất cả căn tánh. Vì 
hay trì nói tất cả pháp. Đó là phát khởi 
mười thứ trụ của Bồ Tát. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nhập định, trụ định, xuất định, đều 
là nhờ mười phương chư Phật gia trì, mới có cảnh giới này. 
Bồ Tát Pháp Huệ, tại sao phải nói pháp ? Vì:  

1). Khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghe pháp tăng trưởng 
trí huệ của Phật.  

2). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát vào sâu pháp giới. 
Tuy chúng ta chúng sinh là một phần tử trong pháp giới, 
nhưng chẳng hợp với pháp giới mà làm một thể, chẳng 
thấu hiểu tánh pháp giới, chẳng minh bạch lý pháp giới, 
cho nên không thể vào được pháp giới.  

3). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát khéo biết rõ chúng 
sinh giới. Chúng sinh trong chín pháp giới, nhân duyên quả 
báo đều khác nhau.  

4). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát chỗ nhập vào chẳng 
có chướng ngại, thấu rõ tất cả chân lý, các pháp thật tướng 
thì chẳng có chướng ngại.  
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5). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghiệp tu hành 
chẳng có nghiệp chướng.  

6). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát đắc được pháp môn 
phương tiện không gì có thể sánh bằng.  

7). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát hay thâm nhập tánh 
nhất thiết trí huệ.  

8). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát giác ngộ tất cả pháp.  
9). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát biết tất cả căn tánh.  
10). Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát có thể, bên trong 

trì tất cả pháp, bên ngoài nói tất cả pháp.  
Ðây là nói về phát khởi tâm bồ đề của Bồ Tát, sở tu 

mười pháp môn Thập Trụ. 
 

Thiện nam tử ! Ông hãy nương oai 
thần lực của Phật, mà diễn nói pháp này. 

 

Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, 
đồng thời nói: ‘’Thiện nam tử ! Hiện tại ông được chư Phật 
gia trì. Chư Phật dùng thân ý để khen ngợi ông, khiến cho 
ông đắc được lợi ích và thần lực. Ông hãy nương đại oai 
thần lực của chư Phật, mà diễn nói diệu pháp Thập Trụ, 
khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ đề tâm.’’  

 

Bấy giờ, chư Phật liền ban cho Bồ Tát 
Pháp Huệ, trí vô ngại, trí vô trước, trí vô 
đoạn, trí vô si, trí vô dị, trí vô thất, trí vô 
lượng, trí vô thắng, trí vô giải, trí vô đoạt. 
Tại sao vậy, vì sức tam muội này, pháp như 
vậy. 
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Lúc đó, mười phương chư Phật đồng thời ban cho 
Bồ Tát Pháp Huệ mười thứ trí huệ. Mười thứ trí huệ gì ? 
Ðó là: 

1). Trí vô ngại: Trí huệ chẳng có gì chướng ngại. Có 
từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, nhạo thuyết vô 
ngại bốn thứ trí vô ngại biện. Từ vô ngại biện, là ngôn từ 
nói ra vô lượng vô biên, biện tài vô ngại. Nghĩa vô ngại 
biện, là nghĩa lý nói ra vô lượng vô biên, biện tài vô ngại. 
Pháp vô ngại biện, là pháp nói ra vô lượng vô biên, biện tài 
vô ngại. Nhạo thuyết vô ngại biện, là thích nói pháp, tùy 
thời tùy lúc tuyên nói Phật pháp, khiến cho tất cả chúng 
sinh nghe pháp tu hành, do tu mà chứng. 

2). Trí vô trước: Trí huệ chẳng chỗ chấp trước. Tuy 
có trí huệ vô ngại, nhưng không thể mắt nhìn tất cả đều 
không, coi ai chẳng ra gì. Bằng không tức là chấp trước, thì 
chẳng được giải thoát. Phải có trí huệ vô trước, thì mới đắc 
được tự tại. 

3). Trí vô đoạn: Trí huệ chẳng có sự gián đoạn. Trí 
huệ có lúc có, thì đột nhiên thông minh. Có lúc đoạn thì lại 
ngu si. Tóm lại, trí huệ không thể thường thường hiện tiền, 
tức là trí đoạn. Trí vô đoạn tức là trí huệ tương tục không 
đoạn, đều hiện tiền. 

4). Trí vô si: Trí huệ chẳng có sự ngu si. Có trí huệ 
thì thông minh, không trí huệ thì ngu si. Thường tu học 
Phật thì trí huệ sẽ hiện tiền. Do đó: ‘’Vào sâu tạng kinh, trí 
huệ như biển.’’ Lúc này chẳng còn ngu si, chẳng còn vô 
minh, chẳng còn đen tối, luôn luôn hiện ra trí huệ quang 
minh. 
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5). Trí vô dị: Trí huệ chẳng có biến đổi. Trí huệ thủy 
chung vẫn là một, chẳng thể biến thành hai dạng không 
giống nhau. 

6). Vô thất trí: Trí huệ chẳng có sai mất. Ðạo lý nói 
ra đều là chánh quyết chẳng có sai lầm. 

7). Vô lượng trí: Trí huệ chẳng có hạn lượng. Trí huệ 
này, lấy chẳng hết được, dùng cũng chẳng cạn. Nguồn suối 
của trí huệ, tuôn trào chảy ra, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. 

8). Vô thắng trí: Trí huệ chẳng có gì thắng được. Trí 
huệ thù thắng này, chẳng có gì thắng qua được trí huệ này. 
Trí huệ này có năm thứ đức.  

a. Ðức thứ nhất, thâm sâu như sấm: Thứ trí huệ này, 
giống như tiếng sấm lúc trời tạnh, khiến cho chúng sinh mê 
hoặc tỉnh ngộ.  

b. Ðức thứ hai, thanh triệt viễn văn: Thứ trí huệ này, 
chẳng những thanh triệt mà còn ở nơi rất xa cũng nghe 
được.  

c. Ðức thứ ba, âm thanh thương nhã: Âm thanh này, 
khiến cho người thương xót và lại hòa nhã. Giống như 
tiếng chim Ca Lăng Tần Già (chim tiếng hay), rất là êm tai; 
ai nghe cũng đều hoan hỷ.  

d. Ðức thứ tư, hay khiến cho chúng sinh, sinh tâm 
kính ái: Khiến cho chúng sinh nghe được âm thanh này, thì 
thâm nhập vào trong tâm, mà sinh ra tư tưởng cung kính ái 
mộ.  

e. Ðức thứ năm, ai nghe được đều hoan hỷ không 
nhàm: Phàm là chúng sinh nghe được âm thanh thù thắng 
này, thì luôn luôn hoan hỷ mà chẳng nhàm chán. Ðầy đủ 
năm đức này, cho nên là vô thắng. 
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9). Vô giải trí: Trí huệ chẳng có sự giải đãi. Phàm là 
lười biếng chẳng tu hành, tức là giải đãi. Nếu đắc được trí 
huệ vô giải, thì bất cứ lúc nào cũng đều tinh tấn. 

10). Vô đoạt trí: Trí huệ không thể đoạt lấy. Trí huệ 
này, dù gặp cảnh giới gì, cũng chẳng bị cảnh giới đoạt mất 
trí huệ. 

Tại sao phải nói mười thứ trí huệ này ? Vì dùng 
mười thứ trí huệ này, gia bị cho Bồ Tát Pháp Huệ, khiến 
cho Ngài nhập vào tam muội Bồ Tát vô lượng phương tiện, 
đợi khi xuất định, thì liền vì tất cả chúng sinh mà nói pháp. 
Quy tắc nói pháp phải như vậy. 

 

Bấy giờ, chư Phật đều duỗi tay phải 
ra, xoa đảnh Bồ Tát Pháp Huệ. Bồ Tát 
Pháp Huệ bèn từ định mà dậy, bảo các Bồ 
Tát rằng: Phật tử ! Trụ xứ của Bồ Tát rộng 
lớn đồng với pháp giới hư không. 

Phật tử ! Bồ Tát trụ nơi nhà ba đời 
chư Phật. 

 

Lúc đó, Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi 
Phật, mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra, để xoa đảnh đầu Bồ 
Tát Pháp Huệ. Lúc này có người khởi vọng tưởng: ‘’Bồ Tát 
Pháp Huệ chỉ có một đảnh đầu, vậy nhiều vị Phật như thế, 
đồng thời duỗi tay phải ra để xoa đảnh, là xoa như thế 
nào‘’? Ðây tức là đạo lý một nhiều vô ngại. Chư Phật đồng 
thời xoa đảnh, chẳng có trước sau, đây là đạo lý không 
động mà đến, vô vi mà thành. Tức cũng là cảnh giới nhiều 
chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều. Một nhiều vô ngại, 
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cùng nhau lợi ích. Tác dụng của sự xoa đảnh là trừ khử ngu 
si, tăng trưởng trí huệ, tức cũng là khử nghiệp chướng tăng 
căn lành. Ðây là trực tiếp lợi ích Bồ Tát Pháp Huệ, cũng là 
gián tiếp lợi ích tất cả chúng sinh. Vì Bồ Tát Pháp Huệ đắc 
được trí huệ, lại vì tất cả chúng sinh mà nói pháp, khiến 
cho chúng sinh lìa khổ được vui. 

Bồ Tát Pháp Huệ ở trong định, được chư Phật xoa 
đảnh, liền từ tam muội mà xuất định, nói với các Bồ Tát 
đến từ mười phương rằng: ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát 
phát tâm bồ đề, chỗ trụ của các Ngài rộng lớn vô biên, đối 
với pháp giới hư không.’’ Pháp thân của Bồ Tát cũng tận 
hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: ‘’Các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát là trụ ở trong nhà của mười phương ba 
đời tất cả chư Phật.’’ Vì Phật là đấng Pháp Vương, Bồ Tát 
là con của đấng Pháp Vương, gọi là Pháp Vương tử. Bồ 
Tát phải thiệu long Phật vị, kế thừa địa vị Chánh Đẳng 
Chánh Giác, cho nên nói Bồ Tát trụ nhà ba đời chư Phật.  

 

Nay tôi sẽ nói chỗ trụ của Bồ Tát. Các 
Phật tử ! Chỗ Bồ Tát trụ có mười thứ. Chư 
Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đã nói nay 
nói và sẽ nói. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, trụ ở địa vị, tôi (Bồ Tát Pháp 
Huệ) hiện tại sẽ nói ra: ‘’Các vị đệ tử của Phật ! Ðịa vị của 
Bồ Tát trụ, có mười thứ trụ. Chư Phật quá khứ đã nói đạo 
lý Thập Trụ của Bồ Tát. Chư Phật hiện tại phải nói đạo lý 
Thập Trụ của Bồ Tát. Chư Phật vị lai cũng sẽ nói Thập Trụ 
của Bồ Tát.’’ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  128 
 

 

Những gì là mười ? Đó là: Ban đầu 
phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sinh 
quý trụ, cụ túc phương tiện trụ, chánh tâm 
trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp 
vương tử trụ, quán đảnh trụ. Đó là tên 
Thập Trụ của Bồ Tát, quá khứ hiện tại vị 
lai chư Phật đều nói. 

 

Gì là Thập Trụ ? Ðó là: 
1). Ban đầu phát tâm trụ: Tức là căn lành của Bồ Tát 

đã gieo trồng trong quá khứ, đã tu đạo Bồ Tát, đã hành lục 
độ vạn hạnh, căn lành chín mùi, phát tâm đại bồ đề, trụ ở 
bậc này, cho nên gọi là ban đầu phát tâm. 

2). Trị địa trụ: Tức là Bồ Tát trong quá khứ đã tu trị 
tham sân si ở trong tâm. Vô minh, phiền não, chấp trước, 
tập khí v.v... từng chút, từng chút, dần dần trừ sạch mà trụ 
ở bậc này, cho nên gọi là trị địa trụ. Phiền não của Bồ Tát 
có bớt mà chẳng tăng, còn phiền não của chúng ta phàm 
phu, thì có tăng mà chẳng giảm. Bớt một phần phiền não, 
thì tăng thêm hai phần phiền não, cho nên càng ngày càng 
nhiều, có tới tám vạn bốn ngàn phiền não, đây là chẳng có 
trị địa. 

3). Tu hành trụ: Tức là Bồ Tát siêng tu đủ thứ pháp 
môn, đối với tất cả tri kiến đều thấu suốt. Do đó:  

 

‘’Siêng tu giới định huệ 
Tức diệt tham sân si’’. 

 

Cho nên gọi là tu hành trụ. 
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4). Sinh quý trụ: Bồ Tát vì tu hành, có đủ thứ căn 
lành, cho nên sinh vào nhà Phật tôn quý, tất cả đều tương 
đồng với Phật, cho nên gọi là sinh quý trụ. 

5). Cụ túc phương tiện trụ: Tức nhiên Bồ Tát sinh 
vào nhà Phật, nên đầy đủ tất cả phương tiện pháp môn để 
giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là cụ túc phương tiện trụ. 

6). Chánh tâm trụ: Lúc này Bồ Tát trụ vào tam muội 
chánh tâm, đạo tâm tương đồng với Phật, cho nên gọi là 
chánh tâm trụ. 

7). Bất thối trụ: Tức là niệm bất thối, hành bất thối, 
vị bất thối. Niệm bất thối là chẳng thối tâm bồ đề, hành bất 
thối là tinh tấn tu hành, vị bất thối là chẳng thối lùi về hàng 
nhị thừa. Bồ Tát có ba thứ bất thối này, mà dũng mãnh 
hướng về trước, cho nên gọi là bất thối trụ. 

8). Ðồng chân trụ: Tức là thể đồng tử chân thật, tức 
cũng là chẳng có kết hôn. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp giữ gìn 
bản lai diện mục (đồng thể), cho nên gọi là đồng chân trụ. 

9). Pháp vương tử trụ: Bồ Tát là con của đấng Pháp 
Vương, có quyền lợi kế thừa Phật vị, cho nên gọi là pháp 
vương tử trụ. 

10). Quán đảnh trụ: Pháp Vương tử khi sắp thành 
Phật, thì phải tiếp thọ mười phương chư Phật dùng pháp 
thủy (nước pháp) để quán đảnh, khiến cho đầy đủ từ bi hỷ 
xả bốn tâm vô lượng, cho nên gọi là quán đảnh trụ. 

Ðó là nghĩa lý Thập Trụ, kinh văn ở phía dưới sẽ 
giải thích tỉ mỉ hơn. Ở trong mỗi trụ, Bồ Tát đối với chúng 
sinh phải phát mười thứ tâm, khuyến khích chúng sinh học 
tập mười thứ pháp môn. Hiện tại chỉ là nói sơ lược. 

Ðây là Thập Trụ vị của Bồ Tát. Trong quá khứ, vị 
lai, hiện tại chư Phật đều nói pháp môn này, dạy cho hết 
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thảy những người đến nghe pháp, khiến cho hết thảy mọi 
người đều phát tâm bồ đề, tương lai sẽ đắc được mười thứ 
Thập Trụ này. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát phát tâm 
trụ ? Bồ Tát này thấy Phật Thế Tôn, dung 
nhan sinh đẹp, sắc tướng viên mãn, người 
đều ưa thấy, rất khó gặp được, có oai nghi 
lớn, hoặc thấy thần túc, hoặc nghe thọ ký, 
hoặc nghe răn dạy, hoặc thấy chúng sinh 
thọ các sự quá khổ, hoặc nghe Như Lai 
rộng nói Phật pháp, mà phát tâm bồ đề, 
cầu nhất thiết trí. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ ? Tức là 
phải phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo, hành Bồ Tát đạo, 
cho nên gọi là ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát ban đầu phát 
tâm trụ, thấy được Phật Thế Tôn, có mười thứ duyên. 

1). Dung nhan xinh đẹp: Dung nhan của Phật rất 
trang nghiêm xinh đẹp, do đó: ‘’Ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp.’’ 

2). Sắc tướng viên mãn: Sắc tướng của Phật rất trang 
nghiêm viên mãn, do đó có câu:  

 

‘’Phật diện do như tịnh mãn nguyệt 
Diệc như thiên nhật phóng quang minh.’’ 

 

Nghĩa là:  
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‘’Mặt Phật sáng tựa như trăng rằm 
Cũng như ngàn mặt trời chiếu sáng.’’ 

 

3). Người đều ưa thấy: Vì tướng của Phật viên mãn, 
cho nên ai ai cũng đều muốn thấy Phật. 

4). Rất khó gặp được: Phật phải trải qua trăm ngàn 
vạn kiếp, mới xuất hiện ra đời, để lợi ích chúng sinh, cho 
nên chẳng dễ gì gặp được Phật. 

5). Có oai lực lớn: Phật có mười lực vô úy, hàng 
phục được thiên ma, chế các ngoại đạo. 

6). Hoặc thấy thần túc: Thần thông biến hóa của Phật 
không thể nghĩ bàn, hoặc thấy được thần túc thông của 
Phật. 

7). Hoặc nghe thọ ký: Hoặc nghe được Phật thọ ký 
cho. 

8). Hoặc nghe răn dạy: Hoặc nghe được Phật răn 
dạy, biết ác nên đoạn trừ, thiện thì tiến tu. 

9). Hoặc thấy chúng sinh thọ các sự quá khổ: Hoặc 
thấy chúng sinh thọ khổ thì sinh tâm đại bi, thế chúng sinh 
thọ khổ. 

10). Hoặc nghe Như Lai nói Phật pháp rộng lớn, có 
cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

Ở trên là nói về mười thứ duyên, Bồ Tát nghe thấy 
rồi mà phát tâm bồ đề, cầu nhất thiết trí huệ của Phật, mà 
trụ ở địa vị ban đầu phát tâm trụ. 

 

Bồ Tát này duyên mười thứ pháp khó 
được mà phát tâm. Những gì là mười ? Đó 
là: Trí xứ phi xứ. Trí thiện ác nghiệp báo. 
Trí các căn thắng liệt. Trí đủ thứ giải khác 
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biệt. Trí đủ thứ giới khác biệt. Trí nhất 
thiết chí xứ đạo. Trí các thiền giải thoát 
tam muội. Trí túc mạng vô ngại. Trí thiên 
nhãn vô ngại. Trí ba đời lậu đều sạch. Đó 
là mười. 

 

Bồ Tát ban đầu phát tâm, thì y chiếu mười thứ pháp 
đắc được mà phát tâm. Mười pháp này ở tại phần Bồ Tát 
mà nói là mười trí. Tại phần của Phật mà nói là mười lực. 
Vì định lực của Bồ Tát vẫn chưa kiên cố, chỉ có thể nói là 
mười trí, chứ không thể nói là lực. Ðịnh lực của Phật đến 
nơi rốt ráo, cho nên trí biến thành lực. Gì là mười thứ pháp 
khó được ? Tức là: 

1). Trí xứ phi xứ: Xứ là hợp lý, phi xứ là chẳng hợp 
lý. Hợp lý thì đắc được sự giác ngộ, chẳng hợp lý tức là mê 
hoặc. Còn có thể nói xứ là nơi thoát khỏi ba cõi, phi xứ là ở 
trong sáu nẻo luân hồi. Trí là trí huệ, đây chẳng phải lý 
luận phân biệt mà minh bạch đây là xứ phi xứ. 

2). Trí thiện ác nghiệp báo: Phàm là lợi ích đối với 
người gọi là làm thiện, còn tổn hại người gọi là làm ác, do 
đó:  

 

‘’Ðừng cho rằng thiện nhỏ mà không làm 
Đừng cho rằng ác nhỏ mà làm.’’ 

 

Tuy thiện nhỏ không thể không làm; tuy ác nhỏ, 
không thể đi làm. Do đó:  

 

‘’Núi Thái do tích tụ từng hạt bụi mà thành 
Biển cả do từng giọt nước mà thành.’’ 
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Làm thiện phải làm từng chút từng chút, tập ít thành 
nhiều. Ác cũng do từng chút từng chút mà thành nhiều. 
Cho nên nói dù ác có nhỏ bé cũng đừng làm. Do đó có câu: 
‘’Thiện có thiện báo, ác có ác báo; thiện ác chung hữu báo, 
bất báo, thời thần mạc đáo.’’ Tại sao người tu hành phải 
giữ giới ? Tức là ngừa ác phòng điều quấy. Ngừa ác tức là 
không làm các điều ác, phòng điều quấy. Ngừa ác tức là 
không lám các điều ác, phòng điều quấy tức là làm các việc 
lành. Có trí huệ này thì không thể điên đảo thị phi, thiện ác 
bất phân. 

3). Trí các căn thắng liệt: Bồ Tát chẳng những biết 
các căn thắng liệt của chúng sinh, mà cũng biết các căn 
thắng liệt của mình. Bồ Tát có trí huệ này. Trí huệ thì 
chẳng có phân biệt, tâm thức mới có phân biệt. Các căn 
phân biệt này, chẳng phải do tâm phân biệt mà minh bạch, 
mà là do trí huệ chiếu thấu. 

4). Trí đủ thứ giải khác biệt: Bồ Tát đối với tất cả 
các pháp đều thấu hiểu, nhận thức được đạo lý thật tướng 
của các pháp. Bồ Tát có trí huệ này. 

5). Trí đủ thứ giới khác biệt: Bất cứ là cõi chúng sinh 
nào, Bồ Tát đều nhận thức được rõ ràng, tuy có đủ thứ 
cảnh giới khác nhau, nhưng đều biết hết. Bồ Tát có trí huệ 
này. 

6). Trí nhất thiết chí xứ đạo: Tức là trí huệ nhất thiết 
cứu kính. Biết hạnh môn năm giới mười thiện, lại biết pháp 
môn bốn đế mười hai nhân duyên và sáu độ vạn hạnh. 

7). Trí các thiền giải thoát tam muội: Các thiền là 
bốn thiền tám định, giải thoát có tám giải thoát. Tam muội 
là định, có chín thứ lớp định, đó là bốn thiền, bốn không và 
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diệt tận định. Diệt tận định là diệt tận thức thứ bảy, đây là 
định của bậc Thánh nhân tu. Bồ Tát có trí huệ này. 

8). Trí túc mạng vô ngại: Túc mạng là nhân duyên 
quả báo kiếp trước. Bồ Tát biết quả báo của chúng sinh tu 
hành đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Trí huệ chẳng có 
chướng ngại này, Bồ Tát đã đầy đủ. 

9). Trí Thiên nhãn vô ngại: Bồ Tát ban đầu phát tâm 
trụ đã đắc được thiên nhãn thông, quán sát được căn tánh 
của chư Thiên và thiện ác của chúng sinh nhân gian, chẳng 
có chướng ngại. Bồ Tát có trí huệ này. 

10). Trí ba đời lậu đều sạch: Ba đời tức là đời quá 
khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Tuy người ở đời này nhưng 
có quan hệ với ba đời. Có quan hệ gì ? Tức là quan hệ 
nghiệp báo. Lậu tức là tập khí mao bệnh, lậu của ba đời 
chảy vào trong ba cõi. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi 
vô sắc. Tại sao lại có lậu ? Vì có dục niệm, có vô minh. 
Nếu chẳng còn dục niệm và vô minh thì gọi là vô lậu. Bồ 
Tát đã trừ sạch hết lậu ba đời, cho nên có trí huệ này. 

Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, duyên mười thứ pháp 
khó được này, mà phát tâm bồ đề, trụ ở địa vị ban đầu phát 
tâm trụ. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: 
Siêng cúng dường Phật. Ưa thích trụ nơi 
sinh tử. Chủ trì dẫn dắt thế gian, khiến cho 
tiêu trừ nghiệp ác. Dùng diệu pháp thù 
thắng, để thường hành giáo hóa. Khen ngợi 
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pháp vô thượng. Học công đức của Phật. 
sinh ở trước chư Phật, luôn được Phật 
nhiếp thọ. Phương tiện diễn nói, tịch diệt 
tam muội. Khen ngợi xa lìa sinh tử luân 
hồi. Vì chúng sinh khổ mà làm chỗ nương 
tựa. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, nên khuyên nói chúng 
sinh để học tập mười thứ pháp môn này, song mình cũng 
phải học tập mười thứ pháp môn này. Gì là mười pháp ? 
Ðó là: 

1). Siêng cúng dường Phật: Giáo hóa chúng sinh 
rộng tu cúng dường tất cả chư Phật. Có người khởi vọng 
tưởng: ‘’Phật có nhiều vô lượng, làm sao tôi có thể ở trước 
mỗi vị Phật để cúng dường ? Dù là một đời cũng không thể 
mãn nguyện cúng dường chư Phật. Vậy, làm thế nào mới 
mãn nguyện‘’? Phải dùng pháp giới làm tâm, dùng pháp 
giới làm thể. Do đó:  

 

‘’Lễ lạy một vị Phật, 
Tức là lễ lạy vô lượng Phật. 

Cúng dường một vị Phật, 
Tức là cúng dường vô lượng Phật.’’ 

 

Chỉ cần thành tâm quán tưởng: ‘’Con đang cúng 
dường một vị Phật, tức là cúng dường vô lượng Phật.’’ 
Hoặc là cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc cúng 
dường Phật A Di Ðà, hoặc các vị Phật khác. Dù cúng 
dường một, tức là cúng dường tất cả; cúng dường tất cả, 
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tức là cúng dường một. Lại phải quán tưởng thân mình là 
tận hư không khắp pháp giới, đều ở trước chư Phật rộng tu 
cúng dường, đây là siêng cúng dường Phật. 

2). Ưa thích trụ nơi sinh tử: Bồ Tát là cam tâm tình 
nguyện trụ nơi sinh tử, do đó: ‘’Thừa nguyện tái lai.’’ 
Nghĩa là: ‘’Thừa nguyện trở lại.’’ Tuy trụ nơi sinh tử, mà 
chẳng chấp trước tướng sinh tử. chẳng giống như hàng nhị 
thừa, nhất định phải chấm dứt sinh tử. Do đó:  

 

‘’Quán ba cõi như ngục tù, 
Xem chúng sinh hư oan gia.’’ 

 

Bồ Tát là phổ độ chúng sinh thường trụ sinh tử. Tôi 
thường nói với các vị: "Phàm là thấy được mặt tôi, nghe 
được tên tôi, hoặc quy y với tôi, hoặc tín chúng nghe tôi 
giảng kinh", tôi từng phát nguyện: "Họ phải thành Phật 
trước tôi; nếu còn một người chưa thành Phật thì tôi cũng 
không thành Phật". Ðợi họ thành Phật hết rồi, thì tôi mới 
thành Phật. Dù một đời, trăm đời, tôi cũng phải đợi. Thậm 
chí một kiếp hoặc trăm kiếp, cũng phải đợi chờ. Như vậy, 
tức tại tướng sinh tử, tức tại sinh tử mà chấm dứt sinh tử. 
Do đó: ‘’Sinh tử tức Niết Bàn,’’ đều như nhau. 

3). Chủ trì dẫn dắt thế gian, khiến cho tiêu trừ nghiệp 
ác: Làm chủ nương tựa của chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh 
thế gian, khiến cho họ tiêu trừ tất cả nghiệp ác, cải tà về 
chánh, bỏ mê về với giác ngộ. 

4). Dùng diệu pháp thù thắng để thường hành giáo 
hóa: Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, dùng diệu pháp thù thắng 
để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh 
không làm các điều ác mà làm các điều lành. 
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5). Khen ngợi pháp vô thượng: Ca ngợi pháp vi diệu 
thâm sâu vô thượng. 

6). Học công đức của Phật: Phải học tập công đức 
của chư Phật. 

7). Sinh ở trước chư Phật, luôn được nhiếp thọ: Phải 
sinh vào thời đại Phật còn ở đời, luôn luôn được chư Phật 
nhiếp thọ giáo hóa. 

8). Phương tiện diễn nói, tịnh tĩnh tam muội: Dùng 
pháp môn quyền xảo phương tiện, để diễn nói tất cả giáo 
lý, tu định vắng lặng. 

9). Khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi: Bồ Tát tuy 
mình ưa trụ nơi sinh tử, nhưng khen ngợi xa lìa sinh tử luân 
hồi. 

10). Vì khổ chúng sinh mà làm chỗ nương tựa: Vì 
hết thảy chúng sinh thọ khổ mà làm chỗ nương tựa cho họ. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho Bồ Tát ở 
trong Phật pháp, tâm thêm rộng lớn. 
những pháp được nghe, liền tự thấu hiểu, 
chẳng do người khác dạy. 

 

Nguyên nhân gì phải khuyến học mười thứ pháp 
môn này ? Vì muốn khiến cho Bồ Tát, ban đầu phát tâm trụ 
ở trong Phật pháp, tâm Bồ Tát càng ngày càng tăng thêm 
rộng lớn. Bất cứ ở trong pháp hội của vị Phật nào, nghe 
pháp của Phật nói, thì tự mình hốt nhiên quán thông, khai 
ngộ thấu hiểu tất cả thật tướng của các pháp, nghe một biết 
mười, phát tâm đại bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

Trong Đại Tạng Kinh, có bộ Kinh Pháp Diệt Tận. 
Bộ kinh này nói về tình hình mạt pháp như thế nào. Nội 
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dung nói, đến lúc thời đại mạt pháp thì Kinh Lăng Nghiêm 
sẽ mất đi trước nhất, kế tiếp là Kinh Phật Lực Tam Muội. 
Hai bộ kinh này là đại biểu cho sự biểu hiện của thời đại 
chánh pháp. 

Tại sao Kinh Lăng nghiêm lại diệt trước nhất ? Vì 
Kinh Lang Nghiêm nói về mao bệnh của con người quá rõ 
ràng. Người có tà tri tà kiến, thì không thể tồn tại. Vì nếu 
kinh Lăng Nghiêm tồn tại, thì ai ai cũng đều có chánh tri 
chánh kiến, không thể không giữ giới luật. Nếu chẳng còn 
kinh Lăng Nghiêm tồn tại, thì có thể tùy tiện, muốn làm gì 
thì làm. Còn các kinh khác thì chẳng nói rõ ràng như kinh 
Lăng Nghiêm. 

Ðại sư Ngẫu Ích nói: ‘’Có người nói kinh Lăng 
Nghiêm là giả, tôi nhận rằng là Phật nói. Nếu chẳng phải 
Phật nói, thì sao kinh văn có ngành thớ không rối, thuận tự 
có thứ lớp ? Nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân ra 
trước, nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm là giả, thì tôi 
cũng không tin‘’! Chúng ta muốn hộ trì chánh pháp, thì 
phải tin sâu kinh Lăng Nghiêm, không thể có tơ hào hoài 
nghi. Cho nên kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại 
chánh pháp. Tóm lại, còn kinh Lăng Nghiêm tức là thời đại 
chánh pháp; không còn kinh Lăng nghiêm, tức là thời đại 
mạt pháp. 

Phàm là người xuất gia, hoặc người tại gia, ở chùa 
Kim Sơn, thì đối với Kinh Lăng Nghiêm không thể có sự 
hoài nghi. Ðừng tin lời của một số người vô tri vô thức, 
chẳng có chánh tri chánh kiến, nói bậy kinh Lăng Nghiêm 
là ngụy tạo. Không thể tin những lời nói bậy bạ ! Song, 
người có đặc tánh, nói với họ chánh pháp, thì họ chẳng dễ 
gì tin, còn nói với họ bất chánh, thì họ tin rất dễ dàng. Ví 
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như học những việc chẳng tốt, thì không thầy mà tự thông, 
còn dạy họ việc tốt, thì họ cũng chẳng tin. Tánh kỳ quái 
của con người là như thế. Cho nên người chánh tri chánh 
kiến thì ít, còn người tà tri tà kiến thì nhiều. Phật từng nói 
rằng: ‘’Chúng sinh dễ độ, người khó độ’’. Tuy con người là 
một loài trong chúng sinh, nhưng con người là thứ linh 
trong vạn vật, vì quá linh, cho nên khó độ. Do đó: ‘’Thà độ 
chúng sinh không độ người.’’ Tâm con người quá phức 
tạp, vọng tưởng quá nhiều, nên chẳng dễ gì độ được. Cổ 
đức có nói:  

 

‘’Cửa Phật tuy rộng 
Chẳng độ người vô duyên’’. 

 

Tức là đạo lý này. 
 

Phật tử ! Thế nào là trị địa trụ ? Bồ 
Tát này đối với các chúng sinh phát mười 
thứ tâm. Những gì là mười ? Đó là: Tâm 
lợi ích. Tâm đại bi. Tâm an lạc. Tâm an 
trụ. Tâm thương xót. Tâm nhiếp thọ. Tâm 
thủ hộ. Tâm đồng như mình. Tâm sư. Tâm 
đạo sư. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là làm Bồ Tát trị địa trụ ? Bồ Tát này 
dùng mười thứ tâm, để tu trị tâm địa của mình, y pháp tu 
trì, cho nên gọi là trị địa trụ. Bồ Tát trị địa trụ, phải phát 
mười thứ tâm để giáo hóa tất cả chúng sinh. Gì là mười thứ 
tâm ? Ðó là : 
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1). Tâm lợi ích: Phải lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng 
phải lợi ích cho mình.  

2). Tâm đại bi: Ðối với tất cả chúng sinh đều có tâm 
đại bi. Bi hay cứu khổ, hay diệt trừ thống khổ của chúng 
sinh.  

3). Tâm an lạc: Lúc chúng sinh chẳng an lạc, thì Bồ 
Tát phát tâm đại bi, khiến cho họ an lạc, mà chẳng có lo âu.  

4). Tâm an trụ: Khiến cho chúng sinh an trụ nơi bồ 
đề giác đạo.  

5). Tâm thương xót: Bồ Tát có tâm thương xót 
chúng sinh, thấy chúng sinh điên đảo, ngu si, vô tri, thật 
đáng thương xót mà sinh tâm cứu hộ.  

6). Tâm nhiếp thọ: Bồ Tát thường sinh tâm nhiếp thọ 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh trừ khử đi tập khí mao 
bệnh không tốt, dần dần cải ác hướng thiện. 

7). Tâm thủ hộ: Bồ Tát có tâm thủ hộ chánh pháp, 
khiến cho chánh pháp trụ lâu dài không diệt.  

8). Tâm đồng như mình: Bồ Tát có tâm từ bi, thấy 
chúng sinh chịu đói chịu lạnh, thì giống như mình chịu đói 
chịu lạnh.  

9). Tâm sư: Bồ Tát có tâm giáo hóa chúng sinh, làm 
thiện tri thức.  

10). Tâm đạo sư: Tức là tâm Phật. Tâm của Bồ Tát 
từ bi giống như tâm Phật, phổ độ chúng sinh.  

Ðó là mười thứ tâm của Bồ Tát phải phát. 
 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: 
Tụng tập đa văn. Rảnh rang tịch tĩnh. Gần 
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gũi thiện tri thức. Nói lời hòa nhã. Nói phải 
biết thời. Tâm không khiếp sợ. Thấu rõ các 
nghĩa. Như pháp tu hành. Xa lìa ngu mê. 
An trụ chẳng động. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát trị địa trụ, nên khuyến hóa chúng sinh học 
mười thứ pháp môn, tụ mình cũng phải học tập mười pháp. 
Gì là mười pháp ? Ðó là: 

1). Tụng tập đa văn: Phải đọc tụng kinh điển đại 
thừa, học tập kinh điển đại thừa, đa văn kinh điển đại thừa. 
Bồ Tát chẳng những tự mình như thế, mà cũng phải 
khuyến hóa chúng sinh làm như vậy. 

2). Rảnh rang tịch tĩnh: Trụ nơi vắng lặng để tu 
hành. 

3). Gần gũi thiện tri thức: Phải luôn luôn gần gũi 
thiện tri thức, phải xa lìa ác tri thức. 

4). Nói lời hòa nhã: Bồ Tát nói lời rất hòa nhã, khiến 
cho người nghe sinh tâm hoan hỷ. 

5). Nói phải biết thời: Bồ Tát nói thì biết thời, đến 
lúc nói mới nói, chẳng tùy tiện nói bậy. 

6). Tâm chẳng khiếp sợ: Trong tâm của Bồ Tát 
chẳng có khiếp sợ, cũng khuyên chúng sinh khác trong tâm 
chẳng khiếp sợ.  

7). Thấu rõ các nghĩa: Bồ Tát đối với tất cả kinh điển 
và tất cả nghĩa lý, đều minh bạch thấu hiểu nghĩa chân thật 
của nó.  

8). Như pháp tu hành: Chiếu theo Phật pháp mà tu 
hành, chẳng tu khổ hạnh vô ích. 
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9). Xa lìa ngu mê: Bồ Tát hay xa lìa tất cả ngu si mê 
hoặc, tức cũng là phá tan vô minh, cũng giáo hóa chúng 
sinh xa lìa ngu mê. 

10). An trụ chẳng động: Thường thường tu định, 
quán trí chiếu lý, quyết định cứu kính, cho nên an trụ chẳng 
động. 

 

Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát 
đối với các chúng sinh tăng trưởng đại bi. 
Nếu có nghe pháp, thì tự thấu hiểu, chẳng 
do họ dạy. 

 

Tại sao phải khuyên tu mười pháp này ? Là muốn 
khiến cho Bồ Tát trị địa trụ, đối với tất cả chúng sinh tăng 
trưởng tâm đại bi. Nếu có nghe được tất cả Phật pháp, thì 
tự mình khai ngộ thấu hiểu, không cần thiện tri thức chỉ 
dạy. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát tu hành 
trụ? Bồ Tát này dùng mười thứ hạnh để 
quán sát tất cả các pháp. Những gì là 
mười? Đó là: Quán tất cả pháp vô thường. 
Tất cả pháp khổ. Tất cả pháp không. Tất 
cả pháp vô ngã. Tất cả pháp vô tác. Tất cả 
pháp vô vị. Tất cả pháp chẳng như danh. 
Tất cả pháp không xứ sở. Tất cả pháp lìa 
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phân biệt. Tất cả pháp không kiên thật. Đó 
là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào là Bồ Tát tu hành trụ ? Bồ Tát này trụ, y 
chiếu theo pháp của Phật nói mà tu hành. Biết pháp hữu vi 
là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên gọi là tu hành 
trụ. Bồ Tát tu hành trụ, dùng mười thứ phương pháp tu 
hành, để quán sát tất cả các pháp thật tướng. Pháp môn tu 
hành của Bồ Tát là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. 

1). Phải thường tu hành bố thí, bố thí cho người, 
đừng dạy người bố thí cho mình. 

2). Phải thường tu hành trì giới, tức là ngừa ác phòng 
quấy. Không làm các điều ác, siêng làm các điều lành. 

3). Phải thường tu hành nhẫn nhục, nhẫn đói khát, 
nhẫn nóng lạnh, nhẫn mưa gió, tất cả phải nhẫn chịu, 
không bị cảnh giới làm lay chuyển. 

4). Phải thường tu hành tinh tấn, thân tinh tấn, tâm 
tinh tấn, ngày đêm thường tinh tấn. Thân tinh tấn tức là 
tham gia khóa lễ sáng, tối, nhận chân ngồi thiền. Tâm tinh 
tấn, tức là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. 

5). Phải thường tu hành thiền định. Tại sao phải tu 
tập thiền định ? Vì do định mà sinh ra trí huệ. Do đó: 
‘’Ngồi lâu có thiền.’’ Phải trải qua thời gian lâu dài để ngồi 
thiền, mới có sự thành tựu. 

6). Phải thường tu hành Bát Nhã, nỗ lực nghiên cứu 
kinh điển, mới minh bạch Phật pháp. Do đó: ‘’Vào sâu tạng 
kinh, trí huệ như biển.’’ Mục đích tu hành là đối trị phiền 
não, khống chế vọng tưởng. Tất cả việc chẳng như ý đều 
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nhẫn thọ được hết, do đó ‘’Nghịch đến thuận thọ.’’ Tài bồi 
quả bồ đề của mình, thì sẽ đạt đến được bờ bên kia. Người 
tu hành chỉ sợ giải đãi lười biếng, nếu giải đãi chẳng tinh 
tấn, thì làm cho quả bồ đề khô héo, mất đi cơ hội thành 
đạo. 

Gì là mười thứ pháp môn tu hành ? Ðó là: 
1). Quán tất cả pháp vô thường: Gì là vô thường ? 

Tức là niệm trước sinh, niệm sau diệt; niệm sau sinh, niệm 
sau nữa diệt, niệm niệm đều vô thường, niệm niệm sinh 
diệt. 

Thuở xưa, khi Phật Thích Ca tu đạo Bồ Tát, thì vì 
nửa bài kệ mà xả thân mạng, do đó: ‘’Vì pháp quên mình.’’ 
Một ngày nọ, Phật Thích Ca (trong một đời hành đạo Bồ 
Tát) ngồi tĩnh tọa ở dưới gốc cây, thì tai nghe có người nói: 
‘’Các hành vô thường, là pháp sinh diệt,’’ mở mắt xem thì 
thấy quỷ La Sát (dùng người làm thức ăn) đứng ở trước. 
Trong tâm Bồ Tát nghĩ, bài kệ đều là bốn câu, bèn nói với 
quỷ La Sát: ‘’Xin ngươi hãy nói ra hai câu còn lại có được 
chăng‘’?  

- Quỷ La sát nói: ‘’Ông muốn nghe pháp, mà tôi thì 
đói, đã ba ngày chưa ăn người, chẳng còn sức lực để nói ra 
hai câu kia. Nếu ông có thể dâng thân thể của ông, cúng 
cho tôi, thì tôi mới nói ra.’’  

- Bồ Tát nghe, liền đáp rằng: ‘’Ðiều kiện này tôi sẵn 
sàng, xin ngươi hãy nói đi.’’  

- Quỷ La sát nói: ‘’Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là 
vui.’’ Nói xong rồi thì quỷ La sát chẳng khách sáo muốn ăn 
Bồ Tát.  
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- Bồ Tát yêu cầu nói: ‘’Xin ông hãy đợi chốc lát, để 
tôi khắc bài kệ này lên cây, để cho người sau này, có thể y 
pháp tu hành.’’  

- Quỷ La sát nói: ‘’Ðược‘’!  
Do đó, bèn khắc bài kệ lên cây. Lại nghĩ: ‘’Chữ khắc 

lên cây thì bị mưa gió sẽ mai một đi, tốt hơn là khắc lên đá 
được lâu dài hơn, lợi ích được nhiều người hơn. Lại nói với 
quỷ La sát theo ý của mình.  

- Quỷ La sát nói: ‘’Ông hãy mau khắc lên, tôi đói 
chịu hết nổi rồi.’’  

Bồ Tát cấp tốc khắc lên đá bài kệ mười sáu chữ 
rằng:  

 

‘’Các hành vô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là vui.’’ 

 

- Tâm nguyện đã hoàn thành, bèn nói với quỷ La sát: 
‘’Xin ông hãy đến ăn tôi đi.’’ Nói xong tâm vắng lặng 
chẳng nghĩ gì, nhắm mắt đợi quỷ La Sát đến ăn, trải qua 
khoảng năm phút, chẳng nghe tiếng của quỷ La sát, mở mắt 
ra nhìn thì quỷ La sát đã vọt lên hư không, hiện ra thân trời 
Ðế Thích mà nói rằng: ‘’Lành thay ! Lành thay ! Ngài là 
người rất tinh tấn tu hành, vì nửa bài kệ mà chịu xả tánh 
mạng.’’ Nói xong đằng không mà đi. Nguyên lai là người 
trời đến khảo nghiệm, xem thử công phu tu hành của Phật 
Thích Ca như thế nào ? 

Phàm là pháp sinh diệt đều là vô thường. Pháp 
không sinh diệt cũng là vô thường. Tất cả pháp thế gian 
đều là vô thường. Căn bản chẳng có thường, cũng chẳng có 
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cái không thường. Nói theo pháp chân chánh, thì lý thể thật 
tướng chẳng có cái thường, cũng chẳng có cái không 
thường. 

Tu hành có mười hạnh môn quán tưởng: Một là vô 
thường. Hai là khổ. Ba là vô ngã. Bốn là ăn bất tịnh. Năm 
là tất cả thế gian. Sáu là chết. Bảy là bất tịnh (quán xương 
trắng). Tám là đoạn. Chín là lìa. Mười là nghĩ tận. Quán tất 
cả pháp vô thường, tức là quán tưởng một trong mười pháp 
quán tưởng. 

2). Tất cả pháp khổ: Khổ có vô lượng vô biên. Nói 
tóm lại thì có ba thứ khổ và tám thứ khổ. Ba thứ khổ là : 
Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tám thứ khổ là: Sinh khổ, 
bệnh khổ, già khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa khổ, ghét 
gặp nhau khổ, năm ấm thiêu đốt khổ. Tuy có vô lượng khổ, 
song chúng sinh ở thế giới Ta Bà mê mất tự tánh chẳng 
nhận thức khổ, cho nên nhiễm khổ làm vui. 

3). Tất cả pháp không: Các pháp do duyên sinh, các 
pháp do duyên diệt, chẳng có tự tánh. Phàm là pháp từ 
nhân duyên sinh ra, thì đều là không, cho nên nói tất cả 
pháp không. 

4). Tất cả pháp vô ngã: Phàm là chấp trước cái ta, 
chẳng buông bỏ cái ta: Ðây là ta, kia là của ta. Nếu biết 
được đạo lý tất cả pháp không, thì tất cả pháp chẳng có 
ngã, cũng chẳng có ngã sở, cho nên đừng chấp trước có cái 
ngã. 

5). Tất cả pháp vô tác: Tức nhiên tất cả pháp vô ngã, 
thì tất cả pháp cũng chẳng có ai tạo tác. 

6). Tất cả pháp vô vị: Vì tất cả pháp vô tác, cho nên 
tất cả pháp chẳng có vị đạo đáng ưa thích.  
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7). Tất cả pháp chẳng như danh: Tất cả pháp cũng 
chẳng có danh tự chân thật. 

8). Tất cả pháp không xứ sở: Vì tất cả pháp vô ngã, 
cho nên tất cả pháp cũng chẳng có xứ sở. 

9). Tất cả pháp lìa phân biệt: Tất cả pháp nên lìa 
khỏi tâm phân biệt. Nếu không có tâm phân biệt, thì lý thể 
thật tướng của tất cả pháp sẽ hiện tiền. 

10). Tất cả pháp chẳng kiên thật: Tất cả pháp đều là 
hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, chẳng có chân thật kiên 
cố bất hoại. Ðây là mười thứ hạnh môn mà Bồ Tát tu hành 
trụ phải quán. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: 
Quán sát chúng sinh giới. Pháp giới. Thế 
giới. Quán sát địa giới. Thủy giới. Hỏa giới. 
Phong giới. Quán sát dục giới. Sắc giới. Vô 
sắc giới. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát tu hành trụ, nên khuyến hóa chúng sinh học 
mười thứ pháp môn, tự mình cũng phải học mười thứ pháp 
môn. Gì là mười thứ pháp môn ? Ðó là: 

1). Chúng sinh giới: Chúng sinh giới tức là Bồ Tát, 
Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục chín pháp giới. Dùng trí huệ quán chiếu để 
quán sát vô lượng vô biên chúng sinh giới. Phải minh bạch 
nhân duyên của chúng sinh giới, mới độ được chúng sinh. 
Do đó: ‘’Tận nhân tánh, tận kỷ tánh, tận vật tánh.’’ Phải 
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biết giới hạn của nhân tánh, giới hạn ngã tánh, giới hạn vật 
tánh, cho nên nói chúng sinh giới là vô lượng vô biên. 

2). Pháp giới: Tức là chân tâm của con người, lớn 
mà chẳng ngoài, nhỏ mà chẳng trong. Tận hư không biến 
pháp giới, vô tận vô biên. 

3). Thế giới: Thế giới này, thế giới kia, vô lượng thế 
giới. Quán sát kỹ thì đều là vô lượng. Song, phải minh 
bạch tất cả thế giới không lìa tất cả tâm, do đó: ‘’Mười 
pháp giới không lìa một tâm niệm.’’ Vậy những chúng sinh 
giới, pháp giới, thế giới, từ đâu mà tạo thành ? Là từ tâm 
của chúng sinh mà ra. Do đó có câu:  

 

‘’Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo.’’ 

 

Chẳng những phải quán sát chúng sinh giới, thế giới, 
pháp giới, mà còn quán sát nhân duyên của địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, bốn đại. 

4). Ðịa giới: Ðất có đoạn tiệt (cắt đứt) sắc vọng 
tưởng đại chủng, sinh ra địa giới trong ngoài. Trong tức là 
thân thể, ngoài tức là núi sông. 

5). Thủy giới: Nước có thấm nhuần vọng tưởng đại 
chủng, bèn sinh ra trong ngoài thủy giới. Trong là nước của 
thân thể, ngoài là nước của đại địa. 

6). Hỏa giới: Lửa có kham năng vọng tưởng đại 
chủng, nó hay kham khiến cho tất cả vật thành nhiệt, mà 
sinh ra hỏa giới trong ngoài. Trong là lửa của thân thể, 
ngoài là lửa của hư không. 
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7). Phong giới: Gió có sự thổi động vọng tưởng đại 
chủng, mà sinh ra phong giới trong ngoài. Trong là khí bên 
trong thân thể, ngoài là khí của hư không. Ðất nước gió lửa 
bốn đại hòa hợp mà thành thân thể, tan ra thì trở về chỗ của 
nó. Tánh cứng thì trở về đất, tánh ướt thì trở về nước, tánh 
nóng thì trở về lửa, tánh động thì trở về gió. 

8). Dục giới: Quán sát chúng sinh dục giới, có nhân 
duyên vô lượng. Chúng sinh dục giới có dục niệm, vật 
chất, tâm thức. 

9). Sắc giới: Quán sát chúng sinh sắc giới, có vô 
lượng nhân duyên. Sắc giới tuy có sắc tướng, nhưng hình 
chất chẳng chân thật. Song, mắt thịt của phàm phu chúng ta 
nhìn chẳng thấy, nếu chứng được thiên nhãn thông, thì mới 
thấy được hành động và cảnh giới của người trời sắc giới. 

10). Vô sắc giới: Người trời ở cõi này cho đến hình 
sắc cũng chẳng có, chỉ có thức. Bồ Tát tu hành trụ nên 
khuyên chúng sinh học mười pháp quán sát này. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho Bồ Tát 
trí huệ thấu rõ. Nếu có nghe pháp, thì liền 
tự khai ngộ hiểu biết, chẳng do người khác 
dạy. 

 

Tại sao phải khuyên tu tập mười pháp này ? Vì muốn 
khiến cho Bồ Tát tu hành trụ, trí huệ sáng suốt, bất cứ ở 
trong đạo tràng của vị Phật nào, nếu có nghe pháp, thì tự 
mình khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần Phật phải chỉ dạy, vì 
Bồ Tát có trí huệ nghe một biết mười. 
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Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát sinh quý 
trụ. Bồ Tát này sinh từ trong Thánh giáo, 
thành tựu mười pháp. Những gì là mười ? 
Đó là: Vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ở chỗ 
các đức Phật sinh tâm tin thanh tịnh sâu 
xa. Khéo quán sát pháp. Biết rõ chúng 
sinh, cõi nước, thế giới, nghiệp hành, quả 
báo, sinh tử, Niết Bàn. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Gì gọi là Bồ Tát sinh quý trụ ? Bồ Tát này trụ, sinh ở 
nơi phú quý, trụ ở vị phú quý, cho nên gọi là sinh quý trụ. 
Bồ Tát sinh quý trụ là sinh ra từ trong Thánh giáo pháp của 
Phật nói. Bồ Tát trụ này thành tựu mười thứ pháp. Gì là 
mười pháp ? Ðó là:  

1). Vĩnh viễn chẳng thối chuyển: Bồ Tát tu hành, chỉ 
tinh tấn hướng về trước, tuyệt đối chẳng thối lùi. Siêng tu 
lục độ vạn hạnh, đắc được trụ bất thối, niệm bất thối. Ðịa 
vị tại sinh quý trụ, chẳng lùi về nhị thừa. Ðời đời kiếp kiếp 
hành Bồ Tát đạo, trong niệm niệm phát tâm bồ đề, chẳng bị 
tham sân si làm lay chuyển. Vì có ba ý chí bất thối, cho nên 
vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 

2). Ở chỗ các đức Phật, sinh tâm tin thanh tịnh sâu 
xa: Bồ Tát thường ở trong đạo tràng của chư Phật, lễ kính 
chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường, thường 
học theo Phật. Tu pháp môn này, thì sinh ra tâm tin thanh 
tịnh sâu xa. Ðối với Phật pháp chẳng có tơ hào hoài nghi, 
nên đắc được tương ưng. 
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3). Khéo quán sát pháp: Khéo quán sát về pháp giới, 
minh bạch tánh pháp giới chẳng ra khỏi tâm mình. 

4). Biết rõ chúng sinh: Bồ Tát biết rõ căn tánh của tất 
cả chúng sinh. 

5). Cõi nước: Bồ Tát biết rõ hết thảy mười phương 
cõi nước, thành như thế nào, hoại như thế nào. 

6). Thế giới: Bồ Tát biết rõ quá trình thành, trụ, hoại, 
không, bốn kiếp của tất cả thế giới. 

7). Nghiệp hành: Bồ Tát biết rõ đủ thứ nghiệp hành 
của tất cả chúng sinh tạo ra, là nghiệp thiện hay là nghiệp 
ác. 

8). Quả báo: Chúng sinh thọ tất cả quả báo. 
9). Sinh tử: Chúng sinh sanh như thế nào ? Chết như 

thế nào ? Làm thế nào để liễu sinh tử ? Bồ Tát đều thấu rõ. 
Sinh tử có hai loại: Một là phần đoạn sinh tử và một là biến 
dịch sinh tử. Phần đoạn sinh tử, tức là mỗi người đều có 
một phần, có một đoạn. Biến dịch sinh tử là niệm niệm 
sinh, niệm niệm diệt, niệm niệm không ngừng. Hàng nhị 
thừa đã dứt được phần đoạn sinh tử, mà chưa dứt được biến 
dịch sinh tử. Bồ Tát đã dứt được biến dịch sinh tử, do đó 
‘’nhị tử vĩnh vong.’’ Ðã dứt được phần đoạn và biến dịch 
sinh tử. 

10). Niết Bàn: Tức là không sinh không diệt, một số 
người cho rằng viên tịch là Niết Bàn. Kỳ thật, Niềt Bàn có 
bốn cảnh giới thường, lạc, ngã, tịnh. Ðây là Bồ Tát sinh 
quý trụ phải thành tựu mười thứ pháp. 

Sinh tử của con người thì chiếu theo nghiệp của 
mình tạo mà quyết định. Tạo nghiệp lành thì đi lên, tạo 
nghiệp ác thì đọa đi xuống. Khi người chết thì thức thứ tám 
lìa khỏi thân thể cuối cùng. Ði từ trên thân thì chứng minh 
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sinh vào ba đường lành, đi từ dưới thân thì chứng minh 
sinh vào ba đường ác. Làm sao biết được ? Chỗ thức thứ 
tám ra khỏi thân thì có độ nóng. Ví như nóng cuối cùng ở 
lòng bàn chân, thì đây là hiện tượng sinh vào địa ngục. Nếu 
nóng ở trên đỉnh đầu, thì đây là hiện tượng sinh về cõi trời. 
Tóm lại, lúc còn sống làm việc lành, thì nhất định sinh về 
ba đường lành, lúc còn sống mà làm ác, thì nhất định sinh 
về ba đường ác. Ðây là luật nhân quả vĩnh viễn không bao 
giờ thay đổi. 

Sau khi người chết rồi, thì trong vòng bốn mươi chín 
ngày ở trong địa phủ, phải trải qua nhiều phen thẩm phán. 
Thẩm phán rồi, nghiệp thiện nặng thì sinh về đường lành; 
nghiệp ác nặng, thì sinh về đường ác, đây là tình hình đại 
khái về sinh tử của con người. Do đó có câu:  

 

‘’Nếu ai muốn không chết 
Hãy làm người sống như đã chết.’’ 

 

Nghĩa là gì ? Nghĩa là muốn không chết, thì phải làm 
người sống như người đã chết, nghĩa là mắt chẳng nhìn sự 
vật, tai chẳng nghe âm thanh, miệng chẳng nói, tâm chẳng 
nghĩ, thì tựa như người sống như đã chết. Nếu đạt được 
cảnh giới này, thì chấm dứt sinh tử. Người sống như đã 
chết, chẳng dễ gì làm thành công. Do đó:  

 

‘’Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay.’’ 

 

Ðây là tiêu chuẩn của người sống như đã chết. 
 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: Biết 
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rõ tất cả Phật pháp quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Tu tập tất cả Phật pháp quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Viên mãn tất cả Phật pháp quá 
khứ, vị lai, hiện tại. Biết rõ tất cả chư Phật 
bình đẳng. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát sinh quý trụ nên khuyên chúng sinh học 
mười pháp, mình cũng phải học mười pháp; bằng không thì 
trở thành khẩu đầu thiền. Những gì là mười ? Ðó là: 

1). Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật 
nói trong quá khứ. 

2). Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật 
nói thuở vị lai. 

3). Phải thấu rõ biết tất cả Phật pháp của chư Phật 
nói trong hiện tại. Nhưng đối với Phật pháp chẳng những 
thấu rõ mà còn phải cung hành thật tiễn, biết một chút Phật 
pháp thì tu hành một chút. Biết hai chút thì tu hành hai 
chút. Tóm lại, biết bao nhiêu Phật pháp thì tu hành bấy 
nhiêu. Tập ít thành nhiều, tụ cát thành tháp, công đáo tự 
nhiên thành. Tu pháp môn lục độ, thì tu từng độ từng độ, trì 
từng hạnh từng hạnh. 

4). Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật quá 
khứ.  

5). Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật vị lai. 
6). Phải tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật hiện tại. 
7). Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật quá 

khứ. 
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8). Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật vị 
lai. 

9). Phải viên mãn tất cả Phật pháp của chư Phật hiện 
tại. Biết Phật pháp rồi thì phải tu hành Phật pháp. Tu hành 
mới chứng được viên mãn. 

10). Phải thấu rõ biết tất cả chư Phật là bình đẳng, tất 
cả Phật pháp cũng bình đẳng. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho tăng tấn 
trong ba đời tâm được bình đẳng. Nếu có 
nghe pháp, liền tự hiểu biết, chẳng do 
người khác dạy. 

 

Tại sao phải khuyên học mười pháp này ? Vì muốn 
khiến cho Bồ Tát sinh quý trụ tăng thêm tinh tấn, đối với 
ba đời tâm đều được bình đẳng. Nếu có nghe pháp thì lập 
tức tự khai ngộ thấu hiểu, chẳng cần thiện trí thức chỉ dạy. 
Do đó: ‘’Nghe một biết mười,’’ có trí huệ như thế. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát cụ túc 
phương tiện trụ ? Bồ Tát này tu căn lành, 
đều vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Lợi ích tất 
cả chúng sinh. An lạc tất cả chúng sinh. 
Thương xót tất cả chúng sinh. Độ thoát tất 
cả chúng sinh. Khiến cho tất cả chúng sinh 
lìa các tai nạn. Khiến cho tất cả chúng sinh 
thoát khỏi khổ sinh tử. Khiến cho tất cả 
chúng sinh phát sinh niềm tin thanh tịnh. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  155 
 

Khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều 
phục. Khiến cho tất cả chúng sinh đều 
chứng Niết Bàn. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ ? Bồ 
Tát này vào sâu pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành 
thành công, đầy đủ công đức, cho nên gọi là cụ túc (đầy 
đủ) phương tiện trụ. Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tu lục 
độ vạn hạnh, tu phước huệ, tu tất cả căn lành, đều vì chúng 
sinh mà tu. Các bạn nên chú ý ! Khi đọc đoạn kinh văn này 
thì nên hồi quang phản chiếu, kiểm thảo sự tu hành của 
mình, mình trồng các căn lành có phải vì chúng sinh chăng 
? Phải làm được mười pháp môn dưới đây: 

1). Phải cứu hộ tất cả chúng sinh: Phải phát tâm từ bi 
của Bồ Tát, phải hành đạo Bồ Tát cứu chúng sinh. Ðừng 
làm tự liễu hán, đừng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, tất cả 
đều vì cứu hộ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. 

2). Lợi ích tất cả chúng sinh: Bất cứ như thế nào, 
cũng phải lợi ích chúng sinh, đừng lợi ích chính mình. 
Phàm là việc có lợi ích cho chúng sinh, thì làm hết mình, 
làm đến tận thiện tận mỹ mới ngừng. 

3). An lạc tất cả chúng sinh: Chúng sinh có tai nạn, 
thì phải đi cứu hộ họ. Chúng sinh có khốn khổ, thì phải đi 
lợi ích cho họ. Chúng sinh có sầu lo, thì khiến cho họ được 
an lạc. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chỉ biết có chúng sinh mà 
chẳng biết có mình. Tinh thần hy sinh như thế thật là vĩ 
đại. Chúng ta người tu đạo, nên hướng về Bồ Tát mà học 
tập. Có tâm Bồ Tát tức là Bồ Tát, có tâm Phật tức là Phật. 
Do đó có câu:  
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‘’Chí nơi Thánh hiền, tức là Thánh hiền; 
Chí nơi hào kiệt, tức là hào kiệt.’’ 

 

Chí nơi trung thần hiếu tử, tức là trung thần hiếu tử; 
chí tại vĩ nhân triết sĩ, tức là vĩ nhân triết sĩ. Chí tại Bồ Tát, 
tức là Bồ Tát; chí tại thành Phật, thì sẽ thành Phật. Phật là 
người thành, Bồ Tát cũng là người thành. Vậy chúng ta 
cũng là người, tại sao không thể thành Phật, thành Bồ Tát ? 
Vì chẳng phát chí nguyện thành Phật thành Bồ Tát. Phát 
tâm như thế nào ? Thì phải cứu hộ, lợi ích, an lạc, thương 
xót, độ thoát, tất cả chúng sinh. 

4). Thương xót tất cả chúng sinh: Thấy chúng sinh 
chẳng có cơm ăn, chẳng có quần áo mặc, chẳng có chỗ ở, 
đang thọ tất cả sự khổ, thì giống như mình đang thọ khổ. 
Phải tận hết khả năng của mình, đi trợ giúp chúng sinh thọ 
khổ, hoặc dùng lời hay ý đẹp, đi an ủi chúng sinh thọ khổ, 
phải có tâm thương xót như thế. 

5). Ðộ thoát tất cả chúng sinh: Bất cứ chúng sinh có 
thống khổ gì, thì đều tìm cách độ thoát, khiến cho họ được 
giải thoát. 

6). Khiến cho tất cả chúng sinh lìa các tai nạn, ở 
trong sự chẳng có biện pháp, cũng phải nghĩ biện pháp. 
Khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất cả tai nạn. Ðây là tâm 
trạng của Bồ Tát. 

7). Khiến cho tất cả chúng sinh thoát khổ sinh tử: 
Tôn giả A Nan ở trong pháp hội Lăng Nghiêm có phát 
nguyện rằng: ‘’Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, 
thì tuyệt đối chẳng thủ chứng quả vị Nê Hoàn.’’ Ðại 
nguyện của Ngài A Nan, là khiến cho tất cả chúng sinh 
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thoát khỏi khổ sinh tử. Bồ Tát tu căn lành, tức là khiến cho 
chúng sinh chứng được Niết Bàn bờ bên kia. 

8). Khiến cho tất cả chúng sinh phát sinh niềm tin 
thanh tịnh: Khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát tâm tin 
thanh tịnh, chẳng có tơ hào hoài nghi. 

9). Khiến cho tất cả chúng sinh đều được điều phục: 
Khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có phiền não, chúng 
sinh cang cường đều hoàn toàn bị điều phục, biết cải tà quy 
chánh, bỏ mê về giác. 

10). Khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng Niết 
Bàn: Khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng được diệu lý 
của Niết Bàn, chân khoái lạc thường lạc ngã tịnh. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: Biết 
chúng sinh vô biên. Biết chúng sinh vô 
lượng. Biết chúng sinh vô số. Biết chúng 
sinh không nghĩ bàn. Biết chúng sinh vô 
lượng sắc. Biết chúng sinh không thể 
lường. Biết chúng sinh là không. Biết 
chúng sinh không ai làm ra. Biết chúng 
sinh không chỗ có. Biết chúng sinh không 
tự tánh. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, nên khuyên chúng 
sinh học tập mười thứ pháp môn. Song, mình cũng phải 
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học tập mười thứ pháp môn này. Gì là mười thứ pháp môn 
? Ðó là: 

1). Biết chúng sinh vô lượng: Bồ Tát phải biết mười 
hai loài chúng sinh, đều là vô biên. 

2). Biết chúng sinh vô lượng: Phải biết chúng sinh 
chẳng có số lượng, chẳng cách gì tính được có bao nhiêu ? 

3). Biết chúng sinh vô số: Phải biết chúng sinh chẳng 
có số mục nhất định. 

4). Biết chúng sinh không nghĩ bàn: Biết chúng sinh 
là không bờ mé, vô số lượng, chẳng có số mục, lại biết 
chúng sinh là diệu không thể tả. Tất cả chúng sinh điên đảo 
vọng tưởng là không thể nghĩ bàn, tu hành đạo quả cũng 
không thể nghĩ bàn. 

5). Biết chúng sinh vô lượng sắc: Lại biết chúng sinh 
có vô lượng sắc tướng, thân hình cũng khác nhau. 

6). Biết chúng sinh không thể lường: Lại biết chúng 
sinh là không thể dùng tâm để suy lường. 

7). Biết chúng sinh không: Lại biết chúng sinh có 
sinh, trụ, dị, diệt, bốn tướng, cuối cùng đều hoàn không. 

8). Biết chúng sinh không ai làm ra: Lại biết chúng 
sinh vốn là không, sao lại có người làm ra ? Cho nên chẳng 
có năng làm, cũng chẳng có sở làm, càng không thể nói tất 
cả chúng sinh là thượng đế tạo ra. Vậy thượng đế lại do ai 
tạo ra ? Vốn chẳng có ai tạo ra. 

9). Biết chúng sinh không chỗ có: Chúng sinh tự 
tánh vốn không, cho nên biết chúng sinh vốn chẳng chỗ có. 

10). Biết chúng sinh không tự tánh: Biết chúng sinh 
đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chúng sinh vốn 
chẳng có tự tánh. 
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Tại sao ? Vì muốn khiến cho tâm của 
Bồ Tát này càng tăng thêm thù thắng hơn, 
chẳng có nhiễm trước. Nếu có nghe pháp 
thì liền thấu hiểu, chẳng do người khác 
dạy. 

 

Tại sao phải khuyên học mười pháp này ? Vì muốn 
khiến cho Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tâm càng tăng 
thêm thù thắng hơn trước. Trí tuệ thù thắng, tu tưởng thù 
thắng, tất cả hết thảy đều thù thắng, chẳng có tư tưởng 
nhiễm ô, chẳng có dục vọng ái tình. Ai chẳng có tư tưởng 
nhiễm ô chấp trước này, thì người đó là Bồ Tát cụ túc 
phương tiện trụ. Song, dạy người chẳng có tâm nhiễm ô, 
đây chẳng phải là việc dễ dàng, chẳng có tâm nhiễm ô 
nhiều, thì vẫn có tâm nhiễm ô ít. Dù chẳng có tâm nhiễm ô 
ít, nhưng ở trong ruộng tám thức vẫn còn hạt giống nhiễm 
ô, cho nên nói không dễ gì làm cho nó hoàn toàn không có. 
Vậy làm thế nào mới không còn nhiễm trước ? Thì phải tu 
hành, giữ gìn giới luật, phát tâm bồ đề, hành đạo Bồ Tát. 
Bồ Tát này, bất cứ ở đạo tràng nào, nghe Phật nói pháp, 
liền tự khai ngộ thấu hiểu nghĩa chân thật, không cần người 
khác chỉ dạy. 

Trước kia ở Thái Lan có vị cao Tăng, là vị thiền sư 
tu pháp tiểu thừa. Vị thiền sư này ở trong thâm sơn, suốt 
năm chẳng xuống núi, ăn rễ, lá cây, uống nước suối, để duy 
trì mạng sống. Do đó đời sống ‘’Bữa ăn chẳng no, ở chẳng 
cầu an.’’  

Một ngày nọ, ở trong định có một cảnh giới đến, tai 
nghe có người nói với ông ta rằng: ‘’Ngày mai vợ cũ (vợ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  160 
 
trong kiếp trước) của ông sẽ đến tìm ông, gây phiền phức 
cho ông, xem thử ông làm như thế nào" ? Tôi thường nói:  

 

‘’Tất cả là khảo nghiệm 
Xem thử làm thế nào ? 

Trước mắt không nhận thức, 
Phải luyện lại từ đầu.’’ 

 

Vị thiền sư đó sẽ phải đối đầu với sự khảo nghiệm, 
xem thử định lực của ông ta đến trình độ nào ? Vào trưa 
ngày thứ hai, quả nhiên có một người đàn ông trung niên 
đến, khoảng hơn năm mươi tuổi, hình dáng nhã nhặn như 
một giáo sư. Dắt theo một cô thiếu nữ, khoảng hơn hai 
mươi tuổi. Hai người đó đến trước vị thiền sư chắp tay lại 
thăm hỏi. Vị giáo sư đó hỏi vị thiền sư tu hành như thế nào 
? Vị thiền sư đều trả lời. Vị giáo sư khen ngợi sự tu khổ 
hạnh của bậc tu hành, thật là đáng cung kính. 

- Lúc đó, con gái của ông ta hướng về vị thiền sư 
yêu cầu: ‘’Cha ! Con muốn cưới vị thiền sư này.’’  

- Ông ta rất kinh ngạc ! Bèn hỏi cô con gái: ‘’Tại sao 
vậy‘’?  

- Con gái của ông ta nói: ‘’Vì vị thiền sư quá khổ ! 
Chẳng có ai chăm sóc, đến lúc già thì càng khổ nữa, cho 
nên con quyết định kết hôn với vị thiền sư, lo cho thiền sư 
suốt đời.’’  

- Thiền sư nghe rồi rất kinh ngạc, bèn nói: ‘’Không 
thể được ! Tôi là người xuất gia, không thể kết hôn.’’  

- Cô gái đó nghe rất là thất vọng, bèn khóc lóc, 
muốn yêu cầu vị thiền sư trả lời sự kết hôn với cô ta.  

Thiền sư kiên quyết không đồng ý. Cô ta khổ sở 
buồn rầu, nhưng vị thiền sư chẳng động tâm. Ông giáo sư 
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nổi trận lôi đình, mang hết đồ đạc của vị thiền sư đi. Song, 
định lực của vị thiền sư, đã đạt đến trình độ không bị cảnh 
giới làm lay chuyển. Ngài vẫn như như chẳng động, ngồi 
yên tham thiền. Tâm chẳng não loạn, quyết định ‘’đả thất 
đói.’’ Lúc bắt đầu thì chẳng ăn chẳng uống, song hình bóng 
của cô thiếu nữ cứ hiện ra ở trước mặt ông ta, khóc lóc rơi 
lệ nhất định muốn cưới ông ta.  

Ngày thứ hai cũng hiện ra cảnh giới đó. Ngày thứ ba 
lúc ẩn lúc hiện. Ngày thứ tư thì hình bóng thiếu nữ chẳng 
hiện nữa, mới khôi phục lại sự thanh tịnh như trước, đó là 
định lực khắc phục cảnh giới. Vị thiền sư từ đó về sau, 
chuyên tâm tham thiền, chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng 
bị cảnh giới làm lay chuyển. 

Do đó có thể thấy, nghiệp báo của chúng sinh là 
không thể nghĩ bàn. Chúng ta người tu đạo, nhất định phải 
đoạn dục khử ái, dùng định lực để khắc chế ý niệm dâm 
dục, đừng sinh ra tư tưởng chẳng thanh tịnh. Phải học tập 
tác phong của vị thiền sư này, mỹ nữ trước mặt chẳng động 
tâm. Nếu định lực không đủ, thì giới luật chẳng kiên cố, sẽ 
chuyển theo cảnh giới, như thế thì dễ dàng mất đi đạo 
nghiệp, hối hận đã quá muộn màng. Do đó có câu:  

 

‘’Một khi xẩy chân ngàn năm hận 
Quay đầu lại trăm năm đã trôi qua.’’ 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát chánh tâm 
trụ ? Bồ Tát này nghe mười pháp mà tâm 
định chẳng động. Những gì là mười pháp ? 
Đó là: Nghe khen Phật hay phỉ báng Phật, 
ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. 
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Nghe khen pháp hay phỉ báng pháp, ở 
trong Phật pháp, tâm định chẳng động. 
Nghe khen Bồ Tát hay phỉ báng Bồ Tát, ở 
trong Phật pháp, tâm định chẳng động. 
Nghe khen hay phỉ báng pháp hành của Bồ 
Tát, ở trong Phật pháp, tâm định chẳng 
động. Nghe nói chúng sinh hữu lượng vô 
lượng, ở trong Phật pháp, tâm định chẳng 
động. Nghe nói chúng sinh hữu cấu vô cấu, 
ở trong Phật pháp, tâm định chẳng động. 
Nghe nói chúng sinh dễ độ khó độ, ở trong 
Phật pháp, tâm định chẳng động. Nghe nói 
pháp giới hữu lượng vô lượng, ở trong 
Phật pháp, tâm định chẳng động. Nghe nói 
pháp giới có thành có hoại, ở trong Phật 
pháp, tâm định chẳng động. Nghe nói pháp 
giới hoặc có hoặc không, ở trong Phật 
pháp, tâm định chẳng động. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát chánh tâm trụ ? Vì Bồ Tát này 
đối với Phật pháp nhận thức được rất rõ ràng, chẳng có mê 
hoặc. Dùng trí huệ chánh tâm để suy tư pháp này, cho nên 
gọi là chánh tâm trụ. Bồ Tát chánh tâm trụ có chánh định 
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chánh thọ, nghe được mười pháp này mà tâm định chẳng 
lay động, do đó:  

 

‘’Tám gió thổi không lay 
Ngồi vững trên hoa sen.’’ 

 

Những gì là mười pháp ? Ðó là: 
1). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe được có người khen 

ngợi chư Phật, hoặc phỉ báng chư Phật, ở trong Phật pháp, 
tâm định chẳng lay động. Tại sao ? Vì sự trụ của Bồ Tát 
này, trong tâm chẳng có phân biệt, khen hay phỉ báng, tất 
cả đều bình đẳng. Người có trí huệ, được người khen cũng 
chẳng mừng, bị người phỉ báng, cũng chẳng phiền não. Do 
đó:  

 

‘’Khen chê tâm chẳng động.’’ 
 

Nếu là người ngu si, được người khen hay thì vui 
mừng không thể tả, bị người nói xấu, thì nổi phiền não, 
buồn rầu vô hạn. Vui mừng thì cười, buồn rầu thì khóc. Ai 
thường thường tươi cười, thì giống như đi đến cõi trời; còn 
nếu luôn luôn u sầu, thì giống như đi xuống địa ngục. Cho 
nên người tu hành, đừng cảm tình dụng việc, cũng đừng ý 
khí dụng việc. Phải có lý trí thì mới khống chế được sự 
cảm tình. Do đó, ai phải thường cười, khi cười mới có lý 
trí, phân biệt thiện ác mới rõ ràng. Cười là bí quyết sống 
lâu, do đó có câu:  

 

‘’Từ xưa thần tiên chẳng phép gì khác 
Luôn sinh hoan hỷ chẳng sầu lo.’’ 

 

Ðây là danh ngôn rất chí lý. 
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2). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người khen ngợi 
các pháp, hoặc phỉ báng các pháp. Ðối với trong Phật pháp 
tâm định chẳng giao động. 

3). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người khen ngợi 
Bồ Tát (Tăng), hoặc phỉ báng Bồ Tát. Ðối với trong Phật 
pháp tâm định chẳng giao động. Tóm lại, nghe khen ngợi 
Tam Bảo, hoặc phỉ báng Tam Bảo, cũng đừng hoan hỷ, 
cũng đừng nổi giận. Ðây là chẳng bị cảnh giới làm lay 
chuyển, tức cũng là định lực kiên cố. 

5). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng 
sinh hữu lượng hoặc vô lượng. Ở trong Phật pháp tâm định 
chẳng giao động. 

6). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng 
sinh hữu cấu hoặc vô cấu, ở trong Phật pháp tâm định 
chẳng giao động. 

7). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp 
giới hữu lượng hoặc vô lượng. Ở trong Phật pháp tâm định 
chẳng giao động. 

8). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng 
sinh dễ độ hoặc khó độ. Ở trong Phật pháp tâm định chẳng 
giao động. 

9). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp 
giới có thành hoặc có hoại. Ở trong Phật pháp tâm định 
chẳng giao động. 

10). Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp 
giới hoặc có, hoặc không. Ở trong Phật pháp tâm định 
chẳng giao động. Ðây là mười pháp không bị cảnh giới làm 
lay chuyển. 

Có người khởi vọng tưởng: "Bồ Tát chánh tâm trụ, 
chẳng phải người gỗ, cũng chẳng phải người đá, tại sao tâm 
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chẳng động" ? Vì sự trụ của Bồ Tát này, đã chứng được 
chánh định chánh thọ, nên chẳng bị cảnh giới làm lay 
chuyển. Do đó:  

 

‘’Người chuyển được cảnh giới 
Cảnh giới không chuyển được người.’’ 

 

Bồ Tát chánh tâm trụ đã tu đến trình độ này. 
 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: Tất 
cả pháp không tướng. Tất cả pháp không 
thể. Tất cả pháp không thể tu. Tất cả pháp 
chẳng chỗ có. Tất cả pháp không chân thật. 
Tất cả pháp không. Tất cả pháp không 
tánh. Tất cả pháp như huyễn. tất cả pháp 
như mộng. Tất cả pháp không phân biệt. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát chánh tâm trụ, nên khuyên chúng sinh học 
mười pháp môn này. Nhưng mình cũng phải học, nếu 
không thì là khẩu đầu thiền. Dạy người tu hành mà mình 
chẳng tu hành, thì chẳng có ích gì. Phải lấy thân làm khuôn 
phép, cung hành thật tiễn, thật thà mà tu hành, thì mới có 
hiệu quả. Những gì là mười pháp ? Ðó là: 

1). Tất cả pháp vô tướng: Pháp vốn chẳng có tướng. 
Nếu có sự chấp trước thì pháp tướng tồn tại. Nếu chẳng 
chấp trước thì người cũng không, pháp cũng không, đây 
tức là không tướng. 
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2). Tất cả pháp không thể: Tất cả pháp tức là tướng 
lìa tướng, chẳng có thể tánh chân thật. Cho nên trong kinh 
Kim Cang có nói:  

 

‘’Pháp còn phải xả, hà huống phi pháp.’’ 
 

Nghĩa là chánh pháp cũng phải xả bỏ, hà huống là 
chẳng phải pháp, càng phải xả bỏ. Có sự chấp trước có bản 
thể, đó là sai lầm. 

3). Tất cả pháp không thể tu: Không chấp trước pháp 
gì có thể tu hành, pháp gì không thể tu hành. Tất cả pháp 
chẳng có cái có thể tu, hoặc cái không thể tu. Tu không tu 
là tại con người, chứ chẳng phải tại pháp. Pháp chẳng có 
cái tu, không tu. Có người nói: ‘’Tất cả pháp không thể tu, 
vậy chúng ta không cần tu hành.’’ Vì bổn thân của pháp, 
không cần tu, hay không tu, song chúng ta phải y theo pháp 
tu hành, thì mới trừ khử tập khí mao bệnh. 

4). Tất cả pháp chẳng chỗ có: Tất cả pháp vốn gì 
cũng chẳng có, đều là không. 

5). Tất cả pháp không chân thật: Pháp là phương 
pháp, pháp là quy tắc, cho nên tất cả pháp chẳng có thể 
chân thật. 

6). Tất cả pháp không: Chứng được tất cả pháp 
không, gì cũng chẳng có. Ðây tức là Lục Tổ Huệ Năng nói:  

 

‘’Vốn chẳng có một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm’’? 

 

Ðây là cảnh giới tất cả pháp không, đến được cảnh 
giới này, thì còn có gì để chấp trước ? Tham, sân, si, mạn, 
nghi, năm thứ phiền não cũng chẳng còn, chỉ có thường, 
lạc, ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn. 
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7). Tất cả pháp không tánh: Tại sao nói tất cả pháp 
không ? Vì tất cả pháp không có tự tánh. Có người nói 
pháp, có pháp mới có dụng. Người không thì pháp cũng vô 
dụng. Do đó: ‘’Người hoằng pháp chứ pháp không hoằng 
người.’’ 

8). Tất cả pháp như huyễn: Tất cả pháp như huyễn 
hóa, chẳng chân thật. 

9). Tất cả pháp như mộng: Tất cả pháp như giấc 
mộng, cũng chẳng chân thật. Do đó có câu:  

 

‘’Ðời người một giấc mộng 
Người chết mộng một giấc 
Trong mộng thân vinh quý 
Tỉnh mộng tại quê nghèo 
Sớm tối đều nằm mộng 

Không giác mộng hoàng lương 
Trong mộng nếu không tỉnh 
Uổng thay mộng một giấc.’’ 

 

10). Tất cả pháp không phân biệt: Hết thảy tất cả 
pháp, đều chẳng có phân biệt. Chúng ta nghe kinh, đừng 
dùng tâm phân biệt để nghe. Tại sao ? Vì tất cả pháp chẳng 
có phân biệt. 

Ðoạn kinh văn này là dạy chúng ta đừng chấp trước 
pháp, nếu có pháp chấp thì nặng giống như ngã chấp (chấp 
cái ta). Do đó có câu: 

 

‘’Thấy việc tỉnh việc xuất thế gian 
Thấy việc mê việc đọa trầm luân.’’ 

 

Ở giữa mê và ngộ, chấp trước thì chìm đắm trong 
sáu nẻo, không chấp trước thì ra khỏi ba cõi. Tức cũng là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  168 
 
‘’tức tướng lìa tướng,’’ ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng; ‘’tại 
trần xuất trần,’’ ở tại trần thế mà vượt khỏi trần thế. Do đó: 
‘’Thân tại trần mà tâm thoát trần,’’ trong tâm chẳng có 
vọng tưởng chấp trước. Ðây gọi là một bụi trần không 
nhiễm, vạn tư lự đều không. Cảnh giới này thật là tự tại 
biết bao ! 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho Bồ Tát 
tâm càng tăng thêm tinh tấn, được không 
thối chuyển vô sinh pháp nhẫn, nếu có 
nghe pháp thì liền thấu hiểu, không do 
người khác chỉ dạy. 

 

Tại sao phải phá pháp chấp ? Vì muốn khiến cho Bồ 
Tát chánh tâm trụ và chúng sinh được giáo hóa, càng tăng 
thêm tinh tấn, tức là chẳng có quái ngại. Người tu hành, 
phải khởi lên tâm niệm tu hành. Ðến lúc thành công, thì 
càng phải buông xả một niệm. Một niệm cũng chẳng còn, 
thì còn có gì để lo âu ? Còn có gì quái ngại ? Nếu chẳng có 
quái ngại, thì xa lìa điên đảo mộng tưởng. Tại sao có điên 
đảo mộng tưởng ? Vì có quái ngại. Nếu không có quái 
ngại, thì sẽ đắc được vị bất thối, đắc được tất cả chẳng thối 
chuyển. Bất thối chuyển gì ? Tức là bất thối chuyển vô 
minh pháp nhẫn. Gì gọi là vô minh pháp nhẫn ? Tức là 
‘’chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt.’’ 
Ðây tức là cảnh giới pháp không. Người cũng không, pháp 
cũng không, tự tánh rõ ràng ở trong đó. Lúc này rõ ràng 
sáng suốt, nhẫn nơi tâm. Cảnh giới này có chút thọ chẳng 
đặng, có chút nhẫn chẳng đặng, nhưng vẫn phải thọ nhẫn. 
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Ðừng cho rằng chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút 
pháp diệt, cảnh giới này là việc dễ dàng, là rất khó chứng 
được cảnh giới này. Nếu đến được cảnh giới này, thì chẳng 
sầu chẳng lo, xa lìa điên đảo mộng tưởng, cứu kính Niết 
Bàn. 

Lúc này, Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe tất cả pháp, liền 
lập tức khai ngộ thấu hiểu, do đó: ‘’Thô ngôn tế ngữ, giai 
quy đệ nhất nghĩa.’’ Nghĩa là: ‘’Lời thô lẽ tế, đều thuộc về 
đệ nhất nghĩa.’’ Ðến được cảnh giới này, có ai mắng bạn, 
hoặc có ai khen bạn, tâm cũng chẳng giao động. Nghĩa là 
cũng chẳng có hoan hỷ, cũng chẳng có nóng giận, cũng 
chẳng có bi ai, cũng chẳng có khoái lạc. Bốn thứ cảm tình 
này, lúc chẳng phát sinh, tức là trung đạo, tức cũng là định. 
Pháp nghe được khế hợp với chân lý, không cần người 
khác chỉ dạy. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát bất thối 
trụ ? Bồ Tát này nghe mười pháp, kiên cố 
bất thối. Những gì là mười ? Đó là: Nghe có 
Phật không có Phật, ở trong Phật pháp, 
tâm chẳng thối chuyển. Nghe có pháp 
không có pháp, ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát không 
có Bồ Tát, ở trong Phật pháp, tâm chẳng 
thối chuyển. Nghe có Bồ Tát hạnh không 
có Bồ Tát hạnh, ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát tu hành 
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thoát khỏi tu hành không thoát khỏi, ở 
trong Phật pháp, tâm chẳng thối chuyển. 
Nghe quá khứ có Phật quá khứ không có 
Phật, ở trong Phật pháp, tâm chẳng thối 
chuyển. Nghe vị lai có Phật vị lai không có 
Phật, ở trong Phật pháp, tâm chẳng thối 
chuyển. Nghe hiện tại có Phật hiện tại 
không có Phật, ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng thối chuyển. Nghe trí Phật hữu tận 
trí Phật vô tận, ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng thối chuyển. Nghe ba đời một tướng 
ba đời chẳng phải một tướng, ở trong Phật 
pháp, tâm chẳng thối chuyển. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát Bất thối trụ ? Tức là chẳng 
thối tâm bồ đề, trụ nơi tâm bồ đề. Gì gọi là tâm bồ đề ? 
Nghĩa là tâm giác ngộ; chẳng có vô minh, phiền não, ngu 
si. Giác ngộ tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ không, vô 
ngã, đây gọi là bất thối trụ. Bồ Tát bất thối trụ, tại sao phải 
nghe mười pháp này ? Vì muốn cho tâm bồ đề kiên cố, 
chẳng thối chuyển tâm bồ đề. Gì là mười pháp ? Ðó là: 

1). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói ba đời có 
Phật, hoặc ba đời chẳng có Phật. Ở trong Phật pháp, chẳng 
thối chuyển tâm bồ đề. 
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2). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Phật 
pháp, hoặc không có Phật pháp. Ở trong Phật pháp, chẳng 
thối chuyển tâm bồ đề. 

3). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Bồ Tát, 
hoặc chẳng có Bồ Tát. Ở trong Phật pháp, chẳng thối 
chuyển tâm bồ đề. 

4). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Bồ Tát 
hạnh, hoặc chẳng có Bồ Tát hạnh. Ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng thối chuyển. Người tiểu thừa chẳng thừa nhận có 
chư Phật, chỉ thừa nhận có Phật Thích Ca, cũng chẳng thừa 
nhận có Bồ Tát, chỉ thừa nhận có A la hán. Bồ Tát đại thừa 
là cước đạp thật địa hành Bồ Tát đạo, cứu độ chúng sinh. 
Bất cứ ai nói gì cũng đều như như chẳng động, chẳng bị 
cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị lời lẽ chi phối, có sự 
nhận thức rất thâm sâu đối với Phật pháp, cho nên thuận 
cảnh, hoặc nghịch cảnh đều tinh tấn, chẳng thối chuyển. 

5). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói Bồ Tát tu 
hành, được thoát khỏi ba cõi. Ở trong Phật pháp, tâm chẳng 
thối chuyển. 

6). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói quá khứ có 
Phật trụ thế, hoặc quá khứ chẳng có Phật trụ thế. Ở trong 
Phật pháp, tâm chẳng thối chuyển. 

7). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói vị lai có 
Phật trụ thế, hoặc vị lai chẳng có Phật trụ thế. Ở trong Phật 
pháp, tâm chẳng thối chuyển. 

8). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói hiện tại có 
Phật trụ thế, hoặc chẳng có Phật trụ thế. Ở trong Phật pháp, 
tâm chẳng thối chuyển. 
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9). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói trí huệ của 
Phật có lúc cùng tận, hoặc có lúc chẳng cùng tận. Ở trong 
Phật pháp, tâm chẳng thối chuyển. 

10). Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói ba đời là 
một tướng, hoặc nói ba đời chẳng phải một tướng. Ở trong 
Phật pháp, tâm chẳng thối chuyển. Phàm phu nghe được 
những lý luận này, chẳng biết thế nào là tốt ? Một niệm vô 
minh nổi lên thì chẳng minh bạch, bèn sinh tâm thối 
chuyển. Bồ Tát chẳng có một niệm vô minh, ở trong Phật 
pháp, tâm chẳng thối chuyển. Ðó là mười pháp. 

Giáo nghĩa của Phật giáo là tận hư không, khắp pháp 
giới, chẳng có hạt bụi nào chẳng phải là Phật giáo ở tại đó. 
Tất cả tôn giáo đều không chạy ra khỏi phạm vi của Phật 
giáo. Bất cứ Thiên chúa giáo, Ki tô giáo, Hồi giáo, Ðạo 
giáo, Do thái giáo, Ấn độ giáo, đều ở trong pháp giới, 
chẳng qua công việc làm khác nhau mà thôi. Mỗi tôn giáo 
làm việc của mình, đều là khuyên người hướng thiện, cải tà 
về chánh. Vì đạo lý này, cho nên người người đều có thể 
thành Phật. Phật đã từng nói:  

 

‘’Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh 
Đều có thể thành Phật.’’ 

 

Ðó là lời từ miệng Ðức Phật nói ra, tuyệt đối chẳng 
nói dối. Tông chỉ của tôi là chúng sinh tin Phật, cũng thành 
Phật. Hôm nay chẳng tin Phật, ngày mai sẽ tin Phật. Ðời 
này không tin, đời sau sẽ tin Phật. Kiếp này không tin Phật, 
kiếp sau sẽ tin Phật. Cuối cùng sẽ có một ngày tin Phật. 
Chỉ cần tin Phật thì sẽ có cơ hội thành Phật. Phật giáo dùng 
pháp giới làm thể, làm dụng, làm tông, làm giáo, gì cũng 
đều là pháp giới. Ví như có người ghét mặt trăng cứ đi theo 
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họ, đi đến đâu thì mặt trăng theo đến đó. Do đó anh ta chạy 
đến Ðông Thắng Thần Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở 
trên đầu anh ta. Anh ta lại chạy đến Nam Thiệm Bộ Châu, 
nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta, cho đến chạy 
đến Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu, nhìn xem 
thì mặt trăng vẫn ở trên đầu ông ta. Chạy đi khắp nơi đông 
tây nam bắc, cuối cùng cũng thấy mặt trăng chạy theo anh 
ta. Người có mắt thì nghĩ muốn mặt trăng đừng theo họ, 
nhưng chẳng có cách chi để không nhìn thấy mặt trăng. 

Phật giáo giống như mặt trăng, chẳng màng bạn chạy 
thế nào, cũng chạy không ra khỏi ngoài Phật giáo, đều bao 
quát ở trong trí huệ quang minh Phật giáo. Cho nên người 
hồ đồ thì làm việc hồ đồ, người sáng suốt thì làm việc sáng 
suốt. Vốn chẳng có cái hồ đồ, cái sáng suốt, vốn chẳng có 
việc, do đó:  

 

‘’Thiên hạ vốn không việc 
Người ngu tự rầu lo.’’ 

 

Hết thảy mọi người trên thế gian này, làm việc gì 
cũng đều là trả nợ. Khi trả hết nợ thì không cần làm nữa. 
Hết thảy tất cả tôn giáo, có thể nói đều là vì Phật giáo mà 
làm công việc. Giống như mỗi nước, hết thảy nhân dân đều 
vì chính phủ mà làm việc, cũng đồng lý ấy, nhưng có người 
chẳng minh bạch đạo lý này. 

Người hành đạo Bồ Tát thì muốn lợi ích người, 
chẳng muốn tổn hại người. Mình tự hỏi mình, tại sao muốn 
tổn người hại người ? Tất cả hết thảy phải nghĩ thế cho kẻ 
khác, phải có lợi ích đối với kẻ khác. Ðây tức là Bồ Tát 
phát tâm, Bồ Tát là hy sinh chính mình để thành tựu cho kẻ 
khác. Ðây là tư tưởng của Bồ Tát, cũng là hành vi của Bồ 
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Tát. Chúng ta mỗi người đều phải tự hỏi mình, tại sao ta 
đến thế giới này ? Có phải vì ăn cơm mặc quần áo chăng ? 
Ðến tìm sự hưởng thụ chăng ? Nếu nghĩ như thế thì làm 
người chẳng có giá trị gì, chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta 
đến thế giới này thì nên giúp đỡ cho thế giới này, khiến cho 
thế giới càng ngày càng tốt đẹp thêm. Ðừng ở trong thế 
giới tranh, tham ! Chỉ biết có mình mà chẳng biết có người 
khác, ngàn vạn đừng như thế. Nếu có tư tưởng này thì hãy 
mau sửa đổi, đừng nên suốt đời hồ đồ. Chúng ta làm người 
phải có công với đời, có đức với dân, có sự cống hiến đối 
với thiên hạ nước nhà, có lợi ích đối với hết thảy tất cả 
chúng sinh, làm người như vậy mới có ý nghĩa. 

Trước kia có lão tu hành, ăn cơm no chẳng có việc 
làm, nói chuyện tiếu với vị đệ tử. Một ngày nọ, ông thầy 
nói với vị đệ tử: ‘’Ai ai cũng đều hoan hỷ số một, việc gì 
cũng giỏi hơn người, muốn có danh vọng tốt, muốn có địa 
vị tốt. Hôm nay chúng ta hai người nói xem thử ai thua. 
Nếu ai nói không ra, tức là thua, bị phạt mua kẹo mời 
khách.’’ Vị đệ tử có biện tài vô ngại, đồng ý biện pháp đó 
của ông thầy.  

- Ông thầy nói: ‘’Tôi là con chó.’’  
- Vị đệ tử nói: ‘’Tôi là con dòi trong đống phân của 

con chó.’’  
- Ông thầy nói: ‘’Con ở trong đó làm gì‘’?  
- Ðệ tử nói: ‘’Con tắm rửa trong phân con chó.’’  
- Ông thầy hết lời để nói, thừa nhận là thua, bèn mời 

đệ tử ăn kẹo. Tuy đó là lời đùa giỡn, nhưng có triết lý. Ðây 
là nói đạo lý bất cấu bất tịnh (không dơ không sạch). Nếu 
trong tâm một khi sinh tâm phân biệt thì sẽ nôn ra. Do đó:  

 

‘’Tâm tịnh nhất thiết tịnh 
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Tâm uế nhất thiết uế.’’ 
 

 Nghĩa là: 
 

‘’Tâm sạch thì tất cả đều sạch, 
Tâm bẩn thì hết thảy đều dơ.’’ 

 

Chúng ta tu đến cảnh giới không sanh không diệt, 
không dơ không sạch, không tăng không giảm, thì sẽ có sự 
thành tựu. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp rộng lớn. Những gì là mười ? 
Đó là: Nói một tức nhiều. Nói nhiều tức 
một. Văn tùy nơi nghĩa. Nghĩa tùy nơi văn. 
Chẳng có tức có. Có tức chẳng có. Không 
tướng tức là tướng. Tướng tức là không 
tướng. Không tánh tức là tánh. Tánh tức là 
không tánh. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát bất thối trụ, nên khuyến hóa chúng sinh, tu 
học mười thứ pháp rộng lớn, nhưng mình cũng phải học 
mười pháp rộng lớn này. Gì là mười pháp rộng lớn ? Tức 
là:  

1). Nói một tức nhiều. 2). Nói nhiều tức một. Nói 
một pháp tức là tất cả pháp, nói tất cả pháp cũng là một 
pháp. Nói tất cả hạt bụi, cũng là do một hạt bụi mà thành 
tựu. Ðem tất cả hạt bụi phân ra thì vẫn là một hạt bụi. Một 
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hạt bụi tập tụ nhiều hạt bụi lại, đây là nhiều hạt bụi. Nói 
nhiều tức là một, do đó:  

 

‘’Một gốc tán làm vạn thù, 
Vạn thù lại trở về một gốc.’’ 

 

Một gốc ví như đại địa, vạn thù là tất cả hoa cỏ cây 
cối, ngũ cốc đủ loại, sum la vạn tượng do đại địa sinh 
trưởng thành tựu. Nhiều thứ như vậy, tương lai cũng vẫn 
trở về đại địa. 

Thân thể của chúng ta cũng có một cái một. Một tán 
làm vô lượng, vô lượng trở về một. Nếu làm số một thành 
số 0, thì những phiền phức gì cũng chẳng còn nữa. Do đó:  

 

‘’Vốn chẳng một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm.’’ 

 

Ngộ được lý không này, thì sẽ chứng được lý không, 
ở nơi lý không mà nhập định không, tất cả phiền não cũng 
chẳng còn. Tất cả hết thảy đều chẳng còn nữa. Ðây là đạo 
lý một nhiều không hai, một tức là nhiều, nhiều tức là một. 

3). Văn tùy nơi nghĩa. 4). Nghĩa tùy nơi văn. Kinh 
văn phải thuận với nghĩa lý để diễn nói, do kinh văn mà 
sinh ra nghĩa lý. Nghĩa lý lại phải tùy thuận kinh văn, phải 
văn nghĩa đều vô ngại. Ví như trong kinh văn nói: ‘’Trời 
Ðao Lợi năng Thiên chủ.’’ Nếu không dùng văn tùy nơi 
nghĩa để nói thì liền nói vua Diêm La trụ ở trời Ðao Lợi, ở 
đó quản lý quỷ. Ðây tức là giảng sai nghĩa. Nếu giảng trời 
Ðao Lợi năng làm chủ, ở đó thống lý một bốn thiên hạ, bốn 
thiên hạ tức là nghĩa, đây tức là văn tùy nơi nghĩa. Vậy, 
năng làm chủ thống lý bốn thiên hạ, đây là quy về để 
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giảng, vẫn là giảng năng Thiên chủ. Ðây tức là nghĩa tùy 
nơi văn. 

5). Chẳng có tức có. 6). Có tức chẳng có. Chẳng có 
tức có, tức là diệu hữu, có tức chẳng có, tức là chân không. 
Chân không chẳng ngại diệu hữu, cho nên chẳng có. Diệu 
hữu chẳng có, cho nên chẳng ngại chân không. Chân không 
diệu hữu, diệu hữu chân không, cùng nhau vô ngại. Do đó:  

 

‘’Sắc tức là không, không tức là sắc.’’ 
 

7). Không tướng tức là tướng. 8). Tướng tức là 
không tướng. ‘’Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp.’’ Lìa khỏi 
tất cả tướng, tức là tất cả pháp. Ở nơi tướng muốn lìa 
tướng, nhìn nó thành không, đây tức là đạo lý không tướng 
tức tướng, tức tướng không tướng. 

9). Không tánh tức là tánh. 10). Tánh tức là không 
tánh. Vì tánh tướng không hai, cho nên ở nơi tướng phải 
hiểu rõ tánh, ở nơi tánh cũng phải xem nó là không. Ở 
trong tướng tức là tánh, ở trong tánh tức là tướng, tánh 
tướng không hai, tánh tướng nhất như. Ðạo lý này là lý 
rộng lớn không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể 
minh bạch được. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho tăng 
thêm tinh tấn, nơi tất cả pháp khéo thoát 
khỏi. Nếu có nghe pháp thì tự thấu hiểu, 
không do người khác chỉ dạy. 

 

Tại sao vậy ? Vì muốn khuyên chúng sinh học mười 
pháp rộng lớn này, vì muốn khiến cho Bồ Tát bất thối trụ, 
từng bước càng tinh tấn hơn, đối với tất cả các pháp khéo 
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thoát khỏi được mà thấu hiểu. Nếu có nghe pháp thì tự 
mình thấu hiểu, không cần thiện trí thức chỉ dạy. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát đồng chân 
trụ. Bồ Tát này trụ mười thứ nghiệp. 
Những gì là mười ? Đó là: Thân hành 
không lỗi. Ngữ hành không lỗi. Ý hành 
không lỗi. Tùy ý thọ sinh. Biết chúng sinh 
đủ thứ dục. Biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu 
biết. Biết chúng sinh đủ thứ loài. Biết 
chúng sinh đủ thứ nghiệp. Biết thế giới 
thành hoại. Thần túc tự tại, sở hành vô 
ngại. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ ? Vì Bồ Tát này 
thân như đồng thể (đồng tử), tư tưởng thuần chân, chẳng có 
tập khí không tốt, cho nên gọi là đồng chân trụ. Bồ Tát 
đồng chân trụ, thường trụ nơi mười nghiệp mà không có lỗi 
lầm. Gì là mười nghiệp ? Ðó là:  

1). Thân hành không lỗi: Thân thể làm gì cũng chẳng 
có sai lầm hoặc có lỗi. 

2). Ngữ hành không lỗi: Nói lời nào ra cũng đều 
đúng đắn không có giả dối. Tuyệt đối chẳng nói dối, hai 
lưỡi, thêu dệt, chửi mắng. 

3). Ý hành không lỗi: Trong tâm nghĩ gì cũng đều 
thanh tịnh, nhân từ, sáng lạng, tuyệt đối chẳng có tư tưởng 
nhiễm ô, cũng chẳng có vọng tưởng lỗi lầm. 
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4). Tùy ý thọ sinh: Tùy theo ý nghĩ của mình mà đi 
thọ sinh. Ðời sau muốn làm gì thì làm cái đó, tức cũng là 
toại tâm như ý. 

5). Biết chúng sinh đủ thứ dục: Biết rõ ràng đủ thứ 
dục niệm của chúng sinh. 

6). Biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết: Biết tất cả 
chúng sinh hiểu biết về cái gì ? 

7). Biết chúng sinh đủ thứ giới: Biết mỗi chúng sinh 
giới làm gì. Con ong của loàn ong, là biết hút mật hoa về 
làm mật. Con kiến của loài kiến, là biết đi tìm thức ăn đem 
về hang. Trong mười hai loại chúng sinh, mỗi loại đều 
khác nhau, sinh hoạt cũng khác nhau. 

8). Biết chúng sinh đủ thứ nghiệp: Biết hết thảy 
chúng sinh tạo ra đủ thứ nghiệp. Chó tại sao lại làm chó ? 
Vì tạo nghiệp làm chó. Mèo tại sao phải làm mèo ? Vì tạo 
nghiệp mèo. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. 

9). Biết thế giới thành hoại: Biết thế giới thành như 
thế nào ? Hoại như thế nào ? Còn biết người sinh ra sao ? 
Quá trình chết như thế nào ? 

10). Thần túc tự tại, sở hành vô ngại: Có thần túc 
thông thì tùy ý đi lại, tự tại biến hóa vô cùng, toại tâm như 
ý, làm gì cũng chẳng có chướng ngại.  

Ðây là mười pháp của Bồ Tát đồng chân trụ. 
 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: Biết 
tất cả cõi Phật. Chấn động tất cả cõi Phật. 
Hộ trì tất cả cõi Phật. Quán sát tất cả cõi 
Phật. Đến tất cả cõi Phật. Du hành vô số 
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thế giới. Lãnh thọ vô số Phật pháp. Hiện 
biến hóa thân tự tại. Vang ra âm thanh 
rộng lớn đầy khắp. Trong một sát na, thừa 
sự cúng dường vô số các đức Phật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát đồng chân trụ, nên khuyến hóa chúng sinh 
học mười thứ pháp này. Gì là mười pháp ? Ðó là:  

1). Biết tất cả cõi Phật: Bồ Tát đồng chân trụ nên 
biết mười phương ba đời tất cả cõi nước của chư Phật. 

2). Chấn động tất cả cõi Phật: Biết tất cả cõi Phật rồi, 
còn phải chấn động cõi Phật nào đó, phải biết cõi Phật nào 
đó, phải biết cõi Phật đó, vị nào làm giáo chủ. 

3). Hộ trì tất cả cõi Phật: Cõi Phật cũng có thành, trụ, 
hoại, không, bốn giai đoạn, đến lúc nên đến hộ trì cõi nước 
của mỗi vị Phật. 

4). Quán sát tất cả cõi Phật: Tuy nhiên hộ trì tất cả 
cõi Phật, nhưng còn phải quán sát nhân duyên của tất cả 
cõi Phật, có nên đến hộ trì chăng ? 

5). Ðến tất cả cõi Phật: Nên hộ trì cõi Phật đó, thì 
liền đến cõi Phật đó. 

6). Du hành vô số thế giới: Bồ Tát đồng chân trụ, 
đều có thần thông tự tại, có thể du hành đến vô lượng vô số 
thế giới. 

7). Lãnh thọ vô số Phật pháp: Ðến vô số thế giới để 
làm gì ? Ðể lãnh thọ tất cả pháp của chư Phật nói. 

8). Hiện biến hóa thân tự tại: Hiện ra tự không hóa 
có, tự có hóa không; tự nhỏ hóa lớn, tự lớn hóa nhỏ; tự ít 
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hóa nhiều; tự nhiều hóa ít, toại tâm như ý, biến hóa vô 
cùng, đó là thân tự tại. 

9). Vang ra âm thanh rộng lớn đầy khắp: Thè tướng 
lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh rộng lớn, đầy khắp các cõi 
Phật, diễn nói Phật pháp. 

10). Trong một sát na, thừa sự cúng dường vô số các 
đức Phật: Ở trong một niệm, đi đến mười phương thế giới 
để thừa sự cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức 
Phật. Bồ Tát có thần lực diệu dụng như thế. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho tăng 
thêm tinh tấn, nơi tất cả pháp đắc được sự 
khéo léo. Nếu có nghe pháp thì liền thấu 
hiểu, chẳng do người khác chỉ dạy. 

 

Tại sao phải khuyên học mười pháp này ? Vì muốn 
khiến cho Bồ Tát đồng chân trụ, tăng thêm tinh tấn. Ðối 
với tám vạn bốn ngàn pháp môn Phật nói ra, mỗi một pháp 
môn, đều đắc được trí huệ phương tiện khéo léo. Bất cứ ở 
trong pháp hội của vị Phật nào nghe thuyết pháp, thì tự 
mình khoát nhiên thông đạt, khai ngộ thấu hiểu đạo lý thật 
tướng của các pháp, không cần Phật phải giải thích tỉ mỉ, 
đến giáo hóa. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát pháp 
vương tử trụ ? Bồ Tát này khéo biết mười 
pháp. Những gì là mười pháp ? Đó là: 
Khéo biết các chúng sinh thọ sanh. Khéo 
biết các phiền não hiện khởi. Khéo biết tập 
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khí liên tục. Khéo biết sở hành phương 
tiện. Khéo biết vô lượng pháp. Khéo hiểu 
biết các oai nghi. Khéo biết thế giới khác 
nhau. Khéo biết việc trước sau. Khéo biết 
diễn nói thế đế. Khéo biết diễn nói đệ nhất 
nghĩa đế. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát pháp vương tử trụ ? Vì Phật là 
Pháp Vương, Bồ Tát là Pháp Vương tử (con của đấng Pháp 
Vương). Có quyền kế thừa đấng Pháp Vương, cho nên gọi 
là Pháp Vương tử trụ. Bồ Tát pháp vương tử trụ, khéo biết 
mười thứ pháp môn. Những gì là mười ? Ðó là:  

1). Khéo biết các chúng sinh thọ sinh: Ngài khéo biết 
tất cả chúng sinh tạo nghiệp như thế nào ? Thọ sinh tử ra 
sao ? Mỗi loài chúng sinh đều có nhân duyên đặc biệt của 
họ, Ngài hoàn toàn thấu rõ. 

2). Khéo biết các phiền não hiện khởi: Ngài khéo 
biết tất cả chúng sinh tại sao hiện khởi lên phiền não. 

3). Khéo biết tập khí liên tục: Ngài khéo biết tập khí 
của tất cả chúng sinh, giống như sóng, liên tục không 
ngừng. Tập khí kiếp trước của chúng sinh, sinh ra tập khí 
đời này; tập khí đời này, sinh ra tập khí đời sau, đời đời 
kiếp kiếp, liên tục không ngừng. Bồ Tát làm thế nào mà 
biết được ? Vì Bồ Tát chứng được trí huệ túc mạng thông, 
cho nên biết tập khí của tất cả chúng sinh. 

4). Khéo biết sở hành phương tiện: Ngài khéo biết sở 
hành phương tiện: Ngài khéo biết pháp môn phương tiện 
nên hành. Nghĩa là nên dùng thân gì độ được, thì hiện ra 
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thân đó để vì họ nói pháp. Nên dùng pháp gì độ được, thì 
dùng phương tiện pháp môn đó, để vì họ nói pháp. 

5). Khéo biết vô lượng pháp: Bồ Tát là chiếu thấu 
các pháp thật tướng, do đó: ‘’Vào sâu tạng kinh, trí huệ 
như biển.’’ Khéo biết vô lượng diệu pháp. 

6). Khéo hiểu biết các oai nghi: Ngài khéo hiểu biết 
ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh. 

7). Khéo biết thế giới khác nhau: Ngài khéo biết thế 
giới thành trụ hoại không bốn kiếp, đều có những sự khác 
nhau.  

8). Khéo biết việc trước sau: Ngài khéo biết việc 
trước, cũng biết việc sau này. Lại biết tâm niệm trước của 
chúng sinh, sanh ra như thế nào ? Tâm niệm sau sinh ra 
như thế nào ? Tất cả đều thấu rõ. 

9). Khéo biết diễn nói thế đế: Ngài khéo biết căn 
tánh của chúng sinh, dùng pháp hữu vi thế gian, để vì họ 
diễn nói pháp thế đế. 

10). Khéo biết diễn nói đệ nhất nghĩa đế: Ngài khéo 
biết chúng sinh có lợi căn, để vì họ diễn nói pháp vô vi 
xuất thế gian, khiến cho họ thấu rõ đạo lý đệ nhất nghĩa đế. 
Ðây là mười pháp mà Bồ Tát pháp vương tử trụ khéo biết. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười pháp. Những gì là mười ? Đó là: 
Pháp Vương xứ thiện xảo. Pháp Vương xứ 
quỹ độ. Pháp Vương xứ cung điện. Pháp 
Vương xứ thú nhập. Pháp Vương xứ quán 
sát. Pháp Vương quán đảnh. Pháp Vương 
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lực trì. Pháp Vương vô uý. Pháp Vương 
ngủ nghỉ. Pháp Vương khen ngợi. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát pháp vương tử trụ, nên khuyến hóa chúng 
sinh học mười thứ pháp này. Song, mình cũng phải học 
mười pháp này. Những gì là mười pháp ? Ðó là:  

1). Pháp Vương xứ thiện xảo: Pháp Vương (Phật) xử 
lý phương pháp khéo léo. Cũng có thể nói chỗ ở của đấng 
Pháp Vương, làm thế nào xử lý tất cả phương tiện khéo 
léo. Pháp Vương tử phải học theo Phật. 

2). Pháp Vương xứ quỹ độ: Quỹ là phép tắc, độ là 
pháp độ. Pháp Vương làm thế nào để xử lý tất cả nghi thức 
và quỹ độ, nên học tập theo. 

3). Pháp Vương xứ cung điện: Cung là chỗ nghỉ 
ngơi, điện là chỗ nghị sự. Khi Pháp Vương ở nội cung, thì 
Pháp Vương tử nên hành tử lễ, khi Pháp Vương ở ngoại 
cung, thì Pháp Vương tử nên hành thần lễ. Ðây cũng có 
quỹ độ nhất định. 

4). Pháp vương xứ thú nhập: Khi pháp vương thú 
nhập tất cả lễ nghi thì nghi thức thế nào cũng phải học 
theo. 

5). Pháp Vương xứ quán sát: Khi Pháp Vương tại vị 
thì Pháp Vương tử phải quán sát tất cả nhân duyên. Do đó: 
‘’Vào thì nhìn phụ vương, xem nhan sắc tiếng nói của ông 
ta. Ra thì nhìn quần thần, biết kẻ hiền người ngu.’’ Bồ Tát 
vào thì quán Phật giáo lý, ra thì xem cơ được chăng ? 

6). Pháp Vương quán đảnh: Lúc Pháp Vương tử thọ 
chức Pháp Vương, thì phải trải qua nghi thức quán đảnh. 
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Mười phương chư Phật dùng nước pháp để quán đảnh, 
khiến cho phát bốn tâm vô lượng, để giáo hóa chúng sinh. 

7). Pháp Vương lực trì: Pháp vương làm thế nào lực 
trì tất cả pháp ? Pháp Vương tử phải học theo. Bồ Tát lục 
độ tứ nhiếp, vạn hạnh tổng trì, đây là ý nghĩa về lực. 

8). Pháp Vương vô úy: Pháp Vương vô sở uý như 
thế nào ? Bồ Tát tu hành thì lìa năm thứ sợ hãi, đắc được 
mười thứ vô úy (không sợ hãi). 

9). Pháp Vương ngủ nghỉ: Pháp vương ngủ như thế 
nào ? 

10). Pháp Vương khen ngợi: Pháp Vương nên khen 
ngợi gì ? Bồ Tát nên kính ngưỡng khen ngợi đức của Phật. 
Mười pháp này, pháp vương tử trụ Bồ Tát đều nên biết, 
phải học tập những pháp này. 

 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho tăng 
thêm tinh tấn, tâm chẳng chướng ngại. Nếu 
có nghe pháp thì liền tự thấu hiểu, không 
do người khác chỉ dạy. 

 

Bồ Tát Pháp Vương tử, vì sao phải học mười thứ 
pháp này ? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, trong 
tâm chẳng có mọi chướng ngại và chấp trước nào. Phàm là 
ở trong đạo tràng của chư Phật, nghe pháp thì tự mình thấu 
hiểu, không cần Phật phải chỉ dạy. 

 

Phật tử ! Thế nào là Bồ Tát quán đảnh 
trụ ? Bồ Tát này được thành tựu mười thứ 
trí. Những gì là mười trí ? Đó là: Chấn 
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động vô số thế giới. Chiếu sáng vô số thế 
giới. Trụ trì vô số thế giới. Đi đến vô số thế 
giới. Nghiêm tịnh vô số thế giới. Khai thị vô 
số chúng sinh. Quán sát vô số chúng sinh. 
Biết căn tánh vô số chúng sinh. Khiến cho 
vô số chúng sinh hướng về. Khiến cho vô số 
chúng sinh điều phục. Đó là mười. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là Bồ Tát quán đảnh trụ ? Vì khi Bồ Tát 
kế thừa vị Pháp Vương tử, thì trước hết phải thọ nghi thức 
quán đảnh, mười phương chư Phật đến quán đảnh, cho nên 
gọi là quán đảnh trụ. Bồ Tát phải thành tựu mười trí huệ 
không thể nghĩ bàn này, mới đắc được bậc quán đảnh. Gì là 
mười thứ trí huệ ? Ðó là:  

1). Chấn động vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh trụ, 
có trí huệ đại oai thần lực, biết thế giới nào nên chấn động, 
thì hiện sáu thứ chấn động, để nhiếp phục tất cả chúng 
sinh. 

2). Chiếu sáng vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh trụ, 
có đại trí huệ, đại quang minh, chiếu soi đến vô số thế giới. 

3). Trụ trì vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh trụ, dùng 
sức thần thông để hộ trì vô số thế giới, khiến cho thế giới 
an trụ lâu dài, chẳng bị hủy hoại. 

4). Ði đến vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh trụ, phải 
đi đến đạo tràng của mười phương tất cả chư Phật, để thừa 
sự cúng dường hết thảy chư Phật. 
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5). Nghiêm tịnh vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh 
trụ, trang nghiêm thanh tịnh vô số thế giới. 

6). Khai thị vô số thế giới: Bồ Tát quán đảnh trụ, 
dùng trí huệ không thể nghĩ bàn của Ngài, để khai đạo tất 
cả chúng sinh, để chỉ dạy tất cả chúng sinh, khiến cho vô 
số chúng sinh phát tâm bồ đề, tương lai sẽ thành Phật đạo. 

7). Quán sát vô số chúng sinh: Bồ Tát quán đảnh trụ, 
khéo quán sát nhân duyên của vô số chúng sinh, dùng đủ 
thứ phương tiện để giáo hóa. 

8). Biết căn tánh vô số chúng sinh: Bồ Tát quán đảnh 
trụ, biết căn tánh của vô số chúng sinh. Căn tánh của chúng 
sinh khác nhau, người gieo căn lành nhiều thì thông minh; 
người gieo căn lành ít thì ngu si. Biết căn tánh của chúng 
sinh rồi, thì phải dùng phương pháp để cứu độ, khiến cho 
chúng sinh lìa khổ được vui. 

9). Khiến cho vô số chúng sinh hướng về: Bồ Tát 
quán đảnh trụ hay khiến cho vô số chúng sinh hướng về 
đạo bồ đề. 

10). Khiến cho vô số chúng sinh điều phục: Bồ Tát 
quán đảnh trụ, dùng đại trí huệ để điều phục chúng sinh 
cang cường. Do đó ‘’Chúng sinh cang cường khó điều 
phục.’’ Song, Bồ Tát này đều có thể điều phục được vô số 
chúng sinh, phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng.  

Ðây là mười thứ trí huệ của Bồ Tát quán đảnh trụ. 
 

Phật tử ! Thân của Bồ Tát này và 
nghiệp thân, thần thông, biến hiện, trí huệ 
quá khứ, trí huệ vị lai, trí huệ hiện tại, 
thành tựu cõi Phật, tâm cảnh giới, trí cảnh 
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giới, đều không thể biết được, cho đến Bồ 
Tát Pháp Vương tử cũng không biết được. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Thân của Bồ Tát quán đảnh trụ và thân nghiệp tạo 
ra, đều là do thần thông biến hóa. Ngài có cảnh giới không 
thể nghĩ bàn. Dùng trí huệ đã tu trong quá khứ, trí huệ tu 
hành thuở vị lai, trí huệ tu hành trong hiện tại, thành tựu tất 
cả cõi nước chư Phật, trang nghiêm tất cả cõi nước chư 
Phật, thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cảnh giới 
của tâm chúng sinh, cảnh giới của tất cả trí chúng sinh, đều 
không thể biết được cảnh giới này. Cho đến Bồ Tát Pháp 
Vương tử trụ cũng không thể hiểu những cảnh giới vừa nói 
ở trên của Bồ Tát quán đảnh trụ. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này nên khuyên học 
mười thứ trí của chư Phật. Những gì là 
mười ? Đó là: Trí ba đời. Trí Phật pháp. 
Trí pháp giới vô ngại. Trí pháp giới vô 
biên. Trí sung mãn tất cả thế giới. Trí chiếu 
khắp tất cả thế giới. Trí biết tất cả chúng 
sinh. Trí biết tất cả pháp. Trí biết vô biên 
chư Phật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát quán đảnh trụ nên khuyên hóa chúng sinh 
học mười thứ trí huệ của chư Phật. Tự mình cũng phải học 
mười thứ trí huệ này. Những gì là mười thứ trí huệ ? Ðó là:  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  189 
 

1). Trí ba đời: Tức là trí huệ quá khứ, vi lai, hiện tại 
ba đời. 

2). Trí Phật pháp: Trí huệ Phật pháp mà chư Phật 
nói. 

3). Trí pháp giới vô ngại: Lý sự vô ngại pháp giới, sự 
sự vô ngại pháp giới, trí huệ này. 

4). Trí pháp giới vô biên: Pháp giới chẳng có bờ mé, 
trí huệ này. 

5). Trí sung mãn tất cả thế giới: Trí huệ này hay đầy 
khắp tất cả thế giới. 

6). Trí chiếu khắp tất cả thế giới: Trí huệ này hay 
chiếu soi khắp tất cả thế giới. 

7). Trí trụ trì tất cả thế giới: Thứ trí huệ này hay trụ 
trì tất cả thế giới. 

8). Trí biết tất cả chúng sinh: Trí huệ biết tất cả 
chúng sinh. 

9). Trí biết tất cả pháp: Trí huệ biết tất cả pháp. 
10). Trí biết vô biên chư Phật: Trí huệ biết vô biên 

các đức Phật. 
 

Tại sao ? Vì muốn khiến cho tăng 
trưởng tất cả trí huệ, nếu có nghe pháp, 
liền tự thấu hiểu, không do người khác chỉ 
dạy. 

 

Tại sao phải học mười thứ trí huệ của chư Phật ? Là 
vì muốn khiến cho Bồ Tát quán đảnh trụ tăng trưởng tất cả 
trí huệ. Nếu có nghe pháp thì tự khai ngộ thấu hiểu, không 
cần chư Phật chỉ dạy. 
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Bấy giờ, nhờ thần lực của Phật, trong 
mười phương, mỗi phương có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, đều 
sáu thứ chấn động. Đó là: Động, biến động, 
đẳng biến động. Khởi, biến khởi, đẳng biến 
khởi. Dũng, biến dũng, đẳng biến dũng. 
Chấn, biến chấn, đẳng biến chấn. Hống, 
biến hống, đẳng biến hống. Kích, biến kích, 
đẳng biến kích. 

 

Lúc đó, vì nhờ oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Mỗi phương trong mười phương, đều có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật. Mỗi thế giới, đều có 
sáu thứ chấn động phát sinh ra. Nhưng chẳng phải khiến 
cho chúng sinh thọ tổn hại, mà là khiến cho chúng sinh tỉnh 
ngộ. Gì là sáu thứ chấn động ? Tức là: Động, dũng, khởi 
(thuộc về hình), chấn, hống, kích (thuộc về tiếng). Sáu thứ 
hiện tượng này lại biến thành mười tám thứ hiện tượng. 

1). Ðộng: Ðây động mà kia chẳng động, hoặc kia 
động mà đây chẳng động, là động cục bộ. 

2). Biến động: Là động khắp hết, cả thế giới đều 
động. 

3). Ðẳng biến động: Ðồng thời hết thảy thế giới, 
cùng lúc động khắp hết. 

4). Khởi: Ở tại chỗ này có khởi, mà chỗ khác chẳng 
có khởi. Hoặc ở chỗ này chẳng có khởi, mà chỗ kia có 
khởi. 
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5). Biến khởi: Ở thế giới này khắp nơi đều khởi, mà 
thế giới khác chẳng khởi. 

6). Ðẳng biến khởi: Ðồng thời ở hết thảy thế giới, 
cùng lúc khắp nơi đều khởi. 

7). Dũng: Ở tại chỗ này có hiện tượng dũng (nhảy), 
mà ở chỗ khác chẳng có hiện tượng dũng. 

8). Biến dũng: Cả thế giới khắp nơi đều dũng. 
9). Ðẳng biến dũng: Ðồng thời ở hết thảy thế giới, 

cùng lúc khắp mọi nơi đều dũng. 
10). Chấn: Ở chỗ này có cảm giác chấn động, nhưng 

ở chỗ khác chẳng có cảm giác chấn động. 
11). Biến chấn: Toàn thế giới khắp nơi đều chấn 

động. 
12). Ðẳng biến chấn: Ðồng thời ở tại hết thảy thế 

giới, cùng lúc đều có cảm giác chấn động. 
13). Hống: Ở chỗ này có tiếng hống, mà ở chỗ khác 

chẳng có tiếng hống. 
14). Biến hống: Ở khắp thế giới đều có tiếng hống. 
15). Ðẳng biến hống: Ðồng thời ở tại hết thảy thế 

giới, cùng lúc khắp nơi đều có tiếng hống. 
16). Kích: Ở chỗ này có tiếng kích (tiếng khua), mà 

ở thế giới khác chẳng có tiếng (khua) kích. 
17). Biến kích: Toàn thế giới khắp nơi đều có tiếng 

kích. 
18). Ðẳng biến kích: Ðồng thời ở tại hết thảy thế 

giới, cùng lúc khắp nơi đều có tiếng kích. Ðây là tình hình 
mười tám thứ chấn động. 

 

Mưa xuống hoa trời đẹp. Hương bột 
trời. Tràng hoa trời. Tạp hương trời. Y 
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báu trời. Mây báu trời. Đồ trang nghiêm 
trời. Các âm nhạc trời, không tấu mà tự 
vang lên. Phóng ánh sáng trời và âm thanh 
vi diệu. 

 

Khi đại địa sáu thứ chấn động, thì từ trong hư không 
mưa xuống hoa trời quý đẹp. Hương bột trên trời, tràng hoa 
trời, tạp hương trên trời, y báu của người trời mặc, mây báu 
trên trời, đồ trang nghiêm tốt đẹp ở trên trời. Âm nhạc trên 
trời đều tự nhiên vang ra tiếng hay vi diệu, không cần diễn 
tấu. Lại phóng ra hết thảy ánh sáng trên trời và hết thảy 
tiếng hay vi diệu trên trời. 

 

Như ở đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ này, 
trong điện Đế Thích, nói pháp Thập Trụ, 
hiện các thần thông biến hóa. Hết thảy tất 
cả mười phương thế giới cũng đều như thế. 

 

Như ở đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ của thế giới Ta Bà 
này, trong cung điện của trời Ðế Thích, diễn nói pháp Thập 
Trụ, hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa. Ở trong mười 
phương hết thảy thế giới, cũng đều như ở thế giới Ta Bà, 
Phật Thích ca ở trên đỉnh núi Tu Di, cung điện trời Ðế 
Thích nói pháp Thập Trụ. 

 

Lại nhờ thần lực của Phật, mỗi 
phương trong mười phương, qua khỏi các 
thế giới, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật. 
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Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật, đều đi đến đây, đầy khắp mười 
phương, nói như vầy: Lành thay ! Lành 
thay ! Phật tử ! Khéo nói pháp này. 

 

Hết hảy Bồ Tát trong mười phương, lại nhờ đại oai 
thần lực của đức Phật, mỗi phương trong mười phương, 
qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi một vạn cõi 
Phật, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, đều đến thế giới Ta Bà trên đỉnh núi Tu Di, cung điện 
trời Ðế Thích, đầy khắp mười phương, các Ngài cùng lúc 
nói: ‘’Lành thay ! Lành thay ! Phật tử ! Ông khéo nói diệu 
pháp Thập Trụ.’’ 

 

Chúng tôi mọi người đều đồng hiệu là 
Pháp Huệ. Đến từ cõi nước đồng tên là 
Pháp Vân. Đức Như Lai ở cõi đó, đều đồng 
hiệu là Diệu Pháp. Chúng tôi ở chỗ đức 
Phật cũng nói Thập Trụ, chúng hội quyến 
thuộc, văn, câu nghĩa, cũng đều như vậy, 
chẳng có thêm bớt. 

 

Những Bồ Tát này nói: Chúng tôi mọi người đều 
đồng pháp hiệu, đều gọi là Pháp Huệ. Cõi nước của chúng 
tôi đến cũng đồng tên, đều gọi là Pháp Vân. Danh hiệu 
Phật trong hết thảy cõi nước Pháp Vân đều gọi là Phật 
Diệu Pháp. Chúng tôi ở chỗ Phật cũng nói diệu pháp Thập 
Trụ. Ðại chúng trong pháp hội và hết thảy quyến thuộc đều 
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như nhau. Câu văn và nghĩa lý pháp Thập Trụ cũng giống 
như ở thế giới Ta Bà, một chữ không thêm, một chữ cũng 
không bớt. Do đó:  

 

‘’Ba đời mười phương Phật 
Đều cùng một pháp âm.’’ 

 

Ðều nói diệu pháp này. 
 

Phật tử ! Chúng tôi nương thần lực 
của Phật, đến vào hội này để làm chứng 
minh cho Ngài. Như nơi hội này, mười 
phương hết thảy tất cả thế giới, cũng đều 
như thế. 

 

Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến pháp 
hội Hoa Nghiêm nói với Bồ Tát Pháp Huệ: ‘’Phật tử ! 
Chúng tôi mọi người nương đại oai thần lực của Phật Thích 
Ca Mâu Ni, đến thế giới Ta Bà, vào pháp hội Hoa Nghiêm, 
là để chứng minh Ngài nói pháp Thập Trụ. Trong mười 
phương hết thảy tất cả thế giới, đều giống như pháp hội 
này, chẳng có gì khác biệt, đều đang nói pháp Thập Trụ.’’ 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nương oai 
lực của đức Phật, quán sát mười phương 
khắp cùng pháp giới, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó vị Bồ Tát Pháp Huệ, nương đại oai thần lực 
của Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của 
mười phương tất cả chúng sinh, cho đến nhân duyên của 
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hết thảy pháp giới chúng sinh, mà nói ra một trăm bài kệ, 
để giáo hóa pháp giới chúng sinh. 

 

Thấy Tối Thắng Trí thân tốt đẹp 
Tướng tốt trang nghiêm đều đầy đủ 
Tôn trọng như vậy rất khó gặp 
Bồ Tát dũng mãnh sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Hiện tại tôi thấy được trí huệ 
tối thù thắng của Phật, lại thấy thân Phật vi diệu không thể 
nghĩ bàn. Vì thân Phật biến hóa vô cùng, ẩn hiển khó dò. 
Lại có ba mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ đẹp, rất 
trang nghiêm xinh đẹp. Phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy 
đủ, do đó gọi là ‘’Lưỡng Túc Tôn.’’ (Phước huệ đều đầy 
đủ). Một số chúng sinh tôn trọng Phật, cúng dường Phật, vì 
thân tốt đẹp của Phật chẳng dễ gì gặp được. Có lúc sinh ở 
trước Phật, có lúc sinh ra sau Phật. Ðược sinh vào thời Ðức 
Phật cũng rất khó gặp Phật. Vì nhân duyên đó, cho nên Bồ 
Tát dũng mãnh ban đầu phát tâm, tinh tấn tu đạo vô 
thượng. 

 

Thấy đại thần thông không sánh bằng 
Nghe nói thọ ký và dạy bảo 
Chúng sinh các cõi vô lượng khổ 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Thấy được đại thần thông không ai sánh bằng của 
Phật, nghe được pháp thọ ký của Phật nói, pháp quyền xảo 
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phương tiện, pháp chân thật để giáo hóa chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh không làm ác mà làm các điều lành. Do đó:  

 

‘’Ðừng làm các điều ác 
Hãy làm các điều lành.’’ 

 

Chúng sinh trong sáu nẻo, đều có vô lượng khổ. Mỗi 
nẻo chúng sinh đều có khổ của họ. Bồ Tát ban đầu phát 
tâm trụ, thấy được tình hình như vậy, muốn cứu chúng sinh 
thọ khổ, được an lạc, cho nên phát tâm bồ đề, tu đạo vô 
thượng. 

 

Nghe các Như Lai đấng Phổ Thắng 
Tất cả công đức đều thành tựu 
Ví như hư không chẳng phân biệt 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Lại nghe được tất cả Như Lai đấng Phổ Thắng, hết 
thảy công đức, đều thành tựu. Công đức của Phật, cứu kính 
có bao nhiêu ? Chẳng cách chi nói được. Do đó có câu:  

 

‘’Sát trần tâm niệm khả sổ tri 
Đại hải trung thủy khả ẩm tận 

Hư không khả lượng phong khả khế 
Vô năng thuyết tận Phật công đức.’’ 

 

Nghĩa là:  
 

‘’Hạt bụi tâm niệm đếm biết được 
Nước trong biển cả uống hết được 

Hư không lường được, gió buộc được 
Không thể nói hết công đức Phật.’’ 
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Cho nên nói tất cả công đức của Phật đều thành tựu. 
Công đức của Phật giống như hư không, chẳng khác biệt. 
Hư không chẳng gì mà không dung được, chẳng gì mà 
không bao quát hết, hay dung nạp tất cả vạn sự vạn vật. Bồ 
Tát ban đầu phát tâm trụ, ngưỡng mộ công đức tu hành của 
Phật, công đức thành tựu của Phật. Do nhân duyên đó mà 
phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 

 

Ba đời quả báo gọi là xứ 
Tự tánh chúng tôi là phi xứ 
Đều muốn biết rõ nghĩa chân thật 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Nhân quả đời quá khứ, nhân quả đời vị lai, nhân quả 
đời hiện tại, gọi là xứ sở thọ quả báo. Do đó có câu: 

 

‘’Dục tri tiền thế nhân 
Kim sinh thọ giả thị 
Dục tri lai thế quả 

Kim sinh tác giả thị.’’ 
 

Nghĩa là:  
 

‘’Muốn biết nhân đời trước 
Là đời nay mình thọ 
Muốn biết quả vị lai 

Là đời này mình làm.’’ 
 

Ðây là nói rõ nhân quả ba đời. Ðời trước trồng nhân 
gì, thì đời này kết quả đó. Trồng nhân lành thì kết quả lành, 
trồng nhân ác thì kết quả ác. Trồng nhân chẳng thiện chẳng 
ác, thì kết quả không thiện không ác. Muốn biết quả đời 
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sau như thế nào, thì hãy nhìn đời này làm gì? Ðời này cứ 
làm việc lành, thì đời sau sẽ kết quả lành. Ðời này cứ làm 
việc ác, thì đời sau sẽ kết quả ác. Cho nên nhân quả tơ hào 
chẳng sai. Nhân quả là mình tạo, chứ chẳng phải Phật, Bồ 
Tát tạo; chẳng giống như tôn giáo khác, chủ trương có thần 
đến chủ tể, đến chi phối vận mạng. Ðó là tư tưởng sai lầm, 
mà càng sai lầm. Giống như mình đi đường, muốn đến 
hướng đông, thì đi theo hướng đông; muốn đến hướng tây, 
thì đi theo hướng tây, đều tùy tâm niệm của mình mà đi. 
Nhân quả cũng như vậy, cho nên nói ba đời nhân quả gọi là 
xứ. Tự tánh của chúng ta là không, chẳng có gì, tức là hợp 
với pháp giới mà làm một. Ðây là chân không, cũng là diệu 
hữu. Chân không diệu hữu là tự tánh, tự tánh thì tìm chẳng 
được xứ sở nhất định. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, muốn 
chân chính minh bạch đạo lý chân thật này, mà phát tâm bồ 
đề, siêng tu Phật đạo vô thượng. 

 

Đời quá khứ vị lai hiện tại 
Hết thảy tất cả nghiệp thiện ác 
Đều muốn biết rõ vô bất tận 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Ðời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, đây là ba đời. 
Tâm quá khứ, tâm vị lai, tâm hiện tại, đây cũng là ba đời. 
Niệm quá khứ, niệm vị lai, niệm hiện tại, đây cũng là ba 
đời. Ba đời có ba đời thời gian dài, lại có ba thời gian ngắn. 
Nghiệp tạo ra trong ba đời là thiện ác lẫn lộn. Có lúc trong 
thiện có chút ác, hoặc trong ác có chút thiện. Chẳng phải 
nghiệp thiện thuần tịnh, cũng chẳng phải nghiệp ác thuần 
tịnh, là nghiệp thiện ác hỗn hợp. Bồ Tát muốn thấu hiểu tất 
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cả đạo lý, cho đến chẳng có chỗ nào mà chẳng hiểu. Do 
nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, phát 
tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Các thiền giải thoát và tam muội 
Tạp nhiễm thanh tịnh vô lượng thứ 
Đều muốn biết rõ nhập trụ xuất 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bốn thiền, tám giải thoát, chín định thứ lớp, tạp 
nhiễm thanh tịnh, đều có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát 
muốn biết rõ nhập định, trụ định, xuất định, đủ thứ cảnh 
giới. Vì quan hệ như vậy, cho nên Bồ Tát ban đầu phát tâm 
trụ, phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 

 

Tùy các chúng sinh căn lợi độn 
Như vậy đủ thứ sức tinh tấn 
Đều muốn thấu đạt muốn phân biệt 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Có chúng sinh sanh ra thì thông minh, đây là lợi căn; 
có chúng sinh sanh ra thì ngu si, đây là độn căn. Cho nên 
căn tánh chúng sinh đều khác nhau. Nhưng bất luận là lợi 
căn, hoặc độn căn, đều phải dũng mãnh tinh tấn, mới có sự 
thành tựu. Có đủ thứ phương pháp tinh tấn. Muốn hoàn 
toàn thấu rõ thông đạt, phân biệt biết căn tánh lợi độn của 
chúng sinh. Do nhân duyên đó, Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ 
đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Tất cả chúng sinh đủ thứ giải 
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Tâm họ ưa thích đều khác nhau 
Như vậy vô lượng dục đều biết 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Tất cả chúng sinh có đủ thứ tri kiến, đủ thứ hiểu biết. 
Sự hoan hỷ trong tâm mỗi chúng sinh đều khác nhau. Vô 
lượng vô biên kiến giải như vậy, vì muốn hoàn toàn biết rõ, 
Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm, phát bồ 
đề tâm, tu đạo vô thượng. 

 

Chúng sinh các loài đều khác nhau 
Tất cả thế gian vô số lượng 
Đều muốn biết rõ thể tánh họ 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Chúng sinh do chúng duyên hòa hợp mà sinh. Chúng 
sinh có mười hai loài, đó là: Thai, noãn, thấp, hóa, có 
tưởng, không tưởng, có sắc, không sắc, chẳng có tưởng, 
chẳng có sắc, chẳng không tưởng, chẳng không sắc. Phân 
tích tỉ mỉ mà nói, thì trong mỗi loài chúng sinh, lại có vô 
lượng vô biên chúng sinh. Chúng sinh giới đều khác nhau. 
Chúng sinh trong tất cả thế gian, chẳng có số lượng. Bồ Tát 
muốn thấu rõ hoàn toàn chúng sinh giới và thể tánh chúng 
sinh, do nhân duyên đó, nên Bồ Tát trụ nơi bậc Bồ Tát ban 
đầu phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 

 

Tất cả hữu vi các hạnh đạo 
Mỗi mỗi đều có chỗ nơi đến 
Đều muốn biết rõ thật tánh đó 
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Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Hết thảy tất cả đạo hữu vi tu hành, mỗi thứ đạo hạnh, 
đều có một chỗ nơi đến, tức là nơi tương lai sẽ đến. Bồ Tát 
muốn biết rõ tánh chân thật đó mà trụ nơi bậc ban đầu phát 
tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Tất cả thế giới các chúng sinh 
Tùy nghiệp trôi nổi chẳng tạm ngừng 
Muốn được thiên nhãn đều thấy rõ 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Mười phương hết thảy tất cả thế giới chúng sinh, đều 
do khởi hoặc, đi tạo nghiệp, và thọ lấy quả báo, cho nên 
tùy theo nghiệp đã tạo ra mà trôi nổi. Lúc lên trời, lúc ở 
dưới đất, lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi, chẳng có lúc 
nào ngừng. Bồ Tát muốn được trí huệ thiên nhãn vô ngại, 
mới thấy rõ cảnh giới này. Do nhân duyên đó, mà trụ nơi 
bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô 
thượng. 

 

Trong đời quá khứ đã từng có 
Thể tánh như vậy tướng như vậy 
Đều muốn biết rõ đời trước kia 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Trong đời quá khứ, đã từng có thể tánh như vậy và 
tướng như vậy. Bồ Tát vì muốn biết rõ, thấu hiểu nhân 
duyên đời quá khứ, cho nên trụ ở bậc ban đầu phát tâm trụ, 
phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 
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Tất cả chúng sinh các kiết hoặc 
Liên tục hiện khởi và tập khí 
Đều muốn biết rõ rốt ráo hết 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Hết thảy tất cả chúng sinh, đều có kết nghiệp của 
mình tạo ra và có sự mê hoặc, đều liên tục không ngừng. 
Hiện khởi và tập khí chẳng gián đoạn. Bồ Tát muốn minh 
bạch biết rõ, những kết hoặc liên tục hiện khởi tập khí đủ 
thứ vấn đề, cứu kính đoạn sạch như thế nào ? Do nhân 
duyên đó, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát 
tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Tùy các chúng sinh chỗ an lập 
Đủ thứ đàm luận đường ngôn ngữ 
Như pháp thế đế đều muốn biết  
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Tùy thuận tất cả chúng sinh chỗ an lập, có đủ thứ 
đàm luận, có đủ thứ đường ngôn ngữ. Mỗi loại chúng sinh 
đều có đường đàm luận ngôn ngữ của họ. Theo loài người 
mà nói, thì toàn thế giới có rất nhiều văn tự và ngôn ngữ. 
Mỗi nước đều có một thứ văn tự và mấy thứ tiếng. Chủng 
tộc của chúng sinh khác nhau, văn tự cũng khác nhau, hết 
thảy pháp tục đế thế gian, thập thụ Bồ Tát đều muốn biết. 
Do nhân duyên đó, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm 
trụ, phát tâm bồ đề tu đạo vô thượng. 

 

Tất cả các pháp lìa lời nói 
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Tánh không vắng lặng chẳng tạo tác 
Đều muốn thông đạt nghĩa thật này 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Hết thảy tất cả các pháp, phàm là nói ra được, đều 
chẳng phải pháp chân thật. Pháp chân thật là lìa tướng lời 
nói, lìa tướng văn tự, lìa tướng duyên tâm. Nó là quét tất cả 
pháp, lìa tất cả tướng, cho nên nói ‘’Tất cả pháp lìa lời 
nói.’’ Nếu là pháp chân đế, thì đều lìa khỏi lời nói, do đó:  

 

‘’Ðường lời nói đã dứt 
Chỗ tâm hành đã diệt.’’ 

 

Ðây tức là thật tướng lý thể của pháp. Tự tánh của 
tất cả pháp là không, chẳng có thật thể, cho nên ‘’Tánh 
không vắng lặng chẳng tạo tác,’’ chẳng có cái năng tác, 
cũng chẳng có sở tác. Bồ Tát muốn thấu rõ thông đạt nghĩa 
chân thật này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, 
phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Đều muốn chấn động mười phương cõi 
Nghiêng đổ tất cả các biển cả 
Đầy đủ chư Phật đại thần thông 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát đều muốn mười phương cõi nước, đều có sáu 
thứ chấn động, có thể nghiêng đổ tất cả các biển cả. Tại sao 
lại có sức lực như vậy ? Ðó là đầy đủ đại thần thông lực 
của chư Phật. Bồ Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát 
tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 
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Muốn một lỗ lông phóng quang minh 
Chiếu khắp mười phương vô lượng cõi 
Trong mỗi quang minh giác tất cả 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn trong một lỗ chân lông, phóng ra đại 
quang minh, chiếu khắp hết thảy mười phương vô lượng 
các cõi Phật. Trong mỗi lỗ chân lông đều có thể phóng 
quang. Trong mỗi luồng quang minh, giác ngộ được tất cả 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều phát tâm bồ đề. Bồ 
Tát do nhân duyên cảnh giới này, mà trụ nơi bậc ban đầu 
phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Muốn đem các cõi Phật khó nghĩ 
Đều để trong tay mà không động 
Biết rõ tất cả như huyễn hóa 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn đem các cõi Phật không thể nghĩ bàn, 
hoàn toàn để vào trong lòng bàn tay mà chẳng giao động. 
Mười phương các cõi Phật cũng chẳng nhỏ, bàn tay của Bồ 
Tát cũng chẳng lớn, đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
Tại sao được như vậy ? Tri kiến của phàm phu chẳng thể 
minh bạch được. Khi nào chứng được ngũ nhãn lục thông, 
thì nhẹ mà dễ nâng lên, sẽ minh bạch đạo lý của nó. Bồ Tát 
thấu rõ tất cả các pháp như huyễn, như hóa, chẳng có tánh 
chân thật. Do nhân duyên đó, cho nên trụ nơi bậc ban đầu 
phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 
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Muốn đem chúng sinh vô lượng cõi 
Để đầu sợi lông chẳng đè nén 
Đều biết không người không có ta 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn đem vô lượng vô biên chúng sinh trong 
các cõi Phật, hoàn toàn để trên đầu một sợi lông, mà chẳng 
đè nén, nghĩa là chẳng chật hẹp. Tại sao lại được như vậy ? 
Vì Bồ Tát đều biết cảnh giới không người, không ta. Bồ 
Tát nhờ đây mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm, phát tâm bồ 
đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Muốn dùng sợi lông chấm nước biển 
Tất cả biển cả đều khô cạn 
Thảy đều phân biệt biết số giọt 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn dùng một sợi lông để chấm nước biển 
cả, khiến cho tất cả biển cả đều hoàn toàn khô cạn hết (Bồ 
Tát có thần thông diệu dụng này, không thể không tin). Bồ 
Tát lại biết được dùng bao nhiêu lần sợi lông chấm nước 
biển, làm cho biển khô cạn, nghĩa là biết rõ bao nhiêu giọt. 
Bồ Tát nhờ thần thông diệu dụng này, mà trụ nơi bậc ban 
đầu phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Không thể nghĩ bàn các cõi nước 
Nghiền hết làm bụi không bỏ sót 
Đều muốn phân biệt biết số bụi 
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Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Mười phương hết thảy các thế giới, nhiều không thể 
nghĩ bàn. Nếu đem hết thảy cõi nước không thể nghĩ bàn 
nghiền nát thành bụi, chẳng có bỏ sót. Bồ Tát đều muốn 
phân biệt để biết có bao nhiêu hạt bụi ? Vì nhân duyên đó, 
cho nên Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ, phát tâm 
bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Quá khứ vị lai vô lượng kiếp 
Tất cả thế gian tướng thành hoại 
Đều muốn thông đạt tột bờ mé 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Quá khứ vô lượng kiếp, vị lai vô lượng kiếp, hiện tại 
vô lượng kiếp, hết thảy thế gian thành như thế nào ? Trụ ra 
sao ? Hoại ra sao ? Không ra sao ? Tướng bốn kiếp này, Bồ 
Tát đều muốn thấu hiểu, thông đạt tột cùng cảnh giới của 
nó. Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban đầu phát 
tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Ba đời hết thảy các Như Lai 
Tất cả Độc Giác và Thanh Văn 
Muốn biết pháp đó hết không dư 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tất cả Độc Giác, tất 
cả Thanh Văn, Bồ Tát muốn biết thế nào tu mà thành Phật 
? Thế nào mà tu thành Độc Giác ? Thế nào mà tu thành 
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Thanh Văn ? Do nguyên nhân này, Bồ Tát trụ nơi bậc ban 
đầu phát tâm trụ, phát tâm bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Vô lượng vô biên các thế giới 
Muốn dùng sợi lông để nâng lên 
Như thể tướng đó đều biết rõ 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Có vô lượng vô biên thế giới. Bồ Tát muốn dùng 
một sợi lông để nâng lên. Thế giới đó, hoặc là thể, hoặc là 
tướng, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ. Thập Trụ Bồ Tát, nhờ 
thần thông diệu dụng này mà phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc 
ban đầu phát tâm trụ. 

 

Vô lượng vô số núi Luân Vi 
Đều muốn để vào trong lỗ lông 
Như núi lớn nhỏ đều biết được 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Có vô lượng vô số núi Luân Vi, Bồ Tát muốn để vào 
trong một lỗ chân lông. Núi Luân Vi đó lớn hoặc nhỏ, ở 
trong một lỗ chân lông đều biết được. Bồ Tát muốn tu thần 
thông diệu dụng này, cho nên trụ nơi bậc ban đầu phát tâm 
trụ, hướng về trước cầu thắng định, tu đạo vô thượng. 

 

Muốn dùng một diệu âm tịch tĩnh 
Ứng khắp mười phương tùy loại nói 
Như vậy đều khiến hiểu thanh tịnh 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
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Bồ Tát muốn dùng một thứ âm thanh vi diệu, ứng 
khắp hết thảy mười phương tất cả chúng sinh, tùy loài mà 
diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Do đó:  

 

‘’Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ.’’ 

 

Giống như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh đều hiểu 
thanh tịnh pháp âm đó. Vì Bồ Tát cũng muốn đắc được 
thần thông diệu dụng này, cho nên phát tâm bồ đề, trụ nơi 
bậc ban đầu phát tâm trụ. 

 

Pháp ngôn ngữ tất cả chúng sinh 
Một lời diễn nói đều hết cả 
Đều muốn biết rõ tự tánh đó 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Hết thảy tất cả pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh, 
ngôn ngữ của loài người và ngôn ngữ của súc sinh. Bồ Tát 
có thần thông, dùng một câu thì tất cả ngôn ngữ đều hoàn 
toàn nói hết. Bồ Tát muốn hoàn toàn thấu rõ và biết tự tánh 
của ngôn ngữ, cho nên Thập Trụ Bồ Tát phát tâm bồ đề, trụ 
nơi ban đầu phát tâm trụ. 

 

Tiếng nói thế gian đều nói được 
Đều khiến họ hiểu chứng tịch diệt 
Muốn được như vậy căn lưỡi diệu 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
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Bồ Tát đối với tất cả ngôn ngữ âm thanh thế gian, 
đều nói được tất cả. Khiến cho hết thảy mỗi loài chúng sinh 
đều minh bạch mà chứng được pháp chân thường tịch diệt. 
Bồ Tát muốn đắc được căn lưỡi vi diệu này, hay diễn nói 
tất cả diệu pháp. Thập Trụ Bồ Tát, vì nhân duyên này mà 
phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. 

 

Muốn khiến mười phương các thế giới 
Có tướng thành hoại đều thấy được 
Thảy đều biết từ phân biệt sinh 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn khiến cho mười phương hết thảy tất cả 
thế giới, có thành, trụ, hoại, không, bốn tướng này, thì đều 
thấy được, mà còn biết được thành trụ hoại không, đều do 
chúng sinh phân biệt suy nghĩ mà thành tựu. Do đó, cho 
nên Thập Trụ Bồ Tát phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc ban đầu 
phát tâm trụ. 

 

Tất cả mười phương các thế giới 
Vô lượng Như Lai đều thấy khắp 
Đều muốn biết rõ pháp Phật đó 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Mười phương hết thảy tất cả thế giới, ở trong mỗi 
thế giới, đều có Phật đang ở đó giáo hóa chúng sinh, cho 
nên nói: ‘’Vô lượng Như Lai đều thấy khắp.’’ Bồ Tát muốn 
biết tất cả pháp của chư Phật nói, cho nên Thập Trụ Bồ Tát 
phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. 
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Đủ thứ biến hóa vô lượng thân 
Tất cả thế giới nhiều như bụi 
Đều muốn thông đạt từ tâm khởi 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn đắc được đủ thứ biến hóa vô lượng vô 
biên hóa thân. Hy vọng hóa thành nhiều như hết thảy hạt 
bụi của tất cả thế giới. Cảnh giới thần thông diệu dụng này, 
vẫn chẳng lìa khỏi một tâm niệm, đều từ tâm mà sinh ra. 
Thập Trụ Bồ Tát, vì muốn thông đạt đạo lý từ tâm khởi, 
cho nên phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. 

 

Đời quá khứ vị lai hiện tại 
Vô lượng vô số các Như Lai 
Muốn nơi một niệm đều biết rõ 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Ðời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, có vô lượng vô 
số chư Phật. Bồ Tát muốn nơi một tâm niệm, đều thấu hiểu 
biết rõ số mục của chư Phật, Thập Trụ Bồ Tát vì nhân 
duyên này, mà phát tâm bồ đề, trụ nơi bậc ban đầu phát 
tâm trụ. 

 

Muốn diễn nói đủ một câu pháp 
A tăng kỳ kiếp không hết được 
Mà khiến văn nghĩa đều khác nhau 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
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Bồ Tát muốn diễn nói đầy đủ viên mãn một câu Phật 
pháp, dù vô lượng vô biên kiếp cùng tận, cũng nói không 
xong một câu pháp. Hết thảy văn nghĩa đều khác nhau. Có 
lúc văn tùy nghĩa, có khi nghĩa tùy văn. Thập Trụ Bồ Tát vì 
muốn mãn tâm nguyện này, cho nên phát tâm bồ đề, trụ nơi 
bậc ban đầu phát tâm trụ. 

 

Mười phương tất cả các chúng sinh 
Tùy sự lưu chuyển tướng sinh diệt 
Muốn nơi một niệm đều thông đạt 
Bồ Tát nhờ đây sơ phát tâm. 
 

Mười phương thế giới hết thảy tất cả chúng sinh, đều 
sinh rồi chết, chết rồi sinh, sinh tử ở trong luân hồi, kết 
thúc rồi bắt đầu, tuần hoàn không ngừng, lưu chuyển tướng 
sinh diệt. Bồ Tát muốn ở trong một niệm, đều thấu rõ 
thông đạt tướng sinh diệt của chúng sinh. Làm thế nào 
khiến cho chúng sinh chẳng lưu chuyển ở trong luân hồi 
sinh tử, mà nhập vào dòng Thánh nhân pháp tánh. Thập 
Trụ Bồ Tát muốn đắc được trí huệ nhãn này, cho nên phát 
tâm bồ đề, mà trụ nơi bậc ban đầu phát tâm trụ. 

 

Muốn dùng thân lời và ý nghiệp 
Đến khắp mười phương chẳng chướng ngại 
Biết rõ ba đời đều không tịch 
Bồ Tát nhờ đây ban đầu phát tâm. 
 

Bồ Tát muốn dùng thân, lời, ý ba nghiệp, ở trong 
một niệm, đến khắp mười phương gần gũi chư Phật, cúng 
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dường chư Phật. Giáo hóa chúng sinh, phổ độ chúng sinh. 
Ba nghiệp này đến mười phương chẳng có chướng ngại. 
Do đó, nguyện như thế nào thì như thế ấy. Bồ Tát muốn 
minh bạch biết ba đời đều là không tịch. Do đó:  

 

‘’Tâm quá khứ bất khả đắc 
Tâm hiện tại bất khả đắc 
Tâm vị lai bất khả đắc.’’ 

 

Thập Trụ Bồ Tát, do nhân duyên này mà phát tâm bồ 
đề, trụ ở quả vị ban đầu phát tâm trụ. 

 

Bồ Tát phát tâm như vậy rồi 
Hãy nên đi đến mười phương cõi 
Cung kính cúng dường các Như Lai 
Nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. 
 

Bồ Tát Thập Trụ phát những đại tâm bồ đề rồi, thì 
nên đến mười phương thế giới cõi nước chư Phật, để cung 
kính cúng dường chư Phật. Bồ Tát vì muốn dũng mãnh tinh 
tấn mà phát tâm đại bồ đề, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 

 

Bồ Tát dũng mãnh cầu Phật đạo 
Trụ nơi sinh tử chẳng nhàm chán 
Vì họ khen ngợi khiến thuận hành 
Như vậy khiến cho chẳng thối chuyển. 
 

Bồ Tát trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Trong 
mỗi niệm đều phát tâm bồ đề mà chẳng khởi vọng niệm 
khác. Tuy Bồ Tát trụ nơi sinh tử, mà chẳng nhàm chán sinh 
tử. Tại sao ? Vì Bồ Tát có tâm từ bi, nhận rằng đó là trách 
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nhiệm của mình, cho nên tâm cam tình nguyện trụ nơi sinh 
tử, để giáo hóa chúng sinh, lìa khổ được vui. Song, người 
nhị thừa chẳng có tư tưởng này. Họ xem ba cõi như lao 
ngục, thấy sinh tử như oan gia. Cho nên mau mau thoát 
khỏi sinh tử. Tư tưởng của Bồ Tát ở nơi sinh tử tức là Niết 
Bàn, chẳng có hai lối nghĩ, cho nên chẳng nhàm chán sinh 
tử, vì chúng sinh mà khen ngợi siêng tu giới định huệ, diệt 
trừ tham sân si, đây tức là thuận hành. Vì Bồ Tát thuận 
hành tinh tấn tu hành, cho nên ngày càng tinh tấn tiến về 
trước, chứ chẳng thối lùi về sau. 

 

Mười phương thế giới vô lượng cõi 
Đều ở trong đó làm tôn chủ 
Vì các Bồ Tát nói như vậy 
Nhờ đây khiến cho chẳng thối chuyển. 
 

Mười phương thế giới vô lượng vô biên cõi nước, ở 
trong mỗi cõi nước, đều có Phật ở trong đó giáo hóa chúng 
sinh. Vì Thập Trụ Bồ Tát mà diễn nói pháp môn Thập Trụ, 
khiến cho Thập Trụ Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, chẳng thối 
chuyển quả vị này. 

 

Tối thắng tối thượng tối đệ nhất 
Pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh 
Khuyên các Bồ Tát nói cho người 
Dạy như vậy khiến lìa phiền não. 
 

Pháp là thù thắng nhất, cao thượng nhất, là bậc nhất. 
Bài kệ khai kinh có nói rằng:  
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‘’Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 

Nay con thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.’’ 

 

Pháp này là pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh. Pháp 
này phải nói mới vi diệu được. Nếu không nói thì có vi 
diệu cũng không vi diệu. Cho nên Phật mong tất cả Bồ Tát, 
đem pháp thâm sâu vi diệu thanh tịnh này, diễn nói cho 
mọi người nghe, khiến cho họ minh bạch pháp vi diệu này. 
Vì Bồ Tát trợ giúp Phật để giáo hóa chúng sinh. Do đó, 
quay thuyền từ bi trở lại, đến thế giới Ta Bà, giáo hóa 
chúng sinh, lìa khỏi phiền não, đắc được tự tại. 

 

Tất cả thế gian không gì bằng 
Nơi không thể khuynh động thôi phục 
Vì họ Bồ Tát thường khen ngợi 
Dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. 
 

Tâm kim cang kiên cố này, tất cả thế gian chẳng có 
gì sánh được. Cũng không thể khuynh động, cũng không 
thể thôi phục, vì Thập Trụ Bồ Tát luôn luôn khen ngợi 
dũng mãnh tinh tấn bồ đề tâm. Giống như vậy, Phật giáo 
khiến cho Bồ Tát và chúng sinh chẳng thối chuyển tâm bồ 
đề. 

 

Phật là đại lực chủ thế gian 
Đầy đủ tất cả các công đức  
Khiến các Bồ Tát trụ trong đó 
Nhờ đây dạy thành thắng trượng phu. 
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Phật là chủ nhân đại hùng đại lực, đã đầy đủ hết thảy 
tất cả công đức, khiến cho tất cả Bồ Tát phát tâm bồ đề, trụ 
ở trong đại lực, trụ ở trong công đức, nhờ nhân duyên đó 
mà giáo hóa Bồ Tát và chúng sinh trở thành bậc trượng phu 
thù thắng, tức cũng là bậc đại trượng phu. 

 

Vô lượng vô biên chỗ chư Phật 
Đều được đi đến để gần gũi 
Thường được chư Phật luôn nhiếp thọ 
Dạy như vậy khiến chẳng thối chuyển. 
 

Ở chỗ vô lượng vô biên các đức Phật, Bồ Tát đều đi 
đến đạo tràng của các Ðức Phật, để gần gũi Phật, luôn luôn 
được chư Phật nhiếp thọ. Như vậy, Phật giáo khiến cho tất 
cả Bồ Tát chẳng thối tâm bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, cầu 
đạo vô thượng. 

 

Hết thảy tịch tĩnh các tam muội 
Thảy đều diễn xướng không còn sót 
Vì họ Bồ Tát nói như vậy 
Nhờ đây khiến họ chẳng thối chuyển. 
 

Hết thảy tịch tĩnh tất cả tam muội, luôn luôn đều 
diễn nói diệu pháp này mà chẳng còn sót. Phật thường vì 
Thập trụ Bồ Tát mà nói diệu pháp này, khiến cho Bồ Tát 
chẳng thối chuyển tâm bồ đề, cũng khiến cho chúng sinh 
chẳng thối chuyển tâm bồ đề. 

 

Phá tan các cõi vòng sinh tử 
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Chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh 
Tất cả thế gian chẳng chấp trước 
Vì các Bồ Tát nói như vậy. 
 

Phá tan luân hồi sinh tử các cõi. Các cõi tức là tam 
giới hai mươi lăm cõi, có sinh có tử. Muốn chuyển bánh xe 
diệu pháp thanh tịnh, do đó "Pháp luân thường chuyển". 
Khiến cho tất cả chúng sinh thế gian chẳng còn chấp trước, 
lại vì tất cả Bồ Tát nói pháp lớn không chấp trước, khiến 
cho Thập Trụ Bồ Tát chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng 
không thể nghĩ bàn. 

 

Tất cả chúng sinh đọa đường ác 
Vô lượng khổ nặng vây bức bách 
Làm chỗ nương tựa cứu hộ họ 
Vì các Bồ Tát nói như vậy. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Tất cả chúng sinh tại sao hay 
đọa vào ba đường ác ? Vì tham sân si quá nặng, cho nên 
tạo ra tội nghiệp. Có tội nghiệp thì đương nhiên phải đọa 
vào ba đường ác, phải chịu vô lượng vô biên khổ nặng. 
Trong đại địa ngục phải thọ cực hình, trên núi đao dưới 
chảo dầu sôi, khát thì uống nước sắt nóng, đói thì ăn hoàn 
sắt nóng, có các sự khổ nặng nói không hết được, nào trói 
buộc, nào bức bách não hại. Bồ Tát vì cứu chúng sinh thọ 
khổ, cũng là chỗ nương tựa của chúng sinh. Vì tất cả Bồ 
Tát nói pháp nên cứu hộ chúng sinh. 

 

Đây là Bồ Tát phát tâm trụ 
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Một hướng chí cầu đạo vô thượng 
Như pháp dạy bảo tôi vừa nói 
Tất cả chư Phật cũng như vậy. 
 

Ðây là trụ thứ nhất trong Thập Trụ, Bồ Tát phát tâm 
trụ. Vì một hướng chí cầu đạo vô thượng, cho nên trụ nơi 
ban đầu phát tâm trụ. Giống như tôi (Pháp Huệ Bồ Tát) vừa 
nói pháp Thập Trụ, là pháp dạy bảo Bồ Tát và chúng sinh, 
tất cả chư Phật cũng như vậy. 

 

Thứ hai Bồ Tát trị địa trụ 
Phải nên phát khởi tâm như vậy 
Mười phương tất cả các chúng sinh 
Nguyện đều thuận Như Lai giáo hóa. 
 

Trụ thứ hai là trị địa trụ. Bồ Tát trụ tại trị địa trụ, 
phải nên phát khởi tâm như vầy (tâm nói dưới đây), nguyện 
hết thảy chúng sinh mười phương thế giới, đều thuận theo 
đạo lý của Như Lai giáo hóa, y theo pháp mà tu hành. 

 

Tâm lợi ích đại bi an lạc 
Tâm an trụ thương xót nhiếp thọ 
Thủ hộ chúng sinh đồng tâm mình 
Tâm sư cùng với tâm đạo sư. 
 

Bồ Tát trị địa trụ, đối với chúng sinh phải phát mười 
thứ tâm. Tức là tâm lợi ích, tâm đại bi, tâm an lạc, tâm an 
trụ, tâm thương xót, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ, tâm đồng 
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mình, tâm sư, tâm đạo sư. Tóm lại, Bồ Tát nơi nơi đều vì 
chúng sinh mà phát các thứ tâm từ bi. 

 

Mình trụ tâm thắng diệu như vậy 
Kế khiến tụng tập cầu đa văn 
Thường ưa vắng lặng chánh tư duy 
Gần gũi tất cả thiện tri thức. 
 

Bồ Tát nhị trụ tự mình trụ tâm thù thắng vi diệu 
không thể nghĩ bàn như đã nói ở trên, cầu đạo vô thượng. 
Kế tiếp, khiến cho tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh tụng 
kinh tập pháp, cầu học rộng hiểu nhiều. Tức cũng là tụng 
kinh chép kinh, thọ trì kinh điển, nghe nhiều Phật pháp. 
Phải thường vắng lặng, nguyện tu tập thiền định, đây là 
pháp môn tư duy tu. Lại phải gần gũi tất cả thiện tri thức, 
xa lìa ác trí thức. Tại sao ? Vì thiện tri thức có thể dạy bạn 
tu hành như thế nào, trừ khử tập khí mao bệnh như thế nào 
? Ác trí thức dạy bạn chẳng tu hành, làm tăng thêm tập khí 
mao bệnh của bạn. Cho nên phải gần gũi thiện tri thức, xa 
lìa ác tri thức. 

 

Nói lời hòa duyệt lìa thô bạo 
Nói phải biết thời chẳng sợ hãi 
Thấu đạt nơi nghĩa như pháp hành 
Xa lìa ngu mê tâm chẳng động. 
 

Bất cứ lúc nào nói lời nói phải hòa nhan duyệt sắc, 
không thể nói lời thô bạo, càng không thể nói lời chẳng có 
lễ nghĩa. Lúc cần nói thì nói, chẳng có sự sợ hãi. Lúc 
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không nên nói thì đừng nói lời bậy bạ, phải cẩn thận lời 
nói. Người xưa có nói:  

 

‘’Bệnh từ miệng mà vào 
Họa do miệng mà ra.’’ 

 

Ðây là triết lý kinh nghiệm. Phải thấu rõ tất cả nghĩa 
lý, y theo phương pháp tu hành, phải xa lìa ngu mê. Lúc 
này tâm có định lực thì chẳng giao động, chẳng bị cảnh bên 
ngoài làm lay chuyển. Do đó có câu:  

 

‘’Núi Thái dù đổ trước mặt chẳng kinh sợ 
Người đẹp trước mắt chẳng giao động.’’ 

 

Đây là ban đầu học hạnh bồ đề 
Hay hành hạnh này chân Phật tử 
Nay tôi nói hạnh họ nên hành 
Như vậy Phật tử nên siêng học. 
 

Ðây là Bồ Tát ban đầu phát tâm, tu tập hạnh bồ đề. 
Hay tu hành thứ hạnh môn này, tức là Phật tử chân chánh. 
Tôi (Bồ Tát Pháp Huệ) hiện tại vì Bồ Tát ban đầu phát tâm, 
mà nói hạnh bồ đề nên tu hành. Pháp như vậy, tất cả Phật 
tử, nên siêng năng tinh tấn, đừng giải đãi. 

 

Bồ Tát tu hành trụ thứ ba 
Nên y Phật dạy siêng quán sát 
Các pháp vô thường khổ và không 
Chẳng có ta người chẳng động tác. 
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Trụ thứ ba là Bồ Tát tu hành trụ. Bồ Tát trụ tại tu 
hành trụ, nên y chiếu theo pháp của Phật dạy mà siêng 
quán sát, y giáo tu hành. Phải biết các pháp là vô thường, 
khổ, không, vô ngã. Chẳng những chẳng có cái ta, chẳng 
có người, cũng chẳng có động tác. Phá tan mọi chấp trước 
thì chẳng còn chấp ta và chấp pháp. Chấp ta tức là phiền 
não chướng, chấp pháp tức là sở tri chướng. 

 

Tất cả các pháp không đáng ưa 
Chẳng có danh tự chẳng xứ sở 
Chẳng có phân biệt chẳng chân thật 
Hay quán như vậy gọi Bồ Tát. 
 

Tất cả các pháp, đều chẳng đáng ưa, cũng chẳng có 
danh tự, cũng chẳng có xứ sở, cũng chẳng có phân biệt 
(tâm thức có phân biệt, trí tâm chẳng có phân biệt), cũng 
chẳng có chân thật, tất cả đều là hư vọng. Hay quán sát 
được như thế thì gọi là Bồ Tát. 

 

Lại khiến quán sát chúng sinh giới 
Và khuyên quán sát nơi pháp giới 
Thế giới khác nhau không sót thừa 
Nơi đó đều nên khuyên quán sát. 
 

Lại nữa, khiến cho Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh 
giới và khuyên quán sát pháp giới. Hết thảy thế giới, khác 
nhau như thế nào, đều phải minh bạch thấu rõ. Hết thảy 
chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, đều nên khuyên quán 
sát. 
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Mười phương thế giới và hư không 
Hết thảy đất nước và gió lửa 
Dục giới sắc giới vô sắc giới 
Đều khuyên quán sát khiến cùng tận. 
 

Mười phương thế giới và hư không giới, cùng với 
hết thảy đất nước gió lửa bốn đại, cho đến dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới, đều nên khuyên Bồ Tát và chúng sinh 
quán sát tỉ mỉ. Tất cả pháp này, phải biết tất cả đều là 
tướng khác nhau. 

 

Quán sát giới đó đều khác nhau 
Và thể tánh đó đều rốt ráo 
Được dạy như vậy siêng tu hành 
Đây tức gọi là chân Phật tử. 
 

Quán sát hết thảy chúng sinh giới, pháp giới, thế 
giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và đất nước gió lửa bốn 
đại giới, đều là tướng khác nhau. Và thể tánh của mỗi giới, 
rốt ráo thấu rõ, hay được sự dạy khuyên tu hành như vậy, 
quán sát nhân duyên của tất cả pháp, hay thấu suốt tất cả 
pháp, thì gọi đó là Phật tử chân chánh. 

 

Thứ tư Bồ Tát sinh quý trụ 
Từ các Thánh giáo mà sinh ra 
Thấu suốt các cõi chẳng chỗ có 
Vượt qua pháp đó sinh pháp giới. 
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Trụ thứ tư là Bồ Tát sinh quý trụ. Bồ Tát sinh quý 
trụ, là từ trong tất cả Thánh giáo sinh ra. Hay thông đạt tất 
cả các cõi đều là không, chẳng có thể tánh chân thật. Vượt 
qua tất cả pháp hữu vi, dùng pháp giới làm thể. 

 

Tin Phật vững chắc không thể hoại 
Quán pháp vắng lặng tâm an trụ 
Tùy các chúng sinh đều biết rõ 
Thể tánh hư vọng không chân thật. 
 

Tâm tin Phật phải kiên cố hơn là kim cang, không 
thể phá hoại được. Quán sát tất cả các pháp, đều là tướng 
vắng lặng, trong tâm chẳng sợ hãi, an trụ nơi pháp. Tùy 
thuận chúng sinh giới đều thấu rõ biết được, thể tánh đều là 
hư vọng, chẳng có chân thật. 

 

Cõi nước thế gian nghiệp và báo 
Sinh tử Niết Bàn đều như vậy 
Phật tử nơi pháp quán như vậy 
Từ Phật thân sinh gọi Phật tử. 
 

Thế gian có chánh giác, hữu tình, khí, ba thế gian. 
Chỗ của Phật, Bồ Tát, Thánh nhân ở, gọi là chánh giác thế 
gian, chỗ của tất cả chúng sinh ở, gọi là hữu tình thế gian. 
Tất cả sông núi đất đai, nhà cửa phòng ốc, đều gọi là khí 
thế gian. Thế gian cõi nước của chúng sinh, vì một niệm vô 
minh mà sinh ra mê hoặc. Mê hoặc thì đi tạo nghiệp, tạo 
nghiệp thì phải thọ quả báo. Tạo nghiệp thiện thì thọ báo 
thiện, tạo nghiệp ác thì thọ báo ác. Sinh tử và Niết Bàn đều 
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như nhau. Có phiền não thì có sinh tử, biến phiền não 
thành bồ đề, tức là Niết Bàn. Ðệ tử của Phật, đối với tất cả 
các pháp, đều phải quán sát như vậy. Nếu chẳng có mọi sự 
chấp trước, thì giống như từ thân Phật tự sinh ra, gọi là đệ 
tử của Phật. 

 

Đời quá khứ vị lai hiện tại 
Trong đó hết thảy các Phật pháp 
Biết rõ tích tập và viên mãn 
Như vậy tu tập khiến rốt ráo. 
 

Ðời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, trong ba đời 
này, Phật pháp của chư Phật nói, đều thấu rõ biết được, là 
do ít tích tập thành nhiều, từ chỗ không biết mà biết ít, từ 
chỗ biết ít mà biết nhiều, từ chỗ biết nhiều mà viên mãn. 
Tu học sáu độ vạn hạnh như vậy, khiến cho đến được quả 
vị rốt ráo. 

 

Ba đời tất cả các Như Lai 
Hay tùy quán sát đều bình đẳng 
Đủ thứ khác nhau bất khả đắc 
Người quán như vậy thấu ba đời. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, hay tùy theo 
nhân duyên để quán sát tất cả chúng sinh, đều là bình đẳng. 
Ðủ thứ khác nhau đều là không thể được. Quán sát như vậy 
chẳng có chấp trước, thì sẽ thông đạt đạo lý ba đời vô ngại. 

 

Như tôi tán dương khen ngợi họ 
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Đây là các công đức tứ trụ 
Nếu hay y pháp siêng tu hành 
Sớm thành Phật bồ đề vô thượng. 
 

Giống như tôi (Bồ Tát Pháp Huệ) tán thán khen ngợi 
tất cả Bồ Tát, đây tức là hết thảy tất cả công đức của Bồ 
Tát đệ tứ trụ (trụ thứ tư). Nếu hay y pháp siêng năng tu 
hành, thì sớm sẽ thành tựu quả vị bồ đề của Phật. 

 

Từ đây các Bồ Tát thứ năm 
Gọi là cụ túc phương tiện trụ 
Vào sâu vô lượng xảo phương tiện 
Phát sinh nghiệp công đức rốt ráo. 
 

Trụ thứ năm là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ. Bồ Tát 
cụ túc phương tiện trụ, vào sâu vô lượng vô biên pháp môn 
phương tiện khéo léo, tu hành thành công thì sẽ phát sinh 
đủ thứ công đức rốt ráo, đắc được nghiệp báo viên mãn. 

 

Các công đức của Bồ Tát tu 
Đều vì cứu hộ các quần sinh 
Chuyên tâm lợi ích và an lạc 
Thương xót hướng về khiến độ thoát. 
 

Vì Bồ Tát tu hành tất cả phước đức, cho nên có sức 
đại thần thông, có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát 
chuyên tâm lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc 
được an lạc. Bồ Tát thương xót hướng về, khiến cho chúng 
sinh bỏ mê về giác, cải tà theo chánh, phát tâm bồ đề, tu 
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đạo bồ đề, từ bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não, đạt 
đến bờ Niết Bàn bên kia. 

 

Vì các thế gian trừ các nạn 
Dẫn thoát chúng sinh khiến hoan hỷ 
Điều phục hết thảy không bỏ sót 
Đều khiến đủ đức hướng Niết Bàn. 
 

Bồ Tát lấy từ bi làm bản hoài, vì tất cả thế gian trừ 
khử tất cả tai nạn, tiếp dẫn tất cả chúng sinh thoát khỏi tất 
cả phiền não. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan 
hỷ. Mỗi chúng sinh cang cường đều bị điều phục, chẳng có 
chúng sinh nào bỏ sót không được điều phục, hoàn toàn 
đều được cứu thoát. Khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy 
đủ phước đức, đi hướng về đường Niết Bàn. 

 

Tất cả chúng sinh chẳng bờ mé 
Vô lượng vô biên không nghĩ bàn 
Cho đến không thể xưng lượng thảy 
Nghe thọ pháp Như Lai như vậy. 
 

Hết thảy tất cả chúng sinh chẳng có bờ mé, hạn 
lượng, số mục, có nhiều không thể nghĩ bàn, cũng không 
thể cân để xưng, cũng không thể dùng thước để lường. 
Chúng sinh nhiều như vậy, đều nghe thọ pháp cụ túc 
phương tiện trụ của Phật nói. 

 

Đây trụ thứ năm chân Phật tử 
Thành tựu phương tiện độ chúng sinh 
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Tất cả công đức đại trí tôn 
Dùng pháp như vậy để khai thị. 
 

Chân Phật tử của trụ thứ năm, thành tựu pháp cụ túc 
phương tiện, để phổ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển 
khổ. Thế Tôn tích tập tất cả công đức đại trí huệ, dùng 
pháp này để khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm 
bồ đề, cầu đạo vô thượng. 

 

Thứ sáu chánh tâm viên mãn trụ 
Nơi pháp tự tánh chẳng mê hoặc 
Chánh niệm suy gẫm lìa phân biệt 
Tất cả trời người không động được. 
 

Trụ thứ sáu là Bồ Tát chánh tâm viên mãn trụ, Bồ 
Tát chánh tâm trụ, đối với Phật pháp thấu suốt, nhận thức 
rất rõ ràng, chẳng có tơ hào mê hoặc. Bồ Tát dùng trí huệ 
chánh niệm để suy gẫm pháp này, lìa khỏi tâm phân biệt. 
Cho nên hàng trời, người, chẳng cách chi trắc lường được 
cảnh giới này, cũng chẳng cách chi giao động được chánh 
tâm niệm này. 

 

Nghe khen chê Phật và Phật pháp 
Bồ Tát và hạnh Bồ Tát hành 
Chúng sinh hữu lượng hoặc vô lượng 
Hữu cấu vô cấu độ khó dễ. 
 

Ðịnh lực của Bồ Tát chánh tâm trụ đều viên mãn, 
cho nên nghe khen ngợi Phật, hoặc phỉ báng Phật, khen 
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ngợi pháp, hoặc phỉ báng pháp, khen ngợi Bồ Tát, hoặc phỉ 
báng Bồ Tát, mà tâm chẳng giao động. Chẳng bị gió lời nói 
thổi lay động. Hạnh môn của Bồ Tát tu hành, hoặc khen 
ngợi, hoặc phỉ báng, đều chẳng động tâm. Hoặc chúng sinh 
hữu lượng, hoặc chúng sinh vô lượng, hoặc chúng sinh hữu 
cấu, hoặc chúng sinh vô cấu, hoặc chúng sinh khó độ, hoặc 
chúng sinh dễ độ, Bồ Tát chánh tâm trụ nghe được có 
người nói những vấn đề này, đều chẳng động tâm. Tại sao 
vậy ? Vì định lực của Bồ Tát chánh tâm trụ rất kiên cố, 
chẳng bị cảnh bên ngoài làm giao động. 

 

Pháp giới lớn nhỏ và thành hoại 
Hoặc có hoặc không tâm chẳng động 
Quá khứ vị lai và hiện tại 
Xét nghĩ suy gẫm luôn quyết định. 
 

Có người nói pháp giới là lớn, hoặc là nhỏ, hoặc lúc 
thành tựu, hoặc lúc tan hoại, hoặc là có, hoặc là không, 
những lời nói này đều là giả, chẳng thật có, cho nên tâm 
chẳng động. Không màng là quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện 
tại, suy xét để suy gẫm, luôn luôn quyết định. 

 

Tất cả các pháp đều vô tướng 
Không thể không tánh không chẳng thật 
Như huyễn như mộng lìa phân biệt 
Luôn thích lắng nghe nghĩa như vậy. 
 

Hết thảy tất cả các pháp đều chẳng có hình tướng, 
cũng chẳng có thể, cũng chẳng có tánh, cũng chẳng thật tại, 
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mà là tướng vắng lặng. Giống như huyễn hóa không thật, 
giống như cảnh giới hư vọng ở trong mộng. Bản thể của 
pháp là lìa khỏi phân biệt. Bồ Tát chánh tâm trụ, luôn luôn 
muốn lắng nghe đạo lý không thể nghĩ bàn này. 

 

Thứ bảy Bồ Tát bất thối chuyển 
Nơi Phật và pháp Bồ Tát hạnh 
Hoặc có hoặc không thoát không thoát 
Tuy nghe nói đó chẳng thối động. 
 

Trụ thứ bảy là Bồ Tát bất thối trụ. Bồ Tát bất thối 
trụ, đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có người khen ngợi, 
hoặc phỉ báng, thì tâm chẳng động. Có người nói có Tam 
Bảo, hoặc chẳng có Tam Bảo, cũng chẳng động tâm. Có 
người nói tu hành được thoát khỏi ba cõi, hoặc chẳng thoát 
khỏi ba cõi, cũng chẳng động tâm. Tuy nhiên nghe nói 
những pháp này, mà tâm chẳng giao động, chẳng thối 
chuyển tâm bồ đề. 

 

Đời quá khứ hiện tại vị lai 
Tất cả chư Phật có hoặc không 
Trí Phật hữu tận hoặc vô tận 
Ba đời một tướng đủ thứ tướng. 
 

Có người nói ba đời có Phật, hoặc không có Phật, trí 
huệ của Phật hữu tận, hoặc không cùng tận, ba đời là một 
tướng, hoặc nhiều tướng. Nói những pháp này, Bồ Tát bất 
thối trụ đều chẳng động tâm. 

 

Một tức là nhiều nhiều tức một 
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Văn tùy nơi nghĩa nghĩa tùy văn 
Như vậy tất cả triển chuyển thành 
Bậc bất thối đáng vì họ nói. 
 

Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Người có chấp 
trước thì nhận rằng một tức là một, nhiều tức là nhiều. Nếu 
nói với họ một là nhiều, thì họ chẳng tin, nói nhiều là một, 
thì họ càng không tin. Tại sao ? Vì có sự chấp trước. Nếu 
như người chẳng chấp trước, thì biết một là do nhiều mà 
một, nhiều là do một mà nhiều, bổn lai chẳng có gì phân 
biệt, cho nên ‘’Một tức là nhiều, nhiều tức một.’’ Ở trong 
văn tự có nghĩa, văn là hiển nghĩa, nghĩa cũng do văn sinh 
ra. Văn tự Bát Nhã tức là văn, quán chiếu Bát Nhã là nghĩa. 
Thật tướng Bát Nhã tức là đạo lý văn và nghĩa, giống như 
nhiều tức là một, một tức là nhiều, đây là văn tùy nơi 
nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Những đạo lý này đều liên tục 
không ngừng, cùng nhau thành tựu, triển chuyển mà thành 
tựu. Ðạo lý sự lý vô ngại, sự sự vô ngại này, Bồ Tát bất 
thối trụ, đều minh bạch, nên vì chúng sinh mà nói. 

 

Nếu pháp có tướng và vô tướng 
Nếu pháp có tánh và vô tánh 
Đủ thứ khác nhau làm quyến thuộc 
Người này nghe rồi được rốt ráo. 
 

Hoặc nói pháp này có tướng, hoặc nói pháp kia vô 
tướng, hoặc nói pháp này có tánh, hoặc nói pháp này không 
tánh. Bồ Tát bất thối trụ nghe được những sự nói pháp này, 
chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Ðủ thứ sự khác nhau 
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này, cùng nhau làm quyến thuộc. Bồ Tát bất thối trụ, nghe 
pháp này rồi, đắc được nghĩa lý rốt ráo. 

 

Thứ tám Bồ Tát đồng chân trụ 
Thân lời ý hành đều đầy đủ 
Tất cả thanh tịnh chẳng có lỗi 
Tùy ý thọ sinh được tự tại. 
 

Trụ thứ tám là Bồ Tát đồng chân trụ. Ðồng chân tức 
là chân thể đồng tử thuần dương. Bồ Tát đồng chân trụ, 
chẳng có tư tưởng bất chánh đáng, cũng chẳng có tập khí 
không tốt, cho nên thân lời ý ba nghiệp đều đầy đủ thanh 
tịnh, chẳng có tất cả lỗi lầm. Tùy theo tâm nguyện của 
mình mà đi thọ sinh, nguyện muốn đến cõi chúng sinh nào, 
thì đến cõi chúng sinh đó, chẳng bị hạn chế. Do đó có câu: 
‘’Du hý nhân gian‘’ đều tự tại, đều hợp pháp. 

 

Biết các chúng sinh tâm ưa thích 
Đủ thứ kiến giải đều khác nhau 
Cho đến hết thảy tất cả pháp 
Mười phương cõi nước tướng thành hoại. 
 

Bồ Tát đồng chân trụ, biết sự ưa thích trong tâm của 
tất cả chúng sinh. Hết thảy chúng sinh, hết thảy tư tưởng, 
hết thảy kiến giải, đều khác nhau mà chẳng giống nhau. Và 
tất cả pháp tu hành, bốn tướng thành trụ hoại không trong 
mười phương cõi nước, Bồ Tát đều biết thấu hiểu rõ ràng. 

 

Đắc được diệu thần thông mau chóng 
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Trong khắp mọi nơi tùy niệm đến 
Nơi chỗ chư Phật lắng nghe pháp 
Khen ngợi tu hành chẳng giải đãi. 
 

Bồ Tát đồng chân trụ, sớm đắc được thần thông diệu 
dụng mau chóng, trong tất cả mọi nơi, tùy tâm niệm mà 
qua đến, đến chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật để 
lắng nghe kinh, nghe pháp. Khen ngợi tu hành, tức là cung 
hành thật tiễn, dũng mãnh tinh tấn. Chẳng giải đãi, tức là 
không lười biếng, chẳng nhàm mỏi. 

 

Biết rõ tất cả các cõi Phật 
Chấn động gia trì cũng quán sát 
Vượt qua cõi Phật không thể lường 
Du hành thế giới vô biên số. 
 

Bồ Tát đồng chân trụ, thấu rõ tất cả cõi nước chư 
Phật, có lúc chấn động, có lúc gia trì, cũng khéo quán sát. 
Sự chấn động sự gia trì, vượt qua cõi Phật nhiều không thể 
lường được. Lại hay hiện ra cảnh giới du hí tam muội, du 
hành thế giới chẳng có số lượng. 

 

A tăng kỳ pháp đều thưa hỏi 
Chỗ muốn thọ thân đều tự tại 
Lời lẽ khéo léo sung mãn khắp 
Chư Phật vô số đều hầu hạ. 
 

Có vô lượng vô số các diệu pháp, Bồ Tát đồng chân 
trụ, trong một niệm, có thể thưa hỏi. Vì Bồ Tát chẳng sợ 
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sinh tử, cho nên chỗ muốn thọ thân, đều rất tự tại, chẳng có 
mọi sự thống khổ. Bồ Tát đồng chân trụ, lời lẽ nói ra đều 
rất êm tai hòa nhã, khéo diễn nói tất cả diệu pháp, sung 
mãn khắp pháp giới, và còn đến mười phương thế giới để 
thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. 

 

Thứ chín Bồ Tát vương tử trụ 
Thấy được chúng sinh thọ sinh khác 
Phiền não hiện tập đều biết hết 
Sở hành phương tiện đều khéo rõ. 
 

Trụ thứ chín là Bồ Tát vương tử trụ. Bồ Tát pháp 
vương tử trụ, thấy được tất cả chúng sinh thọ sinh khác 
nhau. Hiện tượng phiền não và tập khí đều biết hết. Sở tu 
hành tất cả pháp môn phương tiện đều khéo biết rõ. 

 

Các pháp đều khác oai nghi khác 
Thế giới tiền hậu tế đều khác  
Như thế tục đế đệ nhất nghĩa 
Đều khéo biết rõ chẳng sót thừa. 
 

Hết thảy tất cả pháp khác nhau, hết thảy tất cả oai 
nghi cũng khác nhau, hết thảy tất cả thế giới cũng khác 
nhau, tiền hậu tế cũng khác nhau. Hoặc có tục đế của thế 
tục, hoặc có chân đế của xuất thế. Những pháp môn này, 
Bồ Tát pháp vương tử trụ đều hoàn toàn khéo biết rõ, cho 
nên chẳng có chỗ nào mà không minh bạch. 

 

Pháp Vương khéo léo nơi an lập 
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Tùy theo xứ sở hết thảy pháp 
Cung điện Pháp Vương hoặc hướng vào 
Cho đến quán thấy ở trong đó. 
 

Pháp Vương khéo giáo hóa chúng sinh, an lập cứu 
hộ chúng sinh, tùy theo tình hình xứ sở mà dùng phương 
pháp gì để dạy chúng sinh. Cung điện của Pháp Vương ở, 
nơi bồ đề đại đạo Pháp Vương hướng vào, cùng với pháp 
mà đấng Pháp Vương minh bạch, quán thấy đủ thứ các 
pháp. 

 

Pháp quán đảnh mà Pháp Vương có 
Thần lực gia trì chẳng khiếp sợ 
Cung thất yên nghỉ và ngợi khen 
Dùng đây chỉ dạy Pháp Vương tử. 
 

Phật là đấng Pháp Vương, Bồ Tát là con của đấng 
Pháp Vương. Khi Bồ Tát sắp thành Phật, thì trước hết phải 
thọ pháp quán đảnh. Mười phương chư Phật đều đến vì Bồ 
Tát quán đảnh. Phật dùng thần lực gia trì, khiến cho Ngài 
chẳng có khiếp sợ, thường hành từ bi hỷ xả, bốn tâm vô 
thượng. Pháp Vương yên nghỉ như thế nào ? Trụ cung điện 
như thế nào ? Tại cung điện phải làm gì ? Khi Pháp Vương 
được người khen ngợi thì thế nào ? Những quy cụ này, chư 
Phật chỉ dạy Pháp Vương tử làm như thế nào ? 

 

Như vậy vì nói ra hết cả 
Mà khiến cho tâm chẳng chấp trước 
Nơi đây biết rõ tu chánh niệm 
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Tất cả chư Phật hiện ra trước. 
 

Giống như ở trước, Pháp Vương vì Pháp Vương tử 
nói đủ thứ quy cụ, nói ra hết. Mục đích của Phật nói là phá 
chấp trước, khiến cho tâm chẳng còn chấp trước. Cải tà quy 
về chánh, khử thức tồn trí. Biết rõ tu hành chánh niệm như 
thế nào, mới có chánh tri kiến, đắc được chánh định. Nếu y 
chánh niệm để tu hành, thì chư Phật sẽ hiện ra ở trước để 
quán đảnh thọ ký. 

 

Thứ mười quán đảnh chân Phật tử 
Thành mãn pháp bậc nhất tối thượng 
Mười phương vô số các thế giới 
Thảy đều chấn động quang chiếu khắp. 
 

Trụ thứ mười là Bồ Tát quán đảnh trụ. Bồ Tát quán 
đảnh trụ là Phật tử chân chánh, chẳng thối chuyển, thường 
học theo Phật, thành tựu viên mãn pháp bậc nhất tối 
thượng. Hay ở trong mười phương vô số thế giới, dùng sáu 
thứ chấn động, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, lại 
phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới, 
khiến cho chúng sinh học đạo vô thượng. 

 

Trụ trì qua đến cũng không thừa 
Thanh tịnh trang nghiêm đều đầy đủ 
Khai thị chúng sinh vô số lượng 
Quán sát các căn đều biết hết. 
 

Bồ Tát quán đảnh trụ, Ngài hay trụ trì thế gian tất cả 
Phật pháp, lại hay dùng thần thông đến mười phương thế 
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giới, cúng dường tất cả chư Phật, chẳng có cõi Phật nào mà 
không đến cúng dường. Phàm là có cõi Phật, thì đều đi đến 
cúng dường, thanh tịnh trang nghiêm, đầy đủ viên mãn. 
Khai thị chúng sinh nhiều chẳng có số lượng, tuy độ chúng 
sinh mà chẳng có tướng độ sinh. Trong kinh Kim Cang có 
nói:  

 

‘’Diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh 
Thật chẳng có chúng sinh được diệt độ.’’ 

 

Tại sao ? Vì lìa khỏi sự chấp trước độ sinh. Biết 
‘’Bản lai không một vật, chỗ nào dính bụi bặm.’’ Quán sát 
tất cả chúng sinh nhân duyên độ được, chẳng độ được, lại 
quán sát căn tánh của chúng sinh, là lợi căn hay độn căn ? 
Dùng diệu quán sát trí để quán sát rất rõ ràng, hoàn toàn 
thấu rõ, chẳng phải quán sát tựa đúng mà sai, chẳng có chỗ 
nào mà chẳng triệt để, chẳng rốt ráo ! 

 

Phát tâm điều phục cũng vô biên 
Đều khiến hướng về đại bồ đề 
Tất cả pháp giới đều quán sát 
Mười phương cõi nước đều qua đến. 
 

Bồ Tát quán đảnh trụ, phát tâm điều phục chúng sinh 
cang cường. Ðiều phục vô lượng vô biên chúng sinh, đều 
khiến cho hướng về bồ đề đại đạo, đi đến quả vị Phật. Hết 
thảy mười pháp giới, Bồ Tát đều dùng trí huệ để quán sát. 
Mười phương cõi nước chư Phật, đều đi đến thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật. 

 

Trong đó thân và thân sở tác 
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Thần thông biến hiện khó dò được 
Ba đời cõi Phật các cảnh giới 
Cho đến vương tử không biết được. 
 

Bồ Tát quán đảnh trụ, thân và thân tác nghiệp, tu 
tịnh nghiệp; thần thông biến hiện không thể nghĩ bàn, 
không thể dò được. Mười phương ba đời tất cả chư Phật 
cõi nước, hết thảy cảnh giới, đều không giống nhau. Cảnh 
giới này, Bồ Tát trụ ở pháp vương tử trụ cũng chẳng biết 
được, chỉ có Bồ Tát quán đảnh trụ, mới thấu rõ được cảnh 
giới này. 

 

Tất cả ai thấy trí ba đời 
Nơi các Phật pháp trí thấu rõ 
Pháp giới vô ngại vô biên trí 
Sung mãn tất cả thế giới trí. 
 

Tất cả ai thấy có trí huệ ba đời, đối với tất cả Phật có 
trí huệ thấu rõ. Dùng trí huệ viên dung vô ngại để quán sát 
pháp giới, trí huệ sung mãn tất cả thế giới, đây là diệu quán 
sát trí của Bồ Tát quán đảnh trụ. 

 

Trí chiếu sáng thế giới trụ trì 
Trí biết rõ chúng sinh các pháp 
Và trí biết chánh giác vô biên 
Như Lai vì nói ra hết cả. 
 

Có trí huệ mới có quang minh, có quang minh mới 
chiếu sáng tất cả thế giới. Trí huệ trụ trì Phật pháp phải 
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thấu rõ biết nhân duyên và quả báo của tất cả chúng sinh, 
cho đến khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, các pháp, còn phải 
biết chánh giác vô biên trí huệ của Phật. Phật vì tất cả Bồ 
Tát mà nói trí huệ này, hoàn toàn khiến cho minh bạch. 

 

Như vậy các Bồ Tát Thập Trụ 
Đều từ pháp Như Lai hóa sinh 
Tùy theo hết thảy hạnh công đức 
Tất cả trời người không dò được. 
 

Tất cả các Bồ Tát Thập Trụ này, đều từ pháp của 
Phật nói hóa sinh ra. Do đó: ‘’Từ miệng Phật sinh - Từ 
pháp hóa sinh.’’ Là vì Pháp Vương tử, tùy theo tất cả hạnh 
công đức của Bồ Tát. Tất cả chư Thiên và loài người, đều 
không thể biết được tất cả hạnh công đức của Bồ Tát tu, 
cũng không thể trắc lường được. 

 

Đời quá khứ vị lai hiện tại 
Phát tâm cầu Phật không bờ mé 
Mười phương cõi nước đều sung mãn 
Sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí. 
 

Bồ Tát Thập Trụ ở trong ba đời, phát tâm cầu Phật 
đạo vô thượng, pháp môn tu hành này chẳng có bờ mé. Ở 
trong mười phương cõi nước, đều sung mãn công đức này, 
sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí, viên mãn quả vị Phật. 

 

Tất cả cõi nước không bờ mé 
Thế giới chúng sinh pháp cũng vậy 
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Hoặc nghiệp tâm thích đều khác nhau 
Nương đó mà phát tâm bồ đề. 
 

Có một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, một 
bốn đại châu, gọi là một thế giới. Trong thế giới có rất 
nhiều nước, đây gọi là cõi nước. Cõi nước chẳng có bờ mé, 
thế giới chẳng có bờ mé, chúng sinh chẳng có bờ mé, 
chúng sinh vì vô minh mà sinh ra tướng tam tế.  

1). Tướng nghiệp: Tức là khởi hoặc tạo nghiệp.  
2). Tướng hiện: Hiện ra tướng nghiệp.  
3). Tướng chuyển: Tướng nghiệp này triển chuyển 

luân hồi. Khởi hoặc thì phải tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải 
thọ quả báo, đây là đạo lý tự nhiên. Trong tâm chúng sinh 
ưa thích, hoan hỷ, hy vọng, đều khác nhau, vô minh sinh ra 
hoặc nghiệp khổ, nếu giác ngộ được thì phát tâm bồ đề, 
nghiên cứu tu hành như thế nào! 

 

Một niệm ban đầu cầu Phật đạo 
Thế gian chúng sinh và nhị thừa 
Hết thảy cũng không thể biết được 
Hà huống các hạnh công đức khác. 
 

Ban đầu phát tâm tu Phật đạo, một niệm tâm này, hết 
thảy chúng sinh thế gian và hàng nhị thừa chẳng cách chi 
biết được. Hà huống là các hạnh công đức dư thừa khác ? 
Càng không có ai biết được. 

 

Mười phương hết thảy các thế giới 
Dùng một sợi lông nâng lên được 
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Người đó biết được Phật tử này 
Hướng về hạnh trí huệ Như Lai. 
 

Thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, Bồ 
Tát có thể dùng sức thần thông, dùng một sợi lông nâng 
mười phương hết thảy thế giới lên được. Bồ Tát Thập Trụ 
mới biết được công đức và năng lực của Phật tử, mới có 
thể thú hướng về hạnh môn trí huệ viên mãn của Phật. 

 

Mười phương hết thảy các biển cả 
Đều dùng đầu lông chấm khô cạn 
Người đó biết được Phật tử này 
Một niệm sở tu hạnh công đức. 
 

Mười phương hết thảy tất cả biển cả, Bồ Tát dùng 
đầu sợi lông để chấm nước biển, có thể khiến cho nước 
biển khô cạn. Bồ Tát có thần thông như thế, mới biết được 
cảnh giới của Bồ Tát Thập Trụ. Một niệm ban đầu phát 
tâm, hạnh công đức tu hành thành tựu, đều biết được. 

 

Tất cả thế giới nghiền thành bụi 
Đều phân biệt được biết số lượng 
Như vậy người đó mới thấy được 
Sự hành đạo các Bồ Tát này. 
 

Nếu đem tất cả thế giới trong mười phương nghiền 
thành bụi, thì Bồ Tát cũng phân biệt được cứu kính có bao 
nhiêu hạt bụi. Bồ Tát có thần thông như thế, mới thấy được 
con đường tu hành của Bồ Tát Thập Trụ. 
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Vị lai hiện tại mười phương Phật 
Tất cả Độc Giác và Thanh Văn 
Đều dùng đủ thứ diệu biện tài 
Khai thị sơ phát bồ đề tâm. 
 

Mười phương chư Phật quá khứ, mười phương chư 
Phật vị lai, mười phương chư Phật hiện tại, hết thảy Độc 
Giác Phật và tất cả Thanh Văn, dùng đủ thứ biện tài vi 
diệu, để khai thị chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, khiến cho 
phát tâm bồ đề. 

 

Phát tâm công đức không thể lường 
Sung mãn tất cả chúng sinh giới 
Chúng trí cùng nói không hết được 
Hà huống các diệu hạnh khác kia. 
 

Công đức của Bồ Tát sơ phát tâm trong Thập Trụ, đã 
là không thể nghĩ bàn, hà huống là công đức của trụ Bồ Tát 
khác, càng không thể nghĩ bàn. Sung mãn khắp tất cả 
chúng sinh giới. Hết thảy tất cả trí huệ, cùng nhau nói công 
đức của Thập Trụ, cũng nói không hết. Hà huống là các 
diệu hạnh khác, càng nói không hết được. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN MƯỜI BẢY 
 

PHẨM PHẠM HẠNH THỨ MƯỜI SÁU 
 
Phạm hạnh là gì ? Chân cảnh là phạm, trí huệ là 

hạnh. Hoặc Niết Bàn là phạm, tu nhân là hạnh. Tóm lại, 
phạm hạnh tức là thanh tịnh hạnh. Vì ở trước đã có phẩm 
tịnh hạnh, cho nên phẩm này gọi là phẩm phạm hạnh. 
Phạm hạnh dùng gì làm thể ? Dùng giới, tứ đẳng, huệ, ba 
thứ làm thể. Giới hay ngừa ác phòng quấy. Tứ đẳng tức là 
từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Huệ tức là trí huệ Bát Nhã. 
Ðây là hạnh thanh tịnh tu tập của Bồ Tát. Làm thế nào mới 
có thể tu tập ? Kinh văn ở dưới sẽ giải thích rõ ràng, phẩm 
này thuộc về phẩm thứ mười sáu của kinh Hoa Nghiêm, 
cho nên gọi là Phẩm Phạm Hạnh Thứ Mười Sáu.  

 

Bấy giờ, Thiên Tử Chánh Niệm bạch 
Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử ! Các 
chúng Bồ Tát trong tất cả thế giới, nương 
sự chỉ dạy của Như Lai, nhuộm y xuất gia. 
Làm thế nào để đắc được phạm hạnh 
thanh tịnh. Từ bậc Bồ Tát mà chứng đắc 
đạo bồ đề vô thượng ? 
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Bồ Tát Pháp Huệ nói xong phẩm Thập Trụ rồi, bây 
giờ nói Phẩm Phạm Hạnh. Có vị Thiên Tử Chánh Niệm, rất 
cung kính quỳ xuống chắp tay hướng về Bồ Tát Pháp Huệ 
nói: ‘’Ðại đệ tử của Phật ! Trong tất cả thế giới hết thảy Bồ 
Tát phát tâm hành đạo Bồ Tát, các Ngài đều y chiếu theo 
pháp môn của Như Lai giáo hóa, mặc y hoại sắc, y của 
người xuất gia. Làm thế nào để đắc được pháp tịnh,’’ tất cả 
đều thanh tịnh, cho nên gọi là phạm hạnh. Nếu có hành vi 
chẳng thanh tịnh, thì đó chẳng phải là phạm hạnh. Bất tịnh 
có năm thứ:  

1). Hạt giống bất tịnh: Thân thể của chúng ta là do 
tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà thành, cho nên nói hạt giống 
chẳng thanh tịnh. 

2). Chỗ ở bất tịnh: Ở trong bụng của người mẹ, trong 
bào thai đều là máu huyết, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. 

3). Thân chẳng thanh tịnh: Thân thể của mình là do 
ba mươi sáu thứ hình thành, tức cũng là do đất nước gió 
lửa hình thành, cho nên nói thân thể bất tịnh. 

4). Ngoại tướng bất tịnh: Chín lỗ trong thân thể của 
chúng ta luôn chảy ra đồ bất tịnh. Hai mắt thì chảy ghèn, 
nước mắt. Hai tai thì có cứt ráy. Hai mũi thì chảy mũi. 
Miệng thì có đàm, nước bọt. Ðại tiểu tiện chảy ra phân, 
nước tiểu. Cho nên nói ngoại tướng bất tịnh.  

5). Cứu kính bất tịnh: Sau khi người chết rồi, thân 
thể sình lên, sinh trùng, máu chảy, cuối cùng biến thành bộ 
xương khô, cho nên nói cứu kính bất tịnh. Ðây là hiện 
tượng năm thứ bất tịnh.  

Thân thể của chúng ta là túi da hôi thối, chẳng có 
chỗ nào đáng ưa, cho nên người tu đạo, phải luôn tu quán 
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bất tịnh, tức cũng là quán xương trắng, như thế mới có thể 
thành tựu đạo nghiệp. 

 

Đó là: Thân, thân nghiệp. Lời, lời 
nghiệp. Ý, ý nghiệp. Phật, Pháp, Tăng, giới. 
Nên quán như vậy. Thân là phạm hạnh 
chăng ? Cho đến giới là phạm hạnh chăng 
? 

 

Bồ Tát nên dùng mười pháp để quán, chú ý để 
nghiên cứu, nghiên cứu gì là phạm hạnh ? Nói về mười 
pháp đó là:  

1). Thân: Thân có phải là phạm hạnh chăng ? 
2). Thân nghiệp: Nghiệp do thân tạo ra có phải là 

phạm hạnh chăng ? Nếu thân thể là phạm hạnh, nhưng thân 
thể là vật bất tịnh, sao có thể cho là phạm hạnh ? Vấn đề 
này phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Chúng ta chấp trước 
thân thể, thương tiếc thân thể, có người mắng một câu thì 
chịu chẳng được, có người đánh một cái thì càng chịu 
chẳng được. Nếu là phạm hạnh thì sao lại thọ chẳng được ? 
Sao lại nổi giận ? Sao lại bị cảnh giới chuyển ? Cho nên 
quán thân chẳng phải là phạm hạnh. Thân chẳng phải là 
phạm hạnh, thì nghiệp do thân tạo ra cũng chẳng phải là 
phạm hạnh. Nghiệp có ba thứ: Thiện, ác, chẳng thiện chẳng 
ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác đều chẳng thanh tịnh, cũng 
chẳng phải phạm hạnh.  

3). Lời: Lời nói là phạm hạnh chăng ! Lời nói cũng 
chẳng phải là phạm hạnh. 
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4). Lời nghiệp: Ngôn ngữ tạo ra nghiệp là phạm 
hạnh chăng ? Cũng chẳng phải là phạm hạnh. Tại sao ? Vì 
miệng hay nói ra lời dối trá, thêu dệt, chưởi mắng và hai 
chiều, đủ thứ lời bất tịnh. 

5). Ý: Ý niệm là phạm hạnh chăng ? Cũng chẳng 
phải phạm hạnh. 

6). Ý Nghiệp: Ý niệm tạo ra nghiệp là phạm hạnh 
chăng ? Cũng chẳng phải phạm hạnh. 

7). Phật: Phật là phạm hạnh chăng ? Cũng chẳng 
phải. 

8). Pháp: Pháp là phạm hạnh chăng ? Cũng chẳng 
phải. 

9). Tăng: Tăng là phạm hạnh chăng ? Cũng chẳng 
phải. 

10). Giới: Giới là phạm hạnh chăng ? Cũng chẳng 
phải. Bồ Tát nên tác ý quán sát như thế. Tác ý tức là chú ý. 
Bậc A la hán muốn biết việc tiền nhân hậu quả, phải ở 
trong định quán sát, mới biết rõ nhân quả. Bồ Tát bát địa 
trở lên, không cần tác ý quán sát, thì lập tức thấu rõ. Nên 
quán sát như vậy, thân là phạm hạnh chăng ? Cho đến giới 
là phạm hạnh chăng ? Những vấn đề này, trong kinh văn sẽ 
có giải đáp. 

 

Nếu thân là phạm hạnh, thì nên biết 
phạm hạnh tức chẳng phải thiện, tức chẳng 
phải pháp, tức là hỗn đục, tức là hôi hám, 
tức là bất tịnh, tức đáng nhàm, tức là trái 
ngược, tức là tạp nhiễm, tức là tử thi, tức là 
trùng tích tụ. 
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Nếu như nói thân là phạm hạnh ? Vậy nên biết phạm 
hạnh. 

1). Tức là chẳng thiện: Thân thì chẳng thanh tịnh, 
cho nên chẳng thiện. Phạm hạnh là thanh tịnh, cho nên là 
thiện. Nếu nói phạm hạnh là thân, vậy phạm hạnh tức là 
chẳng thiện. 

2). Tức là phi pháp: Thân thể có lúc làm những 
chuyện chẳng hợp pháp. Nếu phạm hạnh là thân, thì phạm 
hạnh cũng là phi pháp. 

3). Tức là hỗn đục: Thân thể là vật hỗn đục bất tịnh, 
phạm hạnh thì thanh tịnh chẳng dơ. Cho nên nói thân 
chẳng phải là phạm hạnh, phạm hạnh cũng chẳng phải 
thân. 

4). Tức là hôi hám: Thân thể là vật hôi hám. Nếu 
phạm hạnh là thân thể, thì phạm hạnh biến thành hôi hám. 

5). Tức là bất tịnh: Thân thể là bất tịnh, chín lỗ 
thường chảy ra đồ bất tịnh, nếu phạm hạnh là thân thể, vậy 
phạm hạnh biến thành chẳng thanh tịnh. Chúng ta nên quán 
năm thứ bất tịnh. Trong Đại Trí Độ Luận có năm bài kệ 
hình dung năm thứ bất tịnh. 

A. Kệ hạt giống bất tịnh:  
 

‘’Thị thân chủng bất tịnh 
Phi dư diệu bảo vật 

Bất do bạch tịnh sinh 
Ðản tùng uế đạo xuất.’’ 

 

Vì thân thể là do khi cha mẹ giao cấu thì có nhân 
duyên nghiệp, có quả báo thức mà đi thọ thai, trở thành 
thân thể. Cho nên hạt giống là vật bất tịnh. Chứ chẳng phải 
là báu vật tốt lành thành tựu, mà là do tinh cha huyết mẹ 
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mà thành tựu. Nó chẳng phải từ nơi thanh tịnh sinh ra, mà 
là từ âm căn của người mẹ sinh ra, cho nên nói hạt giống 
chẳng thanh tịnh.  

B. Kệ chỗ ở bất tịnh:  
 

‘’Thị thân vi uế xú 
Bất tùng hoa khai sinh 
Diệt bất tùng diêm bặc 
Hựu bất xuất bảo sơn.’’ 

 

Thân thể này là do máu thịt mà thành, vừa bẩn vừa 
hôi, lại chẳng thanh tịnh. Thai nhi ở trong bụng mẹ, ở dưới 
sinh tạng, trên nhiệt tạng, là nơi rất bẩn thỉu. Chẳng phải từ 
hoa sen sinh ra, do đó ‘’Hoa nở thấy Phật.’’ Tức chẳng 
phải từ hương diêm bặc sinh ra, cũng chẳng phải từ núi báu 
sinh ra, cho nên nói chỗ ở bất tịnh. 

C. Bài kệ thân thể bất tịnh:  
 

‘’Ðịa thủy hỏa phong chất 
Năng biến thành bất tịnh 
Khuynh hải lưu thử thân 

Bất năng khiến hương khiết.’’ 
 

Thân thể này do đất nước gió lửa bốn đại vật chất 
hòa hợp mà thành, hay biến thành vật chẳng thanh tịnh. Dù 
có dùng nước biển để tắm rửa thân thể hôi hám này, khiến 
cho nước biển khô cạn hết, cũng không thể rửa sạch được, 
khiến cho thơm tho thanh khiết. 

D. Bài kệ ngoại tướng bất tịnh:  
 

‘’Chủng chủng bất tịnh vật 
Sung mãn ư thân trung 

Thường lưu xuất bất chỉ 
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Như lậu nan thạch vật.’’ 
 

Trong thân thể có đủ thứ vật hôi bất tịnh, đầy dẫy 
khắp thân thể. Chín lỗ thường chảy ra vật bất tịnh không 
ngừng. Thân thể giống như cái túi có lỗ, chứa đầy máu mủ 
các thứ, luôn luôn chảy ra. 

E. Bài kệ cứu kính bất tịnh:  
 

‘’Thẩm đế quán thử thân 
Tất quy ư tử xứ 

Nan ngự vô phản phục 
Bội ân như tiểu nhi.’’ 

 

Phải suy gẫm tỉ mỉ để quán sát thân thể này: Nó 
tương lai nhất định sẽ chết, chẳng cách chi khống chế được 
nó không chết. Bất cứ chiếu cố thân thể như thế nào ? Ðến 
lúc nó sẽ vong ân bội nghĩa, sẽ bỏ đi, giống như trẻ con, 
chẳng có cảm tình và đạo nghĩa. 

6). Tức là đáng nhàm: Thân thể là vật đáng nhàm 
chán, khiến cho người chẳng hoan hỷ. Nếu nói thân là 
phạm hạnh, thì đó chẳng phải phạm hạnh khiến cho người 
nhàm chán chăng ? Chẳng phải. Phạm hạnh là khiến cho 
người hoan hỷ, cho nên nói thân thể chẳng phải là phạm 
hạnh. 

7). Tức là trái ngược: Thân thể luôn luôn làm ra việc 
trái ngược với tâm ý. Giống như tâm chẳng muốn sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhưng thân thể cứ 
muốn đi làm, chẳng nghe sự chỉ huy và chi phối của tâm, 
đây tức là hành vi trái ngược. Phạm hạnh chẳng phải như 
vậy, mà là thuận tình hợp lý đi làm việc, cho nên phạm 
hạnh tuyệt đối chẳng phải thân thể. 
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8). Tức là tạp nhiễm: Vì thân là do bốn đại làm 
thành, cho nên tạp nhiễm. Song, phạm hạnh chẳng phải tạp 
nhiễm, mà là thanh tịnh, cho nên thân thể chẳng phải là 
phạm hạnh. 

9). Tức là tử thi: Vì thân thể tương lai sẽ chết, tử thi 
là vật mà người chẳng hoan hỷ, còn phạm hạnh thì khiến 
cho người hoan hỷ, cho nên phạm hạnh chẳng phải là thân 
thể. Nếu như nói thân là phạm hạnh, vậy phạm hạnh chẳng 
phải là tử thi chăng ? Chẳng phải, phạm hạnh là thanh tịnh. 

10). Tức là trùng tích tụ: Thân thể này là do nhiều vi 
trùng tích tụ lại với nhau mà thành. Thân người chúng ta là 
trùng lớn, ở trong thân thể có ngàn vạn ức trùng nhỏ, tổ 
chức thành một đoàn thể, cùng nhau sinh sống. Trong luận 
Ðại Sa Ba có nói: ‘’Trong thân người, toàn là trùng tích tụ, 
đầu trùng ở trong, ăn đồ con người ăn; đuôi trùng ở ngoài 
biện tác nhân phản.’’ Chúng ta uống nước ăn cơm, tức là 
trùng lớn thế trùng nhỏ làm việc. Ngàn vạn ức trùng nhỏ 
ngồi hưởng, chẳng phí sức lực, ăn xong rồi, rất là tiêu dao, 
rất là tự tại ! 

Trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải có nói: ‘’Khi 
Phật thành đạo thì ma vương phái ba yêu nữ, đến dưới cội 
bồ đề, để phá đạo nghiệp của Phật, bèn nói với Phật rằng: 
Chúng tôi là mỹ nữ ở trên trời, nay hiến thân cho Ngài, hầu 
hạ Ngài, nguyện vì Ngài phục vụ những gì Ngài cần.’’ Phật 
ngồi yên tĩnh tọa chẳng nói gì, thân tâm chẳng động, mà 
phóng ra luồng hào quang trắng chiếu soi ma nữ. Lúc đó ba 
con ma nữ, tự quán thân mình, hôi hám vô cùng, chín lỗ 
chảy ra những thứ dơ bẩn thối tha. Thấy trong bụng mình 
ruột già ruột non, sinh tạng nhiệt tạng (thực vật chẳng tiêu 
hóa là sinh tạng, thực vật tiêu hóa là nhiệt tạng). Có rất 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  249 
 
nhiều trùng nhỏ du hí ở trong ruột già ruột non, du tới du 
lui rất tự tại. Ba con yêu nữ thấy như vậy rồi, bèn nhàm 
chán và bỏ đi. 

 

Nếu thân nghiệp là phạm hạnh, thì 
phạm hạnh tức là đi đứng nằm ngồi, nhìn 
ngó phải trái, co duỗi cúi ngước. 

 

Nếu như nói nghiệp do thân làm là phạm hạnh, thì 
thân có nghiệp đi đứng nằm ngồi, đương nhiên phạm hạnh, 
tức là đi đứng nằm ngồi. Song, phạm hạnh chẳng phải như 
thế. Thân có thể nhìn trái phải, xem trước ngó sau. Duỗi ra 
co vào, nhìn lên cúi xuống, những động tác đó đều là 
nghiệp thân tạo ra. Nếu thân nghiệp là phạm hạnh thì phạm 
hạnh cũng là nhìn trái phải, co duỗi ngước cúi. Song, phạm 
hạnh chẳng phải như thế, chẳng có động tác đó, có thể thấy 
thân nghiệp chẳng phải là phạm hạnh. 

 

Nếu lời nói là phạm hạnh, thì phạm 
hạnh tức là âm thanh, gió thở, môi lưỡi 
họng mép, nhả ra nuốt vào, đè nén buông 
ra, cao thấp, trong đục. 

 

Nếu như nói lời nói là phạm hạnh, vậy thì, phạm 
hạnh tức là lời nói, gió thở. Song, phạm hạnh chẳng phải 
âm thanh, cũng chẳng phải gió thở. Vì lời nói là dùng môi 
lưỡi họng mép khí quản để phát ra lời nói. Mà phạm hạnh 
chẳng phải tình hình như vậy. Lời nói có nhả ra nuốt vào, 
đè nén, buông thả. Song phạm hạnh chẳng phải như vậy. 
Lời nói có tiếng cao, có tiếng thấp, có âm thanh trong trẻo, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  250 
 
có âm thanh hỗn đục, cho nên lời nói chẳng phải là phạm 
hạnh. 

 

Nếu lời nghiệp là phạm hạnh, thì 
phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm, nói 
ban đầu, lược nói rộng, nói ví dụ, nói 
thẳng, nói khen, nói chê, nói an lập, nói tùy 
tục, nói hiển rõ. 

 

Nếu như nói nghiệp lời nói là phạm hạnh, vậy thì, 
phạm hạnh tức là thưa chào hỏi thăm. Song phạm hạnh 
chẳng phải thưa chào hỏi thăm, cho nên nói nghiệp lời nói 
chẳng phải là phạm hạnh. Hoặc nói ban đầu lược, hoặc nói 
rộng, hoặc nói ví dụ, hoặc nói trực tiếp, hoặc nói khen 
ngợi, hoặc nói chê bai, hoặc nói an lập, hoặc nói tùy tục, 
hoặc nói hiển rõ, những nghiệp lời nói này đều chẳng phải 
là phạm hạnh. Nếu nói nghiệp lời là phạm hạnh, thì những 
điều vừa nói đều biến thành phạm hạnh, song chẳng phải, 
cho nên nghiệp lời chẳng phải phạm hạnh. 

 

Nếu ý là phạm hạnh, thì phạm hạnh 
tức là giác, là quán, là phân biệt, là đủ thứ 
phân biệt, là nghĩ nhớ, là đủ thứ nghĩ nhớ, 
là suy gẫm, là đủ thứ suy gẫm, là huyễn 
thuật, là ngủ mộng. 

 

Nếu như nói ý là phạm hạnh, vậy thì, phạm hạnh tức 
là giác, là quán xem. Song phạm hạnh chẳng có giác và 
quán xem, cho nên ý chẳng phải là phạm hạnh. Ý thức 
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khéo phân biệt, là đủ thứ phân biệt, mà phạm hạnh chẳng 
có phân biệt. Ý thức có sự nghĩ nhớ quá khứ, là nghĩ nhớ 
đủ thứ, mà phạm hạnh chẳng có nghĩ nhớ. Ý thức là suy 
gẫm, là suy gẫm đủ thứ, mà phạm hạnh chẳng có suy gẫm. 
Ý là huyễn thuật, ý là ngủ mộng, mà phạm hạnh chẳng có 
huyễn thuật và ngủ mộng. Nếu nói ý là phạm hạnh, vậy thì 
những điều này chẳng phải đã biến thành phạm hạnh chăng 
? Song, chẳng phải, cho nên phạm hạnh chẳng phải là ý. 

 

Nếu ý nghiệp là phạm hạnh, thì nên 
biết phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh 
đói khát, khổ vui lo mừng. 

 

Nếu như nói nghiệp của ý tạo ra là phạm hạnh, thì 
phạm hạnh tức là tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ vui, lo 
mừng. Song, chẳng phải. Vì ý hay cảm giác được sự phân 
biệt tư tưởng, nóng lạnh, đói khát, khổ vui, lo mừng. Nếu 
nói ý nghiệp là phạm hạnh, vậy thì những điều này biến 
thành phạm hạnh chăng ? Song, chẳng phải. 

 

Nếu Phật là phạm hạnh, thì sắc là 
Phật chăng ? Thọ là Phật chăng ? Tưởng là 
Phật chăng ? Hành là Phật chăng ? Thức là 
Phật chăng ? Tướng là Phật chăng ? Tốt là 
Phật chăng ? Thần thông là Phật chăng ? 
Nghiệp hành là Phật chăng ? Quả báo là 
Phật chăng ? 
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Nếu như nói Phật là phạm hạnh, vậy thì sắc uẩn là 
Phật chăng ? Thọ uẩn là Phật chăng ? Tưởng uẩn là Phật 
chăng ? Hành uẩn là Phật chăng ? Năm uẩn này là hư vọng, 
đều là không, đều chẳng phải Phật. Vậy sắc thọ tưởng hành 
thức đều là không, Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ 
đẹp có phải là Phật chăng ? Chẳng phải. Vì Phật là vô 
tướng, cho nên chẳng phải là phạm hạnh. Có thần thông là 
Phật chăng ? Có nghiệp hành là Phật chăng ? Có quả báo là 
Phật chăng ? Ðều chẳng phải. Nếu nói Phật là phạm hạnh 
thì chẳng phải. 

 

Nếu pháp là phạm hạnh, thì vắng lặng 
là pháp chăng ? Niết Bàn là pháp chăng ? 
Không sinh là pháp chăng ? Không khởi là 
pháp chăng ? Không thể nói là pháp chăng 
? Không phân biệt là pháp chăng ? Không 
chỗ hành là pháp chăng ? Không hợp tập 
là pháp chăng ? Không tùy thuận là pháp 
chăng ? Không chỗ đắc là pháp chăng ? 

 

Nếu như nói pháp là phạm hạnh, song pháp là vắng 
lặng chẳng động, cho nên pháp chẳng phải là phạm hạnh. 
Phạm hạnh là tu hành mà thành, pháp vốn là vắng lặng. 
Niết Bàn cũng là pháp. Tuy do tu hành mà đắc được Niết 
Bàn, song Niết Bàn chẳng tu hành. Phạm hạnh là tu hành 
thanh tịnh, mà thành phạm hạnh. Cho nên Niết Bàn là 
pháp; chứ chẳng phải phạm hạnh. Pháp là không sinh, tuy 
không sinh nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Pháp là không 
sinh, chẳng có thể tánh. Phạm hạnh phải tu hành, mới có 
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được phạm hạnh thanh tịnh. Không thể nói cũng là pháp, 
tuy không thể nói, nhưng chẳng phải là phạm hạnh. Không 
phân biệt cũng là pháp, tuy không phân biệt, nhưng chẳng 
phải là phạm hạnh. Pháp tuy lìa phân biệt, chẳng có chỗ 
hành. Không chỗ hành cũng là pháp, nhưng chẳng phải là 
phạm hạnh. Không tập hợp cũng là pháp, vì pháp là vốn có, 
không cần hòa hợp mà thành, không cần tạo tác. Song 
chẳng phải phạm hạnh. Pháp thì chẳng tùy thuận tất cả 
cảnh giới, cho nên không tùy thuận là pháp, nhưng chẳng 
phải là phạm hạnh. Pháp vốn không chỗ đắc, nhưng không 
chỗ đắc chẳng phải là phạm hạnh. Có nhiều lý do vừa nói ở 
trên, chứng minh pháp chẳng phải là phạm hạnh. 

Nhận rằng pháp là phạm hạnh, đây là chẳng thành 
lập. Vì tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều chẳng phải là 
phạm hạnh. Tại sao phải nói như vậy ? Vì dạy bạn đừng 
chấp trước. đừng chấp trước phạm hạnh, có Phật có Pháp 
có Tăng, hành sở vô sự. Tu hành đừng có sự chấp trước, 
nếu chẳng có sự chấp trước thì sẽ chứng được thật tướng. 
Do đó:  

 

‘’Chứng đắc thật tướng vô nhân pháp 
Diệt khử A tỳ chư nghiệp tội.’’ 

 

Thật tu đến trình độ không ta, không người, không 
chúng sinh, không thọ mạng, thì người cũng không, pháp 
cũng không. Tự tánh liễu liễu, sẽ chứng được thật tướng lý 
thể. Tội nghiệp vô gián nhiều như số cát sông Hằng bèn lập 
tức tiêu diệt. Nếu chẳng có chấp trước thì tất cả pháp hữu 
vi và pháp vô vi đều tồn tại. Phá được chấp trước thì tất cả 
đều không. Cảnh giới này như người uống nước, nóng lạnh 
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tự biết. Ðây là chứng được thật tướng lý thể, đắc được thọ 
dụng chân chính. 

Pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, song môn nào 
cũng đều là số một. Tại sao phải nói như vậy ? Vì Phật đã 
từng nói: ‘’Pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là A 
Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề (Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác).’’ Pháp hợp cơ với ai, thì là số một, chẳng hợp 
với căn cơ, thì phải chăng là số hai ? Cũng chẳng phải. 
Chẳng hợp với căn cơ bạn, nhưng hợp với căn cơ của tôi; 
chẳng hợp với căn cơ tôi, mà hợp với căn cơ người khác. 
Bạn tôi và họ đều có căn cơ khác nhau, hợp cơ là số một, 
chẳng hợp cơ là bình đẳng. Chẳng cao, chẳng thấp, chẳng 
hơn, chẳng kém. Tức nhiên như vậy thì mọi người đừng ở 
nơi pháp sinh ra phân biệt, tự tìm phiền não. Do đó:  

 

‘’Phân biệt danh tướng chẳng biết nghỉ 
Vào biển đếm cát chỉ tự khốn.’’ 

 

Phân biệt pháp này, phân biệt pháp kia, phân biệt tất 
cả danh tướng, chẳng khi nào xong. Trong một đời, phân 
biệt danh tướng cũng phân biệt chẳng rõ ràng. Giống như 
xuống đáy biển đếm từng hạt cát thử xem có bao nhiêu ? 
Vĩnh viễn cũng đếm chẳng được. Vậy phải làm thế nào ? 
Phải chọn pháp môn tương ưng, pháp môn nào mà mình 
hoan hỷ, thì y theo pháp mà tu hành, tương lai sẽ có sở 
thành tựu. 

Nếu như nghiên cứu bộ kinh này là thật, bộ kinh kia 
là giả, nghiên cứu mấy mươi năm, khi đến lúc chết vẫn 
chẳng biết được rõ ràng. Do đó, cho nên phải lựa chọn một 
pháp môn, chuyên tâm tu hành, thì có thể sẽ thành tựu đạo 
nghiệp.  
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Khi Phật còn ở đời, thì có vị đệ tử ngu si nhất, tên là 
Chu Lợi Bàn Ðà Gia. Anh ta rất ngu si, bất cứ dạy anh ta 
pháp gì, anh ta cũng đều quên. Phật thương xót anh ta, chỉ 
dạy anh ta một pháp. Dạy anh ta niệm ‘’chổi quét‘’ hai 
chữ. Anh ta hằng ngày quét đất, trong miệng niệm ‘’chổi 
quét.’’ Niệm tới niệm lui cuối cùng khai ngộ, chứng quả A 
la hán. Khai ngộ như thế nào ? Một ngày nọ, anh ta đang 
quét đất, tâm nghĩ, quét đi rác rến bên ngoài, thì cũng phải 
quét đi rác rến trong tâm, tức cũng là bụi bặm tham sân si 
chẳng thanh tịnh. Từ công án này nhìn lại thì pháp chẳng 
định pháp, hợp căn cơ là pháp hay. Cho nên Lục Tổ Huệ 
Năng nói:  

 

‘’Pháp vốn chẳng đốn tiệm 
Mê ngộ có mau chậm.’’ 

 

Pháp chẳng có phân biệt đốn (mau), chẳng có phân 
biệt tiệm (chậm), mê hoặc và khai ngộ, có sớm có muộn. 
Do đây đủ thấy, pháp giống như chìa khóa, dùng để mở ổ 
khóa. Nếu đã mở được ổ khóa rồi, thì chìa khóa nên buông 
bỏ. Nếu chẳng buông bỏ, tức là chấp trước. Do đó:  

 

‘’Qua sông rồi chẳng cần thuyền nữa.’’ 
 

Ðã đến được bờ sông bên kia, thì không cần vác 
thuyền đi nữa, phải bỏ thuyền ở trên bờ, đây mới là tự tại, 
mới được giải thoát. Tu hành thì phải phá chấp trước, nếu 
vẫn còn chấp cái ta, chấp người, chấp pháp, thì chẳng được 
giải thoát. 

 

Nếu Tăng là phạm hạnh, thì hướng dự 
lưu là Tăng ? Quả dự lưu là Tăng ? Hướng 
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nhất lai là Tăng ? Quả nhất lai là Tăng ? 
Hướng bất hoàn là Tăng ? Quả bất hoàn là 
Tăng ? Hướng A la hán là Tăng ? Quả A la 
hán là Tăng ? Tam minh là Tăng ? Lục 
thông là Tăng ? 

 

Nếu như nói Tăng là phạm hạnh, vậy thì:  
1). Hướng dự lưu là Tăng chăng ? Chẳng phải Tăng. 

Vì Tăng phải có bốn vị trở lên mới gọi là Tăng, do đó 
‘’chúng là Tăng,’’ vậy phạm hạnh chẳng phải là Tăng. Dự 
lưu là sơ quả A la hán, tiếng Phạn là Tu Ðà Hoàn. Lại dịch 
là nhập lưu, ‘’Nhập vào dòng pháp tánh Thánh nhân, 
ngược dòng lục trần phàm phu.’’ Chẳng nhập vào sắc thinh 
hương vị xúc pháp. Chưa đoạn sạch tam giới kiến hoặc là 
hướng, tức là thú hướng nhân vị Tu Ðà Hoàn. Kiến hoặc là 
gì ? Tức là đối cảnh khởi tham ái. Ðối trước cảnh giới sinh 
khởi tâm tham và tâm ái. Tham tức là chiếm làm của mình. 
Ví như mắt thấy sắc thì sinh tâm tham sắc trần; tai nghe 
tiếng thì sinh tâm tham thinh trần; mũi ngửi hương thì sinh 
tâm tham hương trần; lưỡi nếm vị thì sinh tâm tham vị trần; 
thân xúc giác thì sinh tâm tham xúc trần; ý biết pháp thì 
sinh tâm tham pháp trần. Cảnh giới sáu căn đối với sáu 
trần, bèn sinh ra tâm tham. Thấy vật, nếu hoan hỷ thì sinh 
tâm ái. Mắt thấy sắc thì ái sắc trần; tai nghe tiếng thì ái 
thinh trần; mũi ngửi hương thì ái hương trần; lưỡi nếm vị 
thì ái vị trần; thân xúc giác thì ái xúc trần; ý biết pháp thì ái 
pháp trần. Ðây gọi là kiến hoặc. 

2). Quả dự lưu là Tăng chăng ? Chẳng phải, vậy 
phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Dự lư có thể nói là dự 
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bị tham gia vào dòng Thánh, có thể làm Thánh nhân. Ðoạn 
sạch tam giới tám mươi tám sử kiến hoặc là quả dự lưu. 
Chứng đắc kiến đạo vị (quả vị thấy đạo), và là hữu học vị. 
Gì là tám mươi tám sử ? Vì chúng sinh tam giới, đối với sự 
lý bốn đế (khổ tập diệt đạo) chẳng thấu hiểu, cho nên mê 
hoặc, phát sinh mười sử. Mười sử phân làm hai loại, một là 
lợi sử, tức là phiền não cấp tánh. Hai là độn sử, tức là phiền 
não mạn tánh. Lợi sử tức là thân kiến, biên kiến, giới thủ, 
kiến thủ, tà kiến. Ðộn sử tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, 
tâm mạn, tâm nghi. Cộng lại là mười hoặc, khiến cho 
chúng sinh lưu chuyển trong tam giới. Tại dục giới có ba 
mươi hai hoặc, khổ đế có mười hoặc, tập đế có bảy hoặc, 
diệt đế có bảy hoặc, đạo đế có tám hoặc. Tại sắc giới có hai 
mươi tám hoặc, khổ đế có chín hoặc, tập đế có sáu hoặc, 
diệt đế có sáu hoặc, đạo đế có bảy hoặc. Tại vô sắc giới 
cũng có hai mươi tám hoặc, đồng với sắc giới. Lại có mười 
sáu tâm, tức là khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, khổ loại nhẫn, 
khổ loại trí; tập pháp nhẫn, tập pháp trí, tập loại nhẫn, tập 
loại trí; diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, diệt loại nhẫn, diệt 
loại trí; đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đạo loại nhẫn, đạo loại 
trí. Ðến mười lăm tâm thì gọi là hướng dự lưu, đến mười 
sáu tâm thì gọi là quả dự lưu. Chứng được sơ quả Thánh 
nhân, thì đoạn trừ được tám mươi tám phẩm kiến hoặc, đối 
với cảnh giới chẳng khởi tâm tham ái, song đối với phương 
diện lý luận vẫn chẳng rõ ràng. Sơ quả Thánh nhân có định 
lực, chẳng bị cảnh giới làm lay động, mà chuyển được cảnh 
giới. Do đó:  

 

‘’Người chuyển được cảnh giới 
Cảnh chẳng chuyển được người.’’ 
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Lúc này, mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe 
việc đời tâm chẳng hay, đây tức là nhập vào dòng pháp 
tánh Thánh nhân, nhưng phải thọ bảy lần sinh tử. 

3). Hướng nhất lai là Tăng chăng ? Chẳng phải, vậy 
phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Nhất lai là nhị quả A 
la hán, tiếng Phạn là Tư Ðà Hàm. Tức là một lần sinh về 
trời, một lần xuống nhân gian thọ sinh. Ðã đoạn được dục 
giới sáu phẩm tư hoặc trước. Sẽ đoạn một đến năm phẩm là 
hướng nhất lai, đã đoạn sạch sáu phẩm là quả nhất lai. Gì là 
tư hoặc ? Tức là mê lý khởi phân biệt. Ðối với lý luận 
chẳng rõ ràng, thì sinh ra tâm phân biệt. Nếu tâm nghĩ: 
‘’Họ chẳng có trí huệ, tôi có trí huệ. Họ không thể làm 
được việc, tôi sẽ làm được việc.’’ Ðây tức là đối với sự lý 
nhận thức chẳng rõ ràng mà vọng sinh phân biệt. 

4). Quả nhất lai là Tăng chăng ? Chẳng phải. Vậy, 
phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Nhị quả là tu đạo vị, 
còn là hữu học vị, đã đoạn tư hoặc sáu phẩm. Tư hoặc có 
tám mươi mốt phẩm. Tam giới có chín địa, mỗi địa, mỗi 
địa có chín phẩm tư hoặc. Tại dục giới có một địa, tên gọi 
là ngũ thú tạp cư địa, có chín phẩm tư hoặc. Tại sắc giới có 
bốn địa, tên gọi là ly sinh hỷ lạc địa, định sinh hỷ lạc địa, ly 
sinh diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, cộng lại có ba 
mươi sáu phẩm tư hoặc. Tại vô sắc giới có bốn địa, tên gọi 
là không vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi 
phi tưởng xứ địa, cộng có ba mươi sáu phẩm tư hoặc. 

5). Hướng bất hoàn là Tăng chăng ? Chẳng phải. 
Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Bất hoàn là tam 
quả A la hán, tiếng Phạn là A na hàm, còn dịch là bất lai. 
Vì đã đoạn dục giới ba phẩm tư hoặc sau, cho nên chẳng 
trở lại dục giới thọ sinh tử. Sẽ đoạn bảy phẩm đến tám 
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phẩm là hướng bất hoàn, đã đoạn chín phẩm là quả bất 
hoàn. 

6). Quả bất hoàn là Tăng chăng ? Cũng chẳng phải. 
Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Tam quả là tu 
đạo vị, còn là hữu học vị, từ bậc nhị quả đến bậc tam quả là 
hướng bất hoàn. Khi đã chứng được bậc tam quả là quả bất 
hoàn. Tam quả A la hán, đã đoạn sạch chín phẩm tư hoặc. 

7). Hướng A la hán là Tăng chăng ? Cũng chẳng 
phải. Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. A la hán là 
tiếng Phạn, có ba ý nghĩa: 

I. Sát tặc: Giết hết tất cả tặc phiền não.  
II. Bất sinh: Tam quả vĩnh viễn đoạn sinh tử, đã 

chứng nhập hữu dư Niết Bàn, do đó ‘’Không sinh không 
diệt.’’  

III. Ứng cúng: Xứng đáng thọ nhận trời người cúng 
dường. Sẽ đoạn bảy mươi hai phẩm tư hoặc của tám địa 
còn lại là hướng A la hán, đã đoạn sạch tám địa bảy mươi 
hai phẩm tư hoặc là quả A la hán. 

8). Quả A la hán là Tăng chăng ? Cũng chẳng phải. 
Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Tứ quả là chứng 
đạo vị, còn là vô học vị, không cần học nữa. Ðến đây 
chẳng thọ phần đoạn sinh tử, nhưng còn có biến dịch sinh 
tử. Sơ quả là kiến đạo vị, đến đây không thể tin ý niệm của 
mình. Vì định lực của mình chưa kiên cố, nếu tin ý niệm 
của mình thì sẽ sai lầm. Phải cẩn thận coi chừng. Khi nào 
chứng được tứ quả A la hán, thì mới có thể tin ý niệm của 
mình. A la hán là quả vị của Tỳ Kheo. Tỳ Kheo là nhân, A 
la hán là quả. Tại nhân địa gọi là khất sĩ, tại quả địa gọi là 
ứng cúng. Tại nhân địa khất thực, trên thì khất pháp của 
chư Phật để nuôi dưỡng pháp thân; dưới thì khất thực nơi 
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chúng sinh để nuôi dưỡng sắc thân. Tỳ Kheo có ba ý nghĩa: 
 I. Khất sĩ, sĩ khất thực. Ôm bát đi khất thực, thọ trời 
người cúng dường để dưỡng mạng sống.  

II. Hai là bố ma. Khi Tỳ Kheo thọ giới cụ túc, thì 
đức giới Hòa Thượng hỏi:  

- ‘’Ông phát tâm bồ đề chăng‘’ ?  
- Ðáp: ‘’Ðã phát tâm bồ đề.’’  
- Lại hỏi: ‘’Ông có phải là đại trượng phu chăng‘’ ? 
- Ðáp: ‘’Là đại trượng phu.’’  
Lúc này, tất cả Dạ Xoa cùng truyền báo cho nhau, 

địa Dạ Xoa truyền báo cho không hành Dạ Xoa, không 
hành Dạ Xoa lại truyền báo cho Thiên ma, truyền báo gì ? 
Truyền báo quyến thuộc của Phật tăng thêm một người, 
còn quyến thuộc của ma thì bớt đi một người. Ma vương 
nghe rồi thì hoảng hốt lo sợ, tâm nghĩ: ‘’Sức lực của ta 
càng ngày càng suy yếu, sức lực của Phật càng ngày càng 
tăng thêm.’’ Do đó phát sinh tâm sợ hãi, cho nên gọi là bố 
ma.  

III. Phá ác, tức là phá ác phiền não; giết tặc vô minh, 
vô minh phiền não là gốc rễ làm hại pháp thân huệ mạng, 
cho nên phải phá ác. 

9). Tam minh là Tăng chăng ? Cũng chẳng phải. 
Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Tam minh tức là 
thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên 
nhãn minh biết được tướng sinh tử đời quá khứ. Lậu tận 
minh biết được tướng khổ đời hiện tại, và có trí huệ đoạn 
tất cả phiền não. 

10). Lục thông là Tăng chăng ? Cũng chẳng phải. 
Vậy, phạm hạnh cũng chẳng phải là Tăng. Lục thông tức 
là: Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc 
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mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Thiên nhãn 
thông thấy được trên trời, nhân gian, địa ngục. Họ khởi tâm 
động niệm cũng đều thấy biết được. Thiên nhĩ thông nghe 
được thần trên trời, quỷ địa ngục, người thế gian nói 
chuyện, đều nghe được rất rõ ràng. Tha tâm thông biết 
được trong tâm của người khác suy nghĩ gì. Túc mạng 
thông biết được nhân duyên quả báo những người khác 
trong vô lượng kiếp về trước. Thần túc thông hay toại tâm 
như ý, du hành thế giới, biến hóa vô cùng, ẩn hiển khó dò, 
có cảnh giới thần thông như vậy không thể nghĩ bàn. Lậu 
tận thông hay đoạn tuyệt tất cả tập khí mao bệnh, vô minh 
phiền não, vọng tưởng dục niệm. Chẳng có chấp trước, tức 
cũng là vô lậu, vô lậu thì sẽ không đến tam giới để thọ sinh 
tử nữa. 

 

Nếu giới là phạm hạnh, thì đàn tràng 
là giới chăng ? Hỏi thanh tịnh là giới chăng 
? Dạy oai nghi là giới chăng ? Ba lần nói 
Yết Ma là giới chăng ? Hòa thượng là giới 
chăng ? A Xà Lê là giới chăng ? Cạo tóc là 
giới chăng ? Mặc y Cà Sa là giới chăng ? 
Khất thực là giới chăng ? Chánh mạng là 
giới chăng ? 

 

Giới, tiếng Phạn là Thi La, giới là phòng quấy ngừa 
ác, tức cũng là cấm thân tâm tạo tội lỗi. Giới có nhiều thứ: 
Năm giới, tám giới, là giới luật của người tại gia. Mười 
giới là giới luật của Sa Di. Mười giới trọng bốn mươi tám 
giới khinh là giới Bồ Tát, người tại gia và xuất gia đều thọ 
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được. Còn có giới cụ túc, là giới luật của người xuất gia. 
Giới Tỳ Kheo có 250 giới; Tỳ Kheo Ni có 348 giới. Những 
giới này đều là răn dạy đừng làm các điều ác, làm các điều 
thiện. 

Giới còn có bốn thứ, tức là:  
a. Giới pháp. 
b. Giới thể. 
c. Giới hạnh. 
d. Giới tướng.  
Giới pháp tức là pháp do Phật chế ra. Giới thể tức là 

lãnh nạp giới pháp nơi tâm, công năng ngừa ác phòng 
quấy. Giới hạnh tức là tùy thuận giới thể, mà thân ngữ ý ba 
nghiệp làm như pháp, chẳng phạm tội lỗi. Giới tướng tức là 
năm giới, mười giới, giới cụ túc .v.v... 

Khi Phật còn ở tại thế, thì dùng Phật làm thầy. Phật 
vào Niết Bàn rồi, thì lấy giới làm thầy. Cho nên giới rất là 
quan trọng. Người tu đạo, nhất định phải y chiếu giới luật 
mà tu trì, không thể đi ngược lại với giới luật. Pháp luật thế 
gian dùng để ngăn trị thân đã phạm tội rồi, còn giới luật 
dùng để điều phục trước khi tâm phạm tội, khiến cho chánh 
tâm mà không làm việc phạm pháp. Cho nên Phật giáo hay 
điều phục chúng sinh cang cường thành nhu hòa, khiến cho 
họ tin nhân quả, làm người dân tốt, tức cũng là làm Phật 
giáo đồ kiền thành. 

Nếu như nói giới luật là phạm hạnh thì:  
1). Ðàn tràng thọ giới là giới chăng ? Chẳng phải. 

Phải có mười phương chư Phật đến truyền giới, thì đó mới 
là giới.  

2). Hỏi thanh tịnh là giới chăng ? Chẳng phải. Khi 
truyền giới thì Yết Ma Hoà Thượng sẽ hỏi người thọ giới 
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rằng: ‘’Trong quá khứ ông có làm việc chẳng đúng quy cụ 
chăng ? Nếu có làm thì có thể sửa lỗi làm mới chăng ? 
Khôi phục thanh tịnh chăng‘’? Hỏi thanh tịnh chẳng phải 
giới, giới luật được truyền mới là giới.  

3). Dạy oai nghi là giới chăng ? Chẳng phải. Khi thọ 
giới thì Hòa Thượng Giáo Thọ dạy giới tử thọ giới học tập 
bốn oai nghi lớn đi đứng nằm ngồi. Do đó:  

 

‘’Hành như phong 
Lập như tùng 

Tọa như chung 
Ngọa như cung.’’ 

 

Người xuất gia khi đi thì nhẹ như gió thoảng, không 
để nghiêng đông nhìn tây. Khi đứng thì thân thẳng như cây 
tùng, chẳng giao động. Khi ngồi thì vững như đại hồng 
chung, ngồi ngay ngắn. Khi nằm thì phải nằm tư thế cát 
tường. Tay phải kê dưới đầu, tay trái duỗi thẳng ra, mặt 
hướng về phía tây, thân nghiêng như cây cung. Oai nghi có 
ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh. Cho nên người xuất gia, 
cử chỉ hành động, lời nói đều phải hợp với tiêu chuẩn oai 
nghi. Tức là có oai đáng sợ, có nghi đáng kính. Tóm lại, 
bất cứ đi đứng nằm ngồi đều phải hợp với oai nghi, hợp với 
giới luật.  

4). Ba lần nói Yết ma là giới chăng ? Chẳng phải. Ðó 
chỉ là một thứ nghi thức. Khi truyền giới cụ túc thì Ðức 
giới Hòa thượng hỏi ba lần, yết ma, giáo thọ, tôn chứng 
đáp ba lần. Ðây là ba lần yết ma. Tức cũng là ba lần tuyên 
đọc trịnh trọng, cẩn thận ba lần thông qua.  

5) Hòa thượng là giới chăng ? Chẳng phải. Hòa 
thượng là người thế Phật truyền giới. Hòa thượng dịch ra là 
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lực sinh, tức là ba thừa đạo lực, năm phần pháp thân, đều 
do lực này mà sinh.  

6). A Xà Lê là giới chăng ? Chẳng phải. Hành vi của 
vị này làm mô phạm cho đệ tử. Xuất gia thọ giới phải trải 
qua tam đàn đại giới, đàn thứ nhất là thọ giới Sa di, đàn thứ 
hai là thọ giới cụ túc, chánh thức trở thành Tỳ Kheo hoặc 
Tỳ Kheo Ni. Ðan thứ ba là thọ giới Bồ Tát. Tại gia hay 
xuất gia đều có thể thọ giới này. Vẫn phải có tam sư thất 
chứng, mới hợp pháp. Tam sư tức là: Ðức giới Hoà thượng, 
Yết ma Hòa Thượng, giáo thọ Hòa thượng. Còn phải có 
bảy vị tôn chứng. Giới đức hòa thượng là người xuất gia 
được nương tựa. Yết ma hòa thượng là người truyền nghi 
thức quy cụ. Giáo thọ hòa thượng người giảng dạy quy luật 
của giới. Thất chứng là bảy vị luật sư đến chứng minh, mới 
hoàn thành pháp độ giới cụ tức.  

7). Cạo tóc là giới chăng ? Chẳng phải. Ðây là tướng 
Tỳ Kheo. Khi xuất gia thì phải cử hành lễ xuống tóc, biểu 
thị chẳng có phiền não, chẳng có kiêu ngạo, xa lìa pháp 
hữu vi thế gian, tịnh tu pháp vô vi xuất thế.  

8). Mặc y ca sa là giới chăng ? Chẳng phải. Cà sa 
dịch là màu bất chánh, có phân ra y năm điều, y bảy điều 
và y chín điều .v.v...  

9). Khất thực là giới chăng ? Chẳng phải. Tỳ Kheo đi 
khất thực để sống, đó là vì nuôi dưỡng sắc thân, khiến cho 
chẳng có tâm tham.  

10). Chánh mạng là giới chăng ? Chẳng phải. Tỳ 
Kheo phải sống một cách chánh đáng. Phải khất thực thanh 
tịnh để duy trì mạng sống. Không thể dùng năm thứ tà 
mạng để sống. Năm thứ tà mạng đó là:  
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A). Trá hiện tướng lạ: Hiện ra hình dạng đặc biệt, 
khác với mọi người, xí đồ cầu lợi dưỡng.  

B). Tự nói công đức: Tự tuyên truyền mình làm 
những công đức gì ? Mình làm việc thiện gì ? Mục đích 
của mình mong cho mọi người cúng dường.  

C). Chiêm tướng cát hung, và vì người nói: Chiêm 
bói tướng mặt, phê bát tự, thôi mạng lý, vì người nói cát 
hung, để cầu lợi dưỡng.  

D). Cao thanh hiện oai, khiến người kính sợ: Cố ý 
nói lớn tiếng, hiện ra vẻ đại oai đức, khiến cho người sinh 
tâm kinh sợ và tâm cung kính, để cầu lợi dưỡng.  

E). Rộng nói cúng dường, để động lòng người: Ðối 
với người nói cư sĩ nào đó cúng dường như thế nào ? Cư sĩ 
nào đó cúng bao nhiêu tiền hương dầu ? Khiến cho người 
nghe động tâm, tự động dâng cúng. Ðây là lối mưu sinh 
không chính đáng. Phàm là dùng nhân duyên để duy trì 
mạng sống đều là tà mạng. Phải khất thực hoặc tìm phương 
thức thọ người cúng dường, mới làm phước điền Tăng. 

Một lần nọ, tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát vào thành 
khất thực, được thức ăn rồi, bèn ngồi dưới gốc cây ăn. Lúc 
đó có một vị Phạm Chí đến tên là Tịnh Mục.  

- Hỏi Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: ‘’Ngài là hạ khẩu 
thực chăng‘’?  

- Ðáp: ‘’Chẳng phải.‘’  
- Lại hỏi: ‘’Ngài là ngưỡng khẩu thực chăng‘’?  
- Ðáp: ‘’Chẳng phải.’’  
- Lại hỏi: ‘’Ngài là phương khẩu thực chăng ?‘’  
- Ðáp: ‘’Chẳng phải.’’  
- Lại hỏi: ‘’Ngài là duy khẩu thực chăng ?‘’  
- Ðáp: ‘’Chẳng phải.’’  
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- Ông Tịnh Mục lại hỏi: ‘’Thực (ăn) có bốn thứ, nay 
tôi hỏi Ngài, Ngài đều nói chẳng phải. Tôi thật chẳng hiểu, 
xin Ngài từ bi, giải thích có được chăng ?‘’  

- Tôn giả Xá Lợi Phất nói: ‘’Người xuất gia, hợp 
thang dược, trồng ngũ cốc, trồng cây quả để sinh sống, đây 
là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là hạ khẩu thực. Quán xem 
tinh tú mặt trời mặt trăng, gió mưa sấm chớp, nói cát hung 
để sinh sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là 
ngưỡng khẩu thực. Ði khắp nơi phan duyên, nịnh bợ kẻ có 
quyền có thế, hoặc thông sử bốn phương, khéo ăn khéo nói, 
đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là phương khẩu thực. 
Học tập chú thuật, bói toán cát hung, để duy trì đời sống, 
đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là duy khẩu thực.’’ Lại 
nói: ‘’Tôi chẳng rơi vào bốn thứ thực này, mà là khất thực 
thanh tịnh để nuôi mạng sống.’’  

Phạm chí Tịnh Mục nghe rồi sinh tâm đại hoan hỷ, 
tin hiểu pháp của tôn giả Xá Lợi Phất nói mà chứng đắc 
quả Tu Ðà Hoàn, tức cũng là sơ quả A la hán. Tỳ Kheo 
chẳng có bốn thứ thực này, mới là chánh mạng. Tỳ Kheo 
phải tu bát chánh đạo. Tức là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Tu các pháp đều là chánh, cho nên 
chẳng đọa vào trong năm tà mạng. Giữ giới thanh tịnh mới 
thật là phạm hạnh. Phạm hạnh thanh tịnh chẳng thuộc về 
mười pháp vừa nói ở trên. Vì nhân duyên này, cho nên phải 
xem giới tướng là không, đừng có chấp trước. 

 

Quán như vậy rồi, thì đối với thân 
chẳng thủ lấy, sự tu chẳng chấp trước, nơi 
pháp chẳng chỗ trụ. Quá khứ đã diệt, vị lai 
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chưa đến, hiện tại vắng lặng, chẳng ai tạo 
nghiệp, chẳng ai thọ quả báo, đời này 
chẳng di động, đời khác chẳng biến đổi. 

 

Như ở trên vừa đưa ra mười pháp quán.  
1). Đối với thân chẳng thủ lấy: Quán sát nơi thân 

mình, cũng tìm chẳng ra chỗ của phạm hạnh.  
2). Sự tu chẳng chấp trước: Nếu tu hành thì không 

nên trụ ở phạm hạnh. Nếu trong tâm có chấp trước rằng: 
Tôi tu phạm hạnh, như thế thì chẳng đến được cảnh giới 
người không và pháp không.  

3). Nơi pháp chẳng chỗ trụ: Ðối với tất cả pháp cũng 
chẳng có chấp trước.  

4). Quá khứ đã diệt: Ðời quá khứ đã diệt rồi, chẳng 
tồn tại.  

5). Vị lai chưa đến: Ðời vị lai thì chưa đến.  
6). Hiện tại vắng lặng: Ðời hiện tại gì cũng chẳng có.  
7). Chẳng ai tạo nghiệp: Tức nhiên ba đời đều 

không, thân cũng không, tâm cũng không, thế giới cũng 
không, hết thảy tất cả đều không, thì đương nhiên chẳng có 
ai tạo nghiệp.  

8). Chẳng ai thọ báo: Ðã chẳng có ai tạo nghiệp, thì 
lại có ai thọ báo ? Cho nên chẳng có ai thọ báo.  

9). Ðời này chẳng di động: Thế giới này cũng chẳng 
di động.  

10). Ðời khác không biến đổi: Thế giới khác cũng 
chẳng biến đổi, vẫn như thế. 
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Trong đây pháp nào gọi là phạm hạnh 
? Phạm hạnh từ đâu đến ? Thuộc sở hữu 
của ai ? Thể là ai ? Do ai làm ? Là có ? Là 
không ? Là sắc ? Là chẳng phải sắc ? Là 
thọ ? Là chẳng phải thọ ? Là tưởng ? Là 
chẳng phải tưởng ? Là hành ? Là chẳng 
phải hành ? Là thức ? Là chẳng phải thức. 

 

Ở trong đây pháp nào là phạm hạnh ? Chẳng có, đều 
là không, tất cả các pháp đều chẳng phải là phạm hạnh. 
Vậy, phạm hạnh từ đâu sinh ra ? Phạm hạnh này thuộc về 
sở hữu của ai ? Ai là chủ nhân của nó ? Ðều chẳng có. Bổn 
thể của phạm hạnh này đáo để là ai ? Ai tạo ra phạm hạnh 
này ? Lại quán sát phạm hạnh này có chăng ? Vẫn không 
có. Sắc thọ tưởng hành thức là pháp năm uẩn. Sắc thuộc về 
sắc pháp, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm pháp. Phạm 
hạnh có thuộc về sắc uẩn chăng ? Trong sắc uẩn chẳng có 
phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thọ uẩn chăng ? Trong 
thọ uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về 
tưởng uẩn chăng ? Trong tưởng uẩn chẳng có phạm hạnh. 
Phạm hạnh có thuộc về hành uẩn chăng ? Trong hành uẩn 
chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thức uẩn 
chăng ? Trong thức uẩn chẳng có phạm hạnh.  

 

Quán sát như vầy: Vì pháp phạm 
hạnh không thể được. Vì pháp ba đời đều 
vắng lặng. Vì ý chẳng chấp lấy. Vì tâm 
chẳng chướng ngại. Vì chỗ tu hành không 
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hai. Vì phương tiện tự tại. Vì thọ pháp 
không tướng. Vì quán pháp không tướng. 
Vì biết Phật bình đẳng. Vì đủ tất cả Phật 
pháp. Như vậy gọi là phạm hạnh thanh 
tịnh. 

 

Quán sát như vầy:  
1). Vì pháp phạm hạnh không thể được: Vì pháp 

phạm hạnh là không chẳng chỗ có, vì pháp này là không 
thể đắc được.  

2). Vì pháp ba đời đều vắng lặng: Vì đời quá khứ, 
đời vị lai, đời hiện tại, tất cả pháp đều vắng lặng, chẳng có 
một thật thể.  

3). Vì ý chẳng chấp lấy: Vì trong ý thức cũng chẳng 
chấp lấy, cũng chẳng có chấp trước.  

4). Vì tâm chẳng chướng ngại: Vì trong tâm cũng 
chẳng có tất cả mọi chướng ngại. 

5). Vì chỗ tu hành không hai: Vì chỗ tu hành đều là 
pháp môn không hai và trung đạo liễu nghĩa.  

6). Vì phương tiện tự tại: Vì pháp phương tiện này tự 
tại.  

7). Vì thọ pháp không tướng: Vì tất cả đều không 
tướng. Sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, đều là không.  

8). Vì quán pháp không tướng: Vì hay quán sát pháp 
không tướng.  

9). Vì biết Phật pháp bình đẳng: Vì biết Phật pháp, 
tâm pháp, chúng sinh pháp, đều là bình đẳng.  

10). Vì đủ tất cả Phật pháp: Vì tất cả chúng sinh đầy 
đủ tất cả Phật tánh, tất cả pháp tánh, không thiếu không 
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thừa. Như vậy chẳng chấp trước, quét tất cả pháp, lìa hết 
thảy tướng, đó mới là phạm hạnh thanh tịnh chân chánh. 

Khi chúng ta tu hành, thì cần phải đạt đến một niệm 
không sinh. Một niệm đều chẳng có, lại có pháp gì để được 
? Nếu một niệm không sinh thì đầy đủ tất cả pháp. Tất cả 
pháp đều vắng lặng, đây tức là phạm hạnh thanh tịnh. 

 

Lại nên tu tạo mười pháp. Những gì là 
mười ? Đó là: Trí xứ phi xứ. Trí quá hiện 
vị lai nghiệp báo. Trí các thiền giải thoát 
tam muội. Trí các căn thắng liệt. Trí đủ 
thứ giải. Trí đủ thứ giới. Trí nhất thiết chí 
xứ đạo. Trí thiên nhãn vô ngại. Trí túc 
mạng vô ngại. Trí vĩnh viễn đoạn tập khí. 

 

Ở trên nói về phạm hạnh là hư vọng chẳng có thật 
thể. Phạm hạnh Bồ Tát tu là thanh tịnh quang minh chẳng 
có hình tướng. Song, minh bạch đạo lý này rồi, lại nên tu 
tập mười pháp môn trí huệ. Mười pháp môn này còn gọi là 
Thập lực của Như Lai. Vì có trí huệ này, cho nên mới có 
sức lực này. Có sức lực này rồi, thì mới có thể đoạn hoặc 
chứng chân. Ðoạn hoặc chứng chân được, là vì có mười 
lực này. Những gì là mười trí pháp? Đó là: 

1). Trí xứ phi xứ: Phật là xứ, địa ngục là phi xứ. Phật 
là giác xứ, địa ngục là mê xứ. Tại giác xứ đắc được quang 
minh, tại mê xứ thì đắc được đen tối. Lại có lối nói khác, 
có đại trí huệ chiếu soi các pháp thật tướng, đây là xứ. 
Chẳng có trí huệ thì ở trong ba cõi chẳng biết thoát khỏi, 
đây là phi xứ. Lại có một lối nói khác, xứ tức là xứ sở giác 
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ngộ, phi xứ tức là xứ sở mê hoặc. Tóm lại, chứng được 
Thánh quả, tức là xứ. Ðọa lạc ba đường ác, tức là phi xứ. 
Minh bạch tất cả các pháp thật tướng là xứ, chẳng minh 
bạch tất cả các pháp thật tướng là phi xứ. Ðoạn vọng chứng 
chân là xứ, mê hoặc chẳng ngộ là phi xứ. Có trí huệ thì 
phân tích được vô lượng đạo lý. Phật có trí huệ biết được 
thị xứ phi xứ. 

2). Trí quá hiện vị lai nghiệp báo: Bồ Tát nên tu tập 
pháp này, quán sát trong quá khứ tạo nghiệp ác, đời này 
thọ ác báo; đời quá khứ tạo nghiệp thiện, thì đời này thọ 
quả báo thiện; đời hiện tại tạo nghiệp ác, thì đời sau thọ ác 
báo; đời hiện tại tạo nghiệp thiện, thì đời sau thọ báo thiện; 
đời vị lai cũng đồng đạo lý này.  

Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ báo đó, tơ hào chẳng 
sai. Tại sao phải tạo nghiệp ? Vì khởi hoặc. Tại sao khởi 
hoặc ? Vì vô minh tác quái. Một niệm vô minh bất giác, thì 
sinh ra tướng nghiệp, tướng chuyển và tướng hiện, đây là 
tướng tam tế. Tam tế sinh ra rồi, thì tạo ra đủ thứ nghiệp, 
thì phải thọ đủ thứ báo. Do đó:  

 

‘’Muốn biết nhân đời trước 
Đời này mình đang thọ 
Muốn biết quả đời sau 

Đời này mình đang làm.’’ 
 

Ðây là nói rõ ràng nhất về nhân quả. Phật có trí huệ 
biết được nghiệp báo ba đời phải thọ. 

3). Trí các thiền giải thoát tam muội: Các thiền tức là 
hết thảy tất cả thiền na. Thiền na dịch là tư duy tu. Tư duy 
tu tức là tham. Thế nào gọi là tham ? Giống như dùng 
khoan để khoan lỗ. Khoan lỗ thông rồi, đây gọi là tham, 
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tức cũng là tham suốt qua. Gì là tham suốt qua ? Tham suốt 
qua Phật tánh vốn có. Tức cũng là phá được vô minh. Phá 
được vô minh rồi thì thấy được trí huệ quang minh. Vô 
minh tức là không thấu rõ, phàm là cảnh giới đến, nhìn 
chẳng thấu, buông chẳng đặng, chấp trước cảnh giới, thì bị 
cảnh giới lay chuyển, đây là chẳng có tham thấu đặng. Nếu 
chuyển được cảnh giới thì tức là có định lực. Tham đến 
một niệm chẳng sinh, vốn chẳng có một vật thì có tin tức 
tốt, đã gần kề khai ngộ. 

Chúng ta học Phật, dù học bao nhiêu năm, nếu chẳng 
phá được chấp trước thì học bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ 
trở thành khẩu đầu thiền, do đó có câu:  

 

‘’Hay nói mà chẳng hay làm 
Tức giống như người đá.’’ 

 

Tu hành thì đừng chấp trước cảnh giới. Bất cứ cảnh 
giới gì đến, đều phải nhận thức nó. Cảnh thuận cũng tốt, 
cảnh ngịch cũng tốt, đều vô sở vị, đây gọi là ‘’cửa ải trước 
mặt.’’ Nếu ‘’cửa ải trước mặt‘’ chẳng phá được, thì chẳng 
có công phu định lực; nếu cửa ải trước mặt phá được, tức là 
có công phu định lực. Gì là cửa ải trước mặt ? Tức là có 
người ở trước mặt bạn khen ngợi bạn, hoặc phỉ báng bạn, 
mà bạn chẳng động tâm. Ðây tức là cảnh giới của Bồ Tát 
Thập Trụ. 

Cảnh giới thiền có tứ thiền. Chứng được cảnh giới 
ban đầu thiền, thì lúc nào nơi nào cũng đều có thể nhập 
định. Nhập định thì mạch máu sẽ ngừng lại, giống như 
‘’hoạt tử nhân.‘’ Chứng được cảnh giới nhị thiền, thì một 
khi ngồi sẽ nhập định, chẳng những mạch máu ngừng lại 
mà hô hấp cũng ngừng lại. Tuy nhiên bộ hô hấp bên ngoài 
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ngừng, nhưng bộ hô hấp bên trong vẫn hoạt động, tức cũng 
là hơi thở ở lỗ mũi ngừng, nhưng tại lỗ chân lông sẽ bắt 
đầu hô hấp. Chứng được cảnh giới tam thiền, thì cho đến 
niệm cũng chẳng còn nữa, song vẫn biết mình đang ngồi 
thiền. Lúc này, chân chánh một niệm chẳng sinh. Sơ thiền 
rất hoan hỷ, nhị thiền ở trong định rất hoan hỷ, tam thiền 
thì xả bỏ hoan hỷ, đắc được một thứ diệu lạc chẳng không 
chẳng sắc. Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Ðây là 
một thứ cảnh giới trong thiền định, chứ chẳng phải là 
chứng được quả vị. Có vị Tỳ Kheo vô tri nhận lầm tứ thiền 
là tứ quả, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Vì chẳng 
minh bạch quá trình tu hành, chưa chứng quả mà nói chứng 
quả; chưa đắc được trí huệ mà nói đắc được trí huệ; chưa 
khai ngộ mà nói đã khai ngộ. Kết quả phạm tội đại vọng 
ngữ, đoạ vào địa ngục cắt lưỡi. 

Giải thoát có tám giải thoát, còn gọi là tám bối xả, 
trái với phiền não tam giới mà xả ly. Tám giải thoát là gì ?  

a). Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
b). Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
c). Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ.  
d). Không vô biên xứ giải thoát.  
e). Thức vô biên xứ giải thoát.  
f). Vô sở hữu xứ giải thoát.  
g). Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát.  
h). Diệt thọ tưởng định tác chứng cụ túc trụ.  
Diệt thọ tưởng định hay khiến cho sáu thức của tâm 

diệt mà chẳng khởi. 
Tam muội dịch là chánh định, chánh thọ. Lìa tán 

loạn là định, tức là một lòng chú ý nơi tịnh cảnh, khiến cho 
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tâm chẳng tán loạn. Phật có trí huệ biết được các thiền giải 
thoát tam muội. 

4). Các căn thắng liệt: Các căn tức là mắt tai mũi 
lưỡi thân ý sáu căn, đều có thắng liệt. Phật có mười lực trí 
huệ, hay quán sát được các căn thắng liệt của tất cả chúng 
sinh. Căn tánh của tất cả chúng sinh, ai nên trồng căn lành 
? Căn lành của ai đang tăng trưởng ? Căn lành của ai đã 
chín mùi ? Căn lành của ai được giải thoát ? Phật đều biết 
rất rõ ràng, Ngài có trí huệ này. 

5). Trí đủ thứ giải: Tất cả chúng sinh, đều có trí huệ 
khác nhau, tư tưởng, kiến giải. Chúng sinh minh bạch pháp 
gì ? Thì Phật dùng pháp phương tiện để giáo hóa. Do đó 
‘’Biết mình biết người, bách chiến bách thắng.’’ Trước hết 
phải biết mình, sau đó biết người, như thế mói giáo hóa 
chúng sinh được. Phật có trí huệ đủ thứ giải. 

6). Trí đủ thứ giới: Phật có trí lực đủ thứ giới. Biết 
chúng sinh có giới hạn ngàn sai vạn biệt, cảnh giới của mỗi 
loài chúng sinh đều khác nhau. Dù khác nhau như thế nào, 
Phật cũng đều nhận chứng được, Ngài có lực trí huệ này. 

7). Trí tất cả chí xứ đạo: Phật biết tu hành đạo gì ? 
Ðến được nơi nào ? Nghĩa là tu pháp gì thì chứng được quả 
vị đó. Ðây là trí huệ tất cả rốt ráo. Phật có lực trí huệ này. 

8). Trí thiên nhãn vô ngại: Thiên nhãn thông thì 
chẳng chướng ngại, quán sát được ba ngàn đại thiên thế 
giới, quán sát chúng sinh trên trời và chúng sinh ở nhân 
gian, căn tánh của họ là thiện, là ác ? Hoặc là sinh, là tử ? 
Chẳng có chướng ngại. Phật có lực trí huệ vô ngại này. 

9). Trí túc mạng vô ngại: Túc mạng tức là nhân 
duyên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Căn lành sâu hay 
cạn ? Trong một đời học Phật pháp, hay nhiều đời học Phật 
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pháp ? Hiểu rõ đủ thứ nhân duyên rồi, thì biết nên dùng 
pháp gì để giáo hóa chúng sinh. Phật có lực trí huệ này. 

10). Trí vĩnh viễn đoạn tập khí: Tập khí tức là mao 
bệnh. Trong đời đời kiếp kiếp, học rất là nhiều tập khí ô 
nhiễm, muốn đoạn cũng chẳng đoạn được. Tại sao ? Vì 
chẳng có trí huệ. Ví như, tham mặc quần áo đẹp, tham ăn 
vật ngon, tham ở nhà tốt, tham ngồi xe mới. Phàm là cầu 
hưởng thụ đều là tập khí. Tập khí ở trong ruộng thức thứ 
tám, chứa rất nhiều, chẳng cách chi nói hết được. Giống 
như người chẳng có tập khí tham tiền tài, mà có tập khí 
ham sắc đẹp; có người chẳng có tập khí ham sắc đẹp, mà 
có tập khí ham xe mới; có người chẳng có tập khí ham xe 
mới, mà có tập khí ham uống rượu. Tóm lại, tuy chẳng có 
tập khí tham quần áo, ăn uống, chỗ ở, nhưng có tập khí 
rượu, sắc, tiền tài. Hết thảy tập khí đều gọi là lậu. Nếu có 
tập khí thì có hữu lậu. Có lậu thì làm mất đi bảo bối của 
mình. Cho nên người tu đạo phải cẩn thận coi chừng, thời 
khắc giữ gìn cẩn thận bảo bối thân mình, đừng để mất đi ! 
Phật có lực trí huệ vĩnh viễn đoạn tất cả tập khí, chẳng 
những mình sớm đã đoạn, mà còn khiến cho tất cả chúng 
sinh cũng học tập Phật pháp, vĩnh viễn đoạn sạch tất cả tập 
khí. 

 

Nơi thập lực của Như Lai, mỗi mỗi 
quán sát. Trong mỗi mỗi lực, có vô lượng 
nghĩa, đều phải hỏi han.  

 

Bồ Tát tu tập phạm hạnh thanh tịnh, đối với mười 
lực trí huệ của Như Lai, phải mỗi mỗi quán sát, nghiên cứu 
kỹ càng. Trong mỗi lực trí huệ đều có vô lượng vô biên 
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nghĩa lý. Mỗi thứ nghĩa lý đều phải tự mình quán sát 
nghiên cứu. Nên hỏi han chính mình, nghĩa là hồi quang 
phản chiếu, cầu nơi chính mình. 

 

Nghe rồi nên khởi tâm đại từ bi quán 
sát chúng sinh mà chẳng lìa bỏ. Suy gẫm 
các pháp, chẳng có ngừng nghỉ. Thực hành 
nghiệp vô thượng, chẳng cầu quả báo. Biết 
rõ cảnh giới, như huyễn như mộng, như 
bóng, như tiếng vang, cũng như biến hóa. 

 

Bồ Tát tu phạm hạnh thanh tịnh, minh bạch thấu rõ 
vô lượng nghĩa lý và pháp môn, tự mình nghiên cứu kỹ 
càng. Hoặc ở nơi chư Phật nghe rồi, thì nên sinh tâm vô 
duyên đại từ đồng thể đại bi. Chư Phật Bồ Tát chẳng thấy 
lỗi lầm của chúng sinh. Tại sao ? Vì các Ngài xem lỗi lầm 
của chúng sinh như lỗi lầm của chính mình, cho nên đầy đủ 
tâm đại bi, nghĩa là ban vui cho chúng sinh, cứu khổ của 
chúng sinh. Quán sát hết thảy chúng sinh, chẳng màng căn 
tánh chúng sinh thắng hay liệt, đều bình đẳng mà giáo hóa. 
Chúng sinh lợi căn thì dạy pháp Bát Nhã, chúng sinh độn 
căn thì dạy pháp nhân quả, chẳng có chúng sinh nào bị xả 
bỏ. Tôn giả A Nan nói: ‘’Nếu còn một chúng sinh chưa 
thành Phật, sẽ không thủ chứng quả vị Nê Hoàn.’’ Ðây là 
đại nguyện rất vô thượng. Nguyện độ chúng sinh, chẳng 
phân biệt chúng sinh, cho nên chẳng xả bỏ chúng sinh. 
Phải suy gẫm nghĩa lý tất cả pháp, tám vạn bốn nghìn pháp 
môn đều phải nghiên cứu minh bạch. Vì cầu đạo vô 
thượng, lúc nào cũng tinh tấn, cho nên chẳng ngừng nghỉ. 
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Tu hành nghiệp vô thượng (Phật đạo) mà làm công đức vô 
thượng, vun bồi phước huệ vô thượng. Mà chẳng cầu quả 
báo tốt, khi đắc được công đức lành, hoàn toàn hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh; mình chẳng có xí đồ quả báo tốt. Do 
đó ‘’Thi ân bất cầu báo,’’ đây là tâm từ bi của Bồ Tát. Bồ 
Tát thấu rõ cảnh giới, nhận thức rất rõ ràng, chẳng có chấp 
trước, cho nên biết tất cả cảnh giới, đều là pháp hữu vi, như 
huyễn hóa, như mộng tưởng, như hình bóng, như tiếng 
vang, đều là hư vọng không thật. Cũng như biến hóa, tự 
không hóa có, tự có hóa không. Do đó ‘’biến hóa vô 
cùng,’’ tất cả cảnh giới đều như vậy. 

 

Nếu các Bồ Tát hay quán hành tương 
ưng như vậy. Ở trong các pháp chẳng sinh 
hai kiến giải, thì tất cả Phật pháp sẽ sớm 
được hiện tiền. 

 

Nếu như các Bồ Tát hay quán sát đủ thứ pháp ở 
trước, mà được tương ưng với các pháp. Tương ưng là gì ? 
Tức là cứu kính minh bạch nghĩa lý của bản thể, chiếu thấu 
tất cả pháp, tương ưng hợp mà làm một thể, chẳng phân ra 
đó đây. Ðây là đạo lý hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai. 
Lúc này, đối với tất cả pháp môn chẳng sinh hai kiến giải, 
môn nào cũng đệ nhất nghĩa. Tuy chẳng có hai thứ giải 
pháp, nhưng lại sinh ra vô lượng nghĩa. Tuy sinh vô lượng 
nghĩa, vẫn là pháp môn không hai. Nếu hay quán hành như 
thế thì hết thảy các pháp môn, lập tức chiếu thấu minh 
bạch. Ðó sẽ tương ưng với pháp, chẳng sinh hai kiến giải. 
Như vậy, tất cả Phật pháp sẽ sớm hiện tiền. 
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Lúc ban đầu phát tâm, liền được A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Biết tất cả 
pháp, tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, 
chẳng do người khác mà khai ngộ. 

 

Lúc ban đầu phát tâm bồ đề, liền chứng được A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. A dịch là vô, nậu đa la dịch là 
thượng, tam dịch là chánh, miệu dịch là đẳng, bồ đề dịch là 
giác. Tức là Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh giác 
là địa vị của hàng nhị thừa, hàng nhị thừa với phàm phu 
khác nhau. Phàm phu thì không giác, là người chẳng có 
giác ngộ. Hàng nhị thừa là tự giác, là người tự mình giác 
ngộ. Chánh đẳng là địa vị của Bồ Tát. Bồ Tát khác với 
hành nhị thừa. Hàng nhị thừa tuy tự giác, mà không thể 
giác ngộ kẻ khác. Song, Bồ Tát đã tự giác rồi, lại giác ngộ 
kẻ khác, có tâm từ bi hơn hàng nhị thừa, cho nên thật hành 
đạo Bồ Tát. Vô thượng là địa vị của Phật. Phật khác với Bồ 
Tát. Bồ Tát tuy đã viên mãn tự giác và giác tha, nhưng giác 
hạnh chưa viên mãn. Phật thì ba giác đều viên mãn, cho 
nên xưng là Phật. Và chẳng có ai cao hơn Phật. Cho nên vô 
thượng chánh đẳng chánh giác là quả vị của Phật.  

Lúc đó, Bồ Tát biết tất cả pháp duy tâm tạo. Trong 
bổn kinh có nói:  

 

‘’Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo.’’ 

 

Cho nên nói tất cả pháp đều không lìa khỏi tự tánh. 
Nếu lìa khỏi tự tánh thì chẳng có tất cả pháp. Nếu có thể 
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quán sát nghiên cứu như thế, thì chiếu thấu các pháp thật 
tướng, liền thành tựu trí huệ thân. Huệ thân này chẳng phải 
từ bên ngoài mà đắc được, mà là do mình giác ngộ cảnh 
giới này, mới chứng được huệ thân tam muội. Lục Tổ Huệ 
Năng có nói:  

 

‘’Khi mê thì thầy độ 
Khi ngộ thì tự độ.’’ 

 

Tức là đạo lý này. Lúc khai ngộ thì có cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này chẳng phải cầu bên 
ngoài mà là tự chứng. Nếu có cảnh giới khai ngộ, thì phải 
nhờ bậc thiện trí thức ấn chứng, bằng không thì không thể 
thành lập. Song, thiện trí thức ấn chứng, phải là người khai 
ngộ. Khi Lục Tổ ở núi Huỳnh Mai, thì Ngũ Tổ chứng minh 
Ngài khai ngộ, cho nên đến Quảng Ðông hoằng dương 
Phật Pháp, truyền Phật tâm ấn, giáo hóa chúng sinh. Các vị 
chú ý ! Khai ngộ chẳng phải tự mình thừa nhận, mà là do 
bậc thiện tri thức đã khai ngộ ấn chứng, mới gọi là khai 
ngộ. Trong Phật giáo, phải giữ quy cụ, tất cả hết thảy đều 
phải hợp với pháp độ, dần dần xu hướng tiến về con đường 
khai ngộ mà đi. Không giữ quy cụ thì chẳng hợp với pháp 
độ, tự xưng làm tổ sư thì không thể được. 

Cảnh giới của Bồ Tát, vượt qua cảnh giới của A la 
hán. Cảnh giới của A la hán đã phá được ngã chấp, mà 
chưa phá được pháp chấp. Ngã không pháp chẳng không, 
còn chấp trước tất cả pháp là thật có. Cảnh giới của Bồ Tát 
là ngã, pháp, đều không. Vốn chẳng biết có mình. Chẳng 
biết có, chẳng biết không, chẳng biết trái, chẳng biết phải, 
tất cả chấp trước đều phá. A la hán đã dứt được phần đoạn 
sinh tử (nhục thể), nhưng chưa dứt được biến dịch sinh tử 
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(tinh thần). Bồ Tát thì hai tử nói trên đã dứt được, mà nhập 
Vô Dư Niết Bàn. 

Gì là phần đoạn sinh tử ? Tức là bạn có phần của 
bạn, tôi có phần của tôi; bạn có hình đoạn của bạn, tôi có 
hình đoạn của tôi. Mỗi người đều có một phần, có một 
đoạn, cho nên gọi là phần đoạn sinh tử. Cũng có thể nói, tất 
cả chúng sinh trong ba cõi đều theo nghiệp mà thọ sinh. 
Trồng nghiệp thiện thì sinh về đường lành, gieo nghiệp ác 
thì sinh về đường ác. Nhân duyên gì thì chịu quả báo đó, 
mà chuyển biến tuổi thọ và hình thể, thảy đều khác nhau, 
cho nên có phần đoạn sinh tử. 

Gì là biến dịch sinh tử ? Tức là niệm niệm trôi qua, 
niệm niệm biến đổi. Tức cũng là địa vị tu hành biến đổi, 
hình tướng cũng biến đổi, càng biến thì càng dễ. Lại có thể 
nói, khi Bồ Tát tu hành thì tâm cảnh trước, khác với tâm 
cảnh sau. Tức là sinh tử của tâm, chứ không phải sinh tử 
của thân. Do đó: ‘’Biến thân thô thành chất tế, đổi mạng 
ngắn thành trường thọ.’’ Cho nên gọi là biến dịch sinh tử. 

Phần đoạn sinh tử là sinh tử trong ba cõi, chứng 
được tứ quả A la hán mới chấm dứt được. Biến dịch sinh tử 
là sinh tử ngoài ba cõi, chứng được Bát địa Bồ Tát thì mới 
chất dứt được. Phần đoạn sinh tử là sinh lý sinh tử. Biến 
dịch sinh tử là tâm lý sinh tử. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

PHẨM CÔNG ĐỨC BAN ĐẦU PHÁT TÂM  
THỨ MƯỜI BẢY 

 
Lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác. Ðây là 

pháp môn đốn ngộ. Ðốn ngộ tức là chẳng tu trì mà liền 
chứng được chánh giác. Tại sao lại như vậy ? Vì trong quá 
khứ đã từng phát tâm tu hành Bồ Tát đạo, hiện tại công đức 
viên mãn, căn lành chín mùi cho nên khai ngộ. 

Ban đầu phát tâm tức là hiện tại bắt đầu phát tâm bồ 
đề, tu đạo vô thượng. Trong quá khứ chẳng có phát tâm bồ 
đề, tức cũng là một niệm tin Phật ban đầu, một niệm học 
Phật pháp ban đầu, một niệm nghĩ xuất gia ban đầu. Bồ Tát 
ban đầu phát tâm rất nhiều, nhưng Bồ Tát dũng mãnh tinh 
tấn thì rất ít. Thành tựu quả vị Bồ Tát lại càng ít. 

Bồ đề dịch là giác đạo. Chúng ta người tu đạo, nhất 
định phải phát tâm giác đạo, tức cũng là tâm bồ đề. Tâm bồ 
đề là gì ? Nói đơn giản tức là trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh. Nói rộng ra là giữ năm giới, siêng tu lục độ vạn 
hạnh, đây đều là phát tâm bồ đề. Quy y Tam Bảo, gần gũi 
Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, đây cũng là phát tâm bồ 
đề. Không làm các điều ác, làm các việc lành. Siêng tu giới 
định huệ, tiêu diệt tham sân si, đây đều là phát tâm bồ đề. 
Thậm chí không giữ tiền bạc, phiên dịch kinh điển, đây 
cũng là phát tâm bồ đề. Tóm lại, lợi ích kẻ khác, mà mình 
chẳng có ích kỷ lợi mình, đây tức là bồ đề tâm. Do đó:  
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‘’Phát tâm bồ đề lớn 
Thì thành tựu quả lớn; 

Phát tâm bồ đề nhỏ 
Thì thành tựu quả nhỏ.’’ 

 

Phát tâm bồ đề lớn, thì tức thân thành Phật, phát tâm 
bồ đề nhỏ, thì phải trải qua số kiếp mới thành đạo. 

Công đức tức là làm việc lợi ích cho chúng sinh. Ví 
như làm cầu, làm đường, xây chùa, xây tháp, đều là công 
đức. Làm việc thiện viên mãn thì có công đức. Do đó: 
‘’Công đức vô lượng.’’ Song, Bồ Tát đem hết tất cả công 
đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Công đức ban đầu 
phát tâm không thể nghĩ bàn, tức là suốt thuở vị lai cũng 
nói không hết. Vì một khi phát tâm thì liền có thể thành 
Phật. Tức nhiên thành Phật, cho nên công đức vô cùng vô 
tận. Phẩm này là phẩm thứ mười bảy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. 

 

Bấy giờ, trời Đế Thích bạch Bồ Tát 
Pháp Huệ rằng: Phật tử ! Bồ Tát ban đầu 
phát tâm bồ đề, đắc được bao nhiêu công 
đức ? 

 

Lúc đó, vị trời Ðế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ 
nói: Phật tử ! Xin hỏi Ngài, lúc Bồ Tát mới phát tâm bồ đề, 
thì cứu kính đắc được công đức, số lượng bao nhiêu ? Xin 
Ngài từ bi khai thị. 

Trời Ðế Thích gọi là Nhân Ðà La, còn gọi là Thích 
Ðề Hoàn Nhân. Sao ông ta lại được làm chủ trời Ðao Lợi ? 
Trong quá khứ, ông ta là một phụ nữ rất nghèo, nhưng có 
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tâm lành lớn. Một ngày nọ, đi ngang qua một ngôi chùa, 
thấy chánh điện dột nát sập xệ, mái chùa chẳng còn nữa. 
Tượng Phật bị mưa gió, màu vàng trên thân chẳng còn nữa, 
mất đi sự trang nghiêm. Do đó, cô ta phát tâm muốn tu sửa 
lại, nhưng chẳng có tiền, biết làm sao ? Người có chí việc 
tất thành. Cô ta đi các nơi hóa duyên, cảm động ba mươi 
hai người nữ, đến trợ giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện, 
chẳng bao lâu công đức viên mãn, thân Phật vàng óng ánh 
chói mắt, chánh điện tu sửa lại rất trang nghiêm. Sau khi cô 
ta chết đi, vì nhờ công đức đó, cho nên được sinh về cõi 
trời Ðạo Lợi làm Thiên tử. Còn ba mươi hai người nữ kia, 
cũng làm Thiên chủ ba mươi hai trời. Do đó có thể biết, 
phàm là phát tâm làm công đức, thì nhất định sẽ được quả 
báo thiện. Do đó:  

 

‘’Trồng nhân lành được quả lành.’’ 
 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Nghĩa này rất 
thâm sâu, khó nói, khó biết, khó phân biệt, 
khó tin hiểu, khó chứng, khó hành, khó 
thông đạt, khó suy gẫm, khó độ lượng, khó 
hướng vào. 

  

Vị Bồ Tát Pháp Huệ đối với trời Ðế Thích nói: 
Nghĩa lý của công đức này rất thâm áo, chẳng dễ gì nói ra, 
cũng chẳng dễ gì biết được, càng chẳng dễ gì phân biệt 
được. Số lượng công đức này, nói ra bạn cũng không thể 
tin, cũng không thể hiểu đặng. Công đức này cũng chẳng 
dễ gì chứng thật, cũng chẳng dễ gì tu hành. Khó thông đạt 
vô ngại, khó suy gẫm trắc lường. Không thể dùng thước để 
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độ lượng, cũng không thể dùng cân để cân lường. Công 
đức này chẳng dễ gì hướng vào, số lượng rốt ráo có bao 
nhiêu ? Chẳng cách chi biết được.  

 

Tuy nhiên tôi sẽ nương sức oai thần 
của Phật để vì ông mà nói. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại nói: Tuy nhiên công đức ban 
đầu phát tâm bồ đề rất thâm sâu, chẳng dễ gì biết được. 
Song, tôi (Bồ Tát Pháp Huệ) sẽ nương đại oai thần lực của 
mười phương chư Phật để vì các ông đại chúng nói ra, 
công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm có bao nhiêu ?  

Tâm lý của chúng sinh đều có hiện tượng biến thái. 
Tin tà chẳng tin chánh, tin ác chẳng tin thiện. Giảng Phật 
pháp chân chánh cho họ nghe, thì họ chẳng muốn nghe. 
Giảng tà pháp cho họ nghe, thì họ thích nghe. Tại sao ? Vì 
tâm của chúng sinh có ô nhiễm dơ bẩn, cho nên hoan hỷ 
nghe pháp ô nhiễm, do đó:  

 

‘’Căn lành sâu thì nghe lời thiện 
Tội nghiệt nặng thì nghe lời ác.’’ 

 

Người có căn lành đến chùa Kim Sơn, thì giống như 
đến được nhà của mình. Song, người chẳng có căn lành, 
đến được chùa Kim Sơn, thì cảm thấy ở trong hầm băng, 
toàn thân chẳng thoải mái. Cho nên người đến chùa Kim 
Sơn để nghe kinh, đều là người có căn lành lớn. Song, có 
người tuy đến chùa Kim Sơn, nhưng chẳng hiểu quy cụ của 
chùa Kim Sơn, vẫn tùy tiện. Tập khí ở nhà cũng chẳng bỏ, 
mao bệnh cũng chẳng thay đổi. Mọi người phải biết, nếu 
tập khí mao bệnh chẳng trừ khử sạch, thì trí huệ không thể 
hiện tiền. 
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Phật tử ! Nếu như có người dùng tất 
cả nhạc cụ, cúng dường hết thảy chúng 
sinh ở phương đông A tăng kỳ thế giới, trải 
qua một kiếp. Sau đó dạy khiến cho họ giữ 
năm giới thanh tịnh. Phương nam, tây, bắc, 
bốn hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ đưa ra một ví dụ để nói rõ công 
đức ban đầu phát tâm có bao nhiêu ? Là mười một cái ?  

1). Dụ lợi lạc chúng sinh.  
2). Dụ mau chóng bộ sát.  
3). Dụ biết kiếp thành hoại.  
4). Dụ khéo biết thắng giải.  
5). Dụ khéo biết các căn.  
6). Dụ khéo biết dục lạc.  
7). Dụ khéo biết phương tiện.  
8). Dụ khéo biết tâm kẻ khác.  
9). Dụ khéo biết tướng nghiệp.  
10). Dụ khéo biết phiền não.  
11). Dụ cúng Phật và Tăng. 
 

Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng Phật tử ! Nếu như có 
người dùng đủ thứ nhạc cụ, để cúng dường hết thảy chúng 
sinh ở phương đông A tăng kỳ thế giới (vô lượng số thế 
giới), trải qua thời gian một kiếp. Sau đó dạy khiến cho vô 
lượng vô số vô biên chúng sinh, giữ gìn năm giới thanh 
tịnh. Ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn hướng 
(đông bắc, đông nam, tây nam, tây bắc, bốn phương), 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  286 
 
phương trên, phương dưới, chín phương này cũng đều như 
vậy. 

Một kiếp là gì ? Lấy tuổi thọ con người tám vạn bốn 
ngàn tuổi làm tiêu chuẩn, mỗi một trăm năm giảm xuống 
một tuổi, thân cao giảm đi một tấc, giảm đến tuổi thọ con 
người mười tuổi là ngừng. Sau đo mỗi một trăm năm, tuổi 
thọ lại tăng lên một tuổi, thân cao tăng lên một tấc. Tăng 
cho đến tám vạn bốn ngàn tuổi là ngừng, một lần tăng một 
lần giảm như vậy gọi là một kiếp. 

 

Phật tử ! Ý của ông thế nào ? Công 
đức của người đó có nhiều chăng ? 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! Ý 
nghĩ cảm giác của ông như thế nào ? Công đức của người 
đó có nhiều chăng ? Ông hãy nói cứu kính có bao nhiêu ? 

 

Đế Thích nói: Phật tử ! Công đức của 
người đó, chỉ có Phật mới biết được. Ngoài 
ra, tất cả chẳng có ai lường được. 

 

Trời Ðế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ nói rằng: 
Phật tử ! Công đức của người đó, cứu kính có bao nhiêu ? 
Chúng tôi chẳng biết được, ngoài ra, tất cả chúng sinh đều 
không thể nào lường được công đức đó có bao nhiêu ? 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử ! Công 
đức người đó, so với công đức Bồ Tát ban 
đầu phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, 
chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng 
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một phần trăm ngàn. Như vậy một phần 
ức, một phần trăm ức, một phần ngàn ức, 
một phần trăm ngàn ức, một phần Na do 
tha ức, một phần trăm Na do tha ức, một 
phần ngàn Na do tha ức, một phần trăm 
ngàn Na do tha ức, một phần số, một phần 
ca la, một phần toán, một phần dụ, một 
phần ưu ba ni sa đà. 

  

Bồ Tát Pháp Huệ lại nói: Phật tử ! Công đức của 
người đó, tuy nhiều không thể nói, nhưng nếu so với công 
đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, thì chẳng bằng một phần 
trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn, một phần ức, 
một phần trăm ức, một phần ngàn ức, một phần trăm ngàn 
ức, một phần Na do tha, một phần trăm Na do tha, một 
phần ngàn Na do tha, một phần trăm ngàn Na do tha, một 
phần số, một phần ca la, một phần toán, một phần dụ, một 
phần ưu ba ni sa đà, có công đức nhiều như vậy cũng 
chẳng bằng một phần công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. 

 

Phật tử ! Đừng nói đến ví dụ này. Nếu 
như có người, đem tất cả nhạc cụ, cúng 
dường cho hết thảy chúng sinh trong mười 
phương mười A tăng kỳ thế giới, trải qua 
trăm kiếp. Sau đó dạy khiến cho họ tu 
mười điều lành. 
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Phật tử ! Hãy tạm ngừng ví dụ ở trên. Bây giờ đưa ra 
một ví dụ khác nữa. Nếu như có người dùng đủ thứ nhạc 
cụ, để cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương 
mười A tăng kỳ thế giới, trải qua thời gian một trăm kiếp. 
Sau đó dạy khiến cho họ tu học mười điều lành. Mười điều 
lành là gì ? Tức là pháp ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, 
thân nghiệp chẳng phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm; khẩu 
nghiệp chẳng phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói 
chửi mắng; ý nghiệp chẳng phạm tham, sân, si. Ðây là 
mười điều lành. 

 

Cúng dường như vậy, trải qua ngàn 
kiếp, sau đó dạy họ trụ ở tứ thiền. Trải qua 
trăm ngàn kiếp, dạy họ trụ ở bốn tâm vô 
lượng. Trải qua ức kiếp, dạy họ trụ ở bốn 
định vô sắc. Trải qua trăm ức kiếp, dạy họ 
trụ ở quả Tu đà hoàn. Trải qua ngàn ức 
kiếp, dạy họ trụ ở quả Tư đà hàm. Trải 
qua trăm ngàn ức kiếp, dạy họ trụ ở quả A 
na hàm. Trải qua Na do tha ức kiếp, dạy 
họ trụ ở quả A la hán. Trải qua trăm ngàn 
Na do tha ức kiếp, dạy họ trụ ở quả Bích 
Chi Phật. 

 

Như vậy, cúng dường nhạc cụ cho hết thảy chúng 
sinh trong mười phương mười A tăng kỳ thế giới, trải qua 
thời gian một ngàn kiếp. Sau đó giáo hóa tất cả chúng sinh, 
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trụ ở bốn thiền định (Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ 
thiền), tu tập pháp bốn thiền định. Trải qua trăm ngàn kiếp 
thời gian, để giáo hóa tất cả chúng sinh, trụ ở bốn tâm vô 
lượng.  

Trải qua thời gian ức kiếp để giáo hóa tất cả chúng 
sinh, trụ ở bốn định vô sắc (không vô biên xứ, thức vô biên 
xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ), tu tập pháp 
bốn không định. Công đức này có thể nói là rất lớn. Song, 
cũng chẳng bằng một phần công đức Bồ Tát ban đầu phát 
tâm. Trải qua trăm ức kiếp thời gian để giáo hóa tất cả 
chúng sinh, trụ ở quả Tu Ðà Hoàn (sơ quả A la hán), dịch 
là dự lưu hoặc nghịch lưu. Dự vào dòng Thánh nhân pháp 
tánh, nghịch dòng phàm phu lục trần, còn có bảy lần sinh 
tử. Khi chứng được sơ quả thì mắt chẳng tham sắc, tai 
chẳng tham tiếng, mũi chẳng tham hương, lưỡi chẳng tham 
vị, thân chẳng tham xúc, ý chẳng tham pháp. Chẳng bị 
cảnh giới sáu trần lay chuyển, tâm định như núi. Lúc đó, 
ngày ngày mưu đạo chẳng mưu thực. Chẳng mưu tức là 
chẳng nghĩ, chỉ nghĩ tu đạo, chẳng nghĩ ăn vật ngon, nếu 
bạn muốn trắc lượng mình có chứng quả hay không ? Thì 
hỏi chính tâm của mình: Có muốn ăn vật ngon chăng ? Nếu 
có tâm tham này, thì đó là chứng minh chẳng chứng quả, 
vẫn còn ở trong giai đoạn phàm phu tục tử. Sơ quả A la 
hán đi đường, thì chân chẳng dính đất, giống như đi trong 
hư không. Tại sao phải như vậy ? Vì có tâm từ bi; rất sợ 
đạp chết kiến và trùng nhỏ. Ai có thể đi được như vậy, thì 
người đó chứng được sơ quả A la hán. Chẳng có cảnh giới 
này mà nói chứng quả, là phạm tội đại vọng ngữ, tương lai 
chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục vô gián. 
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Trải qua thời gian dài ngàn ức kiếp, để giáo hóa tất 
cả chúng sinh, trụ ở quả Tư Ðà Hàm (nhị quả A la hán), 
dịch là nhất lai, một lần sinh về trời, một lần sinh xuống 
nhân gian, thọ hai phen sinh tử, mới vào được Hữu dư Niết 
Bàn. 

Trải qua thời gian lâu dài trăm ngàn ức kiếp, để giáo 
hóa tất cả chúng sinh, trụ ở quả A na hàm (tam quả A la 
hán), dịch là bất lai, hoặc bất hoàn. Tức là chẳng đến dục 
giới thọ sinh tử, ở sắc giới, hoặc vô sắc giới, thọ một lần 
sinh tử, mới vào được Hữu dư Niết Bàn. 

Trải qua thời gian lâu dài Na do tha ức kiếp, để giáo 
hóa tất cả chúng sinh, trụ ở quả A la Hán, dịch là vô sinh. 
Tức là chẳng sinh chẳng diệt, đã chấm dứt phần đoạn sinh 
tử, chứng được Hữu dư Niết Bàn. Lúc này chứng được bậc 
vô học, học đạo đã viên mãn, chẳng cần tu học nữa. 

Trải qua thời gian lâu dài trăm ngàn Na do tha ức 
kiếp, để giáo hóa tất cả chúng sinh, trụ ở Bích Chi Phật. 
Thế gian chẳng có Phật mà khai ngộ thì gọi là Độc Giác, có 
Phật mà khai ngộ thì gọi là Duyên Giác. Công đức của 
người đó tuy rất rộng lớn, nhưng chẳng bằng một phần 
công đức ban đầu phát tâm. 

 

Phật tử ! Ý ông thế nào ? Công đức 
của người đó có nhiều chăng ?  

Đế Thích nói: Phật tử ! Công đức của 
người đó, chỉ có Phật mới biết được. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử ! Theo ý 
của ông như thế nào ? Người đó trải qua vô lượng kiếp, 
cúng dường các thứ nhạc cụ cho tất cả chúng sinh và dạy 
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khiến cho họ trụ ở tứ thiền, tứ vô lượng tâm, cho đến Bích 
Chi Phật .v.v... Công đức của người đó có nhiều chăng ? 
Ðế Thích nói: Phật tử ! Công đức của người đó được bao 
nhiêu ? Chúng ta chẳng cách chi biết được, chỉ có Phật mới 
biết được. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử ! Công 
đức của người đó, so với Bồ Tát ban đầu 
phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, một 
phần ngàn, một phần trăm ngàn, cho đến 
chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử ! Công 
đức của người đó, so với Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng 
bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng 
bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần 
ưu ba ni sa đà. 

 

Tại sao ? Phật tử ! Vì tất cả chư Phật 
ban đầu phát tâm, thì chẳng những đem tất 
cả nhạc cụ cúng dường hết thảy chúng sinh 
trong mười phương A tăng kỳ thế giới. 
Trải qua trăm kiếp, cho đến trăm ngàn Na 
do tha ức kiếp, mà phát bồ đề tâm. Chẳng 
những vì dạy những chúng sinh đó tu năm 
giới, mười điều lành. Giáo hóa họ trụ ở bốn 
thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, 
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cho đến chứng quả Tu đà hoàn, quả Tư đà 
hàm, quả A na hàm, quả A la hán, quả 
Bích Chi Phật, mà phát tâm bồ đề. 

 

Ở trước đưa ra đủ thứ ví dụ, để hình dung công đức 
Bồ Tát ban đầu phát tâm, song chẳng có công đức nào sánh 
bằng. Là nhân duyên gì ? Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một 
tiếng Phật tử ! Mười phương ba đời tất cả chư Phật, lúc ban 
đầu phát tâm bồ đề, thì chẳng những đem tất cả nhạc cụ để 
cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương mười 
A tăng kỳ thế giới, trải qua trăm kiếp cho đến trăm ngàn 
Na do tha ức kiếp thời gian, vì đây để phát tâm bồ đề. 
Chẳng những vì giáo hóa hết thảy những chúng sinh đó, 
khiến cho họ tu năm giới mười điều lành. Hoặc vì dạy họ 
trụ ở bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Hoặc 
giáo hóa họ chứng được quả Tu Ðà Hoàn, quả Tư Ðà Hàm, 
quả A na hàm, quả A la hán, quả Bích Chi Phật mà phát 
tâm bồ đề.  

 

Mà vì khiến cho chủng tánh của Như 
Lai chẳng dứt. Vì đầy khắp tất cả thế giới. 
Vì độ thoát tất cả thế giới chúng sinh. Vì 
biết hết tất cả thế giới thành hoại. Vì biết 
hết chúng sinh cấu tịnh trong tất cả thế 
giới. Vì biết hết tất cả thế giới tự tánh 
thanh tịnh. Vì biết hết tất cả tâm chúng 
sinh sở thích phiền não tập khí. Vì biết hết 
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tất cả chúng sinh chết đây sinh kia. Vì biết 
hết các căn phương tiện của tất cả chúng 
sinh. Vì biết hết tâm hành của tất cả chúng 
sinh. Vì biết hết trí ba đời của tất cả chúng 
sinh. Vì biết hết cảnh giới bình đẳng của 
tất cả chư Phật, mà phát tâm vô thượng bồ 
đề. 

 

Tại sao Bồ Tát phải phát tâm bồ đề ?  
1). Vì muốn tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến cho 

chủng tánh của Phật chẳng dứt. Nghĩa là khiến cho huệ 
mạng của Phật tiếp tục tồn tại vĩnh viễn, khiến cho đèn trí 
huệ của Phật chiếu sáng mãi mãi, chiếu soi tất cả thế giới, 
vì khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn trụ thế. 

2). Vì khiến cho Phật pháp đầy khắp hết thảy tất cả 
thế giới. Phật thấy tất cả chúng sinh ở thế giới Ta Bà và thế 
giới khác đều khổ nhiều vui ít, trầm mê chẳng ngộ, cho nên 
khiến cho chúng sinh quay lưng trần lao hợp với giác ngộ, 
mới có thể lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

3). Vì độ thoát hết thảy chúng sinh trong tất cả thế 
giới, cho nên Phật mới phát tâm bồ đề. 

4). Vì hết tất cả thế giới thành trụ hoại không bốn 
tướng. Trái đất có thành trụ hoại không, con người có sinh 
già bệnh chết, vật có sinh trụ dị diệt, nhất định là có lý do. 

5). Vì biết hết tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, 
nhiễm như thế nào ? Ðược thanh tịnh như thế nào ? Nếu 
nhiễm pháp thế gian tức là nhiễm ô. Nếu xả bỏ pháp thế 
gian, bỏ mê về giác, trở về nguồn cội, tức là thanh tịnh. 
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6). Vì biết hết tất cả thế giới tự tánh là thanh tịnh. 
7). Vì muốn biết sự ưa thích, sự phiền não, hết thảy 

tập khí ở trong tâm của tất cả chúng sinh. 
8). Vì muốn biết hết thảy chúng sinh, nguyên nhân 

gì, ở nơi này chết ? Lại sinh ra ở nơi khác. 
9). Vì biết hết đủ thứ căn tánh của tất cả chúng sinh, 

dùng pháp môn phương tiện gì có thể giáo hóa chúng sinh. 
10). Vì biết hết tâm nghĩ, biểu hiện hành động ở 

trong tâm của tất cả chúng sinh. Vì chúng sinh mê hoặc 
quá sâu, chẳng biết trở về nguồn cội, cho nên Bồ Tát mới 
phát tâm bồ đề. 

11). Vì biết hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh. 
Ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Cũng có thể 
nói hôm qua, ngày nay, ngày mai. Và cũng có thể nói năm 
qua, năm nay, năm tới. Tóm lại, bất cứ nói như thế nào 
cũng đều có thể thành lập ba đời. Do đó ‘’pháp vô định 
pháp,’’ pháp chẳng có nhất định, đừng chấp trước. Nhất là 
cảnh giới Hoa Nghiêm, là viên dung vô ngại, nói ngang nói 
dọc cũng đều có lý. 

12). Vì muốn biết cảnh giới của tất cả chư Phật, cảnh 
giới của chúng sinh, cảnh giới của tâm, đều là bình đẳng. 
Do đó: ‘’Tâm, Phật và chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt.’’ 
Vì muốn biết đủ thứ nhân duyên, cho nên mới phát tâm vô 
thượng bồ đề, đây là ví dụ thứ nhất, dụ lợi lạc chúng sinh. 

Người phát tâm bồ đề, chẳng phải Phật, cũng chẳng 
phải Bồ Tát mà là chúng ta người tu đạo. Vì Phật, Bồ Tát 
đã phát tâm bồ đề. Tức đã biết đủ thứ cảnh giới vừa nói ở 
trên, đủ thứ đạo lý, thì phải dũng mãnh tinh tấn, đừng giải 
đãi, hoặc phóng dật. 
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Phật tử ! Hãy miễn ví dụ này. Nếu như 
có người, trong một niệm, có thể đi qua 
phương đông A tăng kỳ thế giới. Niệm 
niệm như vậy, hết số kiếp A tăng kỳ. Các 
thế giới đó không có ai hiểu được. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử ! Ví dụ 
vừa nói ở trên hãy tạm gát lại. Bây giờ đưa ra một ví dụ 
khác nữa: Nếu như có người, ở trong một niệm thời gian 
rất ngắn, trải qua các thế giới nhiều như số A tăng kỳ ở 
phương đông. Ở trong mỗi niệm đều trải qua các thế giới 
nhiều như vậy, trải qua suốt A tăng kỳ kiếp thời gian. 
Những thế giới đó, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao ? 
Vì trong một niệm, trải qua vô lượng thế giới, trong một 
niệm, trải qua vô lượng vô biên vô số thế giới, hà huống là 
trải qua vô lượng số kiếp thời gian ? Thật chẳng có ai biết 
được cứu kính có bao nhiêu ? Chẳng cách chi tính được. 

 

Và người thứ hai, ở trong một niệm 
trải qua các thế giới, mà người ở trước đã 
trải qua A tăng kỳ kiếp. Như vậy cũng hết 
số kiếp A tăng kỳ. Lần lượt cho đến người 
thứ mười. Phương nam, tây, bắc, bốn 
hướng trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Và người thứ hai, cũng ở trong một niệm, trải qua 
các thế giới mà người thứ nhất đã trải qua A tăng kỳ. Cứ 
lần lượt như vậy, cho đến người thứ mười. Ở phương đông 
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tình hình như vậy, ở phương nam, tây, bắc, bốn hướng trên 
dưới chín phương này cũng đều như vậy. 

 

Phật tử ! Trong mười phương này, 
phàm là có một trăm người, mỗi người 
cũng đều như vậy, trải qua các thế giới. 
Các thế giới đó, có thể biết được bờ mé, 
còn Bồ Tát ban đầu phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, đắc được căn lành, 
chẳng có ai biết được bờ mé. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử ! Trong mười phương 
này, dù có một trăm người. Mỗi người đều trải qua các thế 
giới như vậy. Các thế giới đó sẽ tính biết được bờ mé của 
nó. Nhưng Bồ Tát ban đầu phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề (Vô thượng chánh đẳng chánh giác), công đức 
và căn lành đắc được, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. 

 

Tại sao ? Phật tử ! Vì Bồ Tát chẳng 
giới hạn, nhưng vì biết rõ các thế giới đã 
trải qua, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn biết 
rõ mười phương thế giới, mà phát tâm bồ 
đề. 

 

Tại sao không thể biết bờ mé công đức và căn lành 
của Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề ? Phật tử ! Vì Bồ Tát tu 
pháp vô sở định. Nhưng Bồ Tát tĩnh cực tư động, muốn 
qua các thế giới nhiều như vậy để tìm chúng sinh có thể độ 
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được, vì thấu rõ thế giới như thế nào ? Vì Bồ Tát có cầu 
biết dục, cho nên muốn đến nhiều thế giới để quán sát nhân 
duyên, mà phát tâm bồ đề. Tức cũng là tu đạo, y theo Phật 
pháp tu hành, mới đắc được giác đạo. Bồ Tát không việc 
tìm việc làm, việc không nên biết, Ngài muốn biết. Muốn 
thấu rõ mười phương thế giới mà phát tâm bồ đề. Tức cũng 
là muốn tu hành. Tu hành là chức nghiệp của Bồ Tát, Bồ 
Tát chẳng tu hành thì thất nghiệp. 

Phật pháp là gì ? Chỉ tóm tắt một lời đó là chìa khóa. 
Hiện tại giảng kinh, tức là giảng chìa khóa. Hiện tại thuyết 
pháp, tức là nói chìa khóa. Vốn chẳng mất đi, nhưng không 
biết dùng nó. Khi nào tìm được chìa khóa trí huệ này, thì 
lúc đó sẽ khai mở được cửa vô minh. Ðó tức là lúc khai 
ngộ. Mong các vị chuyên nhất để tìm chìa khóa trí huệ này. 

 

Đó là: Muốn biết rõ diệu thế giới, tức 
là thế giới thô, thế giới thô tức là diệu thế 
giới. Thế giới ngửa tức là thế giới úp, thế 
giới nhỏ tức là thế giới lớn. Thế giới lớn tức 
là thế giới nhỏ. Thế giới rộng tức là thế giới 
hẹp, thế giới hẹp tức là thế giới rộng. Một 
thế giới tức là bất khả thuyết thế giới, bất 
khả thuyết thế giới tức là một thế giới. Bất 
khả thuyết thế giới vào một thế giới, một 
thế giới vào bất khả thuyết thế giới. Thế 
giới dơ tức là thế giới sạch, thế giới sạch 
tức là thế giới dơ. 
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Ðó là muốn biết rõ, diệu thế giới tức là thế giới thô; 
thế giới thô tức là thế giới diệu, mà phát tâm bồ đề. Gì là 
diệu thế giới ? Tức là thế giới trang nghiêm thanh tịnh, 
giống như thế giới Cực Lạc. Gì là thế giới thô ? Tức là thế 
giới năm trược (kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 
chúng sinh trược, mạng trược), như thế giới Ta Bà. Muốn 
kiến lập thế giới thanh tịnh trang nghiêm, thì phải ở trong 
thế giới năm trược mà kiến lập. Muốn chuyển biến thế giới 
năm trược thành thế giới tốt đẹp, thì phải ở tại đây dụng 
công phu, cho nên thế giới thanh tịnh trang nghiêm có thể 
biến thành thế giới thô xấu, thế giới năm trược có thể biến 
thành thế giới tốt đẹp. Có thể tốt đẹp như thế nào ? Có thể 
thô xấu như thế nào ? Thì quyết định ở tại tư tưởng của 
mình. Trong tâm chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là thế giới 
diệu (tốt đẹp); nếu trong tâm có rất nhiều vọng tưởng, dục 
niệm, tham sân si .v.v... tức là thế giới thô xấu. Tóm lại, thế 
giới diệu và thế giới thô, chẳng lìa khỏi tâm thế giới của 
bạn. Tâm thế giới chẳng lìa khỏi một tâm niệm. Một tâm 
niệm có thể trở thành thế giới thanh tịnh trang nghiêm; một 
tâm niệm có thể trở thành thế giới thô năm trược. 

Thế giới ngửa tức là thế giới úp; thế giới úp tức là 
thế giới ngửa. Gì là thế giới ngửa ? Tức là thế giới cao. Gì 
là thế giới úp ? Tức là thế giới thấp. Thế giới cao thấp là 
một thể. Tại sao thành tựu thế giới ngửa ? Tại sao thành 
tựu thế giới úp ? Cơ sở của thế giới úp tức là thế giới ngửa, 
căn bản của thế giới ngửa tức là thế giới úp. 

Thế giới nhỏ tức là thế giới lớn; thế giới lớn tức là 
thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ tụ tập nhỏ mà thành lớn, có thể 
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trở thành thế giới lớn. Thế giới lớn phân ra, tức cũng là một 
bộ phận của thế giới nhỏ, cho nên lớn nhỏ vô ngại. 

Thế giới rộng tức là thế giới hẹp; thế giới hẹp tức là 
thế giới rộng. Thế giới hẹp mà mở rộng ra, tức là thế giới 
rộng. Thế giới rộng mà thu hẹp lại thì trở thành thế giới 
hẹp. 

Một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới; bất khả 
thuyết thế giới tức là một thế giới. Tại sao nói như vậy ? Vì 
thế giới với thế giới có mối quan hệ với nhau. Mỗi hạt bụi 
và mỗi thế giới, đều thông đạt với nhau. Giống như sóng 
điện radar, tâm điện của chúng ta chúng sinh thông đạt với 
nhau. Tại sao đắc được tha tâm thông ? Vì có sóng điện 
tâm linh tác dụng cảm ứng. Trong mỗi lỗ chân lông, đều có 
thiết bị máy radar (máy ra đa), tu hành thành công thì máy 
ra đa của lỗ chân lông đều phát sinh tác dụng, máy ra đa và 
máy ra đa cùng nhau thông đạt vô ngại, sóng điện và sóng 
điện cùng nhau thông đạt vô ngại. Cho nên nói tha tâm 
thông là việc rất bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Giống 
như bây giờ có người chẳng biết xử dụng máy vi tính và 
máy ra đa. Nếu học qua cách thức xử dụng thì mới xử dụng 
được. Hiện tại chúng ta tu hành, tức là học kỹ thuật máy vi 
tính và máy ra đa trong tâm linh. 

Không thể nói thế giới vào được trong một thế giới, 
một thế giới cũng có thể vào trong bất khả thuyết thế giới. 
Tại sao ? Vì nó cùng nhau thông đạt vô ngại. 

Thế giới dơ tức là thế giới sạch; thế giới sạch tức là 
thế giới dơ. Thế giới dơ bẩn có thể biến thành thế giới sạch 
sẽ. Biến như thế nào ? Do đó ‘’Tất cả do tâm tạo.’’ Tâm 
thanh tịnh rồi, thì thế giới sẽ thanh tịnh, thấy gì cũng đều 
thanh tịnh, giống như người thấy nước là nước, Phật Bồ 
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Tát thấy nước là lưu ly, quỷ đói thấy nước là lửa ngọn. 
Cùng tình hình như vậy, thế giới thanh tịnh cũng có thể 
biến thành dơ bẩn. Biến như thế nào ? Tâm có tư tưởng 
nhiễm dơ bẩn, thì thấy gì cũng đều chẳng thanh tịnh. Dù 
đến được thế giới thanh tịnh trang nghiêm, cũng cảm thấy 
là thế giới năm trược. Vì trong tâm chẳng sạch sẽ. Do đó: 
‘’Mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm.’’ 

 

Vì muốn biết trong một đầu sợi lông, 
tất cả thế giới tánh khác biệt, trong tất cả 
thế giới một đầu sợi lông một thể tánh. 
Muốn biết trong một thế giới sinh ra tất cả 
thế giới. Muốn biết tất cả thế giới không 
thể tánh. Muốn dùng một tâm niệm biết 
hết tất cả thế giới rộng lớn, chẳng chướng 
ngại, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

 

Bồ Tát muốn biết tánh khác biệt của tất cả thế giới 
trong một đầu sợi lông, đều có quan hệ với nhau. Một thể 
tánh một đầu sợi lông trong tất cả thế giới. Bồ Tát muốn 
biết trong một thế giới sinh ra tất cả thế giới, cho nên hay 
sinh ra vô lượng thế giới. Mỗi hạt bụi trong mỗi thế giới, 
có thể thành tựu vô lượng vô biên thế giới. Bồ Tát muốn 
biết tất cả thế giới chẳng có một thể tánh. Ðều là nhân 
duyên mà sinh ra, nhân duyên mà diệt. Thành trụ hoại 
không chẳng phải là một thể tánh cứu kính bất hoại. Bồ Tát 
muốn dùng một tâm niệm, biết hết thế giới rộng lớn vô 
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biên, mà chẳng có chướng ngại, cho nên phát tâm vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ hai, dụ 
mau chóng bộ sát. 

 

Phật tử ! Hãy miễn ví dụ này. Nếu như 
có người, nơi một tâm niệm, biết được kiếp 
số thành hoại A tăng kỳ thế giới ở phương 
đông. Niệm niệm như vậy hết A tăng kỳ 
kiếp. Các số kiếp đó, chẳng có ai biết được 
bờ mé. 

 

Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ ở trước vừa nói. Hiện 
tại lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, ở trong 
một niệm, biết được kiếp số thành trụ hoại không A tăng 
kỳ thế giới ở phương đông. Trong mỗi niệm đều như thế, 
hết số kiếp A tăng kỳ, trải qua thời gian dài như vậy. Kiếp 
số nhiều như vậy, cứu kính có bao nhiêu ? Chẳng có ai biết 
được bờ mé của nó. 

 

Có người thứ hai, nơi một tâm niệm, 
biết được kiếp số của người thứ nhất biết 
trong A tăng kỳ kiếp. Nói rộng như vậy, 
cho đến người thứ mười. Phương nam, tây, 
bắc, bốn hướng trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Lại có người thứ hai, cũng trong một tâm niệm, biết 
được kiếp số của người thứ nhất biết trong A tăng kỳ kiếp 
thời gian. Tức cũng là trong khoảng một niệm, liền trải qua 
thời gian dài nhất của người ở trước. Nói rộng như vậy, 
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cho đến người thứ mười. Chín phương kia còn lại cũng đều 
như vậy. 

 

Phật tử ! Kiếp số thành hoại trong 
mười phương A tăng kỳ thế giới đó, có thể 
biết được bờ mé, còn công đức căn lành 
của Bồ Tát ban đầu phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, chẳng có ai biết được 
bờ mé. 

 

Phật tử ! Kiếp số thành trụ hoại không trong mười 
phương A tăng kỳ thế giới, còn có thể biết được bờ mé của 
nó, song Bồ Tát ban đầu phát tâm Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, đắc được công đức và căn lành, chẳng có ai 
biết được bờ mé của nó. 

 

Tại sao ? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, 
nhưng vì muốn biết kiếp số thành hoại của 
các thế giới đó, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Vì muốn biết kiếp số 
thành hoại, của hết thảy tất cả thế giới 
không còn sót, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 
 

Tại sao vậy ? Bồ Tát chẳng có bờ mé nhất định, 
chẳng có pháp độ nhất định. Nhưng vì muốn biết các thế 
giới đó thành, trụ, hoại, không, như thế nào ? Vì bốn tướng 
kiếp số này, cho nên phát tâm Vô thượng chánh đẳng 
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chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết kiếp số thành trụ hoại 
không của tất cả thế giới, không còn sót thừa, mà phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Đó là: Biết kiếp dài và kiếp ngắn bình 
đẳng, kiếp ngắn và kiếp dài bình đẳng. Một 
kiếp và vô số kiếp bình đẳng, vô số kiếp và 
một kiếp bình đẳng. Kiếp có Phật và kiếp 
không có Phật bình đẳng, kiếp không có 
Phật và kiếp có Phật bình đẳng. Trong 
kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật 
bình đẳng, trong kiếp bất khả thuyết vị 
Phật có một vị Phật bình đẳng. Kiếp hữu 
lượng và kiếp vô lượng bình đẳng, kiếp vô 
lượng và kiếp hữu lượng bình đẳng. Kiếp 
bất khả thuyết và một niệm bình đẳng, một 
niệm và kiếp bất khả thuyết bình đẳng. Tất 
cả kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào tất cả 
kiếp. 

 

Ðó là Bồ Tát muốn biết kiếp dài và kiếp ngắn là bình 
đẳng; kiếp ngắn và kiếp dài cũng là bình đẳng. Kiếp dài 
chẳng lìa một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm. 
Trong một niệm dài ngắn bình đẳng vô ngại. Giống như 
não tức là nước, nước tức là băng. Lại giống như phiền não 
tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, đều bình đẳng. 
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Một kiếp và nhiều kiếp là bình đẳng; nhiều kiếp và 
một kiếp cũng là bình đẳng. Một kiếp cũng là kiếp, nhiều 
kiếp cũng là kiếp. Trong đó vốn chẳng có quan hệ thời 
gian, cho nên nói là bình đẳng. 

Kiếp có Phật và kiếp không có Phật là bình đẳng; 
kiếp không có Phật và kiếp có Phật cũng là bình đẳng. 
Kiếp có Phật ra đời và kiếp chẳng có Phật ra đời đều là 
bình đẳng, chẳng có phân biệt. 

Trong kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật ra 
đời; trong kiếp bất khả thuyết vị Phật có một vị Phật ra đời 
đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. 

Kiếp hữu lượng và kiếp vô lượng là bình đẳng; kiếp 
vô lượng và kiếp hữu lượng cũng là bình đẳng. Kiếp hữu 
tận và kiếp vô tận là bình đẳng; kiếp vô tận và kiếp hữu tận 
là bình đẳng. Ðây tức là chẳng có tâm phân biệt. Nếu có 
tâm phân biệt, thì tất cả đều chẳng bình đẳng. 

Kiếp bất khả thuyết thời gian và kiếp một niệm thời 
gian bình đẳng; kiếp thời gian một niệm và kiếp bất khả 
thuyết thời gian cũng bình đẳng. Tất cả kiếp vào được 
trong phi kiếp; phi kiếp vào được trong tất cả kiếp, đều là 
bình đẳng, chẳng có chướng ngại. 

 

Muốn ở trong một niệm, biết hết tiền 
tế hậu tế và kiếp thành hoại tất cả thế giới 
hiện tại, mà phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Đây gọi là ban đầu phát 
tâm đại thệ trang nghiêm, biết rõ tất cả 
kiếp thần thông trí. 
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Bồ Tát muốn ở trong một niệm, biết hết kiếp số 
thành trụ hoại không, của tất cả thế giới quá khứ vị lai hiện 
tại, cho nên phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Ðây gọi là ban đầu phát tâm đại thệ nguyện trang nghiêm. 
Trí huệ thấu rõ biết tất cả kiếp thần thông diệu dụng. Ðây 
là ví dụ thứ ba, dụ biết kiếp thành hoại. 

 

Phật tử ! Hãy thôi ví dụ này. Nếu như 
có người, nơi một tâm niệm, biết được đủ 
thứ kiến giải khác nhau, của hết thảy 
chúng sinh trong A tăng kỳ thế giới ở 
phương đông. Niệm niệm như vậy, hết số 
kiếp A tăng kỳ. 

 

Phật tử ! Hãy tạm ngừng lại ví dụ vừa nói ở trên. 
Hiện tại đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người, 
trong một tâm niệm, biết được đủ thứ kiến giải khác nhau, 
của hết thảy chúng sinh trong A tăng kỳ thế giới ở phương 
đông. Trong niệm niệm đều biết được, đủ thứ kiến giải 
khác nhau của hết thảy chúng sinh trong A tăng kỳ thế giới, 
mà trải qua thời gian số kiếp A tăng kỳ. 

 

Có người thứ hai, nơi một tâm niệm, 
biết được người ở trước biết các kiến giải 
của chúng sinh trong A tăng kỳ kiếp. Như 
vậy cũng hết A tăng kỳ kiếp. Lần lượt cho 
đến người thứ mười. Phương nam, tây, 
bắc, bốn hướng trên dưới, cũng lại như thế. 
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Lại có người thứ hai, có thể ở trong một niệm, biết 
được người ở trước biết các kiến giải khác nhau của chúng 
sinh trong A tăng kỳ kiếp. Cũng như vậy hết A tăng kỳ 
kiếp thời gian, lần lượt đến người thứ mười ở chín phương 
kia cũng lại như thế. 

 

Phật tử ! Đủ thứ kiến giải khác nhau 
của chúng sinh trong mười phương đó, có 
thể biết được bờ mé. Công đức căn lành 
của Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng có ai 
biết được bờ mé. 

 

Các vị Phật tử ! Ðủ thứ các kiến giải của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, đều có thể biết được cứu 
kính có bao nhiêu ? Nhưng công đức và căn lành của Bồ 
Tát ban đầu phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
chẳng có ai biết được bờ mé của nó. 

 

Tại sao ? Phật tử ! Vì Bồ Tát chẳng 
giới hạn, nhưng vì muốn biết kiến giải của 
chúng sinh đó, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Vì biết hết đủ thứ 
kiến giải khác nhau, của hết thảy chúng 
sinh trong tất cả thế giới, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Tại sao vậy ? Phật tử ! Bồ Tát tu pháp bất định, 
nhưng vì muốn biết các kiến giải khác nhau của nhiều 
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chúng sinh đó, mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ kiến giải khác nhau, 
của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, mà phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Đó là: Vì muốn biết vô biên kiến giải 
khác nhau. Vì một chúng sinh kiến giải và 
vô số chúng sinh kiến giải bình đẳng. Vì 
muốn được bất khả thuyết kiến giải khác 
biệt phương tiện trí quang minh. Vì muốn 
biết hết mỗi mỗi kiến giải khác nhau của 
biển chúng sinh không thừa sót. Vì muốn 
biết đủ thứ vô lượng kiến giải thiện bất 
thiện của quá khứ hiện tại vị lai. Vì muốn 
biết kiến giải tương tợ chẳng tương tợ. Vì 
muốn biết tất cả kiến giải tức là một kiến 
giải, một kiến giải tức là tất cả kiến giải. Vì 
muốn được sức kiến giải của Như Lai. 

 

Bồ Tát vì muốn biết biết tất cả kiến giải khác nhau, 
chẳng có bờ mé. Vì một chúng sinh kiến giải và nhiều 
chúng sinh kiến giải là bình đẳng. Bồ Tát vì muốn đắc 
được bất khả thuyết kiến giải khác nhau, phương tiện trí 
huệ quang minh. Bồ Tát vì muốn biết hết biển chúng sinh 
mỗi mỗi kiến giải khác biệt, không thừa sót. Bồ Tát vì 
muốn biết đủ thứ vô lượng kiến giải, thiện, bất thiện của 
đời quá khứ hiện tại vị lai. Bồ Tát vì muốn biết kiến giải 
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tương tợ (kiến giải thế gian) và kiến giải chẳng tương tợ 
(kiến giải xuất thế). Bồ Tát vì muốn biết tất cả kiến giải tức 
là một kiến giải; một kiến giải tức là tất cả kiến giải. Bồ 
Tát vì muốn đắc được giải thoát thập lực của Như Lai, cho 
nên phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Vì muốn biết hữu thượng kiến giải, vô 
thượng kiến giải, hữu dư kiến giải, vô dư 
kiến giải, đẳng kiến giải, bất đẳng kiến giải 
khác nhau. 

 

Bồ Tát vì muốn biết hữu thượng kiến giải, tức là trí 
huệ kiến giải của Bồ Tát. Vô thượng kiến giải, tức là trí 
huệ kiến giải của Phật. Hữu dư kiến giải, tức là kiến giải 
của chín pháp giới chúng sinh. Vô dư kiến giải, tức là kiến 
giải của Phật pháp giới. Ðẳng kiến giải, tức là tất cả đẳng 
đẳng kiến giải. Bất đẳng kiến giải, tức là kiến giải bất 
tương đồng. Vì có đủ thứ kiến giải khác nhau, cho nên Bồ 
Tát phát tâm vô thượng bồ đề. 

 

Vì muốn biết hữu y kiến giải, vô y kiến 
giải, cộng kiến giải, bất cộng kiến giải, hữu 
biên kiến giải, vô biên kiến giải, sai biệt 
kiến giải, vô sai biệt kiến giải, thiện kiến 
giải, bất thiện kiến giải, thế gian kiến giải, 
xuất thế gian kiến giải khác nhau. 

 

Bồ Tát vì muốn biết kiến giải có sở y, kiến giải vô sở 
y; kiến giải cộng đồng, kiến giải chẳng cộng đồng; kiến 
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giải hữu biên, kiến giải vô biên; kiến giải có khác biệt, kiến 
giải chẳng khác biệt; kiến giải thiện, kiến giải chẳng thiện; 
kiến giải thế gian, tức là sự hiểu biết của phàm phu. Kiến 
giải xuất thế gian, tức là sự hiểu biết của Thánh nhân. Có 
đủ sự khác biệt, cho nên phát tâm Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

 

Vì muốn ở nơi tất cả diệu kiến giải, đại 
kiến giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến 
giải trung, đắc được trí không chướng ngại 
giải thoát của Như Lai.  

 

Bồ Tát vì muốn ở trong tất cả diệu kiến giải, đại kiến 
giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến giải trung, đắc 
được trí không chướng ngại giải thoát của Như Lai, mà 
phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Vì muốn dùng vô lượng phương tiện, 
thảy đều biết tất cả cõi chúng sinh trong 
mười phương. Mỗi mỗi chúng sinh hiểu 
thanh tịnh, hiểu ô nhiễm, hiểu rộng lớn, 
hiểu giản lược, hiểu vi tế, hiểu thô, không 
thừa sót. 

 

Bồ Tát vì muốn dùng vô lượng phương tiện, thảy 
đều biết hết tất cả cõi chúng sinh trong mười phương, mỗi 
một chúng sinh hiểu thanh tịnh, hiểu nhiễm ô, hiểu rộng 
lớn, hiểu hạn hẹp, hiểu vi tế, hiểu thô, mà triệt để minh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  310 
 
bạch, chẳng thừa sót mà phát tâm Vô thượng chánh chẳng 
chánh giác. 

 

Vì đều muốn biết giải thâm mật, giải 
phương tiện, giải phân biệt, giải tự nhiên, 
giải theo nhân mà khởi lên, giải theo duyên 
mà khởi lên. Tất cả lưới giải, đều không 
thừa sót. Mà phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

 

Bồ Tát vì muốn biết hoàn toàn về kiến giải thâm 
mật, tức là kiến giải chân thật. Kiến giải phương tiện, tức là 
phương tiện khéo léo, tức là nhân sự chế nghi, nhân địa chế 
nghi, nhân nhơn chế nghi. Kiến giải phân biệt, tức là phân 
tích tử tế tất cả đạo lý. Kiến giải tự nhiên, tức là rất tự 
nhiên mà minh bạch. Kiến giải theo nhân khởi lên, tức là 
tùy theo đủ thứ nhân mà khởi lên đủ thứ kiến giải. Kiến 
giải theo duyên khởi lên, tức là tùy theo đủ thứ duyên khởi 
lên đủ thứ kiến giải. Tất cả kiến giải, giống như tấm lưới. 
Nếu minh bạch thì đắc được giải thoát. Nếu chẳng minh 
bạch thì vĩnh viễn bị khốn ở trong lưới. Vì minh bạch hết 
hoàn toàn, chẳng thừa sót mà phát tâm vô thượng chánh 
đảng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ thư, dụ khéo biết thắng 
giải. 

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người nơi một tâm niệm, biết được 
các căn khác nhau của tất cả chúng sinh 
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trong vô số thế giới ở phương đông. Niệm 
niệm đều như vậy, trải qua số kiếp A tăng 
kỳ. 

 

Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ ở trên. Hiện tại lại 
đưa ra một ví dụ khác nữa. Ví như có người ở trong một 
tâm niệm, biết được các căn (sáu căn) khác nhau của hết 
thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương đông. Trong 
niệm niệm đều như vậy, trải qua thời gian dài A tăng kỳ 
kiếp. 

 

Có người thứ hai, nơi một tâm niệm 
biết được người ở trước biết các căn lành 
khác nhau trong niệm niệm trải qua số 
kiếp A tăng kỳ. Nói rộng ra như vậy, cho 
đến người thứ mười, phương nam tây bắc, 
bốn hướng trên dưới, cũng lại như vậy. 

 

Lại có người thứ hai, trong một tâm niệm, biết được 
người thứ nhất mỗi mỗi tâm niệm biết các căn khác nhau 
của hết thảy tất cả chúng sinh thời gian dài A tăng kỳ kiếp. 
Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ mười. Chín 
phương kia cũng đều như vậy. 

 

Phật tử ! Các căn khác nhau của hết 
thảy chúng sinh trong mười phương thế 
giới đó, có thể biết được bờ mé. Còn công 
đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
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A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chẳng có 
ai biết được bờ mé. 

 

Các vị Phật tử ! các căn khác nhau của hết thảy 
chúng sinh trong mười phương thế giới đó, có thể biết 
được bờ mé của nó. Song, công đức căn lành của Bồ Tát 
ban đầu phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc 
được, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. 

 

Tại sao ? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, chỉ 
vì muốn biết căn tánh của chúng sinh ở 
trong các thế giới đó, mà phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Vì muốn biết hết 
đủ thứ căn tánh khác nhau của tất cả 
chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra 
cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn 
tánh, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

 

Tại vì sao ? Vì Bồ Tát chẳng có pháp độ nhất định, 
cho nên chẳng có giới hạn. Nhưng vì muốn biết các căn 
tánh của hết thảy tất cả chúng sinh trong vô số thế giới đó, 
mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì 
muốn biết hết đủ thứ các căn tánh khác nhau của hết thảy 
tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới. Có người lợi căn, thì 
có trí huệ. Có người độn căn, thì ngu si. Có người có căn 
lành, có người có căn ác. Có đủ thứ sự khác nhau. Nói rộng 
ra, cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn, mà phát tâm 
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Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ năm, 
dụ khéo biết các căn. 

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người, nơi một tâm niệm, biết được 
đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh, 
trong vô số thế giới ở phương đông. Niệm 
niệm đều như vậy, hết số kiếp A tăng kỳ. 
Lần lượt nói rộng ra, cho đến người thứ 
mười. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng 
trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên. Lại 
đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, trong một tâm 
niệm, biết được đủ thứ sự ưa thích của hết thảy tất cả 
chúng sinh, trong vô số thế giới ở phương đông. Nghĩa là 
một loại chúng sinh đó ưa thích thứ đó, đều hoàn toàn biết 
hết. Trong mỗi tâm niệm cũng đều như vậy, hết thời gian A 
tăng kỳ kiếp. Từng người từng người, cho đến người thứ 
mười. Chín phương kia cũng tình hình như vậy. 

 

Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh 
trong mười phương, có thể biết được. Công 
đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, chẳng có 
ai biết được bờ mé. 
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Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh trong mười 
phương, có thể biết được bờ mé của nó. Song, công đức 
căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác đắc được, chẳng có ai biết được bờ mé của 
nó. 

 

Tại sao ? Phật tử ! Vì Bồ Tát chẳng 
giới hạn. Nhưng Bồ Tát vì muốn biết sự ưa 
thích của chúng sinh đó, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì muốn 
biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết thảy 
chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra 
cho đến vì muốn biết lưới tất cả sự ưa 
thích, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

 

Tại vì sao ? Phật tử ! Bồ Tát chẳng có pháp nhất 
định, chẳng có phạm vi nhất định. Nhưng Bồ Tát vì muốn 
biết sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế 
giới đó, cho nên phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết 
thảy chúng sinh trong tất cả thế giới. Nếu nói rộng ra thì 
cho đến muốn biết tất cả lưới sự ưa thích mà phát tâm vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ sáu, dụ 
khéo biết sự ưa thích. 

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người, nơi một tâm niệm, biết được 
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đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng 
sinh trong vô số thế giới ở phương đông. 
Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 
mười. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như vậy. 

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ vừa nói ở trước. Lại đưa 
ra một ví dụ khác. Nếu như có người, trong một niệm, biết 
được đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong vô 
số thế giới ở phương đông. Tình hình như vậy nói rộng ra 
cho đến người thứ mười. Chín phương kia còn lại cũng 
giống như vậy. 

 

Đủ thứ phương tiện của chúng sinh 
trong mười phương đó, có thể biết được bờ 
mé. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
chẳng ai biết được bờ mé. 

 

Ðủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong 
mười phương thế giới đó, có thể biết được bờ mé của nó. 
Song, công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng ai biết được bờ 
mé của nó. 

 

Tại sao ? Phật tử ! Vì Bồ Tát chẳng 
giới hạn. Nhưng vì muốn biết đủ thứ 
phương tiện của chúng sinh trong những 
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thế giới đó, mà phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Vì muốn biết hết đủ thứ 
phương tiện của hết thảy chúng sinh trong 
tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn 
biết tất cả lưới phương tiện, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Tại sao vậy ? Phật tử ! Bồ Tát chẳng có pháp nhất 
định, chẳng có giới hạn nhất định. Nhưng vì muốn biết đủ 
thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế 
giới đó, mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ phương tiện, của hết thảy 
chúng sinh trong nhiều thế giới, nói rộng ra cho đến vì 
muốn biết hết tất cả lưới phương tiện, mà phát tâm Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ mười, dụ 
khéo biết phương tiện.  

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người, nơi một tâm niệm, biết được 
đủ thứ tâm khác biệt, của hết thảy chúng 
sinh trong vô số thế giới ở phương đông. 
Nói rộng cho đến mười phương thế giới, đủ 
thứ tâm niệm của hết thảy chúng sinh, đều 
biết được bờ mé. 

 

 Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trước. Lại 
đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, trong một tâm 
niệm, biết được đủ thứ tâm khác nhau của hết thảy chúng 
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sinh trong vô số thế giới ở phương đông. Nói rộng ra cho 
đến mười phương thế giới, đủ thứ tâm khác nhau của hết 
thảy chúng sinh, cũng biết được bờ mé. 

 

Công đức căn lành của Bồ Tát ban 
đầu phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao ? 

 

Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng có ai biết được 
bờ mé của nó. Tại sao không thể biết được bờ mé của nó? 

 

Phật tử ! Bồ Tát không giới hạn, 
nhưng vì muốn biết tâm của những chúng 
sinh đó, mà phát tâm Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết đủ thứ 
tâm khác biệt của vô biên chúng sinh trong 
pháp giới, cho đến muốn biết tất cả lưới 
tâm, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

 

Phật tử ! Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có 
pháp độ nhất định. Nhưng vì muốn biết tâm của nhiều 
chúng sinh đó, mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ tâm niệm của vô biên 
vô số chúng sinh, trong tận cùng pháp giới hư không giới, 
cho đến muốn biết tất cả lưới tâm, mà phát tâm Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ tám, dụ khéo biết 
tâm của kẻ khác. 
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Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người, nơi một tâm niệm, biết được 
đủ thứ nghiệp khác biệt của hết thảy chúng 
sinh, trong vô số thế giới ở phương đông. 
Nói rộng cho đến mười phương chúng sinh 
đủ thứ nghiệp khác biệt, đều có thể biết 
được bờ mé. 

 

Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên. Lại 
đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, nơi một niệm, 
biết được đủ thứ nghiệp khác nhau, của hết thảy chúng sinh 
trong vô số thế giới ở phương đông. Nói rộng ra, cho đến 
trong mười phương thế giới, đủ thứ nghiệp khác nhau của 
hết thảy chúng sinh. Bồ Tát có thể biết được bờ mé của nó. 

 

Công đức căn lành của Bồ Tát ban 
đầu phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao ? 

 

Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được là bao nhiêu ? 
Chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao không thể biết được ? 

  

Phật tử ! Bồ Tát không giới hạn, 
nhưng vì muốn biết nghiệp của các chúng 
sinh đó, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Vì muốn biết nghiệp của tất cả 
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chúng sinh trong ba đời, cho đến muốn biết 
tất cả lưới nghiệp, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 

 

Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có giới hạn 
nhất định. Nhưng vì muốn biết nghiệp báo của bao nhiêu 
chúng sinh đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết nghiệp báo của tất cả 
chúng sinh ba đời, cho đến muốn biết tất cả lưới nghiệp, 
mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví 
dụ thứ chín, dụ khéo biết tướng nghiệp. 

 

Phật tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như có người, nơi một tâm niệm, biết được 
đủ thứ phiền não, của hết thảy chúng sinh 
trong vô số thế giới ở phương đông. Niệm 
niệm đều như vậy, cho đến hết số kiếp A 
tăng kỳ. Đủ thứ các phiền não khác biệt đó, 
chẳng có ai biết được bờ mé. 

 

Phật tử ! Hãy tạm ngưng ví dụ vừa nói ở trên. Lại 
đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, trong một tâm 
niệm, biết được đủ thứ phiền não của hết thảy chúng sinh 
trong vô số thế giới ở phương đông. Trong niệm niệm đều 
như vậy, hết số kiếp A tăng kỳ thời gian. Ðủ thứ các phiền 
não khác biệt đó, chẳng có người nào biết được bờ mé của 
nó. 
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Có người thứ hai, nơi một tâm niệm, 
biết được người thứ nhất biết các phiền 
não khác biệt của chúng sinh trong A tăng 
kỳ kiếp. Như vậy lại hết số kiếp A tăng kỳ. 
Lần lượt nói rộng ra cho đến người thứ 
mười. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Lại có người thứ hai, trong một tâm niệm, biết được 
người thứ nhất biết phiền não của chúng sinh trải qua thời 
gian số kiếp A tăng kỳ. Cứ như vậy, lại hết số kiếp A tăng 
kỳ. Nói rộng ra cho đến người thứ mười. Chín phương kia 
còn lại, cũng đều như vậy. 

 

Phật tử ! Phiền não khác biệt của 
chúng sinh trong mười phương đó, có thể 
biết được bờ mé. Công đức căn lành của 
Bồ Tát phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao 
? 

 

Phật tử ! Trong vô số thế giới ở mười phương, hết 
thảy chúng sinh, đều có phiền não khác nhau. Chúng sinh 
có vô lượng vô biên, phiền não cũng có vô lượng vô biên, 
cho nên có đủ thứ khác nhau. Tuy có nhiều phiền não như 
vậy, nhưng cũng có thể biết được bờ mé của nó. Song, 
công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác đắc được, cứu kính có bao nhiêu ? 
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Bờ mé của nó đến đâu ? Chẳng có người nào biết được. Tại 
sao không biết được bờ mé của căn lành? 

 

Phật tử ! Bồ Tát chẳng giới hạn, 
nhưng vì muốn biết phiền não của chúng 
sinh trong những thế giới đó, mà phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì muốn 
biết phiền não khác biệt của hết thảy chúng 
sinh trong tất cả thế giới, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Phật tử ! Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, cho nên 
chẳng giới hạn. Nhưng vì muốn biết phiền não của hết thảy 
chúng sinh trong những thế giới đó, cho nên phát tâm Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ 
thứ phiền não khác nhau, của hết thảy chúng sinh trong tất 
cả thế giới, mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
Phiền não là gì ? Tức là phiền tâm não thân. Nói rộng ra thì 
có đến tám vạn bốn ngàn, quy về tức là tham sân si. Phiền 
não của tham, tham chẳng biết chán, tham mà chẳng được, 
đều có phiền não. Vật chẳng có thì tìm đủ ngàn phương 
vạn kế để cho được. Ðã có rồi thì lại sợ mất đi, đây đều là 
phiền não. Phiền não của sân, tham được thì vui mừng, 
tham chẳng được thì sinh tâm sân hận, tức cũng là nóng 
giận. Một khi nổi nóng thì sẽ thiêu sạch tất cả công đức. 
Do đó:  

 

‘’Ngàn ngày nhặt củi 
Một đốm lửa nhỏ thiêu sạch.’’ 
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Phiền não của ngu si, tức là vô minh tác quái. Có vô 
minh thì sanh ra tâm ái. Ái gì ? Thích hưởng thụ, thích vui 
năm dục. Vì muốn hưởng thụ, nên bất cứ những gì, cũng 
đều muốn lấy làm của riêng mình. Như vậy thì sẽ làm việc 
điên đảo, chẳng phân trắng đen, chẳng rõ thiện ác. Ðây tức 
là biểu hiện của ngu si. 

 

Đó là vì muốn biết phiền não nhẹ, 
phiền não nặng, phiền não ẩn tàng, phiền 
não sinh khởi, mỗi mỗi chúng sinh có vô 
lượng phiền não, đủ thứ khác biệt, đủ thứ 
giác quán, tịnh trị tất cả các tạp nhiễm. 

 

Bồ Tát muốn biết nguyên lai của tất cả phiền não, 
phiền não nhẹ, tức là phiền não chẳng trọng yếu, tức cũng 
là phiền não nhỏ của mười hoặc. Phiền não nặng, tức là 
phiền não rất trọng yếu, tức cũng là đại phiền não của tám 
hoặc. Phiền não ẩn tàng ở bên trong. Phiền não sinh khởi, 
tức là phiền não sinh ra tất cả. Mỗi chúng sinh, đều có vô 
lượng vô biên phiền não, có đủ thứ khác nhau; có đủ thứ 
giác quán khác nhau. Thanh tịnh tu trị tất cả phiền não biến 
thành bồ đề, biến tất cả tư tưởng nhiễm ô thành tư tưởng 
thanh tịnh. Vì nguyên nhân đó, cho nên Bồ Tát phát tâm 
Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Vì muốn biết hết vô minh phiền não 
nương tựa, phiền não ái tương ưng. Dứt 
trừ tất cả phiền não kết trong các loài. 
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Bồ Tát muốn biết vô minh phiền não nương tựa, 
trong đo có hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái 
.v.v... phiền não tương ưng. Phải chặt đứt tất cả phiền não 
kết trong các cõi, cho nên Bồ Tát phát tâm Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Phiền não kết có ba thứ: Một là 
dục kết, tức là tất cả ái của dục giới. Hai là hữu kết, tức là 
tất cả ái sở hợp thành của sắc giới và vô sắc giới. Ba là vô 
minh kết, tức là vô minh ba cõi. Tam kết tức là ba lậu, nếu 
si ái chặt đứt, thì vĩnh viễn đoạn trừ dòng sinh tử. 

 

Vì muốn biết phần phiền não tham, 
phần phiền não sân, phần phiền não si, 
phiền não đẳng phần. Đoạn trừ tất cả gốc 
rễ phiền não. 

 

Tại sao Bồ Tát phát tâm bồ đề ? Vì muốn giáo hóa 
chúng sinh, cho nên phát tâm tu hành. Tu hành thành tựu 
thì mới giáo hóa được chúng sinh. Nếu muốn giáo hóa 
chúng sinh, thì trước hết phải biết căn tánh của chúng sinh. 
Nếu muốn biết căn tánh của chúng sinh, thì trước hết phải 
biết dục (lòng ưa muốn) của chúng sinh. Tức cũng là chúng 
sinh hoan hỷ gì ? Dục tức là tham dục, tham dục nhiều thì 
phiền não nhiều, tham dục ít thì phiền não ít. Bồ Tát muốn 
biết mỗi chúng sinh có bao nhiêu tham dục ? Cho nên phát 
tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Phần phiền não tham: Ai ai cũng đều có phần, không 
tham danh thì tham lợi. Tham danh thì chết vì lửa, tham lợi 
thì chết vì nước. Danh là thứ hại người, lợi cũng là thứ hại 
người, song ai ai cũng chẳng nhận thức nó, cho nên đều 
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tham. Có người tham tài, có người tham sắc, có người tham 
ăn, có người tham ngủ. Do đó:  

 

‘’Tài sắc danh thực thùy 
Địa ngục năm căn dành sẵn.’’ 

 

Khi tham thì cho rằng là điều tốt, chẳng biết tham tới 
tham lui, cuối cùng sẽ đọa vào địa ngục. Trên thế giới chỉ 
có hai hạng người, một hạng người là vì danh, một hạng 
người là vì lợi. Lấy người xuất gia mà nói, thì muốn làm 
đại hòa thượng, đại pháp sư, tham đến già thì muốn làm lão 
hòa thượng, lão pháp sư. Tham đồ muốn làm pháp sư có 
danh vọng nhất thế giới, làm hòa thượng có thế lực nhất, 
song mình vẫn chẳng biết, tham làm lão pháp sư thì lìa 
tham tử pháp sư chẳng bao xa; tham làm lão hòa thượng thì 
tham tử hòa thượng chẳng bao xa. Tham tới tham lui tham 
chết rồi thì hai tay hoàn không, tùy theo nghiệp mà đi. Phải 
biết, tham tiền tài thì có thể chết về tiền tài; tham sắc đẹp 
thì sẽ chết vì sắc đẹp; tham danh lợi thì sẽ chết vì danh lợi, 
tham ăn thì sẽ chết vì ăn; tham ngủ thì sẽ chết vì ngủ. 
Người tham ngủ thì càng ngủ càng hồ đồ, càng hồ đồ thì 
càng muốn ngủ, ngủ tới ngủ lui thì ngủ chết luôn, thật là 
đáng thương xót ! 

Phần phiền não sân: Tức là nóng giận. Vì tâm tham 
không thể mãn nguyện thì sinh ra tâm sân hận. Nếu nhẹ thì 
ôm hận trong tâm, nếu nặng thì phát sinh chiến tranh. Bạn 
tham tôi đoạt, thậm chí bạn chết tôi sống. Ví như nước này 
với nước kia đánh nhau, đều do tâm sân của vị lãnh tụ 
nguyên thủ mà ra. Nếu chẳng có tâm sân thì hai nước 
chẳng có chiến tranh, nhân dân được bình an vô sự. Tại sao 
thế giới có chiến tranh ? Vì do nguyên thủ quốc gia khởi 
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tâm tham, muốn xâm lược đất đai của nước khác, chiếm lợi 
ích của nước khác. Nguyên thủ của nước khác, vì giữ gìn 
quốc gia, chẳng muốn lợi ích bị đoạt lấy đi, bèn phát sinh 
xung đột với nước khác, hoặc là chiến tranh. Dẫn đến dân 
của hai nước gặp nạn, chết vô số, lầm than khổ cực. 
Nghiên cứu tỉ mỉ sự phát sinh chiến tranh, đều vì nguyên 
thủ của hai nước giận dữ mà đưa đến chiến tranh, người 
dân chết vô số, tổn thất vô số của cải tài sản. Ðây là phần 
phiền não sân. 

Phần phiền não si: Tức là ngu si, chẳng rõ sự lý. 
Người ngu si chẳng có lý tánh, chẳng cứ tất cả, thậm chí 
giết người phóng lửa cũng dám làm, chẳng suy nghĩ, chẳng 
lường hậu quả. 

Phiền não đẳng phần: Tức là tham sân si ba phần đều 
nhiều. Ví như phiền não tham có bao nhiêu ? Phiền não sân 
có bao nhiêu ? Phiền não si có bao nhiêu ? Lại phân chia 
nó ra thì biến thành ngàn vạn phiền não, không thể đếm 
được. Ở trên là lược nói về tham sân si các phiền não. 

 

Vì muốn biết hết phiền não của ngã, 
phiền não của ngã sở, phiền não ngã mạn. 
Giác ngộ tất cả phiền não hết không thừa. 

 

Vì Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã. Vì có ngã 
(cái ta), mới có phiền não. Nếu chẳng có cái ta thì chẳng có 
phiền não. Ðạo lý này ai ai cũng biết, song ai ai cũng 
buông xả chẳng đặng cái ta, cho nên sinh ra quá nhiều 
phiền não. Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã sở. Vì có 
ngã, đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta, con cái sở 
hữu của tôi, tài sản sở hữu của tôi. Tóm lại, tất cả tất cả đều 
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là sở hữu của tôi, đây đều là phiền não. Bồ Tát muốn biết 
phiền não ngã mạn. Mạn tức là kiêu mạn, xem ai cũng 
chẳng ra gì. Ðều cảm thấy mình đều giỏi hơn người. Có 
tâm lý ngã mạn thì sẽ sinh ra đủ thứ phiền não. Ba thứ 
phiền não này hại người không ít, vì nó mà có sinh tử. 

Có phiền não thì có chấp trước, có chấp trước thì có 
tạo nghiệp, tạo nghiệp thì thọ quả báo. Nếu phiền não 
không, thì nghiệp cũng không, quả báo cũng không, tất cả 
đều không, thì chẳng còn sinh tử. Bồ Tát muốn giác ngộ tất 
cả phiền não hết không thừa sót, mà phát tâm Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. 

 

Vì muốn biết hết từ điên đảo phân biệt 
mà sinh ra gốc rễ phiền não. Tùy phiền 
não. Vì thấy thân mà sinh ra sáu mươi hai 
kiến, điều phục tất cả phiền não. 

 

Bồ Tát vì muốn biết tất cả phiền não, là từ điên đảo 
phân biệt mà sinh ra gốc rễ phiền não. Có gốc rễ phiền não 
thì có tùy phiền não. Gốc rễ phiền não tức là tham, sân, si, 
mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ 
kiến. Tùy phiền não phân làm (đại trung tiểu) lớn, vừa, 
nhỏ, ba thứ. Ðại phiền não là hôn trầm, trạo cử, chẳng tin, 
giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất tri, tám thứ. 
Trung phiền não là không hổ, không thẹn, hai thứ. Tiểu 
phiền não là phẫn, hận, phú, não, kỵ, xan, xiểm, cuống, hại, 
kiêu, mười thứ. Vì thấy thân mà sinh ra sáu mươi hai kiến. 
Sáu mươi hai kiến này vốn chẳng có, là vọng chấp mà có 
sáu mươi hai kiến. Phàm là hư vọng chấp trước, đều chẳng 
phải chánh quyết. Chỉ có tên mà chẳng có nghĩa. Gì là sáu 
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mươi hai kiến ? Trong mỗi năm uẩn có bốn kiến. Ví như 
‘’Cho rằng sắc là tôi, tôi ở trong sắc.’’ Thọ tưởng hành 
thức bốn uẩn cũng như thế. Ðây là hai mươi. Trải qua ba 
đời, thành là sáu mươi. Lại thêm đoạn kiến và thường kiến 
là sáu mươi hai kiến. Do thân thấy phân biệt mà sinh ra sáu 
mươi hai kiến, cho nên Phật thuận theo chúng để phá phiền 
não của chúng. Bồ Tát vì điều phục tất cả phiền não, mà 
phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Vì muốn biết hết phiền não che đậy, 
phiền não chướng, phát tâm đại bi cứu hộ, 
dứt trừ tất cả lưới phiền não, khiến cho tất 
cả trí tánh thanh tịnh, mà phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Bồ Tát vì muốn biết hết phiền não che đậy. Giống 
như mây che mặt trời, tức cũng là vô minh che đậy trí huệ 
quang minh. Che đậy có năm thứ: 

1). Tham dục che đậy (cái): Chẳng biết tại sao ? 
Người nam muốn tìm người nữ, người nữ muốn tìm người 
nam, đi tìm khắp nơi, tìm chẳng đặng thì sinh phiền não. 
Ðây tức là tham dục đang tác quái, khiến cho bạn sinh 
phiền não. 

2). Sân hận che đậy: Vì tham dục chẳng đắc được, 
thì sinh ra phiền não sân hận. Sân là hình dáng lộ trên mặt, 
hận là tâm hận ẩn trong tâm. Hai thứ hiện trượng này, 
khiến cho người cảm tình hành động, thậm chí không có lý 
trí thì phát sinh chuyện điên đảo, cho đến giết người phóng 
lửa, chẳng có gì mà không làm. 
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3). Ngủ che đậy: Vì có sân hận bực tức, thì đi ngủ để 
giải cơn sầu. Nhưng càng ngủ thì càng hồ đồ, tâm cũng hôn 
mê, thân cũng nặng nề, thì che lấp tâm tánh. 

4). Trạo hối che đậy: Sau khi ngủ mê thì trạo hối, 
chẳng biết đâu là đúng, đâu là không đúng, bèn mê hoặc. 

5). Nghi pháp che đậy: Trạo hối rồi thì gì cũng 
chẳng tin, đối với tất cả pháp đều sinh ra tâm hoài nghi, do 
dự chẳng quyết định mà che lấp tâm tánh. Vì chẳng mãn 
túc mà sinh ra năm thứ che đậy, che đến nỗi trời đất u ám, 
chẳng biết đông tây nam bắc. Hoặc lấy tài sắc danh thực 
thùy làm năm thứ che đậy, tham tài thì che lấp trí huệ, 
tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, đều che lấp trí 
huệ. 

Bồ Tát muốn biết phiền não chướng. Chướng tức là 
chướng ngại. Chướng có hai thứ:  

1). Phiền não chướng: Do ngã chấp mà sinh, hay 
chướng ngại chân lý Niết Bàn tịch tĩnh. 

2). Sở tri chướng: Do pháp chấp mà sinh, hay 
chướng ngại các pháp thật tướng trí bồ đề. Lại có ba thứ: 

2a) Phiền não chướng: Tức là tham sân si mạn nghi 
các hoặc. 

2b). Nghiệp chướng: Tức là ngũ nghịch thập ác các 
hoặc. 

2c). Báo chướng: Tức là địa ngụ, ngạ quỷ, súc sinh 
khổ báo. Còn có rất nhiều thứ chướng, tạm ngừng không 
bàn. 

Vì phiền não che đậy và phiền não chướng là phiền 
não nặng, cho nên Bồ Tát phải phát tâm đại bi cứu hộ. Ðại 
bi tức là tâm đại từ bi, tức cũng là tâm đồng tình, tâm 
thương xót. Tâm đại bi tức là Bồ Tát chẳng thấy chúng 
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sinh lỗi lầm. Chúng sinh dù có khó điều khó phục như thế 
nào, Bồ Tát vẫn không ngừng nghỉ để giáo hóa. Ðây tức là 
biểu hiện của tâm đại bi. Tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho đoạn tuyệt tất cả lưới phiền não. Phiền não của 
người với người, giao kết với nhau mà thành lưới. Bất quá, 
nhục nhãn phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi. 
Lưới phiền não này rất là lợi hại, bạn giăng bủa tôi, tôi 
giăng bủa bạn, bạn chẳng dạy tôi thoát khỏi ba cõi, tôi cũng 
chẳng nhường bạn thoát khỏi ba cõi, mọi người giăng bủa 
với nhau, đều không thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Nếu 
chặt đứt lưới phiền não, thì thoát khỏi ba cõi, được giải 
thoát. Vậy dùng gì để chặt đứt lưới phiền não ? Dùng kiếm 
báu giới định huệ, nhẹ mà dễ cầm thì sẽ chặt đứt được. Bồ 
Tát vì khiến cho tất cả gốc rễ trí huệ tánh thanh tịnh khôi 
phục lại diệu minh chân tâm, mà phát tâm Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ mười, dụ khéo 
biết phiền não. 

 

Phật tử ! Hãy tạm ngưng ví dụ này. 
Nếu như có người, nơi một tâm niệm, dùng 
đủ thứ thức ăn uống thượng hạng, hương 
hoa y phục, tràng phan dù lọng và Tăng 
già lam, cung điện tốt đẹp, màn lưới báu 
võng, đủ thứ tòa báu sư tử, và các báu đẹp, 
cúng dường vô số chư Phật ở phương đông, 
và vô số thế giới hết thảy chúng sinh. Cung 
kính tôn trọng, lễ lạy khen ngợi, cúi mình 
chiêm ngưỡng, liên tục không ngừng, trải 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  330 
 

qua vô số kiếp. Lại khuyên những chúng 
sinh đó, đều khiến như vậy, cúng dường 
chư Phật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ 
ở trước. Hiện tại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người, 
nơi một tâm niệm, dùng đủ thứ thức ăn thơm ngon thượng 
hạng, hoặc dùng đủ thứ hương hoa, y phục, tràng phan, dù 
lọng và vườn rừng nơi ở của chư Tăng. Và cung điện trang 
nghiêm tốt đẹp, dùng màn làm bằng bảy báu, võng báu, 
lưới báu đủ thứ, để trang nghiêm tòa sư tử. Lại dùng đủ thứ 
báu đẹp, để cúng dường vô số chư Phật ở phương đông, và 
hết thảy chúng sinh vô số thế giới ở phương đông. Sau đó 
cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, lễ kính Tam Bảo, 
khen ngợi Tam Bảo, trải qua thời gian dài vô số kiếp. Lại 
phát tâm khuyên dạy hết thảy chúng sinh trong vô số thế 
giới, cũng cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật. 

 

Cho đến sau khi Phật diệt độ, mỗi vị 
Phật đều xây tháp cho rộng. Vô số thế giới 
đều có tạo thành các bảo tháp bảy báu, có 
đủ thứ sự trang nghiêm. Trong mỗi tháp 
đều có vô số hình tượng Như Lai. Quang 
minh chiếu khắp vô số thế giới, trải qua vô 
số kiếp. Phương nam, tây, bắc, bốn hướng, 
trên dưới, cũng lại như thế. 
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Cho đến sau khi Phật diệt độ, vì mỗi vị Phật đều tạo 
một ngôi tháp báu, cúng dường xá lợi Phật. Tòa tháp báu 
đó, cao lớn vĩ đại. Trong vô số thế giới, đều có tạo thành 
tháp báu làm bằng bảy báu, có đủ thứ sự trang nghiêm, rất 
là mỹ lệ. Trong mỗi tháp lại có vô số hình tượng Phật, 
tượng Phật dùng bảy báu trang nghiêm, cho nên phóng ra 
đại quang minh, chiếu soi khắp vô số thế giới, trải qua thời 
gian dài vô số kiếp, quang minh đó cũng chẳng giảm đi. Ở 
phương nam tây bắc, bốn hướng, trên dưới chín phương 
cũng lại như thế. 

 

Phật tử ! Ý ông thế nào ? Công đức 
của người đó có nhiều chăng ? Đế Thích 
nói: Công đức của người đó, chỉ có Phật 
mới biết được, ngoài ra chẳng có ai lường 
được. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ nói với Ðế Thích rằng: Phật Tử ! Ý 
của ông thế nào ? Cảm tưởng như thế nào ? Công đức của 
người đó có nhiều chăng ? Ðế Thích trả lời: Công đức của 
người đó, tôi chẳng biết được cứu kính là bao nhiêu ? Chỉ 
có đức Phật mới biết được. Ngoài ra hết thảy Bồ Tát e rằng 
cũng không thể dò lường được. 

 

Phật tử ! Công đức của người đó, so 
với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, 
chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng 
một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm 
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ngàn, cho đến chẳng bằng một phần ưu ba 
ni sa đà. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử ! công 
đức của người đó, tuy rất nhiều, nhưng so với công đức Bồ 
Tát ban đầu phát tâm thì thua xa lắm, chẳng bằng một phần 
trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần 
trăm ngàn. Cho đến chẳng bằng một phần ưu ba ni sa đà. 
Bất cứ ví dụ như thế nào, cũng đều chẳng bằng một phần 
công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. 

 

Phât tử ! Hãy ngưng ví dụ này. Nếu 
như lại có người thứ hai, nơi một tâm 
niệm, làm được như người ở trước và cúng 
dường hết thảy chúng sinh trong vô số thế 
giới trải qua vô số kiếp. Niệm niệm như 
vậy. Dùng vô lượng các thứ đồ cúng dường, 
cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, và 
hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, 
trải qua vô lượng kiếp. 

 

Phât tử ! Hãy tạm gác lại ví dụ ở trên. Hiện tại đưa ra 
một ví dụ khác. Nếu như có người thứ hai. Trong một tâm 
niệm, làm được như người ở trước và cúng dường hết thảy 
chúng sinh vô số thế giới, trong vô số kiếp. Một niệm là 
như vậy, niệm niệm cũng đều như vậy. Dùng vô lượng vô 
biên đồ cúng dường, để cúng dường vô lượng chư Phật và 
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vô lượng thế giới hết thảy chúng sinh, cũng trải qua thời 
gian dài vô lượng kiếp. 

 

Người thứ ba, cho đến người thứ mười 
cũng đều như vậy. Nơi một tâm niệm, đều 
đem các đồ cúng dường như người thứ 
nhất. Niệm niệm cũng đều như vậy. Dùng 
vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, 
bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, 
bất khả thuyết bất khả thuyết đồ cúng 
dường. Cúng dường vô biên cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết chư Phật, và hết 
thảy chúng sinh trong vô số thế giới, trải 
qua vô biên cho đến bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp. 

 

Người thứ ba, cũng cúng dường vô số chư Phật và 
vô số chúng sinh như vậy, cho đến người thứ mười cũng 
như vậy. Trong một niệm, đem các đồ cúng dường như 
người thứ nhất. Một niệm như vậy, niệm niệm cũng như 
vậy. Chẳng có bờ mé, chẳng có tương đồng, không thể 
dùng số mục để đếm nó, không thể dùng thước để đo lường 
nó, không thể dùng lời để hình dung nó, nói thẳng là bất 
khả thuyết bất khả thuyết, nói không ra các thứ đồ cúng 
dường, để cúng dường vô biên các Ðức Phật. Cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết các đức Phật, và hết thảy chúng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  334 
 
sinh trong vô lượng vô số thế giới. Trải qua vô biên kiếp, 
cho đến số kiếp nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết. 

 

Sau khi Phật diệt độ, đều xây tháp 
báu. Tháp báu đó cao rộng, cho đến kiếp 
trụ, cũng lại như thế. 

 

Ðợi sau khi Phật diệt độ, đều xây dựng tháp báu. 
Tháp báu đó chẳng những cao đến tận mây mà còn rộng 
lớn vô cùng. Cho đến trải qua kiếp trụ, cũng vì chư Phật 
tạo dựng tháp báu như vậy, cúng dường xá lợi và hình 
tượng của chư Phật. 

 

Phật tử ! Công đức của những người 
cúng dường ở trên, so với công đức Bồ Tát 
ban đầu phát tâm, chẳng bằng một phần 
trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng 
bằng một phần trăm ngàn. Cho đến chẳng 
bằng một phần ưu ba ni sa đà. Tại sao ? 

 

Phật tử ! công đức của những người cúng dường chư 
Phật ở trên, so với công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm, 
chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, 
chẳng bằng một phần trăm ngàn. Cho đến chẳng bằng một 
phần ưu ba ni sa đà. Tóm lại, Bồ Tát phát một chút tâm bồ 
đề cũng vượt qua công đức của những người cúng dường 
vô số chư Phật. Tại sao vậy ? 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  335 
 

Phật tử ! Bồ Tát chẳng giới hạn, 
nhưng vì cúng dường bao nhiêu chư Phật 
đó, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. Vì cúng dường hết pháp giới hư 
không giới, bất khả thuyết bất khả thuyết 
mười phương vô lượng quá khứ vị lai hiện 
tại, hết thảy các đức Phật, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát phát tâm bồ đề 
chẳng giới hạn. Cảnh giới của Bồ Tát, chẳng có bờ mé nhất 
định. Nhưng vì cúng đường hết thảy bao nhiêu các đức 
Phật, mà phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ 
Tát vì cúng dường tận hư không khắp pháp giới, bất khả 
thuyết bất khả thuyết, mười phương vô lượng số quá khứ vị 
lai hiện tại ba đời hết thảy các đức Phật, mà phát tâm Vô 
thượng chánh chẳng chánh giác. Ðây là ví dụ thứ mười 
một, dụ cúng Phật và chúng sinh. 

 

Phát tâm bồ đề rồi, sẽ biết được quá 
khứ tất cả chư Phật ban đầu thành Chánh 
giác và vào Niết Bàn. Sẽ tin hết thảy căn 
lành của tất cả chư Phật vị lai. Biết được 
hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật hiện 
tại. 
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Ðại Bồ Tát phát tâm bồ đề rồi, sẽ biết được quá khứ 
tất cả chư Phật do ban đầu phát tâm, cho đến thành Chánh 
giác và vào Niết Bàn. Lại biết được hết thảy căn lành của 
tất cả chư Phật thuở vị lai. Lại biết được hết thảy trí huệ 
của tất cả chư Phật đời hiện tại. 

 

Hết thảy công đức của chư Phật đó, 
Bồ Tát này hay tin, hay thọ trì, hay tu tập, 
hay đắc được, hay biết được, chứng được, 
thành tựu được, bình đẳng một tánh với 
chư Phật. 

 

Hết thảy công đức của tất cả chư Phật ba đời, Bồ Tát 
ban đầu phát tâm hay tin nói, hay thọ trì, hay tu tập, thành 
tựu được. Hay tu hành pháp môn này thì bình đẳng một 
tánh với chư Phật. 

 

Tại sao ? Vì Bồ Tát này, chẳng dứt tất 
cả chủng tánh Như Lai mà phát tâm. Vì 
sung mãn tất cả thế giới mà phát tâm. Vì 
độ thoát tất cả thế giới chúng sinh mà phát 
tâm. Vì biết hết tất cả thế giới thành hoại 
mà phát tâm. Vì biết hết tất cả chúng sinh 
cấu tịnh mà phát tâm. Vì biết hết tất cả thế 
giới ba cõi thanh tịnh mà phát tâm. Vì biết 
hết tất cả chúng sinh tâm ưa thích phiền 
não tập khí mà phát tâm. Vì biết hết tất cả 
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chúng sinh chết đây sinh kia mà phát tâm. 
Vì biết hết tất cả chúng sinh các căn 
phương tiện mà phát tâm. Vì biết hết tất cả 
chúng sinh tâm hạnh mà phát tâm. Vì biết 
hết tất cả chúng sinh trí ba đời mà phát 
tâm. 

 

Vì sao ? Bồ Tát ban đầu phát tâm, hay phát tâm bồ 
đề mà tu đạo ? Vì muốn tiếp nối huệ mạng Phật. Vì chẳng 
dứt chủng tánh Như Lai mà phát tâm bồ đề. Vì sung mãn 
tất cả thế giới mà phát tâm bồ đề. Vì độ thoát tất cả thế giới 
hết thảy chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Vì biết hết thành 
trụ hoại không của tất cả thế giới mà phát tâm bồ đề. Vì 
biết hết tất cả chúng sinh nhiễm cấu bẩn như thế nào, mà 
chuyển biến thành thanh tịnh, mà phát tâm bồ đề. Vì biết 
tất cả thế giới ba cõi, làm thế nào mới được thành thanh 
tịnh, mà phát tâm bồ đề. Vì biết hết tất cả chúng sinh tâm 
ưa thích và phiền não tập khí, mà phát tâm bồ đề. Vì biết 
hết tất cả chúng sinh chết ở thế giới này, lại sinh về ở thế 
giới kia, mà phát tâm bồ đề. Vì biết hết các căn phương 
tiện của tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Vì biết hết 
tâm hành của tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề. Vì biết 
hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề. 

 

Vì phát tâm bồ đề, nên thường được 
tất cả chư Phật ba đời nghĩ nhớ. Sẽ đắc 
được vô thượng bồ đề của tất cả chư Phật 
ba đời. Liền được tất cả chư Phật ba đời 
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ban cho diệu pháp. Liền bình đẳng thể 
tánh với tất cả chư Phật ba đời. Đã tu pháp 
trợ đạo của tất cả chư Phật ba đời, thì 
thành tựu sức vô sở úy của tất cả chư Phật 
ba đời. Trang nghiêm bất cộng Phật pháp 
của tất cả chư Phật ba đời. Đắc được pháp 
giới tất cả chư Phật nói pháp trí huệ. 

 

Vì phát tâm bồ đề, nên thường được tất cả chư Phật 
ba đời tưởng niệm, sẽ đắc được vô thượng bồ đề của tất cả 
chư Phật ba đời. Lập tức thọ các thứ diệu pháp của chư 
Phật ba đời nói. Lập tức bình đẳng thể tánh của tất cả chư 
Phật ba đời. Tức cũng là đã tu hành pháp trợ đạo của tất cả 
chư Phật ba đời. Cũng thành tựu mười lực và bốn vô sở úy 
của tất cả chư Phật ba đời. Cũng trang nghiêm mười tám 
bất cộng Phật pháp của tất cả chư Phật ba đời. Bồ Tát ban 
đầu phát tâm sẽ đắc được trí huệ pháp giới tất cả chư Phật 
nói pháp. Dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa 
chúng sinh. 

 

Tại sao ? Vì nhờ phát tâm này mà sẽ 
được thành Phật. Nên biết người đó liền 
đồng với chư Phật ba đời. Liền bình đẳng 
cảnh giới với chư Phật Như Lai ba đời. 
Liền bình đẳng công đức với chư Phật Như 
Lai ba đời, đắc được một thân vô lượng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  339 
 

thân của Như Lai, cứu kính bình đẳng trí 
huệ chân thật. 

 

Tại sao vậy ? Vì nhờ sự phát tâm này, nên sẽ được 
thành quả vị Phật. Nên biết vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, 
lập tức đồng với chư Phật ba đời. Lập tức bình đẳng cảnh 
giới với chư Phật Như Lai ba đời. Lập tức bình đẳng công 
đức với chư Phật Như Lai ba đời. Ðắc được một thân Phật, 
thì cũng đắc được vô lượng thân Phật. Bài kệ trong phẩm 
Quang Minh Giác của kinh này có nói:  

 

‘’Một thân làm vô lượng thân 
Vô lượng lại làm một 
Biết rõ các thế gian 

Hiện hình klhắp tất cả 
Thân này chẳng từ đâu 
Cũng chẳng chỗ tích tụ 
Vì chúng sinh phân biệt 
Thấy Phật đủ thứ thân.’’ 

 

Một thân có thể làm vô lượng thân, vô lượng thân là 
từ một thân mà thành tựu. Thấu rõ biết tất cả thế gian, hiện 
ra đủ thứ thân, đầy khắp mọi nơi. Thân này chẳng từ đâu 
đến, cũng chẳng phải tích tụ mà thành. Vì chúng sinh phân 
biệt, nên Phật mới hiện đủ thứ thân, khiến cho chúng sinh 
tùy duyên mà thấy thân Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm, đắc 
được đại trí huệ bình đẳng cứu kính của Phật, đại trí huệ 
chân thật. 

 

Lúc vừa phát tâm, liền được tất cả chư 
Phật mười phương cùng khen ngợi. Liền có 
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thể nói pháp, giáo hóa điều phục hết thảy 
chúng sinh tất cả thế giới. Liền chấn động 
tất cả thế giới. Liền phóng quang minh 
chiếu tất cả thế giới. Liền tiêu diệt các 
đường ác khổ của tất cả thế giới. Liền 
trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước. 
Liền có thể thị hiện thành Phật trong tất cả 
thế giới. Liền có thể khiến cho tất cả chúng 
sinh đều được hoan hỷ. Liền nhập vào tất 
cả tánh pháp giới. Liền giữ gìn tất cả chủng 
tánh Phật. Liền đắc được nhất thiết trí huệ 
quang minh của Phật. 

 

Bồ Tát ban đầu phát tâm, mới hành đạo Bồ Tát, thì 
lập tức được tất cả chư Phật trong mười phương cùng tán 
thán khen ngợi: ‘’A ! Trên thế giới, lại có một người phát 
tâm bồ đề, tương lai nhất định sẽ thành Phật quả. Lành thay 
! Lành thay ! Vị nam tử này rất có chí khí, phát tâm hành 
Bồ Tát đạo, đáng mừng, đáng mừng.’’ Bồ Tát ban đầu phát 
tâm, lập tức được chư Phật mười phương gia bị, mà khai 
mở đại trí huệ, được biện tài vô ngại, vì chúng sinh nói 
pháp, giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh trong tất cả 
thế giới. Lúc đó, tất cả thế giới đều phát sinh sáu thứ chấn 
động, tức là: Chấn, hống, kích, động, dũng, khởi, sáu hiện 
tượng. Lập tức trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả thế 
giới. Lập tức tiêu diệt đủ thứ khổ trong các đường ác của 
tất cả thế giới. Lập tức trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi 
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nước chư Phật. Lập tức có thể thị hiện thành Phật trong tất 
cả thế giới. Lập tức khiến cho tất cả chúng sinh đều được 
hoan hỷ vui mừng. Lập tức nhập vào tất cả tánh pháp giới, 
đầy khắp mười phương. Lập tức giữ gìn tất cả chủng tánh 
Phật không đoạn diệt. Lập tức đắc được nhất thiết trí huệ 
quang minh của Phật. 

 

Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, chẳng có 
chút sở đắc nơi ba đời, như là: Chư Phật, 
hoặc pháp chư Phật. Hoặc Bồ Tát, hoặc 
pháp Bồ Tát. Hoặc Độc Giác, hoặc pháp 
Độc Giác. Hoặc Thanh Văn, hoặc pháp 
Thanh Văn. Hoặc thế gian, hoặc pháp thế 
gian. Hoặc xuất thế gian, hoặc pháp xuất 
thế gian. Hoặc chúng sinh, hoặc pháp 
chúng sinh. Chỉ cầu nhất thiết trí. Nơi các 
pháp giới, tâm chẳng chấp trước. 

 

Vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, sở đắc của Ngài với 
mười phương ba đời chư Phật như nhau. Tức là tất cả chư 
Phật nói, pháp của chư Phật nói. Tất cả Bồ Tát, pháp của 
Bồ Tát nói. Tất cả Ðộc Giác, pháp của Ðộc Giác nói. Tất 
cả Thanh Văn, pháp của Thanh Văn nói. Tất cả thế gian, 
pháp hữu vi của thế gian. Tất cả xuất thế gian, pháp vô vi 
của xuất thế gian. Tất cả chúng sinh, pháp của chúng sinh. 
Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, chỉ cầu nhất thiết trí huệ, ở 
trong tất cả pháp giới, tất cả hết thảy tâm chẳng dính mắc. 
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Bấy giờ, do thần lực của Phật, mỗi 
phương trong mười phương, đều có các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật, 
đều sáu thứ chấn động. Đó là: Động, biến 
động, đẳng biến động. Khởi, biến khởi, 
đẳng biến khởi. Dũng, biến dũng, đẳng 
biến dũng. Chấn, biến chấn, đẳng biến 
chấn. Hống, biến hống, đẳng biến hống. 
Kích, biến kích, đẳng biến kích. Mưa 
xuống các hoa trời, hương trời, hương bột 
trời, tràng hoa trời, y trời, báu trời, đồ 
trang nghiêm cõi trời, tấu âm nhạc trời, 
phóng quang minh trời, và âm thanh trời. 

 

Lúc bấy giờ, nhờ thần thông oai lực của Phật. Mỗi 
phương trong mười phương, có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi một vạn cõi Phật, đều có sáu thứ chấn động phát 
sinh. Tức là động: Tại một nơi động; biến động: Tại một 
thế giới biến động khắp; đẳng biến động: Tại hết thảy thế 
giới đều đồng thời chấn động. Khởi, dũng, chấn, hống, 
kích, cũng như vậy. Nơi nơi đều có tình hình như vậy phát 
sinh, trở thành mười tám thứ chấn động. 

Cùng lúc đó, từ trên trời mưa xuống tất cả hoa trời, 
hương trời, hương bột trời, tràng hoa trời, y trời, báu trời, 
đồ trang nghiêm trời .v.v... lại diễn tấu âm nhạc trời, lại 
phóng ánh sáng trời, lại vang âm thanh trên trời. 
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Lúc đó, mỗi phương trong mười 
phương, qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật, có các vị Phật nhiều 
như số hạt bụi vạn cõi Phật, đều đồng danh 
hiệu là Pháp Huệ, thảy đều hiện thân, ở 
trước Bồ Tát Pháp Huệ, nói như vầy: Lành 
thay ! Lành thay ! Pháp Huệ ! Ông hôm 
nay nói pháp này. Chúng ta trong mười 
phương, mỗi phương có các vị Phật nhiều 
như số hạt bụi vạn cõi Phật, cũng nói pháp 
này, tất cả chư Phật đều nói pháp này. 

 

Lúc bấy giờ, mỗi phương trong mười phương, trải 
qua các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, lại có 
các vị Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật. Danh hiệu 
của những vị Phật đó, đều là Pháp Huệ Phật. Mỗi vị Phật 
Pháp Huệ, đều hiện thân ở trước Bồ Tát Pháp Huệ, khác 
miệng cùng lời nói: Lành thay ! Lành thay ! Pháp Huệ ! 
Hiện tại ông ở đây nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ 
đề. Chúng ta trong mười phương, mỗi phương có các vị 
Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, cũng đều nói pháp 
này. Tất cả chư Phật cũng đều nói pháp công đức ban đầu 
phát tâm bồ đề. 

 

Khi ông nói pháp này, thì có các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, phát 
tâm bồ đề. Hôm nay chúng ta đều thọ ký 
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cho họ, trong đời vị lai, trải qua ngàn bất 
khả thuyết vô biên kiếp, cùng ở trong một 
kiếp mà được thành Phật, xuất hiện ra đời, 
đều hiệu là Thanh Tịnh Tâm Như Lai. Ở 
các thế giới, đều khác nhau. Chúng ta đều 
đang hộ trì pháp này, khiến cho đời vị lai, 
tất cả Bồ Tát, chưa từng được nghe, thảy 
đều được nghe. 

 

Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật lại 
nói: Pháp Huệ ! Hiện tại ông nói pháp công đức ban đầu 
phát tâm bồ đề thì các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi 
Phật, đồng thời phát tâm bồ đề. Hiện tại chúng ta thọ ký 
cho họ, tương lai sẽ thành Phật, trải qua ngàn bất khả 
thuyết vô biên kiếp, đồng ở trong một kiếp, thảy đều thành 
Phật, xuất hiện ra đời. Phật hiệu đều là Thanh Tịnh Tâm 
Như Lai. Ở các thế giới đều khác nhau. Chúng ta đều hộ trì 
pháp này, khiến cho đời vị lai Bồ Tát phát tâm bồ đề, chưa 
từng được nghe qua pháp này thì hoàn toàn được nghe 
pháp này. 

 

Như trên đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ 
thế giới Ta Bà này, nói pháp như vậy. 
Khiến cho các chúng sinh được nghe rồi, 
thọ sự giáo hóa của Phật. Như vậy mười 
phương trăm ngàn ức, Na do tha, vô số, vô 
lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả 
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xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả 
thuyết, tận pháp giới hư không giới, trong 
các thế giới cũng nói pháp này, giáo hóa 
chúng sinh. 

 

Giống như tại điện Diệu Thắng của trời Ðế Thích, 
trên đỉnh núi Tu Di, ở tứ thiên hạ thế giới Ta Bà này, diễn 
nói pháp công đức ban đầu phát tâm. Khiến cho tất cả 
chúng sinh nghe rồi, được thọ Phật giáo hóa. Như vầy 
trong mười phương trăm ngàn ức, Na do tha, vô số lượng, 
vô đẳng biên, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả 
lượng, bất khả thuyết bất khả thuyết, tận hư không biến 
pháp giới. Trong tất cả thế giới cũng đều nói pháp này, để 
giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác 
ngộ, phát tâm bồ đề thành vô thượng đạo. 

 

Những người nói pháp đều đồng danh 
hiệu là Pháp Huệ. Vì đều nhờ thần lực của 
Phật. Vì sức bổn nguyện của Thế Tôn. Vì 
muốn hiển bày Phật pháp. Vì dùng trí huệ 
quang minh chiếu khắp. Vì muốn khai xiển 
thật nghĩa. Vì khiến cho chứng được pháp 
tánh. Vì khiến cho chúng hội đều hoan hỷ. 
Vì muốn khai thị Phật pháp nhân. Vì được 
tất cả Phật bình đẳng. Vì thấu rõ pháp giới 
chẳng hai, mà nói pháp như vậy. 
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Bồ Tát diễn nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ 
đề, đều đồng một danh hiệu là Bồ Tát Pháp Huệ. Vì các 
Ngài đều nương đại oai thần lực của mười phương chư 
Phật. Vì bổn nguyện của mười phương chư Phật trong quá 
khứ đã phát. Vì muốn hiển bày Phật pháp để khai thị cho 
chúng sinh. Vì dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp tất 
cả thế giới. Nghĩa là đem hết thảy trí huệ nói cho chúng 
sinh, khiến cho họ khai ngộ. Vì muốn khai xiển diễn nói 
chân lý đạo lý. Vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được 
pháp tánh mà thành Phật. Ví khiến cho đại chúng trong 
pháp hội thảy đều hoan hỷ vui mừng. Vì muốn mở bày cho 
tất cả chúng sinh minh bạch Phật pháp nhân. Phật pháp 
nhân là gì ? Tức là nhân lành. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh đắc được quả vị chư Phật bình đẳng, tức cũng là 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì thấu rõ mười phương pháp 
giới đều là một. Vì có mười nhân duyên này, mà nói pháp 
công đức ban đầu phát tâm. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ, quán sát 
khắp tận hư không giới, mười phương cõi 
nước tất cả chúng hội. Vì muốn thành tựu 
các chúng sinh. Vì muốn tịnh trị các nghiệp 
quả báo. Vì muốn khai thị hiển bày pháp 
giới thanh tịnh. Vì muốn dứt trừ gốc rễ tạp 
nhiễm. Vì muốn tăng trưởng tin hiểu rộng 
lớn. Vì muốn khiến cho biết vô lượng căn 
tánh chúng sinh. Vì muốn khiến cho biết 
pháp ba đời bình đẳng. Vì muốn khiến cho 
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quán sát Niết Bàn giới. Vì muốn tăng 
trưởng căn lành thanh tịnh của mình, bèn 
nương oai lực của đức Phật mà nói kệ 
rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Pháp Huệ, quán sát khắp tận 
hư không giới, mười phương hết thảy chúng hội trong cõi 
nước Phật. Ðây là vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều 
thành tựu quả vị Phật. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
tịnh trị tất cả nghiệp ác tạp nhiễm, đắc được nghiệp lành 
thanh tịnh, minh bạch đạo lý trồng nhân kết quả. Vì muốn 
hoàn toàn khiến cho pháp giới hiện ra nguồn gốc thanh 
tịnh. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, dứt trừ vô minh 
phiền não tất cả gốc rễ tạp nhiễm. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh tăng trưởng sự tin hiểu rộng lớn. Vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, biết vô lượng căn tánh của chúng 
sinh. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, biết pháp ba đời 
là bình đẳng. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, quán 
sát Niết Bàn giới là thường, lạc, ngã, tịnh. Vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, tăng trưởng căn lành thanh tịnh của 
mình. Vì những nhân duyên đó, Bồ Tát Pháp Huệ nương 
đại oai thần lực gia trì của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà nói 
ra một trăm hai mươi mốt bài kệ. 

 

Vì lợi thế gian phát tâm lớn 
Tâm đó khắp cùng nơi mười phương 
Chúng sinh cõi nước pháp ba đời 
Phật và Bồ Tát biển tối thắng. 
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Tại sao Bồ Tát phát tâm bồ đề ? Vì muốn lợi ích hết 
thảy chúng sinh thế gian, cho nên mới phát tâm lớn. Tâm 
lớn lượng khắp cùng mười phương thế giới. Hết thảy 
chúng sinh, cõi nước, pháp ba đời, Phật, Bồ Tát và tối 
thắng hải hội đại chúng nghe pháp. 

 

Cứu kính hư không khắp pháp giới 
Hết thảy tất cả các thế gian 
Như các Phật pháp đều qua đến 
Như vậy phát tâm chẳng thối chuyển. 
 

Cứu kính hư không khắp pháp giới, hết thảy mười 
phương tất cả thế gian. Dù ở thế giới nào ? Dù ở cõi nước 
nào ? Phàm là chỗ có Phật, có pháp, thì Bồ Tát đều đi đến 
đó, rộng tu cúng dường mười phương chư Phật, phát tâm 
đại bồ đề như vậy, thì vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 

 

Từ niệm chúng sinh chẳng tạm rời 
Lìa các não hại lợi ích khắp 
Quang minh chiếu đời làm chỗ tựa 
Thập Lực hộ niệm khó nghĩ bàn. 
 

Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, thường thường từ niệm 
tất cả chúng sinh, chẳng tạm thời quên chúng sinh. Muốn 
làm cho lìa khỏi não hại chúng sinh, khắp lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. Bồ Tát phóng quang minh chiếu tất cả thế giới, 
khiến cho tất cả chúng sinh đến quy y Tam Bảo. Dùng thập 
lực của Phật để hộ niệm tất cả chúng sinh, tu hạnh môn 
không thể nghĩ bàn. 
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Mười phương cõi nước đều hướng vào 
Tất cả sắc hình đều thị hiện 
Như Phật phước trí rộng vô biên 
Tùy thuận tu nhân chẳng chấp trước. 
 

Bồ Tát đến hết thảy cõi nước trong mười phương, để 
cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, đều thị hiện tất 
cả hình sắc. Ngài có phước đức và trí huệ giống như Phật, 
rộng lớn vô biên, lại hay tùy thuận tất cả Phật pháp mà tu 
hành, luôn luôn thuận chúng sinh, hành Bồ Tát đạo. Tại 
nhân địa tu đủ thứ hạnh môn, lại phải đừng chấp trước. 
Chỗ diệu của Phật pháp là phá chấp trước của chúng sinh. 

Tại sao chúng sinh ích kỷ ? Nhìn chẳng thấu ? 
Buông chẳng đặng ? Là vì có sự chấp trước, chấp trước đất 
nước, chấp trước nhà, chấp trước thân, chấp trước tất cả 
của cải sở hữu của mình, do đó mà có vô lượng phiền não. 

 

Có cõi hình ngửa hoặc nghiêng úp 
Thô tốt rộng lớn vô lượng thứ 
Bồ Tát khi phát tâm tối thượng 
Đều hay qua đến chẳng chướng ngại. 
 

Có thế giới là hình trạng ngửa; hoặc hình trạng 
nghiêng úp. Có thế giới thô, tức là đời ác năm trược, có thế 
giới tốt, tức là thế giới Cực Lạc. Có thế giới rộng lớn, có 
thế giới nhỏ bé. Thế giới vô lượng vô biên loại. Bồ Tát một 
khi phát tâm bồ đề, thì hay qua đến hết thảy thế giới, rộng 
tu cúng dường, giáo hóa chúng sinh, mà chẳng có mọi 
chướng ngại. 
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Bồ Tát thắng hạnh không thể nói 
Đều siêng tu tập chẳng chấp trước 
Thấy tất cả Phật thường vui mừng 
Khắp vào trong biển pháp thâm sâu. 
 

Bồ Tát tu hạnh môn thù thắng, là không thể nói. 
Ngài đều siêng tu tập đủ thứ hạnh môn, mà chẳng có sự 
chấp trước. Thấy được tất cả Phật thì tâm luôn vui mừng, 
khắp vào trong biển trí huệ thâm sâu của Phật. 

 

Thương xót năm nẻo các quần sinh 
Khiến trừ dơ bẩn được thanh tịnh 
Tiếp tục giống Phật không đoạn tuyệt 
Phá tan cung ma chẳng còn sót. 
 

Bồ Tát từ bi thương xót địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
Tu la, loài người, năm nẻo chúng sinh khổ não nhất. Tại 
sao chúng ta đọa vào trong năm nẻo ? Vì tâm tham sân si 
quá nặng, dơ bẩn quá sâu dày, cho nên phải quét sạch dơ 
bẩn, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có. Phải tiếp tục giống 
Phật, khiến cho đừng đoạn tuyệt, phải phá tan cung điện 
của ma vương, khiến chẳng còn sót thừa. 

 

Đã trụ Như Lai tánh bình đẳng 
Khéo tu đạo phương tiện vi diệu 
Nơi cảnh giới Phật khởi tâm tin 
Được Phật quán đảnh tâm chẳng chấp. 
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Bồ Tát phát tâm bồ đề, đã trụ ở trong biển tánh bình 
đẳng của Phật, khéo tu hành đủ thứ pháp môn phương tiện 
vi diệu. Ðối với hết thảy cảnh giới của Phật và pháp nói ra, 
tin sâu chẳng nghi, cho nên được chư Phật quán đảnh thì 
tâm chẳng chấp trước. Tại sao ? Vì đã là một thể với pháp 
giới hư không giới, cho nên chẳng dính mắc. 

 

Nghĩ nhớ báo ân đấng Lưỡng Túc 
Tâm như kim cang không thể hoại 
Nơi Phật tu hành chiếu thấu được 
Tự nhiên tu tập hạnh bồ đề. 
 

Ðấng Lưỡng Túc tức là Phật. Vì phước huệ đều đầy 
đủ, thọ trời người tôn kính. Trong niệm niệm báo ân Phật, 
ân chúng sinh. Tâm tu đạo Bồ Tát kiên cố như kim cang, 
có sức kiên cố quang minh sắc bén, bất cứ sức lực gì cũng 
chẳng hoại được, tức có nghĩa là không thể thay đổi tư 
tưởng tu đạo. Người tu đạo Bồ Tát, thì ban đầu phát tâm 
đến niệm cuối cùng đều phải như kim cang, tức chẳng thối 
chuyển tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu đạo phải 
có tinh thần quán triệt thủy chung, không thể lúc nóng lúc 
lạnh. Ðối với pháp của Phật tu hành thì dùng trí huệ quang 
chiếu thấu, tự nhiên sẽ thường tu tập pháp môn hạnh bồ đề. 

Người tu đạo phải càng ngày càng tinh tấn, càng 
ngày càng nhẫn nại. Tu đạo giống như thuyền đi ngược 
dòng, chẳng nỗ lực tinh tấn, thì bị cảnh giới ngược giòng 
làm lay chuyển mà thối lùi. Nhẫn nại là pháp môn tu đạo 
bậc nhất, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể thọ 
cũng phải thọ, làm được như thế thì mới thành tựu hạnh bồ 
đề. 
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Các cõi khác nhau nghĩ vô lượng 
Nghiệp quả và tâm cũng chẳng một 
Cho đến căn tánh đủ thứ thù 
Khi phát tâm lớn đều thấy rõ. 
 

Các cõi có đủ thứ sự khác nhau, mỗi loại chúng sinh, 
nghĩ tưởng vô lượng vô biên. Chúng sinh khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ báo, cũng chẳng giống nhau, tâm niệm cũng 
khác nhau, cũng chẳng phải một. Cho đến căn tánh của 
chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau. Khi Bồ Tát phát tâm 
bồ đề, thì nghiệp báo, tâm niệm, căn tánh đều thấy rõ. 

 

Tâm đó rộng lớn đồng pháp giới 
Không nương không đổi như hư không 
Hướng về Phật trí chẳng chấp lấy 
Thấu rõ thật tế lìa phân biệt. 
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, tâm của các Ngài rộng lớn vô 
biên, đồng với pháp giới. Chẳng chỗ nương tựa, chẳng chỗ 
thay đổi, như hư không. Ngài hướng về trí huệ của Phật, 
nhưng chẳng thủ lấy. Do đó: ‘’Vô trí diệc vô đắc‘’ Ngài 
thấu rõ lý thể chân thật, lìa khỏi tất cả sự phân biệt. 

 

Biết tâm chúng sinh không sinh tưởng 
Thấu đạt các pháp không pháp tưởng 
Tuy khắp phân biệt chẳng phân biệt 
Ức Na Do cõi đều qua đến. 
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Bồ Tát phát tâm bồ đề, biết tâm của chúng sinh, 
nhưng không vọng tưởng chúng sinh. Vì Bồ Tát là lìa 
tướng, Bồ Tát là thâm nhập kinh tạng, cho nên trí huệ như 
biển. Thấu đạt đạo lý các pháp thật tướng, nhưng chẳng có 
chấp trước, chẳng có chúng sinh tưởng, chẳng có ngã 
tưởng, cũng chẳng có pháp tưởng. Tuy nhiên vào khắp tất 
cả thế giới, giáo hóa tất cả chúng sinh, nhưng chẳng có 
phân biệt. Nếu có một ức Na do tha cõi Phật, thì Bồ Tát 
đều đi đến gần gũi chư Phật, lễ bái chư Phật, cúng dường 
chư Phật. 

 

Vô lượng chư Phật diệu pháp tạng 
Tùy thuận quán sát đều vào được 
Chúng sinh căn hạnh thảy đều biết 
Đến nơi như vậy như Thế Tôn. 
 

Vô lượng diệu pháp tạng của chư Phật, Bồ Tát đều 
tùy thuận quán sát mà thâm nhập trong pháp tánh Như Lai. 
Hết thảy căn tánh và hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều 
biết hết. Bồ Tát hay sinh vào nhà Pháp vương, đến được 
địa vị tôn quý nhất. 

 

Thanh tịnh đại nguyện luôn tương ưng 
Ưa cúng Như Lai chẳng thối chuyển 
Trời người thấy được chẳng nhàm đủ 
Thường được chư Phật luôn hộ niệm. 
 

Bồ Tát phát đại nguyện đại hạnh thanh tịnh, luôn 
luôn tương ưng. Nghĩa là tu hành theo nguyện mà mình đã 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  354 
 
phát, ưa tu pháp môn cúng dường. Cúng dường mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, vĩnh viễn chẳng thối tâm 
cúng dường. Trời và người thấy được vị Bồ Tát đó phát 
tâm bồ đề, thì luôn sinh tâm hoan hỷ, mà chẳng có tâm 
nhàm mỏi biết đủ, cho nên thường được mười phương chư 
Phật hộ niệm. 

 

Tâm đó thanh tịnh chẳng chỗ nương 
Tuy quán pháp sâu mà chẳng chấp 
Suy gẫm như vậy vô lượng kiếp 
Ở trong ba đời chẳng chấp trước. 
 

Trong tâm Bồ Tát thường thanh tịnh, chẳng có chút 
tư tưởng nhiễm ô nào. Tuy nhiên hay quán sát pháp vi diệu 
thâm sâu, nhưng chẳng thủ trước, minh bạch tất cả pháp 
mà chẳng chấp trước tất cả pháp, suy gẫm nghĩa sâu tất cả 
pháp như vậy, trải qua vô lượng kiếp thời gian. Ðối với 
pháp chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai 
nói, đều chẳng chấp trước. 

 

Tâm đó kiên cố khó phá hoại 
Hướng Phật bồ đề chẳng chướng ngại 
Chí cầu diệu đạo trừ mê hoặc 
Đi khắp pháp giới chẳng mệt nhọc. 
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, tâm đó rất kiên cố, như kim 
cang, chẳng cách chi phá hoại được. Ngài thú hướng về 
chư Phật bồ đề đại đạo, chẳng có chướng ngại. Lập chí truy 
cầu đạo quả vi diệu, trừ khử đủ thứ ngu tối mê hoặc. Ði 
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khắp pháp giới, đến hết thảy thế giới để giáo hóa chúng 
sinh, chịu khổ chịu nhọc, tuyệt đối chẳng nhàm khổ nhọc. 

 

Biết pháp lời lẽ đều vắng lặng 
Nhưng vào chân như dứt hiểu khác 
Cảnh giới chư Phật đều thuận quán 
Thông đạt ba đời tâm chẳng ngại. 
 

Bồ Tát biết pháp lời lẽ đều vắng lặng, nhưng Ngài 
vào lý thể chân như, lìa bặt tri kiến chẳng chánh quyết, hết 
thảy cảnh giới của mười phương chư Phật, Ngài đều tùy 
thuận quán sát, thông đạt pháp của chư Phật ba đời, trong 
tâm chẳng có quái ngại. 

 

Bồ Tát mới phát tâm rộng lớn 
Liền qua đến được mười phương cõi 
Pháp môn vô lượng không thể nói 
Trí quang chiếu khắp đều thấy rõ. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, khi mới bắt đầu phát 
tâm rộng lớn, thì hóa thân của Bồ Tát, liền qua đến được 
mười phương cõi Phật để cúng dường chư Phật. Tuy pháp 
môn nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết, nhưng đại trí huệ 
quang minh của Bồ Tát chiếu khắp tất cả các pháp thật 
tướng, thảy đều thấu suốt. 

 

Đại bi rộng độ chẳng gì bằng 
Tâm từ khắp cùng đồng hư không 
Mà nơi chúng sinh chẳng phân biệt 
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Thanh tịnh như vậy du thế gian. 
 

Bồ Tát có tâm đại bi. Bi hay diệt trừ tất cả khổ chúng 
sinh và hay rộng độ tất cả chúng sinh thoát ba cõi. Tâm đại 
bi đó cao thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. Từ hay ban cho 
tất cả chúng sinh an vui, dùng tâm từ để cứu hộ khắp tất cả 
chúng sinh, đồng như hư không. Ðối với chúng sinh một 
luật bình đẳng chẳng có phân biệt. Bất luận chúng sinh có 
căn lành, hoặc chẳng có căn lành, đều xem bình đẳng, giáo 
hóa khắp. Bồ Tát dùng hành vi thanh tịnh như vậy, du hóa 
tất cả thế giới. 

 

Mười phương chúng sinh đều an ủi 
Tất cả việc làm đều chân thật 
Luôn dùng tâm tịnh lời chẳng khác 
Thường được chư Phật cùng gia hộ. 
 

Mười phương chúng sinh đều được an ủi, chẳng có 
khó khăn, chẳng có chướng ngại. Tất cả việc làm đều chân 
thật, chẳng có hư vọng. Tâm của Bồ Tát luôn luôn thanh 
tịnh, chẳng nói hai lời, cho nên thường được mười phương 
chư Phật cùng đến để gia bị và bảo hộ. 
 

Trong kinh Phương Ðẳng, có một đoạn kinh văn 
rằng: Phật Thích Ca nói với Bồ Tát Lôi Âm: Thuở xưa có 
vị Phật, danh hiệu là Ðàn Hoa Phật, vị Phật đó vào Niết 
Bàn rất lâu. Thời đó, ta và ngươi như nhau, đều là Bồ Tát. 
Ðương thời lại có một vị Bồ Tát hiệu là Thượng Thủ Bồ 
Tát, hóa làm khất sĩ (Tỳ Kheo), vào trong thành ôm bát 
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khất thực, lại có một vị Tỳ Kheo khác, hiệu là Hằng Già Tỳ 
Kheo. Ông ta hỏi vị khất sĩ:  

- ‘’Xin hỏi Ngài từ đâu đến‘’?  
- Vị khất sĩ đáp: ‘’Tôi từ trong chân thật đến.’’  
- Tỳ Kheo Hằng Già lại hỏi: ‘’Gì là chân thật‘’?  
- Vị khất sĩ đáp: ‘’Tướng vắng lặng gọi là chân 

thật.’’  
- Tỳ Kheo Hằng Già lại hỏi: ‘’Trong tướng vắng 

lặng, có chỗ cầu ? Không chỗ cầu‘’?  
- Vị khất sĩ đáp: ‘’Không chỗ cầu.’’  
- Tỳ Kheo Hằng Già lại hỏi: ‘’Không chỗ cầu, tại 

sao phải cầu‘’?  
- Vị khất sĩ đáp: ‘’Có sở cầu, tất cả đều không. Ðược 

cũng không, trước cũng không, thật cũng không, cầu cũng 
không, lời cũng không, hỏi cũng không. Vắng lặng Niết 
Bàn, tất cả hư không, tất cả thế giới, cũng đều là không. Ta 
vì pháp không thứ lớp như vậy mà cầu chân thật.’’  

- Tỳ Kheo Hằng Già lại hỏi: ‘’Bồ Tát cầu nơi nào‘’?  
- Vị khất sĩ đáp: ‘’Cầu trong cầu lục độ Ba La Mật.’’  
Tỳ Kheo Hằng Già nghe vị khất sĩ đáp như vậy rồi, 

bèn sinh tâm đại hoan hỷ, mới đem thân mình đi bán, được 
số tiền mang đến cúng dường vị khất sĩ (hóa thân của Bồ 
Tát Thượng Thủ). Có thể thấy người thời xưa, vì pháp mà 
quên mình, nghe pháp bán thân, phát tâm rộng lớn, để cúng 
dường Tam Bảo. Tinh thần như vậy thật là đáng quý ! 

 

Quá khứ hết thảy đều nghĩ nhớ 
Vị lai tất cả đều phân biệt 
Khắp vào trong mười phương thế giới 
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Vì độ chúng sinh khiến thoát khỏi. 
 

Quá khứ chư Phật, thường nghĩ nhớ Bồ Tát ban đầu 
phát tâm. Vị lai chư Phật cũng thường phân biệt để gia hộ 
Bồ Tát ban đầu phát tâm. Khắp vào trong mười phương tất 
cả thế giới. Vì độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được 
an vui. 

 

Bồ Tát đầy đủ diệu trí quang 
Khéo rõ nhân duyên chẳng hoài nghi 
Tất cả mê hoặc đều dứt trừ 
Như vậy du hành nơi pháp giới. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm, đầy đủ trí huệ quang minh 
vi diệu, khéo thấu rõ tất cả nhân duyên quả báo, đối với 
nhân quả báo ứng chẳng có hoài nghi. Vì thấy sự việc gì thì 
thấu hiểu sự việc đó, cho nên dứt trừ tất cả sự mê hoặc. Bồ 
Tát có đại trí huệ như thế, nên du hóa nơi pháp giới. 

 

Cung điện ma vương đều phá tan 
Chúng sinh màn lòa đều trừ diệt 
Lìa các phân biệt tâm chẳng động 
Khéo rõ cảnh giới của Như Lai. 
 

Hay khiến cho cung điện của ma vương hoàn toàn 
phá tan. Vô minh của chúng sinh, giống như màn mắt bị 
lòa, cho nhên nhìn chẳng thấy rõ. Phải trừ diệt nó thì mới 
khôi phục được quang minh. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, 
chẳng có tâm phân biệt. Vì lìa khỏi chấp trước, cho nên 
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tâm chẳng động. Ngài khéo thấu rõ tất cả cảnh giới của 
Như Lai đắc được. 

 

Lưới nghi ba đời đều đã trừ 
Ở chỗ Như Lai khởi tin tịnh 
Nhờ tin được thành trí bất động 
Vì trí thanh tịnh hiểu chân thật. 
 

Lưới nghi hoặc ba đời, đã hoàn toàn tiêu trừ. Ở trong 
đạo tràng của Phật, sinh ra tâm tin thanh tịnh, nhờ tâm tin 
thanh tịnh mà đắc được thành tựu trí huệ bất động. Vì có trí 
huệ thanh tịnh bất động, cho nên mới thấu hiểu đạo lý chân 
thật. 

 

Vì khiến chúng sinh được thoát khỏi 
Tận thuở vị lai khắp lợi ích 
Mãi mãi cần khổ tâm chẳng mỏi. 
Cho đến địa ngục cũng an thọ. 
 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đắc 
được khoái lạc. Tận thuở vị lai, khắp lợi ích tất cả chúng 
sinh, bất cứ trải qua thời gian dài bao lâu ? Chẳng màng 
thọ khổ bao nhiêu ? Tâm cũng chẳng nhàm mỏi, cho đến 
vào địa ngục thọ khổ, tâm cũng an nhiên tiếp thọ. Như Bồ 
Tát Ðịa Tạng hiện tại vẫn ở trong địa ngục, cứu thoát 
chúng sinh thọ khổ. Tại sao phải như vậy ? Vì Bồ Tát Ðịa 
Tạng phát đại nguyện:  

 

‘’Ðịa ngục chẳng trống không, 
Thề không thành Phật.’’ 
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Tinh thần như vậy thật là vĩ đại ! 
 

Phước huệ vô lượng đều đầy đủ 
Căn dục chúng sinh đều biết rõ 
Và các nghiệp hành đều thấy hết 
Như chỗ họ thích vì nói pháp. 
 

Bồ Tát tu vô lượng vô biên phước huệ, cho nên 
phước huệ đều đầy đủ. Căn tánh và dục vọng của chúng 
sinh, Bồ Tát đều hoàn toàn biết rõ. Hết thảy nghiệp báo và 
hành vi của chúng sinh đều nhìn thấy hết. Như có chỗ 
chúng sinh hoan hỷ, thì vì họ bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp này, để giáo hóa chúng 
sinh. 

 

Biết rõ tất cả không vô ngã 
Từ niệm chúng sinh luôn chẳng bỏ 
Dùng một âm đại bi vi diệu 
Vào khắp thế gian để diễn nói. 
 

Bồ Tát biết rõ tất cả đều là không, chẳng có cái ta 
tồn tại, cho nên chẳng có mọi sự chấp trước. Ngài từ bi 
nghĩ nhớ tất cả chúng sinh, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. 
Dùng một âm thanh đại bi vi diệu, vào khắp tất cả thế gian, 
để vì chúng sinh diễn nói tất cả diệu pháp. 

 

Phóng đại quang minh đủ thứ màu 
Chiếu khắp chúng sinh trừ đen tối 
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Trong quang Bồ Tát ngồi hoa sen 
Vì chúng xiển dương pháp thanh tịnh. 
 

Phóng ra đủ thứ đại quang minh, trong đại quang 
minh lại có đủ thứ màu. Quang minh màu đó chiếu khắp tất 
cả chúng sinh, khiến cho họ tiêu trừ đen tối. Trong quang 
minh có Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu lớn, vì chúng sinh 
khai xiển tuyên dương diệu pháp thanh tịnh. 

 

Nơi đầu sợi lông hiện các cõi 
Các đại Bồ Tát đều đầy dẫy 
Chúng hội trí huệ đều khác nhau 
Thảy đều thấu rõ tâm chúng sinh. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, nương đại oai thần 
lực của chư Phật, có thể ở đầu một sợi lông, hiện ra cõi 
nước chư Phật mười phương. Ở trong các cõi Phật có các 
đại Bồ Tát đầy dẫy pháp giới. Trong chúng hội chư Phật, 
có biển chúng Bồ Tát thanh tịnh, trí huệ của mỗi vị Bồ Tát 
đều khác nhau. Hết thảy Bồ Tát hoàn toàn hiểu rõ tâm 
niệm của tất cả chúng sinh hoan hỷ gì ? 

 

Mười phương thế giới không thể nói 
Một niệm đi khắp hết tất cả 
Lợi ích chúng sinh cúng dường Phật 
Nơi chỗ chư Phật hỏi nghĩa sâu. 
 

Mười phương thế giới, tuy nhiều không thể nói hết 
được, nhưng Bồ Tát trong một niệm, đều có thể du hành 
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khắp hết thảy thế giới, chẳng có nơi nào mà không đến. Tại 
sao ? Vì Ngài muốn lợi ích chúng sinh và cúng dường chư 
Phật. Do đó:  

 

‘’Trên cầu Phật đạo 
Dưới độ chúng sinh.’’ 

 

Nên đến mười phương chỗ các Ðức Phật, để thưa hỏi 
diệu nghĩa thâm sâu. 

 

Nơi các Như Lai nghĩ cha lành 
Vì lợi chúng sinh tu giác hạnh 
Trí huệ khéo léo thông pháp tạng 
Vào chỗ trí sâu chẳng chấp trước. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm, đối với mười phương chư 
Phật nghĩ là cha lành. Vì lợi ích chúng sinh, mới tu hành tất 
cả giác hạnh. Còn gọi là giác quán, tức là do giác ngộ để 
quán sát. Trí huệ nhiều rồi thì sẽ dùng phương tiện khéo 
léo, thông đạt tất cả các pháp thật tướng, vào môn Bát Nhã 
thâm sâu của Bồ Tát mà chẳng chấp trước. 

Giác có tám thứ.  
1). Dục giác: Tức là thường nghĩ muốn đắc được 

cảnh giới hoan hỷ trong tâm.  
2). Sân giác: Tức là lửa vô minh quá lớn, tự mình 

khống chế chẳng đặng, đến lúc chẳng giữ được nữa thì nổi 
giận với người.  

3). Não giác: Tức là não hại kẻ khác, xúc phạm đến 
tự do của kẻ khác, phỉ báng danh dự của kẻ khác.  

4). Thân lý giác: Tức là thường nghĩ nhớ thân nhân 
bà con bạn bè.  
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5). Quốc độ giác: Tức là thường nghĩ thế giới bình 
an, hoặc chẳng bình an.  

6). Bất tử giác: Không thể giác ngộ mình sẽ chết, 
cho nên liều mạng tích của cải đồ ăn.  

7). Tộc tánh giác: Thường phân biệt sang hèn trong 
tộc tánh.  

8). Khinh mạn giác: Tức là cống cao ngã mạn, đều 
cảm thấy mình cao minh hơn người khác.  

Tám thứ giác này chẳng tương ưng với đạo, nên 
chuyển biến nó lại thì mới tương ưng với đạo. 

 

Tùy thuận suy gẫm nói pháp giới 
Trải vô lượng kiếp không thể lường 
Tuy trí khéo vào chẳng xứ sở 
Chẳng có mỏi nhàm chẳng chấp trước. 
 

Tùy thuận sự suy gẫm của chúng sinh để nói đạo lý 
pháp giới, trải qua thời gian vô lượng kiếp, cũng chẳng thể 
nói hết được. Trí huệ tuy khéo vào tạng pháp, nhưng cũng 
chẳng có xứ sở. Tuy chẳng có xứ sở, nhưng cũng chẳng 
mỏi nhàm, cũng chẳng chấp trước. Tại sao ? Vì có sở đắc 
vô sở đắc, đều chẳng chấp trước. 

 

Sinh trong nhà chư Phật ba đời 
Chứng được diệu pháp thân Như Lai 
Khắp vì quần sinh hiện các màu 
Ví như huyễn sư biến hết thảy. 
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Bồ Tát làm con của đấng Pháp Vương trong nhà chư 
Phật ba đời, chứng được diệu pháp thân của Như Lai. Khắp 
vì tất cả chúng sinh hiện ra đủ thứ sắc thân, giống như nhà 
huyễn thuật ngàn biến vạn hóa, chẳng có gì mà chẳng biến 
hóa được. 

 

Hoặc hiện ban đầu tu thắng hạnh 
Hoặc hiện sơ sinh và xuất gia 
Hoặc hiện dưới cây thành Chánh Giác 
Hoặc vì chúng sinh hiện Niết Bàn. 
 

Bồ Tát hoặc hiện ra ban đầu tu hành hạnh môn thù 
thắng, hoặc hiện ra ban đầu sinh ra đời, hoặc hiện ra xuất 
gia tu đạo, hoặc hiện ra ở dưới cội bồ đề thành tựu quả Phật 
chánh đẳng chánh giác, hoặc thị hiện vào Niết Bàn .v.v... 
tám tướng thành đạo. 

 

Bồ Tát trụ chỗ pháp hi hữu 
Chỉ cảnh giới Phật chẳng nhị thừa 
Thân lời ý tưởng đều đã trừ 
Đủ thứ tùy nghi đều hiện được. 
 

Sở trụ của Bồ Tát đều là pháp ít có, làm gì cũng đều 
là cảnh giới của Phật, chứ chẳng phải là cảnh giới Thanh 
Văn, Duyên Giác nhị thừa. Thân, khẩu, ý ba nghiệp đều 
thanh tịnh, đều đã đoạn trừ ba nghiệp ác. Ngài dùng đủ thứ 
phương tiện pháp môn, tùy nghi nói pháp, thị hiện tất cả 
thứ thân hình. 

 

Bồ Tát đắc được các Phật pháp 
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Chúng sinh suy gẫm phát cuồng loạn 
Trí vào thật tế tâm vô ngại 
Khắp hiện Như Lai tự tại lực. 
 

Bồ Tát đắc được tất cả Phật pháp, chúng sinh suy 
gẫm cảnh giới đó, thì tâm sẽ phát cuồng loạn. Trí huệ của 
Bồ Tát hay vào lý thể Bát Nhã chân thật, tâm chẳng quái 
ngại. Khắp thị hiện tự tại thần lực của Phật. 

 

Đây nơi thế gian chẳng gì bằng 
Hà huống lại thêm hạnh thù thắng 
Tuy chưa đầy đủ nhất thiết trí 
Đã được sức tự tại Như Lai. 
 

Cảnh giới đó, ở tại thế gian chẳng có gì sánh bằng, 
hà huống càng ngày càng tăng thêm hạnh thù thắng. Tuy 
Bồ Tát chưa đầy đủ tất cả trí huệ của Phật, nhưng đã đắc 
được thần lực tự tại của Phật. 

 

Đã trụ một thừa đạo cứu kính 
Vào sâu pháp tối thượng vi diệu 
Khéo biết chúng sinh thời phi thời 
Vì lợi ích mà hiện thần thông. 
 

Ðã trụ nơi một thừa Phật đạo cứu kính, vào sâu pháp 
môn tối thượng vi diệu không thể nghĩ bàn, khéo biết tâm 
chúng sinh, lúc nào cơ duyên thành thục độ được ? Lúc nào 
cơ duyên chẳng thành thục, không thể độ được ? Hoàn toàn 
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biết rõ. Vì lợi ích chúng sinh, cho nên thị hiện đủ thứ thần 
thông. 

 

Phân thân đầy khắp tất cả cõi 
Phóng tịnh quang minh diệt đời tối 
Ví như Long Vương nổi mây lớn 
Mưa khắp pháp vũ đều thấm nhuần. 
 

Bồ Tát hay phân thân vô lượng, đầy khắp tất cả cõi 
Phật. Phóng đại trí huệ quang minh, phá trừ tất cả đen tối 
của thế gian. Ví như Long vương ở trong hư không nổi 
vầng mây lớn, khắp mưa xuống pháp vũ vi diệu, khiến cho 
chúng sinh đều được thấm nhuần pháp vũ. 

 

Quán sát chúng sinh như huyễn mộng 
Vì nghiệp lực nên thường lưu chuyển 
Đại bi thương xót đều cứu vớt 
Vì nói pháp tánh tịnh vô vi. 
 

Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh như huyễn mộng. 
Vì chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, cho nên 
chuyển đi chuyển lại trong sáu nẻo luân hồi, chẳng được 
giải thoát. Bồ Tát có tâm đại bi thương xót tất cả chúng 
sinh, cho nên cứu vớt tất cả chúng sinh thoát khổ được vui. 
Vì chúng sinh mà nói pháp tánh thanh tịnh vô vi. 

 

Phật lực vô lượng đây cũng thế 
Ví như hư không chẳng bờ mé 
Vì khiến chúng sinh được giải thoát 
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Ức kiếp siêng tu chẳng nhàm mỏi. 
 

Sức lực của Phật vô lượng vô biên, sức lực của Bồ 
Tát giáo hóa chúng sinh cũng vô lượng vô biên. Ví như hư 
không chẳng có bờ mé. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
được giải thoát, cho nên trong ức kiếp, siêng tu Phật pháp 
chẳng nhàm mỏi. 

 

Đủ thứ suy gẫm diệu công đức 
Khéo tu nghiệp bậc nhất vô thượng 
Nơi các thắng hạnh luôn không bỏ 
Chuyên niệm họ thành nhất thiết trí. 
 

Dùng đủ thứ thiền định tam muội để tu hành tất cả 
diệu công đức, đắc được cảnh giới thiền duyệt vi thực, 
pháp hỷ sung mãn. Khéo tu hành nghiệp bậc nhất vô 
thượng, nghĩa là phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo. Tu tất cả 
pháp môn thù thắng, luôn luôn chẳng xả bỏ hành Bồ Tát 
đạo, chuyên nghĩ tất cả chúng sinh, chuyển hóa tất cả 
chúng sinh, thành tựu tất cả trí huệ. 

 

Một thân thị hiện vô lượng thân 
Tất cả thế giới đều đến khắp 
Tâm Ngài thanh tịnh chẳng phân biệt 
Một niệm sức tư nghì như vậy. 
 

Một thân hay thị hiện vô lượng thân, vô lượng thân 
lại thị hiện ra một thân. Thần thông này hay dùng đầy khắp 
tất cả thế giới. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, cho nên lúc 
hành Bồ Tát đạo, hoặc lúc giáo hóa chúng sinh, chẳng có 
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phân biệt. Chẳng màng chúng sinh thiện hay ác, Ngài là 
một luật bình đẳng, chẳng phân chia đó đây, xem như 
nhau. Mà trong một niệm đi khắp mười phương thế giới. 
Hết thảy các cõi nước chư Phật, sức không thể nghĩ bàn, 
tức là như vậy. 

 

Nơi các thế gian chẳng phân biệt 
Nơi tất cả pháp chẳng vọng tưởng 
Tuy quán các pháp chẳng thủ lấy 
Luôn cứu chúng sinh chẳng chỗ độ. 
 

Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, trong tất cả thế gian, 
dùng trí quang để chiếu soi căn tánh của tất cả chúng sinh, 
mà chẳng phân biệt chúng sinh thiện ác. Ðối với tất cả 
pháp, đều chẳng sinh ra vọng tưởng: Tôi dùng pháp gì để 
giáo hóa chúng sinh ? Tuy dùng trí huệ để quán sát các 
pháp, nhưng chẳng thủ lấy các pháp. Luôn luôn cứu độ 
chúng sinh mà chẳng chấp trước tướng độ chúng sinh. 

Chúng ta người tu đạo, đừng có tư tưởng tuyên 
truyền cái ngã của mình: ‘’Ề ! Anh biết không ! Tôi đang 
hành Bồ Tát đạo, tôi đang giáo hóa chúng sinh, tôi đang 
cứu độ chúng sinh .v.v...’’ Do đó:  

 

‘’Suốt ngày độ chúng sinh, mà chẳng độ.’’ 
 

Phải có tinh thần như vầy. Trong thiền tông có nói:  
 

‘’Suốt ngày ăn cơm,  
Chưa ăn một hạt gạo. 

Suốt ngày mặc áo,  
Chưa mặc một sợi tơ.’’ 
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Tại sao phải nói như vậy ? Là vì dạy người đừng 
chấp trước, đừng giữ lấy tướng. 

 

Tất cả thế gian chỉ là tưởng 
Trong đó đủ thứ đều khác nhau 
Biết cảnh giới tưởng hiểm lại sâu 
Vì họ hiện thần thông cứu thoát. 
 

Do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế gian 
hư vọng, cho nên nói tất cả thế gian chỉ là tưởng. Trong thế 
gian có đủ thứ vọng tưởng, mỗi loại chúng sinh có mỗi loại 
vọng tưởng, đều khác nhau. Bồ Tát biết cảnh giới vọng 
tưởng là nguy hiểm, lại vừa sâu vừa rộng, cho nên thị hiện 
thần thông để cứu thoát tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. 

Mục đích của chúng ta tu đạo là đối trị vọng tưởng, 
phải tu dứt trừ vọng tưởng. Làm thế nào để dứt trừ vọng 
tưởng? Như là đả thất đói (không ăn cơm), tức là đánh chết 
vọng tưởng. Tôi thường hỏi các vị đã chết chưa? Chẳng 
phải nói là người chết chưa? Mà là hỏi vọng tưởng đã chết 
chưa? Có còn lòng tham không? Có biết đã mấy ngày tâm 
không ăn cơm chăng? Nếu còn cái tâm nầy, thì đó là vọng 
tưởng. Đó là chứng minh tâm tham vẫn chưa dừng lại. Đả 
thất đói là phương phápp đối trị tâm tham. Bạn (vọng 
tưởng) muốn ăn vật gì chăng? Thì không cho nó ăn. Bạn 
muốn uống sữa chăng? Thì không cho nó uống. Đó là đấu 
tranh với vọng tưởng. Đó là một thứ sức lực không gì so 
sánh của người tu đạo, để chinh phục vọng tưởng, điều 
phục vọng tưởng, để không thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh 
của người tu đạo. 
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Ví như huyễn sư sức tự tại 
Thần biến Bồ Tát cũng như vậy 
Thân khắp pháp giới và hư không 
Tuỳ tâm chúng sinh đều thấy được. 
  

Thần thông chẳng phải là chân thật. Giống như nhà 
huyễn thuật, có thể từ không hoá có, từ có hoá không. Lại 
có thể lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, có một thứ sức tự 
tại, do đó: “Biến hoá khó dò”, tức cũng là biến hoá vô 
cùng. Bồ Tát dùng thần thông biến hoá, cũng như thế, một 
thân có thể sung mãn khắp cùng hết thảy pháp giới và hư 
không giới, tuỳ tâm niệm của chúng sinh mà thị hiện, thảy 
đều nhìn thấy Bồ Tát thị hiện thân. 

 

Năng sở phân biệt hai đều lìa 
Tạp nhiễm thanh tịnh chẳng thủ lấy 
Hoặc trói hoặc mở trí đều mất 
Nhưng nguyện ban vui khắp chúng sinh. 
 

Chẳng có cái năng phân biệt, cũng chẳng có cái sở 
phân biệt. Năng sở phân biệt đều lìa. Tâm của Bồ Tát 
chẳng có tạp nhiễm, cũng chẳng có thanh tịnh, cho nên gọi 
bất cấu bất tịnh, đều chẳng thủ lấy. Chẳng chấp trước dơ, 
cũng chẳng chấp trước sạch. Hoặc bị nghiệp ràng buộc, 
hoặc đắc được giải thoát. Bất luận là trói buộc, hoặc giải 
thoát, cả hai trí huệ này đều hoàn toàn mất đi. Nhưng 
nguyện ban vui cho chúng sinh, lợi ích khắp chúng sinh. 
Tại sao thế giới có chiến tranh ? Vì mọi người tranh giành 
lợi ích. Bạn tranh tôi giành thì phát sinh chiến tranh. Người 
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ngu si thì bị người thông minh gạt gẫm. Người thông minh 
chẳng những gạt người, mà còn gạt chính mình. Do đó: 
‘’Thông minh ngược lại bị thông minh lừa.’’ Chiến tranh 
trên thế gian, hoặc chiến tranh là vì danh, hoặc vì lợi. Nếu 
buông xả danh lợi thì chẳng có tranh, cũng chẳng có giành, 
nhân loại hòa bình với nhau, thì biến thành thế giới thanh 
tịnh. Cho nên Bồ Tát đem tất cả lợi ích hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, chính mình một chút cũng chẳng cần. Chỉ 
cần có lợi ích đối với chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh 
hoan hỷ thì Bồ Tát mãn nguyện. Do đó: ‘’Quên người 
không ta.’’ Bồ Tát có tư tưởng này, thì còn có ai đến chiến 
tranh với Bồ Tát chăng ? Dù ma vương thấy Bồ Tát cũng 
sinh tâm hoan hỷ mà chẳng chiến tranh. Người người đều 
học tinh thần của Bồ Tát, tất cả vì người chẳng vì mình, thì 
trên thế giới tuyệt đối chẳng có chiến tranh, vĩnh viễn hòa 
bình. 

 

Tất cả thế gian do sức tưởng 
Dùng trí mà vào tâm chẳng sợ 
Suy gẫm các pháp cũng như thế 
Ba đời thôi cầu chẳng thể được. 
 

Tất cả thế gian hư vọng, là do sức vọng tưởng mà 
thành tựu. Bồ Tát dùng trí huệ để minh bạch thế gian tất cả 
hư vọng, thì tâm chẳng sợ hãi, sẽ nhìn xuyên thấu, buông 
xả đặng. Suy gẫm tất cả pháp đều như vậy. Tu thiền định tư 
duy tu, tu trí huệ văn tư tu, cũng như thế. Ðời quá khứ 
không thể được, đời hiện tại không thể được, đời vị lai 
không thể được. Tại sao ? Vì thời gian quá khứ đã qua rồi; 
thời gian hiện tại cũng chẳng ngừng; thời gian vị lai thì 
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chưa đến, cho nên ba đời thôi cầu, tất cả không thể được, 
tất cả chẳng có thật thể. Thôi cầu thế nào cũng tìm chẳng 
được, vì rõ là không thể được ! 

 

Hay vào quá khứ xong thuở trước 
Hay vào vị lai xong thuở sau 
Hay vào hiện tại tất cả nơi 
Thường siêng quán sát chẳng chỗ có. 
 

Suy gẫm các pháp ba đời không thể được, hay vào 
quá khứ thì thuở trước cũng chẳng có. Hay vào vị lai thì 
thuở sau cũng chẳng có. Hay vào hiện tại thì tất cả thời 
gian và không gian, tất cả mọi nơi cũng chẳng có. Thường 
thường quán sát tất cả các pháp, đều rõ là không thể được. 

 

Tùy thuận Niết Bàn pháp vắng lặng 
Trụ nơi vô tránh chẳng chỗ nương 
Tâm như thật tế chẳng gì bằng 
Chuyên hướng bồ đề vĩnh bất thối. 
 

Tại sao tất cả các pháp chẳng thể được ? Vì tùy 
thuận pháp Niết Bàn vắng lặng, cho nên rõ không thể được. 
Trụ ở trong tam muội vô tránh và chẳng có tranh luận với 
ai, cũng chẳng nương tựa hết thảy pháp. Tâm tức là thật 
tướng, thật tướng tức là tâm. Thật tướng này chẳng gì sánh 
bằng, chỉ là hướng về đạo bồ đề mà đi, vĩnh viễn chẳng 
quay đầu lại, tức cũng là chẳng sinh tâm thối chuyển. 
Người tu hành, nhất định tiến về trước, đừng lùi về sau, 
bằng không sẽ cách rất xa đạo bồ đề. 
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Tu các thắng hạnh chẳng thối sợ 
An trụ bồ đề chẳng lay động 
Phật và Bồ Tát hiện ra đời 
Tận nơi pháp giới đều thấu rõ. 
 

Bồ Tát tu hành tất cả hạnh thù thắng, thì chẳng sợ tất 
cả gian nan khốn khổ. An trụ ở đạo bồ đề, thì chẳng bị tư 
tưởng khác làm giao động. Nghĩa là vĩnh viễn có đạo tâm 
kiên cố, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị ma 
khảo nghiệm mà sinh tâm thối lùi. Chư Phật Bồ Tát ở tại 
thế gian, hết thảy đạo lý pháp giới đều hoàn toàn thấu rõ 
minh bạch. 

 

Muốn được đạo đệ nhất tối thắng 
Được nhất thiết trí vua giải thoát 
Hãy mau chóng phát tâm bồ đề 
Vĩnh sạch các lậu lợi quần sinh. 
 

Bồ Tát tu hành, muốn đắc được Vô thượng chánh 
đẳng chánh giác, cho nên đắc được nhất thiết trí huệ, trở 
thành vua giải thoát trong sự giải thoát. Làm thế nào để đắc 
được cảnh giới này ? Hãy mau cấp tốc phát tâm đại bồ đề, 
vĩnh viễn dứt sạch tập khí mao bệnh, vô minh phiền não 
của mình. Nếu được như vậy thì chẳng còn lậu. Lậu tức là 
có tâm dục. Tâm dục tức là gốc rễ của sinh tử. Nói cho dễ 
hiểu là ai có lậu, thì người đó không thể thoát khỏi ba cõi. 
Tu đạo tức là phải vĩnh viễn sạch các lậu. Nhất là tâm dâm 
dục, rất là quan trọng. Nếu tâm niệm dấy lên thì có lậu, lậu 
đi vào trong ba cõi thọ sinh tử. Nếu như vĩnh viễn dứt sạch 
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các lậu, thì sẽ lợi ích quần sinh, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được lợi ích diệu dụng. 

 

Hướng về bồ đề tâm thanh tịnh 
Công đức rộng lớn không thể nói 
Vì lợi chúng sinh nên khen thuật 
Các ông hiền nhân khéo lắng nghe. 
 

Thường thường hướng về đạo bồ đề, thì trong tâm sẽ 
thanh tịnh. Công đức phát tâm bồ đề rộng lớn vô biên 
không thể nói hết được. Tức nhiên không thể nói ra, vậy tại 
sao lại phải nói ? Vì muốn khiến cho chúng sinh đồng phát 
tâm bồ đề, đồng thành đạo vô thượng, cho nên trong sự 
không thể nói lại nói công đức này. Các ông (chỉ chúng đại 
hội Hoa Nghiêm) các vị hiền nhân, nên chú ý nghe đạo lý 
tôi nói. 

 

Vô lượng thế giới làm bụi hết 
Trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi 
Trong đó chư Phật đều vô lượng 
Thảy đều thấy rõ chẳng thủ lấy. 
 

Ví như đem vô lượng vô biên thế giới, đều nghiền 
nát thành từng hạt bụi. Trong mỗi hạt bụi, lại hiện ra vô 
lượng vô biên chư Phật đang ở trong đó giáo hóa chúng 
sinh. Song, Bồ Tát ban đầu phát tâm, đối với số mục rộng 
lớn, phân tích được rất rõ ràng, mà chẳng chấp trước số 
mục, cho nên nói thảy đều thấy rõ chẳng thủ lấy. 

 

Khéo biết chúng sinh không sinh tưởng 
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Khéo biết lời lẽ chẳng lời tưởng 
Nơi các thế giới tâm vô ngại 
Đều khéo biết rõ chẳng chấp trước. 
 

Vì Bồ Tát có tha tâm thông, cho nên khéo biết sự 
nghĩ tưởng trong tâm chúng sinh. Ngài dùng phương tiện 
khéo léo để giáo hóa chúng sinh, song chẳng chấp trước có 
giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát đối với tất cả lời lẽ, hoàn toàn 
thấu rõ, chẳng những nói được mà còn viết được, bất cứ 
loại ngôn ngữ nào, Ngài đều có thể không thầy mà tự biết. 
Cho nên dùng đủ thứ lời lẽ để giáo hóa đủ loài chúng sinh, 
song chẳng chấp trước lời lẽ. Ðối với hết thảy tất cả trong 
tất cả thế giới, đều minh bạch, tâm chẳng quái ngại. Bất cứ 
pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian đều thấu triệt mà 
chẳng chấp trước. 

 

Tâm lượng rộng lớn như hư không 
Sự việc ba đời đều thông đạt 
Tất cả nghi hoặc đều trừ diệt 
Chánh quán Phật pháp chẳng thủ lấy. 
 

Tư tưởng và hành vi của Bồ Tát, rộng lớn vô biên 
như hư không. Ðối với sự việc ba đời đều hoàn toàn thấu 
rõ, thông đạt vô ngại. Hết thảy tất cả vô minh và mê hoặc 
đều trừ sạch, tuy tu trì tất cả Phật pháp, chưng chẳng chấp 
trước tất cả pháp. 

 

Mười phương vô lượng các cõi nước 
Một niệm qua đến tâm chẳng chấp 
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Thông đạt thế gian các pháp khổ 
Đều trụ vô sinh chân thật tế. 
 

Mười phưong vô lượng vô biên các cõi Phật, Bồ Tát 
có thể trong một niệm, đều qua đến mười phương các cõi 
Phật để cúng dường chư Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh. 
Bất cứ đến nước nào, tâm đều chẳng chấp trước. Thấu rõ 
thông đạt tất cả vui của thế gian, đều là nhân của các khổ. 
Do đó: ‘’Các khổ đốt nhau, các ma đầy dẫy.’’ Ngài thường 
trụ ở thật tướng lý thể, pháp chân thật vắng lặng. 

 

Vô lượng nan tư chỗ chư Phật 
Đều đến hội đó chiêm lễ Phật 
Thường làm thượng thủ hỏi Như Lai 
Các hạnh nguyện tu của Bồ Tát. 
 

Chỗ các đức Phật nhiều không thể suy lường được, 
không thể nói được. Bồ Tát thảy đều qua đến pháp hội đạo 
tràng của chư Phật, lễ bái chư Phật, chiêm ngưỡng chư 
Phật, làm thượng thủ, đại biểu đại chúng hướng Phật thỉnh 
pháp, đây là tất cả nguyện, tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành. 

 

Tâm thường nghĩ nhớ mười phương Phật 
Mà chẳng chỗ nương chẳng thủ lấy 
Luôn khuyên chúng sinh trồng căn lành 
Trang nghiêm cõi nước khiến thanh tịnh. 
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ 
chúng sinh. Cho nên trong tâm thường nghĩ nhớ mười 
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phương chư Phật. Tuy nhiên nghĩ nhớ, nhưng chẳng ỷ lại, 
cũng chẳng thủ lấy. Tại sao ? Vì Bồ Tát biết Phật là Phật 
đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành, mình sẽ thành 
Phật, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát thường dùng 
phương tiện pháp môn, đủ thứ lời lẽ để khuyên tất cả chúng 
sinh trồng nhiều căn lành, vun bồi căn lành, khiến cho tăng 
trưởng, khiến cho chín mùi, đắc được giải thoát. Ngài lại 
trang nghiêm mười phương cõi nước chư Phật, khiến cho 
thanh tịnh. 

 

Tất cả hướng sinh nơi ba cõi 
Dùng mắt vô ngại để quán sát 
Hết thảy tập tánh các căn hiểu 
Vô lượng vô biên đều thấy rõ. 
 

Tất cả chúng sinh, hướng về chỗ sinh, nơi ba cõi, Bồ 
Tát dùng mắt trí huệ vô ngại để quán sát nhân duyên của 
tất cả chúng sinh. Hết thảy đủ thứ tập khí, căn tánh, tri giải 
của chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, song Bồ Tát đều 
hoàn toàn thấy rõ. 

 

Chúng sinh tâm thích đều biết rõ 
Như vậy tùy nghi vì nói pháp 
Nơi các nhiễm tịnh đều thông đạt 
Khiến họ tu trị vào trong đạo. 
 

Chúng sinh có đủ thứ tâm ưa thích, Bồ Tát thảy đề 
biết rõ. Vì Bồ Tát minh bạch căn tánh và ưa muốn của 
chúng sinh mà nói pháp phương tiện khéo léo. Bồ Tát đối 
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với pháp nhiễm ô và pháp thanh tịnh đều thông đạt vô ngại, 
minh bạch thấu rõ. Khiến cho tất cả chúng sinh y pháp tu 
hành, đối trị tất cả tập khí mao bệnh, khiến cho vào đạo vô 
thượng. 

 

Vô lượng vô biên các tam muội 
Bồ Tát một niệm đều vào được 
Trong đó tưởng trí và sở duyên 
Đều khéo biết rõ được tự tại. 
 

Vô lượng vô số tam muội giải thoát, Bồ Tát có thể 
trong một niệm, đều vào được vọng tưởng, trí huệ, phan 
duyên .v.v... tất cả ở trong tam muội, đều thấu triệt rất rõ 
ràng, biết tỷ mỉ, đắc được chân chánh tự tại thanh tịnh. 

 

Bồ Tát được trí rộng lớn này 
Mau hướng bồ đề chẳng chướng ngại 
Vì muốn lợi ích các quần sinh 
Nơi nơi tuyên dương pháp đại nhân. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, đắc được trí huệ 
rộng lớn này, thấu rõ tất cả cảnh giới, mau hướng về đạo 
bồ đề, chẳng có gì chướng ngại. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất 
cả chúng sinh, cho nên khắp nơi đều tuyên dương pháp đại 
nhân, pháp đại nhân là tám pháp giác nói ở trong kinh Bát 
Ðại Nhân Giác.  

1). Giác thế gian vô thường.  
2). Giác nhiều tham dục là khổ.  
3). Giác tâm chẳng nhàm đủ.  
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4). Giác giải đãi đọa lạc.  
5). Giác ngu si sinh tử.  
6). Giác nghèo khổ nhiều oán.  
7). Giác năm dục họa hoạn.  
8). Giác sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng.  
Tám việc này là pháp giác ngộ của Phật Bồ Tát đại 

nhân. 
 

Trong kinh Di Giáo (kinh Niết Bàn) cũng nói tám 
thứ pháp. 

1). Thiểu dục: Tức là chẳng có háo danh, cũng chẳng 
có háo lợi, chẳng có ham muốm làm lãnh tụ, cũng chẳng có 
ham tranh luận. Tóm lại, chẳng có tham dục gì. 

2). Tri túc: Tức là tâm không tham. Do đó:  
 

‘’Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an.’’ 
 

Người biết đủ thì luôn luôn an lạc. Người chẳng biết 
đủ thì luôn luôn khổ đau. Do đó: ‘’Tham tâm bất túc xà 
thôn tượng.’’ mọi thời mọi nơi, luôn luôn biết đủ thì chẳng 
có phiền não. 

3). Tịch tĩnh: Lìa khỏi phiền não là tịch, đoạn tuyệt 
khổ hoạn là tĩnh. tức là chẳng có tiếng ồn ào. Pháp của bậc 
đại nhân giác là ưa thích vắng lặng, không tiếng động. 

4). Tinh tấn: Tức là siêng học dũng mãnh tinh tấn, 
do đó ‘’nghiệp tinh ư siêng,’’ nghề nghiệp giỏi nhờ siêng 
năng. Người tu đạo, dụng một phần công thì có một phần 
giá trị. Thời gian của người tu đạo rất quý báu, có thể nói 
một tấc thời gian là một tấc vàng. Phải thân tâm đều tinh 
tấn, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, phải vào sâu tạng 
kinh, trí huệ như biển. 
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5). Chánh niệm: Tức là niệm chánh đáng thanh tịnh, 
chứ chẳng phải là tà niệm. Chánh niệm tức là tâm thanh 
tịnh, tà niệm tức là tâm nhiễm ô. 

6). Chánh định: Chẳng lệch chẳng tà là chánh, chẳng 
suy chẳng nghĩ là định. Tức cũng là biểu hiện chẳng động 
tâm. Người tu đạo phải có mắt chọn pháp, tu chánh định 
chẳng tu tà định. 

7). Chánh huệ: Tức là trí huệ chân chánh, biện rõ thị 
phi, rõ thiện ác, phân tích sự lý, mười phần chánh quyết. 
Không thể có tiểu thông minh thế trí biện thông, đó là trí 
huệ tà. 

8). Chẳng hý luận: Phật Bồ Tát thì chẳng nói tiếu, 
đều là nói lời chân thật, chẳng có pháp hý luận. Tám pháp 
này là pháp của bậc đại nhân tu. 

 

Khéo biết thế gian kiếp dài ngắn 
Một tháng nửa tháng và ngày đêm 
Cõi nước khác nhau tánh bình đẳng 
Thường siêng quán sát chẳng phóng dật. 
 

Bồ Tát có thể quán sát nhân duyên ngoài tám vạn đại 
kiếp, A la hán chỉ có thể quán sát nhân duyên trong vòng 
tám vạn đại kiếp. Vị Bồ Tát này chẳng những quán sát 
được sự vật tám vạn đại kiếp, mà dù kiếp dài nhất và kiếp 
ngắn nhất, cũng đều có thể biết rất rõ ràng. Mỗi thế giới có 
thành trụ hoại không bốn kiếp làm một đại kiếp. Trong một 
đại kiếp có hai mươi tiểu kiếp. Tóm lại, trong kiếp dài, có 
vô số kiếp thành trụ hoại không. Trong kiếp ngắn, có một 
tháng, hoặc nửa tháng, thậm chí thời gian ngắn một ngày 
đêm. Cõi nước tuy khác nhau, nhưng tánh cõi nước đều 
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bình đẳng. Bồ Tát thường siêng tu học đủ thứ trí huệ, quán 
sát nhân duyên thành trụ hoại không, lúc nào cũng tinh tấn, 
chẳng phóng dật, cũng chẳng giải đãi. 

 

Đến khắp mười phương các thế giới 
Mà các nơi đến chẳng thủ lấy 
Nghiêm tịnh cõi nước đều không thừa 
Cũng chẳng sinh phân biệt thanh tịnh. 
 

Bồ Tát đến khắp mười phương các thế giới, đi lễ 
kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường. 
Ðến các thế giới mà chẳng chấp trước, cũng chẳng có tâm 
phân biệt. Ngài chỉ biết đến mười phương để gần gũi chư 
Phật, đi trang nghiêm thanh tịnh hết thảy cõi nước chư 
Phật. Tuy nghiêm tịnh cõi nước, mà chẳng sinh tưởng phân 
biệt thanh tịnh trang nghiêm cõi nước. 

 

Chúng sinh thị xứ hoặc phi xứ 
Cùng với các nghiệp cảm báo khác 
Tùy thuận tu đi vào Phật lực 
Nơi đó tất cả đều biết rõ. 
 

Bồ Tát chẳng màng chúng sinh ở thiên đường cũng 
tốt, tại địa ngục cũng tốt, và ba nghiệp cảm báo khác biệt. 
Ngài đều tùy cơ nói pháp, tức cũng là quán cơ thí pháp. 
Tóm lại, vì người nói pháp, theo bệnh cho thuốc. Tùy 
thuận tư duy mà dùng đủ thứ sức phương tiện của chư 
Phật, đối với chúng sinh nên dùng pháp gì để giáo hóa 
được, thì Bồ Tát đều thấy rõ. 
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Tất cả thế gian đủ thứ tánh 
Đủ thứ chỗ làm trụ ba cõi 
Lợi căn cùng với trung hạ căn 
Như vậy tất cả đều quán sát. 
 

Tất cả thế gian hết thảy chúng sinh, có đủ thứ căn 
tánh, vì chúng sinh có đủ thứ nghiệp tạo tác, cho nên trụ ở 
trong ba cõi, luân chuyển không ngừng, bất luận là lợi căn, 
hoặc trung căn, hay hạ căn. Căn tánh như vậy, Bồ Tát đều 
quán sát được rất rõ ràng. 

 

Tịnh và bất tịnh đủ thứ hiểu 
Thắng liệt và trung đều thấy rõ 
Tất cả chúng sinh chỗ đi đến 
Ba cõi liên tục đều nói được. 
 

Căn tánh của chúng sinh hoặc là thanh tịnh ? Hoặc 
chẳng thanh tịnh, tình hình như vậy, Bồ Tát đều thấu rõ, 
hoặc là thắng căn, hay liệt căn, hoặc trung căn, hay trung 
căn ? Bồ Tát đều thấy rõ hết. Tất cả chúng sinh trồng nhân 
gì ? Kết quả gì ? Tu pháp môn gì ? Thành tựu quả vị gì ? 
Tất cả đều tự mình tu hành. Tại sao chúng sinh lưu chuyển 
trong sinh tử luân hồi ? Lại liên tục chẳng đoạn tuyệt ? Bồ 
Tát lại có tâm từ bi, vì chúng sinh giải thích tỉ mỉ, khiến 
cho họ biết nguồn gốc sinh tử. 

 

Thiền định giải thoát các tam muội 
Nhiễm tịnh nhân khởi đều khác nhau 
Cùng với khổ vui thù đời trước 
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Tịnh tu Phật lực đều thấy được. 
 

Thiền định có chín thứ đệ định. Tức là tứ thiền, tứ 
không xứ và diệt thọ tưởng định, đây là định chỉ tức tất cả 
tâm thức. Giải thoát có tám giải thoát, tức là : 

1). Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
2). Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát.  
3). Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ.  
4). Không vô biên xứ giải thoát.  
5). Thức vô biên xứ giải thoát.  
6). Vô sở hữu xứ giải thoát.  
7). Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát.  
8). Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ.  
 

Tam muội dịch là định. Tâm dừng nơi một cảnh, 
chẳng khiến cho tán động, đây gọi là định. Tam muội có 
nhiều thứ, ví như niệm Phật tam muội, Pháp Hoa tam 
muội, Hải ấn tam muội, Duy tâm tam muội, An thuyền tam 
muội, Du hí tam muội .v.v... tức cũng là tất cả định. Nếu 
trồng nhân nhiễm ô, thì chẳng dễ gì được định. Nếu trồng 
nhân thanh tịnh, thì dễ dàng được định, cũng dễ dàng được 
giải thoát. Cho nên nói nhiễm tịnh nhân khởi đều khác 
nhau. Hoặc đời trước thọ nhiều khổ, hoặc hưởng nhiều vui, 
đều do nhân trồng khác nhau, cho nên Bồ Tát thanh tịnh tu 
tập thập lực của Phật, đối với tất cả nhân duyên đều thấy 
được rất rõ ràng. 

 

Chúng sinh nghiệp hoặc tục các cõi 
Dứt các cõi này được vắng lặng 
Đủ thứ pháp lậu vĩnh chẳng sinh 
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Và tập chúng đó đều biết rõ. 
 

Tại sao chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo ? Vì 
nghiệp hoặc liên tục. Do đó: ‘’Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ 
báo,’’ cho nên liên tục không ngừng. Nếu dứt trừ được sáu 
nẻo luân hồi thì đắc được vắng lặng, thoát khỏi ba cõi. Nếu 
dứt trừ được tập khí mao bệnh, vô minh phiền não .v.v... 
thì vĩnh viễn chẳng sinh nữa, và tập tánh chủng tử đó, Bồ 
Tát cũng đều biết rõ. 

 

Như Lai phiền não đều trừ sạch 
Đại trí quang minh chiếu thế gian 
Bồ Tát ở trong Phật thập lực 
Tuy chưa chứng được cũng chẳng nghi. 
 

Phật đã dứt trừ sạch tất cả phiền não, cho nên trí huệ 
vốn có hiện tiền. Ðại trí huệ quang minh đó, chiếu khắp nơi 
thế gian. Bồ Tát ở trong mười thứ trí huệ lực của Phật, tuy 
chưa chứng được mười lực của Phật, nhưng tơ hào chẳng 
có hoài nghi. 

 

Bồ Tát ở trong một lỗ lông 
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi 
Hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 
Đủ thứ nghiệp làm đều rõ được. 
 

Bồ Tát có thần thông diệu dụng, có thể ở trong một 
lỗ chân lông, khắp hiện ra mười phương vô lượng các cõi 
nước chư Phật. Hoặc có cõi nước tạp nhiễm, hoặc có cõi 
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nước thanh tịnh. Chúng sinh khởi đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ 
quả báo, Bồ Tát đều thấu rõ được. 

 

Trong một hạt bụi vô lượng cõi 
Vô lượng chư Phật và Phật tử 
Các cõi khác nhau chẳng tạp loạn 
Như một tất cả đều thấy rõ. 
 

Ở trong một hạt bụi, hiện ra được vô lượng cõi nước 
chư Phật. Ở trong vô lượng cõi nước chư Phật, lại có vô 
lượng chư Phật ở trong đó diễn nói diệu pháp. Ở trong đạo 
tràng của mỗi vị Phật, lại có vô lượng đại Bồ Tát đang ở 
trong đó, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Ở trong một hạt 
bụi, hoặc ở một lỗ chân lông, hiện ra vô lượng cõi Phật có 
hàng lối chẳng tạp loạn. Bồ Tát thấy được mỗi cõi Phật, 
cho đến hết thảy cõi Phật đều thấy rõ ràng. 

 

Nơi một lỗ lông thấy mười phương 
Tận cõi hư không các thế gian 
Chẳng có nơi nào không có Phật 
Như vậy cõi Phật đều thanh tịnh. 
 

Bồ Tát có thể trong một lỗ chân lông, nhìn thấy 
mười phương hết thảy thế giới. Tận hư không biến pháp 
giới, các thế gian đều hoàn toàn nhìn thấy được, chẳng có 
một nơi nào mà chẳng thấy Phật ở đó chuyển đại pháp 
luân, giáo hóa tất cả chúng sinh. Trong mỗi lỗ lông đều 
hiện ra mười phương thế giới, trong mỗi thế giới, có vô 
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lượng chư Phật đang diễn nói diệu pháp, những cõi Phật đó 
đều thanh tịnh trang nghiêm. 

 

Ở trong lỗ lông thấy cõi Phật 
Lại thấy tất cả các chúng sinh 
Ba đời sáu nẻo đều khác nhau 
Ngày đêm tháng giờ có buộc giải. 
 

Bồ Tát có thể ở trong một lỗ chân lông, thấy được 
mười phương các cõi nước Phật. Chẳng những thấy được 
các cõi Phật mà còn thấy được tất cả chúng sinh. Trong ba 
đời sáu nẻo đều có nghiệp báo khác nhau. Ngày đêm tháng 
giờ đều khác nhau, hoặc bị nghiệp ràng buộc hoặc được 
giải thoát. 

 

Như vậy các Bồ Tát đại trí 
Chuyên tâm hướng về bậc Pháp Vương 
Chỗ của Phật trụ thuận tư duy 
Mà được vô biên đại hoan hỷ. 
 

Như vậy có các Bồ Tát đại trí huệ, chuyên tâm 
hướng về quả vị Pháp Vương. Tức là tu pháp lục độ vạn 
hạnh, mới có thể trụ ở chỗ Ðức Phật, tùy thuận tư duy của 
Phật, mà đắc được vô biên đại hoan hỷ. 

 

Bồ Tát phân thân vô lượng ức 
Cúng dường tất cả các Như Lai 
Thần thông biến hiện thắng vô tỉ 
Chỗ hành của Phật đều trụ được. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9  387 
 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, hay phân thân thành vô 
lượng ức, đến khắp mười phương chư Phật, để cúng dường 
tất cả chư Phật. Thần thông biến hiện của Bồ Tát rất thù 
thắng, chẳng gì sánh bằng. Phàm là nơi có Phật giáo hóa 
chúng sinh, Bồ Tát đều đến cúng dường. Vì Bồ Tát rộng tu 
pháp môn cúng dường. 

 

Chỗ vô lượng Phật đều suy ngưỡng 
Hết thảy tạng pháp đều nếm vị 
Thấy Phật nghe pháp siêng tu hành 
Như uống cam lồ tâm hoan hỷ. 
 

Bồ Tát ở chỗ của vô lượng chư Phật, suy xét nghiên 
cứu nghĩa lý pháp của chư Phật nói, kính ngưỡng Phật 
pháp, dụng công tu tập. Hết thảy tạng pháp của Phật, Bồ 
Tát đều tìm pháp vị ở trong đó. Thấy được Phật, nghe được 
pháp bèn siêng năng tu hành, nghiên cứu pháp lý. Giống 
như uống nước cam lồ ngon ngọt, giải trừ đi sự khô khát, 
tiêu trừ hết tham sân si, cho nên tâm sinh đại hoan hỷ. 

 

Đã được Như Lai thắng tam muội 
Khéo vào các pháp trí tăng trưởng 
Tâm tin chẳng động như Tu Di 
Khắp làm quần sinh công đức tạng. 
 

Bồ Tát ban đầu phát bồ đề tâm, thì đã đắc được định 
thù thắng của chư Phật. Khéo vào các pháp, diễn nói các 
pháp, thì trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, tâm tin càng 
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ngày càng vững chắc, tuyệt đối chẳng giao động, như núi 
Tu Di. Khắp vì chúng sinh mà làm công đức tạng. 

 

Tâm từ rộng lớn khắp chúng sinh 
Đều nguyện sớm thành nhất thiết trí 
Mà luôn chẳng chấp chẳng chỗ nương 
Lìa các phiền não được tự tại. 
 

Tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn vô bờ, khắp cứu hộ 
tất cả chúng sinh, nguyện chúng sinh sớm được thành tựu 
tất cả trí huệ. Tuy đắc được trí huệ, nhưng chẳng chấp 
trước, cũng chẳng chỗ nương tựa, lìa khỏi tất cả phiền não 
mà đắc được tự tại. 

Tại sao chúng sinh làm chúng sinh ? Vì chẳng có lìa 
khỏi tất cả phiền não. Nếu lìa khỏi phiền não thì sẽ được 
giải thoát, đắc được tự tại. Tại sao Bồ Tát làm Bồ Tát ? Vì 
chẳng có phiền não. Bất luận việc gì ? Ðều nghĩ đến chúng 
sinh, chẳng có chút tâm ích kỷ lợi mình nào, chỉ muốn lợi 
ích cho chúng sinh, Ngài cam tâm tình nguyện hy sinh tánh 
mạng của mình để phục vụ cho chúng sinh, tinh thần này 
thật là vĩ đại. 

 

Thưong xót chúng sinh trí rộng lớn 
Khắp nhiếp tất cả đồng như mình 
Biết không vô tướng chẳng chân thật 
Mà hành tâm nguyện chẳng giải thối. 
 

Bồ Tát có trí huệ rộng lớn, thương xót tất cả chúng 
sinh, cho nên khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh, như đồng 
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nhiếp thọ chính mình. Bồ Tát biết các pháp đều không, 
chẳng có thật tánh. Nhưng hành tâm nguyện của Bồ Tát 
đạo, vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng thối lùi. 

 

Bồ Tát phát tâm công đức lượng 
Ức kiếp khen ngợi không hết được 
Vì sinh tất cả các Như Lai 
Độc Giác Thanh Văn đều an lạc. 
 

Lượng công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm, dùng 
ức kiếp thời gian dài để khen ngợi tán thán, cũng nói không 
hết được. Mười phương chư Phật thuở xưa đều hành Bồ 
Tát đạo, đây là khiến cho hàng Thanh Văn và Ðộc giác đều 
đắc được an lạc. 

 

Mười phương cõi nước các chúng sinh 
Thảy đều thí an vô lượng kiếp 
Khuyên giữ năm giới và thập thiện 
Tứ thiền tứ đẳng các định xứ. 
 

Bồ Tát trong mười phương các cõi nước, thường 
hành bố thí, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc, 
trải qua thời gian vô lượng kiếp. Lại khuyên nói hướng dẫn 
tất cả chúng sinh giữ năm giới, tu mười điều lành, và tu tứ 
thiền định và tứ đẳng định. Tứ đẳng tức là tứ không định, 
diệt thọ tưởng định, đây là các định xứ. 

 

Lại trong nhiều kiếp thí an lạc 
Khiến dứt các hoặc thành La Hán 
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Các phước đức đó tuy vô lượng 
Chẳng bằng công đức phát tâm này. 
 

Bồ Tát lại ở trong nhiều đời nhiều kiếp, bố thí tất cả 
an lạc cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh dứt 
hoặc, chứng chân, trở thành quả vị A la hán. Phước đức đó 
tuy vô lượng vô biên, nhưng chẳng bằng so với công đức 
phát bồ đề tâm. 

 

Lại dạy ức chúng thành Duyên Giác 
Được vô tánh hành đạo vi diệu 
Dùng đó mà sánh tâm bồ đề 
Tính đếm ví dụ chẳng bằng được. 
 

Bồ Tát lại dạy trăm ngàn vạn ức chúng sinh, thành 
tựu quả vị Duyên Giác. Ðắc được tam muội vô tránh, hành 
đạo vi diệu không thể nghĩ bàn. Công đức đó vô lượng vô 
biên. Song, so sánh với công đức ban đầu phát tâm bồ đề, 
dùng sự tính đếm ví dụ để hình dung, cũng chẳng bằng 
được. 

 

Một niệm qua được cõi số bụi 
Như vậy trải qua vô lượng kiếp 
Các cõi đó đếm còn lường được 
Công đức phát tâm chẳng biết được. 
 

Trong một niệm, có thể đi qua các cõi Phật nhiều 
như số hạt bụi. Cảnh giới như vậy, trải qua vô lượng kiếp 
thời gian, cõi Phật đó đếm cũng chẳng cách chi biết được. 
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Song, tính đếm còn có thể biết được số lượng, nhưng công 
đức ban đầu phát tâm, chẳng có ai biết được là bao nhiêu ? 

 

Quá khứ vị lai và hiện tại 
Hết thảy kiếp số vô biên lượng 
Các kiếp đó đếm có thể biết 
Công đức phát tâm không dò được. 
 

Kiếp quá khứ, kiếp vị lai, kiếp hiện tại, hết thảy kiếp 
số vô lượng vô biên, chẳng biết được có bao nhiêu ? 
Những kiếp số đó còn có thể biết được, song công đức ban 
đầu phát tâm bồ đề, chẳng có ai có thể dò lường được cứu 
kính là bao nhiêu ? 

 

Dùng tâm bồ đề khắp mười phương 
Hết thảy phân biệt đâu chẳng biết 
Một niệm ba đời đều thông đạt 
Vì lợi ích vô lượng chúng sinh. 
 

Dùng tâm bồ đề rộng lớn, đầy khắp mười phương 
thế giới. Hết thảy căn tánh và tri giải của chúng sinh đâu 
mà chẳng biết. Trong một niệm, thời gian ba đời đều thông 
đạt vô ngại. Bồ Tát phát tâm bồ đề, vì lợi ích vô lượng 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm 
dứt sinh tử. 

 

Mười phương thế giới các chúng sinh 
Muốn hiểu phương tiện ý hành vi 
Với bờ mé hư không dò được 
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Công đức phát tâm khó biết được. 
 

Mười phương thế giới hết thảy chúng sinh, Bồ Tát 
đều muốn minh bạch phương tiện trí huệ và ý niệm hành vi 
của họ, cùng với bờ mé của hư không có thể dò lường 
được, nhưng công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề khó 
dò lường biết được. 

 

Bồ Tát chí nguyện đồng mười phương 
Tâm từ nhuần khắp các quần sinh 
Khiến họ tu thành công đức Phật 
Cho nên lực đó chẳng bờ mé. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm, chí nguyện đầy khắp mười 
phương. Dùng tâm từ bi độ khắp chúng sinh, khiến cho họ 
bỏ mê về giác, tu thành công đức của Phật. Vì nhân duyên 
đó, cho nên sức lực công đức ban đầu phát tâm chẳng có 
bờ mé. 

 

Chúng sinh muốn hiểu tâm ưa thích 
Các căn phương tiện hành khác nhau 
Ở trong một niệm đều thấu rõ 
Nhất thiết trí trí tâm đồng nhau. 
 

Sự ưa muốn của chúng sinh, sự hiểu biết của chúng 
sinh, tâm ưa thích của chúng sinh, các căn và sở hành 
phương tiện pháp môn của chúng sinh đều khác nhau, mà 
chẳng giống nhau. Tuy rất phức tạp, nhưng Bồ Tát có thể 
trong một niệm đều biết được. Vì nhất thiết trí và nhất thiết 
chủng trí tâm đều đồng nhau, chẳng có khác biệt. 
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Phát tâm hay lìa nghiệp phiền não 
Cúng dường tất cả các Như Lai 
Nghiệp hoặc sẽ lìa dứt liên tục 
Khắp nơi ba đời được giải thoát. 
 

Phát tâm bồ đề hay lìa khỏi tất cả nghiệp phiền não, 
mà hay rộng tu cúng dường tất cả chư Phật. Nghiệp và mê 
hoặc mà chúng sinh đã tạo ra đều đã dứt tuyệt. Quả sinh tử 
cũng đoạn tuyệt, chẳng còn liên tục nữa. Khắp nơi ba đời 
đều đắc được giải thoát. 

 

Một niệm cúng dường vô biên Phật 
Cũng cúng vô số các chúng sinh 
Cũng cúng hương hoa và màn đẹp 
Tràng phan lọng báu y phục tốt. 
 

Bồ Tát dùng sức thần thông, ở trong một niệm, cúng 
dường mười phương vô số chư Phật. Cũng cúng dường vô 
số các chúng sinh. Dùng gì để cúng dường ? Dùng đủ thứ 
hương thơm, hoa đẹp, màn quý và tràng báu, phan báu, 
lọng báu, y phục tốt đẹp để cúng dường. 

 

Thức ngon tòa quý nơi kinh hành 
Đủ thứ cung điện đều nghiêm đẹp 
Tỳ Lô Giá Na châu báu đẹp 
Như ý ma ni phát quang chiếu. 
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Bồ Tát dùng thức ăn uống thơm ngon, tòa sư tử trân 
quý để cúng dường Phật, và chỗ đi kinh hành đều dùng bảy 
báu để trang nghiêm. Lại dùng đủ thứ cung điện để cúng 
dường chư Phật và tất cả chúng sinh, đều là trang nghiêm 
tốt đẹp. Châu báu đẹp Tỳ Lô Giá Na Phật, châu như ý, 
châu ma ni, đều phát ra ánh sáng chiếu soi mười phương 
thế giới. 

 

Niệm niệm như vậy đem cúng dường 
Trải vô lượng kiếp không thể nói 
Phước đức người đó tuy rất nhiều 
Chẳng bằng đại công đức phát tâm. 
 

Trong niệm niệm, dùng đủ thứ bảy báu để cúng 
dường chư Phật và tất cả chúng sinh, trải qua vô lượng kiếp 
thời gian không thể nói. Phước báo của người đó tuy rất 
nhiều, nhưng chẳng bằng đại công đức ban đầu phát tâm bồ 
đề. 

 

Đủ thứ các ví dụ nói ra 
Đều không bằng phát tâm bồ đề 
Bởi các Nhân Trung Tôn ba đời 
Đều từ phát tâm mà sinh ra. 
 

Bất cứ ví dụ nào, cũng đều không bằng công đức ban 
đầu phát tâm bồ đề. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
đều từ phát tâm bồ đề mà sinh ra. Ai phát tâm bồ đề thì 
người đó là Phật. 

 

Phát tâm vô ngại chẳng bờ mé 
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Muốn biết lượng đó không thể được 
Nhất thiết trí trí thệ tất thành 
Hết thảy chúng sinh vĩnh viễn độ. 
 

Công đức phát tâm bồ đề, chẳng có bờ mé nhất định, 
là viên dung vô ngại. Muốn biết công đức ban đầu phát tâm 
là bao nhiêu ? Không thể biết được, chẳng cách chi dò 
lường được. Nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, Bồ Tát cũng 
phải phát thệ, tất sẽ được thành tựu. Bồ Tát phát tâm là 
vĩnh viễn độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ thoát 
khỏi ba cõi, đắc được Niết Bàn khoái lạc. 

 

Phát tâm rộng lớn đồng hư không 
Sinh các công đức đồng pháp giới 
Sở hành phổ khắp như chẳng khác 
Vĩnh lìa chấp trước Phật bình đẳng. 
 

Bồ Tát là tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. 
Phát tâm bồ đề rộng lớn đồng vời hư không. Phát tâm bồ 
đề này, sinh ra công đức bình đẳng đồng với pháp giới. Bồ 
Tát sở hành, tuy nhiên phổ khắp pháp giới, nhưng vĩnh 
viễn lìa khỏi tất cả sự chấp trước, và bình đẳng với sự giải 
thoát của chư Phật, chẳng có gì khác biệt. 

 

Tất cả pháp môn thảy đều vào 
Tất cả cõi nước đều qua đến 
Tất cả trí cảnh đều thông đạt 
Tất cả công đức đều thành tựu. 
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Hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn, Bồ Tát thảy 
đều nhập vào, mười phương tất cả chư Phật cõi nước, Bồ 
Tát thảy đều nhập vào mười phương tất cả chư Phật cõi 
nước, Bồ Tát đều đi đến cúng dường chư Phật. Tất cả cảnh 
giới trí huệ của chư Phật, Bồ Tát đều thông đạt vô ngại. 
Hết thảy tất cả công đức của chư Phật, Bồ Tát đều thành 
tựu. 

 

Tất cả xả được luôn liên tục 
Tịnh các giới phẩm chẳng chấp trước 
Đầy đủ đại công đức vô thượng 
Thường siêng tinh tấn chẳng thối lùi. 
 

Bồ Tát có tâm trạng từ bi khó xả bỏ mà xả bỏ được, 
cho nên luôn luôn bố thí liên tục không ngừng. Bồ Tát 
chẳng những tu pháp môn bố thí, mà còn tu pháp môn trì 
giới. Tu giữ tất cả giới phẩm thanh tịnh, mà chẳng chấp 
trước. Do đó, đầy đủ đại công đức vô thượng, Bồ Tát siêng 
tu pháp môn nhẫn nhục và pháp môn tinh tấn, vĩnh viễn 
chẳng thối chuyển. 

 

Vào sâu thiền định luôn suy gẫm 
Trí huệ rộng lớn cùng tương ưng 
Đây là bậc Bồ Tát tối thắng 
Sinh ra tất cả đạo Phổ Hiền. 
 

Bồ Tát siêng tu thiền định thâm sâu, tức cũng là tư 
duy tu. Luôn luôn tư duy tu, thì sẽ tương ưng với đại trí 
huệ. Tóm lại, trí huệ là từ trong thiền định sinh ra, ngồi 
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thiền ngồi đến lúc một niệm không sinh, thì đại trí huệ tự 
nhiên sẽ hiện tiền, tức cũng là trí huệ hơn người. Nói nông 
cạn cho dễ hiểu tức là thần thông, biết việc người chẳng 
biết, thấy việc người chẳng thấy. Lục độ này là hạnh môn 
tối thắng của Bồ Tát, do sự quan hệ phát tâm bồ đề, mà 
sinh ra tất cả đạo tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Ba đời tất cả các Như Lai 
Thảy đều hộ niệm sơ phát tâm 
Đều dùng tam muội đà la ni 
Thần thông biến hóa cùng trang nghiêm. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, chẳng có vị 
Phật nào mà chẳng hộ niệm Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề. 
Mười phương chư Phật dùng đủ thứ sức tam muội để gia trì 
Bồ Tát ban đầu phát tâm, lại dùng đủ thứ đà la ni và thần 
thông biến hóa cùng để trang nghiêm. 

 

Mười phương chúng sinh vô số lượng 
Thế giới hư không cũng như vậy 
Phát tâm vô lượng quá hơn đó 
Cho nên hay sinh tất cả Phật. 
 

Mười phương thế giới chúng sinh, nhiều vô lượng vô 
biên. Thế giới cũng vô lượng, hư không cũng vô lượng. 
Phát tâm bồ đề cũng vô lượng, song vượt qua chúng sinh, 
thế giới, hư không, đủ thứ vô lượng. Tại sao ? Vì phát tâm 
bồ đề hay sinh ra tất cả chư Phật. 

 

Tâm bồ đề là gốc mười lực 
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Cũng là gốc bốn biện vô úy 
Mười tám bất cộng cũng từ đó 
Thảy đều từ phát tâm mà được. 
 

Tâm bồ đề là mẹ của tất cả chư Phật, cho nên sinh ra 
tất cả chư Phật. Lại là gốc mười lực của Phật, lại là gốc của 
bốn biện tài vô ngại. Lại là gốc của bốn vô sở úy, lại là gốc 
của mười tám pháp bất cộng. Tóm lại, tất cả pháp đều từ 
ban đầu phát tâm bồ đề mà chứng được. 

 

Thân sắc tướng trang nghiêm chư Phật 
Cùng với diệu pháp thân bình đẳng 
Trí huệ vô trước sở ứng cúng 
Đều nhờ phát tâm mà đắc được. 
 

Thân sắc tướng trang nghiêm của mười phương chư 
Phật, tức cũng là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. 
Thân bình đẳng, thân trí huệ, thân diệu pháp, thân vô trước, 
thân ứng cúng, đều từ sự phát tâm bồ đề mà đắc được đủ 
thứ thân đó. 

 

Tất cả Độc Giác Thanh Văn thừa 
Các thiền tam muội vui cõi sắc 
Và các tam muội cõi vô sắc 
Đều nhờ phát tâm làm cơ bản. 
 

Tất cả Ðộc Giác thừa và Thanh Văn thừa, ở cõi sắc 
đắc được khoái lạc tam muội tứ thiền. Do đó: ‘’Thiền duyệt 
vi thực, pháp hỷ sung mãn.’’ Ở cõi vô sắc đắc được khoái 
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lạc tam muội tứ không. Sự khoái lạc đó, chẳng cách chi 
hình dung được, đều là từ ban đầu phát tâm mà chứng 
được, cho nên ban đầu phát tâm làm cơ sở của các thiền 
tam muội. 

 

Tất cả trời người tự tại vui 
Cùng với các cõi đủ thứ vui 
Tấn định căn lực thảy các vui 
Hết thảy đều do sơ phát tâm. 
 

Hết thảy người ở trên trời và người ở thế gian, đắc 
được sự an vui tự tại, cùng với đủ thứ sự an vui trong các 
cõi. Sự an vui của tín, tấn, niệm, định, huệ, năm căn và sự 
an vui của tín, tấn, niệm, định, huệ, năm lực (năm căn hay 
sinh ra năm lực). Ðủ thứ sự an vui đó, đều từ ban đầu phát 
tâm mà đắc được. 

 

Nhờ nhân phát sinh tâm rộng lớn 
Tất hay tu hành hạnh lục độ 
Khuyên các chúng sinh hành chánh hạnh 
Ở trong ba cõi thọ an vui. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, lúc ở tại nhân địa thì 
phát tâm nguyện rộng lớn. Nguyện tất cả chúng sinh đoạn 
trừ tất cả phiền não, nguyện tất cả chúng sinh học tất cả 
Phật pháp, nguyện tất cả chúng sinh thành Phật đạo vô 
thượng. Vì phát thệ rộng lớn, cho nên mới tu hành hạnh lục 
độ. Công việc của Bồ Tát là khuyên nói tất cả chúng sinh 
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tu hành bồ đề chánh hạnh, ở trong ba cõi luôn thọ sự an 
lạc. 

 

Trụ Phật vô ngại trí thật nghĩa 
Hết thảy diệu nghiệp đều khai xiển 
Hay khiến vô lượng các chúng sinh 
Đều dứt hoặc nghiệp hướng Niết Bàn. 
 

Bồ Tát hay trụ ở trí huệ viên dung vô ngại chân thật 
nghĩa lý của chư Phật, hết thảy nghiệp vi diệu đều vì chúng 
sinh khai diễn xiển dương diệu pháp, hay khến cho vô 
lượng chúng sinh đều dứt trừ sạch hoặc thô, hoặc tế, hoặc 
thấy, hoặc suy nghĩ, cùng với hoặc trần sa và hoặc vô 
minh, để hướng về Niết Bàn. 

 

Khắp phát vô biên nguyện công đức 
Đều ban vui tất cả chúng sinh 
Suốt thuở vị lai nương nguyện hành 
Thường siêng tu tập độ chúng sinh. 
 

Bồ Tát khắp phát nguyện công đức rộng lớn vô biên, 
nguyện ban cho tất cả chúng sinh an vui, nguyện đời đời 
kiếp suốt thuở vị lai, y chiếu nguyện của mình đã phát mà 
tu hành, thường siêng học tập pháp môn rộng độ chúng 
sinh. 

 

Vô lượng đại nguyện khó nghĩ bàn 
Nguyện khiến chúng sinh đều thanh tịnh 
Không vô tướng nguyện chẳng chỗ nương 
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Nhờ nguyện lực nên đều hiểu rõ. 
 

Bồ Tát phát vô lượng đại nguyện đều không thể nghĩ 
bàn, Ngài nguyện khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
pháp thanh tịnh, mà chẳng có tư tưởng nhiễm ô. Bồ Tát tu 
hành hạnh môn chẳng có chấp trước. Tại sao ? Vì tất cả 
pháp đều là không, chẳng có thật tướng. Tuy nhiên phát 
nguyện độ chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước nguyện, 
cũng chẳng nương tựa vào nơi nào. Do nhờ phát nguyện 
lực, cho nên tất cả đều hiển hiện ra rõ ràng. 

 

Rõ pháp tự tại như hư không 
Tất cả vắng lặng đều bình đẳng 
Pháp môn vô số không thể nói 
Vì chúng sinh nói chẳng chấp trước. 
 

Bồ Tát thấu rõ tất cả tự tánh của tất cả các pháp như 
hư không. Bổn thể của pháp là vắng lặng, pháp vắng lặng 
này là bình đẳng. Pháp môn có rất nhiều vô lượng không 
thể nói. Vì giáo hóa chúng sinh, ở trong sự không thể nói, 
vẫn phải nói pháp này. Tuy vì chúng sinh nói pháp, nhưng 
chẳng có sự chấp trước.  

 

Như số chúng sinh bao kiếp số 
Nói công đức đó không hết được 
Nhờ ở nhà Như Lai rộng lớn 
Ba cõi các pháp không thể dụ. 
 

Dù có dùng thời gian nhiều đại kiếp như số lượng 
chúng sinh, để nói công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm 
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bồ đề, cũng không thể nói hết được. Ðã ở trong nhà rộng 
lớn của Như Lai, thì dùng tất cả các pháp trong ba cõi, để 
ví dụ công đức ban đầu phát tâm, cũng không thể ví dụ 
được. 

 

Muốn biết tất cả các Phật pháp 
Hãy nên mau phát tâm bồ đề 
Công đức tâm này tối thắng nhất 
Sẽ được trí Như Lai vô ngại. 
 

Muốn biết hết thảy các pháp của mười phương chư 
Phật, thì hãy mau phát tâm bồ đề. Công đức của tâm bồ đề 
là tối thù thắng trong công đức, tất sẽ đắc được trí huệ 
chẳng chướng ngại của chư Phật. 

 

Tâm hành chúng sinh đếm biết được 
Hạt bụi cõi nước cũng như thế 
Bờ mé hư không có thể lường 
Công đức phát tâm không dò được. 
 

Tâm niệm và hành vi của chúng sinh, có thể đếm 
biết được có bao nhiêu. Hết thảy hạt bụi trong mỗi cõi 
nước cũng có thể đếm biết được có bao nhiêu. Bờ mé của 
hư không cũng có thể độ lượng lớn bao nhiêu. Song, công 
đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng cách chi dò lường 
được. 

 

Sinh ra ba đời tất cả Phật 
Thành tựu thế gian tất cả vui 
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Tăng trưởng tất cả thắng công đức 
Vĩnh dứt tất cả các nghi hoặc. 
 

Tâm bồ đề hay sinh ra ba đời tất cả chư Phật, tâm bồ 
đề hay thành tựu tất cả khoái lạc an vui của thế gian. Tâm 
bồ đề hay tăng trưởng tất cả công đức thù thắng. Tâm bồ đề 
hay vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghiệp chướng nghi hoặc, nói 
chung, phát tâm bồ đề, mới có thể thành Phật đạo. 

 

Mở bày tất cả diệu cảnh giới 
Trừ sạch tất cả các chuớng ngại 
Thành tựu tất cả cõi thanh tịnh 
Sinh ra tất cả trí Như Lai. 
 

Công đức của tâm bồ đề, hay mở bày tất cả diệu 
cảnh giới, hay trừ sạch tất cả các chướng ngại, hay thành 
tựu tất cả các cõi nước, hay thanh tịnh tất cả các cõi nước, 
hay sinh ra nhất thiết trí huệ của Phật. 

 

Muốn thấy mười phương tất cả Phật 
Muốn thí vô tận tạng công đức 
Muốn diệt phiền não của chúng sinh 
Hãy nên mau phát tâm bồ đề. 
 

Muốn thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật 
chăng ? Vậy thì phải phát tâm bồ đề. Muốn thành tựu tạng 
công đức vô cùng tận chăng ? Vậy thì phải phát tâm bồ đề. 
Muốn diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh chăng ? Vậy 
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thì phải phát tâm bồ đề. Hãy nên mau phát tâm bồ đề, mới 
đạt được mục đích hy vọng là cứu kính Niết Bàn. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải, 
cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Tất cả pháp không sinh 
Tất cả pháp không diệt 
Nếu hiểu được như vậy 

Chư Phật thường hiện tiền. 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN MƯỜI TÁM 
 

PHẨM MINH PHÁP THỨ MƯỜI TÁM 
 
Minh pháp là gì ? Minh tức là minh bạch, pháp tức 

là Phật pháp. Muốn minh bạch chân lý của Phật pháp. 
Minh có đủ thứ minh, pháp có đủ thứ pháp. Minh bạch một 
pháp, mà chẳng minh bạch nhiều pháp, thì chẳng thể gọi là 
minh. Phải minh bạch tất cả pháp, thì mới gọi là minh. Phật 
pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều phải thông đạt 
vô ngại, phải minh bạch bổn thể của pháp cứu kính là gì ? 
Tức cũng là vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Cho nên 
gọi là Phẩm Minh Pháp. Phẩm này là phẩm thứ mười tám 
của kinh Hoa Nghiêm. 

Nghĩa lý của kinh Hoa Nghiêm, một phẩm so với 
một phẩm tinh hơn, một phẩm so với một phẩm thâm áo 
hơn, một phẩm so với một phẩm thù thắng hơn, thật là diệu 
không thể tả. Chúng ta nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, thì 
phải minh bạch đạo lý thật tướng của các pháp. Phải thấu 
hiểu nghĩa lý nhất chân pháp giới. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Huệ bạch 
Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử ! Đại Bồ 
Tát ban đầu phát tâm cầu nhất thiết trí, 
thành tựu vô lượng công đức như vậy. 

 

Lúc đó, có vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, Ngài siêng 
tu tinh tấn, chẳng có lúc nào mà không tinh tấn, Do đó : 
"Ngày đêm sáu thời siêng tinh tấn.’’ Ngài siêng tu giới 
định huệ, đây là thân tinh tấn; diệt trừ tham sân si, đây là 
tâm tinh tấn. Vị đại Bồ Tát này nói với đại Bồ Tát Pháp 
Huệ rằng: ‘’Phật tử ! Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, lúc ban đầu 
phát tâm cầu nhất thiết trí huệ, hành đạo Bồ Tát, tâm đó 
hay thành tựu vô lượng công đức như đã nói ở trước.’’ 

 

Đủ đại trang nghiêm. Thăng lên tất cả 
trí thừa. Nhập vào chánh vị Bồ Tát. Xả bỏ 
các pháp thế gian. Đắc được pháp xuất thế 
của Phật. Quá khứ vị lai hiện tại chư Phật 
nhiếp thọ. Quyết định đạt đến nơi cứu kính 
vô thượng bồ đề. 

 

Ngài đầy đủ trang nghiêm rộng lớn. Thăng đến tất cả 
thừa môn trí huệ. Nhập vào quả vị chân chánh Bồ Tát. Xả 
bỏ pháp hữu vi thế gian, chẳng tham danh thế gian, cũng 
chẳng chấp trước lợi thế gian. Tức là ‘’Tài sắc danh thực 
thùy,’’ sự vui năm dục này đều chẳng tham cầu; ‘’Sắc 
thanh hương vị xúc,’’ năm trần cảnh này đều xả lìa được. 
Lại đắc được pháp xuất thế của Phật, tức cũng là pháp môn 
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ba mượi bảy phẩm trợ đạo. Gì là ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
?  

1). Bốn niệm xứ: Quán thân bất tịnh, quán thọ là 
khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã.  

2). Bốn chánh cần: Chưa sinh thiện thì khiến cho 
sinh; đã sinh thiện thì khiến cho tăng tưởng; chưa sinh ác 
thì đừng sinh, đã sinh ác thì khiến cho dứt trừ.  

3). Bốn như ý túc: Dục, niệm, tấn, huệ.  
4). Năm căn: Tin, tấn, niệm, định, huệ.  
5). Năm lực: Năm căn sinh ra năm lực.  
6). Bảy giác phần: Chọn pháp, tinh tấn, hỷ, trừ, xả, 

định, niệm.  
7). Tám chánh đạo: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh 

ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Bảy hạng này hợp lại là ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo.  

Còn có pháp bốn đế của hàng Thanh Văn tu, tức là: 
Khổ, tập, diệt, đạo. Mười hai nhân duyên của hàng Duyên 
Giác tu, tức là: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, 
xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Pháp lục độ của Bồ Tát 
tu hành, tức là: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí huệ. Ðây tức là pháp hữu vi. Quá khứ, vi lai, hiện 
tại, ba đời tất cả chư Phật đều dùng trí huệ quang minh để 
nhiếp thọ đại Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, quyết định sẽ 
đạt được quả vị cứu kính Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. 

 

Các Bồ Tát đó ở trong Phật giáo tu 
tập như thế nào ? Khiến cho các Như Lai 
đều sinh hoan hỷ. Nhập vào nơi trụ xứ của 
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các Bồ Tát. Tất cả đại hạnh đều được 
thanh tịnh. Hết thảy đại nguyện đều khiến 
cho đầy đủ. Đắc được tạng rộng lớn của 
các Bồ Tát. Tùy chúng sinh đáng giáo hóa 
được, thường vì họ nói pháp. Luôn luôn 
chẳng bỏ hạnh Ba La Mật. Sở niệm chúng 
sinh đều khiến cho được độ. Tiếp nối giống 
Tam Bảo khiến cho chẳng đoạn tuyệt. Căn 
lành phương tiện thảy đều chẳng hư. 

 

Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại hỏi Bồ Tát Pháp Huệ mười 
vấn đề: Ðại Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, ở trong sự giáo 
hóa của Phật, làm thế nào để tu tập ?  

1). Làm thế nào khiến cho mười phương chư Phật 
đều sinh đại hoan hỷ ?  

2). Làm thế nào nhập vào được địa vị của Bồ Tát 
trụ?  

3). Làm thế nào tu tất cả đại hạnh môn đều được 
thanh tịnh ?  

4). Làm thế nào khiến cho đại nguyện phát ra đều 
được đầy đủ ?  

5). Làm thế nào đắc được tạng công đức rộng lớn 
của Bồ Tát thành tựu ?  

6). Làm thế nào để tùy thuận chúng sinh đáng được 
giáo hóa để vì họ nói pháp ? Do đó: ‘’Vì người thí giáo, 
theo bệnh cho thuốc.’’  

7). Làm thế nào luôn luôn tu hành hạnh Ba La Mật ?  
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8). Làm thế nào khiến cho sở niệm tất cả chúng sinh 
đều được độ thoát ?  

9). Làm thế nào tiếp nối hạt giống Tam Bảo liên tục 
chẳng đoạn tuyệt ?  

10). Làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được căn 
lành và pháp môn phương tiện đều hợp với chỗ tốt mà 
chẳng hư. 

 

Phật tử ! Các Bồ Tát đó dùng phương 
tiện gì, mà khiến cho pháp này sẽ được 
viên mãn? Xin thương xót, vì tôi mà nói. 
Đại chúng trong hội này thảy đều muốn 
nghe. 

 

Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại gọi một tiếng Phật tử ! Bồ 
Tát ban đầu phát tâm bồ đề, dùng pháp môn phương tiện gì 
để tu hành ? Hay khiến cho đủ thứ pháp lập tức đắc được 
viên mãn thành tựu ? Hy vọng Ngài (Bồ Tát Pháp Huệ) từ 
bi thương xót, vì tôi (Bồ Tát Tinh Tấn Huệ) diễn nói làm 
thế nào mà tu hành ? Chẳng những tôi muốn nghe pháp, 
mà hết thảy đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, đều 
hoan hỷ lắng nghe diệu pháp của Ngài nói, chẳng có vị nào 
mà không muốn nghe, đều đang rửa tai lắng nghe. 

 

Lại nữa, như các đại Bồ Tát thường 
siêng năng tu tập, thì diệt trừ tất cả vô 
minh đen tối. Hàng phục ma oán, chế ngự 
các ngoại đạo. Vĩnh viễn quét sạch tất cả 
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phiền não tâm dơ bẩn. Tất sẽ thành tựu tất 
cả căn lành. Vĩnh viễn thoát khỏi tất cả 
đường ác các nạn. Tịnh trị tất cả cảnh giới 
đại trí. Thành tựu tất cả các bậc của Bồ 
Tát, các Ba La Mật, tổng trì, tam muội, sáu 
thông, ba minh, bốn vô sở úy, công đức 
thanh tịnh. 

 

Và kế tiếp, giống như đại Bồ Tát trong Bồ Tát phát 
tâm bồ đề, các Ngài luôn luôn siêng năng tu tập. Hay diệt 
trừ tất cả vô minh đen tối, đắc được trí huệ quang minh. 
Hay hàng phục tất cả thiên ma chướng đạo và oan gia cừu 
hận. Hay chế ngự tất cả tà luận ngoại đạo. Hay vĩnh viễn 
rửa sạch phiền não dơ bẩn trong tâm. Hay thành tựu tất cả 
căn lành. Hay vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác và các tai 
nạn. Hay thanh tịnh tu trị tất cả đại trí huệ, khiến cho hiện 
tiền. Hay thành tựu mười bậc của của Bồ Tát, tức là: Bậc 
hoan hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm huệ, bậc nan 
thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện 
huệ, bậc pháp vân. Hay thành tựu mười pháp môn Ba La 
Mật, tức cũng là đến bờ kia. Tức là: Bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện, lực, 
trí. Hay thành tựu tổng trì (đà la ni), tức là tổng tất cả pháp, 
trì vô lượng nghĩa. Hay thành tựu tam muội, tức là chánh 
định chánh thọ. Hay thành tựu sáu thần thông. Hay thành 
tựu ba minh, tức là: Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu 
tận minh. Hay thành tựu bốn vô úy, tri căn vô sở úy, đáp 
nạn vô sở úy. Ðây là bốn vô sở úy của Bồ Tát chứ chẳng 
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phải bốn vô sở úy của Phật. Bồ Tát hay thành tựu bảy thứ 
công đức thanh tịnh này. 

 

Trang nghiêm tất cả cõi nước chư 
Phật, và các tướng tốt. Thân, lời nói, tâm 
hành, thành tựu đầy đủ. Khéo biết sức vô 
sở úy của tất cả chư Phật Như Lai, Phật 
pháp bất cộng. Nhất thiết trí sở hành cảnh 
giới. Vì muốn thành thục tất cả chúng sinh, 
tùy theo tâm ưa thích của chúng sinh mà 
thành tựu cõi Phật. Tùy căn tùy thời, như 
pháp đáng nói, đủ thứ vô lượng Phật sự 
rộng lớn. 

 

Bồ Tát hay trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. 
Lại hay trang nghiêm ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ 
đẹp. Lại hay khiến cho thân, lời nói, ý, ba nghiệp đều thanh 
tịnh. Thành tựu tất cả đạo bồ đề. Lại hay khéo biết mười 
lực của tất cả chư Phật.  

Lại hay khéo biết bốn vô sở úy của tất cả chư Phật, 
tức là:  

1. Nhất thiết trí vô sở úy. 
2. Lậu tận vô sở úy. 
3. Nói chướng đạo vô sở úy. 
4. Nói tận khổ đạo vô sở úy.  
 

Lại hay khéo biết mười tám pháp bất cộng của tất cả 
chư Phật, tức là :  

1. Thân không lỗi. 
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2. Miệng không lỗi. 
3. Niệm không lỗi. 
4. Chẳng nghĩ khác. 
5. Tâm định. 
6. Biết mình xả. 
7. Dục chẳng diệt. 
8. Tinh tấn chẳng diệt. 
9. Niệm chẳng diệt. 
10. Huệ chẳng diệt. 
11. Giải thoát chẳng diệt. 
12. Giải thoát tri kiến chẳng diệt. 
13. Tất cả thân nghiệp theo trí huệ hành. 
14. Tất cả khẩu nghiệp theo trí huệ hành. 
15. Tất cả ý nghiệp theo trí huệ hành. 
16. Trí huệ biết đời quá khứ vô ngại. 
17. Trí huệ biết đời vi lai vô ngại. 
18. Trí huệ biết đời hiện tại vô ngại.  
 

Nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí, đủ thứ cảnh giới 
trí huệ tu hành. Bồ Tát vì muốn thành thục nguyện của tất 
cả chúng sinh, cho nên tùy thuận sự hoan hỷ trong tâm 
chúng sinh, mà thành tựu cõi Phật của mình. Tùy theo căn 
tánh của tất cả chúng sinh, thuận theo thời cơ của tất cả 
chúng sinh, để nói pháp đáng nói. Tức cũng là đáng dùng 
pháp nào độ được ? Thì nói pháp đó để độ. Dùng đủ thứ vô 
lượng vô biên Phật sự rộng lớn, để giáo hóa chúng sinh, để 
thành tựu chúng sinh. 

 

Và vô lượng các pháp công đức khác. 
Các hạnh, các đạo và các cảnh giới thảy 
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đều viên mãn. Sớm bình đẳng với công đức 
của Như Lai. 

 

Bồ Tát tu vô lượng tất cả pháp công đức, tu tất cả 
hạnh môn, tu tất cả đạo, tu tất cả cảnh giới. Những vấn đề 
đó đều đầy đủ viên mãn, sớm sẽ bình đẳng với công đức 
của Phật, chẳng có gì khác biệt. 

 

Nơi các Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, trong trăm ngàn A tăng kỳ kiếp, tu 
hạnh Bồ Tát, thì tập tụ pháp tạng, thảy đều 
thủ hộ, khai thị diễn nói. Các ma ngoại đạo 
không thể trở ngại phá hoại được. Nhiếp 
trì chánh pháp chẳng cùng tận. Nơi tất cả 
thế giới diễn nói pháp, thì Thiên Vương, 
Long Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thát Bà 
Vương, A Tu La Vương, Khẩn Na La 
Vương, Ca Lâu La Vương, Ma Hầu La Già 
Vương, nhân vương, Phạm Thiên Vương, 
Như Lai Pháp Vương, thảy đều thủ hộ. 

 

Nơi mười phương chư Phật ứng thành chánh đẳng 
chánh giác, trải qua trăm ngàn A tăng kỳ kiếp thời gian, để 
tu hạnh Bồ Tát, lợi ích tất cả chúng sinh, tu tập tất cả pháp 
tạng công đức, hoàn toàn có thể thủ hộ mà chẳng phá hoại. 
Hay khai thị diễn nói tất cả Phật pháp, tất cả Thiên ma 
ngoại đạo, chẳng cách chi trở ngại, phá hoại được. 
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Ma có nhiều thứ, ma lợi hại nhất là tâm ma. Nó hay 
khiến cho bạn chẳng tu hành. Bạn muốn tu hành, thì nó lại 
nhiễu loạn, khiến cho bạn sinh vọng tưởng. Nó hay nói với 
bạn như vầy: ‘’Ðừng tu hành ! Tu hành là một việc khổ sở. 
Bạn phải ăn nhiều một chút, phải mặc nhiều một chút, phải 
ngủ nhiều một chút, nuôi dưỡng thân thể cho tốt. Ðó mới là 
đúng, đừng quá ngu si‘’! Tâm ma của mình thường hay 
phá hoại tâm tu đạo của mình. 

Ngoại đạo là gì ? Tức là người tu hành tâm cầu pháp 
bên ngoài, chẳng minh bạch tất cả pháp không lìa tự tâm, 
tâm chạy tìm pháp bên ngoài. Ngoại đạo có ba ngàn bàng 
môn, chín mươi sáu thứ ngoại đạo (đương thời ở Ấn Ðộ có 
sáu đại luận sư, chủ trương lý luận đều bác vô nhân quả. 
Mỗi người có mười lăm đệ tử, thành là chín mươi. Ngoài ra 
còn lục sư, cộng thành chín mươi sáu, cho nên có chín 
mươi sáu thứ ngoại đạo). 

Bồ Tát tu hành chánh pháp, nhiếp trì chánh pháp, 
bảo hộ chánh pháp, Thiên ma ngoại đạo chẳng cách chi cản 
trở chướng ngại. Bồ Tát làm những sự việc đó chẳng cùng 
tận. Khi ở tất cả thế giới diễn nói diệu pháp, thì sẽ có trời 
rồng tám bộ và mười vua đến bảo hộ. Mười vua tức là: 
Thiên Vương, có bốn Thiên vương: Phương đông Trì Quốc 
Thiên Vương, phương nam Tăng Trưởng Thiên Vương, 
phương tây Quảng Mục Thiên Vương, phương bắc Ða Văn 
Thiên Vương. Long Vương có tám Long Vương: Nan Ðà 
Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Ca Lâu La Long 
Vương, Tu Cát Long Vương, Ðức Xoa Tôn Long Vương, 
A Na Bà Ðạt Ða Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu 
Bát La Long Vương. Dạ Xoa Vương: Tức là Tiệp Tật Quỷ 
Vương. Càn Thát Bà Vương: Tức là hương thần Vương. A 
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tu la vương: Tức là vua vô đoan chánh. Ca Lâu La Vương: 
Tức là kim xí điểu vương. Khẩn na la vương: Tức là vua 
thần nhạc. Nhân vương tức là hoàng đế, chúa của nhân 
gian. Phạm Thiên Vương: Tức là Ðại Phạm Thiên, vua ở 
trên trời. Như Lai Pháp Vương: Tức là Phật. Mười vị vua 
này đều đến thủ hộ Bồ Tát phát tâm bồ đề. 

 

Tất cả thế gian đều cung kính cúng 
dường. Đều quán đảnh, thường được chư 
Phật hộ niệm. Tất cả Bồ Tát, cũng đều ái 
kính. Được sức căn lành, trăng trưởng 
bạch pháp. Khai diễn pháp tạng thâm sâu 
của Như Lai. Nhiếp trì chánh pháp để tự 
trang nghiêm. Tất cả Bồ Tát tu hành thứ 
lớp, nguyện đều diễn nói. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, nên được tất cả chúng sinh 
thế gian cung kính cúng dường. Mười phương ba đời tất cả 
chư Phật, đến quán đảnh để hộ niệm. Tất cả Bồ Tát cũng 
đều ái hộ kính ngưỡng. Bồ Tát phát tâm bồ đề đắc được đủ 
thứ sức lực căn lành, Tăng trưởng pháp thanh tịnh, tức 
cũng là chẳng có vô minh. Có đại trí huệ rồi, thì sẽ khai 
xiển diễn nói các tạng pháp thâm sâu của Phật nói. Nhiếp 
trì chánh pháp để trang nghiêm ba mươi hai tướng tốt tám 
mươi vẻ đẹp của mình. Tất cả Bồ Tát tu hành hạnh môn 
thứ lớp đều nguyện diễn nói. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Huệ muốn 
tuyên lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng : 

 

Lúc đó, vị Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, muốn dùng kệ để 
diễn nói lại đạo lý trường hàng ở trên, khiến cho đại chúng 
trong pháp hội Hoa Nghiêm nhận thức sâu xa về nghĩa lý 
này. Bồ Tát đều có tâm hoàn toàn từ bi, cho nên Bồ Tát là 
Thánh nhân lợi mình lợi người, giác mình giác người, độ 
mình độ người. 

 

Bậc Đại Danh Xưng khéo diễn nói 
Pháp công đức Bồ Tát tu thành 
Vào sâu vô biên hạnh rộng lớn 
Đầy đủ thanh tịnh trí vô sư. 
 

Bậc đại danh xưng khéo diễn nói diệu nghĩa của các 
pháp. Bồ Tát tu thành đủ thứ pháp công đức, hay vào sâu 
vô lượng vô biên hạnh môn rộng lớn, đầy đủ trí huệ thanh 
tịnh. Do đó, trí huệ ‘’không thầy mà tự thông.’’ Tức cũng 
là sinh ra đã biết, chẳng cần thiện tri thức đến chỉ dạy, tự 
nhiên minh bạch. 

 

Nếu có Bồ Tát sơ phát tâm 
Thành tựu bậc phước đức trí huệ 
Vào vị lìa sinh vượt thế gian 
Khắp được chánh đẳng pháp bồ đề. 
 

Nếu như có Bồ Tát, lúc ban đầu phát tâm, thành tựu 
phước đức và trí huệ không thể nghĩ bàn, đã chứng nhập 
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địa vị thoát khỏi sinh tử. Ðã vượt khỏi hết thảy công đức 
của người thế gian, khắp đắc được pháp bồ đề chánh đẳng 
chánh giác. 

 

Vị đó thế nào trong Phật giáo 
Kiên cố siêng tu càng tăng thắng 
Khiến các Như Lai đều hoan hỷ 
Sớm sẽ nhập vào nơi Phật trụ. 
 

Vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó, Ngài ở trong Phật 
giáo như thế nào ? Tâm bồ đề của Ngài, càng ngày càng 
kiên cố. Siêng tu tất cả hạnh môn mà đắc được thần thông 
thù thắng. Hay khiến cho mười phương chư Phật đều đại 
hoan hỷ, đến khen ngợi, đến thủ hộ. Nơi Phật trụ, Bồ Tát 
ban đầu phát tâm, sớm sẽ nhập vào quả vị Phật. 

 

Tu hành thanh tịnh nguyện đều mãn 
Và được tạng trí huệ rộng lớn 
Thường hay nói pháp độ chúng sinh 
Mà tâm chẳng nương chẳng chỗ chấp. 
 

Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, tu hành thanh tịnh 
nguyện, sớm sẽ viên mãn. Lại đắc được tạng trí huệ rộng 
lớn, thường hay nói pháp để giáo hóa chúng sinh, mà 
chẳng chấp trước độ thoát chúng sinh. Vì tâm lìa tất cả 
chấp trước, cho nên chẳng chỗ nương tựa. 

 

Bồ Tát tất cả Ba La Mật 
Đều khéo tu hành chẳng khuyết giảm 
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Sở niệm chúng sinh đều cứu độ 
Luôn giữ giống Phật khiến chẳng dứt. 
 

Bồ Tát tu hành tất cả Ba La Mật, trước hết từ một 
pháp môn Ba La Mật mà bắt đầu tu hành. Nếu một pháp 
môn Ba La Mật tu hành thành tựu, thì tất cả pháp môn Ba 
La Mật đều sẽ thành tựu. Tại sao ? Vì tu một thì tu tất cả, 
thành tựu một thì thành tựu tất cả. Bồ Tát tu hành pháp Ba 
La Mật, chỉ có tăng thêm, chứ chẳng có khuyết giảm. Phàm 
là có sự nghĩ nhớ của chúng sinh, thì đều cứu thoát biển 
khổ, độ đến bờ kia. Do đó : ‘’Nếu còn một chúng sinh chưa 
thành Phật, thì chẳng thủ Nê Hoàn.’’ Trách nhiệm của Bồ 
Tát là tiếp nối dòng giống Phật, dòng giống Pháp, dòng 
giống Tăng, khiến cho Tam Bảo thường trụ ở đời, chẳng 
khiến cho Tam Bảo đoạn tuyệt. Ðây cũng là nhiệm vụ của 
người xuất gia, tức cũng là nghĩa vụ của người tại gia. Tóm 
lại, phàm là Phật giáo đồ đều có trách nhiệm này, nối tiếp 
Tam Bảo, dòng giống Phật. 

 

Sở tác kiên cố chẳng tổn hại 
Tất cả công thành được thoát khỏi 
Như các bậc thắng sở tu hành 
Đạo thanh tịnh đó nguyện tuyên nói. 
 

Hiện tại Chùa Kim Sơn lại đả thiền thất (tháng 1 
năm 1976), phàm là người tham gia thiền thất, tức là Bồ 
Tát ban đầu phát tâm bồ đề. Các bạn mọi người đang ngồi 
ở Thiền Đường, tức là tu Ba La Mật. Nếu chẳng trộm cắp, 
giết hại, dâm dục tức là thân thanh tịnh. Không nói chuyện 
là miệng thanh tịnh. Chẳng khởi vọng tưởng, tức là ý thanh 
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tịnh. Thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là tu pháp Ba 
La Mật. Ðây là pháp môn căn bản của Bồ Tát ban đầu phát 
tâm. Hiện tại nói với đại chúng pháp môn tối trọng yếu, đó 
là phải tu thiền Ba La Mật. Tại sao chúng ta xuất gia tu đạo 
? Tức là vì cầu trí huệ, dứt sinh tử. Trí huệ là từ trong thiền 
định mà đắc được. Có trí huệ rồi thì sẽ dứt sinh tử. Tu như 
thế nào ? Mọi người hãy chú ý nghe ! Tư thế ngồi thiền, 
phải hợp với tiêu chuẩn, bằng không thì sẽ chẳng có sự 
thành tựu. Khi ngồi thiền thì thân phải ngay thẳng, không 
thể ngã về trước, không thể ưỡn về sau, không thể nghiêng 
bên trái, bên phải, càng không thể nhập định ngủ. Nếu ngồi 
ngay ngắn, thì thân chẳng phạm giết hại, trộm cắp, dâm 
dục ba điều ác. Miệng chẳng phạm nói dối, thêu dệt, hai 
lưỡi, chưởi mắng, bốn điều ác. Ý không phạm tham, sân, si 
ba điều ác. Ba nghiệp này thanh tịnh rồi, thì sẽ xả bỏ tâm 
phan duyên, đây là bố thí; hay giữ quy cụ của thiền đường, 
đây là trì giới; hay nhẫn thọ sự khổ chân đau lưng ê, đây là 
nhẫn nhục; có trước có sau, chẳng sinh tâm thối chuyển, 
tinh tấn chẳng giải đãi, đây là tinh tấn; ngồi yên tâm chẳng 
động, một niệm không sinh tức là thiền định; công phu đến 
lúc hỏa lò thuần thành, thì trí huệ sẽ tự nhiên hiện tiền. Sáu 
Ba La Mật này có sự quan hệ với nhau. 

Các vị phải chú ý ! Tham thiền đả tọa phải chân thật, 
đừng có cẩu thả, không thể tùy tiện. Phải cước đạp thật địa, 
đừng nghĩ muốn tìm đường tắt. Cảm thấy pháp môn này 
tốt, thì tu pháp môn này ! Kỳ thật, chẳng có pháp môn nào 
là đường tắt, cũng chẳng có pháp môn nào chẳng phải 
đường tắt, đều là bình đẳng. Chỉ cần chân thật mà tu, tức là 
đường tắt; không chân thật tu thì chẳng phải đường tắt. Do 
đó :  
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‘’Trồng trọt một phần thì thu hoạch một phần.’’ 
 

Tu hành không thể tham đồ phương tiện, không thể 
xí đồ cầu may. Tu hành tức nói về công phu chân thật, 
nghĩa là dùng một phần công, thì sẽ có một phần quả thật; 
dùng mười phần công thì sẽ có mười phần quả thật. Ðây là 
định luật thiên cổ bất biến. Bất cứ tu pháp môn gì, càng 
khổ thì càng tốt, càng cực nhọc càng tốt, càng phí sức càng 
tốt. Từ xưa tới nay, cảnh giới khai ngộ đều từ trong sự khổ 
mà đắc được. Bổn phận của tôi thì nên tu hành như vậy 
(ngồi thiền), cho đến thành hay chẳng thành đạo, đừng 
màng nó. Nên có tư tưởng như thế. Có người nói: ‘’Tôi 
một ngày niệm một trăm linh tám (108) biến Chú Ðại Bi, 
lại tụng một bộ kinh Pháp Hoa, đó có thật tu hành chăng ? 
‘’Ðó thì chẳng cho là tu hành. Hãy nhìn quá khứ chư Phật 
Bồ Tát, các Ngài vì tu hành mà xả thân mạng; vì cầu Phật 
đạo phân thân nát cốt, mà chẳng tiếc. Phải có tinh thần hy 
sinh như thế, mới là đệ tử Phật chân chính, mới có thể đắc 
được định chân chính kiên cố. 

Phải trồng nhân kiên cố, thì mới có thể kết quả kiên 
cố. Có quả kiên cố rồi, thì sẽ thoát khỏi ba cõi, dứt sinh tử. 
Muốn thoát khỏi cõi dục chăng ? Vậy, trước hết phải đoạn 
dục, tức là đoạn: Tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục. Hoặc 
đoạn: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm cảnh. Ðoạn được thì 
sẽ thanh tịnh, chẳng đoạn được thì ô nhiễm. Thanh tịnh thì 
thoát khỏi cõi dục, ô nhiễm thì sẽ đoạ sáu nẻo. Dục đoạn 
thì thoát khỏi cõi dục, đoạn sắc thì thoát khỏi cõi sắc, như 
nếu chẳng chấp tướng, Do đó :  

 

‘’Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng.’’ 
 

Hoặc là :  
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‘’Thấy việc tỉnh việc thoát khỏi thế gian 
Thấy việc mê việc đọa trầm luân.’’ 

 

Hoặc là :  
 

‘’Mắt thấy hình sắc trong chẳng biết 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay.’’ 

 

Hoặc là:  
 

‘’Bên trong chẳng có tâm 
Bên ngoài chẳng có hình 

Xa xa chẳng có vật.’’ 
 

Nếu đến được những cảnh giới này thì sẽ vượt khỏi 
cõi sắc. Ðến được chẳng có cảnh giới, chẳng những chẳng 
có hình sắc, mà cho đến tâm thức cũng chẳng còn. Lúc đó, 
liền thoát khỏi ba cõi. 

Bồ Tát tu hành, làm các công đức rất kiên cố, không 
thể phá hoại được. Cho nên nói sở tác kiên cố chẳng tổn 
hại. Tức cũng là sở hành sở tác nhất định sẽ thành tựu, 
không thể lãng phí công phu. Giống như tất cả Bồ Tát tu 
hạnh thù thắng (lục độ vạn hạnh), chứng được công đức, 
chẳng cách chi hình dung được. Bồ Tát tu hành đạo thanh 
tịnh (chẳng có dục niệm), nguyện vì chúng sinh để tuyên 
nói, khiến cho chúng sinh cũng tu đạo thanh tịnh. Tóm lại, 
tức là đoạn dục khử ái. Nhìn thủng thân thể, buông bỏ chấp 
trước. Bằng không thì chấp cái này, chấp cái kia, chẳng 
phải là đạo thanh tịnh mà là đạo ô nhiễm. Ðạo thanh tịnh 
tức là bổn lai diện mục, tức cũng là cảnh giới như như 
chẳng động, rõ ràng sáng suốt. 

 

Vĩnh phá tất cả vô minh tối 
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Hàng phục chúng ma và ngoại đạo 
Hết thảy cấu uế đều tẩy sạch 
Được gần Như Lai đại trí huệ. 
 

Mỗi người đều có đủ thứ vô minh. Vì có đủ thứ vô 
minh, cho nên có đủ thứ phiền não. Có đủ thứ phiền não thì 
sẽ sinh ra đủ thứ khổ. Ðây là đạo lý tự nhiên. Vô minh tức 
là gặp cảnh giới xảy đến, thì nhận thức chẳng rõ ràng. Bất 
luận là cảnh thuận hay cảnh nghịch, đều bị cảnh giới 
chuyển biến, hoặc là giao động. Một khi giao động thì sinh 
ra phiền não. Có phiền não thì sẽ có thống khổ. Thanh tịnh 
đạo là vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối. Phá tan tất cả vô 
minh phiền não thì sẽ sinh ra trí huệ. Có trí huệ thì sẽ 
phóng quang minh. Quang minh này hàng phục được các 
ma. Ma có bốn thứ, tức là ma ngũ ấm, ma phiền não, Thiên 
ma và tử ma. Lại có thể nói có thiên ma, địa ma, thần ma, 
quỷ ma, nhân ma (ma người), tâm ma, bệnh ma .v.v... Tóm 
lại, đều gọi là yêu ma. Tất cả ma hàng phục được rồi, thì 
biến thành thiện thần hộ pháp. Ví như Thiên long bát bộ, 
tức là trước thì là ma, sau là thần hộ pháp. 

Trí huệ quang thanh tịnh lại hay hàng phục tất cả 
ngoại đạo. Ngoại đạo không nhất định muốn tu pháp ngoại 
đạo, mà là tìm chẳng được chánh đạo, cho nên mới nhận 
pháp ngoại đạo là đúng. Giống như tôn giả Xá Lợi Phất và 
Mục Kiền Liên, ban đầu làm đệ tử của ngoại đạo, về sau 
nhân duyên thành thục, mới quy y với đức Phật, trở thành 
trí huệ đệ nhất và thần thông đệ nhất. Cho nên dùng chánh 
pháp để giáo hóa ngoại đạo, khiến cho họ cải tà quy chánh, 
bỏ tối về sáng. Phải tẩy sạch tư tưởng dơ bẩn cấu uế. 
Thanh tịnh không nhiễm thì trí huệ hiện tiền, sẽ gần với trí 
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huệ của Phật, tức cũng là đại quang minh tạng, nghĩa là đại 
viên cảnh trí. 

 

Vĩnh lìa đường ác các hiểm nạn 
Tịnh trị đại trí cảnh thù thắng 
Được sức diệu đạo gần Như Lai 
Tất cả công đức đều thanh tịnh. 
 

Vĩnh viễn lìa khỏi A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa 
ngục, bốn đường ác. Trong bốn đường ác này, có rất nhiều 
hiểm nạn. Nếu đọa lạc vào địa ngục thì vạn kiếp khó được 
sanh trở lại. Nếu đọa vào trong ngạ quỷ, thì luôn bị lửa đói 
thiêu đốt. Nếu đọa lạc vào trong súc sinh, thì bị vô minh 
che đậy, thường ngu si. Nếu đọa lạc vào trong A tu la, thì 
ưa thích đấu tranh. Tu hành tức là muốn lìa khỏi tất cả 
hiểm nạn, song phải dùng phương pháp đối trị. Phương 
pháp gì ? Tức là dùng giới định huệ ba học vô lậu, để đối 
trị tham sân si mạn nghi năm độc. Tiêu diệt năm độc rồi, 
thì sẽ đắc được đại trí huệ. Có đại trí huệ thì đắc được tất 
cả cảnh giới thần thông thù thắng. Ðắc được sức thần thông 
diệu dụng không thể nghĩ bàn, thì sẽ ở gần với chư Phật, 
công đức tu hành đều có sự thành tựu. 

 

Chứng được trí Như Lai tối thắng 
Trụ nơi vô lượng các cõi nước 
Tùy tâm chúng sinh mà nói pháp 
Và làm các Phật sự rộng lớn. 
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Bồ Tát chứng được trí huệ tối thù thắng của Phật, trụ 
ở trong vô lượng vô biên các cõi nước chư Phật, tám tướng 
thành đạo, trăm kiếp làm Phật để giáo hóa chúng sinh. Tùy 
thuận tâm niệm của chúng sinh để vì họ nói pháp, khiến 
cho chúng sinh bỏ mê về giác, lìa khổ được vui, mà làm tất 
cả Phật sự rộng lớn. 

 

Thế nào mà được các diệu đạo 
Khai diễn chánh pháp tạng Như Lai 
Thường hay thọ trì các Phật pháp 
Không ai hơn được không gì bằng. 
 

Làm thế nào mới có thể đắc được tất cả đạo quả 
không thể nghĩ bàn ? Thì phải luôn luôn giảng kinh thuyết 
pháp, khai diễn chánh pháp tạng của Phật, mà đắc được tất 
cả các diệu đạo. Nếu thường y chiếu pháp của Phật nói mà 
tu hành, thì sẽ đắc được tất cả các diệu đạo. Như vậy thì 
chẳng có gì hơn được Phật pháp. 

 

Thế nào không sợ như sư tử 
Sở hành thanh tịnh như trăng rằm 
Thế nào tu tập công đức Phật 
Giống như hoa sen chẳng dính nước. 
 

Làm thế nào tu được cảnh giới bốn vô sở úy ? Giống 
như sư tử hống, trăm thú nghe đều kinh hãi. Sở hành phải 
thanh tịnh, trì giới phải thanh tịnh, giống như trăng ngày 
rằm, vừa tròn vừa sáng. Làm thế nào tu tập công đức của 
chư Phật ? Giống như hoa sen tuy sinh ra ở trong bùn, 
nhưng thanh tịnh chẳng nhiễm, chẳng dính bùn, cũng 
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chẳng dính nước, chẳng nhiễm một bụi trần, vạn niệm đều 
không. Ðạt được cảnh giới này, thì chứng được công đức 
của chư Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nói với Bồ 
Tát Tinh Tấn Huệ rằng: Lành thay! Phật 
tử ! Nay Ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều 
an lạc, nhiều huệ lợi. Thương xót thế gian 
chư Thiên và loài người, mà hỏi hạnh tu 
hành thanh tịnh của Bồ Tát như vậy. 

 

Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói xong các pháp bằng kệ 
xong rồi, thì Bồ Tát Pháp Huệ lại nói với Bồ Tát Tinh Tấn 
Huệ rằng: Lành thay ! Lành thay ! Phật tử ! Hiện tại Ngài 
hỏi công đức ban đầu phát tâm bồ đề, chẳng phải vì mình 
mà hỏi, mà là vì chúng sinh mà hỏi. Ngài muốn cho pháp 
giới hết thảy chúng sinh đều đắc được lợi ích, lại đắc được 
an lạc vĩnh viễn, lại đắc được huệ lợi. Ngài có tâm từ bi, 
thương xót thế gian chư Thiên và loài người. Ðại biểu họ 
để hỏi pháp môn thanh tịnh của Bồ Tát tu, khiến cho chúng 
sinh trở về nguồn cội, khôi phục lại bản nhiên thanh tịnh. 

 

Phật tử ! Ngài trụ thật pháp, phát đại 
tinh tấn, tăng trưởng chẳng thối lùi. Đã 
được giải thoát, có thể hỏi như thế, sẽ đồng 
với Như Lai. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ngài đã trụ ở trong pháp thật tướng, phát tâm tinh tấn, thân 
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cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn; ngày cũng tinh tấn, đêm 
cũng tinh tấn. Ngài đã đắc được vị không thối, niệm không 
thối, hạnh không thối. Ngài đã chứng được giải thoát chân 
chánh, đã đắc được cảnh giới vô câu vô thúc, vô quái vô 
ngại. Ngài hỏi những pháp này, thì chẳng bao lâu tương lai 
sẽ đồng với cảnh giới của Phật. 

 

Hãy lắng nghe ! Hãy lắng nghe ! Khéo 
suy gẫm! Nay tôi nương sức oai thần của 
đức Phật, vì Ngài mà nói ít phần trong vấn 
đề đó. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại nói: Xin Ngài hãy lắng nghe ! 
Hãy chú ý nghe ! Xin Ngài nhớ cho, suy gẫm cho. Hiện tại 
tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì 
ông mà nói pháp này. Bất quá, chỉ có thể nói ít phần trong 
vô lượng vô biên mà thôi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đã phát tâm nhất 
thiết trí, thì nên lìa ngu si đen tối, tinh tấn 
giữ gìn, đừng có phóng dật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, đã phát tâm bồ đề nhất thiết trrí 
huệ. Nên xa lìa tất cả sự ngu si đen tối (vô minh). Làm thế 
nào để lìa khỏi ngu si đen tối ? Thì phải tu pháp môn thiền 
định Ba La Mật. Có trí huệ quang minh rồi, thì sẽ phá tan 
vô minh. Còn phải tu pháp môn tinh tấn Ba La Mật, ở nơi 
vi tế nhất cũng phải cẩn thận coi chừng, siêng năng giữ gìn 
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giới luật, đừng có phóng dật. Phóng dật tức là chẳng giữ 
quy cụ, nghĩa là phá hoại đạo tràng. 

Người xuất gia chẳng giữ giới luật của người xuất 
gia, người tại gia chẳng giữ giới luật của người tại gia, thì 
thành thể thống gì ? Làm mất đi địa vị vốn có. Tức nhiên 
quy y Tam Bảo thì phải cung kính Tam Bảo, cúng dường 
Tam Bảo, không được phỉ báng Tam Bảo, không được phá 
hoại Tam Bảo. Ở trong đạo tràng phải giữ quy cụ, không 
được làm cho kẻ khác sinh phiền não. Nghĩa là cử chỉ hành 
động, lời nói việc làm, đều phải hợp với giới luật, không 
được phóng dật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ ở mười pháp, 
gọi là không phóng dật. Những gì là mười? 
Một là giữ gìn các giới luật. Hai là xa lìa 
ngu si, thanh tịnh tâm bồ đề. Ba là tâm ưa 
ngay thẳng, lìa các xiểm nịnh. Bốn là siêng 
tu căn lành, chẳng có thối chuyển. Năm là 
luôn khéo suy gẫm tâm của mình đã phát. 
Sáu là không ưa gần gũi tại gia, xuất gia, 
tất cả phàm phu. Bảy là tu các nghiệp lành, 
mà chẳng muốn cầu quả báo thế gian. Tám 
là vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa, hành Bồ Tát 
đạo. Chín là thích tu các việc lành, khiến 
chẳng dứt trừ. Mười là luôn khéo quán sát 
sức liên tục của mình. 
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Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, nên thường tu tập mười pháp này. 
Tức là dần dần chú ý mười pháp này, luôn luôn đừng quên 
nó. Ðây nghĩa là trụ nơi mười pháp thì gọi là không phóng 
dật. 

Những gì là mười pháp: 
1). Giữ gìn các giới luật: Giới của Phật nói ra đều 

phải giữ gìn cẩn thận, giữ gìn thanh tịnh, không được tơ 
hào vi phạm, không được tùy ý phóng túng. Cũng giống 
như giữ gìn con mắt của mình. 

2). Xa lìa ngu si, thanh tịnh tâm bồ đề: Nếu có vô 
minh phiền não, tức là ngu si. Do đó, phải vĩnh viễn lìa 
khỏi ngu si thì sẽ có trí huệ. Lại phải thanh tịnh tâm bồ đề, 
trên cầu vô thượng đạo của chư Phật, dưới độ chúng sinh 
thoát biển khổ. 

3). Tâm ưa ngay thẳng, lìa các xiểm nịnh: Tâm của 
Bồ Tát là ngay thẳng, Do đó : ‘’Tâm thẳng là đạo tràng.’’ 
Tâm của chúng sinh thì quanh co, thấy người có tiền, có 
thế lực, bèn tỏ ra cung kính, nói những lời lẽ xiểm nịnh trái 
với lương tâm. Còn có một hạng người chuyên nói lời lẽ 
dối trá gạt người, bất cứ đối với ai cũng chẳng nói lời chân 
thật. Hành vi như thế là hành vi ngu si nhất. Nhưng Bồ Tát 
thì xa lìa tất cả xiểm nịnh dối trá. 

4). Siêng tu căn lành, chẳng có thối chuyển: Căn 
lành phải siêng tu thì mới tăng trưởng, bằng không thì sẽ 
khô héo. Phát tâm bồ đề tức là tăng trưởng căn lành, giống 
như dùng nước tưới lên, khiến cho tươi mát phát triển. Phát 
tâm bồ đề chỉ có tinh tấn mà chẳng thối chuyển. Dù có chết 
cũng không thối chuyển, phải có ý chí kiên nhẫn bất khuất 
như thế. 
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5). Luôn khéo suy gẫm tâm của mình đã phát: Phải 
luôn luôn suy gẫm tâm bồ đề mà mình đã phát, tinh tấn hay 
là thối chuyển ? Phải kiểm tra lại, nếu tinh tấn thì thôi; còn 
nếu thối chuyển thì phải sửa đổi. Phản tỉnh một phen, tại 
sao mình phải tạo nghiệp ? Tại sao phải phóng dật ? Tại 
sao muốn phá hoại đạo tràng ? Những vấn đề này là trái 
ngược với tâm bồ đề của mình đã phát lúc ban đầu. 

6). Không ưa thích gần gũi tại gia, xuất gia, tất cả 
phàm phu: Bồ Tát đã là bậc Thánh nhân, cho nên chẳng ưa 
gần gũi kẻ phàm phu tại gia, hoặc xuất gia. Phàm phu là gì 
? Tức là người bình thường, người chẳng có trí huệ, chẳng 
phải là người phi phàm xuất chúng. Phàm là người có 
phiền não, người tư tưởng chẳng thanh tịnh, thì đều là 
phàm phu. 

7). Tu các nghiệp lành mà chẳng muốn cầu quả báo 
thế gian: Bồ Tát muốn làm đủ thứ nghiệp lành, nhưng 
chẳng cầu quả báo trời người. Nghĩa là chẳng muốn làm 
người giàu sang phú quý, cũng chẳng hy vọng làm chư 
Thiên hưởng phước. 

8). Vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa, hành Bồ Tát đạo: Bồ 
Tát có tâm từ bi, làm gì cũng đều vì lợi ích chúng sinh, cho 
nên vĩnh viễn lìa khỏi pháp nhị thừa, chuyên tu pháp lục độ 
vạn hạnh, lấy hạnh Bồ Tát làm tông chỉ, đó là tinh thần của 
Bồ Tát. 

9). Ưa thích tu các việc lành, khiến chẳng dứt trừ: 
Bồ Tát thường làm việc lành là vì lợi ích chúng sinh, chẳng 
nghĩ riêng mình. Tư tưởng này vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 

10). Luôn khéo quán sát sức liên tục của mình: Bồ 
Tát luôn luôn hồi quang phản chiếu, kiểm thảo mình có nổi 
lửa vô minh chăng ? Có nhận chân tu hành chăng ? Có 
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hành Bồ Tát đạo chăng ? Có gieo trồng căn lành chăng ? 
Những vấn đề đó, mỗi ngày đều phải phản tỉnh một lần. 
Mỗi ngày phải quán sát thân miệng ý ba nghiệp của mình 
có tạo tội lỗi chăng ? Nếu không thì đến thuở vị lai cũng tu 
chẳng thành công. 

Người tu hành phải hành đạo Bồ Tát, đối tốt với 
người, chứ chẳng phải dạy người đối tốt với mình. Tôi 
thường nói với các vị rằng: Phải làm lợi ích cho kẻ khác, 
dù có bị mắng cũng tốt. Không thể lợi ích kẻ khác, thì dù 
có người đảnh lễ bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó : 
người tu hành, nhất định phải lợi người thì mới hợp với 
mục đích ban đầu Ðức Phật nói pháp. Do đó, phải luôn 
luôn quán sát sức hành Bồ Tát đạo của mình có liên tục 
chăng ? 

 

Phật tử ! Nếu các Bồ Tát hành mười 
pháp này, thì gọi là trụ không phóng dật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Hết thảy tất cả Bồ Tát, nếu chân thật tu hành mười pháp 
này, thì trụ nơi cảnh giới không phóng dật, cho nên gọi là 
trụ không phóng dật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ không phóng 
dật, đắc được mười thứ thanh tịnh. Những 
gì là mười ? Một là làm đúng như lời nói. 
Hai là niệm trí thành tựu. Ba là trụ nơi 
định sâu, chẳng hôn trầm chẳng trạo cử. 
Bốn là ưa cầu Phật pháp, chẳng có giải đãi 
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ngừng nghỉ. Năm là theo pháp đã nghe, 
như lý quán sát, đầy đủ sinh ra trí huệ xảo 
diệu. Sáu là vào sâu thiền định, được thần 
thông của Phật. Bảy là tâm được bình 
đẳng, chẳng có cao thấp. Tám là nơi các 
chúng sinh, thượng trung hạ, tâm chẳng 
chướng ngại, như đại địa, lợi ích hết thảy. 
Chín là nếu thấy chúng sinh, cho đến một 
khi phát tâm bồ đề, thì tôn trọng thừa sự, 
như là hòa thượng. Mười là đối với thọ giới 
hòa thượng, A xà lê, tất cả Bồ Tát, các 
thiện trí thức và pháp sư, thường sinh tâm 
tôn trọng, thừa sự cúng dường. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, tu hành trụ nơi chẳng phóng dật 
rồi, sẽ đắc được mười pháp thanh tịnh. Những gì là mười ? 

1). Làm theo lời nói: Bồ Tát bất cứ tu pháp môn gì, 
cũng đều y pháp tu hành, chẳng đi ngược lại với đạo, tức 
cũng là tuyệt đối chẳng phóng dật, chẳng đi ngược lại giáo 
pháp. 

2). Niệm trí thành tựu: Một niệm phát tâm bồ đề ban 
đầu, sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. 

3). Trụ nơi định sâu, chẳng hôn trầm chẳng trạo cử: 
Thanh tịnh không nhiễm thì thường ở trong định. Do đó : 
‘’Na Già thường tại định, chẳng lúc nào mà không định.’’ 
Nếu thường hay ở trong định thì cũng chẳng hôn trầm, 
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cũng chẳng trạo cử. Cũng chẳng tham chấp trước, cũng 
chẳng khởi vọng tưởng. Rõ ràng sáng suốt, tâm trong như 
nước, sáng suốt như gương. Ðây tức là cảnh giới định sâu. 
Pháp giới tức là ta, ta tức là pháp giới, hợp mà làm một, 
đây là vào định sâu. Khi đến đưọc trình độ này thì sự việc 
gì trong pháp giới đều tự nhiên biết được. 

4). Ưa cầu Phật pháp, chẳng có giải đãi ngừng nghỉ: 
Bồ Tát hoan hỷ cầu tất cả Phật pháp, tinh tấn lại tinh tấn, 
học tập lại học tập, vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng ngừng 
nghỉ. 

5). Theo pháp đã nghe, như lý quán sát, đầy đủ sinh 
ra trí huệ xảo diệu: Bồ Tát bất luận nghe pháp ở đâu, đều 
dùng lý trí để quán sát để phân tích. Lý trí giống như 
gương, bất cứ là vật gì đều chiếu hiện ra rõ ràng. Do đó : 
‘’Vật đến bóng hiện, vật đi bóng lặng.’’ Có thể hoàn toàn 
đầy đủ sinh ra diệu trí huệ không thể nghĩ bàn. 

6). Vào sâu thiền định, đắc được thần thông của 
Phật: Tĩnh tọa đến cực điểm thì trí huệ quang minh sẽ 
thông đạt. Tức cũng là vào sâu thiền định. Lúc đó, mạch 
máu của hành giả ngừng lại (chứng được cảnh giới đệ nhất 
thiền). Hoặc hơi thở ngừng lại (chứng được cảnh giới đệ 
nhị thiền). Hoặc niệm lực ngừng lại (chứng được cảnh giới 
đệ tam thiền), hoặc tâm thức ngừng lại (chứng được cảnh 
giới đệ tứ thiền). Ðây là hiện tượng vào sâu thiền định. Ở 
trong cảnh giới này, giống như là người chết, song chẳng 
phải chết. Chứng được cảnh giới tứ thiền, vẫn còn là phàm 
phu, chứ chẳng phải Thánh nhân chứng quả. Ðiểm này mọi 
người phải chú ý, không thể hiểu lầm. Phải dũng mãnh tinh 
tấn, tiếp tục vào định sâu. Ngoại đạo thì nhập vào trời Vô 
Tưởng. Chứng đạo thì nhập vào trời Ngũ Bất Hoàn. Lúc 
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này mới là sơ quả A la hán, hoặc Thập trụ Bồ Tát. Ðến 
được cảnh giới này sẽ đắc được thần thông của Phật. 

7). Tâm bình đẳng chẳng có cao thấp: Tâm thanh 
tịnh của Bồ Tát, rất bình đẳng, tất cả tất cả cũng chẳng 
phân biệt cao thấp. 

8). Nơi các chúng sinh, thượng trung hạ, tâm chẳng 
chướng ngại. Như đại địa, lợi ích hết thảy: Bồ Tát đối với 
chúng sinh dù là thượng căn lợi trí, hoặc là trung căn phổ 
trí, hoặc là hạ căn độn trí, ba căn đều bình đẳng, chẳng có 
tâm chướng ngại. Giống như đại địa, hay sinh vạn vật, lợi 
ích bình đẳng. 

9). Nếu thấy chúng sinh, cho đến một khi phát tâm 
bồ đề, thì tôn trọng thừa sự như hòa thượng: Nếu thấy được 
chúng sinh phát tâm bồ đề, thì nên tôn kính họ, thừa sự họ. 
Giống như tôn trọng thừa sự hòa thượng. Hòa thượng là 
người xuất gia tối cao thượng, tối tôn kính. 

10). Nơi thọ giới hòa thượng và A xà lê, tất cả Bồ 
Tát, các thiện tri thức, chỗ pháp sư, thường sinh tâm tôn 
trọng, thừa sự cúng dường: Ðối với thọ giới hòa thượng, 
thầy quy phạm, tất cả Bồ Tát, tất cả thiện tri thức, tất cả 
pháp sư, phải thường đến chỗ của họ để gần gũi, tôn trọng 
thừa sự, cúng dường. Không được giải đãi, không được ngã 
mạn. Phải báo ân thầy, ân thầy đồng như ân cha mẹ. 

 

Phật tử ! Đó là mười pháp thanh tịnh 
của Bồ Tát trụ không phóng dật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, trụ nơi cảnh giới không 
phóng dật, đắc được mười pháp thanh tịnh. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ không phóng 
dật, phát tâm đại tinh tấn, khởi chánh 
nệm. Sinh dục lạc thù thắng, tu hành chẳng 
thôi nghỉ. Nơi tất cả pháp, tâm chẳng chỗ 
nương tựa. Nơi pháp thâm sâu, siêng năng 
tu tập. Nhập vào môn vô tránh, sẽ tăng 
thêm tâm rộng lớn. Phật pháp vô biên, hay 
tùy thuận biết rõ, khiến các Như Lai thảy 
đều hoan hỷ. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát thường chẳng phóng dật. 
Phát tâm đại tinh tấn, chỉ hướng về trước, chẳng lùi về sau. 
Thường khởi chánh niệm, chẳng sinh tà niệm. Thường sinh 
dục lạc thù thắng, tức là cầu đạo bồ đề, viên mãn quả giác. 
Thường tu hành chẳng thôi nghỉ. Ðối với tất cả Phật pháp, 
tâm chẳng chấp trước. Ðối với tất cả pháp môn Bát Nhã 
siêng năng tu tập mà chẳng giải đãi. Hay nhập vào môn vô 
tránh, chẳng tranh luận với người, có tu dưỡng nhẫn nại. 
Hay tăng thêm tâm bồ đề rộng lớn. Phật pháp vô biên, Bồ 
Tát hay tùy thuận đạo lý của Phật pháp để nghiên cứu, thấu 
rõ tất cả lý luận. Hay khiến cho tất cả chư Phật đều sinh 
hoan hỷ mà đến khen ngợi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát, lại có mười 
pháp, hay khiến cho tất cả chư Phật đều 
hoan hỷ. Những gì là mười ? Một là tinh 
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tấn chẳng thối lùi. Hai là chẳng tiếc thân 
mạng. Ba là nơi các lợi dưỡng chẳng có 
mong cầu. Bốn là biết tất cả pháp đều như 
hư không. Năm là khéo hay quán sát, khắp 
vào pháp giới. Sáu là biết các pháp ấn, tâm 
chẳng ỷ lại chấp trước. Bảy là thường phát 
nguyện lớn. Tám là thành tựu thanh tịnh, 
nhẫn trí quang minh. Chín là quán pháp 
lành của mình, tâm chẳng tăng giảm. Mười 
là nương môn vô tác, tu các tịnh hạnh. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, lại có mười pháp, hay cảm 
động đến mười phương chư Phật mà hoan hỷ khen ngợi. 
Những gì là mười pháp ? Tức là: 

1). Tinh tấn chẳng thối lùi: Bồ Tát tu hành thì ngày 
đêm sáu thời luôn tinh tấn, vĩnh viễn chẳng thối lùi. 

2). Chẳng tiếc thân mạng: Vì pháp quên mình đây là 
tinh thần của Bồ Tát. 

3). Nơi các lợi dưỡng chẳng có mong cầu: Bồ Tát 
đối với bốn thứ cúng dường (thức ăn uống, quần áo, chăn 
mềm, thuốc thang), tất cả đồ đạc dưỡng thân thể chẳng 
mong cầu, tùy duyên ứng cúng, chẳng khởi tâm phân biệt. 

4). Biết tất cả pháp, đều như hư không: Bồ Tát minh 
bạch tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh, do nhân 
duyên mà diệt, tất cả đều không, như hư không, chẳng có 
thể thật tại, cho nên chẳng chấp trước cái ta, chẳng chấp 
trước pháp. Do đó : ‘’Ta và pháp đều không.’’ 
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5). Khéo hay quán sát, khắp vào pháp giới: Bồ Tát 
khéo hay quán sát tất cả pháp, khắp vào pháp giới tất cả 
môn. 

6). Biết các pháp ấn, tâm chẳng ỷ lại chấp trước: Bồ 
Tát biết pháp dùng tâm ấn tâm. Tuy nhiên biết các pháp ấn, 
ấn chứng pháp này là thật. Song, tâm chẳng ỷ lại pháp ấn, 
chẳng chấp trước pháp ấn. 

7). Thường phát nguyện lớn: Bồ Tát thường phát đại 
trí đại hạnh, đại nguyện đại bi, Do đó : ‘’Ðại Trí Văn Thù 
Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng 
Bồ Tát, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.’’ Bốn vị đại Bồ Tát 
này, đại biểu cho bốn đại hạnh nguyện. Do đó, người tu 
hành đều phải phát đại nguyện, nguyện tức là pháp thuyền. 
Muốn từ bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não và đạt đến 
bờ Niết Bàn bên kia. Phải ngồi thuyền pháp lớn, đi qua 
biển sinh tử, mới bình an đạt đến cảnh Phật. Tu hành chẳng 
phát nguyện, cũng giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái, 
chẳng ích gì. 

8). Thành tựu thanh tịnh, nhẫn trí quang minh: Phải 
thành tựu tâm thanh tịnh, tu hành pháp môn nhẫn nhục. 
Tức là nhẫn đói nhẫn khát, chịu lạnh chịu nóng, chịu gió 
chịu mưa. Tóm lại, tất cả đều phải nhẫn chịu. Do đó : 
‘’Hay nhẫn thì an.’’ Nhẫn được thì có trí huệ, có trí huệ thì 
có quang minh. 

9). Quán pháp lành của mình, tâm chẳng tăng giảm: 
Phải quán sát pháp lành của mình tu, nơi tâm chẳng tăng 
chẳng giảm. Ðối với pháp lành, hoặc pháp ác, tâm đều 
chẳng chấp trước, cũng chẳng tăng giảm. 

10). Nương môn vô tác, tu các tịnh hạnh: Nương tựa 
môn vô tác, để tu tất cả hạnh thanh tịnh. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  41 
 

Gì là môn vô tác ? Tức là cảnh giới làm mà chẳng 
làm, chẳng làm mà làm. Tóm lại, bất cứ tu hạnh môn nào, 
đừng chấp trước hạnh môn đó. Chẳng chấp trước thì tự tại, 
đây nghĩa là đạo lý tu mà không tu, không tu mà tu. Chẳng 
phải tạo tác, một chút miễn cưỡng đều chẳng tồn tại, hoàn 
toàn đều tự nhiên. 

Tu hành tức là tu hành. Ðừng có tư tưởng này: ‘’Tại 
sao tôi phải tu hành?‘’ Gì cũng chẳng làm ! Tức là tu hành. 
Không nghĩ cầu gì mà tu hành thì chẳng có sở cầu. Cũng 
chẳng cần khai ngộ, cũng chẳng cầu chứng quả, tức là tu 
hành. Ðây tức là tu hành vô cầu. Phải vì vô cầu mà tu hành, 
phải vì vô tác mà tu hành, phải vì vô tham mà tu hành. 
Chẳng phải nói: ‘’Tôi tu hành vì thành Phật.’’ Nếu có tư 
tưởng như thế thì là có tác. 

Vô tác tức là nói, tôi phải tu hành, gì tôi cũng chẳng 
cầu. Do đó :  

 

‘’Ðến chỗ vô cầu sẽ hết lo.’’ 
 

Ðến được chỗ chẳng cầu gì nữa, thì chẳng còn lo 
lắng gì cả. Tại sao lại có sự lo lắng ? Vì còn có sự mong 
cầu ? Vì chẳng biết đủ. Nếu đầy đủ thì còn cầu gì nữa ? Ví 
như, muốn tu Bồ Tát đạo, lúc chưa hành Bồ Tát đạo thì 
cảm thấy muốn hành Bồ Tát đạo. Ðã hành Bồ Tát đạo thì 
càng gọi là môn vô tác. 

Trách nhiệm của Phật giáo đồ chúng ta là giáo hóa 
chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bảo hộ chúng sinh. Trách 
nhiệm của chúng ta là giảng kinh thuyết pháp. Trách nhiệm 
của chúng ta là nghe kinh nghe pháp. Vì chúng ta chẳng 
minh bạch đạo lý Phật pháp, cho nên phải đến nghe kinh, 
chẳng màng minh bạch hay chẳng minh bạch, đều đến 
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nghe kinh, đây là nghe pháp vô tác. Nghe kinh phải tự 
nhiên, chẳng có tham cầu. Minh bạch tôi cũng nghe kinh, 
chẳng minh bạch tôi cũng nghe kinh, đây tức là vô tác, 
chẳng miễn cưỡng, rất tự nhiên, phải tu hành tất cả hạnh 
môn thanh tịnh. 

 

Phật tử ! Đó là Bồ Tát trụ mười pháp, 
hay khiến cho tất cả Như Lai đều hoan hỷ. 

 

Ðệ tử của Phật ! Ðó là mười pháp trụ của Bồ Tát. 
Khiến cho mười phương chư Phật sinh tâm đại hoan hỷ, 
mà đến khen ngợi: Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! 
Ông thật là Phật tử ! 

 

Phật tử ! Lại có mười pháp, hay khiến 
cho tất cả chư Phật hoan hỷ. Những gì là 
mười ? Đó là: An trụ không phóng dật. An 
trụ vô sinh nhẫn. An trụ đại từ. An trụ đại 
bi. An trụ đầy đủ các Ba La Mật. An trụ 
các hạnh. An trụ đại nguyện. An trụ 
phương tiện khéo léo. An trụ sức dũng 
mãnh. An trụ trí huệ, quán tất cả pháp, 
đều chẳng có chỗ trụ, như hư không. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, lại có mười pháp thanh 
tịnh, có thể khiến cho mười phương chư Phật sinh tâm 
hoan hỷ ? Những gì là mười pháp ? Tức là:  
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1). An trụ chẳng phóng dật: Tức là an trụ ở vô sinh 
pháp nhẫn.  

2). Gì gọi là vô sinh pháp nhẫn ? Tức là chẳng thấy 
có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Nhẫn nơi 
tâm. 

3). An trụ đại từ: Từ hay ban sự an vui cho tất cả 
chúng sinh, Do đó : ‘’ Vô duyên đại từ.’’ 

4). An trụ đại bi: Hay cứu khổ tất cả chúng sinh, Do 
đó : ‘’Ðồng thể đại bi.’’ 

5). An trụ đầy đủ các Ba La Mật: Tu lục độ, hoặc 
thập độ, đều đầy đủ chẳng thiếu. 

6). An trụ các hạnh: Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh đều 
thành tựu. 

7). An trụ đại nguyện: Bồ Tát giữ gìn đại nguyện của 
mình đã phát. 

8). An trụ phương tiện khéo léo: Tức là pháp môn 
phương tiện khéo léo. 

9). An trụ sức dũng mãnh: Tức là sức dũng mãnh 
tinh tấn. 

10). An trụ trí huệ: An trụ ở trong tất cả trí huệ, quán 
sát tất cả pháp, chẳng dính mắc nơi các pháp, như hư 
không, chẳng chỗ có. 

 

Phật tử ! Nếu các Bồ Tát trụ mười 
pháp này, thì khiến cho tất cả chư Phật đều 
hoan hỷ. 

 

Ðệ tử của Phật ! Nếu tất cả Bồ Tát, an trụ vào mười 
pháp này, thì khiến cho mười phương chư Phật đều sinh 
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đại hoan hỷ, đến khen ngợi, đến quán đảnh, trở thành Pháp 
Vương tử. 

 

Phật tử ! Có mười pháp, khiến cho các 
Bồ Tát sớm nhập vào các địa vị. Những gì 
là mười ? Một là khéo léo viên mãn phước 
trí hai hạnh. Hai là hay đại trang nghiêm 
đạo Ba La Mật. Ba là trí huệ sáng suốt 
thông đạt, chẳng tùy theo lời của người 
khác. Bốn là thừa sự bạn lành, luôn không 
bỏ lìa. Năm là thường hành tinh tấn, chẳng 
có giải đãi. Sáu là khéo an trụ nơi thần lực 
của Như Lai. Bảy là tu các căn lành, chẳng 
sinh tâm nhàm mỏi. Tám là thâm tâm lợi 
trí, dùng pháp đại thừa để tự trang 
nghiêm. Chín là nơi pháp môn các địa, tâm 
chẳng chỗ trụ. Mười là căn lành phương 
tiện đồng một thể tánh với ba đời chư Phật. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Lại có mười pháp, có thể khiến cho Bồ Tát sớm nhập vào 
mười địa vị. Những gì là mười pháp ? Tức là: 

1). Khéo léo viên mãn phước trí hai hạnh: Tức là 
phước huệ song tu, phước cũng viên mãn, trí cũng viên 
mãn. Phước huệ đều đủ tức là Phật Do đó gọi là ‘’Lưỡng 
Túc Tôn.’’ 
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2). Hay đại trang nghiêm đạo Ba La Mật: Tức là 
cung hành thật tiễn, thân thể lục hành, tu đến pháp môn bờ 
bên kia. 

3). Trí huệ sáng suốt thông đạt, chẳng tùy theo lời 
của người khác: Hay tu pháp môn Bát Nhã, thì sẽ đắc được 
trí huệ quang minh, thông đạt vô ngại. Có trí huệ rồi thì 
chẳng tùy thuận lời lẽ bất chánh của kẻ khác mà giao động. 
Do đó : ‘’Tám gió thổi không lay.’’ 

4). Thừa sự bạn lành, luôn chẳng bỏ lìa: Phải thừa sự 
thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, cúng dường thiện tri 
thức. Không được cống cao ngã mạn, không được đố kỵ 
chướng ngại. Ðủ thứ tập khí không tốt, đủ thứ mao bệnh 
xấu, đều phải quét cho sạch sẽ. Khai quật gốc rễ thì vĩnh 
viễn chẳng sinh ra nữa. Phải luôn luôn đừng bỏ lìa thiện tri 
thức, thiện tri thức là đạo sư, có thể chỉ dạy làm thế nào để 
lìa khỏi tham sân si, y pháp tu hành như thế nào. 

5). Thường hành tinh tấn chẳng có giải đãi: Nghiên 
cứu Phật pháp thì thường phải tinh tấn, không được giải 
đãi, chỉ có hướng về trước, chẳng thối lùi về sau. 

6). Khéo hay an trụ nơi thần lực của Như Lai: Hay 
nghe lời thiện tri thức giáo hóa, thì mới tinh tấn chẳng giải 
đãi, mới an trụ nơi thần thông lực của chư Phật. 

7). Tu các căn lành chẳng sinh tâm nhàm mỏi: Tu 
hành tất cả căn lành, quán triệt thủy chung, chẳng sinh tâm 
nhàm mỏi, chẳng sinh tâm lười biếng. 

8). Thâm tâm lợi trí, dùng pháp đại thừa mà tự trang 
nghiêm: Dùng pháp đại thừa Bát Nhã thâm sâu để trang 
nghiêm chính mình. Nghĩa là dùng sự trang nghiêm của 
Phật để tự trang nghiêm chính mình. 
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9). Nơi pháp môn các địa, tâm chẳng chỗ trụ: Mỗi 
pháp môn trong mười địa, tâm chẳng trụ nơi pháp. 

10). Căn lành phương tiện đồng một thể tánh với ba 
đời chư Phật: Căn lành phương tiện của mười phương ba 
đời tất cả chư Phật đều cùng một thể tánh. 

 

Phật tử ! Mười pháp này khiến cho 
các Bồ Tát sớm nhập vào các địa vị. 

 

Ðệ tử của Phật ! Mười pháp đã nói ở trên hay khiến 
cho tất cả các Bồ Tát sớm nhập vào địa vị thập địa, cho đến 
quả vị Đẳng Giác và Diệu Giác. 

 

Lại nữa, Phật tử ! Lúc các Bồ Tát ban 
đầu trụ địa, thì nên khéo quán sát. Tùy 
thuận hết thảy tất cả pháp môn. Tùy thuận 
hết thảy trí huệ thâm sâu. Tùy thuận nhân 
tu hành. Tùy thuận sự đắc quả. Tùy thuận 
cảnh giới. Tùy thuận lực dụng. Tùy thuận 
sự thị hiện. Tùy thuận sự phân biệt. Tùy 
thuận sở đắc. Đều khéo quán sát. Biết tất 
cả pháp, đều là tự tâm mà chẳng chấp 
trước. Biết như vậy rồi, nhập vào địa vị Bồ 
Tát mà khéo an trụ. 

 

Lại nói tiếp. Ðệ tử của Phật ! Tất cả Bồ Tát lúc ban 
đầu trụ Thập Địa thì nên khéo quán sát tất cả cảnh giới. 
Phải tùy thuận hết thảy tám vạn bốn ngàn pháp môn. Lại 
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phải tùy thuận hết thảy trí huệ thâm sâu của mười phương 
chư Phật. Lại phải tùy thuận nhân tu hành của mười 
phương chư Phật. Lại phải tùy thuận sự chứng quả của 
mười phương chư Phật. Lại phải tùy thuận cảnh giới đắc 
được của mười phương chư Phật. Lại phải tùy thuận lực 
dụng đắc được của mười phương chư Phật. Lại phải tùy 
thuận sự thị hiện của mười phương chư Phật. Lại phải tùy 
thuận sự phân biệt của mười phương chư Phật. Lại phải tùy 
thuận sở đắc của mười phương chư Phật. Hoàn toàn khéo 
quán sát, biết hết thảy tất cả các pháp, chẳng lìa tự tâm. Vì 
chẳng lìa tự tâm, cho nên chẳng có chấp trước. Bồ Tát biết 
các pháp thật tướng như vậy rồi, thì sẽ đắc được thập địa, 
có thể an trụ vào địa vị của thập địa. 

 

Phật tử ! Các Bồ Tát đó suy gẫm như 
vầy: Chúng ta hãy mau nhập vào các địa. 
Tại sao ? Vì nếu chúng ta trụ ở trong các 
địa, thì sẽ thành tựu công đức rộng lớn như 
vậy. Đầy đủ công đức rồi, dần dần sẽ nhập 
vào Phật địa. Trụ ở Phật địa rồi, sẽ làm vô 
biên Phật sự rộng lớn. Do đó phải nên 
thường siêng tu tập, chẳng có ngừng nghỉ, 
chẳng có mỏi nhàm. Dùng đại công đức để 
tự trang nghiêm, nhập vào địa vị Bồ Tát. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Những vị đại Bồ Tát đó đều hay suy gẫm như vầy: ‘’Chúng 
ta hãy mau chứng nhập vào địa vị Thập Địa. Tại sao ? Vì 
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nếu chúng ta trụ ở trong các địa, thì sẽ thành tựu công đức 
rộng lớn của chư Phật. Ðầy đủ công đức rồi, thì dần dần sẽ 
nhập vào quả vị Phật địa. Trụ nơi Phật địa rồi, thì sẽ làm vô 
biên Phật sự rộng lớn. Do nguyên nhân đó, cho nên chúng 
ta phải nên thường siêng tu tập. Không được nghỉ ngơi, 
không được mệt mỏi. Dùng đại công đức của chư Phật để 
làm trang nghiêm cho mình, thì sẽ nhập vào địa vị của Bồ 
Tát.’’ 

 

Phật tử ! Có mười pháp khiến cho các 
Bồ Tát sở hành thanh tịnh. Những gì là 
mười ? Một là xả bỏ tiền tài vật chất, mãn 
nguyện ý chúng sinh. Hai là trì giới thanh 
tịnh, chẳng có hủy phạm. Ba là nhu hòa 
nhẫn nhục chẳng cùng tận. Bốn là siêng tu 
các hạnh, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 
Năm là dùng sức chánh niệm, tâm chẳng 
mê loạn. Sáu là phân biệt biết rõ vô lượng 
các pháp. Bảy là tu tất cả các hạnh mà 
chẳng chấp trước. Tám là tâm chẳng lay 
động giống như núi chúa. Chín là rộng độ 
chúng sinh, giống như cây cầu. Mười là 
biết tất cả chúng sinh đồng một thể tánh 
với các Như Lai. 
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Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Lại có mười pháp, hay khiến cho tất cả Bồ Tát hạnh môn tu 
hành đều được thanh tịnh. Những gì là mười pháp: 

1). Xả bỏ tài vật, mãn nguyện ý chúng sinh: Bồ Tát 
đem tất cả tài sản bố thí cho chúng sinh, thậm chí nội tài 
đầu mắt tủy não hoặc ngoại tài đất nước vợ con đều đem 
bố thí hết. Hành Bồ Tát đạo là hy sinh tất cả, mãn nguyện ý 
của chúng sinh, được như thế thì sẽ được thanh tịnh. 

2). Trì giới thanh tịnh, chẳng có hủy phạm: Bồ Tát 
đã thọ giới rồi, thì nhất định phải giữ gìn, vĩnh viễn chẳng 
hủy phạm. Y giới tu hành thì mới được ba nghiệp thanh 
tịnh. 

3). Nhu hòa nhẫn nhục, chẳng có cùng tận: Bồ Tát tu 
pháp môn nhẫn nhục, hay nhẫn nhục thì nhu hòa, chẳng 
nóng giận với chúng sinh. Tu nhu hòa nhẫn nhục thì chẳng 
có lúc nào hết được. Nhu là nhu nhuyến, hòa là hòa khí. Do 
đó :  

 

‘’Nhu hay thắng cương 
Nhược hay thắng cường.’’ 

 

Dùng từ bi nhu hòa để cảm hóa chúng sinh cang 
cường, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Nhẫn là nhẫn 
nại, nhục là nhịn nhục. Phải nhịn nhục nhẫn nại, giống như 
có người mắng bạn, hoặc đánh bạn thì đều phải nhẫn chịu, 
Do đó : ‘’Nghịch đến thuận thọ.’’ Thậm chí có người đến 
phỉ báng bạn, hoặc phá hoại danh dự của bạn, đều phải tu 
nhẫn nhục Ba La Mật, phải xem họ là thiện tri thức. 

4). Siêng tu các hạnh, vĩnh viễn chẳng thối chuyển: 
Bồ Tát siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Siêng 
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năng tu tập đủ thứ hạnh môn, tinh tấn lại tinh tấn, vĩnh viễn 
chẳng thối chuyển. 

5). Dùng sức chánh niệm, tâm chẳng mê loạn: Bồ 
Tát tu pháp môn thiền định (sức chánh niệm). Có định lực 
rồi thì tâm chẳng điên đảo, cũng chẳng mê loạn. Gặp cảnh 
giới thì phân tích rõ ràng, chẳng bị cảnh giới chuyển, mà 
chuyển được cảnh giới, đây tức là công năng của sức chánh 
niệm. 

6). Phân biệt biết rõ vô lượng các pháp: Bồ Tát tu 
pháp môn Bát Nhã. Dùng trí huệ Bát Nhã để phân biệt, để 
biết rõ đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Ở trên là pháp 
môn lục độ, tu hành thanh tịnh thì đắc được cảnh giới Ba 
La Mật (đến bờ kia). 

7). Tu tất cả hạnh mà chẳng chấp trước: Bồ Tát tu 
hành tất cả hạnh môn, cũng chẳng chấp trước nơi tất cả 
hạnh môn. Nếu trong tâm nghĩ ta tu pháp môn gì ? Thì đó 
là có chỗ chấp trước. Có chỗ chấp trước thì chẳng được 
giải thoát. 

8). Tâm chẳng lay động, giống như núi chúa: Bồ Tát 
là như như bất động, liễu liễu thường minh. Giống như núi 
chúa Tu Di, tâm chẳng bị cảnh giới làm lay động. 

9). Rộng độ chúng sinh, giống như kiều lương: Bồ 
Tát tu hành pháp thanh tịnh, tức là muốn độ khắp chúng 
sinh, lìa khổ được vui. Giống như cây cầu, lợi ích chúng 
sinh, từ bờ sinh tử bên này, đi đến bờ Niết Bàn bên kia. 

10). Biết tất cả chúng sinh, đồng một thể tánh với 
các đức Như Lai: Bồ Tát biết chúng sinh và chư Phật là 
một thể. Do đó :  

 

‘’Tâm, Phật, chúng sinh, cả ba chẳng khác nhau.’’ 
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Vì chúng sinh một niệm vô minh liền mê hoặc, luân 
chuyển ở trong luân hồi mà chẳng dừng lại. Phật là bậc 
Thánh nhân chẳng mê hoặc, cho nên thoát khỏi ba cõi, 
chẳng sinh chẳng diệt, pháp thân vĩnh viễn tồn tại. Do đó :  

 

‘’Ngộ là Phật, mê là chúng sinh.’’ 
 

Mười pháp này người tu hành phải tu, người người 
tu thành công thì người người cũng đều thành Phật. 
 

Phật tử ! Đó là mười pháp, khiến cho 
các Bồ Tát sở hành thanh tịnh. 

   

Ðệ tử của Phật ! Mười pháp này hay khiến cho tất cả 
Bồ Tát sở tu hành đều đắc được thanh tịnh. 

 

Bồ Tát đắc được hạnh thanh tịnh rồi, 
lại đắc được mười pháp tăng thêm thù 
thắng. Những gì là mười ? Một là chư Phật 
phương khác thảy đều hộ niệm. Hai là căn 
lành tăng trưởng thù thắng, vượt qua các 
bậc khác. Ba là khéo hay lãnh thọ, lực gia 
trì của Phật. Bốn là thường được thiện 
nhân làm chỗ nương tựa. Năm là an trụ 
tinh tấn, luôn chẳng phóng dật. Sáu là biết 
tất cả pháp, bình đẳng không khác. Bảy là 
tâm luôn an trụ, vô thượng đại bi. Tám là 
như thật quán pháp, sinh ra trí huệ vi diệu. 
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Chín là hay khéo tu hành, phương tiện 
khéo léo. Mười là biết được sức phương 
tiện của Như Lai. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, tức nhiên đắc được hạnh 
thanh tịnh rồi, lại đắc được mười pháp tăng thêm thù thắng. 
Những gì là mười pháp tăng thêm thù thắng ? 

1). Chư Phật phương khác, thảy đều hộ niệm: Mười 
phương chư Phật, đều hộ niệm gia trì vị Bồ Tát phát tâm 
bồ đề đó. 

2). Căn lành tăng trưởng thù thắng, vượt qua các bậc 
khác: Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề đắc được thanh tịnh 
rồi, thì căn lành sẽ tăng trưởng. Chẳng những tăng trưởng 
mà còn thù thắng, cho đến vượt qua hết thảy địa vị của Bồ 
Tát khác. Do đó : ‘’Ban đầu phát tâm bồ đề, liền thành 
chánh giác.’’ 

3). Khéo hay lãnh thọ sức gia trì của Phật: Bồ Tát 
đắc được pháp tăng thắng, thì khéo hay lãnh thọ sức gia trì 
của chư Phật. Nghĩa là trong tâm chẳng lay động, chẳng 
hoan hỷ chẳng bi ai, dùng định lực tam muội để tiếp thọ 
thần lực gia trì của chư Phật. 

Chúng ta người học Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc niệm 
Phật, hoặc tụng kinh, hoặc trì chú ? Lúc đó cảm thấy đầu 
tóc của mình giống như bị gió thổi động. Hoặc cảm giác 
trên đầu có con gì bò, nếu có sự cảm giác như thế, thì đó là 
chư Phật dùng tay để rờ đầu của bạn, khiến cho bạn thoát 
khỏi được ba cõi. Tóm lại, công phu tu hành đến cực điểm 
thì sẽ được chư Phật Bồ Tát đến gia trì, ban cho một sức 
lực mà đắc được trí huệ hơn người. 
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4). Thường được thiện nhân làm chỗ nương tựa: Bồ 
Tát luôn luôn được thiện trí thức làm chỗ nương tựa, làm 
chỗ cậy nhờ. Giống như trẻ con nương tựa cha mẹ bảo hộ 
thì được sự an toàn. 

5). An trụ tinh tấn luôn chẳng phóng dật: Bồ Tát thì 
giữ giới luật, tuyệt đối chẳng phạm quy cụ. Ngài an trụ 
trong sự tinh tấn, thân tinh tấn, tâm tinh tấn, chẳng giải đãi 
phóng dật. 

6). Biết tất cả pháp, bình đẳng không khác: Bồ Tát 
biết tất cả pháp, tuy nhiên chẳng giống, nhưng bản thể bình 
đẳng, chẳng có hai dạng. 

7). Tâm luôn an trụ vô thượng đại bi: Tâm của Bồ 
Tát, thường an trụ ở vô thượng đại bi để cứu khổ tất cả 
chúng sinh. Do đó : ‘’Ðồng thể đại bi.’’ Bồ Tát có tư tưởng 
như vầy, chúng sinh thọ khổ, giống như chính mình đang 
thọ khổ. 

8). Như thật quán sát, sinh ra trí huệ vi diệu: Bồ Tát 
thường suy gẫm thường quán sát đạo lý thật tướng của các 
pháp, cho nên hay sinh ra trí huệ vi diệu. 

9). Hay khéo tu hành phương tiện khéo léo: Bồ Tát 
có đủ thứ sức lực tăng thêm thù thắng, lại hay khéo tu 
hành, tu hành diệu pháp phương tiện khéo léo. 

10). Hay biết sức phương tiện của Như Lai: Bồ Tát 
hay biết hết thảy sức phương tiện của chư Phật. 

 

Phật tử ! Đó là mười pháp tăng thêm 
thù thắng của Bồ Tát. 

 

Ðệ tử của Phật ! Ðó là mười pháp tăng thắng của Bồ 
Tát. Có nhân hạnh thanh tịnh thì sẽ được quả thắng pháp. 
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Tức là: Tha lực thắng, tự thiện thắng, thâm định thắng, 
đồng hạnh thắng, trợ đạo thắng, chân trí thắng, ý lạc thắng, 
quán huệ thắng, tu hành thắng, tăng tấn thắng, mười thứ 
pháp tăng thắng. 

 

Phật tử ! Bồ Tát có mười nguyện 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Một là 
nguyện thành thục chúng sinh, chẳng có 
mỏi nhàm. Hai là nguyện làm đầy đủ các 
điều thiện, để thanh tịnh các thế giới. Ba là 
nguyện thừa sự Như Lai, thường sinh tôn 
trọng. Bốn là nguyện hộ trì chánh pháp, 
chẳng tiếc thân mạng. Năm là nguyện dùng 
trí quán sát, nhập vào các cõi nước chư 
Phật. Sáu là nguyện đồng một thể tánh với 
các Bồ Tát. Bảy là nguyện vào nhà Như 
Lai, thấu rõ tất cả pháp. Tám là kẻ thấy 
liền sinh niềm tin, đắc được lợi ích. Chín là 
nguyện thần lực trụ thế hết kiếp vị lai. 
Mười là nguyện đầy đủ hạnh Phổ Hiền, 
tịnh trị môn nhất thiết chủng trí. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, nên phát mười đại nguyện thanh 
tịnh này. Mười đại nguyện thanh tịnh này, chẳng những Bồ 
Tát phải phát, mà chúng ta cũng phải phát. Nếu viên mãn 
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mười đại nguyện thanh tịnh này, tức là thành tựu quả vị Bồ 
Tát. 

Hết thảy chúng sinh, phải phát mười nguyện thanh 
tịnh này, cảm thấy đúng tâm ý thì có thể phát nguyện. Vì 
nguyên nhân này, cho nên phải giảng kinh, phải nghe kinh, 
phải tụng kinh. Nếu chỉ phát nguyện mà chẳng tu hành, thì 
chẳng ích gì. Ðừng nghĩ như vầy: Ðây là nguyện của Bồ 
Tát phát, chẳng có quan hệ gì với chúng ta. Vậy chúng ta 
đại khái không cần giảng kinh, không cần nghe kinh, 
không cần tụng kinh. Tại sao ? Ngược lại kinh điển chẳng 
có quan hệ gì với chúng ta. Tư tưởng này sai lầm lại càng 
sai lầm ! Vì nguyện của Bồ Tát, ai ai cũng nên phát, ai ai 
cũng nên hành, cho nên chúng ta phải giảng kinh, phải 
nghe kinh, phải tụng kinh điển, phải nghiên cứu kinh điển, 
sau đó y theo pháp tu hành, mới đắc được tự tại giải thoát. 
Do đó, chúng ta cũng phải phát mười điều nguyện thanh 
tịnh này, thì mới trở thành Bồ Tát lỗi lạc phi phàm xuất 
chúng. Những gì là mười điều nguyện thanh tịnh ? Tức là: 

1). Nguyện thành thục chúng sinh, chẳng có mỏi 
nhàm: Phát nguyện độ thoát chúng sinh, Do đó : ‘’Chúng 
sinh vô biên thệ nguyện độ.’’ Khiến cho chúng sinh căn 
lành thành thục, thì thành tựu vô thượng bồ đề. Công tác 
này tuy là khó khăn, nhưng Bồ Tát cũng chẳng mõi nhàm. 
Do đó : ‘’Chịu nhọc chịu oán,’’ chẳng cảm thấy là việc khổ 
nhọc. 

2). Nguyện làm đầy đủ các việc thiện, thanh tịnh các 
thế giới: Phát nguyện làm đủ thứ việc lành, dùng công đức 
lành để trang nghiêm các thế giới, khiến cho tất cả thế giới 
cũng thanh tịnh. 
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3). Nguyện thừa sự Như Lai, thường sinh tôn trọng: 
Phát nguyện thừa sự chư Phật. Lúc nào cũng sinh tâm tôn 
trọng chư Phật. 

4). Nguyện hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng: 
Phát nguyện muốn hộ trì tất cả chánh pháp, phàm là có 
người hoằng dương Phật pháp, thì chúng ta đều nên hộ trì. 
Vì hộ trì chánh pháp, dù hy sinh thân mạng cũng chẳng 
tiếc. Do đó : ‘’Vì pháp quên mình,’’ tinh thần như thế thật 
là vĩ đại ! 

5). Nguyện dùng trí quán sát, nhập vào cõi nước chư 
Phật: Phát nguyện dùng trí huệ để quán sát mười phương 
cõi nước chư Phật. Quán sát nên đi đến cõi nước nào để 
giúp Phật giáo hóa chúng sinh ? Thì đi đến cõi đó. 

6). Nguyện đồng một thể tánh với các Bồ Tát: Phát 
nguyện đồng một nguyện, đồng một tâm, đồng một thể, 
đồng một tánh, với mười phương các Bồ Tát. Tức cũng là 
đồng một pháp thân. 

7). Nguyện vào nhà Như Lai, biết rõ tất cả pháp: 
Phát nguyện vào nhà của Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa 
Như Lai, thấu rõ pháp của Như Lai, tu hành đạo của Như 
Lai. 

8). Nguyện kẻ thấy bèn sinh niềm tin, được lợi ích: 
Phát nguyện phàm là chúng sinh thấy được Bồ Tát, đều 
sinh tín ngưỡng, phát tâm bồ đề. Chẳng có một chúng sinh 
nào mà chẳng đắc được lợi ích. Lợi ích gì ? Tức là lợi ích 
dứt trừ phiền não chứng bồ đề. 

9). Nguyện thần lực trụ thế, hết kiếp vị lai: Phát 
nguyện muốn có sức thần thông, thường trụ thế gian, giáo 
hóa chúng sinh. Hết thuở vị lai để bảo hộ chúng sinh. Dùng 
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sức thần thông khiến cho chúng sinh bỏ trần hợp giác, 
thoát khỏi biển khổ, đắc được an lạc. 

10). Nguyện đầy đủ hạnh Phổ Hiền, tịnh trị môn 
nhất thiết chủng trí: Phát nguyện đầy đủ mười đại nguyện 
vương của Phổ Hiền:  

- Một là lễ kính chư Phật.  
- Hai là xưng tán Như Lai.  
- Ba là rộng tu cúng dường.  
- Bốn là sám hối nghiệp chướng.  
- Năm là tùy hỷ công đức.  
- Sáu là thỉnh chuyển pháp luân.  
- Bảy là thỉnh Phật trụ thế.  
- Tám là thường tùy Phật học.  
- Chín là hằng thuận chúng sinh.  
- Mười là phổ giai hồi hướng.  
Tu hành hạnh thanh tịnh để đối trị tất cả phiền não, 

thành tựu môn nhất thiết chủng trí. 
 

Phật tử ! Đó là mười điều nguyện 
thanh tịnh của Bồ Tát. 

 

Ðệ tử của Phật ! Mười điều nguyện vừa nói ở trước:  
- Một là vì thành thục nguyện của chúng sinh.  
- Hai là vì thanh tịnh cõi nước chư Phật.  
- Ba là nguyện cúng dường chư Phật.  
- Bốn là nguyện hộ trì chánh pháp.  
- Năm là nguyện thừa sự chư Phật.  
- Sáu là nguyện đồng căn lành với Bồ Tát.  
- Bảy là nguyện nhiếp pháp là thượng thủ.  
- Tám là nguyện ba nghiệp chẳng không.  
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- Chín là nguyện tu đầy đủ vạn hạnh.  
- Mười là nguyện thành Chánh Giác.  
Ðó là mười điều nguyện thanh tịnh của Bồ Tát pháp. 

Chúng ta hiện tại nghe được mười điều nguyện này cũng 
phải phát mười điều nguyện này. Do đó : ‘’Nguyện ra sao 
thì quả như vậy.’’ Bồ Tát tu hạnh thanh tịnh, phát nguyện 
thanh tịnh, thành tựu quả thanh tịnh. Chúng ta phải hướng 
về Bồ Tát nhìn cho bằng Bồ Tát, do đó : ‘’Thấy bậc hiền 
thì nghĩ làm cho bằng họ,’’ chuyên tâm học tập tinh thần 
của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ mười pháp, khiến 
cho các đại nguyện đều được viên mãn. 
Những gì là mười ? Một là tâm chẳng 
nhàm mỏi. Hai là đủ đại trang nghiêm. Ba 
là niệm nguyện lực thù thắng của các Bồ 
Tát. Bốn là nghe cõi nước chư Phật thì 
nguyện vãng sinh. Năm là thâm tâm lâu 
dài hết kiếp vị lai. Sáu là nguyện tất thành 
tựu tất cả chúng sinh. Bảy là trụ tất cả 
kiếp, chẳng cho rằng nhọc. Tám là thọ tất 
cả khổ, chẳng sinh nhàm lìa. Chín là nơi 
tất cả vui sướng, tâm chẳng chấp trước. 
Mười là thường siêng thủ hộ pháp môn vô 
thượng. 
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Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Bồ Tát phát tâm bồ đề, phải thường trụ ở mười pháp này, 
thì mới khiến cho nguyện đã phát ra đều được viên mãn. 
Những gì là mười pháp ? Tức là:  

1). Tâm chẳng nhàm mỏi: Tâm của Bồ Tát dũng 
mãnh tinh tấn, đối với tất cả pháp chẳng sinh nhàm mỏi, 
chẳng sinh phiền não. Phật pháp tuy rộng như biển cả, 
nhưng lần lượt tu hành tiến dần tiến dần, thì công đáo tự 
nhiên thành. Không thể một ngày nóng mười ngày lạnh, 
không thể thấy khác nghĩ lệch. Hai thứ tư tưởng này là đá 
cột chân người tu hành, nếu có những tư tưởng này thì vĩnh 
viễn cũng không thể thành tựu. 

Hiện tại có người khởi vọng tưởng: Phật pháp có 
tám vạn bốn ngàn pháp môn, lúc nào mới có thể tu hết ? 
Khi ý niệm này sinh ra thì sẽ sinh nhàm chán đối với Phật 
pháp. Người học Phật phải vào sâu tạng kinh, trí huệ như 
biển. Có trí huệ rồi thì một thông tất cả đều thông. Không 
thể cho rằng Phật pháp như biển cả mà sinh tâm thối 
chuyển, đó chẳng phải là hành vi của người tu hành. Ðừng 
có tư tưởng như vầy: ‘’Tôi học Phật nhiều năm, ngày ngày 
nghiên cứu Phật pháp, hằng ngày nghe kinh nghe pháp, 
song chẳng đắc được lợi ích.’’ Bạn đã đắc được năm sự lợi 
ích mà chính bạn vẫn không biết.  

- Lợi ích thứ nhất là bạn ở chùa Kim Sơn học tập 
Phật pháp, chẳng thể đi ra ngoài giết người phóng lửa. Ở 
trong danh sách phạm tội chẳng có tên của bạn, đây chẳng 
phải là điều lợi ích chăng ?  

- Lợi ích thứ hai là bạn ở chùa Kim Sơn nghiên cứu 
Phật pháp, chẳng thể đi ra ngoài trộm cắp, ở trong danh 
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sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng phải là điều 
lợi ích chăng ?  

- Ðiều lợi thứ ba là bạn ở chùa Kim Sơn tham thiền 
đả tọa, chẳng thể đi ra ngoài hành dâm dục, hoặc cưỡng 
hiếp, trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây 
chẳng phải là lợi ích chăng ?  

- Ðiều lợi thứ tư là bạn ở chùa Kim Sơn niệm Phật 
lạy Phật, chẳng thể đi ra ngoài nói dối lường gạt người, 
trong danh sách tội phạm chẳng có tên của bạn, đây chẳng 
phải là lợi ích chăng ?  

- Ðiều lợi thứ năm là bạn ở chùa Kim Sơn phiên dịch 
kinh điển, hoặc duyệt lại kinh điển, chẳng thể đi ra ngoài 
uống rượu hoặc hút độc, trong danh sách tội phạm chẳng 
có tên của bạn, đây chẳng phải là lợi ích chăng ?  

Thân nghiệp của bạn cũng thanh tịnh, khẩu nghiệp 
của bạn cũng thanh tịnh. Nếu chẳng tham, chẳng sân, 
chẳng si, thì ý nghiệp cũng thanh tịnh. Ba nghiệp thanh 
tịnh, đây chẳng phải là ích lợi của sự học Phật pháp chăng 
? Song, nếu chẳng học tập Phật pháp thì thân dễ phạm sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác; miệng dễ phạm nói dối, 
nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói chửi mắng, bốn điều ác; ý thì 
dễ phạm tham, sân, si, ba điều ác. Ba nghiệp nếu chẳng 
thanh tịnh, nhẹ thì gia đình chẳng hòa thuận, nặng thì xã 
hội chẳng an ninh, phạm mười điều tội ác thì bị tòa án phạt 
hoặc bắt bỏ vào tù, thọ khổ vô tận. Lúc đó sám hối cũng 
chẳng kịp nữa. Học tập Phật pháp, giữ gìn năm giới thì 
những tai nạn đó đều chẳng có, đây chẳng phải là ích lợi 
chăng ? 

2). Ðủ đại trang nghiêm: Người học Phật pháp, lấy 
sự trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm, lấy sự 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  61 
 
trang nghiêm của Bồ Tát để tự trang nghiêm, lấy sự trang 
nghiêm của A la hán để tự trang nghiêm. Chúng ta trang 
nghiêm và Thánh nhân trang nghiêm, lâu dần trở thành 
giống nhau không khác, cho nên nói đầy đủ sự trang 
nghiêm rộng lớn. 

3). Niệm nguyện lực thù thắng của các Bồ Tát: Ðừng 
quên niệm nguyện lực thù thắng của các Bồ Tát đã phát ra. 
Như vậy thì nguyện lực của bạn cũng sẽ viên mãn. Nguyện 
của Bồ Tát phát, là nguyện độ tất cả chúng sinh, nguyện 
thành Phật đạo. Nguyện vì chúng sinh thọ khổ, nguyện thọ 
nhận sự chưởi mắng của chúng sinh, nguyện tiếp thọ sự phỉ 
báng của chúng sinh, đó là nguyện lực thù thắng của Bồ 
Tát. Bồ Tát là chúng sinh trong quá khứ phát tâm bồ đề. 
Chúng ta là Bồ Tát hiện tại phát tâm bồ đề. Chúng sinh vị 
lai phát tâm bồ đề thì đều là Bồ Tát. Tóm lại, chúng sinh 
quá khứ phát tâm bồ đề là Bồ Tát, chúng sinh hiện tại phát 
tâm bồ đề là Bồ Tát, chúng sinh vị lai phát tâm bồ đề là Bồ 
Tát, cho nên ai ai cũng đều có thể làm Bồ Tát. Việc của Bồ 
Tát muốn làm thì phàm phu đều chẳng muốn làm. Tại sao ? 
Vì tư tưởng của Bồ Tát là lợi tha, tư tưởng của phàm phu là 
lợi mình, cho nên tương phản với nhau. Phàm phu thì 
tham, Bồ Tát thì chẳng tham; phàm phu thì sân, Bồ Tát thì 
chẳng sân; phàm phu thì si, Bồ Tát thì chẳng si. Bồ Tát tiêu 
trừ tham sân si, tu hành viên mãn thành tựu giới định huệ, 
cho nên đây là nguyện lực thù thắng của Bồ Tát. Nguyện 
lực của Bồ Tát là muốn thọ khổ thay thế cho chúng sinh. 
Chúng ta chúng sinh có chịu vì chúng sinh thọ khổ như thế 
chăng ? Ai có tinh thần hy sinh như thế, có thể nói là ‘’đuôi 
phụng sừng lân,’’ hiếm lại càng hiếm. Bồ Tát là chúng sinh 
ngốc nhất. Tại sao lại nói như thế ? Vì Bồ Tát có tinh thần 
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vì người mà chẳng vì mình, nơi nơi đều chịu thiệt thòi, 
chẳng muốn chiếm tiện nghi. Ðây là biểu hiện chẳng ích kỷ 
lợi mình. Bồ Tát muốn xả mình vì người, chẳng vì mình 
mà tính toán. Vì kẻ khác mà quên đi chính mình, ai làm 
được trình độ như thế, thì người đó là Bồ Tát. Người tu 
hành chẳng phát tâm bồ đề, thì vĩnh viễn là chúng sinh. Do 
đó, có thể thấy đây là sự khác biệt giữa chúng sinh và Bồ 
Tát, tức là quan hệ giữa sự phát tâm bồ đề. Nói tóm lại, 
phát tâm bồ đề là Bồ Tát, phát nghiệp tâm là chúng sinh. 

4). Nghe cõi nước của chư Phật thì đều nguyện vãng 
sinh: Nếu muốn viên mãn tất cả nguyện, khi nghe được cõi 
nước của mười phương chư Phật, thì hoàn toàn nguyện 
vãng sinh. Tại sao ? Vì Bồ Tát muốn gần gũi chư Phật, học 
tập pháp của chư Phật nói, tăng trưởng trí huệ, tương lai vì 
giáo hoá chúng sinh, làm thức ăn tinh thần. 

5). Thâm tâm lâu dài, hết kiếp vị lai: Phải phát tâm 
tin Phật pháp sâu xa, trải qua thời gian lâu dài, hết kiếp vị 
lai cũng chẳng thối tâm. Dùng tâm tin sâu và đại nguyện để 
học tập Phật pháp. 

6). Nguyện đều thành tựu tất cả chúng sinh: Chúng 
sinh có mong cầu gì, thì Bồ Tát đều làm cho họ mãn 
nguyện. Chúng sinh cầu phú quý thì được phú quý, cầu 
sống lâu thì được sống lâu, cầu con cái thì được con cái, 
phàm là tất cả chúng sinh có sở cầu, thì Bồ Tát nhất định 
làm cho họ mãn nguyện. Ðây tức là tâm từ bi của Bồ Tát. 

7). Trụ tất cả kiếp, chẳng cho rằng nhọc: Bồ Tát vì 
làm cho chúng sinh được mãn nguyện, mà trụ ở trong tất cả 
kiếp, trải qua thời gian lâu dài vô số kiếp, Ngài cũng chẳng 
cho rằng khổ nhọc. Do đó, ‘’chịu nhọc chịu oán.’’ Khiến 
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cho chúng sinh đắc được an lạc, dù có nhảy vào dầu sôi lửa 
bỏng, Bồ Tát cũng cam tâm tình nguyện, chẳng khước từ. 

8). Thọ tất cả khổ, chẳng sinh nhàm lìa: Bồ Tát 
nguyện thọ khổ thay thế cho chúng sinh. Tại sao ? Vì:  

 

‘’Thọ khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước.’’ 

 

Khổ phải thọ thì mới hết, nếu chẳng thọ khổ thì vĩnh 
viễn tồn tại. Nếu có phước báo mà cứ hưởng thọ, thì phước 
báo sẽ tiêu hao. Khi hưởng thọ hết phước báo, thì phải thọ 
khổ. Cho nên tư tưởng của Bồ Tát và chúng sinh trái ngược 
nhau. Bồ Tát thọ khổ thế cho chúng sinh, giống như chính 
mình thọ khổ, cho nên chẳng sinh tâm nhàm lìa. 

9). Nơi tất cả vui, tâm chẳng tham trước: Bồ Tát phát 
tâm bồ đề, đối với hết thảy tất cả cảnh giới an vui, trong 
tâm chẳng tham trước, đem tất cả sự an vui hồi hướng cho 
pháp giới tất cả chúng sinh. 

Các vị hãy xem ! Bồ Tát phát tâm đều vì trợ giúp 
chúng sinh, quên đi chính mình. Tuy trợ giúp kẻ khác mà 
chẳng có tâm xí đồ. Các vị ! Ai chịu đi trợ giúp chúng sinh 
mà quên đi chính mình, đây tức là tâm từ bi của Bồ Tát. 
Nếu quên mình đi chẳng được, chẳng chịu đi trợ giúp 
chúng sinh, đây tức là chúng sinh ích kỷ. Mình hãy tự hỏi 
mình, là Bồ Tát chăng ? Hay là chúng sinh ? Tự mình phản 
tỉnh mình sẽ biết. Tóm lại, đối với tất cả sự việc chẳng 
tham trước, đối với tất cả khổ chẳng nhàm lìa thì gọi là Bồ 
Tát. 

10). Thường siêng thủ hộ, pháp môn vô thượng: 
Trách nhiệm của Bồ Tát là hộ trì Phật Pháp Tăng Tam Bảo, 
thường thường siêng năng thủ hộ pháp môn vô thượng. 
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Phật tử ! Khi Bồ Tát đầy đủ nguyện 
như vậy, thì liền đắc được mười tạng vô 
tận. Những gì là mười ? Đó là: Tạng vô tận 
khắp thấy chư Phật. Tạng vô tận tổng trì 
chẳng quên. Tạng vô tận quyết rõ các 
pháp. Tạng vô tận đại bi cứu hộ. Tạng vô 
tận đủ thứ tam muội. Tạng vô tận mãn tâm 
chúng sinh phước đức rộng lớn. Tạng vô 
tận diễn nói tất cả pháp trí huệ thâm sâu. 
Tạng vô tận báo được thần thông. Tạng vô 
tận trụ vô lượng kiếp. Tạng vô tận vào vô 
biên thế giới. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Khi Bồ Tát trụ ở mười pháp, hay đầy đủ mười đại nguyện 
thanh tịnh đã phát ra, thì liền được mười thứ tạng vô tận, 
tức là bảo tạng chẳng có cùng tận. Do đó : ‘’Ðức rộng lớn 
vô cùng là vô tận, đức bao hàm vô tận là tạng - Trí huệ 
rộng lớn, bao hàm các pháp là tạng.’’ Tóm lại, kinh điển 
bao hàm uẩn tích văn nghĩa là tạng. Những gì là mười tạng 
vô tận ? 

1). Tạng vô tận thấy khắp chư Phật: Thấy được khắp 
hết thảy chư Phật, thấy xong vị Phật này, lại thấy vị Phật 
kia, luôn luôn thấy Phật, luôn luôn nghe pháp mà chẳng 
cùng tận. 
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2). Tạng vô tận tổng trì chẳng quên: Ðà la ni dịch là 
tổng trì, tức cũng là chân ngôn (thần chú). Tổng trì tất cả 
pháp, trì vô lượng nghĩa, đây là pháp tổng trì. Do đó : 

 

‘’Tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh 
Trì giới định huệ ba học viên minh.’’ 

 

Chẳng quên tức là học tập tất cả Phật pháp, hay thọ 
trì, hay đọc tụng thì vĩnh viễn chẳng quên vô lượng tạng 
pháp của chư Phật nói. 

3). Tạng vô tận quyết rõ các pháp: Quyết định hiểu 
rõ tất cả các pháp, bất cứ có bao nhiêu pháp môn, đều minh 
bạch hết. 

4). Vô tận tạng đại bi cứu hộ: Minh bạch tất cả các 
pháp, phải có tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ 
được vui, khiến cho chúng sinh chấm dứt sinh tử.  

5). Tạng vô tận đủ thứ tam muội: Tam muội tức là 
định. Ðịnh có chín định thứ lớp, tức là tứ thiền, tứ không, 
diệt thọ tưởng định (diệt hết hai uẩn thọ tưởng). Tam muội 
có nhiều vô lượng vô biên, cho nên nói là tạng vô tận. 

6). Tạng vô tận mãn tâm chúng sinh, phước đức rộng 
lớn: Tâm của chúng sinh rất khó mãn túc, vì tham chẳng 
biết chán. Do đó : ‘’Chư Phật và Bồ Tát khó làm mãn 
nguyện chúng sinh.’’ Bồ Tát dùng phước đức rộng lớn để 
thỏa mãn tâm chúng sinh, khiến cho chúng sinh toại tâm 
mãn mguyện, đầy đủ tất cả sự việc mong cầu. 

7). Tạng vô tận diễn nói tất cả pháp, trí huệ thâm 
sâu: Diễn nói pháp của mười phương chư Phật nói, có thể 
một nghĩa lý diễn nói thành vô lượng nghĩa lý; và vô lượng 
nghĩa lý quy về một nghĩa lý. Có trí huệ thâm sâu, thì mới 
có biện tài vô ngại. 
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8). Tạng vô tận báo được thần thông: Thần thông mà 
có là do đời này tu mà đắc được, cũng có khi đời trước tu 
hành mà được. Tu đắc được thần thông tức là đời này tinh 
tấn tu hành, lâu dần thì sẽ đắc được thần thông. Báo đắc 
được thần thông, tức là sự tu hành của đời trước vẫn chưa 
quên mất, đời này nhân duyên chín mùi nên đắc được thần 
thông. Hai thứ thần thông này vô cùng vô tận. Hết thảy 
chúng ta phải thật tâm mà tu hành (tham thiền), thì đều sẽ 
đắc được thần thông, khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta 
chẳng có thần thông ? Vì vọng tưởng quá nhiều, tâm chẳng 
chuyên nhất, cho nên tu chẳng có thần thông. 

9). Tạng vô tận trụ vô lượng kiếp: Bồ Tát trong vô 
lượng kiếp, trụ ở trên thế gian để giáo hóa chúng sinh, độ 
thoát chúng sinh, chẳng cảm thấy thời gian quá dài, cho 
nên đắc được tạng vô tận này. 

10). Tạng vô tận nhập vào vô biên thế giới: Bồ Tát 
phát đại nguyện, nguyện đi đến hết thảy thế giới để cúng 
dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Chỉ cần nơi nào có 
chúng sinh, thì Bồ Tát đều đi đến độ thoát họ thoát khỏi ba 
cõi. Vì chúng sinh trôi nổi ở trong biển khổ, cần chư Phật 
Bồ Tát từ bi đến cứu độ, cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm 
nương thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà, để cứu chúng 
sinh thọ khổ thọ nạn. 

 

Phật tử ! Đó là mười tạng vô tận của 
Bồ Tát. 

 

Ðệ tử của Phật ! Ðó là mười tạng vô tận của Bồ Tát. 
Trong bổn Kinh phẩm thứ hai mươi hai, Bồ Tát Công Ðức 
Lâm nói mười tạng vô tận là: Tín tạng, giới tạng, tàm tạng, 
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quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trì tạng, 
biện tạng, chẳng giống với mười tạng vô tận này. 

 

Bồ Tát được mười tạng này rồi, thì 
phước đức đầy đủ, trí huệ thanh tịnh. Đối 
với các chúng sinh tùy thuận chúng sinh, 
đáng được giáo hóa mà vì họ nói pháp. 

 

Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, đắc được mười tạng vô tận 
này rồi, thì phước và đức đều đầy đủ trang nghiêm, đắc 
được trí huệ tối thượng thanh tịnh. Ðối với tất cả chúng 
sinh, tùy theo chúng sinh đáng được giáo hóa, mà vì họ nói 
pháp. Nghĩa là đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện ra 
thân Phật để vì họ nói pháp, đáng dùng thân Bồ Tát độ 
được, liền hiện ra thân Bồ Tát để vì họ nói pháp; đáng 
dùng thân A La Hán độ được, liền hiện ra thân A La Hán 
để vì họ nói pháp; đáng dùng thân Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo 
Ni độ được, liền hiện ra thân Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni để 
vì họ nói pháp; đáng dùng thân Ưu bà tắc (cư sĩ nam) hoặc 
Ưu bà di (cư sĩ nữ) độ được, liền hiện ra thân Ưu bà tắc, 
hoặc Ưu bà di để vì họ nói pháp. 

 

Phật tử ! Đối với các chúng sinh, Bồ 
Tát làm thế nào mà tùy thuận chúng sinh 
đáng được độ, để vì họ nói pháp ? Đó là: 
Biết việc của họ làm. Biết nhân duyên của 
họ. Biết tâm suy nghĩ của họ. Biết sự ưa 
thích của họ. 
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Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào mà tùy 
chúng sinh đáng được giáo hóa để vì họ nói pháp ? Bồ Tát 
phải biết nghiệp của chúng sinh tạo, phải thọ quả báo gì? 
Sau đó đối cơ của chúng sinh mà vì chúng sinh nói pháp. 
Bồ Tát phải biết tiền nhân hậu quả của chúng sinh, tất cả 
nhân duyên thành thục, hoặc chưa thành thục ? Phải biết sự 
suy nghĩ và sự hành động ở trong tâm của chúng sinh như 
thế nào ? Phải biết sự hoan hỷ và ưa thích ở trong tâm của 
chúng sinh là gì ? Minh bạch bốn tình hình này rồi đối với 
chúng sinh nói pháp mới có hiệu quả. Tức cũng là thấu rõ 
tâm lý của chúng sinh, mới dễ dẫn đến sự tín tâm. Do đó : 
‘’Quán cơ đầu giáo,’’ tức cũng là vì người nói pháp. Tùy 
thời tùy lúc đều là cơ hội nói pháp. Bất quá phải có trí huệ 
chọn lựa, đối với kẻ lợi căn thì nói pháp Bát Nhã; đối với 
kẻ độ căn thì nói pháp nhân duyên. 

 

Bồ Tát đối với người nhiều tham dục, 
thì vì họ nói pháp bất tịnh. Người nhiều 
sân hận, thì vì họ nói pháp đại bi. Người 
nhiều ngu si, thì vì họ dạy siêng tu quán 
sát. Người ba độc bằng nhau, thì vì họ nói 
pháp môn thành tựu trí huệ thù thắng. 
Người ưa sinh tử, thì vì họ nói ba thứ khổ. 
Nếu người chấp trước xứ sở, thì nói pháp 
hư không tịch. Người tâm giải đãi, thì nói 
đại tinh tấn. Người ngã mạn thì nói pháp 
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bình đẳng. Người nhiều dua nịnh dối trá, 
thì vì họ nói tâm Bồ Tát ngay thẳng. Người 
ưa vắng lặng thì rộng vì họ nói pháp, khiến 
cho họ thành tựu. Bồ Tát tùy theo người 
đáng độ được, mà vì họ nói pháp như vậy. 

 

Bồ Tát tùy thuận sự thời cơ của chúng sinh mà nói ra 
mười pháp dưới đây: 

1). Ðối với chúng sinh nhiều tham dục, thì vì họ nói 
pháp quán bất tịnh. Quán thân mình bất tịnh:  

- Một là nghĩ về sự chết 
- Hai là quán sình lên. 
- Ba là nghĩ về máu đọng ứ. 
- Bốn là nghĩ về mủ hôi hám.  
- Năm là nghĩ về hủy hoại. 
- Sáu là nghĩ về máu chảy. 
- Bảy là nghĩ về dòi, trùng ăn. 
- Tám là nghĩ về cốt xương. 
- Chín là nghĩ về tan hoại.  
Ðây là chín sự quán tưởng bất tịnh. Hoặc là thường 

quán chín lỗ thường chảy ra đồ dơ dáy. 
  

Lại quán thân bất tịnh là:  
- Một là chủng tử bất tịnh. 
- Hai là trụ xứ bất tịnh. 
- Ba là tự tướng bất tịnh. 
- Bốn là tự thể bất tịnh. 
- Năm là cứu kính bất tịnh.  
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Hay tu quán như vậy thì chẳng còn tâm tham dục 
nữa. Ðây là một trong ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm 
quán tức là: 

- Một là quán bất tịnh. 
- Hai là quán từ bi. 
- Ba là quán nhân duyên. 
- Bốn là quán giới phân biệt. 
- Năm là quán sổ tức.  
Quán bất tịnh đối trị bệnh tham dục. Quán từ bi đối 

trị bệnh nhiều sân hận. Quán nhân duyên đối trị bệnh ngu 
si. Quán giới phân biệt đối trị bệnh nhiều ngã kiến. Quán 
sổ tức đối trị bệnh nhiều tán loạn. 

2). Ðối với chúng sinh nhiều sân hận, thì vì họ nói 
pháp quán từ bi. Thấy chúng sinh đáng thương mà ngừng 
lại tâm sân hận, phát khởi tâm đại bi, sẽ chẳng còn tâm sân 
hận. 

3). Ðối với chúng sinh nhiều ngu si, thì vì họ nói 
pháp nhân duyên. Quán mười hai nhân duyên, tu hành 
pháp môn nhân quả báo ứng. Dứt vô minh thì sẽ hết sinh 
tử.  

4). Ðối với chúng sinh tham sân si đồng đều, thì vì 
họ nói pháp thành tựu thắng trí, tức là làm thế nào để tu 
pháp môn trí huệ thù thắng. 

5). Ðối với chúng sinh tham ưa sinh tử, thì vì họ nói 
pháp ba thứ khổ. Ba khổ là: 

- Khổ khổ. 
- Hoại khổ. 
- Hành khổ.  
Khổ khổ là khổ của người nghèo, hoại khổ là khổ 

của kẻ giàu, hành khổ là khổ của mọi người. 
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6). Ðối với chúng sinh chấp trước xứ sở, thì vì họ 
nói pháp hư không tịch. Xứ sở vốn là không, đừng chấp 
trước. 

7). Ðối với chúng sinh tâm giải đãi, thì vì họ nói 
pháp đại tinh tấn. Khiến cho họ dụng công tu hành. 

8). Ðối với chúng sinh cống cao ngã mạn thì vì họ 
nói pháp bình đẳng. Do đó :  

 

‘’Pháp thì bình đẳng 
Chẳng có cao thấp.’’ 

 

Không nên có tư tưởng và hành vi ngã mạn. 
9). Ðối với chúng sinh dua nịnh dối trá, thì vì họ nói 

pháp về tâm Bồ Tát, là ngay thẳng, chẳng có cong vạy. 
10). Ðối với chúng sinh hoan hỷ vắng lặng, thì vì họ 

rộng nói tất cả pháp, khiến cho họ thành tựu tam muội. Bồ 
Tát nên vì chúng sinh nói pháp như vậy. 

 

Vì lúc nói pháp văn liên thuộc với 
nhau, nghĩa chẳng trái ngược. Quán sát 
pháp trước sau, dùng trí phân biệt. Thẩm 
định phải quấy, chẳng trái pháp ấn. Kiến 
lập thứ tự, vô biên hạnh môn. Khiến cho 
các chúng sinh dứt trừ tất cả nghi. Khéo 
biết các căn, nhập vào giáo lý của Như Lai. 
Chứng được chân thật tế, biết pháp bình 
đẳng. Dứt các pháp ái, trừ tất cả chấp. 
Thường niệm chư Phật, tâm chẳng tạm lìa. 
Biết rõ âm thanh thể tánh bình đẳng. Nơi 
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các chân ngôn, tâm chẳng chấp trước. 
Khéo nói ví dụ, chẳng trái ngược nhau. 
Đều khiến cho được ngộ, tất cả chư Phật, 
tùy nghi khắp hiện trí thân bình đẳng. 

 

Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, thì kinh văn trước 
sau phải quán thông với nhau, chẳng trái ngược. Ðạo lý nói 
ra chẳng có sai trái. Quán sát pháp trước sau, dùng trí huệ 
để phân biệt. Hoặc đúng hoặc chẳng đúng phải thẩm định, 
không thể trái với các pháp ấn thật tướng. Từng bước từng 
bước kiến lập vô biên pháp môn tu hành, khiến cho tất cả 
chúng sinh dứt trừ nghi hoặc từng chút từng chút. Khéo 
biết các căn của chứng sinh. Dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo để giáo hóa, khiến cho nhập vào biển giáo lý của 
Như Lai, chứng được lý thể chân chánh thật tế. Biết tất cả 
pháp là bình đẳng, không nên phân biệt cao thấp. Dứt trừ 
tất cả pháp ái, tiêu trừ tất cả chấp trước. Phải luôn nhớ 
niệm tất cả chư Phật, trong tâm thời khắc chẳng quên chư 
Phật. Thấu rõ tất cả âm thanh, thể tánh của nó cũng là bình 
đẳng. Ðối với tất cả lời nói, tâm chẳng chấp trước. Khéo 
nói đủ thứ ví dụ, mà chẳng trái với nghĩa lý kinh văn. Hoàn 
toàn khiến cho tất cả chúng sinh, đều ngộ được nhân duyên 
tùy thuận chúng sinh của tất cả chư Phật, mà khắp thị hiện 
thân trí huệ bình đẳng. 

 

Bồ Tát vì các chúng sinh mà diễn nói 
pháp như vậy. Tức tự mình tu tập, tăng 
trưởng nghĩa lý lợi ích. Chẳng xả bỏ các 
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lục độ. Đầy đủ trang nghiêm đạo Ba La 
Mật. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, thì vì chúng sinh nói pháp 
đáng nói, nghĩa là đối với chúng sinh tham dục nhiều, thì 
dạy họ tu quán bất tịnh. Ðối với chúng sinh sân hận nhiều, 
thì dạy họ quán từ bi. Ðối với chúng sinh ngu si nhiều, thì 
dạy họ quán nhân duyên. Dùng đủ thứ pháp môn phương 
tiện khéo léo, để vì chúng sinh nói pháp, dùng đủ thứ ví dụ 
để vì chúng sinh nói pháp. Khiến cho chúng sinh minh 
bạch đạo lý của pháp, y pháp tu hành. Do đó, Bồ Tát vì 
chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát là độ mình độ 
người, chẳng những vì chúng sinh nói pháp mà chính mình 
cũng tu tập, mới tăng trưởng nghĩa lý, đắc được trí huệ và 
lợi ích. Bồ Tát chẳng phải là khẩu đầu thiền, dạy người tu 
hành mà mình chẳng tu hành. Bồ Tát chẳng xả bỏ pháp 
môn lục độ vạn hạnh. Chẳng phải dạy người tu lục độ, còn 
mình thì chẳng tu lục độ. Dạy người bố thí cho mình, 
nhưng mình thì chẳng bố thí cho người. Bồ Tát tự mình tu 
bố thí, cũng dạy người khác tu bố thí, cho đến tự mình tu 
Bát Nhã, cũng dạy người tu Bát Nhã. Như vậy phước huệ 
đầy đủ, phước huệ trang nghiêm mà thành Phật đấng 
Lưỡng Túc. Bồ Tát cung hành thật tiễn, thân thể lực hành 
để tu Ba La Mật, tức cũng là pháp môn đến bờ kia. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát vì khiến cho tâm 
chúng sinh được đầy đủ, trong ngoài đều 
xả bỏ mà chẳng chấp trước, đó là thanh 
tịnh được bố thí Ba La Mật. 
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Lúc đó, vị Bồ Tát phát tâm hành Bồ Tát đạo, vì 
khiến cho tâm chúng sinh được đầy đủ. Nguyện của chúng 
sinh là mình được đầy đủ, nguyện của Bồ Tát là lợi ích 
chúng sinh. Chúng sinh có tư tưởng ích kỷ lợi mình, Bồ 
Tát thì có tư tưởng đại công vô tư. Chỗ khác nhau giữa Bồ 
Tát và chúng sinh là tại chỗ này. Bồ Tát minh bạch tâm lý 
của chúng sinh, do đó  :  

 

‘’Muốn khiến vào trí Phật 
Trước dùng câu dục móc.’’ 

 

Ví như, chúng sinh chẳng có cơm ăn, thì mang bát 
cơm đến cho họ. Chúng sinh chẳng có đồ mặc, thì mang đồ 
mặc đến cho họ. Chúng sinh đó cảm kích ân đức của bạn, 
mà sinh hảo cảm đối với bạn, làm người bạn tốt với bạn, 
trở thành ân nhân. Bạn đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa 
Nghiêm, họ sẽ thọ ảnh hưởng của bạn, cũng sẽ đến chùa 
Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm. Nghe tới nghe lui, thì sẽ 
có cảm giác Phật pháp là pháp cứu đời, là đèn sáng của 
đêm tối, là con đường chân chánh mà phát tâm bồ đề, quy 
y Tam Bảo, trở thành Phật tử. 

Ðây cũng là một bộ phận mãn tâm nguyện của 
chúng sinh. Bồ Tát có thể bên trong thì xả bỏ đầu mắt tủy 
não, bên ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con. Trong ngoài đều 
xả được, một chút chấp trước cũng chẳng còn. Do đó :  

 

‘’Xả được mới đắc được 
Không xả không đắc được.’’ 

 

Cho nên không xả được cũng phải xả, tu hành như 
vậy thì sẽ thanh tịnh pháp môn bố thí Ba La Mật (đến bờ 
kia). 
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Tu trì đầy đủ các giới mà chẳng chấp 
trước. Vĩnh viễn lìa khỏi ngã mạn. Đó là 
thanh tịnh trì giới Ba La Mật. 

 

Bồ Tát hay tu trì đầy đủ tất cả các giới mà chẳng 
chấp trước. Do đó : ‘’Trì mà chẳng trì, giới mà chẳng 
giới.’’ Hành sở vô sự, vô vi mà vô bất vi. Phải vĩnh viễn lìa 
khỏi tư tưởng và hành vi cống cao ngã mạn, không thể giải 
đãi, không thể phóng dật. Phải giữ gìn giới luật, hợp với uy 
nghi, mới có thể tu hành thành tựu thanh tịnh viên mãn 
pháp môn trì giới đến bờ kia. 

 

Hay nhẫn thọ tất cả các việc ác. Nơi 
các chúng sinh, tâm đều bình đẳng, chẳng 
có giao động. Ví như đại địa hay giữ gìn tất 
cả. Đó là thanh tịnh được nhẫn nhục Ba La 
Mật. 

 

Nhẫn nhục Ba La Mật, tức là dạy bạn nhẫn không 
được cũng phải nhẫn. Giống như đả thiền thất, nghĩa là 
phải chịu đựng mọi sự đau đớn khổ sở, lưng ê cũng phải 
nhẫn chịu, chân đau cũng phải nhẫn, tuyệt đối không chịu 
đầu hàng. Phải đấu tranh triệt để thì cuối cùng thắng lợi sẽ 
thuộc về bạn, như thế tức là nhẫn thọ tất cả các việc ác. Ðối 
với tất cả chúng sinh, tâm phải bình đẳng. Bất cứ là thuận 
hay nghịch, đều không bị cảnh giới làm lay động. Giống 
như đại địa, hay giữ gìn tất cả vạn vật. Như vậy thì sẽ tu 
thành thanh tịnh viên mãn pháp môn nhẫn nhục đến bờ kia. 
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Khắp phát khởi các việc thiện, thường 
tu chẳng giải đãi. Làm các việc thiện, luôn 
không thối chuyển. Dũng mãnh thế lực, 
không gì có thể điều phục. Nơi các công 
đức, chẳng lấy chẳng bỏ, mà hay đầy đủ tất 
cả trí môn. Đó là hay thanh tịnh tinh tấn 
Ba La Mật. 

 

Khắp phát khởi tất cả các nghiệp lành. Thường tu 
hành phước huệ mà chẳng giải đãi. Làm tất cả nghiệp lành 
chỉ có tinh tấn, chẳng có thối lùi. Dũng mãnh tinh tấn thế 
lực, chẳng cách chi có thể chế ngự hàng phục. Ðối với hết 
thảy công đức, chẳng lấy làm của mình, cũng chẳng xả bỏ, 
mà hay đầy đủ tất cả môn trí huệ. Như vậy sẽ tu thành 
thanh tịnh viên mãn pháp môn tinh tấn đến bờ kia. 

 

Nơi cảnh giới năm dục, chẳng có tham 
trước. Các định thứ lớp thảy đều thành 
tựu. Thường sinh tâm suy gẫm, chẳng trụ 
chẳng xuất. Mà có thể tiêu diệt tất cả phiền 
não. Sinh ra vô lượng các môn tam muội. 
Thành tựu vô biên sức đại thần thông. 
Nghịch thuận thứ tự, nhập vào các tam 
muội. Nơi một môn tam muội, nhập vào vô 
lượng môn tam muội. Đều biết tất cả cảnh 
giới tam muội, với tất cả tam muội tam ma 
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bát đề. Trí ấn chẳng trái ngược nhau. Có 
thể mau nhập vào nơi tất cả trí địa. Đó là 
thanh tịnh thiền Ba La Mật.  
 

Bồ Tát đối với cảnh giới năm dục (tài sắc danh thực 
thùy, hoặc sắc thanh hương vị xúc), chẳng sinh tâm tham 
trước. Nếu sinh tâm tham trước thì sẽ có phiền não. Tham 
sắc là truy đuổi sắc đẹp, dính mắc nơi cảnh giới sắc trần. 
Tham thanh: Theo đuổi tiếng hay, dính mắc nơi cảnh giới 
thanh trần. Tham hương: Theo đuổi hương thơm, dính mắc 
nơi cảnh giới hương trần. Tham vị: Theo đuổi vị ngon, 
dính mắc nơi cảnh giới vị trần. Tham xúc: Theo đuổi xúc 
đẹp, dính mắt nơi cảnh giới xúc trần. Bồ Tát tu chín định 
thứ lớp, tức là bốn thiền định, bốn không định, diệt thọ 
tưởng định. Nếu chẳng tham vui năm dục, thì đều có thể tu 
tập thành tựu. Bồ Tát thường tư duy tu (tham thiền), phải 
có chánh tư duy, không thể có tà tư duy. Ở trong định 
chẳng có nhập định, cũng chẳng có xuất định. Tức cũng là 
thường ở trong định tư duy tu, nên có thể tiêu diệt tất cả 
phiền não. Chúng ta ngồi thiền không thể nhập định, là vì 
có phiền não, cho nên có vô minh phiền não chướng ngại 
cửa trí huệ. Chẳng có vô minh, chẳng có phiền não, thì trí 
huệ sẽ khai mở, trí huệ sẽ hiện tiền. Tự tánh của chúng ta, 
giống như một bồn nước trong, phiền não giống như cặn bã 
bụi bặm. Nếu trong nước có bụi bặm, thì nước sẽ đục, bèn 
sinh ra nhiễm ô. Chẳng có phiền não thì từ tánh sẽ thanh 
tịnh, trí huệ hiện tiền. Nếu đoạn sạch được phiền não, thì sẽ 
sinh ra vô lượng môn tam muội, ở trong định sẽ thành tựu 
vô biên đại thần thông. Sức thần thông đó, thiên ma ngoại 
đạo không thể nào phá hoại được. Hoặc nương vào thứ tự 
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mà nhập vào, hoặc chẳng nương tựa thứ tự mà nhập vào 
tam muội. Ở trong một môn tam muội, có thể nhập vào vô 
lượng môn tam muội. Do đó :  

 

‘’Nhập vào một môn tam muội, 
Tức nhập vào tất cả tam muội 

Nhập vào tất cả tam muội, 
Chẳng lìa một tam muội.’’ 

 

Cảnh giới này diệu không thể tả. Bồ Tát hoàn tòan 
biết tất cả cảnh giới tam muội, và hết thảy định, cùng với 
tam ma bát đề (một thứ thiền định dịch là đẳng chí), và trí 
huệ quán chiếu chẳng trái ngược, có thể mau nhập vào tất 
cả trí địa. Sự tu hành này sẽ thành tựu thanh tịnh viên mãn 
pháp môn thiền na đến bờ kia. 

 

Ở chỗ chư Phật, nghe pháp thọ trì. 
Gần gũi thiện tri thức, thừa sự chẳng mỏi 
mệt. Thường ưa nghe pháp, tâm chẳng 
nhàm đủ. Tùy thuận pháp đã được nghe 
lãnh thọ, như lý mà tư duy. Nhập vào chân 
tam muội, lìa các kiến giải chẳng chánh 
đáng. Khéo quán sát các pháp, đắc được ấn 
tướng. Biết rõ Như Lai, vô công dụng đạo. 
Thừa phổ môn huệ, nhập vào môn trí huệ 
nhất thiết chủng trí. Vĩnh viễn được nghỉ 
ngơi. Đó là thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật. 
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Ở trong đạo tràng của mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, nghe được pháp của tất cả chư Phật nói, thì sẽ y pháp 
tu hành, cung hành thật tiễn, thọ trì chẳng quên. Hay 
thường gần gũi, cúng dường, thừa sự thiện tri thức, vĩnh 
viễn chẳng nhàm mỏi. Thường ưa thích nghe pháp của chư 
Phật nói mà chẳng có phiền não và tri túc. Tùy thời tùy lúc 
đã nghe pháp của Phật nói, lãnh thọ đạo lý, nương lý suy 
gẫm, đắc được định huệ chân chánh. Nhờ định sinh huệ, 
nhờ huệ trợ định, định huệ viên minh. Ðây là nhập chân 
tam muội. Lại có thể lìa khỏi tất cả kiến giải chẳng chánh 
đáng. Hay khéo quán sát tất cả các pháp, đắc được ấn thật 
tướng. Tất cả các pháp dùng thật tướng làm ấn. Hay thấu rõ 
đạo lý thật tướng vô tướng, vô sở bất tướng, thì sẽ thấu 
suốt vô công dụng đạo của chư Phật. Vô công dụng đạo tức 
là chẳng thêm tạo tác, rất tự nhiên tác dụng, tức cũng rất tự 
nhiên khế hợp với chân tánh. Thừa trí huệ phổ môn (một 
trong một môn nhiếp tất cả pháp), nhập vào môn trí huệ 
nhất thiết trí. Lúc đó, những gì là đã làm xong, chẳng thọ 
thân sau nữa. Có thể nói là vô vi mà vô bất vi, vĩnh viễn 
được nghỉ ngơi. Như vậy thì sẽ tu thành thanh tịnh viên 
mãn pháp môn Bát Nhã đến bờ kia. 

 

Bồ Tát thị hiện nghiệp tạo ra của tất 
cả thế gian. Giáo hóa chúng sinh mà chẳng 
nhàm mỏi. Tùy theo tâm ưa thích của họ 
mà hiện thân. Tất cả sự tu hành đều chẳng 
nhiễm trước. Hoặc hiện phàm phu, hoặc 
hiện Thánh nhân, hoặc hiện sinh tử, hoặc 
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hiện Niết Bàn, khéo quán sát tất cả việc 
làm. Thị hiện tất cả các sự trang nghiêm 
mà chẳng tham trước. Khắp vào các cõi, độ 
thoát chúng sinh. Đó là thanh tịnh phương 
tiện Ba La Mật. 

 

Bồ Tát thị hiện hết thảy nghiệp làm của tất cả thế 
gian, giáo hóa chín pháp giới tất cả chúng sinh, chẳng có tư 
tưởng nhàm mỏi. Tùy tâm ưa thích của chúng sinh, mà vì 
họ hiện thân nói pháp. Bồ Tát tu tất cả hạnh môn, đều lìa 
khỏi pháp nhiễm ô, mà chẳng có sự chấp trước. Hoặc thị 
hiện thân phàm phu để giáo hóa chúng sinh, hoặc thị hiện 
thân Thánh nhân để giáo hóa chúng sinh. Dùng việc phàm 
phu làm và việc Thánh nhân làm, để ảnh hưởng đến chúng 
sinh phát tâm bồ đề. Có lúc thị hiện sinh tử để giáo hóa 
chúng sinh, có lúc thị hiện Niết Bàn để giáo hóa chúng 
sinh. Bồ Tát khéo quán sát việc làm của tất cả chúng sinh, 
hay thị hiện việc trang nghiêm đạo tràng của tất cả cõi 
nước chư Phật. Tuy hay trang nghiêm mà chẳng tham 
trước. Lại hay vào khắp các cõi để độ thoát tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Như vậy sẽ thành tựu 
thanh tịnh viên mãn pháp môn phương tiện đến bờ kia. 

 

Bồ Tát thành tựu hết tất cả chúng 
sinh, trang nghiêm hết tất cả thế giới. Cúng 
dường hết tất cả chư Phật. Thông đạt hết 
các pháp chẳng chướng ngại. Tu hành hết 
các hạnh khắp pháp giới. Thân luôn trụ 
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hết kiếp thuở vị lai. Trí biết hết tất cả tâm 
niệm. Giác ngộ hết pháp lưu chuyển hoàn 
diệt. Thị hiện hết tất cả cõi nước. Chứng 
được hết trí huệ của Như Lai. Đó là thanh 
tịnh được nguyện Ba La Mật. 

 

Bồ Tát có thể thành tựu hết tất cả chúng sinh đắc 
được giải thoát. Lại trang nghiêm hết tất cả thế giới được 
thanh tịnh viên mãn. Lại cúng dường hết mười phương chư 
Phật. Lại thông đạt hết tất cả tạng pháp chẳng chướng ngại. 
Lại tu hành hết hạnh môn khắp pháp giới. Lại thường trụ 
vô lượng kiếp cho đến thuở vị lai để giáo hóa chúng sinh. 
Trí huệ của Bồ Tát rộng lớn, biết hết tâm niệm của tất cả 
chúng sinh nghĩ gì ? Lại giác ngộ hết môn lưu chuyển sinh 
tử và môn hoàn diệt Niết Bàn.  

Môn lưu chuyển tức là: Vô minh duyên hành, hành 
duyên thứ, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Ðây 
là pháp tắc sinh tử mười hai nhân duyên.  

Môn hoàn diệt là: Vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt là thức diệt, thức diệt là danh sắc diệt, danh sắc diệt là 
lục nhập diệt, lục nhập diệt là xúc diệt, xúc diệt là thọ diệt, 
thọ diệt là ái diệt, ái diệt là thủ diệt, thủ diệt là hữu diệt, 
hữu diệt là lão tử diệt.  

Cho nên người tu đạo phải diệt trừ vô minh. Nếu 
chẳng có vô minh thì chẳng có sinh tử, sẽ thoát khỏi ba cõi. 
Bồ Tát thị hiện hết tất cả cõi nước chư Phật. Lại chứng 
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được hết trí huệ của Phật. Như vậy sẽ tu thành thanh tịnh 
viên mãn pháp môn nguyện đến bờ kia. 

 

Bồ Tát đầy đủ sức tâm sâu, vì chẳng 
có tạp nhiễm. Đầy đủ sức tin sâu, vì không 
thể thôi phục. Đầy đủ sức đại bi, vì không 
sinh nhàm mỏi. Đầy đủ sức đại từ, vì sở 
hành đều bình đẳng. Đầy đủ sức tổng trì, vì 
dùng phương tiện trì tất cả nghĩa. Đầy đủ 
sức biện tài, vì khiến cho tất cả chúng sinh 
hoan hỷ mãn túc. Đầy đủ sức Ba La Mật, vì 
trang nghiêm đại thừa. Đầy đủ sức đại 
nguyện, vì vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Đầy 
đủ sức thần thông, vì sinh ra vô lượng. Đầy 
đủ sức gia trì, vì khiến cho tin hiểu lãnh 
thọ. Đó là thanh tịnh được định lực Ba La 
Mật. 

 

Bồ Tát tu hành, đầy đủ tâm thanh tịnh, chẳng có tâm 
nhiễm ô. Tâm thanh tịnh thì có trí huệ, tâm nhiễm ô thì có 
ngu si, ngu si là từ vô minh mà ra. Phàm là đầy đủ sức 
thâm tâm, thì chẳng có mọi tư tưởng tạp nhiễm. Lại đầy đủ 
sức tin sâu, bất cứ gặp ai đến phỉ báng Phật pháp, hoặc phá 
hoại Phật pháp, cũng chẳng bị họ thôi phục. Lại đầy đủ sức 
tâm đại bi, giáo hóa chúng sinh, chẳng sinh tâm mỏi nhàm. 
Lại đầy đủ sức tâm đại từ, đối với chúng sinh sở hành sở 
tác, một luật bình đẳng. Lại đầy đủ sức tổng trì, tổng tất cả 
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pháp, trì vô lượng nghĩa, hay dùng phương tiện nói đạo lý 
tất cả các pháp. Lại đầy đủ sức biện tài, hay khiến cho tất 
cả chúng sinh đều đại hoan hỷ mà mãn túc. Lại đầy đủ sức 
mười Ba La Mật, hay trang nghiêm đại thừa tất cả Phật 
pháp. Lại đầy đủ sức đại nguyện, vĩnh viễn chẳng đoạn 
tuyệt đại nguyện mình đã phát ra. Lại đầy đủ sức thần 
thông, sinh ra vô lượng thần thông. Lại đầy đủ sức gia trì, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều tin hiểu mà lãnh thọ nghĩa 
lý Phật pháp. Như vậy sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn 
pháp môn lực đến bờ kia. 

 

Bồ Tát biết hành giả tham dục. Biết 
hành giả sân hận. Biết hành giả ngu si. Biết 
hành giả đẳng phần. Biết hành giả bậc tu 
học. Trong một niệm, biết vô lượng hạnh 
của chúng sinh. Biết vô lượng tâm của 
chúng sinh. Biết tất cả pháp chân thật. Biết 
tất cả lực của Như Lai. Khắp giác ngộ môn 
pháp giới. Đó là thanh tịnh được trí Ba La 
Mật. 

 

Bồ Tát biết sự tham muốn dâm dục của chúng sinh, 
đáng dùng pháp môn quán bất tịnh để giáo hóa họ, khiến 
cho họ tâm được thanh tịnh. Ðối với chúng sinh có tâm sân 
hận, thì khiến cho họ sinh tâm từ bi, đối với người chẳng 
nổi giận, thì tu pháp môn nhẫn nhục, sẽ thành tựu có hàm 
dưỡng công phu. Ðối với chúng sinh ngu si, thì nên dùng 
pháp môn nhân duyên để giáo hóa họ. Vì chúng sinh làm 
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việc sai lầm mà chẳng biết, cho nên phải nhờ thiện tri thức 
chỉ dẫn, mới có thể sửa lỗi làm mới, y pháp tu hành. Ðối 
với chúng sinh đẳng phần (tham sân si ba độc đầy đủ), thì 
phải dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ. 
Khiến cho họ biết tham sẽ bị đọa địa ngục, sân có thể làm 
ngạ quỷ, si sẽ đọa làm súc sinh. Biết chúng sinh bậc tu học 
pháp môn nào ? Căn tánh ra sao ? Phải có trí huệ mới tùy 
cơ nói pháp, để giáo hóa chúng sinh, hành Bồ Tát đạo, có 
thể trong một niệm biết được vô biên chúng sinh làm gì ? 
Thực hành những gì ? Lại biết được trong tâm của chúng 
sinh nghĩ gì ? Lại biết được bản thể của tất cả pháp là chân 
thật. Lại biết được mười lực của Phật. Khắp giác ngộ hết 
thảy pháp của pháp giới. Như vậy sẽ tu thành thanh tịnh 
viên mãn pháp môn trí huệ đến bờ kia. 

Mười pháp môn Ba La Mật này mà tu viên mãn, thì 
sẽ chứng nhập địa vị Thập Địa. Thành tựu (đàn) bố thí Ba 
La Mật, thì chứng nhập Hoan hỷ địa. Thành tựu trì giới Ba 
La Mật, thì chứng nhập Ly cấu địa. Thành tựu nhẫn nhục 
Ba La Mật, thì chứng nhập Phát quang địa. Thành tựu tinh 
tấn Ba La Mật, thì chứng nhập Diệm huệ địa. Thành tựu 
thiền Ba La Mật, thì chứng nhập Nan thắng địa. Thành tựu 
Bát Nhã Ba La Mật, thì chứng nhập Hiện tiền địa. Thành 
tựu phương tiện Ba La Mật, thì chứng nhập Viễn hành địa. 
Thành tựu lực Ba La Mật, thì chứng nhập Thiện huệ địa. 
Thành tựu trí Ba La Mật, thì chứng nhập Pháp vân địa. 

 

Phật tử ! Khi Bồ Tát thanh tịnh các Ba 
La Mật như vậy. Khi viên mãn các Ba La 
Mật. Khi chẳng xả bỏ các Ba La Mật, thì 
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trụ ở trong Bồ Tát thừa đại trang nghiêm, 
tùy theo sở niệm của tất cả chúng sinh, đều 
vì họ nói pháp, khiến cho tăng trưởng 
nghiệp thanh tịnh mà được độ thoát. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ đối với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ, lại 
gọi một tiếng đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, 
khi tu hành thành tựu thanh tịnh mười pháp Ba La Mật này, 
khi viên mãn mười pháp Ba La Mật này, khi chẳng xả bỏ 
mười pháp Ba La Mật này, thì trụ ở trong Bồ Tát thừa đại 
trang nghiêm, tùy theo sở niệm của tất cả chúng sinh, đều 
vì họ nói pháp. Khiến cho chúng sinh tăng thêm nghiệp 
thanh tịnh, viên mãn tâm bồ đề mà được thoát khỏi khổ 
trong ba cõi. 

 

Kẻ đọa vào đường ác, thì khiến cho họ 
phát tâm. Kẻ ở trong hoạn nạn, thì khiến 
cho họ siêng tinh tấn. Chúng sinh nhiều 
tham lam, thì chỉ bày pháp không tham. 
Chúng sinh nhiều sân hận, thì khiến cho họ 
hành pháp bình đẳng. Chúng sinh chấp 
trước tà kiến, thì vì họ nói pháp duyên 
khởi. Chúng sinh cõi dục, thì dạy họ pháp 
lìa dục sân hận các điều ác không thiện. 
Chúng sinh cõi sắc, thì vì họ tuyên nói 
pháp tì bát xá na. Chúng sinh cõi vô sắc, 
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thì vì họ tuyên nói trí huệ vi diệu. Hàng nhị 
thừa thì dạy họ hạnh vắng lặng. Người ưa 
đại thừa, thì vì họ nói mười lực trang 
nghiêm rộng lớn. 

 

Bất cứ là ai ? Nếu chẳng tu hành, thì sẽ đọa vào ba 
đường ác. Phàm là chúng sinh đọa lạc vào ba đường ác, thì 
khiến cho họ phát tâm bồ đề, mới có thể thoát khỏi. Gì là 
ba đường ác ? Tức là súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Chúng 
sinh trong tất cả tai nạn, thì khiến cho họ tu pháp tinh tấn 
Ba La Mật, dụng công tu tập, sẽ có trí huệ, có thể sẽ tiêu tai 
hoạn nạn. Ðối với chúng sinh nhiều tham lam, thì chỉ bày 
pháp không tham lam. Không tham tài, đó là thanh liêm. 
Không tham sắc đó là thanh tịnh. Không tham danh đó là 
thanh cao. Cũng chẳng tham ăn, cũng chẳng tham ngủ. Bồ 
Tát dùng thân làm khuôn phép, làm mô phạm cho họ. Ðối 
với chúng sinh nhiều sân, thì khiến cho họ tu quán từ bi, 
hành pháp bình đẳng, ta, người cùng một thể. Ðối với 
chúng sinh chấp trước tà kiến, thì vì họ nói đủ thứ pháp 
môn nhân duyên sinh khởi. Ðối với chúng sinh cõi dục, thì 
dạy họ xa lìa tâm dâm dục, tâm sân hận, tất cả các điều ác 
không thiện. Ðối với chúng sinh cõi sắc, thì vì họ nói pháp 
môn chỉ quán, khiến cho họ lìa khỏi điên đảo. Ðối với 
chúng sinh cõi vô sắc, thì vì họ nói pháp môn trí huệ vi 
diệu. Ðối với hàng nhị thừa Thanh Văn, Duyên Giác, thì 
dạy họ hạnh môn vắng lặng. Ðối với đại thừa Bồ Tát, thì vì 
họ nói pháp mười lực rộng lớn trang nghiêm của Phật. 
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Như Bồ Tát thuở xưa phát tâm, thấy 
vô lượng chúng sinh, đọa vào các đường ác, 
bèn làm sư tử hống, nói như vầy: Ta sẽ 
dùng đủ thứ pháp môn, tùy nghi để độ 
thoát họ. Bồ Tát đầy đủ trí huệ như vậy, 
hay độ thoát tất cả chúng sinh. 

 

Giống như Bồ Tát thuở xưa lúc phát tâm bồ đề, thấy 
vô lượng vô biên chúng sinh, đọa vào trong ba đường ác, 
đã từng làm đại sư tử hống nói như vầy: ‘’Hiện tại ta đã 
phát tâm bồ đề, nên dùng đủ thứ pháp môn, tùy thuận nhân 
duyên của chúng sinh, mà độ thoát chúng sinh thoát khỏi 
ba đường ác.’’ Bồ Tát đầy đủ trí huệ như vậy, khắp rộng độ 
chúng sinh thọ khổ, khiến cho được giải thoát. 

 

Phật tử ! Bồ Tát đầy đủ trí huệ như 
vậy, khiến cho hạt giống Tam Bảo vĩnh 
viễn chẳng đoạn tuyệt. 

 

Ðệ tử của Phật ! Bồ Tát đầy đủ đại trí huệ, hay khiến 
cho hạt giống Tam Bảo Phật Pháp Tăng, vĩnh viễn liên tục 
mà chẳng đoạn tuyệt. 

 

Tại sao ? Vì đại Bồ Tát giáo hóa các 
chúng sinh phát tâm bồ đề, khiến cho hạt 
giống Phật không dứt. Thường vì chúng 
sinh khai xiển pháp tạng, cho nên khiến 
cho hạt giống pháp không dứt. Khéo giữ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  88 
 

giáo pháp không trái nghịch, cho nên khiến 
cho hạt giống Tăng không dứt. 

 

Làm thế nào để khiến cho hạt giống Tam Bảo không 
đoạn tuyệt ? Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, thường giáo hóa tất 
cả chúng sinh phát tâm bồ đề. Do đó, cho nên khiến cho 
hạt giống Phật chẳng dứt. Bồ Tát thường vì tất cả chúng 
sinh khai diễn xiển minh đạo lý tất cả tạng pháp. Vì vậy, 
cho nên khiến cho tất cả hạt giống pháp chẳng dứt. Bồ Tát 
khéo giáo hóa tất cả chúng sinh chẳng trái nghịch với Phật 
pháp, do đó, cho nên khiến cho hạt giống Tăng chẳng dứt. 

 

Lại nữa, hay khen ngợi tất cả đại 
nguyện, cho nên hay khiến cho hạt giống 
Phật chẳng dứt. Phân biệt diễn nói pháp 
nhân duyên, cho nên hay khiến cho hạt 
giống pháp chẳng dứt. Thường siêng tu tập 
pháp lục hòa kính, cho nên hay khiến cho 
hạt giống Tăng chẳng dứt. 

 

Lại nữa, Bồ Tát hay khen ngợi tán thán đại nguyện 
của tất cả chư Phật đã phát ra. Vì vậy, cho nên hay khiến 
cho hạt giống Phật chẳng dứt. Bồ Tát hay phân biệt diễn 
nói đạo lý pháp nhân duyên. Vì vậy, cho nên hay khiến cho 
hạt giống pháp chẳng dứt. Bồ Tát thường tu tập pháp lục 
hòa kính, tức là: Giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, thân 
hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa 
đồng quân. Vì vậy, cho nên khiến cho hạt giống Tăng 
chẳng dứt. 
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Lại nữa, ở trong ruộng chúng sinh 
gieo hạt giống Phật, cho nên hay khiến cho 
hạt giống Phật chẳng dứt. Hộ trì chánh 
pháp chẳng tiếc thân mạng, cho nên hay 
khiến cho hạt giống pháp chẳng dứt. 
Thống lý đại chúng chẳng mệt mỏi, cho 
nên hay khiến cho hạt giống Tăng chẳng 
dứt. 

 

Lại nữa, Phật là từ trong ruộng chúng sinh sanh ra. Ở 
trong ruộng đất chúng sinh gieo xuống hạt giống Phật (phát 
tâm bồ đề), vì vậy, cho nên hay khiến cho hạt giống Phật 
chẳng dứt. Bồ Tát dùng trí huệ và thần thông để hộ trì 
chánh pháp, thậm chí hy sinh thân mạng cũng chẳng tiếc. 
Vì vậy, cho nên hay khiến cho hạt giống Pháp chẳng dứt. 
Trong Tăng đoàn phải có người trụ trì, thì mới có quy cụ, 
mới trật tự, bằng không thì sẽ tạp loạn. Bồ Tát thống lý đại 
chúng chẳng mệt mỏi. Vì vậy cho nên khiến cho hạt giống 
Tăng chẳng dứt. 

 

Lại nữa, trong quá khứ, vị lai, hiện tại, 
pháp của Phật nói, giới của Phật chế ra, 
thảy đều phụng trì, tâm chẳng xả lìa. Cho 
nên hay khiến cho hạt giống Phật Pháp 
Tăng, vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 
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Lại nữa, trong quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời, tất cả 
pháp của chư Phật nói, giới luật của chư Phật chế ra, Bồ 
Tát thảy đều phụng trì, tâm chẳng xả bỏ, chẳng lìa khỏi. Vì 
vậy cho nên hay khiến cho hạt giống Phật, Pháp, Tăng, 
vĩnh viễn liên tục chẳng đoạn tuyệt. 

 

Bồ Tát thiệu long Tam Bảo như vậy. 
Tất cả sở hành chẳng có lỗi. Tùy theo các 
việc làm, đều hồi hướng môn nhất thiết trí. 
Cho nên ba nghiệp đều chẳng có tỳ vết. Vì 
chẳng có tỳ vết, nên làm các việc lành, thực 
hành các hạnh, giáo hóa chúng sinh, tùy 
nghi nói pháp, cho đến một niệm đều 
không sai lầm. Đều tương ưng với phương 
tiện trí huệ. Thảy đều hồi hướng về nhất 
thiết trí, không thể luống qua. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề như vậy, thiệu long Tam Bảo, 
khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng liên tục chẳng đoạn 
tuyệt. Sở hành sở tác của Bồ Tát chẳng có lỗi lầm. Tùy các 
việc làm, thảy đều hồi hướng về môn nhất thiết trí huệ. Vì 
vậy cho nên thân miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh, chẳng 
có tỳ vết, Do đó, làm các việc lành, tu hành các hạnh, giáo 
hóa tất cả chúng sinh, tùy nghi mà nói pháp. Cho đến trong 
một tâm niệm cũng chẳng sai lầm. Sở hành sở tác của Bồ 
Tát đều hợp với Phật pháp. Cho nên tương ưng với môn 
phương tiện trí huệ. Thảy đều hồi hướng về nhất thiết trí và 
nhất thiết chủng trí, chẳng trôi qua lãng phí. 
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Bồ Tát tu tập pháp lành như vậy, niệm 
niệm đầy đủ mười thứ trang nghiêm. 
Những gì là mười ? Đó là: Thân trang 
nghiêm, tùy theo các chúng sinh đáng được 
điều phục, mà vì họ thị hiện. Lời trang 
nghiêm, dứt tất cả nghi, đều khiến cho 
hoan hỷ. Tâm trang nghiêm, ở trong một 
niệm, nhập vào các tam muội. Cõi Phật 
trang nghiêm, vì tất cả đều thanh tịnh, lìa 
các phiền não. Quang minh trang nghiêm, 
vì phóng vô biên quang, chiếu khắp chúng 
sinh. Chúng hội trang nghiêm, vì nhiếp 
khắp chúng hội, đều khiến cho hoan hỷ. 
Thần thông trang nghiêm, vì tùy theo tâm 
chúng sinh mà thị hiện tự tại. Chánh giáo 
trang nghiêm, vì hay nhiếp tất cả người 
thông minh trí huệ. Niết Bàn địa trang 
nghiêm, vì tại một nơi thành đạo, khắp 
cùng mười phương không thừa sót. Khéo 
nói trang nghiêm, vì tùy nơi tùy thời, tùy 
căn cơ của họ, mà vì họ nói pháp. 

 

Bồ Tát tu tập tất cả pháp lành như vậy, ở trong niệm 
niệm, đều đầy đủ mười pháp môn trang nghiêm. Những gì 
là mười thứ trang nghiêm ? Ðó là: 
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1). Thân trang nghiêm: Bồ Tát dùng thân trang 
nghiêm, tùy theo cơ duyên của tất cả chúng sinh, đáng 
dùng thân gì độ được, thì thị hiện thân đó để điều phục. 

2). Lời trang nghiêm: Lời lẽ của Bồ Tát nói ra cũng 
trang nghiêm. Hay dứt trừ hoài nghi của tất cả chúng sinh. 
Dùng bốn pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) để 
khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ. 

3). Tâm trang nghiêm: Bồ Tát ở trong một niệm, 
nhập vào tất cả tam muội. 

4). Quang minh trang nghiêm: Vì Bồ Tát phóng ra 
vô lượng quang minh trí huệ, chiếu khắp tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ đắc được quang minh. 

5). Cõi Phật trang nghiêm: Vì Bồ Tát hay khiến cho 
tất cả cõi nước chư Phật thanh tịnh, hay khiến cho tất cả 
chúng sinh lìa khỏi phiền não. 

6). Chúng hội trang nghiêm: Bồ Tát tham gia tất cả 
pháp hội, khiến cho các pháp hội trang nghiêm, khắp nhiếp 
trì chúng sinh trong pháp hội, khiến cho họ được hoan hỷ. 

7). Thần thông trang nghiêm: Bồ Tát lại dùng thần 
thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh, tùy theo tâm ý của 
chúng sinh mà thị hiện tự tại. 

8). Chánh giáo trang nghiêm: Bồ Tát đầy đủ chánh 
giáo trang nghiêm, hay độ thoát tất cả mọi người có trí huệ 
thông minh. 

9). Niết Bàn địa trang nghiêm: Bồ Tát đầy đủ không 
sinh không diệt sự trang nghiêm này. Tại một nơi thành tựu 
đạo nghiệp mà có thể ở khắp mọi nơi thành tựu đạo nghiệp. 
Do đó :  

 

‘’Một nơi thành, nơi nơi đều thành.’’ 
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Cho nên khắp cùng mười phương, chẳng một nơi 
nào chẳng thành đạo nghiệp. 

10). Khéo nói trang nghiêm: Bồ Tát đầy đủ phương 
tiện khéo léo nói pháp trang nghiêm, tùy thời tùy nơi, tùy 
căn cơ chúng sinh mà vì họ nói pháp. 

 

Bồ Tát thành tựu trang nghiêm như 
vậy, ở trong niệm niệm, thân lời ý nghiệp 
đều chẳng luống qua. Thảy đều hồi hướng 
về môn nhất thiết trí. 

 

Bồ Tát thành tựu mười thứ trang nghiêm này, ở 
trong niệm niệm, thân, lời, ý, ba nghiệp đều chẳng luống 
qua. Bồ Tát đem mười thứ trang nghiêm này, hồi hướng về 
môn nhất thiết trí huệ. 

 

Nếu có chúng sinh thấy Bồ Tát đó, thì 
nên biết cũng chẳng luống qua. Vì tất sẽ 
thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
Nếu nghe danh, hoặc cúng dường, hoặc ở 
chung, hoặc nghĩ nhớ, hoặc theo xuất gia, 
hoặc nghe nói pháp, hoặc tùy hỷ căn lành, 
hoặc ở xa sinh tâm khâm phục cung kính, 
cho đến tán thán khen ngợi danh hiệu, đều 
sẽ đắc được A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 
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Nếu chư có chúng sinh thấy được vị Bồ Tát đó, thì 
nên biết chúng sinh đó cũng chẳng luống qua, nhất định sẽ 
đắc được công đức đáng đắc được. Tất sẽ thành tựu Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc nghe được danh hiệu 
của vị Bồ Tát đó, hoặc cúng dường, hoặc ở chung, hoặc 
nghĩ nhớ, hoặc theo xuất gia tu hành, hoặc nghe giảng kinh 
thuyết pháp, hoặc tùy hỷ căn lành đã gieo trồng, hoặc ở xa 
xa mà sinh tâm khâm phục cung kính, cho đến tán thán 
khen ngợi danh hiệu của Bồ Tát đó, đều đắc được Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Phật tử ! Ví như có thuốc tên là Thiện 
Kiến. Chúng sinh thấy được, thì các độc 
đều tiêu trừ. Bồ Tát thành tựu pháp này 
cũng như vậy. Chúng sinh thấy được thì 
các độc phiền não đều được trừ diệt, pháp 
lành tăng trưởng. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ví như có một thứ thuốc hay, tên là Thiện Kiến. Hết thảy 
chúng sinh thấy được cây thuốc đó, thì hết thảy bệnh độc 
đều hoàn toàn tiêu trừ. Bồ Tát tu hành mười thứ trang 
nghiêm mà thành tựu pháp này. Ðồng lý ấy, nếu có chúng 
sinh nào thấy được vị Bồ Tát đó, thì tham sân si mạn nghi 
năm thứ bệnh độc, đều sẽ tiêu trừ. Các pháp lành đã tu đều 
sẽ tăng trưởng, thành thục giải thoát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ ở trong pháp 
này, siêng năng tu tập. Dùng trí huệ quang 
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minh diệt trừ các ngu si đen tối. Dùng sức 
từ bi phá tan quân ma. Dùng đại trí huệ và 
sức phước đức chế ngự các ngoại đạo. 
Dùng định kim cang diệt trừ tất cả tâm dơ 
bẩn phiền não. Dùng sức tinh tấn tu tập 
các căn lành. Dùng sức các căn lành tịnh 
cõi Phật, xa lìa tất cả đường ác các nạn. 
Dùng sức không chấp trước tịnh cảnh giới 
trí huệ. Dùng sức phương tiện trí huệ, sinh 
ra tất cả các địa của Bồ Tát, các Ba La 
Mật, và các tam muội, sáu thông, ba minh, 
bốn vô sở úy, đều khiến cho thanh tịnh. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ đối với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại 
gọi một tiếng đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, trụ 
ở trong thiện pháp này, siêng năng nỗ lực mà tu tập. Dùng 
trí huệ quang minh để tiêu diệt ngu si đen tối. Dùng sức đại 
từ đại bi để phá tan mười đại ma quân, tức là ma năm uẩn, 
ma phiền não, ma nghiệp, ma tâm, ma chết, ma thiện căn 
(chấp trước thân mình đắc được căn lành), ma tam muội 
(chấp trước thân mình đắc được thiền định), ma thiện tri 
thức (keo kiệt pháp chẳng chịu giáo hóa người), ma bồ đề 
pháp trí (đối với pháp bồ đề mà khởi trí huệ chấp trước). 
Tóm lại, tất cả việc ác chướng ngại Phật pháp, che đậy 
chánh đạo, xâm hại huệ mạng, đều gọi là ma quân. Bồ Tát 
dùng sức đại trí huệ, dùng sức đại phước đức để điều phục 
tất cả ngoại đạo. Ngoại đạo có mười một tông: Số luận sư, 
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kế minh đế sinh. Vệ thế sư, kế lục câu sinh. Ðồ hôi ngoại 
đạo, kế tự tại trời sinh vạn vật. Vi Ðà luận sư, kế na ca 
diên, trời sinh bốn tánh. An trà luận sư, kế bổn tế sinh. 
Thời tán ngoại đạo, kế vật từ thời sinh. Phương luận sư, kế 
phương sinh người, người sinh trời đất. Thuận thế ngoại 
đạo, kế sắc tâm pháp, đều cực vi tác. Khẩu lực luận sư, kế 
hư không là nhân vạn vật. Túc tác luận sư, kế khổ tùy 
nghiệp. Vô nhân luận sư, kế tự nhiên sinh. (Mười một 
ngoại đạo này trong Hoa Nghiêm sớ sao có giải thích rõ). 
Nhưng Bồ Tát dùng định Kim Cang kiên cố, để tiêu diệt 
trừ sạch tất cả trần cấu và phiến não ở trong tâm. Dùng sức 
tinh tấn để tu tập tất cả căn lành. Dùng sức tất cả căn lành 
và thanh tịnh các cõi Phật, để xa lìa tất cả đường ác và tất 
cả tai nạn. Dùng sức chẳng chấp trước để thanh tịnh cảnh 
giới trí huệ. Dùng sức phương tiện trí huệ khéo léo, để sinh 
ra tất cả các địa của Bồ Tát, tức là Thập Địa. Sinh ra các 
Ba La Mật: Tức là pháp môn thập độ đến bờ kia. Sinh ra 
các tam muội: Tức là chánh định chánh thọ. Sinh ra sáu 
thần thông, sáu thứ thần thông này, từ trong thiền định mà 
sinh ra. Sinh ra ba minh, tức là Thiên nhãn minh: Biết được 
thân mình và thân kẻ khác sinh tử ba đời. Túc mạng minh: 
Biết được nhân duyên thuở xưa của thân mình và thân kẻ 
khác. Lậu tận minh: Minh bạch tất cả tướng khổ, hay đoạn 
tuyệt tất cả phiền não. Sinh ra bốn vô sở úy mà hoàn toàn 
khiến cho họ thanh tịnh. 

 

Bồ Tát dùng sức tất cả pháp lành 
thành tựu viên mãn tất cả cõi nước chư 
Phật, vô biên tướng tốt, thân lời và tâm đều 
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đầy đủ trang nghiêm. Dùng sức trí huệ tự 
tại quán sát, biết tất cả lực Như Lai vô sở 
úy Phật pháp bất cộng, thảy đều bình 
đẳng. Dùng sức trí huệ rộng lớn, biết rõ 
cảnh giới nhất thiết trí. Dùng sức thệ 
nguyện thuở xưa, tùy thời giáo hóa, hiện 
cõi nước Phật, chuyển bánh xe pháp, độ 
thoát vô lượng vô biên chúng sinh. 

 

Bồ Tát dùng sức lực của tất cả pháp lành, để thành 
tựu tất cả cõi nước chư Phật. Thành tựu viên mãn vô biên 
tướng tốt, tức là ba mươi hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ 
đẹp. Thành tựu viên mãn thân miệng ý ba nghiệp thanh 
tịnh, đều đầy đủ và trang nghiêm. Dùng sức trí huệ tự tại 
quán sát (diệu quán sát trí), biết mười lực của chư Phật, 
bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cộng, tất cả pháp vốn đều 
bình đẳng. Trong kinh Kim Cang có nói:  

 

‘’Là pháp bình đẳng 
Chẳng có cao thấp.’’ 

 

Dùng sức trí huệ rộng lớn, biết được cảnh giới của 
nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Dùng sức thệ nguyện 
đã phát ra trong quá khứ, tùy thời tùy lúc vì chúng sinh 
đáng được giáo hóa mà thị hiện các cõi nước chư Phật, 
chuyển bánh xe pháp, rộng độ giải thoát vô lượng vô biên 
chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát, siêng tu pháp 
này, lần lượt thành tựu các hạnh Bồ Tát, 
cho đến được sự bình đẳng với chư Phật. Ở 
trong vô biên thế giới, làm đại pháp sư, hộ 
trì chánh pháp, được tất cả chư Phật hộ 
niệm. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, siêng năng tu tập pháp như đã nói 
ở trước, từng bước từng bước mà thành tựu hạnh Bồ Tát, 
cho đến đạt được bình đẳng giống như chư Phật. Có thể ở 
trong vô lượng vô biên thế giới làm đại pháp sư, hộ trì tất 
cả chánh pháp, được sự gia trì và hộ niệm của chư Phật. 

 

Bồ Tát thủ hộ thọ trì tạng pháp rộng 
lớn. Đắc được biện tài vô ngại. Thâm nhập 
pháp môn. Ở trong đại chúng của vô biên 
thế giới, tùy loại khác nhau, khắp hiện đủ 
loại thân, sắc tướng đầy đủ, tối thắng 
không gì bằng. Dùng vô ngại biện tài, khéo 
nói pháp thâm sâu. Âm thanh viên mãn, vì 
khéo phân bố, khiến cho người nghe được 
nhập vào môn trí huệ vô tận. 

 

Bồ Tát hay thủ hộ và thọ trì tạng pháp rộng lớn vô 
biên, cho nên đắc được pháp vô ngại biện, từ vô ngại biện, 
nghĩa vô ngại biện, lạc thuyết vô ngại biện. Có thể nhập 
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vào tất cả pháp môn, ở trong vô lượng vô biên thế giới, tùy 
thuận các loài chúng sinh khác nhau, khắp thị hiện các loại 
thân, mà vì họ nói pháp. Tóm lại, gặp loại chúng sinh nào 
độ được, thì thị hiện thân đó để độ họ. Song, sắc tướng thị 
hiện đều đủ đại oai đức, đức tướng thù thắng, chẳng gì 
sánh bằng. Dùng trí huệ biện tài vô ngại, phương tiện khéo 
léo để diễn nói diệu pháp thâm sâu vô thượng, âm thanh đó 
viên mãn chẳng chướng ngại. Bất cứ loại chúng sinh nào, 
nghe được âm thanh đó, thì sẽ tự động phát tâm đại bồ đề. 
Vì khéo phân bố, hay khiến cho chúng sinh nghe được diệu 
âm đó, đều nhập vào môn trí huệ vô tận. 

 

Bồ Tát biết tâm hành phiền não của 
các chúng sinh, mà vì họ nói pháp. Vì lời lẽ 
nói ra đều đầy đủ thanh tịnh. Một lời diễn 
xướng, hay khiến cho tất cả đều sinh tâm 
hoan hỷ. Thân hình đoan chánh, vì có đại 
oai lực, ở trong chúng hội chẳng ai hơn 
được. 

 

Bồ Tát vì có trí huệ vô tận, cho nên biết được trong 
tâm chúng sinh nghĩ gì ? Thân thể làm gì ? Có phiền não gì 
? Có vọng tưởng gì ? Thì chiếu theo nhân duyên đó mà vì 
họ nói pháp. Âm thanh của Bồ Tát nói pháp rất rộng lớn và 
thanh tịnh, có thể khiến cho chúng sinh xa gần đều nghe 
được, mà sinh tâm đại hoan hỷ. Tại sao có người nói lời 
thanh tịnh ? Có người nói lời chẳng thanh tịnh ? Vì giữ giới 
thanh tịnh, hoặc chẳng thanh tịnh. Nếu muốn nói lời thanh 
tịnh thì phải giữ gìn giới luật, không được phóng dật. Bồ 
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Tát dùng âm thanh để diễn xướng nói pháp, thì tất cả chúng 
sinh, theo loài đều được hiểu, đều được lợi ích. Thân hình 
của Bồ Tát rất đoan chánh trang nghiêm. Vì có đại oai lực, 
cho nên ở trong đại chúng pháp hội, chẳng có ai hơn được. 
Do đó, thọ người cung kính, gọi là đại Bồ Tát. 

 

Vì Bồ Tát khéo biết tâm chúng sinh, 
nên khắp hiện thân. Vì nói pháp khéo léo, 
nên âm thanh vô ngại. Vì được tâm tự tại, 
nên khéo nói pháp lớn, không bị trở ngại 
phá hoại. Vì được vô sở úy, nên tâm không 
khiếp nhược. Vì nơi pháp tự tại, nên không 
ai hơn được. Vì Bát Nhã Ba La Mật tự tại, 
nên pháp tướng nói ra, chẳng trái nghịch. 
Vì biện tài tự tại, nên tùy thích thuyết pháp 
liên tục chẳng dứt. Vì Đà La Ni tự tại, nên 
tùy sự diễn nói, khai mở đủ thứ môn ví dụ. 
Vì đại bi tự tại, nên siêng dạy chúng sinh, 
tâm chẳng giải đãi ngừng nghỉ. Vì đại từ tự 
tại, nên phóng lưới quang minh, vui lòng 
đại chúng. 

 

Vì Bồ Tát khéo biết tâm của tất cả chúng sinh, cho 
nên khắp thị hiện thân để vì họ nói pháp. Vì Bồ Tát khéo 
nói pháp, cho nên âm thanh chẳng có chướng ngại, rất 
thanh tịnh. Vì Bồ Tát đắc được tâm tự tại, cho nên phương 
tiện khéo léo nói tất cả pháp lớn, tất cả ma vương chẳng 
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cách chi phá hoại được, chẳng cách chi cản trở. Vì Bồ Tát 
đắc được bốn vô sở úy (tổng trì vô sở úy, tri căn vô sở úy, 
quyết nghi vô sở úy, đáp nạn vô sở úy), cho nên tâm chẳng 
khiếp nhược, cũng chẳng sợ hãi. Vì Bồ Tát đối với các 
pháp đắc được tự tại, cho nên chẳng có ai hơn được. Vì Bồ 
Tát đối với trí huệ đắc được tự tại, cho nên chẳng có ai 
thắng hơn được. Vì Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật đắc 
được tự tại, cho nên nói pháp tướng, chẳng trái nghịch 
nhau. Nói ngang nói dọc, nói sao cũng có đạo lý. Vì Bồ Tát 
đắc được biện tài tự tại, cho nên hay tùy theo tâm ưa thích, 
mà vì họ nói pháp, liên tục chẳng dứt. Vì Bồ Tát đối với 
Ðà la ni được tự tại, hay quyết định khai thị pháp ấn các 
pháp thật tướng. Vì Bồ Tát đối với biện tài được tự tại, lúc 
nào ở đâu cũng có thể nói diệu pháp, khai mở đủ thứ môn 
ví dụ, để giải thích nói nghĩa lý của các pháp thật tướng. Vì 
Bồ Tát có tâm đại bi tự tại, hay siêng năng giáo hóa chúng 
sinh nên trong tâm chảng có giải đãi và nghỉ ngơi. Vì Bồ 
Tát có tâm đại từ tự tại, nên phóng ra lưới quang minh trí 
huệ, để chiếu khắp chúng sinh, khiến cho sinh tâm hoan hỷ. 
Bồ Tát dùng mười lực tự tại này để khiến cho chúng sinh 
gieo trồng căn lành, tăng trưởng pháp thanh tịnh. 

 

Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao rộng 
như vậy, để diễn nói pháp lớn. Trừ Như 
Lai và các đại Bồ Tát thắng nguyện trí ra, 
các chúng sinh khác không ai thắng hơn 
được, không ai thấy đảnh được, không ai 
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chói sáng hơn được. Có ai muốn vấn nạn, 
khiến cho bị thua, không thể nào có được. 

 

Bồ Tát ngồi trên tòa sư tử cao rộng như vậy, diễn nói 
pháp lớn thật tướng. Pháp của Ngài nói ra, ngoại trừ chư 
Phật và các đại Bồ Tát nguyện thù thắng, trí thù thắng ra, 
các chúng sinh khác, không ai thắng hơn được. Cũng chẳng 
có chúng sinh nào cao hơn Ngài được, không ai phóng 
quang minh chói sáng hơn được. Nếu như có chúng sinh 
muốn đến vấn nạn, khiến cho Bồ Tát chẳng có cách chi đáp 
được, khiến cho Bồ Tát bị thua. Ðây là chuyện không bao 
giờ có, chẳng bao giờ xảy ra. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát được sức tự tại 
như vậy rồi. Nếu như có lượng thế giới bất 
khả thuyết đạo tràng rộng lớn đầy dẫy 
chúng sinh. Mỗi mỗi chúng sinh oai đức sắc 
tướng, đều như chủ ba ngàn đại thiên thế 
giới. Bồ Tát ở nơi đó, vừa hiện thân thì 
chiếu sáng che lấp đại chúng trên đây. 
Dùng đại từ bi an ủi chúng sinh khiếp 
nhược. Dùng trí huệ thâm sâu quán sát sự 
ưa muốn của họ. Dùng biện tài vô úy vì họ 
nói pháp, hay khiến cho tất cả đều sinh tâm 
hoan hỷ. Tại sao ? 
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Bồ Tát Pháp Huệ đối với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ lại 
gọi một tiếng đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, đắc 
được mười lực tự tại rồi, nếu như có lượng thế giới nhiều 
bất khả thuyết, hết thảy chúng sinh ở trong đạo tràng rộng 
lớn, mỗi chúng sinh đều đầy đủ ba mươi hai tướng và tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân, sắc tướng oai đức như chủ 
ba ngàn đại thiên thế giới. Bồ Tát ở trong đó, nếu hiện thân 
thì quang minh chiếu soi đại chúng ba ngàn đại thiên thế 
giới. Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi để an ủi chúng sinh 
khiếp nhược, khiến cho họ đừng sinh tâm sợ hãi. Bồ Tát 
dùng Bát Nhã trí huệ thâm sâu, để quán sát sự ưa muốn 
trong tâm của chúng sinh. Bồ Tát dùng biện tài vô úy, để vì 
chúng sinh nói pháp. Khiến cho tất cả chúng sinh, sinh tâm 
hoan hỷ, tiếp thọ Phật pháp, y pháp tu hành. Tại sao Bồ Tát 
có oai đức thế lực lớn như thế ? 

 

Phật tử ! Vì đại Bồ Tát thành tựu vô 
lượng trí huệ luân. Vì thành tựu vô lượng 
phân biệt khéo léo. Vì thành tựu sức chánh 
niệm rộng lớn. Vì thành tựu vô tận trí huệ 
khéo léo. Vì thành tựu quyết định thấu rõ 
các pháp thật tướng đà la ni. Vì thành tựu 
vô biên tế bồ đề tâm. Vì thành tựu diệu 
biện tài không sai lầm. Vì thành tựu được 
tất cả Phật gia trì tin hiểu thâm sâu. Vì 
thành tựu khắp nhập vào sức trí huệ đạo 
tràng chúng hội của chư Phật ba đời. Vì 
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thành tựu biết chư Phật ba đời đồng một 
thể tánh tâm thanh tịnh. Vì thành tựu ba 
đời tất cả trí huệ Như Lai, tất cả Bồ Tát đại 
nguyện trí, hay làm đại pháp sư, khai thị 
xiển dương tạng chánh pháp của chư Phật 
và hộ trì. 

 

Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, vì phát tâm bồ đề, cho nên thành 
tựu vô lượng trí huệ luân. Vì thành tựu vô lượng phân biệt 
khéo léo. Vì thành tựu sức chánh niệm chánh tri chánh kiến 
rộng lớn. Vì thành tựu vô tận trí huệ khéo léo. Vì thành tựu 
quyết định thấu rõ đạo lý các pháp thật tướng, chứng được 
tổng trì tam muội. Vì thành tựu tâm bồ đề vô biên tế. Vì 
thành tựu tam muội diệu biện tài không sai lầm. Vì thành 
tựu đắc được tất cả chư Phật đến gia trì, tức là dùng nước 
cam lồ để quán đảnh, hoặc chư Phật dùng tay rờ đầu, hoặc 
chư Phật phóng quang minh để gia bị, khiến cho sinh tâm 
tin hiểu sâu xa. Vì thành tựu khắp nhập vào sức đại trí huệ 
trong đạo tràng chúng hội của chư Phật ba đời, cho nên tiếp 
thọ được pháp của chư Phật nói. Vì thành tựu biết được 
chư Phật ba đời đồng một thể tánh, tức cũng là cùng một 
pháp thân, là bình đẳng, vì tâm thanh tịnh. Vì thành tựu trí 
huệ của chư Phật ba đời, thành tựu đại nguyện đại trí của 
tất cả Bồ Tát, hay làm đại pháp sư, khai xiển chánh pháp 
nhãn tạng của tất cả chư Phật, và còn hộ trì chánh pháp 
nhãn tạng của chư Phật. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ muốn thuật 
lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Phật 
mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Pháp Huệ rất từ bi, sợ rằng đại chúng 
trong pháp hội Hoa Nghiêm, nghe đạo lý kinh trường hàng 
vẫn chưa thấu hiểu cho lắm, cho nên muốn thuật lại tỉ mỉ 
hơn. Bèn nương đại oai thần lực, sự gia trì của mười 
phương chư Phật. Dùng kệ để nói rõ đạo lý ở trên, hy vọng 
mọi người hãy chú ý lắng nghe, đừng ngủ, đây là cơ hội 
ngàn năm khó gặp được, đừng để bỏ lỡ cơ hội. Nếu không 
chú ý nghe thì nhất định sẽ hối hận ! 

 

Tâm trụ bồ đề tu các phước 
Thường chẳng phóng dật trồng kiên 

huệ 
Chánh niệm tâm ý luôn không quên 
Mười phương chư Phật đều hoan hỷ. 
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, tu tập hạnh bồ đề. Tu hành 
mới có thể phước huệ đều đầy đủ. Phước đủ thì mới có đại 
oai đức, huệ đủ thì mới có đại quang minh, cho nên nói tâm 
trụ bồ đề, tụ tập tất cả các phước. Bồ Tát nhận chân tu 
hành, thời khắc chẳng phóng dật, nghiêm trì giới luật, gieo 
trồng tài bồi huệ lực kiên cố. Bồ Tát chánh niệm, tức là 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thời khắc chẳng quên 
công đức Tam Bảo. Vì vừa tu huệ, vừa tu phước, lại gần 
gũi Tam Bảo, lại cúng dường Tam Bảo, cho nên mười 
phương chư Phật đều đại hoan hỷ. 
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Chí nguyện kiên cố tự siêng gắng 
Nơi đời không nương không thối 

khiếp 
Dùng hạnh vô tránh vào pháp sâu 
Mười phương chư Phật đều hoan hỷ. 
 

Bồ Tát tu hành tâm niệm và chí nguyện rất kiên cố. 
Siêng năng tu tập, tự cố gắng cổ lệ chính mình. Ở trên thế 
gian này, chẳng chỗ nương tựa, cũng chẳng sinh tâm thối 
lùi khiếp nhược. Dùng hạnh môn vô tranh luận, nhập vào 
tạng pháp của Phật. Nếu tu hành như vậy, thì mười phương 
chư Phật nhất định sẽ đại hoan hỷ. 

 

Phật hoan hỷ rồi kiên tinh tấn 
Tu hành phước trí trợ đạo pháp 
Nhập vào các địa tịnh các hạnh 
Mãn túc nguyện của Như Lai nói. 
 

Chư Phật tức nhiên hoan hỷ, Bồ Tát càng phải dùng 
tâm kiên cố để dũng mãnh tinh tấn tu đạo bồ đề. Tu phước 
tu huệ, đây là pháp trợ đạo. Tu ba mươi bảy đạo phẩm, tu 
bốn đế, mười hai nhân duyên, tu lục độ vạn hạnh. Nhập 
vào các địa thanh tịnh, sẽ đầy đủ tất cả đại nguyện của chư 
Phật nói. 

 

Như vậy mà tu được diệu pháp 
Tức được pháp rồi thí quần sinh 
Tùy tâm họ thích và căn tánh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  107 
 

Đều thuận cơ nghi vì khai diễn. 
 

Tu đủ thứ pháp môn như vậy, sẽ đắc được tất cả diệu 
pháp. Tức nhiên đắc được diệu pháp rồi, lại đem bố thí cho 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng đắc được diệu pháp. 
Ðó là tinh thần của Bồ Tát. Ðừng học tôn giả Châu Lợi 
Bàn Ðà, là đệ tử của Phật, một trong mười sáu đại A la 
hán.  

Thuở xưa Ngài là đại thiện tri thức, có năm trăm vị 
đệ tử. Song, ông ta rất bỏn xẻn pháp, chẳng chịu nói pháp 
cho đệ tử, cho nên đầu thai làm tôn giả Châu Lợi Bàn Ðà 
thì rất ngu si. Nếu ai đắc được pháp mà chẳng nói pháp, thì 
tương lai nhất định là người ngu si nhất, tại sao ? Vì chẳng 
tu huệ ! Cho nên phải tùy thuận tâm ưa thích và căn tánh 
của chúng sinh, hoàn toàn thuận cơ nghi với chúng sinh, để 
vì họ khai xiển diễn nói diệu pháp. 

 

Bồ Tát vì họ diễn nói pháp 
Chẳng xả hạnh các độ của mình 
Đạo Ba La Mật đã thành tựu 
Thường trong các cõi cứu quần sinh. 
 

Bồ Tát tự đắc được diệu pháp, sau đó vì chúng sinh 
diễn nói diệu pháp. Bồ Tát vẫn tiếp tục nỗ lực tinh tấn, 
chẳng xả bỏ pháp môn tu hành lục độ vạn hạnh của mình. 
Tuy nhiên đến được pháp bờ bên kia, Ngài tu đã thành 
công, nhưng thường ở trong tam giới các cõi, cứu tế tất cả 
chúng sinh thọ khổ, khiến cho họ cũng lìa khổ được vui. 
Do đó :  

 

"Biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ.’’ 
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Chúng ta chúng sinh là chạy ngược lại với đạo, đi 
lầm vào đường tà, càng đi càng xa nhà. Nếu quay trở lại thì 
nhất định sẽ trở về ngôi nhà của mình vốn có, đó là các cõi 
Phật. 

 

Ngày đêm siêng tu chẳng giải đãi 
Khiến giống Tam Bảo chẳng đoạn 

tuyệt 
Tu hành tất cả pháp thanh tịnh 
Đều hồi hướng về cõi Như Lai. 
 

Bồ Tát ngày đêm sáu thời, siêng năng tu tập các 
pháp, chẳng có giải đãi, chẳng có mỏi mệt. Khiến cho hạt 
giống Phật Pháp Tăng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Tu hành 
tất cả pháp thanh tịnh, thảy đều hồi hướng về cõi nước chư 
Phật thanh tịnh trang nghiêm. 

 

Bồ Tát tu hành các hạnh lành 
Khắp vì thành tựu các quần sinh 
Khiến họ phá tối diệt phiền não 
Hàng phục ma quân thành chánh giác. 
 

Bồ Tát thành tựu tất cả hạnh môn, khắp vì thành tựu 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ phá tan vô minh đen tối, 
tiêu diệt phiền não chấp trước, phải hàng phục ma quân, 
chế ngự ngoại đạo, sau đó thành Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

 

Như vậy tu hành được Phật trí 
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Vào sâu chánh pháp tạng Như Lai 
Làm đại pháp sư diễn diệu pháp 
Ví như cam lồ đều thấm nhuần. 
 

Bồ Tát tu hành như vậy, mới viên mãn thành tựu trí 
huệ của mười phương chư Phật, vào sâu chánh pháp nhãn 
tạng của chư Phật. Hay ở trong mười phương thế giới làm 
đại pháp sư, diễn nói tất cả diệu pháp. Ví như cam lồ vì 
chúng sinh quán đảnh, khiến cho họ được thấm nhuần. 

 

Từ bi thương xót khắp tất cả  
Tâm hạnh chúng sinh đều biết hết 
Theo chỗ họ thích vì khai triển 
Vô lượng vô biên các Phật pháp. 
 

Bồ Tát có nguyện lực từ bi, thương xót tất cả chúng 
sinh, cho nên chẳng ngại gian khổ, mà khắp cùng mười 
phương tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh. Hết thảy 
tâm niệm và hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều biết rõ 
ràng. Bồ Tát tùy thuận tâm ưa thích của chúng sinh, mà vì 
họ khai xiển diễn nói vô lượng vô biên diệu pháp của chư 
Phật nói. 

 

Tiến dừng an chậm như voi chúa 
Dũng mãnh chẳng sợ dường sư tử 
Bất động như núi trí như biển 
Cũng như mưa lớn trừ nóng bức. 
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Hành động của Bồ Tát hoặc tiến tới, hoặc dừng lại, 
hoặc an ổn bộ hành, hoặc đi bộ chầm chậm, giống như voi 
chúa lớn. Lúc tiến về trước thì đi về trước. Lúc lùi về sau 
thì lùi về sau. Tại sao ? Vì thời khắc phải chiếu cứ bầy voi 
an toàn. Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, chẳng phát sinh 
khó khăn. Giống như sự dũng mãnh của sư tử. Sư tử là vua 
của loài thú, cho nên chẳng sợ hãi. Bồ Tát như như bất 
động, giống như núi Tu Di. Trí huệ rộng lớn như biển cả, 
giống như mưa lớn, tiêu trừ phiền não nóng bức của tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ được mát mẻ. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nói bài kệ 
đó rồi. Như Lai hoan hỷ, đại chúng phụng 
hành. 

 

Lúc đó, vị Bồ Tát Pháp Huệ nói bài kệ này xong rồi, 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe Bồ Tát Pháp Huệ nói 
xong rồi, sinh đại hoan hỷ. Ðại chúng ở trong pháp hội Hoa 
Nghiêm cũng đều đại hoan hỷ, tin thọ phụng hành. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  111 
 
 

 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

PHẨM THĂNG LÊN CUNG TRỜI DẠ MA 
THỨ MƯỜI CHÍN 

 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa khỏi dưới cội 

bồ đề, mà thăng lên cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang 
Nghiêm, vì chư Thiên mà nói pháp thập hạnh. Chẳng 
những Phật đến cung trời Dạ Ma ở thế giới Ta Bà này, mà 
còn đến khắp các cung trời Dạ Ma trong mười phương hết 
thảy thế giới. Do đó:  

 

‘’Chẳng động nơi bổn tòa 
Mà thăng khắp mọi nơi.’’ 

 

Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, là một nhiều vô 
ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều viên 
dung vô ngại, tức cũng là cảnh giới tuy thăng lên khắp cả 
mọi nơi, mà vẫn ở tại một nơi. 

Trời Dạ Ma dịch là ‘’Thời phân,’’ tức là phân biệt 
thời giờ. Tầng trời này là tầng trời thứ ba của dục giới, vì 
lìa khỏi núi Tu Di, cho nên gọi là không cư Thiên (cõi trời 
ở trên không). Cõi trời này chẳng có ánh sáng mặt trời mặt 
trăng, dùng hoa sen nở làm ngày, hoa sen khép lại làm 
đêm. Chư Thiên ở cõi này trên thân phóng ra ánh sáng, 
chiếu trời chiếu đất. Hơn nữa, vì ánh sáng này thường tồn, 
nên chẳng phân ngày đêm. Lại có giả thuyết nói, cõi trời 
này dùng hoa sen đỏ nở ra làm ngày, dùng hoa sen trắng nở 
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ra làm đêm. Tóm lại, cõi trời này mãi mãi phóng quang 
minh. Phẩm này là phẩm thứ mười chín trong kinh Hoa 
Nghiêm, cho nên gọi là Phẩm Thăng Lên Cung Trời Dạ 
Ma Thứ Mười Chín. 

 

Bấy giờ, nhờ oai thần lục của Như Lai, 
nên mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi 
bốn thiên hạ nam Diêm Phù Đề và trên 
đỉnh núi Tu Di, đều thấy đức Như Lai ở 
trong chúng hội. Các Bồ Tát đó đều nhờ 
thần lực của Phật mà diễn nói pháp, chẳng 
ai mà không cho rằng mình luôn ở trước 
đức Phật. 

          

Sau khi Phật nói xong phẩm Minh Pháp. Lúc đó, 
Phật dùng đại oai thần lực. Ở trong mười phương tất cả thế 
giới, hết thảy mỗi mỗi bốn thiên hạ (bốn đại bộ châu: Ðông 
Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa 
Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Bốn Ðại Bộ Châu này bao bọc 
núi Tu Di. Một núi Tu Di, một bốn đại châu, gọi là một 
bốn Thiên hạ). Tức là vô lượng núi Tu Di và vô lượng bốn 
đại bộ châu. Ở mỗi một tứ thiên hạ của cõi Diêm Phù Ðề 
(Nam Thiệm Bộ Châu) và trên đỉnh núi Tu Di, đều thấy 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong chúng hội. Tóm lại, ở 
dưới cội bồ đề và trên đỉnh núi Tu Di, đều có pháp hội rộng 
lớn. Ở trong chúng hội có ảnh hưởng chúng (các đại Bồ 
Tát). Các vị đại Bồ Tát đó, vì nương đại oai thần lực của 
Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên đối với đại chúng pháp hội 
Hoa nghiêm diễn nói diệu pháp. Ðối với mỗi vị Bồ Tát, 
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mỗi chúng sinh, họ đều nói như vầy: ‘’Mình luôn luôn thấy 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước mặt mình.’’ 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn chẳng lìa khỏi 
dưới tất cả cội bồ đề và đỉnh núi Tu Di, mà 
hướng về cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang 
Nghiêm. 

 

Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa khỏi 
dưới tất cả cội bồ đề, cũng chẳng lìa khỏi tất cả đỉnh núi Tu 
Di, mà dùng sức thần thông, thăng lên cung trời Dạ Ma 
điện Bảo Trang Nghiêm, để vì Thiên chúng nói diệu pháp 
diệu hạnh. 

 

Lúc đó, Thiên chủ trời Dạ Ma, từ xa 
thấy đức Phật đến, bèn dùng thần lực hóa 
làm tòa sư tử Bảo liên hoa tạng ở trong 
cung điện. 

 

Lúc đó, Thiên chủ trời Dạ Ma, trông thấy Ðức Phật 
từ xa đến, bèn lập tức dùng sức thần thông, hóa làm pháp 
tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng ở trong Ðiện Bảo Trang 
Nghiêm. 

 

Trăm vạn từng cấp dùng làm trang 
nghiêm, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn 
hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn 
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màn hương, trăm vạn màn báu giăng che 
phía trên tòa sư tử. 

 

Tòa sư tử Bảo liên hoa tạng, có trăm vạn từng cấp 
bực làm trang nghiêm. Lại có lưới vàng giăng bủa xen 
nhau ở phía trên tòa sư tử. Lại có trăm vạn màn hoa, màn 
tràng hoa, màn hương, màn báu .v.v... giăng che phủ ở phía 
trên tòa sư tử rất mỹ lệ trang nghiêm. 

 

Lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, 
lọng báu, mỗi thứ cũng trăm vạn bày bố la 
liệt chung quanh. Trăm vạn quang minh 
chiếu sáng khắp nơi. 

 

Lại có trăm vạn lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, 
lọng báu .v.v... mỗi thứ đủ loại giăng bày la liệt ở trong hư 
không, để trang nghiêm đạo tràng. Lại có trăm vạn quang 
minh chiếu sáng đạo tràng. Cảnh giới này diệu không thể 
tả. 

 

Trăm vạn Thiên chủ Dạ Ma cung kính 
đảnh lễ, trăm vạn Phạm Vương vui mừng 
hớn hở, trăm vạn Bồ Tát khen ngợi tán 
thán. Trăm vạn nhạc trời diễn tấu trăm 
vạn thứ pháp âm, liên tục không ngừng. 
Trăm vạn thứ mây hoa. Trăm vạn thứ mây 
tràng. Trăm vạn thứ mây đồ trang nghiêm. 
Trăm vạn thứ mây y phục, giăng phủ khắp 
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nơi. Trăm vạn thứ mây ma ni, ánh sáng 
chiếu soi. 

 

Lại có trăm vạn Thiên Vương Dạ Ma, cung kính 
đảnh lễ Ðức Phật. Lại có trăm vạn Ðại Phạm Thiên Vương 
hớn hở đến tham gia pháp hội, vui mừng lắng nghe Phật 
nói diệu pháp thập hạnh. Lại có trăm vạn vị đại Bồ Tát đến 
đạo tràng làm ảnh hưởng chúng, khen ngợi Phật, tán thán 
Phật, ca tụng Phật. Lại có trăm vạn nhạc trời, diễn tấu trăm 
vạn thứ pháp âm liên tục không ngừng, khiến cho người 
nghe sinh tâm niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. Lại có 
trăm vạn thứ mây hoa, mây tràng, mây đồ trang nghiêm, 
mây y phục .v.v... Ở trong hư không giăng bày che phủ. 
Lại có trăm vạn mây ma ni, ánh sáng chiếu soi khắp đạo 
tràng pháp hội Hoa Nghiêm. 

 

Từ trăm vạn thứ căn lành sinh ra. Có 
trăm vạn chư Phật hộ trì. Trăm vạn thứ 
phước đức tăng trưởng. Trăm vạn thứ 
thâm tâm. Trăm vạn thứ thệ nguyện 
nghiêm tịnh. Trăm vạn thứ hạnh sinh ra. 
Trăm vạn thứ pháp kiến lập. Trăm vạn thứ 
thần thông biến hiện, luôn vang ra trăm 
vạn thứ lời tiếng, hiển bày các pháp. 

 

Từ trăm vạn thứ căn lành sinh ra. Có trăm vạn chư 
Phật đến hộ trì đạo tràng. Lại có trăm vạn thứ phước đức 
tăng trưởng. Lại có trăm vạn thứ thâm tâm; thâm tâm hay 
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khế lý. Lại có trăm vạn thệ nguyện để trang nghiêm thanh 
tịnh cung trời Dạ Ma. Lại có trăm vạn thứ hạnh môn sinh 
ra. Lại có trăm vạn thứ pháp kiến lập. Ðó là trăm vạn thứ 
thần thông biến hiện ra cảnh giới. Luôn luôn vang ra trăm 
vạn thứ lời tiếng, hiển bày cảnh giới các pháp không thể 
nghĩ bàn. 

 

Lúc đó, Thiên Vương Dạ Ma bố trí tòa 
rồi, bèn hướng về đức Phật Thế Tôn cúi 
mình chắp tay, cung kính tôn trọng mà 
bạch Phật rằng: Lành thay đức Thế Tôn ! 
Lành thay đấng Thiện Thệ ! Lành thay đức 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác! Xin 
nguyện thương xót vào nơi cung điện này. 

 

Lúc đó, Thiên Vương Dạ Ma bố trí an bày tòa sư tử 
Bảo Liên Hoa Tạng xong rồi, bèn đối với Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni cúi mình chắp tay, biểu thị thân cung kính. 
Cung kính tôn trọng là biểu thị ý cung kính, mà bạch Phật 
rằng, đây là biểu thị miệng cung kính. Thiên chủ Dạ Ma 
dùng ba nghiệp cung kính mà nói với Phật rằng: ‘’Ðức Thế 
Tôn ! Ngài đến thật là đúng thời, khéo đến khéo đi. Thật là 
đúng lúc, đức Thế Tôn Ngài đến cung trời Dạ Ma, Ứng 
Chánh Đẳng Giác. Con xin cung thỉnh Phật từ bi, thương 
xót tất cả Thiên chúng và tất cả chúng sinh, ngự ở Ðiện 
Bảo Trang Nghiêm để nói pháp.’’ 
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Bấy giờ, đức Phật nhận lời thỉnh cầu, 
bèn thăng lên bảo điện. Tất cả mười 
phương cũng lại như thế. 

 

Sau khi Thiên chủ Dạ Ma thỉnh pháp rồi, thì lúc đó 
Ðức Phật nhận lời thỉnh pháp ân cần mà chấp nhận. Bèn 
lập tức thăng lên ngồi trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng. Ở 
trong hết thảy mười phương thế giới, cũng đều như vậy, 
đều có Thiên chủ Dạ Ma thỉnh pháp, cũng có Phật đang ở 
đó nói pháp. Cảnh giới này diệu không thể tả. Chẳng phải 
một số phàm phu tục tử thấu hiểu được. 

 

Bấy giờ, Thiên Vương Dạ Ma liền tự 
nhớ lại ở chỗ chư Phật quá khứ, gieo trồng 
căn lành, bèn nương oai lực của đức Phật, 
mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Thiên vương Dạ Ma, nhớ lại thuở xưa lúc ở 
chỗ chư Phật, gieo trồng tất cả căn lành. Nương đại oai 
thần lực của Ðức Phật, mà dùng kệ để biểu đạt nhân duyên 
trong quá khứ. 

 

Danh Xưng Như Lai nghe mười 
phương 

Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện ma ni này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
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Thiên vương Dạ Ma nói: ‘’Con nhớ lại trong quá 
khứ đã từng có mười vị Phật (đại biểu vô lượng số) đến 
điện Bảo Trang Nghiêm này, vì Thiên chúng nói pháp.’’ 
Có vị Phật hiệu là Danh Xưng Như Lai. Danh hiệu của 
Ngài trong mười phương thế giới tất cả chúng sinh, nếu 
nghe được, thì sẽ tiêu tai sống lâu, đắc được cát tường vô 
thượng nhất. Vị Phật Danh Xưng đó là bậc cát tường vô 
thượng nhất trong tất cả sự cát tường, Ngài đã từng đến 
điện Ma Ni Bảo này. Do đó, cho nên điện Ma Ni Bảo 
Trang Nghiêm này, là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. 

 

Bảo Vương Như Lai đèn thế gian 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện thanh tịnh này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Bảo Vương Như Lai. Ngài như 
đèn sáng của thế gian, hay chiếu sáng phá tan sự ngu si đen 
tối của chúng sinh. Vị Phật Bảo Vương đó, là bậc cát tường 
vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường, Ngài đã từng vào 
điện thanh tịnh này. Bởi thế, cho nên điện Thanh Tịnh Bảo 
Trang Nghiêm này, là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. 

 

Hỷ Mục Như Lai thấy vô ngại 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện trang nghiêm này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
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Lại có vị Phật, hiệu là Hỷ Mục Như Lai. Ai thấy 
được Ngài, thì sẽ đắc được tất cả vui mừng vô ngại, vị Phật 
Hỷ Mục đó, là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự 
cát tường. Ngài cũng đã từng vào Ðiện Trang Nghiêm này. 
Cho nên Ðiện Bảo Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp cát 
tường nhất. 

 

Nhiên Đăng Như Lai chiếu thế gian 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện thù thắng này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Nhiên Ðăng Như Lai. Trí huệ 
quang minh của Ngài, chiếu khắp tất cả thế gian, hay khiến 
cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, quay lưng với trần 
lao hợp với giác ngộ. Vị Phật Nhiên Ðăng đó, là bậc cát 
tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng 
đã từng vào điện thù thắng này. Do đó, Ðiện Thù Thắng 
Bảo Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. 

 

Nhiêu Ích Như Lai lợi thế gian 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện vô cấu này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Nhiêu Ích Như Lai, Ngài hay 
lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho chúng sinh lìa 
khổ được vui, chứng được Niết Bàn. Vị Phật Nhiêu Ích đó, 
là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. 
Ngài cũng đã từng vào điện vô cấu này, vì vậy cho nên 
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điện vô cấu Bảo Trang Nghiêm này, là đạo tràng nói pháp 
cát tường nhất. 

 

Thiện Giác Như Lai chẳng có thầy 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện bảo hương này 
Thế nên chốn này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Thiện Giác Như Lai. Ngài 
khéo về giác ngộ, đó là không có thầy mà tự ngộ. Vị Phật 
Thiện Giác đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong 
tất cả sự cát tường. Nếu tất cả chúng sinh nghe được âm 
thanh danh hiệu của vị Phật đó, thì cũng đắc được cát 
tường. Ngài cũng đã từng vào điện bảo hương này, cho nên 
điện Bảo Hương Trang nghiêm là đạo tràng nói pháp cát 
tường nhất. 

 

Thắng Thiên Như Lai đèn trong đời 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện diệu hương này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật, danh hiệu là Thắng Thiên Như Lai. 
Ngài là đèn sáng của thế gian. Ánh sáng của đèn báu hay 
chiếu phá tất cả đen tối, khiến cho chúng sinh đắc được ánh 
sáng trí huệ, thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn đựợc giải thoát. Vị 
Phật Thắng Thiên đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất 
trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Diệu 
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Hương này, vì vậy cho nên điện Diệu Hương Bảo Trang 
Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. 

 

Vô Khứ Như Lai hùng biện nhất 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện phổ nhãn này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Vô Khứ Như Lai. Ngài có biện 
tài vô ngại, là đại anh hùng trong sự biện luận. Vị Phật Vô 
Khứ này, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả 
sự cát tường, Ngài cũng đã từng vào điện Phổ Nhãn này. 
Do đó cho nên, điện Phổ Nhãn Bảo Trang Nghiêm này, là 
đạo tràng nói pháp cát tường nhất. 

 

Vô Thắng Như Lai đủ các đức 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
Ngài từng vào điện thiện nghiêm này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Vô Thắng Như Lai. Ngài đầy 
đủ tất cả đức hạnh, vị Phật Vô Thắng đó, Ngài là bậc cát 
tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng 
đã từng vào điện Thiện Nghiêm này. Vì vậy cho nên điện 
Thiện Nghiêm Bảo Trang nghiêm này, là đạo tràng nói 
pháp cát tường nhất. 

 

Khổ Hạnh Như Lai lợi thế gian 
Trong sự cát tường vô thượng nhất 
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Ngài từng vào điện phổ nghiêm này 
Thế nên nơi này cát tường nhất. 
 

Lại có vị Phật hiệu là Khổ Hạnh Như Lai. Lúc thuở 
xưa Ngài chuyên tu khổ hạnh, lợi ích tất cả chúng sinh thế 
gian. Vị Phật Khổ hạnh đó, Ngài là bậc cát tường vô 
thượng nhất trong tất cả sự cát tường, Ngài cũng đã từng 
vào điện Phổ Nghiêm này, Vì vậy cho nên, điện Phổ 
Nghiêm Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát 
tường nhất. 

 

Như trong thế giới này, Thiên Vương 
Dạ Ma nương thần lực của Phật, nhớ lại 
công đức thuở xưa của chư Phật, tán thán 
khen ngợi. Mười phương thế giới, Thiên 
Vương Dạ Ma cũng đều khen ngợi công 
đức của Phật như vậy. 

 

Giống như trong thế giới Ta Bà này, Thiên vương 
Dạ Ma nương đại oai thần lực gia bị của Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, nên nhớ lại công đức của tất cả chư Phật, cho 
nên tán thán chư Phật, khen ngợi chư Phật. Trong mười 
phương thế giới, hết thảy Thiên Vương Dạ Ma cũng lại 
như vậy, tán thán khen ngợi công đức của chư Phật. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vào điện Ma Ni 
Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử 
Bảo liên hoa tạng. 
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Lúc đó, Ðức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vào điện 
Bảo Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Bảo Liên 
Hoa Tạng, mà vì Thiên chúng diễn nói diệu pháp thập hạnh 
của kinh Hoa Nghiêm. 

 

Điện đó hốt nhiên rộng lớn vô cùng, 
như chỗ ở của các Thiên chúng. Mười 
phương thế giới cũng đều như thế. 

 

Ðiện Ma Ni Trang Nghiêm đó, hốt nhiên rộng lớn ra, 
diện tích rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp hết thảy các 
Thiên chúng Dạ Ma, và tất cả chỗ ở. Ðiện Ma Ni Trang 
Nghiêm trong cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới 
cũng đều như vậy. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN MƯỜI CHÍN 
 

PHẨM KỆ KHEN NGỢI TRONG  
CUNG DẠ MA THỨ HAI MƯƠI 

 
Trong điện Bảo Trang Nghiêm cung trời Dạ Ma, có 

mười vị đại Bồ Tát, dùng kệ để tán thán khen ngợi công 
đức của Phật Thích Ca Mâu Ni. Phẩm này là phẩm thứ hai 
mươi trong bổn kinh. Cho nên gọi là Phẩm Kệ Tán Trong 
Cung Dạ Ma Thứ Hai Mươi. 

  

Bấy giờ, nhờ thần lực của đức Phật, 
nên mỗi phương trong mười phương, có 
một vị đại Bồ Tát, cùng với các Bồ Tát số 
nhiều như hạt bụi cõi Phật tụ hội lại, từ 
những thế giới ngoài cõi nước mười vạn số 
hạt bụi cõi Phật mà đến. 

 

Lúc đó, do đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Mỗi thế giới trong mười phương thế giới, có một vị Bồ 
Tát xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
cùng nhau đến thế giới Ta Bà tại Ðiện Bảo Trang Nghiêm 
ở cung trời Dạ Ma, để nghe Phật nói Hoa Nghiêm pháp 
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lớn. Họ đều từ những thế giới ngoài cõi nước mười vạn số 
hạt bụi cõi Phật mà đến. 

 

Danh hiệu của các Ngài là : Bồ Tát 
Công Đức Lâm, Bồ Tát Huệ Lâm, Bồ Tát 
Thắng Lâm, Bồ Tát Vô Uý Lâm, Bồ Tát 
Tàm Quý Lâm, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm, Bồ 
Tát Lực Lâm, Bồ Tát Hạnh Lâm, Bồ Tát 
Giác Lâm, Bồ Tát Trí Lâm. 

 

Danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát này, đều có chữ 
Lâm làm đại biểu, vì trí huệ và công đức của các Ngài 
nhiều giống như tùng lâm, cho nên dùng chữ Lâm, để hình 
dung sự đặc biệt. 

Vị thứ nhất là Bồ Tát Công Ðức Lâm, Ngài là chủ 
thuyết pháp hội thứ tư, Ngài nhập vào tam muội Bồ Tát 
thiện tư duy, để diễn nói pháp môn thập hạnh. Vị thứ hai là 
Bồ Tát Huệ Lâm, trí huệ của Ngài như tùng lâm. Vị thứ ba 
là Bồ Tát Thắng Lâm, sự hiểu ngộ của Ngài rất thù thắng. 
Vị Bồ Tát thứ tư là Bồ Tát Vô Úy Lâm, Ngài nghe pháp vô 
úy, khéo hiểu lý khó. Vị thứ năm là Bồ Tát Tàm Quý Lâm, 
Ngài thường hồi quang phản chiếu, cầu nơi chính mình. Vị 
thứ sáu là Bồ Tát Tinh Tấn Lâm, Ngài dũng mãnh tinh tấn, 
tuyệt đối chẳng giải đãi. Vị thứ bảy là Bồ Tát Lực Lâm, 
Ngài tu sức lực lục độ, thẳng đến bờ kia. Vị thứ tám là Bồ 
Tát Hạnh Lâm, Ngài chiếu lý để quán sát Phật mà sinh 
khởi chánh tu. Vị thứ chín là Bồ Tát Giác Lâm, Ngài giác 
ngộ tự tâm, minh tâm thấy tánh. Vị thứ mười là Bồ Tát Trí 
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Lâm, Ngài có đại viên cảnh trí, chiếu rõ các pháp thật 
tướng. 

 

Các Bồ Tát đó, đến từ cõi nước đó là : 
Thế giới Thân Huệ. Thế giới Tràng Huệ. 
Thế giới Bảo Huệ. Thế giới Thắng Huệ. 
Thế giới Đăng Huệ. Thế giới Kim Cang 
Huệ. Thế giới An Lạc Huệ. Thế giới Nhật 
Huệ. Thế giới Tịnh Huệ. Thế giới Phạm 
Huệ. 

 

Mười vị đại Bồ Tát đó, các Ngài đến từ thế giới nào 
? Bồ Tát Công Ðức Lâm đến từ thế giới Thân Huệ. Bồ Tát 
Huệ Lâm đến từ thế giới Tràng Huệ. Bồ Tát Thắng Lâm 
đến từ thế giới Bảo Huệ. Bồ Tát Vô Úy Lâm đến từ thế 
giới Thắng Huệ. Bồ Tát Tàm Quý Lâm đến từ thế giới 
Ðăng Huệ. Bồ Tát Tinh Tấn Lâm đến từ thế giới Kim Cang 
Huệ. Bồ Tát Lực Lâm đến từ thế giới An Lạc Huệ. Bồ Tát 
Hạnh Lâm đến từ thế giới Nhật Huệ. Bồ Tát Giác Lâm đến 
từ thế giới Tịnh Huệ. Bồ Tát Trí Lâm đến từ thế giới Phạm 
Huệ. 

 

Các Bồ Tát đó, ở chỗ các đức Phật 
tịnh tu phạm hạnh đó là : Phật Thường 
Trụ Nhãn, Phật Vô Thắng Nhãn, Phật Vô 
Trụ Nhãn, Phật Bất Động Nhãn, Phật 
Thiên Nhãn, Phật Giải Thoát Nhãn, Phật 
Thẩm Đế Nhãn, Phật Minh Tướng Nhãn, 
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Phật Tối Thượng Nhãn, Phật Cám Thanh 
Nhãn. 

 

Mười vị đại Bồ Tát đó, từ thế giới trí huệ mà đến. 
Mỗi vị đại Bồ Tát đều ở tại đạo tràng của Phật tu hành 
phạm hạnh thanh tịnh. Có vị Phật hiệu là Phật Thường Trụ 
Nhãn, vì tích hạnh tại thân, công đức viên mãn. Lại có vị 
Phật hiệu là Phật Vô Thắng Nhãn, vì huệ tối thắng. Lại có 
vị Phật hiệu là Phật Vô Trụ Nhãn, vì ngộ thắng nghĩa đế. 
Lại có vị Phật hiệu là Phật Bất Ðộng Nhãn, vì nghe sâu 
không sợ sệt. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thiên Nhãn, vì 
tông chân cự mê, thành đại quang tịnh. Lại có vị Phật hiệu 
là Phật Giải Thoát Nhãn, vì sự lý chẳng khác, lìa tướng 
thân tâm. Lại có vị Phật hiệu là Phật Thẩm Ðế Nhãn, vì 
tướng chẳng động. Lại có vị Phật hiệu là Phật Minh Tướng 
Nhãn, vì chiếu lý chánh tu. Lại có vị Phật hiệu là Phật Tối 
Thượng Nhãn, vì chiếu cố nguồn gốc tâm, thành quả vô 
thượng. Lại có vị Phật hiệu là Phật Cám Thanh Nhãn, vì 
giám đạt chư Phật, hồi siêu sắc thanh, đường tâm lời bặt, 
đắc quả diệu minh. 

 

Các vị Bồ Tát đó, đều đến chỗ đức 
Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, theo phương 
hướng của mình đến, ai nấy đều hóa làm 
tòa sư tử Ma ni tạng, ngồi kiết già trên tòa 
đó. 

 

Những vị đại Bồ Tát đó, đến thế giới Ta Bà cung trời 
Dạ Ma Ðiện Bảo Trang Nghiêm rồi, hướng về Ðức Phật 
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Thích Ca Mâu Ni đảnh lễ chân Phật. Theo hướng của mình 
tới, ai nấy đều hóa làm tòa sư tử Ma ni tạng, ngồi kiết già 
trên tòa đó, tu đủ thứ tam muội, điều thân điều tâm, chuẩn 
bị lắng nghe Phật nói diệu pháp. 

 

Như trong thế giới này, các Bồ Tát tụ 
tập đến cung trời Dạ Ma. Tất cả thế giới 
cũng đều như thế. Các Bồ Tát, thế giới, 
Như Lai, hết thảy danh hiệu, cũng đều 
giống nhau không khác. 

 

Cung trời Dạ Ma ở thế giới Ta Bà, các Bồ Tát đều 
vân tập đến. Cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới 
cũng như vậy. Hết thảy Bồ Tát, hết thảy thế giới, hết thảy 
Như Lai, hết thảy danh hiệu, cũng đều giống nhau, chẳng 
có gì khác biệt. 

 

Bấy giờ, từ hai bàn chân của đức Thế 
Tôn, phóng ra trăm ngàn ức quang minh 
sắc đẹp, chiếu khắp mười phương tất cả 
thế giới. Trong cung trời Dạ Ma, Phật và 
đại chúng thảy đều hiện ra. 

 

Lúc đó, từ dưới hai bàn chân của Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, phóng ra trăm ngàn ức quang minh sắc đẹp, Do đó 
: ‘’Năm quang mười sắc, rực sáng chói lòa.’’ Lại có thể 
nói: Vạn luồng hào quang, tận hư không khắp pháp giới. 
Quang đó chiếu khắp mười phương thế giới, trong cung 
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trời Dạ Ma của mười phương thế giới, đều có Phật Thích 
Ca Mâu Ni và đại chúng đều hiện ra cảnh giới ở trong đó. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Lâm nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Công Ðức Lâm, nương đại oai 
thần lực của Ðức Phật, quán sát khắp mười phương tất cả 
chúng sinh, mà dùng hai mươi bài kệ để nói rõ cảnh giới 
của Phật. 

 

Phật phóng đại quang minh 
Chiếu khắp trong mười phương 
Đều thấy Thiên Nhân Tôn 
Thông đạt chẳng chướng ngại. 
 

Phật Thích Ca Mâu Ni thường nói pháp ở trong 
quang minh, thường phóng đại quang minh, chiếu khắp 
mười phương. Do đó : ‘’Phật quang phổ chiếu.’’ Nhưng 
người tự tánh thanh tịnh, mới đắc được Phật quang gia bị 
mà có đại trí huệ. Phật quang tuy chiếu khắp, nhưng chẳng 
chiếu chúng sinh có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm ích 
kỷ, tâm cống cao ngã mạn. Nếu quét sạch hết những tâm 
đen tối đó, thì mới thấy được Thiên Nhân Tôn (Phật), và 
hợp với Phật quang mà làm một, quang minh chiếu với 
nhau, thông đạt chẳng chướng ngại. 

 

Phật ngồi cung Dạ Ma 
Khắp cùng mười phương cõi 
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Việc này rất kỳ đặc 
Thế gian rất ít có.  
 

Phật chẳng động bổn xứ (bồ đề đạo tràng) mà thăng 
lên cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang Trang Nghiêm, ngồi 
trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng, vì đại chúng nói pháp 
mười hạnh. Chẳng những ở thế giới Ta Bà là như thế, mà 
cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới, cũng đều 
như vậy. Phật đang nói pháp, đại chúng đang nghe pháp. 
Cảnh giới đó rất kỳ đặc. Do đó, cảnh giới : 

 

‘’Một nơi tức tất cả nơi 
Tất cả nơi tức một nơi.’’ 

 

Tức cũng là cảnh giới một nhiều vô ngại, cùng nhau 
viên dung vô ngại. Cảnh giới đó là hiện tượng lạ lùng ít có, 
một số phàm phu tục tử nhìn chẳng thấy được. 

 

Trời Dạ Ma Thiên vương 
Kệ khen mười Như Lai 
Như hội này đã thấy 
Tất cả nơi cũng vậy. 
 

Thiên Vương Dạ Ma dùng kệ để khen ngợi tán thán 
mười vị Phật. Trong pháp hội Hoa Nghiêm Ðiện Bảo 
Trang Nghiêm, đã thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phóng 
quang minh từ hai bàn chân. Hết thảy cung Dạ Ma trong 
mười phương thế giới cũng đều như vậy. Quang minh của 
Phật chiếu khắp đại chúng. Phật đều đang nói pháp mười 
hạnh, đại chúng đều đang lắng nghe pháp mười hạnh. 
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Các chúng Bồ Tát đó 
Hiệu đồng với chúng tôi 
Mười phương tất cả nơi 
Diễn nói pháp vô thượng. 
 

Trong pháp hội Hoa Nghiêm cung trời Dạ Ma trong 
mười phương thế giới, có vô số đại Bồ Tát, giúp Phật 
hoằng pháp, làm ảnh hưởng chúng. Danh hiệu của các 
Ngài đều giống chúng tôi (Bồ Tát Công Ðức Lâm cho đến 
Bồ Tát Trí Lâm). Hết thảy tất cả đạo tràng trong mười 
phương thế giới, đều đang diễn nói diệu pháp thâm sâu vô 
thượng. 

 

Đến từ các thế giới 
Danh từ cũng không khác 
Đều ở chỗ đức Phật 
Tu phạm hạnh thanh tịnh. 
 

Các vị đại Bồ Tát đó, đến từ các thế giới, tên gọi đều 
giống nhau, không khác. Mỗi vị Bồ Tát ở chỗ Ðức Phật 
đều tu hạnh thanh tịnh. Phạm hạnh thanh tịnh tức là chẳng 
có tâm tham, tâm sân, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm 
ngu si, tâm cống cao, tâm ngã mạn, tâm ích kỷ. 

 

Các đức Như Lai đó 
Danh hiệu cũng giống nhau 
Cõi nước đều giàu vui 
Thần lực đều tự tại. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  132 
 

Danh hiệu của hết thảy tất cả chư Phật trong mười 
phương thế giới, đều hoàn toàn giống nhau. Tất cả cõi 
nước đều giầu có vui sướng. Sức thần thông của chư Phật 
đều tự tại vô ngại. 

 

Mười phương tất cả nơi  
Đều nói Phật ở đó 
Hoặc thấy tại nhân gian 
Hoặc thấy ở cung trời. 
 

Mười phương hết thảy tất cả trong đạo tràng, tất cả 
Bồ Tát và chúng sinh đều nói như vầy: ‘’Ðức Phật ở trong 
đạo tràng chúng ta, diễn nói diệu pháp.’’ Hoặc thấy Phật 
thị hiện ở nhân gian, vì chúng sinh nói pháp. Hoặc thấy 
Phật trụ ở cung trời, vì chúng trời nói pháp. 

 

Như Lai khắp an trụ 
Tất cả các cõi nước 
Chúng ta nay thấy Phật 
Nơi điện cung trời này. 
 

Ðức Phật Thích Ca an tọa khắp mười phương thế 
giới, mười phương thế giới các cõi nước, đều có Phật đang 
nói pháp. Chúng ta (Bồ Tát Công Ðức Lâm và các Bồ Tát 
khác) nay thấy Phật ở tại điện Bảo Trang Nghiêm diễn nói 
diệu pháp. 

 

Xưa phát nguyện bồ đề 
Khắp cùng mười phương cõi 
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Thế nên oai lực Phật 
Khắp hết không nghĩ bàn. 
 

Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa đã từng phát đại 
nguyện bồ đề, nguyện nguyện vì lợi ích chúng sinh. Ðại 
nguyện đó khắp cùng mười phương thế giới. Vì vậy cho 
nên đại oai thần lực của Phật sung mãn khắp mười phương 
thế giới, thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

 

Lìa sự tham ở đời 
Đầy đủ vô biên đức 
Nên được sức thần thông 
Chúng sinh thảy đều thấy. 
 

Tại sao Phật có sức thần thông đại oai đức ? Vì Ngài 
xả bỏ tất cả danh lợi của thế gian, lại chẳng tham vui năm 
dục, cho nên mới đầy đủ vô biên đức hạnh. Có đức hạnh 
thì sẽ đắc được sức thần thông diệu dụng. Chúng sinh có 
duyên đều thấy được Phật đang nói pháp. 

Năm dục có hai lối nói:  
1). Tài sắc danh thực thùy.  
2). Sắc thanh hương vị xúc.  
Ðây là năm trần. Phật pháp chủ yếu nhất là dạy 

người đừng tham năm dục. Do đó :  
 

‘’Tài sắc danh thực thùy, 
Địa ngục ngũ điều căn.’’ 

 

Xa lìa năm dục thì sẽ thoát khỏi sinh tử. 
 

Du hành mười phương cõi 
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Như không chẳng chướng ngại 
Một thân vô lượng thân 
Tướng thân bất khả đắc.  
 

Tuy Phật thường du hành mười phương thế giới, 
song bổn thể chẳng động, vẫn ngồi dưới cội bồ đề, (đây là 
cảnh giới diễn nói kinh Hoa Nghiêm pháp lớn) đi đến mười 
phương thế giới giáo hóa chúng sinh, giống như hư không, 
đến đi chẳng chướng ngại. Một báo thân Phật có thể hóa 
trăm ngàn ức ứng thân. Tóm lại, có bao nhiêu thế giới, thì 
Phật hóa bấy nhiêu thân. Chúng sinh trong mỗi thế giới, 
đều thấy Phật đang nói pháp. Song, tướng thân bất khả đắc, 
không thể chỉ định vị nào là Phật Thích Ca Mâu Ni. Dùng 
tướng để cầu Phật, đây là hành đạo tà. Trong kinh Kim 
Cang có nói:  

 

‘’Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai.’’ 
 

Ðây là đạo lý chẳng minh bạch Phật pháp. Vì Phật là 
vô tướng, vô tướng vô bất tướng. 

 

Công đức Phật vô biên 
Làm sao dò biết được 
Chẳng trụ cũng chẳng đi 
Vào khắp nơi pháp giới. 
 

Thuở xưa Phật làm nhiều công đức. Ngài chẳng làm 
các điều ác, cho nên chẳng có tội nghiệt; Ngài làm các điều 
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lành, cho nên có vô biên công đức, không thể nào dò biết 
được công đức của Phật có bao nhiêu ? Trong phẩm Vào 
Pháp Giới có nói:  

 

‘’Sát trầm tâm niệm khả sổ tri 
Đại hải trung thủy khả ẩm tận 

Hư không khả lượng phong khả kế 
Vô năng tận thuyết Phật công đức.’’ 

 

Nghĩa là:  
 

Tâm niệm bụi cõi đếm biết được 
Nước trong biển lớn uống hết được 

Hư không lường được gió buộc được 
Không thể nói hết công đức Phật. 

 

Phật chẳng đến, cũng chẳng có đi. Do đó :  
 

‘’ Không đến không đi, gọi là Như Lai.’’ 
 

Pháp thân của Phật vào khắp trong pháp giới. Phật là 
dùng pháp giới làm thể. Pháp giới phân làm bốn pháp giới 
của bậc Thánh và sáu pháp giới của phàm phu. Do đó :  

 

‘’Mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm, 
Một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới.’’ 

 

Phật và chúng sinh đều ở trong mười pháp giới, tâm 
đó đây thông đạt với nhau, cho nên gọi :  

 

‘’Tâm, Phật, chúng sinh, 
Cả ba chẳng khác nhau.’’ 

 

Tâm của chúng ta có thể thông với pháp giới của 
Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của Thanh Văn, pháp 
giới của Duyên Giác (bốn pháp giới của bậc Thánh). Lại có 
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thể thông với pháp giới của trời, pháp giới của loài người, 
pháp giới của A tu la, pháp giới của súc sinh, pháp giới của 
ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục (sáu pháp giới phàm phu). 
Hết thảy pháp giới thông đạt với nhau. Thân Phật là pháp 
giới, có thể vào khắp pháp giới. Nếu chúng ta chúng sinh 
tu hành, thì cũng có thể thấy, ai ai cũng có Phật tánh, ai ai 
cũng có thể thành Phật. Song, ai ai cũng chẳng biết tu 
hành, cho nên ai ai cũng chẳng thành Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Huệ Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Huệ Lâm, nương đại oai thần 
lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, quán khắp tất cả chúng sinh 
trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. 

 

Đại Đạo Sư thế gian 
Đấng lìa cấu vô thượng 
Kiếp không thể nghĩ bàn 
Khó có thể gặp được. 
 

Thế gian phân làm ba thứ:  
1). Hữu tình thế gian: Tức là chúng sinh thế gian. 

Tất cả chúng sinh có sự chấp trước ngã chấp và pháp chấp. 
Thế gian này chẳng bình đẳng, có sự khác nhau trí ngu, 
giàu nghèo, quý tiện, yểu thọ, đủ thứ.  

2). Khí thế gian: Tức là quốc độ thế gian. Tất cả sự 
vật đều ở tại thế gian như núi sông đất đai, nhà cửa phòng 
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ốc .v.v... Thế gian này cũng chẳng bình đẳng, có nhà đẹp 
ruộng tốt, cũng có nhà dột đất xấu.  

3). Trí chánh giác thế gian, tức là Phật thế gian. 
Chân chánh giác ngộ chân lý vũ trụ vạn hữu, cũng giác ngộ 
tâm thanh tịnh của mình, tức cũng là giác ngộ tất cả pháp 
thế gian và xuất thế gian. Thế gian này bình đẳng nhất, 
chẳng có gì phân biệt. Pháp môn có y, chánh, hai báo. Y 
báo tức là sông núi đất đai, nhà cửa phòng ốc, chỗ chúng ta 
nương tựa để ở. Chánh báo là thân thể của chúng ta, đời 
trước tạo nghiệp thiện, thì đời này chỗ ở tốt đẹp; đời trước 
tạo nghiệp ác, thì đời này chỗ ở thấp kém. Ðây là luật nhân 
quả, tơ hào chẳng sai. 

Phật là đại đạo sư tiếp dẫn tất cả mọi người thế gian 
và xuất thế gian. Phật đã lìa khỏi tất cả trần cấu (nhiễm ô), 
nên đắc được bổn thể thanh tịnh. 

Cấu là gì ? Nói đơn giản là vô minh, ngu si. Tham 
danh tham lợi đều là cấu. Người tham danh muốn làm nhân 
vật nổi tiếng của thế giới, lưu danh thiên cổ, tức là lưu 
truyền đời đời, lại như thế nào ? Ðây là pháp nhiễm ô. 
Người tham lợi thì muốn được của cải cho nhiều, để lại cho 
con cháu, song, dù có trở thành phú ông giàu có, khi hai 
mắt nhắm lại, hai chân duỗi ra, thì tay không đi chầu Diêm 
Vương, gì cũng chẳng mang theo được, chỉ có nghiệp 
chướng theo mình mà đi. 

Ðức Phật nhìn thủng giả danh, giả lợi, hư vọng 
không thật, buông xả hết, cho nên đắc được tự tại, trở 
thành đấng chí tôn vô thượng. Thời gian dài không thể nghĩ 
bàn, rất khó gặp được Phật. Do đó : :  

 

‘’Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 
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Nay con nghe thấy được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai.’’ 

 

Ðây là nói pháp khó nghe được. Lại có thể nói như 
vầy:  

 

‘’Phật vi diệu chí tôn vô thượng 
Trăm nghìn vạn kiếp khó gặp được 

Nay con nghe thấy được đảnh lễ 
Nguyện được Như Lai thường gia bị.’’ 

 

Chúng ta gặp nạn sau Phật (một trong tám nạn), hôm 
nay vẫn còn nghe được Phật pháp, đây có thể nói là nhờ đại 
quang minh của Phật chiếu soi. 

 

Phật phóng đại quang minh 
Thế gian thảy đều thấy 
Vì chúng rộng diễn nói 
Lợi ích các quần sinh. 
 

Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp mười 
phương tất cả chúng sinh. Hết thảy chúng sinh thảy đều 
gặp Phật. Phật vì tất cả chúng sinh rộng diễn nói pháp vi 
diệu thâm sâu vô thượng. Phật vì lợi ích tất cả chúng sinh 
mà nói pháp, khiến cho họ lìa khổ được vui. 

 

Như Lai hiện thế gian 
Vì đời trừ si tối 
Như Lai đèn thế gian 
Ít có khó gặp được. 
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Tại sao Phật xuất hiện ra đời ? Ở cõi Thường Tịch 
Quang ngồi thiền nhập định chẳng tốt lắm sao ! Bất tất phải 
đến thế gian, đó chẳng phải không có việc tìm việc làm 
chăng ? Chẳng phải ! Phật có tâm từ bi, thương xót chúng 
sinh, cho nên nương thuyền từ bi trở lại thế gian, để diệt trừ 
ngu si đen tối của chúng sinh. Phật là đèn sáng của thế 
gian, hay chiếu phá tất cả đen tối. Phật là trăm ngàn kiếp 
khó gặp được, chẳng dễ gì gặp được Phật. Các vị muốn gặp 
được Phật chăng ? Vậy thì phải nỗ lực tham thiền đả tọa, 
đến được hỏa lò trừng thanh, thì chứng được ngũ nhãn, 
mới thấy được pháp thân của chư Phật và tất cả Bồ Tát. 

 

Đã tu bố thí nhẫn 
Tinh tấn và thiền định 
Bát Nhã Ba La Mật 
Nhờ đây chiếu thế gian. 
 

Phật đã tu hành viên mãn bố thí, Do đó : ‘’Ðầu mắt 
tủy não nội tài), đất nước vợ con (ngoại tài),‘’ đều đem bố 
thí cho người cần. Lúc bố thí thì tâm bố thí đều chẳng có. 
Do đó : ‘’Tam luân thể không.’’ chẳng có kẻ bố thí, cũng 
chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí. Có tư tưởng 
như thế mới thật là bố thí. 

Phật đã tu trì giới viên mãn, chẳng những chẳng giết 
hại, chẳng trộm cắp, chẳng dâm, chẳng nói dối, chẳng uống 
rượu. Và còn giữ Bát Quan giới, giới Bồ Tát, ở trên là giới 
luật của người tại gia thọ. Lại giữ giới Sa Di mười giới, 
giới Tỳ Kheo hai trăm năm mươi giới. 

Phật đã tu hành nhẫn nhục viên mãn. Nhẫn tức là 
nhẫn thọ không được cũng phải nhẫn. Gặp cảnh giới không 
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như ý cũng phải nhẫn, có người mắng bạn, đánh bạn, cũng 
phải nhẫn. Do đó :  

 

‘’Nhẫn là báu vô giá 
Người người xử không tốt 

Nếu hay dùng được nó 
Mọi việc đều tốt đẹp.’’ 

 

Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. 
Phật đã tu hành tinh tấn viên mãn. Chỉ có tinh tấn, chẳng 
thối lùi. Dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi. 
Chẳng những ngày tinh tấn, đêm tinh tấn; mà thân cũng 
tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. Tóm lại, thời khắc tinh tấn. Do 
đó :  

 

‘’Vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển.’’ 
 

Phật đã tu hành thiền định viên mãn. Thường ở trong 
định, cảnh giới gì đến cũng chẳng động tâm. Bộ kinh Hoa 
Nghiêm này, là Phật ở trong định đến bảy nơi nói chín hội. 

Phật đã tu hành Bát Nhã viên mãn. Bát Nhã dịch là 
trí huệ, tu viên mãn năm pháp Ba La Mật ở trên, thì mới 
đắc được đại trí huệ, có trí huệ hiện tiền thì sẽ đến được bờ 
kia. 

Tu hành lục độ được viên mãn, thì trí huệ đại quang 
minh sẽ chiếu khắp tất cả thế gian. Lục độ là hạnh môn tu 
hành của Bồ Tát, tức cũng là pháp đại thừa, tự giác giác 
tha, tự lợi lợi tha. Chẳng phải là tự liễu hán "độc thiện kỳ 
thân", mà là tư tưởng "kiêm thiện Thiên hạ". Tức cũng là 
tinh thần hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Bồ Tát vì 
chúng sinh an vui, mà tự mình cam tâm tình nguyện chịu 
khổ. 
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Như Lai chẳng ai bằng 
Muốn sánh không thể được 
Chẳng rõ pháp chân thật 
Không thể thấy được Phật. 
 

Ai cũng không thể so sánh với Phật được, muốn tìm 
cũng tìm chẳng được. Tại sao ? Vì trí huệ của Phật là vô 
thượng nhất, tướng tốt trang nghiêm của Phật, thần thông 
rộng lớn vô biên của Phật, pháp thân tận hư không biến 
pháp giới của Phật, trên thế gian có người nào chí tôn như 
vậy chăng ? 

Nếu chẳng minh bạch tánh chân thật của Pháp, đạo 
lý các pháp thật tướng, thì không thể nào thấy được Phật. 
Nếu thấu rõ được tánh chân thật của pháp, thì mới thấy 
được Phật. 

 

Thân Phật và thần thông 
Tự tại khó nghĩ bàn 
Chẳng đến cũng chẳng đi 
Thuyết pháp độ chúng sinh. 
 

Pháp thân và thần thông của Phật tự tại vô ngại, biến 
hóa vô cùng, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Pháp thân 
Phật là chẳng đến cũng chẳng đi, song Ngài luôn luôn nói 
pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh. 

 

Nếu ai được thấy nghe 
Thanh tịnh Thiên Nhân Sư 
Mãi thoát các đường ác 
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Xả lìa tất cả khổ. 
 

Nếu như có người được thấy nghe đấng Thanh Tịnh 
Thiên Nhân Sư (Phật), thì mãi mãi thoát khỏi bốn đường 
ác, xả lìa ba khổ, tám khổ, vô lượng khổ. Bốn đường ác tức 
là: A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ba khổ là: Khổ 
khổ, hoại khổ, hành khổ. Tám khổ là: Sinh, già, bệnh, chết, 
ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm sí thạnh. Vô 
lượng khổ tức là tất cả sự khổ não, có tám vạn bốn ngàn 
thứ khổ. 

 

Vô lượng vô số kiếp 
Tu tập hạnh bồ đề 
Không biết được nghĩa này 
Không thể thành Phật được. 
 

Phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp thời gian, 
chuyên tâm tu tập hạnh bồ đề, thì mới thấu rõ nghĩa chân 
thật của Phật pháp. Bằng không thì không thể nào minh 
bạch được đạo lý Phật pháp, không thể nào được thành quả 
vị Phật. 

 

Kiếp không thể nghĩ bàn 
Cúng dường vô lượng Phật 
Nếu biết được nghĩa này 
Công đức hơn người đó. 
 

Trải qua thời gian kiếp số không thể nghĩ bàn, để 
cúng dường vô lượng vô số chư Phật. Công đức này rất 
lớn. Song, nếu biết được nghĩa lý giảng trong Phẩm Thập 
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Hạnh này, thì vượt hơn công đức cúng dường vô lượng 
Phật bội phần. 

 

Châu báu vô lượng cõi 
Đem cúng dường đức Phật 
Không biết được nghĩa này 
Trọn không thành bồ đề. 
 

Dùng châu báu vô lượng cõi Phật, để cúng dường bố 
thí cho Phật, công đức này có thể nói là vô lượng. Song 
chẳng minh bạch nghĩa chân thật của Phẩm Thập Hạnh 
này, thì dù bố thí tu hành bao lâu, cũng không thể thành 
tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Thắng Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Thắng Lâm, nương đại oai thần 
lực của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp tất cả 
chúng sinh trong mười phương, mà dùng kệ để nói rõ cảnh 
giới của Phật. 

 

Ví như tháng mùa hạ 
Trời xanh không mây mù 
Mặt trời tỏa chiếu khắp 
Sung mãn khắp mười phương. 
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Giống như lúc mùa hạ, bầu trời trong xanh, chẳng có 
bợn mây nào. Ánh sáng của mặt trời chiếu khắp mười 
phương. Trong mười phương đều sung mãn ánh sáng mặt 
trời. 

 

Ánh sáng vô hạn lượng 
Không ai dò biết được 
Có mắt còn như thế 
Hà huống kẻ mù lòa. 
 

Nhiệt độ của ánh sáng mặt trời chẳng có hạn lượng, 
chẳng có ai dò lường được nhiệt độ của ánh sáng mặt trời, 
cứu kính có bao nhiêu độ. Có thể nói là không ai biết được. 
Hà huống là kẻ mù lòa, họ làm sao biết được. Ðương nhiên 
họ chẳng biết được. 

 

Chư Phật cũng như vậy 
Công đức không bờ mé 
Kiếp không thể nghĩ bàn 
Không thể phân biệt biết. 
 

Công đức của mười phương chư Phật, giống như độ 
nóng của ánh sáng mặt trời, chẳng có bờ mé. Dù trải qua 
thời gian đại kiếp không thể nghĩ bàn, cũng chẳng có ai 
phân biệt được cứu kính là bao nhiêu ? Biết số lượng tỉ mỉ.  

 

Các pháp chẳng chỗ đến 
Cũng chẳng có tác giả 
Chẳng có chỗ sinh ra 
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Không thể phân biệt được. 
 

Tất cả pháp chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có người 
làm ra pháp. Bản thể của pháp như hư không, chẳng phải 
từ nơi nào sinh ra, cho nên bản thể của pháp không thể 
phân biệt được. Gốc rễ của pháp chẳng có một bản thể nào 
cả. Do đó :  

 

‘’Các pháp chẳng tự sinh 
Cũng chẳng từ nó sinh 

Chẳng cùng chẳng không nhân 
Cho nên biết không sinh.’’ 

 

Tất cả pháp chẳng đến 
Cho nên chẳng có sinh 
Do vì không có sinh 
Nên diệt bất khả đắc. 
 

Các pháp tức nhiên chẳng đến, thì nó làm sao sinh ? 
Vì nó không thể tự sinh, thì sao lại có diệt ? Pháp là không 
sinh không diệt, cho nên sinh bất khả đắc, diệt cũng bất khả 
đắc. 

 

Tất cả pháp không sinh 
Cũng lại không có diệt 
Nếu hiểu được như vậy 
Người đó thấy Như Lai. 
 

Vì tất cả pháp chẳng có sinh, cho nên cũng chẳng có 
diệt. Tức cũng chẳng có tướng sinh, cũng chẳng có tướng 
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diệt. Nếu minh bạch đạo lý các pháp không sinh không 
diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm, thì 
người đó thấy được Như Lai. 

 

Vì các pháp không sinh 
Tự tánh không chỗ có 
Phân biệt biết như vậy 
Người đó đạt nghĩa sâu. 
 

Tất cả pháp chẳng có sinh, sao lại có tự tánh ? Nếu 
có tự tánh, thì sẽ có sinh. Nếu phân biệt được như vậy, biết 
chân lý của tất cả pháp, thì người đó sẽ được như như 
chẳng động, thông đạt được nghĩa lý thâm sâu. 

 

Vì nhờ pháp không tánh 
Chẳng ai biết rõ được 
Thấu hiểu pháp như vậy 
Rốt ráo chẳng chỗ hiểu. 
 

Vì các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có ai 
thấu hiểu biết được. Thấu hiểu được tất cả pháp không 
tánh, thì rốt ráo đạt đến cực điểm, tức là gì cũng chẳng có, 
đều chẳng chỗ hiểu. 

 

Nói rằng có sự sinh 
Hiện ra các cõi nước 
Biết được tánh cõi nước 
Người đó chẳng mê hoặc. 
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Nói rằng có chúng sinh, hoặc có pháp sinh, hiện ra 
nơi các cõi Phật. Nếu minh bạch được tánh của tất cả cõi 
nước như hư không, thì tâm của người đó, chẳng bị cảnh 
giới hư vọng không thật làm mê hoặc. 

 

Tánh cõi nước thế gian 
Quán sát đều như thật 
Nếu biết được như vậy 
Khéo nói tất cả nghĩa. 
 

Hết thảy tánh cõi nước chư Phật thế gian, quán sát 
tất cả đều là cảnh giới chân như thật tướng. Nếu minh bạch 
được chân lý như vậy, biết tất cả đều là không sinh, không 
diệt, thì mới khéo léo diễn nói tất cả nghĩa chân thật của 
Phật pháp. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Vô Úy Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Vô Úy Lâm, nương đại oai 
thần lực của Ðức Phật. Quán sát khắp mười phương tất cả 
chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. 

 

Thân Như Lai rộng lớn 
Rốt ráo nơi pháp giới 
Chẳng lìa khỏi tòa này 
Mà khắp hết mọi nơi. 
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Pháp thân của Như Lai là tận hư không biến pháp 
giới, cho nên chẳng đến chẳng đi. Trong kinh Kim Cang có 
nói:  

 

‘’Chẳng từ đâu đến 
Cũng chẳng về đâu 
Gọi là Như Lai.’’ 

 

Thân rộng lớn của Như Lai, dùng pháp giới làm thể, 
thân trí huệ của Như Lai chứng được cực giới. Cho nên 
ứng thân của Như Lai, chẳng lìa khỏi tòa ngồi mà đầy khắp 
tất cả mọi nơi. Tức cũng là chẳng lìa khỏi tòa Kim Cang 
dưới cội bồ đề ở thế giới Ta Bà, chẳng lìa khỏi tòa sư tử 
Bảo Liên Hoa Tạng cung điện bảo Trang Nghiêm cung trời 
Dạ Ma, mà đầy khắp tất cả dưới cội bồ đề và tất cả cung 
trời Dạ Ma trong mười phương. 

 

Nếu nghe pháp như vầy 
Cung kính tin mừng vui 
Mãi thoát ba đường ác 
Tất cả các khổ nạn. 
 

Nếu nghe được pháp viên dung vô ngại trùng trùng 
vô tận của kinh Hoa Nghiêm, mà sinh tâm cung kính, sinh 
tâm tín ngưỡng, sinh tâm hoan hỷ vui mừng, thì người đó 
nhất định vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, thoát khỏi tất 
cả khổ nạn chẳng cát tường. 

 

Như qua các thế giới 
Vô lượng không thể đếm 
Chuyên tâm muốn lắng nghe 
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Sức tự tại Như Lai. 
 

Nếu như muốn đi qua tất cả thế giới, gần gũi Phật, 
cúng dường Phật. Qua vô lượng vô biên thế giới nhiều 
không thể đếm, đều muốn chuyên tâm để lắng nghe Phật 
pháp, đó là nhờ sức thần thông tự tại của Như Lai, mới có 
được cảnh giới như vậy. 

 

Các Phật pháp như vậy 
Là vô thượng bồ đề 
Giả sử muốn tạm nghe 
Không ai có thể được. 
 

Các Phật pháp như vậy, đều là phương pháp thành 
tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử muốn tạm 
thời nghe pháp, thì không thể nào nghe được diệu pháp. 
Chẳng phát tâm bồ đề lâu dài, phải ngày ngày nghe kinh 
nghe pháp, thì mới đắc được lợi ích Phật pháp. 
 

Nếu ở trong quá khứ 
Tin Phật pháp như vậy 
Đã thành đấng Lưỡng Túc 
Mà làm đèn thế gian. 
 

Nếu như trong quá khứ, tín ngưỡng kinh Hoa 
Nghiêm pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, hoặc đã thành 
đấng Lưỡng Túc (phước cũng đầy đủ, huệ cũng đầy đủ). 
Ðấng Lưỡng Túc tức là Phật, mà làm đèn sáng cho thế 
gian, hay chiếu phá tất cả đen tối thế gian, tức cũng là 
chẳng có tất cả thống khổ. 
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Nếu có ai được nghe 
Sức tự tại Như Lai 
Nghe rồi sinh niềm tin 
Họ cũng sẽ thành Phật. 
 

Nếu có ai sẽ nghe được diệu pháp kinh Hoa Nghiêm, 
đó là nhờ sức thần thông tự tại của chư Phật gia bị. Ðó là 
nhờ thuở xưa đã trồng căn lành, cho nên hôm nay mới có 
nhân duyên nghe kinh Hoa Nghiêm. Nghe pháp rồi, sinh 
tâm tin, thì mới có thể thành Phật được. Bằng không, nghe 
pháp rồi như gió thoảng qua tai, chẳng lưu lại, thì trong 
ruộng thức thứ tám, chẳng trồng xuống hạt giống căn lành. 
Ðây là nghe mà chưa nghe, chẳng có ích gì. 

 

Nếu ai trong hiện tại 
Nghe được Phật pháp này 
Cũng sẽ thành Chánh Giác 
Nói pháp chẳng sợ hãi. 
 

Nếu như trong hiện tại, tin sâu diệu pháp kinh Hoa 
Nghiêm, mà chẳng sinh tâm hoài nghi, thì cũng sẽ được 
thành Phật. Lúc vì chúng sinh nói pháp oai đức đầy đủ, tơ 
hào chẳng sợ hãi. Tóm lại, chẳng bị uy của đại chúng nhiếp 
phục mà bị chướng ngại. 

 

Vô lượng vô số kiếp 
Pháp này rất khó gặp 
Nếu có ai được nghe 
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Nên biết nhờ nguyện xưa. 
 

Trong vô lượng vô số đại kiếp, phải phát đại nguyện 
bồ đề, thì mới nghe được Phật pháp. Hôm nay chúng ta 
nghe được pháp lớn Hoa Nghiêm, chẳng những ở tại một 
vị Phật, hoặc hai vị Phật, gieo trồng căn lành. Diệu pháp 
Hoa Nghiêm này, thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. 
Nếu như có người nghe được pháp này, đó là nhờ thuở xưa 
phát nguyện lực bồ đề. 

 

Nếu ai hay thọ trì 
Các Phật pháp như vậy 
Trì rồi rộng tuyên nói 
Người này sẽ thành Phật. 
 

Nếu như có người hay thọ trì diệu pháp của kinh 
Hoa Nghiêm, người đó hay đọc tụng, giải nói, rộng vì mọi 
người tuyên nói, thì người đó sẽ thành Phật. Chúng ta nghe 
được diệu lý của kinh Hoa Nghiêm rồi, phải nghiên cứu, 
mới minh bạch được. Minh bạch rồi, phải y pháp tu hành, 
thì mới chứng được quả vị Diệu Giác. 

 

Huống lại siêng tinh tấn 
Tâm kiên cố chẳng bỏ 
Nên biết người như vậy 
Quyết định thành bồ đề. 
 

Huống là người đó lại hay thân tinh tấn, tâm tinh tấn, 
ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn. Có tâm kiên cố, tâm kiền 
thành, tâm hằng thường tinh tấn, mà chẳng giải đãi. Dùng 
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tâm kiên, thành, hằng, ba tâm để tu lục độ vạn hạnh, vĩnh 
viễn chẳng xả bỏ. Nên biết người như vậy, quyết định sẽ 
thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giống như 
Bồ Tát Dược Vương, đốt thân cúng dường Phật, đó là thật 
tinh tấn. Tinh thần đó, thật là vĩ đại, khiến cho người kính 
phục. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Tàm Quý Lâm nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tàm Quý Lâm nương đại oai 
thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp mười 
phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của 
Phật. 

Tàm quý là gì ? Tàm quý là biết hổ thẹn. Cảm thấy 
hành động của mình chẳng đối xử tốt với người, lại chẳng 
tốt đối với chính mình. Tức cũng là chẳng có lợi ích đối 
với người, cũng chẳng có lợi ích đối với mình. Phải sinh 
tâm tàm quý, cải ác tự tân. Nếu làm việc quấy thì nên đến 
trước Phật để sám hối. Do đó :  

 

‘’Tội nhiều như núi 
Sám hối tiêu tan.’’ 

 

Nếu chẳng sinh tâm sám hối, thì tội nghiệp vĩnh viễn 
tồn tại. 

Tôi thường nói với các vị:  
 

‘’Hãy nhận thật lỗi mình 
Đừng luận bàn lỗi người 
Lỗi người tức lỗi mình 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  153 
 

Đồng thể gọi đại bi.’’ 
 

Phàm là người có tâm đại bi, thì tuyệt đối chẳng nói 
lỗi thị phi của người khác, chẳng bình luận thiện ác của 
người. Nên nhớ ! Nên nhớ ! Bất cứ là người xuất gia, hoặc 
tại gia, đừng nói dối, dừng tạo thị phi, nên lấy từ bi làm 
gốc, dùng phương tiện làm cửa. Nơi nơi vì người phương 
tiện, đừng tìm phiền não của người. Bằng không thì, tu đến 
thuở vị lai, vẫn là chúng sinh, vĩnh viễn chẳng thành công. 

 

Nếu ai được nghe pháp 
Hy hữu tự tại này 
Hay sinh tâm hoan hỷ 
Sớm dứt lưới nghi hoặc. 
 

Nếu có người nào nghe được bộ kinh Hoa Nghiêm 
pháp kỳ diệu ít có này, thì nhất định hay sinh tâm hoan hỷ. 
Vì đạo lý của Bộ kinh Này vừa viên dung vừa tự tại. Cảnh 
giới của bộ kinh này, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. 
Nghe được pháp này, thì sẽ mau chóng dứt trừ lưới nghi 
hoặc. 

Tại sao chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm si ? Vì 
không được nghe Phật pháp. Muốn chẳng còn tâm ba độc, 
thì hãy mau buông xả tất cả, chân thật đến học Phật pháp. 
Cho dù không mặc y áo, không ăn cơm, không ngủ nghỉ, 
cũng phải học Phật pháp. Tại sao ? Vì y áo, cơm, ngủ nghỉ, 
là sự hưởng thụ tạm thời. Nhưng học Phật pháp, có thể đắc 
được an vui vĩnh viễn, đó mới là an vui chân chánh. 

 

Tất cả người tri kiến 
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Tự nói lời như vầy 
Như Lai biết tất cả 
Cho nên khó nghĩ bàn. 
 

Tất cả người có chánh tri chánh kiến, tự nói như vầy:  
 

‘’Phật là bậc Thánh nhân đại trí huệ 
Chẳng gì mà không biết,  

Chẳng gì mà không thấy.’’ 
 

Do đó cho nên không thể nghĩ bàn. Tư tưởng của 
phàm phu không thể minh bạch lời lẽ ở trên. 

 

Không có từ vô trí 
Mà sinh ra trí huệ 
Thế gian thường tối tăm 
Cho nên không thể sinh. 
 

Bổn lai chẳng có trí huệ, thì không thể sinh ra trí 
huệ, phải học pháp môn Bát Nhã, mới có thể sinh ra trí 
huệ. Do đó: ‘’Vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển.’’ Vì thế 
gian luôn luôn là đen tối, cho nên không thể sinh ra trí huệ. 

 

Như sắc và phi sắc 
đây hai chẳng phải một 
Trí vô trí cũng vậy 
Thể đó đều khác biệt. 
 

Ðạo lý có trí huệ và không có trí huệ, giống như 
vàng và màu vàng. Tuy là một, nhung vàng là vàng, màu là 
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màu. Vàng và màu trên danh từ là hai, cho nên nói đây hai 
chẳng phải một. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng đạo lý 
ấy, thể của nó khác nhau. 

 

Như tướng và vô tướng 
Sinh tử và Niết Bàn 
Phân biệt đều khác nhau 
Trí vô trí cũng vậy. 
 

Lại giống như có tướng và không có tướng, có hình 
tướng là tướng, không hình tướng vẫn là tướng. Nhưng 
tướng và vô tướng khác nhau, một là có, một là không có. 
Sinh tử và Niết Bàn, phân biệt đều có sự khác nhau. Sinh 
tử phải thọ luân hồi, Niết Bàn thì chấm dứt sinh tử. Nhưng, 
Niết Bàn thì chẳng còn sinh tử, sinh tử chẳng phải là Niết 
Bàn, mỗi cái có danh từ khác nhau. Ðạo lý có trí huệ và 
chẳng có trí huệ cũng như vậy. 

 

Thế giới mới thành lập 
Chẳng có tướng bại hoại 
Trí vô trí cũng vậy 
Hai tướng chẳng một thời. 
 

Thế giới là do thành, trụ, hoại, không, bốn trung kiếp 
thành lập. Trong mỗi kiếp có hai mươi tiểu kiếp. Thời kỳ 
thành lập thì chẳng có tướng bại hoại hiện ra. Có trí huệ và 
chẳng có trí huệ cũng như vậy. Hai tướng này không thể 
đồng thời cùng có. 

 

Như Bồ Tát sơ tâm 
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Chẳng cùng với hậu tâm 
Trí vô trí cũng vậy 
Hai tâm chẳng cùng thời. 
 

Giống như Bồ Tát ban đầu phát tâm bồ đề, chẳng 
cùng với tâm kim cang cuối cùng. Có trí huệ và chẳng có 
trí huệ cũng như vậy. Hai thứ tâm đó không thể đồng thời 
cùng có. 

 

Ví như các thức thân 
Mỗi mỗi chẳng hòa hợp 
Trí vô trí cũng vậy 
Rốt ráo chẳng hòa hợp. 
 

Các thức tâm tức là sáu căn đối với cảnh giới sáu 
trần, cho nên sinh ra sáu thứ tâm phân biệt, gọi là sáu thức. 
Nhãn thức và nhĩ thức, tĩ thức và thiệt thức, thân thức và ý 
thức, đều có tướng của nó, đều có công dụng của nó, không 
thể hòa hợp. Có trí huệ và chẳng có trí huệ cũng như vậy, 
hoàn toàn không thể hòa hợp, vì chẳng cùng một dạng, cho 
nên chẳng hòa hợp với nhau. 

 

Như thuốc A già đà 
Hay giải tất cả độc 
Có trí cũng như vậy 
Hay tiêu diệt vô trí. 
 

A già đà dịch là phổ khử. Nó hay khử trừ hết tất cả 
bệnh độc, còn gọi là thuốc bất tử, hay tiêu trừ tất cả độc, 
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cho nên không thể chết. Thuốc A già đà hay giải trừ tất cả 
độc. Có trí huệ cũng như vậy, hay trừ khử tất cả độc. Ðộc 
gì ? Ðó là độc tham sân si, độc tà kiến, độc đố kỵ, độc 
phiền não, độc ngu si. Có trí huệ quang minh, thì sẽ phá tan 
tất cả ngu si đen tối. 

 

Như Lai chẳng ai hơn 
Cũng chẳng ai bằng được 
Tất cả không thể sánh 
Cho nên khó gặp được. 
 

Phật là Vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng có 
ai cao hơn Phật, cho nên Phật gọi là Vô Thượng Sĩ. Cũng 
chẳng có ai bằng Phật. Tất cả, tất cả không thể nào sánh 
với tướng tốt của Phật. Do đó, cho nên trăm ngàn vạn kiếp 
khó gặp được pháp thân của Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương 
oai lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

  

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tinh Tấn Lâm nương đại oai 
thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp mười 
phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của 
Phật. 

 

Các pháp không khác biệt 
Chẳng có ai biết được 
Chỉ Phật với Phật biết 
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Vì trí huệ rốt ráo. 
 

Các pháp chẳng có tánh khác biệt. Một pháp tức là 
tất cả pháp, tất cả pháp trở về một pháp. Ðến nơi rốt ráo thì 
một pháp chẳng lập, vạn pháp đều không. Phật pháp như 
hư không, chẳng ai thấu hiểu Phật pháp. Chỉ có Phật mới 
biết rõ nghĩa vi diệu của tất cả pháp. Phật Phật đạo đồng, 
Phật Phật một thể. Do đó :  

 

‘’Mười phương Phật ba đời 
Đều cùng một pháp thân.’’ 

 

Tại sao Phật với Phật biết nghĩa chân thật của pháp ? 
Vì trí huệ của Phật đã đạt đến cảnh giới rốt ráo. 

 

Như vàng và màu vàng 
Tánh đó chẳng khác biệt 
Pháp phi pháp cũng vậy 
Thể tánh chẳng gì khác. 
 

Pháp và phi pháp giống như vàng và màu vàng, tánh 
đó chẳng có gì phân biệt. Vì thể và tánh đều là không, 
chẳng có gì khác biệt. 

Pháp là pháp lành, phi pháp là pháp ác. Trong bách 
luận có nói:  

 

‘’Pháp còn phải xả bỏ, 
Hà huống là phi pháp.’’ 

 

Trong kinh Kim Cang có nói: ‘’Pháp còn phải xả bỏ, 
hà huống là phi pháp.’’ Ðây là dạy người đừng chấp trước 
vào tất cả pháp. 
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Chúng sinh phi chúng sinh 
Hai đều chẳng chân thật 
Các pháp tánh như vậy 
Thật nghĩa đều chẳng có. 
 

Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà sinh, chúng 
sinh phân tán mà diệt, đều là hư vọng không thật. Cho nên 
nói ‘’Chúng sinh phi chúng sinh, hai đều chẳng chân thật.’’ 
Giống như ở trước có nói về thể tánh đủ thứ pháp, nhưng 
có lời nói, đều chẳng thật nghĩa. Phàm là pháp nói ra được, 
thì thật nghĩa đều chẳng có. 

 

Ví như đời vị lai 
Chẳng có tướng quá khứ 
Các pháp cũng như vậy 
Chẳng có tất cả tướng. 
 

Ví như đời vị lai chưa đến. Tức nhiên chưa đến thì 
chẳng có tướng quá khứ, cũng chẳng có tướng hiện tại. 
Quá khứ đã qua rồi, vị lai thì chưa đến, hiện tại vẫn không 
ngừng, cho nên chẳng có hình tướng quá khứ. Các pháp và 
đạo lý ba đời là như nhau, chẳng có tất cả tướng. 

 

Ví như tướng sinh diệt 
Đủ thứ đều chẳng thật 
Các pháp cũng như vậy 
Tự tánh chẳng chỗ có. 
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Ví như tướng sinh và diệt. Sinh cũng chẳng nhất 
định là sinh, diệt cũng chẳng nhất định là diệt. Sinh diệt 
chẳng có một thật tướng. Nếu là thật có, thì không thể diệt, 
nếu không thể diệt, thì không thể sinh. Phàm là có sinh có 
diệt, thì đều chẳng chân thật. Các pháp cũng như vậy, tự 
tánh chẳng chỗ có, tức cũng chẳng có một thể tướng. 

 

Niết Bàn không thể lấy 
Nói thời có hai thứ 
Các pháp cũng như vậy 
Phân biệt có thù khác. 
 

Niết Bàn là không, lấy thời không thể được. Nói thời 
có hai thứ, một là có Hữu Dư Niết Bàn (của hàng nhị thừa), 
hai là Vô Dư Niết Bàn (của Bồ Tát). Ðây bất quá là danh từ 
mà thôi, rốt ráo là liễu bất khả đắc. Các pháp cũng như vậy, 
nếu phân biệt nó thì có sự thù đặc khác biệt. 

 

Như nương sở đếm vật 
Mà có sự năng đếm 
Tánh đó không chỗ có 
Biết rõ pháp như vậy. 
 

Giống như nương theo vật tính đếm. Có vật tính đếm 
thì mới có người hay đếm. Vật tính đếm và người hay đếm, 
tánh đó chẳng chỗ có, thấu rõ tất cả pháp như vậy, thì như 
vậy. 

 

Ví như pháp toán số 
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Thêm một đến vô lượng 
Pháp đếm không thể tánh 
Vì trí huệ khác biệt. 
 

Ví như phương pháp toán số, một khi bắt đầu thì có 
một, lại thêm một tức là hai, lại thêm một là ba, cho đến 
thêm vô lượng một, thì số vô lượng. Do đó :  

 

‘’Một làm vô lượng 
Vô lượng làm một.’’ 

 

Trở về nguồn cội, vẫn là một. Pháp toán số vốn 
chẳng có thể tánh. Song, vì người dùng trí huệ tính đếm để 
phân biệt, cho nên mới có sự khác biệt. 

 

Ví như các thế gian 
Kiếp thiêu có hết sạch 
Hư không chẳng tổn hại 
Phật trí cũng như vậy. 
 

Hữu tình chúng sinh và vô tình chúng sinh thế gian, 
đều có tánh mạng. Mỗi loài chúng sinh có thọ mạng dài, 
hoặc ngắn, đều chẳng giống nhau. Thế gian (quả địa cầu) 
lúc thành thì sinh trưởng, lúc trụ thì khoẻ mạnh, lúc hoại 
thì bệnh hoạn, lúc không thì chẳng còn nữa. Thế gian đến 
lúc kiếp lửa, ba nạn lớn thì nước biển tự động sẽ khô cạn, 
sơn hà đại địa thiêu thành tro. Song, hư không chẳng có 
tướng tổn hại, vì hư không vốn chẳng có một vật. Trí huệ 
của Phật cũng như vậy, như hư không, chẳng có tổn hại gì. 
 

Như mười phương chúng sinh 
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Đều lấy tướng hư không 
Chư Phật cũng như vậy 
Thế gian vọng phân biệt. 
 

Giống như mười phương hết thảy chúng sinh, đều 
muốn thủ lấy tướng hư không. Song, chẳng màng lấy hư 
không như thế nào ? Vẫn là tướng hư không, chẳng có tổn 
hoại. Chư Phật cũng như vậy, lấy chẳng hết, dụng chẳng 
cạn. Chúng sinh thế gian, vì có phân biệt hư vọng, mới sinh 
ra pháp và phi pháp đủ thứ sự phân biệt khác nhau. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Lực Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Lực Lâm, Ngài nương đại oai 
thần lực của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp 
nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng 
kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. 

 

Tất cả chúng sinh giới 
Đều ở trong ba đời 
Ba đời các chúng sinh 
Đều ở trong năm uẩn. 
 

Chín pháp giới chúng sinh, đều ở trong ba đời. 
Chẳng màng là chúng sinh quá khứ, chúng sinh hiện tại, 
chúng sinh vị lai, hoàn toàn đều ở trong năm uẩn ràng 
buộc, chẳng được giải thoát. 
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Các uẩn nghiệp là gốc 
Các nghiệp tâm là gốc 
Tâm pháp giống như huyễn 
Thế gian cũng như vậy. 
 

Tất cả uẩn dùng nghiệp làm gốc, tạo nghiệp thì sinh 
ra sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn. Tất cả nghiệp, dùng 
tâm làm gốc. Nghiệp là từ tâm chúng sinh mà sinh ra. Do 
đó : ‘’Tất cả do tâm tạo.’’ Tâm pháp chẳng phải là chân 
thật, nó giống như huyễn hóa. Tất cả hết thảy thế gian cũng 
là hư huyễn, chẳng có thật thể. Tất nhiên biết là hư vọng 
không thật, sao lại chấp trước ? 

 

Thế gian chẳng tự làm 
Cũng chẳng phải họ làm 
Mà nó được hình thành 
Cũng lại có hủy hoại. 
 

Thế gian này chẳng phải mình tự làm ra, cũng chẳng 
phải riêng người nào làm ra. Nó có lúc thành, cũng có lúc 
hoại. Vì thế gian cũng có mạng sống, cho nên có thành tất 
có hoại. Thành trụ hoại không bốn tướng, chấm dứt rồi bắt 
đầu, tuần hoàn không ngừng. 

 

Thế gian tuy có thành 
Thế gian tức có hoại 
Người thấu đạt thế gian 
Cả hai không đáng nói. 
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Tuy thế gian có thành, có hoại, nhưng nếu thấu rõ 
thông đạt hiện tượng của thế gian, cũng biết đó là hư vọng 
không thật. Kỳ thật, thế giới cũng chẳng có thành, cũng 
chẳng có hoại, cho nên không đáng nói có tướng thành 
hoại. 

 

Thế nào là thế gian 
Thế nào phi thế gian 
Thế gian phi thế gian 
Chỉ là tên khác biệt. 
 

Thế nào mới là thế gian ? Thế nào mới là phi thế 
gian ? Nói là thế gian, hoặc phi thế gian, bất quá có tên gọi 
khác nhau mà thôi. Kỳ thật, bổn thể là hư vọng, chẳng thật. 

 

Pháp ba đời năm uẩn 
Nói tên là thế gian 
Đó diệt phi thế gian 
Chỉ tên giả như vậy. 
 

Pháp ba đời và năm uẩn, là phương tiện giả mượn 
cho nó tên gọi, mà gọi là thế gian, nó hay diệt, chẳng phải 
thế gian, là tên giả mà thôi. 

 

Thế nào nói các uẩn 
Các uẩn có tánh gì ? 
Tánh uẩn không thể diệt 
Cho nên nói không sinh. 
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Nói pháp năm uẩn như thế nào ? Năm uẩn lại có thể 
tánh gì ? Tánh của năm uẩn không thể diệt, tức nhiên 
chẳng có diệt, sao lại có sinh ? Có sinh thì có diệt, chẳng có 
diệt thì chẳng có sinh. Cho nên nói pháp thế gian và năm 
uẩn đều là hư vọng không thật, đừng chấp trước nó. 

 

Phân biệt các uẩn này 
Tánh nó vốn không tịch 
Vì không chẳng thể diệt 
Đây là nghĩa không sinh. 
 

Phân biệt pháp năm uẩn, thể tánh của nó vốn là 
không tịch, chẳng có hình tướng. Vì là không, cho nên 
không thể diệt. Tức nhiên không thể diệt, thì sao lại có sinh 
? Ðây là đạo lý không sinh không diệt. 

 

Chúng sinh tức như vậy 
Chư Phật cũng như thế 
Phật và các Phật pháp 
Tự tánh chẳng chỗ có. 
 

Chúng sinh tức nhiên là như vậy, đều là không, vậy 
bổn thể của chư Phật cũng là không. Do đó :  

 

‘’Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý mình như hư không.’’ 

 

Phật và các Phật pháp cũng như hư không, tự tánh 
chẳng chỗ có. 

 

Biết được các pháp này 
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Như thật chẳng điên đảo 
Người thấy biết tất cả 
Thường thấy ở trước họ. 
 

Nếu minh bạch được chúng sinh, thế gian, năm uẩn, 
các pháp, đều là hư vọng không thật, thì còn chấp trước 
vào cái gì ? Nếu chấp trước thì bất quá chấp trước vào hư 
không mà thôi. Vậy hư không có gì để chấp trước ? Nếu 
minh bạch đạo lý này, thì chẳng bị tất cả mọi điên đảo. 
Người nào thấy biết như vậy, thì chư Phật thường hiện ở 
trước mặt họ. 

Ðây là dạy người đừng chấp trước tướng. Do đó :  
 

‘’Chấp tướng đầu đầu si 
Vô vi lại lạc không.’’ 

 

Phàm là chấp tướng gì ? Chấp gì cũng đều sai; nếu 
nói gì cũng chẳng có, thì đó là lạc vào không vọng. Chẳng 
lạc về không, chẳng lạc về có, mới là trung đạo. Do đó : 

 

‘’Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không.’’ 

 

Vì chân không chẳng không, cho nên mới có diệu 
hữu. Diệu hữu chẳng hữu, mới là chân không. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Hạnh Lâm, nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Hạnh Lâm, Ngài nương đại oai 
thần lực của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quán sát khắp 
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nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng 
kệ để nói rõ cảnh giới của Phật. 

 

Ví như mười phương giới 
Tất cả các đất đai 
Tự tánh chẳng chỗ có 
Chẳng đâu mà không có. 
 

Phật pháp giống như các đất đai của đại địa trong 
mười phương tất cả thế giới. Bổn thể của nó chẳng chỗ có, 
song, chẳng có một nơi nào mà chẳng có đất. Hết thảy tất 
cả thế giới đều có đất đai. 

 

Thân Phật cũng như vậy 
Khắp hết các thế giới 
Đủ thứ các sắc tướng 
Chẳng trụ chẳng nơi đến. 
 

Pháp thân của Phật, giống như đất đai, khắp hết thảy 
mọi nơi. Trong mười phương thế giới, thân Phật đều khắp 
hết. Phật hiện ra các sắc tướng, ba mươi hai tướng tám 
mươi vẻ đẹp. Chẳng có chủ tể, cũng chẳng có đến, cũng 
chẳng có đi. Như hư không, chẳng trụ chẳng nơi đến. 

 

Nhưng vì nhờ các nghiệp 
Gọi tên là chúng sinh 
Cũng chẳng lìa chúng sinh 
Mà đắc được các nghiệp. 
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Chúng sinh là do nghiệp báo mà thành tựu. Nghiệp 
chẳng phải riêng một thứ nghiệp, mà là có đủ thứ nghiệp. 
Có đủ thứ nghiệp, nên thọ đủ thứ báo. Vì phải thọ báo, cho 
nên làm chúng sinh. Nghiệp thì ở trong chúng sinh, chứ 
chẳng phải lìa khỏi chúng sinh, mà riêng ngoài có nghiệp. 
Sự thành tựu của nghiệp là năm uẩn, chẳng phải năm uẩn 
lại tạo nghiệp, mà là tạo nghiệp sinh ra năm uẩn. 

 

Tánh nghiệp vốn không tịch 
Chỗ chúng sinh y chỉ 
Khắp làm các sắc tướng 
Cũng lại chẳng chỗ đến. 
 

Tánh nghiệp vốn là không tịch. Do đó :  
 

‘’Rõ được nghiệp chướng vốn là không 
Chẳng rõ thì phải trả nợ nghiệp cũ.’’ 

 

Nếu như thấu rõ giác ngộ, thì nghiệp chướng vốn 
không tịch. Một niệm mê hoặc, thì bị nghiệp chướng che 
đậy, nên không thể không tịch. Do đó phải thọ quả báo, trả 
nợ tội nghiệt đời trước. Chúng sinh y chỉ tánh nghiệp, mới 
có tất cả sắc tướng. Chúng sinh cũng chẳng đến, chẳng đi, 
vì tánh nghiệp vốn không tịch, cho nên chẳng có chỗ đến. 

 

Các sắc tướng như vậy 
Nghiệp lực khó nghĩ bàn 
Thấu đạt gốc rễ nghiệp 
Trong đó chẳng chỗ thấy. 
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Ðủ thứ sắc tướng như vậy, là do nghiệp lực tạo 
thành, cũng là khó nghĩ bàn. Minh bạch đạo lý gốc rễ của 
nghiệp, là không tịch, thì trong nghiệp chẳng tìm được gì 
để thấy. 

 

Thân Phật cũng như vậy 
Bất khả đắc tư nghì 
Đủ thứ các sắc tướng 
Khắp hiện mười phương cõi. 
 

Pháp thân của Phật cũng như vậy, không thể suy tư, 
không thể luận bàn. Ðủ thứ các sắc tướng của Phật, thị hiện 
nơi mười phương các cõi Phật. Nhưng, bản thể của Phật 
chẳng động, chẳng lìa khỏi Bồ Ðề Ðạo Tràng tòa kim cang 
dưới cội bồ đề. 

 

Thân cũng chẳng phải Phật 
Phật cũng chẳng phải thân 
Chỉ dùng pháp làm thân 
Thông đạt tất cả pháp. 
 

Tuy Phật thị hiện đủ thứ sắc thân, nhưng chẳng chấp 
trước nơi sắc tướng. Sắc thân của Phật, chẳng phải là Phật 
thật. Phật chân thật thì chẳng đến chẳng đi, khắp hư không 
cùng pháp giới, vô tại mà vô bất tại. Lấy báo thân nhận là 
Phật, đó là sai lầm; không thể chấp trước về thân thể ? 
Buông xả chẳng đặng nó ? Phật dùng pháp thân làm thân, 
pháp thân là khắp tất cả mọi nơi. Tất cả pháp đều thuộc về 
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pháp thân của Phật. Nếu thông đạt được tất cả, thì tức cũng 
là thấy được thân Phật. 

 

Nếu thấy được thân Phật 
Thanh tịnh như pháp tánh 
Người đó nơi Phật pháp  
Tất cả chẳng nghi hoặc. 
 

Nếu như có người thấy được chân thân của Phật. 
Chân thân của Phật là thanh tịnh, giống như pháp tánh. Do 
đó :  

 

‘’Các pháp tướng vắng lặng 
Không thể dùng lời giải.’’ 

 

Hết thảy pháp tánh là vắng lặng, chẳng động. Người 
đó nếu minh bạch đạo lý này, thì tất cả chẳng chấp trước. 
Ðối với tất cả Phật pháp, sẽ chẳng sinh tâm nghi hoặc. Tại 
sao ? Vì pháp vô định pháp, cho nên pháp cũng không thể 
chấp trước. Nếu chẳng chấp trước, thì còn có gì hoài nghi ? 
Còn có gì chẳng minh bạch ? Tất cả chẳng chấp thì tất cả 
sẽ thấu rõ. 

 

Nếu thấy tất cả pháp 
Bản tánh như Niết Bàn 
Đó là thấy Như Lai 
Rốt ráo chẳng chỗ trụ. 
 

Nêu thấy được bản thể của pháp, là tướng vắng lặng. 
Bản tánh của tất cả pháp là không sinh không diệt, không 
dơ không sạch, không tăng không giảm. Nếu minh bạch 
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đạo lý này, thì thấy được pháp thân của Phật, thấy pháp 
thân chẳng chỗ trụ, thì rốt ráo chẳng chỗ chấp trước. 

 

Nếu tu tập chánh niệm 
Rõ suốt thấy chánh giác 
Không tướng không phân biệt 
Đó gọi Pháp Vương tử. 
 

Nếu tu tập chánh niệm chẳng có chấp trước, thì sẽ 
thông đạt tất cả các pháp thật tướng, mà đắc được quả vị 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Quả vị đó, không tướng, không 
phân biệt. Danh tự đó gọi là Pháp Vương tử (con của đấng 
Pháp Vương), tức là sẽ kế thừa vị Pháp Vương (Phật). Phật 
là Pháp Vương, Bồ Tát là con của đấng Pháp Vương. 
Muốn làm Phật thì trước làm Bồ Tát, phát tâm bồ đề, hành 
đạo Bồ Tát. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Giác Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Giác Lâm nương đại oai thần 
lực của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp mười 
phương tất cả chúng sinh, dùng kệ để nói rõ cảnh giới của 
Phật. 

 

Ví như nhà họa sĩ 
Phân bày các màu sắc 
Hư vọng lấy tướng khác 
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Đại chủng chẳng khác biệt. 
 

Tâm của con người giống như họa sĩ. Lúc muốn họa 
thì trong tâm trước hết muốn họa trên giấy những gì ? Làm 
thế nào để phối hợp các màu sắc xanh vàng đỏ trắng đen ? 
‘’Phân bày các màu sắc,’’ đây là nương sự vật khởi tánh. 
Nương tờ giấy trắng và đủ các màu sắc, vẽ ra nương sự vật 
họa khởi tánh. ‘’Hư vọng lấy tướng khác,’’ Ðây là biến kế 
chấp tánh. Họa như thế nào ? Họa những gì ? Kỳ thật họa 
gì cũng đều hư vọng chẳng thật. ‘’Ðại chủng không khác 
biệt,’’ đây là viên thành thật tánh, căn bản chẳng có gì phân 
biệt. 

Vị họa sĩ đó muốn vẽ sơn thủy ? Hoặc vẽ nhân vật ? 
Hoặc vẽ cây cỏ ? Hoặc vẽ cầm thú ? Chim cá ? Các tướng 
khác nhau. Song, tờ giấy trắng đó chẳng có gì phân biệt, 
mà là dùng màu sắc khác nhau, sự lấy tướng khác nhau, 
cho nên sự họa vẽ ra cũng khác nhau. 

Ðại chủng đó, ví như chân như, hình sắc của chúng 
sinh, điên điên đảo đảo, chẳng lìa khỏi thường trụ chân 
tâm. Tức cũng chẳng lìa khỏi tánh Như Lai tạng. Ở đây có 
chân không diệu hữu. Chúng sinh tức là tướng điên đảo, 
không nên làm mà làm, nên làm mà chẳng làm; không nên 
lấy mà lấy, nên lấy mà không lấy; không nên nói mà nói, 
nên nói mà không nói. Giống như trời mưa đá, hột nào 
cũng trong suốt, kẻ ngu si cho rằng là trân châu, thấy nó 
lóng lánh đẹp đẽ, bèn lượm rất nhiều hột, để vào trong 
rương, chẳng bao lâu thì đá tan thành nước. Ðó là lỗi lầm 
không nên lấy mà lấy. Sau đó, kẻ ngu si đó gặp hạt châu 
thật, anh ta lại nghĩ: ‘’Ðây là hạt đá, sẽ tan thành nước, 
không thể lấy.’’ Ðây là đạo lý đáng lấy mà không lấy. 
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Chúng sinh là điên đảo như thế, chẳng phân được thị phi, 
trắng đen. Khởi cảm, tạo nghiệp, thọ báo, luân chuyển 
không ngừng. 

 

Trong đại chủng không sắc 
Trong sắc không đại chủng 
Cũng chẳng lìa đại chủng 
Mà có được màu sắc. 
 

Trong giấy vốn chẳng có màu sắc. Hoặc dùng nhiều 
màu sắc, hoặc dùng ít màu sắc, thì họa ra sẽ có màu sắc. 
Ðây là đạo lý y chân khởi vọng. Trong chân như tự tánh, 
bổn lai gì cũng chẳng có, là trắng không. Song, nương chân 
mà sinh ra vọng. Bổn lai trong chân chẳng có vọng, Do 
đó : ‘’Chân chẳng khởi vọng,’’ cho nên mới nói : ‘’Trong 
sắc không đại chủng.’’ Vọng này không thể sinh chân. 
Càng họa thì màu sắc càng chẳng giống, che lấp tờ giấy 
trắng nguyên thủy của nó. Giống như từ chân như sinh ra 
vô minh. Vô minh sinh ra phiền não, thì tham sân si đều 
hiện ra. Tuy nhiên nói : ‘’Trong đại chủng không sắc, trong 
sắc không đại chủng.’’ Song, sắc này cũng chẳng lìa khỏi 
đại chủng này. Tức cũng là lìa khỏi chân cũng chẳng có 
vọng. Nếu lìa khỏi đại chủng, lìa khỏi chân như tự tánh, thì 
tất cả hết thảy phiền não vô minh đều chẳng còn. Ðây là 
chân tâm của chúng ta hiện ra một thứ vọng tưởng. Song, 
trong vọng tưởng không thể hiện ra chân tâm. Vọng tưởng 
cũng chẳng lìa khỏi chân tâm. Ðây giống như đạo lý phiền 
não tức bồ đề, sinh tử tức Niết Bàn. Ðó là đạo lý nói rõ về 
chân như, cho nên mới nói ‘’Cũng chẳng lìa đại chủng, mà 
có được màu sắc.’’ Chẳng phải lìa khỏi chân như tự tánh 
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mà có phiền não và vọng tưởng. Vọng tưởng là nương chân 
khởi vọng. Song, vọng chẳng hiện chân, vì có vọng rồi 
chân cũng chẳng hiện. 

 

Trong tâm không màu vẽ 
Trong màu vẽ không tâm 
Nhưng chẳng lìa nơi tâm 
Mà có được màu vẽ. 
 

Trong tâm vốn chẳng có màu vẽ gì, rõ là bất khả 
đắc. Tuy nhiên trong tâm tìm chẳng ra màu vẽ, song, trong 
màu vẽ cũng tìm chẳng ra tâm. Tâm vẽ vẫn không lìa khỏi, 
nếu lìa khỏi tâm thì vẽ chẳng ra vẽ; lìa khỏi vẽ thì cũng 
chẳng có tâm họa vẽ. Cho nên không thể lìa khỏi tâm, riêng 
ngoài có màu vẽ. Họa màu vẽ là dùng tâm để họa vẽ, tuy 
nhiên dùng tâm họa vẽ; nhưng trong họa vẽ chẳng có tâm. 

 

Tâm đó luôn không trụ 
Vô lượng khó nghĩ bàn 
Thị hiện tất cả sắc 
Thảy đều chẳng biết nhau. 
 

Tâm họa vẽ, thường chẳng chỗ trụ, họa vẽ vô lượng 
vô biên, nhưng nghĩ chẳng được rốt ráo họa vẽ bao nhiêu ? 
Trong đại chủng thị hiện tất cả màu sắc, mỗi trang họa vẽ 
với trang họa vẽ chẳng biết nhau, chẳng nhận thức nhau 
được. 

 

Ví như nhà họa sĩ 
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Không thể biết tâm mình 
Vì chỉ do tâm vẽ 
Các pháp cũng như vậy. 
 

Giống như nhà họa sĩ khéo vẽ họa, khi ông ta vẽ họa 
thì chỉ biết vẽ họa. Cứu kính họa vẽ gì ? Cũng chẳng biết 
rõ, bất quá tùy duyên ứng họa vẽ mà thôi. Do tâm nghĩ họa 
thì họa. Tất cả các pháp tánh cũng giống như tâm họa vẽ. 

 

Tâm như nhà họa sĩ 
Hay vẽ các thế gian 
Năm uẩn từ tâm sinh 
Không pháp gì chẳng tạo. 
 

Tâm của con người, giống như nhà họa sĩ, hay họa ra 
tất cả cảnh giới của thế gian, sơn hà đại địa, sum la vạn 
tượng, đều họa vẽ ra được. Sắc thọ tưởng hành thức năm 
uẩn cũng từ tâm sinh ra, giống như họa vẽ. Trước hết sinh 
ra sắc pháp, sau đó đủ thứ pháp đều sinh ra, cho nên nói 
không pháp gì chẳng sinh. Do đó :  

 

‘’Tâm sinh đủ thứ pháp sinh 
Tâm diệt đủ thứ pháp diệt.’’ 

 

Tâm sinh diệt này chẳng phải là chân tâm. Chân tâm 
thì chẳng sinh chẳng diệt. Ðó là vọng tâm, do vọng tâm mà 
khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Vốn phiền não gì cũng đều 
chẳng có. Vì một niệm vọng, dùng vọng theo đuổi vọng, 
truy đuổi với nhau thì sẽ cách chân càng xa. Nếu trở lại, bỏ 
mê trở về giác, trở về nguồn cội, thì sẽ về đến nhà cố 
hương vốn có. 
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Như tâm Phật cũng thế 
Như Phật chúng sinh vậy 
Nên biết Phật với tâm 
Thể tánh đều vô tận. 
  

Do đó :  
 

‘’Phật nói tất cả pháp 
Vì độ tất cả tâm. 

Nếu không tất cả tâm 
Đâu dùng tất cả pháp.’’ 

 

Bài kệ này là nói về tâm của chúng sinh trùng trùng 
vô tận, Phật mới nói pháp trùng trùng vô tận. Giống như 
tâm và Phật, giống như tâm với chúng sinh cũng như vậy. 
Nên biết Phật và tâm sinh diệt của mình, thể tánh đều vô 
cùng vô tận. 

 

Nếu người biết tâm hành 
Khắp tạo các thế gian 
Người đó tức thấy Phật 
Rõ Phật chân thật tánh. 
 

Nếu như có người biết tâm và tư tưởng là như vậy, 
khắp tạo ra tất cả cảnh giới thế gian. Nếu ở trong tục đế mà 
tìm được chân đế, ở trong vọng tìm được chân, thì trở về 
nguồn cội, người đó sẽ thấy được Phật, mà minh bạch thể 
tánh chân thật của Phật. 

 

Tâm chẳng trụ nơi thân 
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Thân chẳng trụ nơi tâm  
mà làm được Phật sự 
Tự tại chưa từng có. 
 

Do đó :  
 

‘’Thường trụ chân tâm 
Tánh tịnh thể sáng.’’ 

 

Tức cũng là chân như, tức cũng là tánh Như Lai 
tạng. Tâm này chẳng ở trong thân, chẳng ở ngoài thân, 
cũng chẳng ở giữa, cho nên mới nói: ‘’Tâm chẳng trụ nơi 
thân.’’ Thân thì có hình tướng, tâm thì chẳng có hình 
tướng, khắp mọi nơi. Tức cũng là đạo lý :  

 

‘’Trong đại chủng không sắc 
Trong sắc không đại chủng.’’ 

 

Chẳng lìa đại chủng mà có được màu sắc. Cũng có 
thể nói:  
 

‘’Trong tâm chẳng màu vẽ 
Trong màu vẽ không tâm.’’ 

 

Con người chẳng lìa nơi tâm, mà có được màu vẽ. 
Lại có thể nói :  

 

‘’Băng chẳng trụ nơi nước 
Nước chẳng trụ nơi băng.’’ 

 

Băng chẳng phải nước, nước chẳng phải băng. Song, 
do nước mà biến thành băng, do băng mà biến thành nước. 
Cho nên nói:  

 

‘’Trong chân tâm có vọng 
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Vọng không hiện chân.’’ 
 

Trong chân tâm có vọng tâm, trong vọng tâm không 
thể hiện ra chân tâm. Cho nên mới nói: ‘’Thân chẳng trụ 
nơi tâm.’’ Song, thân và tâm cùng nhau nương giữ, mà có 
thể làm đủ thứ Phật sự. Ðây là pháp sự lý vô ngại, viên 
dung cùng khắp, cảnh giới tự tại chưa từng có. 

 

Nếu người muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 
Nên quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo. 
 

Nếu như có người muốn thấu rõ tất cả chư Phật 
mười phương ba đời, thì hãy quán sát tánh pháp giới. Pháp 
giới là chân như thật quán, chỉ tâm thức quán. Tất cả hết 
thảy cảnh giới đều do tâm tạo ra. 

Hiện tại kể về câu chuyện vào đời Ðường Tống Văn 
Minh nguyên niên (năm 684 tây lịch), có người xuất gia 
tên là Vương Minh Cán, là người Lạc Dương. Tuy xuất gia 
tu hành, nhưng chẳng có giới hạnh, lại chẳng tu việc thiện. 
Một ngày nọ, do bệnh mà qua đời, bị hai con quỷ vô 
thường dẫn đến trước cửa địa ngục. Ông ta gặp một vị hòa 
thượng (Bồ Tát Ðịa Tạng) dạy ông ta một bài kệ:  

 

‘’Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán sát như vầy 
Tâm tạo các Như Lai.’’ 

 

Khiến cho ông ta tụng niệm, cho nên thoát khỏi khổ 
địa ngục. Do đó, ông ta chuyên tâm tụng niệm, lúc đến 
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điện Diêm Vương, thì vua Diêm Vương thấy ông ta trên 
đầu phóng quang, bèn hỏi ông ta:  

- ‘’Ông lúc sinh tiền làm những công đức gì ?‘’  
- Ðáp: ‘’Tôi chỉ niệm bài kệ bốn câu.’’  
- Vua Diêm Vương lại hỏi: ‘’Bốn câu gì ? Niệm cho 

tôi nghe thử xem‘’.  
Ông ta đọc lên bài kệ đó, thì nơi nào nghe được, 

phàm là người thọ khổ, đều được giải thoát. Vua Diêm 
Vương vì thấy ông ta có công đức này, bèn cho ông ta trở 
lại dương thế, tuyên nói bài kệ này. Dương Minh Cán chết 
rồi ba ngày sau lại sống dậy, nhớ rõ bài kệ này, bèn hỏi 
Pháp sư Tăng Ðịnh ở chùa Không Quán rằng, bài kệ này ở 
trong kinh nào ? Thì tìm thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm. 
Các bạn hãy nghĩ xem, chỉ niệm một bài kệ của kinh Hoa 
Nghiêm mà có công đức lớn như thế; nếu niệm tụng toàn 
bộ bài kệ trong kinh, thì đương nhiên có công đức không 
thể nghĩ bàn ! 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Trí Lâm nương oai 
lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Trí Lâm, nương đại oai thần 
lực của Ðức Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ cảnh 
giới của Phật. 

 

Chỗ lấy không thể lấy 
Chỗ thấy không thể thấy 
Chỗ nghe không thể nghe 
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Một tâm không nghĩ bàn. 
 

Chúng sinh vì có sự chấp trước, chấp trước có lấy, 
thấy, nghe, nghĩ, bốn thứ chấp trước, cho nên không đắc 
được lợi ích của pháp. Nếu chỗ lấy không thể lấy, chỗ thấy 
không thể thấy, chỗ nghe không thể nghe, chỗ nghĩ không 
thể nghĩ. Vậy thì vẫn chấp trước gì ? Bốn câu kệ này là dạy 
bạn đừng chấp trước vào sự, cũng đừng chấp trước vào lý. 
Sự lý vô ngại, vì tất cả cảnh giới đều là hư vọng không 
thật, đừng chấp trước. Cho nên mới nói ‘’Một tâm không 
nghĩ bàn.’’ 

 

Hữu lượng và vô lượng 
Cả hai không thể lấy 
Nếu có người muốn lấy 
Rốt ráo không chỗ được. 
 

Có số lượng hay không có số lượng, cả hai pháp này 
đều có sinh diệt, cho nên mới nói ‘’Cả hai không thể lấy.’’ 
Nếu như có người chấp trước hữu lượng và vô lượng làm 
quy tắc, thì cuối cùng hữu lượng cũng chẳng có, vô lượng 
cũng chẳng có. Ðều là một pháp chẳng lập, vạn pháp chẳng 
sanh. Nếu minh bạch đạo lý các pháp thật tướng, thì tất cả 
đều không thể lấy. 

 

Không nên nói mà nói 
Đó là tự khi dối 
Việc mình chẳng thành tựu 
Chẳng khiến chúng hoan hỷ. 
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Không nên nói mà nói, đây là nói dối. Không nên 
nói dối mà nói dối, đây là tự lừa gạt mình. Nên nói mà 
không nói, cũng là nói dối, cũng là lừa gạt mình. 

Việc lớn của mình chưa rõ, thì không thể có sự thành 
tựu. Vì mình chẳng chứng quả, thiếu đức hạnh, thì không 
thể khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỷ. Phật Bồ Tát vì 
có oai đức lớn, cho nên khiến cho chúng sinh thấy mà sinh 
tâm đại hoan hỷ. 

Chúng ta người tu đạo thì nhất định phải nói lời chân 
thật. Thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe, không được nói 
dối. Nếu không nói lời chân thật, thì dù giảng kinh thuyết 
pháp cũng chẳng có ai đến nghe. Dù có người đến nghe, 
cũng chẳng sinh tâm hoan hỷ.  

Do đó :  
 

‘’Sinh tử của mình tự mình lo 
Mình ăn cơm thì mình no.’’ 

 

Việc của mình thì tự mình làm, không thể quên đi 
việc của mình (sinh tử) mà không làm, mà đi ‘’Bỏ gốc tìm 
ngọn.’’ Nếu xả bỏ gốc rễ, đi truy tìm ngọn ngành thì chẳng 
có ích gì. 

Phương pháp tu hành, là siêng tu giới định huệ, tiêu 
diệt tham sân si. Phải diệt trừ tâm ích kỷ, tâm đố kỵ, tâm 
ngã mạn. Ở trong đạo tràng, đừng tồn tại những tâm tà 
chẳng chánh thường đó. Phải đem việc có lợi ích, nhường 
cho mọi người; việc chẳng có lợi ích thì để lại cho mình. 
Ðây tức là hành đạo Bồ Tát. 

 

Có người khen Như Lai 
Vô biên diệu sắc thân 
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Hết cả vô số kiếp 
Không thể thuật khen hết. 
 

Có người muốn khen ngợi Phật, khen ngợi ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp diệu sắc thân của Phật. 
Song, Phật chẳng động tâm. Khen ngợi Ngài thì Ngài cũng 
như như chẳng động; phỉ báng Ngài thì Ngài cũng như như 
chẳng động. Tại sao ? Vì Phật chẳng chấp trước, Do đó: 
‘’Tám gió thổi chẳng lay.’’ Dù có hết trọn vô số kiếp thời 
gian để khen ngợi Phật, cũng không thể nào nói hết được 
cảnh giới tướng tốt trang nghiêm của Phật. 

 

Ví như châu như ý 
Hay hiện tất cả sắc 
Không sắc mà hiện sắc 
Chư Phật cũng như vậy. 
 

Tâm của chúng ta giống như châu như ý, hay toại 
tâm mãn nguyện, lại hay hiện ra tất cả cảnh giới. Tất cả 
cảnh giới chẳng lìa khỏi tâm mình. Trong tâm vốn chẳng 
có cảnh giới gì có thể hiện, song, trong sự chẳng có cảnh 
giới, mà hiện ra cảnh giới, đây là diệu không thể tả. Mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, cũng đều như vậy. 

 

Lại như tịnh hư không 
Chẳng sắc không thể thấy 
Tuy hiện tất cả sắc 
Chẳng thấy được hư không. 
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Chân tâm của chúng ta, lại ví như hư không thanh 
tịnh, chẳng có tất cả sắc tướng có thể thấy. Tuy nhiên hư 
không chẳng có màu sắc, song, trong chân không có diệu 
hữu, hay hiện ra tất cả sắc. Tất cả sơn hà đại địa nhà cửa 
phòng ốc, đều ở trong hư không hiện ra. Chẳng có ai thấy 
được bổn tướng của hư không là như thế nào ? Hư không 
chẳng có tướng mạo, chẳng có thể tánh. Tánh Như Lai tạng 
(chân tâm) cũng như vậy. 

 

Chư Phật cũng như vậy 
Khắp hiện vô lượng sắc 
Chẳng phải chỗ tâm hành 
Tất cả không thấy được. 
 

Mười phương chư Phật cũng là không tướng hiện 
tướng, không sắc hiện sắc. Giống như hư không chẳng có 
màu sắc mà hiện ra màu sắc, đây là đạo lý chân không diệu 
hữu. Phật có thể trong mười phương thế giới thị hiện thành 
Phật, mỗi vị Phật đều đầy đủ tướng tốt trang nghiêm thân. 
Cảnh giới này chẳng phải tâm lượng của chúng sinh biết 
được. Tất cả chúng sinh không thể thấy được pháp thân của 
Phật. 

 

Tuy nghe tiếng Như Lai 
Tiếng chẳng phải Như Lai 
Cũng chẳng lìa nơi tiếng 
Biết được Chánh Đẳng Giác. 
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Tất cả chúng sinh, tuy đều nghe được âm thanh của 
Phật nói pháp, nhưng âm thanh đó chẳng phải là Phật. 
Song, âm thanh thuyết pháp chẳng lìa khỏi Phật, cũng 
không thể trụ âm thanh tức là Phật, cũng không thể lìa khỏi 
âm thanh của Phật nói pháp. Minh bạch được đạo lý này, 
thì biết được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Bồ đề chẳng đến đi 
Lìa tất cả phân biệt 
Sao lại ở trong đó 
Tự nói hay thấy được ? 
 

Tâm giác đạo cũng chẳng đến, chẳng đi. Nó lìa khỏi 
tất cả tâm thức phân biệt. Sao lại có thể nói ở trong bồ đề 
đắc được bồ đề ? Hoặc thấy được Phật. Nếu người nào có 
sự suy nghĩ như thế, thì vĩnh viễn chẳng đắc được bồ đề. 

 

Chư Phật chẳng có pháp 
Phật nơi nào có nói 
Chỉ tùy theo tâm mình 
Rằng nói pháp như vậy. 
 

Các Pháp từ xưa nay, thường tại tướng tịch diệt. 
Pháp vốn là không nói, không truyền, hãy nên quán như 
vậy. Song, vì chúng sinh chấp trước có tướng, cho nên Phật 
ở trong tình hình không pháp có thể nói, mới đến nói pháp. 

Chư Phật tức nhiên không pháp có thể nói, vậy tại 
sao lại phải nói pháp ? Vì tùy thuận tâm ý của chúng sinh 
và tâm ý của mình mà nói pháp. Do đó : ‘’Quán căn cơ thí 
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giáo,’’ vì người mà nói pháp, theo bệnh cho thuốc, mới nói 
pháp không thể nói. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN MƯỜI CHÍN 
 

PHẨM THẬP HẠNH THỨ HAI MƯƠI MỐT 
 

Hán dịch : Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà 
Việt dịch : Thích Minh Ðịnh 

Hoà Thường Tuyên Hoá giảng giải  
tại Vạn Phật Thánh Thành Mỹ Quốc 

 
 
 Người tu đạo, phải y theo Phật trí để tu hành, đây là 
năng y. Thập hạnh là sở y, sở y chiếu mười hạnh môn để tu 
hành. Thập hạnh tức là thập độ. Bồ Tát phải tu hành thập 
độ (pháp môn Ba La Mật), khi công đức viên mãn, thì mới 
chứng nhập ba bậc Hiền (thập trụ, thập hạnh, thập hồi 
hướng), sau đó chứng nhập mười bậc Thánh (thập địa). 
Những gì là thập hạnh ?  

1. Hạnh hoan hỉ (bố thí).  
2. Hạnh nhiêu ích (trì giới).  
3. Hạnh vô vi nghịch (nhẫn nhục).  
4. Hạnh vô khuất nhiễu (tinh tấn).  
5. Hạnh ly si loạn (thiền định).  
6. Hạnh thiện hiện (bát nhã).  
7. Hạnh vô trước (phương tiện).  
8. Hạnh nan đắc (nguyện).  
9. Hạnh thiện pháp (lực).  
10. Hạnh chân thật (trí).  
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Mười phẩm hạnh nầy là dạy người tu đạo tu như thế 
nào, dụng công như thế nào? Phẩm nầy là phẩm thứ hai 
mươi mốt trong tám mươi phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. 

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Lâm, 
nương thần lực của đức Phật, nhập vào 
tam muội Bồ Tát Tư Duy. 
 

 Sau khi nói xong Phẩm Kệ Tán Trong Cung Dạ Ma 
ở trước rồi, lúc đó, chủ thuyết pháp hội thứ tư của Kinh 
Hoa Nghiêm, đại Bồ Tát Công Ðức Lâm, Ngài nương đại 
oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà 
nhập vào tam muội Bồ Tát Tư Duy. 
 Công tức là lập công, tu hành phải lợi ích cho tất cả 
mọi người, đây gọi là lập công. Ðức tức là âm chất, nghĩa 
là lợi ích cho người, mà không mong người biết, Do đó : 
"Âm chất đức hạnh". Nói tóm lại, làm những việc lành, 
không muốn người biết, làm những việc ác, mong muốn 
người biết. Tại sao ? Vì có cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Trước 
hết phải lập công, công hạnh viên mãn, thì mới có đức 
hạnh. Vì công đức nhiều như rừng cây (thụ lâm), cho nên 
gọi là đại Bồ Tát Công Ðức Lâm. 
 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm rất khiêm nhường, chẳng 
có tâm lý cống cao ngã mạn. Cử chỉ hành động của Ngài, 
hết thảy công đức đều hướng về Phật, hoặc hướng về cho 
pháp giới chúng sinh. Trước khi nói pháp, thì trước hết nói 
nương oai lực của chư Phật, mới có thể nói pháp, đây là 
biểu thị chẳng có tâm kiêu ngạo. Ngài chẳng nói như vầy : 
"Các vị xem ! Tôi Bồ Tát Công Ðức Lâm, hay tu hành, hay 
thuyết pháp, hay nhập định". Ngài tuyệt đối chẳng có tư 
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tưởng như thế. Chúng ta người tu đạo, phải hướng về Bồ 
Tát Công Ðức Lâm mà học tập, phải làm cho bằng Ngài, 
đừng có hành vi ngã mạn. 
 Tam muội Bồ Tát Tư Duy, tức là vào thiền định tốt 
nhất. Cảnh giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đều là cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, đều là mẹ của tất cả định. Ðức 
Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội bồ đề, chẳng dời khỏi toà 
ngồi, ở trong định mà đi đến sáu nơi (Ðiện Phổ Quang 
Minh, Cung Trời Ðao Lợi, Cung Trời Dạ Ma, Cung Trời 
Ðâu Suất, Cung Trời Tha Hoá, Rừng Thệ Ða) diễn nói diệu 
pháp của Bộ Kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật 
nầy. 
 

 Vào tam muội đó rồi, mỗi phương 
trong mười phương, ngoài các thế giới 
nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, có chư 
Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, 
đều đồng danh hiệu là Công Đức Lâm, hiện 
ra ở trước, nói với Bồ Tát Công Đức Lâm 
rằng : Lành thay Phật tử ! Ông vào được 
tam muội Bồ Tát Tư Duy nầy. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm, vào tam muội Bồ Tát Tư 
Duy rồi, mỗi phương trong mười phương, trải qua ngoài 
các cõi Phật, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, lại có chư 
Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật. Danh hiệu của các 
Ngài đều là Phật Công Ðức Lâm. Các Ngài đồng thời đều 
hiện ra ở trước đại Bồ Tát Công Ðức Lâm, khác miệng 
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cùng lời nói : "Lành thay ! Lành thay ! Phật tử ! Ông từ lâu 
đã tu lục độ vạn hạnh, mới vào được định Bồ Tát Tư Duy". 
 

 Thiện nam tử ! Đây là mỗi phương 
trong mười phương, chư Phật đồng danh 
hiệu nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, 
cùng gia bị cho ông, cũng là nguyện lực, oai 
thần lực thuở xưa của Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai, và sức căn lành của các Bồ Tát, khiến 
cho ông vào được tam muội nầy, để diễn 
nói pháp. 
 

 Chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật lại nói : 
"Thiện nam tử ! Ðây là nhờ mỗi phương trong mười 
phương các Ðức Phật Công Ðức Lâm, nhiều như số hạt bụi 
vạn cõi Phật, các Ngài cùng đến gia bị cho ông, khiến cho 
ông vào được tam muội nầy. Cũng là nguyện lực và đại oai 
thần lực thuở xưa của Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá 
Na Phật, cùng với sức căn lành của các Bồ Tát tu hành, 
khiến cho ông vào được tam muội Bồ Tát Tư Duy, để vì 
chúng sinh diễn nói diệu pháp thập hạnh. 
 

 Vì tăng trưởng Phật trí. Vì vào sâu 
pháp giới. Vì biết chúng sinh giới. Vì chỗ 
vào không trở ngại. Vì chỗ hành không 
chướng ngại. Vì được vô lượng phương 
tiện. Vì nhiếp lấy tất cả trí tánh. Vì giác 
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ngộ tất cả các pháp. Vì biết tất cả các căn. 
Vì hay thọ trì diễn nói tất cả các pháp. Ðó 
là phát khởi mười thứ hạnh của các Bồ 
Tát. 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm, diễn nói tất cả các pháp, 
nguyên nhân là: Vì khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng 
Phật trí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vào sâu pháp giới, 
thấu rõ tánh pháp giới. Vì khiến cho tất cả chúng sinh minh 
bạch triệt để cảnh giới của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh chỗ vào cảnh giới không chướng ngại. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh tu hành chẳng có chướng ngại. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng pháp 
môn phương tiện. Vì khiến cho tất cả chúng sinh nhiếp lấy 
tất cả trí tánh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh hay giác ngộ 
tất cả các pháp thật tướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
biết căn tánh của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh hay thọ trì diễn nói đạo lý tất cả các pháp thật 
tướng. Vì mười nguyên nhân nầy, cho nên diễn nói pháp 
môn thập hạnh của Bồ Tát. 
 

 Thiện nam tử ! Ông nên nương oai 
thần lực của Phật, mà diễn nói pháp nầy.  
 Bấy giờ, chư Phật liền ban cho Bồ Tát 
Công Đức Lâm trí không ngại. Trí không 
chấp trước. Trí không gián đoạn. Trí 
không thầy. Trí không ngu si. Trí không 
đổi. Trí không mất. Trí không hạn lượng. 
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Trí không thắng. Trí không giải đãi. Trí 
không đoạt lấy. Tại sao ? Vì sức của tam 
muội nầy, là pháp như vậy. 
 

 Vô số vô lượng Phật Công Ðức Lâm lại gọi một 
tiếng : "Thiện nam tử ! Hiện tại ông phải nương đại oai 
thần lực gia bị của mười phương tất cả chư Phật và Tỳ Lô 
Giá Na Phật (pháp thân của Phật Thích Ca), mà diễn nói 
diệu pháp thập hạnh không thể nghĩ bàn". 
 Lúc đó, Phật Công Ðức Lâm nhiều như số hạt bụi 
vạn cõi Phật, đều đến rờ đầu đại Bồ Tát Công Ðức Lâm, để 
gia trì cho Ngài, ban cho Ngài trí huệ viên dung vô ngại. 
Lại ban cho Ngài trí huệ không chấp trước, Lại ban cho 
Ngài trí huệ không gián đoạn, Lại ban cho Ngài trí huệ 
không thầy mà tự thông, Lại ban cho Ngài trí huệ không 
ngu si, Lại ban cho Ngài trí huệ không biến đổi, Lại ban 
cho Ngài trí huệ không mất, Lại ban cho Ngài trí huệ 
không hạn lượng, Lại ban cho Ngài trí huệ không giải đãi, 
Lại ban cho Ngài trí huệ không đoạt lấy. Tại sao chư Phật 
phải ban cho đại Bồ Tát Công Ðức Lâm mười thứ trí huệ 
nầy ? Vì đây là sức lực của tam muội Bồ Tát Tư Duy, cho 
nên chư Phật phải đến gia trì cho đại Bồ Tát Công Ðức 
Lâm, ban cho Ngài những đại trí huệ nầy. 
 

 Bấy giờ, chư Phật đều dũi tay phải ra, 
rờ đầu Bồ Tát Công Đức Lâm, thì Bồ Tát 
Công Đức Lâm liền từ định mà dậy, bảo 
các Bồ Tát rằng : Phật tử ! Hạnh Bồ Tát 
không thể nghĩ bàn, đồng với pháp giới hư 
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không giới. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát học 
theo chư Phật ba đời mà tu hành. 
 

 Lúc đó, chư Phật nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật 
(Phật Công Ðức Lâm), mỗi vị Phật đều dũi tay phải ra, rờ 
đỉnh đầu Bồ Tát Công Ðức Lâm, đây là nghi thức chư Phật 
gia trì cho Bồ Tát Công Ðức Lâm, khiến cho Ngài đắc 
được trí huệ.  
 Bồ Tát Công Ðức Lâm, nhờ chư Phật rờ đầu rồi, bèn 
từ tam muội Bồ Tát Tư Duy mà dậy, đối với tất cả Bồ Tát 
trong pháp hội Hoa Nghiêm nói rằng : "Các vị đệ tử của 
Phật ! Hạnh môn của Bồ Tát tu hành, thật là không thể nghĩ 
bàn, diệu không thể tả, đồng với mười pháp giới hư không 
giới. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát 
đạo, phải học theo pháp môn tu hành của ba đời tất cả chư 
Phật". 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh của đại Bồ 
Tát ? Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười hạnh, 
mà ba đời chư Phật đều nói. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh môn của đại Bồ Tát tu hành ? Các vị 
mọi người biết chăng ? Lại gọi một tiếng đệ tử của Phật ! 
Ðại Bồ Tát phải tu hành mười hạnh môn nầy. Mười hạnh 
môn nầy, chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư 
Phật đời vị lai, các Ngài đều tuyên nói. Ðây là cơ hội ngàn 
năm khó gặp, cho nên hy vọng mọi người chú ý lắng nghe. 
Nếu bỏ lỡ cơ hội, chẳng dụng tâm để nghe, như gió thoảng 
qua tai, thì sau này hối tiếc không kịp nữa. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  193 
 
 

 Những gì là mười ? Một là hạnh hoan 
hỉ. Hai là hạnh nhiêu ích. Ba là hạnh vô vi 
nghịch. Bốn là hạnh vô khuất nhiễu. Năm 
là hạnh vô si loạn. Sáu là hạnh thiện hiện. 
Bảy là hạnh vô trước. Tám là hạnh nan 
đắc. Chín là hạnh thiện pháp. Mười là 
hạnh chân thật, đó là mười hạnh. 
 

 Những gì là mười hạnh môn ? Tức là :  
1. Hạnh hoan hỉ : Pháp môn bố thí của Bồ Tát tu, 

chẳng những tự mình hoan hỉ, mà cũng khiến cho chúng 
sinh hoan hỉ.  

2. Hạnh nhiêu ích : Pháp môn trì giới của Bồ Tát tu, 
đều là lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được 
ấm no và đầy đủ.  

3. Hạnh vô vi nghịch : Pháp môn nhẫn nhục của Bồ 
Tát tu, chẳng trái ngược với mình, cũng chẳng trái ngược 
với chúng sinh.  

4. Hạnh vô khuất nhiễu : Pháp môn tinh tấn của Bồ 
Tát tu, cũng chẳng khiến cho mình khuất nhiễu, cũng 
chẳng khiến cho chúng sinh khuất nhiễu.  

5. Hạnh vô si loạn : Pháp môn thiền định của Bồ Tát 
tu, thân tâm chẳng điên đảo, vì có định lực, nên hạnh chẳng 
loạn.  

6. Hạnh thiện hiện : Pháp môn Bát Nhã của Bồ Tát 
tu, thấu rõ pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã; 
và hiểu rõ pháp xuất thế là thường, lạc, ngã, tịnh.  
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7. Hạnh vô trước : Pháp môn phương tiện của Bồ Tát 
tu, có cảnh giới sự lý chẳng trì trệ, dùng phương tiện khéo 
léo để độ chúng sinh.  

8. Hạnh nan đắc : Pháp môn nguyện của Bồ Tát tu, 
là đại nguyện đại hạnh, đại từ đại bi, độ khắp chúng sinh.  

9. Hạnh thiện pháp : Pháp môn lực của Bồ Tát tu, có 
trí huệ lực, mới thực hành tất cả pháp lành, có lực ngu si thì 
muốn làm tất cả pháp ác.  

10. Hạnh chân thật : Pháp môn trí của Bồ Tát tu, lời 
nói việc làm đều chẳng hư vọng, tất cả đều chân thật.  

Ðây là mười hạnh môn của Bồ Tát tu, cũng là mười 
pháp tiêu chuẩn của người tu đạo, mọi người thực hành, thì 
mọi người đều là Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh hoan hỉ 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm, tự hỏi tự trả lời. Tự đề ra 
vấn đề, rồi tự mình trả lời. Cho nên lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Các vị có biết hạnh hoan hỉ của đại Bồ Tát 
tu chăng ? Hiện tại tôi nói cho các vị nghe, xin hãy chú ý 
lắng nghe. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy làm đại thí chủ, 
phàm là tất cả đồ vật, thảy đều đem bố thí. 
 

 Phàm là Bồ Tát tu hạnh hoan hỉ, phải làm một vị đại 
thí chủ, đem tất cả của cải tài vật của mình, bố thí hết cho 
những chúng sinh cần. Bất cứ là ngoại tài (đất nước vợ 
con), hoặc nội tài (đầu mắt tuỷ não), Ngài đều bố thí không 
sẻn tiếc, Do đó : "Tam luân thể không". Nghĩa là chẳng có 
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người bố thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng có vật thí, 
tư tưởng như vậy mới là chân bố thí. Bố thí có bố thí tài (tu 
phước), bố thí pháp (tu huệ), bố thí vô uý ba thứ. Phàm là 
người tín ngưỡng Phật giáo, đều phải làm được việc bố thí, 
thì công đức đó không thể hạn lượng. 
 

 Tâm của Bồ Tát bình đẳng, chẳng có 
sẻn tiếc, chẳng mong quả báo, chẳng cầu 
tiếng tăm, chẳng tham lợi dưỡng. Chỉ vì 
cứu hộ tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh hoan hỉ, tâm của Ngài bình 
đẳng, chẳng có phân biệt ta người. Do đó : "Vô duyên đại 
từ, đồng thể đại bi". Ðem hết thảy tài vật, chẳng phân biệt 
đó đây, chẳng phân biệt thân sơ, thảy đều bình đẳng bố thí 
cho người cầu xin. Bố thí rồi, tuyệt đối chẳng sinh tâm hối 
tiếc và tham sẻn, cũng chẳng có tư tưởng "xả một được vạn 
báo", cũng chẳng hy vọng có quả báo tốt, cũng chẳng 
mong cầu có tiếng tăm, càng chẳng tham xí đồ được người 
khen ngợi, hoặc cầu lợi dưỡng của người khác. Chẳng có 
tư tưởng không chánh đáng xả bỏ ít mong được nhiều. 
Hoàn toàn xả mình cứu người, khiến cho chúng sinh lìa 
khỏi biển khổ, đắc được an vui thường lạc ngã tịnh. 
 Tại sao Bồ Tát muốn bố thí ? Vì muốn cứu hộ tất cả 
chúng sinh, muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, cho nên bố 
thí. Nhưng không tham, cũng chẳng mong cầu. 
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 Bồ Tát vì học tập sự tu hành xưa kia 
của chư Phật. Nghĩ nhớ sự tu hành xưa kia 
của chư Phật. Ưa thích sự tu hành xưa kia 
của chư Phật. Thanh tịnh sự tu hành xưa 
kia của chư Phật. Tăng trưởng sự tu hành 
xưa kia của chư Phật. Trụ trì sự tu hành 
xưa kia của chư Phật. Hiển hiện sự tu hành 
xưa kia của chư Phật. Diễn nói sự tu hành 
xưa kia của chư Phật, khiến cho các chúng 
sinh lìa khổ được vui. 
 

 Bồ Tát bố thí, vì muốn học tập hạnh môn tu hành 
xưa kia của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vì hồi 
niệm nghĩ nhớ hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật. Vì 
ưa thích hạnh môn tu hành xưa kia của tất cả chư Phật. Vì 
thanh tịnh hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật. Vì tăng 
trưởng hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật. Vì trụ trì 
hạnh môn tu hành xưa kia của chư Phật. Vì hiển hiện hạnh 
môn tu hành xưa kia của chư Phật. Vì diễn nói hạnh môn tu 
hành xưa kia của chư Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều được lìa khổ được vui, vì lợi ích tất cả chúng sinh, Bồ 
Tát mới tu pháp môn bố thí. Bồ Tát hy sinh lợi ích của 
mình, để vì chúng sinh mưu hạnh phúc, tinh thần đại từ đại 
bi như vậy thật là vĩ đại ! Do đó : "Kiến hiền tư tề", thấy 
bậc hiền phải nghĩ làm cho bằng họ. Chúng ta thọ giới Bồ 
Tát, thì nhất định hướng về Bồ Tát mà học tập, nghĩ làm 
cho bằng Bồ Tát, thì mới không hổ thẹn là đệ tử của Phật. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát tu hạnh nầy thì, 
khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỉ ưa 
thích. Tuỳ theo các cõi nước trong mười 
phương, nơi nào bần cùng khốn khổ, thì do 
nguyện lực mà sinh về nơi đó, để làm nhà 
hào phú giàu có, của cải châu báu vô tận. 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu tập hạnh môn hoan hỉ, là vì 
khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỉ, tâm ưa 
thích. Tuỳ theo cõi nước chư Phật trong mười phương, nơi 
nào bần cùng khốn khổ, thì Bồ Tát vì nhờ nguyện lực thuở 
xưa, mà cam tâm tình nguyện đến chỗ đó, làm nhà hào phú 
giàu có, đem của cải vô cùng vô tận, bố thí cho mọi người 
nghèo khổ, tuyệt đối chẳng có tư tưởng tham sẻn. 
 

 Giả sử ở trong niệm niệm, có vô lượng 
vô số chúng sinh, đến chỗ Bồ Tát bạch rằng 
: Thưa Ngài ! Chúng tôi nghèo khổ thiếu 
thốn, chẳng có tài vật để nuôi sống, đói 
khát khốn khổ, mạng sống chẳng an toàn, 
xin nguyện từ bi thương xót, bố thí thịt nơi 
thân Ngài cho tôi, để cho tôi được ăn, để 
duy trì mạng sống. 
 

 Giả sử ở trong niệm niệm, đều có vô lượng vô biên 
chúng sinh, đến chỗ Bồ Tát ở, bèn thưa với Bồ Tát rằng : 
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"Nhân giả đại từ bi ! Chúng tôi rất bần cùng khốn khổ, 
chẳng có vật chất nuôi dưỡng thân mạng, cho nên chúng 
tôi ốm yếu như cây củi. Chúng tôi sắp chết mất, mạng sống 
chẳng còn bao lâu ! Xin nguyện Nhân giả từ bi thương xót, 
lóc thịt trên thân Ngài bố thí cho chúng tôi được thức ăn, 
để duy trì mạng sống, không biết Nhân giả có bố thí được 
chăng ? Tâm trạng của Bồ Tát, tất cả vì người chẳng vì 
mình, xin Ngài hãy bố thí !" 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát liền bố thí, khiến cho 
họ hoan hỉ, tâm được đầy đủ. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỉ, nghe được 
chúng sinh cầu xin như thế, lập tức lóc thịt trên thân của 
mình, bố thí cho chúng sinh, khiến cho họ đầy đủ sở cầu 
như nguyện, mà sinh tâm hoan hỉ. 
 Thuở xưa khi Ðức Phật Thích Ca tu hành Bồ Tát 
đạo, thì đã từng xả thân cứu hổ đói, lóc thịt cho chim ưng. 
Ðây tức là tu hạnh hoan hỉ, khiến cho chúng sinh sinh tâm 
hoan hỉ, ý được đầy đủ. 
 

 Như vậy, vô lượng trăm ngàn chúng 
sinh đều đến cầu xin thịt, Bồ Tát chưa từng 
sinh tâm thối chuyển khiếp sợ, chỉ càng 
tăng trưởng tâm từ bi. Do đó chúng sinh 
đều đến cầu xin. Bồ Tát thấy vậy, lại càng 
hoan hỉ. Bèn nghĩ như vầy : Tôi được lợi 
lành, những chúng sinh nầy là ruộng 
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phước của tôi, là bạn lành của tôi. Tôi 
không cầu, không thỉnh, mà họ đến dạy tôi 
vào trong Phật pháp. Nay tôi nên tu học 
như vậy, không trái với tâm của tất cả 
chúng sinh. 
 

 Chúng sinh nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn như 
vậy, đều đến chỗ Bồ Tát cầu xin thịt của Bồ Tát. Bồ Tát tu 
hạnh hoan hỉ tuyệt đối chẳng tham sẻn, thảy đều lóc thịt bố 
thí, làm mãn nguyện chúng sinh. Bồ Tát chẳng những 
chẳng sinh tâm thối chuyển và tâm khiếp sợ, ngược lại tăng 
thêm tâm từ bi, vì nguyên nhân đó, cho nên chúng sinh đều 
đến cầu xin thịt nơi thân Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy, càng vui 
mừng, nghĩ như vầy : "Tôi đắc được lợi ích căn lành, 
những chúng sinh nầy đến làm ruộng phước cho tôi, tăng 
trưởng phước báo cho tôi. Họ là thầy lành của tôi, là bạn 
lành của tôi, là thiện tri thức của tôi. Cũng không cần tôi 
thỉnh mời họ, mà họ tự động đến chỗ tôi, dạy tôi tu hạnh 
hoan hỉ, khiến cho tôi vào sâu trong Phật pháp. Hiện tại tôi 
nên tu hành học tập như vậy, không trái với tâm yêu cầu 
của tất cả chúng sinh, nhất định khiến cho chúng sinh được 
đầy đủ". 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Nguyện hết 
thảy căn lành của tôi đã làm, đang làm, sẽ 
làm, khiến cho tôi thuở vị lai, nơi tất cả thế 
giới, trong tất cả chúng sinh, thọ thân rộng 
lớn. Dùng thịt thân đó làm no đủ tất cả 
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những chúng sinh đói khổ. Cho đến nếu có 
một chúng sinh nhỏ, chưa được no đủ, thì 
tôi nguyện không xả bỏ mạng sống. Thịt 
trên thân lóc ra, cũng chẳng cùng tận. 
 

 Vị Bồ Tát nầy lại tưởng niệm như vầy : Nguyện căn 
lành mà tôi đã làm trong quá khứ, căn lành mà tôi đang làm 
trong đời nầy, căn lành tôi sẽ làm thuở vị lai, nhờ những 
căn lành đó, khiến cho tôi trong tất cả thế giới thuở vị lai, ở 
trong tất cả chúng sinh, biến hoá ra thân rộng lớn, dùng thịt 
trên thân đó, bố thí cho tất cả chúng sinh đói khổ, khiến 
cho họ đều được no đủ. Cho đến nếu có một chúng sinh 
nhỏ (con kiến, hoặc côn trùng) chưa được no đủ, thì tôi 
nguyện lóc thịt tôi cho họ ăn, mà chẳng xả bỏ mạng sống. 
Thịt trên thân tôi lóc rồi lại sinh ra, vĩnh viễn chẳng cùng 
tận. Ðem thịt vô cùng vô tận thân tôi, để duy trì vô cùng vô 
tận mạng sống của chúng sinh. 
 

 Đem căn lành nầy, nguyện đắc được 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
chứng đại Niết Bàn. Nguyện các chúng sinh 
ăn thịt thân tôi, cũng đắc được Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Được trí bình 
đẳng, đủ các Phật pháp, rộng làm Phật sự, 
cho đến vào Vô Dư Niết Bàn. Nếu một 
chúng sinh tâm chẳng đầy đủ, thì tôi quyết 
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không chứng Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Bồ Tát tu hạnh hoan hỉ, đem căn lành nầy, nguyện 
đắc được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, chứng 
được Phật quả không sinh không diệt. Ngài lại phát nguyện 
cho tất cả chúng sinh, nếu ăn thịt của tôi, thì họ cũng chứng 
được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đều đắc 
được trí huệ bình đẳng, đầy đủ pháp của chư Phật chứng 
được, rộng làm Phật sự, cho đến tương lai vào nơi Vô Dư 
Niết Bàn. Niết Bàn có ba thứ :  

1. Hữu Dư Niết Bàn : Là cảnh giới chứng được của 
hàng nhị thừa.  

2. Vô Dư Niết Bàn : Là cảnh giới của Bồ Tát chứng 
được.  

3. Cứu kính Niết Bàn : Là cảnh giới của chư Phật 
chứng được. Nếu như có một chúng sinh tâm chẳng đầy 
đủ, thì tôi nguyện quyết không chứng được Phật vị Chánh 
Ðẳng Chánh Giác. 

 

 Bồ Tát lợi ích chúng sinh như vậy, mà 
chẳng có tưởng nghĩ cái ta, tưởng nghĩ 
chúng sinh, tưởng nghĩ các cõi, tưởng nghĩ 
mạng sống, tưởng nghĩ đủ thứ, tưỡng nghĩ 
Bổ Già La, tưởng nghĩ về người, tưởng 
nghĩ Ma Nạp Bà, tưởng nghĩ người làm, 
tưởng nghĩ kẻ thọ. 
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  Bồ Tát vì giáo hoá chúng sinh, mà nhẫn thọ tất cả 
thống khổ. Tuy nhiên lóc thịt thân mình bố thí cho chúng 
sinh, nhưng chẳng có mười thứ nghĩ tưởng :  

1. Tưởng nghĩ cái ta : Bồ Tát chẳng nghĩ như vầy : 
Chúng sinh nầy là tôi giáo hoá, là tôi độ thoát. Ngài chẳng 
có tư tưởng chấp trước như thế.  

2. Tưởng nghĩ chúng sinh : Bồ Tát chẳng những 
chẳng có tưởng về cái ta, mà cũng chẳng có tưởng nghĩ 
chúng sinh. Chẳng nói tôi độ được bao nhiêu chúng sinh, 
công đức lớn bao nhiêu. Ngài hành sở vô sự, nhận rằng là 
trách nhiệm và sự nghiệp của mình.  

3. Tưởng nghĩ các cõi : Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ về 
ta, người, các cõi, hay khởi sinh tử.  

4. Tưởng nghĩ mạng sống : Bồ Tát cũng chẳng nghĩ 
như vầy : Tôi đối với chúng sinh đặc biệt từ bi, thậm chí tôi 
cứu mạng sống của chúng sinh.  

5. Tưởng nghĩ đủ thứ : Bồ Tát cũng chẳng tưởng 
nghĩ tất cả hết thảy công đức.  

6. Tưởng nghĩ Bổ Già La : Bổ Già La là tiếng Phạn, 
dịch là "Số thủ thú". Tức cũng là đếm lấy các cõi đi đến 
(sáu nẻo luân hồi), chẳng lúc nào nhàm mỏi. Bồ Tát cũng 
chẳng nghĩ như vầy : Tôi làm việc nầy, tương lai sẽ sinh về 
cõi đó, sẽ có ích lợi gì ? Bồ Tát chẳng tính toán như vậy. 
Ngài quán sát loài chúng sinh nào độ được, thì Ngài vào đó 
để độ.  

7. Tưởng nghĩ về người : Người là loài linh trong 
vạn vật, hay làm tất cả đại bát nhã. Bồ Tát chẳng có tưởng 
nghĩ về người.  
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8. Nghĩ tưởng Ma Nạp Bà : Ma Nạp Bà là tiếng 
Phạn, dịch ra là "nho đồng", tức là thiếu niên có học vấn. 
Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ về nho đồng.  

9. Tưởng nghĩ người làm : Bồ Tát chẳng tưởng nghĩ 
có tay chân hay làm được.  

10. Tưởng nghĩ kẻ thọ : Bồ Tát chẳng có tưởng nghĩ 
tính toán đời sau có thọ tội phước quả báo, cũng chẳng có 
tưởng nghĩ ai thọ tôi giáo hoá. 

 

 Chỉ quán pháp giới. Chúng sinh giới. 
Pháp không bờ mé. Pháp không. Pháp 
chẳng chỗ có. Pháp không tướng. Pháp 
không thể. Pháp không xứ sở. Pháp không 
nương tựa. Pháp không làm. 
 

 Bồ Tát chỉ quán sát tất cả pháp giới, tất cả chúng 
sinh giới. Chỗ làm đều chẳng có bờ mé, làm xong thì 
chẳng còn nữa, đây là pháp không. Viên mãn bồ đề, quy về 
không chỗ được, đây là pháp chẳng có. Cũng chẳng có một 
tướng, cũng chẳng có một thể, cũng chẳng có một xứ sở, 
cũng chẳng có nương tựa, cũng chẳng có ai làm công đức. 
 

 Khi quán như vậy, thì Bồ Tát chẳng 
thấy thân mình, chẳng thấy vật thí, chẳng 
thấy kẻ nhận, chẳng thấy ruộng phước, 
chẳng thấy nghiệp, chẳng thấy báo, chẳng 
thấy quả, chẳng thấy quả lớn, chẳng thấy 
quả nhỏ. 
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 Khi Bồ Tát quán tưởng như vậy, thì Ngài chẳng thấy 
thân của mình, lóc thịt trên thân mình bố thí cho chúng 
sinh, cũng chẳng thấy có vật thí, cũng chẳng thấy có ai ăn 
thịt của mình, cũng quán tưởng chẳng làm ruộng phước, 
cũng chẳng thấy sự nghiệp, cũng chẳng thấy quả báo lành. 
Cũng chẳng thấy có quả báo tốt, cũng chẳng thấy có quả 
báo vui lớn, tức là được lợi ích lớn, cũng chẳng thấy được 
quả báo nhỏ, đắc được lợi ích nhỏ. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát quán sát quá khứ, vị 
lai, hiện tại, tất cả chúng sinh thọ thân 
bỗng có liền hoại diệt. Bèn nghĩ như vầy : 
Lạ thay chúng sinh ngu si không trí huệ. Ở 
trong sinh tử thọ vô số thân, nguy hiểm 
không ngừng, chóng quy về hoại diệt. Hoặc 
đã hoại diệt, hoặc đang hoại diệt, hoặc sẽ 
hoại diệt, mà không thể dùng thân không 
kiên cố để cầu thân kiên cố. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát quán tưởng quá khứ, vị lai, hiện tại, 
tất cả chúng sinh thọ thân, chẳng được thời gian bao lâu, 
thì phần đoạn sinh tử chẳng còn nữa. Bồ Tát lại nghĩ như 
vầy : Rất lạ thay những chúng sinh nầy, quá ngu si, chẳng 
có trí huệ. Ở trong sinh tử luân hồi, sinh ra rồi chết, chết rồi 
lại sinh, thọ vô số thân, nguy hiểm không ngừng, rất mau 
chóng sẽ tan hoại tiêu diệt. Hoặc đã hoại diệt, hoặc đang 
hoại diệt, hoặc sẽ hoại diệt. Những chúng sinh ngu si nầy, 
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chẳng biết dùng thân bốn đại chẳng kiên cố, để tu thân kim 
cang bất hoại.  
 Mục đích chúng ta tu đạo là mượn giả tu chân, mượn 
phàm để thành Thánh nhân, tức cũng là chuyển thức thành 
trí, chuyển tám thức thành bốn trí, tức là chứng quả Phật. 
Chuyển năm thức trước (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) thành 
thành sở tác trí, chuyển ý thức thành diệu quán sát trí, 
chuyển thức Mạt Na thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức 
A lại da thành đại viên cảnh trí, tức cũng là tánh Như Lai 
tạng, tức cũng là đại quang minh tạng. Ðại quang minh 
tạng nầy ai ai cũng đều đầy đủ, nhưng chẳng hiện ra. Tại 
sao ? Vì vô minh vọng tưởng chấp trước, cho nên chân tâm 
bị che lấp, thì vọng tâm hiện ra. Có vọng tâm rồi thì khởi 
hoặc tạo nghiệp thọ báo. Vọng tâm của chúng ta giống như 
bát nước đục, gì cũng chẳng hiện ra. Làm thế nào để cho 
lắng trong ? Dùng phèn trắng bỏ vào, lúc sau, bụi bặm sẽ 
lắng xuống đáy bát, nước sẽ trong suốt như tấm gương (đại 
quang minh tạng), đây tức là chân tâm. Gì là phèn trắng ? 
Tức là giới định huệ. Do đó :  
 

"Siêng tu giới định huệ 
Diệt trừ tham sân si". 

 

 Tu hành viên mãn, thì sẽ được giải thoát, Do đó : 
"Những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau 
nữa". 
 

 Tôi sẽ học hết những điều chư Phật đã 
học, chứng nhất thiết trí, biết tất cả pháp. 
Vì các chúng sinh nói pháp ba đời bình 
đẳng, tuỳ thuận vắng lặng, chẳng hoại 
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pháp tánh. Khiến cho họ vĩnh viễn được an 
ổn khoái lạc. 
 

 Bồ Tát tu hạnh hoan hỉ nói : "Tôi sẽ học hết pháp mà 
mười phương chư Phật đã học, mới chứng được nhất thiết 
trí huệ, mới minh bạch tất cả Phật pháp, vì tất cả chúng 
sinh nói pháp môn ba đời bình đẳng, nghĩa là tuỳ thuận 
pháp vắng lặng, pháp chẳng hoại pháp tánh. Khiến cho tất 
cả chúng sinh vĩnh viễn đắc được an ổn và khoái lạc". 
 

 Phật tử ! Đó gọi là hạnh hoan hỉ thứ 
nhất của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðây tức là hạnh hoan hỉ thứ 
nhất của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh nhiêu ích 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh nhiêu ích của đại Bồ Tát tu hành ? Bồ 
Tát Công Ðức Lâm tự đề ra vấn đề nầy, rồi tự mình trả lời 
vấn đề nầy. 
 Hạnh nhiêu ích tức là pháp môn trì giới. Giới có ba 
tụ tịnh giới :  
 1. Nhiếp luật nghi giới : Cử chỉ hành động của người 
xuất gia, đều phải có quy tắc và pháp độ, Do đó : "Ba ngàn 
oai nghi, tám vạn tế hạnh". Tức cũng là đi đứng năm ngồi 
phải nghiêm kính oai nghi, tơ hào không phạm.  
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 2. Nhiếp thiện pháp giới : Thiện pháp tức là làm các 
điều lành, không làm các điều ác. Những việc làm của 
người xuất gia, đều hợp với giới luật, tức là nhiếp thiện 
pháp. Ðối với chúng sinh phải tuyên nói thiện pháp (chánh 
tri chánh kiến), không được nói bậy bạ tất cả các pháp ác 
(tà tri tà kiến). 
 3. Nhiếp tất cả chúng sinh giới : Lại là nhiêu ích hữu 
tình giới, tức là nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lợi lạc tất cả 
chúng sinh. 
 Nhiếp luật nghi giới là thuộc về thân nghiệp thanh 
tịnh, nhiếp thiện pháp giới là thuộc về miệng nghiệp thanh 
tịnh, nhiếp tất cả chúng sinh giới là thuộc về ý nghiệp 
thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh, thì sinh giới định huệ ba 
học vô lậu. Có kiếm kim cang giới định huệ rồi, thì sẽ chặt 
đứt tham sân si ba độc. 
 Nhiếp luật nghi giới lại có thể nói là giới, nhiếp thiện 
pháp giới lại có thể nói là định, nhiếp tất cả chúng sinh giới 
lại có thể nói là huệ. Hay giữ tất cả tịnh giới, thì hay tiêu 
diệt được tham độc. Hay tu tất cả pháp lành, thì hay tiêu 
diệt được sân độc. Hay độ tất cả chúng sinh, thì hay tiêu 
diệt được si độc. 
 

 Bồ Tát nầy hộ trì tịnh giới. Nơi sắc 
thanh hương vị xúc, tâm chẳng chấp trước, 
cũng vì chúng sinh tuyên nói như vậy. 
Chẳng cầu oai đức thế lực, chẳng cầu 
chủng tộc, chẳng cầu giàu có, chẳng cầu 
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sắc tướng, chẳng cầu ngôi vua. Tất cả như 
vậy đều chẳng chấp trước. 
 

 Bồ Tát tu hành hạnh hoan hỉ, Ngài hộ trì ba tụ tịnh 
giới. Ðối với cảnh giới sắc trần, thanh trần, hương trần, vị 
trần, xúc trần năm dục nầy, trong tâm chẳng nhiễm trước. 
Vị Bồ Tát nầy chẳng nhiễm năm dục, tự mình chẳng bị 
cảnh giới năm dục làm lay chuyển. Ngài lại đối với chúng 
sinh tuyên nói pháp nầy, khiến cho tất cả chúng sinh cũng 
chẳng nhiễm pháp năm dục, khiến cho họ chuyển được 
cảnh giới năm dục. 
 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh nhiêu ích, chẳng phải vì cầu 
có thế lực lớn, oai đức lớn. Cũng chẳng phải vì cầu sinh 
vào trong nhà quý tộc, cũng chẳng phải vì cầu quả báo giàu 
có, cũng chẳng phải vì cầu sắc tướng viên mãn, càng chẳng 
phải vì cầu làm ông vua. Những cảnh giới như vậy, tâm Bồ 
Tát chẳng chấp trước, càng chẳng bị những cảnh giới nầy 
làm lay chuyển. 
 

 Chỉ kiên trì tịnh giới, bèn nghĩ như 
vầy : Tôi giữ tịnh giới, thì phải bỏ lìa tất cả 
ràng buộc, tham cầu nhiệt não, các nạn 
bức bách, huỷ báng loạn trược, mới đắc 
được chánh pháp bình đẳng, mà Phật khen 
ngợi. 
 

 Bồ Tát tu hạnh nhiêu ích, Ngài kiên cố hộ trì tịnh 
giới, mà nghĩ như vầy : Tôi thọ trì giới báu quang minh 
thanh tịnh, thì phải xả bỏ lìa khỏi tất cả ràng buộc, chẳng 
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những phải bỏ lìa ràng buộc, mà còn phải bỏ lìa tham cầu 
nhiệt não, lại phải bỏ lìa huỷ báng loạn trược. Hay tu hành 
như vậy, thì đắc được chư Phật khen ngợi, chứng được 
chánh pháp nhãn tạng, đắc được giải thoát. 
 Hạnh thứ nhất là hạnh hoan hỉ, Bồ Tát sinh vào trong 
nhà giàu có, bố thí đủ thứ. Hạnh thứ hai là hạnh nhiêu ích, 
Bồ Tát tu hạnh nầy thì chẳng cầu giàu có, chẳng cầu sắc 
tướng, chẳng cầu ngôi vua. Lúc nầy, có người sinh hoài 
nghi : "Tại sao khi Bồ Tát tu hạnh hoan hỉ, thì muốn sinh 
vào trong gia đình giàu có ? Tại sao khi Bồ Tát tu hạnh 
nhiêu ích, thì lại không muốn sinh vào trong gia đình giàu 
có ? Ðây là đạo lý gì ?" Ðạo lý nầy rất đơn giản, dễ khiến 
cho người minh bạch. Bồ Tát sinh vào trong gia đình giàu 
có, là vì bố thí tất cả, mà không tham sẻn, thậm chí tánh 
mạng của mình cũng chịu bố thí. Nếu chẳng sinh vào trong 
nhà giàu có, thì cũng lợi ích chúng sinh. Tuy nhiên không 
thể bố thí tài, chỉ bố thí pháp. Tự mình vẫn tu trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, năm Ba La Mật nầy. Tu 
đến lúc viên mãn thì sẽ thành tựu, có thể vì chúng sinh 
giảng Kinh thuyết pháp. Pháp thí nầy càng trọng yếu hơn 
bố thí tài, Do đó :  
 

"Trong các sự bố thí 
Bố thí pháp là hơn hết". 

 

 Phật tử ! Khi Bồ Tát giữ tịnh giới như 
vậy, giả sử trong một ngày, có vô số trăm 
ngàn ức Na do tha các đại ác ma, đến chỗ 
Bồ Tát, mỗi đại ác ma đem theo vô lượng 
vô số trăm ngàn ức Na do tha Thiên nữ, 
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đều khéo hành phương tiện nơi năm dục, 
đoan chánh xinh đẹp, khuynh đảo mê hoặc 
lòng người. Cầm mang đủ thứ đồ chơi trân 
quý, muốn đến mê hoặc dẫn dụ đạo tâm 
của Bồ Tát. 
 

 Ðệ tử của Phật ! Khi Bồ Tát giữ tịnh giới, tức cũng 
là kiên cố không thay đổi, thọ trì giới báu quang minh 
thanh tịnh. Một ngày nọ, giả sử có vô lượng vô số trăm 
ngàn ức Na do tha đại ác ma, cùng nhau đến chỗ ở của Bồ 
Tát tu hạnh nhiêu ích. Mỗi đại ác ma lại xuất lãnh vô lượng 
vô số trăm ngàn ức Na do tha Thiên nữ (ma nữ), chúng 
khéo ca múa, đối với sắc thanh hương vị xúc năm dục đều 
có sở trường, biểu diễn tinh xảo. Tướng mạo của các ma nữ 
đó rất đoan chánh xinh đẽp mỹ lệ, khiến cho người thấy ý 
loạn tình mê, thần hồn điên đảo. Mỗi vị ma nữ trong tay 
cầm đồ chơi trân quý khác nhau, năm quang mười sắc sáng 
lạn chói mắt, khiến cho người mắt loa. Mục đích chúng đến 
chỗ Bồ Tát, là dùng sắc đẹp để dẫn dụ, dùng đồ chơi trân 
quý mê hoặc, khiến cho Bồ Tát giữ tịnh giới chẳng có định 
lực thì tâm bị giao động, do đó mà mất đi đạo nghiệp. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ như vầy : 
Năm dục nầy là pháp chướng ngại đạo, cho 
đến chướng ngại vô thượng bồ đề. Cho nên 
không sinh một niệm dục tưởng, tâm thanh 
tịnh như Phật. Chỉ trừ phương tiện giáo 
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hoá chúng sinh, mà chẳng xả bỏ nơi tất cả 
tâm trí huệ. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát phải quán tưởng sắc thanh hương vị 
xúc năm dục nầy, hoặc quán tưởng tài sắc danh ăn ngủ năm 
dục nầy, đều là pháp chướng ngại sự tu đạo. Nếu ai trụ vào 
năm dục, thì sẽ chướng ngại giác đạo vô thượng bồ đề. Vì 
vậy cho nên Bồ Tát chẳng sinh một niệm dục vọng. Do đó, 
chẳng bị sắc đẹp của ma nữ làm giao động, trong tâm thanh 
tịnh, chẳng có tham dục, giống như Phật, như như chẳng 
động, rõ ràng sáng suốt. 
 Nếu như dùng pháp môn phương tiện để giáo hoá tất 
cả chúng sinh, đó thì khác. Tuy nhiên ở trong năm dục giáo 
hoá chúng sinh, nhưng chẳng xả bỏ nơi tâm tất cả trí huệ, 
tức cũng là chẳng điên đảo. 
 

  Phật tử ! Vì Bồ Tát chẳng dùng nhân 
duyên tham dục não hại tất cả chúng sinh. 
Thà bỏ thân mạng, quyết không làm việc 
não hại chúng sinh. Bồ Tát từ khi được 
thấy Phật đến nay, chưa từng sinh ra một 
niệm dục tưởng, hà huống là làm. Hoặc 
nếu là làm, thì không có việc đó. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát tu hạnh nhiêu ích, 
không dùng nhân duyên tham dục, mà khiến cho tất cả 
chúng sinh phiền não. Bồ Tát thà bỏ thân mạng, quyết 
không làm việc não hại chúng sinh. 
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 Bồ Tát từ khi được thấy Phật cho đến nay, tâm chưa 
từng sinh ra một niệm dục tưởng, hà huống là làm ? Càng 
không thể được. Giả sử đi làm việc năm dục, thì không có 
lẽ đó ? Ngài tuyệt đối chẳng làm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ như vầy : 
Tất cả chúng sinh, ở trong đêm dài, tưởng 
nghĩ năm dục, hướng về năm dục, tham 
trước năm dục, tâm họ quyết định. Đam 
nhiễm chìm đắm, lưu chuyển theo năm 
dục, nên chẳng được tự tại. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát bèn nghĩ như vầy : Hết thảy tất cả 
chúng sinh, ở trong đêm tối mê mang, luôn luôn suy nghĩ 
về thú vui năm dục, chỗ hướng về cũng là năm dục, chỗ 
tham trước cũng là năm dục. Tâm họ quyết định, đam mê 
mà chìm đắm trong năm dục, trôi nổi theo cảnh giới năm 
dục, cho nên chẳng được tự tại. 
 

 Nay tôi phải khiến cho những con ma 
nầy, và các Thiên nữ, cùng tất cả chúng 
sinh, trụ nơi giới vô thượng. Trụ vào tịnh 
giới rồi, thì nơi nhất thiết trí, tâm chẳng 
thối chuyển, sẽ đắc được Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, cho đến vào nơi 
Vô Dư Niết Bàn. 
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 Bồ Tát Công Ðức Lâm nói : "Hiện tại tôi phải nghĩ 
biện pháp, khiến cho những con ma nầy, và tất cả Thiên 
nữ, cùng tất cả chúng sinh, trụ nơi giới báu quang minh vô 
thượng. Trụ nơi giới thanh tịnh rồi, thì đối với nhất thiết trí 
huệ, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, mới chứng được Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, cho đến vào nơi Vô Dư 
Niết Bàn". 
 

 Tại sao ? Vì đây là sự nghiệp tôi phải 
làm, phải tu học theo chư Phật như vậy. Tu 
học như vậy rồi, thì lìa khỏi các hạnh ác, 
chấp ngã vô tri. Dùng trí huệ vào nơi tất cả 
Phật pháp, vì chúng sinh diễn nói, khiến 
cho họ dứt trừ điên đảo. 
 

 Tại sao vậy ? Lại phải giáo hoá chúng sinh, lại phải 
độ thoát chúng sinh ? Vì Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thì phải làm 
sự nghiệp nầy, phải thường theo chư Phật học pháp môn 
chẳng có dục niệm. 
 Tu học như vậy rồi, thì sẽ lìa khỏi tất cả hạnh ác. Vì 
trước kia chẳng có trí huệ, cho nên không thể vào được 
trong tất cả Phật pháp. Hiện tại dùng trí huệ mà vào Phật 
pháp, vì chúng sinh diễn nói tất cả Phật pháp, khiến cho họ 
lìa khỏi điên đảo vọng tưởng. 
 

 Biết rõ chẳng lìa chúng sinh có điên 
đảo, chẳng lìa điên đảo có chúng sinh. 
Chẳng ở trong điên đảo có chúng sinh, 
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chẳng ở trong chúng sinh có điên đảo. 
Cũng chẳng phải điên đảo là chúng sinh, 
cũng chẳng phải chúng sinh là điên đảo. 
Điên đảo chẳng phải pháp ở trong, điên 
đảo chẳng phải pháp ở ngoài. Chúng sinh 
chẳng phải pháp ở trong, chúng sinh chẳng 
phải pháp ở ngoài. 
 

 Phải biết chẳng phải lìa khỏi chúng sinh có điên đảo, 
cũng chẳng phải lìa khỏi điên đảo có chúng sinh. Ðây là 
chẳng tức chẳng lìa. Vì có chúng sinh, cho nên có điên đảo. 
Vì có điên đảo, cho nên có chúng sinh. Vốn là không, 
chẳng phải ở trong điên đảo có chúng sinh, cũng chẳng 
phải ở trong chúng sinh có điên đảo. Ðều là nương mà khởi 
tánh, biến kế chấp tánh; sở chấp trước mà thị hiện chúng 
sinh, tức là nương mà khởi tánh, điên đảo tức là biến kế 
chấp tánh. Nhìn lại tựa như có, thật tế đều là không. 
 Cũng chẳng phải điên đảo tức là chúng sinh, cũng 
chẳng phải chúng sinh tức là điên đảo, đây đều là hư vọng. 
Ðiên đảo là một thứ cảnh giới, cũng chẳng thuộc về pháp ở 
trong, cũng chẳng thuộc về pháp ở ngoài. Vì điên đảo 
chẳng phải chân chánh có, cho nên bên ngoài cũng chẳng 
có. Nếu bên ngoài có, thì phải thường có điên đảo. Chúng 
sinh cũng chẳng phải pháp bên trong, chúng sinh cũng 
chẳng phải pháp bên ngoài. 
 

 Tất cả các pháp đều hư vọng không 
thật. Khởi mau diệt mau, chẳng có bền 
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vững, như mộng như bóng, như huyễn như 
hoá, lừa dối mê hoặc kẻ ngu. Người hiểu 
như vậy, liền giác ngộ tất cả các hạnh, 
thông đạt sinh tử, cùng với Niết Bàn, 
chứng Phật bồ đề. 
 

 Tại sao phải nói như vậy ? Vì tất cả các pháp, đều là 
hư vọng không thật, cho nên đừng chấp trước. Nó chẳng có 
thật thể, sinh mau diệt cũng mau. Nó chẳng bền vững bất 
biến, mà là giống như nằm mộng, giống như hình bóng, 
giống như hư huyễn, giống như biến hoá .v.v... Chúng sinh 
điên đảo như vậy, cuồng loạn mê hoặc. Chúng sinh ngu si, 
giống như di hầu chấp mặt trăng, đi xuống giếng tìm mặt 
trăng. Nếu minh bạch tất cả các pháp, đều là hư vọng 
không thật, thì chẳng có sự chấp trước. 
 Giải thích đủ thứ đạo lý như vậy, thì sẽ giác ngộ thấu 
hiểu tất cả hạnh ác, sinh tử cũng minh bạch, Niết Bàn cũng 
minh bạch, liền chứng được Phật bồ đề. 
 

 Tự mình được độ, cũng khiến cho họ 
được độ. Mình giải thoát, cũng khiến cho 
họ giải thoát. Mình điều phục, cũng khiến 
cho họ được điều phục. Mình vắng lặng, 
cũng khiến cho họ vắng lặng. Mình an ổn, 
cũng khiến cho họ an ổn. Mình lìa trần 
cấu, cũng khiến cho họ lìa trần cấu. Mình 
thanh tịnh, cũng khiến cho họ thanh tịnh. 
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Mình được Niết Bàn, cũng khiến cho họ 
được Niết Bàn. Mình an vui, cũng khiến 
cho họ an vui. 
 

 Tư tưởng của Bồ Tát là tự mình được độ lìa khổ 
được vui, cũng khiến cho chúng sinh được độ. Mình được 
giải thoát (chẳng có chấp trước), cũng khiến cho chúng 
sinh được giải thoát. Mình được điều phục (chẳng có cống 
cao ngã mạn, đố kị chướng ngại), cũng khiến cho chúng 
sinh được điều phục. Mình được an vui vắng lặng, cũng 
khiến cho chúng sinh được an vui vắng lặng. Mình được an 
ổn, cũng khiến cho chúng sinh được an ổn. Mình được lìa 
khỏi tất cả nhiễm ô, tất cả phiền não, tất cả tham sân si, 
cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi tất cả nhiễm ô, tất 
cả phiền não, tất cả tham sân si. Mình chứng được cảnh 
giới thanh tịnh, cũng khiến cho chúng sinh chứng được 
cảnh giới thanh tịnh. Mình được vào Vô Dư Niết Bàn, 
cũng khiến cho chúng sinh được vào Vô Dư Niết Bàn. 
Mình được chân chánh an vui, cũng khiến cho chúng sinh 
được chân chánh an vui. Mình được lìa khỏi tất cả vô 
minh, cũng khiến cho chúng sinh được lìa khỏi vô minh. 
Mình chẳng có tất cả vọng tưởng, cũng khiến cho chúng 
sinh chẳng có tất cả vọng tưởng. Cho nên nói Bồ Tát có 
tâm đại bi. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy lại nghĩ như vầy : 
Tôi phải tuỳ thuận tất cả các Như Lai. Lìa 
khỏi tất cả hạnh thế gian. Đầy đủ tất cả các 
Phật pháp. Trụ nơi vô thượng bình đẳng. 
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Bình đẳng quán sát chúng sinh. Thấu rõ 
thông đạt cảnh giới. Lìa các lỗi lầm. Dứt 
trừ các sự phân biệt. Xả bỏ các sự chấp 
trước. Khéo léo thoát khỏi ba cõi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát nầy lại nghĩ như 
vầy : "Tôi phải tuỳ thuận tất cả chư Phật, lìa khỏi tất cả 
những việc người thế gian làm. Ðầy đủ tất cả pháp của chư 
Phật đắc được. Trụ nơi vô thượng bình đẳng. Bình đẳng 
quán sát tất cả chúng sinh. Minh bạch tất cả cảnh giới. Lìa 
khỏi tất cả lỗi lầm. Dứt trừ tất cả sự phân biệt. Xả bỏ tất cả 
sự chấp trước. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo để 
thoát khỏi nhà lửa ba cõi". Do đó : "Ba cõi không yên, 
giống như nhà lửa". 
 

 Tâm luôn an trụ nơi vô thượng, không 
nói, không nương tựa, không động, vô 
lượng, vô biên, vô tận, vô sắc, trí huệ thâm 
sâu. 
 

 Vị Bồ Tát nầy lại nói : "Tâm của tôi luôn an trụ nơi 
vô thượng, chẳng có gì cao hơn. An trụ nơi không nói, 
chẳng nói năng nữa. An trụ nơi không nương tựa, chẳng có 
chỗ nương tựa. An trụ nơi không động, chẳng có lay động. 
An trụ nơi vô lượng, chẳng có số lượng. An trụ nơi vô 
biên, chẳng có bờ mé. An trụ nơi vô tận, chẳng có cùng 
tận. An trụ nơi vô sắc, chẳng có sắc tướng. Tâm của tôi 
luôn an trụ nơi trí huệ thâm sâu". 
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 Phật tử ! Đó gọi là hạnh nhiêu ích thứ 
hai của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðây tức là hạnh nhiêu ích thứ 
hai của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh vô vi 
nghịch của đại Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh vô vi nghịch của đại Bồ Tát tu hành ? 
Hạnh vô vi nghịch tức là nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát 
chẳng trái nghịch với chúng sinh, phàm là việc có lợi ích 
đối với chúng sinh, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng 
không từ nan, tuyệt đối chẳng vì lợi ích chính mình làm 
tiền đề, chẳng có tư tưởng như vầy : "Có lợi thì tranh, 
không lợi thì nhường". 
 

 Bồ Tát nầy thường tu pháp nhẫn 
nhục, khiêm nhường cung kính. Chẳng hại 
mình, chẳng hại người, chẳng hại mình 
người, chẳng thủ lấy mình, chẳng thủ lấy 
người, chẳng thủ lấy mình người. Mình 
chẳng tham chấp, cũng chẳng dạy người 
tham chấp, mình người đều chẳng tham 
chấp. Cũng chẳng tham cầu danh văn lợi 
dưỡng. 
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 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh vô vi nghịch, Ngài thời khắc 
từ từ tu pháp môn nhẫn nhục. Sự nhẫn nầy vốn không thể 
nhẫn được, cũng không dễ gì nhẫn, nhưng cũng phải nhẫn. 
Do đó :  
 

"Khó nhẫn nhẫn được, 
Khó thọ thọ được". 

 

 Tất cả pháp nhẫn thường phải tu hành. Nhẫn có sinh 
nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ. Nếu muốn tu 
nhẫn, thì trước hết phải đừng có tâm kiêu ngạo, phải khiêm 
nhường hạ mình. Trong Ðạo Ðức Kinh có nói :  
 

"Thượng thiện nhược thuỷ 
Thuỷ thiện lợi vạn vật, nhi bất tranh. 

Xứ chúng nhân chi sở ác, cố chi ư đạo". 
 

Nghĩa là : Người thiện trên hết, giống như nước. Tuy 
nước lợi ích vạn vật, nhưng chẳng tranh công. Tuyệt đối 
chẳng nói ‘Tôi có công lao thấm nhuần vạn vật, cho nên 
mới sinh tồn’. Chỗ thấp hẹp, vạn vật chẳng muốn ở, đều 
muốn ở chỗ cao. Chỉ có nước chảy xuống chỗ thấp. Do đó: 
"Người ở chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp". Ðây là biểu 
thị hạ thấp. Vì khiêm nhường cung kính, cho nên mới hợp 
với đạo. 
 Bồ Tát chẳng những khiêm nhường, mà còn cung 
kính. Bất cứ đối với ai cũng đều lễ phép, rất khách sáo, 
tuyệt đối chẳng có tác phong cống cao ngã mạn, cũng 
chẳng có hành vi xem ai cũng chẳng ra gì. Ðối với tất cả 
chúng sinh đều sinh tâm cung kính, tâm thương xót, do đó :  
 

"Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh". 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát có tâm từ bi. 
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 Bồ Tát chẳng tổn hại mình, cũng chẳng tổn hại 
chúng sinh, càng chẳng tổn hại mình và tổn hại người. Vì 
Bồ Tát tu pháp môn nhẫn nhục Ba La Mật, tất cả đều nhẫn 
thọ, chẳng có tâm sân hận, cho nên chẳng hại đôi bên. 
Trong tâm Bồ Tát chẳng sinh dục niệm thủ lấy, miệng 
chẳng nói lời lẽ thủ lấy, mình chẳng sinh tâm niệm thủ lấy, 
cũng chẳng vì chúng sinh sinh tâm niệm thủ lấy. Tức chẳng 
vì mình, cũng chẳng vì người, cả đôi bên đều chẳng có tâm 
niệm thủ lấy. Bồ Tát tự mình chẳng tham trước, cũng 
chẳng dạy chúng sinh tham trước, mình và chúng sinh đều 
chẳng tham trước. Tuy nhiên Bồ Tát hoằng pháp lợi sinh, 
nhưng chẳng cầu danh văn lợi dưỡng. Thân miệng ý ba 
nghiệp của Bồ Tát đã thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Ðây là bắt đầu tu 
hạnh vô vi nghịch. 
 

 Bồ Tát chỉ nghĩ như vầy : Tôi phải 
thường vì chúng sinh nói pháp, khiến cho 
họ lìa tất cả nghiệp ác. Dứt tham sân si, 
kiêu mạn che dấu, tham sẻn đố kị dối trá. 
Khiến cho họ luôn an trụ nơi nhẫn nhục 
nhu hoà. 
 

 Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch, chỉ tưởng niệm như 
vầy: Tôi phải luôn luôn vì chúng sinh nói pháp. Nói pháp 
gì ? Nói pháp khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, pháp cải 
tà theo chánh, pháp trở về nguồn cội, pháp lìa khổ được 
vui, pháp chấm dứt sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
xa lìa tất cả nghiệp ác, nghĩa là không làm các điều ác, làm 
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các điều lành. Lại phải dứt tham sân si. Tức là siêng tu giới 
định huệ, tiêu diệt tham sân si. Lại phải dứt trừ kiêu ngạo 
ngã mạn, lại phải dứt trừ sạch che dấu nghiệp ác, và dứt trừ 
tham sẻn không xả bỏ, lại phải dứt trừ tâm đố kị, lại phải 
dứt tư tưởng xiểm nịnh, lại phải dứt trừ hành vi dối trá. 
Khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi nhẫn nhục Ba La 
Mật, thân tâm biến thành nhu nhuyến điều hoà, kham làm 
bậc pháp khí. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn 
nhục như vậy. Giả sử có trăm ngàn ức Na 
do tha A tăng kỳ chúng sinh đến chỗ Bồ 
Tát. Mỗi chúng sinh hoá làm trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ cái miệng. Mỗi cái 
miệng nói ra trăm ngàn ức Na do tha A 
tăng kỳ những lời chẳng hoan hỉ, lời pháp 
chẳng thiện, lời chẳng vừa ý, lời chẳng ưa 
thích, lời chẳng phải của hiền nhân, lời 
chẳng phải của bậc Thánh có trí huệ, lời 
chẳng tương ưng với bậc Thánh, lời chẳng 
gần gũi với bậc Thánh, lời rất đáng chán 
ghét, lời chẳng muốn nghe. Dùng những lời 
lẽ nầy huỷ nhục Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát đó tự tu thành tựu 
pháp môn nhẫn nhục như đã nói ở trên. Giả sử có trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng kỳ chúng sinh, đến chỗ Bồ Tát. 
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Mỗi chúng sinh đều hoá làm trăm ngàn ức Na do tha A 
tăng kỳ cái miệng. Mỗi cái miệng lại phát ra trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ lời lẽ. Những lời lẽ đó nói gì ?  
 1. Nói những lời chẳng hoan hỉ : Lời nói ra, khiến 
cho người nghe sinh tâm chẳng hoan hỉ. 
 2. Lời pháp chẳng lành : Hoan hỉ nói những lời vọng 
ngữ, thêu dệt, chưởi mắng, hai lưỡi. Ðây là những lời pháp 
chẳng lành. 
 3. Lời chẳng vừa ý : Lời nói ra, khiến cho người 
chẳng vui, thậm chí làm cho người nóng giận. 
 4. Lời chẳng ưa thích : Lời lẽ nói ra, chẳng phải là 
lời êm ái, khiến cho người ghét.  
 5. Lời chẳng phải của bậc hiền nhân : Lời nói ra, 
chẳng từ bi, chẳng hợp với lời của bậc chánh nhân quân tử. 
 6. Lời chẳng phải của bậc Thánh có trí huệ : Lời nói 
ra, đều là lời ngu si, chẳng co trí huệ, tức cũng là tà tri tà 
kiến, chẳng hợp với lời của bậc Thánh có trí huệ.  
 7. Lời chẳng tương ưng với bậc Thánh : Lời lẽ nói ra 
chẳng tương ưng với bậc Thánh có đức, mà là trái ngược. 
 8. Lời chẳng gần gũi với bậc Thánh : Lời lẽ nói ra, 
chẳng hợp gần gũi với bậc Thánh. 
 9. Lời chẳng muốn nghe : Lời lẽ nói ra chẳng muốn 
lọt vào tai. Những lời ô nhiễm nầy khiến cho người chán 
nghét. Dùng những lời lẽ nầy để huỷ báng Bồ Tát nhẫn 
nhục, nhưng Bồ Tát chẳng lay động. Tại sao ? Vì Bồ Tát tu 
pháp môn nhẫn nhục Ba La Mật. 
 

 Những chúng sinh nầy, mỗi người đều 
có trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ tay. 
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Mỗi tay đều cầm trăm ngàn ức Na do tha A 
tăng kỳ đồ gậy, bức hại Bồ Tát. 
 

 Những chúng sinh đó, dùng trăm ngàn ức Na do tha 
A tăng kỳ cái miệng để huỷ báng nhục mạ Bồ Tát rồi. Mỗi 
chúng sinh lại có trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ tay, 
mỗi tay lại cầm trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ đồ đạc 
gậy gộc, để bức bách xâm hại Bồ Tát. 
 

 Như vậy trải qua A tăng kỳ kiếp, chưa 
từng ngừng nghỉ. Bồ Tát gặp những sự rất 
thống khổ độc hại đó, lông trên thân đều 
dựng đứng, mạng sống gần chết, bèn tự 
nghĩ rằng : Tôi do sự khổ nầy, nếu tâm 
động loạn thì mình chẳng điều phục được, 
mình chẳng thủ hộ được, mình chẳng thấu 
rõ, mình chẳng tu tập, mình chẳng chánh 
định, mình chẳng vắng lặng, mình chẳng ái 
tiếc, mình sinh chấp trước. Làm sao có thể 
khiến cho tâm họ được thanh tịnh ? 
 

 Nhiều miệng như vậy chưởi mắng Bồ Tát; nhiều tay 
như vậy đánh đập Bồ Tát. Trải qua thời gian A tăng kỳ 
kiếp, chưa từng gián đoạn, cũng chẳng ngừng nghỉ. Bồ Tát 
luôn luôn chịu đánh chịu chưởi, gặp sự thống khổ độc hại 
như vậy, lông trên thân đều dựng đứng, tánh mạng sắp 
nguy kịch. Song, vẫn nghĩ như vầy : Tôi vì sự thống khổ 
nầy, nếu nhẫn chẳng được cảnh giới nầy, trong tâm hoặc 
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nóng giận, hoặc động loạn. Vậy thì tôi chẳng điều phục 
được tâm mình, không giữ gìn được giới luật, chẳng thấu 
hiểu được các pháp thật tướng, không thể tu tập thiền định, 
đây là sự thử thách. Do đó : "Tất cả đều là thử thách", nếu 
không qua được sự thử thách, bị cảnh giới lay chuyển, có 
người mắng chịu chẳng được, có người đánh càng chịu 
không được, đây là chẳng có công phu chánh định. Nếu 
động tâm, thì cũng chẳng vắng lặng. Mình chẳng ái tiếc 
pháp thân huệ mạng, mình sinh ra chấp trước tướng ta, tâm 
của mình chẳng thanh tịnh, thì làm sao khiến cho tâm của 
họ được thanh tịnh ? 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi 
từ vô thuỷ kiếp, trụ ở trong sinh tử, thọ các 
khổ não. Tư duy như vậy, thì tự mình 
khích lệ, khiến cho tâm thanh tịnh, mà 
được hoan hỉ. Khéo tự điều phục nhiếp thọ. 
Tự an trụ ở trong Phật pháp, cũng khiến 
cho chúng sinh đồng được pháp nầy. 
 

 Bồ Tát lúc đó, lại nghĩ như vầy : Tôi từ vô thuỷ kiếp 
đến nay, an trụ ở trong sáu nẻo luân hồi, thọ tất cả khổ não, 
tại sao nhất thời tôi không thể nhẫn được ? Có một bài kệ 
rằng : 
 

"Ngươi ở trong đường ác đã bao nhiêu kiếp, 
Thọ khổ vô ích chưa thoát khỏi được 
Nay làm chút việc lành được bồ đề 

Lợi lớn không nên sinh tâm thối chuyển". 
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 Ðây là khuyên người tu nhẫn nhục, đừng vì một chút 
khổ mà nhẫn thọ không được. Nhẫn qua được chút khổ 
nầy, thì sẽ đắc được lợi ích. 
 Bồ Tát lại tư duy như vậy, thì tự mình khuyến khích 
mình, tự mình cổ lệ mình. Dùng đủ thứ quán huệ để khiến 
cho tâm thanh tịnh. Nếu tâm thanh tịnh, thì sẽ sinh tâm 
hoan hỉ. Tâm của chúng ta, tại sao chẳng hoan hỉ ? Vì 
chẳng thanh tịnh. Tại sao chẳng thanh tịnh ? Vì có tham 
sân si. Ba độc nầy hay sinh ra phiền não, cho nên chẳng 
hoan hỉ. Hiện tại dùng đủ thứ trí huệ để quán sát, để suy 
gẫm, khiến cho mình điều phục phiền não của mình, mà 
khôi phục lại bản lai thanh tịnh. Như thế sẽ đắc được hoan 
hỉ. Ðắc được hoan hỉ rồi, thì vẫn phải khéo điều phục thu 
nhiếp. Ðiều phục thu nhiếp gì ? Tức là điều phục tánh tình 
cang cường, nhiếp trì cảnh giới hoan hỉ. Như vậy sẽ được 
an ổn trụ ở trong Phật pháp, cũng khiến cho tất cả chúng 
sinh đồng đắc được sự thấm nhuần của Phật pháp. 
 

 Bồ Tát lại càng tư duy, thân nầy 
không tịch, không có cái ta và của ta, 
không có chân thật, tánh không chẳng hai. 
Hoặc khổ hoặc vui, đều chẳng chỗ có, vì 
các pháp đều không. Tôi hiểu rồi, sẽ rộng 
vì mọi người tuyên nói, khiến cho các 
chúng sinh diệt trừ sự thấy nầy. Cho nên 
nay tôi tuy gặp thống khổ độc hại, phải nên 
nhẫn thọ.  
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 Bồ Tát lại càng tư duy tiến thêm một bước : Bổn 
thân bị trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ chúng sinh, dùng 
miệng mắng chưởi Ngài, dùng tay đánh Ngài, rất là thống 
khổ, khiến cho người khó nhẫn được. Nếu quán tưởng như 
vậy, thì sẽ biết thân thể nầy vốn là giả, chẳng chân thật. 
Tức nhiên biết là không tịch, lại hà tất phải chấp trước ! 
Lục Tổ Huệ Năng có nói :  
 

"Xưa nay không một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm" ? 

 

Trong thân thể tìm chẳng được một cái ta. Thân thể 
mỗi cái đều có tên của nó, đầu có tên đầu, thân có tên thân, 
tay có tên tay, chân có tên chân. Cho đến mắt tai mũi lưỡi, 
và ngũ tạng lục phủ, đều có tên gọi của nó. Nhưng tìm 
chẳng được cái ta tồn tại. Tức nhiên chẳng có cái ta, vậy có 
cái của ta chẳng ? Ðây là của ta, kia là của ta. Song, khi 
chết đi thì gì là của bạn ? Nếu nói thân nầy là ta ! Vậy bạn 
phải làm chủ được. Ðến lúc già, tóc đừng cho nó bạc, mắt 
đừng cho nó loà, tai đừng cho nó điết, răng đừng cho nó 
rụng. Bạn có quyền lực như thế thì mới được. Bằng không 
thì đừng bàn đến. Giả sử đều là của bạn, thì nên dạy sống 
mãi không chết, trẻ mãi không già, mặt giống như trẻ con. 
Tại sao đến lúc đó thì da như da gà, tóc như lông hạt ? Do 
đó có thể chứng minh, thân nầy chẳng thuộc về bạn. Nếu là 
của bạn thì đừng cho nó sinh bệnh, đừng cho nó chết, như 
thế mới được. 
 Thân thể của chúng ta, chẳng phải ta, cũng chẳng 
phải của ta. Thân thể của chúng ta giống như căn phòng, 
chúng ta ở trong phòng, khi phòng hư hoại (chết đi) thì 
phải dọn nhà (đầu thai), đi tìm cái phòng khác để ở. Vì tìm 
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phòng, cho nên ở trong sáu nẻo luân hồi, chuyển lại chuyển 
đi, vĩnh viễn không ngừng. 
 Chúng ta hay nói, hay ăn, hay mặc đồ, hay ngủ nghỉ, 
đều vì có chân như tự tánh chi phối. Tự tánh tức là Phật 
tánh. Vì có Phật tánh, mới có tất cả sự cử động hành vi, để 
chi phối thân thể nầy. Ðừng chấp trước đây là của ta, cho 
nên mới nói chẳng có chân thật. 
 Thân thể của chúng ta là do bốn đại giả hoà hợp, khi 
chết đi, thì chất cứng trả về cho đất, tánh ước trả về cho 
nước, hơi nóng trả về cho lửa, hơi thở trả về cho gió, mỗi 
thứ trở về bổn vị của nó, đó tức là không ! Gì cũng chẳng 
có, cho nên mới nói tánh không chẳng hai. 
 Bất cứ là thọ khổ hay thọ vui, suy gẫm sâu xa thì gì 
cũng chẳg có, tất cả đều không. Tại sao phải nói như vậy ? 
Vì các pháp vốn là không tịch. Tôi phải chân chánh minh 
bạch hiểu rõ đạo lý nầy, để vì chúng sinh rộng nói pháp 
nầy, khiến cho họ đừng có thành kiến chấp trước thân thể. 
Không có chấp trước tức là giải thoát. 
 Tôi (Bồ Tát) vì nhân duyên nầy, cho nên hiện tại tuy 
nhiên bị chúng sinh dùng miệng mắng chưởi, dùng tay 
đánh đập tôi. Song, tôi phải tiếp thọ sự khổ nầy, nhẫn sự 
khổ nầy. Ðây là tâm trạng của Bồ Tát, bị chúng sinh nhục 
mạ, ngược lại thương xót chúng sinh. Tinh thần như vậy 
thật là vĩ đại ! Chúng ta phải học theo Bồ Tát, tha thứ cho 
bất cứ ai, tuyệt đối không nóng giận. 
 

 Vì từ niệm chúng sinh. Vì lợi ích 
chúng sinh. Vì an lạc chúng sinh. Vì 
thương xót chúng sinh. Vì nhiếp thọ chúng 
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sinh. Vì chẳng xả bỏ chúng sinh. Vì tự 
mình được giác ngộ. Vì khiến cho họ giác 
ngộ. Vì tâm chẳng thối chuyển. Vì hướng 
về Phật đạo. 
 

 Tôi (Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch) tại sao phải nhẫn 
thọ sự khổ nầy ? Vì muốn thành tựu đạo nghiệp của tôi, vì 
giáo hoá chúng sinh, cho nên mới nhẫn thọ sự khổ nầy. 
 Các vị hãy nhìn xem, Bồ Tát tự mình nhẫn thọ sự 
khổ nầy, vẫn an ủi mình, tất cả phải nhẫn nại, không sinh 
phiền não. Từ một số người nhìn lại thì hành vi của vị Bồ 
Tát nầy là ngu si nhất. Nhưng Bồ Tát tự nhìn lại là biện 
pháp thông minh nhất. Một số người nhẫn không được mà 
Ngài nhẫn được, một số người thọ không được mà Ngài 
thọ được, đây thật là siêu việt hơn người, cho nên gọi là Bồ 
Tát. 
 Bồ Tát từ bi, nơi nơi đều chịu thiệt thòi, chẳng chiếm 
tiện nghi. Ai muốn làm Bồ Tát ? Thì trước hết phải chịu 
thiệt thòi, có người mắng bạn thì cho rằng là họ thiện tri 
thức. Có người đánh bạn, thì nên xem họ là bạn tốt. Nếu có 
tư tưởng như vậy thì mới có tư cách làm Bồ Tát. Ai ai cũng 
đều quán như thế, thì người người chẳng xung đột lẫn 
nhau. 
 Bồ Tát có mười nguyên nhân nầy cho nên phải nhẫn 
thọ :  
 1. Vì từ niệm tất cả chúng sinh.  
 2. Vì lợi ích tất cả chúng sinh.  
 3. Vì an lạc tất cả chúng sinh.  
 4. Vì thương xót tất cả chúng sinh.  
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 5. Vì nhiếp thọ tất cả chúng sinh.  
 6. Vì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh.  
 7. Vì tự mình được giác ngộ.  
 8. Vì khiến cho họ được giác ngộ.  
 9. Vì tâm chẳng thối chuyển.  
 10. Vì hướng về Phật đạo. 
 

 Đó gọi là hạnh vô vi nghịch của đại Bồ 
Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðây tức là hạnh vô vi nghịch 
thứ ba của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh vô khuất 
nhiễu của đại Bồ Tát ?  
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Gì là hạnh vô khuất nhiễu của đại Bồ Tát 
tu hành ? Vô khuất nhiễu tức là chẳng khuất phục chẳng 
đầu hàng. Tuyệt đối không nói pháp môn nầy quá khó, 
không dễ gì tu hành. Hoặc cảm thấy Phật pháp quá sâu, 
chẳng dễ gì minh bạch, tức là không dám tu hành. Bồ Tát 
thì dũng mãnh tinh tấn tu hành, tuyệt đối chẳng sinh tâm 
thối chuyển. 
 

 Bồ Tát nầy tu các hạnh tinh tấn, đó là: 
Đệ nhất tinh tấn. Đại tinh tấn. Thắng tinh 
tấn. Thù thắng tinh tấn. Tối thắng tinh tấn. 
Tối diệu tinh tấn. Thượng tinh tấn. Vô 
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thượng tinh tấn. Vô đẳng tinh tấn. Phổ 
biến tinh tấn. 
 

 Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, Ngài tu tập mười thứ 
pháp môn tinh tấn. Ðó là :  
 1. Ðệ nhất tinh tấn : Tức là ngày tinh tấn, đêm tinh 
tấn, thời thời khắc khắc đều tinh tấn. 
 2. Ðại tinh tấn : Tức là thân tinh tấn, tâm tinh tấn, tối 
đại tinh tấn. 
 3. Thắng tinh tấn : Tức là tinh tấn sự lý viên dung 
không thể thắng. 
 4. Thù thắng tinh tấn : Tức là tinh tấn đặc biệc thù 
thắng. 
 5. Tối thắng tinh tấn : Tức là thắng tinh tấn trong sự 
tối thắng tinh tấn. 
 6. Tối diệu tinh tấn : Tức là tinh tấn tối vi diệu không 
thể nghĩ bàn. 
 7. Thượng tinh tấn : Tức là tinh tấn tối thượng không 
gì sánh bằng. 
 8. Tối thượng tinh tấn : Tức là thượng tinh tấn trong 
sự tối thượng tinh tấn. 
 9. Vô đẳng tinh tấn : Tinh tấn vô thượng vô đẳng 
không gì sánh bằng. 
 10. Phổ biến tinh tấn : Tức là phổ biến tu pháp môn 
tinh tấn. 
 

 Tự tánh chẳng có ba độc. Tự tánh 
chẳng kiêu mạn. Tự tánh chẳng che dấu. 
Tự tánh chẳng tham sẻn đố kị. Tự tánh 
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chẳng dối trá. Tự tánh hổ thẹn, quyết 
không làm não hại chúng sinh mà thực 
hành tinh tấn. 
 

 Trong tự tánh chẳng có tham sân si ba độc. Trong tự 
tánh khiêm cung hoà mục, chẳng có kiêu ngạo ngã mạn, 
trong tự tánh không che dấu tội nghiệp lỡ phạm. Trong tự 
tánh chẳng tham sẻn mà bố thí, chẳng đố kị mà đồng tình. 
Trong tự tánh chẳng có tư tưởng dối trá, chẳng có hành vi 
lừa gạt. Trong tự tánh sinh tâm đại hổ thẹn, quyết không 
khiến cho tất cả chúng sinh buồn phiền mà sinh phiền não. 
Vì nhân duyên đó, cho nên Bồ Tát tu tập pháp môn tinh 
tấn. 
 

 Chỉ vì dứt trừ tất cả phiền não, mà 
thực hành tinh tấn. Chỉ vì nhổ trừ tất cả 
gốc rễ mê hoặc, mà thực hành tinh tấn. Chỉ 
vì trừ sạch tất cả tập khí, mà thực hành 
tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả chúng sinh giới, 
mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả 
chúng sinh chết đây sinh kia, mà thực hành 
tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả phiền não của 
chúng sinh, mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì 
biết tất cả tâm ưa thích của chúng sinh, mà 
thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết cảnh giới 
của tất cả chúng sinh, mà thật hành tinh 
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tấn. Chỉ vì biết các căn thắng liệt của tất cả 
chúng sinh, mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì 
biết tâm hành của tất cả chúng sinh, mà 
thực hành tinh tấn.  
 

 Bồ Tát chỉ vì mười nguyên nhân nầy, cho nên tu 
hành pháp môn tinh tấn : 

1. Vì muốn dứt trừ tất cả phiền não.  
2. Vì muốn nhổ sạch tất cả gốc rễ mê hoặc.  
3. Vì muốn tiêu trừ tất cả tập khí. 
4. Vì muốn biết tất cả chúng sinh. 
5. Vì muốn biết tất cả chúng sinh chết nơi đây sinh 

nơi kia. 
6. Vì muốn biết tất cả chúng sinh tại sao có phiền 

não ? 
7. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh hoan 

hỉ những gì ? 
8. Vì muốn biết hết thảy cảnh giới của tất cả chúng 

sinh. 
9. Vì muốn biết căn tánh của tất cả chúng sinh là 

thắng hay liệt. 
10. Vì muốn biết trong tâm của tất cả chúng sinh 

nghĩ làm những gì ? 
Vì mười nguyên nhân nầy, cho nên dũng mãnh tinh 

tấn tu hành, mà không giải đãi. 
 

 Chỉ vì biết tất cả pháp giới, mà thực 
hành tinh tấn. Chỉ vì tánh căn bản của tất 
cả Phật pháp, mà thực hành tinh tấn. Chỉ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  233 
 

vì biết tánh bình đẳng của tất cả Phật 
pháp, mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết 
tánh ba đời bình đẳng, mà thực hành tinh 
tấn. Chỉ vì được trí quang minh của tất cả 
Phật pháp, mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì 
chứng được trí huệ của tất cả Phật pháp, 
mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì biết một thật 
tướng của tất cả Phật pháp, mà thực hành 
tinh tấn. Chỉ vì biết tất cả Phật pháp không 
bờ mé, mà thực hành tinh tấn. Chỉ vì đắc 
được trí quyết định khéo léo rộng lớn của 
tất cả Phật pháp, mà thực hành tinh tấn. 
Chỉ vì đắc được trí phân biệt diễn nói câu 
nghĩa tất cả Phật pháp, mà thực hành tinh 
tấn. 
 

 Bồ Tát lại vì mười nguyên nhân nầy, cho nên tu hành 
pháp môn tinh tấn :  

1. Vì muốn biết tất cả pháp giới. 
2. Vì muốn biết tánh căn bản của tất cả Phật pháp. 
3. Vì muốn biết tánh bình đẳng của tất cả Phật pháp. 
4. Vì muốn biết tánh ba đời là bình đẳng. 
5. Vì muốn biết trí huệ quang minh của tất cả Phật 

pháp. 
6. Vì muốn chứng được trí huệ của tất cả Phật pháp. 
7. Vì muốn biết một thật tướng của tất cả Phật pháp. 
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8. Vì muốn biết tất cả Phật pháp không có bờ mé. 
9. Vì muốn biết trí quyết định khéo léo rộng lớn của 

tất cả Phật pháp. 
 10. Vì muốn đắc được trí huệ phân biệt diễn nói câu 
nghĩa tất cả Phật pháp.  
 Bồ Tát vì mười nguyên nhân nầy, cho nên dũng 
mãnh tinh tấn tu hành, mà không giải đãi. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu hạnh 
tinh tấn như vậy rồi. Nếu như có người 
nói: Ngài có thể vì hết thảy chúng sinh 
trong vô số thế giới, vì mỗi chúng sinh mà 
ở địa ngục A tỳ, trải qua vô số kiếp, thay 
thế họ thọ các sự khổ. Khiến cho các chúng 
sinh đó, đều được thấy vô số chư Phật, xuất 
hiện ra đời. Vì nhờ thấy Phật, nên thọ đầy 
đủ các sự an vui, cho đến vào nơi Vô Dư 
Niết Bàn, rồi ngài mới thành Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài có làm 
được chăng ? Đáp rằng : Tôi làm được. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát thành tựu hạnh 
tinh tấn như vậy rồi. Giả sử có người đến hỏi Bồ Tát : 
"Ngài có thể khiến cho hết thảy chúng sinh trong vô số vô 
lượng thế giới không thọ thống khổ, mà cam tâm tình 
nguyện vào địa ngục A tỳ, trải qua thời gian vô số lượng 
đại kiếp, thay thế họ thọ đủ thứ sự thống khổ chăng ? Ngài 
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có thể khiến cho hết thảy chúng sinh, đều gặp được vô số 
chư Phật xuất hiện ra đời, nhờ thấy Phật nghe pháp, mà thọ 
đầy đủ sự an vui, cho đến hết thảy chúng sinh vào nơi Vô 
Dư Niết Bàn. Tất cả chúng sinh đó đều thành Phật rồi, 
Ngài mới thành tựu Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, 
Ngài có thể nhẫn nại thời gian lâu dài để tu pháp môn tinh 
tấn chăng ?"  
 Vị Bồ Tát nầy đáp : "Tôi làm được ! Ðợi hết thảy 
chúng sinh trong địa ngục, gặp Phật nghe pháp, tu đạo 
thành Phật rồi, tôi mới chứng quả vị Phật". 
 A tỳ dịch là "vô gián", tức nghĩa là chẳng có không 
gian. Một người ở trong địa ngục nầy cũng đầy. Vạn người 
ở trong địa ngục nầy cũng đầy. Tóm lại, một người cũng 
cảm thấy chật hẹp, vạn người cũng cảm thấy chật hẹp. Lại 
có lối nói, nghĩa là chẳng có gián đoạn. Từ khi bắt đầu vào 
trong địa ngục nầy, thọ khổ không có lúc nào gián đoạn, 
cho nên gọi là địa ngục vô gián. 
 

 Giả sử lại có người nói như vầy : Có 
vô lượng A tăng kỳ biển lớn, Ngài nên 
dùng đầu sợi lông chấm nước biển cho cạn 
sạch. Có vô lượng thế giới, mài hết làm 
thành bụi. Số giọt nước và bụi đó đều biết 
được số lượng. Vì chúng sinh mà trải qua 
số kiếp như số giọt nước và hạt bụi đó. Ở 
trong niệm niệm, thọ khổ không gián đoạn. 
Bồ Tát chẳng vì nghe những lời nầy, mà 
sinh một tâm niệm hối hận. Chỉ càng tăng 
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thêm hoan hỉ vui mừng : Tôi rất may mắn, 
được lợi lành lớn, nhờ sức của tôi mà khiến 
cho những chúng sinh đó, vĩnh viễn thoát 
khỏi các sự khổ. 
 

 Lại có người đến hỏi Bồ Tát như vầy : "Có vô lượng 
A tăng kỳ biển lớn, Ngài dùng một đầu sợi lông chấm nước 
biển lớn, khiến cho biển lớn cạn sạch. Lại có vô lượng A 
tăng kỳ thế giới, đem nghiền nát hết thành bụi. Những biển 
lớn đó có bao nhiêu giọt nước ? Những hạt bụi đó có bao 
nhiêu hạt ? Ngài phải đếm rõ số mục chính xác có bao 
nhiêu. Vì giáo hoá chúng sinh, mà trải qua thời gian số 
kiếp nhiều như số giọt nước biển và số hạt bụi đó. Ở trong 
niệm niệm đều thọ khổ không gián đoạn, Ngài có thể nhẫn 
thọ chăng ?" Bồ Tát chẳng vì những lời nói đó mà sinh một 
tâm niệm hối hận, ngược lại càng tăng thêm hoan hỉ vui 
mừng. Rất là may mắn, đắc được lợi lành lớn. Nhờ sức lực 
của tôi mà khiến cho chúng sinh thọ khổ ở trong địa ngục, 
vĩnh viễn được được thoát khỏi tất cả các sự khổ, đắc được 
tất cả sự an vui. 
 

 Bồ Tát dùng những phương tiện thực 
hành đó, ở trong tất cả thế giới, khiến cho 
tất cả chúng sinh, cho đến được rốt ráo Vô 
Dư Niết Bàn. 
 

 Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, dùng phương tiện 
thực hành đó, ở trong tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng 
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sinh tương lai thảy đều đắc được rốt ráo Vô Dư Niết Bàn, 
nghĩa là thành Phật. 
 

 Đó là hạnh vô khuất nhiễu thứ tư của 
đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðây tức là hạnh vô khuất 
nhiễu thứ tư của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh lìa si loạn 
của đại Bồ Tát ? 
  

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh lìa si loạn của đại Bồ Tát tu hành ? Si 
tức là ngu si, loạn tức là tán loạn. Vì ngu si, cho nên tán 
loạn. Chẳng si thì chẳng có vô minh, chẳng loạn thì có định 
lực. Chẳng có vô minh, thì chẳng làm việc ngu si. Chẳng 
tán loạn, thì thường ở trong định. Cho nên Bồ Tát phải tu 
hạnh môn lìa khỏi ngu si tán loạn, tức cũng là thiền định. 
 

 Bồ Tát nầy thành tựu chánh niệm, tâm 
chẳng tán loạn, kiên cố chẳng động, thanh 
tịnh tối thượng, rộng lớn vô lượng, chẳng 
có mê hoặc. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thời thời khắc khắc thành tựu chánh 
niệm (chánh định). Vì có chánh định, cho nên tâm chẳng 
tán loạn. Tức cũng là chẳng khởi vọng tưởng, cũng chẳng 
điên đảo. Ðịnh lực kiên cố chẳng giao động. Thường ở 
trong định, đắc được thanh tịnh vô thượng. Trong tâm 
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chẳng có kiến hoặc (hoặc thấy), tư hoặc (hoặc suy nghĩ), 
trần sa hoặc (hoặc các bụi). Kiến hoặc tức là thấy cảnh 
giới, thì bị cảnh giới mê hoặc. Mắt chuyển theo sắc trần, 
cho đến ý chuyển theo pháp trần, do đó : "Ðối cảnh khởi 
tham ái". Tư hoặc tức là suy nghĩ khởi mê hoặc, đối với lý 
luận chẳng phân rõ ràng, do đó : "Mê lý khởi phân biệt". 
Trần sa hoặc tức là trong tâm vọng tưởng, nhiều như các 
bụi, vì như vậy thì chẳng thanh tịnh. Hiện tại dứt sạch ba 
hoặc, cho nên đắc được thanh tịnh vô thượng. Nếu có cảnh 
giới rộng lớn vô biên tận hư không khắp pháp giới như 
vậy, cũng chẳng sinh mê hoặc. 
 

 Vì nhờ chánh niệm, nên khéo hiểu tất 
cả ngôn ngữ thế gian. Hay thọ trì các pháp 
lời nói xuất thế gian. 
 

 Bồ Tát vì có chánh niệm, cho nên khéo hiểu tất cả 
ngôn ngữ thế gian. Hay thọ trì tất cả pháp môn tu hành và 
lời nói xuất thế gian. 
 

 Đó là: Hay thọ trì lời nói sắc pháp 
chẳng phải sắc pháp. Hay thọ trì lời nói 
kiến lập sắc tự tánh, cho đến hay thọ trì lời 
nói kiến lập thọ tưởng hành thức tự tánh, 
tâm chẳng si loạn. 
 

 Tất cả lời nói, tức là lời nói hay trì sắc pháp và chẳng 
phải sắc tâm pháp. Phàm là có chất ngại là sắc, chẳng có 
chất ngại là tâm. Tóm lại, có hình tướng là sắc, không hình 
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tướng là tâm. Song, hay trì kiến lập có hình tướng sắc 
pháp, cho đến hay trì kiến lập không hình tướng thọ tưởng 
hành thức pháp, mà tâm chẳng ngu si và tán loạn. 
 

 Ở trong thế gian, chết đây sinh kia, 
tâm chẳng si loạn. Nhập thai xuất thai, tâm 
chẳng si loạn. Phát tâm bồ đề, tâm chẳng si 
loạn. Phụng sự thiện tri thức, tâm chẳng si 
loạn. Siêng tu Phật pháp, tâm chẳng si 
loạn. Giác biết việc ma, tâm chẳng si loạn. 
Lìa các ma nghiệp, tâm chẳng si loạn. Nơi 
bất khả thuyết kiếp, tu hạnh Bồ Tát, tâm 
chẳng si loạn. 
 

 Bồ Tát ở trong thế gian, chết ở đây lại sinh về kia. 
Sinh sinh chết chết, chết chết sinh sinh, chẳng bị sinh tử lay 
chuyển. Tại sao ? Vì tâm chẳng ngu si và tán loạn, cho nên 
chẳng điên đảo. Bồ Tát nhập thai xuất thai, tâm chẳng si 
loạn. 
 Nhập thai có bốn thứ :  
 1. Chuyển Luân Thánh Vương nhập thai, hay dùng 
chánh tri nhập thai, nhưng chẳng biết làm thế nào để trụ 
thai, làm thế nào để xuất thai ? 
 2. Bậc Duyên Giác nhập thai, hay dùng chánh tri 
nhập thai, chánh tri trụ thai, nhưng chẳng biết làm thế nào 
để xuất thai ? 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  240 
 
 3. Bồ Tát nhập thai, hay dùng chánh tri nhập thai, 
chánh tri trụ thai, chánh tri xuất thai, hoàn toàn đều minh 
bạch. 
 4. Phàm phu nhập thai, bất tri nhập thai, bất tri trụ 
thai, bất tri xuất thai, hoàn toàn đều chẳng biết. 
 Khi Chuyển Pháp Luân trụ thai, thì cảm thấy giống 
như ở nhà cầu, rất dơ bẩn. Khi bậc Duyên Giác trụ thai, thì 
cảm thấy giống như ở trong nhà, rất thoải mái. Khi Bồ Tát 
trụ thai, thì cảm thấy giống như ở tại vườn hoa rừng cây, 
rất thanh tịnh. Khi phàm phu trụ thai, thì cảm thấy giống 
như ở trong đen tối, gì cũng chẳng biết. 
 Khi Bồ Tát phát tâm bồ đề, thì chẳng có nhân duyên 
chướng đạo, chẳng có tư tưởng si loạn. Khi phụng sự thiện 
tri thức thì tâm chẳng si loạn. Chân chánh thiện tri thức mắt 
sáng chẳng dễ gì thấy được. Nếu gặp thiện tri thức thì phải 
thật tâm lại gần gũi, lại cúng dường, lại thừa sự, đối với 
thiện tri thức phải tất cung tất kính, tâm chẳng si loạn. 
Siêng tu Phật pháp thì y giáo phụng hành. Phật pháp sâu 
như biển cả, phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập, thì 
mới có sự thành tựu. Tâm chẳng si loạn thì chẳng điên đảo, 
phải giác biết tất cả việc ma. Ma có bốn thứ :  

1. Thiên ma.  
2. Ngũ ấm ma.  
3. Phiền não ma.  
4. Tử ma.  
Nếu việc đầu tiên giác biết là cảnh giới ma, thì tâm 

chẳng có ngu si và tán loạn, chẳng bị cảnh giới làm lay 
chuyển. Chẳng những biết được tất cả việc ma, mà còn 
phải lìa khỏi các ma nghiệp tạo ra, trong tâm chẳng si loạn. 
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Trong thời gian bất khả thuyết kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, 
tâm chẳng si loạn. 

 

 Bồ Tát nầy thành tựu vô lượng chánh 
niệm như vậy. Ở trong vô lượng A tăng kỳ 
kiếp, từ chỗ chư Phật, Bồ Tát, thiện tri 
thức, lắng nghe chánh pháp. Đó là: Pháp 
thâm sâu. Pháp rộng lớn. Pháp trang 
nghiêm. Pháp đủ thứ sự trang nghiêm. 
Pháp diễn nói đủ thứ tên câu văn thân. 
Pháp Bồ Tát trang nghiêm. Pháp Phật thần 
lực quang minh vô thượng. Pháp chánh hy 
vọng quyết định giải thanh tịnh. Pháp 
chẳng chấp trước tất cả thế gian. Pháp 
phân biệt tất cả thế gian. Pháp rất rộng 
lớn. Pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng 
sinh. Pháp tất cả thế gian cộng pháp bất 
cộng pháp. Pháp Bồ Tát trí vô thượng. 
Pháp nhất thiết trí tự tại. 
 

 Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, Ngài hay thành tựu vô 
lượng chánh niệm. Ở trong vô lượng A tăng kỳ kiếp, từ chỗ 
chư Phật, Bồ Tát, hoặc thiện tri thức, lắng nghe mười lăm 
thứ chánh pháp, đó là : 

1. Pháp thâm sâu : Tức là lý thể chứng được, đại 
phân nghĩa thâm sâu. 
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2. Pháp rộng lớn : Tức là pháp thể nghiệp dụng. 
3. Pháp trang nghiêm : Tức là pháp đầy đủ đức 

tướng. 
4. Pháp đủ thứ sự trang nghiêm : Tức là pháp một đủ 

tất cả. 
 5. Pháp diễn nói đủ thứ tên câu văn thân : Tức là đủ 
thứ danh từ, đủ thứ lời câu, đủ thứ Kinh văn. Bồ Tát đều 
diễn nói pháp nầy. 
 6. Pháp Bồ Tát trang nghiêm : Ðây là hành pháp, vì 
nhờ nhân nghiêm quả. 
 7. Pháp Phật thần lực quang minh vô thượng : Ðây là 
quả pháp, chứng được pháp vô thượng của Phật. 
 8. Pháp chánh hy vọng quyết định giải thanh tịnh : 
Tức là pháp dứt hai chướng, tức là sơ địa đại nguyện. 
 9. Pháp chẳng chấp trước tất cả thế gian : Tức là căn 
bổn trí. 
 10. Pháp phân biệt tất cả thế gian : Tức là hậu đắc trí, 
hai thông nầy đến thất địa. 
 11. Pháp rất rộng lớn : Tức là chứng pháp nhẫn thâm 
sâu như pháp giới, tức là pháp bát địa. 
 12. Pháp lìa si mê chiếu rõ tất cả chúng sinh : Tức là 
bậc pháp sư, rõ vật cơ, tức là pháp cửu địa. 
 13. Pháp tất cả thế gian cộng pháp bất cộng pháp : 
Cộng pháp tức là pháp chúng sinh, bất cộng pháp tức là 
pháp chư Phật, tức là pháp thập địa. 
 14. Pháp Bồ Tát trí vô thượng : Tức là trí đẳng giác. 
 15. Pháp nhất thiết trí tự tại : Tức là trí Như Lai. 
 

 Bồ Tát lắng nghe pháp như vậy rồi, 
trải qua A tăng kỳ kiếp, chẳng quên, chẳng 
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mất, tâm thường nghĩ nhớ, chẳng có gián 
đoạn. 
 

 Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, lắng nghe đại Bồ Tát 
Công Ðức Lâm nói mười lăm pháp như vậy rồi, trải qua A 
tăng kỳ kiếp thời gian, cũng chẳng quên một pháp, hoặc 
mất đi một pháp. Thường nghĩ nhớ pháp nầy ở trong tâm, 
chẳng có khi nào gián đoạn. 
 

 Tại sao ? Vì khi đại Bồ Tát ở trong vô 
lượng kiếp tu các hạnh, thì quyết không 
não loạn một chúng sinh, khiến cho họ mất 
chánh niệm. Chẳng phá hoại chánh pháp, 
chẳng dứt căn lành, tâm thường tăng 
trưởng trí huệ rộng lớn. 
 

 Là nguyên nhân gì ? Vì đại Bồ Tát trong vô lượng 
kiếp tu hạnh Bồ Tát, thì không bao giờ não loạn một chúng 
sinh nào, khiến cho họ mất đi chánh niệm, cũng chẳng phá 
hoại chánh pháp, mà thường bảo hộ chánh pháp. Chẳng 
những chẳng dứt căn lành của mình, mà cũng chẳng khiến 
cho kẻ khác dứt căn lành. Trong tâm thường tăng trưởng trí 
huệ rộng lớn. 
 Có người muốn xuất gia, nếu khuyên họ đừng xuất 
gia, thì đây là khiến cho họ mất đi tâm bồ đề, dứt căn lành 
của họ, đây là sai nhân quả, tương lai phải đoạ vào địa 
ngục vô gián, thọ tội nghiệp không kỳ hạn. Có người chẳng 
phát tâm bồ đề, thì nên tìm cách khuyên họ pháp tâm bồ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  244 
 
đề, đây là trực tiếp trợ giúp họ thành Phật đạo, tức cũng là 
gián tiếp trợ giúp mình thành Phật đạo. 
 

 Lại nữa, đại Bồ Tát nầy, đủ thứ âm 
thanh cũng không thể mê hoặc tán loạn 
Ngài được. Đó là: Âm thanh cao lớn. Âm 
thanh thô trược. Âm thanh cực kỳ khiến 
cho người sợ hãi. Âm thanh vừa ý. Âm 
thanh chẳng vừa ý. Âm thanh làm loạn căn 
tai. Âm thanh phá hoại sáu căn. 
 

 Lại nói tiếp, vị đại Bồ Tát nầy, bất cứ âm thanh gì, 
cũng không thể khiến cho tâm của Ngài tán loạn mê hoặc. 
Những âm thanh nầy gồm có bảy thứ :  

1. Âm thanh cao lớn.  
2. Âm thanh thô trược.  
3. Âm thanh khiến cho người rất sợ hãi.  
4. Âm thanh khiến cho người rất vừa ý.  
5. Âm thanh khiến cho người chẳng vừa ý.  
6. Âm thanh rầm rì làm loạn căn tai.  
7. Âm thanh ngăn trở pháp hoại căn tai.  
Bảy thứ âm thanh nầy, một số người nghe thì tâm ý 

sẽ phiền não tán loạn. Song, Bồ Tát nghe thì tâm chẳng tán 
loạn. Tại sao ? Vì Bồ Tát tu pháp môn lục độ, đắc được thọ 
dụng chánh định, chẳng bị cảnh giới lay chuyển. 

 

 Bồ Tát nầy, nghe vô lượng vô số âm 
thanh hay dở như vậy. Giả sử đầy khắp A 
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tăng kỳ thế giới, chưa từng có một tâm 
niệm tán loạn. Đó là: Chánh niệm chẳng 
loạn. Cảnh giới chẳng loạn. Tam muội 
chẳng loạn. Vào pháp thâm sâu chẳng 
loạn. Thực hành hạnh bồ đề chẳng loạn. 
Phát tâm bồ đề chẳng loạn. Nghĩ nhớ chư 
Phật chẳng loạn. Quán pháp chân thật 
chẳng loạn. Giáo hoá trí huệ chúng sinh 
chẳng loạn. Thanh tịnh trí huệ chúng sinh 
chẳng loạn. Quyết định thấu rõ nghĩa thâm 
sâu chẳng loạn. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh lìa si loạn, Ngài nghe vô 
lượng vô số âm thanh hay, hoặc âm thanh dở, như đã nói ở 
trước. Giả sử, đầy dẫy A tăng kỳ thế giới, nhưng Ngài chưa 
từng ở trong một niệm có sự tán loạn. Thường có chánh 
niệm nên tâm chẳng loạn. Gặp được cảnh giới mà tâm 
chẳng loạn. Khi vào tam muội mà tâm chẳng loạn. Vào 
pháp thâm sâu mà tâm chẳng loạn. Khi hành Bồ Tát hạnh 
mà tâm chẳng loạn. Khi phát tâm bồ mà tâm chẳng loạn. 
Khi nghĩ nhớ chư Phật mà tâm chẳng loạn. Quán sát pháp 
chân thật mà tâm chẳng loạn. Giáo hoá trí huệ chúng sinh 
mà tâm chẳng loạn. Thanh tịnh trí huệ chúng sinh mà tâm 
chẳng loạn. Quyết định hiểu rõ nghĩa lý thâm sâu tâm 
chẳng tán loạn. 
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 Vì chẳng làm nghiệp ác, nên chẳng có 
nghiệp chướng. Vì chẳng khởi phiền não, 
nên chẳng có phiền não chướng. Vì chẳng 
khinh mạn pháp, nên chẳng có pháp 
chướng. Vì chẳng phỉ báng chánh pháp, 
nên chẳng có báo chướng. 
 

 Vì chẳng làm nghiệp ác, cho nên chẳng có nghiệp ác 
chướng ngại. Vì chẳng khởi phiền não, cho nên chẳng có 
phiền não chướng ngại. Vì chẳng khinh mạn tất cả pháp, 
cho nên chẳng có chướng ngại tất cả pháp. Vì chẳng phỉ 
báng tất cả chánh pháp, cho nên chẳng có tất cả quả báo 
chướng ngại. 
 

 Phật tử ! Các âm thanh như đã nói ở 
trên, mỗi âm thanh đầy khắp A tăng kỳ thế 
giới. Nơi vô lượng vô số kiếp, chưa từng 
gián đoạn. Đều có thể huỷ hoại tán loạn 
thân tâm tất cả các căn, mà không thể nào 
huỷ hoại tâm của Bồ Tát nầy. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Như các âm thanh đã nói ở 
trên, mỗi âm thanh đầy khắp A tăng kỳ thế giới, ở trong vô 
lượng vô số kiếp, chưa từng có lúc nào gián đoạn. Âm 
thanh đó, có thể huỷ hoại thân tâm của tất cả chúng sinh, 
làm tán loạn tất cả các căn, nhưng không thể nào huỷ hoại 
tán loạn tâm của vị Bồ Tát nầy. 
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 Bồ Tát vào trong tam muội, trụ nơi 
Thánh pháp, suy gẫm quán sát, tất cả âm 
thanh. Khéo biết tướng sinh trụ diệt của 
âm thanh. Khéo biết tánh sinh trụ diệt của 
âm thanh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh lìa si loạn, vào trong chánh 
định chánh thọ, trụ ở trong thiền định Thánh pháp. Dùng sự 
suy gẫm để quán sát tất cả âm thanh. Khéo biết tất cả âm 
thanh đều là không, chẳng có tướng sinh, chẳng có tướng 
trụ, chẳng có tướng diệt. Do đó :  
 

"Nhân duyên các pháp sinh 
Ta nói tức là không". 

 

 Lại khéo biết tất cả âm thanh, sinh như thế nào ? Trụ 
như thế nào ? Diệt như thế nào ? Ðều là vô thường, hư 
vọng không thật, cho nên chẳng có thể tánh. 
 

 Nghe như vậy rồi, chẳng sinh tâm 
tham, chẳng khởi tâm sân, chẳng mất 
chánh niệm. Khéo thủ lấy tướng mà chẳng 
nhiễm trước. 
 

 Vị Bồ Tát nầy nghe Bồ Tát Công Ðức Lâm nói 
những tướng sinh trụ diệt và tánh sinh trụ diệt của âm 
thanh rồi, đối với tất cả âm thanh chẳng sinh tâm tham, tức 
cũng là chẳng lưu ý đến thanh trần, chẳng khởi tâm sân, 
chẳng mất chánh niệm. Bồ Tát minh bạch tất cả tướng âm 
thanh, đều là hư vọng không thật, cho nên chẳng nhiễm 
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trước thanh trần, chẳng nhiễm trước tức là chẳng tham 
luyến. Tức nhiên chẳng nhiễm trước, thì biết tất cả âm 
thanh chẳng có thật thể, như huyễn như hoá. 
 

 Biết tất cả âm thanh đều chẳng chỗ có. 
Thật không thể được, chẳng có kẻ làm, 
cũng chẳng có bổn tế, đồng với pháp giới, 
chẳng có khác biệt. 
 

 Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả thanh trần ? 
Chẳng bị thanh trần lay chuyển ? Vì Bồ Tát biết tất cả âm 
thanh, đều chẳng chỗ có, chẳng có một thật thể của âm 
thanh, tìm nguồn gốc của âm thanh thật không thể được. Vì 
là không, cũng chẳng có người làm ra âm thanh nầy, âm 
thanh cũng chẳng có bổn thể. Tuy nhiên là không, nhưng 
tận hư không khắp pháp giới. Vì đồng với pháp giới, cho 
nên chẳng có phân biệt. 
 

 Bồ Tát thành tựu hạnh thân lời ý vắng 
lặng như vậy, đến nhất thiết trí, vĩnh viễn 
chẳng thối chuyển. Khéo vào tất cả các 
môn thiền định. Biết các tam muội đồng 
một thể tánh. Thấu rõ tất cả pháp chẳng có 
bờ mé. Đắc được tất cả pháp chân thật trí 
huệ. Đắc được tam muội lìa âm thanh thâm 
sâu. Đắc được A tăng kỳ các môn tam 
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muội. Tăng trưởng tâm bi rộng lớn vô 
lượng. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài thành tựu hạnh thân lời ý thanh 
tịnh vắng lặng như vậy, mới đắc được bậc nhất thiết trí. 
Vĩnh viễn tinh tấn hướng về trước, chẳng thối lùi về sau. 
Cho nên khéo vào hết thảy các môn thiền định, biết rõ tất 
cả tam muội đều đồng một thể tánh. Do đó : 
 

"Một tam muội tức tất cả tam muội 
Tất cả tam muội tức một tam muội". 

 

Lại minh bạch tất cả các pháp chẳng có bờ mé. Vì 
chiếu rõ các pháp thật tướng, cho nên đắc được trí huệ tất 
cả pháp chân thật. Lại đắc được định lực tức âm thanh lìa 
âm thanh thâm sâu, lại đắc được vô lượng vô số pháp môn 
định lực. Tăng trưởng tâm bi rộng lớn vô lượng vô số. 

 

 Bấy giờ, Bồ Tát ở trong một niệm, đắc 
được vô số trăm ngàn tam muội. Nghe âm 
thanh như vậy, tâm chẳng mê hoặc tán 
loạn. Khiến cho những tam muội đó, dần 
dần càng tăng thêm rộng lớn. 
 

 Lúc đó, vị Bồ Tát nầy đã đắc được định lực thâm 
sâu, pháp môn rộng lớn. Cho nên ở trong một niệm, chứng 
được vô số trăm ngàn cảnh giới tam muội. Nghe được 
những âm thanh ở trên, tâm chẳng bị thanh trần lay động. 
Khiến cho tam muội đắc được dần dần càng tăng thêm 
rộng lớn. 
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 Bèn nghĩ như vầy : Tôi sẽ khiến cho 
tất cả chúng sinh, an trụ trong chánh niệm 
thanh tịnh vô thượng. Nơi nhất thiết trí, 
đắc được chẳng thối chuyển. Rốt ráo thành 
tựu Vô Dư Niết Bàn. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, cũng nghĩ như vầy : Tôi sẽ giáo hoá 
tất cả chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để 
khiến cho tất cả chúng sinh an trụ ở trong chánh niệm vô 
thượng bồ đề thanh tịnh, đắc được nhất thiết trí huệ của 
Phật, đắc được quả vị vĩnh viễn chẳng thối chuyển, tương 
lai rốt ráo thành tựu Vô Dư Niết Bàn. 
 

 Đó là hạnh lìa si loạn thứ năm của đại 
Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm nói : Ðây là hạnh lìa si loạn 
thứ năm của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh thiện hiện 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật ! Gì là hạnh thiện hiện của đại Bồ Tát tu 
hành ? Tức cũng là pháp môn Bát Nhã trong lục độ. Bát 
Nhã dịch là trí huệ. Trong Luận Du Già có nói về ba thứ trí 
huệ :  

1. Hay biết chân thật, tuỳ giác thông đạt huệ.  
2. Hay như thuyết nơi ngũ minh và trong tam tụ, 

quyết định thiện xảo huệ.  
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3. Hay làm tất cả hữu tình nghĩa lợi huệ.  
 

Ở trong Nhiếp Luận cũng có ba thứ huệ :  
1. Vô phân biệt gia hạnh huệ.  
2. Vô phân biệt căn bổn huệ.  
3. Vô phân biệt hậu đắc huệ.  
 

Lối khác lại nói có: 
1. Văn tự Bát Nhã. 
2. Quán chiếu Bát Nhã. 
3. Thật tướng Bát Nhã. 
 

 Bồ Tát nầy thân nghiệp thanh tịnh, lời 
nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. 
Trụ chẳng chỗ được, thị hiện không chỗ 
được thân lời ý nghiệp. Biết được ba 
nghiệp đều chẳng chỗ có, vì không hư 
vọng, nên chẳng có ràng buộc. Phàm là 
những gì thị hiện ra đều không có tánh, 
không có nương tựa. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh thiện hiện, thân nghiệp cũng 
thanh tịnh, chẳng có hành vi sát sinh, trộm cắp, tà dâm, ba 
điều ác. Lời nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng có nói dối, nói 
thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng, bốn điều ác. Ý nghiệp 
cũng thanh tịnh, chẳng có tư tưởng tham, sân, si, ba điều 
ác. 
 Các vị ! Phải hồi quang phản chiếu nghĩ xem, thân 
nghiệp của mình có thanh tịnh chăng ? Có sát sinh chăng ? 
Nếu như có con muỗi đến chích bạn, bạn có dùng tay đập 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  252 
 
nó chết không ? Hoặc có con kiến đến ăn mật đường của 
bạn, bạn có giết nó chết chăng ? Hoặc những con sâu bọ 
khác, bạn có làm nó chết chăng ? Phải biết rằng người thọ 
giới, phải giữ gìn giới luật, không được giết hại. Nếu đập 
chết một con muỗi, hoặc đạp chết con kiến, đó là phạm tội 
sát sinh, đời sau quả báo không thể lường được. Phàm là 
Phật tử thọ năm giới, không những chẳng sát sinh, mà 
ngược lại phải phóng sinh. Tóm lại, phải bảo vệ sinh mạng 
của tất cả chúng sinh. Hãy xem chúng kiếp trước, hoặc 
nhiều đời là lục thân quyến thuộc, quán tưởng như vậy, thì 
sẽ sinh tâm đồng tình thương mến bảo vệ. Cũng chẳng 
phạm giới sát sinh, càng không phạm giới dâm. Nếu không 
cẩn thận mà đã phạm thì mau ra trước bàn Phật kiền thành 
sám hối, bằng không thì sẽ đoạ vào địa ngục vô gián. 
 Lại phản tỉnh lời nghiệp của mình có thanh tịnh 
chăng ? Có nói dối chăng ? Có nói thêu dệt, nói hai lưỡi, 
chưởi mắng chăng ? Nếu có thì phải sửa đổi, nếu không có 
thì miễn. Tóm lại, không được tạo nghiệp miệng. Nếu 
phạm nghiệp miệng, thì sẽ đoạ vào địa ngục cắt lưỡi, đây 
chẳng phải là uy hiếp, bất quá con mắt phàm phu của 
chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi. Nếu khai mở ngũ nhãn, 
thì những cảnh giới nầy sẽ quán sát thấy rất rõ ràng, sẽ biết 
tuyệt đối chẳng phải là lời uy hiếp. 
 Ðối với ý nghiệp có thanh tịnh chăng ? Cũng phải 
suy gẫm tỉ mỉ. Trong tâm có tâm tham chăng ? Có tâm sân, 
tâm si chăng ? Vì có tâm ba độc nầy, thì khiến cho con 
người thọ sinh tử trong luân hồi, chẳng được giải thoát. 
Cho nên phải học tập hạnh thiện hiện của Bồ Tát, chẳng 
sinh tâm tham, tâm sân, tâm si. Chúng ta phải kiểm thảo 
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thân, lời, ý, ba nghiệp của mình, có thanh tịnh triệt để 
chăng ? Nếu thanh tịnh thì tu đạo mới có sự thành tựu. 
 Sở trụ không chỗ được, tức cũng là chẳng có tham 
sân si. Cũng có thể thị hiện không chỗ được thân lời ý ba 
nghiệp. Biết được ba nghiệp thanh tịnh đều không chỗ có. 
Vì chẳng có hư vọng, cho nên chẳng có sự ràng buộc ba 
nghiệp. Phàm là sự thị hiện đều là hành sở vô sự, cũng 
chẳng có tánh, cũng chẳng có nương tựa. 
 

 Trụ tâm như thật, biết tự tánh vô 
lượng tâm, biết tự tánh tất cả pháp, không 
đắc không tướng, thâm sâu khó vào. Trụ 
nơi chánh vị chân như pháp tánh, phương 
tiện sinh ra mà không có nghiệp báo. 
Chẳng sinh chẳng diệt. Trụ Niết Bàn giới, 
trụ tánh vắng lặng, trụ nơi tánh chân thật 
không tánh. Đường lời lẽ dứt bặc, vượt 
khỏi các thế gian, không có chỗ nương tựa. 
 

 Trụ nơi tâm chân như thật tướng, biết tự tánh của vô 
lượng tâm, biết tự tánh của tất cả pháp, chẳng có chỗ được, 
chẳng có một tướng, minh bạch pháp nầy thâm sâu khó vào 
được. 
 Trụ nơi pháp tánh chánh vị chân như thật tướng, sinh 
ra tất cả pháp môn phương tiện, cũng chẳng có nghiệp, 
cũng chẳng có báo. Vì như huyễn như hoá, không chẳng 
chỗ có, cho nên không sinh không diệt. 
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 Trụ nơi Niết Bàn giới, trụ nơi tánh vắng lặng, trụ nơi 
thật tướng lý thể, đó là tánh của vô tánh. Tại chỗ nầy, 
chẳng có lời lẽ để nói. Ðường lời cũng đã dứt bặc, chỗ tâm 
tưởng hành cũng chẳng còn nữa. Ðã vượt khỏi thế gian, 
chẳng có chỗ nương tựa. 
 

 Nhập vào pháp lìa khỏi sự phân biệt 
chẳng ràng buộc. Nhập vào pháp tối thắng 
trí chân thật. Nhập vào pháp chẳng phải 
chỗ các thế gian biết rõ được pháp xuất thế 
gian. Đây là Bồ Tát phương tiện khéo léo 
thị hiện sinh tướng.  
 

 Nhập vào bản thể của pháp, lìa khỏi phân biệt, chẳng 
có pháp ràng buộc. Lại nhập vào pháp tối thù thắng chân 
thật. Lại nhập vào pháp chẳng phải chỗ các thế gian tất cả 
chúng sinh minh bạch được pháp xuất thế gian. Ðạo lý nầy 
là Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện sinh tướng.  
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy bèn nghĩ như 
vầy: Tất cả chúng sinh, không tánh làm 
tánh. Tất cả các pháp, vô vi làm tánh. Tất 
cả cõi nước, không tướng làm tướng. Tất 
cả ba đời, chỉ có lời nói. Tất cả lời nói, ở 
trong các pháp, không có chỗ nương. Tất 
cả các pháp, ở trong lời nói, cũng không 
chỗ nương. 
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 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát nầy bèn nghĩ như vầy : Tất cả chúng 
sinh là do bốn đại giả hoà hợp mà thành, chẳng có tự tánh 
làm tự tánh của nó. Tất cả các pháp vốn là vắng lặng, là vô 
vi mà vô bất vi, cho nên vô vi làm tánh. Tất cả cõi nước 
vốn là không tướng, vì nghiệp lực của chúng sinh mà hiện 
tướng. Tất cả ba đời chỉ có giả danh, chỉ có lời nói. Tất cả 
lời nói, ở trong tất cả các pháp, chẳng có một chỗ nương 
tựa chân thật. Hết thảy tất cả các pháp, ở trong tất cả lời 
nói, cũng chẳng có một vật chân thật có thể tìm được. 
 

 Bồ Tát hiểu tất cả pháp như vậy, thảy 
đều thâm sâu. Tất cả thế gian thảy đều 
vắng lặng. Tất cả Phật pháp không chỗ 
tăng giảm. Phật pháp chẳng khác pháp thế 
gian. Pháp thế gian chẳng khác Phật pháp. 
Phật pháp, thế gian pháp chẳng có tạp 
loạn, cũng chẳng có khác biệt. Biết rõ pháp 
giới thể tánh bình đẳng, vào khắp ba đời. 
 

 Bồ Tát thấy tất cả các pháp là không, là giả, tất cả 
chẳng chấp trước. Như vậy mới thấu rõ đạo lý của tất cả 
các pháp, đều là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Lại thấu 
rõ tất cả thế gian đều là vắng lặng, lại minh bạch tất cả Phật 
pháp chẳng có tăng, chẳng có giảm. Phật pháp tức là pháp 
thế gian, pháp thế gian cũng là Phật pháp. Cho nên Lục Tổ 
Huệ Năng có nói :  
 

"Phật pháp tại thế gian 
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Chẳng lìa thế gian giác 
Lìa thế cầu bồ đề 

Ví như tìm sừng thỏ". 
 

Tức cũng là đạo lý nầy. Cho nên Phật pháp và thế 
gian pháp cũng chẳng hai. Khi minh bạch tức là Phật pháp. 
Khi chẳng minh bạch, tức là pháp thế gian. Nếu minh bạch 
thì pháp tại thế gian cũng là pháp xuất thế gian, chứ chẳng 
phải lìa khỏi pháp thế gian riêng ngoài có Phật pháp. Phật 
pháp và thế gian pháp, tuy nhiên chẳng tức chẳng lìa, 
nhưng có điều có vặn, cùng nhau chẳng chướng ngại, cùng 
nhau chẳng tạp loạn, cũng chẳng có gì phân biệt. Bồ Tát 
thấu hiểu biết rõ thể tánh của Pháp giới là bình đẳng, khắp 
vào đời quá khứ, khắp vào đời vị lai, khắp vào đời hiện tại. 
 

 Vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm đại bồ đề. 
Luôn luôn chẳng thối chuyển tâm giáo hoá 
chúng sinh. Dần dần càng tăng trưởng tâm 
đại bi. Làm chỗ nương tựa cho tất cả 
chúng sinh. 
 

 Bồ Tát vĩnh viễn chẳng xả lìa tâm đại bồ đề, mà bảo 
vệ tâm đại bồ đề. Luôn luôn tồn tại tâm giáo hoá chúng 
sinh. Tức cũng là giảng Kinh thuyết pháp giáo hoá chúng 
sinh. Càng ngày càng tăng trưởng tâm đại bi, có tăng 
không giảm. Bồ Tát làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng 
sinh. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi 
chẳng thành thục chúng sinh, thì ai sẽ 
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thành thục ? Tôi chẳng điều phục chúng 
sinh, thì ai sẽ điều phục ? Tôi chẳng giáo 
hoá chúng sinh, thì ai sẽ giáo hoá ? Tôi 
chẳng giác ngộ chúng sinh, thì ai sẽ giác 
ngộ ? Tôi chẳng thanh tịnh chúng sinh, thì 
ai sẽ thanh tịnh ? Những điều nầy tôi nói, 
là tôi phải làm. 
 

 Vì Bồ Tát nầy tu hạnh thiện hiện, lúc đó Ngài lại 
nghĩ như vầy : Tôi chẳng khiến cho chúng sinh thành thục, 
thì ai có thể khiến cho chúng sinh thành thục? Thành thục 
chúng sinh là trách nhiệm của tôi, tôi phải làm việc thành 
thục chúng sinh. Tôi chẳng điều phục chúng sinh, thì ai sẽ 
điều phục ? Trách nhiệm của tôi là điều phục chúng sinh 
cang cường, khiến cho chúng sinh cang cường, xả bỏ cang 
cường, cải tà quy chánh. Tôi chẳng giáo hoá chúng sinh, 
thì ai sẽ giáo hoá ? Bổn phận của tôi là phải giáo hoá chúng 
sinh. Tôi chẳng giác ngộ chúng sinh, thì ai sẽ giác ngộ ? 
Tất cả chúng sinh đều ở trong biển khổ đen tối, tôi phải 
khiến cho chúng sinh sớm giác ngộ, phá vô minh hiển pháp 
tánh, lìa các sự khổ đắc được các điều vui. Tôi chẳng thanh 
tịnh chúng sinh, thì ai sẽ thanh tịnh ? Tôi phải dùng pháp 
môn phương tiện khéo léo, khiến cho chúng sinh ở trong 
đời ác năm trược, khôi phục lại nguồn gốc thanh tịnh, diệu 
chân như tánh, đắc được thanh tịnh. Những điều nầy là 
trách nhiệm của tôi, tôi phải làm. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  258 
 

 Lại nghĩ như vầy : Nếu tôi tự hiểu 
pháp thâm sâu nầy, thì chỉ mình tôi nơi Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đắc 
được giải thoát, mà các chúng sinh mù tối 
không mắt, vào con đường hiểm nạn, bị các 
phiền não ràng buộc. Như người bệnh 
nặng, luôn thọ khổ đau, ở trong ngục tham 
ái, không được thoát ra. Không thoát khỏi 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi vua Diêm 
La. Không diệt được khổ, không bỏ được 
nghiệp ác. Luôn ở trong chỗ đen tối, chẳng 
thấy chân thật. Luân hồi sinh tử, không 
thoát ra được. Trụ ở trong tám nạn, bị ô 
nhiễm cấu dơ, đủ thứ phiền não, che lấp 
chướng ngại tâm, tà kiến, mê hoặc, chẳng 
đi trên con đuờng chân chánh. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Giả sử chính tôi minh bạch 
pháp vi diệu thâm sâu nầy, thì chỉ có mình tôi một mình 
chứng được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
đắc được giải thoát. Song, chúng sinh đều chẳng đắc được, 
mà tất cả chúng sinh, giống như người mù ở trong đen tối, 
đi vào trong con đường nguy hiểm. Do đó ::  
 

"Người mù cưỡi ngựa đui 
Nửa đêm rớt vực thẳm". 
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Ðây là cảnh giới nhiều nguy hiểm. Chúng sinh vì tất 
cả vô minh phiền não ràng buộc, nên chẳng được tự tại. 
Giống như người bệnh nặng, thường thọ các thống khổ. Ở 
trong ngục tham ái, không thoát khỏi được lưới dục. Cũng 
không thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba đường ác, 
mà phải bị vua Diêm La cai quản, không thể tiêu diệt được 
các khổ đau. Không muốn xả bỏ nghiệp ác đã tạo. Thường 
ỏ trong vô minh đen tối, chẳng thấy đạo lý chân thật. Ở 
trong sáu nẻo luân hồi lưu chuyển sinh tử, chẳng có lúc nào 
thoát ra được. Trụ ở trong tám nạn, đó là :  

1. Ðịa ngục.  
2. Ngạ quỷ.  
3. Súc sinh.  
4. Bắc Câu Lưu Châu (châu nầy rất sung sướng, 

nhưng chẳng thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp 
Tăng).  

5. Trời Trường Thọ (từng trời thứ ba mươi thuộc sắc 
giới).  

6. Ðuôi điếc câm.  
7. Thế trí biện thông.  
8. Trước Phật sau Phật.  
 

Trong tám nạn nầy, rất khó nghe được Phật pháp, 
cho nên gọi là tám nạn. Vì tất cả pháp nhiễm ô chẳng thanh 
tịnh vây khốn, có đủ thứ phiền não, che lấp chướng ngại 
chân tâm, bị tà tri tà kiến mê hoặc, nên chẳng đi trên con 
đường chân chánh. 

 

 Bồ Tát quán các chúng sinh như vậy, 
bèn tự nghĩ rằng : Nếu chúng sinh nầy 
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chưa thành thục, chưa điều phục, bỏ mà 
thủ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác thì không nên. Trước hết tôi phải giáo 
hoá chúng sinh. Nơi bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp, thực hành Bồ Tát hạnh. Ai 
chưa thành thục, thì trước hết khiến cho 
thành thục, ai chưa điều phục, thì trước 
hết khiến cho được điều phục. 
 

 Vị Bồ Tát nầy dùng pháp vừa nói ở trên, để quán 
tưởng đủ thứ, để quán sát nhân duyên của tất cả chúng 
sinh. Lại suy gẫm như vầy : Giả sử ! Chúng sinh nầy chưa 
thành thục, chưa điều phục, mà tôi xả bỏ họ, tự mình chứng 
quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đây là việc 
không nên làm. Trước hết tôi phải giáo hoá chúng sinh, trải 
qua số kiếp bất khả thuyết bất khả thuyết, để tu hành hạnh 
môn Bồ Tát tu. Chúng sinh chưa thành thục, thì trước hết 
khiến cho họ thành Phật đạo, chúng sinh chưa điều phục, 
thì trước hết khiến cho họ được điều phục phiền não. 
 

 Bồ Tát nầy, trụ nơi hạnh nầy, thì chư 
Thiên, ma vương, Phạm Vương, Sa Môn, 
Bà La Môn, tất cả thế gian, Càn Thát Bà, 
A Tu La .v.v... Nếu như họ thấy được, cùng 
ở tạm với nhau, cung kính tôn trọng, thừa 
sự cúng dường, và tạm thời nghe danh 
hiệu, một khi lọt vào trong tâm người đó, 
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thì những việc làm đó, đều chẳng luống 
uổng, nhất định sẽ thành tựu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Bồ Tát tu hạnh thiện hiện, khi trụ nơi hạnh môn nầy, 
thì tất cả chư Thiên, ma vương, Phạm Vương, Sa Môn, Bà 
La Môn .v.v…cùng với tất cả thế gian, Càn Thát Bà, A Tu 
La .v.v… Nếu như họ thấy được vị Bồ Tát nầy, hoặc tạm 
thời ở chung với vị Bồ Tát nầy, hoặc hay cung kính, tôn 
trọng, thừa sự, cúng dường, và tạm thời tai nghe danh hiệu 
của vị Bồ Tát nầy, trải qua trong tâm niệm, thì những việc 
làm như vậy, đều chẳng trôi qua lãng phí, chẳng luống 
uổng, nhất định sẽ chứng được quả vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 Đó là hạnh thiện hiện thứ sáu của đại 
Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm nói : Ðây tức là hạnh thiện 
hiện thứ sáu của đại Bồ Tát tu hành.  
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh vô trước 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Gì là hạnh môn vô trước của đại Bồ Tát tu hành? 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy dùng tâm vô 
trước, ở trong niệm niệm, vào được A tăng 
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kỳ thế giới, nghiêm tịnh A tăng kỳ thế giới. 
Nơi các thế giới, tâm chẳng chấp trước. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát nầy tu hạnh vô 
trước, bất cứ Ngài làm việc gì, đều chẳng có chấp trước. 
Ðối với chúng sinh, thế giới, pháp thế gian, pháp xuất thế 
gian, đều chẳng chấp trước. Ngài làm gì cũng chẳng trụ nơi 
tâm, hành sở vô sự. Ở trong niệm niệm, độ thoát chúng 
sinh, chẳng chấp vào tướng cứu độ chúng sinh. Dùng tâm 
chẳng chấp trước, ở trong niệm niệm, vào được trong các 
thế giới nhiều như số A tăng kỳ (vô lượng số), trang 
nghiêm thanh tịnh các thế giới nhiều như số A tăng kỳ. Vị 
Bồ Tát nầy, tuy nghiêm tịnh mười phương vô lượng thế 
giới, nhưng tâm của Ngài chẳng có chấp trước vào tướng 
thế giới. 
 

 Qua đến chỗ các Như Lai nhiều như số 
A tăng kỳ, để cung kính lễ bái, thừa sự 
cúng dường. Dùng A tăng kỳ hoa, A tăng 
kỳ hương, A tăng kỳ tràng hoa, A tăng kỳ 
hương thoa, hương bột, y phục, châu báu, 
tràng phan lọng đẹp, các thứ đồ trang 
nghiêm, mỗi thứ số nhiều A tăng kỳ, dùng 
để cúng dường. 
 

 Bồ Tát qua đến vô lượng số đạo tràng chư Phật, để 
cung kính chư Phật, lễ bái chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng 
dường chư Phật. Dùng vô lượng số hoa, vô lượng số 
hương, vô lượng số tràng hoa, vô lượng số hương thoa, 
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cùng với hương bột, y phục, châu báu, tràng phan, lọng 
đẹp, tất cả đồ trang nghiêm, mỗi thứ đều dùng vô lượng số 
để cúng dường chư Phật. 
 

 Cúng dường như vậy, vì pháp rốt ráo 
chẳng chỗ làm. Vì trụ nơi pháp không nghĩ 
bàn. 
 

 Bồ Tát dùng vô lượng số vật chất để cúng dường chư 
Phật, vì pháp rốt ráo chẳng chỗ làm. Vì biết rõ trụ nơi pháp 
không nghĩ bàn. 
 

 Ở trong niệm niệm, thấy vô số các đức 
Phật. Ở chỗ chư Phật, tâm chẳng chấp 
trước. Nơi các cõi Phật, cũng chẳng chấp 
trước. Nơi tướng tốt của Phật, cũng chẳng 
chấp trước. Thấy quang minh của Phật, 
nghe Phật nói pháp, cũng chẳng chấp 
trước. Nơi mười phương thế giới và hết 
thảy pháp hội của chư Phật Bồ Tát, cũng 
chẳng chấp trước. Nghe Phật pháp rồi, tâm 
sinh hoan hỉ, chí lực rộng lớn, hay nhiếp 
thọ, hay thực hành các hạnh Bồ Tát, mà 
nơi Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. 
 

 Bồ Tát ở trong niệm niệm, đều thấy được vô số chư 
Phật, ở tại đạo tràng của chư Phật, tâm chẳng chấp trước. Ở 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  264 
 
trong cõi nước của mỗi vị Phật, hoặc trang nghiêm thanh 
tịnh, hoặc chẳng trang nghiêm, chẳng thanh tịnh, tâm cũng 
chẳng chấp trước. Ðối với tướng tốt trang nghiêm (32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp) của Phật, tâm cũng chẳng chấp trước. 
Thấy được Phật phóng đủ thứ quang minh, nghe được Phật 
nói đủ thứ diệu pháp, tâm cũng chẳng chấp trước. Ở trong 
mười phương thế giới và hết thảy pháp hội thanh tịnh của 
chư Phật Bồ Tát, tâm cũng chẳng chấp trước. Nghe Phật 
nói pháp rồi, tâm sinh hoan hỉ. Chí đặc biệt tăng mạnh, sức 
lực đặc biệt rộng lớn. Hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hay 
hành trì tất cả diệu pháp, hay thực hành hạnh Bồ Tát, mà 
đối với Phật pháp tâm cũng chẳng chấp trước. 
 

 Bồ Tát nầy, nơi bất khả thuyết kiếp, 
thấy bất khả thuyết đức Phật xuất hiện ra 
đời. Ở mỗi chỗ đức Phật, thừa sự cúng 
dường, thảy đều hết bất khả thuyết kiếp, 
mà tâm chẳng nhàm đủ. Thấy Phật nghe 
pháp, và thấy Bồ Tát chúng hội trang 
nghiêm, đều chẳng chấp trước. Thấy thế 
giới chẳng thanh tịnh, cũng chẳng chán 
ghét. 
 

 Vị Bồ Tát nầy trong quá khứ bất khả thuyết kiếp, 
thấy được bất khả thuyết Ðức Phật xuất hiện ra đời. Ngài ở 
tại đạo tràng của mỗi vị Phật, thừa sự chư Phật, cúng 
dường chư Phật. Ðều trải qua bất khả thuyết kiếp thời gian, 
tâm cũng chẳng sinh tư tưởng nhàm đủ. Thấy được chư 
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Phật và nghe được pháp của Phật nói, cùng với các Bồ Tát 
chúng hội trang nghiêm, đối với những cảnh giới nầy, tâm 
cũng chẳng chấp trước tướng. Thấy thế giới đời ác năm 
trược chẳng thanh tịnh, cũng chẳng sinh tâm chán ghét. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát nầy y theo các 
Phật pháp mà quán sát. Ở trong các Phật 
pháp, không dơ, không sạch, không tối, 
không sáng, không khác, không một, 
không thật, không vọng, không an ổn, 
không hiểm nạn, không chánh đạo, không 
tà đạo. 
 

 Tại sao Bồ Tát phải như vậy ? Vì vị Bồ Tát nầy, 
Ngài y chiếu theo pháp của chư Phật nói mà tu hành, mà 
quán sát tất cả pháp. Ở trong các Phật pháp, cũng chẳng có 
dơ bẩn, cũng chẳng có sạch sẽ, cũng chẳng có đen tối, cũng 
chẳng có ánh sáng, cũng chẳng có hai dạng, cũng chẳng có 
một dạng, cũng chẳng có chân thật, cũng chẳng có hư 
vọng. Chứng được chân thật lý thể, lìa tướng tuyệt duyên. 
Cũng chẳng có chỗ an ổn, cũng chẳng có chỗ hiểm nạn. 
Cũng chẳng có chánh đạo, cũng chẳng có tà đạo. Vốn là 
thanh tịnh, vốn là vắng lặng. 
 

 Bồ Tát vào sâu pháp giới như vậy, 
giáo hoá chúng sinh, mà nơi chúng sinh, 
chẳng sinh chấp trước. Thọ trì các pháp, 
mà nơi các pháp, chẳng sinh chấp trước. 
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Phát tâm bồ đề, trụ nơi Phật trụ, mà nơi 
Phật trụ, chẳng sinh chấp trước. Tuy có lời 
nói, mà nơi lời nói, tâm chẳng chấp trước. 
Vào cõi chúng sinh, mà nơi cõi chúng sinh, 
tâm chẳng chấp trước. Biết rõ tam muội, 
hay vào hay trụ, mà nơi tam muội, tâm 
chẳng chấp trước. Qua đến vô lượng cõi 
nước chư Phật, hoặc vào, hoặc thấy, hoặc 
trụ trong đó, mà nơi cõi Phật, tâm chẳng 
chấp trước. Khi bỏ đi cũng chẳng lưu 
luyến. 
 

 Bồ Tát thấu rõ pháp giới của tất cả các pháp thâm 
sâu như vậy, bản thể như hư không. Bồ Tát thường giáo 
hoá tất cả chúng sinh, tuy nhiên giáo hoá chúng sinh, 
nhưng lìa khỏi tướng độ chúng sinh, chẳng sinh tâm chấp 
trước. Bồ Tát thọ trì pháp của Phật nói, đối với các pháp, 
cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát phát tâm đại bồ 
đề, trụ nơi cảnh giới của Phật trụ, mà đối với cảnh giới của 
Phật trụ, cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Tuy nhiên Bồ 
Tát có lời nói, nhưng đối với lời nói chẳng sinh tâm chấp 
trước. Bồ Tát vào trong sáu nẻo luân hồi, đối với cõi chúng 
sinh, cũng chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát biết rõ tất cả 
định, hay vào tất cả định, lại hay xuất tất cả định, cũng 
chẳng sinh tâm chấp trước. Bồ Tát qua đến vô lượng cõi 
nước chư Phật, hoặc vào vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc 
thấy vô lượng cõi nước chư Phật, hoặc ở trong vô lượng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  267 
 
cõi nước chư Phật. Ðối với cõi nước chư Phật, cũng chẳng 
sinh tâm chấp trước. Khi lìa khỏi các cõi nước chư Phật, 
cũng chẳng quay đầu lại nhìn, cũng chẳng lưu luyến không 
xả bỏ. 
 

 Đại Bồ Tát vì nhờ không chấp trước 
như vậy, cho nên ở trong Phật pháp, tâm 
chẳng chướng ngại, thấu rõ Phật bồ đề, 
chứng được pháp tỳ ni, trụ nơi chánh giáo 
của Phật. Tu hạnh Bồ Tát, trụ tâm Bồ Tát. 
Suy gẫm pháp giải thoát của Bồ Tát, nơi 
trụ xứ của Bồ Tát, tâm chẳng nhiễm trước. 
Nơi pháp Bồ Tát thực hành, cũng chẳng 
chấp trước. Thanh tịnh Bồ Tát đạo, được 
thọ Bồ Tát ký. 
 

 Ðại Bồ Tát, vì Ngài chẳng có chấp trước như vậy, 
cho nên đối với Phật pháp đều thấu rõ, tâm chẳng chướng 
ngại. Lại hiểu biết Phật bồ đề, chứng được cảnh giới pháp 
tì ni. Tức cũng là chứng được cảnh giới vắng lặng, cảnh 
giới điều phục, cảnh giới đối trị. Bố thí đối trị tham sẻn, từ 
bi đối trị sân hận, nhân duyên đối trị ngu si. Trụ ở trong 
chánh giáo của Phật, tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu. 
Thường ghi nhớ tâm trạng của Bồ Tát. Tức cũng là tự giác 
giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Thường suy gẫm làm 
thế nào để đắc được phương pháp giải thoát của Bồ Tát. 
Ðối với nơi trụ xứ của Bồ Tát, tâm chẳng nhiễm trước 
tham luyến. Ðối với pháp môn của Bồ Tát tu hành, tâm 
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cũng chẳng chấp trước. Tóm lại, Bồ Tát đã đạt được cảnh 
giới người không, pháp không. Thanh tịnh đạo của Bồ Tát 
tu hành, đắc được mười phương chư Phật đến thọ ký cho 
Bồ Tát. 
 

 Được thọ ký rồi, bèn nghĩ như vầy: 
Phàm phu ngu si, không biết, không thấy, 
không tin, không hiểu, không thông minh 
lanh lẹ, ngoan cố tham trước. Nên lưu 
chuyển trong sinh tử, chẳng cầu được thấy 
Phật, chẳng theo bậc chỉ dẫn sáng suốt, 
chẳng tin đấng Điều Ngự, mê lầm thất lạc, 
đi vào đường hiểm. 
 

 Sau khi Bồ Tát được thọ Bồ Tát ký rồi, bèn nghĩ như 
vầy : Phàm phu đều là ngu si, chẳng có trí huệ. Vì bị vô 
minh che lấp, cho nên chẳng có tri thức chân chánh, chẳng 
có kiến giải chân chánh, chẳng có niềm tin chân chánh, 
chẳng có hiểu biết chân chánh. Cũng chẳng thông minh 
lanh lẹ, ngoan cố tham trước, cho nên ở trong sinh tử luân 
hồi, lưu chuyển không ngừng. Phàm phu vì ngu si, cho nên 
chẳng hiểu phương pháp cầu thấy Phật, chẳng tuỳ theo 
thiện tri thức chỉ đạo, lại chẳng tín ngưỡng đấng Ðiều Ngự 
(Phật). Vì mê hoặc con đường chân chánh, cho nên lầm 
vào đường hiểm. Tóm lại, ở trong sinh tử luân hồi, không 
dễ gì thoát khỏi ba cõi. 
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 Chẳng cung kính vua Thập Lực, 
chẳng biết ân đức Bồ Tát, lưu luyến chỗ ở. 
Nghe các pháp không, tâm rất sợ hãi. Xa 
lìa chánh pháp, trụ nơi tà pháp. Bỏ đường 
bằng phẳng, vào đường hiểm nạn. Trái với 
ý Phật, theo ý ma. Ở trong các cõi, kiên cố 
chấp trước chẳng xả bỏ. 
 

 Phàm phu vì ngu si, cho nên chẳng cung kính Vua 
Thập Lực (Phật), cũng chẳng biết ơn đức của Bồ Tát. Bồ 
Tát ở trong đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà thọ khổ thọ 
nạn. Nhưng chúng sinh chỉ biết lưu luyến chỗ ở điên đảo 
của mình. Nghe được tất cả các pháp vốn là không, thì 
trong tâm sinh đại sợ hãi. Tại sao ? Vì xa lìa chánh pháp, 
trụ trong tà pháp. Bỏ đường bằng phẳng mà đi vào đường 
hiểm chật hẹp chẳng bằng phẳng, tức cũng là ba đường ác. 
Chúng sinh trái với ý của Phật, Phật để lại Tam Tạng mười 
hai bộ Kinh điển, dạy chúng ta tu hành như thế nào, để có 
thể chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
Nhưng chúng sinh ngu si, chẳng tu hành mà còn tuỳ theo ý 
ma chạy loạn điên đảo. Ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, 
chấp cứng chẳng chịu xả bỏ, Do đó : "Nhìn chẳng thấu, bỏ 
chẳng được", cho nên chẳng được tự tại. 
 

 Bồ Tát quán sát các chúng sinh như 
vậy, thì càng tăng trưởng tâm đại bi, sinh 
ra các căn lành, mà chẳng chấp trước. 
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 Bồ Tát quán sát tư tưởng và hành vi của tất cả chúng 
sinh như vậy, càng quán sát chúng sinh, thì càng cảm thấy 
thương xót chúng sinh, cho nên phát tâm muốn giáo hoá 
chúng sinh, Do đó mà sinh tâm đại bi, càng ngày càng tăng 
trưởng. Do vậy mà sinh ra tất cả căn lành, chẳng có sự 
chấp trước tướng tâm đại bi. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi 
sẽ vì tất cả chúng sinh, nơi mười phương 
thế giới, tại mỗi cõi nước, trải qua bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, giáo hoá thành 
thục. Như vì một chúng sinh, vì tất cả 
chúng sinh cũng đều như vậy. Quyết không 
vì đây mà sinh tâm nhàm mỏi mà bỏ đi. 
 

 Bồ Tát tu hạnh vô trước, bấy giờ Ngài lại nghĩ như 
vầy: Tôi sẽ chuyên vì một chúng sinh, ở trong mười 
phương thế giới tất cả cõi nước, trải qua bất khả thuyết 
kiếp để giáo hoá chúng sinh nầy, khiến cho căn lành của họ 
thành thục. Giáo hoá một chúng sinh là như vậy, giáo hoá 
tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. Tuy trải qua bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp thời gian, nhưng Bồ Tát chẳng 
sinh tâm nhàm mỏi, chẳng xả bỏ một chúng sinh mà đi, mà 
dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để độ chúng sinh 
khó điều khó phục, khiến cho họ lìa khổ được vui. 
 

 Lại dùng đầu sợi lông lường khắp 
pháp giới. Nơi một đầu sợi lông, trải qua 
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hết bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, để 
giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh. Như 
nơi một đầu sợi lông, nơi mỗi đầu sợi lông, 
cũng đều như vậy. 
 

 Lại dùng nơi một đầu sợi lông, để độ lượng khắp 
pháp giới. Nơi mỗi đầu sợi lông, trải qua bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp, để giáo hoá tất cả chúng sinh, để điều phục 
tất cả chúng sinh. Chẳng những nơi một đầu sợi lông là 
như vậy, mà nơi mỗi mỗi đầu sợi lông cũng đều như vậy. 
 

 Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy 
móng tay, mà chấp trước cái ta, khởi cái ta, 
tưởng nghĩ về cái ta. 
 

 Cho đến chẳng ở nơi thời gian khảy móng tay, mà 
chấp trước ta đang giáo hoá chúng sinh, cũng chẳng khởi 
nghĩ tưởng về cái ta. Chùa nầy là tôi làm, tháp nọ là tôi 
xây. Giống như vua Lương Võ Ðế hỏi Tổ Ðạt Ma :  

- "Tôi độ rất nhiều Tăng chúng, tạo rất nhiều Chùa, 
biên chép rất nhiều Kinh điển, như vậy có bao nhiêu công 
đức"?  

- Tổ Ðạt Ma nói : "Chẳng có công đức gì hết".  
Tại sao phải nói như vậy ? Vì có tâm làm công đức 

là công đức giả, vô tâm làm công đức là công đức thật. Vua 
Lương Võ Ðế chấp trước vào công đức của mình làm, cho 
nên chẳng có công đức. Tổ Ðạt Ma chẳng cho Vua Lương 
Võ Ðế đội mũ cao, cho nên ông ta chẳng vui. Hai người 
chẳng khế cơ, do đó : Tổ Ðạt Ma rời khỏi Kim Lăng (Nam 
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Kinh), qua sông Trường Giang mà đi về hướng bắc, đến 
Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự diện bích mà tham thiền. 

 

 Nơi mỗi đầu sợi lông, hết kiếp vị lai, tu 
hạnh Bồ Tát. Chẳng chấp trước thân. 
Chẳng chấp trước pháp. Chẳng chấp trước 
tâm niệm. Chẳng chấp trước nguyện. 
Chẳng chấp trước tam muội. Chẳng chấp 
trước quán sát. Chẳng chấp trước định 
vắng lặng. Chẳng chấp trước cảnh giới. 
Chẳng chấp trước giáo hoá điều phục 
chúng sinh. Cũng chẳng chấp trước vào 
nơi pháp giới. 
 

 Ở tại nơi mỗi đầu sợi lông, đều là hết thuở kiếp vị lai 
tu Bồ Tát đạo. Cũng chẳng chấp trước nơi thân (pháp chấp 
về cái ta). Cũng chẳng chấp trước về pháp chấp (pháp pháp 
chấp). Cũng chẳng chấp trước vào tâm niệm. Cũng chẳng 
chấp trước vào nguyện lực. Cũng chẳng chấp trước vào 
định lực của tam muội. Cũng chẳng chấp trước vào trí huệ 
quán sát. Cũng chẳng chấp trước vào thiền định vắng lặng. 
Cũng chẳng chấp trước vào tất cả cảnh giới. Cũng chẳng 
chấp trước vào sự giáo hoá chúng sinh. Cũng chẳng chấp 
trước vào pháp giới giáo hoá chúng sinh. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát nghĩ như vầy : Tôi 
nên quán sát pháp giới như huyễn, chư 
Phật như hình bóng, Bồ Tát hạnh như 
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mộng. Phật nói pháp như tiếng vang, tất cả 
thế gian như biến hoá, vì nghiệp báo chi 
phối. Thân khác biệt như huyễn, vì hành vi 
nghiệp lực sinh khởi. Tất cả chúng sinh 
như tâm, vì đủ thứ tạp nhiễm. Tất cả pháp 
như thật tế, vì không thể biến đổi. 
 

 Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước nơi tất cả? Vì Bồ 
Tát vô vi mà vô bất vi, hành sở vô sự, cho nên chẳng chấp 
nơi tất cả tướng. Tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả 
tướng, cho nên mới suy gẫm như vầy : Tôi nên quán sát tất 
cả pháp giới, như huyễn, như hoá, chẳng chân thật, mà là 
hư vọng. Chư Phật giống như hình bóng, không thể chấp 
trước. Tu Bồ Tát hạnh, làm những việc lành, lợi ích chúng 
sinh, giống như mộng, bất tất cho là thật. Pháp của Phật nói 
giống như tiếng vang, cho nên tất cả thế gian đều là biến 
hoá, tại sao ? Vì do nghiệp báo chi phối. Có thân thế khác 
biệt, cũng là hư vọng biến hoá, vì do hành vi và nghiệp lực 
sinh khởi. Tất cả chúng sinh như tâm, vì tâm có đủ thứ tạp 
nhiễm. Tất cả Phật pháp mới là lý thể chân thật bất động, 
tức cũng là diệu lý thật tướng, vĩnh viễn không thể biển 
đổi. 
 

 Lại nghĩ như vầy : Tôi nên ở trong 
mười phương các cõi nước, tận hư không 
khắp pháp giới, thực hành Bồ Tát hạnh. 
Niệm niệm thấu rõ thông đạt tất cả Phật 
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pháp, chánh niệm hiện tiền, chẳng có sự 
thủ trước. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi nên ở trong mười 
phương các cõi nước, tu hành Bồ Tát hạnh, lợi ích tất cả 
chúng sinh. Ở trong niệm niệm đều thấu rõ thông đạt tất cả 
Phật pháp, thường có chánh niệm hiện tiền, mà chẳng có tà 
niệm hiện tiền, cũng chẳng có tất cả sự thủ trước. 
 

 Bồ Tát quán thân chẳng có cái ta như 
vậy, thấy Phật không ngại. Vì giáo hoá 
chúng sinh, mà diễn nói các pháp, khiến 
cho họ nơi Phật pháp, phát sinh vô lượng 
hoan hỉ tin thanh tịnh, cứu hộ tất cả, tâm 
chẳng nhàm mỏi. 
 

 Bồ Tát quán sát thân thể của mình như vậy, chẳng có 
cái ta tồn tại, quán tâm cũng chẳng có cái ta tồn tại. Thấy 
Phật cũng sinh tư tưởng viên dung vô ngại. Vì giáo hoá tất 
cả chúng sinh, mà diễn nói tất cả các pháp. Khiến cho tất 
cả chúng sinh đối với Phật pháp, phát sinh vô lượng vô 
biên hoan hỉ và tâm tin thanh tịnh, đừng sinh tâm nhiễm ô. 
Muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, thoát khỏi ba cõi, nhưng 
trong tâm chẳng sinh mỏi mệt và nhàm chán. 
 

 Vì không nhàm mỏi, cho nên nơi tất cả 
thế giới, nếu nơi nào có chúng sinh chưa 
thành tựu, chưa điều phục, thì thảy đều đi 
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đến nơi đó, dùng phương tiện hoá độ. 
Trong những chúng sinh đó, đủ thứ âm 
thanh, đủ thứ các nghiệp, đủ thứ thủ trước, 
đủ thứ thí bày, đủ thứ hoà hợp, đủ thứ lưu 
chuyển, đủ thứ việc làm, đủ thứ cảnh giới, 
đủ thứ sinh, đủ thứ chết, dùng thệ nguyện 
lớn, an trụ trong đó, mà giáo hoá họ. 
 

 Bồ Tát vì chẳng có khi nào nhàm mỏi, cho nên ở 
trong tất cả thế giới, như có nơi nào chúng sinh chưa thành 
tựu Phật quả, chưa được điều phục thân tâm, thì Bồ Tát đều 
đi đến nơi đó, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để 
giáo hoá họ. Trong những chúng sinh đó, có đủ thứ âm 
thanh, có đủ thứ các nghiệp tạo ra, có đủ thứ thủ trước, có 
đủ thứ thí bày, có đủ thứ thiện ác hoà hợp, có đủ thứ lưu 
chuyển nơi sinh tử, có đủ thứ việc làm, có đủ thứ cảnh giới, 
có đủ thứ pháp sinh, có đủ thử pháp chết. Bồ Tát dùng thệ 
nguyện lớn của mình, an trụ ở trong cõi nước đó, để giáo 
hoá điều phục những chúng sinh đó. 
 

 Chẳng khiến cho tâm của họ lay động 
thối chuyển, cũng chẳng khiến cho sinh 
một tâm niệm nhiễm trước. Tại sao ? Vì 
đắc được không chỗ chấp trước, không chỗ 
nương tựa. Tự lợi lợi tha, thanh tịnh đầy 
đủ. 
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 Bồ Tát chẳng khiến cho tâm của chúng sinh đối với 
Tam Bảo, có sự lay động, có sự thối chuyển. Ðối với chúng 
sinh dù ở trong một tâm niệm, cũng chẳng sinh tư tưởng 
nhiễm trước. Tại sao ? Vì Bồ Tát đắc được trí huệ không 
chỗ chấp trước và sức lực không chỗ nương tựa, cho nên 
không sinh một tâm niệm nhiễm trước. Bồ Tát tự mình đắc 
được lợi ích, cũng khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. 
Do đó: "Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi", khiến cho chúng 
sinh đắc được thanh tịnh và đầy đủ, đây tức là tư tưởng và 
tông chỉ của Bồ Tát. 
 

 Đó là hạnh vô trước thứ bảy của đại 
Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm nói : Ðây tức là hạnh môn vô 
trước thứ bảy của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh nan đắc 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh nan đắc của đại Bồ Tát tu hành ? Tức 
là nguyện. Nguyện tức là bồ đề nguyện, trên cầu Phật đạo, 
dưới độ chúng sinh. 
 

 Bồ Tát nầy thành tựu: Căn lành khó 
được. Căn lành khó điều phục. Căn lành 
tối thắng. Căn lành không thể hoại. Căn 
lành không ai hơn. Căn lành không nghĩ 
bàn. Căn lành vô tận. Căn lành sức tự tại. 
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Căn lành oai đức lớn. Căn lành đồng một 
tánh với tất cả chư Phật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh nan đắc, Ngài thành tựu được 
căn lành khó đắc được. Nói chung, căn lành mà một số 
người không thể tu được, mà Ngài tu hành thành công 
được. Tất cả chúng sinh, đều có vô minh phiền não. Vô 
minh phiền não chẳng dễ gì điều phục, nhưng vị Bồ Tát 
Ngài điều phục được, mà tăng trưởng căn lành, cho nên đắc 
được căn lành tối thù thắng. Vị Bồ Tát nầy lại đắc được 
căn lành kim cang không thể hoại. Lại đắc được căn lành 
không người nào thắng qua được. Lại đắc được căn lành 
không thể nghĩ bàn. Lại đắc được căn lành vô cùng vô tận. 
Lại đắc được căn lành nhậm vận tự tại. Lại đắc được căn 
lành đầy đủ đại oai đức. Lại đắc được căn lành đồng một 
tánh với tất cả chư Phật. Tóm lại, vị Bồ Tát nầy đắc được 
hết thảy tất cả căn lành. 
 

 Bồ Tát nầy, khi tu các hạnh, thì ở 
trong Phật pháp, đắc được kiến giải tối 
thắng. Nơi Phật bồ đề, đắc được thấu hiểu 
rộng lớn. Nơi Bồ Tát nguyện, chưa từng 
ngừng nghỉ. Suốt tất cả kiếp, tâm chẳng 
mỏi mệt. Nơi tất cả khổ, chẳng sinh nhàm 
lìa. Tất cả các ma, không thể lay động. 
Được tất cả chư Phật hộ niệm, đầy đủ hạnh 
của tất cả Bồ Tát tu khổ hạnh. Tu hạnh Bồ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  278 
 

Tát, thì tinh cần chẳng giải đãi. Nơi nguyện 
đại thừa, luôn chẳng thối chuyển. 
 

 Vị Bồ Tát nầy khi tu hành tất cả hạnh môn, thì ở 
trong tất cả Phật pháp, đắc được kiến giải tối thù thắng. Ở 
trong Phật bồ đề, đắc được thấu hiểu rộng lớn. Nơi nguyện 
của Bồ Tát phát ra, chưa từng ngừng nghỉ. Trải qua bất khả 
thuyết kiếp, đối với hạnh Bồ Tát tu, chẳng sinh mỏi mệt. 
Ðối với tất cả khổ, cũng chẳng sinh tâm nhàm mỏi muốn 
lìa khỏi. Tại sao ? Vì Bồ Tát có tâm trạng từ bi, muốn thay 
thế chúng sinh thọ tất cả sự khổ, cho nên thừa nguyện trở 
lại thế giới Ta Bà, ở trong sáu nẻo luân hồi rộng độ chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Bồ Tát có 
định lực, đối với sự uy hiếp và dẫn dụ của tất cả thiên ma, 
chẳng lay động. Tóm lại, dù có vàng bạc ở trước mắt, tâm 
cũng chẳng giao động, sắc đẹp ở trước mắt, cũng chẳng 
động tâm. Vì được tất cả chư Phật hộ niệm, cho nên đầy đủ 
viên mãn tất cả sự khổ hạnh của Bồ Tát tu. Tu hạnh Bồ Tát 
thì dũng mãnh tinh tấn, chẳng giải đãi. Ðối với sự tu hành 
nguyện lực đại thừa, thì luôn luôn chẳng thối chuyển. 
 

 Bồ Tát nầy, an trụ ở hạnh nan đắc nầy 
rồi, thì ở trong niệm niệm, chuyển được A 
tăng kỳ sinh tử, mà chẳng xả bỏ đại nguyện 
Bồ Tát. Nếu có chúng sinh, thừa sự cúng 
dường, cho đến thấy nghe, thì đều được 
chẳng thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 
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 Vị Bồ Tát nầy, an ổn trụ ở hạnh nan đắc nầy rồi, thì 
ở trong niệm niệm, chuyển được vô lượng số lần sinh tử. 
Nhưng chẳng xả bỏ được đại nguyện của Bồ Tát đã phát ra. 
Giả sử có chúng sinh đến thừa sự cúng dường vị Bồ Tát 
nầy, cho đến thấy được vị Bồ Tát nầy, hoặc nghe được 
danh hiệu của vị Bồ Tát nầy, thì đều chẳng thối chuyển nơi 
quả vị Phật Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Bồ Tát nầy, tuy thấu rõ chúng sinh 
chẳng thật có, mà chẳng xả bỏ tất cả chúng 
sinh giới. Ví như thuyền sư, chẳng trụ ở bờ 
nầy, chẳng trụ ở bờ bên kia, chẳng trụ ở 
giữa dòng, mà hay độ chúng sinh từ bờ 
nầy, đến bờ bên kia, vì qua lại không dừng 
nghỉ. 
 

 Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, mà chẳng có một 
chúng sinh được giáo hoá. Tại sao ? Vì tất cả chúng sinh 
đều là pháp hữu vi. Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

"Phàm hết thảy tướng, 
Đều là hư vọng. 

Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 
Tức thấy Như Lai". 

 

Chúng sinh đều có tướng, mà có tướng đều là hư 
vọng. Tức nhiên chúng sinh là hư vọng, tại sao Bồ Tát vẫn 
phải độ chúng sinh ? Tuy là chẳng có, nhưng vẫn phải nhờ 
"chẳng có" để lập công, để hành Bồ Tát đạo. 
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 Tuy nhiên Bồ Tát biết rõ chúng sinh chẳng chân thật, 
chẳng có, nhưng vẫn chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh giới. Ví 
như thuyền trưởng trên thuyền, ông ta chẳng đậu ở bờ nầy, 
cũng chẳng dừng ở bờ bên kia, càng không đỗ ở giữa dòng. 
Mục đích của ông ta là đưa chúng sinh từ bờ sinh tử bên 
nầy, đi qua giữa dòng phiền não, và đến bờ Niết Bàn bên 
kia. Chiếc thuyền nầy từ bờ nầy đến bờ kia, từ bờ kia đến 
bờ nầy, qua lại vĩnh viễn không dừng nghỉ. 
 

 Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Chẳng 
trụ sinh tử, chẳng trụ Niết Bàn, cũng chẳng 
trụ giữa dòng sinh tử, mà hay độ chúng 
sinh từ bờ nầy, thẳng đến bờ bên kia. Nơi 
an ổn không sợ hãi, không sầu lo phiền 
não, cũng chẳng chấp trước nơi số lượng 
chúng sinh. Chẳng xả bỏ một chúng sinh, 
mà chấp trước nhiều chúng sinh, chẳng xả 
bỏ nhiều chúng sinh, mà chấp trước một 
chúng sinh. Chẳng tăng chúng sinh giới, 
chẳng giảm chúng sinh giới. Chẳng sinh 
chúng sinh giới, chẳng diệt chúng sinh giới. 
Chẳng tận chúng sinh giới, chẳng tăng 
trưởng chúng sinh giới. Chẳng phân biệt 
chúng sinh giới, chẳng hai chúng sinh giới. 
 

 Ðại Bồ Tát cũng lại như vậy. Cũng chẳng trụ nơi bờ 
sinh tử bên nầy, cũng chẳng trụ nơi bờ Niết Bàn bên kia. 
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Cũng chẳng trụ ở giữa dòng phiền não. Bồ Tát dùng 
phương pháp đưa chúng sinh từ bờ bên nầy, đạt đến bờ 
Niết Bàn bên kia. Nơi bờ bên kia, rất là an ổn, chẳng có 
mọi nguy hiểm, chẳng có mọi lo âu, chẳng có mọi phiền 
não. Bồ Tát chẳng chấp trước số lượng độ chúng sinh. Bồ 
Tát chẳng xả bỏ một chúng sinh, mà chấp trước nhiều 
chúng sinh; cũng chẳng xả bỏ nhiều chúng sinh mà chấp 
trước một chúng sinh. Ngài chẳng có tư tưởng như vậy. Bồ 
Tát đối với chúng sinh giới, cũng chẳng có tâm tăng nhiều, 
cũng chẳng có tâm giảm bớt, cũng chẳng có tâm niệm sinh, 
cũng chẳng có tâm niệm diệt, cũng không thể dạy chúng 
sinh cùng tận, cũng không thể dạy chúng sinh tăng trưởng, 
chẳng có sự chấp trước nầy. Ðối với chúng sinh giới, vốn 
chẳng có tâm phân biệt. Không thể nói chúng sinh giới có 
hai, hoặc có ba, thậm chí vô số, chúng sinh giới là tướng 
hoà hợp, chỉ là một. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát vào sâu chúng sinh 
giới như pháp giới. Chúng sinh giới, pháp 
giới, chẳng hai. Trong pháp không hai, 
chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng sinh, chẳng 
diệt, chẳng có, chẳng không, chẳng lấy, 
chẳng nương, chẳng chấp, chẳng hai. 
 

 Bồ Tát đối với chúng sinh giới, chẳng phân biệt là 
một, là hai. Tại sao ? Vì Bồ Tát cũng ở trong chúng sinh 
giới, chẳng phân khai với chúng sinh. Chúng sinh giới và 
pháp giới chẳng có phân biệt. Chúng sinh giới tức là pháp 
giới, pháp giới tức là chúng sinh giới, chẳng có hai dạng. Ở 
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trong pháp chẳng hai, cũng chẳng có tăng, cũng chẳng có 
giảm, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng 
có cái có, cũng chẳng có cái không, cũng chẳng có gì có 
thể lấy, cũng chẳng có gì có thể nương tựa, cũng chẳng có 
sự chấp trước, cũng chẳng có hai. Chẳng những chẳng có 
hai, mà một cũng chẳng có, tức là không cũng chẳng có.  
  

 Tại sao ? Vì Bồ Tát thấu rõ tất cả 
pháp, pháp giới, chẳng hai. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Vì 
Bồ Tát thấu rõ hết thảy tất cả pháp. Pháp tức là pháp giới, 
pháp giới tức là pháp, chẳng có hai. Pháp và pháp giới tuy 
là hai danh từ, nhưng cho đến một cũng chẳng lập. 
 

 Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo như 
vậy, để vào pháp giới thâm sâu. Trụ nơi vô 
tướng, dùng tướng thanh tịnh để trang 
nghiêm thân mình. Biết rõ pháp chẳng có 
tánh, mà phân biệt được tướng của tất cả 
các pháp. Chẳng thủ lấy chúng sinh, mà 
biết rõ được số chúng sinh. Chẳng chấp 
trước thế giới, mà hiện thân cõi Phật. 
Chẳng phân biệt pháp, mà khéo vào Phật 
pháp. Thông đạt nghĩa lý thâm sâu, mà 
rộng diễn nói ngôn giáo. Thấu rõ tất cả 
pháp lìa dục chân tế, mà chẳng dứt Bồ Tát 
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đạo, chẳng thối hạnh bồ đề, thường siêng 
tu tập hạnh vô tận. Tự tại vào nơi pháp 
giới thanh tịnh. 
 

 Tức nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là không, tại sao 
vẫn phải giáo hoá chúng sinh ? Vì Bồ Tát dùng phương 
tiện lớn nhất, tốt nhất, để vào tất cả pháp giới thâm sâu, 
chẳng chấp trước tất cả tướng. Nhưng thường hiện tướng 
thanh tịnh, để trang nghiêm thân mình. Thấu rõ tất cả pháp 
chẳng có thể tánh, đều là không tịch. Tuy nhiên chẳng có 
thể tánh, nhưng có những pháp tướng. Bồ Tát nhận thức, 
minh bạch, thấu rõ được lý thể của tất cả các pháp thật 
tướng. Tuy nhiên Bồ Tát chẳng thủ lấy chúng sinh, nhưng 
trong một niệm, đều biết rõ số lượng chúng sinh có bao 
nhiêu ? Chẳng chấp trước tất cả thế giới, mà hay hiện thân 
ở trong vô lượng cõi Phật. Vì chẳng chấp trước, cho nên 
hiện được. Nếu chấp trước trụ nơi thế giới, thì không thể 
hiện được. Nếu chúng ta buông xả hết tất cả, thì sẽ minh 
bạch tất cả. Nếu chẳng xả bỏ được tất cả, thì chẳng minh 
bạch được tất cả. Bất cứ làm việc gì, cũng đều là đạo lý 
nầy. 
 Chẳng phân biệt tất cả pháp, thì sẽ vào sâu Tạng 
Kinh, trí huệ như biển. Vào sâu Tạng Pháp, thì sẽ thông đạt 
được đạo lý của tất cả pháp. Mà có thể nơi một ngôn giáo, 
rộng diễn vô lượng giáo. Vô lượng giáo lại quy nạp về, vẫn 
không lìa một ngôn giáo. Do đó :  
 

"Một gốc tán làm vạn thù 
Vạn thù lại về một gốc". 
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 Tức cũng là: "Một tức là nhiều, nhiều tức là một", 
đạo lý một nhiều vô ngại. Lại có thể nói : "Sự tức là lý, lý 
tức là sự", đạo lý sự lý vô ngại. Nơi rốt ráo của tất cả pháp 
là gì ? Nói đơn giản tức là lìa dục. Lìa dục tức là thật 
tướng, tức là chân tế, tức là Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ. 
Thấu rõ đạo lý lìa khỏi dục niệm, mới là chân, mới là thật 
tại. Lìa khỏi được dục niệm, mà chẳng dứt đạo của Bồ Tát 
tu, chẳng thối lùi hạnh của Bồ Tát tu. Thường thường siêng 
năng tu tập hạnh môn vô tận, mà nhậm vận tự tại, vào pháp 
giới thanh tịnh, rộng diễn pháp yếu, rộng diễn ngôn giáo, 
mà chẳng chấp trước, để giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 

 Ví như dùi cây lấy lửa, lửa cháy vô 
lượng mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh cũng như vậy, chẳng có cùng 
tận, mà tại thế gian, thường trụ chẳng diệt. 
Chẳng rốt ráo, chẳng phải không rốt ráo. 
Chẳng lấy, chẳng phải không lấy. Chẳng 
nương, chẳng phải không nương. Chẳng 
phải thế pháp, chẳng phải Phật pháp. 
Chẳng phải phàm phu, chẳng phải đắc 
quả. 
 

 Hiện tại đưa ra một ví dụ, giống như dùi cây lấy lửa, 
dùi chẳng ngừng, thì mới sinh ra lửa. Lửa vô lượng, càng 
cháy thì càng nhiều, mà lửa chẳng tắt. Bồ Tát cũng như 
vậy, việc giáo hoá chúng sinh, chẳng có khi nào cùng tận, 
thường trụ tại thế gian, để giáo hoá chúng sinh, mà chẳng 
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vào Niết Bàn. Nói Bồ Tát đã thành Phật chưa ? Hoặc Bồ 
Tát chẳng có thành Phật ? Cũng chẳng phải. Nói Ngài 
chẳng thủ lấy chăng ? Cũng chẳng phải. Nói Ngài thủ lấy 
chăng ? Cũng chẳng phải. Nói Ngài chẳng có nương tựa ? 
Chẳng phải. Nói Ngài có nương tựa ? Cũng chẳng phải. Sự 
tu hành của Ngài, cũng chẳng phải thế gian pháp, cũng 
chẳng chấp nơi Phật pháp. Ngài cũng chẳng phải phàm 
phu, cũng chẳng phải Thánh nhân chứng quả. Tại sao phải 
nói như vậy ? Ðây là phá chấp trước. Ðạo lý nói về Kinh 
Hoa Nghiêm, là cảnh giới viên dung vô ngại.  
 

 Bồ Tát thành tựu tâm khó được như 
vậy, khi tu hạnh Bồ Tát, thì chẳng nói 
pháp nhị thừa, chẳng nói Phật pháp, chẳng 
nói thế gian, chẳng nói pháp thế gian, 
chẳng nói chúng sinh, chẳng nói không 
chúng sinh, chẳng nói dơ, chẳng nói sạch. 
 

 Bồ Tát thành tựu tâm khó được như vậy. Khi tu hành 
hạnh Bồ Tát, thì chẳng nói Phật pháp của hàng nhị thừa tu. 
Pháp của bậc Thanh Văn tu, là pháp bốn Diệu Ðế, pháp của 
bậc Duyên Giác tu, là mười hai Nhân Duyên. Cũng chẳng 
nói pháp làm thế nào để thành Phật. Chẳng nói thế gian, 
cũng chẳng nói tất cả pháp của thế gian. Chẳng nói có 
chúng sinh, cũng chẳng nói chẳng có chúng sinh. Cũng 
chẳng nói gì là bụi dơ, cũng chẳng nói gì là thanh tịnh. Bồ 
Tát ở trong nhiễm ô tìm sự thanh tịnh. Do đó : "Chẳng 
sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng 
giảm". Bồ Tát nói diệu pháp của đại thừa. 
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 Tại sao ? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp 
chẳng ô nhiễm, chẳng thủ lấy, chẳng lưu 
chuyển, chẳng thối lùi. Khi Bồ Tát tu hành 
trong pháp tịch diệt vi diệu tối thắng thâm 
sâu, cũng chẳng sinh ý niệm như vầy : Hiện 
tôi đang tu hạnh nầy, đã tu hạnh nầy, sẽ tu 
hạnh nầy. Chẳng chấp trước uẩn, giới, xứ, 
nội thế gian, ngoại thế gian, nội ngoại thế 
gian. Khởi các nguyện lớn, các Ba La Mật, 
và tất cả pháp, đều chẳng chấp trước. 
 

 Khi Bồ Tát tu hành hạnh nan đắc, thì chẳng chấp về 
dơ, cũng chẳng chấp về sạch. Ðây là nguyên nhân gì ? Vì 
Bồ Tát biết tất cả pháp là không tịch, cho nên chẳng có 
pháp nhiễm ô, cũng chẳng có pháp thủ lấy, cũng chẳng bị 
tất cả cảnh giới lay chuyển, mà thối tâm bồ đề. Khi Bồ Tát 
ở trong pháp tịch diệt như vậy, ở trong pháp vi diệu thâm 
sâu vô thượng, ở trong pháp tối thù thắng, tu hành Bồ Tát 
đạo, thì cũng chẳng sinh vọng niệm như vầy : Hiện tại tôi 
đang tu Bồ Tát đạo, tôi đã tu Bồ Tát đạo, tôi sẽ tu Bồ Tát 
đạo. Bồ Tát chẳng có tâm kiêu ngạo tự mãn như vậy, càng 
chẳng có tâm chấp trước như vậy. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
chẳng chấp trước nơi năm uẩn, cũng chẳng chấp trước nơi 
mười tám giới (sáu căn, sáu trần, sáu thức), cũng chẳng 
chấp trước vào mười hai xứ (sáu căn, sáu trần). Chẳng có 
chấp trước pháp, đối với pháp thế gian và pháp xuất thế 
gian, cùng với pháp thế xuất thế gian, đều chẳng chấp 
trước, khởi nguyện lớn, đều là pháp đến bờ kia, và hết thảy 
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tất cả pháp đều chẳng chấp trước. Tại sao ? Vì Bồ Tát ngộ 
được tất cả pháp đều chân đế của không. 
 

 Tại sao ? Vì trong pháp giới, chẳng có 
pháp tên hướng về Thanh Văn thừa, 
hướng về độc giác thừa. Chẳng có pháp tên 
hướng về Bồ Tát thừa, hướng về Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chẳng 
có pháp tên hướng về cõi phàm phu, chẳng 
có pháp tên hướng về ô nhiễm, hướng về 
thanh tịnh, hướng về sinh tử, hướng về 
Niết Bàn. 
 

 Tại sao Bồ Tát chẳng chấp trước ? Vì ở trong pháp 
giới, chẳng có một thứ pháp nào tên gọi hướng về Thanh 
Văn thừa. A la hán đã lìa khỏi dục niệm, dứt bặc dục niệm, 
một niệm cũng chẳng sinh. Nhưng Ngài chẳng nói : "Tôi là 
A la hán lìa dục". Tại sao ? Vì nếu Ngài có lối nghĩ như 
vậy, thì đó là chấp trước. Lại bày "cái ta" ra, thì đó chẳng 
phải là A la hán lìa dục. Trong Kinh Kim Cang có nói : 
"Ðức Thế Tôn ! Con chẳng nghĩ như vầy, con là A la hán 
lìa dục". Lại nói : "Ðức Thế Tôn ! Nếu con nghĩ như vầy : 
Con đắc đạo A la hán, thì Ðức Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ 
Ðề là người ưa thích hạnh A lan nhã". Tôn giả Tu Bồ Ðề 
nếu nghĩ như thế, thì Phật sẽ chẳng nói Ngài là A la hán lìa 
dục, vì "tướng ta" vẫn chưa không, vẫn còn "cái ta" tồn tại. 
Như vậy làm sao gọi là lìa dục ? Lìa dục tức là chẳng còn 
"cái ta", cho đến ý niệm về mình cũng chẳng còn, cho nên 
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ở trước nói, Bồ Tát chẳng sinh ý niệm như vầy : Hiện tại 
tôi đang tu hạnh Bồ Tát, tôi đã tu hạnh Bồ Tát, tương lai tôi 
vẫn phải tu hạnh Bồ Tát. Ðây đều là thấy cái ta, tướng ta, 
chấp ta, vẫn chưa không. 
 Trong pháp giới chẳng có một thứ chấp trước tên của 
pháp, cho nên nói chẳng có pháp hướng về Ðộc Giác. Khi 
Phật chưa xuất hiện ra đời, người tu đạo tự ngộ pháp mười 
hai nhân duyên, gọi là Ðộc Giác. Chẳng những chẳng có 
pháp nhị thừa, mà dù pháp Bồ Tát thừa cũng chẳng có. Nếu 
nói Bồ Tát thừa, thì tôi hướng về Bồ Tát thừa tu hành, đó 
lại là chấp trước, tên pháp là bất khả đắc, là hư vọng. Cũng 
chẳng có một thứ pháp tên gọi là hướng về Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng chẳng có một thứ pháp tên 
hướng về cõi phàm phu, cũng chẳng có một thứ pháp tên 
hướng về nhiễm ô, cũng chẳng có một thứ pháp tên hướng 
về thanh tịnh, cũng chẳng có pháp tên hướng về sinh tử, 
cũng chẳng có pháp tên hướng về Niết Bàn. 
 

 Tại sao ? Vì các pháp không hai, 
chẳng không hai. Ví như hư không, ở trong 
mười phương, hoặc quá khứ vị lai hiện tại, 
cầu không thể được, tuy nhiên đâu chẳng 
phải là hư không. 
 

 Ðây là nguyên nhân gì ? Vì các pháp đều là pháp 
môn không hai. Cũng chẳng có tên gọi không hai. Giống 
như hư không, ở trong mười phương đều có hư không, bất 
luận là quá khứ, vị lai, hiện tại, muốn nắm lấy hư không, 
đều không thể được. Tuy nắm lấy hư không chẳng được, 
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nhưng hư không vẫn tồn tại. Vì là hư không, cho nên vô sở 
đắc. Pháp cũng như vậy, cầu không thể được. 
 

 Bồ Tát quán tất cả pháp như vậy, đều 
không thể được. Nhưng chẳng phải không 
có tất cả pháp. Như thật không khác. Sự 
tác dụng chẳng mất. Khắp chỉ bày cho 
chúng sinh tu hành các hạnh của Bồ Tát. 
Chẳng xả bỏ nguyện lớn. Điều phục chúng 
sinh. Chuyển bánh xe pháp. Chẳng hoại 
nhân quả. Cũng chẳng trái với diệu pháp 
bình đẳng. 
 

 Bồ Tát đối với tất cả các pháp, đều quán sát nghiên 
cứu như vậy, do đó :  
 

"Tức tất cả pháp, lìa tất cả tướng; 
Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp". 

 

Ðều không thể được. Tuy nhiên tất cả pháp không 
thể được, nhưng chẳng phải là chẳng có tất cả pháp. Ðạo lý 
nầy và hư không đều giống nhau. Pháp là nhìn mà chẳng 
thấy, lắng mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng có mùi vị, xúc 
mà chẳng có cảm giác, đó là không tịch. Pháp là chân như 
thật tướng, nó là chẳng biến đổi, không mất đi tác dụng của 
pháp. Khắp chỉ bày cho chúng sinh tu hành tất cả các hạnh 
của Bồ Tát tu. Chẳng xả bỏ nguyện lớn đã phát, để điều 
phục tất cả chúng sinh. Chuyển bánh xe pháp, chẳng phá 
hoại nhân quả, cũng chẳng trái với diệu pháp bình đẳng. 
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 Bồ Tát khắp đồng với các Như Lai ba 
đời, chẳng dứt giống Phật, chẳng hoại thật 
tướng, vào sâu nơi pháp, biện tài vô tận. 
Nghe pháp chẳng chấp trước, đến được tột 
đáy của pháp. Khéo hay diễn nói, tâm 
chẳng sợ hãi. Chẳng xả Phật trụ, chẳng 
trái với pháp thế gian, khắp hiện nơi thế 
gian, mà chẳng chấp trước thế gian. 
 

 Bồ Tát khắp đồng với chư Phật ba đời, vĩnh viễn 
chẳng dứt tuyệt hạt giống Phật. Cũng chẳng trái với lý thể 
thật tướng, vào sâu trong các tạng pháp, đắc được biện tài 
vô ngại vô cùng vô tận. Nghe tất cả pháp mà chẳng chấp 
trước nơi tất cả pháp. Ðến được chỗ sâu nhất của pháp. 
Khéo hay diễn nói diệu lý các pháp thật tướng. Tâm chẳng 
sợ hãi, chẳng xả bỏ Phật trụ, chẳng trái với pháp thế gian. 
Khắp thị hiện nơi thế gian, mà chẳng chấp trước nơi thế 
gian. 
 

 Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ khó 
được như vậy, tu tập các hạnh. Cứu chúng 
sinh thoát khỏi nơi ba đường ác. Giáo hoá 
điều phục, an trí trong đạo của chư Phật 
ba đời, khiến cho họ chẳng lay động. 
 

 Bồ Tát thành tựu tâm trí huệ chẳng dễ gì đắc được 
như vậy. Tu hành học tập tất cả hạnh môn. Thường ở trong 
ba đường ác, cứu chúng sinh thoát ra, giáo hoá điều phục, 
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an trí họ ở trong đạo tràng của chư Phật ba đời, khiến cho 
tâm bồ đề chẳng lay động, tức cũng là chẳng thối thất tâm 
bồ đề. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Chúng sinh thế 
gian, chẳng biết báo ân, lại thù oán nhau, 
tà kiến chấp trước, mê hoặc điên đảo, ngu 
si chẳng có trí huệ. Chẳng có tâm tin, theo 
đuổi bạn ác, khởi các huệ ác, tham ái vô 
minh, đủ thứ phiền não, thảy đều đầy dẫy. 
Đó là nơi tôi tu Bồ Tát hạnh. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Chúng sinh thế gian, chẳng 
biết báo ân cha mẹ, chẳng biết báo ân sư trưởng, chẳng biết 
báo ân quốc gia nguyên thủ. Chẳng những chẳng biết việc 
báo ân, mà ngược lại thù oán với nhau, tại sao ? Vì chúng 
sinh có tà kiến, có chấp trước, cho nên mê hoặc điên đảo. 
Vì chúng sinh ngu si, chẳng có trí huệ, cho nên đối với sự 
lý chẳng nhận thức rõ ràng, phân biệt chẳng minh bạch, 
cũng chẳng có tâm tin, chạy đuổi theo ác tri thức. Sinh 
khởi trí huệ ác (thế trí biện thông), sinh ra tư tưởng tham ái 
và vô minh, cho nên có đủ thứ phiền não, đều đầy dẫy. Vì 
đầy dẫy pháp ác, cho nên Bồ Tát nghĩ : Tôi phải tu hạnh 
Bồ Tát tại nơi nầy. 
 

 Nếu như chúng sinh biết báo ân, thông 
minh có trí huệ hiểu biết, và thiện tri thức, 
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đầy dẫy thế gian, thì tôi chẳng ở trong đó, 
tu Bồ Tát hạnh. 
 

 Giả sử chúng sinh biết báo ân, thông minh có trí huệ, 
có kiến giải chân chánh, và bậc thiện tri thức đầy dẫy thế 
gian nầy, thì tôi chẳng ở tại thế gian nầy tu hành hạnh Bồ 
Tát. Tại sao ? Vì chúng sinh có trí huệ, sẽ chẳng làm việc 
điên đảo, không cần Bồ Tát đến giáo hoá. Bồ Tát chuyên 
đến những nơi có chúng sinh tà tri tà kiến, để tu hạnh Bồ 
Tát, giáo hoá họ thoát khỏi biển khổ. Do đó : :  
 

"Biển khổ không bờ, hồi đầu là bến". 
 

Chúng ta chúng sinh ngu si, chẳng biết quay đầu, vì 
thú vui năm dục, mà đi ngược lại với đạo, làm những việc 
điên đảo bỏ giác hợp trần, lìa khỏi nhà càng ngày càng xa. 

 

 Tại sao ? Vì tôi đối với chúng sinh 
chẳng có mong cầu, hy vọng gì cả. Cho đến 
chẳng cầu một sợi tơ, một sợi lông, và một 
tiếng khen tốt. Suốt kiếp thuở vị lai, tu 
hạnh Bồ Tát, chưa từng sinh một ý niệm vì 
mình, chỉ muốn độ thoát tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ thanh tịnh, vĩnh viễn được 
thoát khỏi. 
 

 Tại tại sao phải như vậy ? Vì Bồ Tát đối với tất cả 
chúng sinh chẳng làm chủ nhân, chẳng chỉ huy chúng sinh. 
Ðối đãi với chúng sinh, đều xem như nhau, một luật bình 
đẳng, chẳng có phân biệt thân sơ, chẳng có tư tưởng gần 
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xa, cũng chẳng có tư tưởng thiện ác tốt xấu. Bồ Tát giáo 
hoá chúng sinh chẳng có mong cầu, chẳng có xí đồ, chẳng 
có hy vọng. Cho đến chẳng cầu một cây kim, một sợi tơ, 
cũng chẳng cầu được sự lợi ích lớn bằng sợi lông. Cũng 
chẳng cầu một tiếng khen tốt, một câu ca tụng. Nguyện 
vọng của Bồ Tát là suốt thuở kiếp vị lai, tu hành hạnh Bồ 
Tát. Bồ Tát chưa từng sinh một tâm niệm lợi ích cho chính 
mình. Tâm của Bồ Tát là muốn độ thoát tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ trở về nguồn cội, bỏ mê về giác, khôi phục lại 
sự thanh tịnh vốn có, nguồn gốc diệu giác, chân như tự 
tánh, vĩnh viễn lìa khỏi biển khổ ba cõi. 
 Lúc nầy, có người khởi vọng tưởng : Bồ Tát giáo 
hoá chúng sinh, một luật bình đẳng, chẳng phân biệt đó 
đây, tại sao phải giáo hoá chúng sinh ác ? Bỏ chúng sinh 
thiện ? Ðây là đạo lý gì ? Tư tưởng Bồ Tát trọng ác khinh 
thiện nầy, đây chẳng phải là không bình đẳng chăng ? 
 Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có quan niệm chủ 
tể, cũng chẳng có thân sơ, xa gần, thiện ác, thị phi, ghét 
thương, tốt xấu. Giống như lòng từ của mẹ hiền (Bồ Tát), 
đối với đứa con có bệnh (chúng sinh ác) thì phải chiếu cứ 
tử tế, khiến cho đứa con đó sớm bình phục khoẻ mạnh. Ðối 
với đứa con chẳng có bệnh tật (chúng sinh thiện), tạm thời 
chẳng cứ tới (chẳng giáo hoá). Ðây là sự biểu hiện lòng 
thương vĩ đại của người mẹ. Tư tưởng bình đẳng của Bồ 
Tát là trước hết giáo hoá chúng sinh ác, khiến cho họ bỏ ác 
theo thiện. Nếu trước chẳng giáo hoá chúng sinh ác, thì làm 
cho ma vương tạo cơ hội, bị ma nghiệp nhiếp thọ. Ma 
nghiệp tức là ác tâm bố thí, sân tâm trì giới, người thường 
giải đãi, khinh mạn loạn ý. Hoặc là người đã đắc được giải 
thoát, hoặc người đã đắc được sự an ổn, bạn thường đến 
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gần gũi, thường đến cúng dường, đây cũng là ma nghiệp. 
Người chẳng đắc được giải thoát, người chẳng đắc được sự 
an ổn, bạn chẳng chịu giáo hoá, chẳng chịu độ thoát, đây 
cũng là ma nghiệp. Tóm lại, phàm là bỏ ác theo thiện, tức 
là ma nghiệp. 
 

 Tại sao ? Vì ở trong chúng sinh làm 
bậc đạo sư sáng suốt, pháp phải như vậy, 
chẳng lấy chẳng cầu. Chỉ vì chúng sinh tu 
Bồ Tát đạo, khiến cho họ đến được bờ bên 
kia an ổn, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 
 

 Tại tại sao ? Vì Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, ở trong 
chúng sinh mười phương thế giới, làm bậc đạo sư minh 
bạch sáng suốt. Chuyên giáo hoá chúng sinh khó điều khó 
phục, để chúng sinh dễ độ lại cho người khác giáo hoá. 
Pháp cũng là như vậy, chẳng thủ lấy tất cả tướng, cũng 
chẳng cầu tất cả lợi. Chuyên tâm giáo hoá chúng sinh, 
khiến cho họ lìa khổ được vui, bỏ tà theo chánh, mà tu 
hạnh môn của Bồ Tát tu. Khiến cho hết thảy chúng sinh 
đều được an lạc, toại tâm mãn nguyện, an ổn đến được bờ 
Niết Bàn bên kia, thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh 
Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Đó là hạnh nan đắc thứ tám của đại 
Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại nói : Ðây tức là pháp môn 
hạnh nan đắc của đại Bồ Tát tu hành. 
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 Phật tử ! Những gì là hạnh thiện pháp 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh thiện pháp của đại Bồ Tát tu hành ? 
Tức cũng là lực. Lực có hai thứ :  
 - Một là lực tư trạch : Hay phục tất cả chánh hạnh 
đẳng sở đối trị chướng, khiến cho chẳng khởi tác dụng.  
 - Hai là tu tập lực : Hay khiến cho tất cả thiện hạnh 
kiên cố quyết định. 
 Người tu hành, nếu biết tu, thì tu thiện trong thiện. 
Không biết tu, thì tu ác trong thiện. Biết tu thì ở trong ác 
cũng có thiện. Chẳng biết tu, thì ở trong thiện cũng có ác. 
Cho nên có thiện trong thiện, ác trong thiện; thiện trong ác, 
ác trong ác – có bốn thứ phân biệt nầy. Người tu hành, 
trước hết phải hiểu rõ pháp thiện. Làm việc thiện trồng 
nhân thiện, đây là thiện trong thiện. Làm việc thiện trồng 
nhân ác, đây là ác trong thiện. Làm việc ác trồng nhân 
thiện, đây là thiện trong ác. Làm việc ác trồng nhân ác, đây 
là ác trong ác. Thiện pháp tức là thiện trong thiện, ác pháp 
tức là ác trong ác. 
 

 Bồ Tát nầy vì tất cả thế gian, trời, 
người, ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, 
Càn Thát Bà .v.v… làm ao pháp mát mẻ. 
Nhiếp trì chánh pháp, chẳng dứt giống 
Phật. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  296 
 
 Vị Bồ Tát nầy, vì tất cả chúng sinh thế gian, người 
trên trời, người nhân gian, ma vương, Phạm Vương, Sa 
Môn, Bà La Môn, Càn Thát Bà .v.v... làm ao pháp thanh 
tịnh của họ, khiến cho thân tâm của họ mát mẻ. Luôn luôn 
nhiếp trì tất cả chánh pháp, diệt trừ tất cả tà pháp, chẳng 
dứt tuyệt hạt giống Phật. 
 

 Vì được quang minh thanh tịnh Đà la 
ni, nói pháp thọ ký, nên biện tài vô tận. Vì 
được đầy đủ nghĩa Đà la ni, nên nghĩa biện 
vô tận. Vì được giác ngộ thật pháp Đà la ni, 
nên pháp biện vô tận. Vì được huấn thích 
ngôn từ Đà la ni, nên từ biện vô tận. Vì 
được vô biên văn câu vô tận nghĩa vô ngại 
môn Đà la ni, nên vô ngại biện vô tận. Vì 
được Phật quán đảnh Đà la ni, nên hoan hỉ 
biện vô tận. Vì được chẳng do tha ngộ Đà 
la ni, nên quang minh biện vô tận. Vì được 
đồng biện Đà la ni môn, nên đồng biện vô 
tận. Vì được đủ thứ nghĩa thân, câu thân, 
văn thân, trong huấn thích Đà la ni môn, 
nên huấn thích biện vô tận. Vì được vô 
biên toàn Đà là ni môn, nên vô biên biện vô 
tận. 
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 Vì Bồ Tát chẳng dứt tuyệt giống Phật, cho nên đắc 
được mười thứ pháp môn Đà la ni. Ðà la ni dịch là tổng trì, 
tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Lại có thể nói là 
tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba 
học viên minh.  
 1. Vì Bồ Tát đắc được quang minh thanh tịnh tổng 
trì, cho nên hay nói pháp thọ ký cho tất cả chúng sinh, có 
biện tài vô tận, khéo ứng đối tiến lùi. 
 2. Vì đắc được đầy đủ viên mãn nghĩa tổng trì, cho 
nên đối với nghĩa lý biện tài chẳng cùng tận. 
 3. Vì đắc được giác ngộ pháp chân thật (diệu lý thật 
tướng) tổng trì, cho nên đối với pháp biện tài chẳng có 
cùng tận. 
 4. Vì đắc được huấn thích kinh điển ngôn từ tổng trì, 
cho nên đối với từ biện tài chẳng cùng tận. 
 5. Vì đắc được vô biên văn câu, vô tận nghĩa lý, vô 
ngại pháp môn tổng trì, cho nên nhạo thuyết vô ngại biện 
tài chẳng cùng tận. Bốn thứ tổng trì nầy tức là: Nghĩa, 
pháp, từ, nhạo thuyết, bốn vô ngại biện. 
 Trên đỉnh Tuyết Sơn có ao A nậu đạt, dịch là vô 
nhiệt não. Ao có bốn cái miệng, biểu thị cho bốn vô ngại 
biện. Miệng thứ nhất là là miệng voi : Từ miệng voi màu 
bạc, chảy ra cát bạc, trở thành sông Ðông Hằng Già. Ðây là 
biểu thị nghĩa vô ngại biện, nói tất cả nghĩa lý. Miệng thứ 
hai là miệng sư tử : Từ miệng sư tử màu kim cang, chảy ra 
cát kim cang, trở thành sông Tư Ðà. Ðây là biểu thị pháp 
vô ngại biện, nói câu văn kim cang. Miệng thứ ba là miệng 
trâu : Từ miệng trâu màu vàng, chảy ra cát vàng, trở thành 
sông Tín Ðộ. Ðây là biểu thị từ vô ngại biện, nói duyên 
khởi tuỳ thuận thế giới. Miệng thứ tư là miệng ngựa : Từ 
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miệng ngựa màu lưu ly, chảy ra cát lưu ly, trở thành sông 
Phược Sô. Ðây là biểu thị nhạo thuyết vô ngại biện, nói tất 
cả các pháp thật tướng. 
 6. Vì đắc được Phật quán đảnh tổng trì pháp quán kỳ 
đảnh, cho nên đối với hoan hỉ biện tài chẳng cùng tận. 
 7. Vì đắc được tự tu tự ngộ môn tổng trì, cho nên 
quang minh biện tài chẳng cùng tận. 
 8. Vì đắc được đồng biện tổng trì, cho nên đồng loại 
âm biện tài chẳng cùng tận. 
 9. Vì đắc được đủ thứ nghĩa lý của Kinh, đạo lý từng 
câu từng câu, thể của Kinh văn. Huấn thích tổng trì, cho 
nên huấn thích biện tài chẳng cùng tận. 
 10. Vì đắc được vô biên toàn Đà la ni, cho nên vô 
biên biện tài chẳng cùng tận. 
 

 Bồ Tát nầy tâm đại bi kiên cố, khắp 
nhiếp thọ chúng sinh. Nơi ba ngàn đại 
Thiên thế giới, biến hoá thân sắc vàng để 
làm Phật sự. Tuỳ theo căn tánh ưa thích 
của chúng sinh, mà dùng lưỡi rộng dài, ở 
trong một tiếng, hiện ra vô lượng tiếng, 
thuyết pháp đúng thời, đều khiến cho họ 
hoan hỉ. 
 

 Bồ Tát tu hạnh thiện pháp, tâm đại bi của Ngài rất 
kiên cố, bất cứ chúng sinh nào đối đãi với Ngài không tốt 
như thế nào, Ngài cũng chẳng sinh phiền não, vẫn dùng 
tâm đại bi để cứu khổ chúng sinh. Tâm đại bi nầy chuyển 
được những cảnh giới ác liệt, mà chẳng bị cảnh giới ác liệt 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  299 
 
lay chuyển. Bồ Tát khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh, 
thường ở trong ba ngàn đại thiên thế giới, biến hoá ra thân 
sắc vàng. Làm đại Phật sự tức cũng là giảng Kinh thuyết 
pháp. Bồ Tát tuỳ thuận căn tánh và sự ưa thích của chúng 
sinh, vì họ nói pháp. Ở trong Kinh A Di Ðà có nói : "Các vị 
Phật ở tại nước của mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới, nói lời thành thật". Ở trong 
một tiếng, mà hiện ra vô lượng tiếng biến hoá. Ðúng thời 
để vì chúng sinh nói pháp, do đó : "Quán căn cơ chúng 
sinh, vì người nói pháp, theo bệnh cho thuốc", khiến cho 
tất cả chúng sinh thảy đều đại hoan hỉ. 
 

 Giả sử có bất khả thuyết đủ thứ 
nghiệp báo vô lượng chúng sinh, cùng hội 
lại một chỗ. Hội rộng lớn đó, đầy khắp bất 
khả thuyết thế giới, Bồ Tát ngồi ở trong 
chúng hội đó. Trong chúng sinh đó, mỗi 
người đều có bất khả thuyết A tăng kỳ cái 
miệng, mỗi cái miệng nói ra trăm ngàn ức 
Na do tha tiếng. Đồng thời cùng phát ra 
tiếng, đều nói lời lẽ khác nhau, hỏi những 
điều khác nhau. Bồ Tát ở trong một niệm, 
thảy đều lãnh thọ được, đều trả lời cho họ, 
khiến cho họ dứt trừ nghi hoặc. Như trong 
một chúng hội, trong bất khả thuyết chúng 
hội, cũng đều như vậy. 
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 Giả sử có bất khả thuyết nghiệp báo, lại có vô số vô 
lượng chúng sinh, cùng nhau tụ hội ở trong một đạo tràng. 
Ðạo tràng đó rất rộng lớn, đầy khắp bất khả thuyết thế giới. 
Trong mỗi thế giới đều có một đạo tràng. Bồ Tát ngồi ở 
pháp toà trong những đạo tràng chúng hội đó. Hết thảy 
chúng sinh trong đạo tràng chúng hội, mỗi chúng sinh đều 
có bất khả thuyết A tăng kỳ cái miệng, trong mỗi cái miệng 
lại phát ra trăm ngàn ức Na do tha tiếng biến hoá, đồng 
thời cùng phát ra. Trong mỗi cái miệng nói ra đủ thứ lời lẽ 
khác nhau, mỗi cái miệng đưa ra vấn đề cũng khác nhau. 
Nhưng Bồ Tát tu hạnh thiện pháp, ở trong một niệm, hoàn 
toàn minh bạch rõ ràng tiếng của nhiều cái miệng phát ra, 
chiếu theo hết thảy vấn đề mà, theo như pháp thứ tự trả lời, 
khiến cho sự nghi hoặc của tất cả chúng sinh đều dứt trừ. Ở 
trong một chúng hội là như vậy, ở trong hết thảy chúng hội 
cũng đều như vậy. 
 

 Lại nữa, giả sử nơi một đầu sợi lông, 
sinh ra bất khả thuyết bất khả thuyết đạo 
tràng chúng hội. Tất cả nơi đầu sợi lông 
cũng đều như vậy. Hết thuở kiếp vị lai, 
kiếp đó có thể hết, chúng hội không cùng 
tận. Các chúng hội đó, ở trong niệm niệm, 
đều dùng lời lẽ khác nhau, hỏi vấn đề khác 
nhau. Bồ Tát ở trong một niệm, đều lãnh 
thọ được, không khiếp sợ, không hoài nghi, 
không sai lầm. 
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 Lại đưa ra một ví dụ nữa. Giả sử ở nơi đầu một sợi 
lông, ở trong mỗi niệm, đều sinh ra bất khả thuyết bất khả 
thuyết chúng hội đạo tràng. Nơi tất cả đầu sợi lông cũng 
đều tình hình như vậy. Hết thuở kiếp vị lai thời gian. Tuy 
nhiên kiếp số có thể cùng tận, nhưng đạo tràng chúng hội 
không cùng tận. Các đạo tràng chúng hội nầy, ở trong niệm 
niệm, dùng các thứ lời lẽ khác nhau, để hỏi những vấn đề 
khác nhau. Bồ Tát ở trong niệm niệm hoàn toàn lãnh thọ 
được hết, trả lời khác nhau. Cũng chẳng kinh sợ đại chúng, 
cũng chẳng sợ sệt văn nghĩa. Những vấn đề chúng sinh hỏi, 
cũng chẳng còn hoài nghi nữa. Vấn đề trả lời cũng chẳng 
sai lầm. 
 

 Bèn nghĩ như vầy : Nếu như tất cả 
chúng sinh, dùng lời nghiệp như vậy đều 
đến hỏi tôi, thì tôi vì họ nói pháp không 
gián đoạn không cùng tận. Đều khiến cho 
họ hoan hỉ, trụ nơi thiện đạo. Lại khiến cho 
họ khéo hiểu tất cả lời lẽ, có thể vì chúng 
sinh nói đủ thứ pháp, mà nơi lời lẽ chẳng 
có phân biệt. Giả sử có bất khả thuyết bất 
khả thuyết đủ thứ lời lẽ đến vấn nạn, thì 
trong một niệm đều lãnh thọ được, dùng 
một tiếng đều trả lời được. Khắp khiến cho 
họ khai ngộ, chẳng có dư thừa. 
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 Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Giả sử hết thảy tất cả chúng 
sinh, dùng đủ thứ lời lẽ khác nhau, đồng thời cùng nhau 
đến hỏi tôi. Tôi sẽ vì họ diễn nói diệu pháp không gián 
đoạn không cùng tận. Khiến cho họ đều đắc được toại 
nguyện, mà sinh tâm hoan hỉ, trụ ở trong thiện pháp thiện 
đạo. Lại khiến cho họ khéo thấu hiểu tất cả lời lẽ và từ 
nghĩa, có thể vì tất cả chúng sinh nói đủ thứ pháp. Dùng 
một thứ lời lẽ để nói pháp, mà khiến cho chúng sinh đều 
hiểu rõ, chẳng có phân biệt. Do đó :  
 

"Phật dùng một tiếng diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu rõ". 

 

Giả sử có bất khả thuyết bất khả thuyết lời lẽ, đồng 
thời hướng về tôi vấn nạn, thì ở trong một niệm, tôi đều 
minh bạch hết những vấn đề họ hỏi. Tôi dùng một thứ 
tiếng, đều trả lời hết mọi vấn đề họ hỏi. Khắp khiến cho 
những chúng sinh vấn nạn đều hết hoài nghi, mà được khai 
ngộ. Người có vấn đề lớn thì khai ngộ lớn, vấn đề nhỏ thì 
khai ngộ nhỏ. Do đó : "Nghi lớn ngộ lớn, nghi nhỏ ngộ 
nhỏ, không nghi không ngộ". Trả lời hết những vấn đề của 
chúng sinh, chẳng còn dư thừa vấn đề nào mà không trả 
lời.  

 

  Vì đắc được bậc nhất thiết trí quán 
đảnh. Vì đắc được tạng vô ngại. Vì đắc 
được tất cả pháp viên mãn quang minh. Vì 
đầy đủ trí huệ nhất thiết trí. 
 

 Vì Bồ Tát đắc được mười phương chư Phật đến vì 
Ngài quán đảnh. Lại đắc được tạng trí huệ viên dung vô 
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ngại. Lại đắc được tất cả pháp viên mãn quang minh. Lại 
đắc được đầy đủ viên mãn trí huệ nhất thiết trí. Vì vậy, cho 
nên Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ. 
 

  Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy an trụ hạnh 
thiện pháp rồi, tự được thanh tịnh, cũng 
hay dùng phương tiện không chấp trước, 
để khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Chẳng 
thấy có chúng sinh được thoát khỏi ba cõi. 
Như trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, 
như vậy cho đến bất khả thuyết ba ngàn 
đại Thiên thế giới, biến hoá ra thân sắc 
vàng, đầy đủ tiếng vi diệu. Nơi tất cả pháp 
chẳng có chướng ngại, mà làm Phật sự. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát nầy, Ngài an trụ 
nơi hạnh thiện pháp rồi. Ngài tự được thanh tịnh, cũng hay 
dùng phương tiện không chấp trước, mà khắp lợi ích tất cả 
chúng sinh. Chẳng thấy có chúng sinh được độ thoát khỏi 
ba cõi, tại sao ? Vì Bồ Tát chẳng chấp tướng, do đó :  
 

"Suốt ngày độ sinh, mà chẳng chỗ độ. 
Suốt ngày nói pháp, mà chẳng chỗ nói". 

 

Dùng vô sở độ, vô sở thuyết, không tướng, không 
chấp như vậy, để giáo hoá chúng sinh. 
 Bồ Tát ở trong ba ngàn đại thiên thế giới, biến hoá 
thân sắc vàng, rộng làm Phật sự, để tuỳ thuận căn tánh của 
tất cả chúng sinh, vì họ diễn nói diệu pháp. Giống như vậy, 
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cho đến bất khả thuyết ba ngàn đại thiên thế giới, Bồ Tát 
biến hoá ra thân sắc vàng, dùng pháp âm vi diệu đầy đủ, để 
diễn nói tất cả diệu pháp không thể nghĩ bàn, mà chẳng 
chướng ngại, để làm Phật sự mà Phật hay làm. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, thành tựu 
mười thứ thân. Đó là: Thân vào vô biên 
pháp giới, chẳng vào trong các cõi, vì diệt 
tất cả thế gian. Thân vào vô biên pháp giới, 
vào trong các cõi, vì sinh tất cả thế gian. 
Thân chẳng sinh, vì trụ pháp bình đẳng 
không sinh. Thân chẳng diệt, vì tất cả đều 
diệt lời nói bất khả đắc. Thân chẳng thật, 
vì được như thật. Thân chẳng vọng, vì tuỳ 
cơ ứng hiện. Thân chẳng dời, vì lìa chết 
đây sinh kia. Thân chẳng hoại, vì tánh 
pháp giới chẳng hoại. Thân một tướng, vì 
đường lời lẽ ba đời đều bặc. Thân vô 
tướng, vì hay khéo quán sát pháp tướng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài 
thành tựu được mười thứ thân nầy : 
 1. Oai thế thân : Thân vào được vô biên pháp giới, 
mà chẳng vào trong các cõi, vì hay diệt tất cả thế gian. 
 2. Ý sinh thân : Thân vào được trong vô biên pháp 
giới, trong tất cả cõi, vì hay sinh tất cả thế gian, tức cũng là 
ở trong thế gian giáo hoá chúng sinh. 
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 3. Bất sinh thân : Tức là bồ đề thân, vì trụ pháp bình 
đẳng không sinh, tức cũng là vô sinh pháp nhẫn. 
 4. Bất diệt thân : Tức là phước đức thân, vì tất cả đều 
diệt, lời nói cũng không thể đắc được. 

5. Bất thật thân : Tức là trí thân, vì đắc được lý thể 
chân như thật tướng. 
 6. Bất vọng thân : Tức là hoá thân, chẳng hiện vọng, 
vì tuỳ cơ ứng hoá hiện tất cả mọi nơi. 
 7. Bất Thiên thân : Tức là lực trì thân, cho nên thứ 
thân nầy chẳng còn sinh tử, chẳng phải nói tại đây chết rồi, 
lại đi đến chỗ khác sinh. 
 8. Bất hoại thân : Tức là pháp thân, vĩnh cửu chẳng 
hoại như kim cang, đồng thể với pháp giới. 
 9. Nhất tướng thân : Tức là tướng hảo trang nghiêm 
thân, tạng tướng mười hoa sen, đồng với một tướng, vì 
đường lời lẽ ba đời đều bặc. 
 10. Vô tướng thân : Tức là nguyện thân, vì hay khéo 
quán sát tất cả pháp tướng. 
 

 Bồ Tát thành tựu mười thứ thân như 
vậy, là nhà của tất cả chúng sinh, vì nuôi 
lớn tất cả căn lành. Là cứu tất cả chúng 
sinh, vì khiến cho họ được an ổn. Là chỗ 
trở về của tất cả chúng sinh, vì làm chỗ 
nương tựa cho họ. Là đạo sư của tất cả 
chúng sinh, vì khiến cho họ được vô 
thượng thoát khỏi ba cõi. Là thầy của tất 
cả chúng sinh, vì khiến cho họ vào trong 
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pháp chân thật. Là đèn sáng của tất cả 
chúng sinh, vì khiến cho họ thấy rõ nghiệp 
báo. Là quang minh của tất cả chúng sinh, 
vì khiến cho chiếu rõ diệu pháp thâm sâu. 
Là đuốc soi của tất cả ba đời, vì khiến cho 
họ tỏ ngộ thật pháp. Là chiếu sáng tất cả 
thế gian, khiến cho họ vào trong quanh 
minh địa. Là ánh sáng của tất cả các cõi, vì 
thị hiện tự tại của Như Lai. 
 

 Bồ Tát thành tựu mười thứ thân nầy rồi, hay làm nhà 
của tất cả chúng sinh, vì trợ giúp chúng sinh nuôi lớn tất cả 
căn lành. Lại làm cứu tinh của tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh đều đắc được đại an ổn. Lại làm chỗ trở về của 
tất cả chúng sinh, vì làm chỗ nương tựa của chúng sinh. Lại 
làm đạo sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh 
đắc được diệu pháp vô thượng thoát khỏi ba cõi. Lại làm 
thầy của tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vào 
trong tạng pháp chân thật. Lại làm đèn sáng của tất cả 
chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh thấy nghiệp báo của 
minh đã tạo. Do đó : 
  

"Muốn biết nhân đời trước 
Ðời nầy mình đang thọ. 
Muốn biết quả đời sau 

Ðời nầy mình đang làm". 
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 Do đó có thể biết, trồng nhân lành được quả lành, 
trồng nhân ác được quả ác. Nghiệp báo là do mình tạo 
thành. Trong bài khuyên đời Nhân Quả Ba Ðời có nói :  
 

"Ðời này giàu sang là nhân gì ? 
Ðời trước đem tiền làm Phật vàng. 

Ðời này nghèo hèn là nhân gì ? 
Ðời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo". 

 

 Ðây tức là luật nhân quả. Do đó :  
 

"Trồng dưa được dưa 
Trồng đậu được đậu". 

 

Ai ai cũng đều biết đạo lý nầy, nhưng chẳng thực 
hành. Tại sao ? Vì tham sân si tác quái, trở thành đá cột 
chân. Lại làm quang minh của tất cả chúng sinh, vì phá tan 
tất cả sự đen tối, khiến cho chúng sinh chiếu thấy diệu 
pháp thâm sâu. Lại làm đuốc soi tất cả ba đời, vì khiến cho 
chúng sinh hiểu ngộ diệu pháp thật tướng. Lại làm chiếu 
sáng tất cả thế gian, vì khiến cho chúng sinh đều vào trong 
quang minh địa. Lại làm trăng sáng trong tất cả các cõi, vì 
thị hiện thần lực tự tại của Phật. 

 

 Phật tử ! Đó gọi là hạnh pháp thiện 
thứ chín của đại Bồ Tát. Bồ Tát an trụ ở 
hạnh nầy, vì tất cả chúng sinh làm ao pháp 
mát mẻ, tận cùng được nguồn gốc của tất 
cả Phật pháp. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðây gọi là pháp môn hạnh 
thiện pháp thứ chín của đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát an trụ ở 
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trong hạnh nầy, hay làm ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn nhiệt phiền não, hay 
cùng tận nơi nguồn gốc rốt ráo của tất cả Phật pháp. 
 

 Phật tử ! Những gì là hạnh chân thật 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Gì là hạnh chân thật của đại Bồ Tát tu hành ? 
Tức là trí độ. Trí có vô tướng trí, nhất thiết chủng trí, biến 
hoá trí, đều thành thục hữu tình. Làm được thì nói được, 
nói được thì làm được, tức là chân thật. 
 

 Bồ Tát nầy thành tựu lời chân thật bậc 
nhất, như nói ra là làm được, làm được thì 
nói được. 
 

 Vị Bồ Tát nầy thành tựu lời lẽ chân thật bậc nhất, tức 
cũng là nói lời chân thật, chẳng nói dối. Chiếu theo lời nói 
đi làm, tức cũng là nói được là làm được, tuyệt đối chẳng 
phải nói được mà làm không được. Bồ Tát thì làm được 
mới nói được. Do đó :  
 

"Lời nói đi đối với việc làm 
Việc làm đi đôi với lời nói 

Lời nói việc làm phải tương ưng". 
 

Tóm lại, Ngài nói được là Ngài làm được. Ðiều mà 
Ngài làm là điều mà Ngài nói. Ông Vương Dương Minh 
chủ trương học thuyết "Tri hành hợp nhất", tức là đạo lý 
biết được thì làm được, làm được thì biết được. 
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 Bồ Tát nầy học theo lời chân thật của 
chư Phật ba đời. Vào chủng tánh của chư 
Phật ba đời. Đồng với căn lành của chư 
Phật ba đời. Đắc được không hai lời của 
chư Phật ba đời. Theo Như Lai học thành 
tựu trí huệ. 
 

 Bồ Tát tu hành chân thật, Ngài học tập lời nói chân 
thật của chư Phật ba đời. Ngài vào được trong chủng tánh 
của chư Phật ba đời. Ngài đồng căn lành với chư Phật ba 
đời. Ngài đắc được không hai lời của chư Phật ba đời. 
Thường theo Phật học thì có trí huệ, thành tựu lời chân 
thật, tức cũng là nói được là làm được, làm được thì nói 
được. 
 

Bồ Tát nầy thành tựu trí huệ biết 
chúng sinh thị xứ phi xứ. Trí huệ quá khứ 
vị lai hiện tại nghiệp báo. Trí huệ các căn 
lợi độn. Trí huệ đủ thứ giới. Trí huệ đủ thứ 
kiến giải. Trí huệ tất cả chí xứ đạo. Trí huệ 
các thiền giải thoát tam muội cấu tịnh khởi 
thời phi thời. Trí huệ tất cả thế giới túc trụ 
tuỳ niệm. Trí huệ thiên nhãn. Trí huệ lậu 
tận. Mà chẳng xả bỏ tất cả hạnh Bồ Tát. 
Tại sao ? Vì muốn giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ đều thanh tịnh. 
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 Vị Bồ Tát nầy, vì thường theo Phật học, cho nên đắc 
được mười thứ trí huệ : 
 1. Trí huệ biết được thị xứ (chỗ trồng nhân lành), phi 
xứ (chỗ trồng nhân ác) của tất cả chúng sinh. Lại có thể nói 
thành tựu Phật quả là thị xứ, đoạ lạc địa ngục là phi xứ. Bồ 
Tát biết rõ tất cả chúng sinh làm những gì, đắc được quả 
báo như thế nào ? 
 2. Trí huệ biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh trong 
ba đời. Tức cũng là đời quá khứ tạo nhân gì, đời hiện tại 
phải thọ quả báo gì, đời vị lai lại được quả báo gì ? 
 3. Trí huệ biết căn tánh của tất cả chúng sinh. Tại sao 
họ rất thông minh ? Tại sao họ rất ngu si ? Người thông 
minh vì siêng tu Bát nhã, vào sâu tạng kinh. Người ngu si, 
vì có vô minh, phiền não, đố kị, chướng ngại, ích kỷ, lợi 
mình, chẳng chịu học tập Phật pháp. Bồ Tát có trí huệ nầy 
phân biệt được. 
 4. Trí huệ biết chúng sinh trong đủ thứ cõi, đều có 
cảnh giới khác nhau. 
 5. Trí huệ biết chúng sinh có đủ thứ tri giải. 

6. Trí huệ biết chúng sinh tu pháp gì, thì chứng được 
quả vị đó. 
 7. Trí huệ biết ở trong thiền định, có vọng tưởng tức 
là cấu bẩn, không có vọng tưởng tức là tịnh. Khi vọng 
tưởng khởi, khi một niệm không sinh, Bồ Tát đều biết rõ. 
 8. Trí huệ biết túc trụ tuỳ niệm của tất cả thế giới. 
 9. Trí huệ thiên nhãn vô ngại. 
 10. Trí huệ dứt sạch tập khí.  
 Bồ Tát biết đủ thứ tất cả nhân duyên và quả báo. 
Ngài vẫn chiếu theo nguyện của mình đã phát, để hành Bồ 
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Tát đạo. Tại sao ? Vì Bồ Tát chẳng phải vì mình đắc được 
thanh tịnh, mà là vì muốn giáo hoá hết thảy tất cả chúng 
sinh, đều đắc được rốt ráo thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát nầy lại sinh tâm tăng thượng 
như vầy : Nếu tôi chẳng khiến cho tất cả 
chúng sinh, trụ nơi đạo vô thượng giải 
thoát, mà tôi trước thành tựu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, thì trái với 
nguyện xưa của tôi, không thể được. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài lại sinh tâm tăng thượng như 
vầy : Giả sử tôi chẳng khiến cho tất cả chúng sinh, đều trụ 
nơi đạo quả vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành tựu 
Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, thì trái với lời 
nguyện thuở xưa của tôi, đây là việc không thể được. 
 

 Vì vậy cho nên, trước hết tôi phải 
khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được vô 
thượng bồ đề, Vô Dư Niết Bàn, sau đó tôi 
mới thành Phật. 
 

 Vì nguyên nhân đó, cho nên trước hết tôi phải khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được đạo quả vô thượng bồ 
đề, đều vào Vô Dư Niết Bàn. Sau đó tôi mới thành Phật. 
Nếu có một chúng sinh chưa vào Vô Dư Niết Bàn, thì tôi 
cũng chẳng thành Phật. Các vị xem ! Tư tưởng của Bồ Tát 
thật là vĩ đại ! Tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì mình, 
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làm mô phạm cho chúng ta. Các bạn nên học tập theo tinh 
thần từ bi của Bồ Tát. 
 

 Tại sao ? Vì chẳng phải chúng sinh 
thỉnh mời tôi phát tâm, mà tôi tự vì chúng 
sinh làm bạn chẳng mời thỉnh. Trước hết 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ 
căn lành, thành nhất thiết trí. Vì vậy cho 
nên tôi là tối thắng, vì chẳng chấp trước tất 
cả thế gian. Tôi là tối thượng, vì trụ bậc vô 
thượng điều ngự. Tôi lìa sự che lấp, vì hiểu 
chúng sinh không bờ mé. Tôi đã làm xong, 
vì nguyện xưa thành tựu. Tôi khéo biến 
hoá, vì Bồ Tát công đức trang nghiêm. Tôi 
khéo nương chỗ khéo nương tựa, vì được 
chư Phật ba đời nhiếp thọ. 
 

 Tại tại sao ? Vì khi hành Bồ Tát đạo, thì chẳng có 
chúng sinh nào thỉnh mời tôi phát tâm bồ đề, mà là tôi cam 
tâm tình nguyện phát tâm độ chúng sinh, hành Bồ Tát đạo. 
Tôi tự nguyện làm bạn của chúng sinh không thỉnh mời. 
Tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ tất cả căn 
lành, thành tựu nhất thiết trí. Vì nguyên nhân nầy, cho nên 
tôi là tối thù thắng, vì tôi chẳng chấp trước tất cả danh lợi 
của thế gian. Tôi là tối thượng hành Bồ Tát đạo, vì tôi 
thường trụ bậc vô thượng điều ngự chúng sinh. Tôi lìa khỏi 
phiền não che lấp, vì tôi minh bạch chúng sinh chẳng có bờ 
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mé. Tôi đã làm xong việc phải làm, vì nguyện xưa của tôi 
đã phát, là thành tựu hạnh Bồ Tát. Tôi khéo giáo hoá, vì 
công đức của Bồ Tát trang nghiêm. Tôi là nơi khéo nương 
tựa, giống như làm cha mẹ của chúng sinh, vì tôi được chư 
Phật ba đời thường nhiếp thọ. 
 

 Đại Bồ Tát nầy, vì chẳng bỏ nguyện 
xưa, nên được vào trí huệ trang nghiêm vô 
thượng, lợi ích chúng sinh, đều khiến cho 
họ được đầy đủ. Theo thệ nguyện xưa, thảy 
đều được rốt ráo. Ở trong tất cả pháp, trí 
huệ tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
đắc được thanh tịnh. 
 

 Vị đại Bồ Tát nầy, vì Ngài chẳng xả bỏ nguyện thuở 
xưa của mình đã phát, mà được vào trí huệ trang nghiêm 
vô thượng, mới có thể lợi ích chúng sinh, mới có thể khiến 
cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện. Bồ Tát theo thệ 
nguyện xưa, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được rốt 
ráo Niết Bàn. Ở trong tất cả pháp, trí huệ chiếu rõ các pháp, 
nhậm vận tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh thảy đều đắc 
được thanh tịnh. 
 

 Niệm niệm du khắp mười phương thế 
giới. Niệm niệm đến khắp bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi nước chư Phật. Niệm 
niệm đều thấy bất khả thuyết bất khả 
thuyết chư Phật, và cõi nước chư Phật 
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trang nghiêm thanh tịnh. Thị hiện thần lực 
tự tại của Như Lai, khắp pháp giới hư 
không giới. 
 

 Bồ Tát ở trong mỗi niệm du khắp mười phương thế 
giới, để giáo hoá tất cả chúng sinh. Lại ở trong mỗi niệm 
thấy khắp bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật, và cõi 
nước chư Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vị Bồ Tát nầy thị 
hiện được thần lực tự tại của Phật, đầy dẫy khắp pháp giới 
hư không giới. 
 

 Bồ Tát nầy, hiện ra vô lượng thân, vào 
khắp thế gian mà chẳng chỗ nương. Ở 
trong thân đó, hiện ra tất cả cõi nước, tất 
cả chúng sinh, tất cả các pháp, tất cả chư 
Phật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài hiện ra vô lượng vô biên thân, 
vào khắp trong tất cả thế gian, mà chẳng chỗ nương. Thân 
của Ngài vô tại vô bất tại, vô nhập vô bất nhập. Nơi đầu 
mỗi chân lông trên thân của Bồ Tát, hiện ra được mười 
phương chư Phật cõi nước. Lại hiện ra tất cả chúng sinh, 
lại diễn nói tất cả các pháp, lại có tất cả chư Phật đang giáo 
hoá chúng sinh. 
 

 Bồ Tát nầy, biết đủ thứ suy nghĩ, đủ 
thứ dục vọng, đủ thứ kiến giải, đủ thứ 
nghiệp báo, đủ thứ căn lành, của chúng 
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sinh. Tuỳ theo căn cơ của chúng sinh mà 
hiện thân, để điều phục họ. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài biết được hết thảy chúng sinh 
đang nghĩ gì ? Hoan hỉ mong muốn những gì ? Lại biết đủ 
thứ kiến giải của chúng sinh như thế nào ? Lại biết nghiệp 
báo của chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, như thế 
nào ? Lại biết căn lành của chúng sinh tăng trưởng ra sao ? 
Thành thục ra sao ? Giải thoát ra sao ? Tuỳ theo nhân 
duyên của chúng sinh mà hiện thân, để điều phục họ, khiến 
cho họ lìa khổ được vui. 
 

 Quán sát tất cả Bồ Tát như huyễn. Tất 
cả các pháp như hoá. Phật xuất hiện ra đời 
như hình bóng. Tất cả thế gian như mộng. 
Đắc được nghĩa thân văn thân vô tận tạng, 
chánh niệm tự tại, quyết định biết rõ tất cả 
các pháp. Trí huệ tối thắng, vào tất cả tam 
muội chân thật tướng, trụ bậc một tánh 
không hai.  
 

 Quán sát tất cả Bồ Tát như huyễn hoá. Tất cả các 
pháp như biến hoá. Phật hiện ra thế gian như hình bóng. 
Tất cả thế gian như nằm mộng. Ðắc được thân của tất cả 
nghĩa lý, đắc được thân của tất cả Kinh văn, pháp tạng vô 
tận. Bồ Tát chánh niệm tự tại, quyết định biết rõ tất cả các 
pháp thật tướng, trí huệ tối thù thắng. Vào được tất cả tam 
muội chân như thật tướng, trụ nơi bậc một tánh không hai. 
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 Vì các chúng sinh đều chấp trước nơi 
hai, nên đại Bồ Tát an trụ nơi đại bi, tu 
hành pháp tịch diệt như vậy. 
 

 Vì tất cả chúng sinh đều chấp trước nơi chân, tục, hai 
đế. Bồ Tát biết chúng sinh chấp trước đủ thứ pháp, cho nên 
đại Bồ Tát an trụ nơi tâm đại bi, tu hành pháp tịch diệt nầy. 
Tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. 
 

 Đắc được thập lực của Phật, vào lưới 
pháp giới Nhân đà la. Thành tựu giải thoát 
vô ngại của Như Lai, hùng mãnh trong loài 
người, đại sư tử hống. Đắc được không sợ 
hãi. Chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh 
vô ngại. Đắc được trí huệ giải thoát. Biết rõ 
tất cả cảnh giới thế gian, đoạn tuyệt dòng 
sinh tử luân hồi, vào biển lớn trí huệ. Vì tất 
cả chúng sinh, mà hộ trì chánh pháp của 
chư Phật ba đời, đến được tột đáy nguồn 
biển thật tướng của tất cả Phật pháp. 
 

 Bồ Tát đắc được mười lực trí huệ của Phật, vào được 
lưới pháp giới Nhân đà la, thành tựu giải thoát không 
chướng ngại của Phật. Là tối hùng mãnh trong thế gian, 
như đại sư tử hống. Ðắc được nói pháp không sợ hãi, 
chuyển được bánh xe diệu pháp vô ngại thanh tịnh viên 
dung vô ngại. Ðắc được trí huệ giải thoát, thấu rõ biết được 
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đủ thứ cảnh giới của tất cả thế gian, dứt hẳn dòng sinh tử 
luân hồi. Vào được trong biển lớn trí huệ. Vì giáo hoá tất 
cả chúng sinh, mà hộ trì chánh pháp nhãn tạng của chư 
Phật ba đời diễn nói. Ðến được nơi rốt ráo biển thật tướng 
của tất cả các pháp, tức cũng là đáy nguồn của thật tướng. 
  

 Bồ Tát trụ hạnh chân thật nầy rồi, tất 
cả thế gian, trời, người, ma, Phạm, Sa 
Môn, Bà La Môn, Càn Thát Bà, A tu la 
.v.v… ai gần gũi Bồ Tát nầy, thì đều khiến 
cho họ khai ngộ, hoan hỉ thanh tịnh. 
 

  Bồ Tát tu hạnh chân thật, Ngài trụ nơi hạnh chân 
thật nầy rồi, hết thảy tất cả thế gian, người trên trời, người 
nhân gian, ma vương, Ðại Phạm Vương, Sa Môn, Bà La 
Môn, Càn Thát Bà, A tu la .v.v… Những chúng sinh nầy, 
nếu gần gũi vị Bồ Tát nầy, thì sẽ khiến cho họ được khai 
ngộ, đắc được đại trí huệ. Chỉ là trong lúc thời gian đó có 
khác nhau về sớm muộn. Người căn lành chín mùi thì trong 
thời gian ngắn có thể sẽ khai ngộ. Người căn lành chưa 
chín mùi, thì thời gian dài mới có thể khai ngộ. Tóm lại, 
đều khiến cho họ khai ngộ, lại hoan hỉ lại thanh tịnh. 
 Có người nói : "Tôi đến Chùa Kim Sơn tu hành, đã 
có thời gian bảy tám năm, nhưng vẫn chưa khai ngộ". Bạn 
phải biết thời gian năm mươi năm ở nhân gian, bất quá là 
một ngày đêm trên cõi trời Tứ Thiên Vương mà thôi. Bạn 
mới tu hành bốn tiếng đồng hồ, phải tiếp tục dũng mãnh 
tinh tấn, một lòng tham thiền, một lòng lạy Phật, thì mới có 
tin tức. Người tu hành phải có công phu nhẫn thọ, bất cứ 
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gặp hoàn cảnh nào, đều phải nhẫn thọ ! Nhẫn thọ ! Tâm 
không lay động, như thế mới được hoan hỉ, mới được thanh 
tịnh. Nếu chẳng có tạp niệm, thì sẽ được tự tại. 
 

 Đó gọi là hạnh chân thật thứ mười của 
đại Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm nói : Ðây gọi là pháp môn 
hạnh chân thật thứ mười của đại Bồ Tát tu hành.  
 

 Bấy giờ, do thần lực của đức Phật, mỗi 
phương trong mười phương, có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, sáu thứ chấn 
động. Đó là: Động, biến động, đẳng biến 
động. Khởi, biến khởi, đẳng biến khởi. 
Dũng, biến dũng, đẳng biến dũng. Chấn, 
biến chấn, đẳng biến chấn. Hống, biến 
hống, đẳng biến hống. Kích, biến kích, 
đẳng biến kích. 
 

 Khi nói xong thập hạnh, thì do đại oai thần lực của 
mười phương chư Phật, trong mười phương thế giới, mỗi 
phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đồng 
thời phát sinh sáu thứ chấn động. Tức là: Động, dũng, khởi 
(thuộc về hình tướng), chấn, hống, kích (thuộc về âm 
thanh). Trong mỗi thứ lại có ba hiện tượng, biến thành 
mười tám thứ chấn động.  
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 Ðộng : Thì động tại một phương. Biến động : Ðộng 
khắp một thế giới. Ðẳng biến động : Mười phương thế giới 
đồng thời biến động. Cho đến kích, cũng đều như vậy. 
 

 Bấy giờ, trời mưa xuống hoa trời đẹp, 
hương trời, hương bột trời, man trời, y 
trời, châu báu trời, đồ trang nghiêm trời, 
tấu âm nhạc trời, phóng ánh sáng trời, diễn 
xướng âm thanh chư Thiên vi diệu. 
 

 Lúc đó, trên trời mưa xuống hoa trời đẹp, hương trời, 
hương bột trời, man trời, y trời, báu trời, đồ trang nghiêm 
trời .v.v... Để trang nghiêm thanh tịnh. Ðồng thời lại diễn 
tấu âm nhạc trời, lại phóng ánh sáng trời, lại diễn xướng 
âm thanh vi diệu của chư Thiên không thể nghĩ bàn.   
 

 Như tại thế giới nầy, cung trời Dạ Ma 
nói pháp Thập Hạnh, thị hiện thần biến. 
Mười phương thế giới cũng đều như thế. 
 

 Khi tại thế giới Ta Bà cung trời Dạ Ma nói pháp 
Thập Hạnh, thị hiện đủ thứ thần biến ở trên. Ðồng thời tại 
cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới, cũng đều 
hiện ra cảnh giới nầy. Ðây là biểu thị pháp Thập Hạnh, là 
pháp lớn cơ bản của Bồ Tát, khiến cho người tu hạnh Bồ 
Tát dẫn khởi chú ý, chuyên tâm nhất ý để tu pháp nầy. 
 

 Lại nhờ thần lực của đức Phật, mỗi 
phương trong mười phương, qua ngoài các 
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thế giới nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười vạn cõi Phật, đều tụ lại đi đến cõi 
nầy, đầy khắp trong mười phương. Nói với 
Bồ Tát Công Đức Lâm rằng : Phật tử ! 
Lành thay ! Lành thay ! Hay khéo diễn nói 
pháp của các Bồ Tát. Chúng tôi tất cả đều 
đồng danh hiệu Công Đức Lâm, ở các thế 
giới, đều tên là Công Đức Tràng. Các Như 
Lai ở cõi đó, đều đồng danh hiệu là Phổ 
Công Đức. Chúng tôi ở chỗ chư Phật cũng 
nói pháp nầy. Chúng hội quyến thuộc, lời 
lẽ nghĩa lý, cũng đều như vậy, chẳng có 
tăng giảm. 
 

 Lại do đại oai thần lực của mười phương chư Phật, 
mỗi phương trong mười phương qua ngoài các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật. Lại có các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật. Các Ngài cùng 
nhau đến thế giới Ta Bà, đầy dẫy trong mười phương. Các 
Ngài đồng thời nói với Bồ Tát Công Ðức Lâm rằng : "Lành 
thay ! Lành thay ! Ðệ tử của Phật ! Ngài hay khéo diễn nói 
phương pháp tu hành của các Bồ Tát, hoàn toàn đều nói ra 
hết, chẳng giữ lại một pháp nào, thảy đều nói ra cho tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành, công đức của 
Ngài thật vô lượng vô biên. Danh hiệu của chúng tôi đều 
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giống nhau, đều gọi là Bồ Tát Công Ðức Lâm, thế giới của 
chúng tôi ở, đều đồng tên, gọi là thế giới Công Ðức Tràng. 
Trong tất cả thế giới Công Ðức Tràng đều có một vị Phật, 
danh hiệu đều gọi là Phật Phổ Công Ðức. Phật đạo tràng 
của chúng tôi cũng nói pháp môn Thập Hạnh. Ðại chúng và 
quyến thuộc trong hải hội, lời lẽ nghĩa lý nói pháp Thập 
Hạnh, đều giống như Ngài nói, đều nói Phẩm Thập Hạnh 
của Kinh Hoa Nghiêm. Lời lẽ và nghĩa lý chẳng có tăng 
thêm, cũng chẳng có giảm bớt.  
 

 Phật tử ! Chúng tôi đều nương thần 
lực của Phật, đến vào hội nầy, vì Ngài làm 
chứng. Mười phương thế giới, cũng đều 
như thế. 
 

 Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, khác 
miệng cùng lời nói : "Ðệ tử của Phật ! Chúng tôi đều 
nương đại oai thần lực của chư Phật, đều đến thế giới Ta 
Bà cung trời Dạ Ma pháp hội Ðiện Bảo Trang Nghiêm, mà 
làm chứng cho Ngài. Chứng minh mười phương hết thảy 
thế giới, cũng đều giống như tại pháp hội Ðiện Bảo Trang 
Nghiêm diễn nói pháp môn Thập Hạnh". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Lâm nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, tất cả chúng hội, tận cùng pháp 
giới. Vì muốn khiến cho giống tánh Phật 
không dứt. Vì muốn khiến cho giống tánh 
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Bồ Tát thanh tịnh. Vì muốn khiến cho 
giống tánh nguyện không thối chuyển. Vì 
muốn khiến cho giống tánh hạnh thường 
liên tục. Vì muốn khiến cho giống tánh ba 
đời đều bình đẳng. Vì muốn nhiếp thọ tất 
cả giống tánh Phật ba đời. Vì muốn khai 
diễn sở trồng các căn lành. Vì muốn quán 
sát tất cả các căn. Vì muốn hiểu phiền não 
tập khí tâm hành sở tác. Vì muốn chiếu rõ 
tất cả Phật bồ đề, mà nói kệ rằng. 
 

  Lúc đó, Bồ Tát Công Ðức Lâm, Ngài nương đại oai 
thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả hết thảy chúng hội 
trong mười phương thế giới, tận hư không biến pháp giới, 
vì muốn khiến cho giống tánh Phật không dứt, tức cũng là 
tục Phật huệ mạng. Vì muốn khiến cho hết thảy giống tánh 
Bồ Tát trong mười phương đều được thanh tịnh. Vì muốn 
khiến cho hết thảy chúng sinh giống tánh nguyện đã phát ra 
đều không thối chuyển, đều chứng được Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Vì muốn khiến cho giống tánh tu hành 
liên tục không gián đoạn, thường thường dũng mãnh tinh 
tấn để tu hành, tức cũng là chẳng thối chuyển tâm đại thừa. 
Vì muốn khiến cho tất cả giống tánh của chư Phật ba đời 
đều hoàn toàn bình đẳng. Vì muốn nhiếp thọ tất cả giống 
tánh Phật trong mười phương ba đời chẳng dứt, tức cũng là 
khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vì 
muống khai diễn căn lành của tất cả chúng sinh gieo trồng, 
khiến cho tăng trưởng thành tựu, được giải thoát. Vì muốn 
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quán sát các căn của tất cả chúng sinh thắng hay liệt, dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hoá họ. Vì 
muốn thấu hiểu tất cả phiền não, tất cả tập khí, tất cả tâm 
hành, tất cả sở tác. Vì muốn chiếu rõ tất cả chư Phật bồ đề 
đạo. Vì mười nguyên nhân nầy, cho nên Bồ Tát Công Ðức 
Lâm lại dùng 101 bài kệ, thuật lại đạo lý pháp môn Thập 
Hạnh đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh tăng thêm ấn 
tượng, dễ dàng y pháp tu hành. 
 

Một lòng kính lễ đấng Thập Lực 
Lìa cấu thanh tịnh thấy vô ngại 
Cảnh giới sâu xa không gì bằng 
Bậc trụ trung đạo như hư không. 

 

 Bồ Tát tu Thập Hạnh, chuyên tâm nhất ý, kính lễ 
mười phương chư Phật. Chư Phật là bậc lìa khỏi trần cấu, 
là bậc trí huệ thanh tịnh, là bậc thấy vô ngại. Cảnh giới của 
chư Phật sâu xa nhất, vi diệu nhất, không có gì sánh bằng. 
Bậc tu hành trụ trung đạo như hư không. 
 Bài kệ nầy là bài đầu quy kính, chín mươi sáu bài kế 
tiếp, tụng lại văn ở trước, sau cùng có bốn bài kệ là kết 
thúc hoan hỉ sâu rộng.  
 

Quá khứ đấng Tối Thắng trong người 
Công đức vô lượng chẳng chấp trước 
Dũng mãnh bậc nhất không ai bằng 
Bậc lìa trần kia hành đạo nầy. 
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 Trong quá khứ là tối thù thắng trong loài người, 
công đức tu hành vô lượng vô biên, nhưng chẳng chấp 
trước. Dũng mãnh tinh tấn bậc nhất, chẳng có ai tinh tấn 
hơn Ngài. Ðây là vị Bồ Tát lìa khỏi tất cả trần cấu nhiễm ô, 
Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Hiện tại mười phương các cõi nước 
Khéo hay khai diễn nghĩa đệ nhất 
Lìa các lỗi ác tối thanh tịnh 
Bậc không nương tựa hành đạo nầy. 

 

 Hiện tại trong tất cả cõi nước chư Phật mười 
phương, khéo hay diễn nói nghĩa tối thắng bậc nhất. Lìa 
khỏi tất cả lỗi ác, đắc được trí huệ tối thanh tịnh. Ðây là vị 
Bồ Tát tu không nương tựa, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Vị lai hết thảy nhân sư tử 
Du hành khắp hết nơi pháp giới 
Đã phát tâm đại bi chư Phật 
Bậc lợi ích kia hành đạo nầy. 

 

 Vị lai hết thảy đấng sư tử trong loài người, du hành 
khắp hết nơi pháp giới, đã phát tâm đại bi giống như chư 
Phật, đây là vị Bồ Tát nhiêu ích kia, Ngài tu hành hạnh 
môn nầy. 
 

Ba đời hết thảy đấng Vô Tỉ 
Tự nhiên trừ diệt ngu si tối 
Nơi tất cả pháp đều bình đẳng 
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Bậc đại lực kia hành đạo nầy. 
 

 Ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tự nhiên diệt trừ vô 
minh. Vô minh tức là không biết, không biết tức là ngu si, 
ngu si tức là đen tối. Tại sao phải trừ diệt ngu si tối ? Vì 
muốn chứng được quang minh nhất thiết trí huệ. Ví dụ, 
một căn phòng tối, dũi tay ra chẳng thấy năm ngón tay, nếu 
tìm được chỗ bấm nút điện, dùng tay bậc đèn lên, thì sẽ 
sáng lên, hoàn toàn sáng sủa. Tất cả mọi vật mới nhìn thấy 
rõ ràng. Ba đời chư Phật đã trừ diệt được ngu si đen tối, 
cho nên chứng được tất cả pháp bình đẳng, tức cũng là 
chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ðây là 
vị Bồ Tát kia có thập trí lực, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Khắp thấy vô lượng vô biên giới 
Tất cả các cõi và các thú 
Thấy rồi nơi tâm chẳng phân biệt 
Bậc không động kia hành đạo nầy. 

 

 Khắp thấy được vô lượng vô biên các thế giới cõi 
nước chư Phật, lại khắp thấy được tất cả các cõi (tam giới 
hai mươi lăm cõi) và tất cả các thú (lục đạo). Tuy nhiên 
thấy được các cõi các thú, nhưng tâm chẳng có phân biệt. 
Ðây là Bồ Tát như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, 
Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Pháp giới hết thảy đều thấu rõ 
Nơi nghĩa đệ nhất tối thanh tịnh 
Vĩnh phá sân mạn và ngu si 
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Bậc công đức kia hành đạo nầy. 
 

 Pháp giới có mười thứ :  
1. Pháp giới của Phật.  
2. Pháp giới của Bồ Tát.  
3. Pháp giới của Duyên Giác.  
4. Pháp giới của Thanh Văn.  
5. Pháp giới của trời.  
6. Pháp giới loài người.  
7. Pháp giới A tu la.  
8. Pháp giới súc sinh.  
9. Pháp giới ngạ quỷ.  
10. Pháp giới địa ngục.  
 

Do đó :  
 

"Một pháp giới đầy đủ tất cả pháp giới 
Tất cả pháp giới chẳng lìa một pháp giới". 

 

Tức cũng là mười pháp giới không lìa một tâm niệm. 
Trong pháp giới có đủ thứ giới khác nhau, có đủ thứ kiến 
giải khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, đủ thứ 
nghiệp báo khác nhau. Tóm lại, có đủ thứ sự khác nhau. 
Muốn minh bạch hết tất cả sự vật và đạo lý trong pháp 
giới, thật không phải dễ dàng. Chúng ta phàm phu tục tử 
chẳng làm được. Song, Phật và Bồ Tát đều thấu rõ, đối với 
nơi đệ nhất nghĩa (pháp môn không hai) chứng được trí 
huệ tối thanh tịnh, mà phá tan tất cả phiền não, chẳng có 
tâm sân hận, chẳng có hành vi ngã mạn. Ðây là vị có đại 
công đức, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 

 

Nơi các chúng sinh khéo phân biệt 
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Đều vào pháp giới tánh chân thật 
Tự nhiên giác ngộ chẳng do người 
Bậc đồng hư không hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát khéo biết đủ thứ căn, đủ thứ dục vọng, đủ thứ 
giới, đủ thứ kiến giải, của tất cả chúng sinh, nhưng chẳng 
sinh tâm phân biệt. Nhiếp tất cả chúng sinh vào trong pháp 
giới lý thể chân thật, khiến cho họ tự nhiên giác ngộ. Do đó 
: "Không thầy tự thông", chẳng cần có người dạy đạo. Ðây 
là vị Bồ Tát hạnh đồng với hư không, Ngài tu hành hạnh 
môn nầy. 
 

Tận không hết thảy các cõi nước 
Đều đến nói pháp rộng khai dụ 
Pháp nói thạnh tịnh không thể hoại 
Bậc thắng mâu ni hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát có thể đi đến tận hư không khắp pháp giới, 
các cõi nước chư Phật, diễn nói diệu pháp, dùng đạo lý 
rộng lớn để ví dụ, nói chân lý của nó, khiến cho chúng sinh 
nghe được liền hkai ngộ. Diệu pháp nói ra đều là pháp 
thanh tịnh, chẳng nhiễm ô. Thiên ma ngoại đạo không thể 
phá hoại được. Ðó là vị Bồ Tát tu hạnh môn thù thắng tịch 
nhiên, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Đầy đủ vững chắc không thối chuyển 
Thành tựu pháp tôn trọng tối thắng 
Nguyện lực vô tận đến bờ kia 
Bậc khéo tu kia hành đạo nầy. 
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 Bồ Tát tu tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào 
cũng đều đầy đủ viên mãn, vững chắc như kim cang, tuyệt 
đối không thối lùi về nhị thừa. Vì chẳng thối chuyển, cho 
nên thành tựu pháp tối tôn trọng tối thù thắng. Nguyện lực 
của Bồ Tát phát ra vô cùng vô tận, đến được bờ bên kia. 
Ðây là Bồ Tát khéo tu hành, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Vô lượng vô biên tất cả cõi 
Cảnh giới rộng lớn diệu thâm sâu 
Đều thấy biết được không thừa sót 
Bậc luận sư tử hành đạo nầy. 

 

 Vô lượng vô biên mười phương cõi nước chư Phật, 
có cảnh giới rộng lớn thâm sâu vi diệu. Nhưng Bồ Tát đối 
với những cảnh giới không thể nghĩ bàn nầy, hoàn toàn biết 
được, cũng đều thấy được, chẳng có thừa sót. Ở trong một 
niệm, chiếu rõ vô lượng vô biên mười phương thế giới, đây 
tức là biện tài vô ngại. Bồ Tát hiện sư tử hống, Ngài tu 
hành hạnh môn nầy. 
 

Tất cả câu nghĩa đều thấu rõ 
Hết thảy dị luận đều thôi phục 
Nơi pháp quyết định không chỗ nghi 
Bậc đại mâu ni hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát đối với câu thân, nghĩa thân, văn thân, của tất 
cả Kinh điển, thảy đều thấu rõ, tức cũng là biết được làm 
được. Do đó : "Nói được làm được, làm được nói được". 
Ðây là chân chánh: "Vào sâu Tạng Kinh, trí huệ như biển". 
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Ðối với hết thảy dị luận, hoàn toàn thôi phục hết. Dị luận 
tức là tư tưởng của bàng môn tả đạo, họ lấy trái làm phải, 
lấy phải làm trái. Trắng làm đen, đen làm trắng. Luận sư 
cường từ đoạt lý như vậy, điên đảo ngay thẳng thị phi. Tà 
tri tà kiến, khiến cho chúng sinh đi lầm vào đường tà. Bồ 
Tát dùng chánh luận chánh tri chánh kiến, thôi phục dị 
đoan tà thuyết của ngoại đạo. Ðối với chánh pháp, quyết 
định thấu rõ, chẳng có hoài nghi. Ðó là Bồ Tát đại tịch 
mặc, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 Mười một bài kệ ở trên là tụng bản hạnh ở trước. 
Bốn bài kệ học chư Phật ba đời mà tu hành. Bảy bài kệ 
hành lễ không thể nghĩ bàn. 
 

Xa lìa thế gian các lỗi hoạ 
Khắp ban chúng sinh vui an ổn 
Hay làm đại đạo sư vô đẳng 
Bậc thắng đức kia hành đạo nầy. 

 

 Tất cả lỗi hoạ của thế gian, tức là thân miệng ý ba 
nghiệp, tạo mười nghiệp ác, Do đó : "Làm các điều ác, 
chẳng làm việc lành". Bồ Tát tu hạnh hoan hỉ xa lìa được 
lỗi hoạ của thế gian, mà khắp ban cho chúng sinh vui an 
ổn. Làm bậc đại đạo sư thế gian không ai bằng được. Ðó là 
Bồ Tát tu công đức thù thắng, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Luôn dùng vô uý thí chúng sinh 
Khắp khiến tất cả đều vui mừng 
Tâm Ngài thanh tịnh lìa nhiễm trược 
Bậc vô đẳng kia hành đạo nầy. 
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 Luôn luôn dùng bố thí vô uý, để bố thí cho tất cả 
chúng sinh, khắp khiến cho họ đều vui mừng. Bồ Tát hành 
Bồ Tát đạo, tâm Ngài rất thanh tịnh, mà lìa khỏi được tất cả 
tu tưởng nhiễm ô hỗn trược. Ðó là Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát 
không ai sánh bằng, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Ý nghiệp thanh tịnh rất điều thiện 
Lìa các hí luận miệng không lỗi 
Oai quang viên mãn chúng khâm kính 
Bậc tối thắng kia hành đạo nầy. 

 

 Pháp quan trọng nhất của người tu đạo, là ý nghiệp 
thanh tịnh, tức cũng là chẳng có hành vi tham sân si ba 
độc. Rất điều phục tư tưởng cang cường, đối với tất cả 
chúng sinh đều hữu hảo thân thiện. Lìa khỏi được tất cả sự 
hí luận, thì chẳng tạo khẩu nghiệp. Vì chẳng có lỗi lầm, 
cho nên oai quang viên mãn, được tất cả chúng sinh khâm 
phục cung kính. Ðó là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo tối thù 
thắng, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Vào nghĩa chân thật đến bờ kia 
Trụ nơi công đức tâm vắng lặng 
Chư Phật hộ niệm luôn chẳng quên 
Bậc tiêu diệt cõi hành đạo nầy. 

 

 Vào nghĩa lý chân thật thật tướng vô tướng, đã đạt 
đến bờ kia Niết Bàn rốt ráo. Trụ nơi công đức vô tướng, 
trong tâm thường vắng lặng an vui, chẳng có mọi phiền 
não. Người tu hành đó được chư Phật hộ niệm, thường 
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chẳng quên. Ðó là Bồ Tát tiêu diệt tam giới hai mười lăm 
cõi, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Xa lìa cái ta không não hại 
Luôn dùng tiếng lớn tuyên chánh pháp 
Mười phương cõi nước thảy đều nghe 
Bậc tuyệt ví dụ hành đạo nầy. 

 

 Xa lìa tướng ta, chấp ta và tướng pháp, chấp pháp, 
thì chẳng có tất cả phiền não. Tại sao chúng ta có phiền não 
? Vì có cái ta. Trong Ðạo Ðức Kinh có nói :  
 

"Sở dĩ tôi có đại hoạn, vì tôi có thân. 
Nếu tôi không có thân, thì tôi có hoạn gì ?" 

 

Nếu lìa khỏi được cái ta, thì chẳng có não hại. 
Thường dùng tiếng rộng lớn để tuyên dương chánh pháp 
nhãn tạng. Tiếng đó, vang đến mười phương các cõi nước, 
khắp hết tất cả, chẳng có chỗ nào mà không truyền đến. Ðó 
là Bồ Tát tu chẳng dùng ví dụ mà thuyết minh chân lý, 
Ngài tu hành hạnh môn nầy. 

 

Thí Ba La Mật đã thành tựu 
Trăm phước tướng tốt đều trang nghiêm 
Chúng sinh thấy được đều vui mừng 
Bậc tối thắng huệ hành đạo nầy. 

 

 Bố thí có ba thứ :  
1. Bố thí tài : Cứu được thân mạng của người.  
2. Pháp thí : Cứu được huệ mạng của người.  
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Do đó : "Pháp thí là hơn hết". Trong các sự bố thí, 
thì bố thí pháp là công đức thù thắng nhất. Vì giảng Kinh 
thuyết pháp, khiến cho người khai ngộ, vĩnh viễn lìa khỏi 
các khổ, đắc được an vui chân chánh.  

3. Bố thí vô uý : Có người trong lúc sợ hãi, dùng lời 
lẽ khéo léo để an ủi, khiến cho họ chẳng sợ hãi. Tu pháp 
môn bố thí, hay đạt đến bờ bên kia. Bố thí công đức viên 
mãn, thì sẽ thành tựu ba mười hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp. Cho nên chúng sinh thấy được vị Bồ Tát nầy, tâm sinh 
đại hoan hỉ, mà cung kính cúng dường. Ðó là Bồ Tát trí 
huệ tối thù thắng, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 Sáu bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ nhất (hạnh 
hoan hỉ) con đường của Bồ Tát tu hành. 
 

Trí địa thâm sâu khó vào được 
Hay dùng diệu huệ khéo an trụ 
Tâm Ngài rốt ráo chẳng lay động 
Bậc hạnh kiên cố hành đạo nầy. 

 

 Trí huệ của Phật rất là thâm sâu, chẳng dễ gì vào 
được. Song, vị Bồ Tát nầy tu hạnh nhiêu ích, Ngài dùng 
diệu trí huệ không thế nghĩ bàn, khéo an trụ nơi trí địa. Vì 
có diệu huệ, cho nên tâm của Ngài rốt ráo, không bị cảnh 
giới lay động. Ðó là vị Bồ Tát tu kiên cố bất động, Ngài tu 
hành hạnh môn nầy. 
 

Pháp giới hết thảy đều vào được 
Tuỳ nơi chỗ vào đều rốt ráo 
Thần thông tự tại bao quát hết 
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Bậc pháp quang minh hành đạo nầy. 
 

 Hết thảy lý của tất cả pháp giới đều vào được. Tuỳ 
theo chỗ vào đều rốt ráo. Vì có sức thần thông tựu tại, cho 
nên chẳng có gì mà không bao quát hết trong đó. Ðó là Bồ 
Tát đắc được nhất thiết trí huệ quang minh, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 

Các đấng đại mâu ni vô đẳng 
Siêng tu tam muội chẳng hai tướng 
Tâm thường trong định ưa vắng lặng 
Bậc thấy khắp kia hành đạo nầy. 

 

 Hết thảy tất cả đấng Ðại Tịch Mặc không ai sánh 
bằng, thường thường siêng tu tập định lực, chẳng có hai 
tướng, tức cũng là thật tướng. Tâm thường an trụ ở trong 
định, hoan hỉ vắng lặng, chẳng có gì mà không biết, chẳng 
có gì mà không thấy. Ðó là Bồ Tát thấy biết khắp, Ngài tu 
hành hạnh môn nầy. 
 

Các cõi nước vi tế rộng lớn 
Nhiếp vào lẫn nhau đều khác biệt 
Như cảnh giới đó đều biết rõ 
Bậc trí sơn vương hành đạo nầy. 

 

 Ở trong mỗi hạt bụi, đều hiện ra các cõi nước Phật 
rộng lớn. Mỗi thế giới và mỗi thế giới nhiếp vào với nhau. 
Giữa đó đây đều có cùng quan hệ tồn tại với nhau. Giống 
như mặt trời, mặt trăng, và trái đất, cho đến các hành tinh 
khác, đều có sức hút với nhau. Song, đều có hình tướng 
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khác nhau, chẳng giống. Do đó đều có sự khác biệt. Mỗi 
thế giới vi tế và mỗi thế giới rộng lớn, hết thảy cảnh giới, 
Bồ Tát tu thập hạnh, đều hoàn toàn thấu hiểu và biết rõ. Ðó 
là Bồ Tát trí huệ như núi chúa Tu Di, Ngài tu hành hạnh 
môn nầy. 
 

Ý thường sáng sạch lìa cấu dơ 
Ở trong ba cõi chẳng chấp trước 
Hộ trì các giới đến bờ kia 
Bậc tịnh tâm kia hành đạo nầy. 

 

 Trì giới thanh tịnh, thì ý niệm thường quang minh 
khiết tịnh, mà lìa khỏi tất cả nhiễm cấu. Vì nguyên nhân vô 
cấu, cho nên đối với tất cả cảnh giới trong ba cõi đều chẳng 
chấp trước. Tức cũng là nhìn xuyên thủng, buông xả đặng. 
Hộ trì được tất cả các giới, thì sẽ đến được bờ bên kia. Ðây 
là Bồ Tát nghiêm trì giới luật, tâm cảnh thanh tịnh, Ngài tu 
hành hạnh môn nầy. 
 Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ hai (hạnh 
nhiêu ích) con đường của Bồ Tát tu hành. 
 

Trí huệ vô biên không thể nói 
Khắp cùng pháp giới hư không giới 
Khéo hay tu học trụ trong đó 
Bậc kim cang huệ hành đạo nầy. 

 

 Trí huệ của Bồ Tát vô biên không bờ mé, đến được 
trình độ không thể nói, chẳng biết có bao nhiêu ? Khắp 
cùng sung mãn pháp giới và hư không giới. Khéo trụ ở 
trong trí huệ, mà hay tu học trí huệ. Trí huệ của Bồ Tát vốn 
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là vô biên, lại siêng tu học trí huệ, lại càng vô biên. Ðó là 
Bồ Tát tu kim cang trí huệ, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Ba đời tất cả cảnh giới Phật 
Trí huệ khéo vào đều cùng khắp 
Chưa từng tạm khởi tâm nhàm mỏi 
Bậc tối thắng kia hành đạo nầy. 

 

 Mười phương ba đời tất cả cảnh giới của chư Phật, 
dùng trí huệ để vào cảnh giới của chư Phật, hoàn toàn khắp 
cùng chẳng sót, chưa từng tạm thời sinh một tâm niệm 
nhàm mỏi và phiền chán. Ðó là Bồ Tát tu pháp tối thù 
thắng, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Khéo phân biệt được pháp thập lực 
Biết rõ tất cả chí xứ đạo 
Thân nghiệp vô ngại được tự tại 
Bậc công đức thân hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh vô vi nghịch, khéo phân biệt được 
pháp thập lực, thấu rõ biết tất cả chí xứ đạo. Tức cũng là 
biết hạnh môn năm giới mười điều lành, lại biết pháp môn 
bốn đế lục độ đủ thứ đạo lý. Thân miệng ý ba nghiệp thanh 
tịnh, thì đắc được lực vô ngại tư tại. Ðó là Bồ Tát tu tất cả 
công đức thân, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 

Mười phương vô lượng vô biên giới 
Hết thảy tất cả các chúng sinh 
Tôi đều cứu hộ mà không bỏ 
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Bậc vô uý kia hành đạo nầy. 
 

 Ở trong mười phương vô lượng vô biên thế giới, hết 
thảy tất cả chúng sinh, tức cũng là vô lượng vô biên. Tôi sẽ 
cứu độ ái hộ hết thảy tất cả chúng sinh, tuyệt đối chẳng bỏ 
một chúng sinh nào mà không cứu hộ. Ðó là Bồ Tát tu vô 
sở uý, Ngài tu hành hạnh môn nầy. 
 Bốn bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ ba (hạnh vô 
vi nghịch) pháp môn tu hành của Bồ Tát. 
 

Nơi pháp chư Phật siêng tu tập 
Tâm thường tinh tấn chẳng giải đãi 
Tịnh trị tất cả các thế gian 
Bậc đại long vương hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh vô khuất nhiễu, Ngài đối với pháp 
của tất cả chư Phật nói, thường siêng tu tập, thời thời khắc 
khắc đều tinh tấn, tâm chẳng giải đãi, cũng chẳng mỏi mệt. 
Thanh tịnh tu trị tất cả các thế gian. Ðó là Bồ Tát tu hạnh 
đại long vương, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Biết rõ căn chúng sinh khác nhau 
Vô lượng dục giải đều khác biệt 
Đủ thứ các cõi đều thông đạt 
Đây bậc vào khắp hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát thấu hiểu biết rõ căn tánh của tất cả chúng 
sinh đều chẳng giống nhau. Dục niệm và kiến giải của 
chúng sinh vô lượng vô biên, đều khác nhau. Chúng sinh 
có đủ thứ cõi, Bồ Tát đều minh bạch thông đạt, chẳng có gì 
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chướng ngại. Ðó là Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát vào khắp, Ngài 
tu hành pháp môn nầy. 
 

Mười phương thế giới vô lượng cõi 
Đều đến thọ sinh vô số lượng 
Chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi 
Bậc hoan hỉ kia hành đạo nầy. 

 

 Ở trong mười phương thế giới, có vô lượng vô biên 
cõi nước. Bồ Tát theo nguyện của mình đã phát, mà đến vô 
lượng vô biên cõi nước để thọ sinh. Trải qua vô số lần sinh 
tử, chưa từng sinh một tâm niệm nhàm mỏi, phiền chán. 
Nguyện lực của Bồ Tát là phổ độ chúng sinh. Ðến nơi 
chẳng có Phật pháp để giáo hoá chúng sinh, chẳng phải tại 
một nơi, mà là đi hết thảy mọi nơi. Quán sát nơi nào chúng 
sinh độ được, thì đến nơi đó độ chúng sinh. Lại có thể nói, 
quán sát đường nào (sáu nẻo) chúng sinh độ được, thì liền 
đi đến cõi đó để thọ sinh. Dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự, bốn pháp nhiếp để giáo hoá. Như vậy mới có hiệu 
quả. Ðó là Bồ Tát tu hoan hỉ tinh tấn, Ngài tu hành pháp 
môn nầy. 
 

Khắp phóng vô lượng lưới quang minh 
Chiếu sáng tất cả các thế gian 
Chỗ quang chiếu đến vào pháp tánh 
Đây bậc thiện huệ hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát khắp phóng ra vô lượng vô biên lưới trí huệ 
quang minh. Chiếu sáng hết tất cả thế gian đen tối. Quang 
minh đó chiếu soi chúng sinh, khiến họ vào trong pháp 
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tánh, phát tâm bồ đề vô thượng. Tức cũng là đại nguyện 
lực, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Ðó là Bồ Tát tu 
hạnh thiện trí huệ, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Chấn động mười phương các cõi nước 
Vô lượng ức số Na do tha 
Chẳng khiến chúng sinh có kinh sợ 
Đây bậc lợi đời hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát dùng sức thần thông để chấn động mười 
phương các cõi nước. Trong mỗi cõi nước, đều có hiện 
tượng mười tám thứ chấn động. Có vô lượng ức Na do tha 
cõi nước, tuy nhiên đều chấn động, nhưng chẳng khiến cho 
tất cả chúng sinh có tâm kinh sợ. Ðó là Bồ Tát tu lợi ích 
chúng sinh thế gian, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ tư (hạnh vô 
khuất nhiễu) pháp môn của Bồ Tát tu hành. 
 

Khéo hiểu tất cả pháp lời lẽ 
Vấn nạn đối đáp đều rốt ráo 
Thông triết biện huệ thảy đều biết 
Đây bậc vô uý hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh lìa si loạn, Ngài khéo hiểu biết tất cả 
pháp lời lẽ. Lại có biện tài vô ngại, lại có vô lượng trí huệ. 
Như có ai đến vấn nạn, hoặc cố ý đến vấn nạn, thì Bồ Tát 
có bốn vô uý: Tổng trì vô uý, tri căn vô uý, quyết nghi vô 
uý, đáp nạn vô uý, cho nên đối đáp được tất cả mọi vấn đề, 
đều đến nơi rốt ráo. Khiến cho người vấn nạn, đều đắc 
được sự giải đáp vừa ý. Bồ Tát thấu được sự thông minh và 
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triết lý của thế gian xuất thế gian. Vì Bồ Tát có biện tài có 
trí huệ, cho nên biết tất cả học thức của thế gian xuất thế 
gian. Có thể nói chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà 
không thấu. Ðó là Bồ Tát tu vô uý, Ngài tu hành pháp môn 
nầy. 
 

Khéo hiểu các cõi nước ngửa úp 
Phân biệt suy gẫm được rốt ráo 
Đều khiến trụ nơi vô tận địa 
Đây bậc thắng huệ hành đạo nầy. 

 

 Mỗi thế giới đều có hình tướng khác nhau, có thế 
giới úp, có thế giới ngửa. Bồ Tát khéo hiểu biết thể tánh 
của các cõi nước. Phân biệt để suy gẫm thể tánh của các 
thế giới ngửa úp. Làm thế nào thành thế giới úp ? Làm thế 
nào thành thế giới ngửa ? Ðều đắc được đáp áp rốt ráo. 
Hay khiến cho tất cả thế giới, đều trụ nơi vô tận địa, tức 
cũng là trụ ở trong vô tận kiếp. Ðây là Bồ Tát tu trí huệ tối 
thắng, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Hai bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ năm (hạnh 
lìa si loạn) con đường của Bồ Tát tu hành. 
 

Công đức vô lượng Na do tha 
Vì cầu Phật đạo đều tu tập 
Tất cả công đức đến bờ kia 
Bậc vô tận hạnh hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh thiện hiện, hết thảy công đức vô 
lượng Na do tha. Công đức là cơ sở thành đạo quả. Giống 
như xây một nhà lầu cao, thì nhất định phải xây cơ sở cho 
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vững chắc. Bằng không thì nhà lầu cao làm xong chẳng 
bao lâu sẽ xập đổ. Bồ Tát vì cầu Phật đạo, mà tu tập tất cả 
công đức. Ðối với tất cả công đức, đều được viên mãn, tức 
cũng là đến bờ kia. Tập quán của Ấn Ðộ là bất cứ làm việc 
gì xong, thì nói là đến bờ kia (Ba La Mật). Ðây là Bồ Tát tu 
vô tận hạnh, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Vượt qua đại luận sư thế gian 
Biện tài đệ nhất sư tử hống 
Khắp khiến quần sinh đến bờ kia 
Đây bậc tịnh tâm hành đạo nầy. 

 

 Luận sư (chỉ ngoại đạo mà nói) có năng lực thế trí 
biện thông, nhưng chẳng có trí huệ biện luận xuất thế gian. 
Trí huệ của Bồ Tát vượt khỏi ngoài phạm vi thế trí biện 
thông. Biện tài vô ngại của Ngài, hay hàng phục được dị 
luận của tất cả ngoại đạo, xưng là đệ nhất. Giống như sư tử 
hống một tiếng, thì trăm thú đều sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy. 
Bồ Tát có từ bi, khắp dùng pháp môn phương tiện khéo léo 
để giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều minh bạch 
con đường tu hành lìa khổ được vui, khắp khiến cho họ đều 
đến bờ kia. Ðây là Bồ Tát tu tâm mình thanh tịnh như hư 
không, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Hai bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ sáu (hạnh 
thiện hiện) con đường tu hành của Bồ Tát. 
 

Chư Phật quán đảnh pháp bậc nhất 
Đã được pháp nầy quán đảnh rồi 
Tâm luôn an trụ chánh pháp môn 
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Bậc tâm rộng lớn hành đạo nầy. 
 

 Bồ Tát tu hạnh vô trước, khi muốn thành Phật, thì 
được mười phương chư Phật đến cử hành thọ nghi thức 
quán đảnh, cho nên quán đảnh là pháp bậc nhất. Ðã đắc 
được pháp cam lồ quán đảnh rồi, xưng là Pháp Vương tử 
(con của đấng Pháp Vương, chân đệ tử của Phật). Tâm 
luôn luôn chẳng động, cũng chẳng thối chuyển. An trụ ở 
trong chánh pháp nhãn tạng. Ðây là Bồ Tát tu tâm bồ đề 
rộng lớn, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Tất cả chúng sinh vô lượng biệt 
Thấu đạt tâm họ biết khắp hết 
Quyết định hộ trì tạng Phật pháp 
Bậc như Tu Di hành đạo nầy. 

 

 Hết thảy chúng sinh, phân làm vô lượng giống loài. 
Có một lối nói phân làm mười hai loài :  

1. Thai sinh.  
2. Noãn sinh.  
3. Thấp sinh.  
4. Hoá sinh.  
5. Hữu sắc.  
6. Vô sắc.  
7. Hữu tưởng.  
8. Vô tưởng.  
9. Phi hữu sắc.  
10. Phi vô sắc.  
11. Phi hữu tưởng.  
12. Phi vô tưởng.  
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Trong mỗi loài lại phân ra vô lượng giống loài. Tuy 
nhiên chúng sinh có vô lượng, nhưng trong một niệm Bồ 
Tát hoàn toàn thấu rõ thông đạt tất cả tâm chúng sinh, biết 
khắp hết thảy. Bồ Tát quyết định hộ trì chánh pháp nhãn 
tạng của Phật. Ðó là Bồ Tát tu hạnh kiến cố như núi Tu Di, 
Ngài tu hành pháp môn nầy. 

 

Hay ở trong mỗi mỗi lời nói 
Khắp vì thị hiện vô lượng tiếng 
Khiến chúng sinh đó theo loài hiểu 
Bậc thấy vô ngại hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát hay ở trong mỗi mỗi lời nói, khắp vì chúng 
sinh thị hiện vô lượng tiếng. Khiến cho tất cả chúng sinh 
tuỳ theo loài mà được hiểu rõ. Tóm lại, người trời nghe là 
tiếng trên trời, người ở nhân gian nghe là tiếng ở nhân gian, 
súc sinh nghe là tiếng của súc sinh. Do đó :  
 

"Bồ Tát một tiếng diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu rõ". 

 

Ðó là Bồ Tát tu thấy vô ngại, Ngài tu hành pháp môn 
nầy. 

 

Tất cả văn tự pháp lời nói 
Trí đều khéo vào chẳng phân biệt 
Trụ ở trong cảnh giới chân thật 
Đây bậc thấy tánh hành đạo nầy. 

 

 Tất cả pháp văn tự, tất cả pháp lời nói. Trí huệ của 
Bồ Tát khéo vào trong đó, chẳng khởi sự phân biệt. Trụ ở 
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trong cảnh giới chân thật, chẳng lay chẳng động, chẳng ra 
chẳng vào. Ðó là Bồ Tát thấy được tự tánh, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 Bốn bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ bảy (hạnh 
vô trước) con đường tu hành của Bồ Tát. 
 

An trụ biển pháp lớn thâm sâu 
Khéo hay ấn định tất cả pháp 
Rõ pháp vô tướng môn chân thật 
Đây bậc thấy thật hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh nan đắc, an trụ ở trong biển pháp lớn 
thâm sâu vi diệu, khéo ấn định tất cả pháp, thấu hiểu tất cả 
pháp, vào sâu tất cả pháp, minh bạch tất cả pháp là vô 
tướng, là vắng lặng, là pháp môn chân thật. Ðó là Bồ Tát tu 
thấy chân thật, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Mỗi mỗi cõi Phật đều qua đến 
Hết cả vô lượng vô biên kiếp 
Quán sát suy gẫm chẳng tạm ngừng 
Bậc không giải đãi hành đạo nầy. 

 

 Mười phương hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, Bồ 
Tát đều đi đến đó giáo hoá chúng sinh. Trải qua vô lượng 
vô biên kiếp, quán sát suy gẫm căn tánh của tất cả chúng 
sinh. Thời thời khắc khắc nghĩ ngợi, dùng pháp môn gì để 
giáo hoá chúng sinh ? Ngài chẳng có lúc nào tạm thời 
ngừng nghỉ. Ðó là Bồ Tát chẳng giải đãi, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
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Vô lượng vô số các Như Lai 
Đủ thứ danh hiệu đều khác nhau 
Nơi một đầu lông đều thấy rõ 
Đây bậc tịnh phước hành đạo nầy. 

 

 Vô lượng vô số chư Phật, đều do tinh tấn không giải 
đãi mà thành tựu. Nếu chẳng có tư tưởng ích kỷ và tư lợi, 
tất cả vì chúng sinh, thì những người nầy có sự hy vọng 
thành Phật. Bằng không, chẳng được vào môn nào. Tuy 
nhiên tu hành, cũng là lãng phí công phu. Các vị hãy nghĩ 
xem, có vị Phật nào do ích kỷ tư lợi mà thành tựu chăng ? 
E rằng, suốt thuở vị lai cũng tìm chẳng được. Danh hiệu 
của chư Phật có đủ thứ khác nhau. Bồ Tát có thể ở trên đầu 
sợi lông thấy được rõ ràng vô lượng vô biên chư Phật, thảy 
đều ngồi trên toà sen, chuyển đại pháp luân. Ðây là Bồ Tát 
tu thanh tịnh phước điền, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Chúng ta người tu đạo, phải lập công, lập ngôn, lập 
đức, đây là pháp môn tối quan trọng. Nhưng không cần đến 
nơi xa để tìm, ở tại Chùa Kim Sơn sẽ tìm được. Là cái gì ? 
Nói đơn giản, thứ nhất đừng có lười biếng. Thứ hai đừng 
có ích kỷ. Vì Chùa Kim Sơn mà làm công, tức là lập công. 
Hộ trì tam bảo, tức là lập đức. Giảng Kinh thuyết pháp, tức 
là lập ngôn. Ba thứ nầy làm được viên mãn, thì công đức sẽ 
vô lượng. 
 Người tu đạo, đừng có tư tưởng "hoạch thiện kỳ 
thân" (pháp tiểu thừa), phải có hành vi "kiêm thiện Thiên 
hạ" (pháp đại thừa). Kiêm thiện Thiên hạ, tức là vì lợi ích 
chúng minh mà làm Phật sự. Tóm lại, đừng vì mình mà 
làm việc, phải vì đại chúng mà làm việc. Do đó : "Tự lợi 
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lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha". Ðây là tinh thần đại 
công vô tư, ai ai làm được, thì ai ai cũng có thể tự tại. Ðộc 
thiện kỳ thân, tức là vì mình chẳng vì người. Vì mình làm 
việc, mà chẳng chịu vị đại chúng mà làm việc. Do đó : "Tự 
lợi chẳng lợi tha, tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ 
tha". Ðây là tà kiến ích kỷ. 
 Chúng ta người tu đạo, phải giữ bổn phận. Hãy 
buông xả tâm ích kỷ, hãy đề khởi tâm đạo đức, tất cả đều 
nghĩ về đại chúng. Phàm là có việc lợi ích cho đại chúng, 
thì tận lực mà làm, đừng có so sánh lợi hại được mất. Có 
một phần sức lực, thì tận một phần sức lực, có mười phần 
sức lực, thì tận mười phần sức lực. Lấy việc công làm việc 
tư, ai ai cũng làm được như thế, thì gia đình đều hoà khí, 
xã hội được an ninh, quốc gia được giàu mạnh, thế giới 
được hoà bình. Do đó có thể thấy, ích kỷ là đứng đầu của 
vạn điều ác. Nhất định phải tiêu diệt nó, đừng để nó làm 
sóng làm gió, làm cho thiên hạ đại loạn. 
 

Nơi một đầu lông thấy chư Phật 
Số đó vô lượng không thế nói 
Tất cả pháp giới cũng như vậy 
Các Phật tử kia hành đạo nầy. 

 

 Ở nơi một đầu sợi lông, thấy được mười phương chư 
Phật. Chư Phật nhiều vô lượng vô biên không thể nói. Có 
vô lượng vô số đầu sợi lông, có vô lượng vô số thế giới, có 
vô lượng vô số chư Phật. Tại tất cả thế giới cũng đều tình 
hình như vậy. Ðó là tất cả đệ tử chân chánh của Phật, tu 
hành pháp môn nầy. 
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Vô lượng vô biên vô số kiếp 
Ở trong một niệm đều thấy rõ 
Biết kiếp dài ngắn tướng chẳng định 
Bậc hạnh giải thoát hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, đắc được thần thông diệu 
dụng, biết được vô lượng số kiếp ba đời, có thể di động 
thời gian ba đời. Tức cũng là đem đời quá khứ, chuyển làm 
đời hiện tại, đem đời vị lai, dời về đời quá khứ, cùng nhau 
chuyển dời, mà chẳng chướng ngại. Cho nên trong một 
niệm, thấy rõ ràng được vô số kiếp ba đời. Biết có kiếp dài, 
có kiếp ngắn, chẳng có thời gian và hình tướng nhất định. 
Ðây là Bồ Tát tu hạnh giải thoát, Ngài tu hành pháp môn 
nầy. 
 

Hay khiến kẻ thấy không luống qua 
Đều trồng nhân duyên nơi Phật pháp 
Mà nơi chỗ làm tâm chẳng chấp 
Bậc hạnh tối thắng hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát dùng sức thần thông trí huệ, khiến cho tất cả 
chúng sinh thấy được Ngài rồi, đều có sự cảm ứng, chẳng 
có luống qua. Phàm là thấy được thân Bồ Tát, hoặc nghe 
được danh hiệu Bồ Tát, đều đắc được trí huệ. Ðối với Phật 
pháp gieo trồng xuống nhân duyên lành, mà phát tâm bồ 
đề. Những gì Bồ Tát làm, là vì tu tất cả công đức, là vì giáo 
hoá tất cả chúng sinh, thực hành những hạnh môn, tâm 
chẳng chấp trước. Nhận rằng đây là bổn phận phải làm, cho 
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nên hành sở vô sự. Ðây là Bồ Tát tu hạnh tối thắng, Ngài tu 
hành pháp môn nầy. 
 

Na do tha kiếp thường gặp Phật 
Quyết không sinh một niệm mỏi nhàm 
Tâm hoan hỉ đó càng tăng thêm 
Bậc thấy chẳng không hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát ở trong Na do tha kiếp, luôn thấy được mười 
phương chư Phật, mà thừa sự cúng dường. Không bao giờ 
sinh ra một tâm niệm mệt mỏi nhàm chán. Bồ Tát cúng 
dường mười phương chư Phật, chẳng những chẳng nhàm 
mỏi, mà ngược lại càng ngày càng tăng thêm hoan hỉ. Ðây 
là Bồ Tát thấy Phật chẳng không, Ngài tu hành pháp môn 
nầy. 
 

Hết thuở vô lượng vô biên kiếp 
Quán sát tất cả chúng sinh giới 
Chưa từng thấy có một chúng sinh 
Bậc hạnh kiên cố hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát hết thuở vô lượng vô biên kiếp, để quán sát 
hết thảy chúng sinh. Tuy nhiên quán sát, nhưng thấu hiểu 
chúng sinh là không, chẳng sinh mọi sự chấp trước. Không 
bao giờ nói tôi độ được bao nhiêu chúng sinh ? Cho nên 
mới nói, chưa từng thấy có một chúng sinh. Vì Bồ Tát 
thông đạt lý thể thật tướng của tất cả các pháp, cho nên 
chẳng chấp trước. Ðây là Bồ Tát tu hạnh kiên cố, Ngài tu 
hành pháp môn nầy. 
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 Tám bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ tám (hạnh 
nan đắc) pháp môn tu hành của Bồ Tát. 
 

Tu tập vô biên phước trí tạng 
Khắp làm ao công đức mát mẻ 
Lợi ích tất cả các quần sinh 
Bậc đệ nhất nhân hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh thiện pháp, phải tu tập vô biên phước 
và trí. Phước huệ song tu, thì công đức mới viên mãn. Nếu 
tu phước chẳng tu huệ, do đó :  
 

"Voi lớn đeo anh lạc". 
 

 Nếu tu huệ chẳng tu phước, do đó :  
 

"La Hán ôm bát không". 
 

 Ðây là tu pháp không quân bình, cho nên mới có quả 
báo như thế. Vừa tu phước, vừa tu huệ, thì phước huệ viên 
mãn, sẽ thành đấng Lưỡng Túc, cho nên tu tập tạng phước 
trí. 
 Bồ Tát phát nguyện làm ao công đức mát mẻ cho tất 
cả chúng sinh, khiến cho thân tâm của chúng sinh đắc được 
sự mát mẻ, chẳng có bệnh nhiệt não. Khiến cho chúng sinh 
đắc được lợi ích pháp hỉ sung mãn. Ðây là Bồ Tát tu hạnh 
của bậc đệ nhất nhân, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Pháp giới hết thảy các phẩm loại 
Khắp cùng hư không vô số lượng 
Biết đó đều nương lời nói trụ 
Bậc sư tử hống hành đạo nầy. 
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 Ở trong pháp giới, hết thảy tất cả phẩm loại (tất cả 
chúng sinh), có rất nhiều phẩm loại tận hư không khắp 
pháp giới. Bồ Tát biết rõ các phẩm loại là nương tựa lời nói 
mà trụ. Nếu chẳng có lời nói, thì tất cả chúng sinh cũng 
chẳng tồn tại. Ðây là Bồ Tát đại sư tử hống, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 

Hay ở trong mỗi mỗi tam muội 
Vào khắp vô số các tam muội 
Đều đến nơi pháp môn áo diệu 
Đây bậc luận nguyệt hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát hay ở trong mỗi mỗi tam muội, vào khắp vô 
số các tam muội. Tức cũng là ở trong một tam muội vào 
khắp tất cả tam muội, nhưng tất cả tam muội vẫn chẳng lìa 
khỏi một tam muội. Hoàn toàn đến được cảnh giới rốt ráo 
vi diệu không thể nghĩ bàn của Phật pháp. Ðây là Bồ Tát 
trường thời gian tu hành, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Sức nhẫn siêng tu đến bờ kia 
Nhẫn được pháp tịch diệt tối thắng 
Tâm đó bình đẳng chẳng lay động 
Bậc vô biên trí hành đạo nầy. 

 

 Người tu hành, thứ nhất là phải tu sức nhẫn nhục. Tu 
sức nhẫn đến nhà, thì sẽ có định lực. Có định lực, thì chẳng 
bị cảnh giới lay chuyển. Tại sao có lửa vô minh ? Vì không 
nhẫn được. Tại sao không thể hoà đồng với mọi người ? Vì 
không nhẫn được. Tại sao nhìn chẳng xuyên qua, buông xả 
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chẳng đặng ? Vì không nhẫn được. Nếu tất cả đều nhẫn 
được, thì tất cả mọi sự khốn khổ, gian nan đều phá sạch, 
chẳng có mọi sự phiền não. Hay siêng năng tu sức nhẫn, thì 
sẽ đến được bờ kia. Công phu tu sức nhẫn, mới có thể đắc 
được pháp tịch diệt tối thù thắng, tức cũng là vô sinh pháp 
nhẫn. Do đó : "Chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy 
có chút pháp diệt, nhẫn tại nơi tâm". Lúc đó, tâm được bình 
đẳng mà chẳng lay động. Ðây là Bồ Tát có vô biên trí huệ, 
Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Nơi một thế giới một chỗ ngồi 
Thân đó chẳng động luôn vắng lặng 
Mà khắp tất cả đều hiện thân 
Bậc vô biên thân hành đạo nầy. 

 

 Ở trong một thế giới, ngồi ở dưới mỗi cây bồ đề, 
thân và tâm của Ngài chẳng lay động, luôn luôn nhập vào 
cảnh giới vắng lặng. Mà ở trong tất cả thế giới, ở dưới tất 
cả cội bồ đề, khắp thị hiện thân, ngồi trên toà kim cang, 
diễn nói diệu pháp. Ðây là Bồ Tát tu hạnh vô biên thân, 
Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Vô lượng vô biên các cõi nước 
Đều khiến cùng vào trong hạt bụi 
Bao dung được hết không chướng ngại 
Bậc vô biên tư hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát dùng sức thần thông, có thể đem vô lượng vô 
biên cõi nước chư Phật, hoàn toàn nhiếp vào ở trong một 
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hạt bụi. Thế giới tuy lớn, hạt bụi tuy nhỏ, nhưng vô lượng 
thế giới khắp bao dung ở trong một hạt bụi, mà giữa thế 
giới với thế giới, cùng nhau chẳng có chướng ngại. Ðây là 
cảnh giới thần thông diệu dụng hiện ra. Ðó là Bồ Tát tu 
hạnh vô biên tư, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Sáu bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ chín (hạnh 
thiện pháp) con đường tu hành của Bồ Tát. 
 

Thông đạt thị xứ và phi xứ 
Nơi các xứ lực khắp vào được 
Thành tựu Như Lai tối thượng lực 
Bậc lực đệ nhất hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tu hạnh chân thật, biết thập lực của Phật. 
Thấu rõ thông đạt thị xứ và phi xứ. Thành Phật đạo là thị 
xứ, đoạ địa ngục là phi xứ. Bồ Tát đối với thập lực trí huệ 
của Phật, chẳng những thấu rõ, mà còn khắp vào được. 
Thành tựu lực tối thượng của Phật. Ðây là Bồ Tát tu lực 
bậc nhất, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Đời quá khứ vị lai hiện tại 
Vô lượng vô biên các nghiệp báo 
Luôn dùng trí huệ đều biết rõ 
Đây bậc đạt hiểu hành đạo nầy. 

 

 Nghiệp lực và quả báo của chúng sinh, tuy nhiên 
trong ba đời có vô lượng vô biên. Nhưng Bồ Tát dùng trí 
huệ để quán sát, thì hoàn toàn đều biết rõ. Ðây là Bồ Tát 
thông đạt hiểu rõ, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
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Thấu đạt thế gian thời phi thời 
Như các chúng sinh đáng điều phục 
Đều thuận căn cơ không lỡ mất 
Bậc khéo hiểu biết hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát có đại trí huệ, thấu đạt được căn lành của tất 
cả chúng sinh, đã thành thục hay chưa thành thục ? Người 
đáng được thành thục, thì khiến cho họ thành thục, người 
đáng được giải thoát, thì khiến cho họ được giải thoát. Biết 
phải thời, chẳng phải thời, mà đúng thời để điều phục tất cả 
chúng sinh, giáo hoá tất cả chúng sinh, chẳng để mất đi 
thời cơ. Ðây là Bồ Tát khéo hiểu biết thời phi thời, Ngài tu 
hành pháp môn nầy. 
 

Khéo giữ thân lời và ý nghiệp 
Luôn khiến nương pháp mà tu hành 
Lìa các chấp trước hàng các ma 
Đây bậc trí tâm hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát khéo giữ gìn thân miệng ý ba nghiệp thanh 
tịnh, khiến cho mười điều ác không phát sinh, mười điều 
thiện thường tại. Khiến cho tất cả chúng sinh y pháp tu 
hành, y giáo phụng hành, lìa khỏi tất cả sự chấp trước, 
hàng phục tất cả các ma. Người tu đạo, nếu chẳng có tâm 
ích kỷ tư lợi, thì sẽ hàng phục được thiên ma, điều phục 
ngoại đạo. Ðây là Bồ Tát có đại trí huệ tâm, Ngài tu hành 
pháp môn nầy.  
 

Ở trong các pháp được khéo léo 
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Vào được nơi chân như bình đẳng 
Biện tài diễn nói chẳng cùng tận 
Bậc tu hạnh Phật hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát ở trong các pháp, đắc được trí huệ phương 
tiện khéo léo. Vào được nơi chân như thật tướng bình 
đẳng, đắc được biện tài vô ngại, hay diễn nói Phật pháp, 
chẳng có khi nào cùng tận. Ðây là Bồ Tát tu hành hạnh 
Phật, Ngài tu hành pháp môn nầy.  
 

Môn Đà la ni đã viên mãn 
Khéo hay an trụ vô ngại tạng 
Nơi các pháp giới đều thông đạt 
Đây bậc vào sâu hành môn nầy. 

 

 Bồ Tát đối với tất cả pháp môn tổng trì, đều đã đắc 
được viên mãn. Khéo hay an trụ ở trong tạng pháp vô ngại, 
đối với mười phương hết thảy pháp giới, đều thông đạt vô 
ngại. Ðây là Bồ Tát vào sâu tánh pháp giới, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 

Ba đời hết thảy tất cả Phật 
Tâm đều bình đẳng đồng trí huệ 
Một tánh một tướng chẳng đặc thù 
Bậc trí vô ngại hành đạo nầy. 

 

 Mười phương hết thảy tất cả chư Phật, tâm đều bình 
đẳng, trí huệ tương đồng với vị Bồ Tát nầy. Tức là một 
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tánh và một tướng, chẳng có hai dạng. Ðây là Bồ Tát tu vô 
ngại chủng trí, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Đã vạch tất cả màn ngu si 
Vào sâu biển trí huệ rộng lớn 
Khắp thí chúng sinh mắt thanh tịnh 
Đây bậc mắt huệ hành đạo nầy. 

 

 Vì đã diệt trừ màn ngu si, cho nên vào sâu được biển 
trí huệ rộng lớn, khắp ban cho chúng sinh con mắt trí huệ 
thanh tịnh. Ðây là Bồ Tát có con mắt trí huệ, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 

Đã đủ tất cả các đạo sư 
Bình đẳng thần thông chẳng hai hạnh 
Đắc được sức tự tại Như Lai 
Đây bậc khéo tu hành đạo nầy. 

  

 Bồ Tát đã đầy đủ tất cả đại đạo sư trí huệ, đắc được 
bình đẳng thần thông, pháp môn không hai, đắc được sức 
thần thông tự tại của Phật. Ðây là Bồ Tát khéo tu hành 
hạnh bồ đề, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Du khắp tất cả các thế gian 
Khắp mưa vô biên mưa diệu pháp 
Đều khiến nơi nghĩa được quyết rõ 
Đây bậc pháp vân hành đạo nầy. 
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 Bồ Tát vì giáo hoá mười phương tất cả chúng sinh, 
cho nên du hành khắp tất cả thế gian, khắp mưa vô lượng 
vô biên mưa diệu pháp. Khiến cho tất cả chúng sinh đối với 
nghĩa lý nơi các pháp, đều đắc được quyết định thấu rõ. 
Ðây là Bồ Tát tu hạnh pháp vân, Ngài tu hành pháp môn 
nầy. 
 

Nơi trí huệ Phật và giải thoát 
Sinh tịnh tin sâu vĩnh không lùi 
Nhờ tin mà sinh căn trí huệ 
Đây bậc khéo học hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát đối với pháp môn trí huệ và giải thoát của 
Phật, sinh ra niềm tin thanh tịnh thâm sâu, chẳng có tơ hào 
hoài nghi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Vì nhờ 
tin, cho nên sinh ra căn trí huệ. Ðây là Bồ Tát khéo học 
Phật pháp, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Hay trong một niệm đều biết rõ 
Tất cả chúng sinh không sót thừa 
Rõ tâm chúng sinh đó tự tại 
Bậc đạt vô tánh hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát có thể nơi một tâm niệm, biết rõ đủ thứ loài, 
đủ thứ kiến giải, đủ thứ căn, đủ thứ tánh của tất cả chúng 
sinh, mà không sót thừa. Lại biết rõ tâm và tự tại của tất cả 
chúng sinh, cũng chẳng lìa Phật tánh. Ðây là Bồ Tát thông 
đạt vô tánh ác, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Pháp giới tất cả các cõi nước 
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Đều hay hoá đến vô lượng số 
Thân đó đẹp nhất không gì sánh 
Bậc hạnh không sánh hành đạo nầy. 

 

 Thế giới Ta Bà và mười phương số hạt bụi thế giới, 
hợp làm pháp giới. Pháp giới nầy đầy khắp mười phương 
thế giới. Ở trong pháp giới có vô lượng vô biên cõi nước 
chư Phật. Tuy nhiên có nhiều cõi nước như vậy, nhưng Bồ 
Tát hay hoá ra vô lượng thân, để đến các cõi Phật giáo hoá 
chúng sinh. Thân của Bồ Tát đó, đầy đủ ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp, chẳng có Bồ Tát nào có thể sánh 
với Bồ Tát nầy, cho nên nói thân đó đẹp nhất không gì 
sánh. Ðây là Bồ Tát tu hạnh không sánh, Ngài tu hành pháp 
môn nầy. 
 

Cõi Phật vô biên không số lượng 
Vô lượng chư Phật ở trong đó 
Bồ Tát đều hiện trước nơi đó 
Gần gũi cúng dường sinh tôn trọng. 

 

 Cõi nước chư Phật nhiều chẳng có số lượng, có vô 
lượng vô biên chư Phật ở trong đó giáo hoá chúng sinh. Bồ 
Tát tu hạnh chân thật, Ngài hay đến mỗi cõi đó để gần gũi 
chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, sinh tâm 
tôn trọng cung kính. 
 

Bồ Tát hay dùng chỉ một thân 
Vào nơi tam muội mà tịch định 
Khiến thấy thân đó vô lượng số 
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Mỗi mỗi đều từ tam muội dậy. 
 

 Bồ Tát hay dùng chỉ một báo thân, không có hai 
thân. Vào trong tam muội, tịch nhiên chẳng động. Nhưng 
lại có rất nhiều thân từ tam muội dậy, khiến cho tất cả 
chúng sinh thấy được vô lượng thân. Mỗi thân đều từ trong 
định hoá hiện ra, do đó : "Trăm ngàn ức hoá thân". 
 

Chỗ trụ Bồ Tát sâu diệu nhất 
Chỗ hành chỗ làm vượt hí luận 
Tâm Ngài thanh tịnh thường an vui 
Hay khiến chúng sinh đều hoan hỉ. 

 

 Bồ Tát là chẳng chỗ trụ, chẳng chỗ nào mà không 
trụ. Chẳng có một nơi nào là chỗ trụ của Bồ Tát, cũng 
chẳng có một nơi nào chẳng phải là chỗ trụ của Bồ Tát. 
Cảnh giới nầy sâu diệu nhất. Pháp của Bồ Tát thực hành và 
việc làm, đều sâu diệu nhất, chân thật nhất, tuyệt đối chẳng 
làm việc hư nguỵ, cũng chẳng nói lời hí luận. Tâm của Bồ 
Tát thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, càng chẳng có tạp 
niệm, cũng chẳng có tất cả chấp trước và phiền não, cho 
nên luôn luôn được an lạc. Chẳng những mình an lạc, mà 
cũng khiến cho chúng sinh thường hoan hỉ, Do đó : "Thảy 
đều hoan hỉ". Bồ Tát hoan hỉ, cho nên chúng sinh thấy 
Ngài cũng sinh hoan hỉ. Giống như mặt gương sáng sạch, 
chẳng dính bụi bặm. Tấm gương ở trước mặt bạn, nếu bạn 
hoan hỉ, thì người trong gương cũng hoan hỉ. Nếu bạn buồn 
rầu, thì người trong gương cũng buồn rầu. Ðây là đạo lý rất 
nông cạn, ai ai cũng biết. Lại đưa ra ví dụ khác để nói rõ, 
bạn cung kính người ta, thì người ta cũng cung kính bạn. 
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Bạn đối với người ta không tốt, thì người ta cũng đối với 
bạn không tốt. Bạn bố thí cho người, thì người cũng bố thí 
cho bạn. Ðây là pháp đối đãi, giống như đạo lý trong 
gương. Chúng ta từ bi đối đãi chúng sinh, thì chúng sinh 
cũng từ bi đối đãi chúng ta, đây là pháp tương tối. 
 

Các căn phương tiện đều khác nhau 
Hay dùng trí huệ đều thấy rõ 
Mà biết các căn chẳng chỗ nương 
Bậc điều khó điều hành đạo nầy. 

 

 Các căn của tất cả chúng sinh đều khác nhau. 
Phương pháp giáo hoá cũng khác nhau. Người có trí huệ 
thì quán sát căn cơ, vì người nói pháp. Hiểu biết căn tánh 
của tất cả chúng sinh, là chẳng chỗ nương tựa, nghiệp tánh 
cũng là không. Vị Bồ Tát nầy điều phục được chúng sinh 
cang cường khó điều, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Hay dùng phương tiện khéo phân biệt 
Nơi tất cả pháp được tự tại 
Mười phương thế giới đều khác nhau 
Đều ở trong đó làm Phật sự. 

 

 Bồ Tát hay dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo 
léo, để phân biệt giáo hoá tất cả chúng sinh. Muốn dùng 
phương pháp gì giáo hoá chúng sinh, thì phương pháp đó 
sẽ hiện tiền, đều đắc được tự tại. Ở trong mười phương thế 
giới, hết thảy chúng sinh, căn tánh của họ đều khác nhau. 
Bồ Tát đều ở trong mười phương thế giới chúng sinh, làm 
Phật sự lớn. 
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Các căn vi diệu hạnh cũng thế 
Hay vì chúng sinh rộng nói pháp 
Ai hay nghe được đều vui mừng 
Bậc đồng hư không hành đạo nầy. 

 

 Sáu căn của chúng sinh đều rất vi diệu. Chúng ta tu 
đạo, tức là giữ gìn sáu căn, đừng bị cảnh giới sáu trần lay 
chuyển, mà chuyển được cảnh giới, đây tức là có định lực. 
Công phu tu hành cũng như thế. Bồ Tát hay vì tất cả chúng 
sinh rộng nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Bất cứ chúng 
sinh nào nghe được diệu pháp nầy rồi, đều sinh tâm vui 
mừng. Ðây là Bồ Tát đồng với hư không chẳng chấp trước, 
Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Mắt trí thanh tịnh chẳng ai bằng 
Nơi tất cả pháp đều thấy rõ 
Như vậy trí huệ khéo phân biệt 
Bậc không ai bằng hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát đầy đủ mắt trí huệ thanh tịnh, chẳng có ai 
bằng Ngài được. Ðối với tất cả các pháp, Ngài hoàn toàn 
thấu hiểu mà thấy rõ. Như vậy Bồ Tát dùng trí huệ khéo 
léo để phân biệt, giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
bỏ mê về với giác ngộ, lìa khổ được vui. Ðây là Bồ Tát 
không ai sánh bằng, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 Người tu đạo, trước hết phải tu pháp môn không có 
dục niệm. Người không có dục niệm thì tư tưởng thanh 
tịnh, hành vi cũng thanh tịnh, gì cũng chẳng tham cầu. Tức 
không tham danh, cũng không tham lợi, tất cả đều không 
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tham, đó là thanh tịnh. Cảnh giới nầy, không ai có thể sánh 
bằng. Bồ Tát nầy đối với tám vạn bốn ngàn pháp môn mà 
đức Phật nói ra, pháp pháp đều rõ, môn môn đều thông. 
Nếu người có dục niệm, thì gì cũng chẳng thanh tịnh, suốt 
ngày bị năm dục chi phối, khắp nơi khởi hoặc, tạo nghiệp, 
chết rồi vẫn phải đoạ vào ba đường ác. 
 

Hết thảy phước rộng lớn vô tận 
Tất cả tu hành sẽ rốt ráo 
Khiến các chúng sinh đều thanh tịnh 
Đây bậc không sánh hành đạo nầy. 

 

Tu phước rộng lớn. Tu như thế nào ? Phải cúng 
dường Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. Tu 
sáu độ vạn hạnh, mới đắc được phước rốt ráo. Sau đó làm 
tăng ruộng phước thanh tịnh, làm ruộng phước cho chúng 
sinh. Chúng sinh cúng dường Tam Bảo, là gieo trồng nhân 
phước cho chính mình. Ðây là Bồ Tát không thể sánh, Ngài 
tu hành pháp môn nầy. 
 Ở Ấn Ðộ có hai thứ ngoại đạo : Một là tu giữ giới 
bò, một là tu giữ giới chó. Họ rất chân thật tu hành. Tại sao 
? Vì ngoại đạo đều có chút thần thông thiên nhãn, nhưng 
chẳng triệt để. Họ nhìn thấy bò, chó, chết rồi, có thể được 
sinh về cõi trời. Nhưng chẳng biết tại sao bò, chó, được 
sinh về trời ? Ở trong nhân quả đó, họ chẳng biết gì. Do đó, 
như kẻ đui mù tu hành, học cách sống của bò, chó, cho 
rằng là lối tắc sinh về trời.  

Một ngày nọ, hành giả tu giữ giới bò và giữ giới chó, 
đến chỗ Ðức Phật, thỉnh giáo Ðức Phật, hậu quả giữ giới 
bò, giới chó như thế nào ?  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  361 
 

- Ðức Phật nói : "Các ông giữ giới bò, giới chó, nếu 
tu đến lúc viên mãn, thì đời sau sẽ làm bò, làm chó". Hai 
thứ ngoại đạo nầy nghe rồi, khóc lóc rơi lệ nói : "Xin đức 
Phật từ bi, vì chúng tôi nói nhân duyên ấy".  

- Ðức Phật nói : "Bò thuở xưa chẳng hiếu thuận với 
cha mẹ, cho nên đời nầy làm bò, nhưng nó lúc thuở xưa, đã 
từng tu phước tu huệ, có công đức rộng lớn. Ðời nầy tội 
nghiệp bất hiếu cha mẹ tiêu hết, cho nên chết rồi được sinh 
về trời, chó cũng như vậy". Hai thứ ngoại đạo nầy, nhờ 
Phật khai thị, hốt nhiên đại ngộ, bèn quy y với Ðức Phật, tu 
hành chánh pháp, về sau chứng được quả vị A la hán. 

 

Khắp khuyên tu thành trợ đạo pháp 
Đều khiến được trụ bậc phương tiện 
Độ thoát chúng sinh vô lượng số 
Chưa từng tạm khởi tưởng chúng sinh. 

 

 Bồ Tát khắp khuyên giải tất cả chúng sinh tu hành 
pháp thành đạo, chẳng tu pháp vô ích, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều trụ nơi bậc phương tiện. Chúng sinh được 
giải thoát, tuy nhiên nhiều vô số vô lượng, nhưng trong tâm 
chẳng chấp trước, chưa từng tạm thời sinh ra tư tưởng tự 
mãn độ chúng sinh. 
 

Tất cả cơ duyên đều quán sát 
Trước hộ ý họ khiến không tranh 
Khắp bày chúng sinh nơi an ổn 
Đây bậc phương tiện hành đạo nầy. 
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 Bồ Tát luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, thường tu sáu 
độ vạn hạnh. Tuy nhiên giáo hoá chúng sinh, nhưng chỉ 
cần có tất cả cơ duyên, khắp quán sát hết, trước hết dùng 
pháp phương tiện, để điều phục tư tưởng cang cường của 
chúng sinh, khiến cho họ chẳng khởi tranh luận. Ngài khắp 
chỉ bày cho chúng sinh đạt đến nơi an ổn, tức cũng là nơi 
thanh tịnh vắng lặng. Làm thế nào đến được ? Trước hết 
phá vô minh, sau hiển pháp tánh. Tức là trừ khử đi tất cả 
dục niệm, đoạn tuyệt tất cả sự chấp trước. Ðây là Bồ Tát tu 
pháp môn phương tiện khéo léo, để giáo hoá chúng sinh, 
Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Thành tựu trí tối thượng bậc nhất 
Đầy đủ vô lượng vô biên trí 
Nơi các bốn chúng chẳng sợ hãi 
Bậc trí phương tiện hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát thành tựu trí huệ tối vô thượng bậc nhất, mới 
đầy đủ vô lượng vô biên nhất thiết chủng trí. Ở trong bốn 
chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chẳng sợ 
oai đức của đại chúng. Bồ Tát đã thành tựu bốn điều không 
sợ hãi. Ðây là Bồ Tát phương tiện trí huệ, Ngài tu hành 
pháp môn nầy.  
 

Tất cả thế giới và các pháp 
Thảy đều khắp vào được tự tại 
Cũng vào trong tất cả chúng hội 
Độ thoát quần sinh vô số lượng. 
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 Tất cả thế giới và tất cả các pháp, Bồ Tát đều hoàn 
toàn khắp vào được, mà được tự tại. Cũng vào trong tất cả 
biển chúng hội, chúng sinh độ thoát vô số vô lượng. 
 

Trong mười phương tất cả cõi nước 
Đánh trống pháp lớn ngộ quần sinh 
Làm chủ thí pháp vô thượng nhất 
Đây bậc bất diệt hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát ở trong mười phương tất cả cõi nước, đánh 
trống pháp lớn, diễn nói diệu pháp, khiến cho kẻ điết nghe 
được pháp âm, khiến cho kẻ câm nói được, khiến cho kẻ 
mù nhìn thấy được. Âm thanh trống pháp lớn nầy, chấn 
tỉnh chúng sinh ngủ, khiến cho họ đều giác ngộ. Bồ Tát 
đem pháp bố thí cho người, do đó :  
 

"Trong các sự bố thí, 
Bố thí pháp là hơn hết". 

 

Vì người nói pháp, có công đức lớn nhất. Làm chủ 
thí pháp (giảng kinh thuyết pháp) là vô thượng nhất, chẳng 
có ai sánh bằng. Ðây là Bồ Tát công đức bất diệt, Ngài tu 
hành pháp môn nầy. 

 

Một thân kiết già ngồi ngay thẳng 
Đầy khắp mười phương vô lượng cõi 
Mà khiến thân đó chẳng chật hẹp 
Đây bậc pháp thân hành đạo nầy. 

 

 Tuy nhiên Bồ Tát ngồi kiết già ngay thẳng, nhưng ở 
trong mười phương đều đầy khắp thân Bồ Tát ngồi ngay 
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thẳng, thân đó chẳng cảm thấy chật hẹp. Ðây là pháp thân 
Bồ Tát, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Hay ở trong một nghĩa một văn 
Diễn nói vô lượng vô biên pháp 
Mà bờ mé đó không thể được 
Bậc vô biên trí hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát khéo hiểu tất cả nghĩa, ở trong một nghĩa một 
câu văn, có thể diễn nói vô lượng vô biên pháp môn vi 
diệu. Tìm bờ mé của nó không thể được. Nói chung, ở 
trong vô lượng vô biên, vẫn có vô lượng vô biên, trùng 
trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Ðây là Bồ Tát vô biên trí 
huệ, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Nơi Phật giải thoát khéo tu học 
Được trí huệ Phật không chướng ngại 
Thành tựu vô uý làm thế hùng 
Đây bậc phương tiện hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát đối với pháp môn giải thoát của Phật, khéo tu 
học. Cho nên đắc được trí huệ của chư Phật, chẳng có 
chướng ngại. Thành tựu đại oai đức không sợ hãi, làm đại 
anh hùng của thế gian. Ðây là Bồ Tát phương tiện khéo 
léo, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Biết rõ mười phương biển thế giới 
Cũng biết tất cả biển cõi Phật 
Biển trí biển pháp đều biết rõ 
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Chúng sinh thấy được đều vui mừng. 
 

 Bồ Tát thấu hiểu biết rõ mười phương biển thế giới, 
là thành, trụ, hoại, không, như thế nào ? Cũng biết rõ tất cả 
biển cõi Phật, thành, trụ, hoại, không, như thế nào ? Cũng 
biết rõ biển trí huệ thành, trụ, hoại, không, như thế nào ? 
Cũng biết rõ biển pháp vào sâu như thế nào ? Hết thảy 
chúng sinh, thấy được vị Bồ Tát nầy, đều đại hoan hỉ, mà 
sinh tâm vui mừng. 
 

Hoặc hiện nhập thai và sơ sinh 
Hoặc hiện đạo tràng thành Chánh Giác 
Như vậy đều khiến thế gian thấy 
Đây bậc vô biên hành đạo nầy. 

 

 Thần thông diệu dụng của Bồ Tát biến hoá vô cùng. 
Ngài hiện ra đủ thứ cảnh giới, để vì chúng sinh nói pháp. 
Kỳ thật, chúng sinh cũng đang nói pháp. Người thiện nói 
pháp thiện, người ác nói pháp ác. Vạn vật trong thế gian 
đều đang nói pháp. Nếu đối với tất cả cảnh giới đều minh 
bạch, thì cũng giác ngộ tất cả các pháp. Nếu chẳng minh 
bạch, thì mê muội nơi tất cả các pháp. Bồ Tát hoặc thị hiện 
tướng nhập thai mẹ. Bồ Tát trụ thai, thanh tịnh giống như ở 
trong vườn hoa rừng cây. Hàng nhị thừa trụ thai, thoải mái 
giống như ở trong nhà cửa phòng ốc. Phàm phu trụ thai, 
đen tối giống như ở trong phòng tối. Bồ Tát thừa nguyện 
trở lại, nhập thai, trụ thai, xuất thai, lại làm người, giáo hoá 
chúng sinh. Hoặc thị hiện ngồi dưới cội bồ đề thành Chánh 
Giác. Cảnh giới nầy, khiến cho thế gian chúng sinh đều 
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thấy được. Ðây là Bồ Tát thần thông biến hoá vô cùng, 
Ngài tu hành pháp môn nầy.  
 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, tu đạo tại núi Tuyết. 
Tĩnh toạ sáu năm, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, thân gầy 
như cây củi, tu khổ hạnh mà người khác không tu được. 
Trong sáu năm vẫn chưa khai ngộ. Tuy chưa khai ngộ, 
nhưng đã gần bờ khai ngộ, từng bước từng bước hướng đến 
con đường khai ngộ, có đủ thứ sự thành tựu. Về sau, đi đến 
dưới cội bồ đề nước Ma Kiệt Ðề, bèn phát nguyện rằng :  
 

"Nếu tôi không thành đạo 
Quyết không rời khỏi chỗ nầy". 

 

Do đó, ngồi suốt bốn mươi chín ngày, vào năm ba 
mươi tuổi, ngày mồng tám tháng mười hai, mắt thấy sao 
mai mọc mà ngộ đạo, thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh 
Ðẳng Chánh Giác. Phật bèn thốt ra ba lần lành thay :  

 

"Tất cả chúng sinh, 
Đều có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai 

Nhưng vì vọng tưởng chấp trước 
Nên không thể khai ngộ". 

 

 Tại sao chúng ta, chúng sinh, có trí huệ đức tướng 
của Như Lai ? Vì chúng ta vốn đầy đủ Phật tánh, đều có 
thể thành Phật. Chúng ta chúng sinh đều là phân linh của 
Phật, mà hoá hiện ra. Tại sao Phật phải hoá hiện ra ? Vì 
muốn có việc làm. Nếu chẳng có chúng sinh để độ, thì 
chẳng phải là Phật thất nghiệp chăng ? Vì quan hệ như vậy, 
cho nên Phật muốn hoá độ chúng sinh. Song, chúng sinh 
độ chẳng hết. Ðộ hết chúng sinh nầy, thì chúng sinh nọ lại 
hoá hiện ra. Ðộ xong chúng sinh nọ, thì chúng sinh khác lại 
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hiện ra. Hoá hoá không ngừng, độ độ vô cùng. Ðộ chúng 
sinh, hoá chúng sinh, vĩnh viễn đều có chúng sinh. 
 Bổn tánh của chúng ta chúng sinh, đầy đủ Phật tánh. 
Tại sao đầy đủ Phật tánh ? Vì từ Phật hoá hiện ra, cho nên 
mới nói : "Tất cả chúng sinh, đều có trí huệ đức tướng của 
Như Lai". Song, tại sao hiện tại chúng ta chẳng có trí huệ 
và đức tướng của Như Lai ? Vì có vọng tưởng và chấp 
trước, lại vì có vô minh và tham dục, cho nên trí huệ và 
đức tướng của Như Lai chẳng hiện ra, nhưng cũng chẳng 
mất đi, vẫn tồn tại ở trong tự tánh. Khi nào tham sân si 
thanh tịnh, thì lúc đó đại quang minh tạng sẽ hiện tiền, tức 
cũng là thành Phật. 
 

Trong vô lượng ức số cõi nước 
Đều thị hiện thân vào Niết Bàn 
Thật không xả nguyện quy tịch diệt 
Đây bậc hùng luận hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát ở trong vô lượng bất khả thuyết cõi nước, thị 
hiện nhập thai, trụ thai, sinh ra, xuất gia, hàng ma, chứng 
đạo, chuyển bánh xe pháp, vào Niết Bàn, cảnh giới tám 
tướng thành đạo. Bồ Tát chẳng quên nguyện đã phát ra 
thuở xưa, là giáo hoá chúng sinh, độ thoát chúng sinh. 
Chúng sinh độ chưa hết, thì Ngài không thể tự mình trước 
vào cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ. Ðây là Bồ Tát đại 
anh hùng đại nghị luận, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Kiên cố vi mật một diệu thân 
Bình đẳng với Phật không khác biệt 
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Tuỳ các chúng sinh đều thấy khác 
Bậc nhất thật thân hành đạo nầy. 

 

 Thân của Bồ Tát là thân kim cang kiên cố chẳng 
hoại, là vi mật một diệu sắc thân. Thân nầy bình đẳng với 
Phật, chẳng có gì khác biệt. Phật là vô tướng, Bồ Tát cũng 
là vô tướng. Tức nhiên vô tướng, vậy tại sao lại hiện ra có 
tướng ? Vì do nghiệp hoặc của chúng sinh mà thị hiện, do 
nhân duyên của chúng sinh mà thị hiện. Phật vốn là vắng 
lặng, không hình không tướng. Như chúng sinh có duyên 
với Phật, thì Phật hiện ra thân trang nghiêm tướng tốt, tức 
cũng là ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. Tuỳ theo 
nhân duyên của chúng sinh, mà thấy Phật đều khác nhau. 
Ðây là Bồ Tát nhất thật thân, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Pháp giới bình đẳng không khác biệt 
Đầy đủ vô lượng vô biên nghĩa 
Ưa quán một tướng tâm chẳng động 
Bậc trí ba đời hành đạo nầy. 

 

 Pháp giới là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Ðây đủ 
vô lượng vô biên nghĩa lý. Bồ Tát ưa thích quán sát lý thể 
của một tướng (thật tướng), mà tâm chẳng lay động, 
thường trụ ở trong thật tướng. Ðây là Bồ Tát tu trí huệ chư 
Phật ba đời, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Nơi các chúng sinh và Phật pháp 
Kiến lập gia trì đều rốt ráo 
Hết thảy lực trì đồng với Phật 
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Bậc tối thượng trì hành đạo nầy. 
 

 Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh và tất cả Phật pháp, 
hay kiến lập Phật pháp, gia trì chúng sinh, đều đến được 
nơi rốt ráo. Hết thảy lực trì và Phật lực đều đồng nhau. Ðây 
là Bồ Tát tu tối thượng thọ trì Phật pháp, Ngài tu hành 
pháp môn nầy. 
 

Thần túc vô ngại giống như Phật 
Thiên nhãn vô ngại thanh tịnh nhất 
Căn tai vô ngại khéo lắng nghe 
Bậc vô ngại ý hành đạo nầy. 

 

Bồ Tát có thể đi ở trong hư không, toại tâm như ý. 
Bất cứ đi đến đâu, cũng chẳng bị thời gian và không gian 
hạn chế. Tại sao được như vậy ? Vì Bồ Tát có thần túc 
thông, cho nên chẳng chướng ngại, Ngài với Phật cũng 
giống tình hình như vậy, đến đi vô ngại. Thiên nhãn thông 
của Bồ Tát cũng vô ngại, nhìn thấy được tất cả cảnh giới ở 
trên trời, rất rõ ràng, thanh tịnh nhất. Thiên nhĩ thông của 
Bồ Tát cũng vô ngại, khéo lắng nghe được tất cả âm thanh 
trên trời. Bồ Tát chẳng những tai nghe được âm thanh, mà 
năm căn kia cũng nghe được âm thanh, đây là hiện tượng 
dụng với nhau của sáu căn. Ðây là Bồ Tát vô ngại ý, Ngài 
tu hành pháp môn nầy. 

 

Hết thảy thần thông đều đầy đủ 
Tuỳ theo trí huệ đều thành tựu 
Khéo biết tất cả chẳng ai bằng 
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Đây bậc hiền trí hành đạo nầy. 
 

 Hết thảy thần thông của Bồ Tát, đều tu thành công 
mà đầy đủ. Tuỳ theo trí huệ để tu thần thông, hoàn toàn có 
sự thành tựu. Khéo biết tất cả tâm chúng sinh, chẳng có ai 
bằng được Ngài. Ðây là Bồ Tát hiền mà có trí huệ, Ngài tu 
hành pháp môn nầy. 
 

Tâm Ngài chánh định chẳng giao động 
Trí huệ rộng lớn không bờ mé 
Hết thảy cảnh giới đều thông đạt 
Bậc thấy tất cả hành đạo nầy. 

 

 Tâm của Bồ Tát thường ở trong định, bất cứ gặp 
cảnh giới gì đến, tâm của Ngài cũng chẳng giao động. Do 
đó : "Như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt". Trí huệ của 
Bồ Tát rộng lớn chẳng có bờ mé. Ðối với hết thảy cảnh 
giới đều thông đạt thấu rõ, chẳng có chướng ngại. Ðây là 
Bồ Tát thấy được tất cả, Ngài tu hành pháp môn nầy. 
 

Đã được các công đức bờ kia 
Hay theo thứ lớp độ chúng sinh 
Tâm đó tất kính không nhàm đủ 
Bậc thường tinh tấn hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát đã đạt đến tất cả công đức bờ kia, hay tuỳ 
theo thứ lớp để độ chúng sinh. Tâm Bồ Tát độ chúng sinh, 
bất luận đến lúc nào cũng chẳng cảm thấy nhàm mỏi. Tóm 
lại, chúng sinh độ chưa hết, Ngài quyết không nghỉ ngơi. 
Giống như đại nguyện của Bồ Tát Ðịa Tạng đã phát :  
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"Chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề. 
Ðịa ngục chưa trống, thề không thành Phật". 

 

Ðây là Bồ Tát thường tinh tấn, Ngài tu hành pháp 
môn nầy. 

 

Ba đời hết thảy các Phật pháp 
Nơi đây tất cả đều thấy biết 
Từ nơi chủng tánh Phật sinh ra 
Đây các Phật tử hành đạo nầy. 

 

 Ba đời hết thảy tất cả pháp của chư Phật, Bồ Tát có 
thể ở trong một niệm, thấy được tất cả các Phật pháp. Làm 
sao thấy được ? Vì từ trong chủng tánh của Phật sinh ra. 
Ðây là Bồ Tát chân đệ tử của chư Phật, Ngài tu hành pháp 
môn nầy. 
 

Tuỳ thuận lời lẽ đã thành tựu 
Đàm luận sai trái khéo thôi phục 
Thường hay hướng về Phật bồ đề 
Bậc vô biên huệ hành đạo nầy. 

 

 Bồ Tát tuỳ thuận tâm chúng sinh, mà chẳng trái với 
ý chúng sinh. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp để giáo hoá 
chúng sinh, do đó :  
 

"Muốn khiến vào Phật trí 
Trước dùng câu dục móc". 

 

Cho nên Bồ Tát thường dùng ái ngữ, khiến cho tâm 
chúng sinh hoan hỉ, sau đó mới vì họ nói pháp, như vậy sẽ 
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thu được hiệu quả việc ít công nhiều. Bồ Tát minh bạch 
diệu dụng của pháp môn phương tiện khéo léo, hay khiến 
cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, cải tà quy chánh, trở 
về nguồn cội. Tuỳ thuận lời lẽ đã thành tựu, đàm luận sai 
trái đều thôi phục được? Phàm là nói những lời lẽ không 
thuận lý, tức là trái với chân lý, tức cũng là trái với ngôn 
luận. Bồ Tát khéo thôi phục biện luận của ngoại đạo, khiến 
cho chúng sinh chánh tri chánh kiến, hướng về bồ đề đại 
đạo của Phật. Ðây là Bồ Tát tu vô biên trí huệ, Ngài tu 
hành pháp môn nầy.  

 

Một quang chiếu xúc không bờ hạn 
Mười phương cõi nước đều đầy dẫy 
Khắp khiến thế gian được quang minh 
Đây bậc phá tối hành đạo nầy. 

 

 Một quang minh của Bồ Tát, có thể chiếu xúc không 
bờ mé, không có hạn lượng, mà đầy khắp mười phương các 
cõi nước chư Phật. Khắp khiến cho chúng sinh thế gian, 
đều đắc được đại quang minh, phá tan ngu si đen tối, sinh 
ra trí huệ Bát Nhã. Ðây là Bồ Tát phá được đen tối, Ngài tu 
hành pháp môn nầy.  
 

Tuỳ họ đáng thấy đáng cúng dường 
Vì hiện thân Như Lai thanh tịnh 
Giáo hoá chúng sinh trăm ngàn ức 
Trang nghiêm cõi Phật cũng như vậy. 

 

 Bồ Tát tuỳ thuận họ đáng thấy, mà đáng cúng dường 
chư Phật. Vì cầu tương lai hiện thân thanh tịnh của Phật, vì 
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tương lai giáo hoá trăm ngàn ức chúng sinh. Vì tương lai 
trang nghiêm cõi nước chư Phật, cũng như giáo hoá nhiều 
chúng sinh, cũng có trăm ngàn ức cõi Phật. 
 Bốn mươi ba bài kệ ở trên, là khen ngợi hạnh thứ 
mười (hạnh chân thật) pháp môn tu hành của Bồ Tát. 
 

Vì khiến chúng sinh xuất thế gian 
Tất cả diệu hạnh đều tu tập 
Hạnh nầy rộng lớn không bờ mé 
Thế nào mà có người biết được! 

 

 Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh xuất thế gian, 
đều thành Phật. Bồ Tát tu tập sáu độ vạn hạnh, tất cả diệu 
hạnh. Bồ Tát tu diệu hạnh này rộng lớn chẳng có bờ mé. Ai 
có thể thấu được Bồ Tát tu hành hạnh môn có bờ mé ? 
 

Giả sử phân thân bất khả thuyết 
Đồng với pháp giới và hư không 
Đều cùng khen ngợi công đức kia 
Trăm ngàn vạn kiếp không hết được. 

 

 Giả sử Bồ Tát phân thân nhiều không thể nói, đồng 
với pháp giới và hư không giới. Có chư Phật nhiều bất khả 
thuyết, có chúng sinh nhiều bất khả thuyết, đều đến cùng 
nhau khen ngợi công đức của Bồ Tát. Trải qua trăm ngàn 
vạn kiếp thời gian lâu dài, cũng khen ngợi không hết được. 
Do đó có thể biết, công đức của Bồ Tát nhiều bất khả 
thuyết bất khả thuyết. 
 

Công đức Bồ Tát không bờ mé 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10  374 
 

Tất cả tu hành đều đầy đủ 
Giả sử vô lượng vô biên Phật 
Nơi vô lượng kiếp nói chẳng hết. 

 

 Bồ Tát tu hành Thập Hạnh, hết thảy công đức của 
Ngài là vô lượng vô biên. Tu hành sáu độ vạn hạnh đều 
đầy đủ viên mãn. Giả sử có vô lượng vô biên chư Phật, ở 
trong vô lượng vô biên kiếp, cũng nói không hết được công 
đức của Bồ Tát. 
 

Hà huống thế gian trời và người 
Tất cả Thanh Văn và Duyên Giác 
Ở trong vô lượng vô biên kiếp 
Khen ngợi tán thán được rốt ráo ! 

 

 Công đức của Bồ Tát, chư Phật cũng nói không hết, 
hà huống là người trên trời và người ở nhân gian, càng 
chẳng có biện pháp nói hết được. Dù tất cả bậc Thanh Văn 
và tất cả bậc Duyên Giác, ở trong vô lượng đại kiếp, khen 
ngợi tán thán công đức của Bồ Tát, cũng không thể nói rốt 
ráo được, cũng khen ngợi không hết được. 
 Bốn bài kệ ở trên là kệ kết thúc hoan hỉ sâu rộng. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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NAM MÔ HỘ PHÁP VI ÐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 



 

 Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Tất cả pháp không sinh 
Cũng lại không có diệt 
Nếu hiểu được như vậy 
Người đó thấy Như Lai. 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT 
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NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN HAI MƯƠI MỐT 
 

PHẨM MƯỜI TẠNG VÔ TẬN  
THỨ HAI MƯƠI HAI 

 
Mỗi pháp môn Kinh Hoa Nghiêm, đều nói về mười 

thứ. Vì mười là đại biểu cho số vô tận. Do đó: "Trùng trùng 
vô tận, vô tận trùng trùng". Ðạo lý nầy, hết thuở vị lai cũng 
nói không hết. Vì nguyên nhân nầy, cho nên phẩm nầy gọi 
là Phẩm Mười Tạng Vô Tận, pháp chẳng cùng tận đều bao 
quát ở trong phẩm nầy. 
 Bồ Tát đầy đủ nguyện như vậy, thì lập tức đắc được 
mười tạng vô tận:  

1. Tạng vô tận khắp thấy chư Phật.  
2. Tạng vô tận tổng trì không quên.  
3. Tạng vô tận quyết rõ các pháp. 
4. Ðại bi cứu hộ.  
5. Ðủ thứ tam muội.  
6. Mãn tâm chúng sinh, phước đức rộng lớn.  
7. Diễn nói tất cả pháp, trí huệ thâm sâu.  
8. Báo được thần thông.  
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9. Trụ vô lượng kiếp.  
10. Tạng vô tận vào vô biên thế giới. 
 

 Nguyện của Bồ Tát, tức là:  
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.  
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.  
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.  
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  
 

Ðây là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát. Phàm là Bồ 
Tát, trước hết đều phát bốn thệ nguyện nầy, tu hành viên 
mãn thì lại phát đại nguyện đặc biệt, giống như mười đại 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền .v.v… 

 

 Bấy giờ, Bồ Tát Công Đức Lâm, lại 
bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử ! Đại Bồ Tát 
có mười thứ tạng. Quá khứ vị lai hiện tại, 
chư Phật đã nói, sẽ nói và đang nói. 
 

 Khi bắt đầu giảng phẩm mười tạng vô tận, thì vị đại 
Bồ Tát Công Ðức Lâm, Ngài có tâm bi tha thiết, bèn đối 
với hết thảy Bồ Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm nói: "Các 
vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát trong Bồ Tát, nên tu mười 
pháp tạng vô tận. Mười pháp tạng nầy, là pháp quá khứ chư 
Phật đã nói, là pháp vị lai chư Phật sẽ nói, là pháp hiện tại 
chư Phật đang nói, để giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho 
tất cả chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, sớm thành Phật 
đạo". 
 

 Những gì là mười ? Ðó là: Tín tạng. 
Giới tạng. Tàm tạng. Quý tạng. Văn tạng. 
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Thí tạng. Huệ tạng. Niệm tạng. Trì tạng. 
Biện tạng. Đó là mười. 
 

 Gì gọi là mười tạng ? Tạng nghĩa là vô tận. Còn có 
nghĩa là sinh ra uẩn tạng. Mười tạng đó là:  

1. Tín tạng: Tin pháp tạng.  
2. Giới tạng: Giới pháp tạng.  
3. Tàm tạng: Tàm pháp tạng.  
4. Quý tạng: Quý pháp tạng.  
5. Văn tạng: Văn pháp tạng.  
6. Thí tạng: Thí pháp tạng.  
7. Huệ tạng: Huệ pháp tạng.  
8. Niệm tạng: Niệm pháp tạng.  
9. Trì tạng: Trì pháp tạng.  
10. Biện tạng: Biện pháp tạng.  
Hiện tại đưa ra tên của mười tạng, sẽ giải thích ở 

sau. 
 Pháp môn mười pháp tạng nầy, là mẹ của chư Phật 
ba đời. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều từ trong 
mười pháp môn vô tận sinh ra. Cho nên phẩm nầy rất là 
quan trọng, hy vọng các vị nên đặc biệc chú ý nghe giảng, 
bớt khởi vọng tưởng, đắc được nhiều trí huệ. 
 Tin hay tiêu trừ trược không tin là nghiệp. Giới hay 
phòng ngừa sự pháp giới là nghiệp. Tàm (hổ) dùng đối trị 
không biết hổ, dừng lại làm ác là nghiệp. Quý (thẹn) dùng 
đối trị không biết thẹn, dừng lại làm ác là nghiệp. Văn hay 
phá vô tri là nghiệp. Thí dùng để dứt tham sẻn là nghiệp. 
Huệ dùng để pháp si là nghiệp. Niệm dùng đối trị không 
chuyên chú là nghiệp. Trì dùng đối trị mất thủ hộ là nghiệp. 
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Biện dùng đối trị khó nhạo thuyết là nghiệp. Ðây là sự giải 
thích của Sớ Sao đối với mười tạng. 
 

THỨ NHẤT: TÍN TẠNG 
 

 Phật tử ! Những gì là tín tạng của đại 
Bồ Tát? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là tín tạng pháp của đại Bồ Tát tu 
hành ?  
 Hiện tại Bồ Tát Công Ðức lâm nói ra mười đạo lý tín 
tạng, các vị nên tụ tinh hội thần để nghe, đừng để lỡ cơ hội. 
 

 Bồ Tát nầy, tin tất cả pháp đều không. 
Tin tất cả pháp đều không tướng. Tin tất 
cả pháp đều không nguyện. Tin tất cả pháp 
đều không làm. Tin tất cả pháp đều không 
phân biệt. Tin tất cả pháp đều không chỗ 
nương. Tin tất cả pháp đều không thể 
lường. Tin tất cả pháp đều vô thượng. Tin 
tất cả pháp đều khó siêu việt. Tin tất cả 
pháp đều không sinh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu tín tạng, Ngài tin mười pháp nầy:  
 1. Tin tất cả pháp đều là không, đều là vắng lặng. Do 
đó:  
 

"Quét tất cả pháp,  
Lìa tất cả tướng". 
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 2. Tin tất cả pháp đều là không hình, không tướng. 
Do đó:  
 

"Các pháp tướng vắng lặng 
Không thể dùng lời nói". 

 

Vì là vắng lặng, cho nên chẳng có hình tướng. Bản 
thể của pháp là đường lời lẽ đã bặc, nơi tâm hành đã diệt.  
 3. Tin tất cả pháp đều là không nguyện, chẳng có 
nguyện cầu và hy vọng. Tu pháp đừng có tâm xí đồ và 
tham lam, muốn đắc được lợi ích gì, đó đều là vọng tưởng. 
Phải không đừng có tướng nguyện cầu, cũng không tướng, 
cũng không nguyện, đó mới là chân tinh thần tu pháp. 
 4. Tin tất cả pháp đều chẳng có kẻ làm, cũng chẳng 
có kẻ thọ. 
 5. Tin tất cả pháp đều chẳng có phân biệt. Bản thân 
của pháp là bình đẳng, không thể nói pháp của tôi cao, 
pháp của bạn thấp. Hoặc pháp của tôi là pháp thiện, pháp 
của bạn là pháp ác, tự nó chẳng có sự phân biệt như thế. 
Do đó:  
 

"Pháp đều bình đẳng, 
Chẳng có cao thấp". 

 

 6. Tin tất cả pháp chẳng có chỗ mà sinh ra. 
 7. Tin tất cả pháp không thể lường. Tuy nhiên không 
tướng, không nguyện, không làm, không phân biệt, lại 
không chỗ nương, nhưng vẫn có vô lượng vô số.  
 8. Tin tất cả pháp là diệu pháp vi diệu thâm sâu vô 
thượng. Tuy nhiên pháp không thể lường, nhưng chẳng có 
pháp nào cao hơn nó. 
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 9. Tin tất cả pháp chẳng có pháp nào siêu hơn nó 
được. 
 10. Tin tất cả pháp đều không chỗ sinh. 
 

 Nếu Bồ Tát hay tuỳ thuận tất cả pháp 
như vậy, sinh niềm tin thanh tịnh rồi, thì 
nghe các Phật pháp không thể nghĩ bàn, 
tâm chẳng khiếp nhược. Nghe tất cả chư 
Phật không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp 
nhược. Nghe cõi chúng sinh không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe pháp 
giới không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp 
nhược. Nghe cõi hư không không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe cõi Niết 
Bàn không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp 
nhược. Nghe đời quá khứ không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe đời vị 
lai không thể nghĩ bàn, tâm chẳng khiếp 
nhược. Nghe đời hiện tại không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng khiếp nhược. Nghe vào tất 
cả kiếp không thể nghĩ bàn, tâm chẳng 
khiếp nhược. 
 

 Bồ Tát tin mười pháp như đã nói ở trên, tuỳ thuận tất 
cả pháp, sinh ra tâm tin thanh tịnh rồi, mà chẳng chấp 
trước. Nghe đến mười thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn, 
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mà tâm chẳng khiếp nhược. Vì Bồ Tát có định lực, như 
như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên chẳng sinh tâm 
sỡ hãi. 
 1. Bồ Tát nghe được các Phật pháp không thể dùng 
tâm suy nghĩ, không thể dùng lời luận bàn, tâm chẳng sợ 
hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 2. Bồ Tát nghe được tất cả chư Phật diệu không thể 
tả, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 3. Bồ Tát nghe được cõi chúng sinh không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 4. Bồ Tát nghe được pháp giới không thể nghĩ bàn, 
tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 5. Bồ Tát nghe được cõi hư không không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 6. Bồ Tát nghe được cõi Niết Bàn không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
  7. Bồ Tát nghe được đời quá khứ không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 8. Bồ Tát nghe được đời vị lai không thể nghĩ bàn, 
tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 9. Bồ Tát nghe được đời hiện tại không thể nghĩ bàn, 
tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 10. Bồ Tát nghe được vào tất cả kiếp không thể nghĩ 
bàn, tâm chẳng sợ hãi, chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát nầy ở chỗ chư 
Phật, một lòng tin vững chắc, biết trí huệ 
của Phật vô biên vô tận. 
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 Bồ Tát nghe được mười thứ cảnh giới không thể 
nghĩ bàn rồi, mà tâm chẳng khiếp nhược, khiến cho tâm bồ 
đề càng tăng trưởng, càng dũng mãnh. Ðây là nguyên nhân 
gì ? Dưới đây là Bồ Tát Công Ðức Lâm tự hỏi tự trả lời. Vì 
vị Bồ Tát nầy tu tín tạng, thuở xưa Ngài ở chỗ đạo tràng 
của các Ðức Phật, một lòng hướng về niềm tin đạo bồ đề 
vững chắc, đối với Phật pháp tin sâu chẳng nghi ngờ. Ngài 
biết trí huệ của chư Phật vô biên không cùng tận. Hết thuở 
vị lai, nói cũng không hết được. 
 

 Ở trong mười phương vô lượng các 
thế giới. Mỗi thế giới đều có vô lượng chư 
Phật. Nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, đã đắc được, đang đắc được, sẽ đắc 
được. Đã ra đời, đang ra đời, sẽ ra đời. Đã 
vào Niết Bàn, đang vào Niết Bàn, sẽ vào 
Niết Bàn. 
 

 Chẳng những ở trong thế giới Ta Bà, có vô lượng 
chư Phật xuất hiện ra đời. Cho đến mười phương hết thảy 
tất cả thế giới, ở trong mỗi thế giới, đều có vô lượng chư 
Phật xuất hiện ra đời. Tóm lại, mười phương thế giới có 
bao nhiêu chúng sinh, thì có bấy nhiêu đức Phật. Tại sao 
nói như vậy ? Vì mỗi chúng sinh đều là Phật tương lai. 
Phật quá khứ, là Phật đã thành. Phật hiện tại là Phật đang 
thành. Phật vị lai là tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. 
 Vô lượng chư Phật đối với Vô Thượng Chánh Ðẳng 
Chánh Giác, đều viên mãn thành tựu. Cho nên nói đã đắc 
được, đang đắc được, sẽ đắc được. Ðắc được là chứng 
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được, đã chứng quả vị Phật, hiện tại chứng được quả vị 
Phật, tương lai sẽ chứng được quả vị Phật. Chư Phật đã ra 
đời, hiện tại chư Phật ra đời, tương lai chư Phật ra đời. Quá 
khứ chư Phật đã vào Niết Bàn, hiện tại chư Phật cũng vào 
Niết Bàn, vị lai chư Phật cũng sẽ vào Niết Bàn. 
 Niết Bàn tức là không sinh không diệt. Ðến được 
cảnh giới Niết Bàn, tức là đắc được thường, lạc, ngã, tịnh, 
bốn đức. Tóm lại, phiền não diệt rồi, tức là Niết Bàn. Do 
đó: "Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn". Chúng ta không 
cần đoạn phiền não, mà là phải biến phiền não. Tại sao ? 
Vì ở trong kinh Phật có nói: "Phiền não tức bồ đề". Nếu 
đoạn trừ phiền não, thì bồ đề cũng chẳng còn. Vậy phải 
làm sao ? Phải biến ! Biến phiền não thành bồ đề. Song, 
chẳng dễ gì biến ! Không dễ biến cũng phải biến, chìa khoá 
tu đạo là tại chỗ nầy. Phiền não là gì ? Tức là sân hận, tức 
là nóng giận, tức là lửa vô minh, Do đó: "Lửa vô minh hay 
thiêu huỷ rừng công đức". Nếu chẳng có nóng giận, thì 
chẳng có phiền não. Chẳng có phiền não, thì sẽ đến được 
bờ kia. 
 Tôi đã từng làm bài kệ: "Tôi vào lúc thuở xưa, lửa 
sân cao hơn trời, thiêu sạch rừng công đức, nên nay thọ 
khổ báo". Ðây là tôi tự chú giải cho mình. Tuy nhiên tôi 
sống tại nước Mỹ giàu có, nhưng ngày chỉ ăn một bữa, tại 
sao ? Vì lửa sân của tôi cao hơn trời, cho nên thiêu sạch hết 
phước báo, phải tiếp thọ khổ báo. Do đó có thể chứng 
minh, phiền não chẳng những chẳng tốt đối với mọi người, 
mà đối với mình cũng chẳng lợi ích gì. Cho nên nói phiền 
não vô tận thệ nguyện đoạn. 
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 Trí huệ của chư Phật đó, không tăng, 
không giảm, không sinh, không diệt, không 
tiến, không lùi, không gần, không xa, 
không biết, không bỏ. 
 

 Bồ Tát tu hành, phải ôm lấy ba chữ "kiên, thành, 
hằng" làm tông chỉ. Có tâm tin kiên cố, có tâm tin kiền 
thành, có tâm tin hằng thường, tin sâu không nghi. Ðối với 
trí huệ của chư Phật cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm, 
cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt, cũng chẳng tiến, cũng 
chẳng lùi, cũng chẳng gần, cũng chẳng xa, cũng chẳng biết, 
cũng chẳng bỏ. 
 Bồ Tát là tu mà không tu, chứng mà không chứng, 
hành sở vô sự. Tu sáu độ vạn hạnh, chỉ là trách nhiệm của 
Ngài phải làm, nghĩa vụ phải xong, chẳng có mong cầu. 
Tuy nhiên Bồ Tát minh bạch tất cả pháp, chiếu rõ tất cả 
pháp, nhưng chẳng có sự chấp trước về sự hiểu biết, buông 
xả được tất cả. 
 

 Bồ Tát nầy vào trí huệ của Phật, thành 
tựu tâm tin vô biên vô tận. Đắc được niềm 
tin nầy rồi, thì tâm chẳng thối chuyển, tâm 
chẳng tạp loạn, không thể phá hoại được, 
không ô nhiễm chấp trước. Thường có căn 
bổn, tuỳ thuận Thánh nhân, trụ nhà Như 
Lai. 
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 Vị Bồ Tát nầy tu tín tạng, tại sao Ngài được như vậy 
? Vì vào trong trí huệ của chư Phật, cho nên đối với tất cả 
đều chẳng chấp trước. Thành tựu tâm tin không ngằn mé, 
không cùng tận. Bồ Tát đắc được tâm tin kiên cố rồi, thì 
tâm chẳng thối chuyển, cũng chẳng tạp loạn. Không thể 
phá hoại được, cũng chẳng nhiễm trước. Thường có căn 
bản trí huệ, tuỳ thuận Thánh nhân, thường trụ nhà Phật 
(đạo tràng). Bồ Tát thường huân tu ở trong Phật pháp. 
 

 Hộ trì tất cả giống tánh của tất cả chư 
Phật. Tăng trưởng tin hiểu của tất cả Bồ 
Tát. Tuỳ thuận căn lành của tất cả Như 
Lai. Sinh ra phương tiện của tất cả chư 
Phật. 
 

 Trụ tại nhà Phật, phải hộ trì giống tánh của tất cả chư 
Phật, khiến cho giống Phật chẳng dứt, do đó: "Tục Phật 
huệ mạng". Giảng Kinh thuyết pháp, là hoằng dương Phật 
pháp, khiến cho mọi người sớm thành Phật đạo. Tăng 
trưởng tất cả tin hiểu của tất cả Bồ Tát, tuỳ thuận căn lành 
tu hành của chư Phật, thì tự nhiên sẽ thành Phật. Thành 
Phật rồi, sẽ sinh ra pháp môn phương tiện của tất cả chư 
Phật, để giáo hoá chúng sinh. 
 

 Đó gọi là tín tạng của đại Bồ Tát. 
 

 Các đạo lý vừa nói ở trên, là pháp môn tín tạng thứ 
nhất của đại Bồ Tát tu hành. 
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 Bồ Tát trụ nơi tín tạng nầy, sẽ nghe và 
thọ trì tất cả Phật pháp, vì chúng sinh diễn 
nói, đều khiến cho họ khai ngộ. 
 

 Bồ Tát thường tu hành tín tạng kiên cố. Tại sao ? Vì:  
 

"Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Dưỡng lớn tất cả các pháp lành". 

 

 Có tâm tin, mới có thể tu hành, tu hành mới có thể 
khai ngộ, khai ngộ mới có đại trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong tín 
tạng nầy, sẽ được nghe tất cả Phật pháp, mà thọ trì tất cả 
Phật pháp, do đó: "Y pháp tu trì". Nghe trì tất cả Phật pháp 
rồi, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp nầy, khiến 
cho họ nghe pháp khai ngộ, y pháp tu hành, sẽ chứng quả 
vị Phật. 
 

THỨ HAI: GIỚI TẠNG 
 

Phật tử ! Những gì là giới tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là giới tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 

 

 Bồ Tát nầy thành tựu: Giới khắp lợi 
ích. Giới chẳng thọ. Giới chẳng trụ. Giới 
không hối hận. Giới không trái cãi. Giới 
chẳng tổn hại. Giới không tạp uế. Giới 
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không tham cầu. Giới không lỗi lầm. Giới 
không huỷ phạm. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu giới tạng, Ngài thành tựu mười thứ 
giới nầy:  

1. Giới lợi ích khắp.  
2. Giới chẳng thọ.  
3. Giới chẳng trụ.  
4. Giới không hối hận.  
5. Giới không tranh cãi.  
6. Giới chẳng tổn hại.  
7. Giới không tạp uế.  
8. Giới không tham cầu.  
9. Giới không lỗi lầm.  
10. Giới không huỷ phạm.  
Ở dưới có sự giải thích tỉ mỉ.  
 

 Thế nào là giới lợi ích khắp ? Bồ Tát 
nầy thọ trì giới thanh tịnh, vốn là lợi ích tất 
cả chúng sinh. 
 

 Giới có ba tụ tịnh giới:  
1. Luật nghi giới: Giới tất cả sự oai nghi.  
2. Thiện pháp giới: Giới tu hành tất cả pháp lành.  
3. Lợi ích chúng sinh giới: Giới lợi ích tất cả chúng 

sinh.  
Gì là giới lợi ích khắp tất cả chúng sinh ? Vị Bồ Tát 

nầy tu giới tạng, thọ trì giới thanh tịnh, vì lợi ích tất cả 
chúng sinh. Gì là giới thanh tịnh ? Tức là giữ gìn năm giới: 
Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
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dối, không uống rượu. Ðây là giới lớn căn bản. Vì giết hại, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm việc nầy trực 
tiếp, hoặc gián tiếp tổn hại sự an toàn và lợi ích chúng sinh. 
Vì vậy, cho nên Phật tử phải thọ trì giới khắp lợi ích chúng 
sinh.  

 

 Thế nào là giới chẳng thọ ? Bồ Tát nầy 
chẳng thọ tất cả các giới của ngoại đạo tu 
hành. Nhưng tánh tự tinh tấn. Phụng trì 
giới thanh tịnh bình đẳng của chư Phật 
Như Lai ba đời. 
 

 Gì là giới chẳng thọ ? Vị Bồ Tát nầy tu giới tạng, 
Ngài chẳng tiếp thọ tất cả tà giới của ngoại đạo tu hành. Vì 
giới của ngoại đạo đều là giới chẳng rốt ráo, cho nên chẳng 
thọ trì giới nầy. Nhưng tánh tự dũng mãnh tinh tấn, phụng 
trì giới báu kim cang quang minh thanh tịnh bình đẳng của 
chư Phật ba đời.  
 Ấn độ có rất nhiều ngoại đạo, tu trì giới chẳng thanh 
tịnh, có kẻ giữ giới bò, có kẻ giữ giới chó, có kẻ giữ giới 
nai, có kẻ giữ giới chim .v.v…học cách sống của loài súc 
sinh, nhận rằng có thể được sinh về trời, nhưng chẳng biết 
nhân quả. Ðây đều là tà giới, nên không thể thọ trì. 
 

 Thế nào là giới chẳng trụ ? Bồ Tát nầy 
thọ trì giới thì: Tâm chẳng trụ dục giới. 
Tâm chẳng trụ sắc giới. Tâm chẳng trụ vô 
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sắc giới. Tại sao ? Vì chẳng cầu sinh về đó 
mà trì giới. 
 

 Gì là giới chẳng trụ ? Bồ Tát tu giới tạng, khi thọ trì 
giới, thì trong tâm chẳng có sự chấp trước dục niệm, chẳng 
có sắc tướng, chẳng có vô sắc tướng. Tam giới tức là : Dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng sinh trong dục giới, có 
tình dục, thân hình, tâm thức. Chúng sinh ở sắc giới, tuy 
chẳng có tình dục, nhưng có thân hình, có tâm thức. Chúng 
sinh ở cõi vô sắc, chỉ có tâm thức mà thôi. Tóm lại, dục 
giới có tư tưởng dâm dục, sắc giới có ý niệm sắc đẹp, vô 
sắc giới có phân biệt chấp trước. Cho nên vẫn ở trong sinh 
tử luân hồi, mà không thoát khỏi được tam giới.  
 Bồ Tát chẳng muốn sinh về cõi trời, chẳng muốn 
hưởng thụ phước báo. Vì phước báo hưởng thụ hết, vẫn 
phải đoạ xuống nhân gian, để hưởng thụ phước báo dư 
thừa còn lại. Phàm là người vinh hoa phú quý, đa số là 
người trời sinh xuống nhân gian. Phàm là người nghèo hèn 
khổ sở, đa số là từ địa ngục tái sinh lên. Tuy nhiên không 
thể nói một cách đại khái, nhưng chẳng cách xa ngoài 
phạm vi nhân quả là bao. Bồ Tát vì chẳng cầu sinh về cõi 
trời, cho nên thọ trì giới chẳng trụ. 
 

 Thế nào là giới không hối hận ? Bồ 
Tát nầy luôn được an trụ tâm không hối 
hận, tại sao ? Vì chẳng làm tội nặng, chẳng 
làm xiểm nịnh dối trá, chẳng phá tịnh giới. 
 

 Gì là giới không hối hận ? Vị Bồ Tát nầy tu giới 
tạng, thường thường đắc được an trụ, tâm chẳng có hối 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  24 
 
hận. Tại sao ? Vì Ngài chẳng phạm hai lỗi, chẳng làm hai 
tội. Chẳng làm xiểm nịnh, chẳng dối trá. Chỉ thọ trì giới 
luật thanh tịnh, tuyệt đối chẳng phá tịnh giới.  
 

 Thế nào là giới không trái cãi ? Bồ Tát 
nầy chẳng trái với giới của Phật chế ra, 
cũng chẳng tạo lập lại. Tâm luôn tuỳ thuận 
giới hướng về Niết Bàn. Thọ trì đầy đủ, 
không có huỷ phạm. Chẳng vì trì giới mà 
não hại chúng sinh khác, khiến cho họ sinh 
khổ. Chỉ muốn cho tất cả chúng sinh tâm 
thường hoan hỉ, mà trì giới. 
 

 Gì là giới không trái cãi ? Vị Bồ Tát nầy tu giới tạng, 
Ngài chẳng trái, chẳng tranh cãi giới luật của chư Phật ba 
đời đã thành lập. Ngài chẳng tự thành lập giới luật khác. 
Trong tâm thường thường tuỳ thuận giới hướng về con 
đường Niết Bàn để tu hành. Thọ trì đầy đủ chẳng huỷ 
phạm. Ngài chẳng vì mình mà trì giới, để não hại chúng 
sinh khác. Chẳng nhiễu loạn chúng sinh, chẳng khiến cho 
chúng sinh có sự khổ não, chỉ muốn tất cả chúng sinh sinh 
tâm hoan hỉ. Do nhân duyên đó, mà thọ trì tịnh giới không 
trái cãi. 
 

 Thế nào là giới không não hại ? Bồ Tát 
chẳng vì trì giới mà học các chú thuật, tạo 
những phương thuốc não hại chúng sinh. 
Chỉ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, mà trì giới. 
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 Gì là giới chẳng não hại ? Bồ Tát tu tịnh giới, chẳng 
vì trì giới mà học tà pháp của ngoại đạo, chú thuật của 
Thiên ma, hoặc chế tạo các thuốc mê hồn .v.v... để não hại 
chúng sinh, để thương hại chúng sinh. Bồ Tát vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên thọ trì tịnh giới 
chẳng não hại chúng sinh. 
 

 Thế nào là giới chẳng tạp ? Bồ Tát nầy 
chẳng chấp biên kiến, chẳng trì tạp giới. 
Chỉ quán duyên khởi, trì giới thoát khỏi ba 
cõi. 
 

 Gì là giới chẳng tạp ? Vị Bồ Tát nầy tu tịnh giới, 
Ngài chẳng chấp trước biên kiến, tức là chẳng chấp 
thường, chẳng chấp đoạn hai bên tà kiến. Chẳng giữ tạp 
giới, tức là chẳng giữ tà giới của bàng môn tả đạo. Chỉ 
quán sát đạo lý mười hai nhân duyên sinh diệt, mà thọ trì 
tịnh giới thoát khỏi ba cõi. 
 

 Thế nào là giới không tham cầu ? Bồ 
Tát nầy chẳng hiện tướng khác lạ, hình 
ảnh mình có đức. Chỉ vì đầy đủ pháp pháp 
xuất ly mà trì giới. 
 

 Gì là giới không tham cầu ? Vị Bồ Tát nầy tu giới 
tạng, Ngài chẳng hiện tướng đặc biệc, để hình ảnh mình có 
đức, hoặc tham đồ cúng dường. Người tu đạo đừng dùng 
năm phương pháp tà mạng (nuôi mạng sống bất chánh), để 
duy trì đời sống:  
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1. Trá hiện tướng lạ.  
2. Thỉnh người cúng dường.  
3. Chiêm tướng cát hung.  
4. Lớn tiếng hiện oai.  
5. Nói công đức mình.  
 

Năm thứ hành vi nầy, đều là biểu hiện sự pháp giới. 
Bồ Tát chẳng có những tham cầu bất chánh như thế. Chỉ vì 
đầy đủ pháp xuất ly thế gian, mà thọ trì tịnh giới không 
tham cầu. 

 

 Thế nào là giới không lỗi lầm ? Bồ Tát 
nầy chẳng tự cống cao, nói mình trì giới. 
Thấy người phá giới, cũng chẳng khinh thị 
phỉ báng, khiến cho họ hổ thẹn, chỉ một 
lòng trì giới. 
 

 Gì là giới không lỗi lầm ? Vị Bồ Tát nầy tu giới tạng, 
Ngài chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng cống cao, chẳng ngã 
mạn. Chẳng đề cao đức hạnh của mình, nói tôi là người trì 
tịnh giới. Nếu thấy người phá giới, cũng chẳng phỉ báng, 
chẳng khinh thường, chẳng nói lỗi của họ, chẳng nói tội 
của họ. Chỉ dùng thân làm khuôn phép, khiến cho đối 
phương sinh tâm hổ thẹn. Chỉ một lòng thọ trì giới luật. 
 

 Thế nào là giới không huỷ phạm ? Bồ 
Tát nầy vĩnh viễn dứt trừ giết hại, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, chưởi 
mắng, và lời vô nghĩa, tham sân si, tà kiến. 
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Thọ trì đầy đủ mười nghiệp lành. Lúc Bồ 
Tát trì giới không huỷ phạm, nghĩ như vầy: 
Tất cả chúng sinh huỷ phạm tịnh giới, đều 
do điên đảo. Chỉ có đức Phật Thế Tôn, biết 
được chúng sinh, bởi nhân duyên gì, mà 
sinh tâm điên đảo, huỷ phạm tịnh giới. Tôi 
phải thành tựu vô thượng bồ đề, rộng vì 
chúng sinh nói pháp chân thật, khiến cho 
họ lìa điên đảo. 
 

 Gì là giới không huỷ phạm ? Vị Bồ Tát nầy tu giới 
tạng, Ngài đã vĩnh viễn dứt sạch hành vi mười điều ác. 
Phụng hành pháp thập thiện, tức cũng là ba nghiệp thanh 
tịnh. Thân nghiệp có ba pháp lành:  

1. Không giết hại, ngược lại phóng sinh.  
2. Không trộm cắp, ngược lại bố thí.  
3. Không tà dâm, vì Bồ Tát vẫn là người xuất gia. 

Nếu là người xuất gia thì tuyệt đối cấm dâm.  
Nghiệp miệng có bốn pháp lành:  
1. Không nói dối, nói lời chân thật.  
2. Không nói hai lưỡi, đối với ông A không nói 

chuyện thị phi của ông B, đối với ông B không nói lời thị 
phi của ông A.  

3. Không chưởi mắng, tuyệt đối không mắng người, 
không phê bình người.  

4. Không nói lời vô nghĩa, tức là thêu dệt, chẳng nói 
về chuyện tư tình nam nữ, chẳng tả tình ái nam nữ.  

Ý nghiệp có ba pháp lành:  
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1. Không tham, biết đủ thì an vui.  
2. Không sân, hoà mục tương xứ.  
3. Tà kiến, tức là ngu si, nếu chẳng ngu si, thì trí huệ 

sẽ hiện tiền. Bồ Tát thọ trì đầy đủ mười nghiệp lành nầy. 
 

 Khi Bồ Tát thọ trì giới không huỷ phạm, Ngài quán 
tưởng như vầy: "Tất cả chúng sinh tại sao phải huỷ phạm 
giới thanh tịnh ? Vì chúng sinh có tà tri tà kiến, cho nên cứ 
làm việc điên đảo. Chỉ có Phật mới biết nhân duyên gì mà 
chúng sinh điên đảo, huỷ phạm giới luật thanh tịnh. Tôi 
phải thành tựu vô thượng bồ đề, rộng vì chúng sinh diễn 
nói pháp chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi 
điên đảo". 
 

 Đó là giới tạng thứ hai của đại Bồ Tát. 
 

 Ðạo lý vừa nói ở trên là pháp môn giới tạng thứ hai 
của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Những gì là tàm tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị đệ 
tử của Phật ! Gì gọi là tàm tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
 

 Bồ Tát nầy nghĩ nhớ các điều ác đã 
làm trong quá khứ, mà sinh tâm hổ thẹn. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu tàm tạng, Ngài hồi tưởng nghĩ nhớ 
lại, đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, đã làm đủ thứ các việc 
ác, mà sinh tâm hổ thẹn, sửa lỗi làm mới. 
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 Bồ Tát đó tâm tự nghĩ rằng: Tôi từ đời 
vô thuỷ đến nay, với các chúng sinh đều 
cùng nhau làm cha mẹ, anh em, chị em, 
nam nữ. Đủ tham, sân, si, kiêu mạn, xiểm 
nịnh, dối trá, và tất cả các phiền não khác, 
nên não hại với nhau, lăng đoạt lẫn nhau, 
gian dâm giết hại lẫn nhau, chẳng có việc 
ác nào mà không làm. 
 

 Bồ Tát tu tàm tạng, Ngài trong tâm quán tưởng như 
vầy: "Tôi từ vô thuỷ kiếp cho đến nay, với tất cả chúng 
sinh, cùng nhau làm lục thân quyến thuộc. Ðời này tôi làm 
cha mẹ, đời sau lại làm con cái, thay đổi lẫn nhau. Ðời nầy 
làm anh em, đời trước làm chị em, cho đến nam nữ (vợ 
chồng), luân chuyển tuần hoàn, giống như diễn kịch. Tại 
một đời nầy, lúc diễn vai nầy, lúc diễn vai khác. Ðầy đủ 
tâm tham, tâm sân, tâm si. Lại có tâm kiêu ngạo tự mãn, lại 
có tâm xiểm nịnh dối trá. Vì có tất cả phiền não, cho nên 
não hại lẫn nhau. Bạn làm tôi phiền não, tôi làm bạn phiền 
não. Bạn làm thương hại tôi, tôi làm thương hại bạn. Bạn 
chướng ngại tôi, tôi chướng ngại bạn. Bạn quấy nhiễu tôi, 
tôi quấy nhiễu bạn, lăng nhục lẫn nhau, báo thù lẫn nhau. 
Làm việc gian dâm, làm việc giết hại, chẳng có việc ác gì 
mà không làm. Do đó mà đời đời kiếp kiếp trở thành tội 
nhân đại tội ác". 
 

 Tất cả chúng sinh, cũng đều như vậy. 
Vì các phiền não mà tạo ra các tội ác. Cho 
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nên người người chẳng cung kính nhau, 
chẳng tôn trọng nhau, chẳng tuỳ thuận 
nhau, chẳng khiêm nhường nhau, chẳng 
chỉ dạy nhau, chẳng hộ tiếc nhau, lại giết 
hại nhau, oán thú lẫn nhau. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ: Chẳng những tôi là tình hình như 
vậy, hết thảy tất cả chúng sinh, cũng đều tình hình như vậy. 
Vì vô minh mà điên đảo, cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. 
Vì nhân duyên đó, cho nên người người chẳng cung kính 
lẫn nhau, chẳng tôn trọng nhau, chẳng tuỳ thuận nhau, 
chẳng khiêm nhường nhau, chẳng chỉ dẫn nhau, chẳng ái 
tiếc nhau. Chẳng có tâm từ bi, chẳng có tâm thương xót, 
chỉ có tâm ích kỷ lợi mình, chỉ có tâm tham danh tham lợi, 
bạn tranh tôi đoạt, tạo thành thảm kịch tàn sát lẫn nhau, oán 
thù lẫn nhau. Tình hình nầy thật khiến cho người không 
lạnh mà run. Lúc nầy mặt người mà lòng dạ thú, chẳng có 
tơ hào lương tri, hoặc cảm tình tồn tại. 
 

 Tự nghĩ tôi và các chúng sinh, quá 
khứ vị lai hiện tại, thực hành pháp không 
hổ thẹn. Ba đời chư Phật đều thấy biết. 
Nếu nay không đoạn trừ hạnh không hổ 
thẹn, thì chư Phật ba đời cũng sẽ thấy tôi. 
Sao tôi vẫn thực hành không dứt, không 
thể được. 
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 Bồ Tát nói: Tôi tự nghĩ thân thể tôi và tất cả chúng 
sinh. Trong quá khứ, vị lai, hiện tại trong ba đời, thường 
hành pháp không hổ thẹn, chuyên làm nghiệp ác tạo tội. 
Hành vi không hổ thẹn của tôi và chúng sinh, ba đời chư 
Phật đều biết mà nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu hiện tại hành vi 
không hổ thẹn chẳng dứt, thì ba đời chư Phật cũng biết 
nhìn thấy được. Tôi phải làm sao ? Vẫn hành pháp không 
hổ thẹn chẳng ngừng chăng ? Ðây tuyệt đối không thể 
được ! Tôi phải đoạn trừ hành vi không hổ thẹn, mà tu 
pháp hổ thẹn.   
 

 Do đó, tôi phải chuyên tâm đoạn trừ, 
để chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, rộng vì chúng sinh nói pháp chân 
thật. 
 

 Vì nhân duyên đó, cho nên tôi phải chuyên tâm để 
dứt trừ hành vi không hổ thẹn. Tôi phải chứng được quả 
Phật Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, rộng vì chúng 
sinh diễn nói Phật pháp chân thật, khiến cho chúng sinh 
nghe pháp khai ngộ, y pháp phụng hành. 
 

 Đó gọi là tàm tạng thứ ba của đại Bồ 
Tát. 
 

 Ðạo lý vừa nói ở trên, là pháp môn tàm tạng thứ ba 
của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ TƯ: QUÝ TẠNG 
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 Phật tử ! Những gì là quý tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là quý tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
 

  Bồ Tát nầy tự thẹn, từ thuở xưa đến 
nay, ở trong năm dục, có đủ thứ sự tham 
cầu, không biết nhàm đủ. Do đó mà tăng 
trưởng tham, sân, si, tất cả phiền não. Nay 
tôi không nên làm việc này nữa. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu quý tạng, tự sinh tâm thẹn ăn năn. 
Nghĩa là cảm thấy mình làm những việc có lỗi với người, 
trong tâm có sự hổ thẹn, thệ nguyện từ nay về sau không 
tái phạm nữa. Trong Luận Du Già có nói:  
 

"Trong sinh tâm sấu hổ là tàm 
Ngoài sinh tâm sấu hổ là quý". 

 

 Chánh nhân quân tử, một đời làm việc, ngửa mặt lên 
không thẹn với trời, cúi xuống không tủi với đất, quang 
minh lỗi lạc. Vị Bồ Tát nầy, tự thẹn từ thuở xưa vô lượng 
kiếp đến nay, ở trong năm dục, có đủ thứ sự tham cầu. 
Tham trước sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc 
trần. Cảnh giới năm trần nầy, hay khiến cho con người điên 
đảo mà mê hoặc. Hoặc tham luyến tài, sắc, danh, ăn, ngủ. 
Năm dục nầy là địa ngục năm căn, người tu đạo phải cẩn 
thận, đừng bị cảnh giới năm trần làm lay chuyển, mà phải 
dùng ý chí kim cang, định lực kiên cố để chuyển cảnh giới. 
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Tức cũng là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Nếu 
chẳng lay động, thì sẽ chuyển được cảnh giới.  
 Vị Bồ Tát nầy tự thẹn đối với năm dục có đủ thứ sự 
tham cầu, chẳng có lúc nào nhàm chán, hoặc biết đủ. Vì 
tham mà không chán, cho nên tăng trưởng tham, sân, si, 
mạn, nghi, tất cả phiền não. Vị Bồ Tát nầy nói: "Hiện tại 
tôi không nên tham vui năm dục nữa, phải mau tu pháp 
môn thanh tịnh". 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Chúng sinh 
chẳng có trí huệ, khởi các phiền não, làm 
đủ các pháp ác. Chẳng cung kính nhau, 
chẳng tôn trọng nhau, cho đến triển 
chuyển oán thù lẫn nhau. Các việc ác như 
vậy, chẳng có việc gì mà không làm. Tạo 
rồi hoan hỉ, tìm cầu sự khen ngợi. Đui mù 
không có mắt trí huệ, chẳng thấy biết gì. 
 

 Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Hết thảy tất cả chúng 
sinh, vì chẳng có mắt trí huệ, nên sinh ra tất cả phiền não, 
mới làm tất cả pháp ác, cho nên ai ai cũng chẳng cung kính 
nhau, chẳng tôn trọng nhau. Cho đến triển chuyển oán thù 
lẫn nhau. Những việc ác như vậy đều làm hết, làm rồi lại 
sinh tâm vui mừng, truy cầu việc ác, mà tự khen ngợi, cho 
rằng là hài lòng. Giống như người mù, chẳng có mắt trí 
huệ, chẳng biết chẳng thấy, tự làm việc quấy, mà còn cho 
rằng là đúng. 
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 Ở trong bụng mẹ, nhập thai thọ sinh, 
thành thân nhơ bẩn. Cho đến lúc tóc bạc 
mặt nhăn. Người có trí huệ quán sát, đây 
chỉ là từ dâm dục mà sinh ra, chẳng phải là 
pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật thảy đều 
thấy biết. Nếu nay tôi vẫn làm việc đó, tức 
là khi dối chư Phật ba đời. Cho nên tôi 
phải tu hành hổ thẹn, sớm thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, rộng vì 
chúng sinh nói pháp chân thật. 
 

 Con người ỏ trong bụng mẹ, nhập thai thọ sinh, do 
tinh cha huyết mẹ thành thân dơ bẩn. Sinh ra rồi, từ nhỏ 
lớn lên, rồi trưởng thành, sau đó già nua, đầu tóc bạc phơ, 
mặt mày nhăn nhó, đi đứng chẳng linh động. Người có trí 
huệ, quán sát sự biến hoá nầy, thân thể là do từ dâm dục 
mà sinh ra, chẳng phải là pháp thanh tịnh. Ba đời chư Phật 
đều biết đều thấy. Giả sử, hiện tại tôi không sửa đổi, vẫn 
tham chấp năm dục như trước, tăng trưởng ba độc, đó là 
khi dối ba đời chư Phật. Vì nhân duyên nầy, cho nên tôi 
phải tu hành pháp quý tạng, sớm thành tựu quả Phật Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, rộng vì tất cả chúng sinh 
diễn nói Phật pháp chân thật. 
 

 Đó gọi là quý tạng thứ tư của đại Bồ 
Tát. 
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 Ðạo lý vừa nói ở trên, là pháp môn quý tạng thứ tư 
của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ NĂM:  VĂN TẠNG 
 

 Phật tử ! Những gì là văn tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì là văn tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
 

 Bồ Tát nầy biết: Việc nầy có, nên việc 
nầy có. Việc nầy không, nên việc nầy 
không. Việc nầy khởi, nên việc nầy khởi. 
Việc nầy diệt, nên việc nầy diệt. Là pháp 
thế gian. Là pháp xuất thế gian. Là pháp 
hữu vi. Là pháp vô vi. Là pháp hữu ký. Là 
pháp vô ký. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu văn tạng, Ngài biết mười thứ pháp 
nầy, là từ nghe nhiều mà đắc được. Do đó: "Bác học đa 
văn", mới có trí huệ, nếu "Cô lậu quả văn", tức là ngu si. 
Những gì là mười pháp ? Ðó là:  

1. Vì việc nầy có, cho nên việc nầy có.  
2. Vì việc nầy không, cho nên việc nầy không.  
3. Vì việc nầy duyên khởi, cho nên việc nầy duyên 

khởi.  
4. Vì việc nầy tịch diệt, cho nên việc nầy tịch diệt.  
5. Pháp nầy là pháp thế gian.  
6. Pháp kia là pháp xuất thế gian.  
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7. Hoặc là pháp hữu vi.  
8. Hoặc là pháp vô vi.  
9. Hoặc là pháp có số ký.  
10. Hoặc là pháp vô số ký.  
Dưới đây sẽ giải thích tỉ mỉ. 
 

 Những gì là việc nầy có, nên việc nầy 
có ? Đó là vô minh có, nên hành có. Những 
gì là việc nầy không, nên việc nầy không ? 
Đó là thức không, nên danh sắc không. 
Những gì là việc nầy khởi, nên việc nầy 
khởi ? Đó là ái khởi, nên khổ khởi. Những 
gì là việc nầy diệt, nên việc nầy diệc ? Đó là 
hữu diệt, nên sinh diệt. 
 

 Gì là việc nầy có nên việc nầy có ? Vì ai ai cũng đều 
có vô minh. Có vô minh, thì có hành. Ðoạn Kinh văn nầy 
nói về đạo lý mười hai nhân duyên. Gì là vô minh ? Tức là 
chẳng hiểu biết, chẳng hiểu biết tức là điên đảo. Do đó: 
"Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo", đều từ vô minh mà khởi. 
Vì chẳng hiểu biết, nên có hành vi điên đảo. Có hành vi 
điên đảo, thì tất cả tất cả đều hiện ra. 
 Gì là việc nầy không nên việc nầy không ? Ðây là 
nói chẳng có thức, thì chẳng có danh sắc. Vì một niệm vô 
minh khởi lên, thì có tánh hành vi. Có tánh hành vi rồi, thì 
có thức (thai nhi). Có thức thì có danh sắc, danh là hệ 
thống thần kinh của thai nhi, sắc là nhục thể của thai nhi. 
Nếu chẳng có thức, thì chẳng có danh sắc. 
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 Gì là việc nầy khởi, nên việc nầy khởi ? Tức là nói 
nhân duyên của ái sinh khởi rồi, thì sẽ có khổ. Có ái cảm 
thấy rất khoái lạc, kỳ thật, khoái lạc là nguồn gốc của khổ 
đau. Do đó: "Ðoạn dục khử ái", đây mới là pháp cơ bản của 
sự tu đạo. 
 Gì là việc nầy diệt, nên việc nầy diệt ? Tức là nói 
hữu diệt rồi, thì chẳng có sinh. Sinh diệt rồi, thì chẳng có 
già chết, đây là nguồn gốc giải quyết vấn đề sinh tử, không 
còn thọ khổ luân hồi nữa, mà đắc được vui Niết Bàn. 
 Mười hai nhân duyên phân làm hai cửa: Một là cửa 
lưu chuyển, hai là cửa hoàn diệt. Cửa lưu chuyển là: Vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên 
lão tử. Ðây là nhân quả ba đời, nhân duyên cảm khổ 
nghiệp, cuối rồi lại bắt đầu, luân hồi không gián đoạn. Cửa 
hoàn diệt là: Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì danh 
sắc diệt, danh sắc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh 
diệt thì lão tử diệt. Do đó có thể biết, vô minh diệt thì 
chẳng còn sinh tử. Cho nên chỉ cần đoạn vô minh, thì 
chẳng có phiền não gì nữa. 
 

 Những gì là pháp thế gian ? Đó là: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
 

 Gì là pháp thế gian ? Tức là pháp hữu lậu, có lối nói 
là năm uẩn, tức là: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm thức 
sắc tâm pháp. Sắc nghĩa là biến ngại: Những gì mắt thấy, 
tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc, đều là sắc pháp. 
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Thọ nghĩa là lãnh nạp: Cảnh giới trong tâm tiếp thọ, liền 
sinh khởi sự cảm thọ tác dụng. Tưởng nghĩa là thủ tượng: 
Năm căn tiếp thọ năm trần rồi, liền sinh ra tư tưởng. Hành 
nghĩa là phiên lưu: Có tư tưởng rồi, liền có biểu hiện hành 
vi. Thức nghĩa là liễu biệt: Có hành vi rồi, liền sinh ra tâm 
phân biệt thương ghét. Tóm lại, sắc uẩn do nhân duyên mà 
có, pháp hữu vi. Thọ tưởng hành thức bốn uẩn do vọng 
niệm sinh ra, là tâm pháp. Ðây đều là pháp thế gian. 
 

 Những gì là pháp xuất thế gian ? Đó 
là: Giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri 
kiến. 
 

 Gì là pháp xuất thế gian ? Tức là pháp vô lậu, có lối 
nói là năm phần pháp thân. Tức cũng là : Giới, định, huệ, 
giải thoát, giải thoát tri kiến. Nhờ năm công đức nầy mà 
thành tựu thân Phật. Do giới sinh ra định, do định sinh ra 
huệ, do huệ đoạn trừ được hoặc, hoặc dứt thì được giải 
thoát. Giải thoát phá được tất cả chướng, phản chiếu quán 
tâm, tức là giải thoát tri kiến. 
 Nói đơn giản. 
 - Giới: Ðoạn trừ được các việc ác, hay tu các việc 
lành.  
 - Ðịnh: Tin sâu pháp đại thừa, tâm vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển.  
 - Huệ: Tâm chẳng chướng ngại, chiếu rõ tự tánh. 
Quán sát thân tâm, mà chẳng chấp trước.  
 - Giải thoát: Cởi mở sự ràng buộc của nghiệp hoặc, 
thoát khỏi quả khổ ba cõi.  
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 - Giải thoát tri kiến: Tức là hậu đắc trí. Do giải thoát 
mà đắc được giải thoát tri kiến. Ðây là pháp xuất thế gian. 
 

 Những gì là pháp hữu vi ? Đó là : Dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng sinh giới. 
 

 Gì là pháp hữu vi ? Tức là pháp có chỗ làm, là pháp 
nương nhân duyên mà làm. Ðây là sự tướng khác biệt. Nói 
về dục giới, có hình tướng nam nữ, do dâm dục mà thọ 
thân. Sắc giới, tuy nhiên chẳng có hình tướng nam nữ, 
nhưng có tất cả sắc tướng. Vô sắc giới, tuy nhiên vô sắc 
tướng, nhưng vẫn còn có tâm chấp trước. Chúng sinh giới, 
do chúng duyên tụ tập mà có sinh. Ðây đều là pháp hữu vi. 
 

 Những gì là pháp vô vi ? Đó là: Hư 
không, Niết Bàn, số duyên diệt, phi số 
duyên diệt, duyên khởi, pháp tánh trụ. 
 

 Gì là pháp vô vi ? Tức là pháp không chỗ làm. Tức 
cũng là pháp lìa nhân duyên làm nên. Là lý tánh bình đẳng. 
Nói về hư không: Tức là lìa khỏi tất cả chướng ngại, chẳng 
có vật có thể hiển hiện ra. Niết Bàn: Vì tánh tịch diệt, là 
tánh tịnh Niết Bàn. Quả của sự tánh tịnh là viên tịnh Niết 
Bàn. Số duyên diệt: Số là huệ số, do huệ làm duyên, lựa 
chọn các hoặc, hiển được lý diệt. Phi số duyên diệt: Chẳng 
phải do huệ số diệt hoặc đắc được. Chỉ dùng tánh tịnh và 
duyên khuyết hiển ra. Duyên khởi: Tức là mười hai nhân 
duyên. Mười hai nhân duyên tức là Phật tánh, cho nên là vô 
pháp tánh. Pháp tánh trụ: Tức là chân như, thể tánh của các 
pháp, lìa hư vọng mà chân thật là chân, thường trụ không 
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đổi là như. Tánh của chân như là pháp, cho nên là pháp 
tánh. Còn là tánh Như Lai tạng, viên thành thật tánh, Phật 
tánh, pháp giới .v.v…đây đều là pháp vô vi. 
 

 Những gì là pháp hữu ký ? Đó là: Bốn 
Thánh đế, bốn quả Sa Môn, bốn biện, bốn 
vô sở uý, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn 
thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác phần, 
tám Thánh đạo phần. 
 

 Gì là pháp hữu ký ? Tức là có thiện, có ác, có thể 
chiêu cảm ái phi ái quả, cho nên, có thể ký lục (ghi nhớ).  

- Bốn Thánh Ðế, tức là: Khổ, tập, diệt, đạo.  
- Bốn quả Sa Môn, tức là: Quả Tu đà hoàn, dịch là 

nhập lưu. Quả Tư đà hàm, dịch là nhất lai. Quả A na hàm, 
dịch là bất lai. Quả A la hán, dịch là vô sinh.  

- Bốn biện, tức là bốn biện vô ngại: Pháp vô ngại, 
nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại.  

- Bốn vô sở uý: Tức là nhất thiết trí vô sở uý, lậu tận 
vô sở uý, nói chướng đạo vô sở uý, nói đạo hết khổ vô sở 
uý.  

- Bốn niệm xứ, tức là: Quán thân bất tịnh, quán thọ 
là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã.  

- Bốn chánh cần, tức là: Điều ác đã sinh khiến dứt 
trừ, điều ác chưa sinh khiến cho đừng sinh, điều thiện chưa 
sinh khiến cho sinh ra, điều thiện đã sinh khiến cho tăng 
trưởng.  

- Bốn thần túc, tức là bốn như ý túc: Dục như ý túc, 
tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc.  
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Năm căn, tức là: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, huệ căn.  

Năm lực, tức là : Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, 
huệ lực.  

Bảy giác phần, tức là: Trạch pháp giác phần, tinh tấn 
giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, niệm giác 
phần, định giác phần, xả giác phần.  

Tám Thánh đạo phần, tức là: Chánh kiến, chánh ngữ, 
chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định.  

Ðây là ba mười bảy phẩm trợ đạo. 
 

 Những gì là pháp vô ký ? Đó là: Thế 
gian có bờ mé, thế gian không bờ mé. Thế 
gian cũng có bờ mé, cũng không bờ mé. 
Thế gian chẳng bờ mé, chẳng không bờ mé 
vô. Thế gian có thường, thế gian vô thường. 
Thế gian cũng có thường, cũng vô thường. 
Thế gian chẳng có thường, chẳng vô 
thường. Như Lai diệt rồi có, Như Lai diệt 
rồi không. Như Lai diệt rồi cũng có cũng 
không. Như Lai diệt rồi chẳng có chẳng 
không. Tôi và chúng sinh có, tôi và chúng 
sinh không. Tôi và chúng sinh cũng có 
cũng không. Tôi và chúng sinh chẳng có 
chẳng không. 
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 Gì là pháp vô ký (chẳng nghi nhớ)? Tức là chẳng 
thiện chẳng ác, không thể chiêu cảm quả ái chẳng ái, không 
thể ký lục. Ðó là thế gian có bờ mé ? Thế gian chẳng có bờ 
mé ? Thế gian cũng có bờ mé, cũng chẳng có bờ mé ? Thế 
gian chẳng phải có bờ mé, cũng chẳng phải không bờ mé ? 
Thế gian là có thường ? Thế gian là vô thường ? Thế gian 
cũng có thường cũng vô thường ? Thế gian chẳng phải có 
thường, cũng chẳng phải vô thường ? Như Lai diệt rồi là có 
? Như Lai diệt rồi là không ? Như Lai diệt rồi cũng có cũng 
không ? Như Lai diệt rồi chẳng phải có chẳng phải không ? 
Tôi và chúng sinh là có ? Tôi và chúng sinh là không ? Tôi 
và chúng sinh cũng có cũng không ? Tôi và chúng sinh 
chẳng phải có chẳng phải không ? Bốn câu hỏi nầy, không 
cách chi ghi nhớ, nên gọi là vô ký. 
 

 Quá khứ có bao nhiêu Như Lai vào 
Niết Bàn, bao nhiêu Thanh Văn, Bích Chi 
Phật vào Niết Bàn. Vị lai có bao nhiêu Như 
Lai, bao nhiêu Thanh Văn Bích Chi Phật, 
bao nhiêu chúng sinh. Hiện tại có bao 
nhiêu đức Phật trụ, bao nhiêu Thanh Văn 
Bích Chi Phật trụ, bao nhiêu chúng sinh 
trụ ? 
 

 Trong quá khứ có bao nhiêu Như Lai vào Niết Bàn ? 
Có bao nhiêu Thanh Văn vào Niết Bàn ? Có bao nhiêu 
Bích Chi Phật vào Niết Bàn ? Vị lai có bao nhiêu Như Lai 
? Có bao nhiêu Thanh Văn ? Có bao nhiêu Bích Chi Phật ? 
Có bao nhiêu chúng sinh ? Hiện tại có bao nhiêu đức Phật 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  43 
 
trụ ? Có bao nhiêu Thanh Văn trụ ? Có bao nhiêu Bích Chi 
Phật trụ ? Có bao nhiêu chúng sinh trụ ? Tam thừa phàm 
Thánh có bao nhiêu ? Ðây cũng là vô biên vô số, không thể 
ghi nhớ. 
 

 Những vị Như Lai nào ra đời trước 
nhất, những vị Thanh Văn Bích Chi Phật 
nào ra đời trước nhất, những vị chúng sinh 
nào ra đời trước nhất? Những vị Như Lai 
nào ra đời sau cùng, những vị Thanh Văn 
Bích Chi Phật nào ra đời sau cùng, những 
chúng sinh nào ra đời sau cùng? Pháp nào 
trước nhất, pháp nào sau cùng ? 
 

 Những vị Như Lai nào ra đời trước nhất ? Những vị 
Thanh Văn nào ra đời trước nhất ? Những vị Bích Chi Phật 
nào ra đời trước nhất ? Những vị Như Lai nào ra đời sau 
nhất ? Những vị Thanh Văn nào ra đời sau nhất ? Những vị 
Bích Chi Phật nào ra đời sau nhất ? Pháp gì trước nhất ? 
Pháp gì sau nhất ? Ðây cũng là pháp không thể ghi nhớ. 
 

 Thế gian từ nơi nào đến, đi về chỗ 
nào? Có bao nhiêu thế giới thành, có bao 
nhiêu thế giới hoại? Thế giới từ nơi nào 
đến, đi về chỗ nào ? 
 

 Thế gian từ đâu đến ? Thế gian đi về đâu ? Có bao 
nhiêu thế giới thành ? Lại có bao nhiêu thế giới hoại ? Thế 
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giới từ nơi nào đến ? Lại đi về đâu ? Ðây cũng là pháp 
không thể ghi nhớ. 
 

 Những gì là bờ mé ban đầu của sinh 
tử, những gì là bờ mé cuối cùng của sinh tử 
? Đó gọi là pháp vô ký. 
 

 Gì là bờ mé ban đầu của sinh tử ? Gì là bờ mé cuối 
cùng của sinh tử ? Những vấn đề nầy cũng không thể ghi 
nhớ. 
 Ðạo lý ở trên vừa nói đều là pháp vô ký. 
 

 Đại Bồ Tát, bèn nghĩ như vầy: Tất cả 
chúng sinh, ở trong sinh tử, không có đa 
văn, không thể biết rõ tất cả những pháp 
nầy. Tôi phải phát tâm, trì tạng đa văn, để 
chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, vì các chúng sinh mà nói pháp 
chân thật. 
 

 Ðại Bồ Tát, Ngài quán tưởng như vầy: "Hết thảy 
chúng sinh, đều đến đi ở trong sinh tử luân hồi, chẳng có trí 
huệ nghe nhiều, không thể biết rõ tất cả pháp vừa nói ở 
trên: Tức là pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Pháp hữu vi, 
pháp vô vi. Pháp hữu ký, pháp vô ký. Tôi phải thọ trì tạng 
đa văn, để chứng được Phật quả Vô Thượng Chánh Ðẳng 
Chánh Giác, rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp chân 
thật, khiến cho họ minh bạch pháp nầy". 
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 Đó là tạng đa văn thứ năm của đại Bồ 
Tát. 
 

 Ðạo lý vừa nói ở trên, là pháp môn tạng đa văn thứ 
năm của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ SÁU: THÍ TẠNG 
 

 Phật tử ! Những gì là thí tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là thí tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
Kinh văn phân làm mười đoạn để thuyết minh. 
 

 Bồ Tát nầy thực hành mười thứ bố thí. 
Đó là: Phân giảm thí, kiệt tận thí, nội thí, 
ngoại thí, nội ngoại thí, nhất thiết thí, quá 
khứ thí, vị lai thí, hiện tại thí, cứu kính thí. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu tạng thí, Ngài tu hành mười thứ 
pháp môn bố thí. Ðó là:  

1. Phân giảm thí.  
2. Kiệt tận thí.  
3. Nội thí.  
4. Ngoại thí.  
5. Nội ngoại thí.  
6. Nhất thiết thí.  
7. Quá khứ thí.  
8. Vị lai thí.  
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9. Hiện tại thí.  
10. Cứu kính thí.  
Ở dưới có giải thích rõ ràng. 
 

 Phật tử ! Những gì là Bồ Tát phân 
giảm thí ? Bồ Tát nầy bẩm tánh nhân từ, 
thích làm bố thí. Nếu có thức ăn ngon, 
chẳng tự ăn một mình, mà muốn ban cho 
chúng sinh, sau đó mới ăn. Phàm tất cả vật 
nhận được, cũng đều như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Gì là phân giảm thí của Bồ Tát tu ? 
Vị Bồ Tát nầy tu phân giảm thí, bẩm tánh của Ngài nhân ái 
từ mẫn, Ngài ưa thích bố thí. Nếu được thức ăn ngon, Ngài 
chẳng thọ dụng một mình, mà là phân chia cho tất cả chúng 
sinh, để mọi người cùng ăn, sau đó mới chịu ăn thức ăn 
ngon. Do đó: "Xả mình vì người", phàm là thọ đồ cúng 
dường, như quần áo, đồ nằm, thuốc men, châu báu 
.v.v…cũng đều như vậy, trước hết phân chia cho chúng 
sinh, sau đó mình mới thọ dụng. 
 

 Nếu lúc mình ăn, bèn nghĩ như vầy: 
Trong thân của tôi có tám vạn hộ trùng, 
nương tôi mà ở. Thân tôi sung túc, thì 
chúng cũng sung túc. Thân tôi đói khổ, thì 
chúng cũng đói khổ. Nay tôi thọ tất cả thức 
ăn uống nầy, nguyện khiến cho cho tất cả 
chúng sinh, khắp được no đủ. Vì bố thí cho 
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chúng, nên tôi tự ăn, chứ chẳng tham vị 
ngon. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, khi Ngài ăn thức ăn ngon, bèn nghĩ 
như vầy: "Ở trong thân tôi, có tám vạn bốn ngàn con vi 
trùng, chúng nương thân tôi mà tồn tại. Do đó: "Nương 
nhau mà sống". Tôi ăn no mới an vui, chúng cũng ăn no 
mới an vui. Nếu thân thể tôi đói khổ, thì chúng cũng đói 
khổ. Hiện tại tôi ăn những thức ăn ngon nầy, xin khiến cho 
chúng khắp được no đủ. Vì tám vạn bốn ngàn con vi trùng 
nầy tồn tại, cho nên mới ăn uống. Nhưng chẳng tham vị 
ngon, chẳng phân biệt mặn ngọt đắng cay chua năm vị, mà 
là gián tiếp cúng dường cho những con vi trùng nầy". 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi ở trong đêm 
dài, mến chấp thân nầy, muốn khiến cho 
sung túc, mà ăn uống. Nay đem những 
thức ăn nầy, bố thí cho chúng sinh. Nguyện 
thân thể tôi vĩnh viễn dứt tham chấp, đó 
gọi là phân giảm thí. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, lại quán tưởng như vầy: "Tôi ở trong 
bao đêm dài, đam ái chấp trước thân thể của tôi, bảo vệ 
thân thể của tôi. Lúc nào, ở đâu, vì khiến cho thân thể sung 
túc mà thọ tất cả thức ăn uống. Hiện tại dùng những thức 
ăn uống của tôi bố thí cho tất cả chúng sinh. Nguyện cho 
thân thể của tôi vĩnh viễn lìa khỏi tham ái, mà chẳng chấp 
trước". Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, là pháp môn tu hành phân 
giảm thí thứ nhất. 
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 Thế nào là Bồ Tát kiệt tận thí ? Phật 
tử ! Bồ Tát nầy được các thứ thức ăn uống 
thượng hạng, hương hoa, quần áo, đồ tư 
sanh. Nếu tự thọ dụng thì an vui sống lâu. 
Nếu mình chẳng dùng mà đem bố thí cho 
người, thì sẽ nghèo khổ chết sớm. 
 

 Gì là Bồ Tát tu hành kiệt tận thí ? Các vị Phật tử ! Vị 
Bồ Tát nầy, Ngài đắc được các thứ thức ăn uống thượng 
hạng nhất, và quần áo cùng với hương hoa .v.v... Đủ thứ đồ 
dưỡng mạng sống. Nếu tự mình thọ dụng, thì sẽ được an ổn 
sung sướng, lại được sống lâu trường thọ. Nếu tự mình 
không dùng, mà đem bố thí cho người khác, thì mình sẽ 
nghèo cùng khốn khổ, mạng sống chẳng được bao lâu. 
 

 Bấy giờ, hoặc có người đến nói như 
vầy: Nay Ngài hãy đem tất cả ban cho tôi. 
Bồ Tát tự nghĩ: Tôi từ vô thuỷ đến nay, vì 
đói khát, mà đã mất đi vô số thân, chưa 
từng lợi ích cho chúng sinh, dù nhỏ như sợi 
lông, để được lợi lành. Nay tôi cũng sẽ 
giống như thuở xưa, mà bỏ thân mạng. Do 
đó hãy vì lợi ích chúng sinh, tuỳ theo 
những gì mình có, tất cả đều xả bỏ, cho đến 
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hết mạng sống, cũng chẳng sẻn tiếc. Đó gọi 
là kiệt tận thí. 
 

 Lúc đó, hoặc có người nghèo khổ, đến trước mặt Bồ 
Tát, nói như vầy: "Xin Ngài bây giờ hãy đem tất cả thức ăn 
uống thượng hạng, các thứ hương hoa và quần áo, đủ thứ 
đồ tư sanh, thảy đều nhường cho tôi". Lúc bấy giờ, Bồ Tát 
nghĩ: "Tôi từ vô thuỷ kiếp cho đến nay, vì đói khát, mà đã 
từng chết đi không biết bao nhiêu lần. Tôi chưa từng bố thí 
chút nào cho chúng sinh, dù nhỏ như sợi lông, để lợi ích tất 
cả chúng sinh, cho nên chẳng đắc được lợi ích. Hiện tại tôi 
cũng sẽ giống như thuở xưa, mất đi thân mạng. Vì nhân 
duyên đó, cho nên tôi cam tâm tình nguyện đem tất cả đồ 
tư sanh, bố thí lợi ích cho chúng sinh. Tuỳ theo hết thảy tất 
cả của cải châu báu, thảy đều bố thí cho chúng sinh cần. 
Cho đến mạng sống chẳng còn nữa, tôi cũng chẳng sẻn 
tiếc, không thể xả bỏ không được". Ðây là Bồ Tát tu thí 
tạng, pháp môn tu hành kiệt tận thí thứ hai. 
 

 Thế nào là Bồ Tát nội thí ? Phật tử ! 
Bồ Tát nầy tuổi trẻ mạnh khoẻ, đoan 
chánh xinh đẹp, có hương hoa y phục dùng 
trang nghiêm thân. Mới thọ lễ quán đảnh, 
lên ngôi Chuyển Luân Vương, đầy đủ bảy 
báu, thống trị bốn thiên hạ. 
 

 Thế nào là Bồ Tát tu nội thí ? Các vị Phật tử ! Vị Bồ 
Tát nầy đang lúc tuổi trẻ khoẻ mạnh, ngũ quan của Ngài 
đoan chánh, tướng mạo xinh đẹp. Ngài có đủ thứ hương 
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hoa, đủ thứ y phục, để trang nghiêm thân. Vụa mới thọ 
xong nghi thức lễ quán đảnh, lên ngôi làm chuyển luân 
thánh vương. Ðầy đủ bảy báu: Bánh xe báu, châu báu, voi 
báu, ngựa báu, binh báu, nữ báu, thần chủ tạng báu. Vị kim 
luân vương nầy, Ngài thống lãnh một bốn thiên hạ, tức là 
bốn đại châu. 
 

 Bấy giờ, hoặc có người đến bạch với 
vua rằng: Đại vương nên biết, nay tôi già 
yếu, thân mang bệnh nặng, côi cút, gầy ốm, 
sắp chết mất. Nếu được tay chân máu thịt, 
đầu mắt tuỷ não của thân thể nhà vua, thì 
mạng sống của tôi sẽ mạnh khoẻ sống lâu. 
Xin nguyện đại vương, đừng có suy lường 
sẻn tiếc, chỉ thấy từ bi, bố thí cho tôi. 
 

 Lúc đó, hoặc có người già nhiều bệnh hoạn, đến chỗ 
vua, tâu rằng: "Ðại vương ! Ngài nên biết, hiện tại thân thể 
của tôi rất suy nhược, mà lại già yếu mang nhiều bệnh 
nặng, lại là người cô độc không chỗ nương tựa, xương cốt 
gầy ốm như củi, chẳng còn bao lâu nữa sẽ phải chết mất. 
Nếu tôi được tay chân, hoặc máu thịt, hoặc đầu mắt, hoặc 
tuỷ não của nhà vua, thì thân thể của tôi sẽ mạnh khoẻ, 
mạng sống của tôi sẽ lâu hơn, chỉ hy vọng đại vương từ bi, 
thương xót tôi, đem thân thể của đại vương bố thí cho tôi, 
đừng có suy lường, đừng có tính toán, đừng có sẻn tiếc. 
Chỉ mong đại vương phát tâm từ bi, đem tất cả bố thí cho 
tôi. Tôi mới có thể cải tử hồi sinh, phản lão hoàn đồng. 
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Bằng không thì tôi chẳng có hy vọng sống sót, sắp phải 
chết mất". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ như vầy: 
Nay thân thể nầy của tôi, sau nầy rồi cũng 
sẽ chết, chẳng có lợi ích gì. Nay đúng thời, 
phải mau xả cứu chúng sinh. Nghĩ rồi liền 
bố thí, tâm chẳng hối tiếc, đó gọi là nội thí. 
 

 Lúc đó, Vị Bồ Tát tuổi trẻ mạnh khoẻ, Ngài bèn nghĩ 
như vầy: "Hiện tại thân thể của tôi, tuy cuộc sống hưởng 
thụ vinh hoa phú quý, nhưng cuối cùng sẽ có ngày phải 
chết. Lúc ấy, chẳng những mình chẳng có lợi ích gì, cũng 
chẳng có ích lợi gì cho chúng sinh. Hiện tại có người đến 
cầu xin đầu mắt tuỷ não của ta, thật là đúng thời. Tôi không 
nên có tơ hào sẻn tiếc bố thí cho người cho người đến cầu 
xin, để cứu tế tất cả chúng sinh". Suy nghĩ như vậy rồi, liền 
bố thí cho chúng sinh, mà tâm chẳng hối tiếc, chẳng có tư 
tưởng xả không được. Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn 
tu hành nội thí thứ ba. 
 

 Thế nào là Bồ Tát ngoại thí ? Phật tử ! 
Bồ Tát nầy tuổi trẻ khoẻ mạnh xinh đẹp, 
các tướng tốt đầy đủ, có hoa quý y phục 
thượng đẳng, dùng trang nghiêm thân. 
Mới thọ lễ quán đảnh, lên ngôi Chuyển 
Luân Vương, đầy đủ bảy báu, thống trị 
bốn thiên hạ. 
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 Thế nào là Bồ Tát tu ngoại thí ? Các vị Phật tử ! Vị 
Bồ Tát nầy tu ngoại thí, lúc Ngài còn trẻ khoẻ mạnh, đoan 
trang xinh đẹp, lại có đức hạnh. Ðầy đủ ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp. Có hoa quý và y phục thượng đẳng, dùng 
trang nghiêm thân. Vụa thọ lễ quán đảnh, lên làm ngôi 
Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ bảy báu, thống trị bốn 
châu thiên hạ. 
 

 Bấy giờ, hoặc có người đến bạch với 
vua rằng: Nay tôi rất bần cùng, các khổ 
bức bách. Xin ngài nhân từ, thương xót tôi, 
xả bỏ ngôi vua nầy, nhường lại cho tôi, để 
tôi thống trị, hưởng thọ phước lạc ngôi 
vua. 
 

 Lúc đó, hoặc có người nghèo khổ, đến trước mặt vua 
cầu xin nói: "Hiện tại tôi rất bần cùng, chịu đủ thứ khổ bức 
bách. Xin đại vương nhân ái từ mẫn, đặc biệt thương xót 
tôi ! Bố thí nhường ngôi vua lại cho tôi, dùng những tài vật 
nầy để nuôi dưỡng tánh mạng của tôi. Tôi sẽ thống trị bốn 
châu thiên hạ, hưởng thọ khoái lạc phước báo của đại 
vương hưởng". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ như vầy: Tất 
cả sự giàu sang phồn vinh, tất sẽ suy tàn. 
Lúc suy tàn không thể làm lợi ích cho 
chúng sinh được nữa. Nay tôi phải tuỳ sự 
yêu cầu của họ, làm cho họ mãn nguyện. 
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Nghĩ như vậy rồi liền bố thí, mà tâm chẳng 
hối tiếc. Đó gọi là ngoại thí. 
 

 Lúc đó, vị Bồ Tát tuổi trẻ mạnh khoẻ xinh đẹp, Ngài 
quán tưởng như vầy: "Tất cả sự vật, nếu có lúc phồn vinh 
thịnh vượng, tất định cũng sẽ có lúc suy tàn. Nếu lúc vinh 
hoa phú quý suy tàn hết, thì không thể lợi ích cho chúng 
sinh. Hiện tại tôi phải làm mãn nguyện của chúng sinh, 
khiến cho họ sở cầu toại tâm, mãn nguyện tất cả, đạt được 
mục đích, đều đại hoan hỉ". Bồ Tát quán tưởng như vậy rồi, 
bèn lập tức đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh, cũng 
chẳng hối tiếc. Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành 
ngoại thí thứ tư. 
 Bố thí phải "Tam luân thể không", mới thật là chân 
bố thí. Gì là "Tam luân thể không ?" Nói đơn giản đó là 
chẳng có kẻ thí, cũng chẳng có vật thí, ở giữa càng chẳng 
có kẻ thọ nhận. Nếu tam luân nầy không, thì chẳng có sự 
chấp trước. Nếu có tư tưởng như vầy: Tôi là kẻ bố thí, đây 
là vật tôi bố thí, họ là người nhận vật tôi thí. Ðây là bố thí 
chấp tướng, là xí đồ danh lợi, chẳng có công đức. 
 

 Thế nào là Bồ Tát nội ngoại thí ? Phật 
tử ! Bồ Tát nầy như trên đã nói, làm vua 
Chuyển Luân Vương, đầy đủ bảy báu, 
thống trị bốn thiên hạ. Bấy giờ, hoặc có 
người đến bạch với vua rằng: Ngôi vua 
Chuyển Luân Vương nầy, vua ngự trị đã 
lâu, tôi chưa từng được, xin nguyện đại 
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vương, hãy nhường cho tôi, cùng với thân 
vua làm thần nô bộc cho tôi. 
 

 Gì là Bồ Tát tu nội ngoại thí ? Nội thí tức là bố thí 
đầu mắt tuỷ não, ngoại thí tức là bố thí đất nước vợ con. 
Các vị Phật tử ! Vị Bồ Tát nầy tu nội ngoại thí, Ngài tuổi 
trẻ khoẻ mạnh, tướng tốt trang nghiêm, như tình hình ở 
trên đã nói Bồ Tát tu ngoại thí. Ngài làm vua Chuyển Luân 
Vương, đầy đủ bảy báu, thống lãnh bốn châu thiên hạ. 
 Lúc đó, hoặc có người đến chỗ vua mà bạch rằng: 
"Ngôi vua Chuyển Luân Vương nầy, đại vương đã ngự trị 
lâu rồi. Tôi chưa từng được làm vua Chuyển Luân Vương. 
Xin đại vương từ bi, xả bỏ ngôi vua nầy, nhường lại cho 
tôi, kể cả thân nhà vua cũng bố thí cho tôi, làm đại thần cho 
tôi, hoặc làm nô bộc cho tôi. Nếu đại vương có thể bố thí 
cho tôi, thì tôi sẽ mãn nguyện, đó mới là hành vi của đại 
Bồ Tát tu Bồ Tát đạo". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát bèn nghĩ rằng: Thân 
tôi và châu báu, cùng với ngôi vua, đều là 
pháp vô thường tan hoại. Nay tôi mạnh 
khoẻ cường tráng, giàu có thiên hạ, kẻ xin 
hiện tiền, đem vật không kiên cố để cầu 
pháp kiên cố. Nghĩ như vậy rồi liền bố thí, 
cho đến dùng thân cung kính chuyên cần 
làm tôi tớ, tâm chẳng hối tiếc. Đó gọi là nội 
ngoại thí. 
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 Lúc đó, Vị Bồ Tát nầy bèn quán tưởng như vầy: 
"Thân thể và của cải của tôi, cùng với ngôi vua Chuyển 
Luân, đều là vô thường, tương lai sẽ tan hoại, không thể 
vĩnh viễn tồn tại. Hiện tại tôi đang thời kỳ trẻ mạnh khoẻ, 
giàu có bốn thiên hạ. Hiện nay có người cầu xin thân thể và 
ngôi vua của tôi, tôi nên đem thân thể và ngôi vua không 
bền vững bố thí cho chúng sinh, để cầu pháp Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác bền vững". Nghĩ như vậy rồi, lập 
tức đem thân thể và ngôi vua bố thí, cho đến dùng thân làm 
nô bộc, cung kính, siêng năng, hầu hạ ông vua mới, mà 
trong tâm chẳng có hối tiếc. Ðây tức là Bồ Tát tu thí tạng, 
pháp môn tu hành nội ngoại thí thứ năm. 
 

 Thế nào là Bồ Tát thí tất cả ? Phật tử ! 
Bồ Tát nầy cũng như nói ở trên, làm vua 
Chuyển Luân Vương, đầy đủ bảy báu, 
thống trị bốn thiên hạ. 
 

 Gì là Bồ Tát tu bố thí tất cả ? Các vị Phật tử ! Vị Bồ 
Tát nầy tu thí tất cả, cũng giống như Bồ Tát tu nội ngoại thí 
như đã nói ở trên. Làm vua Chuyển Luân Vương, đầy đủ 
bảy báu, thống lãnh bốn thiên hạ. 
 

 Bấy giờ, có vô lượng người bần cùng, 
đến trước mặt vua, bèn nói rằng: Đại 
vương tiếng tăm vang khắp mười phương, 
chúng tôi nghe tin, nên đến đây. Chúng tôi 
đều có sở cầu, xin đại vương thuỳ từ khắp, 
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khiến cho chúng tôi đều được đầy đủ. Bấy 
giờ, các người nghèo ở chỗ đại vương đó, 
hoặc cầu xin đất nước, hoặc xin vợ con, 
hoặc xin chân tay, máu thịt tim gan, đầu 
mắt tuỷ não. 
 

 Lúc đó, có vô lượng vô số người nghèo khổ, đến 
trước mặt vua, tâu với vua rằng: "Ðại vương ! Ngài rất có 
tiếng tăm ưa thích bố thí, vang khắp mười phương. Chúng 
tôi những người nghèo khổ nầy, vì nghe tin đồn đại vương 
bố thí, cho nên đến đất nước nầy. Chúng tôi đều có sở cầu, 
xin đại vương thuỳ từ lân mẫn chúng tôi, khiến cho chúng 
tôi đều được vật mong cầu". Bấy giờ, những người nghèo 
khổ ở trước mặt vua, có người cầu xin đất nước của vua, 
hoặc có người xin vợ con của vua, hoặc có người xin tay 
chân, máu thịt, tim gan, đầu mắt tuỷ não .v.v… của vua. 
Tóm lại, mỗi người đều có sở cầu. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát tâm nghĩ như vầy: Tất 
cả ân ái, tất sẽ biệt ly, mà đối với chúng 
sinh, chẳng có sự lợi ích. Nay tôi vì muốn 
vĩnh viễn xả bỏ tham ái, đem những thứ 
nhất định sẽ ly tán nầy, làm mãn tâm 
nguyện của chúng sinh. Nghĩ như vậy rồi, 
thảy đều đem bố thí, tâm chẳng hối hận, 
cũng chẳng sinh tâm khinh nhàm chúng 
sinh. Đó gọi là thí tất cả. 
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 Lúc bấy giờ, Bồ Tát trong tâm bèn quán tưởng như 
vầy: "Ðất nước và vợ con mà ta thương mến, tương lai tất 
sẽ có lúc phân biệt ly tán, song đối với chúng sinh chẳng có 
lợi ích gì. Tôi muốn vĩnh viễn xả bỏ tham ái, đem những 
vật tất sẽ phân tán, để làm mãn nguyện tâm chúng sinh". 
Bồ Tát nghĩ tưởng như vậy rồi, bèn đem đầu mắt tuỷ não, 
đất nước vợ con, thảy đều bố thí cho những người khốn 
khổ đó, mà tâm chẳng sinh hối hận và oán hận. Ðối với 
chúng sinh tâm tham, cũng chẳng sinh tâm khinh tiện nhàm 
chán. Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành bố thí tất 
cả thứ sáu. 
 

 Thế nào là Bồ Tát quá khứ thí ? Bồ 
Tát nầy nghe hết thảy công đức quá khứ 
của chư Phật Bồ Tát. Nghe rồi chẳng chấp 
trước, biết rõ thông đạt chẳng có, chẳng 
khởi phân biệt. Chẳng tham, chẳng đắm, 
cũng chẳng cầu lấy, không chỗ nương cậy. 
Thấy pháp như mộng, chẳng có bền vững. 
Nơi các căn lành, chẳng khởi hữu tưởng, 
cũng chẳng chỗ nương. Chỉ vì giáo hoá 
trước thủ chúng sinh, thành thục Phật 
pháp, mà vì họ diễn nói. 
 

 Gì là Bồ Tát tu quá khứ thí ? Vị Bồ Tát nầy, nghe 
công đức tu hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ, nghe rồi 
cũng chẳng chấp trước nơi công đức, nhưng thấu rõ thông 
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đạt tất cả công đức chẳng có, cho nên chẳng khởi tâm phân 
biệt, cũng chẳng tham đồ công đức, cũng chẳng đắm công 
đức, cũng chẳng cầu lấy công đức của chư Phật Bồ Tát quá 
khứ, cũng chẳng chỗ nương cậy. Minh bạch tất cả các 
pháp, như huyễn như mộng, chẳng có bền vững, vốn là 
không. Căn lành của mình tu, với căn lành của chư Phật Bồ 
Tát quá khứ, đều không khởi hữu tưởng, cũng chẳng chấp 
trước, cũng chẳng nương tựa. Chỉ vì giáo hoá chúng sinh, 
cho nên thủ trước chúng sinh. Vì khiến cho họ thành tựu 
Phật quả, viên mãn bồ đề, mà vì chúng sinh diễn nói Phật 
pháp. 
 

 Lại quán sát các pháp quá khứ, tìm 
cầu mười phương đều không thể được. 
Nghĩ như vậy rồi, nơi pháp quá khứ, thảy 
đều xả bỏ. Đó gọi là quá khứ thí. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài lại quán sát tất cả pháp quá khứ, 
cho đến tìm cầu khắp mười phương thế giới, đều không thể 
đắc được tất cả pháp tồn tại. Quán tưởng như vậy rồi, đối 
với tất cả pháp quá khứ, đều không thể lưu luyến, đều xả 
bỏ hết. Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành quá 
khứ thí thứ bảy. 
 

 Thế nào là Bồ Tát vị lai thí ? Bồ Tát 
nầy nghe chư Phật vị lai tu hành, thấu rõ 
thông đạt chẳng có, chẳng thủ lấy tướng, 
chẳng muốn vãng sanh về các cõi nước chư 
Phật, chẳng đắm, chẳng chấp, cũng chẳng 
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sinh nhàm chán, chẳng đem căn lành hồi 
hướng về đó, cũng chẳng ở nơi đó mà thối 
chuyển căn lành. Thường siêng tu hành, 
chưa từng xả bỏ. 
 

 Gì là Bồ Tát tu hành vị lai thí ? Vị Bồ Tát nầy, nghe 
được pháp môn tu hành của chư Phật vị lai, thấu hiểu thông 
đạt tất cả pháp chẳng có, đều là không, cho nên chẳng thủ 
lấy các tướng, chẳng muốn lìa khỏi cõi nước của mình, mà 
vãng sinh về các cõi chư Phật khác. Cũng chẳng đắm pháp 
của chư Phật tu. Cũng chẳng chấp trước pháp của chư Phật 
tu hành, cũng chẳng sinh tâm nhàm chán. Cũng chẳng đem 
căn lành của mình tu hành, để hồi hướng về chư Phật vị lai. 
Cũng chẳng vì căn lành của chư Phật, là chẳng dễ gì tu 
hành thành công, mà thối thất căn lành tâm bồ đề. Ðây là vì 
Bồ Tát đối với tất cả đều chẳng chấp trước. Bồ Tát luôn 
luôn tinh tấn, tuyệt đối chẳng giải đãi. Pháp môn tu hành 
chẳng khi nào xả bỏ. 
 

 Chỉ muốn vì cảnh giới đó, nhiếp lấy 
chúng sinh, vì họ nói pháp chân thật, khiến 
cho họ thành thục Phật pháp. Nhưng pháp 
nầy chẳng có xứ sở, chẳng phải không xứ 
sở. Chẳng trong, chẳng ngoài, chẳng gần, 
chẳng xa. Lại nghĩ như vầy: Nếu pháp 
chẳng có, không thể không xả. Đó gọi là vị 
lai thí. 
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 Vị Bồ Tát nầy, chỉ muốn y chiếu cảnh giới của tất cả 
chúng sinh để nhiếp lấy chúng sinh (giống như nam châm 
hút sắt, hút chúng sinh vào trong Phật pháp). Vì chúng sinh 
diễn nói pháp chân thật, khiến cho chúng sinh thành thục 
Phật pháp, sớm thành Phật đạo. Tuy nhiên dùng pháp để 
giáo hoá chúng sinh, nhưng pháp nầy chẳng có xứ sở, 
nghĩa là đừng chấp trước vào pháp nầy. Cũng chẳng phải là 
pháp chẳng có xứ sở. Tức nhiên chẳng chấp trước, vậy 
pháp chẳng dùng chăng ? Chẳng phải, mà là tuỳ duyên nói 
pháp: Nếu gặp được cảnh giới nầy, thì nói pháp nầy. Nếu 
chẳng có cảnh giới nầy, thì pháp nầy cũng là không. Tóm 
lại, khi đáng nói pháp thì nói pháp, chứ chẳng phải là chấp 
trước mà nói pháp. 
 Pháp nầy cũng chẳng từ bên trong sinh ra, cũng 
chẳng phải từ bên ngoài chiêu cảm vào. Ðây là dạy người 
đừng chấp trước. Pháp nầy chẳng phải nơi gần có, cũng 
chẳng phải nơi xa có. Ðây cũng là pháp chấp trước người. 
Vị Bồ Tát nầy, lại quán tưởng như vầy: "Tất cả pháp đều 
chẳng chân thật, vốn là vắng lặng. Tức nhiên là chẳng có, 
lại hà tất phải chấp trước pháp ? Nên xả bỏ tất cả pháp". 
Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành vị lai thí thứ 
tám. 
 

 Thế nào là Bồ Tát hiện tại thí ? Bồ Tát 
nầy nghe các trời Tứ Thiên Vương, trời Ba 
Mươi Ba, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất Đà, 
trời Hoá Lạc, trời Tha Hoá Tự Tại, trời 
Phạm Thiên, trời Phạm Thân, trời Phạm 
Phụ, trời Phạm Chúng, trời Đại Phạm, trời 
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Quang Thiên, trời Thiểu Quang, trời Vô 
Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Tịnh 
Thiên, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng 
Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng Thiên, 
trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, 
trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô 
Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, 
trời Sắc Cứu Cánh, cho đến nghe bậc 
Thanh Văn, Duyên Giác, đầy đủ công đức. 
Nghe rồi, tâm của Bồ Tát nầy chẳng mê, 
chẳng mất, chẳng tụ, chẳng tán. Chỉ quán 
các hạnh như mộng chẳng thật, chẳng có 
tham trước.  
 

 Gì là Bồ Tát tu hiện tại thí ? Vị Bồ Tát nầy, nghe đến 
sáu cõi trời dục giới và mười tám cõi sắc giới cùng với 
hàng nhị thừa, hết thảy công đức, trong tâm chẳng có tham 
luyến. Tại sao ? Vì quán các hạnh đều vô thường. 
 Nay giải thích sơ lược về sáu cõi trời dục giới:  

1. Trời Tứ Thiên Vương: Ở giữa sườn núi Tu Di, 
bốn phương đều có bốn vị Thiên Vương trấn thủ. Phương 
đông là Trì Quốc Thiên Vương, phương nam là Tăng 
Trưởng Thiên Vương, phương tây là Quảng Mục Thiên 
Vương, phương bắc là Ða Văn Thiên Vương. Vì có bốn vị 
Thiên Vương suất lãnh chư Thiên, nên gọi là chúng Thiên. 
 2. Trời Ðao Lợi: Dịch là Trời Ba Mươi Ba. Ở trên 
đỉnh núi Tu Di, bốn phương đều có tám vị trời, lại thêm 
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chính giữa một vị trời, thống lãnh ba mươi ba trời, nên gọi 
là Trời Ba Mươi Ba. Trời Tứ Thiên Vương và trời Ðao Lợi 
đều ở tại núi Tu Di, còn gọi là địa cư Thiên. Bốn cõi trời 
còn lại, ở trong hư không phía trên đỉnh Tu Di, nên gọi là 
không cư Thiên. 
 3. Trời Dạ Ma: Dịch là trời Thời Phần. Cõi trời nầy 
chẳng có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, sao, thân người 
trời tự phóng ra ánh sáng, lấy hoa sen nở làm ngày, hoa sen 
úp lại làm đêm. 

4. Trời Ðâu Suất: Dịch là trời Tri Túc. Mỗi vị Phật 
khi sắp thành Phật, thì ở tại nội viện cõi trời nầy hậu bổ 
Phật vị, cho nên còn gọi là trời Bổ Xứ. Ðương Lai Hạ Sinh 
Di Lặc Tôn Phật, đang ở tại nội viện thuyết pháp, đợi khi 
kiếp tăng giảm xuống tám vạn tuổi, thì sẽ đến thế giới Ta 
Bà, để giáo hoá chúng sinh. 
 5. Trời Hoá Lạc: Nơi cảnh biến hoá ra tự vui. Muốn 
gì thì biến ra ra cái đó, biến hoá vô cùng, là trời Khoái Lạc. 
 6. Trời Tha Hoá Tự Tại: Cõi trời nầy lấy sự khoái lạc 
của cõi trời khác, làm sự khoái lạc của cõi trời mình. Sáu 
cõi trời nầy đều có dục niệm nam nữ. 
 Cõi sắc giới có mười tám cõi trời. Nhưng tại Kinh 
nầy ghi có hai mươi hai cõi trời, kỳ thật đại đồng tiểu dị. 
 1. Trời Phạm Thiên: Tức là trời Thanh Tịnh, chẳng 
có dục niệm nam nữ. Chẳng có hình tướng nam nữ, đều là 
thân nam. 
 2. Trời Phạm Thân: Chúng sinh ở cõi trời nầy, thân 
thể rất thanh tịnh, trong tâm cũng chẳng có tạp niệm. 
 3. Trời Phạm Chúng: Là quyến thuộc của trời Ðại 
Phạm ở. 
 4. Trời Phạm Phụ: Là phụ thần của trời Ðại Phạm ở. 
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 5. Trời Ðại Phạm: Tức là Thiên Vương. Ông ta phát 
hiệu thống lãnh các trời. Ðây là trời Sơ Thiền, vẫn có ngôn 
ngữ. Ðến trời nhị thiền thì chẳng còn ngôn ngữ, mà là dùng 
ánh sáng để thay thế cho ngô ngữ. 
 6. Trời Quang Thiên: Kẻ thiền định ở cõi trời nầy, ở 
trong định phóng quang. 
 7. Trời Thiểu Quang: Khắp thân thể phóng ra ánh 
sáng, nhưng chẳng sáng. 
 8. Trời Vô Lượng Quang: Chẳng những từ thân 
phóng quang, mà trong miệng cũng phóng quang, phóng ra 
vô lượng ánh sáng. 
 9. Trời Quang Âm: Trong trí huệ quang lại vang ra 
âm thanh, thay thế nói pháp. Ðây là trời Nhị Thiền, chẳng 
có ngôn ngữ, chỉ có ánh sáng. 
 10. Trời Tịnh Thiên: Cõi trời nầy tất cả đều thanh 
tịnh, chẳng có tạp nhiễm. 
 11. Trời Thiểu Tịnh: Cõi trời nầy tuy nhiên thanh 
tịnh, nhưng chẳng viên mãn. 
 12. Trời Vô Lượng Tịnh:  Cõi trời nầy thanh tịnh, đã 
đến trình độ viên mãn, nhưng chẳng khắp, lại chẳng cứu 
kính. 
 13. Trời Biến Tịnh: Cõi trời nầy thanh tịnh, đặc biệc 
viên mãn, lại khắp hết. Ðây là cảnh giới trời Tam Thiền, rất 
khoái lạc. Nhưng một số người tu thiền định, chẳng muốn 
ở đây lâu, sợ rằng sẽ thối mất đạo tâm, cho nên tích cực 
vượt qua trời tam thiền, đến được trời Tứ Thiền. Mới có 
thể tránh khỏi sự uy hiếp của nạn gió lớn. 
 14. Trời Quảng Thiên: Tức là cõi trời phước đức 
rộng lớn. Ở cõi trời Sơ Thiền, tuy lìa khỏi khổ não, vẫn còn 
ưu não. Trời Nhị Thiền, tuy đã lìa khỏi ưu não, vẫn còn hỉ 
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lạc. Trời Tam Thiền, đã tiêu diệt tất cả tâm hoan hỉ. Là vui 
thuần tạp thanh tịnh. Trời Tứ Thiền, hỉ lạc đều xả bỏ. 
 15. Trời Thiểu Quảng: Còn là Trời Phước Sinh. Cõi 
trời nầy vì chẳng thọ diệu lạc, mà sinh phước thanh tịnh. 
 16. Trời Vô Lượng Quảng: Còn là Trời Phước, cõi 
trời nầy chẳng thọ ba nạn lớn nước, lửa, gió, hưởng thọ 
phước báo vô lượng. 
 17. Trời Quảng Quả: Cõi trời nầy là quả của phàm 
phu tu, phước báu rất lớn, nhưng chẳng chứng quả. Ðiểm 
nầy phải chú ý ! Ðây là cảnh giới của trời Tứ Thiền. 
 18. Trời Vô Phiền: Kẻ thiền định dũng mãnh tinh 
tấn, sinh về cõi trời nầy, thì chẳng còn tất cả mọi phiền 
não. Vì chẳng trở lại cõi dục giới thọ sinh tử nữa. 
 19. Trời Vô Nhiệt: Sinh về cõi trời nầy, thì chẳng 
còn kiến tư hoặc (hoặc thấy nghĩ) của dục giới, và bệnh 
chấp phiền não. Trong tâm khoái lạc thanh tịnh. 
 20. Trời Thiện Kiến: Sinh về cõi trời nầy, trừ khử 
nhiệt phiền não, trong tâm mát mẻ, tinh tấn tu tĩnh lự, có 
thể đắc được thiên nhãn, khéo thấy mười phương thế giới. 
 21. Trời Thiện Hiện: Sinh về cõi trời nầy, khéo biến 
hiện, vì chướng ngại của thiền đã trừ khử, đạt đến cảnh 
giới tận thiện tận mỹ. 
 22. Trời Sắc Cứu Cánh: Ðến cõi trời sắc giới tối cao, 
đã tận cùng sắc tánh, biết rõ sắc tánh, dùng không làm thể. 
Người lợi căn trực tiếp thoát khỏi ba cõi, chứng quả A la 
hán. Người độn căn, còn phải đến vô sắc giới, tu tứ không 
định, tuần tự trải qua Trời Tứ Không, mới chứng được tứ 
quả, đắc được bậc vô học. Do đó: "Những gì cần làm đã 
làm xong, không còn thọ sinh nữa". Năm cõi trời ở trên là 
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Trời Ngũ Bất Hoàn, tức là chẳng trở lại dục giới thọ sinh tử 
nữa, là chỗ ở của tam quả A la hán. 
 Thời gian trên trời và thời gian ở nhân gian khác 
nhau. Vì trên trời quá sung sướng, cho nên cảm thấy thời 
gian trôi qua rất nhanh. Thời gian ở nhân gian và thời gian 
ở địa ngục cũng khác nhau. Chúng sinh ở địa ngục thống 
khổ vạn phần, cho nên cảm thấy thời gian trôi qua rất 
chậm. Nói về thời gian ở cõi trời Tứ Thiên Vương, một 
ngày một đêm ở đây, bằng ở dưới nhân gian năm mươi 
năm. (Mỗi tầng trời ở trên thì tính gấp đôi thời gian). Một 
ngày một đêm ở nhân gian bằng ở địa ngục năm mươi năm, 
tại sao ? Vì nghiệp lực chiêu cảm, khi hưởng vui, thì cảm 
thấy thời gian quá ngắn; khi thọ khổ, thì cảm thấy thời gian 
quá dài.  
 Vị Bồ Tát nầy cho đến nghe được bậc Thanh Văn và 
Duyên Giác đầy đủ công đức, thì tâm chẳng mê hoặc, cũng 
chẳng chấp trước. Vị Bồ Tát nầy tu hiện tại thí, tư tưởng và 
hành vi của Ngài đều thanh tịnh không ô nhiễm. 
 Vị Bồ Tát nầy, nghe được cảnh giới đã nói ở trên, 
tâm của Ngài chẳng mê, chẳng mất, cũng chẳng chú ý, 
cũng chẳng tán loạn. Chỉ quán sát các hạnh, giống như 
mộng, hư vọng chẳng thật. Do đó: 
 

"Các hạnh vô thường, 
Là pháp sinh diệt. 
Sinh diệt diệt rồi, 
Tịch diệt là vui". 

 

 Cho nên cảnh giới khoái lạc của chư Thiên, Bồ Tát 
đều chẳng chấp trước, cũng chẳng tham luyến. 
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 Vì khiến cho chúng sinh xả lìa cõi ác, 
tâm của Ngài chẳng có phân biệt, tu Bồ Tát 
đạo, thành tựu Phật pháp, mà vì họ khai 
xiển diễn nói. Đó gọi là hiện tại thí. 
 

 Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh, xả lìa súc 
sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ba đường ác. Tâm của Ngài chẳng 
sinh phân biệt, để tu Bồ Tát đạo, lợi ích tất cả chúng sinh, 
mà thành tựu pháp của Phật đắc được. Lại vì chúng sinh 
diễn nói diệu pháp. Ðây là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu 
hành hiện tại thí thứ chín. 
 

 Thế nào là Bồ Tát cứu kính thí ? Phật 
tử ! Bồ Tát nầy, giả sử có vô lượng chúng 
sinh, hoặc có người không mắt, hoặc có 
người không tai, hoặc có người không mũi 
lưỡi, cùng với tay chân, đến chỗ Bồ Tát, 
bạch rằng: Thân tôi bạc phúc, các căn tàn 
tật thiếu khuyết. Xin ngài nhân từ, dùng 
phương tiện khéo léo, xả bỏ những gì Ngài 
có, khiến cho tôi được đầy đủ. 
 

 Gì là Bồ Tát tu cứu kính thí ? Các vị Phật tử ! Vị Bồ 
Tát nầy, giả sử có vô lượng chúng sinh, hoặc họ chẳng có 
mắt, hoặc họ chẳng có tai, hoặc họ chẳng có mũi lưỡi, hoặc 
họ chẳng có chân tay. Họ đều đến chỗ Bồ Tát, bạch với Bồ 
Tát rằng: "Thân thể của tôi chẳng có phước báo, cho nên 
sáu căn tàn tật thiếu khuyết, chẳng đầy đủ. Xin Bồ Tát 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  67 
 
nhân từ, phát lòng trắc ẩn, dùng phương tiện khéo léo, xả 
bỏ hết thảy tất cả những gì Ngài có, để bố thí cho chúng 
tôi. Khiến cho chúng tôi chỗ sáu căn không đầy đủ, đều 
được viên mãn. Ðây là sự cầu xin của chúng tôi, hy vọng 
Bồ Tát đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, đừng khiến chúng 
tôi thất vọng" ! 
 

 Bồ Tát nghe rồi, lập tức bố thí cho. 
Giả sử do đây trải qua A tăng kỳ kiếp, các 
căn không đủ, tâm Bồ Tát cũng chẳng sinh 
một niệm hối tiếc.  
 

 Vị Bồ Tát nầy nghe vô lượng chúng sinh các căn 
không đủ, yêu cầu như vậy, tâm chẳng do dự, bèn lập tức 
đem sáu căn của mình xả cho chúng sinh. Giả sử từ đây về 
sau, trải qua vô lượng A tăng kỳ kiếp thời gian, mà sáu căn 
của mình không đủ, cũng chẳng sinh một tâm niệm hậu hối 
tiếc nuối. 
 

 Chỉ tự quán sát thân thể, từ khi bắt 
đầu nhập thai, thân hình chẳng thanh tịnh, 
chịu cảnh sinh già bệnh chết. Lại quán 
thân nầy, chẳng có chân thật, chẳng có hổ 
thẹn, chẳng phải là vật Thánh hiền, hôi dơ 
chẳng sạch, gân cốt chằng chịt với nhau, 
máu thịt kết lại. Chín lỗ thường chảy ra, ai 
cũng nhờm gớm, quán như vậy rồi, chẳng 
sinh một tâm niệm thương tiếc chấp trước. 
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 Bồ Tát tự quán sát thân thể của mình, từ khi bắt đầu 
nhập thai, thì do tinh cha huyết mẹ vật bất tịnh, cấu thành 
thân thể nầy. Ở trong bào thai, phân đoạn sinh ra mắt tai 
mũi lưỡi thân năm căn. Thai nhi thành thục rồi, liền sinh ra 
thế giới năm trược nầy, thọ đủ thứ khổ não, trải qua bốn 
giai đoạn sinh già bệnh chết, lại diệt mất trở về không, 
chẳng có hình ảnh dấu vết. 
 Bồ Tát lại quán sát thân thể của mình, nghiên cứu kỹ 
càng, thì tìm chẳng ra một vật nào là chân thật không biến 
đổi, đều là hư vọng. Lại chẳng có tâm hổ thẹn. Thân thể 
nầy chẳng phải là thân thể của Thánh hiền, mà là thân thể 
hôi dơ chẳng sạch, chẳng qua là gân cốt chằng chịt với 
nhau, lại có máu thịt kết lại với xương cốt. Thân nầy là 
chín lỗ thường chảy ra vật bất tịnh. Những thứ nầy khiến 
cho ai ai cũng nhờm gớm ! Bồ Tát quán sát như thế xong, 
đối với thân thể chẳng sinh một tâm niệm thương tiếc và 
chấp trước. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Thân nầy nguy 
hiểm, suy nhược, chẳng có bền vững. Nay 
sao tôi lại sinh tâm luyến ái, chấp trước ? 
Nên đem bố thí cho họ, khiến cho họ mãn 
nguyện. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, lại quán tưởng như vầy: "Thân thể 
nầy rất nguy hiểm, và suy nhược, vốn chẳng bền vững. 
Hiện tại tại sao tôi còn tham luyến túi da hôi thối nầy ? Nó 
sớm muộn gì cũng sẽ chết. Cho nên khi có cơ hội, nên đem 
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nó bố thí cho tất cả chúng sinh, để làm mãn tâm nguyện 
của chúng sinh". 
 

 Như chỗ tôi làm, dùng đây khai đạo 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ thân tâm 
chẳng sinh tham ái, thảy đều được thành 
tựu, trí thân thanh tịnh. Đó gọi là cứu kính 
thí. 
 

 Vị Bồ Tát nầy lại nghĩ: "Giống như những gì tôi làm, 
dùng tâm từ bi để khai đạo tất cả chúng sinh. Chẳng những 
tôi chẳng tham luyến thân tâm tánh mạng của tôi, mà cũng 
khiến cho chúng sinh chẳng tham luyến thân tâm tánh 
mạng của họ". Hoàn toàn thành tựu thân trí huệ thanh tịnh. 
Ðây tức là Bồ Tát tu thí tạng, pháp môn tu hành cứu kính 
thí thứ mười. 
 

 Đó là thí tạng thứ sáu của đại Bồ Tát. 
 

 Mười sự bố thí như đã nói ở trên, đây là pháp môn 
thí tạng thứ sáu của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ BẢY: HUỆ TẠNG 
 

 Phật tử ! Những gì là huệ tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm, lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là huệ tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
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 Bồ Tát nầy nơi sắc biết như thật. Sắc 
tập biết như thật. Sắc diệt biết như thật. 
Sắc diệt đạo biết như thật. Nơi thọ tưởng 
hành thức biết như thật. Thọ tưởng hành 
thức tập biết như thật. Thọ tưởng hành 
thức diệt biết như thật. Thọ tưởng hành 
thực diệt đạo biết như thật. 
 

 Bồ Tát tu huệ tạng, đối với năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) và bốn đế (khổ, tập, diệt, đạo), hai thứ pháp 
nầy, phải thấu suốt chân thật, mới có trí huệ giáo hoá 
chúng sinh. 
 Ðối với sắc uẩn (nghĩa là chất ngại, có hình tướng), 
phải chân thật minh bạch, biết rõ sắc uẩn là hư vọng, chẳng 
thật tại. Do sắc uẩn lại sinh ra khổ, tập, diệt, đạo, pháp bốn 
đế, chẳng bị bốn pháp nầy ràng buộc. Do sắc uẩn mà chiêu 
cảm tập đế, cũng phải biết rõ chân thật. Do sắc uẩn mà 
chứng được diệt đế, cũng phải biết rõ chân thật. Do sắc uẩn 
mà chứng được diệt đạo đế, cũng phải biết rõ chân thật. 
 Ðối với thọ uẩn (nghĩa là lãnh nạp, chẳng có hình 
tướng), đối với tưởng uẩn (nghĩa là thủ tượng, chẳng có 
hình tướng), đối với hành uẩn (nghĩa là thiên lưu, chẳng có 
hình tướng), đối với thức uẩn (nghĩa là liễu biệt, chẳng có 
hình tướng). Bốn uẩn nầy cũng phải thấu suốt chân thật. Có 
cảm giác tốt đẹp, thì muốn lãnh thọ cảnh giới nầy. Cảm thọ 
rồi, bèn sinh tưởng uẩn. Có tưởng uẩn rồi, bèn sinh ra hành 
uẩn. Hành uẩn là niệm niệm dời đổi, niệm niệm không 
ngừng. Có hành uẩn rồi, bèn sinh ra đủ thứ tâm thức phân 
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biệt. Tâm thức có năng lực phán đoán, phân biệt được tốt 
xấu. Do thọ tưởng hành thức mà chiêu cảm tập đế, cũng 
phải biết chân thật. Do thọ tưởng hành thức mà chứng 
được diệt đế, cũng phải biết chân thật. Do thọ tưởng hành 
thức mà tu diệt đạo đế, cũng phải biết chân thật. Nếu chẳng 
bị cảnh giới làm mê hoặc, mà chuyển được cảnh giới, thì sẽ 
thành tựu vô thượng bồ đề. 
 Nếu chúng ta đối với pháp năm uẩn và pháp bốn đế, 
chẳng thấu hiểu với nhau, thì không thể viên dung vô ngại, 
sẽ sinh ra đủ thứ chấp trước. Giống như kén làm tơ, tự vây 
khốn mình, chẳng được giải thoát. Minh bạch đạo lý nầy, 
thì sẽ đắc được giải thoát. Ðắc được giải thoát rồi, thì 
không còn bị khổ tập diệt đạo mê hoặc, sẽ biết khổ, đoạn 
tập, mộ diệt, tu đạo. Nếu chẳng minh bạch lý của nó, thì sẽ 
chẳng biết khổ, không thể đoạn tập, cũng không thể mộ 
diệt, cũng không thể tu đạo. Nơi sắc uẩn minh bạch bốn đế 
là không, thì đối với thọ tưởng hành thức bốn uẩn, cũng 
như vậy, đều là không, tự tánh sẽ chẳng bị năm uẩn che 
đậy. Lúc đó, sẽ đắc được đại quang minh tạng, tánh Như 
Lai tạng. Pháp năm uẩn bốn đế nầy, phải hạ một phen khổ 
công để nghiên cứu, thì mới hiểu rõ triệt để. Lúc nào năm 
uẩn đều không, thì lúc đó sẽ độ được tất cả khổ ách. 
 

 Nơi vô minh biết như thật, vô minh 
tập biết như thật, vô minh diệt biết như 
thật, vô minh diệt đạo biết như thật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, Ngài đối với pháp mười hai nhân 
duyên, cũng hiểu biết chân thật. Nhân duyên thứ nhất tức là 
vô minh, nghĩa là chẳng hiểu biết, chẳng minh bạch chân 
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thật. Vô minh nầy sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức 
sinh ra danh sắc, danh sắc sinh ra lục nhập, lục nhập sinh ra 
xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh 
ra hữu, hữu sinh ra sinh, có sinh rồi sẽ có già chết. Mười 
hai nhân duyên nầy, do cái nầy có, nên sinh ra cái kia. Nếu 
tiêu diệt vô minh rồi, thì hành vi cũng chẳng còn, cho đến 
già chết cũng chấm dứt. Ðạo lý nầy rất đơn giản, nhưng 
người thật minh bạch, rất ít lại càng ít. Do đó: "Một niệm 
không giác sinh tam tế", tức cũng là "Một niệm không giác 
sinh vô minh". Tướng tam tế tức là hiện tướng, nghiệp 
tướng, chuyển tướng, cho nên đối với vô minh phải hiểu 
biết chân thật. Mục đích chúng ta tu đạo, tức là diệt trừ gốc 
rễ vô minh gây hoạ hoạn, nếu nhổ bật được gốc rễ, thì 
chẳng còn phiền não nữa. Lúc bấy giờ tâm được thanh tịnh, 
trí huệ hiện tiền. Bằng không nhổ cỏ không tận gốc, thì qua 
mùa xuân gặp mưa, lại sinh ra. Vậy làm thế nào nhổ được 
gốc rễ vô minh ? Tức là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt 
tham sân si. Lúc nào không còn ba độc vọng tưởng, thì lúc 
đó sẽ nhổ sạch gốc rễ vô minh, chẳng còn hậu hoạn nữa. 
 Vị Bồ Tát nầy đối với vô minh khổ đế, phải biết 
chân thật. Vô minh tập đế, phải biết chân thật. Vô minh 
diệt đế, phải biết chân thật. Vô minh diệt đạo đế, phải biết 
chân thật. Nếu hiểu biết chân thật, thì sẽ đoạn trừ vô minh, 
sẽ chẳng còn phiền não nữa. 
 

 Nơi ái biết như thật, ái tập biết như 
thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết 
như thật. 
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 Chúng ta chúng sinh tại sao phải thọ khổ luân hồi ? 
Ðều vì một niệm vô minh, rồi có hành vi. Tại sao có hành 
vi ? Vì có ái. Phải hiểu rõ ái sinh ra như thế nào ? Và có 
quan hệ gì với vô minh ? Và có quan hệ gì với khổ tập diệt 
đạo bốn đế ? Ðiểm nầy phải rõ ràng. Nếu hiểu biết chân 
thật, biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, chân lý tu đạo, thì chẳng 
có chướng ngại, sẽ không chuyển tới chuyển lui ở trong 
sinh tử luân hồi, sẽ đắc được tự tại, được giải thoát, thoát 
khỏi ba cõi, tránh khỏi luân hồi, đến được bờ kia, hưởng an 
vui chân thật. 
 Vị Bồ Tát nầy, đối với ái khổ biết như thật, ái tập 
biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật. 
Cho nên Bồ Tát tu đoạn dục khử ái, đã tu đến viên mãn, 
chẳng còn phần đoạn sinh tử, cũng chẳng còn thọ biến dịch 
sinh tử nữa. 
 

 Nơi Thanh Văn biết như thật, pháp 
Thanh Văn biết như thật, Thanh Văn tập 
biết như thật, Thanh Văn Niết Bàn biết 
như thật. 
 

 Thanh Văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ 
đạo. Nghe âm thanh gì ? Nghe âm thanh Phật nói pháp khổ, 
tập, diệt, đạo, bốn đế. Pháp nầy phải biết chân thật. Chẳng 
phải biết một hiểu nửa, biết ngoài da ngoài lông, mà chẳng 
biết nội dung chân thật tánh. Ðối với pháp của Thanh Văn 
tu, phải biết chân thật. Ðối với tập chiêu cảm của Thanh 
Văn tu, phải biết chân thật. Làm thế nào để dứt phiền não ? 
Làm thế nào để chứng bồ đề ? Thanh Văn tu pháp gì có thể 
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chứng được thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn ? Ðều 
phải biết chân thật. 
 

 Nơi Độc Giác biết như thật, pháp Độc 
Giác biết như thật, Độc Giác tập biết như 
thật, Độc Giác Niết Bàn biết như thật. 
 

 Ðộc Giác là tự mình giác ngộ, vào mùa xuân xem 
trăm hoa nở, mùa thu xem vạn vật điêu tàn, quán sát tìm 
cầu cảnh giới tự sinh tự diệt đó, khoát nhiên khai thông gút 
mắc nhân duyên, biết rõ tánh của toàn thể đại dụng, bản thể 
của tất cả vạn vật, đều minh bạch thông đạt. 
 Ðộc giác tức là tên khác của Duyên Giác. Lúc không 
có Phật ở đời, người tu mười hai nhân duyên mà ngộ đạo, 
thì gọi là Ðộc Giác. Khi có Phật ở đời, người tu mười hai 
nhân duyên mà ngộ đạo, thì gọi là bậc Duyên Giác. Duyên 
Giác quán pháp mười hai nhân duyên, thì biết do vô minh 
mà sinh ra tất cả, cho nên chẳng dùng vô minh để làm việc. 
Con người vì có vô minh, mà làm việc điên đảo. Nếu 
chẳng có vô minh, thì đương nhiên chẳng làm việc điên 
đảo. Phải biết tất cả nghiệp ác, đều do điên đảo mà ra. Do 
đó, trước hết phải dứt trừ vô minh, thì phiền não tự nhiên 
sẽ diệt. Pháp mười hai nhân duyên tức là một bánh xe, 
chuyển động không ngừng, cho nên gọi là bánh xe sinh 
mạng. 
  Ðối với Ðộc Giác làm thế nào để thành tựu quả vị, 
phải biết chân thật. Ðối với pháp Ðộc Giác (mười hai nhân 
duyên) cũng phải biết chân thật. Ðối với Ðộc Giác làm thế 
nào để dứt phiền não (trước khi ngộ), cũng phải biết chân 
thật. Ðối với Ðộc Giác chứng được Hữu Dư Niết Bàn (còn 
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có chút tập khí, vô minh, phiền não), cũng phải biết chân 
thật.  
 Nhị thừa (Thanh Văn, Duyên Giác) tuy nhiên đã dứt 
sinh tử, nhưng chỉ là dứt phần đoạn sinh tử (sinh tử trong 
ba cõi). Song, biến dịch sinh tử vẫn chưa dứt (sinh tử ngoài 
ba cõi). Gì là phần đoạn sinh tử ? Phần tức là một phần. 
Bạn có một phần của bạn, tôi có một phần của tôi. Ðoạn 
tức là thân đoạn, thân đoạn nầy của tôi là sáu thước, hoặc 
tám thước (thước Tàu); thân đoạn của bạn là tám thước, 
hoặc chín thước. Tóm lại, ai nấy đều có một phần, ai nấy 
đều có thân đoạn. Từ sinh đến chết, một phần nầy, một 
thân đoạn nầy, đều là hư vọng. Gì là biến dịch sinh tử ? 
Tức là niệm sinh ra, niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, sinh 
diệt không ngừng. Một niệm sinh ra là một sự sinh, một 
niệm diệt, tức là một sự chết, đây gọi là biến dịch sinh tử. 
 

 Nơi Bồ Tát biết như thật, pháp Bồ Tát 
biết như thật, Bồ Tát tập biết như thật, Bồ 
Tát Niết Bàn biết như thật. 
 

 Bồ Tát dịch là giác hữu tình, hoặc là hữu tình giác, ý 
nghĩa đại đồng tiểu dị. Ðối với Bồ Tát phải nhận thức chân 
thật, phải nhận thức chân thật pháp của Bồ Tát tu. Nếu 
chẳng minh bạch pháp của Bồ Tát tu, thì sẽ không chân 
chánh minh bạch Bồ Tát.  

Pháp của Bồ Tát tu là sáu độ:  
1. Bố thí: Ðối trị được tham sẻn.  
2. Trì giới: Ðối trị được phóng dật.  
3. Nhẫn nhục: Ðối trị được sân hận.  
4. Tinh tấn: Ðối trị được giải đãi.  
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5. Thiền định: Ðối trị được tán loạn.  
6. Trí huệ: Ðối trị được ngu si.  
 

Ngoài ra còn tu vạn hạnh, tức cũng là hành Bồ Tát 
đạo, tất cả đều vì chúng sinh. Bồ Tát chẳng những hành sáu 
độ vạn hạnh bên ngoài, mà còn hành sáu độ vạn hạnh bên 
trong; chỉ biết hướng bên ngoài giáo hoá chúúng sinh, mà 
tự tánh chúng sinh chẳng giáo hoá, cũng chẳng có độ 
chúng sinh. Bồ Tát phát tâm bồ đề, trước hết giáo hoá tám 
vạn bốn ngàn chúng sinh bên trong, Do đó:  

 

"Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ 
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn 
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành". 
 

Bồ Tát làm thế nào đoạn tập đế ? Làm thế nào chứng 
được Vô Dư Niết Bàn ? (chẳng còn tập khí, vô minh, phiền 
não). Làm thế nào dứt trừ biến dịch sinh tử ? Ðây tất cả đều 
phải biết chân thật. Phải đầy đủ những trí huệ nầy, mới 
minh bạch được những pháp nầy. 
 

 Biết như thế nào ? Biết từ nghiệp báo 
các hành nhân duyên tạo tác. Tất cả đều 
hư giả, chẳng thật. Chẳng có cái ta, chẳng 
bền vững, chẳng có chút pháp có thể được 
thành lập. 
 

 Bồ Tát Công Ðức Lâm tự hỏi tự trả lời. Biết như thế 
nào ? Biết tất cả chúng sinh, do khởi hoặc, tạo nghiệp, cho 
nên thọ quả báo. Có hành vi như vậy, nhân duyên như vậy, 
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thì tạo thành đủ thứ nghiệp báo. Do đó: "Trồng nhân gì ? 
Kết quả đó". "Tạo nghiệp gì ? Thọ báo đó". Ðây là định 
luật vạn cổ bất biến. Tất cả hết thảy, đều do nhân duyên 
sinh ra. Nếu chẳng có nhân duyên, thì chẳng có tất cả pháp. 
Pháp nhân duyên sinh ra, vốn là không. Do đó: 
 

"Pháp do nhân duyên sinh ra 
Ta nói tức là không 
Ðó gọi là giả danh 

Cũng gọi nghĩa trung đạo". 
 

Vạn sự vạn vật ở thế gian, thảy đều chẳng chân thật, 
cho nên bất tất phải chấp trước. 
 Thân thể của chúng ta, cũng là giả. Bất quá là do bốn 
đại (đất nước gió lửa) giả hợp mà tạo thành thân năm uẩn. 
Suốt ngày vì nó mà bận rộn, vì nó mà khổ sở. Ðến lúc nó 
cũng chẳng màng tới bạn, bỏ đi chẳng có chút cảm tình gì. 
Thân thể là giả, nhưng tự tánh là thật. Tự tánh trụ ở trong 
thân thể, giống như người ở trong phòng, phòng hư hoại thì 
người dọn nhà đi chỗ khác. Thân thể hư hoại thì tự tánh 
cũng phải dọn nhà đi. Tự tánh tức là thức thứ tám. Lúc mê 
hoặc thì gọi là thức A lại gia, lúc tỉnh thì gọi là đại quang 
minh tạng, hoặc gọi là tánh Như Lai tạng, cũng có thể gọi 
là chân như. Tóm lại, tức là Phật tánh. Do đó "chuyển thức 
thành trí". 
 Phải thấu suốt hết thảy tất cả, đều là hư vọng không 
thật. Thân thể nầy không nhất định là ta, hết thảy sự vật, 
cũng không nhất định là của ta. Vì tất cả hết thảy đều 
chẳng bền vững, đều là vô thường. Tức nhiên là vô thường, 
lại hà tất phải chấp trước ? Chấp trước nó lại có ích gì ? 
Chẳng có chút pháp nào chân thật có thể tồn tại, để được 
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thành lập. Ðều do nhân duyên sinh ra, do nhân duyên diệt 
đi. Phải nhìn xuyên thủng nó, buông xả nó, thì mới đắc 
được tự tại giải thoát. 
 

 Muốn khiến cho chúng sinh biết thật 
tánh, rộng vì tuyên nói. Nói những gì ? Nói 
các pháp không thể hoại. Những Pháp gì 
không thể hoại ? Sắc không thể hoại, thọ 
tưởng, hành, thức, không thể hoại. Vô 
minh không thể hoại. Pháp Thanh Văn, 
pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, không thể 
hoại. 
 

 Tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là vô thường, chẳng 
bền vững, nhưng vẫn muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
biết pháp tánh chân thật. Gì là pháp tánh chân thật ? Tức là 
bản thể của pháp, là vắng lặng, chẳng có một thật thể, 
giống như hư không. Nếu minh bạch tất cả là không, là 
chẳng có, như vậy thì chẳng có chấp trước. Chẳng có chấp 
trước, thì được giải thoát. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, 
tuyên nói đạo lý nầy. 
 Tuyên nói gì ? Tuyên nói các pháp không thể hoại. 
Tại sao không thể hoại ? Vì là không. Nếu có hình có 
tướng, thì sẽ biến hoại. Không hình không tướng, thì hoại 
cái gì ? Có gì để hoại ? 
 Pháp gì không thể hoại ? Sắc pháp năm uẩn không 
thể hoại. Thọ, tưởng, hành, thức, bốn pháp nầy cũng không 
thể hoại. Vô minh cũng không thể hoại. Cho đến pháp 
Thanh Văn (bốn đế), pháp Duyên Giác (mười hai nhân 
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duyên), pháp Bồ Tát (sáu độ), những pháp nầy đều không 
thể hoại. 
 

 Tại sao ? Vì tất cả pháp đều không 
làm, chẳng có ai làm. Không lời nói, không 
xứ sở. Không sinh không khởi, không cho, 
không lấy, không động chuyển, không tác 
dụng. 
 

 Vì nhân duyên gì, mà nói pháp năm uẩn, pháp Thanh 
Văn, pháp Duyên Giác, pháp Bồ Tát, đều không thể hoại ? 
Vì tất cả pháp, chẳng có làm, cũng chẳng có người làm. 
Tức nhiên chẳng có làm và kẻ làm, lại có gì có thể phá 
hoại, cho nên chẳng có lời lẽ có thể nói ra. Do đó:  
 

"Ðường lời lẽ đã bặc, 
Nơi tâm hành đã diệt". 

 

 Pháp nầy cũng chẳng phải có xứ sở nhất định. Cũng 
chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có khởi, 
cũng chẳng có hoại. Bản thể của pháp, không thể cho chút 
gì, cũng chẳng lấy đi chút gì, cũng chẳng có động chuyển, 
vì nó là vắng lặng. Do đó: 
 

"Các pháp từ xưa nay 
Thường tự tịch diệt tướng 
Không thể dùng lời nói". 

Cho nên chẳng có sự tác dụng. 
 

 Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng 
như vậy, dùng chút ít phương tiện, thấu rõ 
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tất cả pháp, thì tự nhiên thông đạt, không 
do kẻ khác giác ngộ. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu huệ tạng, Ngài minh bạch đủ thứ lý 
không, biết tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, 
như sương cũng như điện, cho nên tất cả đều không chấp 
trước, vì không chấp trước, nên thành tựu vô lượng trí huệ 
tạng. 
 Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng, dùng chút ít 
pháp phương tiện để quán sát tất cả các pháp, thì sẽ thấu 
hiểu tất cả pháp, chiếu rõ tất cả pháp, lý thể của pháp chân 
như thật tướng. Lúc đó, tự nhiên sẽ minh bạch thông đạt 
được lý, không cần nhờ pháp phương tiện, liền được khai 
ngộ. 
 

 Huệ vô tận tạng nầy, có mười thứ 
không thể tận, nên nói là vô tận. Những gì 
là mười ? Đó là: Đa văn thiện xảo, nên 
không thể tận. Gần gũi thiện tri thức, nên 
không thể tận. Khéo phân biệt câu nghĩa, 
nên không thể tận. Vào sâu pháp giới, nên 
không thể tận. Dùng một vị trí trang 
nghiêm, nên không thể tận. Tập tất cả 
phước đức, tâm chẳng nhàm mỏi, nên 
không thể tận. Vào tất cả môn đà la ni, nên 
không thể tận. Phân biệt được lời lẽ âm 
thanh của tất cả chúng sinh, nên không thể 
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tận. Dứt được nghi hoặc của tất cả chúng 
sinh, nên không thể tận. Vì tất cả chúng 
sinh, hiện tất cả thần lực của Phật, để giáo 
hoá điều phục, khiến cho họ tu hành không 
gián đoạn, nên không thể tận. Đó là mười. 
 

 Trí huệ tạng nầy là vô cùng vô tận, vĩnh viễn nói 
không hết được. Nói một cách tổng quát, phân ra làm mười 
pháp không thể tận. Những gì là mười pháp ?  
 1. Ða văn thiện xảo: Ða văn tức là nghe nhiều Phật 
pháp, tức cũng là nghe nhiều nhớ rộng. Tôn giả A Nan, 
Ngài là đa văn bậc nhất, phàm là pháp của Phật nói ra, 
Ngài đều nhớ hết ở trong biển não. Do đó: "Một khi lọt vào 
tai, vĩnh viễn không quên". Vì đa văn, mới phương tiện 
khéo léo nói ra đủ thứ diệu pháp, đây là không thể cùng 
tận. 
 2. Gần gũi thiện tri thức: Thiện tri thức đem pháp 
lành ban cho chúng sinh, dùng đạo lý chánh tri chánh kiến, 
diễn nói các pháp thật tướng. Muốn học Phật pháp, thì phải 
vĩnh viễn gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao ? 
Vì tư tưởng của ác tri thức là tà tri tà kiến, nên dễ đoạ lạc 
vào ba đường ác. 
 3. Khéo phân biệt câu nghĩa: Ðối với nghĩa lý của 
câu văn trong Kinh điển, phải phân tích rõ ràng. Không thể 
không cầu mong thấu hiểu, càng không thể biết một hiểu 
nửa, tựa đúng mà sai; chẳng những khiến người lầm lẫn, 
mà còn có hại cho chính mình. 
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 4. Vào sâu pháp giới: Tự tánh vào sâu pháp giới, hợp 
mà làm một. Do đó: "Tận hư không, khắp pháp giới". Ðây 
là không thể cùng tận. 
 5. Dùng một vị trí trang nghiêm: Một vị trí tức là trí 
huệ chân như thật tướng. Dùng trí nầy để trang nghiêm 
pháp thân, trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm tất cả cảnh 
giới .v.v…đây là không thể cùng tận. 
 6. Tập tất cả phước đức, tâm chẳng nhàm mỏi: Phàm 
là trợ giúp kẻ khác làm công đức, đều là phước đức, phước 
đức do ít tập thành nhiều. Viên mãn phước đức, liền được 
giải thoát. Tuy nhiên làm đủ thứ phước đức, nhưng chẳng 
có lúc nào nhàm mỏi, tận lực mà làm, chẳng có cùng tận. 
 Chúng ta người tu đạo, tất cả mọi thời, mọi nơi, dùng 
trí huệ quang minh để chiếu soi thân tâm của mình, đây là 
tập tất cả phước đức. Do đó: 
 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 

 

Ðây là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. 
Chúng ta phải phản tỉnh một phen: Chúng ta đến độ chúng 
sinh, chứ chẳng phải chúng sinh đến độ chúng ta. Chúng ta 
đến đoạn phiền não, chứ không phải dạy phiền não đến 
đoạn chúng ta. Chúng ta đến học Phật pháp, chứ chẳng 
phải dạy Phật pháp đến học chúng ta. Chúng ta đến thành 
Phật đạo, chứ chẳng phải dạy Phật đạo đến thành chúng ta. 
Ðiểm nầy các vị phải đặc biệt chú ý ! 
 7. Vào tất cả môn Ðà la ni: Ðà la ni dịch là tổng trì, 
"tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa", tức cũng là tổng trì 
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thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Phải vào sâu tất cả pháp 
môn tổng trì. Cẩn thận lời nói hành động, không nên nói 
lời vô nghĩa, tức là tổng tất cả pháp. Làm nhiều công đức, 
trang nghiêm thân, tức là trì vô lượng nghĩa. Trí huệ nầy 
không thể cùng tận. 
 8. Phân biệt được lời nói âm thanh của tất cả chúng 
sinh: Bồ Tát chẳng học tất cả lời nói, mà hiểu được tất cả 
lời nói. Tại sao ? Vì trí huệ không thể nghĩ bàn, cho nên 
cùng lúc có thể phân biệt được trăm ngàn lời nói và âm 
thanh. Chẳng những phân biệt được rõ ràng, mà còn trả lời 
được các vấn nạn, trí huệ nầy cũng không thể cùng tận. 
 9. Dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh: Tại sao 
chúng sinh chẳng tương ưng với đạo ? Vì có nghi hoặc. 
Ðối với Phật pháp bán tín bán nghi, cho nên chẳng tương 
ưng với đạo. Chúng ta người tu đạo, không nên có tâm lý 
nửa tin nửa nghi, phải có chánh tín chánh niệm. Bằng 
không thì, đối với sự tu hành không thể thành tựu đạo 
nghiệp. Bồ Tát có trí huệ, Ngài hiểu rõ thị phi, dứt trừ nghi 
hoặc của chúng sinh. Trí huệ nầy không thể cùng tận. 
 10. Vì tất cả chúng sinh, hiện tất cả thần lực: Bồ Tát 
vì giáo hoá tất cả chúng sinh, vì điều phục tất cả chúng 
sinh, nên hiện ra tất cả thần thông lực, để khiến cho tất cả 
chúng sinh tu hành Phật pháp, chẳng gián đoạn. Trí huệ 
nầy cũng không thể cùng tận. Ðây là mười pháp không thể 
cùng tận. 
 

 Đó là huệ tạng thứ bảy của đại Bồ Tát. 
Bồ Tát trụ nơi tạng nầy, đắc được trí huệ 
vô tận, khắp khai ngộ tất cả chúng sinh. 
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 Ðạo lý như vừa nói ở trên, tức là pháp môn huệ tạng 
thứ bảy của đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát tu tạng nầy, sẽ đắc 
được trí huệ Bát Nhã vô tận, khắp khiến cho tất cả chúng 
sinh đều được khai ngộ, chứng được Phật đạo. 
 

THỨ TÁM : NIỆM TẠNG 
 

 Phật tử ! Thế nào là niệm tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là niệm tạng của đại Bồ Tát phải tu 
hành ? 
 

 Bồ Tát nầy xả lìa nghi hoặc, đắc được 
niệm đầy đủ. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu niệm tạng, Ngài đã xả lìa được nghi 
hoặc. Ðắc được nghĩ nhớ đầy đủ. Tức cũng là thuở xưa 
trong nhiều đời nhiều kiếp, hết thảy tất cả sự việc, đều nghi 
nhớ rõ ràng, mà chẳng quên mất.  
 

 Nghĩ nhớ quá khứ một đời hai đời, cho 
đến mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm 
ngàn đời, vô lượng trăm ngàn đời. 
 

 Ở trong niệm tạng nói có mười thứ vô tận:  
1. Ðời.  
2. Kiếp.  
3. Phật danh.  
4. Thọ ký.  
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5. Diễn giáo.  
6. Chúng hội.  
7. Nói nghĩa.  
8. Căn tánh.  
9. Sở trị.  
10. Năng trị.  
Dưới đây sẽ phân biệt nói rõ.  
 

  Vị Bồ Tát nầy, có thể nhớ lại được trong quá khứ 
một đời, những gì đã làm, thực hành, chẳng những nghĩ 
nhớ lại một đời, nghĩa là đời thứ hai, thọ thân là nam, hay 
nữ ? Tên họ là gì ? Sinh ra ở đâu ? Cũng đều nhớ biết rõ. 
Cho đến trong mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, 
khởi những hoặc gì ? Tạo những nghiệp gì ? Thọ quả báo 
gì ? Thảy đều ghi nhớ rõ ràng. Thậm chí ở trong vô lượng 
đời, gieo trồng nhân duyên gì ? Kết quả gì ? Hết thảy tất cả 
hạnh nghiệp, đều nhớ rõ không quên. Ðây là nói đời vô 
lượng. 
 

 Kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành 
hoại, chẳng phải một kiếp thành, chẳng 
phải một kiếp hoại, trăm kiếp, ngàn kiếp, 
trăm ngàn ức Na do tha, cho đến vô lượng, 
vô số, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả 
xưng, bất khả tư, bất khả lường, bất khả 
thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. 
 

 Kiếp dịch là phân biệt thời tiết. Do đó:  
 

"Ngày tháng năm gọi là thời 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  86 
 

Thành trụ hoại không gọi là kiếp". 
 

 Nói tóm lại, không thể tính đếm thời gian gọi là kiếp. 
Có phương pháp tính đếm kiếp là: Dùng tuổi thọ con người 
đến tám vạn bốn ngàn tuổi làm tiêu chuẩn, cứ mỗi trăm 
năm giảm xuống một tuổi, thân cao cũng giảm xuống một 
tất, giảm xuống còn mười tuổi là ngừng. Sau đó cứ mỗi 
trăm năm lại tăng lên một tuổi, thân cao thêm một tất, tăng 
đến tám vạn bốn ngàn tuổi là ngừng. Một lần tăng một lần 
giảm là một kiếp. Một ngàn kiếp là một tiểu kiếp. Hai 
mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Bốn trung kiếp là một đại 
kiếp. Tuổi thọ của trái đất là có thành, trụ, hoại, không, bốn 
trung kiếp. Nói tóm lại, tuổi thọ của trái đất là thời gian 
một đại kiếp. 
 Kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành hoại. Ở trong 
chẳng phải một kiếp thành, chẳng phải một kiếp hoại, 
chẳng phải một kiếp thành hoại, đủ thứ sự việc, Bồ Tát đều 
có thể nghĩ nhớ lại. Dù ở trong trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp, đủ thứ sự việc, Bồ Tát cũng có thể 
nghĩ nhớ lại được. Cho đến vô lượng, vô số, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả thuyết .v.v... hết 
thảy sự việc, Bồ Tát đều nghĩ nhớ lại được. Ðây là nói kiếp 
vô tận. 
 

 Nhớ một danh hiệu Phật, cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu Phật. 
 

 Bồ Tát nghĩ nhớ lại một danh hiệu Phật, cho đến 
nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu Phật, đều ghi 
nhớ rõ ràng, không thể quên danh hiệu của một vị Phật 
nào. Ðây là danh hiệu Phật vô tận. 
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 Nhớ một vị Phật ra đời nói thọ ký, cho 
đến nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết vị 
Phật ra đời nói thọ ký.  
 

 Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả Bồ 
Tát nói pháp thọ ký. Cử hành lễ quán đảnh (Bồ Tát thọ lễ 
quán đảnh, trở thành Pháp Vương tử), cho đến nhiều bất 
khả thuyết bất khả thuyết vị Phật xuất hiện ra đời, vì tất cả 
Bồ Tát nói pháp, thọ ký, quán đảnh, đều nhớ rõ không 
quên. Ðây là thọ ký vô tận. 
 

 Nhớ một vị Phật ra đời nói Tu đa la, 
cho đến nhiều bất khả thuyết bất khả 
thuyết vị Phật ra đời nói Tu đa la. 
 

 Nghĩ nhớ một vị Phật xuất hiện ra đời, để nói Tu đa 
la (dịch là Kinh). Cho đến nhiều bất khả thuyết bất khả 
thuyết vị Phật xuất hiện ra đời để nói Kinh điển, đều ghi 
nhớ rõ ràng. Ðây là diễn giáo vô tận. 
 

 Như Tu đa la, Kỳ dạ, thọ ký, Già đà, 
Ni đà na, Ưu đà na, bổn sự, bổn sinh, 
phương quảng, vị tằng hữu, ví dụ, luận 
nghị, cũng đều như vậy. 
 

 Nghĩ nhớ bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật nói 
Kinh điển, đều ghi nhớ, tức là nói mười hai bộ Kinh điển, 
cũng đều nhớ hết không quên. Nay giải thích sơ lược về 
mười hai bộ Kinh như sau: 
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 1. Tu đa la: Dịch là khế Kinh. Trên khế với lý của 
chư Phật, dưới hợp với căn cơ của chúng sinh. Còn dịch là 
trường hàng. Từ "Như thị ngã văn" bắt đầu, cho đến cuối 
cùng "Tín thọ phụng hành" là ngừng, đây gọi là Trường 
Hàng. Có lối lại nói có bốn ý nghĩa:  

A. Pháp bổn: Tức là căn bổn của pháp.  
B. Kinh: Tức là trường hàng.  
C. Trực thuyết: Nói rất thẳng.  
D. Thánh giáo: Pháp của Phật nói là Thánh giáo.  
 

Ðai Sư Viễn Công phân "Pháp bổn" ra làm năm ý 
nghĩa:  

a. Giáo là lý bổn: Giáo là nói căn bổn của lý.  
b. Kinh là luận bổn: Kinh là căn bổn của luận nghị.  
c. Tổng là biệt bổn: Tổng tướng là căn bổn của biệt 

tướng. (Tu đa la là tổng tướng, mười một loại kia là biệt 
tướng).  

d. Sơ là hậu bổn: Một khi đầu tiên bắt đầu là căn bổn 
của cuối cùng.  

e. Lược là rộng bổn: Lược nói là căn bổn của rộng 
nói. 

 

 Tu đa là còn có bốn ý nghĩa:  
A. Quán: Xâu lại những nghĩa lý đã nói. Tức là xâu 

nghĩa lý đã nói ra lại với nhau. Giống như hạt chuỗi, là 
dùng sợi chỉ, xâu 108 hạt chuỗi lại với nhau, cho nên người 
Ấn Ðộ gọi Kinh là chỉ khâu.  

B. Nhiếp: Nhiếp thọ những chúng sinh giáo hoá. 
Dùng pháp của Kinh điển nhiếp vào trong cửa Phật pháp.  

C. Thường: Xưa nay không thay đổi.  
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D. Pháp: Ba đời đều đồng nhau. Ðây là một phương 
pháp giải thích. 

 

 Tu đa la còn có bốn ý nghĩa:  
A. Nghĩa là thừng đen: Giống như gỗ theo lằng mực 

đen mà ngay thẳng, vọng tâm hay theo Kinh Phật mà lìa tà.  
B. Nghĩa là suối vọt: Suối nước từ dưới đất vọt lên, 

trôi chảy không ngừng, lấy không hết được; dùng để giải 
khát. Nói chung, chẳng có lúc nào cùng tận.  

C. Nghĩa là sinh ra: Triển chuyển chất sinh, càng 
sinh càng nhiều.  

D. Nghĩa là hiển bày: Hiển bày đạo lý lý sự. Ðây là 
một lối nói khác. Ở trên là lược giải "Tu đa la". 

 

 2. Kỳ dạ: Dịch là ứng tụng, còn là kệ tụng. Ðáng 
tụng nghĩa lý trong trường hàng ở trên, dùng kệ để tụng lại. 
Hoặc dùng bốn chữ, hoặc năm chữ, hoặc bảy chữ làm một 
câu, một bài bốn câu, khiến cho người tụng dễ nhớ. 
 3. Hoà già la na: Dịch là thọ ký. Chư Phật thọ ký 
riêng biệt thành Phật cho Bồ Tát. Giống như Bồ Tát Di 
Lặc, bổn danh là A Dật Ða, Phật thọ ký là Phật Di Lặc, 
tương lai sẽ đến thế giới Ta Bà thành Phật. 
 4. Già đà: Dịch là phúng tụng, là có thể dùng kệ tụng 
xướng. Còn là cô khởi tụng, chẳng có quan hệ gì với Kinh 
văn ở trên, và cũng chẳng có quan hệ gì với Kinh văn ở 
sau. Ở trong Kinh văn, đột nhiên nói ra bài kệ bốn câu, như 
Kinh Pháp Cú. 
 5. Ni đà na: Dịch là nhân duyên. Hoặc nói nhân 
duyên của Phật, hoặc nói nhân duyên của đệ tử. Phàm là 
nói Kinh điển, đều có nhân duyên. Bắt đầu tất cả Kinh điển 
là phần tựa, đây là nhân duyên Kinh. 
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 6. Ưu đà na: Dịch là tự thuyết. Kinh điển của Phật 
nói, trước hết do đệ tử thỉnh pháp, sau đó mới nói pháp. 
Chỉ có Kinh A Di Ðà, là Kinh không hỏi mà tự nói. Tại sao 
? Vì pháp nầy chẳng có ai hiểu biết được. Song, Phật từ bi, 
không thể không nói, cho nên không hỏi mà tự nói Kinh A 
Di Ðà, xiển dương pháp môn tịnh độ. 
 7. Ðế mục đa già: Dịch là bổn sự. Phật tuyên nói sự 
việc đời trước của đệ tử, giống như Phẩm Bồ Tát Dược 
Vương Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa. 
 8. Ðồ đà già: Dịch là bổn sanh. Phật tự nói sự việc 
thọ thân của mình trong quá khứ. Trong quá khứ đã từng 
làm nai chúa, làm Chuyển Luân Thánh Vương .v.v. Khi 
hành Bồ Tát đạo, đã từng xả bỏ vô số thân khả ái. Những 
nhân duyên thuở xưa nầy, đều ghi lại ở trong Bổn Sinh. 
 9. Tỳ Phật lược: Dịch là phương quảng. Nói Kinh 
văn chân lý phương chánh quảng đại. Trong Kinh Niết Bàn 
có nói: "Ðại thừa phương đẳng Kinh điển, nghĩa lý rộng 
lớn". 
 10. A phù đạt ma: Dịch là vị tằng hữu. Hoặc nói 
pháp quá khứ chư Phật chưa từng nói, hoặc nói pháp hiếm 
có. Giống như khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng sanh, 
thì liền đi bảy bước, hoa sen đỡ chân, tay trái chỉ trời, tay 
phải chỉ đất thốt ra:  
 

"Thiên thượng Thiên hạ, 
Duy ngã độc tôn". 

 

 Nghĩa là:  
 

"Trên trời dưới nhân gian, 
Mình ta tôn quý hơn hết". 

 

 Ðây tức là pháp hiếm có. 
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 11. A ba đà na: Dịch là ví dụ. Dùng phương pháp ví 
dụ, để nói rõ nghĩa lý Kinh văn. Ví dụ tuy nhiên chẳng phải 
là chân lý, nhưng nói rõ được chân lý. 
 12. Ưu ba đề xá: Dịch là luận nghị. Nói đơn giản đó 
là thảo luận vấn đề. Có khi Ðức Phật hỏi, đệ tử đáp. Có khi 
đệ tử hỏi, Ðức Phật đáp. Hoặc Bồ Tát luận nghị với nhau. 
Trong bổn Kinh Phẩm Vấn Minh, tức là luận nghị. 
 Ðây là giải thích sơ lược về mười hai bộ, còn gọi là 
mười hai phần giáo.  
 

 Nhớ một chúng hội, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết chúng hội. 
 

 Bồ Tát nghĩ nhớ lại pháp nghe ở trong một đại chúng 
hải hội, chẳng quên mất. Cho đến Kinh văn của chư Phật 
nói ở trong nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết đại chúng 
hải hội, từng câu từng câu đều nhớ rõ không quên. Ðây là 
chúng hội vô tận. 
 

 Nhớ diễn nói một pháp, cho đến diễn 
nói bất khả thuyết bất khả thuyết pháp. 
 

 Nghĩ nhớ lại vì chúng sinh diễn nói nghĩa lý một 
pháp, cho đến diễn nói bất khả thuyết bất khả thuyết nghĩa 
lý, đều ghi nhớ không quên. Pháp môn niệm tạng, tức là 
nghe rộng nhớ nhiều. Ðây là nói nghĩa vô tận. 
 

 Nhớ một căn đủ thứ tánh, cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết căn đủ thứ tánh. 
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 Nghĩ nhớ lại căn tánh của một loại chúng sinh, ở 
trong một loại chúng sinh, có đủ thứ căn tánh. Cho đến đủ 
thứ căn tánh của nhiều loại chúng sinh bất khả thuyết bất 
khả thuyết, đều phân biệt được rõ ràng, nhớ được rõ ràng, 
mà chẳng hỗn loạn. Ðây là căn tánh vô tận. 
 

 Nhớ một căn vô lượng đủ thứ tánh, 
cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết căn 
vô lượng đủ thứ tánh. 
 

 Nghĩ nhớ lại một loại chúng sinh, có vô lượng vô 
biên đủ thứ căn tánh. Cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết 
nhiều loại chúng sinh, có vô lượng vô biên đủ thứ căn tánh, 
đều ghi nhớ không quên. 
 

 Nhớ một phiền não đủ thứ tánh, cho 
đến bất khả thuyết bất khả thuyết phiền 
não đủ thứ tánh. 
 

 Nghĩ nhớ lại một thứ phiền não, có đủ thứ nhân tố, 
sinh ra tánh phiền não. Cho đến nhiều bất khả thuyết bất 
khả thuyết phiền não, đủ thứ tánh phiền não, đều ghi nhớ 
không quên. Ðây là sở trị vô tận. 
 

 Nhớ một tam muội đủ thứ tánh, cho 
đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam 
muội đủ thứ tánh. 
 

 Nghĩ nhớ lại một thứ tam muội, ở trong có đủ thứ 
tánh định. Cho đến có nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết 
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tam muội, đủ thứ tánh định, cũng đều nhớ rõ. Ðây là năng 
trị vô tận. Ở trước là sở trị phiền não, đây là năng trị phiền 
não. Dùng nước tam muội trí bi, để trị vô lượng phiền não 
trần sa. 
 

 Niệm tạng nầy có mười thứ. Đó là: 
Niệm vắng lặng, niệm thanh tịnh, niệm 
chẳng trược, niệm minh triệt, niệm lìa 
trần, niệm lìa đủ thứ trần, niệm lìa cấu, 
niệm quang diệu, niệm khả ái lạc, niệm 
không chướng ngại.  
 

 Bồ Tát ở trong niệm tạng nầy có mười thứ niệm:  
1. Niệm vắng lặng: Tức là yên lặng chẳng động, cảm 

mà toại thông, tức cũng là vì tĩnh lự tương ưng.  
2. Niệm thanh tịnh: Một chút nhiễm ô cũng chẳng 

có, tức cũng là vì vô lậu đều chuyển.  
3. Niệm chẳng trược: Chẳng hỗn loạn, chẳng ô 

trược, tức cũng là vì tịnh tín.  
4. Niệm minh triệt: Quang minh thấu suốt, giống như 

pha lê, tức cũng là vì biết rõ.  
5. Niệm lìa trần: Lìa khỏi đủ thứ trần lao vọng niệm, 

tức cũng là vì chẳng thủ lấy.  
6. Niệm lìa đủ thứ trần: Lìa khỏi hết thảy tất cả trần 

lao vọng niệm, tức cũng là vì lìa phân biệt.  
7. Niệm lìa cấu: Lìa khỏi tất cả niệm bụi trần nhiễm 

ô, tức cũng là vì lìa sự biết.  
8. Niệm quang diệu: Phóng trí huệ quang, chiếu sáng 

tất cả, tức cũng là vì ban cho huệ.  
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9. Niệm khả ái lạc: Niệm nầy rất đáng ưa thích, rất 
đáng vui, tức cũng là vì đủ các đức trên.  

10. Niệm không chướng ngại: Niệm vô sở tri 
chướng, tức cũng là vì lìa các ác trên.  

 

 Bồ Tát trụ ở niệm nầy, thì tất cả thế 
gian không thễ nhiễu loạn. Tất cả dị luận 
không thể biến động. Căn lành đời trước 
đều được thanh tịnh. Nơi các pháp thế gian 
không thể nhiễm trước. Các ma ngoại đạo 
không thể phá hoại được. Chuyển thân thọ 
sanh không quên mất. Quá khứ hiện tại vị 
lai nói pháp vô tận. Ở trong tất cả thế giới, 
đồng ở với chúng sinh, chưa từng lỗi lầm. 
Vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả 
chư Phật, chẳng có chướng ngại. Chỗ tất cả 
chư Phật đều được gần gũi. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu pháp mười niệm, khi tu niệm nầy 
thì hết thảy tất cả pháp thế gian, chẳng có một pháp nào có 
thể nhiễu loạn tâm của Ngài được. Tất cả dị luận của hết 
thảy thiên ma ngoại đạo, không thể biến động tư tưởng của 
Ngài được. Ðủ thứ căn lành của Ngài đã trồng trong quá 
khứ, đều đắc được thanh tịnh. Ðối với tất cả pháp thế gian 
không có sự ô nhiễm và chấp trước. Tất cả chúng ma và 
ngoại đạo, không cách chi phá hoại được Bồ Tát. Ðời nầy 
thọ mạng hết, đến nơi khác thọ sinh, thì tất cả sự việc trong 
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đời trước đều hoàn toàn nhớ hết, một chút cũng không 
quên. Trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, diễn nói 
diệu pháp chẳng cùng tận. Ở trong mười phương tất cả thế 
giới, thị hiện thân chúng sinh, và đồng ở với chúng sinh, 
cùng nhau sinh hoạt. Tuy nhiên cùng ở, nhưng Bồ Tát đã 
lìa khỏi tham sân si, chẳng có mọi sự chấp trước, cho nên 
chẳng có lỗi lầm. Giống như hoa sen mọc từ trong bùn, mà 
chẳng nhiễm bùn. Bồ Tát hay vào pháp hội đạo tràng của 
tất cả chư Phật, đề làm ảnh hưởng chúng, giúp Phật hoằng 
pháp, mà chẳng có chướng ngại. Tóm lại, muốn đi đến đạo 
tràng nào, thì đến đạo tràng đó, tuyệt đối chẳng bị hạn chế. 
Ngài đến chỗ chư Phật trong mười phương, để gần gũi chư 
Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự chư Phật. 
 

 Đó gọi là niệm tạng thứ tám của đại 
Bồ Tát. 
 

 Pháp môn vừa nói ở trên, tức là pháp môn niệm tạng 
thứ tám của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ CHÍN : TRÌ TẠNG 
 

 Phật tử ! Thế nào là trì tạng của đại 
Bồ Tát ? 
 

 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là trì tạng của đại Bồ Tát tu hành ? 
 

 Bồ Tát nầy thọ trì Tu đa la của chư 
Phật nói. Văn câu nghĩa lý, chẳng có quên 
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mất. Một đời thọ trì, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết đời thọ trì. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu trì tạng, Ngài hay thọ trì Tam Tạng 
mười hai bộ Kinh điển, của mười phương ba đời tất cả chư 
Phật nói. Văn tự ở trong Kinh điển từ lúc bắt đầu cho đến 
lúc kết thúc, Ngài đều có thể đọc tụng, lại hay biên chép. 
Nghĩa lý của mỗi câu Kinh văn, chẳng những thấu rõ triệt 
để, mà còn chẳng quên mất. Lọt vào mắt thấy rồi, thì vĩnh 
kiếp không quên. Bồ Tát một đời thọ trì pháp tạng nầy, tiếp 
tục cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết nhiều đời tương 
lai, cũng vẫn thọ pháp tạng nầy, mà vĩnh viễn không quên 
mất. 
 

 Thọ trì một danh hiệu Phật, cho đến 
bất khả thuyết bất khả thuyết danh hiệu 
Phật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì danh hiệu của một vị Phật, 
chẳng có quên mất. Cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết 
bất khả thuyết danh hiệu Phật, cũng chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì một kiếp số, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp số. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một kiếp số, chẳng có quên 
mất. Cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp số, cũng chẳng quên mất. 
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  Thọ trì một Phật thọ ký, cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết Phật thọ ký. 
 

  Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một vị Phật thọ ký biệt hiệu 
cho những Bồ Tát khác, chẳng có quên mất. Cho đến thọ 
trì nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết vị Phật thọ ký biệt 
hiệu cho những Bồ Tát khác, cũng chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì một Tu đa la, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết Tu đa la. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một bộ Kinh điển. Cho đến thọ 
trì nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết bộ Kinh điển, cũng 
chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì một chúng hội, cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết chúng hội. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một chúng hội đạo tràng. Cho 
đến thọ trì nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết chúng hội 
đạo tràng, cũng chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì diễn nói một pháp, cho đến 
diễn nói bất khả thuyết bất khả thuyết 
pháp. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì diễn nói một pháp. Cho đến 
thọ trì diễn nói nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết pháp, 
cũng chẳng quên mất. 
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 Thọ trì một căn vô lượng đủ thứ tánh, 
cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết căn 
vô lượng đủ thứ tánh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một loại chúng sinh vô lượng 
đủ thứ căn tánh. Cho đến thọ trì nhiều bất khả thuyết bất 
khả thuyết loại chúng sinh vô lượng đủ thứ căn tánh, cũng 
chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì một phiền não đủ thứ tánh, 
cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết 
phiền não đủ thứ tánh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì đối trị một thứ phiền não đủ 
thứ tánh. Cho đến thọ trì đối trị nhiều bất khả thuyết bất 
khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, cũng chẳng quên mất. 
 

 Thọ trì một tam muội đủ thứ tánh, cho 
đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam 
muội đủ thứ tánh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, thọ trì một thứ tam muội đủ thứ tánh, 
đối trị đủ thứ phiền não. Cho đến thọ trì nhiều bất khả 
thuyết bất khả thuyết định lực, để đối trị bất khả thuyết bất 
khả thuyết phiền não đủ thứ tánh, cũng chẳng quên mất. 
 

 Phật tử ! Trì tạng nầy vô biên, khó 
viên mãn được, khó đến được tột đáy, khó 
được gần gũi. Không thể chế phục. Vô 
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lượng, vô tận, đủ oai lực lớn. Là cảnh giới 
của Phật, chỉ có Phật mới thấu rõ được. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Pháp môn trì tạng nầy, chẳng 
có bờ mé. Không dễ gì tu pháp môn trì tạng nầy được viên 
mãn. Vì không thể tu hành viên mãn, cho nên không thể 
đạt đến chỗ rốt ráo của trì tạng được, cũng không thể hiểu 
biết triệt để được. Pháp nầy không dễ gì tu, phải thời khắc 
niệm niệm không quên, thọ trì không quên. Càng không dễ 
gì tu pháp nầy, thì pháp nầy càng khó viên mãn. Không 
viên mãn, cho đến không biết được tột đáy của nó, cũng 
chẳng dễ gì gần gũi. Tu hành pháp nầy, thì thiên ma ngoại 
đạo không thể phá hoại được, không cách chi chế phục 
được. Pháp môn trì tạng nầy, chẳng có số lượng, chẳng có 
cùng tận, lại đầy đủ oai lực rộng lớn. Ðây là cảnh giới của 
Phật, chỉ có Phật mới thấu hiểu được, dù Bồ Tát cũng 
không thể hiểu biết cảnh giới nầy. 
 

 Đó gọi là trì tạng thứ chín của đại Bồ 
Tát. 
 

  Pháp môn vừa nói ở trên là pháp môn trì tạng thứ 
chín của đại Bồ Tát tu hành. 
 

THỨ MƯỜI: BIỆN TẠNG 
 

 Phật tử ! Thế nào là biện tạng của đại 
Bồ Tát ? 
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 Ðại Bồ Tát Công Ðức Lâm lại gọi một tiếng: Các vị 
đệ tử của Phật ! Gì gọi là biện tạng của đại Bồ Tát tu hành 
? 
 

 Bồ Tát nầy có trí huệ thâm sâu, biết rõ 
thật tướng. Rộng vì chúng sinh diễn nói các 
pháp, chẳng trái với kinh điển của tất cả 
chư Phật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu biện tạng, Ngài có trí huệ Bát Nhã 
thâm sâu, biết rõ được lý thể của các pháp thật tướng. 
Dùng đủ thứ nhân duyên, đủ thứ ví dụ, đủ thứ giải thuyết, 
rộng vì tất cả chúng sinh diễn nói đạo lý của các pháp thật 
tướng. Nhưng cũng chẳng trái với Kinh điển của chư Phật 
nói. Nghĩa lý nói ra hoàn toàn hợp với tâm Phật, chẳng có 
chỗ nào tơ hào trái ngược. 
 

 Nói pháp một phẩm, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết phẩm pháp. Nói một 
danh hiệu Phật, cho đến bất khả thuyết bất 
khả thuyết danh hiệu Phật. Như vậy nói 
một thế giới, nói một Phật thọ ký. Nói Một 
Tu đa la, nói một chúng hội, nói diễn một 
pháp, nói một căn vô lượng đủ thứ tánh, 
nói một phiền não vô lượng đủ thứ tánh, 
nói một tam muội vô lượng đủ thứ tánh, 
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cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết tam 
muội vô lượng đủ thứ tánh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy nói pháp một phẩm, cho đến nói bất 
khả thuyết bất khả thuyết nhiều phẩm pháp. Nói danh hiệu 
của một vị Phật, cho đến nói bất khả thuyết bất khả thuyết 
nhiều danh hiệu Phật, giống như nói pháp, nói một thế giới, 
nói một vị thọ ký, nói một bộ Kinh, nói một chúng hội, nói 
diễn pháp một thánh giáo, nói một loại chúng sinh vô 
lượng đủ thứ tánh, nói một thứ phiền não có vô lượng đủ 
thứ tánh. Nói một thứ định có vô lượng đủ thứ tánh, cho 
đến nói bất khả thuyết bất khả thuyết định vô lượng đủ thứ 
tánh. Ðây là đạo lý dùng một diễn nói nhiều, dùng nhiều 
quy về một. Do đó: "Một làm vô lượng, vô lượng làm 
một". Bồ Tát có trí huệ biện tài như vậy, cho nên đến để vì 
chúng sinh nói pháp, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
sớm thành Phật đạo. 
 

 Hoặc một ngày diễn nói, hoặc nửa 
tháng một tháng diễn nói, hoặc trăm năm 
ngàn năm trăm ngàn năm diễn nói. Hoặc 
một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp trăm ngàn 
kiếp diễn nói. Hoặc trăm ngàn ức Na do 
tha kiếp diễn nói. Hoặc vô số vô lượng cho 
đến bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 
diễn nói. Kiếp số có thể hết, nhưng nghĩa lý 
của một câu văn diễn nói khó hết được. 
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 Vị Bồ Tát nầy, hoặc một ngày diễn nói biện luận 
pháp nầy. Hoặc nửa tháng một tháng diễn nói biện luận 
pháp nầy. Hoặc trăm năm, ngàn năm, trăm ngàn năm, để 
nói biện luận pháp nầy, đều không thể hết được, Do đó: 
"Biện tài vô ngại". Hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, trăm ngàn kiếp, hoặc trải qua trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp. Hoặc trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp, cho đến 
trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, để nói biện luận 
pháp nầy, cũng không thể nói hết được. Dù số kiếp có thể 
hết, nhưng nghĩa lý của một câu một văn trong biện tạng, 
nói không thể hết được. 
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát nầy thành tựu 
mười thứ tạng vô tận. Thành tựu tạng nầy, 
thì nhiếp được tất cả pháp môn đà la ni 
hiện ở trước. Trăm vạn A tăng kỳ môn đà 
la ni dùng làm quyến thuộc. Đắc được đà la 
ni nầy rồi, thì dùng pháp quang minh, để 
rộng vì chúng sinh diễn nói pháp. 
 

 Ở trước có nói ở trong bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp, thời gian nhiều kiếp như thế, cũng không thể phát huy 
hết nghĩa lý của một câu một văn được, đây là nguyên nhân 
gì ? Vì vị Bồ Tát nầy tu biện tạng, Ngài thành tựu mười thứ 
tạng vô tận. Thành tựu biện luận tạng, có thể nhiếp thọ tất 
cả pháp môn tổng trì, hiện ở trước. Có trăm vạn A tăng kỳ 
môn tổng trì làm quyến thuộc, đắc được trăm vạn A tăng 
kỳ môn tổng trì rồi, thì dùng trí huệ biện tài pháp quang 
minh, để vì chúng sinh diễn nói tất cả các pháp. Bồ Tát bi 
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tâm thiết thiết, chẳng nhàm chán, đem pháp phân môn biệt 
loại, giải nói tỉ mỉ, khiến cho chúng sinh nghe rồi, liền đắc 
được lợi ích. 
 

 Khi Bồ Tát nói pháp thì dùng lưỡi 
rộng dài, vang ra âm thanh vi diệu, sung 
mãn mười phương, tất cả thế giới. Tuỳ 
theo căn tánh của chúng sinh, đều khiến 
cho họ được đầy đủ, tâm được hoan hỉ. 
Diệt trừ tất cả phiền não trần cấu ràng 
buộc. Khéo vào tất cả âm thanh ngôn ngữ 
văn tự biện tài, khiến cho tất cả chúng sinh, 
không dứt giống Phật, tâm thanh tịnh liên 
tục. Cũng dùng pháp quang minh, để diễn 
nói pháp, chẳng có cùng tận, chẳng sinh 
tâm mỏi mệt. 
 

 Vị Bồ Tát nầy, khi diễn nói vô lượng pháp, thì dùng 
lưỡi rộng dài, phát ra âm thanh vi diệu, khiến cho tất cả 
chúng sinh nghe được, đều sinh tâm hoan hỉ. Pháp âm vi 
diệu nầy, sung mãn đến hết thảy mười phương thế giới, tuỳ 
theo căn tánh của chúng sinh, mà đắc được lợi ích khác 
nhau. Trong Kinh Pháp Hoa có nói: "Nước một vị, cỏ cây 
rừng rậm, tuỳ theo lớn nhỏ mà thấm nhuần". Khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được đầy đu, sinh tâm hoan hỉ. Diệt trừ 
quét sạch tất cả phiền não trần cấu ràng buộc. Bồ Tát khéo 
vào tất cả âm thanh, ngôn ngữ, văn tự, biện tài. Ðây tức là 
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diệt trừ phiền não cấu tham sân si, sinh ra quang minh giới 
định huệ. Khiến cho tất cả chúng sinh tu giới định huệ, khi 
được viên mãn thì giống Phật chẳng dứt, bồ đề chẳng mai 
một, tâm thanh tịnh liên tục không gián đoạn. Dùng trí huệ 
biện tài pháp quang minh, để vì tất cả chúng sinh diễn nói 
tất cả các pháp, chẳng có lúc nào cùng tận, chẳng sinh tâm 
mỏi mệt.  
 

 Tại sao ? Vì Bồ Tát nầy thành tựu vô 
biên thân, tận hư không khắp pháp giới. 
 

 Tại sao Bồ Tát nói pháp nghĩa lý vô cùng vô tận ? Vì 
bất cứ nói thời gian lâu dài bao nhiêu, cũng cảm thấy chẳng 
mỏi mệt. Tại sao ? Vì vị Bồ Tát nầy, Ngài thành tựu pháp 
thân không bờ mé (vô biên thân), lớn mà không ngoài, nhỏ 
mà không trong, đến đi vô ngại, động tĩnh nhất nguyên. Do 
đó: "Tận hư không, khắp pháp giới". 
 

 Đó là biện tạng thứ mười của đại Bồ 
Tát. 
 

 Pháp môn vừa nói ở trên, là pháp môn biện tạng thứ 
mười của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Tạng nầy vô cùng tận, không phần 
đoạn, không gián đoạn, không đổi khác, 
không chướng ngại, không thối chuyển, 
thâm sâu không đáy, khó có thể vào được, 
vào khắp tất cả môn Phật pháp. 
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 Biện tạng nầy, là vô cùng vô tận, không có phần, 
không có đoạn, chẳng có gián đoạn, chẳng có biến hoá, 
chẳng có chướng ngại, chẳng có thối chuyển, chẳng có đáy. 
Tu pháp biện tạng, đáy của nó rất thâm sâu, không dễ gì 
chân chánh minh bạch. Tu hành pháp nầy, tuy nhiên không 
dễ gì thâm nhập, nhưng có thể vào khắp trong tất cả môn 
Phật pháp. Trong tất cả môn Phật pháp, đều có pháp biện 
tạng nầy. 
 

 Phật tử ! Mười thứ tạng vô tận nầy, có 
mười thứ pháp vô tận. Khiến cho các Bồ 
Tát rốt ráo thành tựu vô thượng bồ đề. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Tu mười thứ pháp môn vô tận 
tạng nầy, lại đắc được mười thứ pháp vô tận. Khiến cho hết 
thảy Bồ Tát, muốn tu pháp nầy, rốt ráo đều thành tựu Phật 
quả vô thượng bồ đề. 
 

 Những gì là mười ? Vì lợi ích tất cả 
chúng sinh. Vì dùng bổn nguyện khéo hồi 
hướng. Vì tất cả kiếp không đoạn tuyệt. Vì 
tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô 
hạn. Vì hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp 
trước. Vì một niệm cảnh giới tất cả pháp 
vô tận. Vì đại nguyện tâm không đổi khác. 
Vì khéo nhiếp lấy các đà la ni. Vì được chư 
Phật hộ niệm. Vì thấu rõ tất cả pháp đều 
như huyễn. 
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 Gì là mười pháp vô tận ? Sẽ giải thích sau đây: 
 1. Lợi ích tất cả chúng sinh: Nghĩa là phải lợi ích hết 
thảy chúng sinh. Do đó: "Phàm là việc ích lợi, thảy đều đi 
làm". Phàm là việc có lợi ích cho chúng sinh, làm không 
được cũng phải cố gắng làm, không sợ khó khăn. Ðó mới 
là pháp tu khó làm mà làm được. 
 2. Dùng bổn nguyện khéo hồi hướng: Người hành 
Bồ Tát đạo, cần phải phát đại nguyện Bồ Tát, do đó: 
 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 

 

 Ðây là nguyện lực căn bản, sau đó lại phát mười đại 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền:  

Một là lễ kính các Ðức Phật.  
Hai là khen ngợi Như Lai.  
Ba là rộng tu cúng dường.  
Bốn là sám hối nghiệp chướng.  
Năm là tuỳ hỉ công đức.  
Sáu là thỉnh chuyển pháp luân.  
Bảy là thỉnh Phật ở lại đời.  
Tám là thường học theo Phật.  
Chín là luôn thuận chúng sinh.  
Mười là thảy đều hồi hướng.  
 

Nguyện căn bản phát ra, hồi hướng cho pháp giới tất 
cả chúng sinh. Chẳng vì tự cầu, mà vì chúng sinh hành Bồ 
Tát đạo. Ðây là hồi tự hướng tha. 
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 3. Tất cả kiếp không đoạn tuyệt: Ở trong vô lượng vô 
biên kiếp, tu hành chẳng bao giờ ngừng, cũng không ngừng 
phát tâm bồ đề hành Bồ Tát đạo, càng lợi ích chúng sinh 
không bao giờ ngừng.v.v... tất cả mọi thời, tất cả mọi nơi, 
tất cả kiếp, hồi hướng công đức cho chúng sinh không bao 
giờ ngừng. Bồ Tát vì chúng sinh lìa khổ được vui, mà 
không mỏi mệt. Vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, 
hiện thân nói pháp, bỏ qua cơ hội thành Phật. Do đó: "Ðảo 
giá từ thuyền", trở lại thế giới Ta Bà, phổ độ chúng sinh. 
Tinh thần nầy vĩnh viễn không đoạn tuyệt. 
 4. Tận hư không giới đều khai ngộ tâm vô hạn: Minh 
bạch tự tánh, tức là tận hư không giới. Ngộ được bản thể 
của pháp giới, nghĩa là minh tâm kiến tánh, trở về nguồn 
cội, chứng được thân pháp giới, tức cũng là vô biên thân. 
Ðây là Bồ Tát chứng được bản thể lý không. Chứng được 
bản thể của hư không. Mọi sự chấp trước, phiền não, 
chướng ngại, thảy đều không còn nữa. Tại sao ? Vì như hư 
không, chứng được trí huệ hư không. Tuy nhiên tại thế 
gian, hành mà không hành, làm mà không làm, tu mà 
không tu, chứng mà không chứng. Ðến được cảnh giới nầy, 
thì tâm và hư không hợp mà làm một, chẳng có sự giới 
hạn, chẳng có sự chấp trước. 
 5. Hồi hướng hữu vi mà chẳng chấp trước: Tuy 
nhiên là như vậy, nhưng vẫn phải hồi hướng hữu vi, mà 
chẳng chấp trước hữu vi. Không thể nói: "Tôi chứng được 
lý không, gì cũng chẳng làm ! Tức nhiên hành mà không 
hành, làm mà không làm, tu mà không tu, chứng mà không 
chứng, thì dạy nó là không". Chẳng phải lối nói pháp như 
thế. Tuy chứng được lý không vô vi, vẫn phải hồi hướng 
hữu vi. Ðây tức là minh bạch đạo lý chân không. Từ trong 
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chân không vẫn phải sinh ra diệu hữu. Không sinh diệu 
hữu, chỉ là chân không, thì chẳng có dụng gì. Do đó:  
 

"Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

Vẫn phải hồi hướng tất cả hữu vi. Gì là hữu vi ? 
Phàm là có hình có tướng, đều gọi là hữu vi. Trong Kinh 
Kim Cang có nói:  

 

"Phàm hết thảy tướng,  
Đều là hư vọng. 

Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 
Tức thấy Như Lai". 

 

Tuy nhiên chẳng hữu vi, nhưng vẫn không thể không 
có hữu vi. Vẫn có hữu vi, mà chẳng chấp trước hữu vi. 
Trong Kinh Kim Cang có nói: 

 

"Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như thế". 
 

 Tuy nhiên là vô vi, cũng phải hồi hướng hữu vi. Do 
đó: "Hành sở vô sự", đừng chấp trước vào hữu vi. 
 6. Một niệm cảnh giới tất cả pháp vô tận: Cảnh giới 
trong một niệm, đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Do 
đó: "Một niệm tức ba ngàn, ba ngàn tức một niệm". Hết 
thảy tất cả phiền não của chúng ta, đều do một niệm tạo 
thành. Nếu một niệm không sinh, thì sẽ đến được cảnh giới 
giải thoát. Giống như người tu hành, tu hành nhiều năm, 
một niệm không sinh, thì thường ở trong định. Hốt nhiên 
sinh ra một niệm, muốn làm tổng thống, thì kiếp sau sẽ làm 
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tổng thống, nhưng đây là việc phiền não, khiến cho tâm 
chẳng thanh tịnh. Vì quan hệ đến quốc tế, làm cho đầu não 
căn thẳng, tạo ra nhiều khổ não. 
 7. Ðại nguyện tâm không thay đổi: Người tu hành, 
thì vĩnh viễn không thối thất tâm bồ đề, không thay đổi tâm 
bồ đề. Phải thời khắc kiên trì tâm bồ đề. Tâm bồ đề tức là 
tâm đại nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, đại 
nguyện tức là thuyền qua biển. Từ bờ sinh tử bên này, qua 
sông phiền não, và đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Ðại 
nguyện nầy, phải kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không 
phá hoại, mới được như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt. 
 8. Khéo nhiếp lấy các Ðà la ni: Bồ Tát khéo nhiếp 
lấy vô lượng vô biên môn tổng trì, cùng nhau làm quyến 
thuộc. Giống như tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều là đệ 
nhất, chẳng có đệ nhị, cho nên gọi là pháp môn không hai. 
Do đó:  
 

"Pháp đều bình đẳng, 
Chẳng có cao thấp". 

 

 Người tu đạo hoan hỉ pháp môn nào mà tương ưng, 
thì pháp môn đó là đệ nhất, pháp môn chẳng tương ưng, thì 
không thể nói là đệ nhất. Tuy nhiên pháp môn đó đối với 
bạn chẳng tương ưng, nhưng lại tương ưng với kẻ khác. 
Cho nên môn nào cũng đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Nói 
tóm lại, phàm là pháp môn đối cơ, tức là đệ nhất. 
 9. Ðược tất cả chư Phật đều hộ niệm: Vì hay nhiếp 
lấy tất cả Ðà la ni, cho nên tất cả chư Phật đều đến hộ niệm 
gia trì, khiến cho bạn tăng trưởng trí huệ, thấu rõ tất cả 
pháp hữu vi, đều là hư vọng không thật. 
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 10. Thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn: Thấy tất cả 
pháp hữu vi đều là không, pháp vô vi căn bản cũng chẳng 
có. Tất cả pháp như huyễn không thật, thấu hiểu được đạo 
lý nầy thì tất cả đều chẳng chấp trước. 
 Chúng ta người tu đạo, đừng chấp trước "cái ta". 
Nếu có tư tưởng về "cái ta", thì không thể nào thoát khỏi 
được ba cõi. Cho nên Phật mới đề tỉnh chúng ta, phải 
không ta, không người, không chúng sinh, không thọ 
mạng, bốn tướng. Như vậy mới quét được tất cả pháp, lìa 
tất cả tướng. 
 

 Đó là mười pháp vô tận, hay khiến cho 
chỗ thật hành của tất cả thế gian, đều được 
rốt ráo đại tạng vô tận. 
 

 Ðây là mười pháp vô tận, pháp pháp chẳng cùng tận. 
Khiến cho tất cả thế gian người hành Bồ Tát đạo, thảy đều 
đắc được đại pháp tạng rốt ráo viên mãn vô tận. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI HAI 
 

PHẨM THĂNG LÊN CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT  
THỨ HAI MƯƠI BA 

 
Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Ðà 

Việt dịch: Thích Minh Ðịnh 
Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng giải 

 
 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong Phẩm Thập 
Tạng tại cung trời Dạ Ma rồi, lại thăng lên cung trời Ðâu 
Suất, vì Thiên chúng diễn nói pháp môn Thập Hồi Hướng. 
Pháp nầy là pháp Bồ Tát tu tam hiền (thập trụ, thập hạnh, 
thập hồi hướng). 
 Một số người thăng lên, thăng lên kia mà lìa khỏi 
đây. Song, sự thăng lên của Ðức Phật, thăng lên kia mà 
chẳng lìa khỏi đây. Ðây là đạo lý gì ? Vì Phật có thần 
thông diệu dụng, không rời khỏi toà, mà ở trong định đến 
cung trời Ðâu Suất thuyết pháp. 
 Ðâu Suất là tiếng Phạn, dịch là "tri túc". Người trời ở 
cõi trời nầy rất là biết đủ (tri túc); bất cứ những gì, vừa đủ 
là thôi, không cầu nhiều. Do đó:  
 

"Kẻ biết đủ thì an vui 
Người nhẫn nhịn thì yên ổn". 
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Trời Ðâu Suất là tầng trời thứ tư của cõi dục giới, ở 
trên trời Dạ Ma, ở dưới trời Hoá Lạc. Cõi trời nầy có nội 
viện và ngoại viện. Nội viện là chỗ ở của các Bồ Tát bổ xứ 
Phật vị. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc (Phật vị lai) ở tại nội viện. 
Ngoại viện là nơi Thiên chúng ở, hiện tại Bồ Tát Di Lặc vì 
họ diễn nói diệu pháp. 
 Tại sao con người chẳng biết tri túc ? Vì nhiều tham, 
nhiều dục, tham mà không biết chán, tham cầu không 
ngừng. Ban ngày tỉnh cũng tham, ban đêm trong mộng 
cũng tham. Tại sao phải tham ? Vì chẳng biết đủ. Nếu biết 
đủ, thì sẽ chẳng tham cầu. Chúng ta khởi tâm tham, là vì có 
dục vọng. Nếu chẳng có dục vọng, thì chẳng có tham. 
Không tham thì biết đủ, biết đủ thì an vui, an vui thì chẳng 
có phiền não. Chẳng có phiền não thì chẳng chấp trước, 
chẳng chấp trước thì đắc được giải thoát. Chúng ta tu đạo 
là tu không chấp trước. Buông xả mọi việc thì sẽ đắc được 
giải thoát. 
 Bất cứ là việc gì, đều phải nhẫn nại, không nhẫn 
được cũng phải nhẫn. Lúc đó, trời cũng an, chẳng hàng tai 
hoạ. Ðất cũng yên, chẳng làm cho chấn động. Do đó: 
 

"Nhẫn là báu vô giá 
Ai ai xử không tốt 

Nếu hay dùng được nó 
Mọi sự đều sẽ tốt". 

 

 Con người có rất nhiều phiền não, là vì chẳng có 
công phu nhẫn nhục. Nếu học được công phu nhẫn nhục 
của Bồ Tát Di Lặc, thì sẽ chẳng có tai hoạ, tất cả đều bình 
an. Bồ Tát Di Lặc nói: 
 

"Lão quê mặc áo vá 
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Cơm lạc no đầy bụng 
Áo vá che giá hàn 

Vạn sự hãy tuỳ duyên 
Có người mắng lão quê 

Lão quê chỉ nói tốt 
Có người đánh lão quê 

Lão quê nằm lăn ra 
Khạt nhổ vào mặt lão 
Ðể nó khô tự nhiên 

Ta cũng chẳng nhọc sức 
Họ cũng chẳng phiền não 

Ðây là Ba La Mật 
Là báu ở trong diệu 
Nếu biết tin tức nầy 

Lo gì đạo chẳng thành". 
 

 Văn từ của bài kệ nầy, tuy nhiên rất là đơn giản, 
nhưng triết lý bên trong không thể nghĩ bàn. Bây giờ giải 
thích sơ lược như sau: 
 "Lão quê mặc áo vá": Lão quê tức là lão già rất ngu 
xuẩn. Ngài tự cảm thấy mình rất ngu xuẩn, tại sao ? Vì 
Ngài có cái bụng bự, lại mặc áo vá. Áo vá tức là áo rách 
rưới rồi vá lại, vá rồi lại rách, trước sau đều vá đi vá lại. 
Biểu thị chẳng chấp vào hình tướng mặc quần áo. Quần áo 
tuy rách, có thể che đỡ lạnh là được rồi. 
 "Cơm lạc no đầy bụng": Ngài ăn cơm rất là thanh 
đạm, cho đến muối cũng chẳng có. Chỉ cần no bụng là 
được, không cần ngon hay không ngon. Ðây là chẳng chấp 
vào sự ăn uống. 
 Chùa Kim Sơn chúng ta cũng chẳng chấp vào sự ăn 
uống, mỗi ngày ăn rau cải lượm từ đống rác chợ bỏ. Nhưng 
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chúng ta vẫn có rau cải ăn. Vị lão già quê nầy, cho đến rau 
cải cũng chẳng có ăn, chỉ ăn thức ăn đạm bạc vô vị, nhưng 
vẫn ăn no bụng, do đó: "Tâm rộng thể mập". Ngài chẳng 
sầu, chẳng lo, mở miệng thường cười, cho nên người sau 
này làm một câu đối liễn rằng:  
 

"Bụng bự hay chứa, 
Chứa việc thiên hạ khó chứa. 

Mở miệng liền cười, 
Cười người thế gian đáng cười". 

 

 Thân thể của chúng ta, giống như cái máy, lúc nào 
cũng phải thêm chút dầu, thì nó mới làm việc. Bằng không 
thì phải bãi công. Thân thể của chúng ta, ăn cơm mới sống 
được, mới có thể làm việc. Nếu không cho nó ăn cơm, thì 
nó sẽ bãi công, gì cũng chẳng làm. Thậm chí nó thị oai với 
chủ nhân rằng: "Ôi tôi muốn chết". Chủ nhân bị nó uy hiếp, 
liền đầu hàng với nó, cho nó ăn uống, để duy trì mạng 
sống. Bồ Tát Di Lặc rất thấu hiểu về túi da hôi thối bốn đại 
giả hoà hợp nầy, chẳng phải là vật tốt, cho nên cho nó ăn 
no là được. 
 "Áo vá che đỡ lạnh": Tại sao phải vá ? Vì muốn che 
lạnh. Cho nên vá lại chỗ rách rưới, vá tới vá lui vẫn phải 
vá, chuẩn bị khi mùa đông để che mưa gió. 
 "Vạn sự hãy tuỳ duyên": Vị lão già quê nầy, bất cứ 
gặp việc gì, cũng đều tuỳ duyên. Do đó: "Việc đến thì ứng, 
việc đi thì lặng". Có tấm lòng như thế, cho nên tâm rộng 
thể mập. Ngài tuỳ duyên tiêu trừ nghiệp cũ, không tạo 
nghiệp mới. Tuy nhiên tuỳ duyên, nhưng chẳng thay đổi. 
Chẳng phải tuỳ duyên thì thay đổi, mà là tuỳ duyên không 
thay đổi. Do đó:  
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"Tuỳ duyên không đổi, 
Không đổi tuỳ duyên". 

 

Ngài có tông chỉ nhất định. Là gì ? Tức là không 
tham. 
 "Có người mắng lão quê": Giả sử có người vô duyên 
cô cớ đến mắng tôi, thì tôi cũng chẳng nổi giận, coi như 
đang thưởng thức ca hát. Hoặc coi như họ nói tiếng ngoại 
quốc, nghe không hiểu, thì chẳng có phiền não. 
 "Lão quê chỉ nói tốt": Gặp được cảnh giới nầy, thì 
lão quê nói: "Tôi phải khen ngợi bạn. Mắng rất tốt, mắng 
rất đúng, bạn là thiện tri thức của tôi, chỉ đạo tôi, rất cảm 
kích sự mắng chưởi của bạn. Tôi đáng bị bạn mắng, tôi rất 
vui vẻ, hy vọng bạn thường đến mắng tôi". Giống như Bồ 
Tát Thường Bất Khinh, Ngài đảnh lễ người ta, còn bị 
người đánh mắng, chẳng những Ngài chẳng nóng giận, 
ngược lại còn tươi cười ha ha ! Thấy người là đảnh lễ, lễ 
xong thì bỏ chạy đi. Tại sao ? Sợ người sinh phiền não. 
 Tôi có mấy câu nầy:  
 

"Có người huỷ báng tôi, 
Như được ăn cơm no. 

Ðây là thật bố thí, 
Sao vui mà chẳng làm"? 

 

 Nếu như có người mắng tôi, thì tôi tuyệt đối chẳng 
nổi giận, mà còn nói mắng rất là đúng. Bạn ca hát, rất là 
êm tai, tôi rất thích nghe. Bạn đang nói tiếng Anh chăng ! 
Tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Quán tưởng như vậy, thì tự 
nhiên sẽ sóng yên gió lặng. 
 "Có người đánh lão quê": Giả sử có người vô duyên 
vô cớ đến đánh tôi, thì tôi tuyệt đối chẳng chống đỡ, tuỳ họ 
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làm gì thì làm, khi họ đánh đủ thì ngừng, tôi cũng chẳng 
nói gì. 
 "Lão quê nằm lăn ra": Tôi một chút phiền não cũng 
chẳng có, tôi tự nằm ra, xin họ cứ đánh. Lúc đó, họ sẽ xuất 
khí, tự nhiên sẽ vô sự. Ðây là công phu thật là diệu. Các 
bạn ai có công phu như thế, thì sẽ thăng lên trên cung trời 
Ðâu Suất, lắng nghe Bồ Tát Di Lặc diễn nói diệu pháp tại 
pháp hội Long Hoa. 
 "Khạt nhổ vào mặt lão": Nếu có ai khạt nhổ nước bọt 
vào mặt tôi, thì tôi cũng chẳng đếm xỉa tới, cũng chẳng lau 
chùi. Tại sao ? Vì chẳng khởi phiền não, chẳng bị cảnh giới 
làm lay chuyển. Ngài đã tu đến trình độ như như chẳng 
động, rõ ràng sáng suốt. 
 "Ðể nó tự nhiên khô": Ðể nó tự khô lấy ! Hà tất vì nó 
mà bận tâm. Nước bọt ở trên mặt lại có ngại gì ? Ðừng để ý 
đến, thì tự nhiên sẽ vô sự. Ai ai cũng nghĩ như thế, thì làm 
gì thế giới chẳng thái bình ! 
 "Tôi cũng chẳng nhọc sức": Nếu được như thế thì 
chẳng lay động, coi như chẳng có chuyện gì. Tôi bớt được 
nhiều khí lực, không cần dùng tay để lau chùi nó. 
 "Họ cũng chẳng phiền não": Họ nhìn tôi chẳng có 
chuyện gì, cũng chẳng lau chùi nước bọt của họ khạt, thì 
họ sẽ tự nhiên tâm bình khí hoà, chẳng có phiền não. Tinh 
thần nhẫn nhục nầy thật là quá vĩ đại ! Chúng ta nên học 
tập làm cho bằng được như Bồ Tát Di Lặc.  
 "Ðây là Ba La Mật": Ðây là pháp môn Ba La Mật. 
Nhẫn nhục được sẽ đến được bờ bên kia, bờ bên kia tức là 
nơi không sinh không diệt, chỉ có các điều vui, chẳng có 
các sự khổ. Ai ai cũng đều biết, nhưng không làm. Tại sao 
? Vì xả bỏ chẳng đặng hưởng thụ năm dục.  
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 "Ðó là báu trong diệu": Ðây tức là diệu trong diệu, 
báu trong báu, báu vô giá, diệu báu chân chánh nhẫn nhục. 
 "Nếu biết tin tức nầy": Nếu biết được tin tức nhẫn 
nhục, nếu minh bạch đạo lý nhẫn nhục. Như vậy, tất cả 
chẳng có chướng ngại gì cả. 
 "Lo gì đạo chẳng thành": Tình hình như vậy, vạn sự 
hanh thông, viên dung vô ngại. Bất cứ tu đạo gì, thảy đều 
được thành tựu. Tại sao không thành đạo ? Ðều vì chấp 
trước thân thể, cho rằng đáng ưa thích, lúc nào cũng bảo vệ 
nó. Kỳ thật, thân thể chỉ là túi da hôi thối. Tôi thường nói: 
Vật ở trong bụng là đồ hôi thối nhất. Lúc ăn thì thơm, thải 
ra thì thối. Bất cứ ai cũng đều như vậy. Vậy, thân thể có gì 
đáng ưa thích ? Có gì để chấp trước ? Nếu có người mắng 
bạn, hoặc đánh bạn, phải nhẫn thọ, đừng nổi giận. Phải 
minh bạch khi chết, thì thân thể đáng ưa thích nầy lại đi 
đến nơi đâu ? Chúng ta tu đạo, tức là mượn giả tu thật, 
ngàn vạn không thể được giả quên thật. Phải trở về nguồn 
cội, phải bỏ mê về với giác ngộ. Tu hành được như thế, tức 
là biết tri túc. 
 Thiên chúng ở cõi trời Ðâu Suất, ít dục biết đủ. Bồ 
Tát ở nội viện đều đoạn dục, chẳng có mong cầu gì hết. 
Các Ngài đều phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo. Tất cả vì 
hạnh phúc của chúng sinh, vì giáo hoá chúng sinh, cải ác 
hướng thiện, mà không ngừng nghỉ. Tuy nhiên hạnh khổ, 
nhưng là an vui. Lấy việc độ chúng sinh làm trách nhiệm 
của mình, đây là đại nguyện của Bồ Tát. 
 Bạn hay biết đủ, thì bạn sẽ thăng đến cung trời Ðâu 
Suất. Họ hay biết đủ, thì họ cũng sẽ thăng đến cung trời 
Ðâu Suất. Tóm lại, Ai hay biết đủ, thì người đó được sinh 
về cõi trời Ðâu Suất. Phật pháp là bình đẳng, chẳng có 
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quan niệm giai cấp, chẳng có phân biệt thân sơ, hoàn toàn 
phải dựa vào công đức chân thật. Ai có thuần căn lành thì 
sẽ thăng đi lên. Người trên thế gian, nếu thường biết đủ, thì 
thế giới Ta Bà nầy sẽ biến thành thế giới "Biết Ðủ". Lúc 
đó, đời ác năm trược chúng ta đang ở, sẽ biến thành cõi trời 
Ðâu Suất an vui, chẳng sầu chẳng lo, tiêu diêu tự tại. 
 Hiện tại Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngồi kiết già 
trên toà báu kim cang dưới cội bồ đề, đã vào trong định. 
Nhưng Ngài đến cung trời Ðâu Suất, vì các đại Bồ Tát hậu 
bổ Phật vị và mười phương tất cả đại Bồ Tát, cùng với vô 
lượng Thiên chúng, diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. 
 Phẩm nầy là phẩm thứ hai mươi ba trong Kinh Hoa 
Nghiêm, cho nên gọi là Phẩm Thăng Lên Cung Trời Ðâu 
Suất Thứ Hai Mươi Ba. 
 

 Bấy giờ, do thần lực của đức Phật, 
mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi bốn 
thiên hạ trong cõi Diêm Phù Đề, đều thấy 
đức Như Lai ngồi dưới cội bồ đề, đều có Bồ 
Tát nương thần lực của đức Phật, mà diễn 
nói pháp. Ai cũng đều cho rằng mình luôn 
luôn ở trước đức Phật.  

Lúc đó, đức Thế Tôn lại dùng thần 
lực, chẳng lìa khỏi dưới cội bồ đề nầy, và 
đỉnh núi Tu Di, cung trời Dạ Ma, mà đi 
đến cung trời Đâu Suất, điện Trang 
Nghiêm Tất Cả Diệu Báu. 
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 Khi Ðức Phật thắng lên cung trời Ðâu Suất, thì dùng 
đại thần lực, chẳng lìa khỏi toà kim cang dưới cội bồ đề, 
đỉnh núi Tu Di (trời Ðao Lợi), cung trời Dạ Ma, mà đến 
cung trời Ðâu Suất, Bảo Điện Trang Nghiêm Các Diệu 
Báu, vì đại chúng hải hội diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. 
 Trong Kinh điển Phật giáo, nói Phật có đại oai thần 
lực. Thần lực nầy, là do ba A tăng kỳ tu phước huệ, trăm 
kiếp vun trồng tướng tốt mà thành. Vì Phật có đại oai thần 
lực, cho nên hết thảy chúng sinh trong mười phương thế 
giới, đều thấy Phật ngồi ở dưới cội bồ đề. 
 Tư tưởng của chúng ta quá hẹp hòi, chỉ biết thế giới 
nầy. Kỳ thật, khắp mười phương có vô lượng thế giới. Bất 
quá, cách xa trái đất của chúng ta quá xa, dùng mắt thịt 
nhìn chẳng thấy mà thôi, mà tư tưởng của một số người 
cũng không đạt đến cảnh giới nầy. Ba ngàn năm trước đây, 
Phật đã biết có tiểu thiên thế giới (một ngàn thế giới là một 
tiểu thiên thế giới), trung thiên thế giới (một ngàn tiểu 
thiên thế giới là một trung Thiên thế giới), đại thiên thế 
giới (một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế 
giới). Tính theo nhà thiên văn hiện tại, một trái đất là một 
thế giới. Trong thái dương hệ có rất nhiều tinh cầu. Trong 
hệ ngân hà có vô số thái dương hệ. Còn ở trong hư không 
có vô số hệ ngân hà. Vậy thế giới rốt ráo có bao nhiêu ? Có 
nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết, chẳng phải số thiên 
văn có thể tính được. Dù máy ví tính, cũng không thể 
thống kê được số mục chính xác. Song, Phật nhìn một cái 
là biết hết thấy hết. 
 Chúng ta ở trong trái đất nầy, chẳng có đi đến trái 
đất khác, cho nên cho rằng chẳng có trái đất khác, đây là 
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kiến giải quá hẹp hòi. Ðưa ra một thí dụ để thuyết minh: 
Năm trăm năm về trước, khi chưa phát hiện đại lục mới, thì 
ở tây bán cầu vẫn có Châu Mỹ tồn tại. Bất quá, chẳng có 
phát hiện ra mà thôi, không thể nói là chẳng có mảnh đất 
Châu Mỹ nầy. Hiện tại chúng ta chẳng đi đến trái đất khác, 
cũng không dùng cái thấy hẹp hòi, nói chẳng có trái đất 
khác. Khi Kha Luân Bố phát hiện đại lục rồi, thì lúc đó, 
mọi người mới tin có nước Mỹ, đất rộng vật nhiều, sinh 
sản phong phú, trở thành nước sung sướng trên thế gian, ai 
ai cũng muốn đến. Tương lai phát hiện một trái đất khác, 
cũng là tình hình như vậy. 
 Chẳng những có thế giới khác, mà còn có nhiều vô 
lượng vô biên, ở trong mỗi thế giới, đều có bốn đại châu. 
Trong mỗi Nam Diêm Phù Ðề dưới cội bồ đề, đều có Phật 
đang ở đó thành Chánh Giác. Trong mỗi Bồ Đề Đạo Tràng, 
đều có vô số Bồ Tát ở trong đó, cung kính Ðức Phật, cúng 
dường Phật, lắng nghe Phật tuyên nói diệu pháp Hoa 
Nghiêm. 
 

 Bấy giờ, vua trời Đâu Suất, ở xa thấy 
đức Phật đến. 
 

 Pháp thân của Phật hướng về điện Bảo Trang 
Nghiêm mà đến. Lúc đó, vua trời Ðâu Suất từ xa thấy Ðức 
Phật đến, rất là vui mừng, có thể nói vui mừng như điên. 
Bèn lập tức chuẩn bị tất cả đồ trang nghiêm, để chào đón 
Ðức Phật quang lâm. 
 Pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại, Ngài muốn 
đến nơi nào, thì sẽ đến nơi đó, chẳng bị thời gian và không 
gian hạn chế. Phật là tận hư không khắp pháp giới, tuỳ thời 
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tuỳ lúc có thể thị hiện diệu sắc thân, khiến cho hết thảy 
chúng sinh đều được thấy, cảm thấy mình ở trước Ðức 
Phật, giống như Phật chuyên vì mình nói pháp. Cũng giống 
như đạo lý mặt trời ở trước mình. Chỉ cần tâm nước thanh 
tịnh, thì có lúc sẽ thấy được Phật, do đó: 
 

"Bồ Tát thanh lương nguyệt 
Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung". 

 

 Lập tức bày toà sư tử ma ni ở giữa 
điện. Toà sư tử đó dùng các diệu báu cõi 
trời làm thành. Do quá khứ tu hành các 
căn lành mà có được. Do thần lực của tất 
cả Như Lai hiện ra. Do vô lượng trăm ngàn 
ức Na do tha A tăng kỳ căn lành sinh ra. 
Do tịnh pháp của tất cả Như Lai sinh khởi. 
Có vô biên phước lực trang nghiêm sáng 
chói, nghiệp báo thanh tịnh, không thể phá 
hoại được. Người quán sát đều vui mừng, 
chẳng có nhàm đủ. Là pháp xuất thế, 
chẳng phải pháp ô nhiễm thế gian. Tất cả 
chúng sinh đều đến quán sát, chẳng có ai 
biết hết sự tốt đẹp vi diệu của nó. 
 

 Vua trời Ðâu Suất thấy Phật đến, lập tức bày pháp 
toà Sư Tử Trang Nghiêm Bảo Tạng Ma Ni, ở tại Ðiện Bảo 
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Trang Nghiêm. Toà sư tử đó, dùng tất cả diệu báu các cõi 
trời làm thành. Một mặt là do vua trời Ðâu Suất trong quá 
khứ tu hành các căn lành mà thành tựu, một mặt là do 
nguyện lực và thần lực của tất cả chư Phật hiện ra. Cảnh 
giới nầy, là do vô lượng trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ 
căn lành sinh ra. Cũng là diệu pháp thanh tịnh trang 
nghiêm của tất cả chư Phật sinh khởi. Có vô lượng vô biên 
sức phước đức trang nghiêm sáng chói. Nghiệp quả thanh 
tịnh nầy (sức phước đức và sức thần thông), chẳng phải 
năng lực của thiên ma ngoại đạo có thể phá hoại được. 
 Ai nhìn được sự trang nghiêm nầy, đều sinh tâm vui 
mừng. Bất cứ nhìn bao lâu, cũng chẳng có khi nào nhàm 
đủ. Sự trang nghiêm nầy, là do tu pháp xuất thế lục độ vạn 
hạnh thanh tịnh trang nghiêm, chứ chẳng phải pháp nhiễm 
ô thế gian trang nghiêm. Hết thảy Thiên chúng trời Ðâu 
Suất, đều đến quán sát Bảo Điện dùng các diệu báu trang 
nghiêm, cũng đến gần gũi Ðức Phật, chiêm ngưỡng Phật. 
Song, chẳng có ai thật sự minh bạch cảnh giới tốt đẹp 
không thể nghĩ bàn nầy. 
 

 Toà sư tử đó, có trăm vạn ức tầng cấp, 
bao bọc chung quanh, trăm vạn ức lưới 
vàng, trăm vạn ức trướng hoa, trăm vạn ức 
trướng báu, trăm vạn ức trướng man, trăm 
vạn ức trướng hương, giăng bày phía trên. 
Tràng hoa thòng rũ xuống toả hương thơm 
xông khắp. Có trăm vạn ức lọng man, trăm 
vạn ức lọng báu, chư Thiên cầm nắm. Bốn 
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mặt thẳng hàng. Trăm vạn ức y báu, giăng 
bày phía trên. 
 

 Chung quanh toà sư tử đó, có trăm vạn ức tầng cấp 
vòng quanh bốn phía. Lại có trăm vạn ức lưới vàng, trướng 
hoa, trướng báu, trướng man, trướng hương, giăng che phía 
trên toà sư tử, để làm trang nghiêm. Tràng hoa thòng rũ 
xuống, hương thơm toả khắp đạo tràng pháp hội. 
 Trăm vạn ức đại biểu số mục rất nhiều, số mục nầy 
là số mục không rõ ràng. Ngoại trừ Phật Bồ Tát ra, phàm 
phu không thể nói ra được. Tại sao mỗi sự vật đều trăm vạn 
ức ? Vì biểu thị sự long trọng trang nghiêm. Sự trang 
nghiêm nầy, lúc tại nhân địa, tu hành lục độ vạn hạnh, trì 
giới thanh tịnh mà thành tựu. Tức cũng là siêng tu giới 
định huệ, tiêu diệt tham sân si, mới hiện ra đủ thứ sự trang 
nghiêm. 
 Chúng ta chúng sinh hoan hỉ mùi thơm, mà chẳng 
được mùi thơm. Tại sao ? Vì chẳng gìn giữ giới luật, luôn 
luôn phóng dật. Người trên trời, do phước đức thành tựu, 
cho nên trên thân toả ra phảng phất mùi thơm, khiến cho 
người ngửi được có cảm giác mát mẻ. Nếu người trời 
không toả mùi thơm, thì chứng minh họ sẽ sắp chết, lúc đó 
phát sinh tín hiệu, do đó: "Năm tướng suy hiện ra". Chúng 
ta phàm phu không giữ giới, cho nên trên thân toả ra mùi 
hôi, khiến cho người ngửi, nôn mửa ba ngày. Các bà quý 
phái và các tiểu thư, vì trên thân toả ra mùi hôi, cho nên 
phải dùng nước hoa quý giá, tẩm lên quần áo và thân thể, 
để giảm bớt mùi hôi, đây chỉ có hiệu quả nhất thời. Thứ 
mùi thơm nầy là do con người làm, chứ chẳng phải là tự 
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nhiên. Muốn thân thể toả ra mùi thơm, thì hãy mau giữ gìn 
giới luật. Ðây là phương pháp giải quyết căn bản. 
 Người trời chẳng vào cảnh giới sắc thanh hương vị 
xúc pháp sáu trần, cho nên hiện cảnh giới sáu trần trang 
nghiêm. Phàm phu thì tham cảnh giới sáu trần, nhưng 
chẳng có cảnh giới nầy, cho nên theo đuổi mùi thơm tránh 
mùi hôi. Chúng ta sống ở trong đời ác năm trược, tuy nhiên 
chẳng thanh tịnh, nhưng trôi theo quên quay trở lại, xả bỏ 
chẳng được. Thế giới Cực Lạc phương tây, chẳng có các sự 
khổ, chỉ hưởng các sự vui, vàng ròng làm đất, có bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới La, hoan nghinh di dân đến ở, làm 
công dân chẳng có điều kiện. Song, chúng sinh lại kỳ quái, 
thế giới Cực Lạc sung sướng như thế, vẫn không muốn đi 
đến ở. Thế giới Ta Bà khổ não, vẫn không muốn lìa bỏ, 
đây thật là đáng thương xót ! 
 Lại có trăm vạn ức lọng hoa, lọng man, lọng báu. 
Chư Thiên dùng tay cầm nắm các thứ lọng nầy, đứng thẳng 
hàng khắp bốn phương, rất là ngay thẳng, trang nghiêm. 
Lại có trăm vạn ức y báu, giăng bày ở phía trên toà sư tử, 
để làm trang nghiêm. 
 

 Trăm vạn ức lầu các chói sáng trang 
nghiêm. Trăm vạn ức lưới ma ni. Trăm 
vạn ức lưới báu giăng che phía trên. Trăm 
vạn ức lưới chuỗi báu, thòng rũ xuống 
khắp bốn phía. Trăm vạn ức lưới đồ trang 
nghiêm. Trăm vạn ức lưới lọng. Trăm vạn 
ức lưới y. Trăm vạn ức lưới trướng báu, 
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dùng giăng ở phía trên. Trăm vạn ức lưới 
hoa sen báu, nở toả ra ánh sáng. Trăm vạn 
ức lưới hương báu, hương thơm mỹ diệu, 
làm vui lòng đại chúng.  
 

 Lại có trăm vạn ức lầu các, rất là mỹ lệ, sáng chói, 
trang nghiêm, hùng tráng. Lại có trăm vạn ức lưới báu ma 
ni và trăm vạn ức lưới các thứ báu, che phủ ở phía trêm đạo 
tràng. Lại có trăm vạn ức lưới chuỗi báu, thòng rũ khắp 
bốn phía đạo tràng, năm quang mười sắc, sáng lạng chói 
mắt. Cảnh giới như thế thật là không thể nghĩ bàn. 
 Lại có trăm vạn ức lưới đồ trang nghiêm, lưới lọng 
báu, lưới y báu, lưới trướng báu. Những thứ lưới nầy giăng 
bủa ở phía trên đạo tràng, để làm trang nghiêm. Lại có trăm 
vạn ức lưới hoa sen báu, hoa đó đặc biệt tươi đẹp, khiến 
cho người thấy ưa thích ngắm nhìn. Lại có trăm vạn ức 
lưới hương, thứ hương nầy đặc biệt thơm tho, mỹ diệu 
khác thường, khiến cho người ngửi sinh tâm hoan hỉ, đắc 
được cảnh giới pháp hỷ sung mãn. 
 

 Trăm vạn ức trướng linh báu, linh đó 
lay động vang ra tiếng hoà nhã. Trăm vạn 
ức trướng chiên đàn báu, hương thơm 
xông khắp. Trăm vạn ức trướng hoa báu, 
hoa đó sum sê tươi tốt. Trăm vạn ức 
trướng y các màu sắc vi diệu, ít có trên đời. 
Trăm vạn ức trướng Bồ Tát. Trăm vạn ức 
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trướng tạp sắc. Trăm vạn ức trướng vàng 
thật. Trăm vạn ức trướng lưu ly. Trăm vạn 
ức trướng đủ thứ báu, thảy đều giăng bày 
phía trên. Trăm vạn ức trướng tất cả báu. 
Báu đại ma ni, dùng làm trang nghiêm. 
 

 Lại có trăm vạn ức trướng linh báu, linh đó khi lay 
động thì vang ra âm thanh hoà nhã, rất là êm tai, khiến cho 
người nghe tỉnh thức. 
 Lại có trăm vạn ức trướng báu chiên đàn, mùi hương 
xông khắp đạo tràng. Lại có trăm vạn ức trướng hoa báu, 
hoa đó nở ra rất là tươi tốt xinh đẹp. Lại có trăm vạn ức 
trướng y các màu sắc vi diệu, y các màu sắc vi diệu đó, ở 
trên thế gian rất là hiếm có. Ai thấy được thứ y nầy, thì 
nhất định mắt nhìn chẳng tạm ngừng, sinh tâm hoan hỉ. Lại 
có trăm vạn ức trướng Bồ Tát, trướng tạp sắc, trướng vàng 
thật, trướng lưu ly, trướng đủ thứ báu, hoàn toàn giăng bày 
ở phía trên đạo tràng. Lại có trăm vạn ức trướng tất cả báu, 
dùng báu đại ma ni để trang nghiêm. 
 

 Trăm vạn ức hoa báu tốt đẹp, nghiêm 
sức khắp chung quanh. Trăm vạn ức 
trướng tần bà, xen tạp đặc thù vi diệu. 
Trăm vạn ức man báu. Trăm vạn ức man 
hương, thòng rũ bốn phía. Trăm vạn ức 
hương trời kiên cố, hương đó xông khắp 
nơi. Trăm vạn ức đồ anh lạc trời trang 
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nghiêm. Trăm vạn ức chuỗi hoa báu. Trăm 
vạn ức chuỗi thắng tạng báu. Trăm vạn ức 
chuỗi ma ni báu. Trăm vạn ức chuỗi biển 
ma ni báu, dùng trang nghiêm thân toà. 
Trăm vạn ức tơ lụa báu đẹp, dùng treo 
thòng rũ xuống. 
 

 Lại có trăm vạn ức hoa báu tốt đẹp, giăng bày khắp 
chung quanh, nghiêm sức rất mỹ lệ. Lại có trăm vạn ức 
trướng tần bà. Tần bà dịch là "thân ảnh chất", giống như 
hình bóng, đều có chất báu ở phía trên toả sáng ra. Cảnh 
giới nầy rất là thù thắng vi diệu, xen lẫn với nhau, sâm la 
vạn tượng, tơ hào chẳng tạp loạn. Lại có trăm vạn ức man 
báu và man hương, treo thòng rũ xuống khắp bốn phía, để 
làm nghiêm sức. Sự trang nghiêm nầy, trùng trùng vô tận. 
Lại có trăm vạn ức hương trời kiên cố, thứ hương nầy xông 
khắp trên không gian. Lại có trăm vạn ức chuỗi trời đồ 
trang nghiêm, chuỗi hoa báu, chuỗi thắng tạng báu, chuỗi 
ma ni báu, chuỗi biển ma ni báu, dùng để trang nghiêm 
thân toà sư tử. Chuỗi là dùng bảy báu kết thành, thòng rũ 
trên thân toà, để làm đồ nghiêm sức. Lại dùng trăm vạn ức 
tơ lụa báu đẹp, dùng treo thòng rũ xuống, để làm cho trang 
nghiêm.  
 

Trăm vạn ức nhân đà la kim cang báu. 
Trăm vạn ức tự tại ma ni báu. Trăm vạn 
ức diệu sắc tạng vàng thật, dùng làm 
nghiêm sức. Trăm vạn ức Tỳ Lô Giá Na 
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ma ni báu. Trăm vạn ức nhân đà la ma ni 
báu, quang minh chiếu sáng. Trăm vạn ức 
ma ni báu trời kiên cố, dùng làm cửa sổ. 
Trăm vạn ức thanh tịnh công đức ma ni 
báu, rực rỡ màu sắc vi diệu. Trăm vạn ức 
thanh tịnh diệu tạng báu, dùng làm cửa 
lớn. Trăm vạn ức báu bán nguyệt tối thắng 
trong đời. Trăm vạn ức tạng báu ma ni ly 
cấu. Trăm vạn ức sư tử diện ma ni báu, 
xen tạp trang nghiêm. Trăm vạn ức tâm 
vương ma ni báu, sở cầu như ý. Trăm vạn 
ức diêm phù đàn ma ni báu. Trăm vạn ức 
thanh tịnh tạng ma ni báu. Trăm vạn ức đế 
tràng ma ni báu, đều phóng quang minh, 
che phủ phía trên. Trăm vạn ức bạch ngân 
tạng ma ni báu. Trăm vạn ức Tu Di tràng 
ma ni báu, trang nghiêm các tạng báu. 

 

 Lại có trăm vạn ức nhân đà la kim cang báu, tự tại 
ma ni báu, diệu sắc chân kim tạng, làm trang sức gián thố. 
Lại có trăm vạn ức Tỳ Lô Giá Na (biến nhất thiết xứ) ma ni 
báu và nhân đà la (Thiên chủ) ma ni báu, phóng đại quang 
minh, chiếu sáng mười phương thế giới. Lại có trăm vạn ức 
ma ni báu trời kiên cố, dùng làm cửa sổ. Lại có trăm vạn ức 
thanh tịnh công đức ma ni báu, rực rỡ các màu sắc đẹp vi 
diệu. Lại có trăm vạn ức thanh tịnh diệu tạng báu, dùng 
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làm cửa lớn. Lại có trăm vạn ức báu bán nguyệt tối thắng 
trong đời, tạng ma ni báu ly cấu, sư tử diện ma ni báu, 
dùng những báu nầy, gián thố trang nghiêm đạo tràng. Lại 
có trăm vạn ức tâm vương ma ni báu (châu như ý), châu 
báu nầy, khiến cho mọi sở cầu đều toại tâm như ý. Lại có 
trăm vạn ức diêm phù đàn ma ni báu, thanh tịnh tạng ma ni 
báu, đế tràng ma ni báu. Những báu nầy thảy đều phóng 
đại quang minh, che phủ phía trên, chiếu sáng khắp mười 
phương. Lại có trăm vạn ức bạch ngân tạng ma ni báu và 
Tu Di tràng ma ni báu, để trang nghiêm các tạng báu. 
 

 Trăm vạn ức chuỗi chân châu. Trăm 
vạn ức chuỗi lưu ly. Trăm vạn ức chuỗi 
báu màu đỏ. Trăm vạn ức chuỗi ma ni. 
Trăm vạn ức chuỗi báu quang minh. Trăm 
vạn ức chuỗi đủ thứ tạng ma ni. Trăm vạn 
ức chuỗi chân châu đỏ rất đáng ưa thấy. 
Trăm vạn ức chuỗi vô biên sắc tướng tạng 
ma ni báu. Trăm vạn ức chuỗi báu rất 
thanh tịnh vô tỉ. Trăm vạn ức chuỗi thắng 
quang minh ma ni báu, giăng bày thòng rũ 
khắp chung quanh, dùng để trang nghiêm. 
Trăm vạn ức thân ma ni thù diệu nghiêm 
sức. Trăm vạn ức nhân đà la diệu sắc báu. 
 

 Lại có trăm vạn ức chuỗi chân châu, chuỗi lưu ly, 
chuỗi báu màu đỏ, chuỗi ma ni, chuỗi báu quang minh, 
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chuỗi đủ thứ tạng ma ni, chuỗi chân châu đỏ rất đáng ưa 
thấy, chuỗi vô biên sắc tướng tạng ma ni báu, chuỗi báu rất 
thanh tịnh vô tỉ, chuối thắng quang minh ma ni báu. Dùng 
mười thứ chuỗi nầy, giăng bày thòng rũ khắp bốn phía, để 
trang nghiêm. 
 Tại sao phải dùng những chuỗi giá trị để trang 
nghiêm đạo tràng ? Vì để biểu thị sự thù thắng, không thể 
nghĩ bàn. Cũng khiến cho chúng sinh tâm tham, đều 
nguyện ý sinh về cõi trời, được chút châu báu. Tuy nhiên 
chẳng đắc được, nhưng nhìn thấy, trong tâm cũng vui 
mừng. Phàm là chúng sinh có tâm tham, phải tu công đức 
phước trời (tu thập thiện giữ năm giới), khi công đức viên 
mãn thì sẽ được sinh về cõi trời. Do đó:  
 

"Trước dùng câu dục móc 
Sau khiến họ vào Phật trí". 

 

 Nếu chẳng như thế, thì tại sao phải nói ra những đồ 
trang nghiêm ? Nhất là dùng các châu báu để trang nghiêm, 
vì chúng sinh có tâm tham, một khi nghe về cõi trời có 
châu báu, thì họ sẽ phát tâm bồ đề, nỗ lực tu đạo, tu về đến 
cõi trời để nhìn thấy. Những thứ châu báu có hình tướng 
nầy, không thể chấm dứt sinh tử. Do đó, lại tiến thêm một 
bước, phát tâm bồ đề, dũng mãnh tinh tấn tu hành đạo vô 
thượng bồ đề, thành tựu đạo quả vô thượng. Bấy giờ, sẽ 
thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 
 Lại có trăm vạn ức thân ma ni, thù thắng vi diệu, 
dùng để nghiêm sức đạo trràng. Lại có trăm vạn ức nhân đà 
la diệu sắc báu, dùng để nghiêm sức đạo tràng. Phật đến 
cung trời Ðâu Suất Ðiện Bảo Trang Nghiêm thuyết pháp, 
vua trời Ðâu Suất được vinh hạnh, cho nên đem hết những 
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đồ quý giá, để trang nghiêm đạo tràng, biểu thị sự hoan 
nghênh Ðức Phật đến. 
 

 Trăm vạn ức hương chiên đàn đen. 
Trăm vạn ức hương cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. Trăm vạn ức hương thập 
phương diệu. Trăm vạn ức hương tối 
thắng. Trăm vạn ức hương rất đáng ưa 
thích, đều toả hương thơm, xông khắp 
mười phương. Trăm vạn ức hương tần bà 
la, xông khắp mười phương. Trăm vạn ức 
hương tịnh quang, xông khắp chúng sinh. 
Trăm vạn ức hương đủ màu sắc không bờ 
mé, xông khắp tất cả cõi nước chư Phật, 
vĩnh viễn không tan mất. Trăm vạn ức 
hương thoa. Trăm vạn ức hương xông. 
Trăm vạn ức hương đốt, mùi hương toả ra, 
xông khắp tất cả. Trăm vạn ức hương hoa 
sen tạng trầm thuỷ, vang ra âm thanh lớn. 
Trăm vạn ức hương du hí, hay chuyển tâm 
của chúng sinh. Trăm vạn ức hương a lầu 
na, mùi thơm xông khắp, hương vị thơm 
ngọt. Trăm vạn ức hương hay khai ngộ, 
đến khắp tất cả, khiến cho ai ngửi được, 
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các căn đều vắng lặng. Lại có trăm vạn ức 
hương vô tỉ hương vương, đủ thứ sự trang 
nghiêm. 
 

 Ở trước dùng đủ thứ lọng báu, đủ thứ trướng báu, đủ 
thứ chuỗi báu, để trang nghiêm đạo tràng. Hiện tại dùng đủ 
thứ hương, để trang nghiêm đạo tràng. Cung trời Ðâu Suất 
có đạo tràng như vậy, cảnh giới như vậy, đều đặc biệt thù 
thắng, đặc biệt trang nghiêm. Trước hết trang nghiêm đạo 
tràng tốt đẹp, sau đó cung kính chư Phật, diễn nói Hoa 
Nghiêm pháp lớn. Ðây là do thành tích rộng tu cúng dường 
của vua trời Ðâu Suất, cũng do Ngài tu phước đức mà 
thành tựu, cũng do nguyện lực của tất cả chư Phật mà 
thành tựu, cũng do tất cả chúng sinh cảm ứng đạo giao mà 
thành tựu. 
 Có trăm vạn ức hương chiên đàn đen, hương cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, hương thập phương diệu, hương 
tối thắng, hương rất đáng ưa thích, những thứ hương nầy 
đều toả ra hương thơm ngát mũi, xông khắp mười phương 
thế giới. Lại có trăm vạn ức hương tần bà la, hương thơm 
toả khắp mười phương. Lại có trăm vạn ức hương tịnh 
quang, hương thơm thanh tịnh lại quang minh, xông khắp 
mười phương thế giới tất cả chúng sinh. Phàm là ai ngửi 
được hương thơm nầy, đều phát tâm bồ đề, tu đạo bồ đề vô 
thượng. Lại có trăm vạn ức hương đủ thứ màu sắc không 
bờ mé, xông khắp đến mười phương tất cả cõi nước chư 
Phật, hương thơm đó vĩnh viễn không tan mất. 
 Lại có trăm vạn ức hương thoa, hương xông, hương 
đốt, những thứ hương thơm nầy toả ra, xông khắp pháp 
giới tất cả chúng sinh. Lại có trăm vạn ức hương liên hoa 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  133 
 
tạng trầm thuỷ, thứ hương chiên đàn nầy rất nặng, bỏ vào 
trong nước, sẽ chìm xuống đáy, cho nên gọi là hương trầm 
thuỷ (chìm xuống nước). Thứ hương nầy có mùi thơm đặc 
biệt, đốt lên rồi, ở nơi rất xa, cũng đều ngửi được mùi thơm 
nầy. Lại hay vang ra âm thanh rất lớn, thật là diệu không 
thể tả. Lại có trăm vạn ức hương du hí, thứ hương nầy, hay 
chuyển tâm ô nhiễm của chúng sinh thành tâm thanh tịnh, 
từ ác chuyển thành thiện, mà phát tâm bồ đề. Lại có trăm 
vạn ức hương a lầu na (màu hồng đỏ), thứ hương nầy xông 
khắp tất cả pháp giới, hương vị rất là thơm ngọt. Lại có 
trăm vạn ức hương hay khai ngộ, toả khắp mọi nơi, hay 
khiến cho chúng sinh ngửi được mùi hương nầy, các căn 
đều vắng lặng, khai mở đại trí huệ. Lại có trăm vạn ức 
hương vô tỉ hương vương, làm đủ thứ sự trang nghiêm. 
 Nguyên liệu chế hương, đa số dùng gỗ chiên đàn, ít 
dùng hoa, hoặc cỏ làm hương liệu. 
 

 Mưa trăm vạn ức mây hoa trời. Mưa 
trăm vạn ức mây hương trời. Mưa trăm 
vạn ức mây hương bột trời. Mưa trăm vạn 
ức mây hoa trời câu tô ma. Mưa trăm vạn 
ức mây hoa trời ba đầu ma. Mưa trăm vạn 
ức mây hoa trời ưu bát la. Mưa trăm vạn 
ức mây hoa trời câu vật đầu. Mưa trăm 
vạn ức mây hoa trời phân đà lợi. Mưa 
trăm vạn ức mây hoa trời mạn đà la. Mưa 
trăm vạn ức mây tất cả hoa trời. 
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 Giống như trời mưa xuống nhiều hàng trăm vạn ức 
mây hoa trời, mây hương trời, mây hương bột trời, mây 
hoa trời câu tô ma, mây hoa trời ba đầu ma (hoa sen đỏ), 
mây hoa trời ưu bát la (hoa sen xanh), mây hoa trời câu vật 
đầu (hoa sen vàng), mây hoa trời phân đà lợi (hoa sen 
trắng), mây hoa trời mạn đà la (hoa tiểu bạch), mây tất cả 
hoa trời. Tuy nhiên mưa đủ thứ hoa, nhưng chẳng dính đất, 
mà lơ lửng ở trong không gian, cho nên gọi là mây. 
 

 Mưa trăm vạn ức mây y trời. Mưa 
trăm vạn ức mây ma ni báu. Mưa trăm vạn 
ức mây lọng trời. Mưa trăm vạn ức mây 
phan trời. Mưa trăm vạn ức mây mũ trời. 
Mưa trăm vạn ức mây đồ trang nghiêm 
trời. Mưa trăm vạn ức mây man báu trời. 
Mưa trăm vạn ức mây chuỗi báu trời. Mưa 
trăm vạn ức mây hương chiên đàn trời. 
Mưa trăm vạn ức mây hương trầm thuỷ 
trời. 
 

 Lại mưa xuống nhiều hàng trăm vạn ức mây y trời, 
mây ma ni báu, mây lọng trời, mây phan trời, mây mũ trời, 
mây đồ trang nghiêm trời, mây man báu trời, mây chuỗi 
báu trời, mây hương chiên đàn trời, mây hương trầm thuỷ 
trời. Lại mưa mười thứ mây nầy để làm trang nghiêm. 
 

 Kiến tạo trăm vạn ức tràng báu. Treo 
trăm vạn ức phan báu. Thòng rũ trăm vạn 
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ức tơ lụa báu. Đốt trăm vạn ức lò hương. 
Bày trăm vạn ức man báu. Cầm trăm vạn 
ức quạt báu. Cầm trăm vạn ức phất báu. 
Treo trăm vạn ức lưới linh báu, gió thổi lay 
động vang ra tiếng vi diệu. Trăm vạn ức 
lan can bao bọc chung quanh. Trăm vạn ức 
cây báu đa la, thứ lớp thẳng hàng. Trăm 
vạn ức cửa sổ báu đẹp, mỹ lệ trang nghiêm. 
Trăm vạn ức cây báu, che mát khắp chung 
quanh. Trăm vạn ức lầu các báu, nối dài 
nghiêm sức. Trăm vạn ức cửa báu, giăng 
bày chuỗi báu. Trăm vạn ức linh vàng, 
vang ra tiếng vi diệu. Trăm vạn ức chuỗi 
tướng cát tường, nghiêm tịnh rũ xuống. 
Trăm vạn ức báu tất để ca, hay trừ các 
điều ác. Trăm vạn ức tạng vàng, vàng tơ 
thêu thành. Trăm vạn ức lọng báu, do các 
thứ báu làm cán, cầm giữ thẳng hàng. 
Trăm vạn ức lưới đồ tất cả báu trang 
nghiêm, thảy đều trang nghiêm xen kẽ với 
nhau.  
 

 Kiến lập trăm vạn ức tràng báu, treo trăm vạn ức 
phan báu, thòng rũ xuống trăm vạn ức tơ lụa báu, đốt lên 
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trăm vạn ức lư hương, giăng bày trăm vạn ức man báu, tay 
cầm trăm vạn ức quạt báu, tay cầm trăm vạn ức phất báu, 
phía trên treo giăng trăm vạn ức lưới linh báu, khi gió thổi 
lay động linh báu, sẽ vang ra tiếng hay vi diệu, rất là êm 
tai. Có trăm vạn ức lan can, bao bọc khắp chung quanh.  
 Có trăm vạn ức cây đa la báu, cây nầy cao lớn, 
khoảng hơn bảy mươi thước, quả của nó ăn được. Dịch ra 
là "cây ngạn", hàng lối ngay thẳng, nhìn trái nhìn phải đều 
thẳng hàng. Ðây là biểu thị tu hành phải tu đủ thứ hạnh 
môn. Tu hành đủ thứ hạnh môn thành tựu, đạt đến cảnh 
giới viên mãn, cũng gọi là thứ lớp thẳng hàng. Lại có trăm 
vạn ức cửa sổ lớn nhỏ, dùng báu đẹp tạo thành, chẳng 
những mỹ lệ, mà còn trang nghiêm. 
 Có trăm vạn ức cây báu che mát khắp chung quanh, 
cành lá sum sê, che lấp ánh sáng mặt trời, khiến cho có 
cảm giác mát mẻ. Có trăm vạn ức lầu các báu, lầu thêm 
lầu, các thêm các, nối tiếp không ngừng, rất là nghiêm sức. 
Có trăm vạn ức cửa báu, mỗi cửa đều giăng treo chuỗi, 
thòng rũ xuống. Có trăm vạn ức linh vàng, treo ở mỗi góc 
lầu các, khi gió thổi lay động, vang ra các thứ tiếng âm 
nhạc, đồng thời hoà tấu, vang ra tiếng hay tuyệt vời. Có 
trăm vạn ức chuỗi tướng cát tường, trang nghiêm thanh 
tịnh thòng rũ xuống. Có trăm vạn ức báu tất để ca, hay trừ 
diệt được các điều ác. Thấy được tất cả sự trang nghiêm 
đạo tràng, đều có cảm giác sung sướng an lạc, trừ sạch tất 
cả tham sân si trong tâm, và tám vạn bốn ngàn phiền não. 
Tại sao chúng ta có phiền não ? Vì chẳng nhìn thấy được 
cảnh giới trang nghiêm tướng tốt đẹp của cung trời Ðâu 
Suất Ðiện Bảo Trang Nghiêm, cho nên mỗi ngày xem 
phiền não như ăn cơm. 
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 Có trăm vạn ức tạng vàng (bằng vải), dùng vàng thêu 
thành. Có trăm vạn ức lọng báu, đều dùng bảy báu làm 
thành. Cán lọng báu, dùng các thứ báu làm thành. Người 
trời cầm giữ lọng báu, tất cả đều ngay hàng thẳng lối, 
ngang dọc đều ngăn nắp, chẳng có lộn xộn. Có trăm vạn ức 
lưới đồ tất cả báu trang nghiêm, thảy đều trang nghiêm xen 
kẽ đạo tràng. 
 

 Trăm vạn ức quang minh báu, phóng 
ra đủ thứ ánh sáng. Trăm vạn ức quang 
minh, chiếu sáng khắp mọi nơi. Trăm vạn 
ức nhật tạng luân. Trăm vạn ức nguyệt 
tạng luân, đều do vô lượng sắc báu tập 
thành. Trăm vạn ức hương lửa ngọn, ánh 
sáng chiếu triệt. Trăm vạn ức tạng hoa sen, 
đua nở tươi tốt. Trăm vạn ức lưới báu. 
Trăm vạn ức lưới hoa. Trăm vạn ức lưới 
hương, che phủ phía trên. 
 

 Có trăm vạn ức quang minh báu, những kỳ trân dị 
báu nầy, phóng ra đủ thứ ánh sáng, chiếu sáng đạo tràng. 
Lại có trăm vạn ức quang minh, chiếu sáng khắp tất cả mọi 
nơi. Lại có trăm vạn ức nhật tạng luân và nguyệt tạng luân, 
đều dùng vô lượng sắc báu tích tập mà thành. Lại có trăm 
vạn ức hương lửa ngọn, ánh sáng của nó chiếu triệt hư 
không pháp giới. Lại có trăm vạn ức tạng hoa sen, hàng lối 
ngay thẳng, hoa nở ra rất tươi tốt, xinh đẹp. Lại có trăm 
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vạn ức lưới báu, lưới hoa, lưới hương, thảy đều che phủ ở 
phía trên. 
 

 Trăm vạn ức y báu trời. Trăm vạn ức 
y trời màu xanh. Trăm vạn ức y trời màu 
vàng. Trăm vạn ức y trời màu đỏ. Trăm 
vạn ức y trời màu kỳ diệu. Trăm vạn ức y 
trời đủ thứ báu kỳ diệu. Trăm vạn ức y đủ 
thứ hương xông. Trăm vạn ức y tất cả báu 
làm thành. Trăm vạn ức y tươi trắng, thảy 
đều khéo giăng bày, ai thấy cũng hoan hỉ. 
 

 Có trăm vạn ức y báu trời, y trời màu xanh, y trời 
màu vàng, y trời màu đỏ, y trời màu kỳ diệu, y trời đủ thứ 
báu kỳ diệu, y đủ thứ hương xông, y tất cả báu làm thành, y 
tươi trắng. Những y trời nầy là y phục của người trời mặc, 
dùng các thứ báu làm thành. Thứ y phục nầy nhẹ ấm lại tốt 
đẹp, chẳng cần may vá, do đó: "y trời không may", tự 
nhiên mà có. Cũng chẳng giặt dũ, vì người trời chẳng có 
bụi bặm. Phước trời tức là nghĩ thức ăn, thì thức ăn đến, 
nghĩ quần áo thì quần áo đến, chẳng có phiền não về ăn 
uống, quần áo, chỗ ở, thường chuyên tâm ngồi thiền. 
Những thứ y phục nầy khéo giăng bày ở trong đạo tràng, 
bất cứ ai nhìn thấy được những y phục nầy, đều sinh tâm 
đại hoan hỉ. 
 

 Trăm vạn ức tràng linh trời. Trăm 
vạn ức tràng lưới vàng, vang ra âm thanh 
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vi diệu. Trăm vạn ức tràng trời thêu, các 
tia đầy đủ. Trăm vạn ức tràng hương, 
giăng bày lưới hương. Trăm vạn ức tràng 
hoa, mưa xuống tất cả hoa. Trăm vạn ức 
tràng y trời, treo giăng y đẹp. Trăm vạn ức 
tràng báu ma ni trời, do các thứ báu trang 
nghiêm. Trăm vạn ức tràng đồ trang 
nghiêm trời, các thứ đồ trang sức. Trăm 
vạn ức tràng man trời, đủ thứ các hoa 
man, bày hàng khắp bốn phía. Trăm vạn 
ức tràng lọng trời, linh báu hoà kêu, nghe 
được đều hoan hỉ. 
 

 Có trăm vạn ức tràng linh trời và tràng lưới vàng, khi 
gió thổi lay động, vang ra tiếng hay vô cùng, rất êm tai. Có 
trăm vạn ức tràng trời thêu, các tia đều đầy đủ. Có trăm vạn 
ức tràng hương, giăng bày lưới hương, đề làm nghiêm sức. 
Có trăm vạn ức tràng hoa, mưa xuống tất cả các hoa báu, 
do đó: "Trời mưa hoa báu, lát đát rơi xuống", để trang 
nghiêm tu sức đạo tràng. Có trăm vạn ức tràng y trời, treo 
giăng tất cả y đẹp. Có trăm vạn ức tràng báu ma ni trời, 
dùng các thứ báu trang nghiêm. Có trăm vạn ức tràng đồ 
trang nghiêm, dùng hết thảy đồ để nghiêm sức. Có trăm 
vạn ức tràng man trời, đủ thứ hoa man, từng hàng từng 
hàng khắp bốn phía. Có trăm vạn ức tràng lọng trời, trên 
tràng có linh báu cùng nhau hoà kêu, mà chẳng tạp loạn, rất 
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là thứ tự, khiến cho người nghe đều sinh tâm hoan hỉ, 
chẳng có phiền não. Chỗ diệu là tại chỗ nầy. 
 

 Trăm vạn ức loa trời, vang ra âm 
thanh vi diệu. Trăm vạn ức trống trời, 
vang ra âm thanh lớn. Trăm vạn ức không 
hầu trời, vang ra âm thanh vi diệu. Trăm 
vạn ức mâu ni la trời, vang ra âm thanh 
lớn vi diệu. Trăm vạn ức các tạp nhạc trời, 
đồng thời đều tấu lên. Trăm vạn ức nhạc 
trời tự tại, vang ra âm thanh vi diệu, âm 
thanh đó vang đến khắp tất cả cõi Phật. 
Trăm vạn ức nhạc trời biến hoá, âm thanh 
như tiếng vang, ứng khắp tất cả. Trăm vạn 
ức trống trời, do đánh mà vang ra âm 
thanh vi diệu. Trăm vạn ức nhạc trời như 
ý, tự nhiên vang ra tiếng, âm tiết hoà với 
nhau. Trăm vạn ức các tạp nhạc trời, vang 
ra âm thanh vi diệu, diệt trừ các phiền não. 
 

 Có trăm vạn ức loa trời, dùng miệng thổi kêu lên, 
vang ra âm thanh vi diệu. Có trăm vạn ức trống trời, trống 
trời không đánh mà tự kêu, vang ra âm thanh rất lớn. Âm 
thanh đó diệu không thể tả, kẻ điết nghe được tiếng trống, 
kẻ mù nhìn thấy được hình trống. Có trăm vạn ức không 
hầu trời (đồ nhạc xưa), vang ra âm thanh vi diệu. Có trăm 
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vạn ức mâu ni la trời (trống phong), vang ra âm thanh lớn. 
Nhạc trời trước khi chưa tấu, nó tự động kêu lên trước, 
khiến cho tất cả người trời đều nghe được. Có trăm vạn ức 
các tạp nhạc trời, đồng thời đều tấu lên, rất là êm tai. Có 
trăm vạn ức nhạc trời tự tại, hoà tấu vang ra âm thanh vi 
diệu rất êm tai, truyền đến khắp mười phương tất cả cõi 
nước chư Phật. Có trăm vạn ức nhạc trời biến hoá, vốn là 
diệu âm của các thứ nhạc, nhưng có thể biến hoá âm thanh 
vô cùng. Một âm có thế biến hoá làm vô lượng âm, vô 
lượng âm vang ra một thứ âm, sự biến hoá nầy không thể 
nghĩ bàn. Thứ âm thanh nầy, giống như tiếng vang, ứng 
khắp tất cả căn cơ của chúng sinh, khiến cho họ thanh tâm 
quả dục, chẳng có mọi sự phiền não. 
 Mỗi ngày chúng ta nghiên cứu Kinh điển, thì nhất 
định chẳng có phiền não và chẳng có nóng giận mới đúng. 
Làm thế nào mới có thể không có ? Thì phải tu hành pháp 
môn lục độ vạn hạnh; tức cũng là bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mỗi người đều phải đặc 
biệt chú ý đạo lý lục độ. Nghiên cứu Kinh điển, phải tin, 
hiểu, hành, chứng, phải chiểu theo Kinh điển mà thực 
hành, chẳng phải dùng đầu miệng niệm một niệm, làm tam 
muội đầu miệng cho là xong việc, mà phải cung hành thực 
tiễn thực hành, mới đạt đến mục tiêu mong muốn. 
 Người tu đạo, gặp mọi cảnh giới, phải nhận thức rõ 
ràng. Bất cứ là thật hay giả, là thuận hay nghịch, đều đừng 
chấp trước, chẳng động tâm, như vậy thì chẳng bị cảnh giới 
lay chuyển, mà chuyển được cảnh giới. Bằng không, chẳng 
có định lực, chẳng phân thật giả, chấp trước cảnh giới, sẽ bị 
cảnh giới lay chuyển, dễ làm quyến thuộc của ma vương, 
cho nên không thể không cẩn thận. Tốt nhất là nên nghiên 
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cứu tỉ mỉ về năm mươi thứ ấm ma nói ở trong Kinh Lăng 
Nghiêm. Hiểu rõ rồi thì chẳng bị hiểm kế của ma vương. 
 Các vị ! Có muốn nghe âm nhạc ở trên trời chăng ? 
Vậy thì phải tu pháp môn nhẫn nhục, đừng nóng giận, 
đừng mắng chưởi người. Khi công phu tu hành nhẫn nhục 
viên mãn rồi, thì sẽ chứng được thiên nhĩ thông, có thể 
nghe được âm nhạc ở trên trời. Ðại khái là tình hình như 
vậy, tin hay không do bạn. 
 Có trăm vạn ức trống trời, do đánh mà vang ra âm 
thanh vi diệu. Có trăm vạn ức nhạc trời như ý, thứ nhạc 
nầy, toại tâm như ý, tự nhiên diễn tấu, âm thanh và tiết tấu 
phối hợp với nhau, khiến cho người càng nghe càng thích 
thú. Có trăm vạn ức các tạp nhạc trời, thứ tạp nhạc nầy âm 
thanh vang ra rất là vi diệu, không thể nghĩ bàn, muốn nghe 
tiếng lớn, thì tiếng sẽ lớn. Muốn nghe tiếng nhỏ, thì tiếng 
sẽ nhỏ. Muốn nghe tiếng dài, thì tiếng sẽ dài. Muốn nghe 
tiếng ngắn, thì tiếng sẽ ngắn. Khiến cho tâm của bạn vừa ý, 
sinh đại hoan hỉ. Có tâm hoan hỉ, thì tất cả phiền não sẽ 
tiêu trừ sạch. Lúc đó, căn lành tăng trưởng, tâm ác chẳng 
sinh. 
 

 Trăm vạn ức tiếng vừa ý, khen ngợi 
cúng dường. Trăm vạn ức tiếng rộng lớn, 
khen ngợi thừa sự. Trăm vạn ức tiếng 
thâm sâu, khen ngợi tu hành. Trăm vạn ức 
các tiếng hay, khen nghiệp quả của Phật. 
Trăm vạn ức tiếng vi tế, khen lý như thật. 
Trăm vạn ức tiếng chân thật không chướng 
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ngại, khen hạnh xưa của Phật. Trăm vạn 
ức tiếng thanh tịnh, khen ngợi quá khứ 
cúng dường chư Phật. Trăm vạn ức tiếng 
pháp môn, khen ngợi sự vô uý tối thắng 
của chư Phật. Trăm vạn ức tiếng vô lượng, 
khen công đức vô tận của các Bồ Tát. 
Trăm vạn ức tiếng Bồ Tát địa, khen ngợi 
khai thị hạnh tương ưng của tất cả Bồ Tát 
địa. Trăm vạn ức tiếng không đoạn tuyệt, 
khen công đức của Phật chẳng có đoạn 
tuyệt.  
 

 Có trăm vạn ức tiếng pháp vừa ý, bất cứ loại chúng 
sinh nào, nghe được tiếng nầy, đều sinh tâm hoan hỉ vui 
mừng. Ở trong tiếng nầy nói pháp, khen ngợi sự cúng 
dường chư Phật, có công đức gì ? Cúng dường Tam Bảo, 
xả một được vạn, rộng gieo trồng ruộng phước, thì tăng 
trưởng căn lành bồ đề. Có trăm vạn ức tiếng pháp rộng lớn, 
trong tiếng nầy nói pháp, khen ngợi thừa sự chư Phật. Có 
trăm vạn ức tiếng pháp thâm sâu, ở trong tiếng nầy nói 
pháp, khen ngợi lợi ích của sự tu hành. Tu tất cả pháp, đắc 
được tất cả quả vị. Do đó:  
 

"Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, 
Ai tu nấy đắc, không tu không đắc". 

 

Ðây là danh ngôn rất chí lý. Lại có trăm vạn ức các 
tiếng hay, tiếng pháp hay nầy, khen ngợi hạnh nghiệp tu 
hành lục độ vạn hạnh của chư Phật trong quá khứ, mới 
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chứng được quả giác vô thượng bồ đề. Lại có trăm vạn ức 
tiếng vi tế, tiếng pháp vi tế nầy khen ngợi lý thể chân như 
thật tướng. Lại có trăm vạn ức tiếng chân thật không 
chướng ngại, khen ngợi Phật thuở xưa tu hành đủ thứ hạnh 
môn. Lại có trăm vạn ức tiếng thanh tịnh, khen ngợi khi 
Phật tại quá khứ tu hành đạo Bồ Tát, thì cúng dường chư 
Phật như thế nào. Lại có trăm vạn ức tiếng pháp môn, khen 
ngợi mười phương chư Phật chứng được pháp môn vô sở 
uý tối thù thắng. Lại có trăm vạn ức tiếng vô lượng, khen 
ngợi công đức tu hành lục độ vạn hạnh của các Bồ Tát, là 
chẳng có cùng tận. Lại có trăm vạn ức tiếng Bồ Tát địa, 
khen ngợi khai thị thập địa Bồ Tát, tu hành như thế nào, 
thành tựu như thế nào, hạnh môn tương ưng ra sao. Lại có 
trăm vạn ức tiếng không đoạn tuyệt, khen ngợi hết thảy 
công đức của mười phương chư Phật, chẳng có khi nào 
đoạn tuyệt. 

 

 Trăm vạn ức tiếng tuỳ thuận, tán thán 
khen ngợi hạnh thấy Phật. Trăm vạn ức 
tiếng pháp thâm sâu, khen ngợi tất cả pháp 
vô ngại trí lý tương ưng. Trăm vạn ức tiếng 
rộng lớn, tiếng đó sung mãn tất cả cõi Phật. 
Trăm vạn ức tiếng vô ngại thanh tịnh, tuỳ 
tâm ưa thích, đều khiến cho họ hoan hỉ. 
Trăm vạn ức tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến 
cho người nghe vào sâu pháp tánh. Trăm 
vạn ức tiếng hoan hỉ, khiến cho người nghe 
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tâm chẳng chướng ngại, tin sâu cung kính. 
Trăm vạn ức tiếng cảnh giới Phật, tuỳ sự 
phát ra, thảy đều khai ngộ tất cả pháp 
nghĩa. Trăm vạn ức tiếng đà la ni, khéo 
diễn nói tất cả câu pháp khác nhau, quyết 
rõ tạng bí mật của Như Lai. Trăm vạn ức 
tiếng tất cả pháp, tiếng đó hoà xướng, khắc 
hoà các thứ nhạc. 
 

 Có trăm vạn ức tiếng tuỳ thuận, tuỳ thuận căn tánh 
của chúng sinh, mà nói pháp âm, tán thán khen ngợi tu 
hành như thế nào, mới có thể được thấy Phật nghe pháp, 
sau đó thành Phật. Lại có trăm vạn ức tiếng pháp thâm sâu, 
thứ pháp âm vi diệu thâm sâu vô thượng nầy, tán thán tất 
cả pháp, và lý vô ngại trí huệ tương ưng. Tức cũng là tu 
pháp gì, thì khế quả vị đó. Có trí huệ thanh tịnh, thì sẽ 
minh bạch tất cả đạo lý tương ưng. Lại có trăm vạn ức 
tiếng rộng lớn, thứ pháp âm nầy có thể truyền đến khắp 
mười phương tất cả cõi Phật. Lại có trăm vạn ức tiếng 
thanh tịnh vô ngại, thứ pháp âm viên dung vô chướng ngại 
nầy, chẳng những thanh tịnh, mà còn tuỳ thuận tâm ưa 
thích của chúng sinh, thảy đều khiến cho họ hoan hỉ. Lại có 
trăm vạn ức tiếng chẳng trụ ba cõi, khiến cho chúng sinh 
nghe được tiếng pháp nầy, thì vào sâu pháp tánh, trí huệ vô 
ngại. Lại có trăm vạn ức tiếng cảnh giới Phật, tuỳ thuận âm 
thanh vi diệu của Phật nói, hay khai thị tất cả nghĩa lý của 
diệu pháp, vô cùng vô tận. Lại có trăm vạn ức tiếng Ðà la 
ni, tiếng nầy khéo diễn nói hết thảy tất cả câu pháp khác 
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nhau. Tức là mỗi câu, mỗi chữ đều có vô lượng nghĩa lý 
bao hàm ở trong Ðà la ni. Lại hay diễn xướng tất cả diệu 
pháp, ở trong tất cả pháp, lại tụng trì trăm vạn ức tiếng Ðà 
la ni, biến hoá vô cùng, nghĩa lý vô cùng, có đủ thứ sự 
phân biệt. Quyết định thấu rõ tạng bí mật của Phật nói, tức 
cũng là pháp môn mật tông. Pháp môn nầy vì kia nói, đây 
chẳng biết, vì đây nói, kia chẳng biết, cùng nhau chẳng 
biết, cho nên là pháp mật. Lại có trăm vạn ức tiếng tất cả 
pháp, ở trong hư không, tự nhiên có pháp âm tuyên lưu, 
đây là pháp âm do Phật biến hoá làm ra. Pháp âm nầy hoà 
mỹ mà diễn xướng, tất cả chúng sinh đều nghe được, tương 
ưng với tất cả âm nhạc. 
 

 Hôm nay (ngày 9/4/1976) bắt đầu thất Ðại Bi. Buổi 
tối sau khi sái tịnh rồi, thì bắt đầu tụng trì Thần Chú Ðại 
Bi. Chú Ðại Bi nầy là Thần Chú quá khứ chín mươi chín 
ức Hằng hà sa số Ðức Phật đã nói. Bồ Tát Quán Thế Âm vì 
thương xót tất cả chúng sinh, mà phát tâm đại bi, trở lại 
con thuyền từ bi, đến thế giới Ta Bà nầy, để độ tất cả 
chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được giải thoát. Do đó:  
 

"Biển khổ không bờ, hồi đầu là bến". 
 

Chỉ cần kiền thành trì tụng Chú Ðại Bi, thì sẽ có cảm 
ứng không thể nghĩ bàn. 
 Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong vô lượng kiếp về 
trước, nghe được Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, 
vì Ngài diễn nói pháp Ðại Bi Thần Chú, dùng tay sắc vàng 
rờ đầu. Nghe pháp rồi, liền vượt qua bậc Bát Ðịa Bồ Tát, 
tâm sinh đại hoan hỉ, lập tức phát tâm bồ đề: "Nếu tôi có 
thể lợi ích tất cả chúng sinh, thì khiến cho tôi tức thời sinh 
ngàn tay ngàn mắt". Phát nguyện rồi, hốt nhiên đại địa 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  147 
 
chấn động, quang minh của mười phương chư Phật, chiếu 
đến thân Ngài, lúc đó sinh ra tướng trang nghiêm ngàn tay 
ngàn mắt. Tay có sức đề bạt, mắt dùng để chiếu sáng. Ngàn 
tay ngàn mắt biểu thị có ngàn thứ thần thông và trí huệ. 
 Ý nghĩa của Chú Ðại Bi là: "Bi hay cứu khổ", bất cứ 
có khốn khổ hoạn nạn gì, nếu có thể thành tâm khẩn thiết 
tụng niệm Chú Ðại Bi, thì đều đắc được bình an, gặp hung 
hoá cát. Bồ Tát Quán Thế Âm nói với Phật: "Nếu chúng 
sinh tụng trì Chú Ðại Bi, mà không thể mãn nguyện, thì thề 
không thành Chánh Giác, trừ phi kẻ bất thiện hoặc không 
chí thành". 
 Tụng trì Chú Ðại Bi, chẳng những đắc được tự tại, 
mà còn sở cầu đều mãn nguyện. Có thể lìa khỏi khổ nạn, 
mà đắc được khoái lạc. Qua khỏi được nguy hiểm, mà đắc 
được sự bình an. Làm thế nào lìa được khổ nạn ? Là phải 
tụng Chú Ðại Bi. Làm thế nào để thoát nguy hiểm ? Thì 
phải tụng trì Chú Ðại Bi. Ðừng xem Chú Ðại Bi đơn giản 
bình thường. Tôi nói cho bạn biết, nếu trong quá khứ, hiện 
tại, chẳng có căn lành, thì cho đến tên của Chú Ðại Bi cũng 
chẳng được nghe qua, hà huống là tụng trì ! Hiện tại chẳng 
những nghe được tên của Chú Ðại Bi, mà còn chí thành trì 
tụng Chú Ðại Bi, đây là cơ hội trăm ngàn kiếp khó gặp 
được, lại có bậc thiện tri thức chỉ đạo, tụng trì như thế nào, 
thọ trì ra sao, tu trì như thế nào, có thể thấy đây là bạn xem 
trọng. Tóm lại, Chú Ðại Bi có sự lợi ích không thể nghĩ 
bàn. 
 Nội trong bảy ngày nầy, phải thành tâm thành ý, tất 
cung tất kính tụng trì Chú Ðại Bi. Tụng đến cực điểm, thì 
tâm chẳng vọng tưởng. Lúc đó, tâm địa thanh tịnh, hoặc có 
người thấy hào quang, hoặc có người thấy hoa. Hoặc có 
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người được Bồ Tát Quán Âm rờ đầu, gia trì để khai mở trí 
huệ. Hoặc có người ngửi được hương thơm lạ. Nhưng cũng 
có nhiều người tuy nhiên chí thành khẩn thiết tụng trì Chú 
Ðại Bi, nhưng chẳng gặp được cảnh giới gì. Bạn đừng 
buồn, phải tiếp tục tụng trì. Ðến lúc, nhất định sẽ có cảnh 
giới cảm ứng đạo giao, hiện ra ở trước mặt bạn. 
 Bất cứ thấy được cảnh giới, hoặc chẳng thấy được 
cảnh giới, đều phải tinh tấn tụng trì. Thấy người tướng 
đoan chánh, đừng chấp trước vào tướng đoan chánh. Chẳng 
thấy được người tướng đoan chánh, cũng đừng sinh tâm tự 
ti mặc cảm: "Ôi ! Tôi chẳng có căn lành, tại sao tôi chẳng 
thấy được Bồ Tát ?" Căn lành thành thục có khi sớm, có 
khi muộn. Nếu cảm giác căn lành của mình chưa thành 
thục, thì nên tài bồi căn lành, làm nhiều việc công đức. Do 
đó:  
 

"Chưa trồng căn lành, 
Thì khiến cho trồng căn lành. 

Ðã trồng căn lành, 
Thì khiến cho tăng trưởng. 

Ðã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. 
Ðã thành thục thì khiến cho được giải thoát". 

 

 Các vị lần đầu tiên đến Chùa Kim Sơn, nghiên cứu 
Phật pháp, tu tập Phật pháp, phải đem tâm thành ra học tập, 
chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó. Trong bảy ngày phải dũng 
mãnh tinh tấn, đừng khởi vọng tưởng. Nếu một mặt tu 
hành, một mặt khởi vọng tưởng, thì công phu sẽ chẳng 
chuyên nhất. Chẳng chuyên nhất thì chẳng đắc được sự 
cảm ứng. Do đó:  
 

"Chuyên nhất thì linh, 
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Phân chia thì tán". 
 

 Chuyên nhất tâm niệm, thì sẽ linh cảm. Nếu tạp niệm 
lăn xăn thì chẳng có sự cảm ứng. Ðiểm nầy các vị phải đặc 
biệt chú ý. 
 Tụng trì Chú Ðại Bi, đắc được sự lợi ích, dù suốt 
thuở vị lai nói cũng không hết được. Phàm là người tụng trì 
Chú Ðại Bi, tuyệt đối chẳng đoạ vào ba đường ác. Nếu đoạ 
vào ba đường ác, thì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài cũng 
không thành Phật. Người tụng trì Chú Ðại Bi, thì tất cả sự 
ngu si, nếu không biến thành trí huệ, thì Bồ Tát Quán Thế 
Âm Ngài không thành Phật. Chú Ðại Bi trị được tám vạn 
bốn ngàn thứ bệnh của thế gian. Nếu có bệnh tật, thậm chí 
bác sĩ đông tây cũng bó tay, nếu bạn kiền thành tụng trì 
Chú Ðại Bi, thì nhất định không thuốc mà khỏi bệnh. Tức 
có thần hiệu không thể nghĩ bàn như thế. 
 Ở Chùa Kim Sơn có người đã được cảm ứng như 
thế. Chứng bệnh rất là khó chữa trị, tụng Chú Ðại Bi làm 
cho tuyệt chứng hết bệnh. Thần lực của Chú Ðại Bi diệu 
không thể tả. Chỉ xem công phu của các vị trong bảy ngày 
nầy như thế nào, ai có tâm thành thì người đó sẽ có cảm 
ứng, đắc được sự lợi ích. Người có bệnh, thì bệnh sẽ khỏi. 
Người không bệnh, thì sẽ khai mở trí huệ. Cầu gì thì được 
nấy. Cho nên Chú Ðại Bi là bất khả tư nghì Quảng Đại 
Linh Cảm Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Ðà la ni dịch là 
"tổng trì", "Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa". Tức cũng 
là Chú, hoặc là chân ngôn, là lời bí mật. 
 Chú có bốn nghĩa:  

1. Trong Chú có tên của vua quỷ thần, tiểu quỷ nghe 
đến tên vua, thì chẳng dám làm càn, đều phải giữ quy cụ.  
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2. Như khẩu lệnh trong quân đội. Tương ưng thì vô 
sự, không tương ưng thì trị tội.  

3. Chú hay bí mật tiêu mất tội nghiệp của bạn, khiến 
cho người không biết.  

4. Chú là lời lẽ bí mật của chư Phật, chỉ có Phật mới 
biết đạo lý của Chú. 

 

 Các vị lần nầy đến tham gia pháp hội thất Ðại Bi, 
đều là căn lành đầy đủ, có đức hạnh, nhân duyên thành 
thục, mới đến Chùa Kim Sơn. Hy vọng các vị đã vào trong 
núi báu thì không thể tay không ra về. Phải đắc được châu 
báu, thọ dụng vô cùng. Gì là châu báu ? Tức là Chú Ðại Bi. 
Chú Ðại Bi có thể trị bệnh, có thể hàng ma, có thể khai mở 
trí huệ, có thể bảo hộ bình an. Tóm lại, cầu gì thì được nấy, 
nhất định toại tâm mãn nguyện. 
 Pháp hội thất Ðại Bi lần nầy, là pháp hội rất đặc biệt. 
Ở Trung Quốc cũng rất ít niệm Chú Ðại Bi, niệm kỷ lục 
liên tục trong bảy ngày. Ở các nước khác có niệm bảy ngày 
hay không, thì tôi không biết. Song, ở nước Mỹ, tôi tin đây 
là lần đầu tiên. Cho nên hy vọng các vị đem tâm chân 
thành ra để tụng trì Chú Ðại Bi, công đức vô lượng.  
 Hiện tại chúng ta đang đả thất Ðại Bi, niệm Chú Ðại 
Bi, tức cũng là trăm vạn ức tiếng Ðà la ni. Hiện tại đang 
niệm Ðại Bi Ðà la ni thần diệu chương cú. Mỗi người niệm 
mấy ngàn vạn lần, hiện tại mấy mươi người niệm, cũng gọi 
là trăm vạn ức tiếng Ðà la ni. 
 Tại cung trời Ðâu Suất, có rất nhiều Bồ Tát, Duyên 
Giác, Thanh Văn và tất cả Thánh chúng, đang tụng trì Chú 
Ðại Bi, hoặc tụng Chú Lăng Nghiêm, hoặc tụng mười Chú 
nhỏ, cho nên có trăm vạn ức tiếng Ðà la ni. Chú Ðại Bi tại 
tất cả mọi nơi, tất cả mọi thời, đều có thể tụng trì. Tóm lại, 
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đi đứng nằm ngồi, đều có thể trì tụng. Khi tụng Chú Lăng 
Nghiêm, thì tốt nhất là tụng trì vào bốn giờ sáng sớm. Vì 
hư không thanh tịnh, hay hoạch được cảm ứng. Lúc đó, 
trên không các Thần Thánh đi qua chỗ đó, một khi nghe 
tiếng của Chú, thì liền chấp tay đứng hầu. Ðứng hầu niệm 
Chú xong rồi, mới có thể hành động. Ðây là chứng minh 
công đức của việc tụng Chú. Cho nên tụng trì lời Chú, phải 
cung kính vạn phần, trịnh trọng để tụng, không thể cẩu thả, 
phô diễn sự việc. Nơi tụng Chú tốt nhất là chánh điện, nơi 
thờ Phật, nơi yên tĩnh cũng được. Nhưng phải là nơi trang 
nghiêm thanh tịnh. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát sơ phát tâm, 
hốt nhiên thấy toà sư tử, càng thêm tăng 
trưởng tất cả trí tâm. Trăm vạn ức Bồ Tát 
trị địa, tâm thanh tịnh hoan hỉ. Trăm vạn 
ức Bồ Tát tu hành, ngộ hiểu thanh tịnh. 
Trăm vạn ức Bồ Tát sinh quý trụ, trụ 
thắng chí lạc. Trăm vạn ức Bồ Tát phương 
tiện đầy đủ, khởi hạnh đại thừa. Trăm vạn 
ức Bồ Tát chánh tâm trụ, siêng tu tất cả 
đạo Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ Tát bất thoái, 
tịnh tu tất cả bậc Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ 
Tát đồng chân, được tất cả tam muội 
quang minh của Bồ Tát. Trăm vạn ức Bồ 
Tát pháp vương tử, vào cảnh giới chư Phật 
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không thể nghĩ bàn. Trăm vạn ức Bồ Tát 
quán đảnh, hiện được thập lực của vô 
lượng Như Lai. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát sơ phát tâm, hốt nhiên nhìn 
thấy được toà sư tử, càng tăng trưởng thêm tất cả tâm trí 
huệ. Ðó là giảm bớt vô minh, chẳng có điên đảo vọng 
tưởng. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát trị địa trụ, chẳng có điên 
đảo, chẳng có vọng tưởng, đã đắc được thanh tịnh. Vì trong 
ngoài thân tâm đều thanh tịnh, cho nên sinh đại hoan hỉ. 
Lại có trăm vạn ức Bồ Tát tu hành trụ, tâm thanh tịnh hoan 
hỉ rồi, bèn khai ngộ đắc được đại giải thoát, chẳng còn tất 
cả mọi phiền não, đây là ngộ hiểu thanh tịnh. Lại có trăm 
vạn ức Bồ Tát sinh quý trụ, trụ nơi thắng chí lạc, phát tâm 
đại bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, chẳng thoái lùi chí nguyện 
đã phát, thời thời sinh tâm hoan hỉ vui mừng, chẳng có tâm 
lo sầu. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát phương tiện cụ túc trụ, 
các Ngài thuở xưa tuy nhiên phát tâm bồ đề, nhưng đối với 
chí nguyện đại thừa vẫn không kiên cố, khi đắc được bậc 
nầy rồi, thì bèn sinh khởi hạnh môn tu hành đại thừa. Lại 
có trăm vạn ức Bồ Tát chánh tâm trụ, siêng năng tinh tấn tu 
hành tất cả hạnh môn của Bồ Tát. Lại có trăm vạn ức Bồ 
Tát bất thoái trụ, thanh tịnh tu hành hạnh môn của thập địa 
Bồ Tát tu. Bất thối tức là ba bất thối:  

1. Vị bất thối: Chẳng thối lùi về bậc nhị thừa.  
2. Niệm bất thối: Chẳng thối lùi hạnh môn của Bồ 

Tát tu.  
3. Hạnh bất thối: Tu hành Bồ Tát đạo chẳng thối lùi.  
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Lại có trăm vạn ức Bồ Tát đồng chân trụ, đắc được 
chánh định chánh thọ và trí huệ quang minh của tất cả Bồ 
Tát. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát Pháp Vương tử trụ, các 
ngài tuy nhiên chưa chứng được quả vị Phật, nhưng đều 
vào được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật, tức 
cũng là có thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại có trăm 
vạn ức Bồ Tát quán đảnh trụ, các Ngài biến hoá toại tâm 
như ý, mà hiện ra thập lực trí huệ và thần thông của Phật. 

 

 Trăm vạn ức Bồ Tát được thần thông 
tự tại. Trăm vạn ức Bồ Tát sinh ra sự hiểu 
biết thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát tâm 
sinh ưa thích. Trăm vạn ức Bồ Tát tin sâu 
chẳng hoại. Trăm vạn ức Bồ Tát thế lực 
rộng lớn. Trăm vạn ức Bồ Tát tiếng đồn 
tăng trưởng. Trăm vạn ức Bồ Tát diễn nói 
pháp nghĩa, khiến cho trí huệ quyết định. 
Trăm vạn ức Bồ Tát chánh niệm chẳng 
loạn. Trăm vạn ức Bồ Tát sinh trí huệ 
quyết định. Trăm vạn ức Bồ Tát được sức 
nghe thọ trì, thọ trì tất cả Phật pháp. Trăm 
vạn ức Bồ Tát sinh ra vô lượng giác ngộ 
hiểu biết rộng lớn. Trăm vạn ức Bồ Tát an 
trụ tín căn. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được thần thông tự tại, 
không cần tác ý và quán sát, lập tức biết nhân duyên của tất 
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cả cảnh giới. Nhưng A la hán phải tác ý (nghĩ tưởng) và 
quán sát (nhập định), sau đó mới biết nhân duyên của tất cả 
cảnh giới. Có trăm vạn ức Bồ Tát, sinh ra trí huệ thanh 
tịnh, khéo hiểu tất cả các pháp. Có trăm vạn ức Bồ Tát, nơi 
pháp trong tâm sinh ra ưa thích, tức cũng là lấy pháp làm 
vui. 
 Có trăm vạn ức Bồ Tát, đối với tất cả Phật pháp, sinh 
ra tâm tin kiên cố, chẳng bị bàng môn tả đạo phá hoại. Bồ 
Tát phát tâm, tin sâu chẳng nghi, ý chí kiên cố. Do đó:  
 

"Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Dưỡng lớn tất cả các pháp lành". 

 

Có tâm tin kiên cố rồi, mới không hoại tâm bồ đề. 
Có trăm vạn ức Bồ Tát, thế lực của các Ngài rất là rộng 
lớn. Tại sao Bồ Tát vẫn phải có thế lực ? Vì có thế lực lớn, 
mới hàng phục được Thiên ma ngoại đạo. Giống như Bồ 
Tát Ðại Thế Chí, một khi Ngài dơ tay cất chân lên, thì đại 
địa có sáu thứ chấn động. Thiên ma ngoại đạo từ xa trông 
thấy mà bỏ chạy, do đó: "Nghe danh mất vía". Vì vậy, cho 
nên Bồ Tát có thế lực rộng lớn. Chẳng phải dùng thế lực đi 
đàn áp người, mà là dùng thế lực đi cứu người. Có trăm 
vạn ức Bồ Tát, danh đồn của các Ngài càng ngày càng tăng 
trưởng. Bồ Tát chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi. Tại sao danh 
đồn vẫn tăng trưởng ? Vì Bồ Tát có danh đồn, có thể khiến 
cho chúng sinh nghe danh, mà phát tâm bồ đề. Giống như 
danh đồn của bốn vị đại Bồ Tát (Văn Thù, Phổ Hiền, Quán 
Âm, Ðịa Tạng), ai ai nghe cũng đều sinh tâm tín ngưỡng, 
do tin mà phát tâm tu đạo. Lại khiến cho tất cả thiên ma 
ngoại đạo nghe danh mà khiếp sợ, chẳng dám tác quái. Vì 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  155 
 
vậy cho nên Bồ Tát phải danh đồn tăng trưởng. Nhưng Bồ 
Tát chẳng chấp vào danh. 
 Có trăm vạn ức Bồ Tát, thời khắc diễn nói nghĩa lý 
tất cả diệu pháp. Ở trong một nghĩa lý, có thể diễn nói vô 
lượng nghĩa lý; vô lượng nghĩa lý, chẳng lìa khỏi một 
nghĩa lý. Do đó:  
 

"Một làm vô lượng,  
Vô lượng làm một". 

 

Chẳng những khiến cho trí huệ của mình, mà cũng 
khiến cho chúng sinh nghe được các pháp yếu nghĩa, thì trí 
huệ có thể quyết định, đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Có trăm 
vạn ức Bồ Tát, các Ngài đắc được chánh niệm, chánh định, 
chánh tư duy. Có chánh niệm rồi, thì chánh định hiện tiền. 
Chánh định hiện tiền, thì chẳng tán loạn. Lại có trăm vạn 
ức Bồ Tát, trí huệ quang minh của các Ngài rất nhạy bén, 
đối với tất cả các pháp chẳng có hoài nghi, sinh ra trí huệ 
quyết định. Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được nghe mà 
thọ trì, trì mà tu, tu mà huệ, nghe huệ hiện tiền. Do đó: 
"Một khi lọt vào tai, vĩnh viễn là hạt giống đạo", không thể 
biến đổi, đây là sức nghe trì, cũng không thể quên mất, đây 
là biểu hiện nghe huệ. Có trí huệ rồi, sự lý chẳng rõ, nghĩ 
đến sẽ biết ngay. Biết rồi, vẫn phải tu hành. Tu hành mới 
thành tựu tất cả hạnh môn, đây là tu huệ thành tựu. Cho 
nên phải y pháp tu hành. Chẳng tu hành mà có trí huệ, thì 
chẳng có chuyện ấy, giống như đếm châu báu thế cho 
người khác, cuối cùng mình chẳng có gì cả. Có trăm vạn ức 
Bồ Tát, sinh ra vô lượng vô biên giác ngộ và kiến giải rộng 
lớn. Có trăm vạn ức Bồ Tát, an trụ nơi tín căn, đối với Phật 
pháp tơ hào chẳng hoài nghi. Do tin, tấn, niệm, định, huệ 
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năm căn, mà sinh ra tin, tấn, niệm, định, huệ, năm lực. Có 
năm lực nầy tài bồi, thì tín căn tăng trưởng, tấn căn tăng 
trưởng, niệm căn tăng trưởng, định căn tăng trưởng, huệ 
căn tăng trưởng. Có trí huệ rồi, thì chuyên tâm tu hành, 
môn nào cũng đều thông, Do đó:  

 

"Một thông tất cả thông". 
 

 Trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được bố thí 
Ba La Mật, hay bố thí tất cả. Trăm vạn ức 
Bồ Tát, đắc được trì giới Ba La Mật, giữ 
đầy đủ các giới. Trăm vạn ức Bồ Tát, đắc 
được nhẫn nhục Ba La Mật, tâm chẳng 
vọng động, thảy đều nhẫn thọ được tất cả 
Phật pháp. Trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được 
tinh tấn Ba La Mật, hay thực hành vô 
lượng tinh tấn xuất ly. Trăm vạn ức Bồ 
Tát, đắc được thiền Ba La Mật, đầy đủ vô 
lượng thiền định quang minh. Trăm vạn ức 
Bồ Tát, đắc được Bát Nhã Ba La Mật, trí 
huệ quang minh, chiếu sáng khắp. Trăm 
vạn ức Bồ Tát, thành tựu đại nguyện, thảy 
đều thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát, đắc 
được đèn trí huệ, chiếu rõ pháp môn. Trăm 
vạn ức Bồ Tát, đắc được pháp quang của 
mười phương chư Phật chiếu soi. Trăm 
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vạn ức Bồ Tát, đến khắp mười phương, 
diễn nói pháp lìa ngu si. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được bố thí Ba La 
Mật. Ba La Mật dịch là "đến bờ kia". Hay bố thí mới đến 
được bờ kia. Bố thí có ba: 

1. Tài thí: Phân ra có nội tài và ngoại tài. Nội tài tức 
là đầu mắt tuỷ não, ngoại tài tức là đất nước vợ con. Phải 
bố thí tất cả cho người cần. 
 2. Pháp thí: Tức là giảng Kinh thuyết pháp, hoặc ấn 
tống phát hành Kinh, hoặc dịch Kinh chú giải, thậm chí 
hiến thân cho Phật giáo, dùng công sức làm việc công đức, 
đều thuộc về phạm vi bố thí pháp. 
 3. Vô uý thí: Nếu có người gặp việc sợ sệt, thì phải 
tìm cách giải cứu, hoặc an ủi họ, khiến cho họ được bình 
an. 
 

 Nếu Bồ Tát chẳng đắc được tinh tấn Ba La Mật, thì 
chẳng muốn bố thí. Chẳng những chẳng bố thí cho người, 
mà ngược lại dạy người bố thí cho mình. Nếu chẳng hướng 
ngoại bố thí, ngược lại do ngoài hướng nội bố thí, đây 
chẳng nói đến được sự bố thí, mà là tham. Bố thí tất cả, tức 
là trong ngoài đều thí xả cho người khác. Không thể nói tôi 
bố thí những tài vật gì ? Tôi làm những việc tốt nào ? Tôi 
có những công đức gì ? Có những tư tưởng như thế, tức là 
chấp tướng. Nếu chấp tướng, thì chỉ có phước báu sinh về 
cõi trời. Giống như ngửa bắn cung lên trời, sức lực hết thì 
vẫn rơi xuống đất. Cho nên hưởng phước trời hết, sẽ sinh 
xuống nhân gian, hoặc thọ khổ, hoặc hưởng phước, chiêu 
đến đời sau chẳng được như ý.  
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 Các bạn hãy xem những người giàu trên thế gian, đa 
số họ từ trên trời hưởng phước hết rồi, lại sinh xuống nhân 
gian, hoặc làm phú ông, hoặc làm kẻ bần cùng, có người 
được như ý, có người chẳng được như ý. Nếu chẳng chấp 
trước tướng, sẽ là bố thí rốt ráo. Ðem công đức bố thí nầy, 
hồi hướng nơi Phật đạo, thì tương lai sẽ thành Phật. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được trì giới Ba 
La Mật. Phải giữ gìn giới luật, thì mới đạt đến được bờ bên 
kia. Giới có nhiều loại. Tại gia có năm giới, tám giới, và 
giới Bồ Tát. Xuất gia Sa Di có mười giới, Tỳ Kheo có hai 
trăm năm mươi giới, Tỳ Kheo Ni có ba trăm bốn mươi tám 
giới. Còn thọ giới Bồ Tát mười giới trọng bốn mươi tám 
giới khinh. Năm giới là giới lớn căn bản. Phàm là Phật giáo 
đồ, nhất định phải giữ đừng phạm. Ai ai cũng giữ được 
năm giới, thì gia đình mỹ mãn, xã hội an ninh, quốc gia 
giàu mạnh, thế giới hoà bình. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được nhẫn nhục 
Ba La Mật. Hay tu pháp môn nhẫn nhục, tu đến lúc viên 
mãn, thì sẽ đạt đến được bờ bên kia. Tu hành hạnh nhẫn 
nhục chẳng dễ dàng. Có thể nhẫn được một lần, hai lần, tối 
đa là ba lần, nhẫn đến lần thứ tư, thì chẳng nhẫn được nữa. 
Thậm chí một lần cũng không nhẫn được. Phải biết, không 
nhẫn được, thì chẳng đến được bờ bên kia. 
 Tại sao không thể nhẫn được ? Vì chẳng có định lực, 
lý trí chẳng khống chế được tình cảm, tình cảm lay động 
thì nhẫn chẳng được. Người tu đạo tức là tu nhẫn. Tu pháp 
như thế nào ? Trước hết phải giữ giới, đề phòng được 
nghiệp ác thân miệng ý. Do giới sinh định, do định sinh 
huệ. Do đó: 
 

"Mắt thấy hình sắc trong chẳng có, 
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Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay". 
 

Ðối cảnh vô tâm, tức là nhẫn. Cổ Ðức có nói: 
 

"Niệm động trăm việc có, 
Niệm ngừng vạn việc không". 

 

Khí thế gian (sơn hà đại địa) và hữu tình thế gian, 
đều do một niệm vô minh tạo thành. Nếu phá được một 
niệm vô minh, thì tất cả đều không. 
 Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. 
Có người tôn kính bạn, mà bạn chẳng sinh tâm kiêu ngạo. 
Có người phỉ báng bạn, mà bạn chẳng sinh tâm sân hận, 
đây là sinh nhẫn. Phải nhẫn lạnh nóng đói khát, phải an 
tường nhẫn thọ, chẳng khởi lo sầu, đây là pháp nhẫn. Bồ 
Tát đã chứng được vô sinh pháp nhẫn, chẳng thấy có chút 
pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, tức là nhẫn 
trong tâm. Các pháp không tướng sinh, các pháp không 
tướng diệt. Phật pháp như biển cả, nhưng đừng nhìn mà thở 
dài, mà phải có tâm ưa thích, đây cũng là nhẫn. Nhẫn ở nơi 
tâm, chẳng phải thấy được Phật pháp mà sinh tâm thối lùi. 
Phật pháp quá nhiều, cũng nhẫn thọ được. Phật pháp thâm 
sâu, cũng nhẫn thọ được. Phật pháp quá diệu, cũng nhẫn 
thọ được. Tóm lại, đều nhẫn thọ được. Ðây tức là nhẫn 
nhục Ba La Mật. Bất cứ như thế nào, tâm cũng chẳng vọng 
động, nhẫn thọ được tất cả Phật pháp. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được tinh tấn Ba 
La Mật. Tinh tấn có hai: Một là thân tinh tấn, hai là tâm 
tinh tấn. Siêng tu pháp lành là thân tinh tấn, siêng tu thiện 
đạo là tâm tinh tấn. Hay tinh tấn, thì sẽ thoát khỏi ba cõi, 
vượt qua sáu nẻo, chấm dứt sinh tử, chứng được Phật đạo. 
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Tu như thế nào ? Ðừng phóng dật, đừng giải đãi. Dũng 
mãnh tinh tấn, chẳng có pháp thứ hai nào khác. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được thiền Ba La 
Mật. Thiền tức là thiền na, dịch là "tĩnh lự". Nghĩa là quét 
trừ tất cả vọng tưởng, chuyên tâm một chánh niệm. Như 
vậy sẽ đầy đủ vô lượng thiền định quang minh. Vì có tam 
muội, sẽ có trí huệ quang minh hiện tiền. Do đó: "Trí huệ 
giải thoát". Thứ trí huệ nầy là trí huệ căn bản, tức cũng là 
thành tựu bốn thứ trí (thành sở tác trí, diệu quán sát trí, 
bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí). 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, chứng được Bát Nhã Ba 
La Mật. Bát Nhã dịch là "trí huệ". Bát Nhã có ba thứ:  
 1. Văn tự Bát Nhã. 
 2. Quán chiếu Bát Nhã. 
 3. Thật tướng Bát Nhã.  
 Thứ trí huệ quang minh nầy, hay chiếu sáng tận hư 
không khắp pháp giới. Trí huệ nầy ở trong thiền định sinh 
ra. Do đó: 
 

"Thông suốt các pháp là trí 
Dứt hoặc chứng lý là huệ". 

 

 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, thành tựu đại nguyện lực 
đã phát ra thuở xưa, thảy đều thanh tịnh. Nguyện có hai:  
 - Một là cầu bồ đề nguyện: Trên cầu Phật đạo, dưới 
độ chúng sinh.  
 - Hai là lợi lạc tha nguyện: Tức là tự giác giác tha, tự 
độ độ tha, tự lợi lợi tha. Tu hành chẳng phát nguyện, cũng 
giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được tất cả đèn trí 
huệ, quang minh chiếu sáng tất cả pháp môn, tức cũng là 
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chiếu rõ các pháp thật tướng. Thứ trí huệ nầy có phân ra 
thật trí và vọng trí. Gặp được cảnh giới, chẳng suy nghĩ mà 
biết là thật trí. Nếu suy gẫm nghiên cứu là vọng trí. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, được pháp quang của 
mười phương chư Phật chiếu sáng. Do đó: "Phật quang phổ 
chiếu", chiếu sáng tất cả chúng sinh. Phàm là được Phật 
quang chiếu đến, thì nhất định sẽ khai mở trí huệ. Làm thế 
nào để được Phật quang chiếu đến ? Thì phải siêng tu giới 
định huệ, diệt trừ tham sân si. Khi nào tu được công đức 
viên mãn, thì lúc đó được pháp quang của chư Phật chiếu 
đến. 
 Lại có trăm vạn ức Bồ Tát, đến khắp mười phương 
thế giới, vì tất cả chúng sinh diễn nói phương pháp lìa ngu 
si. Tức cũng là diễn nói pháp môn đắc được trí huệ. Có trí 
huệ rồi, thì biết rõ thiện ác, chẳng làm chuyện điên đảo. 
Tức cũng là chẳng khởi hoặc, chẳng tạo nghiệp ác, thì 
tương lai chẳng thọ quả báo. Lìa ngu si, chứng trí huệ, đây 
là mục đích học Phật. 
 Tại sao chúng ta có phiền não ? Là vì ngu si. Tại sao 
có vô minh ? Vì ngu si. Tại sao có sự nóng giận ? Vì ngu 
si. Tại sao có điên đảo ? Vì ngu si. Tất cả hết thảy đều vì 
ngu si mà tạo thành. Tạo ra nghiệp điên đảo, không thể 
thoát khỏi ba cõi. Muốn thoát khỏi ba cõi, thì trước hết 
phải học Phật pháp chẳng có ngu si. Siêng học Bát Nhã, 
siêng tu Bát Nhã, mới có thể lìa khỏi ngu si, mới có thể 
không có điên đảo. Ðây là pháp môn cơ bản. 
 

 Trăm vạn ức Bồ Tát, vào khắp tất cả 
cõi nước chư Phật. Trăm vạn ức Bồ Tát, 
pháp thân tuỳ thời đến tất cả cõi nước chư 
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Phật. Trăm vạn ức Bồ Tát, được âm thanh 
của Phật, hay rộng khai ngộ. Trăm vạn ức 
Bồ Tát, đắc được sinh ra tất cả trí phương 
tiện. Trăm vạn ức Bồ Tát, đắc được thành 
tựu tất cả pháp môn. Trăm vạn ức Bồ Tát, 
thành tựu pháp trí, giống như thật tràng, 
hay hiển bày khắp tất cả Phật pháp. Trăm 
vạn ức Bồ Tát, thị hiện được cảnh giới của 
Như Lai. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài vào được khắp tất 
cả cõi nước chư Phật, giúp Phật hoằng pháp, giáo hoá 
chúng sinh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, pháp thân của các 
Ngài, tuỳ thời tuỳ lúc đến tất cả cõi nước chư Phật, diễn 
nói diệu pháp, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Có 
trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài nghe được âm thanh của chư 
Phật nói pháp, mà rộng khai ngộ, cũng khiến cho chúng 
sinh khai ngộ, đây là tinh thần từ bi của Bồ Tát. Có trăm 
vạn ức Bồ Tát, các Ngài đắc được pháp phương tiện nhất 
thiết trí, dùng pháp phương tiện này, để giáo hoá chúng 
sinh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài chứng được hết thảy 
tất cả pháp môn, đều đã thành tựu, tức cũng là tám vạn bốn 
ngàn pháp môn, môn môn đều tu thành công. Có trăm vạn 
ức Bồ Tát, các Ngài đã thành tựu trí huệ pháp, giống như 
tràng báu, hay hiển bày khắp tất cả Phật pháp, khiến cho tất 
cả chúng sinh, cũng thấu rõ được nghĩa chân thật của Phật 
pháp. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài đều thị hiện được 
tất cả cảnh giới của Như Lai. 
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  Trăm vạn ức các Thiên tử, cung kính 
lễ bái. Trăm vạn ức Long Vương, quán sát 
không nhàm mỏi. Trăm vạn ức Dạ Xoa 
Vương, chắp tay trên đỉnh đầu. Trăm vạn 
ức Càn Thát Bà Vương, khởi tâm tin thanh 
tịnh. Trăm vạn ức A Tu La Vương, dứt 
tâm kiêu mạn. Trăm vạn ức Ca Lâu La 
Vương, miệng ngậm vải lụa. Trăm vạn ức 
Khẩn Na La Vương, hoan hỉ nhảy nhót. 
Trăm vạn ức Ma Hầu La Già Vương, hoan 
hỉ chiêm ngưỡng. Trăm vạn ức chủ thế 
gian, cuối đầu làm lễ. Trăm vạn ức Đao Lợi 
Thiên Vương, chiêm ngưỡng không nháy 
mắt. Trăm vạn ức Dạ Ma Thiên Vương, 
hoan hỉ khen ngợi. Trăm vạn ức Đâu Suất 
Thiên Vương, trải thân làm lễ. Trăm vạn 
ức Hoá Lạc Thiên Vương, đỉnh đầu lễ 
kính. Trăm vạn ức Tha Hoá Thiên Vương, 
cung kính chắp tay. Trăm vạn ức Phạm 
Thiên Vương, một lòng quán sát. Trăm vạn 
ức Ma Hê Thủ La Thiên Vương, cung kính 
cúng dường. Trăm vạn ức Bồ Tát, phát 
tiếng khen ngợi. 
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 Có trăm vạn ức các Thiên Vương, các Ngài đồng 
thời ở trong Ðiện Bảo Trang Nghiêm, cung kính lễ bái Ðức 
Phật. Có trăm vạn ức Long Vương, các Ngài đồng thời ở 
trong Ðiện Phổ Trang Nghiêm, quán sát lắng nghe Phật nói 
diệu pháp, nhờ cơ duyên nầy chiêm ngưỡng Ðức Phật, mà 
không nhàm mỏi. Nguyên nhân gì rồng lại làm rồng ? Vì 
trong quá khứ tu hành pháp đại thừa rất là tinh tấn, nhưng 
chẳng giữ giới luật, do đó: "Thừa cấp giới hoãn". Vì thừa 
cấp, cho nên có thần thông. Vì giới hoãn, cho nên làm súc 
sinh. Rồng có thể biến lớn hoá nhỏ, biến hoá vô cùng, có 
thể bay trong hư không, có thể đi trong nước, có thể đi trên 
đất, cho nên nói thần thông quảng đại. Khi biến thân lớn, 
thì đầy khắp hư không; khi biến thân nhỏ, thì như hạt bụi. 
Tuy rồng có thần thông, nhưng có rất nhiều trùng ở trong 
thân ăn thịt uống máu. Tại sao phải thọ quả báo như thế ? 
Vì rồng rất nóng giận, thường phun chất độc hại chúng 
sinh, cho nên thọ quả báo trùng rúc rỉa thân. 
 Tại Chùa Nam Hoa tỉnh Quảng Ðông, có đầm rồng 
ác. Trong đó có con rồng độc, thường phun khí độc, khiến 
cho Tăng chúng ở Chùa Nam Hoa chẳng được an ninh, 
thậm chí sinh ra đủ thứ bệnh tật. Một ngày nọ, rồng lại xuất 
hiện ở trong đầm, giơ nanh múa vuốt, rất là oai phong. Bấy 
giờ, Lục Tổ Huệ Năng đi đến bên đầm, và nói với rồng 
rằng: "Bản lãnh nhà ngươi không nhỏ ! Ngươi có thể biến 
lớn như thế, nhưng ngươi không thể biến nhỏ".  
 - Rồng độc nghe nói, lập tức thu thân lớn thành thân 
nhỏ, dài khoảng bảy tám tấc, bơi tới bơi lui ở trong đầm, 
rất là tự tại.  
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 - Lục Tổ Huệ Năng lại nói với nó: "Ngươi có chút 
bản lãnh, từ thân lớn biến thành thân nhỏ, nhưng ngươi 
không dám nhảy vào trong bát của ta".  
 - Rồng độc nghe nói, liền nhảy vào trong bát của Lục 
Tổ.  
 Lúc đó, Lục Tổ bèn vì rồng thuyết pháp, siêu độ nó 
vãng sinh, hiện ở tại Chùa Nam Hoa vẫn còn giữ thi thể 
con rồng ở trong tháp. 
 Có trăm vạn ức Dạ Xoa Thiên Vương, các Ngài chắp 
tay ở trên đỉnh đầu, giống như mật tông chắp tay. Dạ Xoa 
dịch là "quỷ tốc tật", có ba thứ:  
 - Một là quỷ đi trên không 
 - Hai là quỷ đi trên trời. 
 - Ba là quỷ đi dưới đất, đi như bay, rất là nhanh 
chóng, cho nên gọi là tốc tật quỷ.  
 Dạ Xoa là một trong Thiên long bát bộ, cũng là thần 
hộ pháp. Dạ Xoa hoan hỉ đội mũ cao, có người vái xá, khen 
ngợi chúng, thì chúng rất cao hứng, trong tâm rất thoải 
mái. Ai thích đội mũ cao, thì tương lai nhất định làm quỷ 
Dạ Xoa. 
 Có trăm vạn ức Càn Thát Bà Vương, chúng ở trong 
Ðiện Bảo Trang Nghiêm, lắng nghe Phật nói Pháp, sinh 
khởi tâm tín ngưỡng thanh tịnh, cung kính Ðức Phật, cúng 
dường Phật. Nhưng tâm tham rất lớn, chẳng chịu bố thí, do 
đó: "Thừa cấp thí hoãn". Càn Thát Bà dịch là "thần ngửi 
hương", rất thích ngửi mùi hương. Nơi nào có mùi hương, 
thì chúng ngửi mùi hương mà đến. Cho nên khi Ngọc 
Hoàng muốn thưởng thức âm nhạc, bèn đốt một thứ hương 
đặc biệt lên, chúng sẽ ngửi mùi hương sẽ đến cung điện 
của Trời Ðế Thích, vì Ngọc Hoàng diễn tấu ca khúc. Diện 
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mạo của chúng tuy xấu xí, nhưng âm nhạc rất êm tai, khiến 
cho người thích nghe, cho nên gọi là thần nhạc. 
 Có trăm vạn ức A Tu La Vương , chúng đều đã dứt 
trừ tư tưởng kiêu ngạo và ngã mạn. A tu la dịch là "không 
đoan chánh", vì ngũ quan của chúng chẳng đoan chánh, rất 
là xấu xí. Tại sao tướng mạo rất là khó coi ? Vì tánh nóng 
giận của chúng rất lớn. Các vị nhìn xem ! Mặt mũi của 
người nổi giận như thế nào ? Nghĩ thì sẽ biết. Ai muốn có 
mặt mũi tốt đẹp, thì đừng nổi giận. Chẳng những đối với sư 
trưởng không nổi giận, mà đối với bạn đạo cùng tu, sư 
huynh sư đệ, cũng đừng nổi giận, mọi người hoà mục 
tương xứ. Nếu như nhẫn chẳng được mà nổi giận, thì tương 
lai nhất định sẽ làm "xú bát quái", so với "trư bát giới" còn 
xấu hơn rất nhiều. Ai muốn có ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp trang nghiêm, thì thứ nhất đừng có nóng giận. 
Một khi nóng giận, thì biến thành giống như A tu la. 
 Cá tánh của A tu la rất thích đấu tranh, ưa tìm người 
làm phiền nhiễu loạn. Ở trên trời có A tu la, ở nhân gian 
cũng có A tu la, trong súc sinh cũng có A tu la, trong ngạ 
quỷ cũng có A tu la. Phàm là chướng ngại sự tự do của kẻ 
khác tức là A tu la. 
 Hiện tại là thời đại đấu tranh kiên cố, chính là lúc A 
tu la hoành hành thiên hạ, cho nên người với người đấu 
tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước nọ đấu 
tranh. Tương lai địa cầu với tinh cầu đấu tranh. Nếu ai ai 
cũng chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng có tâm ngã mạn, được 
như vậy thì mọi người sẽ sống trong hoà bình, thế giới sẽ 
vô sự. 
 Có trăm vạn ức Ca Lâu La Vương, trong miệng 
ngậm vải lụa, làm trang nghiêm. Ca Lâu La dịch là "chim 
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đại bàng cánh vàng", chúng chuyên bắt rồng ăn. Lượng ăn 
của chúng rất lớn, mỗi ngày phải ăn một con rồng lớn và 
năm trăm con rồng nhỏ, là khắc tinh với rồng. Phàm là 
rồng sắp chết, thì sẽ bị chúng bắt ăn. 
 Có trăm vạn ức Khẩn Na La Vương, chúng rất vui 
mừng nhảy nhót, tức cũng là múa chân múa tay. Khẩn Na 
La dịch là "nghi thần", vì trên đầu của chúng sinh ra một 
cái sừng. Chẳng biết là người hay là thần, chúng cũng là 
thần nhạc của Ngọc Hoàng, chuyên tấu khúc nhạc trang 
nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng Tam Bảo. Chúng múa rất trang nghiêm, 
tướng mạo rất xinh đẹp, đều là thần ca hay khéo múa, cũng 
là thần hộ pháp. 
 Có trăm vạn ức Ma Hầu La Già Vương, chúng hoan 
hỉ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng tạm nháy, không lúc nào 
nhàm chán. Ma Hầu La Già dịch là "thần mãng xà", còn 
gọi là đại phục hành, còn gọi là địa long, nhưng chẳng có 
thần thông. Vì chúng chẳng tu pháp đại thừa, cũng chẳng 
giữ giới luật. Tâm đố kị lại rất nặng, lại thường hay phun 
khí độc hại người, cho nên chiêu cảm làm loài nầy. Về sau 
được Phật pháp cảm hoá, mà làm thần hộ pháp. 
 Có trăm vạn ức chủ thế gian, tức cũng là Chuyển 
Luân Thánh Vương. Họ hướng về Phật đảnh lễ, rất là cung 
kính. Có trăm vạn ức Ðao Lợi Thiên Vương, tức cũng là 
Thích Ðề Hoàn Nhân, hoặc là Ngọc Hoàng Ðại Ðế, hoặc là 
Thiên Chủ, hoặc là Thượng Ðế. Tóm lại, chỉ có một người 
mà thôi. Họ chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng nhấp nháy. Có 
trăm vạn ức Dạ Ma Thiên Vương, họ hoan hỉ khen ngợi 
Phật, ca tụng Phật. Có trăm vạn ức Ðâu Xuất Thiên 
Vương, họ trải thân làm lễ, tức là nằm xuống đất, thỉnh 
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Phật đi trên thân thể của họ, làm lễ pháp cung kính Phật. 
Có trăm vạn ức Hoá Lạc Thiên Vương, họ năm thể xuống 
đất, đảnh lễ Ðức Phật. Có trăm vạn ức Tha Hoá Thiên 
Vương, họ cung kính chắp tay, hướng về Phật. Có trăm vạn 
ức Phạm Thiên Vương, họ một lòng một dạ quán sát Ðức 
Phật, giống như nhập định an tĩnh. Họ phát nguyện, bất cứ 
vị Phật nào thành Chánh Giác, thì làm người thỉnh pháp 
đầu tiên. Có trăm vạn ức Ma Hê Thủ La Thiên Vương 
(Trời Ðại Tự Tại), họ cung kính Phật, cúng dường Phật. 
Dung nhan của họ, ba mắt tám tay, tay cầm bạch phất trần, 
cỡi trâu trắng lớn, rất là tự tại. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các 
Ngài khen ngợi Phật, thừa sự nơi Phật. 
 

 Trăm vạn ức Thiên nữ, chuyên tâm 
cúng dường. Trăm vạn ức trời đồng 
nguyện, nhảy nhót hoan hỉ. Trăm vạn ức 
trời thuở xưa cùng ở, khen ngợi tiếng hay. 
Trăm vạn ức trời Phạm Thân, bày thân 
kính lễ. Trăm vạn ức trời Phạm Phụ, chắp 
tay trên đỉnh. Trăm vạn ức trời Phạm 
Chúng, vây quanh hầu hạ. Trăm vạn ức 
trời Đại Phạm, khen ngợi tán thán vô 
lượng công đức. 
 

 Có trăm vạn ức Thiên nữ, chuyên tâm rộng tu cúng 
dường. Có trăm vạn ức trời đồng nguyện, Thiên chúng cõi 
trời này, thuở xưa cùng phát nguyện sinh về trời, sẽ được 
gặp Phật, hoan hỉ như cuồng, cao hứng đến cực điểm, tình 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  169 
 
chẳng tự chủ, bèn nhảy nhót lên, quên mất chính mình. Có 
trăm vạn ức trời cùng ở, Thiên chúng cõi trời này, thuở xưa 
cùng phát nguyện, sinh về cõi trời, mọi người cùng ở với 
nhau. Họ đồng thời phát ra âm thanh rất hay, khen ngợi 
Ðức Phật. Có trăm vạn ức Trời Phạm Thân, Thiên chúng 
cõi trời này, họ tu pháp môn hạnh thanh tịnh, mà được thân 
thanh tịnh. Họ bày thân ra để cung kính lễ bái Ðức Phật. 
Có trăm vạn ức Trời Phạm Phụ, Thiên chúng cõi trời này, 
họ chắp tay trên đầu, cung kính hoan nghênh đức Phật. Có 
trăm vạn ức Trời Phạm Chúng, Thiên chúng cõi trời này, 
họ vây quanh bốn phía đạo tràng, ủng hộ đạo tràng, khiến 
cho đạo tràng an tĩnh, không có sự ồn ào. Có trăm vạn ức 
trời Ðại Phạm, Thiên chúng cõi trời này, họ khen ngợi 
Phật, tán thán Phật có vô lượng vô biên công đức, công đức 
này suốt thuở vị lai cũng nói không hết được. Trong Phẩm 
Vào Pháp Giới của Kinh này có nói: 
 

"Hạt bụi tâm niệm đếm biết được 
Nước trong biển cả uống hết được 

Hư không lường được gió buộc được 
Không thể nói hết công đức Phật". 

 

 Trăm vạn ức trời Thiên Quang, năm 
thể sát đất. Trăm vạn ức trời Thiểu Quang, 
tuyên dương khen ngợi Phật ra đời khó 
gặp được. Trăm vạn ức trời Vô Lượng 
Quang, từ xa hướng về đức Phật làm lễ. 
Trăm vạn ức trời Quang Âm, khen ngợi 
Như Lai rất khó gặp được. Trăm vạn ức 
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trời Tịnh, với cung điện đều đi đến đây. 
Trăm vạn ức trời Thiểu Tịnh, dùng tâm 
thanh tịnh, cuối đầu làm lễ. Trăm vạn ức 
trời Vô Lượng Tịnh, nguyện muốn gặp 
Phật, nằm dài dưới đất. Trăm vạn ức trời 
Biến Tịnh, cung kính tôn trọng, gần gũi 
cúng dường. 
 

 Có trăm vạn ức trời Quang Thiên, Thiên chúng cõi 
trời nầy rất tôn kính Phật. Năm thể sát đất, đảnh lễ Ðức 
Phật, biểu thị rất hoan nghênh Phật vì Thiên chúng nói 
Pháp. Có trăm vạn ức trời Thiểu Quang, Thiên chúng cõi 
trời nầy tuyên dương công đức và thần thông của Phật, 
khen ngợi Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. 
Khi Phật còn ở đời, khó gặp khó thấy, chẳng dễ gì thấy 
được kim dung của Phật, chẳng dễ gì nghe được Phật nói 
Pháp. Có trăm vạn ức trời Vô Lượng Quang, Thiên chúng 
cõi trời nầy, từ xa hướng về Ðức Phật đảnh lễ bái lạy. Ðại 
sư Trí Giả, nghe nói ở Ấn Ðộ có bộ Kinh Lăng Nghiêm, 
đáng tiếc chưa được truyền sang Trung Quốc, Ngài bèn 
hướng về phương tây nam lễ bái mười tám năm, cũng 
không thấy được Kinh Lăng Nghiêm. Ðây tức là "vọng 
bái" (từ xa lễ lạy). Có trăm vạn ức trời Quang Âm, Thiên 
chúng cõi trời nầy, khen ngợi tướng tốt quang minh của 
Phật, oai đức trang nghiêm, rất khó được gặp. Không sinh 
ra trước Phật, thì sinh ra sau Phật, trăm ngàn vạn ức kiếp 
khó gặp Phật. Có trăm vạn ức trời Tịnh Thiên, Thiên chúng 
cõi trời nầy, chẳng những thân thanh tịnh, mà tâm cũng 
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thanh tịnh, họ với cung điện của họ ở cùng nhau đến nơi 
nầy (Trời Ðâu Suất). Có trăm vạn ức trời Thiểu Tịnh, 
Thiên chúng ở cõi trời nầy, họ muốn thấy được Phật, nằm 
dài dưới đất làm lễ. Có trăm vạn ức trời Biến Tịnh, Thiên 
chúng cõi trời nầy, cung kính Ðức Phật, tôn trọng Ðức 
Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, biểu thị sự lễ bái chí 
thành đối với Phật. 
 

 Trăm vạn ức trời Quảng Thiên, nhớ 
lại căn lành thuở xưa. Trăm vạn ức trời 
Thiểu Quảng, ở chỗ Như Lai, sinh nghĩ 
tưởng hy hữu. Trăm vạn ức trời Vô Lượng 
Quảng, quyết định tôn trọng, sinh các 
nghiệp lành. Trăm vạn ức trời Quảng Quả, 
cúi mình cung kính. Trăm vạn ức trời Vô 
Não, tín căn kiên cố, cung kính lễ bái. 
Trăm vạn ức trời Vô Nhiệt, chắp tay niệm 
Phật, chẳng khi nào nhàm đủ. Trăm vạn 
ức trời Thiện Kiến, đầu mặt làm lễ. Trăm 
vạn ức trời Thiện Hiện, niệm cúng dường 
Phật, tâm chẳng giải đãi. Trăm vạn ức trời 
Sắc Cứu Cánh, cung kính đảnh lễ. Trăm 
vạn ức đủ thứ các vị trời, đều đại hoan hỉ, 
phát tiếng khen ngợi. Trăm vạn ức chư 
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Thiên, ai nấy đều tư duy để làm sự trang 
nghiêm. 
 

 Có trăm vạn ức trời Quảng Thiên, Thiên chúng cõi 
nầy, họ đắc được túc mạng thông, nghĩ nhớ lại căn lành và 
tất cả nhân duyên đã tạo trong quá khứ. Có trăm vạn ức trời 
Thiểu Quảng, Thiên chúng cõi nầy, họ ở tại chỗ Ðức Phật, 
thấy Phật nghe pháp, nhận rằng đây là cơ hội hiếm có. Họ 
nghĩ tưởng như thế. Có trăm vạn ức trời Vô Lượng Quảng, 
Thiên chúng cõi nầy, thuở xưa họ chẳng tôn trọng Phật. 
Hiện tại họ gặp được Phật, mới quyết định tôn trọng 
"Không làm điều ác, làm các điều lành", sinh trưởng tất cả 
căn lành. Có trăm vạn ức trời Quảng Quả, Thiên chúng cõi 
nầy, họ cúi mình cung kính Phật, hoan nghênh Phật đến nói 
diệu pháp, để khai mở đại trí huệ. 
 Có trăm vạn ức trời Vô Phiền, Thiên chúng cõi nầy, 
rất là mát mẻ, chẳng có phiền não, lắng nghe Phật nói Hoa 
Nghiêm Pháp lớn, tín căn rất kiên cố, cung kính Phật, lễ bái 
Phật. Có trăm vạn ức trời Vô Nhiệt, Thiên chúng cõi nầy, 
chẳng có nhiệt phiền não, thấy Phật đến nói Pháp, bèn chắp 
tay lại niệm "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật". Họ 
khẩn thiết chí thành, chẳng lúc nào nhàm đủ. Có trăm vạn 
ức trời Thiện Kiến, Thiên chúng cõi trời nầy, niệm Phật, 
cúng dường Phật, rất kiền thành ! Tâm chẳng có lúc nào 
giải đãi nghỉ ngơi. Có trăm vạn ức trời Sắc Cứu Cánh (tầng 
trời thứ mười tám thuộc sắc giới). Thiên chúng cõi nầy, 
thấy Phật đến nghe pháp, cung kính đảnh lễ Phật. Có trăm 
vạn ức các vị trời, những Thiên chúng nầy đều đại hoan hỉ, 
khác miệng cùng lời khen ngợi Phật. Có trăm vạn ức chư 
Thiên, tức là cõi dục sáu cõi trời, cõi sắc mười tám cõi trời, 
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cõi vô sắc bốn cõi trời, tổng cộng có hai mươi tám cõi trời. 
Thiên chúng những cõi trời nầy, ai nấy đều tư duy để trang 
nghiêm, hộ trì đạo tràng nầy. 
 

 Trăm vạn ức Bồ Tát Thiên, hộ trì Phật 
toà, trang nghiêm chẳng đoạn tuyệt. Trăm 
vạn ức Hoa Thủ Bồ Tát, mưa xuống tất cả 
hoa. Trăm vạn ức Hương Thủ Bồ Tát, mưa 
xuống tất cả hương. Trăm vạn ức Man Thủ 
Bồ Tát, mưa xuống tất cả man. Trăm vạn 
ức Mạt Hương Thủ Bồ Tát, mưa xuống tất 
cả hương bột. Trăm vạn ức Đồ Hương Thủ 
Bồ Tát, mưa xuống tất cả hương thoa. 
Trăm vạn ức Y Thủ Bồ Tát, mưa xuống tất 
cả y. Trăm vạn ức Cái Thủ Bồ Tát, mưa 
xuống tất cả lọng. Trăm vạn ức Tràng Thủ 
Bồ Tát, mưa xuống tất cả tràng. Trăm vạn 
ức Phan Thủ Bồ Tát, mưa xuống tất cả 
phan. Trăm vạn ức Bảo Thủ Bồ Tát, mưa 
xuống tất cả châu báu. Trăm vạn ức Trang 
Nghiêm Thủ Bồ Tát, mưa xuống tất cả đồ 
trang nghiêm. 
 

 Có trăm vạn ức Bồ Tát Thiên, đó là Thiên hành Bồ 
Tát đạo. Ở tại đây hộ trì Phật toà, dùng đủ thứ đồ trang 
nghiêm để trang nghiêm đạo tràng, mà chẳng đoạn tuyệt. 
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Có trăm vạn ức Hoa Thủ Bồ Tát, các Ngài mưa xuống tất 
cả hương hoa, để trang nghiêm đạo tràng Hoa Nghiêm 
Pháp Hội. Hoa Thủ Bồ Tát, thuở xưa rộng tu cúng dường, 
dùng đủ thứ hương hoa để cúng dường Phật, cho nên tay 
của các Ngài có thể mưa xuống tất cả hoa quý. Có trăm vạn 
ức Hương Thủ Bồ Tát, các Ngài trong quá khứ tu hành Bồ 
Tát đạo, thì đã từng dùng hương để cúng dường Phật Pháp 
Tăng Tam Bảo, cho nên đắc được hương thủ, có thể mưa 
xuống tất cả hương để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm 
vạn ức Man Thủ Bồ Tát, trong quá khứ, các Ngài ở trước 
Phật dùng đủ thứ tràng hoa để trang nghiêm đạo tràng, cho 
nên đắc được man thủ, có thể mưa xuống tất cả tràng hoa 
để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Mạt Hương thủ 
Bồ Tát, trong quá khứ, các Ngài ở trước Phật cúng dường 
hương bột, cho nên đắc được mạt hương thủ, có thể mưa 
xuống tất cả hương bột để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm 
vạn ức Ðồ Hương Thủ Bồ Tát, trong quá khứ, khi tu hành 
Bồ Tát đạo, dùng hương thoa cúng dường Tam Bảo, cho 
nên đắc được đồ hương thủ, có thể mưa xuống tất cả hương 
thoa để trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức Y Thủ Bồ 
Tát, trong quá khứ, dùng đủ thứ y phục cúng dường Tam 
Bảo, cho nên đắc được y thủ, có thể mưa xuống tất cả báu 
để trang nghiêm đạo tràng. 
 

 Trăm vạn ức các Thiên Tử, từ thiên 
cung đi đến chỗ toà của đức Phật. Trăm 
vạn ức các Thiên Tử, dùng tâm tin thanh 
tịnh, và cung điện cùng nhau đi đến. Trăm 
vạn ức sinh quý Thiên Tử, dùng thân giữ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  175 
 

toà. Trăm vạn ức quán đảnh Thiên Tử, 
dùng toàn thân giữ toà. 
 

 Có trăm vạn ức các Thiên Tử, tức cũng là con vua 
trời. Họ từ cung điện chỗ ở, đi đến chỗ toà của Ðức Phật. 
Có trăm vạn ức các Thiên Tử, dùng tâm tin thanh tịnh và 
cung điện chỗ ở, cùng đến đạo tràng. Có trăm vạn ức sinh 
quý Thiên Tử, dùng thân thể của họ để giữ gìn pháp toà 
của Phật. Có trăm vạn ức quán đảnh Thiên Tử, dùng toàn 
thân của họ, để giữ gìn pháp toà của Phật. 
 

 Trăm vạn ức tư duy Bồ Tát, cung kính 
tư duy. Trăm vạn ức sinh quý Bồ Tát, phát 
tâm thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát, các 
căn vui mừng. Trăm vạn ức Bồ Tát, tâm 
thanh tịnh thâm sâu. Trăm vạn ức Bồ Tát, 
tin hiểu thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ Tát, 
các nghiệp thanh tịnh. Trăm vạn ức Bồ 
Tát, thọ sinh tự tại. Trăm vạn ức Bồ Tát, 
pháp quang chiếu sáng. Trăm vạn ức Bồ 
Tát, thành tựu các bậc. Trăm vạn ức Bồ 
Tát, khéo giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 

 Có trăm vạn ức tư duy Bồ Tát, các Ngài cung kính 
Phật, tư duy về Phật, vào tư duy tam muội. Có trăm vạn ức 
sinh quý Bồ Tát, các Ngài phát tâm thanh tịnh, đã lìa tất cả 
nhiễm ô. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài sáu căn đều 
thanh tịnh, rất là vui mừng. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các 
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Ngài tâm thanh tịnh thâm sâu, chẳng có bất cứ sự hoài nghi 
gì. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài tin cũng thanh tịnh, 
hiểu cũng thanh tịnh. Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài thân 
miệng ý ba nghiệp, thảy đều thanh tịnh. Có trăm vạn ức Bồ 
Tát, các Ngài tuỳ ý thọ sinh, rất là tự tại, bất cứ ở trong loài 
chúng sinh nào, tuyệt đối chẳng phiền não. Có trăm vạn ức 
Bồ Tát, các Ngài thường vì chúng sinh nói pháp, trí huệ 
quang minh, chiếu khắp tất cả mọi nơi. Chúng sinh được 
quang minh nầy chiếu đến, đều lìa khổ được vui. Có trăm 
vạn ức Bồ Tát, các Ngài đều thành tựu quả vị thập địa 
(pháp vân địa). Có trăm vạn ức Bồ Tát, các Ngài khéo 
dùng pháp môn phương tiện quyền xảo, để giáo hoá tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 
 

 Trăm vạn ức căn lành sinh ra. Trăm 
vạn ức chư Phật hộ trì. Trăm vạn ức phước 
đức viên mãn. Trăm vạn ức tâm thù thắng 
thanh tịnh. Trăm vạn ức đại nguyện 
nghiêm khiết. Trăm vạn ức thiện hạnh sinh 
khởi. Trăm vạn ức pháp lành kiên cố. 
Trăm vạn ức thần lực thị hiện. Trăm vạn 
ức công đức thành tựu. Trăm vạn ức pháp 
khen ngợi dùng để khen ngợi. 
 

 Do trăm vạn ức căn lành của chư Phật Bồ Tát, sinh 
ra đủ thứ sự trang nghiêm đạo tràng. Có trăm vạn ức chư 
Phật Bồ Tát, đồng thời đến hộ trì đạo tràng nầy, do trăm 
vạn ức phước đức của chư Phật Bồ Tát tu hành, mà viên 
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mãn thành tựu đạo tràng nầy. Có trăm vạn ức chư Phật Bồ 
Tát tâm thù thắng, đến thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng 
nầy, do trăm vạn ức đại nguyện của chư Phật Bồ Tát đã 
phát ra trong quá khứ, mà nghiêm khiết đạo tràng nầy. Có 
trăm vạn ức chư Phật Bồ Tát thuở xưa tu pháp lành, đến 
kiên cố đạo tràng nầy, do trăm vạn ức thần lực của chư 
Phật Bồ Tát, thị hiện đủ thứ sự trang nghiêm trong đạo 
tràng. Có trăm vạn ức công đức của chư Phật Bồ Tát, thành 
tựu trang nghiêm đạo tràng nầy. Có trăm vạn ức chư Phật 
Bồ Tát dùng pháp khen ngợi để khen ngợi Phật, khen ngợi 
đạo tràng, và khen ngợi hết thảy cảnh giới. 
 

 Như Đâu Suất Thiên Vương ở thế giới 
nầy, vì Như Lai mà trang trí toà cao. Các 
Đâu Suất Thiên Vương của tất cả thế giới, 
cũng đều vì đức Phật, trang trí toà báu. 
Trang nghiêm như vậy. Nghi thức như vậy. 
Tin vui thích như vậy. Tâm thanh tịnh như 
vậy. Vui mừng như vậy. Hoan hỉ như vậy. 
Tôn trọng như vậy. Sinh nghĩ tưởng hy 
hữu như vậy. Nhảy nhót như vậy. Khát 
ngưỡng như vậy, thảy đều giống nhau. 
 

 Giống như Ðâu Suất Thiên Vương ở thế giới Ta Bà 
nầy, vì cúng dường Phật, mà trang trí chưng bày toà cao, 
thỉnh Phật vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Ðâu Suất Thiên 
Vương ở trong mười phương tất cả thế giới, cũng giống 
hoàn toàn như vậy, thỉnh Phật thuyết pháp, vì Phật mà 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  178 
 
chưng bày trang trí toà báu. Ðâu Suất Thiên Vương ở thế 
giới Ta Bà, trang nghiêm đạo tràng như vậy. Dùng đủ thứ 
báu, hương, hoa, lọng, tràng, phan .v.v…Để nghiêm sức 
pháp hội. Nghi thức pháp tắc như vậy, thấy Phật từ xa đến, 
đảnh lễ bái lạy, thỉnh Phật thăng lên toà thuyết pháp. Tín 
ngưỡng vui mừng như vậy, sinh ra tâm thanh tịnh, sinh ra 
tâm hoan hỉ. Cung kính Phật như vậy, tôn trong Phật, khen 
ngợi Phật, tán thán Phật. Sinh ra nghĩ tưởng hy hữu, nói 
Phật trăm ngàn kiếp khó gặp được. Nhảy nhót như vậy, 
khát ngưỡng như vậy. Trong mỗi thế giới khắp mười 
phương, mỗi vị Ðâu Suất Thiên Vương, đều giống như tình 
hình ở thế giới Ta Bà nầy.  
 

 Bấy giờ, Đâu Suất Thiên Vương, vì 
Như Lai trang bày toà rồi, tâm sinh tôn 
trọng, với mười vạn ức A tăng kỳ Thiên tử 
Đâu Suất, phụng nghênh đức Như Lai. 
 

 Lúc đó, Ðâu Suất Thiên Vương vì Phật trang trí 
chưng bày toà sư tử rồi, trong tâm rất vui mừng mà sinh 
tâm tôn trọng, cùng với mười vạn ức A tăng kỳ Ðâu Suất 
Thiên tử, chí thành khẩn thiết đến nghênh tiếp Ðức Phật, 
thỉnh Ðức Phật tiến vào Ðiện Bảo Trang Nghiêm, vì đại 
chúng khai thị. 
 

 Dùng tâm thanh tịnh, mưa xuống mây 
hoa màu sắc nhiều A tăng kỳ. Mưa mây 
hương màu sắc không nghĩ bàn. Mưa mây 
man đủ thứ màu sắc. Mưa mây chiên đàn 
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rộng lớn thanh tịnh. Mưa vô lượng đủ thứ 
mây lọng. Mưa mây y trời đẹp mịn. Mưa 
vô biên mây báu đẹp. Mưa mây đồ trang 
nghiêm trời. Mưa vô lượng đủ thứ mây 
hương đốt. Mưa tất cả mây hương bột 
chiên đàn trầm thuỷ kiên cố. Các chúng 
Thiên tử, ai nấy đều từ trong thân phóng 
ra các thứ mây đó rồi.  
 Bấy giờ, trăm ngàn ức A tăng kỳ Đâu 
Suất Thiên tử, cùng với các chúng Thiên tử 
khác trong pháp hội, tâm đại hoan hỉ, cung 
kính đảnh lễ. A tăng kỳ Thiên nữ, nhảy 
nhót reo mừng, nhìn kỹ đức Như Lai. 
 

 Mười vạn A tăng kỳ Ðâu Suất Thiên Tử, dùng tâm 
thuần nhất thanh tịnh, mưa xuống mây hoa nhiều màu sắc 
A tăng kỳ. Lại mưa mây hương màu sắc không thể nghĩ 
bàn. Lại mưa mây man đủ thứ màu sắc. Lại mưa mây chiên 
đàn rộng lớn thanh tịnh. Lại mưa vô lượng đủ thứ mây 
lọng. Lại mưa mây y trời rất đẹp mịn màng. Lại mưa vô 
lượng đủ thứ mây các báu đẹp. Lại mưa vô lượng số mây 
đồ trang nghiêm trời. Lại mưa vô lượng đủ thứ mây hương 
đốt. Lại mưa tất cả mây hương bột chiên đàn trầm thuỷ 
kiên cố. Dùng đủ thứ những mây báu đó, để cúng dường 
Ðức Phật, biểu thị sự cung kính. Tất cả các chúng Thiên 
Tử, ai nấy từ trong thân phóng ra đủ thứ mây rồi.  
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 Bấy giờ, có trăm ngàn ức A tăng kỳ Thiên Tử, cùng 
với các chúng Thiên Tử khác trong pháp hội, trong tâm đều 
đại hoan hỉ, cung kính Phật, đảnh lễ Phật. Lại có A tăng kỳ 
các Thiên nữ, vui mừng tột độ, nhảy nhót, reo mừng 
ngưỡng mộ Ðức Phật, chiêm ngưỡng Ðức Phật rất kỹ. 
 

 Trong cung trời Đâu Suất, có các 
chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết. Trụ ở 
trong hư không, chuyên tâm cúng dường 
đức Phật, nhiều hơn đồ cúng dường của 
các Thiên tử. Cung kính làm lễ rồi, có A 
tăng kỳ âm nhạc, đồng thời hoà tấu lên. 
 

 Ở trong cung trời Ðâu Suất, Ðiện Bảo Trang 
Nghiêm, có đại chúng Bồ Tát nhiều bất khả thuyết, trụ ở 
trong hư không, chuyên tâm hướng về Ðức Phật cúng 
dường. Những đồ cúng dường đó, rất đặc biệt thù thắng, 
hơn hẳn đồ cúng dường của các Thiên Tử. Các Ngài cung 
kính Phật, đảnh lễ Phật. Lại có A tăng kỳ âm nhạc, đồng 
thời hoà tấu lên, để cúng dường Ðức Phật. 
 

 Bấy giờ, do oai thần lực của Như Lai. 
Do căn lành thuở xưa. Do sức tự tại không 
thể nghĩ bàn. Tất cả chư Thiên và các 
Thiên nữ trong cung Đâu Suất, từ xa đều 
thấy đức Phật, như ở trước mắt. Đồng thời 
nghĩ rằng: Đức Như Lai ra đời, khó có thể 
gặp được. Tôi nay được thấy bậc đủ nhất 
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thiết trí, bậc Chánh Đẳng Giác nơi pháp vô 
ngại. Tư duy như vậy, quán sát như vậy. 
Với các chúng hội, thảy đều cùng nhau 
đồng thời nghênh tiếp đức Như Lai. 
 

 Lúc đó, do đại oai thần lực của Ðức Phật, sức đại từ 
bi, sức đại nguyện. Do căn lành thuở xưa. Vì quá khứ tu 
hành đủ thứ hạnh môn, đắc được sức tự tại không thể nghĩ 
bàn, nên có sức lực nầy. Do có những nguyên nhân nầy, 
cho nên trong cung trời Ðâu Suất, tất cả chư Thiên, các 
Thiên nữ, thảy đều từ xa nhìn thấy Ðức Phật, như ở trước 
mắt mình mà đến. Họ đồng thời cùng nghĩ như vầy: "Phật 
xuất hiện ra đời, rất khó được gặp. Nay tôi gặp được Phật 
ra đời, lại thấy được Phật. Phật là Thánh nhân đầy đủ nhất 
thiết trí huệ, nơi pháp đắc được tự tại, viên dung vô ngại, 
đã chứng được quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác". Tư duy như vậy, quán sát như vậy, mọi người đồng 
thời cùng nhau nghênh tiếp được Phật, năm thể sát đất kính 
thỉnh Ðức Phật lên pháp toà. 
 

 Ai nấy dùng y trời đựng tất cả hoa. 
Đựng tất cả hương. Đựng tất cả báu. Đựng 
tất cả đồ trang nghiêm. Đựng tất cả hương 
bột chiên đàn trời. Đựng tất cả hương trầm 
thuỷ trời. Đựng tất cả hương bột báu trời 
vi diệu. Đựng tất cả hương hoa trời. Đựng 
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tất cả hoa trời mạn đà la, thảy đều rải lên 
cúng dường đức Phật. 
 

 Các chư Thiên, các Thiên tử, các Thiên nữ, ai nấy 
đều dùng y trời để đựng tất cả các hoa, đựng tất cả hương, 
đựng tất cả châu báu, đựng tất cả đồ trang nghiêm, đựng tất 
cả hương trầm thuỷ trời, đựng tất cả hương bột báu trời vi 
diệu, đựng tất cả hương hoa trời, đựng tất cả hoa mạn đà la 
trời. Dùng đủ thứ hương hoa rải lên phía trên Ðức Phật để 
cúng dường Phật. 
 

 Trăm vạn ức Na do tha A tăng kỳ 
Thiên tử trời Đâu Suất, trụ ở trong hư 
không, đều ở chỗ đức Phật, khởi tâm trí 
huệ cảnh giới. Đốt tất cả hương, khói 
hương kết thành mây, trang nghiêm hư 
không. Lại ở chỗ đức Phật, khởi tâm hoan 
hỉ, mưa tất cả mây hoa trời, trang nghiêm 
hư không. Lại ở chỗ đức Phật, khởi tâm 
tôn trọng, mưa tất cả mây lọng trời, trang 
nghiêm hư không. Lại ở chỗ đức Phật, khởi 
tâm cúng dường, rải tất cả mây man trời, 
trang nghiêm hư không. 
 

 Có trăm vạn ức Na do tha A tăng kỳ Thiên tử trời 
Ðâu Suất, dùng sức căn lành đã tu trong quá khứ, có đại 
thần thông, do đó mà có thể trụ ở trong hư không. Họ thuở 
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xưa cũng có tham sân si, vì có tham sân si, cho nên chẳng 
có trí huệ. Hiện tại họ đều đến chỗ Ðức Phật, nhờ đại oai 
thần lực gia trì của Ðức Phật, họ đều sinh ra tâm trí huệ 
cảnh giới. Họ đốt lên đủ thứ tất cả hương thơm, để cúng 
dường Phật, khói hương toả lên trên bầu trời Ðâu Suất, kết 
thành mây báu, để trang nghiêm hư không. 
 Những vị Thiên tử nầy, lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi 
tâm hoan hỉ. Vì họ thuở xưa cũng có phiền não. Tại sao ? 
Vì chẳng có trí huệ. Phàm là người thích nóng giận, đa số 
là ngu si, vô minh quá nặng, chẳng có công phu hàm 
dưỡng. Nếu chẳng có vô minh, thì chẳng có phiền não, 
chẳng có phiền não, thì luôn luôn sinh tâm hoan hỉ. Do đó:  
 

"Từ xưa thần tiên chẳng pháp nào khác 
Rộng sinh hoan hỉ chẳng sinh sầu". 

 

 Hiện tại Phật đến cung trời Ðâu Suất ảnh hưởng tâm 
tham của họ cũng bớt đi, đều sinh tâm hoan hỉ, mà mưa 
xuống tất cả mây hoa trời, để trang nghiêm hư không, 
thanh tịnh hư không. 
 Những vị Thiên tử nầy, lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi 
tâm tôn trọng Phật, mà mưa xuống mây lọng trời, để trang 
nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. 
 Những vị Thiên tử nầy, lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi 
tâm cúng dường Phật, mà rải xuống mây man trời, để trang 
nghiêm hư không, thanh tịnh hư không. 
 

 Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm tin hiểu, 
giăng bày A tăng kỳ lưới vàng, che phủ hư 
không. Tất cả linh báu, thường vang ra 
tiếng vi diệu. Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm 
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ruộng phước tối thắng, dùng A tăng kỳ 
trướng, trang nghiêm hư không, mưa tất 
cả mây chuỗi, chẳng có đoạn tuyệt. Lại ở 
chỗ đức Phật, sinh tâm tin thâm sâu, dùng 
A tăng kỳ các cung điện trời, trang nghiêm 
hư không. Tất cả nhạc trời vang ra âm 
thanh vi diệu. 
 

 Có trăm vạn ức A tăng kỳ Thiên tử Ðâu Suất, lại ở 
chỗ Ðức Phật, sinh ra tâm tin hiểu. Thuở xưa họ tín căn 
không đầy đủ, chẳng có sinh ra tâm tin. Hiện tại nghe Phật 
nói pháp, bèn sinh ra tâm tin. Do đó:  
 

"Phật pháp như biển, 
Tin mới vào được". 

 

 Có tâm tin, mới vào được trong biển cả Phật pháp. 
Vào trong biển Phật pháp, mới minh bạch Phật pháp triệt 
để. Họ giăng bày vô lượng số lưới vàng, che phủ trong hư 
không. Trên lưới vàng lại treo rất nhiều linh báu. Khi gió 
thổi, linh báu sẽ vang ra tiếng hay vi diệu, trong tiếng đó 
diễn nói diệu pháp, để giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 Vô lượng số những Thiên tử đó, lại ở chỗ Ðức Phật, 
sinh ra tâm ruộng phước tối thắng, nói Phật là ruộng phước 
thù thắng nhất. Nếu chúng sinh muốn gieo trồng ruộng 
phước, thì phải cúng dường Tam Bảo. Do đó:  
 

"Hiền Thánh phước điền Tăng". 
 

 Họ dùng vô lượng số trướng báu, trang nghiêm trong 
hư không. Lại mưa tất cả mây chuỗi. Thứ mây đó nhìn rất 
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đẹp và trang nghiêm, chẳng có lúc nào gián đoạn. Thời thời 
trang nghiêm đạo tràng, thời thời thanh tịnh đạo tràng, 
thỉnh Phật diễn xướng Hoa Nghiêm đại pháp, khiến cho 
người nghe khai mở đại trí huệ. 
 Vô lượng số những Thiên tử nầy, lại ở chỗ Ðức Phật, 
sinh khởi tâm tin thâm sâu. Tin thâm sâu tức là kiên cố 
không nghi ngờ. Dùng vô lượng số các cung điện trời để 
trang nghiêm hư không. Ở trong mỗi cung điện, vang ra hết 
thảy tiếng nhạc trời. Trong tiếng nhạc đó, lại vang ra tiếng 
hay vi diệu, rất là êm tai. Khiến cho người nghe được tiếng 
nầy, thì tất cả phiền não đều quét sạch. 
 

 Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm tối thắng 
khó gặp. Dùng A tăng kỳ mây y trời đủ thứ 
màu sắc, trang nghiêm hư không. Mưa 
xuống đủ thứ diệu y không gì sánh bằng. 
Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm vô lượng 
hoan hỉ nhảy nhót. Dùng A tăng kỳ các mũ 
báu trời, trang nghiêm hư không, mưa 
xuống vô lượng mũ trời, rộng lớn kết thành 
mây. Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm hoan hỉ. 
Dùng A tăng kỳ châu báu đủ thứ màu sắc, 
trang nghiêm hư không. Mưa xuống tất cả 
mây chuỗi, không có đoạn tuyệt. 
 

 Vô lượng số các Thiên tử đó, lại ở chỗ Ðức Phật, 
sinh ra tâm tối thù thắng khó gặp nhất. Vì Phật xuất hiện ra 
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đời, phải trải qua bao nhiêu năm, mới thị hiện một lần. 
Hiện tại gặp Phật đến thuyết pháp, thật là cơ hội tốt ngàn 
năm khó gặp. Cho nên dùng vô lượng mây y trời nhiều 
màu sắc, để trang nghiêm hư không. Từ trong mây y trời, 
mưa xuống đủ thứ y đẹp không thể sánh. 
 Vô lượng số các Thiên tử đó, lại ở chỗ Ðức Phật, 
sinh ra tâm hoan hỉ vô lượng vô biên, tình chẳng tự chủ 
được, mà nhảy nhót lên, phần khởi như được châu báu. 
Dùng vô lượng số các mũ báu trời, để trang nghiêm hư 
không. Từ trong mũ báu, lại mưa xuống vô lượng mũ trời, 
đủ thứ sự biến hoá, kết thành mây mũ báu trời. 
 Vô lượng số các Thiên tử đó, lại ở chỗ Ðức Phật, 
sinh ra tâm hoan hỉ. Sự hoan hỉ nầy là vì cầu pháp mà hoan 
hỉ, chứ chẳng phải vì cầu dục mà hoan hỉ. Cho nên dùng vô 
lượng số châu báu đủ thứ màu sắc, để trang nghiêm hư 
không. Từ trong sắc báu, mưa xuống tất cả mây chuỗi, luôn 
luôn trang nghiêm đạo tràng, chẳng có lúc nào gián đoạn. 
 

 Trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ 
Thiên tử, đều ở chỗ đức Phật, sinh tâm tin 
thanh tịnh, rải vô số hoa trời đủ thứ màu 
sắc, đốt lên vô số hương trời đủ thứ màu 
sắc, để cúng dường Như Lai. Lại ở chỗ đức 
Phật, khởi tâm đại trang nghiêm biến hoá, 
cầm vô số hương bột chiên đàn trời đủ thứ 
màu sắc, rải lên Như Lai để cúng dường. 
Lại ở chỗ đức Phật, khởi tâm hoan hỉ nhảy 
nhót, cầm vô lượng lọng đủ thứ màu sắc, đi 
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theo Như Lai. Lại ở chỗ đức Phật, khởi 
tâm tăng thượng, cầm vô số y báu trời đủ 
thứ màu sắc, trải trên đường để cúng 
dường Như Lai. Lại ở chỗ đức Phật, khởi 
tâm thanh tịnh, cầm vô số tràng báu trời 
đủ thứ màu sắc, để nghênh tiếp cúng 
dường Như Lai. 
 

 Có trăm vạn ức A tăng kỳ các Thiên tử, đều ở chỗ 
Ðức Phật sinh tâm tin thanh tịnh. Rải khắp vô lượng số hoa 
trời đủ thứ màu sắc, đốt lên vô số lượng hương trời đủ thứ 
màu sắc, để cúng dường Ðức Phật. 
 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi tâm đại trang nghiêm 
biến hoá, tận hư không khắp pháp giới, thảy đều trang 
nghiêm. Tại sao lại có cảnh giới như thế ? Vì có thần thông 
biến hoá. Ở thế giới Ta Bà trang nghiêm như vậy, trong 
mười phương thế giới, cũng đều trang nghiêm như vậy. Do 
đó: "Biến hoá khó dò", là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Họ 
cầm vô số lượng hương bột chiên đàn trời đủ thứ màu sắc, 
rải lên trên Ðức Phật, để cúng dường Ðức Phật. 
 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi tâm hoan hỉ và nhảy 
nhót. Tại sao ? Vì thấy Phật nghe pháp, đây là cơ hội ngàn 
năm một thuở, cho nên hoan hỉ như cuồng, chẳng tự chủ 
được, nên tay múa chân nhảy. Ðây là sự vui mừng đến cực 
điểm, mới có sự biểu hiện nầy. Họ cầm vô số lượng lọng 
báu đủ thứ màu sắc, đi theo Ðức Phật. Phật đến đâu thì họ 
cầm lọng báu đi theo Phật đến đó. 
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 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi tâm tăng thượng, tức 
cũng là dũng mãnh tinh tấn, chẳng có tơ hào tư tưởng giải 
đãi. Họ cầm vô số lượng y báu trời đủ thứ màu sắc. Thứ y 
phục nầy, giống như thảm trải đường, trải ở trên đường. 
(hiện tại khi nghênh tiếp các nguyên thủ quốc gia, tại phi 
trường, đều trải thảm đỏ, biểu thị sự nghênh tiếp). Trong 
Kinh văn nói các chư Thiên thỉnh Ðức Phật đi trên y trời, 
đây là biểu thị sự cung kính với Phật. Ðây là một thứ đồ 
cúng dường, dâng lên cúng dường Ðức Phật. 
 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi tâm thanh tịnh, thanh 
tịnh như gương sáng, chẳng có bụi bặm dính. Họ cầm vô 
số lượng tràng báu trời đủ thứ màu sắc, cúng dường 
nghênh tiếp Ðức Phật. Ðây là biểu thị sự trang nghiêm và 
giao tiếp, khiến cho người thấy, phát tâm khởi kính, hướng 
Phật đảnh lễ. 
 

 Lại ở chỗ đức Phật, khởi tâm tăng 
thượng hoan hỉ, cầm vô số đồ trang nghiêm 
trời đủ thứ màu sắc, cúng dường Như Lai. 
Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm tin bất hoại, 
cầm vô số man báu trời, cúng dường Như 
Lai. Lại ở chỗ đức Phật, sinh tâm hoan hỉ 
vô tỉ. Cầm vô số phan báu trời đủ thứ màu 
sắc, cúng dường Như Lai. Trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ các Thiên tử, dùng 
tâm điều thuận tịch tĩnh không phóng dật, 
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cầm vô số nhạc trời đủ thứ màu sắc, vang 
ra âm thanh vi diệu, cúng dường Như Lai. 
 

 Trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ các Thiên tử, lại 
ở chỗ Ðức Phật, sinh khởi tâm tăng thượng hoan hỉ. Tức 
cũng là hoan hỉ lại tăng thêm hoan hỉ. Họ cầm vô số lượng 
đồ trang nghiêm trời đủ thứ màu sắc, tức cũng là các thứ đồ 
trang nghiêm, để cúng dường Ðức Phật. 
 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh tâm tin bất hoại. Thứ tâm 
tin nầy rất kiên cố, không dễ gì phá hoại được. Có thể nói 
có đủ trí huệ chánh tri chánh kiến, không thể bị tà tri tà 
kiến phá hoại. Họ cầm vô số lượng man báu trời đủ thứ 
màu sắc. Thứ man báu này là dùng hoa trời kết thành, 
không những tươi tốt mà còn vĩnh viễn không héo tàn, 
dùng để cúng dường Ðức Phật. 
 Lại ở chỗ Ðức Phật, sinh tâm hoan hỉ vô tỉ. Tâm 
hoan hỉ nầy là do pháp hoan hỉ sung mãn mà có được, cho 
nên chẳng có sự vui nào sánh bằng. Họ cầm vô số lượng 
phan báu trời đủ thứ màu sắc, để cúng dường Ðức Phật. 
Dùng phan nầy để trang nghiêm đạo tràng, cung thỉnh Phật 
nói Hoa Nghiêm pháp lớn. 
 Có trăm vạn ức Na do tha A tăng kỳ các Thiên tử, 
dùng tâm điều thuận tịch tĩnh chẳng có phóng dật: Ðiều là 
điều hoà, thuận là nhu thuận. Tánh tình nhu hoà, thuận thọ 
nơi tâm, mà đắc được tự tại. Tịch là tịch nhiên bất động, 
Do đó: "Tĩnh cực quang thông đạt". Tịch tĩnh đến cực 
điểm, sẽ sinh ra trí huệ quang minh. Ðắc được cảnh giới 
nầy, thì thời thời khắc khắc sẽ chẳng phóng dật. Phóng dật 
tức là không giữ quy cụ, Do đó: "Vô quy cụ bất thành 
phương viên". Nghĩa là không có quy cụ thì không thể 
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thành vuông tròn được". Chúng ta người tu đạo, nhất định 
phải giữ gìn quy cụ mà tu hành, không được giải đãi (lười 
biếng), không được phóng dật (tuỳ tiện). Họ cầm vô số 
lượng khí nhạc trời đủ thứ màu sắc, diễn tấu đủ thứ âm 
thanh vi diệu, khen ngợi công đức của Phật, tán thán công 
đức của Phật, dùng sự trang nghiêm nầy để cúng dường 
Ðức Phật. 
 Ở trước dùng đủ thứ sắc trần để cúng dường Phật. 
Dùng đủ thứ thanh trần để cúng dường Phật. Dùng đủ thứ 
hương trần để cúng dường Phật. Dùng đủ thứ vị trần để 
cúng dường Phật. Dùng đủ thứ đồ trang nghiêm để cúng 
dường Phật. Hiện tại dùng đủ thứ âm nhạc để cúng dường 
Phật. Những vị Thiên tử nầy, phát đại nguyện rộng tu cúng 
dường, tận hết khả năng của họ để cúng dường Phật. 
 

 Trăm ngàn ức Na do tha bất khả 
thuyết các chúng Bồ Tát, ở trước cung trời 
Đâu Suất. Dùng pháp sinh ra vượt qua từ 
ba cõi. Hành sinh ra lìa các phiền não. Tâm 
sinh ra khắp cùng vô ngại. Pháp sinh ra 
phương tiện thâm sâu. Trí sinh ra rộng lớn 
vô lượng. Niềm tin thanh tịnh kiên cố tăng 
trưởng. Căn lành không nghĩ bàn sinh ra. 
A tăng kỳ thiện xảo biến hoá thành tựu. 
Tâm cúng dường Phật hiện ra. Ấn pháp 
môn vô tác, các đồ cúng dường vượt hơn 
chư Thiên, để cúng dường đức Phật. 
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 Có trăm vạn ức Na do tha bất khả thuyết các chúng 
Bồ Tát, ở trước cung trời Ðâu Suất, họ dùng pháp sinh ra 
vượt qua từ ba cõi (lục độ vạn hạnh). Hành sinh ra từ lìa 
khỏi tất cả phiền não (phá trừ vô minh). Tâm sinh ra từ 
khắp cùng vô ngại. Pháp sinh ra từ phương tiện thâm sâu. 
Trí huệ rộng lớn vô lượng sinh ra. Tâm tin thanh tịnh kiên 
cố tăng trưởng. Căn lành không thể nghĩ bàn sinh khởi. A 
tăng kỳ thiện xảo biến hoá thành tựu. Tâm cúng dường 
Phật hiện ra. Pháp môn ấn chứng từ vô tác (không tu không 
chứng). Ðồ cúng dường vượt hơn chư Thiên, để cúng 
dường Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
 

 Dùng tất cả lọng báu từ Ba La Mật 
sinh ra. Tất cả trướng hoa từ nơi hiểu 
thanh tịnh tất cả cảnh giới Phật sinh ra. 
Tất cả y từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra. Tất 
cả lưới linh vào pháp kim cang tâm vô ngại 
sinh ra. Tất cả hương kiên cố, từ tâm hiểu 
tất cả pháp như huyễn sinh ra. Tất cả Phật 
chúng toà diệu báu, từ tâm khắp cùng tất 
cả Phật cảnh giới Như Lai toà sinh ra. Tất 
cả tràng báu, từ cúng dường Phật tâm 
không giải đãi sinh ra. Tất cả cung điện 
báu chỗ Phật ở, từ sự hiểu các pháp như 
mộng tâm hoan hỉ sinh ra. 
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 Dùng tất cả lọng báu từ Ba La Mật sinh ra, tất cả 
trướng hoa từ hiểu thanh tịnh tất cả cảnh giới Phật sinh ra. 
Tất cả y trời từ vô sinh pháp nhẫn sinh ra. Tất cả lưới linh 
từ vào pháp kim cang tâm vô ngại sinh ra. Tất cả hương 
kiên cố, từ tâm hiểu rõ tất cả pháp như huyễn sinh ra. Tất 
cả Phật chúng toà báu diệu, từ tâm khắp cùng tất cả Phật 
cảnh giới Như Lai toà sinh ra. Tất cả tràng báu, từ sự cúng 
dường Phật tâm không giải đãi sinh ra. Tất cả cung điện 
báu chỗ Phật ở, do sự thấu hiểu các pháp như mộng tâm 
hoan hỉ sinh ra. 
 

 Không chấp trước căn lành, không 
sinh căn lành, sinh ra tất cả mây hoa sen 
báu. Tất cả mây hương kiên cố. Tất cả mây 
hoa vô biên sắc. Tất cả mây y đủ thứ sắc 
đẹp. Tất cả mây hương chiên đàn thanh 
tịnh vô biên. Tất cả mây lọng báu đẹp 
trang nghiêm. Tất cả mây hương đốt. Tất 
cả mây man đẹp. Tất cả mây đồ trang 
nghiêm thanh tịnh, đều khắp pháp giới, 
vượt hơn đồ các chư Thiên cúng dường, để 
cúng dường Phật. 
 

 Căn lành do không có sự chấp trước và căn lành 
không sinh không diệt, sinh ra tất cả mây hoa sen báu. Tất 
cả mây hương kiên cố. Tất cả mây hoa vô biên màu sắc. 
Tất cả mây y đủ thứ sắc đẹp. Tất cả mây hương chiên đàn 
vô biên thanh tịnh. Tất cả mây mây lọng báu đẹp trang 
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nghiêm. Tất cả mây hương hốt. Tất cả mây man đẹp. Tất cả 
mây đồ trang nghiêm thanh tịnh. Hết thảy những thứ mây 
nầy, đều khắp cùng pháp giới, vượt hơn đồ cúng dướng của 
chư Thiên, đều đem cúng dường Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni.  
 

 Trên mỗi thân của các Bồ Tát đó, đều 
hiện ra bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha Bồ Tát, thảy đều đầy khắp pháp giới 
hư không giới. Tâm của các ngài đồng với 
ba đời chư Phật. Dùng pháp từ không điên 
đảo khởi lên, sức gia trì của vô lượng Như 
Lai, khai thị chúng sinh đạo an ổn. Đầy đủ 
bất khả thuyết danh vị cú. Vào khắp vô 
lượng pháp, trong tất cả Đà la ni, sinh ra 
tạng biện tài không thể cùng tận. Tâm 
chẳng sợ hãi. Sinh đại hoan hỉ, dùng bất 
khả thuyết vô lượng vô tận, như thật khen 
ngợi pháp, khen ngợi Như Lai, chẳng có 
nhàm đủ. 
 

 Các Bồ Tát xuất hiện từ cung trời Ðâu Suất, trên 
thân của mỗi vị Bồ Tát, lại hoá hiện ra bất khả thuyết trăm 
ngàn ức Na do tha các Bồ Tát. Những hoá thân Bồ Tát đó, 
đều đầy khắp pháp giới, đầy khắp hư không giới. Tâm của 
Bồ Tát đồng với mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức 
cũng là hợp mà làm một. Là từ pháp không điên đảo sinh 
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ra, được sức gia bị của mười phương vô lượng chư Phật. 
Các Ngài khai thị đạo an ổn cho tất cả chúng sinh, tức là 
làm thế nào thoát khỏi ba cõi, làm thế nào đắc được an vui. 
Các Ngài lại đầy đủ đạo lý bất khả thuyết danh vị cú, vào 
khắp trong vô lượng pháp. Trong tất cả các môn tổng trì, 
sinh ra pháp tạng biện tài không thể cùng tận. Bồ Tát đắc 
được sự gia trì của chư Phật, nên trong tâm chẳng có tư 
tưởng sợ hãi sinh tử, do đó nương thuyền từ bi trở lại, 
thường đến nhân gian, hiện ra các thứ thân hình, để giáo 
hoá chúng sinh. Vì có tâm từ bi, chẳng phân oán thân, đều 
xem như nhau, cho nên sinh đại hoan hỉ. Các Ngài độ hoá 
chúng sinh chẳng có lúc nào nhàm chán. Dùng bất khả 
thuyết vô lượng vô tận như thật khen ngợi pháp, khen ngợi 
công đức của Phật. Bất cứ lúc nào, cũng chẳng cảm thấy 
nhàm mỏi và biết đủ. 
 

 Bấy giờ, tất cả chư Thiên, và các 
chúng Bồ Tát, thấy Ðức Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, không thể nghĩ bàn, đại 
anh hùng trong loài người. 
 

 Lúc đó, hết thảy tất cả chư Thiên, hết thảy tất cả Bồ 
Tát, họ thấy được cảnh giới của Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, biết là không thể 
nghĩ bàn. Phật là bậc đại anh hùng trong loài người, cho 
nên các Chùa đều có ghi câu "đại hùng bảo điện". 
 

 Thân Phật vô lượng, không thể tính 
đếm. Hiện đủ thứ thần biến không thể nghĩ 
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bàn. Khiến cho vô số chúng sinh, tâm đại 
hoan hỉ. Khắp cùng tất cả hư không giới 
tất cả pháp giới. Dùng sự trang nghiêm của 
Phật mà trang nghiêm cho mình, khiến cho 
tất cả chúng sinh an trụ nơi căn lành. Thị 
hiện vô lượng thần lực của chư Phật, vượt 
qua tất cả các đường lời lẽ. Các đại Bồ Tát 
cùng khâm phục kính ngưỡng. Tuỳ sự ứng 
hoá, đều khiến cho họ hoan hỉ. Trụ nơi 
thân rộng lớn của chư Phật. Công đức căn 
lành đều đã thanh tịnh, sắc tướng bậc nhất, 
chẳng có ai hơn được. 
 

 Hoá thân của Phật thị hiện vô lượng vô biên, không 
thể nào tính đếm được. Lại hiện ra đủ thứ thần thông biến 
hoá không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh, thấy 
được cảnh giới của Phật, đều đại hoan hỉ. Pháp thân của 
Phật sung mãn khắp cùng tất cả hư không giới, lại sung 
mãn khắp tất cả pháp giới. Do đó: "Tận hư không, khắp 
pháp giới". Những vị đại Bồ Tát nầy, dùng sự trang nghiêm 
của Phật, làm trang nghiêm của mình. Khiến cho tất cả 
chúng sinh đều an trụ vào căn lành của họ đã gieo trồng, 
đắc được sức tinh tấn không thối chuyển. Thị hiện vô 
lượng sức thần thông của chư Phật, vượt qua tất cả sự hình 
dung của lời nói. Vì tất cả các đại Bồ Tát cùng nhau khâm 
phục và kính ngưỡng. Tuỳ chúng sinh được giáo hoá, đều 
khiến cho họ đắc được đại hoan hỉ, trụ nơi thân rộng lớn 
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của chư Phật. Pháp thân của Phật đầy khắp mọi nơi, công 
đức của Phật rốt ráo thanh tịnh viên mãn, căn lành của Phật 
hoàn toàn thanh tịnh mà thành thục. Sắc tướng của Phật 
đều bậc nhất, có ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp. 
Chẳng có ai có thể vượt hơn cảnh giới của Phật. 
 

 Cảnh giới trí huệ không thể cùng tận, 
từ trong tam muội vô tỉ sinh ra. Thân Phật 
chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả 
thân chúng sinh. Khiến cho vô lượng chúng 
sinh đều đại hoan hỉ, khiến cho tất cả 
chủng tánh trí huệ không đoạn tuyệt. 
 

 Cảnh giới trí huệ của Phật không thể cùng tận, là từ 
trong tam muội không thể so sánh sinh ra. Pháp thân của 
Phật chẳng có bờ mé, trụ khắp ở trong tất cả thân chúng 
sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh đều đại hoan hỉ. Khiến 
cho chủng tánh nhất thiết trí huệ vĩnh viễn chẳng đoạn 
tuyệt. 
 Chúng ta chúng sinh với chư Phật, có quan hệ không 
thể phân ly, chư Phật đã thành Phật, chúng sinh chưa thành 
Phật. Pháp thân của Phật trụ khắp trong thân chúng sinh 
chưa thành Phật. Do đó: 
 

"Nay con đều hiểu các Như Lai, 
Như Lai với con không khác biệt. 
Như Lai thường ở trong thân con, 

Như Lai tức là ngã chân như". 
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 Chư Phật chẳng lìa khỏi thân của chúng ta, cho nên 
đừng đi khắp nơi tìm Phật. Chỉ cần quay đầu lại, thì có thể 
sẽ thấy được Phật. Do đó: 
 

"Biển khổ không bờ 
Quay đầu là bến". 

 

 Nếu bạn giác ngộ tất cả các pháp, tức là trở về nguồn 
cội, cũng là rõ tâm thấy tánh, nghĩa là chứng được bản thể 
của Như Lai. 
 Chúng ta chúng sinh đều đang sống ở trong pháp 
thân Như Lai, nếu chẳng phải ở trong pháp thân Như Lai, 
thì chúng sinh cũng đều chết. Giống như trong thân thể của 
mỗi người chúng ta, đều có vô lượng vi khuẩn. Những vi 
khuẩn nầy, nương thân người mà tồn tại. Con người chết 
đi, thì vi khuẩn cũng chết. Pháp thân Như Lai ví như thân 
thể con người, chúng sinh ví như vi khuẩn. Chúng ta tồn tại 
ở trong pháp thân Như Lai, cũng giống như vi khuẩn tồn 
tại ở trong thân người, cùng một đạo lý. Pháp thân của Như 
Lai không thể nào chết, mà chúng ta ở trong luân hồi 
chuyển lại chuyển đi, sinh tồn ở trong luân hồi. Bản tánh 
của chúng ta tức là Phật tánh. Do đó: 
 

"Tất cả chúng sinh, 
Ðều sẽ thành Phật". 

 

 Ðáng tiếc chúng ta không biết tu hành, cho nên chưa 
có thể thành Phật. 
 

 Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ rốt ráo của chư 
Phật. Sinh vào nhà của ba đời chư Phật. 
Khiến cho các chúng sinh nhiều không thể 
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tính đếm, sinh niềm tin hiểu biết thanh 
tịnh. Khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát 
đều thành tựu. Các căn vui thích. Mây 
pháp che khắp hư không pháp giới. Giáo 
hoá điều phục chúng sinh không sót thừa. 
Tuỳ tâm chúng sinh, đều khiến cho họ 
được đầy đủ. Khiến cho họ an trụ nơi trí 
huệ không phân biệt, vượt qua trên tất cả 
chúng sinh. 
 

 Bồ Tát trụ nơi chỗ trụ rốt ráo của chư Phật, tức là 
Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, tức cũng là quả vị Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Bồ Tát sinh vào trong 
nhà của mười phương ba đời tất cả chư Phật, tức cũng là trí 
huệ rốt ráo thanh tịnh. Thường ở chung với Phật, nghe 
pháp nghe Kinh, sớm sẽ thành Phật. Phật là cha lành của 
chúng ta, thương xót chúng ta, giáo hoá chúng ta, khiến 
cho chúng ta tu hành, chứng đạo, khổ nhọc dạy dỗ, khuyên 
chỉ dạy không biết chán. 
 Phật có thể khiến cho chúng sinh nhiều bất khả số, 
tin sâu pháp thanh tịnh, tức là siêng tu giới định huệ, để 
diệt trừ pháp nhiễm ô, tức là tiêu diệt tham sân si. Phật có 
thể khiến cho trí huệ của tất cả Bồ Tát, đều có thể thành 
tựu, đắc được đại viên cảnh trí. Bồ Tát tự giác cũng viên 
mãn, giác tha cũng viên mãn. Trí huệ nầy sẽ thành tựu đạo 
quả của chính mình. Sáu căn vui thích: Tức là bên ngoài 
hiện ra hiện tượng hoan hỉ, bên trong cũng có tâm hoan hỉ. 
Mây pháp giáo hoá chúng sinh, che phủ khắp tất cả mọi 
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nơi, tức cũng là tận hư không biến pháp giới. Bồ Tát giáo 
hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh. Tuy nhiên chúng 
sinh ở trong thế giới Ta Bà, khó điều khó phục, nhưng hết 
thảy chúng sinh cang cường, đều bị điều phục, chẳng có 
một chúng sinh nào chẳng bị điều phục. Bồ Tát tuỳ thuận 
tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho họ được đầy đủ. 
Muốn cầu gì thì khiến cho họ được cái đó; hy vọng việc gì, 
thì khiến cho họ thành công việc đó. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, an trụ nơi trí huệ không có sự phân biệt, vượt 
qua trên tất cả chúng sinh. 
 

 Đắc được nhất thiết trí, phóng đại 
quang minh. Căn lành đời trước đều khiến 
cho hiển hiện. Khắp khiến cho tất cả chúng 
sinh, phát tâm đại nguyện. Khiến cho họ an 
trụ nơi trí huệ Phổ Hiền không thể hoại. 
Trụ khắp tất cả cõi nước chúng sinh. Từ 
trong chánh pháp bất thối mà sinh ra. Trụ 
nơi tất cả pháp giới bình đẳng. Biết rõ cơ 
nghi tâm của chúng sinh. Hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết đủ thứ thân Như Lai 
khác nhau. Chẳng phải lời lẽ thế gian có 
thể khen ngợi hết được. Hay khiến cho tất 
cả chúng sinh thường nhớ niệm Phật. Đầy 
khắp pháp giới, rộng độ quần sinh. Tuỳ 
người sơ pháp tâm muốn được lợi ích, mà 
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dùng pháp bố thí, khiến cho họ được điều 
phục. Tin hiểu thanh tịnh, thị hiện sắc 
thân, không thể nghĩ bàn. 
 

 Khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được nhất thiết 
trí huệ, phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương 
thế giới. Khiến cho tất cả chúng sinh, thuở xưa đã tạo tất cả 
nghiệp thiện, gieo trồng tất cả căn lành, đều khiến cho hiển 
hiện ra. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều biết rõ căn lành 
của mình trong đời trước như thế nào. Khắp khiến cho tất 
cả chúng sinh, phát tâm rộng lớn. 
 Giống như chúng ta lần nầy đả thất Ðại Bi, Quả 
Ðình (Thầy Hằng Triều) tự biết đời trước của mình (vua 
Lương Võ Ðế tái sinh), cho nên pháp danh là Quả Ðình, 
hiệu là Hằng Triều. Nghĩa là triều đình. Anh ta biết đời nầy 
và hiện tại phải làm gì, nên quy y Tam Bảo, biết rồi, anh ta 
phát tâm rộng lớn, cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người 
phát tâm rộng lớn. (Ghi chú: Tháng 5/1977, Thầy Hằng 
Thật vì cầu cho thế giới hoà bình, mà phát tâm "Tam bộ 
nhất bái", từ Chùa Kim Luân ở Los Angeles lạy đến Vạn 
Phật Thánh Thành, dài khoảng hơn bảy trăm dặm. Dùng 
hành động để cảm hoá người đời, cải ác hướng thiện. Thầy 
Hằng Triều thọ sự cảm động, bèn phát tâm làm hộ pháp 
cho Thầy Hằng Thật, chiếu cố Thầy Hằng Thật.  
 Khiến cho tất cả chúng sinh, an trụ trong trí huệ Phổ 
Hiền Bồ Tát, kiên cố xâu xa không thể hoại. Bồ Tát khắp 
trụ ở trong cõi nước của tất cả chúng sinh. Từ trong chánh 
pháp bất thối chuyển sinh ra. Thường trụ trong tất cả pháp 
giới bình đẳng. Thấu suốt biết rõ mọi sự mong muốn trong 
tâm của tất cả chúng sinh. Hiện ra bất khả thuyết bất khả 
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thuyết đủ thứ thân Như Lai khác nhau. Chẳng phải lời lẽ và 
văn từ thế gian có thể khen ngợi hết được. Chư Phật Bồ Tát 
dùng sức thần thông cảm ứng đạo giao, khiến cho hết thảy 
tất cả chúng sinh, thường nhớ niệm Phật, thường nghĩ 
tưởng đến Phật, thì tương lai nhất định sẽ gặp Phật. Thân 
Như Lai hiện ra sung mãn pháp giới, và tất cả cõi Phật, hay 
rộng độ tất cả chúng sinh. Tuỳ thuận những người ban đầu 
phát tâm mong cầu, đều khiến cho họ đắc được lợi ích. Tức 
cũng là, ai muốn cầu thành Phật mà phát tâm, thì khiến cho 
họ đều thành Phật. Ai cầu thần thông mà phát tâm, thì 
khiến cho họ đắc được thần thông. Dùng Phật pháp để bố 
thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cang cường, đều 
được điều phục, đắc được sự tin hiểu, đắc được thanh tịnh. 
Thị hiện vô lượng sắc thân, đây thật là cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. 
 

 Bình đẳng quán sát chúng sinh, tâm 
không chấp trước, trụ nơi vô ngại. Đắc 
được mười lực của Phật, không có chướng 
ngại. Tâm thường ở trong định, chưa từng 
tán loạn, trụ nhất thiết trí. 
 

 Bồ Tát bình đẳng quán sát tất cả chúng sinh, chẳng 
có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước, trụ nơi cảnh 
giới viên dung vô ngại, đắc được mười thứ lực của Phật. 
Chẳng có mọi sự chướng ngại, nhậm vận vô ngại. Tâm chư 
Phật Bồ Tát, thường ở trong định, chưa từng tán loạn, trụ 
nơi nhất thiết trí huệ. 
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 Khéo khai thị diễn nói đủ thứ câu văn 
nghĩa lý chân thật. Vào được biển trí huệ 
thâm sâu không bờ. Sinh ra vô lượng công 
đức trí huệ tạng. 
 

 Bồ Tát khéo khai thị diễn nói đủ thứ lời lẽ, đủ thứ 
câu văn, đủ thứ diệu pháp, đều là nghĩa lý chân thật, hoàn 
toàn vào sâu được tạng Kinh, đắc được trí huệ không bờ 
bến, như biển cả. Hay sinh ra vô lượng công đức trí huệ 
tạng. 
 

 Luôn luôn dùng Phật nhựt, chiếu khắp 
pháp giới. Tuỳ theo nguyện lực thuở xưa, 
thường hiện không ẩn mất. Luôn luôn trụ 
nơi pháp giới, trụ chỗ Phật trụ, chẳng có 
biến đổi. Nơi cái ta và của ta đều chẳng 
chấp trước. Trụ nơi pháp xuất thế gian, 
chẳng nhiễm pháp thế gian. 
 

 Bồ Tát luôn luôn dùng Phật nhựt, chiếu sáng khắp 
thế giới. Tuỳ theo nguyện lực thuở xưa đã phát, thường 
xuất hiện ra đời, mà chẳng vào Niết Bàn. Luôn luôn trụ nơi 
pháp giới, trụ ở chỗ Phật trụ, chẳng có lúc nào biến đổi. 
Ðối với cái ta và của ta đều chẳng chấp trước. Chúng ta 
chúng sinh đối với cái ta và của ta, hai sự việc nầy nhìn 
chẳng thấu được, buông bỏ chẳng đặng, có sự chấp trước, 
đây là thân thể của ta, phải thương yêu nó, phải bảo vệ nuôi 
dưỡng nó, phải lo cho nó. Cho nên suốt ngày vì nó mà phải 
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bận rộn, tức nhiên có cái ta, thì sinh ra tư tưởng sở hữu của 
ta: Ðây là thuộc về ta, kia là sở hữu của ta. Nói rộng ra, đây 
là đất nước của ta, đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta. 
Có cái ta rồi thì có sở hữu của ta-đây tức là ích kỷ, tự lợi. 
Nếu chẳng ích kỷ, thì chẳng có cái ta. Nếu chẳng có tự lợi, 
thì chẳng có sở hữu của ta. Vậy, cái ta không có, của ta 
không có, đây tức là pháp xuất thế gian. Khi tu đến trình độ 
nầy thì đắc được giải thoát, tất cả đều tự tại. Tuy trụ tại 
pháp xuất thế, nhưng đối với pháp thế gian chẳng nhiễm 
trước. Tóm lại, không bị pháp thế gian làm giao động, 
không bị cảnh giới chuyển biến, đây là yếu tố của pháp 
xuất thế gian. 
 

 Nơi tất cả thế gian, kiến lập tràng trí 
huệ. Trí huệ đó rộng lớn, vượt khỏi thế 
gian. Không nhiễm trước, cứu các chúng 
sinh, khiến cho họ thoát khỏi bùn lầy, để 
nơi trí huệ tối thượng. Hết thảy phước đức, 
lợi ích chúng sinh, mà không hết được. Biết 
rõ trí huệ của tất cả Bồ Tát, tin và xu 
hướng quyết định, sẽ thành Chánh Giác. 
Dùng đại từ bi, hiện bất khả thuyết vô 
lượng thân Phật, đủ thứ sự trang nghiêm. 
Dùng âm thanh vi diệu, để diễn nói vô 
lượng pháp. Tuỳ theo ý của chúng sinh, 
đều khiến cho họ được đầy đủ. 
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 Ở trong tất cả thế gian, kiến lập tràng trí huệ. Tràng 
là hình tướng vuông tròn, biểu thị dùng trí huệ quang minh 
chiếu khắp tất cả chúng sinh. Thứ trí huệ nầy rộng lớn 
không thể sánh, vượt qua pháp thế gian, chẳng có nhiễm 
trước. Ðã lìa khỏi sự chấp trước cái ta và của ta, thì còn gì 
để chấp trước ? Có thể cứu độ khổ não của tất cả chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi bùn lầy, để họ ở nơi 
trí huệ vô thượng, tức cũng là đạt đến quả vị Phật. 
 Chúng ta chúng sinh ở trong bùn lầy như huyễn, như 
hoá, mà chẳng tự giác, vẫn đang nằm mộng, mê mê hồ hồ, 
nhiễm khổ làm vui. Ðối với thị phi thiện ác chẳng phân rõ 
ràng, dùng phải làm trái, dùng trái làm phải, dùng thiện làm 
ác, dùng ác làm thiện. Ðiên điên, đảo đảo, phải trái chẳng 
phân rõ ràng, thiện ác chẳng rõ. Nói chung, cong thẳng 
không biết, trắng đen chẳng rõ, đây cũng giống như ở trong 
bùn lầy. 
 Tại sao chúng ta ở trong bùn lầy ? Vì ngu si. Con 
người luôn luôn quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần 
lao, mà chẳng quay lưng với trần lao để hợp với giác ngộ, 
đây tức là ở trong bùn. Lúc chẳng minh bạch, lúc chẳng 
thoát khỏi ba cõi, vì đó là bị bùn lầy vô minh phiền não 
làm nhiễm trước. Vậy làm thế nào mới thoát khỏi được bùn 
lầy ? Tức là phải học Phật pháp. Phật pháp là phương 
hướng chỉ bày đường mê, là hải đăng của biển cả, chiếu 
sáng khắp nơi, khiến cho người mê mất phương hướng, đi 
trên con đường chân chánh. 
 Bồ Tát dùng đủ thứ phước đức đã tu trong quá khứ, 
để lợi ích chúng sinh, khiến cho họ đắc được sự lợi ích, 
thường thường làm như vậy chẳng có khi nào hết được. 
Các Ngài minh bạch trí huệ của tất cả Bồ Tát, là thâm sâu 
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vô thượng, tâm tin nguyện và tâm hồi tiểu hướng đại, quyết 
định rồi, thì tương lai chắc chắn sẽ thành Phật. 
 Dùng tâm đại từ đại bi, hiện ra bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô lượng thân Phật, tức cũng là hoá thân. Dùng đủ 
thứ công đức và trí huệ để trang nghiêm. Dùng đủ thứ âm 
thanh vi diệu, để diễn nói vô lượng pháp, tức cũng là từ 
một pháp mà diễn nói vô lượng pháp, vô lượng pháp quy 
về một pháp. Do đó:  
 

"Một làm vô lượng 
Vô lượng làm một". 

 

 Ðây là pháp viên dung vô ngại. Tuỳ thuận tâm ý của 
chúng sinh, khiến cho dục vọng của họ đều được đầy đủ, 
tức cũng là nguyện vọng thành Phật, làm tổ, chứ chẳng 
phải tham luyến vui năm dục. 
 

 Tại quá khứ vị lai hiện tại, tâm thường 
thanh tịnh, khiến cho các chúng sinh, 
chẳng chấp trước cảnh giới. Luôn thọ ký 
cho tất cả các Bồ Tát, khiến cho các Ngài 
đều vào trong chủng tánh của Phật. Sinh 
tại nhà Phật, được Phật quán đảnh. 
 

 Bồ Tát trong quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, tâm 
luôn luôn thanh tịnh, một niệm không sinh, một bụi trần 
không nhiễm. Bồ Tát chẳng những tự mình chẳng chấp 
trước cái ta và của ta, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh, 
chẳng chấp trước vào cảnh giới cái ta và của ta. Thường 
thường vì chúng sinh thọ ký cho tất cả các Bồ Tát, khiến 
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cho tất cả chúng sinh, đều vào trong chủng tánh của Phật, 
sinh tại nhà của Phật (tức cũng là cõi Thường Tịch Quang 
Tịnh Ðộ), sẽ đắc được mười phương chư Phật quán đảnh 
thọ ký thành Phật. 
 

 Thường du hành mười phương, chưa 
từng ngừng nghỉ, mà nơi tất cả chẳng vui 
thích chấp trước. Pháp giới cõi Phật, thảy 
đều đi đến. Tâm của các chúng sinh, thảy 
đều biết rõ. Hết thảy phước đức xuất thế 
thanh tịnh, chẳng trụ sinh tử, mà nơi thế 
gian như hình ảnh hiện khắp. 
 

 Bồ Tát thường du hành mười phương thế giới, đi 
giáo hoá tất cả chúng sinh, chưa từng lúc nào ngừng nghỉ. 
Chư Phật Bồ Tát giáo hoá chúng sinh không ngừng nghỉ, 
chúng ta học tập Phật pháp, thì thường ngừng nghỉ. Tập khí 
của chúng sinh và tập khí của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn 
khác nhau. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới năm 
dục sáu trần, chẳng chấp trước, chẳng sinh tâm tham. Song, 
chúng sinh thì ngược lại, tham vui năm dục, ưa thích cảnh 
sáu trần.  
 Bất cứ pháp giới cõi Phật nào, Bồ Tát đều có thể tuỳ 
ý đi đến, du hành vô ngại, chẳng bị hạn chế. Bồ Tát đối với 
tâm niệm của tất cả chúng sinh, đều thấu suốt biết rõ. Tôi 
cũng biết tâm chúng sinh, đều có tham sân si, suốt ngày 
đến tối bị ba độc mê hoặc, chẳng có lúc nào tỉnh táo. Nếu 
chẳng có tham sân si, thì sẽ siêng tu giới định huệ. 
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 Hết thảy phước đức của Bồ Tát, đều do xuất ly thế 
gian mà được thanh tịnh, chẳng tham trước nơi sinh tử, 
cũng chẳng trụ nơi Niết Bàn. Tuy sinh mà không sinh, tuy 
chết mà không chết. Do đó:  
 

"Sinh tử tức Niết Bàn 
Phiền não tức bồ đề". 

 

 Bồ Tát tại thế gian, giống như hình ảnh, hay hiện 
khắp trong tâm của chúng sinh. 
 

 Dùng trí huệ mặt trăng, chiếu khắp 
pháp giới. Thông đạt tất cả, thảy đều 
không có chỗ được. Luôn dùng trí huệ, biết 
các thế gian như huyễn, như hình ảnh, như 
mộng, như biến hoá. Tất cả đều lấy tâm 
làm tự tánh. Như vậy mà trụ. 
 

 Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ mặt trăng, chiếu khắp 
pháp giới tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho họ thấu rõ 
thông đạt tất cả hết thảy thế gian, như huyễn, như hoá, đều 
không thể đắc được. Tại sao ? Vì đều hư vọng không thật 
thể, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát dùng trí huệ chân 
thật, biết tất cả pháp thế gian, đều là huyễn hoá, giống như 
nằm mộng, đều là biến hoá. Hư vọng không thật, chẳng 
chấp trước. Ðời người giống như diễn phim, trên màng ảnh 
có đủ thứ cảnh giới hiện ra, nhìn xem tựa như thật, kỳ thật 
là giả. Song, vẫn dẫn dụ chúng sinh làm cho điên điên đảo 
đảo, chuyển theo cảnh giới, mà không chuyển được cảnh 
giới. 
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 Bồ Tát biết tất cả hết thảy, đều dùng tâm làm tự tánh 
(tâm là có sự phân biệt, là hữu vi; tánh là không phân biệt, 
là vô vi). Cho nên như vậy mà trụ. Tánh của chúng sinh là 
Phật tánh, tâm của chúng sinh là vọng tâm, cho nên chẳng 
thành Phật. Người tu đạo tức là tu tâm, biến vọng tâm 
thành chân tâm. Chân tâm tức là tánh Như Lai tạng, tức 
cũng là đại quang minh tạng. 
 

 Tuỳ theo các chúng sinh nghiệp báo 
khác nhau. Tâm ưa thích khác nhau. Các 
căn đều khác nhau, mà thị hiện thân Phật. 
Như Lai luôn dùng vô số chúng sinh, mà vì 
họ sở duyên, để vì họ nói thế gian đều do 
duyên khởi. Biết các pháp tướng, thảy đều 
vô tướng, chỉ là một tướng, gốc của trí huệ. 
Muốn khiến cho chúng sinh lìa khỏi sự 
chấp trước các tướng, nên thị hiện tất cả 
tánh và tướng của thế gian, mà hành nơi 
thế gian, vì họ khai thị vô thượng bồ đề. 
 

  Tuỳ thuận nghiệp báo khác nhau của chúng sinh, 
tâm ưa thích khác nhau, các căn khác nhau, mà thị hiện 
thân Phật. Phật thường dùng vô số chúng sinh vì sở duyên, 
cho nên thường muốn độ chúng sinh, thoát khỏi biển khổ, 
vì chúng sinh nói tất cả pháp thế gian, đều từ đạo lý duyên 
khởi, Do đó: "Duyên sinh vô tánh". Phật biết tất cả pháp là 
vô tướng, nhưng vì chúng sinh có tâm phân biệt, cho nên 
có pháp tướng, kỳ thật rốt ráo là vô tướng, mà vô tướng 
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nầy là gốc rễ của trí huệ, vì tất cả pháp đều từ trí huệ sinh 
ra. Trí huệ là như thế nào ? Là vô tướng ! Cho nên nói "Chỉ 
là một tướng, gốc của trí huệ". Trong Ðại Trí Ðộ Luận có 
nói: 
 

"Pháp do nhân duyên sinh 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

Ðây là nói rõ đạo lý duyên khởi. Chư Phật Bồ Tát 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, lìa khỏi sự chấp trước 
tất cả các tướng, cho nên thị hiện tánh và tướng của tất cả 
thế gian, mà đến thế gian giáo hoá chúng sinh, vì hết thảy 
chúng sinh, mà khai thị giác đạo vô thượng. 
 

 Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, nên 
xuất hiện nơi thế gian. Khai thị Phật đạo, 
khiến cho họ được thấy thân tướng của 
Như Lai. Phan duyên nghĩ nhớ, siêng năng 
tu tập, để diệt trừ tướng phiền não của thế 
gian. Tu hạnh bồ đề, tâm chẳng tán loạn 
lay động. Nơi môn đại thừa, đều đắc được 
viên mãn, thành tựu nghĩa lợi của tất cả 
chư Phật. 
 

 Chư Phật Bồ Tát, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, 
cho nên xuất hiện nơi thế gian, khai thị chánh đạo của chư 
Phật tu hành, tức cũng là khiến cho chúng sinh thành tựu 
Phật đạo. Khiến cho chúng sinh thấy được 32 tướng và 80 
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vẻ đẹp của Phật, bèn sinh ra tâm phan duyên, nghĩ nhớ thân 
tướng tốt trang nghiêm của Như Lai, mà siêng năng tu tập, 
để diệt trừ tướng tất cả phiền não của thế gian, chuyên tâm 
tu tập hạnh bồ đề, tâm chẳng tán loạn giao động, thời thời 
ở trong định. Ðối với pháp môn đại thừa, thảy đều tu tập 
viên mãn. Thành tựu nghĩa lợi của mười phương ba đời tất 
cả chư Phật, tức cũng là đắc được quả bồ đề viên mãn. 
 

 Đều có thể quán sát căn lành của 
chúng sinh, mà không hoại diệt nghiệp báo 
thanh tịnh. Trí huệ thấu rõ, vào khắp ba 
đời. 
 

 Chư Phật Bồ Tát có thể quán sát căn lành của tất cả 
chúng sinh, khiến cho nghiệp báo thanh tịnh của tất cả 
chúng sinh, đều được thành tựu. Chúng sinh có trí huệ chân 
chánh, thấu rõ tất cả Phật pháp, sẽ vào khắp ba đời. 
 

 Vĩnh viễn lìa khỏi sự phân biệt của tất 
cả thế gian, phóng lưới quang minh, chiếu 
khắp mười phương tất cả thế giới, chẳng có 
nơi nào mà không chiếu đến. Sắc thân tốt 
đẹp, ai thấy được cũng đều không nhàm. 
Dùng đại công đức trí huệ thần thông, sinh 
ra đủ thứ các hạnh Bồ Tát. Các căn cảnh 
giới, tự tại viên mãn, làm các Phật sự, làm 
xong liền chẳng còn nữa. 
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 Phật Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi tâm phân biệt tất cả 
thế gian, phóng lưới đại trí huệ quang minh, chiếu soi khắp 
mười phương tất cả thế giới, chẳng có nơi nào mà không 
sung mãn. Sắc thân của Phật tốt đẹp trang nghiêm, tất cả 
chúng sinh thấy được sắc thân tốt đẹp nầy, mắt chiêm 
ngưỡng đều không tạm rời, chẳng có lúc nào nhàm chán. 
Dùng đại công đức, đại trí huệ, đại thần thông, sinh ra đủ 
thứ lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu, cảnh giới các căn đều tự 
tại viên mãn, cho nên những việc làm, đều làm tất cả mọi 
Phật sự. Làm xong Phật sự, thì chẳng còn nữa. Bồ Tát 
chẳng chấp trước vào làm Phật sự. Do đó: "Làm mà không 
làm, hành mà không hành". Cho nên mới nói "Làm xong 
chẳng còn nữa".  
 

 Khéo hay khai thị nhất thiết trí đạo 
quá khứ hiện tại vị lai. Vì các Bồ Tát, khắp 
mưa vô lượng pháp vũ Đà la ni, khiến cho 
họ phát khởi sự ưa muốn vui thích rộng 
lớn, mà thọ trì tu tập. 
 

 Chư Phật Bồ Tát khéo dùng thiện xảo phương tiện 
để khai thị ngộ nhập, khiến cho tất cả chúng sinh đều minh 
bạch đạo nhất thiết trí huệ quá khứ hiện tại và vị lai. Vì hết 
thảy Bồ Tát khắp mưa vô lượng pháp vũ Ðà la ni, khiến 
cho họ phát khởi tâm bồ đề rộng lớn, tu trì tâm bồ đề rộng 
lớn, dùng tâm bồ đề làm sự ưa thích, thọ trì pháp tổng trì 
nầy, tu tập pháp tổng trì nầy. 
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 Thành tựu công đức của tất cả chư 
Phật, viên mãn mạnh mẽ, vô biên sắc đẹp 
trang nghiêm thân. Tất cả thế gian chẳng 
có đâu mà không thấy. Vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả pháp chướng ngại. Nơi tất cả pháp 
nghĩa chân thật, đã được thanh tịnh. Nơi 
pháp công đức đắc được tự tại.  
 

 Bồ Tát thành tựu công đức của tất cả chư Phật đã 
thành tựu, công đức cũng viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, 
quang minh cũng viên mãn. Chẳng những viên mãn, mà 
còn mạnh mẽ, tức cũng là quang minh chiếu khắp. Có vô 
biên diệu sắc để trang nghiêm thân. Ở trong mười phương 
tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có ai mà không thấy thân 
tướng tốt trang nghiêm đó. Và vĩnh viễn lìa khỏi tất cả 
pháp chướng ngại. 
 Gì là pháp chướng ngại ? Nói đơn giản đó là tham, 
sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sáu thứ gốc rễ phiền não. Sáu 
thứ phiền não nầy hay nhiễu loạn tâm thanh tịnh của mình 
và kẻ khác. Do đó: "Phiền thân não tâm". 
 Chúng ta tu đạo, tu đến trình độ chẳng còn phiền 
não, thì sẽ thoát khỏi ba cõi. Do đó: 
 

"Ðừng sinh phiền não tâm chớ nghi 
Ðều phải lo mình bớt lo người 

Nhẫn nhiều chẳng phải bớt tranh lý 
An nhiên thanh tịnh trí huệ sinh". 

 

Cũng chẳng có phiền não, cũng chẳng có hoài nghi, 
thường lo cho mình, đừng lo việc của người ta. Do đó:  
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"Hay lo việc nhàn rỗi, 
Tự chuốt lấy khổ não". 

 

Thường nhận rằng mình không phải, đừng tranh luận 
với người. Lúc đó, rất an nhiên, rất thanh tịnh, trí huệ sẽ 
hiện ra. 

 

"Rõ tâm chẳng có việc ngại khó 
Thấy tánh chẳng có tâm sầu lo 

Phật quang chẳng phải chẳng chiếu khắp 
Lo nghĩ hận oán tâm loạn mê". 

 

 Người thấy rõ tâm, thì chẳng có việc chướng ngại 
khó khăn. Người thấy tánh, chẳng có tâm lo nghĩ sầu buồn. 
Quang minh của Phật chiếu khắp tất cả, giống như ánh 
sáng mặt trời, mà tại sao chúng ta không thấy quang minh 
của Phật ? Vì có sầu lo và oán hận, cho nên tâm loạn mê, 
do đó, trí huệ quang minh không thể hiện tiền. 
 Tôi thường nói: 
 

"Tâm thanh thuỷ hiện nguyệt, 
Ý định thiên vô vân". 

 

Nghĩa là:  
 

Tâm tịnh nước hiện trăng 
Ý lặng trời không mây. 

 

"Tâm bình bách nạn tán, 
Ý định vạn sự cát". 

 

Nghĩa là: 
 

Tâm bình trăm nạn tiêu tan 
Ý định vạn sự cát tường. 
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"Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, 
Tư dục đoạn tận chân phước điền". 

 

Nghĩa là: 
 

Tâm niệm ngừng bặt giàu sang thật 
Dục niệm dứt sạch ruộng phước thật. 

 

"Một thời thanh tịnh, 
Một thời tại núi Linh Sơn. 

Thời thời thanh tịnh 
Thời thời tại núi Linh Sơn". 

 

"Một niệm không sinh toàn thể hiện, 
Lục căn hốt động bị vân giá". 

 

Nghĩa là: 
 

Một niệm không sinh toàn thể hiện ra 
Sáu căn giao động bị mây che lấp. 

 

Những câu nầy đều là châm ngôn. Ðối với tất cả đạo 
lý pháp chân thật, đã đắc được thanh tịnh, tức cũng là đã 
minh bạch bản thể của pháp là vắng lặng thanh tịnh, cho 
nên chẳng có sự chấp trước. Bồ Tát thì tức tướng lìa tướng, 
tức pháp phi pháp, chẳng có sự chấp trước, cho nên thanh 
tịnh. Nếu có những sự chấp trước, thì chẳng đắc được 
thanh tịnh. Ðối với pháp công đức lành tu hành của mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, đều đắc được tự tại viên 
mãn. 

 

 Làm đại Pháp Vương, như mặt trời 
chiếu khắp. Làm ruộng phước thế gian, đủ 
đại oai đức. Nơi tất cả thế gian, khắp hiện 
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hoá thân, phóng quang minh trí huệ, đều 
khiến cho họ khai ngộ. Muốn khiến cho 
chúng sinh, biết Phật đầy đủ vô biên công 
đức. Dùng tơ lụa vô ngại, vấng đảnh thọ 
ngôi. Tuỳ thuận thế gian, phương tiện khai 
đạo. Dùng tay trí huệ, an ủi chúng sinh. 
Làm đại y vương, khéo chữa các bệnh. 
 

 Ðức Phật làm đại Pháp Vương, giống như mặt trời 
chiếu khắp đại địa vạn vật, làm ruộng phước của thế gian, 
đầy đủ đại oai đức. Ðối với tất cả chúng sinh phát tâm từ 
bi, cho nên tại tất cả thế gian, khắp hiện hoá thân, phóng 
quang minh trí huệ, chiếu phá đen tối. Khiến cho chúng 
sinh được quang minh của Phật chiếu đến, liền được khai 
ngộ. Muốn khiến cho chúng sinh biết Phật có đầy đủ vô 
biên công đức. Dùng vải tơ lụa vô ngại, vấng trên đảnh thọ 
ngôi Pháp Vương. Tuỳ thuận pháp thế gian, phương tiện để 
khai đạo chúng sinh. Dùng tay trí huệ để xoa đảnh đầu 
chúng sinh; dùng tiếng nói từ bi, để an ủi tâm chúng sinh. 
Làm đại y vương chữa trị tất cả bệnh tật của chúng sinh. Vì 
chúng sinh có tám vạn bốn ngàn bệnh phiền não, cho nên 
Phật dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối trị. 
 Tam Bảo là ruộng phước của chúng sinh, tại sao phải 
cúng dường Tam Bảo ? Vì muốn gieo trồng ruộng phước. 
Nhưng một số người không nhận thức được chân tướng, 
chẳng minh bạch chân lý, cho nên chẳng muốn gieo trồng 
ruộng phước trước Tam Bảo. Có người ở trước Tam Bảo 
cầu xin phước báo, hy vọng có điều gì linh cảm, hy vọng 
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có cảnh giới gì đó, những tư tưởng nầy là sai lầm. Có 
người ở trước Tam Bảo cầu xin con cái, cầu phát tài, cầu 
mạnh khoẻ, cầu cát tường, đây là không đúng. Vậy tại sao 
phải cúng dường Tam Bảo ? Vì muốn tu phước, muốn tu 
huệ. Phước huệ viên mãn, thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm 
dứt sinh tử, và sẽ không còn ở trong thế giới Ta Bà chịu đủ 
thứ khổ nữa, có thể đến thế giới Cực Lạc hưởng thọ sự 
sung sướng. 
 Gieo trồng ruộng phước trước Tam Bảo, đừng có 
tâm phân biệt. Rằng chỗ nầy có Phật chăng ? Có Tăng 
chăng ? Nếu có tâm phân biệt như thế, thì chẳng có công 
đức, sẽ chẳng đắc được ruộng phước. Phải biết: 
 

"Rồng bùn tuy không thể mưa xuống, 
Cầu mưa phải cầu rồng bùn. 

Phàm Tăng tuy không thể ban phước, 
Trồng phước phải cầu nơi phàm Tăng". 

 

Cho nên nói "Thành Hiền phước điền Tăng". Thành 
tâm cúng dường Tam Bảo, phước tự nhiên trồng xuống, thì 
chắc chắn sẽ đắc được sự giàu sang mai sau, cúng dường 
không chấp trước, thì mới là thật cúng dường. Nếu có sự xí 
đồ, thì là giả cúng dường. Do đó: "Tam luân thể không", 
thì công đức sẽ vô lượng. 

 

 Tất cả thế gian vô lượng cõi nước, 
thảy đều đi đến, chưa từng ngừng nghỉ. 
Thanh tịnh huệ nhãn, lìa khỏi các chướng 
lòa, sẽ được thấy rõ. Chúng sinh làm 
nghiệp ác không thiện, có đủ thứ sự điều 
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phục, khiến cho họ vào đạo. Khéo nắm lấy 
thời cơ, không có ngừng nghỉ. 
 

 Trong hết thảy tất cả thế gian, có vô lượng vô biên 
cõi nước, Bồ Tát thảy đều đi đến tất cả cõi nước để giáo 
hoá chúng sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát thanh 
tịnh huệ nhãn, đã lìa khỏi tất cả chướng loà, thảy đều thấy 
rõ tất cả tâm tánh của chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang 
có nói: 
 

"Chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, 
Như Lai đều biết đều thấy". 

 

 Ðối với chúng sinh làm nghiệp ác chẳng thiện, dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện, để điều phục những chúng 
sinh cang cường đó, khiến cho họ cải ác hướng thiện, phát 
tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. Bồ Tát khéo léo nắm lấy thời 
cơ, chẳng ngừng nghỉ để giáo hoá. 

 Ðối với chúng sinh nghiệp thiện, thì khiến cho 
nghiệp thiện của họ tăng trưởng. Ðối với chúng sinh 
nghiệp bất thiện, thì khiến cho họ tài bồi nghiệp thiện, 
chẳng tạo nghiệp ác. Ðối với chúng sinh chẳng thiện chẳng 
ác, thì khiến cho họ biết gieo trồng căn lành, làm công đức 
nghiệp thiện. Vì chúng sinh nói pháp, lựa chọn thời cơ, 
chẳng để bỏ lỡ cơ hội. Tóm lại, khi chúng sinh nầy được 
độ, đáng tiếp thọ pháp thì vì họ nói pháp. Do đó: "Quán cơ 
đầu giáo, vì người nói pháp". Người nào cơ duyên thành 
thục thì vì họ nói pháp, người nào cơ duyên chưa thành 
thục thì đợi thời cơ, sẽ vì họ nói pháp. Ðây gọi là "khéo 
nắm lấy thời cơ". Thời cơ tức là lúc nói pháp hợp thời. Do 
đó:  
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"Thời nhiên hậu ngôn 
Lạc nhiên hậu tiếu 

Nghĩa nhiên hậu thủ". 
 

Nghĩa là: Ðến lúc đáng nói mới nói. Lúc vui vẻ, sau 
đó mới cười. Việc hợp với nghĩa, mới có thể lấy, nếu vật 
không hợp nghĩa, thì tuyệt đói không lấy. 

 

 Nếu các chúng sinh khởi tâm bình 
đẳng, tức là hoá hiện nghiệp báo bình 
đẳng. Tuỳ theo tâm ưa thích của họ, tuỳ 
theo nghiệp quả của họ, mà hiện thân Phật 
đủ thứ thần thông biến hoá, để vì họ nói 
pháp, khiến cho họ ngộ hiểu. Đắc được 
pháp trí huệ, tâm đại hoan hỉ, các căn hớn 
hở, thấy vô lượng Phật. Khởi niềm tin 
thâm sâu. Sinh ra các căn lành, vĩnh viễn 
không thối chuyển. 
 

 Giả sử tất cả chúng sinh, sinh khởi tâm bình đẳng, 
chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm thương ghét, chẳng 
có tâm thân sơ, chẳng có tâm cao thấp, đều là tâm bình 
đẳng, tức là hoá hiện nghiệp báo bình đẳng. 
 Tuỳ thuận việc chúng sinh ưa thích, tuỳ thuận nghiệp 
của chúng sinh tạo ra, tuỳ thuận báo của chúng sinh thọ, 
mà thị hiện thân Phật. Dùng đủ thứ thần thông biến hoá, 
mà vì họ nói pháp, khiến cho họ khai ngộ, đắc được Phật 
pháp, trí huệ, giải thoát. Thấu rõ tất cả rồi, thì tâm sinh đại 
hoan hỉ, tứ chi hớn hở nhảy nhót, do đó: "Tình chẳng tự 
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chủ, tay múa chân nhảy". Lại thấy được mười phương ba 
đời tất cả vô lượng chư Phật, sinh khởi tâm tin thâm sâu, 
sinh trưởng tất cả căn lành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, 
dũng mãnh tinh tấn tiến về trước. 
 

 Tất cả chúng sinh, tuỳ theo nghiệp 
ràng buộc, ngủ mãi trong sinh tử. Như Lai 
ra đời, giác ngộ cho họ, an ủi tâm của họ, 
khiến cho họ không lo sợ. Nếu người thấy 
được Như Lai, đều khiến cho họ chứng 
nhập trí vô y nghĩa. Trí huệ thiện xảo 
thông đạt cảnh giới. Trang nghiêm tốt đẹp, 
không gì chói sáng lấn được. Núi trí huệ 
mầm pháp đều đã thanh tịnh. Hoặc hiện 
thân Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, khiến 
cho các chúng sinh đến nơi không hoạn 
nạn. Vô số công đức trang nghiêm, nghiệp 
hạnh thành tựu, hiện nơi thế gian. Tất cả 
chư Phật trang nghiêm thanh tịnh, thảy 
đều dùng tất cả trí nghiệp để thành tựu. 
 

 Hết thảy tất cả chúng sinh, đều khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ báo. Khởi hoặc tức là một niệm vô minh. Vì 
không minh bạch, cho nên mê hoặc. Vì mê hoặc cho nên 
tạo ra nghiệp điên đảo. Có nghiệp điên đảo, thì phải thọ 
quả báo ở trong luân hồi sinh tử. Do đó:  
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"Trồng thiện kết quả thiện 
Trồng ác kết quả ác". 

 

Nếu nhân không thiện không ác, thì đương nhiên sẽ 
kết quả không thiện không ác. Ðây là định luật từ ngàn xưa 
không thay đổi. Cho nên tất cả chúng sinh, do nghiệp ràng 
buộc, bị nghiệp vây khốn. Nghiệp do mình tạo, và chính 
mình phải thọ quả báo, luân chuyển ở trong luân hồi, giống 
như ngủ ở trong luân hồi, thuỷ chung mê mộng không tỉnh, 
không thể chấm dứt sinh tử. Do đó: 

 

"Danh lợi việc nhỏ người người ham, 
Sinh tử việc lớn chẳng ai màng". 

 

 Con người đối với việc lớn sinh tử chẳng thấu hiểu, 
cứu kính sinh ra như thế nào ? Chết rồi sẽ đi về đâu ? 
Chẳng ai nghiên cứu ! Cứu kính từ đâu đến ? Sẽ đi về đâu ? 
Chẳng biết ! Con người đều là hồ đồ sinh ra, hồ đồ chết đi. 
Do đó: "Tuý sinh mộng tử". Nghĩa là: "Sinh say chết 
mộng". Khi sinh thì giống như say rượu, khi chết thì giống 
như xuân mộng. Suốt ngày hồ đồ điên đảo, vô dụng giống 
như người chết sống lại.  
 Phật quán sát tất cả nhân duyên, mới xuất hiện ra thế 
gian. Phật là ứng duyên của chúng sinh, mà xuất hiện ra 
đời, khiến cho chúng sinh giác ngộ, phát tâm bồ đề, bỏ mê 
về với giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Dùng lời tốt an ủi chúng 
sinh, khiến cho họ không sầu lo sợ hãi, xa lìa điên đảo 
mộng tưởng. Nếu có chúng sinh gặp được Phật, đều có thể 
chứng nhập trí huệ vô y nghĩa, tức cũng là bốn trí (Thành 
sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh 
trí). Có trí huệ rồi, sẽ sử dụng pháp môn phương tiện khéo 
léo, để giáo hoá tất cả chúng sinh. Do đó:  
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"Vào sâu tạng Kinh,  
Trí huệ như biển". 

 

Có trí huệ như biển, thì mới có thể giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho họ được giải thoát, khiến cho họ thấu hiểu 
cảnh giới. Nhận thức cảnh giới rồi, thì sẽ chẳng bị cảnh 
giới lay chuyển, chẳng bị cảnh giới mê hoặc. Do đó:  

 

"Người chuyển được cảnh giới 
Cảnh giới không chuyển được người". 

 

Tất cả cảnh giới hiện tiền, nếu như như chẳng động, 
rõ ràng sáng suốt, thì sẽ chuyển được cảnh giới. 
 Thân Phật thanh tịnh trang nghiêm, quang minh tốt 
đẹp, chẳng có gì trang nghiêm tốt đẹp hơn được, cho nên 
không có gì chói sáng lấn được. Núi trí huệ, mầm diệu 
pháp, đều đã thanh tịnh viên mãn. Hoặc hiện thân Bồ Tát, 
vì chúng sinh nói pháp. Hoặc hiện thân Phật, vì chúng sinh 
nói pháp. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều chẳng có chỗ 
hoạn nạn. Tức cũng là phá tan vô minh, hiển pháp tánh. 
Ðây tức là nơi không hoạn nạn. Tóm lại, chấm dứt sinh tử, 
tức là nơi không hoạn nạn. Nơi chẳng có hoạn nạn, tức là 
thế giới Cực Lạc. 
 Phật dùng vô lượng công đức tu hành, cùng nhau để 
trang nghiêm. Thế giới nầy vì tu nghiệp hạnh thành tựu, 
mới xuất hiện nơi thế gian. Dùng sự trang nghiêm của tất 
cả chư Phật, để tự trang nghiêm cho chính mình; dùng sự 
thanh tịnh của tất cả chư Phật, để thanh tịnh cho chính 
mình. Sự trang nghiêm thanh tịnh nầy, đều do nhất thiết trí 
nghiệp tu hành thuở xưa thành tựu. 
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 Thường giữ nguyện xưa, chẳng xả bỏ 
thế gian. Làm bạn lành kiên cố của các 
chúng sinh, thanh tịnh bậc nhất. Lìa cấu 
quang minh, khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều được hiện thấy. 
 

 Bồ Tát thường giữ nguyện xưa, chẳng xả bỏ tất cả 
chúng sinh thế gian, nguyện làm bạn lành kiên cố của tất cả 
chúng sinh, dùng nguyện lực chí thành khẩn thiết, để giáo 
hoá bạn bè (chúng sinh) kiên cố. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều đắc được viên mãn diệu quả bồ đề, có thể phá 
được một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, đây tức là 
thanh tịnh bậc nhất. Thanh tịnh bậc nhất là chứng được quả 
vị Phật Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Như vậy sẽ 
lìa khỏi kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, đây tức là 
lìa cấu. Lìa khỏi trần cấu, thì trí huệ quang minh tự nhiên 
sẽ hiện tiền. Quang minh chiếu khắp, khiến cho chúng sinh 
có cảnh giới cảm ứng đạo giao, đều đắc được hiện thấy. 
 Chúng sinh trong sáu nẻo, vô lượng vô biên. Phật 
dùng thần lực, thường tuỳ theo không xả bỏ. Nếu có người 
thuở xưa cùng gieo trồng căn lành, thì đều khiến cho họ 
thanh tịnh. mà nơi tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, không 
xả bỏ nguyện xưa, chẳng khi dối, thảy đều dùng pháp lành, 
phương tiện nhiếp lấy, khiến cho họ tu tập nghiệp thanh 
tịnh, phá tan sự đấu tranh của tất cả các ma. 
 

 Chúng sinh ở trong sáu nẻo, có nhiều 
vô lượng vô biên. Chúng sinh giống như 
hạt bụi, lúc trên trời, lúc ở dưới đất, lúc 
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làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm A tu 
la, lúc làm người. Trong sáu nẻo luân hồi, 
cùng nhau biến hoá, chẳng có lúc nào 
ngừng nghỉ. Phật dùng sức thần thông, 
luôn luôn tuỳ theo chúng sinh trong sáu 
nẻo, mà chẳng xả bỏ, thị hiện thân họ, để 
giáo hoá chúng sinh. 
 

 Giả xử thuở xưa, có người cùng nhau phát tâm, cùng 
nhau gieo trồng căn lành, đều khiến cho căn lành tăng 
trưởng, chín mùi, giải thoát, sau đó thanh tịnh. Mà đối với 
tất cả chúng sinh trong sáu nẻo, chẳng xả bỏ nguyện xưa, 
đối với chúng sinh không khi dối. Dùng lời chân thật để 
giáo hoá chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện 
khéo léo để nhiếp lấy. Khiến cho hết thảy chúng sinh tu tập 
nghiệp thanh tịnh, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân 
si. Khiến cho nghiệp thân miệng ý thanh tịnh: Thân chẳng 
giết hại, trộm cắp, tà dâm ba nghiệp ác. Miệng không nói 
dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng bốn nghiệp ác. 
Ý không tham, sân, si, ba nghiệp ác. Nếu dứt trừ mười điều 
ác, tức là tu mười điều lành. 
 Giới định huệ ba học vô lậu, khi tu hành viên mãn, 
thì sẽ hàng phục được sự đấu tranh của tất cả các ma, phá 
hoại được sự đấu tranh của tất cả các ma. Ma là gì ? Phàm 
là đối với cảnh giới không nhận thức được, đều gọi là ma. 
Ma có nhiều thứ, một lối nói gồm có: Thiên ma, địa ma, 
người mà, quỷ ma, thần ma, phiền não ma, chúng sinh ma, 
bệnh ma, tâm ma .v.v... Ma khó phá nhất, tức là phiền não 
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ma và tâm ma. Nếu chẳng có trí huệ chân chánh, thì không 
thể phá được những thứ ma nầy. 
 Việc ma hoan hỉ nhất là đấu tranh, do đó: "Chỉ sợ 
thiên hạ chẳng loạn". Thế giới càng tệ hại thì càng loạn, ma 
sẽ rất vui mừng. Tại sao ? Vì tâm lý đố kị chướng ngại tác 
quái. Phàm là ai có tư tưởng như thế, tức là ma, ma chẳng 
có tâm từ bi, bất cứ ai cũng đều muốn tranh luận, lấy sự 
đấu tranh làm sự nghiệp. 
 Hiện tại là thời đại mạc pháp, là thời kỳ đấu tranh 
kiến cố. Ai ai cũng thích đấu tranh, ma cũng hoan hỉ đấu 
tranh. A tu la trên trời, A tu la ở nhân gian, A tu la trong 
loài súc sinh, A tu la trong loài ngạ quỷ, chúng suốt ngày 
tới tối đều đấu tranh. Cho nên A tu la thuộc về các loài ma. 
Nói đơn giản, phàm là kẻ ưa thích đấu tranh tức là A tu la. 
 A tu la trên trời, vì có phước trời, mà chẳng có đức 
trời, cho nên thường đấu tranh với trời Ðế Thích, để tranh 
giành ngôi Thiên chủ. A tu la ở nhân gian thì tranh danh 
đoạt lợi. A tu la trong loài súc sinh thì uy hiếp kẻ yếu. Do 
đó: "ngựa hại bầy", biểu thị tác phong của loài A tu la. A tu 
la trong loài ngạ quỷ, thì ưa thích giành thức ăn, ích kỷ lợi 
mình, chẳng có đạo nghĩa. Tóm lại, chướng ngại sự tự do 
của kẻ khác, đều là A tu la. 
 Sự nóng giận của A tu la lớn nhất, phiền não nhiều 
nhất. Vì vậy cho nên tướng mạo của A tu la rất xấu xí vô 
cùng (Nam A tu la rất xấu xí, nhưng nữ A tu la rất đẹp). 
Xấu xí đại biểu cho phiền não, nóng giận.  
 Con người bây giờ, tại sao vẫn còn đấu tranh, vẫn 
thích đấu tranh ? Vì A tu la đang làm sóng làm gió, chỉ dẫn 
đấu tranh, chỉ huy đấu tranh. Phàm là những người tham 
gia đấu tranh, đều là hoá thân của A tu la. 
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 Từ nơi vô ngại, sinh ra sức lực rộng 
lớn, nhật tạng tối thắng, chẳng có chướng 
ngại. Nơi tịnh tâm giới, hiện ra hình bóng, 
tất cả thế gian, thảy đều thấy được. Dùng 
đủ thứ pháp, rộng bố thí cho chúng sinh. 
Phật là tạng vô biên quang minh. Các lực 
trí huệ, thảy đều viên mãn. Luôn dùng đại 
quang minh chiếu khắp chúng sinh. Tuỳ 
theo nguyện của họ, đều khiến cho họ được 
đầy đủ. Lìa khỏi các oán địch. 
 

 Từ nơi viên dung vô ngại, sinh ra sức lực trí huệ 
rộng lớn, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. Thứ trí huệ 
nầy thù thắng nhất, giống như ánh sáng mặt trời, phá tan tất 
cả đen tối, chẳng có mọi sự chướng ngại. Trong thanh tịnh 
tâm giới, hiện ra tất cả hình bóng. Do đó: 
 

"Phật như thanh lương nguyệt 
Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung". 

 

 Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian, đều nhìn thấy 
được Phật. Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, rộng 
bố thí cho chúng sinh. Do đó: "Trong các sự bố thí, bố thí 
pháp là hơn hết". Dùng pháp bố thí, công đức lớn nhất. 
Chúng sinh y theo pháp tu hành, tương lai sẽ thành tựu quả 
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Phật. Pháp tức là mẫu thể của chư Phật. Tất cả chư Phật 
đều từ trong pháp sinh ra. 
 Có người khởi vọng tưởng: "Pháp là Phật nói, Phật y 
Phật pháp để tu hành. Vậy trước hết có Phật, hay là trước 
hết có pháp ? Nếu nói trước hết có Phật, chẳng có ai nói 
pháp, làm sao Phật y pháp tu hành ? Làm sao có thể thành 
Phật ? Nếu nói trước hết có pháp, vậy pháp từ đâu đến ? 
Pháp là do Phật nói, nếu chẳng có Phật nói, làm thế nào có 
pháp ?" Nghiên cứu như vậy thì có nhiều vấn đề ! Có thể 
hỏi một câu: "Trước có gà, hay trước có trứng ? Nếu chẳng 
có gà, gà là từ trong trứng nở ra, chẳng có trứng làm sao có 
gà ? Nếu nói trước hết có trứng sau có gà, trứng là do gà đẻ 
ra, chẳng có gà làm sao có trứng ?" Ðạo lý như thế nói 
không hết được ! 
 Phật là tạng quang minh vô lượng, có trí huệ mười 
lực, đều tu hành được thanh tịnh viên mãn, thường dùng 
đại trí huệ quang minh, chiếu soi khắp chúng sinh. Tuỳ 
thuận nguyện lực của chúng sinh, đều khiến cho họ được 
đầy đủ, toại tâm như ý, lìa khỏi tất cả oán địch. 
 Người tu đạo, phải lấy đức báo oán, hoá kẻ địch làm 
bạn, đừng có kẻ oán hận. Có người đối với mình không tốt, 
thì mình càng đối với họ tốt. Dùng đạo để khuyến hoá họ, 
dùng đức để cảm hoá họ, không thể dùng thế lực để đàn áp 
người, không thể dùng vũ lực để uy hiếp người. Mạnh Tử 
có nói:  
 

"Kẻ dùng lực đối đãi người 
Tâm họ chẳng phục vậy 
Lực chẳng cấp giúp vậy. 

Kẻ dùng đức đối đãi người 
Trong tâm vui mà thành phục vậy". 
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 Ðây tức là lìa khỏi oán địch. Ðối với bất cứ ai đừng 
có thù địch, dùng đức để cảm hoá họ, đừng dùng thế lực để 
đàn áp. Nếu dùng lực để chinh phục người, đó là khẩu phục 
mà tâm chẳng phục. Giống như nước lớn dùng quân lực để 
chinh phục nước nhỏ, tuy nhiên nước nhỏ đầu hàng, nhưng 
tâm chẳng đầu hàng, đó là tình hình bất đắc dĩ, mới đầu 
hàng xưng thần. Ðợi đến lúc có cơ hội phản công, thì họ 
nhất định sẽ phục thù. Song, nếu dùng đức để đối đãi 
người, thì khiến cho đối phương khẩu phục tâm phục. 
Khẩn thiết sùng bái bạn, chân thành bội phục bạn. 
 

 Là phước điền tối thượng. Tất cả 
chúng sinh cùng nhau nương nhờ. Phàm là 
có sự bố thí, đều khiến cho thanh tịnh. Tu 
chút hạnh lành, thọ vô lượng phước, đều 
khiến cho được vào vô tận trí địa. Là chủ 
của tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành 
tâm tịnh. Là ruộng tốt tối thượng của tất 
cả chúng sinh phát sinh phước đức. Trí huệ 
thâm sâu, phương tiện khéo léo, hay cứu 
tất cả khổ ba đường ác. 
 

 Bồ Tát là ruộng phước tối thượng của chúng sinh, 
khiến cho tất cả chúng sinh có đại trí huệ, sinh đại căn 
lành, phát tâm bồ đề, thành vô thượng đạo. Hết thảy chúng 
sinh ngưỡng vọng Bồ Tát làm chỗ nương nhờ, tức cũng là 
người bảo hộ. Tất cả chúng sinh, phàm có sự bố thí, đều 
khiến cho thanh tịnh. Dù bố thí nhỏ như một sợi lông, cũng 
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sẽ gieo trồng vô lượng căn lành. Khi bố thí, chẳng những là 
tài thí và pháp thí, mà còn có tinh thần vô uý thí. Khi người 
gặp lúc hoảng sợ bối rối, phải dùng lời lẽ để an ủi, để khai 
đạo, khiến cho họ chẳng sợ hãi, thậm chí dùng hành động 
để giải quyết sự khó khăn của họ. Tóm lại, cứu họ lìa khổ 
được vui, tình nguyện hy sinh chính mình, dù có nhảy vào 
dầu sôi lửa bỏng, cũng không từ nan, đó mới là hành vi 
thực hành Bồ Tát đạo. 
 Khi Phật còn ở đời, có người lão già 88 tuổi, cảm 
thấy đời người vô thường, muốn xuất gia tu hành. Do đó, 
bèn đến Tịnh Xá Kỳ Viên, xin Phật cho ông ta xuống tóc 
xuất gia, thu làm đệ tử. Lúc ấy, Phật chẳng có ở Tịnh Xá, 
đi ra ngoài hoằng pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất (trí huệ bậc 
nhất) là thượng toà, tiếp đãi ông lão già đó. Hỏi rõ ý định 
đến, bèn ở trong định quán sát nhân duyên của vị lão già 
đó. Trong tám vạn đại kiếp, tìm không ra tơ hào căn lành 
của vị lão già nọ, ông ta cũng chẳng có công đức bố thí, 
cho nên chẳng có tư cách làm Tỳ Kheo.  
 - Tôn giả Xá Lợi Phất bèn nói với ông lão: "Ông 
không thể xuất gia ! Vì thuở xưa ông chưa gieo trồng căn 
lành nào, chưa từng bố thí, xin ông hãy trở về !"  
 - Ông già nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói chẳng cho 
mình xuất gia, thì rất là thất vọng đi ra khỏi Tịnh Xá. 
 Cổ đức đã từng nói:  
 

"Mạc đạo xuất gia dung dịch đắc 
Giai nhân luỹ thế chủng bồ đề". 

 

Nghĩa là: 
 

Xuất gia chẳng phải việc dễ dàng 
Đều do nhiều đời gieo giống bồ đề. 
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Do thuở xưa nhiều đời nhiều kiếp, đã từng giao trồng 
căn lành, mới có cơ hội xuất gia tu đạo. Bằng không, dù có 
tâm xuất gia, cũng chẳng tìm đến cửa Chùa. Do đó: "Chẳng 
thấy Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp Tăng". Hôm nay 
các vị có thể học Phật pháp, là do thuở xưa đã gieo trồng 
căn lành lớn, mới có hoàn cảnh nầy, được nghe pháp lớn 
Kinh Hoa Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật. Người chẳng 
có căn lành, thì dù tên của bộ Kinh nầy cũng chẳng được 
nghe, làm gì nói đến nghiên cứu ! Hy vọng các vị ! Tụ tinh 
hội thần để nghe Kinh, chuyên tâm để nghiên cứu, đây là 
cơ hội khó gặp được. Không thể vào núi báu mà tay không 
ra về, cuối cùng chẳng được gì hết, thật là đáng tiếc. 
 Vị lão già đó cuối đầu buồn bã đi ra khỏi Tịnh Xá, 
vừa đi vừa nghĩ: "Mình là kẻ lão già nghèo khổ, không có 
con cái, độc thân một mình, đời sống khốn khổ, từ nay về 
sau sinh sống như thế nào ? Cảm thấy tiền đồ thật là hoang 
mang, chẳng có chỗ nương tựa tá túc". Ông ta đã đi đến 
đường cùng, bèn khởi lên ý niệm muốn tự tử. Do đó đi đến 
bên vực thẳm, quyết tâm nhảy xuống sông tự tử. Lúc đang 
nhảy xuống sông, thì cảm thấy có người vịn vai lại, quay 
đầu lại nhìn, là vị Tỳ Kheo già, bèn hỏi:  
 - "Tại sao ông kéo tôi lại, cản trở tôi quyên sinh ?"  
 - Vị Tỳ Kheo già hỏi: "Tại sao ông muốn nhảy 
xuống sông, có phải có vấn đề không thể giải quyết được 
chăng ?"  
 - Lão già đáp: "Tôi muốn xuất gia tu đạo, vừa mới 
đến chỗ đức Phật, xin Phật từ bi, thu nhận tôi làm đệ tử. 
Bất hạnh Phật không có ở Tịnh Xá, có vị Tỳ Kheo lớn 
chẳng thu nạp tôi, nói tôi trong tám vạn đại kiếp chẳng gieo 
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trồng căn lành gì, cho nên tôi cảm thấy sống chẳng còn ý 
nghĩa gì nữa, chẳng bằng tự tử cho xong".  
 - Vị Tỳ Kheo già nói: "Ông muốn xuất gia, thì hãy 
theo tôi đi xuất gia".  
 - Lão già nói: "Ngài là ai ?"  
 - Lão Tỳ Kheo nói: "Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni". 
 Lão già nghe nói, rất là vui mừng, hướng về đức 
Phật đảnh lễ. Theo Phật về Tịnh Xá, Phật liền cử hành lễ 
xuống tóc xuất gia, trong miệng nói: "Thiện lai Tỳ Kheo, 
đầu tóc tự rụng, mặc áo Cà Sa". Nói xong rồi, lão già bèn 
hiện ra tướng Tỳ Kheo. Phật vì ông ta nói pháp, khai thị 
một phen, lão già nghe pháp khai ngộ, liền chứng được Sơ 
quả. Các vị Tỳ Kheo lớn tại đạo tràng, đều sinh ra hoài 
nghi, trong tâm nghĩ: "Vị lão già nầy, vốn chẳng có căn 
lành, tại sao Phật cho ông ta xuất gia ? Còn vì ông ta nói 
pháp, mà chứng được Sơ quả, đây là nhân duyên gì ?" 
 - Tôn giả Xá Lợi Phất bèn thỉnh Phật khai thị: " Đức 
Thế Tôn ! Vị lão già này có căn lành gì mà được xuất gia ? 
Lại chứng được Sơ quả ? Con đối với nhân quả nầy thật 
không rõ, xin đức Thế Tôn từ bi, khai thị cho con được rõ".  
 - Phật bèn nói: "Xá Lợi Phất ! Con chỉ quán sát được 
nhân duyên trong tám vạn đại kiếp, mà không thể quán 
được nhân duyên ngoài tám vạn đại kiếp, cho nên con 
không biết nhân duyên của vị lão già nầy".  
 Phật rất hoà mục tươi cười nói nhân duyên xuất gia 
của vị lão già nầy: "Cách đây khoảng chín vạn đại kiếp, 
ông ta là một người tiều phu đốn củi, ngày ngày lên núi hái 
củi, gánh ra chợ bán đổi gạo về ăn, để duy trì đời sống của 
gia đình.  
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 Một ngày nọ, đang lúc đi hái củi thì gặp một con cọp 
dữ, nhe nanh múa vuốt chạy về phía ông ta, muốn ăn thịt 
ông ta. Vị tiều phu đó trong lúc nguy hiểm bèn trèo lên trên 
cây, nhưng cọp chẳng chịu buông tha, dùng nanh vuốt cắn 
cào thân cây, khiến cho cây muốn ngã, vị tiều phu ở trên 
cây rất hoảng sợ, bèn thốt lên: "Nam Mô Phật"! Cọp dữ 
nghe, giống như tiếng sấm, bèn bỏ chạy đi xa, vị tiều phu 
thoát hiểm, mạng sống được an toàn. Thuở xưa chỉ niệm 
một tiếng Phật, mà đời nầy có căn lành được xuất gia". Tôn 
giả Xá Lợi Phật và các vị Tỳ Kheo nghe Phật khai thị, 
không nói gì mà lui đi. 
 Tại sao sao hôm nay (01/05/1976) tôi nói câu chuyện 
nầy ? Vì đã mấy ngày qua, tức là ngày mồng tám tháng tư 
(ngày Phật Ðản). Tại Chùa Kim Sơn Viện Dịch Kinh (San 
Francisco), có vị lão cư sĩ họ Ngô muốn xuất gia. Ðã lựa 
chọn ngày này cho xuất gia. Vị lão cư sĩ nầy trong tám vạn 
đại kiếp, đã từng gieo trồng căn lành, đời này nhân duyên 
chín mùi, nên thành tựu nguyện vọng. 
 Chỉ cần niệm một câu "Nam Mô Phật", thì có vô 
lượng công đức, gieo xuống nhân duyên xuất gia. Xuất gia 
thì thanh tịnh, cho nên nói thanh tịnh phước điền Tăng. 
Xuất gia rồi, dù tu hạnh lành rất nhỏ, nhưng có vô lượng 
phước báu, sẽ đắc được vô lượng trí địa. 
 Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, rộng gieo trồng căn 
lành, trở thành chủ của tịnh tâm, tức cũng là thành Phật. 
Phật Bồ Tát là ruộng phước tốt tối thượng của chúng sinh, 
cho nên khiến cho chúng sinh chẳng có phước đức, phát 
sinh phước đức, gieo trồng phước đức, tăng trưởng phước 
đức, đắc được ruộng phước tốt. Phật Bồ Tát đều đắc được 
trí huệ thâm sâu, hay xử dụng pháp môn phương tiện khéo 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  232 
 
léo, để giáo hoá chúng sinh, hay cứu tất cả chúng sinh 
trong ba đường ác, thoát khỏi biển khổ, đắc được giải 
thoát. 
 Chúng sinh trong ba đường ác, vì tham sân si quá 
nặng, cho nên đoạ lạc vào trong ba đường ác thọ khổ. 
Dùng phương pháp gì cứu họ lìa khổ, khiến cho họ được an 
vui ? Chỉ có một phương pháp, đó là khiến cho họ tin 
ngưỡng Phật pháp, siêng tu pháp môn giới định huệ. Chúng 
sinh có tâm tham, thì không còn tham nữa, chúng sinh có 
tâm sân, thì không còn sân nữa, chúng sinh có tâm si, thì 
không còn si nữa. Không tham, không sân, không si, là 
biện pháp tốt nhất để lìa khỏi ba đường ác. 
 Ở trong ba đường ác, mỗi đường ác có vô lượng vô 
biên chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có vô số vô tận tội 
nghiệp. Phật Bồ Tát từ bi, vì tất cả chúng sinh thọ khổ mà 
nói pháp, một mặt cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, một 
mặt tiêu diệt tội chướng của tất cả chúng sinh, nghiệp 
chướng tiêu diệt, thì khổ sẽ chấm dứt, khổ ba đường ác tiêu 
sạch, thì lìa khổ được vui. Tu đạo phải siêng tu giới định 
huệ, tu đến lúc viên mãn, thì tự nhiên sẽ tiêu diệt tham sân 
si, tham sân si không khởi tác dụng, thì tự nhiên sẽ giải 
thoát. Giải thoát tức là mục tiêu tiến tới của sự tu đạo. 
 

 Tin hiểu như vậy. Quán sát như vậy. 
Vào trí huệ thâm sâu như vậy. Ngao du nơi 
biển công đức như vậy. Đến khắp nơi trí 
huệ hư không như vậy. Biết phước điền 
của chúng sinh như vậy. Chánh niệm hiện 
tiền quán sát như vậy. Quán các nghiệp 
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tướng tốt của Phật như vậy. Quán sự hiện 
khắp thế gian của Phật như vậy. Quán 
thần thông tự tại của Phật như vậy. 
 

 Ðạo lý ở trên vừa nói, là nên tin như vậy, nên hiểu 
như vậy. Cảnh giới ở trên vừa nói, là nên quán sát như vậy, 
nên tin thọ như vậy. Nếu như có thể y pháp tu hành, thì sẽ 
chứng nhập được trí huệ thâm sâu. Nếu có thể y chiếu pháp 
Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, để tu 
vạn hạnh, thì sẽ có thể ngao du nơi biển cả công đức. Hay 
tu hành như vậy, thì chẳng có mọi sự chấp trước, phá trừ 
tất cả sự chấp trước, như có thể liễu ngộ tự tánh, giống như 
hư không, thì chứng được trí huệ hư không, chẳng có tham 
sân si phiền não. 
 Quán sát như vậy, thì sẽ biết được làm thế nào khiến 
cho chúng sinh gieo trồng phước điền, làm thế nào khiến 
cho chúng sinh tăng thêm phước điền. Quán sát như vậy, 
phải có chánh tri chánh kiến, không tồn tại tà tri tà kiến. 
Lúc đó chánh niệm sẽ hiện tiền, có thể quán sát tất cả đạo 
lý. Do đó: 
 

"Người chánh tu pháp tà, 
Pháp tà cũng thành chánh. 
Người tà tu pháp chánh, 

Pháp chánh cũng thành tà". 
 

Chánh pháp hiện tiền, thì tà pháp tiêu diệt; tà pháp 
hiện tiền, thì chánh pháp ẩn mất. Cho nên chánh tà không 
đứng cả hai. Thế nào là chánh ? Tức là chẳng có tham. Thế 
nào là tà ? Tức là có tham. Tóm lại, phàm là có sự mong 
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cầu, tức là bất chánh, chẳng có tâm phan duyên, tức là 
chánh.  
 Dùng chánh niệm để quán sát tất cả nhân quả, tất cả 
nghiệp báo, đều có tuần hoàn báo ứng. Do đó: "Nhân thế 
nào, thì quả thế ấy", tơ hào không sai, thiên cổ không thay 
đổi. Người học Phật, trước hết phải tin sâu nhân quả, đừng 
có bát không có nhân quả, càng không thể bán tín bán nghi. 
Tư tưởng như vậy thì không thể được, cũng giống như đá 
cột chân sự tu đạo. Không cẩn thận thì sẽ bị trở ngại giữa 
chừng, không dễ gì bò lên được (thối lùi tâm tu đạo), tức là 
dậm chân tại chỗ, cũng lãng phí mất rất nhiều thời gian. 
Nếu có lối nghĩ như thế, thì hãy mau phát tâm rộng lớn, 
vượt qua đầu sào. Bằng không, thì sẽ cách Phật đạo mười 
vạn tám ngàn dặm. 
 Quán sát tất cả nghiệp của chư Phật như vậy, đều là 
thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Quán sát pháp thân của 
chư Phật như vậy, là tận hư không khắp pháp giới, tức 
cũng là đầy khắp tất cả mọi nơi. Quán sát thần thông của 
chư Phật như vậy, tự tại diệu dụng, có cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. Minh bạch đạo lý nầy rồi, sẽ siêng tu lục độ vạn 
hạnh, siêng hành Bồ Tát đạo, tương lai công đức viên mãn, 
thì chắc chắn sẽ thành Phật. 
 

 Bấy giờ, đại chúng đó thấy mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, đều phóng ra trăm ngàn 
ức Na do tha A tăng kỳ quang minh. Mỗi 
quang minh, có A tăng kỳ màu sắc, A tăng 
kỳ sự thanh tịnh, A tăng kỳ sự chiếu sáng, 
khiến cho A tăng kỳ chúng sinh quán sát, A 
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tăng kỳ chúng sinh hoan hỉ, A tăng kỳ 
chúng sinh tin sâu tăng trưởng, A tăng kỳ 
chúng sinh ý chí ưa thích thanh tịnh, A 
tăng kỳ chúng sinh các căn mát mẻ, A tăng 
kỳ chúng sinh cung kính tôn trọng. 
 

 Lúc đó, pháp hội Hoa Nghiêm tại Ðiện Bảo Trang 
Nghiêm ở cung trời Ðâu Suất, hết thảy đại chúng (Bồ Tát, 
Thiên Vương, Thiên tử, Thiên nữ, Thiên chúng), đều thấy 
trong mỗi chân lông trên thân của Ðức Phật Thích Ca, 
phóng ra trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ (vô lượng số) 
quang minh. Trong mỗi thứ quang minh lại có vô lượng số 
màu sắc, vô lượng số sự thanh tịnh, vô lượng số chiếu 
sáng, đầy khắp pháp giới. Khiến cho vô lượng số chúng 
sinh đều quán sát quang minh đó. Khiến cho vô lượng số 
chúng sinh đều đại hoan hỉ, tin thọ phụng hành. Khiến cho 
vô lượng số chúng sinh đều đại khoái lạc, y pháp tu hành. 
Khiến cho vô lượng số chúng sinh tâm tin tăng trưởng, từ 
không tin mà tin, từ tin mà tin sâu. Khiến cho vô lượng số 
chúng sinh, chí nguyện tu hành hạnh thanh tịnh, thành tựu 
quả thanh tịnh, đắc được trí huệ thanh tịnh. Khiến cho vô 
lượng số chúng sinh, sáu căn thanh tịnh, đắc được tự tại 
mát mẻ. Khiến cho vô lượng số chúng sinh, sinh tâm cung 
kính Ðức Phật, sinh tâm tôn trọng pháp. Ba nghiệp thanh 
tịnh tức là cung kính tôn trọng. 
 

 Bấy giờ, đại chúng đều thấy thân Phật, 
phóng ra trăm ngàn ức Na do tha bất tư 
nghì đại quang minh. Mỗi quang minh đều 
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có nhiều màu sắc không nghĩ bàn, nhiều 
quang minh không nghĩ bàn, chiếu đến vô 
biên pháp giới không nghĩ bàn. 
 

 Lúc đó, đại chúng trong pháp hội, đều thấy được trên 
thân tướng tốt trang nghiêm của Ðức Phật, phóng ra trăm 
ngàn ức Na do tha đại quang minh không nghĩ bàn. Trong 
mỗi luồng quang minh, đều có nhiều màu sắc không thể 
nghĩ bàn, lại có nhiều quang minh không thể nghĩ bàn. 
Quang minh đó chiếu khắp vô biên pháp giới không thể 
nghĩ bàn, tức cũng là tận hư không biến pháp giới, chiếu 
khắp mọi nơi. 
 

 Do thần lực của Phật, vang ra âm 
thanh lớn vi diệu. Âm thanh đó diễn xướng 
trăm ngàn ức Na do tha bài kệ không thể 
nghĩ bàn, vượt hơn hết thảy lời lẽ của các 
thế gian. Do tu căn lành xuất thế gian mà 
thành tựu. 
 

 Nhờ sức thần thông biến hoá của Ðức Phật, ở trong 
quang minh có hoá Phật, có Bồ Tát, lại vang ra âm thanh 
lớn vi diệu, âm thanh vi diệu đó, truyền đến khắp mười 
phương, hết thảy chúng sinh thảy đều nghe được, trong âm 
thanh vi diệu đó, diễn xướng trăm ngàn ức Na do tha bài kệ 
không thể nghĩ bàn, đều là bài kệ tán thán khen ngợi công 
đức của Phật. Những bài kệ đó, vượt hơn hết thảy lời lẽ của 
thế gian. Ðây là lúc Phật tại nhân địa, tu hành pháp xuất thế 
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gian, pháp vượt qua ba cõi, do căn lành đó mà thành tựu 
âm thanh lớn vi diệu.  
 

 Lại hiện ra trăm ngàn ức Na do tha sự 
trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. 
Trong trăm ngàn ức Na do tha kiếp không 
thể nghĩ bàn, khen ngợi không thể hết 
được. Đều từ vô tận tự tại của Như Lai 
sinh ra. 
 

 Ở trong quang minh, lại hiện ra trăm ngàn ức Na do 
tha sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Trong 
trăm ngàn ức Na do tha kiếp không thể nghĩ bàn, để tán 
thán khen ngợi công đức của Phật, cũng không thể hết 
được. Do đó: 
 

"Sát trần tâm niệm khả sổ tri 
Ðại hải trung thuỷ khả ẩm tận 

Hư không khả lượng phong khả khế 
Vô năng tận thuyết Phật công đức". 

 

Nghĩa là: 
 

Hạt bụi tâm niệm đếm biết được 
Nước trong biển cả uống hết được 

Hư không lường được, gió buộc được 
Không thể nói hết công đức Phật. 

 

Ðây là trong quá khứ Phật tu đủ thứ pháp môn vô 
tận, mới có sự trang nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn 
như thế, đây là từ cảnh giới vô tận tự tại sinh ra. 
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 Lại hiện ra bất khả thuyết chư Phật 
Như Lai xuất hiện ra đời, khiến cho các 
chúng sinh vào môn trí huệ, hiểu rõ nghĩa 
thâm sâu. 
 

 Ở trong quang minh, lại hiện ra bất khả thuyết chư 
Phật xuất hiện ra đời, khiến cho tất cả chúng sinh, vào xâu 
môn trí huệ, thấu hiểu nghĩa thâm sâu, tức cũng là minh 
bạch nghĩa chân thật pháp môn Bát Nhã do chư Phật nói. 
 

 Lại hiện ra bất khả thuyết hết thảy sự 
biến hoá của chư Phật Như Lai. Tận pháp 
giới hư không giới, khiến cho tất cả thế 
gian bình đẳng thanh tịnh. Đó là do từ chỗ 
trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Như 
Lai sinh ra, cũng từ sự tu hành đức hạnh 
thù thắng không thể nghĩ bàn của Như Lai 
sinh ra. 
 

 Ở trong quang minh lại hiện ra bất khả thuyết hết 
thảy thần thông biến hoá của chư Phật, tận hư không khắp 
pháp giới, đều có biến hoá của chư Phật. Khiến cho tất cả 
thế gian, đều bình đẳng thanh tịnh. Cảnh giới đó, đều từ 
chỗ trụ vô chướng ngại nhất thiết trí của Phật sinh ra, cũng 
từ sự tu hành đức hạnh thù thắng không thể nghĩ bàn của 
Như Lai sinh ra. 
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 Lại hiện ra trăm ngàn ức Na do tha 
quang minh báu sáng chói vi diệu, từ căn 
lành đại nguyện xưa phát sinh. Nhờ đã 
từng cúng dường vô lượng Như Lai, tu 
hạnh thanh tịnh, không phóng dật. Tâm 
Tát bà nhạ1 chẳng có chướng ngại, vì sinh 
ra căn lành. 
 

 Ở trong quang minh lại hiện ra trăm ngàn ức Na do 
tha quang minh báu sáng chói vi diệu không thể nghĩ bàn. 
Quang minh đó, là từ căn lành đại nguyện xưa phát sinh ra. 
Chúng ta người tu đạo, phải phát đại nguyện kiên cố như 
kim cang. Biển có thể cạn, đá có thể mòn, nhưng đại 
nguyện đó không thể thay đổi. Chẳng những phát nguyện, 
mà hằng ngày còn phải nghĩ nhớ, giống như việc tụng 
Kinh, hằng ngày phải y theo lời nguyện đã phát mà thực 
hành. Bằng không thì, giống như hoa dại nở, chẳng có ích 
gì. 
 Những vị Bồ Tát đó, đã từng cúng dường mười 
phương tất cả chư Phật, thời thời tu hành pháp môn thanh 
tịnh giới định huệ, khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh 
tịnh, chẳng còn tơ hào tạp niệm. Do đó:  
 

"Sai một li, đi ngàn dặm". 
 

 Tại sao chúng ta tu hành chẳng thành tựu ? Vì chẳng 
có tu hạnh thanh tịnh. 
                                                           
1 Tâm Tát bà nhạ: Tâm nhất thiết trí. 
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 Gì là hạnh thanh tịnh ? Tức là không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, không nói 
dối (sáu tông chỉ của Vạn Phật Thành). Cũng có thể nói 
không tham, không sân, không si. Hạnh thanh tịnh, chẳng 
phải là pháp môn đặc biệt vi diệu, mà là dạy người trừ khử 
tâm tham, sân, si, ba độc. Nếu trừ khử sạch tâm ba độc, đó 
là tu hạnh thanh tịnh. Tóm lại, hạnh thanh tịnh tức là chẳng 
có tư tưởng và hành vi ô nhiễm. Bạn có tham dục, sân hận, 
ngu si, thì chẳng thanh tịnh. Nếu bạn chẳng có nóng giận, 
phiền não, vô minh, tức là thanh tịnh. Người tu hạnh thanh 
tịnh tuyệt đối chẳng phóng dật. 
 Phóng dật là gì ? Nói đơn giản đó là chẳng giữ quy 
cụ. Giống như đệ tử Phật, đã giữ năm giới, là không giết 
hại, nhưng họ làm cho kiến và côn trùng chết. Không trộm 
cắp, nhưng lại lấy đồ người khác chưa cho phép. Không tà 
dâm, nhưng lại đi tìm người khác giới, phát sinh quan hệ 
nhục thể. Không nói dối, nhưng chuyên nói lời không thật, 
hoặc nói thị phi. Không uống rượu, nhưng lại đi đến quán 
rượu mua rượu uống, hoặc hút thuốt, hoặc hút độc. Biết rõ 
là tập quán không tốt, hoặc có hại cho thân tâm, nhưng cố 
ý đi làm, đó tức là phóng dật. 
 Trong bài kệ cảnh chúng của Bồ Tát Phổ Hiền rằng: 
 

"Ngày đã qua rồi 
Mạng sống cũng giảm dần. 

Như cá thiếu nước 
Nào có vui gì ? 

Ðại chúng ! 
Hãy siêng tinh tấn 

Như cứu đầu lửa cháy. 
Chỉ nhớ vô thường 
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Ðừng có phóng dật"! 
 

Nghĩa là: Một ngày đã trôi qua, thì tánh mạng cũng 
theo thời gian mà tiêu giảm một chút. Giống như cá thiếu 
nước, càng ngày càng giảm bớt nước, còn có gì để vui ? 
Các vị phải biết ! Nên siêng năng mà tu hành, hãy dũng 
mãnh tiến về trước. Sự tinh tấn cũng giống như cứu lửa cấp 
bách đang cháy trên đầu của mình, một phút một giây 
không thể đợi chờ, mà lúc nào cũng nghĩ: Vô thường chẳng 
bao lâu sẽ đến, thời gian không còn nhiều, phải cố gắng 
tinh tấn, đừng có phóng dật. Phải luôn luôn giữ quy cụ, đi 
đứng nằm ngồi đừng phạm giới luật, đó mới là bổn phận 
của người tu đạo. 
 Vì không phóng dật, cho nên tâm Tát Bà Nhạ (nhất 
thiết trí) hiện tiền, thì chẳng có tất cả chướng ngại, sẽ sinh 
ra căn lành. Có căn lành, thì tất cả sẽ được giải thoát. Do 
đó: "Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo 
mộng tưởng, cứu kính Niết Bàn". Nghĩa là: Vì không quái 
ngại, nên chẳng có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt 
ráo Niết Bàn. Ðây là nơi trở về cuối cùng của người tu đạo. 
 

 Vì hiển Như Lai lực rộng khắp, vì dứt 
trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, vì 
khiến cho đều được thấy Như Lai, vì khiến 
cho vô lượng chúng sinh trụ nơi căn lành. 
Vì hiển bày sức thần thông của Như Lai, 
không ai chiếu sáng lấn được. Vì muốn 
khiến cho chúng sinh khắp được vào nơi 
biển rốt ráo. Vì khiến cho đại chúng Bồ Tát 
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của tất cả cõi nước chư Phật, đều đến tụ 
tập. Vì muốn khai thị môn Phật pháp 
không thể nghĩ bàn. 
 

 Vì hiển bày thập lực của Phật, nên rộng lớn khắp tất 
cả. Vì dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho 
vô lượng chúng sinh được thấy Phật. Vì khiến cho vô 
lượng chúng sinh tu hành pháp lành, kiên cố trụ nơi căn 
lành. Vì hiển bày sức thần thông của Phật, nên thiên ma 
ngoại đạo không thể chiếu sáng lấn được. Vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh khắp vào biển trí huệ rốt ráo. Vì 
khiến cho tất cả các Bồ Tát trong tất cả cõi nước chư Phật, 
đều vân tập đến cung trời Ðâu Suất. Vì khai thị tất cả 
chúng sinh, tu pháp môn của Phật không thể nghĩ bàn, 
thành tựu quả giác không thể nghĩ bàn. Cho nên trước khi 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, phải phóng ra đủ 
thứ quang minh, hiện ra đủ thứ màu sắc, chiếu sáng vô 
lượng thế giới, tại sao ? Vì đủ thứ nguyên nhân ở trên mà 
phóng quang minh. Lại có một thứ nguyên nhân, dùng 
quang sắc nầy, thỉnh các đại Bồ Tát đến tham gia pháp hội, 
hoặc làm đương chúng cơ, hoặc làm ảnh hưởng chúng. 
 

 Bấy giờ, Như Lai dùng tâm bi che 
khắp, hiển bày nhất thiết trí, trang nghiêm 
tất cả. Muốn khiến cho chúng sinh trong 
thế giới nhiều bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ, người chưa tin thì tin, 
người tin rồi thì tăng trưởng, người đã 
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tăng trưởng thì khiến cho thanh tịnh. 
Người đã thanh tịnh thì khiến cho thành 
thục. Người đã thành thục thì khiến cho 
tâm được điều phục. 
 

 Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng tâm đại bi, 
che phủ hộ khắp tất cả chúng sinh, hiển rõ chỉ bày nhất 
thiết trí huệ trang nghiêm hết thảy, tức cũng là biểu hiện trí 
huệ. Trí huệ của Phật, chúng sinh vốn cũng đầy đủ. Bất 
quá, chúng sinh không thể dùng mà thôi, cho nên chẳng có 
trang nghiêm. Nếu dùng được, cũng sẽ có sự trang nghiêm. 
 Phật muốn khiến cho hết thảy chúng sinh trong thế 
giới nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ức Na 
do tha A tăng kỳ, người chẳng tin Phật, khiến cho họ phát 
tâm bồ đề, sinh ra căn tin. Người đã có căn tin, thì khiến 
cho tăng trưởng. Người căn lành và tâm tin đã tăng trưởng, 
thì khiến cho được thanh tịnh (chẳng có tham sân si, chỉ có 
giới định huệ). Người đã tu hành hạnh thanh tịnh, thì khiến 
cho họ căn lành thành thục. Người căn lành đã thành thục, 
thì khiến cho họ tâm được điều phục, chứng được quả vị 
Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Quán sát pháp thâm sâu. Đầy đủ vô 
lượng trí huệ quang minh. Phát sinh tâm 
rộng lớn vô lượng. Tâm Tát bà nhạ chẳng 
có thối chuyển, chẳng trái với pháp tánh, 
chẳng sợ thật tế. Chứng được lý chân thật, 
đầy đủ tất cả hạnh Ba La Mật. Sinh ra căn 
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lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh. Như Bồ 
Tát Phổ Hiền, đắc được tự tại của Phật. 
 

 Quán sát diệu pháp thâm sâu vô thượng, sau đó mới 
đầy đủ vô lượng trí huệ quang minh, phát sinh tâm bồ đề 
rộng lớn vô lượng, tâm Tát bà nhạ (nhất thiết trí). Trong trí 
huệ nầy lại hiện trí huệ, trí huệ nầy vô cùng vô tận, chỉ có 
tăng trưởng, chẳng có thối lùi. Nó chẳng trái với pháp tánh 
chân thật. Pháp tánh chân thật tức là không. Phật phóng 
quang gia bị chúng sinh, khiến cho họ không thể vì pháp 
tánh chân thật và hư không đồng thể, mà sinh ra lý thể chân 
thật sợ hãi. Chúng sinh nghe nói lý thể chân thật, trên thật 
tế gì cũng chẳng có, càng sinh ra sợ hãi mà thối lùi về sau. 
Nếu chẳng sợ hãi thật tế, thì sẽ chứng được lý thể chân 
thật. Nếu sợ hãi thì không thể chứng được. Tại sao ? Vì sắp 
chứng được, mà bị tâm sợ hãi che lấp. 
 Ðầy đủ tất cả hạnh Ba La Mật (mười Ba La Mật), thì 
đắc được căn lành xuất thế, thảy đều thanh tịnh. Giống như 
Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, tu hành Phổ Hiền hạnh 
nguyện, mà đắc được sức thần thông tự tại của Phật. 
 Mười Ba La Mật tức là pháp môn thập độ, pháp môn 
tu hành của Bồ Tát. Nay giải thích sơ lược một phen. 
Người đã nghe qua đừng ngại nghe thêm lần nữa, Do đó: 
"Ôn cố mà tri tân". Biết cái mới là do từ biết cái cũ diễn 
biến mà ra. Nghe thêm lần nữa, thì sẽ có lợi ích. Ai chưa 
nghe qua, thì phải chú ý nghe, nghiên cứu tỉ mỉ, thì chắc 
chắn sẽ đắc được diệu dụng không thể nghĩ bàn. 
 Những gì là mười Ba La Mật ? Ba La Mật dịch là 
"đáo bỉ ngạn" (đến bờ kia). Bờ kia tức là Niết Bàn không 
sinh không diệt. Hiện tại chúng ta trụ ở trong thế giới Ta 
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Bà, tức là bờ bên này. Thế giới Cực Lạc là bờ bên kia. 
Chúng ta phải đi qua dòng sông phiền não, thì sẽ đến bờ 
bên kia. Bờ này có các thứ khổ, bờ kia có các thứ vui. Làm 
thế nào để đến được bờ bên kia ? Tức là phải học tập Phật 
pháp, Phật pháp tức là "bảo phiệt", có thể đưa chúng ta từ 
bờ sinh tử bên này, đi qua biển sinh tử, đạt đến bờ kia 
không còn sinh tử. Mục đích chúng ta học Phật pháp là 
phải chấm dứt sinh tử. Ðức Phật Thích Ca vì muốn cầu 
chấm dứt sinh tử, mà từ bỏ ngôi vua, đến núi Tuyết nghiên 
cứu đại pháp chấm dứt sinh tử, ở dưới cội bồ đề chứng 
được pháp chấm dứt sinh tử - pháp mười hai nhân duyên. 
Phật từ bi chúng sinh, đem pháp đã chứng được, lưu truyền 
cho đời sau không thiếu một chữ. Chúng ta rất được may 
mắn, gặp được kim chỉ nam của Phật pháp - Kinh Hoa 
Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật. Kinh nầy là vua trong 
các Kinh. Nghĩa lý nói về Kinh nầy, là vì Bồ Tát mà diễn 
nói tu hành Bồ Tát đạo như thế nào, cứu chúng sinh lìa khổ 
được vui như thế nào, hoàn toàn vì người chẳng vì mình. 
Muốn khiến cho pháp đại thừa tồn tại, thì phải đọc tụng 
Hoa Nghiêm, lễ Hoa Nghiêm, tu trì Hoa Nghiêm, ấn tống 
lưu truyền Hoa Nghiêm. Như vậy mới khiến cho chánh 
pháp trụ thế lâu dài. Bằng không, tức là thời đại mạt pháp. 
Nay giải thích thập độ Ba La Mật như sau: 
 - Thứ nhất là bố thí Ba La Mật: Bố thí có tài thí, 
pháp thí, vô uý thí. Ba sự bố thí nầy, tu đến lúc viên mãn, 
thì đều đến được bờ kia.  
 - Thứ hai là trì giới Ba La Mật: Trì giới chủ yếu là: 
"Ðừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành", tu thân 
miệng ý ba nghiệp thanh tịnh. 
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 - Thứ ba là nhẫn nhục Ba La Mật: Nhẫn có sinh 
nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn ba thứ nhẫn, tức cũng 
là không thể nhẫn cũng phải nhẫn, nhẫn không được cũng 
phải nhẫn. Tóm lại, nhẫn ! Nhẫn ! Nhẫn ! Nhẫn đến chỗ 
cùng cực, sẽ chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. 
Chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút 
pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Nghĩ muốn nói cảnh giới nầy, 
nhưng cũng nói không ra, nghĩ muốn suy tư cảnh giới nầy 
cũng không suy tư ra được. 
 - Thứ tư là tinh tấn Ba La Mật: Chẳng những ngày 
tinh tấn đêm tinh tấn, còn phải thân tinh tấn tâm tinh tấn. 
Tinh tấn phải có kiên, thành, hằng, ba yếu tố, tinh tấn tâm 
kiên cố, tâm chí thành, tâm hằng thường. 
 - Thứ năm là thiền định Ba La Mật: Tiếng Phạn là 
thiền na, dịch là "tư duy tu", chẳng những phải tư duy, mà 
còn phải tu trì. Nếu chỉ có tư duy, mà không thể tu trì, thì 
cũng giống "khẩu đầu thiền" (thiền ngoài miệng). Hay tu 
mà không tư duy, thì cũng giống như mù luyện đui, dễ bị 
tẩu hoả nhập ma, cho nên phải có cả tư duy và tu, mới có 
sự thành công. Thiền na còn dịch là "tĩnh lự". Tĩnh là thanh 
tịnh, lự là tư lự, tư lự thanh tịnh tâm thức. Tĩnh đến cực 
điểm sẽ hiện ra trí huệ. Do đó:  
 

"Tĩnh cực quang thông đạt". 
 

 - Thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật: Bát Nhã dịch là "trí 
huệ". Bát Nhã có văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, và 
thật tướng Bát Nhã. Do văn tự Bát Nhã mà khởi quán chiếu 
Bát Nhã, do quán chiếu Bát Nhã mà đạt được thật tướng 
Bát Nhã.  
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 - Thứ bảy là phương tiện Ba La Mật: Dùng đủ thứ 
phương tiện, như đại từ phương tiện, đại bi phương tiện, 
giác ngộ phương tiện, pháp luân phương tiện .v.v... cũng có 
thể đạt đến bờ kia. 
 Thứ tám là nguyện Ba La Mật: Phát nguyện siêng tu 
giới định huệ, phát nguyện tiêu diệt tham sân si, phát 
nguyện tu trì các hạnh của chư Phật, phát nguyện thành tựu 
quả vị của chư Phật, phát nguyện hành Bồ Tát đạo, phát 
nguyện tu các pháp môn. Tu hành không phát nguyện, 
cũng giống như hoa nở không kết quả. 
 - Thức chín là lực Ba La Mật: Phải có sức lực để tu 
trì Phật pháp. Lực gì ? Tư trạch lực, tu tập lực, biến hoá lực 
.v.v… 
 - Thứ mười là trí Ba La Mật: Trí huệ nầy là trí huệ 
xuất thế, chẳng phải trí huệ thế trí biện thông. Bất cứ tu trì 
pháp môn nào, nếu chẳng có trí huệ, thì không thể có sự 
thành tựu. Mười thứ Ba La Mật nầy, là pháp môn Bồ Tát 
phải tu, tức cũng là giáo nghĩa cơ bản của pháp đại thừa. 
 

 Lìa khỏi cảnh giới ma, vào cảnh giới 
của chư Phật. Biết rõ pháp thâm sâu. Đắc 
được trí huệ khó nghĩ bàn. Thệ nguyện đại 
thừa, vĩnh viễn không thối chuyển. Thường 
thấy chư Phật, chưa từng xả lìa. Thành tựu 
chứng đắc trí huệ, chứng được vô lượng 
pháp, đầy đủ tạng lực vô biên phước đức. 
Phát tâm hoan hỉ, vào bậc vô nghi hoặc, lìa 
ác thanh tịnh, y chiếu nhất thiết trí, thấy 
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pháp chẳng động. Được vào tất cả chúng 
hội Bồ Tát. Thường sinh vào nhà các Như 
Lai ba đời. 
 

 Ðã lìa khỏi tất cả cảnh giới ma, chứng vào cảnh giới 
của chư Phật, thấu rõ biết được diệu pháp thâm sâu, hoạch 
được trí huệ không thể nghĩ bàn. Lại phát thệ nguyện đại 
thừa: 
 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 

 

Vĩnh viễn tinh tấn, chẳng thối chuyển. Nếu hay tu 
hành như thế, thì sẽ thấy được mười phương chư Phật đến 
gia trì, chẳng có lúc nào xả lìa. Do đó mà thành tựu nhất 
thiết trí, chứng được tất cả pháp, đầy đủ tạng lực vô biên 
phước đức. Phát tâm đại hoan hỉ, đã vào bậc không nghi 
hoặc, tức cũng là phá được vô minh, hiển bày pháp tánh 
vốn có. Lìa khỏi ba đường ác, đắc được thanh tịnh, y chiếu 
nhất thiết trí huệ để quán sát, đối với các pháp, vắng lặng 
chẳng động. Ðược vào trong tất cả chúng hội của Bồ Tát, 
làm bạn lành với Bồ Tát. Thường ở trong nhà của mười 
phương ba đời chư Phật, làm con của đấng Pháp Vương. 

 

 Đức Thế Tôn hiện ra sự trang nghiêm 
như vậy, đều do quá khứ tích tập các căn 
lành mà thành tựu. Vì muốn điều phục các 
chúng sinh. 
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 Phật thị hiện ra đủ thứ cảnh giới trang nghiêm như 
vậy, đều do thuở quá khứ, đời đời kiếp kiếp tu đủ thứ căn 
lành, tích tập mà thành tựu. Tại sao phải thị hiện những 
cảnh giới như vậy ? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà, rất là 
cang cường, khó điều khó phục. Vì chẳng dễ gì điều phục, 
cho nên Phật vẫn muốn điều phục. Những chúng sinh đó, 
giống như ngựa hoang, chẳng dễ gì điều phục, nhưng Phật 
Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo, để 
điều phục họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu đạo vô 
thượng. Chúng sinh giống như các em học sinh nhỏ bướng 
bỉnh, chẳng nghe thầy cô dạy. Song, thầy cô dùng hết khả 
năng, tìm biện pháp để dạy dỗ, không thể vì họ khó dạy mà 
không giáo dục. Phật Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống 
như thế, tuy chúng sinh cang cường, không nghe lời Phật 
Bồ Tát, không tin chân lý, nhưng Phật Bồ Tát vẫn cố gắng 
tìm cách khuyên nói, giáo hoá không mệt mỏi, khiến cho 
chúng sinh khó điều khó phục, y pháp phụng hành. 
 

 Vì khai thị đại oai đức của Như Lai. Vì 
chiếu rõ tạng trí huệ vô ngại. Vì thị hiện vô 
biên thắng đức của Như Lai, rất dũng 
mãnh. Vì hiển bày đại thần thông không 
thể nghĩ bàn của Như Lai. Dùng sức thần 
thông, nơi tất cả cõi, hiện ra thân Phật. Vì 
thị hiện thần thông biến hoá của Như Lai 
không bờ mé. Vì chí nguyện xưa thảy đều 
thành tựu viên mãn. Vì hiển bày trí huệ 
dũng mãnh của Như Lai, có thể đến khắp 
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tất cả. Vì nơi pháp tự tại, thành đấng Pháp 
Vương. Vì sinh ra môn nhất thiết trí huệ. 
Vì thị hiện thân thanh tịnh của Như Lai. Vì 
lại hiện thân tối thù thắng vi diệu. Vì hiển 
bày chứng được pháp bình đẳng của chư 
Phật ba đời. Vì khai thị tạng căn lành 
thanh tịnh. Vì hiển bày sắc đẹp thế gian 
không gì sánh bằng. Vì hiển bày tướng đầy 
đủ thập lực, khiến cho người thấy được 
không nhàm đủ. Vì làm mặt trời thế gian, 
chiếu soi ba đời. 
 

 Vì chúng sinh không biết đại oai đức của Phật, cho 
nên Bồ Tát muốn khai thị đại oai đức của Phật, tức cũng là 
vô sở uý của Phật. Phật có bốn đại vô sở uý: 
 1. Nhất thiết trí vô sở uý.  

2. Lậu tận vô sở uý.  
3. Thuyết chướng đạo vô sở uý.  
4. Thuyết tận khổ đạo vô sở uý.  
 

Chẳng có người nào có oai đức hơn Phật, Phật là bậc 
Thánh nhân có oai đức nhất. Trí huệ quang minh của Phật, 
chiếu sáng tạng trí huệ vô ngại. Thị hiện vô biên thắng đức 
của Phật, giống như lúc lửa ngọn hừng hực. Hiển bày đại 
thần thông và đại biến hoá không thể nghĩ bàn, dùng sức 
đại thần thông, ở trong sáu nẻo thị hiện thân của tất cả chư 
Phật. Lại thị hiện thần thông biến hoá của Phật, chẳng có 
lúc nào hết được. 
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 Bồ Tát trong quá khứ phát nguyện lực, đều toại tâm 
mãn nguyện. Tóm lại, phát nguyện thành Phật, sẽ mãn 
nguyện thành Phật. Phát nguyện thành Bồ Tát, sẽ thành Bồ 
Tát. Phát nguyện thành chúng sinh, sẽ thành chúng sinh. 
Hiển bày trí huệ dũng mãnh của Phật, tức cũng là thần 
thông diệu dụng. Trí huệ nầy, có thể đi đến khắp mười 
phương thế giới, để giáo hoá tất cả chúng sinh. Thần thông 
và trí huệ của Phật, đều viên dung vô ngại, đối với tất cả 
các pháp, rất là tự tại, chứng được nhất thiết trí huệ, chiếu 
rõ các pháp thật tướng, cho nên trở thành đấng Pháp 
Vương. Sinh ra môn nhất thiết trí huệ. Phật đầy đủ nhất 
thiết trí, chúng ta phải y theo tạng Phật pháp, mới có thể 
vào được môn trí huệ. Thị hiện pháp thân thanh tịnh của 
Phật, thị hiện diệu thân thù thắng của Phật. Pháp thân là vô 
tướng, là tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp mọi nơi. 
Diệu thân là có tướng, tức là thân trang nghiêm ba mươi 
hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Hiển bày chỉ thị chúng sinh, 
chứng được pháp bình đẳng của chư Phật ba đời. Do đó: 
"Là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, gọi là A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề". Tức cũng là chứng được pháp Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khai thị chúng sinh, đều 
có căn lành thành Phật, đều có bản tánh thanh tịnh tạng. 
Hiển bày sắc thân tốt đẹp nhất, mà trong thế gian không gì 
sánh bằng, sắc thân đẹp của chư Phật không thể nghĩ bàn. 
Hiển bày chúng sinh biết Phật đầy đủ tướng mười lực, 
khiến cho hết thảy chúng sinh, thấy được tướng tốt trang 
nghiêm của Phật, nhìn mãi không nhàm, chẳng có lúc nào 
biết đủ nhàm mỏi. Phật là mặt trời của thế gian, chiếu sáng 
ba đời. Kỳ thật, mặt trời chỉ có thể chiếu một mặt, không 
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thể chiếu mặt sau. Nhưng quang minh của Phật chẳng 
những chiếu sáng vạn vật, còn có thể chiếu sáng tâm thức. 
 

 Tự tại Pháp Vương tất cả công đức, 
đều từ căn lành thuở xưa hiện ra. Tất cả 
Bồ Tát nơi tất cả kiếp, tán thán khen ngợi, 
không thể hết được. 
 

 Tại sao tự tại Pháp Vương thành Phật ? Vì có tất cả 
công đức. Những công đức đó, đều từ lúc tại nhân địa tu 
Bồ Tát đạo, tích tập căn lành, thành tựu mà hiện ra. Tất cả 
Bồ Tát, ở trong vô lượng kiếp khen ngợi công đức của chư 
Phật, chẳng khi nào hết được. 
 

 Bấy giờ, Đâu Suất Đà Thiên Vương 
dâng lên cúng dường Như Lai, các thứ đồ 
trang nghiêm như vậy rồi, cùng với trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng kỳ Thiên tử Đâu 
Suất, hướng về đức Phật chắp tay, bạch 
Phật rằng: Thiện lai Thế Tôn ! Thiện lai 
Thiện Thệ ! Thiện lai Như Lai ! Ứng 
Chánh Đẳng Giác, xin thương xót mà ngự 
nơi cung điện nầy. 
 

 Lúc đó, Ðâu Suất Thiên Vương, dâng cúng Ðức Phật 
đủ thứ đồ cúng dường, rất trang nghiêm. Ông ta chuẩn bị 
hết thảy đồ trang nghiêm rồi, bèn cùng với trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ Thiên tử Ðâu Suất, hướng về Ðức 
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Phật cung kính chắp tay, biểu thị thân nghiệp thanh tịnh. 
Ðối với Phật mà nói, là biểu thị khẩu nghiệp thanh tịnh, 
bèn nói: "Thiện lai Ðức Thế Tôn ! Ngài đến thật là đúng 
thời. Thiện lai Ðấng Thiện Thệ ! Nơi Ngài đến cũng là nơi 
tốt đẹp. Thiện lai Ðức Như Lai ! (Thừa đạo như thật, Lai 
thành chánh giác). Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ðó 
là mười hiệu của Phật. Chúng con chỉ cầu khẩn Ðức Phật, 
thương xót chúng con ! Ai mẫn chúng con ! Từ bi chúng 
con ! Mong Phật tiếp thọ sự cúng dường của chúng con, 
vào ngự trong cung điện của chúng con, vì chúng con nói 
pháp". 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng sự trang 
nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm. Đầy 
đủ đại oai đức. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, sinh đại hoan hỉ. Vì Tất cả Bồ Tát 
phát sinh tâm ngộ hiểu thâm sâu. Vì tất cả 
Thiên tử Đâu Suất Đà tăng thêm lợi ích 
dục lạc. Vì Thiên Vương Đâu Suất Đà cúng 
dường thừa sự không nhàm đủ. Vì vô 
lượng chúng sinh, duyên niệm Phật mà 
phát tâm. Vì vô lượng chúng sinh, gieo 
trồng căn lành thấy Phật, phước đức vô 
tận. Vì hay phát khởi niềm tin thanh tịnh. 
Vì thấy Phật cúng dường không mong cầu. 
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Vì hết thảy chí nguyện đều thanh tịnh. Vì 
siêng tích tập căn lành, không giải đãi. Vì 
phát đại thệ nguyện, cầu nhất thiết trí. 
Nhận sự thỉnh cầu của Thiên Vương, đức 
Phật bèn vào Điện Tất Cả Báu Trang 
Nghiêm. Như ở thế giới nầy, mười phương 
hết thảy tất cả thế giới, cũng đều như vậy. 
 

 Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sự trang 
nghiêm của mười phương chư Phật, làm sự trang nghiêm 
của chính mình, đầy đủ thần lực đại oai đức. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, sinh ra đại hoan hỉ. Vì khiến cho tất cả 
Bồ Tát, phát tâm tin ngộ hiểu thâm sâu. Vì khiến cho tất cả 
Thiên Tử Trời Ðâu Suất tăng thêm khoái lạc. Vì khiến cho 
Thiên Vương Ðâu Suất cúng dường Phật, thừa sự Phật, 
chẳng nhàm đủ. Vì khiến cho vô lượng chúng sinh trong 
tâm niệm Phật, tuỳ thuận sự giáo hoá của Phật, mà phát 
tâm bồ đề. Vì khiến cho vô lượng chúng sinh gieo trồng 
căn lành gặp Phật, đắc được phước đức vô lượng. 
 Phật khiến cho tất cả chúng sinh, gieo trồng căn 
lành, tức là cơ sở thành Phật. Thường phát tâm tin thanh 
tịnh, cầu đạo vô thượng, thì tương lai sẽ thành tựu quả giác 
bồ đề. Chúng sinh tu đạo bồ đề, thường thường cúng Phật, 
thường thường thấy Phật. Tuy nhiên cúng dường Phật, 
nhưng phải đừng mong cầu gì. Bồ Tát phát nguyện lớn:  
 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
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Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 
 

 Phát chí nguyện kiên cố nầy, đều đắc được thanh 
tịnh. Vì cầu vô thượng bồ đề giác đạo, và chân Phật nguồn 
gốc thanh tịnh của tự tánh. Bồ Tát tu công đức, siêng tích 
tập căn lành, không màng việc thiện lớn nhỏ đều đi làm, 
chẳng có lúc nào giải đãi. Do đó:  
 

"Ðừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm 
Ðừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm". 

 

Phải biết việc thiện nhiều, là do việc thiện ít tích tập 
mà thành, việc ác lớn là do việc ác nhỏ tích tập mà thành. 
 Người tu đạo, cần tích tập căn lành, thấu triệt thuỷ 
chung, phải biết căn lành do ít mà thành nhiều. Do đó: 
"Thái sơn là do các hạt bụi, nên thành lớn; biển cả là do 
từng giọt nước, nên thành rộng sâu". Bất cứ tu pháp môn 
nào, nếu chân thật mà tu hành, khi công phu đến nhà, tự 
nhiên sẽ thành tựu. Tu hành tối kị nhất là một nóng mười 
lạnh (tu một ngày nghỉ mười ngày), hoặc chẳng chuyên 
nhất. Ví như, hôm nay tu hiển giáo, ngày mai tu mật giáo, 
kết quả không thành tựu gì cả. Nếu chuyên tu một pháp 
môn, hoặc niệm danh hiệu Phật, hoặc tụng trì Kinh điển, 
hoặc tham thiền đả toạ, công đáo tự nhiên thành. Phải phát 
đủ thứ đại thệ nguyện. Tại sao ? Vì cầu nhất thiết trí huệ. 
 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời thành tâm thỉnh 
cầu của Thiên Vương Ðâu Suất, đến cung điện Tất Cả Báu 
Trang Nghiêm, vì các Thiên chúng, diễn nói Kinh Hoa 
Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật, pháp vi diệu thâm sâu vô 
thượng. Tình hình ở thế giới Ta Bà là như vậy, trong mười 
phương hết thảy tất cả thế giới cũng như vậy. Cảnh giới đó 
thật là không thể nghĩ bàn. 
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 Bấy giờ, điện Tất Cả Báu Trang 
Nghiêm, tự nhiên có sự tốt đẹp trang 
nghiêm vi diệu. Vượt hơn sự trang nghiêm 
của chư Thiên. Tất cả lưới báu giăng bày 
che phủ chung quanh. Khắp mưa tất cả 
mây báu thượng diệu. Khắp mưa tất cả 
mây đồ trang nghiêm. Khắp mưa tất cả 
mây y báu. Khắp mưa tất cả mây hương 
chiên đàn. Khắp mưa tất cả mây hương 
kiên cố. Khắp mưa tất cả mây lọng báu 
trang nghiêm. Khắp mưa mây hoa tụ 
không thể nghĩ bàn. Khắp vang ra âm 
thanh kĩ nhạc không thể nghĩ bàn. Khen 
ngợi nhất thiết chủng trí của Như Lai. Và 
diệu pháp cùng tương ưng. Tất cả các đồ 
cúng dường như vậy, đều vượt hơn sự cúng 
dường của chư Thiên. 
 

 Lúc đó, cung Trời Ðâu Suất dùng tất cả báu trang 
nghiêm cung điện. Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đến rồi, thì 
bảo điện tự nhiên hiện ra tất cả sự tốt đẹp trang nghiêm vi 
diệu. Sự trang nghiêm đó, vượt hơn sự trang nghiêm của tất 
cả chư Thiên. Có tất cả lưới báu giăng bày che phủ phía 
trên cung điện. Khắp mưa tất cả mây diệu báu tối thượng. 
Khắp mưa tất cả mây đồ trang nghiêm. Khắp mưa tất cả 
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mây y báu. Khắp mưa tất cả mây hương chiên đàn, thứ 
hương nầy đốt lên, hương thơm toả ra khoảng bốn mươi do 
tuần. Khắp mưa tất cả mây hương kiên cố, thứ hương nầy 
đốt lên thời gian rất dài, hương thơm toả khắp tận hư 
không biến pháp giới. Lại khắp mưa tất cả mây lọng báu 
trang nghiêm. Khắp mưa hoa tụ không thể nghĩ bàn. Khắp 
vang ra âm thanh kĩ nhạc không thể nghĩ bàn, khen ngợi 
tán thán nhất thiết chủng trí của Phật, và diệu pháp hoàn 
toàn tương ưng. Ðủ thứ cảnh giới ở trên, đều do công đức 
trong quá khứ Phật tích tụ mà thành tựu. Dùng đủ thứ sự 
cúng dường nầy, để trang nghiêm đạo tràng pháp hội, vượt 
hơn đồ cúng dường trang nghiêm của chư Thiên. 
 

 Bấy giờ, trong cung điện Đâu Suất, kỹ 
nhạc ca hát vang lên không ngừng. Nhờ 
thần lực của Phật, khiến cho Thiên Vương 
Đâu Suất tâm chẳng động loạn, căn lành 
thuở xưa đều được viên mãn. Vô lượng 
pháp lành tăng thêm kiên cố, tăng trưởng 
niềm tin thanh tịnh, khởi đại tinh tấn, sinh 
đại hoan hỉ. Chí thích thanh tịnh thâm sâu, 
phát tâm bồ đề, niệm pháp không dứt, tổng 
trì không quên. 
 

 Lúc đó, trong cung điện Trời Ðâu Suất, có đủ thứ kĩ 
nhạc, âm nhạc, ca hát diễn tấu, đủ thứ tiết mục, trình diễn 
không ngừng nghỉ. Nhờ sự gia trì của Ðức Phật, khiến cho 
Thiên Vương Ðâu Suất hân thưởng cảnh giới nầy, tâm có 
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định lực, chẳng có động loạn. Tức cũng là chẳng bị cảnh 
giới làm lay chuyển. Căn lành quá khứ của Vua Trời Ðâu 
Suất tu hành, đã viên mãn thành thục, cho nên cảm ứng 
được Phật đến vì họ nói pháp. 
 Các vị ! Các vị đến Chùa Kim Sơn nghe Kinh, nghe 
pháp, cũng là nhờ quá khứ đã gieo trồng căn lành, hiện tại 
đã thành thục, cho nên đến được Chùa Kim Sơn. Nếu căn 
lành chẳng thành thục, thì muốn đến Chùa Kim Sơn cũng 
đến không được. Tại sao ? Vì chưa thành thục ! Căn lành 
chẳng đầy đủ ! Giống như trước đây mấy hôm, có vị Thầy 
đến, ông ta có đệ tử bị bệnh ung thư. Muốn đến Chùa Kim 
Sơn thọ giới Tỳ Kheo, thỉnh đại chúng trợ giúp ông ta hoàn 
thành tâm nguyện. Bất hạnh thay tối hôm qua đã qua đời, 
đáng tiếc chưa thọ được giới Cụ Túc. Do đó có thế chứng 
minh, người căn lành chưa thành thục, thì chẳng vào được 
cửa Chùa Kim Sơn. 
 Thiên Vương Ðâu Suất đối với tám vạn bốn ngàn 
pháp lành, đều sinh tâm kiên cố, niềm tin thanh tịnh tăng 
trưởng. Sinh tâm đại tinh tấn, sinh tâm đại hoan hỉ, phát chí 
nguyện thanh tịnh thâm sâu, đắc được khoái lạc vô thượng. 
Phát đại tâm bồ đề kiên cố, cầu được giác đạo vô thượng. 
Tâm niệm pháp, vĩnh viễn không gián đoạn. Tâm tổng trì 
vĩnh viễn không quên. 
 Chúng ta người tu đạo, thời thời tinh tấn, khắc khắc 
dụng công, một thời một khắc cũng không giải đãi, không 
thể "Một ngày nóng, mười ngày lạnh". Nếu như tinh tấn 
một ngày, nghỉ mười ngày, thì không thể nào thành tựu. 
Quan trọng nhất là phải nhẫn chịu. Nhẫn chịu tức là nhẫn 
đói, nhẫn khát, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, chịu gió, chịu mưa 
.v.v... Tóm lại, phải nhẫn chịu những gì người khác không 
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nhẫn chịu được. Không nhẫn chịu được thì không thể qua 
cửa ải được, công phu tham thiền đả toạ sẽ chẳng tương 
ưng, trí huệ cũng chẳng hiện tiền. Cho nên nhẫn là pháp 
môn quan trọng nhất, chẳng có tâm nhẫn thì không thể 
thành đạo. 
 Các vị ! Nên nhớ điểm nầy, sự nóng giận nổi lên thì 
phải nhẫn. Phiền não nổi lên cũng phải nhẫn. Nhẫn chịu 
được thì chẳng có vô minh. Do đó, tất cả mọi thời, tất cả 
mọi nơi, đều phải nhẫn. Cổ nhân có nói:  
 

"Nhỏ không nhẫn thì đại mưu loạn". 
 

 Bao nhiêu người không có công phu hàm dưỡng 
(nhẫn), thì trở thành thiên hạ đại loạn. Do đó:  
 

"Nhẫn được một lúc 
Tránh được một ngày buồn". 

 

 Ðây là nói về sự kinh nghiệm, có thể làm châm 
ngôn. 
 

 Bấy giờ, Thiên Vương Đâu Suất Đà, 
nương oai lực của đức Phật, liền tự nhớ lại 
căn lành đã gieo trồng trong quá khứ ở chỗ 
các đức Phật, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, Thiên Vương Ðâu Suất, nương đại oai thần 
lực gia trì của chư Phật, lập tức nhớ lại trong quá khứ, ở 
trong đạo tràng của chư Phật, đã gieo trồng căn lành. Ðã 
từng cúng dường vị Phật đó, thậm chí cúng dường vị Phật 
ở thế giới đó, thảy đều nghĩ nhớ lại hết. Vị Phật nào đã 
từng đến cung trời Ðâu Suất thuyết pháp, đều nhớ lại hết. 
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Lúc đó, Thiên Vương Ðâu Suất dùng kệ, để nói rõ danh 
hiệu của chư Phật đến thuyết pháp. 
 

Xưa có Như Lai Vô Ngại Nguyệt 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Trang Nghiêm nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Trong quá khứ có vị Phật, danh hiệu là Phật Vô Ngại 
Nguyệt. Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát 
tường thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng vào cung điện 
Trang Nghiêm nầy, vì đại chúng nói diệu pháp Hoa 
Nghiêm. Do nguyên nhân đó, cho nên điện Trang Nghiêm 
nầy, là đạo tràng cát tường nhất trong những sự cát tường. 
 Tôi nhớ tại Hương Cảng núi Ðại Tự, kiến lập Từ 
Hưng Thiền Tự, khi khoá lễ lạc thành (ngày 16 tháng 03 
âm lịch) khai quang tượng Bổn Sư Thích Ca, lại lạy ba 
ngày Sám Ðại Bi, chuẩn bị một trăm dãy bàn (mỗi bàn 
mười hai vị) để chiêu đãi thiện nam tín nữ, nhưng thời tiết 
chẳng tốt, ngày nào trời cũng mưa, đi đứng chẳng phương 
tiện. 
 Buổi tối ngày 15/03, có người nói với tôi:  
 - "Sư Phụ ! Trời mưa to, ngày mai sẽ chẳng có đông 
người đến, Thầy chuẩn bị bàn nhiều như thế, biết làm sao 
?"  
 - Tôi nói với anh ta: "Ðừng lo, tự có người đến tham 
gia, đừng lo dư bàn". Vừa nói dứt lời, một lát sau trời hết 
mưa, nhìn thấy đất ngập nước chẳng bao lâu sẽ khô. 
 Sáng ngày sau (ngày 16/03), tượng Phật khai quang, 
trời tuy âm u nhưng không mưa. Tín đồ Hương Cảng từ 
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sáng sớm ngồi thuyền đến núi Ðại Tự, tham gia pháp hội, 
khi đúng giờ trưa, ước có hơn một ngàn người đến, một 
trăm dãy bàn đã chuẩn bị, đã ngồi hết chín mươi sáu dãy 
bàn. Còn dư lại bốn dãy bàn, ngày sau những người ở trong 
Chùa đông đảo, đều dùng hết sạch thức ăn, chẳng còn gì 
thừa lại. Tại sao ? Vì tôi đã tự tay làm việc nầy, không cho 
thức ăn thừa lại. Cho nên có sự cảm ứng như thế. 
 Tại sao hôm nay tôi nói việc nầy ? Vì hôm qua là 
ngày Phật Ðản, các vị làm thức ăn quá nhiều, chẳng ăn hết, 
vứt nó vào thùng rác, đó là tổn phước. Nếu tôi làm việc 
nầy, thì sẽ không thừa nhiều như thế, có thể không nhiều 
không ít, rất vừa đủ, thảy đều hoan hỉ. Do đó, hôm nay nhớ 
đến việc ở núi Ðại Tự, nói cho các vị nghe.  
 

Xưa có Như Lai hiệu Quảng Trí 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Sắc Vàng nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Quảng Trí. 
Vị Phật đó, ở trong những sự cát tường, thì Phật cát tường 
thù thắng nhất. Vị Phật đó đã từng đến điện Sắc Vàng nầy, 
vì đại chúng nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên 
đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường nhất. 
 

Xưa có Như Lai hiệu Phổ Nhãn 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Liên Hoa nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 
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 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Phổ Nhãn. Vị 
Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường thù 
thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Liên Hoa nầy, vì 
đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên 
đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường nhất. 
 

Xưa có Như Lai hiệu San Hô 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Bảo Tạng nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật San Hô. Vị 
Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường thù 
thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Bảo Tạng nầy, vì 
đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân duyên 
đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường nhất. 
 

Xưa có Như Lai Luân Sư Tử 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Sơn Vương nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Luân Sư Tử. 
Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường 
thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Sơn Vương 
nầy, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi 
nhân duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường 
nhất. 
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Xưa có Như Lai hiệu Nhựt Chiếu 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Chúng Hoa nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Nhựt Chiếu. 
Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường 
thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Chúng Hoa 
nầy, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi 
nhân duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường 
nhất. 
 

Xưa có Như Lai Vô Biên Quang 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Thụ Nghiêm nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Vô Biên 
Quang. Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát 
tường thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Thụ 
Nghiêm nầy, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. 
Bởi nhân duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát 
tường nhất. 
 

Xưa có Như Lai hiệu Pháp Tràng 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Bảo Cung nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 
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 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Pháp Tràng. 
Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường 
thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Bảo Cung 
nầy, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi 
nhân duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường 
nhất. 
 

Xưa có Như Lai hiệu Trí Đăng 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Hương Sơn nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Trí Ðăng. Vị 
Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát tường thù 
thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Hương Sơn nầy, 
vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi nhân 
duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường nhất. 
 

Xưa có Như Lai Công Đức Quang 
Trong những cát tường thù thắng nhất 
Phật từng vào điện Ma Ni nầy 
Cho nên chốn nầy cát tường nhất. 

 

 Thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Phật Công Ðức 
Quang. Vị Phật đó, trong những sự cát tường, thì Phật cát 
tường thù thắng nhất. Vị Phật đó, đã từng đến điện Ma Ni 
nầy, vì đại chúng diễn nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Bởi 
nhân duyên đó, cho nên điện nầy là đạo tràng cát tường 
nhất. 
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 Như ở thế giới nầy, Thiên Vương Ðâu 
Suất nương thần lực của đức Phật, dùng kệ 
khen ngợi chư Phật quá khứ. Các Thiên 
Vương Đâu Suất trong mười phương tất cả 
thế giới, cũng đều khen ngợi công đức của 
Phật như vậy. 
 

 Giống như ở thế giới Ta Bà, Thiên Vương Ðâu Suất, 
nương đại oai thần lực gia trì của đức Phật, dùng kệ để tán 
thán khen ngợi chư Phật quá khứ, ở tại điện Bảo Trang 
Nghiêm nầy nói pháp. Ở trong mười phương tất cả thế giới, 
hết thảy Thiên Vương Ðâu Suất, cũng đều cúng dường 
Phật, thừa sự nơi Phật, khen ngợi công đức của Phật. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại điện Tất 
Cả Báu Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên 
toà sư tử Ma Ni Bảo Tạng. 
 

 Lúc đó, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong điện Tất 
Cả Báu Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên Toà Sư Tử Ma Ni 
Bảo Tạng. Tướng ngồi kiết già, hay hàng phục được ma, 
rất dễ nhập định, sinh ra tất cả sức tam muội. Khi chư Phật 
nói pháp thì đều ngồi kiết già, còn gọi là ngồi tư thế cát 
tường. 
 

 Pháp thân thanh tịnh, diệu dụng tự 
tại, đồng một cảnh giới với chư Phật ba 
đời. Cùng vào một tánh với tất cả chư 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  266 
 

Phật. Mắt Phật thấu suốt, thấy tất cả pháp, 
đều không chướng ngại. Có oai lực rất lớn, 
du khắp pháp giới, chưa từng ngừng nghỉ. 
Đầy đủ đại thần thông, tuỳ theo nơi nào có 
chúng sinh có thể hoá độ được, thảy đều đi 
đến. Dùng sự trang nghiêm vô ngại của tất 
cả chư Phật, mà trang nghiêm thân mình, 
khéo biết thời cơ, vì chúng sinh nói pháp. 
 

 Pháp thân của Phật, rất thanh tịnh như hư không. Tất 
cả thần thông diệu dụng nhậm vận tự tại, đồng với ba đời 
chư Phật, đồng một cảnh giới, trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ, 
để giáo hoá chúng sinh. Cùng vào một Phật tánh với tất cả 
chư Phật. Do đó:  
 

"Ba đời mười phương Phật 
Đều cùng một pháp thân". 

 

 Tất cả chư Phật tức là một vị Phật, một vị Phật tức là 
tất cả chư Phật. Tại sao ? Vì Phật Phật đồng thể, Phật Phật 
đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Mắt Phật như ngàn mặt 
trời, thấu rõ thật tướng lý thể của tất cả các pháp, cho nên 
thấy tất cả pháp đều chẳng có chướng ngại. 
 Chúng ta chúng sinh cũng đầy đủ ngũ nhãn (Thiên 
nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn). Nhưng 
vì bị vô minh phiền não che đậy, cho nên chẳng hiện. Nếu 
chân thật tu hành, mới có thể chứng được cảnh giới ngũ 
nhãn. Người khai mở ngũ nhãn cũng còn phiền não: Trên 
thì thấy sự sung sướng của chư Thiên, dưới thì thấy sự khổ 
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sở dưới địa ngục. Nếu người không đủ định lực, thì dễ bị 
cảnh giới làm tâm giao động, mất đi thời gian tu đạo. 
 Có bài kệ nói về ngũ nhãn như sau: 
 

"Thiên nhãn thông phi ngại 
Nhục nhãn ngại phi thông 
Pháp nhãn duy quán tục 

Huệ nhãn liễu chân không 
Phật nhãn như Thiên nhật 
Chiếu dị thể hoàn đồng 

Viên minh pháp giới cảnh 
Vô xứ bất hàm dung". 

 

 Cho nên nói mắt Phật thấu rõ, giống như ánh sáng 
ngàn mặt trời. Chỗ chiếu đến tuy khác nhau, nhưng bản thể 
là một. Khai mở mắt trí huệ của Phật, sẽ thấy được tất cả 
các pháp, đều chẳng có chướng ngại. Người khai mở pháp 
nhãn, sẽ quán sát được tất cả mọi nơi, Tam Tạng mười hai 
bộ Kinh điển, nhìn một cái sẽ biết rõ. Phật tụng Kinh của 
Phật, Bồ Tát tụng Kinh của Bồ Tát, Duyên Giác tụng Kinh 
của Duyên Giác, Thanh Văn tụng Kinh của Thanh Văn. 
Mỗi người đều đều có sở tu, đều có sở học. Chẳng phải nói 
đến được quả vị Phật, thì không tu không chứng. Phật vẫn 
thường tụng Kinh, bất quá phương pháp tụng Kinh của 
Phật với chúng ta khác nhau. Phật dùng mắt Phật xem, thì 
lập tức từ "Như thị ngã văn", tụng đến "Tín thọ phụng 
hành". Thời gian nháy mắt sẽ tụng xong một bộ kinh điển.  
 Chư Phật đầy đủ sức đại oai đức, hay du khắp pháp 
giới, tại sao ? Vì phải cứu chúng sinh trong biển khổ. Phật 
có tâm thương xót, cho nên chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. 
Phật Bồ Tát đều dùng sức thần thông biến hoá, thảy đều đi 
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đến khắp mọi nơi, khiến cho chúng sinh được độ lìa khổ 
được vui. 
 Bồ Tát dùng sự trang nghiêm vô ngại của chư Phật, 
để tự trang nghiêm thân mình. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, 
khéo quán sát thời cơ, khéo biết thời cơ, khéo dùng thời cơ, 
không bỏ lỡ cơ hội nói pháp. Tức cũng là quán sát căn cơ, 
vì người nói pháp. Thấy người căn tánh đại thừa, thì nói 
pháp đại thừa, lục độ vạn hạnh. Thấy người căn tánh tiểu 
thừa, thì vì họ nói pháp tiểu thừa, pháp bốn Diệu Ðế, hoặc 
pháp Mười Hai Nhân Duyên. Ba thứ pháp nầy là tu đạo cơ 
bản, giống như kiền ba chân, không thể thiếu một. Tu đạo 
không thể dụng sự cảm tình, càng không thể dụng sự ý khí. 
Ðều là kim khẩu của Phật nói, hà tất phân ra đại thừa tiểu 
thừa. Tu đạo phải lựa chọn pháp hợp với mình để tu, đừng 
phân biệt đó đây, như thế sẽ mất đi chân tinh thần của sự tu 
đạo, cầu trí huệ của Phật, nối tiếp huệ mạng của Phật. 
 

 Bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, đều 
từ các phương khác, đủ thứ cõi nước cùng 
nhau tụ tập. Chúng hội thanh tịnh. Pháp 
thân không hai. Không chỗ y chỉ, mà có thể 
tự tại sinh khởi hạnh môn của Phật. 
 

 Có bất khả thuyết bất khả thuyết các chúng Bồ Tát, 
mỗi vị Bồ Tát, đều từ phương khác đủ thứ cõi nước khác 
nhau, mà đến thế giới Ta Bà cung trời Ðâu Suất, tụ tập với 
nhau tại pháp hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Ðại chúng 
pháp hội rất thanh tịnh. Pháp thân không hai, đồng một thể 
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với Phật. Không chỗ nương tựa, mà được tự tại, sinh khởi 
tất cả hạnh môn của Phật tu. 
 

 Đức Phật ngự trên toà sư tử rồi, ở 
trong cung điện tự nhiên có vô lượng vô số 
sự thù thắng đặc biệt tốt đẹp hiện ra, vượt 
hơn đồ cúng dường của chư Thiên. Đó là: 
Hoa, tràng hoa, y phục, hương thoa, hương 
bột, lọng báu, tràng phan, kỹ nhạc, ca tán. 
Những việc như vậy, mỗi mỗi đều nhiều 
không thể tính đếm được. Dùng tâm rộng 
lớn, cung kính tôn trọng, cúng dường đức 
Phật. 
 

 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngự trên toà sư tử rồi, ở 
trong Ðiện Bảo Trang Nghiêm, tự nhiên có vô lượng vô số 
đồ cúng dường thù thắng đặc biệt tốt đẹp. Những đồ cúng 
dường đó hơn hẳn đồ cúng dường của chư Thiên. Đó là: 
Hoa báu, man báu, y phục báu, hương thoa, hương bột, 
lọng báu, tràng báu, phan báu, kỹ nhạc, ca tụng, tán thán 
.v.v... Ðủ thứ những sự như thế, đều rất nhiều nói không 
hết được. Mỗi chúng sinh dùng tâm rộng lớn, cung kính 
Ðức Phật, tôn trọng Ðức Phật, cúng dường Ðức Phật. 
 

 Tất cả trời Đâu Suất trong mười 
phương, cũng đều như thế. 
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 Chẳng những Ðiện Bảo Trang Nghiêm cõi trời Ðâu 
Suất ở thế giới Ta Bà, là như thế, mà tất cả Ðiện Bảo Trang 
Nghiêm cõi trời Ðâu Suất trong mười phương, cũng tình 
hình như vậy, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

PHẨM KỆ TÁN TRÊN CUNG TRỜI  
ĐÂU SUẤT THỨ HAI MƯƠI BỐN 

 
 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Ðâu Suất, 
trong pháp hội Hoa Nghiêm Ðiện Bảo Trang Nghiêm, khi 
đối với đại chúng diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm, thì Bồ 
Tát từ mười phương thế giới đến, các Ngài ở tại mỗi 
phương lựa chọn một vị đại Bồ Tát, để làm thượng thủ, 
dùng kệ để tán thán công đức của Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni. Phẩm nầy là phẩm thứ hai mươi bốn. 
 

 Bấy giờ, do thần lực của đức Phật, mỗi 
phương trong mười phương, đều có một vị 
đại Bồ Tát. Mỗi vị đều cùng với các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật tụ lại. Từ 
trong các thế giới ngoài số hạt bụi vạn cõi 
Phật, đến chỗ đức Phật. 
 

 Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại cung trời Ðâu Suất, 
vì đại chúng pháp hội Hoa Nghiêm, trước lúc muốn nói, thì 
hiện ra đủ thứ sự trang nghiêm, đủ thứ sự tốt đẹp, đủ thứ 
âm nhạc, đủ thứ mây báu, đủ thứ hoa báu .v.v... Lúc đó, do 
đại oai thần lực của Ðức Phật, mỗi phương trong mười 
phương, đều có một vị đại Bồ Tát, làm thượng thủ, làm 
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lãnh tụ trong các Bồ Tát. Mỗi vị đại Bồ Tát cùng với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, các Ngài đều từ 
các thế giới ngoài số hạt bụi vạn cõi Phật, đến chỗ Ðức 
Phật, làm ảnh hưởng chúng. 
 

 Danh hiệu của các Ngài là: Bồ Tát 
Kim Cang Tràng. Bồ Tát Kiên Cố Tràng. 
Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng. Bồ Tát Quang 
Minh Tràng. Bồ Tát Trí Tràng. Bồ Tát Bảo 
Tràng. Bồ Tát Tinh Tấn Tràng. Bồ Tát Ly 
Cấu Tràng. Bồ Tát Tinh Tú Tràng. Bồ Tát 
Pháp Tràng. 
 

 Danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát nầy, đều dùng chữ 
tràng. Tràng có năm ý nghĩa:  

1. Nghĩa cao xuất. Biểu thị Tam Bảo (Thập trụ, thập 
hạnh, thập hồi hướng).  

2. Nghĩa kiến lập. Ðại bi đại trí, kiến lập chúng sinh 
và bồ đề.  

3. Nghĩa quy hướng. Tức là đại bi nhiếp thọ chúng 
sinh, trí nguyện nhiếp thọ căn lành, quy hướng bồ đề và 
thực tế.  

4. Nghĩa thôi diễn. Giống như tràng báu mãnh tướng, 
hàng phục được tất cả mười đại quân ma.  

5. Nghĩa diệt bố uý. Giống như lưới La Tràng của 
trời Ðế Thích, chẳng sợ hoặc nghiệp, cho nên gọi là tràng. 
 Danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát đó là:  

1. Phương đông Bồ Tát Kim Cang Tràng, Ngài là 
chủ thuyết pháp của bổn hội (hội thứ năm). Kim cang đại 
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biểu cho kiên cố sắc bén. Kiên cố, hàng nhị thừa thật tế 
không thể hoại. Sắc bén, có thể dứt được nghi ngờ khó dứt. 
Do đó: "Ái kiến không thể động, gọi là kiên; không chỗ 
nào không cứu được, gọi là sắc bén".  

2. Phương nam Bồ Tát Kiên Cố Tràng, tâm bồ đề 
của Ngài rất kiên cố, vì không hoại hồi hướng. Lại vì quán 
sát chiêm ngưỡng Phật không nhàm mỏi, cho nên gọi là Bồ 
Tát Kiên Cố Tràng.  

3. Phương tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, vị Bồ Tát 
nầy dũng mãnh tinh tấn, giáo hoá chúng sinh, tuyệt đối 
không nghỉ ngơi, cũng chẳng thối chuyển. Dũng là dũng về 
sửa đổi lỗi lầm, mãnh là mãnh tiến về trước. Vì dũng mãnh 
sửa lỗi, thương tiếc thời gian, cho nên gọi là Bồ Tát Dũng 
Mãnh Tràng.  

4. Phương bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng, vị Bồ Tát 
nầy dùng sức đại bi, phóng trí huệ đại quang minh, chiếu 
phá tan sự đen tối ngu si. Ở trong quang minh, lại hiện ra 
tràng báu, khiến cho tất cả căn lành, không chỗ nào mà 
không đến được, cho nên gọi là Bồ Tát Quang Minh Tràng.  

5. Phương đông bắc Bồ Tát Trí Tràng, trí huệ của vị 
Bồ Tát nầy rất cao, không có gì sánh bằng. Dùng trí huệ 
chỉ đạo vạn hạnh, sinh ra vô tận, cho nên gọi là Bồ Tát Trí 
Tràng.  

6. Phương đông nam Bồ Tát Bảo Tràng, tâm từ bi 
của vị Bồ Tát nầy như tràng báu. Dùng trí huệ viên tịnh, 
chiếu rõ lý bình đẳng. Không ngại ứng hiện, tuỳ thuận tất 
cả. Quang minh giống như báu ma ni, cho nên gọi là Bồ 
Tát Bảo Tràng.  

7. Phương tây nam Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, vị Bồ 
Tát nầy, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng 
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tinh tấn, đêm cũng tinh tấn, không giải đãi, không phóng 
dật, cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tấn Tràng.  

8. Phương tây bắc Bồ Tát Ly Cấu Tràng, vị Bồ Tát 
nầy lìa khỏi tất cả nhiễm ô, trong tâm rất thanh tịnh, thể 
chân như cũng thanh tịnh, lại thanh tịnh thế gian, cho nên 
gọi là Bồ Tát Ly Cấu Tràng.  

9. Phương dưới Bồ Tát Tinh Tú Tràng, trí huệ của vị 
Bồ Tát nầy giống như tinh tú, chiếu sáng trong hư không, 
cho nên gọi là Bồ Tát Tinh Tú Tràng.  

10. Phương trên Bồ Tát Pháp Tràng, vị Bồ Tát nầy, 
kiến lập pháp tràng khắp mọi nơi, phá lưới nghi trùng 
trùng, biết pháp chân thật, vào khắp pháp giới, tức sự tu 
hành chẳng có phân biệt, cho nên gọi là Bồ Tát Pháp 
Tràng. 

 

 Đến từ các cõi nước. Đó là: Thế giới 
Diệu Bảo. Thế giới Diệu Lạc. Thế giới Diệu 
Ngân. Thế giới Diệu Kim. Thế giới Diệu 
Ma Ni. Thế giới Diệu Kim Cang. Thế giới 
Diệu Ba Đầu Ma. Thế giới Diệu Bát La 
Hoa. Thế giới Diệu Chiên Đàn. Thế giới 
Diệu Hương. 
 

 Những vị đại Bồ Tát đó đến từ thế giới nào ? Có vị 
đến từ thế giới Diệu Bảo. Có vị đến từ thế giới Diệu Ngân. 
Có vị đến từ thế giới Diệu Kim. Có vị đến từ thế giới Diệu 
Ma Ni. Có vị đến từ thế giới Diệu Kim Cang. Có vị đến từ 
thế giới Diệu Ba Ðầu Ma (hoa sen đỏ). Có vị đến từ thế 
giới Diệu Bát La Hoa (hoa sen xanh). Có vị đến từ thế giới 
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Diệu Chiên Ðàn. Có vị đến từ thế giới Diệu Hương. Ðều từ 
trong những thế giới nầy, đến thế giới Ta Bà cung trời Ðâu 
Suất pháp hội Hoa Nghiêm, lắng nghe Ðức Phật Thích Ca 
diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. 
 

 Mỗi vị đại Bồ Tát, đều ở chỗ đức Phật, 
tịnh tu phạm hạnh. Đó là: Phật Vô Tận 
Tràng. Phật Phong Tràng. Phật Giải Thoát 
Tràng. Phật Oai Nghi Tràng. Phật Minh 
Tướng Tràng. Phật Thường Tràng. Phật 
Tối Thắng Tràng. Phật Tự Tại Tràng. Phật 
Phạm Tràng. Phật Quán Sát Tràng. 
 

 Mười vị đại Bồ Tát đó, từ mười phương thế giới đến. 
Trong mười phương thế giới, thường theo mười vị Phật 
học tập Phật Pháp, tịnh tu phạm hạnh (hạnh thanh tịnh), xa 
lìa tất cả pháp nhiễm ô. Có vị từ đạo tràng của Phật Vô Tận 
Tràng mà đến. Có vị từ đạo tràng của Phật Phong Tràng 
mà đến. Có vị từ đạo tràng của Phật Giải Thoát Tràng mà 
đến. Có vị từ đạo tràng của Phật Oai Nghi Tràng mà đến. 
Có vị từ đạo tràng của Phật Minh Tướng Tràng mà đến. Có 
vị từ đạo tràng của Phật Thường Tràng mà đến. Có vị từ 
đạo tràng của Phật Tối Thắng Tràng mà đến. Có vị từ đạo 
tràng của Phật Tự Tại Tràng mà đến. Có vị từ đạo tràng 
của Phật Phạm Tràng mà đến. Có vị từ đạo tràng của Phật 
Quán Sát Tràng mà đến. 
 

 Các vị đại Bồ Tát đó, đến chỗ đức 
Phật rồi, đảnh lễ chân Phật. Nhờ thần lực 
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của đức Phật, liền hoá làm toà sư tử Diệu 
Bảo Tạng. Có lưới báu giăng che đầy khắp 
chung quanh. Các chúng Bồ Tát, tuỳ theo 
phương của mình đến, ai nấy đều ngồi kiết 
già trên toà. 
 

 Các vị đại Bồ Tát đó, đến chỗ Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni rồi, thân tâm cung kính, đảnh lễ Ðức Phật. Nhờ đại 
oai thần lực của Phật, ở trước mặt mỗi vị Bồ Tát, liền hoá 
hiện ra toà sư tử Diệu Bảo Tạng. Ở trên mỗi toà, đều có 
lưới báu giăng che khắp đầy tất cả mọi nơi. Hết thảy các 
Bồ Tát, đều tuỳ theo phương hướng của mình đến, ai nấy 
đều ngồi kiết già trên toà sư tử. 
 

 Thân của các vị đó, đều phóng ra trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng kỳ quang minh 
thanh tịnh. Vô lượng quang minh đó, đều 
từ tâm báu thanh tịnh của Bồ Tát, lìa các 
lỗi ác đại nguyện mà sinh ra. Hiển bày 
pháp thanh tịnh tự tại của tất cả chư Phật. 
Dùng nguyện lực bình đẳng của các Bồ 
Tát, có thể khắp cứu hộ tất cả chúng sinh. 
Tất cả sự ưa thấy của thế gian, kẻ thấy 
được đều không hư vọng, thảy đều được 
điều phục. 
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 Trên thân của mỗi vị đại Bồ Tát đó, phóng ra trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng kỳ quang minh thanh tịnh. Vô 
lượng quang minh đó, đều từ tâm báu thanh tịnh của Bồ 
Tát, lìa các lỗi ác đại nguyện mà sinh ra. Gì là lỗi ác ? Tức 
là ích kỷ lợi mình, chẳng muốn kẻ khác nhìn thấy và biết 
lỗi lầm của mình. Bồ Tát chẳng có lỗi ác như thế. Bồ Tát 
thuở xưa trong đời đời kiếp kiếp, phát đủ thứ đại nguyện 
độ chúng sinh, cho nên sinh ra vô lượng quang minh. 
 Bồ Tát hiển rõ chỉ bày cho tất cả chúng sinh, làm thế 
nào để tu hành pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật. Cho 
nên mới hiển bày pháp thanh tịnh tự tại của chư Phật, khiến 
cho tất cả chúng sinh y theo pháp mà tu hành. Bồ Tát dùng 
nguyện lực bình đẳng đã phát, chẳng lựa chọn, chẳng phân 
biệt, cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh thế 
gian, đều hoan hỉ được thấy Phật Bồ Tát. Ai thấy được, thì 
người đó gieo xuống căn lành bồ đề. Hết thảy chúng sinh 
cang cường khó điều, khó phục, thấy được Phật Bồ Tát rồi, 
thì tự nhiên bị điều phục.  
 

 Chúng Bồ Tát đó, đều đã thành tựu vô 
lượng công đức. Đó là: Du hí tất cả cõi 
nước chư Phật, chẳng có chướng ngại. 
Thấy pháp thân thanh tịnh không y chỉ. 
Dùng thân trí huệ, hiện vô lượng thân, đến 
khắp mười phương thừa sự chư Phật. Vào 
nơi vô lượng vô biên pháp tự tại không thể 
nghĩ bàn của chư Phật. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  278 
 
 Các chúng Bồ Tát đến từ mười phương thế giới, các 
Ngài đều đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Các 
Ngài hy vọng tất cả chúng sinh, cũng có thể thành tựu vô 
lượng vô biên công đức. Ðây tức là tinh thần của Bồ Tát, 
chẳng có tư tưởng ích kỷ lợi mình. Do đó:  
 

"Tự giác giác tha 
Tự độ độ tha 

Tự lợi lợi tha". 
 

 Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên công đức rồi, có 
thể đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, chẳng có mọi sự 
chướng ngại nào, thấy được pháp thân thanh tịnh chẳng có 
chỗ y chỉ. Pháp thân là tận hư không khắp pháp giới, vô tại 
vô bất tại, Do đó: "Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 
Phật". Tỳ Lô Giá Na dịch là "khắp tất cả mọi nơi". Vì khắp 
tất cả mọi nơi, cho nên chẳng chỗ y chỉ. Không chỗ y chỉ 
mới là pháp thân thanh tịnh. Dùng thân trí huệ để hiện vô 
lượng thân, đến khắp mười phương thế giới thừa sự chư 
Phật, cúng dường chư Phật. Gần gũi chư Phật như vậy mới 
có thể chứng được vô lượng vô biên pháp nhậm vận tự tại 
không thể nghĩ bàn của chư Phật.    
 

 Trụ nơi vô lượng tất cả môn trí huệ, 
dùng trí huệ quang minh, khéo thấu rõ các 
pháp. Ở trong các pháp, đắc được vô sở uý, 
tuỳ chỗ diễn nói, hết thuở vị lai, biện tài vô 
tận. Dùng đại trí huệ, khai môn tổng trì. 
Mắt huệ thanh tịnh, vào pháp giới thâm 
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sâu. Trí huệ cảnh giới, không có bờ mé, rốt 
ráo thanh tịnh, giống như hư không. 
 

 Bồ Tát đã thành tựu vô lượng công đức, mới có thể 
trụ ở môn vô lượng nhất thiết trí huệ, dùng trí huệ quang 
minh, khéo thấu rõ tất cả các pháp. Ở trong các pháp đắc 
được vô sở uý, tuỳ chỗ diễn nói, hết thuở vị lai, cũng nói 
không hết. Phương tiện biện tài khéo léo, cũng chẳng có 
chướng ngại, cũng chẳng cùng tận. Dùng trí huệ rộng lớn, 
khai diễn pháp môn tổng trì. Bồ Tát có mắt huệ thanh tịnh, 
vào khắp pháp giới thâm sâu. Dùng pháp giới làm tâm, 
dùng pháp giới làm thể, dùng pháp giới làm tánh. Cảnh 
giới trí huệ tối cao chẳng có bờ mé. Rốt ráo thanh tịnh 
giống như hư không, vật gì cũng chẳng có. 
 

 Như cung trời Đâu Suất ở thế giới nầy, 
các chúng Bồ Tát vân tập như vậy. Mười 
phương tất cả cung trời Đâu Suất, đều có 
danh hiệu Bồ Tát như vậy, mà vân tập đến. 
Từ cõi nước đến, danh hiệu chư Phật, cũng 
đều giống nhau, chẳng có khác biệt. 
 

 Giống như ở thế giới Ta Bà, trong pháp hội Hoa 
Nghiêm Cung Trời Ðâu Suất, hết thảy tất cả Bồ Tát, vân 
tập như vậy, lắng nghe Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn nói 
pháp lớn Hoa Nghiêm. Tất cả cung trời Ðâu Suất trong 
mười phương thế giới, cũng giống tình hình như vậy, hoàn 
toàn giống nhau. Cũng có nhiều Bồ Tát danh hiệu giống 
như vậy, mà vân tập đến. Ðến từ các cõi nước, tên gọi cũng 
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như vậy. Danh hiệu của chư Phật cũng như vậy. Tóm lại, 
tất cả hết thảy đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Ðây 
tức là cảnh giới sự sự vô ngại "Một làm vô lượng, vô lượng 
làm một", là cảnh giới không thể nghĩ bàn.  
 Thanh tịnh pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi, xứ 
nầy có Phật, xứ kia cũng có Phật, Phật Phật đạo đồng. Xứ 
nầy có Bồ Tát, xứ kia cũng có Bồ Tát. Danh hiệu của Bồ 
Tát và Bồ Tát cũng giống nhau. Có phải là một chăng ? 
Vốn cũng chẳng có hai. Giống như máy truyền hình, trong 
gia đình nầy cũng cảnh giới nầy, gia đình kia cũng cảnh 
giới nầy. Một số người dùng khoa học để phát ra cảnh giới 
nầy. Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Ðâu Suất thế 
giới Ta Bà diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm, ở tại cung trời 
Ðâu Suất trong mười phương thế giới, cũng đồng thời hiện 
ra cảnh giới Phật đang diễn nói pháp lớn Hoa Nghiêm. Ðây 
cũng giống như đạo lý truyền hình. Dùng truyền hình làm 
ví dụ để mọi người dễ hiểu. Song, cảnh giới của chư Phật 
Bồ Tát vượt trội hơn cảnh giới truyền hình, diệu không thể 
tả. 
 

 Bấy giờ, từ hai đầu gối của đức Thế 
Tôn, phóng ra trăm ngàn ức Na do tha 
quang minh, chiếu khắp mười phương, tận 
pháp giới hư không giới, tất cả thế giới. 
 

 Lúc đó, từ hai đầu gối của Ðức Thế Tôn, phóng ra 
trăm ngàn ức Na do tha quang minh, chiếu sáng khắp mười 
phương thế giới. Tận pháp giới, tận hư không giới, tận tất 
cả hết thảy thế giới. 
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 Phóng quang minh ở hai đầu gối, là biểu thị Bồ Tát 
vị từ từ tăng lên cao. Biểu thị hồi nhân hướng quả. Cầu trên 
hướng dưới hồi hướng, tự tại vô ngại. Thăng lên cung trời 
Ðâu Suất nói pháp, hướng trên hướng dưới hành động tự 
do. Cho nên tại hội nầy, diễn nói pháp môn thập hồi hướng. 
 

 Các Bồ Tát đó, đều thấy tướng thần 
thông biến hoá của Phật ở đây. Các Bồ Tát 
đó, cũng thấy tướng thần thông biến hoá 
của tất cả Như Lai đó. Như vậy các Bồ Tát, 
lúc thuở xưa, cùng gieo trồng căn lành, tu 
hạnh Bồ Tát, với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. 
 

 Các Bồ Tát trong mười phương thế giới, đều nhìn 
thấy tướng thần thông biến hoá của Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni ở thế giới Ta Bà nầy. Các Bồ Tát trong thế giới Ta 
Bà, cũng đều nhìn thấy tướng thần thông biến hoá của tất 
cả Như Lai trong mười phương thế giới, hoàn toàn giống 
nhau. Thế giới nầy thế giới kia, mười phương các thế giới, 
hết thảy Bồ Tát, lúc thuở xưa cùng gieo trồng căn lành, 
cùng tu hành hạnh Bồ Tát với Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Phật 
Thích Ca Mâu Ni). 
 

 Đều đã ngộ nhập tự tại giải thoát thâm 
sâu của chư Phật, đắc được thân pháp giới 
không khác biệt. Vào tất cả cõi, mà chẳng 
chỗ trụ. Thấy vô lượng Phật, đều đến thừa 
sự. Ở trong một niệm, đi khắp pháp giới, 
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tự tại vô ngại. Tâm ý thanh tịnh, như báu 
vô giá. Vô lượng vô số chư Phật Như Lai, 
thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức 
lực, đến nơi rốt ráo bậc nhất bờ bên kia. 
 

 Những vị Bồ Tát nầy, minh bạch tự tại và giải thoát 
của chư Phật rồi, chứng được thân pháp giới chẳng có phân 
biệt, tức cũng là pháp thân. Pháp thân nầy, vào được trong 
tất cả cõi nước, chẳng trụ đâu chẳng trụ (vô trụ vô bất trụ), 
chẳng tại đâu chẳng tại (vô tại vô bất tại). Ở trong pháp 
giới tất cả cõi nước, thấy được vô lượng vô số chư Phật. Bồ 
Tát đều đến trước thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, 
gần gũi chư Phật. Ở trong một niệm đi khắp pháp giới. Tại 
sao Bồ Tát có được cảnh giới như thế ? Vì Bồ Tát đã 
chứng được thần thông tự tại vô ngại. Tâm ý của Bồ Tát 
thanh tịnh như hư không, chẳng có vật gì tồn tại, tôn trọng 
giống như báu vô giá. Ðược mười phương vô lượng vô số 
chư Phật, thường thường gia trì hộ niệm, cùng ban cho sức 
lực, đến được nơi rốt ráo bậc nhất bờ bên kia. 
 

 Luôn dùng tịnh niệm, trụ vô thượng 
giác. Niệm niệm luôn nhập vào nơi nhất 
thiết trí. Dùng nhỏ vào lớn, dùng lớn vào 
nhỏ, đều được tự tại, thông đạt vô ngại. Đã 
được thân Phật, đồng tánh với Phật, được 
nhất thiết trí. Từ nhất thiết trí mà sinh trí 
thân. Chỗ tu hành của tất cả Như Lai, đều 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  283 
 

có thể theo vào. Khai xiển vô lượng pháp 
môn trí huệ. Đến được kim cang tràng đại 
trí bờ bên kia. 
 

 Bồ Tát thường dùng niệm thanh tịnh không nhiễm, 
trụ trong biển giác trí huệ vô thượng. Trong niệm niệm, 
thường vào nơi nhất thiết trí huệ. Cảnh giới nầy, dùng một 
hạt bụi mà nhiếp thế giới vào được, dùng thế giới mà vào 
được trong một hạt bụi. Ðây tức là cảnh giới dùng nhỏ vào 
lớn, dùng lớn vào nhỏ, viên dung vô ngại, nhậm vận tự tại, 
thông đạt vô ngại. Bồ Tát đã chứng được pháp thân của 
Phật, cho nên cùng ở với Phật, đắc được nhất thiết trí huệ. 
Thường phóng trí huệ quang minh, chẳng có vô minh. Từ 
trong nhất thiết trí huệ, sinh ra trí huệ thân. Pháp môn của 
tất cả chư Phật tu hành, hoàn toàn đều theo vào được. Ðã 
vào pháp môn trí huệ, sẽ khai xiển được pháp môn vô 
lượng trí huệ. Ðạt được giống như kim cang tràng đại trí 
đại huệ bờ bên kia. 
 

 Đắc được định kim cang, sẽ dứt trừ 
các nghi hoặc. Đã đắc được thần thông tự 
tại của chư Phật, thì sẽ ở khắp tất cả mười 
phương cõi nước, giáo hoá điều phục, trăm 
ngàn vạn ức vô số chúng sinh. Nơi tất cả số, 
tuy chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học 
thành tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất 
cả các pháp. 
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 Bồ Tát đắc được định kim cang rồi, thì sẽ đoạn trừ 
sạch tất cả hoài nghi và mê hoặc. Ðã đắc được sức thần 
thông tự tại của chư Phật, thì có thể ở khắp trong cõi nước 
chư Phật mười phương, để giáo hoá tất cả chúng sinh, điều 
phục tất cả chúng sinh. Rốt ráo có bao nhiêu chúng sinh bị 
giáo hoá và điều phục ? Có trăm ngàn vạn ức vô số chúng 
sinh. Bồ Tát đối với tất cả số (sắc tâm hữu vi, đều gọi là 
số), tuy nhiên chẳng chấp trước, nhưng khéo tu học thành 
tựu rốt ráo, phương tiện an lập tất cả các pháp. 
 

 Như vậy thảy trăm ngàn ức Na do tha, 
bất khả thuyết vô tận tất cả vô lượng tạng 
công đức thanh tịnh ba đời, các chúng Bồ 
Tát, đều tập hội đến, ở chỗ đức Phật, Nhờ 
quang minh được thấy. Ở chỗ tất cả chư 
Phật, cũng đều như vậy. 
 

 Giống như trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết vô 
cùng vô tận sự thanh tịnh, ba đời tất cả vô lượng tạng công 
đức của các chúng Bồ Tát, thảy đều tập hội đến cung trời 
Ðâu Suất thế giới Ta Bà. Ở tại đạo tràng của Phật, nhờ Ðức 
Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra trăm ngàn ức Na do tha 
quang minh từ hai đầu gối, mà thấy được đạo tràng của tất 
cả chư Phật trong mười phương thế giới, cũng đều giống 
như tình hình ở thế giới Ta Bà. Ở trong pháp hội của Phật, 
diễn xướng pháp lớn Hoa Nghiêm, vô lượng Bồ Tát ở 
trong pháp hội lắng nghe Phật nói diệu pháp, đắc được vô 
lượng lợi ích. Mười vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nói mười bài 
kệ, để khen ngợi công đức của Phật. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương đông Bồ Tát Kim Cang Tràng đại 
biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, tỉ mỉ quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng 
sinh trong mười phương cõi nước, như có kẻ được độ thì 
liền vì họ nói pháp. Hiện tại dùng kệ đơn giản để vì chúng 
sinh đáng được độ nói pháp, để khen ngợi Ðức Phật. 
 

Như Lai chẳng ra đời 
Cũng chẳng có Niết Bàn 
Dùng đại nguyện lực xưa 
Thị hiện pháp tự tại. 

 

 Thế nào là Như Lai ? Như là thừa đạo như thật, Lai 
là lai thành chánh giác. Vì đạo như thật, thì chẳng đến, 
cũng chẳng đi. Lai thành chánh giác, đối với chúng sinh mà 
nói, thì có đến, có đi. Kỳ thật, vốn chẳng có đến, cũng 
chẳng có đi. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Bậc Như Lai, 
Chẳng từ đâu đến, 

Cũng chẳng đi về đâu, 
Nên gọi là Như Lai". 

 

 Phật ở cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, như như 
chẳng động, rõ ràng sáng suốt. Do đó: 
 

"Không lớn không nhỏ 
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Không trong không ngoài 
Không đến không đi 

Không đi không đến". 
 

 Vì trụ ở cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, cho nên 
nói Như Lai chẳng ra đời. Tức nhiên Phật chẳng ra đời, tại 
sao chúng sinh lại nhìn thấy Phật được ? Vì cơ duyên của 
chúng sinh thành thục, cho nên hiện ra một thân Phật biến 
hoá, để đến thế giới nầy, giáo hoá tất cả chúng sinh. Do đó: 
"Thiên Bách Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật". 
 Vì Phật chẳng xuất hiện ra đời, cho nên cũng chẳng 
có tướng vào Niết Bàn. Vốn chẳng Niết Bàn, tức cũng là 
ứng cơ duyên của chúng sinh, mà thị hiện có Niết Bàn. 
Nếu chẳng thị hiện Niết Bàn, thì tất cả chúng sinh, đều sinh 
tâm ỷ lại, chờ đợi Phật đến giúp đỡ họ khai ngộ, chờ đợi 
Phật đến giúp đỡ họ thành Phật. Vì mối quan hệ đó, cho 
nên Phật thị hiện ra đời, thì hiện vào Niết Bàn. 
 Thuở xưa khi Phật tu hành, thì đã từng phát đại 
nguyện: "Tôi thành Phật rồi, nhất định sẽ dẫn dắt tất cả 
chúng sinh, đều cùng thành Phật đạo". Do phát đại nguyện 
như thế, cho nên chẳng xả bỏ một chúng sinh. Thị hiện 
pháp tự tại nầy, tức cũng là cảnh giới ra đời mà không ra 
đời, vào Niết Bàn mà chẳng vào Niết Bàn. 
 

Pháp đó khó nghĩ bàn 
Chẳng phải chỗ tâm hành 
Trí huệ đến bờ kia 
Mới thấy các cảnh Phật. 
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 Thị hiện pháp tự tại nầy, chẳng phải tất cả chúng 
sinh có thể dùng lời lẽ diễn đạt được, dùng tư tưởng có thể 
thể tưởng tượng ra được. Do đó:  
 

"Ðường lời lẽ đã bặc 
Chỗ tâm hành đã diệt". 

 

 Pháp tự tại nầy không thể nghĩ bàn, chẳng phải chỗ 
tâm đạt đến nơi rốt ráo được. Mà là dùng trí huệ của Phật, 
mới đạt đến bờ bên kia được, mới thấy được cảnh giới của 
mười phương chư Phật. 
 

Sắc thân chẳng phải Phật 
Âm thanh cũng như thế 
Cũng chẳng lìa sắc thanh 
Thấy sức thần thông Phật. 

 

 Phật có thân tốt đẹp 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Nhưng sắc 
thân nầy chẳng phải là chân Phật. Chân Phật chẳng có sắc 
thân. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Phàm tất cả tướng đều là hư vọng. 
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 

Tức thấy Như Lai". 
 

 Ðây là dạy chúng sinh thấy tướng lìa tướng, chẳng 
chấp trước tướng. Vậy, tại sao Phật lại thị hiện 32 tướng, 
80 vẻ đẹp ? Vì chúng sinh chấp trước tướng. Nếu lìa tướng, 
thì chúng sinh chẳng nhận thức được. Phải có tướng, thì 
chúng sinh mới biết đó là Phật. 
 Ở trong hư không pháp giới, đều là thân Phật. Do đó: 
 

"Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
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Hãy tịnh ý mình như hư không". 
 

 Hư không chẳng có mọi vật chướng ngại. Người tu 
đạo, tu đến trình độ chẳng có mọi sự chướng ngại, thì đó 
tức là thân Phật. Do đó: 
 

Thân Phật chẳng đến, cũng chẳng đi. 
Thân Phật chẳng sinh, cũng chẳng diệt. 
Thân Phật chẳng dơ, cũng chẳng sạch. 

Thân Phật chẳng tăng, cũng chẳng giảm. 
 

 Sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng chẳng phải 
Phật. Song, cũng không thể lìa khỏi sắc thân và âm thanh. 
Tại sắc thân và âm thanh, sẽ thấy được tất cả thần thông 
biến hoá của Phật. Nhưng, cũng đừng chấp trước tướng sắc 
âm. Trong Kinh Kim Cang có nói: 
  

"Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai". 
 

Trí ít không biết được 
Cảnh thật của chư Phật 
Lâu tu nghiệp thanh tịnh 
Lúc đó mới thấu được. 

 

 Chẳng có đại trí đại huệ, thì không biết được cảnh 
giới thật tại của chư Phật. Từ vô thuỷ kiếp đến nay, tu đạo 
nghiệp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có tâm ô nhiễm. Lúc 
đó, mới thấu rõ được đạo lý "Sắc thân chẳng phải Phật, âm 
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thanh cũng như thế, cũng chẳng lìa sắc thanh, thấy sức thần 
thông Phật". 
 Chúng ta tu đạo, thì phải chân thật tu hành, không 
thể tự mình lừa dối mình. Hãy tự hỏi mình, rốt ráo có còn 
tâm dục chăng ? Bất cứ là vọng tưởng về người nữ, hoặc 
vọng tưởng về người nam. Hoặc vọng tưởng về ăn uống, 
hoặc vọng tưởng về quần áo. Hoặc vọng tưởng về danh lợi, 
hoặc vọng tưởng về hơn thua. Nói tóm lại, có vọng tưởng 
thì có dục vọng, có dục vọng thì chướng ngại sự tu đạo. 
 Phải biết rằng có lòng dục háo danh, thì sẽ bị danh 
làm nhiễm ô. Có dục háo lợi, thì sẽ bị lợi làm nhiễm ô. Bị 
nhiễm ô, thì chẳng thanh tịnh, không màng tu đến đâu, 
cũng sẽ chẳng có sự thành tựu. Hiện tại hãy phản tỉnh lại, 
kiểm điểm triệt để: Rốt ráo đã đoạn được dục vọng đó chưa 
? Nếu dục vọng chưa đoạn trừ, thì phải thời khắc coi 
chừng. Nếu chạy theo dục vọng, thì sẽ chẳng được thanh 
tịnh. Do đó:  
 

"Sai một ly, đi ngàn dặm". 
 

Ở tại chỗ nầy cần phải dụng công phu. Hằng ngày 
phải hồi quang phản chiếu: "Dục niệm của tôi tăng thêm 
hay giảm bớt ? Là thanh tâm quả dục ? Hay là vọng tưởng 
lăn xăn". Nếu chẳng phải thanh tâm quả dục, thì là vọng 
tưởng lăn xăn. Như vậy hãy mau tu nghiệp thanh tịnh, đoạn 
dục khử ái. Bằng không, thì sẽ cách xa đạo mười vạn tám 
ngàn dặm. Thậm chí quay lưng lại với đạo mà bỏ chạy, 
cách xa nhà xưa (nhà Phật) của mình càng ngày càng xa. 
 Tu hạnh thanh tịnh, mới có trí huệ chân chánh, tức 
cũng là đến được trí huệ bờ bên kia. Chẳng tu hạnh thanh 
tịnh, tức là ngu si. Một khi thấy tiền tài thì phát cuồng, một 
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khi thấy sắc đẹp thì phát cuồng, một khi thấy danh thì phát 
cuồng, một khi thấy lợi thì phát cuồng. Ðó tức là pháp 
nhiễm ô. 
 Các vị thiện tri thức ! Phải ở tại chỗ nầy mà dụng 
công. Nếu chẳng ở tại chỗ nầy dụng công thì dù có tu tám 
vạn đại kiếp, cũng không thanh tựu nghiệp thanh tịnh của 
bạn. Không thành tựu nghiệp thanh tịnh, thì không thể 
minh bạch cảnh giới của Phật. 
 

Chánh giác không chỗ đến 
Cũng chẳng có chỗ đi 
Thanh tịnh diệu sắc thân 
Do thần lực hiển hiện. 

 

Chánh giác tức là Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh 
Giác, còn là danh hiệu của Phật. Tức cũng là chẳng chỗ 
nào mà không giác, không chỗ nào mà không ngộ. Còn gọi 
là đại giác, còn gọi là diệu giác. Phật chẳng có chỗ đến, 
cũng chẳng có chỗ đi. Do đó:  

 

"Không đến cũng không đi". 
 

Pháp thân của Phật là tận hư không khắp pháp giới, 
sung mãn tất cả cõi nước chư Phật. Tất cả cõi nước, đều là 
chỗ sở tại pháp thân của Phật. Pháp thân là vô tại vô bất tại. 
Chỗ sở tại, cũng là chỗ không sở tại. Diệu sắc thân của 
Phật là thanh tịnh, tức cũng là thân khẩu ý ba nghiệp thanh 
tịnh. Thân chẳng giết hại, trộm cắp, tà dâm, ba điều ác. 
Miệng chẳng nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng, bốn 
điều ác. Ý chẳng tham, sân, si, ba điều ác. Phật cho đến 
mười thứ ý niệm nầy cũng chẳng có. Ba nghiệp thanh tịnh 
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rồi, thì sẽ đắc được diệu sắc thân thanh tịnh. Phật dùng sức 
thần thông, mà hiển hiện ra diệu sắc thân trang nghiêm 32 
tướng, 80 vẻ đẹp. 
 32 tướng: Tức là:  

1. Ðầu có quang minh tròn.  
2. Ðầu có nhục kế.  
3. Giữa mày có luồng quang trắng.  
4. Mắt xanh biếc.  
5. Mặt như trăng rằm.  
6. Răng trắng đều khít.  
7. Có 40 cái răng.  
8. Ðược hai răng.  
9. Lưỡi rộng dài.  
10. Trong miệng toả hương thơm.  
11. Tiếng Phạm loa.  
12. Tiếng mềm mại.  
13. Thân sắc vàng tía.  
14. Da mịn láng.  
15. Thân tròn đầy.  
16. Ngực có chữ vạn.  
17. Thân vuông thẳng.  
18. Lông thân tốt đẹp.  
19. Lông thân vòng qua phải.  
20. Khiểu tay thon nhỏ.  
21. Tay dài quá đầu gối.  
22. Ngón tay nhỏ dài.  
23. Tay chân có lưới màng.  
24. Tay chân mềm mại.  
25. Tướng mã âm tàng.  
26. Ngực như nai chúa.  
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27. Mắt cá chân mập đầy.  
28. Dưới bàn chân bằng như đáy hộp.  
29. Dưới bàn chân có bánh xe ngàn căm.  
30. Mu bàn chân cao dày.  
31. Bảy nơi bằng và đầy.  
32. Khuyết cốt sung mãn. 
 

 80 vẻ đẹp: Tức là : 
1. Không thấy được tướng đảnh.  
2. Tóc dài tốt.  
3. Tóc không dối loạn.  
4. Tóc quắn về phía phải tốt.  
5. Màu tóc như thanh châu.  
6. Mi như trăng non.  
7. Mắt rộng dài.  
8. Mũi cao chẳng hiện lỗ.  
9. Môi đỏ như quả Tần Bà.  
10. Bốn răng to trắng bén nhọn.  
11. Lưỡi màu đỏ.  
12. Lưỡi quá mũi.  
13. Miệng toả hương thơm.  
14. Lời nói sâu xa.  
15. Phát âm ứng với các âm thanh.  
16. Thứ lớp dùng nhân duyên nói pháp.  
17. Tuỳ theo ngôn ngữ của chúng sinh mà nói pháp.  
18. Tuỳ theo ý hoà duyệt của chúng sinh mà nói.  
19. Tuỳ theo âm thanh của chúng sinh, không tăng 

không giảm.  
20. Tất cả âm thanh phân biệt đầy đủ.  
21. Nói pháp chẳng trước.  
22. Lỗ tai dài.  
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23. Mặt sáng như trăng rằm.  
24. Mặt rộng tốt đẹp.  
25. Mặt chẳng dài lớn.  
26. Mặt đủ đầy đủ.  
27. Nghi dung đầy đủ.  
28. Nghi dung như sư tử.  
29. Dung mạo chẳng nhăn nhó.  
30. Dung nghi mãn túc.  
31. Ðầu như quả Ma Ðà Na.  
32. Lông vòng qua bên phải.  
33. Lông mềm sạch.  
34. Lông màu đỏ.  
35. Lỗ chân lông toả ra hương thơm.  
36. Thân cứng chắt như Na la diên.  
37. Thân thanh tịnh.  
38. Thân nhẵn trơn.  
39. Thân mềm mại.  
40. Thân đầy đủ.  
41. Thân chẳng cong.  
42. Thân trì nặng.  
43. Thân chẳng khuynh động.  
44. Thân tự trì chẳng đi liêng xiêng.  
45. Thân nhứt thời hồi lại như voi chúa.  
46. Thân có ánh sáng màu vàng.  
47. Thân dài.  
48. Rốn sâu mà tròn.  
49. Rốn chẳng lồi ra.  
50. Bụng chẳng hiện ra.  
51. Bụng nhỏ.  
52. Ngón tay tròn nhỏ.  
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53. Vân tay ẩn che.  
54. Vân tay rõ thẳng.  
55. Vân tay dài.  
56. Vân tay không dứt.  
57. Móng tay như màu đồng đỏ, mỏng mà bóng 

mượt.  
58. Xương cốt giao nhau như vòng móc.  
59. Xương đầu gối cứng tròn đẹp.  
60. Tay chân đầy đủ.  
61. Tay chân như ý.  
62. Tay chân đỏ trắng, như màu hoa sen.  
63. Tay chân mềm sạch trơn nhẵn.  
64. Tay chân có đức tướng.  
65. Mạch máu sâu chẳng hiện.  
66. Mắt cá chân chẳng hiện.  
67. Khi đi chân cách đất bốn tất, mà hiện dấu chân 

dưới đất. 
68. Ði như ngỗng chúa.  
69. Tiến lùi như voi chúa.  
70. Trụ xứ yên không ai lay động được.  
71. Tướng cửa tử đầy đủ.  
72. Oai chấn tất cả.  
73. Tất cả chúng sinh thấy đều ưa thích.  
74. Tất cả chúng sinh ác tâm thấy đều vui mừng.  
75. Tất cả chúng sinh quát sát tướng không hết được.  
76. Quán sát không nhàm đủ.  
77. Bốn phía hào quang đều dài một trượng.  
78. Hào quang chiếu thân mà đi.  
79. Ðồng xem chúng sinh.  
80. Chẳng khinh chúng sinh. 
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Trong vô lượng thế giới 
Thị hiện thân Như Lai 
Rộng nói pháp vi diệu 
Tâm Phật chẳng chấp trước. 

 

 Thế giới có nhiều không cách chi nói hết được, Phật 
ở trong mỗi thế giới, đều thị hiện thân Như Lai, rộng nói 
pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Song, tâm của Phật 
chẳng chấp trước. Tức cũng chẳng chấp cái ta và chấp 
pháp, tất cả sự chấp trước chẳng còn nữa. 
 

Trí huệ không bờ mé 
Thấu đạt tất cả pháp 
Vào khắp nơi pháp giới 
Thị hiện sức tự tại. 

 

 Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, cho nên thấu rõ 
thông đạt tất cả các pháp thật tướng. Pháp thân của Phật 
vào khắp nơi pháp giới, Do đó: "Tận hư không khắp pháp 
giới". Thị hiện sức thần thông tự tại, giáo hoá tất cả chúng 
sinh. 
 

Chúng sinh và các pháp 
Thấu đạt đều vô ngại 
Khắp hiện các sắc tướng 
Hết thảy tất cả cõi. 
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 Phật đối với tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, 
thảy đều thông đạt mà chẳng có chướng ngại. Tức cũng là 
thông đạt vô ngại, đến cảnh giới viên dung. Phật hay hiện 
ra đủ thứ tướng tốt đẹp, khắp tất cả cõi nước chư Phật. 
 

Muốn cầu nhất thiết trí 
Sớm thành Vô Thượng Giác 
Nên dùng tâm tịnh diệu 
Tu tập hạnh bồ đề. 

 

 Muốn cầu trí huệ chí cao vô thượng, sớm thành quả 
vị Phật Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, thì nên dùng 
diệu tâm thanh tịnh, để tu hạnh môn bồ đề. Diệu tâm thanh 
tịnh thì chẳng có tâm ô nhiễm, tâm điên đảo, tâm vô minh. 
 

Nếu có thấy Như Lai 
Oai thần lực như vậy 
Ở nơi đấng Tối Thắng 
Cúng dường chớ sinh nghi. 

 

 Nếu như có chúng sinh thấy được Phật, đó là nhờ đại 
oai thần lực của Phật, nên ở trước đấng Tối Thắng (Phật), 
rộng tu cúng dường, đừng có sinh tâm hoài nghi. Ðây là 
khuyên nhủ chúng sinh, phải y pháp tu hành. Nếu không 
sinh nghi, thì thắng đức của Phật, nhất định sẽ gia bị cho 
bạn, khiến cho bạn đắc được đại trí huệ, tức cũng là cảnh 
giới khai ngộ, đắc được năm nhãn sáu thông. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Kiên Cố Tràng nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương nam Bồ Tát Kiên Cố Tràng, nương 
đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười 
phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi Ðức Phật. 
 

Phật hơn không ai bằng 
Thâm sâu không thể nói 
Vượt khỏi đường lời lẽ 
Thanh tịnh như hư không. 

 

  Ðức Phật là người thù thắng nhất, chẳng có ai sánh 
bằng. Tức là nói:  
 

"Thiên thượng Thiên hạ 
Duy ngã độc tôn". 

 

Nghĩa là:  
 

"Trên trời dưới nhân gian, 
Mình ta tôn quý hơn hết". 

 

Lại có thể nói:  
 

"Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, 
Thập phương thế giới diệc vô tỉ 

Thế gian sở hữu ngã tận kiến 
Nhất thiết vô hữu như Phật giả". 

 

Nghĩa là:  
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"Trên trời dưới nhân gian không ai giống như Phật 
Mười phương thế giới cũng chẳng sánh bằng 

Hết thảy thế gian ta thấy hết 
Tất cả chẳng có ai như Phật". 

 

Cảnh giới vi diệu của Phật, là thâm sâu vô lượng 
không thể nói không thể nào nói được, đã vượt khỏi tất cả 
con đường lời lẽ. Cảnh giới của Phật thanh tịnh như hư 
không. 

 

Ông quán Nhân Sư Tử 
Sức thần thông tự tại 
Đã lìa sự phân biệt 
Mà khiến phân biệt thấy. 

 

 Hết thảy chúng sinh, các vị hãy nhìn Ðức Phật, Ngài 
có sức đại thần thông tự tại. Ðã lìa khỏi tất cả tâm phân biệt 
và tướng phân biệt. Mà khiến cho chúng sinh có tâm phân 
biệt, luôn luôn thấy được Nhân Sư Tử, tức cũng là Phật. 
 

Đạo Sư vì khai diễn 
Pháp vi diệu thâm sâu 
Do bởi nhân duyên đó 
Hiện thân không sánh nầy. 

 

 Phật vì chúng sinh khai diễn tất cả diệu pháp, tức 
cũng là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Vì muốn khai 
diễn diệu pháp, mới thị hiện diệu sắc thân không thể sánh 
nầy. 
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Đây là đại trí huệ 
Nơi chư Phật tu hành 
Nếu ai muốn biết rõ 
Phải thường gần gũi Phật. 

 

 Kinh Hoa Nghiêm tức là đại trí huệ của chư Phật. 
Thứ trí huệ nầy, tức cũng là nơi chư Phật tu hành. Nếu ai 
muốn có đại trí huệ, thì phải đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm, y 
chiếu đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành, tức cũng là 
hạnh của chư Phật tu. Muốn chân chánh thấu rõ triệt để 
minh bạch đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm, thì phải luôn luôn 
gần gũi Phật, đừng lìa khỏi Phật pháp, phải siêng năng 
nghiên cứu đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm. Nói tóm lại, gần 
gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, tu hành hạnh của chư 
Phật tu. Chẳng những khi nghe Kinh, thì phải chuyên tâm 
để nghe Kinh Hoa Nghiêm, mà lúc bình thường cũng phải 
chuyên tâm thọ trì Kinh Hoa Nghiêm. Như đọc tụng, biên 
chép, phiên dịch, lễ lạy, ấn tống, truyền bá .v.v... Nói 
chung, thấy được Kinh Hoa Nghiêm, tức là thấy được chư 
Phật. Nếu muốn thấy Phật, thì phải tu trì Kinh Hoa 
Nghiêm. 
 

Ý nghiệp thường thanh tịnh 
Cúng dường các Như Lai 
Tâm trọn chẳng nhàm chán 
Vào được nơi Phật đạo. 

 

 Ở trong ý chẳng có tham sân si ba độc, đó tức là ý 
thanh tịnh. Dùng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh để 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  300 
 
cúng dường mười phương ba đời tất cả các Ðức Phật. Phát 
tâm bồ đề, rộng tu cúng dường, thuỷ chung chẳng có tâm 
nhàm chán mỏi mệt. Như vậy lâu dần, sẽ vào được Phật 
đạo, mới có cơ hội thành Phật. 
 

Đủ vô lượng công đức 
Vững trụ tâm bồ đề 
Nhờ đó trừ lưới nghi 
Quán Phật không nhàm đủ. 

 

 Ðầy đủ viên mãn vô lượng công đức, mới trụ bền 
vững tâm bồ đề được. Như vậy mới tiêu trừ sạch được lưới 
nghi hoặc, sẽ quán thấy được Phật, mà chẳng bao giờ nhàm 
đủ. Ðây chẳng phải là tâm tham, mà là tâm thiết tha cầu 
pháp. 
 Người tu đạo, phải đời đời kiếp kiếp lập công, lập 
đức, lập ngôn. Lập công tức là kiến lập công tích. Lập đức 
tức là thụ lập đức nghiệp. Lập ngôn tức là phán lập ngôn 
luận. Từ ít thành nhiều, từ nhỏ lớn dần, do hữu tận biến 
thành vô tận. Có công đức như thế rồi, thì tâm bồ đề mới 
vững chắc. Bằng không, thì tâm bồ đề không thể vững bền 
được. Ví như có một người, hai tâm không cố định, một 
chân bước lên hai chiếc thuyền; lại muốn đến giang nam, 
lại muốn đến giang bắc. Ðây tức là tâm bồ đề chẳng kiên 
cố. Cũng có thể nói: "Một niệm trước muốn đi đến hướng 
tây, một niệm sau muốn đi đến hướng đông". Tư tưởng như 
thế, tức là định lực không đủ, không thể lựa chọn con 
đường của mình đi. Ðây tức là trụ tâm bồ đề chẳng bền 
vững. 
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 Gì là tâm bồ đề bền vững ? Tức là phát nguyện tu 
đạo, bất cứ gặp chướng ngại gì, nhất định cũng muốn tu 
đạo. Dù gặp khốn khổ hoạn nạn gì, nhất định cũng muốn tu 
đạo. Tuyệt đối chẳng thay đổi lời nguyện ban đầu đã phát, 
cũng chẳng thấy khác, nghĩ đổi thay, biến đổi tư tưởng. Bất 
cứ là cảnh giới thuận, hoặc là cảnh giới nghịch, nhất định 
phải tuỳ duyên không đổi, không đổi mà tuỳ duyên, bền 
vững tâm bồ đề. 
 Nếu bền vững trụ tâm bồ đề, thì tuyệt đói sẽ chẳng 
hoài nghi có Phật chăng ? Có Bồ Tát và A la hán chăng ? 
Pháp trong Kinh Phật nói có thật chăng ? Kiên quyết tin 
sâu không nghi. Ðó chẳng phải là mê tín, mà là chánh tín. 
Phật là người quá khứ, đã lưu truyền pháp bảo lại cho tất cả 
chúng sinh chẳng thiếu một chữ nào. Chúng sinh chỉ cần y 
pháp tu hành, thì nhất định sẽ thành Phật. 
 Một số người thường sinh tâm hoài nghi, tu đạo có 
thiệt thòi chăng ? Có hy vọng thành Phật chăng ? Do đó:  
 

"Phá nghi võng ư trùng trùng, 
Kiến pháp tràng ư xứ xứ". 

 

 Tức nghĩa là phá sạch mọi nghi hoặc, nơi nơi chốn 
chốn kiến lập đại đạo tràng, đừng kiến lập đạo tràng nhỏ. 
Tôi chủ trường Phật giáo phải đoàn kết nhất chí, phải cùng 
nhau vì Phật giáo mà nỗ lực, đừng có phân biệt tông phái. 
 

Thông đạt tất cả pháp 
Đó là chân Phật tử 
Người đó biết rõ được 
Sức tự tại chư Phật. 
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 Nếu hay gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, lễ 
lạy Tam Bảo, mới có thể thông đạt tất cả pháp. Thông đạt 
tất cả pháp, mới là Phật tử chân chánh. Người đó sẽ minh 
bạch biết rõ tất cả sức thần thông tự tại của chư Phật, là 
không thể nghĩ bàn. 
 

Bậc đại trí nói pháp 
Muốn vì các pháp bổn 
Nên khởi thắng hy vọng 
Chí cầu vô thượng giác. 

 

 Bậc trí huệ rộng lớn, tức là Phật. Pháp của Phật nói, 
muốn vì các pháp căn bản. Muốn tức là hy vọng, do đó: 
"Dục vọng vô chỉ cảnh". Nghĩa là dục vọng không bao giờ 
ngừng. Tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ 
nhiều, đủ thứ sự hưởng thụ, đó cũng là muốn (dục). Tham 
cầu tu hành, tham cầu trí huệ, tham cầu khai ngộ, tham cầu 
thành Phật, đây cũng là muốn (dục). Muốn có sự khác biệt 
thượng đạt (đạt đi lên) và hạ đạt (đạt đi xuống). Do đó: 
"Quân tử thượng đạt, tiểu nhân hạ đạt". Tóm lại, cầu Phật 
pháp là thượng đạt, cầu hưởng thụ là hạ đạt. 
 Muốn vì các pháp bổn, phải sinh khởi hy vọng thù 
thắng, hy vọng thanh tịnh, lập chí cầu được giác đạo vô 
thượng. Gì là giác đạo vô thượng ? Tức là cứu kính Niết 
Bàn, tức cũng là thành Phật. Phát tâm bồ đề kiên cố, mới 
đắc được quả vị vô thượng giác. 
 

Nếu ai tôn kính Phật 
Nhớ báo đáp ơn Phật 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  303 
 

Người đó trọn không lìa 
Chỗ trụ của chư Phật. 

 

 Nếu như có người tôn kính Ðức Phật, thì phải nhớ 
báo đáp ân đức của chư Phật. Báo đáp như thế nào ? Tức là 
phải thường theo Phật học, thuỷ chung không lìa khỏi đạo 
tràng của Phật. Gì là đạo tràng ? "Tâm thẳng là đạo tràng". 
Người đó, sẽ không lìa khỏi nơi trụ xứ của tất cả chư Phật. 
 

Sao người có trí huệ 
Nơi Phật được thấy nghe 
Chẳng tu nguyện thanh tịnh 
Phải hành đạo Phật tu. 

 

 Tại sao người có trí huệ, thường thấy được thân 
Phật, lại hay nghe được Phật pháp, đây là nguyên nhân gì ? 
Vì tu nguyện thanh tịnh. Nếu chẳng tu hành nguyện thanh 
tịnh, cứ khởi vọng tưởng nhiễm ô, chẳng những chẳng thấy 
được Phật, mà cũng chẳng nghe được pháp. Phải làm thế 
nào ? Phải đi con đường của chư Phật tu hành, thân miệng 
ý ba nghiệp thanh tịnh. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, mà nói kệ 
rằng. 
 

 Lúc đó, phương tây Bồ Tát Dũng Mãnh Tràng làm 
đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng 
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sinh trong mười phương, đối cơ nói pháp, dùng kệ để khen 
ngợi công đức của Phật. 
 

Ví như mắt thanh tịnh 
Nhờ mặt trời thấy sắc 
Tâm tịnh cũng như vậy 
Phật lực thấy Như Lai. 

 

  Ví như có người, họ có con mắt quang minh thanh 
tịnh, thì nhờ ánh sáng mặt trời, mới thấy được đủ thứ hình 
sắc. Tâm quang minh thanh tịnh, cũng tình hình như vậy. 
Tuy nhiên có mắt và tâm quang minh thanh tịnh, nhưng 
chẳng có Phật lực gia trì, cũng chẳng thấy được Phật. Khi 
tâm thanh tịnh và thật tướng lý thể của Phật hợp mà làm 
một, thì mới thấy được Phật. 
 Tâm của người tu đạo chúng ta, nếu thanh tịnh chẳng 
nhiễm, thì sẽ được Phật gia trì, mới có thế thấy được Phật. 
Tâm thanh tịnh ví như nước trong sạch, từ phía trên sẽ thấy 
được phía dưới, Do đó: "Thấu triệt nguồn đáy của pháp". 
Nếu tâm chẳng thanh tịnh, sẽ trở thành nước hỗn đục, gì 
cũng chẳng hiện ra. Lúc đó, Phật cũng chẳng có biện pháp 
giúp đỡ bạn. Bạn tu đạo là cảm, Phật hiện thần thông là 
ứng, tức là đạo lý "Cảm ứng đạo giao". Hiện tại nói tâm 
linh cảm ứng tác dụng, kỳ thật đại đồng tiểu dị. Cổ đức có 
nói: 
 

"Tâm thanh thuỷ hiện nguyệt 
Ý định thiên vô vân". 

 

Nghĩa là:  
 

"Nước tâm lắng trong sẽ hiện ra mặt trăng 
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Ý định như trời xanh chẳng có mây". 
 

Tức là đạo lý nầy. 
 

Như dùng sức tinh tấn 
Tột nguồn đáy biển pháp 
Trí lực cũng như vậy 
Được thấy vô lượng Phật. 

 

 Nếu dùng sức dũng mãnh tinh tấn, để tu hành các 
pháp, thì mới tận cùng được nguồn đáy của biển pháp, tức 
cũng là đến được nơi rốt ráo. Sức trí huệ cũng tình hình 
như vậy. Nếu có đại trí huệ, sẽ thấy được vô lượng vô biên 
chư Phật. 
 

Ví như ruộng màu mỡ 
Gieo trồng sẽ tươi tốt 
Đất tâm tịnh như vậy 
Sinh ra các Phật pháp. 

 

 Giống như ruộng màu mỡ phì nhiêu, trồng trọt ngũ 
cốc, thì nhất định sẽ lớn lên tươi tốt. Cũng như vậy, đất 
thanh tịnh, hay sinh ra tất cả các Phật pháp. Tức cũng là 
nói, nếu tâm của bạn thanh tịnh, thì tất cả Phật pháp sẽ hiện 
tiền. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, không lìa khỏi một tâm 
niệm hiện tiền của bạn. Một niệm thanh tịnh là Phật, một 
niệm nhiễm ô là chúng sinh. Ðừng đi tìm Phật pháp bên 
ngoài, Phật pháp sẽ hiện ra trong tự tánh. 
 

Như người được tạng báu 
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Lìa hẳn khổ bần cùng 
Bồ Tát được Phật pháp 
Lìa tâm bẩn thanh tịnh. 

 

 Ví như có người lượm được kho tàng bảy báu ở dưới 
đất, thì họ sẽ vĩnh viễn lìa khỏi khốn khổ bần cùng, trở 
thành người giàu có. Bồ Tát đắc được Phật pháp, cũng 
giống như được tạng báu, vĩnh viễn xa lìa tâm nhiễm ô. 
Khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, thì trí huệ sẽ hiện tiền. 
 

Ví như thuốc Già Đà 
Tiêu được tất cả độc 
Phật pháp cũng như vậy 
Diệt được các phiền não. 

 

 Giống như thuốc Già Ðà, Già Ðà dịch là "thuốc 
hay". Thuốc hay nầy, trị lành tất cả tật bịnh, giải trừ tất cả 
chất độc, công hiệu giống như cam thảo. Do đó: "Cam thảo 
hợp các thứ thuốc mà giải được trăm độc". Thảo dược 
Trung Quốc, phân ra : Quân, thần, tả, sử, bốn thứ. Cam 
thảo là tể tướng đại thần, bệnh gì cũng trị hết, độc gì cũng 
tiêu trừ hết. Tánh của cam thảo rất hoà bình, bất cứ hoà với 
thuốc gì, cũng đều hoà bình với nhau, chẳng khởi xung đột. 
 Pháp của Phật nói, giống như thuốc Già Ðà, hay tiêu 
trừ được tám vạn bốn ngàn bệnh phiền não của chúng sinh. 
Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, là đối trị bệnh tham 
sân si của chúng sinh, cho nên nói Phật pháp tức là toa 
thuốc hay, tiêu trừ được tất cả các bệnh phiền não. 
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Chân thật thiện tri thức 
Được Như Lai khen ngợi 
Nhờ oai thần của Phật 
Được nghe các Phật pháp. 

 

 Thiện tri thức là khéo giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
họ đắc được tri thức chánh tri chánh kiến. Chân thật thiện 
tri thức, chỉ có Ðức Phật; ngoài ra các Bồ Tát và A La Hán 
Thánh Hiền .v.v...tuy vẫn gọi là thiện tri thức, nhưng chẳng 
được chân thật thiện tri thức viên mãn. Hiện tại trong Kinh 
nói: Thiện tri thức, mới là thiện tri thức chân ngữ, thật ngữ, 
như ngữ, chẳng vọng ngữ, thiện tri thức chẳng có tham sân 
si ba độc, thiện tri thức siêng tu giới định huệ ba học, đây 
là thiện tri thức được Phật khen ngợi, có thể làm sư biểu 
của trời người, có thể xứng đáng thọ nhận cúng dường của 
trời người. Nhờ đại oai thần lực của chư Phật, mà được 
nghe tất cả pháp của chư Phật nói.  
 

Ví như vô số kiếp 
Tài báu thí cho Phật 
Chẳng biết Phật thật tướng 
Đây cũng chẳng gọi thí. 

 

 Giả sử có người, ở trong vô số đại kiếp, dùng tất cả 
tiền tài châu báu, bố thí cho Ðức Phật. Nếu chẳng biết được 
đạo lý thật tướng của Phật (vô tướng vô sở bất tướng), thì 
đây cũng chẳng cho là bố thí. Tại sao ? Vì chấp trước 
tướng bố thí, chỉ có phước báo sinh về cõi trời. Do đó:  
 

"Trụ tướng bố thí sinh phước cõi trời, 
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Giống như ngửa mặt bắn tên lên hư không. 
Lực hết tên sẽ rơi xuống, 

Chiêu đến đời sau chẳng như ý". 
 

 Nếu nhận thức được thật tướng của Phật, tâm bố thí, 
cũng chẳng có kẻ thí, cũng chẳng có kẻ nhận, ở giữa cũng 
chẳng vật bố thí. Ðó là thể ba vòng đều không. Tóm lại, lìa 
tướng bố thí, thì mới là thật bố thí. Công đức chấp tướng 
bố thí thì có hạn, công đức lìa tướng bố thí thì vô tận. 
 

Vô lượng các sắc tướng 
Trang nghiêm nơi thân Phật 
Chẳng phải trong sắc tướng 
Mà thấy được đức Phật. 

 

 Thân Phật có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
cho nên nói vô lượng các sắc tướng, trang nghiêm nơi thân 
Phật. Những tướng tốt trang nghiêm đó, bất quá là một bộ 
phận của thân Phật mà thôi. Bản thể của Phật chẳng phải là 
ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Người chân chánh 
minh bạch Phật pháp, thì phải ở trong vô tướng mà cầu 
thấy Phật. Ở trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai". 
 

 Phật dùng vô tướng làm tướng, dùng thật tướng làm 
tướng. Thật tướng tức là vô tướng, cho nên không thể dùng 
sắc để thấy Phật, không thể dùng âm thanh để cầu Phật. 
Nếu chấp trụ vào sắc và âm thanh, thì đó chẳng phải là 
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chân chánh thấy được Phật. Nếu tại nơi sắc tướng cầu Phật, 
thì vua Chuyển Luân Thánh Vương tức cũng là Phật. Vì 
vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đầy đủ sắc tướng 
giống như Phật, cho nên không thể ở trong sắc tướng, mà 
thấy được Ðức Phật. 
 

Như Lai đẳng chánh giác 
Vắng lặng luôn chẳng động 
Mà hay hiện thân khắp 
Đầy khắp mười phương cõi. 

 

 Phật đã thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng 
Chánh Giác, cho nên luôn luôn vắng lặng thanh tịnh. Tuy 
Phật vắng lặng chẳng động, nhưng lại hay cảm mà toại 
thông. Tuy cảm mà toại thông, nhưng vắng lặng chẳng 
động. Ðây là đạo lý tuỳ duyên không đổi, không đổi mà 
tuỳ duyên. Mà có thể hiện thân khắp, đây là tuỳ duyên; 
vắng lặng luôn chẳng động, đây là không đổi. Ðầy dẫy 
mười phương cõi, đây là tuỳ duyên không đổi, không đổi 
mà tuỳ duyên.  
 

Ví như cõi hư không 
Chẳng sinh cũng chẳng diệt 
Các Phật pháp như vậy 
Rốt ráo chẳng sinh diệt. 

 

 Pháp thân của Phật, đầy khắp hư không. Những hạt 
bụi ở trong hư không, chẳng có một hạt bụi nào, mà chẳng 
phải là nơi pháp thân của Phật ở tại đó, chẳng phải là nơi 
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Phật pháp ở tại đó, chẳng phải là nơi mười phương hiền 
Thánh Tăng ở tại đó. Cho nên ở trong hư không đầy khắp 
Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tức nhiên đầy khắp hư không, 
nhưng vẫn là chân không. Tức cũng là trong chân không có 
diệu hữu, trong diệu hữu đầy đủ chân không. Do đó:  
 

"Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

Tóm lại, chân không chẳng không mà sinh diệu hữu, 
diệu hữu chẳng hữu mà sinh chân không, đây tức là trung 
đạo. 
 Giống như cõi hư không, cũng chẳng sinh, cũng 
chẳng diệt. Khi nào sinh ra, chẳng có ai biết. Khi nào tiêu 
diệt, chẳng có ai hay. Nếu có thể đập vụn hư không ra, thì 
lúc đó, sự chấp trước sẽ phá tan. Nếu không thể đập vụn hư 
không, thì vẫn có cái "không" tồn tại. Không sinh không 
diệt tức là bản tánh của hư không. Pháp của chư Phật nói, 
cũng giống như hư không, cũng chẳng sinh chẳng diệt. Ðến 
lúc cứu kính cũng chẳng có sinh diệt. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Quang Minh Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương bắc Bồ Tát Quang Minh Tràng làm 
đại biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng 
sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ khen ngợi Ðức 
Phật. 
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Nhân gian và trên trời 
Tất cả các thế giới 
Khắp hiện diệu sắc thân 
Thanh tịnh của Như Lai. 

 

 Ở nhân gian và trên trời, cùng với trong mười 
phương tất cả thế giới, hết thảy chúng sinh, đều thấy được 
thanh tịnh diệu sắc thân của Phật, tức cũng là thân tướng 
tốt trang nghiêm 32 tướng, 80 vẻ đẹp. 
 

Ví như sức nhất tâm 
Sinh ra đủ thứ tâm 
Như vậy một thân Phật 
Khắp hiện tất cả Phật. 

 

 Nhất tâm là tâm vương, đủ thứ tâm là tâm sở. Một 
thân Phật tức là chân thân của Phật, tất cả Phật là hoá thân 
của Phật. Ví như một tâm vương, sức lực có thể sinh ra đủ 
thứ tâm sở pháp. Do đó, chân thân của Phật (pháp thân), có 
thể hiện ra tất cả ứng hoá thân Phật. 
 

Bồ đề chẳng hai pháp 
Cũng chẳng có các tướng 
Mà ở trong hai pháp 
Hiện tướng thân trang nghiêm. 

 

 Bồ đề chẳng có hai thứ pháp, tức là một pháp cũng 
chẳng lập. Bất quá, chỉ là danh từ mà thôi. Danh từ vốn 
cũng là không, cho nên nói:  
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"Một pháp chẳng lập 
Vạn pháp đều không". 

 

Vì nguyên nhân đó, mà chẳng chấp trước vào bồ đề. 
Không thể ở trong "có không" đi tìm bồ đề. Bồ đề cũng 
chẳng có các tướng, nhưng ở trong hai pháp "có không", có 
thể thị hiện thân trang nghiêm 32 tướng, 80 vẻ đẹp. 

 

Rõ pháp tánh vắng lặng 
Như huyễn mà sinh khởi 
Chỗ hành chẳng hết được 
Đạo sư hiện như vậy. 

 

 Nếu thấu hiểu pháp tánh của các pháp, vốn là vắng 
lặng. Do đó:  
 

"Ðường lời lẽ đã dứt 
Nơi tâm hành đã diệt". 

 

Là do hư vọng không thật như huyễn mà hoá sinh. 
Tuy nhiên do vắng lặng hiện ra tất cả các pháp, như huyễn, 
như hoá, nhưng giống như trong hư không hiện ra mây, 
trùng trùng vô tận. Ứng hoá thân của Phật, cũng là trùng 
trùng vô tận, biến hoá vô cùng, ứng hiện không ngừng. 

 

Ba đời tất cả Phật 
Pháp thân đều thanh tịnh 
Tuỳ theo sự ứng hoá 
Khắp hiện diệu sắc thân. 
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 Mười phương ba đời tất cả chư Phật, tuy nhiên danh 
hiệu khác nhau, nhưng bản thể là một. Do đó:  
 

"Mười phương ba đời tất cả Phật 
Đều cùng một pháp thân". 

 

Một pháp thân, tức là thanh tịnh pháp thân. Sự quan 
hệ giữa Phật với Phật là :  

 

"Tâm tâm tương ấn, 
Thân thân đồng thể". 

 

Cũng có thể nói quang quang chiếu với nhau, lỗ lỗ 
thông với nhau, chẳng có sự phân biệt đó đây. Một vị Phật 
đang giáo hoá chúng sinh, tức cũng là tất cả vị Phật đang 
giáo hoá chúng sinh. Tất cả vị Phật đang giáo hoá chúng 
sinh, tức cũng là một vị Phật đang giáo hoá chúng sinh. 
Pháp thân, báo thân, ứng hoá thân của Phật, đều đồng thể, 
chẳng có khác biệt. Cũng có thể nói tất cả vị Phật, tức là 
một vị Phật; một vị Phật tức là tất cả vị Phật. Phân chia mà 
chẳng phân chia, hợp mà chẳng hợp. Vì giữa Phật với Phật, 
chẳng co sự phân biệt, cho nên chẳng có giới hạn đó đây. 
 Phật là gì ? Nói đơn giản, Phật tức là chân lý, chân lý 
tức là Phật. Hiểu biết chân lý, tức là minh bạch Phật pháp; 
chẳng hiểu biết chân lý, thì chẳng minh bạch Phật pháp. 
Chân lý là do trí huệ mà tu, do tu trì mà vào. Tức cũng là 
có trí huệ rồi, y pháp tu hành, thì sẽ thâm nhập vào thể tánh 
của Phật. Chẳng có trí huệ, thì không thể tu hành, không 
thể vào thể tánh của Phật. Nhưng bạn cũng chẳng lìa khỏi 
thể tánh của Phật, vẫn ở trong chân lý. 
 Ở trước có nói không thể dùng sắc tướng thấy Phật. 
Vậy, thấy cái gì ? Tức là thấy chân lý. Chân lý thì chẳng có 
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thể tướng, tức cũng là thật tướng, thật tướng tức là vô 
tướng. Vì chẳng có tướng, cho nên chẳng có phân biệt. 
 Tuy nhiên vô tướng, nhưng ở trong chân không, vẫn 
không ngại diệu hữu. Cho nên bản thể không biến đổi, lại 
có thể tuỳ duyên. Tuỳ duyên tức là tuỳ theo sự ứng hoá, 
ứng hoá tất cả chúng sinh. Do đó: "Người đáng dùng thân 
Phật độ được, liền hiện thân Phật, vì họ nói pháp. Người 
đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện thân Bồ Tát, vì 
họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, 
liền hiện thân Bích Chi Phật, vì họ nói pháp. Người đáng 
dùng thân Thanh Văn độ được, liền hiện thân Thanh Văn, 
vì họ nói pháp..." Tóm lại, Người đáng dùng thân gì độ 
được, liền hiện thân đó, để vì họ nói pháp. Cho nên khắp 
hiện diệu sắc thân, để vì tất cả chúng sinh nói pháp. 
 

Như Lai không nghĩ nói 
Ta hiện thân như vậy 
Tự nhiên mà thị hiện 
Chưa từng khởi phân biệt. 

 

 Phật chẳng nghĩ như vầy: Ta hiện thân Phật, Ta hiện 
thân Bồ Tát, Ta hiện thân Thanh Văn .v.v… Phật chẳng 
cần suy nghĩ, tự nhiên mà hiện ra đủ thứ thân biến hoá, 
chưa từng sinh khởi tâm phân biệt. Tại sao ? Vì do thuở 
xưa phát nguyện lực và tu hạnh môn, mà thành tựu. Chẳng 
cần phải có bất cứ sự tạo tác gì, bất cứ có việc gì khó khăn, 
đều nghênh nhận mà giải quyết. 
 

Pháp giới chẳng khác biệt 
Cũng chẳng chỗ y chỉ 
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Mà ở trong thế gian 
Thị hiện vô lượng thân. 

 

 Phật ở trong pháp giới, đối với trong mười phương 
thế giới, cảm thấy chẳng có sự phân biệt. Nhận rằng một 
thế giới, tức là tất cả thế giới. Tất cả thế giới, tức là một thế 
giới. Tận hư không khắp pháp giới hết thảy thế giới, đó đây 
chẳng có sự phân biệt. Pháp giới cũng chẳng có chỗ y chỉ. 
Pháp thân của Phật, cũng chẳng có chỗ y chỉ. Tuy nhiên 
chẳng có chỗ y chỉ, nhưng ở trong thế gian, vẫn thị hiện vô 
lượng vô biên thân. 
 

Thân Phật chẳng biến hoá 
Chẳng phải chẳng biến hoá 
Ở trong pháp không biến 
Thị hiện hình biến hoá. 

 

 Thân Phật vốn không thể dùng sắc để cầu, nhưng 
không thể lìa khỏi sắc mà có thân Phật. Thân Phật chẳng 
phải biến hoá, nhưng không thể lìa khỏi sự biến hoá đi tìm 
Phật. Chẳng biến hoá tức là chẳng biến, tức là chân như. 
Chân như tức là pháp thân của Phật. Pháp thân thì chẳng 
biến. Tuy nhiên chẳng biến, nhưng hay tuỳ duyên. Tức 
nhiên tuỳ duyên, không thể nói nó chẳng phải biến hoá. Ở 
trong pháp chẳng biến tuỳ duyên, mà thị hiện có hình biến 
hoá tuỳ duyên. 
 Ví như có người ban đêm đi đường, ở xa phía trước, 
có một khúc gỗ. Vì nhìn chẳng rõ là cái gì, cho nên sinh ra 
tâm nghi hoặc:  
 - "Ồ ! Ðó là người chăng !"  
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 - Người có trí huệ, thì mắt rất sáng suốt, nhìn thấy rõ 
ràng, mới nói với họ rằng: "Ðó chẳng phải là người".  
 - Người ngu si đó lại hỏi: "Ðó chẳng phải là người, 
vậy chắc chắn là quỷ ".  
 Vốn là một khúc gỗ, mà nghĩ tưởng là quỷ. Chúng ta 
có biến kế chấp tánh, nương nó khởi tánh. Cho nên sinh ra 
đủ thứ vọng tưởng, nếu minh bạch đạo lý nầy, thì sẽ minh 
bạch thân Phật là biến hoá tuỳ duyên, tuỳ duyên biến hoá. 
Cho nên bốn câu kệ nầy, mới nói như vầy: 
 

"Thân Phật chẳng biến hoá 
Chẳng phải chẳng biến hoá 
Ở trong pháp không biến 
Thị hiện hình biến hoá". 

 

Chánh Giác không thể lường 
Pháp giới hư không thảy 
Sâu rộng không bờ đáy 
Đường lời nói đều bặc. 

 

 Chánh Giác tức là Phật. Phật rốt ráo có bao nhiêu ? 
Có nhiều vô lượng vô biên. Nói tóm lại, có bao nhiêu 
chúng sinh, thì có bấy nhiêu Phật. Tại sao ? Vì chúng sinh 
tức là phân thân của Phật, Phật tức là bản thể của chúng 
sinh. Phân ra thì vô lượng, hợp lại thì là một. Cho nên 
chúng sinh với Phật chẳng có sự phân biệt, Phật là Phật của 
chúng sinh, chúng sinh là chúng sinh của Phật. Vậy, chúng 
sinh làm thế nào có thể thành Phật ? Trước hết phải trừ 
sạch tham sân si, phải siêng tu giới định huệ. 
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 Ai ai cũng đều có tâm tham, tham mà không biết 
chán. Tham cầu chẳng được, thì sinh vô minh. Vô minh 
khởi lên, thì có phiền não. Có phiền não rồi thì lý trí khống 
chế chẳng được tình cảm, thậm chí mất đi trí huệ, bèn tạo 
ra những việc ngu si, cho nên gọi tham sân si là ba độc. 
 Tham đó, bao gồm đủ thứ sự mong muốn hy vọng. 
Hoặc tham danh lợi, hoặc tham phú quý. Sự tham đó, 
chẳng có lúc nào biết đủ. Tham dục đó từ đâu đến ? Tức là 
từ trong sự ích kỷ mà sinh ra. Nếu chẳng có ích kỷ tác quái, 
thì chẳng có tâm tham dục lớn như thế. Chẳng có tham dục 
lớn, thì chẳng có phiền não lớn. Chẳng có phiền não, thì trí 
huệ sẽ hiện tiền, lúc đó chẳng còn ngu si nữa. 
 Chúng ta tu đạo tu cái gì ? Tức là :  
 

"Siêng tu giới định huệ, 
Diệt trừ tham sân si". 

 

Giới là ngừa ác phòng quấy, tức cũng là :  
 

"Không làm các điều ác, 
Làm hết các điều lành". 

 

Lại thường tu định, thì sẽ sinh ra trí huệ. Do đó:  
 

"Do giới sinh định, 
Do định sinh huệ". 

 

Có trí huệ rồi, thì sẽ phá tan vô minh phiền não. 
 Tại sao chúng ta chẳng thành Phật ? Vì có tham sân 
si, chưa thể siêng tu giới định huệ. Phật ở trong vô lượng 
kiếp, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, tu hành 
từng chút từng chút, trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp tinh tấn 
tu hành, mới ngồi ở dưới cội bồ đề thành Phật. 
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 Phật với chúng ta chúng sinh đều giống nhau, nhưng 
vì Phật trừ khử sạch tất cả mao bệnh, tất cả tập khí chẳng 
còn nữa, cho nên mới thành Phật. Chúng ta người tu đạo, 
nếu trừ khử sạch các mao bệnh, chẳng còn tập khí, thì cũng 
sẽ sớm thành Phật. 
 Phật cứu kính là gì ? Phật là người đại giác ngộ. 
Ngài biết rõ đạo lý ai ai cũng đều có Phật tánh, đều có thể 
thành Phật, cho nên cực lực đề xướng sự tu hành, biến vô 
minh thành quang minh, biến phiền não thành bồ đề. Phật 
khổ nhọc thuyết pháp 49 năm, dạy dỗ chúng sinh ngu si, 
buông xả tham sân si, thì sẽ có sự hy vọng thành Phật. Phật 
chẳng phải chuyên lợi, chẳng phải độc quyền, mà là bình 
đẳng, vì ai ai cũng đều có thể thành Phật. 
 Phật ở dưới cội bồ đề, đêm thấy sao mai mọc mà ngộ 
đạo, câu thứ nhất bèn nói: "Lành thay ! Lành thay ! Tất cả 
chúng sinh, đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, 
nhưng vì vọng tưởng chấp trước, nên không chứng đắc". 
Do đó, có thể biết chúng ta cũng là một loài chúng sinh, 
cũng có tư cách làm Phật, cũng có cơ hội thành Phật. 
 Phật và chúng sinh đều bình đẳng; bất quá, Phật đã 
đắc được đại trí huệ vốn có, mà chúng ta chúng sinh chưa 
đắc được, vẫn còn ngu si như vậy, vẫn còn chấp trước như 
thế, vẫn điên đảo như vậy, thật là đáng thương xót. Nếu 
chúng sinh hồi đầu, thì sẽ được cứu, do đó:  
 

"Biển khổ không bờ  
Hồi đầu là bến". 

 

 Phật ban đầu tu đạo, là từ con người mà tu hành. 
Ngài nhẫn những điều mà người khác không nhẫn được, 
Ngài chịu đựng những điều mà người khác không chịu 
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đựng được, Ngài nhường những điều mà người khác không 
thể nhường, Ngài ăn những thứ mà người khác không thể 
ăn. Tu đủ thứ sự khổ hạnh, cho nên mới siêu hơn tất cả mọi 
người, trở về nguồn cội, khôi phục lại trí huệ vốn có. 
 Khi thuở xưa Phật tu đạo Bồ Tát, thì xả mình vì 
người, từ bi cứu những chúng sinh khổ nạn. Ðã từng xả 
thân cứu cọp đói, lóc thịt cứu chim ưng. Hành khổ hạnh 
người khó làm được. Vì người mà phát tâm tu hành, sau trở 
thành A La Hán, về sau tu hành lục độ vạn hạnh Bồ Tát 
đạo, cứu giúp tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Ban đầu 
đắc được tự giác, tức cũng là tự mình đắc được đại trí huệ. 
Sau đắc được giác tha, khiến cho họ cũng đắc được đại trí 
huệ. Tự giác giác tha đều tu đến lúc viên mãn, thì sẽ được 
giác hạnh viên mãn. Ba thứ giác nầy viên mãn rồi, vạn thứ 
đức hạnh cũng đầy đủ, thì lúc đó sẽ thành Phật. 
 Phật tức là Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, 
cho nên xưng là bậc đại giác ngộ, tức cũng là bậc đại trí 
huệ. Mỗi vị Phật đều do chúng sinh mà thành tựu. Vì 
chúng sinh có nhiều vô lượng, cho nên Phật cũng không 
thể lường. Phật tức là chúng sinh chuyển thân lại. Phật là 
người thấy rõ tâm tánh, biết sinh như thế nào, biết chết như 
thế nào. Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, đây là chỗ Phật 
với chúng sinh khác nhau. 
 Chúng sinh quá ngu si, sinh ra chẳng biết từ đâu đến, 
chết rồi chẳng biết đi về đâu. Hồ đồ mà đến, hồ đồ mà đi. 
Ở trong thế giới nầy, chẳng phải tranh danh, thì tranh lợi, 
bận rộn bôn ba một đời, chẳng biết vì ai hạnh khổ, vì ai mà 
bận rộn. Khi sớm muốn minh bạch, thì lại chết đi, thật là 
đáng thương. 
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 Pháp thân của Phật, với cõi hư không đều giống 
nhau, cũng có thể nói hư không pháp giới lớn bao nhiêu, 
thì pháp thân của Phật cũng lớn bấy nhiêu. Do đó: "Tận hư 
không biến pháp giới". Pháp thân của Phật, nói sâu thì 
chẳng có đáy, nói rộng thì chẳng có bờ mé. Nói rốt ráo thì 
Phật như thế nào cũng nói không ra. Ðường lời lẽ đã dứt, 
không có cách gì có thể hình dung, do đó:  
 

"Ðường lời lẽ đã dứt 
Nơi tâm hành đã diệt". 

 

 Tóm lại, pháp thân của Phật đầy khắp tất cả mọi nơi. 
 

Như Lai khéo thông đạt 
Tất cả nơi hành đạo 
Pháp giới các cõi nước 
Chỗ đến đều vô ngại. 

 

 Phật khéo thông đạt tất cả đạo lý. Phật hành đạo ở tất 
cả mọi nơi, giáo hoá tất cả chúng sinh. Trong pháp giới, hết 
thảy các cõi nước chư Phật, đến đi tự do, chẳng bị hạn chế. 
Muốn đến cõi nước nào, thì đi đến cõi nước đó, tuyệt đối 
chẳng bị chướng ngại gì. Tại sao ? Vì pháp thân của Phật là 
vô tại vô bất tại, chẳng có một nơi nào mà chẳng phải là 
chỗ sở tại của Phật, cũng chẳng có một nơi nào là chỗ sở 
tại của Phật. Tận mười phương thế giới hết thảy hạt bụi, 
chẳng có một hạt bụi nào chẳng phải là nơi quá khứ, hiện 
tại, vị lai, chư Phật xả thân giáo hoá chúng sinh. Phật vì 
giáo hoá chúng sinh, thà xả bỏ ngàn thân mà không tiếc. 
Tâm từ bi như thế, khiến cho chúng sinh cảm động rơi lệ. 
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 Chúng ta không những không thể xả bỏ ngàn thân, 
dù xả bỏ một ngón tay để giúp đỡ người, cũng chẳng 
muốn. Thậm chí nhổ một sợi lông lợi ích thiên hạ, cũng 
chẳng làm. Do đó có thể thấy, chúng ta quá ích kỷ. Nếu 
không ích kỷ, thì sẽ khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta 
chẳng có trí huệ ? Vì ích kỷ. Có tâm ích kỷ, thì vô minh sẽ 
tác quái, tâm địa đen tối, chấp đông, chấp tây, tất cả là của 
ta, là sở hữu của ta; chẳng chịu bố thí, chẳng chịu cứu giúp. 
Người có tâm lý như thế, thì trí huệ của họ sẽ bị vô minh 
che đậy, tuyệt đối chẳng hiện tiền. Hồ đồ mà đến, hồ đồ mà 
đi, uổng thay một giấc xuân mộng ! 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Trí Tràng, nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương nam Bồ Tát Trí Tràng làm đại biểu, 
nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong 
mười phương thế giới, dùng kệ để khen ngợi công đức của 
Phật. 
 Hôm nay có mấy vị học sinh đến, tôi có thể truyền 
thọ phương pháp học cho các vị. Phương pháp rất đơn 
giản, có ba thứ, tức là mắt, miệng, tâm. Mắt phải nhìn sách 
vở học, trong miệng phải niệm sách vở học, trong tâm phải 
nghĩ sách vở học. Có thể học hành như thế, thì rất mau sẽ 
ghi nhớ câu văn đã học, lại có thể đọc thuộc lòng nghĩa lý 
trong sách vở, và tâm của mình hợp thành một thể, đây tức 
là bí quyết học hành. 
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 Còn có phương pháp "Ba đến", tức là "mắt đến", 
"miệng đến", "tâm đến". Công phu "ba đến" nầy làm được 
viên mãn, thì sẽ thành công. Học hành chẳng sợ ngu si, 
cũng chẳng sợ ngốc, chỉ sợ chẳng dụng công, công đáo tự 
nhiên thành. Học hành và tu hành đều giống nhau, do đó:  
 

"Trồng trọt một phần, 
Thì thu hoạch một phần". 

 

 Thiên hạ chẳng có việc, không bỏ công sức mà thu 
hoạch bao giờ. 
 Còn có phương pháp "Ba trên", tức là "trên đường", 
"trên nhà cầu", "trên gối". Trên đường tức là lúc đi đường, 
có thể đọc bài vở đã học. Trên nhà cầu tức là lúc đi cầu, 
cũng phải suy gẫm bài vở đã học. Trên gối tức là lúc đi 
ngủ, đầu dựa trên gối, đừng khởi vọng tưởng bạn nam, 
hoặc bạn nữ, cũng đừng khởi vọng tưởng bạn bè. Lúc đó, 
tư tưởng lắng xuống suy gẫm đại ý bài vở đã học, thì rất dễ 
nằm lòng. Ðây là phương pháp học hành thứ ba. 
 Tại sao phải học hành ? Nói đơn giản là vì cầu trí 
huệ và tri thức mà học hành. Lúc còn đang đi học thì hãy 
chuyên tâm để nghiên cứu quá trình học. Học tập siêng 
năng, cần mẫn, thì nhất định sẽ thành tựu, rất mau sẽ khai 
mở đại trí huệ. Bằng không, cứ khởi những vọng tưởng 
điên đảo, thì sẽ lãng phí thời gian, tuyệt đối chẳng có sự 
thành tựu. Các vị bạn học ! Phải ở tại chỗ nầy mà hạ thủ 
công phu. 
 Các bạn hôm nay rất thành tâm đến Chùa Kim Sơn 
nghe Kinh, cho nên tôi nói ra những phương pháp học 
hành đơn giản, để cho các vị tham khảo. Chẳng những học 
hành là tình hình như vậy, mà dù làm người cũng phải như 
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thế. Làm người phải có tông chỉ, phải có tâm trạng xót trời 
thương người, phải có tinh thần xả mình vì người. Hãy tự 
hỏi mình: "Tôi học hành là vì mình học ? Hay là vì mọi 
người mà học ?" Nếu vì mình; thì đó là ích kỷ; nếu vì mọi 
người, thì đó là lợi tha. Chỉ cần phóng tư tưởng cho rộng 
lớn, thì tiền đồ tương lai chẳng có hạn lượng. Vĩ nhân của 
thế giới đều là vì mọi người mưu hạnh phúc, do đó:  
 

"Hy sinh tiểu ngã, 
Để hoàn thành đại ngã" ! 

 

Nếu người hay tin thọ 
Nhất thiết trí vô ngại 
Tu tập hạnh bồ đề 
Tâm đó không thể lường. 

 

 Nếu như có người, hay tin thọ pháp của Phật nói. 
Pháp của Phật nói, là pháp viên dung vô ngại. Như vậy, 
nhất thiết trí huệ sẽ chẳng có sự chướng ngại. Tu hành học 
tập hạnh bồ đề, thì tâm đó chẳng có hạn lượng, do đó:  
 

"Tâm bao quát thái hư, 
Lượng bao khắp pháp giới". 

 

Tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. 
 

Trong tất cả cõi nước 
Khắp hiện vô lượng thân 
Mà thân chẳng tại xứ 
Cũng chẳng trụ nơi pháp. 
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 Phật ở trong mười phương hết thảy cõi nước, khắp 
thị hiện vô lượng diệu sắc thân. Tuy nhiên vô lượng, nhưng 
thân chẳng trụ tại xứ, cũng chẳng trụ tại pháp. Tức cũng là 
người và pháp đều không. Vì người không, cho nên chẳng 
trụ tại xứ. Vì pháp không, cho nên chẳng trụ nơi pháp. Ta 
và pháp hai chấp đã không, thì sẽ lìa khỏi tất cả sự chấp 
trước, đây tức là cảnh giới vô tại vô bất tại. 
 

Mỗi mỗi các Như Lai 
Thần lực thị hiện thân 
Kiếp không thể nghĩ bàn 
Tính đếm không hết được. 

 

 Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều 
có trăm ngàn ức hoá thân. Ðó là đại oai thần lực của chư 
Phật thị hiện thân, các thân thị hiện đều khác nhau. Ở trong 
số kiếp không thể nghĩ bàn, dùng toán số cũng không thể 
tính đếm được thân Phật rốt ráo có bao nhiêu? 
 

Ba đời các chúng sinh 
Đều biết được số đó 
Thân Như Lai thị hiện 
Số đó không biết được. 

 

 Phật có ba đời chư Phật, chúng sinh cũng có ba đời 
chúng sinh. Ở trong ba đời, số lượng của hết thảy chúng 
sinh, có thể biết được rốt ráo số lượng bao nhiêu. Nhưng 
hoá thân của Phật thị hiện, rốt ráo có bao nhiêu ? Số mục 
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nầy chẳng cách chi tính đếm được, cho nên nói số đó 
không biết được. 
 

Lúc hiện một hai thân 
Cho đến vô lượng thân 
Khắp hiện mười phương cõi 
Kỳ thật chẳng hai thứ. 

 

 Có lúc, Phật thị hiện một thân Phật, hoặc thị hiện hai 
thân Phật, cho đến vô lượng thân Phật, khắp thị hiện ở 
trong mười phương các cõi nước chư Phật. Kỳ thật, Phật 
chẳng có hai thân, thị hiện vô lượng thân, cũng là một pháp 
thân. Do đó:  
 

"Một pháp thân thị hiện vô lượng thân 
Vô lượng thân quy về một pháp thân". 

 

 Cho nên nói "Kỳ thật chẳng hai thứ". 
 

Ví như trăng tròn sáng 
Khắp hiện tất cả nước 
Hình bóng tuy vô lượng 
Gốc trăng chưa từng hai. 

 

 Cảnh giới của Phật, giống như mặt trăng tròn sáng 
suốt, mặt trăng khắp hiện vào trong tất cả nơi có nước. 
Chẳng phải bản thể của mặt trăng phân ra vào trong nước, 
chỉ có vô lượng hình bóng, nhưng gốc mặt trăng chỉ có 
một, chẳng có hai. 
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Phật cũng như mặt trăng tròn sáng, tất cả chúng sinh 
đều cảm thấy mình đối diện ở trước Phật, nhưng Phật chỉ 
có một pháp thân. Ðây tức là đạo lý:  

 

"Thiên đầm hữu thuỷ, thiên đầm nguyệt 
Vạn lý vô vân, vạn lý thiên". 

 

Nghĩa là: 
 

"Ngàn đầm có nước, ngàn đầm có trăng 
Vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. 

 

Như vậy trí vô ngại 
Thành tựu Đẳng Chánh Giác 
Khắp hiện tất cả cõi 
Thể Phật cũng không hai. 

 

 Phật có trí huệ viên dung vô ngại, có trí huệ như vậy, 
mới chứng được Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
Phật thành Phật rồi, ở thế giới nầy, ở thế giới khác, vô 
lượng các thế giới, thị hiện thành Phật. Bất cứ đến thế giới 
nào thị hiện thành Phật, thì bản thể của Phật vẫn là một, 
chẳng có hai. 
 

Chẳng một cũng chẳng hai 
Cũng chẳng phải vô lượng 
Tuỳ theo sự ứng hoá 
Thị hiện vô lượng thân. 

 

 Bản thể của Phật, chẳng những chẳng phải hai, mà 
cho đến một cũng chẳng có, cũng chẳng phải vô lượng. Chỉ 
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là tuỳ theo sự ứng hoá mà thôi. Phật thì quán sát căn cơ của 
chúng sinh, vì họ nói pháp, tuỳ theo căn tánh của chúng 
sinh mà đến giáo hoá. Người chưa trồng căn lành, thì khiến 
cho trồng căn lành. Người đã trồng căn lành, thì khiến cho 
tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho 
thành thục. Người đã thành thục, thì khiến cho được giải 
thoát. Phật thì tuỳ thời tuỳ lúc giáo hoá chúng sinh đáng 
được giáo hoá, mới thị hiện vô lượng thân. Ðây là đến phá 
sự chấp trước của chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về 
cội nguồn, rốt ráo thành Phật, đây là bổn hoài của Phật. 
 

Thân Phật chẳng quá khứ 
Cũng chẳng phải vị lai 
Một niệm hiện sinh ra 
Thành đạo và Niết Bàn. 

 

 Bài kệ ở trước, là phá chấp trước của chúng sinh, 
đừng sinh vọng tưởng tính xem Phật có bao nhiêu thân, 
đây là không việc tìm việc làm, gây thêm phiền não cho 
chính mình. Hiện tại lại nói thân Phật, tức nhiên là vô 
lượng. Vậy, thân Phật là quá khứ, quá khứ có thân Phật 
chăng ? Chẳng phải. Thân Phật chẳng có quá khứ, chẳng 
có vị lai. Vậy, hiện tại có thân Phật chăng ? Cũng chẳng có. 
Phật tức là trong khoảng một niệm, có thể thị hiện sinh ra, 
thị hiện thành đạo, thị hiện Niết Bàn. Nói tóm lại, Phật thị 
hiện tám tướng thành đạo, chẳng lìa khỏi một tâm niệm 
hiện tiền. 
 Thế nào là tám tướng thành đạo ?  
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 1. Hàng sinh từ Trời Ðâu Suất: Bồ Tát một đời bổ 
xứ, trụ ở nội viện Ðâu Suất, đợi đến khi nhân duyên chín 
mùi, thì cưỡi voi trắng lớn mà xuống nhân gian. 
 2. Nhập thai: Phật Thích Ca Mâu Ni, chọn lựa vua 
Tịnh Phạn làm cha, hoàng hậu Ma Gia làm mẹ. 
 3. Xuất thai: Hoàng hậu Ma Gia mang Thánh thai 
rồi, thì thân thể khoẻ mạnh, tinh thần thoải mái. Mười 
tháng đã mãn, Phật hàng sinh dưới cội Vô Ưu. Bảy ngày 
sau, hoàng hậu Ma Gia qua đời.  
 4. Xuất gia: Vì giải trừ sinh già bệnh chết bốn khổ 
lớn, mà từ bỏ hoàng cung, đi đến núi Tuyết tu hành. Tìm 
đạo sáu năm, tu khổ hạnh sáu năm, chẳng giải quyết được 
sinh tử, bèn tĩnh toạ ở dưới cội bồ đề, suy gẫm pháp môn 
sinh tử. 
 5. Hàng ma: Ma vương biết Phật sắp thành Phật, bèn 
sai ma nữ đến nhiễu loạn tâm Ngài, khiến cho mất đạo 
nghiệp. Nhưng Phật có định lực kim cang kiên cố, không 
lay động tâm, ma nữ biết khó mà làm cho Ngài thối 
chuyển. 
 6. Thành Chánh Giác: Phật chẳng bị vũ lực của ma 
vương uy hiếp, chẳng bị sắc đẹp của ma nữ dụ dỗ, bèn phát 
thệ nguyện: "Nếu không thành Chánh Giác, thì thề sẽ 
không đứng dậy". Ðêm thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, tức 
thành Chánh Giác. 
 7. Chuyển Pháp luân: Ngộ đạo rồi, liền nói Kinh Hoa 
Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật, sau đến vường Lộc Uyển 
vì năm anh em Kiều Trần Như nói phát bốn Diệu Ðế. Về 
sau nói pháp bốn mươi chín năm, hơn ba trăm hội. Lưu lại 
Ba Tạng Kinh điển, mười hai bộ.  
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 8. Nhập Niết Bàn: Tám mươi tuổi, tại rừng Sa La 
song thọ, an tường thị hiện vào Niết Bàn. 
 

Như huyễn hoá màu sắc 
Không sinh cũng không khởi 
Thân Phật cũng như vậy 
Thị hiện chẳng có sinh. 

 

 Giống như huyễn hoá làm ra màu sắc, rốt ráo mà nói 
thì chẳng có sinh, cũng chẳng có khởi. Thân Phật cũng tình 
hình như vậy, chẳng có sinh khởi. Phật thì thị hiện, cho nên 
chẳng có sinh. Tức nhiên chẳng có sinh, thì đương nhiên 
chẳng có diệt. Do đó:  
 

"Chẳng sinh chẳng diệt 
Chẳng nhơ chẳng sạch 

Chẳng tăng chẳng giảm". 
 

 Ðây tức là bản thể của Phật, đã đến được cảnh giới 
"Như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Bảo Tràng, nương 
thần lực của Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương đông nam Bồ Tát Bảo Tràng làm đại 
biểu, nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật Thích Ca 
Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh 
trong mười phương thế giới, mà nói kệ khen ngợi công đức 
của Phật. 
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Thân Phật không số lượng 
Thị hiện thân có lượng 
Tuỳ theo người được thấy 
Đạo Sư hiện như vậy. 

 

 Chân thân của Phật là đầy khắp tất cả mọi nơi, không 
thể nói thân Phật là có lượng. Thân Phật tận hư không khắp 
pháp giới, thân Phật chẳng có số lượng. Tuy vô lượng, 
nhưng hay thị hiện thân có số lượng, hoặc hiện một thân, 
hoặc hiện nhiều thân. Tuỳ theo nhân duyên của chúng sinh 
đáng được thấy, mà Phật hiện thân ở trước họ. Do đó: 
  

"Phật như thanh lương nguyệt, 
Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung". 

 

Tức là đạo lý nầy. Bản thể của Phật là vô lượng, 
nhưng cảm ứng của chúng sinh thì có lượng, cho nên nói 
tuỳ theo người được thấy, Ðạo Sư hiện như vậy. Ðạo Sư 
tức là Phật. Chúng ta niệm Phật, tụng Kinh, trì Chú 
.v.v…đây tức là cảm. Nếu thành tâm đến cực điểm, thì sẽ 
cảm động chư Phật Bồ Tát, liền đáp ứng sở cầu của chúng 
ta. Do đó, cảnh giới "Cảm ứng đạo giao". Nên nhớ ! Có 
tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng. Ðốt hương lễ lạy, 
có sự mong cầu, thì chẳng có cảm ứng, vĩnh viễn chẳng 
thấy được Phật Bồ Tát. 
 

Thân Phật chẳng xứ sở 
Đầy dẫy khắp mọi nơi 
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Như không chẳng bờ mé 
Như vậy khó nghĩ bàn. 

 

 Thân thể của Phật, chẳng có xứ sở nhất định. Phật là 
vô tại vô bất tại. Tuy nhiên không có xứ sở (vô tại), nhưng 
vẫn có thể đầy khắp tất cả mọi nơi (vô bất tại). Thân thể 
của Phật, đồng với hư không, chẳng có bờ mé. Cảnh giới 
nầy, không thể nghĩ bàn. 
 

Chẳng phải nơi tâm hành 
Tâm chẳng ở trong khởi 
Trong cảnh giới chư Phật 
Rốt ráo chẳng sinh diệt. 

 

 Thân thể của Phật, chẳng phải ở trong tâm có thể 
tưởng tượng được. Ở trong tâm không thể sinh khởi thấu 
hiểu đạo lý. Tại sao phải nói "Chẳng phải nơi tâm hành, 
tâm chẳng ở trong khởi ?" Ở trong cảnh giới của chư Phật, 
rốt ráo chẳng sinh chẳng diệt, cho nên ở trong tâm làm sao 
sinh khởi ? 
 

Như mắt sinh ra màng 
Chẳng trong cũng chẳng ngoài 
Thế gian thấy chư Phật 
Nên biết cũng như vậy. 

 

 Giống như trong con mắt sinh ra màng, màng đó 
chẳng ở trong con mắt, cũng chẳng ở ngoài con mắt. 
Chúng sinh thế gian nhìn thấy chư Phật, nên biết thân Phật 
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cũng như vậy. Cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. 
Vậy, có phải ở giữa chăng ? Ðây cũng không nhất định. 
Chúng sinh thấy thân Phật, đó là hoá thân của Phật, ứng 
thân của Phật. Bản thể của Phật, chẳng phải hoá thân và 
ứng thân, mà là pháp thân. Pháp thân là đầy dẫy khắp mọi 
nơi. 
 

Vì lợi ích chúng sinh 
Như Lai hiện ra đời 
Chúng sinh thấy có hiện 
Mà thật chẳng ra đời. 

 

 Tại sao Phật phải xuất hiện ra đời ? Vì muốn lợi ích 
tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được Phật, mà 
phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng, thành tựu Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác, cho nên Phật mới xuất hiện nơi 
thế gian. Chúng sinh đều chấp trước tướng huyễn, nhận giả 
làm chân, chẳng biết Phật ở trong cõi Thường Tịch Quang 
Tịnh Ðộ, vắng lặng chẳng động. Thật ra Phật chẳng xuất 
hiện ra đời, cũng chẳng có vào Niết Bàn. Nhưng chúng 
sinh có tâm chấp trước, thấy Phật hiện ra đời, thấy Phật vào 
Niết Bàn. 
 

Không thể dùng cõi nước 
Ngày đêm mà thấy Phật 
Năm tháng một sát na 
Nên biết đều như vậy. 
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 Pháp thân của Phật, tận hư không khắp pháp giới. 
Không thể nói Phật ở cõi nước nầy ra đời, ở cõi nước kia 
chẳng ra đời. Sở dĩ Phật ra đời, là vì ứng duyên của chúng 
sinh. Cũng không thể ngày đêm mà thấy được Phật, hoặc 
một năm, hoặc một tháng, hoặc một sát na. Không thể dùng 
thời gian để tính đếm, cũng không thể dùng không gian để 
tưởng niệm. Phật là vượt thời gian và không gian. Phật có 
thể dung nạp vô lượng kiếp làm một niệm, lại có thể kéo 
dài một sát na làm vô lượng kiếp. Ðây là cảnh giới không 
thể nghĩ bàn. Nên biết, hoàn toàn là tình hình như vậy. 
Không thể dùng cõi nước, ngày đêm, năm tháng, một sát 
na, để trắc lượng và minh bạch cảnh giới không thể nghĩ 
bàn nào của Phật. 
 Người học Phật pháp, nên lấy sự nghiên cứu thế giới 
làm trách nhiệm của mình. Cử chỉ, hành động, lời nói của 
mỗi người, nên tưởng nghĩ đến thế giới. Tại sao hiện tại 
trên thế giới có nhiều chiến tranh như thế ? Là vì ở trong 
tâm của mỗi người đặc biệt có nhiều chiến tranh. Chiến 
tranh trong tâm, tức là vọng tưởng ở trong tâm. Vọng 
tưởng ở trong tâm tức là chiến tranh lý và dục. Lý tức là 
thiên lý, chân lý tự nhiên. Dục là dục niệm, tham mà chẳng 
biết chán. Dục niệm thời thường chiến tranh lý trí, là vì dục 
niệm chinh phục lý trí, cho nên thế giới càng ngày càng 
xấu đi. 
 Nếu đầu óc của mỗi người đều tỉnh táo, tiêu diệt 
vọng tưởng của mình, thì trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền. 
Một người có trí huệ chân chánh, thì một người được bình 
an. Mười người có trí huệ chân chánh, thì mười người được 
bình an. Nhân dân của một quốc gia, đều có lý trí, thì quốc 
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gia đó sẽ được bình an. Cho đến thế giới cũng đều sẽ bình 
an. 
 Tại sao thế giới chẳng bình an ? Vì trong tâm ai ai 
cũng đều có tâm dâm dục hoành hành, trí huệ bớt đi. Cho 
nên thế giới càng ngày càng xấu đi. Nếu ai ai cũng hướng 
thiện, lấy việc cứu giúp thế giới làm trách nhiệm của mình, 
thì thế giới sẽ vĩnh viễn hoà bình, chẳng có chiến tranh. 
 Phải biết rằng chẳng phải thế giới chẳng tốt, mà là 
chính chúng ta chẳng tốt. Nếu muốn thế giới tốt đẹp, thì 
phải từ bản thân mà làm, giảm bớt đi tâm ích kỷ, tâm tự 
lợi, tâm tham dục, tâm sân hận, tâm ngu si, hoặc là quét 
sạch. Ðược như thế thì thế giới sẽ tốt đẹp. 
 Phật giáo cũng tình hình giống như vậy, chẳng phải 
là Phật giáo chẳng tốt, mà là ta chưa tốt. Nếu ta có thể 
thanh tâm quả dục, chẳng có mọi tập khí mao bệnh, chẳng 
nghe lời quỷ, mà nghe lời Phật, thì tự nhiên sẽ bình an vô 
sự. 
 Nghe lời quỷ, tức là con quỷ ích kỷ tác quái, kiến 
nghị với bạn rằng: Việc này, đối với bạn chẳng có lợi ích, 
bạn nên sửa đổi tư tưởng như vầy và như vầy, ra chủ ý thế 
bạn. Tóm lại, hoàn toàn vì lợi ích của mình mà tính toán. 
 Nghe lời Phật, tức là xả mình vì người, vì lợi ích của 
đại chúng mà nỗ lực. Vì hạnh phúc của mọi người mà phát 
triển, còn sự lợi hại của mình chẳng màng đến, thấy việc 
nghĩa là làm, thậm chí vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng 
không từ. Có tinh thần hy sinh như vậy, đó là tư tưởng và 
hành vi chân chánh của Phật giáo đồ. 
 Muốn khiến cho Phật giáo tốt, thì mỗi Phật giáo đồ, 
chỉ cần quét sạch vọng tưởng của mình, chẳng còn ý niệm 
nhiễm ô tồn tại. Nếu còn một tơ hào ý niệm nhiễm ô, thì sẽ 
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không đắc được trí huệ thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh sẽ 
chẳng hiện tiền. Vĩnh viễn hồ đồ, chỉ biết cầu danh, cầu lợi, 
cầu phước, cầu lộc, chỉ biết ích kỷ lợi mình, tất cả đều vì 
mình, chẳng nghĩ đến kẻ khác. 
 Chúng ta tu hành nhiều năm, tại sao vẫn còn ngu si ? 
Sự việc gì cũng chẳng minh bạch ? Là vì tâm nhiễm ô quá 
nặng, trí huệ thanh tịnh chẳng hiện tiền. Ai có thể "Tâm 
thanh thuỷ hiện nguyệt, ý định Thiên vô vân". Tâm nước 
trong hiện trăng, ý định trời không mây, thì người đó chẳng 
có tư dục tạp niệm, trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền. 
 Chúng ta muốn tu pháp môn nhẫn nhục, thì phải có 
công phu hàm dưỡng, nghe những lời chẳng thuận tai, cũng 
chẳng buồn. Cổ nhân có nói:  
 

"Kiến ngô quá giả thị ngô sư". 
 

Nghĩa là:  
 

"Người thấy lỗi tôi là thầy tôi". 
 

Ai thấy được lỗi lầm của tôi, thì người đó là thầy tôi. 
Tử Lộ thời xưa nghe qua liền hoan hỉ. Ðại Câu Vương 
nghe qua liền lạy. Ðó là người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm, 
có lỗi thì tự sửa, người khác không cách chi giúp bạn sửa 
đổi, người khác chỉ khuyên nói mà thôi, muốn cho bạn trừ 
khử sạch tập khí mao bệnh. Sửa hay không là do bạn, 
người khác chẳng có cách nào khác. 
 Chúng ta người tu đạo, nên nhớ ! Nên nhớ ! Ðừng 
chướng ngại người khác tu đạo. Mình chẳng tu đạo, thì đã 
phạm quy cụ, lại làm ảnh hưởng đến người khác không tu 
đạo, khiến cho tâm của họ chẳng được bình an, dấy khởi 
vọng tưởng, đó là một việc rất nguy hiểm. Nếu chẳng mau 
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sửa đổi tư tưởng và hành vi như thế, thì tương lai đoạ vào 
địa ngục, nhất định bạn sẽ có phần. 
 

Chúng sinh nói như vầy 
Ngày đó Phật thành đạo 
Như Lai được bồ đề 
Thật chẳng liên hệ ngày. 

 

 Tướng thế gian và tướng xuất thế gian chẳng giống 
nhau. Thế gian thì có tướng, xuất thế gian thì không có 
tướng. Vì tuỳ thuận tất cả chúng sinh mà nói như vầy: 
Ngày đó là Phật ra đời, ngày nọ là Phật xuất gia, ngày đó là 
Phật thành đạo, ngày đó là Phật vào Niết Bàn. Ðó là tuỳ 
thuận thế gian tục đế mà nói. Nếu nói về chân đế, thì Phật 
thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thật chẳng 
có thời gian nhất định, chẳng có thời kỳ nhất định. Phật 
trong vô lượng kiếp về trước, đã chứng đạo thành Phật. 
Cho nên trong Kinh Phạm Võng có nói: "Ta đến thế giới 
nầy đã tám ngàn lần". Tóm lại, Phật là tuỳ căn cơ của 
chúng sinh mà thị hiện, cho nên nói chẳng có thời kỳ nhất 
định. 
 

Như Lai lìa phân biệt 
Vượt các số thế gian 
Ba đời các Đạo Sư 
Xuất hiện đều như vậy. 

 

 Muốn minh bạch cảnh giới của Phật, thì không thể 
dùng tâm phân biệt để tưởng tượng, để tính lường, vì cảnh 
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giới của Phật là không thể nghĩ bàn. Nếu dùng tâm suy 
nghĩ, dùng lời luận bàn, thì đã rơi vào đế thứ hai. Phật 
chẳng giống như chúng ta, chúng sinh, dùng tâm phân biệt 
để chấp trước, Phật lìa khỏi tâm phân biệt. 
 Phật vượt ra ngoài tất cả các số, lìa khỏi tất cả các 
số, chẳng ở trong tất cả các số. Ba đời tất cả chư Phật, xuất 
hiện ra đời, đều là tình hình như vậy. Lìa khỏi sự phân biệt, 
vượt khỏi các số. 
 Ba đời có thể nói là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị 
lai. Lại có thể nói là hôm qua, ngày nay, ngày mai, ba đời 
pháp chẳng định. 
 Mười phương ba đời tất cả các Đạo Sư (Phật), có thể 
nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài là Ðạo Sư quá khứ, 
cũng là Ðạo Sư hiện tại, cũng là Ðạo Sư vị lai. Cho nên 
chữ "các" nầy, có thể dùng nói nhiều, lại có thể dùng nói 
một. Một là lời trợ từ, nhiều là hình dung từ. Bất cứ là 
nhiều, hoặc là một, Phật xuất hiện ra đời, đều là như vậy. 
Quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hành sở vô sự. 
Chúng ta đừng dùng tâm phàm phu, để trắc lượng trí huệ 
của Thánh nhân. 
 

Ví như mặt trời sáng 
Chẳng hợp với đêm tối 
Mà nói ngày đêm ấy 
Các Phật pháp như vậy. 

 

 Giống như mặt trời lúc bầu trời không có mây, thì rất 
sáng, chẳng hợp với đêm tối. Tuy nhiên mặt trời sáng 
chẳng hợp với đêm tối, có ngày, có đêm, có đêm, có ngày, 
nhưng một số thế tục tập quán nói, ngày đó, đêm đó, ngày 
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đêm vận hành với nhau. Pháp của ba đời chư Phật, cũng 
như vậy. Cho nên phải tức tướng lìa tướng, tức pháp lìa 
pháp, đừng chấp trước tất cả có hình có tướng. 
 

Ba đời tất cả kiếp 
Chẳng hợp với Như Lai 
Mà nói Phật ba đời 
Pháp Đạo Sư như vậy. 

 

 Tất cả kiếp đời quá khứ, tất cả kiếp đời hiện tại, tất 
cả kiếp đời vị lai, thảy đều chẳng hợp với tướng Phật. Kiếp 
là kiếp, Phật là Phật. Tuy nhiên kiếp và Phật chẳng hợp 
nhau, nhưng một số người thế tục đều nói ba đời chư Phật. 
Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni nói, cũng như vậy. Phật 
chẳng hợp với tướng ba đời tất cả kiếp, ba đời tất cả kiếp 
cũng chẳng hợp với tướng Phật. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương tây nam Bồ Tát Tinh Tấn Tràng làm 
đại biểu, Ngài nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để nói rõ 
tất cả Phật pháp. 
 

Tất cả các Đạo Sư 
Thân đồng nghĩa cũng vậy 
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Khắp trong mười phương cõi 
Tuỳ ứng hiện đủ thân. 

 

 Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều đồng một 
pháp thân. Phật với Phật là một thể, chẳng có phân biệt đó 
đây. Tuy nhiên ở thế giới phương đông, có vị Phật A Súc. 
Ở thế giới phương nam có vị Phật Bảo Sinh. Ở thế giới 
phương tây có vị Phật A Di Ðà. Ở thế giới phương bắc, có 
vị Phật Yết Ma (Phật Bất Không Thành Tựu). Nhưng thật 
tế là một thể, cho nên nói Phật Phật đạo đồng. Chẳng 
những thân đồng, mà nghĩa cũng vậy. Hết thảy chư Phật, 
hiện khắp trong mười phương cõi nước, để tuỳ tâm cảm 
ứng của chúng sinh, mà hiện đủ thứ thân, vì chúng sinh nói 
pháp. 
 

Ông quán đấng Mâu Ni 
Chỗ làm rất kỳ đặc 
Đầy dẫy nơi pháp giới 
Tất cả đều không thừa. 

 

 Các vị hãy nhìn Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỗ 
thực hành đều rất thù thắng kỳ đặc. Pháp thân của Ngài, 
đầy khắp nơi pháp giới. Hết thảy tất cả mọi nơi, Phật là vô 
tại vô bất tại, cũng có thể nói chẳng chỗ nào mà không có. 
Cảnh giới nầy diệu không thể tả. 
 

Thân Phật chẳng ở trong 
Cũng chẳng ở bên ngoài 
Vì thần lực hiển hiện 
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Pháp Đạo Sư như vậy. 
 

 Pháp thân của Phật, cũng chẳng ở bên trong, cũng 
chẳng ở bên ngoài, là đại oai thần lực tu từ thuở xưa hiển 
hiện. Pháp của Phật nói, cũng tình hình như vậy, chẳng ở 
trong, cũng chẳng ở ngoài. 
 

Tuỳ các loại chúng sinh 
Nghiệp đời trước tích tập 
Đủ thứ thân như vậy 
Thị hiện đều khác nhau. 

 

 Phật là tuỳ thuận tất cả các loài chúng sinh. Chúng 
sinh thuở xưa tích tập đủ thứ nghiệp thiện và nghiệp ác, có 
đủ thứ sự khác nhau, cho nên Phật thị hiện đủ thứ thân 
khác nhau để giáo hoá. Ðây là pháp môn phương tiện khéo 
léo tuỳ loại ứng hoá. 
 

Chư Phật thân như vậy 
Vô lượng không thể đếm 
Chỉ trừ đấng Đại Giác 
Không thể nghĩ bàn được. 

 

 Ứng hoá thân của mười phương chư Phật, cũng như 
vậy. Có nhiều vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Chỉ 
có Phật mới rốt ráo được các pháp thật tướng, mới thấu rõ 
được cảnh giới của Phật. Còn lại chín pháp giới chúng sinh 
kia, đều không thể trắc lường được cảnh giới của Phật, cho 
nên nói không thể nghĩ bàn được. 
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Như dùng ngã khó nghĩ 
Tâm nghiệp không thể lấy 
Phật khó nghĩ cũng vậy 
Chẳng tâm nghiệp sở hiện. 

 

 Giống như "ngã" khó nghĩ bàn, tâm cũng khó nghĩ 
bàn, nghiệp tạo ra, cũng không thể nghĩ bàn. Tâm và 
nghiệp chẳng cách chi thủ lấy được nó. Phật không thể 
dùng tướng để thấy, không thể dùng âm thanh để cầu, cũng 
không thể nghĩ bàn. Chẳng phải do tâm và nghiệp tạo ra, 
mà có thể hiện ra được. 
 

Như cõi không nghĩ bàn 
Mà thấy tịnh trang nghiêm 
Phật khó nghĩ cũng vậy 
Diệu tướng không thể hiện. 

 

 Cõi Phật nhiều như số hạt bụi, cũng không thể nghĩ 
bàn. Có cõi nước thanh tịnh, cũng có cõi nhiễm ô. Có cõi 
trang nghiêm, cũng có cõi chẳng trang nghiêm, cũng là 
không thể nghĩ bàn. Cõi nước tuy nhiên không thể nghĩ, 
nhưng chỗ thấy thanh tịnh trang nghiêm. Phật là khó nghĩ 
bàn, cũng giống như vậy. Diệu sắc thân của Phật, chẳng có 
cõi nào mà chẳng hiện thân. Phàm là cõi nước, thì Phật đều 
hiện thân đi giáo hoá chúng sinh. 
 

Ví như tất cả pháp 
Do các duyên sinh khởi 
Thấy Phật cũng như vậy 
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Hà tất các nghiệp thiện. 
 

Giống như tất cả các pháp, đều do đủ thứ nhân duyên 
mà sinh khởi. Do đó: 

 

"Pháp do nhân duyên sinh 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

Ðây là đạo lý duyên sinh vô tánh. Phật thì không 
sinh không diệt. Nếu muốn thấy Phật, thì thuở xưa phải 
trồng căn lành, phải tu nghiệp thiện, mới có thể thấy được 
Phật. Bằng không, thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe 
được Pháp, chẳng gặp được Tăng, chẳng có nhân duyên 
gần gũi Tam Bảo. 
 Người phải có căn lành, mới vào được cửa lớn của 
Chùa Kim Sơn, để nghe Kinh, nghe pháp. Nếu người 
chẳng có căn lành, thì muốn đến Chùa Kim Sơn cũng 
chẳng được. Tại sao ? Vì chẳng có nhân duyên. Phàm là 
người thấy Phật nghe Pháp gặp Tăng, đều phải có căn lành. 
Người đến Chùa Kim Sơn lạy Phật, niệm Phật, cúng dường 
Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, đều đã gieo trồng căn lành lớn 
thuở xưa, đời nầy nhân duyên chín mùi. Do đó: 
 

"Vô phước nan đăng Tam Bảo địa, 
Vô đức nan nhập đại thừa môn". 

 

Nghĩa là: 
 

Không phước khó gặp được Tam Bảo 
Không đức khó vào cửa đại thừa. 
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Tam Bảo tức là Phật, Pháp, Tăng. Chùa Kim Sơn có 
Phật, có Pháp, có Tăng, tức là Tam Bảo. Phàm là người 
đến được Chùa Kim Sơn, đều là người có phước báo lớn. 
Người chẳng có đức, thì sẽ chẳng vào được cửa Chùa Kim 
Sơn, cảnh giới nầy cũng là không thể nghĩ bàn. 

 

Ví như châu như ý 
Mãn nguyện tâm chúng sinh 
Pháp chư Phật như vậy 
Đều mãn tất cả nguyện. 

 

 Ví như châu như ý. Bạn cần gì, thì châu liền hiện ra 
thứ ấy, khiến cho bạn toại tâm mãn nguyện. Do đó: "Tuỳ 
tâm mong muốn". Châu như ý hay làm mãn nguyện tâm 
chúng sinh, muốn gì thì được đó. Pháp của chư Phật nói, 
cũng giống như châu như ý, hay mãn tâm nguyện của 
chúng sinh. Muốn được giải thoát, thì sẽ đắc được pháp 
môn liễu sinh thoát tử. Muốn đắc được đại trí huệ, thì sẽ 
đắc được đại trí huệ. Bất cứ hy vọng gì, cũng đều mãn tâm 
nguyện của bạn. 
 

Trong vô lượng cõi nước 
Đạo Sư hiện ra đời 
Vì tuỳ nguyện lực họ 
Khắp ứng nơi mười phương. 

 

 Phật ở trong vô lượng vô biên cõi nước, thường 
thường thị hiện thân, xuất hiện ra đời. Do nguyện lực của 
chư Phật thuở xưa phát ra, do hạnh môn tu hành, mới có 
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thể khắp hiện trong mười phương thế giới, mãn tâm 
nguyện của tất cả chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Ly Cấu Tràng nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương tây bắc Bồ Tát Ly Cấu Tràng làm 
đại biểu, Ngài nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ tất cả 
Phật pháp. 
 

Như Lai đại trí quang 
Khắp tịnh các thế gian 
Thế gian đã tịnh rồi 
Khai thị các Phật pháp. 

 

 Phật có đại trí huệ quang minh, Phật quang chiếu 
khắp, khiến cho tất cả thế gian đều thanh tịnh, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều tự tại, thảy đều đắc được giải thoát. Phật 
dùng đại trí quang minh, chiếu phá tất cả thế gian đen tối. 
Khiến cho thế gian thanh tịnh trang nghiêm rồi, mới khai 
thị tâm địa pháp môn của chư Phật. 
 

Nếu có người muốn thấy 
Số chúng sinh bằng Phật 
Thảy đều ứng tâm họ 
Mà thật chẳng chỗ đến. 
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 Nếu như có người muốn thấy được Phật, số lượng 
của chúng sinh tuy nhiều, nhưng có thể đồng thời thấy 
được Phật. Bất cứ chúng sinh nào thấy được Phật, thì Phật 
đều thị hiện thân, khiến cho chúng sinh thấy được Phật, mà 
mãn tâm nguyện của họ, sẽ không khiến cho chúng sinh 
thất vọng. Nhưng Phật thật chẳng có chỗ đến, cũng chẳng 
có chỗ đi. 
 

Dùng Phật làm cảnh giới 
Chuyên niệm mà chẳng nghỉ 
Người đó thấy được Phật 
Số đó bằng với tâm. 

 

 Gì là dùng Phật làm cảnh giới ? Tức là mặt đối diện 
với Phật, chuyên nhất niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, 
mà chẳng ngừng nghỉ. Tức cũng là thời thời niệm Phật, 
khắc khắc niệm Phật, chuyên tâm nhất chí niệm Phật 
không ngừng nghỉ. Niệm như vậy, lâu dần thì sẽ đắc được 
niệm Phật tam muội. Người đó mới có thể thấy được Phật, 
thấy được vô lượng Phật, nhiều đồng với số tâm niệm của 
chúng sinh. 
 

Thành tựu pháp bạch tịnh 
Đầy đủ các công đức 
Kia nơi nhất thiết trí 
Chuyên niệm tâm chẳng xả. 

 

 Nếu có thể thành tựu pháp bạch tịnh, tức cũng là 
pháp thanh tịnh, tức cũng là pháp chẳng có ô nhiễm. Như 
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vậy sẽ đầy đủ tất cả các công đức. Người đó, đối với nhất 
thiết trí huệ, chuyên niệm mà không ngừng nghỉ, tâm cũng 
chẳng xả bỏ. Phải tu pháp bạch tịnh như vậy, mới đầy đủ 
các công đức. 
 

Đạo Sư vì chúng sinh 
Như đáng diễn nói pháp 
Tuỳ theo nơi giáo hoá 
Khắp hiện thân tối thắng. 

 

 Phật vì tất cả chúng sinh người đáng được độ, người 
nhân duyên thành thục, Phật bèn thị hiện ứng hoá thân, để 
vì họ nói pháp. Phật tuỳ thuận nơi có thể giáo hoá được 
chúng sinh, khắp thị hiện hoá thân thù thắng nhất. Bất cứ 
trong thế giới nào, Phật đều tuỳ cơ ứng hiện thân tối thắng. 
 

Thân Phật và thế gian 
Tất cả đều vô ngã 
Ngộ đây thành Chánh Giác 
Lại vì chúng sinh nói. 

 

 Thân Phật và tất cả thế gian, đều không có tướng ta. 
Nếu chẳng chấp trước cái ta, mà ngộ được đạo lý nầy, thì 
sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại có 
thể vì tất cả chúng sinh nói pháp môn thành Chánh Giác 
đó. Khiến cho chúng sinh không tướng ta, không tướng 
người, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng, 
bốn tướng. Tóm lại, tâm có bốn tướng nầy, là chúng sinh. 
Tâm chẳng có bốn tướng nầy, là Phật, hoặc Bồ Tát. 
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Tất cả Nhân Sư Tử 
Vô lượng sức tự tại 
Thị hiện niệm đồng thân 
Thân đó đều khác nhau. 

 

 Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật, 
đều có vô lượng đại oai thần lực tự tại, tuy có thể thị hiện 
nhiều thân đồng với tâm niệm của chúng sinh, nhưng thân 
thị hiện đều khác nhau. Phật là ứng cơ duyên của chúng 
sinh mà hiện thân. Nói một cách tổng quát là, người đáng 
dùng thân gì độ được, liền hiện thân đó mà vì họ nói pháp. 
 

Thế gian thân như vậy 
Thân chư Phật cũng thế 
Biết rõ tự tánh đó 
Tức là nói danh Phật. 

 

 Thế gian có nhiều thân chúng sinh, thân của chư 
Phật cũng tương đồng với thân chúng sinh. Nếu biết rõ 
tánh của chúng sinh, tức là Phật tánh. Phật tánh tức là 
chúng sinh tánh. Phật tánh và chúng sinh tánh, hai mà 
chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai. Nếu minh bạch đạo 
lý đó, thì sẽ minh bạch bản nghĩa của Phật. 
 

Như Lai khắp thấy biết 
Thấu rõ tất cả pháp 
Phật pháp và bồ đề 
Cả hai không thể được. 
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 Phật biết khắp và thấy khắp. Do đó:  
 

"Chẳng có gì mà không biết, 
Chẳng có gì mà không thấy". 

 

Cho nên Phật thông đạt được bản thể thật tướng của 
tất cả các pháp. Phật pháp và bồ đề, là hai danh từ mà thôi. 
Muốn cầu bản thể của cả hai, đều không thể được. 

 

Đạo Sư không đến đi 
Cũng lại chẳng chỗ trụ 
Xa lìa các điên đảo 
Đó gọi Đẳng Chánh Giác. 

 

 Phật thì chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, tức 
cũng là "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm", cho nên cũng lại 
chẳng chỗ trụ. Phật xa lìa điên đảo mộng tưởng, vào cứu 
kính Niết Bàn. Phật chẳng có tất cả mọi phiền não, cũng 
chẳng có tất cả điên đảo, cho nên chứng được quả vị Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Tinh Tú Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương dưới Bồ Tát Tinh Tú Tràng làm đại 
biểu, Ngài nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để nói rõ 
công đức và cảnh giới của Phật. 
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Như Lai chẳng chỗ trụ 
Khắp trụ tất cả cõi 
Tất cả cõi đều đến 
Tất cả nơi đều thấy. 

 

 Phật là vô tại vô bất tại, tức cũng là chẳng chỗ trụ, 
chẳng có chỗ nào mà chẳng trụ. Phật chẳng những trụ ở 
một cõi nước, mà còn trụ khắp ở tất cả cõi nước. Tất cả cõi 
nước chư Phật, đều có thể đi đến. Chúng sinh tất cả nơi đều 
thấy được Phật. 
 

Phật tuỳ tâm chúng sinh 
Khắp hiện tất cả thân 
Thành đạo chuyển pháp luân 
Và với Bát Niết Bàn. 

 

 Phật là tuỳ thuận tâm của chúng sinh, làm mãn 
nguyện của chúng sinh, mà khắp thị hiện tất cả thân. 
Chúng sinh muốn thấy thân gì, thì thị hiện thân đó. Phật từ 
Cung Trời Ðâu Suất hàng sinh, nhập thai, xuất thai, xuất 
gia, hàng ma, thành đạo, chuyển pháp luân, vào Niết Bàn, 
một đời tám tướng thành đạo, thị hiện ở trong chúng sinh, 
khiến cho phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng. 
 

Chư Phật không nghĩ bàn 
Ai hay nghĩ bàn Phật 
Người đó thấy Chánh Giác 
Người đó hiện tối thắng. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  350 
 
 Cảnh giới của mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
không thể suy nghĩ, không thể luận bàn. Tức nhiên là 
không thể nghĩ bàn, vậy, ai có thể tư nghì Phật ? Ai có thể 
thấy được Phật ? Ai có thể thị hiện thân tối thù thắng ? Chỉ 
có Phật mới minh bạch nghĩa lý thật tướng của các pháp, 
mới thấy được thân Phật, mới có thể thị hiện thân tối thắng 
của Phật, mới có thể giáo hoá chúng sinh. 
 

Tất cả pháp như vậy 
Cảnh chư Phật cũng thế 
Cho đến không một pháp 
Như trong có sinh diệt. 

 

 Tất cả pháp, bao quát sắc pháp, tâm pháp, tâm sở 
pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp, đều là vắng lặng 
không động. Bản thể của pháp là như. Như tức là vắng 
lặng. Vốn là như thế. Nó cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt, 
cũng chẳng nhơ, cũng chẳng sạch, cũng chẳng tăng, cũng 
chẳng giảm. 
 Tất cả pháp đều như, nhất như không hai. Cảnh giới 
của chư Phật, cũng là như, cũng chẳng thêm tạo tác. Cho 
đến ở trong đủ thứ pháp, phân tích tỉ mỉ, thì một pháp 
chẳng lập, vạn pháp đều không, đều là như, vốn chẳng 
động. Ở trong như chẳng có sinh diệt. 
 

 Chúng sinh vọng phân biệt 
 Là Phật là thế giới 
 Người thấu đạt pháp tánh 
 Không Phật không thế giới. 
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 Pháp nầy vốn chẳng có sinh diệt. Bất quá, chúng 
sinh dùng vọng tâm để phân biệt, cho là có sinh diệt. Phân 
biệt đây là Phật ra đời, đó là Phật vào Niết Bàn. Ðây là thế 
giới của chúng sinh, đó là thế giới của Phật. Có nhiều phân 
biệt như thế. 
 Nếu thấu rõ thông đạt thật tướng lý thể của tất cả các 
pháp, căn bản mà nói xa, thì Phật cũng là như, chúng sinh 
cũng là như, thế giới cũng là như, đều là bổn lai chẳng 
động, cũng có thể nói bổn lai là chẳng có. Nói về rốt ráo thì 
không Phật, không chúng sinh, không thể giới. Vì chúng 
sinh có tâm chấp trước, nên mới hiện ra có Phật, có chúng 
sinh, có thế giới. Do đó:  
 

"Chẳng phải gió động 
Chẳng phải phướng động 

Tâm các vị động". 
 

 Tâm của chúng sinh có sự phân biệt, mới có hiện 
tượng như thế. 
 

Như Lai khắp hiện tiền 
Khiến chúng sinh tin vui 
Phật thể bất khả đắc 
Đó cũng không chỗ thấy. 

 

 Phật khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh sinh tâm tin và hoan hỉ. Ðừng chấp trước rằng 
Phật có tướng, bổn lai Phật thể không thể đắc được. Trong 
Kinh Kim Cang có nói: 
 

"Phàm hết thảy tướng,  
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Đều là hư vọng. 
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 

Tức thấy Như Lai". 
 

Chúng sinh đối với pháp thân của Phật, cũng không 
cách chi thấy được. Chúng sinh ở trong pháp thân của Phật, 
mà chẳng tự giác. Tại sao ? Vì pháp thân của Phật, là tận 
cùng hư không khắp pháp giới, vô tại vô bất tại. 

 

Nếu ở tại thế gian 
Xa lìa mọi chấp trước 
Không ngại tâm hoan hỉ 
Nơi pháp được khai ngộ. 

 

 Nếu như ở tại hữu tình thế gian (chúng sinh thế 
gian), mà xa lìa tất cả mọi sự chấp trước, thì sẽ đạt đến 
cảnh giới viên dung vô ngại, lúc đó, tâm chẳng có mọi sự 
chấp trước, sẽ sinh tâm đại hoan hỉ, đắc được giải thoát. Sẽ 
minh bạch tất cả pháp, bổn lai tự tánh vốn có đủ. Do đó: 
"Hạt châu ở trong áo, chẳng từ bên ngoài mà có được". Ðối 
với pháp liền đắc được khai ngộ. 
 Chấp trước tức là chấp giữ vào tất cả những điều tốt. 
Giống như người tham tiền tài, thì chấp trước vào tiền tài. 
Người tham sắc đẹp, thì chấp trước vào sắc đẹp. Người 
tham danh, thì chấp trước vào danh. Người tham ăn, thì 
chấp trước vào ăn. Người tham ngủ, thì chấp trước vào 
ngủ. Tóm lại, tham gì thì chấp trước vào đó; có chấp trước 
thì chẳng đắc được giải thoát. 
 Còn có chấp về cái ta, tất cả là ta đều tốt, đó tức là 
ích kỷ. Có ích kỷ, thì muốn lợi cho mình. Người học Phật 
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pháp, lại có sự chấp trước về pháp. Tôi giảng được bộ Kinh 
nầy, thì có chấp trước về bộ Kinh nầy. Tôi giảng được bộ 
Kinh nọ, thì có chấp trước về bộ Kinh nọ. Tôi hiểu biết 
nhiều hơn anh, thì có pháp chấp. Tôi tu hành có công phu 
hơn anh, cũng là pháp chấp. Trước khi chưa học Phật, thì 
chẳng có pháp chấp. Học Phật rồi, thì nhìn ai chẳng ra gì, 
sinh ra đại ngã mạn, đó tức là chấp về pháp. Chúng ta 
chúng sinh, giống như tằm nhả tơ, tự ràng buộc mình, 
chẳng được giải thoát. 
 

Do thần lực hiện ra 
Tức nói đó là Phật 
Ba đời tất cả thời 
Cầu đều chẳng chỗ có. 

 

 Vì do đại oai thần lực thị hiện ra ứng hoá thân, cho 
nên nói đó là Phật. Kỳ thật, đó là biến hoá thân, chứ chẳng 
phải thân Phật thiệt. Ba đời tất cả thời, không thể đắc được. 
Tại sao ? Vì quá khứ đã qua rồi, hiện tại chẳng ngừng lại, 
vị lai thì chưa đến, cho nên nói không thể đắc được. Muốn 
tìm tòi thời gian quyết thật, hoặc ba thời, hoặc ba tâm, đều 
không thể đắc được. Vì chẳng chỗ có. 
 

Nếu biết được như vậy 
Tâm ý và các pháp 
Tất cả đều thấy biết 
Sớm được thành Như Lai. 

 

 Nếu minh bạch tất cả đều là vô thường, thì tất cả đều 
không thể đắc được. Tất cả đều chẳng chân thật, thì tất cả 
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đều là hư vọng. Bất cứ tâm ý và các pháp, đều ở chỗ thấy 
biết dụng sự, rốt ráo chẳng có lìa khỏi tất cả sự thấy biết, 
chẳng lìa khỏi tất cả tâm ý, rốt ráo chẳng đến chỗ trí huệ, 
vẫn ở nơi sáu căn để dụng sự. Nếu biết tất cả đều là sự thấy 
biết, thì rất sớm sẽ đắc được trí huệ của Phật. 
 

Trong lời nói hiển bày 
Tất cả Phật tự tại 
Chánh Giác vượt lời nói 
Giả dùng lời lẽ nói. 

 

 Là do ở trong lời nói, mà hiển bày tự tại thần lực của 
tất cả Phật. Chánh Giác (Phật) của sự cứu kính vượt khỏi 
tất cả lời nói. Do đó: 
 

"Ðường lời lẽ đã dứt 
Chỗ tâm hành đã bặc". 

 

Tức cũng là nói, con đường lời nói đã dứt hẳn, đã 
đến trình độ không có lời gì để nói. Chỗ trong tâm nghĩ 
tưởng đã chẳng còn nữa, nghĩ cũng nghĩ chẳng ra, tưởng 
cũng tưởng không đến. Ðến được trình độ nầy, thì mới là 
cảnh giới của bậc Chánh Giác. 
 Cảnh giới nầy, tức là: 
 

"Miệng muốn nói mà lời lẽ đã tan mất, 
Tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa". 

 

Miệng muốn nói mà lời lẽ chẳng còn nữa, nói chẳng 
ra. Trong tâm muốn nghĩ tưởng, cũng chẳng cách chi tưởng 
nghĩ ra. Ðây tức là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
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 Tuy nhiên Phật vượt khỏi tất cả lời lẽ, nhưng vẫn 
phải dùng lời lẽ để thuyết minh cảnh giới của Phật. Vốn 
dùng lời lẽ để nói, cũng nói chẳng minh bạch cảnh giới của 
Phật. Tuy nhiên nói chẳng minh bạch, nhưng vẫn phải 
miễn cưỡng nói ra. Nếu không nói, thì chẳng có chúng sinh 
biết được cảnh giới của Phật, cho nên lúc nói không ra 
cảnh giới chân thật của Phật, cảnh giới của Pháp, vẫn phải 
nhờ lời lẽ để nói. Song, suốt thuở vị lai cũng nói chẳng hết 
được. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Tràng, nương 
thần lực của đức Phật, quán sát khắp mười 
phương, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, phương trên Bồ Tát Pháp Tràng làm đại 
biểu, Ngài nương đại oai thần lực gia trì của Ðức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp hết thảy nhân duyên của 
chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để thuyết minh 
công đức và cảnh giới của Phật.  
 

Thà luôn luôn thọ đủ 
Tất cả khổ thế gian 
Quyết không xa Như Lai 
Chẳng thấy sức tự tại. 

 

 Thà rằng có thể luôn luôn tiếp thọ đầy đủ tất cả khổ 
của thế gian. Khổ của thế gian có ba thứ khổ, tám thứ khổ, 
vô lượng thứ khổ. Tuy nhiên phải tiếp thọ tất cả thứ khổ, 
nhưng thuỷ chung chẳng muốn xa lìa Ðức Phật, chắc chắn 
phải tu trì Phật pháp. Nhưng muốn thấy Phật nghe Pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11  356 
 
gặp Tăng, thì bất cứ thứ khổ nào cũng cam tâm tình nguyện 
chịu đựng. 
 

Nếu có các chúng sinh 
Chưa phát tâm bồ đề 
Khi được nghe danh Phật 
Chắc chắn thành bồ đề. 

 

 Giả sử có tất cả chúng sinh, chưa từng phát tâm bồ 
đề, chưa được gần gũi Tam Bảo, chưa được gặp bậc thiện 
tri thức. Một khi nghe được tên Phật, thì chắc chắn sẽ thành 
bồ đề. Tại sao ? Vì nghe tên Phật, một khi lọt qua tai, thì 
vĩnh viễn là hạt giống đạo. Nghe đến tên Phật, ở trong 
ruộng tám thức sẽ trồng xuống hạt giống kim cang, vĩnh 
viễn chẳng tiêu diệt, tương lai nhất định sẽ thành Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

Nếu có người trí huệ 
Một niệm phát đạo tâm 
Sẽ thành đấng Vô Thượng 
Đừng sinh tâm nghi hoặc. 

 

 Giả sử có người có trí huệ, ở trong một niệm, mà 
phát tâm bồ đề, thì tương lai nhất định sẽ thành đấng Vô 
Thượng, tức cũng là Phật. Tất cả chúng sinh nên phải cẩn 
thận, đừng sinh tâm nghi hoặc đối với đạo lý nầy. Tại sao ở 
trong một niệm phát đạo tâm, mà thành Vô Thượng Chánh 
Ðẳng Chánh Giác ? Vì có người trí huệ, chẳng những ở 
trong một niệm phát đạo tâm, mà còn ở trong niệm niệm 
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đều phát đạo tâm, cho nên mới có cảnh giới không thể nghĩ 
bàn như thế. 
 

Như Lai tự tại lực 
Vô lượng kiếp khó gặp 
Nếu sinh một niệm tin 
Sớm chứng vô thượng đạo. 

 

 Phật có oai thần lực đại tự tại. Sức tự tại đó, ở trong 
vô lượng đại kiếp, rất khó được gặp. Giả sử có người ở 
trong một niệm, sinh ra tâm tin, thì người đó rất sớm sẽ 
chứng được quả vị Vô Thượng, tức là quả vị Phật. 
 

Nếu như trong niệm niệm 
Cúng dường vô lượng Phật 
Chưa biết pháp chân thật 
Chẳng gọi là cúng dường. 

 

 Giả sử có người ở trong niệm niệm, cúng dường 
mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhưng chẳng biết 
pháp chân thật, tức cũng là pháp chân như thật tướng, pháp 
rốt ráo Niết Bàn, thì đó không gọi là chân chánh cúng 
dường. 
  Gì là chân chánh cúng dường ? Tức là phải minh 
bạch đạo lý các pháp thật tướng, tức cũng là thật tướng vô 
tướng. Tất cả các pháp đều là không, không thể chấp trước 
vào tướng. Tức tướng lìa tướng chẳng chấp tướng, mới là 
chân thật cúng dường. Nếu chẳng lìa tướng mà cúng 
dường, tuy nhiên cúng dường vô lượng chư Phật, vẫn 
không gọi là cúng dường. 
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Nếu nghe pháp như vậy 
Chư Phật từ đây sinh 
Tuy trải vô lượng khổ  
Chẳng bỏ hạnh bồ đề. 

 

 Giả sử nghe được pháp chân thật. Pháp chân thật 
nầy, tức là lìa tướng pháp. Lìa tướng pháp, tức là tâm ấn 
pháp. Tâm ấn pháp, tức là lìa tướng lời nói, lìa tâm duyên 
tướng, lìa pháp tướng văn tự. Do đó:  
 

"Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp". 
 

Tức tất cả pháp là gì ? Nói một cách đơn giản, tức là 
pháp trung đạo liễu nghĩa. Gì là trung đạo liễu nghĩa ? Tức 
là chẳng thiên về không, chẳng thiên về có. Không, có, đều 
chẳng chấp trước, gọi là trung đạo. Nói chung, trung đạo 
tức là thật tướng diệu pháp, thật tướng diệu pháp tức là 
trung đạo. 
 Chư Phật là từ thật tướng (vô tướng, vô sở bất 
tướng) sinh ra. Tức cũng là từ tâm ấn diệu pháp, trung đạo 
liễu nghĩa diệu pháp, sinh ra. Trung đạo liễu nghĩa tức là 
pháp chân không diệu hữu, Do đó:  
 

"Chân không chẳng ngại diệu hữu, 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

Cũng là:  
 

"Chân không chẳng không, 
Diệu hữu chẳng hữu". 

 

Thứ diệu pháp nầy không thể nghĩ bàn. 
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 Thứ diệu pháp nầy, ai có thể đắc được ? Ai y pháp tu 
hành, thì người đó sẽ thành Phật. Nếu chẳng y chiếu theo 
pháp chân không diệu hữu của trung đạo liễu nghĩa mà tu 
hành, thì đó tức là chúng sinh. Người tu đạo, thì dụng công 
phu ở tại chỗ nầy. Bằng không, thì tu mù luyện đui, chẳng 
có ích lợi gì. 
 Tu pháp nầy, tuy nhiên trải qua vô lượng khổ, nhưng 
chẳng xả bỏ hạnh bồ đề. Tức cũng là tu diệu pháp trung 
đạo liễu nghĩa, Tu diệu pháp tâm ấn, tu diệu pháp thật 
tướng. Tu đến lúc viên mãn, thì sẽ thành tựu Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác, tức là quả vị A Nậu Ða La Tam 
Miệu Tam Bồ Ðề. 
 

Khi nghe sinh trí huệ 
Pháp chỗ chư Phật vào 
Khắp ở trong pháp giới 
Thành Đạo Sư ba đời. 

 

 Một khi nghe được thứ diệu pháp nầy, thì sinh đại trí 
huệ. Thứ pháp nầy, là nơi nầy chư Phật sinh ra, từ đây mà 
vào. Tức cũng là pháp của chư Phật tu, thực hành. Minh 
bạch thứ pháp nầy, tu hành thứ pháp nầy, mới có thể thành 
Phật. Thứ pháp nầy, tận cùng hư không khắp pháp giới, trở 
thành Đạo Sư ba đời (đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai). 
 

Tuy hết thuở vị lai 
Đến khắp các cõi Phật 
Chẳng cầu diệu pháp nầy 
Quyết chẳng thành bồ đề. 
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 Tuy nhiên hết thuở vị lai, du hành khắp hết thảy tất 
cả cõi nước chư Phật, nhưng chẳng cầu diệu pháp trung 
đạo liễu nghĩa, chẳng cầu diệu pháp tâm ấn, chẳng cầu diệu 
pháp thật tướng vô tướng, thì cuối cùng không thể thành 
Phật được. Nếu muốn thành Phật, thì nhất định phải minh 
bạch đạo lý diệu pháp nầy. 
 Trung đạo liễu nghĩa, là pháp Phật dùng tâm ấn tâm. 
Do đó: "Truyền Phật tâm ấn". Chẳng đắc được diệu pháp 
tâm ấn, thì dù tu vô lượng kiếp, cũng không thể thành bồ 
đề. Pháp môn của thiền tông, là dùng tâm ấn tâm. Do đó: 
"Tâm tâm ấn nhau". Tâm của vị thầy và tâm của đệ tử khế 
hợp với nhau, liền thừa y bát. Cho nên thiền tông có bốn 
đại tông chỉ là:  
 

"Chẳng lập văn tự 
Giáo ngoại biệt truyền 

Trực chỉ chân tâm 
Kiến tánh thành Phật". 

 

 Nghĩa là chẳng thiết lập về văn tự, truyền ngoài giáo 
lý, chỉ thẳng chân tâm, thấy tánh thành Phật. 
 Tu pháp chân thật như thế nào ? Thứ nhất là dứt trừ 
tâm dâm dục. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:  
 

"Dâm tâm bất trừ,  
Trần bất khả xuất". 

 

Tâm dâm dục chẳng đoạn trừ, thì không thể thoát 
khỏi ba cõi, tức cũng có nghĩa là không thể chấm dứt sinh 
tử. Do đó: "Nếu chẳng dứt dâm dục, thì kẻ tu thiền định, 
như nấu các đá, muốn biến thành cơm", vĩnh viễn không 
thể nào thành công. Cho nên người tu đạo, phải tu pháp 
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môn đoạn dục khử ái. Ban đầu vô minh chẳng khởi lên, thì 
chẳng có sinh tử. 

 

Chúng sinh xưa đến nay 
Sinh tử trôi nổi lâu 
Chẳng biết pháp chân thật 
Nên chư Phật ra đời. 

 

 Chúng sinh từ vô thuỷ kiếp đến nay, lưu chuyển ở 
trong sinh tử luân hồi, chuyển tới chuyển lui, cũng chuyển 
chẳng ra khỏi ngoài sinh tử luân hồi. Giống như hạt bụi, 
trôi nổi không nhất định, hốt nhiên lên trời, hốt nhiên ở 
dưới đất, hốt nhiên ở loài người, hốt nhiên ở loài A tu la, 
hốt nhiên loài súc sinh, hốt nhiên loài ngạ quỷ. Ðây là 
chẳng có sự bắt đầu, cũng chẳng có sự kết thúc. 
 Khi nào chứng quả thành Phật, thì lúc đó sẽ thoát 
khỏi khổ của luân hồi. Trước khi chưa thành Phật, thì vẫn 
lưu chuyển ở trong sáu nẻo luân hồi. Bồ Tát còn có mê về 
sự cách ấm, A la hán còn hôn mê lúc trụ thai. Pháp thân 
Đại Sĩ, thị hiện nhân gian, phổ độ chúng sinh, có lúc cũng 
bị trôi theo dòng sinh tử, trôi nổi khiến cho đầu não hôn 
mê, chẳng biết làm thế nào chấm dứt sinh tử. 
 Vô thuỷ thì chẳng có bắt đầu, vô chung thì chẳng có 
kết thúc. Giống như số 0, chẳng có sự bắt đầu, cũng chẳng 
có sự kết thúc. Nó là một nguyên hoá. Nếu đập vỡ số 0, thì 
sẽ trở thành 1. Ðây tức là bắt đầu. Bắt đầu gì ? Bắt đầu số 
mục. Có số 1 rồi, lại thêm 1, sẽ thành 2. Lại thêm 1, thành 
3. Cứ tiếp tục thêm một, sẽ thành 10, thành trăm, thành 
ngàn, thành vạn, từ vạn biến hoá thành ức, từ ức biến hoá 
thành triệu, cho đến số nhiều không thể đếm hết được. 
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 Hiện tại là thời đại khoa học, có sức lực ngày đi ngàn 
dặm, ngày tháng đổi mới khác thường, tiến bộ không 
ngừng. Dùng hoả tiển bay vào vệ tinh, vận hành ở trong 
quỹ đạo hư không chẳng ngừng nghỉ. Thuyền không gian 
nầy, với thuyền không gian kia, tiếp hợp ở trong hư không, 
đây đều là bắt đầu tác dụng của số mục. Dùng số mục để 
tính toán chi phối hội hợp, dùng số mục để khống chế thời 
gian hội hợp. Cứ phát triển như vậy chẳng có khi nào kết 
thúc. 
 Khi nào có thể sẽ kết thúc ? Hiện tại vẫn chưa biết 
được. Khi kết thúc, thì sẽ đến kiếp không, trong bốn kiếp 
thành trụ hoại không. Kiếp thành là bắt đầu, kiếp không là 
kết thúc. Kiếp thành có hai mươi tiểu kiếp, kiếp trụ có hai 
mươi tiểu kiếp, kiếp hoại có hai mươi tiểu kiếp, kiếp không 
có hai mươi tiểu kiếp. Tám mươi tiểu kiếp làm một trung 
kiếp. Bốn trung kiếp làm một đại kiếp. Tuổi thọ của trái đất 
thời gian chỉ là một đại kiếp. 
 Chúng sinh từ vô thuỷ kiếp đến nay, người nam có 
trước ? Hay người nữ có trước ? Nếu như nói người nam 
có trước, nhưng nếu chẳng có người nữ, thì làm sao có 
người nam ? Nếu như nói người nữ có trước, nhưng không 
có người nam, làm sao có người nữ ? Ðây tức là vô thuỷ 
(không có sự bắt đầu), chẳng biết từ lúc nào bắt đầu. 
 Hoặc là gà có trước ? Hay trứng có trước ? Vấn đề 
nầy, cũng là đạo lý nghiên cứu chẳng minh bạch được. Cứu 
kính thì sự việc như thế nào ? Có thể dùng một lời đơn gian 
để trả lời, đó đều là từ số 0 mà ra. Cho nên nói số 0 là vô 
thuỷ vô chung, chẳng có bắt đầu, chẳng có kết thúc, chẳng 
trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. Thu nó lại, thì 
một hạt bụi, phóng nó ra, thì một pháp giới. Tận cùng hư 
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không khắp pháp giới, chẳng vượt ra ngoài số 0 nầy. Số 0 
nầy, là gốc sinh sinh hoá hoá, là chân không diệu hữu vô 
thuỷ cô chung. Số 0 nầy phóng lớn ra là chân không, thu 
nhỏ lại là diệu hữu. 
 Chân không diệu hữu, tức là chân không chẳng 
không, sinh ra diệu hữu. Diệu hữu chẳng hữu, chẳng ngại 
chân không. Không, có, chẳng hai, tức không, tức có, tức 
có, tức không, đây tức là trung đạo liễu nghĩa, tức cũng là 
pháp chân thật nghĩa của đại thừa. 
 Số 0 nầy, chẳng có lúc nào bắt đầu, tức là chân 
không diệu hữu. Chân không nầy chẳng phải ngoan không, 
diệu hữu nầy chẳng phải thật hữu, tức cũng là viên dung vô 
ngại, trung đạo chẳng thiên về một bên nào. Các vị ! Nếu 
minh bạch đạo lý nầy, thì sẽ minh bạch pháp chân thật. 
Nếu chẳng minh bạch pháp nầy, tức là người hồ đồ, người 
chẳng có trí huệ chân chánh. 
 Số 0 nầy, nếu là khai ngộ, thì nó là trí huệ đại quang 
minh. Nếu chẳng khai ngộ, thì nó là vô minh đại đen tối. 
Vô minh cũng là số 0 nầy, trí huệ cũng là số 0 nầy. Số 0 
nầy, lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong. Nói 
rộng ra, thì chẳng có gì lớn bằng nó; nói hẹp lại, thì chẳng 
có gì nhỏ bằng nó. Số 0 nầy, lớn mà hoá, tức là nguồn gốc 
thanh tịnh, tánh diệu chân như; nhỏ mà ẩn tàng, tức là một 
niệm vô minh lúc ban đầu. Ðây là giải thích về vô thuỷ 
(không có bắt đầu). 
 Tại sao chúng sinh lưu chuyển ở trong sinh tử luân 
hồi ? Vì chẳng hiểu biết về pháp chân thật. Cho nên nhìn 
chúng sinh đáng thương xót, từ bi thương xót chúng sinh, 
bèn phát tâm đại bi, xuất hiện ra đời, để giáo hoá tất cả 
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chúng sinh lìa khổ được vui, phát tâm bồ đề (trên cầu Phật 
đạo, dưới độ chúng sinh), tu đạo vô thượng. 
 Chúng ta ở trong sáu nẻo luân hồi thọ quả báu, là vì 
trong tâm chúng sinh đã tạo thành thứ nghiệp nầy, mới thọ 
quả báo nầy. Tóm lại, thuở xưa khởi vọng tưởng thiên 
đàng, thì sinh lên trời; khởi vọng tưởng địa ngục, thì sẽ đoạ 
địa ngục. Nếu tạo tội nghiệt, thì sẽ đoạ vào trong ba đường 
ác. Nếu tạo công đức lành, thì sẽ sinh vào ba đường lành. 
Tình hình đại khái như vậy, chỉ nói một cách sơ lược. Nếu 
nói tỉ mỉ, thì hết thuở vị lai cũng nói chẳng hết được. 
 Thế giới nầy là do vọng tưởng của chúng sinh tạo 
thành. Nếu chúng sinh chẳng có vọng tưởng, thì thế giới 
nầy sẽ không có. Vì chúng sinh vẫn chưa minh bạch hiểu 
biết pháp chân như thật tướng, pháp chân không diệu hữu, 
cho nên thế giới nầy vẫn tồn tại. 
 Pháp chân không diệu hữu, tức là số 0. Thế giới do 
số 0 mà sinh, chúng sinh do số 0 mà sinh. Tất cả hết thảy, 
đều do số 0 mà sinh ra. Vì số 0 nầy, chẳng phải số nội, 
vượt ra số ngoại. Phóng ra thì di lục hợp, cuộn lại thì ẩn 
tàng nơi mật. Tức cũng là cảnh giới vô thuỷ vô chung, 
chẳng trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. 
 Pháp chân thật nầy, tức là chân không diệu hữu. 
Chân không chẳng không. Tại sao chẳng không ? Vì nó có 
diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, vẫn là chẳng hữu. Tại sao 
chẳng hữu ? Vì nó có chân không. Do đó:  
 

"Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

 Ðạo lý nầy, có thể giải quyết được vấn đề người nam 
có trước ? Hay người nữ có trước ? Gà có trước ? Hay 
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trứng có trước ? Những vấn đề nan giải nầy dùng số 0 để 
giải quyết, thì tất cả mọi vấn đề sẽ nghênh nhận mà giải. 
 Tại sao trong chân không hay sinh ra diệu hữu ? Hay 
hiện ra tất cả sự vật ? Mà trong diệu hữu vẫn chẳng lìa khỏi 
chân không ? Cảnh giới nầy, trước khi chưa được tâm ấn 
của chư Phật, thì không thể minh bạch được. Nếu minh 
bạch được pháp môn chư Phật dùng tâm ấn tâm, thì sẽ 
minh bạch pháp môn chân thật nầy. 
 Pháp chân thật nầy, ở trong tự tánh vốn có, chẳng 
cần tìm cầu bên ngoài. Nếu đi tìm bên ngoài, thì thì dù có 
tìm tám vạn đại kiếp, cũng tìm chẳng được. Nếu hồi quang 
phản chiếu, thì sẽ thấy được. Do đó:  
 

"Biển khổ không bờ 
Hồi đầu là bến". 

 

 Tóm lại, hướng bên ngoài tìm cầu, tức là biển khổ 
không bờ. Hướng vào bên trong tìm cầu, ở trong tự tánh 
dụng công phu, tức là hồi đầu là bến. 
 Chúng ta suốt ngày đến tối, điên điên đảo đảo, theo 
đuổi vọng duyên, chạy theo sáu căn sáu trần, chẳng minh 
bạch pháp chân thật. Chư Phật ở trong cõi Thường Tịch 
Quang Tịnh Ðộ, ngồi kiết già mà nhập định. Ở trong định 
quán sát tất cả chúng sinh, rất là ngu si, thật đáng thương 
xót, chấp đông chấp tây, lấy khổ làm vui, không biết bỏ mê 
về với giác ngộ, chẳng biết mượn cái giả tu cái thật, chẳng 
biết đi ngược lại cái vọng để chuyển thành cái thật, chẳng 
biết trở lại cầu nơi chính mình. Cho nên chư Phật từ bi, ở 
trong định đến thế giới chúng sinh nào có duyên đáng được 
độ, thì chỉ bày bến mê, khiến cho họ quay đầu trở lại. Ðáng 
tiếc là chúng ta cứ theo đuổi gốc không thật, chẳng nhận 
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thức được pháp chân thật. Phật khổ nhọc vì chúng ta nói 
pháp, chẳng buồn phiền giáo hoá chúng ta, nhưng chúng ta 
chẳng nghe lời, quá ngu si, chẳng những chẳng y pháp tu 
hành, mà ngược lại, thối lùi về sau, chẳng nghe lời vàng 
ngọc của Phật. Cho nên Phật lại muốn tìm biện pháp, để 
đến ở trước mặt chúng ta, điều phục giáo hoá chúng sinh 
cang cường. Ðây là nguyên nhân Phật xuất hiện ra đời. 
 

Các pháp không thể hoại 
Cũng chẳng ai phá được 
Tự tại đại quang minh 
Khắp hiện nơi thế gian. 

 

 Pháp chân thật nầy không thể nào phá hoại được. 
Thiên ma ngoại đạo cũng chẳng cách chi phá hoại được. 
Tại sao ? Vì chánh pháp kiên cố giống như kim cang. Cho 
nên không thể nào phá hoại được. Nếu phá hoại được, thì 
chẳng phải là pháp chân thật. 
 Ðại tự tại đại quang minh nầy, khắp thị hiện trong tất 
cả thế gian. Ðại quang minh tạng nầy, chỉ bày pháp môn 
chấm dứt sinh tử. Phá trừ vô minh, hiển hiện pháp môn 
pháp tánh quang minh vốn có. 
 Các vị ! Nếu không tin, thì có thể thử xem. Ðến lúc 
đó, bạn không cách chi mà không tin. Không tin cũng sẽ 
tin, vì nó là như vậy, có phương pháp gì không tin chăng ? 
 Ðại quang minh tạng nầy là mình vốn có, chẳng phải 
người khác bố thí cho bạn, cũng chẳng phải chư Phật gia bị 
cho bạn, mà là bạn tự có đầy đủ. Ðại quang minh tạng tức 
là chân như thật tánh. Nếu tu hành pháp chân thật nầy, thì 
thức A lại gia (thức thứ tám) sẽ chuyển thành đại viên cảnh 
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trí, chấm dứt sinh tử. Nếu chẳng nhận chân tu hành, thì hạt 
giống của thức A lại gia, sẽ tuỳ theo nhân duyên của cha 
mẹ mà đi đầu thai, sinh sinh không ngừng, vĩnh viễn chẳng 
có lúc nào chấm dứt, như thế thì chẳng đắc được giải thoát. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 



 

 Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Nếu có các chúng sinh 
Chưa phát tâm bồ đề 

Khi được nghe danh Phật 
Chắc chắn thành bồ đề. 
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Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN HAI MƯƠI BA 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN MỘT 

 
 Phẩm Thập Hồi Hướng, là phẩm thứ hai mươi lăm 
trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đang giảng là bộ phận thứ 
nhất ở trong phẩm nầy. Thế nào gọi là hồi hướng ? Hồi là 
chuyển, ý nghĩa là hồi chuyển. Hướng là hướng về. Hồi 
hướng, nghĩa là nói hồi chuyển có hình, hướng về nơi vô 
hình. Hướng chuyển có tướng, hướng về nơi không có 
tướng (vô tướng). Hướng chuyển hư vọng, hướng về nơi 
chân thật. Hồi chuyển công đức của mình, hướng về nơi kẻ 
khác. Hồi hướng có nhiều lối giải thích, hiện tại hợp lại mà 
nói, có thể phân ra làm ba phương diện:  

1. Hồi hướng công đức của mình, hướng về kẻ khác. 
2. Hồi hướng căn lành của mình, hướng về bồ đề. 

Hai loại nầy là tuỳ tướng. 
3. Hồi hướng căn lành tích tập của mình, hướng về 

thật tế. Thật tế tức là không có tướng, tức cũng là lìa tướng.  
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Ba phương diện đã nói ở trên, thứ nhất là chúng sinh, 
thứ hai là bồ đề, thứ ba là thật tế. Ðây là nói tổng hợp, nếu 
phân biệt ra để giải thích nói, thì lại có thể phân ra làm 
mười loại hồi hướng: 

a. Hồi tự hướng tha: Ðem những gì mình làm hồi 
hướng cho kẻ khác, tức là hồi hướng cho chúng sinh. 
Trong Kinh văn có nói: "Nếu có căn lành, chẳng muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh, thì chẳng gọi là hồi hướng". Nếu tất 
cả căn lành của bạn làm được, chỉ biết lợi mình, nhận rằng 
tất cả việc lành công đức, là phước báo tư lương của mình, 
chẳng chịu phân chia cho kẻ khác, đây tức là "Chẳng lợi 
ích tất cả chúng sinh", không thể gọi là "hồi hướng". Nếu 
như bạn có chút việc thiện nghiệp thiện, lập tức hồi hướng 
cho pháp giới tất cả chúng sinh, nguyện cùng với pháp giới 
chúng sinh, nhất thời đều chứng được A Nậu Ða La Tam 
Miệu Tam Bồ Ðề, đây mới là "Lợi ích tất cả chúng sinh, 
mới là chân chánh "Hồi hướng". 

b. Hồi ít hướng nhiều: Chính mình một người là ít, 
hết thảy chúng sinh là nhiều. Bồ Tát tu các căn lành, dù là 
ít, nhưng dùng chút ít căn lành nầy, nhiếp trì khắp tất cả 
chúng sinh, dùng tâm đại hoan hỉ, phát hồi hướng rộng lớn. 
Bất cứ căn lành gì, đều bố thí khắp cho pháp giới chúng 
sinh. Ðây cũng là "Nguyện cùng với pháp giới chúng sinh, 
nhất thời đều chứng được A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ 
Ðề". 

c. Hồi nhân hạnh của mình, hướng về nhân hạnh của 
kẻ khác: Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, đem tất cả căn lành của 
mình tu hồi hướng về Phật, sau đó lại đem căn lành đó, hồi 
hướng cho tất cả Bồ Tát. Mình đang tu nhân hạnh, Bồ Tát 
khác cũng đang tu nhân hạnh, đem căn lành của mình đang 
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tu nhân hạnh, hồi hướng cho tất cả Bồ Tát quả địa chưa 
viên mãn, khiến cho họ được mãn nguyện. Làm cho tâm 
chưa được thanh tịnh, được thanh tịnh, sớm sẽ thành tựu 
Chánh Ðẳng Chánh Giác. 

4. Hồi nhân hướng quả: Hồi nhân hoa của của mình, 
hướng về quả đức vô thượng. Khiến cho Vô Thượng 
Chánh Giác bồ đề, mau chóng đắc được viên mãn. 

5. Hồi liệt hướng thắng: Liệt, tức là hạ liệt. Thắng, là 
thù thắng. Hạ liệt là phàm phu, ngoại đạo, tất cả nhị thừa 
đều là hạ liệt. Thù thắng, đại thừa, Bồ Tát, Chánh Giác 
Phật quả, bồ đề, đều là thù thắng. Hồi những liệt hạnh mà 
phàm phu làm được, hướng về đại thừa Bồ Tát, thắng hạnh 
bồ đề quả giác của Chánh Giác Thế Tôn tu. 

6. Hồi tỉ hướng chứng: Tỉ là so sánh. Tôi so sánh với 
Phật, thì tôi chưa chứng được quả Phật, Phật đã chứng 
được quả vị Phật. Tôi so sánh với tất cả Bồ Tát, thì tôi chưa 
đắc được thanh tịnh, Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh, 
chứng được sơ địa, còn tôi vẫn là phàm phu. So sánh như 
thế, lập tức sẽ phát tâm dũng mãnh tinh tấn, sớm chứng 
được quả vị Vô Thượng Bồ Ðề. 

7. Hồi sự hướng lý: Chúng ta bình thường làm tất cả 
sự tướng, tất cả pháp hữu vi, đều hồi hướng về lý thể chân 
thật, khiến sẽ chứng được Vô Dư Niết Bàn. 

8. Hồi hạnh môn sai biệt, hướng về hạnh môn viên 
dung: Hồi hướng đủ thứ hạnh môn khác biệt tu hành của 
chúng ta, hướng về hạnh môn viên dung vô ngại. 

9. Hồi pháp thế gian, hướng về pháp xuất thế gian: 
Hồi hết thảy tất cả pháp hữu vi thế gian, đem nó hướng về 
pháp vô vi xuất thế, tuỳ thuận pháp xuất thế giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết pháp xuất thế mới là 
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chân thật. Thành thục tất cả chúng sinh, được vô thượng bồ 
đề. 

10. Hồi thuận lý sự hạnh, hướng lý sở thành sự: Hồi 
thuận lý tất cả sự hạnh của sự tu hành, đem nó hướng về 
chân lý của sự thạnh tựu. 
 Mười thứ hồi hướng ở trên, đã giải thích sơ lược, 
trong Kinh văn sẽ giải thích mỉ mỉ hơn. Hồi hướng thứ 
nhất đến thứ ba, là hồi hướng chúng sinh. Thứ tư đến thứ 
sáu, là hồi hướng bồ đề. Thứ bảy và thứ tám, là hồi hướng 
thật tế. Thứ chín và thứ mười, là thông nơi quả và thật tế. 
Thật tế tức là thật tướng, thật tướng cũng là vô tướng. Là 
người tu hành, nên minh bạch pháp truy cầu chân thật, tiến 
mà phải quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Viên mãn 
bồ đề, quy vô sở đắc. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, nhập vào 
tam muội Bồ Tát Trí Quang. 
 

 Khi nói xong Phẩm Kệ Tán Trong Cung Trời Ðâu 
Suất, khi tiếp tục nói Phẩm Thập Hồi Hướng, thì hội chủ 
Bồ Tát Kim Cang Tràng, Ngài nương đại oai thần lực gia 
trì của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tỳ Lô Giá Na, và mười 
phương chư Phật ba đời, mà vào trong định "Bồ Tát trí huệ 
quang minh". 
 

 Vào tam muội đó rồi, mỗi phương 
trong mười phương, qua ngoài các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có 
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các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười 
vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu. Hiệu là 
Phật Kim Cang Tràng, xuất hiện ở trước 
Bồ Tát Kim Cang Tràng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng vào trong định Bồ Tát Trí 
Huệ Quang Minh rồi, ngoài mười phương thế giới Ta Bà, 
qua ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, có các Ðức Phật nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, các Ngài đều cùng một danh hiệu, là Phật Kim Cang 
Tràng, đồng thời xuất hiện ở trước Bồ Tát Kim Cang 
Tràng. 
 

 Đều khen ngợi rằng: Lành thay ! Lành 
thay ! Thiện nam tử ! Có thể vào được tam 
muội Bồ Tát trí quang nầy.  
 Thiện nam tử ! Đây là do thần lực của 
các đức Phật, mỗi phương trong mười 
phương nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật cùng gia hộ cho ông, cũng là nguyện 
lực thuở xưa của Ðức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai, sức lực oai thần, và do trí huệ thanh 
tịnh của ông, do căn lành tăng trưởng thù 
thắng của các Bồ Tát, khiến cho ông vào 
tam muội nầy, để diễn nói pháp.  
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 Mười phương chư Phật xuất hiện ở trước mặt Bồ Tát 
Kim Cang Tràng, khác miệng cùng lời khen ngợi Ngài nói: 
"Chân tử ! Chân tử ! Ông là một vị đức hạnh toàn mỹ, bậc 
thiện nam tử ! Ông mới vào được tam muội Bồ Tát Trí 
Quang nầy.  
 Thiện nam tử ! Ðó là do đại oai thần lực của các đức 
Phật, mỗi phương trong mười phương nhiều như số hạt bụi 
mười vạn cõi Phật, cùng gia bị cho ông. Cũng là đại 
nguyện lực thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na đã phát ra, và 
đại oai thần lực gia bị cho ông. Cũng là do trí huệ thanh 
tịnh của ông, cùng với căn lành tăng trưởng thù thắng của 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi nước, cùng gia bị cho 
ông, cho nên mới khiến cho ông vào được tam muội Bồ 
Tát Trí Quang nầy. Hy vọng ông do sức lực tam muội nầy, 
mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. 
 

 Vì khiến cho các Bồ Tát, đắc được 
thanh tịnh vô uý, vì đầy đủ vô ngại biện tài. 
Vì vào vô ngại trí địa. Vì đại tâm trụ nhất 
thiết trí. Vì thành tựu căn lành vô tận. Vì 
đầy đủ bạch pháp vô ngại. Vì vào nơi phổ 
môn pháp giới. Vì hiện tất cả thần lực của 
Phật. Vì tiền tế niệm trí không dứt. Vì 
được tất cả chư Phật hộ trì các căn. Vì 
dùng môn vô ngại, để rộng nói các pháp. Vì 
nghe đều thấu hiểu, thọ trì không quên. Vì 
nhiếp tất cả căn lành của các Bồ Tát. Vì 
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thành biện trợ đạo xuất thế. Vì chẳng dứt 
trí huệ nhất thiết trí. Vì khai phát đại 
nguyện. Vì giải thích diễn nghĩa. Vì biết rõ 
pháp giới. Vì khiến cho các Bồ Tát thảy 
đều hoan hỉ. Vì tu căn lành bình đẳng của 
tất cả chư Phật. Vì hộ trì giống tánh của tất 
cả Như Lai. Cho nên diễn nói thập hồi 
hướng của các Bồ Tát. 
 

  Vì khiến cho các Bồ Tát đều đắc được thanh tịnh 
không nhiễm, sức vô uý. Vì đầy đủ biện tài không chướng 
ngại. Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại 
biện, nhạo thuyết vô ngại biện, gọi là bốn biện vô ngại, còn 
gọi là bốn trí vô ngại. Ðến được vô ngại biện như thế, mới 
có thể hàng phục được các dị luận, không thể khuất phục. 
Vào vô ngại trí địa, tức là tiến vào định chẳng thọ tất cả 
chướng ngại. Thứ trí nầy viên dung vô ngại, hay chiếu rõ 
các pháp thật tướng, có thể trụ nhất thiết trí địa phát đại 
tâm bồ đề. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang nầy, lại có thể 
thành tựu căn lành vô tận của Bồ Tát. Lại có thể đầy đủ 
pháp trắng thiện chẳng thọ bất cứ chướng ngại gì. Lại có 
thể vào sâu khắp pháp giới, dùng phổ môn thị hiện để giáo 
hoá chúng sinh. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang nầy, lại 
có thể đến được chỗ Phật thị hiện tất cả thần lực, thông đạt 
diệu dụng. Ý nghĩa "Tiền tế niệm trí" là chỉ một niệm trí 
huệ ban đầu, tức cũng là một niệm trí huệ phát tâm bồ đề 
lúc ban đầu. Một niệm trí huệ nầy vĩnh viện không dứt mất, 
tiếp tục mãi mãi, cho nên tâm bồ đề mà bạn phát ra vĩnh 
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viễn trường tồn lại càng kiên cố. Vì đắc được tất cả chư 
Phật luôn luôn hộ niệm bạn, hộ trì các căn của bạn. Tín, 
tấn, niệm, định, huệ, cùng với tất cả các pháp lành, gọi là 
các căn. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang, lại có thể sinh 
ra vô lượng trí môn, rộng diễn nói vô lượng diệu pháp, giáo 
hoá tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh một khi nghe 
được thì đều hiểu rõ, suốt đời thọ nơi tâm, trì nơi thân, vĩnh 
viễn chẳng quên mất. Do đó:  
 

"Khi lọt qua tai, 
Luôn là giống đạo". 

 

 Giống như có những người trí nhớ đặc biệt phi 
thường, có thể lọt qua mắt chẳng bao giờ quên, đó đều là 
do đời trước đã gieo trồng căn lành, đời nầy mới được như 
vậy. Lại có thể nhiếp thọ tất cả căn lành của các Bồ Tát. 
Lại có thể thành biện trợ giúp pháp môn nhân duyên đạo 
nghiệp xuất thế, khiến cho thành tựu. Lại có thể kế tục trí 
huệ tối thù thắng của nhất thiết trí. Vào trong định Bồ Tát 
Trí Quang nầy, lại hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát 
thệ nguyện lớn, sớm thành Phật đạo. Lại có thể vì tất cả 
chúng sinh giải thích nghĩa lý chân thật, khiến cho họ biết 
rõ tất cả đạo lý của pháp giới. Vào trong định Bồ Tát Trí 
Quang nầy, hay khiến cho mười phương tất cả chư Phật Bồ 
Tát đều hoan hỉ. Có thể tu tập căn lành bình đẳng của tất cả 
chư Phật. Lại có thể hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai. 
Giống tánh Như Lai, tức là hạt giống của Như Lai. Hạt 
giống của Như Lai, tức là tất cả chúng sinh. Hộ trì tất cả 
giống tánh Như Lai, tức là hộ trì tất cả chúng sinh. Phật đã 
từng nói: "Tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh". Nghĩa là 
nói chúng sinh đều có giống tánh của Phật, tức là hạt giống 
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tánh, tức là một chút giống tánh thành Phật. Cho nên phải 
hộ trì, phải hộ trì giống tánh thành Phật của tất cả chúng 
sinh cho tốt. Vì nhân duyên như vậy, cho nên chư Phật gia 
bị cho ông, hy vọng ông diễn nói mười điều hồi hướng của 
Bồ Tát tu, để lợi ích cho Bồ Tát và tất cả chúng sinh mới 
phát tâm. Tất cả những điều vừa nói ở trên là Phật Kim 
Cang Tràng trong mười phương thế giới, nói với Bồ Tát 
Kim Cang Tràng. 
 

 Phật tử ! Ông nên nương oai thần lực 
của Phật, mà diễn nói pháp nầy. Vì được 
Phật hộ niệm. Vì an trụ ở nhà Phật. Vì 
tăng thêm lợi ích công đức xuất thế. Vì 
được Đà la ni quang minh. Vì vào Phật 
pháp không chướng ngại. Vì đại quang 
minh chiếu khắp pháp giới. Vì tập pháp 
thanh tịnh không lỗi lầm. Vì trụ cảnh giới 
trí huệ rộng lớn. Vì được pháp quang minh 
không chướng ngại. 
 

 Các vị Phật Kim Cang Tràng, nhiều như số hạt bụi 
mười vạn cõi Phật của mỗi phương trong mười phương, 
gọi một tiếng Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: "Phật tử ! Hiện 
tại ông nên nương sức thần thông đại oai đức của mười 
phương chư Phật, để diễn nói pháp nầy, tức là pháp môn 
thập hồi hướng mà mười phương chư Phật nói. Ông từng ở 
trong định "Bồ Tát Trí Quang", được sự gia bị của mười 
phương chư Phật, khiến cho ông diễn nói pháp môn thập 
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hồi hướng, cũng sẽ được mười phương chư Phật hộ niệm. 
Chẳng những được sự gia bị và hộ niệm, mà ông vẫn 
thường sinh vào nhà Phật, đồng ở trong cõi Thường Tịch 
Quang Tịnh Ðộ với chư Phật. Thế nào gọi là "nhà Phật" ? 
Tức là phá trừ được tất cả mọi sự chấp trước. Chẳng có sự 
chấp trước, tức là ở tại "nhà Phật". Phá trừ tất cả tham dục, 
thanh tâm quả dục, khử dục đoạn ái, niệm tà dâm chẳng 
sinh, tình ái dục đoạn sạch, đây tức là ở tại "nhà Phật", an 
trụ tại "nhà Phật", "nhà Phật" là thanh tịnh không cấu bẩn. 
Các vị thiện tín ! Người tu đạo tức là tu "khử dục đoạn ái". 
Nếu có thể luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, do đó:  
 

"Tâm thanh thuỷ hiện nguyệt, 
Ý định thiên vô vân". 

 

Nghĩa là: 
 

"Tâm tịnh nước hiện trăng 
Ý định trời trong sáng". 

 

Ðạt đến được cảnh giới nầy, thì bạn cũng sẽ ở trong 
"nhà Phật". Bằng không thời khắc vọng niệm sinh ra, làm 
cho ngày đêm điên đảo, trời đất u ám, sự nóng giận như núi 
lửa, thì không thể nào ở tại "nhà Phật" được. Vì tăng thêm 
lợi ích công đức xuất thế, có nghĩa là ông diễn nói pháp 
môn thập hồi hướng, không lợi ích chúng sinh, thì cũng 
tăng thêm lợi ích công đức xuất thể của chính mình. Xuất 
thế là thoát khỏi ba cõi, thì công đức xuất thế ngày càng 
tăng thêm, sẽ vĩnh viễn lìa sinh tử, gần bồ đề. Vì đắc được 
Ðà la ni quang minh; Đà la ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là 
"tổng trì", tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Nếu thân 
tâm tinh tấn, thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ, trí huệ sinh 
ra đại quang minh, tức là Đà la ni quang minh. Vì vào Phật 
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pháp không chướng ngại; không chướng ngại là nói tất cả 
dị luận có thể chướng ngại Phật pháp đều phá trừ, đạt đến 
cảnh giới giải thoát viên dung vô ngại. Vì Bồ Tát được 
mười phương chư Phật gia bị và hộ niệm, cho nên vào sâu 
cảnh giới giải thoát Phật pháp viên dung vô ngại, ở trong 
chân thật tánh không. Vì đại quang minh chiếu khắp pháp 
giới; đại quang minh tức là Phật quang. Ðại quang minh 
chiếu khắp, tức là Phật quang chiếu khắp. Phật quang chiếu 
khắp tận hư không khắp pháp giới, khiến cho ba ngàn đại 
thiên thế giới đều tắm mình ở trong đại quang minh, đại 
quang minh nầy hình thành một đại quang minh tạng, đại 
quang minh tạng nầy tức là chúng ta đều biết từ "số 0" hoá 
ra. Số "0" nầy lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở 
trong. Quang minh phóng ra từ số "0", chỉ ở trong số "0", 
chẳng đến ở ngoài số "0", vì nó chẳng ở ngoài. Số "0" nầy, 
chẳng ai có thể phá nó được. Ðại quang minh tạng nầy, 
cũng chẳng cách chi phá nó được. Nếu phá được đại quang 
minh tạng nầy, thì sẽ đen tối, vô minh, cho nên "đại quang 
minh" nầy vĩnh viễn chiếu khắp pháp giới. Vì tích tập pháp 
thanh tịnh chẳng lỗi lầm. "Tập chẳng lỗi lầm", nghĩa là nói 
chẳng có lỗi lầm, là sửa đổi lỗi lầm, là thẳn thắn thừa nhận, 
là sám hối. Cổ nhân có nói:  

 

"Con người chẳng phải Thánh hiền 
Không thể không có lỗi lầm 
Có lỗi đừng nãn sửa đổi". 

 

Người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm, thì có chí khí, 
người có trí huệ. Có lỗi lầm thì đừng che giấu, phải phát lồ 
sám hối. Nếu cứ che giấu sợ người biết, thì cũng giống như 
cất giữ ở trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng thấy được ánh 
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sáng quang minh. Trong tâm ý thức của con người, nếu 
thường đen tối che đậy, chẳng có ánh sáng quang minh, thì 
không thể sinh ra trí huệ. Vì có trí huệ thì có ánh sáng 
quang minh, ngu si thì chẳng có ánh sáng quang minh, tức 
là vô minh. Con người đừng sợ có lỗi lầm, chỉ sợ phạm lỗi 
lầm rồi chẳng chịu sửa đổi. Nếu luôn luôn tự cảnh giác 
mình, tuỳ thời biết sửa lỗi, thì lỗi lầm một hai ngày sẽ giảm 
bớt đi. Sám hối từng chút từng chút, thì sẽ được thanh tịnh. 
Cổ nhân có nói:  

 

"Lỗi lầm hay sửa đổi 
Thì sẽ chẳng còn nữa". 

 

"Tập chẳng có lỗi lầm", tức là một chút lỗi lầm cũng 
đều chẳng có, đều đã sửa đổi lỗi lầm chuyển thành thiện. 
"Pháp thanh tịnh", vì chẳng có lỗi lầm, thì chẳng có nhiễm 
ô. Ba nghiệp đều chẳng nhiễm ô, thì tự nhiên sẽ thanh tịnh 
vô vi, rất tự nhiên sẽ hiện ra pháp thanh tịnh. Trong ý niệm 
càng không trụ vào tất cả "sắc pháp", chẳng trụ vào tất cả 
"tâm pháp", chẳng trụ vào tất cả "tâm sở pháp", chẳng trụ 
vào "bất tương ưng pháp", cũng chẳng trụ vào "vô vi 
pháp". Tất cả đều không trụ vào, thì đây tức là "tập không 
có lỗi lầm", sẽ được "pháp thanh tịnh". Vì trụ cảnh giới trí 
rộng lớn, "trụ" tức là thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ 
rộng lớn. Nếu thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn, 
thì chẳng có "ngu si", sẽ phá trừ được "vô minh". Vì đắc 
được pháp quang minh không chướng ngại, đắc được thứ 
pháp quang minh nầy, không chướng ngại. Không chướng 
ngại, thì chẳng mọi phiền não. Có phiền não chướng, thì có 
sở tri chướng. Có sở tri chướng, thì có nghiệp chướng. Có 
nghiệp chướng, thì sẽ sinh ra đủ thứ báo chướng, do đủ thứ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  21 
 
chướng ngại, phiền não ràng buộc, nên chẳng được yên ổn. 
Hiện tại vì Bồ Tát vào được "tam muội Bồ Tát Trí Quang", 
nên có thể diễn nói pháp môn "thập hồi hướng", cho nên 
đắc được đủ thứ trí lực và trí huệ quang minh như đã nói ở 
trên, cùng với pháp trí huệ quang minh chẳng có chướng 
ngại. 

 

 Bấy giờ, chư Phật liền ban cho Bồ Tát 
Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ. Ban cho 
vô lưu biện tài. Ban cho phương tiện khéo 
phân biệt câu nghĩa. Ban cho pháp quang 
minh vô ngại. Ban cho thân Như Lai bình 
đẳng. Ban cho vô lượng âm thanh thanh 
tịnh khác nhau. Ban cho tam muội Bồ Tát 
quán sát không thể nghĩ bàn. Ban cho trí 
không thể cản trở phá hoại tất cả căn lành 
hồi hướng. Ban cho phương tiện thiện xảo 
quán sát tất cả pháp thành tựu. Ban cho 
biện tài tất cả mọi nơi nói tất cả pháp 
không dứt. Tại sao ? Vì sức căn lành nhập 
vào tam muội nầy. 
 

 Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng nói 
xong đoạn văn ở trước với Bồ Tát Kim Cang Tràng, thì các 
đức Phật Kim Cang Tràng lập tức gia bị: 
 1. Ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ. 

2. Ban cho biện tài không thể cản trở phá hoại.  
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3. Ban cho sức phương tiện lý giải phân biệt tất cả 
câu văn và nghĩa lý, dùng một nghĩa có thể diễn nói thành 
vô lượng nghĩa, cuối cùng quy về một nghĩa.  

4. Lại ban cho trí huệ quang minh chẳng thọ tất cả sự 
chướng ngại.  

5. Lại ban cho thân trí huệ bình đẳng với Phật, thân 
bình đẳng tức là thân trí huệ bình đẳng.  

6. Lại ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh. Âm 
thanh của mỗi người trong đục hay dở, đều do kiếp trước tu 
được. Ðối với xứ sự án vật, rất là quang trọng, nhất là Pháp 
Sư hoằng dương Phật pháp, nếu lúc giảng Kinh thuyết 
pháp, lời nói rõ ràng, âm thanh vang ra như đại hồng 
chung, đặc biệt trong suốt, khiến cho người nghe cách 
ngoại dễ dàng hấp thu, mau chóng sẽ tin thọ quy y vào cửa 
Phật.  

7. Lại ban cho tam muội không thể nghĩ bàn của tất 
cả Bồ Tát, khéo quán sát đủ thứ nghiệp hạnh.  

8. Lại ban cho trí huệ không thể bị bất cứ ngoại lực 
nào phá hoại căn lành, mà hồi hướng vô thượng pháp giới.  

9. Lại ban cho trí huệ phương tiện khéo léo quán sát 
tất cả các pháp, biết được pháp nào có thể trợ giúp thành 
tựu.  

10. Lại ban cho trí huệ biện tại vô uý, dù bất cứ 
thuyết pháp ở đâu, hoặc lúc biện luận với ngoại đạo, đều 
không bị họ hàng phục. Tại sao lại có được những trí huệ 
và sức lực nầy ? Vì nhập vào "tam muội Bồ Tát Trí 
Quang", cho nên đắc được trí huệ và sức căn lành nầy. 

 

 Bấy giờ, chư Phật, thảy đều dùng tay 
phải rờ đầu Bồ Tát Kim Cang Tràng. 
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 Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng ban 
cho Bồ Tát Kim Cang Tràng đủ thứ trí huệ đó, và gia bị 
cho Ngài vô lượng sức oai thần rồi, mỗi vị Phật đều dùng 
tay phải của mình, nhẹ nhàng rờ lên đỉnh đầu của Bồ Tát 
Kim Cang Tràng, thổ lộ tâm từ và ái hộ đối với Bồ Tát 
Kim Cang Tràng. Ở trong Phật giáo, rờ đầu là biểu thị sự ái 
hộ của trưởng giả đối với người hậu ký. Hơn nữa Bồ Tát tu 
hành công đức viên mãn, lập tức chứng được quả vị Phật, 
cũng phải thọ nghi lễ rờ đầu thọ ký, để biểu thị rằng là vị 
Phật mới. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng được thọ sự rờ 
đầu ái hộ của chư Phật. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng được rờ đầu 
rồi, liền từ định mà dậy. 
 

 Từ "Bấy giờ chư Phật... đến liền từ định mà dậy", 
đây là lời nói của Bồ Tát kết tập Kinh tạng nói. 
 

 Nói với các Bồ Tát rằng: Phật tử ! Đại 
Bồ Tát có đại nguyện không thể nghĩ bàn, 
sung mãn pháp giới, khắp cứu hộ tất cả 
chúng sinh. Đó là tu học hồi hướng của tất 
cả chư Phật, quá khứ hiện tại và vị lai. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng được mười phương chư 
Phật Kim Cang Tràng rờ đầu rồi, lập tức từ trong định 
"Tam muội Bồ Tát Trí Quang" mà dậy, đối với các vị Bồ 
Tát trong pháp hội mà nói: Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ 
Tát trong hàng Bồ Tát ! Các Ngài đều có thệ nguyện lớn, 
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khiến cho người không thể tưởng tượng đến được, rộng lớn 
sung mãn tận cùng hư không khắp pháp giới. Chẳng có nơi 
một hạt bụi nào, mà chẳng phải là đại nguyện thành tựu 
của Bồ Tát. Bồ Tát trong đời quá khứ, từ lúc ban đầu phát 
tâm bồ đề, thì phát ra đại nguyện: "Nguyện đời đời kiếp 
kiếp, nơi nơi chốn chốn, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh, đều sớm thành Phật đạo". Bất luận 
công đức của mình như thế nào, công đức lớn nhỏ, đều hồi 
hướng cho chúng sinh, nguyện giúp chúng sinh đắc được 
giải thoát. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh rồi, lại còn tiến 
thêm một bước lìa tướng tất cả chúng sinh, chẳng chấp 
trước vào tất cả chúng sinh, mà mình đã từng độ thoát. 
Hành Bồ Tát đạo như vậy, là học tập hạnh hồi hướng mà 
chư Phật quá khứ đã thực hành, hạnh hồi hướng mà chư 
Phật vị lai sẽ thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật hiện 
tại đang thực hành. Do đó: "Khó nghĩ bàn", là vì lời 
nguyện phát ra sâu tựa như biển cả, thể đầy khắp pháp giới, 
hạnh đồng với chư Phật.  Do đó "Ðại": Tức là "Cứu hộ 
khắp các chúng sinh". "Ðại Bồ Tát": Là nguyện lực lớn, 
hạnh lực lớn, trí lực lớn, bi tâm lớn, như vậy mới đáng gọi 
là đại Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát hồi hướng có bao 
nhiêu loại ? Phật tử ! Đại Bồ Tát hồi hướng 
có mười loại. Ba đời chư Phật đều cùng 
diễn nói. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Các Ngài có biết đại Bồ Tát 
tu hạnh hồi hướng, có bao nhiêu loại chăng ? Các vị đệ tử 
của Phật ! Ðại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có mười loại. 
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Mười loại hồi hướng nầy, chẳng riêng các đại Bồ Tát phải 
tu học, mà chư Phật ba đời, cũng đều cùng diễn nói pháp 
môn nầy. 
 

 Những gì là mười ? Một là cứu hộ tất 
cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi 
hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là 
đồng với tất cả chư Phật hồi hướng. Bốn là 
đến tất cả mọi nơi hồi hướng. Năm là vô 
tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là vào tất 
cả căn lành bình đẳng hồi hướng. Bảy là 
đồng tuỳ thuận tất cả chúng sinh hồi 
hướng. Tám là chân như tướng hồi hướng. 
Chín là không ràng buộc, không chấp 
trước giải thoát hồi hướng. Mười là vào 
pháp giới vô lượng hồi hướng.  
 Phật tử ! Đó là mười loại hồi hướng 
của đại Bồ Tát. Chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đã nói, đang nói và sẽ nói. 
 

 Ở trên nói về đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có mười 
loại, những gì là mười loại ? Hiện tại nói ra tên của mười 
loại hồi hướng, giải thích sơ lược, Kinh văn về sau sẽ nói tỉ 
mỉ hơn.  
 1. Cứu hộ tất cả chúng, lìa tướng chúng sinh hồi 
hướng: Ðây là đại nguyện của Bồ Tát, muốn cứu hộ khắp 
tất cả chúng sinh, mà chẳng chấp tướng. Là sự "hồi hướng 
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lìa tướng hồi tự hướng tha". Như trong Kinh Kim Cang có 
nói:  
 

"Như vậy diệt độ tất cả chúng sinh, 
Mà thật chẳng có một chúng sinh được diệt độ". 

 

 Nghĩa là nói lìa tướng hồi hướng, lìa tướng chúng 
sinh. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh, mà chẳng kể công, 
chẳng chấp tướng, chẳng khoe khoang. Ngài đem tất cả 
công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lìa 
các tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp 
trước, thì sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo. Một khi sinh tâm kiêu 
ngạo, thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại trí huệ. Sự 
khó khăn nhất, quang trọng nhất của sự tu hành, là tu lìa sự 
chấp trước, lìa sự kiêu ngạo, nếu không thì không thể nào 
đắc được sự giải thoát. Chấp trước thì giống như dùng sợi 
dây thừng tự trói buộc mình, cho nên nói không thể được 
giải thoát. Người chấp trước, thì tâm lượng nhỏ, không thể 
dung chứa người, dung chứa vật, tuyệt đối sẽ chẳng có đại 
trí huệ, chẳng có đại trí huệ quang minh. Người chẳng chấp 
trước vào "người, sự việc, thời, đất, vật", mới có thể cứu độ 
tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng, cuối 
cùng tự nhiên sẽ đạt đến bồ đề viên mãn, quy vô sở đắc, 
khai đại ngộ, được đại trí huệ. 
 2. Bất hoại hồi hướng: Thế nào là bất hoại ? Là 
chẳng hoại căn lành, chẳng hoại công đức lành, chẳng hoại 
tâm bồ đề, chẳng hoại tâm kim cang, chẳng hoại giới định 
huệ, chẳng hoại tâm tin kiên cố nơi Tam Bảo. Ðem hết 
thảy công đức căn lành tâm bồ đề của mình, hồi hướng hết 
cho pháp giới tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành công 
đức, tâm bồ đề, tâm kim cang .v.v... Của chúng sinh cũng 
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chẳng hoại diệt. Tôi phát bốn thệ nguyện lớn, tức cũng 
đồng như chúng sinh phát, đây là bất hoại hồi hướng. 
 3. Ðồng tất cả chư Phật hồi hướng: Tôi nguyện học 
pháp môn hồi hướng của chư Phật ba đời tu hành, theo sự 
hồi hướng của chư Phật ba đời đã phát ra. Ðem hết thảy tất 
cả công đức của mình làm được, đồng như chư Phật hồi 
hướng cho pháp giới chúng sinh. 
 4. Ðến tất cả mọi nơi hồi hướng: Ðến tất cả mọi nơi 
tức là đến nơi rốt ráo, nghĩa là đạt đến được quả vị Phật. 
Tôi hy vọng thành Phật, cũng muốn cho tất cả chúng sinh 
sớm thành Phật đạo, hồi hướng như vậy. 
 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng: Do sự hồi 
hướng, nên sẽ thành tựu tạng vô tận công đức. Chúng sinh 
vô tận, công đức vô tận, cho nên hồi hướng cũng vô tận. 
 6. Vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng: Tư 
tưởng vào sâu tất cả bình đẳng, tâm chẳng phân biệt, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành, thuận lý tu 
thiện, sự lý chẳng trái, vào nơi hồi hướng bình đẳng. 
 7. Ðồng tuỳ thuận tất cả chúng sinh hồi hướng: Quán 
sát chúng sinh hồi hướng, chẳng tính toán có bao nhiêu, 
chẳng phân biệt thân sơ, phân biệt thiện ác, chẳng phân biệt 
tốt xấu giàu nghèo, đem hết thảy công đức căn lành của tôi, 
tuỳ thuận chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bình đẳng hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh. 
 8. Chân như tướng hồi hướng: Bảy loại hồi hướng ở 
trên, đều có hình tướng. Nhưng chân như là không hình, 
không tướng, tuyết đối đối đãi, bặc lời lẽ tư tưởng. Tuy 
nhiên như vậy, nhưng căn lành có thể hợp vào nơi chân 
như, cho nên có môn hồi hướng nầy. 
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 9. Không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng: 
Chẳng "ràng buộc", chẳng "chấp trước", sinh hoạt ở trong 
chân lý nhậm vận tự tại, chẳng bị mọi sự ràng buộc nào, 
đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được "giải thoát 
không ràng buộc, không chấp trước", cũng hy vọng tất cả 
chúng sinh đều đắc được sự tự do" giải thoát không ràng 
buộc, không chấp trước", do đó đem sự đắc được của mình, 
hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 
 10. Vào pháp giới vô lượng hồi hướng: Bồ Tát vào 
sâu pháp giới, thực hành vô lượng vô biên công đức lành, 
tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào 
mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tát. Bồ 
Tát đem căn lành công đức đó, hồi hướng cho pháp giới vô 
lượng vô biên chúng sinh.  
 Các Phật tử ! Ở trên là nói về mười loại pháp môn 
hồi hướng của đại Bồ Tát, Kinh văn ở sau sẽ giải thích rõ 
hơn. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, và chư Phật hiện 
tại, quá khứ đã từng nói qua. Chư Phật vị lai chắc chắn sẽ 
nói. Chư Phật hiện tại, các Ngài đang đối với các Bồ Tát 
diễn nói diệu pháp thập hồi hướng. 
 

 Hồi hướng thứ nhất cứu hộ chúng sinh 
lìa tướng chúng sinh. 
 Phật tử ! Thế nào là đại Bồ Tát cứu hộ 
tất cả chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi 
hướng ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Thế nào gọi là đại Bồ Tát, cứu hộ tất cả chúng 
sinh, mà chẳng chấp vào tướng chúng sinh hồi hướng ? 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát đó thực hành 
Đàn Ba La Mật. Thanh tịnh Thi La Ba La 
Mật. Tu Sàn Đề Ba La Mật. Khởi tinh tấn 
Ba La Mật. Vào thiền định Ba La Mật. Trụ 
Bát Nhã Ba La Mật. Đại từ, đại bi, đại hỉ, 
đại xả. Tu vô lượng căn lành như vậy. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Tu pháp môn Bồ Tát cứu hộ 
tất cả chúng sinh, mà lìa tướng chúng sinh, các Ngài trước 
hết tu: 
 1. Ðàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật. Vì bố thí 
đối trị tham lam, xả bỏ sự nhiễm ô tham lam, sinh khởi tâm 
từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thương xót chúng sinh như 
mình, cũng có thể xả mình vì chúng sinh. Bố thí có ba loại:  

a. Bố thí tài.  
b. Bố thí pháp.  
c. Bố thí vô uý.  
 

Bố thí tài phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, 
mắt, tuỷ, não, thân thịt, máu huyết. Ngoại tài là đất nước 
vợ con. Bố thí pháp là vì chúng sinh giảng Kinh thuyết 
pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh. Trong Kinh có nói:  

 

"Trong các sự cúng dường, 
Cúng dường pháp là hơn hết". 

 

Ðem pháp bố thí cho người, đây là sự bố thí hơn hết 
trong các sự bố thí. Bố thí vô uý là thường hay khiến cho 
họ đừng có sợ hãi, khiến cho họ được cảm giác bình an. 
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Như tu hành Ba La Mật như vậy, thì sẽ đạt đến bờ Niết 
Bàn bên kia. Kế tiếp: 
 2. Thanh tịnh Thi La Ba La Mật: Thanh tịnh là trong 
sạch, chẳng có sự ô nhiễm. Thi La, là tiếng Phạn, dịch là 
"giới", tức là giới luật mà các hàng đệ tử phải giữ gìn. Chỗ 
quang trọng của giới luật là:  
 

"Ðừng làm các điều ác, 
Chuyên làm các điều thiện". 

 

"Siêng tu giới định huệ, 
Tiêu diệt tham sân si". 

 

Giữ giới phải nghiêm mật, giữ giới phải thanh tịnh. 
Thanh tịnh giống như trăng tròn ngày rằm, một chút tỳ vết 
cũng chẳng có. Người tu hành giữ giới thanh tịnh, chẳng 
làm người trời, thì nhất định cũng sinh vào nhà giàu có ở 
nhân gian, cũng là tư lương lên bờ Niết Bàn bên kia. 
 3. Tu Sàn Đề Ba La Mật: "Sàn Đề", cũng là tiếng 
Phạn, dịch là "nhẫn nhục". Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn thọ, 
chịu đựng. Người hay nhẫn được, thì đối với người tâm 
bình khí hoà, đối đãi với người khoan dung độ lượng, nhan 
sắc hoà duyệt, quyết chẳng trừng mang trợn mắt, thấy 
người thì nộ tháo như sấm, nóng giận như núi lửa. Nhẫn 
nhục là hay chịu đựng sự đánh đập, mắng chưởi, mà chẳng 
có tâm báo thù, vẫn thản nhiên, chẳng cho rằng quái lạ. Bồ 
Tát tu sinh nhẫn, pháp nhẫn, viễn mãn thành tựu vô sinh 
pháp nhẫn, cũng là công đức đến bờ Niết Bàn bên kia. 
 4. Khởi tinh tấn Ba La Mật: Bồ Tát tu sáu độ vạn 
hạnh, tuỳ thời sinh khởi tâm tinh tấn, dũng mãnh tinh tấn 
chẳng thôi nghỉ, chẳng thối lùi, mong sớm thành đạo 
nghiệp, cứu độ chúng sinh. 
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 5. Vào thiền định Ba La Mật: Bồ Tát vào sâu thiền 
định, tu tập pháp môn tư duy tu, tăng trưởng trí huệ, thành 
tựu thần thông không nghĩ bàn, nhậm vận tự tại, độ thoát 
chúng sinh, đồng lên bờ Niết Bàn bên kia. 
 6. Trụ Bát Nhã Ba La Mật: "Trụ" là chẳng lìa khỏi, 
Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, chẳng có độ nào hạnh nào lìa 
khỏi trí huệ, do đó "Dùng trí hoá tình, dùng Bát Nhã lãnh 
đạo vạn hạnh". Chẳng có Bát Nhã, thì giống như người 
chẳng có mắt, việc gì cũng đều chẳng thông, thì làm sao 
hành Bồ Tát đạo giáo hoá chúng sinh ! Cho nên phải tu 
"văn tự Bát Nhã", khởi "Quán chiếu Bát Nhã", khế hợp với 
"Thật tướng Bát Nhã", để hoàn thành Phật quả, đến được 
bờ Niết Bàn bên kia. Cuối cùng vẫn phải tu bốn tâm vô 
lượng, đó là: Tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỉ vô 
lượng, tâm xả vô lượng. Ðại Bồ Tát tu vô lượng vô biên 
căn lành như đã nói ở trước. 
 

 Khi Bồ Tát tu căn lành, thì nghĩ như 
vầy: Nguyện căn lành nầy lợi ích khắp tất 
cả chúng sinh, đều khiến cho thanh tịnh, 
đến nơi rốt ráo. Vĩnh viễn lìa khỏi địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vua Diêm La .v.v... 
vô lượng khổ não. 
 

 Ðại Bồ Tát, khi tu đủ thứ căn lành công đức, thì 
trong tâm bèn nghĩ như vầy: Nguyện đem tất cả căn lành 
công đức của tôi tu được, lợi ích khắp tất cả chúng sinh, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh, đắc 
được thanh tịnh chân chánh, một chút nhiễm ô cũng chẳng 
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có, đến cảnh giới rốt ráo quả vị Phật. Vĩnh viễn lìa khỏi 
thống khổ ở địa ngục, khổ não ở đường ngạ quỷ, khổ bách 
ở đường súc sinh, cùng với sự thọ thống khổ của Vua Diêm 
La quản lý. Ðủ thứ sự khổ não không thể nào độ lượng 
được, thảy đều xa lìa. 
 

 Khi đại Bồ Tát trồng căn lành, thì đem 
căn lành của mình hồi hướng như vầy: Tôi 
sẽ vì tất cả chúng sinh làm nhà, khiến cho 
họ tránh khỏi tất cả các sự khổ.  
 Vì tất cả chúng sinh mà bảo hộ họ, 
khiến cho họ giải thoát cả phiền não.  
 Vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương 
tựa, khiến cho họ lìa khỏi các sự sợ hãi.  
 Vì tất cả chúng sinh làm chỗ hướng về, 
khiến cho họ đến được nơi nhất thiết trí.  
 Vì tất cả chúng sinh làm chỗ bình an, 
khiến cho họ được nơi an ổn rốt ráo.  
 Vì tất cả chúng sinh làm ánh sáng, 
khiến cho họ được trí huệ quang minh diệt 
trừ ngu si đen tối.  
 Vì tất cả chúng sinh làm đuốc, để phá 
tất cả đen tối vô minh.  
 Vì tất cả chúng sinh làm đèn sáng, 
khiến cho họ trụ nơi thanh tịnh rốt ráo.  
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 Vì tất cả chúng sinh làm Đạo Sư, để 
dẫn họ, khiến cho họ vào pháp chân thật.  
 Vì tất cả chúng sinh làm đại Đạo Sư, 
ban cho họ đại trí huệ vô ngại.  
 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả 
chúng sinh, rốt ráo đều khiến cho họ được 
nhất thiết trí. 
 

 Ðại Bồ Tát, khi các Ngài tu hành đạo Bồ Tát, hành 
hạnh môn thập hồi hướng, gieo trồng các căn lành, thành ý 
cẩn thận, "không làm các điều ác, chuyên làm các điều 
thiện". Chưa từng cho rằng việc thiện nhỏ không làm, hoặc 
điều ác nhỏ mà làm. Bồ Tát gieo trồng các căn lành như 
vậy, gieo trồng các căn lành ở trong thân tâm của chúng 
sinh. Nếu chẳng có chúng sinh, thì Bồ Tát cũng chẳng có 
chỗ để trồng căn lành, cho nên phải vì chúng sinh mà hồi 
hướng. Bồ Tát ở tại nơi thân chúng sinh gieo trồng căn 
lành, tức là tu hành Bồ Tát đạo, tu đạo bồ đề, mới rộng 
gieo trồng căn lành. Nếu như chẳng tu Bồ Tát đạo, cũng 
không thể gieo trồng căn lành. Bồ Tát rộng gieo trồng căn 
lành, vẫn phải lìa tướng gieo trồng căn lành, cho nên phải 
hồi hướng "thật tế", thật tế tức là không chẳng chỗ có. Tóm 
lại, nghĩa là gieo trồng căn lành chẳng chấp trước căn lành. 
Lìa tất cả sự chấp trước, lìa tất cả sự ràng buộc, mới đắc 
được giải thoát. Khi Bồ Tát trồng căn lành, thì Ngài hồi 
hướng như vầy: Tôi nên biến thành nhà ở của chúng sinh, 
vì nhà ở che nắng che mưa, khiến cho chúng sinh an trụ ở 
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trong đó. Khiến cho họ tránh khỏi các sự khổ não, như đói 
khát nóng lạnh. Khổ có: Khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. 
Còn có tám thứ khổ và vô lượng thứ khổ. Bồ Tát lại hồi 
hướng như vầy: Tôi phải thường bảo hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ chẳng thọ bất cứ sự xâm hại nào. Phải cứu hộ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phải hộ trì 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được giải thoát. 
Giải thoát dứt trừ tất cả phiền não, mà khiến cho họ đều 
đắc được thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại hồi hướng như 
vầy: Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh, thân đều có chỗ 
quy về, tâm có chỗ nương tựa, làm nơi nương tựa của họ, 
xa lìa tất cả sự uy hiếp sợ hãi, mà có chỗ nương nhờ. Bồ 
Tát lại hồi hướng như vầy: Tôi phải làm chỉ tiêu hướng về 
chánh quyết của tất cả chúng sinh, làm con đường đạo 
chánh pháp lớn hướng về, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
từ con đường đạo lớn nầy, thuận lợi đạt đến trí huệ địa. Bồ 
Tát lại hồi hướng như vầy: Tôi phải làm chỗ bình an của tất 
cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được sự an 
ổn chân chánh, bình an khoái lạc. Bồ Tát lại hồi hướng như 
vầy: Tôi phải làm quang minh của tất cả chúng sinh, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh, diệt 
trừ sạch tất cả ngu si đen tối. Bồ Tát lại hồi hướng như vầy: 
Tôi phải làm đuốc lửa cho tất cả chúng sinh, để phá trừ vô 
minh ám muội của họ. Bồ Tát lại hồi hướng như vầy: Tôi 
phải làm đèn sáng lớn cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
đều trụ nơi cõi nước Phật thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại 
hồi hướng như vầy: Tôi phải làm bậc Đạo Sư của tất cả 
chúng sinh, để dẫn dắt họ đi trên con đướng chánh, đạt đến 
con đường đạo chánh pháp chân thật vô tướng. Bồ Tát lại 
hồi hướng như vầy: Tôi phải làm bậc đại Đạo Sư của tất cả 
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chúng sinh, giáo hoá hết thảy mười phương tất cả chúng 
sinh, ban cho họ đại trí huệ viên dung vô ngại, phá trừ tất 
cả sự ngu si ám muội của họ. Các vị đệ tử của Phật ! Ðại 
Bồ Tát, đem đủ thứ căn lành tu tập của Ngài, hồi hướng 
như ở trên vừa nói, đối với mười phương chúng sinh, đều 
xem bình đẳng, chẳng phân biệt, bình đẳng lợi ích tất cả 
chúng sinh, khắp tất cả đều thọ ích, rốt ráo đều có thể thành 
Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát thủ hộ hồi hướng 
những người chẳng phải thân hữu, bằng 
với những người thân hữu, bình đẳng 
chẳng có sự khác biệt. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp. 
Chẳng ở nơi chúng sinh mà khởi một niệm 
nghĩ chẳng phải thân hữu. Nếu như có 
chúng sinh ở chỗ Bồ Tát, khởi tâm oán hại, 
thì Bồ Tát cũng dùng mắt từ bi nhìn họ, 
quyết chẳng có sự hờn giận. Khắp vì chúng 
sinh làm bậc thiện tri thức, diễn nói chánh 
pháp, khiến cho họ tu tập. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, đối với những 
người chẳng thân thuộc quan hệ với mình, với những người 
chẳng phải bạn bè của mình, mà là những người bình 
thường. Nếu gặp tai nạn khốn khổ, Bồ Tát đối với họ bảo 
vệ giữ gìn, căn lành hồi hướng, bằng với những người thân 
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thuộc bạn bè của mình, đều xem như nhau, chẳng có tơ hào 
tâm phân biệt. Vì Bồ Tát tu hành hạnh bình đẳng, khởi tâm 
vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bình đẳng đối đãi với tất 
cả chúng sinh. Cho nên trong mắt của Bồ Tát chẳng có 
phân biệt thân, sơ, xa, gần, thương, ghét, thảy đều bình 
đẳng thủ hộ hồi hướng. Ðây là nguyên nhân gì ? Ðại Bồ 
Tát đã vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp, biết rõ "Là 
pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp". Cho nên Ngài chẳng 
có quan niệm thân sơ, xa gần, thương ghét, mà tự nhiên tự 
tại bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng 
riêng gì dùng tâm đại từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, 
mà dù một niệm chẳng phải thân hữu, cũng chẳng sinh 
khởi lên, quyết chẳng bao giờ nghĩ chúng sinh nầy chẳng 
có quan hệ gì với tôi, chúng sinh kia là người thân của tôi, 
người nầy tôi ưa thích, kẻ kia tôi ghét. Bồ Tát xem tất cả 
chúng sinh, đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị 
lai. Nếu như có chúng sinh như thế, họ ở tại chỗ Bồ Tát, 
sinh khởi tâm oán hận Bồ Tát, hoặc tâm nghĩ giết hại Bồ 
Tát, nhưng Bồ Tát vẫn dùng tâm từ bi để nhìn đối đãi với 
chúng sinh, thương xót chúng sinh, quyết chẳng vì chúng 
sinh khởi tâm oán hận giết hại, báo thù chúng sinh, trừng 
phạt chúng sinh. Tâm trạng của Bồ Tát đều thương chúng 
sinh ngu si, tạo nghiệp thọ báo vẫn như ở trong mộng, sao 
lại oán trách, chỉ có tha thứ. Cho nên nói:  
 

"Chư Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh". 
 

 Bồ Tát dùng tâm từ bi tha thứ cho chúng sinh, dùng 
tâm dung nhẫn khoan đãi chúng sinh, khắp làm bậc thiện 
tri thức của chúng sinh, bất cứ chúng sinh có vấn đề gì khó 
giải quyết, Bồ Tát đều vì họ giải quyết. Vẫn luôn luôn vì 
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chúng sinh diễn nói chánh pháp, giáo hoá họ, khiến cho tất 
cả chúng sinh tin thọ chánh pháp, phát tâm bồ đề, tu học tất 
cả Phật pháp. 
 

 Ví như biển cả, tất cả các thứ độc 
không thể biến hoại được, Bồ Tát cũng vậy. 
Tất cả kẻ ngu si chẳng có trí huệ, chẳng 
biết ân đức, sân hận ngoan độc, kiêu mạn 
tự đại. Tâm họ mù tối, chẳng biết pháp 
lành. Như vậy thảy các loại chúng sinh ác, 
đủ thứ bức bách não hại, Bồ Tát không 
động loạn. 
 

 Bồ Tát đối với chúng sinh, tâm lượng của Ngài từ bi 
rộng lớn như biển cả. Biển cả rộng lớn, chứa đựng vạn vật, 
từ xưa đến nay chẳng biến đổi. Dù bạn dùng phương pháp 
gì để phá hoại nó, cũng không thể nào tổn hại tơ hào nó 
được. Nếu muốn biến đổi nó, cũng không thể biến đổi 
được chút nào. Như bỏ xuống tất cả các chất độc, cũng 
không thể nào độc hại nó được. Tâm lượng của Bồ Tát 
cũng giống như biển cả, bất luận chúng sinh dùng thái độ 
như thế nào đối đãi với Ngài, đều không thể biến đổi được 
tâm trạng từ bi của Ngài. Chúng sinh phần nhiều chẳng 
hiểu chẳng biết, ngu si mê muội, chẳng có trí huệ chân 
chánh, ỷ lại có chút thông minh, ngược lại chướng ngại trí 
huệ chân chánh. Thiện tri thức khổ tâm dạy bảo, cũng 
chẳng biết "Tri ân báo đức", ngược lại nổi giận, hung hăng, 
dùng tâm lang độc, chẳng nghe lời giáo hoá. Ðộc, là trong 
tâm oán hận đến cực điểm. Chúng sinh sân hận ngoan độc 
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như vậy, thì họ nhất định có thái độ kiêu hãnh, đối với 
người kiêu mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn. 
Tâm của con người như thế, giống như mù tối, mắt chẳng 
thấy vật gì, chẳng biện rõ thị phi. Tâm trí bị vô minh che 
đậy, cho nên chẳng nhận thức được pháp lành, cũng chẳng 
nhận ra bậc thiện tri thức, nghĩa là đối diện với bậc thiện tri 
thức cũng chẳng nhận ra. Cho nên nói chúng sinh như thế 
ngu si vô trí, Bồ Tát chỉ có thương xót họ. Các loại chúng 
sinh ác như thế, họ dùng đủ thứ phương pháp để bức bách 
Bồ Tát, não hại Bồ Tát, cũng không thể kích động được 
định lực của Bồ Tát, tán loạn được tâm từ bi của Bồ Tát, 
khiến cho tâm Bồ Tát giao động, tán loạn mà biến đổi tâm 
ban đầu. 
 

 Ví như mặt trời xuất hiện nơi thế gian, 
chẳng do bởi kẻ sinh ra mù loà không thấy, 
mà ẩn đi không hiện. Lại chẳng do bởi 
thành Càn Thát Bà, tay A Tu La, cây Diêm 
Phù Đề, núi cao hang sâu, bụi khói mây 
mù, các vật như vậy che lấp, mà ẩn đi 
không hiện. Cũng lại chẳng do bởi thời tiết 
biến đổi, mà ẩn đi không hiện, đại Bồ Tát 
cũng lại như thế. 
 

 Ở trước dùng biển cả để ví dụ, là ví dụ tâm lượng 
của Bồ Tát sâu dày rộng lớn như biển cả. Chúng sinh đối 
đãi với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát cũng chẳng động tâm 
hoặc thấy độc. Vì Ngài dùng tâm đại từ bi làm đầu. Hiện 
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tại Bồ Tát Kim Cang Tràng lại đưa ra ví dụ: Giống như mặt 
trời hiện ra thế gian, chiếu sáng khắp. Ví như có người mới 
sinh ra đã mù loà chẳng thấy vật gì, gọi là sinh mù, nhìn 
chẳng thấy mặt trời, cũng chẳng biết mặt trời hình dáng ra 
sao. Giả sử có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình 
vuông, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết hình vuông ra làm 
sao ? Có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình tam 
giác, hình chữ nhật, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết, cũng 
không đoán được rằng người đó nói đúng, hay không đúng. 
Song, mặt trời chẳng phải vì kẻ sinh mù nhìn không thấy, 
không biết, mà ẩn tàng đi không hiện nơi thế gian. Nó vẫn 
luôn luôn lơ lửng ở trên không, toả ra ánh sáng nóng ấm, 
chiếu khắp thế gian. Nó cũng chẳng vì thành Càn Thát Bà, 
Càn Thát Bà là một trong tám bộ thiên thần, làm thần nhạc 
cho trời Ðế Thích. Huyễn hoá thành ấp cung điện, vì trời 
ấm trong sáng mà hiện nơi biển cả, hoặc trên không sa 
mạc, gọi là hoá thành. Tay của A tu la có thể che lấp mặt 
trời. Các thứ cây Diêm Phù Ðề cũng có thể che lấp mặt 
trời. Còn có núi cao ngất trời, phủ lấp mây mù, cũng có thể 
che lấp mặt trời. Còn có hang thẳm, ở đó cũng chẳng thấy 
mặt trời. Hoặc có rất nhiều bụi bặm, sương mù, khói dày, 
đám mây, các loại như thế, đều có thể che lấp mặt trời, cản 
trở mặt trời. Nhưng mặt trời, chẳng phải vì các nhân duyên 
đó, mà ẩn tàng đi không hiện ra. Mặt trời chẳng thọ tất cả 
sự chướng ngại, vĩnh viễn chiếu sáng nơi thế gian. Ðại Bồ 
Tát cũng giống như mặt trời, Ngài quyết không vì có 
những sự chướng ngại mà không tu hành, không hành Bồ 
Tát đạo, không cứu độ chúng sinh, giáo hoá chúng sinh. 
Không màng chúng sinh dùng thủ đoạn gì phá hoại Ngài, 
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cản trở Ngài, nhiễu loạn Ngài, khốn khổ Ngài, Ngài cũng 
chẳng vì thế, vẫn dũng mãnh tinh tấn hành Bồ Tát đạo. 
 

 Có phước đức lớn, tâm Bồ Tát sâu 
rộng, chánh niệm quán sát, chẳng thối lùi 
khuất phục. Vì muốn rốt ráo công đức trí 
huệ. Nơi pháp vô thượng thù thắng, tâm 
sinh chí muốn. Pháp quang chiếu khắp, 
thấy tất cả nghĩa. Nơi các pháp môn, trí 
huệ tự tại. Thường vì lợi ích tất cả chúng 
sinh mà tu pháp lành. Chưa từng lầm khởi 
tâm xả bỏ chúng sinh. Chẳng vì chúng sinh 
tâm tính tệ ác, tà kiến sân hận ô trược, khó 
điều phục, mà xả bỏ, không tu hồi hướng. 
 

 Sở dĩ Bồ Tát có những biểu hiện như đã nói ở trên, 
là vì Bồ Tát có phước đức lớn. Vì Ngài có phước đức, cho 
nên chưa từng sợ nạn khổ, đó là công đức tích tụ thành tựu 
trong lúc tu hành Bồ Tát đạo. Tâm lượng của Ngài sâu 
rộng như biển cả. Quang minh từ bi tế thế của Ngài như 
mặt trời khắp chiếu sáng vạn vật. Ngài đối đãi với Người 
và vật bình đẳng như chính mình, quán sát sự lý thì chánh 
niệm. Lập định cứu thế giáo hoá chúng sinh làm tông chỉ. 
Chẳng vì chúng sinh cang cường khó dạy mà sinh tâm thối 
lùi. Chẳng khuất phục bởi thế lực và cường quyền. Chẳng 
cuối đầu lúc gặp khốn khổ hoạn nạn. Bất cứ lúc nào, hoàn 
cảnh nào, Ngài cũng chẳng thọ sự uy hiếp dẫn dụ mà biến 
đổi tác phong, hoặc chuyển lùi. Tại sao Bồ Tát có thể cự 
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tuyệt như vậy ? Vì Ngài có đại nguyện, đó là lời nguyện 
phát ra từ thâm tâm của Ngài. Nguyện lực dẫn dắt Ngài 
dũng cảm hướng về trước, hy vọng tâm thành tựu, khiến 
cho Ngài tinh tấn không giải đãi, cũng là vì muốn đắc được 
công đức rốt ráo, trí huệ chân thật. Tóm lại, tức là muốn 
đắc được công đức đầy đủ, trí huệ viên mãn. Giống như đủ 
thứ pháp môn thù thắng đã nói ở trước, Ngài đều lập chí 
một lòng tu học, và nguyện ý hành trì không giải đãi. Vì 
chí nguyện của Ngài cầu pháp thù thắng, vĩnh viễn không 
thối lùi khuất phục, cho nên Ngài đắc được pháp quang 
chiếu khắp, nơi nghĩa lý chánh kiến quang minh, nơi tất cả 
pháp, dùng trí huệ của Ngài, đều thấu suốt thông đạt, mà tự 
tại nhậm vận tu hành những pháp môn đó. Tại sao Bồ Tát 
phải thường tu các pháp ? Ngài vì tất cả chúng sinh, hy 
vọng thường có thể lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tu các 
pháp lành. Bồ Tát từ xưa đến nay chưa từng vì lợi ích mà 
quên chúng sinh, dù trong sự vô ý cũng chẳng lầm khởi 
tâm niệm xả bỏ chúng sinh. Bất cứ lúc nào Ngài cũng nghĩ 
đến việc giáo hoá chúng sinh, độ chúng sinh được giải 
thoát. Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì nhất 
định phải tu ở tại thân của chúng sinh, mới có thể tích tụ 
hết thảy công đức. Nếu chẳng có chúng sinh, thì Bồ Tát 
chẳng có đối tượng tu công lập đức, chẳng có cơ hội thành 
tựu Bồ Tát đạo. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, cũng chẳng vì 
chúng sinh sinh tính tệ ác, mà xả bỏ chúng sinh không giáo 
hoá. Ngài vẫn nghĩ tìm hết biện pháp, khéo dẫn dụ, khiến 
cho họ cải ác hướng thiện. Thứ tính tệ ác nầy của chúng 
sinh, đầy dẫy ở trong não hải sung mãn tà tri tà kiến, nóng 
giận lớn, tâm sân nặng. Chẳng thấy chân lý, chẳng ngộ con 
đường chân chánh. Tất cả sự lý, vốn là trung đạo mới 
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đúng. Thế nào gọi là trung đạo ? Tức là chẳng thái quá, 
cũng đừng bất cập, không trái không phải, đó mới là trung 
đạo liễu nghĩa. Nếu thiên về một bên, tức thành tà. Sân hận 
nóng giận lớn, tự ngã ở trong tâm. Trược là ngu si, chẳng 
dễ gì điều phục. Vì loại chúng sinh đó sinh tính tệ ác, cho 
nên giáo hoá như thế nào, họ cũng chẳng tin thọ sự dạy dỗ. 
Bồ Tát tuy nhiên gặp những loại chúng sinh cang cường 
ngu muội, khó điều khó phục, song, không thể không độ họ 
hoặc xả bỏ họ, hoặc chẳng hồi hướng cho họ. Bồ Tát chẳng 
làm như thế. Dù khó độ, khó giáo hoá, lại cang cường, lại 
tệ hại, Bồ Tát cũng phải dùng tâm nhẫn nại tối đa để độ họ, 
dạy họ, khiến cho họ cải ác hướng thiện. Ðem căn lành 
công đức của mình tu hành tích tụ, thời thời vì loại chúng 
sinh nầy mà hồi hướng. 
 

 Chỉ dùng giáp Bồ Tát đại nguyện để tự 
trang nghiêm, cứu hộ chúng sinh, luôn 
chẳng thối chuyển. Chẳng vì chúng sinh 
chẳng biết báo ân, mà thối lùi hạnh Bồ Tát, 
xả bỏ đạo bồ đề. Chẳng vì phàm phu ngu si 
cùng đồng một nơi, xả lìa tất cả căn lành 
như thật. Chẳng vì chúng sinh khởi lỗi ác, 
khó có thể nhẫn thọ, mà nơi chỗ họ, sinh 
tâm nhàm chán. 
 

 Bồ Tát vì sức lực gì, mà khiến cho Ngài chẳng sợ 
gian khổ, chẳng sinh tâm thối chuyển ? Là vì đại thệ 
nguyện thuở xưa phát ra, cùng với đời nầy lại phát đại 
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nguyện "Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ", làm áo giáp 
của Ngài. Thời xưa lính ra đánh trận cũng mặc áo giáp để 
hộ thân. Ý nghĩa là nói dùng đại nguyện để làm áo giáp, để 
bảo hộ thân tâm của Ngài, cho nên khiến cho Ngài chẳng 
sợ chẳng lùi bước. Vì hành Bồ Tát đạo tích tụ căn lành 
công đức, để làm dụng cụ trang nghiêm quả bồ đề. Ðại 
nguyện của Bồ Tát, là cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngài chẳng 
sợ gian nan, vĩnh viễn chẳng thối lùi, dùng cứu hộ chúng 
sinh làm bổn hoài. Ngài cũng chẳng vì chúng sinh chẳng 
biết "tri ân báo ân", mà sinh tâm thối lùi, thối thất tâm bồ 
đề, chẳng hành Bồ Tát đạo. Chúng sinh ngu muội chẳng có 
trí huệ, lời nói việc làm trái nhau, chẳng rõ tốt xấu, chẳng 
biết cảm ơn, ngược lại huỷ báng Tam Bảo, Bồ Tát cũng 
chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, do đó mà bỏ đạo bồ đề. 
Bồ Tát cũng chẳng cùng với phàm phu ngu muội cùng một 
nơi, tự mình chẳng tu hành, bèn xả bỏ tất cả căn lành như 
lý như thật. Cũng chẳng vì chúng sinh thường thường sinh 
ra những tư tưởng lỗi lầm ác liệt, bèn cảm thấy khó nhẫn 
thọ, thì sinh tâm nhàm chán đối với chúng sinh đó. Chẳng 
vì họ khó độ, khó điều phục, thì sinh tâm nhàm chán. Bồ 
Tát đối với những chúng sinh mao bệnh như thế, Ngài đều 
xem bình thường, chẳng cho rằng quái lạ. Vẫn giữ tâm từ 
bi, nguyện lực của Ngài đối với các chúng sinh, từ từ dạy 
bảo, chẳng biết thời gian số kiếp, nhất định kẻ cang cường 
được điều phục, kẻ lỗi ác thuần thiện thì ngừng. 
 

 Tại sao ? Ví như mặt trời, chẳng 
những vì một việc, mà xuất hiện thế gian. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Chẳng những 
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vì một chúng sinh, mà tu các căn lành, hồi 
hướng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Vì cứu hộ khắp tất cả chúng sinh, mà 
tu căn lành, hồi hướng Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 Nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát chẳng sợ gian khổ 
mà thuỷ chung muốn cứu hộ chúng sinh ? Chẳng thối lùi 
tâm bồ đề, chẳng sinh tâm nhàm chán, chẳng xả bỏ chúng 
sinh ? Ðừng nói là đại Bồ Tát có chí nguyện kiên nghị như 
thế, dù một vị thiện tri thức giáo hoá chúng sinh: Có chúng 
sinh rất có căn lành nghe lời, dạy họ lễ Phật thì lễ Phật, 
xem Kinh thì xem Kinh, thường theo thiện tri thức huân 
tập ở trong Phật pháp, rất sớm sẽ thọ được lợi ích lớn. Có 
chúng sinh bắt đầu rất kiền thành rất thọ giáo, nhưng qua 
một thời kỳ, thì thay đổi, xa lìa thiện tri thức và Phật pháp. 
Ðây giống như hạt giống, nó ngưng lớn lên, thậm chí từ đó 
khô héo đi. Còn có loại chúng sinh, sinh tính tệ ác, chẳng 
nghe dạy bảo. Tuy nhiên có những chúng sinh tánh khác 
nhau như thế, thiện tri thức có bỏ những chúng sinh khó 
dạy bảo, chỉ dạy những chúng sinh dễ dạy bảo chăng ? 
Chẳng phải ! Thiện tri thức tâm cũng giống như đại Bồ Tát, 
quyết chẳng xả bỏ chúng sinh hoại liệt, mà chỉ nhiếp thọ 
thiện tốt. Ngài vẫn bình đẳng, xem như nhau, khắp giáo 
hoá cứu độ. Bồ Tát chẳng xả bỏ chúng sinh, giống như 
sánh với mặt trời. Mặt trời chẳng phải vì một sự việc, hoặc 
sự việc nào đó, mới xuất hiện ra thế gian. Mà vì hết thảy tất 
cả vạn sự vạn vật, mà xuất hiện ra thế gian. Ðại Bồ Tát 
cũng giống như mặt trời, chẳng phải chỉ riêng vì một chúng 
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sinh, mà tu đủ thứ căn lành, để hồi hướng Vô Thượng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác. Ngài vì cứu hộ khắp tất cả chúng 
sinh, mà tu căn lành. Khắp vì mười phương thế giới chúng 
sinh, đều tu hành tích tập căn lành giống như mình, hồi 
hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Như vậy chẳng những vì thanh tịnh 
một cõi Phật. Chẳng những vì tin một vị 
Phật. Chẳng những vì thấy một vị Phật. 
Chẳng những vì thấu rõ một pháp, mà 
khởi trí nguyện lớn, hồi hướng Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Khắp vì thanh 
tịnh tất cả cõi Phật, tin khắp tất cả các đức 
Phật, khắp thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật, hiểu khắp tất cả Phật pháp, mà phát 
nguyện lớn, tu các căn lành, hồi hướng Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Nghĩa lý Kinh văn như vừa nói ở trên, Bồ Tát tu căn 
lành, động cơ phát tâm hồi hướng, chẳng chỉ vì thanh tịnh 
một cõi Phật, chẳng chỉ vì tin một vị Phật, chẳng chỉ vì 
muốn thấy một vị Phật, chẳng chỉ vì minh bạch một thứ 
Phật pháp, Ngài mới sinh khởi nguyện lực đại trí huệ, để 
hồi hướng Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Mà Ngài 
muốn thanh tịnh khắp hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, tin 
khắp mười phương ba đời tất cả các Ðức Phật, khắp thừa 
sự cúng dường mười phương ba đời tất cả các Ðức Phật, 
khắp hiểu rõ tất cả Phật pháp, Ngài mới phát thệ nguyện 
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lớn, tu tập đủ thứ căn lành, hồi hướng về quả vị Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. Do đó, có thể thấy Bồ 
Tát chẳng có tơ hào tâm ích kỷ. Ngài cũng chẳng vì mình 
thành Phật mà tu căn lành, phát tâm hồi hướng. Ngài vì tất 
cả chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn, vì khiến cho hết 
thảy chúng sinh, đều cùng thành Phật đạo, mà tu các căn 
lành, phát tâm hồi hướng, hồi hướng quả vị Phật Vô 
Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng các Phật 
pháp, mà làm sở duyên. Khởi tâm rộng 
lớn, tâm chẳng thối chuyển. Ở trong vô 
lượng kiếp, tu tập tâm báu hi hữu khó 
được, thảy đều bình đẳng với tất cả chư 
Phật. Bồ Tát quán các căn lành như vậy, 
tâm tin thanh tịnh, đại bi kiên cố. Dùng 
tâm thân sâu. Tâm hoan hỉ. Tâm thanh 
tịnh. Tâm tối thắng. Tâm nhu nhuyến. 
Tâm từ bi. Tâm thương xót. Tâm nhiếp hộ. 
Tâm lợi ích. Tâm an lạc. Khắp vì chúng 
sinh hồi hướng chân thật. Chẳng phải chỉ 
là lời nói suông. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài một lòng truy cầu, đó là Phật 
pháp. Từ khi được Phật pháp làm mục đích sự tu hành của 
Ngài. Cho nên nói: "Dùng các Phật pháp mà làm sở 
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duyên". Ðủ thứ diệu pháp của chư Phật nói, tức là chỗ Ngài 
duyên cầu. Ngài vì cầu được Phật pháp, cho nên phát tâm 
rộng lớn, tận cùng hư không khắp pháp giới. Gặp bất cứ 
khó khăn đả kích đều không thay đổi, chẳng thối thất tâm 
bồ đề mà Ngài đã phát. Bồ Tát chẳng giống như phàm phu, 
gặp cảnh thuận thì vui mừng, tinh tấn tu hành, gặp cảnh 
nghịch thì tâm thối lùi. Ðại Bồ Tát, Ngài từ vô lượng kiếp 
đến nay, tu hành tích tập "tâm báu" ít có trên đời, chẳng dễ 
gì đắc được. Tâm báu tức là tâm pháp, pháp môn của đất 
tâm, là mẹ của chư Phật, cho nên gọi là "tâm báu". Tâm 
báu nầy nếu tu đắc được, thì bình đẳng không hai với chư 
Phật. Ðại Bồ Tát Ngài dùng tâm địa pháp môn, để quán sát 
sự tích tập của tất cả căn lành. Ngài đối với pháp của chư 
Phật nói ra, tin mà không nghi, tín căn của Ngài vừa kiên 
cố lại thanh tịnh. Tâm đại bi vững bền không lung lay, 
đồng thể với chúng sinh. Do đó "Vô duyên đại từ, đồng thể 
đại bi". Ðối với người không có duyên, càng phải có tâm từ 
bi. "Ðồng thể đại bi", với tất cả chúng sinh, đều thấy như 
đồng thể, chẳng có phân biệt đó đây, đây tức là "tâm đại 
bi". Tâm đại bi chẳng phải nhất thời, mà là phải kiên cố 
luôn luôn. Dùng tâm thân sâu để cầu Phật pháp. Dùng tâm 
hoan hỉ để cầu Phật pháp. Dùng tâm thanh tịnh để cầu Phật 
pháp. Dùng tâm tối thắng để cầu Phật pháp. Dùng tâm nhu 
nhuyến, tức là tâm nhẫn nại, giáo hoá chúng sinh thì cần 
tâm nhẫn nại. Dùng tâm từ bi để cứu độ chúng sinh. Vì 
thương xót chúng sinh ở trong khổ nạn, mà phát tâm bồ đề 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Tâm nhiếp hộ: Nhiếp tức là nhiếp 
thọ, hộ tức là hộ niệm, bảo hộ chúng sinh và mẫn niệm họ. 
Nhiếp thọ có hai phương pháp:  
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 - Một là đối với chúng sinh cang cường, dùng 
phương pháp triết phục.  
 - Hai là đối với chúng sinh lành tốt, dùng phương 
pháp nhu hoà nhiếp thọ.  
 Tâm nhiếp hộ của Bồ Tát, là phương tiện khéo léo vì 
người xử dụng. Tuy nhiên Bồ Tát dùng tâm từ bi làm đầu, 
nhưng Ngài chẳng phải loạn dụng từ bi. Tâm lợi ích: Bồ 
Tát đối với hết thảy chúng sinh, khởi tâm động niệm, đâu 
chẳng phải là vì có lợi ích cho chúng sinh làm tiền đề. Tâm 
an lạc: Bồ Tát nơi nơi đều vì lợi ích cho chúng sinh, đồng 
thời cũng vì chúng sinh cầu an lạc, khiến cho họ đều được 
an cư lạc nghiệp, thường hành Bát Chánh Ðạo. Bồ Tát thực 
hành bất cứ công đức gì, Ngài đều khắp vì hết thảy tất cả 
chúng sinh hồi hướng chân thật, nguyện khiến cho chúng 
sinh đều đắc được lợi ích của sự hồi hướng. Bồ Tát thương 
người như mình, chẳng có phân biệt thân sơ đó đây. Ngài 
chẳng phải chỉ nói hồi hướng suông, chẳng trải qua thâm 
tâm. Bồ Tát là tâm miệng như một, trong tâm nghĩ thế nào, 
thì miệng nói thế ấy, chẳng giống như chúng sinh miệng thị 
tâm phi. Cho nên nói "Chẳng phải chỉ miệng nói suông". 
 

 Phật tử ! Khi Ðại Bồ Tát dùng các căn 
lành hồi hướng, thì nghĩ như vầy: Đem căn 
lành của tôi, nguyện cho tất cả các loài, tất 
cả chúng sinh, đều được thanh tịnh, công 
đức viên mãn. Không thể trở ngại hư hoại, 
không thể cùng tận. Thường được tôn 
trọng, chánh niệm chẳng quên. Được trí 
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huệ quyết định, đủ vô lượng trí. Thân 
miệng ý nghiệp, tất cả công đức, viên mãn 
trang nghiêm. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi Ngài đem 
căn lành tu tập của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
thì trong tâm quan niệm như vầy, trong miệng cũng đồng 
thời niệm niệm rằng: Ðem tất cả căn lành của tôi tu tập, hồi 
hướng cho tất cả các loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh tức 
là bao quát chúng sinh trong chín pháp giới mà nói. Hy 
vọng họ đều đắc được thanh tịnh, tu tập công đức sớm 
được viên mãn, cũng chẳng bị người phá hoại, kiên cố 
giống như kim cang. Căn lành của họ cũng chẳng khi nào 
cùng tận. Thường thường được người khác tôn trọng, 
chánh niệm chẳng quên, chẳng khởi một chút tà niệm nào. 
Ðắc được trí huệ quyết định, với vô lượng vô biên trí. 
Công đức của thân miệng ý ba nghiệp, cũng đều thanh tịnh. 
Hết thảy tất cả công đức, đều sớm được viên mãn, trang 
nghiêm bồ đề. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Đem căn lành nầy, 
khiến cho tất cả chúng sinh, thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật, chẳng bỏ qua. Ở 
chỗ các đức Phật, tin thanh tịnh không hư 
hoại. Nghe được chánh pháp, thì đoạn các 
nghi hoặc, nhớ trì không quên, như pháp 
nói mà tu hành. Ở chỗ Như Lai, khởi tâm 
cung kính. Nghiệp thân thanh tịnh, an trụ 
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vô lượng căn lành rộng lớn. Vĩnh viễn lìa 
khỏi bần cùng, bảy tài đều đầy đủ.  
 

 Ðại Bồ Tát, khi tu hồi hướng thì, Ngài là nghĩ như 
vầy: Tôi nguyện đem tất cả căn lành của tôi tu được, hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh, 
đều thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, không bỏ sót 
một vị Phật hoặc hai vị Phật nào, mà không thừa sự cúng 
dường. Nếu như đến đạo tràng của mười phương ba đời 
chư Phật, liền sinh khởi tâm tin thanh tịnh, chẳng bị bất cứ 
hoàn cảnh nào, làm tổn hại đến tâm tin thanh tịnh của bạn. 
Hy vọng các bạn thường thường nghe được chánh pháp, 
đoạn trừ nghi hoặc quá khứ, từ đây chẳng còn tơ hào nghi 
hoặc nữa. Nghe được chánh pháp rồi, đoạn trừ hoài nghi 
rồi, thì vĩnh viễn nghĩ nhớ không quên, thọ nơi tâm, trì nơi 
thân, tôn chiếu chánh pháp, chiếu theo phương pháp chỉ thị 
của Phật, như lý tu hành. Tại đạo tràng của Như Lai, Bồ 
Tát tuỳ thời từ trong tâm sinh khởi tâm cung kính, kiền 
thành, cẩn thận, hành vi không có lúc nào mà không giữ 
gìn cẩn thận thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh. Ðừng nói 
không chiêu sự giết hại trộm cắp tà dâm của nghiệp thân, 
mà dù nơi vi tế cũng chẳng xúc phạm đến ba nghiệp, cho 
nên thân nghiệp của Bồ Tát luôn luôn thanh tịnh. Ở trong 
cảnh giới vô lượng vô biên, thân tâm an nhiên, rộng tu căn 
lành lớn. Việc thiện lớn nhỏ, Ngài đều làm hết, do đó mà 
Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi sự bần cùng, bảy thứ tài phú đều 
viên mãn đầy đủ. Bảy tài là:  
 - Tín tài. 
 - Giới tài. 
 - Văn tài. 
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 - Tàm tài. 
 - Quý tài. 
 - Huệ tài. 
 - Xả tài. 
 Đây gọi là bảy thánh tài. Ngoài ra còn có lối gọi là 
bảy pháp tài: Tín tài, tấn tài, giới tài, tàm quý tài, văn tài, 
định huệ tài, xả tài. Bồ Tát có bảy thứ tài nầy, một mặt 
mình thọ dụng, một mặt có thể tài bồi chúng sinh tu căn 
lành. Có căn lành rồi, thì sẽ có tài sản, cho nên nói bảy tài 
đầy đủ, vĩnh viễn lìa nghèo cùng. 
 

 Nơi chỗ các đức Phật, thường theo tu 
học, thành tựu vô lượng căn lành thù thắng 
vi diệu. Bình đẳng ngộ hiểu, trụ nhất thiết 
trí. Dùng mắt vô ngại, bình đẳng xem 
chúng sinh. Các tướng trang nghiêm thân 
không tỳ vết. Lời nói âm thanh thanh tịnh 
vi diệu, công đức viên mãn. Các căn điều 
phục, mười lực thành tựu. Thiện tâm đầy 
đủ, chẳng chỗ nương trụ. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, khắp được sự an vui của Phật, 
được vô lượng trụ, trụ chỗ trụ của Phật. 
 

  Khi Bồ Tát ở tại đạo tràng, thì Ngài thường theo 
Phật tu học Phật pháp, chưa từng lãng phí chút thời gian 
nào. Vì Ngài siêng tu học, cho nên mới thành tựu vô lượng 
căn lành thù thẳng vi diệu không thể nghĩ bàn. Căn lành đó, 
hay khiến cho lúc ban đầu phát tâm, liền thành Chánh 
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Giác, tức là khi bạn phát tâm bồ đề, thì có thể chứng được 
thần thông diệu dụng của Phật, cho nên gọi là căn lành thù 
thắng vi diệu. Bồ Tát siêng theo Phật tu học, đối với nơi 
các pháp, đều bình đẳng ngộ hiểu, thấu rõ thông đạt các 
pháp thật tướng, viên dung vô ngại, với trí huệ của Phật, 
gọi là bình đẳng, cho nên mới nói trụ nhất thiết trí. Bồ Tát 
dùng con mắt chẳng bị bất cứ chướng ngại gì, bình đẳng 
xem tất cả chúng sinh, trong tâm chưa từng có sự phân 
biệt, chẳng phân biệt chúng sinh có căn lành hay không, 
hoặc có dễ giáo hoá hay không, đều xem như nhau. Bồ Tát 
tu pháp môn từ bi bình đẳng, đầy đủ các tướng, dùng 32 
tướng, 80 vẻ đẹp, để trang nghiêm thân mình, chẳng có 
chút tì vết nào. "Các tướng trang nghiêm thân", là quả của 
các giới trang nghiêm thân. Vì hay giữ gìn các giới, tức 
cũng là "Không làm các điều ác, chuyên làm các việc 
thiện", cho nên đắc được "Các tướng trang nghiêm thân" 
như mỹ ngọc. Bồ Tát tu được tướng tốt, đồng thời cũng tu 
được lời nói âm thanh trong trẻo hay tốt, khiến cho chúng 
sinh nghe được đều hoan hỉ, giảng Kinh thuyết pháp, nhiếp 
thọ được vô lượng chúng sinh, quy y chánh pháp: Công 
đức độ chúng, rất mau viên mãn. Các căn điều phục, các 
căn là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Ðiều phục là 
nói sáu căn chẳng bị sáu trần chuyển, chẳng bị cảnh bên 
ngoài lay động. Mười lực thành tựu, mười lực là mười thứ 
sức lực của Phật.  

1. Tri giác xứ phi xứ trí lực.  
2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực.  
3. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực.  
4. Tri các căn thắng liệt trí lực.  
5. Tri chủng chủng giải trí lực.  
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6. Tri chủng chủng giới trí lực.  
7. Tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực.  
8. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực.  
9. Tri túc mạng vô lậu trí lực.  
10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực.  
 

Vì các căn đều đã điều phục, cho nên thành tựu được 
mười thứ lực dụng của Phật, thiện tâm tự nhiên viên mãn. 
Ðến được cảnh giới nầy, thì tất cả hành vi gốc của tự tánh, 
không tu mà tu, tận cùng hư không khắp pháp giới, đâu 
chẳng phải là đạo tràng của Bồ Tát, chẳng có chỗ nương 
tựa. Khiến cho tất cả chúng sinh, khắp được sự an lạc của 
Phật giống như Phật. An lạc của Phật có mười thứ:  
 1. Chỗ trụ của Phật an lạc không thể nghĩ bàn: Tức là 
không thể dùng tâm suy tư, không thể dùng lời luận bàn. 
Phật trụ an lạc vắng lặng trong cõi Thường Tịch Quang 
Tịnh Ðộ. 
 2. Tam muội an lạc của Phật chẳng có ai sánh bằng. 

3. Ðại từ bi an lạc không thể hạn lượng. 
4. An lạc giải thoát của tất cả chư Phật. 
5. Ðại thần thông an lạc chẳng có bờ mé. 
6. Ðại tự tại an lạc tối tôn trọng nhất. 
7. Vô lượng sức an lạc rộng lớn rốt ráo. 
8. An lạc vắng lặng lìa các tri giác. 
9. An lạc trụ vô ngại trụ hằng chánh định. 
10. An lạc không biến đổi hành hạnh không hai. 
 

Ðó là mười thứ an lạc của Phật, cũng là đạo quả của 
tất cả người tu đạo tìm cầu muốn được, hy vọng các vị tín 
tâm kiên cố, dũng mãnh tinh tấn, sớm sẽ được an lạc chân 
thật như Ðức Phật. Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sinh đều 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  54 
 
đắc được an lạc chân thật như Ðức Phật, cũng sẽ đắc được 
chỗ trụ vô lượng an ổn. Làm thế nào mới gọi là chỗ trụ an 
ổn ? Trụ chỗ Phật trụ, mới là chỗ trụ an ổn thường lạc. Trụ 
ỡ cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, thường được an lạc 
vắng lặng, cho nên gọi là vô lượng an trụ.  

Phật trụ cũng có mười thứ: 
1. Chỗ Phật trụ không thể nghĩ bàn.  
2. Thường trụ đại bi.  
3. Trụ đủ thứ thân, làm các Phật sự.  
4. Trụ bình đẳng ý, chuyển tịnh pháp luân.  
5. Trụ bốn biện tài, nói vô lượng pháp.  
6. Trụ tất cả Phật pháp không thể nghĩ bàn.  
7. Trụ âm thanh tịnh, khắp vô lượng cõi.  
8. Trụ pháp giới thâm sâu không thể nói.  
9. Trụ hiện tất cả thần thông tối thắng.  
10. Trụ hay khai thị pháp không có chướng ngại. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy các chúng 
sinh, tạo nghiệp ác, thọ các khổ nặng. Do 
đó, chướng ngại nên chẳng thấy Phật, 
chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. Bèn 
nghĩ như vầy: Tôi sẽ ở trong các đường ác 
đó, thế các chúng sinh thọ đủ thứ khổ, 
khiến cho họ được giải thoát. Khi Bồ Tát 
thọ khổ độc như vậy, thì càng tinh tấn hơn, 
chẳng bỏ chẳng tránh, chẳng kinh chẳng 
sợ, chẳng lùi chẳng khiếp, chẳng có nhàm 
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mỏi. Tại sao ? Vì như lời nguyện, quyết 
muốn đảm nhiệm tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ được giải thoát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, thấy tất cả chúng 
sinh, tạo đủ thứ nghiệp ác. Thân họ tạo nghiệp giết hại, 
trộm cắp, tà dâm, tâm thì tham lam, sân hận, ngu si, miệng 
thì nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi mắng, tự tạo ra 
đủ thứ nghiệp ác, tự thọ tất cả thống khổ. Ai ai cũng chẳng 
muốn thọ khổ, nhưng họ lại đang thọ khổ. Ðây chẳng phải 
kẻ khác trao cho, cũng chẳng phải ông trời không công 
bằng, tuỳ tiện ban bố cho bạn, cũng chẳng phải Phật Bồ Tát 
không bảo hộ bạn để khiến cho bạn thọ nhận. Ðây là do 
trong nhiều đời, nhiều kiếp, tự mình làm, tự mình chịu, tạo 
nghiệp chiêu cảm quả khổ. Vì nghiệp ác báo chướng, cho 
nên chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được Pháp, chẳng 
gặp được hiền Thánh Tăng, suốt đời chẳng nghe được tên 
Tam Bảo. Bồ Tát thấy tình hình như vậy, nên trong tâm 
bèn nghĩ như vầy: Tôi phải vào trong ba đường ác, để thay 
thế những chúng sinh đó, thọ đủ thứ khổ, khiến cho những 
chúng sinh thọ khổ, đều đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát 
thọ khổ độc như thế, thì càng thọ khổ, ngược lại càng dũng 
mãnh tinh tấn, càng siêng tu giới định huệ, càng diệt trừ 
tham sân si. Ngài chẳng xả bỏ chúng sinh mà trốn tránh 
thống khổ. Khi có cảnh giới khổ nạn đến thân, thì Ngài 
cũng chẳng sợ hãi mất tích. Dù có đến địa ngục để thay thế 
những chúng sinh thọ khổ cực hình thảm khốc, Ngài cũng 
chẳng sinh tâm khiếp sợ, quyết chẳng vì khổ lớn mà sinh 
tâm thối lùi, thay đổi tâm nguyện chẳng thay thế chúng 
sinh thọ khổ, hoặc sợ sệt mà sinh tâm khiếp nhược. Tâm 
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nguyện Bồ Tát kiên cố, Ngài vĩnh viễn chẳng thối khiếp, 
vĩnh viễn chẳng cảm thấy mệt mỏi, hoặc nhàm chán. Ngài 
nhận rằng:  
 

"Thọ khổ thì hết khổ, 
Hưởng phước thì tiêu phước". 

 

 Ngài nhận rằng càng thọ khổ thì càng tốt, càng khổ 
thì càng muốn, Ngài muốn đấu tranh với khổ. Các vị thiện 
tín ! Có phải bạn cảm thấy vị đại Bồ Tát đó quá ngu si 
chăng ? Tại sao lại muốn đi tìm khổ thọ ! Các vị phải biết 
Bồ Tát thọ khổ là nguyện lực xưa, chẳng giống như phàm 
phu thọ khổ, thì bị nghiệp báo ràng buộc. Giống như hiện 
tại ai ai cũng đều ăn ba bữa, ngủ giường rộng, họ ăn thật no 
nê mập mạp, ngủ thì ngủ nhiều, còn chúng ta thì ngày ăn 
một bữa, thường thường cảm thấy đói chút chút, cũng 
chẳng mập mạp. Ðây chẳng phải là chúng ta kiếp trước tạo 
nghiệp ác, đời nầy thọ thứ khổ nầy, mà là chúng ta muốn 
thọ một chút khổ ăn không no, ngủ không nhiều, nhờ đây 
để hết khổ. Chẳng có ai bảo chúng ta làm như thế, mà là 
chúng ta muốn làm như vậy. Bồ Tát Ngài chẳng phải ngu 
si, lấy khổ làm vui, Ngài muốn thay thế chúng sinh thọ 
khổ, mới viên mãn công đức Bồ Tát đạo, mới thành tựu 
quả vị Phật. Phàm phu tự cho mình thông minh, tránh khổ 
tìm vui, khéo léo đủ cách, kết quả không những chẳng 
thành Phật, ngược lại tạo ra những tội nghiệt như thế. Nếu 
chúng ta muốn thành Phật, thì phải học sự ngu si của Bồ 
Tát, có thể thay thế người thọ khổ, tạo nhiều nghiệp lành. 
Giả sử bạn không muốn thành Phật, thì dùng con quỷ thông 
minh của mình, con trùng lanh lợi đi mưu toan, cho rằng 
chẳng thọ khổ, đợi đến lúc khổ báo đến, thì hối hận chẳng 
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còn kịp nữa, mới biết rốt ráo học sự ngu si của Bồ Tát là 
tốt. Tại sao ? Nguyên nhân tại sao Bồ Tát phát nguyện như 
thế ? Vì Bồ Tát Ngài tự nguyện phát tâm nguyện thay thế 
chúng sinh thọ khổ, Ngài hạ quyết tâm muốn thay thế 
chúng sinh đảm trách sự khổ, hy vọng khiến cho chúng 
sinh đắc được giải thoát, lìa khổ được vui, bỏ mê về với 
giác ngộ, chấm dứt sinh tử. Vì nguyên nhân nầy mà Bồ Tát 
mới phát nguyện lớn nầy, tu tập căn lành hồi hướng cho 
chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát nghĩ như vầy: Tất cả 
chúng sinh ở trong sinh già bệnh chết, nơi 
các khổ nạn, theo nghiệp lưu chuyển. Tà 
kiến chẳng có trí huệ, mất các pháp lành. 
Tôi phải cứu họ, khiến cho họ được thoát 
khỏi. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Tất cả chúng 
sinh, đều ở trong sinh già bệnh chết, liên tục không ngừng, 
theo nghiệp thiện ác mình đã tạo ra, mà trôi nổi ở trong 
sinh tử nơi khổ nạn. Khởi hoặc, tạo nghiệp, trồng nhân lành 
được báo lành, tạo nghiệp ác được báo ác, ai nấy đều tuỳ 
theo nghiệp của mình mà thọ báo, sáu nẻo bốn thứ sinh, 
như dạo vườn rừng. Chúng sinh đều là tà tri tà kiến, chẳng 
có trí huệ chân chánh, do đó mà mất đi tất cả pháp lành, 
thật là đáng thương xót ! Tôi phải cứu độ họ, khiến cho họ 
đều được nơi khổ nạn sinh già bệnh chết. 
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 Lại nữa, các chúng sinh, bị lưới ái 
ràng buộc, lọng si che đậy. Nhiễm trước 
các cõi, theo đuổi không bỏ. Vào lồng cũi 
khổ não, làm nghiệp hạnh ma, phước trí 
đều hết. Thường ôm lòng nghi hoặc, chẳng 
thấy nơi an ổn. Chẳng biết con đường thoát 
khỏi, ở nơi sinh tử, trôi nổi không ngừng. 
Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy. 
 

 Và nữa, Bồ Tát lại thấy hết thảy chúng sinh, đều bị 
lưới ái ràng buộc, chẳng biết bị khổ ràng buộc. Chúng sinh 
đều từ ái dục mà sinh, lại do ái dục mà chết, do vô minh 
sinh ra tâm ái tình, giống như một tấm lưới, ràng buộc 
chúng sinh mê hồ điên đảo, chẳng biết cách thoát khỏi lưới 
ái sinh tử nầy, vẫn luôn luôn khởi vọng tưởng ái dục, vọng 
tưởng tình, chấp trước không thể giải thoát được. Trong 
tâm vì tình ràng buộc, si mê đến phát cuồng. Si tức là ngu 
si, ngu si thì giống như cái lọng lớn, che lấp mắt của chúng 
sinh, cho đến gì cũng chẳng minh bạch. Nhiễm trước hai 
mươi lăm cõi trong tam giới, theo đuổi không bỏ. Giống 
như vào trong lồng thống khổ, giống như ở trong giám 
ngục. Ở trong lồng, làm những hạnh nghiệp đều là việc ma 
làm. Phước cũng chẳng còn, trí huệ cũng mất đi, luôn luôn 
thọ khổ trong sự khổ nạn. Vì chẳng có trí huệ, nên đối với 
chân lý sinh tâm hoài nghi, sinh tâm nghi hoặc, sinh tâm 
điên đảo, đến đâu cũng chẳng cảm thấy bình an. Cảm thấy 
nguy hiểm, nhưng họ chẳng biết cách tránh khỏi, càng 
chẳng biết phương pháp thoát khỏi hai mươi lăm cõi trong 
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tam giới, hoặc tìm cầu thiện tri thức chỉ dẫn họ con đường 
thoát khỏi ba cõi. Vĩnh viễn ở trong lồng sinh rồi chết, chết 
rồi sinh. Ở trong sáu nẻo luân hồi có lúc làm súc sinh, có 
lúc đoạ địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm người, có 
lúc làm A tu la, có lúc sinh về trời. Trôi nổi ở trong sáu nẻo 
luân hồi như vậy, tuần hoàn vô đoan, vĩnh viễn không 
ngừng nghỉ. Ở trong những đường khổ đó giống như người 
dính ở trong bùn, chẳng thoát ra được, cho đến bị bùn ngập 
chìm mà chết. Chúng sinh đoạ ở trong lưới ái, bị lưới ái 
ràng buộc, nước ái yểm ngập mà chết, bị các thứ khổ bùn 
lầy ngập chìm. 
 

 Bồ Tát thấy rồi, khởi tâm đại bi. 
Muốn khiến cho chúng sinh đều được giải 
thoát. Đem tất cả căn lành hồi hướng. 
Dùng tâm rộng lớn hồi hướng. Như Bồ Tát 
ba đời tu hồi hướng. Hồi hướng như đại 
hồi hướng trong kinh có nói. Nguyện các 
chúng sinh đều được thanh tịnh, rốt ráo 
thành tựu nhất thiết chủng trí. 
 

 Bồ Tát thấy chúng sinh ngập ở trong bùn lầy, chẳng 
biết thoát khỏi, mà thọ đủ thứ khổ nạn, do đó mà khởi tâm 
đại bi, phát nguyện muốn cứu những chúng sinh thọ khổ 
đó, từ trong bùn lầy được thoát ra. Lại phát tâm nguyện, 
chẳng những chỉ cứu độ họ, mà còn phải ban cho những 
chúng sinh đó đủ thứ lợi ích, khiến cho họ đều được giải 
thoát, hưởng thọ sự an lạc tự do chân chánh. Bồ Tát đem 
những căn lành tu tập, để hồi hướng cho những chúng sinh 
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đó. Ngài dùng tâm bồ đề rộng lớn hồi hướng cho chúng 
sinh, cũng hy vọng chúng sinh thọ sự hồi hướng của Ngài, 
cũng phát tâm bồ đề. Bồ Tát hồi hướng giống như Bồ Tát 
đời quá khứ đã hồi hướng, giống như Bồ Tát đời hiện tại 
đang hồi hướng, giống như Bồ Tát đời vị lai sẽ hồi hướng. 
Giống như pháp môn hồi hướng trong Kinh có nói, Bồ Tát 
nương vào phương pháp đó, để vì tất cả chúng sinh mà hồi 
hướng, nguyện tất cả chúng sinh thảy đều đắc được thanh 
tịnh, thân tâm an lạc. Thành tựu chủng trí, chân thật chánh 
quyết, chánh tri chánh kiến, sớm chứng quả vị Phật. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Sự tu hành của tôi, 
muốn khiến cho chúng sinh thảy đều được 
thành vua vô thượng trí. Chẳng vì thân 
mình cầu giải thoát, chỉ vì cứu giúp tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ đều được tâm 
nhất thiết trí, qua dòng sinh tử, giải thoát 
các thứ khổ. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Căn lành tu tập của tôi, là vì 
khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thù thắng nhất, 
trí huệ cao thượng nhất, không có gì sánh với vua trí huệ, 
tức là hy vọng chúng sinh đều sẽ thành Phật. Chẳng phải vì 
mình cầu được giải thoát mới tu hành, mới nguyện thế 
chúng sinh thọ khổ, mới hồi hướng. Chỉ vì chúng sinh đều 
có thể thành Phật, dù tôi có thọ khổ lớn nhất, tôi cũng 
nguyện ý.  
 Các vị thiện tín ! Chúng ta nghe đến đoạn Kinh văn 
nầy, biết tâm bi tha thiết của đại Bồ Tát tu hồi hướng, đại 
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công vô tư, tinh thần vì chúng sinh mà thọ khổ nạn, chúng 
ta đều phải thấy nghe hoan hỉ, hãy xả bỏ tiêu diệt tâm ích 
kỷ, tâm tự lợi của chúng ta. Nhất định phải phát tâm đại bồ 
đề, khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Nếu ai ai cũng 
đều phát tâm bồ đề đó, thì ai ai cũng đều là Bồ Tát. Giả sử, 
không thể phát tâm bồ đề đó, tức là phàm phu, tức là chúng 
sinh. Bồ Tát muốn cứu độ tất cả chúng sinh, vì khiến cho 
họ đều đắc được trí huệ vô thượng, trí huệ Bát Nhã. Chúng 
sinh có thứ trí huệ nầy, thì có thể chấm dứt sinh tử, tất cả 
khổ sẽ chẳng còn nữa, do đó "Qua dòng sinh tử, giải thoát 
các khổ". 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi sẽ khắp vì tất cả 
chúng sinh thọ các khổ, khiến cho họ được 
thoát khỏi hố sinh tử vô lượng thứ khổ. Tôi 
sẽ khắp vì tất cả chúng sinh, ở trong tất cả 
thế giới, trong tất cả cõi ác, hết kiếp thuở vị 
lai thọ tất cả khổ, nhưng vẫn thường vì 
chúng sinh siêng tu căn lành. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, lại quán 
tưởng như vầy: Tôi phải khắp vì chín pháp giới tất cả 
chúng sinh, để thọ các thứ khổ, tôi đều nguyện ý thay thế 
họ chịu đựng, hy vọng họ nhờ đây mà thoát khỏi hố sinh 
tử. Nơi vực núi thẳm chẳng thấy đáy, nơi đất sâu đều gọi là 
hố. Ví dụ sinh tử các khổ giống như hố lớn, chúng sinh đoạ 
vào trong đó thọ vô lượng khổ, chẳng có lúc nào thoát 
khỏi. Bồ Tát phát nguyện thay thế chúng sinh vào trong hố 
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lớn sinh tử các thứ khổ để thọ khổ, khiến cho chúng sinh 
có thể thoát khỏi hố khổ, do đó:  
 

"Cứu chúng sinh ở trong hố khổ 
Khiến cho họ được giải thoát". 

 

 Bồ Tát lại phát nguyện như vầy: Tôi phải khắp vì tất 
cả chúng sinh vào trong bốn cõi ác trong mười phương 
pháp giới (A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục), để thay thế 
chúng sinh thọ khổ, thời gian kiếp số chẳng có cùng tận. 
Tuy nhiên như vậy, tôi vẫn phải luôn luôn, vì hết thảy 
chúng sinh, siêng tu đủ thứ căn lành, siêng tu giới định huệ, 
diệt trừ tham sân si, đem căn lành công đức của mình tu 
tập, tơ hào không sẻn tiếc hoàn toàn hồi hướng cho chúng 
sinh trong mười phương thế giới. Bồ Tát làm như thế, phát 
thệ nguyện lớn như thế, tâm luôn chẳng bỏ chúng sinh, 
chẳng quên chúng sinh, lợi ích chúng sinh, nguyện thay thế 
chúng sinh thọ khổ, vì trong tâm của Ngài chẳng có chính 
mình nữa, từ chỗ chẳng vì mình, mà một lòng một dạ chỉ 
hy vọng cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, chấm dứt sinh 
tử, được sự an lạc rốt ráo. Cho nên, tuy Ngài thân thọ các 
khổ, mà tâm luôn an vui, Ngài vẫn vì chúng sinh tu căn 
lành, tinh tấn cầu Phật đạo, tất cả vì chúng sinh mà hồi 
hướng. Chúng ta người tu hành, phải học tinh thần của Bồ 
Tát, xả mình vì người, không thể ích kỷ, không thể ỷ lại. 
Bằng không, thì căn lành sẽ chẳng đầy đủ.  
 Ðiều nguyện thứ chín trong mười điều nguyện 
vương của Bồ Tát Phổ Hiền là: "Hằng thuận chúng sinh", 
nói với chúng ta rất rõ ràng. "Nếu chẳng có chúng sinh, thì 
tất cả Bồ Tát trọn không thể thành vô thượng Chánh Giác". 
Vì bồ đề giác đạo là thuộc về chúng sinh. Cho nên chúng ta 
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phải vì chúng sinh siêng tu lục độ vạn hạnh, để tài bồi tất 
cả căn lành và quả giác bồ đề. Ðây là người tu hành phải 
thời khắc không thể quên. 
 

 Tại sao ? Thà tôi một mình thọ các 
khổ như vậy, chẳng khiến cho chúng sinh 
đoạ vào địa ngục. Tôi sẽ ở trong địa ngục, 
súc sinh, vua Diêm La .v.v... các chỗ hiểm 
nạn, đem thân tôi để chuộc, cứu lấy tất cả 
chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ 
được giải thoát. 
 

 Là nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát siêng tu căn 
lành pháp môn hồi hướng ? Bồ Tát xem sự khổ của chúng 
sinh như sự khổ của chính mình, cho nên Ngài nguyện ý 
thay thế chúng sinh thọ khổ, đem sự an lạc mà mình được 
hưởng thọ, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài 
nói: Thà tôi nguyện một mình để thay thế chúng sinh thọ 
khổ, quyết chẳng nguyện ý mắt thấy chúng sinh đoạ vào 
trong địa ngục. Tôi phải vào địa ngục, súc sinh, vua Diêm 
Vương, những nơi nguy hiểm nhất, nơi khổ não nhất, dùng 
thân tôi để chuộc, tôi chịu khổ thay thế tất cả chúng sinh, 
đổi lại cứu lấy chúng sinh thoát khỏi khổ trong địa ngục và 
súc sinh, khiến cho họ được an lạc tự do, đắc được giải 
thoát. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi nguyện bảo hộ 
tất cả chúng sinh, quyết chẳng xả bỏ. Tôi 
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Nói lời thành thật, chẳng có hư vọng. Tại 
sao ? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sinh, mà 
phát tâm bồ đề. Chẳng vì thân mình, cầu 
đạo vô thượng. Cũng chẳng vì cầu cảnh 
giới năm dục, cùng với đủ thứ dục lạc 
trong ba cõi, mà tu hạnh bồ đề. 
 

 Bồ Tát lại quán tưởng suy nghĩ như vầy: Tôi nguyện 
ý bảo hộ tất cả chúng sinh, chẳng khiến cho họ bị xâm hại 
và chẳng bình an từ bên ngoài. Do sự bảo hộ họ mà thọ bất 
cứ phiền não và đả kích nào, tôi cũng quyết không bỏ họ. 
Tôi quyết định phải cứu giúp họ lìa khổ được vui, vì lời nói 
của tôi nhất định phải làm được, lời tôi nói ra đều là thành 
thật, chẳng hư vọng. Tôi quyết không nói dối, không nói 
lời giả. Lời nguyện tôi phát ra phải đạt được mục đích, 
quyết chẳng phế bỏ giữa đường. Tại sao ? Tôi vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà phát tâm đại bồ đề, chẳng phải tôi vì 
danh dự địa vị của tôi, để cho mọi người đến cung kính 
cúng dường tôi mới phát tâm đại bồ đề. Cũng chẳng phải vì 
mình muốn thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng mà 
phát tâm đại bồ đề. Cũng chẳng phải vì tham cầu cảnh giới 
năm dục, muốn mình hưởng thọ năm dục mà phát tâm bồ 
đề, hoặc tham cầu đủ thứ dục lạc trong ba cõi, mới tu hạnh 
bồ đề. Năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, 
ngủ nhiều. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 
 Các vị thiện tín ! Chúng ta nghe đoạn văn nầy, phải 
sinh tâm hổ thẹn, hãy nghĩ thử xem chúng ta từ vô thuỷ đến 
nay, trải qua trong bốn cõi sinh rồi chết, chết rồi sinh, Bồ 
Tát tự thân đến bốn đường ác, ở trước mặt kẻ chủ quản bốn 
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đường ác, dùng thân mình làm vật chuộc mạng. Ngài thay 
thế chúng ta ở đó thọ các tội khổ, để chúng ta đến được 
nhân gian, mà còn chẳng biết làm lành, càng chẳng biết 
phát tâm bồ đề, cứu giúp người khác, vẫn phạm lỗi xưa, 
tham sân si, khởi hoặc tạo nghiệp, chuyển một cái lại đoạ 
vào trong bốn đường ác. Giống như vậy Bồ Tát lại cứu bạt 
chúng ta, tuy Ngài lại thay thế chúng ta một đời nữa thọ 
khổ, nhưng trọn chưa từng sinh tâm nhàm chán cứu hộ 
chúng sinh. Ngài vẫn âm thầm tu hạnh Bồ Tát, hành khổ 
hạnh khó nhẫn mà nhẫn được. Nếu chúng ta lại chẳng phát 
tâm bồ đề tu hành hướng đạo, thì làm sao đối diện được 
với tấm lòng từ bi ái hộ của Bồ Tát đối với chúng ta ? Hiện 
tại chúng ta nghe được đoạn Kinh văn nầy, biết tinh thần vĩ 
đại của Bồ Tát xả thân cứu hộ chúng sinh, chúng ta phải 
mau phát tâm đại bồ đề, một mặt vì sám hối nghiệp chướng 
của mình, phát tâm cứu hộ chúng sinh; một mặt cũng là để 
báo đáp ân đức của Bồ Tát chuộc chúng ta. Như vậy mới 
có thể giảm bớt một chút gánh nặng của Bồ Tát, đồng thời 
cũng vì mình mà tích tụ chút căn lành công đức. Nhất là 
hiện tại hai chúng đệ tử đã xuất gia, không thể dụng công 
phu trên danh dự địa vị, phải theo Bồ Tát "Chẳng vì thân 
mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới năm 
dục và đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh bồ đề". Phải 
có tinh thần thay thế chúng sinh thọ khổ, phải có tâm bình 
đẳng cứu khắp tất cả chúng sinh, đừng có tâm phân biệt 
thân sơ, thương ghét, tốt xấu, thiện ác, người và chẳng phải 
người. Hy vọng sáu chúng đệ tử nỗ lực hướng về Bồ Tát 
học tập, đặc biệt chú ý về điểm nầy, mới không cô phụ 
nghe được đoạn Kinh văn nầy. 
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 Tại sao ? Vì sự vui thế gian, đâu chẳng 
là khổ. Cảnh giới các ma, chỉ người ngu 
mới tham, chư Phật thì quở trách. Tất cả 
các khổ hoạn, do đây mà sinh ra. Địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sinh, nơi vua Diêm Vương, 
giận thù kiện tụng huỷ nhục lẫn nhau. Các 
điều ác như vậy, đều do tham trước năm 
dục mà ra. Đam mê năm dục, xa lìa chư 
Phật, chướng ngại sinh về cõi trời, hà 
huống đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Nguyên nhân gì Bồ Tát không tham cảnh giới năm 
dục, và đủ thứ khoái lạc trong ba cõi, mà nguyện ý tu hạnh 
bồ đề ? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy tất cả trong thế gian, đều 
là nhân của khổ đau. Ví như người thế gian đều hoan hỉ 
mặc quần áo tốt đẹp, thường thường chi phí mấy ngàn 
đồng cho một bộ đồ đẹp, nhìn chói mắt. Song, một khi 
thiếu cẩn thận, bị dơ bẩn, hoặc bị rách, thì lúc đó, trong tâm 
rất phiền não, tiếc nuối, buồn rầu. Ðây chẳng phải là chứng 
minh "vui là nhân của khổ" chăng ? Hơn nữa người thế 
gian đều hoan hỉ ăn thức ăn ngon, khi gặp thức ăn ngon, thì 
ăn no nê hết chỗ chứa, kết quả có rất nhiều người vì tham 
ăn mà mất mạng, hoặc có người sinh bệnh, bệnh kỳ quái 
chẳng biết khổ dường nào. Ðây chẳng phải là sự khoái lạc 
chuốt lấy phiền não chăng ? Ðây cũng chẳng phải là chứng 
minh vui là nhân của khổ chăng ? Ðời sống con người có 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  67 
 
quan hệ với quần áo, ăn uống, chỗ ở, việc làm, cùng với 
hưởng thụ năm dục, đủ thứ khoái lạc trong ba cõi, đâu 
chẳng phải là nguyên nhân của khổ, cho nên nói: "Sự vui 
thế gian, đâu chẳng phải là khổ đau".  
 "Cảnh giới các ma", tức là hết thảy tất cả cảnh giới. 
Hay khiến cho bạn vui mừng, khiến cho bạn nóng giận, 
khiến cho bạn chẳng vui, buồn rầu, thống khổ, phiền não, 
bi ai, đủ thứ cảnh giới thất tình lục dục, đều là cảnh giới 
của ma. Còn có cảnh giới hốt nhiên phát sinh một thứ cảnh 
giới, khiến cho bạn mê hồ, chẳng nhận thức được chân 
tướng của nó, lại buông bỏ chẳng đặng, nhìn chẳng thấu rõ, 
bị nó làm lay chuyển, đây cũng có thể nói là cảnh giới của 
ma. Như các loại sự tướng nầy, làm cho kẻ ngu si hoan hỉ 
nhất, tham ái chấp trước mê hoặc, còn tự cho rằng là được 
vui. Chư Phật đối với những cảnh giới đó, rất minh bạch rõ 
ràng, cho nên Ngài chẳng hy vọng chúng sinh chấp mê ở 
trong đó. Ngài dạy chúng sinh, cũng chẳng cho phép chúng 
sinh phạm thứ bệnh ngu xuẩn đó. Tất cả sự vui thế gian, 
đều là nhân của khổ, chúng ta thọ đủ thứ khổ hoạn, là do 
đây mà sinh ra. Tại sao chúng sinh đoạ vào địa ngục ? Vì 
tâm tham sân si quá nhiều. Tại sao phải làm ngạ quỷ ? Vì 
mao bệnh tham sân si. Tại sao phải đoạ làm súc sinh ? Vẫn 
do tham sân si. Chúng sinh chấp trước tất cả cảnh giới, 
tham luyến tất cả sự hưởng thụ năm dục, cho nên đoạ vào 
địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, làm súc sinh. Những chúng 
sinh đó tham sân si quá độ, một khi chết đi, đến trước mặt 
vua Diêm Vương, hai bên đối diện, sẽ nổi giận bất bình, 
kiện tụng phân tranh, hai bên huỷ nhục với nhau. Tập khí 
ác tham sân si vốn nặng như thế, một chút cũng không thể 
nhường nhịn, vẫn buông bỏ chẳng đặng, như thế thì chỉ có 
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trôi nổi ở trong các đường ác, tức là vì cảnh giới năm dục 
tạo thành. Vì buông bỏ chẳng đặng cảnh giới năm dục, đam 
trước thì buông bỏ chẳng đặng, cũng sẽ xa lìa chư Phật. Vì 
buông bỏ chẳng đặng cảnh giới năm dục, cũng chướng 
ngại không thể được sinh về cõi trời. Tức chẳng thấy được 
Phật, lại không thể sinh về cõi trời, thì làm sao đắc được 
quả vị Phật Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác ? 
 

 Bồ Tát quán các thế gian như vậy, bớt 
tham dục vị, thọ vô lượng khổ. Trọn không 
vì năm dục lạc đó, mà cầu vô thượng bồ đề, 
tu hạnh Bồ Tát. Chỉ vì an lạc tất cả chúng 
sinh, phát tâm tu tập, thành tựu viên mãn 
đại nguyện, cắt đứt những dây khổ đau của 
chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. 
 

 Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, quán sát hết 
thảy thế gian tất cả chúng sinh như vậy, nhìn thấy họ vì 
tham đồ dục lạc, say đắm năm dục, thọ vô lượng khổ, ở 
trong bốn cõi ác tam giới lưu chuyển không ngừng, chẳng 
biết nhân của khổ, chẳng minh bạch con đường thoát khỏi. 
Bồ Tát Ngài quyết sẽ không bị năm dục dẫn dụ, bị sự vui 
của tam giới mê hoặc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, cầu Phật đạo 
vô thượng, Ngài cũng chẳng phải vì tham đồ hưởng thụ 
tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ nhiều, cũng chẳng 
phải vì truy cầu từ vị sắc thanh hương vị xúc. Những thứ 
dục lạc thế gian nầy chẳng rốt ráo, Bồ Tát chân thật hiểu rõ 
nó, sớm đã đại triệt đại ngộ. Ngài vì khiến cho chúng sinh 
đắc được sự an ổn chân thật, niềm vui lớn rốt ráo, mới phát 
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tâm tu hạnh Bồ Tát, cầu Phật đạo vô thượng bồ đề. Ngài 
phải tu tập sáu độ vạn hạnh, mới có thể viên mãn thành tựu 
đại nguyện của Ngài cứu hộ chúng sinh. Ngài phải dùng 
thần thông trí huệ thành tựu của mình, vì chúng sinh mà 
chặt đứt nhân khổ, sợi dây ma lực dụ hoặc năm dục, và 
nghiệp lực tham sân si trong tam giới, ràng buộc chúng 
sinh. Bồ Tát dùng thanh kiếm trí huệ của mình chặt đứt nó, 
giải thoát chúng sinh khỏi sự ràng buộc, khiến cho họ thấy 
được Phật, nghe được Pháp, gần gũi Tăng, đắc được tự do 
an lạc. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ: Tôi sẽ 
đem căn lành hồi hướng như vầy: Khiến 
cho tất cả chúng sinh được vui rốt ráo. Vui 
lợi ích. Vui chẳng thọ. Vui vắng lặng. Vui 
không nương tựa. Vui không động. Vui vô 
lượng. Vui không xả bỏ, không thối lùi. Vui 
bất diệt. Vui nhất thiết trí. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại tư duy như vầy: "Tôi sẽ đem căn lành tu 
tập đối với chúng sinh hồi hướng như vầy: Hy vọng tất cả 
chúng sinh đắc được sự hồi hướng của tôi rồi, cũng giống 
như tôi đắc được sự vui chân chánh. Có thể thọ được vui 
lợi ích có sự trợ giúp của họ. Vĩnh viễn vui chẳng thọ 
thống khổ ràng buộc. Vui lìa khỏi tất cả khổ. Có thể thọ vui 
vắng lặng thanh tịnh không nhiễm. Có thể từ đây thọ vui 
bất tất nương nhờ người khác, tự lập tự cường vô uý. Có 
thể thọ vui của định huệ thông đạt như như bất động, chẳng 
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bị cảnh giới lay chuyển. Có thể đắc được vui vô lượng vô 
biên, không tham không cầu. Có thể thọ vui hướng đạo 
kiên định tín tâm chẳng bỏ tâm bồ đề, chẳng bị uy hiếp dẫn 
dụ, chẳng thối tâm bồ đề. Có thể thọ vui, tinh tấn tu đạo, từ 
bi tu huệ, vĩnh viễn tâm địa bình an chẳng đoạn diệt trên 
cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Và đắc được vui nhất 
thiết trí huệ". 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi sẽ làm Điều Ngự 
Sư của tất cả chúng sinh, làm chủ binh 
thần. Cầm đuốc đại trí, chỉ bày con đường 
an ổn. Khiến cho họ lìa khỏi hiểm nạn. 
Dùng phương tiện khéo léo, khiến cho họ 
biết nghĩa thật. Lại ở nơi biển sinh tử, làm 
thuyền sư nhất thiết trí thiện xảo, độ các 
chúng sinh, khiến cho họ đến được bờ bên 
kia. 
 

 Vị Bồ Tát nầy tu hạnh môn hồi hướng, lại suy nghĩ 
như vầy. Ngài nói: "Tôi phải phát nguyện làm Ðiều Ngự 
Sư của tất cả chúng sinh". Thời xưa người đánh xe gọi là 
"Điều Ngự sư". "Ðiều" là điều hoà, điều phục. "Ngự" là giá 
ngự, thống ngự. Chỗ nầy là ví dụ Bồ Tát điều phục chúng 
sinh cang cường, giáo hoá khiến cho họ thuần phục, và 
lãnh đạo chúng sinh đi trên con đường Phật đạo. Phật là 
Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư. Ðiều Ngự Sư nói ở 
đây, là Ðạo Sư Điều Ngự tất cả chúng sinh trong tam giới. 
Là một vị đại thiện tri thức, đại Đạo Sư lãnh đạo chúng 
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sinh tam giới thoát khỏi tam giới, khiến cho họ chấm dứt 
sinh tử. Lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi tam giới, lãnh đạo 
chúng sinh vào Niết Bàn, lãnh đạo chúng sinh thành Phật 
quả, đây đều là ý nghĩa Ðiều Ngự Sư. Bồ Tát vì muốn phát 
nguyện làm Ðạo Sư của chúng sinh, lãnh đạo chúng sinh từ 
bờ sinh tử, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên 
kia. Bồ Tát lại muốn làm binh bộ đại thần của chúng sinh, 
chưởng quản việc quốc gia, bảo vệ nhân dân, điều phục tất 
cả thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng sinh thảy đều bình 
an. Ðây tức là binh báu một trong bảy báu của Vua Chuyển 
Luân Thánh Vương. Tức cũng như hiện nay là thống soái 
ba quân của mỗi quốc gia. Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Tôi sẽ 
vì chúng sinh làm một người cầm đuốc trí huệ. Vì đuốc trí 
huệ có thể chiếu phá tất cả đen tối, có thể chiếu sáng nơi 
nguy hiểm, con đường lồi lõm chẳng bằng phẳng. Khi tôi 
dơ cao đuốc trí huệ, thì chúng sinh trôi nổi ở trong biển 
nghiệp đen tối, có thể thấy được quang minh mà thoát khỏi 
biển khổ sinh tử, chúng sinh ở trong vực thẳm của thống 
khổ, có thể đi trên con đường lớn an ổn, khiến cho tất cả 
chúng sinh xa lìa khốn khổ hiểm nạn. Nếu đuốc lửa chẳng 
có trí huệ, thì chúng sinh sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong 
khốn khổ, có thể Bồ Tát phải làm người cầm đuốc đại trí. 
Bồ Tát biết rõ căn khí của chúng sinh khác nhau, khó giáo 
hoá. Cho nên Ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện 
khéo léo, vì muốn khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa 
lý chân thật. Bồ Tát lại nghĩ muốn ở trong biển sinh tử, làm 
thuyền trưởng có kinh nghiệm nhất, có kỹ năng hiểu biết 
về thuyền biển, có đại trí huệ, sẽ dùng phương tiện khéo 
léo, nếu như gặp lúc sóng to gió lớn, thì cũng bình an qua 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  72 
 
khỏi. Lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi biển nghiệp sinh tử, 
bình an đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát, đem các căn lành 
hồi hướng như vầy: Đó là tuỳ nghi cứu hộ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi 
sinh tử. Thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật, được trí huệ nhất thiết trí không 
chướng ngại. Xả lìa các ma, xa lìa ác tri 
thức. Gần gũi tất cả Bồ Tát bạn lành. Diệt 
trừ các tội lỗi, thành tựu nghiệp thanh tịnh. 
Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn, vô lượng 
căn lành của Bồ Tát. 
 

  Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, đem đủ thứ căn 
lành của mình tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như 
vầy: Tôi phải tuỳ thời tuỳ lúc, gặp bất cứ người nào thọ 
khổ, liền lập tức cứu hộ họ, khiến cho họ đều thoát khỏi 
biển khổ sinh tử, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn 
bên kia. Và họ còn có thể thừa sự cúng dường mười 
phương chư Phật, mà đắc được trí huệ tối cao trong nhất 
thiết chủng trí không chướng ngại. Xả bỏ hạnh tà, xa lìa đủ 
thứ tà ma không chánh đáng, chẳng làm quyến thuộc của 
ma vương. Chẳng gần gũi người tà tri tà kiến, tư tưởng 
mâu thuẫn. Gần gũi hết thảy Bồ Tát, cùng với bạn lành của 
Bồ Tát. Cũng có thể nói gần gũi hết thảy Bồ Tát, và kết 
làm bạn hữu với Bồ Tát. Vì gần gũi Bồ Tát và các vị thiện 
tri thức, cho nên diệt trừ tất cả tội ác và lỗi lầm trong quá 
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khứ, từ đây chẳng còn tái phạm lỗi lầm tạo nghiệp ác nữa, 
mà tự nhiên thành tựu đạo nghiệp thanh tịnh. Ðầy đủ hạnh 
nguyện rộng lớn của Bồ Tát đã phát, viên mãn vô lượng 
căn lành công đức của Bồ Tát. Ở đây tuy nhiên nói là Bồ 
Tát vì chúng sinh hồi hướng, mà trong vô hình cũng hoạch 
được lợi ích của mình. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng rồi, bèn nghĩ như vầy: Chẳng vì 
bốn thiên hạ nhiều chúng sinh, mà có nhiều 
mặt trời xuất hiện. Chỉ cần một mặt trời 
xuất hiện, đều có thể chiếu khắp tất cả 
chúng sinh. Lại nữa, các chúng sinh chẳng 
vì thân mình ánh sáng, nên biết có ngày 
đêm, du hành quán sát, tạo ra các nghiệp. 
Đều do mặt trời xuất hiện, trở thành các 
việc như thế. Nhưng mặt trời đó, chỉ có 
một. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi Tu 
tập căn lành hồi hướng, thì nghĩ như vầy: 
Các chúng sinh đó không thể tự cứu mình, 
sao có thể cứu kẻ khác ? Chỉ có một mình 
tôi lập chí nguyện, chẳng có bạn bè, tu tập 
căn lành, hồi hướng như vầy. Đó là: Vì 
muốn rộng độ tất cả chúng sinh. Vì chiếu 
khắp tất cả chúng sinh. Vì chỉ bày tất cả 
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chúng sinh. Vì khai ngộ tất cả chúng sinh. 
Vì đoái lại tất cả chúng sinh. Vì nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. Vì thành tựu tất cả 
chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
hoan hỉ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vui 
mừng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dứt 
nghi hoặc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn thập 
hồi hướng, Ngài làm những điều chẳng trái với chánh đạo, 
hợp với nghĩa lý chân thật, được chư Phật khen ngợi, hồi 
hướng chánh quyết rồi, bèn yên lặng tư duy, nghĩ như vầy: 
Tôi nghĩ chẳng phải trên thế gian có nhiều sinh mạng 
chúng sinh, thì có nhiều mặt trời xuất hiện. Kỳ thật, chẳng 
phải chỉ có một mặt trời xuất hiện, thì có thể chiếu khắp 
đến tất cả hữu tình vô tình, núi cao hang thẳm. Hơn nữa, tất 
cả chúng sinh chẳng phải họ cảm thấy tự thân của mình có 
quang minh, mà biết có ngày đêm khác nhau, cũng chẳng 
phải vì họ đi các nơi, đến khắp nơi quán sát nghiên cứu, mà 
khởi lên bao nhiêu tư tưởng, làm ra đủ thứ tính chất hạnh 
nghiệp khác nhau, đó là vì mặt trời xuất hiện, chiếu khắp 
đại địa, tất cả chúng sinh được ánh sáng chiếu đến, mới tạo 
ra các thứ hạnh nghiệp thiện ác, trở thành đủ thứ sự việc 
thiện ác. Nhưng chỉ có một mặt trời tạo thành các việc như 
thế, chứ chẳng phải vì chúng sinh nhiều mà tăng thêm. Bồ 
Tát tu pháp môn hồi hướng, cứu độ chúng sinh, cũng như 
thế. Tuy Bồ Tát chỉ có một vị, nhưng Ngài vẫn vui cứu 
khắp chúng sinh. Khi Ngài tu tập căn lành, vì chúng sinh 
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hồi hướng, thì Ngài nói như vầy: "Những chúng sinh đáng 
thương xót kia, tự cứu mình còn không được, thì làm sao 
mà cứu được kẻ khác ư ? Vì họ từ vô thuỷ đến nay, bị vô 
minh che đậy chân tâm, chẳng có đại trí huệ, như kẻ mù 
loà, nên tìm chẳng được lối thoát khỏi lò lửa tam giới. Chỉ 
có một mình tôi, muốn cứu độ họ, cũng chẳng có bạn bè 
chí đồng đạo hợp với tôi, người phát cùng tâm nguyện với 
tôi". Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hường như vầy:  

1. Tôi muốn rộng độ tất cả chúng sinh, chẳng sinh 
tâm phân biệt.  

2. Tôi muốn giống như mặt trời, chiếu khắp tất cả 
chúng sinh.  
 3. Tôi muốn làm hướng đạo của chúng sinh, chỉ bày 
cho họ con đường chân chánh.  
 4. Tôi muốn giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ đều 
được khai ngộ, đắc được trí huệ chân chánh.  
 5. Tôi muốn chiếu cứ hết thảy chúng sinh, giống như 
mẹ hiền chiếu cứ con cái.  
 6. Tôi muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho 
họ đừng trở về với ngoại đạo.  
 7. Tôi muốn tận lực dẫn dắc họ, khiến cho họ thành 
tựu nghiệp thiện, kẻ chưa sinh nghiệp thiện, thì khiến cho 
sinh ra, đã sinh thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng 
thì khiến cho sớm được viên mãn.  
 8. Tôi muốn lãnh đạo tất cả chúng sinh, thường huân 
tập ở trong chánh pháp, đắc được pháp hỉ chân chánh.  
 9. Tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thường 
hành bát chánh đạo, thường trụ trong niềm vui chân chánh.  
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 10. Tôi muốn đối với tất cả chúng sinh, thường xiển 
dương chánh pháp của chư Phật, khiến cho họ dứt trừ tất cả 
nghi hoặc, sinh ra trí huệ rộng lớn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy: 
Tôi phải như mặt trời, chiếu khắp tất cả, 
chẳng cầu báo ân. Nếu chúng sinh có tội ác, 
đều có thể dung thọ, quyết không vì thế mà 
bỏ thệ nguyện. Chẳng vì một chúng sinh 
mà bỏ tất cả chúng sinh. Chỉ siêng tu tập 
căn lành hồi hướng, khắp khiến cho chúng 
sinh đều được an lạc. Căn lành tuy ít, mà 
khắp nhiếp thọ chúng sinh. Dùng tâm hoan 
hỉ hồi hướng rộng lớn. Nếu có căn lành, 
chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sinh, thì 
chẳng gọi là hồi hướng. Tuỳ một căn lành, 
khắp dùng chúng sinh mà làm sở duyên, 
mới gọi là hồi hướng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát lại nghĩ như vầy: 
Tôi phải hành Bồ Tát đạo, như mặt trời, chiếu sáng vạn vật, 
khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình vô tình đều đắc được 
sự ấm áp của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng hy vọng chúng 
sinh báo ơn với tôi như thế nào. Nếu chúng sinh có tội ác 
gì, có lỗi lầm gì, hoặc đối với tôi có khinh mạn gì, tôi đều 
tha thứ cho họ, dung nhẫn sự vô tri vô lễ của họ, chẳng vì 
tội ác của họ. Tôi quyết chẳng vì họ phạm lỗi lầm, hoặc 
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khó giáo hoá, mà bỏ lời nguyện mà tôi đã phát. Tôi cũng 
chẳng vì một chúng sinh phạm tội ác, mà xả bỏ tất cả 
chúng sinh. Tôi vẫn tinh tấn siêng năng tu tập căn lành, vì 
tất cả chúng sinh mà hồi hướng, hy vọng hết thảy chúng 
sinh, đều đắc được bình an khoái lạc. Căn lành của tôi tu 
tuy ít, nhưng tôi vẫn dùng nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. 
Tôi phải dùng tâm hoan hỉ để hồi hướng rộng lớn, đem tất 
cả những gì tôi tu tập, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh. Giả sử tôi có căn lành, chẳng muốn hồi hướng cho 
chúng sinh, chẳng muốn khiến cho chúng sinh đắc được lợi 
ích, thì đó chẳng gọi là tu pháp môn hồi hướng. Tôi phải 
đừng màng tới căn lành nhiều ít, mà khắp thuận với dục 
cầu của chúng sinh, mà vì họ hồi hướng, như thế mới gọi là 
hồi hướng. 
 

 Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp 
tánh không chấp trước. Hồi hướng thấy 
chúng sinh tự tánh chẳng động, chẳng lay 
chuyển. Hồi hướng chẳng chỗ nương, 
chẳng chỗ lấy về sự hồi hướng. Hồi hướng 
chẳng thủ lấy tướng căn lành. Hồi hướng 
chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh. Hồi 
hướng chẳng thủ lấy nghiệp. Hồi hướng 
chẳng cầu báo. Hồi hướng chẳng nhiễm 
trước nhân duyên. Hồi hướng chẳng chấp 
trước tướng năm uẩn. Hồi hướng chẳng 
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hoại tướng năm uẩn. Hồi hướng chẳng 
phân biệt nhân duyên sở khởi. 
 

 Ðoạn văn ở trên nói, Bồ Tát tu tập căn lành, chẳng 
màng nhiều ít, đều hồi hướng cho chúng sinh. Ðoạn Kinh 
văn nầy là kỹ thuật đủ thứ sự hồi hướng của Bồ Tát, hồi 
hướng cho chúng sinh. Ý nghĩa của "đặt để" là thật tế. Thật 
tế tức cũng là pháp tánh. Pháp tánh vốn chẳng chỗ chấp 
trước. 
 1. "Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp tánh 
không chấp trước", nghĩa là nói, Bồ Tát hồi hướng căn lành 
cho chúng sinh, đều khế hợp với sự hồi hướng thật tế, 
khiến cho chúng sinh hiểu tự tánh của pháp, vốn không 
chấp trước. Câu nầy là tổng quát mỗi thứ hồi hướng ở 
dưới. Bồ Tát đối với chúng sinh, chẳng có lúc nào mà 
chẳng quan tâm, Ngài nghĩ phải cho chúng sinh làm được 
thật tế, hồi hướng chẳng chấp nơi pháp tánh, tức là bình 
đẳng hồi hướng. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng thì:  
 2. Thấy tự tánh của tất cả chúng sinh, bình đẳng 
chẳng chấp trước, vẫn chẳng động, tuỳ duyên không đổi, 
vốn là tướng hằng thường vắng lặng, cho nên chẳng động 
chẳng chuyển.  
 3. Nơi hồi hướng chẳng nương tựa về bi, chẳng thủ 
lấy tướng, hành sở vô sự. 
 4. Chẳng chấp trước tướng căn lành mà tôi có, chỉ 
hồi hướng thật tế, hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sinh, 
hồi hướng hư không. 
 5. Chẳng chấp về nghiệp đã tạo ra, chẳng so sánh 
tương lai về báo thể tánh sẽ thọ, chẳng thêm phân biệt, hồi 
hướng thống thể. 
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 6. Chẳng chấp vào sự hồi hướng sắc pháp năm uẩn, 
sắc thọ tưởng hành thức. 
 7. Cũng bất tất phá hoại tướng năm uẩn, hoặc không, 
để hồi hướng. 
 8. Hồi hướng chẳng tồn hy vọng báo đáp, quyết 
chẳng phải vì tôi đem căn lành hồi hướng cho chúng sinh, 
thì tương lai chúng sinh sẽ báo đáp cho tôi. 
 9. Nhân duyên chẳng dính sự cấu bẩn nhiễm ô để hồi 
hướng, phải nhân duyên thành tựu các việc thanh tịnh để 
hồi hướng. 
 10. Chẳng chấp trước phân biệt tất cả nhân duyên 
làm thế nào sinh khởi, và tương lai quả lại như thế nào, 
chẳng chấp vào những chi tiếc đó để hồi hướng. 
 

 Hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. Hồi 
hướng chẳng chấp xứ sở. Hồi hướng chẳng 
chấp pháp hư vọng. Hồi hướng chẳng chấp 
tướng chúng sinh, tướng thế giới, tướng 
tâm ý. Hồi hướng chẳng khởi tâm điên đảo, 
tưởng điên đảo, thấy điên đảo. Hồi hướng 
chẳng chấp vào lời nói. 
 

 Bồ Tát tu hồi hướng, đem căn lành của mình tu tập 
hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, và Ngài 
chẳng có hy vọng nhờ đó mà được mọi người tán dương, 
khiến cho ai nấy đều biết Ngài đang tu hồi hướng. Bồ Tát 
chẳng chấp trước vào hư vọng danh tiếng mà tu hồi hướng. 
Bồ Tát đem căn lành hồi hướng cho chúng sinh, chẳng cầu 
danh, cũng chẳng chấp vào xứ sở và đối tượng hồi hướng. 
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Ngài quyết chẳng kiên trì nhất định phải có nơi chốn hoặc 
mục đích để hồi hướng. Ngài chẳng chấp vào "có", cũng 
chẳng chấp vào "không", chẳng chấp vào "pháp hư vọng" 
để hồi hướng. Ngài cũng chẳng chấp vào tướng chúng sinh, 
hoặc tướng thế giới, hoặc tướng tâm ý để hồi hướng. Trong 
tâm của Ngài ở tất cả mọi thời, mọi nơi, đều minh bạch, 
thanh tịnh, chưa từng sinh khởi tâm ý điên đảo, hoặc tư 
tưởng sinh khởi điên đảo, hoặc kiến giải phát sinh điên đảo 
hồi hướng. Cũng chẳng rơi vào lời nói mà hồi hướng. 
 

 Hồi hướng quán tất cả tánh các pháp 
chân thật. Hồi hướng quán tất cả tướng 
chúng sinh bình đẳng. Hồi hướng dùng ấn 
pháp giới, ấn các căn lành. Hồi hướng 
quán các pháp lìa tham dục. 
 

 Khi Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng, thì Ngài quán 
sát tất cả các pháp, chẳng không, chẳng có, tức không, tức 
có, hai nghĩa đều không hai, rõ các pháp thật tướng, dùng 
tánh chân thật để hồi hướng. Lại quán tất cả tướng chúng 
sinh đều bình đẳng, chẳng có phân biệt mà hồi hướng. Vì 
minh bạch vọng không, tất cả đều không. Thật hữu (có), là 
tất cả diệu hữu. Tức không ở trước, là thật ở đây, hai nghĩa 
chẳng hai, là chân pháp ấn. Cho nên dùng ấn pháp giới, để 
ấn chứng các căn lành hồi hướng. Hoặc nói cách khác, Bồ 
Tát tu tất cả các pháp, đều tức tướng lìa tướng, tức pháp 
phi pháp, chẳng chấp trước, chẳng giống như phàm phu 
làm được một chút việc lành, thì chấp vào cho rằng có 
công đức rất to lớn. Tâm của Bồ Tát thường vắng lặng, 
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hành sở vô sự, cho nên Ngài có thể dùng ấn pháp giới, để 
ấn tất cả căn lành hồi hướng. Bồ Tát quán sát các pháp, 
thấu rõ thông đạt các pháp, nên chẳng chấp trước các pháp 
mà sinh pháp chấp. Bồ Tát lìa khỏi tất cả tâm tham, tâm 
dục, cho nên Ngài bình đẳng hồi hướng, ấn chứng các căn 
lành hồi hướng. 
 

 Hiểu tất cả pháp không, đủ thứ căn 
lành cũng như vậy. Quán các pháp không 
hai, không sinh, không diệt, hồi hướng 
cũng như vậy. Dùng các căn lành như vậy 
để hồi hướng, tu hành pháp thanh tịnh đối 
trị. Hết thảy căn lành, thảy đều tuỳ thuận. 
Pháp xuất thế gian, chẳng làm hai tướng. 
 

 Minh bạch tất cả pháp, đều chẳng một, chẳng hai, 
cho nên nói chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy 
có chút pháp diệt. Ðủ thứ căn lành cũng như vậy. "Căn 
lành" có thể tu một mình, nhưng nói "trồng cây". Bồ Tát 
quán sát tất cả pháp không hai, thấu rõ "Thật có vốn có, tự 
nhiên chẳng sinh. Vọng hoặc vốn không, không chẳng thể 
diệt". Nhận thức như thế, thì tu tập pháp môn hồi hướng, 
hành sở vô sự. Dùng sự hồi hướng căn lành không nhiễm, 
không chấp không ngại của Kinh văn đã nói ở trước, mà tu 
tập pháp hành thanh tịnh. Vì pháp thanh tịnh là đối trị pháp 
nhiễm ô. Sự tu tập tất cả căn lành thanh tịnh, đều hợp với 
tông chỉ xuất thế gian, tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ 
tham sân si. Pháp là pháp môn không hai, tướng cũng 
chẳng có hai tướng. Chẳng những không có hai tướng, mà 
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một tướng cũng chẳng có, cho nên nói "chẳng làm hai 
tướng". 
 

 Chẳng phải tức nghiệp tu tập nhất 
thiết trí, chẳng phải lìa nghiệp hồi hướng 
nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng phải tức 
là nghiệp, nhưng chẳng lìa nghiệp mà được 
nhất thiết trí. Vì dùng nghiệp như ánh sáng 
hình bóng thanh tịnh, vì báo cũng như ánh 
sáng hình bóng thanh tịnh. Trí huệ nhất 
thiết trí cũng như ánh sáng hình bóng 
thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát chẳng phải ở nghiệp hành tu tập nhất thiết trí, 
song, cũng chẳng lìa khỏi nghiệp hành mà hồi hướng nhất 
thiết trí. Vì lìa nghiệp thì không thể hồi hướng. Như tạo 
nghiệp thiện, thì không thể lìa khỏi nghiệp thiện hồi hướng 
nhất thiết trí. Nhất thiết trí cũng chẳng nương theo nghiệp, 
trí chẳng phải nghiệp. Nhưng lại không thể lìa khỏi nghiệp, 
mà đắc được nhất thiết trí. Vì lìa khỏi nghiệp thiện, thì 
chẳng đắc được nhất thiết trí. Cho nên nói chẳng tức chẳng 
lìa, chẳng tức nghiệp chẳng lìa nghiệp, mới có thể được 
nhất thiết trí. Là đạo lý gì phải nói như vầy: Nghiệp chẳng 
lìa trí, trí cũng chẳng lìa nghiệp ? Ví như nghiệp nầy, giống 
như ánh sáng và hình bóng thanh tịnh, vậy báo cũng nhất 
định thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. Báo thanh tịnh 
như ánh sáng và hình bóng, vậy nhất thiết trí, trí huệ tối thù 
thắng, tự nhiên cũng thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. 
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 Lìa cái ta của ta, tất cả động loạn, suy 
nghĩ phân biệt. Như vậy biết rõ, dùng các 
căn lành phương tiện hồi hướng. Khi Bồ 
Tát hồi hướng như vậy, thì độ thoát chúng 
sinh, thường chẳng ngừng nghỉ, chẳng trụ 
pháp tướng. Tuy biết các pháp không 
nghiệp, không báo, hay khéo sinh ra tất cả 
nghiệp báo, mà không trái tranh luận. Như 
vậy phương tiện khéo tu hồi hướng. 
 

 Bồ Tát thông đạt đạo lý Kinh văn nói ở trên, cho nên 
Ngài chẳng lìa cái ta, chẳng tồn tại quan niệm "Duy ngã 
độc tôn". Cũng lìa khỏi của ta, chẳng có chiếm hữu muốn 
tất cả vì ta sở hữu. Lại lìa khỏi tất cả tư tưởng động loạn, 
hoặc tuỳ hoặc lìa. Tư tưởng như thế, giống như hạt bụi lơ 
lửng không ngừng ở trong hư không. Lại lìa tức chủ quan 
phân biệt ý thức đối với sự vật. Cũng đã minh bạch nghiệp 
và trí, đều giống như áng sáng và hình bóng chẳng có một 
thật thể, thanh tịnh cũng chẳng có hình tướng, đều là như 
huyễn, như biến hoá. Nếu nói ánh sáng là chân thật, vậy có 
thể nào nắm lấy ánh sáng để nhìn xem được chăng ? Như 
nói hình bóng là chân thật, vậy có thể cầm lấy hình bóng 
được chăng ? Thanh tịnh cũng như thế. Bồ Tát minh bạch 
đạo lý nầy, cho nên Ngài hay dùng căn lành của Ngài tu 
tập, lìa tướng, lìa phân biệt, mà lại chẳng hoại tướng, để 
làm phương tiện hồi hướng. Hồi hướng nơi chúng sinh, là 
phương tiện hồi hướng bồ đề, phương tiện hồi hướng thật 
tế, phương tiện đủ thứ sự hồi hướng. Khi Bồ Tát hồi hướng 
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như vậy thì Ngài cũng chẳng cầu báo đáp, miễn sao có lợi 
ích cho chúng sinh, thì chẳng sợ gian nan khó nhọc đi làm. 
Do đó:  
 

"Chỉ biết trồng trọt, 
Chẳng hỏi thu hoạch". 

 

Cũng chẳng màng chúng sinh đối với Ngài thế nào, 
Ngài chỉ biết lợi người, chưa từng nghĩ đến lợi mình. Ngài 
cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui, đắc được giải thoát, 
ngày đêm chẳng giải đãi, chẳng bỏ chúng sinh thọ khổ, để 
tự mình tìm cầu an nhàn nghỉ ngơi. Ngài làm như thế, 
chẳng vì có sự mong cầu, cảm thấy cứu độ chúng sinh là 
bổn phận của mình phải làm như thế. Chẳng như thế thì 
Ngài chẳng cho rằng là đang tu công đức, mà chấp vào nơi 
tất cả pháp tướng. Tuy nhiên Bồ Tát đã biết bản thể của tất 
cả các pháp, cũng chẳng có nghiệp, cũng chẳng có báo, 
nhưng ở trong pháp nầy lại sinh ra tất cả nghiệp và báo. Do 
trong tất cả pháp sinh ra nghiệp và báo, mà bản thể của 
pháp lại chẳng có nghiệp và báo, song, nó hay sinh ra. Ðạo 
lý nầy và đạo lý vốn không nghiệp, không báo chẳng trái 
với nhau, hoặc phát sinh xung đột mà khởi tranh luận. 
Nhân tố nầy viên dung vô ngại với nhau. Do đó, Bồ Tát có 
thể tổng nhiếp nhiều đạo lý như vậy, nhậm vận vô ngại, mà 
có thể khéo dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để khéo 
tu tất cả pháp môn hồi hướng. 

 

 Khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì 
lìa khỏi tất cả lỗi lầm, được chư Phật khen 
ngợi.  
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Phật tử ! Đó là hồi hướng thứ nhất 
cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh 
của đại Bồ Tát. 
 

 Ðại Bồ Tát tôn chiếu đạo lý kinh văn như đã nói ở 
trước, khi tu pháp môn hồi hướng, thì nơi sự, nơi lý, đều 
thông đạt vô ngại, nhận thức rõ ràng, cho nên tuyệt đối 
chẳng có lỗi lầm trái ngược với chân lý. Mà lại chẳng chấp 
trước vào pháp tướng độ chúng sinh, đó là độ chúng sinh 
mà lìa tướng chúng sinh. Dù mười phương chư Phật, 
thường ở trong cõi Thường Tịch Quang Tịnh Ðộ, cũng rất 
khen ngợi vị đại Bồ Tát đó, nhận rằng chỗ biểu hiện của 
Ngài, đều khế hợp với pháp của chư Phật nói.  

Các vị đệ tử của Phật ! Ðó là pháp môn hồi hướng 
thứ nhất "Cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh 
hồi hướng" của đại Bồ Tát. Ý nghĩa chủ yếu là cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà chẳng chấp trước vào công đức cứu hộ, 
phải quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hành sở vô sự, quy 
vô sở đắc, gọi là hồi hướng lìa tướng. Nếu có sự chấp 
trước, cảm thấy mình cứu độ bao nhiêu chúng sinh, có bao 
nhiêu công đức, mọi người phải biết, vì họ mà ca tụng 
công đức, khen ngợi họ là vị đại thiện nhân, Bồ Tát sống. 
Một khi có tư tưởng như thế, thì chẳng những là chẳng có 
công đức, mà nói thẳng là hoàn toàn không hiểu về ý nghĩa 
chân chánh của sự hồi hướng ! Cho nên chúng ta phải minh 
bạch, lợi ích chúng sinh, thế chúng sinh thọ khổ, đây là bổn 
phận mỗi người tu đạo phải có, đừng chấp trước vào tướng 
tôi độ chúng sinh. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
quán sát mười phương tất cả chúng hội, 
cho đến pháp giới. Vào câu nghĩa sâu xa, 
dùng vô lượng tâm, tu tập thắng hạnh. Đại 
bi che khắp tất cả chúng sinh. Chẳng dứt 
hạt giống các Như Lai ba đời, vào công đức 
pháp tạng của tất cả chư Phật. Sinh ra 
pháp thân của tất cả chư Phật. Khéo phân 
biệt tâm của các chúng sinh. Biết căn lành 
của họ trồng thành thục, trụ nơi pháp 
thân, mà vì họ thị hiện sắc thân thanh tịnh. 
Nương thần lực của đức Phật, liền nói bài 
kệ rằng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong một pháp môn hồi 
hướng ở trên rồi, thì lúc đó, lập tức quán sát chúng hội 
trong mười phương thế giới, cũng đồng như vậy, có Ðức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở đó chủ trì pháp hội, diễn nói 
pháp môn thập hồi hướng. Cho đến tận cùng hư không 
khắp pháp giới, đều vào trong câu nghĩa diệu pháp thâm 
sâu, vào trong nghĩa lý rốt ráo. Dùng thâm tâm rộng lớn vô 
lượng vô biên, để tu tập pháp môn vô thượng thù thắng 
nầy. Dùng tâm đại bi bình đẳng che hộ khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ đều lìa khổ được vui. Tiếp tục giống 
tánh của mười phương ba đời các Như Lai không đoạn 
tuyệt. Vào sâu trong công đức pháp tạng của mười phương 
ba đời chư Phật tu hành, sau đó sinh ra pháp thân của chư 
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Phật. Lại rất thấu hiểu tư tưởng tâm tánh khác nhau của tất 
cả chúng sinh, biết căn lành của họ gieo trồng đã đến trình 
độ nào, đã thành thục, hoặc chưa thành thục, Bồ Tát đều 
minh bạch rõ ràng. Tuy là trụ nơi pháp thân của chư Phật, 
nhưng mà Ngài vẫn có thể vì chúng sinh thị hiện sắc thân 
thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô. Bồ Tát Kim Cang 
Tràng biểu thị rất khiêm nhường có lễ độ, rằng tôi nương 
đại oai thần lực của mười phương chư Phật, mới có thể 
diễn nói pháp môn hồi hướng nầy. Do đó, Ngài nói ra hai 
mươi tám bài kệ dưới đây, phân biệt tán dương pháp môn 
"hồi hướng" thù thắng. 
 

Tu hành kiếp số không nghĩ bàn 
Tinh tấn kiên cố tâm vô ngại 
Vì muốn lợi ích các quần sinh 
Thường cầu pháp công đức chư Phật. 

 

 Ý nghĩa "kiếp số không nghĩ bàn" là nói thời gian số 
kiếp rốt ráo có bao nhiêu, không thể dùng tâm để nghĩ, 
cũng không thể dùng lời để bàn luận được. Nói cũng nói 
không xong, rốt ráo có bao nhiêu, cho nên gọi là "kiếp số 
không nghĩ bàn". Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: "Tu hành 
kiếp số không nghĩ bàn", là khen ngợi chư Phật Bồ Tát 
dùng tâm nhẫn nhục lớn nhất của các Ngài, để tu hành bồ 
đề giác đạo. Chúng ta chúng sinh chẳng màng làm việc gì, 
đều phạm mao bệnh nóng được năm phút, qua năm phút, 
thì từ từ lạnh lại. Như một số Phật giáo đồ phát tâm tu 
hành, tu hành được thời gian ngắn, thì cảm thấy chẳng có 
gì thành tựu, bèn sinh ra tâm hoài nghi, nói tu hành chẳng 
có ích lợi gì, bèn giải đãi, thậm chí buông bỏ chẳng tin nữa, 
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chẳng tu hành nữa. Mà nay nghe được sự khen ngợi của Bồ 
Tát Kim Cang Tràng, sở dĩ Bồ Tát có sự thành tựu, đều 
phải trải qua sự tu tập kiếp số không thể nghĩ bàn, mà còn 
đời đời kiếp kiếp đều dũng mãnh tinh tấn, thường thường y 
chẳng lìa thể, thể chẳng lìa y, y mũ chuẩn tề tu hành. Y, là 
chỉ y Cà Sa người xuất gia mặc trên thân. Phàm là cạo đầu 
xuất gia, cắt ái từ thân, phát tâm suốt đời giữ gìn điều Phật 
chế ra, tâm thọ thân trì, mới ra khỏi nhà thế tục, làm Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni. Trước hết phải thọ giới Sa Di, cởi bỏ y 
phục thế tục, mặc y phục hoại sắc của người xuất gia, còn 
gọi là "ngũ y" (y năm điều) một dài một ngắn. Tiếng Phạn 
gọi là y "An đà hội", dịch là "Y trung túc", cũng gọi là "hạ 
y", còn gọi là "tạp tác y". Khi làm việc, đi ra ngoài, đều 
mặc y nầy. Ðắp y có bài kệ rằng: 
 

"Thiện tai giải thoát phục (tự lợi) 
Vô thượng phước điền y (lợi tha) 

Ngã kim đảnh đái thọ 
Thế thế bất xả ly (phát nguyện). 

 

Nghĩa là: 
 

Lành thay y giải thoát 
Y ruộng phước vô thượng 

Nay tôi được thọ mặc 
Ðời đời chẳng xả lìa. 

 

 Trải qua hai năm sau, thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
thì mặc y bảy điều, hai dài một ngắn, tiếng phạn gọi là "Uất 
đa la tăng", dịch là "thượng trước y", cũng gọi là "nhập 
chúng y". Khi lễ Phật, tụng kinh, toạ thiền, phó trai, nghe 
giảng, bố tát, tự tứ, đều mặc y nầy. Ðắp y thì đọc bài kệ: 
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"Thiện tai giải thoát phục 
Vô thượng phước điền y 

Ngã kim đảnh đái thọ 
Thế thế thường đắc phi". 

 

 Còn có y hai mươi lăm điều, tiếng phạn là "Tăng già 
lê", dịch là "Chủ y", cũng gọi là "tạp toái y". Khi đến nơi 
quan trọng ứng cúng, thăng toà thuyết pháp, thì mặc y nầy. 
Ðắp y có bài kệ: 
 

"Thiện tai giải thoát phục 
Vô thượng phước điền y 

Ngã kim đảnh đái thọ 
Quảng độ chư quần mê". 

 

 Thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni rồi, lại thọ giới Bồ 
Tát xuất gia, lúc đó mới hoàn thành giới cụ túc của hai 
chúng xuất gia. Y Cà Sa nầy, chẳng phải người bình 
thường tuỳ tiện mà mặc được, phải thọ đại giới của Phật 
chế, qua "tam sư thất chứng", đăng giới đàng, đại biểu cho 
Phật thọ truyền. Cho nên người xuất gia tu đạo, phải coi 
trọng cái y nầy. Phàm là người đã thọ giới Cụ Túc, thì phải 
y không lìa thân, thời khắc đều đắp y Cà Sa. Nếu đi tắm, 
vào nhà cầu, thì cởi y ra để chỗ đàng hoàng, để ở chỗ cao, 
hoặc treo ở nơi thanh tịnh. Phải coi trọng nó, không thể cởi 
ra tuỳ tiện hoặc bỏ nơi bậy bạ. Người xuất gia đắp lên cái y 
nầy, chẳng phải là tham thích nhìn, hoặc là tham sự trang 
nghiêm, hoặc dùng làm người xuất gia Phật giáo tượng 
trưng, đều chẳng phải ý nghĩa nầy. Mà là đắp y nầy lên, 
đồng như thấy Phật, còn phải quán tưởng như vầy:  
 

"Tôi mặc y Như Lai 
Vào nhà Như Lai 
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Ngồi toà Như Lai". 
 

 Ðắp y, chứ chẳng phải xem là hình tướng mà thôi, 
mà còn tôn giữ quy luật của Phật. Từ trước người xuất gia, 
vốn đắp y luôn luôn, về sau vì làm những việc đồng án, 
hoặc các việc khác, cảm thấy chẳng phương tiện bèn cởi ra. 
Còn có rất nhiều người xuất gia kinh tế rất khó khăn, 
đương thời mặc y cũng rất bất tiện, cho nên đặc biệt ái tiếc, 
bình thường chẳng mặc y. Còn có những người đắp y một 
thời gian ngắn, cho rằng khó chịu, chẳng có ý nghĩa gì, 
cũng chẳng đắp y.  

Các vị ! Tại sao chúng ta không nghĩ, chúng ta chẳng 
phải ngày ngày ăn cơm, ngày ngày mặc y phục bình 
thường chăng ? Tại sao y của Phật chẳng mặc hằng ngày ? 
Ðây là kiến giải sai lầm, nhất là chúng ta đã xuất gia, thì 
phải mỗi cử chỉ hành động, đều đặc biệt xem trọng, giữ gìn 
quy luật của Phật, và truyền thống của Phật giáo. Vì những 
điều ở trên chẳng lưu tập thành văn, nên dần dần hình 
thành tập xấu lúc bình thường chẳng đắp y, chỉ có lúc lên 
Chánh Ðiện, Quá Ðường, lạy Phật, tụng Kinh, làm Phật sự, 
ứng cúng, những trường hợp quan trọng, mới đắp những y 
cần đắp năm điều, bảy điều, y Tổ .v.v...  

Ở Ấn Ðộ vì thời tiết quá nóng, bớt mặc y, chỉ cần 
đắp một tấm y Cà Sa trên thân là được. Nhưng ở Trung 
Quốc vì khí hậu khác nhau, bốn mùa nóng lạnh thường 
thay đổi, y phục mặc trên thân, tuỳ khí hậu mà tăng giảm, 
mùa đông thì mỗi người trong ngoài đều mặc tới mấy lớp. 
Ðắp y Cà Sa, một khi không chú ý thì rớt xuống, có lúc đi 
đường thậm chí rớt y cũng chẳng hay. Về sau qua sự 
nghiên cứu, mới nghĩ ra biện pháp hai đầu y dùng vòng 
tròn và cái móc, móc lại với nhau chắc chắn hơn, và vòng 
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tròn móc lại nghiêm sức trở thành như ý, ý nghĩa là giữ lấy 
mỹ quán mà cát tường. Không đắp y cũng trở thành tập 
quán, thấy người thường đắp y, ngược lại cho là khác lạ. 
Lúc trước tôi ở tại Hương Cảng, thì gặp lúc đi ra ngoài 
cũng hoà theo không đắp y, nhưng ở đạo tràng của mình, 
thì y không lìa thể. Về sau khi đến Mỹ để hoằng pháp, thì 
tôi bèn quyết tâm đề xướng y không lìa thân, khôi phục lại 
điều Phật chế, coi trọng điều Phật chế. Hà huống chúng ta 
hiện tại lại chẳng có những chướng ngại đó từ trước, Ngài 
Thanh Lương Quốc Sư từng nói qua hai câu, tôi cảm thấy 
chúng ta người xuất gia nên tôn theo: 

 

"Thân bất quyên Sa Môn chi biểu 
Tâm bất vi Như Lai chi chế". 

 

Ðây thật là lời nói rất chí lý. "Thân bất quyên Sa 
Môn chi biểu", tức là nói chúng ta không nên mất đi nghi 
thức biểu hiện của bậc Sa Môn. " Tâm bất vi Như Lai chi 
chế". Nghĩa là trong tâm không thể trái với quy chế do Phật 
lập ra. Y, còn gọi là phước điền y (y ruộng phước), chúng 
ta người xuất gia tự trồng phước điền, một mặt cũng thế 
chúng sinh trồng phước điền. Chúng sinh thấy được người 
xuất gia, thì cầu trồng phước trên thân của người xuất gia, 
cho nên chúng ta không thể không thường mặc lên phước 
điền y. Cho đến người xuất gia thường mặc áo thun y ngắn, 
hình thức cái cổ y áo chẳng giống ở trước mắt người bình 
thường, hình thức cổ y áo đó, ở Trung Quốc thời xưa 
thường mặc. Hình thức y phục của người bình thường luôn 
thay đổi, còn hình thức áo thun của người xuất gia Trung 
Quốc, cho đến nay chưa từng thay đổi. Nếu mặc áo thun 
dài áo ngoài ngắn, thật chẳng khác gì người tại gia. Chúng 
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ta đều là người, tại sao người khác thấy chúng ta phải lễ 
lạy, là vì chúng ta là đệ tử Phật, mặc phước điền y của Phật 
chế. Người xuất gia tại Chùa Kim Sơn, bốn chúng đệ tử, 
đều là y không lìa thể, đây chẳng phải là chúng ta cố ý 
phiêu tân tập dị, mà là chúng ta giữ gìn điều Phật chế, xem 
trọng biểu hiện của bậc Sa Môn. 
 Mỗi một lần đắp y, là tăng thêm một lần công đức, 
mà còn thọ chúng sinh, quỷ thần cung kính. Chư Phật Bồ 
Tát sở dĩ viên mãn quả Phật, đều do từ trong số kiếp không 
thể nghĩ bàn, dũng mãnh tinh tấn, tâm tin kiến cố mà đắc 
được. Tinh tấn tức là thời thời khắc khắc tu hành, thân tâm 
đều chẳng cẩu thả. Kiên cố là không thay đổi tông chỉ tín 
ngưỡng, từ lúc ban đầu phát tâm, nhận định mục tiêu chánh 
quyết, ở khoảng giữa chẳng thọ bất cứ gì dụ hoặc, tâm tin 
quyết không biến đổi. Nếu tu hành một lúc rồi thối tâm, 
như thế sẽ có sự chướng ngại. Tâm lý một khi sinh hoài 
nghi, thì đây cũng là chướng ngại. Cho nên người tin Phật, 
thì nhất định phải minh bạch chân lý của Phật giáo, tin sâu 
giáo lý của Phật nói, là chân thật không hư. Thời khắc thân 
tâm tinh tấn, khiến cho tâm tin thường trụ kiên cố ở trong 
định lực, đừng chỉ dùng công phu ở ngoài lông da, như thế 
tâm mới không chướng ngại. "Vì muốn lợi ích các quần 
sinh": Chư Phật Bồ Tát tại sao phải phát tâm bồ đề ? Tại 
sao phải cầu vô thượng đạo ? Mục đích của Ngài là muốn 
lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng màng là người, hoặc chẳng 
phải người, Ngài đều muốn lợi ích họ. "Vì cầu pháp công 
đức chư Phật": Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, Ngài 
trước hết phải chân thật với chính mình. Cổ nhân có nói:  
 

"Công dục thiện kỳ sự 
Tất tiên lợi kỳ khí". 
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 Giống như khúc gỗ, muốn làm khúc gỗ cho tốt, điêu 
khắc tinh vi, thì nhất định phải có đầy đủ dụng cụ. Bồ Tát 
muốn lợi ích chúng sinh, thì trước hết phải minh bạch pháp 
môn của chư Phật tu hành, viên mãn thành tựu công đức, 
cầu được thông đạt trí huệ vô ngại, cho nên nói: "Thường 
tu pháp công đức chư Phật". "Cầu", tức cũng là tu. Thường 
thường tu pháp công đức của chư Phật, nghĩa là nói thường 
thường tôn chiếu theo phương pháp thành tựu công đức 
của chư Phật mà tu hành. 
 

Điều Ngự thế gian chẳng ai bằng 
Tu trị ý mình rất trong sáng 
Phát tâm cứu khắp các hàm thức 
Bậc đó khéo vào tạng hồi hướng. 

 

 "Ðiều ngự", nghĩa là điều phục giá ngự. "Chẳng ai 
bằng", là chỉ trong vô lượng vô biên thế gian, chẳng có 
cách gì tính toán, chẳng có ai có thể ví dụ. Bồ Tát Kim 
Cang Tràng nói: Chúng ta tất cả chúng sinh, đều thọ sự 
"Điều Ngự" của Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thì đối 
với chúng sinh cang cường khó dạy, khó điều, khó phục, 
khó giá ngự, Ngài đều giáo hoá họ thành tốt, điều phục an 
thuận, khiến cho tâm của họ thành phục, cử hành giáo lý, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề, thoát khỏi 
ba cõi. Bồ Tát muốn điều phục chúng sinh, thì trước hết 
phải điều phục thân tâm của chính mình, khiến cho thân 
mình chẳng có giết hại, trộm cắp, tà dâm, tâm chẳng có 
tham sân si. Ðây tức là "rất trong sáng", nghĩa là thanh 
khiết. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm và tham sân si, đều là 
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sự ô nhiễm của thân tâm. Bồ Tát tu trị thân tâm của Ngài, 
chẳng có tơ hào nhiễm ô, thì thân ý của Ngài tự nhiên sẽ rất 
trong sáng thanh tịnh. Cho nên Ngài có thể "Phát tâm cứu 
khắp các hàm thức". Bồ Tát phát tâm bồ đề, cứu hộ khắp 
tất cả hàm linh. "Hàm thức", là chỉ tất cả hữu tình có thức, 
bao quát người và các thứ động vật có mạng sống, đều gọi 
là hàm thức, còn gọi là chúng sinh. Bồ Tát phát tâm bồ đề, 
đem căn lành công đức của Ngài tu tập, dùng tâm bình 
đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh, do đó:  
 

"Hồi tự hướng tha 
Hồi nhân hướng quả 
Hồi tiểu hướng đại 

Hồi sự hướng lý 
Hồi ít hướng nhiều". 

 

 Cho nên nói: "Bậc đó khéo vào tạng hồi hướng". 
 

Sức dũng mãnh tinh tấn đầy đủ 
Trí huệ thông đạt ý thanh tịnh 
Cứu khắp tất cả các quần sinh 
Tâm Ngài kham nhẫn chẳng khuynh động. 

 

 Bất cứ là dũng mãnh, hoặc tinh tấn, đều phải đem 
sức lực chân thật ra, mới có thể nói được "Sức dũng mãnh 
tinh tấn đầy đủ". Người tu hạnh Bồ Tát, thì hai thứ sức lực 
nầy phải viên mãn đầy đủ, mới có thể thành đạt đạo quả. 
Trí huệ thông đạt là căn cứ ý thanh tịnh mà được, người có 
trí huệ, đối với sự lý nhất định phải thông minh, thông đạt 
vô ngại, vì tâm ý nhất định phải thanh tịnh. Bồ Tát đầy đủ 
sức lực, trí huệ, cho nên Ngài phát tâm hành Bồ Tát đạo, 
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cứu hộ khắp tất cả quần sinh. Kham nhẫn, tức là có thể 
nhẫn thọ tất cả cảnh giới. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì, 
gặp bất cứ cảnh giới gì, Ngài đều nhẫn nại, ứng phó được, 
quyết chẳng bị cảnh giới lay động, mà có sự thay đổi. 
 

Tâm khéo an trụ chẳng ai bằng 
Ý thường thanh tịnh rất vui thích 
Như vậy vì vật siêng tu hành 
Ví như mặt đất khắp dung thọ. 

 

 Tâm của Bồ Tát là thiện lương, từ bi, thường an trụ 
trong chánh pháp, chư từng sinh tờ hào tà niệm. Tâm Bồ 
Tát, chẳng có ai có thể sánh với Ngài. Trong ý niệm của Bồ 
Tát, cũng đều thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Vì Ngài tâm ý 
thanh tịnh, cho nên Ngài có trí huệ. Có trí huệ thì chẳng bị 
ảnh hướng của cảnh giới, chẳng tuỳ tiện bị cảnh giới lay 
chuyển. Tâm thấu đạt minh trí, thì chẳng sinh phiền não, 
thường thường đều hoan hỉ vui thích. Bồ Tát vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà tinh tấn siêng năng tu học Phật đạo vô 
thượng, đây là ví như mặt đất, dung thọ khắp tất cả vạn vật, 
chẳng có tâm phân biệt. Khắp che chở tất cả vạn vật, chưa 
từng sinh tâm oán nhọc. 
 

Chẳng vì thân mình cầu vui sướng 
Chỉ muốn cứu hộ các chúng sinh 
Như vậy phát khởi tâm đại bi 
Sớm được vào nơi bậc vô ngại. 
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 Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo, 
Ngài chẳng phải vì chính mình, hy vọng cầu được hưởng 
thụ sung sướng, mà là vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa 
khổ được vui, cứu bạt tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ 
sinh tử. Bồ Tát phát tâm đại từ đại bi, là vì nhiếp khắp quần 
sinh. Tâm Bồ Tát độ chúng sinh là bình đẳng, Ngài chẳng 
lựa chọn tốt thì độ trước, xấu thì độ sau, mà là kẻ oán 
người thân đều bình đẳng, chẳng nghĩ ác xưa, chẳng từ 
hạnh lao, đều xem như nhau. Chúng sinh độ được, Bồ Tát 
giáo hoá họ thông đạt thấu hiểu các pháp, khiến cho họ đều 
vào được nơi chẳng có mọi chướng ngại, an hưởng vui 
chân thật. 
 

Mười phương tất cả các thế giới 
Hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ 
Vì cứu họ nên khéo trụ tâm 
Như vậy tu học các hồi hướng. 

 

 Mười phương là chỉ đông nam tây bắc, tứ duy, trên 
dưới mà nói. Trong mười phương hết thảy các thế giới 
chẳng cách chi tính đếm được, trong những thế giới đó lại 
không biết bao nhiêu loại chúng sinh, người và chẳng phải 
người .v.v... Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, Ngài 
phát tâm cứu độ họ, nếu gặp chúng sinh trong khổ nạn, thì 
Ngài đều nhiếp thọ giáo hoá họ. Bồ Tát vì muốn cứu bạt 
những chúng sinh đó, mà Ngài phải khéo an trụ tâm bồ đề 
để tu hành đạo bồ đề. Ngài nương theo pháp môn Kinh văn 
đã nói ở trước, nghiêm cẩn phụng hành, siêng năng tu học 
các loại pháp môn hồi hướng. 
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Tu hành bố thí rất vui thích 
Hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm 
Dũng mãnh tinh tấn tâm chẳng động 
Hồi hướng Như Lai nhất thiết trí. 

 

 Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, thì phải tu sáu độ vạn hạnh. 
Thứ nhất trong sáu độ là bố thí Ba La Mật. Khi Bồ Tát tu 
hành bố thí Ba La Mật, thì Ngài tuỳ thời đều sinh tâm hoan 
hỉ đặc biệt. Chẳng những lúc Ngài tu hành bố thí, thì tâm 
đặc biệt hoan hỉ, mà về mặt giới hạnh, cũng đặc biệt chú ý, 
tuỳ thời tuỳ lúc, trong việc lớn việc nhỏ, Ngài đều nghiêm 
cẩn giữ gìn, như bảo vệ tròng con mắt. Khiến cho giới hạnh 
thanh tịnh như trăng rằm, tơ hào chẳng huỷ phạm, chẳng 
nhiễm ô, cho nên Bồ Tát "Hộ trì tịnh giới chẳng chỗ 
phạm". Khi Bồ Tát tu học Phật đạo thì, chuyên tâm nhất 
chí, ngày đêm chẳng giải đãi, dũng mãnh siêng tu tinh tấn 
Ba La Mật. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, tâm tin 
kiên cố chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, luôn 
luôn như như bất động. Tuy nhiên tâm niệm chẳng động, 
nhưng Bồ Tát vẫn dùng căn lành công đức tu hành, luôn 
luôn vì chúng sinh để hồi hướng, hoặc vì bồ đề mà hồi 
hướng, hoặc vì thật tướng, lìa tất cả tướng để hồi hướng, 
cho nên nói "Hồi hướng Như Lai nhất thiết trí". Tức là đem 
căn lành công đức tu hành để hồi hướng về Phật đạo, cầu 
nhất thiết trí huệ của Phật, viên mãn đầy đủ tất cả trí huệ, 
vận dụng pháp môn phương tiện, giáo hoá khắp mười 
phương chúng sinh. 
 

Tâm ý rộng lớn không bờ mé 
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Sức nhẫn an trụ chẳng khuynh động 
Thiền định thâm sâu luôn chiếu rõ 
Trí huệ vi diệu khó nghĩ bàn. 

 

 Bồ Tát dùng vạn vật làm thân, dùng chúng sinh làm 
thể, dùng pháp giới làm tâm, cho nên Ngài "Tâm ý rộng 
lớn" tận cùng hư không, khắp pháp giới, chẳng có bờ mé. 
Bồ Tát vì tâm lượng rộng lớn, có thể bao hàm vạn sự vạn 
vật, đối với chúng sinh, hành vi chẳng cung kính Ngài, tơ 
hào chẳng buồn giận, từ bi nhẫn thọ, cho rằng đó là 
thường. Ngài đầy đủ sức lực nhẫn nại, an trụ trong tâm từ 
bi, thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật, chẳng bị hư danh vinh 
nhục mà giao động. Bồ Tát có thể hoá nhẫn nhục làm 
thường thái, tức là công phu định lực của Ngài đã đạt đến 
trình độ thâm sâu. Vì tâm ý thường ở trong tam muội, thì 
sẽ có trí huệ quang minh phát ra, thứ quang minh đó 
thường hay chiếu rõ các pháp, thông đạt các pháp. Bồ Tát 
tu được trí huệ vi diệu, không thể nghĩ bàn. Trí huệ Bát 
Nhã của Ngài thường thường hiện tiền, tất cả hành sự, đều 
dùng trí hoá tình, dùng Bát Nhã lãnh đạo vạn hạnh. Bồ Tát 
tu thập độ vạn hạnh, mỗi độ đều y trí huệ Bát Nhã mà hoàn 
thành. 
 

Trong mười phương tất cả thế giới 
Tu trị đầy đủ hạnh thanh tịnh 
Công đức như vậy đều hồi hướng 
Vì muốn an lạc các hàm thức. 
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 Bồ Tát tu hành pháp môn thập hồi hướng, Ngài ở 
trong tất cả các thế giới khác nhau trong mười phương, tu 
trị đủ thứ pháp môn hạnh thanh tịnh, viên mãn đầy đủ. 
Ngài đem công đức tu tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hồi hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế. Vì Bồ Tát muốn 
an lạc tất cả các hàm thức, nghĩa là muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh đắc được an lạc. 
 

Đại Sĩ siêng tu các nghiệp lành 
Vô lượng vô biên không thể đếm 
Như vậy đều lợi ích chúng sinh 
Khiến trụ trí vô thượng khó nghĩ. 

 

 Ðại Sĩ là một lối gọi khác của Bồ Tát. Bồ Tát tu 
pháp môn hạnh hồi hướng, Ngài luôn luôn siêng năng tu 
tập đủ thứ nghiệp lành. Vừa có thể tăng trưởng căn lành 
của mình, lại có thể lợi ích sự nghiệp của chúng sinh, mới 
là nghiệp lành. Bồ Tát siêng tu, tức là nói thời gian giây 
phúc Ngài đều chẳng lãng phí, chưa từng giải đãi. Siêng tu 
các nghiệp lành, thì chẳng đặc ra trong thời gian chánh 
quy, tức là trong sự bận rộn cũng phải lợi dụng cơ hội làm 
nghiệp lành. Ví như có một lần nọ, chúng tôi du hành, vì 
quan hệ thời gian, chẳng đến dự được khoá lễ chiều ở trong 
Chùa. Do đó, chúng tôi mọi người trên xe làm khoá lễ ở 
trên xe bus, tất cả lễ nghi đều đầy đủ, chẳng có chỗ nào làm 
đơn giản, cũng chẳng để thời gian trôi qua lãng phí, đây tức 
là siêng tu các nghiệp lành. Nếu dùng thời gian đó để ngủ 
nghỉ, hoặc nói chuyện thị phi, thì đó chẳng phải là siêng tu 
các nghiệp lành, mà là tăng trưởng các nghiệp ác. Nghiệp 
lành phải siêng tu, thì sẽ tăng thêm nhiều, nghiệp ác sẽ 
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giảm bớt. Nếu chẳng tu hành, thì nghiệp lành sẽ giảm bớt, 
ngược lại nghiệp ác sẽ tăng trưởng. Nghiệp lành đối với Bồ 
Tát và chúng sinh giống nhau, càng nhiều càng tốt, nhiều 
đến vô lượng vô biên đầy khắp hư không, không thể nào 
tính đếm được. Nghiệp lành nhiều như vậy, chẳng phải là 
quy về cho riêng mình, phải đem nghiệp lành công đức đó, 
thảy đều hồi hướng cho những chúng sinh khổ nạn, khiến 
cho họ đều đắc được trí huệ tối cao vô thượng không thể 
nghĩ bàn. 
 

Khắp vì tất cả các chúng sinh 
Nơi địa ngục kiếp không nghĩ bàn 
Như vậy tâm chưa từng nhàm mỏi 
Dũng mãnh quyết định thường hồi hướng. 

 

 Bồ Tát phát nguyện khắp cứu bạt tất cả chúng sinh 
thọ khổ, thậm chí Ngài ở trong kiếp số lâu dài không thể 
nghĩ bàn, tức luôn luôn ở trong địa ngục thay thế chúng 
sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, lìa khổ được 
vui, cũng là tâm nguyện của Ngài. Bồ Tát thay thế chúng 
sinh thọ đủ thứ thống khổ, nhưng Ngài vẫn không sinh tâm 
thối lùi, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, nhận rằng vì chúng 
sinh làm hết tâm lực, thì đã đủ rồi, không kế tục hạnh 
nguyện nầy, Bồ Tát quyết chẳng như thế. Bằng không, thì 
làm sao được gọi là tâm Bồ Tát ? Chẳng những chẳng sinh 
tâm thối lùi, mà Bồ Tát càng thay thế chúng sinh thọ khổ, 
thì Ngài càng dũng mãnh tinh tấn, tâm tin quyết định, nhất 
định phải tu pháp môn hồi hướng nầy. Ngài đem căn lành 
công đức tu tập, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng 
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sinh, một chút cũng không lưu lại. Hồi hướng thật tế, hồi 
hướng giác đạo vô thượng bồ đề. 
 

Chẳng cầu sắc thanh hương và vị 
Cũng chẳng mong cầu các diệu xúc 
Chỉ vì cứu độ các quần sinh 
Thường cầu trí tối thắng vô thượng. 

 

 Bồ Tát tu học Phật đạo, Ngài chẳng phải vì tham 
trước năm dục, mà muốn truy cầu sắc thanh hương vị xúc, 
hưởng thụ cảnh giới năm dục nầy, cũng chẳng phải mong 
cầu được cảm thọ kỳ diệu của xúc trần. Bồ Tát đều thấu rõ 
chúng là hư vọng, chẳng tham trước. Bồ Tát vì muốn cứu 
độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, mới luôn luôn tinh tấn tu 
tập pháp môn tối thắng vô thượng, nguyện được trí huệ tối 
thắng. 
 

Trí huệ thanh tịnh như hư không 
Tu tập vô biên hạnh Đại Sĩ 
Như các hạnh pháp của Phật tu 
Người đó thường tu học như vậy. 

 

 Trí huệ, là một danh từ của tính đại biểu, nó chẳng 
có tướng, nhìn chẳng thấy, sờ chẳng được, cầm không lên, 
nhưng hiển lộ rõ tại ngôn ngữ, hành vi, của mỗi người, mà 
còn biểu hiện ra sự thắng liệt của nó. Ðây là nói về thế trí 
(trí thế gian) của một số người. Trí huệ nói trong Kinh Phật 
thì khác nhau, là vượt khỏi thế trí, là chân trí (trí chân thật). 
Chẳng phải ý, cũng chẳng phải thức. Trí huệ nầy chúng ta 
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ai ai cũng vốn có đầy đủ, chẳng có ai mà không có, đáng 
tiếc vì bị vô minh che đậy. Giống như một tấm gương, vốn 
là sáng sủa trong sạch, như nay dính bụi dày đặc trên mặt 
kính, gì cũng chiếu chẳng thấy được. Tấm gương giống 
như trí huệ sinh ra đầy đủ của chúng ta, bụi bặm khiến cho 
nó chẳng trong sạch, chẳng sáng sủa. Phải dùng chút công 
phu lau chùi sạch hết bụi bặm dính trên gương, thì sẽ khiến 
cho nó khôi phục lại sự trong sạch, sáng sủa. Bụi bặm tức 
là vô minh, thứ vô minh nầy cũng không có hình, không có 
tướng, nó hay khiến cho con người sinh ra tư tưởng vô vị, 
biểu hiện đủ thứ lời nói hành động ác liệt, nếu bạn thấy 
được những sự việc vô lý đó, thì có thể nhìn thấy được 
tướng trạng của vô minh. Nếu như trừ khử được vô minh, 
thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ là từ trong sự thanh tịnh 
sinh ra, nó chẳng giống với trí thế gian, tức là trí huệ 
thường có thành phần nhiễm ô. Chỉ có tu học Phật đạo mới 
sinh ra trí huệ, thanh tịnh không cấu bẩn, rộng lớn vô biên. 
Vì trí huệ thanh tịnh, quyết chẳng khiến cho con người đối 
với bất cứ sự việc gì có sự chấp trước biên kiến, có sự thấy 
ngã sở độc vị, cho nên nói trí huệ như hư không. Hư không 
thì chẳng có bờ mé, chẳng có một chút tướng không nào, 
không cần phải không lìa tất cả tướng. Chúng ta vốn có trí 
huệ thanh tịnh tức là như thế, cũng chẳng có tất cả tướng. 
Tấm gương là ví dụ, chứ chẳng phải nói trí huệ giống hoàn 
toàn như tấm gương. Bồ Tát Ngài làm thế nào có trí huệ 
thanh tịnh như hư không ? Vì Ngài tu tập công đức nhiều 
chẳng có bờ mé, và Ngài tu học vô biên đại hạnh môn của 
Bồ Tát (Đại Sĩ) tu hành, cùng với pháp môn của chư Phật 
quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai tu hành. Bồ Tát 
(người đó) luôn luôn tu học hạnh Bồ Tát và hạnh môn của 
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chư Phật chẳng giải đãi, cho nên Ngài có được trí huệ 
thanh tịnh như hư không. 
 

Đại Sĩ du hành các thế giới 
Đều hay an ổn các quần sinh 
Khắp khiến tất cả đều hoan hỉ 
Tu hạnh Bồ Tát chẳng nhàm đủ. 

 

 Thần thông diệu dụng của Bồ Tát (Đại Sĩ), nhậm vận 
tự tại, Ngài phân thân vô số, đi đến mỗi thế giới trong 
mười phương, giáo hoá chúng sinh, cứu độ chúng sinh 
thoát khỏi biển khổ. Khi Bồ Tát du hành các thế giới, 
chẳng phải là đi du lịch, cũng chẳng phải là đi chơi, mà là 
đi làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thọ 
khổ nạn được an lạc, khiến cho họ đều an ổn sống trong 
quang minh của Phật chiếu khắp. Khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh sở cầu đều toại ý, tuỳ tâm mãn nguyện, đều đại 
hoan hỉ. Tại sao ai ai cũng đều có phiền não ? Vì sở cầu 
thường thường thất vọng, tức là cầu chẳng được thì khổ, 
cho nên chẳng an lạc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, phát nguyện 
khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỉ, đó là mục 
đích tu hành của Ngài. Bồ Tát đạt được mục đích của sự tu 
hành rồi, chẳng phải là tâm ý mãn túc, thì sẽ nghỉ ngơi 
chăng ! Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế, Ngài tuỳ thời 
đều nguyện ý tu hạnh Bồ Tát, chưa từng tự mãn và nhàm 
mỏi, vì tu tập căn lành công đức càng nhiều càng tốt, cho 
nên Ngài chẳng có lúc nào ngừng lại nghỉ ngơi.  
 Lúc Ðức Phật còn ở đời, Ngài thường vì Tỳ Kheo 
già may vá y, làm y, lại vì Tỳ Kheo có bệnh đưa thuốc cho 
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uống, quét dọn phòng xá, các đệ tử thấy vậy, bèn hỏi Ðức 
Phật rằng:   
 -"Công đức của Ngài vô lượng, tại sao còn phải làm 
công đức nơi chúng sinh nữa ?"  
 - Ðức Phật trả lời đệ tử: "Công đức mà còn sợ nhiều, 
càng nhiều càng tốt, dùng công đức nầy hồi hướng cho tất 
cả những người tu hành chưa đủ công đức, và chúng sinh 
thọ khổ, chẳng phải là rất tốt chăng"! 
 

Trừ diệt tất cả các tâm độc 
Tư duy tu tập trí tối thượng 
Chẳng phải vì mình cầu an lạc 
Chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. 

 

 Tâm độc, tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm kiêu 
mạn, tâm ích kỷ, tâm chướng ngại kẻ khác tu đạo, đó là 
những thứ tâm độc. Người tu hành Bồ Tát đạo, bất cứ như 
thế nào, cũng phải trừ sạch những thứ tâm độc đó. Ðây 
chẳng phải là việc rất dễ làm, nhưng phải biết rằng những 
thứ tâm độc đó, là đá buộc chân trở ngại chúng ta hướng 
thiện, chúng ta quyết không thể vì khó làm mà bỏ qua 
không làm, không học Phật, không tu đạo, không hướng 
thiện chăng ! Không phải vậy ! Việc không dễ làm chúng 
ta nhất định cũng phải làm, từng chút từng chút mở dây đá 
buộc chân, không tăng thêm chỉ có giảm bớt, cuối cùng có 
ngày những thứ tâm độc đó sẽ trừ sạch. Bồ Tát từ lúc ban 
đầu phát tâm bồ đề, bèn lập chí phải trừ diệt sạch tất cả 
những tâm độc đó ở trong tâm. Ngài chẳng tham, cũng 
chẳng sân, cũng chẳng si, cũng chẳng kiêu ngạo, cũng 
chẳng đố kị chướng ngại kẻ khác. Tóm lại, Ngài làm việc 
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có lợi ích cho chúng sinh, còn việc có lợi ích cho mình thì 
Ngài chẳng nghĩ đến.  
 Chúng ta người học Phật tu đạo, phải học tinh thần 
của Bồ Tát, chỉ biết lợi cho kẻ khác, chẳng biết lợi cho 
mình. Ðiều Bồ Tát nghĩ là tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát 
đạo, Ngài mới trừ diệt sạch tất cả tâm độc. Nếu trong tâm 
còn có chút tư tưởng nhàm mỏi và mãn túc, thì chưa trừ 
khử sạch tâm độc, trong tâm không tránh khỏi còn có ngã 
kiến, tà kiến, tồn tại, có lúc cảm thấy ai ai cũng chẳng như 
mình, háo cường háo thắng, mọi sự việc đều thông minh tài 
trí, nơi nơi hiển hiện siêu hơn kẻ khác, bất cứ như thế nào 
tôi đều muốn đệ nhất. Tâm niệm đó cũng là tâm độc. Công 
phu hàm dưỡng của Bồ Tát, chẳng có lối nghĩ như thế. 
Chúng ta người học tu Phật đạo, mình hãy tự hỏi mình, có 
những mao bệnh đó chăng ? Nếu có, thì hãy mau dần dần 
thay đổi, thay đổi thứ độc tố đó, thành một thứ lương tề 
mát mẻ, siêng tập pháp môn thanh tịnh, đừng lưu lại độc 
còn dư ở trong tâm.  
 Bồ Tát nghe pháp từ các Ðức Phật, sau đó tự mình 
duy gẫm các pháp, thông đạt các pháp thật tướng, tu tập 
thành tựu trí huệ tối thượng. Nếu tu được trí huệ chân 
chánh tối thượng, thì tự nhiên sẽ siêu hơn hết thảy mọi 
người, tự nhiên sẽ đệ nhất, sẽ lớn, sẽ thắng, trong tất cả 
chúng sinh. Nếu như vốn chẳng có trí huệ, lại rất ngu si, thì 
sẽ sợ người thông minh hơn mình, có trí huệ hơn mình. 
 Tư duy tu tập, tức là tu tập thiền định. Hay thường tu 
tập thiền định, thì sẽ hoạch được trí huệ tối cao vô thượng. 
Bồ Tát tu tập các thứ pháp môn, Ngài chẳng phải vì mình 
muốn cầu được cảnh giới an lạc nào đó, mà phát tâm tu 
hạnh Bồ Tát. Nguyện ý của Ngài là hy vọng tất cả chúng 
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sinh đều được lìa khổ được vui. Nếu tất cả chúng sinh được 
lìa khổ được vui, dù Ngài phải vĩnh viễn ở trong địa ngục 
thọ cực khổ, thì Ngài cũng cam tâm tình nguyện, vui thích 
mà làm. Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chỉ 
muốn chúng sinh được lìa khổ. Chẳng những Bồ Tát chỉ vì 
lợi ích kẻ khác mà tu hành, dù bất cứ người tu học Phật đạo 
nào, bất luận phàm phu tục tử, khi bạn phát tâm tu hành, thì 
lập đại nguyện, vì lợi ích tất cả chúng sinh, siêng tu phạm 
hạnh, bất cứ sự việc gì cũng chẳng vì mình mà cầu an lạc, 
mãn túc dục vọng của mình. Thậm chí phát nguyện tu khổ 
hạnh, cũng đừng nghĩ đến tôi tu khổ hạnh, là vì muốn mau 
khai ngộ, chứng đắc. Vọng tưởng muốn sớm khai ngộ như 
thế, cũng là tâm tham. Trừ diệt sạch những tâm "tham sân 
si" như thế chẳng còn nữa, chẳng còn những hành vi ngu si 
ngu si như thế, vốn chẳng vì mình cầu an lạc, thì tự nhiên 
cũng sẽ đắc được an lạc chân chánh. An lạc chân chánh, 
tức là sinh ra nguồn gốc trí huệ chân chánh. Có an lạc chân 
chánh, trí huệ chân chánh rồi, thì trong tâm lập tức nghĩ 
đến, tôi siêng tu các pháp, cầu được trí huệ tối thượng, chỉ 
nguyện tất cả cũng đều có trí huệ tối thắng nầy. Phải hồi 
hướng như thế, đừng chỉ nghĩ đến mình, nhận rằng tôi từng 
vì chúng sinh làm công đức ra sao, tôi từng lập được đức 
hạnh gì, tôi lại làm được việc như thế nào, đầy dẫy tự ngã, 
thì hoàn toàn là một phiến tư tưởng ngu si. Tôi hy vọng 
người minh bạch chẳng làm việc hồ đồ, người hồ đồ mau 
học làm việc minh bạch. Cho nên chúng ta đều phải từ con 
đường hồ đồ đi lên con đường hiểu biết. 
 

 Người đó hồi hướng được rốt ráo 
 Tâm thường thanh tịnh lìa các độc 
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 Được ba đời Như Lai phó chúc 
 Trụ nơi pháp thành lớn vô thượng. 
 

 "Người đó", là vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng, 
Ngài tu được thật trí chân huệ, trí huệ viên dung rốt ráo, vì 
tâm ý của Ngài thường thanh tịnh, chẳng có chút ý niệm 
nhiễm ô nào. Ngài đã xả bỏ tất cả tham sân si kiêu mạn đố 
kị .v.v…đủ thứ các tâm độc chướng ngại đạo. Vị Bồ Tát đó 
hành Bồ Tát đạo, Ngài đã từng thọ chư Phật quá khứ phó 
chúc, đang thọ chư Phật hiện tại phó chúc, sẽ thọ chư Phật 
vị lai phó chúc. Khi chư Phật phó chúc cho Ngài nói: 
"Thiện nam tử ! Ông là một vị tối toàn thiện. Ta giao 
chúng sinh vị lai thọ khổ cho ông, hy vọng ông có thể như 
pháp giáo hoá họ, khiến cho họ lìa khổ được vui, sớm 
thành Phật đạo". Bồ Tát đạt đến cảnh giới như thế, sự tu trì 
của Ngài thành tựu, đồng như an trụ ở trong pháp thành lớn 
vô thượng, Bồ Tát hậu tấn không thể sánh với Ngài được. 
 

Chưa từng nhiễm trước nơi các sắc 
Thọ tưởng hành thức cũng như thế 
Tâm ý thoát hẳn nơi ba cõi 
Hết thảy công đức hồi hướng hết. 

 

 Bồ Tát tu hạnh môn hồi hướng, ba nghiệp của Ngài 
sớm đã thanh tịnh, chưa từng nhiễm trước tất cả sắc trần, 
cùng với thọ trần .v.v… Đều chẳng nhiễm trước. Ngài thấy 
được sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành 
thức, cũng lại như thế. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, 
cho nên chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ 
ách. Tâm của Bồ Tát đã vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi (cõi 
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dục, cõi sắc, cõi vô sắc), cũng chẳng bị năm dục trong ba 
cõi làm mê hoặc. Trừ phi Ngài tuỳ nguyện thọ sinh, đến ba 
cõi giáo hoá chúng sinh, Ngài cũng chẳng lưu luyến sự vui 
năm dục trong ba cõi. Bồ Tát đem hết thảy công đức căn 
lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho mười phương tất cả 
chúng sinh, hồi hướng cho bồ đề, hồi hướng cho thật tế, 
chẳng lưu lại tơ hào nào cả. 
 

Những chúng sinh mà Phật thấy biết 
Thảy đều nhiếp lấy không thừa sót 
Thệ nguyện đều khiến được giải thoát 
Vì họ tu hành đại hoan hỉ. 

 

 Câu thứ ba trong bài kệ tán Phật có nói: "Thế gian sở 
hữu ngã tận kiến" (Hết thảy thế gian ta thấy hết), tức là đều 
thấy hết, sau đó cũng biết hết, vẫn còn có chúng sinh Phật 
nhìn chẳng thấy chăng ? Chẳng biết việc bí mật chăng ? 
Chúng sinh đều sinh tồn ở trong pháp thân của Phật (pháp 
thân của Phật sung mãn khắp hư không). Như vậy Phật tự 
nhiên đều thấy biết tâm hạnh của tất cả chúng sinh, hà 
huống Phật chẳng có gì mà chẳng biết, chẳng có gì mà 
không thấy. Chúng sinh mà Phật thấy được, đều có pháp 
duyên với Ngài, cho nên Ngài đều nhiếp lấy, rộng độ quần 
mông, bình đẳng giáo hoá, chẳng khiến cho người nào thừa 
sót. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, Ngài cũng chiếu theo phương 
pháp mà Phật hành đạo, phàm là chúng sinh thấy được, 
hoặc biết được, cũng đều nhiếp lấy hết, chẳng khiến cho 
thừa sót. Và còn phát đại thệ nguyện, những chúng sinh 
được nhiếp lấy, tận tâm tận lực giáo hoá, khiến cho họ đều 
được giải thoát. Bồ Tát vì chúng sinh, mà phát tâm tu hành, 
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cam tâm thế chúng sinh thọ khổ, tất cả chẳng vì lợi lạc của 
mình mà nghĩ tưởng. Ngài chẳng nguyện chúng sinh thọ 
khổ, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích của Ngài, mà 
lìa khổ được vui, đều đại hoan hỉ, như thế sẽ đạt được mục 
đích phát tâm tu hành của Ngài.  
 

Tâm ý niệm niệm luôn an trụ 
Trí huệ rộng lớn chẳng ai bằng 
Lìa si chánh niệm thường vắng lặng 
Tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. 

 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm niệm của Ngài, 
luôn luôn đều an trụ dụng công nơi pháp môn hồi hướng. 
Ðem công đức tu tập đều hồi hướng hết cho chúng sinh, 
hồi hướng về bồ đề, hồi hướng nơi thật tế. Vì Ngài thường 
vì chúng sinh tu hành đủ thứ căn lành, cho nên Ngài đắc 
được trí huệ rộng lớn, chẳng có ai có thể so sánh trí huệ 
rộng lớn với vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đó. Trí huệ 
rộng lớn của Bồ Tát, là Ngài đã phá trừ được tất cả vô 
minh, chẳng có sự chấp trước, lìa khỏi tất cả chướng ngại, 
cho nên chánh niệm của Ngài luôn luôn hiện tiền. Chánh 
niệm hiện tiền đó vắng lặng. Chánh niệm tức là vô niệm, 
vô niệm tức cũng là chánh niệm. Nếu có niệm, thì không 
thể thường vắng lặng được. Thường vắng lặng tức là vô 
niệm, tức là chánh niệm. Vì chẳng có niệm, thì sao lại có 
nghiệp ? Tất cả nghiệp thiện nghiệp ác đều thanh tịnh, thì 
đều giống như chẳng có. Ở đây nói "Các nghiệp thanh 
tịnh", là chỉ thân, miệng, ý, ba nghiệp đều thanh tịnh. Làm 
thế nào được ba nghiệp thanh tịnh ? Là vì vô niệm. Cho 
nên nói:  
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"Vô tâm vô niệm phước vô biên, 
Tư dục tạp niệm thị tội khiên". 

 

Nghĩa là: 
 

Không tâm không niệm phước vô ngần 
Tư dục tạp niệm là tội nghiệp. 

 

"Niệm động bách sự hữu, 
Niệm chỉ vạn sự vô". 

 

Nghĩa là: 
 

Niệm động trăm việc sinh 
Niệm bặc vạn sự không. 

 

"Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, 
Tư dục đoạn tận chân phước điền". 

 

Nghĩa là:  
 

Tâm ngừng niệm dứt giàu sang thật 
Tư dục trừ sạch ruộng phước điền. 

 

 "Vô niệm" tức là thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp 
chẳng nhiễm ô. 
 

Các Bồ Tát đó nơi thế gian 
Chẳng chấp tất cả pháp trong ngoài 
Như gió vô ngại trong hư không 
Đại Sĩ dụng tâm cũng như thế. 

 

 "Các Bồ Tát đó", là nói những vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng, các Ngài sống ở tại thế gian nầy, chẳng 
chấp trước vào pháp trong và pháp ngoài. Pháp trong là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  111 
 
trong tâm ý chẳng chấp nơi tham sân si, vô minh phiền 
não, và tất cả tập khí. Pháp ngoài là bên ngoài chẳng chấp 
nơi sắc thanh hương vị xúc năm trần, đều chẳng nhiễm 
trước. Pháp trong tâm pháp, sắc pháp bên ngoài như ở trên 
đã nói, ở trong tâm mắt của Bồ Tát, giống như gió thổi 
trong không trung, chẳng có dấu vết gì, cũng tìm chẳng 
được con đường gió thổi qua. Ðại Sĩ, là Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng, đem căn lành công đức tu tập đều hồi 
hướng cho chúng sinh, Ngài chẳng chấp tướng, chẳng chấp 
pháp trong và pháp ngoài. Tâm từ bi bình đẳng của Ngài, 
giống như gió thổi ở trong không trung, chẳng có dấu vết. 
Chúng ta những người hướng đạo tu học Phật pháp, đều 
phải học sự dụng tâm của Bồ Tát, chẳng có sự chấp trước. 
 

Hết thảy thân nghiệp đều thanh tịnh 
Tất cả lời nói chẳng lỗi lầm 
Tâm thường hướng về nơi Như Lai 
Hay khiến chư Phật đều hoan hỉ. 

 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, thân nghiệp của 
Ngài rất thanh tịnh, vì Ngài chẳng có tội ác giết hại, trộm 
cắp, tà dâm. Tất cả lời nói, cũng chẳng có lỗi lầm, cho nên 
nghiệp miệng cũng thanh tịnh, sở dĩ nghiệp lời nói thanh 
tịnh, là vì Ngài tuyệt đối chẳng nói thị phi, chẳng nói đúng 
nói sai, chẳng nói đông nói tây, truyền bá những lời vô vị, 
lời nói chẳng có lỗi lầm. Trong tâm Bồ Tát chỉ có Phật, 
một lòng hướng về, chỉ cầu Phật đạo, phát tâm đại thừa, lợi 
ích chúng sinh. Ý nghiệp cũng thanh tịnh. Ba nghiệp thanh 
tịnh, khẩn thiết chí thành hướng về Như Lai, cho nên khiến 
cho mười phương chư Phật đều hoan hỉ. 
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Mười phương vô lượng các cõi nước 
Hết thảy chỗ Phật đều đi đến 
Trong đó nhìn thấy đấng Đại Bi 
Thảy đều cung kính mà thờ phụng. 

 

 Hết thảy mười phương thế giới, vô lượng vô biên các 
cõi nước, không màng các thế giới trong một phương, bất 
cứ một cõi nước nào, có Phật đang trụ thế, giáo hoá chúng 
sinh, thì vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài nhất định 
đi đến đó. Các Ðức Phật mà Ngài thấy được, chẳng có vị 
nào mà Ngài chẳng gần gũi cúng dường, cung kính thừa 
sự. 
 

Tâm thường thanh tịnh lìa lỗi lầm 
Vào khắp thế gian chẳng sợ hãi 
Đã trụ Như Lai vô thượng đạo 
Làm ao pháp lớn cho ba cõi. 

 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm của Ngài thường 
thanh tịnh, vì tâm của Ngài đã lìa khỏi đủ thứ lỗi lầm, cho 
nên có thể đến khắp bất cứ thế giới nào, để giáo hoá chúng 
sinh. Bồ Tát chẳng còn dục niệm tham cầu, càng chẳng có 
tâm hư vinh danh văn lợi dưỡng, Ngài một lòng tín tâm 
trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, cho nên Ngài dũng 
mãnh tiến về trước, chẳng có sợ hãi, chẳng sợ khốn khổ 
hoạn nạn. Sức tinh thần không sợ hãi đó, là từ khi Bồ Tát 
đã đạt được chánh đạo vô thượng của Phật, có thể an trụ 
nơi chánh pháp của chư Phật nói, chánh niệm bền vững. 
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Tâm của Bồ Tát đã an trụ nơi vô thượng đạo của Phật, thân 
của Ngài thường trụ trong đạo tràng của Phật, tu học Phật 
đạo, tu hạnh môn của Phật tu, cho nên tránh khỏi được mọi 
gian nan, dẹp trừ sự nhiễu loạn của tất cả ngoại đạo. Bồ Tát 
càng phải làm ao pháp lớn trong ba cõi, khiến cho chúng 
sinh trong ba cõi, tắm rửa sạch vô minh phiền não của thân 
tâm trong ao pháp lớn, học tập Phật pháp, đắc được pháp 
hỷ, đắc được an lạc chân chánh. 
 

Tinh cần quán sát tất cả pháp 
Tuỳ thuận tư duy hữu phi hữu 
Như vậy hướng về lý chân thật 
Vào được nơi vô tranh thâm sâu. 

 

"Sự dục cầu tinh,  
Tu dụng khổ công. 
Công phu tức đáo,  

Mặc thức tâm thông". 
 

Ý nghĩa của bốn câu nầy nói: Bất cứ bạn muốn làm 
việc gì, đều hy vọng thành công, viên mãn đạt được mục 
đích, mà còn kết quả đặc biệt tốt, được người khen ngợi 
bạn tinh minh cường cán, siêu hơn mọi người. Muốn được 
vinh dự đó, thì phải chuyên tâm nhất chí mà làm, cho nên 
phải dụng khổ công. Ðừng từ hạnh khổ, hạ tâm chẳng sợ 
gian nan đi nghiên cứu. Công phu đến được rồi, thì chẳng 
cần ai đến giải nói, tự nhiên bạn sẽ hốt nhiên quán thông, 
trong sự trầm lặng bạn sẽ minh bạch. Nếu như bạn không 
hạ khổ công, mà muốn hiểu được, muốn minh bạch thì 
chẳng dễ dàng chút nào. Giống như đi học, học cho nhiều, 
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nghiên cứu rộng rãi, thì lâu dần tự nhiên sẽ dễ dàng minh 
bạch. Nếu học ít, thì lý luận có lúc sẽ không thông. Cho 
nên phải tinh tấn chuyên cần, suy gẫm quán sát, thì mới đạt 
được viên mãn mục đích sở học. Nếu muốn tu học Phật 
pháp, cũng thế phải dùng khổ công, phải tinh cần. Tinh ở 
đây là chỉ chỗ tinh mật, tinh tế, phải hạ công phu nơi chỗ 
rất tinh tế, quán sát tỉ mỉ, suy gẫm, đặc biệt chú ý, đừng lơ 
là chỗ vi tế nhất. Hạt bụi rất là vi tế rất nhỏ, nếu tích tập 
nhiều thì có thể thành núi, cho nên nghiên cứu Phật pháp 
phải nghiên cứu chỗ vi tế, quán sát chỗ vi tế đó, phải tinh 
tấn không giải đãi, trong diệu tìm diệu, quán sát các pháp 
thật tướng, tìm cầu đạo lý của các pháp. Tuỳ thuận bản thể 
của các pháp, suy gẫm đại dụng của các pháp. "Hữu" tức là 
"diệu hữu", "phi hữu" tức là "chân không". Suy gẫm đạo lý 
"chân không diệu hữu", nghiên cứu nó diệu dụng chẳng 
ngại nhau, trong pháp giới những gì hiển hiện ra đều là 
viên dung vô ngại thật sự. Do đây minh bạch:  

 

"Chân không chẳng không 
Diệu hữu phi hữu 

Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

Trong đạo lý nầy, bao hàm diệu lý vô thượng, nếu 
minh bạch đạo lý nầy, thì có thể hướng về đạo lý chân thật. 
Minh bạch đạo lý chân không rồi, thì lúc đó bạn sẽ minh 
bạch bản thể thanh tịnh, là vắng lặng chẳng động, cảm mà 
toại thông. Pháp nầy, tức là nơi vô tranh. Chẳng có pháp 
tranh luận, tại sao chẳng có tranh luận, vì nó là tuyệt đối, 
chẳng phải đối đãi, pháp nầy tức là bản thể của pháp. Bản 
thể của pháp, là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tâm 
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duyên tướng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, cho nên 
pháp nầy là không tranh luận. Minh bạch diệu pháp thâm 
sâu vô thượng nầy, thì có thể vào được "nơi vô tranh thâm 
sâu". 

 

Do đây tu thành đạo kiên cố 
Tất cả chúng sinh không thể hoại 
Khéo hay thấu đạt tánh các pháp 
Khắp trong ba đời chẳng chấp trước. 

 

 Cảnh giới tu hành của Bồ Tát, đã vào được nơi vô 
tranh thâm sâu, thấu rõ thông đạt tướng vắng lặng của các 
pháp, biết chẳng lời nói, mà ngộ diệu lý nầy, tu thành đạo 
tâm kiên cố, thành tựu viên mãn đạo nghiệp. Công phu tu 
hành như thế, là do hằng ngày tu hành, thời khắc đều tu, 
luôn luôn không gián đoạn, mới có thể thành tựu đạo 
nghiệp kiên cố. Người bình thường nhìn lại các chúng đệ 
tử tu hành không ít, mà tại sao nhìn chẳng thấy một ai 
thành Phật ? Ðừng nói là thành Phật, cho đến chứng quả, 
thậm chí người khai mở ngũ nhãn lục thông cũng ít thấy. 
Ðây là vì trong những người đó, đa số là tu một ngày, mà 
nghỉ tới mười ngày; lại tu một ngày phải nghỉ tới mười 
ngày, sở tu so với sự mất đi còn nhiều hơn, như vậy thì làm 
sao thành Phật ? Làm sao chứng quả đắc đạo ? Ví như một 
tấm gương sáng, nếu luôn luôn thường lau chùi, thì vĩnh 
viễn giữ nó được trong sáng, có thể "Vật đến thì ứng, vật đi 
thì lặng", chiếu rõ tất cả, mà bản thể vô tâm. Nếu đem nó 
để ở kia, mà chẳng lau chùi sạch sẽ, thì bụi bặm càng ngày 
đóng càng nhiều, càng ngày càng dày, thời gian lâu dần 
thậm chí vật gì đến cũng chẳng hiện ra. Ðây tức là ví dụ 
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tập khí và phiền não vô minh của chúng ta, che lấp tự tánh 
của chúng ta, có một đời biết tu hành, khi đến kiếp sau lại 
bị năm dục mê hoặc, mà quên sự tu hành. Ðây cũng giống 
như tấm gương bị bụi bặm đóng lên. Lại nghĩ muốn tu 
hành, thì phải quét cho sạch sẽ bụi bặm dính trên gương, 
khi chẳng còn bụi bặm nữa, thì sẽ khôi phục lại ánh sáng, 
sẽ có thể chiếu tất cả sự vật.  
 Trong bản tánh của chúng ta giống như trừ đi vô 
minh ám chướng, thì sẽ hiển hiện ra trí huệ quang minh. 
Muốn trừ sạch hết vô minh phiền não che đậy, chỉ có tu 
hành mới có thể diệt vô minh hiển pháp tánh. Hiện tại 
chúng ta được thấy Phật, nghe được Phật pháp, lại gặp 
được Tăng, thì phải mau dụng công tu hành, cầu chấm dứt 
sinh tử. Ðừng cho rằng ta đã già, kiếp sau sớm tu. Phải biết 
tu hành là phát tâm, đừng kể già trẻ giàu nghèo sang hèn. 
Hiện tại là thân người, dùng thân người tu hành là đắc lực 
nhất, nếu chẳng tu hành, thì đời sau có còn giữ được thân 
người chăng ? Cho nên phải dùng thân người nầy mau phát 
tâm tu hành. Ðợi tới đợi lui, tu một đời, lại mười đời không 
tu, nên vô minh tập khí mới nặng. Nếu phát nguyện đời đời 
kiếp kiếp tu hành, hằng ngày dụng công không giải đãi, thì 
giống như tấm gương kia, luôn luôn giữ gìn nó không cho 
dính bụi bặm, trong sáng sạch sẽ. Trí huệ vốn có của con 
người cũng như thế, hay thời thời hiện tiền. Trí huệ quang 
minh hiện tiền đó, tức là đạo kiên cố, nó chỉ có ngày ngày 
tăng trưởng, quyết không thể thối lùi. Người tu hành, thành 
tựu đạo kiên cố, thì trí huệ quang minh lãnh đạo hành Bồ 
Tát đạo, khiến cho người đó chẳng có tâm sợ hãi. Ðừng nói 
là tất cả chúng sinh không thể chướng ngại vị đó, mà dù 
thiên ma ngoại đạo cũng chẳng có cách chi phá hoại người 
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đó hành sự. Bồ Tát đã chứng được trí huệ quang minh tối 
cao, đã thấu rõ thông đạt thể tính bổn lai của các pháp. 
Khắp vào sâu trong ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị 
lai, trong ba đời nầy, hết thảy những gì nghe thấy, chẳng có 
sự vật nào, khiến cho Ngài sinh tâm chấp trước. Chẳng có 
chấp trước, vì Bồ Tát lúc đó đã chứng được hai không, đó 
là người không và pháp không. 
 

Như vậy hồi hướng đến bờ kia 
Khắp khiến quần sinh lìa cấu bẩn 
Vĩnh lìa tất cả các chỗ nương 
Vào được nơi rốt ráo không nương. 

 

 Bồ Tát tu đủ thứ căn lành công đức, vô lượng vô 
biên công đức, giống như pháp môn hồi hướng mà Ngài tu, 
thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, 
hồi hướng về thật tế. Công đức hồi hướng viên mãn, sẽ đạt 
đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát đã đạt đến bờ bên kia, 
Ngài vẫn chẳng xả bỏ chúng sinh để tự mình chứng bồ đề, 
Ngài cũng khiến cho tất cả chúng sinh giống như mình, 
thoát khỏi hết thảy trần cấu, khiến cho họ cũng hiện ra trí 
huệ quang minh vốn có, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả chỗ nương 
nhờ, vào được cảnh giới giải thoát chân chánh, rốt ráo, tự 
do tự tại, chẳng có nương tựa vào đâu. 
 

Ngôn ngữ của tất cả chúng sinh 
Tuỳ theo giống loài đều khác nhau 
Bồ Tát đều phân biệt nói được 
Mà tâm không chấp không chướng ngại. 
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 Chúng sinh trong pháp giới, chẳng phải riêng loài 
người mới có lời nói, mà phi cầm tẩu thú côn trùng, noãn 
thai thấp hoá .v.v... chỉ cần có mạng sống, thì chúng đều có 
phương pháp truyền đạt ý nghĩ, giống như ngôn ngữ văn tự 
của loài người dùng để tác dụng truyền đạt. Bồ Tát đối với 
mỗi giống loài chúng sinh khác nhau, chúng có ngôn ngữ 
khác nhau. Bồ Tát đều phân biệt hiểu được, Ngài không 
cần học tập ngôn ngữ của chúng, nhưng Bồ Tát đều hiểu 
được, như ngôn ngữ của loài người, mỗi quốc gia, Ngài 
đều có thể không thầy mà tự thông. Thậm chí tiếng chim, 
tiếng cầm thú, không có ngôn ngữ của loài nào mà Ngài 
không hiểu biết. Tuỳ theo vào trong loài chúng sinh nào, 
Ngài đều có thể nói tiếng của loài đó, mà có thể tự dung 
hợp được, vì Bồ Tát đã đắc được tam muội ngôn ngữ. Hơn 
nữa, tâm Bồ Tát chẳng có sự chấp trước, Ngài chẳng nghĩ 
đến ta là người, bạn là súc sinh, thì sinh tâm khinh khi, bất 
cứ loại chúng sinh nào, đối với hết thảy chúng sinh, Ngài 
đều dùng Phật nhãn nhìn, vì phàm phu chúng sinh đều có 
Phật tánh, đều có thể làm Phật. Nếu tâm chẳng chấp trước, 
thì sẽ chẳng có sự chướng ngại. 
 

Bồ Tát tu hồi hướng như vậy 
Công đức phương tiện không thể nói 
Hay khiến trong thế giới mười phương 
Tất cả chư Phật đều khen ngợi. 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, căn lành công 
đức Ngài tu tập, bất luận là lớn nhỏ, tơ hào chẳng lưu lại, 
mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng vô thượng 
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bồ đề, hồi hướng về các pháp thật tế. Pháp môn phương 
tiện tu căn lành công đức đó, vi diệu không thể nghĩ bàn, 
bất khả thuyết bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu công đức 
như vậy rồi, ở trong mười phương thế giới, xứng đáng 
được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi, mà nói: 
"Thiện nam tử ! Lành thay ! Lành thay ! Ông là một vị sứ 
giả của mười phương chư Phật, cũng là một vị đại Bồ Tát 
được mười phương chư Phật hộ niệm"! 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI BỐN 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN HAI 

 
 

 Hồi hướng bất hoại thứ hai. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng bất 
hoại của đại Bồ Tát ?  
 Phật tử ! Ðại Bồ Tát nầy, ở chỗ các 
Như Lai quá khứ hiện tại vị lai, được niềm 
tin bất hoại. Vì đều có thể thừa sự tất cả 
chư Phật. Nơi các Bồ Tát, cho đến ban đầu 
phát một tâm niệm, cầu nhất thiết trí, được 
niềm tin bất hoại. Vì thệ nguyện tu tất cả 
căn lành của Bồ Tát chẳng có nhàm mỏi. 
Nơi tất cả Phật pháp, được niềm tin bất 
hoại. Vì phát chí nguyện thâm sâu. Nơi tất 
cả Phật giáo, được niềm tin bất hoại, vì thủ 
hộ trụ trì. Nơi tất cả chúng sinh, được niềm 
tin bất hoại, vì dùng mắt từ bi bình đẳng, 
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quán sát căn lành hồi hướng lợi ích khắp 
tất cả chúng sinh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ 
nhất rồi, tiếp tục giảng hồi hướng thứ hai. Các vị đệ tử của 
Phật ! "Thế nào là hồi hướng bất hoại của đại Bồ Tát ?" 
"Thế nào" là từ hỏi han đối với đại chúng, dùng lời bình 
thường để nói, tức là "Gì gọi là hạnh môn hồi hướng không 
thể phá hoại của đại Bồ Tát tu hành ?" Ở trong Sớ Sao giải 
thích hai chữ "Bất hoại", nói: "Quán tất cả pháp, chỉ có 
danh có dụng, đây là về sự. Niệm niệm chẳng trụ, sát na vô 
thường, cho nên gọi là bất hoại, đây là lý bất hoại. Biết căn 
lành hồi hướng, đều có thể thông sự sự vô ngại, mới là thật 
bất hoại".  
 Bồ Tát Kim Cang Tràng đề ra vần đề nầy rồi, lại gọi 
một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hạnh 
môn hồi hướng bất hoại, Ngài ở chỗ Phật quá khứ, chỗ 
Phật vị lai, chỗ Phật hiện tại, chỗ đạo tràng của ba đời chư 
Phật, nghe được các pháp của chư Phật nói, như lý tu hành, 
đắc được tâm tin kiên cố như kim cang, vĩnh viễn không 
thể bị bất cứ thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại được 
tâm tin của Ngài. Khi Ngài ở chỗ đạo tràng của chư Phật 
mười phương ba đời, Ngài đối với mỗi vị Phật đều tận tâm 
hết mình, cung kính hầu hạ vui vẻ thừa sự cúng dường, cho 
nên Ngài có được căn lành sâu dày, đây cũng là tâm tin 
kiến cố của Ngài chẳng bị sức lực bên ngoài phá hoại 
được. Hơn nữa, chẳng những Ngài đối với chư Phật có 
thành tâm tin thọ như thế, mà dù đối với hết thảy Bồ Tát, 
thậm chí đối với những người mới phát một tâm niệm bồ 
đề, Ngài cũng đều sinh tâm cung kính như nhau. Bồ Tát 
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bao quát Thanh, Văn Duyên Giác, các bậc Thánh hàng nhị 
thừa, cùng với tất cả chúng sinh, đã phát tâm, đang phát 
tâm. Ðại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng bất hoại, Ngài chỉ hy 
vọng đắc được nhất thiết trí, đắc được tâm tin kiên cố 
chẳng bị bất cứ cảnh giới nào phá hoại. Cho nên Ngài phát 
thệ nguyện lớn, nhất định phải phải tu tập đủ thứ căn lành 
của tất cả Bồ Tát tu, Ngài vĩnh viễn chẳng mỏi mệt, chẳng 
nhàm chán, ngày đêm chẳng giải đãi, tinh tấn siêng tu căn 
lành, tích tập đầy đủ công đức, đây cũng là nguyên nhân 
Bồ Tát có thể đắc được niềm tin không thể hoại.  
 Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp, sở dĩ mà đắc được 
tâm tin kiên cố không thể phá hoại, là vì Bồ Tát phát tâm 
đại bồ đề, chí nguyện cầu tất cả pháp lạc. Bồ Tát đối với 
giáo lý của chư Phật, chân thật thông đạt, cũng bảo hộ, trụ 
trì chánh pháp của chư Phật, cho nên đắc được tâm tin kiên 
cố không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, Ngài 
cũng có tâm tin không thể hoại, không chán ghét, không xả 
bỏ, Ngài thương xót chúng sinh không có trí huệ, bị vô 
minh che đậy, cho nên Ngài dùng tâm từ bi, bình đẳng, 
quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, để vì chúng sinh 
hồi hướng, vì muốn lợi ích khắp hết thảy chúng sinh. 
 

 Nơi tất cả pháp trắng tịnh, được niềm 
tin bất hoại, vì khắp tu tập vô biên các căn 
lành. Nơi tất cả đạo hồi hướng của Bồ Tát, 
được niềm tin bất hoại, vì đầy đủ các dục 
giải thù thắng. Nơi tất cả Bồ Tát pháp sư, 
được niềm tin bất hoại, vì nơi các Bồ Tát 
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khởi tưởng Phật. Nơi tất cả tự tại thần 
thông của Phật, được niềm tin bất hoại, vì 
tin sâu chư Phật khó nghĩ bàn. Nơi tất cả 
hạnh phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, 
được niềm tin bất hoại, vì nhiếp lấy đủ thứ 
vô lượng vô biên hạnh cảnh giới. 
 

 Pháp bạch tịnh: Tức là pháp thanh tịnh. Bồ Tát đối 
với Phật pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, Ngài đã đắc được 
tín căn không có lực bên ngoài nào có thể phá hoại được, là 
vì Ngài khắp tích tụ đủ thứ vô biên vô số căn lành. Ngài lại 
đối với đạo lý pháp môn hồi hướng của Bồ Tát, đã tu thành 
tựu, cũng đắc được niềm tin không thể hoại, tin sâu không 
nghi. Ðây là vì Ngài hiểu rõ pháp môn hồi hướng thù 
thắng, đầy đủ dục vọng mong cầu của Ngài. Ngài đối với 
những Bồ Tát pháp sư hành Bồ Tát đạo, thì Ngài cũng rất 
tôn kính, tín ngưỡng, đắc được tín căn bất hoại. Vì đối với 
những Bồ Tát pháp sư đó, trong tâm của Ngài nghĩ họ đều 
là Phật quá khứ, Phật hiện tại, và Phật vị lai. Chư Phật đều 
có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, phàm phu bình 
thường căn lành cạn mỏng, không tin mà sinh ra nhiều sự 
hoài nghi. Song, vị Bồ Tát đó được tín căn kiên cố bất 
hoại, vì Ngài tin sâu chư Phật đều có thần thông tự tại 
không thể nghĩ bàn. Ngài tơ hào chẳng hoài nghi, vì chẳng 
phải là người bình phàm, có thể dùng tâm để tưởng tượng, 
hoặc dùng lời lẽ để diễn đạt. "Thần thông tự tại", là nói 
chẳng những có thần thông, mà còn nhậm vận tự tại, chẳng 
bị hạn chế, vận dụng toại tâm như ý, mới gọi là tự tại. Thần 
thông là từ trong sự tu trì thanh tịnh mà đắc được, nó là vì 
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lợi ích chúng sinh, lúc cần thì mới phương tiện khéo léo để 
vận dụng, chứ chẳng phải đem ra huyễn hoặc người. Bồ 
Tát đối với các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, sở hành pháp 
môn phương tiện thiện xảo của các Ngài, cùng với đủ thứ 
sự thị hiện, Ngài cũng tin sâu không thay đổi. Bồ Tát vì 
rộng độ chúng sinh, có lúc cũng thị hiện người ác, làm việc 
xấu để cảm hoá người. Bồ Tát biết rõ phương tiện khéo léo 
nầy, cho nên Ngài chẳng bị bất cứ cảnh giới nào mà thay 
đổi niềm tin. Bồ Tát dùng tín căn bất hoại của Ngài, nhiếp 
lấy đủ thứ vô lượng vô số hạnh môn và tất cả cảnh giới. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát an trụ vào niềm 
tin bất hoại như vậy, thì nơi chư Phật Bồ 
Tát, Thanh Văn, Độc Giác, hoặc các Phật 
giáo, hoặc các chúng sinh. Trong đủ thứ 
cảnh giới như vậy, gieo trồng các căn lành, 
vô lượng vô biên. Khiến cho tâm bồ đề, lại 
càng tăng trưởng. Từ bi rộng lớn, bình 
đẳng quán sát. Tuỳ thuận tu học chỗ làm 
của chư Phật. Nhiếp lấy tất cả căn lành 
thanh tịnh, vào nghĩa chân thật. Tu tập 
hạnh phước đức, hành bố thí lớn. Tu các 
công đức, bình đẳng quán sát ba đời.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát an trụ ở trong 
tín căn bất hoại, thì Ngài đối với mười phương chư Phật, 
Bồ Tát, hàng Thánh nhị thừa Thanh Văn, Duyên Giác, 
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cùng với các Phật giáo, và đủ thứ chúng sinh, đều có cảnh 
giới khác nhau, Bồ Tát ở trong những cảnh giới khác nhau 
như đã nói ở trên, hành Bồ Tát đạo, gieo trồng vô lượng vô 
biên đủ thứ căn lành. Là vì Ngài khiến cho tâm bồ đề của 
mình càng tăng trưởng, càng ngày càng hướng về sự viên 
mãn, đồng thời cũng khiến cho tâm bồ đề của tất cả chúng 
sinh càng ngày càng tăng trưởng. Tâm từ bi của Bồ Tát 
rộng lớn như pháp giới, thường dùng tâm bình đẳng để 
quán sát chúng sinh trong pháp giới. Tuỳ thuận căn tính 
của chúng sinh, tu học tất cả pháp môn của chư Phật tu, 
làm công đức của chư Phật làm. Ngài cũng nhiếp lấy hết 
thảy tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh, vì phải có căn 
lành thanh tịnh, thì mới vào được trong nghĩa lý chân thật. 
Tu tập hạnh môn phước đức, thì phải hành bố thí rộng lớn 
khắp, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ 
thứ công đức như vậy, bình đẳng quán sát ba đời chư Phật, 
và mười phương ba đời các đại Bồ Tát cũng tu tập căn lành 
công đức như vậy, đầy đủ viên mãn, thành tựu Phật quả. 
 

 Đại Bồ Tát đem căn lành công đức 
như vậy, hồi hướng nhất thiết trí. Nguyện 
thường thấy chư Phật, gần gũi bạn lành, 
cùng nhau ở chung với các Bồ Tát. 
 

 Ðại Bồ Tát đem căn lành gieo trồng trong mỗi cảnh 
giới, và đử thứ công đức tu tập được, thảy đều hồi hướng 
về nhất thiết trí huệ và thệ nguyện mà Ngài đã phát. Hy 
vọng thường thấy được mười phương chư Phật, hy vọng 
thường gặp được đại thiện tri thức, hy vọng thường cùng tu 
ở chung với các đại Bồ Tát. 
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 Nhớ nhất thiết trí, tâm không tạm rời. 
Thọ trì Phật giáo, siêng năng thủ hộ. Giáo 
hoá thành thục tất cả chúng sinh. Tâm 
thường hồi hướng đạo xuất thế. Cúng 
dường hầu hạ tất cả pháp sư. Hiểu rõ các 
pháp, nhớ trì không quên. Tu đại hạnh 
nguyện, đều khiến cho đầy đủ. 
 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tâm nguyện 
hy vọng đắc được nhất thiết trí, bất cứ lúc nào cũng không 
tạm xả bỏ quên được. Ðạo lý của chư Phật nói, Ngài đều 
lãnh ngộ nơi tâm, trì nơi thân, thời thời khắc khắc đều 
siêng năng dụng tâm thủ hộ. Ngài ở trước Phật được thọ sự 
giáo hoá, lãnh ngộ chân lý, lại dùng để giáo hoá tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đều lãnh thọ 
được, thấu hiểu các pháp, đạt đến giai đoạn thành thục. 
Tuy nhiên Bồ Tát một mặt nhập thế giáo hoá chúng sinh, 
nhưng Ngài chẳng bị pháp thế gian ràng buộc, một mặt 
trong tâm thường nhớ đến tu pháp môn thanh tịnh xuất thế, 
đem căn lành công đức tu tập được hồi hướng về Phật đạo 
xuất thế. Bồ Tát cung kính chư Phật, đồng thời cũng cung 
kính những Bồ Tát pháp sư thế Phật tuyên dương Phật 
pháp. Ngài cũng gần gũi hầu hạ những vị Bồ Tát pháp sư, 
chẳng có chút tâm phân biệt và tâm kiêu mạn nào. Bồ Tát 
đối với các pháp đều thấu rõ thông đạt vô ngại, chiếu rõ 
các pháp thật tướng. Ðối với Kinh điển, cũng đều ghi nhớ 
không quên, thọ trì không giải đãi. Ngài tu hành đại 
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nguyện mà Ngài đã phát, hy vọng đều viên mãn đầy đủ. 
Ðại nguyện của Bồ Tát đã phát, tức là bốn thệ nguyện lớn:  

1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.  
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.  
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.  
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  
 

Bốn thệ nguyện lớn nầy, bao quát tự lợi lợi tha, viên 
mãn Phật quả. Bồ Tát phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, thì 
tôn chiếu theo bốn thệ nguyện lớn nầy, chẳng tính thời gian 
kiếp số, chẳng lựa xứ sở, chẳng chọn đối tượng, không hỏi 
thu hoạch, chỉ lo trồng trọt. Tu tập căn lành công đức 
không sợ gian nan khốn khổ như vậy, cuối cùng sẽ thành 
tựu bồ đề. Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng bất hoại, cũng là 
thường tu hành nguyện lớn, đều khiến cho viên mãn. 

 

 Bồ Tát tích tập căn lành như vậy, 
thành tựu căn lành, suy gẫm căn lành, hệ 
niệm căn lành, phân biệt căn lành, ưa thích 
căn lành, tu tập căn lành, an trụ căn lành. 
 

 Phương pháp giống như ở trên đã nói, Bồ Tát tu tập 
Phật pháp, rộng trồng căn lành, khắp làm công đức giáo 
hoá độ sinh tế khổ, chẳng tính việc lành lớn nhỏ, dùng tác 
pháp tích ít thành nhiều, tự thô thành tế, từ cạn đến sâu. 
Ngài chưa từng xả bỏ việc thiện mà không làm, giống như 
tích tụ nhiều hạt bụi mà thành quả núi cao, cho nên nói Bồ 
Tát là từ tích tập căn lành mà làm nên. Ý nghĩa tích tập là 
vốn chẳng có, hiện tại từng chút từng chút tích tập thành 
nhiều. Vì tích tụ nhiều căn lành, cho nên thành tựu căn lành 
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lớn, do đó trước hết phải "tích tập căn lành", sau đó mới có 
thể "thành tựu căn lành". Thành tựu được căn lành lớn, thì 
sẽ tăng trưởng tất cả căn lành. Vì căn lành dần dần tăng 
trưởng, thì đương nhiên nó càng ngày càng lớn lên. Tăng 
trưởng căn lành và tích tập căn lành, lại có nhiều lý khác 
nhau: Tích tập là vốn chẳng có, về sau do tu hạnh lành, 
từng chút từng chút tích tập thành. Tăng trưởng là đã có rồi 
mà còn rất lớn, hiện tại vì siêng tu căn lành, thì căn lành lại 
càng sâu dày. Nghiệp lành tín căn vốn đã rất nhiều rất lớn, 
lại càng tăng thêm nhiều, cho nên hiển được càng to lớn. 
Muốn tăng trưởng căn lành, thì phải luôn luôn suy gẫm các 
pháp. Suy gẫm tức là công phu tu tập thiền định. Ðịnh hay 
sinh huệ, hành giả tu hạnh Bồ Tát, tu công đức lục độ, mỗi 
độ không thể không có trí huệ để chỉ dẫn. Cho nên Bồ Tát 
phát tâm tu hành, thời thời đừng quên cầu trí huệ vô 
thượng, tức là cần trí huệ để hướng dẫn vạn hạnh. Do Bồ 
Tát phải tu thiền định, phải có căn lành suy gẫm. Suy gẫm 
các pháp của chư Phật nói, chân lý của các pháp, thật 
tướng, suy gẫm hạnh môn của chư Phật tu, suy gẫm công 
đức của chư Phật. Suy gẫm và hệ niệm có sự quan hệ mật 
thiết với nhau. Hệ niệm tức là đừng quên, đem tất cả chân 
lý chánh đạo có ý nghĩa đều ấn sâu vào trong biển não, tuỳ 
thời hệ niệm chẳng quên, quên rồi cũng không thể suy 
gẫm. Hệ niệm căn lành, phải từ từ, giống như dùng sợi dây 
thừng buộc nó lại. Tụ tập hết thảy căn lành lại với nhau, 
vĩnh viễn chẳng gián đoạn, suy gẫm hệ niệm đủ thứ căn 
lành.  
 Phân biệt căn lành: Sự phân biệt nầy, chẳng phải có 
tâm thành kiến phân biệt tốt xấu, mà là đắn đo nghiệp lành 
nặng nhẹ hoãn cấp mà nói. Bồ Tát dụng trí huệ của Ngài để 
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phán đoán, sự việc gì nên làm trước, thì mau đi làm. Việc 
nào ít quan trọng hơn, thì từ từ đi làm, cho nên phải phân 
biệt căn lành nặng nhẹ.  
 Ưa thích căn lành: Sự ưa thích của Bồ Tát, cũng 
chẳng phải tâm Ngài ích kỷ ưa thích. Những gì Bồ Tát làm, 
mục đích đều vì chúng sinh. Bồ Tát ưa thích quán sát 
chúng sinh, tuỳ thuận chúng sinh mà tu tập căn lành, chúng 
sinh ưa thích tu trước, sau đó phải từ từ tu. Thành tựu căn 
lành công đức như vậy, tức là "ưa thích căn lành". Chúng 
sinh hoan hỉ, tức là Bồ Tát hoan hỉ.  
 An trụ căn lành: Bồ Tát tu tu tập đủ thứ căn lành, 
tâm niệm của Ngài thường thường quán chiếu những căn 
lành đó, chẳng khiến cho tán mất. Tư duy hệ niệm, siêng tu 
chẳng giải đãi. 
 

 Đại Bồ Tát tích tập căn lành như vậy 
rồi. Nhờ căn lành đó, mà đắc được y báo, 
tu hạnh Bồ Tát. Ở trong niệm niệm thấy vô 
lượng Phật, thừa sự cúng dường. 
 

 Ðại Bồ Tát, giống như Kinh văn ở trước đã nói, tu 
tập từng chút, từng chút, hết thảy đủ thứ căn lành rồi, do 
những căn lành công đức đó, mà đắc được thắng báo hồi 
hướng, sau đó nương thắng báo mà tu hạnh Bồ Tát. Ở 
trong mỗi niệm, niệm niệm đều có thể thấy được tận hư 
không khắp pháp giới vô lượng chư Phật trong mười 
phương. Như chỗ Ngài nghĩ muốn, phải thừa sự cúng 
dường chư Phật, đều như nguyện gần gũi cúng dường. 
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 Dùng A tăng kỳ châu báu. A tăng kỳ 
hoa. A tăng kỳ tràng hoa. A tăng kỳ y 
phục. A tăng kỳ lọng. A tăng kỳ tràng. A 
tăng kỳ phan. A tăng kỳ đồ trang nghiêm. 
A tăng kỳ kẻ hầu hạ. A tăng kỳ đồ thoa 
nghiêm sức. A tăng kỳ hương thoa. A tăng 
kỳ hương bột. A tăng kỳ hoà hương. A tăng 
kỳ hương đốt. A tăng kỳ tin sâu. A tăng kỳ 
ưa thích. A tăng kỳ tịnh tâm. A tăng kỳ tôn 
trọng. A tăng kỳ hoan hỉ. A tăng kỳ lễ kính. 
A tăng kỳ toà báu. A tăng kỳ toà hoa. A 
tăng kỳ toà hương. A tăng kỳ toà tràng 
hoa. A tăng kỳ toà chiên đàn. A tăng kỳ toà 
y phục. A tăng kỳ toà kim cang. A tăng kỳ 
toà ma ni. A tăng kỳ báu thêu. A tăng kỳ 
toà báu sắc. A tăng kỳ nơi kinh hành trải 
báu. A tăng kỳ nơi kinh hành rải hoa. A 
tăng kỳ nơi kinh hành rải hương. A tăng 
kỳ nơi kinh hành trải man. A tăng kỳ nơi 
kinh hành rải y. A tăng kỳ nơi kinh hành 
báu xen lẫn. A tăng kỳ nơi kinh hành rải 
tất cả báu lụa. A tăng kỳ nơi kinh hành tất 
cả cây báu đa la. A tăng kỳ nơi kinh hành 
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tất cả lan can báu. A tăng kỳ nơi kinh hành 
tất cả lưới linh báu che phủ. A tăng kỳ tất 
cả cung điện báu. A tăng kỳ tất cả cung 
điện hoa. A tăng kỳ tất cả cung điện hương. 
A tăng kỳ tất cả cung điện tràng hoa. A 
tăng kỳ tất cả cung điện chiên đàn. A tăng 
kỳ tất cả cung điện kiên cố diệu hương 
tạng. A tăng kỳ tất cả cung điện kim cang. 
A tăng kỳ tất cả cung điện ma ni. Thảy đều 
thù thắng vi diệu, vượt hơn chư Thiên. 
 

 "A tăng kỳ" là danh từ số mục ở Ấn Ðộ, là số lớn 
nhất, ý nghĩa là vô lượng số. Vị Bồ Tát tu hồi hướng bất 
hoại trong thập hồi hướng, Ngài ở trong niệm niệm thấy 
được vô lượng số chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường 
chư Phật. Ngài đem vô lương số báu vật cúng dường chư 
Phật. Ðem vô lượng số hoa quý, cúng dường chư Phật. 
Ðem vô lượng số tràng hoa, cúng dường chư Phật. Ðem vô 
lượng số y báu, cúng dường chư Phật. Ðem vô lượng số 
lọng hoa trân báu, cúng dường chư Phật. Ðem vô lượng số 
tràng báu, cúng dường chư Phật. Ðem vô lượng số phan 
báu, cúng dường chư Phật. Ðem vô lượng số đủ thứ đồ 
trang nghiêm, cúng dường chư Phật. Ðem vô lượng số 
người hầu hạ, cúng dường chư Phật, để làm thị giả. Lại 
đem vô lượng số đồ thoa nghiêm sức tốt đẹp, cúng dường 
chư Phật, dùng đồ thoa nghiêm sức mặt đất đạo tràng, 
khiến cho mặt đất phát ra ánh sáng, hương thơm. Lại đem 
vô lượng số hương thoa danh quý, cúng dường chư Phật, 
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thoa nơi chân tay của Phật. Lại đem vô lượng số hương 
bột, mỗi thứ hương trộn lại với nhau, đốt lên trong lư 
hương, cúng dường chư Phật. Bồ Tát đem vật chất tốt nhất 
trên thế gian cúng dường chư Phật, dùng số lượng nhiều 
nhất, một chút cũng chẳng keo kiệt, thành tâm cúng dường, 
nhưng Ngài vẫn cảm thấy dùng vật chất cúng dường, 
không đủ viên mãn.  
 Lại đem vô lượng vô biên tâm tin thâm sâu, không 
thể tả ví dụ, sung mãn sự ưa thích, tâm ý thanh tịnh không 
nhiễm, sự thành ý tôn trọng vô thượng, tâm hoan hỉ thành 
phục, lễ kính năm vóc sát đất, tuỳ thời đều thừa sự chư 
Phật, cúng dường chư Phật. Lại đem vô lượng số toà báu 
làm bằng bảy báu, cúng dường chư Phật. Như toà hoa, toà 
hương, toà tràng hoa, toà chiên đàn, toà y, toà kim cang, 
toà ma ni, toà báu lụa, toà báu sắc .v.v... Nơi kinh hành là 
chỗ người tu hành dùng cơm xong đi bộ. Chạy hương cũng 
gọi là kinh hành, đạo tràng tu hành, cũng gọi là nơi kinh 
hành. Lại thiết kế kiến trúc đủ thức đủ dạng, chỗ đi kinh 
hành trong nhà ngoài nhà. Ðủ thứ nơi kinh hành đó, như 
dùng mỗi thứ bảo thạch để trang trí, hoa quý la liệt, đầy 
dẫy hương thơm, man báu trang sức, y phục bày la liệt, vô 
lượng mỗi thứ đá báu xen lẫn, tất cả lụa báu, đủ màu sắc 
chói sáng nghiêm sức loà mắt, mỗi thứ cây báu đa la che 
rợp, lan can bằng bảy báu. Còn dùng các loại trân báu thêu 
thành lưới linh, che phủ ở trong không trung. Như vậy thiết 
kế kiến tạo vô lượng nơi kinh hành, để cúng dường chư 
Phật đi kinh hành. Còn có vô lượng vô số cung điện tốt 
đẹp, như cung điện báu, cung điện hoa, cung điện hương, 
cung điện tràng hoa, cung điện chiên đàn, cung điện vừa 
kiên cố, lại có hương tạng thượng diệu ở trong, cung điện 
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kim cang, cung điện châu báu ma ni .v.v... Ðủ thứ vật cúng 
dường vô thượng thù thắng như thế, cúng dường chư Phật, 
tất cả hết thảy sự trang nghiêm đều vượt hơn cung điện của 
chư Thiên. 
 

 A tăng kỳ cây các tạp báu. A tăng kỳ 
cây đủ thứ hương. A tăng kỳ cây các y báu. 
A tăng kỳ cây các âm nhạc. A tăng kỳ cây 
đồ trang nghiêm báu. A tăng kỳ cây diệu 
âm thanh. A tăng kỳ cây tơ lụa báu. A tăng 
kỳ cây ngọc báu. A tăng kỳ cây tất cả hoa, 
hương, tràng, phan, lọng, nghiêm sức. Các 
thứ cây như vậy che mát, trang nghiêm 
cung điện. 
 

 Bồ Tát lại dùng vô lượng số các thứ cây tạp báu, đủ 
thứ cây hương, cây y phục khác nhau, cây âm nhạc, các thứ 
cây trân báu trang nghiêm, còn có cây có thể vang ra âm 
thanh vi diệu. Lại có vô lượng số cây dùng châu báu đủ các 
màu sắc để nghiêm sức, khiến cho người thấy liền sinh tâm 
hoan hỉ. Vô lượng số cây tơ lục báu trang nghiêm. Còn có 
vô lượng số cây dùng đá ngọc làm vòng trang nghiêm trên 
cây, gió thối lay động, vang ra âm thanh vi diệu. Còn có vô 
lượng số cây trên thân nghiêm sức hương hoa vi diệu, tràng 
báu, phan báu, lọng báu .v.v... những thứ đồ trang nghiêm 
đẹp lạ. Vô lượng số cây nghiêm sức rất nhiều các thứ báu 
như vậy, mỗi cây đều toả ra ánh sáng, chiếu soi lẫn nhau. 
Cành lá cây sum sê che mát, trang nghiêm cung điện, dùng 
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để cúng dường Phật. 
 

 Các cung điện đó, lại có A tăng kỳ mái 
hiên trang nghiêm. A tăng kỳ cửa sổ trang 
nghiêm. A tăng kỳ cửa chính trang nghiêm. 
A tăng kỳ lầu các trang nghiêm. A tăng kỳ 
hình bán nguyệt trang nghiêm. A tăng kỳ 
trướng trang nghiêm. A tăng kỳ lưới vàng 
che phủ ở trên. A tăng kỳ hương thơm 
xông khắp mọi nơi. A tăng kỳ y phục bày 
khắp mặt đất. 
 

 Các cung điện nguy nga hùng vĩ đó, có vô lượng số 
mái hiên. Có vô lượng số cửa sổ, cửa lớn thông với nhau. 
Có vô số lầu các trang nghiêm tốt đẹp. Lại có vô số cửa 
nẻo, lan can, ao nước, vườn hoa .v.v...hình bán nguyệt 
khắp các nơi. Lại có vô lượng số các thứ man trướng treo 
giăng tứ phía. Lại có vô lượng số lưới vàng giăng phủ ở 
trên không, để trang nghiêm. Và dùng hương thơm quý 
xông ở khắp mọi nơi, khiến cho tâm thanh tịnh. Lại dùng 
vô lượng số y phục cõi trời bày khắp trên mặt đất, giống 
như hiện tại trải thảm tốt đẹp ở trong cung vua. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng các thứ đồ 
cúng dường như thế, trong vô lượng vô số 
kiếp bất khả thuyết bất khả thuyết, tâm 
thanh tịnh tôn trọng, cung kính cúng 
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dường tất cả chư Phật, luôn luôn không 
thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ. Sau khi 
mỗi mỗi Như Lai diệt độ rồi, hết thảy xá 
lợi, cũng đều cung kính cúng dường như 
thế. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài dùng đủ thứ 
vô lượng số các châu báu trân kỳ, hương hoa tràng phan 
man lọng, cung điện lầu các như thế .v.v…để cúng dường 
mười phương chư Phật. Chẳng những Ngài cúng dường 
như thế, mà còn ở trong bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn luôn 
luôn dùng tâm thanh tịnh chí thành tôn trọng cung kính 
như vậy, cúng dường mười phương chư Phật. Niệm niệm 
liên tục luôn luôn không thay đổi của Bồ Tát như vậy, 
chẳng có thối chuyển. Tinh tấn tu học, cũng chưa từng cảm 
thấy mệt mỏi, mà thường tinh tấn chẳng muốn nghỉ ngơi. 
Bồ Tát kiền thành cúng dường chư Phật như thế, khi mỗi 
mỗi vị Phật vào Niết Bàn rồi, hết thảy xá lợi của Phật, Bồ 
Tát cũng cung kính cúng dường giống như chư Phật. 
 

 Vì khiến cho tất cả chúng sinh, sinh 
niềm tin thanh tịnh. Vì tất cả chúng sinh 
nhiếp căn lành. Vì tất cả chúng sinh lìa các 
khổ. Vì tất cả chúng sinh hiểu biết rộng 
lớn. Vì tất cả chúng sinh dùng đại trang 
nghiêm mà trang nghiêm. Vì vô lượng 
trang nghiêm mà trang nghiêm. Vì chỗ làm 
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các cõi được rốt ráo. Vì biết chư Phật ra 
đời, rất khó được gặp. Vì đầy đủ vô lượng 
lực của Như Lai. Vì trang nghiêm cúng 
dường chùa tháp Phật. Vì trụ trì pháp của 
tất cả chư Phật. Cúng dường chư Phật hiện 
tại như vậy, và hết thảy xá lợi sau khi chư 
Phật diệt độ. Cúng dường như vậy trong A 
tăng kỳ kiếp, nói không thể hết được. 
 

 Khi Bồ Tát tu pháp môn bất hoại hồi hướng, ở trong 
vô lượng kiếp, luôn luôn dùng vô lượng đồ cúng dường 
thượng diệu cúng dường chư Phật, đem căn lành tu tập, 
thảy đều hồi hướng cho chúng sinh. Vì hy vọng chúng sinh 
đắc được pháp ích, sinh ra tâm tin thanh tịnh, có thể nhiếp 
thọ căn lành. Chẳng những hết thảy căn lành của mình tu 
tập, cũng có thể nhiếp thọ những chúng sinh ít căn lành, mà 
với những chúng sinh giữa thiện và ác, cũng khiến cho họ 
đều tiếp thọ được sự giáo hoá, chuyển biến thành chúng 
sinh thuần thiện nghiệp. Tất cả chúng sinh lãnh thọ được 
sự lợi ích hồi hướng của Bồ Tát, chẳng quên tu căn lành, 
ngày càng tăng thêm, vĩnh viễn lìa các khổ, đắc được pháp 
lạc chân thật. Lại có thể khiến cho tất cả chúng sinh đắc 
được trí huệ rộng lớn, thấu hiểu được tất cả cá pháp, vĩnh 
viễn nhớ được chánh đạo, siêng tu căn lành. Lại hy vọng 
tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề rộng lớn, tu tập căn lành, 
đem công đức đó, để trang nghiêm đạo tràng và chư Phật. 
Dùng căn lành công đức tu tập, vô lượng trang nghiêm, để 
trang nghiêm căn lành của mình, cũng trang nghiêm Phật 
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đạo. Những gì tất cả chúng sinh làm được, cũng hy vọng 
họ có thể như lý như pháp, đắc được viên mãn rốt ráo. Bồ 
Tát Ngài biết chư Phật xuất hiện ra đời, rất khó gặp được, 
cho nên Ngài phải siêng tu căn lành, hy vọng sẽ viên mãn 
đầy đủ thần lực giống như Phật. Vì vậy, cho nên Bồ Tát 
Ngài phải dùng căn lành công đức tu tập, để trang nghiêm 
đạo tràng của chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư 
Phật, và chùa tháp của chư Phật, mà tu hồi hướng bất hoại, 
chẳng phải vì mình, mà là vì tất cả chúng sinh và hộ trì 
Phật pháp. Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật hiện 
tại như thế, và hết thảy xá lợi của chư Phật, sau khi chư 
Phật diệt độ. Vị đại Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, công 
đức mà Ngài cúng dường chư Phật hết kiếp thuở vị lai 
cũng nói không hết được. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng 
bất hoại, là đại Bồ Tát mới có thể tu tập. Cũng phải có 
công đức tương đương với vị Bồ Tát nầy, mới có thể phát 
tâm như vậy, mới có thể dùng vô lượng vô biên sự cúng 
dường thù thắng như thế, để cúng dường chư Phật. Giống 
như bốn chúng đệ tử chúng ta ban đầu phát tâm bồ đề, tuy 
nhiên không thể có sự cúng dường như thế, để cúng dường 
chư Phật, chúng ta cũng phải phát tâm đại bồ đề, tâm bồ đề 
rộng lớn, để cúng dường mười phương chư Phật. 
 

 Tu tập vô lượng công đức như vậy, 
đều vì thành thục tất cả chúng sinh, chẳng 
có thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ, chẳng 
có nhàm mỏi, chẳng có chấp trước, lìa các 
tâm tưởng. Chẳng có y chỉ, vĩnh viễn đoạn 
trừ chỗ nương tựa. Xa lìa cái ta, và của ta. 
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Pháp ấn như thật, ấn các nghiệp môn. Đắc 
được pháp vô sinh, trụ chỗ Phật trụ. Quán 
sát tánh vô sanh, ấn các cảnh giới. Chư 
Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng. 
 

 Bồ Tát giống như ở trên đã nói, tu tập tất cả căn lành 
công đức hồi hướng bất hoại. Cứu kính tại sao Bồ Tát tu 
hồi hướng bất hoại ? Mục đích của Ngài là gì ? Vì Bồ Tát 
muốn thành thục tất cả chúng sinh, mục đích của Ngài là 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát. 
Do đó trong sự tiến trình tu hành, Ngài phát thệ nguyện 
lớn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng sợ gian khổ, chẳng ngại 
gian nan, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển, vĩnh viễn 
chẳng giải đãi, vĩnh viễn chẳng nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng 
cảm thấy mệt mỏi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm kiêu ngạo tự 
mãn. Bồ Tát luôn luôn không nghỉ ngơi như thế, đem công 
đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
cũng sớm chóng thành thục căn lành công đức. Khi Bồ Tát 
hồi hướng thì Ngài dùng tâm bình đẳng hồi hướng khắp, 
chẳng chấp vào sự thương ghét, chẳng phân biệt người thân 
kẻ sơ. Ngài đã lìa tướng, lìa chấp trước, lìa tâm tư ý niệm, 
hồi hướng về cho hết thảy chúng sinh. Ngài chẳng y chỉ, 
chẳng cần nương tựa. Vì Bồ Tát đã thấu đạt cái ta là không, 
cho nên Ngài vĩnh viễn đoạn tuyệt ý niệm nương tựa. 
Chẳng còn quan niệm về cái ta, cũng chẳng còn tâm ích kỷ 
thuộc về của ta. Nguyện thứ chín trong mười nguyện lớn 
của Bồ Tát Phổ Hiền có nói là: Hằng thuận chúng sinh. Tại 
sao phải hằng thuận chúng sinh ? Vì tu hạnh Bồ Tát, đại Bồ 
Tát hành Bồ Tát đạo, Ngài muốn viên mãn công đức của 
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Ngài, thành tựu bồ đề giác đạo của Ngài, thì phải ở tại nơi 
thân chúng sinh, sinh tâm đại bi, dùng sự an vui của chúng 
sinh, làm an vui của chính mình, dùng sự thống khổ của 
chúng sinh, làm sự thống khổ của mình, phát nguyện muốn 
cứu bạt tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, được an vui 
rốt ráo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh, luôn luôn chẳng 
tiếc thân vào trong biển khổ, muốn chúng sinh nghe sự 
giáo hoá của Ngài. Ví như có chúng sinh điêu ngoa nói với 
Ngài: "Ngươi muốn độ ta ư ! Vậy thì trước hết ngươi phải 
theo ta xuống địa ngục thọ khổ, sau đó ta sẽ theo ngươi 
xuất gia". Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh điêu ngoa đó, 
Ngài tơ hào chẳng do dự tuỳ thuận họ xuống địa ngục, 
thậm chí thọ khổ. Cuối cùng cảm hoá được chúng sinh điêu 
ngoa đó, dẫn kẻ đó ra khỏi địa ngục, khiến cho họ phát tâm 
bồ đề, xuất gia tu đạo. Ðây tức là Bồ Tát chẳng có cái ta, 
tuỳ thuận chúng sinh, xa lìa sự tác pháp của mình. Chẳng 
riêng gì Ngài chẳng có quan niệm về chủ tể cái ta, mà cho 
đến sự chấp trước cũng đã diệt trừ. Bồ Tát đã thông đạt 
hiểu rõ đạo lý các pháp chân thật. Ðạo lý chân thật đó, tức 
là diệu pháp, chẳng động, chẳng thay đổi. Giống như cái ấn 
tỉ của hoàng đế, bất cứ ở đâu, việc gì, cũng đều thông hành 
chẳng có sự trở ngại. Ðó có thể chứng minh là chánh pháp 
của Phật, chư Phật cùng nhau ấn khả, tâm tâm truyền với 
nhau, mới có thể gọi là pháp ấn. Dùng pháp ấn nầy, ấn 
chứng đủ thứ nghiệp sinh khởi những nhân tố khác nhau, 
nghiệp báo đắc được có biệt loại khác nhau. Khi Bồ Tát đạt 
đến cảnh giới nầy, thì Ngài liền biết đạo lý của pháp vô 
sinh, tức gọi là vô sinh pháp nhẫn. Phẩm vị của Ngài, đã có 
thể trụ chỗ Phật trụ. Nghĩa là Ngài có thể bình đẳng với 
Phật, liệt vào Phật số. Bồ Tát quán sát các pháp, biết:  
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"Các pháp chẳng tự sinh 
Cũng chẳng từ nó sinh. 

Chẳng cùng chẳng không nhân 
Thế nên biết không sinh". 

 

Kết quả đắc được, tin sâu các pháp là không sinh. 
Dùng kết luận quán sát của Ngài, ấn chứng tính chân thật 
của các pháp, đồng thời dùng đạo lý vô sinh của các pháp, 
ấn chứng đủ thứ cảnh giới khác nhau. Bồ Tát thấu rõ các 
pháp như huyễn như hoá, thân tâm thái nhiên, lai vãng 
trong ba cõi, chẳng có khổ tham dục ràng buộc. Phương 
tiện khéo léo, độ chúng sinh thoát khỏi khổ ách. Giai đoạn 
tu hành nầy của Bồ Tát, đều có thể đắc được chư Phật hộ 
niệm, bảo hộ và Phật lực gia trì. Bồ Tát càng thêm phát 
tâm, dùng căn lành công đức tu tập hồi hướng cho chúng 
sinh, hồi hướng bồ đề, hồi hướng thật tế. 

 

 Hồi hướng tương ưng với các pháp 
tánh. Phương tiện hồi hướng nhập vào 
pháp không làm, thành tựu chỗ làm. 
Phương tiện hồi hướng xả lìa chấp trước 
tất cả các sự tướng. Thiện xảo hồi hướng 
trụ nơi vô lượng. Hồi hướng vĩnh viễn 
thoát khỏi tất cả các cõi. Thiện xảo hồi 
hướng tu hành các hạnh, chẳng trụ nơi 
tướng. Hồi hướng nhiếp khắp tất cả căn 
lành. Hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả các 
hạnh rộng lớn của Bồ Tát. Hồi hướng phát 
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tâm vô thượng bồ đề. Hồi hướng với tất cả 
căn lành đồng trụ. Hồi hướng đầy đủ tâm 
tin hiểu tối thượng. 
 

 Nội dung phát tâm tu hồi hướng của Bồ Tát, đại khái 
có thể phân ra làm hai phương diện:  
 Thứ nhất: Lìa tướng hồi hướng, giống như:  

1. Tương ưng với lý tính chân thật của các pháp, tức 
là có thể khế hợp với hồi hướng lý sự.  

2. Có thể vào nơi không chỗ tác pháp, mà có thể 
thành tựu sở tác phương diện hồi hướng.  

3. Ðối với tưởng hợp của tất cả sự tình, đều lìa bỏ, 
dùng đủ thứ phương tiện tuỳ duyên hồi hướng.  

4. An trụ ở trong vô lượng thiện xảo hồi hướng để 
hồi hướng, tức là hồi hướng có định lực, có trí huệ, không 
bị cảnh giới lay chuyển, mà có thể rất căn trí chuyển dịch 
cảnh giới.  

5. Hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, tức 
là khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi.  

6. Dùng thiện xảo phương tiện hồi hướng, giáo hoá 
chúng sinh tu hành các thứ pháp môn, và khiến cho chúng 
sinh biết chân lý không chấp trước vào tướng. 

 

 Thứ hai: Tuỳ tướng hồi hướng, giống như hồi hướng 
căn lành khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Lại hồi hướng 
phát tâm đại bồ đề tối cao vô thượng. Nguyện cùng với tất 
cả đồng tu tập căn lành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, đem 
căn lành nầy hồi hướng cho chúng sinh. Hồi hướng hy 
vọng viên mãn đầy đủ tâm tin kiên cố tối thượng, tâm hiểu 
lý vào sâu tạng Kinh. Bồ Tát đem căn lành công đức tu học 
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của hai phương diện nầy, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hồi hướng về vô thượng bồ đề giác đạo, hồi hướng về thật 
tế chân lý. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành, hồi hướng như vậy. Tuy tuỳ sinh tử, 
mà chẳng thay đổi. Cầu nhất thiết trí, chưa 
từng thối chuyển. Ở nơi các cõi, tâm chẳng 
động loạn, đều độ thoát tất cả chúng sinh. 
Không nhiễm pháp hữu vi, chẳng mất trí 
vô ngại. Bồ Tát hạnh vị, nhân duyên vô 
tận, các pháp thế gian không thể biến động. 
Ðầy đủ thanh tịnh các Ba La Mật, đều 
thành tựu nhất thiết trí lực. Bồ Tát lìa các 
si tối như vậy, thành tựu tâm bồ đề, khai 
thị quang minh, tăng trưởng pháp thanh 
tịnh, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các 
hạnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng quá trình tu hành 
pháp môn hồi hướng bất hoại, giảng đến đây thì, Ngài vì đề 
cao sự chú ý của thính chúng trong pháp hội, bèn gọi một 
tiếng các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ 
căn lành tu tập, hồi hướng như ở trong Kinh đã nói ở trên, 
tuy nhiên thân thể của Ngài tuỳ thuận sinh tử mà sinh tử, 
lưu chuyển ở trong sinh tử, lưu chuyển tới lui, nhưng tâm 
tin của Ngài kiên cố, có thể tuỳ duyên mà không thay đổi, 
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không thay đổi mà tuỳ duyên. Thuỷ chung không thay đổi 
chí nguyện tâm bồ đề đã phát ra. Bồ Tát cứu độ chúng 
sinh, thì thân phải nhập vào trong chúng sinh, cho nên Ngài 
phải tuỳ sinh tử của chúng sinh mà sinh tử, bất quá Bồ Tát 
Ngài trôi theo sự sinh tử, nhưng khác với sự sinh tử của 
chúng sinh. Chúng sinh thì tuỳ nghiệp lực mà trôi nổi ở 
trong sinh tử, Bồ Tát thì nương nguyện lực mà vào dòng 
sinh tử cứu độ chúng sinh. Cho nên tuy Ngài ở trong sự 
khổ mà chẳng cho rằng khổ; tuy lưu chuyển ở trong sinh 
tử, mà không thay đổi lúc ban đầu, vẫn ở trong sự tu hành 
độ chúng sinh, cầu nhất thiết trí không dứt. Tuy nhiên vì độ 
chúng sinh mà thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn, thuỷ chung 
Ngài chẳng khiếp sợ, quyết không sinh tâm thối chuyển, lại 
trở lại trong cảnh giới của tất cả các cõi. Sức lực trác tuyệt 
đó, là tâm niệm của Ngài thường vắng lặng chẳng động, vì 
cảm mà toại thông. Cho nên Ngài không bị sinh tử năm 
dục làm lay động, cũng chẳng bị sinh tử năm dục làm 
nhiễu loạn. Tuy Bồ Tát lưu chuyển ở trong sinh tử, vẫn cứu 
vớt chúng sinh ở trong biển khổ đến bờ bên kia, cũng 
chẳng nhiễm pháp hữu vi của thế tục, cũng chẳng mất đi trí 
huệ viên dung vô ngại. Cho nên Bồ Tát có nguyên nhân 
thành tựu nầy, là Ngài đã đạt được pháp tánh, ngữ mặc 
động tĩnh, không thể không tương ưng với pháp tánh, cho 
nên có thể tuỳ sinh tử mà không thay đổi. Vì dùng nhập 
vào vô tác, mà thành tựu sở tác. Cầu nhất thiết trí huệ thì 
không thể thối chuyển. Xả lìa được các tưởng, tức không vì 
các cõi lay động. Hay độ chúng sinh, nên biết vận dụng 
nhiều phương tiện khéo léo. Ðã vĩnh viễn lìa các cõi, cho 
nên không nhiễm vào pháp hữu vi thế tục. Tu hành chẳng 
trụ vào tướng, thì không thể mất trí huệ vô ngại. Quả vị tu 
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hành của Bồ Tát có thứ lớp nhất định, nhân duyên của Ngài 
là vô tận, vì Ngài nhiếp khắp tất cả căn lành. Hết thảy đủ 
thứ việc đời năm dục trên thế gian, đều không thể biến đổi 
lay động được tâm ý của Bồ Tát, vì Ngài đã thanh tịnh 
khắp đại nguyện của Ngài. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ tất 
cả pháp thanh tịnh đến bờ kia, vì Ngài đã từng phát tâm đại 
bồ đề, siêng tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát do nơi căn lành 
đồng trụ, đầy đủ mười lực, cho nên Ngài thành tựu nhất 
thiết trí huệ lực. Bồ Tát Ngài giống như tu tập căn lành 
công đức đó, nên có thể lìa khỏi, tiêu trừ sạch tất cả ngu si 
ám độn. Thành tựu tâm bồ đề rồi, mở bày tất cả quang 
minh trí huệ, tăng trưởng tất cả pháp trắng thanh tịnh, hồi 
hướng về thắng đạo. Thắng đạo tức là Bồ Tát đạo, tức cũng 
là Phật đạo, là chánh đạo thù thắng nhất, cũng là Thánh đạo 
thù thắng nhất của người tu hành. Ðầy đủ các hạnh, tức là 
vạn hạnh, nghĩa là vạn hạnh đều tu được viên mãn, chẳng 
có chút nào thiếu khuyết, như thế mới gọi là "đầy đủ các 
hạnh". 
 

 Dùng ý thanh tịnh, khéo phân biệt 
được. Thấu rõ tất cả các pháp, đều tuỳ tâm 
hiện. Biết nghiệp như huyễn, nghiệp báo 
như tượng, các hạnh như biến hoá. Nhân 
duyên sinh ra pháp, thảy đều như tiếng 
vang. Các hạnh Bồ Tát, tất cả như hình 
bóng. Sinh ra pháp nhãn thanh tịnh không 
chấp trước, thấy nơi cảnh giới rộng lớn vô 
tác. Chứng được tánh tịch diệt, biết rõ 
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pháp không hai. Đắc được pháp thật 
tướng, đầy đủ hạnh Bồ Tát. Nơi tất cả 
tướng, đều chẳng chấp trước. Khéo tu 
hành đồng sự các nghiệp. Nơi pháp trắng 
tịnh, luôn chẳng xả bỏ. Lìa tất cả sự chấp 
trước, trụ hạnh vô trước. 
 

  Ý thanh tịnh: Tức là tâm ý của bậc Thánh nhân, tư 
tưởng của bậc Thánh nhân. Bồ Tát tức đồng với bậc Thánh 
nhân. Bồ Tát Ngài dùng tâm ý, tư tưởng của Thánh nhân, 
đối với các pháp thấu rõ triệt để, rõ ràng, khéo phân biệt 
các pháp thật tướng. Minh bạch tất cả các pháp, đều từ tâm 
sinh ra, cho nên nói:  
 

"Tâm sinh đủ thứ pháp sinh 
Tâm diệt đủ thứ pháp diệt". 

 

Tại sao Phật nói tất cả pháp, là vì chúng sinh có tất 
cả tâm. Nếu như chẳng có đủ thứ tâm như thế, thì nói ra tất 
cả pháp để làm gì ? Do đó có thể biết pháp là tuỳ tâm hiển 
hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Giác Lâm có nói:  

 

"Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Hết thảy do tâm tạo". 

 

 Bồ Tát biết tâm của con người, hay sinh ra tất cả 
pháp, nếu chẳng có tâm, thì làm đạo nhân không tâm, tất cả 
pháp sẽ tịch diệt. Cái tâm nầy, lúc nào nó đi ra, bạn cũng 
chẳng biết, lúc nào trở về, bạn cũng chẳng hay. Nó đến 
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đâu, bạn cũng chẳng biết. Cổ nhân hình dung cái tâm nầy, 
có nói ra mấy câu nầy rất là thấu triệt:  
 

"Ba chấm bày như sao 
Uống cong tợ trăng non 

Ðoạ lạc từ đây ra 
Thành Phật cũng do nó". 

 

 Tại sao con người luôn luôn hay sinh phiền não ? 
Phiền não tức là những thứ dục vọng và tư tưởng không 
chánh đáng, chúng ta gọi nó là "vô minh". Ma lực của nó 
rất lớn, một khi phát tác, thì tâm thanh tịnh, trí huệ quang 
minh vốn có bị che lấp. Chẳng có trí huệ quang minh, thì bị 
phiền não đầy dẫy thân tâm, chẳng biết, chẳng hay, bèn 
khởi hoặc, tạo nghiệp, làm ra đủ thứ tội nghiệp ngu si. Nếu 
bạn có thể phát tâm bồ đề, thì sẽ phá tan vô minh, phiền 
não liền chuyển thành bồ đề. Lúc đó, tâm được thanh tịnh. 
Ý thanh tịnh cũng là tâm bồ đề. Chúng ta thường thường 
nói: Trong tâm bạn đừng chấp trước, vì chấp trước tức là 
phiền não. Chẳng có chấp trước, tức là bồ đề. Phải làm thế 
nào mới không có sự chấp trước ? Buông xả chẳng đặng, 
nhìn chẳng xuyên thủng, đó đều là chấp trước. Một khi 
buông xả đặng, nhìn xuyên thủng, mà còn rất tự tại, như 
thế mới không có sự chấp trước, sẽ đắc được giải thoát. 
Chúng ta hiện tại biết tất cả pháp đều tuỳ tâm hiện, chẳng 
riêng gì tất cả pháp từ tâm hiện ra, mà tất cả sơn hà đại địa, 
nhà cửa phòng xá, hết thảy hữu tình thế gian, và khí thế 
gian, chẳng có một vật nào mà chẳng phải là do tâm hiện 
ra. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài giác ngộ 
được tất cả nghiệp chướng như huyễn, nhưng Ngài vẫn 
phát tâm sám hối. Ngài nói:  
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"Thuở xưa tạo ra các nghiệp ác 
Ðều do vô thuỷ tham sân si 
Từ thân miệng ý mà sinh ra 
Tất cả con nay xin sám hối". 

 

 Lại nói:  
 

"Tội từ tâm khởi đem tâm sám 
Nếu tâm mất thì tội cũng không". 

 

 Nếu tâm chẳng chấp trước, thì tội gì cũng chẳng có. 
Ðáng tiếc phàm phu không thể nào làm cho tâm vong mất, 
sẽ không thể nhìn xuyên thủng buông xả đặng, cho nên 
nghiệp chướng như bóng theo hình, chạy theo con người. 
"Tâm mất tội diệt hai đều không", tâm và tội đều vong mất, 
thì còn có tội nghiệp tạo ra chăng ! Cho nên hai đều không, 
cả hai đều chẳng có. "Ðó mới gọi là thật sám hối". Ðây tức 
là "nghiệp như huyễn". Nghiệp báo giống như chữ "hình 
bóng", chẳng phải nói người giống như "hình bóng", mà là 
một thứ hình bóng mà thôi. Tất cả sự việc khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ quả báo, giống như một thứ hình bóng. Cảnh 
giới đó là nói theo lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát đã ngộ 
các pháp thật tướng, trí huệ của Ngài đã đạt đến cảnh giới 
nầy. Nói theo phàm phu chúng ta, thì chắt chắn chẳng có tư 
tưởng nầy. Về hai phương diện lý sự, chúng ta đều chẳng 
đạt đến trình độ thấu hiểu các pháp, đừng nói đến hết thảy 
tất cả hành vi biểu hiện, thiện ác thiện quả, cũng giống như 
ma thuật, biến hoá ra, chẳng phải chân thật, là nhân duyên 
sinh ra. Ðức Phật nói:  
 

"Pháp do nhân duyên sinh 
Ta nói tức là không 

Tên cũng là giả danh 
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Cũng gọi nghĩa trung đạo". 
 

 Nhân duyên sinh ra pháp nầy, giống như một thứ đồ 
vật phát ra tiếng vang, tức chẳng có hình, lại chẳng có 
tượng, chốc lát tan mất. Các hạnh của Bồ Tát tu cũng 
không thể xem nó quá chân thật, đồng dạng tất cả như 
huyễn, như bóng, như hoá, như vang, đừng chấp trước có 
chỗ đắc. Trong tâm cảnh tự tại chẳng chấp trước đó, lâu 
dần thì sẽ sinh ra một thứ pháp nhãn (mắt pháp) thanh tịnh, 
chẳng chấp trước, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, tức là tên 
khác của trí huệ thanh tịnh. Nó có thể chiếu rõ thật tướng 
của tất cả các pháp, nó có thể thấy được hết thảy tất cả, đều 
không cần phải giả tạo tác, vì tất cả hết thảy, nó vốn là như 
thế, cảnh giới tận cùng hư không khắp pháp giới cũng như 
vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh thường vắng lặng. Pháp tánh 
vốn là một, chẳng khác biệt, chẳng hai, cho nên nói pháp 
môn không hai. Bồ Tát thông đạt đạo lý thật tướng, chứng 
được lý thể. Lại đầy đủ tất cả hạnh môn, lục độ vạn hạnh tu 
hành của Bồ Tát. Công đức viên mãn, đối với tất cả pháp 
hữu vi trên thế gian, đều chẳng có sự chấp trước.  

Các vị thiện sĩ ! Bạn không ngại hãy nghĩ xem, nếu 
bạn có thể đối với tất cả tướng đều chẳng chấp trước, thì 
còn có phiền não gì chớ ! Không chấp tướng, buông xả 
đặng, tức là không chấp trước, việc gì cũng không thể dẫn 
khởi bạn phiền não. Bạn thường ở trong cảnh giới tự tại tự 
như, tự mình mát mẻ an vui, thì kẻ khác sẽ thấy được, cũng 
hoan hỉ gần gũi bạn. Những người nhiều phiền não, suốt 
ngày ở trong thành sầu muộn, thì việc gì cũng trách oán 
người, là vì họ nhìn chẳng phá được tất cả tướng, tất cả đều 
xem quá chân thật, chấp trước thấy cái ta, nhận giặc làm 
con, nhiễm khổ làm vui, chẳng nhận thức được tất cả trên 
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thế gian đều là hư vọng. Bồ Tát Ngài đã phá trừ được tất cả 
sự chấp trước, cho nên khéo hay tu hành. Nếu phàm phu có 
thể phá trừ được chấp cái ta, thì sẽ đồng với Bồ Tát, tu 
hành đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát tu hành, thì Ngài tu pháp 
thanh tịnh, siêng tu chẳng giải đãi, quyết chẳng lãng phí 
thời gian, tu tu ngừng ngừng, thì sẽ quên đi việc tu hạnh 
lành. Ngài xả lìa tất cả sự chấp trước, cho nên Ngài thường 
trụ ở trong hạnh môn không chấp, không nương tựa. 
 Bồ Tát suy gẫm khéo léo như vậy, chẳng có mê 
hoặc, chẳng trái với các pháp, chẳng hoại nghiệp nhân. 
Thấy rõ chân thật, khéo léo hồi hướng, biết pháp tự tánh. 
Dùng sức phương tiện, thành tựu nghiệp báo, đến được bờ 
kia. Trí huệ quán sát tất cả các pháp, được thần thông trí 
huệ. Các nghiệp căn lành không làm mà làm, tuỳ tâm tự 
tại. 
 Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện khéo léo của Ngài 
như vậy, để suy gẫm pháp thâm sâu vô thượng của chư 
Phật nói, thấu rõ các pháp thật tướng, mọi việc đều thông 
đạt vô ngại. Ngài đối với mọi việc gì cũng chẳng có nghi 
hoặc. Phàm là xử sự tiếp vật, trong tâm của Ngài, giống 
như một tấm gương, chiếu rõ tất cả cảnh giới, do đó:  
 

"Việc đến thì sáng,  
Việc đi thì tịnh". 

 

 Tấm gướng nó cũng:  
 

"Vật đến thì ứng,  
Vật đi thì không". 

 

 Bồ Tát chẳng mê hoặc về sự lý, cũng chẳng trái 
ngược với tất cả các pháp thật tướng. Ngữ mặc động tĩnh, 
cũng chẳng bị nhân của nghiệp phá hoại. Nghiệp vẫn là 
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nghiệp, nhân vẫn là nhân, đó là do Bồ Tát đã thấy rõ đạo lý 
chân thật. Ðồng thời Ngài cũng biết vận dụng trí huệ như 
thế nào, khéo léo hồi hướng tất cả những căn lành tu hành. 
Bồ Tát minh bạch tự tánh của các pháp, là thanh tịnh, vắng 
lặng, là cảm mà toại thông. Tất cả nhân duyên nghiệp báo, 
nương trí huệ sinh ra sức phương tiện, khéo léo vận dụng, 
mới thành tựu nghiệp báo, mới có thể đạt đến giai đoạn 
viên mãn rốt ráo, tức là đạt đến Niết Bàn bờ kia. Suy gẫm 
quán sát các pháp, chẳng phải dùng ý thức của phàm phu, 
có thể thấu rõ được thật tướng các pháp. Mà là phải dùng 
sức trí huệ không chấp, không nương, để quán sát tất cả các 
pháp. Cho nên hoạch được thần thông trí huệ. Căn lành của 
tất cả nghiệp thiện, đừng trước ý tạo tác; tóm lại, tức là 
chẳng có mục đích, chẳng có xí đồ mà làm, thì tự nhiên tu 
hành pháp môn nầy. Bồ Tát Ngài tuỳ tâm tự tại tu hành, 
đắc được cảnh giới tự tại như ý. 
 

 Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vậy. Vì muốn độ thoát tất cả 
chúng sinh, chẳng dứt giống Phật, vĩnh 
viễn lìa khỏi ma nghiệp. Thấy nhất thiết trí 
chẳng có bờ mé, tin ưa không bỏ. Lìa cảnh 
giới thế gian, dứt các tạp nhiễm. Cũng 
nguyện chúng sinh đắc được trí huệ thanh 
tịnh, vào phương tiện sâu xa. Ra khỏi pháp 
sinh tử, được căn lành của Phật. Vĩnh viễn 
đoạn trừ tất cả các sự nghiệp ma. Dùng ấn 
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bình đẳng, ấn khắp các nghiệp, phát tâm 
hướng về nhất thiết chủng trí, thành tựu 
tất cả pháp xuất thế gian. 
 

 Ðại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập lục độ 
vạn hạnh, như Kinh văn đã nói ở trước, dùng đủ thứ pháp 
môn phương tiện, khéo léo hồi hướng như vầy: Hồi hướng 
cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng nơi thật tế. 
Tại sao Bồ Tát phải hồi hướng như vậy ? Là vì Ngài muốn 
độ thoát tất cả chúng sinh, là hy vọng chúng sinh phát tâm 
bồ đề, hành Bồ Tát đạo, chứ chẳng phải vì mình có lợi ích 
gì. Hơn nữa cũng là vì không dứt hạt giống Phật, hy vọng 
mọi người có thể thành Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự ràng 
buộc ma nghiệp thiên ma ngoại đạo. Thấy được bản thể trí 
huệ, tức là chứng được trí huệ chân thật, bản thể trí huệ thì 
rộng lớn chẳng có bờ mé, bạn phải tin sâu chẳng nghi có trí 
huệ thắng diệu như vậy, thì có thể ưa thích hưởng dùng thứ 
trí huệ đó, đạt được cảnh giới sự sự vô ngại, không thể 
khinh về phóng bỏ lại xả lìa năm dục dụ hoặc của thế gian 
và đoạn tuyệt cảnh giới sáu căn sáu trần, chẳng có đủ thứ 
thế pháp nhiễm ô, thành tựu tất cả pháp trắng thanh lương.  
 Bồ Tát tự mình đắc được trí huệ thanh tịnh như vậy, 
đây chẳng phải là bổn hoài tu hành của Ngài, Ngài lại 
nguyện ý tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ thanh 
tịnh đó. Bồ Tát đi đứng nằm ngồi, ở trong tự tâm của Ngài, 
chưa từng có thời khắc nào xả bỏ chúng sinh, tuỳ thời đều 
cùng ở với tất cả chúng sinh, cho nên nói "vào sâu phương 
tiện". Bồ Tát vào phương tiện sâu xa rộng lớn, nhậm vận tự 
như. Dùng pháp phương tiện nầy, tự mình đã thoát khỏi ba 
cõi, cũng khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Pháp ra 
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khỏi sinh tử, tức là vượt qua lưới ái tình của chúng sinh, 
vượt qua lưới ngu si của chúng sinh, vượt qua lưới vô minh 
của chúng sinh, vượt qua lưới lớn sinh tử của chúng sinh. 
Ðó gọi là pháp ra khỏi sinh tử. Phải thực hành như thế nào, 
mới có thể ra khỏi sinh tử, chứng được bồ đề ? Chỉ có một 
phương pháp, đó là phải phá trừ vô minh, phá trừ phiền 
não. Vô minh phiền não là gốc rễ của sinh tử, gốc rễ nầy 
tức là ái dục. Ðoạn diệt được ái dục rồi, thì thân tâm tự 
nhiên sẽ đắc được thanh tịnh. Mọi sự đều không thể động 
tâm, đối với thất tình không thể động niệm, bất cứ cảnh 
giới gì, cũng không thể lay động bạn được. Ðến được cảnh 
giới nầy, gọi là "Tám gió thổi không lay". Lúc đó, sẽ vượt 
qua khỏi cửa ải lớn của sinh tử, đắc được căn lành của 
Phật, sẽ có thể thành tựu quả vị Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt 
tất cả sự nghiệp của các ma, và không còn làm bạn với ma 
nữa.  
 Các vị ! Chúng ma sống ở trong thế gian nầy, đa số 
mọi người đều làm quyến thuộc của ma, những hành động 
việc làm, đều là việc ma. Ðủ thứ việc ma, tức là nghiệp ma, 
bện vào với nhau thành một tấm lưới lớn, trói chặt chúng ta 
ở trong đó, trôi nổi ở trong sáu nẻo, mà không tự giác. Ma 
nghiệp đều do một niệm vọng tưởng. Như bạn có một niệm 
chân tâm, thì sẽ thành đạo quả bồ đề. Như nay chúng ta đã 
quy y Tam Bảo, đã xuất gia rồi, thì đã vượt qua lưới ma 
nghiệp, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả sự nghiệp của các ma. Giả 
như bạn không thể vượt qua ba cõi, vẫn lưu chuyển ở trong 
trời người, thì đó vẫn chưa tránh khỏi làm quyến thuộc của 
ma vương, tới lui với nhau, dứt chẳng được sự nghiệp ma. 
Nếu đã đoạn tuyệt các sự nghiệp ma, thì sẽ đắc được đại trí 
bình đẳng, thông đạt các pháp bình đẳng không hai. Dùng 
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bảo ấn đại trí bình đẳng nầy, ấn chứng tất cả nghiệp, khắp 
ấn chứng đủ thứ nghiệp thiện đã tạo ra.  
 Phát tâm, tức là phát tâm đại bồ đề. Hướng về, tức là 
muốn người tu hành, y giáo phụng hành, cước đạp thật địa 
mà thực hành, mới hướng vào được nhất thiết chủng trí. 
Nếu bạn biết mà chẳng thực hành, thì không thể hướng vào 
được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí, hay chiếu rõ 
vô minh, chiếu phá vô minh. Vô minh đến thì hiện tượng gì 
? Phàm là người quan niệm nặng về cái ta của mình, thấy 
cái ta thâm sâu, có chuyện gì phật ý, thì trong tâm chẳng 
vui vẻ, oán nộ người, khắp thân máu nóng đằng đằng, nổi 
nóng giận, tâm đầy phiền não, đó tức là vô minh phát động 
công hiệu ở trong thân tâm của bạn, giống như là lửa dữ, 
thiêu huỷ hết rừng công đức. Lúc đó chỉ có dùng công phu 
tu hành, dùng trí huệ kiếm báu, mới có thể chém được quân 
vô minh, tiêu diệt lửa dữ phiền não.  
 Các vị có thể đã từng thấy trong tay của Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm báu, đó là kiếm trí huệ, tượng 
trưng cho dùng kiếm trí huệ chém quân vô minh. Chém trừ 
quân vô minh rồi, thì hướng về nhất thiết chủng trí, sau đó 
mới có thể thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Bằng 
không, thì quân vô minh sẽ vĩnh viễn xâm chiếm thân tâm 
của bạn, chẳng có an vui, chỉ có phiền não, đừng nói đến 
đắc được pháp thanh lương xuất thế gian.  
 Ví như tôi từng nói qua người đều là quyến thuộc 
của ma vương, tôi nghĩ có người nhất định phản đối lối nói 
nầy của tôi. Mọi người có thể suy gẫm kỹ càng thử xem, 
nếu hiện tại bạn nghĩ đi lạy Phật, hoặc ngừng một chút, 
trong tâm bèn sinh ra một ý niệm khác: "Hãy khoang đã ! 
Hiện tại không đi lạy Phật. Hoặc nghĩ tụng Kinh, trong tâm 
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lại chuyển tâm niệm, ý nghĩa không tốt, sợ người nói giả 
dụng công. Lại nghĩ ngồi thiền, tu tập chánh định, hốt 
nhiên lại khởi một niệm, tu hành cứu kính có gì tốt ? Bạn 
thấy những người xuất gia ở Chùa Kim Sơn, ngày chỉ ăn 
một bữa, tối ngủ ngồi, tinh tấn như thế, cũng chẳng thấy có 
ai thành Phật ?" Những hiện tượng như thế, rất nhiều người 
đã từng kinh nghiệm qua. Hiện tượng như thế tức là ma. 
Ma thì thường thường nói đạo lý với bạn, dùng chủ nghĩa 
thuyết phục để chuyển lùi tâm bạn, dùng những thủ đoạn 
mềm cứng, dạy bạn đừng chịu thiệt thòi, mà chuyên môn 
chiếm tiện nghi của người khác. Kêu bạn hưởng thụ cho 
nhiều, đừng chịu khổ, đó đều là pháp ma dẫn dụ người. Khi 
bạn thật chiếu theo lời của nó nói đi làm, thì đó gọi là làm 
việc ma, tạo nghiệp ma, đoạ lạc thọ khổ, thì nó vui mừng 
vỗ tay cười ha ha ! Ðó tức là kết quả làm quyến thuộc của 
ma vương. Các bạn đã từng thể nghiệm được, trong tâm 
thường thường giống như có hai người đang ở đó tranh 
luận ?  
 - Một người nói: "Bạn xuất gia đi ! Tu hành biện đạo 
mới là con đường chân chánh của đời người".  
 - Một kẻ khác liền nói: "Có tiền có thế lực, kết hôn 
sinh con, mới là hạnh phúc của đời người, tốt hơn so với 
xuất gia tu đạo".  
 Ðó tức là một vị Phật, một con ma, ở trong tâm niệm 
của bạn tranh luận với nhau. Còn có, giống như người giàu 
có, vốn muốn làm nhiều một chút công đức bố thí, nhưng 
có một ý niệm nói: "Ngươi thật là ngu, đem tiền đi bố thí, 
mình muốn ăn ngon một chút cũng chẳng có tiền, muốn 
mặc đẹp một chút tiền cũng chẳng đủ, tại sao không để lại 
nhiều thêm chút tiền, mua một căn nhà tốt, mua một chiếc 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  155 
 
xe mới, cả nhà đều được thoải mái, chẳng phải là tốt hơn 
chăng ? không cần bố thí làm gì". Ðó đều là ma đang tác 
quái, chẳng để cho bạn tinh tấn tu đạo, hy vọng bạn lười 
biếng chẳng tinh tấn, thì vĩnh viễn làm quyến thuộc của 
ma. Hiện tượng nầy ẩn tàng thâm sâu ở trong tâm, mà tâm 
lý của một số người, lại hướng về vật dục ích kỷ nhiều hơn, 
cho nên chẳng dễ gì cảm giác được nó là điên đảo. Cái tâm 
nầy, tức là một trường chiến tranh lý dục. Lý, tức là chân 
lý; dục, tức là ái dục. Khi tư tưởng của bạn hướng tới chân 
lý, thì ái dục giống như một đám mây đen, lập tức che lấp 
ánh sáng chân lý của bạn. Lý dục sẽ giao chiến ở trong nội 
tâm của con người, tạo thành mâu thuẫn, làm cho tâm con 
người đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt, điên đảo 
phát cuồng, cho nên nói tâm nầy tức là "chiến trường của 
lý dục". Tâm nầy còn là một "nơi giao hệ âm dương". Âm, 
là đêm tối, tức là ma. Dương, là ánh sáng, tức là Phật. Xuất 
gia tu đạo vốn là con đường tốt nhất, là việc vô thượng 
nhất, nhưng bao nhiêu người đều bị thân tình kiềm chế, 
không thể nào thực hiện được, đến lúc thật đã buông xả hết 
tất cả, thì chẳng phải tuổi già đến, thì cũng đã sắp chết !  
 Tuy nhiên như thế, cũng chỉ là một niệm khác nhau, 
một niệm thiện tức là Phật, một niệm ác tức là ma, nói 
người là quyến thuộc của ma vương, sao lại không thể nói 
người là quyến thuộc của Phật, bạn lữ của Bồ Tát ? Chỉ cần 
trong tâm của bạn thường niệm thiện, tích tụ đủ thứ căn 
lành công đức, thì thường ở một chỗ với Phật Bồ Tát. Ðạo 
lý nầy rất hiển rõ, nhưng nhiều người không để ý đến. 
Chúng ta có thể thường tự cảnh sách tỉ mỉ, gần gũi nhiều 
với thiện tri thức và nghe pháp, xử thế tiếp vật, chẳng trái 
với chân lý chánh đạo, trong niệm niệm không quên chúng 
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sinh, thì tự nhiên vĩnh viễn đoạn trừ các ma nghiệp, thành 
tựu tất cả pháp xuất thế gian. 
 

 Phật tử ! Đó là hồi hướng bất hoại thứ 
hai của đại Bồ Tát. Khi đại Bồ Tát trụ ở 
hồi hướng nầy, thì thấy được tất cả vô số 
chư Phật. Thành tựu vô lượng diệu pháp 
thanh tịnh. Khắp các chúng sinh được tâm 
bình đẳng. Nơi tất cả pháp chẳng có nghi 
hoặc. Được thần lực tất cả chư Phật gia hộ, 
hàng phục các ma, vĩnh viễn lìa khỏi 
nghiệp ma. Thành tựu sinh quý, mãn tâm 
bồ đề. Được trí vô ngại, chẳng do người 
khác mà hiểu được. Khéo hay khai xiển 
nghĩa tất cả các pháp. Hay tuỳ theo sức 
tưởng, vào tất cả cõi. Chiếu khắp chúng 
sinh, đều khiến cho thanh tịnh. Đại Bồ Tát 
dùng sức hồi hướng bất hoại nầy, nhiếp các 
căn lành, hồi hướng như vậy. 
 

 Tại sao tôi phải giảng về việc ma, nghiệp ma và con 
người là quyến thuộc của ma ? Vì hiện tại tôi đang giảng 
về hồi hướng bất hoại. Hồi hướng bất hoại là căn lành bất 
hoại, song phải hoại tất cả ma vương và quyến thuộc của 
chúng. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Những gì vừa nói ở trên là hồi hướng bất hoại 
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tín tâm, bất hoại căn lành thứ hai của đại Bồ Tát hành lục 
độ vạn hạnh tu tập. Ðại Bồ Tát, khi Ngài tu hành pháp môn 
hồi hướng nầy, thì thân tâm của Ngài đều an trụ vào hồi 
hướng. Ngài chuyên tâm siêng tu căn lành, tích tụ căn lành, 
cho nên thường thấy được mười phương ba đời vô số vô 
lượng các Ðức Phật. 
 Ðối với vô lượng diệu pháp thanh tịnh của chư Phật 
nói, đều thông đạt được, đều tu hành viên mãn thành tựu. 
Ðối với chúng sinh dùng tâm từ bi, dùng sự đối đãi bình 
đẳng, chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm thương ghét, 
chẳng có thành kiến thân sơ, gọi là đồng thể đại bi, vô 
duyên đại từ. Thiện ác tốt xấu, nam nữ già trẻ, đều xem 
như nhau. Ðối với nhân duyên nghiệp quả, tất cả pháp sắc, 
pháp tâm, pháp không tương ưng, pháp hữu vi, pháp vô vi 
.v.v…Ngài đã chẳng còn nghi hoặc, vì Ngài đã đắc được 
tin bất hoại, cho nên tin mà không nghi. Do đó cho nên 
Ngài đắc được sức thần thông của mười phương chư Phật, 
luôn luôn gia bị hộ trì. Ðối với các ma ngoại đạo, Ngài vốn 
đã tự mình tu trì định lực, hồi hướng công đức lợi ích, và 
nương oai lực của chư Phật, hàng phục được các ma ngoại 
đạo, vĩnh viễn lìa khỏi việc ma nghiệp ma, thành tựu sinh 
quý trụ. Sinh vào nhà Pháp Vương, viên mãn đầy đủ đạo 
nghiệp bồ đề, đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại. Tất 
cả hết thảy, đều tự mình minh bạch thấu hiểu, không thầy 
mà tự thông, vì Bồ Tát đã đắc được trí huệ vô ngại. Nếu 
không thì làm sao tự hiểu hết tất cả, không cần ai dạy ? Có 
những người biết một hiểu nửa, được sự hiểu biết ngoài da 
ngoài lông, thì đã tự mãn, kiêu ngạo cống cao, tự cho rằng 
mình cái gì cũng hiểu, không cần theo một vị thiện tri thức 
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nào, cũng chẳng gần gũi ai, ta là tổ sư trời sinh, tự mình 
thành tựu Phật Bồ Tát. 
 Trước kia, có người Mỹ đến Chùa, tự nói là đã khai 
ngộ, và giống như Lục Tổ ở Trung Quốc. Do đó tôi nói: 
"Vậy thì tốt ! Lục Tổ đã viên tịch, người khác còn muốn 
trộm cái đầu của Ngài để cúng dường, hiện tại ông là tổ sư 
sống, tôi mượn cái đầu của ông để cúng dường chẳng phải 
là tốt hơn chăng ?" Ông ta nghe nói muốn mượn cái đầu 
của ông ta cúng dường, bèn sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Vọng 
tưởng của kẻ cuồng như thế, trên thế giới nầy có không 
biết là bao nhiêu, thật là đáng thương xót !  
 Chẳng do người khác dạy mà tự hiểu được, là phải 
chứng được trí vô ngại. Chẳng tu hành đến trình độ nào đó, 
chẳng chứng được trí vô ngại, mà cứ nói mình là ông trời, 
chúa trời, đó lại có ích gì ! Chỉ lạc vào danh hiệu điên 
cuồng mà thôi. Hành giả đắc được trí vô ngại, dù Ngài 
không biết chữ, không xem quyển Kinh, cũng giảng Kinh 
được. Có vấn đề quan hệ đến Phật pháp, Ngài đều giải đáp 
như nước chảy, khiến cho người mãn nguyện. Dù chưa 
từng học qua ngôn ngữ văn tự khác, Ngài cũng nghe được 
nói được, đây mới gọi là không do kẻ khác dạy mà hiểu 
được.  
 Năm trước có một người Gia Nã Ðại, đến Chùa Kim 
Sơn. Ông ta muốn tôi ấn chứng cho ông ta, ông ta là Ban 
Thiền Lạt Ma. Lúc đó, ông ta cũng chẳng biết Ban Thiền 
còn sống hay đã chết, nhưng ông ta chiêu hoán như thế, đi 
khắp nơi nói với mọi người mình là Ban Thiền Phật sống. 
Mà vẫn có người tin ông ta, phụ hoà ông ta, lâu dần thì 
cảm thấy chính ông ta cũng có những sự mê hoặc, cho nên 
đặc biệt chạy đến cầu tôi ấn chứng.  
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 - Tôi nói: "Tốt ! Ban Thiền là người Tây Tạng. Nếu 
ông không học tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, mà có thể 
thông đạt được tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, thì tôi sẽ vì 
ông ấn chứng".  
 Ông ta nghe tôi nói như thế, thì cũng không giám ở 
lại lâu, sau đó bèn bỏ đi, về sau cũng chẳng nghe thấy vị 
Phật sống đó ở đâu. Ban Thiền Lạt Ma là người Tây Tạng 
cử làm Phật sống, trong giáo lý của họ có truyền thuyết 
chuyển thế, thế hệ đều dùng quy định nầy. Khi một đời 
Phật sống viên tịch, thì họ lưu lại một vật làm tin nhất định. 
Ðến lúc sẽ đi tìm Phật sống tái sinh như thế nào, ngoại giáo 
không thể biết được bí mật. Ðó có chuyện đơn giản như 
thế, tuỳ tiện có thể tự xưng là Phật sống, mạo xưng là Ban 
Thiền Lạt Ma, hà huống phỏng tìm đức bé chẳng phải 
thành người.  
 Trên thế gian nầy, những người đặc biệt lạ lùng, mở 
mắt đều thấy. Tôi đến nước Mỹ rồi, đã gặp qua rất nhiều 
lần. Giả thiết có thể khai xiểng chánh nghĩa tất cả các pháp, 
đối với Phật pháp quyết đầy đủ mắt sáng, làm người khí 
chất, nơi nơi hiển được khai lãng khoát đạt, bình dị gần gũi 
người, đối với mọi người bình đẳng từ bi, không kể ngày 
tháng, luôn thường như thế, có biểu hiện như vậy, mới có 
thể cho rằng người khai ngộ. Ngược lại, tự cho là thế, mà 
tất cả sự biểu hiện hành vi lại đều đi ngược lại, như thế thì 
khai ngộ gì ? 
 Bồ Tát lại có thể tuỳ sức nghĩ tưởng, sức quán tưởng 
của mình, muốn đến mười phương cõi nước, ở đó hiện 
thân, hành Bồ Tát đạo, giáo hoá chúng sinh. Khắp chiếu cứ 
chúng sinh, khiến cho họ lìa hoàn cảnh nhiễm ô, đắc được 
nhất thiết trí huệ thanh tịnh. Ðại Bồ Tát, dùng sức lực nầy 
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tu pháp môn hồi hướng bất hoại, nhiếp thọ hết thảy căn 
lành của mình, cũng nhiếp thọ căn lành của tất cả chúng 
sinh, dùng những căn lành nầy, hồi hướng như ở trên đã 
nói, mà hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi 
hướng về thật tế. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
mười phương, liền nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương đại oai thần 
lực của mười phương chư Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, và 
Phật Tỳ Lô Giá Na, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, và đại chúng pháp hội, 
dùng phương thức kệ tụng, tường thuật lại Kinh trường 
hàng ở trên, khiến cho tất cả chúng sinh dễ dàng minh 
bạch. 
 

Bồ Tát đã được ý bất hoại 
Tu hành tất cả các nghiệp thiện 
Cho nên hay khiến Phật hoan hỉ 
Bậc trí dùng đây mà hồi hướng. 

 

 Bồ Tát, là chỉ vị Bồ Tát đó tu hành hồi hướng bất 
hoại. Vị Bồ Tát đó "đã" được. Chữ "đã" của "đã" được, 
trong chữ Trung Quốc có ba chữ gần giống nhau. Như chữ 
"kỷ, dĩ, tỵ", ba chữ nầy có rất ít sự khác nhau, nhưng ý 
nghĩa khác nhau rất lớn.  
 Thứ nhất là chữ "kỷ", ý nghĩa chữ kỷ là chính mình, 
và còn là vị thứ sáu trong thiên can (giáp, ất, bính, đinh, 
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mậu, "kỷ", canh, tân, nhâm, quý). Thiên cang là trời xưa 
Trung Quốc dùng chữ để tính thời, phối hợp với mười hai 
địa chi (tý, sửu, dần, mẹo, thìn, "tỵ", ngọ, mùi, thân, dậu, 
tuất, hợi), dùng tính niên hiệu.  
 Thứ hai là chữ "dĩ", tức là "đã" đắc được, ý nghĩa đã 
quá khứ.  
 Thứ ba là chữ "tỵ", ở trước giờ ngọ từ chín giờ đến 
mười một giờ, thì gọi là "giờ tỵ", là vị thứ sáu của địa chi.  
 Câu kệ nầy là nói Bồ Tát đã được, nói Ngài đã đắc 
được trí huệ bất hoại. Ý nghĩa bất hoại, một là căn lành hồi 
hướng đều thông sự sự vô ngại. Hai là không thể bị thiên 
ma ngoại đạo phá hoại. Bồ Tát đã đắc được trí huệ nầy. 
"Tu hành tất cả các nghiệp thiện", câu nầy là giải thích câu 
kệ thứ nhất. Câu kệ thứ nhất là quả của sự tu hồi hướng bất 
hoại, câu kệ nầy là nhân. Do tu hành tất cả các nghiệp 
thiện, cho nên đắc được trí huệ bất hoại. Nếu chẳng tu các 
nghiệp thiện, thì chẳng đắc được trí huệ nầy. Bồ Tát thành 
tựu "ý bất hoại", thật tại là quan hệ tu các nghiệp thiện 
công đức. Chữ "cho nên" của câu "Cho nên hay khiến Phật 
hoan hỉ", là nương câu kệ ở trước, nói: Tức là do nguyên 
nhân đó, cho nên Bồ Tát có thể khiến cho mười phương ba 
đời chư Phật, sinh tâm đại hoan hỉ, chư Phật hoan hỉ, Bồ 
Tát hoan hỉ, đều đại hoan hi. Nếu bạn, tôi, và họ ai nấy đều 
phát tâm tu hồi hướng bất hoại, làm các nghiệp thiện, đắc 
được ý bất hoại, thì mười phương chư Phật cũng đều hoan 
hỉ như nhau. Bậc trí, tức là người có trí huệ. Ngài dùng 
nghiệp thiện căn lành bất hoại thành tựu trí huệ bất hoại, để 
hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng 
về thật tế. 
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Cúng dường vô lượng vô biên Phật 
Bố thí trì giới phục các căn 
Vì muốn lợi ích các chúng sinh 
Khắp khiến tất cả đều thanh tịnh. 

 

 Vị Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, nghiệp thiện của 
Ngài tu, là từ sự cúng dường vô lượng vô biên các Ðức 
Phật, trồng các căn lành ở trước Tam Bảo. Ngài lại đối với 
chúng sinh rộng hành bố thí, gọi là nội tài: Ðầu, mắt, tuỷ, 
não, da, thịt, gân, cốt, nếu có chúng sinh hướng về Ngài 
cầu xin, thì Ngài chẳng có gì mà không bố thí được. Ngoại 
tài: Ðất nước, vợ con, bảy báu, phàm là vật ngoài thân, 
Ngài đều đem bố thí. Còn có pháp thí: Pháp thí tức là giáo 
hoá chúng sinh, vì chúng sinh tuyên dương Phật pháp, 
giảng giải nghĩa của pháp, dẫn dắt chúng sinh quy y vào 
cửa Phật, khiến cho họ hành bát chánh đạo, khiến khắp 
chúng sinh thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. Vô uý thí: 
Như có chúng sinh lo lắng hoạn nạn, gặp lúc nguy hiểm 
khiếp sợ, thì Bồ Tát chẳng tiếc hy sinh chính mình, về mặt 
tinh thần, về hành vi thật tế, đều ban cho chúng sinh cảm 
giác an toàn, khiến cho họ như được một người nương tựa 
bảo hộ.  
 Bồ Tát lại nghiêm trì giới thanh tịnh, giới là ngừa ác 
phòng quấy. Giới luật phân làm nhiều thứ, người tại gia thì 
thọ năm giới: Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu. Thọ giới rồi, thì có thần giới bảo hộ, mỗi một giới có 
năm vị thần giới, nếu bạn phạm một giới, thì bớt đi năm vị 
thần giới. Nếu trong nội tâm, và hành vi bên ngoài đều giữ 
gìn giới thanh tịnh, thì những vị thần giới đó vĩnh viễn bảo 
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hộ bạn, cho nên chúng ta giữ giới phải thanh tịnh như trăng 
rằm, giống như trăng tròn ngày rằm, tròn đầy không 
khuyết. Bố thí, trì giới đều làm được, quan trọng nhất là 
phải "phục các căn", mới có thể thành tựu vô thượng đạo. 
Phục các căn, căn là chỉ sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. Phải điều phục sáu căn, khiến cho nó không 
tán loạn. Như mắt hoan hỉ sắc đẹp, bạn phải khiến cho nó 
đừng thọ sắc trần lay chuyển, thì đó tức là điều phục căn 
mắt. Tai thích nghe tiếng hay, thì khiến cho nó đừng thọ 
thanh trần lay chuyển, đó tức là điều phục căn tai. Mũi 
chẳng bị hương trần chuyển, lưỡi chẳng bị vị trần chuyển, 
thân chẳng bị xúc trần chuyển, ý chẳng bị pháp trần 
chuyển, thì đó là điều phục các căn. Bồ Tát nhẫn nại khổ 
cực tu khổ hạnh, Ngài chẳng phải vì mình, mà là vì muốn 
lợi ích các chúng sinh, hy vọng khiến cho chúng sinh đều 
đắc được trí huệ thanh tịnh, khôi phục nguồn gốc thanh 
tịnh, tánh diệu chân như. 
 

Tất cả các hương hoa thượng diệu 
Vô lượng y phục tốt khác nhau 
Lọng báu cùng với đồ trang nghiêm 
Cúng dường tất cả các Như Lai. 

 

 Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến mười phương chư 
Phật, thức ăn, đồ dùng, trang sức đạo tràng, chẳng có một 
phẩm vật nào chẳng phải là thượng hạng. Ví như cúng 
dường hương hoa, thì nhất định phải lựa hoa danh quý, ít 
có, đẹp đẽ tươi tốt, hương thơm thanh u. Y phục thì vô 
lượng vô số loại, đều là phẩm chất thượng hạng. Bồ Tát 
cúng dường ngoài hương hoa y phục, còn cúng dường lọng 
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báu, lọng hoa, man lọng .v.v... Cùng với các phẩm vật 
nghiêm sức trân báu trang nghiêm đạo tràng. Bồ Tát đem 
những phẩm vật ở trên cúng dường mười phương ba đời tất 
cả chư Phật. 
 

Cúng dường các đức Phật như vậy 
Vô lượng vô số kiếp khó nghĩ 
Cung kính tôn trọng thường hoan hỉ 
Chưa từng một niệm sinh nhàm mỏi. 

 

 Bồ Tát cúng dường mười phương ba đời chư Phật 
như ở trên đã nói, chẳng phải vui mới cúng dường, còn 
chẳng vui thì thôi. Bồ Tát vốn ngày nào cũng như thế, năm 
nào cũng cúng dường như vậy. Trải qua vô lượng vô biên 
đại kiếp, Ngài cũng chưa từng sinh ra một tâm niệm mệt 
mỏi nhàm chán. 
 

Chuyên tâm tưởng niệm các đức Phật 
Đèn sáng lớn tất cả thế gian 
Mười phương hết thảy các Như Lai 
Đâu chẳng hiện trước như mắt thấy. 

 

 Vị Bồ Tát nầy tu pháp môn hồi hướng bất hoại, luôn 
luôn chuyên tâm suy gẫm ngoài các pháp, đó là quán tưởng 
nghĩ niệm đến mười phương chư Phật. Vì mười phương 
chư Phật chiếu sáng tất cả thế gian, khiến cho tất cả thế 
gian đều sáng lạng, giống như ngọn đèn lớn sáng. Bồ Tát 
tu hành đạt đến cảnh giới nầy, không động nơi thân, mười 
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phương ba đời chư Phật, tuỳ thời đều có thể hiện ra ở trước 
Ngài, chẳng khác gì thấy ở trước mắt. 
 

Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn 
Bố thí đủ thứ tâm chẳng nhàm 
Ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp 
Tu các pháp lành đều như vậy. 

 

 Bồ Tát ở trong vô lượng đại kiếp không thể nghĩ 
bàn, Ngài tu bố thí đủ thứ chẳng có gián đoạn. Bất cứ là 
nội tài, ngoại tài, pháp thí, vô uý thí, Ngài chưa từng sinh 
tâm bỏn sẻn và nhàm chán. Ngài đều bố thí cho người, 
tuyệt đối chẳng nghĩ đến người khác bố thí cho Ngài, hoặc 
hy vọng đắc được báo ân như thế nào. Chúng ta người xuất 
gia tiếp thọ người khác bố thí cho mình, thì mình cũng nên 
bố thí cho người ít nhiều. Người xuất gia ngàn vạn đừng 
tham đồ lợi dưỡng, phải học tinh thần bố thí khó xả mà xả 
được của Bồ Tát, dù bố thí nhiều, cũng đừng có tư tưởng là 
đủ. Ðừng học lòng tham của quỷ ma, muốn người khác bố 
thí càng nhiều càng tốt. Bồ Tát ở trong trăm ngàn ức kiếp 
thời gian, Ngài tu đủ thứ pháp lành, đều chẳng có nhàm đủ. 
Pháp lành là bao quát làm các việc lành, bố thí đương 
nhiên là một trong các pháp lành. 
 

Các Như Lai đó diệt độ rồi 
Cúng dường xá lợi chẳng nhàm đủ 
Đều dùng đủ thứ diệu trang nghiêm 
Kiến lập chùa tháp không nghĩ bàn. 
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 Bồ Tát cúng dường chư Phật, công đức viên mãn đầy 
đủ rồi, nhân duyên hành hoá đã mãn liền diệt độ, tức là vào 
Niết Bàn. Nhưng thành ý của Bồ Tát cúng dường chư Phật 
vẫn không thay đổi, cúng dường xá lợi của chư Phật cũng 
như Phật sống, chẳng có lúc nào nhàm đủ, vẫn như xưa, 
dùng đủ thứ phẩm vật tốt đẹp thượng hạng nhất, tôn trọng 
cung kính cúng dường và trang nghiêm tháp xá lợi của chư 
Phật. "Khó nghĩ bàn", là không thể tính được tài lực khốn 
khó, cũng không thể khảo lự sức lực của mình có đạt được 
mục đích hay không, chẳng màng tất cả, kiến lập chùa tháp 
là trách nhiệm của mình, lấy việc hoằng dường Phật pháp 
làm nghĩa vụ của mình. Cho nên nói kiến lập chùa tháp 
không nghĩ bàn. 
 

Tạo lập hình tối thắng vô đẳng 
Tạng báu vàng tịnh làm trang nghiêm 
Cao lớn nguy nga như núi chúa 
Số đó vô lượng trăm ngàn ức. 

 

 Bồ Tát phát tâm kiến tạo chùa tháp, số lượng đó 
nhiều hình dạng thù thắng, chẳng có chùa tháp nào so sánh 
được với Ngài. Ngài dùng đủ thứ tạng báu, thuần vàng 
ròng có giá trị nhất, trang nghiêm tô điểm trong ngoài chùa 
tháp. Chùa tháp cao rộng nguy nga giống như núi chúa Tu 
Di. Chùa tháp như thế chẳng phải chỉ có tạo một hai ngôi, 
mà là tạo vô lượng số trăm ngàn ức. Ngài thấy chỗ nào 
chẳng có tháp, thì tạo một ngôi tháp, chỗ nào chẳng có 
chùa, thì lập một ngôi chùa. 
 

Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi 
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Lại sinh tâm hoan hỉ lợi ích 
Kiếp không nghĩ bàn nơi thế gian 
Cứu hộ chúng sinh khiến giải thoát. 

 

 Bồ Tát dùng tâm chí thành thanh tịnh, tôn trọng cúng 
dường chư Phật rồi, sau đó lại sinh tâm hoan hỉ, và tâm lợi 
ích chúng sinh. Bồ Tát trên cung kính chư Phật, dưới độ tất 
cả chúng sinh, trừ hai thứ tâm nầy ra, chẳng có bất cứ tâm 
niệm nào khác, cho nên chiếm hết tâm tư của Ngài. Bồ Tát 
tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, trong kiếp số không thể 
nghĩ bàn, Ngài đều ở với chúng sinh tại thế gian nầy. 
Chẳng phải Ngài tham hưởng vui năm dục của thế gian, mà 
là muốn cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, hy vọng 
những chúng sinh đó, đều thoát khỏi sự ràng buộc của khổ 
đau, mà đắc được an lạc chân chánh tự do tự tại. Nhưng 
chúng sinh đối với khổ tâm của Bồ Tát đó, một chút cũng 
chẳng biết, chẳng minh bạch, chẳng thấu hiểu, chẳng biết 
lấy ân báo đức, cho nên làm cho Bồ Tát khổ nhọc bôn ba ở 
trong sáu nẻo. Nhìn lại Bồ Tát chẳng có tri âm đồng đạo, 
giống như chẳng hoà hợp, nhưng tâm cứu hộ chúng sinh 
của Bồ Tát vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển. Có rất nhiều người nhận rằng làm Bồ Tát quá 
khổ cực, chẳng bằng quỷ còn tốt hơn một chút. Các bạn có 
thể suy nghĩ lại xem, cứu kính thì làm gì tốt !  
 

Biết rõ chúng sinh đều vọng tưởng 
Nơi đó tất cả không phân biệt 
Mà khéo phân biệt căn chúng sinh 
Khắp vì quần sinh làm lợi ích. 
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 Nếu bạn có tư tưởng làm quỷ tốt hơn làm Bồ Tát, đó 
tức là vọng tưởng ngu si của chúng sinh. Làm Bồ Tát khiến 
cho chẳng có ai thấu hiểu được, biết được về mình, Ngài 
vẫn muốn làm Bồ Tát. Còn làm quỷ, thì sẽ có rất nhiều 
người nhận thức được họ, lại có bao nhiêu quỷ biết mình 
đồng bạn, họ vẫn là quỷ. Bồ Tát minh bạch trên thế gian đủ 
thứ chúng sinh đều là vọng tưởng sinh ra. Ý thức của 
chúng sinh, tức là từ các vọng mà thành. Chúng sinh từ hư 
vọng mà sinh, lại từ hư vọng mà chết. Bạn thấy có người, 
muốn học bác sĩ, thành chuyên gia, nỗ lực hết mình muốn 
thành công, đột nhiên lại chết đi. Những sở học lúc còn 
sống, tất cả những gì hiểu biết, chết rồi thì chẳng còn nữa. 
Nếu được chuyển lại làm thân người, lại phải học lại từ 
đầu. Giống như một thanh sắt, bỏ vào trong lò lửa rèn 
luyện, luyện tới luyện lui, đang lúc luyện tốt thì lại chết đi. 
Ðó tức là so sánh như chúng sinh ở trong vọng tưởng lăn 
xăn, mà vọng tưởng cuối cùng thì huyễn diệt. Tuy nhiên 
như thế, Bồ Tát đối với chúng sinh đều chẳng xả bỏ, Ngài 
minh bạch những chúng sinh đó, đều do vọng tưởng mà 
thành, cho nên Ngài đối với chúng sinh chẳng sinh tâm 
phân biệt. Mà Ngài còn biết căn tánh của chúng sinh rất rõ 
ràng, đối với căn tánh của chúng sinh, mà dùng đủ thứ 
phương pháp phương tiện khéo léo, để giáo hoá, tiếp dẫn 
họ. Người căn tánh đã thành thục, thì độ họ trước. Người 
cơ duyên chưa thành thục, thì đợi sẽ độ sau. Bồ Tát đối với 
chúng sinh chẳng sinh tâm phân biệt thân sơ thương ghét, 
khắp vì những chúng sinh đó làm việc có ích cho họ. 
 

Bồ Tát tu tập các công đức 
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Rộng lớn tối thắng chẳng ai bằng 
Thấu đạt thể tánh đều chẳng có 
Như vậy quyết định đều hồi hướng. 

 

 Vị Bồ Tát nầy tu hồi hướng bất hoại, Ngài đối với 
nghiệp thiện, chẳng màng lớn nhỏ đều làm hết. Tích tụ 
công đức lớn nhỏ, lâu dần sẽ vô lượng vô số, rộng lớn thù 
thắng, chẳng có Bồ Tát nào có thể so sánh với Ngài. Bồ Tát 
thấu rõ thông đạt hết thảy tất cả, đều là hư vọng, chẳng có 
thể tánh, đều là không. Tuy nhiên như vậy, Ngài vẫn quyết 
định đem căn lành công đức tu tập, hồi hướng hết cho pháp 
giới chúng sinh, vô thượng bồ đề, và hồi hướng về thật tế 
chân thật. 
 

Dùng trí tối thắng quán các pháp 
Trong đó chẳng có một pháp sinh 
Như vậy phương tiện tu hồi hướng 
Công đức vô lượng không cùng tận. 

 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài dùng 
trí huệ kim cang kiên cố nhất, thù thắng nhất, để quán sát 
tất cả các pháp: Pháp sắc, pháp tâm, pháp tâm sở, pháp bất 
tương ưng, pháp hữu vi, pháp vô vi. Bồ Tát quán sát tỏ ngộ 
đủ thứ pháp, đều là không sinh, vì "Các pháp tùng bổn lai, 
thường tự tịch diệt tướng". Tức nhiên là tướng tịch diệt 
(vắng lặng), cho nên chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng 
chẳng thấy có chút pháp diệt. Vậy tại sao còn phải tu pháp 
hồi hướng ? Vì giáo hoá chúng sinh, tiếp dẫn họ vào sâu 
cửa Phật, tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, phát 
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tâm bồ đề, hướng về thánh đạo tối thượng, mà dùng đủ thứ 
phương pháp phương tiện, tu pháp môn hồi hướng nầy. 
Tuy nhiên các pháp là không sinh không diệt, nhưng công 
đức tu hành vẫn không tổn giảm. Nói tóm lại, công đức 
chẳng lãng phí. Ðem công đức của mình hồi hướng cho 
pháp giới chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi 
ích, thành tựu công đức bồ đề, thì lợi ích đó không thể 
cùng tận. 
 

Dùng phương tiện nầy khiến tâm tịnh 
Đều đồng với tất cả Như Lai 
Sức phương tiện nầy không cùng tận 
Cho nên phước báu rất vô tận. 

 

 Bồ Tát tu hồi hướng, ở trên đã nói qua, đây là pháp 
phương tiện, là vì dẫn dắt chúng sinh tu học Phật pháp, 
khiến cho chúng sinh đều có thể xả lìa được tâm ô nhiễm, 
đắc được tâm thanh tịnh, có thể trở về nguồn cội, hiển pháp 
tánh chân thật, thành tựu trí huệ vô thượng. Nếu cảnh giới 
tu hành có thể đạt đến trình độ nầy, thì sự chứng đắc thần 
thông trí huệ, đều có thể bình đẳng với chư Phật, đồng với 
chư Phật cùng ngồi một Phật toà. Sức lực pháp môn 
phương tiện, chẳng cách chi độ lượng được, chẳng có bờ 
mé không thể cùng tận. Do đó, đắc được phước báu, cũng 
chẳng có khi nào cùng tận. Pháp phương tiện là nhờ đủ thứ 
nhân duyên, lợi dụng đủ thứ ngôn từ, cử ra đủ thứ ví dụ để 
vì chúng sinh diễn nói các pháp. 
 

Phát khởi tâm bồ đề vô thượng 
Tất cả thế gian chẳng chỗ nương 
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Đến khắp mười phương các thế giới 
Mà nơi tất cả chẳng chỗ ngại. 

 

 Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại, Ngài phát đạo tâm bồ 
đề vô thượng, chẳng có ai phát đạo tâm cao hơn Ngài. 
Trong tất cả thế gian, chúng sinh tìm chẳng được nơi nào, 
hoặc người nào có thể nương tựa được, chỉ có vị Bồ Tát 
nầy phát tâm đại bồ đề, mới là chỗ chân chánh nương tựa 
của chúng sinh. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì Ngài 
chẳng giới hạn một nơi nào. Ngài phát tâm bồ đề, là muốn 
đến mười phương thế giới, cứu độ khắp tất cả chúng sinh 
thọ khổ. Bồ Tát đã đắc được trí huệ viên dung. Lại có đủ 
thứ pháp môn phương tiện, cho nên Ngài có thể đến bất cứ 
thế giới nào, cũng chẳng bị chút chướng ngại nào, cũng 
chẳng bị bất cứ cảnh giới nào lay chuyển, Bồ Tát vẫn phải 
chuyển biến tất cả cảnh giới. 
 

Tất cả Như Lai hiện ra đời 
Vì muốn khai đạo tâm chúng sinh 
Như tâm tánh họ mà quán sát 
Rốt ráo tìm cầu không thể được. 

 

 Nhân duyên chư Phật xuất hiện thế gian, ở trong 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
từng nói với đại chúng trong pháp hội rất rõ ràng, Ngài nói 
tại sao chư Phật phải xuất hiện ra đời ?  
 1. Vì muốn khai phát Phật tánh của chúng sinh bị 
năm dục che đậy, khiến cho chúng sinh đều đắc được trí 
huệ thanh tịnh. 
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 2. Muốn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh biết cũng có tri kiến như Phật. 
 3. Muốn giáo hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
đều mình bạch tri kiến của Phật, và giác ngộ tri kiến của 
Phật. Minh bạch rồi, thì sẽ sinh tâm tin, giác ngộ rồi thì sẽ 
thực tiễn tu trì. 
 4. Muốn khiến cho chúng sinh vào sâu trong Phật 
giáo, y giáo phụng hành, đắc đại trí huệ, nhập vào đạo vô 
thượng, vĩnh viễn chẳng thối chuyển.  
 

Vì những nhân duyên đó, chư Phật mới xuất hiện ra 
đời. Bốn điều khai, thị, ngộ, nhập, là tổng hợp mà nói, tức 
là vì khai phát tâm trí của chúng sinh, khiến cho thanh tịnh, 
mà phát tâm bồ đề. Hướng dẫn hành vi của chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh xả lìa năm dục, hành thập thiện, cuối 
cùng thành tựu Phật quả. Ðó là mục đích và hy vọng của 
chư Phật xuất hiện ra đời. Bồ Tát căn cứ vào tâm tánh của 
chúng sinh, mà quán sát tâm tánh của họ, Ngài biết rõ tâm 
của chúng sinh không thể được. Tại sao ? Vì tâm quá khứ, 
quá khứ đã diệt. Tâm vị lai, vị lai chưa đến. Tâm hiện tại, 
hiện tại không tịch. Tam tế cầu tâm, rốt ráo không thể cầu 
được. 

 

Tất cả các pháp chẳng dư thừa 
Đều vào nơi như không thể tánh 
Dùng mắt tịnh nầy mà hồi hướng 
Mở ngục sinh tử của thế gian. 

 

 Bồ Tát tam tế cầu tâm, tâm chẳng có. Tâm tức chẳng 
có, thì pháp lại từ đâu mà sinh ? Cho nên nói: "Tất cả các 
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pháp chẳng dư thừa", vốn chẳng có dư thừa. Tất cả các 
pháp, đều quy về nơi "như". Chữ "như" nầy, có thể giải 
thích như vầy: Dùng "trí như như, khởi lý như như. Một 
như không hai như. Sự cũng như lý cũng như. Pháp hữu vi 
cũng là như. Pháp vô vi cũng là như. Bất cứ pháp gì cũng 
đều nhập vào như".  
 Ngoài ra có chút giải thích nữa: "Như" tức là vắng 
lặng. Vắng lặng thì chẳng có thể tánh. Cho nên các pháp 
chẳng có dư thừa, là vì nó chẳng có thể tánh. Bồ Tát minh 
bạch thâm sâu đạo lý nầy, dùng tâm thanh tịnh, mắt thanh 
tịnh của Ngài, chẳng chấp trước, chẳng nương tựa tu pháp 
hồi hướng nầy. Dùng sức lực tinh thần vô hình nầy, phá tất 
cả lao ngục sinh tử trên thế gian. Năm dục hoạn nạn đều có 
thể coi là lao ngục sinh tử. Bồ Tát tu đạo thành tựu, xả lìa 
năm dục, cho nên bản thân Ngài thoát khỏi lao ngục sinh tử 
thế gian. Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi lao ngục sinh tử thế 
gian. Hồi hướng về bồ đề giác đạo, hồi hướng về chân như 
thật tế, là khai mở lao ngục sinh tử của thế gian. 
 

Tuy khiến các cõi đều thanh tịnh 
Cũng chẳng phân biệt nơi các cõi 
Biết tánh các cõi chẳng chỗ có 
Mà khiến tâm hoan hỉ thanh tịnh. 

 

 Các cõi, là chỉ tất cả sự nhiễm ô. Tuy nhiên chư Phật 
đều đã chuyển biến tất cả nhiễm ô thành thanh tịnh, nhưng 
Bồ Tát đối với sự nhiễm ô và thanh tịnh, Ngài cũng chẳng 
sinh tâm phân biệt, cũng chẳng có sự chấp trước và biên 
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kiến. Bồ Tát là tâm tịnh cõi nước tịnh, Ngài cũng biết tất cả 
các cõi đều là hư vọng. Do đó: 
 

"Phàm hết thảy tướng, 
Đều là hư vọng. 

Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 
Tức thấy Như Lai". 

 

Ðây nghĩa là nói Ngài biết các cõi, giống như chẳng 
chỗ có. Mục đích của chư Phật khiến cho các cõi đều thanh 
tịnh, là vì khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỉ, đều đại 
hoan hỉ, đồng thời cũng khiến cho tâm ý của chúng sinh 
thường thường đắc được thanh tịnh. 

 

Nơi một cõi Phật chẳng chỗ nương 
Tất cả cõi Phật đều như vậy 
Cũng chẳng nhiễm trước pháp hữu vi 
Biết pháp tánh đó chẳng chỗ nương. 

 

 Bồ Tát chẳng chấp trước vào một cõi Phật nào, cũng 
chẳng nương nhờ vào một cõi Phật nào. Ngài đối với tất cả 
cõi Phật đều quan niệm như vậy, đối với tất cả cõi Phật, 
cũng ôm ấp nguyên tắc nầy. Bồ Tát nhận thức đối với các 
pháp, tức chẳng nhiễm trước pháp hữu vi thế gian, cũng 
chẳng chấp trước pháp vô vi xuất thế gian. Vì Bồ Tát đã 
biết các pháp là không thể tánh, là không chẳng chỗ nương. 
 

Nhờ đó tu thành nhất thiết trí 
Nhờ đó trang nghiêm trí vô thượng 
Nhờ đó chư Phật đều hoan hỉ 
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Đó là nghiệp Bồ Tát hồi hướng. 
 

 Bồ Tát vốn chẳng chấp, chẳng nương tựa, tu trì công 
phu hành sở vô sự, tu được nhất thiết trí huệ. Dùng trí huệ 
thù thắng vô thượng đó, trang nghiêm cõi nước chư Phật. 
Do đó chư Phật đều đại hoan hỉ, vì Ngài ấn chứng. Ðó tức 
là Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tu tất cả thiện 
nghiệp, đắc được phước báo. 
 

Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật 
Trí huệ vô thượng phương tiện khéo 
Như Phật tất cả chẳng chỗ nương 
Nguyện tôi tu thành công đức nầy. 

 

 Chuyên tâm, là chuyên tâm nhất chí, chẳng có tư 
tưởng và vọng niệm nào khác. Trong tâm của Bồ Tát chỉ có 
hai thứ niệm: Một là trên cầu Phật đạo, luôn nghĩ nhớ chư 
Phật. Hai là dưới độ chúng sinh, chẳng bỏ chúng sinh. 
Chúng sinh cũng có chuyên tâm nhất chí của chúng sinh, 
bất quá sự chuyên nhất chẳng giống với Bồ Tát. Bồ Tát 
chuyên tâm tưởng niệm chư Phật, chúng sinh thì chuyên 
tâm ở trong đường sinh tử. Lúc thiếu niên là giai đoạn bắt 
đầu học, nhưng phần đông chẳng biết việc học thế nào, Tại 
sao mà học. Lớn lên sự học chưa thành, lại bị sắc dục cám 
dỗ, truy đuổi khác tính, đi vào đủ thứ sự ràng buộc vợ 
chồng con cái, trói buộc suốt đời, chẳng biết thoát khỏi, 
đây tức là luôn luôn chuyên tâm của chúng sinh. Chỗ khác 
nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh là tại chỗ nầy. Bồ Tát thì 
chuyên tâm nhất chí nghĩ nhớ chư Phật, đắc được trí huệ 
vô thượng, và trí vô ngại phương tiện khéo léo, trí vô ngại 
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biện tài, cùng với thần thông oai lực giống như hết thảy tất 
cả chư Phật chẳng nương tựa chẳng chấp trước, độc lập tự 
chủ, tự tại diệu dụng chẳng thọ bất cứ chướng ngại gì. Bồ 
Tát tu hồi hướng bất hoại nói: Hy vọng tôi cũng có thể tu 
thành công đức phước báu giống như Phật. 
 

Chuyên tâm cứu hộ hết tất cả 
Khiến họ xa lìa các nghiệp ác 
Như vậy lợi ích các quần sinh 
Luôn nghĩ tư duy chưa từng bỏ. 

 

 Bồ Tát siêng tu Phật đạo, tức là vì cứu hộ tất cả 
chúng sinh, cho nên Ngài chẳng có lúc nào mà không trên 
cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cứu bạt chúng sinh, 
khiến cho họ đều xa lìa các nghiệp ác. Bồ Tát giống như 
đạo lý Kinh văn ở trên nói, tu hành Bồ Tát đạo, đem hết 
thảy công đức đều hồi hướng cho chúng sinh, làm đủ thứ 
sự việc có lợi ích cho chúng sinh. Luôn nghĩ nhớ chúng 
sinh và chư Phật, tư duy các pháp, chẳng có ngừng nghỉ. 
Bồ Tát xem đối đãi chúng sinh như chư Phật, vì Phật là 
Phật đã thành, chúng sinh là Phật vị lai. Bồ Tát trên cầu 
pháp của chư Phật, dưới xin thức ăn nơi chúng sinh. Cho 
nên Bồ Tát đối với chúng sinh luôn nghĩ nhớ, chưa từng 
lúc nào xả bỏ. 
 

Trụ nơi trí địa thủ hộ pháp 
Chẳng dùng thừa khác thủ Niết Bàn 
Chỉ nguyện thành Phật đạo vô thượng 
Bồ Tát khéo hồi hướng như vậy. 
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 Bồ Tát thường thường trụ nơi mảnh đất trí huệ, thủ 
hộ tất cả Phật pháp. Bồ Tát tu thượng thừa Phật đạo, tức là 
Phật pháp đại thừa. Phật pháp đại thừa khác với Phật pháp 
nhị thừa, dùng tâm đại bi làm thể. Tâm đại bi là vì chúng 
sinh mà sinh khởi. Vì có tâm bi, nên phát tâm đại bồ đề 
cứu hộ chúng sinh, hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn 
đầy đủ rồi, thì sẽ thành quả Phật Chánh Ðẳng Chánh Giác. 
Hàng nhị thừa thì sợ lưu chuyển sinh tử, xả bỏ cứu hộ 
chúng sinh, chẳng dám hành Bồ Tát đạo, chỉ cầu cho mình. 
Bồ Tát đại thừa Ngài chẳng sợ sinh tử, Ngài chẳng xả bỏ 
đại nguyện cứu hộ chúng sinh, cho nên Ngài quyết chẳng 
thay đổi tông chỉ, thối lùi tu nhị thừa mà thủ Niết Bàn. 
Ngài chỉ có một nguyện vọng, là đắc được đạo vô thượng 
của Phật tu, trí huệ giống như Phật, sức oai thần giống như 
Phật. Vị Bồ Tát nầy tu hồi hướng bất hoại, tu hành Phật 
thừa như thế, chẳng tu pháp nhị thừa của Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bích Chi Phật. Và còn khéo hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về 
thật tế. 
 

Chẳng lấy lời nói của chúng sinh 
Tất cả việc hữu vi hư vọng 
Tuy lại chẳng nương đường lời nói 
Cũng lại chẳng chấp không lời nói. 

 

 Bồ Tát chẳng thủ lấy lời nói của chúng sinh, tức là 
chẳng thủ lấy tri kiến của chúng sinh, chẳng tuỳ tiếng phù 
hợp, vọng thêm tán đồng. Vì tư tưởng lời nói hành động 
của chúng sinh, thảy đều trái với chánh pháp, tà kiến điên 
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đảo, dùng cái ta của mình làm trung tâm, cho nên Bồ Tát 
chẳng thủ lấy lời nói của chúng sinh. Nhưng Bồ Tát Ngài 
hay dùng trí huệ để giáo hoá chúng sinh, Ngài chẳng xả bỏ 
lời nói của chúng sinh, cũng chẳng chấp trước vào lời nói 
của chúng sinh. Tất cả những gì có hình có tướng đều 
thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều là hư vọng. Chúng 
sinh vì chấp trước vào pháp hữu vi, cho nên tất cả những gì 
làm được đều là việc hư vọng. Bồ Tát thấu rõ tất cả việc 
hữu vi hư vọng, Ngài cũng chẳng chấp lấy những việc hư 
vọng đó. Tuy nhiên Ngài chẳng nương tựa vào phương 
pháp đường lời nói, nhưng cũng chẳng chấp trước tướng 
không lời nói. Bồ Tát chẳng chấp vào có, chẳng rơi vào 
không; có, không chẳng hai. Ngài luôn giữ trung đạo, tu 
trung đạo liễu nghĩa, tu hạnh môn của chư Phật. 
 

Mười phương hết thảy các Như Lai 
Thông đạt các pháp chẳng sót thừa 
Tuy biết tất cả đều vắng lặng 
Chẳng ở nơi không khởi tâm niệm. 

 

 Mười phương chư Phật, trong bản thể của Phật, thì 
Phật Phật tự như, chẳng nói chẳng truyền. Chúng ta nên 
quán niệm như thế, chư Phật nơi các pháp thảy đều thông 
đạt thấu rõ đạo lý một pháp chẳng sinh, một pháp chẳng 
lập, cho nên nói các pháp chẳng sót thừa. Chẳng chứng 
được vô sinh pháp nhẫn, thì làm sao viên mãn đầy đủ được 
quả vị Phật. Chư Phật đều đã biết bản thể của tất cả các 
pháp vắng lặng, quyết chẳng ở nơi không lại sinh khởi tâm 
niệm. Vì chư Phật đã thấu đạt ba không: Cái ta không, 
pháp không, không không. Song, các Ngài cũng chẳng 
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chấp trước vào không, không thể sinh diệu hữu. Trong 
chân không hay sinh diệu hữu, trong diệu hữu lại có chân 
không. Diệu lý của có, không, nầy chẳng hai, thân làm đệ 
tử Phật, thì phải nên siêng năng suy gẫm. 
 

Dùng một trang nghiêm nghiêm tất cả 
Cũng chẳng nơi pháp sinh phân biệt 
Như vậy khai ngộ các quần sinh 
Tất cả không tánh không chỗ quán. 

 

 Bồ Tát dùng một thứ trang nghiêm, để trang nghiêm 
tất cả cõi Phật. Tóm lại, cũng có thể nói dùng tất cả sự 
trang nghiêm, để trang nghiêm một cõi Phật. Một tức là tất 
cả, tất cả cũng đồng với một. Vì một là số cơ bản, số mục 
thêm nhiều đều từ một mà ra. Cho nên đối với dùng một 
thứ trang nghiêm mà trang nghiêm tất cả, không cần cảm 
thấy kỳ lạ. Bồ Tát đối với các pháp, cũng chẳng ở trong 
bản thể của pháp, trong tánh không, sinh ra phân biệt như 
thế nào. Mười phương chư Phật dùng đạo lý "lìa tất cả 
tướng, tức tất cả pháp", để giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
hết thảy chúng sinh đều thấu hiểu thật tướng của các pháp, 
thì có thể sẽ được khai ngộ. Tức biết tất cả pháp đều không 
tự tánh, thì không cần phải quán sát nó. Bồ Tát nói đạo lý 
cảnh giới nầy, là đã đạt đến giai đoạn rốt ráo, đừng nói là 
một số phàm phu mới học, cũng có thể như vầy. Dù phàm 
phu Tăng mới phát tâm, cũng không thể làm như vầy được. 
Chưa đạt đến sự rốt ráo, thì vẫn phải dùng trí huệ quán sát, 
nghiên cứu thật tướng của tất cả các pháp, mới có thể minh 
bạch chân đế của Phật pháp. 
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 Hồi hướng đẳng tất cả Phật thứ ba. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng đẳng 
tất cả Phật của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong bài kệ ở trước rồi, 
lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Thế nào là đại Bồ 
Tát tu đẳng tất cả chư Phật tu pháp môn hồi hướng ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy tuỳ thuận tu 
học đạo hồi hướng của chư Phật Thế Tôn 
quá khứ, vị lai và hiện tại. Khi tu học đạo 
hồi hướng như vậy, thì thấy tất cả sắc, cho 
đến xúc pháp, hoặc tốt, hoặc xấu, chẳng 
sinh thương ghét, tâm được tự tại. Chẳng 
có các lỗi lầm. Rộng lớn thanh tịnh. Hoan 
hỉ vui thích, lìa các ưu phiền. Tâm ý nhu 
nhuyến, các căn mát mẻ. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng đưa ra câu hỏi ở trên rồi, 
lập tức giải thích như sau, Ngài nói: Các vị đệ tử của Phật ! 
Các vị có thể biết vị đại Bồ Tát nầy, vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài tuỳ thuận sự chỉ dạy 
của chư Phật, tu học đạo hồi hướng của ba đời chư Phật tu. 
Tức là đạo hồi hướng quá khứ chư Phật đã tu, đạo hồi 
hướng chư Phật hiện tại đang tu, và đạo hồi hướng chư 
Phật vị lai sẽ tu. Khi Ngài tu học quá trình đạo hồi hướng 
nầy, thì Ngài đối với tất cả sắc, cho đến xúc pháp, bất luận 
là sắc tốt, hoặc sắc xấu, tiếng hay, tiếng dở, mùi thơm, mùi 
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hôi, vị ngon, vị dở, xúc tốt, xúc dở, pháp lành, pháp ác, đều 
chẳng làm cho Ngài sinh ra tâm thương ghét và thích chán. 
Bồ Tát an trụ vào tu học đạo hồi hướng, chẳng bị cảnh giới 
sáu trần lay chuyển, đó tức là ý nghĩa:  
 

"Người chuyển được cảnh giới, 
Cảnh giới không chuyển được người". 

 

 Phải làm thế nào để đến được trình độ nầy ? Phải 
điều phục sáu căn, khiến cho sáu căn chẳng chuyển theo 
sáu trần, sáu căn sáu trần không thể hợp tác với nhau, thì sẽ 
chẳng sinh ra tác dụng. Như thế thì thấy mà không thấy, 
nghe mà không nghe, như như chẳng động, thì làm sao mà 
lay động được vị đại Bồ Tát đó tu đạo hồi hướng đẳng tất 
cả Phật ! Cho nên lúc đó Ngài "Hoặc tốt hoặc xấu, chẳng 
sinh thương ghét, tâm được tự tại". Nhưng nếu như chẳng 
điều phục sáu căn, khiến cho sáu căn sáu trần hợp tác với 
nhau, liền sinh ra sáu thức. Lúc đó nó sẽ làm chủ nhân ông 
trong tâm của bạn, tất cả đều do nó theo đuổi chi phối. 
Thấy sắc mê sắc, nghe tiếng mê tiếng, như thế thì cứ bôn 
ba vãng lai ở trong sáu trần, tâm thương ghét không thể tự 
giác, vô minh phiền não, thường ở bên cạnh, suốt cả đời bị 
cảnh giới chuyển. Có tâm thương ghét rồi, thì làm sao mà 
đắc được tự tại ?  
 Hiện tại chúng ta biết được nguyên nhân tại sao Bồ 
Tát tâm được tự tại? Là vì Ngài chẳng động tâm. Chẳng 
động tâm, thì chẳng sinh thương ghét, thì tâm sẽ được tự 
tại. "Tự tại", hai chữ nầy hàm ý bao quát nhìn xuyên thủng, 
buông xả đặng, chẳng chấp, chẳng động tâm niệm, chẳng 
bị thất tình lay chuyển, chẳng bị năm dục mê hoặc. Nếu sáu 
căn an ổn, thì tâm luôn thanh tịnh, ý thường hoan hỉ, vui 
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thích, thân thể nhu nhuyển thái nhiên, cử chỉ an tường hoà 
duyệt. Ðối người tiếp vật, khiến cho người ưa gần gũi, 
chẳng có tơ hào ưu sầu phiền não. 
 Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, vì 
tâm được tự tại, cho nên Ngài đã lìa các lỗi lầm, chẳng có 
lỗi gì có thể nói. Tâm ý của Ngài thanh tịnh rộng lớn như 
hư không. Niềm hoan hỉ vui thích tràn đầy thân tâm của 
Ngài. Tất cả sự ưu sầu khổ não, đều tiêu mất chẳng còn 
nữa. Vì Ngài tâm ý nhu nhuyến, các căn rất mát mẻ, chẳng 
có hiện tượng nhiệt não sinh khởi. Bồ Tát luôn luôn ở trong 
cảnh giới nầy, vĩnh viễn chẳng biến đổi. Tất cả dục niệm 
cũng vĩnh viễn chẳng sinh ra nữa. Chẳng giống như một số 
phàm phu, khi tình chẳng tự tại, thì phát điên phát cuồng, 
thậm chí có thể làm ra việc xấu. Bình thường thấy chẳng 
được bộ mặt thật, cùng nhau hiện ra, khiến cho người sợ 
hãi mà bỏ chạy.  
 Bồ Tát tu đạo, xa lìa lỗi lầm và ưu phiền, luôn ở 
trong tam muội thường, lạc, ngã, tịnh. Ngài chẳng nhập 
vào cảnh giới sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chẳng 
những chẳng bị cảnh giới sáu trần lay chuyển, mà còn 
chuyển được cảnh giới sáu trần, đắc được sáu căn dụng tự 
tại với nhau. Giống như căn mắt vốn chỉ có thể nhìn sự vật, 
hiện tại lại có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, tri, căn mắt 
nầy tác dụng được năm căn khác kia. Căn tai cũng như thế, 
mũi, lưỡi, thân, ý, các căn, cũng đều như vậy, mỗi căn đầy 
đủ công năng của sáu căn. Nguồn gốc sáu căn chỉ có sáu 
tác dụng, hiện tại một căn mà tác dụng với nhau hết sáu 
căn, tăng lên đến ba mươi sáu thứ công dụng, đây chẳng 
phải là việc mà phàm phu tưởng tượng đến được. Cảnh 
giới nầy, gọi là thu nhiếp bình đẳng không hai, đối với sáu 
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trần chẳng sinh phân biệt, chẳng có tốt xấu, thơm thối, hay 
dở, đủ thứ phân biệt, đây tức là chẳng nhập vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, tức cũng là "Nhập vào dòng Thánh 
nhân pháp tánh, ngược lại dòng phàm phu sáu trần", đã đắc 
được tự tại vô ngại của pháp tánh. Sự diệu dụng không thể 
nghĩ bàn nầy, đáng tiếc chúng ta phàm phu chẳng có đắc 
được. Ở trong sự hồ đồ, thấy được tâm ý sáu trần của mình, 
lập tức sinh ra tâm thương yêu, luyến ái chẳng xả bỏ. Thấy 
được sáu trần chẳng hợp ý mình, thì sinh chán ghét, phiền 
não, hoàn toàn bị sáu trần lay chuyển. Ví dụ giống như 
nhiều người tụ lại ở đây với nhau, ăn vật ăn cũng vậy, sở 
thích mùi vị của mỗi người đều khác nhau. Cùng nhìn một 
sự vật, mà chỗ ưa thích của mỗi người đều khác nhau. 
Cùng nghe một âm thanh, mà cảm giác của mỗi người 
cũng khác nhau. Xem hoa thưởng trăng, tâm tình của mỗi 
người cũng khác nhau. Ðủ thứ loại cảnh giới đều có sự 
phản ứng chẳng giống nhau, mà chỉ chấp vào một mặt. Ðó 
chẳng phải là sáu trần có mỗi sự biến hoá, mà là chủ quan 
tác dụng của mỗi người, tức cũng là do có tâm thương 
ghét, chẳng đắc được tự tại, vì không thể đi ngược lại dòng 
sáu trần. 
 Các vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đẳng tất cả 
Phật, các Ngài chẳng bị cảnh giới sáu căn, sáu trần, sáu 
thức, lay chuyển, vì các Ngài chẳng sinh thương ghét, nên 
tâm được tự tại. Nếu chúng ta cũng muốn đắc được cảnh 
giới tự tại nầy, thì phải thường tu phạm hạnh, giữ giới 
thanh tịnh, do giới sinh định, do định sinh huệ, sau đó sẽ 
đạt đến cảnh giới:  
 

"Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có. 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay". 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  184 
 
 

 Do đó: Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, 
ngửi mà không ngửi, nếm mà không nếm, xúc là không 
xúc, pháp mà không pháp, tất cả hết thảy, đều sống ở trong 
cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đắc được an 
lạc như thế, lại càng phát tâm hồi hướng 
chư Phật. Nghĩ như vầy: Nguyện đem căn 
lành nay tôi gieo trồng được, khiến cho sự 
vui của chư Phật càng thêm tăng trưởng 
thù thắng. Đó là: Sự vui của Phật trụ 
không thể nghĩ bàn. Sự vui tam muội của 
Phật chẳng có ai sánh bằng. Sự vui đại từ 
bi không thể hạn lượng. Sự vui giải thoát 
của tất cả chư Phật. Sự vui đại thần thông 
chẳng có bờ mé. Sự vui đại tự tại tối cực 
tôn trọng. Sự vui vô lượng lực rộng lớn rốt 
ráo. Sự vui lìa các tri giác vắng lặng. Sự vui 
luôn chánh định trụ nơi trụ vô ngại. Sự vui 
hành không hai hạnh chẳng biến đổi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, tức là vị đại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả chư Phật, khi Ngài đắc 
được thanh tịnh tự tại như đã nói ở trên, sự vui chân thật 
chẳng có thương ghét, chẳng có ưu phiền, Ngài cảm giác 
được sự an vui của chư Phật ban cho. Vì Ngài cung kính 
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tôn trọng chư Phật, cảm kích ân đức chư Phật, cho nên 
nguyện ý đem căn lành công đức của mình tu tập được, hồi 
hướng cho mười phương chư Phật, tăng thêm sự vui của 
Phật. Kỳ thật, chư Phật chẳng có vị nào mà chẳng đầy đủ 
phước đức, công hạnh viên mãn, đây là biểu thị tâm chí 
thành khẩn thiết chân thật của Bồ Tát mà thôi. Chư Phật 
vốn có đủ sự vui thù thắng, như nay Bồ Tát đem căn lành 
trồng được hồi hướng về chư Phật, khiến cho sự vui của 
chư Phật lại càng tăng thêm thù thắng. Do đó, Ngài phát 
tâm hồi hướng cho Phật mười thứ vui đắc được dưới đây:  
 1. Sự vui của Phật tu, chỗ Phật trụ không thể nghĩ 
bàn. 
 2. Sự vui tam muội vô thượng của chư Phật chứng 
được chẳng có ai có thể sánh bằng. 
 3. Sự vui đại từ bi của Phật chẳng có hạn lượng. 
 4. Sự vui giải thoát tự do an tường, vô câu vô thúc 
của mười phương ba đời chư Phật tu chứng được. 
 5. Sự vui đại thần thông nhậm vận tự tại, rộng lớn vô 
biên của chư Phật do có trí huệ thanh tịnh. 
 6. Sự vui đại tự tại của chư Phật đã đạt đến tột đỉnh 
cùng cực, mà lại thọ người tôn trọng kính ngưỡng bậc nhất. 
 7. Sự vui thập lực của chư Phật, một thứ thần lực đại 
oai đức rộng lớn rốt ráo. 
 8. Sự vui của chư Phật vắng lặng lìa khỏi các tri giác, 
vượt qua thấy nghe giác tri, chẳng nhập vào thanh, hương, 
vị, xúc, pháp.  
 9. Sự vui thiền duyệt luôn ở trong chánh định, trụ ở 
chỗ trụ chẳng có chướng ngại. 
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 10. Sự vui của chư Phật tu hành công đức viên mãn, 
dứt hẳn hai hạnh, đó là hạnh thấy và hạnh ái, đắc được kim 
cang bát nhã, trụ nơi pháp môn không hai chẳng biến đổi.  
 Ở trên là mười thứ an vui của Phật, Bồ Tát đều hồi 
hướng, nguyện đem đủ thứ sự vui nầy, đều làm cho tăng 
thêm thù thắng vô lượng vô cùng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng cho Phật rồi. Lại đem căn lành 
nầy hồi hướng cho Bồ Tát. Đó là: Nguyện 
người chưa viên mãn, thì khiến cho viên 
mãn. Người nào tâm chưa thanh tịnh, thì 
khiến cho được thanh tịnh. Người nào 
chưa đầy đủ các Ba La Mật, thì khiến cho 
được đầy đủ. Tâm an trụ vào kim cang bồ 
đề. Nơi nhất thiết trí, được không thối 
chuyển. Chẳng xả bỏ đại tinh tấn. Thủ hộ 
môn bồ đề tất cả căn lành. Hay khiến cho 
chúng sinh xả lìa ngã mạn, phát tâm bồ đề, 
sở nguyện thành tựu viên mãn. An trụ vào 
chỗ trụ của tất cả Bồ Tát. Đắc được căn 
lành minh lợi của Bồ Tát, tu tập căn lành, 
chứng nhất thiết trí. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Ðại Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu hồi 
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hướng cho chư Phật rồi, sau đó lại đem căn lành của Ngài 
tu, hồi hướng cho các Bồ Tát khác. Nội dụng của Ngài hồi 
hướng là bao quát tự lợi lợi tha. Ví như đối tượng đầu tiên 
Ngài hồi hướng, tức là những Bồ Tát đã phát nguyện lớn, 
đến hiện tại vẫn chưa viên mãn đầy đủ. Vị Bồ Tát nầy tu 
pháp môn hồi hướng đẳng tất cả Phật, nguyện đem căn 
lành của mình tu, hồi hướng cho Bồ Tát nguyện lớn chưa 
đầy đủ, hy vọng các Ngài đắc được lợi ích, sớm được toại 
tâm mãn nguyện. Sau đó tức là những vị Bồ Tát, tuy nhiên 
nỗ lực chẳng giải đãi, nhưng tâm của Ngài chưa đắc được 
cảnh giới thanh tịnh thật sự. Vậy vị Bồ Tát nầy tu hồi 
hướng đẳng tất cả Phật, là đem căn lành công đức của mình 
tu tập, hồi hướng cho vị đó, hy vọng vị đó sớm đạt được 
cảnh giới tâm thanh tịnh. Hơn nữa có Bồ Tát tu mười Ba 
La Mật, vẫn chưa rốt ráo viên mãn, Bồ Tát tu hồi hướng 
đẳng tất cả Phật, là đem căn lành của mình tu tập hồi 
hướng về vị đó, khiến cho vị đó sớm được viên mãn, lên 
được bờ bồ đề bên kia. Và nữa, Bồ Tát sơ phát tâm, do tâm 
chưa được hoàn toàn kiên cố, Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất 
cả Phật, sẽ đem căn lành công đức của mình tu tập hồi 
hướng cho vị đó, trợ giúp Ngài an trụ nơi tâm, giống như 
tâm bồ đề kim cang, vĩnh viễn chẳng thối chuyển tâm bồ 
đề giác đạo. Nơi nhất thiết trí huệ, nhất thiết chủng trí, 
cũng sẽ chẳng thối chuyển. Vì Bồ Tát đắc được lợi ích hồi 
tự hướng tha, không chỉ mình an trụ tâm bồ đề kim cang, 
chứng được bất thối chuyển. Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng 
đẳng tất cả Phật, cảnh giới của Ngài tu hành đã đạt đến bát 
địa vô công dụng hạnh, còn gọi là đại tinh tấn. Tinh thần 
diệu dụng, nhậm vận tự như, thấu đạt tất cả các pháp, gọi là 
thủ hộ bồ đề môn tất cả căn lành. Bồ Tát hồi hướng như 
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vậy, hay khiến cho chúng sinh xả lìa ngã mạn, phát tâm đại 
bồ đề, viên mãn thành tựu nguyện lớn đã phát. An trụ chỗ 
trụ của tất cả Bồ Tát. Hoạch được hết thảy căn lành minh 
lợi của Bồ Tát: Tín, tấn, niệm, định, huệ. Tu tập đủ thứ căn 
lành, khiến cho chúng sinh đều chứng nhất thiết trí, cuối 
cùng thành quả vị Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng cho Bồ Tát như vậy rồi. Lại đem 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Nguyện 
hết thảy căn lành của tất cả chúng sinh, 
cho đến rất nhỏ, chừng một khảy móng 
tay, được thấy Phật nghe pháp, cung kính 
Thánh Tăng. Các căn lành đó, đều lìa 
chướng ngại. Niệm Phật viên mãn. Niệm 
Pháp phương tiện. Niệm Tăng tôn trọng. 
Chẳng lìa thấy Phật, tâm được thanh tịnh, 
đắc được các Phật pháp. Tích tập vô lượng 
đức, thanh tịnh các thần thông, xả bỏ pháp 
nghi niệm, nương giáo lý mà trụ.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, nội dung giống 
như Kinh văn đã nói ở trên, hồi hướng cho tất cả Bồ Tát 
rồi, sau đó lại đem căn lành tu tập hồi hướng cho tất cả 
chúng sinh. Ngài âm thầm cầu nguyện nói: Tôi nguyện cho 
tất cả chúng sinh, nhờ căn lành của họ, và căn lành tôi hồi 
hướng cho họ, dù rất cực nhỏ, cũng có thể khiến cho họ 
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đắc được lợi ích. Thời gian khảy móng tay, liền được thấy 
Phật, nghe được Phật nói pháp, đồng thời cũng thấy được 
nhiều đại đức hiền Thánh Tăng, cung kính lễ bái Tam Bảo. 
Những căn lành đó, đều khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất 
cả sự chướng ngại, cho đến chúng sinh có ít căn lành, cũng 
lìa khỏi tất cả chướng ngại như nhau, sinh khởi tâm niệm 
Phật. Dùng thâm tâm niệm Phật, chẳng có giờ phút nào 
không niệm Phật. 
 Niệm Phật niệm đến cảnh giới: "Niệm mà không 
niệm, không niệm mà niệm, niệm đến viên mãn rốt ráo, thì 
không niệm mà tự niệm", đó gọi là niệm Phật tam muội, sẽ 
đạt đến giai đoạn "niệm Phật viên mãn". Phương tiện niệm 
pháp: Bồ Tát tại phương diện niệm Phật, đã được tam 
muội. Tại phương diện niệm pháp, thì tự nhiên cũng được 
vô lượng pháp hỷ, vì nó đã vào sâu tạng Kinh, trí huệ như 
biển, biết rõ tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng có môn 
nào chẳng phải là pháp môn phương tiện, chẳng có môn 
nào chẳng phải là pháp môn không hai. Ngài dùng đủ thứ 
tất cả pháp phương tiện, chẳng có pháp nào chẳng toại tâm 
mãn nguyện. Niệm Tăng tôn trọng: Hiền Thánh Tăng trong 
mười phương, ngưỡng mộ nghĩ nhớ, cung kính tôn trọng. 
Ngài đầy đủ ba niệm, thành tựu công đức niệm Tam Bảo, 
cho nên chẳng lìa thấy Phật. Thường thường thấy được chư 
Phật, do đó trong tâm chẳng sinh tất cả vọng niệm. Chẳng 
có vọng niệm, thì tâm sẽ đắc được thanh tịnh. Do đó đắc 
được pháp nói, pháp hành, pháp tu, của chư Phật, đó đều là 
vì tâm được thanh tịnh, mới đắc được các Phật pháp. Nếu 
tâm chẳng thanh tịnh, thì chẳng đắc được tất cả pháp. Tích 
tập vô lượng đức, tịnh các thần thông; đắc được pháp vô 
thượng của chư Phật rồi, thì nhất định phải tu, phải trì, phải 
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hành, mới đắc được lợi ích. Y theo pháp mà hành, thì sẽ 
tích tập vô lượng căn lành công đức. Tu phạm hạnh thanh 
tịnh, sẽ đắc được trí huệ vô thượng, cũng có thể thành tựu 
vô lượng thần thông. Trí huệ và thần thông, đều do sự tu 
thanh tịnh và niệm Phật tam muội mà chứng được. Chúng 
sinh thọ được lợi ích lớn của Bồ Tát hồi hướng, thì đối với 
sự hoài nghi về Phật pháp trong quá khứ chẳng minh bạch, 
hiện tại đều quét sạch, an trụ nơi lời dạy của chư Phật nói, 
y pháp phụng hành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 
 

 Như vì chúng sinh hồi hướng như vậy. 
Vì Thanh Văn Bích Chi Phật hồi hướng, 
cũng lại như thế. 
 

 Ðại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, vì tất cả 
chúng sinh hồi hướng, như Kinh văn đã nói ở trên. Ðối với 
bậc Thánh hàng nhị thừa: Thanh Văn Bích Chi Phật, Ngài 
cũng vì các bậc ấy mà hồi hướng như thế. 
 

 Lại nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh 
viễn lìa khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
vua Diêm La, tất cả nơi ác. Tăng trưởng 
tâm vô thượng bồ đề. Chuyên tâm siêng 
cầu nhất thiết chủng trí. Vĩnh viễn chẳng 
huỷ báng chánh pháp của chư Phật. Được 
an lạc của Phật. Thân tâm thanh tịnh. 
Chứng được nhất thiết trí. 
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 Ðại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, trước hết 
Ngài đem căn lành hồi hướng về chư Phật, để biểu thị báo 
ân Phật, sau đó hồi hướng cho các Bồ Tát phát tâm khác, 
lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lại hồi hướng cho hàng 
nhị thừa. Hiện tại Ngài lại đem căn lành tu hành, hồi hướng 
cho chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác. Bồ Tát tâm bi 
tha thiết, bình đẳng nghĩ đến chúng sinh thiện ác. Ngài nói: 
Nguyện đem căn lành của tôi tu, hồi hướng cho chúng sinh 
trong ba đường ác, hy vọng họ được lợi ích nầy, vĩnh viễn 
xa lìa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và vua Diêm Vương, tất 
cả nơi ác, nơi thọ tội. Ðược sinh về chốn lành, thấy Phật 
nghe pháp, tăng trưởng đạo tâm vô thượng bồ đề. Chuyên 
tâm nhất chí siêng năng tinh tấn, cầu nhất thiết chủng trí, 
nhất thiết đạo chủng trí. Vĩnh viễn chẳng huỷ báng chánh 
pháp của chư Phật, đắc được an lạc giống như Phật. Thân 
tâm thanh tịnh, chứng được nhất thiết trí huệ. 
 

 Phật tử ! Hết thảy căn lành của đại Bồ 
Tát, đều nhờ nguyện lớn phát khởi, chánh 
phát khởi. Tích tập, chánh tích tập. Tăng 
trưởng, chánh tăng trưởng. Đều khiến cho 
rộng lớn, đầy đủ sung mãn. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, hết thảy căn lành 
của Ngài đều do Ngài phát khởi nguyện lớn mà sinh ra. 
Nếu vốn chẳng có căn lành, sau lại phát khởi nguyện lớn, 
mà trợ lực hạnh. Do lực hạnh, căn lành chưa sinh sẽ khiến 
sinh ra. Phát khởi tức là lực hạnh. Chánh phát khởi, là lìa 
khỏi tất cả lỗi lầm, lực hạnh chánh đạo. Tích tập, do nơi lực 
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hạnh chánh đạo, sẽ tích tập rất nhiều căn lành. Chánh tích 
tập, là nói ở trong sự hành tất cả chánh đạo, bao quát hết 
thảy nghiệp thiện, thành tựu giúp thành bồ đề đạo hạnh. 
Cũng có thể nói do nguyện lực, nhiếp căn lành nầy thành 
các thắng hạnh, khiến cho nó chẳng tán mất, cho nên nói 
tích tập, chánh tích tập. Lại vì nguyện lực, nhiếp hoá căn 
lành tích tập các thắng hạnh, lại sinh các thắng hạnh, thì 
gọi là tăng trưởng. Ở trong mỗi mỗi các thắng hạnh, bèn 
sinh ra tất cả các thắng hạnh, gọi là chánh tăng trưởng. Bồ 
Tát khiến cho những căn lành nầy đều rộng lớn, đầy đủ, 
sung mãn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát ở tại gia, cùng với 
vợ con, chưa từng tạm xả bỏ tâm bồ đề. 
Chánh niệm suy gẫm cảnh nhất thiết trí. 
Tự độ độ tha, khiến cho được rốt ráo. 
Dùng phương tiện khéo léo, giáo hoá quyến 
thuộc của mình. Khiến cho nhập vào trí Bồ 
Tát. Khiến cho thành thục giải thoát. Tuy 
cùng ở chung với nhau, mà tâm chẳng 
chấp trước. Dùng gốc đại bi mà hiện ở nhà. 
Vì dùng tâm từ, mà tuỳ thuận vợ con. Nơi 
đạo thanh tịnh của Bồ Tát chẳng có 
chướng ngại. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài ở tại gia 
sống chung với vợ con, cũng chẳng quên đi tâm bồ đề. Bồ 
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Tát đại thừa thường thường thị hiện người bình thường, có 
thê thiếp con cái tôi tớ .v.v... Như Bồ Tát Ðăng Ðịa, hay thị 
hiện Vua Chuyển Luân Thánh Vương và ông vua, trưởng 
giả giàu có. Có Bồ Tát thị hiện phàm phu, thậm chí thị hiện 
người ác, mục đích đều là vì giáo hoá chúng sinh, tuỳ 
duyên thị hiện, tuỳ nguyện thị hiện. Cho nên Bồ Tát có Bồ 
Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Có thể phân biệt từ cách 
phục sức. Bồ Tát tại gia đều là thân mặc đồ hoa, đầu đội 
mũ, thân mang chuỗi. Bồ Tát xuất gia thì đầu tròn mặc áo 
Cà Sa. Cà Sa con gọi là y phước điền, chúng sinh thấy 
người xuất gia thì đảnh lễ, tức là thấy y phước điền, mà 
hướng đến cầu phước, cho nên người xuất gia phải luôn 
luôn đắp y. Ðắp y là hiện tướng Bồ Tát xuất gia. Trước kia 
Quốc Sư Thanh Lương từng nói hai câu rằng:  
 

"Thể chẳng tổn Sa Môn chi biểu, 
Tâm chẳng vi Như Lai chi chế". 

 

Nghĩa là "Thân chẳng làm tổn đi biểu hiện của bậc 
Sa Môn, và tâm chẳng trái với giới điều Như Lai chế ra. Vì 
thân mặc y Cà Sa, là lúc Phật còn tại thế quy định đối với 
người xuất gia. Khi tôi đến nước Mỹ hoằng pháp thì phát 
tâm nhất định muốn khôi phục lại điều Như Lai chế ra, cho 
nên người xuất ra ở Chùa Kim Sơn, bất luận là trời nóng 
đến mức độ nào, cũng nhất định là y không lìa thân, trừ lúc 
vào phòng rửa tay, hoặc đi tắm mới cởi y ra. 
 Bồ Tát ở tại gia, là chỉ Bồ Tát tại gia, tuy nhiên Ngài 
thị hiện một vị Bồ Tát tại gia, có vợ con tôi tớ vây quanh, 
nhưng Ngài chẳng bị năm dục làm ô nhiễm, cũng chưa 
từng tạm xả bỏ tâm bồ đề giác đạo. Chánh niệm suy gẫm: 
Bồ Tát có tâm đại từ bi, cho nên có thể tuỳ nhiễm mà 
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không nhiễm. Có đại trí huệ, thì hay sống nơi con đường 
thanh tịnh. Suy gẫm các pháp, một lòng cầu cảnh giới nhất 
thiết chủng trí. Lại tu tất cả nghĩa lý, thảy đều thông đạt 
thành tựu trí huệ vô thượng, mà chư Phật rốt ráo viên mãn. 
Bồ Tát tu học bồ đề giác đạo, cầu quả Phật vô thượng, mục 
đích của Ngài là mình chấm dứt sinh tử, cũng độ cho kẻ 
khác đắc được giải thoát, đạt được cảnh giới rốt ráo. Dùng 
các pháp môn phương tiện khác nhau, khéo léo hoá độ lục 
thân quyến thuộc của mình, khiến cho họ đắc được trí huệ 
giống như Bồ Tát, thấu rõ lý tánh chân thật của các pháp, 
tín niệm thành thục, chân thật giải thoát. Tuy Bồ Tát hằng 
ngày cùng ở chung một nơi với vợ con lục thân quyến 
thuộc, nhưng tâm của Ngài chẳng chấp vào năm dục, chẳng 
bị thân tình ràng buộc. Ngài vẫn ôm ấp nguyện lớn đã phát 
trong quá khứ, tâm bi cứu độ chúng sinh, với gia tộc hoà 
mục với nhau. Dùng tâm đại từ tuỳ thuận vợ con, giữa đó 
đây cung kính lẫn nhau. Bồ Tát dùng tâm nhu nhuyến, và 
thái độ hài hoà, cư gia xử thế, đối với đạo nghiệp Bồ Tát 
thanh tịnh mà Ngài tu, chẳng có chút gì chướng ngại. 
 

 Đại Bồ Tát tuy ở tại gia, làm các sự 
nghiệp, chưa từng tạm xả tâm nhất thiết 
trí. Đó là: Hoặc mặc y phục. Hoặc ăn thực 
phẩm. Hoặc uống thuốc thang, tắm rửa, 
quay nhìn, đi đứng nằm ngồi, thân lời ý 
nghiệp. Hoặc ngủ, hoặc thức .v.v… Tất cả 
các việc làm như vậy, tâm thường hồi 
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hướng về đạo nhất thiết chủng trí, chuyên 
niệm suy gẫm, chẳng có lúc nào xả lìa. 
 

 Ðại Bồ Tát tuy sinh sống ở trong gia tộc như những 
người bình thường, tất cả biểu hiện làm việc hành động, 
đâu chẳng phải là dùng trí hoá tình, dùng trí Bát Nhã lãnh 
đạo vạn hạnh. Ngài chưa từng xả lìa tâm nhất thiết trí. Trên 
biểu hiện nhìn lại, Bồ Tát là một người phàm trên thế giới 
nầy. Thân thể của Ngài ở nơi phàm trần, nhưng tâm của 
Ngài vượt khỏi phàm trần, đây giống như trồng hoa trong 
giếng chẳng nhiễm bụi trần, hoa sen vươn khỏi bùn lầy mà 
chẳng nhiễm. Sinh hoạt thường ngày của Bồ Tát, giống 
như lúc mặc quần áo, lúc ăn cơm, hoặc lúc uống thuốc 
thang, tắm rửa, lúc vận động, ăn cơm xong đi kinh hành, đi 
bộ dưới trăng, lúc đi nhiễu Phật ở Phật đường, cho đến 
quay đầu nhìn ngó, bất luận là đi, đứng, ngồi, hoặc nằm, 
chẳng có lúc nào mà Ngài chẳng chú ý kiểm điểm ba 
nghiệp thanh tịnh và oai nghi. Và nữa lúc ngủ, hoặc lúc 
nghỉ, mỗi ngày sinh hoạt giống như vậy, ra vào lai vãng, 
nói năng động tĩnh, hết thảy tất cả biểu hiện hành vi, trong 
tâm của Ngài đều quán chiếu Phật đạo, hồi hướng về đạo 
nhất thiết chủng trí. Ngài chuyên tâm hệ niệm suy gẫm đạo 
lý chân thật của các pháp, vĩnh viễn chẳng có lúc nào xả lìa 
trí tâm. 
 

 Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an 
trụ bồ đề vô lượng đại nguyện. Nhiếp lấy 
vô số căn lành rộng lớn. Siêng tu các việc 
lành, khắp cứu tất cả. Vĩnh viễn lìa tất cả 
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kiêu mạn phóng dật. Quyết định hướng về 
nhất thiết trí địa. Quyết không phát ý 
hướng về đạo khác, thường quán tất cả chư 
Phật bồ đề. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp 
tạp nhiễm, tu hành tất cả sở học của Bồ 
Tát. Nơi đạo nhất thiết trí, chẳng có 
chướng ngại. Trụ nơi trí địa, ưa thích tụng 
tập. Dùng vô lượng trí, tập các căn lành. 
Tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian, 
cũng chẳng nhiễm trước hạnh mà mình 
thực hành, chuyên tâm thọ trì giáo pháp 
của chư Phật. 
 

 Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, nên luôn 
luôn tinh tấn tu học bồ đề giác đạo, để hoàn thành nguyện 
lớn mà Ngài đã phát. An trụ, tức là chẳng thối chuyển hoặc 
giải đãi. Nguyện lớn Bồ Tát phát ra lấy sự lợi ích chúng 
sinh làm đầu, chưa từng nghĩ đến mình. Bồ Tát muốn 
nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, cho nên Ngài siêng tu 
các việc lành. Các việc lành là bao quát việc lành lớn nhỏ 
mà nói, chẳng lựa chọn việc lành lớn nhỏ, chẳng để ý đến 
đối tượng của việc lành, là thân sơ chăng, mà khắp cứu tất 
cả chúng sinh, ôm hoài bảo tinh thần vô duyên đại từ, đồng 
thể đại bi, bình đẳng cứu bạt tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tâm kiêu ngạo tự mãn, và thái 
độ cống cao ngã mạn, cùng với tà hạnh phóng dật. Phóng 
dật là gốc rễ của các hoặc. Kiêu là nhiễm pháp sở y. Mạn 
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hay trầm luân lâu dài sinh tử. Nếu lìa khỏi được ba hoặc 
nầy, thì những nghiệp hoặc khác đều có thể lìa khỏi. Bồ 
Tát được tâm thanh tịnh, quyết định hướng về con đường 
nhất thiết trí. Không bao giờ thay đổi tâm ý, đi trên tà đạo. 
Ngài luôn luôn quán sát các pháp thật tướng, chánh niệm 
suy gẫm bồ đề giác đạo. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả pháp tạp 
nhiễm chẳng thanh tịnh, pháp hữu lậu thế gian. Chuyên 
tâm tu hành đạo của tất cả Bồ Tát tu hành. Siêng cầu nơi tất 
cả trợ đạo tăng trưởng trí huệ, khai đại trí huệ, chứng được 
trí huệ viên dung vô ngại. Bồ Tát đã đoạn sạch tất cả phiền 
não, xả bỏ lý sự hai chướng ngại, mà trụ nơi trí huệ địa, 
pháp môn Bát Nhã. Ngài thân tâm an lạc, pháp hỷ sung 
mãn. Chuyên tâm ưa thích đọc tụng Kinh điển đại thừa, tu 
học Phật pháp thượng thừa. Dùng vô lượng trí huệ như thế, 
tích tập vô lượng căn lành. Trong tâm chẳng tham ái năm 
dục thế gian, cũng chẳng tham trước khoái lạc hư vọng của 
thế gian, càng không nhiễm ô hạnh của phàm phu, cũng 
chẳng chấp trước vào hạnh môn của mình tu. Chuyên tâm 
nhất chí, vào sâu tất cả giáo lý Phật pháp của chư Phật, y 
pháp tu hành, y giáo hành trì. 
 

 Bồ Tát ở tại gia như vậy, khắp nhiếp 
căn lành khiến cho tăng trưởng, hồi hướng 
chư Phật vô thượng bồ đề. 
 

 Tuy nhiên Bồ Tát ở chúng với gia tộc quyến thuộc, 
nhưng Ngài vẫn thủ hộ căn lành của mình, chẳng khiến cho 
tán mất. Khắp nhiếp thọ tất cả căn lành, khiến cho nó tăng 
trưởng, khiến cho nó dần dần thành tựu. Bồ Tát đem vô 
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lượng căn lành tích tụ, hồi hướng về mười phương ba đời 
chư Phật vô thượng bồ đề giác quả. 
 

 Phật tử ! Bấy giờ, Bồ Tát cho đến thí 
cho súc sinh thức ăn một nắm, một hột, đều 
nguyện rằng: Sẽ khiến cho những súc sinh 
nầy, xả bỏ đường súc sinh, được lợi ích an 
lạc, rốt ráo giải thoát. Vĩnh viễn vượt khỏi 
biển khổ. Vĩnh viễn tiêu diệt thọ khổ. Vĩnh 
viễn tiêu trừ khổ uẩn. Vĩnh viễn dứt khổ 
giác, khổ tụ, khổ hành, khổ nhân, khổ bổn 
và các khổ xứ. Nguyện cho những chúng 
sinh đó, đều được xả lìa. Bồ Tát chuyên 
tâm hệ niệm tất cả chúng sinh như thế, 
dùng các căn lành đó làm thượng thủ, để vì 
họ hồi hướng nhất thiết chủng trí. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát đó tu pháp môn 
hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài hành công đức bố thí, 
chẳng hoàn toàn dùng người làm đối tượng, khi Ngài bố thí 
thức ăn cho súc sinh thì, dù ít chừng một nắm, một hạt 
cơm, Ngài đều phát nguyện lớn như nhau, quyết chẳng vì 
thức ăn nhiều mà nguyện vọng phát ra khác nhau. Ngài 
cũng đều hy vọng súc sinh đắc được chút thức ăn, do 
nguyện lực của Ngài, mà xả bỏ đạo quả súc sinh, mà cứ nơi 
hồi hướng nguyện vọng của Ngài, đắc được lợi ích an lạc, 
đắc được giải thoát rốt ráo chân thật, sớm thoát khỏi biển 
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khổ sinh tử, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả khổ thọ. Thọ, là khổ 
của tự tánh, cho nên phải tiêu diệt, vĩnh viễn trừ khỏi tất cả 
khổ uẩn. Uẩn là khổ nương tựa, như năm ấm xí thạnh khổ. 
Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả khổ giác. Giác là khổ tướng, 
cũng nhiếp oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ .v.v... Cho đến 
tất cả các khổ tụ, như sinh, già, bệnh, chết, ba thứ khổ, tám 
thứ khổ. Khổ hành, là các khổ do tội nghiệp làm ra. Khổ 
nhân, là nhân khởi của tất cả sự khổ, tức là do tâm khởi các 
hoặc. Khổ bổn, là gốc rễ của khổ, đều từ tham dục mà sinh. 
Cùng với đủ thứ nơi thọ khổ. Những nơi thọ khổ, đó là ba 
đường ác: Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cùng với nhiều sự 
biển đổi sở y. Các khổ ở trên, Bồ Tát đều hy vọng chúng 
sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn xả lìa 
những thứ khổ nạn đó. Bồ Tát tu pháp hồi hướng như vậy, 
tại sao ? Bồ Tát chẳng phải vì mình cầu an lạc, mà vì giải 
thoát tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, cho nên Ngài mới 
chuyên tâm hệ niệm tất cả chúng sinh, Bồ Tát vì lợi ích cho 
chúng sinh, tu tập căn lành là việc đầu tiên của Ngài. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được nhất thiết chủng 
trí, đắc được bồ đề giác quả, cho nên Ngài đem căn lành 
của Ngài tu, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì nhất 
thiết chủng trí mà hồi hướng. 
 

 Bồ Tát sơ phát tâm bồ đề, khắp nhiếp 
chúng sinh. Tu các căn lành, thảy đều hồi 
hướng. Muốn khiến cho họ vĩnh viễn lìa 
khỏi sinh tử khoáng dã. Đắc được khoái lạc 
vô ngại của Như Lai. Thoát khỏi biển phiền 
não. Tu con đường Phật pháp, tâm từ đầy 
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khắp, sức bi rộng lớn. Khắp khiến cho tất 
cả đắc được an lạc thanh tịnh. Thủ hộ căn 
lành, gần gũi Phật pháp, thoát khỏi cảnh 
giới ma, nhập vào cảnh giới của Phật. Đoạn 
hạt giống thế gian, gieo trồng hạt giống 
Như Lai. Trụ ở trong pháp ba đời bình 
đẳng. Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành đã 
tích tập, sẽ tích tập, hiện đang tích tập, 
thảy đều hồi hướng. 
 

 Vị Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, khi 
Ngài lúc đương sơ phát tâm bồ đề, thì Ngài khắp nhiếp thọ 
hết thảy chúng sinh, tu hành đủ thứ căn lành, đem căn lành 
đó, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Mục 
đích Ngài hồi hướng là muốn khiến cho tất cả chúng sinh, 
vĩnh viễn thoát khỏi khoáng dã sinh tử. Nghĩa là nói những 
chúng sinh đó, khi sống thì chẳng chỗ nương, chết rồi cũng 
chẳng có quy túc, sinh tử hai con đường, chẳng có biện 
pháp dứt sinh tử, cho nên dùng hai chữ "khoáng dã" để 
hình dung. Chúng sinh có thể vĩnh viễn lìa khoáng dã sinh 
tử, thì tự nhiên sẽ được lợi ích của Bồ Tát giáo hoá, tin sâu 
chánh pháp, biết tu hành biện đạo, sẽ đắc được khoái lạc 
chẳng chướng ngại của mười phương chư Phật, chẳng thọ 
bất cứ sự vật nào nhiễu loạn chân tâm khoái lạc. 
 Lúc đó, phiền não vô tận của tất cả chúng sinh, giống 
như biên cả, vô hình sẽ đoạn diệt. Họ đều thoát khỏi biển 
khổ phiền não. Vì chúng sinh đều minh bạch phải tu học 
đạo pháp của chư Phật. Tâm từ ái của chư Phật đầy dẫy 
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khắp pháp giới, tâm bi tha thiết của Ngài, và nguyện lực 
cũng đặc biệt rộng lớn, sung mãn hư không, khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được khoái lạc mát mẻ. Thủ 
hộ căn lành của mình tu, cũng thủ hộ căn lành của tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết gần gũi 
Phật, gần gũi pháp. Mình cũng gần gũi Phật, gần gũi pháp. 
Thoát khỏi tất cả cảnh giới của thiên ma ngoại đạo. Nhập 
vào cảnh giới chánh tri chánh kiến của Phật. Bồ Tát thường 
hành Bồ Tát đạo, tức là không để cho chúng sinh nhập vào 
cảnh giới ma. Ðoạn trừ hạt giống thế gian, hạt giống thế 
gian tức là tất cả pháp ô nhiễm. Bồ Tát tự mình sớm đã dứt 
sạch ô nhiễm, cho nên Ngài giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh cũng dứt pháp ô nhiễm của thế gian, còn phải 
dứt trừ hạt giống pháp thế gian. Sau đó phải gieo trồng hạt 
giống Phật. Gì là hạt giống Phật ? Tức là trí huệ thù thắng. 
Trí huệ thì phải tu tập, cho nên phải tu học Phật đạo, giống 
như tài bồi hạt giống, cũng cần phải vun bồi tưới nước. Trí 
huệ của Như Lai, tức là hạt giống của Phật. Tu học Phật 
đạo, tức là vun bồi hạt giống trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong 
pháp ba đời bình đẳng của chư Phật nói ra, nơi tất cả lý sự, 
chẳng sinh biên kiến phân biệt, ôm lòng bình đẳng đại từ. 
Ba đời, tức là đời quá khứ, đời hiện tại, và đời vị lai. Ðại 
Bồ Tát đem căn lành Ngài đã tích tập trong quá khứ, căn 
lành Ngài sẽ tích tập đời vị lai, căn lành Ngài đang tích tập 
hiện tại, tơ hào chẳng lưu giữ, hoàn toàn hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về 
chân như thật tế. 
 

 Ngài lại nghĩ như vầy: Như chỗ tu 
hành của chư Phật Bồ Tát quá khứ thực 
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hành, cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật. Độ các chúng sinh, khiến cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi. Siêng năng tu tập tất cả 
căn lành, thảy đều hồi hướng mà chẳng 
chấp trước. Những là chẳng nương nơi sắc, 
chẳng chấp vào thọ, không tưởng điên đảo, 
chẳng tác ý nơi hành, chẳng thủ lấy thức. 
Xả lìa sáu xứ, chẳng trụ thế pháp, ưa xuất 
thế gian. 
 

 Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Tôi phải học hạnh 
môn tu hành của chư Phật và Bồ Tát quá khứ, tôi nguyện ý 
tu hành giống như các Ngài. Giống như các Ngài cung kính 
tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật, gần gũi tất cả 
chư Phật, lễ lạy tất cả chư Phật, khen ngợi tất cả chư Phật. 
Ðộ tất cả chúng sinh, thường xiển dương chánh pháp đối 
với họ, tiếp dẫn họ lìa khổ được vui, khiến cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi ba cõi: Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Luôn 
luôn dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập tất cả căn lành. 
Tất cả căn lành tức là "Không làm các điều ác, chuyên làm 
các việc lành", để tăng trưởng căn lành của mình. Ðem căn 
lành của mình tu tập, đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. Khi 
Bồ Tát hồi hướng như thế thì, một chút cũng chẳng chấp 
trước vào việc của mình làm, cũng chẳng chấp trước vào 
tôi đã giáo hoá tất cả chúng sinh. Như chẳng nương vào 
sắc, tức chẳng nương vào tất cả vật chất có hình, chẳng 
chấp vào nơi thọ uẩn, chẳng chấp vào nơi tưởng uẩn. 
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Chẳng có tư tưởng điên đảo, chẳng tác ý nơi hành uẩn, 
cũng chẳng chấp vào nơi thức uẩn. Sắc thọ tưởng hành 
thức năm uẩn đều chẳng chấp vào. Xả lìa sắc thanh hương 
vị xúc pháp cảnh giới sáu trần. Vĩnh viễn lìa khỏi sự cám 
dỗ của sáu xứ nầy. Tóm lại, Bồ Tát quyết chẳng lưu luyến 
nơi năm dục sáu trần. Tâm niệm của Ngài xa lìa hồng trần, 
đắc được pháp lạc thanh tịnh, cho nên Ngài chẳng trụ pháp 
thế gian mà hoan hỉ tu hành, ưa thích tu Phật đạo xuất thế 
gian, ưa thích xuất thế gian, vì Ngài biết tất cả trên thế gian 
đều là hư vọng. 
 

 Bồ Tát biết tất cả pháp như hư không. 
Chẳng từ đâu đến. Không sinh không diệt. 
Không có chân thật. Không có nhiễm 
trước. Xa lìa tất cả thấy phân biệt. Chẳng 
động chẳng chuyển, chẳng mất chẳng hoại. 
Trụ nơi thật tế. Không tướng lìa tướng, chỉ 
là một tướng. Vào sâu tất cả pháp tánh 
như vậy. Thường ưa tu tập phổ môn căn 
lành. Đều thấy tất cả chúng hội của chư 
Phật. 
 

 Ðại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, sở dĩ Ngài 
chẳng chấp vào đủ thứ cảnh giới năm dục sáu trần, là do 
Ngài đã biết tất cả pháp đều giống như hư không, chẳng có 
thật thể, như huyễn như hoá, nó là tùng duyên không tính, 
chẳng biết nó từ nơi nào đến, cũng chẳng biết nó quy về 
đâu. Nó chẳng sinh, cho nên mới không diệt. Tất cả pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  204 
 
đều là hư vọng không thật, vậy có thể chân thật chăng ? 
Ðương nhiên chẳng có thể chân thật, lại có gì có thể nhiễm 
trước ? Bồ Tát thông đạt đạo lý pháp tánh vốn không, xa 
lìa được tất cả tri kiến phân biệt. Bất cứ cảnh giới gì cũng 
chẳng giao động được chánh kiến của Ngài, Ngài càng 
chẳng thuận theo cảnh giới mà lưu chuyển. Chẳng mất 
chẳng hoại, Bồ Tát chẳng chấp trước, tức là đắc không chỗ 
đắc, vậy còn có quan niệm có mất, có hoại chăng, cho nên 
Ngài chẳng mất, chẳng hoại. Trụ nơi thật tế, thấy thật thành 
quán, thấu rõ lý thể chân thật của các pháp. Thật tế tức là 
vô tướng, tâm cảnh vắng lặng, chẳng có bất cứ tướng gì. 
Lìa tướng tức là lìa tất cả tướng hư vọng, hiển tướng chân 
thật. Vô tướng là ở tại lý mà nói, vì các pháp vốn tự không 
có tướng. Lìa tướng là nương về trí mà nói. Lìa lấy tướng 
tức chẳng bị tướng làm chướng ngại, tức cũng là không 
chấp, không nương, mới sinh ra sức trí huệ. Chỉ là một 
tướng, câu trên nói thấu rõ không tướng lìa tướng, mười 
tướng đều lìa, tiếp theo nói chỉ là một tướng. Tại biểu diện 
của câu văn mà nhìn, thì giống như nói có một tướng, kỳ 
thật ý nghĩa một tướng, tức cũng là không tướng. Chữ 
"tướng", khái quát có mười thứ, tức là tướng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, tướng sinh, trụ, hoại, diệt, tướng nam, 
tướng nữ, cộng làm mười thứ. Bồ Tát đối với đạo lý ở trên 
vừa nói, đều y giáo phụng hành, vào sâu tất cả pháp tánh, 
khế hợp với pháp tánh tuỳ tướng mà tu. Dùng một nhiếp tất 
cả, tâm thường ưa phát nguyện lớn, tu khắp tất cả pháp 
môn tận hư không khắp pháp giới, tu tập căn lành. Mười 
phương ba đời chư Phật Ngài cũng thường thường thấy 
được, mà còn thường thường tham gia pháp hội của chư 
Phật, nghe chư Phật giảng Kinh thuyết pháp. 
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 Như hồi hướng căn lành của tất cả 
Như Lai quá khứ. Tôi cũng hồi hướng như 
vậy. Hiểu pháp như vậy. Chứng pháp như 
vậy. Nương pháp như vậy. Phát tâm tu tập, 
chẳng trái với pháp tướng. Biết chỗ tu 
hành, như huyễn như bóng, như trăng 
trong nước, như hình trong gương, do 
duyên hoà hợp mà hiển hiện. Cho đến bậc 
Như Lai rốt ráo. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài 
quyết tâm muốn học hồi hướng căn lành của tất cả chư 
Phật quá khứ tu hành. "Tôi cũng muốn chiếu theo phương 
pháp của các Ngài tu mà tu hồi hướng", đem căn lành nầy 
vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát Ngài tự suy gẫm: Tôi đã 
minh bạch hết thảy tất cả các pháp. Tôi cũng chứng được 
diệu pháp không thể nghĩ bàn. Nghĩa là tôi y chiếu theo 
diệu pháp không thể nghĩ bàn nầy tu hành. Tôi đã từng 
phát tâm đại bồ đề, tu tập diệu pháp không thể nghĩ bàn của 
chư Phật nói. Tuy tôi đã biết các pháp không tướng, tu 
pháp không tướng, nhưng tôi chẳng trái với pháp tướng, 
đây là vì giáo hoá chúng sinh, giả dùng lời nói mà thôi. Tôi 
biết như lý tu hành, song, tôi chưa từng chấp trước vào 
năng tu và sở tu, vì hết thảy tất cả đều là như huyễn, như 
bóng, chẳng có chân thật. Lại giống như mặt trăng trong 
nước, như hình trong gương, đều chẳng có vật thật, là nhân 
duyên hoà hợp mà sinh ra. Bổn thân của tấm gương là một 
miếng trong sáng, vật đến thì hiện, vật đi thì không, do 
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nhân duyên hoà hợp mới có sự hiển hiện. Tôn chiếu theo 
đạo lý nầy mà tu hành, thì cuối cùng sẽ đạt đến rốt ráo viên 
mãn, thành tựu quả vị Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy: 
Như quá khứ, khi chư Phật tu hạnh bồ đề, 
thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. 
Vị lai, hiện tại, cũng đều như vậy. Nay tôi 
cũng nên như các đức Phật đó, phát tâm 
như vậy. Đem các căn lành mà hồi hướng. 
Bậc nhất hồi hướng. Thắng hồi hướng. Tối 
thắng hồi hướng. Thượng hồi hướng. Vô 
thượng hồi hướng. Vô đẳng hồi hướng. Vô 
đẳng đẳng hồi hướng. Vô tỉ hồi hướng. Vô 
đối hồi hướng. Tôn hồi hướng. Diệu hồi 
hướng. Bình đẳng hồi hướng. Chánh trực 
hồi hướng. Đại công đức hồi hướng. Rộng 
lớn hồi hướng. Thiện hồi hướng. Thanh 
tịnh hồi hướng. Lìa ác hồi hướng. Chẳng 
tuỳ ác hồi hướng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đẳng tất cả Phật, Ngài lại quán tưởng như vầy: Tôi 
phải giống như chư Phật quá khứ khi tu hạnh Bồ Tát, thì tu 
tập đủ thứ căn lành, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi 
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hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế. Chư Phật vị lai và 
chư Phật hiện tại, các Ngài cũng tu pháp hồi hướng, cũng 
đều giống nhau. Hiện tại tôi phải hướng về chư Phật ba đời 
học tập, phát tâm giống như các Ngài, đem căn lành của tôi 
tu tập, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về 
vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. Bậc nhất hồi hướng: 
Bồ Tát tu tập đủ thứ pháp môn, dùng hồi hướng làm đầu, 
cho nên gọi là bậc nhất hồi hướng. Thắng hồi hướng: Bồ 
Tát đem căn lành của mình tu tập hồi tự hướng tha (quay 
lại mình hướng về người khác), tâm từ bi của Ngài lượng 
đồng hư không, vượt qua mục đích của phàm phu và người 
tiểu thừa tu hành, cầu cho chính mình, cho nên nói là thắng 
hồi hướng, tức là thắng hơn sự hồi hướng của bậc Thánh 
nhị thừa. Tối thắng hồi hướng: Pháp hồi hướng là tối thù 
thắng, vượt qua nhân vị. Thượng hồi hướng: Hồi hướng tối 
thượng, cho nên gọi là thượng hồi hướng. Vô thượng hồi 
hướng: Chẳng có gì cao hơn so với pháp hồi hướng. Vô 
đẳng hồi hướng: Chẳng có pháp gì có thể sánh bằng với 
pháp hồi hướng. Vô đẳng đẳng hồi hướng: Công đức lành 
hồi hướng, đã đạt đến cực điểm, chẳng có gì có thể sánh 
bằng nó. Vô tỉ hồi hướng: Chẳng có gì có thể sánh bằng 
hồi hướng, tìm chẳng được cái gì có thể luận bằng nó được. 
Vô đối hồi hướng: Hồi hướng tuyệt đối, vô địch. Tôn hồi 
hướng: Hồi hướng tôn quý nhất. Diệu hồi hướng: Tâm 
không thể nghĩ, lời không thể luận bàn, nên gọi là diệu hồi 
hướng. Bình đẳng hồi hướng: Dùng tâm bình đẳng nhìn 
chúng sinh, đem đủ thứ căn lành bình đẳng hồi hướng cho 
chúng sinh, lợi ích khắp hết thảy. Chánh trực hồi hướng: 
Dùng tâm ngay thẳng, không nghĩ tới thù xưa, chẳng ghét 
kẻ ác, bình đẳng chánh trực hồi hướng cho tất cả chúng 
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sinh. Ðại công đức hồi hướng: Bồ Tát đem đại công đức tu 
hành, khắp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Rộng lớn hồi 
hướng: Nguyện lớn hồi hướng khắp cùng pháp giới. Thiện 
hồi hướng: Làm đủ thứ nghiệp thiện hồi hướng. Thanh tịnh 
hồi hướng: Dùng tâm thanh tịnh nhất để hồi hướng căn 
lành tu được. Lìa ác hồi hướng: Lìa khỏi tất cả nghiệp ác, 
hồi hướng chẳng có một chút nhiễm ô. Chẳng tuỳ ác hồi 
hướng: Hồi hướng chẳng di chuyển theo cảnh giới ác. 
 

 Bồ Tát đem các căn lành chánh hồi 
hướng như thế rồi, thành tựu thanh tịnh 
thân lời ý nghiệp. Trụ chỗ trụ của Bồ Tát, 
chẳng có lỗi lầm. Tu tập nghiệp lành. Lìa 
điều ác nơi thân và lời nói. Tâm chẳng có 
vết ô uế. Tu nhất thiết trí, trụ nơi tâm rộng 
lớn. Biết tất cả pháp, chẳng có chỗ làm. 
Trụ nơi pháp xuất thế. Chẳng nhiễm pháp 
thế gian. Phân biệt biết rõ vô lượng các 
nghiệp. Thành tựu phương tiện hồi hướng 
khéo léo, vĩnh viễn nhổ sạch tất cả gốc rễ 
chấp trước. 
 

 Vị đại Bồ Tát đó, tu pháp hồi hướng đẳng tất cả 
Phật, dùng đủ thứ căn lành công đức của Ngài tu tập, tâm 
từ bi chánh tâm thành ý, chánh trực vô tư, chánh niệm 
không tà, tâm thanh tịnh, hồi hướng cho pháp giới chúng 
sinh, hồi hướng vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế rồi, 
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thành tựu thân, lời, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Trụ nơi quả vị 
của Bồ Tát trụ, diệt trừ tất cả lỗi lầm, đắc được chân chánh 
không nhiễm, không cấu bẩn, tu tập tất cả nghiệp thiện. Xa 
lìa nghiệp ác về thân: Giết hại, trộm cắp, tà dâm. Nghiệp ác 
về lời nói: Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng. 
Tâm, tức là ý, trong tâm cũng chẳng có chút tì vết và ô 
nhiễm nào. Nghiệp ác về ý: Tham, sân, si. Nếu ba nghiệp 
nầy thanh tịnh, siêng tu các pháp, thì tự nhiên sẽ sinh ra trí 
huệ, vì trí huệ là từ trong sự thanh tịnh mà sinh ra. Nếu tâm 
có sự ô nhiễm, thì trí huệ tuyệt đối không thể sinh ra. Tu 
hành, là đồng như tu nhất thiết trí. Trụ tâm rộng lớn: Tâm 
lượng rộng lớn như hư không, bao hàm tất cả. Người hay 
tu hành bố thí lớn, thì tâm họ nhất định sẽ rộng lớn. Người 
chịu tu bố thí, thì tâm tham sân si sẽ bớt đi. Phàm là người 
tâm tham, tâm sân, tâm si nặng, thì tâm lượng của họ nhất 
định sẽ hẹp hòi, có mình, chẳng có người. Bồ Tát lại biết 
tất cả pháp, chẳng có một tác giả nào cả, cũng chẳng có kẻ 
thọ. An trụ ở trong chánh niệm của chánh pháp, tuyệt đối 
chẳng bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Phân biệt biết rõ vô 
lượng các nghiệp, Bồ Tát đều biết rất rõ ràng đủ thứ sự 
khác nhau, nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả, chẳng 
có số lượng. Ðem căn lành thành tựu của mình, hồi hướng 
cho hết thảy chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo 
léo, giáo hoá chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, cứu chúng 
sinh ra khỏi từ trong sự chấp trước, khiến cho họ vĩnh viễn 
nhổ sạch gốc rễ chấp trước. Gốc rễ chấp trước của chúng 
sinh tức là ba độc tham sân si. 
 

 Phật tử ! Đó là hồi hướng đẳng tất cả 
Phật thứ ba của đại Bồ Tát. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Ðó tức là hồi hướng thứ ba 
trong mười hồi hướng, hồi hướng đẳng tất cả Phật của đại 
Bồ Tát tu tập. 
 

 Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng nầy, vào 
sâu nghiệp của tất cả Như Lai. Hướng về 
công đức thù thắng vi diệu của Như Lai. 
Vào sâu cảnh giới trí huệ thanh tịnh. 
Chẳng lìa nghiệp của tất cả Bồ Tát. Khéo 
phân biệt phương tiện khéo léo, mà vào sâu 
pháp giới. Khéo biết Bồ Tát tu hành thứ 
lớp. Vào giống tánh của Phật. Dùng 
phương tiện khéo, phân biệt biết rõ vô 
lượng vô biên tất cả các pháp. Tuy lại hiện 
thân sinh ra trong thế gian, mà nơi pháp 
thế gian tâm chẳng chấp trước. 
 

 Vị đại Bồ Tát đó tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài 
an trụ ở trong hồi hướng thứ ba, Ngài vào sâu giác đạo 
nghiệp Phật của chư Phật, mà tu tập nghiệp của chư Phật. 
Lại siêng năng tinh tấn tu học nghiệp Phật, hướng về quả 
đức thù thắng vi diệu của Phật. Lại vào được cảnh giới trí 
huệ thanh tịnh thâm sâu mà hướng về bồ đề. Luôn luôn tu 
học chẳng giải đãi, chưa từng lìa khỏi đạo nghiệp của các 
Bồ Tát tu hành. Khéo phân biệt thật tướng của các pháp, 
dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hoá chúng sinh. 
Vào pháp giới thanh tịnh thâm sâu, thường chuyển bánh xe 
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pháp. Lại biết rõ pháp môn tu hành của Bồ Tát, phải từ lục 
độ vạn hạnh mà hạ thủ. Tu hành biện đạo, đều có thứ tự 
nhất định. Nếu tu mù luyện đuôi, thì sẽ lãng phí thời gian 
vô ích, cho nên phải y theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, 
thuận theo thứ tự, mà nhập vào đạo đưa đến sự thành Phật. 
Vào giống tánh của Phật: Phải khế hợp với giống tánh với 
Phật, chánh niệm suy gẫm, hợp với ý của Phật. Lại vận 
dụng pháp môn phương tiện khéo léo, phân biệt rõ ràng, 
minh bạch vô lượng vô biên tất cả diệu pháp, dùng những 
diệu pháp nầy giáo hoá chúng sinh, độ chúng sinh thoát 
khỏi biển khổ. Tuy nhiên Bồ Tát một lần, lại một lần đến 
thế giới nầy, nhưng Ngài thừa nguyện lực mà đến độ chúng 
sinh, chứ chẳng phải vì tham luyến hưởng thụ năm dục thế 
gian mà đến thọ sinh. Bồ Tát đối với pháp thế gian chẳng 
chấp trước, tâm càng không tham nhiễm sắc thanh hương 
vị xúc, hoặc tài sắc danh ăn ngủ năm dục. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của đức Phật. Quán sát 
mười phương, liền nói kệ rằng: 
 

Các Bồ Tát Ma Ha Tát đó 
Tu pháp hồi hướng Phật quá khứ 
Cũng học Phật vị lai hiện tại 
Tu hành của tất cả Đạo Sư. 

 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng 
thứ ba, thì Ngài liền nương đại oai thần lực của mười 
phương chư Phật và Phật Tỳ Lô Giá Na cùng với Ðức Phật 
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Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp căn tánh và nhân 
duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, lại dùng 
phương pháp kệ tụng, thuật lại Kinh văn trường hàng ở 
trên. Khiến cho chúng sinh đương thời, chúng sinh vị lai, 
dễ dàng minh bạch, dễ dàng tu hành, dễ dàng thành tựu. 
 Ngài nói: Vị Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng, là vị đại 
Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ðại Bồ Tát tu pháp lớn, phát 
nguyện lớn, thành quả lớn, rộng độ vô lượng chúng sinh. 
Pháp môn tu hành của vị Bồ Tát đó, là học tập thệ nguyện 
lớn của chư Phật đời quá khứ, pháp môn hồi hướng. Ngài 
cũng học tập chư Phật vị lai, và chư Phật hiện tại đang tu 
pháp hồi hướng nầy, cùng với pháp môn của mười phương 
chư Phật tu hành, chứng quả vị mà Phật chứng, nói đủ thứ 
diệu pháp mà Phật nói. Ðạo sư, là một danh từ riêng gọi 
Phật. 
 

Nơi các cảnh giới được an lạc 
Chỗ chư Phật Như Lai khen ngợi 
Mắt thanh tịnh quang minh rộng lớn 
Đều đem hồi hướng đại trí huệ. 

 

 Tại sao một số người có nhiều ưu sầu phiền não ? 
Tại sao cảm giác chẳng vui vẻ ? Là vì mỗi người có sự 
chấp trước của mỗi người. Vật gì cũng khiến cho sự chấp 
trước phát sinh sức lực lớn, là do ba độc tham sân si, và 
hơn nữa là do nhân quả. Do tâm vọng tham sân si nặng, 
bèn sinh ra chấp trước, khởi hoặc, tạo nghiệp. Vì chấp 
trước, phiền não trùng trùng, nên tâm niệm trong tâm đầy 
dẫy ưu sầu phiền não, tham sân si càng sâu dày. Một người 
như thế, thì hiện tại không thể nào đắc được an lạc, về sau 
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đời đời kiếp kiếp lại như thế nào ? Giống như người như 
thế, phiền não nặng, suốt ngày ưu sầu khổ não nặng, đều là 
do đời hiện tại nhiễm trước. Ðây cũng là do nhân duyên hạt 
giống và tập khí trong đời quá khứ mà ra. Tại sao Bồ Tát 
đối với tất cả cảnh giới đều cảm giác tự tại an lạc ? Vì Ngài 
chẳng có phiền não chấp trước, trong tự tâm của Ngài 
chẳng có ta, người, tâm từ bi bình đẳng đối đãi với tất cả 
chúng sinh, hộ niệm tất cả chúng sinh. Ðời đời kiếp kiếp ở 
trong mười phương thế giới cứu hộ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, từ nơi đen tối dẫn ra ánh 
sáng, lìa khổ được vui. Bồ Tát làm như vậy, chính mình an 
lạc, cũng được mười phương chư Phật cùng khen ngợi. 
Phật có trí huệ rộng lớn, Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài 
cũng có trí huệ quang minh rộng lớn, mắt trí huệ thanh 
tịnh. Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng đến 
người có trí huệ tối thượng, mười phương chư Phật. 
 

Căn thân Bồ Tát đủ thứ vui 
Mắt tai mũi lưỡi cũng như thế 
Như vậy vô lượng vui thượng diệu 
Đều đem hồi hướng bậc tối thắng. 

 

 Căn thân của Bồ Tát, bao quát mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, sáu căn. Sáu căn thanh tịnh, thì tất cả đều khoái lạc. 
Bồ Tát do nơi ý căn đắc được thanh tịnh, thì trong con mắt 
thấy toàn là cảnh giới thanh tịnh, trong lỗ tai nghe đều là 
pháp âm vô thượng vi diệu, trong lỗ mũi ngửi hương thơm, 
trong miệng nếm pháp vị vô thượng, thân xúc giác thảnh 
thơi. Như vậy sáu căn tứ chi, chẳng có một nơi nào chẳng 
đầy dẫy tự tại an lạc. Bồ Tát tự thân an lạc, càng lấy sự vui 
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của chúng sinh làm vui, Ngài chẳng tự vui, chẳng vui một 
mình, Ngài muốn ban cho chúng sinh cùng vui. Ngài với 
chúng sinh cùng vui cùng khổ, cho nên Ngài tu lục độ vạn 
hạnh, hộ niệm chúng sinh, xem chúng sinh là một thể, mà 
chẳng có phân biệt đó đây. Giống như vô lượng vui thượng 
diệu, Bồ Tát thảy đều hồi hướng về bồ đề giác đạo tối 
thắng, tối cao, hồi hướng về thật tế, hồi hướng cho chúng 
sinh. 
 

Tất cả các pháp lành thế gian 
Với sự thành tựu của chư Phật 
Nơi đó đều nhiếp chẳng dư thừa 
Thảy đều tuỳ hỉ lợi chúng sinh. 

 

 Mười phương thế giới hết thảy đủ thứ pháp lành, tức 
là tất cả chánh pháp của Phật nói, pháp hay lìa khổ được 
vui, chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi, chứng giác đạo. 
Cùng với diệu pháp của mười phương chư Phật tu hành 
thành tựu, viên mãn chứng được Phật quả. Ðối với đủ thứ 
các pháp thượng diệu đó, đại Bồ Tát tu pháp thập hồi 
hướng, nơi mỗi pháp môn Ngài đều tu tập, nhiếp thọ mà 
siêng tu tập, chẳng bỏ qua một pháp nào. Bồ Tát Ngài tuỳ 
hỉ công đức, lại hồi hướng cho chín pháp giới chúng sinh, 
khiến cho họ đều đắc được lợi ích. Bồ Tát chưa có lúc nào 
quên chúng sinh, chỉ cần có sự lợi ích cho chúng sinh, thì 
Bồ Tát nhất định lợi ích cho chúng sinh. 
 

Thế gian tuỳ hỉ vô lượng thứ 
Nay đây hồi hướng vì chúng sinh 
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Hết thảy vui của đấng Nhân Sư 
Nguyện khiến quần sinh đều viên mãn. 

 

 Việc có thể thành tựu tuỳ hỉ công đức trong thế gian, 
có nhiều loại nói không hết được. Bồ Tát tu lục độ đủ thứ 
căn lành, nếu hay tuỳ hỉ, thì sẽ thành tựu vô lượng công 
đức. Ý nghĩa tuỳ hỉ là: "Tuỳ theo họ tu thiện, vui việc họ 
thành tựu". Nếu thấy người làm tất cả căn lành công đức, 
như bố thí .v.v... mà mình chẳng có khả năng làm đại bố 
thí, không thể thường dùng tài sức vật chất cúng dường 
Tam Bảo, thì nếu người bố thí cúng dường, cũng phải nên 
hoan hỉ khen ngợi. Lại như Phật ở trong Kinh Pháp Hoa, 
chuyên có một phẩm nói về tuỳ hỉ công đức vô lượng. Lại 
như đại nguyện thứ năm trong mười đại nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền, cũng nói về tuỳ hỉ công đức. Ngài nói: 
"Chư Phật tu khổ hạnh khó hành đủ thứ căn lành, khó xả 
mà xả được, tôi đều hoan hỉ. Mười phương thế giới, sáu 
nẻo bốn loài tất cả các loại, hết thảy công đức, cho đến một 
hạt bụi tôi đều tuỳ hỉ. Bậc Thánh hàng nhị thừa tu tất cả 
công đức, tôi đều tuỳ hỉ. Các Bồ Tát tu khổ hạnh khó thực 
hành, công đức rộng lớn vì cầu vô thượng bồ đề, tôi đều 
tuỳ hỉ". Căn lành công đức của Bồ Tát Phổ Hiền, đã nhập 
vào nhà Như Lai, đại Bồ Tát đồng với quả vị của chư Phật, 
Ngài đều coi trọng việc tu tuỳ hỉ công đức, cho đến công 
đức của sáu nẻo bốn loài chúng sinh, Ngài đều tuỳ hỉ, do 
đó có thể thấy Bồ Tát Phổ Hiền rất là từ bi, mà xem bình 
đẳng tất cả chúng sinh. Phàm là người biết tu tuỳ hỉ công 
đức, thì người đó nhất định tâm lượng rộng lớn, chẳng có 
tâm đố kị với người khác. Nếu cảm thấy tâm lượng của 
mình không đủ rộng lớn, thì xin bạn nên tận sức học tu tuỳ 
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hỉ, dùng tâm khẩn thiết tuỳ thời khen ngợi việc lành, hạnh 
lành, của người khác. Tuỳ hỉ công đức, có thể diệt tội đố kị 
người khác tu việc lành.  
 Ðại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, Ngài nói với 
chúng ta trên thế gian có thể tu pháp tuỳ hỉ, có thể do tuỳ hỉ 
mà thành tựu căn lành công đức, có vô lượng vô biên thứ 
loại. Bồ Tát nói: "Nay tôi hồi hướng vì chúng sinh", hiện 
tại tôi tu pháp hồi hướng, là vì chúng sinh. Cho nên tôi phải 
đem căn lành tu được, công đức tích tập, cùng với pháp 
môn thù thắng mà tâm đắc được, hoàn toàn vì tất cả chúng 
sinh mà hồi hướng, hy vọng họ đắc được lợi ích hồi hướng 
của tôi, sớm thành đạo nghiệp. Lại có thể đắc được đấng 
Sư Tử trong loài người, tức là Phật, hết thảy pháp vui 
thượng diệu. Tôi nguyện khiến cho quần sinh, tức là chúng 
sinh có huyết, có hữu tình thức, đủ thứ loại khác nhau, 
nguyện cho họ đều đắc được viên mãn khoái lạc như Phật. 
 

Tất cả cõi nước các Như Lai 
Phàm chỗ thấy biết đủ thứ vui 
Nguyện khiến chúng sinh thảy đều được 
Mà làm đèn sáng chiếu thế gian. 

 

  Tất cả cõi nước, là nói cõi nước của mười phương 
chư Phật, và cõi nước chư Phật trụ thế trong đó. Chỗ biết 
của chư Phật là biết khắp, thấy là thấy bình đẳng đúng 
đắng, cùng với vô lượng trí huệ và đủ thứ an vui của Phật. 
Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nói: Tôi phát nguyện muốn 
khiến cho hết thảy chúng sinh đều đắc được hết thảy an lạc 
của Phật, như hết thảy căn lành củaPhật, như hết thảy trí 
huệ quang minh của Phật, mà làm ngọn đèn sáng lớn, đèn 
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đại trí huệ, một vị đại giác ngộ, chiếu sáng mười phương 
thế giới. Hy vọng mỗi chúng sinh đều thành Phật, đều cùng 
thành Phật đạo. Ðó tức là đại nguyện của đại Bồ Tát tu 
thập hồi hướng phát ra, tức cũng là mục đích của Bồ Tát tu 
hành. 
 

Bồ Tát đắc được vui thắng diệu 
Đều đem hồi hướng các quần sinh 
Chỉ vì quần sinh nên hồi hướng 
Mà nơi hồi hướng chẳng chấp trước. 

 

 Bồ Tát tu Phật đạo thượng thừa, Ngài chưa từng xả 
bỏ chúng sinh, chưa từng quên chúng sinh, vì cứu bạt 
chúng sinh mà tu hành, quyết chẳng vì mình mà tính toán 
bất cứ chuyện gì. Tuy Bồ Tát cũng có thân thể, nhưng Ngài 
lấy thân chúng sinh làm thân thể của Ngài. Bồ Tát đạo mà 
Bồ Tát tu hành, là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô 
duyên là nói người đó với Ngài chẳng có nhân duyên, 
chẳng có quan hệ thân thuộc gì, nhưng Bồ Tát dùng mắt 
hiền từ nhìn đối với họ. Giống như những người chẳng tu 
hành, người phóng dật nhất, người chẳng giữ giới luật nhất, 
người thường phạm điều của Phật chế ra, Bồ Tát đối với họ 
chẳng nhớ điều ác xưa, cũng chẳng nhàm bỏ, vẫn dùng tâm 
từ hộ niệm, giáo hoá họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế ? 
Vì Bồ Tát lấy chúng sinh làm thể, Ngài chẳng còn quan 
niệm ta, người, mục đích của Ngài là muốn khiến cho 
chúng sinh hoan hỉ an lạc, cho nên Ngài chẳng ngại gian 
khổ, vẫn hướng về phương hướng đó mà làm. Ðó tức là Bồ 
Tát, đó tức là Bồ Tát được mọi người khen ngợi tán thán, 
làm chỗ y chỉ. Bồ Tát Ngài ái hộ tất cả những người chẳng 
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minh bạch đạo lý, Ngài cũng ái hộ những người điên đảo 
ngu si, Ngài cũng dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thể 
đại bi để giáo hoá họ, hy vọng họ đều có thể cải ác hướng 
thiện, sửa lỗi làm mới.  
 Các vị ! Các bạn hãy mở mắt nhìn xem, trên thế giới 
nầy ai là người thật tốt, ai là người chẳng có tội lỗi, ai là 
người hoàn toàn lương thiện ? Tôi e rằng tìm hết khắp thế 
giới, cũng tìm chẳng được một người. Dù họ không có lỗi 
lớn, cũng có lỗi nhỏ. Chẳng có lỗi nhỏ, và trong tâm còn có 
lỗi chưa sinh ra. Giống như vậy, người chẳng có bệnh 
nặng, thì cũng tránh không khỏi bệnh nhẹ. Chẳng có bệnh 
nhẹ, thì cũng có những mao bệnh. Vậy đi tìm người thập 
toàn thập mỹ ở đâu ? Bồ Tát thương nhớ chúng sinh, chẳng 
màng là chúng sinh thiện hay ác, Ngài đều đối đãi bình 
đẳng. Cho nên chúng ta người tu đạo, giáo hoá chúng sinh, 
ngàn vạn đừng có thành kiến, không thể cứ lựa chọn người 
tốt để giáo hoá, giống như người đã rất tốt rồi, thì không 
cần người đi giáo hoá. Phải nên chú ý đến những người có 
khuyết điểm, đi trên con đường ác, hoặc người đang bồi 
hồi giữa thiện và ác, thì cần phải giáo hoá. Ðừng sợ phí 
tinh thần, người càng không tốt, thì càng phải đi giáo hoá, 
đừng bỏ qua, phải dùng tâm thành khẩn nhất, tâm chân 
thành nhất đối đãi gặp họ, khiến cho họ thọ sự cảm hoá, 
biết quay đầu sửa đổi lỗi lầm. Ðó tức là người tu đạo học 
hành vi của Bồ Tát, mới không cô phụ thân làm đệ tử của 
Phật, mới có thể dưỡng lớn tâm đại bi. Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng ôm hoài bảo vô duyên đại từ, đồng thể đại bi hành 
Bồ Tát đạo, khắp hộ niệm tất cả chúng sinh, cho nên Ngài 
đắc được an lạc, là vui thù thắng vi diệu. Sự an vui đó 
không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời để ví dụ 
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được. Sự an lạc đó giống như "Như người uống nước, nóng 
lạnh tự biết", Bồ Tát đem niềm an vui đó, công đức đó, căn 
lành đó, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến 
cho những chúng sinh đó, đều phát tâm bồ đề, tu các pháp 
lành, hành Bồ Tát đạo, mà đắc được an vui thắng diệu 
giống như Bồ Tát. Tuy nhiên Bồ Tát vì chúng sinh tu pháp 
hồi hướng, lại đem căn lành tu được hồi hướng cho chúng 
sinh, nhưng Ngài đối với công đức hồi hướng, chưa từng 
chấp trước, cũng chẳng cảm thấy tôi đem hết thảy công đức 
đều hồi hướng cho chúng sinh, các bạn xem tôi đối với 
chúng sinh có nhiều từ bi, ban cho họ nhiều ân huệ, chỉ có 
tôi mới đang hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có nghĩ như 
thế. Nếu có ý niệm đó, thì có sự chấp trước, tức là chấp có 
cái ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng, bốn tướng, thì 
không thể gọi là Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi 
hướng đẳng tất cả Phật, Ngài hành chỗ vô sự, làm mà 
không làm, tuy hồi hướng mà chẳng chấp vào sự hồi 
hướng. Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, thấu rõ các 
pháp thật tướng, vào sâu cảnh giới người và pháp đều 
không. 
 

Bồ Tát tu hành hồi hướng nầy 
Phát khởi vô lượng tâm đại bi 
Như đức hồi hướng của Phật tu 
Nguyện tôi tu hành đều thành tựu. 

 

 Bồ Tát là gọi tắc, nói đủ là Bồ Ðề Tát Ðoả. Tiếng 
Tàu dịch là "giác hữu tình", hoặc là "hữu tình giác", hoặc là 
chúng sinh "tâm đạo lớn". Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn, 
giống như hư không, bao quát hết thảy. Từ bi làm đầu, 
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chẳng xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, pháp 
môn hồi hướng là nguyện lớn của Ngài, đem căn lành công 
đức tu vạn hạnh, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi 
hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. Khi hồi 
hướng thì trong tâm phát khởi vô lượng đại bi, vì Bồ Tát 
thương xót chúng sinh, mê muội không có trí huệ, ở trong 
biển khổ, mà không biết tự cứu. Bồ Tát thấy tình huống đó, 
tâm bi tha thiết, phát nguyện muốn cứu vớt những chúng 
sinh thọ khổ đó, vì họ mà giải trừ vô lượng khổ não, khiến 
cho họ đắc được an ổn khoái lạc. Ðại Bồ Tát, Ngài tu công 
đức hồi hướng, như công đức hồi hướng của ba đời chư 
Phật tu. Bồ Tát phát nguyện nói: Nguyện công đức và đủ 
thứ căn lành của tôi tu hành, đều thành tựu, đắc được quả 
Phật viên mãn. 
 

Như bậc Tối Thắng đã thành tựu 
Nhất thiết trí thừa vui vi diệu 
Chỗ thực hành ở đời của tôi 
Các hạnh Bồ Tát vô lượng vui. 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng tu căn lành công đức, 
giống như mười phương chư Phật, thành tựu viên mãn quả 
giác bồ đề tối thượng. Tối thắng, là chỉ cho Ðức Phật mà 
nói. Nhất thiết trí thừa, tức là Phật thừa. Chư Phật chứng 
được trí huệ vô thượng, đắc được vui của Phật là vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Bồ Tát cũng nguyện đắc được an vui 
đó. Cùng với sự tu tập đủ thứ căn lành của tôi trong mười 
phương thế giới, đủ thứ công đức hành Bồ Tát đạo, cũng sẽ 
đắc được giống như các vị Bồ Tát khác tu hành đắc được 
vô lượng an vui. 
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Thị hiện vào các loài an vui 
Luôn giữ các căn vui vắng lặng 
Thảy đều hồi hướng cho quần sinh 
Khắp khiến tu thành vô thượng trí. 

 

 Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, phổ độ chúng sinh, nhìn 
chúng sinh nào đang ở trong khổ nạn, thì Ngài thừa nguyện 
thọ sinh vào đó. Có lúc thị hiện vào bốn đường ác, Ngài 
cũng đều cảm giác an ổn khoái lạc như nhau. Hoặc khi thị 
hiện vào trong loài người hoặc làm trời, Ngài cũng chẳng 
bị phước trời và vui năm dục ở nhân gian làm mê hoặc, vì 
Bồ Tát luôn luôn giữ gìn sáu căn của Ngài, lúc nào cũng 
đều hồi quang phản chiếu, đắc được an vui vắng lặng. 
Chẳng giống như sáu căn của phàm phu, suốt ngày chạy 
rong bên ngoài, khắp nơi tác quái. Bồ Tát tu đủ thứ căn 
lành, tích tập vô lượng công đức, phát tâm đại bồ đề, hoàn 
toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng những 
chúng sinh đó, thảy đều tu hành đạo vô thượng, thành tựu 
trí huệ vô thượng. 
 

Chẳng thân lời ý tức là nghiệp 
Cũng chẳng lìa đây mà riêng có 
Chỉ dùng phương tiện diệt si tối 
Như vậy tu thành vô thượng trí. 

 

 Ý nghĩa chẳng thân lời ý, tức là thân lời ý đều thanh 
tịnh. Tức là chữ nghiệp chỉ cho nghiệp lành. Nghiệp có 
nghiệp lành và nghiệp ác. Nếu ba nghiệp thanh tịnh, thì đều 
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là ba nghiệp lành, chứ chẳng phải chẳng có nghiệp, chỉ là 
chẳng có nghiệp ác. Ví như không giết hại, không trộm 
cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không si, 
không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, 
không chưởi mắng, thì biến thành mười nghiệp lành. Chứ 
chẳng phải nói thân miệng ý có nghiệp ác, cũng chẳng phải 
nói lìa khỏi thân lời ý, riêng ngoài còn có nghiệp lành. Và 
lại nói băng tức là nước, nhưng nước không thể nói là 
băng. Có thể nói băng là nước đông lại thành, nước là do 
băng tan ra mà có. Lìa khỏi băng không thể có nước, lìa 
khỏi nước cũng không thể có băng. Cho nên nói cũng 
không thể lìa thân lời ý, mà riêng biệt có nghiệp. Chỉ cần 
dùng pháp môn phương tiện để diệt trừ tham sân si ba độc. 
Giống như mỗi ngày mỗi ngày tinh tấn dũng mãnh, tu học 
Phật đạo, thì cuối cùng nhất định sẽ thành tựu trí huệ vô 
thượng. 
 

Bồ Tát tu hành các hạnh nghiệp 
Tích tập vô lượng thắng công đức 
Tuỳ thuận Như Lai sinh nhà Phật 
Tịch nhiên chẳng loạn chánh hồi hướng. 

 

 Sự tu hành của Bồ Tát là sáu độ vạn hạnh, sự hành 
trì của Bồ Tát là Bồ Tát đạo. Bồ Tát tích tập vô lượng 
nghiệp lành. Do đó, tích tập vô lượng căn lành rồi, sẽ thành 
tựu vô lượng công đức thù thắng. Bồ Tát thường theo Phật 
tu học, y giáo phụng hành. Tuỳ thuận tâm bi của Như Lai, 
độ khắp chúng sinh, công đức đầy đủ, giác hạnh viên mãn 
rồi, sẽ sinh vào nhà Phật, chẳng lâu sẽ chứng được quả vị 
Phật. Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng nương tựa, tư tưởng 
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hành vi luôn luôn ở trong chánh định, an ổn vắng lặng, 
chánh tâm thành ý tu pháp hồi hướng, thành khẩn hồi 
hướng cho chúng sinh. 
 

Mười phương tất cả các thế giới 
Hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ 
Đều đem căn lành hồi hướng cho 
Nguyện khiến đầy đủ vui an ổn. 

 

 Thế giới, chẳng chỉ riêng một thế giới nầy của chúng 
ta đang sống. Do đó: "Thế giới nầy, thế giới kia, mười 
phương vô lượng các thế giới. Cõi nước nầy, cõi nước nọ, 
mười phương vô lượng các cõi nước". Các cõi nước trong 
những thế giới đó, cũng đều có vô lượng đủ thứ chúng 
sinh. Bồ Tát vào trong các cõi nước trong mười phương thế 
giới hành Bồ Tát đạo, Ngài nhìn chúng sinh đều bình đẳng, 
giáo hoá khắp hết thảy, tất cả các loài chúng sinh, Ngài đều 
nhiếp thọ, hộ niệm. Ngài đem căn lành công đức của mình 
tu tập, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh được nhiếp thọ, 
nguyện những chúng sinh đó đều phát tâm bồ đề, siêng tu 
Phật đạo, viên mãn đầy đủ bồ đề, đắc được vui an ổn. 
 

Chẳng vì thân mình cầu lợi ích 
Muốn khiến tất cả đều an lạc 
Chưa từng tạm khởi tâm hí luận 
Chỉ quán các pháp không vô ngã. 

 

 Bồ Tát phát tâm bồ đề, tu sáu độ vạn hạnh, tích tập 
tất cả căn lành công đức, Ngài chẳng phải vì lợi ích của 
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bản thân mình mà làm, mà là muốn đem công đức tu tập, 
hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, khiến cho 
mười phương các chúng sinh đều đắc được an lạc. Suốt 
ngày trong tâm của Bồ Tát luôn chánh niệm, Ngài chưa 
từng có chút tư tưởng hành vi hý luận, và lời nói vô vị. 
Ngài luôn luôn giữ chánh niệm, suy gẫm quán sát các 
pháp, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, không chấp 
trước. 
 

Mười phương vô lượng các tối thắng 
Thấy được tất cả chân Phật tử 
Đều đem căn lành hồi hướng cho 
Nguyện khiến sớm thành vô thượng giác. 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, trong vô lượng cõi 
nước chư Phật, thấy được rất nhiều đệ tử của Phật, chân tu 
thật học dưới toà mười phương chư Phật. Bồ Tát đem căn 
lành công đức của Ngài tu tập, hoàn toàn hồi hướng cho 
họ, và cầu chư Phật phóng quang gia bị cho họ, khiến cho 
đệ tử Phật chân tu thật học, đều phát tâm đại bồ đề, tu Bồ 
Tát đạo, sớm được thành tựu quả vị Phật. Vô thượng giác 
tức là quả vị Phật. 
 

Tất cả thế gian loại hàm thức 
Bình đẳng nhiếp lấy không thừa sót 
Đem các nghiệp lành của tôi tu 
Khiến chúng sinh kia sớm thành Phật. 
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 Tất cả thế gian, bao quát thế gian mười phương ba 
đời, có Chánh Giác thế gian, khí thế gian, hữu tình thế 
gian. Hàm thức, tức là hữu tình, có thức, có khí huyết, đều 
gọi là hàm thức. Con người cũng gọi là hàm thức, đây là 
một tên khác của chúng sinh. Loại hàm thức là các loại 
động vật có mạng sống khác nhau, đều bao quát ở trong đó. 
Bồ Tát dùng tâm từ bi bình đẳng, nhiếp lấy khắp, chẳng xả 
bỏ, chẳng có thừa sót. Bất cứ loại chúng sinh nào, Ngài đều 
từ tâm giáo hoá, đều độ họ chấm dứt sinh tử, vượt khỏi ba 
cõi. Và đem đủ thứ căn lành tu hành được, hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh, hy vọng họ sớm thành Phật đạo. 
 

Vô lượng vô biên các đại nguyện 
Vô thượng Đạo Sư đã diễn nói 
Nguyện các Phật tử đều thanh tịnh 
Tuỳ tâm họ thích đều thành mãn. 

 

 Vô lượng vô biên nguyện lớn của chư Phật Bồ Tát 
phát ra, đều y cứ theo vô thượng Đạo Sư, chánh pháp của 
Phật diễn nói mà phát ra. Nguyện hết thảy chúng đệ tử của 
chư Phật, đều đắc được pháp thân thanh tịnh và trí huệ vô 
thượng. Tuỳ thuận tâm nguyện của chúng sinh, đều thành 
tựu viên mãn. 
 

Quán khắp mười phương các thế giới 
Đều đem công đức thí nơi đó 
Nguyện cho đều đủ diệu trang nghiêm 
Bồ Tát học hồi hướng như vậy. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  226 
 
 Bồ Tát quán sát khắp mười phương tất cả thế giới, 
đem hết thảy công đức của Ngài, bình đẳng bố thí cho 
chúng sinh mười phương thế giới. Nguyện cho mười 
phương thế giới đều đắc được thanh tịnh, đầy đủ tất cả sự 
trang nghiêm, mà trở thành thế giới trang nghiêm thượng 
diệu. Bồ Tát tu pháp hồi hướng giống như đủ thứ đạo lý đã 
nói ở trên, tu học tất cả pháp hồi hướng. 
 

Tâm chẳng xưng lượng các hai pháp 
Chỉ luôn thấu đạt pháp không hai 
Các pháp hoặc hai hoặc chẳng hai 
Trong đó rốt ráo chẳng chấp trước. 

 

 Bồ Tát thấu rõ chân đế của các pháp, tâm chẳng có 
nghi hoặc, cho nên trong tâm của Ngài chưa từng xưng 
lượng cũng chẳng tính toán so sánh, chẳng nghĩ, cũng 
chẳng nói, những pháp đó là đệ nhất nghĩa đế, những pháp 
đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Nếu có tư tưởng và lời 
nói như thế, thì rơi vào sự có hình. Bồ Tát đã thông đạt các 
pháp đều là pháp môn không hai, chẳng có phân biệt đệ 
nhất, đệ nhị. Nơi các pháp không tướng, triệt để rốt ráo 
thấu đạt, cho nên chẳng có chút chấp trước nào. 
 

Mười phương tất cả các thế gian 
Đều là chúng sinh tưởng phân biệt 
Nơi tưởng phi tưởng chẳng chỗ được 
Như vậy thấu đạt nơi các tưởng. 
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 Mười phương hết thảy mỗi thế giới nói pháp, đều 
căn cứ vào tư tưởng phân biệt của mỗi loài chúng sinh mà 
tạo thành, mới có thế gian nầy, thế gian kia nói pháp. Nếu 
bạn làm cho thứ tưởng nầy và phi tưởng đều không, chẳng 
chỗ được, tức là không chẳng chỗ được. Nếu minh bạch 
đạo lý nầy, thì biết tất cả tưởng đều là vọng tưởng, hư 
huyễn không thật, chẳng có thật thể. 
 

Các Bồ Tát đó thân tịnh rồi 
Tức ý thanh tịnh chẳng vết nhơ 
Lời nghiệp đã tịnh không lỗi lầm 
Nên biết ý tịnh chẳng chấp trước. 

 

 Những vị Bồ Tát đó thân nghiệp đều thanh tịnh rồi, 
thì chẳng có tà hạnh giết hại trộm cắp tà dâm. Ý nghiệp của 
Ngài thanh tịnh rồi, thì chẳng có tư tưởng tham sân si, 
chẳng có chút vết nhơ và ô nhiễm nào. Tham sân si tức là 
tỳ vết ô nhiễm. Lời nghiệp thanh tịnh rồi, thì chẳng sinh ra 
tất cả lỗi lầm, và ưu sầu hoạn nạn, vì đủ thứ ưu sầu hoạn 
nạn lỗi lầm của con người, đều từ miệng mà ra. Do đó:  
 

"Bệnh từ miệng vào 
Hoạ từ miệng ra". 

 

 Bạn phải biết ý nghiệp thanh tịnh rồi, thì hiển ra trí 
huệ quang minh sáng suốt, đối với tất cả đều chẳng chấp 
trước. 
 

 Một lòng chánh niệm Phật quá khứ 
 Cũng nghĩ vị lai các Đạo Sư 
 Cùng với hiện tại Thiên Nhân Tôn 
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 Đều học pháp của các Ngài nói. 
 

 Bồ Tát chuyên tâm chánh niệm chư Phật đời quá 
khứ, cũng nghĩ tới chư Phật đời vị lai. Ðạo Sư: Tức là tên 
gọi riêng của Phật. Thiên Nhân Sư: Tức là Phật, bậc thầy 
sư biểu của trời người. Cùng với Phật tôn kính của trời 
người hiện tại. Ba đời chư Phật nói đủ thứ diệu pháp, vị Bồ 
Tát nầy tu pháp hồi hướng, Ngài đều một lòng học tập. 
 

Ba đời tất cả các Như Lai 
Trí huệ thấu đạt tâm vô ngại 
Vì muối lợi ích cho chúng sinh 
Hồi hướng bồ đề tu các nghiệp. 

 

 Ba đời: Quá khứ, hiện tại và vị lai, chư Phật ở trong 
ba đời, trí huệ của các Ngài đều thù thắng, thấu đạt các 
pháp thật tướng, tâm niệm chẳng có chút chướng ngại, tất 
cả đều nhậm vận tự tại. Vì muốn lợi ích cho chúng sinh, 
mà đem căn lành công đức tu tập, hồi hướng về pháp bồ 
đề, tích tập tất cả các nghiệp lành. 
 

Huệ bậc nhất huệ rộng lớn kia 
Huệ không hư vọng huệ không đảo 
Huệ bình đẳng thật huệ thanh tịnh 
Bậc huệ tối thắng nói như vậy. 

 

 Trí huệ của tất cả chư Phật kia, là trí huệ bậc nhất, là 
trí huệ rộng lớn khắp hư không, là trí huệ chẳng hư vọng, 
là trí huệ chẳng có điên đảo, là trí huệ bình đẳng chân thật, 
là trí huệ thanh tịnh quang minh không nhiễm. Ðó là do 
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bậc trí huệ tối thù thắng, nói như vậy, nói với chúng ta như 
vậy. 
 

 Hồi hướng đến tất cả mọi nơi thứ tư. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng đến tất 
cả mọi nơi của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong bài kệ ở trên rồi, 
Ngài lại tiếp tục gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật ! Thế 
nào là pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát tu 
hành ? Các vị có minh bạch chăng ? Chẳng màng các vị có 
minh bạch hay không minh bạch, hiện tại tôi sẽ vì các vị 
nói về nội dung của pháp hồi hướng nầy. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát nầy, tu tập 
tất cả các căn lành, thì nghĩ như vầy: 
Nguyện sức căn lành công đức nầy, đến tất 
cả mọi nơi. Ví như thật tế, chẳng có nơi 
nào mà chẳng đến. Đến tất cả mọi vật. Đến 
tất cả thế gian. Đến tất cả chúng sinh. Đến 
tất cả cõi nước. Đến tất cả các pháp. Đến 
tất cả hư không. Đến tất cả ba đời. Đến tất 
cả hữu vi vô vi. Đến tất cả lời nói âm thanh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, trong quá 
khứ khi Ngài phát nguyện tu tập pháp hồi hướng, tích tập 
đủ thứ căn lành, thì Ngài đã từng quán tưởng lập tâm 
nguyện như vầy: Chỉ nguyện nghiệp lành tu tập, sức công 
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đức thành tựu của tôi, khắp cõi hư không pháp giới. Ví như 
tất cả pháp chân thật tế, chẳng có chỗ nào mà chẳng đến, 
chẳng có lúc nào mà không có ở đó. Lại hy vọng sức công 
đức nầy, có thể đến khắp tất cả vật thể hữu hình. Ðến trong 
tất cả thân tâm chúng sinh. Ðến trong tất cả cõi nước thế 
gian. Ðến tất cả các pháp, khiến cho tất cả chánh pháp 
thiện pháp, đắc được sức công đức, phát dương rộng lớn. 
Ðến khắp trong hư không, khiến cho hư không đầy dẫy sức 
căn lành công đức nầy. Ðến tất cả pháp hữu vi của thế gian 
và pháp vô vi xuất thế gian. Ðến tất cả chỗ lời nói âm 
thanh. Bồ Tát hy vọng sức căn lành công đức của Ngài đến 
những nơi đã nói ở trên, trong thời gian đó đều phát huy 
tác dụng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. 
 

 Nguyện căn lành nầy, cũng lại như 
thế, đến khắp tất cả chỗ các Như Lai. Cúng 
dường ba đời tất cả chư Phật. Những lời 
nguyện của chư Phật quá khứ đều viên 
viên mãn. Chư Phật vị lai đầy đủ trang 
nghiêm. Chư Phật hiện tại cùng với cõi 
nước đạo tràng chúng hội khác, khắp đầy 
tất cả hư không pháp giới. 
 

 Bồ Tát lại nói: Hy vọng sức căn lành công đức của 
tôi tu tập, giống như ở trên đã nói, cũng đến khắp mười 
phương ba đời các cõi nước chư Phật. Lại nguyện những 
lời nguyện của chư Phật quá khứ đều được viên mãn. Chư 
Phật đời vị lai, tu nhân đã viên mãn, chứng được đầy đủ 
trang nghiêm, phước đầy đủ, huệ đầy đủ, trăm phước trang 
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nghiêm. Chư Phật hiện tại, trong đạo tràng pháp hội cõi 
nước của các Ngài ở, do sức căn lành công đức của tôi, đầy 
dẫy khắp tất cả hư không pháp giới. 
 

 Nguyện do sức tin hiểu oai lực lớn. Do 
trí huệ không chướng ngại rộng lớn. Do tất 
cả căn lành đều hồi hướng. Đem cúng 
dường như chư Thiên cúng dường mà vì 
cúng dường, đầy khắp vô lượng vô biên thế 
giới. 
 

 Bồ Tát dùng nguyện lực căn lành công đức của Ngài 
tu tập, đạt đến mục đích cúng dường mười phương ba đời 
tất cả chư Phật của Ngài, đó hoàn toàn là nguyện lực của 
Ngài, và tin hiểu thù thắng, có thể tuỳ tâm chuyển biến sức 
đại oai đức thần thông. Sau đó là Bồ Tát đã chứng được đại 
trí huệ, nên chỗ hành chỗ đến, đều chẳng có chướng ngại. 
Ðồng thời cũng là vì Bồ Tát tu tập căn lành công đức, Ngài 
chẳng vì lợi mình, mà là vì tất cả chúng sinh, Ngài đem căn 
lành công đức tu tập, tơ hào chẳng xẻn tiếc, thảy đều hồi 
hướng cho chúng sinh, cho nên Ngài có thể xưng nguyện 
đã thành. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật, đều 
là vật trân kỳ hiếm có trên đời, có thể bằng với phẩm vật 
của chư Thiên cúng dường chư Phật, số lượng đầy khắp vô 
biên thế giới, công đức cúng dường cũng đầy khắp hư 
không. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy: 
Chư Phật Thế Tôn, khắp tất cả hư không 
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pháp giới. Đủ thứ nghiệp sinh khởi. Mười 
phương bất khả thuyết tất cả thế giới. Bất 
khả thuyết cõi Phật. Cảnh giới Phật. Đủ 
thứ thế giới. Vô lượng thế giới. Không 
phân biệt thế giới. Thế giới chuyển. Thế 
giới nghiêng. Thế giới ngửa. Thế giới úp. 
Như vậy trong tất cả các thế giới, chư Phật 
hiện trụ thế, thị hiện đủ thứ thần thông 
biến hoá.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, tu pháp 
hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài lại tư duy quán tưởng 
như vầy: Chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời, pháp lực 
đại oai đức của các Ngài, đạt đến khắp tận hư không khắp 
pháp giới, đó là do thuở xưa các Ngài tu tập đủ thứ căn 
lành, vô lượng vô biên nghiệp thiện sinh khởi. Lại có mười 
phương bất khả thuyết, chẳng có cách chi nói ra rốt ráo nó 
có bao nhiêu thứ thế giới khác nhau. Lại có bất khả thuyết 
nhiều cõi nước chư Phật. Cảnh giới của chư Phật không thể 
nghĩ bàn. Ðủ thứ thế giới khác nhau. Thế giới chẳng có số 
lượng. Chẳng có phân biệt, chẳng có giới hạn thế giới lớn, 
thế giới nhỏ. Lại có thế giới luôn luôn chuyển động. Thế 
giới nghiêng chẳng thẳng đứng. Thế giới ngửa. Thế giới úp 
xuống. Các thế giới lớn nhỏ như vậy khác nhau, hình trạng 
khác nhau, trong đủ thứ thế giới, đều có Phật đang ở trong 
đó, chuyển bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh. Chư Phật vì 
giáo hoá chúng sinh, vận dụng phương pháp phương tiện 
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khéo léo, cho nên Ngài thị hiện đủ thứ sức thần thông biến 
hoá, nhiếp thọ chúng sinh. 
 

 Trong những thế giới đó, có Bồ Tát 
dùng sức hiểu thù thắng, vì các chúng sinh 
đáng kham thọ được sự giáo hoá. Ở trong 
tất cả các thế giới đó, hiện làm Như Lai, 
xuất hiện ra đời, cho đến nơi nhất thiết trí, 
khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của 
Như Lai. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: Ở trong những thế giới 
khác nhau như đã nói ở trên, đều có Bồ Tát, những Bồ Tát 
đó đều có đại trí huệ, có sức lý giải đặc biệt thù thắng, đối 
với diệu pháp thâm sâu vi diệu của chư Phật nói, các Ngài 
đều lãnh thọ được, thông đạt vận dụng. Các Ngài quán sát 
chúng sinh trong mười phương thế giới, những người nào 
cơ duyên đã chín mùi, những người nào kham thọ được sự 
giáo hoá của Phật, thì Bồ Tát liền vận dụng thần thông biến 
hoá của các Ngài, thị hiện thân Phật, xuất hiện ra đời tại thế 
giới đó, để giáo hoá chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh quy y 
cửa Phật. Bồ Tát chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, giáo hoá 
chúng sinh khiến cho họ có thể đắc được nhất thiết trí huệ, 
đến cảnh giới trí huệ nhất thiết xứ, và còn đối với khắp 
chúng sinh giảng nói Phật có vô lượng sức thần thông tự tại 
tuỳ tâm vận dụng. 
 

 Pháp thân đến khắp chẳng có sai biệt. 
Bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới. Thân 
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Như Lai tạng chẳng sinh chẳng diệt, 
phương tiện khéo léo, hiện khắp thế gian. 
Chứng được pháp thật tánh, vì vượt qua 
tất cả. Đắc được bất thoái chuyển, vì sức vô 
ngại. Sinh vào nhà Như Lai, tri kiến không 
chướng ngại, vì ở trong giống tánh oai đức 
rộng lớn của Như Lai. 
 

 Pháp thân đến khắp: Ðây là nói pháp tánh thân của 
Phật, Ngài có thể đi đến khắp cõi nước chư Phật, nơi nơi 
đều giống nhau chẳng có khác biệt. Bình đẳng vào khắp: 
Tức là trí thân của Phật, Ngài vào khắp tất cả pháp giới. 
Thân Như Lai tạng: Là không sinh, không diệt, không dơ, 
không sạch, không tăng, không giảm. Thân Như Lai tạng là 
dùng phương tiện khéo léo, khắp xuất hiện trong tất cả thế 
gian. Chứng được tánh chân thật của các pháp, vì thật tánh 
của các pháp vượt qua tất cả có hình có tướng. Bồ Tát đắc 
được niệm không thối lùi, là Ngài có tâm bồ đề, hành đạo 
Bồ Tát, tu sáu độ vạn hạnh. Bồ Tát tu quả vị đại thừa, Ngài 
quyết chẳng thối lùi về quả vị nhị thừa. Ngài luôn luôn tinh 
tấn, tu tập chánh pháp, vì Ngài đã đắc được trí lực viên 
dung vô ngại, vì chẳng thọ tất cả sự chướng ngại. Bồ Tát 
đã sinh vào nhà Như Lai, đắc được thân Như Lai tạng, dứt 
hẳn hai chướng. Ðắc được tri kiến quyền thật vô ngại của 
Như Lai, và diệu dụng oai đức rộng lớn của Như Lai, vì 
Ngài đã sinh vào trong giống tánh của Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem tất cả căn 
lành của Ngài đã gieo trồng, nguyện ở chỗ 
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các đức Như Lai như vậy. Dùng các thứ 
hoa đẹp, và các thứ hương thơm, màn lọng 
tràng phan, y phục đèn đuốc, cùng với tất 
cả đồ trang nghiêm khác, dâng lên cúng 
dường. Hoặc hình tượng Phật, hoặc tháp 
miếu Phật, thảy đều như vậy. Đem căn 
lành đó hồi hướng như vầy. Đó là: Bất loạn 
hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng. Tự ý hồi 
hướng. Tôn kính hồi hướng. Không động 
hồi hướng. Không trụ hồi hướng. Không 
nương tựa hồi hướng. Không tâm chúng 
sinh hồi hướng. Không tâm đua tranh hồi 
hướng. Tâm vắng lặng hồi hướng. 
 

  Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, tu pháp hồi 
hướng đến khắp tất cả mọi nơi, Ngài đem tất cả căn lành đã 
gieo trồng, nguyện ở trong đạo tràng của mười phương chư 
Phật, dùng nhiều thứ hoa quý đẹp, nhiều thứ hương thơm 
lạ, nhiều thứ màn đẹp, lọng hoa, tràng cao, phan dài, y báu, 
đèn báu, đuốc lớn, cùng với đủ thứ phẩm vật hiếm có, dâng 
cúng chư Phật, trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư 
Phật còn hiện tiền. Hoặc hình tượng Phật. Bồ Tát chẳng 
những cúng dường chư Phật hiện đời, mà dù hình tượng 
Phật quá khứ đã vào Niết Bàn, và tháp xá lợi của Phật 
người sau nầy dựng lên, Chùa miếu tạo dựng kỷ niệm chư 
Phật, Bồ Tát cũng đều cúng dường như vậy, chẳng có phân 
biệt. Ðồng thời đối với chư Phật ba đời, cũng đều đem căn 
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lành của Ngài thành ý hồi hướng, dùng sự hồi hướng mà 
làm cúng dường. Khi Bồ Tát hồi hướng thì nào là: Không 
loạn hồi hướng: Không loạn tức là trong tâm chẳng có tạp 
niệm, cũng chẳng vọng tưởng lăn xăn, mà là chánh tâm 
thành ý hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng: Trong tâm niệm, 
chuyên tâm chú ý hồi hướng. Tự ý hồi hướng: Tự mình 
khai ngộ, chẳng phải nhờ nhân duyên người khác khai ngộ. 
Ðem căn lành của mình hồi hướng, khiến cho người được 
lợi ích hồi hướng nầy, cũng có thể tự mình khai ngộ. Tôn 
kính hồi hướng: Vì cung kính Tam Bảo, nên hồi hướng. 
Bất động hồi hướng: Chẳng vì cảnh giới thiện ác mà giao 
động, chẳng vì cảnh giới thuận nghịch mà lay động, dùng 
định lực bất động để hồi hướng. Không trụ hồi hướng: Tức 
là chẳng trước trụ, chẳng trước trụ nơi người, chẳng trước 
trụ nơi pháp, hồi hướng người và pháp đều không. Không 
nương tựa hồi hướng: Chẳng nương vào cảnh giới hồi 
hướng. Không tâm chúng sinh hồi hướng: Bồ Tát vì lợi ích 
chúng sinh, đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh, nhưng chẳng chấp trước vào chúng sinh, 
cũng chẳng chấp trước vào công đức hồi hướng, vì Bồ Tát 
chẳng có tướng ta, tướng chúng sinh, biết cái ta là không, 
cho nên hành sở vô sự, chẳng chấp tướng hồi hướng. Tâm 
không đua tranh hồi hướng: Tâm chẳng có tranh đua, tâm 
bình khí hoà xử sự tiếp vật. Nơi hành vi bình dị gần người, 
mọi việc đều khiêm hoà, chẳng tranh dài ngắn với người. 
Nếu người có tâm cường háo thắng, thì mỗi sự việc đều 
không thể khiêm nhường, dễ sinh ra cống cao ngã mạn. 
Người tính tình như thế, thì không thể tu đạo. Do đó: 
 

"Tranh là tâm thắng phụ, 
Trái ngược lại với đạo. 
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Tâm bèn sinh bốn tướng, 
Sao đắc được tam muội"? 

 

 Tâm vắng lặng hồi hướng: Vắng lặng tức là Niết 
Bàn, chánh thuận Niết Bàn để hồi hướng. Mười thứ hồi 
hướng ở trên, là phân biệt hiển hiện tướng tâm của Bồ Tát 
tu hồi hướng. Bồ Tát dùng mười thứ hồi hướng nầy, hồi 
hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng vô thượng bồ 
đề, hồi hướng về thật tế. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Tận pháp 
giới hư không giới, trong tất cả kiếp quá 
khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật Thế Tôn, đắc 
được nhất thiết trí, thành tựu đạo bồ đề. 
Vô lượng danh tự, thảy đều khác biệt. Nơi 
mọi thời, thị hiện thành Chánh Giác. Thảy 
đều trụ thế, suốt thuở vị lai. Mỗi vị Phật 
đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang 
nghiêm thân mình. Đạo tràng chúng hội, 
khắp cùng pháp giới. Tất cả cõi nước, tuỳ 
thời hiện ra, mà làm Phật sự. 
 

 Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi trong 
thập hồi hướng, lại quán tưởng như vầy: Tận cùng pháp 
giới khắp hư không giới, kiếp quá khứ, kiếp vị lai, và kiếp 
hiện tại, trong những kiếp đó, mười phương chư Phật Thế 
Tôn ba đời, đều chứng được hết thảy trí huệ. Các Ngài tu 
hành viên mãn, công đức đầy đủ, đã thành tựu đạo bồ đề. 
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Các Ngài theo nguyện thị hiện đủ thứ thân, ở trong vô 
lượng kiếp tuỳ nơi thị hiện, cho nên có vô lượng danh tự, 
mỗi danh tự đều khác nhau. Trong mỗi thời kiếp khác 
nhau, thị hiện thành Chánh Ðẳng Chánh Giác, tức là thành 
Phật. Trong những thế giới đó, thọ lâu ở đời, giáo hoá 
chúng sinh. Tuổi thọ của Phật ở đời sống lâu suốt thuở vị 
lai cũng không vào Niết Bàn. Có lúc vì ứng cơ duyên của 
chúng sinh mà thị hiện vào Niết Bàn, đó là một thứ phương 
tiện khéo léo độ hoá mà thôi. Tâm bi của Phật nặng, Ngài 
không thể xả bỏ chúng sinh mà vào Niết Bàn, kỳ thật Ngài 
đến một thế giới khác để giáo hoá chúng sinh. Mỗi một vị 
Phật đều dùng sự trang nghiêm pháp giới mà trang nghiêm 
thân mình. Vì thân Phật tức là pháp giới, ví như chúng ta 
thường tụng niệm: "Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 
Phật", đây là pháp thân của Phật, cho nên đầy khắp tất cả 
mọi nơi. Tức cũng là dùng sự trang nghiêm của pháp giới 
mà tự trang nghiêm thân mình. Ðạo tràng của chư Phật, 
trong đạo tràng cử hành các thứ pháp hội, cũng là khắp 
cùng pháp giới, đầy dẫy khắp trong hết thảy cõi nước. Chư 
Phật tại cõi nước mười phương, tuỳ thời đều xuất hiện ra 
đời, giáo hoá chúng sinh. Ở trong mỗi cõi nước, đều bình 
đẳng rộng độ chúng sinh, làm Phật sự lớn, làm việc của 
Phật làm. Phật là vì muốn giáo hoá chúng sinh, cho nên 
Ngài mới tu chứng thành Phật.  
 Hiện tại chúng ta muốn thành Phật, thì phải y theo 
giáo pháp của Phật nói mà tu hành. Người học Phật, một 
ngày chưa khai ngộ, thì phải thường sinh tâm hổ thẹn. 
Chúng ta phải biết từ vô lượng kiếp đến nay, đều vì ỷ lại, 
chẳng tu hành, cho nên mới luân hồi trôi nổi sinh tử trong 
sáu nẻo, thoát chẳng khỏi biển khổ sinh tử. Ðời này chúng 
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ta gặp được Phật pháp, nếu chẳng dũng mãnh tinh tấn, thì 
đợi chừng nào mới chấm dứt được sinh tử ! Cho nên chúng 
ta phải từng giờ từng phút siêng tu giới định huệ, diệt trừ 
tham sân si, đừng giải đãi lười biếng, cho rằng đó là việc 
tiện nghi. Kỳ thật, từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng ta vì 
phạm mao bệnh giải đãi lười biếng, cho nên đến bây giờ 
vẫn sinh rồi chết, chết rồi sinh, luân hồi không ngừng. Nghĩ 
đến đây, thật khiến cho người khóc lóc rơi lệ, sinh đại hổ 
thẹn. Tại sao tôi phải lười biếng ? Tại sao tôi chẳng tinh tấn 
tu hành ? Tại sao tôi chẳng dũng mãnh dụng công ? Nếu 
luôn luôn hồi quang phản chiếu như thế, quay lại cầu nơi 
chính mình, tự hỏi mình làm một Phật giáo đồ, tôi đã có 
cống hiến gì cho Phật giáo ? Nếu đã có cống hiến, thì từ 
nay về sau tôi phải làm cho tăng trưởng sự cống hiến của 
tôi. Nếu chưa có cống hiến, thì hãy mau nỗ lực, làm một 
đại hộ pháp có sức lực nhất trong Phật giáo đồ, để trợ giúp 
cho Phật giáo phát triển, làm cho Phật giáo truyền bá trên 
toàn thế giới, khắp vũ trụ, cho đến khắp hư không, trái đất, 
mặt trăng, chẳng có chỗ nào mà chẳng thọ đến ánh sáng 
của Phật giáo chiếu khắp, chẳng có một nơi nào mà chẳng 
nghe đến bánh xe pháp thường lưu chuyển, đó mới là bổn 
phận hộ pháp của Phật giáo đồ chúng ta, đó mới tận một 
chút trách nhiệm của chúng ta thân làm Phật giáo đồ. Tại 
sao tôi phải nói như vậy ? Vì tôi quán sát đến sáu chúng đệ 
tử nầy tu học Phật pháp, có không ít người hy vọng khai 
ngộ, muốn được pháp ích thù thắng vi diệu, khai mở đại trí 
huệ. Ðây vốn chẳng phải vọng tưởng tham cầu, đây là hy 
vọng và mục đích của mỗi đệ tử Phật phải có. Bất quá 
chúng ta không thể dùng tâm tưởng, ôm ấp hy vọng không 
nỗ lực, không hạ thủ công phu, không tận bổn phận. Ðó là 
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đắc chẳng được, trên thế gian chẳng có miệng không nói 
lời không thì có thể đắc được thành quả. Người muốn khai 
ngộ, thì phải dũng mãnh tinh tấn, đem chân tâm của bạn ra, 
cước đạp thật địa tu hành dụng công, vì Phật giáo mà tận 
trách nhiệm, cống hiến thành tâm và năng lực của mình, 
như thế thì nhất định sẽ đạt được mục đích của bạn, thực 
hiện hy vọng của bạn. Bằng không, thì lãng phí thời gian, 
chẳng có khi nào thành tựu, bạn đừng trách Phật Bồ Tát 
không tiếp dẫn bạn, vì Phật Bồ Tát chẳng gạt người, nhưng 
cũng chẳng thọ người gạt. 
 Hiện tại trong xã hội có rất nhiều đoàn thể tôn giáo 
khác nhau, tuy nói tông chỉ và mục đích của tông giáo khác 
nhau, nhưng cùng đều tuyên dương thanh tịnh hoá tâm con 
người, mưu cầu hoà bình cho nhân loại, hy vọng có thể đạt 
đến mục đích thế giới đại đồng. Trong những tôn giáo nầy, 
thì nghĩa lý của Phật giáo rốt ráo nhất, sâu rộng nhất, chân 
thật nhất, hơn hẳn các tôn giáo khác. Phật giáo là tận cùng 
hư không, khắp pháp giới, chẳng những thương nhân loại, 
cứu nhân loại, mà từ bi của Phật giáo phổ cập đến tất cả 
sinh linh hữu tình vô tình. Tôn giáo khác chỉ là một bộ 
phận trong Phật giáo. Nói về phương diện chiều dọc của 
Phật giáo là lượng bao trần sa; nói về phương diện chiều 
ngang là ngang cùng tam tế. Lớn mà không ngoài, nhỏ mà 
không ở trong, hướng ra ngoài chạy, chạy cũng không khỏi 
pháp giới, Phật giáo ở đâu mà chẳng có. Tinh thần của Phật 
giáo là tại chỗ nầy. Phật giáo là toàn nhân loại, chẳng phải 
riêng tư của một quốc gia nào. Tuy nói Ðức Phật Thích Ca 
xuất hiện tại Ấn Ðộ, nhưng Phật giáo chẳng giới hạn một 
nơi tại Ấn Ðộ, mà là khắp pháp giới. Cho nên mỗi Phật 
giáo đồ đều phải tin chắc lời dạy của Phật, đạo lý chân thật 
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của Phật nói, mới là thật có thể cứu người nơi biển khổ 
sinh tử, cứu thế giới đạt đến như lý hoà bình. Trách nhiệm 
nầy là quá to tác, sâu rộng, chỉ nguyện thân làm đệ tử của 
Phật, phải ôm lấy lời dạy nghĩa lý, gánh vác trọng trách, 
cùng nhau nỗ lực, cứu mình cứu người, độ mình độ người. 
 

 Như vậy tôi đều đem căn lành hồi 
hướng khắp, cho tất cả chư Phật Như Lai. 
Nguyện đem vô số lọng thơm. Vô số tràng 
thơm. Vô số phan thơm. Vô số trướng 
thơm. Vô số lưới thơm. Vô số tượng thơm. 
Vô số ánh sáng thơm. Vô số lửa ngọn thơm. 
Vô số mây thơm. Vô số toà thơm. Vô số nơi 
kinh hành thơm. Vô số chỗ ở thơm. Vô số 
thế giới thơm. Vô số núi thơm. Vô số biển 
thơm. Vô số sông thơm. Vô số cây thơm. 
Vô số y phục thơm. Vô số hoa sen thơm. Vô 
số cung điện thơm. 
 

 Ðại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài 
nói: Giống như trong cõi nước của mười phương ba đời 
chư Phật đã nói ở trước, xuất hiện vô lượng chư Phật Như 
Lai, tôi nguyện chánh tâm thành ý đem đủ thứ căn lành của 
tôi tu tập, hồi hướng đến khắp tất cả chư Phật, cũng hồi 
hướng bồ đề và tất cả chúng sinh. Tôi muốn dùng vô số 
lọng báu thơm, vô số tràng báu thơm, vô số phan báu 
thơm, vô số trướng báu thơm, vô số lưới báu thơm, vô số 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  242 
 
tượng báu thơm, vô số ánh sáng báu thơm, vô số lửa ngọn 
báu thơm, vô số mây báu thơm, vô số toà báu thơm, vô số 
nơi kinh hành báu thơm, vô số nơi chỗ ở báu thơm, vô số 
thế giới báu thơm, vô số núi báu thơm, vô số biển báu 
thơm, vô số sông báu thơm, vô số cây báu thơm, vô số y 
phục báu thơm, vô số hoa sen báu thơm, vô số cung điện 
báu thơm. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật, thảy 
đều là vật thượng hạng, trân quý, vô lượng số, đây là biểu 
thị tâm tôn trọng cung kính, tâm chân thành đối với mười 
phương chư Phật, và dùng đó để trang nghiêm đạo tràng. 
 

 Vô lượng lọng hoa, nói rộng ra cho 
đến vô lượng cung điện hoa. Vô biên lọng 
tràng hoa, nói rộng ra cho đến vô biên 
cung điện tràng hoa. Vô đẳng lọng hương 
thoa, nói rộng ra cho đến vô đẳng cung 
điện hương thoa. Bất khả số lọng hương 
bột, nói rộng ra cho đến bất khả số cung 
điện hương bột. Bất khả xưng lọng y, nói 
rộng ra cho đến bất khả xưng cung điện y. 
Bất khả tư lọng báu, nói rộng ra cho đến 
bất khả tư cung điện báu. Bất khả lượng 
lọng đèn sáng, nói rộng ra cho đến bất khả 
lượng cung điện đèn sáng. Bất khả thuyết 
lọng đồ trang nghiêm, nói rộng ra cho đến 
bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm. 
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Bất khả thuyết bất khả thuyết lọng ma ni 
báu, nói rộng ra cho đến bất khả thuyết bất 
khả thuyết cung điện ma ni báu. 
 

 Bồ Tát lại dùng vô lượng hoa, làm thành cái lọng 
cúng dường mười phương ba đời chư Phật, nếu nói tỉ mỉ, 
thì cho đến có vô lượng cung điện hoa. Lại có vô biên lọng 
tràng hoa, đều dùng châu báu làm thành, nếu nói tỉ mỉ, thì 
cho đến có vô biên cung điện tràng hoa, dùng tràng hoa tạo 
thành cung điện. Lại có vô đẳng lọng hương thoa, nếu nói 
tỉ mỉ, thì cho đến có vô đẳng hương thoa tạo thành cung 
điện. Lại có bất khả số lọng hương bột, nếu nói tỉ mỉ, thì 
cho đến có bất khả số vô lượng cung điện làm bằng hương 
bột. Lại có bất khả xưng lọng y, nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến 
có bất khả xưng cung điện y. Lại có bất khả tư lọng báu, 
nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến có bất khả tư cung điện báu. Lại 
có bất khả lượng lọng đèn sáng, nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến 
cho bất khả lượng cung điện đèn sáng. Lại có bất khả 
thuyết lọng đồ trang nghiêm, nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến có 
bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm. Lại có bất khả 
thuyết bất khả thuyết lọng ma ni báu, nếu nói tỉ mỉ, thì cho 
đến có bất khả thuyết bất khả thuyết cung điện ma ni báu. 
Bồ Tát dùng vô lượng vô biên phẩm vật trân quý, không 
thể dùng tâm suy gẫm, không thể dùng lời diễn đạt được, 
cúng dường mười phương ba đời chư Phật, và trang 
nghiêm đạo tràng của Phật. 
 

 Như vậy, phan báu ma ni. Trướng báu 
ma ni. Lưới báu ma ni. Tượng báu ma ni. 
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Ánh sáng báu ma ni. Lửa ngọn báu ma ni. 
Mây báu ma ni. Toà báu ma ni. Nơi kinh 
hành báu ma ni. Chỗ ở báu ma ni. Cõi báu 
ma ni. Núi báu ma ni. Biển báu ma ni. 
Sông báu ma ni. Cây báu ma ni. Y phục 
báu ma ni. Hoa sen báu ma ni. Cung điện 
báu ma ni, thảy đều bất khả thuyết bất khả 
thuyết. 
 

 Ma ni: Là tổng danh của châu báu, ánh sáng báu của 
nó đặc biệt thanh tịnh sáng chói, chẳng thọ tất cả sự cấu 
bẩn ô nhiễm nào. Châu báu nầy ở tại chỗ nào, thì nhất định 
sẽ tăng oai đức của nó. Nếu bỏ vào trong nước đục, thì 
nước liền trong. Còn gọi là châu như ý, nó hay làm cho toại 
tâm mong cầu, đều được mãn nguyện. Báu vật nầy, chỉ có 
bậc Thánh có đức hạnh mới hưởng thọ được, phàm phu 
tâm tham chẳng thấy được. Bất khả thuyết bất khả thuyết là 
danh tự số mục của Ấn Ðộ, là một trong những số mục lớn. 
 Ở trước có nói, bất khả thuyết bất khả thuyết, nhiều 
châu báu ma ni làm thành lọng báu. Và lại có bất khả 
thuyết bất khả thuyết, châu báu ma ni làm thành tràng báu. 
Và dùng châu báu ma ni làm phan báu. Châu báu ma ni 
làm trướng báu. Châu báu ma ni làm lưới báu. Châu báu 
ma ni làm tượng Phật báu. Ánh sáng châu báu ma ni chiếu 
xa mười phương vô tận cõi nước. Ánh sáng châu báu ma ni 
chiếu sáng giống như lửa ngọn, chiếu thẳng đến Trời Hữu 
Ðỉnh. Tia sáng của châu báu ma ni như mây cát tường lơ 
lửng trong hư không. Dùng châu báu ma ni làm Phật toà. 
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Dùng châu báu ma ni nghiêm sức mặt đất đi kinh hành. 
Dùng châu báu ma ni nghiêm sức chỗ ở. Cõi nước báu ma 
ni. Núi báu ma ni. Biển báu ma ni. Sông báu ma ni. Cây 
báu ma ni. Châu báu ma ni làm thành y phục báu. Hoa sen 
báu ma ni. Châu báu ma ni trang nghiêm cung điện. Ðủ thứ 
ở trên, dùng châu báu ma ni làm vật nghiêm sức, chẳng có 
thứ nào mà chẳng phải là vô lượng vô biên, không thể dùng 
lời lẽ để hình dung được. 
 

 Như vậy trong mỗi mỗi các cảnh giới, 
thảy đều có vô số lan can. Vô số cung điện. 
Vô số lầu các. Vô số cửa lớn. Vô số hình 
bán nguyệt. Vô số cửa sổ. Vô số báu thanh 
tịnh. Vô số đồ trang nghiêm. Dùng các thứ 
vật cúng dường như vậy, cung kính cúng 
dường chư Phật Thế Tôn như ở trên đã 
nói. 
 

 Trong mỗi cảnh giới như Kinh văn nói ở trước, đều 
có vô số lan can bảy báu, lan can hiển hiện. Vô số cung 
điện báu hiển hiện. Vô số lầu các hiển hiện. Vô số cửa lớn 
hiển hiện. Vô số cửa sổ hình bán nguyệt hiển hiện. Vô số 
cửa sổ hiển hiện. Vô số bảy báu thanh tịnh hiển hiện. Vô số 
đồ trang nghiêm và đồ cúng đạo tràng hiển hiện. Bồ Tát 
dùng những đồ vật cúng dường bảy báu trân quý, làm cung 
điện, chỗ ở .v.v…cung kính cúng dường mười phương ba 
đời chư Phật Thế Tôn như ở trên đã nói. 
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 Nguyện khiến cho tất cả thế gian, đều 
được thanh tịnh. Tất cả chúng sinh, đều 
được thoát khỏi. Trụ nơi bậc thập lực. Ở 
trong tất cả pháp, đắc được pháp minh vô 
ngại. Khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
căn lành, đều được điều phục. Tâm họ vô 
lượng, đồng cõi hư không. Đến tất cả các 
cõi, mà chẳng chỗ đến. Vào tất cả các cõi, 
bố thí các pháp lành. Thường được thấy 
Phật, trồng các căn lành. Thành tựu đại 
thừa, chẳng chấp các pháp. Đầy đủ các 
thiện nghiệp, lập vô lượng hạnh. Vào khắp 
vô biên tất cả pháp giới. Thành tựu sức 
thần thông của chư Phật. Đắc được trí huệ 
nhất thiết trí của Như Lai. 
 

 Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài lại phát nguyện, nói: Tôi nguyện nương sức đại oai 
thần của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả thế gian 
đều đắc được thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng sinh, đều 
vĩnh viễn lìa khỏi đường ác, và khổ luân hồi trong sáu nẻo, 
mà trụ nơi bậc thập lực, trụ nơi Phật địa, vĩnh viễn chẳng 
thọ thống khổ luân hồi. Lại hy vọng tất cả chúng sinh có 
thể tu học chánh pháp, thấu rõ thông đạt chư Phật. Ðối với 
các pháp hiểu biết như thật, đắc được trí huệ quang minh 
viên dung vô ngại. Chẳng riêng mình đắc được căn lành 
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lớn, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành, 
hết thảy tập khí không tốt, phiền não vô minh, đều điều 
phục nhu hoà, diệt trừ sạch hết, khiến cho tâm họ như hư 
không, thanh tịnh trong sáng. Tuy nhiên Bồ Tát thường 
thường lai vãng trong mười phương cõi nước, nhưng chẳng 
động thân, chẳng có dấu vết đến đi. Ðó tức là tâm của Bồ 
Tát đồng hư không, tu hành công hạnh vô lượng. Bồ Tát 
thường vào các cõi nước khác, chẳng phải Ngài đi quán sát 
du hành, mà là ứng cơ phó duyên đi đến đó độ chúng sinh, 
bố thí đủ thứ pháp lành, giáo hoá chúng sinh tu tập tất cả 
pháp lành. Bồ Tát từ bi làm đầu, độ khắp chúng sinh, cho 
nên Ngài luôn luôn thấy Phật, cúng dường Tam Bảo, gần 
gũi Tam Bảo, gieo trồng đủ thứ căn lành trước Tam Bảo, tu 
hành đạo Bồ Tát, thành tựu công đức đại thừa, viên mãn tu 
tập hạnh môn đại thừa. Bồ Tát thành tựu thù thắng như 
vậy, nhưng Ngài đối với các pháp, chẳng có chút chấp 
trước nào. Bồ Tát đầy đủ tất cả các nghiệp lành, kiến lập 
được vô lượng công đức, vào khắp vô biên hết thảy pháp 
giới, thành tựu sức thần thông như chư Phật, cũng đắc 
được đại trí huệ nhất thiết trí giống như Phật. 
 

 Ví như không có cái ta, nhiếp khắp các 
pháp. Cũng lại như vậy, các căn lành của 
tôi, nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì 
thảy đều cúng dường chẳng có thừa sót. 
Nhiếp khắp tất cả vô lượng các pháp, vì 
đều có thể ngộ nhập không chướng ngại. 
Nhiếp khắp tất cả các chúng Bồ Tát, vì rốt 
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ráo đều đồng với căn lành. Nhiếp khắp tất 
cả các hạnh Bồ Tát, vì nguyện lực xưa đều 
viên mãn. Nhiếp khắp tất cả Bồ Tát pháp 
minh, vì thấu rõ thông đạt các pháp đều vô 
ngại. Nhiếp khắp sức đại thần thông của 
chư Phật, vì thành tựu vô lượng các căn 
lành. Nhiếp khắp sức vô sở uý của chư 
Phật, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả. 
Nhiếp khắp tam muội biện tài môn Đà la ni 
của Bồ Tát, vì khéo chiếu rõ pháp không 
hai. Nhiếp khắp phương tiện khéo léo của 
chư Phật, vì thị hiện sức đại thần thông của 
Như Lai. Nhiếp khắp sự hàng sinh, thành 
đạo, chuyển bánh xe pháp, điều phục 
chúng sinh, vào Niết Bàn, của tất cả chư 
Phật ba đời, vì cung kính cúng dường thảy 
đều khắp cùng. Nhiếp khắp mười phương 
tất cả thế giới, vì nghiêm tịnh cõi Phật đều 
rốt ráo. Nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng 
lớn, vì ở trong đó xuất hiện tu hạnh Bồ Tát 
không đoạn tuyệt. 
 

 Ðại Bồ Tát tu thập hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài thành tựu đại thừa, chẳng chấp các pháp cùng với đắc 
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được trí nhất thiết trí của Như Lai, là vì Ngài có thể nhiếp 
khắp, nhiếp khắp hết thảy. Ví như nói không có cái ta, 
pháp không có ngã, và nhiếp thọ khắp đủ thứ pháp. Căn 
lành tu tập, cũng không cái ta nhiếp pháp tướng, như đồng 
nhiếp thọ các pháp vậy. Căn lành của tôi cũng nhiếp khắp 
tướng căn lành của chư Phật. Hạnh môn của chư Phật tu, 
tôi cũng tu. Công đức của Phật thực hành, tôi cũng thực 
hành. Tôi nhiếp thọ khắp chư Phật, đều cúng dường đến 
mỗi vị Phật, chưa từng bỏ sót một vị Phật nào không cúng 
dường, quyết không sinh ra tình hình dư thừa và không đủ. 
Tôi lại nhiếp trì khắp đủ thứ vô lượng các pháp, đối với các 
pháp nghĩa lý chân thật, tôi cũng hoàn toàn ngộ nhập, hoàn 
toàn minh bạch mà thực hành, chẳng có chút chướng ngại 
nào. Bồ Tát chẳng những nhiếp thọ căn lành của chư Phật 
và thật nghĩa của các pháp, mà Ngài cũng nhiếp thọ khắp 
tất cả Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, 
những gì các Ngài tu hành trong mười phương thế giới, đều 
cùng rốt ráo, các Ngài tích tập căn lành, cũng giống nhau. 
Căn lành của các Bồ Tát gieo trồng, Ngài cũng trồng 
những căn lành đó. Căn lành của các Bồ Tát tu, Ngài cũng 
tu những căn lành đó. Tâm bồ đề mà các Bồ Tát ban đầu 
phát tâm, tăng trưởng đủ thứ căn lành, Ngài ban đầu cũng 
phát tâm bồ đề, để tăng trưởng các căn lành. Ngài lại nhiếp 
thọ khắp hạnh môn tu hành của các Bồ Tát trong mười 
phương thế giới. Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả 
mọi nơi, dùng sức lực nguyện lớn mà trước kia Ngài đã 
phát, khiến cho các Bồ Tát và nguyện của chính Ngài đã 
phát, đều được viên mãn, cũng viên mãn đắc được như 
mười lực của Phật. Ngài lại nhiếp thọ khắp diệu pháp của 
các Bồ Tát tu trong mười phương thế giới, và trí huệ quang 
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minh thanh tịnh của các Ngài chứng được. Bồ Tát vì đắc 
được trí huệ quang minh của tất cả các pháp, cho nên Ngài 
thấu đạt được các pháp, ngộ sâu thật tướng các pháp, triệt 
để thông đạt vô ngại, diệu dụng viên dung. Lại nhiếp thọ 
khắp sức đại oai đức đại thần thông của mười phương chư 
Phật, cũng thành tựu được sức đại oai đức thần thông đó. 
Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo, giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành của 
các Ngài. Lại nhiếp thọ khắp mười lực và bốn vô sở uý của 
chư Phật, phát bốn tâm vô lượng của Phật: 
 1. Tâm từ vô lượng. 
 2. Tâm bi vô lượng. 
 3. Tâm hỉ vô lượng. 
 4. Tâm xả vô lượng. 
 Làm mãn nguyện tất cả chúng sinh. Lại nhiếp khắp 
tam muội và bốn trí vô ngại của các Bồ Tát trong mười 
phương thế giới. Bốn biện tài vô ngại là: 
 1. Pháp vô ngại biện tài. 
 2. Từ vô ngại biện tài. 
 3. Nghĩa vô ngại biện tài. 
 4. Nhạo thuyết vô ngại biện tài.  
 Bốn biện tài vô ngại, tức là bốn trí vô ngại. Ðà la ni 
là tiếng Phạn, dịch là "tổng trì". Tổng tất cả pháp, trì vô 
lượng nghĩa. Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài 
nhiếp thọ khắp tam muội, biện tài, Đà la ni của các Bồ Tát, 
Ngài đều chiếu rõ, quán chiếu được các pháp, thông đạt các 
pháp, đều là pháp môn không hai, đệ nhất nghĩa đế. Lại 
nhiếp thọ khắp pháp phương tiện khéo léo đầy đủ của chư 
Phật, giáo hoá chúng sinh, mà còn có thể thị hiện sức đại 
thần thông giống như Phật. Lại nhiếp thọ khắp mỗi vị Phật 
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trong ba đời, từ cung trời Ðâu Suất hàng sinh xuống nhân 
gian, quá trình tám tướng thành đạo. Như nhập thai, trụ 
thai, xuất thai, thành đạo, chuyển pháp luân, điều phục 
chúng sinh, cho đến vào Niết Bàn. Và còn cung kính cúng 
dường mười phương ba đời chư Phật, mỗi cõi nước, đều có 
một vị Phật, Ngài thảy đều cúng dường khắp. Lại nhiếp thọ 
khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho mỗi cõi 
nước, mỗi cõi Phật, đều nhờ căn lành công đức của Ngài 
mà trở thành cõi nước thanh tịnh, cõi Phật trang nghiêm, 
chẳng có một cảnh giới nào mà chẳng đạt đến rốt ráo. Lại 
nhiếp thọ khắp tất cả kiếp rộng lớn. Vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng nầy, Ngài ở trong mỗi kiếp đều xuất hiện ra 
đời, tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, lợi ích chúng sinh, 
cứu độ chúng sinh, giáo hoá chúng sinh, những Phật sự đó 
vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Hai mươi câu nhiếp thọ khắp ở 
trên, là phân biệt nói rõ nguyện vọng của vị Bồ Tát nầy, 
dùng nhiếp khắp căn lành hồi hướng, về phương diện lý sự, 
thảy đều chu toàn, thành tựu đức hạnh tự lợi của Bồ Tát, về 
sau lợi ích chúng sinh. 
 

 Nhiếp khắp tất cả hết thảy mọi loài, vì 
thị hiện thọ sinh trong đó. Nhiếp khắp tất 
cả các cõi chúng sinh, vì đầy đủ hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Nhiếp khắp tất cả các 
hoặc tập khí, vì đều dùng phương tiện 
khiến cho thanh tịnh. Nhiếp khắp tất cả 
các căn chúng sinh, vì vô lượng khác biệt 
đều biết rõ. Nhiếp khắp tất cả sự hiểu biết 
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và mong muốn của chúng sinh, vì khiến 
cho lìa tạp nhiễm đắc được thanh tịnh. 
Nhiếp khắp tất cả hạnh giáo hoá chúng 
sinh, vì tuỳ theo sự độ được mà hiện thân. 
Nhiếp khắp tất cả nẻo chúng sinh, vì đều 
vào tất cả cõi chúng sinh. Nhiếp khắp tất cả 
trí tánh của Như Lai, vì hộ trì giáo lý của 
tất cả chư Phật. 
 

 Ðoạn Kinh văn ở trước, là nói đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài nhiếp trì khắp căn lành của 
mười phương chư Phật, nhiếp khắp thật nghĩa các pháp của 
chư Phật nói, nhiếp khắp pháp môn của các vị Bồ Tát trong 
các thế giới, mà đắc đại trí huệ thanh tịnh quang minh, 
cùng với đại oai đức, sức đại thần thông của chư Phật. Hiện 
tại đặc biệt biểu dương Bồ Tát là từ bi làm đầu, tình thần vĩ 
đại bình đẳng hộ niệm chúng sinh. Bồ Tát chẳng những 
nhiếp khắp ưu điểm của chư Phật và của các Bồ Tát, và 
thật tướng của các pháp, Ngài cũng đến khắp trong bốn nẻo 
ác của chúng sinh, đến sáu nẻo luân hồi thị hiện đủ thứ 
thân hình chúng sinh, thọ sinh các loại chúng sinh, nhiếp 
thọ các loại chúng sinh, giáo hoá các loại chúng sinh, khiến 
cho họ thoát khỏi sáu nẻo. Lại nhiếp thọ khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều đầy đủ hạnh Bồ 
Tát như Bồ Tát Phổ Hiền tu, tu Mười Đại Nguyện Vương 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Lại nhiếp trì khắp tất cả các hoặc, 
như hoặc thô, hoặc vi tế, hoặc trần sa, hoặc thấy (kiến 
hoặc), hoặc nghĩ (tư hoặc), hoặc vô minh .v.v... Khiến cho 
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các hoặc tập khí của chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. 
Lại nhiếp trì các căn của tất cả chúng sinh, căn tánh của 
chúng sinh, thảy đều khác nhau, Bồ Tát đều thấu hiểu 
được, có ngàn sai vạn biệt, Bồ Tát còn rất minh bạch các 
căn thú hướng của chúng sinh. Lại nhiếp trì khắp sự hiểu 
biết, sự mong cầu của tất cả chúng sinh. Nếu sự hiểu biết là 
tà tri tà kiến, sự mong cầu là tạp nhiễm, ô trược, thì giáo 
hoá họ lìa khỏi sự hiểu biết và mong cầu chẳng chánh 
đáng, mà đắc được bản thể thanh tịnh. Lại nhiếp trì khắp 
tất cả hạnh môn giáo hoá chúng sinh tu hành, tuỳ theo sự 
tương ưng với chúng sinh, mà vì họ hiện thân nói pháp. Lại 
nhiếp khắp tất cả sự tương ưng khế hợp với chúng sinh. 
Chánh đạo của Phật nói, dùng thần thông biến hoá phương 
tiện khéo léo, vào sâu trong các loại chúng sinh, đồng loại 
tương nhiếp, phương tiện giáo hoá. Lại nhiếp thọ trí tánh 
của chư Phật mười phương ba đời, tức là trí huệ thành tựu 
của chư Phật, Bồ Tát dùng trí huệ nhiếp thọ, để hộ trì giáo 
pháp của chư Phật nói. Ðoạn Kinh nầy, là hiển rõ pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát tu, thành tựu công 
hạnh lợi tha. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì dùng không 
chỗ đắc được, mà làm phương tiện. Không 
ở trong nghiệp phân biệt quả báo, chẳng ở 
trong quả báo mà phân biệt nghiệp. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu, 
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như phương pháp hồi hướng như Kinh văn ở trước có nói, 
thì Ngài ôm hoài bảo chẳng chỗ đắc được, tất cả công hạnh 
đều không. Tuy quy về không chỗ đắc được, mà hay viên 
mãn bồ đề; Chẳng chấp nơi ý tự tại phương tiện mà trái với 
nghĩa lý chân thật. Bồ Tát Ngài chẳng coi trọng về tạo 
nghiệp gì, thọ quả báo gì; chẳng dùng tâm nghĩ về mặt này, 
vì Ngài biết đạo lý: 
 

"Tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ 
Thôi đừng tạo nghiệp mới". 

 

 Tuy nhiên Ngài biết đạo lý nầy, nhưng Ngài chẳng ở 
trong nghiệp, mà phân biệt có quả báo gì, càng chẳng chấp 
trước, ở trong quả báo thọ, phân biệt Ngài tạo nghiệp gì, 
thọ quả báo gì. Bồ Tát đối với sự thọ khổ, Ngài nhận rằng 
là hết khổ, thọ báo là hết báo, cho nên Bồ Tát thì sợ nhân 
chẳng sợ quả. Ngược lại, chúng sinh thì sợ quả, mà chẳng 
biết đạo lý sợ nhân. Khi Bồ Tát tại nhân địa, thì lúc nào 
cũng cẩn thận coi chừng, quyết không tạo các nghiệp ác, 
nếu không coi chừng thì tương lai thọ ác báo. Cho nên 
chúng ta mỗi người, mỗi sự việc phải cẩn thận ở lúc ban 
đầu, thì nhất định sẽ không thọ quả báo ác. Nếu đáng thọ 
quả báo thiện, thì Bồ Tát cũng thọ tự nhiên, vui an lạc. 
 

 Tuy không phân biệt mà vào khắp 
pháp giới. Tuy chẳng chỗ làm mà luôn trụ 
nơi căn lành. Tuy chẳng chỗ sinh khởi mà 
siêng tu pháp thù thắng. Chẳng tin các 
pháp mà vào sâu được. Chẳng có nơi pháp 
mà đều thấy biết. Hoặc làm không làm, đều 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  255 
 

không thể đắc được. Biết các pháp tánh, 
luôn chẳng tự tại. 
 

 Ðại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, tuy 
nhiên Ngài đối với nghiệp và báo chẳng chấp trước, chẳng 
ở nơi đó phí tâm suy nghĩ, nhưng hành vi của Ngài tự 
nhiên tạo thành đủ thứ nghiệp thiện, vì Bồ Tát đã lìa khỏi 
tất cả các nghiệp ác. Bất tất phải lưu ý, thuận theo tâm từ bi 
của Ngài, vào khắp pháp giới, giáo hoá tất cả chúng sinh 
thọ khổ. Tuy Bồ Tát sớm đã biết các pháp đều không, thực 
hành mà chưa từng thực hành, làm mà không làm. Không 
làm mà làm, làm mà chưa từng làm, Ngài vẫn luôn luôn tu 
đủ thứ nghiệp lành, chưa từng quên tài bồi căn lành, tu tích 
tập phước huệ, do đó:  
 

"Tài bồi mảnh đất trong tâm, 
Hàm dưỡng bầu trời bản tánh". 

 

 Ðó tức là một biểu hiện luôn trụ nơi căn lành. Bồ Tát 
thấu hiểu pháp tánh vốn không, biết nghiệp chẳng có thật 
thể. Nếu nghiệp có thật thể, thì đừng nói nghiệp của mọi 
người đầy dẫy hư không, mà dù nghiệp thật thể của một 
người, có thể tận cùng cõi hư không, cũng không dung thọ 
hết được. Nghiệp tánh vốn không, không hình không 
tướng, hư không vẫn là hư không, nghiệp chướng của 
chúng sinh vẫn là nghiệp chướng của mỗi người. Tuy 
chẳng chỗ khởi: Bản thể của tất cả các pháp, là tính vắng 
lặng, không sinh không khởi. Trong Tâm Kinh có nói: 
"Không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng 
không giảm", đó tức là nói bản thể của pháp. Tuy nói như 
vậy, nhưng Bồ Tát chưa từng vì đó mà phóng dật, Ngài vẫn 
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siêng tu Thánh pháp, tinh tấn dũng mãnh tu học đủ thứ 
pháp thù thắng. Tuy biết nghiệp tánh vốn không, Ngài vẫn 
tuỳ thời chú ý tạo các nghiệp thiện. Chẳng tin các pháp: Ở 
đây chẳng phải nói, Bồ Tát đã biết pháp tánh là không, thì 
không tin tất cả các pháp, mà là nói Bồ Tát biết các pháp 
không, chẳng chấp trước nơi pháp không, vẫn vào sâu 
được các pháp thật tướng, đó là cảnh giới của Bồ Tát. 
Chúng sinh thì trước hết phải tin, do đó Phật pháp như 
biển, phải tin mới độ được. Chúng sinh thì phải tin, mới có 
thể vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển. Bồ Tát thì đã nhập 
vào dòng Thánh, nên chẳng còn sự tin câu thúc, cũng 
chẳng còn luận đàm không tin bậy bạ. Cho nên nói tuy Bồ 
Tát chẳng tin các pháp, mà vẫn vào sâu tất cả các pháp, 
trong tâm của Ngài cũng chẳng còn tâm chấp pháp tướng, 
nhưng Ngài quyết định biết thật tướng lý thể của tất cả các 
pháp, cũng thấy tướng vắng lặng của tất cả các pháp. 
Chẳng có nơi pháp, mà đều thấy biết. Vô luận là có, hoặc 
chẳng có, đều biết được thấy được. Hoặc làm chẳng làm, 
đều không thể đắc được: Chẳng màng bạn làm, hoặc không 
làm, đều là không, chẳng có chỗ được. Tại sao phải nói 
như vậy ? Vì tất cả pháp tánh, nó luôn luôn chẳng tồn tại, 
là không. Bồ Tát biết pháp tánh của pháp, luôn chẳng tự 
tại. 
 

 Tuy đều thấy các pháp, mà chẳng chỗ 
thấy. Biết khắp tất cả mà không chỗ biết. 
Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới như 
vậy. Biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc. 
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 Bồ Tát vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển, thấu đạt 
các pháp không tướng, đối với đạo lý sinh diệt của các 
pháp do chư Phật xiển dương, đều biết đều thấy, nhưng Bồ 
Tát chẳng chấp trước vào chỗ Ngài biết, chỗ Ngài thấy, mà 
là không chẳng chỗ thấy. Bồ Tát Ngài biết khắp tất cả các 
pháp, nhưng Ngài chẳng chỗ biết. Ðó là biết mà chẳng biết, 
thấy mà chẳng thấy, dùng đại định bất động để chiếu rõ tất 
cả, chỉ có Bồ Tát mới chẳng có tơ hào chấp trước như thế, 
mà còn thấu đạt tất cả cảnh giới. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp, 
đều từ nhân duyên sinh ra. Nhân duyên tức là gốc rễ sinh ra 
pháp, là không hình không tướng.  
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

Và nữa: 
 

"Chưa từng có một pháp 
Chẳng từ nhân duyên sinh 

Thế nên tất cả pháp 
Ðâu chẳng phải là không". 

 

Và nữa:  
 

"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt. 

Phật ta đại Sa Môn, 
Thường hay nói như vậy". 

 

 Ðó tức là đại trí Xá Lợi Phất, đại Mục Kiền Liên hai 
vị tôn giả tìm cầu nhiều năm, cơ duyên đến, gặp được Tỳ 
Kheo Mã Thắng nói với các Ngài như vậy. Hai vị tôn giả 
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lập tức đi đến gặp Ðức Phật, và quy y với Phật, sau đó 
chứng được quả A La Hán. Hai bài kệ đầu nói nhân duyên 
sinh khởi của pháp rất rõ ràng, tức cũng là đại biểu nghĩa lý 
trọng yếu của Phật giáo, đặt điểm riêng của các tôn giáo 
khác. 
 

 Thấy pháp thân của tất cả chư Phật, 
đến tất cả pháp lìa nhiễm thật tế. Hiểu rõ 
thế gian, đều như biến hoá. Thấu đạt 
chúng sinh, chỉ là một pháp, chẳng có hai 
tánh. Chẳng xả nghiệp cảnh, phương tiện 
khéo léo. Nơi cõi hữu vi, thị hiện pháp vô 
vi, mà chẳng diệt hoại tướng hữu vi. Nơi 
cõi vô vi, thị hiện pháp hữu vi, mà chẳng 
phân biệt tướng vô vi. 
 

  Vì Bồ Tát thấu rõ đạo lý các pháp nhân duyên sinh 
ra, cho nên Ngài thấy được pháp thân của mười phương 
chư Phật. Ngài lìa khỏi tất cả nhiễm ô, nên đạt đến cảnh 
giới rốt ráo của pháp. Công hạnh của Bồ Tát tu hành biết 
lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa khỏi tướng nghiễm ô 
của thế gian, tức là pháp chân thật tế. Bồ Tát thấu hiểu tất 
cả sự vật trên thế gian, đều như huyễn như hoá, phàm là 
những vật có hình, có tướng, đều là vô thường; phàm là có 
sự sinh diệt, đều là hư vọng. Bồ Tát thấu rõ thông đạt, lìa 
khỏi lý thì chẳng có sự để nói, biết chúng sinh vốn cũng có 
Phật tánh giống như Phật, chúng sinh cũng đều do pháp vô 
vi sinh ra. Pháp vô vi là không hình, không tướng, vĩnh 
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hằng, Phật tánh cũng là vĩnh hằng, chẳng biến đổi. Do đó 
chúng sinh chỉ có một pháp, chẳng có hai tánh. Cho nên 
không cần xả lìa cảnh giới nghiệp và báo, mà đến giáo hoá 
tất cả chúng sinh, dùng phương pháp phương tiện khéo léo, 
tuỳ thuận cơ duyên, thích hợp với cảnh giới nghiệp báo của 
chúng sinh, phân rõ nhân duyên sự lý, mà đối diện với hiện 
thật giáo hoá chúng sinh. Như đó, Bồ Tát ở tại cảnh giới 
pháp hữu vi, thị hiện diệu dụng của pháp vô vi, mà chẳng 
vì diệu dụng của pháp vô vi, mà tổn diệt phá hoại tướng 
pháp hữu vi. Tướng pháp hữu vi đó vẫn tồn tại, nơi cảnh 
giới vô vi, trong pháp giới vô sở vi mà vi, chẳng vi mà vi, 
thị hiện pháp hữu vi. Ngài cũng chẳng phân biệt chấp trước 
tướng vô vi. Pháp hữu vi là pháp thế gian có hình, có 
tướng, là vô thường, trái với chân lý, đó là thế tục đế. Pháp 
vô vi là pháp xuất thế, thanh tịnh, chân thật, không hình 
không tướng, vĩnh hằng không biến đổi, tức là đệ nhất 
nghĩa đế. Lìa khỏi pháp thế gian, thì chẳng có Phật pháp, 
thường nói Phật pháp chẳng lìa pháp thế gian. Là vì pháp 
hữu vi thế gian, mới hiển bày diệu dụng của pháp xuất thế 
gian, chân đế. Lìa khỏi pháp vô vi, Phật pháp, thì thế giới 
chẳng có quang minh, chẳng có chân lý, chúng sinh giống 
như chìm trong vựt sâu đáy biển. 
 

 Bồ Tát quán tất cả pháp rốt ráo vắng 
lặng như vậy. Thành tựu tất cả căn lành 
thanh tịnh, mà khởi tâm cứu hộ chúng 
sinh. Trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả biển 
pháp. Thường thích tu hành lìa pháp ngu 
si. Đã đầy đủ thành tựu công đức xuất thế. 
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Càng chẳng tu học pháp thế gian. Đắc 
được mắt trí huệ, lìa các màng ngu si. 
Dùng phương tiện khéo léo, tu đạo hồi 
hướng. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài căn cứ vào Kinh văn đã nói ở trước, cho nên Ngài 
quán sát các pháp thật tướng, biết tướng các pháp rốt ráo 
vắng lặng, là không sinh không diệt, vắng lặng chẳng động. 
Do đó, mới thành tựu căn lành thanh tịnh của Bồ Tát. Có 
căn lành thanh tịnh rồi, thì trí huệ sẽ tăng trưởng, phát tâm 
bồ đề, đại bi làm đầu, phát nguyện cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Phật pháp rộng lớn như biển cả, Bồ Tát có đại trí huệ 
như biển cả, cho nên Ngài thấu rõ thông đạt pháp lớn như 
biển cả, vào sâu cảnh giới rốt ráo của pháp. Bồ Tát vì cứu 
hộ tất cả chúng sinh, luôn luôn ưa thích tu hành, vì tu hành 
mới có thể lìa khỏi ngu si ngã mạn, đủ thứ chướng ngại, 
tăng trưởng trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ 
thành tựu căn lành công đức xuất thế. Càng chẳng tham 
trước tất cả pháp điên đảo thế gian, pháp nhiễm ô chẳng 
thanh tịnh. Ðắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả 
ngu si, giống như quét trừ màng mao bệnh trong con mắt. 
Dùng phương pháp phương tiện khéo léo, tu trì pháp môn 
hồi hướng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng như vậy. Làm vừa lòng tất cả 
chư Phật. Nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật. Giáo hoá thành tựu tất cả chúng 
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sinh. Thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp. Làm 
ruộng phước tối thượng của tất cả chúng 
sinh. Làm Đạo Sư trí huệ của tất cả thương 
nhân. Làm mặt trời thanh tịnh của tất cả 
thế gian. Mỗi mỗi căn lành đầy khắp pháp 
giới. Thảy đều cứu hộ tất cả chúng sinh, 
đều khiến cho họ thanh tịnh đầy đủ công 
đức. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu 
tập, hồi hướng như vậy, hồi hướng cho pháp giới chúng 
sinh, hồi hướng vô thượng bồ đề, hồi hướng chân như thật 
tế. Bồ Tát hồi hướng như vậy, lời lẽ đều phù hợp với tâm ý 
của chư Phật. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành của Ngài hồi 
hướng đến chư Phật, trang nghiêm mười phương cõi nước 
chư Phật, thanh tịnh mười phương cõi nước chư Phật. Bồ 
Tát đem căn lành công đức của Ngài lợi ích chúng sinh, 
giáo hoá chúng sinh, và còn khiến cho chúng sinh đều 
thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát thọ trì pháp của mười 
phương chư Phật nói, viên mãn đầy đủ, chẳng có thừa sót. 
Bồ Tát đã tu đến cảnh giới chẳng chỗ đắc được, cho nên 
Ngài xứng đáng được gọi là ruộng phước tốt nhất của 
chúng sinh. Lại có thể làm đại Đạo Sư có trí huệ của các 
thương nhân tìm cầu bảy báu. Lại có thể làm mặt trời trong 
sáng của thế gian, giống như mặt trời chiếu sáng hư không. 
Bồ Tát mỗi một thứ căn lành, đều đầy dẫy mười phương 
pháp giới. Mỗi một thứ căn lành, đều có công năng cứu hộ 
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tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
trí huệ thanh tịnh, đầy đủ công đức, viên mãn thành tựu 
Phật quả. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì hộ trì được tất cả hạt giống 
Phật. Thành thục được tất cả chúng sinh. 
Trang nghiêm thanh tịnh được tất cả cõi 
nước. Chẳng hoại tất cả các nghiệp. Biết rõ 
được tất cả các pháp. Bình đẳng quán sát 
được các pháp không hai. Hay đến khắp 
mười phương thế giới. Thấu đạt được lìa 
dục thật tế. Thành tựu được tin hiểu thanh 
tịnh. Các căn lanh lợi đầy đủ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, khi Ngài làm phương pháp hồi 
hướng giống như Kinh văn nói ở trước, thì sẽ có những 
công dụng gì ? Có những lợi ích gì ? Bồ Tát Kim Cang 
Tràng nói: Hiện tại tôi có thể quy về để nói, đại khái có 
mười thứ thành tựu. 
 1. Lợi ích của sự hồi hướng hộ trì được tất cả hạt 
giống Phật. Hộ trì nghĩa là bảo hộ giữ gìn, bảo hộ hạt giống 
thành Phật, giữ gìn huệ mạng của Phật, chẳng khiến cho 
đoạn tuyệt. Gì là hạt giống thành Phật ? Người tu hành đạo 
thù thắng, mới có thế kế thừa huệ mạng của Phật. 
 2. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập, hồi hướng 
cho pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích 
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của sự hồi hướng, căn lành tăng trưởng, phát tâm bồ đề, tu 
tập pháp lành, căn lành công đức, sớm được thành thục, 
viên mãn bồ đề quả Phật. 
 3. Sức công đức của Bồ Tát hồi hướng, có thể trang 
nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, lại có thể 
khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương càng 
thanh tịnh. 
 4. Lại chẳng hoại tất cả các nghiệp, tức là chẳng hoại 
nghiệp lành của tất cả chúng sinh, mà còn khiến cho tăng 
trưởng. Tất cả nghiệp ác, liền bị tiêu diệt, không còn sót. 
 5. Phật pháp sâu rộng như biển cả, chẳng có bờ mé, 
nhưng Bồ Tát đã tu chứng được trí huệ thù thắng, cho nên 
ngộ được thật tướng chân đế của các pháp. Tại sao phàm 
phu chẳng dễ gì minh bạch các pháp, tiếp thọ đạo lý các 
pháp ? Vì tâm trí của người bình thường bị năm dục che 
đậy, chẳng có trí huệ thanh tịnh. Trí huệ là do sự thanh tâm 
quả dục trong thiền định sinh ra. 
 6. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, ý cảnh thanh 
tịnh, tâm lượng rộng lớn, cho nên thông đạt các pháp, mà 
chẳng chấp vào các pháp, hay bình đẳng quán sát các pháp. 
Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Là pháp bình đẳng 
Chẳng có cao thấp". 

 

 Hai chữ bình đẳng, chẳng những nói tất cả pháp bình 
đẳng không hai, mà còn bao hàm có ý nghĩa nhân từ trong 
đó. Bình đẳng là thể của thật tánh, hay bình đẳng quán sát 
các pháp, thì hay tu pháp lành, phát huy diệu dụng của các 
pháp. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài tâm bi tha thiết, 
tâm từ bình đẳng, quan tâm đến tất cả chúng sinh, đó tức là 
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nguyên nhân Ngài hay bình đẳng quán sát các pháp không 
hai. 
 7. Bồ Tát lại có thể đến khắp mười phương thế giới, 
mục đích Ngài đến mười phương thế giới, là giáo hoá 
chúng sinh. Ngài chẳng thiên về thích thế giới tốt, hoặc 
Ngài đặc biệt hoan hỉ chúng sinh thế giới đó, mà là đến 
khắp mười phương thế giới, tuỳ thuận tuỳ duyên, phổ độ 
chúng sinh. 
 8. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, đắc được lợi ích 
thù thắng, tỏ ngộ minh bạch phương pháp thật tế của các 
pháp, tức là phải lìa khỏi dục niệm. Nếu như chẳng lìa dục, 
tham ái chấp trước năm dục, thì vĩnh viễn không thể minh 
bạch đạo lý chân thật của các pháp. Tại sao chúng sinh 
không thể thành tựu đạo nghiệp, chứng được Phật quả ? Vì 
bị dục niệm trói buộc, điên điên đảo đảo, khởi hoặc, tạo 
nghiệp, vĩnh viễn ở trong luân hồi. Nếu đoạn dục khử ái, 
nhất là phải đoạn tuyệt ý niệm dâm dục, tu phạm hạnh 
thanh tịnh, thì sẽ đạt đến cảnh giới thật tế của các pháp. 
Lúc nầy, càng phải chú ý: Dục đã đoạn tuyệt, phải tiến lên 
một bước nữa, quét trừ sự chấp trước đoạn dục, đó mới là 
chân chánh đã đoạn được dục. Còn nếu trong tâm bạn còn 
tồn tại: "Tôi đã lìa dục, tôi là A La Hán lìa dục, tôi đã thấy 
được thật tế của pháp, tôi đã khai ngộ", như thế, chẳng 
những có thể chứng minh người đó chưa có đoạn dục, sợ 
rằng họ vẫn còn bị dục ràng buộc ! Người thật đã lìa dục, 
thì chẳng chấp vào tư tưởng lìa dục. Tâm cảnh của họ sáng 
không, đã chẳng còn cái gọi là dục tồn tại nữa. Bồ Tát tu 
pháp môn hồi hướng nầy, thấu đạt được phương pháp lìa 
dục, chẳng chấp, chẳng nương tựa, thấy được cảnh giới 
thật tế của các pháp.  
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 Các vị ! Tại sao phải lìa dục ? Vì, sở dĩ mà Phật 
chứng được quả Phật diệu giác, là vì Phật chẳng còn dục 
nữa. Người nghĩ muốn học, thì thứ nhất là phải học cách lìa 
dục của Phật, lìa tất cả tham dục của thế gian. Hết thảy 
Tam Tạng Kinh điển mười hai bộ, bất cứ nói bao nhiêu, 
đều kêu người lìa dục. Chẳng màng bộ Kinh nào, cũng đều 
nói như thế. Cho nên lần nầy giảng Kinh, nhất định phải 
nhấn mạnh về chữ dục, vì chữ dục nầy, nó có thể diễn biến 
ra vô lượng vô biên hậu quả không thể tưởng tượng được, 
lớn thì thành Phật quả, nhỏ thì được thân tâm an lạc, đều từ 
chữ dục nầy mà biến chuyển. Thành Phật hay đoạ lạc, đều 
là nhân tố của nó. Lìa khỏi chữ dục nầy, thì không thể nói 
Kinh điển. Các vị đừng xem thường mao bệnh nhỏ nầy, bất 
cứ là người tại gia, xuất gia, đệ tử Phật, chẳng phải đệ tử 
Phật, đều chẳng dễ gì trừ đi mao bệnh nhỏ nầy. Nếu có thể 
trừ nó đi được, thì bất cứ người nào cũng đều có thể chứng 
quả A La Hán, chứng được Phật quả. A la hán tức là đã lìa 
dục. Trong pháp hội Kim Cang Ngài Tu Bồ Ðề nói với 
Ðức Phật: "Ðức Thế Tôn ! Ngài nói con là A La Hán lìa 
dục bậc nhất, nhưng con chẳng nghĩ đến pháp nầy, con 
cũng chẳng tự khen mình là A La Hán lìa dục, là bậc nhất 
trong mọi người. Nếu con nghĩ như thế, thì con còn chấp 
vào tướng đó". Không thể lìa khỏi tướng đó, mà còn tự cho 
rằng, thì đó là sai lầm. 
 9. Bồ Tát lại vì tu pháp môn hồi hướng nầy, mà 
thành tựu tin hiểu thanh tịnh. Ðem công đức của Ngài hồi 
hướng, đắc được tâm tin chân chánh, thanh tịnh, chỉ một 
không tạp nhiễm, từ đó chẳng còn sự tin hiểu không thanh 
tịnh nữa, các ma ngoại đạo cũng không thể giao động Ngài 
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được nữa. Tin hiểu thanh tịnh, trên thì khế hợp với chư 
Phật. 
 10. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng nầy, hay khiến 
cho họ đắc được các căn đầy đủ và lanh lợi. Các căn là chỉ 
sáu căn của con người: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ðầy 
đủ sáu căn, tức là sáu căn đều hoàn toàn, không thể chẳng 
có mắt, hoặc chẳng nghe tiếng. Có lỗ mũi mà chẳng ngửi 
được mùi thơm, hôi. Có lưỡi mà chẳng nếm được mùi vị. 
Có thân thể mà chẳng sinh cảm giác. Có căn ý mà không 
thể duyên pháp, đó đều là sáu căn chẳng đầy đủ. Các căn 
đầy đủ lanh lợi, tức là sáu căn viên mãn không thiếu 
khuyết, mà lại còn lanh lợi. Như mắt thì nhìn thấy được rõ 
ràng. Tai thì nghe tiếng rõ ràng, do đó gọi là tai thính mắt 
sáng. Mủi ngửi rõ được mùi. Lưỡi phân biệt được năm vị 
rõ ràng. Cảm giác của thân cũng nhạy bén. Ý duyên pháp 
cũng duyên được rõ ràng chánh quyết, đó tức là biểu hiện 
của sự lanh lợi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, đắc được 
các căn đầy đủ viên mãn, và có sự lợi ích công năng lanh 
lợi của nó. Ở trên là sự thành tựu pháp hồi hướng của Bồ 
Tát tu. 
 

 Phật tử ! Đó là hồi hướng thứ tư đến 
tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ở trên vừa nói là trình độ và 
cảnh giới hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi trong thập 
hồi hướng của đại Bồ Tát.  
 Các vị ! Chúng ta đã nghe qua đoạn Kinh văn nầy, 
phải học vị Bồ Tát nầy, cước đạp thật địa, dụng công tu 
hành. Chẳng phải nghe rồi thì đã qua, là hoàn tất việc một 
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lần nghe Kinh. Nghe rồi nhưng chẳng thực hành, thì cũng 
giống như chưa nghe. Nghe Kinh nghe pháp, là cho chúng 
ta một cái đèn sáng chỉ đường, nhờ ánh sáng của đèn mà 
chiếu rõ đại đạo chúng ta đi, thì phải chiếu theo con đường 
hướng về trước mà tu hành. Giả như bạn đã biết con đường 
nầy mà chẳng đi, thì cuối cùng không thể đạt đến mục đích 
của bạn được. Giả sử bạn hy vọng muốn đạt đến nơi bạn 
muốn đi, thì phải ý giáo phụng hành, theo pháp tu hành, 
chân thật dũng mãnh tinh tấn tu hành. 
 

 Khi đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng nầy, 
thì đắc được thân nghiệp đến tất cả mọi 
nơi, vì hay ứng hiện khắp tất cả thế giới. 
Đắc được lời nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì 
diễn nói pháp trong tất cả thế giới. Đắc 
được ý nghiệp đến tất cả mọi nơi, vì thọ trì 
tất cả pháp của Phật nói. Đắc được thần 
túc thông đến tất cả mọi nơi, vì tuỳ tâm 
chúng sinh, thảy đều ứng hiện đến. Đắc 
được tuỳ chứng trí đến tất cả mọi nơi, vì 
khắp thấu rõ thông đạt tất cả các pháp. 
Đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi 
nơi, vì tuỳ tâm chúng sinh khiến cho họ 
hoan hỉ. 
 

 Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
khi Ngài tu hành pháp môn nầy, thì đây chẳng phải nói 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  268 
 
Ngài trụ trong hồi hướng bất động, đình chỉ. Cũng có thể 
nói Ngài một lòng chuyên chú pháp môn nầy, tâm chẳng 
sinh ý niệm khác. Trong Kinh thường gọi là "đại" Bồ Tát. 
"Ðại" ý nghĩa là lớn, là chỉ cho đại Bồ Tát. Chữ đại đây, là 
phân biệt vị đại Bồ Tát nầy chẳng phải là Bồ Tát mới (sơ) 
phát tâm, Ngài đã từng phát tâm đại bồ đề, tu hành đã trải 
qua bao nhiêu kiếp, có trí huệ tối thượng, đại bi làm đầu, 
tâm từ phổ độ chúng sinh, khó thực hành mà hành được, 
khó xả bỏ mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khắp hành 
Bồ Tát đạo, Bồ Tát như vậy được gọi là đại Bồ Tát. Nếu 
phàm phu phát tâm lớn tu học hạnh Bồ Tát, đối với mọi 
người từ bi hay nhẫn, hay nhường, chịu bố thí cúng dường, 
cung kính Tam Bảo, tinh tấn học đạo, người như vậy bất 
luận là người tại gia, hay xuất gia, cũng được gọi là Bồ Tát, 
đây gọi là Bồ Tát phàm phu. Nếu đời đời kiếp kiếp phát 
tâm tu hành, cũng sẽ trở thành đại Bồ Tát, tiến đến viên 
mãn đạt được quả Phật. Ðại Bồ Tát mà ở đây nói, là vì 
Ngài tu pháp hồi hướng nầy, là đắc được đại dụng của ba 
nghiệp. Tuy nhiên Ngài chưa chứng được quả Phật, nhưng 
Ngài đã có hoá thân trăm ngàn ức, giống như Bồ Tát Quán 
Thế Âm: 
 

"Ngàn chỗ sở cầu ngàn nơi ứng 
Thường làm thuyền độ người qua biển khổ". 

 

 Vị Bồ Tát nầy Ngài cũng đắc được thân nghiệp, tuỳ 
ứng thân đến tất cả mọi nơi, bất luận thế giới nào, đều tuỳ 
duyên ứng hiện, giáo hoá chúng sinh. Ðây tức là Bồ Tát tu 
pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được lợi ích diệu 
dụng của thân nghiệp.  
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 Ngài lại đắc được lợi ích nghiệp lời nói đến tất cả 
mọi nơi. Bồ Tát hay ở trong tất cả thế giới diễn nói Phật 
pháp, khắp ba ngàn đại thiên thế giới, hết thảy tất cả chúng 
sinh ở nơi nào, đều có thể nghe được Bồ Tát nói Phật pháp. 
Bất cứ xa bao nhiêu, hết thảy chúng sinh có duyên, đều 
nghe được rất rõ ràng, giống như Phật.  
 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

 

 Vì Bồ Tát Ngài tu đắc được lợi ích nghiệp lời nói, 
cho nên chúng sinh mỗi thế giới, đều nghe được âm thanh 
của Ngài nói pháp, mỗi loại chúng sinh đều nghe hiểu pháp 
của Ngài nói, mà còn cảm thấy Bồ Tát đang ở đó nói pháp 
cho họ nghe ! Ðây tức là chỗ Bồ Tát đắc được, thần thông 
diệu dụng về phương diện nghiệp lời nói, cho nên nói hay 
ở trong tất cả thế giới diễn nói pháp vậy.  
 Bồ Tát tại ý nghiệp, cũng đắc được đến tất cả mọi 
nơi, thọ trì pháp của chư Phật nói. Ngài có thể đến trong 
tâm chúng sinh nói pháp, vào khắp tất cả thân chúng sinh, 
mà vì chúng sinh để hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh 
từ từ cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề. Giống như chúng 
ta mỗi người phát tâm bồ đề, ngày càng tăng trưởng, tinh 
tấn thật tâm tu hành, đây tức là ý nghiệp của Bồ Tát, đến ở 
trong ý niệm của chúng ta. Tâm bồ đề của chúng ta mới 
càng ngày càng lớn dần, mới có thể thọ trì tất cả Phật pháp, 
ấn sâu ở trong ruộng tám thức, vĩnh viễn chẳng quên. Ghi 
nhớ Kinh điển, thông đạt nghĩa lý Phật pháp, thuộc lòng 
Ðà la ni. Chúng ta có thể thân thọ tâm trì, tức là được trợ 
giúp của Bồ Tát ý nghiệp, đó tức là diệu dụng của Bồ Tát 
đắc được về phương diện ý nghiệp. Ðó cũng là Bồ Tát tu 
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pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thành tựu về phương 
diện ý nghiệp, cho nên Ngài mới có thể thọ trì tất cả pháp 
của Phật nói, tự lợi mà còn lợi ích chúng sinh. Ở trên là nói 
về Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc 
được thể của ba nghiệp. 
 Bồ Tát Ngài lại đắc được thần túc thông đến tất cả 
mọi nơi, tận hư không khắp pháp giới, không vào mà 
chẳng tự được vậy. Ngài nguyện đi đến đâu thì đi đến đó, 
dù xa bao nhiêu Ngài cũng không cần đi máy bay, chỉ một 
sát na thì đến được. Ðây gọi là thần túc thông, thần tốc rất 
nhanh, chẳng bị bất cứ chướng ngại gì. Tuỳ theo tâm niệm 
của chúng sinh, quán sát chỗ đắc được, liền đến đó hiện ra 
một ứng hoá thân, giáo hoá chúng sinh, mãn tâm nguyện 
của chúng sinh. Bồ Tát do vì tu pháp hồi hướng nầy, mà 
đắc được tuỳ chứng trí đến tất cả mọi nơi. Trí huệ nầy hay 
khiến cho người dù gặp khó khăn gì, chẳng màng là việc 
phức tạp như thế nào, liền lập tức minh bạch giải quyết 
được khó khăn, mà thuận lý thành công viên mãn. Chẳng 
những minh bạch cảnh giới phát sinh, mà còn minh bạch 
đạo lý tất cả pháp là từ duyên sinh, từ duyên diệt. Bồ Tát 
làm thế nào mà minh bạch ? Là vì Ngài đắc được tuỳ 
chứng trí. Trí huệ nầy chẳng chướng ngại, cho nên đối với 
bất cứ việc gì, cảnh giới gì, đều giải quyết rất nhanh chóng. 
Giống như dùng đao bén chém cây, lập tức liền đứt. Dùng 
đao bén là dụ cho tuỳ chứng trí. Tuỳ chứng trí tức là trí huệ 
thấy việc thì tỉnh việc. Cổ Ðức thường nói:  
 

"Thấy việc tỉnh việc vượt thế gian, 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân". 
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 Bậc Thánh nhân được gọi là "Thấy việc tỉnh việc 
vượt thế gian". Người bình thường vì chẳng có tuỳ chứng 
trí, cho nên thấy việc thì hồ đồ, chẳng biết xử lý như thế 
nào, y cứ theo chấp cái ta, thấy lệch lạc, làm việc một cách 
điên đảo, nên hậu quả không thể tưởng tượng được. Người 
biện sự thì nghênh nhận mà giải. Bồ Tát đắc được tuỳ 
chứng trí, thấu hiểu thật tướng của các pháp, hành sự thông 
đạt vô ngại. 
 Bồ Tát lại đắc được tổng trì biện tài đến tất cả mọi 
nơi, hay tuỳ thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh đều hoan hỉ. Tổng trì, tức tiếng Phạn là Ðà la 
ni. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Trì điều thiện 
chẳng làm cho tán mất, trì điều ác đừng làm cho phát sinh. 
Biện tài, tức bốn vô ngại biện, còn gọi là bốn trí vô ngại. 
Tức là: Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại 
biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Bồ Tát vì tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được vô ngại biện tài về tổng 
trì. Do đó, Bồ Tát tuỳ nơi giáo hoá chúng sinh, tuỳ thuận 
căn tánh của chúng sinh. Tuỳ tâm hoan hỉ của chúng sinh, 
tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều toại tâm 
mãn nguyện, cát tường như ý, đều đại hoan hỉ. Tâm tánh 
của chúng sinh thảy đều khác nhau, ví như ăn thức ăn, đều 
có sở thích của mỗi người. Ngài đều khiến cho chúng sinh 
vừa ý, chẳng làm cho chúng sinh thất vọng. Bồ Tát thật 
tâm từ bi, vì làm vừa lòng chúng sinh, thậm chí Ngài vào 
địa ngục thay thế chúng sinh thọ khổ, đều không có câu 
oán trách nào. Ngài hy vọng thấy chúng sinh hoan hỉ, chứ 
chẳng muốn thấy chúng sinh sầu khổ. Người học Phật, phải 
học tập theo Bồ Tát, luôn luôn nhớ khiến cho người hoan 
hỉ, đừng có vì mình tốt xấu mà nghĩ đến. Học đạo Bồ Tát, 
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tu hạnh Bồ Tát, là lợi người, chẳng phải lợi mình, phải lấy 
chúng sinh làm tiền đề. Việc có lợi cho chúng sinh, thì nên 
dũng mãnh mà làm. Bồ Tát chưa từng suy nghĩ có lợi, hay 
không có lợi đối với mình. Bồ Tát thì ngu si như thế. Ở 
trên là diệu dụng ba nghiệp đắc được của Bồ Tát tu pháp 
hồi hướng đến tất cả mọi nơi. 
 

 Đắc được vào cảnh giới đến tất cả mọi 
nơi, vì trong một lỗ lông vào khắp tất cả 
thế giới. Đắc được vào khắp thân đến tất cả 
mọi nơi, vì nơi một thân chúng sinh, vào 
khắp tất cả thân chúng sinh. Đắc được thấy 
khắp các kiếp đến tất cả mọi nơi, vì trong 
mỗi mỗi kiếp thường thấy tất cả các Như 
Lai. Đắc được thấy khắp ý niệm đến tất cả 
mọi nơi, vì trong mỗi một niệm tất cả chư 
Phật đều hiện tiền. 
 

 Vì Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, lại 
đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào sâu mười pháp 
giới, có thể ở trong một lỗ chân lông, vào khắp tất cả thế 
giới. Pháp giới có thể phân làm mười loại pháp giới: Phật, 
Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, đây gọi là bốn pháp giới 
của bậc Thánh. Trời, người, A tu la, đây gọi là pháp giới 
thiện. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đây gọi là ba pháp giới 
ác. Có khi cũng gọi là Phật đạo, Bồ Tát đạo, Thanh Văn 
Duyên Giác đạo, thiện đạo, ác đạo. A tu la nhiều là do tâm 
sân quá nặng, kiêu mạn, đa nghi, dẫn đến nguyên nhân sinh 
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vào đường nầy, chúng rất thích đấu tranh, nam A tu la thì 
xấu xí, còn nữ A tu la thì xinh đẹp. Trong loài người, xúc 
sinh và ngạ quỷ, phàm là những người nào thích đấu tranh, 
nóng giận, kiêu ngạo, đa nghi, đều có thể liệt vào loài A tu 
la, chúng có phước trời mà chẳng có đức trời, cho nên vẫn 
cho là thiện đạo. Do Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả 
mọi nơi, cho nên rất tự do đến khắp mười pháp giới, gặp 
Phật nghe pháp, phổ độ chúng sinh. Thần diệu nhất là Ngài 
ở trong một lỗ chân lông vào khắp tất cả thế giới, đây 
chẳng phải là huyễn thuật, mà là công phu tu hành của Bồ 
Tát, mới có cảnh giới như vậy. Ðó gọi là cảnh giới: "Viên 
dung vô ngại", hay ở trong nhỏ mà hiện lớn, trong lớn hiện 
nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, sự lý vô ngại, tự tha vô ngại, tất cả tất 
cả đều viên dung vô ngại. Cho nên mới nói "Trong một lỗ 
lông vào khắp tất cả thế giới". Lỗ lông tuy nhỏ, mà mười 
phương thế giới ở trong đó, cũng chẳng cảm thấy chật hẹp. 
Mười phương thế giới tuy lớn, mà dung nạp ở trong đó, 
cũng chẳng cảm thấy thế giới lớn thế nào. Lại đắc được 
công dụng đến tất cả mọi nơi, vào khắp tất cả thân chúng 
sinh, mà còn có thể ở trong một thân chúng sinh, vào khắp 
tất cả thân chúng sinh. Bồ Tát một thân vào tất cả thân 
chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng chẳng lìa khỏi một 
thân Bồ Tát, đó là cảnh giới tự tha vô ngại. Bồ Tát lại đắc 
được đến tất cả mọi nơi, thấy khắp tất cả kiếp ba đời, ở 
trong mỗi kiếp, lại luôn luôn thấy được mười phương ba 
đời chư Phật xuất hiện ra đời, và Ðức Phật chuyển bánh xe 
pháp, độ tất cả chúng sinh, cuối cùng thị hiện cảnh giới vào 
Niết Bàn, tám tướng thành đạo, chẳng có một cảnh giới 
nào mà chẳng nhìn thấy, đó là trí vô ngại về thời gian. Bồ 
Tát lại đắc được niệm thấy khắp đến tất cả mọi nơi, ở trong 
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mỗi một niệm, tất cả chư Phật đều hiển hiện ra ở trước mặt 
Ngài. Vi tế nhất của con người là một niệm, ở trong một 
niệm nghĩ gì, thường thường mình đều chẳng biết, nhưng 
Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài chẳng 
những biết niệm của mình, mà còn biết khắp niệm của tất 
cả chúng sinh. Ở trong mỗi niệm, niệm trước, niệm sau, 
niệm hiện tại, trong niệm niệm mười phương ba đời chư 
Phật đều hiện ở trước Ngài, cho nên Bồ Tát luôn luôn thấy 
được chư Phật. Ðoạn Kinh văn nầy, là nói về đại Bồ Tát tu 
pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài ở trong công dụng 
của ba nghiệp, đắc được lợi ích nhậm vận tự tại, cảnh giới 
tự lợi lợi tha viên dung vô ngại.  
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đắc được hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem căn 
lành hồi hướng như vậy. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Tu hồi hướng thứ tư nầy, hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, hay đem đủ thứ căn lành của 
Ngài tu tập, như trong Kinh văn đã nói, hồi hướng đến 
mười phương ba đời tất cả chư Phật, hồi hướng đến khắp 
pháp giới chúng sinh, hồi hướng vì bồ đề giác đạo, hồi 
hướng vì chân như thật tế. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói kệ rằng: 
 

Trong ngoài tất cả các thế giới 
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Bồ Tát thảy đều chẳng chấp trước 
Chẳng bỏ nghiệp lợi ích chúng sinh 
Đại Sĩ tu hành trí như vậy. 

 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng diễn nói xong hồi hướng 
thứ tư, pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thì lúc đó, Ngài 
nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, Tỳ Lô 
Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, và chư Phật Thế Tôn, 
quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười 
phương thế giới, với sự phản ứng của các vị Bồ Tát trong 
pháp hội, sau đó lại dùng kệ thuật lại nghĩa lý quan trọng 
trường hàng ở trên, để tiện lợi cho tất cả chúng sinh đời 
sau, bao quát chúng ta hiện nay, dễ dàng minh bạch. 
 Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi nầy, thì 
có thể đến khắp trong ngoài tất cả thế giới. Ở trong là thân 
tâm, ở ngoài là các thế giới. Tận cùng hư không khắp pháp 
giới, Bồ Tát mặt đối với cảnh giới rộng lớn như thế, ở 
trong không thân tâm, ở ngoài không thế giới. Vì Bồ Tát gì 
cũng đều chẳng chấp trước, tức chẳng chấp trước nơi thân 
tâm của Ngài, càng chẳng chấp trước nơi cảnh giới của tất 
cả thế giới. Tuy chẳng chấp trước, nhưng Ngài không lúc 
nào quên chúng sinh. Vì lợi ích chúng sinh, mà Ngài tinh 
tấn tu hành, từ bi tu huệ, chẳng xả bỏ nghiệp lành tu hành 
lợi ích chúng sinh. Sự tu hành, sự truy cầu của Bồ Tát, là 
làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, dùng trí 
huệ phương pháp gì phương tiện khéo léo để giáo hoá 
chúng sinh. 
 

Mười phương hết thảy các cõi nước 
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Tất cả chẳng nương chẳng chỗ trụ 
Chẳng chấp mạng sống các pháp thảy 
Cũng chẳng vọng khởi các phân biệt. 

 

 Trong hết thảy vô lượng vô số các cõi nước mười 
phương thế giới, Bồ Tát đều chẳng nương tựa luyến ái, 
cũng chẳng nhàm chán cõi nước nào, cũng chẳng nhất định 
trụ vĩnh viễn trong một cõi nước nào. Ngài đi đến khắp mỗi 
cõi Phật trong mười phương, nhưng chẳng chấp trước nơi 
của mình có, Bồ Tát chẳng tham danh văn lợi dưỡng, càng 
chẳng tu năm pháp tà mạng không chánh đáng, dùng làm 
thủ đoạn mạng sống. Năm pháp tà mạng là người xuất gia, 
dùng một phương pháp chẳng chánh đáng, khéo gạt tiền tài 
của người khác để sinh sống.  

Năm pháp tà mạng:  
1. Trá hiện tướng lạ.  
2. Tự nói công đức.  
3. Chiêm tướng cát hung.  
4. Lớn tiếng hiện oai.  
5. Nói sự được lợi làm động tâm người.  
 

Bồ Tát cũng chẳng tuỳ tiện động vọng niệm, hoặc 
đối với người sinh tâm phân biệt, hoặc đối với sự việc sinh 
biên kiến. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi 
nơi, cho nên quyết chẳng chấp trước chỗ nương tựa, thủ lấy 
pháp tà mạng sống, và vọng khởi tâm niệm phân biệt. 

 

Nhiếp khắp trong mười phương thế giới 
Tất cả chúng sinh chẳng dư thừa 
Quán thể tánh họ chẳng chỗ có 
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Khéo hồi hướng đến tất cả chỗ. 
 

 Bồ Tát độ chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt thân 
sơ, thiện ác, tốt xấu, chẳng có quan niệm thương ghét, mà 
là nhiếp trí khắp tất cả chúng sinh trong mười phương thế 
giới, quan niệm bình đẳng. Trong tâm của Ngài chẳng có 
tư tưởng: "Chúng sinh nầy chẳng phải thân hữu của ta, để 
đó sẽ độ về sau; chúng sinh kia là kẻ ác, hoặc đã từng đối 
với ta chẳng thân thiện, từ từ sẽ độ sau; hoặc chúng sinh nọ 
nhìn chẳng thuận mắt, quá xấu xí, chẳng độ; hoặc quá 
nghèo, chẳng cúng dường cho ta, cũng không độ". Bồ Tát 
chẳng có tâm tốt xấu ích kỷ như thế, Ngài nhiếp trì khắp tất 
cả chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh nào mà chẳng 
độ. Tại sao Bồ Tát phải hành Bồ Tát đạo ? Là vì muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh, muốn giáo hoá tất cả chúng sinh, hy 
vọng mỗi chúng sinh đều thành tựu Phật đạo, cho nên nói 
chẳng dư thừa, một cũng khiến cho chẳng xót thừa lại. Bồ 
Tát quán sát mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, chẳng có 
một thể tánh nào khác biệt. Bồ Tát khéo tu pháp hồi hướng 
đến tất cả mọi nơi, là muốn đem căn lành công đức của 
Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh sớm thành Phật đạo. Nhưng Ngài chẳng vì vậy mà 
chấp trước vào công đức Ngài hồi hướng cho chúng sinh, 
Bồ Tát chẳng có sự chấp trước như thế. Trong pháp hội 
Kim Cang, Phật có nói với Ngài Tu Bồ Ðề và đại chúng 
rằng: "Ta diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng 
sinh rồi, mà chẳng có một chúng sinh nào thật diệt độ". 
Tức là nói chẳng chấp tướng, rộng độ chúng sinh mà chẳng 
chấp vào công đức của mình. 
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Khắp nhiếp pháp hữu vi vô vi 
Chẳng ở trong đó khởi vọng niệm 
Như nơi pháp thế gian cũng thế 
Đèn sáng soi đời giác như vậy. 

 

 Các đại Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát, các Ngài 
chẳng phải chỉ tu một thứ pháp môn, chẳng giống như một 
số phàm phu, nhất định lựa chọn pháp môn hợp với mình 
để tu tập. Bồ Tát Ngài đã thấu hiểu đạo lý thật tướng của 
các pháp, cho nên Ngài khắp nhiếp thọ tất cả các pháp. 
Ngài chẳng phân biệt pháp hữu vi, pháp thế gian, hữu lậu, 
và pháp xuất thế gian, pháp vô vi, vô lậu. Ngài thông đạt 
các pháp, biết Phật pháp chẳng lìa pháp thế gian. Ngài 
chẳng ở trong pháp hữu vi và pháp vô vi sinh ra những tâm 
hoài nghi, vọng niệm phân biệt. Ngài nhìn pháp thế gian, 
cũng coi trọng tương đương. Nếu một người đối với chánh 
pháp thế gian, thập thiện, đều chẳng làm được viên mãn, 
thì có thể tu pháp vô vi xuất thế chăng ? Thường nói:  
 

"Chưa thành Phật đạo, 
Trước thành nhân đạo". 

 

 Nhân đạo tức là pháp hữu vi thế gian. Bồ Tát đối với 
pháp hữu vi thế gian cũng xem như nhau. Ngài xem chánh 
pháp thập thiện, nhân đạo. Ðèn sáng soi đời, là nói ánh 
sáng đèn lớn giống như Phật, chiếu khắp thế gian, phá tan 
đêm tối của thế gian, trở thành thế gian ánh sáng. Bồ Tát 
Kim Cang Tràng nói: Phật cũng từ trong đạo lý đó mà giác 
ngộ. 
 

Các hạnh nghiệp của Bồ Tát tu 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  279 
 

Phẩm thượng trung hạ đều khác biệt 
Đều đem căn lành mà hồi hướng 
Mười phương tất cả các Như Lai. 

 

 Vị Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
đủ thứ hạnh nghiệp của Ngài tu, tức là tất cả công đức lành. 
Công đức lành đó là công đức thập thiện, có thượng trung 
hạ ba phẩm khác nhau. Nếu tu thập thiện lớn, thì thành tựu 
thập thiện công đức thượng phẩm. Tu trung phẩm thập 
thiện, thì thành tựu thập thiện công đức trung phẩm. Tu 
thập thiện nhỏ, thì thành tựu thập thiện công đức hạ phẩm. 
Do đó mỗi người phải tuỳ thời cẩn thận lời nói hành động, 
một khi không cẩn thận, thì sẽ trồng xuống nhân ác. Niệm 
niệm đều thiện, thì trồng xuống nhân thiện. Ðừng cho rằng 
việc thiện nhỏ mà không làm, tích tập vô lượng việc thiện 
nhỏ, cũng sẽ thành công đức lớn. Bồ Tát đem căn lành 
công đức của Ngài tu được, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả 
chúng sinh, hồi hướng về mười phương tất cả chúng sinh, 
và hồi hướng về cho mười phương chư Phật Thế Tôn. 
Trong tâm của Bồ Tát, chẳng lúc nào quên làm lợi ích 
chúng sinh, chẳng lúc nào quên tôn kính chư Phật. 
 

Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia 
Theo Như Lai học đều thành tựu 
Luôn dùng diệu trí khéo tư duy 
Đầy đủ pháp tối thắng trong người. 

 

 Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng nầy, là vì độ tất cả 
chúng sinh, hy vọng pháp giới chúng sinh đắc được lợi ích 
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của Ngài, cùng được giải thoát đến bờ bên kia. Ngài 
thường theo chư Phật tu học Phật pháp thượng diệu, đều 
đắc được thành tựu, đem công hạnh thành tựu giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng biết học tập Phật 
pháp, cũng đắc được sự thành tựu. Bồ Tát luôn luôn khéo 
dùng trí huệ thù diệu của Ngài tu tập được, chánh niệm tư 
duy các pháp thật tướng và sự tu hành lục độ vạn hạnh, có 
phù hợp với ý của chư Phật hay không. Bồ Tát siêng tu các 
hạnh như vậy, đầy đủ diệu pháp thù thắng trong loài người, 
và công đức viên mãn. 
  

Thanh tịnh căn lành khắp hồi hướng 
Lợi ích quần mê luôn chẳng bỏ 
Đều khiến tất cả các chúng sinh 
Được thành đèn soi đời vô thượng. 

 

 Gì là thanh tịnh căn lành ? Tức là tu pháp thế gian 
thành tựu căn lành, thuần tịnh chẳng có chút căn lành tạp 
nhiễp nào. Tất cả pháp thế gian, tức khiến cho làm đến chí 
thiện chí mỹ, đều chẳng có chút nhiễm ô nào. Người tu 
hành muốn được đến quả Phật, phải trải qua thời gian ba 
đại A tăng kỳ kiếp, vẫn phải đời đời kiếp kiếp tu học chẳng 
gián đoạn, mới có thể đoạn sạch được sự nhiễm ô, tập khí, 
và vô minh, mới có thể thành tựu viên mãn Phật quả thanh 
tịnh. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã tu hành trải qua 
không biết bao nhiêu kiếp, cho nên Ngài đã thành tựu căn 
lành thanh tịnh. Ngài đem căn lành thanh tịnh mà Ngài đã 
tu thành tựu, khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Quần 
mê, tức là danh từ khác của chúng sinh, tất cả chúng sinh 
đều mê mà chẳng giác, mê hoặc điên điên đảo đảo, chẳng 
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phân biệt được trắng đen, thị phi chẳng rõ. Chẳng phải số ít 
như vậy, mà là vô lượng số, cho nên nói là quần mê. Bồ 
Tát đại từ đại bi, một lòng nghĩ đến chúng sinh, thấy chúng 
sinh mê lầm không giác, điên đảo trầm luân như vậy, cho 
nên Ngài luôn luôn chẳng xả bỏ những chúng sinh đó, đem 
căn lành hồi hướng cho họ, giáo hoá họ, khiến cho vô 
lượng số những chúng sinh đó, đều biết "bể khổ mênh 
mông, quay đầu là bờ". Ðều có thể chấm dứt sinh tử, xa lìa 
luân hồi, đến được bờ Niết Bàn bên kia. Càng muốn khiến 
cho chúng sinh thành tựu đạo nghiệp vô thượng, tương lai 
chứng quả Phật bồ đề, ánh sáng trí huệ chiếu sáng khắp thế 
gian, giống như đèn sáng soi đời, phá tan đen tối của thế 
gian. 
 

Chưa từng phân biệt chấp chúng sinh 
Cũng chẳng vọng tưởng nghĩ các pháp 
Tuy tại thế gian chẳng nhiễm trước 
Cũng lại không bỏ các hàm thức. 

 

 Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng, Ngài dùng mắt 
từ nhìn chúng sinh, tâm bình đẳng giáo hoá, chẳng có tâm 
phân biệt, chẳng có lựa chọn. Chẳng phải nói chúng sinh 
nầy, lạy tôi một cái thì tôi hoan hỉ họ, giáo hoá họ. Chúng 
sinh kia chẳng có lạy tôi, thì chẳng lý tới họ, chẳng giáo 
hoá họ. Phàm là chúng sinh có duyên, Ngài đều hoan hỉ 
tiếp dẫn, đều giáo hoá, chẳng có sinh tâm phân biệt, cũng 
chẳng thủ trước tướng chúng sinh. Bồ Tát đối với các pháp, 
chưa từng hoài nghi, Ngài dùng diệu trí của mình để quán 
sát các pháp, chánh niệm suy gẫm tất cả các pháp, dùng 
chánh pháp giáo hoá tất cả chúng sinh mê lầm. Tuy Bồ Tát 
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cùng với phàm phu cùng ở tại thế gian, sinh sống với người 
thế tục, nhưng Ngài chẳng nhiễm trước nơi cảnh thế tục. 
Tuy Ngài tuỳ thuận chúng sinh, mà Ngài chẳng nhiễm 
trước tập khí của chúng sinh. Tuy Ngài siêng tu phạm 
hạnh, nhưng cũng chẳng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, vào 
trong núi sâu rừng thẳm, làm tự liễu hán, độc thiện kỳ thân. 
Cho nên nói Ngài cũng chẳng xả bỏ các hàm thức. Hàm 
thức, cũng là tên khác của chúng sinh. Bồ Tát là người ở tại 
trần gian mà tâm vượt khỏi trần gian, giống như hoa mọc 
trong giếng chẳng nhiễm trần. 
 

Bồ Tát thường ưa pháp vắng lặng 
Tuỳ thuận đến được cảnh Niết Bàn 
Cũng chẳng xả bỏ các chúng sinh 
Được trí vi diệu đẳng như vậy. 

 

 Chỗ tu của Bồ Tát là pháp vắng lặng vô vi, tâm niệm 
của Ngài thường hiện cảnh giới vắng lặng tự nhiên, do đó 
gọi là "tám gió thổi không lay", quyết chẳng bị cảnh bên 
ngoài lay động. Ngài ưa thích tu pháp vắng lặng, càng ưa 
thích an trụ nơi vắng lặng. Tuy nhiên như vậy, song, Bồ 
Tát chẳng bỏ chúng sinh, muốn độ chúng sinh, mà căn tánh 
của chúng sinh lại chẳng đồng đều, phải dùng đủ thứ 
phương pháp, phương tiện khéo léo để nhiếp thọ chúng 
sinh, để tuỳ thuận với căn tánh của chúng sinh, dùng pháp 
phương tiện khế cơ, dần dần dẫn dắt những chúng sinh mê 
hoặc vào con đường chánh pháp, giáo hoá họ sinh tâm tin, 
phát tâm bồ đề, học tu hành Bồ Tát hạnh, cho đến có thể 
khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý không sinh không 
diệt, đạt đến cảnh giới Niết Bàn rốt ráo, và đủ bốn đức Niết 
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Bàn thường, lạc, ngã, tịnh. Cũng chẳng xả bỏ chúng sinh, 
chúng sinh bao quát sáu nẻo: Trời, người, A tu la, ba 
đường lành. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục ba đường ác. Bồ 
Tát Ngài cũng chẳng phải chỉ độ chúng sinh ba đường 
lành, Ngài cũng chẳng xả bỏ chúng sinh ba đường ác. 
Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, đều luân chuyển ở trong 
sáu nẻo, Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh, cũng theo chúng 
sinh trầm luân trong sáu nẻo, khi độ được chúng sinh nầy 
đến bờ giải thoát bên kia, thì Ngài mới đi độ chúng sinh 
khác. Thân của Ngài chuyển theo trong luân hồi, song, tâm 
nguyện của Ngài chẳng bị nhiễm ô, vì Bồ Tát đã đắc được 
đại trí huệ, đại trí huệ vi diệu vô thượng. 
 

Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp 
Cũng chẳng thủ trước các quả báo 
Tất cả thế gian từ duyên sinh 
Không lìa nhân duyên thấy các pháp. 

 

 Bồ Tát tu hành chẳng từ hoạn nạn, vì Ngài muốn tế 
độ chúng sinh, Ngài chẳng chấp vào nghiệp và báo nơi 
thân mình. Ngài ôm ấp lòng từ bi, hành sở vô sự, quyết 
chẳng có tâm mong được quả báo tốt, mới thực hành Bồ 
Tát đạo. Người tu hành có thể đạt đến quả vị Bồ Tát, ba 
nghiệp của Ngài sớm đã được thanh tịnh, làm tất cả những 
sự việc, thảy đều là nghiệp lành. Tất cả mọi sự mọi vật trên 
thế gian, chẳng có sự việc gì chẳng phải là từ nhân duyên 
sinh ra. Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni vào lúc đó dạy các đại 
đệ tử, giải thích về sự sinh diệt của các pháp, nói rất rõ 
ràng quyết thực, rất nhiều đệ tử nhờ đó mà thấu hiểu đạo lý 
xiển minh của Phật, chứng được quả vị A la hán. Như:  
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"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt". 

 

"Tất cả pháp hữu vi, 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như thế". 
 

Lại nói: 
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã thông đạt 
thấu rõ đạo lý nầy, cho nên Ngài mới phát tâm đại bồ đề, tu 
pháp môn hồi hướng nầy. Nếu mỗi người tu hành đều minh 
bạch lìa khỏi nhân duyên, thì chẳng thấy được đạo lý của 
chư Phật, buông xả mọi sự chấp trước, thì tự nhiên cũng sẽ 
thành Bồ Tát. 
 

Vào sâu các cảnh giới như vậy 
Chẳng ở trong đó khởi phân biệt 
Điều Ngự Sư của các chúng sinh 
Nơi đây thấu rõ khéo hồi hướng. 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã vào sâu cảnh 
giới vắng lặng như đã nói ở trước, thấu rõ các pháp tướng 
đều không, chẳng ở tại pháp hữu vi và pháp vô vi sinh tâm 
phân biệt. Ðấng Ðiều Ngự Sư của tất cả chúng sinh, tức là 
nói vị Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng, Ngài là Đạo Sư Điều 
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Ngự, và đại thiện tri thức giá ngự lãnh đạo chúng sinh, bậc 
Đạo Sư giáo đạo. Bồ Tát minh bạch đủ thứ các pháp, đắc 
được trí huệ thông đạt vô ngại, nhậm vận tự tại, đem căn 
lành công đức nầy, hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hồi 
hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI LĂM 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN BA 

 
 Hồi hướng vô tận công đức thứ năm. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng vô tận 
công đức tạng của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ 
tư trong thập hồi hướng rồi, lại gọi một tiếng đệ tử của Phật 
! Sau đó đề ra pháp hồi hướng thứ năm. Các vị ! Các vị có 
biết gì gọi là hồi hướng vô tận công đức tạng của đại Bồ 
Tát tu chăng ? Sau đây tôi sẽ vì các vị giải nói. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy dùng sám hối 
để tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng, 
mà sinh ra căn lành. Lễ kính tất cả chư 
Phật ba đời, mà sinh ra căn lành. Khuyến 
thỉnh tất cả pháp của các đức Phật nói, mà 
sinh ra căn lành. Nghe Phật nói pháp, tinh 
cần tu tập, ngộ không nghĩ bàn, cảnh giới 
rộng lớn, mà sinh ra căn lành. Nơi tất cả 
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chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại, hết 
thảy căn lành của tất cả chúng sinh, đều 
sinh tâm tuỳ hỉ, mà sinh ra căn lành. Căn 
lành vô tận của tất cả chư Phật quá khứ vị 
lai và hiện tại, các chúng Bồ Tát đều tinh 
cần tu tập, mà đắc được căn lành. Ba đời 
chư Phật thành thành Đẳng Chánh Giác, 
chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục 
chúng sinh, Bồ Tát đều biết, phát tâm tuỳ 
hỉ, mà sinh ra căn lành. Ba đời chư Phật từ 
lúc ban đầu phát tâm, tu hạnh Bồ Tát, 
thành tối Chánh Giác, cho đến thị hiện vào 
Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ 
thế, cho đến diệt hết, đều sinh tâm tuỳ hỉ 
như vậy, mà đắc được căn lành. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử Phật trong pháp hội, sau đó bắt đầu diễn nói pháp hồi 
hướng vô tận công đức tạng thứ năm. Ngài nói: Vị đại Bồ 
Tát nầy, Ngài tu hành pháp hồi hướng nầy như thế nào ? Là 
dùng sám hối tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng nặng, mà 
sinh ra căn lành, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Sám 
là giác ngộ lỗi lầm đã phạm, ở trước Phật bộc lộ. Hối là đã 
giác ngộ lỗi lầm, về sau sửa đổi chẳng tái phạm nữa, thanh 
tịnh tu hành. Cho nên hai chữ sám hối thường dùng với 
nhau. Ở trong Phật giáo thường cử hành lễ sám hối, tức là 
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mọi người tụng Kinh sám hối và lễ Phật, để mong tiêu trừ 
nghiệp chướng và hối lỗi làm mới. Các đệ tử của Phật bất 
cứ là người xuất gia hay tại gia, mỗi ngày phải ở trước Phật 
tự sám hối, tự mình thanh tịnh tâm tu hành của mình. Các 
nghiệp là chỉ tất cả các nghiệp ác, nghiệp ác hay chướng 
ngại rất là lợi hại. Lấy việc nghe Pháp sư giảng Kinh để 
nói: Thân tuy ở tại Phật đường, nhưng bạn chẳng một lòng 
chú ý nghe giảng, lúc thì nghĩ lăn xăn, khởi vọng tưởng, 
hoặc nhìn quyển sách khác, như thế đều sẽ thành nghiệp 
chướng, cũng là sai nhân quả. Chướng tức là chướng khiến 
cho người ngu si, chẳng sinh ra được trí huệ, càng không 
thể sinh ra căn lành. Nếu chẳng sám hối, thì chướng không 
thể tiêu trừ. Còn nếu bạn muốn sinh trí huệ, sinh căn lành, 
thì phải ở trước Phật thành tâm sám hối. 
 Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng nầy, vì Ngài 
không quên sám hối đủ thứ nghiệp chướng, khiến cho sinh 
ra trí huệ, tăng trưởng căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, 
làm thành tựu vô tận công đức tạng. Công đức vô tận nầy 
giống như tạng báu, cũng có thể nói tàng ở trong khó báu, 
đều là công đức vô tận. Bồ Tát do ở trong khắp pháp giới, 
ở trong cảnh giới vô tận, đem căn lành tu tập của mình, do 
tuỳ thời tuỳ lúc hồi hướng, cho nên thành tựu vô tận công 
đức tạng. Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài đối với 
mười phương ba đời chư Phật rất lễ mạo, chẳng có lúc nào 
mà không phát tâm cung kính. Dùng thân tâm thành kính 
nhất, năm vóc sát đất, vào sâu pháp tánh, lễ lạy mười 
phương chư Phật Thế Tôn ba đời, quá khứ, hiện tại và vị 
lai, để trừ chướng ngã mạn, mà còn khắp đại biểu chúng 
sinh mười phương thế giới, lễ lạy chư Phật Pháp Tăng Tam 
Bảo. Bồ Tát tu hành như thế, mà sinh ra vô tận công đức 
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căn lành, và đem hồi hướng. Bồ Tát lại thường khuyến 
thỉnh các Ðức Phật, thương xót chúng sinh, thường ở lại 
đời, chuyển bánh xe pháp, thuyết pháp giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh luôn được nghe chánh pháp, lìa 
khổ được vui. Do khuyến thỉnh chư Phật thuyết pháp ở lại 
đời, mà đắc được vô tận công đức tạng. Sau khi Bồ Tát 
nghe Phật nói pháp rồi, lại y theo pháp tu hành, mà còn 
dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập Phật pháp. Nếu chỉ 
nghe mà không thực hành, thì sẽ chẳng đắc được lợi ích. 
Bồ Tát vì chuyên tâm nghe, và thiết thực y theo pháp tu 
tập, cho nên Ngài hay lãnh ngộ. Hay có sự lãnh ngộ, thì 
cảnh giới không thể nghĩ bàn, cảnh giới rộng lớn, có thể sẽ 
hiện tiền. Cảnh giới đó chẳng phải người bình thường có 
thể dùng tâm ý để suy nghĩ, dùng lời lẽ thế tục có thể nói, 
hoặc diễn tả được, đó là do công phu tu hành thiết thực 
thành tựu tự nhiên. Khi công hạnh tu hành đạt đến trình độ 
nào đó, thì sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn, rộng lớn 
chẳng có bờ mé, lúc đó sẽ minh bạch cảnh giới đó. Do có 
công hạnh như thế, thì ở trong đó sẽ sinh ra vô lượng vô 
biên căn lành. Bồ Tát nghe Phật nói pháp tinh tấn tu tập 
như vậy, đắc được vô tận công đức tạng, đem hồi hướng. 
 Bồ Tát lại đối với căn lành của chư Phật quá khứ tu, 
căn lành của hết thảy chúng sinh đời quá khứ tu. Căn lành 
của chư Phật đời vị lai tu, căn lành của hết thảy chúng sinh 
đời vị lai tu. Căn lành của chư Phật đời hiện tại tu, căn lành 
của hết thảy chúng sinh đời hiện tại tu, chẳng phân biệt là 
Phật cũng tốt, là chúng sinh cũng tốt, Bồ Tát đều đồng 
quán tuỳ hỉ, mà còn hoan hỉ. Vì hay tuỳ hỉ hoan hỉ, nên tâm 
lượng của Ngài nhất định rộng lớn, nhu hoà, sẽ chẳng sinh 
ra tâm đố kị và tâm sân hận. Bồ Tát tu công đức tuỳ hỉ nầy, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  290 
 
căn lành sinh ra, đắc được vô lượng công đức tạng. Quá 
khứ, vị lai, hiện tại, mười phương chư Phật đầy đủ căn 
lành, là vô tận, chẳng biết có bao nhiêu. Các vị Bồ Tát 
mười phương ba đời đắc được vô tận công đức tạng. Mỗi 
một vị Phật trong mười phương ba đời, khi các Ngài thành 
Đẳng Chánh Giác rồi, nhất định sẽ chuyển bánh xe pháp 
lớn, diễn nói chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thân 
tâm được điều phục. Khiến cho chúng sinh cang cường, 
cũng đều được điều phục, được hợp lý hợp pháp. Bồ Tát 
đối với tất cả nghiệp lành đó, phương tiện pháp môn giáo 
hoá chúng sinh, Ngài đều lãnh ngộ. Cũng phát tâm hoan hỉ, 
tuỳ hỉ chư Phật chuyển bánh xe pháp lớn, như vậy sinh ra 
đủ thứ căn lành, đắc được vô tận công đức tạng. 
 Ba đời chư Phật từ khi ban đầu phát tâm, thì phát 
tâm tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành, 
khổ hạnh khó hành phổ độ chúng sinh. Trải qua bao nhiêu 
kiếp, công hạnh viên mãn đầy đủ, mới thành tối Chánh 
Giác, mà chứng được quả vị Phật. Thành Phật rồi, giáo hoá 
chúng sinh, cho đến thị hiện vào Niết Bàn, tức là nhân 
duyên Ngài giáo hoá chúng sinh, ở phương nầy có thể nói 
là đã mãn, bèn thị hiện vào Niết Bàn, nhập diệt. Phật thị 
hiện vào Niết Bàn, lìa khỏi chúng sinh nhân gian rộng lớn 
rồi, thì chánh pháp trụ thế một thời kỳ, dần dần tiến vào 
thời kỳ mạc pháp, cho đến lúc Phật pháp diệt hết. Lịch 
trình trải qua trong thời kỳ nầy, các thứ cảnh giới khác 
nhau, về thời gian không gian đều có sự biến hoá hiển rõ. 
Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài thảy đều hoan hỉ, cho 
nên sinh ra căn lành hoan hỉ, thành tựu vô tận công đức 
tạng. Bồ Tát tu hành, ngày đêm sáu thời, chẳng bỏ sự sám 
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hối, lễ tán, tuỳ hỉ, hồi hướng, cho nên thành tựu vô lượng 
công đức. 
 

 Bồ Tát niệm bất khả thuyết cảnh giới 
của chư Phật như vậy, và cảnh giới của 
mình, cho đến cảnh bồ đề không chướng 
ngại. Tất cả căn lành rộng lớn khác biệt 
như vậy. Phàm là tích tập, tin hiểu, tuỳ hỉ, 
viên mãn, thành tựu, tu hành, đắc được, tri 
giác, nhiếp trì, tăng trưởng, thảy đều hồi 
hướng trang nghiêm tất cả cõi nước chư 
Phật. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, niệm đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết, nhiều cảnh giới của chư Phật như 
vậy. Sự nhớ niệm tồn tại đó, chẳng những tâm niệm miệng 
niệm, mà còn bao quát ý nghĩa quán sát trong đó. Bồ Tát 
chánh niệm tư duy, quán sát vô lượng vô số căn lành công 
đức của chư Phật, thành tựu cảnh giới thắng diệu. Bồ Tát 
dùng trí huệ thắng diệu của Ngài, vào sâu nhớ niệm cảnh 
giới của chư Phật. Bồ Tát cũng nhớ niệm quán sát tất cả 
những gì mình làm trong quá khứ và hiện tại, trong đó có 
sự tướng như ý và bất như ý, nhưng Ngài đã biết những 
cảnh giới đó, đều là hiện tướng hư vọng, chẳng thật, cho 
nên quyết chẳng làm cho Ngài khởi tâm tham ái, cũng 
không sinh ra chấp trước sân hận. Cho đến do phát tâm bồ 
đề, mà đắc được trí huệ cảnh giới không chướng ngại, Bồ 
Tát cũng chẳng sinh tâm được mất. Ðủ thứ vô lượng cảnh 
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giới rộng lớn khác nhau như vậy, thành tựu rộng lớn vô 
tận, đủ thứ căn lành công đức tạng khác nhau. Bồ Tát tu 
hành pháp môn hồi hướng, phàm là đủ thứ căn lành tích tập 
được, phàm là căn lành tin sâu thấu hiểu các pháp. Phàm là 
đủ thứ căn lành lớn nhỏ, mà Ngài từng tuỳ hỉ mười phương 
ba đời chư Phật Bồ Tát và pháp giới chúng sinh tu tập. 
Phàm là căn lành tu lục độ vạn hạnh, công đức đầy đủ, viên 
mãn thành tựu. Phàm là tất cả căn lành tu tập pháp môn mà 
thành tựu. Phàm là tất cả căn lành tu đủ thứ hạnh môn có 
được. Phàm là căn lành thắng diệu tu chứng đắc được. 
Phàm là căn lành do hiểu biết mà giác ngộ pháp tánh có 
được. Phàm là căn lành nhiếp thọ giáo nghĩa của chư Phật 
mà tâm hành trì đắc được. Phàm là tất cả căn lành tăng 
trưởng, Bồ Tát thảy đều đem hồi hướng hết cho pháp giới 
chúng sinh, hồi hướng về bồ đề giác đạo, hồi hướng về 
chân như thật tế, và dùng để trang nghiêm cõi nước chư 
Phật trong mười phương, và đạo tràng của chư Phật. 
 

 Như đời quá khứ vô biên tế kiếp tất cả 
thế giới, nơi tu hành tất cả Như Lai. Đó là: 
Vô lượng vô biên loại thế giới của Phật. 
Chỗ trí Phật biết được, chỗ Bồ Tát biết 
được, chỗ đại tâm tiếp thọ, trang nghiêm 
cõi Phật. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng nầy, chẳng 
những Ngài hồi hướng cõi nước của chư Phật hiện tại, mà 
cũng hồi hướng cho đời quá khứ, vô lượng vô biên tế kiếp 
hết thảy tất cả thế giới, cùng với đạo tràng tu hành của chư 
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Phật trong mười phương thế giới, và nơi chư Phật đã từng 
hàng lâm. Đó là: Vô lượng vô số loại thế giới của Phật, Bồ 
Tát thảy đều thành khẩn hồi hướng, và hồi hướng cho pháp 
giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng 
về chân như thật tế. Phàm là chỗ trí huệ của Phật biết được, 
chỗ trí huệ của Bồ Tát biết được, chỗ tâm đại bồ đề, tâm 
đại bi tiếp thọ dung nạp được, Bồ Tát đều trang nghiêm cõi 
Phật của chư Phật trong mười phương. 
 

 Thanh tịnh nghiệp hạnh, sở chảy sở 
dẫn, ứng chúng sinh khởi, mà thần lực 
Như Lai thị hiện ra. Chư Phật ra đời, do 
tịnh nhiệp thành tựu, và diệu hạnh của Bồ 
Tát Phổ Hiền hưng khởi. Trong đó, tất cả 
chư Phật thành đạo, thị hiện đủ thứ thần 
lực tự tại.  
 

 Nghiệp thanh tịnh, tức là nghiệp vô lậu. Do tu lục độ 
vạn hạnh, mà sinh ra nghiệp thanh tịnh. Do nghiệp hạnh 
thanh tịnh mà đắc được tự thọ dụng, tức cũng là tự lợi. 
Nghiệp hạnh thanh tịnh đó, tức là sở lưu, giống như suối 
nước thanh tịnh chảy ra. Chư Phật Bồ Tát dùng nghiệp 
hạnh thanh tịnh tu được, để tự lợi và lợi tha, dùng đó để 
giáo hoá chúng sinh, cứu chúng sinh trong biển khổ, tuỳ 
theo nghiệp duyên của chúng sinh, lại trợ giúp thành mà 
tăng trưởng nghiệp hạnh thanh tịnh của chính mình. Ðó 
giống như đào một cái hồ, dẫn nguồn nước thanh tịnh vào 
trong hồ. Cho nên nói nghiệp hạnh thanh tịnh của chư Phật 
Bồ Tát, đều là do tu hạnh thanh tịnh vô lậu, và độ hoá 
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chúng sinh mà thành tựu. Trong nguyện thứ chín của mười 
điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, có câu Kinh văn 
rằng: "Các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh, tức 
có thể sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác 
vậy. Cho nên bồ đề, thuộc về nơi chúng sinh, nếu chẳng có 
chúng sinh, thì tất cả Bồ Tát, cuối cùng không thể thành Vô 
Thượng Chánh Giác". Do đó, có thể biết Bồ Tát hoá độ 
chúng sinh, tức thành tựu duyên tăng thượng. Nghiệp hạnh 
thanh tịnh tức là sở chảy, duyên tăng thượng là sở dẫn. Bồ 
Tát tu nghiệp hạnh thanh tịnh, đó là rộng độ chúng sinh mà 
sinh ra pháp vô lậu, cũng là thần lực của Phật thị hiện, 
cũng là tu nghiệp xuất thế thanh tịnh mà thành tựu, cũng là 
diệu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền hưng khởi. Hết thảy mười 
phương ba đời chư Phật, đều ở trong nghiệp hạnh thanh 
tịnh, mà thành tựu đạo quả vô thượng, thành Phật, viên 
mãn bồ đề giác đạo, và thị hiện đủ thứ sức thần thông đại 
oai đức tự tại. 
 

 Suốt thuở vị lai hết thảy Như Lai ứng 
Chánh Đẳng Giác, trụ khắp pháp giới, sẽ 
thành Phật đạo. Sẽ đắc được tất cả cõi Phật 
thanh tịnh công đức trang nghiêm. Tận 
pháp giới, hư không giới, không có bờ mé, 
không đoạn tuyệt, không cùng tận, đều từ 
trí huệ Như Lai sinh ra. 
 

 Trong kiếp số thuở vị lai không thể cùng tận, hết 
thảy Như Lai, không tính được số Như Lai, ở những kiếp 
đó, công hạnh viên mãn, ứng thành Chánh Đẳng Giác, 
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chứng được quả Phật, pháp thân đầy dẫy hư không, trụ 
khắp pháp giới. Giáo hoá chúng sinh, cũng thành Phật đạo. 
Cõi nước của chư Phật được thanh tịnh nhất, và tất cả đồ 
thắng diệu trang nghiêm, khiến cho cõi Phật thanh tịnh 
trang nghiêm. Tận pháp giới, hư không giới, chẳng có bờ 
mé, chẳng có phân biệt dài ngắn, khó dò được. Không thể 
đoạn tuyệt, cũng không có ngày cùng tận, vì cõi Phật đó, 
đều từ trong trí huệ thù diệu của chư Phật sinh ra cảnh giới 
thượng diệu, trở thành cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. 
 

 Vô lượng báu vi diệu trang nghiêm. 
Đó là : Tất cả hương trang nghiêm. Tất cả 
hoa trang nghiêm. Tất cả y phục trang 
nghiêm. Tất cả công đức tạng trang 
nghiêm. Tất cả các Phật lực trang nghiêm. 
Tất cả cõi nước Phật trang nghiêm. Đó là 
chỗ ở của Như Lai, với các chúng thanh 
tịnh đồng hành túc duyên không thể nghĩ 
bàn đều ở trong đó. 
 

 Ở trên nói các cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, tận 
hư không khắp pháp giới, nhiều không có bờ mé không 
đoạn tuyệt không cùng tận như vậy, đều từ trong trí huệ 
của mười phương chư Phật sinh ra. Có các báu kỳ diệu 
không thể tính đếm, đủ thứ báu đẹp không thể tưởng tượng 
được trang nghiêm cõi nước. Giống như các thứ hương 
báu, các thứ hoa quý, y phục báu đẹp, dùng để trang 
nghiêm đạo tràng của Phật. Lại có tạng công đức của chư 
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Phật, và thần lực mười thứ đại oai đức của chư Phật cùng 
trang nghiêm. Cõi nước mười phương chư Phật, đều thanh 
tịnh trang nghiêm như vậy. Cõi nước thù thắng như đã nói 
ở trên, có công đức viên mãn, phước huệ của Phật đầy đủ 
mới có thể trụ nhiếp thọ, chẳng phải các chúng Bồ Tát khác 
có thể trụ được, cho nên nói "chỗ ở của Như Lai". Ngoài ra 
còn có rất nhiều Bồ Tát, không thể tính đếm được, và các 
chúng thanh tịnh, đều là đệ tử của Phật trong quá khứ đời 
đời kiếp kiếp có duyên với Phật, các bậc đại Thánh, theo 
Phật tu hạnh thanh tịnh, cùng ở trong đạo tràng thanh tịnh 
trang nghiêm thù thắng với Phật. 
 Ðồng hành túc duyên, tức là bậc đồng đạo cùng ở 
với nhau một chỗ để tu hành. Ví như ở Chùa Kim Sơn, có 
không ít bốn chúng đệ tử, mọi người cùng ở trong Chùa, 
sớm tối cùng tu, đọc tụng Kinh điển, lễ Phật trì Chú, tham 
thiền đả toạ, mỗi người đều ngày đêm sáu thời dũng mãnh 
tinh tấn, tơ hào chẳng có tâm giải đãi lười biến, đó chẳng 
phải là hội ngộ ngẫu nhiên, mà là trong quá khứ không biết 
bao nhiêu đời, đã từng cùng nhau tu hành trải qua bao 
nhiêu kiếp, cho đến đời tương lai, mọi người cũng sẽ cùng 
nhau tu hành, thẳng đến cùng chứng quả bồ đề giác đạo, 
viên mãn quả Phật. Cho nên mọi người phải tôn trọng sự 
đồng hành túc duyên nầy, hoà hợp giúp nhau. Ðó tức là ý 
nghĩa "đồng hành túc duyên". 
 Người tu học Phật đạo, tư tưởng hành vi nhất định 
phải thời khắc chân chánh, không thể tạp niệm hư nguỵ 
xảo trá. Dù nhỏ như hạt bụi cũng đừng có, bằng không thì 
tâm tu đạo sẽ phân tán. Khi chúng ta ban đầu phát tâm 
hướng đạo, biết một chút thì làm một chút; làm được bao 
nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ từ tiến tới, tu được một chút thì 
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hay một chút, phải thật tế, đừng làm công phu phô diễn, 
tham cầu hư danh. Tu học Phật đạo, y giáo lý tu hành, đó là 
việc của mình, chẳng phải để cho người ngoài nhìn, cũng 
chẳng phải đồ háo danh. Do đó nên có bạn hữu đồng hành 
túc duyên ở chung với nhau, cùng tu nghiệp hạnh thanh 
tịnh, đừng dính vào nghiệp nhiễm ô. Ai ai cũng thanh bạch, 
tạo nghiệp thanh tịnh, thì chẳng có tâm ích kỷ, chẳng có 
tâm tự lợi, chẳng có niệm tham, chẳng có tâm sân, chẳng 
có tâm si, có những ưu điểm như thế, cho nên mới được 
gọi là nghiệp thanh tịnh. 
 Ðạo, thì phải hành mới đắc được, phải siêng tu 
nghiệp hạnh thanh tịnh, mới có thể chứng được đạo hạnh 
chân chánh. Chẳng phải chỉ dùng miệng nói, mà là phải 
thiết thực làm được. Miệng nói một trượng, chẳng bằng 
làm được một thước. Chúng thanh tịnh tu nghiệp hạnh 
thanh tịnh, nương theo bậc thiện tri thức, an trụ với nhau 
trong một đạo tràng, sớm tối tụ với nhau, cùng tu cùng 
tham, phải tuỳ thời cùng nhau khuyên răn sách tấn, để cầu 
đạo nghiệp vô thượng. 
 

 Trong đời vị lai sẽ thành Chánh Giác, 
tất cả chư Phật thành tựu, chẳng phải thế 
gian có thể thấy được. Mắt tịnh của Bồ Tát, 
mới chiếu thấy được. Các Bồ Tát đó, đủ oai 
đức lớn, vì thuở xưa đã trồng căn lành. 
Biết tất cả pháp như huyễn, như hoá, thực 
hành khắp các nghiệp thanh tịnh của Bồ 
Tát. Vào tam muội tự tại không nghĩ bàn, 
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phương tiện khéo léo, hay làm Phật sự. 
Phóng quang minh của Phật, chiếu khắp 
thế gian, chẳng có giới hạn bờ mé.  
  

 Chúng thanh tịnh tu học Phật đạo, nếu chân chánh 
siêng tu nghiệp thiện thanh tịnh, bao nhiêu kiếp về sau, thì 
nhất định sẽ thành tựu quả Phật Chánh Giác. Giả như 
không siêng tu nghiệp hạnh thanh tịnh, thì đời đời kiếp 
kiếp cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm Tăng làm Ni, muốn thành 
Phật, cũng rất là chậm chạp. Một người tu đạo có thể thành 
Chánh Giác, tuy nói phải tự mình dũng mãnh tinh tấn, 
nhưng cũng phải nương sự gia bị của chư Phật, mới có thể 
thành tựu quả Phật bồ đề giác đạo, cho nên nói sự thành 
tựu của tất cả chư Phật. Cảnh giới đó, chỉ có bậc Thánh 
nhân xuất thế mới minh bạch được, chẳng phải hàng phàm 
phu có thể thấy được, nhận thức được. Cảnh giới đó, chỉ có 
mắt tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được, vì Bồ Tát tu Bồ 
Tát đạo, Ngài đã tu được ngũ nhãn lục thông. Mắt tịnh tức 
là mắt trí huệ thanh tịnh, phải có mắt trí huệ thanh tịnh, 
mới chiếu thấy được cảnh giới đó. Ðại Bồ Tát biết được, 
thấu rõ được cảnh giới đó, Ngài đã đầy đủ đại oai đức và 
sức đại thần thông. Thần thông oai đức đó, chẳng phải 
ngẫu nhiên, dễ dàng có thể đắc được. Ðó là do ở trong đời 
quá khứ, đã làm rất nhiều việc lành, vun bồi căn lành lớn 
thâm sâu, mới được thành tựu, cho nên nói "thuở xưa đã 
trồng". Bồ Tát biết tất cả pháp, đều giống như huyễn thuật, 
hư nguỵ. Như hoá, nhân duyên kết hợp, huyễn hoá mà 
sinh, nó chẳng có thể tánh chân thật. Tuy Bồ Tát Ngài đã 
thấu rõ các pháp không tướng, nhưng Ngài vẫn khắp tu 
hành đạo nghiệp thanh tịnh của các Bồ Tát tu. Vị đại Bồ 
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Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài có thể vào trong định tự 
tại thắng diệu không thể nghĩ bàn, không thể dùng lời diễn 
tả được. Ngài khéo vận dụng đại trí huệ của Ngài, dùng 
phương tiện khéo léo, tuỳ duyên giáo hoá chúng sinh. Mỗi 
cử chỉ hành động lời nói, đi đứng nằm ngồi, nơi nơi biểu 
hiện của Bồ Tát, đều là nói pháp. Rộng độ chúng sinh, làm 
Phật sự lớn. Quang minh của Ngài phóng ra giống như 
quang minh của Phật, có thể chiếu khắp mười phương hết 
thảy thế gian, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có bờ mé. 
 

 Hiện tại tất cả chư Phật Thế Tôn, cũng 
đều trang nghiêm thế giới như vậy. Vô 
lượng hình tướng, vô lượng quang minh 
màu sắc, đều do công đức mà thành tựu. 
Vô lượng hương, vô lượng báu, vô lượng 
cây, vô số trang nghiêm, vô số cung điện, 
vô số âm thanh, tuỳ thuận túc duyên các 
thiện tri thức, thị hiện tất cả công đức 
trang nghiêm, chẳng cùng tận. 
 

 Hiện tại tất cả chư Phật trang nghiêm thế giới nầy, là 
căn cứ vào quá khứ chư Phật trang nghiêm hành trì thế giới 
nầy, cho nên Ngài cũng trang nghiêm thế giới như thế. Vô 
lượng hình thể, vô lượng tướng trạng, vô lượng hào quang, 
vô lượng màu sắc, những hình tướng quang minh màu sắc 
đó, vô lượng vô số, đều là công đức tích tụ tu hành của Bồ 
Tát mà thành tựu. Lại có vô lượng đủ thứ hương báu, vô 
lượng bảy báu, vô lượng cây báu, vô lượng trang nghiêm 
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đầy đủ, vô số cung điện báu, đủ thứ âm thanh vi diệu. Ðủ 
thứ như thế, đều là vô lượng vô số, đều là tuỳ thuận nhân 
duyên đời trước, cùng với sự gần gũi các vị thiện tri thức 
thuở xưa, mà tích tụ công đức, dùng để trang nghiêm thế 
giới. Như vậy đủ thứ công đức trang nghiêm, chẳng có 
cùng tận, suốt thuở vị lại, cũng không hết được. 
 

 Đó là: Tất cả hương trang nghiêm. Tất 
cả man trang nghiêm. Tất cả hương bột 
trang nghiêm. Tất cả báu trang nghiêm. 
Tất cả phan trang nghiêm. Tất cả lụa báu 
màu trang nghiêm. Tất cả lan can báu 
trang nghiêm. A tăng kỳ lưới vàng trang 
nghiêm. A tăng kỳ sông trang nghiêm. A 
tăng kỳ mây mưa trang nghiêm. A tăng kỳ 
âm nhạc, diễn tấu âm thanh vi diệu. 
 

 Ở trên là nói về vô lượng đồ trang nghiêm, trong đó 
có phàm phu chưa từng thấy qua, nói lại cũng chẳng dễ 
dàng thấu hiểu, người bình thường có thể biết, có thể tưởng 
tượng, như hết thảy hương quý trên đời: Hương trầm, 
hương chiên đàn, hương ngưu đầu chiên đàn .v.v... Lại có 
đủ thứ man dài báu tinh chế. Lại có đủ thứ hương bột danh 
quý. Lại có các thứ báu trân kỳ. Lại có phan báu dùng các 
châu báu nghiêm sức. Lại có vô lượng lụa màu bằng châu 
báu. Lại có vô số lan can, cũng đều dùng đá bàu làm thành. 
Còn có vô số lưới vàng, vô số sông báu trong cõi nước, vô 
số mây pháp báu vi diệu mưa pháp vũ, đầy dẫy hư không 
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pháp giới. Và còn có không biết bao nhiêu là âm nhạc trời 
vi diệu, diễn tấu Phật khúc thần thánh, có đủ thứ như vậy 
không biết được hết, không nói ra hết được các bảy báu 
đẹp hiếm có trên đời, trang nghiêm đạo tràng và cõi nước 
của chư Phật.  
 

 Vô lượng vô số đồ trang nghiêm như 
vậy, trang nghiêm tất cả tận pháp giới hư 
không giới. Do vô lượng đủ thứ nghiệp 
trong mười phương sinh ra. Chỗ Phật biết 
rõ, chỗ Phật tuyên nói. Tất cả thế giới, hết 
thảy tất cả cõi Phật trong đó. 
 

 Như Kinh văn đã nói nhiều ở trên, không thể dùng 
tâm suy nghĩ, hoặc tính đếm để độ lượng các thứ đồ trang 
nghiêm được. Dùng để trang nghiêm tận hư không khắp 
pháp giới cõi Phật và đạo tràng. Những đồ trang nghiêm 
thù diệu đó, là do trong mười phương thế giới vô lượng vô 
biên đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh sinh ra, là căn lành 
công đức của chư Phật Bồ Tát tu tập mà thành tựu, chẳng 
phải phàm phu có thể thấy được, hiểu biết được. Quả báo 
của nghiệp thiện thanh tịnh đó sinh ra, chỉ có Phật và Bồ 
Tát mới biết được. Phật biết nhân duyên của nghiệp báo 
thành tựu, cũng chỉ có Phật mới có thể nói được. Tất cả thế 
giới thành tựu là do chân lý của nghiệp nhân hiển hiện. Tận 
hư không, khắp pháp giới tất cả cõi Phật, đều là đạo lý đó 
mà thành tựu, đều do vô lượng đủ thứ nghiệp sinh ra. 
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 Đó là: Cõi Phật trang nghiêm. Cõi 
Phật thanh tịnh. Cõi Phật bình đẳng. Cõi 
Phật diệu hảo. Cõi Phật oai đức. Cõi Phật 
rộng lớn. Cõi Phật an lạc. Cõi Phật không 
thể hoại. Cõi Phật vô tận. Cõi Phật vô 
lượng. Cõi Phật không động. Cõi Phật vô 
uý. Cõi Phật quang minh. Cõi Phật không 
trái nghịch. Cõi Phật đáng ưa thích. Cõi 
Phật khắp chiếu sáng. Cõi Phật nghiêm 
đẹp. Cõi Phật tinh lệ. Cõi Phật khéo đẹp. 
Cõi Phật bậc nhất. Cõi Phật thắng. Cõi 
Phật thù thắng. Cõi Phật tối thắng. Cõi 
Phật cực thắng. Cõi Phật thượng. Cõi Phật 
vô thượng. Cõi Phật vô đẳng. Cõi Phật vô 
tỉ. Cõi Phật không ví dụ. 
 

 Ðoạn Kinh văn ở trước nói trong vô lượng vô biên 
thế giới, có tất cả cõi Phật, hiện tại sơ lược đưa ra hai mươi 
chín loại, tên gọi tuỳ theo thể, đức, dụng, khác biệc của 
mỗi vị Phật thành tựu, mà có sự lập tên chẳng giống nhau. 
Đó là: 
 Cõi Phật Trang Nghiêm: Phật trụ thế trong cõi Phật 
nầy, danh hiệu của Ngài gọi là Phật Trang Nghiêm. Vì 
Ngài tu tập vạn thiện đầy đủ, dùng công đức vạn thiện 
trang nghiêm cõi Phật và đạo tràng của Ngài, cũng dùng 
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vạn thiện trang nghiêm làm danh hiệu của mình, và tên của 
cõi Phật. 
 Cõi Phật Thanh Tịnh: Phật trụ thế trong cõi Phật 
nầy, từ lúc ban đầu Ngài phát tâm tại nhân địa, thì nghiêm 
trì giới thanh tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh xuất thế. Khi 
công hạnh của Ngài viên mãn, chứng được quả vị Phật rồi, 
danh hiệu Phật là Thanh Tịnh, cõi Phật cũng do đó mà gọi 
là cõi Phật Thanh Tịnh, biểu thị cõi Phật của Ngài là thuần 
tịnh không nhiễm, chẳng có chút nhiễm ô nào. 
 Cõi Phật Bình Ðẳng: Danh hiệu của vị Phật nầy gọi 
là Bình Ðẳng, cõi Phật cũng gọi là Bình Ðẳng. Vì vị Phật 
nầy hiểu rõ "Là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp". Ngài 
hoá độ chúng sinh cũng là bình đẳng, chẳng có tâm phân 
biệt, cho nên bình đẳng là thắng đức của Ngài, do đó gọi là 
cõi Phật Bình Ðẳng. 
 Cõi Phật Diệu Hảo: Vị Phật nầy thành tựu quả đức, 
thù thắng vi diệu, cho nên được tôn là Phật Diệu Hảo, cõi 
nước ứng hoá cũng gọi là cõi Phật Diệu Hảo. 
 Cõi Phật Oai Ðức: Vị Phật nầy trụ thế, Ngài có oai, 
có đức, khi giáo hoá chúng sinh, thì oai đức đều dùng, cho 
nên tôn hiệu của Ngài là Phật Oai Ðức, cõi nước gọi là cõi 
Phật Oai Ðức. 
 Cõi Phật Rộng Lớn: Diện tích của cõi Phật đây nhất 
định rất rộng lớn, Phật trụ ở cõi đó mưa pháp vũ thấm 
nhuần khắp, lấy từ bi làm đầu đối với chúng sinh, chẳng 
ghét kẻ ác, chẳng nhớ lỗi xưa, tâm lượng rộng lớn đại 
lượng, có thể bao thái hư, đức hạnh cũng rộng lớn. Do đó 
mà gọi là Phật Rộng Lớn, cõi nước cũng gọi là cõi Phật 
Rộng Lớn. 
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 Cõi Phật An Lạc: Vị Phật trụ trì đó, gọi là Phật An 
Lạc, cõi nước của Ngài ở, rất an lạc, được sinh vào cõi 
nước của Ngài, thì được an ổn và vui sướng. Cho nên gọi 
là cõi Phật An Lạc. 
 Cõi Phật Không Thể Hoại: Vị Phật trụ trì đó, gọi là 
Phật Không Thể Hoại, căn lành công đức của chúng sinh 
trong nước của Ngài, chánh tín chánh niệm, vĩnh viễn 
không bị ngoại đạo phá hoại, nghiệp thiện vĩnh viễn chẳng 
bị tổn thương phá hoại. Nhưng họ dùng chánh nghiệp có 
thể phá ma quân hoại nghiệp ác, cho nên gọi là cõi Phật 
Không Thể Hoại. 
 Cõi Phật Vô Tận: Vị Phật Vô Tận đó, cõi nước của 
Ngài vĩnh viễn tồn tại, Thời gian kiếp số Ngài trụ thế chẳng 
cùng tận, tâm từ bi giáo hoá chúng sinh vĩnh viễn chẳng 
dừng lại, thuyết pháp độ sinh vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, 
quyến thuộc của Ngài cũng vô cùng vô tận. Danh hiệu Phật 
gọi là Phật Vô Tận, cõi nước cũng gọi là Vô Tận. 
 Cõi Phật Vô Lượng: Ðức hạnh của Phật Vô Lượng 
vô lượng vô biên, cõi nước Vô Lượng, đồ trang nghiêm thù 
thắng vô lượng, quyến thuộc vô lượng, pháp tài cũng vô 
lượng. 
 Cõi Phật Vô Ðộng: Danh hiệu Phật Vô Ðộng, nghĩa 
là định lực của Ngài thù đặc, kiên cố như núi kim cang, 
chẳng có cảnh giới gì có thể lay động được Ngài, cho nên 
bậc Thánh có tâm lớn và có chúng thanh tịnh căn lành 
phước đức, đều ưa thích nương vào Ngài, tu học Phật đạo, 
cho nên cõi nước nối tiếp theo đức hạnh của Phật, cũng gọi 
là cõi Phật Vô Ðộng. 
 Cõi Phật Vô Uý: Bồ Tát Quán Thế Âm hành đạo ở 
thế giới Ta Bà, khắp cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng 
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sinh ở thế giới Ta Bà gọi Ngài là bậc vô uý thí, vì Ngài 
chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, tà ma ngoại đạo. Vị Phật nầy 
Ngài cũng hàng phục được ma, chủ trì chánh nghĩa, dùng 
tinh thần đại vô uý trụ thế, Phật gọi là Vô Uý, cõi nước 
cũng gọi là cõi Phật Vô Uý. 
 Cõi Phật Quang Minh: Vị Phật đó có đại trí huệ, 
quang minh trí huệ của Ngài, chiếu khắp mười phương thế 
giới. Trong cõi nước của Ngài chẳng có chỗ nào tối tăm, 
chẳng có ba đường ác, dùng lưu ly làm đất. Chúng sinh 
trong cõi nước Ngài, ai ai cũng vui vẻ tươi cười, từ trong 
tâm sáng ngời cho đến sắc mặt hoà mục, đó đều là quang 
minh trí huệ của Phật chiếu sáng, hiển hiện ra cảnh giới 
quang minh sáng lạn. Cho nên cõi nước của Ngài gọi là cõi 
Phật Quang Minh. 
 Cõi Phật Không Trái Nghịch: Vị Phật đó từ bi giống 
như mẹ hiền, Ngài thương chúng sinh giống như con một. 
Ðối với chúng sinh, tâm từ bi bình đẳng quán sát, dùng 
phương pháp phương tiện khéo léo, và sắc mặt hoà diệu lời 
nói dịu dàng, tuỳ theo ý của chúng sinh, khiến cho ai ai 
cũng đều được như ý mãn nguyện, chưa từng trái nghịch 
với ý kẻ khác. Do đó trong cõi nước của Ngài tuyệt đối 
chẳng có kẻ ác nghiệp ác xuất hiện, mà toàn hiển hiện ra sự 
hoà mục, đó tức là cõi Phật Không Trái Nghịch của Phật 
Không Trái Nghịch. 
 Cõi Phật Ðáng Ưa Thích: Vị Phật đó cũng từ ái 
giống như Phật Không Trái Nghịch, chẳng có chút nóng 
giận nào, bất cứ lúc nào, ở đâu, thấy bất cứ người nào, 
Ngài cũng đều thân thiết hoà mục, bình dị gần người. Bạn 
có những khó khăn gì, phiền não gì, thậm chí gặp tai nạn, 
thì chỉ cần thấy được vị Phật nầy, thì tất cả đều tiêu tan hết, 
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trong vô hình sẽ đắc được tự tại an lạc. Vị Phật nầy thật là 
khiến cho người kính ái, chúng sinh nguyện sinh vào trong 
cõi nước của Ngài, nhiều vô lượng vô số, ai ai cũng đều 
gọi Ngài là Phật Ðáng Ưa Thích, cõi nước của Ngài cũng 
gọi là cõi Phật Ðáng Ưa Thích. 
 Cõi Phật Chiếu Sáng Khắp: Danh hiệu của vị Phật 
nầy Chiếu Sáng Khắp, cõi nước của Ngài giáo hoá cũng 
gọi là Chiếu Sáng Khắp. Sự chiếu sáng khắp nầy, chỉ có 
Phật có phước đức lớn mới có quả báo nầy. 
 Cõi Phật Nghiêm Ðẹp: Nghiêm là trang nghiêm 
thanh tịnh, đẹp là thù thắng. Danh hiệu của vị Phật nầy gọi 
là Phật Nghiêm Ðẹp, đức hạnh của Ngài thanh tịnh nhất, 
cõi nước của Ngài cũng thanh tịnh nhất, cho nên gọi là cõi 
Phật Nghiêm Ðẹp. 
 Cõi Phật Tinh Lệ, cõi Phật Khéo Ðẹp, cõi Phật Ðệ 
Nhất: Tên gọi của các cõi Phật là y vào danh hiệu của Phật. 
Danh hiệu của Phật tức là danh từ đại biểu công đức thù 
thắng mà Ngài tu chứng được. Cõi Phật Tinh Lệ tức là do 
công đức của Phật mà thành tựu cõi nước, vì lúc Ngài ở tại 
nhân địa tu hành, thì chẳng giải đãi, đều dũng mãnh tinh 
tấn. Cho nên Ngài mới thành tựu viên mãn cõi nước tốt 
đẹp. Cõi Phật Khéo Ðẹp và cõi Phật Ðệ Nhất, căn cứ vào 
tên mà suy ra nghĩa thì biết, đều là nương vào vô lượng 
công đức thành tựu trang nghiêm. 
 Cõi Phật Thắng, cõi Phật Thù Thắng, cõi Phật Tối 
Thắng, cõi Phật Cực Thắng: Bốn vị Phật nầy các Ngài đều 
đã tu viên mãn đủ thứ pháp môn trong khắp pháp giới, như 
ba môn giải thoát tối thù thắng .v.v...đã viên mãn không 
thiếu khuyết, cho nên các Ngài được gọi là Phật Thắng, 
Phật Thù Thắng, Phật Tối Thắng, Phật Cực Thắng. Cõi 
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nước của các vị Phật đó cũng nương vào danh hiệu của các 
Ngài mà gọi là cõi Phật Thắng, cõi Phật Thù Thắng, cõi 
Phật Tối Thắng, cõi Phật Cực Thắng.  
 Cõi Phật Thượng, cõi Phật Vô Thượng: Tên gọi của 
hai cõi Phật nầy, điểm quan trọng là tại Phật thừa, vì đại 
chỉ diệu quán là vô thượng. Danh hiệu Phật Thượng và 
Phật Vô Thượng, cõi nước tức là cõi Phật Thượng, cõi Phật 
Vô Thượng. 
 Cõi Phật Vô Ðẳng: Cõi nước của Phật Vô Ðẳng, 
chẳng có cõi Phật nào có thể bằng cõi nước của Ngài, cho 
nên thế giới ứng hoá của vị Phật nầy được gọi là cõi Phật 
Vô Ðẳng. 
 Cõi Phật Vô Tỉ: Công đức vô lượng của vị Phật nầy, 
chẳng có ai có thể so sánh với Ngài được, cho nên gọi là 
Phật Vô Tỉ, cõi nước cũng gọi là cõi Phật Vô Tỉ. Kỳ thật 
Phật với Phật đều đồng đều, đều là công đức viên mãn, 
phước huệ đầy đủ, nên các danh hiệu đó được tôn kính, 
chứ chẳng có sự khác biệc về cao thấp. 
 Cõi Phật Không Ví Dụ: Ý nghĩa không ví dụ là tán 
dương công đức của vị Phật nầy, tìm chẳng được một vật 
gì, một câu nói nào, hoặc một văn tự nào, trên thế gian để 
ví dụ, hoặc hình dung, vì đức hạnh của Ngài chí cao vô 
thượng, thù thắng đạt đến cực điểm. Cho nên xưng là Phật 
Không Ví Dụ, cõi nước của Ngài cũng gọi là cõi Phật 
Không Ví Dụ. 
 

 Tất cả cõi Phật quá khứ vị lai hiện tại 
như vậy, hết thảy sự trang nghiêm, đại Bồ 
Tát đem căn lành của mình, phát tâm hồi 
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hướng. Nguyện dùng hết thảy cõi nước 
trang nghiêm thanh tịnh, của tất cả chư 
Phật quá khứ vị lai hiện tại như vậy, thảy 
đều trang nghiêm nơi tất cả thế giới. Như 
hết thảy sự trang nghiêm cõi nước của tất 
cả chư Phật, thảy đều thành tựu, thảy đều 
thanh tịnh, thảy đều tích tập, thảy đều hiển 
hiện, thảy đều nghiêm đẹp, thảy đều trụ 
trì. 
 

 Như vậy mười phương ba đời, đời quá khứ, đời vị 
lai, đời hiện tại, hết thảy cõi nước chư Phật, hết thảy đủ thứ 
sự trang nghiêm. Vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng 
nầy, Ngài đem đủ thứ căn lành công đức của mình tu tập 
được, phát tâm đại bồ đề, hồi hướng cho mười phương ba 
đời cõi nước chư Phật. Bồ Tát phát nguyện, Ngài nói: Tôi 
nguyện cõi nước của chư Phật ba đời, đều trở thành thanh 
tịnh nhất, cõi Phật trang nghiêm nhất. Dùng sự trang 
nghiêm vô thượng, trang nghiêm tất cả thế giới, mà sự 
trang nghiêm của thế giới đó, cũng đồng như hết thảy sự 
trang nghiêm của vô lượng cõi nước chư Phật. Bồ Tát dùng 
sự trang nghiêm cõi nước của chư Phật mà tự trang 
nghiêm, đem căn lành công đức của mình, mà trang 
nghiêm cõi nước của chư Phật. Những sự trang nghiêm đó 
đều thành tựu. Căn lành của Bồ Tát tu, cũng có thể thành 
tựu đủ thứ sự trang nghiêm đó. Nhưng nguyện cõi nước 
của mười phương ba đời chư Phật đều được thanh tịnh. 
Ðều có thể thành tựu cõi nước tích tụ các thứ báu. Cảnh 
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giới thù thắng đó, đều hiển hiện rõ nơi thế gian. Ðó đều là 
cõi nước thanh tịnh nhất, trang nghiêm thượng diệu nhất. 
Ðều thường trụ trì ở tại thế gian, mỗi đạo tràng đều có Tam 
Bảo thường trụ trì giáo hoá chúng sinh. Bồ Tát dùng căn 
lành của Ngài tu, thành khẩn hồi hướng như thế. 
 

 Như một thế giới, tận pháp giới hư 
không giới như vậy. Tất cả thế giới, cũng 
đều như vậy. Ba đời tất cả cõi nước chư 
Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều 
đầy đủ. 
 

 Bồ Tát hồi hướng, phát nguyện trang nghiêm mười 
phương ba đời cõi nước của chư Phật, trước hết trang 
nghiêm một thế giới, sau đó khắp trang nghiêm tất cả thế 
giới tận hư không khắp pháp giới. Cõi nước ba đời chư 
Phật đều như vậy. Hết thảy tất cả sự trang nghiêm, cũng 
đầy khắp cõi Phật tận hư không khắp pháp giới, đầy đủ sự 
trang nghiêm thượng diệu như vậy, đồng nhau chẳng có 
khác biệt. Một cõi Phật đầy đủ vô tận trang nghiêm, tức 
mười phương ba đời cõi Phật thảy đều trang nghiêm. Một 
cõi Phật trang nghiêm tức tất cả đều trang nghiêm. Một nơi 
viên mãn đầy đủ, thì tất cả mọi nơi đều viên mãn đầy đủ. 
Trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng, đó tức là cảnh giới 
của biển thế giới hoa tạng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
hồi hướng như vầy: Nguyện tất cả cõi Phật 
mà tôi tu, có các đại Bồ Tát, thảy đều đầy 
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khắp trong đó. Các Bồ Tát đó, thể tánh 
chân thật, trí huệ thông đạt. Khéo phân 
biệt được tất cả thế giới và chúng sinh giới. 
Vào sâu pháp giới và hư không giới. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu vô tận 
công đức tạng, Ngài lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu 
tập, hồi hướng như vầy: Nguyện căn lành mà tôi tu hành, 
thành tựu cõi nước chư Phật, ở trong cõi nước chư Phật, có 
vô số đại Bồ Tát đầy khắp trong đó. Các đại Bồ Tát trong 
đó, công hạnh của mỗi vị tu hành, đều đã chứng được cảnh 
giới thể tánh chân thật không hư. Trí huệ của các Ngài 
cũng đặc biệt thù thắng, cho nên thông đạt được tất cả sự 
lý, viên dung vô ngại. Các Ngài lại khéo phân biệt sự khác 
nhau của mười phương thế giới, và các loài chúng sinh 
khác nhau trong mười phương thế giới. Các Ngài đều vào 
sâu được hết thảy pháp giới và hết thảy hư không giới, hợp 
với pháp giới và hư không giới mà làm một. 
 

 Lìa khỏi ngu si, thành tựu niệm Phật. 
Niệm Pháp chân thật, không thể nghĩ bàn. 
Niệm Tăng vô lượng, đều khắp cùng. Cũng 
niệm xả, pháp mặt trời viên mãn, trí quang 
chiếu khắp, thấy không chướng ngại. Từ 
không được sinh, sinh các Phật pháp. Làm 
chủ các căn lành thù thắng vô thượng, phát 
sinh tâm bồ đề vô thượng. Trụ nơi lực của 
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Như Lai. Hướng về trí Ba La Mật. Phá các 
ma nghiệp, thanh tịnh chúng sinh giới. 
 

 "Lìa khỏi ngu si", ngu si là đại khắc tinh của chúng 
sinh, đầu mối của tội ác, là gốc của sinh tử. Lìa khỏi được 
ngu si, thì đã bước đến con đường của bậc Thánh nhân. 
Làm thế nào mới có thể lìa khỏi được ngu si ? Chỉ có niệm 
Phật: Niệm từ bi của Phật, niệm công đức của Phật, niệm 
sự trang nghiêm của Phật. Nếu tâm luôn luôn niệm Phật, 
miệng niệm Phật, thì trừ diệt sự ngu si. Nhưng sự khắc tinh 
của ngu si nầy như bóng theo hình, không dễ gì mà lìa khỏi 
được nó, cho nên niệm Phật cũng chẳng dễ gì đạt đến trình 
độ, tâm niệm miệng niệm nhất tâm bất loạn. Nếu lìa khỏi 
được ngu si, thì niệm Phật nhất định sẽ thành tựu. Không 
lìa khỏi được ngu si, thì niệm Phật rất khó mà thành tựu. 
 "Niệm Pháp chân thật": Tức là chánh niệm suy gẫm, 
lý chân thật của các pháp không sinh không diệt. Chân thật 
tức là pháp không thể nghĩ bàn. Pháp có thể nghĩ bàn thì 
chẳng phải là pháp chân thật. Chúng sinh ở thế giới Cực 
Lạc, đều đã lìa khỏi ngu si, cho nên họ sống ở trong niềm 
vui của pháp, niệm Phật, niệm Pháp. Ðại Bồ Tát tu hồi 
hướng nầy, cũng luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, Ngài niệm pháp chân thật, biết rõ pháp tánh không 
thể nghĩ bàn. 
 "Niệm Tăng vô lượng, đều khắp cùng": Bồ Tát Ngài 
thường niệm Tam Bảo, công đức vô lượng, công đức thanh 
tịnh đó, sung mãn đến khắp tận hư không biến pháp giới, 
trang nghiêm cõi Phật và lợi ích chúng sinh. Cũng niệm về 
"xả", ý nghĩa chữ xả, chẳng những xả bỏ tất cả ác, mà còn 
phải xả bỏ tất cả tướng, và còn xả bỏ tất cả sự chấp trước. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  312 
 
Ðoạn tất cả điều ác, chẳng chấp trước về ta đã đoạn tất cả 
điều ác. Tu tất cả điều lành, mà chẳng chấp trước về ta tu 
tất cả điều lành. Bồ Tát niệm về xả, mà niệm xả cũng xả bỏ 
luôn. "Pháp mặt trời viên mãn": Bồ Tát tu hành lục độ vạn 
hạnh, công đức viên mãn, trí huệ quang minh vô thượng, 
sáng chói giống như mặt trời, chiếu khắp mười phương 
pháp giới, tuy những nơi thâm sơn cùng cốc, cũng thấy 
được chẳng có gì chướng ngại. Ðại niệm đại hạnh của Bồ 
Tát như vậy, đều từ ở trong vô sở đắc (không chỗ đắc) mà 
thành tựu. Dùng vô sở đắc, sinh ra tất cả Phật pháp. Làm 
đầu não căn lành sâu dày tối thắng nhất trong chúng sinh-
người lãnh đạo. Phát tâm đại bồ đề, tu học Phật đạo, phổ 
độ chúng sinh. "Trụ nơi lực của Như Lai": Nương theo 
mười lực của Như Lai, hướng về trí huệ Ba La Mật, tức là 
nhất thiết trí, quả vị viên mãn rốt ráo của chư Phật. Ðủ thứ 
phẩm loại trên thế gian và xuất thế gian, tất cả nghĩa lý, 
chẳng có điều gì mà không hiểu biết, chẳng có điều gì mà 
chẳng thông đạt thành tựu. "Phá các ma nghiệp": Thành 
tựu nhất thiết chủng trí rồi, thì có thể nương vào trí huệ, 
phá trừ tất cả ma sự ma nghiệp, thế lực ác tổn thương lợi 
ích chúng sinh. "Thanh tịnh chúng sinh giới": Khiến cho 
chúng sinh mười phương pháp giới, đều sống trong cõi tịnh 
độ thanh tịnh. Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, hồi 
hướng như vậy, phát nguyện lớn như vậy. 
 

 Vào sâu pháp tánh, vĩnh viễn lìa điên 
đảo. Căn lành đại nguyện, thảy đều chẳng 
không. Bồ Tát như vậy đầy khắp trong cõi 
đó. Sinh nơi như vậy, có đức như vậy. 
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 Bồ Tát có thể tu hành viên mãn công đức đầy đủ, 
đều là đại Bồ Tát, các Ngài đều đã tu chứng được nhất thiết 
chủng trí, cho nên vào sâu được trong tánh không của Phật 
pháp, hợp với pháp mà làm một. Vĩnh viễn xả lìa vô minh 
tham ái, đủ thứ tư tưởng hành vi điên đảo. Tu căn lành, tu 
một phần thì có một phần công đức. Phát nguyện lớn, phát 
một lần thì có một lần thành tựu. Do đó công chẳng tổn 
mất, quyết chẳng lãng phí. Giống như những vị đại Bồ Tát 
nầy, vô lượng vô số, đầy dẫy trong cõi nước của vị đại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng nầy. Bồ Tát sinh vào được trong cõi 
nước thanh tịnh trang nghiêm nầy, cùng với chúng sinh 
phát tâm đại bồ đề, các Ngài đều có công đức, căn lành tối 
thắng, giống như chư Phật tu hành. 
 

 Thường làm Phật sự. Được Phật bồ 
đề. Thanh tịnh quang minh, đủ trí pháp 
giới. Hiện sức thần thông, một thân đầy 
khắp tất cả pháp giới. Đắc được đại trí huệ, 
vào cảnh giới sở hành của nhất thiết trí. 
Khéo phân biệt được vô lượng vô biên 
pháp giới câu nghĩa. Nơi tất cả cõi, đều 
chẳng chấp trước, mà hiện khắp tất cả cõi 
Phật. Tâm như hư không, chẳng có chỗ 
nương, mà phân biệt được tất cả pháp giới. 
Khéo nhập xuất tam muội thâm sâu không 
thể nghĩ bàn. 
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 Các đại Bồ Tát như Kinh văn ở trên đã nói, các Ngài 
làm đều hợp với Phật pháp, cho nên nói các Ngài luôn luôn 
đều làm Phật sự. Các Ngài cũng đều đã chứng được bồ đề 
giác đạo. Trí huệ thanh tịnh quang minh, đầy đủ nhất thiết 
chủng trí khắp pháp giới. Vì có trí huệ, thì có thể hiển hiện 
đủ thứ sức thần thông, tuy nhiên chỉ có một thân, Ngài 
dùng sức thần thông có thể khiến cho một thân đầy khắp 
pháp giới. Vì đã đắc được trí huệ lớn nhất, do đó thấy việc 
tỉnh việc. Tất cả sự biểu hiện, vào sâu khế hợp với cảnh 
giới trí huệ. Lại khéo phân tích vô lượng vô biên văn lý và 
câu nghĩa trong pháp giới. Văn tự Bát Nhã của những vị 
đại Bồ Tát đó, đã đắc được văn tự tam muội thâm sâu. Các 
đại Bồ Tát đối với hết thảy Kinh điển, ý nghĩa của mỗi câu, 
đều phân biệt được rất rõ ràng. Các Ngài vào bất cứ cõi 
nước nào, cũng chẳng lưu luyến, cũng chẳng chấp trước, 
dùng một thân mà có thể hiện thân khắp trong tất cả cõi 
nước của chư Phật. Tâm lượng của các đại Bồ Tát giống 
như hư không, chẳng chấp chẳng nương nhờ. Tuy nhiên 
như vậy, nhưng đối với đủ thứ pháp giới, vẫn phân biệt 
được rất rõ ràng. Bồ Tát tu tam muội có rất nhiều thứ loại, 
trong đó tam muội thâm sâu nhất, Ngài cũng chẳng dụng 
trước cấp, xuất định nhập định đều rất tự do tự tại. Ðại Bồ 
Tát tu pháp môn hồi hướng nầy, khéo xuất nhập tam muội 
thâm sâu, cho nên Ngài mới đắc được vô tận công đức 
tạng. 
 

 Hướng về nhất thiết trí, trụ các cõi 
Phật. Đắc được thần lực của chư Phật, khai 
thị diễn nói pháp nhiều như số A tăng kỳ 
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mà chẳng sợ hãi. Tuỳ thuận căn lành của 
chư Phật ba đời. Chiếu khắp pháp giới của 
tất cả Như Lai, đều có thể thọ trì tất cả 
Phật pháp. 
 

 Mục tiêu của Bồ Tát tu hành, là hướng về nhất thiết 
chủng trí của chư Phật, cùng trụ ở trong một cõi nước với 
chư Phật, gần gũi chư Phật, đắc được sức thần thông diệu 
dụng của chư Phật. Tức đắc được thần lực gia bị của chư 
Phật, sức biện tài vô ngại rồi, lại giáo hoá chúng sinh, khai 
đạo chỉ thị chúng sinh nên tu học Bát Chánh Ðạo, diễn nói 
vô lượng vô biên pháp môn tu hành của chư Phật nói, chế 
phục ngoại đạo dị luận tà thuyết, mà chẳng sợ hãi. Tuỳ 
thuận theo căn lành của chư Phật ba đời tu hành, mà tự 
mình tu tập. Quán chiếu khắp pháp giới của mười phương 
chư Phật, pháp của chư Phật nói. Bồ Tát một mặt y theo 
giáo lý tu hành, đồng thời đối với chúng sinh khai xiển 
Phật pháp của chư Phật, khiến cho chúng sinh cũng y giáo 
phụng hành. 
 

 Biết lời lẽ các pháp nhiều như số A 
tăng kỳ, khéo diễn nói âm thanh khác biệt 
không thể nghĩ bàn. Vào nơi địa vị tự tại vô 
thượng của Phật, du khắp mười phương 
tất cả thế giới mà chẳng chướng ngại. Thực 
hành pháp không tranh, không chỗ nương, 
không phân biệt, tu tập tâm bồ đề tăng 
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trưởng rộng lớn. Đắc được trí thiện xảo, 
khéo biết câu nghĩa. Hay tuỳ theo thứ lớp 
khai thị diễn nói. 
 

 Ðại Bồ Tát đắc được nhất thiết trí rồi, Ngài lại biết 
vô lượng số lời lẽ của các loài chúng sinh. Lời lẽ của các 
chúng sinh trong chín pháp giới, Ngài đều hiểu được, cũng 
có thể diễn nói giống âm thanh của họ, chẳng màng loài 
chúng sinh nào sinh khởi, Ngài đều có thể trực tiếp giao 
lưu với họ, trao đổi ý kiến với nhau, không cần phiên dịch. 
Bồ Tát có thiên tài về lời lẽ nầy, nên giáo hoá chúng sinh 
rất có hiệu quả, bởi vì lời lẽ là chiếc cầu tiếp nối giao lưu 
đó đây với nhau. Bồ Tát chẳng những hoạt động trong chín 
pháp giới, mà Ngài cũng có thể vào sâu được cảnh giới vô 
thượng tự tại của Phật. Ngài đến khắp pháp giới hết thảy 
thế giới trong mười phương để du lãm, cũng chẳng có chút 
chướng ngại nào. Giáo hoá chúng sinh, xiển dương Phật 
pháp, xử sự tiếp vật, chẳng có gì mà chẳng viên dung vô 
ngại, thông đạt thuận lợi. 
 Bồ Tát thực hành "không tranh", nghĩa là lời nói 
ngay thẳng, chẳng tranh luận hơn thua, chẳng tranh giành 
được mất. Tại sao hay phát sinh tranh ? Vì nhân loại do 
tâm ích kỷ, tâm háo thắng tác quái, nhìn chẳng xuyên 
thủng, buông xả chẳng đặng, thì sinh ra hành vi tranh danh 
đoạt lợi với người. Một khi có tranh, thì sẽ có thị phi, có 
hơn thua, có thiện ác, có tốt xấu, có khen chê .v.v...Ðó là 
kết quả của tranh. Nếu như nhìn thấu được danh lợi, thiện 
ác, khen chê, buông bỏ đặng, thì còn có gì để tranh luận ? 
Tất cả chấp cái ta đều chẳng còn nữa, trong tâm chẳng có 
danh lợi, hơn thua, thiện ác, tốt xấu, khen chê tồn tại, thì 
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cũng chẳng có sự nóng giận tranh giành, trong tâm chỉ có 
vui vẻ, nhường nhịn, gì cũng đều tốt, chẳng có lúc nào mà 
chẳng tự tại an vui, đó tức là thực hành tam muội không 
tranh. Tức đã không tranh, thì cũng chẳng cần nương vào 
bất cứ pháp nào, không cần nương tựa vào người nào mới 
có thể tồn tại. Người hay vào được nơi không tranh, thì họ 
nhất định từ hoà tự lập, quyết định được mọi người ái kính, 
mong muốn được gần gũi họ, nương vào họ, chẳng biết là 
bao nhiêu. Bồ Tát dùng trí huệ thông đạt tất cả sự lý, trong 
tâm đối với danh lợi, thiện ác, thị phi, khen chê, những 
quan niệm đó, chưa từng khởi phân biệt, chẳng ở tại 
phương diện nầy dụng công phu. Bồ Tát một lòng tu tập 
chánh pháp, tăng trưởng niệm thiện, tâm bồ đề rộng lớn. 
Tâm bồ đề tăng trưởng rộng lớn rồi, thì đắc được đại trí 
huệ phương tiện khéo léo. Vì sức trí huệ, nên từ câu và 
nghĩa lý văn tự của tất cả Kinh điển, nhìn qua là hiểu rõ, 
thông đạt vô ngại, cũng tuỳ thuận nghĩa lý của Kinh điển, 
nương vào thứ lớp mà khai xiển đạo lý, diễn nói Phật pháp 
chân thật. Ðối với chúng sinh từ từ khai đạo, chỉ bày con 
đường chánh quyết, khiến cho chúng sinh đều y theo pháp 
tu hành, bỏ mê về với chân thật. 
 

 Nguyện khiến cho các đại Bồ Tát 
trang nghiêm cõi nước như vậy, đầy dẫy 
phân bố tuỳ thuận an trụ. Huân tu, cực 
huân tu. Thuần tịnh, cực thuần tịnh. Điềm 
nhiên yên ổn vắng lặng. Nơi một cõi Phật, 
tuỳ một phương sở, đều có vô số, vô lượng, 
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vô biên, vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, 
bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, 
bất khả thuyết bất khả thuyết các đại Bồ 
Tát như vậy, đầy dẫy cùng khắp. Như một 
phương sở, tất cả phương sở, cũng lại như 
vậy. Như một cõi Phật, tận hư không khắp 
pháp giới, cũng đều như vậy. 
 

 Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài lại hy vọng những vị đại Bồ Tát như trong Kinh 
văn đã nói ở trước, đều đến trang nghiêm cõi nước của 
Ngài, thậm chí đầy dẫy thế giới, phân bố đến tất cả cõi 
nước tuỳ thuận an trụ. Tuỳ thuận phong tục tập quán của 
nước sở tại, an trụ với chúng sinh. Ý nghĩa huân tu, có thể 
đưa ra một ví dụ: Giống như các chúng đệ tử ở Chùa Kim 
Sơn, đại chúng cùng nhau dụng công tu hành, hằng ngày 
sinh hoạt ở trong Phật pháp, đó giống như dùng hương đốt 
để huân, huân làm cho nguồn gốc nhan sắc đều thay đổi. 
Tu tức là tu tập, y chiếu theo đạo lý của Phật nói, để tu sửa 
tri kiến bất chánh đáng và hành vi lỗi lầm trong quá khứ 
của chúng ta. Giống như huân tu thân tâm vậy, chẳng có 
gián đoạn. Tu tập đến cực điểm, thì gọi là cực huân tu. 
Huân tu đến trình độ nầy, thì đạt đến cảnh giới thuần tịnh. 
Thuần tịnh đến tột đỉnh rốt ráo, thì gọi là cực thuần tịnh. Ý 
nghĩa về thuần là chẳng tạp loạn. Tịnh tức là thannh tịnh, 
chẳng có chút nhiễm ô nào tồn tại. Hiện tượng nầy tức là 
cực thuần tịnh mà biểu hiện thật tế. Ðiềm nhiên yên ổn 
vắng lặng; điềm là nhu hoà an tĩnh, rất nhu hoà an nhiên tự 
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tại. Yên ổn vắng lặng cũng là an tĩnh, ở chỗ nầy có tướng 
chiếu tịch. Ðiềm nhiên yên ổn vắng lặng là căn cứ vào 
cảnh giới cực thuần tịnh ở trên, mà hình dung trạng thái 
của Bồ Tát sinh hoạt an nhiên tự tại ở trong cảnh giới đó. 
Nơi một cõi Phật, thuần tịnh như vậy mà điềm nhiên yên 
ổn vắng lặng. Tuỳ một phương sở, phương là chỉ địa 
phương nhỏ. Sở là xứ sở, chỉ địa phương lớn mà nói. Tuỳ 
một phương sở, là nói bất cứ một xứ sở nhỏ, hoặc lớn, đều 
là nơi thuần tịnh như vậy, cũng đều có đại Bồ Tát thuần 
tịnh như vậy, số lượng chẳng biết là bao nhiêu, chẳng có 
cách chi tính đếm được, chẳng có cách chi lường được, 
chẳng có bờ mé, chẳng có cách chi gọi được, không thể 
nào dùng tâm nghĩ được, không thể nào độ lượng được, 
không thể nào dùng lời lẽ để diễn đạt được, nhiều không 
thể nói không thể nói được (bất khả thuyết bất khả thuyết), 
đó là một trong những số mục lớn của Ấn Ðộ. Ðại Bồ Tát 
nhiều như vậy, đầy dẫy khắp hết trong một phương sở. Một 
phương sở là như vậy, tất cả phương sở cũng đều như vậy. 
Chẳng riêng như vậy, mà trong một cõi Phật, thậm chí tận 
hư không khắp pháp giới, trong tất cả cõi Phật, thảy đều 
đầy dẫy Bồ Tát cực huân tu, cực thuần tịnh, điềm nhiên 
yên ổn vắng lặng mà sinh hoạt ở trong đó. Những Bồ Tát 
đó đức hạnh đều viên mãn, phước huệ đầy đủ, giống như 
Phổ Hiền Ðại Nguyện Vương. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành, 
phương tiện hồi hướng tất cả cõi Phật. 
Phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát. 
Phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai. 
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Phương tiện hồi hướng tất cả Phật bồ đề. 
Phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng 
lớn. Phương tiện hồi hướng tất cả đạo xuất 
yếu. Phương tiện hồi hướng tịnh tất cả 
chúng sinh giới. Phương tiện hồi hướng nơi 
tất cả thế giới, thường thấy chư Phật xuất 
hiện ra đời. Phương tiện hồi hướng thường 
thấy Như Lai thọ mạng vô lượng. Phương 
tiện hồi hướng thường thấy chư Phật khắp 
cùng pháp giới, chuyển bánh xe pháp bất 
thối không chướng ngại. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Ngài nói: Ðại Bồ Tát đem tất cả căn lành của 
Ngài tu, của Ngài tích tập, dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, hồi hướng cho tất cả cõi nước chư Phật. Lại đem 
tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, hồi hướng 
cho các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới. Lại đem tất 
cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng 
cho mười phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới. 
Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện 
hồi hướng về bồ đề giác đạo. Lại đem tất cả căn lành của 
Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho đại nguyện 
của chư Phật và Bồ Tát đã phát, hy vọng những lời nguyện 
các Ngài đều viên mãn thành tựu. Lại đem tất cả căn lành 
của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho các đệ 
tử Phật chân tu thật học, tinh tấn tu học yếu đạo xuất thế. 
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Yếu đạo xuất thế bao quát cả đại thừa và tiểu thừa. Giống 
như ba mươi bảy phẩm trợ đạo, bốn pháp nhiếp, bốn tâm 
vô lượng, thập độ, chỉ, quán, trí, và bi.  
 Cho nên trong Phẩm Thập Ðịa có nói: "Bồ Tát dùng 
đại bi làm đầu, trí huệ tăng thượng". Lại đem tất cả căn 
lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng để 
thanh tịnh tất cả chúng sinh giới, khiến cho các chúng sinh 
đều được an trụ nơi cõi nước thanh tịnh. Lại đem tất cả căn 
lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến tất 
cả thế giới. Bồ Tát muốn chúng sinh của tất cả thế giới, 
thời khắc đều thấy được mười phương ba đời tất cả chư 
Phật Như Lai, xuất hiện ra thế giới của họ. Lại đem tất cả 
căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến 
chư Phật Như Lai, hy vọng thọ mạng của chư Phật vô 
lượng vô tận, vĩnh viễn thường trụ ở đời. Lại đem tất cả 
căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến 
chư Phật, hy vọng luôn luôn thấy được chư Phật, khắp 
cùng pháp giới, ở trong tận hư không khắp pháp giới, 
chuyển bánh xe pháp vĩnh viễn không thối chuyển, chẳng 
có chướng ngại. 
 Chuyển pháp luân là vì Phật giáo mà làm, là công 
việc hay khiến cho Phật giáo thu được sự giáo hoá có hiệu 
quả, đều có thể nói là chuyển bánh xe pháp. Như in Kinh 
điển, hoặc tượng Phật lưu truyền trong đời, giảng Kinh 
thuyết pháp trực tiếp khai đạo tiếp dẫn chúng sinh, thậm 
chí chỉ vì một người giải thích về đạo lý chút ít Phật pháp, 
bất luận lớn nhỏ nhiều ít, đều có thể gọi là đang chuyển 
pháp luân. Tụng Kinh, lạy Phật, trì chú, chỉ cần bạn lúc nào 
cũng đều y theo lời dạy của Phật là hành sự, tư tưởng hành 
vi, xử sự tiếp vật, chẳng có tơ hào nào trái ngược với sự 
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biểu hiện của Phật giáo, như thế đều là đang chuyển bánh 
xe pháp. Phật chuyển bánh xe pháp của Phật, Bồ Tát 
chuyển bánh xe pháp của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác 
chuyển bánh xe pháp của Thanh Văn, Duyên Giác. Chúng 
sinh cũng có bánh xe pháp của chúng sinh. Ai nấy đều 
đang chuyển bánh xe pháp không ngừng. Sở dĩ bánh xe 
pháp của Phật không chướng ngại, là vì giáo lý của Phật 
viên dung, chẳng có nơi nào, chẳng có việc gì, mà chẳng 
thông đạt. Bất thối chuyển là niệm không thối chuyển, vị 
không thối chuyển, hành không thối chuyển.  
 - Niệm không thối chuyển, là chỉ có tư tưởng đại 
thừa, chứ chẳng có tư tưởng tiểu thừa. 
 - Vị chẳng thoái chuyển, là quả vị bất thoái, thời thời 
đều an trụ nơi quả vị Bồ Tát đại thừa, chẳng có thoái lùi về 
quả vị Thanh Văn, Duyên Giác nhị thừa.  
 - Hành chẳng thoái chuyển, là tu hành chẳng thối lùi, 
trước sau đều tu lục độ vạn hạnh, quyết chẳng làm tự liễu 
hán, hoặc làm tiêu nha bại chủng ở trong Phật giáo. Ðó gọi 
là chuyển bánh xe pháp không thoái chuyển. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì vào khắp tất 
cả cõi Phật, nên tất cả cõi Phật thảy đều 
thanh tịnh. Đến khắp tất cả cõi chúng sinh, 
nên tất cả Bồ Tát thảy đều thanh tịnh. 
Nguyện khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra 
cõi Phật, nên tất cả pháp giới, tất cả cõi 
Phật, đều có các thân Như Lai xuất hiện. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát tu pháp môn 
hồi hướng vô tận công đức tạng, khi Ngài đem đủ thứ căn 
lành công đức tu tập tích tụ, như Kinh văn đã nói ở trước, 
thì Ngài chẳng những vào nơi một cõi Phật, mà cũng vào 
khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Ðó là vì công 
đức của Ngài hồi hướng, cho nên hết thảy mười phương 
cõi nước chư Phật cũng nhờ đó mà thanh tịnh trang 
nghiêm. Lại vào khắp trong hết thảy cõi chúng sinh, cũng 
là vì công đức của Ngài hồi hướng. Tất cả Bồ Tát cũng đều 
đắc được thanh tịnh trang nghiêm. Ngài lại nguyện tất cả 
cõi nước của chư Phật, đều có Phật xuất hiện ra đời. Tất cả 
pháp giới, tất cả cõi Phật, khi chư Phật xuất hiện ra đời, thì 
đều rất an nhiên tự tại, chẳng có chút trở ngại nào, tuỳ thời 
tuỳ nơi, đều hiện thân Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng vô tỉ hồi 
hướng như vậy, hướng về nhất thiết trí. 
Tâm của ngài rộng lớn, như hư không, 
chẳng có hạn lượng. Vào không thể nghĩ 
bàn, biết tất cả nghiệp và quả báo, thảy 
đều vắng lặng. Tâm thường bình đẳng, 
chẳng có bờ mé, vào khắp tất cả pháp giới. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại rất từ hoà gọi một tiếng 
các vị đệ tử của Phật ! Dùng để phấn chấn tinh thần của 
thính chúng trong pháp hội, tăng thêm sức chú ý. Ngài nói: 
Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài dùng pháp hồi 
hướng thù thắng không thể ví dụ được, chẳng có gì cao hơn 
được, không thể nào tăng thêm được nữa, đem căn lành 
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công đức tu tập, để hồi hướng về nhất thiết trí, tức là trí huệ 
quả vị rốt ráo viên mãn của chư Phật. Tâm lượng cảnh giới 
của vị đại Bồ Tát đó, rộng lớn như hư không, do công phu 
tu hành của Ngài, đã đạt đến trình độ lìa tướng hồi hướng, 
cho nên tâm của Ngài rộng lớn mà tịch chiếu không bờ mé, 
cũng chẳng có hạn lượng, đã vào cảnh giới tâm không thể 
suy tư, không thể dùng lời luận bàn. Do đó, Ngài biết được 
tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác, tương lai sẽ được quả báo 
gì. Quả báo đó ở trong ở trong tâm ý của Bồ Tát, đều là 
vắng lặng. Cảnh giới đó, có thể phân làm hai phương diện 
mà nói: Tức cảnh giới của phàm phu và cảnh giới của Bồ 
Tát. Do đó biết tất cả nghiệp, là bao quát nghiệp thiện ác và 
đủ thứ nghiệp khác. Nghiệp thiện tức là hạnh thanh tịnh, 
như tu phạm hạnh, tâm từ bi đãi người tiếp vật, sẽ đắc được 
quả báo thiện. Nghiệp ác tức là làm những việc ô nhiễm 
chẳng thanh tịnh, sẽ đắc được quả báo ác. Bình thường 
chúng ta thường nói trồng nhân lành được quả lành, trồng 
nhân ác được quả ác, tu hạnh thanh tịnh thì đắc được quả 
trí huệ. Ðó là nói về luật nhân quả, trở thành nhân quả tuần 
hoàn của một số phàm phu, đạo lý căn bản của sự lưu 
chuyển sinh tử. Tại Bồ Tát đã là ba nghiệp thanh tịnh, biết 
rõ tất cả nghiệp đều từ tâm mà hiện, cũng từ tâm mà diệt. 
Trong tâm có thì tất cả đều có. Trong tâm không thì tất cả 
đều không. Cho nên nói:  
 

"Thấu rõ tức nghiệp chướng vốn không". 
 

 Nếu minh bạch được đạo lý nầy, thì tất cả nghiệp 
chướng đều là không. Nếu chẳng minh bạch, thì phải hoàn 
trả nợ cũ. Ở đây nói thảy đều vắng lặng, nghĩa là nói vốn 
chẳng có. Vì phàm phu chẳng minh bạch đạo lý nầy, cho 
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nên chẳng cẩn thận về gieo trồng nhân, đợi đến lúc quả báo 
chín mùi, thì oán trời trách người, cầu thần lạy Phật, đó lại 
có ích gì ? Bồ Tát cẩn thận lúc trồng nhân, đồng thời Ngài 
thấu rõ được đạo lý tánh nghiệp vốn không, thọ cũng tốt, 
không thọ cũng tốt, Ngài coi đều là không tịch. Bồ Tát 
dùng trí quán chiếu, tất cả đều tức sự khế chân, tâm niệm 
của Ngài tự nhiên bình đẳng, chẳng có gì khác biệt, vào 
khắp cảnh giới vô ngại, cho nên nói vào trong pháp giới 
mười phương ba đời, mà chẳng có chướng ngại. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì chẳng phân biệt về cái ta, và 
của ta. Chẳng phân biệt Phật, và Phật 
pháp. Chẳng phân biệt cõi và nghiêm tịnh. 
Chẳng phân biệt chúng sinh và điều phục. 
Chẳng phân biệt nghiệp và nghiệp quả báo. 
Chẳng phân biệt suy nghĩ và khởi suy nghĩ. 
Chẳng hoại nhân, chẳng hoại quả. Chẳng 
lấy sự, chẳng lấy pháp. Chẳng cho rằng 
sinh tử có phân biệt, chẳng cho rằng Niết 
Bàn luôn vắng lặng. Chẳng cho rằng Như 
Lai chứng cảnh giới Phật, chẳng có chút 
pháp nào cùng ở với pháp. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát khi Ngài đem căn 
lành công đức tu tập, thành tâm thành ý hồi hướng về vô 
thượng bồ đề, chân như thật tế, pháp giới chúng sinh, thì 
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trong tâm của Ngài chẳng có tơ hào tạp niệm phân biệt; 
Ngài chưa từng nghĩ đến đây là ta hồi hướng, đó là sự hồi 
hướng của ta. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là ta phải 
cung kính Phật, kia là Phật pháp mà ta hoan hỉ tu học. 
Cũng chẳng phân biệt đây là cõi nước của ai, hoặc là cõi 
nước của Phật. Là cõi nước của Phật thì trang nghiêm và 
còn thanh tịnh. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là chúng 
sinh thiện, hay là chúng sinh ác, ta hồi hướng cho chúng 
sinh nầy, hoặc điều phục chúng sinh kia, lợi ích họ, nhiếp 
thọ họ. Ngài cũng chẳng nghĩ nghiệp mà mình làm là thiện, 
là ác, tương lai phải đắc được quả báo gì. Vị đại Bồ Tát 
nầy tu hồi hướng, Ngài chẳng chấp vào ý nghĩ, cũng chẳng 
nghĩ những ý niệm đó sinh khởi như thế nào, vì Ngài biết 
duyên thành là vô tính, tự nhiên sẽ lìa khỏi đủ thứ vọng 
niệm. Ngài cũng chẳng hoại nhân, nhân có hạt giống của 
nhân, tuỳ theo tự nhiên của nó; quả cũng có quả tự nhiên 
thành quả báo của nó. Bồ Tát cũng chẳng chấp vọng, chấp 
không, dùng sự hiểu biết của Ngài "Biết dùng tức chân", 
chẳng ngại tồn tại, chẳng hoại giả danh. Thật tướng vô 
tướng, chẳng hoại nhân quả. Bồ Tát Ngài cũng chẳng thủ 
lấy sự tướng, cũng chẳng thủ lấy về pháp lý. Ngài cũng 
chẳng nói sinh tử, sinh rồi chết, chết rồi sinh, có nhiều 
phân biệt như thế. Ngài cũng chẳng nói Niết Bàn là vắng 
lặng, tất cả đều không. Ngài cũng chẳng nói Phật chứng 
được cảnh giới, tại sao ? Vì chẳng có chút pháp nào đắc 
được, cùng ở với pháp. Pháp cũng là không, cho nên thân 
tâm của Ngài như hư không, chẳng chấp vào tất cả cảnh 
giới, chẳng thủ lấy bất cứ tướng nào, cho nên nói cùng ở 
với pháp. Phật tức pháp giới, không nên dùng pháp giới 
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càng chứng pháp giới. Vì Bồ Tát chẳng có chút pháp làm 
trí chỗ vào, cũng chẳng có chút trí mà vào nơi như. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì đem các căn lành bố thí khắp 
cho chúng sinh. Quyết định thành thục, 
bình đẳng giáo hoá, không tướng, không 
ngại, không xưng lượng, không hư vọng, xa 
lìa tất cả phân biệt chấp lấy. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, khi Ngài 
hồi hướng như Kinh văn đã nói ở trước, Ngài lại đem các 
căn lành mà Ngài tu tập, bố thí hồi hướng khắp cho tất cả 
chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đắc được lợi ích của 
Ngài hồi hướng, cũng sẽ tăng trưởng căn lành của họ, có 
thể đắc được tính nghiệp thiện quyết định, thành thục quả 
báo thiện. Bồ Tát giáo hoá những chúng sinh đó, đều xem 
như nhau, chẳng có tâm thủ lấy xả bỏ, cũng chẳng có quan 
niệm oán thân. Ngài chẳng thấy tướng chúng sinh, chẳng 
thủ lấy sự giáo hoá, bất luận có duyên hay vô duyên, Ngài 
đều bình đẳng giáo hoá. Chẳng xưng lượng căn tánh, chẳng 
phân biết so sánh, chẳng màng tốt xấu, thông minh ngu si, 
thiện ác, Ngài đều giáo hoá như nhau, chẳng nói chúng 
sinh nầy tôi giáo hoá, chúng sinh kia quá xấu, quá ngu si, 
tôi chẳng giáo hoá. Ngài chẳng có những tâm phân biệt hư 
vọng, chẳng có quan niệm tư tưởng năng độ, sở độ, tướng 
ta, tướng người, tướng chúng sinh tác quái, Ngài đều dùng 
tâm chân thật bình đẳng giáo hoá. Bồ Tát xa lìa tất cả tâm 
phân biệt, và tâm biên kiến thủ lấy chấp trước. 
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 Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi, đắc 
được vô tận căn lành. Đó là: Niệm tất cả 
chư Phật ba đời, nên đắc được vô tận căn 
lành. Niệm tất cả Bồ Tát, nên đắc được căn 
lành vô tận. Thanh tịnh các cõi Phật, nên 
đắc được căn lành vô tận. Thanh tịnh các 
chúng sinh giới, nên đắc được căn lành vô 
tận. Vào sâu pháp giới, nên đắc được căn 
lành vô tận. Tu vô lượng tâm đồng hư 
không giới, nên đắc được căn lành vô tận. 
Hiểu thâm sâu tất cả cảnh giới của Phật, 
nên đắc được căn lành vô tận. Nơi nghiệp 
Bồ Tát siêng năng tu tập, nên đắc được căn 
lành vô tận. Thấu rõ thông đạt ba đời, nên 
đắc được căn lành vô tận. 
 

 Ðại Bồ Tát, chẳng có tâm hư vọng phân biệt như 
Kinh văn ở trước đã nói, chẳng chấp trước biên kiến, chẳng 
có thủ lấy xả bỏ chấp trước tướng ta, bình đẳng hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh rồi, thì Ngài đắc được căn lành vô 
cùng vô tận. Vì Ngài thường niệm công đức của chư Phật 
mười phương ba đời, nên đắc được căn lành vô cùng vô 
tận. Và nữa, chẳng những Ngài thường niệm chư Phật, mà 
còn thường niệm tất cả các hiền Thánh Tăng trong mười 
phương, những vị hiền Thánh Tăng đó đều là đại Bồ Tát 
trong mười phương. Các Ngài thường niệm chúng sinh, đại 
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từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, hành Bồ Tát đạo, cho nên vị đại 
Bồ Tát nầy, tu pháp hồi hướng cũng thường niệm từ bi của 
tất cả Bồ Tát đó, mà đắc được căn lành vô cùng vô tận. Lại 
nữa, như Ngài đem công đức tu hạnh thanh tịnh, để trang 
nghiêm cõi nước chư Phật, do đó cũng đắc được căn lành 
vô cùng vô tận. Chẳng những Ngài trang nghiêm cõi Phật, 
khiến cho thanh tịnh, mà Ngài cũng giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được thanh tịnh, 
cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. 
 Ngài chẳng những trang nghiêm cõi Phật và chúng 
sinh giới, Ngài còn vào sâu pháp giới, khiến cho pháp giới 
khắp thanh tịnh trang nghiêm, cũng đắc được căn lành vô 
cùng vô tận. Ngài lại tu bốn tâm vô lượng: Tâm từ vô 
lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỉ vô lượng, tâm xả vô lượng, 
khiến cho tâm lượng chẳng có bờ mé giống như hư không, 
cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại hiểu rõ 
thâm sâu cảnh giới của tất cả chư Phật, cho nên cũng đắc 
được vô lượng căn lành. Ðối với tất cả nghiệp thiện của Bồ 
Tát phải tu tập, ví như phải lập công lập đức, thì phải luôn 
luôn siêng tu lục độ: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí huệ. Thiết thực tu hành lục độ, tức là nghiệp 
thiện của Bồ Tát. Và còn thêm phương tiện, nguyện, lực, 
trí, hợp lại là thập độ, do trong thập độ mà thực tiễn làm 
trăm hạnh, nghìn hạnh, vạn hạnh, cho nên thường nói Bồ 
Tát tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ nầy, còn gọi là 
thập Ba La Mật, là vì lợi ích tất cả chúng sinh. 
 Bồ Tát tu tập đủ thứ nghiệp thiện, không thể giải đãi, 
nhất định phải luôn luôn tinh tấn hành đạo, mới tài bồi 
thành tựu công đức lành, càng phải ngừng tất cả nghiệp ác 
lỗi lầm. Bồ Tát Ngài dũng mãnh tinh tấn, tinh tấn càng tinh 
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tấn, cho nên Ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ 
Tát lại minh bạch tất cả sự vật ba đời đã thành, đang thành 
và sẽ thành, như minh bạch công đức của chư Phật đời quá 
khứ đã thành tựu, là Phật đã thành. Minh bạch chư Phật đời 
hiện tại, hiện tại đang thành Phật. Minh bạch chư Phật đời 
vị lai, đang tinh tấn hành đạo, tương lai sẽ thành Phật. Ðối 
với cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời, thảy 
đều minh bạch. Ðồng thời cũng minh bạch chúng sinh đời 
quá khứ, chúng sinh đời hiện tại, chúng sinh đời vị lai, 
chúng sinh ba đời đều có thể thành Phật. Vì thông đạt được 
ba đời, cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem tất cả 
căn lành hồi hướng như vậy, thì thấu rõ tất 
cả cõi chúng sinh, chẳng có chúng sinh. 
Hiểu tất cả các pháp, chẳng có thọ mạng. 
Biết tất cả các pháp, chẳng có tác giả. Ngộ 
tất cả các pháp, không có Bổ Già La. Thấu 
rõ tất cả các pháp, chẳng có phẫn hận 
tranh luận. Quán tất cả các pháp, đều từ 
duyên khởi, chẳng có trụ xứ. Biết tất cả sự 
vật, đều chẳng có chỗ nương. Thấu rõ tất 
cả các cõi đều chẳng chỗ trụ. Quán tất cả 
Bồ Tát, cũng chẳng có xứ sở. Thấy tất cả 
cảnh giới, đều chẳng chỗ có. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát, đem đủ thứ 
căn lành của Ngài tu tập, như phương pháp hồi hướng ở 
trước đã nói, Ngài minh bạch tất cả chúng sinh giới, chẳng 
có chúng sinh để độ. Như Phật nói ở trong Kinh Kim Cang 
rằng:  
 

"Phật diệt độ tất cả chúng sinh, 
Mà chẳng có một chúng sinh được diệt độ". 

 

 Tâm cảnh nầy, tức là chẳng chấp trước, tức là hành 
sở vô sự. Bồ Tát thấu đạt đạo lý nầy, dù có độ hết chúng 
sinh trong cõi chúng sinh, Ngài cũng cảm thấy chẳng có 
một chúng sinh nào được độ. Bồ Tát lại thấu hiểu tất cả 
đều chẳng có thọ mạng, vì chẳng có chúng sinh, cho nên 
chẳng có một tướng chúng sinh nào. Tất cả pháp nầy, vốn 
là vô thường, vắng lặng, chẳng có thọ mạng của một pháp 
nào, và tướng thọ giả. Tức cũng là không có tướng ta, 
không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không 
có tướng thọ giả. Bồ Tát cũng biết tất cả các pháp chẳng có 
tác giả, cũng chẳng có người chi phối thao túng. Phật nói:  
 

Chư pháp tùng bản lai 
Thường trụ tịch diệt tướng 

Bất khả dĩ ngôn thuyên. 
 

Nghĩa là: 
 

"Các pháp từ xưa nay, 
Thường trụ tướng vắng lặng, 

Không thể dùng lời nói". 
 

 Ðây tức là nói: "Pháp chẳng có ai làm nên". Ngộ tất 
cả pháp là không có Bổ Già La, dịch là "Số thủ thú". Tức là 
chỉ chẳng biết tu nghiệp thiện, phàm phu chẳng minh bạch 
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nhân quả, đều ở trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, chết ở đây, 
sinh về kia. Có lúc làm người, có lúc làm súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục, ở trong luân hồi sinh tử, tuần hoàn không 
ngừng. Tại tri kiến của phàm phu nhìn lại là thật có, đây là 
một thứ tri kiến vào lúc mê muội. Song, tại Bồ Tát dùng tri 
kiên giác ngộ của Ngài mà nhìn, thì là hư vọng, chẳng thật 
có. Ở đây có thể đưa ra ví dụ: Giống như vỡ kịch, bất quá 
là người trong ban diễn kịch mà thôi. Vỡ kịch kết thúc, thì 
tất cả đều quá khứ, huyễn diệt mất. Bất quá khi diễn kịch, 
làm người thật, phải diễn càng thật càng tốt, như là có thật, 
kỳ thật đều là hư vọng, chẳng phải là chuyện có thật. Ngộ 
tất cả pháp, tức là giác ngộ tất cả các pháp, pháp nầy tức là 
sinh tử luân hồi của con người, chúng sinh mê vọng lấy 
pháp điên đảo làm chân. Một khi giác ngộ, thì sẽ không 
còn đi đầu thai vào các cõi khác. 
 Lại vì liễu ngộ tất cả các pháp, nên chẳng có phẫn 
hận tranh luận, trong tâm phẫn nộ lại sân hận, đó đều là vì 
thấy cái ta, chấp cái ta quá nặng, tự cho rằng là biên kiến 
dẫn khởi. Tranh luận là tranh luận thị phi, tranh luận ta 
người, tranh luận mạnh yếu, tranh luận hơn thua, tranh luận 
được mất, tất cả những tranh luận đó, đều do sự cố chấp, 
biên kiến, cho rằng mình là hơn hết, mà dẫn đến sự bất 
bình, cho nên khắp nơi đều có phẫn hận tranh luận, lớn thì 
nước này với nước nọ tranh luận, nhỏ thì người với người 
tranh luận, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ.  
 Thật tướng của tranh luận, có thể dùng sóng trong 
biển làm ví dụ. Khi chẳng có sóng, thì nước trong như 
gương, nước với bầu trời một màu. Một khi gió nổi lên, thì 
làm cho nước nổi sóng, gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió lớn thì 
sóng lớn. Sự tranh luận của con người cũng như thế, càng 
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tranh càng khốc liệt. Sóng lớn trong biển làm tàu thuyền 
lật, làm người chết của mất. Tranh luận ở nhân gian đến 
cực điểm, thì dẫn đến chiến tranh, nước mất nhà tan, tổn 
người mà cũng chẳng lợi cho mình. Nói về thời cận đại, đại 
chiến thế giới, chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, 
chiến tranh Hàn Quốc, chiến tranh Việt Nam, ai ai cũng 
đều biết, đó chẳng phải là do phẫn hận tranh luận mà phát 
sinh chăng ! Sự đau thảm đó, cuối cùng có lợi về ai ? Vì 
phẫn hận tranh luận, mà dẫn đến phiền não vô hạn. Tất cả 
các pháp nói ở đây, ở trước là chỉ về pháp sinh tử của con 
người, hiện tại lại nói là chỉ về pháp phiền não. Phật nói 
với chúng ta rằng: Chúng sinh có tám vạn bốn ngàn thứ 
phiền não, muốn cầu được tự tại giải thoát, thì trước hết 
phải dứt trừ tất cả phiền não. Mục đích tu hành là cầu giải 
thoát, cho nên trước hết là chúng ta phải phát nguyện:  
 

"Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn". 
 

 Muốn dứt trừ được phiền não, thì phải từ sự và lý mà 
quyết định. Về sự mà nhìn, thì phàm phu vì chẳng thấu rõ 
tất cả các pháp, nên trong ý niệm đầy dẫy tham sân si. Do 
tâm ích kỷ tư lợi lăn xăn không ngừng, cho nên sinh ra vô 
tận phiền não, ràng buộc tâm của phàm phu. Vì chẳng thấu 
rõ các pháp, nên phàm phu cho đến chết mà vẫn thoát ra 
không khỏi sự ràng buộc của phiền não. Khi phàm phu 
phát tâm tu hành, thì phát hoằng thệ nguyện "Phiền não vô 
tận thệ nguyện đoạn".  
 Ở tại lý mà nói, thì Bồ Tát đã liễu ngộ các pháp đều 
là hư vọng, vì đã ngộ, cho nên phiền não chẳng còn nữa. Vì 
phàm phu chưa giác ngộ, nên có tất cả phiền não hư vọng 
không thật. Phiền não nó vốn là mặt trái của bồ đề, là một 
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tên khác. Một vật hai mặt có hai tên mà thôi. Cổ đức có 
nói:  
 

"Chuyển phiền não thành bồ đề". 
 

 Chuyển phiền não biến thành bồ đề, thì phiền não 
chẳng còn nữa, hiển hiện ra tức là tâm đại bồ đề, cho nên 
nói phiền não chẳng phải đoạn, mà là chuyển. Ở đây có thể 
dùng một ví dụ. Như nước và băng, bản thể của băng tức là 
nước. Băng tức giống như phiền não, nước tức là bồ đề. 
Thời tiết ấm áp ôn hoà, thì nước luôn luôn trong suốt 
phẳng lặng, chẳng có sóng, không thể đóng thành băng. 
Nếu phàm phu học Bồ Tát tu hành, thì thường trụ ở trong 
đạo nghiệp thanh tịnh vô vi, tự nhiên sẽ chuyển phiền não 
thành bồ đề, biến sinh tử thành Niết Bàn, như vậy thì còn 
có phẫn hận tranh luận, còn có phiền não gì nữa ! Ðại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng, vì Ngài đã thấu đạt tất cả các pháp 
đều hư vọng không thật, cho nên Ngài chẳng có phẫn hận 
tranh luận. 
 Bồ Tát lại quán sát nguyên nhân sinh khởi của tất cả 
các pháp, Ngài minh bạch các pháp đều từ duyên sinh, và 
tuỳ duyên mà diệt, nhân duyên sinh ra pháp đó là không, là 
giả. Phật đã từng nói với các vị đệ tử:  
 

"Nhân duyên sinh ra pháp, 
Ta nói tức là không. 

Cũng gọi là giả danh, 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

 Kỳ thật, không lại chẳng phải là chân không, nhưng 
cũng phải vì nó an trụ một tên giả, nếu minh bạch được đạo 
lý nầy, thì biết trong đó hàm chứa ý nghĩa trung đạo. Nói 
về trung đạo, thì chẳng không, chẳng có, chẳng rơi vào 
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không, cũng chẳng rơi vào có, cho nên nói: "Nhân duyên 
sinh ra pháp". Bồ Tát quán sát minh bạch về chân đế nầy, 
Ngài biết pháp chẳng có chỗ rơi vào cố định, pháp chẳng 
có bản thể, chẳng có tướng trạng, sao nó lại có trụ xứ ? Ðây 
cũng kêu mọi người đừng chấp trước. Một khi có sự chấp 
pháp, thì sẽ sinh ra pháp chướng ngại. Chấp trước về pháp, 
cũng như không có phiền não mà tự tìm phiền não. Bồ Tát 
lại biết tất cả mọi sự vật, đều chẳng có nơi nương tựa, đều 
là hư vọng, không, giả hoà hợp, sao lại có chỗ nương, cũng 
chẳng có chỗ tựa, đó đây đều do nhân duyên sinh ra. Nói 
có thể nương, đều có quan hệ liên đới với nhau, nói chẳng 
có chỗ nương, cũng thật tại không thể y trì. Bồ Tát lại minh 
bạch tất cả cõi nước, cõi Phật, cũng đều chẳng có xứ sở 
nhất định. Tại phàm phu mà nhìn, thì núi là núi, nước là 
nước, đại địa là đại địa, hư không là hư không. Song, tại 
bậc Thánh nhân mà nhìn, thì tất cả đều là hư vọng không 
thật tại, cho nên Ngài chẳng chấp trước, giống như chẳng 
có quan niệm về một cõi nước cố định. Khi Bồ Tát hành 
Bồ Tát đạo, thì Ngài chưa từng nghĩ đến Ngài đang làm 
công đức, đang tích tập căn lành. Ngài hành sở vô sự, vì 
Bồ Tát quán tất cả hạnh Bồ Tát chẳng có thật thể, tức 
chẳng có thật thể, thì sao lại có xứ sở, lại hà tất phải so 
sánh ? Bồ Tát thấy tất cả cảnh giới, đều chẳng đủ dẫn đến 
sự chú ý của Ngài, vì Ngài đã chiếu thấy năm uẩn đều 
không. Bồ Tát thấy cảnh giới gì, thì Ngài minh bạch rõ 
ràng cảnh giới đó. Ngài chẳng những chẳng bị cảnh giới 
mê hoặc, mà Ngài còn chuyển biến được cảnh giới, đây tức 
là định lực của Bồ Tát, và sức trí huệ không chấp, không 
nương. Ngài minh bạch tất cả cảnh giới như huyễn, như 
hoá, chẳng có thể tánh chân thật, cho nên nói thảy đều 
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chẳng chỗ có. Ðạo lý nầy là cảnh giới công hạnh của đại 
Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nầy tu vô tận tạng, Ngài mới có cảnh 
giới nầy. Trong tâm mắt của phàm phu chúng ta, không thể 
nói như thế. Nếu nói như thế, tức là đại vọng ngữ (đại nói 
dối), lừa gạt người. Phàm phu nhìn tất cả đều là có, thật tại, 
tư tưởng của phàm phu và tư tưởng của Bồ Tát hoàn toàn 
khác nhau. Tâm nguyện của Bồ Tát là lợi tha, nguyện vọng 
của phàm phu là lợi mình. Cho nên phàm phu thấy tất cả 
đều là có, Bồ Tát thì thấu rõ là không, minh bạch tất cả đều 
là hư vọng, nên thấy tất cả đều không chấp. Không chấp thì 
tất cả không chỗ có; có sự chấp trước, thì cảm thấy tất cả 
đều là có, đều là chân thật. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì mắt của Ngài chẳng thấy cõi 
Phật chẳng thanh tịnh. Lại cũng chẳng 
thấy tướng chúng sinh khác. Chẳng có chút 
pháp nào là chỗ vào của trí, cũng chẳng có 
chút trí nào mà vào nơi pháp. Hiểu thân 
Như Lai chẳng phải hư không, vì tất cả 
công đức vô lượng diệu pháp viên mãn. Vì 
khắp tất cả mọi nơi, khiến cho các chúng 
sinh tích tập căn lành thảy đều đầy đủ. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng sợ các chúng sinh ba đời 
chẳng chú ý, cho nên lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật 
! Vị Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức tạng, là vị 
đại Bồ Tát, khi Ngài hồi hướng như ở trên đã nói, thì trong 
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mắt của Ngài chẳng nhìn thấy cõi Phật chẳng thanh tịnh, vì 
Ngài đã thấu hiểu dơ tức không, đồng thời tâm của Ngài rất 
thanh tịnh, cho nên trong mắt của Ngài tất cả cõi Phật đều 
đã thanh tịnh, và chẳng có cõi Phật bất tịnh. Ngài lại chẳng 
thấy tướng khác của chúng sinh, vì chúng sinh cũng giống 
như không, hơn nữa chúng sinh cũng đều có đức tướng trí 
huệ của Như Lai, đồng với Phật không hai không khác. Bồ 
Tát thấy cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh, pháp 
cũng thanh tịnh, do đó, Ngài biết chẳng có chút pháp nào 
dùng trí huệ để phát giác, vì ngoài trí chẳng có vật gì có thể 
làm chỗ vào của trí, pháp tánh thì vắng lặng, cũng chẳng có 
chút trí huệ nào mà có thể vào trong pháp. Vì trí thì lặng 
mà thường chiếu, chẳng có gì khác biệt. Bồ Tát lại thấu 
hiểu thân của Phật chẳng phải là hư không, tuy nhiên 
thường nói thân Phật như hư không, đó là hình dung pháp 
thân của Phật rộng lớn, tâm lượng của Ngài như hư không, 
bao hàm hết tất cả. Hư không thì rộng lớn, nhưng nó thì 
trầm lặng, vô tri, không có linh tánh, chẳng có công đức, 
chẳng có diệu pháp. Thân Phật thì đầy đủ tất cả công đức, 
vô lượng diệu pháp viên mãn, mà thành tựu pháp thân, báo 
thân, hoá thân. Cho nên nói chẳng phải như hư không. Bồ 
Tát Ngài lại có thể ở tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều tích tập vô lượng đủ thứ căn lành, hết thảy tất cả 
căn lành đều đầy đủ viên mãn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, ở trong niệm 
niệm, đắc được bất khả thuyết bất khả 
thuyết thập lực, đầy đủ tất cả phước đức, 
thành tựu thanh tịnh căn lành, làm ruộng 
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phước của tất cả chúng sinh. Đại Bồ Tát 
nầy thành tựu tạng công đức ma ni như ý, 
vì tuỳ theo sự cần dùng, tất cả đồ ưa thích 
thảy đều có đủ. Tuỳ phương hướng du 
hành đến, đều nghiêm tịnh tất cả cõi nước. 
Tuỳ chỗ tu hành, khiến cho bất khả thuyết 
bất khả thuyết chúng sinh, thảy đều thanh 
tịnh. Vì nhiếp lấy phước đức, tu trị các 
hạnh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát nầy tu hồi hướng 
vô tận công đức tạng, Ngài ở trong niệm niệm, đắc được 
thập lực của Phật nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết. Ngài 
đầy đủ viên mãn hết thảy phước đức của chư Phật, thành 
tựu căn lành thanh tịnh mà Ngài tu tập. Căn lành thanh tịnh 
tức là pháp xuất thế. Buông bỏ tất cả pháp nhiễm ô, mà tu 
hành pháp thanh tịnh xuất thế, đem căn lành tu tịnh pháp 
nầy thành tựu, tức là căn lành thanh tịnh, mà làm ruộng 
phước tốt cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh ở 
trước Ngài cúng dường trồng phước. Vị đại Bồ Tát nầy, do 
tu pháp môn hồi hướng công đức vô tận tạng nầy, mà thành 
tựu công đức bảo tạng ma ni như ý. Công năng của tạng 
báu nầy là làm cho toại tâm như ý, biến hoá vô cùng. 
Chẳng có gì mà không được mãn nguyện. Nếu Ngài nghĩ 
muốn đủ thứ nhạc khí âm nhạc, thì lập tức sẽ đắc được. Bất 
cứ Ngài nghĩ muốn đi đến đâu tham quan du lãm, hoặc đến 
cõi Phật nào đó, để lễ bái tham phương, thì tuỳ thời đều sẽ 
đến được, mà còn khiến cho cõi nước chư Phật mà Ngài 
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đến, đều thanh tịnh trang nghiêm. Tuỳ ý Ngài muốn đến 
đâu, thì đều khiến cho những nơi đó, chúng sinh nhiều bất 
khả thuyết bất khả thuyết, đều được thanh tịnh. Tất cả cảnh 
giới thù thắng đó, Bồ Tát đều nhiếp lấy vô lượng vô biên 
phước đức, vì tu trị đủ thứ hạnh của các Bồ Tát tu hành. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, tu tất cả hạnh Bồ Tát, phước đức 
thù thắng, sắc tướng không thể so sánh 
được. Oai lực quang minh, vượt hơn các 
thế gian. Ma và dân ma chẳng dám nhìn 
đối lập. Căn lành đầy đủ, nguyện lớn thành 
tựu, tâm lượng rộng lớn, đồng nhất thiết 
trí. Ở trong một niệm, đều có thể đến khắp 
vô lượng cõi Phật. Trí lực vô lượng, thấu 
đạt tất cả cảnh giới của chư Phật. Nơi tất 
cả chư Phật, đắc được tin hiểu thâm sâu. 
Trụ nơi vô biên trí. Tâm lực bồ đề rộng lớn 
như pháp giới, rốt ráo như hư không. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu hồi hướng vô 
tận công đức tạng nầy, tu đủ thứ hạnh Bồ Tát, khiến cho 
Ngài đắc được vô tận phước trí, vượt hơn tất cả phước trí. 
Vì phước đức thù thắng, nên có ba mươi hai sắc tướng 
đoan nghiêm, tám mươi vẻ đẹp, không gì có thể so sánh 
được. Sức đại oai đức của Ngài, và trí huệ quang minh, 
vượt hơn tất cả phước đức oai lực và quang minh của thế 
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gian, khiến cho ma vương, dân chúng của chúng, chẳng 
dám mở mắt nhìn Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu trị đến giai đoạn 
nầy, thì Ngài đã đầy đủ hết thảy tất cả công đức, thành tựu 
tất cả nguyện lớn mà Ngài đã phát. Phước đức thù thắng 
của Ngài, tâm của Ngài rộng lớn có thể bao thái hư, lượng 
của Ngài rộng khắp sa giới, trí huệ của Ngài đồng với nhất 
thiết trí của Phật. Ở trong mỗi niệm, có thể vào khắp cõi 
nước của chư Phật trong mười phương. Sức trí huệ của 
Ngài, không thể hạn lượng, thông đạt được cảnh giới của 
mười phương chư Phật. Ðối với đạo lý của chư Phật chứng 
được, tin hiểu sâu xa không có hoài nghi, vì Ngài an trụ ở 
trong vô lượng trí huệ. Bồ Tát Ngài phát tâm bồ đề, rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, chẳng có chỗ nào 
mà chẳng đạt đến. 
 

 Phật tử ! Đó là hồi hướng vô tận công 
đức tạng thứ năm của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Kinh văn trường hàng vừa 
nói ở trên, là pháp môn hồi hướng vô tận công đức tạng thứ 
năm của đại Bồ Tát tu hành. 
 

 Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng nầy, đắc 
được mười vô tận tạng. Những gì là mười ? 
Đó là: Được thấy Phật vô tận tạng, vì nơi 
một lỗ chân lông, thấy được A tăng kỳ các 
đức Phật xuất hiện ra đời.  
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 Được nhập vào pháp vô tận tạng, vì 
dùng trí lực của Phật, quán tất cả các 
pháp, đều vào một pháp.  
 Được nhớ trì vô tận tạng, vì thọ trì tất 
cả pháp của Phật nói, chẳng có quên mất.  
 Được quyết định huệ vô tận tạng, vì 
khéo biết tất cả pháp bí mật phương tiện 
của Phật nói.  
 Được hiểu nghĩa lý thú hướng vô tận 
tạng, vì khéo biết các pháp lý thú phân 
đều.  
 Được vô biên ngộ hiểu vô tận tạng, vì 
dùng trí như hư không, thông đạt tất cả 
các pháp ba đời.  
 Được phước đức vô tận tạng, vì sung 
mãn ý của tất cả chúng sinh không cùng 
tận.  
 Được dũng mãnh trí giác vô tận tạng, 
vì đều trừ diệt được màng ngu si của tất cả 
chúng sinh.  
 Được quyết định biện tài vô tận tạng, 
vì diễn nói tất cả pháp bình đẳng của Phật, 
khiến cho các chúng sinh đều hiểu rõ.  
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 Được thập lực vô uý vô tận tạng, vì 
đầy đủ tất cả hạnh của Bồ Tát, đến được 
nhất thiết trí không chướng ngại. Đó là 
mười. 
 

 Khi đại Bồ Tát, Ngài tu trị viên mãn pháp hồi hướng 
vô tận công đức tạng thứ năm rồi, liền đắc được sự lợi ích 
vô cùng tận, như tạng báu. Hiện tại quy nạp về mười vô tận 
tạng. Những gì là mười ? Bồ Tát Kim Cang Tràng thảy đều 
phân biệt giải thích. Mỗi thứ trước hết đều đưa ra tên mục 
tiêu, sau đó thuyết minh: 
 1. Ðược thấy Phật vô tận tạng: Bồ Tát tu tập viên 
mãn hồi hướng thứ năm, được thấy vô số lượng các đức 
Phật, thậm chí ở trong một lỗ lông, đều có thể thấy được 
các vị Phật nhiều như số A tăng kỳ, xuất hiện ra đời giáo 
hoá chúng sinh. Ðó là biểu thị ý nghĩa tâm tánh không lớn 
nhỏ, một nhiều không ngại. Vì liễu ngộ, minh bạch rồi thì 
chuyển thức thành trí, trí tịnh ảnh rõ, cho nên có được cảnh 
giới nầy, chứ chẳng phải phàm phu dùng huyễn giác của ý 
thức hiển hiện. 
 2. Ðược nhập vào pháp vô tận tạng: Ðược nhập vào 
nghĩa lý thâm sâu của pháp. Dùng sức trí huệ như Phật 
quán sát tất cả các pháp, đồng như một pháp. Quán tất cả 
các pháp cũng đồng như một pháp, vì Bồ Tát đã chứng biết 
pháp lý nghĩa thú. Hay dùng diệu huệ biết mật nghĩa của 
pháp, phương tiện khéo léo, quyền thật tự tại vận dụng, cho 
nên Ngài quán tất cả pháp đều vào một pháp. 
 3. Ðược nhớ trì vô tận tạng: Nhớ là ghi nhớ. Trì là 
thọ trì; thọ nơi tâm, trì nơi thân. Nhớ trì tức là nói sức trí 
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nhớ của mỗi người rất mạnh, lọt qua mắt không quên. Bất 
cứ Kinh điển gì, chỉ cần lọt qua mắt của Ngài, nhìn qua 
một lần, thì vĩnh viễn nhớ rõ. Phật pháp mà mười phương 
ba đời chư Phật đã nói, nay nói, và sẽ nói, Ngài chỉ cần 
nghe qua, xem qua, thì vĩnh viễn chẳng quên mất, Ngài 
nhất định tâm thần lãnh hội, y giáo phụng hành, cổ nhân có 
nói:  
 

"Một khi lọt vào mắt 
Vĩnh viễn là hạt giống đạo". 

 

 4. Ðược quyết định huệ vô tận tạng: Quyết định tức 
là có trí huệ thấy biết như thật, chẳng có sự nghi ngờ không 
quyết định. Bất cứ chuyện gì đến, lập tức nhận thức rõ 
ràng, dùng trí để quyết đoán. Trí huệ của Bồ Tát thanh tịnh, 
trí huệ xuất thế đệ nhất nghĩa đế, chẳng có biên kiến, ngã 
kiến. Trí huệ thế gian của phàm phu chẳng thuần tịnh, là 
một thứ ngã kiến, biên kiến, ngu si biểu hiện. Bồ Tát chẳng 
những có trí huệ quyết định vô cùng tận, mà Ngài còn khéo 
minh bạch pháp phương tiện bí mật của chư Phật nói. Pháp 
phương tiện là căn cứ vào cơ sở của chúng sinh, đối với 
sức hiểu biết của chúng sinh, mà nói ra pháp, khiến cho 
chúng sinh rất dễ tiếp thọ. Ðó là trí huệ diệu dụng giáo hoá 
chúng sinh không thể thiếu khuyết. 
 5. Ðược hiểu nghĩa lý thú hướng vô tận tạng: Nghĩa 
là chân chánh đạo lý của pháp. Thú là thú hướng của nghĩa 
lý. Hiểu nghĩa thú: Là nói Bồ Tát đắc được thấu rõ minh 
bạch nghĩa lý của pháp sở tại. Chẳng riêng gì thấu rõ nghĩa 
lý thú hướng của một pháp, mà đủ thứ pháp, đủ thứ nghĩa 
lý, đủ thứ thú hướng. Pháp lý có đạo lý thâm áo, có đạo lý 
nông cạn hiển hiện dễ thấy, cùng một sự việc mà phát sinh 
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thời gian, địa phương, nhân vật khác nhau, khi vận dụng 
pháp lý phân tích thì có chỗ xuất nhập. Bồ Tát vì đắc được 
vô tận trí huệ hiểu rõ nghĩa lý thú hướng, nên Ngài có thể 
biết phân tề các lý thú. Phân tề tức là chỉ khinh trọng, noãn 
cấp, lớn nhỏ, sâu cạn, mà nói. 
 6. Ðược vô biên ngộ hiểu vô tận tạng: Ngộ là minh 
bạch, ngộ nói ở đây chẳng phải nói hiểu được một việc gì, 
mà là nói giác ngộ, ngàn vạn sự việc thảy đều minh bạch. 
Người tu hành phải luôn luôn cầu được khai ngộ, vì khai 
ngộ rồi, thì trí huệ thanh tịnh sẽ hiện rõ, đối với vạn sự vạn 
vật trên thế gian, đều thấu suốt rõ ràng. Hiểu là thấu hiểu, 
đối với tất cả sự việc khó khăn hoài nghi đều nghênh nhận 
mà giải. Bồ Tát đắc được vô biên trí ngộ hiểu, minh bạch 
thấu rõ chẳng có bờ mé, giống như hư không. Vì có trí huệ 
vô thượng nầy, cho nên Ngài thông đạt được pháp vi diệu 
thâm sâu của chư Phật mười phương ba đời nói, hết thảy 
đều ngộ hiểu. 
 7. Ðược phước đức vô tận tạng: Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng nầy, hoàn toàn vì lợi ích chúng sinh. Vì chúng sinh 
ràng buộc ở trong sự mê hoặc, chẳng biết thoát khỏi, Bồ 
Tát từ bi làm đầu, cho nên đem căn lành công đức của 
mình tu tập, hồi hướng cho chúng sinh, một chút cũng 
không lưu lại, do đó Ngài đắc được phước đức vô cùng vô 
tận. Những phước đức đó, chẳng phải riêng mình Ngài 
hưởng thọ, trang nghiêm thân mình, mà là khiến cho sung 
mãn trong ý niệm của tất cả chúng sinh, miên miên bất tận, 
khiến cho chúng sinh cũng nhờ đó mà đắc được phước đức 
vô tận. 
 8. Ðược dũng mãnh trí giác vô tận tạng: Bồ Tát đắc 
được trí huệ vô thượng, thông đạt tất cả các pháp, tự mình 
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giác ngộ rồi, lại có thể giác ngộ chúng sinh, trừ khử ngu si 
của chúng sinh, vì chúng sinh tiêu diệt các nghi hoặc. Sự 
ngu si và nghi hoặc đó, giống như trong con mắt sinh ra 
một chứng bệnh màng che đậy chướng ngại sự thấy, nhìn 
tướng trạng của sự vật chẳng được rõ ràng. Bồ Tát dùng trí 
huệ giác ngộ của Ngài, vì chúng sinh trừ diệt si hoặc, tỏ 
ngộ chân lý, đó giống như trừ khử màng ngu si trong con 
mắt của chúng sinh. Bồ Tát dùng tinh thần dũng mãnh 
không giải đãi, giáo hoá tất cả chúng sinh, trí huệ Bát Nhã 
của Ngài vô cùng vô tận. 
 9. Ðược quyết định biện tài vô tận tạng: Vị Bồ Tát 
nầy tu pháp hồi hướng vô tận công đức tạng, do Ngài tu 
pháp hồi hướng nầy, mà đắc được tính quyết định biện tài 
vô tận tạng. Tính quyết định, tức là phải thông đạt thật 
tướng các pháp, mới có chân lý lập trường kiên cố, sau đó 
vận dụng trí huệ viên dung vô ngại, thao thao bất tuyệt, 
như nước chảy, chiến thắng các quần ma, hàng phục các tà 
luận của ngoại đạo, như thế mới chân chánh đắc được tam 
muội biện tài. Ðại Bồ Tát tu hồi hướng công đức vô tận 
tạng, nên Ngài đắc được quyết định biện tài vô tận tạng 
nầy. Ngài có thể diễn nói pháp bình đẳng của mười phương 
chư Phật. Pháp của chư Phật nói đều là bình đẳng, hy vọng 
đời sau tu học Phật pháp, đừng có nhìn lệch lạc, mà khởi 
sự phân tranh. Khi Bồ Tát diễn bày các pháp thì, chúng 
sinh nghe rồi, tuỳ theo căn tánh của mỗi người mà đều đắc 
được lợi ích lớn. Mỗi người nghe pháp, đều minh bạch 
được nghĩa lý của Phật pháp. 
 10. Ðược thập lực vô uý vô tận tạng: Vị đại Bồ Tát 
nầy tu hồi hướng công đức vô tận tạng, do Ngài tu pháp 
môn nầy, mà đắc được vô tận tạng mười thứ lực của Phật, 
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bốn điều không sợ hãi. Viên mãn đầy đủ hạnh môn của tất 
cả Bồ Tát tu hành. Bồ Tát chứng được trí huệ, đã đạt đến 
cảnh giới tất cả không chướng ngại. Trí huệ vốn là do sự 
thanh tịnh không nhiễm mà có được, có tâm sáng suốt 
thanh tịnh không nhiễm, thì có trí huệ, có trí huệ thì chẳng 
có chướng ngại, mà thông đạt không vướng mắc. Chẳng có 
trí huệ là vì ngu si, thấy lệch lạc, chấp trước, cho nên ở đâu 
cũng bị chướng ngại. 
 Mười thứ trí đức tạng báu vô tận tạng vừa nói ở trên, 
là của vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng công đức vô tận tạng 
đắc được. Sáu thứ ở trước là nói về Bồ Tát được tạng báu 
tự lợi. Thứ bảy, tám và chín là nói về Bồ Tát được tạng lợi 
tha. Tạng cuối cùng là nói về sự thành quả của Bồ Tát tu 
hành. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem tất cả 
căn lành hồi hướng, thì đắc được mười thứ 
vô tận tạng đó. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng công 
đức vô tận tạng, cho nên Ngài đắc được mười thứ vô tận 
tạng, chẳng phải đắc được một cách dễ dàng, là đem đủ thứ 
căn lành công đức của Ngài tu tập, chân tâm thành ý hồi 
hướng về vô thượng bồ đề, về chân như thật tế, mười 
phương ba đời tất cả chúng sinh, tơ hào chẳng ích kỷ, 
chẳng lưu lại một chút nào, cho nên mới đắc được mười 
thứ tạng vô tận. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
nương thần lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ rằng: 
 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong Kinh văn 
trường hàng hồi hướng công đức vô tận tạng thứ năm, Ngài 
lại nương thần lực đại oai đức của mười phương chư Phật, 
Phật Tỳ Lô Giá Na, và Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát 
khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương 
ba đời, mà dùng kệ thuật lại Kinh văn trường hàng ở trên, 
khiến cho tất cả chúng sinh trong ba đời dễ dàng minh 
bạch, y pháp tu hành. 
 

Bồ Tát thành tựu sức tâm sâu 
Khắp nơi các pháp được tự tại 
Dùng sự khuyến thỉnh tuỳ hỷ phước 
Vô ngại phương tiện khéo hồi hướng. 

 

 Sức tâm sâu tức là sức Bát Nhã, sức trí huệ. Vị Bồ 
Tát nầy tu hồi hướng công đức vô tận tạng, Ngài tu pháp 
môn nầy thành tựu, mà đắc được tâm lực thâm sâu - sức 
Bát Nhã, sức trí huệ, cho nên mới có thể đối với các pháp 
thông đạt triệt ngộ, vận dụng tự như, thọ dụng tự tại. Các 
pháp tức là tám vạn bốn ngàn pháp mà Phật nói ra, đó cũng 
là vì đối với căn tánh của chúng sinh, cho nên dùng 
phương tiện khéo léo, để tiện độ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh. Bồ Tát khéo vận dụng, cho nên nói khắp nơi 
các pháp được tự tại, đó là ý nghĩa linh hoạt vận dụng. Vì 
vị đại Bồ Tát nầy, thường khuyến thỉnh chư Phật thường 
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trụ ở đời, thường thỉnh chư Phật chuyển bánh xe pháp, lại 
tuỳ hỉ chư Phật tu tập tất cả công đức, đồng thời còn tuỳ hỉ 
các vị Bồ Tát lớn nhỏ tu tập tất cả công đức. Do khuyến 
thỉnh và tuỳ hỉ, cho nên Ngài đắc được vô lượng phước 
báo. Bồ Tát có trí huệ thù thắng, vô lượng phước báo, lại 
liễu ngộ các pháp khéo vận dụng, do đó Ngài dùng pháp 
môn phương tiện khéo léo viên dung vô ngại, đem tất cả 
căn lành công đức, hồi hướng về vô thượng bồ đề, về chân 
như thật tế, cho pháp giới tất cả chúng sinh. 
 

Ba đời hết thảy các Như Lai 
Nghiêm tịnh cõi Phật khắp thế gian 
Hết thảy công đức đều đầy đủ 
Hồi hướng cõi tịnh cũng như vậy. 

 

 Ba đời: Ðời quá khứ, đời hiện tại, và đời vị lai. Ở 
trong ba đời nầy, mười phương vô lượng chư Phật, cõi 
nước của các Ngài ở, đều thanh tịnh trang nghiêm. Cõi 
Phật đó chẳng phải tại một nơi, mà là đầy khắp mười 
phương thế giới. Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng công đức 
vô tận tạng, đủ thứ công đức mà Ngài tu tập, thảy đều viên 
mãn đầy đủ, chẳng có sự thiếu khuyết nào, cũng như vậy 
đầy dẫy khắp cõi Phật trong mười phương ba đời, đem hết 
thảy những công đức đó, hồi hướng cho mười phương ba 
đời chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của chư 
Phật. 
 

Ba đời hết thảy các Phật pháp 
Bồ Tát thảy đều suy gẫm kỹ 
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Dùng tâm nhiếp lấy không dư thừa 
Như vậy trang nghiêm các cõi Phật. 

 

 Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng vô tận công đức tạng, 
Ngài đối với pháp của mười phương ba đời chư Phật nói ra, 
đều thông đạt được chân lý, y theo pháp tu trì, tĩnh niệm 
suy gẫm ý nghĩa chân thật của các pháp. Ngài dùng trí huệ 
của Ngài nhiếp thọ hết thảy, chẳng có thiếu sót dư thừa. 
Ngài đối với các pháp chẳng có biên kiến chấp trước, cũng 
chẳng phân biệt pháp nầy cao, pháp kia chẳng rốt ráo. Ngài 
chẳng nghĩ: Ðây là pháp lớn, tu hành pháp môn nầy thì có 
công đức, có thể thấy Phật, có thể thành Phật. Kia là pháp 
nhỏ, tu chẳng có lợi ích gì. Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng 
có tâm phân biệt. Phàm là pháp của chư Phật nói ra, Ngài 
đều một lòng chuyên chú nhiếp lấy chẳng dư thừa. Ðem 
căn lành công đức của Ngài tu tập, trang nghiêm cõi nước 
của mỗi vị Phật. 
 

Tận nơi ba đời hết thảy kiếp 
Khen một cõi Phật các công đức 
Ba đời các kiếp có thể hết 
Cõi Phật công đức không cùng tận. 

 

 Bồ Tát dùng thời gian số kiếp ba đời, để khen ngợi 
công đức của một cõi Phật. Kiếp số ba đời, tại phàm phu 
nhìn tuy nhiên là rất lâu dài, nhưng nó vẫn có lúc sẽ hết, 
còn công đức của Phật chẳng cùng tận, suốt thuở kiếp vị lai 
cũng khen ngợi không hết được. Khen ngợi công đức của 
cõi Phật có được, cũng vô cùng vô tận. 
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Như vậy tất cả các cõi Phật 
Bồ Tát đều thấy chẳng dư thừa 
Đều dùng trang nghiêm một cõi Phật 
Tất cả cõi Phật đều như vậy. 

 

 Ở trong hư không có các cõi Phật nhiều như số các 
sông Hằng, vị Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng công đức vô 
tận tạng, dùng cảnh giới vô ngại của Ngài tu trì đắc được, 
chẳng có một cõi Phật nào mà chẳng nhìn thấy được. 
Chẳng phải Ngài trang nghiêm một cõi Phật, thì cho rằng 
đã mãn nguyện, mà là muốn trang nghiêm hết thảy cõi 
Phật, khiến cho cõi nước của mỗi vị Phật đều thanh tịnh 
trang nghiêm như vậy. 
 

Có các Phật tử tâm thanh tịnh 
Đều từ pháp Như Lai hoá sinh 
Tất cả công đức trang nghiêm tâm 
Tất cả cõi Phật đều sung mãn. 

 

 Các vị đệ tử của Phật, tâm của các Ngài đều thanh 
tịnh quang minh, vì các Ngài từ chỗ Phật nghe pháp, y giáo 
tu hành, đắc được tam muội văn tư tu, xả bỏ đi tất cả ô 
nhiễm trong quá khứ, đắc được thân tâm thanh tịnh, giống 
như từ trong Phật pháp của Phật hoá sinh ra. Tâm trí huệ 
thanh tịnh quang minh của các Ngài, là do căn lành công 
đức tu tập trang nghiêm mà thành tựu. Trong cõi Phật sung 
mãn Phật tử tâm thanh tịnh, cũng như vậy trong tất cả cõi 
Phật sung mãn vô lượng công đức. 
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Các Bồ Tát đó đều đầy đủ 
Vô lượng tướng tốt trang nghiêm thân 
Biện tài diễn nói khắp thế gian 
Ví như biển cả không cùng tận. 

 

 Ở trong cõi nước của tất cả chư Phật, đều có vô 
lượng vô số các đại Bồ Tát. Những Bồ Tát đó mỗi vị đều 
có tướng tốt trang nghiêm thân mình, chẳng những tướng 
tốt trang nghiêm, mà còn đầy đủ biện tài vô ngại, có thể 
diễn nói tất cả Phật pháp, đến khắp mỗi thế gian, giáo hoá 
tất cả chúng sinh. Giống như biển cả có dung lượng vô 
cùng vô tận, và cảnh giới sâu không thể dò được. 
 

Bồ Tát an trụ các tam muội 
Tất cả chỗ làm đều đầy đủ 
Tâm Ngài thanh tịnh chẳng ai bằng 
Quang minh chiếu khắp mười phương cõi. 

 

 Tâm của Bồ Tát thường an trụ ở trong đủ thứ tam 
muội, chẳng thọ cảnh giới bên ngoài làm nhiễu loạn. Bồ 
Tát tu lục độ vạn hạnh, thảy đều đầy đủ viên mãn, tự giác 
giác tha, tự độ độ tha. Tâm của Bồ Tát chẳng có chút tạp 
niệm nào, cũng chẳng có chút nhiễm ô nào, tâm của Ngài 
thanh tịnh chẳng có gì có thể so sánh bằng. Trí huệ quang 
minh của Ngài có thể chiếu đến khắp mười phương pháp 
giới. 
 

Các cõi Phật như vậy không thừa 
Các Bồ Tát đó đều đầy khắp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  352 
 

Chưa từng nghĩ nhớ Thanh Văn thừa 
Cũng lại chẳng cầu đạo Duyên Giác. 

 

 Cõi Phật thanh tịnh lại trang nghiêm như ở trên vừa 
nói, đầy khắp tận hư không biến pháp giới. Các Bồ Tát đó 
đều đầy dẫy ở trong mỗi cõi Phật. Các Ngài đều tu đại thừa 
lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, chưa từng nghĩ thối 
chuyển để tu pháp môn Thanh Văn thừa. Càng không vọng 
tưởng thay đổi cầu đạo Duyên Giác thừa. Các đại Bồ Tát từ 
đầu đến cuối phát tâm đại bồ đề, chẳng sợ khổ nạn, cũng 
chẳng khảo lự số kiếp xa vời, cũng chẳng hấp tấp cầu 
chứng quả vị Phật, để vào Niết Bàn. Bồ Tát một lòng một 
dạ phổ độ chúng sinh, chẳng nhớ đến lỗi xưa của chúng 
sinh, cũng chẳng xả bỏ chúng sinh khó độ, cho nên nói tâm 
Bồ Tát như tâm của mẹ hiền. 
 

Bồ Tát tâm thanh tịnh như vậy 
Căn lành hồi hướng các quần sinh 
Khéo muốn khiến họ thành chánh đạo 
Biết rõ đầy đủ các Phật pháp. 

 

 Tâm của Bồ Tát từ bi như thế, thanh tịnh vô vi như 
thế, bình đẳng vô tư như thế, rộng lớn như thế. Bồ Tát đối 
với tâm ý của chúng sinh, có lòng từ ái vĩ đại nói không hết 
được. Ngài đem căn lành công đức của mình tu tập, thảy 
đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tơ hào chẳng lưu lại. 
Dụng tâm của Ngài chẳng phải giao hảo tốt với chúng sinh, 
khiến cho họ cảm kích Ngài, cúng dường Ngài, mà là mục 
đích của Ngài hy vọng mỗi chúng sinh đều đắc được lợi ích 
của Ngài hồi hướng, để sớm thành Phật đạo, và minh bạch 
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tất cả Phật pháp của chư Phật nói, biết y giáo phụng hành, 
thiết thực y chiếu đạo lý của chư Phật nói, làm đệ tử Phật 
tâm địa thiện lương, phẩm đức tốt đẹp, hành vi đoan chánh. 
 

Mười phương hết thảy các ma oán 
Oai lực Bồ Tát đều phá tan 
Dũng mãnh trí huệ không ai bằng 
Quyết định tu hành pháp rốt ráo. 

 

 Chúng sinh có bao nhiêu, thì ma có bấy nhiêu. Phật 
có bao nhiêu, thì ma cũng có bấy nhiêu. Cổ Ðức có nói:  
 

"Ðạo cao một thước, 
Ma cao một trượng. 

Ðạo cao một thượng, 
Ma ở trên đầu". 

 

 Mỗi người tu hành, phải trải qua mấy phen tu luyện, 
mới có thể biết vượt qua được sự khảo nghiệm hay không, 
nếu không vượt qua được sự thử nghiệm, thì không thể nào 
thành Phật. Muốn thành Phật, thì trước hết phải trải qua sự 
khảo hạch của ma vương, nhận thức rõ ràng sự khác biệt 
giữa Phật và ma, thì tự nhiên sẽ chuyển biến cảnh giới ma 
làm cảnh giới Phật. Giả như muốn có phước báo tốt, thì 
trước hết phải thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn. Mười phương 
thế giới đều có Phật, mười phương thế giới cũng đều có 
ma. Kỳ thật, ma cũng trợ giúp người thành đạo, bất quá 
phương hướng dẫn đạo của chúng khác nhau, chúng thì trợ 
giúp người mặt trái. Chúng dùng phương pháp dẫn dụ để 
mê hoặc bạn, khảo nghiệm bạn, tại chỗ quan hệ nầy, nếu 
nhận rõ nghiệp thiện ác, chẳng bị dẫn dụ, chẳng bị mê 
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hoặc, thì sẽ chẳng làm con của ma, dân của ma, sẽ thoát 
khỏi phạm vi các ma oán. Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng 
công đức vô tận tạng, Ngài thành tựu sức thần thông đại 
oai đức, hàng phục được, tiêu diệt được hết sạch tất cả ma 
oán. Bồ Tát có sức oai thần dũng mãnh kiên cường, chẳng 
có ai có thể thắng hơn đại trí huệ của Ngài, cho nên Ngài 
quyết định phải tu hành chánh pháp. Ðại pháp chân chánh 
viên dung vô ngại, tức là Phật pháp rốt ráo. 
 

Bồ Tát đem sức nguyện lớn nầy 
Hồi hướng hết thảy chẳng chướng ngại 
Vào nơi vô tận công đức tạng 
Khứ lai hiện tại thường vô tận. 

 

 Phàm là tu hạnh Bồ Tát, thì nhất định phải phát 
nguyện lực lớn. Nguyện lực lớn là gì ? Tức là luôn chẳng 
xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát ở trong số kiếp lâu dài, theo 
chúng sinh lai vãng ở trong biển sinh tử, bất quá Ngài cũng 
nương theo nguyện lực để thực hành. Bồ Tát đời quá khứ, 
Ngài đã phát ra nguyện lớn. Bồ Tát đời hiện tại đang phát 
nguyện lớn hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đời vị lai cũng sẽ phát 
nguyện lực lớn. Chẳng có nguyện lớn nào mà chẳng chảy 
vào Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng công đức vô 
tận tạng, căn cứ vào nguyện lớn của Ngài đã phát mà tu 
pháp môn hồi hướng nầy, đem căn lành công đức vô tận 
của Ngài đã tu tập, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, chẳng lưu lại chút nào. Do công đức hồi hướng nầy, 
mà vào nơi công đức tạng báu vô tận. Ðây là chẳng có thời 
gian hạn chế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hồi hướng của Ngài 
chẳng có hạn lượng, công đức của Ngài vô cùng vô vô tận. 
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Bồ Tát khéo quán các pháp hành 
Thông đạt tánh đó chẳng tự tại 
Tức biết các pháp tánh như vậy 
Chẳng vọng lấy nghiệp và quả báo. 

 

 Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài khéo quán sát đủ thứ pháp môn tu hành, Ngài 
minh bạch thông đạt hết thảy tất cả pháp đều là vô thường, 
đều là pháp sinh diệt, cho nên nói Ngài thông đạt được tánh 
của nó là chẳng tự tại. Tức nhiên đã biết pháp tánh của các 
pháp là khổ, không, vô thường, vô ngã, cho nên Bồ Tát 
chẳng vọng sinh tâm phân biệt, để phân biệt nghiệp thiện 
nghiệp ác, cũng do đó chẳng có quả báo nghiệp thiện ác. 
 

Chẳng có pháp sắc pháp vô sắc 
Cũng chẳng có tưởng không không tưởng 
Pháp có pháp không thảy đều không 
Biết rõ tất cả không chỗ được. 

 

 Chẳng có pháp sắc, cũng chẳng có pháp vô sắc. Pháp 
sắc tức là pháp năm uẩn, bao quát sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Sắc thì có hình thể, thọ, tưởng, hành, thức, thì không 
có hình thể, đều là không, là giả. Bồ Tát hiểu được đạo lý 
nầy, ở trong mắt của Ngài, vốn chẳng có pháp sắc năm uẩn 
và quan niệm pháp không sắc. Chẳng có tưởng uẩn, cũng 
chẳng có lối nhìn về tưởng uẩn. Bất cứ là pháp hữu vi, 
hoặc là pháp vô vi, đều là không, là huyễn. Nếu như minh 
bạch được tất cả pháp đều là không, chẳng có tướng, thì 
càng chẳng có điều gọi là nguyện. Trí và đắc cũng là hư 
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không. Do đó "Vô trí diệc vô đắc", trong Tâm Kinh nói rất 
là thấu triệt. 
 

Tất cả các pháp nhân duyên sinh 
Thể tánh chẳng có cũng chẳng không 
Mà nơi nhân duyên và chỗ khởi 
Trong đó rốt ráo chẳng chấp trước. 

 

 Hết thảy tất cả các pháp, bất luận là pháp năm uẩn, 
mười hai nhân duyên, và pháp bốn đế .v.v...đều từ nhân 
duyên sinh ra. Pháp từ nhân duyên sinh ra, thể tánh của nó 
chẳng có, cũng chẳng không, do đó, không thể nói nó có, 
cũng không thể nói nó không có. Tóm lại:  
 

"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt". 

 

 Nó chẳng phải là pháp hữu vi, cũng chẳng phải là 
pháp vô vi, nó chỉ là tuỳ nhân duyên mà sinh diệt. Do đạo 
lý đó, nên ở trong các thứ pháp đừng sinh ra tâm chấp 
trước, tự mình vây khốn mình. 
 

Tất cả chúng sinh nơi ngôn ngữ 
Trong đó rốt ráo chẳng chỗ được 
Biết rõ danh tướng đều phân biệt 
Thấu hiểu các pháp đều vô ngã. 

 

 Ðủ thứ chúng sinh, có đủ thứ ngôn ngữ. Ngôn ngữ 
thì chẳng có tướng, là không, như muốn truy cứu chỗ thật 
tại của ngôn ngữ, thì chẳng có chỗ đắc được. Nếu bạn minh 
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bạch được tất cả sự vật có tên, có tướng, nó là do phân biệt 
mà thành, thì tự nhiên sẽ biết rõ tất cả pháp đều là vô ngã. 
 

Như tánh chúng sinh vốn vắng lặng 
Biết rõ tất cả pháp như vậy 
Nhiếp lấy ba đời không thừa sót 
Cõi và các nghiệp đều bình đẳng. 

 

 Tất cả bản tánh của chúng sinh, vốn đều là vắng 
lặng. Căn cứ vào đạo lý nầy, thì sẽ minh bạch được hết 
thảy tất cả đủ thứ pháp, đều cùng một đạo lý như nhau. 
Nhìn về thời gian ba đời, thì tựa như khác nhau, nhưng nó 
nhiếp lấy tất cả pháp đồng nhau không có sót thừa. Bất 
luận là cõi Phật, hoặc nghiệp thiện ác chúng sinh tạo ra, 
đều là bình đẳng. 
 

Dùng trí như vậy mà hồi hướng 
Tuỳ theo ngộ hiểu phước nghiệp sinh 
Các phước tướng đó cũng như hiểu 
Sao lại trong đó có chỗ được ? 

 

 Dùng trí huệ vô thượng như đã nói ở trên, để hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, tuỳ theo sức ngộ hiểu minh 
bạch tất cả các nghiệp, tất cả quả báo của mình, mà không 
chấp trước vào nơi pháp, chẳng bị khốn ở trong các nghiệp 
và quả báo, thì tâm ý tự nhiên tự tại, phước nghiệp tuỳ theo 
đó mà sinh ra. Ðối với điều gọi là tướng tất cả phước đức, 
cũng hiểu rõ nó là như huyễn, như bọt bóng. Nghiệp 
chướng vốn cũng là hư vọng không thật, ở trong trí giải 
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nầy thông đạt vô ngại, lại có thể tìm ra cái gì ? Lại có thể 
đắc được cái gì ? 
 

Hồi hướng như vậy tâm không dơ 
Vĩnh chẳng xưng lượng các pháp tánh 
Thông đạt tánh nó đều chẳng tánh 
Chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế. 

 

 Vị đại Bồ Tát nầy, tu pháp hồi hướng vô tận công 
đức tạng, khi Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, thì dùng tâm thanh tịnh của Ngài để hồi 
hướng. Ngài tu hạnh thanh tịnh, diễn nói pháp thanh tịnh. 
Dùng pháp thanh tịnh để giáo hoá chúng sinh điên đảo 
trong đời ác năm trược. Tuy Bồ Tát bao kiếp giáo hoá 
những chúng sinh điên đảo đó, nhưng bản tánh của Bồ Tát 
trước sau vẫn thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Ngài 
lìa khỏi tất cả lỗi ác, vĩnh viễn chẳng làm điều ác, mà tu tất 
cả các nghiệp lành, quyết không bị cảnh giới chuyển biến. 
Bồ Tát dùng trí huệ và định lực thù thắng, tuỳ duyên không 
thay đổi, không thay đổi mà tuỳ duyên, cho nên nói khi 
Ngài tu hồi hướng, thì tâm của Ngài không dơ. Chữ dơ ở 
đây cũng có thể nói là chấp trước. Nếu có sự chấp trước, 
thì sẽ sinh ô nhiễm. Nếu chẳng có sự chấp trước, thì sẽ 
thanh tịnh. Vì Bồ Tát chẳng chấp trước, nên chẳng thấy cái 
ta, chẳng sinh tâm phân biệt, chẳng nói: "Pháp nầy có rất 
nhiều ưu điểm, pháp kia chẳng rốt ráo, có nhiều khuyết 
điểm. Pháp nầy giá trị cao, có phân lượng của nó, pháp kia 
chẳng có giá trị, chẳng đáng được học tập". Bồ Tát chưa 
từng phê bình như thế, chẳng suy lường những việc vô vị 
như vậy, cũng chẳng dùng lời lẽ để luận nghị độ lượng bản 
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tánh của các pháp. Vì bản tánh của các pháp, vốn là vắng 
lặng. Tức biết nó là vắng lặng, sao lại xưng lường, độ 
lượng nó. Tâm của Bồ Tát chẳng có thành kiến điên đảo, 
thì đương nhiên sẽ chẳng sinh ra vọng niệm điên đảo. Bồ 
Tát sớm đã minh bạch thông đạt các pháp, đều chẳng có 
một thể tánh chân thật, tên giả an lập, là một thứ phương 
tiện khéo léo mà thôi. Pháp nầy, có cũng chẳng phải 
thường trụ tại thế gian, cũng chẳng phải gọi là xuất thế. 
Phật ta đại Sa Môn, sớm đã đối với các đại đệ tử nói: 
 

"Các pháp từ duyên sinh, 
Thường trụ tướng vắng lặng, 

Không thể dùng lời nói". 
 

 Dù các đệ tử đã phá được ngã chấp, lại mê nơi pháp 
chấp. Cho nên người tu học Phật đạo, nhất định phải xa lìa 
tất cả sự chấp trước, phải lìa ngã chấp và pháp chấp. 
 Chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế, tức là nói không 
nên có sự chấp trước về pháp. Gì gọi là ngã chấp ? Ví như 
một số người, đều nói: "Ðây là ta, đó là của ta, của tôi làm, 
tất cả của tôi đều tốt, tôi là đệ nhất". Một khi có tư tưởng là 
đệ nhất, thì không thể nào thoát khỏi biển khổ sinh tử 
được, vì có sự chấp trước. Phiền não thống khổ đều do sự 
chấp trước mà ra, khởi hoặc tạo nghiệp, đều ảnh hướng đến 
sự chấp trước, mà tạo ra việc ác, trồng xuống nhân ác. 
Muốn cầu được bình an tự tại, thì đừng tranh giành hơn 
thua, tranh đệ nhất, mà phải buông bỏ chấp trước cái ta, 
chẳng có tư tưởng gì về đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Càng minh 
bạch về các pháp vô thường, không có tự tánh, pháp cũng 
không thể chấp trước. Ta và pháp hai chấp đều không, 
chẳng có tồn tại, đó là cảnh giới của Bồ Tát. 
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Tất cả chỗ làm các nghiệp lành 
Đều đem hồi hướng các quần sinh 
Thảy đều thông đạt thật tánh kia 
Hết thảy phân biệt đều trừ bỏ. 

 

 Tất cả chỗ làm các nghiệp lành: Bao quát đủ thứ 
nghiệp lành của Bồ Tát tu tập về phương diện ba nghiệp 
lành thân miệng ý, như lập công, lập đức, lập ngôn, lập 
hạnh. Công của Bồ Tát lập, là Ngài làm được những gì đều 
hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được 
lợi ích đó mà tăng trưởng căn lành. Ðức hạnh, đức tính và 
ân đức của Bồ Tát lập, là Ngài chẳng tự cho mình được, 
cũng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lời nói của Bồ Tát 
chẳng hư vọng, chẳng dối trá, chẳng điêu ngoa, nói ra câu 
nào cũng đều sự thật, tốt lành, chẳng có lời nói nào mà 
chẳng vì lợi ích của chúng sinh mà nói. Hành vi của Bồ Tát 
càng tử tế cẩn thận, mỗi cử chỉ hành động, lời nói việc làm, 
đều có ý nghĩa, làm mô phạm tốt nhất cho chúng sinh. Bồ 
Tát vì giáo hoá chúng sinh, chẳng kể gì gian nan, chẳng kể 
gì số kiếp. Trong tâm mắt của Bồ Tát chỉ có thiện, chẳng 
có ác. Do đó Ngài tự nhiên làm các điều lành, bất cứ việc 
ác gì Ngài cũng không làm. Bồ Tát làm lành, chẳng kể gì 
lớn nhỏ, chẳng tự khoe khoang mình, chẳng cầu danh văn 
lợi dưỡng. Cho đến Ngài thấy việc ác, dù nhỏ Ngài cũng 
không làm; dù đối với Ngài có lợi Ngài cũng không làm, 
cho nên nói Bồ Tát là:  
 

"Làm các điều lành, 
Không làm các việc ác". 

 

Cũng vì như vậy, mà Ngài đối với ba nghiệp:  
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- Thân: Không giết hại, không trộm cắp, không tà 
dâm.  

- Miệng: Không nói dối, không nói thêu dệt, không 
nói hai lưỡi, không chưởi mắng.  

- Ý: Không tham, không sân, không si.  
Ðó tức là mười nghiệp lành mà Bồ Tát giáo hoá 

chúng sinh tu học. Bồ Tát đem tất cả căn lành công đức của 
Ngài tu tập, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. 
Bồ Tát đối với tánh chân thật của nghiệp thiện đó, chẳng có 
chút nào mà Ngài không minh bạch. Do đó điều thiện là 
vui nhất, cho nên Ngài đem nghiệp thiện hồi hướng cho 
chúng sinh. Bồ Tát có tâm lượng như thế, là vì Ngài chẳng 
còn tâm phân biệt giữa ta và người nữa, Ngài xem chúng 
sinh với mình đều là một thể. Ngài ôm hoài bảo vô duyên 
đại từ, chẳng màng có duyên hay không có duyên, Ngài 
đều dùng tâm đại từ đối đãi người. Tâm từ hay ban niềm an 
vui cho người. Ðồng thể đại bi, Ngài nhận thấy rằng tất cả 
chúng sinh và mình đều như nhau, đó đây chẳng có gì khác 
biệt, trong tâm của Ngài chưa từng có tư tưởng phân biệt 
cho rằng mình là Bồ Tát, họ là chúng sinh, ta với họ chẳng 
giống nhau. Bồ Tát Ngài cảm thấy mọi người trên toàn thế 
giới đều là một thể. Chúng sinh trên toàn thế giới cũng là 
một thể. Ðủ thứ chúng sinh trong pháp giới, đều là một thể, 
như thế mới là chân chánh thông đạt thật tánh của người, 
ta, và chúng sinh. 

 

Hết thảy tất cả thấy hư vọng 
Thảy đều xả bỏ chẳng sót thừa 
Lìa các phiền não luôn mát mẻ 
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Trụ nơi giải thoát bậc vô ngại. 
 

 Trên thế gian đầy dẫy đủ thứ việc hư vọng không 
thật, mỗi người đều có tri kiến của chính mình, do đó mà 
xảy ra sự tranh giành, ai nấy đều có lòng tư dục, tham sân 
si, đầy dẫy khắp vũ trụ, khiến cho con người chẳng thấy 
được quang minh, chẳng được mát mẻ, chỉ có Bồ Tát mới 
xả bỏ được không sót thừa tất cả hư danh, lợi giả, sinh tử, 
hư vọng, khiến cho con người đoạ lạc, năm dục tài, sắc, 
danh, ăn, và ngủ, ràng buộc con người. Do đó, trí huệ chân 
thật của Ngài mới hiển hiện ra. Nếu tri kiến hư vọng đó 
chẳng buông xả đặng, ràng buộc chẳng được giải thoát, thì 
trí huệ chân thật đó, tuyệt đối không hiện ra. Cho nên tôi 
thường nói với mọi người rằng: 
 

"Bỏ chẳng được cái giả 
Chẳng thành tựu được cái thật. 

Bỏ chẳng được cái chết 
Chẳng đổi được cái sống". 

 

 Ai ai cũng đều sợ chịu khổ, chỉ tham đồ hưởng thụ, 
tôi đối với họ nói: 
 

"Chịu khổ thì hết khổ, 
Hưởng phước thì hết phước". 

 

 Nghĩ muốn hưởng phước, nghĩ muốn chấm dứt sinh 
tử, thì bạn phải buông xả hư vọng. Còn nếu không thể 
buông xả hư vọng, thì cái chân thật đó vĩnh viễn chẳng thể 
nào đắc được. Tại sao ? Vì bạn cứ chạy đuổi theo cái hư 
vọng, thì làm sao nhận thức được bộ mặt chân thật ? Nghĩ 
muốn minh bạch đạo lý chân thật, thì trước hết hãy mau 
buông bỏ tri kiến hư vọng, giải thoát khỏi sự ràng buộc của 
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năm dục. Lìa các phiền não luôn mát mẻ, các phiền não, 
tức là rất nhiều phiền não. Phiền não có bao nhiêu ? Ðại 
khái có tám vạn bốn ngàn thứ phiền não. Tuy có nhiều 
phiền não như vậy, nếu như bạn buông bỏ được nó, thì sẽ 
mát mẻ. Lìa khỏi được tất cả phiền não, thì luôn luôn sống 
ở trong sự mát mẻ. Giống như ban ngày trời nóng như 
thiêu, khi ban đêm đến thì trời trở lại mát mẻ. 
 Phiền não của con người, tức là nhiệt não, nhiệt não 
làm cho tâm ý khó chịu, đứng ngồi không yên. Ai kêu bạn 
sinh phiền não ? Kỳ thật, đều do mình mà ra. Thấy cái ta 
quá nặng, có chút gì không được toại tâm như ý, thì nóng 
giận, hung dữ giống như cọp ra oai, làm cho người khác 
không an, mình cũng chẳng có lợi gì. Lìa, tức là lìa bỏ, 
cũng có thể nói là biến đổi. Chuyển biến như điều được gọi 
là "chuyển phiền não thành bồ đề", chuyển biến được phiền 
não, cũng sẽ luôn luôn mát mẻ. Bồ Tát Ngài chẳng còn 
phiền não nữa, cho nên Ngài luôn trụ ở trong sự mát mẻ, 
thường ở nơi giải thoát viên dung vô ngại. Gì gọi là giải 
thoát ? Giải thoát là nói thân tâm của bạn bị một vật gì đó 
trói buộc, hiện tại cởi mở ra vật trói buộc bạn. Sự trói buộc 
con người có một thứ hữu hình, người khác có thể mở giải 
trừ cho bạn. Có một thứ là vô hình, như phiền não trói buộc 
nội tâm, tinh thần, đây thì người khác không cách chi giải 
trừ thế cho bạn, cũng chẳng phải người khác thêm vào cho 
bạn, đây phải tự chính mình giải thoát.  

Trước kia có một người tu hành, hướng một vị lão tu 
hành thỉnh cầu chỉ bày cho Ngài phương pháp giải thoát, 
nói:  

- "Xin hỏi thượng toạ, phải làm như thế nào mới 
được giải thoát ?"  
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- Lão tu hành hỏi lại ông ta: "Ai trói buộc ngươi ?"  
 

Vị đó nghe, trong tâm nghĩ: "Ai trói buộc ta, tại sao 
ta phải giống như con tằm, tự mình trói buộc mình ?" Do 
đó ông ta lập tức khai ngộ, liền đắc được giải thoát. Bạn có 
thể không quái, không ngại, không người, không chúng 
sinh, không thọ mạng, đó tức là giải thoát, tức cũng là 
chẳng chấp ta, chẳng chấp pháp, chẳng chấp tất cả như ở 
trước đã nói, tức là giải thoát. Tại sao con người chẳng đắc 
được giải thoát ? Là vì chấp ta quá nặng, vật nầy của ta, 
thân thể của ta, nhà cửa, tài sản, đều là của ta, như vậy làm 
cho mình bị mê hoặc, nên chẳng đắc được giải thoát. Nếu 
biết được tất cả đó đều là giả, đều là pháp hữu vi, đều như 
mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, thì ai có 
thể trói bạn được ? Bạn muốn lên trời vào trong đất, đến 
phương đông, phương tây, đến Âu Châu, không cần mua 
vé, đến Á châu không cần ngồi máy bay, muốn đi đâu cũng 
được, thật là an nhiên tự tại. Giống như vậy, thì đến được 
bậc giải thoát vô ngại. Do đó, còn có gì để cầu, còn có gì 
để chấp trước ? Gì cũng đều buông bỏ. Buông bỏ chân tâm 
Phật tự thành, còn đi đến đâu để cầu thành Phật đạo ? 
Buông bỏ được tất cả, thì còn có cái ta sao ? Cái ta đều 
chẳng còn, thì còn có phiền não gì để lìa ? Tướng ta chẳng 
không, nghĩ chẳng thấu, nhìn chẳng thủng, buông bỏ chẳng 
đặng tất cả, nên chẳng được tự tại. Phải nhìn xuyên thủng 
tất cả, buông bỏ được, thì lúc đó pháp giới đều thuộc về 
bạn, còn có gì để tham cầu ? 

 

Bồ Tát chẳng hoại tất cả pháp 
Cũng chẳng diệt hoại tánh các pháp 
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Hiểu rõ các pháp như tiếng vang 
Đối với tất cả chẳng chấp trước. 

 

 Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài đối với các pháp thảy đều thông đạt, Ngài biết 
tất cả các pháp đều không có hình tướng, chẳng có bản thể. 
Tức nhiên chẳng có vật trừu tượng của thể tướng, lại có gì 
để phá hoại ? Lại làm thế nào để khiến cho nó hoại ? 
Những chúng sinh điên đảo mê hoặc, họ biến pháp tốt 
thành pháp hoại, biến pháp lành thành pháp chẳng lành. Kỳ 
thật, bản tánh của pháp chẳng bị biến mất, tốt vẫn là tốt, 
thiện vẫn là thiện. Song, vì tất cả trên thế gian đều là biểu 
hiện của pháp, nếu bạn thuận theo pháp lành mà làm, thì 
biểu hiện là pháp lành. Nếu bạn chẳng chiếu theo pháp lành 
mà làm, thì đó là biểu hiện pháp hoại pháp chẳng lành. 
Chúng sinh tệ liệt nhiều, thường thường làm việc điên đảo, 
chẳng y theo pháp tắc, nhìn lại giống như biến thành pháp 
hoại, đó chỉ là chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, mà bản 
thể của pháp chẳng vì chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp mà 
có sự biến đổi. Tất cả hành động của Bồ Tát, nói năng 
động tĩnh, chẳng có chỗ nào chẳng phải là y pháp tu hành, 
đó làm sao hoại tất cả pháp ! Cho nên nói Bồ Tát chẳng 
hoại tất cả pháp, chẳng trái ngược với tất cả pháp. Tức 
chẳng hoại, chẳng trái ngược, tức cũng là không thể diệt 
hoại bản tánh của các pháp. Bồ Tát thì hộ trì tất cả pháp, 
xiển minh hoằng dương tất cả pháp, tinh tấn siêng tu tất cả 
pháp, cho nên Ngài chẳng phá hoại tổn diệt bản tánh của 
các pháp. Bồ Tát minh bạch tất cả các pháp, giống như bạn 
đánh một vật gì phát ra tiếng vang. Nếu bạn chẳng đánh, 
thì chẳng phát ra tiếng vang, một khi đánh thì có tiếng vang 
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phát ra. Giống như đại hồng chung, đánh thì kêu. Lại như 
cây cối, vì bị gió thổi mà phát ra tiếng kêu. Lại như sóng 
biển, gặp gió lớn thì nước bị gió kích động, nó cũng phát ra 
tiếng ba đào. Nhân gian có việc tàn thù phát sinh, kẻ bị 
khinh khi, lăng nhục, yếu nhược, thì sẽ dẫn đến công phẫn. 
Cây cỏ chẳng có tiếng, gió thổi thì kêu; nhân tình ngang 
trái, bất bình thì kêu. Pháp tánh cũng như vậy, không nói 
thì không thể hiển hiện; không nói pháp thì không biết có 
pháp. Khi nói pháp thì có đủ thứ pháp. Bồ Tát Ngài hiểu rõ 
tất cả đều giống như tiếng vang. Pháp tánh thì vắng lặng 
mà chẳng có thể tướng, phải theo sự tuần hoàn quy tắc của 
nó đi làm, đừng chấp trước vào pháp. Giả như chấp trước, 
thì sẽ trói mình lại. Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh của pháp, 
Ngài chẳng trái ngược với pháp mà hành sự, cũng chẳng 
diệt hoại bản tánh của pháp, Ngài biết pháp là như tiếng 
vang, cho nên Ngài chẳng chấp trước vào tất cả các pháp. 
Chẳng có chấp trước, tức là phá trừ được chấp trước. 
Chẳng có chấp pháp, thì sẽ minh bạch tướng không của các 
pháp, tức minh bạch tướng không của các pháp, thì lại có 
gì để chấp trước ? 
 

Biết rõ các chúng sinh ba đời 
Đều từ nhân duyên hoà hợp sinh 
Cũng biết tâm thích và tập khí 
Chưa từng diệt hoại tất cả pháp. 

 

  Bồ Tát đầy đủ ba minh sáu thông, cho nên Ngài 
minh bạch biết được nhân duyên của chúng sinh ba đời. 
Chúng sinh là những vật có mạng sống, nói rộng ra thì bao 
quát hữu tình vô tình. Hữu tình chẳng những có mạng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12  367 
 
sống, mà còn có tri giác linh tính. Có hữu tình ưu tú, hữu 
tình trung đẳng biết được tốt xấu, còn có hữu tình hạ liệt vô 
tri. Con người là một loại ưu tú trong hữu tình. Vô tình vẫn 
có mạng sống, bất quá chẳng có linh tính mà thôi. Kinh 
Phật thường thường nói chúng sinh, tức phần nhiều là chỉ 
con người có mạng sống và linh tính và những động vật 
khác. Nguồn gốc của con người là do hoà hợp nhiều nhân 
duyên mà thành, cho nên gọi là chúng sinh. Ðiều gọi là 
nhân duyên tức là lưới nghiệp. Hoà hợp tức là lưới nghiệp 
kết với nhau đời đời kiếp kiếp, cấu thành rất phức tạp, tuần 
hoàn luân hồi không bao giờ dứt. Chúng sinh nhờ nhân 
duyên mà sinh, nó cũng nương nhân duyên mà diệt. Bồ Tát 
biết rõ chúng sinh đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai, đều 
từ nhân duyên hoà hợp mà sinh ra. Ngài cũng thấy tâm 
tánh tập khí của những chúng sinh đó rất rõ ràng, và sự 
thương ghét của họ. Nhân duyên sinh ra pháp, vốn đều là 
không, bổn lai đều là không; tức nhiên chúng sinh đều là 
nương nhân duyên hoà hợp mà sinh, đó đương nhiên chúng 
sinh cũng là không, tuy chúng sinh là không, nhưng chưa 
từng diệt hoại bản tánh của tất cả các pháp. 
 

Thấu đạt tánh nghiệp chẳng phải nghiệp 
Mà cũng chẳng trái tướng các pháp 
Lại cũng chẳng hoại nghiệp quả báo 
Nói các pháp tánh từ duyên khởi. 

 

 Bồ Tát minh bạch thông đạt tánh nghiệp cũng là 
không, bản thân của nghiệp cũng chẳng có thể thực tại, 
cũng chẳng có thể tướng nhất định có thể được. Lối nói 
pháp nầy, là tại lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát chẳng nói 
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vọng luận cao, Ngài do chân tu thật học mà chứng được đại 
trí huệ, dùng trí thấu đạt thật tướng của các pháp, xả bỏ sự 
chấp trước, vĩnh viễn dứt hẳn sự ô nhiễm, niệm ác, điều gọi 
là nghiệp và báo, trong sự quán chiếu của Bồ Tát đều là 
không. Phàm phu sinh tồn ở trong luân hồi của lưới nghiệp 
giao kết, nghiệp quả là có, pháp tướng oán nhiên, quả báo 
tơ hào chẳng sai. Trồng nhân lành, được quả lành. Trồng 
nhân ác được quả ác. Bồ Tát biết rõ tánh nghiệp là không, 
nhưng Ngài chẳng hoại quả báo của nghiệp. Ngài diễn nói 
nguồn gốc của pháp và các pháp tánh, tức nói rõ nó từ nhân 
duyên mà sinh ra. 
 

Biết rõ chúng sinh chẳng có sinh 
Cũng không chúng sinh bị lưu chuyển 
Không thật chúng sinh để mà nói  
Chỉ nương thế tục giả diễn bày. 

 

 Bồ Tát cũng thấu rõ chúng sinh là do chúng duyên 
hoà hợp mà sinh, duyên diệt thì diệt, chúng sinh cũng 
giống như chẳng có. Tức nhiên chẳng có chúng sinh, thì 
cũng chẳng có chúng sinh để lưu chuyển sinh tử. Chúng 
sinh không, thì nghiệp tướng không, các pháp cũng không, 
cho nên chẳng có chúng sinh thật tại để nói, đó còn có gì 
để chấp trước ! Mà nay trong Kinh văn tuỳ thời đề cập đến 
Bồ Tát chẳng bỏ chúng sinh, Bồ Tát vì cứu bạt chúng sinh 
mà tu lục độ vạn hạnh. Vì giáo hoá chúng sinh, mà siêng tu 
các Phật pháp, đây lại là ý nghĩa gì ? Ðây là giả danh bất 
hoại, y theo phương tiện tập quán của thế tục, tức là pháp 
thế gian, còn gọi là tục đế, cho nên ban cho chúng sinh một 
tên giả, gọi là "chúng sinh". Như là phương tiện hướng thế 
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gian tuyên nói đạo lý chân chánh của chư Phật giáo hoá 
con người. 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 



 

 Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Bồ Tát đem sức nguyện lớn nầy
Hồi hướng hết thảy chẳng chướng ngại 

Vào nơi vô tận công đức tạng 
Khứ lai hiện tại thường vô tận. 
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Kinh Hoa Nghiêm giäng giäi tÆp 13  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI  
CHÚNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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QUYỂN HAI MƯƠI LĂM 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN BA 

 
  

 Hồi hướng tuỳ thuận kiên cố tất cả căn 
lành thứ sáu. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng tuỳ 
thuận kiên cố tất cả căn lành của đại Bồ 
Tát ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong hồi hướng thứ 
năm, Ngài lại tiếp tục đề ra hồi hướng thứ sáu, hướng về 
các vị đại Bồ Tát ở trong pháp hội, Ngài nói: Các vị đệ tử 
của Phật ! Các Ngài có biết thế nào gọi là hồi hướng tuỳ 
thuận kiên cố tất cả căn lành của đại Bồ Tát chăng ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, hoặc làm đế 
vương, ngự trị nước lớn, có oai đức rộng 
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lớn, danh chấn thiên hạ. Phàm là các oán 
địch, thảy đều quy thuận. Hiệu lịnh phát ra 
đều y theo chánh pháp. Cầm một cây lọng, 
che khắp vạn phương. Đi khắp cõi nước, 
không bị trở ngại. Dùng lụa lìa cấu, quấn 
trên đỉnh đầu. Nơi pháp tự tại, người thấy 
được đều điều phục. Không có hình phạt, 
dùng đức cảm hoá. Dùng bốn pháp nhiếp, 
để nhiếp các chúng sinh. Làm Chuyển 
Luân Vương, chu cấp tất cả. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp 
môn hồi hướng, hoặc Ngài thị hiện một vị hoàng đế, thống 
trị thiên hạ. Dùng thân phận hoàng đế thống lãnh vạn 
phương, quản trị nhân dân. Ý nghĩa ngự trị bao quát giáo 
hoá nhân dân, trị lý quốc chánh. Nước lớn tức là biểu thị 
nhân dân đông, đất đai rộng lớn, vật tài sản phong phú. Bồ 
Tát thị hiện hoàng đế là ông vua của nước lớn, nước giàu 
dân mạnh, chính trị thanh minh. Oai đức rộng lớn, sở dĩ 
ông vua nầy ngự trị nước lớn, chẳng những ông ta có võ 
công giỏi, mà còn có đức hạnh hiền minh, do đức mà lập 
oai, khiến cho nhân dân xa gần và nước lân cận đều cảm 
thọ đức hạnh của Ngài, cho nên danh chấn thiên hạ, mọi 
người thấy đều quy hàng. "Phàm là các oán địch, thảy đều 
quy thuận", phàm là trong quá khứ đã từng kết oán cừu với 
ông ta, cùng với sự đối địch xưa kia, của những nước lân 
cận xa gần lớn nhỏ, hiện tại vì cảm thọ được đức hạnh của 
ông ta cảm hoá, mọi người đều buông bỏ oán cừa đối địch 
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trong quá khứ, tâm hoan hỉ thuần phục đến quy thuận với 
ông ta, thần phục ông ta. Khi ông ta muốn tuyên bố 
phương châm, hoặc phát ra hiệu lệnh cho nhân dân toàn 
quốc, thì chẳng có một sự kiện nào chẳng phải là y theo 
chánh pháp mà hành sự, tất cả đều hợp tình hợp lý, ví như 
ông ta kêu toàn thể nhân dân đều thọ trì năm giới, thường 
tu mười điều lành, đó đều là biểu hiện dùng chánh pháp để 
giáo hoá nhân dân. 
 "Cầm một cây lọng", "cây lọng" giảng theo lối mật 
tông, tức là chỉ cây lọng trắng lớn trong Chú Lăng Nghiêm. 
Trong Chú Lăng Nghiêm có tâm Chú: "Tất Ðát Ða, Bát 
Ðát La" tức là sáu chữ nầy. Nếu một lòng chuyên chú, tâm 
chẳng có tạp niệm, thành tâm tụng niệm, thì ở trong hư 
không sẽ hiện ra một cái lọng trắng lớn, cái lọng đó có oai 
thần lực "che khắp vạn phương". Phàm là chỗ nào được 
che mát, thì chẳng có đao binh nổi dậy, bệnh ôn dịch chẳng 
sinh ra, chẳng xảy ra nạn nước lửa, đạo tặc, chỉ có cát 
tường như ý, mưa thuận gió hoà, nhân dân an lạc, chẳng có 
bất cứ tai nạn gì. Nếu án chiếu theo pháp mà nói, thì chữ 
"lọng" nầy tức là thật tướng diệu pháp. Thật tướng vô 
tướng, nhưng vô sở bất tướng. Do thật tướng mà sinh ra tất 
cả các pháp, dùng tất cả các pháp để giáo hoá chúng sinh 
trong chín pháp giới. Ðó tức là đạo lý một gốc tán làm vạn 
thù, vạn thù lại quy về một gốc. "Một" nầy ở trong tâm mắt 
của chúng ta tu đạo, là mục đích của sự tu, do đó được 
"Một" thì vạn sự đều xong. Lão Tử có nói:  
 

"Trời được một thì thanh. 
Ðất được một thì ninh. 

Thần được một thì linh". 
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 Trời chẳng có "một" thì không thể thanh. Ðất chẳng 
có "một" thì không thể ninh. Thần chẳng có "một" thì 
không thể linh nơi con người, không thể trở thành chánh 
thần. Chữ "một" nầy là bắt đầu của số mục. Cuối cùng thì 
số "một" nầy từ đâu ra ? Từ số "0" mà ra. Ðập vỡ số "0" thì 
biến thành số "1". Nếu làm cho nó hợp lại, thì sẽ thành số 
"0". Số "0" nầy tức là chân không. Chân không chẳng 
không, nó có thể sinh ra diệu hữu. Diệu hữu chẳng hữu, 
cho nên lại gọi là chân không. Trên thật tế chân không tức 
là diệu hữu, diệu hữu tức cũng là chân không. "Hữu" nầy, 
nó do không mà sinh ra, trong không hàm có diệu hữu, vì 
chân không diệu hữu, diệu hữu chân không nầy, mới có 
trời, đất, con người, và vạn vật. Tất cả đều do số "0" sinh 
ra, số "0" có thể sinh ra trời, sinh ra đất, sinh ra con người, 
sinh ra vạn vật, sinh ra Phật, sinh ra tiên, sinh ra Thánh 
nhân. Tất cả hết thảy đều từ số "0" sinh ra. Vậy số "0" nầy 
lại từ đâu sinh ra ? Nó từ hư không sinh ra, cho nên gọi là 
chân không diệu hữu. Ðạo lý nầy vô cùng vô tận, không 
thuỷ chung, không trong ngoài, không lớn nhỏ. Cho nên 
nói nó lớn mà không ở ngoài, nhỏ mà không ở trong. Nói 
nó lớn chăng ? Ðầy dẫy cả hư không pháp giới. Nó nhỏ 
chăng ? Còn nhỏ hơn so với hạt bụi. Lớn mà không ở 
ngoài, nhỏ mà không ở trong, tức là hình dung số "0" nầy. 
Sao lại nói nó vô thuỷ vô chung ? Bạn nhìn số "0" nầy có 
sự bắt đầu và kết thúc chăng ? Nếu nói nó có sự bắt đầu và 
kết thúc, thì tức là nó vỡ mà làm "một". Cho nên nói số "0" 
với số "một" là bao hàm tất cả thật tướng diệu pháp, đây 
tức là cầm một cây lọng, cũng có thể nói cầm một pháp, 
pháp nói ở đây, đã đến được số "0" tức lại là một pháp bất 
lập, vạn pháp đều không. Tuy nhiên một pháp bất lập, mà 
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lại đầy đủ tất cả các pháp. Tuy nhiên vạn pháp đều không, 
mà tại vạn pháp đều ở trong không lại hay sinh ra tất cả các 
pháp. Tại chỗ cuối cùng nầy là sự khác biệt giữa mê và ngộ 
của con người. Người mê thì trôi nổi ở trong sinh tử, người 
ngộ thì thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, tức là một pháp nầy, mà có thể che khắp vạn phương. 
 "Ði khắp cõi nước": Làm thủ trưởng của nhân dân, 
đừng nói đến quản lý việc lớn nhỏ, mà còn phải thường 
gần gũi dân chúng, thường đi đến các nơi quan sát, phải đi 
sâu vào nhân gian, mới hiểu được tình hình sinh sống thật 
tế của dân gian. Bất quá ngàn vạn không thể quán sát thấy 
hết dân tình, mà đi quấy nhiễu dân, thì đó chẳng phải là thủ 
trưởng thương dân. Phàm là lãnh thổ thuộc về một đất 
nước, do một vị nguyên thủ thống trị lãnh đạo, nhân dân ở 
trong tất cả những đất đai đó, đều chịu sự giáo hoá của vị 
nguyên thủ và phục tùng lệnh của ông ta. "Không bị trở 
ngại": Trong cõi nước của vị nguyên thủ thống trị, phát ra 
hiệu lệnh, giáo hoá nhân dân, tất cả đều phải nghe theo, 
chẳng có một người nào phản đối, chẳng bị chút trở ngại 
nào. Dù những nước lân cận, cũng không đối nghịch với 
ông ta. Vì ông vua nầy làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp, 
cho nên mới không có trở ngại nào. "Dùng lụa lìa cấu mà 
quấn trên đỉnh đầu": Dùng tơ lụa sạch sẽ thanh tịnh làm cái 
mũ để vua đội trên đầu - câu nầy có hàm ý tướng vô kiến 
đỉnh của Phật. "Nơi pháp tự tại": Phật là đấng Pháp Vương, 
cho nên nơi pháp tự tại. Bồ Tát thị hiện làm ông vua, 
nương theo chánh pháp trị nước, dùng tâm từ bi thương 
dân, cho nên Ngài đối với pháp cũng nhậm vận tự tại. 
"Người thấy được đều điều phục": Vị vua nầy nhân từ 
thương dân, nhân đức lập oai, mắt từ bi nhìn người, cho 
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nên phàm là người thấy được Ngài, đều rất cung kính đối 
với Ngài. Vị vua nầy chuyên dạy nhân dân tu năm giới, 
làm mười điều lành, không dùng hình phạt giết hại người, 
cũng không dùng phương pháp nặng trừng trị người, Ngài 
hoàn toàn dùng đức để cảm hoá người, nhân dân tự nhiên 
tâm vui thành phục, cảm kính Ngài, phục tùng Ngài. Bồ 
Tát giáo hoá thần dân của Ngài, dùng đủ thứ pháp lành để 
cảm hoá họ, trong đó dùng bốn pháp nhiếp. Thứ nhất là bố 
thí: Bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô uý. 
 1. Bố thí tài: Bao quát nội tài và ngoại tài. Nội tài là 
tứ chi, đầu mắt, tuỷ não, máu thịt của mình .v.v... Ngoại tài 
là tất cả đồ vật ngoài thân, như đất nước, thành quách, ngôi 
vua, sơn hà đại địa, nhà cửa phòng xá, ruộng vườn châu 
báu, vợ con tôi tớ .v.v...  
 2. Bố thí pháp: Tức là giảng Kinh thuyết pháp, làm 
tín đồ giải thích nghĩa Kinh và nghi nan trong Phật pháp, 
thậm chí giảng giải một chữ, một câu, một bài kệ, đều là bố 
thí pháp. 
 3. Bố thí vô uý: Tức là dùng đạo lý Phật pháp giải 
trừ ách nạn trong thân tâm của họ, khiến cho họ hết sự sợ 
hãi lo âu. 
 Bố thí là chi ra, chẳng mong cầu người khác báo 
đáp. Bố thí là điều khó xả mà xả được cho người cần, 
chẳng phải đem vật mà mình không muốn bố thí cho họ, đó 
chẳng gọi là bố thí. Một người chân tâm học Phật tu đạo, 
nếu tu pháp môn bố thí nầy thànnh tựu, thì trở thành một vị 
đại Bồ Tát. Phật nói học Bồ Tát đạo, thì phải tu lục độ vạn 
hạnh, đầu tiên trong lục độ là bố thí. Người thật tâm bố thí, 
thì nhất định không tham xẻn. Ðối với chúng sinh nhất 
định có tâm từ bi, hay nhẫn nhục nhường nhịn được. Thân 
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miệng ý nhất định cố gắng làm cho được thanh tịnh, nhất 
định giữ gìn giới thanh tịnh. Nhất định tin sâu lời dạy của 
Phật, y theo giáo pháp tu hành. Hành giả chân chánh hiểu 
rõ pháp môn bố thí, thì họ sẽ nhất định sẽ ít phiền não, định 
tâm kiên thật và trí huệ thanh tịnh. Hành giả làm được 
những điều kiện nầy, thì chẳng phải là một vị Bồ Tát chăng 
? Nhiếp thọ chúng sinh thứ nhất là dùng pháp bố thí, là đối 
trị tâm lý của chúng sinh, Phật nói:  
 

"Muốn khiến vào Phật trí, 
Trước dùng câu dục móc". 

 

 - Pháp bố thí chiếm vị trí thứ nhất của bốn pháp 
nhiếp, sẽ có tác dụng nầy. 
 - Pháp nhiếp thứ hai là ái ngữ: Con người cùng với 
động vật có linh tánh, đều thích nghe lời tốt, thích nghe 
người khen, chẳng muốn nhìn người khác mặt mày xấu ác, 
chẳng muốn nghe họ nói lời ác, lời không hay, cho nên Bồ 
Tát dùng ái ngữ để đối đãi chúng sinh, kiến lập quan hệ 
hữu hảo, sau đó dùng chánh pháp giáo hoá họ, thì họ sẽ 
tiếp thọ thuần phục Ngài mau hơn. 
 - Thứ ba là lợi hành: Tức là làm đủ thứ việc có lợi 
cho chúng sinh, chúng sinh thọ được lợi ích thì thân tâm an 
lạc, pháp hỉ sung mãn, đều trở thành nhân dân thiện lương. 
 - Thứ tư là đồng sự: Nếu bạn muốn độ chúng sinh 
đó, tốt nhất là thân phận cùng giống với họ, thì dễ hiểu họ 
hơn, gần gũi họ hơn, giáo hoá họ. Phương pháp thứ tư nầy, 
đều là pháp môn phương tiện khéo léo độ chúng sinh giáo 
hoá chúng sinh. Khi Bồ Tát làm ông vua thì dùng bốn 
phương pháp nầy để nhiếp thọ các chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh. "Làm Vua Chuyển Luân, chu cấp tất cả": Vị 
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Bồ Tát nầy tu pháp môn hồi hướng, Ngài thị hiện làm ông 
vua nước lớn, chẳng phải là ông vua bình thường, mà là 
một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, đầy đủ oai đức, 
dũng mãnh, đầy đủ bảy báu. Thuở xưa Ngài tích tụ đủ thứ 
căn lành công đức, cho nên khi làm vua thì châu báu tài sản 
đầy dẫy, vô cùng vô tận. Nhưng Ngài chẳng chiếm làm của 
riêng mình, mà chu cấp khắp cho tất cả nhân dân, khắp 
khiến cho nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, về già 
có chỗ nương, còn nhỏ có chỗ nuôi dưỡng, chẳng có thiên 
tai, cũng chẳng có nhân hoạ, đây là cõi Cực Lạc tại nhân 
gian, cũng là cõi Tịnh Ðộ tại nhân gian. Bồ Tát thị hiện 
làm vua, đất nước mà Ngài thống lãnh, toàn quốc trên dưới 
đều phụng hành năm giới và mười điều lành, chánh pháp 
che khắp, mới có cảnh giới thái bình thịnh vượng như thế. 
 

 Đại Bồ Tát an trụ công đức tự tại như 
vậy. Có quyến thuộc lớn. Không ai có thể 
trở ngại phá hoại được. Đều lìa khỏi các lỗi 
lầm. Người thấy không nhàm chán. Phước 
đức trang nghiêm, tướng tốt viên mãn. 
Thân hình tráng kiện, đồng đều đầy đủ. 
Được thân Na La Diên kiên cố, sức mạnh 
thành tựu, không ai khuất phục được. Đắc 
được nghiệp thanh tịnh, lìa các nghiệp 
chướng. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài an trụ 
trong công đức vô ngại nầy, có vô lượng vô số quyến thuộc 
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thần dân chung quanh Ngài, ủng hộ Ngài. Những quyến 
thuộc đó đều là đệ tử Phật chánh tri chánh kiến, chánh tín 
chánh niệm, phụng hành chánh pháp, cho nên gọi là quyến 
thuộc lớn. Tự thân của Bồ Tát và pháp thống của Ngài, 
cùng với hết thảy quyến thuộc của Ngài, đều có thân kiên 
cố, tâm niệm trác tuyệt, cho nên tuyệt đối chẳng thọ lời lẽ 
dụ hoặc của ngoại đạo, thế lực nào có thể phá hoại được. 
Ba nghiệp của Bồ Tát sớm đã được thanh tịnh, chuyên làm 
các việc thiện, không làm các việc ác, chẳng có bất cứ lỗi 
lầm gì, có thân tâm thanh tịnh thuần khiết như thế. Khí chất 
và phong độ của Ngài đã đạt đến cực điểm, do đó, phàm là 
người nào thấy được Ngài, đều mong muốn được gần gũi 
Ngài, không sinh tâm nhàm chán. Bồ Tát có y, chánh, hai 
báo như vậy, đều là do nhiều đời nhiều kiếp tại nhân địa 
hành Bồ Tát đạo, tích tụ phước đức trí huệ, mới có được 
tướng tốt viên mãn, cõi nước trang nghiêm như ngày hôm 
nay. Phật trong ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp vun 
trồng tướng tốt. Chuyển Luân Thánh Vương cũng có ba 
mười hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, giống như Phật, bất 
quá quang minh của Ngài chẳng viên mãn như quang minh 
của Phật, cũng không thể chiếu khắp đại thiên thế giới. 
Thân hình của Ngài tráng kiện, tứ chi tương xứng, ngũ 
quan phối hợp đồng đều. Từ đầu đến chân, chẳng có một 
chỗ nào mà chẳng đồng đều đầy đủ mà viên mãn. Ðược 
thân Na La Diên kiên cố: Na La Diên là biệt danh của 
Phạm Thiên Vương, nghĩa là đoan chánh khoẻ mạnh kiên 
cố, mượn đây để ví dụ Bồ Tát thị hiện làm ông vua nước 
lớn, có thân Na La Diên kiên cố tráng kiện như thế, chẳng 
dễ gì bị sức lực bên ngoài làm tổn thương được. Vì Bồ Tát 
tu pháp môn hồi hướng, nơi nơi đều xả mình vì người, mọi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  18 
 
việc đều muốn thay thế chúng sinh thọ khổ, cho nên đắc 
được thân kim cang kiên cố như thế. Sức mạnh thành tựu, 
không ai khuất phục được: Thuở xưa Bồ Tát phát nguyện 
lớn, Ngài dùng thâm tâm kiên cường, nguyện lớn lực lớn 
của Ngài, mỗi mỗi đều viên mãn thành tựu. Trong quá 
trình Ngài tu Bồ Tát đạo, đã từng gặp những chướng ngại 
khốn khổ hoạn nạn, Ngài cũng đều khắc phục được hết. Vì 
Ngài có ý chí kiên định không thay đổi, cho nên chẳng có 
ai và việc gì khuất phục được, do đó Ngài đắc được quả 
nghiệp thanh tịnh, lìa khỏi tất cả nghiệp chướng ô nhiễm, 
sớm thành tựu Phật đạo. 
 

 Tu hành đầy đủ tất cả bố thí, hoặc bố 
thí ẩm thực và các thượng vị, hoặc bố thí 
xe cộ, hoặc bố thí y phục, hoặc bố thí tràng 
hoa, tạp hương, hương thoa, giường toà 
phòng xá và chỗ ở. Đèn đuốc thượng diệu, 
đồ đạc châu báu xe báu. Thuốc thang, voi 
tốt ngựa giỏi, thảy đều nghiêm sức, hoan hỉ 
bố thí. 
 

 Khi Bồ Tát tu pháp môn bố thí thì, Ngài chẳng tiếc 
đồ trân quý, hết mình bố thí tất cả vật chất tốt đẹp, như đủ 
thứ ẩm thực mỹ vị ngon nhất, hoặc bố thí các thứ công cụ 
giao thông như máy bay, tàu thuyền, xe lửa, xe hơi, cùng 
với các thứ xe cộ lớn nhỏ. Hoặc bố thí các thứ y phục tốt 
đẹp. Hoặc bố thí tràng hoa dùng các thứ hoa quý tươi tốt 
kết thành. Hoặc bố thí đủ thứ hương thơm, hương đốt, 
hương thoa, hương bột .v.v... Hoặc bố thí giường toà. Toà, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  19 
 
như là trường kỷ, bàn ghế .v.v... Hoặc xây nhiều phòng xá, 
bố thí cho những người không có nhà ở, để che nắng che 
mưa. Hoặc dùng châu báu làm đèn, đuốc, để cúng dường 
Phật. Hoặc đem thuốc men bố thí cho người già, và người 
bệnh nghèo khổ cô độc. Hoặc đem đồ vật trân quý, xe báu 
và voi tốt ngựa giỏi, thảy đều nghiêm sức đẹp đẽ mỹ lệ đầy 
đủ. Bồ Tát đem những thứ vật chất khó được đó, hoan hỉ 
bố thí cho tất cả mọi người. 
 

 Hoặc có người đến xin toà của vua 
ngồi, hoặc lọng, hoặc dù, tràng phan báu 
vật, các thứ đồ trang nghiêm. Mão báu 
trên đầu, hạt minh châu trong búi tóc, cho 
đến ngôi vua, đều không xẻn tiếc. 
 

 Hoặc có người đến xin ông vua cái toà ngồi của vua. 
Hoặc có người đến xin lọng báu, dù báu, tràng báu, phan 
báu của vua thường dùng và các thứ báu vật khác, đủ thứ 
đồ dùng quý trọng của vua. Thậm chí có người đến xin cái 
mũ làm bằng bảy báu mà vua thường đội trên đầu. Hạt 
minh châu ban đêm phóng quang, vua thường cài trong búi 
tóc, cho đến ngôi vua quý báu, bất cứ ai đến xin, vua đều 
hoan hỉ bố thí cho họ, tơ hào không xẻn tiếc. 
 

 Nếu vua thấy chúng sinh ở trong lao 
ngục, thì xả thí các tài sản châu báu, vợ con 
quyến thuộc, cho đến thân mạng, để cứu họ 
thoát khỏi. Nếu thấy tử tù sắp bị giết, thì 
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vua liền xả bỏ mạng sống của mình, để thế 
mạng cho họ. 
 

 Vị đại Bồ Tát nầy thị hiện ông vua nước lớn, nếu 
thấy chúng sinh thọ khổ ở trong lao ngục, thì Ngài chẳng 
tiếc tất cả tài sản châu báu, hoặc đem vợ đẹp con xinh của 
mình, hoặc đem quyến thuộc, thậm chí đem thân thể của 
mình, ra bố thí để cứu chúng sinh thọ khổ ở trong lao ngục, 
khiến cho họ được thoát khỏi tội lao ngục, được tự do. 
Hoặc thấy tù nhân ở trong ngục, đã phán tội tử hình, tức là 
sắp bị giết, thì Ngài lập tức muốn xả bỏ mạng sống của 
mình, để thay thế cho tử tù đó, tiếp thọ hình phạt chém 
giết. 
 

 Hoặc thấy có người đến xin đầu tóc 
liền da, Ngài hoan hỉ thí cho, cũng chẳng 
xẻn tiếc. Mắt tai mũi lưỡi và răng, đỉnh đầu 
chân tay, máu thịt xương tuỷ, tim thận gan 
phổi, ruột già ruột non, da dày da mỏng, 
tay chân các ngón .v.v... đều hoan hỉ bố thí 
cho hết. 
 

 Bồ Tát phát tâm hành bố thí, Ngài ôm hoài bảo có 
người không có ta, xả mình lợi người, cứu độ chúng sinh, 
giáo hoá chúng sinh, Ngài đã diệt trừ thấy cái ta, tướng ta, 
chấp cái ta. Bố thí bao quát tài thí - nội tài, ngoại tài, pháp 
thí, vô uý thí, chẳng có môn nào mà chẳng tu hành triệt để, 
đạt đến giai đoạn viên mãn rốt ráo. Ðoạn Kinh văn ở trước, 
là nói Bồ Tát bố thí ngoại tài - đất nước vợ con. Ðoạn Kinh 
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văn nầy là biểu dương Bồ Tát bố thí nội tài khó xả mà xả 
được - đầu mắt tuỷ não, nội tạng và máu thịt .v.v... 
 Hoặc có người đến hướng về Ngài xin đầu tóc liền 
da, Bồ Tát tơ hào chẳng do dự, một chút cũng không xẻn 
tiếc, hoan hỉ bố thí cho người xin. Chẳng những như thế, 
dù có người đến xin con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, và 
răng, cái đầu, da thịt, tay chân, cũng vậy. Máu, xương đầu, 
cốt tuỷ, thậm chí Ngài bố thí tim, thận, gan, phổi, ruột già, 
ruột non, da dày, da mỏng, tay chân các ngón .v.v..phàm là 
trong thân thể con người, tứ chi, ngũ quan, nội tạng, máu, 
thịt, xương tuỷ, chỉ cần chúng sinh cần, thì Ngài chẳng có 
gì mà không hoan hỉ bố thí, khiến cho người xin đều được 
mãn nguyện, hết thảy đều bố thí cho họ. 
 

 Hoặc là vì cầu thỉnh pháp chưa từng 
có, mà gieo mình vào hầm lửa sâu lớn. 
Hoặc vì hộ trì chánh pháp của Như Lai, mà 
dùng thân nhẫn thọ tất cả khổ nạn độc hại. 
Hoặc vì cầu pháp, cho đến một chữ, đều xả 
thí tất cả hết thảy trong bốn biển. Luôn 
dùng chánh pháp giáo hoá quần sinh, 
khiến cho họ tu pháp lành, xả lìa các điều 
ác. 
 

 Ðoạn Kinh văn nầy nói tinh thần vĩ đại của Bồ Tát vì 
pháp mà quên mình, thà xả bỏ hết thảy tất cả trong bốn 
biển, mà đổi lấy một chữ nửa bài kệ. Bồ Tát hy sinh chính 
mình như vậy, Ngài vì giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
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tu pháp lành, xả bỏ các điều ác. 
 

 Bồ Tát hoặc vì cầu thỉnh chánh pháp chưa từng nghe 
qua, dù có gieo mình vào trong hầm lửa sâu lớn, cũng 
chẳng tiếc thân mạng. Hoặc vì hộ trì chánh pháp, hộ trì đạo 
tràng, Ngài có thể thọ khổ mà người khác không thọ được, 
nhẫn điều mà người khác không thể nhẫn được, nhường sự 
tổn thất mà người khác không nhường được, ăn những thứ 
mà người khác không ăn được. Tóm lại, chỉ cần hộ trì 
chánh pháp, Ngài có thể thọ tất cả khổ nạn độc hại. Hoặc vì 
cầu một chữ của chánh pháp, Ngài có thể xả bỏ tất cả hết 
thảy trong bốn biển. Bồ Tát như thế, Ngài là vì giáo hoá 
chúng sinh, hy vọng chúng sinh đều y theo chánh pháp tu 
hành, tu tập mười điều lành, xả lìa tất cả nghiệp ác, thành 
tựu các hạnh lành. 
 Trước kia Ðức Phật Thích Ca tại nhân địa tu hành, 
thì một ngày nọ có một con quỷ La Sát đến, ở trước mặt 
Ngài tự nói như vầy: 
 

"Các hành vô thường, 
Là pháp sinh diệt. . . . . . ." 

 

 Nói đến đây bèn ngừng lại, chẳng nói phần dưới. 
Lão tu hành đợi một lúc, nhẫn chẳng được bèn hỏi:  

- "Ông vừa đọc ra một bài kệ của Phật, tại sao ông 
không tiếp tục đọc cho hết đi ?"  

- Quỷ La Sát nói: "Ðúng ! Vì tôi đói quá, chẳng còn 
sức để đọc nữa".  

- Lão tu hành nói: "Ông muốn ăn cái gì ? Ðọc xong 
tôi sẽ cho ông ăn".  

- Quỷ La Sát nói: "Tôi muốn ăn thịt người sống."  
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- Lão tu hành nói: "Ðược ! Ông đọc nửa bài kệ còn 
lại cho tôi nghe đi, tôi sẽ đem thân mạng của tôi cúng 
dường cho ông".  

- Quỷ La Sát nói: "Tốt ! Quân từ nhất ngôn, ông 
đừng có thất hứa !" Do đó, ông ta đọc:  

 

"Sinh diệt diệt rồi, 
Tịch diệt là vui". 

 

 Lão tu hành nghe rồi, rất vui mừng vô cùng, đó là 
pháp vi diệu mà Ngài chưa từng nghe qua. Ý nghĩa của bài 
kệ nầy là nói: Tất cả sự việc trên thế gian, đều chẳng 
thường tồn, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, chỉ có tịch diệt 
mới là an vui chân thật. Vì tịch diệt vô tướng, tất cả đều 
chẳng chấp trước. Lão tu hành vì muốn cho lời pháp nầy 
lưu truyền lại, cho nên khắc vào trong đá, để truyền lại cho 
chúng sinh đời sau y theo pháp tu hành, dù hy sinh chính 
mình, cũng có giá trị. Lão tu hành khắc bài kệ xong rồi, thì 
thỉnh mời quỷ La Sát đến ăn thịt Ngài, ai biết Ngài nhắm 
mắt đợi một hồi, cũng chẳng thấy quỷ La Sát đến ăn thịt, 
do đó Ngài mở mắt ra nhìn, thì chẳng thấy dấu vết của quỷ 
La Sát đâu cả, bèn ngước lên nhìn trên không trung, thì chỉ 
thấy một vị trời trang nghiêm, đừng ở trên không nói với 
Ngài: "Lành thay, lành thay ! Ngài thật là bậc chân tu hành, 
có thể vì nửa bài kệ mà vì chúng sinh đời sau, mà xả bỏ 
thân mạng." Ông vua Bồ Tát đó cũng có mỹ đức như Phật, 
vì pháp mà xả bỏ thân mạng.  
 

 Nếu thấy chúng sinh giết hại, thì dùng 
tâm từ cứu họ, khiến cho họ xả bỏ tội 
nghiệp. 
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 Ðoạn Kinh văn nầy nói Bồ Tát hành vô uý thí. Lại 
giáo hoá chúng sinh xả bỏ tội nghiệp tàn sát giết hại người, 
cũng bao quát pháp thí. Trong xã hội có một nghề nghiệp, 
tức là chuyên môn tổn hại tha hình. Vào thời đại chuyên 
chế ở trong cung vua có dùng kẻ hầu người nam, gọi là thái 
giám, thì phải chặt bỏ nam căn, mới có thể vào cung phục 
vụ cho vua, hoàng hậu, cung phi. Hiện tại, việc vô nhân 
đạo nầy chẳng còn nữa. Bồ Tát nếu thấy được chúng sinh 
làm việc tổn hại tha hình nầy, thì Ngài phát tâm từ bi, đi 
cứu kẻ bị hại đó, khiến cho họ thoát khỏi nguy hiểm về 
mạng sống. Riêng một phương diện khác Ngài còn phải 
khuyên kẻ làm tổn hại đó, xả bỏ hành vi tạo tội nghiệp đó, 
cải ác hướng thiện. 
 Chúng ta nghe được Kinh văn nói Bồ Tát có tâm từ 
bi bình đẳng khắp như vậy, thì phải học lòng nhân từ của 
Bồ Tát, tài bồi lòng từ bi của chính mình, xả mình vì 
người, một lòng tu nghiệp lành, thay đổi tất cả tập khí mao 
bệnh, tâm cống cao ngã mạn không tốt của mình, như thế 
mới không cô phụ tâm nghe Phật pháp, học Phật pháp. 
Bằng không, chỉ nghe mà không y pháp tu hành, thì chỉ no 
lỗ tai phúc mà thôi. 
 

 Nếu thấy Như Lai, thành tối Chánh 
Giác, thì tán thán khen ngợi, khiến cho 
khắp tất cả đều nghe biết. Hoặc bố thí đất 
đai, để tạo lập nhà Tăng, phòng xá, chánh 
điện, giảng đường, dùng làm chỗ ở. Và bố 
thí tôi tớ, để giúp việc cho đạo tràng. Hoặc 
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dùng thân mình, bố thí cho người đến xin. 
Hoặc bố thí cho đức Phật, vì cầu pháp. 
Hoan hỉ nhảy nhót, vì chúng sinh. Thừa sự 
cúng dường. 
 

 Hoặc khi Bồ Tát thấy có đại Bồ Tát công đức viên 
mãn đầy đủ, thành tựu tối Chánh Đẳng Chánh Giác, thì 
Ngài trong thâm tâm hoan hỉ khen ngợi, đi khắp nơi tán 
thán công đức viên mãn của Phật, khiến cho chư Phật Bồ 
Tát khắp mười phương thế giới, tất cả chúng sinh đều biết. 
Hoặc Bồ Tát sẽ bố thí một miếng đất, dùng để xây dựng 
một nhà Tăng thật lớn - một ngôi Chùa, để làm đạo tràng 
cúng cho Phật tu đạo. Ngoài ra còn kiến lập nhiều phòng 
xá, cung cấp cho người tu hành ở tu. Và còn kiến lập một 
giảng đường, để cho các Thầy giảng Kinh thuyết pháp độ 
sinh. Và còn xây dựng một đại hùng bảo điện, cúng dường 
tượng Phật, để làm nơi cho chúng sinh chiêm ngưỡng lễ 
bái. Có lối kiến trúc chu đáo như thế, khiến cho tứ chúng 
đệ tử Phật đều có chỗ ở an tâm tu học. Còn bố thí nhiều tôi 
tớ trung thành, để giúp việc phục vụ cho đạo tràng. Thậm 
chí Bồ Tát cũng chẳng tiếc thân mạng dùng thân của mình 
bố thí cho người đến xin. Hoặc xả thân ở trước Phật làm đủ 
thứ sự bố thí. Tóm lại, Bồ Tát vì cầu Phật pháp vô thượng, 
vì độ tất cả chúng sinh, cho nên Ngài hoan hỉ nhảy nhót, 
chân tâm làm đủ thứ sự bố thí, thành tâm thừa sự cúng 
dường chư Phật. 
 

 Hoặc xả bỏ ngôi vua, thành ấp tụ lạc, 
cung điện vườn rừng, vợ con quyến thuộc. 
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Tuỳ theo chỗ người xin, đều làm cho họ 
mãn nguyện. Hoặc xả bỏ tất cả đồ vật tư 
sanh. Thiết lập hội bố thí lớn khắp nơi. 
 

 Bồ Tát một lòng hành bố thí, chẳng phân biệt, khó 
xả mà xả được, tức khiến cho có người đến hướng về Ngài 
xin ngôi vua tôn quý nhất, Ngài cũng chẳng do dự bố thí 
cho họ. Cho đến thành ấp, thôn xóm tụ lạc, cung điện vườn 
rừng của mình ở, cùng với vợ đẹp khó xả nhất, con cái và 
quyến thuộc .v.v...bất cứ họ đến xin thứ gì, Ngài quyết 
định đều khiến cho họ toại tâm mãn nguyện. Hoặc bố thí 
các đồ vật tư sinh như tiền bạc và các thứ phẩm vật khác. 
Ngoài ra còn thiết lập hội bố thí lớn ở khắp nơi, chất đầy 
đủ thứ phẩm vật cần thiết trong đời sống, khiến cho hết 
thảy chúng sinh đến lấy những đồ mình cần, không có hạn 
chế, để cho họ đều được đầy đủ. 
 

 Trong đó chúng sinh đủ thứ phước 
điền. Hoặc từ xa đến, hoặc từ gần lại, hoặc 
hiền hoặc ngu, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc nam 
hoặc nữ. Người chẳng phải người. Tâm 
hành khác nhau. Chỗ cầu đều khác nhau. 
Thảy đều bố thí cho, đều khiến cho họ đầy 
đủ. 
 

 Những chúng sinh đó đến cầu xin bố thí, có kẻ đến 
trồng phước điền, có kẻ đến xin phước điền. Hoặc họ đến 
từ nơi xa xôi, hoặc đến từ nơi lân cận. Trong đó hoặc có 
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người hiền có trí huệ, hoặc là kẻ ngu si. Có người tướng 
mạo xinh đẹp, hoặc có kẻ tướng mạo xấu xí. Nam nữ đều 
có, chẳng những loài người, mà chẳng phải người cũng có - 
loại chúng sinh khác, như vậy đủ thứ hình sắc chúng sinh, 
trong tâm họ mong cầu cũng đều khác nhau, căn tánh hành 
vi cũng khác nhau. Mục đích cầu xin cũng hoàn toàn khác 
nhau, tuy nhiên như vậy, song, Bồ Tát vẫn dùng tâm bình 
đẳng, tâm hoan hỉ, chẳng lựa hiền ngu, tốt xấu, khắp bố thí 
cho chúng sinh cầu xin, khiến cho họ thảy đều đầy đủ mãn 
nguyện, toại tâm như ý. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
thế, thì phát tâm khéo nhiếp thọ, đều đem 
hồi hướng. Đó là: Khéo nhiếp sắc, tuỳ 
thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp 
thọ tưởng hành thức, tuỳ thuận kiến cố tất 
cả căn lành. Khéo nhiếp ngôi vua, tuỳ 
thuận kiên cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp 
quyến thuộc, tuỳ thuận kiến cố tất cả căn 
lành. Khéo nhiếp đồ tư sanh, tuỳ thuận 
kiến cố tất cả căn lành. Khéo nhiếp huệ thí, 
tuỳ thuận kiến cố tất cả căn lành. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp 
môn hồi hướng, khi Ngài hành bố thí thì, Ngài phát tâm 
nhất định phải nhiếp thọ hết thảy tất cả chúng sinh. Khi 
Ngài hành công đức căn lành bố thí, thì hoàn toàn hồi 
hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế, hồi hướng cho tất cả 
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chúng sinh. Bồ Tát Ngài khéo biết nhiếp pháp sắc uẩn, một 
trong năm uẩn như thế nào. Công phu tu hành của Bồ Tát, 
thâm nhập vào Bát Nhã thù thắng, cho nên Ngài chiếu thấy 
năm uẩn đều không, nhiếp sắc pháp là tuỳ thuận kiên cố tất 
cả căn lành. Ngài lại khéo nhiếp chân thật nghĩa lý của thọ, 
tưởng, hành, thức bốn uẩn đều không, tuỳ thuận kiên cố tất 
cả căn lành, và kiên cố căn lành của mình. Khiến cho căn 
lành của chúng sinh tăng trưởng, đồng thời khiến cho đạo 
bồ đề của mình tu ngày càng rộng lớn. Lại khéo nhiếp ngôi 
vua, Bồ Tát biết sự trọng yếu của ngôi vua, nhưng Ngài 
chẳng xem trọng ngôi vua ở trên cao mà không xả bỏ, mà 
Ngài hiểu rõ ngôi vua quan hệ đến lợi ích của toàn dân, 
Ngài tuỳ thời có thể nhường cho người hiền năng, Ngài 
tuyệt đối chẳng chấp trước. Lại khéo nhiếp thọ quyến thuộc 
của Ngài, tuỳ thuận chân lý, tuỳ thuận tâm từ bình đẳng 
giáo hoá, tuỳ thuận công đức, kiên cố tự lợi lợi tha tất cả 
căn lành. Lại khéo nhiếp tất cả đồ vật tư sanh, tuỳ thuận bố 
thí, kiên cố tất cả căn lành đã tu được. Lại khéo nhiếp thọ 
huệ thí, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, tuỳ thuận kiên cố 
tất cả căn lành đã tu được. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát tuỳ thời đồ vật bố 
thí, đều vô lượng vô biên. Ðem căn lành đó 
hồi hướng như vậy. Đó là: Khi đem thức 
ăn thượng hạng bố thí cho chúng sinh, thì 
tâm của Ngài thanh tịnh. Về vật bố thí, 
Ngài chẳng tham, chẳng chấp trước, không 
có tâm xẻn tiếc. Đầy đủ hạnh bố thí. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp 
môn hồi hướng, Ngài tuỳ thời tuỳ lúc bố thí đồ vật, đều 
nhiều vô lượng vô biên. Ðem căn lành bố thí tích tụ, giống 
như phương pháp ở trên vừa nói, thảy đều hồi hướng cho 
chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, về thật tế. Bồ Tát bố thí 
thứ nhất là thức ăn, vì thức ăn nuôi dưỡng mạng sống. Cho 
nên Bồ Tát đem thức ăn thượng hạng bố thí khắp cho 
chúng sinh. Khi Ngài bố thí thức ăn, thì tâm của Ngài rất 
hoan hỉ và thanh tịnh, một chút cũng chẳng nghĩ đến bố thí 
như thế, sẽ đắc được công đức gì, cũng chẳng so sánh 
phẩm vật bố thí nhiều ít, hoặc là sang hèn, cũng chẳng 
màng đến bố thí để tham đồ háo danh, cũng chẳng bố thí 
rồi lại sinh tâm hối tiếc, cảm thấy rằng bố thí cho người 
khác, thì mình chẳng còn nữa. "Xẻn tiếc": Tức là càng nghĩ 
càng xả bỏ chẳng được, có tâm tham xẻn. Bồ Tát chẳng 
như thế, vì Ngài hoàn toàn thấu đạt nghĩa lý chân thật của 
sự bố thí. 
 Chân chánh bố thí, thì chẳng thấy có người bố thí, 
cũng chẳng thấy vật thí, càng chẳng thấy có người nhận, đó 
gọi là ba thứ đều không (tam luân thể không). 
  Ăn có chín thứ, trong đó có bốn thứ là ăn theo lối 
thế gian.  
 1. Ðoạn thực: Tức là ăn từng phần từng đoạn, ai nấy 
đều có một phần, đây là sự ăn của nhân gian. 
 2. Xúc thực: Là quỷ thần ăn, chỉ cần tiếp xúc vào là 
đủ. 
 3. Tư thực: Là người trời ăn, trong tâm nghĩ gì, thì 
có cái đó hiện tiền, vừa đủ. 
 4. Thức thực: Dùng thức để phân biệt mùi vị thì no, 
chúng sinh cõi trời Vô Sắc dùng lối ăn nầy. 
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 Nguyện tất cả chúng sinh được thức 
ăn trí huệ, tâm chẳng chướng ngại. Biết rõ 
tánh ăn, chẳng có tham trước. Chỉ ưa thức 
ăn pháp hỉ thoát khỏi ba cõi. Trí huệ sung 
mãn. Dùng pháp trụ vững chắc, nhiếp lấy 
căn lành. Pháp thân trí thân, thanh tịnh du 
hành. Thương xót chúng sinh, mà làm 
ruộng phước, thị hiện thọ đoạn thực. Đó là 
khi đại Bồ Tát bố thí thức ăn đem căn lành 
hồi hướng. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí thức ăn thì hồi hướng, Ngài nói: 
Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được thức ăn 
tăng trưởng trí huệ, từ đó tâm chẳng có chướng ngại, vĩnh 
viễn chẳng ngu si. Bồ Tát thấu đạt tánh ăn là không, bất 
luận ăn gì, mục đích là vì nuôi lớn pháp thân khiến cho 
thành tựu đạo nghiệp, hơn nữa cũng là vì trị tất cả bệnh tật, 
Ngài tuyệt đối chẳng tham ăn ngon. Bồ Tát hoan hỉ nhất là 
"Thiền duyệt vi thực, pháp hỉ sung mãn", dùng pháp làm 
thức ăn. Vì thức ăn pháp vị thì thoát khỏi ba cõi, chấm dứt 
sinh tử, tăng trưởng trí huệ. Thiền duyệt vi thực, tức thành 
tựu định lực chẳng động, chẳng tán loạn, dùng pháp vị trụ 
vững chắc nơi pháp, sinh ra công đức, diệt trừ phiền não, 
nhiếp lấy căn lành xuất thế. Pháp thân của Phật khắp tất cả 
mọi nơi, trí huệ thân cũng khắp tất cả mọi nơi, Bồ Tát cũng 
đắc được pháp thân, trí thân như Phật, thanh tịnh không 
nhiễm du hành khắp mười phương cõi nước. Thương xót 
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tất cả chúng sinh trôi nổi trong biển khổ, phát tâm cứu họ, 
giáo hoá họ, làm ruộng phước tốt của tất cả chúng sinh, 
đến nhân gian thị hiện làm ông vua, thọ đoạn thực của 
nhân gian. Ðó tức là đại Bồ Tát khi bố thí thức ăn đem căn 
lành hồi hướng. 
 Ðoạn Kinh văn ở trước đã nói về Bồ Tát bố thí bốn 
thứ ăn của thế gian. Ðoạn Kinh văn nầy nói về Bồ Tát bố 
thí năm thứ ăn xuất thế gian, hy vọng chúng sinh thọ được 
thức ăn pháp vị (pháp thực) xuất thế: 
 1. Thiền duyệt thực: Người tu hành đắc được vui 
thiền định hay nuôi dưỡng các căn. 
 2. Pháp hỉ thực: Người tu pháp nghe pháp sinh hoan 
hỉ, nuôi dưỡng thân tâm huệ mạng. 
 3. Nguyện thực: Người tu hành phát thệ nguyện mà 
trì thân, tu vạn hạnh. 
 4. Niệm thực: Người tu hành thường nhớ niệm căn 
lành xuất thế, mà chẳng quên nuôi dưỡng lợi ích huệ mạng. 
 5. Giải thoát thực: Người tu hành cuối cùng chứng 
được vui Niết Bàn, mà nuôi lớn thân tâm. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí thức 
uống, thì đem căn lành nầy hồi hướng như 
vầy: Nguyện tất cả chúng sinh uống nước 
pháp vị. Tinh tấn chuyên cần tu tập. Đủ 
đạo Bồ Tát. Dứt trừ khát ái thế gian, 
thường cầu trí huệ của Phật. Lìa cảnh giới 
dục. Được pháp hỉ lạc. Từ pháp thanh tịnh 
mà sinh ra thân thanh tịnh. Thường dùng 
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tam muội, mà điều nhiếp tâm. Vào biển trí 
huệ, nổi mây pháp lớn, xối mưa pháp lớn. 
Đó là khi đại Bồ Tát bố thí thức uống, đem 
căn lành hồi hướng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp 
môn hồi hướng, ở trước Ngài bố thí thức ăn rồi, hiện tại lại 
tiếp tục bố thí thức uống cho chúng sinh. Con người có thể 
nhịn ăn năm ba ngày, nhưng không thể nhịn uống nước 
được, uống nước rất là quan trọng hơn là thức ăn. Bồ Tát 
bố thí thức uống, chẳng phải như thức uống bình thường, 
mà là thức uống pháp vị. Khi Ngài bố thí thức uống, thì 
Ngài đem công đức căn lành bố thí thành tựu, hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh như sau, Ngài nói: "Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều uống được nước pháp vị sung mãn, sau 
đó dũng mãnh tinh tấn tu tập tất cả Phật pháp, đầy đủ Phật 
đạo của Bồ Tát tu, dứt trừ tất cả dục vọng của thế gian - 
tình dục, ái dục, tài sắc dục, mà luôn luôn tồn tại tâm 
nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Lìa khỏi 
cảnh giới năm dục, đắc được vui pháp hỉ chân thật. Ðắc 
được niềm vui của pháp rồi, thì sẽ từ trong niềm vui thanh 
tịnh của pháp sinh ra thân tâm thanh tịnh, điều gọi là thoát 
thai đổi cốt, biến hoá khí chất, tức là nhờ sự công hiệu ăn 
thức ăn của pháp, uống nước pháp vị. Và còn phải tuỳ thời 
dùng định lực để điều nhiếp tâm, khiến cho thường trụ 
chánh niệm, chẳng khởi chút vọng tưởng nào. Như vậy vào 
trong biển đại trí huệ, nổi lên mây pháp rộng lớn, khắp 
mưa xuống mưa pháp lớn, khiến cho chúng sinh cùng thấm 
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nhuần. Ðó tức là khi đại Bồ Tát bố thí thức ăn đem căn 
lành hồi hướng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát bố thí đủ thứ 
thượng vị thanh tịnh. Đó là: Cay chua mặn 
lạc, cùng với ngọt đắng, đủ thứ các vị. 
Đượm nhuần đầy đủ, hay khiến cho tứ đại 
an ổn điều hoà. Cơ thể đầy đủ, khí lực 
cường tráng, thân tâm thanh tịnh, thường 
được hoan hỉ. Các căn sáng suốt lanh lợi. 
Nội tạng khoẻ tốt, chất độc không xâm 
nhập được. Bệnh không thương hại. Không 
có hoạn nạn, vĩnh viễn được an lạc.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp 
môn hồi hướng, hiện tại Ngài lại bố thí cho chúng sinh đủ 
thứ pháp vị thượng diệu thanh tịnh, như vị cay, vị chua, vị 
mặn, năm vị đều là những vị lạc, và vị ngọt, vị đắng. 
Những mùi vị như thế đều giúp cho thực vật đượm nhuần 
thân thể, có công năng nuôi lớn da thịt. Cũng khiến cho tứ 
đại con người - đất, nước, gió, lửa, được an ổn và điều hoà, 
chẳng phát sinh cảm giác khó chịu. Cơ thể nhờ đó mà được 
đầy đủ, khí lực được cường tráng, tâm thần phóng khoáng, 
thanh tịnh quang minh, chưa từng sinh vọng tưởng, cho 
nên trong tâm thường thường hoan hỉ, chẳng có chút buồn 
rầu phiền não nào. Các căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tứ 
chi, đều rất sáng suốt lanh lợi. Nội tạng: Tim, gan, tì, phổi, 
thận, dạ dày, mật, tam tiêu, ruột già, ruột non, bàng quang, 
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những ngũ tạng lục phủ đó, đều rất tráng kiện. Nhờ ăn đủ 
thứ diệu vị, mà tất cả vật độc không thể xâm nhập vào 
trong cơ thể, dù không cẩn thận mà trúng độc, nó cũng tự 
nhiên hoá giải. Bệnh tật gì cũng không sinh ra, chẳng có 
hoạn nạn gì, thời khắc đều hiển hiện ra sự bình an tự tại. 
 

 Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được vị tối thượng, cam lồ sung mãn. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được vị pháp 
trí, biết rõ tất cả các nghiệp dụng. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được vô lượng pháp 
vị, thấu đạt pháp giới, an trụ ở trong thành 
pháp lớn thật tế. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh làm mây pháp lớn, khắp cùng pháp 
giới, khắp mưa pháp vũ, giáo hoá điều 
phục tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được vị thắng trí, thân tâm 
sung mãn pháp hỉ vô thượng. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được tất cả thượng vị 
không tham trước, chẳng nhiễm tất cả các 
vị thế gian, thường siêng tu tập tất cả Phật 
pháp. 
 

 Bồ Tát bố thí thượng vị, thì đem căn lành công đức 
hồi hướng như vầy: Ngài khắp nguyện cho mỗi chúng sinh 
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đều đắc được pháp vị tối thượng vi diệu, trong đó có cam 
lồ sung mãn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vị 
chánh pháp trí huệ, nhờ đó mà biết được công dụng của 
mỗi thứ vị, ăn vào thì đắc được lợi ích gì. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh đắc được pháp vị vô lượng vô biên, có thể 
biết rõ ràng thật tướng của mười pháp giới, khiến cho 
chúng sinh đều trụ ở trong pháp thành lớn an ổn, tức cũng 
là an trụ nơi lý thể thật tướng. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh có thể làm mây pháp lớn, che khắp bốn phương, khắp 
cùng pháp giới. Ðồng thời khắp mưa xuống mưa pháp, 
đượm nhuần khắp tất cả, giáo hoá điều phục chúng sinh 
chín pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được 
vị trí huệ thù thắng, khiến cho họ đều pháp hỉ sung mãn, 
vừa tự tại vừa hoan hỉ, thân tâm thư thái. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh đắc được vị chẳng sinh tâm tham, lại 
chẳng chấp trước vào thượng vị của pháp, mỗi thứ thượng 
vị đều chẳng nhiễm tục vị, trược vị, của thế gian, đều là 
pháp vị thanh tịnh, khiến cho mỗi người sau khi nếm pháp 
vị rồi, đều sinh tâm dũng mãnh tinh tấn, siêng tu Phật pháp, 
chẳng giải đãi chẳng thối chuyển. Tất cả Phật pháp, bao 
quát pháp ba đời của chư Phật nói, mỗi người đều siêng 
năng tu tập, cầu được viên mãn thông đạt. 
 Cam lồ còn gọi là rượu trời, vị ngọt như mật. Là 
thuốc bất tử của người trời. Uống vào thì sống lâu thân an, 
sức lực khoẻ mạnh. Răng cùng của Phật có suối cam lồ, 
thức ăn vào miệng đều biến thành cam lồ. Và còn dùng ví 
dụ Phật pháp vô biên, phổ độ khắp chúng sinh, khiến cho 
họ được an ổn. Và còn dùng Niết Bàn làm cam lồ, vĩnh 
viễn dứt sinh tử, thuốc chân thật bất tử. 
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được một pháp vị, thấu rõ các Phật pháp, 
đều chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đắc được vị tối thắng, nơi nhất 
thiết trí, trọn chẳng thối chuyển. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được vào pháp vị 
không khác với chư Phật, đều phân biệt 
được tất cả các căn. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh pháp vị tăng trưởng lợi ích, 
thường được Phật pháp đầy đủ vô ngại. Đó 
là hồi hướng của đại Bồ Tát khi bố thí vị. 
Đem căn lành hồi hướng, vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, siêng tu phước đức, thảy 
đều đầy đủ vô ngại trí thân. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh nếu đắc được một 
thứ pháp vị, thì đồng thời minh bạch vô lượng diệu pháp 
của chư Phật nói, chẳng có gì khác biệt. Biết một tức tất cả, 
tất cả tức một. Diệu lý một nhiều vô ngại, một nhiều dung 
với nhau. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp 
vị tối thù thắng, nơi nhất thiết trí, tức là vì đắc được đủ thứ 
trí huệ, cho nên vĩnh viễn chẳng thối chuyển tín tâm. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh vào sâu được pháp của chư 
Phật nói, thông đạt Phật Phật đạo đồng, pháp của mỗi vị 
Phật nói, đều cùng một tông chỉ. Tại sao chư Phật phải nói 
tám vạn bốn ngàn pháp, là vì chúng sinh có tám vạn bốn 
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ngàn tâm. Bồ Tát đối với căn tánh của tất cả chúng sinh, 
Ngài đều biết rất rõ ràng, cho nên Ngài vì người mà nói 
pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh pháp vị ngày càng 
tăng trưởng, luôn luôn đắc được lợi ích của pháp, đắc được 
Phật pháp viên mãn đầy đủ chẳng có chướng ngại, đầy đủ 
tín tâm cầu pháp của họ. Ðó là hồi hướng căn lành của đại 
Bồ Tát khi Ngài bố thí thượng vị thanh tịnh. Mục đích Bồ 
Tát hồi hướng như vậy, là vì hy vọng tất cả chúng sinh, đều 
siêng tu phước đức, tích tụ căn lành, phước huệ đầy đủ, 
thành tựu viên mãn thân trí huệ, thanh tịnh không nhiễm, 
chẳng có gì chướng ngại được. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí xe cộ, 
thì đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy 
đủ xe nhất thiết trí. Ngồi xe đại thừa. Xe 
bất hoại. Xe tối thắng. Xe tối thượng. Xe 
mau chóng. Xe đại lực. Xe phước đức đầy 
đủ. Xe xuất thế gian. Xe sinh ra vô lượng 
các Bồ Tát. Đó là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát khi bố thí xe cộ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, khi Ngài bố thí các thứ xe ngựa và các thứ xe khác, 
thì Ngài đem căn lành bố thí thành tựu, hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, Ngài nói: Tôi nguyện cho hết thảy chúng 
sinh, đều đắc được xe nhất thiết trí. Nhất thiết trí nầy giống 
như chiếc xe nhất thiết trí, có thể chuyên chở chúng sinh 
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hành vô lượng nghiệp lành, cho nên nói là xe đầy đủ nhất 
thiết trí. Phải có trí huệ lớn, mới có thể chấm dứt sinh tử, 
thoát khỏi luân hồi. Xe nầy là xe trí huệ lớn, từ bờ sinh tử 
bên nầy, qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên 
kia. 
 Xe cộ: Tức là công cụ giao thông. Phân ra nói: Tức 
là các thứ xe ngựa, xe bò, xe voi, xe lôi, xe kéo bằng sức 
người, hiện tại có xe dùng bằng điện, bằng xăng dầu, xe 
hơi, xe bus, xe hàng .v.v... Tóm lại, Phàm là dùng công cụ 
để chuyên chở, đều gọi là xe cộ. Bồ Tát bố thí ngồi xe đại 
thừa: Tức là một cỗ xe lớn, chuyên chở tất cả chúng sinh 
đến đất Phật. Xe không thể hoại: Chiếc xe nầy giống như 
kim cang, rất là kiên cố, thiên ma ngoại đạo đều không thể 
phá hoại được nó. Xe tối thắng: Là một chiếc xe đặc biệt, 
tốt nhất, vượt hơn các xe khác. Xe tối thượng: Là chiếc xe 
đầy đủ viên mãn vô thượng nhất. Xe mau chóng: Chiếc xe 
mau chóng nầy chạy rất nhanh, chạy như bay. Xe đại lực: 
Xe có pháp lực lớn. Xe phước đức đầy đủ: Xe phước đức 
trí huệ đều đầy đủ. Xe xuất thế gian: Chiếc xe nầy có thể 
thoát khỏi ba cõi, sớm thành đạo nghiệp. Xe sinh ra vô 
lượng các Bồ Tát: Chiếc xe nầy giống như Phật pháp đại 
thừa, phàm là ai ngồi xe nầy, thì tương lai nhất định sẽ 
thành tựu Bồ Tát đại thừa, phổ độ chúng sinh. Ðó là mười 
thứ xe cộ, tuy nói sơ lược như thế, nhưng đều bao hàm 
nhân quả, thể tánh, lý trí trong Phật pháp. Bồ Tát đối với 
chúng sinh, tất cả đều dẫn dụ chúng sinh vào sâu trong trí 
huệ của Phật, thấu đạt chân lý và sự tướng thật tế của các 
pháp. Ở trên là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi bố 
thí xe cộ.  
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí y phục, 
thì đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được y phục 
hổ thẹn, dùng để che thân. Xả bỏ tà đạo lộ 
hình pháp ác. Nhan sắc đượm nhuần. Làn 
da mịn màng nhu nhuyến. Thành tựu an 
vui bậc nhất của chư Phật. Đắc được nhất 
thiết chủng trí thanh tịnh. Đó là hồi hướng 
căn lành của đại Bồ Tát khi bố thí y phục. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng, hiện tại Ngài lại bố thí y phục cho chúng sinh. 
Thức ăn, y phục, chỗ ở, bất cứ người nào cũng không thể 
thiếu được. Khi Ngài bố thí y phục, thì Ngài đem đủ thứ 
căn lành bố thí đắc được, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. 
Ngài phát nguyện hy vọng tất cả chúng sinh, ai ai cũng đều 
đắc được y phục sinh tâm hổ thẹn. Biết hổ thẹn là tâm 
thiện. Nếu có lỗi lầm mà che giấu, tức là không biết hổ 
thẹn, tương lại sẽ được quả ác. Nhất là người tu hành, 
không thể không có tâm hổ thẹn, sự việc làm sai, thì nhất 
định phải sinh tâm hổ thẹn, phát tâm sám hối. Cổ nhân có 
nói:  
 

"Con người chẳng phải Thánh hiền 
Ai mà chẳng có lỗi. 
Biết lỗi mà sửa đổi 

Chẳng điều thiện nào lớn bằng". 
 

 Ngàn vạn đừng che đậy lỗi lầm.  
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"Việc thiện mà muốn người biết, 
Chẳng phải là chân thiện. 
Việc ác mà sợ người biết, 

Đó là đại ác". 
 

 Đây tức là không biết hổ thẹn. Cho nên phải dùng hổ 
thẹn là y phục, che lên thân, để cảnh tỉnh không đạp lên 
dấu vết cũ nữa. Xả bỏ tà đạo lộ hình pháp ác: Có một thứ 
ngoại đạo loã thể, không mặc y phục, ngủ trên giường 
đinh, hoặc ngủ trên tro, thứ người đó gọi là lộ hình ngoại 
đạo. Tà đạo tu chẳng hợp lý, tức là pháp ác. Bồ Tát bố thí y 
phục cho chúng sinh, hy vọng họ đừng có tin thứ ngoại đạo 
đó, phải xả lìa thứ ngoại đạo đó mà tu chánh pháp. Tu tập 
chánh pháp thì có thể có dung nhan sáng suốt đượm nhuần, 
làn da cũng tự nhiên mịn màng nhu nhuyến, thành tựu tự 
tại an tường, chân chánh an vui vô thượng bậc nhất giống 
như chư Phật. Ðắc được nhất thiết chủng trí thanh tịnh 
nhất, thù thắng nhất. Ðó tức là hồi hướng căn lành của đại 
Bồ Tát khi Ngài bố thí y phục cho chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát thường đem đủ 
thứ hoa quý bố thí. Đó là: Hoa thơm vi 
diệu. Hoa đủ màu sắc. Vô lượng hoa kỳ 
diệu. Hoa thấy lành. Hoa đáng vui thích. 
Hoa tất cả thời. Hoa trời. Hoa nhân gian. 
Hoa trên đời trân quý ưa thích. Hoa rất 
thơm tho vừa ý. Dùng vô lượng hoa đẹp 
như vậy, cúng dường tất cả chư Phật hiện 
tại, và hết thảy tháp miếu sau khi chư Phật 
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diệt độ. Hoặc đem cúng dường người 
thuyết pháp. Hoặc đem cúng dường Tỳ 
Kheo Tăng Bảo. Tất cả Bồ Tát. Các thiện 
tri thức. Thanh Văn, Duyên Giác. Cha mẹ 
tôn thân. Dưới đến thân mình. Cùng với tất 
cả kẻ bần cùng côi cút. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng, Ngài lại thường thường đem đủ thứ hoa thơm quý 
giá bố thí, như những hoa dưới đây: Hoa thơm vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Hoa đủ thứ màu sắc tươi tốt. Vô lượng 
hoa thơm kỳ diệu không tính đếm được. Hoa ai ai thấy rồi 
thì sinh thấy lành niệm lành. Phàm là người thấy được thứ 
hoa đáng vui thích nầy, đều sinh tâm hoan hỉ khoái lạc. 
Hoa đúng hợp với tất cả mọi thời đều nở rộ. Hoa Mạn Ðà 
La trên trời. Đủ thứ hoa quý đẹp nhất ở nhân gian. Hoa làm 
cho người thế gian trân quý và ưa thích, hương thơm rất 
thơm tho, màu sắc cũng tươi thắm chói mắt, khiến cho ai 
thấy được tâm ý đều vừa ý. Bồ Tát đem vô lượng những 
thứ hoa quý đẹp đó, cúng dường mười phương chư Phật 
hiện tại, cũng cúng dường tháp miếu thờ xá lợi Phật sau khi 
Phật nhập diệt, hoặc cúng dường các pháp sư giảng Kinh 
thuyết pháp, hoặc cúng dường các Tỳ Kheo Tăng Bảo xuất 
gia. Mục đích cúng dường Tam Bảo, là vì gieo trồng ruộng 
phước trước Tam Bảo, cầu tăng trưởng trí huệ, hoặc cúng 
dường các Bồ Tát và thiện tri thức trong mười phương, 
hoặc cúng dường các bậc Thánh hàng nhị thừa Thanh Văn, 
Duyên Giác, hoặc cúng dường cha mẹ và tôn thân quyến 
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thuộc, hoặc cúng dường tất cả kẻ bần cùng cô nhi côi cút, 
cuối cùng cũng cúng dường đến thân mình. 
 

 Khi bố thí, Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều được hoa tam muội của 
chư Phật, thảy đều nở rộ tất cả các pháp. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được 
như Phật, người thấy được đều hoan hỉ, 
tâm chẳng nhàm đủ. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh chỗ thấy đều thuận hợp, tâm 
không động loạn. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đủ hạnh nghiệp thanh tịnh rộng lớn. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường nghĩ 
nhớ bạn lành, tâm không biến đổi. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ hoa quý, thì Ngài đem các 
căn lành tích tụ được, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng 
như vầy: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
hoa thiền định như chư Phật tu, do trong thiền định đó mà 
nở ra hoa trí huệ, vì chúng sinh diễn nói thật tướng của các 
pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được như chư 
Phật, sớm thành Phật đạo, khiến cho chúng sinh thấy được 
đều sinh tâm hoan hỉ, vĩnh viễn chẳng có lúc nào nhàm đủ. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, phàm là thấy được sự 
vật, thảy đều thuận tâm vừa ý, chẳng bị mê hoặc, mà sinh 
tâm giao động khởi phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng 
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sinh tu hành Phật pháp rộng lớn đầy đủ, đắc được nghiệp 
quả thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
thường nghĩ nhớ đến bạn lành đã từng làm ảnh hưởng đến 
họ sinh khởi căn lành, do đó mà chẳng bị hoàn cảnh làm 
biến đổi, sinh tâm thay đổi. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh như 
thuốc A Già Đà, trừ được tất cả phiền não 
các độc. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thành tựu viên mãn nguyện lớn, thảy đều 
đắc được trí vương vô thượng. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh trí huệ như ánh sáng mặt 
trời, phá trừ được tối ngu si. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh bồ đề tịnh nguyệt, tăng 
trưởng đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh vào đại bảo châu, thấy thiện tri thức, 
thành tựu đầy đủ tất cả căn lành. Đó là hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi bố thí 
hoa. Vì khiến cho chúng sinh đều được trí 
thanh tịnh vô ngại. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, giống như 
thuốc A Già Ðà trường sinh bất lão, giải trừ được đủ thứ 
phiền não và các chất độc khác - tham, sân, si v.v... Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, thảy đều thành tựu viên mãn 
các nguyện lớn đã phát ra, đồng thời đều đắc được trí huệ 
vô thượng, trở thành vua của trí huệ. Lại nguyện cho trí 
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huệ của tất cả chúng sinh, giống như ánh sáng mặt trời, hay 
phá trừ tất cả ngu si và đen tối. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đạo bồ đề tu được, giống như ánh sáng mặt 
trăng thanh tịnh, ngày càng tăng trưởng, viên mãn đầy đủ. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến được châu báu lớn, 
thấy được các thiện tri thức, học tập tất cả Phật pháp, thành 
tựu đầy đủ tất cả căn lành. Ở trên là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát khi Ngài bố thí hoa quý thượng diệu. Mục đích 
Bồ Tát hồi hướng như vậy, là vì muốn cho mỗi chúng sinh 
đều đắc được trí huệ thanh tịnh, viên dung vô ngại. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí tràng 
hoa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được người thích thấy. Người thấy được 
đều khâm kính khen ngợi. Người thấy 
được đều thân thiện. Người thấy được đều 
ưa thích. Người thấy được đều khát 
ngưỡng. Người thấy được đều hết sầu lo. 
Người thấy được đều sinh tâm hoan hỉ. 
Người thấy được đều lìa các điều ác. Người 
thấy được thường được gần gũi Phật. 
Người thấy được đều được thanh tịnh, đắc 
được nhất thiết trí. Đó là hồi hướng căn 
lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràng 
hoa. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại vì chúng sinh bố thí tràng hoa. Khi Ngài 
bố thí tràng hoa, thì Ngài đem căn lành thành tựu được, hồi 
hướng như vầy: Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
được mọi người hoan hỉ thấy họ. Lại nguyện cho bất cứ 
người nào thấy được họ, đều sinh tâm khâm kính khen 
ngợi. Lại nguyện cho phàm là người thấy được họ, đều 
phát sinh tình cảm thân thiết. Lại nguyện cho người thấy 
được họ, thì trong tâm có cảm giác ưa thích vui vẻ. Lại 
nguyện cho người thấy được họ, thì lập tức sinh tâm 
ngưỡng mộ. Lại nguyện cho người thấy được họ, lập tức 
tiêu trừ ưu sầu phiền não. Lại nguyện cho người thấy được 
họ, đều sinh tâm hoan hỉ. Lại nguyện cho người thấy được 
họ, dù họ có tánh ác, cũng lập tức cải ác hướng thiện. Lại 
nguyện cho phàm là người thấy được họ, cũng được luôn 
luôn gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho người thấy được họ, 
thân tâm thanh tịnh, nhờ đó mà đắc được nhất thiết trí huệ. 
Ðó tức là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố 
thí tràng hoa. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí hương, 
thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ 
hương của giới. Đắc được giới không thiếu 
khuyết. Giới không tạp. Giới không ô 
nhiễm. Giới không hối hận. Giới lìa ràng 
buộc. Giới không nhiệt não. Giới không 
huỷ phạm. Giới vô biên. Giới xuất thế. Giới 
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Bồ Tát Ba La Mật. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh nhờ những giới đó, mà đều 
được thành tựu giới thân của chư Phật. Đó 
là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi 
Ngài bố thí hương, vì khiến cho chúng sinh 
đều đắc được viên mãn giới uẩn vô ngại. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng, hiện tại Ngài lại bố thí hương quý cho tất cả chúng 
sinh. Khi Ngài bố thí hương, thì Ngài đem căn lành tích tụ 
được, hồi hướng như vầy: Tôi nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều được thọ trì ba giới tụ thanh tịnh, đắc được hương 
giới đầy đủ.  

Ba giới tụ thanh tịnh:  
1. Giới nhiếp luật nghi.  
2. Giới nhiếp thiện pháp.  
3. Giới nhiêu ích hữu tình.  
Giới: Người tu đạo luôn giữ giới thanh tịnh, thì sẽ 

thành tựu giới đức khắp cùng bốn phương, dùng hương dụ 
cho đức, gọi là giới hương. Hơn nữa có những người trên 
thân toả ra mùi hôi, tức là do trong đời quá khứ chẳng giữ 
giới thanh tịnh. Nếu người giữ giới viên mãn, thì đời nầy 
trên thân đều có một mùi vị thơm, đây cũng là hiện tượng 
của giới hương. 
 Hành giả giữ giới thanh tịnh, thì nhất định đức cao 
vọng trọng. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được giới không thiếu khuyết: Giữ được giới viên mãn, 
chẳng có tơ hào huỷ phạm, thì chẳng có thiếu khuyết. 
Ðược giới không tạp: Kiên cố giữ gìn chánh giới, chẳng 
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xen tạp với giới bò, giới chó, của ngoại đạo. Ðược giới 
không ô nhiễm: Luôn giữ giới thanh tịnh, chẳng sinh chút 
tâm nhiễm ô nào. Ðược giới không hối hận: Suốt đời giữ 
giới đại thừa thanh tịnh, chẳng thọ mê hoặc của ngoại đạo 
mà sinh hối hận, cũng chẳng phạm giới trọng, cũng chẳng 
sinh tâm hậu hối. Ðược giới lìa ràng buộc: Lìa khỏi sự ràng 
buộc của ái dục, giữ gìn giới thanh tịnh, như chẳng cẩn 
thận lỡ phạm, mà sinh tâm hổ thẹn, thành khẩn sám hối, thì 
sẽ không bị ái dục ràng buộc. Ðược giới không nhiệt não: 
Nhiệt não tức là phiền não. Hay giữ giới thì sẽ có định, giới 
định liên quan với nhau, thường ở trong sự mát mẻ, phiền 
não sẽ chẳng sinh ra, thì tự nhiên sẽ chẳng có nhiệt não. 
Ðược giới không phạm: Thấu đạt được đạo lý giới thể, giới 
pháp, giới tướng, thì vĩnh viễn sẽ chẳng phát sinh việc huỷ 
phạm giới luật. Ðược giới vô biên: Hy vọng chúng sinh 
đều có thể trước sau như một, giữ gìn giới thanh tịnh, tu 
đầy đủ giới định huệ, thành tựu vô lượng vô biên công đức 
căn lành. Ðược giới xuất thế: Hy vọng tất cả chúng sinh 
đều tu giới thanh tịnh xuất thế, vĩnh viễn lìa sinh tử, thoát 
khỏi ba cõi. Ðược giới Bồ Tát Ba La Mật: Nguyện tất cả 
chúng sinh đều thành tựu được thập độ vạn hạnh, xa lìa nhị 
thừa, viên mãn luật nghi của Bồ Tát, sớm lên bờ kia. 
Nguyện chín pháp giới chúng sinh, nhờ nghiêm trì giới 
thanh tịnh, thảy đều thành tựu giới thân viên mãn giống 
như chư Phật. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi 
Ngài bố thí hương. Vì muốn cho tất cả chúng sinh, đều đắc 
được viên mãn vô lượng công đức giới uẩn vô ngại. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí hương 
thoa, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng 
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như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được hương thí xông khắp, đều được huệ 
thí tất cả hết thảy. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được hương giới xông khắp, đều được 
giới thanh tịnh rốt ráo của Như Lai. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được hương 
nhẫn xông khắp, đều lìa khỏi tất cả tâm 
hiểm hại. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được hương tinh tấn xông khắp, thường 
mặc áo giáp tinh tấn đại thừa. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được hương định xông 
khắp, an trụ nơi tam muội hiện tiền của 
chư Phật. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, khi Ngài bố thí hương thoa, thì Ngài đem đủ thứ 
căn lành tích tụ, hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh thọ được hương thí xông khắp, thì đều rất phấn 
khởi, muốn đem hết thảy tất cả bố thí cho tất cả chúng sinh. 
Lại nguyện cho hết thảy chúng sinh trong chín pháp giới, 
đều thọ được hương giới xông khắp. Giới, tức là ngừa ác 
phòng quấy. Có giới luật của đệ tử tại gia phải giữ, có giới 
luật của người xuất gia phải giữ. Người tu đạo, tuyệt đối 
phải nghiêm trì giới luật, mới có thể cảm ứng đạo giao, 
mới đắc được hương thơm của giới. Ðắc được hương thơm 
của giới rồi, mới có thể xông khắp tất cả chúng sinh, cho 
đến đạt được cảnh giới của Như Lai. Cảnh giới của Như 
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Lai, tức là giới thể viên mãn thanh tịnh. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh thọ được hương nhẫn xông khắp, đều thành 
tựu được nhẫn Ba La Mật. Nhẫn, tức là nhẫn nhục. Tu 
hạnh nhẫn nhục, thì được hương thơm toả ra, tu bố thí, trì 
giới và các Ba La Mật khác, thì đều toả ra hương thơm. Vì 
lục độ vạn hạnh, đều nuôi lớn tâm bồ đề, mà còn có thể 
diệt trừ tất cả sự chướng ngại, cho nên đều gọi là hương. 
Sức lực của sự nhẫn nhục không thể nghĩ bàn, tu hạnh nhẫn 
nhục, thì sẽ toả ra hương thơm, có thể khắp kết nhân 
duyên, khiến cho mọi người khi thấy được bạn, thì sẽ có 
chút cảm tình thân thiết, đó là quả báo của sự tu hạnh nhẫn 
nhục. Chúng sinh thọ được hương nhẫn xông khắp, thì sẽ 
diệt trừ được nơi vô hình tâm nguy hại hiểm trá trong tập 
tánh. Cho nên nói hương nhẫn lìa khỏi tất cả tâm hiểm hại, 
tức cũng là sức lực của hương nhẫn không thể nghĩ bàn. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương tinh tấn 
xông khắp, thì khiến cho mỗi người tu đạo đều tinh tấn 
không ngừng nghỉ. Giống như dũng sĩ ở ngoài chiến 
trường, thường thường mặc áo giáp tinh tấn đại thừa. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương thiền định 
xông khắp, an trụ ở trong cảnh giới đại định hiện tiền của 
chư Phật, chẳng sinh chút tâm tán loạn nào. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
hương huệ xông khắp, một niệm được 
thành tựu vua trí huệ vô thượng. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được hương pháp 
xông khắp, thì nơi pháp vô thượng được 
không sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  50 
 

được hương đức xông khắp, thì thành tựu 
nhất thiết trí đại công đức. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được hương bồ đề xông 
khắp, thì được mười lực của Phật đến bờ 
bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
diệu hương pháp trắng thanh tịnh xông 
khắp, thì vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp bất 
thiện. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí hương thoa. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thọ được 
hương trí huệ xông khắp, thì ở trong một niệm đắc được vô 
lượng trí huệ thù thắng, trở thành vua trí huệ - chứng được 
quả Phật, chẳng có ai bằng được. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh thọ được hương pháp xông khắp, thì đắc được 
lý thể chân thật của diệu pháp thâm sâu vô thượng, đối với 
tất cả các pháp chẳng có sợ hãi, cũng chẳng có nghi hoặc. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được hương đức xông 
khắp, thì thành tựu trí huệ thù thắng, viên mãn tất cả đại 
công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thọ được 
hương bồ đề xông khắp, thì thành tựu bồ đề giác đạo, đắc 
được mười thứ thần lực không thể nghĩ bàn của Phật, đến 
được bờ Niết Bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh thọ được diệu hương pháp trắng thanh tịnh xông khắp, 
thì sẽ vĩnh viễn diệt trừ tất cả pháp thế tục bất thiện. Ðó tức 
là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
hương thoa. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí giường 
toà, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được các giường toà trời, chứng được đại 
trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà hiền Thánh, xả bỏ ý phàm phu, 
trụ tâm bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được giường toà an lạc, vĩnh viễn lìa 
tất cả sinh tử khổ não. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được giường toà rốt ráo, được 
thấy thần thông tự tại của chư Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được giường 
toà bình đẳng, luôn huân tu khắp tất cả 
pháp lành. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại bố thí giường toà cho tất cả chúng sinh, khi 
Ngài bố thí giường toà, thì Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập 
được, hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được giường toà giống như chư thiên dùng. Thứ giường toà 
đó rất đẹp, mà còn có nhiều công dụng kỳ diệu, nếu nằm 
ngủ trên gường toà đó, hoặc ngồi trên giường toà đó, thì sẽ 
chứng được trí huệ viên mãn rộng lớn. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đắc được giường toà như bậc Thánh Hiền 
dùng, có thể khiến cho phàm phu xả bỏ đi tất cả tư tưởng 
tập khí thế tục, chuyển phàm phu nhập vào dòng Thánh 
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nhân, luôn luôn an trụ ở trong bồ đề giác đạo. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được giường toà rất an ổn thoải 
mái, vĩnh viễn thoát khỏi khổ sinh tử. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đắc được giường toà rốt ráo nhất, thấy được 
thần thông tự tại của chư Phật, cũng minh bạch được sức 
thần thông diệu dụng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được giường toà bình đẳng, luôn luôn thọ 
được sự huân tu khắp tất cả thiện pháp trắng thanh tịnh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà tối thắng, đầy đủ nghiệp thanh 
tịnh, thế gian không bằng được. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được giường toà an 
ổn, chứng được pháp chân thật, đầy đủ rốt 
ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà thanh tịnh, tu tập cảnh giới trí 
huệ thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được giường toà an trụ, 
được thiện tri thức, luôn theo che chở gia 
hộ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà sư tử, thường nằm bên hông 
phải, giống như Như Lai. Đó là hồi hướng 
căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
giường toà. Vì khiến cho chúng sinh tu tập 
chánh niệm, khéo hộ trì các căn. 
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 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được giường toà 
thù thắng nhất, đầy đủ viên mãn nghiệp trí huệ thanh tịnh, 
trên thế gian chẳng có ai so sánh bằng. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh được giường toà an ổn, chứng được lý thể 
chân thật của các pháp, đạt đến cảnh giới thật tế rốt ráo 
viên mãn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được giường 
toà thanh tịnh không ô nhiễm, tu tập pháp vi diệu thâm sâu 
của chư Phật nói, đắc được trí huệ thanh tịnh và cảnh giới 
giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà an ổn không động, thường được gần gũi các vị 
thiện tri thức, cũng luôn luôn được các vị thiện tri thức đi 
theo che chở gia hộ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được 
giường toà sư tử, cũng học tập được giống như Phật 
thường nằm nghiêng về hông bên phải, đó gọi là tư thế 
nằm cát tường, tập dần sẽ quen, tránh được ác mộng. Ðó là 
hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí giường 
toà. Cũng hy vọng chúng sinh, mọi người đều tu tập chánh 
niệm chánh tư duy về chánh pháp, khéo biết hộ trì các căn 
của mình, đừng khiến cho nó phóng dật, luôn luôn siêng tu 
Phật đạo. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí phòng 
xá, thì Ngài đem các căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều 
được an trụ cõi Phật thanh tịnh, tinh tấn 
siêng tu tập tất cả công đức: An trụ vào 
cảnh giới tam muội thâm sâu. Xả lìa tất cả 
trụ xứ chấp trước. Thấu rõ các trụ xứ đều 
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chẳng chỗ có. Lìa các thế gian trụ nơi nhất 
thiết trí. Nhiếp lấy tất cả chỗ trụ của chư 
Phật. Trụ nơi trụ xứ đạo an lạc rốt ráo. 
Luôn trụ nơi căn lành thanh tịnh bậc nhất. 
Trọn chẳng xả lìa trụ xứ vô thượng của 
Phật. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí phòng xá. Vì muốn lợi 
ích cho tất cả chúng sinh. Tuỳ chỗ đáng 
được độ, mà tư duy cứu hộ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, khi Ngài bố thí phòng xá cho tất cả chúng sinh, thì 
Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập, hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều an trụ ở trong cõi Phật, 
dũng mãnh tinh tấn siêng tu tất cả căn lành công đức, an trụ 
ở trong cảnh giới chánh định chánh thọ thâm sâu. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ sự trụ chấp trước, đừng 
trụ vào sự dục vọng, thấu rõ trụ xứ cũng là hư vọng như 
huyễn như hoá. Vượt khỏi các thứ vật chất hưởng thụ của 
thế gian, mà trụ vào nơi nhất thiết trí huệ. Nhiếp lấy tất cả 
trụ xứ của chư Phật trụ, tu hành đạo quả rốt ráo, đắc được 
chỗ trụ an ổn rốt ráo chân thật. Luôn luôn trụ nơi căn lành 
thanh tịnh bậc nhất, vĩnh viễn không xả lìa trụ xứ vô 
thượng của chư Phật trụ. Ðó là hồi hướng căn lành của đại 
Bồ Tát, khi Ngài bố thí phòng xá. Vì lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, cho nên tuỳ theo cơ duyên của chúng sinh, mà 
tư duy làm thế nào để cứu hộ họ. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí chỗ ở, 
thì Ngài đem các căn lành hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh thường 
được lợi lành, tâm được an lạc. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh nương Như Lai mà trụ. 
Nương đại trí huệ mà trụ. Nương thiện tri 
thức mà trụ. Nương tôn thắng mà trụ. 
Nương thiện hạnh mà trụ. Nương đại từ 
mà trụ. Nương đại bi mà trụ. Nương sáu 
Ba La Mật mà trụ. Nương tâm đại bồ đề 
mà trụ. Nương tất cả Bồ Tát đạo mà trụ. 
Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, 
khi Ngài bố thí chỗ ở. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, khi Ngài bố thí chổ ở, thì Ngài đem đủ thứ căn lành 
tu tập, hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thường được lợi lành, do đó mà trong tâm sung mãn an ổn 
khoái lạc, chẳng có phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều nương tựa Phật mà trụ, theo Phật xuất gia tu đạo. 
Nương tựa đại trí huệ mà trụ, chuyển ngu si thành trí huệ. 
Nương tựa thiện tri thức mà trụ, sẽ tăng tấn đạo nghiệp. 
Nương tựa thiện hạnh mà trụ, tu đủ thứ hạnh lành, thành 
công đức lớn. Nương đại từ mà trụ, thương xót chúng sinh, 
ban cho họ an vui. Nương đại bi mà trụ, cứu vớt đủ thứ khổ 
nạn của tất cả chúng sinh. Nương sáu Ba La Mật mà trụ, 
giáo hoá chúng sinh siêng tu sáu độ đến bờ bên kia. Nương 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  56 
 
tâm đại bồ đề mà trụ, sớm chứng được bồ đề giác đạo. 
Nương tất cả Bồ Tát đạo mà trụ, tu học Phật đạo của Bồ 
Tát tu. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài 
bố thí chỗ ở. 
 

 Vì khiến cho tất cả phước đức thanh 
tịnh. Vì rốt ráo thanh tịnh. Vì trí thanh 
tịnh. Vì đạo thanh tịnh. Vì pháp thanh 
tịnh. Vì giới thanh tịnh. Vì chí nguyện 
thanh tịnh. Vì tin hiểu thanh tịnh. Vì 
nguyện thanh tịnh. Vì tất cả thần thông 
công đức thanh tịnh. 
 

 Mục đích Bồ Tát hồi hướng đủ thứ, là vì khiến cho 
phước đức của tất cả chúng sinh được thanh tịnh. Vì rốt ráo 
viên mãn thanh tịnh. Vì trí huệ thù thắng cũng thanh tịnh. 
Vì tu Phật đạo được thanh tịnh. Vì tu học pháp của chư 
Phật nói cũng thanh tịnh. Vì nghiêm trì giới luật thanh tịnh. 
Vì chí nguyện đã phát đều thanh tịnh viên mãn. Vì tin sâu 
các pháp, lý giải chánh quyết thanh tịnh. Vì nguyện lực 
cũng thanh tịnh. Vì đủ thứ thần thông công đức đều rất 
thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát tuỳ thời thảy đều hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh những căn lành công đức tu tập được, 
trợ giúp họ đắc được quả báo thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát bố thí các đèn 
sáng. Đó là: Đèn tô, đèn dầu, đèn báu, đèn 
ma ni, đèn tất, đèn lửa, đèn trầm thuỷ, đèn 
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chiên đàn, đèn tất cả hương thơm, đèn vô 
lượng màu sắc ánh sáng. Khi bố thí vô 
lượng đèn như thế, vì muốn lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. Vì muốn nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại bố thí đủ thứ đèn, ánh sáng chiếu khắp 
mười phương thế giới. Ngài bố thí những thứ đèn, nói một 
cách đại khái là: Ðèn tô, đèn dầu, đèn báu - trên đèn có 
nạm rất nhiều châu báu, dùng châu ma ni làm đèn dạ 
quang, đèn tất, đèn lửa, đèn hương gỗ trầm thuỷ, đèn 
hương gỗ chiên đàn, đèn các thứ hương thơm, đèn nhiều 
loại ánh sáng màu sắc. Khi Bồ Tát bố thí nhiều thứ đèn như 
thế, Ngài phát nguyện đem công đức bố thí đèn, làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh, cũng vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng 
sinh. 
 

 Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được vô lượng quang minh, chiếu khắp tất 
cả chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được quang minh thanh 
tịnh, chiếu thấy màu sắc rất vi tế của thế 
gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
quang minh lìa màng mắt, thấu rõ cõi 
chúng sinh đều không chẳng chỗ có. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh được quang 
minh vô biên, thân phóng ra diệu quang 
chiếu khắp tất cả. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được quang minh chiếu khắp, nơi các 
Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được quang minh 
thanh tịnh của Phật, ở trong tất cả cõi thảy 
đều hiển hiện. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được quang minh vô ngại, một quang 
minh chiếu khắp tất cả pháp giới. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được quang minh 
không đoạn diệt, chiếu các cõi Phật, mà 
quang minh không đoạn diệt. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được quang minh trí 
tràng, chiếu khắp thế gian. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được quang minh vô lượng 
màu sắc, chiếu tất cả cõi, thị hiện thần lực. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí đủ thứ ánh sáng cho tất cả chúng 
sinh, thì Ngài đem căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được vô lượng 
quang minh, quang minh đó có thể chiếu khắp chánh pháp 
của chư Phật, trụ tại thế gian lâu dài. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh, quang minh 
đó chiếu thấy sắc trần vi tế nhất của thế gian. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh lìa màng mắt, 
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màng mắt là một thứ bệnh mắt, trong con mắt sinh ra một 
thứ màng che đậy con mắt, nhìn sự vật chẳng rõ ràng. Bồ 
Tát hy vọng phàm là chúng sinh có bệnh mắt sinh ra màng, 
thọ được quang minh thanh tịnh nầy chiếu đến, thì màng 
trong con mắt chẳng còn nữa. Nếu muốn con mắt sáng suốt 
chẳng sinh bệnh mắt, thì phải thường cúng dường đèn sáng 
ở trước Phật, thì đời đời kiếp kiếp con mắt sáng suốt chẳng 
sinh bệnh mắt. Chúng sinh lìa khỏi bệnh màng mắt, thì 
cũng minh bạch cõi chúng sinh là không chẳng chỗ có. 
Chúng sinh vốn là do các duyên hợp lại mà sinh, mới có 
thân thể bốn đại hoà hợp. Một khi bốn đại phân ly, thì đều 
trả về cho bốn đại, thì đó còn có chúng sinh chăng? Cho 
nên nói không chẳng chỗ có, đừng chấp trước. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh chẳng có bờ 
mé, khiến cho trên thân đồng thời phóng ra một thứ quang 
minh kỳ diệu, trong quang minh đó nói pháp giáo hoá 
chúng sinh, mà quang minh kỳ diệu đó, đồng thời cũng 
chiếu khắp tất cả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được quang minh của Phật chiếu khắp, đối với pháp của 
chư Phật nói, có tâm dũng mãnh tinh tấn tu học, vĩnh viễn 
chẳng sinh tâm giải đãi thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đắc được quang minh thanh tịnh của Phật, trong 
cõi nước của mười phương chư Phật, đều hiển hiện quang 
minh thanh tịnh của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
đắc được quang minh không có chướng ngại, dù chỉ một 
quang minh, cũng có thể chiếu khắp tất cả pháp giới, khiến 
cho tất cả pháp giới đều phóng đại quang minh. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vĩnh viễn 
chẳng đoạn diệt, quang minh đó chiếu đến cõi nước chư 
Phật, cũng vĩnh viễn chẳng đoạn diệt. Lại nguyện cho tất 
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cả chúng sinh đắc được quang minh trí huệ, quang minh đó 
giống như tràng báu, chiếu khắp tất cả thế gian. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được quang minh vô lượng màu 
sắc, quang minh đó chiếu đến cõi nước của chư Phật trong 
mười phương, thấy được thần lực vi diệu của chư Phật thị 
hiện. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí đèn sáng như vậy, vì 
muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an lạc tất cả 
chúng sinh. Đem căn lành đó theo đuổi 
chúng sinh. Đem căn lành đó nhiếp thọ 
chúng sinh. Đem căn lành đó phân bố cho 
chúng sinh. Đem căn lành đó từ mẫn chúng 
sinh. Đem căn lành đó che chở nuôi dưỡng 
chúng sinh. Đem căn lành đó cứu hộ chúng 
sinh. Đem căn lành đó sung mãn chúng 
sinh. Đem căn lành đó duyên niệm chúng 
sinh. Đem căn lành đó bình đẳng lợi ích 
chúng sinh. Đem căn lành đó quán sát 
chúng sinh. Đó là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi 
hướng như vậy chẳng có chướng ngại. 
Khắp khiến cho chúng sinh trụ trong căn 
lành. 
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 Mục đích của Bồ Tát bố thí các thứ đèn báu như vậy, 
là vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cũng hy vọng có thể an 
lạc tất cả chúng sinh, cho nên đem căn lành của Ngài bố thí 
đèn sáng, theo đuổi chúng sinh, vĩnh viễn chẳng xả lìa tất 
cả chúng sinh thọ khổ. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, 
để nhiếp thọ tất cả chúng sinh có duyên. Lại đem căn lành 
bố thí đèn sáng, phân bố cho hết thảy chúng sinh, khiến 
cho những chúng sinh đó đều thọ được lợi ích của sự bố thí 
đèn sáng. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, từ mẫn tất cả 
chúng sinh, tuỳ thời ủng hộ họ. Lại đem căn lành bố thí 
đèn sáng, che chở tất cả chúng sinh, nuôi dưỡng tất cả 
chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, cứu hộ tất cả 
chúng sinh. Nếu chúng sinh có tai nạn khốn khổ và thọ sự 
bức hại, thì Bồ Tát dùng quang minh chiếu sáng của Ngài, 
để cứu hộ dẫn dắt chúng sinh thọ nạn, thoát khỏi tai nạn, 
được sự an toàn. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, khiến 
cho tất cả chúng sinh cũng được sung mãn căn lành, và 
sung mãn trí huệ quang minh. Lại đem căn lành bố thí đèn 
sáng, thường thường duyên niệm tất cả chúng sinh, tìm 
cách khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, được sự an lạc. Lại 
đem căn lành bố thí đèn sáng, khắp bình đẳng lợi ích chín 
pháp giới chúng sinh. Lại đem căn lành bố thí đèn sáng, để 
quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, thấu đạt sự thọ 
báo khác nhau của họ. Ðó là đại Bồ Tát hồi hướng căn lành 
khi Ngài bố thí đèn sáng. Hồi hướng như vậy rồi, thì tất cả 
hết thảy chỗ làm đều vô ngại. Khắp khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều an trụ trong căn lành công đức của sự bố thí đèn 
sáng. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí thuốc 
thang, Ngài đem các căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi 
các triền cái1, rốt ráo được thoát khỏi. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa 
thân bệnh, đắc được thân của Như Lai. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm thuốc 
hay, diệt trừ tất cả bệnh bất thiện. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già 
Đà, an trụ nơi bậc Bồ Tát không thối 
chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thành thuốc Như Lai, cứu bạt tất cả tên 
độc phiền não. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh gần gũi hiền Thánh, diệt trừ phiền 
não, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh làm vua thầy thuốc, vĩnh viễn 
diệt trừ các bệnh, chẳng khiến cho tái phát. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm cây 
thuốc bất hoại, đều chữa lành cho tất cả 
chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được quang minh nhất thiết trí, nhổ trừ 
các mũi tên bệnh. Nguyện cho tất cả chúng 

 
1 Triền cái: Trói che 
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sinh khéo hiểu phương thuốc thế gian, hết 
thảy tật bệnh của chúng sinh đều chữa 
khỏi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, lại bố thí thuốc thang trị bệnh cho chúng sinh. Khi 
Ngài bố thí thuốc thang, thì đem đủ thứ căn lành tu tập 
được, hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
đắc được lợi ích thuốc thang của tôi bố thí, thì đều chân 
chánh thoát khỏi triền cái-triền (trói), tức là vọng hoặc, trói 
chúng sinh không thoát khỏi được sinh tử, chẳng chứng 
được Niết Bàn.  

Có mười thứ triền hoặc:  
1. Không hổ.  
2. Không thẹn.  
3. Nghi.  
4. Xẻn.  
5. Hối (làm việc thiện rồi ngược lại sinh tâm truy 

hối).  
6. Thuỳ miên.  
7. Trạo cử.  
8. Hôn trầm.  
9. Sân phẫn.  
10. Che giấu.  
 

Cái, ý nghĩa là phú cái (che đậy), che đậy tâm tánh 
không thể sinh pháp lành.  

Có năm thứ cái:  
1. Tham dục cái.  
2. Sân khuể cái.  
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3. Thuỳ miên cái. 
4. Trạo hối cái.  
5. Nghi pháp cái.  
 

Con người đều có mười triền, năm cái, cho nên tạo 
thành nhân hữu lậu, sáu căn sáu trần vọng làm vô biên tội 
lỗi. Do đó, Bồ Tát hy vọng chúng sinh thoát khỏi được 
mười triền, năm cái. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh 
viễn thoát khỏi thân có tật bệnh, được thân kim cang bất 
hoại giống như Phật. Bồ Tát phát nguyện như thế, hy vọng 
chúng sinh vĩnh viễn lìa thân bệnh, nhưng phải làm thế nào 
mới có thể vĩnh viễn lìa thân bệnh ? Thì phải nương vào 
chính mình mà tu hành, chỉ có thiết thực tu hành mới vĩnh 
viễn lìa khỏi được thân bệnh, chẳng tu hành, chẳng tu 
nghiệp lành, thì thân bệnh không thể nào lìa khỏi được. Vì 
chẳng tu hành, thì trong tâm thường có vọng niệm và phiền 
não, sẽ trở thành thân hữu lậu, không thể nào đắc được 
thân Phật. Mục đích và thành tựu của sự tu hành, mới phá 
trừ được vô minh, chuyển phiền não thành bồ đề, thành tựu 
làm người vô lậu, thì tất cả tập khí tự nhiên sẽ tiêu diệt 
trong vô hình, như vậy mới đắc được thân kim cang bất 
hoại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm 
thuốc hay nhất của tất cả chúng sinh khác, tiêu trừ hết sạch 
bệnh ô nhiễm không thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh thành thuốc A Già Ðà-thuốc 
bất tử, có thể giải trừ được phiền não trong tâm và tật bệnh 
trong thân, để an trụ nơi địa vị Bồ Tát không thoái chuyển. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành thuốc Như Lai, 
thuốc Như Lai tức là thuốc chấm dứt sinh tử, nhờ đó mà 
đắc được nhất thiết trí huệ, nhổ trừ được tất cả tên độc 
phiền não. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường 
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gần gũi thiện tri thức và Thánh hiền Tăng, đắc được pháp 
ích diệt trừ phiền não thân tâm, một lòng tu học phạm hạnh 
thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể làm 
vua thầy thuốc, chữa lành tất cả bệnh của thế gian, vĩnh 
viễn chẳng làm cho nó tái phát nữa. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, làm cây thuốc bất hoại, thứ cây thuốc đó, hay 
chữa lành các thứ bệnh tật của tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh đều đắc được khoẻ mạnh. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đắc được quang minh nhất thiết trí huệ, được 
quang minh nầy chiếu đến, thì nhổ hết sạch mũi tên bệnh 
độc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo thấu hiểu 
phương pháp chữa bệnh và tính năng đủ thứ cỏ thuốc của 
thế gian, biết bệnh gì, dùng thuốc gì. Hiểu được bệnh tật 
của chúng sinh, thì sẽ chữa lành bệnh của chúng sinh, 
thuốc đến liền hết bệnh. 

 

 Khi đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, vì 
khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa 
khỏi các bệnh. Vì rốt ráo được an ổn. Vì 
rốt ráo được thanh tịnh. Vì giống như Phật 
không bệnh. Vì nhổ trừ tất cả mũi tên 
bệnh. Vì được thân vô tận kiên cố. Vì được 
thân kim cang núi Thiết Vi bất hoại. Vì 
được sức lực kiên cố đầy đủ. Vì được viên 
mãn an vui của Phật không ai đoạt lấy 
được. Vì được thân kiên cố tự tại của tất cả 
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chư Phật. Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vậy. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí thuốc thang, mục đích của 
Ngài phát nguyện hồi hướng, là hy vọng khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn 
lìa khỏi các thứ bệnh tật. Chúng ta thường nghe họ nói: 
Hành thiện là gieo trồng ruộng phước, ruộng phước có rất 
nhiều thứ, khám cho bệnh nhân là ruộng phước bậc nhất. 
Trong các sự cúng dường, cúng dường pháp là trên hơn 
hết. Các thứ bố thí, thì công đức bố thí thuốc thang là lớn 
nhất, vì thuốc thang chữa lành bệnh của con người, làm 
cho họ sống lại. Dược phẩm của Trung Quốc về thực vật 
phần nhiều gồm các loại: Rễ, cộng, lá, hoa, quả, hạt .v.v... 
về động vật thì có: Xương, da, xác và khoáng vật .v.v... 
Nhưng tính chất của chúng đều có sự phân biệt: Hàn, nhiệt, 
ôn, bình. Hàn là tánh mát của thuốc, hay trị bệnh nhiệt. 
Nhiệt là tánh nóng của thuốc, hay chữa bệnh hàn. Ôn là 
tính chất ôn hoà, tức chẳng hàn cũng chẳng nhiệt. Bình là 
tính rất bình ổn, đều có tác dụng đối trị. Công năng của 
chúng, dùng quân, thần, tá, sử, bốn chữ có thể biểu thị. 
Quân thì tựa giống như hoàng đế. Thần tức giống như tể 
tướng và quan sử, trong đó cam thảo thì có thể gọi là tể 
tướng, xuyên khung (cỏ dùng làm thuốc) có hiệu là tướng 
quân. Tá là phụ tá, nghĩa là trợ giúp. Sử là ngự sử, ra lệnh 
cho nó đi làm tất cả mọi việc. Ở trên là nói đại khái về tính 
năng phẩm dược của Trung Quốc. Bồ Tát bố thí thuốc 
thang cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh đều đắc được rốt 
ráo, triệt để, chân chánh viên mãn đời sống an ổn khoái lạc, 
chẳng có tâm tư tán loạn sợ hãi. Rốt ráo thanh tịnh, tại 
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người có bệnh mà nói, thì không thể nào nói là thanh tịnh 
được. Nếu thân tâm trong ngoài thoải mái, thì chẳng có tạp 
niệm vọng tưởng, đó mới là rốt ráo thanh tịnh. Cũng vì hy 
vọng chúng sinh giống như Phật, không bệnh, không đau, 
không phiền não. Lại vì hy vọng chúng sinh nhổ trừ được 
mũi tên độc bệnh tật, để tránh khỏi mất mạng. Lại vì hy 
vọng tất cả chúng sinh, được thân kiên cố bất hoại vô cùng 
tận, vĩnh viễn chẳng có bệnh khổ. Lại đắc được thân như 
kim cang núi Thiết Vi không thể nào huỷ hoại được. Lại 
đắc được sức lực kiên cố viên mãn đầy đủ thần thông. Lại 
đắc được viên mãn sự an vui giống như chư Phật, không ai 
có thể đoạt lấy được. Lại đắc được thân kiên cố tự tại giống 
như chư Phật. Có đủ thứ nhân duyên như ở trên vừa nói, 
cho nên Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, vì tất 
cả chúng sinh mà hồi hướng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đều có thể huệ thí 
tất cả đồ vật. Đó là: Đồ đựng bằng vàng 
ròng đầy các thứ tạp báu. Đồ đựng bằng 
bạc trắng đầy các báu đẹp. Đồ đựng bằng 
lưu ly đầy đủ các thứ báu. Đồ đựng bằng 
pha lê đầy vô lượng đồ báu trang nghiêm. 
Đồ đựng bằng xa cừ đầy xích chân châu. 
Đồ đựng bằng mã não đầy xan hô, ma ni 
châu báu. Đồ đựng bằng ngọc trắng đựng 
các thức ăn ngon. Đồ đựng bằng chiên đàn 
đựng các thứ y trời. Đồ đựng bằng kim 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  68 
 

cang đựng các hương thơm. Vô lượng vô số 
đủ thứ các đồ bằng châu báu, đựng vô 
lượng vô số đủ thứ các châu báu. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, sau khi Ngài bố thí thuốc thang rồi, Ngài lại tiếp 
tục bố thí các thứ đồ đựng trân quý, chẳng phải Ngài bố thí 
cho một số ít người, hoặc là quyến thuộc chí thân ưa thích, 
Ngài thảy đều huệ thí bình đẳng, tất cả đồ vật chẳng có tâm 
thương ghét. Bồ Tát thấu đạt công đức của sự bố thí, chân 
chánh làm đến được ba thứ đều không (không thấy mình 
bố thí, không thấy kẻ nhận, và không thấy vật bố thí), hoàn 
toàn nhìn thấu, buông bỏ đặng mà đắc được tự tại, vận 
dụng tự như, không cần tác ý, không có suy nghĩ. Hiện tại 
Ngài lại bố thí đồ vật danh quý cho tất cả chúng sinh, như 
đã nói: Ðồ đựng bằng vàng ròng, trong đó chứa đựng đầy 
các thứ châu báu, đá quý đủ màu. Lại bố thí đồ đựng bằng 
bạc trắng, trong đó đựng đầy các thứ báu vật tốt đẹp không 
thể nghĩ bàn. Lại bố thí đồ đựng bằng pha lê trong suốt, 
trong đó cũng đựng đầy các thứ đá quý. Lại bố thí đồ đựng 
bằng lưu ly, trong đó cũng đựng đầy các thứ đồ cúng châu 
báu trang nghiêm, nhiều không thể tính đếm được.  
 Như hôm nay khoa học tiến bộ, lưu ly chẳng cho 
rằng là danh quý, thời xưa khoa học không phát đạt, chẳng 
dễ gì tìm được một miếng lưu ly, cho nên lưu ly cũng cho 
rằng đồ quý báu. Lại bố thí đồ đựng bằng xa cừ, trong đó 
cũng đựng đầy trân châu màu đỏ. Lại bố thí đồ đựng bằng 
mã não, trong đó đựng đầy cây san hô và châu báu ma ni 
dạ quang. Mã não là một thứ ngọc màu sắc rất đẹp, bên 
trong có hoa văn màu đỏ, giống như máu tuỳ não của ngựa. 
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Còn bố thí chén, bát, mâm, ly, bằng ngọc trắng, đựng đầy 
thức ăn ngon. Lại bố thí đồ đựng bằng chiên đàn, trong đó 
đựng đầy các thứ y phục của người trời. Vì thứ gỗ đó rất 
thơm, bên trong đựng y phục để ướp hương thơm. Lại bố 
thí đồ đựng bằng đá kim cương, trong đó đựng đầy các thứ 
hương quý. Bồ Tát bố thí đồ vật châu báu trân quý nhiều 
không cách chi tính đếm được. 
 

 Hoặc bố thí cho chư Phật, vì tin ruộng 
phước của Phật không thể nghĩ bàn. Hoặc 
bố thí cho Bồ Tát, vì biết thiện tri thức khó 
gặp được. Hoặc bố thí cho Thánh Tăng, vì 
khiến cho Phật pháp trụ lâu ở đời. Hoặc bố 
thí cho Thanh Văn và Bích Chi Phật, vì nơi 
các bậc Thánh nhân, sinh niềm tin thanh 
tịnh. Hoặc bố thí cho cha mẹ, vì tôn trọng. 
Hoặc bố thí cho sư trưởng, vì luôn dạy bảo, 
khiến cho y theo Thánh giáo mà tu công 
đức. Hoặc bố thí cho kẻ hạ liệt nghèo khổ 
cô nhi, vì đại từ đại bi thương xót bình 
đẳng nhìn các chúng sinh. Vì chuyên tâm 
đầy đủ bố thí Ba La Mật của tất cả Bồ Tát 
đời quá khứ vị lai hiện tại. Đem tất cả đồ 
vật, bố thí khắp tất cả, vì trọn không nhàm 
xả bỏ các chúng sinh. 
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 Bồ Tát bố thí vô lượng vô số đồ vật, cùng với đựng 
đầy các thứ báu lạ trân quý cho chúng sinh, Ngài cũng đem 
những đồ đạc châu báu đó cúng dường mười phương chư 
Phật, vì tin tưởng chư Phật là ruộng phước tốt nhất của 
chúng sinh, mà công đức đó cũng không thể nghĩ bàn. 
Hoặc bố thí cho mười phương Bồ Tát, vì Ngài biết bậc 
thiện tri thức chân chánh, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 
một vị. Hoặc bố thí cho mười phương các hiền Thánh 
Tăng, tại sao phải bố thí cho hiền Thánh Tăng ? Vì pháp là 
nhờ Tăng truyền. Nếu bạn muốn học Phật, muốn thành 
Phật đạo, thì nhất định trước hết phải nghe pháp, tu học 
Phật pháp. Nghe pháp, học pháp, thì phải gần gũi chư 
Tăng, chư Tăng là những người thay thế Phật hoằng dương 
Phật pháp, cho nên Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì Tăng là 
một trong Tam Bảo. Dụng ý của Bồ Tát bố thí cho hiền 
Thánh Tăng, là vì trợ giúp Tăng Bảo hoằng pháp lợi sinh, 
khiến cho Phật pháp trụ lâu dài tại thế gian. 
 Hoặc bố thí cho các vị Thanh Văn, Bích Chi Phật 
hàng nhị thừa, Bồ Tát thì tu đại thừa Phật đạo, nhưng Ngài 
đối với các vị Thánh tơ hào chẳng có tâm cống cao ngã 
mạn, vẫn giữ tâm thanh tịnh khiêm hoà, cung kính các bậc 
đó. Thanh Văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, 
tu tập khổ tập diệt đạo bốn diệu đế, chứng được quả A la 
hán. Bích Chi Phật còn gọi là Bích Chi Ca La, có hai nhân 
duyên khiến cho khai ngộ chứng quả. Một là, lúc Phật còn 
ở đời, nghe Phật chỉ dạy tu pháp mười hai nhân duyên mà 
chứng quả, gọi là Duyên Giác. Hai là, lúc không có Phật ở 
đời, tự mình ở trong thâm sơn cùng cốc tu đạo, quán sát sự 
biến hoá của bốn mùa, hoa nở lá rụng mà ngộ đạo, gọi là 
Ðộc Giác. Tuy là hàng nhị thừa, nhưng đều đã nhập vào 
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dòng Thánh nhân. Hoặc bố thí cho cha mẹ của mình, vì đó 
là biểu thị tôn trọng cha mẹ, báo đáp phần nào công ơn 
dưỡng dục. Hoặc bố thí cho bậc sư trưởng, sư là vị thầy 
dạy dỗ chúng ta, trưởng là trưởng bối. Cha mẹ là bậc sinh 
ra nuôi dưỡng chúng ta, sư trưởng là bậc dạy dỗ chúng ta, 
khiến cho chúng ta biết:  
 

"Lựa thiện mà theo, 
Không thiện thì đổi. 

Phải đạo thì tiến, 
Trái đạo thì lùi". 

 

 Biết y theo Thánh giáo mà tu hành, tu tập đủ thứ căn 
lành công đức. Ở trên là Bồ Tát bố thí báo bốn ân nặng chỉ 
cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cha mẹ, sư 
trưởng, Ngài cũng không quên cứu tế hết thảy những kẻ 
đáng thương xót, như những kẻ bần cùng hạ liệt cô nhi quả 
phụ, Bồ Tát dùng tâm đại từ đại bi, dùng con mắt bình 
đẳng nhìn, đối đãi với họ, đồng thời bố thí cho họ vô lượng 
đồ vật. Bồ Tát chuyên tâm nhất chí hành bố thí công đức, 
vì muốn viên mãn đầy đủ hạnh bố thí Ba La Mật, mà các 
Bồ Tát trong ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại phải tu, để đạt 
đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát đem vô lượng vô số đủ 
thứ báu vật trân quý kỳ lạ hiếm có trên đời, bố thí khắp cho 
tất cả chúng sinh, chưa từng tự mãn, chưa từng gián đoạn, 
không bao giờ sinh tư tưởng nhàm chán xả bỏ chúng sinh. 
Vì Bồ Tát xem chúng sinh như chính mình, xem an nguy bi 
khổ của chúng sinh cũng giống như chính thân mình thọ. 
 

 Khi bồ thí các đồ vật như vậy, cùng 
với người thọ nhận, đều không chấp trước. 
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 Khi Bồ Tát hành bố thí như Kinh văn đã nói ở trước, 
Ngài đối với đủ thứ đồ vật và châu báu bố thí, giá trị của 
nó là quý hay tiện, cùng với bất cứ những người thọ nhận 
đồ vật và châu báu, Ngài chẳng để tâm đến, cũng chẳng 
tính toán, càng chẳng chấp trước vào, hoặc hy vọng đắc 
được sự báo đáp như thế nào. Ðó mới là chân chánh bố thí, 
gọi là ba thứ đều không (tam luân thể không), cũng gọi là 
đắc được công đức vô lậu. 
 

 Khi đại Bồ Tát đem đủ thứ đồ đạc 
châu báu như vậy, đựng vô lượng châu báu 
bố thí, thì Ngài đem căn lành hồi hướng 
như vầy:  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu tạng khí vô biên đồng hư không, niệm 
lực rộng lớn, đều có thể thọ trì tất cả kinh 
thư thế gian xuất thế gian, chẳng có quên 
mất.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu thanh tịnh khí, ngộ được chánh pháp 
thâm sâu của chư Phật.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu bảo khí vô thượng, đều thọ trì được 
Phật pháp ba đời.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu pháp khí rộng lớn của Như Lai, dùng 
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niềm tin bất hoại, nhiếp thọ pháp bồ đề của 
chư Phật ba đời.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu bảo trang nghiêm khí tối thắng, trụ 
tâm bồ đề đại oai đức. 
 

 Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, như Kinh văn ở 
trước nói, khi dùng vô lượng đủ thứ đồ đạc châu báu, đựng 
đầy vô lượng báu vật hành bố thí, thì đem đủ thứ căn lành 
công đức của Ngài tu tập, hồi hướng như Kinh văn nói 
dưới đây: Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được sự 
lợi ích hồi hướng, thành tựu tạng khí báu chẳng có bờ mé 
giống như hư không, tâm lượng rộng lớn, sức nhớ tăng 
trưởng, có thể thọ trì đủ thứ kinh thư của thế gian và xuất 
thế gian, mà không có quên mất. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh trở thành pháp khí thanh tịnh, có thể ngộ được 
chánh pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh trở thành pháp bảo khí vô thượng, tâm 
lãnh thọ được, nghiêm trì tu học pháp của chư Phật ba đời 
nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí 
rộng lớn của Như Lai, dùng căn tin vĩnh viễn không thể 
phá hoại được, nhiếp thọ diệu pháp bồ đề của chư Phật ba 
đời nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành diệu 
bảo trang nghiêm khí tối thù thắng, trụ tâm bồ đề giác đạo 
đại oai đức. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu khí cụ chỗ nương tựa của công đức, 
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sinh tin hiểu thanh tịnh, nơi vô lượng trí 
huệ của các Như Lai.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu khí cụ hướng về nhất thiết trí, rốt ráo 
vô ngại giải thoát của Như Lai.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh được khí 
cụ hạnh Bồ Tát suốt thuở kiếp vị lai, hay 
khiến cho chúng sinh thảy đều an trụ nơi 
nhất thiết trí lực.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu khí cụ giống tánh công đức thù thắng 
của chư Phật ba đời, diệu âm của tất cả 
chư Phật nói, đều thọ trì được.   
 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu khí cụ dung nạp tận pháp giới, hư 
không giới, tất cả thế giới, tất cả chúng hội 
đạo tràng của Như Lai. Làm đại trượng 
phu thượng thủ khen ngợi diễn nói, khuyến 
thỉnh chư Phật chuyển bánh xe chánh 
pháp.  
 Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi bố thí khí cụ. Vì muốn khiến cho 
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khắp tất cả chúng sinh, đều được viên mãn 
khí cụ hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu 
khí cụ chỗ nương tựa của công đức, sinh ra sự tin hiểu 
thanh tịnh nhất, đối với vô lượng trí huệ của chư Phật Như 
Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp khí 
hướng về nhất thiết trí huệ, chân thật đắc được giải thoát tự 
tại vô ngại của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
đắc được khí cụ suốt thuở kiếp vị lai, tu Bồ Tát hạnh đủ 
thứ hạnh môn, có thể khiến cho khắp tất cả chúng sinh, đều 
an trụ nhất thiết trí huệ thần thông lực. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh thành tự khí cụ công đức thù thắng giống 
tánh của chư Phật ba đời, hết thảy chánh pháp của mười 
phương chư Phật nói ra, đều lãnh thọ được mà y giáo tu trì. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu khí cụ dung 
nạp được tận cùng pháp giới, tận hư không giới, tất cả thế 
giới và đạo tràng chúng hội của mười phương Như Lai, 
làm thủ toà trong đạo tràng, có phẩm đức của bậc đại 
trượng phu, oai nghi khí chất, tán thán chư Phật, luôn luôn 
làm đệ tử đại biểu đương thời và đời sau, khuyến thỉnh chư 
Phật chuyển bánh xe chánh pháp. Những gì vừa nói ở trên 
là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí khí 
cụ. Mục đích là vì khắp khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được viên mãn khí cụ mười điều nguyện vương của Bồ Tát 
Phổ Hiền. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI SÁU 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN BỐN 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem đủ thứ xe, 
nghiêm sức các thứ báu, cúng dường bố thí 
cho chư Phật, và các Bồ Tát, sư trưởng bạn 
lành, Thanh Văn Duyên Giác. Vô lượng đủ 
thứ phước điền như vậy, cho đến những 
người bần cùng côi cút. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, lại đem đủ thứ xe 
cộ, đều dùng các thứ đá quý, vàng bạc .v.v… nghiêm sức 
đẹp đẽ tuyệt vời. Bồ Tát đem các thứ xe nghiêm sức đó, 
cúng dường đến các Ðức Phật, và mười phương Bồ Tát, 
thầy tổ và trưởng bối, bạn lành đồng đạo tu hành, cũng bố 
thí cho các bậc nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác. Bồ Tát 
làm như vậy là vì Ngài minh bạch công đức của sự bố thí, 
gieo trồng nhiều ruộng phước như vậy. Ngài cũng bố thí 
cho những kẻ bần cùng nghèo khổ, những kẻ côi cút không 
chỗ nương tựa.  
 Kinh văn ở trước đã có nói qua bố thí xe, nhưng 
khác với sự bố thí xe ở đây, Kinh văn ở trước là chỉ cho xe 
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voi xe ngựa làm đại biểu, ở đây là chuyên chỉ về các thứ xe 
cộ. 
 

 Những người đó: Hoặc từ xa đến. 
Hoặc từ gần lại. Hoặc nghe danh của Bồ 
Tát mà đến. Hoặc là có nhân duyên với Bồ 
Tát mà đến. Hoặc nghe Bồ Tát thuở xưa 
phát nguyện bố thí mà đến. Hoặc là từ tâm 
nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. 
 

 Những người đó tiếp thọ Bồ Tát bố thí, đều có nhân 
duyên khác nhau. Có người từ nơi rất xa đến. Có người từ 
nơi gần đến. Có người nghe danh của Bồ Tát mà đến. Có 
người có nhân duyên đặc thù với Bồ Tát mà đến. Có người 
đã nghe thuở xưa Bồ Tát phát tâm nguyện đại bố thí mà 
đến. Có người từ tâm nguyện của Bồ Tát thỉnh đến. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát hoặc bố thí xe báu. 
Hoặc bố thí xe bằng vàng, đều trang 
nghiêm tốt đẹp, lưới linh che phủ ở trên, có 
châu báu rũ xuống.  
 Hoặc bố thí xe bằng lưu ly thượng 
diệu, có vô lượng đồ trân quý kỳ lạ nghiêm 
sức.  
 Hoặc lại bố thí xe bằng vàng trắng, có 
lưới bằng vàng che phủ ở trên, dùng tuấn 
mã kéo xe.  
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 Hoặc lại bố thí xe trang nghiêm vô 
lượng các thứ báu, có lưới báu che phủ, 
dùng voi kéo xe.  
 Hoặc bố thí xe bằng chiên đàn, dùng 
báu đẹp làm bánh xe, tạp báu làm lọng, có 
toà sư tử báu, chưng bày nghiêm đẹp. Có 
trăm ngàn thể nữ ngồi la liệt ở trên, dùng 
mười vạn người thanh niên kéo đi.  
 Hoặc lại bố thí xe bằng pha lê, nghiêm 
sức các tạp báu đẹp, đầy dẫy người nữ xinh 
đẹp ngồi ở trong đó. Có trướng báu giăng 
che phía trên, tràng phan treo hai bên. 
 

 Khi những người đó đến, thì Bồ Tát bố thí xe cho họ, 
hoặc bố thí xe báu, hoặc bố thí xe làm bằng vàng, trên mỗi 
chiếc xe đều nghiêm sức rất trang nghiêm, có lưới linh 
bằng vàng giăng che ở phía trên xe, bốn bên đều có châu 
báu thòng rũ xuống. Hoặc bố thí xe làm bằng lưu ly, phía 
trên dùng các thứ trân quý kỳ lạ nghiêm sức. Hoặc lại bố 
thí xe làm bằng bạc trắng, phía trên dùng lưới làm bằng 
vàng giăng che, dùng tuấn mã cao lớn kéo xe. Hoặc lại bố 
thí xe làm bằng vô số các tạp báu trang nghiêm, phía trên 
có lưới báu giăng che, dùng voi trắng lớn kéo xe. Hoặc lại 
bố thí xe làm bằng gỗ chiên đàn, bánh xe làm bằng châu 
báu, phía trên lọng xe cũng có rất nhiều châu báu đủ màu, 
trong xe có toà ngồi, cũng dùng châu báu nghiêm sức, còn 
có trăm ngàn thể nữ ngồi ở trong xe, để làm mọi việc. 
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Dùng mười vạn thanh niên khoẻ mạnh kéo xe mà đi. Hoặc 
lại bố thí xe làm bằng pha lê, dùng châu báu tạp sắc để 
nghiêm sức, cũng có rất nhiều người nữ xinh đẹp ngồi đầy 
ở trong xe. Bốn bên xe đều dùng trướng báu giăng che, 
tràng báu phan báu treo ở hai bên. 
 

 Hoặc lại bố thí xe tạng báu mã não, 
dùng các thứ báu nghiêm sức, xông các thứ 
tạp hương, đủ thứ hoa đẹp bày bố trang 
nghiêm. Có trăm ngàn thể nữ tay cầm 
chuỗi báu, điều khiển xe đi êm đềm, được 
an ổn.  
 Hoặc lại bố thí xe hương kiên cố, các 
thứ báu làm bánh xe, có trướng báu che 
phủ ở phía trên, lưới báu rũ xuống, đủ thứ 
y báu giăng bày ở bên trong, thanh tịnh tốt 
đẹp thơm phức, toả ra bên ngoài. Hương 
thơm phức đó làm vui đẹp lòng người. Vô 
lượng chư Thiên hộ theo mà đi, chở theo 
các châu báu, tuỳ thời mà bố thí.  
 Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, đủ 
thứ các báu, màu sắc sáng chói, các lưới 
báu đẹp giăng che phía trên, các chuỗi tạp 
báu tròng rũ khắp bốn phía. Dùng hương 
bột rải, trong ngoài đều thơm phức. 
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 Bồ Tát hoặc lại bố thí xe tạng báu làm bằng mã não, 
phía trên nghiêm sức các thứ báu, xông các thứ hương. Lại 
dùng đủ thứ hoa tươi danh quý rải ở trên xe, để trang 
nghiêm xe báu. Ngàn thể nữ tay cầm chuỗi trân châu, điều 
khiển chiếc xe, khiến cho xe đi không nhanh, không chậm, 
êm đềm bình yên, nếu gặp chỗ nguy hiểm thì cũng không 
hề gì. Hoặc lại bố thí xe làm bằng gỗ hương thơm kiên cố, 
dùng rất nhiều thứ báu làm bánh xe, trang nghiêm rất đẹp. 
Phía trên có trướng báu giăng che, bốn bên thòng rũ những 
lưới báu, lại dùng các thứ y báu giăng bày ở trong xe. Ðốt 
lên hương thơm thanh tịnh, mùi thơm toả khắp, theo không 
khí mà toả ra ngoài. Hương thơm phức đó, chẳng giống 
như những thứ hương thơm thông thường, khiến cho người 
ngửi được tâm ý vui đẹp, khai mở trí huệ, sinh tâm hoan hỉ. 
Vô số các vị trời đều hộ theo xe mà đi. Trên xe có chở vô 
số châu báu vật chất quý giá, chuẩn bị tuỳ thời bố thí cho 
những người cần dùng. Hoặc lại bố thí xe báu quang minh, 
trên xe nghiêm sức đủ thứ trân báu, phóng ra đủ thứ ánh 
sáng chiếu soi đẹp mắt, có lưới làm bằng các thứ báu, 
giăng che phía trên xe, dùng các thứ báu đủ màu làm chuỗi, 
treo thòng rũ bốn bên, lại toả ra hương thơm thanh khiết ở 
trong và ngoài xe. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các xe 
báu tốt đẹp như vậy, bố thí cúng dường 
cho Phật, thì Ngài đem căn lành đó hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều hiểu về cúng dường ruộng phước 
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vô thượng, tin sâu bố thí cho Phật được vô 
lượng phước báu. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh một lòng hướng về Phật, thường gặp 
vô lượng ruộng phước thanh tịnh. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh nơi các đức Như Lai, 
không có tâm sẻn tiếc, thành tựu đầy đủ 
tâm đại bố thí. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh ở chỗ chư Phật, tu hành hạnh bố thí, 
lìa khỏi nguyện của hàng nhị thừa, sớm đắc 
được trí huệ nhất thiết trí giải thoát vô ngại 
của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
ở chỗ chư Phật, thực hành bố thí vô tận, 
vào trong vô lượng công đức trí huệ của 
Phật. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, khi Ngài đem đủ thứ xe tốt đẹp như Kinh văn đã 
nói ở trên, cúng dường các Ðức Phật, thì Ngài hồi hướng 
căn lành công đức cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát Ngài kiền 
thành phát nguyện như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều thấu hiểu ruộng phước cúng dường chư Phật tối 
thượng, phải tin sâu sự cúng dường chư Phật, sẽ đắc được 
vô lượng phước báo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
chuyên tâm quy y Phật, chẳng sinh hai tâm, chẳng bị ngoại 
đạo tà giáo dẫn dụ, được như vậy thì thường gặp các bậc 
thiện tri thức thanh tịnh, gieo trồng vô lượng ruộng phước 
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thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đối với sự 
cúng dường ở trước Phật, đừng sinh tâm tham sẻn, phàm là 
muốn cúng dường đồ vật đến Phật, đều phải tốt đẹp tận 
thiện tận mỹ, như thế mới viên mãn thành tựu đầy đủ tư 
tưởng đại xả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tại đạo 
tràng của chư Phật, tu hành pháp môn bố thí, lìa khỏi lời 
nguyện của hàng nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác, đắc 
được trí huệ nhất thiết trí giải thoát vô ngại của Phật. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, ở tại đạo tràng của chư Phật, 
tận hết khả năng bố thí chẳng cùng tận, vào sâu được trong 
công đức trí huệ của Phật chẳng có hạn lượng. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, vào trí 
huệ thù thắng của Phật, được thành tựu 
vua trí huệ vô thượng thanh tịnh. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được thần thông đến 
khắp vô ngại của Phật, tuỳ chỗ muốn đến, 
đều được tự tại. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, vào sâu đại thừa, đắc được vô lượng 
trí huệ, an trụ chẳng động. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều có thể sinh ra pháp nhất 
thiết trí. Làm ruộng phước tối thượng của 
các trời người. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, ở chỗ chư Phật, không có tâm hiềm 
hận, siêng trồng căn lành, thích cầu trí huệ 
của Phật. 
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 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vào sâu được 
trong trí huệ thù thắng của Phật, thành tựu được vua trí huệ 
vô thượng thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đắc được thần thông đến khắp tất cả mọi nơi chẳng bị 
chướng ngại, tuỳ chỗ tâm muốn đến, đều được như ý. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đều vào sâu được Phật pháp 
đại thừa, đắc được trí huệ vô lượng, siêng tu tập pháp đại 
thừa, hành Bồ Tát đạo, chẳng xả bỏ chúng sinh, an trụ 
trong cảnh giới đại thừa, người và pháp cả hai đều không. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, chẳng có tâm ngu si, có 
thể sinh ra pháp nhất thiết trí huệ, làm ruộng phước thanh 
tịnh vô thượng của các trời người. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, ở tại đạo tràng của Phật, siêng tu nghiệp thiện, 
tích tụ căn lành. Một lòng tu đạo, thích cầu trí huệ của 
Phật, xả bỏ tất cả tâm hiềm kỵ và sân hận. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, nhậm 
vận đến được tất cả cõi Phật. Trong một 
sát na đi khắp pháp giới, mà không mỏi 
mệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh, sớm 
được tự tại thần thông của Bồ Tát, phân 
thân đầy khắp đồng cõi hư không. Chỗ tất 
cả chư Phật, đều gần gũi cúng dường. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân 
vô tỉ, đến khắp mười phương mà không 
nhàm mỏi. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được thân rộng lớn, bay đi mau chóng, tuỳ 
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ý chỗ đến, trọn không giải đãi thối lùi. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được tự tại 
oai lực rốt ráo của Phật. Trong một sát na, 
đều hiện thần thông biến hoá của chư Phật, 
tận cõi hư không. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, tu hạnh an lạc, tuỳ thuận tất cả Bồ 
Tát đạo. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được nhậm vận tự 
tại chẳng thêm tạo tác, mà đến được cõi nước của chư Phật 
trong mười phương, trong một sát na có thể đến khắp tất cả 
pháp giới mà thân tâm không có mệt mỏi. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, 
phân thân của Ngài đầy khắp cõi hư không, đến tất cả đạo 
tràng của chư Phật, để gần gũi chư Phật, cúng dường chư 
Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thân 
không gì sánh bằng, thường đến đạo tràng của chư Phật 
trong mười phương thế giới, thân thể trọn không nhàm 
mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thân rộng 
lớn, bay đi rất nhanh. Tuỳ theo ý niệm, thân thể có thể đến 
được, chưa từng giải đãi và thối chuyển. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đắc được thần lực tự tại rốt ráo của Phật, 
trong một sát na, trong tận hư không, đều hiển hiện ra sức 
thần thông biến hoá của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều tu hạnh an lạc trong Kinh Pháp Hoa, 
thường tuỳ thuận Bồ Tát đạo của các Bồ Tát thực hành. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được hạnh nhanh chóng. Mười lực trí huệ 
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thần thông rốt ráo. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, vào khắp pháp giới. Mười 
phương cõi nước, đều tận cùng bờ mé, bình 
đẳng chẳng có khác biệt. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, thực hành hạnh Phổ Hiền, 
chẳng có thối chuyển, đến nơi bờ kia, 
thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, thăng lên thừa trí huệ chẳng gì 
bằng, tuỳ thuận pháp tánh, thấy lý như 
thật.  
 Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài đem xe báu bố thí cúng 
dường cho tất cả chư Phật hiện tại và hết 
thảy tháp miếu sau khi chư Phật diệt độ. Vì 
khiến cho chúng sinh đắc được thừa vô 
ngại thoát khỏi rốt ráo của Như Lai. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được pháp 
môn tu hành sớm thành Phật, cũng đắc được mười lực rốt 
ráo của Phật, và thần thông trí huệ của Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đến khắp mười phương cõi nước 
trong pháp giới, mà còn vào sâu mỗi cõi nước không có bờ 
mé. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều tu hành hạnh 
môn của Bồ Tát Phổ Hiền, hành mười điều nguyện vương 
của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng sinh tâm thối chuyển sợ khó, 
thì sẽ đạt đến bờ Niết Bàn bên kia, thành tựu nhất thiết trí 
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huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có thể thăng lên 
thừa trí huệ không gì bằng, tuỳ thuận tự tánh của các pháp, 
thấy rõ chân lý như thật. Ðó là hai mươi đại nguyện hồi 
hướng căn lành cho tất cả chúng sinh, khi Ngài đem đủ thứ 
xe báu bố thí cúng dường cho chư Phật hiện tại, và hết thảy 
tháp miếu thờ xá lợi sau khi Phật diệt độ, vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, đắc được Phật thừa viên dung vô ngại, rốt 
ráo thoát khỏi ba cõi của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các xe 
báu bố thí cho các Bồ Tát thiện tri thức, thì 
Ngài đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, tâm thường 
nghi nhớ thọ trì lời dạy của bậc thiện tri 
thức. Chuyên cần giữ gìn, khiến cho không 
quên mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đồng một nghĩa lợi với thiện tri thức, cùng 
với căn lành, nhiếp khắp tất cả. Nhiếp 
khắp tất cả, gần gũi thiện tri thức, tôn 
trọng cúng dường, đều xả bỏ hết thảy, 
thuận theo tâm của thiện tri thức. Nhiếp 
khắp tất cả, được thiện chí mong muốn, 
tuỳ theo bạn lành, chưa từng xả lìa. Nhiếp 
khắp tất cả, thường được gặp các bậc thiện 
tri thức, chuyên tâm phụng sự, chẳng trái 
lời dạy. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Kinh văn ở trước đem các xe báu bố thí cúng 
dường cho chư Phật, hiện tại Ngài lại đem các xe báu bố 
thí cho Bồ Tát, bố thí cho Thánh Tăng, A la hán và thiện tri 
thức. Khi Ngài bố thí, thì đem căn lành bố thí tích tụ, đối 
với chúng sinh hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, trong tâm thường không quên lời dạy của thiện 
tri thức, thường siêng tu pháp của thiện tri thức truyền thọ, 
chuyên tâm nhất chí, tinh tấn tu tập, giữ gìn sáu căn đừng 
để quên mất lời dạy của thiện tri thức. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đối với nghĩa lý Phật pháp có cùng một kiến 
giải, hết thảy lợi ích, cùng nhau hưởng thọ. Khắp nhiếp thọ 
tất cả cùng đồng căn lành, cùng phân hưởng với chúng 
sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thường gần 
gũi, tôn trọng, cung kính, cúng dường thiện tri thức, đem 
hết thảy vật chất danh quý của mình bố thí cho thiện tri 
thức, mọi việc đều thuận tâm ý của thiện tri thức. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được phát chí nguyện lành, 
sinh ra niềm hy vọng cao thượng, thường thường gần gũi 
bạn lành, chưa từng xả bỏ thiện tri thức. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, thường thường gặp nhiều bậc thiện tri thức, 
chuyên tâm nhất chí phụng sự hầu hạ các Ngài, không trái 
với lời dạy của các Ngài. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ưa thích 
thiện tri thức, thường chẳng xả lìa, chẳng 
gián đoạn, chẳng phức tạp, cũng chẳng lầm 
lỗi. Nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể 
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đem thân mình bố thí cho thiện tri thức, 
tuỳ theo sự dạy bảo của Ngài, chẳng có trái 
nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thiện tri thức nhiếp thọ, tu tập đại từ, xa lìa 
các điều ác. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
theo thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp 
của chư Phật nói. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đồng một căn lành với thiện tri thức, 
nghiệp quả thanh tịnh, đồng một hạnh 
nguyện với các Bồ Tát, rốt ráo đắc được 
mười lực. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, hoan hỉ thường 
gần gũi thiện tri thức, mỗi thời mỗi khắc đều không muốn 
xa lìa, ngày ngày đều như thế, chưa từng gián đoạn, không 
chạy theo người khác, đi khắp nơi phan duyên, tu học 
chẳng chuyên nhất, chính mình cũng chẳng biết rốt ráo như 
thế nào là tốt, cho nên mê lầm chân chánh minh nhãn thiện 
tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể xả thân 
phụng sự thiện tri thức-đại thiện tri thức tức là đại Bồ Tát, 
nếu gặp được thiện tri thức như thế, tự mình đầy đủ tâm 
kính trọng thiện tri thức, theo sự dạy bảo tu đạo của thiện 
tri thức, một chút cũng không trái nghịch với lời dạy của 
Ngài mà tinh tấn chẳng giải đãi, chẳng làm cho Ngài thất 
vọng, đó cũng giống như sinh vào nhà Phật, đã vào trí huệ 
của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường được 
thiện tri thức nhiếp thọ, theo Ngài tu tập Phật pháp đại 
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thừa, tài bồi tâm đại từ bi, đối với bất cứ ai cũng đều xem 
họ như mình, chẳng sân, chẳng đố kị, xa lìa tất cả tội ác lỗi 
lầm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường đi theo thiện 
tri thức, nghe chánh pháp của chư Phật nói, nếu có chỗ nào 
không minh bạch, thì thiện tri thức sẽ giảng giải cho bạn. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có căn lành giống như 
thiện tri thức, và đồng nghiệp thiện quả báo thanh tịnh, 
cũng đồng hạnh môn của các Bồ Tát tu hành, đồng phát 
nguyện lớn, cũng đồng đắc được mười lực rốt ráo. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều thọ 
trì được pháp của thiện tri thức. Chóng 
được tất cả cảnh giới tam muội, trí huệ 
thần thông.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều thọ 
trì được tất cả chánh pháp, tu tập các 
hạnh, đến nơi bờ kia.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, tu theo 
đại thừa chẳng có chướng ngại, rốt ráo 
thành tựu đạo nhất thiết trí.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
được ngồi nơi nhất thiết trí, đến chỗ an ổn 
không thối chuyển.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, biết 
hạnh như thật, tuỳ theo chỗ nghe tất cả 
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Phật pháp, đều được rốt ráo vĩnh viễn 
không quên mất.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, khắp 
được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí vô 
ngại rốt ráo biết rõ các pháp. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều thọ trì được 
diệu pháp của thiện tri thức truyền thọ, mau chóng đắc 
được các thứ cảnh giới định lực, trí huệ thù thắng và thần 
thông diệu dụng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thọ trì 
được tất cả chánh pháp, tu tập lục độ vạn hạnh, đạt đến bờ 
Niết Bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
ngồi cỗ xe rộng lớn chẳng có bờ mé, không có hạn độ, chở 
đầy vạn hữu trong tận cùng hư không khắp pháp giới, mà 
đi không có chướng ngại, đến được nơi mục đích cuối 
cùng, là thành tựu đạo nhất thiết trí-quả Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều ngồi nơi nhất thiết trí huệ, đến 
được chỗ an ổn. Lúc chưa đến chỗ mục đích, thì quyết 
không thối chuyển ở giữa đường. Chỗ nào là nơi an ổn ? 
Tức là biết rõ bản thể của chư Phật, chứng nhập vào nguồn 
gốc của chư Phật, tỏ ngộ tự tánh của chư Phật, trở về 
nguồn cội, gọi là nơi an ổn. Chuyển phiền não thành bồ đề, 
thì gọi là nơi an ổn. Vì có tâm đại bi, mà sinh tâm bồ đề. 
Nhờ tâm bồ đề mà thành Chánh Giác, cũng là nơi an ổn. 
Tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, nên gọi là không thối 
chuyển. Bồ Tát vĩnh viễn chẳng thối chuyển chánh niệm, tu 
hạnh đại thừa không thối chuyển, dù gặp ngàn khó vạn 
khổ, cũng không thối lùi về hàng nhị thừa. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, biết pháp môn tu hành chân thật, tuỳ thời 
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tuỳ nơi nghe được Phật pháp, đều thấu đạt lý thể chân thật 
của các pháp một cách triệt để. Chứng được lý thể chân 
thật của các pháp rồi, tuy trải qua ngàn vạn kiếp, cũng 
chẳng quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
được chư Phật nhiếp thọ, đắc được trí huệ chẳng chướng 
ngại, rốt ráo biết rõ thật tướng của các pháp. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thần thông tự tại không thối thất. Tuỳ theo 
chỗ muốn đến đi, một niệm liền đến.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đến đi 
tự tại, rộng thực hành giáo hoá, khiến cho 
họ trụ nơi đại thừa.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, chỗ 
thực hành đều không luống qua, dùng xe 
trí chuyên chở, đến bậc rốt ráo.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thừa vô ngại, dùng trí vô ngại đến tất cả 
mọi nơi.  

Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho thiện tri 
thức, vì khiến cho chúng sinh đầy đủ công 
đức, đồng với Phật Bồ Tát không khác. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thần 
thông tự tại chẳng thối thất, có thể nhậm vận tự tại chẳng 
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thêm tạo tác, có thể khiến cho một làm vô lượng, vô lượng 
làm một. Thứ thần thông đó một nhiều chẳng ngại nhau, 
tức là thần thông tự tại. "Thần gọi là thiên tâm, thông gọi là 
huệ tánh", thần thông là do tu phước tu huệ, tu đến khi viên 
mãn đầy đủ, thì thành tựu thần thông tự tại. Có người được 
"báo đắc thông", hoặc khai mở ngũ nhãn, thấy tất cả Phật 
Bồ Tát và nhiều cảnh giới kỳ lạ khác, tuy nhiên đắc được 
thần thông, nhưng không thể giữ được lâu. Một khi không 
tu hành mà phóng dật, trong tâm có tư tưởng chẳng thanh 
tịnh, thì thần thông chẳng còn thông nữa, sẽ thối thất, đó 
tức là thần thông chẳng tự tại. Bồ Tát hy vọng chúng sinh 
đắc được thần thông tự tại chẳng thối thất, chúng sinh phải 
nghiêm trì giới thanh tịnh siêng tu phước huệ, thì mới có 
thể giữ được thần thông tự tại chẳng thối thất, nghĩ muốn 
đến chỗ nào, chỉ một niệm khởi lên, thì sẽ đến được nơi 
mục đích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đến bất cứ chỗ 
nào, đều đến đi tự tại, chẳng bị trở ngại, chẳng có vật gì 
làm phiền phức. Chỗ đến, rộng làm Phật sự giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho họ đều quy y nơi cửa Phật, thường tu pháp 
đại thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm những 
nghiệp thiện, công chẳng luống qua, ngồi xe trí huệ, 
chuyên chở đầy đủ các công đức, đến bậc rốt ráo viên mãn 
quả Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được thừa 
chẳng bị bất cứ gì làm chướng ngại, dùng trí huệ viên dung 
vô ngại, thành tựu mười Ba La Mật, đến được tất cả mọi 
nơi an ổn. Ðó là hồi hướng đủ thứ căn lành của đại Bồ Tát 
tu tập, khi Ngài bố thí xe báu cho thiện tri thức, vì muốn 
khiến cho chúng sinh đều đắc được công đức đầy đủ viên 
mãn, đồng với công đức trí huệ của Phật Bồ Tát không 
khác. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các xe 
báu bố thí cho Tăng, thì khởi tâm học tất 
cả hạnh bố thí. Tâm trí khéo biết rõ. Tâm 
thanh tịnh công đức. Tâm tuỳ thuận xả bỏ. 
Tâm Tăng Bảo khó gặp. Tâm tin sâu Tăng 
Bảo. Tâm nhiếp trì chánh giáo. Thích trụ 
chí nguyện thù thắng, được chưa từng có. 
Làm hội đại bố thí, sinh ra vô lượng công 
đức rộng lớn. Tin sâu Phật giáo, không thể 
trở ngại phá hoại. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, hiện tại Ngài lại đem đủ thứ xe báu bố thí cho Tăng 
xuất gia. Tăng có hai loại: Một là hiền Thánh Tăng, một là 
phàm phu Tăng. Hiền Thánh Tăng là Bồ Tát chứng quả, 
phàm phu Tăng là phàm phu đang tu hành tinh tấn hướng 
đến sự chứng đạo. Tăng Bảo là bao quát hai loại Tăng nầy. 
Công đức bố thí cho Thánh Tăng và phàm phu Tăng đều 
đồng nhau, đừng có sinh tâm phân biệt. Khi Bồ Tát bố thí 
cho Tăng, thì trong tâm của Ngài sinh khởi mười thứ tâm:  
 1. Ngài muốn học tập các thứ bố thí-tài, pháp, vô uý, 
ba thứ. 
 2. Ngài muốn dùng trí huệ hiểu rõ đối tượng bố thí, 
hoặc đáng bố thí, hoặc không đáng bố thí. Cùng với sự 
gieo trồng bố thí đối tượng thích nghi của sự bố thí, những 
điều đó đều phải dùng trí huệ hiểu rõ mà quyết định. 
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 3. Là tâm thanh tịnh công đức: Tức là tâm phải "ba 
thứ đều không" (không thấy người thí, không thấy người 
nhận, không thất vật thí), thì công đức mới thanh tịnh. 
 4. Tâm xả bỏ phải tuỳ thuận bố thí Ba La Mật. 
 5. Tăng Bảo khó gặp, Phật lại càng khó gặp. Vì có 
Phật mới có Tăng, cho nên bố thí cho Tăng, đồng như bố 
thí cho Phật, do đó, sinh ra tâm khó gặp Tăng Bảo. 
 6. Vì y chỉ phước điền Tăng, tu học Phật pháp, cho 
nên phải đối với Tăng Bảo sinh ra tâm cung kính và tâm tín 
ngưỡng. 
 7. Pháp do Tăng truyền. Bốn chúng xuất gia đều vào 
sâu tạng Kinh, nhiếp thọ chánh pháp của chư Phật nói, y 
giáo tu trì, chúng sinh thì y theo Tăng mà được nghe chánh 
giáo của chư Phật. 
 8. Tăng Bảo xả lìa tất cả hư vọng ân ái tham trước 
thế gian, an trụ nơi phạm hạnh thanh tịnh, phát hạnh 
nguyện lớn, cảnh giới thường lạc ngã tịnh đó, chẳng dễ gì 
đắc được, cho nên phải sinh tâm hâm mộ. 
 9. Thường lập pháp hội bố thí rộng lớn cho ngàn vị 
Tăng, sinh ra đại công đức vô lượng vô biên. 
 10. Vì có Tăng Bảo, nên giống Phật mới không đoạn 
diệt, Phật giáo trụ ở đời cũng vĩnh viễn không suy bại, 
càng không thể bị thiên ma ngoại đạo phá hoại. 
 

 Đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, khắp vào 
trong Phật pháp, nhớ thọ trì không quên.  
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa khỏi 
pháp phàm phu ngu si, vào nơi hiền 
Thánh.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, chóng 
vào bậc Thánh, dùng Phật pháp dạy bảo 
dẫn dắt có thứ tự.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thế gian tôn sùng kính trọng, lời nói được 
tin dùng.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo 
vào tất cả pháp bình đẳng, biết rõ pháp 
giới, tự tánh không hai.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, từ nơi 
trí huệ cảnh giới của Như Lai mà sinh ra, 
những người được điều thuận, cùng nhau 
vây quanh. 
 

 Khi Bồ Tát đem xe báu bố thí cho các hiền Thánh 
Tăng, thì Ngài sinh khởi mười thứ tâm thâm sâu thiết thực. 
Do đó đem đủ thứ căn lành mà Ngài tu tập, hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều vào sâu tạng Kinh, 
vào sâu trong biển Phật pháp, phàm là chỗ đã nghe được, 
biết được vĩnh viễn nhớ không quên. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều lìa khỏi pháp phàm phu ngu si, nhập vào 
nơi Thánh hiền, chuyển phàm thành Thánh. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, mau chóng chứng được quả vị Thánh 
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nhân, mà còn biết dùng Phật pháp khai thị dẫn dắt chúng 
sinh có thứ tự, khiến cho họ khai mở tri kiến của Phật. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được người thế gian tôn 
sùng, cung kính, tin cậy, nói ra lời nào cũng được tin dùng. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo vào các pháp tánh, 
biết rõ các pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Minh bạch 
tự tánh của pháp giới, đều là không hai. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, từ trí huệ cảnh giới của Phật mà sinh ra, 
người thường được Ngài giáo hoá, và những người vốn 
cang cường mà hiện tại đã điều thuận gần gũi, cùng nhau 
vây quanh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ 
pháp lìa nhiễm ô, diệt trừ tất cả bụi dơ 
phiền não.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
được thành tựu vô thượng Tăng Bảo, lìa 
khỏi phàm phu, nhập vào chúng Thánh 
hiền.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, siêng tu 
pháp lành, được trí huệ vô ngại, đầy đủ 
công đức của Thánh hiền.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tâm trí huệ, chẳng chấp vào ba đời. Ở 
trong các chúng, tự tại như vua.  
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi 
thừa trí huệ, chuyển bánh xe chánh pháp.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
thần thông, một niệm đến được bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ ở trong pháp 
thanh tịnh, vô lậu, pháp xuất thế, xa lìa pháp nhiễm ô của 
thế gian, diệt trừ sạch hết tất cả phiền não và bụi dơ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, siêng tu pháp lành, diệt trừ 
pháp ác, đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại, đầy đủ 
công đức của Thánh hiền. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đắc được tâm trí huệ Bát Nhã, chẳng chấp trước quan 
niệm thời gian không gian của ba đời, hiển hiện thần thông 
tự tại như ông vua. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi 
thừa trí huệ, thường ở trong mười phương thế giới, chuyển 
bánh xe chánh pháp, giáo hoá chúng sinh. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đầy đủ thần thông diệu dụng, có thể ở 
trong một niệm đến khắp bất khả thuyết bất khả thuyết vô 
lượng thế giới, để lợi ích hữu tình. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thân hư không, nơi các thế gian trí huệ vô 
ngại.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, vào 
khắp chúng hội của chư Phật, tất cả hư 
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không pháp giới, thành tựu hạnh Ba La 
Mật bậc nhất.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thân nhẹ nhàng, trí huệ thù thắng, vào 
khắp tất cả cõi Phật.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được thần túc khéo léo không bờ mé, nơi 
tất cả cõi khắp hiện thân hình.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thân nơi tất cả không chỗ nương, dùng sức 
thần thông hiện khắp như hình bóng. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân như hư 
không, rộng lớn không tướng không tánh, dùng trí huệ 
hành nơi thế gian mười phương, chẳng có chướng ngại. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, vào khắp trong tất cả hư 
không pháp giới, đến chúng hội đạo tràng của chư Phật, 
thành tựu hạnh môn đến bờ kia bậc nhất. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được thân nhẹ nhàng, lại có trí huệ thù 
thắng, chỉ một niệm, thì tuỳ theo nguyện lực mà đến, bay 
đi tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thần 
túc thông diệu dụng khéo léo chẳng có bờ mé, trong tất cả 
cõi nước, thảy đều hiện thân khắp vì chúng sinh nói pháp. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thân nhậm vận 
tự tại, tuỳ theo ý muốn, chẳng nương tựa vào các sức lực 
khác, dùng thần thông biến hoá diệu dụng của Ngài, tuỳ 
mọi nơi đều có thể hiện ra, giống như hình bóng. 
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thần lực tự tại không nghĩ bàn, tuỳ chúng 
sinh đáng được hoá độ, liền hiện ra ở trước 
họ, giáo hoá điều phục.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
phương tiện vào pháp giới vô ngại, một 
niệm du hành khắp mười phương cõi nước.  
 Đó là đại Bồ Tát hồi hướng căn lành 
bố thí xe báu cho Tăng, vì khiến cho chúng 
sinh, khắp ngồi thừa trí huệ thanh tịnh vô 
thượng. Nơi tất cả thế gian chuyển bánh xe 
pháp trí huệ vô ngại. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được thần thông 
nhậm vận tự tại không thể nghĩ bàn, tuỳ thời tuỳ lúc tuỳ 
duyên, tuỳ cảm ứng của chúng sinh, liền hoá hiện ở trước 
họ, giáo hoá những chúng sinh nhân duyên chín mùi đó, 
khiến cho thân tâm của họ được thấm nhuần mưa pháp, 
điều phục nhu nhuyến. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được sức thần túc phương tiện viên dung vô ngại, vào pháp 
giới thâm sâu, ở trong một niệm, có thể đến khắp cõi nước 
của chư Phật trong mười phương. Ðó là hồi hướng căn lành 
tu tập của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí xe báu cho các hiền 
Thánh Tăng. Vì hy vọng tất cả chúng sinh, đều được nguồn 
gốc tính diệu chân như thanh tịnh. Ðược ngồi thừa trí huệ 
vô thượng, đến mười phương thế giới chuyển bánh xe 
chánh pháp, chuyển bánh xe trí huệ chánh pháp viên dung 
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vô ngại, cho nên Bồ Tát phát đủ thứ nguyện lớn, hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các xe 
báu bố thí cho Thanh Văn Duyên Giác, 
Ngài khởi tâm như vầy. Đó là: Tâm ruộng 
phước. Tâm tôn kính. Tâm biển công đức. 
Tâm hay sinh ra công đức trí huệ. Tâm từ 
công đức thế lực của Như Lai sinh ra. Tâm 
trăm ngàn Na Do Tha kiếp tu tập. Tâm nơi 
bất khả thuyết kiếp tu hạnh Bồ Tát. Tâm 
giải thoát tất cả sự trói buộc của ma. Tâm 
tiêu diệt tất cả chúng ma quân. Tâm trí huệ 
quang minh chiếu rõ pháp vô thượng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, lại đem đủ thứ xe báu bố thí cho hàng nhị thừa 
Thanh Văn Duyên Giác. Khi Ngài bố thí, thì Ngài sinh 
khởi những tâm niệm như vầy: Tâm ruộng phước: Tự mình 
tu công đức là tự mình gieo trồng ruộng phước, nhưng 
cũng phải làm ruộng phước cho chúng sinh, để cho họ đến 
cầu phước. Tâm tôn kính: Tâm tôn trọng Phật, tôn trọng 
pháp, cung kính Tam Bảo. Tâm biển công đức: Phải siêng 
tu vô lượng công đức. Có thể từ siêng tu nghiệp lành, tích 
tụ căn lành, sinh ra tâm đại trí huệ. Tâm từ trong công đức 
thế lực của Phật sinh ra. Tâm trong trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp, siêng tu tập các Phật pháp. Tâm ở trong bất khả 
thuyết kiếp tu hạnh Bồ Tát. Tâm tự tại nhìn thấu suốt 
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buông xả được, giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. Tâm 
phá huỷ tiêu diệt được tất cả ma quân, thường hộ trì Tam 
Bảo. Tâm trí huệ quang minh, chiếu soi pháp vô thượng 
cầu thành đạo. 
 

 Đem hết thảy căn lành bố thí xe hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, làm ruộng phước bậc nhất cho thế 
gian tin, đầy đủ bố thí Ba La Mật vô 
thượng.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa khỏi 
lời nói vô ích, thường thích ở một mình, 
tâm không có hai niệm.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
ruộng phước thanh tịnh bậc nhất, nhiếp 
lấy các chúng sinh, khiến cho họ tu phước 
nghiệp.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
vực sâu trí huệ, ban cho chúng sinh vô 
lượng vô số căn lành quả báo.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ nơi 
hạnh vô ngại, đầy đủ ruộng phước thanh 
tịnh bậc nhất. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí xe báu cho hàng bậc Thánh 
nhân nhị thừa, thì Ngài sinh khởi mười thứ tâm dưới đây, 
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tiếp tục đem hết thảy căn lành bố thí xe, hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh, được hết thảy mọi 
người trên thế gian cùng tin tưởng, tin Ngài là ruộng phước 
tốt bậc nhất trên thế gian, vì Ngài đầy đủ công đức bố thí 
vô thượng, tu hành viên mãn pháp môn bố thí đến bờ kia. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, xả lìa mao bệnh lời nói 
không có ích, vì tập khí hý luận đó, đối với mình và người 
đều chẳng có lợi ích, chỉ lãng phí thời gian. Nếu khi muốn 
nói, thì nói lời có lợi ích cho mọi người, mà còn phải chú ý 
không thất thời. Một người tu học Phật đạo, phải ưa thích ở 
một mình, chuyên tâm suy gẫm các pháp, tâm niệm không 
ô nhiễm, tu phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát phát nguyện nầy, 
là hy vọng chúng sinh luôn tu bồ đề giác đạo, sớm thành 
Chánh Giác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành ruộng 
phước thanh tịnh nhất của thế gian, có thể nhiếp thọ chúng 
sinh khác, đến đây gieo trồng ruộng phước, khiến cho tất 
cả chúng sinh tu phước báo, thành tựu nghiệp lành. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, thành vực sâu trí huệ, có thể 
rửa sạch hết đủ thứ ngu si và đen tối của chúng sinh, từ 
trong vực sâu trí huệ, đắc được vô lượng vô số căn lành 
phước báo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường tu 
hành hạnh môn vô ngại, đầy đủ đạo quả thanh tịnh của 
Ngài, thành ruộng phước tốt thanh tịnh bậc nhất của thế 
gian. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ nơi 
pháp không tranh, thấu rõ tất cả các pháp, 
đều không chỗ làm, không tánh làm tánh.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
được gần gũi ruộng phước tối thượng, tu 
thành đầy đủ vô lượng phước đức.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, hiện 
được vô lượng thần thông tự tại, dùng 
ruộng phước thanh tịnh, nhiếp lấy các hàm 
thức.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
ruộng phước công đức vô tận, hay ban cho 
chúng sinh mười lực quả thừa bậc nhất của 
Như Lai.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm 
ruộng phước chứng được quả chân thật, 
thành nhất thiết trí phước tụ vô tận. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ ở trong pháp 
chẳng tuỳ tiện tranh luận thị phi với người, minh bạch các 
pháp chẳng có tự thể, thì chẳng có ai làm, cũng chẳng có 
kẻ thọ, là dùng vô tánh làm tánh. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, luôn luôn đều có cơ hội gần gũi ruộng phước 
tối thượng-tức là được gần gũi chư Phật, luôn nghe chánh 
pháp, tu hành viên mãn đầy đủ thành tựu vô lượng phước 
đức trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, hiển hiện 
được vô lượng thần thông, mà còn có diệu dụng nhậm vận 
tự tại, dùng địa vị ruộng phước Tăng thanh tịnh, nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều an trụ ở trong pháp an 
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vui. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ công đức 
ruộng phước chẳng cùng tận, có thể ban cho mười thứ lực 
của Phật, khiến cho chúng sinh đều đạt được quả thừa bậc 
nhất-thành Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, sớm 
được thành tựu đạo nghiệp, những gì cần làm đã làm xong, 
chẳng còn thọ thân sau nữa, chứng được Niết Bàn chân 
thật-Phật quả, thành tựu nhất thiết trí huệ, phước đức vô 
tận đều cùng tụ tập. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
pháp diệt tội, đều có thể thọ trì Phật pháp 
câu nghĩa chưa từng nghe.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
siêng nghe lãnh thọ tất cả Phật pháp. Nghe 
đều ngộ hiểu, chẳng có luống qua.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, nghe 
được Phật pháp, thông đạt rốt ráo. Như 
chỗ nghe được, tuỳ thuận diễn nói.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, nơi giáo 
pháp của Như Lai, tin hiểu tu hành, xả lìa 
tất cả chín mươi sáu thứ ngoại đạo tà kiến.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
thấy Thánh hiền, tăng trưởng tất cả căn 
lành tối thắng.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, tâm 
thường tin ưa bậc trí hạnh, đồng ở chung 
cùng hoan hỉ với các bậc Thánh triết. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được pháp 
môn tiêu diệt tội nghiệp. Gì là tội pháp ? Tức là tư tưởng 
tham sân si, hình thành tội nghiệp biểu hiện hành vi. Nếu 
muốn tiêu diệt những tội nghiệp đó, thì chỉ có một pháp 
môn, đó là siêng tu giới định huệ. Bồ Tát phát nguyện hy 
vọng chúng sinh thường được gần gũi Tam Bảo, tức là 
thương xót chúng sinh trầm luân trong biển tội nghiệp sinh 
tử, đời đời kiếp kiếp lên rồi xuống, vĩnh viễn chẳng có khi 
nào được giải thoát. Còn nếu được gần gũi Tam Bảo, luôn 
nghe chánh pháp, đối với Phật pháp chưa từng nghe qua, 
nghĩa lý mỗi câu đều minh bạch biết rõ, thọ trì siêng tu ba 
học vô lậu, thì tất cả tội nghiệp, đều sẽ diệt trừ, sẽ đắc được 
pháp diệt tội. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn nghe 
pháp của chư Phật nói, nghe rồi minh bạch đạo lý của Phật 
nói, giác ngộ hôm nay đúng mà hôm qua sai, lãnh thọ được 
mà còn đắc được thân tâm thọ dụng. Cho nên Bồ Tát nói 
với chúng ta phải siêng nghe Phật pháp, phải có cơ hội 
nghe pháp, đừng để luống qua, vì nghe pháp thì có trăm 
ngàn vạn ức lợi ích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, hiểu 
triệt để nghĩa lý Phật pháp, vận dụng tự như, thông đạt vô 
ngại. Nếu chỗ nghe được Phật pháp, tuỳ thuận nhân duyên 
giảng giải cho bạn bè quyến thuộc khác nghe, thì nhất định 
giảng được nghĩa lý rõ ràng, khiến cho người nghe hoan hỉ 
tin thọ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ở trước Phật 
được thọ sự giáo hoá, thì sẽ sinh niềm tin thâm sâu. Do tin 
mà hiểu, do hiểu mà thiết thực tu hành, thì sẽ xa lìa nghị 
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luận của ngoại đạo, chẳng bị nghị luận của ngoại đạo mê 
hoặc.  
 Tại Ấn Ðộ, vào thời Ðức Phật có chín mươi sáu thứ 
ngoại đạo. Vốn là sáu thứ, tức là sáu ông thầy, mỗi ông 
thầy có mười sáu đệ tử, mỗi đệ tử học được từ ông thầy 
một thứ đạo, như vậy diễn biến thành chín mươi sáu thứ 
ngoại đạo. Vì tông chỉ và kiến giải của họ đều sai lệch, 
chấp trước ít phần, tà tri tà kiến, cho nên gọi là ngoại đạo. 
Bồ Tát nguyện cho chúng sinh thọ được chánh tri chánh 
kiến của Phật giáo hoá, tin hiểu đạo lý chân thật, mà xa lìa 
ngoại đạo tà kiến. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn 
luôn gần gũi các bậc Thánh hiền có đức hạnh, thọ được sự 
đồng hoá của các Ngài, nhờ đó mà tăng trưởng phẩm cách 
thiện lương, tích tụ căn lành. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, trong tâm thường thường kính tin thiện tri thức, ưa 
thích tuỳ thuận bậc trí hiền triết, đồng ở chung cùng hoan 
hỉ. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, nghe 
được danh hiệu Phật, đều chẳng luống qua. 
Tuỳ chỗ được nghe, đều được mắt thấy.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo 
phân biệt biết được chánh giáo của chư 
Phật, đều thủ hộ thọ trì Phật pháp.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
thích nghe tất cả Phật pháp, thọ trì đọc 
tụng, khai thị chiếu soi.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, tin hiểu 
công đức Phật giáo như thật, đều xả bỏ hết 
thảy, cung kính cúng dường.  

Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí đủ thứ xe cho Thanh 
Văn Duyên Giác. Vì khiến cho chúng sinh 
đều được thành tựu trí huệ thần thông 
thanh tịnh bậc nhất. Tinh tấn tu hành, 
chẳng có giải đãi, đắc được nhất thiết trí 
lực không sợ hãi. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, chỉ cần nghe được 
danh hiệu của Phật, thì công đức đó đều không luống qua. 
Tuỳ theo chỗ họ được nghe danh hiệu Phật, thì có thể sẽ 
thấy được vị Phật đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
khéo phân biệt hiểu được chánh giáo của chư Phật nói, 
cũng thủ hộ hoằng pháp lợi sinh, làm hộ pháp tốt nhất của 
Phật giáo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn luôn 
thích nghe tất cả Phật pháp, mà còn thọ nơi tâm, trì nơi 
thân, luôn chẳng nhàm mỏi. Lại hay ưa thích đọc tụng 
Kinh điển đại thừa, và giảng giải cho chúng sinh nghe, chỉ 
dẫn tu tập như thế nào, mới có được lợi ích, hiểu rõ diệu 
dụng của trung đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tin 
sâu giáo nghĩa của chư Phật, thấu hiểu lý thể của các pháp 
cùng với công đức chân thật của chư Phật tu tập, đem hết 
thảy những gì mình có, khó xả, đều cung kính cúng dường 
chư Phật. Ở trên là hồi hướng căn lành tu tập của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí xe cho hàng nhị thừa Thanh Văn 
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Duyên Giác. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được 
thần thông bậc nhất, trí huệ bậc nhất, thanh tịnh bậc nhất. 
Luôn luôn dũng mãnh tinh tấn, tu hành chẳng giải đãi, đắc 
được nhất thiết huệ và sức không sợ hãi. 
 Các vị thiện tín ! Mười nguyện ở trong đoạn Kinh 
văn nầy, Bồ Tát đặc biệt nhấn mạnh về lợi ích của sự nghe 
pháp. Muốn chúng sinh thường nghe Phật pháp, có thể sẽ 
thấu hiểu đạo lý chân thật của chư Phật nói, khai mở đại trí 
huệ. Thường gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, 
khiến cho thân tâm an lạc, đắc được an ổn không thể nghĩ 
bàn, lại thường được người đời cung kính tin cậy ngưỡng 
mộ. Bồ Tát khổ nhọc như thế, khuyên chúng ta đi trên con 
đường chân chánh, khiến cho chúng ta có phước báo nghe 
đại thừa diệu pháp vô thượng đệ nhất nghĩa đế-Hoa 
Nghiêm pháp lớn, đó là nhân duyên lớn khó gặp được. Ðó 
cũng là căn lành của các vị đã tích tập nhiều đời, mới có cơ 
duyên khó gặp nầy. Hy vọng các vị ngàn vạn đừng xem 
thường, đừng cho rằng hằng ngày nghe đều là lời lặp đi lặp 
lại, nói tới nói lui đều là đạo lý rất nông cạn, trẻ con đều 
biết, chúng ta sớm cũng đều đã hiểu. Phải đó, các vị sớm 
đã hiểu. Cổ nhân có nói:  
 

"Trẻ con ba tuổi đều hiểu được 
Già tám mươi tuổi làm chưa xong". 

 

 Bạn đã hiểu đạo lý trong Kinh, nhưng bạn chẳng có 
thực hành, chẳng thiết thực đi làm, thì cũng giống như 
người không hiểu không biết. Tại sao chư Phật Bồ Tát 
không nhàm chán, nói đi nói lại, diễn nói giải thích tỉ mỉ, 
đưa ra ví dụ để thuyết minh ? Là vì sợ rằng chúng sinh đời 
sau khinh thường lơ là, nghe qua rồi thôi. Giống như người 
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có hai cái chân, hằng ngày muốn đi đây, đi kia, nhưng họ 
lại thật thà ngồi một chỗ bất động, thì bạn trách cứ ai ? 
Chân không nghe lời chăng ? Chúng ta đến nghe Kinh, là 
vì có tâm tin mới đến, nghe hiểu rõ đạo lý trong Kinh điển, 
thì chúng ta phải thực hành từng chút từng chút, từ từ y 
theo lý mà làm, học "tinh thần hy sinh" của Bồ Tát xả mình 
vì người, đó mới là chân chánh minh bạch Phật pháp, hiểu 
rõ Phật pháp, đó mới là người chân chánh cầu Phật đạo, 
một Phật giáo đồ thành thật muốn học Phật pháp, hy vọng 
các vị đừng xem thường, bỏ qua cơ duyên trên. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các xe báu 
bố thí các ruộng phước, cho đến khi bố thí 
cho kẻ bần cùng cô độc, tuỳ theo chỗ họ 
mong cầu, tất cả đều xả, tâm sinh hoan hỉ, 
chẳng có tâm nhàm mỏi. Vẫn hướng về 
người đó, tự bảo họ rằng: Đáng lẽ tôi phải 
mang đến cúng dường cung cấp, không nên 
lao nhọc các vị từ xa đến mỏi mệt. Nói rồi 
quỳ xuống lạy, hỏi thăm chỗ ở. Phàm là hết 
thảy cần những gì, tất cả đều bố thí cho. 
Hoặc có lúc bố thí cho họ xe báu ma ni, 
dùng nữ báu bậc nhất ở cõi Diêm Phù Đề, 
chở đầy trong xe. Hoặc lại ban cho xe trang 
nghiêm bằng vàng, nữ báu nhân gian chở 
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đầy trong xe. Hoặc lại bố thí xe lưu ly đẹp, 
kĩ nữ trong nội cung, đầy dẫy trong xe. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại đem các thứ xe báu khác nhau, bố thí cho 
tất cả ruộng phước-ruộng phước Tăng thanh tịnh, cùng với 
những người bần cùng, cô nhi, độc thân. Chẳng những 
Ngài bố thí cho họ xe báu, mà còn tuỳ theo chỗ họ cần 
dùng, thảy đều bố thí cho họ, tâm sinh hoan hỉ, chẳng có 
biểu hiện chút buồn phiền không vui nào. Ngài đối với 
những người đến cầu xin tự trách mình nói: "Ðáng lẽ tôi 
phải mang đồ vật đến tận nhà cúng dàng các vị, không cần 
các vị phải lao nhọc từ xa mà đến, khiến cho các vị mệt 
mỏi, thật là xin lỗi". Nói xong bèn quỳ xuống hướng về họ 
lễ lạy, hỏi thăm chỗ ở của họ. Phàm là họ cần tất cả những 
đồ vật gì, thảy đều bố thí cho họ được toại tâm mãn 
nguyện.  
 Các vị ! Các vị nhìn thấy hạnh Bồ Tát bố thí, thật là 
thành khẩn mà còn bình đẳng, thật là không thể nghĩ bàn. 
Bồ Tát hoặc có lúc bố thí cho họ xe báu ma ni, dùng nữ 
báu xinh đẹp bậc nhất trong cõi Diêm Phù Ðề, chở đầy 
trong xe. Bồ Tát biết trong tâm của chúng sinh, hoan hỉ 
nhất là thấy được con gái xinh đẹp. Vì làm mãn tâm 
nguyện chúng sinh, cho nên trên xe chở đầy mỹ nữ, khiến 
cho chúng sinh thấy được sinh tâm hoan hỉ. Do tâm hoan hỉ 
mà phát tâm bồ đề, siêng tu đạo nghiệp, thành tựu Phật 
quả. Những mỹ nữ báu đó, chẳng phải là mỹ nữ thế tục, mà 
đều là Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, vì độ chúng sinh mà thị hiện 
làm mỹ nữ, chẳng có dâm dục. Khiến cho chúng sinh thấy 
rồi sẽ chẳng sinh tưởng niệm tà, trong tâm ngược lại cảm 
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thấy mát mẻ. Có lúc hoặc bố thí xe báu bằng vàng thật, trên 
xe cũng chở đầy nữ báu của nhân gian. Có lúc hoặc bố thí 
xe báu làm bằng lưu ly, chở đầy mỹ nữ ca hát nhảy múa ở 
trong cung vua. 
 

 Hoặc bố thí đủ thứ xe báu kỳ diệu, chở 
đầy đồng nữ, như Thiên thể nữ. Hoặc bố 
thí xe dùng vô số báu trang nghiêm, nữ báu 
đầy trong xe, nhu hoà thông minh biện tài 
trí huệ. Hoặc bố thí xe bằng chiên đàn. 
Hoặc lại bố thí xe báu pha lê, đều chở các 
nữ báu, đầy dẫy trong xe, dung nhan xinh 
đẹp, tướng mạo không ai sánh bằng, y 
phục trang nghiêm, ai thấy cũng đều vui 
mừng. Hoặc lại bố thí xe báu mã não, trên 
xe chở vương tử quán đảnh. Hoặc có lúc bố 
thí xe hương kiên cố, chở hết thảy nam nữ 
trong đó. Hoặc có lúc bố thí xe trang 
nghiêm tất cả báu, chở quyến thuộc thân 
thiện khó xả. 
 

 Bồ Tát có lúc lại bố thí các thứ xe rất kỳ diệu không 
thể nghĩ bàn, dùng các thứ báu nghiêm sức, trong xe chở 
đầy đồng nữ, mỗi đồng nữ đều xinh đẹp giống như thể nữ 
trên trời. Hoặc lại bố thí xe trang nghiêm rất nhiều thứ báu, 
chở đầy nữ báu nhân gian, mỗi nữ báu đều rất nhu hoà 
thông minh, có biện tài lại có trí huệ. Có lúc lại bố thí xe 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  112 
 
hương chiên đàn. Hoặc có lúc bố thí xe làm bằng pha lê, 
trên xe cũng chở đầy nữ báu. Những nữ báu đó tướng mạo 
xinh đẹp, dung nhan rất mỹ lệ, sắc tướng đầy đủ, chẳng 
phải những con gái ở nhân gian có thể sánh bằng. Họ đều 
mặc y phục rất trang nghiêm, những y phục đó chẳng phải 
đồ bình thường, ai thấy được cũng đều sinh tâm hoan hỉ, 
khởi tâm cung kính. Hoặc có lúc lại bố thí xe báu làm bằng 
mã não, trên xe chở thái tử đã làm lễ quán đảnh, tức là 
người sẽ kế thừa ngôi vua. Hoặc có lúc bố thí xe hương rất 
kiên cố, trong xe chở đầy hết thảy nam nữ. Hoặc bố thí xe 
dùng tất cả châu báu trang nghiêm, trong xe chở đầy vợ 
đẹp con xinh không xả bỏ đặng, quyến thuộc khó xả bỏ, lục 
thân thân thiết nhất, bạn bè mật thiết nhất. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát đem vô lượng các 
xe báu như vậy, tuỳ theo chỗ họ mong cầu, 
cung kính bố thí cho, đều khiến cho họ toại 
nguyện, hoan hỉ đầy đủ. Đem căn lành đó 
hồi hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
rộng lớn vô ngại không thối chuyển, thẳng 
đến dưới cội bồ đề không thể nghĩ bàn.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
nhân thanh tịnh pháp trí lớn, suốt thuở 
kiếp vị lai, tu hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
tất cả pháp không chỗ có, vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả phân biệt chấp trước, thường tu tập 
đạo nhất thiết trí.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
chân chánh không xiểm nịnh dối trá, đến 
cõi nước chư Phật, tự tại vô ngại.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, tuỳ 
thuận an trụ nơi xe nhất thiết trí, dùng các 
Phật pháp, cùng nhau vui thích.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
ngồi xe Bồ Tát hạnh thanh tịnh, đầy đủ 
mười đạo xuất ly và ưa thích tam muội của 
Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát đem vô số xe báu 
như vậy, tuỳ thuận ý của những người mong cầu, hoà nhan 
duyệt sắc rất lễ phép, bố thí cho họ, khiến cho họ đắc được 
xe báu, ai nấy đều toại tâm mãn nguyện, đầy dẫy tâm hoan 
hỉ. Ngài đem công đức căn lành bố thí đó, hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh. Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đều có thể ngồi xe bất thối chuyển, xe chẳng có bất 
cứ chướng ngại gì, xe rộng lớn, đến được dưới cội bồ đề 
không thể nghĩ bàn, đi gần gũi cúng dường chư Phật. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe nhân thanh tịnh 
chẳng có ô nhiễm, xe trí huệ pháp môn đại thừa, suốt thuở 
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kiếp vị lai, siêng tu hạnh Bồ Tát, rộng độ chúng sinh, vĩnh 
viễn chẳng lùi về nhị thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, ngồi xe tất cả chánh pháp, chỉ có một thừa, vĩnh viễn 
lìa khỏi tâm phân biệt và chấp trước, thường tu đạo nhất 
thiết trí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe chân 
chánh chẳng có xiểm nịnh dối trá, đến cõi nước chư Phật 
trong mười phương, đều chẳng có chướng ngại. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, tuỳ thuận an trụ nơi xe nhất thiết trí 
huệ, dùng pháp của chư Phật nói, làm niềm an lạc cho thân 
tâm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có thể tu phạm 
hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu, đầy đủ mười thứ Phật đạo 
thoát khỏi ba cõi, và chứng được an vui tam muội của Bồ 
Tát. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
bốn bánh. Đó là: Ở cõi nước tốt, y chỉ 
người thiện, tu tập phước đức thù thắng, 
phát thệ nguyện lớn. Dùng bốn điều đó để 
thành tựu viên mãn tất cả phạm hạnh 
thanh tịnh của Bồ Tát.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe 
pháp quang minh chiếu khắp mười 
phương, tu học tất cả trí lực của Như Lai.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
Phật pháp, đến tất cả pháp rốt ráo bờ bên 
kia.  
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
pháp chở các phước thiện khó nghĩ bàn, 
chỉ bày chánh đạo an ổn khắp mười 
phương.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
đại bố thí, xả bỏ lòng bỏn xẻn dơ bẩn.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
giới thanh tịnh, giữ tịnh giới đồng với pháp 
giới chẳng có bờ mé.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
nhẫn nhục, thường ở nơi chúng sinh, lìa 
tâm sân hận ô trược.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
đại tinh tấn chẳng thối chuyển, kiên trì tu 
thắng hạnh, hướng về đạo bồ đề.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
thiền định, sớm đến đạo tràng, chứng trí 
bồ đề. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe bốn bánh. 
Bốn bánh nầy, đại biểu cho bốn hàm ý:  

1. Ở cõi nước tốt nhất.  
2. Y chỉ người thiện, làm thầy làm bạn với người 

lương thiện có đức.  
3. Tích tập phước đức thù thắng.  
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4. Phát thệ nguyện lớn độ khắp chúng sinh.  
 

Y theo xe bốn bánh đó, thì sẽ thành tựu viên mãn tất 
cả phạm hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được chân đế Phật pháp đại thừa, được đại 
trí huệ vô thượng, quang minh trí huệ chiếu khắp mười 
phương, để tu tập trí huệ và mười lực của Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều ngồi xe Phật pháp đại thừa, đắc 
được chân lý rốt ráo của tất cả Phật pháp, mà lên bờ Niết 
Bàn bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
pháp chuyên chở tất cả phước đức, và xe tất cả nghiệp 
thiện, xe pháp thù thắng không thể dùng tư tưởng độ lượng 
đó, chỉ bày khắp tất cả chúng sinh trong mười phương, đều 
đắc được chánh đạo an ổn. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, ngồi xe bố thí lớn, quét trừ sạch hết tâm tham lam bỏn 
sẻn dơ bẩn bất tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi 
xe giới hạnh thanh tịnh, hay giữ gìn tịnh giới như đồng 
pháp giới, chẳng có bờ mé, thành tựu giới đức kim cang 
thượng phẩm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
nhẫn nhục, thường đối với chúng sinh thân thiết từ ái, xa 
lìa tâm sân hận ô trược. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
ngồi xe đại tinh tấn, bất cứ lúc nào cũng đều không sinh 
tâm thối chuyển, chí nguyện kiên cố tu học tất cả hạnh môn 
thù thắng, dũng mãnh hướng về bồ đề giác đạo. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, ngồi xe thiền định, mau chóng đến 
được bồ đề đạo tràng, chứng được trí huệ bồ đề giác đạo. 

 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
trí huệ phương tiện khéo léo, hoá thân 
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cảnh giới của chư Phật đầy dẫy tất cả pháp 
giới.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
pháp vương, thành tựu không sợ hãi, luôn 
bố thí khắp tất cả trí pháp.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
trí huệ không chấp trước, đều vào được 
khắp tất cả mười phương. Nơi chân pháp 
tánh mà không lay động.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
tất cả pháp của chư Phật, thị hiện thọ sinh, 
khắp mười phương cõi nước, mà chẳng 
mất huỷ hoại đạo đại thừa.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe 
báu nhất thiết trí tối thượng, đầy đủ hạnh 
nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, mà chẳng nhàm 
mỏi.  
 Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, đem các xe báu bố thí các ruộng 
phước, cho đến những người bần cùng cô 
độc. Vì khiến cho chúng sinh đầy đủ vô 
lượng trí huệ, hoan hỉ hớn hở. Rốt ráo đều 
được xe nhất thiết trí. 
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 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi xe trí huệ, xe 
đó phương tiện khéo léo thao túng tự như, lại dùng trăm 
ngàn ức hoá thân, luôn luôn đầy dẫy tận hư không khắp 
pháp giới, đắc được cảnh giới của chư Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, ngồi xe vua của vạn pháp, thành tựu 
trí huệ không sợ hãi, luôn luôn bố thí khắp cho tất cả chúng 
sinh pháp nhất thiết trí. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
ngồi xe không chấp trước, mà lại có xe trí huệ, nơi mười 
phương thế giới tuỳ tâm theo ý muốn đều vào được, đối 
với pháp tánh lý thể chân thật, thông đạt vô ngại, tin sâu 
không hoài nghi, chẳng bị nghị luận bên ngoài làm giao 
động, cũng quyết không làm việc điên đảo. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, ngồi xe pháp của chư Phật, đến mười 
phương pháp giới, khắp thị hiện sinh diệt, mà chẳng thối 
thất tâm bồ đề đại thừa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
ngồi xe báu nhất thiết trí tối cao vô thượng, siêng tu mười 
đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn đại 
nguyện vương đó mà trọn không có tâm nhàm mỏi. Ðại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đem vô số xe báu bố thí khắp, 
làm ruộng phước tốt cho chúng sinh, cho đến bình đẳng bố 
thí cho những người bần cùng nhất, những người cô độc 
nhất, hết thảy căn lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho 
chúng sinh. Mục đích của Ngài là vì khiến cho chúng sinh 
được đầy đủ vô lượng trí huệ, thân tâm hớn hở, đắc được 
xe nhất thiết trí huệ. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát bố thí voi báu, 
tính tình của voi điều thuận, thất chi đầy 
đủ, tuổi tác thạnh vượng cường tráng, sáu 
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ngà thanh tịnh. Miệng màu hồng đỏ, giống 
như hoa sen. Hình thể tươi trắng, ví như 
núi tuyết. Nghiêm sức tràng bằng vàng, 
lưới la báu che phủ, đủ thứ báu đẹp trang 
nghiêm cái vòi, ai thấy được đều hân hoan 
đùa giỡn, chẳng có nhàm đủ. Đi bộ vạn 
dặm, chưa từng mệt mỏi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài lại thị hiện 
bố thí voi báu cho chúng sinh. Con voi đó tính tình rất điều 
hoà nhu thuận, là công cụ giao thông tốt nhất. Thất chi của 
nó: Mắt, tai, mũi, họng, như vậy đều rất toàn mỹ. Tuổi tác 
của nó cũng đang trong thời kỳ thạnh vượng cường tráng. 
Sáu ngà của nó đồng đều, mà còn rất thanh tịnh trắng muốt. 
Miệng của nó màu hồng đỏ, giống như đoá hoa sen lớn nở. 
Thân hình của nó tráng kiện giống như núi tuyết nhỏ, lông 
tươi trắng giống như tuyết trắng. Ðầu của nó trang sức 
tràng bằng vàng, trên lưng phủ tấm lưới la châu báu. Trên 
vòi voi dùng đủ thứ trân bảo nghiêm sức rất trang nghiêm 
mỹ lệ. Khi đi trên đường khiến cho những người thấy được 
nó, đều hân hoan khen ngợi hết lời, nhìn không biết chán. 
Tuy nhiên nó đi hàng vạn dặm, nhưng cũng không biết 
mệt. 
 

 Hoặc lại bố thí ngựa báu tốt giỏi, các 
tướng đầy đủ, giống như ngựa trời. Dùng 
ánh sáng bánh xe báu đẹp hình mặt trăng 
nghiêm sức. Lưới linh bằng vàng thật 
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giăng che phía trên. Đi đứng êm đềm, 
người cỡi được an ổn. Tuỳ ý chỗ muốn đến, 
đi nhanh như gió. Du hành khắp bốn châu, 
tự tại vô ngại. Bồ Tát đem voi báu ngựa 
báu đó, hoặc phụng dưỡng cha mẹ và thiện 
tri thức. Hoặc bố thí cho chúng sinh nghèo 
thiếu khổ não. Tâm của Bồ Tát vẫn khoáng 
đạt tự nhiên, chẳng sinh tâm hối tiếc tham 
sẻn, nhưng lại tăng thêm vui mừng. Lợi ích 
tăng thêm từ bi thương xót. Tu Bồ Tát đức, 
tịnh bồ đề tâm.  
 Đem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ xe điều 
thuận, tăng trưởng tất cả công đức của Bồ 
Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe 
khéo léo, có thể tuỳ ý sinh ra tất cả Phật 
pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
xe tin hiểu, chiếu khắp trí lực vô ngại của 
Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được xe phát thú, khắp phát hưng tất cả 
nguyện lớn. 
 

 Bồ Tát hoặc lại bố thí cho tất cả chúng sinh ngựa báu 
đã được điều phục huấn luyện thành công. Ngựa báu đó 
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cũng đồng như voi báu, cũng đầy đủ các tướng, giống như 
ngựa trời. Dùng ánh sáng bánh xe báu đẹp hình mặt trăng 
nghiêm sức, dùng vàng thật làm lưới la che phủ ở phía trên 
lưng, linh báu làm bằng vàng thật treo ở trán của nó. Ðiều 
gọi là ngựa báu, chẳng phải nó có sức chạy nhanh, mà là 
nói nó đức tánh giống như người thiện, cho nên khi nó 
chạy đi, nhanh chậm đều êm đềm, khiến cho người cỡi nó 
có cảm giác được an toàn thoải mái, mà nó còn khéo hiểu 
được ý niệm của chủ nhân, tuỳ tiện chủ nhân muốn đến 
đâu, nó liền thể hội được, chạy nhanh như gió. Nếu muốn 
du hành bốn châu thiên hạ (Ðông Thắng Thần Châu, Nam 
Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lư Châu), 
thì nó nhất định khiến cho bạn được an nhiên tự, chẳng có 
tơ hào trở ngại nào. Ngựa tốt nầy, đức tính của nó cao siêu, 
nó quyết không đãi hai chủ, cổ nhân có nói:  
 

"Hảo mã bất phối nhị an". 
 

 Nó hay dũng mãnh cứu chủ, trải qua các thời đại lịch 
sử đã nói về việc trung nghĩa của ngựa giỏi. Bồ Tát có voi 
báu, ngựa hay, hiếm có trên đời như vậy, Ngài cũng chẳng 
dùng hưởng thụ riêng mình, mà là đem phụng dưỡng cha 
mẹ, làm công cụ đi lại cho cha mẹ, để cho cha me đi lại 
phương tiện mà còn an toàn tự tại. Hoặc hiến dâng cho sư 
trưởng, thiện tri thức. Hoặc bố thí cho những người nghèo 
khổ thiếu thốn bệnh tật suy nhược khổ não, khiến cho họ đi 
lại phương tiện, an ổn tự tại. Tâm của Bồ Tát từ bi khoáng 
đạt, phàm là vật chất bố thí cho người, Ngài chưa từng sinh 
tâm hối tiếc, tính toán, tham sẻn, chỉ có tăng trưởng thêm 
tâm hoan hỉ, mà còn vui mừng mình có tài năng bố thí, có 
cơ hội bố thí. Trong xã hội có nhiều người có tiền tài sức 
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lực, nhưng họ chẳng bố thí được, kêu họ đem một xu để 
làm lợi ích thiên hạ, họ đều chẳng làm được. Có người 
muốn hành bố thí, lại chẳng biết bố thí ở đâu, tìm đối 
tượng tiếp nhận bố thí tìm chẳng được. Cho nên Bồ Tát vui 
mừng Ngài bố thí ba thứ đều không-tiền tài, vật chất, người 
nhận, chẳng chấp về công đức. Bồ Tát một mặt vui mừng 
về có cơ hội bố thí, đồng thời Ngài đối với chúng sinh, sinh 
tâm từ bi thương xót, quán sát khổ nạn của chúng sinh, thật 
là trùng trùng vô tận. Bồ Tát tế độ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh, đó đều là đang tu Bồ Tát đạo, tích tụ công đức, 
dùng đức tính thanh tịnh tu được, tài bồi tâm Bồ Tát, khiến 
cho thanh tịnh không dơ bẩn. Bồ Tát đem căn lành công 
đức bố thí voi báu ngựa báu, hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, Ngài phát nguyện rằng: Tôi nguyện cho tất cả chúng 
sinh, thường trụ nơi xe điều thuận, ngày ngày tăng trưởng 
công đức như Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được xe pháp môn phương tiện khéo léo, có thể tuỳ ý sinh 
ra pháp của chư Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đắc được xe tin sâu Phật pháp, lại có thể minh bạch các 
pháp thật tướng, khắp chiếu soi trí huệ vô ngại của chư 
Phật và mười lực của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đắc được xe thú phát, có thể khắp phát hưng tất cả 
nguyện lớn. Tức là nguyện lớn lợi ích chúng sinh, phát đến 
sáu cõi bốn loài sinh, đi độ chúng sinh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
bình đẳng xe Ba La Mật, thành tựu viên 
mãn tất cả căn lành bình đẳng.  
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu xe báu, sinh ra các Phật pháp vô 
thượng trí bảo.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu xe Bồ Tát hạnh trang nghiêm, nở các 
hoa tam muội của Bồ Tát.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được xe 
nhanh chóng vô biên, nơi vô số kiếp, tịnh 
bồ đề tâm, tinh tấn suy gẫm, thấu đạt các 
pháp.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu xe lớn tối thắng điều thuận, dùng 
phương tiện khéo léo, đủ bậc Bồ Tát.  
 Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu xe lớn cao rộng kiên cố nhất, chuyên 
chở khắp tất cả chúng sinh, đều đến được 
bậc nhất thiết trí.  
 Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí voi ngựa. Vì khiến cho 
chúng sinh đều được ngồi xe trí vô ngại. 
Viên mãn rốt ráo đến Phật thừa. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ bình đẳng 
mỗi xe Ba La Mật-sáu Ba La Mật, đến bờ bên kia, thành 
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tựu viên mãn đầy đủ tất cả căn lành bình đẳng. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, thành tựu xe báu, sinh ra các Phật 
pháp bảo nhất thiết trí tối cao vô thượng. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, thành tựu xe đại thừa Bồ Tát hạnh trang 
nghiêm, nở ra đủ thứ hoa chánh định của Bồ Tát tu. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được xe nhanh chóng vô 
biên, ở trong vô lượng kiếp thanh tịnh tâm Bồ Tát. Do đó 
có thể chứng minh công phu thanh tịnh tâm ý, chẳng phải 
là trong thời gian ngắn mà làm được, Bồ Tát đều phải trải 
qua vô lượng kiếp mới làm cho tâm thanh tịnh. E rằng 
chúng sinh tu hành, chẳng dễ gì làm cho vọng tưởng ngưng 
bặc. Tinh tấn suy gẫm: Là phải ở chỗ tinh vi nhất, dùng 
tâm suy tư, mới thấu hiểu chân thật lý thể của các pháp. 
Giả sử không thể tinh tế suy gẫm, thì không thể nào minh 
bạch các pháp được, cũng không thể viên mãn bồ đề, cho 
nên Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều tinh cần suy gẫm, mới 
mong cầu thấu đạt được các pháp. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, thành tựu xe lớn thù thắng nhất, điều thuận 
nhất, dùng phương pháp phương tiện khéo léo, điều thuận 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều vào được pháp môn đại 
thừa, đầy đủ công đức của bậc Bồ Tát. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, ngồi xe lớn cao nhất, rộng rãi nhất, kiên cố 
nhất, khắp chuyên chở tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều 
đạt được đủ bậc nhất thiết trí-thành quả vị Phật. Ðó là hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí voi báu 
ngựa báu. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được ngồi xe trí huệ không chướng ngại, viên mãn sáu độ 
vạn hạnh, rốt ráo đến bờ Niết Bàn quả vị Phật thừa. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí toà. 
Hoặc bố thí toà sư tử, toà đó cao rộng, tốt 
đẹp thù thắng đặc biệt. Dùng lưu ly làm 
chân, vàng sợi làm thành. Y phục mềm mại 
giăng bày ở trên. Dựng các tràng báu, xông 
các hương quý. Có vô lượng đồ tạp báu 
trang nghiêm, dùng làm nghiêm sức. Lưới 
vàng che phủ phía trên. Chuông báu gió 
thổi vang ra âm thanh vi diệu. Dùng vạn 
cách nghiêm sức khắp chung quanh các 
báu trân kỳ. Tất cả thần dân cùng nhau 
chiêm ngưỡng. Lễ quán đảnh đại vương, 
chỉ mình vua ngồi trên toà, tuyên bố pháp 
hoá, vạn bang đều tôn phụng. Vua đó lại 
dùng báu đẹp trang nghiêm thân mình. Đó 
là: Báu phổ quang minh. Báu đế thanh. 
Báu đại đế thanh. Báu thắng tạng ma ni, 
phát ra ánh sáng thanh tịnh như mặt trời, 
mát mẻ như mặt trăng, bày bố khắp chung 
quanh. Ví như các vì sao, thượng diệu 
trang nghiêm, bậc nhất không ai bằng. Hải 
châu diệu báu, hải kiên cố tràng báu, kỳ 
văn dị biểu, đủ thứ trang nghiêm ở trong 
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đại chúng. Tôn quý nhất, thù thắng nhất. 
Lụa báu vàng Diêm Phù Đề lìa cấu, dùng 
làm mão đội đầu. An hưởng ngôi quán 
đảnh rồi, trở thành vua cõi Diêm Phù Đề. 
Đầy đủ vô lượng sức oai đức lớn. Lấy từ bi 
làm chủ, hàng phục các oán địch, ra lệnh 
thi hành, chẳng có ai mà không thuận. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát bố thí toà báu, 
thì Ngài hoặc đem toà báu sư tử của mình ngồi, bố thí cho 
chúng sinh. Toà báu đó rất cao lớn, rất rộng rãi, rất thù 
thắng, đặc biệt tốt đẹp. Dùng lưu ly làm chân ghế, dùng 
vàng sợi kết thành, đệm toà rất mềm mại, có y phục bày 
trên toà. Phía trên toà báu, dựng tràng báu, và còn xông lên 
hương thơm quý. Lại dùng rất nhiều các thứ châu báu, làm 
thành đủ thứ vật nghiêm sức, dùng để trang nghiêm toà 
báu. Sợi vàng thật kết thành lưới giăng che phía trên, bốn 
phía treo các chuông báu, khi gió thổi rung động vang ra 
âm thanh vi diệu. Có hàng vạn trân báu kỳ lạ, nghiêm sức 
la liệt khắp bốn phía trên dưới toà. Tất cả thần dân đều đến 
chiêm ngưỡng toà báu đó. Ông vua sau khi thọ lễ quán 
đảnh rồi, ông ta một mình ngồi trên toà báu sư tử. Khi ông 
vua ngồi trên toà báu, tuyên cáo tất cả mệnh lệnh giáo hoá 
chúng sinh, ngoài nhân dân cõi nước của mình, hoan hô 
phụng hành, hết thảy cõi nước lớn nhỏ, xa gần, đều thuận 
theo mạng lệnh của ông vua. Vị vua quán đảnh đó, lại dùng 
đủ thứ báu đẹp trân kỳ để trang nghiêm thân của ông ta, 
làm tăng thêm oai đức của ông ta. Báu đẹp mà ông ta dùng 
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là: Báu phổ quang minh, báu đế thanh, báu đại đế thanh, 
báu thắng tạng ma ni. Những quang minh của các thứ báu 
đó, sáng thanh tịnh như ánh sáng của mặt trời, phát ra một 
thứ khí mát mẻ, giống như trăng rằm. Bốn phía nghiêm sức 
la liệt các châu báu, ánh sáng toả ra sáng lạn giống như các 
vì sao đêm khuya. Sự trang nghiêm tốt đẹp nhất, tối thượng 
nhất đó, trong nhân gian, trên trời, có thể gọi là bậc nhất, 
chẳng có gì có thể sánh bằng. Trong biển lại có báu đẹp rất 
thù thắng đặc biệt, tràng báu hải kiên cố, phía trên ngọc đó, 
thiên nhiên sinh ra những tia văn, bên ngoài cũng rất đặc 
biệt. Ðủ thứ sự trang nghiêm khó hình dung hết được, ở 
trong đại chúng, phải gọi là tôn quý nhất, thù thắng nhất. 
Lại dùng vàng Diêm Phù Ðàn và lụa báu thanh tịnh nhất, 
chẳng có chút nhiễm ô nào, tạo thành cái mão để vua đội. 
Ông vua an hưởng địa vị quán đảnh, làm ông vua lớn cõi 
Diêm Phù Ðề, ông ta đầy đủ vô lượng sức oai đức lớn. 
Song, chẳng phải ông ta dùng oai võ để chinh phục người, 
mà là dùng từ bi làm chủ, giáo hoá chúng sinh đều phụng 
hành năm giới mười điều lành. Ông ta thi hành nhân chánh 
như thế, hàng phục những oán địch chưa từng thọ mạng, 
khiến cho họ thọ đức hoá, tâm vui vẻ thành phục làm dân 
lành của ông ta. Sự giáo hoá và mạng lệnh của ông ta đến 
đâu mọi người thảy đều thuận theo. 
 

 Bấy giờ, vua Chuyển Luân Vương, 
dùng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số toà 
trang nghiêm như vậy, bố thí cho Như Lai 
ruộng phước bậc nhất, và các Bồ Tát, chân 
thiện tri thức, hiền Thánh Tăng Bảo, pháp 
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sư thuyết pháp, cha mẹ tôn thân, Thanh 
Văn Ðộc Giác, và những người phát tâm 
hướng về Bồ Tát thừa, hoặc tháp của Như 
Lai, cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô 
nhi, tuỳ theo chỗ họ cần, thảy đều bố thí 
cho. 
 

 Lúc bấy giờ, vua Chuyển Luân Thánh Vương - Kinh 
văn ở trước đã từng nói Bồ Tát thị hiện ông vua nước lớn, 
che khắp mười phương. Ông vua nước lớn đó, dùng nhân 
đức thống trị bốn phương, giáo hoá chúng sinh, tức là vua 
Chuyển Luân Thánh Vương. Bấy giờ ông ta dùng trăm 
ngàn vạn ức vô lượng số toà báu trang nghiêm, bố thí cúng 
dường cho Như Lai, để cầu ruộng phước bậc nhất. Cũng bố 
thí cho các vị Bồ Tát, cùng với chân thật minh nhãn thiện 
tri thức hiền Thánh Tăng Bảo, các pháp sư hoằng pháp lợi 
sinh, diễn nói Phật pháp, cha mẹ của mình, tôn thân trong 
dòng dõi, các bậc Thánh Thanh Văn và Ðộc Giác, cùng với 
tứ chúng đệ tử phát tâm bồ đề tu đạo Bồ Tát đại thừa. Hoặc 
bố thí cúng dường tháp miếu thờ xá lợi của Phật, cho đến 
những kẻ bần cùng, cô nhi, già trẻ, đáng thương, bất luận là 
sang hèn, Bồ Tát thảy đều bình đẳng bố thí, tuỳ theo chỗ 
họ cần, khiến cho họ mãn tâm nguyện, mà sinh tâm đại 
hoan hỉ. 
 

 Ðem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, ngồi toà bồ 
đề, đều được giác ngộ chánh pháp của chư 
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Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi 
toà tự tại, đắc được pháp tự tại. Các núi 
kim cang không thể hoại được, đều hàng 
phục được tất cả ma quân. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đắc được toà sư tử tự tại của 
Phật, chỗ chiêm ngưỡng của tất cả chúng 
sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được toà báu trang nghiêm, có bất khả 
thuyết bất khả thuyết đủ thứ thù thắng vi 
diệu. Nơi pháp tự tại, giáo hoá dẫn dắt 
chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đắc được toà ba thứ thù thắng nhất thế 
gian, do căn lành rộng lớn nghiêm sức. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà 
khắp cùng bất khả thuyết bất khả thuyết 
thế giới, trong A tăng kỳ kiếp khen ngợi 
cũng không hết được. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được toà phước đức rộng 
lớn thâm mật, thân hình sung mãn tất cả 
pháp giới. 
 

 Bồ Tát đem căn lành bố thí toà báu, đối với tất cả 
chúng sinh hồi hướng như vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều được ngồi trên toà kim cang dưới cội bồ 
đề, giống như Phật dùng một thừa pháp khai ngộ chúng 
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sinh, tỏ ngộ chánh pháp của chư Phật. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều đến bồ đề ngồi trên toà báu, đắc được tự 
tại thọ dụng của các pháp, kiên cố như núi kim cang, tất cả 
đều không thể lay động được tín niệm của họ, và huỷ diệt 
hàng phục được tất cả dị luận ma quân của thiên ma ngoại 
đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà báu sư 
tử tự tại của Phật, hết thảy chúng sinh đều vui mừng đến 
nhìn toà báu đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được toà báu thù đặc trang nghiêm, chỗ tốt đẹp của nó 
không thể nào dùng văn tự lời lẽ để hình dung được, đối 
với các pháp thông đạt vô ngại, dùng để giáo hoá chúng 
sinh, dẫn dắt chúng sinh, tuỳ thời tuỳ lúc đều nhậm vận tự 
như, viên dung tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đắc được toà báu ba thứ thù thắng nhất trên thế gian: 

1. Chánh Giác thế gian.  
2. Hữu tình thế gian.  
3. Khí thế gian.  
Thứ toà báu đó dùng căn lành rộng lớn để trang 

nghiêm. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà 
báu lớn bất khả thuyết, cho nên dù có khen ngợi những ưu 
điểm của nó, trải qua A tăng kỳ kiếp, cũng nói không hết 
được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà báu 
phước đức vô lượng rộng lớn như hư không, thâm mật như 
biển cả, pháp thân sung mãn tất cả pháp giới. 

 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được toà báu đủ thứ không thể nghĩ bàn, 
tuỳ theo nguyện xưa chỗ niệm của chúng 
sinh, rộng mở pháp thí. Nguyện cho tất cả 
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chúng sinh, đắc được toà tốt lành, hiện 
thần thông của chư Phật bất khả thuyết. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tất 
cả toà báu. Tất cả toà hương. Tất cả toà 
hoa. Tất cả toà y phục. Tất cả toà man. Tất 
cả toà ma ni. Tất cả toà báu đủ thứ lưu ly 
thảy đều không thể nghĩ bàn. Vô lượng bất 
khả thuyết toà thế giới. Tất cả toà thanh 
tịnh trang nghiêm thế gian. Tất cả toà kim 
cang, thị hiện oai đức tự tại của Như Lai, 
thành tối Chánh Giác. Ðó là hồi hướng căn 
lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí toà 
báu, vì khiến cho chúng sinh đắc được toà 
đại bồ đề lìa thế gian, tự nhiên giác ngộ tất 
cả Phật pháp. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà báu 
đủ thứ không thể nghĩ bàn, tuỳ theo thuở xưa họ đã phát 
tâm nguyện, và họ nhớ ý niệm của chúng sinh, khắp rộng 
mở pháp hội, thuyết pháp cho chúng sinh, tác pháp bố thí. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được toà báu tốt đẹp, 
khi ngồi trên toà báu đó, thì có thể thị hiện đủ thứ đại thần 
thông giống như chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đắc được tất cả toà báu, đắc được tất cả toà hương, 
đắc được tất cả toà hoa, đắc được tất cả toà y phục, đắc 
được tất cả toà man, đắc được tất cả toà báu ma ni, đắc 
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được tất cả toà báu làm bằng lưu ly tinh xảo không thể nghĩ 
bàn, toà báu vô lượng số thế giới bất khả thuyết, tất cả toà 
báu thanh tịnh nhất, trang nghiêm nhất trong thế gian, tất 
cả toà báu làm bằng kim cang, cho nên thị hiện đại oai đức, 
đại tự tại, đại thần thông của Như Lai, có thể thành tựu vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ðó là tu pháp môn hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát, đem căn lành công đức của 
Ngài tu bố thí đủ thứ toà báu hồi hướng cho chúng sinh. Là 
vì hy vọng chúng sinh đắc được lợi ích, có thể đắc được 
toà báu đại bồ đề lìa khỏi thế gian, tự nhiên giác ngộ Phật 
pháp của mười phương chư Phật nói, rốt ráo tỏ ngộ chân đế 
của tất cả Phật pháp. Ðó gọi là thành tựu huệ thân, chẳng 
do người khác mà ngộ. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí các lọng 
báu, lọng đó thù đặc, tôn quý, dùng đủ thứ 
báu lớn để trang nghiêm. Trong lọng báu 
có trăm ngàn ức Na do tha thứ thượng diệu 
tốt bậc nhất. Các thứ báu làm cáng, lưới 
đẹp phủ phía trên, chung quanh giăng treo 
dây báu và linh bằng vàng, chuỗi ma ni 
giăng bày thứ lớp. Gió nhẹ thổi lay động, 
vang ra tiếng vi diệu hài hoà với nhau. 
Châu ngọc tạng báu đủ thứ đầy dẫy, vô 
lượng đồ trân quý, đều dùng nghiêm sức. 
Chiên đàn trầm thuỷ, hương thơm xông 
khắp nơi. Vàng Diêm Phù Đàn quang minh 
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thanh tịnh. Như vậy vô lượng trăm ngàn 
ức Na do tha A tăng kỳ các báu vật tốt đẹp, 
đầy đủ trang nghiêm. Dùng tâm thanh 
tịnh, dâng cúng Ðức Phật, và hết thảy chùa 
tháp sau khi Phật diệt độ. Hoặc vì pháp mà 
bố thí cho các Bồ Tát và bậc thiện tri thức, 
pháp sư nổi tiếng. Hoặc bố thí cho cha mẹ. 
Hoặc bố thí cho Tăng Bảo. Hoặc lại bố thí 
cho cho tất cả Phật pháp. Hoặc bố thí đủ 
thứ ruộng phước chúng sinh. Hoặc bố thí 
cho sư Tăng và các bậc tôn túc. Hoặc bố thí 
cho Bồ Tát mới phát tâm, cho đến tất cả 
những kẻ bần cùng, cô nhi, tuỳ theo chỗ họ 
mong cầu, thảy đều bố thí cho. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài lại bố thí đủ 
thứ lọng báu. Lọng đó rất đặc biệt thù thắng, cũng rất tôn 
quý, vì dùng đủ thứ báu trang nghiêm. Trong trăm ngàn ức 
Na do tha lọng báu, thì những lọng nầy cũng được tôn là 
bậc nhất. Cán lọng chẳng phải làm bằng gỗ, mà là dùng các 
thứ báu hợp thành. Phía trên có lưới báu giăng che, bốn 
phía có dây báu và linh bằng vàng, ma ni làm chuỗi giăng 
treo có thứ lớp, khi gió nhẹ thổi thì vang ra tiếng vi diệu, 
rất hài hoà êm tai. Chân châu ngọc ngà và các thứ tạng báu 
khác, đầy dẫy ở phía trên lọng, còn có vô lượng các báu lạ 
trân kỳ, dùng để nghiêm sức lọng báu. Lại dùng hương 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  134 
 
chiên đàn trầm thuỷ danh quý nhất để xông khắp lọng báu. 
Vàng diêm phù đề vừa phóng ra quang minh vừa thanh 
tịnh, bên ngoài lọng báu hiển lộ rất tôn quý. Giống như tụ 
tập vô lượng trăm ngàn trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ 
báu vật, đầy đủ các màu trang sức nhất, ở trên lọng báu đó. 
Bồ Tát dùng tâm thành thanh tịnh nhất không có tơ hào tạp 
niệm, đem lọng báu đó, dâng cúng lên đức Phật, và chùa 
tháp xá lợi sau khi Phật vào Niết Bàn. Hoặc vì cầu pháp mà 
bố thí lọng báu đó cho các Bồ Tát, minh nhãn thiện tri 
thức, cao Tăng có đức hạnh đồn khắp, làm thầy sư biểu của 
trời người. Hoặc đem lọng báu đó bố thí cho cha mẹ. Hoặc 
bố thí cho Thánh hiền Tăng. Hoặc bố thí cho tất cả Phật 
pháp. Hoặc bố thí cho tất cả chúng sinh, gieo trồng ruộng 
phước nơi chúng sinh. Hoặc bố thí cho thầy thế độ của 
mình, cao Tăng đại đức trong Phật môn, và những bậc tôn 
túc tiền bối trưởng lão. Hoặc bố thí cho Bồ Tát mới phát 
tâm bồ đề, cho đến tất cả những người nghèo khổ cô nhi. 
Tuỳ theo từng loại người đến cầu xin lọng báu đó, Bồ Tát 
tơ hào không xẻn tiếc, tuỳ tâm mãn nguyện bố thí cho họ. 
 

 Ðem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, siêng tu căn 
lành, dùng che thân mình, thường được 
chư Phật che chở. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, dùng công đức trí huệ làm lọng che, 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não thế gian. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng pháp 
lành che chở, trừ diệt trần cấu nhiệt não 
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thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được tạng trí huệ, khiến cho chúng sinh 
đều ưa thấy, tâm chẳng nhàm đủ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, dùng pháp trắng 
vắng lặng mà tự che chở, đều được Phật 
pháp rốt ráo không hoại. 
 

 Bồ Tát đem căn lành bố thí lọng báu, vì chúng sinh 
mà hồi hướng: Ngài phát nguyện hy vọng tất cả chúng 
sinh, thường siêng tu tập nghiệp lành, trồng căn lành, dùng 
căn lành để che chở thân thể, nuôi lớn tâm từ bi. Do đó, có 
thể đắc được chư Phật hộ niệm, che chở, bảo hộ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng công đức lành, trí huệ 
che chở thân tâm, cũng có thể nói là nhờ công đức trí huệ 
của chư Phật che chở. Do đó, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền 
não của thế gian, vĩnh viễn lìa phiền não tức là chuyển 
phiền não thành bồ đề. Làm thế nào để chuyển phiền não 
thành bồ đề ? Phiền não và bồ đề chẳng phải là hai thứ, mà 
là một vật hai mặt, dựa theo tri kiến chánh tà của con người 
mà thành hình. Phiền não và bồ đề đều chẳng lìa khỏi thế 
gian, cũng chẳng lìa khỏi tâm ý của chúng ta. Lục Tổ Ðại 
Sư đã từng nói:  
 

"Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa thế cầu bồ đề 
Ví như tìm sừng thỏ". 

 

Chỉ thị của mấy câu kệ nầy là nói, phiền não của thế 
gian là vì chúng ta không khéo lợi dụng nó, nếu biết lợi 
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dụng, thì vốn tức là bồ đề; vì chẳng biết lợi dụng, nên bồ 
đề trở thành phiền não. Nói về vĩnh viễn lìa tất cả phiền 
não, tức là kêu chúng ta tự chuyển tất cả phiền não biến 
thành bồ đề. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
dùng pháp lành làm áo giáp, tẩy trừ pháp ô nhiễm của thế 
gian, chuyển thành thanh tịnh, chuyển tất cả nhiệt não 
thành mát mẻ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được 
bảo tạng đại trí huệ, khiến cho tất cả chúng sinh đều ưa 
thích gần gũi Ngài, tâm chẳng nhàm đủ. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, dùng pháp trắng vắng lặng - diệu pháp thanh 
tịnh, che chở chính mình, đều đắc được Phật pháp rốt ráo 
không hoại, thành quả vị Phật. 

 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo 
che thân mình, rốt ráo được pháp thân 
thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, làm lọng che khắp, được mười 
lực trí huệ, che khắp thế gian. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được diệu trí huệ, vượt 
qua ba đời, không nhiễm ô chấp trước. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được lọng 
ứng cúng, thành ruộng phước thù thắng, 
thọ tất cả sự cúng dường. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được lọng tối thượng, được 
trí vô thượng, tự nhiên giác ngộ. Ðó là hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố 
thí lọng. 
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 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo che thân huệ 
mạng của chính mình, siêng tu nghiệp thiện, đắc được pháp 
thân thanh tịnh giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, làm lọng báu khắp cùng hư không pháp giới, 
đắc được mười thứ sức thần thông, và trí huệ không thể 
nghĩ bàn, trợ giúp tất cả chúng sinh thế gian. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được lọng báu trí huệ thù 
thắng, vượt qua ba đời, vĩnh viễn không nhiễm trước năm 
dục. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được lọng báu kham 
thọ trời người cúng, trở thành ruộng phước thù thắng bậc 
nhất, thọ tất cả trời người cúng dường. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được lọng báu tối thượng, đắc được trí huệ 
vô thượng, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà 
giác ngộ, tự nhiên thấu đạt pháp vi diệu thâm sâu của Phật 
nói. Ðó là đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, khi Ngài bố thí 
lọng báu, tu tập căn lành công đức, đem công đức đó hồi 
hướng cho chúng sinh. 
 

 Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
lọng tự tại, vì giữ được tất cả các pháp 
lành. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, có thể 
dùng một lọng che khắp tất cả hư không 
pháp giới, tất cả cõi nước, thị hiện thần 
thông tự tại vô uý của chư Phật. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, có thể dùng một lọng 
trang nghiêm mười phương tất cả thế giới, 
cúng dường Phật. Vì khiến cho tất cả 
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chúng sinh, dùng tràng phan đẹp và các 
lọng báu, cúng dường tất cả các Như Lai. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được lọng 
trang nghiêm khắp, che khắp tất cả cõi 
nước chư Phật trọn không dừ thừa. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, được lọng 
rộng lớn, che khắp chúng sinh, đều khiến 
cho ở chỗ Phật sinh tâm tin hiểu. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, dùng bất khả thuyết 
các lọng báu đẹp cúng dường một vị Phật. 
Ở chỗ mỗi vị Phật nhiều bất khả thuyết 
cũng đều như vậy. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, được lọng Phật bồ đề cao rộng, 
che khắp tất cả các Như Lai. 
 

 Mục đích Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu hành hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đắc được lọng báu tự tại, có thể thọ trì tất cả diệu pháp của 
chư Phật nói. Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, có thể 
dùng một lọng báu che khắp tất cả hư không pháp giới, và 
cõi nước của mười phương chư Phật, thị hiện thần thông tự 
tại của chư Phật, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Lại 
vì khiến cho tất cả chúng sinh, có thể dùng một lọng báu, 
trang nghiêm mười phương tất cả thế giới, cúng dường 
mười phương chư Phật. Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
dùng tràng phan tốt nhất, và các thứ lọng báu, cúng dường 
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mười phương chư Phật. Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đắc được lọng báu trang nghiêm, che khắp mười phương 
cõi nước chư Phật, chẳng sót thừa. Lại vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được lọng báu rộng lớn nhất, che khắp tất 
cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đối với Phật 
sinh tâm tin hiểu. Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng 
không biết bao nhiêu lọng báu làm bằng châu báu thượng 
diệu, cúng dường cho mỗi vị Phật. Ðối với mười phương 
vô lượng chư Phật cũng đều cúng dường như thế. Lại vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được lọng báu bồ đề giác 
đạo vừa cao vừa rộng, có thể cúng dường che hộ mười 
phương chư Phật. 
 

 Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
tất cả lọng báu ma ni trang nghiêm. Tất cả 
lọng chuỗi báu trang nghiêm. Tất cả lọng 
hương kiên cố trang nghiêm. Ðủ thứ lọng 
báu thanh tịnh trang nghiêm. Vô lượng 
lọng báu thanh tịnh trang nghiêm. Lọng 
báu rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm. 
Lưới báu che phủ, linh báu thòng rũ, theo 
gió lay động, vang ra âm thanh vi diệu, che 
khắp pháp giới, hư không giới, tất cả thế 
giới thân chư Phật. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, được lọng trí trang nghiêm 
không chướng không ngại, che khắp tất cả 
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các Như Lai. Lại muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, được trí huệ bậc nhất. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, được 
công đức trang nghiêm của Phật. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, nơi công đức 
của Phật sinh tâm nguyện thanh tịnh. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, được vô 
lượng vô biên tâm báu tự tại. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ các 
pháp trí tự tại. Lại muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng các căn lành che khắp tất 
cả. 
 

 Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
lọng báu trang nghiêm làm bằng ma ni báu. Lọng báu 
chuỗi trang nghiêm làm bằng tất cả châu báu. Lọng báu 
dùng tất cả hương kiên cố trang nghiêm. Lọng báu các thứ 
đá quý báu rất thanh tịnh. Lọng báu vô lượng số đá quý 
báu thanh tịnh trang nghiêm. Lọng báu dùng báu trang 
nghiêm thanh tịnh rộng lớn nhất. Còn có lưới La làm bằng 
châu báu. Lọng báu che phủ khắp. Linh báu bằng vàng thật 
thòng rũ bốn phía, theo gió lay động, vang ra tiếng hay vi 
diệu. Lọng báu rộng lớn đó không thể so sánh được, có thể 
che khắp tận hư không giới, khắp pháp giới, tất cả thế giới, 
cho đến pháp thân của chư Phật. Lại vì muốn khiến cho tất 
cả chúng sinh, đắc được lọng báu trang nghiêm, trí huệ 
chẳng có gì che đậy, chẳng có gì chướng ngại. Thứ lọng 
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báu đó, có thể che hộ khắp mười phương chư Phật. Lại vì 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ bậc 
nhất. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
đại công đức giống như Phật, và trang nghiêm giống như 
Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đối với công 
đức của Phật sinh tâm ngưỡng mộ thanh tịnh khen ngợi, tự 
mình cũng phát tâm nguyện thanh tịnh, cầu công đức như 
Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được vô 
lượng vô biên tâm báu tự tại, tâm tự tại nhất có thể nhậm 
vận tự như, lại có tâm trí huệ thù thắng, nhận thức được, 
thông đạt được thật tướng của các pháp, thứ tâm đó mới 
được gọi là tâm báu. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được trí huệ nhậm vận tự tại, minh bạch thể 
tướng chân thật của tất cả các pháp, viên mãn tu tập tất cả 
các pháp. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, dùng đủ 
thứ căn lành tu tập, che hộ khắp tất cả hữu tình, vô tình, 
khiến cho họ đều có thể an trụ nơi cõi Phật thanh tịnh. 
 

 Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, 
thành tựu lọng trí huệ tối thắng. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu lọng 
mười lực khe khắp. Lại muốn khiến cho tất 
cả chúng sinh, có thể dùng một lọng che 
khắp pháp giới cõi nước chư Phật. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, nơi 
pháp tự tại làm bậc Pháp Vương. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, được 
tâm đại oai đức tự tại. Lại muốn khiến cho 
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tất cả chúng sinh, được trí rộng lớn luôn 
không đoạn tuyệt. Lại muốn khiến cho tất 
cả chúng sinh, được vô lượng công đức, che 
khắp tất cả đều rốt ráo. Lại muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, dùng các công đức 
che tâm mình. Lại muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng tâm bình đẳng che chúng 
sinh. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, 
được lọng đại trí huệ bình đẳng. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, đủ đại hồi 
hướng phương tiện khéo léo. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, được tâm ưa 
thích thanh tịnh thù thắng. Lại muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, được thiện ý ưa 
muốn thanh tịnh. Lại muốn khiến cho tất 
cả chúng sinh, được đại hồi hướng che 
khắp tất cả các chúng sinh.  
 

 Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu lọng 
báu trí huệ tối thù thắng nhất. Lại muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, thành tựu sức mười lực của Phật, có thể che 
chở khắp tất cả. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, có 
thể dùng một lọng báu, che chở khắp hết thảy cõi nước chư 
Phật trong pháp giới. Lại muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh, đối với các pháp đều thông đạt vô ngại, tự tại thọ 
dụng, kham làm bậc Pháp Vương, như đức Phật. Lại muốn 
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khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm tự tại đại oai 
đức. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí 
huệ rộng lớn, vĩnh viễn chẳng tán mất. Lại muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được vô lượng công đức, che hộ 
khắp tất cả chúng sinh, mà còn thông đạt được quả vị rốt 
ráo. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ 
công đức che chở tâm trí của họ. Lại muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng tâm bình đẳng che chở chúng sinh khác. 
Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được đại trí huệ, 
bình đẳng che chở tất cả chúng sinh. Lại muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh, đầy đủ pháp môn phương tiện khéo léo 
đại hồi hướng. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
đắc được ưa thích thanh tịnh thù thắng nhất, trong tâm rất 
thanh tịnh. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều biết 
lựa chọn sự ưa thích chánh đáng, ý cảnh cũng luôn luôn 
thanh tịnh, khiến cho chúng sinh đều lấy pháp làm vui. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được lợi ích đại hồi 
hướng, dùng lợi ích đó để lợi ích tất cả chúng sinh, che hộ 
khắp tất cả chúng sinh. 
 Các vị thiện tín ! Ðoạn Kinh văn ở trên đây, là hồi 
hướng thứ sáu trong thập hồi hướng. Bồ Tát ở trong hồi 
hướng nầy, Ngài tu sáu mươi thứ đại bố thí, bao quát tài, 
pháp, vô uý, đối tượng bố thí trên hết là chư Phật, dưới 
cùng là vô lượng chúng sinh, bần cùng cô nhi. Ðoạn Kinh 
văn nầy nói về bố thí lọng báu thứ mười chín. Khi Bồ Tát 
bố thí lọng báu đem căn lành hồi hướng, vì chúng sinh mà 
phát mười nguyện lớn, trong tâm lập mười mục đích, hai 
mươi hy vọng, nguyện nguyện đều vì chúng sinh, sự sự 
đều không quên chúng sinh. Tóm lại là hy vọng chúng sinh 
nhân tròn quả đầy. Mỗi chữ mỗi câu đều chảy ra tâm từ bi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  144 
 
của Bồ Tát. Chúng ta đã tụng, đã nghe qua, có cảm tưởng 
gì ? Bồ Tát vì cứu vớt chúng sinh đời sau, thật là dụng tâm 
lương khổ ! Chúng ta đem cái gì báo đáp cho Bồ Tát ? Làm 
thế nào để đối với Bồ Tát ? Các vị ! Chúng ta chỉ có phát 
tâm tu hành, học đại từ đại bi của Bồ Tát, xả mình vì chúng 
sinh. Hy vọng mọi người sớm phát tâm đại từ bi, vì tâm đại 
từ bi mới sinh ra tâm bồ đề; nếu chẳng sinh tâm từ bi, thì 
tâm bồ đề chẳng phát được. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát hoặc bố thí đủ 
thứ tràng phan tốt đẹp, cán làm bằng các 
thứ báu, lụa thêu báu làm phan, đủ thứ tơ 
lụa màu dùng làm tràng. Lưới báu giăng 
che. Ánh sáng màu sắc đầy khắp. Chuông 
báu lay động, vang ra âm thanh hoà nhã. 
Báu đẹp kỳ lạ đặc biệt, hình như bán 
nguyệt. Vàng diêm phù đàn, ánh sáng rực 
rỡ, đều an trí ở trên tràng. Tuỳ các thế giới 
nghiệp giới sở hiện. Ðủ thứ đồ vật tốt đẹp, 
dùng làm nghiêm sức. Như vậy vô số ngàn 
vạn ức Na do tha các tràng phan đẹp. Theo 
hình bóng mà chiếu sáng, quang minh 
trang nghiêm thanh khiết, khắp cùng đại 
địa, sung mãn mười phương hư không 
pháp giới. Tất cả cõi Phật, đại Bồ Tát, tịnh 
tâm tín giải. Dùng vô lượng tràng phan 
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như vậy, hoặc bố thí cho tất cả chư Phật 
hiện tại, và hết thảy chùa tháp sau khi Phật 
diệt độ. Hoặc bố thí cho Pháp Bảo. Hoặc bố 
thí cho Tăng Bảo. Hoặc bố thí cho Bồ Tát 
các thiện tri thức. Hoặc bố thí cho Thanh 
Văn và Bích Chi Phật. Hoặc bố thí cho đại 
chúng. Hoặc bố thí cho người khác. Những 
người đến cầu mong, thảy đều bố thí cho. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, hoặc lại bố thí đủ 
thứ tràng và phan tốt đẹp nhất, dùng các thứ đá báu đủ màu 
sắc làm cán, dùng lụa thêu tối thượng làm phan, dùng các 
thứ tơ lụa màu tươi đẹp làm tràng, lưới La bằng châu báu 
giăng che thòng rũ bốn phía. Ánh sáng bảy báu và màu sắc 
tơ lụa đầy khắp trên tràng phan báu. Chuông báu giăng 
treo, khi gió thổi lay động, thì vang ra tiếng hoà nhã, và 
còn rất tiết tấu, rất hoà điệu, khiến cho người nghe, tự 
nhiên có cảm giác thoát trần. Còn có báu rất đặc biệt hiếm 
có, hình trạng giống như mặt trăng sáng, ánh sáng của vàng 
Diêm Phù Đề, còn sáng hơn là ánh sáng mặt trời. Những 
đồ vật nghiêm sức trân kỳ đó, đều an trí ở trên tràng báu và 
phan báu, tuỳ theo nghiệp của chúng sinh trên thế giới tạo 
ra, và quả báo thọ, mỗi mỗi đều xuất hiện ở trên tràng báu 
và phan báu. Lại có đủ thứ phẩm vật trang sức kỳ diệu, 
dùng để trang nghiêm ở trên đó. Do vậy tràng phan rất là 
đẹp đẽ vô cùng, có vô lượng ngàn vạn ức Na do tha tràng 
báu, phan báu, cùng nhau chiếu sáng, giống như ánh đèn, 
toả ra ánh sáng rực rỡ không dứt đoạn, chiếu sáng khắp 
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cùng đại địa, sung mãn mười phương hư không pháp giới, 
trang nghiêm cõi nước chư Phật, đạo tràng của chư Phật 
trong mười phương. 
 Các vị ! Tại sao chúng ta chúng sinh bần cùng khốn 
khổ như vậy ? Là vì chúng ta chẳng tu bố thí. Tại sao 
chúng ta chúng sinh tướng mạo xấu xí ? Là vì chúng ta 
chúng sinh ở trước Phật chẳng cúng dường hoa tươi. Tại 
sao chúng ta chúng sinh ngu si như thế ? Vì chúng ta ở 
trước Phật chẳng đọc tụng Kinh điển. Tại sao chúng ta 
chúng sinh ai cũng có đủ thứ phiền não ? Là vì chẳng cúng 
dường Tam Bảo, chẳng cung kính Tam Bảo. Có những 
nhân tố như vậy, cho nên hết thảy tất cả đều chẳng viên 
mãn. Bồ Tát quán sát chúng sinh, nhân như vậy, quả như 
vậy, thương sót chúng sinh, phát nguyện đem căn lành 
công đức của mình bố thí, hoàn toàn hồi hướng cho chúng 
sinh, giáo hoá chúng sinh tu nhiều bố thí, tự mình lấy thân 
làm khuông phép, bố thí vô lượng châu báu và nội tài. Một 
phương diện tăng thêm căn lành phước đức của mình, mặt 
khác khiến cho chúng sinh cũng tăng thêm ruộng phước, 
tăng thêm sự trang nghiêm của thế giới, khiến cho chúng 
sinh đắc được các phương diện đều viên mãn. 
 Ðại Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh của Ngài, tin sâu 
Phật pháp, thông đạt pháp của chư Phật nói, tu pháp môn 
hồi hướng, hạnh bố thí lớn. Giống như Kinh văn ở trước 
nói vô lượng tràng báu phan báu, hoặc Ngài đem bố thí cho 
tất cả chư Phật hiện tại, và chùa tháp xá lợi sau khi Phật 
diệt độ. Hoặc bố thí cho Pháp Bảo, tức là Kinh điển của 
chư Phật nói. Hoặc bố thí cho hiền Thánh Tăng Bảo. Hoặc 
bố thí cho các vị Bồ Tát, các vị đại thiện tri thức. Hoặc bố 
thí cho các bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật. Hoặc bố thí cho 
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tất cả chúng sinh. Hoặc bố thí cho những người cô độc. 
Phàm là những người nào đến cầu xin tràng báu phan báu, 
Bồ Tát đều có lòng từ bi bình đẳng, bố thí khắp cho những 
người đến xin. 
 

 Ðem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều kiến lập 
được tất cả tràng phan căn lành phước 
đức, không thể huỷ hoại. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, kiến lập tất cả tràng phan 
pháp tự tại, tôn trọng ưa thích, siêng năng 
giữ gìn. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
thường dùng lụa báu biên chép chánh 
pháp, hộ trì tạng pháp của chư Phật Bồ 
Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, kiến lập 
tràng cao hiển, đèn trí huệ sáng chói, chiếu 
khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, kiến lập tràng kiên cố, đều phá tan tất 
cả ma nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, kiến lập tràng trí lực, tất cả các ma 
không thể phá hoại được. 
 

 Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài bố thí tràng 
báu phan báu, đối với chúng sinh hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều kiến lập được các thứ 
tràng phan căn lành phước đức, bất cứ thứ gì cũng không 
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thể phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, kiến 
lập tràng phan các pháp tự tại, tôn trọng ưa thích pháp của 
chư Phật nói, siêng năng giữ gìn các pháp. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, thường dùng các thứ lụa quý để biên 
chép Kinh điển, cũng phải bảo hộ tạng pháp của chư Phật 
Bồ Tát lưu truyền. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, kiến 
lập tràng phan cao lớn hiển bày - lập chí lớn phát nguyện 
lớn, tiêu diệt hết tất cả nghiệp ma. Tại sao con người hay 
có ma nghiệp ? Là vì thuở xưa chẳng nghe lời dạy của bậc 
thiện tri thức, tự mình cứ khởi vọng tưởng, tạo nghiệp ác, 
cho nên đời nầy thường thọ ma nghiệp ràng buộc, mọi việc 
đều không toại tâm mãn nguyện. Nếu muốn tương lai 
không thọ ma nghiệp quấy nhiễu, thì hiện tại phải nghe sự 
giáo hoá của bậc thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, kiến lập tràng báu có sức trí huệ, hết thảy thiên 
ma ngoại đạo đều không thể xâm phạm và phá hoại tâm 
thành tu đạo của họ được. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tràng đại trí huệ Na la diên, diệt tan tất cả 
tràng kiêu mạn thế gian. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được tràng trí huệ đại quang 
minh như mặt trời, dùng quang minh trí 
huệ mặt trời chiếu khắp pháp giới. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đầy đủ vô lượng 
tràng báu trang nghiêm, sung mãn mười 
phương tất cả thế giới, cúng dường chư 
Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
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tràng Như Lai, diệt tan tất cả chín mươi 
sáu thứ ngoại đạo tà kiến.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tràng phan. Vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh được tràng Bồ 
Tát hạnh thâm sâu cao rộng, và tràng thần 
thông hạnh đạo thanh tịnh của các Bồ Tát. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được trí huệ lớn 
nhất, kiên cố giống như tràng Na la diên - tràng báu kim 
cang, có thể diệt tan hết mao bệnh cống cao ngã mạn của 
mọi người trên thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được trí huệ đại quang minh, ánh sáng phóng ra giống như 
mặt trời trên không giữa trưa chẳng có mây, dùng quang 
minh trí huệ chiếu sáng khắp mười pháp giới. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tràng báu trang nghiêm chẳng 
có số lượng, dùng để cúng dường chư Phật trong mười 
phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được tràng Phật, tràng đó diệt tan được tất cả chín mươi 
sáu thứ ngoại đạo tà tri tà kiến. Những điều nói ở trên là 
đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, khi bố thí tràng báu phan 
báu, Ngài hồi hướng căn lành của mình làm. Bồ Tát hy 
vọng tất cả chúng sinh đều đắc được tràng Bồ Tát hạnh, 
vừa thâm sâu, vừa cao rộng, kiến lập pháp tràng, cùng với 
tràng thần thông hạnh của các Bồ Tát, và đạo thanh tịnh - 
Bồ Tát giác đạo thanh tịnh của Bồ Tát tu. 
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 Phật tử ! Ðại Bồ Tát khai mở các tạng 
báu, dùng trăm ngàn ức Na do tha các trân 
báu đẹp, bố thí cho vô số tất cả chúng sinh. 
Tuỳ theo ý mà cho họ, tâm chẳng xẻn tiếc. 
Ðem các căn lành đó hồi hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
thấy được Phật Bảo, xả lìa ngu si, tu hành 
chánh niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều được đầy đủ Pháp Bảo quang minh, hộ 
trì tất cả pháp tạng của chư Phật. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều có thể nhiếp thọ 
tất cả Tăng Bảo, chu cấp cúng dường, luôn 
chẳng nhàm đủ. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được nhất thiết trí vô thượng tâm 
bảo, thanh tịnh tâm bồ đề, chẳng có thối 
chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được trí huệ bảo, vào khắp các pháp, tâm 
chẳng nghi hoặc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát khai mở kho tàng 
đủ thứ châu báu, đây là chỉ mười sáu thứ trí bảo, tức là tám 
nhẫn tám trí. Ðem trăm ngàn ức Na do tha báu đẹp kỳ lạ, 
bố thí cho vô lượng số chúng sinh, tuỳ theo yêu cầu của 
chúng sinh, mà cung cấp cho họ, trong tâm chẳng có chút 
xẻn tiếc nào. Ðem đủ thứ căn lành Ngài bố thí tích tụ, đối 
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với chúng sinh hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, thường thường được thấy Phật. Nhờ đó mà xả 
lìa được tư tưởng hành vi ngu si, mà tu hành chánh pháp 
của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc 
được đầy đủ Pháp Bảo quang minh, vào sâu tạng Kinh, trí 
huệ như biển, viên mãn thông đạt đạo lý tất cả các pháp, và 
còn bảo hộ tạng pháp của chư Phật, tu trì pháp của chư 
Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường được 
Tăng Bảo nhiếp thọ, tiếp thọ Phật Pháp Tăng Bảo giáo hoá, 
biết bố thí cho Tăng Bảo, cúng dường Tăng Bảo, thích trợ 
giúp Tăng Bảo, tất cả Phật sự, tận tâm tận sức luôn chẳng 
gián đoạn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm 
bảo vô thượng trí huệ Bát Nhã, trí huệ chẳng có gì mà 
không thông đạt, tất cả nghĩa lý, đủ thứ phẩm loại thế xuất 
thế gian, tâm tu giác đạo bồ đề thanh tịnh, chẳng có lúc nào 
thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được trí 
huệ bảo quý báu nhất, vào sâu đủ thứ diệu pháp, trong tâm 
đối với các pháp chẳng sinh tơ hào tâm hoài nghi.  
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
các công đức bảo của Bồ Tát, khai thị diễn 
nói vô lượng trí huệ. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được nơi vô lượng diệu 
công đức bảo, tu thành Chánh Giác, trí huệ 
thập lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được diệu tam muội, mười sáu trí bảo, rốt 
ráo thành tựu viên mãn trí huệ rộng lớn. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu 
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ruộng phước bảo đệ nhất, ngộ nhập trí huệ 
vô thượng của Như Lai. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, thành tựu vô thượng bảo 
vương đệ nhất, dùng vô tận biện tài khai 
diễn các pháp.  

Ðó là đại Bồ Tát, hồi hướng căn lành 
khi bố thí các châu báu, vì muốn khiến cho 
chúng sinh đều được thành tựu viên mãn 
trí bảo đệ nhất, mắt bảo thanh tịnh vô ngại 
của Như Lai. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ Bồ Tát đạo 
của Bồ Tát tu, tích tụ đủ thứ công đức bảo tạng, khai thị 
diễn nói vô lượng vô biên đại trí huệ của Bồ Tát. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được vô lượng vô số 
thượng diệu công đức bảo, tu hành thành tựu Phật quả 
Chánh Đẳng Chánh Giác, và đắc được mười lực và trí huệ 
của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thiền 
định bất khả tư nghì và mười sáu thứ trí huệ bảo, đắc được 
vô thượng trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, trở thành bảo chủ tối cao vô thượng đệ nhất - Phật 
quả, dùng biện tài chẳng cùng tận, đối với chúng sinh khai 
diễn đủ thứ pháp môn của chư Phật nói. Những lời nguyện 
đó, đều từ trong tâm từ bi của đại Bồ Tát, tu pháp hồi 
hướng chảy ra ! Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí các 
châu báu, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến 
cho mỗi chúng sinh đều đắc được thành tựu viên mãn, trí 
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huệ bảo đệ nhất, mắt bảo thanh tịnh không chướng ngại 
giống như Phật. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát hoặc dùng đủ thứ 
đồ trang nghiêm tốt đẹp bố thí. Ðó là: Tất 
cả đồ trang nghiêm thân, khiến cho thân 
thanh tịnh vi diệu. Ðại Bồ Tát bình đẳng 
quán sát tất cả chúng sinh thế gian như con 
một. Muốn khiến cho họ đều được thân 
thanh tịnh trang nghiêm. Thành tựu an lạc 
tối thượng của thế gian. Ưa thích trí huệ 
của Phật. An trụ nơi Phật pháp, lợi ích 
chúng sinh. Ðem trăm ngàn ức Na do tha 
đủ thứ đồ báu đẹp trang nghiêm thù thắng 
như vậy, siêng thực hành bố thí. Khi bố thí, 
đem các căn lành hồi hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu đồ trang nghiêm tốt đẹp vô thượng. 
Dùng các công đức trí huệ thanh tịnh trang 
nghiêm trời người. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được đồ trang nghiêm thanh 
tịnh. Dùng phước đức thanh tịnh trang 
nghiêm thân mình. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được tướng trang nghiêm tốt 
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đẹp, dùng tướng trăm phước trang nghiêm 
thân mình. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn, 
dùng tất cả tướng trang nghiêm thân mình.   

    

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, hoặc Ngài lại 
dùng các phẩm vật trang nghiêm tốt đẹp nhất, hiếm có 
trong đời để bố thí. Đó là: Ðồ trang sức trên thân, làm cho 
thân thể thanh tịnh trang nghiêm cao quý, đồ trang sức hợp 
với thân phận. Ðại Bồ Tát Ngài dùng mắt từ bi bình đẳng 
quán sát tất cả chúng sinh pháp giới, đều giống như con 
một của Ngài. Cho nên Ngài muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh, thân họ vừa thanh tịnh, vừa trang nghiêm, đắc được 
an vui khoái lạc chân thật nhất trên thế gian. Lại đắc được 
hết thảy trí huệ pháp vui như Phật, an trụ ở trong Phật pháp 
lợi ích tất cả chúng sinh. Dùng trăm ngàn ức Na do tha đủ 
thứ phẩm vật trang nghiêm tốt đẹp thù thắng như vậy, luôn 
thực hành bố thí. Khi Bồ Tát tu hành bố thí, thì Ngài đem 
đủ thứ căn lành mà Ngài đã tu tập, hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được thành tựu đồ trang 
nghiêm tốt đẹp thù thắng tối thượng, dùng những công đức 
và trí huệ thanh tịnh đó, trang nghiêm Thánh hiền ở nhân 
gian và người trời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được thân tướng trang nghiêm chẳng có chút nhiễm ô nào, 
dùng phước đức thanh tịnh tu tập, trang nghiêm thân tướng 
của mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được tướng 
mạo trang nghiêm đoan chánh viên mãn tốt đẹp tối thượng 
không thể nghĩ bàn, lại dùng trăm phước - đủ thứ nghiệp 
thiện công đức trang nghiêm thân mình. Tại sao chư Phật 
đều có tướng tốt trang nghiêm ? Là vì các Ngài từ lúc ban 
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đầu phát tâm, trải qua bất khả thuyết kiếp, đời đời kiếp kiếp 
đều làm các điều lành, không làm các điều ác, chừa từng có 
việc thiện nhỏ nào mà không làm, điều ác nhỏ nào mà làm. 
Nghiệp thiện từng chút từng giọt, tích tập dù nhỏ như hạt 
bụi, cho đến công đức nhỏ như sợi lông, mà thành tựu trăm 
phước, ngàn phước, ức vạn phước, nhiều không thể nói hết 
được, lâu dần mới được viên mãn ba mươi hai tướng tốt 
tám mươi vẻ đẹp. Chúng ta mỗi người, nếu sinh ra được 
ngũ quan đoan chánh, tứ chi đều đặng hoàn toàn, có trí huệ 
trung thượng đẳng, lại được nghe chánh pháp đại thừa, 
xuất gia tu hành, đó đều chẳng phải là ngẫu nhiên, đã tu 
hành tích tụ phước báu nhiều đời, cho nên mọi người đều 
nên phát tâm hoan hỉ, tinh tấn tu hành. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đắc được tướng chẳng tạp loạn, ngũ quan 
đoan chánh, đều đặng phối hợp với nhau, khiến cho người 
thấy được liền sinh tâm cung kính thân thiết, thì tự nhiên lộ 
ra biểu hiện cao quý trang nghiêm, khiến cho người tôn 
kính mà chẳng sợ hãi. Thân tài tứ chi nơi nơi đều viên mãn, 
dùng tất cả tướng tốt đó, để trang nghiêm thân thể của 
mình. 

 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tướng lời nói thiện tịnh trang nghiêm, đầy 
đủ đủ thứ biện tài vô tận. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được tướng âm thanh tất cả 
công đức trang nghiêm. Âm thanh đó 
thanh tịnh, người nghe được đều vui thích. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được tướng 
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lời nói trang nghiêm đáng ưa thích của chư 
Phật, khiến cho các chúng sinh nghe pháp 
hoan hỉ, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được tướng tâm trang 
nghiêm, vào thiền định sâu, thấy khắp chư 
Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tướng tổng trì trang nghiêm, chiếu sáng tất 
cả chánh pháp của chư Phật. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được tướng trí huệ trang 
nghiêm, dùng trí huệ của Phật trang 
nghiêm tâm mình.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tất cả đồ trang nghiêm. 
Vì muốn khiến cho chúng sinh, đầy đủ tất 
cả vô lượng Phật pháp công đức trí huệ, 
viên mãn trang nghiêm, vĩnh viễn lìa tất cả 
kiêu mạn phóng dật. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được phương 
tiện khéo léo biện tài vô ngại, vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp thanh tịnh. Ðoạn văn ở trước nói thân nghiệp của Bồ 
Tát thanh tịnh, đoạn văn này nói ngữ nghiệp của Bồ Tát 
thanh tịnh, Ngài cũng nguyện ngữ nghiệp của chúng sinh 
thanh tịnh, dùng thân tướng trang nghiêm lời nói khéo léo 
thanh tịnh, đầy đủ đủ thứ biện tài vô tận, giáo hoá những 
chúng sinh có thành kiến, có nghi hoặc với Phật pháp, 
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khiến cho họ tiêu mất tri kiến chướng ngại trên, tâm ý vui 
mừng thành phục, quy y với Phật giáo. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được âm thanh đủ thứ công đức, dùng âm 
thanh đó trang nghiêm thân tướng.  
 Âm thanh của mỗi người, đều có quan hệ rất lớn đối 
với cuộc đời của họ. Có người tướng mạo đường đường, 
thân thể to lớn, nhưng một khi mở miệng nói, thì âm thanh 
giống như cái loa bễ; có người tiếng chẳng rõ ràng, nghe 
chẳng vui lòng, có tiếng trầm bổng cao thấp. Âm thanh của 
con người chẳng phải tập luyện mà được, mà là do phước 
báu nhiều đời làm nghiệp thiện mà có được. Tức khiến cho 
bạn có biện tài vô ngại, miệng nói như nước chảy, nói đến 
nỗi hoa trời rơi xuống. Nhưng âm thanh của bạn chẳng tốt, 
cũng dẫn đến làm cho thính chúng chẳng hứng thú; nếu 
bạn có cổ họng u nhã thanh tịnh, người khác chưa gặp 
được bạn, chỉ nghe tiếng của bạn nói, thì họ rất vui thích, 
bổn lai người trong mê mộng, lập tức giống như nghe được 
tiếng trống tiếng chuông, khiến cho họ tỉnh ngộ, chẳng 
màng bạn nói gì, họ nghe được tiếng mà ngộ đạo. Phàm là 
người có tiếng thanh tịnh, thì nhất định là người có đạo 
đức, có tu hành phạm hạnh, cho nên nói tiếng thanh tịnh, 
người nghe ưa thích. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được đầy đủ trí 
huệ biết việc và biết người, lại có kỹ thuật nói, lời nói ra 
khiến cho người nghe hoan hỉ vui thích, giống như chư 
Phật, dùng lời nói trang nghiêm thân tướng. Chúng sinh 
nghe bạn nói pháp, thật là thân tâm an lạc, pháp hỷ sung 
mãn. Bổn lai là người không thể tu đạo, vì nghe tiếng của 
bạn nói, liền giác ngộ mà tu phạm hạnh thanh tịnh. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được ý nghiệp thanh tịnh, 
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dùng tâm ý thanh tịnh mà trang nghiêm thân tướng. Tâm là 
chủ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, năm căn, là có trí huệ 
nhất. Tâm tốt nhất là thường ở trong sự vắng lặng, tu tập 
thiền định, vào sâu thiền định. Do đó, có thể thấy khắp 
được mười phương ba đời chư Phật. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, hay tu học đủ thứ pháp, minh bạch vận dụng 
tất cả các pháp, nghĩa lý chân thật của các pháp, đều có thể 
y giáo y pháp phụng hành thật tiễn. Tổng trì, tức là "Tổng 
tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa". Dùng tâm nầy thể hội tinh 
thần lực hạnh, trang nghiêm thân tướng, quán chiếu thấu rõ 
chánh pháp của mười phương chư Phật. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đắc được trí huệ thù thắng, y theo sự biểu 
đạt minh triết của trí huệ, xử thế tiếp vật siêu nhiên cao tiết, 
mà trang nghiêm thân tướng, dùng trí huệ như Phật mà 
trang nghiêm tự tâm thanh tịnh. 
 Nguyện vọng ba nghiệp thanh tịnh ở trên, tức là khi 
đại Bồ Tát bố thí tất cả đồ trang nghiêm, đối với chúng 
sinh mà hồi hướng căn lành. Bồ Tát vì muốn hy vọng tất cả 
chúng sinh, đều đầy đủ vô lượng đủ thứ công đức của Phật 
pháp, và đắc được trí huệ thù thắng, viên mãn tướng trang 
nghiêm của họ, vĩnh viễn lìa khỏi những mao bệnh cống 
cao ngã mạn, kiêu ngạo phóng dật. 
 Các vị thiện tín ! Bồ Tát tinh tấn tu hành, ngày đêm 
không giải đãi, dùng công đức ba nghiệp thanh tịnh tu tập, 
mà trang nghiêm thân tâm của Ngài, Ngài cũng nguyện cho 
chúng sinh đều siêng tu ba nghiệp, khiến cho thân miệng ý 
thanh tịnh, mới có thể đắc được căn lành công đức thanh 
tịnh, mới có thể viên mãn thân tướng trang nghiêm. Chúng 
ta là người tu hành học đạo, giờ giờ phút phút đều không 
thể phóng dật, nhất là phải chú ý đến ba nghiệp cầu tinh tấn 
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chẳng giải đãi, nếu hằng ngày tu hành tích tập công đức 
lành, gieo trồng đại căn lành. Không kể thời kiếp tinh tấn 
như vậy, thì tự nhiên sẽ thành tựu đạo nghiệp, cũng sẽ viên 
mãn tướng trang nghiêm của chúng ta. Tướng, tuy nhiên là 
tu, nhưng giả như bạn sinh ra hình tướng xấu xí, ai thấy 
cũng chẳng sinh tâm hoan hỉ mà xa lìa bạn, thì không dễ gì 
giáo hoá chúng sinh.  

Vào năm đó, Tổ Sư Ðạt Ma đến Trung Quốc, người 
Trung Quốc thấy Ngài mặt đầy râu ria, mi dày mắt lớn, xa 
thấy mà sinh sợ. Cho nên Tổ Sư Ðạt Ma hơn mười năm 
quay mặt vào tường, chỉ giáo hoá rất ít chúng sinh, chỉ có 
vị Nhị Tổ Thần Quang, vì cầu pháp mà quỳ chín năm, còn 
chặt đứt một cánh tay, mới được chân truyền dùng tâm ấn 
tâm, mới có thiền tông ngày hôm nay. Hiện tại tôi đến tây 
phương hoằng pháp, giáo hoá các bạn tu học Phật pháp, 
cũng giáo hoá các bạn nên tu căn lành phước đức, để trang 
nghiêm thân tướng của mình. 
 Tu căn lành phước đức như thế nào ? Tu ở đâu ? Tu 
hành biện đạo cũng cần phải có chỗ an thân. Cơ hội nầy 
bây giờ nhân duyên đã thành thục, tức tại Vạn Phật Thành. 
Vạn Phật Thành cần có vạn Phật để trang nghiêm thành 
nầy. Gọi vạn Phật, chẳng phải vạn Phật đã thành, mà là vạn 
Phật sẽ thành, là đã phát tâm bồ đề, hiện tại đang phát tâm 
bồ đề, sẽ phát tâm bồ đề. Vạn Phật Thành, Vạn Phật 
Thành, Vạn Phật đều sẽ thành. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng mão ma ni 
báu, thọ quán đảnh ngôi vua tự tại, và hạt 
châu trong búi tóc, bố thí khắp cho chúng 
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sinh, tâm chẳng xẻn tiếc, thường siêng tu 
tập. Làm đại thí chủ, tu học thí huệ, tăng 
trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm Ngài 
rộng lớn, bố thí cho tất cả. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài đem mũ 
của đế vương đã từng thọ lễ quán đảnh, tức là lễ lên ngôi 
vua, mão vua làm bằng ma ni báu, và hạt châu giấu ở trong 
búi tóc - hạt châu đó chỉ có ông vua mới có: Ai có được hạt 
châu nầy trong búi tóc, thì người đó là vua quán đảnh. 
Song, vua quán đảnh nầy, Ngài chẳng coi trọng ngôi vua 
của Ngài, mà còn có thể bố thí khắp cho tất cả chúng sinh, 
bất luận ai đến cầu xin, Ngài đều bố thí cho họ, trong tâm 
tuyệt đối chẳng có ý niệm xả bỏ chẳng được. Bồ Tát hành 
bố thí, trước hết Ngài dùng trí huệ quán sát nhân duyên, 
chứ chẳng phải mù mắt bố thí. Một mặt Ngài rất tinh tấn tu 
trì lục độ, một mặt không ngừng học tập trí huệ và phương 
pháp hành bố thí của chư Phật, tuỳ thời làm chủ nhân đại 
bố thí. Ngài tu học trí huệ bố thí, có thể tăng trưởng căn 
lành thí xả của Ngài. Do đó, tâm lượng của Ngài cũng đặc 
biệt rộng lớn, đối với vật chất bố thí, tơ hào không tính 
toán, đối với người nhận, một luật bình đẳng, chẳng có 
phân biệt kẻ oán người thân, bố thí khắp cho tất cả chúng 
sinh. 
 

 Ðem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được thọ 
pháp quán đảnh của chư Phật, thành tựu 
nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng 
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sinh, đầy đủ đảnh nhục kế, được trí huệ đệ 
nhất, đến được bờ bên kia. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, dùng diệu trí bảo, nhiếp 
khắp chúng sinh, đều khiến cho đến được 
đảnh công đức rốt ráo. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều được thành tựu trí huệ bảo 
tột đảnh, kham thọ sự cung kính lễ bái của 
thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
dùng mão trí huệ trang nghiêm đầu mình, 
làm vua tự tại của tất cả các pháp. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, trí huệ minh châu 
thường cột trên đảnh, tất cả thế gian không 
ai thấy được. 
 

 Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí mão báu, đối 
với chúng sinh hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều thọ được chư Phật dùng nước pháp để 
quán đảnh, do vậy cho nên thành tựu nhất thiết trí huệ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đầy đủ nhục kế tướng vô 
kiến đảnh, đắc được trí huệ bậc nhất, đến được Niết Bàn bờ 
bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có trí huệ 
bảo thượng diệu, dùng để nhiếp khắp chúng sinh khác, 
khiến cho họ đều được viên mãn công đức, đến được tột 
đảnh cao nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều thành 
tựu được trí huệ vô thượng thù thắng, trí huệ đó giống như 
vua các thứ báu, đến được cực đảnh, chân chánh được tiếp 
thọ tất cả chúng sinh thế gian cung kính lễ bái. Lại nguyện 
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cho tất cả chúng sinh, dùng trí huệ làm mão báu, mà trang 
nghiêm đầu mình, có thể làm vua tự tại trong các pháp. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, trí huệ minh châu thường cột 
trên đảnh, phàm Thánh mười phương thế gian, chẳng có ai 
mà chẳng nhìn thấy được. Nghĩa là nói trí huệ quang, chiếu 
sáng mười phương, ai ai cũng đều nhìn thấy được. 
 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh, thảy 
đều kham thọ thế gian đảnh lễ, thành tựu 
huệ đảnh, chiếu sáng Phật pháp. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đầu đội mão thập lực 
trang nghiêm, trí huệ bảo hải thanh tịnh 
đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đến 
được đảnh đại địa, được nhất thiết trí, rốt 
ráo thập lực, phá tan đảnh dục giới các 
quyến thuộc của ma. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được thành tựu đảnh vua vô 
thượng bậc nhất, đắc được đảnh nhất thiết 
trí quang minh, không gì làm lu mờ được.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí mão báu, vì khiến cho 
chúng sinh được trí huệ thanh tịnh bậc 
nhất và mão báu trí huệ ma ni vi diệu. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, các đức 
viên mãn, quyết thật có thể tiếp thọ người thế gian lễ bái, 
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lại thành tựu trí huệ Bát Nhã xuất thế, thấu hiểu tất cả Phật 
pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, trên đầu đội mão, 
là dùng mười thứ oai lực như Phật làm đồ trang nghiêm. 
Trí huệ của Ngài sâu rộng như biển cả, và thanh tịnh trong 
suốt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đến được tột đảnh 
đại địa, đắc được nhất thiết trí huệ, thành tựu mười thứ oai 
thần lực của Phật, phá trừ được dục niệm nguy hại trong 
dục giới, và những tà kiến thiên ma ngoại đạo, cùng với 
quyến thuộc của ma. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
thành tựu được đảnh vua vô thượng đệ nhất, đắc được trí 
huệ quang minh vô thượng, trên thế gian chẳng có gì có thể 
che lấp được, vượt qua được. Ðó là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí mão báu. Vì hy vọng chúng 
sinh đắc được trí huệ đệ nhất, quả vị thanh tịnh nhất, và 
mão trí huệ ma ni báu vi diệu. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có chúng 
sinh ở trong lao ngục đen tối, bị giam cầm 
cùm xiềng, trói buộc thân thể, đứng ngồi 
không yên, đủ các thứ khổ, chẳng có thân 
nhân bạn bè, không nơi nương tựa cứu vớt. 
Không có y phục, đói khát gầy ốm, đủ các 
thống khổ khó mà chịu được. Bồ Tát thấy 
rồi, xả bỏ hết thảy tất cả tiền tài, châu báu, 
vợ con quyến thuộc và thân mình. Ở trong 
lao ngục cứu chúng sinh đó. Như Bồ Tát 
Ðại Bi, Bồ Tát Diệu Nhãn Vương. Ðược 
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cứu độ rồi, tuỳ theo sự cần dùng, thảy đều 
bố thí cho họ. Trừ được khổ sở hoạn nạn 
của họ, khiến cho được an ổn. Sau đó bố 
thí Pháp Bảo vô thượng, khiến cho họ xả 
bỏ phóng dật, an trụ vào căn lành, ở trong 
Phật giáo tâm chẳng thối chuyển.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, nhìn thấy có 
chúng sinh nào ở trong lao ngục tối tăm, bị giam cầm, cùm 
xiềng thân thể họ, đứng lên ngồi xuống đều bất phương 
tiện, cũng chẳng thoải mái, hết thảy thống khổ đều tụ tập 
nơi thân, lại chẳng có thân nhân và bạn bè, cũng chẳng có 
chỗ nương tựa và chẳng có ai cứu vớt. Trên thân chẳng có 
quần áo che thân, lại lạnh và đói khát, gầy ốm như khúc 
củi. Ðủ thứ sự thống khổ như vậy, thật chẳng dễ gì nhẫn 
chịu được. Bồ Tát thấy chúng sinh đáng thương như thế, 
lập tức đem hết thảy tiền tài châu báu, thậm chí vợ con, 
quyến thuộc, cho đến thân thể của Ngài, thảy đều xả thí, 
đến lao ngục cứu vớt chúng sinh đó ra. Hành động như thế 
của Ngài, giống như tinh thần cứu độ chúng sinh của Bồ 
Tát Ðại Bi Quán Thế Âm. Lại giống như Bồ Tát Diệu 
Nhãn Vương, hay xả mình vì người. Ngài cứu những 
chúng sinh khỗ nào đó thoát ra rồi, tuỳ theo sự cần của họ, 
thảy đều bố thí cho họ, để giải trừ những thống khổ hoạn 
nạn của họ, khiến cho thân tâm họ được an ổn. Sau đó khai 
thị Phật pháp cho họ nghe, giảng giải Kinh điển, khiến cho 
họ từ bỏ mao bệnh phóng dật, biết lợi ích an phận giữ quy 
cụ, thấu hiểu làm người phải tu hành các việc thiện, vun 
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bồi căn lành phước đức của chính mình, tin sâu Phật pháp. 
Ở trong Phật giáo vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát ở trong lao 
ngục cứu chúng sinh, thì đem các căn lành 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, rốt ráo giải thoát tham ái ràng 
buộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dứt 
dòng sinh tử, thăng lên bờ trí huệ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, diệt trừ ngu si, sinh 
trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não 
ràng buộc. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
diệt trừ ràng buộc trong ba cõi, được nhất 
thiết trí, rốt ráo thoát khỏi ba cõi. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn dứt tất cả 
phiền não trói buộc, đến được bờ bên kia 
trí huệ không có phiền não, không có 
chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
lìa các phân biệt động niệm tư duy, vào nơi 
trí địa bất động bình đẳng. 
 

  Bồ Tát Kim Cang Tràng vì đề cao thính chúng trong 
pháp hội chú ý, và tăng cường chúng sinh đời sau xem 
trọng, lại lớn tiếng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Ðại 
Bồ Tát, Ngài đến lao ngục thấy những chúng sinh đó thọ 
khổ, đời sống thống khổ, giống như chính thân mình chịu 
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khổ, do đó Ngài nghĩ tìm cách cứu họ như thế nào. Nếu 
không thể cứu vớt họ thoát khỏi khổ nạn, thì Bồ Tát ăn 
không ngon, ngủ không yên.  
 Các vị thiện tín ! Các bạn chắc chắn sẽ hoài nghi, Bồ 
Tát chẳng phải có thần thông chăng ? Sao lại giống phàm 
phu ăn ngủ không yên. Phải, bạn cho rằng Bồ Tát với phàm 
phu hai dạng chăng ? Căn bản là một, bất quá tâm của Bồ 
Tát lúc nào cũng vì chúng sinh, còn tâm của phàm phu là vì 
mình. Bồ Tát thương người như chính mình, Ngài có tâm 
đại từ, hay ban vui cho mọi người; Ngài có tâm đại bi, hay 
cứu người thoát khỏi biển khổ. Vì đại từ đại bi cứu khổ cứu 
nạn, cho nên gọi là Bồ Tát. Bạn tôi và họ, nếu có tâm từ bi, 
thì cũng được mọi người gọi là Bồ Tát giống nhau. 
 Nhìn về biểu hiện, thì tư tưởng của Bồ Tát ngu si 
hơn phàm phu, ngày đêm tinh tấn tu hành, vì chúng sinh 
mà lao nhọc bôn ba, dụng hết khổ tâm, tu tập căn lành công 
đức, đều hồi hướng cho chúng sinh, nhưng sự ngu si đó là 
hướng thượng, tiến đến con đường Phật đạo. Phàm phu tự 
cho mình là thông minh, tức là đi về hạ lưu, hướng về 
trong vòng lục đạo. Tinh thần ngu si của Bồ Tát như thế, là 
vượt khỏi ba cõi, là biểu hiện đại trí ngu si. Nếu người nào 
muốn học Bồ Tát, thì trước hết phải học sự thiết thòi, 
không chiếm tiện nghi của người khác. Thiệt thòi là xả 
mình vì người, chiếm tiện nghi là ích kỷ. Bồ Tát thấy 
chúng sinh đồng một thể, cho nên muốn đến lao ngục để 
cứu chúng sinh. Khi Ngài đến cứu chúng sinh thì, Ngài 
đem căn lành công đức bố thí mà Ngài tu tập tích tụ từng 
chút từng chút, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
và còn phát tâm nguyện lớn:  
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều chân thật giải 
thoát khỏi tham ái ràng buộc, đắc được thân tâm tự tại. 
Tham và ái là hai xiềng xích vô hình, trói buộc người đời 
không được tự do, chỉ có phiền não thống khổ, nhưng ai ai 
cũng trầm mê ở trong phiền não chẳng thể tự giác được, 
còn thấy là mạng sống thứ hai. Bổn lai chúng ta sinh ra thì 
có thể tánh thanh tịnh - tánh vốn thiện. Nhưng vì thọ năm 
dục theo năm tháng mà chảy vào trong chân tánh, bổn tánh 
thanh tịnh bèn bị nhiễm ô, bèn sinh ra tham ái, mê mất tự 
tánh, bèn có vô minh phiền não, bị ràng buộc mà chẳng 
được giải thoát. Tham ái tức là gông cùm, thọ khổ chẳng tự 
do tức là ở trong lao ngục. Hiện tại Bồ Tát phát nguyện 
muốn khuyên giúp chúng ta giải thoát khỏi ràng buộc tham 
ái, muốn chúng ta thoát khỏi gông cùm nầy - buông xả tất 
cả hết thảy tâm tham tiền tài châu báu, vật chất hưởng thụ, 
phù hoa hư vinh, buông xả vợ đẹp con xinh, và hết thảy 
quyền vị, như thế thì sẽ đắc được chân chánh giải thoát. 
Nếu còn một chút buông xả chẳng được, thì đó vĩnh viễn 
vẫn ở trong lao ngục thọ trói buộc. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh dứt được lưu chuyển trong sinh tử. Gì gọi là 
dòng sinh tử ? Tức là tâm tham ái. Vì tham ái mà tâm 
chẳng nhàm lìa, làm ra những nghiệp ác, thì vĩnh viễn theo 
dòng sinh tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Phải làm thế nào để 
dứt được dòng sinh tử ? Phải tu hành biện đạo, chứng được 
sơ quả A la hán, thì nhập vào dòng Thánh nhân pháp tính, 
ngược lại dòng phàm phu sáu trần. Dứt được dòng sinh tử, 
mới thăng lên được bờ trí huệ, mới phá được vô minh hiển 
pháp tính. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tiêu diệt được 
tư tưởng hành vi ngu si. Diệt trừ ngu si tức là phá vô minh, 
mới minh bạch được sự lợi hại của tham ái, vì tham ái tức 
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là dòng sinh tử. Diệt trừ được ngu si, thì phá được vô minh, 
sau đó sẽ sinh trưởng trí huệ. 
 Giống như mặt trời mọc lên tức là ban ngày, ban 
ngày giống như thông minh. Mặt trời lặng đi, tức là đêm 
tối, đêm tối tức là vô minh. Ánh sáng mặt trời giống như 
quang minh của Phật chiếu khắp, một khi được quang minh 
của Phật chiếu đến thân thể, thì tất cả phiền não ràng buộc 
đều được giải thoát. Con người đều hoan hỉ nghe những lời 
khen, nếu như nghe những lời họ mắng bạn, thì lập tức 
phiền não sinh ra, kỳ thật nếu xem lời mắng như lời khen, 
thì cũng chẳng có chuyện gì, tại sao chỉ khác nhau giữa 
mắng và khen, thì vui và giận lại khác nhau ! Ðó tức là bị 
cảnh giới chuyển. Mỗi người tu đạo, phải dưỡng thành 
định lực khống chế, phải có công phu người chuyển cảnh, 
thì không bị cảnh chuyển người. Hai câu nầy tôi thường 
khuyên các bạn, hy vọng các bạn khéo vận dụng, trợ giúp 
rất lớn đói với sự tu hành. Ðó cũng là biện pháp tiêu diệt 
ngu si, sinh trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não ràng 
buộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tiêu diệt được sự 
trói buộc của ba cõi-cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tức là khởi 
hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Một niệm vô minh sinh ra, thì 
theo đó mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Diệt được sự trói buộc ba 
cõi rồi, thì sẽ vượt khỏi ba cõi, đắc được trí huệ chân chánh 
xuất thế, vĩnh viễn lìa khỏi ràng buộc của ba cõi. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả 
phiền não kết tập trói buộc, bao quát gồm có "tham, sân, si, 
mạn, nghi, ác, kiến; thân, biên, giới, kiến, tà", dứt trừ được 
những nguồn gốc đó, thì vĩnh viễn dứt trừ phiền não kết tập 
ràng buộc, sau đó sẽ đắc được thân tâm tự tại, đến được 
cảnh giới tất cả không chướng ngại, thăng lên bờ bên kia trí 
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huệ. Từ ngu si đến được bờ bên kia trí huệ, nói ra rất giản 
đơn. Nhưng nếu bạn không cung hành thực tiễn, thành thật 
tu hành, chỉ học thiền ngoài miệng, hoặc giống như người 
đầu đá, chỉ nói mà không tu hành, thì vĩnh viễn chẳng đến 
được bờ bên kia trí huệ. Cho nên hy vọng mỗi người tu học 
đạo, mọi người đều nhiếp tâm được quy về một, dần dần 
từng bước từng bước đi hướng về bồ đề. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa khỏi tất cả tạp 
niệm không cần thiết, thường chế tâm tại một chỗ, suy gẫm 
các pháp, an trụ trong sự vắng lặng không động, thì sẽ cảm 
mà toại thông. Chẳng còn vọng niệm, cũng chẳng còn tư 
duy, đối với tất cả cảnh giới cũng chẳng còn phân biệt, như 
vậy thì sẽ đạt đến cảnh giới tu hành như định. Do đó gọi là 
tâm không phân biệt, ý không suy gẫm, nhập vào trí huệ 
bình đẳng bất động. Ðịnh hay sinh trí huệ, có định thì sẽ 
phát sinh trí huệ. 
 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh, thoát 
khỏi các dục trói buộc, vĩnh viễn lìa tất cả 
tham dục thế gian. Ở trong ba cõi, chẳng 
có nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được chí nguyện thù thắng khoái lạc, 
thường được chư Phật vì nói pháp môn. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được tâm 
giải thoát không chấp trước không ràng 
buộc, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như 
hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
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được thần thông của Bồ Tát, điều phục 
chúng sinh tất cả thế giới, khiến cho họ lìa 
thế gian, trụ nơi đại thừa.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài cứu độ chúng sinh trong lao 
ngục, vì khiến cho chúng sinh vào khắp trí 
huệ của Như Lai. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, giải thoát khỏi tất 
cả tham dục trói buộc, tức là bao quát vọng tưởng, ý niệm 
dâm dục. Những tư tưởng không chánh đáng đó, trói buộc 
thân tâm con người không động được, muốn giải trừ những 
trói buộc tham dục, thì phải vĩnh viễn lìa khỏi những tham 
dục, mà người thế gian ưa thích, mới có thể ở trong tam 
giới đắc được thanh tịnh. Nếu không nhiễm trước dục niệm 
ba cõi, thì có thể thoát khỏi ba cõi, đắc được vui vắng lặng 
thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được chí 
nguyện thù thắng khoái lạc, mà còn được mười phương 
chư Phật hộ niệm, vì nói tất cả pháp môn tu hành, khiến 
cho chúng sinh y giáo tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đắc được tâm giải thoát chẳng chấp trước, cũng chẳng 
bị ràng buộc, tự tại an ổn, toại tâm như ý, tâm ý khoát đạt 
khắp pháp giới, thanh tịnh không nhiễm như hư không. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thần thông giống 
như Bồ Tát, đến mười phương thế giới giáo hoá chúng 
sinh, điều phục những chúng sinh cang cường, khiến cho 
họ đều phát tâm bồ đề, lìa khỏi tất cả những ưu sầu khổ não 
trên thế gian, an trụ ở trong Phật pháp đại thừa bình đẳng. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  171 
 
Ðó tức là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài cứu 
vớt chúng sinh thọ khổ trói buộc tham ái dục lạc ở trong 
lao ngục. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh đạt 
được trí huệ của Phật. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có tù nhân, 
cổ mang gông, tay chân bị trói, thọ các khổ 
độc, sắp bị xử tử. Xả bỏ tất cả đồ vui cõi 
Diêm Phù Ðề, thân nhân bạn bè. Hoặc 
dùng dao lóc thịt, hoặc dùng giáo đâm, 
hoặc dùng lửa thiêu. Các thứ khổ như vậy, 
đủ thứ sự bức bách. Bồ Tát thấy rồi, tự xả 
bỏ thân mình, mà thay thế họ thọ khổ. Như 
Bồ Tát A Dật Ða, Bồ Tát Thù Thắng Hạnh 
Vương, cùng với vô lượng các Bồ Tát khác. 
Vì chúng sinh mà tự bỏ thân mạng, thọ các 
khổ độc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài nhìn thấy 
chúng sinh bị nhốt ở trong lao ngục, cổ bị mang gông, hai 
tay bị trói lại, hai chân bị cùm, không thể cử động được, 
thống khổ vạn phần. Lại còn thêm những ngục tốt cai quản 
tội phạm thường xin họ tài vật, nếu không được toại 
nguyện, thì bị họ hành hạ đủ thứ hình phạt độc ác, muốn 
xử tử họ, đoạt lấy mạng sống của họ. Những ngục tù thọ 
khổ đáng thương đó, xả bỏ hết những đồ vật tài sản trong 
cõi Diêm Phù Ðề, và những dụng cụ vui chơi hằng ngày 
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mà họ ưa thích. Quyến thuộc, thân nhân, bạn bè cũng đều 
vĩnh viễn từ biệt. Dẫn họ lên chỗ rất cao, dùng dao lóc thịt 
ra từng miếng, hoặc dùng giáo đâm, xuyên thủng thân thể 
họ, hoặc đổ dầu lên quần áo của họ rồi dùng lửa thiêu đốt. 
Những thảm cảnh độc ác đó, trừng phạt những tù nhân, Bồ 
Tát thấy rồi, sao mà không khiến Ngài đau lòng cho được ? 
Cho nên Ngài quyết xả bỏ thân mình, tìm đến chỗ tù nhân 
thay thế họ, để thọ hình pháp thống khổ tàn khốc. Giống 
như Bồ Tát A Dật Ða, Bồ Tát Thù Thắng Hạnh, khi các 
Ngài hành Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh, thì thường xả bỏ 
mạng sống cứu vớt chúng sinh. Chẳng những hai vị Bồ Tát 
đó như vậy, mà còn có vô lượng vô biên các Bồ Tát khác, 
vì cứu chúng sinh, cũng thường thường xả bỏ thân mình, 
nguyện thay thế chúng sinh thọ tất cả khổ độc. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát nói với người chủ 
quản lý rằng: Tôi nguyện xả thân để thay 
thế mạng sống cho người kia. Thọ các thứ 
khổ như người kia, có thể trị tôi như người 
kia, tuỳ ý các ông làm. Dù thọ khổ trải qua 
gấp bội A tăng kỳ, tôi cũng cam chịu. 
Khiến cho người kia được giải thoát, nếu 
tôi thấy người kia bị giết hại, không xả 
thân mạng cứu chuộc họ, thì không gọi là 
trụ tâm Bồ Tát. Tại sao ? Tôi vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà phát tâm bồ đề nhất 
thiết trí. 
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 Lúc đó, Bồ Tát nói với người quản lý giám ngục 
rằng: Tôi nguyện ý bố thí thân thể của tôi, để thay thế 
mạng sống của người thọ khổ hình. Những gì người kia thọ 
khổ, tôi xin chịu hết, trừng phạt tôi giống như người kia, 
tuỳ ý ông muốn trừng phạt thế nào cũng được. Dù ông 
muốn tôi thọ khổ trải qua gấp bội vô lượng vô biên người 
kia, tôi cũng cam chịu tiếp thọ. Chỉ muốn ông khiến cho 
người kia thọ khổ được giải thoát, được tự do. Bồ Tát nói: 
Nếu như tôi thấy chúng sinh thọ những khổ hình đó, khi 
sắp phải bị giết hại, mà tôi không xả bỏ thân mạng để cứu 
họ, hoặc dùng tiền vàng đi chuộc thân mạng họ, thì tôi 
không được gọi là người đã phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát 
đạo, trụ nơi quả vị của Bồ Tát. Vì sao ? Vì tôi cứu hộ mạng 
sống tất cả chúng sinh, giống như cứu hộ mạng sống của 
chính mình. Tôi thấy chúng sinh thọ khổ, giống như mình 
thọ khổ. Cho nên tôi phát nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, 
tôi phát tâm bồ đề giác đạo nhất thiết trí huệ, tức là vì cứu 
chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tự xả thân 
mạng cứu chúng sinh, thì đem các căn lành 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được thân mạng rốt ráo không 
đoạn tận, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tai nạn 
bức não. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
nương chư Phật mà trụ, được thọ ký nhất 
thiết trí, đầy đủ mười lực bồ đề. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, cứu khắp hàm thức, 
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khiến cho không sợ hãi, vĩnh viễn thoát 
khỏi đường ác. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được tất cả mạng, vào nơi cảnh giới 
trí huệ bất tử. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, vĩnh viễn lìa oán địch, không có các 
ách nạn, thường được chư Phật bạn lành 
nhiếp thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh, xả 
lìa tất cả đao kiếm binh trượng, các dụng 
cụ khổ ác, tu hành đủ thứ nghiệp thiện 
thanh tịnh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát Ngài tự 
nguyện xả thân mạng cứu chúng sinh, vẫn đem căn lành 
tích luỹ mà Ngài tu bố thí, đối với chúng sinh hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được thân 
mạng chân thật vĩnh viễn không đoạn diệt-pháp thân, cũng 
vĩnh viễn lìa khỏi ba tai tám nạn, và những khổ não bách 
hại khác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể y chiếu 
pháp của chư Phật nói, lão thật tu hành, gần gũi chư Phật, y 
chỉ chư Phật mà trụ, đắc được nhất thiết Phật trí, đầy đủ 
mười thứ oai thần lực. Còn được thọ ký thành Phật-mỗi vị 
Phật trước khi thành Phật, đều được mười phương chư Phật 
thọ ký, tức là nói trước đời vị lai sẽ được thành Phật, hiệu 
Phật là gì, cõi nước tên gì, đại kiếp thời gian trụ thế bao lâu 
.v.v... Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể cứu hộ khắp 
tất cả những kẻ có mạng sống, khiến cho họ chẳng thọ sự 
sợ hãi, mà vĩnh viễn xa lìa khỏi ba đường ác. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được mạng sống lâu dài, đến được 
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cảnh giới bất tử, chẳng còn vô minh, chỉ có trí huệ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi những kẻ 
có tâm oán hại, những người có ý không thiện, cũng chẳng 
gặp nguy hiểm và tai nạn, thường thường được chư Phật và 
bạn hữu nhiếp trì. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
chẳng có tâm tàn sát chiến tranh, do đó: "Cất đao vào kho, 
thả ngựa vào núi", qua những ngày thái bình thịnh vượng. 
Người với người, người với động vật, cùng nhau hoà ái, 
chẳng có những hung khí đao kiến binh trượng, cũng chẳng 
có công cụ gông cùm xiềng xích thống khổ. Hết thảy hàm 
thức chúng sinh, đều biết tu đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh, 
xa lìa tất cả nghiệp ác chẳng thanh tịnh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa các 
sợ hãi. Ở dưới cội bồ đề, hàng phục ma 
quân. Nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa sợ 
hãi nơi đại chúng, nơi pháp vô thượng tâm 
thanh tịnh không sợ sệt, hay làm đại sư tử 
hống tối thượng. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được trí huệ sư tử không chướng 
ngại, nơi các thế gian tu hành chánh 
nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đến 
nơi không sợ hãi, thường nhớ cứu hộ 
chúng sinh khổ.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài tự xả bỏ thân mạng cứu các 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  176 
 

ngục tù lúc lâm hình. Vì khiến cho chúng 
sinh lìa khổ sinh tử, được vui thượng diệu 
của Như Lai. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, xa lìa tất cả sợ hãi, 
ngồi dưới cội bồ đề thành Phật, hàng phục ma quân thiên 
ma ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, chẳng sợ 
oai đức của đại chúng, ở trong pháp hội rộng lớn, có thể 
đối với chúng sinh diễn nói đại pháp vô thượng, tâm chẳng 
khiếp nhược. Vì trong tâm ý thanh tịnh không nhiễm, cho 
nên làm sư tử hống, giáo hoá chúng sinh. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ sư tử chẳng bị bất cứ gì 
làm chướng ngại, trong mười phương thế gian đều tu hành 
đạo nghiệp chân chánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều đến được cõi Cực Lạc Tịnh Ðộ chẳng có sợ hãi, luôn 
luôn nghĩ nhớ còn chúng sinh trầm luân trong biển khổ, 
phải phát nguyện trở lại sinh tử, khắp cứu chúng sinh, đồng 
sinh về cõi nước Cực Lạc.  
 Ðó là hồi hướng căn lành công đức tích tụ của đại 
Bồ Tát khi Ngài tự xả thân mạng cứu những ngục tù sắp bị 
xử tử. Vì hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn 
thoát khỏi khổ sinh tử trói buộc, đắc được vui vắng lặng tối 
cao vô thượng như chư Phật, cho nên Bồ Tát mới phát 
nguyện lớn nầy. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI BẢY 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG THỨ HAI 
MƯƠI LĂM PHẦN NĂM 

 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí cả búi tóc 
liền da đầu cho người đến cầu xin, như Bồ 
Tát Bảo Kế Vương, Bồ Tát Thắng Diệu 
Thân, và vô lượng các Bồ Tát khác.  
 Lúc đó, Bồ Tát thấy người đến xin, 
tâm sinh hoan hỉ, mà nói rằng: Nay nếu 
ông muốn búi tóc liền da đầu, thì có thể 
lấy, búi tóc của tôi là tối đệ nhất trong cõi 
Diêm Phù Ðề. Khi nói như vậy tâm không 
động loạn, chẳng niệm nghiệp dư, xả lìa thế 
gian, chí cầu tịch tĩnh, rốt ráo thanh tịnh, 
tinh cần chất trực, hướng về nhất thiết trí. 
Liền cầm đao bén, cắt búi tóc liền da đầu, 
gối phải quỳ xuống, chắp hai tay lại, một 
lòng bố thí cho. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Trong Kinh văn ở trước, đại 
Bồ Tát bố thí cho tất cả chúng sinh là ngoại tài, hiện tại 
Ngài bố thí cho tất cả chúng sinh là nội tài-thân tâm tính 
mạng, đầu mắt tuỷ não. Như nay bố thí là búi tóc liền da 
đầu. Chúng ta ở trong chánh điện nhìn thấy trên đầu của 
Phật có viên tròn đen, cao nhô lên giống như núi thịt nhỏ, 
đó tức là tướng nhục kế trên đỉnh đầu, là một trong 32 
tướng của Phật. Bồ Tát cũng có tướng đảnh nhục kế, là do 
công đức tu hành mà thành tựu, Bồ Tát nếu gặp có người 
đến xin Ngài nhục kế, thì Ngài cũng chẳng xẻn tiếc. Giống 
như thuở xưa có vị Bồ Tát Bảo Kế Vương, Bồ Tát Thắng 
Diệu Thân, cùng với vô lượng Bồ Tát khác, các Ngài đều 
đem nhục kế của mình bố thí cho người đến cầu xin. 
 Khi đại Bồ Tát, Ngài muốn bố thí búi tóc liền với da 
đầu, thấy có người đến xin búi tóc, thì Ngài bèn sinh tâm 
đại hoan hỉ, mà nói với người xin: Hiện tại nếu ông muốn 
búi tóc liền với da đầu, thì có thể lấy trên đầu của tôi. Búi 
tóc của tôi tốt đẹp nhất ở trong cõi Diêm Phù Ðề, được gọi 
là đệ nhất. Khi trong miệng Ngài nói như thế, thì trong tâm 
cũng chẳng có chút hoảng sợ tán loạn nào. Ngài chẳng nghĩ 
gì cả, tất cả đều buông xả đặng, tất cả trên thế gian, Ngài 
đều xả được hết. Một lòng lập chí vui thiền định vắng lặng, 
hy vọng đắc được sự thanh tịnh chân chánh. Tinh tấn siêng 
tu học Phật đạo, ba nghiệp thanh tịnh, lìa khỏi hai chướng-
Phiền não chướng, sở tri chướng, phẩm chất đoan chánh, 
tâm ngay thẳng, chỉ cầu hướng về nhất thiết trí huệ. Do đó, 
tay bèn cầm đao sắc bén tự cắt búi tóc liền da trên đầu của 
mình xuống, đem đến trước mặt người xin, gối phải quỳ sát 
đất, chắp tay lại, cung kính dâng bố thí búi tóc liền da đầu 
cho người đến xin. 
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 Chánh niệm chỗ thực hành của ba đời 
tất cả chư Phật Bồ Tát, phát tâm đại hoan 
hỉ tăng thêm ý chí vui thích. Ở trong các 
pháp, ý khéo khai mở thấu hiểu, chẳng thủ 
lấy khổ, biết rõ khổ thọ. Vô tướng vô sinh, 
các thọ khởi với nhau, chẳng có thường 
trụ. Cho nên tôi phải đồng với tất cả các Bồ 
Tát quá khứ hiện tại và vị lai. Tu hành đại 
xả, phát lòng tin ưa thích thâm sâu, cầu 
nhất thiết trí. Chẳng có thối chuyển, chẳng 
do người khác chỉ dạy, sức lực thiện tri 
thức. Khi đại Bồ Tát bố thí như thế, đem 
các căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được vô kiến đảnh, 
thành tựu búi tóc Bồ Tát như tháp. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được tóc xanh biếc, 
tóc kim cang, tóc mịn màng mềm mại, diệt 
được tất cả phiền não của chúng sinh. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc 
thấm nhuần, tóc kín dày, tóc không lấn 
phủ vành trán. 
 

 Bồ Tát lúc đó, một lòng không hai, chánh niệm hạnh 
môn của ba đời chư Phật và Bồ Tát tu, sinh tâm đại hoan 
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hỉ, đồng thời tăng trưởng chí nguyện của mình được vui 
thành tựu. Ðối với pháp lý của chư Phật nói, quá khứ có 
chỗ chẳng minh bạch, hiện tại hốt nhiên trong tâm ý đều 
minh bạch. Tuy nhiên cắt búi tóc trên đầu xuống để bố thí, 
nhưng chẳng cho rằng thọ khổ. Vì Bồ Tát thấu hiểu:  
 

"Thọ khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước". 

 

 Khổ vốn chẳng có tự thể, cũng chẳng có "tướng" và 
"sinh", nó vốn tức là không. Sắc thọ tưởng hành thức năm 
uẩn, tuy thường thường cùng nhau sinh khởi, nhưng chẳng 
phải lúc nào cũng tồn tại có tác dụng. Do đó, tôi-Bồ Tát 
phải tuỳ đồng hết thảy tất cả Bồ Tát quá khứ hiện tại và vị 
lai, cùng tu hành pháp môn đại bố thí, cử hành đại hội bố 
thí, phát vô lượng tâm đại hỉ đại xả, tin sâu chỉ có phụng 
hành giáo lý của chư Phật, mới là pháp vui chân chánh. 
Một lòng trên cầu Phật trí, chẳng sợ thọ bất cứ khổ nạn 
nào, cũng chẳng thối thất tâm nguyện của mình. Tôi quyết 
tâm như thế, chẳng phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy, hoặc 
nhờ sức lực thiện tri thức tăng cường mới làm được, mà là 
tôi tự phát tâm, ý chí ưa thích hành đại bố thí nầy. 
 Khi đại Bồ Tát bố thí búi tóc, đem công đức căn lành 
của Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vầy: Tôi 
nguyện tất cả chúng sinh được vô kiến đảnh-không thể 
thấy được đỉnh đầu của họ, chỉ có Phật mới có tướng vô 
kiến đảnh trang nghiêm nầy. Hy vọng chúng sinh tu hành 
công đức, có thể thành tựu búi tóc Bồ Tát giống như bảo 
tháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc xanh 
biếc, hoặc là đầu tóc giống như kim cang, hoặc là đầu tóc 
mịn màng mềm mại, hay diệt được tám vạn bốn ngàn thứ 
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phiền não của chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được đầu tóc thấm nhuần bóng mượt, vừa kín vừa lại dày, 
cũng không thể lấn phủ vành trán, rất có thứ lớp, nhìn 
trông thật rất đẹp. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc 
mềm mại. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được tóc như chữ vạn, tóc xoắn khu ốc về 
phía phải. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được tướng tóc của Phật, vĩnh viễn lìa tất 
cả phiền não kết tập. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tóc quang minh, quang 
minh đó chiếu mười phương thế giới. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tóc 
không rối loạn, giống như tóc của Như Lai, 
sạch đẹp không không tạp. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được tóc đảnh tháp như bậc 
ứng cúng, khiến cho người thấy, như thấy 
được tóc của Phật. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tóc không nhiễm trước 
của Như Lai, vĩnh viễn lìa tất cả màng tối 
trần cấu.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí búi tóc liền da đầu, vì 
muốn khiến cho tâm chúng sinh được vắng 
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lặng, đều được viên mãn các Ðà la ni, rốt 
ráo nhất thiết chủng trí của Như Lai, mười 
thứ lực của Phật. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho hết thảy chúng sinh, được đầu 
tóc mềm mại. Tại sao ? Vì đầu tóc mềm cứng, có thể hiển 
ra cá tính của con người, là hoà thiện hay là cố chấp. Cá 
tính của người cố chấp chẳng dễ gì hợp tác với người, vì có 
tỳ khí cang cường. Người đầu tóc mềm mại, thì tính tình 
hoà thiện. Chúng ta người tu học đạo, phải thường thường 
chú ý khống chế tỳ khí của mình, giảm bớt đi phiền não và 
sân hận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầu tóc 
hình chữ vạn, tóc xoắn hình ốc về phía phải. Ðầu tóc của 
chư Phật tức là tóc xoắn hình ốc về phía phải. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh được đầu tóc giống như Phật, vĩnh 
viễn xa lìa tám vạn bốn ngàn phiền não kết tập-kết tập tức 
là tiểu mao bệnh của một số người. Người không có đại 
bệnh thì có tiểu bệnh; chẳng có tiểu bệnh, thì có mao bệnh, 
đó tức là kết tập. Ví như trong đời sống của mọi người, đều 
có chỗ ưa thích khác nhau, như mùi vị ăn uống. Tóm lại, 
tham sân si mạn nghi là kết tập của chúng sinh, có thể vĩnh 
viễn xa lìa những tập khí xấu nầy, thì sẽ vĩnh viễn lìa tất cả 
phiền não kết tập. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được 
đầu tóc quang minh, thứ quang minh đó có thể chiếu khắp 
mười phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được đầu tóc không tạp loạn, thẳng mượt không rối loạn, 
thanh tịnh tốt đẽp, màu sắc thuần nhất không tạp, giống 
như đầu tóc của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
thành tựu đầu tóc đỉnh tháp của bậc xứng đáng trời người 
cúng dường, khiến cho bất cứ người nào thấy được như 
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thấy được đầu tóc của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh được đầu tóc thanh tịnh như Phật chẳng có sự ô 
nhiễm, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả màng đen tối trần cấu. 
Những lời nguyện ở trên, là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí búi tóc liền với da đầu. Vì muốn khiến 
cho tâm của tất cả chúng sinh, thường ở trong định thanh 
tịnh vắng lặng, chẳng sinh vọng niệm nào khác, đều đắc 
được đủ thứ Ðà la ni viên mãn. Chú lực tổng trì, và nhất 
thiết chủng trí chân thật của Phật, cùng với mười đại oai 
thần lực của Phật. 
 Các vị thiện tín ! Bồ Tát phát nguyện, lần nầy rồi lần 
khác, nguyện nguyện vô cùng, nguyện nguyện vô tận, vì 
cứu độ chúng sinh, nguyện nguyện chu tường, vĩnh viễn 
không ngừng nghỉ. Cho nên gọi là nguyện hải, nguyện lực 
thâm sâu không đáy, rộng lớn không bờ mé, Ngài nhìn thấy 
chúng sinh từ trong bất tịnh sinh ra, từ trong bất tịnh chết 
đi, vĩnh viễn lưu chuyển trong sự bất tịnh. Do đó Ngài phát 
nguyện cứu chúng sinh thoát ra khỏi sự bất tịnh, khiến cho 
chúng sinh đều đắc được thân tâm thanh tịnh. Bồ Tát 
thương xót chúng ta ngu si, chẳng có trí huệ, cứ làm những 
việc điên đảo. Ngài lại phát nguyện giáo hoá chúng sinh, 
khiến cho chúng ta khai mở trí huệ, khai mở mắt tâm, ở 
trong quang minh của Phật chiếu đến, hưởng thọ pháp hỉ 
vô thượng. Bồ Tát lại thấy chúng ta mắt loà vô tri, chẳng 
phân biệt được khổ vui, cho nên khai thị chúng ta phải 
nhận thức cảnh giới, đối với thọ khổ, thọ vui, chẳng khổ 
chẳng thọ vui, đều có thể thái nhiên. Khi gặp cảnh nghịch, 
phải nhẫn nại phá tan cửa ải khổ; khi gặp cảnh thuận cũng 
đừng lưu luyến, minh bạch tất cả vô thường. Gặp bất cứ 
cảnh giới gì, đều có định lực như như chẳng động, rõ ràng 
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sáng suốt. Có nghị lực và quyết tâm chuyển biến cảnh giới, 
mới diệt trừ được phiền não thống khổ. Nhất là người tu 
hành, càng phải chú ý. Bồ Tát lại sợ chúng ta tướng sinh 
chẳng đủ trang nghiêm, trên từ đầu xuống dưới chân, chẳng 
có chút nào mà Bồ Tát chẳng nghĩ đến chúng ta, thảy đều 
vì chúng ta hồi hướng, nguyện nguyện vì chúng ta mà 
mong cầu, đều hy vọng cho tất cả mỗi chúng sinh đều viên 
mãn thành tựu đầy đủ. Các bạn hãy nghĩ xem ! Thiên hạ 
còn có ai có tâm từ bi hơn Bồ Tát chăng ! Khi Ngài hồi 
hướng, bất luận là thiện ác tốt xấu, giàu nghèo sang hèn, 
nam nữ già trẻ oán thân, một luật đều bao quát hết trong 
đó, nguyện cho khắp tất cả đều được lợi ích của Ngài hồi 
hướng, tâm của Ngài thật là bình đẳng ! Mọi người phải 
sớm phát tâm đại bi, do tâm đại bi mới sinh ra tâm bồ đề, 
mới báo đáp được thâm ân của Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem con mắt bố 
thí cho người đến xin. Như Bồ Tát Hoan Hỉ 
Hạnh, Bồ Tát Nguyệt Quang Vương, và vô 
lượng các Bồ Tát khác. Khi đại Bồ Tát bố 
thí mắt, thì khởi tâm thí nhãn thanh tịnh. 
Khởi tâm trí nhãn thanh tịnh. Khởi tâm y 
chỉ pháp quang minh. Khởi tâm hiện quán 
vô thượng Phật đạo. Phát tâm hồi hướng 
trí huệ rộng lớn. Phát tâm xả thí bình đẳng 
với Bồ Tát ba đời. Phát tâm nơi vô ngại 
nhãn khởi niềm tin thanh tịnh bất hoại. 
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Ðối với người xin, khởi tâm hoan hỉ nhiếp 
thọ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, hiện tại Ngài lại 
đem con mắt của mình, bố thí cho người đến xin mắt. Như 
Bồ Tát Hoan Hỉ Hạnh, Bồ Tát Nguyệt Quang Vương, cùng 
với vô lượng các Bồ Tát khác, đều đã từng bố thí con mắt 
của các Ngài. Vị đại Bồ Tát nầy, khi Ngài bố thí con mắt, 
tâm của Ngài rất thanh tịnh, chẳng có chút tâm tạp nhiễm 
nào, chân tâm thành ý đem con mắt của Ngài bố thí cho 
người đến xin. Có người có con mắt phóng quang, có thể 
nhìn sự vật rất xa, đó là nguyên nhân thuở xưa đã từng bố 
thí con mắt. Có người tuy nhiên có con mắt, nhưng chẳng 
nhìn thấy sự vật, đó là trong quá khứ không có công đức bố 
thí con mắt. Nói như vậy, tôi nghĩ rằng sẽ dẫn khởi nghi 
vấn của các bạn, cho rằng chẳng bố thí con mắt cho người 
khác, thì đương nhiên phải có con mắt tốt, còn đem con 
mắt bố thí cho người, thì mới chẳng còn con mắt. Lối nói 
nầy là sự thấy nông cạn của thế tục, nhưng đi ngược lại 
trong luật nhân quả. Bố thí là xả bỏ, bạn càng xả bỏ cho 
người khác, thì bạn càng có, xả bỏ càng nhiều thì quả báo 
phước đức càng lớn. Trong Kinh Ðịa Tạng có nói:  
 

"Xả một được vạn báo". 
 

 Trong xã hội có rất nhiều người có tiền, mà họ chẳng 
xả bỏ được cho những kẻ nghèo, thà lãng phí vật chất, để 
cá nhân hưởng thụ năm dục. Các bạn hãy nhìn xem những 
người bần cùng khốn khổ cô nhi, quần áo chẳng có mặt ấm 
thân, cơm chẳng no bụng, họ là những người kém phước 
đức. Cho nên chúng ta đừng sợ bố thí cho họ, thì mình 
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chẳng còn nữa. Khi Bồ Tát bố thí con mắt, thì Ngài sinh 
khởi tâm trí huệ thanh tịnh, hy vọng con mắt Ngài bố thí, 
trở thành mắt trí thanh tịnh của người xin. Ngài lại nghĩ 
đến công đức bố thí con mắt, hồi hướng cho pháp giới 
chúng sinh, hy vọng họ đều phát tâm trí huệ rộng lớn. Lại 
phát tâm bình đẳng đồng với các Bồ Tát ba đời mà bố thí. 
Lại phát tâm con mắt chẳng thọ tất cả sự chướng ngại, mắt 
từ bi bình đẳng quán sát tất cả chúng sinh, đều như quyến 
thuộc chí thân. Tâm tin thanh tịnh kiên cố, đối với chân lý 
Phật pháp thông đạt vô ngại, chẳng có tơ hào nghi hoặc, 
chẳng bị dị luận phá hoại. Ðối với người xin con mắt của 
Ngài, thì sinh tâm đại hoan hỉ, và còn nhiếp thọ chúng sinh 
có pháp duyên, giáo hoá họ, phát tâm bồ đề viên mãn. 
 

 Vì rốt ráo tất cả thần thông. Vì sinh 
Phật nhãn. Vì tăng trưởng tâm đại bồ đề. 
Vì tu tập đại từ bi. Vì chế phục sáu căn. Do 
các pháp như vậy mà sinh tâm như thế. 
 

 Tại sao Bồ Tát muốn làm công đức bố thí con mắt ? 
Vì hy vọng đắc được tất cả thần thông chân chánh, mà 
hành công đức bố thí đặc biệt khó xả mà xả được. Kỳ thật 
sức thần thông chỉ cần nhận chân tu hạnh thanh tịnh, công 
phu tu đến trình độ viên mãn, thì tự nhiên sẽ cảm mà toại 
thông. Lại vì muốn thành Phật đạo, sẽ khai mở Phật nhãn. 
Quang minh của Phật nhãn, giống như ánh sáng của một 
ngàn mặt trời, nó có thể chiếu khắp pháp giới. Cổ nhân có 
bài kệ rằng: 
 

"Thiên nhãn thông phi ngại, 
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Nhục nhãn ngại phi thông, 
Pháp nhãn duy quán tục, 

Huệ nhãn liễu chân không, 
Phật nhãn như thiên nhật, 
Chiếu dị thể hoàn đồng". 

 

 "Thiên nhãn thông phi ngại": Người có thiên nhãn 
thông, thì họ có thể thấy mọi sự sinh hoạt ở trên trời, năm 
quang mười sắc, tất cả đều ở trong con mắt; dưới thì thấy 
đủ thứ sinh hoạt của tất cả chúng sinh, nhỏ bé đều nhìn 
thấy hết; dưới lòng đất khoảng mười thướt, tất cả bảo tàng 
cũng đều nhìn thấy rõ ràng; nhưng không thể khởi tâm 
tham tuỳ ý lấy làm của mình, một khi khởi tâm tham thì 
thiên nhãn vĩnh viễn chẳng sáng trở lại nữa.  

"Nhục nhãn ngại phi thông". Nhục nhãn của phàm 
phu, chỉ nhìn thấy sự vật ở trước, cách tường chẳng nhìn 
thấy, càng không nhìn thấy sự vật có vật chướng ngại ngăn 
che. Song, nhục nhãn ở đây, có thể thấy được sự vật có vật 
chướng ngại ngăn che, có thể nhìn thấy người, thấy quỷ, 
thấy thần, thấy Phật.  

"Pháp nhãn duy quán tục". Pháp nhãn thì nhìn thấy 
thật tướng của tất cả các pháp, nhưng chẳng phải thuộc về 
tục đế; bất quá pháp nhãn cũng có thể nhìn thấy sự vật mà 
phàm phu nhìn chẳng thấy, giống như chúng ta tụng Kinh, 
mắt phải nhìn vào quyển Kinh, từng chữ từng câu từng 
hàng mà đọc từ từ. Nếu như tu hành được pháp nhãn thanh 
tịnh, thì tận hư không khắp pháp giới đều là Kinh điển, tuỳ 
ý bạn hoan hỉ, thích Kinh gì đều có cả, mà còn nhìn nhanh 
gấp hơn trăm lần phàm phu, đối với ý nghĩa Kinh điển, 
cũng đều thấu rõ minh bạch.  
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"Huệ nhãn liễu chân không". Huệ nhãn thấu rõ được 
đạo lý chân không, chân đế về chân không chẳng không, 
diệu hữu phi hữu. "Phật nhãn như thiên nhựt". Ánh sáng 
của Phật nhãn giống như ngàn mặt trời chiếu soi, chiếu 
khắp mười phương pháp giới, hết thảy tất cả đều thấy rõ 
như trong lòng bàn tay. 
 Phàm phu bề ngoài nhìn chỉ thấy có hai con mắt thịt, 
kỳ thật mỗi người đều có năm thứ con mắt (ngũ nhãn), 
nhưng vì không tu hành, tham trước năm dục, đời sống 
thân tâm đều chẳng thanh tịnh, cho đến mắt thịt càng ngày 
càng yếu đi, thì làm gì nói đến chuyện khai mở ngũ nhãn. 
Dù bậc Thánh nhân đã khai mở thiên nhãn, nhục nhãn, 
pháp nhãn, huệ nhãn, Ngài cũng chẳng xử dụng thường 
xuyên, mà là khéo quán cơ duyên, khi nào cần dùng thì 
mới dùng, càng không thể sinh tâm cống cao tự mãn, như 
thế thì sẽ mất đi tác dụng. Bất quá bậc Thánh nhân chân 
chánh chứng quả, Ngài cũng tuyệt đối chẳng phạm mao 
bệnh ấu trĩ đó. Khi công đức tu hành và công phu đạt đến 
tứ quả A La Hán, thì họ sẽ thành tựu tam minh và ngũ 
thông, sẽ chẳng thối thất. Tam minh bao quát thiên nhãn 
minh. 
 Bồ Tát vì tăng trưởng tâm bồ đề rộng lớn của Ngài, 
cho nên phải tu công đức bố thí mắt. Có rất nhiều người tại 
sao khi tu hành thì thối tâm giữa đường ? Là vì đạo tâm của 
họ chẳng vững chắc, tâm bồ đề chẳng tăng trưởng, không 
thể rộng lớn, khi thọ cảnh nghịch thì thối tâm; nhất là 
người xuất gia thường thường bị cảnh giới năm dục dẫn dụ, 
chẳng qua được cửa ải ma dục. Hy vọng bốn chúng đệ tử tu 
học Phật đạo, mọi người tuỳ thời phải tăng trưởng tâm bồ 
đề của mình. 
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 Bồ Tát lại vì tu tập tâm đại từ đại bi, cho nên hành 
công đức bố thí mắt. Các vị thiện tín ! Nếu mỗi người đều 
có tâm từ bi, còn có nhìn sự việc không đúng của chúng 
sinh chăng ? Còn có thể cảm thấy người khác không thuận 
mắt chăng ? Hoan hỉ ai, chán ghét ai, ai thiện ai ác, sinh 
những tâm phân biệt nầy chăng ? Sự việc trên thế gian, lập 
trường của mỗi người đều khác nhau, tư tưởng đều khác 
nhau, do đó ý kiến mỗi cá nhân, hình thành thị phi đối lập 
tranh chấp, đối nghịch, phỉ báng, tiến thêm nữa diễn ra 
cảnh chảy máu chém giết, đó đều là do chẳng có tâm từ bi, 
chẳng có lòng dung thứ, vì ngã kiến quá sâu, tâm sân quá 
nặng. Nếu như ai ai cũng đều có tâm lượng rộng lớn như 
hư không khắp pháp giới, thì còn có lỗi lầm tranh chấp tôi 
đúng bạn sai chăng ? Tôi thường thường nói với các bạn: 
Nhà xí là nơi dơ bẩn nhất, nhưng trên thế giới có phải 
không cần nhà xí chăng ? Tôi muốn mọi người đều biết là 
không thể nào được. Bất luận là người giàu nghèo sang 
hèn, đều muốn ăn thức ăn ngon, nhưng ăn vào trong bụng 
rồi, trải qua sự tiêu hoá, thải ra chẳng muốn nhìn, vật rất là 
thối. Lúc đó, nếu bạn chẳng dùng nhà xí để chuyển vận, thì 
còn dùng phương pháp gì để giải quyết ? Rắn độc thú dữ 
thì hại người, nhưng ông trời có đức háo sinh, bạn có thể 
trừ diệt sạch hết chúng chăng ? Cho nên chúng ta đừng có 
nhìn người khác không đúng, đừng có nhìn nhất cử nhất 
động chỗ không tốt của người khác, phải dưỡng thành tâm 
dung thứ người khác, nhất là người xuất gia tu đạo, càng 
phải có tâm từ bi, tha thứ cho người, người tốt kẻ xấu đều 
đối đãi như nhau, dùng tâm từ bi để cảm hoá kẻ ác, kẻ ác 
mới là đối tượng giáo hoá của chúng ta, tu tập căn lành 
công đức, thì tại người ác thấy có công hiệu nhất. Nhất là 
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không thể thấy người có lỗi lầm thì bỏ họ, kẻ khác chẳng 
bằng tâm ý của ta thì bài bác họ, như thế là dưỡng lớn tâm 
sân hận, tự giam bớt mầm bồ đề. 
 

 Tôi có mấy câu rất thiển cạn, cũng có thể nói là 
châm ngôn xử sự làm người của tôi, nói ra cho các vị nghe. 
Nếu các bạn cảm thấy đúng, thì đừng ngại thực hành theo; 
nếu các bạn cho rằng không hợp ý, thì bạn cũng có thể lập 
ra tiêu chuẩn càng tốt. 
 "Sự sự đô hảo khứ". Nghĩa là mọi việc đều trôi qua 
tốt đẹp: Việc gì cũng đều chẳng có.  

"Phiền não nan đoạn liễu". Nghĩa là phiền não khó 
dứt hết, chỉ có phiền não khó đoạn dứt sạch nhất.  

"Chân năng bất sinh khí". Nghĩa là thật không sinh 
nóng giận, nếu bạn thật không nóng giận với kẻ khác.  

"Tựu đắc vô giá bảo". Nghĩa là sẽ được báu vô giá, 
Không nóng giận là báu vô giá. Không màng cảnh giới gì, 
thiện ác tốt xấu, thậm chí gặp người đánh chưởi, đều không 
nóng giận, cảnh nghịch đến thuận mà thọ nhận, tu công 
phu nhẫn nhục, như thế chẳng đợi đắc được báu vô giá, bèn 
trở thành đại phú ông giàu có nhất trong nước.  

"Tái yếu bất oán nhân". Nghĩa là lại chẳng thù oán 
người, tiến thêm một bước nữa chẳng oán trời trách người.  

"Vạn sự đô năng hảo". Nghĩa là mọi việc thảy đều 
tốt, lúc đó tâm cảnh của bạn rộng lớn thái nhiên, mọi việc 
đều cảm thấy thuận tâm như ý.  

"Phiền não vĩnh bất sinh". Nghĩa là phiền não vĩnh 
viễn không sinh, Mọi việc đều như ý, thì làm gì còn có 
phiền não sinh ra ?  

"Sân hận tiêu trừ liễu". Nghĩa là sân hận đã tiêu trừ, 
vì tâm lượng rộng lớn, hay dung thứ người, nhường cho 
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người, thì tâm sân hận vốn chẳng có chỗ nào sinh ra, như 
vậy thì tự nhiên sẽ tiêu trừ sạch hết không còn.  

"Oan nghiệp tùng na trảo". Nghĩa là oan nghiệp tìm 
chỗ nào? Bạn không sân hận kẻ khác, lại không đố kị 
người khác, khắp nơi đều hoà khí, đi đến đâu thì nơi đó đều 
mát mẻ yên bình, ai ai cũng đều mến bạn, gần gũi bạn, thì 
còn có oan gia đối đầu chăng ?  

"Thường sầu nhân bất đối". Nghĩa là còn lo người 
không đúng, bạn cảm thấy người nầy cũng không đúng, 
người kia cũng không thuận mắt, chuyên môn vạch lông 
tìm vết, tâm đầy oán khí, cái nầy không đúng cái kia không 
đúng.  

"Na thị khổ một liễu". Nghĩa là, như vậy khổ chưa 
hết, trái cũng không đúng, phải cũng không đúng, lúc nào 
cũng phiền não, chuyện gì cũng nổi giận, đó chẳng phải tự 
mình tìm chuốt lấy cái khổ chăng, ai có thể thay thế được ! 
 Bồ Tát đại từ đại bi, Ngài đói với chúng sinh chưa 
từng mong cầu gì. Chúng sinh tốt, Ngài phát tâm hoan hỉ; 
chúng sinh có lỗi lầm, Ngài phát tâm thương sót, lấy lỗi 
lầm của chúng sinh làm lỗi lầm của mình, cho nên nói chư 
Phật Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh. Bồ Tát lại lại vì 
hàng phục sáu căn-mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, chẳng 
để cho sáu căn bị năm dục làm nhiễm ô, thâm tâm kiên cố 
chẳng bị sáu căn sáu trần làm giao động, chẳng bị sáu trần 
mê hoặc. Khiến cho sáu căn lìa khỏi dòng sáu trần của 
phàm phu, nhập vào dòng pháp tính của Thánh nhân. Thực 
hành công đùc bố thí mắt tức là vì hàng phục sáu căn. Căn 
cứ vào các pháp nói ở trên, mà sinh tâm học pháp tu đạo. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí mắt, 
thì đối với người xin đó, tâm sinh vui thích, 
thiết bày hội bố thí, tăng trưởng sức lực 
của pháp, xả lìa sự ưa thấy phóng dật của 
thế gian, dứt trừ sự ràng buộc của dục 
vọng, tu tập bồ đề. Tuỳ theo chỗ họ mong 
cầu, tâm an chẳng động, chẳng trái với ý 
của họ, đều khiến cho họ được mãn nguyện 
đầy đủ, mà thường tuỳ thuận hạnh xả 
không hai. Ðem căn lành đó hồi hướng như 
vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
mắt tối thắng, chỉ bày tất cả. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được mắt vô ngại, khai 
diễn trí tạng. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được nhục nhãn thanh tịnh, quang minh 
soi thấu, chẳng có gì chướng ngại được. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thiên 
nhãn thanh tịnh, đều thấy nghiệp quả sinh 
tử của chúng sinh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
mắt thì đói với người xin con mắt, trong tâm sinh khởi sự 
vui thích vô hạn, mà còn vì người đó mà thiết lập pháp hội 
bố thí lớn, vì chúng sinh mà làm tăng trưởng sức tự tin của 
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họ thâm sâu đối với Phật pháp. Khiến cho chúng sinh thấu 
hiểu xả lìa tham ái ô nhiễm của thế gian, và tất cả tà tri tà 
kiến trên thế gian, và đoạn tuyệt trừ sạch những hành vi 
phóng đãng bất chánh đáng đó, cùng với những sự ràng 
buộc tham dục, để tu học căn lành bồ đề giác đạo. Bồ Tát ở 
trong hội bố thí, đề ra những yêu cầu của họ, trong tâm của 
Ngài chẳng có sự xẻn tiếc, cũng chẳng tính toán do dự, tâm 
bình khí hoà an nhiên chẳng động, hoan hỉ vui mừng, 
chẳng trái với tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho ai nấy 
đều mãn nguyện. Bồ Tát bố thí chẳng phải ngẫu nhiên mà 
làm, Ngài thường tuỳ thuận chúng sinh, dùng hành trì thí 
xả làm pháp môn không hai tu hành của Ngài. Bồ Tát đem 
căn lành bố thí tích tụ, đối với chúng sinh hồi hướng như 
vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh-bao quát 
thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh, có tưởng, không 
tưởng, có sắc, không sắc, chẳng có tưởng, chẳng không 
tưởng, chẳng có sắc, chẳng không sắc .v.v... Tất cả chúng 
sinh, hy vọng họ đều đắc được mắt thù thắng quang minh 
chiếu soi, có thể chỉ bày, hướng dẫn chúng sinh chánh 
quyết rõ ràng, đi trên con đường chân chánh quang minh. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt không bị bất cứ 
vật gì chướng ngại, có thể khai diễn bảo tạng trí huệ rộng 
lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nhục nhãn 
thanh tịnh, tuy nói là nhục nhãn, nhưng rất là thanh tịnh 
nhìn thấy tất cả, bất luận gần xa to nhỏ, đều thấy rõ ràng, 
con mắt quang minh, chẳng bị bất cứ vật gì bên ngoài ngăn 
che được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thiên 
nhãn thanh tịnh, có thể quán thấy ở trên trời, quán thấy tiền 
nhân hậu quả luân chuyển sinh tử của tất cả chúng sinh trên 
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thế gian, cùng với sự tích tạo nghiệp thọ báo của tất cả 
chúng sinh trong vô lượng kiếp, đều nhìn thấy rất rõ ràng. 
 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
pháp nhãn thanh tịnh, có thể tuỳ thuận 
nhập vào cảnh giới của Như Lai. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được mắt trí huệ, xả 
lìa tất cả phân biệt thủ lấy chấp trước. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ Phật 
nhãn, thảy đều giác ngộ tất cả các pháp. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu 
phổ nhãn, khắp hết các cảnh giới chẳng có 
chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thành tựu mắt thanh tịnh lìa màng ngu si, 
thấu rõ cõi chúng sinh, vốn là không, chẳng 
chỗ có. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy 
đủ mắt thanh tịnh không chướng ngại, đều 
được rốt ráo mười lực của Như Lai.  
 Ðó là hồi hướng căn lành bố thí mắt 
của đại Bồ Tát. Vì khiến cho chúng sinh 
được mắt thanh tịnh nhất thiết trí. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được pháp 
nhãn thanh tịnh, có thể chiếu rõ thật tướng của tất cả các 
pháp, thông đạt chân lý thật tướng của các pháp, hay tuỳ 
thuận chân lý tu hành nhập vào cảnh giới của Phật. Lại 
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nguyện cho tất cả chúng sinh được mắt đại trí huệ, đối với 
tất cả sự lý trên thế gian, đều biết rất rõ ràng, chẳng khởi tư 
tưởng phân biệt, cũng chẳng thủ lấy chấp trước sinh vọng 
tưởng. Sở dĩ người đời thủ lấy chấp trước, là vì họ chẳng 
có huệ nhãn, chỉ có ngu si chấp cái ta. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh được đầy đủ Phật nhãn, đều có thể giác ngộ 
thể tính của các pháp như huyễn như hoá. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh có thể thành tựu phổ nhãn, xa lìa ngu si, 
như cắt trừ màng bệnh trong con mắt, từ đó quang minh vô 
ngại. Ðắc được mắt sáng có đại trí huệ, thấu đạt cõi chúng 
sinh vốn là không, chẳng chỗ có. Vì chúng sinh chấp trước, 
mà có cõi chúng sinh, hiện tại phá trừ rồi sự chấp trước 
nầy, thì như lìa khỏi màng ngu si. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh tu hạnh thanh tịnh, thì có thể đắc được mắt đầy 
đủ chẳng có chướng ngại, đều có thể đắc được mười thứ 
lực chân thật không thể nghĩ bàn của Như Lai. Ðó là hồi 
hướng căn lành bố thí mắt của đại Bồ Tát, kỳ thật là vì 
khiến cho chúng sinh, đều đắc được mắt nhất thiết trí huệ 
thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát hay đem tai mũi 
bố thí cho những người xin. Như Bồ Tát 
Thắng Hạnh Vương. Bồ Tát Vô Oán 
Thắng, và vô lượng các Bồ Tát khác. Khi 
bố thí, tự mình đưa cho người xin. Chuyên 
tâm tu tập các hạnh của Bồ Tát. Đủ giống 
tánh Phật. Sinh vào nhà Như Lai. Nhớ nghĩ 
hạnh bố thí của các Bồ Tát. Thường siêng 
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phát khởi bồ đề của chư Phật. Thanh tịnh 
các căn công đức trí huệ. Quán sát ba cõi, 
chẳng có cõi nào bền vững. Nguyện thường 
thấy được chư Phật Bồ Tát. Tuỳ thuận 
nghĩ nhớ tất cả Phật pháp, biết thân là hư 
vọng, vốn không chẳng chỗ có, chẳng có 
tham tiếc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài đem tai mũi 
của mình bố thí cho những người đến cầu xin. Ðây là việc 
người khó làm, mà Bồ Tát làm được. Dùng tâm bi và 
nguyện lực của Ngài, tinh thần xả bỏ đại ngã của mình vì 
chúng sinh, cho nên trong tâm vắng lặng của Ngài là như 
như chẳng động, chẳng sinh tâm thống khổ thương tiếc. Từ 
vô thuỷ đến nay, người tu hạnh bồ đề, tu Bồ Tát hạnh, hành 
Bồ Tát đạo, rất là tự nhiên sinh tâm như vậy, làm bố thí 
như vậy. Như có Bồ Tát Thắng Hạnh Vương tu hành công 
đức thù thắng. Bồ Tát Vô Oán Thắng đối với bất cứ người 
nào cũng đều chẳng sinh tâm oán hận, và vô lượng vô số 
các đại Bồ Tát khác, các Ngài đều chẳng tiếc thân thể của 
mình, bố thí cho những người đến cầu xin đáng thương. 
Khi bố thí, tâm an lý đắc hoà nhan duyệt sắc, thân tự đem 
vật bố thí dâng lên cho người xin. Hành vi như vậy của Bồ 
Tát chẳng phải mong cầu tiếng tăm lợi dưỡng, Ngài chỉ 
chuyên tâm tu tập hạnh môn mà tất cả Bồ Tát phải tu. Ðầy 
đủ giống tánh của Phật, mà sinh vào nhà của Phật, đạt được 
quả vị Phật. Nghĩ nhớ hạnh môn tu bố thí của các Bồ Tát. 
Thường siêng tinh tấn, phát tâm đại từ bì như chư Phật đã 
phát, vì tâm từ bi mà sinh ra tâm đại bồ đề. Luôn giữ giới 
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thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, khiến cho các căn thanh 
tịnh, tích tập công đức thanh tịnh, sinh đại trí huệ. Quán sát 
ba cõi-cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chẳng có gì chân thật, 
chẳng có sự vật gì vĩnh viễn tồn tại. Người tu học Phật đạo, 
có cái nhìn đối với ba cõi, phải thường biết cảnh giác, có tư 
tưởng xuất thế: "Ba cõi không an, giống như nhà lửa". Hy 
vọng thường thấy được chư Phật Bồ Tát, thì phải luôn luôn 
tuỳ thuận pháp của chư Phật nói, biết rõ các pháp không 
tướng, thấy pháp như thấy Phật. Người tu học Phật đạo, 
tuyệt đối không thể chấp trước cái nhục thân nầy, phải biết 
thân thể nầy vốn là do bốn đại giả hoà hợp mà thành, hư 
vọng chẳng có chủ. Một khi đến thời kỳ, thì bốn đại đều trở 
về bản thể của nó, tất cả đều huyễn diệt chẳng chỗ có, lại 
có gì có thể tham luyến thương tiếc ? 
 

 Khi Bồ Tát bố thí tai mũi như vậy, 
tâm thường vắng lặng, điều phục các căn, 
cứu giúp chúng sinh, thoát khỏi hiểm ác 
các hoạn nạn, sinh trưởng nhất thiết trí 
huệ công đức. Nhập vào biển đại bố thí, 
thấu đạt nghĩa của pháp, tu đủ các đạo. 
Nương trí huệ hành, được pháp tự tại, 
dùng thân không kiên cố, tu thành thân 
kiên cố. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí tai mũi, thì tâm của Ngài rất vắng 
lặng an nhiên, sáu căn của Ngài cũng rất điều thuận, chẳng 
có chút nào chẳng tự tại, Bồ Tát thấy được chúng sinh gặp 
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nguy hiểm và hoạn nạn, Ngài chẳng từ mạo hiểm để cứu tế 
chúng sinh thoát khỏi khổ nạn. Do đó, mà sinh trưởng nhất 
thiết trí huệ, phương tiện khéo léo giáo hoá chúng sinh, tích 
tụ vô lượng căn lành công đức. Thực hành hạnh đại bố thí 
khó làm mà làm được như thế, như nhập vào trong biển đại 
bố thí, thấu rõ thông đạt đạo lý thật tướng của tất cả các 
pháp. Hết thảy nghĩa lý pháp môn, Ngài thảy đều tu tập 
viên mãn đầy đủ. Nương theo pháp môn Bát Nhã tu chứng, 
hành Bồ Tát đạo cứu độ giáo hoá chúng sinh trầm mê, 
nhậm vận tự tại, vì Ngài đã minh bạch tất cả các pháp, thấu 
hiểu tất cả các pháp, lại hay vận dụng phương tiện khéo léo 
tất cả các pháp, đắc được công dụng tự tại của pháp. Tuy 
Ngài bố thí tai mũi của mình cho người, nhưng Ngài đắc 
được thiên nhãn thiên nhĩ thiên tĩ, đó là dùng nhục thân 
chẳng kiên cố, tu thành thân kim cang kiên cố bất hoại. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
tai, đem các căn lành hồi hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai 
vô ngại, nghe khắp tất cả tiếng nói pháp. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai 
không chướng, thảy đều hiểu rõ tất cả âm 
thanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tai Như Lai, thông đạt tất cả không bị trì 
trệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai 
thanh tịnh, chẳng vì lỗ tai mà sinh tâm 
phân biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
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được tai không điếc lãng, khiến cho rốt ráo 
không có sự nghe sai mờ. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được tai khắp pháp giới, đều 
biết pháp âm của tất cả chư Phật. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, khai 
ngộ tất cả pháp không chướng ngại. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai 
không hoại, khéo biết các luận không ai 
huỷ hoại được. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được tai nghe khắp, rộng lớn thanh 
tịnh làm vua các tai. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đầy đủ thiên nhĩ, cùng với tai 
Phật.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tai, vì khiến cho chúng 
sinh đều đắc được tai thanh tịnh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
tai, đem các căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng như vầy: 
Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được tai không có 
chướng ngại, nghe khắp âm thanh của mười phương chư 
Phật thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tai không chướng, đối với tất cả âm thanh không gian, đều 
phân biệt thấu hiểu được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được tai của Như Lai, bất cứ sự lý gì, khi nghe được liền 
minh bạch, lỗ tai đặc biệt thông minh, chẳng có hiện tượng 
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gì trì trệ được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được tai 
rất thanh tịnh, chẳng vì thọ thanh trần mà sinh tâm ô nhiễm 
và phân biệt. Tâm Bồ Tát thường thanh tịnh vắng lặng, 
Ngài tuyệt đối chẳng bị lời lẽ tà kiến dụ hoặc, cho nên Ngài 
bố thí tai cho chúng sinh, cũng hy vọng chúng sinh đều đắc 
được tai thanh tịnh, sinh tâm thanh tịnh. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được tai không điếc lãng, sinh ra tai chẳng 
bị điếc, sau này cũng chẳng bị nạn lãng tai. Nghe sai mờ-
tâm ý hồ đồ, thấy việc chẳng rõ ràng, giống như nghe mà 
chẳng nghe, có mắt mà chẳng thấy. Hy vọng chúng sinh 
vĩnh viễn đều chẳng sinh tâm thức mù mờ chẳng rõ ràng 
như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được căn tai đặc 
biệc thông minh, nghe được pháp âm của chư Phật thuyết 
pháp trong khắp pháp giới, một khi pháp âm lọt vào lỗ tai, 
thì đều thấu hiểu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
căn tai chẳng bị chướng ngại, nghe được pháp của chư Phật 
nói, lập tức khai ngộ, thông đạt vô ngại. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, được tai không hoại, khéo nghe được đủ thứ 
nghị luận, dù có nghe được dị luận ngoại đạo, cũng chẳng 
tổn hoại căn tai thanh tịnh của Ngài. 
 Trong Kinh Pháp Hoa Phật đã từng nói: "... Trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, hết thảy tất cả các thứ tiếng, tuy 
chưa được thiên nhĩ, dùng tai thường thanh tịnh của cha mẹ 
sinh ra, thảy đều nghe biết. Như vậy phân biệt đủ thứ âm 
thanh, mà chẳng hoại căn tai". Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được tai nghe khắp tiếng trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, rộng lớn thanh tịnh, làm vua tai trong tất cả chúng 
sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được đầy đủ căn 
lành, đắc được thiên nhĩ, bất cứ xa bao nhiêu, trên đến cõi 
trời Hữu Ðỉnh, dưới đến địa ngục Vô Gián, tất cả âm thanh 
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thảy đều nghe được hết. Ðắc được tai giống như Phật, tai 
của Phật là viên dung vô ngại, tận hư không khắp pháp 
giới, chẳng có một thứ âm thanh nào mà chẳng nghe được.  
 Những lời nguyện ở trên, là của đại Bồ Tát hồi 
hướng căn lành khi Ngài bố thí tai. Vì muốn khiến cho tất 
cả chúng sinh, đều đắc được tai thanh tịnh, nghe khắp pháp 
âm vô thượng của chư Phật nói. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí mũi, 
hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được mũi cao thẳng. Được mũi 
tốt đẹp. Được tướng mũi thiện. Được mũi 
đáng ưa thích. Được mũi tịnh diệu. Được 
mũi tuỳ thuận. Được mũi cao hiển. Được 
mũi phục oán. Được mũi khéo thấy. Được 
mũi Như Lai. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát bố thí mắt tai rồi, 
tiếp theo lại bố thí mũi. Khi bố thí mũi, Ngài hồi hướng 
như vầy: Ngài nói: Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc 
được mũi cao thẳng. Ðắc được mũi tốt đẹp: Mũi và các khí 
quan khác, phối hợp rất tương xứng, không lớn, không 
nhỏ, không cao, không thấp. Ðược tướng mũi thiện: Vì lỗ 
mũi sinh ra rất đẹp, khiến cho tướng mặt đều hiển lộ ra rất 
thiện lương, khiến cho người nhìn thấy vẻ bên ngoài thuận 
mắt, sinh tâm hoan hỉ. Ðược mũi đáng ưa thích: Lỗ mũi 
sinh ra rất đoan chánh đồng đều, khiến cho người thấy 
được vừa hoan hỉ lại tôn kính, sự ưa thích đó là thanh tịnh, 
tâm lý rất cung kính. Ðược mũi tịnh diệu: Hình sắc bên 
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ngoài lỗ mũi nhuần nhã, hình dáng lỗ mũi cũng rất tốt đẹp, 
thần kinh khứu giác của lỗ mũi cũng đặc biệc linh mẫn. 
Ðược mũi tuỳ thuận: Trong vô hình lỗ mũi có một sức lực 
hấp dẫn, người tu đạo sinh ra được mũi tuỳ thuận, đối với 
việc hoằng pháp lợi sinh có sự trợ giúp rất lớn. Tất cả 
chúng sinh thấy được vị pháp sư nầy, thị họ sẽ rất muốn 
theo vị thầy đó tu học Phật pháp, và còn rất nghe lời chỉ 
dạy. Ðược mũi cao hiển: Hình lỗ mũi nầy tục ngữ có nói là 
mũi huyền đảm, mũi cao và thẳng, mũi tướng thiện, tổng 
hợp ưu điểm của mũi khéo thấy, trở thành như mũi của 
Phật. Lỗ mũi là một bộ phận quan trọng ở trên mặt của con 
người, là chủ của ngũ quan. Con người ở trong thai mẹ, lỗ 
mũi cũng thọ hình trước. Tướng mũi sinh ra có thể tượng 
trưng cho tính cách của một con người-trung, gian, thành, 
trá, cũng có thể hiển bày ra vận mệnh giàu nghèo sang hèn. 
Người xuất gia tuy không coi trọng về tướng mạng, nhưng 
tướng tốt trang nghiêm, phẩm đức học thức ưu lương, vẫn 
rất quan trọng. Tướng tốt là đời trước tu tập phước báu, là 
bên ngoài, vô thường, cho nên cần phải dụng công trên 
phẩm đức. Phẩm đức là bên trong, ngày ngày tăng trưởng, 
càng lâu càng bền vững.  
 Nhục thân chúng ta phải có tướng tốt trang nghiêm, 
phẩm đức trang nghiêm pháp thân vô hình. Người xuất gia 
tuỳ thời chú ý vun bồi pháp thân, ngàn vạn đừng lầm lẫn 
dùng hết tướng tốt đời trước tu được, cũng đừng cô phụ lợi 
ích của Bồ Tát hồi hướng cho chúng ta. Ðược mũi phục 
oán: Thứ lỗ mũi nầy trong vô hình nó có một khí chất oai 
nghiêm, không nộ mà oai, khiến cho người một khi thấy 
được tự nhiên sinh tâm kính sợ. Ðầy dẫy oán cừu, thấy mặt 
thì trong vô hình tiêu tan mất. Người có đức hạnh, chẳng 
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phải tại địa vị tuổi tác, họ nói năng im lặng hành động, tự 
nhiên chảy ra phẩm cách khiến cho người kính sợ, sự kính 
sợ nầy chẳng phải là sợ hãi, sợ hãi thì khiến cho người xa 
lìa họ; mà là khiến cho người cung kính. Người xuất gia 
phải có sự tu dưỡng, vun bồi khí chất không nộ mà oai. 
Ðược mũi khéo thấy: Vì lỗ mũi sinh ra rất đoan chánh, ngũ 
quan tương xứng, hiển lộ từ tường đầy sắc mặt, khiến cho 
người thấy được sinh tâm hoan hỉ, cũng sinh thiện niệm 
chánh kiến. Ðược mũi Như Lai: Ngũ quan của Phật viên 
mãn như vậy, ưu điểm lỗ mũi của Ngài là trên đời chẳng có 
thể ví dụ được. Bồ Tát hy vọng chúng sinh cũng sinh ra có 
lỗ mũi như thế. Tóm lại, Bồ Tát tâm bi tha thiết, mong 
muốn mỗi chúng sinh đều viên mãn, thậm chí còn vượt hơn 
chính Ngài nữa, lúc đó Ngài mới yên tâm chứng quả Phật 
vào Niết Bàn, bằng không Ngài sẽ vĩnh viễn theo chúng 
sinh thọ khổ ! 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
khuôn mặt lìa nét giận hờn. Ðược khuôn 
mặt tất cả pháp. Ðược khuôn mặt không 
chướng ngại. Ðược khuôn mặt thiện kiến. 
Ðược khuôn mặt tuỳ thuận. Ðược khuôn 
mặt thanh tịnh. Ðược khuôn mặt lìa lỗi 
lầm. Ðược khuôn mặt viên mãn của Như 
Lai. Ðược khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi. 
Ðược khuôn mặt vô lượng tốt đẹp. Ðó là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  204 
 

hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi 
Ngài bố thí mũi. 
 

 Bồ Tát bố thí mắt tai mũi rồi, lại đem căn lành tu tập 
hồi hướng cho chúng sinh: Hiện tại Ngài lại cứ nghĩ đến 
ngũ quan tốt đẹp, nếu chẳng có một khuôn mặt đẹp, thì đó 
chẳng phải là thiếu sót một cái gì lớn lao trong cái đẹp 
chăng ? Cho nên Bồ Tát lại phát nguyện, nguyện cho tất cả 
chúng sinh được lìa khuôn mặt giận hờn; giận hờn là khí 
phẫn uất trong tâm, biểu hiện ở trên mặt, khiến cho người 
thấy phát sợ. Bồ Tát nguyện cho chúng sinh đừng có khuôn 
mặt hung ác, mà đắc được khuôn mặt từ bi. Khuôn mặt tất 
cả pháp: Tức giống như khuôn mặt của Bồ Tát, nhìn được 
khuôn mặt nầy, thì tự nhiên sẽ minh bạch tất cả các pháp, 
sùng kính tất cả các pháp. Khuôn mặt không chướng ngại: 
Khiến cho người một khi thấy được bèn sinh tâm thuận lợi, 
tâm hoan hỉ. Khuôn mặt khéo thấy: Khuôn mặt thiện lượng 
chánh trực. Khuôn mặt tuỳ thuận: Người tâm tính khiêm 
hoà, thì khuôn mặt của họ biểu hiện rất tuỳ hoà, chẳng cố 
chấp, ở đâu cũng khiến cho mọi người vừa ý, cho nên 
người khác cũng nghe họ chỉ dạy. Khuôn mặt thanh tịnh: 
Khuôn mặt thanh tịnh có hai điểm đặc trưng: Một là biểu 
hiện bên ngoài thanh tịnh, sắc da bên ngoài nhoẵn bóng 
sạch sẽ, chẳng có bệnh hoạn gì hết, mặt mày sáng sủa như 
trăng rằm, thường hiện ra dáng vui vẻ tươi cười; riêng về 
phương diện khác, phàm là người có tướng mặt hoà mục 
nầy, thì nhất định là vị quân tử có tâm thanh tịnh, phẩm 
đức thanh cao. Nếu là người xuất gia tu đạo, nhìn thì biết vị 
đó là cao Tăng đắc đạo, công phu thiền định đã đến lư hoả 
trừng thanh, phương diện ba nghiệp tuyệt đối xa lìa tạp 
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nhiễm, vì tướng theo tâm chuyển. Khuôn mặt lìa lỗi lầm: 
Người ba nghiệp thanh tịnh, thì xa lìa tất cả lỗi lầm, tâm 
của họ bình dị, cho nên sắc mặt của họ tự nhiên, thường 
hiện ra biểu hiện hân hoan vui vẻ, như thường gần gũi 
người tốt nầy, thì sẽ được đồng hoá họ, cũng sẽ lìa khỏi lỗi 
lầm, làm người thiện lương thanh bạch. Ðược khuôn mặt 
viên mãn của Như Lai: Khuôn mặt của Như Lai, chẳng 
phải văn tự có thể hình dung được, các vị có thể đến chùa 
vào chánh điện, bất cứ góc độ nào, bạn từ từ chiêm ngưỡng 
tướng vị Phật lớn chính giữa, dùng tâm thanh tịnh, tâm tôn 
trọng, tâm cung kính nhìn tướng của Phật, tâm thần lãnh 
hội, thì bạn sẽ thể hội được tướng mạo của Phật viên mãn 
như thế nào. Khi bạn tiếp xúc đến thần quang của diện mạo 
Phật, thì thân tâm thanh tịnh hân hoan vui vẻ, quên hết tất 
cả phiền não và tội nghiệp của thế gian. Sức cảm chiêu 
nầy, là Phật đã viên mãn lục độ vạn hạnh trong quá khứ, 
tích tụ căn lành công đức thành tựu trong trăm kiếp. Bồ Tát 
phát nguyện hy vọng chúng sinh đắc được tướng mạo viên 
mãn của Như Lai, nhưng chúng minh mê mờ chẳng chịu tu 
hành, chẳng nghe chỉ dạy, đó là cô phụ khổ tâm của Bồ 
Tát. 
 Lại nguyện cho chúng sinh được khuôn mặt khắp tất 
cả mọi nơi: Ở đây chẳng phải nói khuôn mặt đắc được, lớn 
có thể khắp tất cả ở mọi nơi, mà là nói bạn có đức hạnh, có 
nhân duyên, bất cứ đến đâu cũng đều được mọi người cung 
kính hoan nghinh. Lại được khuôn mặt vô lượng tướng tốt: 
Cũng có thể nói là khuôn mặt sinh ra được viên mãn đầy 
đủ, chẳng có chút thiếu khuyết nào. Ở trên là hồi hướng 
căn lành tu tập của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mũi, hy vọng 
chúng sinh đắc được sự hồi hướng có một khuôn mặt tốt. 
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 Vì khiến cho chúng sinh rốt ráo được 
nhập vào các Phật pháp. Vì khiến cho 
chúng sinh rốt ráo nhiếp thọ các Phật 
pháp. Vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thấu 
rõ các Phật pháp. Vì khiến cho chúng sinh 
rốt ráo trụ trì các Phật pháp. Vì khiến cho 
chúng sinh rốt ráo thường thấy các Như 
Lai. Vì khiến cho chúng sinh thảy đều 
chứng được pháp môn của Phật. Vì khiến 
cho chúng sinh rốt ráo thành tựu tâm 
không thể hoại. Vì khiến cho chúng sinh 
đều chiếu rõ chánh pháp của chư Phật. Vì 
khiến cho chúng sinh khắp nghiêm tịnh cõi 
nước chư Phật. Vì khiến cho chúng sinh 
đều được thân đại oai lực của Như Lai.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tai mũi. 
 

 Bồ Tát bố thí tai mũi, cùng với sự hồi hướng căn 
lành của Ngài, mục đích của Ngài chẳng phải tham cầu 
công đức, mà là hy vọng chúng sinh khai mở đại trí huệ, 
chân chánh vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển. Lại hy 
vọng chúng sinh quyết thực tiếp thọ pháp của chư Phật nói, 
mà còn có thể y giáo phụng hành, nhiếp trì không giải đãi. 
Lại muốn khiến cho chúng sinh đều minh bạch pháp của 
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chư Phật nói, không có nghi hoặc. Lại muốn khiến cho hết 
thảy chúng sinh an trụ vào pháp của chư Phật nói, vĩnh 
viễn không thối chuyển. Lại muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh thường thấy chư Phật, gần gũi chư Phật. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều tu chứng được pháp môn 
của chư Phật nói, viên mãn quả vị Phật. Lại muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, thành tựu tâm tin kiên cố như kim 
cang, chẳng có gì có thể chướng ngại phá hoại được. Lại 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều minh bạch pháp của 
chư Phật nói, đắc được chánh pháp nhãn tạng. Lại muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, thảy đều dùng công đức thanh 
tịnh trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Lại muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được đại oai đức thân kim 
cang bất hoại giống như Phật. Ðó là những sự hồi hướng 
căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí tai mũi. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát an trụ vững chắc 
ở trong cảnh giới tự tại, có thể dùng răng 
bố thí cho các chúng sinh. Như thuở xưa 
Bồ Tát Hoa Xỉ Vương. Bồ Tát Lục Nha 
Tượng Vương, và vô lượng các Bồ Tát 
khác. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tâm tin của Ngài 
thâm sâu, nguyện lực kiên cố, buông xả tất cả không chấp 
không nương tựa, chuyên tâm tu hành pháp môn bố thí. Ở 
trong cảnh giới nhậm vận tự tại, có thể đem răng bố thí cho 
chúng sinh. Thưở xưa có vị Bồ Tát Hoa Xỉ Vương, vì khó 
xả mà xả được, nhẫn nại sự đau răng bố thí cho chúng sinh, 
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cho nên đời đời kiếp kiếp Ngài đắc được răng tốt đẹp nhất. 
Do công đức đó, được gọi là Bồ Tát Hoa Xỉ Vương.  
 Lại như Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương-có một câu 
chuyện như vầy: Lúc Ðức Phật còn tại thế, có một đời đã 
từng thọ sinh làm đại tượng vương (voi chúa), Ngài sinh ra 
có sáu cái ngà dài rất trắng muốt. Một lần nọ, bị ông vua 
Ca Xa biết được, bèn sai năm người chiên đà la đi lấy, nếu 
lấy không được thì sẽ bị mất mạng. Họ vì bảo vệ mạng 
sống, nên thân thể quấn y cà sa nguỵ làm Sa Môn, tay cầm 
mũi tên độc, vào trong núi Tuyết, chỗ con voi chúa đại 
tượng vương ở để giết hại.  
 Lúc đó, voi mẹ ở xa thấy có người dương cung bắn, 
lập tức báo cáo cho tượng vương biết, tượng vương nghe 
rồi nhìn xem, thì thấy đệ tử của Phật cạo râu tóc, mặc áo cà 
sa, ngược lại còn nói với voi mẹ rằng: Họ đều đã lìa ác 
tâm, chẳng còn hại chúng sinh nữa, mẹ đừng có sợ.  
 Lúc đó những người chiên đà la thấy voi chúa không 
chạy trốn, bèn lấy mũi tên độc bắn trúng tim con voi chúa. 
Voi mẹ thấy tình hình như vậy, kêu rống to lên, đàn voi 
nghe tiếng tụ tập lại, oán nộ muốn dùng chân đạp chết bọn 
chiên đà la. Voi chúa không oán giận, dùng thân bảo vệ họ, 
và hỏi họ tại sao bắn Ngài ? Bọn chiên đà la bèn nói sự 
thật. Voi chúa hoan hỉ, bèn dùng vòi lôi hết sáu cái ngà 
dâng cho bọn chiên đà la lấy đem về phục mạng. Và còn 
nói với đàn voi rằng: Ta thà bỏ thân mạng, cũng chẳng 
khởi tâm giết hại chúng sinh, lại đối với chiên đà la nói: 
"Nay tôi đem ngà trắng bố thí cho các ông, mà không phẫn, 
không hận, không sẻn tiếc. Nguyện đem công đức bố thí sẽ 
được thành Phật, diệt trừ bệnh phiền não của chúng sinh".  
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 Các vị ! Voi chúa tuy thọ bàng sinh thân thú, nhưng 
vì cầu quả Phật Chánh Ðẳng Chánh Giác, mà xả bỏ thân 
mạng không sẻn tiếc, còn biết cung kính người xuất gia, 
đối với ác hạnh của họ cũng không báo thù. Chúng ta nghe 
qua câu chuyện nầy, có sự phản ứng gì ? Bồ Tát hành Bồ 
Tát đạo, bố thí xả bỏ nội tài, ngoại tài, giống như vậy, có 
vô lượng vô số các Bồ Tát khác, ở đây bất quá cử ra hai vị 
Bồ Tát mà thôi. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí răng, tâm của 
Ngài thanh tịnh, ít có khó được, như hoa 
Ưu Ðàm. Đó là: Tâm bố thí vô tận. Tâm bố 
thí niềm tin lớn. Tâm bố thí từng bước 
thành tựu vô lượng. Tâm bố thí điều phục 
các căn. Tâm bố thí tất cả đều xả bỏ. Tâm 
bố thí tất cả trí nguyện. Tâm bố thí an lạc 
chúng sinh. Bố thí lớn. Bố thí tột cùng. Bố 
thí thù thắng. Bố thí tối thắng. Tâm bố thí 
chẳng có lòng hiềm ghét thù hận. 
 

 Ðại Bồ Tát khi Ngài bố thí răng, thì tâm của Ngài rất 
thanh tịnh bình tĩnh, chẳng có chút vọng niệm nào, cũng 
chưa từng cảm thấy đau đớn, trình độ an tĩnh như thế, thật 
là ít có, giống như hoa Ưu Ðàm, thời gian rất lâu mới nở 
một lần, thời gian nở lại rất ngắn. Người thấy được thứ hoa 
nầy, cũng rất ít. Lúc đó, tâm của Bồ Tát sung mãn tâm bố 
thí vô tận, hy vọng mình có thể vĩnh viễn hành bố thí lớn. 
Lại sinh khởi ý niệm tâm tin lớn, dùng tâm tin nguyện lớn 
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nhất bố thí răng của mình. Lại hy vọng có thể từng bước 
từng bước, thành tựu vô lượng tâm bố thí lớn, chẳng những 
chỉ có thể bố thí răng, mà thân tâm tính mạng của mình đều 
có thể xả bỏ được. Lại có thể điều phục thân tâm năm căn 
của mình, đều được an nhiên tự tại, chẳng cảm thấy chút 
đau khổ nào. Lại đối với tất cả nội tài, ngoại tài, đều bố thí 
được hết, chẳng có chấp trước, cũng chẳng sẻn tiếc. Bồ Tát 
hành sự là dùng trí huệ để thực hành, vì nguyện lực tức là 
căn lành, cho nên Ngài hành bố thí chẳng phải là mù mắt. 
Ngài phải quán sát nhân duyên, rồi sau đó mới làm, tất cả 
đều căn cứ vào trí huệ và tâm nguyện mà bố thí. Mục đích 
Ngài bố thí, chẳng phải là vì viên mãn công đức của mình, 
mà là vì khiến cho chúng sinh đắc được an lạc, có tâm xả 
mình vì người, thì tự nhiên Ngài sẽ viên mãn bố thí Ba La 
Măt. Bồ Tát thiết lập hội bố thí lớn, người khác xả không 
được, mà Ngài đều xả được; người khác không làm được 
mà Ngài làm được. Cho nên pháp hội bố thí của Ngài là 
hội bố thí lớn nhất vô giá, phong phú nhất, hội bố thí toàn 
thiện tột cùng nhất, hội bố thí thù thắng hơn người khác, 
hội bố thí thù thắng nhất. Nếu có người cần thân mạng của 
Ngài, thì Bồ Tát cũng chẳng có tơ hào do dự bố thí cho họ, 
mà còn chẳng sinh chút tâm hiềm hận nào, thảy đều xả thí 
cho người xin. Bồ Tát dùng đủ thứ tâm ít có khó được như 
vậy, để bố thí răng của Ngài. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được răng trắng bén nhọn, thành tháp 
tối thắng, thọ trời người cúng dường. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng 
bằng phẳng đồng đều, như tướng tốt của 
Phật, chẳng có hở thiếu. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tâm điều phục, khéo 
hướng về hạnh Ba La Mật của Bồ Tát. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được miệng 
lành thanh tịnh, răng bóng trắng, hiển hiện 
phân minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được răng trang nghiêm có thể nghĩ nhớ, 
miệng được thanh tịnh, không có tướng 
xấu. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu đầy đủ bốn mươi cái răng, thường toả 
ra đủ thứ hương thơm ít có. 
 

 Bồ Tát phát tâm ít có như ở trên đã nói rồi, lại đem 
căn lành của Ngài bố thí răng, hồi hướng như vầy: Tôi 
nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng sạch bén 
nhọn, có hình dáng giống như tháp, tiếp thọ trời người 
cúng dường thức ăn uống thượng hạng. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh được răng rất bằng phẳng đồng đều, ngay 
hàng, giống như Phật có tướng tốt về răng, không hở cũng 
không thiếu khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân tâm an nhiên, năm căn điều thuận, chẳng cấp tốc thô 
tháo, cũng chẳng nổi giận, nhu hoà khiêm nhường, khéo tu 
tập các hạnh môn, hướng về lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nghiệp miệng thanh 
tịnh, thường nói lời chân chánh. Răng trắng khiết, răng rất 
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bóng sáng, hiển hiện phân minh rõ ràng. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh được răng đoan chánh toàn mỹ, miệng cũng 
đặc biệt thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu đầy đủ bốn mươi cái răng. Tại sao phải nguyện cho 
chúng sinh đầy đủ bốn mười cái răng ? Vì bốn mươi cái 
răng rất khó có được, là bậc đế vương đại phú quý mới 
sinh ra có đủ bốn mươi cái răng. Phật là đấng Pháp Vương, 
bậc đại giác phước huệ đầy đủ, cho nên Ngài có bốn mươi 
cái răng. Ngài Thanh Lương Quốc Sư tả Kinh Hoa Nghiêm 
Sớ Sao, là Bồ Tát thị hiện, cũng có đủ bốn mươi cái răng. 
Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài cũng hy vọng 
chúng sinh thành tựu đầy đủ bốn mươi cái răng.  
 Các vị ! Mọi người hãy mau phát tâm tu hạnh Bồ 
Tát, bằng không, khiến cho Bồ Tát thất vọng thương tâm ! 
Ở trong răng thường thường toả ra đủ thứ hương thơm ít 
có, thứ hương thơm đó rất tự nhiên từ trong răng, theo sự 
hô hấp nhẹ nhàng toả ra trong không khí, tuyệt đối chẳng 
phải là nước dầu thơm. 
 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh ý khéo 
điều phục, răng trắng bóng, như hoa sen 
trắng, có vân quay về bên phải, thành tựu 
chữ vạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
miệng môi thanh tịnh, răng trắng sạch, 
phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng 
khắp cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
răng cứng sắc bén, ăn nhai kỹ, không tham 
trước mùi vị, làm ruộng phước vô thượng. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi giữa răng 
thường phóng quang minh, thọ ký cho các 
Bồ Tát đệ nhất.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí răng. Vì khiến cho 
chúng sinh đủ nhất thiết trí, trí huệ thanh 
tịnh ở trong các pháp. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo điều 
phục ý căn của mình, ở trong ý niệm chẳng khởi tà niệm 
tham sân si, cho nên phải khéo tự điều phục, thường tu giới 
định huệ ba học vô lậu, sinh khởi chánh niệm. Răng sinh ra 
trắng khiết sạch sẽ, giống như hoa sen trắng, trên răng có 
vân, quay về phía bên phải, thành tựu hình chữ vạn. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh miệng môi thanh tịnh. Răng 
trắng khiết phóng ra vô lượng quang minh, chiếu sáng khắp 
cõi nước chư Phật trong mười phương thế giới. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh răng sinh ra rất chắt và bén nhọn, bất 
cứ ăn gì, đều nhai kỹ càng, chẳng có nuốt trựng. Tuy nhiên 
có răng tốt, nhưng không tham trước ăn uống, mà làm 
ruộng phước bậc nhất của chúng sinh. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh răng thường có quang minh phóng ra, có thể 
thọ việc các Như Lai thọ ký đệ nhất. Nói Bồ Tát khi nào sẽ 
thành Phật, cõi nước tên gì, trụ kiếp như thế nào, trụ thế 
bao lâu?  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố 
thí răng. Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ 
nhất thiết trí huệ, ở trong các Phật pháp sinh đại trí huệ, 
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dùng đại trí huệ thanh tịnh nầy, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh. 
 

 Phật tử ! Nếu có ai đến chỗ đại Bồ Tát 
xin cái lưỡi, thì Ngài đối với người xin, 
dùng tâm từ bi, nói lời nhẹ nhàng khả ái. 
Như thuở xưa Bồ Tát Ðoan Chánh Diện 
Vương, Bồ Tát Bất Thoái Chuyển, và vô 
lượng các Bồ Tát khác. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Nếu có người nào đến chỗ đại 
Bồ Tát xin cái lưỡi của Ngài, thì lúc đó Bồ Tát dùng tâm 
đại từ đại bi, và dùng lời nói rất hoà mục khải ái đối với 
người xin. Như thuở xưa có vị Bồ Tát Ðoan Chánh Diện 
Vương, Bồ Tát Bất Thoái Chuyển, và vô lượng vô số các 
Bồ Tát khác, bố thí cái lưỡi. Vì Bồ Tát muốn viên mãn bố 
thí Ba La Măt, thì phải xả bỏ nội tài, nhưng người xin nội 
tài thật là ít có, cho nên Bồ Tát thấy có người đến xin nội 
tài của Ngài, thì phát tâm hoan hỉ, tâm cung kính, vui vẻ 
nói năng dịu dàng mà bố thí. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát ở trong các 
cõi thọ sinh, thì có vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha chúng sinh đến xin cái lưỡi. Khi 
đó Bồ Tát đặc người đó trên toà sư tử. 
Dùng tâm không sân. Tâm không hại. Tâm 
không hận. Tâm đại oai đức. Tâm sinh ra 
từ giống tánh của Phật. Tâm trụ chỗ Bồ 
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Tát trụ. Tâm thường chẳng trược loạn. 
Tâm trụ nơi thế lực lớn. Tâm không chấp 
nơi thân. Tâm không chấp nơi lời nói. Hai 
gối quỳ xuống đất, mở miệng thè lưỡi ra, 
tâm từ bi lời nói nhẹ nhàng, nói với người 
xin rằng: Nay thân nầy của tôi, đều thuộc 
về ông, ông có thể lấy lưỡi của tôi, tuỳ ý mà 
sử dụng, khiến cho nguyện vọng của ông 
đều được đầy đủ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát khi Ngài tu Bồ 
Tát hạnh, thường thọ sinh ở trong sáu nẻo. Ở trong những 
thế giới đó, thường có vô lượng số trăm ngàn ức Na do tha 
chúng sinh, đến xin cái lưỡi của Ngài. Khi ấy, Bồ Tát đặc 
người xin lên trên toà sư tử. Tâm của Ngài an tĩnh, chẳng 
có tơ hào phẫn uất, cũng chẳng có tâm giết hại chúng sinh, 
cũng chẳng có tâm oán hận ai; chỉ dùng tâm thành tựu đại 
oai đức, tâm từ bi từ trong giống tánh của Phật chảy ra, tâm 
vô ngã rộng lớn trụ chỗ trụ của Bồ Tát, tâm thanh tịnh 
chẳng điên đảo cũng chẳng ngu si, tâm trụ nơi địa vị thế 
lực lớn, tâm chẳng chấp trước đối với thân, tâm cũng chẳng 
chấp trước đối với lời nói. Bồ Tát dùng mười thứ tâm thanh 
tịnh thù thắng đó, hai gối quỳ xuống đất, mở miệng ra, thè 
lưỡi ra cho người xin xem, tâm từ bi nói lời nhẹ nhàng với 
người xin rằng: Hiện tại thân thể đây của tôi, hoàn toàn 
thuộc về ông, tuỳ ông muốn làm gì thì làm. Ông muốn cái 
lưỡi của tôi, thì có thể cắt lấy đi, khiến cho nguyện vọng 
của ông được tuỳ tâm mãn nguyện. 
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 Lúc đó Bồ Tát, đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được lưỡi cùng khắp, đều có thể tuyên 
nói diễn bày các pháp lời nói. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được lưỡi che trùm cả 
mặt, lời nói ra không hai, thảy đều chân 
thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
lưỡi che trùm khắp tất cả cõi Phật, thị hiện 
thần thông tự tại của chư Phật. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được lưỡi mềm mỏng, 
luôn thọ được hương vị thanh tịnh thơm 
ngon thượng hạng. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được lưỡi biện tài, dứt trừ được 
tất cả lưới nghi của thế gian. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được lưỡi quang minh, có 
thể phóng ra vô số vạn ức quang minh. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi 
quyết định, biện nói các pháp chẳng cùng 
tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
lưỡi điều phục khắp, khéo khai thị tất cả bí 
yếu, những lời nói ra đều khiến cho họ tin 
thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
lưỡi thông đạt khắp, khéo nhập vào tất cả 
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biển ngôn ngữ. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được lưỡi khéo nói tất cả các pháp 
môn, nơi lời nói trí đều đến bờ kia.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí lưỡi. Vì khiến cho 
chúng sinh đều đắc được trí viên mãn vô 
ngại. 
 

 Lúc đó Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập, hồi 
hướng như vầy: Ngài nói: Tôi nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đều đắc được lưỡi dùng khắp pháp giới, đều nói được 
lời nói của mỗi cõi nước. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được lưỡi che trùm cả mặt; khi thè lưỡi ra thì có thể che 
trùm khắp cả khuôn mặt, lưỡi của Phật là như thế. Tại sao 
lưỡi của chúng ta ngắn và nhỏ ? Vì chúng ta ưa nói dối, lâu 
dần thì thụt vào ngắn và nhỏ như vậy; nếu như học theo 
Phật không nói dối, giữ giới thanh tịnh, thì mỗi người đều 
có thể được lưỡi che trùm cả mặt. Lời nói không hai, thảy 
đều chân thật, tức là không nói dối, thành thật không dối 
trá, lời nói có uy tín. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được lưỡi che khắp tất cả cõi Phật, có tướng lưỡi rộng dài, 
che khắp ba ngàn đại thiên thế giới và tất cả cõi nước chư 
Phật. Lại có thể thị hiện sức thần thông nhậm vận tự tại của 
chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi mềm 
mỏng, luôn luôn thọ được hương vị ăn uống thanh tịnh 
thơm ngon thượng hạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được lưỡi biện tài vô ngại, dứt trừ được lưới nghi của 
người đời. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi 
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quang minh, cái lưỡi có thể phóng ra vô số vạn ức quang 
minh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lưỡi quyết 
định, tất cả sự lý, cái lưỡi đều đắc được sự quyết định 
chánh quyết, biện luận diễn nói thật tướng của các pháp, 
chẳng khi nào cùng tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được lưỡi điều phục, đối với chúng sinh cang cường khó 
điều, khó phục, nghe được Ngài khai thị, thì lập tức hồi 
tâm thuần phục, nghe sự giáo hoá. Nếu giảng giải pháp 
môn bí yếu của chư Phật, thì một khi xiển minh, chúng đều 
liễu ngộ tin thọ phụng hành. 
 Ðại đệ tử của Phật, Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ 
nhất, Ngài đắc được lưỡi điều phục khắp nầy. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh được lưỡi thông đạt khắp cùng, đối 
với hết thảy ngôn ngữ, một khi lọt qua tai thì liền hiểu và 
nói được, có thiên tài ngôn ngữ, đắc được tam muội ngôn 
ngữ, cho nên nói khéo nhập vào biển ngôn ngữ. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh được lưỡi phương tiện khéo léo hay 
hoằng dương các thứ pháp môn. Lời nói trí huệ của Ngài 
đã đến được rốt ráo thành thục tột đỉnh-bờ bên kia. Ðó là 
hồi hướng căn lành tu tập của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí 
lưỡi, vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được trí huệ 
viên mãn chẳng có chướng ngại.  
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem cái đầu bố 
thí cho người đến xin. Như Bồ Tát Tối 
Thắng Trí. Đại trượng phu quốc vương Ca 
Thi, và các đại Bồ Tát khác. Vì muốn 
thành tựu đầu trí huệ tối thắng, nhập vào 
tất cả các pháp. Vì muốn thành tựu chứng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  219 
 

được đầu đại bồ đề cứu chúng sinh. Vì 
muốn đầy đủ đầu tối đệ nhất thấy tất cả 
các pháp. Vì được đầu trí huệ chánh kiến 
thanh tịnh. Vì muốn thành tựu đầu không 
chướng ngại. Vì muốn chứng được đầu bậc 
đệ nhất. Vì cầu đầu trí huệ tối thắng thế 
gian. Vì muốn thành tựu đầu trí huệ thanh 
tịnh ba cõi không thấy được đảnh. Vì được 
đầu trí huệ vương thị hiện đến khắp mười 
phương. Vì muốn được đầu tự tại đầy đủ 
tất cả các pháp không thể phá hoại được. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài lại đem cái 
đầu của mình bố thí cho người đến xin. Giống như thuở 
xưa Bồ Tát Tối Thắng Trí, đại trượng phu quốc vương Ca 
Thi, cùng với vô lượng vô số các đại Bồ Tát khác, đều đã 
từng thực hành qua tinh thần bố thí đại vô uý. Mục đích 
các Ngài thực hành bố thí nầy, là vì muốn thành tựu đầu trí 
huệ thù thắng có thể thâm nhập vào chân lý của các pháp. 
Lại vì hy vọng chứng được đầu đại bồ đề giác đạo, cứu hộ 
chúng sinh, cứu bạt chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử. 
Lại vì muốn đắc được đầu tối đệ nhất đầy đủ thắng trí, thấy 
rõ chân lý của sự lý ở trong tất cả các pháp. Lại vì muốn 
đắc được đầu có trí huệ thanh tịnh chánh tri chánh kiến. 
Chánh tri chánh kiến là trợ giúp người, cứu hộ người, dẫn 
dắt người đi trên con đường tin phụng Phật pháp, làm ảnh 
hưởng người phát tâm bồ đề. Nếu có người muốn xuất gia 
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tu đạo, thì khiến cho họ được thành tựu, khen ngợi họ. Tài 
bồi tưới nước khiến cho hạt giống bồ đề dần dần lớn lên, 
làm như thế tức là biểu hiện của sự chánh tri chánh kiến; 
bằng không thì tức là tà tri tà kiến của kẻ ác. Lại vì muốn 
thành tựu đầu không bị bất cứ gì chướng ngại, tất cả đều 
thuận tâm như ý, sự lý đều viên dung vô ngại. Lại vì muốn 
chứng được đầu của bậc đệ nhất thế gian, khiến cho chúng 
sinh đều có chỗ nương tựa. Lại vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được đầu tối thù thắng trên thế gian, có 
trí huệ vô thượng vi diệu, vĩnh viễn chẳng sinh tà kiến, 
chẳng dính vào lưới ngu si. Lại vì muốn thành tựu đầu có 
trí huệ thanh tịnh, trong ba cõi không thể thấy được đảnh. 
Lại vì muốn đắc được đầu vua trí huệ, có thể thị hiện trong 
mười phương thế giới-cũng giống như đầu của Phật. Lại vì 
muốn được đầu đầy đủ chân lý của tất cả các pháp, thông 
đạt vô ngại, thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, 
đầu tất cả tự tại. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát, an trụ pháp nầy, 
tinh cần tu tập, vì đã nhập vào giống tánh 
của chư Phật, học Phật tu hành bố thí. Ở 
chỗ chư Phật, sinh niềm tin thanh tịnh, 
tăng trưởng căn lành, khiến cho những 
người xin đều được thoả mãn, tâm được 
thanh tịnh, vui mừng vô lượng, tâm thanh 
tịnh tin hiểu, chiếu rõ Phật pháp, phát tâm 
bồ đề, an trụ tâm xả, các căn thơ thới, công 
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đức tăng trưởng, sinh ưa muốn lành, 
thường thích tu hành hạnh bố thí rộng lớn. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài rất an nhiên 
tự tại, dũng mãnh tinh tấn chuyên tu hạnh khó làm mà làm 
được, bố thí đầu. Ðó là biểu thị Ngài đã thâm nhập vào 
giống tánh của chư Phật. Học hành vi của Phật và bố thí 
nội tài và ngoại tài, ở tại đạo tràng của Phật, lắng nghe 
pháp của chư Phật nói, sinh tâm tin thanh tịnh, tăng trưởng 
căn lành tối thắng. Khiến cho những người đến xin đầu, 
đều được mãn nguyện, tâm của họ thanh tịnh vô lượng, 
hoan hỉ vui mừng vô lượng. Vì tâm thanh tịnh tin hiểu của 
Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp, đều thấu rõ liễu ngộ, phát 
tâm đại bồ đề, an trụ nơi tâm bố thí xả bỏ, vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển. Ở trong cảnh giới thanh tịnh vô vi đó, các căn-
sáu căn tự nhiên điều thuận thơ thới, căn lành công đức, 
ngày càng tăng trưởng, trong tâm sinh ra ý niệm ưa thích 
làm lành, thường hoan hỉ tu hành phạm hạnh, lập pháp hội 
bố thí rộng lớn. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được đầu Như Lai, được đảnh đầu 
không ai thấy. Tất cả mọi nơi không bị che 
khuất. Là thượng thủ nhất ở trong cõi 
nước của chư Phật. Tóc xoắn về bên phải. 
Quang minh thanh tịnh nhuần bóng. Có 
chữ vạn nghiêm sức, ít có trong đời. Ðầy 
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đủ đầu Phật. Thành tựu đầu trí huệ. Đầu 
tối đệ nhất ở trong tất cả thế gian. Là đầu 
đầy đủ, là đầu thanh tịnh, là đầu ngồi đạo 
tràng viên mãn trí huệ. Ðó là hồi hướng 
căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí 
đầu, vì khiến cho chúng sinh được pháp tối 
thắng, thành tựu đại trí huệ vô thượng. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí đầu, thì đem đủ thứ căn lành 
công đức tu tập bố thí, đối với chúng sinh hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầu giống như 
Phật, tức là tướng đảnh Phật không ai thấy được, ở bất cứ 
chỗ nào, cũng không thể nào che khuất quang minh đầu 
của Ngài. Ở trong cõi nước của chư Phật, là tối thượng thủ 
bậc nhất. Ðầu tóc của Ngài đều tự nhiên xoắn về bên phải, 
màu tóc thuần tịnh, quang minh sáng bóng, tóc xoắn về bên 
phải hiển hiện ra giống hình chữ vạn, chẳng phải do sự 
nghiêm sức làm nên, mà tự nhiên thành tựu sự trang 
nghiêm ít có trong đời. Ðầy đủ hết thảy tướng tốt đầu của 
Phật, hiếm có trong đời, thành tựu đầu có trí huệ. Cũng là 
đầu đệ nhất ở trong hết thảy chúng sinh thế gian, là đầu 
viên mãn đầy đủ tất cả ưu điểm, thanh tịnh nhất, ngồi đạo 
tràng thuyết pháp lợi sinh, viên mãn nhất thiết chủng trí. 
Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
đầu, vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được quang 
minh pháp tạng thù thắng nhất, thành tựu đại trí huệ vô 
thượng. 
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 Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng tay chân 
của mình bố thí cho chúng sinh. Như Bồ 
Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Vô Ưu 
Vương, và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở 
trong các cõi, đủ thứ nơi sinh, bố thí tay 
chân. Dùng niềm tin làm tay, sinh khởi 
hạnh nhiêu ích. Qua lại xoay vòng, siêng tu 
chánh pháp. Nguyện được tay báu, dùng 
tay làm vật bố thí. Chỗ thực hành chẳng 
không, đầy đủ đạo Bồ Tát. Thường dang 
rộng hai tay sẵn sàng bố thí, bước đi dũng 
mãnh không khiếp sợ. Dùng sức tin thanh 
tịnh, đầy đủ hạnh tinh tấn, trừ diệt đường 
ác, thành tựu bồ đề.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, lại dùng tay và 
chân của Ngài bố thí cho những chúng sinh chẳng có tay 
chân. Giống như thuở xưa Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ 
Tát Vô Ưu Vương, và rất nhiều các vị đại Bồ Tát khác, khi 
các Ngài tại nhân địa hành Bồ Tát đạo, thì thương xót 
những chúng sinh cụt tay, cụt chân, liền đem tay chân của 
mình bố thí cho họ, thà mình thọ khổ. Bồ Tát đại từ đại bi, 
đối với chúng sinh, khó xả mà xả bỏ được, khó nhẫn mà 
nhẫn được, khó nhường mà nhường được. Chúng ta người 
tu đạo, nên thời khắc phản tỉnh, nhìn lỗi lầm của chính 
mình, đừng cứ đi giặt đồ dơ thay thế cho người khác, nói 
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người ta dài ngắn. Người khác là một mặt gương sáng của 
mình, người ta có hạnh lành thì mình khen ngợi học tập; 
người ta có ác hạnh thì mình thương xót họ mà tự biết cảnh 
tỉnh, đừng tuỳ tiện phỉ bán họ, sân hận với họ, chán ghét 
họ. Nếu có thể khuyên họ được, thì giúp họ sửa lỗi hướng 
thiện, tức là lợi ích người, là công đức lành. Người tu đạo 
quan trọng nhất là giữ giới, đối cảnh giới không động vọng 
niệm, không sinh tâm tham dục, ngày ngày sám hối, phát 
nguyện phát tâm bồ đề. Như thế mới có thể tăng tấn định 
lực, mới gọi là công phu nên làm. Hy vọng mọi người cố 
gắng, học hạnh Bồ Tát, trừ khử sạch tập khí mao bệnh của 
mình. 
 Ðại Bồ Tát tu hạnh bố thí, chẳng phải chỉ hành bố thí 
trong loài người, mà Ngài vào trong khắp chín pháp giới, 
sáu loài tứ sinh để thọ sinh. Ngài chẳng tiếc mạng sống, 
chẳng sợ gian nan khốn khổ, vào sâu trong đủ loại chúng 
sinh, giáo hoá, điều phục, tế độ, lợi ích họ, khiến cho họ 
đều biết bỏ tà theo chánh, cải ác hướng thiện, và còn bố thí 
nội tài tay chân của Ngài .v.v...Tại sao dùng niềm tin làm 
tay ? Vì tin mới có thể đi thực hành. Tin là nhân bố thí tay, 
có tài báu vật chất từ trong tay bố thí ra, đó là quả của niềm 
tin nhờ tay. Cho nên Bồ Tát dùng niềm tin làm tay, thì sinh 
khởi tất cả hạnh lành lợi ích chúng sinh. Bồ Tát chẳng tính 
thời gian kiếp số, như vậy đi đi lại lại trong chín pháp giới 
và ban đủ thứ cho chúng sinh-đời đời kiếp kiếp sinh sống 
với họ, một mặt tự lợi, siêng tu tất cả chánh pháp cầu đạo 
vô thượng, một mặt lợi tha, giáo hoá vô lượng chúng sinh, 
tiếp dẫn họ vào Phật đạo. Lại nguyện cho đắc được tay 
báu, vô lượng các châu báu đều từ trong tay chảy ra, dùng 
tay báu đó bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Chỗ thực 
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hành chẳng không: Ðến bất cứ nơi nào, Ngài đều thực hành 
bố thí khắp, tuyệt đối chẳng khiến cho người có tâm luống 
qua mà thất vọng. Việc làm đều đầy đủ đạo Bồ Tát, bình 
đẳng bố thí khắp. Ngài thường dũi tay báu của Ngài ra, tuỳ 
thời muốn đem tài phước của mình, rộng bố thí cho người, 
Ngài đến khắp nơi quán sát bệnh khổ của chúng sinh, mãn 
nguyện tâm đại từ bi, nương theo đại nguyện lực cứu khắp 
chúng sinh, qua lại ở trong sáu loài bốn sinh, dũng mãnh 
không khiếp sợ. Dùng tâm tin nguyện lực thanh tịnh, đầy 
đủ tinh thần tinh tấn hành đạo, một lòng diệt trừ đường ác, 
dẫn dắt chúng sinh tiến đến thành tựu bồ đề giác đạo. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy, dùng vô lượng vô biên tâm rộng lớn, 
khai mở pháp môn thanh tịnh, nhập vào 
biển chư Phật, thành tựu bố thí tay, chu 
cấp khắp mười phương. Nguyện lực nhậm 
trì đạo nhất thiết trí. Trụ nơi tâm rốc ráo 
lìa cấu. Pháp thân trí thân, không dứt 
không hoại. Tất cả ma nghiệp không thể 
khuynh động được. Nương thiện tri thức, 
tâm ý bền vững, đồng với các Bồ Tát, tu 
hành bố thí. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi Ngài bố thí 
tay chân, Ngài dùng tâm từ bi rộng lớn vô lượng vô biên, 
đối với chúng sinh khai thị diễn nói pháp môn thanh tịnh 
của chư Phật nói. Do đó, Ngài có thể vào sâu biển pháp của 
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chư Phật. Cũng nhờ công đức đó mà thành tựu tay báu bố 
thí, chu cấp khắp cho mười phương chúng sinh thọ khổ. Bồ 
Tát phát nguyện lực lớn, dùng sự hoằng dương Phật pháp 
làm trách nhiệm của mình, khiến cho Phật pháp trụ trì lâu 
dài tại thế gian, dùng nguyện lực vô thượng, trụ nơi trí đạo: 
An trụ nơi tâm chân chánh chẳng có trần cấu, thanh tịnh 
không nhiễm. Vì lìa khỏi tâm cấu bẩn, cho nên pháp thân 
thậm nhiên. Vì trụ trí địa, liền thành tựu trí thân. Pháp thân 
thậm nhiên, không thể bị huỷ hoại. Ngọn đèn trí vĩnh viễn 
liên tục, chẳng có đoạn diệt. Lúc đó, tất cả vọng niệm ác 
hạnh không thanh tịnh, đều chẳng có biện pháp nào để giao 
động chí nguyện kiên cố của Ngài được. Y chỉ thiện tri 
thức, nghe sự giáo hoá của Ngài, tài bồi tâm tin kiên cố. 
Ðồng như các vị đại Bồ Tát tu hành bố thí Ba La Mật. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát, vì các chúng 
sinh mà cầu nhất thiết trí bố thí tay chân. 
Ngài đem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ sức 
thần thông, đều đắc được tay báu. Ðược 
tay báu rồi, đều tôn kính nhau, sinh nghĩ 
tưởng làm ruộng phước. Dùng đủ thứ báu, 
càng phải cúng dường lẫn nhau. Lại dùng 
các thứ báu cúng dường chư Phật. Nổi mây 
báu đẹp khắp cõi nước của chư Phật. 
Khiến cho các chúng sinh cùng khởi tâm từ 
bi, không não hại lẫn nhau. Du hành đến 
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các cõi nước chư Phật. An trụ nơi không sợ 
hãi, tự nhiên đầy đủ, rốt ráo thần thông. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát vì cứu tất cả 
chúng sinh, nên phải có đại trí huệ, cho nên Ngài bố thí tay 
chân. Khi Ngài bố thí tay chân, lại đem đủ thứ căn lành của 
Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vầy: Ngài 
nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đầy đủ sức thần 
thông, đắc được tay báu tự nhiên hiện ra bảy báu. Khi họ 
đắc được bảy báu rồi, đừng sinh tâm tham, phải có tâm tôn 
kính lẫn nhau, phải sinh ra tư tưởng tôi có thể làm ruộng 
phước cho những chúng sinh khác. Càng phải đem châu 
báu đẹp sinh ra từ tay báu, cúng dường cho mọi người. Lại 
biết đem những châu báu đó, cúng dường mười phương 
chư Phật, và nổi mây báu đẹp khắp cõi nước của chư Phật. 
Khiến cho hết thảy chúng sinh đều sinh tâm từ bi, trợ giúp 
lẫn nhau, không sinh ác tâm phiền não và xâm hại kẻ khác. 
Thường đến cõi nước của chư Phật, chiêm ngưỡng gần gũi 
lễ lạy chư Phật, an trụ trong tâm bình tĩnh không sợ hãi, tự 
nhiên đầy đủ sức thần thông chân thật. 
 

 Lại khiến cho chúng sinh đều đắc 
được tay báu: Tay hoa, tay hương, tay y 
phục, tay lọng, tay tràng hoa, tay hương 
bột, tay đồ trang nghiêm, tay vô biên, tay 
vô lượng, tay khắp cùng. Ðắc được những 
tay đó rồi, dùng sức thần thông thường 
siêng đi đến tất cả cõi Phật, có thể dùng 
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một tay rờ khắp tất cả thế giới của chư 
Phật. Dùng tay tự tại giữ gìn các chúng 
sinh. Ðược tướng tay tốt, phóng ra vô 
lượng quang minh. Có thể dùng một tay 
che khắp chúng sinh. Thành tựu tay Như 
Lai ngón tay có màn lưới, móng như đồng 
đỏ. 
 

 Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, bố thí tay chân để cầu 
nhất thiết trí. Lại đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng 
sinh, hy vọng chúng sinh đắc được đủ thứ tay hiếm có trên 
đời, khiến cho mỗi chúng sinh đều được tay báu, hay sinh 
ra tất cả báu đẹp. Tay hoa: Hay sinh ra đủ thứ hoa quý. Tay 
hương: Hay sinh ra các thứ hương báu. Tay y phục: Hay 
hiện ra y trời. Tay lọng: Hay sinh ra lọng hoa có các châu 
báu. Tay tràng hoa: Hay sinh ra tất cả tràng hoa. Tay 
hương bột: Hay sinh ra hương bột tốt nhất. Tay đồ trang 
nghiêm: Có thể sinh ra các thứ đồ trang nghiêm hiếm có 
trên đời. Tay vô biên: Thứ tay nầy diệu dụng vô biên. Tay 
vô lượng: Thứ tay nầy có thể sinh ra vô lượng bảy báu. Tay 
khắp cùng: Hay bình đẳng hộ khắp tất cả chúng sinh. Bồ 
Tát hy vọng chúng sinh đều có thể sinh ra đủ thứ tay báu 
hiếm có trên đời, dụng tâm của Ngài là thương sót chúng 
sinh, có tay báu như vậy rồi, thì tất cả đều sẽ toại tâm mãn 
nguyện, không khởi tâm tham sân si, chẳng tạo nghiệp ác. 
Ðắc được tay báu đó rồi, thì phải biết cảm ân báo đức, 
dùng sức thần thông luôn luôn đi đến cõi nước của chư 
Phật, lễ lạy chư Phật, cúng dường chư Phật, lắng nghe lời 
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dạy của chư Phật, siêng tu Phật đạo. Ðắc được tay báu đó 
rồi, lại có thể dùng một tay, có thể rờ khắp đảnh chúng sinh 
trong thế giới của chư Phật. Lại có thể dùng tay báu tự tại 
hộ trì tất cả chúng sinh. Ðắc được tay báu tướng tốt, có thể 
phóng ra vô lượng vô biên quang minh. Lại có thể dùng tay 
báu đó che mát khắp tất cả chúng sinh. Thành tựu tay 
giống như đức Như Lai, ngón tay có màn lưới, móng như 
đồng đỏ tốt đẹp giống như Phật.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát dùng tay đại nguyện, 
che khắp chúng sinh. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh chí thường ưa cầu vô thượng bồ 
đề. Sinh ra biển tất cả công đức. Thấy 
người đến xin, hoan hỉ không nhàm chán, 
nhập vào biển Phật pháp, đồng căn lành 
với Phật. Ðó là hồi hướng căn lành của đại 
Bồ Tát khi Ngài bố thí tay chân. 
 

 Khi Bồ Tát nói lời nguyện, đồng thời Ngài dũi ra tay 
phát đại nguyện, che mát khắp tất cả chúng sinh, từ từ Ngài 
nói ra lời nguyện trong tâm của Ngài: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được lợi ích sự hồi hướng của tôi, phải 
lập chí thường ưa cầu vô thượng bồ đề giác đạo, luôn luôn 
trụ chánh niệm, tập thực hành các điều lành, tích tụ đủ thứ 
công đức, vô lượng vô biên như biển cả. Thấy người đến 
xin tay chân của bạn, thì sinh tâm đại hoan hỉ, chẳng có 
biểu hiện không vui. Nhập vào trong biển trí huệ của Phật, 
có căn lành công đức giống như đức Phật. Ðó là đại Bồ Tát 
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hồi hướng đủ thứ căn lành của Ngài tu tập cho chúng sinh, 
khi Ngài bố thí tay chân. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát huỷ hoại thân 
mình chảy máu, để bố thí cho chúng sinh. 
Như Bồ Tát Pháp Nghiệp. Bồ Tát Thiện Ý 
Vương, và vô lượng các Bồ Tát khác. Ở 
trong các cõi, khi bố thí thân thể máu 
huyết, thì khởi tâm thành tựu nhất thiết 
trí. Khởi tâm hoan hỉ ngưỡng mộ đại bồ đề. 
Khởi tâm ưa thích tu hạnh Bồ Tát. Khởi 
tâm chẳng lấy khổ thọ. Khởi tâm ưa thấy 
người xin. Khởi tâm chẳng hiềm người đến 
xin. Khởi tâm hướng về tất cả Bồ Tát đạo. 
Khởi tâm thủ hộ hạnh xả của tất cả Bồ Tát. 
Khởi tâm tăng thêm rộng lớn hạnh bố thí 
lành của Bồ Tát. Khởi tâm chẳng thối 
chuyển, tâm chẳng nghỉ ngơi, tâm chẳng 
luyến tiếc nơi chính mình. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát Ngài huỷ hoại 
thân thể của mình, lấy máu bố thí cho chúng sinh cần máu. 
Hiện nay các nơi đều có những chỗ cho máu, để cung cấp 
máu cho những người thiếu máu, giống như hoại thân lấy 
máu bố thí cho chúng sinh. Bất quá thuở xưa công cụ y liệu 
không tiến bộ, hoại thân lấy máu là người phải có tinh thần 
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hy sinh không sợ hãi-Bồ Tát mới làm được. Như Bồ Tát 
Pháp Nghiệp, Bồ Tát Thiện Ý Vương, còn có nhiều Bồ Tát 
khác đều đã thực hành qua sự bố thí nầy. Vị Bồ Tát nầy khi 
Ngài ở trong sáu nẻo hoại thân bố thí máu, thì Ngài phát 
khởi thắng tâm vô lượng, làm công đức bố thí nầy, hy vọng 
thành tựu nhất thiết trí huệ. Dùng tâm hoan hỉ, ngưỡng mộ 
bồ đề giác đạo, chân thành ưa thích tu học hạnh Bồ Tát. 
Ngài tự nguyện thực hành sự bố thí nầy, tuyệt đối không 
cho rằng là thọ khổ. Sinh khởi tâm hoan hỉ thấy có người 
đến xin máu của Ngài, tuyệt đối chẳng sinh tâm hiềm chán 
đối với người xin. Sinh khởi tâm hướng về cầu Bồ Tát đạo. 
Lại sinh khởi tâm thủ hộ hạnh bố thí đại hỉ đại xả của các 
vị Bồ Tát. Lại sinh khởi tăng thêm rộng lớn tâm bố thí của 
Bồ Tát, khiến cho càng ngày càng tăng trưởng, rộng lớn 
đến tận cùng hư không khắp pháp giới. Ðủ thứ tâm thù 
thắng như vậy, tuyệt đối chẳng thối chuyển, tuyệt đối 
chẳng nghỉ ngơi, tuyệt đối cũng chẳng luyến tiếc lợi ích 
của chính mình, mà sinh tâm ích kỷ. 
 

 Ðem các căn lành hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được 
thành tựu pháp thân trí thân. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thân không mệt 
mỏi, giống như kim cang. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân không thể hoại, 
không thể làm thương hại được. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được thân như biến 
hoá, hiện khắp thế gian, chẳng cùng tận. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
đáng ưa thích, thanh tịnh kiên cố vi diệu. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được sinh 
thân pháp giới, đồng với Như Lai, không 
chỗ nương tựa.  
 

 Bồ Tát đem đủ thứ căn lành, hồi hướng cho chúng 
sinh như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được viên 
mãn bồ đề, chu khắp pháp giới, thành tựu thanh tịnh pháp 
thân. Trí chứng các pháp thật tướng, thông đạt vô ngại, 
thành tựu thân trí huệ vô thượng. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân thể vĩnh viễn không mỏi mệt, kiên cố 
giống như Na la diên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được thân kim cang bất hoại, đao thương kiếm mác đều 
không thể làm thương hại đến nhục thân của họ được. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể trăm ngàn 
ức biến hoá, thị hiện khắp thế gian, chẳng cùng tận. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể thanh tịnh 
tốt đẹp, viên mãn kiên cường, khiến cho chúng sinh gần 
gũi, khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỉ. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh được sinh thân tận hư không biến 
pháp giới, đồng như pháp thân của Phật, không cần nương 
tựa bất cứ chỗ nào. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
thân quang minh như báu đẹp, tất cả người 
đời không thể chói sáng hơn được. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được thân trí tạng 
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hải, nơi cõi bất tử mà được tự tại. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được thân bảo hải, ai 
thấy cũng đều được lợi ích, không luống 
qua. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được thân hư không, thế gian não hoạn, 
không thể nhiễm trước.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, Ngài dùng tâm đại thừa, tâm rộng lớn, 
tâm vui mừng, tâm hân hạnh, tâm hoan hỉ, 
tâm tăng thượng, tâm an lạc, tâm không ô 
trược, để hoại thân lấy máu bố thí. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể 
như dạ minh châu, quang minh chiếu sáng mười phương, 
trên thế gian chẳng có ai sáng hơn quang minh đó được. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân trí huệ bảo 
tạng, thâm sâu như biển cả, nơi cõi bất tử-Bồ Tát ngộ nhập 
vào các pháp thật tướng, chứng được cảnh giới Niết Bàn, 
tất cả giải thoát được tự tại, cho nên Ngài cũng nguyện cho 
tất cả chúng sinh đắc được thân tự tại như vậy. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được thân như bảo hải, tuỳ tâm 
sở dục có thể ở trong thân của Ngài xuất hiện nhiều thứ 
báu, khiến cho người thấy được Ngài, đều đắc được lợi ích, 
không luống qua. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được thân như hư không, hết thảy phiền não và hoạn nạn 
trên thế gian tuyệt đối không nhiễm trên thân của Ngài. Ðó 
là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài hoại thân 
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lấy máu bố thí cho chúng sinh, Ngài dùng tâm đại thừa Bồ 
Tát, tâm thanh tịnh không nhiễm, tâm rộng lớn vô biên, 
tâm hân hoan khoái lạc, tâm hân hạnh minh bạch pháp môn 
bố thí, tâm hoan hỉ, tâm tăng trưởng trí huệ hướng thượng, 
tâm an ổn khoái lạc, tâm không ô trược. Dùng đủ thứ tâm 
thắng diệu như vậy để bố thí. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có người đến 
cầu xin thân tuỷ thịt của mình, liền hoan hỉ 
nói lời dịu dàng với người xin rằng: Thân 
tuỷ thịt của tôi, tuỳ ý lấy dùng. Như Bồ Tát 
Nhiêu Ích. Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương, 
và vô lượng các Bồ Tát khác. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát nếu thấy có người 
đến cầu xin Ngài tuỷ và thân thịt thì, Ngài rất hoan hỉ, lập 
tức hoà nhan duyệt sắc với người đến cầu xin, hiện ra dáng 
vẻ rất vui mừng, dùng lời nói dịu dàng nói với họ rằng: 
"Thịt và tuỷ trên thân của tôi đây, tuỳ ý ông, hoan hỉ dùng 
bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu". Giống như thuở xưa Bồ Tát 
Nhiêu Ích, Bồ Tát Nhất Thiết Thí Vương, và còn có vô 
lượng các đại Bồ Tát khác, các Ngài đều đã từng thực hành 
đại bố thí thân thịt cốt tuỷ nầy để cứu chúng sinh. Trước 
kia có vị thái tử Nguyệt Quang, có xe một mình tự đi du 
hành, ở giữa đường gặp một người nghèo khổ mình đầy 
ghẻ lở, ông ta ngăn cản xe của thái tử, và nói với thái tử 
rằng:  
 - "Mình tôi sinh ra chứng bệnh nầy, rất là đau khổ và 
phiền não. Thái tử ! Ngài thật là hạnh phúc, một mình tự 
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cỡi xe đi du hành. Ngài có thể phát tâm đại từ, thương xót 
tôi, trị cho bệnh của tôi được lành chăng ?"  
 Thái tử nghe rồi, bèn đi hỏi rất nhiều danh y.  
 - Bác sĩ nói: "Chứng bệnh đó là do tâm sân hận nặng 
mà sinh ra, phải lấy cốt tuỷ của người nào mà từ nhỏ đến 
lớn chưa từng sinh ra một chút tâm sân hận, thoa lên thân 
bệnh ghẻ của người đó, và còn uống máu và tuỷ của người 
đó thì mới khỏi được".  
 Thái tử nghe xong trong tâm suy nghĩ, đến đâu để 
tìm người như thế đây, ai có thể không tiếc thân thể của 
mình ! Ngoại trừ chính ta đây, do đó lập tức sai chiên đà la 
lóc thịt đập xương, lấy tuỷ thoa lên cho bệnh nhân, và lấy 
máu cho uống. 
 

 Bồ Tát ở trong các cõi, đủ thứ các nơi 
sinh ra, khi dùng tuỷ thịt của mình bố thí 
cho người xin, thì tâm hoan hỉ rộng lớn. 
Tâm bố thí tăng trưởng. Ðồng với các Bồ 
Tát tu tập căn lành, lìa trần cấu của thế 
gian, đắc được ý chí vui thích thâm sâu. 
Dùng thân bố thí khắp, tâm chẳng cùng 
tận. Ðầy đủ vô lượng căn lành rộng lớn, 
nhiếp thọ tất cả diệu công đức bảo. Như 
pháp của Bồ Tát, thọ hành không nhàm 
mỏi. Tâm thường ưa thích bố thí công đức. 
Một lòng chu cấp, tâm chẳng hối tiếc. 
Quán sát các pháp đều từ duyên không có 
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thể. Không tham nghiệp bố thí và quả báo 
bố thí. Tuỳ chỗ được gặp, bình đẳng bố thí 
cho. 
 

 Bồ Tát ở trong sáu nẻo thọ sinh trong các loài, chỉ 
cần có chúng sinh cầu xin Ngài tuỷ thịt, thì Ngài lập tức bố 
thí cho. Khi Ngài bố thí cho người, thì tâm tràn đầy sự 
hoan hỉ, tâm cảnh rộng lớn, tâm bố thí cũng càng ngày 
càng tăng trưởng. Ðồng với các vị đại Bồ Tát trong quá 
khứ tu tập pháp môn bố thí, căn lành tích tụ cũng đồng đều. 
Do đó Ngài xa lìa tất cả trần cấu của thế gian, đắc được trí 
huệ thâm sâu, lập định tín nguyện của mình, cảm được 
pháp lạc chân thật. Ðem thân thể của mình và ngũ tạng lục 
phủ, bố thí khắp cho chúng sinh cần, tâm thương nhớ 
chúng sinh hành bố thí nội tài ngoại tài, vĩnh viễn chẳng 
ngừng nghỉ. Dùng công đức bố thí đó, đầy đủ vô lượng căn 
lành rộng lớn, có thể nhiếp thọ tất cả thắng diệu công đức 
bảo. Pháp môn tu hành đều hợp với pháp môn của Bồ Tát 
tu, tâm thọ thân trì, cung hành thực tiễn, chưa từng sinh 
tâm mỏi mệt, trong tâm đều hoan hỉ làm công đức bố thí. 
Tâm của Ngài chẳng có ý niệm nào khác, chỉ chuyên tâm 
nhất ý chu cấp cho chúng sinh, chúng sinh cần gì, thì Ngài 
chu cấp cái đó. Nội tài, ngoại tài, người khác khó xả mà 
Ngài đều xả được, chưa từng sinh tâm hối tiếc. Bồ Tát 
thường suy gẫm quán sát các pháp, thấu đạt các pháp thật 
tướng, minh bạch tất cả các pháp đều từ duyên mà sinh, 
chẳng có bản thể của nó. Tuy nhiên bố thí có đức, nhưng 
Bồ Tát không tham, cũng không chấp trước công đức bố 
thí đó, càng không tính toán tương lai thu hoạch được quả 
báo gì. Hoài bảo của Ngài là thái độ hành sở vô sự, rất là tự 
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tại. Ngài tuỳ thời tuỳ lúc, khi gặp cơ hội bố thí, thì Ngài 
không lựa chọn đối tượng bố thí, chẳng phân biệt kẻ gần 
người xa, chẳng nhớ ác xưa, cũng chẳng ghét kẻ ác, một 
luật bố thí bình đẳng. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy thì, tất cả chư Phật thảy đều hiện tiền. 
Ngài nghĩ chư Phật như cha, vì được hộ 
niệm. Tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền, 
vì khắp khiến cho được an trụ nơi pháp 
thanh tịnh. Tất cả thế giới thảy đều hiện 
tiền, vì nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật. Tất cả chúng sinh thảy đều hiện tiền, 
vì dùng tâm đại bi cứu hộ khắp. Tất cả 
Phật đạo thảy đều hiện tiền, vì ưa quán 
mười thứ lực của Như Lai. Quá khứ vị lai 
hiện tại tất cả Bồ Tát, thảy đều hiện tiền, vì 
đều cùng viên mãn các căn lành. Tất cả 
không sợ hãi thảy đều hiện tiền, vì làm 
được sư tử hống tối thượng. Tất cả ba đời 
thảy đều hiện tiền, vì được trí bình đẳng 
quán sát khắp. Tất cả thế gian thảy đều 
hiện tiền, vì phát nguyện rộng lớn, suốt 
kiếp vị lai tu bồ đề. Tất cả hạnh Bồ Tát 
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không mệt mỏi thảy đều hiện tiền, vì phát 
tâm rộng lớn vô số lượng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát hành bố thí 
thân thịt cốt tuỷ, thì mười phương chư Phật cùng lúc đều 
hiện ra ở trước Ngài, khen ngợi Ngài rằng: "Thiện nam tử ! 
Ðó mới là bố thí vô thượng !" Lúc đó Bồ Tát thấy được 
chư Phật, tâm nghĩ mình giống như người con đi du hành 
đã lâu nay gặp lại cha. Ðó tức là tâm đại từ bi của Bồ Tát, 
xả thân cứu chúng sinh, vì đắc được cảm ứng chư Phật hộ 
niệm. Tất cả chúng sinh cũng đều hiện tiền, vì Bồ Tát 
khiến cho khắp tất cả chúng sinh, đều an trụ ở trong Phật 
pháp thanh tịnh. Tất cả thế giới đều hiện tiền, vì Bồ Tát đã 
từng trang nghiêm tất cả cõi Phật. Lại nữa tất cả chúng sinh 
đều hiện tiền, vì Bồ Tát chưa từng tiếc thân mạng, khắp 
cứu hộ họ. Tất cả Phật đạo đều hiện tiền, vì Bồ Tát đã từng 
dũng mãnh tinh tấn, chí ưa quán sát mười thần lực không 
thể nghĩ bàn của Phật. Tất cả Bồ Tát trong ba đời cùng lúc 
đều hiện ra ở trước, vì trong quá khứ các Ngài đã từng tu 
hạnh Bồ Tát với nhau, đồng thời viên mãn đủ thứ căn lành. 
Tất cả sử sự không sợ hãi thảy đều hiện ra ở trước, vì Bồ 
Tát đã từng ở trong các cõi, rộng làm sư tử hống. Sư tử 
hống là đánh trống pháp lớn, thổi loa pháp lớn, hoằng 
dương chánh pháp, giáo hoá chúng sinh. Tất cả ba đời thảy 
đều hiện ra ở trước-là nói tất cả chư Phật, các Bồ Tát, tất cả 
đủ loại chúng sinh trong ba đời, đồng thời hiển hiện ra ở 
trước, là vì Bồ Tát đã đạt được cảnh giới chuyển thức 
thành trí, đắc được diệu quán sát trí bình đẳng. Ðủ loại 
chúng sinh trên thế gian thảy đều hiển hiện ra, là vì Bồ Tát 
đối với những chúng sinh đó, khiến cho họ sinh tâm đại bi, 
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phát tâm nguyện rộng lớn. Ngài nói: Chúng sinh vô biên 
thệ nguyện độ, suốt tất cả kiếp vị lai, tôi phải siêng tu bồ đề 
giác đạo, cứu bạt tất cả chúng sinh. Mười phương ba đời 
các Bồ Tát, khi các Ngài tu hạnh Bồ Tát, chưa từng có vị 
nào sinh tâm mỏi mệt nhàm chán, cũng đều hiển hiện ra ở 
trước, vì đó đây đều đã từng phát tâm bồ đề rộng lớn vô số 
lượng. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí tuỷ và 
thịt, thì đem căn lành đó hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân kim cang, không thể huỷ hoại. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
kiên mật, luôn không khuyết giảm. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân, 
giống như thân Phật, trang nghiêm thanh 
tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân tướng trăm phước, ba mươi hai tướng 
tự trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân diệu trang nghiêm, tám 
mươi vẻ đẹp, đầy đủ mười lực không thể 
phá hoại được. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân Như Lai, rốt ráo thanh 
tịnh, không thể hạn lượng. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân kiên cố, tất cả ma 
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oán không thể phá hoại được. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được nhất tướng, đồng 
một thân tướng với chư Phật ba đời. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô 
ngại, dùng tịnh pháp thân khắp cõi hư 
không. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
bồ đề tạng thân, có thể dung nạp khắp tất 
cả thế gian.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát cầu nhất thiết trí, khi Ngài bố thí tuỷ 
và thịt. Vì khiến cho chúng sinh đều được 
thân Như Lai rốt ráo thanh tịnh vô lượng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát Ngài bố thí 
cốt tuỷ và thân thịt, thì đem căn lành của Ngài tu bố thí, đối 
với chúng sinh hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều được thân kim cang bất hoại, không thể 
nào bị vật bên ngoài phá hoại được. Thân kim cang tức là 
thân vô lậu, chẳng có tất cả tập khí mao bệnh, không thể 
lậu vào ba đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được thân kiên mật, sáu căn thông minh lanh lợi, thân tâm 
khoẻ mạnh, chẳng có chút thiếu khuyết nào, tứ chi ngũ 
quan lục căn, đều viên mãn đầy đủ. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được ý sinh thân không thể nghĩ bàn, tuỳ 
theo ý niệm mà đến khắp ba ngàn thế giới, chẳng bị tất cả 
sự trở ngại. Ba ngàn thế giới cũng không ngoài một niệm. 
Giống như pháp thân của Phật, đầy khắp hư không, tuỳ nơi 
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hiện ra thân thanh tịnh trang nghiêm. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được thân tướng tốt trăm phước, có ba mươi 
hai tướng giống như thân Phật, tự trang nghiêm thân. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân tám mươi vẻ đẹp, 
trang nghiêm vi diệu không thể tưởng tượng được. Ðồng 
thời đầy đủ mười lực, không thể phá hoại được. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đắc được thân giống như Phật, thanh 
tịnh không có văn tự nào có thể so sánh được. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đắc được thân kiên cố nhất, tất cả ma 
vương và oán địch không cách chi phá hoại được. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân nhất tướng, nhất 
tướng tức là tất cả tướng, thân tướng có thể huyễn hoá trăm 
ngàn ức đồng với chư Phật ba đời. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được thân không bị tất cả hình thể sắc tướng 
trở ngại được, có thể hợp nhất với khí vật, dùng pháp thân 
thanh tịnh, khắp cùng hư không pháp giới. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được thân giống như bồ đề giác đạo, 
có thể dung nạp khắp mười phương thế giới, cũng có thể 
hiển hiện tất cả chúng sinh, thành Chánh Giác ở trong thân 
của Ngài. Ðó là hồi hướng căn lành, vì cầu nhất thiết trí 
huệ của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí cốt tuỷ và thân thịt cho 
chúng sinh. Hy vọng khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được thân chân thật thanh tịnh vô lượng giống như chư 
Phật. 
 Thân Phật là một nhiều vô ngại, vì tiếp dẫn chúng 
sinh, tuỳ loại mà hoá thân, cho nên nói Phật có trăm ngàn 
ức hoá thân, hoặc nói thân vô tận. Ở trong Kinh điển ghi có 
mười thân viên mãn:  

1. Dưới cội bồ đề, hàng ma thành đạo là bồ đề thân.  
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2. Bổn nguyện độ sinh, thù nhân hàng tích làm 
nguyện thân.  

3. Phổ ứng quần cơ, tuỳ loại hiện hoá làm hoá thân.  
4. Thần lực nhậm trì, toàn thân bất hoại làm làm lực 

trì thân.  
5. Vi trần tướng hải, trang nghiêm thật báo làm trang 

nghiêm thân.  
6. Oai đức quảng đại, ma ngoại quy phục làm oai thế 

thân.  
7. Ý có chỗ đến, thì thân liền đến, làm ý sinh thân.  
8. Phước đức đầy đủ như biển, tròn khắp làm phước 

đức thân.  
9. Pháp tính thanh tịnh, chu khắp pháp giới làm pháp 

thân.  
10. Diệu trí viên minh, thông đạt vô ngại làm trí 

thân.  
Ðiều gọi là hai thân, ba thân, mười thân, trăm ngàn 

ức thân, thật tức là một pháp giới thân, cùng làm duyên 
khởi, tướng tức tướng nhập, triển chuyển vô ngại, tổng làm 
một nhiều vô ngại pháp giới thân. 

 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem tim mình bố 
thí cho những người đến xin. Như Bồ Tát 
Vô Hối Yểm. Bồ Tát Vô Ngại Vương, và vô 
lượng các đại Bồ Tát khác. Khi đem tim 
mình bố thí cho người xin, thì Ngài học 
tâm bố thí tự tại. Tu tâm bố thí tất cả. Tâm 
tập hành đàn Ba La Mật. Tâm thành tựu 
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đàn Ba La Mật. Tâm học tất cả Bồ Tát bố 
thí. Tâm vô tận tất cả đều xả. Tâm tập 
quán tất cả đều bố thí. Tâm gánh vác hạnh 
bố thí của tất cả Bồ Tát. Tâm chánh niệm 
tất cả chư Phật hiện tiền. Tâm cúng dường 
cho tất cả những người đến xin không đoạn 
tuyệt. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài đem tim 
của mình bố thí cho người đến xin. Như thuở xưa có vị Bồ 
Tát Vô Hối Yểm, Bồ Tát Vô Ngại Vương, và vô lượng các 
vị đại Bồ Tát khác, các Ngài đều đã từng thực hành đại bố 
thí khó làm mà làm được. Khi Bồ Tát đem tim mình bố thí 
cho người xin, thì Ngài buông xả vạn duyên, tâm của Ngài 
rất tự tại. Ngài tu tâm bố thí tất cả, học tập đàn Ba La Mật-
tâm bố thí đến bờ kia. Tâm thành tựu bố thí độ. Tâm học 
tập các Bồ Tát quá khứ tu bố thí. Tâm bố thí vô tận, tất cả 
trong ngoài đều thí xả được. Tâm tập quán dưỡng thành 
hoan hỉ bố thí. Tâm gánh vác trách nhiệm hạnh bố thí của 
tất cả Bồ Tát. Tâm chánh niệm chư Phật thường hiện tiền. 
Tâm bố thí đối với tất cả những người đến cầu xin, thảy 
đều khiến cho họ được toại tâm mãn nguyện, vĩnh viễn 
không đoạn tuyệt. Bồ Tát ôm ấp mười tâm nguyện nầy, 
hành nghiệp lành bố thí. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí như vậy thì, tâm 
của Ngài thanh tịnh. Vì độ tất cả các chúng 
sinh. Vì được mười lực bồ đề. Vì nương 
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vào đại nguyện mà tu hành. Vì muốn an 
trụ Bồ Tát đạo. Vì muốn thành tựu nhất 
thiết trí. Vì không bỏ lìa thệ nguyện xưa.  
 Ðem các căn lành đó hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tâm kim cang tạng, tất cả núi Kim Cang và 
núi Thiết Vi đều không thể phá hoại được. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm 
kim cang giới tướng chữ vạn trang nghiêm. 
Ðược tâm không thể lay động. Ðược tâm 
không sợ hãi. Ðược tâm lợi ích thế gian 
thường vô tận. Ðược tâm đại dũng mãnh 
tràng trí huệ tạng. 
 

 Ðại Bồ Tát, khi Ngài bố thí tim của mình cho người 
đến xin thì, tâm của Ngài rất thanh tịnh tự tại, tơ hào không 
tạp niệm, vì Ngài muốn độ tất cả chúng sinh. Lại vì muốn 
chứng được bồ đề giác đạo, nhập vào quả vị của Phật. Lại 
vì nương vào đại thệ nguyện thuở xưa Ngài đã phát, mà tu 
đại bố thí nầy. Lại vì an trụ vào quả vị bồ đề giác đạo, 
không có tâm thối chuyển. Lại vì hy vọng diệu trí viên 
mãn, thành tựu trí huệ thù thắng, cũng không muốn xả bỏ 
lìa đại thệ nguyện của mình đã phát, vì cứu chúng sinh, 
chẳng tiếc tất cả, nhất định muốn hoàn thành thệ nguyện 
của mình, mà bố thí tim của mình cho chúng sinh. Bồ Tát 
đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, đối với chúng sinh 
hồi hướng như vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng 
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sinh đều đắc được tâm kiên cố như kim cang, dù có dùng 
thế lực của tất cả núi Kim Cang và núi Thiết Vi, cũng 
không thể nào phá hoại được chánh niệm của Ngài. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm kim cang giới 
tướng chữ vạn trang nghiêm, biểu thị vạn đức cát tường, 
mà nhập vào trí huệ lại khế hợp với pháp tính chư Phật. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm tín nguyện kiên 
định, chẳng bị dị luận của thiên ma ngoại đạo mà lay động. 
Lại đắc được tâm không sợ hãi đối với bất cứ cảnh giới gì. 
Lại đắc được tâm hằng thường chỉ biết lợi ích cho thế gian. 
Lại đắc được tâm đại dũng mãnh tràng đại trí huệ tạng. 
 

 Ðược tâm kiên cố tràng như Na la 
diên. Ðược tâm không thể cùng tận như 
biển chúng sinh. Ðược tâm Na la diên tạng 
không thể phá hoại được. Ðược tâm diệt 
trừ các chúng ma nghiệp ma quân. Ðược 
tâm không sợ hãi. Ðược tâm đại oai đức. 
Ðược tâm thường tinh tấn. Ðược tâm đại 
dũng mãnh. Ðược tâm không kinh hãi. 
Ðược tâm áo giáp kim cang. Ðược tâm các 
Bồ Tát tối thượng. Ðược tâm thành tựu 
Phật pháp bồ đề quang minh. Ðược tâm 
thành nhất thiết trí, ngồi dưới cội bồ đề, an 
trụ tất cả chánh pháp của chư Phật, lìa các 
mê hoặc. Ðược tâm thành tựu mười lực.  
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 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tim. Vì khiến cho chúng 
sinh chẳng nhiễm thế gian, đầy đủ tâm 
mười lực của Như Lai. 
 

 Bồ Tát lại hy vọng chúng sinh đắc được tâm kiên cố 
giống như tràng Na la diên. Lại đắc được tâm đại từ bi vô 
cùng vô tận, nhiều giống như chúng sinh, thâm sâu vô 
lượng không đáy như biển cả, hạnh bố thí chẳng cùng tận. 
Lại đắc được tâm pháp tính Na la diên, không vật gì có thể 
phá hoại được. Lại đắc được tâm đại dũng mãnh, có thể 
tiêu diệt được tất cả nghiệp ma, có thể phá trừ hết thảy ma 
quân. Lại đắc được tâm chân lý không sợ hãi. Lại đắc được 
tâm bình đẳng từ ái có oai đức, khiến cho người cung kính 
mà lại thích phục tùng. Lại đắc được tâm luôn luôn biết 
tinh tấn tu trì chánh pháp. Lại đắc được tâm dũng mãnh 
cứu hộ tất cả chúng sinh, chẳng tiếc hy sinh thân mình. Lại 
đắc được tâm định không kinh sợ, cũng chẳng động thanh 
sắc. Lại đắc được tâm tin áo giáp kiên cố như kim cang. 
Lại đắc được tâm từ bi thanh tịnh giống như các Bồ Tát. 
Lại đắc được tâm trí huệ thành tựu pháp của Phật nói và 
viên mãn giác đạo. Lại đắc được thành tựu tâm đại trí huệ 
ngồi ở dưới cội bồ đề, an trụ trong chánh pháp của chư 
Phật, lìa khỏi hết thảy nhiễm ô điên đảo và tất cả dụ hoặc 
không chánh đáng. Lại đắc được thành tựu tâm mười thứ 
lực đại oai thần.  
 Mười hai thứ tâm tối thắng ít có đó, là khi đại Bồ Tát 
bố thí tim, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng 
cho chúng sinh. Vì hy vọng chúng sinh đều không ô nhiễm 
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những mao bệnh không thanh tịnh của thế gian, có thể viên 
mãn đầy đủ mười thứ tâm oai thần lực, cho nên Bồ Tát ưa 
thích thực hành đại bố thí nầy. 
 

 Phật tử ! Nếu có người đến xin ruột 
thận gan phổi, thì đại Bồ Tát đều bố thí 
cho. Như Bồ Tát Thiện Thí. Bồ Tát Hàng 
Ma Tự Tại Vương, và vô lượng các đại Bồ 
Tát khác. Khi thực hành bố thí đó, thấy 
người đến xin, tâm của Ngài hoan hỉ, dùng 
mắt từ ái quát sát, vì cầu bồ đề. Tuỳ theo 
chỗ họ cần, thảy đều bố thí cho. Trong tâm 
chẳng hối tiếc, quán sát thân nầy, chẳng có 
bền vững. Tôi phải bố thí cho họ, để đổi lấy 
thân kiên cố. Lại nghĩ thân nầy cũng sẽ hư 
hoại, người thấy sẽ sinh nhàm chán, là thức 
ăn của chồn sói chó. Thân nầy vô thường, 
rồi sẽ phải bỏ, làm thức ăn cho loài khác, 
không có giác tri. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Nếu như có người đến cầu 
xin ruột già, ruột non, thận, gan, phổi, thì đại Bồ Tát liền 
lập tức bố thí cho họ. Như thuở xưa Bồ Tát Thiện Thí, Bồ 
Tát Hàng Ma Tự Tại Vương, và vô lượng các vị đại Bồ Tát 
khác. Các Ngài đã từng thực hành đại bố thí nầy, khó xả 
mà xả được, khó làm mà làm được. Khi vị đại Bồ Tát nầy 
hành bố thí, Ngài thấy người đến xin, thì tâm của Ngài tràn 
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đầy tâm hoan hỉ, dùng mắt từ ái, nhìn vào nội tạng của 
người đến xin. Bồ Tát vì cầu đạo quả vô thượng bồ đề, cho 
nên Ngài đều tuỳ thuận chúng sinh, bất cứ họ cầu xin gì, 
Ngài đều làm cho họ được toại tâm mãn nguyện, tuyệt đối 
trong tâm chẳng hối tiếc. Tại sao ? Vì Bồ Tát quán sát thân 
nầy chẳng bền vững: Hiện tại có người cần tôi phải mau bố 
thí cho họ, để được thân kim cang kiên cố bất hoại. Lại 
nghĩ đến thân thể nầy, chuyển nháy mắt thời gian trôi qua 
mấy mươi năm, sẽ hư hoại rữa mục, đến lúc đó ai thấy 
cũng đều sinh tâm nhàm chán. Nếu chẳng may chết sớm, 
bất quá làm thức ăn cho chồn, sói, và chó. Thân thể nầy là 
vô thường, đến phút cuối rồi cũng phải xả bỏ. Làm thức ăn 
cho dã thú, chẳng có tri giác, chẳng bằng sớm bố thí cho 
người. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát quán sát như 
thế, biết thân vô thường, rất ô uế. Nơi pháp 
thấu hiểu tỏ ngộ, sinh tâm đại hoan hỉ. 
Cung kính xem người đến xin đó, như bậc 
thiện tri thức. Tuỳ chỗ họ cầu xin, thảy đều 
bố thí cho. Dùng thân không bền nầy, đổi 
lấy thân bền vững. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi vị đại Bồ Tát đó quán 
tưởng như vậy, Ngài biết thân thể nầy là vô thường, là bốn 
đại giả hợp mà thành, bên ngoài thì mồ hôi, bên trong thì 
tiết ra những chất ô uế, hôi thối đến cực điểm. Bồ Tát có tư 
tưởng như thế rồi, lập tức khoát nhiên hiểu ngộ chân không 
diệu hữu của Phật pháp. Chân chánh công đức lợi ích của 
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sự bố thí cũng đều minh bạch triệt để, do đó sinh ra tâm đại 
hoan hỉ. Ngài rất cung kính thành khẩn chú ý nhìn người 
đến xin ngũ tạng lục phủ. Trong tâm lại nghĩ như vầy: Vị 
nầy đến giáo hoá ta, dẫn dắt ta phát tâm bồ đề, thiện tri 
thức bảo hộ ta tu hạnh Bồ Tát ! Chỗ họ cần, ta đều thí tặng 
cho họ. Ðem thân ô uế, không bền vững, vô thường, bốn 
đại giả hợp hư vọng nầy, đổi lấy pháp thân kim cang bất 
hoại, quang minh trí huệ biến hoá vô cùng vô tận. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy, Ngài đem hết thảy căn lành hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thân trí tạng, trong ngoài đều thanh 
tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân phước tạng, có thể nhậm trì khắp tất 
cả trí nguyện. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân thượng diệu, bên trong 
chứa hương thơm, bên ngoài phát ra 
quang minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thân không lộ bụng, trên dưới ngay 
thẳng, chi đốt tương xứng. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân trí huệ, dùng vị 
Phật pháp thư thái dưỡng lớn. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thân vô tận, tu tập 
an trụ pháp tính thâm sâu. 
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 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
Kinh văn đã nói ở trước, Ngài đem tất cả căn lành tu tập, 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh: Ngài nói tôi nguyện cho 
tất cả chúng sinh đều được thân trí huệ bảo tạng, bên trong 
viên minh tịnh trí, chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào, bên 
ngoài thân đoan chánh hiển lộ, tướng tốt trang nghiêm, có 
khí chất thanh cao, được trí thân trong ngoài thanh tịnh như 
thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước báo 
bảo tạng, có thể làm công đức đại bố thí nhậm vận tự tại 
khắp, toại tâm mãn nguyện, không có sự khổ về cầu không 
được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tốt đẹp 
tối thượng, bên trong chứa hương thơm, bên ngoài phát ra 
quang minh trí huệ, khiến cho ai thấy được cũng đều sinh 
tâm cung kính tôn trọng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thân trên dưới ngay thẳng, tứ chi các đốt đều viên 
mãn tương xứng, đừng có bụng mập mạp khó coi. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí huệ, pháp hỉ 
sung mãn, dùng vị Phật pháp để thư thới dưỡng lớn trí huệ. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân công đức vô 
cùng tận, tu tập vô lượng pháp môn, an trụ ở trong pháp 
tính thâm sâu, vĩnh viễn không mỏi nhàm, vĩnh viễn không 
thối chuyển. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân Ðà la ni thanh tịnh tạng, dùng diệu 
biện tài, hiển bày các pháp. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân thanh tịnh, thân 
tâm trong ngoài đều tịnh. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân trí quán hạnh 
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thâm sâu của Như Lai, trí huệ sung mãn, 
mưa đại pháp vũ. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân ở trong vắng lặng, ở ngoài 
vì chúng sinh làm trí tràng vương, phóng 
đại quang minh, chiếu khắp tất cả.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí ruột thận gan phổi. Vì 
khiến cho chúng sinh trong ngoài thanh 
tịnh, đều được an trụ nơi trí huệ vô ngại. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được 
thân Ðà la ni thanh tịnh tạng-Ðà là ni là tiếng Phạn, dịch là 
tổng trì, tức là có thể tổng nghĩa nhậm trì vô lượng Phật 
pháp, khiến cho không quên mất. Giữ thiện không thôi 
nghỉ, giữ ác đừng cho sinh khởi, lấy niệm định huệ làm thể, 
khái quát là bốn thứ: Pháp, nghĩa, Chú, nhẫn, đà la ni. Hy 
vọng chúng sinh được thân Ðà la ni thanh tịnh tạng, dùng 
bốn vô ngại biện tài, để hiển bày ra thật tướng lý thể không 
thể nghĩ bàn của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân thanh tịnh, thân tâm chẳng nhơ bẩn, trong 
ngoài sạch sẽ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
trí quán hạnh thâm sâu giống như Phật, tức dùng Bát Nhã 
thâm sâu quán chiếu các hạnh vô thường, chứng được vô 
lượng diệu trí huệ, xiển minh các pháp thật tướng khắp đối 
với chúng sinh, giống như khắp mưa cam lồ pháp vũ, thấm 
nhuần pháp giới hữu tình vô tình. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân bên trong vắng lặng-tức là bên trong 
tâm vắng lặng, định lực thâm hậu, chẳng sinh vọng niệm, 
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chẳng bị cảnh giới làm lay động. Ðối với bên ngoài làm trí 
huệ tràng vương của chúng sinh, dùng trí huệ lãnh đạo tất 
cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử, hướng về Phật đạo. 
Phóng đại quang minh, chiếu khắp các pháp giới, phá trừ 
đen tối. Ðó tức là hồi hướng đủ thứ căn lành công đức của 
đại Bồ Tát, khi Ngài tu pháp môn bố thí ngũ tạng lục phủ. 
Vì hy vọng chúng sinh đều đắc được thân tâm trong ngoài 
thanh tịnh, đều được an ổn trụ trong cảnh giới trí huệ chẳng 
có chướng ngại. 
 

  Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí những 
lóng xương của mình cho người xin. Như 
Bồ Tát Pháp Tạng. Bồ Tát Quang Minh 
Vương, và vô lượng các đại Bồ Tát khác. 
Khi bố thí lóng xương phần thân của mình, 
thấy người đến xin, Ngài sinh tâm ưa thích. 
Tâm hoan hỉ. Tâm tịnh tín. Tâm an lạc. 
Tâm dũng mãnh. Tâm từ. Tâm vô ngại. 
Tâm thanh tịnh. Tuỳ chỗ người xin, đều bố 
thí cho họ. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát bố thí lóng xương 
trên thân của mình, cho người đến xin, như thuở xưa Bồ 
Tát Pháp Tạng, Bồ Tát Quang Minh Vương, và vô lượng 
các vị đại Bồ Tát khác. Khi vị đại Bồ Tát đó bố thí lóng 
xương trên thân Ngài, nhìn thấy có người đến xin, bèn sinh 
tâm ưa thích vô hạn, cao hứng có thể viên mãn tâm bố thí 
độ. Tâm của Ngài thanh tịnh, tin sâu có thể đạt được mục 
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đích bố thí của Ngài. Do đó, trong tâm đặc biệt bình an 
khoái lạc. Có tâm dũng mãnh, chẳng cảm thấy thống khổ. 
Khởi tâm đại từ, nguyện cho người xin được lóng xương 
đó, giải trừ bệnh khổ của họ. Hành bố thí đó chẳng sinh 
tâm chướng ngại, trong tâm rất thanh tịnh, chẳng có tạp 
niệm. Tuỳ thuận người đến cầu xin, đều hoan hỉ cho họ, 
chẳng có tâm bỏn xẻn không thể xả không được. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí lóng xương, thì 
đem căn lành đó hồi hướng như vầy: 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được hoá 
thân, đừng thọ thân máu thịt xương nữa. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
kim cang, không thể phá hoại được, không 
có ai thắng qua được. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được pháp thân viên mãn nhất 
thiết trí, nơi cõi sinh chẳng ràng buộc, 
chẳng chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được trí lực, các căn viên mãn, chẳng 
đoạn, chẳng hoại. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân pháp lực, trí lực tự tại, đến 
nơi bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thân kiên cố, thân đó chân thật, 
thường không tán hoại. 
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 Khi đại Bồ Tát bố thí lóng xương, Ngài đem đủ thứ 
căn lành tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vầy: 
Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được 
hoá thân hoa sen, đừng có thân máu, thịt, xương, bốn đại 
giả hợp này nữa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được thân kim cang, chẳng có vật gì phá hoại được, trên 
thế gian chẳng có ai thắng qua thân kim cang bất hoại nầy. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân 
thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí, sinh ra trong cảnh giới tự 
tại chẳng có ràng buộc, chẳng có chấp trước. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đắc được thân trí lực, sáu căn viên 
mãn đầy đủ, vĩnh viễn chẳng đoạn, chẳng hoại, chẳng thiếu 
khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân 
pháp lực, thân đó thanh tịnh quang minh, trí huệ sung mãn, 
tự tại vô ngại, đến được Niết Bàn bờ bên kia. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được thân kiên cố, thân đó mạnh 
khoẻ, vĩnh viễn chẳng có bệnh não, trong ngoài chân thật, 
vĩnh viễn không thể tán hoại. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân tuỳ ứng, giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thân trí huân, có đầy đủ sức mạnh Na 
la diên. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân kiên cố tương tục không đoạn tuyệt, 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bệnh tật mệt mỏi. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
đại lực an trụ, đều đầy đủ sức đại tinh tấn. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh được pháp 
thân bình đẳng khắp thế gian, trụ nơi trí 
huệ tối thượng vô lượng. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân phước đức lực, ai 
thấy đều được lợi ích, xa lìa các điều ác. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
không nơi nương tựa, đều được đầy đủ trí 
huệ không nương tựa. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân Phật nhiếp thọ, 
thường được tất cả chư Phật gia hộ. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được 
thân tuỳ tiếng ứng hoá, ngàn chỗ cầu ngàn chỗ ứng, vào 
trong đủ loài chúng sinh, tuỳ theo loài mà ứng hiện, giáo 
hoá điều phục, khiến cho họ đều được an trụ nơi Phật đạo. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thường gần gũi 
bậc thiện tri thức, thọ được thân trí huệ huân tập, trở thành 
bậc trí, và còn có sức mạnh kim cang đại lực sĩ. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể kiên cố, tinh thần 
sung mãn, có sức mạnh hơn người, tương tục không dứt, 
vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng bị mệt mỏi 
quá độ mà sinh bệnh, cũng chẳng vì vậy mà ngừng tất cả 
sự hoạt động, cho nên chẳng có những hiện tượng xấu đó. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thể có sức 
mạnh, lại có thể an trụ nơi vắng lặng, lại hay dũng mãnh 
tinh tấn, chẳng kể ngày đêm, dụng công tu hành. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân thanh 
tịnh tận hư không khắp pháp giới, bình đẳng hộ khắp pháp 
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giới chúng sinh, an trụ nơi trí huệ tối thượng vô lượng. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân phước đức lực. 
Người có phước huệ đức tánh đều đầy đủ, thì tự nhiên có 
sức nhiếp hoá, khiến cho người thiện thấy được, liền tăng 
trưởng thiện niệm của họ; còn người ác thấy được, thì lập 
tức biết cải ác hướng thiện, xa lìa mọi tập ác ngày xưa. Cổ 
ngữ có nói:  
 

"Thân giáo trọng hơn ngôn giáo". 
 

 Lại nói:  
 

"Cầu kinh sư thì dễ 
Cầu nhân sư thì khó". 

 

 Những lời lẽ đó đều biểu thị lực phước đức của thân, 
hay khiến cho người thấy được lợi ích xa lìa các điều ác. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được pháp thân đầy 
khắp hư không, chẳng cần nơi nương tựa, đầy đủ trí huệ 
không chấp, không nương tựa. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh đắc được thân thanh tịnh được chư Phật nhiếp thọ, 
thường thường được Phật lực của chư Phật gia bị và hộ 
niệm. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân lợi ích khắp các chúng sinh, thảy đều 
vào khắp tất cả mọi loài. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân hiện khắp, chiếu 
hiện khắp tất cả Phật pháp. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được thân đầy đủ tinh tấn, 
chuyên nhớ siêng tu đại thừa trí hạnh. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân 
thanh tịnh lìa cống cao ngã mạn, trí thường 
an trụ, không động loạn. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thân hạnh kiên cố, thành 
tựu tất cả trí nghiệp đại thừa. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thân sinh vào nhà 
Phật, vĩnh viễn lìa tất cả sinh tử thế gian.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí lóng xương. Vì khiến 
cho chúng sinh đắc được nhất thiết trí, 
vĩnh viễn được thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được thân 
lợi ích khắp tất cả chúng sinh, bình đẳng vào trong sáu nẻo 
để giáo hoá tất cả chúng sinh, cứu độ họ. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh đắc được thân thị hiện khắp, có thể chiếu 
hiện khắp tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh đắc được thân tinh tấn tu học tất cả pháp môn, viên 
mãn đầy đủ thông đạt vô ngại, một lòng một ý chuyên môn 
siêng tu Phật pháp đại thừa, cầu trí huệ vô thượng. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân thanh tịnh lìa 
khỏi tập khí cống cao ngã mạn, dùng trí lãnh đạo tất cả mọi 
hành vi, thường an trụ nơi cảnh giới trí huệ, chẳng bị hoàn 
cảnh lay động, chẳng bị tham sân si mê loạn.  
 Người tu học Phật đạo, quan trọng nhất là phải diệt 
trừ tập khí mao bệnh chấp ta, ngã mạn, cống cao. Hằng 
ngày chúng ta tu, tức cũng là diệt trừ tập khí. Diệt trừ được 
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một phần tập khí mao bệnh, thì đắc được một phần pháp 
thân thanh tịnh; nếu chẳng hạ thủ công phu về phương diện 
nầy, thì thân thanh tịnh chẳng dễ gì đắc được; nếu chẳng 
đắc được thân thanh tịnh, thì trí huệ không thể hiện tiền. 
Ngã mạn, ngã chấp, cống cao, những thứ đó đều là tập khí 
nhiễm ô, cũng là mao bệnh rất khó dứt trừ, ai ai cũng đều 
cho rằng là tâm lý, thì đều cảm thấy ở đâu cũng cao hơn 
người một bậc, việc gì cũng muốn tranh đệ nhất, có thái độ 
trong con mắt chẳng xem ai ra gì. Ðó đều là mao bệnh xấu 
cống cao ngã mạn, hy vọng mọi người tuỳ thời chú ý tu sửa 
những mao bệnh nầy, nhất là người xuất gia càng phải đặc 
biệt tự chế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân 
thể kết thật tín niệm trác tuyệt, tu hành biện đạo vĩnh viễn 
chẳng thối chuyển, từ lúc ban đầu phát tâm bồ đề cho đến 
thành Phật, chẳng bao giờ thay đổi tư tưởng tu hành, cũng 
chẳng hiện ra ý niệm giải đãi, thành tựu nghiệp quả nhất 
thiết trí huệ, viên mãn hạnh Bồ Tát đại thừa. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đắc được thân sinh vào nhà Phật, làm 
con của đấng Pháp Vương, vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử của 
thế gian. Ðó là hồi hướng đủ thứ căn lành tu tập của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí lóng xương. Vì khiến cho chúng sinh 
đắc được trí huệ, thân tâm cũng vĩnh viễn xa lìa cấu bẩn, 
trong ngoài đều được thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có người tay 
cầm dao bén đến cầu xin da của mình, Ngài 
sinh tâm hoan hỉ, các căn thư thái, ví như 
có ân nặng với mình, bèn nghinh tiếp rước, 
mời ngồi trên toà, cuối mình cung kính, mà 
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nghĩ như vầy: Người nầy đến xin, thật là 
khó gặp, họ muốn làm cho ta mãn tâm 
nguyện được nhất thiết trí, cho nên đến cầu 
xin, lợi ích cho ta. Bồ Tát hoan hỉ vui vẻ mà 
nói rằng: Thân nầy của tôi, tất cả đều xả 
bỏ, ai muốn cần da thì tuỳ ý mà lấy. Như 
thuở xưa Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng, Bồ Tát 
Kim Hiếp Lộc Vương, và vô lượng các đại 
Bồ Tát khác, chẳng có gì khác biệc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát nhìn thấy có 
người cầm dao bén đến xin da của Ngài. Ngài thấy rồi bèn 
lập tức sinh tâm đại hoan hỉ vui vẻ, toàn thân sung mãn sự 
cao hứng, giống như có người ban tặng ân huệ cho Ngài. 
Ngài lập tức nghinh đón, thỉnh mời vào trong nhà và mời 
vị đó ngồi trên toà, hỏi thăm cung kính đến cực điểm. 
Trong tâm nghĩ rằng: Vị nầy đến xin da, thật là bậc thiện tri 
thức của ta, có nhân duyên lớn với ta. Khắp thế gian rất 
nhiều người, nhưng chỉ có mình vị nầy đến xin da của ta, 
đây chẳng phải là rất khó gặp chăng ? Họ đến muốn làm 
cho ta được nguyện vọng đầy đủ nhất thiết trí ! Cho nên 
đến xin da của ta, đây là làm lợi ích cho ta ! Nghĩ như thế, 
trong tâm càng thêm hoan hỉ, vui vẻ tươi cười mà nói với 
vị đó rằng: "Thân thể tôi bây giờ, toàn thân trong ngoài đều 
bố thí, ông muốn dùng da của tôi, thì tuỳ ý ông, muốn chỗ 
nào thì cứ lấy !" Thuở xưa có vị Bồ Tát Thanh Tịnh Tạng, 
Bồ Tát Kim Hiếp Lộc Vương, ngoài ra còn có vô lượng các 
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đại Bồ Tát khác, đều đã từng bố thí da, giống như Ngài 
chẳng có gì khác biệt. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được da mịn màng, giống như đức 
Như Lai, sắc tướng thanh tịnh, người thấy 
chẳng nhàm. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được da bất hoại, giống như kim cang, 
không có gì hoại được. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được da sắc vàng, giống như 
vàng thật tốt đẹp ở cõi Diêm Phù Ðề, thanh 
tịnh sáng sạch. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được da vô lượng màu sắc, tuỳ tâm ưa 
thích của họ, hiện ra màu sắc thanh tịnh. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được da 
thanh tịnh sắc đẹp, đầy đủ sắc tướng thanh 
tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được da màu sắc đệ nhất, tự tánh 
thanh tịnh, sắc tướng không gì so sánh 
được. 
 

 Khi Bồ Tát quán tưởng như vậy, liền đem đủ thứ 
công đức của Ngài tu bố thí, vì chúng sinh mà hồi hướng 
như vầy: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được da 
mịn màng, giống như màu da của Phật-sắc vàng, nhẵn 
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bóng thanh tịnh, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh được da bất hoại, giống như kim cang, 
chẳng có vật gì có thể hại được. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh được da sắc vàng, giống như vàng thật tốt đẹp ở 
cõi Diêm Phù Ðề, thanh tịnh mà còn sáng sủa. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh được da vô lượng màu sắc, tuỳ tâm 
của mỗi người thấy được đều hoan hỉ, muốn màu gì thì 
hiện ra màu đó. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được da 
thanh tịnh tốt đẹp nhất, đầy đủ sự trang nghiêm của người 
xuất gia, cũng có thể biểu hiện từ bi thiện căn của đệ tử 
Phật, giống như sắc tướng thanh tịnh của Phật-ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được da màu sắc tốt đẹp bậc nhất trên thế gian, vì tự tánh 
thanh tịnh không nhiễm, phẩm đức cao siêu, cho nên màu 
da tướng bên ngoài thân thể, chẳng có chỗ nào mà không 
đoan chánh viên mãn. Sắc tướng thanh tịnh, chẳng có ai có 
thể so sánh được. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
tựu màu da thanh tịnh của Như Lai, dùng 
các tướng tốt tự trang nghiêm. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được màu da đẹp, phóng 
đại quang minh, chiếu khắp tất cả. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được da lưới sáng, 
như tràng cao của thế gian, phóng ra bất 
khả thuyết quang minh viên mãn. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được màu da nhẵn 
bóng, tất cả sắc tướng thảy đều thanh tịnh. 
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Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát 
khi Ngài bố thí da. Vì khiến cho chúng sinh 
đều được tất cả cõi Phật trang nghiêm 
thanh tịnh, đầy đủ đại công đức của Như 
Lai. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể tu 
hành các điều lành, không làm các điều ác, siêng tu Phật 
pháp của chư Phật nói, y giáo phụng hành, thành tựu màu 
da thanh tịnh giống như Phật, dùng tướng tốt viên mãn mà 
tu hành đắc được đầy đủ, tự trang nghiêm thân mình. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh được màu da tốt đẹp nhất, 
phóng đại quang minh, có thể chiếu khắp đến tất cả hữu 
tình vô tình trong mười phương thế giới. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh được da rất quang minh mà hiển hiện tấm 
lưới, giống như tràng cao dựng thẳng của thế gian, phóng 
ra vô lượng quang minh, chiếu soi mười phương. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được màu da nhẵn bóng 
mềm mại sáng sủa, ngũ quan tứ chi, khắp thân trên dưới 
đều hiển hiện tướng tốt thanh tịnh. Ðó tức là hồi hướng căn 
lành công đức tu tập của đại Bồ Tát. Vì khiến cho chúng 
sinh đều đắc được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, cũng 
hy vọng mỗi chúng sinh đều có thể tu tập đại công đức 
giống như Phật. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng ngón tay 
ngón chân bố thí cho những người xin. 
Như Bồ Tát Kiên Tinh Tấn. Bồ Tát Diêm 
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Phù Ðề Tự Tại Vương, và vô lượng các đại 
Bồ Tát khác. Bấy giờ, Bồ Tát hoan hỉ vui 
vẻ, tâm Ngài an lành, chẳng có điên đảo. 
Nương theo đại thừa, chẳng cầu báo đáp, 
chẳng màng tiếng tăm, chỉ phát tâm Bồ Tát 
rộng lớn, xa lìa tất cả sự nhiễm ô tham sẻn 
đố kị, chuyên hướng về diệu pháp vô 
thượng của Như Lai. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, hiện tại Ngài lại 
đem ngón tay ngón chân bố thí cho những người đến xin. 
Như thuở xưa Bồ Tát Kiên Tinh Tấn, Bồ Tát Diêm Phù Ðề 
Tự Tại Vương, cùng với vô lượng các đại Bồ Tát khác, khi 
các Ngài hành Bồ Tát đạo, đều đã thực hành đại bố thí nầy, 
khó làm mà làm được. Vị Bồ Tát nầy bố thí ngón tay, ngón 
chân, trên mặt của Ngài hiện ra dáng vẻ từ bi hoan hỉ, trong 
tâm của Ngài rất an ổn từ bi, chẳng có chút điên đảo tạp 
loạn nào. Hoàn toàn ôm hoài bảo tu theo Phật pháp đại 
thừa, tâm nguyện làm lợi ích cho chúng sinh. Ngài chẳng 
cầu báo đáp tốt đẹp, cũng chẳng hy vọng có tiếng tăm là 
đại thiện nhân, để cho ai ai cũng biết đến cúng dường lễ bái 
Ngài. Ngài chỉ thương xót dân chúng, đại bi làm đầu, phát 
tâm nguyện bồ đề rộng lớn. Khi Bồ Tát ban đầu phát tâm, 
thì xả lìa tâm nhiễm ô tham sẻn đố kị, và đủ thứ tập khí 
mao bệnh nhơ bẩn. Ngài chỉ chuyên tâm một lòng hướng 
về diệu pháp cầu chứng quả Phật. 
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 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy, Ngài đem các căn lành thảy đều hồi 
hướng: Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
ngón tay chân thon dài, giống như Phật 
không khác. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được ngón tay chân tròn trịa, trên dưới 
xứng với nhau. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được móng tay chân đồng đỏ, nổi cao 
thanh tịnh chói sáng. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được ngón tay chân của bậc 
nhất thiết trí thắng trượng phu, đều có thể 
nhiếp trì tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được ngón tay chân tốt đẹp, đầy 
đủ mười lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được ngón tay chân như bậc đại nhân thon 
dài mập mạp đều đặng. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi bố thí ngón 
tay ngón chân như ở trên đã nói, Ngài đem căn lành công 
đức của Ngài tu hành, tơ hào cũng chẳng lưu lại, đều hồi 
hướng cho chúng sinh. Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được ngón tay thon nhỏ mà dài, giống như ngón 
tay của Phật, chẳng có gì khác biệt. Tại sao Bồ Tát hy vọng 
ngón tay của chúng sinh thon dài ? Một là vì ngón tay của 
Phật thon dài, nên Ngài cũng muốn chúng sinh có ngón tay 
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giống như ngón tay của Phật. Hai là ngón tay dài hơn bàn 
tay là tướng đại quý, mà còn thông minh hơn người.  
 Thời xưa khi hình dung tướng đế vương, thì nhất 
định nói hai tay của họ dài quá gối, hai tai thòng xuống gần 
vai, mắt phượng đỏ, đi như rồng, như hổ, cho nên Bồ Tát 
nguyện chúng sinh có ngón tay thon. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh được ngón tay mập tròn, đầu ngón tay tròn trịa 
có thịt, cũng chẳng lộ gân cốt, no đầy vừa phải, không thô, 
không tế, trên dưới bằng đều tương xứng, khiến cho người 
thấy được sinh tâm hoan hỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh được móng tay màu đồng đỏ, nhô lên cao, bề mặt 
móng tay rất thanh tịnh lại có quang minh chiếu sáng, nói 
đơn giản là có thể dùng làm gương chiếu soi người và vật, 
là quý tướng thiên nhiên. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
có ngón tay của bậc nhất thiết trí huệ thù thắng đại trượng 
phu. Bậc đại trượng phu thì: «Phú quý không dâm, bần tiện 
không không thay đổi, oai võ không khuất phục", phải có 
chí lớn tiết lượng, mới có thể được gọi là đại trượng phu. 
Nói về Bồ Tát đại trượng phu, thì Ngài học tập tất cả các 
pháp, thông đạt tất cả các pháp, mà còn có thể sinh được 
ngón tay tướng tốt, giống như Phật có tám mươi vẻ đẹp, 
ngón tay tốt là một trong tám mươi vẻ đẹp. Bồ Tát hy vọng 
chúng sinh cũng có vẻ đẹp như thế, và còn đầy đủ mười 
thứ oai thần lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được 
ngón tay của bậc đại nhân. Bậc đại nhân là chỉ Ðức Phật 
đầy đủ phước huệ, tâm nguyện của Bồ Tát là hy vọng 
chúng sinh cũng đắc được ngón tay giống như Phật, thon 
nhỏ mà dài, mập tròn no đầy, dài ngắn đồng đều, ngay 
thẳng xứng nhau, chẳng có hiện tượng không bằng nhau. 
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 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
ngón tay có luân tướng, đốt ngón tay tròn 
đầy, chỉ tay đều xoay vòng về bên phải. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón 
tay như hoa sen có chỉ hình chữ vạn, mười 
lực nghiệp báo, tướng tốt trang nghiêm. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón 
tay quang tạng, phóng đại quang minh, 
chiếu bất khả thuyết thế giới của chư Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được ngón 
tay thiện an bố, thiện xảo phân bố, lưới 
màng đầy đủ. Ðó là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí ngón tay. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh đều được tâm 
thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được 
ngón tay ngón chân có luân tướng, đốt của mỗi ngón đều 
rất viên mãn, chỉ tay đều xoay vòng về bên phải. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được ngón tay như 
hoa sen, có chỉ tay cát tường hình chữ vạn. Có nghiệp báo 
mười thứ oai thần lực, thành tựu thứ tướng tốt đó trang 
nghiêm thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được quang tạng sáng lạn, phóng đại quang minh, như giữa 
ban ngày, có thể chiếu đến nhiều thế giới của Phật không 
thể nào tính đếm được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
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đều đắc được ngón tay thiện an bố, khéo léo phân bố như 
lưới, như màng, mọi việc đều viên mãn đầy đủ. Ðó là hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ngón tay 
ngón chân cho chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh đều 
đắc được thân tâm thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát thỉnh cầu 
pháp, nếu có người nói: Ông có thể bố thí 
móng liền thịt cho tôi, thì tôi sẽ ban bố 
pháp cho ông. Bồ Tát liền đáp: Hãy ban bố 
pháp cho tôi, còn móng liền thịt thì tuỳ ý 
mà lấy. Như Bồ Tát Cầu Pháp Tự Tại 
Vương. Bồ Tát Vô Tận, và vô lượng các đại 
Bồ Tát khác. Vì cầu pháp, muốn đem 
chánh pháp khai thị diễn nói, lợi ích chúng 
sinh. Tất cả đều khiến cho được đầy đủ, 
nên xả bỏ móng liền thịt cho những người 
xin. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu pháp môn 
hồi hướng, tu hồi hướng thứ sáu-Tuỳ thuận kiên cố hồi 
hướng tất cả căn lành, thì Ngài coi trọng về bố thí Ba La 
Mật, còn năm độ kia chẳng phải không tu, chỉ bất quả tuỳ 
sức tuỳ phần mà thôi. Trong quá trình hồi hướng thứ sáu 
nầy, Ngài đã từng bố thí nội tài và ngoại tài-đất nước vợ 
con bảy báu đồ tư sanh, đầu mắt tuỷ não, thân thịt, ngũ 
quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ .v.v... Hiện tại Ngài lại làm 
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công đức bố thí. Bồ Tát vì pháp mà xả thân, vĩnh viễn kiên 
lập ở trong tâm mắt của chư Phật Bồ Tát và trời người. 
Chúng ta thân làm đệ tử Phật, đương nhiên không thể trong 
thời gian ngắn mà đạt được sự hành trì như Bồ Tát, nhưng 
chúng ta ít nhứt cũng phải đi trên con đường thành Phật 
đạo, tiêu diệt bớt tham sân si, làm các điều lành, không làm 
các điều ác. Ðối với tập khí mao bệnh, phải cố gắng sửa 
đổi, Bồ Tát xả bỏ được thân thịt của Ngài, chẳng lẽ chúng 
ta một chút mao bệnh cũng bố thí xả bỏ không được chăng 
? Tôi có một cái túi miệng lớn, chuyên thu những tập khí 
mao bệnh xấu, xin các vị phát tâm đại từ bi, hãy đem bố thí 
hết cho tôi ! Hơn nữa chúng ta phải phản tỉnh, thường sám 
hối lỗi lầm của mình. Bồ Tát nguyện nguyện đều hy vọng 
chúng ta đắc được thân tâm thanh tịnh, khai mở đại trí huệ 
sớm thành Phật đạo, mà chúng ta chẳng nghe lời Ngài, 
chẳng tiếp thọ lợi ích của Ngài hồi hướng, suốt ngày khởi 
vọng tưởng, lúc nào cũng khởi lòng tham dục, ở đâu cũng 
trách người không phải, sinh tâm sân si. Thân tâm như vậy 
làm sao mà được thanh tịnh ! làm sao có thể khai đại ngộ, 
đắc được trí huệ ! Tu đến tám vạn đại kiếp cũng thoát 
không khỏi cửa tự lầm lẫn, còn nói chi đến minh tâm kiến 
tánh ! Không sửa đổi tâm ý và hành vi của mình, thì làm 
sao đối với sự cúng dường của chư Phật Bồ Tát, phụ mẫu, 
sư trưởng và mười phương ? Tức nhiên chúng ta đã làm đệ 
tử của Phật, cắt ái từ thân, cạo bỏ râu tóc, thân mặc y của 
Như Lai, thì chúng ta phải chân tâm thành ý, y giáo phụng 
hành, cước đạp thật địa, trong ngoài nhất chí, xứng đáng 
làm đệ tử Phật, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ! 
 Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong phần Kinh văn 
ở trước rồi, Ngài rất cảm động lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
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của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài muốn cầu nghe Phật pháp 
chưa từng được nghe, lúc đó nếu như có người nói với 
Ngài rằng: Nếu Ngài có thể bố thí ngón tay và móng tay 
liền thịt, thì tôi nhất định sẽ nói Phật pháp "liễu sinh thoát 
tử" cho Ngài nghe. Bồ Tát nghe được pháp vi diệu như thế, 
rất vui mừng lập tức đáp rằng: Chỉ cần ông nói cho tôi Phật 
pháp "liễu sinh thoát tử", thì móng tay liền thịt và da thịt 
trên thân của tôi, tuỳ ý ông có thể lấy dùng. Giống như 
thuở xưa Bồ Tát Cầu Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Vô Tận 
và vô lượng các vị đại Bồ Tát khác, các Ngài vì cầu pháp, 
muốn đem chánh pháp giảng nói cho tất cả chúng sinh, 
hướng dẫn chúng sinh tu học Phật pháp, giáo hoá chúng 
sinh sinh chánh tín chánh niệm, khiến cho chúng sinh đắc 
được lợi ích chân thật, mà còn hy vọng chỗ mong cầu của 
chúng sinh đều được viên mãn, cho nên Bồ Tát thà bố thí 
móng tay liền thịt của mình cho người đến xin. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát đem căn lành đó hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều đắc được tướng móng đồng đỏ 
như chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều đắc được móng nhẵn bóng, tướng 
tốt trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều đắc được móng quang minh thanh 
tịnh, chiếu soi bậc nhất. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được móng nhất thiết 
trí, đủ tướng của bậc đại nhân. Nguyện cho 
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tất cả chúng sinh đều đắc được móng 
không gì sánh bằng, nơi các thế gian, 
không chỗ nhiễm trước. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được móng trang 
nghiêm đẹp, quang minh chiếu khắp tất cả 
thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều 
đắc được móng không hoại, thanh tịnh 
không thiếu khuyết. 
 

 Khi Bồ Tát quyết định đem móng liền thịt bố thí cho 
chúng sinh, thì đem căn lành của Ngài bố thí tịch tập, đối 
với chúng sinh hồi hướng như vầy: Ngài nói, tôi nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được móng màu đồng đỏ 
giống như chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
đắc được móng quang minh thanh tịnh, giống như gương 
sáng có thể chiếu thấy tất cả sự vật, cũng có thể chiếu thấy 
nghiệp quả tuần hoàn của chúng sinh, là móng bậc nhất 
trong thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được móng có thể sinh ra nhất thiết trí huệ, đầy đủ tướng 
của bậc đại nhân-tướng móng của chư Phật Bồ Tát. Cổ ngữ 
Trung Quốc có cầu rằng: "Phước nhuận ốc, đức nhuận 
thân". Nghĩa là nói những người giàu có, nhà cửa của họ 
chưng bày đồ đạc tốt đẹp, hiển bày có tiền có khí mạch, 
cầu biểu hiện trên vật chất. Người có đức tính thì không 
giống như thế, tức là họ cao quý nhã khiết về khí chất, toả 
ra một thứ khí chất khiến cho họ kính ngưỡng. Mặt mày 
của họ cùng với tóc da đều đặc biệt nhẵn bóng có một thứ 
ánh sáng thanh tịnh, tay dũi ra mười ngón tròn mập, móng 
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tay quang minh chiếu sáng, từ móng ngón tay có thể nhìn 
được sự thông minh trí huệ của họ. Lại nguyện cho tất cả 
chúng đều sinh đắc được móng tốt đẹp nhất, chẳng có ai có 
thể so sánh được. Ðối với năm dục của thế gian, họ chẳng 
nhiễm, cũng chẳng chấp trước, nhìn thấu tất cả buông xả 
tất cả. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
móng đặc biệt tốt đẹp lại rất trang nghiêm, trên móng 
phóng ra quang minh, có thể chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
móng không hoại, thanh tịnh lại không thiếu khuyết, mỹ 
mãn đầy đủ. Ngũ quan tứ chi của con người tại sao có sự 
đẹp xấu khác biệt ? Đó đều là do đời đời kiếp kiếp tu căn 
lành mà thành. Phật có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, là do Ngài đời đời kiếp kiếp tu hành lục độ vạn hạnh 
mới thành tựu. Nếu chúng ta muốn có tướng tốt đầy đủ, thì 
phải theo như lý mà tu hành, xả mình vì chúng sinh. 
 

  Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được tướng móng phương tiện nhập vào 
tất cả Phật pháp, trí huệ rộng lớn, thảy đều 
thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được móng thiện sinh, nghiệp quả 
Bồ Tát thảy đều thanh tịnh vi diệu. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được móng 
như bậc đại Đạo Sư nhất thiết trí, phóng vô 
lượng tạng quang minh sắc đẹp.  
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 Ðó là đại Bồ Tát vì cầu pháp, khi bố 
thí móng liền thịt, đem căn lành hồi hướng. 
Vì khiến cho chúng sinh đầy đủ móng sức 
lực vô ngại nhất thiết trí của chư Phật. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể vào 
sâu các pháp, thông đạt vô ngại, lại có thể vận dụng 
phương tiện mà không nhiễm nơi cảnh giới, đắc được trí 
huệ thanh tịnh rộng lớn. Có móng tướng tốt như thế, thì đối 
với sự việc chẳng nhiễm bụi trần, đối với pháp chẳng chấp 
chẳng nương tựa. Lại nguyện cho tất cả chúng đều sinh đắc 
được móng có thể sinh ra đủ thứ nghiệp thiện, diệt trừ tất 
cả nghiệp ác, nghiệp quả đắc được đồng với nghiệp thiện 
quả báo của Bồ Tát, thảy đều thanh tịnh vi diệu. Lại 
nguyện cho tất cả chúng đều sinh đắc được trí móng nhất 
thiết trí huệ, có thể làm đại Đạo Sư của chúng sinh, giống 
như móng tay của Phật, có thể phóng ra vô lượng tạng 
quang minh vô lượng màu sắc vi diệu. Ở trên là nói về 
móng tốt đẹp, đều tướng tốt và vẻ đẹp của Phật có đủ. Ðại 
Bồ Tát vì cầu pháp, bồ thí móng liền thịt của Ngài, lại đem 
căn lành bố thí hồi hướng cho chúng sinh, Ngài cũng hy 
vọng chúng sinh có tướng tốt vẻ đẹp như vậy, và còn hy 
vọng chúng sinh được móng đầy đủ nhất thiết trí huệ, 
thành tựu tất cả trí lực thông đạt vô ngại giống như chư 
Phật. Ðó là mục đích bố thí móng của đại Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát cầu tạng Phật 
pháp, cung kính tôn trọng, sinh ý nghĩ khó 
được. Nếu có người đến nói rằng: Ngài có 
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thể nhảy vào hầm lửa sâu, thì tôi sẽ bố thí 
pháp cho Ngài. Bồ Tát nghe rồi hoan hỉ vui 
mừng, suy gẫm như vầy: Tôi vì pháp, còn 
phải ở lâu trong ngục A tỳ, tất cả các 
đường ác, thọ vô lượng khổ, hà huống nhảy 
vào hầm lửa sâu, liền được nghe pháp. Kỳ 
thay chánh pháp, rất dễ đắc được. Chẳng 
thọ vô lượng thống khổ địa ngục, chỉ nhảy 
vào hầm lửa, lập tức liền được nghe. Hãy vì 
tôi nói, tôi sẽ nhảy vào hầm lửa. Như Bồ 
Tát Cầu Thiện Pháp Vương, Bồ Tát Kim 
Cang Tư Duy. Vì cầu pháp mà vào trong 
hầm lửa. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài vì muốn 
cầu đắc được bảo tạng Phật pháp thành Phật, trên đối với 
chư Phật, dưới đến tất cả chúng sinh, Ngài đều cung kính 
tôn trọng, thường sinh khởi ý nghĩa khó được:  
 

"Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được". 

 

Lại nghĩ:  
 

"Thân người khó được 
Phật pháp khó nghe 
Nước Phật khó sanh 

Thiện tri thức khó gặp". 
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Lúc đó có người có thể giảng Kinh thuyết pháp 
được, đến ở trước Bồ Tát nói với Ngài rằng:  

- "Nếu như Ngài có thể nhảy vào hầm lửa sâu, như 
có tinh thần dũng cảm hy sinh nguyện xả bỏ mạng sống để 
cầu pháp, thì tôi sẽ vì Ngài giảng nói diệu pháp khó gặp 
được".  

Bồ Tát nghe rồi, hoan hỉ vui mừng, trong tâm nghĩ:  
- «Ta vì cầu chánh pháp khó được, dù vào trong địa 

ngục A tỳ và vào trong ba đường ác thọ khổ lâu dài cũng 
chẳng tiếc. Hiện tại chỉ cần ta nhảy vào hầm lửa ở nhân 
gian, mà có thể được nghe pháp. Kỳ thay, quá dễ dàng 
được nghe chánh pháp, không cần phải thọ vô lượng thống 
khổ trong địa ngục A tỳ, chỉ cần nhảy vào hầm lửa thì có 
thể được nghe. Xin ông hãy vì tôi nói chánh pháp nhãn 
tạng ! Tôi nghe rồi nhất định sẽ nhảy vào hầm lửa". Bồ Tát 
biểu hiện như vậy, giống như thuở xưa Bồ Tát Cầu Thiện 
Pháp Vương, Bồ Tát Tư Duy, các Ngài cũng đã từng vì cầu 
pháp mà nhảy vào trong hầm lửa sâu. 
 Tư tưởng của Bồ Tát ngược lại với tư tưởng của 
phàm phu, Bồ Tát rất cẩn thận khi trồng nhân, cho nên nói 
Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, đối với xử sự tiếp vật, tuyệt 
đối chẳng sai lầm nhân quả, chẳng làm việc điên đảo, 
không khởi vọng niệm. Khi quả đến cũng chẳng màng gặp 
bất cứ cảnh giới gì, Ngài đều tự nhiên, khổ vui đều chẳng 
động tâm. Phàm phu thì không tự nhiên, trong bụng cứ tính 
toán với người, chỉ một lòng nghĩ đến lợi ích của mình, 
vốn chẳng có quan niệm thọ báo. Một khi quả báo đến, thì 
oán trời trách người, còn không biết sám hối, ở trong sự 
đau khổ phiền não, chẳng biết tìm lối thoát. Bồ Tát thương 
xót chúng sinh, nghĩa là thương xót chúng sinh vô tri hồ 
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đồ. Bồ Tát xả thân cầu pháp, nhảy vào hầm lửa, phát thệ 
nguyện lớn, cho nên tu căn lành công đức hồi hướng cho 
chúng sinh, đủ thứ sự bố thí khó làm mà làm được, Ngài 
đều vì cứu chúng sinh. Chúng ta người tu học Phật đạo, 
nếu có tinh thần Bồ Tát như thế, thì chúng ta cũng là Bồ 
Tát. Nếu chẳng có tinh thần như thế, thì hãy mau phát tâm 
đại bi, học tập theo Bồ Tát. Bồ Tát chẳng sợ gian khổ, 
chẳng sợ gian nan, một lòng trợ giúp chúng sinh. 
 Những chuyện cầu pháp xả thân mạng, trong Kinh 
điển cũng có ghi lại rất nhiều, hiện tại tôi kể một câu 
chuyện: Vua Phạm Thiên có một vị thái tử, tên là Ðàm Ma 
Kiềm, từ khi sinh ra thì thích tu chánh pháp, cầu quả vị Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cho nên đi cầu pháp 
khắp bốn phương, nhưng cuối cùng chẳng đắc được gì cả, 
trong tâm rất buồn rầu.  

Lúc đó, trời Ðế Thích biến thành Bà La Môn đến gặp 
Ðàm Ma Kiềm, nói:  

- "Tôi có chánh pháp ‘liễu sinh thoát tử’, nếu Ngài 
muốn cầu pháp nầy, thì phải có cái giá lớn tương đương 
với nó, vì hồi đó tôi cầu pháp nầy, cũng chẳng dễ gì đắc 
được".  

- Ðàm Ma Kiềm hỏi: "Ông muốn tôi cho ông cái giá 
gì ?"  

- Vị Bà La Môn nói: "Nếu Ngài có tinh thần dũng 
mãnh không sợ chết nhảy vào hầm lửa sâu mười trượng, có 
tâm thành cầu pháp, có tinh thần hy sinh, thì tôi mới nói 
pháp cho Ngài nghe".  

Ðàm Ma Kiềm nghe rồi, cho rằng như thế rất là dễ, 
Ngài nghĩ: "Ta vì cầu chánh pháp, đều muốn vào trong ba 
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đường ác thọ khổ không ngừng, hà huống là chỉ nhảy vào 
hầm lửa nhỏ có một chút thì có xá gì "!  

Do đó, thái tử Ðàm Ma Kiềm bẩm với phụ vương, 
song, ông vua không nhẫn tâm xả bỏ thái tử, bèn thỉnh mời 
các vua nước nhỏ lân cận đến khuyên can. Thái tử Ðàm Ma 
Kiềm đối với phụ vương và các quốc vương nói: "Thân thể 
của tôi đây sớm muộn gì cũng phải chết, tôi có thể vì nghe 
chánh pháp mà chết, còn hơn không nghe pháp mà sống", 
có nghĩa là "sớm nghe đạo, tối chết là đáng vậy".  

Các vị quốc vương khuyên giải, thấy thái tử quyết 
tâm vì pháp xả thân khó có thể vãn hồi, chỉ lấy mắt nhìn 
Ngài nhảy vào hầm lửa. Do đó, Bà La Môn liền nói pháp 
cho thái tử Ðàm Ma Kiềm nghe. 
 Bà La Môn nói: 
 

"Thường hành nơi tâm từ 
Trừ khử tưởng sân hại 

Ðại bi thương chúng sinh 
Tu hành tâm đại hỉ. 

Ðồng chỗ mình đắc pháp 
Cứu hộ làm đạo nghĩa 

Mới đúng Bồ Tát hạnh". 
 

 Thái tử Ðàm Ma Kiềm nghe bài kệ đó rồi, rất hoan 
hỉ bèn nhảy vào trong hầm lửa. Lúc đó, Bà La Môn với 
Phạm Thiên Vương đồng thời lôi kéo tay thái tử Ðàm Ma 
Kiềm, nói:  

- "Hết thảy chúng sinh, đều đợi Ngài đi cứu họ, sao 
Ngài lại có thể nhảy vào hầm lửa ?"  

- Thái tử nói: "Ðời người trăm năm cuối cùng cũng 
sẽ chết, nay tôi đã nghe được chánh pháp mà chết, đã mãn 
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tâm nguyện của tôi, còn hơn là không nghe pháp mà sống. 
Ý của tôi đã quyết, không thể nào thay đổi được".  

Nói xong, Bà La Môn và Phạm Thiên Vương thấy 
Ngài kiên quyết như thế, cũng không ngăn cản nữa, chỉ 
thấy thái tử cười vọt thân mà nhảy vào hầm lửa. Nói thì 
cũng lạ thật, mọi người đều thấy hầm lửa chảy hừng hực, 
khi thái tử nhảy vào thì đột nhiên biến thành hồ sen. Nước 
trong lăn tăn, hoa sen to như bánh xe xoè nở nghinh tiếp, 
thái tử ngồi thẳng trang nghiêm trên hoa sen. Nguyên lai là 
do lòng chí thành cầu pháp của thái tử, mà cảm động đến 
thiên long bát bộ đều đến ủng hộ. Vị Bà La Môn cũng vọt 
thân lên hư không, hướng về thái tử cuối đầu nói:  

- "Lành thay ! Lành thay ! Ngài thật là một vị đại Bồ 
Tát cầu pháp quên mình".  

Lúc đó, trời mưa hoa báu rực rỡ rơi xuống, thái tử 
Ðàm Ma Kiềm, phụ vương và các vị quốc vương, thảy đều 
hoan hỉ khen ngợi. Thái tử lúc đó chính là tiền thân của 
Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, phụ vương tức là vua Tịnh 
Phạn. Người tu hành chỉ cần chân thành cầu pháp, thì tự 
nhiên sẽ có cảm ứng. Nếu như bạn vì cảm ứng mà cầu 
pháp, nghĩ muốn được thần thông mà cầu pháp, đó là tồn 
tại tâm vọng niệm, e rằng bạn sẽ chẳng đắc được gì cả. 

 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành đó hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, trụ nơi pháp nhất thiết trí chỗ của 
Phật trụ, vĩnh viễn chẳng thối chuyển vô 
thượng bồ đề. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh lìa các hiểm nạn, thọ sự an lạc của 
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Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tâm không sợ hãi, lìa những khiếp sợ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa 
thích cầu pháp, đầy đủ an vui, các pháp 
trang nghiêm. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh lìa các đường ác, diệt trừ tất cả ba độc 
lửa cháy mạnh. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được an lạc, đầy đủ việc thắng diệu lạc 
của Như Lai. 
 

 Sau khi Bồ Tát vì cầu pháp mà xả thân mạng rồi, lập 
tức đem căn lành của Ngài tu tập, vì chúng sinh mà hồi 
hướng như vầy: Ngài nguyện cho tất cả chúng sinh được 
trụ nơi quả vị của Phật trụ-cõi Thường Tịch Quang, pháp 
thân huệ mạng sung mãn hư không, vĩnh viễn chẳng thối 
chuyển vô thượng bồ đề, cũng không thể thối chuyển vào 
hàng nhị thừa hoặc địa vị của phàm phu. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh đều biết lìa khỏi tất cả tai nạn nguy hiểm, 
thường làm mười điều lành, đời đời kiếp kiếp có thể xa lìa 
ba đường ác, sinh trong trời người hưởng thọ phước báo an 
lạc của Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc 
được tâm không sợ hãi, lìa khỏi tất cả mọi việc khiếp sợ. 
Nếu chúng ta muốn xa lìa các sự sợ hãi, thì chỉ có đừng 
tham, đừng truy cầu, không tranh, không sân, đối với mọi 
người và sự việc có tâm từ bi, nhẫn nhịn nhường làm đầu, 
hỉ xả giúp người. Làm người tâm bình khí hoà như vậy, 
đến đâu cũng lợi ích cho mọi người, cũng chẳng có kẻ oán, 
như vậy thì còn khiến cho bạn sinh tâm khiếp sợ nữa chăng 
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! Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết thường sinh tâm ưa 
thích cầu pháp, minh bạch tất cả sự vui thế gian đều là hư 
huyễn, chỉ có dùng pháp tự làm vui, khiến cho pháp hỉ 
sung mãn trong tâm, đầy đủ tư tưởng an vui với các pháp, 
đắc được lợi ích của các pháp, trang nghiêm Phật tính của 
chính mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể lìa 
khỏi các đường ác-bốn đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, A tu la. Muốn vĩnh viễn lìa bốn đường ác nầy, thì 
đừng làm các điều ác, cho đến một chút ý niệm ác cũng 
không sinh. Nếu như bạn có một tâm niệm sân, tức là 
hướng về đường A tu la. Cổ đức có nói: 
 

"Một niệm sân khởi lên 
Tám vạn cửa chướng ngại đều đến". 

 

Lại nói:  
 

"Ngàn ngày nhặt củi, 
Một chút lửa sẽ thiêu sạch". 

 

Sân tức là lửa vô minh, tuy nói chỉ là một chút lửa 
nhỏ, nhưng nó có thể thiêu hết sạch rừng công đức ngàn 
dặm. Chúng ta người tu hành, phải cẩn thận đừng sân hận, 
nhất định phải biết tuỳ thời diệt trừ tâm tham sân si. Nếu có 
một niệm sinh khởi, thì sẽ có quan hệ với các đường ác. Ba 
độc lửa cháy mạnh bao quát: Tâm tham, sân, si, mạn, nghi, 
và tập khí, hành vi, mao bệnh, các hình thức biểu hiện. Lửa 
cháy mạnh tức là lửa hừng hực cháy, thiêu đốt tư tưởng của 
con người trở thành hồ đồ, thiêu đốt hành vi thành điên 
đảo, chính mình phiền não thống khổ không yên, càng ảnh 
hưởng đến những người chung quanh thọ khổ. Bồ Tát thấu 
hiểu được mao bệnh của chúng sinh, cho nên Ngài hy vọng 
chúng sinh diệt trừ tất cả ba độc lửa cháy mạnh. Lại 
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nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được sống trong 
hoàn cảnh bình an khoái lạc, đầy đủ hết thảy việc vui thù 
thắng vi diệu của Phật. Việc vui của Phật là gì ? Tâm của 
Phật bao trùm hư không, lượng khắp pháp giới, chẳng tham 
năm dục, chẳng lưu luyến vui thế gian. Thiền duyệt vi thực 
pháp hỉ sung mãn. Thương xót chúng sinh cứu khổ ban vui, 
thành tựu vô lượng vô biên công đức thanh tịnh, trang 
nghiêm cõi Cực Lạc rộng lớn, Ngài và các Bồ Tát chẳng có 
các khổ, chỉ thọ các sự vui. 

 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tâm Bồ Tát, vĩnh viễn lìa tất cả lửa tham 
sân si. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
niềm vui các tam muội của Bồ Tát, thấy 
khắp chư Phật, tâm đại hoan hỉ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được khéo nói chánh 
pháp, nơi pháp rốt ráo, thường chẳng quên 
mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ 
niềm vui thần thông của Bồ Tát, rốt ráo an 
trụ nhất thiết chủng trí.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài vì cầu chánh pháp mà nhảy 
vào hầm lửa. Vì khiến cho chúng sinh lìa 
nghiệp chướng ngại, đều được đầy đủ lửa 
trí huệ. 
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 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc 
được tâm từ bi giống như Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát là xem 
người thân sơ đều bình đẳng, chẳng nhớ lỗi xưa, cũng 
chẳng ghét kẻ ác, chẳng hỏi chúng sinh đối với Ngài như 
thế nào, niệm niệm Ngài đều không quên chúng sinh, 
nguyện nguyện chẳng quên chúng sinh, tất cả công đức căn 
lành đều hồi hướng cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh 
mọi việc đều viên mãn đầy đủ, luôn luôn sống trong sự an 
lạc. Do đó Ngài nguyện cho chúng sinh vĩnh viễn lìa tất cả 
lửa ba độc, chẳng thọ sự độc hại của tham sân si. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được niềm vui 
chánh thọ chánh định của Bồ Tát tu. Ở trong thiền định 
thường thường thấy được chư Phật, trong tâm tự nhiên sinh 
khởi tâm đại hoan hỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều khéo diễn nói chánh pháp, đối với vô lượng pháp môn 
của Phật nói, đều thông đạt triệt để, thấu hiểu chân chánh, 
mà chẳng quên mất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
cũng hoàn toàn đắc được thần thông diệu dụng và tự tại an 
lạc giống như Bồ Tát, có trí huệ thông đạt được đủ thứ 
pháp tánh pháp tướng, thì an trụ ở trong nhất thiết chủng 
trí. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, vì cầu chánh 
pháp mà xả thân nhảy vào hầm lửa. Vì khiến cho chúng 
sinh vĩnh viễn xa lìa nghiệp nhiễm ô chướng ngại, mà đắc 
được lửa trí huệ viên mãn thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát vì cầu chánh 
pháp, phân biệt diễn nói, khai mở Bồ Tát 
đạo, chỉ bày con đường bồ đề, hướng về trí 
huệ vô thượng. Siêng tu mười lực, tâm nhất 
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thiết trí rộng lớn, được trí pháp không 
chướng ngại, khiến cho chúng sinh thanh 
tịnh, trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát. Siêng tu 
đại trí huệ, khi hộ Phật bồ đề, thì dùng 
thân thọ đủ vô lượng khổ não. Như Bồ Tát 
Cầu Thiện Pháp. Bồ Tát Dũng Mãnh 
Vương, và vô lượng các đại Bồ Tát khác. 
Vì cầu pháp mà thọ vô lượng khổ, cho đến 
nhiếp lấy sự phỉ báng chánh pháp, ác 
nghiệp che đậy, ma nghiệp chi trì, người 
cực đại ác, họ đáng thọ tất cả khổ não, 
nhưng Bồ Tát vì cầu pháp, Ngài đều thọ 
lấy. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài vì cầu đắc 
được chánh pháp nhãn tạng, cho đến tất cả mọi nơi vì 
chúng sinh diễn nói chánh pháp, phân môn biệt loại thảy 
đều xiển minh, khiến cho chúng sinh đạt được đạo lý chân 
thật, thật tướng của các pháp, mở bày tu hạnh Bồ Tát như 
thế nào, hành Bồ Tát đạo như thế nào? Vì chúng sinh lập ra 
đường lối tu hành, chỉ bày cho chúng sinh hướng về con 
đường giác ngộ. Phát nguyện cầu trí huệ vô thượng, tinh 
tấn siêng tu mười lực của Phật, khiến cho tâm rộng lớn, 
tâm khai mở trí huệ, biết tất cả các pháp một tướng, thấu rõ 
các pháp không tướng, đắc được trí huệ pháp môn vô ngại, 
không, vô tướng, vô nguyện. Khiến cho tất cả chúng sinh 
đều trở về nguồn cội, khôi phục thanh tịnh, trụ nơi cảnh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  283 
 
giới của Bồ Tát. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn tu học như 
vậy, cuối cùng đắc được trí huệ thù thắng. Bồ Tát vì bảo hộ 
chánh pháp và bồ đề giác đạo của chư Phật, trải qua hết sự 
gian nan, thân tiếp thọ vô lượng thống khổ. Giống như 
thuở xưa Bồ Tát Cầu Thiện Pháp, Bồ Tát Dũng Mãnh 
Vương, cùng với vô lượng đại Bồ Tát, các Ngài cũng vì 
cầu được chánh pháp, mà thọ hết đủ thứ vô lượng gian khổ 
hiểm nạn, còn phải nhiếp lấy những lời phỉ báng chánh 
pháp, chẳng tin chánh pháp của những kẻ tà giáo tạo 
nghiệp ác, đáng thọ tội nghiệp địa ngục vô gián, những kẻ 
ác đó, họ đáng thọ tội khổ, Bồ Tát đều nguyện thay thế họ 
thọ khổ. Bồ Tát thương xót những kẻ ác đó vô tri, bị ác 
nghiệp che đậy, thọ ma nghiệp chi trì, tạo ra đại ác, trở 
thành kẻ ác lớn nhất, họ đáng tiếp thọ đủ thứ khổ độc nhiệt 
não, nhưng Bồ Tát vì cầu lấy chánh pháp, nên Ngài hoàn 
toàn thân tự tiếp thọ hết tất cả khổ não đó. 
 

 Ðem những căn lành hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh 
viễn lìa khỏi tất cả khổ não bức bách, 
thành tựu thần thông tự tại an lạc. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các 
khổ, được tất cả niềm vui. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh vĩnh viễn diệt trừ khổ uẩn, 
được thân chiếu hiện, luôn thọ an lạc. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh vượt khỏi 
ngục khổ, thành tựu trí hạnh. Nguyện cho 
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tất cả chúng sinh thấy đạo an ổn, lìa khỏi 
các đường ác. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được niềm vui hoan hỉ của pháp, vĩnh 
viễn dứt các khổ. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh vĩnh viễn nhổ sạch các khổ, từ bi 
thương nhau, chẳng có tâm tổn hại. 
 

 Bồ Tát tự nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ, và 
đem căn lành tích tập vì chúng sinh mà hồi hướng như vầy: 
Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa 
khỏi các sự thống khổ phiền não, và tất cả khổ ách bức 
bách, thành tựu bình an khoái lạc, đắc được thần thông 
diệu dụng tự do tự tại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
vĩnh viễn lìa khỏi các sự thống khổ, đắc được tất cả khoái 
lạc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn tiêu diệt 
khổ uẩn-khổ kết, tiêu diệt hết khổ kết thì sẽ đắc được 
quang minh chiếu khắp, hiện thân biến hoá, vĩnh viễn thọ 
được an lạc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vượt thoát 
khỏi thống khổ địa ngục, thành tựu hạnh môn trí huệ-tu học 
Phật pháp, phát thệ nguyện lớn, phổ độ chúng sinh, cầu đạo 
vô thượng bồ đề, đó tức là hạnh trí huệ. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, thường hành Phật đạo bình an, xa lìa tất cả 
đường ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn nhổ 
sạch tất cả gốc khổ, trợ giúp thương nhau, có lòng từ bi, 
đừng có tâm tổn hại người. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
niềm vui của chư Phật, lìa khổ sinh tử. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu an 
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lạc thanh tịnh không gì bằng, tất cả khổ 
não không thể tổn hại. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tất cả vui thù thắng, rốt 
ráo đầy đủ niềm vui vô ngại của Phật.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài thọ các khổ, để cầu pháp. Vì 
muốn cứu hộ tất cả chúng sinh khiến cho 
họ lìa hiểm nạn, trụ nơi giải thoát nhất 
thiết trí không có sự chướng ngại. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được 
niềm vui vắng lặng giống như chư Phật, thoát khỏi biển 
khổ sinh tử. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu an 
lạc thanh tịnh tự tại vô thượng, bất cứ khổ não nào cũng 
không thể tổn hại được họ, giao động họ. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được các sự khoái lạc thù thắng nhất, 
phàm là hết thảy niềm vui tự tại không có sự chướng ngại 
của chư Phật, hy vọng chúng sinh đều hoàn toàn đắc được, 
viên mãn đầy đủ.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi Ngài 
thọ các thứ khổ nạn, để cầu được chánh pháp. Mục đích 
của Ngài là muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
đều lìa khỏi ba đường ác, an trụ nơi cảnh giới nhất thiết trí-
hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có ác nghiệp chướng ngại, giải 
thoát tự tại, cho nên Bồ Tát thà thọ tất cả sự khổ. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát ở ngôi vua 
cầu chánh pháp, thì cho đến chỉ vì một 
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hàng, một chữ, một câu, một nghĩa, đều 
sinh ý nghĩ khó được. Ðều có thể xả hết tất 
cả trong nước: Cõi nước thành ấp, hoặc 
gần hoặc xa, nhân dân kho tàng, vườn hồ 
nhà cửa, cây rừng hoa quả, cho đến tất cả 
vật trân quý đẹp lạ, cung điện lầu các, vợ 
con quyến thuộc, và ngôi vua đều xả bỏ 
được hết.  
 Ở trong pháp không kiên cố, cầu pháp 
kiên cố. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, 
siêng cầu giải thoát vô ngại của chư Phật, 
rốt ráo thanh tịnh đạo nhất thiết trí. Như 
Bồ Tát Ðại Thế Ðức, Bồ Tát Thắng Ðức 
Vương, và vô lượng các đại Bồ Tát khác. 
Siêng cầu chánh pháp, cho đến rất ít, dù 
chỉ một chữ. Năm thể sát đất, chánh niệm 
tất cả Phật pháp ba đời. Ưa thích tu tập, 
vĩnh viễn không tham trước danh văn lợi 
dưỡng, xả bỏ ngôi vua tự tại của thế gian, 
cầu ngôi Pháp Vương tự tại của Phật. Niềm 
vui thế gian, tâm chẳng chấp trước, dùng 
pháp xuất thế, dưỡng lớn tâm mình. Vĩnh 
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viễn lìa khỏi tất cả hí luận thế gian, trụ nơi 
pháp không hí luận của chư Phật. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, khi ở ngôi vua 
tôn quý nhất thế gian, song, Ngài không coi trọng phú quý 
trước mắt, mà một lòng tìm cầu chánh pháp, cho đến dù chỉ 
đắc được một câu Kinh kệ, một câu Phật pháp, một câu 
chánh ngôn, thậm chí một chữ, Ngài đều coi là trân bảo 
quý giá, sinh tâm hoan hỉ, sinh tư tưởng khó gặp, khó 
được. Bồ Tát cũng có thể xả bỏ được hết tất cả tài vật trong 
nước như: Cõi nước gần, hoặc xa, thành thị thôn ấp, nhân 
dân, kho tàng châu báu, vườn tược, ao hồ, nhà cửa, phòng 
ốc, rừng cây, hoa quả, nông thôn, đồng ruộng, cho đến các 
thứ bảo bối trân quý đẹp lạ, và cung điện của Ngài ở, lầu 
các, bảy báu .v.v...khó xả nhất là vợ con, cho đến quyến 
thuộc nô bộc, tôn quý nhất là ngôi vua .v.v...Bồ Tát vì cầu 
lấy chánh pháp, nên Ngài xả bỏ được hết, bố thí cho người 
khác, hoặc đầu mắt tuỷ thịt tứ chi lục phủ, Ngài vì cầu 
chánh pháp, đều không lưu luyến xẻn tiếc. 
 Mục đích của Bồ Tát là ở trong pháp hữu vi không 
rốt ráo, cầu được pháp vô vi rốt ráo chân thật, vĩnh viễn tồn 
tại, kiếp lửa cũng không thể thiêu huỷ được. Ðồng thời 
Ngài cũng muốn đem chánh pháp chân thật nầy, lợi ích cho 
hết thảy chúng sinh. Do đó, Ngài siêng cầu chánh pháp của 
chư Phật, chẳng có mọi sự chướng ngại, chân chánh đắc 
được đạo trí huệ giải thoát, viên dung thanh tịnh, thông đạt 
tất cả lý tánh sự tướng mười pháp giới. Bồ Tát làm như thế, 
như thuở xưa Bồ Tát Ðại Thế Ðức, Bồ Tát Thắng Ðức 
Vương, và vô lượng các đại Bồ Tát khác, các Ngài đều vì 
cầu chánh pháp, cho đến rất ít dù chỉ một chữ, các Ngài 
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cũng đều thà xả bỏ đầu mắt tuỷ não bên trong, bên ngoài xả 
bỏ đất nước vợ con. Nếu Bồ Tát thấy có vị thiện tri thức có 
thể vì Ngài nói chánh pháp, thì Ngài nhất định cung kính lễ 
bái, năm thế sát đất-đầu, hai tay, hai chân, trong tâm chánh 
niệm chánh pháp của ba đời chư Phật nói, pháp hỉ sung 
mãn, một lòng chuyên chú, ưa thích tu tập. Ngài siêng năng 
tu tập như thế, tuyệt đối chẳng nguỵ trang biểu hiện, cầu 
lấy tiếng tăm lợi ích phong phú của người thế gian. Bồ Tát 
chẳng tham đồ hư danh và lợi dưỡng của thế tục, Ngài xả 
bỏ hết ngôi vua, giàu có nhất, tôn quý nhất thế gian, sao lại 
từ bỏ những danh văn lợi dưỡng của thế tục ? Ngài vì cầu 
ngôi Pháp Vương tự tại của Phật, mới làm như thế. Ðối với 
tất cả dục lạc thế gian, Ngài đã chẳng còn chút dục niệm 
nào. Ngài đem chỗ cầu đắc được, thế pháp tu chứng được, 
dưỡng lớn thân Ngài, thấm nhuần tâm bồ đề giác đạo của 
Ngài. Vĩnh viễn lìa khỏi tất cả lời lẽ hành vi hư vọng của 
thế gian, an trụ nơi cảnh giới chánh pháp không có hí luận, 
chân thật thanh tịnh vô vi của chư Phật. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thường ưa thích huệ thí, tất cả đều xả 
bỏ. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ 
được hết thảy, trong tâm chẳng hối tiếc. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường cầu 
chánh pháp, không tiếc thân mạng, đồ tư 
sanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều 
được lợi ích của pháp, dứt được nghi hoặc 
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của tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được lòng muốn pháp lành, tâm 
thường vui thích chánh pháp của chư Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh vì cầu Phật 
pháp, xả bỏ được thân mạng cùng với ngôi 
vua, tâm lớn tu tập vô thượng bồ đề. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh tôn trọng 
chánh pháp, thường ưa thích thâm sâu, 
chẳng tiếc thân mạng. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh hộ trì pháp rất khó đắc được 
của chư Phật, thường siêng tu tập. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh đều được bồ đề 
quang minh của chư Phật, thành tựu hạnh 
bồ đề, chẳng do người khác mà ngộ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường quán 
sát được tất cả Phật pháp, nhổ trừ mũi tên 
nghi hoặc, tâm được an ổn.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài xả bỏ quốc thành để cầu 
chánh pháp. Vì muốn khiến cho chúng sinh 
thấy biết viên mãn, thường được trụ nơi 
đạo an ổn. 
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 Vị đại Bồ Tát đó cầu chánh pháp, Ngài phát tâm đại 
bồ đề, học tinh thần ít có của các đại Bồ Tát thuở quá khứ 
vì pháp quên mình, xả bỏ nội ngoại tài, do đó Ngài đem 
căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh như vầy: Ngài 
nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, thường hoan hỉ làm 
công đức bố thí, đem tất cả khả năng của mình để bố thí. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể huệ thí hết thảy nội 
ngoại tài, trong tâm tuyệt đối chẳng hối tiếc. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh biết phải thường cầu chánh pháp, vì 
cầu chánh pháp mà không tiếc thân mạng, và có thể thí xả 
tất cả vật chất duy trì mạng sống. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được lợi ích của chánh pháp, giải trừ 
hết lòng nghi hoặc của chúng sinh đối với Phật pháp. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh có tâm cầu pháp lành, luôn 
luôn hoan hỉ nghe chánh pháp của chư Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh có thể vì cầu chánh pháp mà xả bỏ 
được thân mạng và ngôi vua cao quý, phát tâm nguyện lớn 
tu tập vô thượng bồ đề giác đạo, như các đại Bồ Tát thuở 
xưa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh biết sự tôn trọng 
chánh pháp, thường vào sâu được chánh pháp, hoan hỉ ưa 
thích chánh pháp, chẳng tiếc sinh mạng. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh thường hộ trì chánh pháp, hoằng dương 
chánh pháp, thường siêng tu tập pháp vi diệu rất khó gặp 
của chư Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có 
thể đắc được quang minh bồ đề giác đạo của chư Phật, 
thành tựu quả đức bồ đề giác đạo, chẳng nhờ người khác 
mà minh bạch, tự mình tự tu tự ngộ. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đối với tất cả Phật pháp thường quán hành 
tương ưng, thấu đạt thật tướng các pháp, nhổ trừ hết thảy 
mũi tên hoài nghi trong tâm, từ đó tin mà không nghi, an 
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ổn tự tại. Ðó là đại Bồ Tát hồi hướng căn lành tu tập cho 
chúng sinh, khi Ngài cầu chánh pháp, xả bỏ thân mạng 
quốc thành vợ con. Vì hy vọng chúng sinh ở chỗ thấy hiểu, 
tức cũng là phương diện tin hiểu, đều được viên mãn thông 
đạt, sinh khởi chánh tri chánh kiến, an ổn hoan hỉ tu hành 
Phật đạo. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát làm ông vua lớn, 
nơi pháp tự tại, khắp ban hành sắc lệnh, 
khiến dứt trừ nghiệp giết hại. Trong cõi 
Diêm Phù Ðề, thành ấp tụ lạc, tất cả sự giết 
hại thảy đều cấm dứt trừ. Loài không 
chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, đủ 
thứ loài. Bố thí khắp không sợ hãi, không 
có tâm lường gạt. Rộng tu tất cả hạnh của 
Bồ Tát, nhân từ thương xót loài vật, không 
làm hại phiền não đến kẻ khác. Phát tâm 
diệu bảo, an ổn chúng sinh. Ở chỗ chư Phật 
lập chí ưa thích trí huệ thâm sâu, thường 
tự an trụ nơi ba thứ giới thanh tịnh, cũng 
khiến cho chúng sinh an trụ như thế. Ðại 
Bồ Tát khiến các chúng sinh trụ nơi năm 
giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết hại. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài thị hiện làm 
ông vua một nước lớn-Chuyển Luân Thánh Vương, Ngài 
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đều căn cứ theo đạo lý Phật pháp trị quốc dạy dân. Ngài 
dùng phương pháp phương tiện khéo léo, nơi pháp nhậm 
vận tự tại, khắp giáo hoá thần dân phát tâm đại từ bi, thí 
hành nhân chính, sắc lệnh toàn quốc trừ bỏ nghiệp giết hại. 
Trong cõi Diêm Phù Ðề thành ấp tụ lạc nông thôn, tất cả 
việc giết hại, thảy đều cấm chỉ hết, dứt tuyệt sự giết hại. 
Chẳng những không thương hại đối với con người, mà cho 
đến hết thảy động vật cũng không được giết hại, như loài 
bò sát không chân, con người và phi cầm hai chân, loài súc 
sinh bốn chân, loài trùng nhiều chân, phàm là động vật có 
mạng sống, thảy đều thí cho họ chẳng có tâm kinh hãi sợ 
sệt, được sự bảo hộ an toàn, chẳng có sự nguy hiểm bị giết 
hại. Giáo hoá nhân dân thương yêu lẫn nhau, không có tâm 
lường gạt chiếm đoạt, rộng tu tất cả hạnh mà các Bồ Tát tu. 
Dùng tâm nhân từ ái hộ tất cả chúng sinh hữu tình, không 
xâm phạm đến họ, cũng không làm cho họ sinh khổ não. 
Phát tâm từ bi chân thật, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
được sống an ổn không sầu lo. Tại đạo tràng của Phật, luôn 
nghe chánh pháp, y giáo phụng hành, lập chí nguyện lớn, 
ưa thích làm tất cả Phật sự. Thường thường an trụ ở trong 
ba loại giới thanh tịnh:  

1. Giới nhiếp pháp lành.  
2. Giới nhiếp luật nghi.  
3. Giới lợi ích tất cả chúng sinh.  
Cũng chỉ dạy chúng sinh làm mười điều lành, tâm 

chẳng thối lùi, chẳng thọ sự dụ dỗ của ngoại đạo, an ổn tự 
tại, sinh hoạt nơi cảnh giới thanh tịnh. Ông vua đại Bồ Tát 
nầy, cũng khiến cho nhân dân toàn quốc đều thọ năm giới-
không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống rượu, mỗi người đều tin sâu Phật pháp, an 
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phận giữ mình, xã hội an ninh, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp 
giết, hơn nữa cũng chẳng có việc đao binh hung ác phát 
sinh, đó gọi là nhân gian tịnh độ, tức là hoà vui thái bình 
như thế. 

 

 Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng 
như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
phát tâm bồ đề, đầy đủ trí huệ, vĩnh viễn 
bảo vệ thọ mạng, chẳng có cùng tận. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ vô lượng 
kiếp, cúng dường tất cả chư Phật, cung 
kính siêng tu, càng tăng thêm thọ mạng. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tu 
hành, lìa pháp già chết, tất cả tai hại không 
tổn hại đến mạng của họ. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh đầy đủ thành tựu thân 
không bệnh não, thọ mạng tự tại, tuỳ ý mà 
trụ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
mạng sống vô tận, hết thuở vị lai, trụ hạnh 
Bồ Tát, giáo hoá điều phục tất cả chúng 
sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm cửa 
thọ mạng, mười lực căn lành, tăng trưởng 
ở trong đó. 
 

 Bồ Tát đem căn lành giáo hoá chúng sinh dứt tuyệt 
nghiệp giết, hồi hướng cho chúng sinh như vầy: Ngài nói 
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tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều phát tâm đại từ đại 
bi, hỉ xả rộng lớn xả mình vì người như vậy. Mỗi người 
học Phật đạo, nhất định phải phát tâm Bồ Tát, nghĩa là phải 
có tâm và độ lượng của Bồ Tát.  
 Chúng ta đừng nói đến sự cao thâm, hãy nói việc 
bình thường ở trước mắt, ví như đạo tràng sạch sẽ, tuỳ tay 
thu lượm tất cả vật nhơ bẩn, đó là việc nhẹ mà dễ dàng, 
mỗi lần pháp hội kết thúc rồi, đều có nhiều nơi cần phải 
quét dọn, lúc đó phải tự động đi làm, trong tâm đừng có ý 
niệm đó không phải việc của tôi, sư phụ chẳng kêu tôi làm. 
Trong đạo tràng tất cả đều phải tự động tự phát, đừng nghĩ 
rằng đó là việc của ai, phải tự động đi làm, làm càng nhiều 
càng tốt. Tu hành chẳng phải chỉ giới hạn tham thiền tụng 
Kinh, mà là tuỳ thời tuỳ lúc tu hành, đừng có tâm phân biệt 
nhiều như thế, càng đừng có tranh quyền đoạt lợi, tranh 
làm lãnh tụ chi phối người khác, ở trước mặt sư phụ cầu 
biểu hiện. Việc làm hư vọng không thật đó, không thể gọi 
là người tu hành. 
 Trước kia khi tôi làm Sa Di, mỗi lần tôi đến đạo 
tràng, đều làm việc mà người khác không làm. Việc đại 
chúng cùng làm, thì tôi cũng chẳng ở sau người, những 
công việc biểu hiện có danh, có lợi, tôi chưa từng tranh với 
ai. Chúng ta tu hành biện đạo, quan trọng nhất là chân đạp 
thật trên đất, tất cả hướng về chân thật mà làm. Ðạo tràng 
đúng đắn sạch sẽ, tức là trang nghiêm đạo tràng, tín chúng 
đi đến thấy hoàn cảnh sạch sẽ, thọ được không khí sạch sẽ, 
cũng khiến cho họ phát tâm bồ đề lập tâm hướng đạo. Tâm 
Bồ Tát là mình lợi người, từ bi làm mục đích, chúng ta học 
Phật thì phải học tâm hạnh của Bồ Tát. Hy vọng mọi người 
hãy mau phát tâm bồ đề, sớm thành đạo quả bồ đề. Xa lìa 
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ngu si, từ bỏ chút thông minh tự cho mình là cao minh, thật 
tâm tu học Phật pháp, mới có thể đầy đủ trí huệ. Dứt tuyệt 
tất cả ý niệm giết, nghiệp giết, mới có thể vĩnh viễn bảo 
toàn thọ mạng, chẳng có khi nào cùng tận. Thọ mạng đó, 
chẳng phải nói nhục thân thọ mạng và tuổi thọ trường sinh 
bất tử của thế gian, mà là nói pháp thân huệ mạng vĩnh 
viễn chẳng cùng tận. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thọ mạng dài vô 
lượng kiếp, ở trong vô lượng kiếp đều cúng dường mười 
phương chư Phật. Vì cung kính cúng dường chư Phật, lại 
siêng tu tất cả Phật pháp, cho nên càng tăng thêm thọ 
mạng, đắc được vô lượng thọ và vô lượng quang. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh tu tập viên mãn tám vạn bốn 
ngàn pháp môn và lục độ vạn hạnh, dứt hẳn tham dục ái 
trước và vô minh, chứng được vô sinh pháp nhẫn, lên được 
bậc Bồ Tát, thì xa lìa pháp khổ sinh già bệnh chết, tất cả tai 
nạn độc hại cũng không thể xâm phạm vào mạng sống của 
họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh siêng tu các pháp, 
thấu đạt các pháp, thâm nhập các pháp, tu đầy đủ tất cả 
Phật pháp, đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, tự nhiên 
trở thành thân tâm kim cang kiên cố. Thân chẳng thọ bệnh 
ma ràng buộc, tâm cũng chẳng thọ mê hoặc của tất cả dị 
luận. Thọ mạng đắc được tự tại rồi, thì sinh tử do mình 
khống chế, đến đi tự như. Tuỳ theo nguyện lực của mình 
mà thọ sinh, đã vượt ra khỏi ba cõi, vua Diêm Vương 
chẳng quản lý được nữa ! Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
được thọ mạng lâu dài vô cùng vô tận, hết thuở vị lai trong 
tất cả kiếp, đều tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, an trụ nơi 
trí huệ của Bồ Tát, vĩnh viễn chẳng giải đãi, giáo hoá tất cả 
chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh cang cường, nhiếp 
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vào Phật đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành 
cửa thọ mạng, vào trong cửa nầy rồi, thì vĩnh viễn không 
chết. Mười thứ căn lành lực dụng, ở trong cửa thọ mạng 
tuỳ theo thời kiếp càng ngày càng tăng trưởng thêm nhiều. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh căn lành 
đầy đủ, được mạng vô tận, thành tựu viên 
mãn nguyện lớn. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều thấy chư Phật, cúng dường thừa 
sự, trụ mạng vô tận, tu tập căn lành. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh ở chỗ Như 
Lai, khéo học chỗ đáng học, được niềm vui 
của Thánh pháp, thọ mạng vô tận. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh mạng căn thường trụ 
không già không bệnh, dũng mãnh tinh 
tấn, vào trí huệ của Phật.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát trụ nơi ba tụ tịnh giới, vĩnh viễn dứt 
trừ nghiệp giết. Vì khiến cho chúng sinh 
được trí huệ viên mãn mười lực của Phật. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm các 
điều lành không làm điều ác, đầy đủ hết thảy căn lành, đắc 
được thọ mạng chẳng cùng tận, viên mãn tất cả nguyện lớn 
đã phát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được thấy 
chư Phật, cúng dường chư Phật, thừa sự hết thảy Phật sự, 
được thọ mạng vô cùng tận, tu tập pháp lành, làm các 
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nghiệp lành, rộng tích tập căn lành. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, ở trong đạo tràng của Phật, khéo học tập tất cả 
Thánh pháp đáng học-pháp thành Phật, được niềm vui vô 
lượng, thọ mạng vô tận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được mạng căn không già, không sinh bệnh, vĩnh viễn 
không hoại, mà còn dũng mãnh tinh tấn, vào sâu biển trí 
huệ của Phật.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, an trụ 
trong ba tụ tịnh giới, vĩnh viễn dứt trừ nghiệp giết. Ngài hy 
vọng mỗi chúng sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, 
có thể được diệu dụng mười lực của Phật, cũng có thể viên 
mãn trí huệ của Phật. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có chúng 
sinh, ôm lòng tàn nhẫn, làm tổn hại người 
và súc sinh, hết thảy thân nam, khiến cho 
thân thiếu khuyết, thọ các khổ độc. Bồ Tát 
thấy việc đó rồi, phát tâm đại từ bi thương 
xót cứu vớt, khiến cho tất cả nhân dân 
trong cõi Diêm Phù Ðề, đều xả bỏ nghiệp 
đó. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài nhìn thấy 
lòng của một hạng người, rất tàn nhẫn, từ việc tổn hại 
người và súc sinh thân nam, khiến cho thân thể người và 
súc sinh bị tàn phế và đau khổ. Bồ Tát thấy tình hình đó 
rồi, trong tâm chẳng nhẫn, sinh khởi tâm đại từ bi thương 
xót họ, quyết tâm cứu độ họ, do đó khiến cho nhân dân cõi 
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Diêm Phù Ðề, từ đó về sau từ bỏ nghiệp ác tàn hại người 
và súc sinh thân nam. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát nói với họ rằng: Sao 
ông lại làm nghiệp ác đó? Tôi có kho tàng, 
trăm ngàn vạn ức, tất cả đồ vui, thảy đều 
đầy dẫy, tuỳ ý ông cần, tôi đều cho ông hết. 
Việc của ông làm, do các tội sinh ra, nay tôi 
khuyên ông, đừng làm việc đó nữa. Nghiệp 
của ông làm chẳng hợp đạo lý. Lợi ích việc 
làm của ông đắc được, không thể dùng 
được. Tổn người lợi mình, chẳng có ích gì. 
Việc ác như thế chẳng phải pháp lành, tất 
cả Như Lai đều chẳng khen ngợi. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát nói với người tàn hại người và súc 
sinh hình nam rằng: Tại sao ông lại làm những nghiệp ác 
đó ? Nếu như ông vì vàng bạc, thì tôi có rất nhiều kho tàng, 
trong đó chứa đầy vàng bạc châu báu, nếu ông cần phẩm 
vật đồ tư sanh, hoặc cần đồ chơi, thì trong kho của tôi đều 
có, tuỳ sở thích của ông mà lấy, tôi đều cho ông. Hiện tại 
ông làm những việc giết hại người và súc sinh, bao nhiêu 
tội nghiệp đều do đó mà phát sinh, tương lai ông sẽ thọ ác 
báo lớn, cho nên hiện tại tôi khuyên ông, đừng làm những 
việc ác tán thiên hại lý đó nữa. Như hiện tại những việc ác 
đó chẳng hợp với đạo lý, dù ông có được nhiều lợi ích, đó 
lại có công dụng gì ? Những việc tổn hại kẻ khác để lợi 
mình, bất cứ nói như thế nào, cũng không đúng. Giống như 
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hành vi tội ác như thế, đồng với tất cả hạnh ác bất thiện 
khác, tương lai khi tội ác đầy dẫy, thì nhất định quả báo sẽ 
lợi hại nhất, chư Phật cũng chẳng khen ngợi ông, cũng 
không thể cứu độ ông. 
 

 Bồ Tát nói như thế rồi, bèn đem hết 
thảy tất cả đồ vui, bố thí cho hết. Lại đem 
lời lành vì họ nói diệu pháp, khiến cho họ 
vui mừng. Đó là khai thị pháp tịch tĩnh, 
khiến cho họ tin thọ, diệt trừ bất thiện. Tu 
hành tịnh nghiệp, cùng khởi tâm từ, chẳng 
tổn hại nhau. Người đó nghe rồi, vĩnh viễn 
bỏ việc tội ác. 
 

 Bồ Tát nói pháp cho người tàn hại người và súc sinh 
thân hình nam rồi, lập tức đem hết thảy tất cả vật tư sanh 
và các thứ đồ vui chơi, bố thí hết cho người đó, để làm thoả 
mãn nguyện vọng của họ. Sau đó lại dùng lời hoà dịu, 
phương pháp khéo léo xiển dương từ bi hỉ xả Phật pháp vi 
diệu, khiến cho họ nghe rồi, trong tâm rất hoan hỉ. Lại đối 
với họ khai thị lợi ích của pháp tịch tĩnh, hướng dẫn họ tu 
học Phật pháp, làm cho họ sinh tâm tin sâu, thọ trì không 
giải đãi. Giáo hoá họ từ đây diệt trừ tất cả ác tính ác hạnh 
và nghiệp giết bất thiện trong quá khứ, tu hành phạm hạnh 
thanh tịnh. Ðối với người và tất cả súc sinh, sinh khởi tâm 
từ bi thương lẫn nhau, đó đây cũng chẳng tàn sát lẫn nhau 
nữa. Người đó nghe rồi, thống thiết hối cải, vĩnh viễn xả bỏ 
tất cả tâm niệm và hành vi tội ác, phát nguyện làm lại con 
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người mới, xả bỏ nghiệp ác tàn hại người và súc sinh thân 
hình nam. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành đó hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đủ thân hình phương trượng, thành 
tựu tướng mã âm tàng của Như Lai. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ thân 
người nam, phát tâm dũng mãnh, tu các 
phạm hạnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
đủ sức dũng mãnh, luôn làm chủ đạo, trụ 
trí vô ngại, vĩnh viễn không thối chuyển. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy 
đủ thân đại trượng phu, vĩnh viễn lìa tâm 
dục, chẳng có nhiễm trước. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh đều được thành tựu pháp 
người nam lành, trí huệ tăng trưởng, được 
Phật khen ngợi. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh khắp được đầy đủ sức lực của bậc đại 
nhân, thường tu tập mười lực căn lành. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn 
chẳng hư hoại mất thân người nam, 
thường tu pháp phước trí chưa từng có. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong năm 
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dục, không ràng buộc, tâm được giải thoát, 
nhàm lìa ba cõi, trụ hạnh Bồ Tát. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh thành tựu bậc 
phương trượng trí huệ bậc nhất, tất cả đều 
tin sùng, phục tùng sự giáo hoá của họ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ trí 
huệ Bồ Tát trượng phu, chẳng lâu sẽ thành 
vô thượng đại hùng. 
 

 Bồ Tát bố thí vô lượng tài vật châu báu và bố thí 
pháp vi diệu cho người đó rồi, lại đem căn lành công đức 
của Ngài bố thí hồi hướng cho chúng sinh như vầy: Ngài 
nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được viên mãn 
đầy đủ thân hình người nam, thành tựu tướng mã âm tàng 
giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có đủ 
thân hình người nam hoàn mãn không thiếu khuyết, biết 
phát tâm dũng mãnh tinh tấn tu hành tất cả hạnh thanh tịnh. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có đủ nguyện lực dũng 
mãnh vô uý, luôn luôn làm người lãnh đạo của chúng sinh, 
nương tựa thông đạt đại trí huệ vô ngại, vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển về hàng nhị thừa hoặc phàm phu. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều được thân đại trượng phu viên 
mãn đầy đủ, vĩnh viễn lìa tâm niệm tham dục, chẳng có 
hành vi ô nhiễm không chánh đáng, cũng chẳng chấp trước 
tà tri tà kiến dị luận ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đều trở thành người nam lành phẩm đức tốt đẹp, 
tướng mạo đoan chánh, trí huệ càng ngày càng tăng trưởng, 
được chư Phật khen ngợi. Lại nguyện cho tất cả chúng 
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sinh, đều có đủ sức lực của bậc đại nhân. Người có đại giác 
đại trí đại nguyện, thì gọi là bậc đại nhân, cũng có thể nói 
là Bồ Tát. Bồ Tát hy vọng chúng sinh đều có trí huệ và 
nguyện lực của bậc đại giác, thường tu tập mười lực căn 
lành của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn 
chẳng thối mất tâm nguyện lực kiên quyết của người nam, 
vĩnh viễn chẳng hư hoại hình thể bên ngoài của nam tính. 
Người nữ như có ý chí kiên cường của nam tính, cạo đầu 
xuất gia thọ giới cụ túc, hoằng pháp lợi sinh làm Phật sự, 
cũng có thể được tôn làm người nam lành giống nhau, đại 
trượng phu. Ngược lại, người nam mà chẳng có hùng tâm 
chí lớn, nhu nhược bất tài, tuy thân hình là người nam, 
nhưng nhu nhược như người nữ không khác. Bồ Tát hy 
vọng chúng sinh không hư hoại mất hình thể người nam, 
mà trong tâm thường biết tu pháp chưa từng có, cầu phước 
huệ đầy đủ. Pháp chưa từng có tức là thân tâm thanh tịnh, 
chẳng có tư tưởng hành vi tham ái dâm dục, thậm chí một 
niệm cũng không sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đối với năm dục trong cõi hồng trần-tài, sắc, danh, ăn, ngủ, 
hoặc sắc, thanh, hương, vị, xúc, sự hưởng thụ chẳng thanh 
tịnh nầy, chẳng tham ái trầm mê, chẳng chấp trước, tâm 
chẳng bị năm dục ràng buộc, như thế sẽ được giải thoát. 
Minh bạch thọ tức là khổ, đối với ba cõi, sinh tâm nhàm 
lìa, lúc nào cũng nghĩ đến muốn xa lìa nhà lửa nầy, chỉ có 
tu học hạnh Bồ Tát, an tâm trụ nơi trí huệ của Bồ Tát. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, trở thành bậc đại trượng phu 
trí huệ bậc nhất, thông đạt chân lý chẳng làm việc hồ đồ, 
minh biện thị phi, chẳng sinh tư tưởng điên đảo. Tâm tính 
bình hoà chẳng có vô minh phiền não, bình đẳng từ bi hỉ xả 
chẳng có oán địch, có đức hạnh toàn mỹ như vậy, thì 
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những người gần gũi bạn, nam nữ già trẻ nghe danh mà 
đến nương theo bạn, người thiện ác tốt xấu, đều đến tiếp 
thọ sự giáo hoá của bạn, tin theo lời dạy của bạn. Tức 
khiến cho người tôn giáo khác can cường khó điều phục, 
làm mười điều ác, họ đều đến chỗ bạn bởi cảm chiêu đức 
giáo hoá của bạn, mà quy y nơi chân lý bát chánh đạo. Ðó 
tức là bậc trượng phu trí huệ đệ nhất, tất cả tín ngưỡng họ, 
phục tùng sự giáo hoá của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đầy đủ trí huệ và tâm từ bi của Bồ Tát, lại có khí khái 
dũng mãnh của bậc đại trượng phu, quang minh lỗi lạc. 
Tương lai không lâu có thể sẽ trở thành một vị đại anh 
hùng tối cao vô thượng nhất, giống như Ðức Phật, trên trời 
dưới nhân gian Ngài là tôn quý nhất. 
 

 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài cấm tuyệt tất cả huỷ hoại 
thân hình nam. Vì khiến cho chúng sinh đủ 
thân hình đại trượng phu. Ðều thủ hộ các 
điều lành của đại trượng phu. Sinh vào nhà 
hiền Thánh, trí huệ đầy đủ, thường siêng 
tu tập hạnh thù thắng của đại trượng phu. 
Có dụng của đại trượng phu, khéo hiển bày 
bảy đạo của đại trượng phu. Ðầy đủ giống 
lành trượng phu của chư Phật, chánh giáo 
của đại trượng phu, dũng mãnh của đại 
trượng phu, tinh tấn của đại trượng phu, 
trí huệ của đại trượng phu, thanh tịnh của 
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đại trượng phu, khắp khiến cho chúng sinh 
rốt ráo đều được. 
 

 Ở trên vừa nói là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát 
làm pháp thí, Ngài cấm tuyệt tất cả nghiệp ác huỷ hoại thân 
hình nam, khuyên những người làm ác đó cải ác hướng 
thiện. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh có đủ thân hình và 
đức hạnh của đại trượng phu, do đó:  
 

"Ðại trượng phu hai tay khai mở đường sinh tử, 
Đấng nam nhi hai mi phá tan ải danh lợi". 

 

 Càng có thể dùng tinh thần không sợ hãi bảo vệ các 
điều lành của đại trượng phu. Phàm là người nam có phẩm 
đức như thế, đều có thể sinh vào nhà hiền Thánh, bậc đồng 
với Thánh hiền, đầy đủ tất cả các loại trí. Thường hay 
khuyên tấn tu tập hạnh thù thắng của đại trượng phu. Như 
trong Kinh nói: "Tướng đầy đủ-thân hình trượng phu; huệ 
đầy đủ-trí huệ đầy đủ; hạnh đầy đủ-thắng hạnh trượng 
phu". 
 Lại có đại dụng của đại trượng phu.  

1. Gần gũi thiện tri thức, phát tâm đại bồ đề. Một 
người có căn lành có trí huệ, thì biết gần gũi thiện tri thức, 
xa lìa ác tri thức, được vô lượng pháp ích, thành tựu lực lớn 
dụng lớn. 

2. Lắng nghe chánh pháp: Nếu muốn hoàn thành đại 
dụng của đại trượng phu, thì phải thường nghe chánh pháp, 
mới có thể tăng trưởng văn huệ, cho nên phàm là khi có 
thiện tri thức thuyết pháp, nhất định phải đi nghe, lắng 
nghe chánh pháp. 
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3. Suy gẫm nghĩa lý: Nghe chánh pháp rồi, nhất định 
phải suy gẫm nghĩa lý, nghiên cứu thâm sâu, đó là thành 
tựu công phu tư huệ. 

4. Như lời nói mà tu hành: Công phu nghe và suy 
gẫm đều làm được rồi, tiếp theo là phải như lý tu hành. Cổ 
nhân có nói:  

 

"Ngồi mà nói, chẳng bằng đi mà hành". 
 

Nếu chỉ biểu hiện cầu ngoài da, hành vi lại trái với 
đạo, thì đó chẳng phải là đại trượng phu, cũng chẳng thể 
xưng là đệ tử Phật. Nếu chúng ta muốn làm đệ tử Phật chân 
chánh, muốn phát đại dụng của đại trượng phu, thì chúng ta 
phải như lý tu hành, đạp vững trên đất tu hành, đó là thành 
tựu công phu tu huệ. Ðại trượng phu dùng bốn điểm chánh 
yếu, thứ nhất là phải gần gũi thiện tri thức, vì gần gũi thiện 
tri thức mới thành tựu văn tư tu (nghe, suy gẫm, tu hành) 
ba huệ Phật học, mới hiển ra đại dụng của đại trượng phu, 
do đó có thể thấy người tu học Phật đạo, quan trọng là phải 
gần gũi thiện tri thức. 

Ðại trượng phu còn có lối giải thích khác: 
1. Tự chánh: Hay chánh tín không thay đổi. 
2. Chánh tha: Hay tuỳ cơ thọ pháp. 
3. Hay tuỳ đáp vấn: Tấn tốc trả lời vấn nạn. 
4. Khéo giải nhân duyên: Minh bạch tất cả nhân 

duyên của chúng sinh. Khéo hiển bày bảy đạo của đại 
trượng phu: Bồ Tát hy vọng chúng sinh biết dùng phương 
pháp phương tiện khéo léo, hiển bày ra một bậc trượng phu 
có đủ bảy thứ đặc điểm, hoặc nói là bảy điều kiện phải có 
đủ. Hiện tại chiếu theo pháp thế gian, cử ra bảy điểm:  
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1. Tuổi thọ sống lâu: Thọ mạng lâu dài, sống lâu ở 
đời. 

2. Sắc đẹp đoan nghiêm: Tướng đầy đủ, sắc đầy đủ, 
xuất gia trang nghiêm. 

3. Không bệnh ít phiền não: Thân thể khoẻ mạnh, an 
lạc tự tại, chẳng có phiền não. 

4. Chẳng phải nô bộc, chẳng phải người nữ: Chẳng 
phải người nô bộc, cũng chẳng phải thân người nữ. 

5. Trí huệ mãnh lợi: Có đại trí huệ siêu quần. 
6. Lời nói uy nghi: Nói lời nói có trọng lượng, không 

nói thì thôi, nói ra thì kình người. Trong khí chất tự nhiên 
chảy ra khí thế không nộ mà uy, khiến cho người kính sợ. 

7. Có đại tông diệp: Tức là xuất thân từ danh môn 
quý tộc. 

Ngoài ra còn có một lối nói pháp, tức là bảy thứ đạo 
bảy hiền.  

1. Hay tuỳ tín hành: Tuỳ theo tâm tin tu hành. 
2. Tuỳ pháp hành: Nương vào chánh pháp tu hành. 
3. Tin hiểu: Tin hiểu tất cả chân lý Phật pháp. 
4. Kiến chí: Có chánh kiến vào sâu các pháp thật 

tướng. 
5. Thân chứng: Thân chứng ngộ diệu ý của các pháp. 
6. Huệ giải thoát: Là nương theo trí Bát Nhã thấu đạt 

sự lý của pháp giới, đắc được tự tại chân chánh. 
7. Ðều giải thoát: Tất cả hết thảy đều nhìn xuyên 

thủng buông xả tự tại, đạt được cảnh giới giải thoát không 
chấp không nương tựa.  

Có bảy thứ đạo nầy, mới đáng gọi là đại trượng phu. 
Có những điều kiện ưu tú vừa nói ở trên, thì đầy đủ nhân 
duyên hạt giống sinh vào nhà chư Phật, có thể làm đệ tử tốt 
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nhất của chư Phật, có thể thừa gia nghiệp của chư Phật, 
tương lai nhất định sẽ viên mãn quả vị Phật. Bồ Tát đã 
từng thọ qua chánh giáo nhân cách của đại trượng phu, 
Ngài lại đem chánh giáo đại trượng phu giáo hoá tất cả 
chúng sinh, càng hy vọng chúng sinh đều có thể đắc được 
đại trượng phu chánh giáo, lại có khí tiết dũng mãnh của 
đại trượng phu, lại có chánh tinh tấn của đại trượng phu, lại 
có trí huệ thù thắng của đại trượng phu, tất cả hành vi đều 
nương theo trí mà hành, tuyệt đối chẳng phải hạng người 
hữu dũng vô mưu, lại có phẩm đức cao thượng của đại 
trượng phu, thân tâm không dơ trong ngoài thanh tịnh. Bồ 
Tát có đức tốt như vậy, cho nên Ngài cũng hy vọng chúng 
sinh đều có đủ những đức tốt đó, trở thành giống lành đại 
trượng phu của chư Phật, người nam lành toàn mỹ bậc nhất 
trên thế gian ! Tâm Bồ Tát như thế, chúng ta làm thế nào 
để không phụ lòng hy vọng của Ngài ! làm thế nào để báo 
đáp ân đức của Ngài trong muôn một. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN HAI MƯƠI TÁM 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN SÁU 

 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát, nếu thấy Như 
Lai xuất hiện ra đời, diễn nói chánh pháp, 
thì dùng âm thanh lớn, khắp cáo tất cả: 
Như Lai hiện ra đời! Như Lai hiện ra đời! 
Khiến cho các chúng sinh được nghe danh 
Phật, xả lìa tất cả ngã mạn hí luận. Lại 
càng siêng chỉ dẫn, khiến cho họ sớm được 
thấy Phật, khiến cho họ nghĩ nhớ Phật, 
khiến cho họ hướng về Phật, khiến cho họ 
phan duyên với Phật, khiến cho họ quán 
sát Phật, khiến cho họ khen ngợi Phật. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, nếu như Ngài 
biết có Phật hiện ra đời, lại ở trước Phật lắng nghe Phật 
khai diễn chánh pháp nhãn tạng. Lúc đó, Ngài nhất định hô 
lớn tiếng, hướng về khắp mười phương pháp giới nói: Như 
Lai đã hiện ra đời ! Như Lai đã hiện ra đời ! Tại sao Bồ Tát 
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làm như thế ? Một là tâm đại từ bi của Bồ Tát, vì Phật xuất 
hiện ra đời, là việc trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, trước 
khi Phật xuất hiện ra đời, chúng sinh như ở trong chỗ u ám, 
trời người giảm bớt, ác đạo ngày càng tăng, cho đến danh 
Phật đều không nghe được, chúng sinh đều khổ đến cực 
điểm. Hiện tại có Phật ra đời, ngày chúng sinh được cứu đã 
đến, Bồ Tát sao lại nhẫn tâm thấy chúng sinh ở trong nước 
sâu lửa nóng thọ khổ nạn lớn ! Cho nên Bồ Tát vui mừng 
hô lớn tiếng, khắp cáo mười phương thế giới, khiến cho 
chúng sinh lập tức nghe được danh Phật, thấy diện Phật, 
khiến cho những chúng sinh vô tri có thể xả bỏ đủ thứ tập 
khí xấu và ngã mạn hí luận hư vọng không thật. Hơn nữa, 
khi chư Phật xuất hiện ra đời, đều có đại sự và nhân duyên 
của Ngài. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện Thứ 
Hai, trong đó có một đoạn Kinh văn nói rất rõ ràng là: 
"Chư Phật Thế Tôn, muốn khiến cho chúng sinh khai mở 
tri kiến Phật, khiến được thanh tịnh, nên xuất hiện ra đời. 
Muốn mở bày cho chúng sinh tri kiến Phật, nên xuất hiện 
ra đời. Muốn khiến cho chúng sinh ngộ tri kiến Phật, nên 
xuất hiện ra đời. Muốn khiến cho chúng sinh vào tri kiến 
Phật, nên xuất hiện ra đời". 

Phật thị hiện ra đời, khai diễn chánh pháp tức là mở 
bày cho chúng sinh, chánh tri chánh kiến giống như Phật, 
hiện tại bị năm dục che lấp, Phật đến trợ giúp chúng sinh, 
làm cho khôi phục lại thanh tịnh. Chỉ bày cho chúng sinh 
cũng có tri kiến của Phật, mười pháp giới tất cả đều bình 
đẳng, chẳng có khác biệt. Khiến cho chúng sinh giác ngộ 
tri kiến vốn có, như pháp tu hành. Khiến cho chúng sinh 
vào sâu tri kiến của Phật, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, 
chứng trí huệ của Bồ Tát, viên mãn bồ đề. Có lợi ích thù 
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thắng như thế, Bồ Tát làm sao không thể khắp nói cho 
chúng sinh biết, để họ sớm đi đến gặp Phật nghe pháp, và 
còn phải luôn luôn nghĩ nhớ từ bi đức tướng của Phật, suy 
gẫm chánh pháp của Phật nói, không làm cho quên mất. 
Phải dùng chân tâm thành ý hướng về Phật, nương theo lời 
dạy tu tâm niệm và hành vi, phải y chỉ Ðức Phật, thọ được 
quang minh của Phật gia hộ. Tuỳ thời quán sát tướng tốt 
trang nghiêm của Phật, học tâm từ bình đẳng của Phật khắp 
hộ chúng sinh, dạy chúng sinh biết ân báo ân, tán dương 
tinh thần vĩ đại của Phật cứu độ chúng sinh, khen ngợi 
công đức vô lượng vô biên của Phật. 

 

 Bồ Tát lại vị họ rộng nói: Phật khó 
gặp được, ngàn vạn ức kiếp đến thời mới 
xuất hiện một lần. Do đó chúng sinh được 
thấy Phật, sinh niềm tin thanh tịnh, nhảy 
nhót vui mừng, tôn trọng cúng dường. Lại 
ở chỗ Ðức Phật, nghe danh hiệu chư Phật, 
nhờ vậy sẽ gặp vô số các Ðức Phật, trồng 
các gốc lành, tu tập tăng trưởng. 
 

 Bồ Tát lại đối với tất cả chúng sinh nói: Phật xuất 
hiện ra thế gian, rất khó gặp được, phải trải qua ngàn kiếp, 
vạn kiếp, ngàn ức kiếp, mới có một vị Phật xuất hiện ra 
đời. Chúng sinh phải có căn lành lớn, phước đức lớn, mới 
có thể sinh ra thời nầy gặp được Phật. Nhân duyên cơ hội 
tốt nầy, đừng để mất đi. Khi các bạn thấy được Phật, thì tự 
nhiên sẽ sinh tâm tin thanh tịnh, sẽ vui mừng nhảy nhót 
không tự chủ được. Nên dùng tâm tôn trọng Phật thanh 
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tịnh nhất, dùng tâm lễ bái Phật cung kính nhất, dùng thân 
tâm nầy cúng dường Phật, suốt thuở vị lai thừa sự phụng 
trì. Lại có thể ở tại đạo tràng của Phật, nghe danh hiệu của 
các đức Phật khác; nhờ vậy, sẽ gặp được vô số đức Phật. Ở 
trước mỗi vị Phật, đều gieo trồng gốc nghiệp lành tốt nhất, 
tu tập tất cả pháp môn, tăng trưởng căn lành và đức hạnh, 
khi phước huệ đầy đủ công đức viên mãn, thì sẽ thành tựu 
quả vị Phật. 
 

  Bấy giờ, vô số trăm ngàn vạn ức Na 
do tha chúng sinh, vì thấy được Phật, nên 
đều được thanh tịnh, rốt ráo được điều 
phục. Các chúng sinh đó, ở chỗ Bồ Tát đều 
sinh ý niệm thiện tri thức tối thượng. Nhờ 
Bồ Tát nên thành tựu Phật pháp. Dùng căn 
lành đã gieo trồng vô số kiếp, khắp nơi thế 
gian bố thí làm Phật sự. 
 

 Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, khẩn thiết nói 
khai thị như ở trên rồi, lúc đó, có vô số trăm ngàn vạn ức 
chúng sinh, nhờ tiếp thọ được sự khuyên dạy của Bồ Tát, 
mà thấy được Phật, nên thân tâm thọ được lợi ích lớn, cảm 
giác được thân tâm thanh tịnh, các căn điều phục. Cổ đức 
có nói:  
 

"Nhiều đời nghe lời thiện 
Nghiệp nặng nghe lời ác". 

 

 Một chút cũng không sai, nghe được người khác nói 
lời thiện, đó đều là nhờ phước đức nhiều đời. Lại có cơ hội 
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nghe Kinh nghe pháp, đó là do nhân duyên tu tập nhiều 
đời. Không tin thì hãy xem ngoài xã hội, tại sao người đến 
Chùa nghe Kinh lễ Phật thì ít ? Ðó là vì chúng sinh căn 
lành không đủ. Phàm là người nhiều đời đã gần gũi Tam 
Bảo, căn lành sâu dày, thì họ hoan hỉ gặp Phật nghe pháp, 
họ có thể dùng niềm vui thiền định làm thức ăn, niềm vui 
của pháp tràn đầy. Hà huống hiện tại Bồ Tát khuyên bảo họ 
đi đến gặp Phật thiệt xuất hiện ra đời ? Cho nên những 
chúng sinh đó, đối với Bồ Tát nói không ra được cảm kích, 
đại khái mọi người có ý niệm giống nhau: Chúng ta thật 
may mắn, gặp được thiện tri thức tốt nhất. Nhờ vị Bồ Tát 
nầy tiếp dẫn, mà khiến cho chúng ta minh bạch chân lý, xa 
lìa tà ác. Nay chúng ta thân tâm thanh tịnh điều phục, tiêu 
diệt ba độc năm dục, nhờ đó mà có cơ hội tiếp thọ được 
Phật pháp, hy vọng thành tựu đạo nghiệp. Dùng căn lành 
vô số kiếp đã gieo trồng, khắp ở tại thế gian làm các Phật 
sự. Phạm vi Phật sự bao quát rất rộng, làm các điều lành, 
việc lớn việc nhỏ hợp với chánh tri chánh kiến, đều có thể 
gọi là Phật sự. Người xuất gia giảng Kinh thuyết pháp, lãnh 
đạo thiện tín cư sĩ tu trì, đối với người khuyên làm lành bỏ 
làm ác, tịnh hoá xã hội .v.v...đều là Phật sự, cũng có thể nói 
làm tất cả việc mà Phật khen ngợi.  
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát khai thị 
chúng sinh khiến cho gặp được Phật, đem 
các căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện 
cho tất cả chúng sinh chẳng cần chờ 
khuyên bảo, tự đi đến gặp Phật, thừa sự 
cúng dường, đều khiến cho hoan hỉ. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa 
thích gặp Phật, tâm chẳng xả bỏ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, thường siêng tu tập 
trí huệ rộng lớn, thọ trì tất cả pháp tạng 
của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, tuỳ chỗ nghe được đều ngộ Phật 
pháp, trong vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, an trụ chánh 
niệm, luôn dùng mắt trí huệ gặp Phật ra 
đời. Nguyện cho tất cả chúng sinh, chẳng 
nghĩ nhớ nghiệp khác, thường nghĩ thấy 
Phật, siêng tu mười lực. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài khẩn thiết 
đối với chúng sinh khai thị sự lợi ích gặp Phật nghe pháp 
rồi, bèn đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng cho 
chúng sinh như vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng 
sinh minh bạch cơ duyên thấy Phật rất khó được, gặp Phật 
là phước báu vô thượng, gặp Phật nghe pháp sẽ đắc được 
lợi ích thù thắng vi diệu, mọi người đều sẽ tự động nhảy 
nhót đi gặp Phật, đừng đợi người khác đến khuyên mời, 
hoặc nhờ người khác dẫn dắt mới đi. Tự động tự phát do 
nơi chân thành, bị người khác dẫn dắt, hoặc khuyên mời là 
miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì chẳng có tâm tin, sẽ chẳng 
đắc được lợi ích. Chúng ta ở trước phải ân cần thừa sự 
Phật, phải dùng tâm chí thành cúng dường Phật, tất cả hành 
vi đều phải biểu hiện nhất chí, mọi việc đều phát tâm hoan 
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hỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn ưa thích thấy 
Phật, tâm thành đó vĩnh viễn không dứt mất, hoặc xả bỏ mà 
thay đổi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thường 
tinh tấn siêng tu tất cả chánh pháp nhãn tạng của chư Phật, 
vì có thể rộng lớn suối nguồn trí huệ. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, tuỳ tiện nghe được âm thanh gì, thấy được 
cảnh giới gì, đều có thể khai ngộ, minh bạch hết thảy tất cả 
trên thế gian đâu chẳng phải là Phật pháp. Hưng suy khen 
chê của đời người, tiếng chim hương hoa của thiên nhiên, 
khí hậu bốn mùa thay đổi .v.v...đủ thứ hiện tượng đâu 
chẳng phải là Phật pháp, đều có thể khiến cho người giác 
ngộ sự vô thường. 
 Bồ Tát Phổ Hiền nói với chúng ta rằng: "Sát na cuối 
cùng lúc lâm chung, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả 
thân thuộc thảy đều xả lìa, tất cả oai thế thảy đều thối lùi 
mất, phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, vạn mã 
xe cỡi, ngọc ngà châu báu, tất cả như vậy, đều chẳng mang 
theo được". Phàm phu vì danh, vì lợi, suốt đời bôn ba lao 
nhọc, cuối cùng thì mang theo được cái gì ? Chỉ có mang 
theo được nghiệp thiện và nghiệp ác đã tạo ra ! Cho nên Bồ 
Tát Phổ Hiền lại nói với chúng ta: "Chỉ có chúng ta hành 
phát nguyện lớn, nó sẽ không bỏ lìa chúng ta. Khi chúng ta 
lâm chung, thì nó dẫn dắt chúng ta vãng sinh về thế giới 
Cực Lạc, gặp Ðức Phật A Di Ðà và Bồ Tát Văn Thù, Bồ 
Tát Quán Âm, cùng các đại Bồ Tát khác". Do đó, đại Bồ 
Tát tu pháp môn hồi hướng, Ngài hy vọng chúng sinh có 
thể tuỳ theo nghe được âm thanh mà tỏ ngộ chân lý Phật 
pháp, ở trong vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp, ở khắp các 
nơi, đều tu học hạnh Bồ Tát, học thực hành Bồ Tát đạo, 
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vĩnh viễn chẳng giải đãi thối lùi. Cổ Ðức cũng cảnh tỉnh 
chúng ta nói:  
 

"Ðời người sống đến bảy mươi xưa nay hiếm 
Trước trừ niên thiếu sau trừ già. 

Thời gian khoảng giữa chẳng là bao 
Lại có một nửa là ngủ nghỉ". 

 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tuỳ thời đều an trụ 
ở trong đời sống chánh tri chánh niệm, mọi việc đừng sinh 
vọng tưởng. Thường dùng mắt tâm trí huệ, nghinh tiếp 
Phật đến nhân gian để hộ trì khắp chúng sinh. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đừng thọ ảnh hưởng của ngoại đạo dị 
luận, sinh tưởng niệm không chánh đáng, tạo ra nghiệp ác, 
phải thường nghĩ nhớ Phật, hy vọng thường gặp Phật nghe 
pháp, siêng tu mười lực của Phật. 
 Mười lực của Phật:  
 1. Trí lực tri giác xứ phi xứ: Xứ nghĩa là đạo lý. Biết 
đạo lý của sự vật là đúng hay không đúng. 
 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời: Biết nhân quả 
nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. 
 3. Trí lực biết tam muội của các thiền giải thoát: Biết 
tam muội của tứ thiền bát định và tám giải thoát, ba thứ 
tam muội. 
 4. Trí lực biết các căn thắng liệt: Biết chúng sinh các 
căn ưu tú hay hạ liệt. 
 5. Trí lực biết đủ thứ sự thấu hiểu: Biết trình độ thấu 
hiểu của chúng sinh đối với sự lý. 
 6. Trí lực biết đủ thứ cảnh giới: Biết cảnh giới khác 
biệt của tất cả chúng sinh. 
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 7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo: Biết nghiệp quả thực 
hành năm giới, mười điều lành, bát chánh đạo .v.v...tại 
nhân gian và trên trời. 
 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại: Dùng thiên nhãn 
thấy tất cả nghiệp của chúng sinh. 
 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu: Biết túc mạng của 
chúng sinh, và vô lậu Niết Bàn. 
 10. Trí lực biết vĩnh viễn đoạn trừ tập khí: Biết vĩnh 
viễn đoạn trừ tất cả vọng hoặc dư tập khí mà chẳng khiến 
cho sinh nữa. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh, nơi tất 
cả chỗ thường thấy chư Phật, thấu đạt Như 
Lai khắp cõi hư không. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều được đầy đủ thân tự tại 
của Phật, khắp ở trong mười phương, 
thành đạo thuyết pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, gặp thiện tri thức, thường nghe 
Phật pháp, nơi các Ðức Như Lai được niềm 
tin bất hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời, 
khiến cho người thấy khắp được thanh 
tịnh.  
 Ðó là hồi hướng căn lành khen Phật ra 
đời của đại Bồ Tát, vì khiến cho chúng sinh 
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thấy tất cả chư Phật, cúng dường thừa sự, 
nơi pháp vô thượng, rốt ráo thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, bất cứ ở đâu 
cũng đều có thể thấy được Phật, minh bạch pháp thân của 
Phật, là tận cùng hư không khắp pháp giới. Ứng hoá thân 
của Ngài là tuỳ duyên ứng cơ chúng sinh mà hiển hiện. Chỉ 
cần tâm thành ý tịnh, thì sẽ cảm ứng hiện. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đều đắc được thân tự tại đầy đủ phước 
huệ giống như Phật, tuỳ nguyện lực và nhân duyên, nhậm 
vận tự như đến khắp cùng mười phương thế giới thành đạo 
thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
thường gặp được đại thiện tri thức, nghe được chánh pháp 
của Phật giáo, đối với bi nguyện xuất hiện ra đời của Phật, 
cùng với tất cả chánh pháp của Phật nói, thảy đều tin sâu 
không nghi hoặc, mà còn thiết thực phụng hành, không thọ 
ảnh hưởng dị luận của ngoại đạo. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều khen ngợi tán thán bi nguyện chư Phật 
xuất hiện ra đời. Phàm là người gặp được Phật ra đời, đều 
đắc được thân tâm thanh tịnh, trồng căn lành lớn, khai mở 
đại trí huệ. Ðó là hồi hướng căn lành tích tập của đại Bồ 
Tát, tán thán khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời. Vì khiến 
cho chúng sinh thấy được chư Phật rồi, sẽ minh bạch cúng 
dường chư Phật, đi thừa sự phụng trì chư Phật. Ðối với 
diệu pháp vô thượng, có thể đắc được trí huệ thanh tịnh, trí 
huệ viên mãn.  
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát xả bỏ đất đai, 
hoặc bố thí cho chư Phật, tạo lập tinh xá. 
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Hoặc bố thí cho Bồ Tát và thiện tri thức, 
tuỳ ý sử dụng. Hoặc bố thí cho chúng Tăng, 
dùng làm nơi ở. Hoặc bố thí cho cha mẹ. 
Hoặc bố thí cho người khác, Thanh Văn 
Ðộc Giác, đủ thứ ruộng phước, cho đến tất 
cả những kẻ bần cùng cô nhi, và bốn 
chúng. Tuỳ ý thảy đều bố thí cho, không 
thiếu thốn thứ gì. Hoặc bố thí kiến lập tháp 
miếu của Như Lai. Ở trong các nơi như 
vậy, thảy đều đầy đủ đồ tư sanh, khiến tuỳ 
ý sử dụng, không có sự sợ hãi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài bố thí đất 
đai cho chư Phật tạo lập tinh xá, làm nơi diễn nói chánh 
pháp. Hoặc bố thí cho các đại Bồ Tát, hoặc đại thiện tri 
thức-người có đại trí huệ, minh bạch sự lý, có thể hướng 
dẫn người tu hành, bố thí cho các vị đó tuỳ ý sử dụng. 
Hoặc bố thí cho chúng Tăng những người xuất gia, làm nơi 
tu hành. Hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho những 
người khác, cũng không hỏi họ có phải là người giàu có 
chăng. Hoặc bố thí cho hàng nhị thừa bậc Thánh Thanh 
Văn Ðộc Giác, như vậy đủ thứ ruộng phước, Phật là ruộng 
phước lớn nhất. Cho đến tất cả những người nghèo khổ, cô 
nhi, đây là ruộng phước nhỏ nhất, Bồ Tát một luật bình 
đẳng bố thí, cùng với bốn chúng đệ tử-Tỳ kheo, Tỳ kheo 
ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cũng bố thí như nhau; tuỳ ý họ cần 
dùng không tính số lượng, đều khiến cho họ mãn nguyện, 
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tuyệt đối không thiếu thốn. Ðó là cảnh giới của Bồ Tát, 
chẳng phải một số người có thể làm được; hoặc bố thí cho 
người xuất gia làm chùa, tu viện. Nghe nói những nơi nầy, 
Bồ Tát chẳng những bố thí đất đai, mà còn làm chùa, tu 
viện chỗ ở .v.v... tại mỗi nơi, thiết bày chu toàn, tất cả đồ 
tư sanh, đáng có thì có, khiến cho bất cứ ai ở trong đó đều 
không có cảm giác thiếu thốn đồ cần dùng, hoặc không 
phương tiện, không tự tại, không an toàn. Khiến cho đời 
sống của họ tuỳ ý lấy dùng, chẳng có sự sợ hãi và thiếu 
thốn. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí đất đai, đem các 
căn lành hồi hướng như vầy: Nguyện cho 
tất cả chúng sinh đầy đủ đất thanh tịnh 
nhất thiết trí, đạt đến các hạnh Phổ Hiền 
bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được đất tổng trì, chánh niệm thọ trì tất cả 
Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được sức lực trụ trì, thường thủ hộ tất cả 
Phật giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được tâm như đất, nơi các chúng sinh ý 
thường thanh tịnh, chẳng có niệm ác. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh giữ các giống 
Phật, thành tựu các bậc thứ lớp của các Bồ 
Tát, chẳng có đoạn tuyệt. Nguyện cho tất 
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cả chúng sinh khắp vì tất cả làm nơi an ổn, 
đều khiến điều phục, trụ đạo thanh tịnh. 
 

 Khi đại Bồ Tát bố thí đất đai, đều đem căn lành của 
Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng, Ngài nói: Tôi 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được đầy đủ các thứ trí 
huệ thanh tịnh, đều tu vô tận vạn hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền, đạt thành viên mãn, lên được hạnh nguyện Phổ Hiền 
bờ bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được đất tâm 
tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, thân thể lực hạnh 
chánh niệm suy gẫm tu trì tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được sức lực trụ trì Phật pháp, 
thường thủ hộ Phật giáo, khiến cho Phật pháp phát triển 
rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm 
tin kiên cố giống như đất, đối với những chúng sinh khác 
có tâm đại từ bi ái hộ, ý thường thanh tịnh, chẳng có tâm ác 
niệm xâm hại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, hành trì 
được không làm các điều ác, chuyên làm các điều lành, làm 
hạt giống chư Phật, tương lai có thể trở thành đại Bồ Tát, 
sẽ tu hành đến pháp môn thập địa, có thể y theo thứ tự từng 
bậc từng bậc tiến tới, chẳng thối tâm bồ đề, cũng chẳng bỏ 
tâm nguyện tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm 
nơi nương tựa bình đẳng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến 
cho những chúng sinh cang cường khó điều phục, nhờ gần 
gũi nương tựa mà được cảm hoá, tự nhiên cũng sẽ trụ trong 
Phật đạo thanh tịnh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng các 
Như Lai lợi ích thế gian, khắp khiến họ 
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siêng tu, an trụ nơi Phật lực. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh khắp vì chỗ ưa thích thế 
gian, đều khiến cho an trụ trong niềm vui 
vô thượng của Phật. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được phương tiện khéo léo, trụ 
ở trong pháp vô uý các lực của Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ 
như đại địa, tự tại tu hành tất cả Phật 
pháp. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí đất đai. Vì khiến cho 
chúng sinh đều được rốt ráo tất cả bậc 
thanh tịnh của Như Lai. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều giống như 
Phật lợi ích thế gian, khắp khiến cho những đệ tử Phật 
siêng tu Phật đạo, đều được an ổn tự tại trụ nơi Phật lực. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, khắp thọ được vui ưa 
thích thế gian, đều được bình an trụ ở trong niềm vui vô 
thượng của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc 
được đủ thứ phương tiện khéo léo, an trụ nơi mười lực của 
Phật và ở trong chánh pháp không sợ hãi. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được trí huệ giống như đất. Ðất bình 
đẳng nhất, từ bi nhất, chẳng có tâm thương ghét. Ðất hay 
sinh vạn vật, nuôi lớn vạn vật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, có trí huệ như đất, an nhiên tự tại tu tập tất cả Phật 
pháp. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài 
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bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều có thể đắc được 
quả địa chân chánh thanh tịnh của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí đồng bộc, 
cúng dường cho tất cả chư Phật Bồ Tát, 
chân thiện tri thức. Hoặc bố thí cho Tăng 
bảo. Hoặc phụng hiến cho cha mẹ, những 
ruộng phước thù thắng. Hoặc lại bố thí cho 
chúng sinh bệnh khổ, khiến cho chẳng 
thiếu thốn. Hoặc lại bố thí cho kẻ bần cùng 
cô nhi, cùng với tất cả những kẻ không ai 
giúp đỡ săn sóc. Hoặc để giữ gìn tháp miếu 
của Như Lai. Hoặc để biên chép giữ gìn 
chánh pháp của chư Phật. Ðem trăm ngàn 
ức Na do tha đồng bộc, tuỳ thời bố thí cho. 
Các đồng bộc đó, đều thông minh khéo léo, 
tính tự điều thuận, thường siêng tinh tấn, 
chẳng có giải đãi. Ðầy đủ tâm chất trực, 
tâm an lạc, tâm lợi ích, tâm nhân từ, tâm 
cung kính, chẳng có tâm oán hận, chẳng có 
tâm thù địch. Có thể tuỳ theo phương tục, 
làm các điều lợi ích. Lại do tịnh nghiệp của 
Bồ Tát sở cảm, mới có tài năng, khéo léo 
tính toán, chẳng có gì mà không thông đạt, 
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khéo hay cung phụng hầu hạ, làm vừa lòng 
chủ nhân.  
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Hiện tại đại Bồ Tát lại bố thí 
nhiều đồng bộc, cúng dường cho chư Phật, các đại Bồ Tát, 
các đại thiện tri thức chân chánh, hoặc bố thí cho Tăng 
Bảo, hoặc phụng hiến cho cha mẹ, đó là những ruộng 
phước tối thắng vô thượng nhất, hoặc cũng bố thí cho 
những chúng sinh nghèo khổ bệnh tật, khiến cho có người 
chiếu cố chăm sóc họ, hiện tại có người đến trợ giúp họ, do 
đó mà khỏi cái chết, bảo tồn được tánh mạng. Hoặc bố thí 
cho những người nghèo khổ, và côi cút không có chỗ ở, 
cùng với những người già trẻ đáng thương không có ai 
chăm sóc. Hoặc bố thí cho tùng lâm đạo tràng, để họ trợ 
giúp giữ gìn chùa tháp Phật, hoặc trợ giúp biên chép Kinh 
văn. Những người đồng bộc đó, cũng biết thọ trì chánh 
pháp, tu hành biện đạo. Bồ Tát dùng trăm ngàn ức Na do 
tha đồng bộc, tuỳ thời tuỳ lúc bố thí khắp. Những đồng bộc 
mà Ngài bố thí, đều rất thông minh lanh lợi, khéo biết ý 
của chủ nhân, tính tình của họ đều rất thuần lương, sáu căn 
thanh tịnh tự nhiên điều thuận. Làm việc không để cho chủ 
nhân tháo tâm và chỉ huy, hằng ngày tự động tinh tấn làm 
việc như thế, không có sự giải đãi. Tâm của họ cũng rất 
lương thiện, thành khẩn thật thà, không dối trá xảo quyệt. 
Tâm tình thoải mái cũng rất an lạc nơi công việc của họ. 
Thường ôm hoài bảo làm lợi ích cho mọi người, có tâm 
nhân từ xử sự cách vật, có tâm cung kính tôn trọng cẩn 
thận, chưa từng oán hận ai, đối với bất cứ ai cũng đều 
không có tâm cừu địch. Những đồng bộc đó đều có phẩm 
hạnh tốt đẹp như vậy, mà còn tuỳ theo tất cả phong tục tập 
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quán của chủ nhân, sinh hoạt rất là dung hợp. Ðại Thánh 
Khổng Tử và Á Thánh Mạnh Tử của Trung Quốc đối với 
học trò nói rằng:  
 

"Nhập quốc vấn sở 
Nhập hương vấn tục". 

 

 Bên trong việc nhà có quan hệ đối với chủ nhân, bên 
ngoài có quan hệ lợi ích đối với địa phương, đều tận tâm 
tận sức làm tất cả những việc có ích cho mọi người. Lại 
đều thọ được sự lợi ích nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát chiêu 
cảm, mà phát huy trí lực tài năng vốn có, học tập kỹ thuật 
và đủ thứ nghề nghiệp .v.v...tinh tấn như vậy, và đều có 
biểu hiện hơn người. Lại khéo hiểu ý chủ nhân, bất cứ việc 
lớn nhỏ, không làm cho chủ nhân phiền hà, tất cả đều cung 
phụng hầu hạ chu toàn, khiến cho trong tâm của chủ nhân 
rất hoan hỉ mà còn phóng tâm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được tâm điều thuận, ở chỗ tất cả chư 
Phật, tu tập căn lành. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh tuỳ thuận cúng dường tất cả 
chư Phật, nơi chỗ Phật nói, đều nghe và thọ 
trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
Phật nhiếp thọ, thường quán Như Lai, 
càng không có niệm nào khác. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh không hư hoại giống 
Phật, siêng tu tất cả thuận theo căn lành 
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của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thường siêng cúng dường tất cả chư Phật, 
không có lúc nào trôi qua lãng phí. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh nhiếp trì tất cả diệu 
nghĩa của chư Phật, lời lẽ biện luận thanh 
tịnh, du hành không sợ hãi. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh thường ưa thích thấy Phật, 
tâm không nhàm đủ, ở chỗ chư Phật không 
tiếc thân mạng. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí đồng bộc, đồng thời đem đủ thứ 
căn lành của Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như 
vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, đều thân 
tâm bình an, sáu căn điều thuận, chẳng có phiền não tạp 
niệm vọng tưởng, dùng tâm tự tại thanh tịnh nhất, ở tại đạo 
tràng của chư Phật, tu học Phật pháp, làm đủ thứ công việc, 
tích tụ căn lành công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, chân tâm thành ý, tuỳ sức, tuỳ phần, tuỳ thời, cúng 
dường chư Phật, đối với chánh pháp của chư Phật nói, Tam 
Tạng Mười Hai Bộ Kinh điển, đều y giáo phụng hành, xử 
sự cách vật, trong ngoài nhất chí, thọ nơi tâm, trì nơi thân. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được quang minh của 
chư Phật nhiếp thọ, luôn luôn quán tưởng tướng tốt trang 
nghiêm, phước đức viên mãn, tinh thần từ bi cứu đời của 
chư Phật, ngoại trừ tư tưởng nầy ra, không có tư tưởng nào 
khác, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến chư Phật. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đừng sinh tâm ác, làm các điều lành, phát 
tâm bồ đề, không hư hoại giống tánh Phật. Siêng tu tất cả 
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chánh pháp của chư Phật nói, thuận theo tâm ý tích tập căn 
lành của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
siêng cúng dường chư Phật, Pháp và Tăng, đừng có lúc 
cúng lúc không, phải có tâm hằng thường, cúng dường 
Tam Bảo công đức không tổn hại. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, có chánh niệm suy gẫm chánh pháp diệu nghĩa 
của chư Phật nói, nhiếp thọ tu trì tất cả chánh pháp, lời lẽ 
thanh tịnh, hoằng dương chánh pháp của chư Phật, du hành 
mười phương đều không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, lúc nào cũng hoan hỉ thấy được từ bi tướng tốt 
trang nghiêm của Phật, vĩnh viễn không bao giờ có tâm 
biết đủ, càng không sinh tâm nhàm lìa. Ở tại đạo tràng của 
Phật, tất cả sự việc trong ngoài lớn nhỏ, đều thấy có trách 
nhiệm của mình trong đó, tuyệt đối không sợ gian nan khó 
khăn. Như gặp sự việc nguy hiểm của Phật giáo phát sinh, 
vì bảo vệ Phật giáo, không tiếc thân mạng, quyết tâm đấu 
tranh bảo vệ đến cùng. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thấy chư Phật, tâm chẳng nhiễm trước, lìa 
sự nương tựa của thế gian. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh, chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn 
lìa khỏi sự quy y của tất cả tà giáo. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, tuỳ thuận Phật đạo, 
tâm thường ưa thích quán sát Phật pháp 
vô thượng.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí đồng bộc. Vì khiến cho 
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chúng sinh xa lìa bụi trần dơ bẩn, tịnh trị 
cõi Phật, được thấy thân tự tại của Như 
Lai. 
 

 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có đủ phước 
báo, có căn lành thấy được các Ðức Phật, trong tâm rốt ráo 
thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô, lìa khỏi hết thảy tất cả 
mao bệnh chấp trước của thế gian. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, có trí huệ biện rõ chánh tà, biết Phật mới là nơi 
quy y chân chánh, cho nên chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa 
khỏi tất cả tà ma dị luận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
thấu đạt nghĩa lý của các pháp, tuỳ thuận đạo lý của Phật 
nói, thường ưa thích quán sát các pháp, chẳng có ngừng 
nghỉ, thấu hiểu các pháp không tướng, thành tựu đạo quả 
Phật pháp vô thượng. Ðó là hồi hướng đủ thứ căn lành của 
đại Bồ Tát tu tập, khi Ngài bố thí đồng bộc cho các Ðức 
Phật, Bồ Tát, hàng Thánh nhị thừa, đại thiện tri thức, cha 
mẹ, cùng với các chúng sinh nghèo khổ côi cút .v.v...Vì 
khiến cho chúng sinh xa lìa tất cả sự nhiễm ô bụi trần, 
thanh tịnh trị học pháp môn thành Phật, đạt đến quả vị 
Phật, có thể hiển hiện thân thanh tịnh tự tại như Phật, giáo 
hoá chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng thân bố thí 
cho những người đến xin, khi bố thí sinh 
tâm khiêm tốn. Sinh tâm như đất. Sinh tâm 
nhẫn thọ các sự khổ chẳng biến động. Sinh 
tâm cung cấp hầu hạ chúng sinh không 
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nhàm mỏi. Sinh tâm đối với chúng sinh 
như mẹ hiền, hết thảy các điều lành, đều 
hồi hướng cho. Sinh tâm nơi các chúng 
sinh ngu si, gian hiểm, cực ác, đủ thứ sự 
xâm lăng, đều khoang dung, an trụ nơi căn 
lành, tinh tấn chuyên cần phục vụ cho 
chúng sinh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát lại dùng thân của 
mình bố thí cho những người đến cầu xin. Khi Ngài bố thí 
thân mình, đối với người xin, trong tâm Ngài sinh ra tâm 
khiêm cung hoà nhã, chẳng có khí chất ngạo mạn. Lại sinh 
tâm giống như đất, dung được vạn vật, chẳng màng dơ 
sạch. Hay sinh ra vạn vật, chẳng lựa sang hèn, hay chở vạn 
vật, chẳng phân biệt thương ghét. Tâm bình đẳng từ ái 
giống như đất là như vậy. Lại sinh tâm nhẫn thọ các sự 
thống khổ, tuyệt đối không biến động thối chuyển. Lại sinh 
tâm vì chúng sinh mà phục vụ, cung cấp hầu hạ chúng sinh, 
tuyệt đối không sinh tâm mệt nhọc lười mỏi. Lại sinh tâm 
đối với tất cả chúng sinh, như mẹ hiền thương yêu con cái, 
đem đủ thứ căn lành của mình tích tập, hoàn toàn hồi 
hướng cho họ. Lại sinh tâm đối với những chúng sinh ngu 
si, gian hiểm, cực ác, họ đối với người làm ác, xâm lăng, 
lừa dối, áp bức, đủ thứ hành vi hung ác, Bồ Tát đều tha thứ 
cho họ, chẳng trách họ. Bồ Tát vẫn an trụ nơi căn lành, tinh 
tấn phục vụ cho chúng sinh. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát đều đem căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh tuỳ theo vật họ cần, thường không 
thiếu thốn. Tu hạnh Bồ Tát, luôn không 
gián đoạn, chẳng xả bỏ tất cả nghĩa lợi của 
Bồ Tát. Khéo trụ nơi đạo của Bồ Tát hành. 
Thấu đạt pháp tính bình đẳng của Bồ Tát. 
Ðược ở trong số chủng tộc của Như Lai. 
Trụ nơi lời lẽ chân thật, giữ hạnh Bồ Tát, 
khiến cho các thế gian được Phật pháp 
thanh tịnh. Tâm tin hiểu thâm sâu, chứng 
được pháp rốt ráo, khiến cho các chúng 
sinh, sinh ra tăng trưởng căn lành thanh 
tịnh, trụ nơi công đức lớn, đầy đủ nhất 
thiết trí. 
 

 Khi Bồ Tát phát nguyện dùng thân mình bố thí cho 
chúng sinh, Ngài lại đem đủ thứ căn lành tu tập vì chúng 
sinh hồi hướng: Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, 
tuỳ theo tất cả vật tư sinh mà họ cần dùng, trong đời sống 
hằng ngày, đều không thiếu thốn. Ðời đời kiếp kiếp, nơi 
nơi chốn chốn, một sát na đều không gián đoạn tu hạnh 
môn của Bồ Tát, làm công việc của Bồ Tát làm từ bi giáo 
hoá tế độ chúng sinh, vĩnh viễn không dừng lại giữa 
đường, cũng không xả bỏ tất cả nghĩa vụ của Bồ Tát, lợi 
ích chúng sinh, càng không trái với tâm ý và tông chỉ thân 
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làm Bồ Tát. Khéo an trụ nơi phạm vi đạo lý của Bồ Tát 
làm, mọi việc đều hợp với tâm lý của chúng sinh, hợp với 
sự lợi ích. Lại thông đạt pháp Bồ Tát là oán thân bình đẳng, 
từ bi chúng sinh, chẳng sinh tâm phân biệt, phải có sự pháp 
tánh bình đẳng về lối nhìn. Có những ưu điểm vừa nói ở 
trên, thì có thể được sinh ở trong chủng tộc của Phật. Phải 
thường trụ trong sự chân thành, có tâm chân thật trung hậu, 
nói lời thành thật, khiến cho nghiệp ý, nghiệp lời, đều 
thanh tịnh. Tu pháp môn của Bồ Tát tu, hành trì chánh 
nghiệp của Bồ Tát hành, thì thân cũng thanh tịnh. Bồ Tát 
hy vọng mỗi chúng sinh đều có biểu hiện như vậy, thì sẽ 
cảm chiêu được người khác, do đó khiến cho tất cả thế gian 
đều trở thành cõi nước thanh tịnh, đắc được Phật pháp 
thanh tịnh, đều minh bạch được nghĩa lý của chánh pháp. 
Tất cả chúng sinh cũng đều đối với Phật pháp có sự tin 
hiểu thâm sâu thân thiết, cuối cùng đều chứng ngộ đạo lý 
chân thật của chánh pháp. Khiến cho tất cả chúng sinh đều 
sinh tâm thanh tịnh, khai mở đại trí huệ, tăng trưởng căn 
lành vô thượng. Trụ ở trong biển công đức lớn, đầy đủ viên 
mãn nhất thiết chủng trí. 
 

 Lại đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh thường cúng dường các Ðức 
Phật, hiểu tất cả các pháp, thọ trì đọc tụng, 
không quên không mất, không hoại không 
tán. Tâm khéo điều phục, không điều khiến 
cho điều. Dùng pháp vắng lặng mà điều 
tập. Khiến cho chúng sinh đó ở chỗ các 
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Ðức Phật, trụ nơi việc như vậy. Lại đem 
căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng sinh 
làm tháp bậc nhất, đáng thọ đủ thứ sự 
cúng dường của thế gian. Khiến cho tất cả 
chúng sinh trở thành ruộng phước tối 
thượng, đắc được trí huệ của Phật khai ngộ 
tất cả. Khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ 
thọ tối thượng, khắp lợi ích tất cả chúng 
sinh. Khiến cho tất cả chúng sinh trở thành 
phước lợi tối thượng, hay khiến cho đầy đủ 
tất cả căn lành. 
 

 Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh luôn 
luôn cúng dường mười phương các Ðức Phật. Hiểu rõ tất 
cả chánh pháp, lãnh thọ chánh pháp, tu trì chánh pháp, đọc 
tụng Tam Tạng mười hai bộ Kinh điển đại thừa. Vĩnh viễn 
chẳng quên, vĩnh viễn không thất lạc, vĩnh viễn không bị 
người phá hoại niềm tin, tâm mình cũng vĩnh viễn không 
tán loạn. Tâm ý thường rất vắng lặng, chẳng có tư tưởng 
tạp loạn. Nếu sáu căn chạy bên ngoài không điều thuận, thì 
khiến cho nó điều phục, dùng sự vắng lặng tu thiền định để 
điều tập nó. Khiến cho những chúng sinh cang cường khó 
điều phục, ở trong đạo tràng Phật giáo cũng học tập pháp 
vắng lặng nầy-ngồi thiền tu định. Bồ Tát lại dùng căn lành 
thân mình làm đồng bộc, hồi hướng cho chúng sinh, khiến 
cho họ làm bảo tháp bậc nhất trên thế gian, đáng tiếp thọ 
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đủ thứ sự cúng dường của tất cả chúng sinh trên thế gian. 
Lại khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tốt 
nhất-thành Phật rồi là ruộng phước tối thượng của thế gian, 
đắc được trí huệ như Phật, khai đại ngộ minh bạch tất cả sự 
và lý trên thế gian, cũng minh bạch pháp xuất thế mới là 
pháp chân lý chân chánh. Lại khiến cho tất cả chúng sinh 
làm kẻ thọ tối cao vô thượng-như Ðức Phật tiếp thọ tất cả 
lễ tán cúng dường, cũng khắp lợi ích tất cả chúng sinh. Lại 
khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước đức bậc nhất 
tối cao vô thượng, lại hay lợi ích tất cả chúng sinh-giống 
như Ðức Phật, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều viên 
mãn đầy đủ tất cả căn lành. 
 

 Khiến cho tất cả chúng sinh trở thành 
nơi bố thí tốt bậc nhất, hay khiến cho đắc 
được vô lượng phước báo. Khiến cho tất cả 
chúng sinh ở trong ba cõi, đều được thoát 
khỏi. Khiến cho tất cả chúng sinh làm đạo 
sư bậc nhất, vì thế gian mà mở bày đạo 
như thật. Khiến cho tất cả chúng sinh được 
diệu tổng trì, trì đầy đủ tất cả chánh pháp 
của chư Phật. Khiến cho tất cả chúng sinh 
chứng được vô lượng pháp giới bậc nhất, 
đầy đủ chánh đạo hư không vô ngại.  
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 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát bố thí thân mình, vì khiến cho chúng 
sinh đều được ứng cúng vô lượng trí thân. 
 

 Bồ Tát lại nguyện khiến cho chúng sinh trở thành kẻ 
ưa thích bố thí bậc nhất thế gian, vì thường hành bố thí, 
cho nên sẽ đắc được vô lượng vô biên phước báo. Lại 
nguyện khiến cho tất cả chúng sinh, biết ba cõi như nhà 
lửa, biết quy y Phật đạo, tuỳ theo sự lãnh đạo của Bồ Tát, 
để thoát khỏi ba cõi. Lại khiến cho chúng sinh, làm đạo sư 
bậc nhất trong ba cõi-giống như Ðức Phật vì tất cả chúng 
sinh thế gian, tuyên nói chỉ bày đạo lý chân như thật tướng. 
Lại khiến cho chúng sinh, đắc được pháp môn tổng trì 
thâm sâu vi diệu, biết rõ lý chân không diệu hữu của tất cả 
các pháp, trì vô lượng nghĩa, chẳng bỏ chánh pháp, tu trì 
đầy đủ tất cả chánh pháp của mười phương chư Phật. Lại 
khiến cho chúng sinh, chứng được vô lượng pháp giới 
huyền môn bậc nhất, viên mãn đầy đủ chánh pháp chánh 
đạo không chướng ngại như hư không. Ở trên là hồi hướng 
đủ thứ căn lành của đại Bồ Tát tu tập. Vì hy vọng chúng 
sinh đều chứng được Phật quả, thọ trời người cúng dường, 
thành tựu thân trí huệ vô lượng. 
 Các vị thiện tín ! Các vị hãy nghĩ xem, làm Bồ Tát là 
dễ, hay là không dễ ? Tinh thần cảnh giới của Bồ Tát, xả 
bỏ thân thịt xương cốt .v.v...bố thí nội tài, và đất nước vợ 
con bảy báu .v.v...bố thí ngoại tài, không dễ làm được. Vì 
con người xem xả bỏ tiền như lóc thịt; nhưng lóc xương 
đầu còn khó hơn so với xả thân làm nô bộc. Nếu chúng ta 
có thể ở bất cứ nơi nào cũng không chiếm tiện nghi, cử chỉ 
hành động đều phát tâm từ bi, chẳng có ý niệm tham sân si, 
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hoàn toàn nghĩ về người khác, đó tức là Bồ Tát sống, đó 
chẳng phải rất dễ làm chăng ? Song, một số người việc dễ 
mà không làm, việc khó càng không làm được. Các vị nói 
Bồ Tát có đáng thương hay không? Phát trăm ngàn vạn 
nguyện lớn, xả bỏ đầu mắt tuỷ não, công đức hoàn toàn hồi 
hướng cho chúng sinh, Ngài ngày ngày hy vọng, thời thời 
hy vọng chúng ta thọ được lợi ích của Ngài hồi hướng căn 
lành, thành Phật thành Thánh. Vậy mà chúng ta vẫn ưa 
thích ở trong nhà lửa ba cõi, lưu chuyển ở trong biển khổ 
thế gian, các vị nói Bồ Tát có thương tâm hay chăng ? 
Song, Ngài tuyệt đối chẳng thối tâm, vẫn cứu độ chúng 
sinh, giáo hoá chúng sinh, đem sinh mạng tài sản bố thí 
cho chúng sinh, đem căn lành công đức hồi hướng cho 
chúng sinh, hy vọng chúng sinh thành Phật, thành Thánh, 
thành tổ sư. 
 Các vị ! Nếu có phụ nữ đã từng làm mẹ, thì bạn có 
thể thể nghiệm tâm của Bồ Tát, giống như tâm của các vị 
đối với con cái. Mỗi người phụ nữ làm mẹ, đều lo cho con 
cái, tất cả đều làm hết lòng hết sức vì con cái, chỉ vì muốn 
cho con cái được lợi ích. Khi con cái còn ở trong bụng mẹ, 
thì người mẹ đã bắt đầu lập kế hoặch, đặc niềm hy vọng 
trong tương lai, tất cả đều mỹ mãn đầy đủ, thông minh tài 
trí hơn người, vinh hiển dòng dõi. Và lúc con cái ra đời, 
làm mẹ nghe tiếng con khóc oa oa cất tiếng chào đời, lại 
nhìn thấy mặt mày con cái, trong sát na thống khổ đó, 
mười tháng mang thai gian nan khổ sở, đủ thứ cực nhọc 
không thể hình dung được, khi người mẹ nghe đến tiếng 
con khóc chào đời thì đều quên hết. Từ đó nuôi nấng con 
cái, cầu thần lạy Phật, đốt hương khấn nguyện, hy vọng 
con cái mạnh khoẻ không bệnh tật, mau chóng lớn thành 
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người. Có người lớn lên không cô phụ sự hy vọng của cha 
mẹ, cả nhà hạnh phúc vui vẻ. Có những người ngỗ nghịch 
bất hiếu, đánh cha mắng mẹ, làm những điều không tốt liên 
luỵ đến cha mẹ. Nhưng người mẹ vẫn thương yêu con cái, 
không thất vọng, cảm thấy con cái của mình tốt hơn bất cứ 
con cái nhà nào. Các vị, đó tức là tâm từ của mẹ hiền !  
 Tâm Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như tâm 
người mẹ đối với con cái. Ðức Phật nói ân của cha mẹ khó 
báo đền, ân của Bồ Tát đối với chúng ta, làm thế nào có thể 
báo đáp một trong vạn phần ! Mỗi người tu học Phật đạo, 
phải luôn luôn đừng quên ân đức sâu nặng ! Bất luận là đệ 
tử Phật tại gia hay xuất gia, lấy từ bi làm đầu, khoang dung 
nhân hậu đối đãi với mọi người. Nếu chỗ cơ sở học Phật 
nầy làm không tốt, thì e rằng trên con đường bồ đề không 
dễ gì ấn vết chân của bạn xuống được ! 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát nghe pháp hoan 
hỉ vui mừng, sinh niềm tin thanh tịnh. Có 
thể dùng thân của Ngài cúng dường chư 
Phật. Vui mừng tin hiểu Pháp Bảo vô 
thượng. Ở chỗ chư Phật sinh tư tưởng như 
cha mẹ, đọc tụng thọ trì đạo pháp vô ngại, 
vào khắp vô số Na do tha pháp. Ðại trí huệ 
bảo, các môn căn lành, tâm thường nhớ 
niệm vô lượng chư Phật. Vào cảnh giới của 
Phật, thông đạt nghĩa lý thâm sâu. Hay 
dùng phạm âm vi mật của Như Lai, nổi 
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mây Phật pháp, mưa Phật pháp vũ, dũng 
mãnh tự tại, có thể phân biệt nói bậc đệ 
nhất nhất thiết trí. Ðầy đủ thành tựu thừa 
Tát Bà Nhạ2. Dùng vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha đại pháp, để thành tựu viên mãn 
các căn. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát nghe nói về 
Phật pháp vi diệu, thì thật là pháp hỉ tràn đầy, lập tức sinh 
khởi niềm tin thanh tịnh. Bồ Tát có thể dùng thân của mình 
cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả Phật sự. Ngài dùng 
tâm hoan hỉ tin sâu ngộ hiểu Pháp Bảo vô thượng đã nói ra. 
Ngài đến chỗ của mỗi vị Phật, thấy được Phật, thì trong 
tâm cảm giác giống như được thấy cha mẹ của mình. Do 
đó đủ biết Bồ Tát coi trọng việc thấy Phật nghe pháp, mà 
chúng ta thân làm phàm phu tục tử, như nay được thấy 
Phật nghe pháp, mà chẳng sinh tư tưởng được chưa từng có 
! Bồ Tát cũng ưa thích đọc tụng các Kinh điển đại thừa của 
Phật nói, càng thành khẩn thực tiễn tâm thọ thân trì, y giáo 
phụng hành pháp đạo vô ngại trong các Kinh điển. Khắp 
nghiên cứu thâm nhập vô lượng vô số các pháp. Ðắc được 
đại trí huệ, vào các pháp bảo tạng, thành tựu các môn căn 
lành. Trong tâm của Ngài luôn luôn nghĩ nhớ mười phương 
chư Phật, vào nơi cảnh giới của Phật, thông đạt nghĩa lý 
chân thật của tất cả các pháp. Có thể dùng phạm âm thanh 
tịnh giống như Phật, nơi mười phương thế giới nổi mây 
pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, đánh trống pháp lớn, chuyển 

 
2 Tát Bà Nhạ: Rốt ráo viên mãn trí huệ quả vị Phật. 
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bánh xe pháp, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát 
dũng mãnh không sợ hãi nhậm vận tự như, làm sư tử hống, 
phân biệt môn loại, đối với chúng sinh diễn nói bậc trí 
trong mười phương ba đời-chư Phật, các đại Bồ Tát, các 
đại thiện tri thức .v.v...cho nên các Ngài trở thành bậc nhất 
trong thế gian, đến được quả vị cao nhất, phải có đủ những 
nhân tố. Các Ngài đều đã từng trải qua ba A tăng kỳ tu 
phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, viên mãn sáu độ vạn 
hạnh, mới đầy đủ thành tựu thừa Tát bà nhạ-tức là rốt ráo 
viên mãn trí huệ quả vị Phật, đủ thứ phẩm loại thế xuất thế 
gian, trí huệ chẳng có gì mà không hiểu đại Thánh Phật 
đạo. Trí huệ đó từ trong vô lượng trăm ngàn ức Na do tha 
pháp lớn, mới có thể tu đến viên mãn đầy đủ các căn lành. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát ở chỗ các Ðức 
Phật, nghe pháp như vậy, hoan hỉ vô 
lượng, an trụ trong chánh pháp, tự đoạn 
trừ nghi hoặc, cũng khiến cho người khác 
đoạn trừ, tâm luôn luôn vui vẻ thư thái, 
công đức thành tựu viên mãn, căn lành đầy 
đủ. Ý luôn luôn tương tục, lợi ích chúng 
sinh. Tâm thường không thiếu thốn, đắc 
được trí huệ tối thắng, thành kim cang 
tạng, gần gũi các Ðức Phật, thanh tịnh cõi 
nước chư Phật, thường siêng cúng dường 
tất cả Như Lai. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát ở tại đạo tràng 
của các Ðức Phật mười phương ba đời, lắng nghe diệu 
pháp thâm sâu vô thượng, tâm sinh vô lượng hoan hỉ, an 
nhiên trụ ở trong chánh pháp, vĩnh viễn không sinh tâm 
thối chuyển. Những nghĩa lý Kinh điển trong quá khứ 
không minh bạch và có chỗ hoài nghi, một khi nghe đến 
các Ðức Phật khai thị, bèn khoát nhiên thông đạt, dứt trừ 
hết thảy nghi hoặc rồi, đồng thời cũng khiến cho tâm người 
khác còn chỗ nghi ngờ, cũng được thông đạt vô ngại. Do 
đó, trong tâm thường thường vui vẻ thư thái, tất cả công 
đức cũng rất thuận lợi thành tựu viên mãn, căn lành tu 
được cũng đầy đủ. Tâm ưa thích nghe thấy pháp đó vẫn 
liên tục không dứt, chẳng có tâm tự mãn, cũng chẳng sinh 
ra tâm cống cao ngã mạn, cảm thấy tôi đã thấu hiểu không 
hoài nghi, chẳng cần nghe nữa. Bồ Tát nghe pháp lợi mình 
tâm không thôi nghỉ, mà tâm lợi ích chúng sinh thường 
cũng không thiếu khuyết. Bồ Tát tự tu và lợi tha, và thường 
lấy mục đích vì chúng sinh mà tu hành làm đầu, cho nên 
Ngài hay đắc được trí huệ thù thắng, thành tựu thân thể 
kim cang tạng kiên cố. Lại thường hay gần gũi chư Phật, 
trang nghiêm cõi nước của các Ðức Phật, thường siêng 
cúng dường mười phương các Ðức Phật. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều được thân viên mãn tối thắng, 
được tất cả các Ðức Phật nhiếp thọ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần 
gũi các Ðức Phật, nương các Ðức Phật mà 
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ở, luôn được hầu cận ngưỡng mộ, chưa 
từng xa lìa. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
đều được thân thanh tịnh không hoại, đầy 
đủ tất cả công đức trí huệ. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh thường siêng cúng dường tất 
cả các Ðức Phật, thực hành phạm hạnh 
được chỗ rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thân không còn cái ta, lìa cái ta 
và của ta. Nguyện cho tất cả chúng sinh có 
thể phân thân khắp mười phương cõi nước, 
giống như hình ảnh hiện mà không đến đi. 
 

Lúc đó Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu, hồi 
hướng cho chúng sinh như vầy: Ngài nói tôi nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều đắc được thân viên mãn thù thắng, được 
các Ðức Phật mười phương nhiếp thọ. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, thường thường được gần gũi các Ðức Phật, 
nương vào các Ðức Phật mà ở, được các Ðức Phật che chở 
bảo hộ. Luôn được hầu cận các Ðức Phật, chiêm ngưỡng 
biển phước đức trí huệ của các Ðức Phật, không muốn xa 
lìa. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được thân 
thanh tịnh không hoại, đầy đủ các thứ trí huệ và vô lượng 
công đức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn luôn ân 
cần cúng dường các Ðức Phật, không bao giờ gián đoạn, 
cũng không chấp trước vào tướng cúng dường, hoặc có sự 
cầu xin. Thực hành chỗ vô sự, hoàn toàn xuất phát từ tâm 
chân thành thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
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được thân không có cái ta, chẳng chấp trước thân ta và 
tướng cái ta, xả lìa chấp trước cái ta và của ta. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được thần thông có thể phân thân 
khắp mười phương cõi nước tuỳ ý mà đến, tự tại ảnh hiện 
mà chẳng có đến đi. Giống như: 

 

"Phi điểu hành không bất kiến ngân, 
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ nãi lưu". 

 

Nghĩa là: 
 

Chim bay trên trời chẳng thấy dấu 
Rút đao chém nước nước vẫn chảy. 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
thân tự tại, đến khắp mười phương, không 
có cái ta và không có thọ. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh từ thân Phật sinh, ở tại thân 
nhà vô thượng của Như Lai. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thân pháp lực, sức 
nhẫn nhục lớn không thể hoại. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thân không gì sánh 
bằng, thành tựu pháp thân thanh tịnh của 
Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thành tựu thân công đức xuất thế, sinh vào 
thế giới thanh tịnh không chỗ đắc được. Ðó 
là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát dùng 
thân cúng Phật. Vì khiến cho chúng sinh 
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vĩnh viễn trụ ở trong nhà của các Ðức Phật 
ba đời. 
 

Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được ý sinh 
thân nhậm vận tự tại, đến khắp mười phương thế giới giáo 
hoá chúng sinh, chẳng có tư tưởng chấp cái ta và cái ta thọ. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, giống như từ trong thân 
Phật sinh ra. Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Ví Dụ Thứ Ba có 
mấy câu Kinh văn là: Xá Lợi Phất nghe Phật nói pháp chưa 
từng có rồi, Ngài dứt trừ tất cả nghi hối, thân tâm thái 
nhiên nói: "Ngày hôm nay mới biết thật là Phật tử, từ 
miệng Phật sinh ra, từ pháp hoá sinh, được phần Phật 
pháp". Vì Phật tử siêng tu các pháp môn, viên mãn lục độ, 
đầy đủ tất cả căn lành công đức, tự nhiên đều thường cùng 
ở với Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được tại nhân địa tu hành công hạnh 
viên mãn, chứng được pháp thân đồng với hư không. Sức 
nhẫn nhục sinh ra trong vô hình, bất cứ vật gì cũng phá 
hoại không được tâm của Ngài. Dù huỷ hoại được thân 
hình của Ngài, nhưng tinh thần của Ngài vẫn tồn tại. Tục 
ngữ có nói, người nào đó tinh thần bất tử, tức là nói hạnh 
lành mỹ đức của họ vĩnh viễn lưu lại trong tâm của họ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thân tốt đẹp nhất, 
trên thế gian không có thân người nào so sánh được, mà 
còn thành tựu pháp thân thanh tịnh giống như Phật, có thể 
khắp mọi nơi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tu hành 
viên mãn lục độ vạn hạnh, thành tựu công đức xuất thế, 
chứng được ba thân mười thân, thường trụ nơi pháp giới 
thanh tịnh của chư Phật không chỗ đắc được-cõi Tịnh độ 
Thường Tịch Quang. Ðó là hồi hướng cho chúng sinh các 
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thứ căn lành tích tụ của đại Bồ Tát, Ngài dùng thân cúng 
dường các Ðức Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
vĩnh viễn an trụ ở trong nhà của các Ðức Phật mười 
phương ba đời. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng thân bố thí 
cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho 
khắp tất cả đều thành tựu căn lành, nghĩ 
nhớ căn lành. Ðại Bồ Tát tự nguyện thân 
của mình làm đèn sáng lớn, chiếu sáng 
khắp tất cả chúng sinh. Làm các nhạc cụ, 
nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Làm 
tạng diệu pháp, nhậm trì khắp tất cả chúng 
sinh. Làm quang minh thanh tịnh, khai 
sáng khắp tất cả chúng sinh. Làm quang 
ảnh thế gian, khắp khiến cho chúng sinh 
thường được thấy. Làm nhân duyên căn 
lành, khắp khiến cho chúng sinh thường 
được gặp. Làm chân thiện tri thức, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được dạy dỗ. 
Làm con đường bằng phẳng, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được đi trên con đường 
đó. Làm người đầy đủ an lạc bậc nhất, 
khiến cho tất cả chúng sinh được lìa khổ 
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thanh tịnh. Làm mặt trời trong sáng, khắp 
làm lợi ích bình đẳng thế gian. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát dùng thân của 
Ngài bố thí cho tất cả chúng sinh, mục đích của Ngài là 
muốn khiến khắp cho tất cả chúng sinh, thành tựu căn lành 
tu hành của họ, và thường nghĩ nhớ căn lành tích tụ thuở 
xưa. Ðại Bồ Tát, Ngài cũng nguyện Ngài trở thành cái đèn 
lớn chiếu sáng, chiếu khắp chúng sinh mười phương thế 
giới, vì họ phá trừ đen tối, tiếp nhận ánh sáng. Lại nguyện 
trở thành nhạc cụ mà chúng sinh vui thích, dùng tiếng nhạc 
hay, nhiếp khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều cảm 
nhận được pháp nhạc vô thượng. Lại hy vọng trở thành bảo 
tạng chánh pháp vi diệu, lãnh đạo khắp tất cả chúng sinh, 
vào sâu diệu pháp tạng Kinh. Lại hy vọng mình trở thành 
quang minh trí huệ thanh tịnh, khắp vì chúng sinh diễn nói 
diệu pháp, khai thị nghĩa lý chân thật của diệu pháp. Lại hy 
vọng trở thành quang và ảnh của thế gian, khắp khiến cho 
tất cả chúng sinh thường thường thấy được quang ảnh, vĩnh 
viễn chẳng bị hiểm ách đen tối. Lại hy vọng có thể làm 
nhân duyên căn lành của chúng sinh, khắp khiến cho chúng 
sinh thường thấy được nhân duyên căn lành nầy, mà tích tụ 
các thứ căn lành. Lại hy vọng mình có thể làm bậc thiện tri 
thức chân chánh có đại trí huệ, dạy dỗ chúng sinh, lãnh đạo 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thọ được lợi ích. Lại 
hy vọng mình giống như con đường lớn bằng phẳng, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đi trên con đường đó bình an. Lại 
hy vọng mình trở thành người an lạc bậc nhất trên thế gian, 
đầy đủ nhất thiết trí huệ, có thể tiếp dẫn chúng sinh lìa khổ 
được vui, minh bạch tất cả thế gian là khổ, không, vô 
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thường, đạt đến cảnh giới thanh tịnh vô vi. Lại hy vọng 
mình giống như ánh sáng trong sáng của mặt trời, lợi ích 
khắp tất cả thế gian, bình đẳng bố thí cho tất cả chúng sinh 
thế gian. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thường gần gũi Phật, vào bậc trí huệ 
của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được trí huệ tuỳ thuận, trụ vô thượng giác. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ở nơi 
pháp hội của Phật, ý khéo điều phục. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm gì đều có 
pháp tắc, đủ oai nghi của Phật. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh đều được Niết Bàn, hiểu 
sâu nghĩa của pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đủ hạnh tri túc, sinh vào nhà 
Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả 
bỏ tham dục vô minh, trụ nơi chí lạc của 
Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh, sinh 
căn lành thù thắng, ngồi dưới cội bồ đề. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh giết tặc phiền 
não, lìa tâm oán hại. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đầy đủ hộ trì tất cả Phật pháp. 
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Vị đại Bồ Tát đó dùng thân bố thí cho tất cả chúng 
sinh, khi Ngài phát những điều nguyện ở trên rồi, tiếp theo 
Ngài đem vô lượng căn lành của Ngài tu tập đối với chúng 
sinh hồi hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh 
luôn luôn gần gũi các Ðức Phật, nhờ đó mà có thể đắc 
được trí huệ của Phật, vào sâu trong biển trí huệ của Phật. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí tuỳ thuận, có thể 
tuỳ thuận căn cơ của tất cả chúng sinh, nhiếp thọ chúng 
sinh hướng về Phật đạo, đạt đến cảnh giới vô thượng, vĩnh 
viễn chẳng thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
luôn luôn ở trong pháp hội của Phật, nghe chánh pháp, 
khiến cho tâm ý thọ được sự huân tập chánh quyết, chẳng 
sinh phiền não, chẳng bị cảnh giới lay chuyển, thường trụ 
chánh niệm, ý thức khéo an nhiên điều phục. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh tâm có pháp tắc, làm có quy tắc, học 
oai nghi của Phật, đầy đủ ba ngàn oai nghi, tám vạn tế 
hạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều chứng được 
Niết Bàn, hưởng thọ được vui vắng lặng thường lạc ngã 
tịnh, vì thấu rõ nghĩa lý chân thật của các pháp. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh có thể lãnh thọ tri túc đạo lý thường 
lạc, rằng:  

 

"Tri túc thường lạc 
Năng nhẫn tự an". 

 

Nghĩa là:  
 

Biết đủ thường an vui 
Nhẫn được thì bình an. 

 

Thông đạt và giác ngộ đạo lý như thế, thì tương lai 
nhất định sẽ thành Phật, bằng không thì không thể nào sinh 
vào trong dòng tộc của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả 
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chúng sinh có thể xả bỏ tất cả tham dục vô minh. Người tin 
hiểu Phật giáo nhiều như cát bụi, sao đến hôm nay người 
thành Phật chứng quả có được bao nhiêu ? Ðó là vì chẳng 
có ai xả bỏ hết tham dục vô minh. Vô minh thì như màng 
con mắt, che lấp mất chân tính, khiến cho con người ở 
trong đen tối thọ tông chỉ tham dục điên đảo, cứ sinh điên 
đảo tạo nghiệp ác, trôi nổi ở trong sáu nẻo ba đường ác, đó 
là vô minh tham dục ban cho chúng sinh cái quả. Nếu 
chúng ta chẳng nguyện trôi nổi ở trong sinh tử, làm nhà 
trong ba đường ác, thì phải xả bỏ tham dục vô minh, siêng 
tu Phật đạo, chí cầu pháp vui, trụ lâu dài trong an vui, 
nương tựa Tam Bảo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có 
thể sinh ra căn lành thù thắng, làm thế nào mới có thể xả bỏ 
vô minh tham dục ? Ðơn giản nhất chỉ có mười chữ là:  

 

"Không làm các điều ác 
Mà làm các điều lành. 

 

Căn cứ hai câu nầy trên thân miệng ý lúc nào cũng 
hạ thủ công phu, thì sẽ sinh ra căn lành thù thắng, tham dục 
vô minh sẽ tiêu trừ trong vô hình, khi bạn đầy đủ viên mãn 
tất cả công đức, thì sẽ có người trời sẽ vì bạn trải có cát 
tường ở dưới cội bồ đề, khi bạn ngồi xuống cội bồ đề sẽ 
thành Đẳng Chánh Giác. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể giết ác tặc 
phiền não, gì là tặc phiền não ? Làm thế nào để giết tặc 
phiền não ? Các vị: Ai ai cũng đều có ba tặc phiền não, 
chúng tên là tham sân si. Chúng ta không cần giết chúng, 
chỉ chuyển biến qua thì thành hạt going bồ đề. Chúng ta 
đối với bất cứ sự vật gì cũng đừng khởi tâm tham, mà còn 
làm cho sạch hết, bố thí sạch hết tất cả, hoàn thành căn 
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lành bố thí tối thượng. Chúng ta đối với bất cứ ai cũng 
đừng sinh tâm sân hận, tâm đố kị, chuyển tâm sân thành 
tâm từ bi, tâm bình đẳng, giúp đỡ người hết khả năng của 
mình, hoàn thành vô lượng căn lành cứu giúp chúng sinh. 
Chúng ta một lòng chuyên chú tu học chánh đạo, chẳng 
sinh tà niệm vọng tưởng, chuyển tâm ngu si thành chánh tri 
chánh kiến, hoàn thành căn lành bố thí pháp lợi người lợi 
mình. Nếu tu học được như thế, thì tặc phiền não sẽ thành 
bồ đề, như vậy còn có tâm oán hận nữa chăng ? Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả chánh pháp, đều 
có thể tu trì tất cả chánh pháp, cũng hộ trì tất cả chánh pháp 
và đạo tràng của Phật. 
 

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, Ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng 
sinh. Vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ được nơi an ổn vô thượng. 
 

Ở trên là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi 
Ngài dung thân bố thí cho tất cả chúng sinh. Mục đích của 
Bồ Tát là muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
đều đắc được nơi lập thân lập mạng tốt. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát tự dùng thân của 
mình hầu hạ các Ðức Phật. Ở chỗ các Ðức 
Phật, nhớ báo ân nặng, như nghĩ cha mẹ. 
Nơi các Như Lai, khởi niềm tin vui sâu. 
Dùng tâm thanh tịnh, hộ Phật bồ đề, trụ 
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nơi pháp của các Ðức Phật, lìa nghĩ tưởng 
thế gian, sinh vào nhà Như Lai. Tuỳ thuận 
các Ðức Phật, lìa cảnh giới ma. Thấu đạt 
chỗ thực hành của các Ðức Phật, thành tựu 
pháp khí của tất cả chư Phật.  
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát Ngài tự nguyện 
xả thân hầu hạ các Ðức Phật, làm tất cả các việc. Khi phục 
vụ ở trong đạo tràng của các Ðức Phật, trong tâm của Ngài 
nghĩ: Vì các Ðức Phật mà phụng sự chút công sức, nhờ đó 
mà báo đáp ân sâu của các Ðức Phật, giống như báo đáp ân 
dưỡng dục của cha mẹ. Lại nghĩ đối với các đức Như Lai, 
nên sinh khởi tâm tin chân thành, thọ được vui tin hiểu. 
Dùng tâm thanh tịnh nhất không nhiễm, bảo hộ bồ đề giác 
đạo của Phật, một lòng không hai, an trụ ở trong tất cả Phật 
pháp, lìa khỏi tất cả vô minh, tham dục, tình ái, đủ thứ si 
tưởng vọng niệm không thanh tịnh trên thế gian. Sinh vào 
trong dòng tộc của Phật, theo các Ðức Phật tu tập phạm 
hạnh. Xa lìa cảnh giới tà ma ngoại đạo. Minh bạch tất cả 
hạnh môn của các Ðức Phật tu, thông đạt diệu nghĩa các 
pháp của các Ðức Phật nói, thành tựu pháp khí của chư 
Phật khen ngợi. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành đó hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được tâm thanh tịnh, tự trang nghiêm 
nhất thiết trí bảo. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh trụ khéo điều phục, xa lìa tất cả các 
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nghiệp bất thiện. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được quyến thuộc vững bền không thể 
hoại, khắp nhiếp thọ chánh pháp của các 
Ðức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
làm đệ tử Phật, đến bậc quán đảnh của Bồ 
Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường 
được các Ðức Phật nhiếp thọ, vĩnh viễn lìa 
tất cả các pháp bất thiện. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh tuỳ thuận các Ðức Phật, tu 
hành pháp tối thắng của Bồ Tát. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới của 
Phật, thảy đều được thọ ký nhất thiết trí. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều 
bình đẳng với các Như Lai, đều tự tại đối 
với tất cả Phật pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều được các Ðức Phật nhiếp 
thọ, thường tu tập nghiệp không thủ lấy 
chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thường làm người hầu cận bậc nhất của 
các Ðức Phật, tu tất cả hạnh trí huệ của 
Phật. 
 

Khi trong tâm Bồ Tát sinh khởi các thứ tư tưởng như 
ở trên thì, lập tức đem các căn lành tu tập, đối với chúng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  350 
 
sinh hồi hướng như vầy: Ngài nguyện chín pháp giới chúng 
sinh, đều đắc được tâm thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, cũng 
chẳng ngu si, dùng nhiết thiết trí huệ như báu để trang 
nghiêm pháp thân của mình. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh an trụ nơi bậc trí của Bồ Tát, khéo nương theo pháp để 
điều phục các căn của mình, xa lìa tất cả nghiệp ác không 
thiện, thành tựu đủ thứ nghiệp thiện. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được quyến thuộc thù thắng, trong 
ngoài hoà thuận, bình an tự tại chẳng có phiền não. Mỗi 
thân tộc đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của các Ðức Phật, 
cũng có thể lưu truyền tuyên dương chánh pháp của các 
Ðức Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có thể làm 
đệ tử Phật, quy y Tam Bảo, phát tâm bồ đề, tu học hạnh Bồ 
Tát, đạt đến bậc thứ lớp cao nhất của Bồ Tát, thọ các Ðức 
Phật quán đảnh, vào hậu bổ Phật vị. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, luôn luôn được các Ðức Phật nhiếp thọ, làm 
các điều lành, không làm điều ác, nghiêm trì giới thanh 
tịnh, phát tâm đại bồ đề, vĩnh viễn lìa khỏi những hoàn 
cảnh ác liệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể theo 
các Ðức Phật, thuận lời Phật nói, học tập tu hành Phật pháp 
đại thừa vi diệu thâm sâu vô thượng mà các đại Bồ Tát tu. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tu hành viên mãn lục độ 
vạn hạnh, đầy đủ các căn lành và nhất thiết đạo chủng trí, 
vào trong cảnh giới của Phật, được mười phương các Ðức 
Phật thọ ký nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, có thể đạt đến chỗ bình đẳng với Phật, hết thảy tám 
vạn bốn ngàn pháp môn của các Ðức Phật nói, tam tạng 
mười hai bộ Kinh điển, đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự 
như, vào sâu biển trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều được các Ðức Phật nhiếp thọ, thường tu hành không 
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thủ lấy-không tham, không chấp trước năm dục, không 
khởi hoặc nghiệp, một lòng tu trì nghiệp thanh tịnh. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, thường làm người hầu cận 
của các Ðức Phật, tại đạo tràng của các Ðức Phật, tu tập 
hạnh môn đại trí huệ. 
 

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài dùng thân của mình hầu hạ 
các Ðức Phật. Vì muốn chứng được bồ đề 
của các Ðức Phật. Vì muốn cứu hộ tất cả 
chúng sinh. Vì muốn thoát khỏi tất cả ba 
cõi. Vì muốn thành tựu tâm không tổn não. 
Vì được vô lượng bồ đề rộng lớn. Vì muốn 
thành tựu trí huệ Phật pháp. Vì muốn 
thường được các Ðức Phật nhiếp thọ. Vì 
được các Ðức Phật hộ trì. Vì muốn tin hiểu 
tất cả Phật pháp. Vì muốn thành tựu bình 
đẳng căn lành với các Ðức Phật ba đời. Vì 
muốn viên mãn tâm không hối hận. Chứng 
được pháp tất cả pháp của các Ðức Phật. 
 

Ở trên vừa nói là đại Bồ Tát, dùng thân của mình 
dâng lên các Ðức Phật, làm người hầu hạ các Ðức Phật, 
đem các căn lành đắc được hồi hướng cho chúng sinh. Mục 
đích Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh, là vì muốn chứng 
được giác đạo và giác quả của các Ðức Phật, sớm thành 
đạo nghiệp. Là vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi mình cũng 
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không quên lợi chúng sinh. Hy vọng mình hoàn thành quả 
Phật, mới có thể cứu bạt tất cả chúng sinh thoát khỏi ba 
cõi. Tất cả ba cõi là bao quát tất cả chư Thiên, vì chư Thiên 
vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa thoát khỏi khổ luân 
hồi, cho nên người tu hành không tu phước báo của trời 
người, phải tu pháp rốt ráo thoát khỏi ba cõi-lục độ vạn 
hạnh, mới vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi. Là vì muốn thành tựu 
tâm không tổn não người khác, xâm hại chúng sinh. Là vì 
muốn đắc được vô lượng bồ đề giác quả rộng lớn-thành 
quả Phật Chánh Giác. Là vì muốn thành tựu đại trí huệ của 
Phật pháp, thông đạt diệu lý duyên khởi tánh không của 
các Ðức Phật. Là vì muốn thường được các Ðức Phật nhiếp 
thọ bảo hộ. Là vì muốn nương theo các Ðức Phật, được các 
Ðức Phật ái hộ. Là vì tin sâu các pháp, thấu hiểu tất cả các 
pháp của Phật nói. Là vì muốn thành tựu căn lành đồng với 
các Ðức Phật ba đời, chứng được quả Phật bình đẳng. Là vì 
viên mãn lục độ vạn hạnh đầy đủ phước huệ, chẳng có 
thiếu khuyết tâm hối hận, rốt ráo chứng được các thứ pháp 
môn của các Ðức Phật nói. Do những nhân duyên vừa nói 
ở trên, cho nên Bồ Tát phát nguyện xả bỏ thân mình để hầu 
hạ các Ðức Phật, ưa thích làm tất cả mọi việc. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí cõi nước 
tất cả mọi vật, cho đến ngôi vua, thảy đều 
xả bỏ được. Nơi các việc đời, tâm được tự 
tại, không ràng buộc, không luyến tiếc, xa 
lìa nghiệp ác, lợi ích chúng sinh, chẳng 
chấp nghiệp quả, chẳng ưa pháp thế gian, 
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lại chẳng tham nhiễm các cõi nơi sinh ra. 
Tuy ở tại thế gian, chẳng phải nơi nầy sinh 
ra. Tâm không chấp trước uẩn giới xứ 
pháp. Nơi pháp trong ngoài, tâm không 
nương trụ, thường không quên mất các 
hạnh Bồ Tát, chưa từng xa lìa các thiện tri 
thức. Hành trì hạnh nguyện rộng lớn của 
các Bồ Tát, thường ưa thích thừa sự tất cả 
bạn lành. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát bố thí cõi nước 
của Ngài và tất cả tài sản vật chất, thậm chí ngôi vua cao 
quý nhất, Ngài cũng bố thí cho người khác. Ðối với tất cả 
vinh hoa phú quý trên thế gian, danh lợi địa vị, Ngài đều 
xem như mây trôi, nhìn xuyên thủng buông xả mà còn rất 
tự tại, chẳng có chút vướng mắc nào, chẳng có sự ràng 
buộc, chẳng có tham ác và chấp trước. Xa lìa tất cả nghiệp 
ác, một lòng một dạ làm mọi việc lợi ích chúng sinh. 
Chẳng có tư tưởng thọ báo, cũng chẳng ưa thích những 
việc thế tục, thọ hưởng năm dục. Càng không tham đồ giàu 
có và địa vị bất chánh, cũng chẳng đến những nơi tạo tội 
nghiệp, tất cả nghiệp ác ô nhiễm như giết hại, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, uống rượu, tuyệt đối chẳng nhiễm. Tuy thân 
cùng với chúng sinh ở tại thế gian, nhưng tâm của Ngài 
giống như "chẳng phải từ đây sinh ra". Vì tâm của Bồ Tát 
chẳng giống như phàm phu chấp trước năm uẩn-sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Chẳng chấp trước mười tám giới: sáu 
căn, sáu trần, sáu thức. Chẳng chấp trước nơi mười hai xứ-



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  354 
 
sáu căn, sáu trần. Uẩn giới xứ ba cái nầy đều là pháp ô 
nhiễm mê chấp của phàm phu, tâm Bồ Tát chẳng chấp 
trước vào những pháp nầy. Về pháp vô lậu của nội pháp và 
pháp hữu lậu của ngoại pháp, đều chẳng sinh tâm nương 
trụ, cho nên Ngài có thể bên trong thì bố thí đầu mắt tuỷ 
não, bên ngoài thì bố thí đất nước vợ con. Bồ Tát mọi thời 
mọi nơi đều chẳng quên mất lục độ vạn hạnh của Ngài tu, 
là phải xả mình vì người, đại công vô tư, muốn lợi ích tất 
cả chúng sinh. Ngài cũng chưa từng xa rời các vị đại thiện 
tri thức, gần gũi cúng dường, thừa sự tất cả mọi việc hầu hạ 
cung cấp. Hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các đại Bồ 
Tát, và thường ưa thích trợ giúp tất cả những người bạn 
lành cùng tu. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành nầy hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh làm đại Pháp Vương, nơi pháp tự tại, 
đến được bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thành vua Phật pháp, diệt trừ tất cả 
phiền não oán tặc. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh trụ ngôi vua Phật, được trí Như Lai, 
khai diễn Phật pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh trụ cảnh giới của Phật, chuyển 
được bánh xe pháp tự tại vô thượng. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh vào nhà 
Như Lai, nơi pháp tự tại, hộ trì giống Phật, 
vĩnh viễn khiến không đoạn tuyệt. Nguyện 
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cho tất cả chúng sinh khai thị vô lượng 
chánh pháp của bậc Pháp Vương, thành 
tựu vô biên các đại Bồ Tát. 
 

Ðại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đem cõi nước 
ngôi vua và tất cả mọi vật bố thí cho chúng sinh, lại phát 
tâm bồ đề tu vô thượng đạo cứu độ tất cả chúng sinh, lúc 
đó Ngài lại đem căn lành bố thí hồi hướng cho chúng sinh: 
Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được làm đại 
Pháp Vương-thành Phật, đối với pháp như thật không 
nghĩa thật tướng, đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự như, 
chẳng thêm tạo tác, rất tự tại đạt đến Niết Bàn bờ kia. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh thành Pháp Vương trong Phật 
giáo, đắc được pháp chánh tri chánh kiến, thường vui thích 
pháp. Do đó, tất cả phiền não oán tặc, thảy đều phá tan tiêu 
diệt hết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể trụ nơi 
bậc Pháp Vương của Phật, đắc được nhất thiết chủng trí 
như Phật, lại có thể khai thị diễn nói pháp của các Ðức 
Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đạt đến cảnh 
giới của các Ðức Phật, có thể chuyển bánh xe chánh pháp 
vô thượng, nhậm vận tự tại chẳng bị mọi sự trở ngại. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh vào dòng dõi 
của Phật, đối với tất cả các pháp đều thấu hiểu, vận dụng tự 
như, toàn tâm toàn sức bảo hộ chúng sinh phát tâm bồ đề, 
khiến cho họ thừa gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng 
của Phật, khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn không đoạn 
tuyệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể khai diễn chỉ 
bày chánh pháp nghĩa lý của các Ðức Phật nói, do đó mà 
có thể thành tựu vô lượng đại Bồ Tát. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp 
giới thanh tịnh, làm đại Pháp Vương, hiện 
thân Phật ra đời liên tục chẳng dứt. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế 
giới làm vua trí huệ, hoá đạo chúng sinh, 
chẳng lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, khắp vì tất cả chúng sinh làm 
chủ bố thí pháp, trong các thế giới pháp 
giới hư không giới, khiến cho họ đều được 
trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được thành vua đầy đủ các điều thiện, 
đồng với căn lành của các Ðức Phật ba đời.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí ngôi vua. Vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo trụ nơi 
an ổn. 
 

Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi cảnh 
giới thanh tịnh, làm vua thuyết pháp lớn nhất, thị hiện thân 
Phật, xuất hiện ra đời, mỗi vị Phật, mỗi vị Phật tiếp nối 
xuất hiện ra thế gian, liên tục không ngừng. Lại nguyện 
cho tất cả chúng sinh tại tất cả thế giới, đều làm bậc lãnh 
đạo có trí huệ nhất, giáo hoá chúng sinh, làm Phật sự tịnh 
hoá xã hội, chẳng ngừng nghỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, khắp vì chúng sinh trong mười phương ba đời tất cả 
thế giới tận hư không khắp pháp giới, diễn nói chánh pháp, 
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bố thí mưa pháp, làm chủ bố thí pháp, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều tin thọ Phật pháp đại thừa, an trụ nơi cảnh 
giới đại thừa pháp ích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh 
đều làm các điều lành, đầy đủ các căn lành, làm vua của 
các điều lành, đồng với căn lành của các Ðức Phật ba đời. 
Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài tu bố thí 
ngôi vua, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, chân chánh 
an trụ nơi an ổn, tức cũng là an trụ trong đạo tràng của các 
Ðức Phật. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát thấy có người đến 
xin đại thành tốt đẹp kinh đô của vua, và 
những chỗ thâu thuế, đều bố thí cho họ, 
tâm chẳng xẻn tiếc, chuyên hướng về bồ đề, 
phát thệ nguyện lớn, trụ nơi đại từ, hành 
nơi đại bi, lợi ích chúng sinh. Dùng trí rộng 
lớn thấu hiểu pháp thâm sâu, an trụ nơi 
pháp tánh bình đẳng của các Ðức Phật, vì 
phát tâm cầu nhất thiết trí. Vì nơi pháp tự 
tại khởi tâm ưa thích thâm sâu. Vì cầu 
chứng được trí tự tại. Vì tịnh tu tất cả các 
công đức. Vì trụ nơi đại trí huệ kiên cố. Vì 
rộng tích tập tất cả các căn lành. Vì tu 
hành tất cả nguyện Phật pháp. Vì tự nhiên 
giác ngộ pháp đại trí. Vì an trụ tâm bồ đề 
không thối chuyển. Vì tu tập tất cả hạnh 
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nguyện Bồ Tát. Vì nhất thiết chủng trí trọn 
rốt ráo, mà thực hành bố thí. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát Ngài thấy có 
người đến cầu xin kinh thành của vua ở-thủ đô trang 
nghiêm đẹp nhất, và cùng với những vùng biên giới, cửa 
khẩu xuất nhập nơi thu thuế, những nơi quan trọng như thế, 
Ngài đều chẳng có tơ hào xẻn tiếc, thảy đều bố thí cho 
người xin. Tại sao Bồ Tát hăng hái như thế ? Vì Ngài một 
lòng cầu bồ đề giác đạo, phát thệ nguyện rộng lớn, khắp độ 
tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử. Ðãi người tiếp 
vật, mọi sự đều ôm lòng từ bi, lúc nào cũng lấy tông chỉ 
cứu khổ ban vui đối với chúng sinh. Tất cả hành sự, đều lợi 
ích chúng sinh, dùng mục tiêu nầy vì người khác mà làm. 
Cho nên nói Bồ Tát trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi. Chí 
nguyện và tâm ý của Ngài sung mãn sự vui vẻ hay làm lợi 
ích cho chúng sinh. Dùng trí huệ rộng lớn của Ngài, thông 
đạt thấu hiểu pháp nghĩa thâm sâu vi diệu. Do đó, Bồ Tát 
có trí huệ không thối chuyển, và pháp tánh bình đẳng của 
các Ðức Phật. Mục đích của Bồ Tát phát tâm bồ đề là vì 
cầu được minh bạch nhất thiết trí huệ. Ðối với sự giải thoát 
thân tâm, đắc được diệu pháp nhậm vận tự tại, sinh ra tâm 
tin ưa thích thâm sâu. Ðối với thần thông diệu dụng, trí huệ 
nhậm vận tự như, cũng hy vọng chứng đắc được. Siêng tu 
tất cả công đức thanh tịnh, an trụ trong trí huệ kiên cố rộng 
lớn vô biên, khắp tu tập các căn lành bình đẳng rộng lớn. 
Tu hành pháp môn và nguyện lớn của các Ðức Phật nói, thì 
tự nhiên sẽ đạt được công hạnh viên mãn, sẽ khai đại ngộ, 
chiếu rõ thật tướng của các pháp, đắc được đại trí huệ, thấu 
rõ không chỗ đắc: An trụ nơi tâm bồ đề, dũng mãnh tinh 
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tấn, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Tu tập hạnh 
môn và nguyện lớn của các đại Bồ Tát tu, hy vọng đắc 
được nhất thiết chủng trí giống như Ðức Phật, đều chân 
thật đắc được. Bồ Tát vì hoàn thành những nguyện vọng ở 
trên, cho nên Ngài phải tu hành bố thí lớn ít có khó làm 
được.  
 

Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như 
vầy: Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có 
thể nghiêm tịnh vô lượng cõi nước, dâng 
cúng cho các Ðức Phật làm chỗ ở. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh thường ưa ở nơi A 
Lan Nhã, vắng lặng không động. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không 
nương ở nơi kinh đô tụ lạc, tâm ưa thích 
vắng lặng, vĩnh viễn được rốt ráo. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ưa 
chấp tất cả thế gian, nơi lời lẽ thế gian, 
thường ưa xa lìa. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được lìa tâm tham, bố thí hết thảy, 
trong tâm chẳng hối tiếc. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tâm xuất ly, xả bỏ các gia 
nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tâm không bỏn xẻn, thường hành bố thí. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm 
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không chấp, lìa pháp tại gia. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được lìa các khổ, trừ diệt 
tất cả tai nạn sợ hãi. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh nghiêm tịnh mười phương tất 
cả thế giới, bố thí cho các Ðức Phật.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí kinh đô. Vì khiến cho 
chúng sinh đều được nghiêm tịnh các cõi 
nước Phật. 
 

Bồ Tát đem căn lành tu tập bố thí kinh đô thành lớn, 
hồi hướng cho chúng sinh như sau: Như lời Ngài nói, tôi 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có thể dùng công đức 
của Ngài tu, trang nghiêm vô lượng vô biên cõi nước nhiều 
như số hạt bụi, đem những cõi nước thanh tịnh đó, dâng 
cúng cho các Ðức Phật, để làm đạo tràng hoằng pháp lợi 
sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, ưa xa lìa thành thị, 
ở nơi rừng núi thanh tĩnh, vắng lặng tu tập phạm hạnh, 
chẳng tuỳ tiện đi du hành khắp nơi. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đừng ở nơi đô thành của vua và trong khu 
trung tâm thành phố, hoặc là trị trấn lớn đông đúc dân cư. 
Vì những nơi phồn hoa đó, là nơi ô uế tạo nghiệp, dễ khiến 
cho người đoạ lạc, cho nên Bồ Tát không muốn cho chúng 
sinh dính nhiễm nghiệp ác, mà muốn chúng sinh hiểu được 
tâm ưa thích sự vắng lặng, có thể đắc được trí huệ thanh 
tịnh rốt ráo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn 
không chấp trước vào tất cả hư huyễn danh văn lợi dưỡng, 
vinh hoa phú quý, vợ con tiền tài, hưởng thụ vô thường của 
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thế gian. Ðối với những lời lẽ a dua xiểm nịnh của thế gian, 
phải xa lìa đừng nghe, đừng thấy, vì những lời lẽ ngon ngọt 
dễ nghe đó, đều dẫn dụ con người đi hướng về con đường 
ác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được tâm biết đủ 
thường an vui, chẳng có tham dục. Không tham cầu, thì 
càng ưa thích bố thí, đem hết thảy bố thí cho người, mà 
chẳng sinh tâm hối tiếc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được tâm thoát khỏi nhà thế tục, có thể xả bỏ vợ con tài sản 
danh lợi, phá tan gông cùm chướng ngại vô hình. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, được tâm không tham xẻn, 
thường bố thí cho chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, được tâm không chấp trước, đối với câu: "Bất hiếu 
hữu tam, vô hậu vi đại" của thế gian hay nói, không coi là 
quá nghiêm trọng, vì nó làm chướng ngại chí nguyện xuất 
gia vô thượng. Và còn có thể dùng thân tâm thanh tịnh, 
hướng đạo dũng cảm lìa khỏi truyền thống nối dõi tông 
đường của pháp thế tục gia đình. Tục ngữ có nói: "Nhất tử 
thành Phật, cửu tộc thăng thiên", thậm chí gà chó ở trong 
nhà cũng đều theo sinh về trời, đó chẳng hơn là hiếu đạo 
nối dõi tông đường chăng ? Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, thoát khỏi tất cả thống khổ, trừ diệt hết mọi tai nạn 
hoạ hoạn sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể 
cúng dường đồ trang nghiêm tốt đẹp, nghiêm tịnh tất cả thế 
giới trong mười phương, dâng cúng cho các Ðức Phật 
trong mười phương. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí kinh đô. Vì muốn khiến cho chúng 
sinh đều hoàn thành trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của 
các Ðức Phật. 
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Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem hết thảy tất 
cả quyến thuộc trong cung, các thiếu nữ 
hầu hạ đều xinh đẹp đoan chánh, tài năng 
đầy đủ, cười nói ca múa, thảy đều khéo léo. 
Các thứ y phục, các thứ hương hoa, dùng 
để nghiêm thân, ai thấy cũng đều hoan hỉ, 
tình không nhàm đủ, nữ báu như vậy trăm 
ngàn vạn ức Na do tha số, đều do nghiệp 
thiện của Bồ Tát sinh ra, tuỳ ý tự tại, kính 
thuận không lỗi lầm, thảy đều đem bố thí 
hết cho những người đến xin, mà tâm 
không lưu luyến, tâm không đam mê, tâm 
không ràng buộc, tâm không chấp lấy, tâm 
không tham nhiễm, tâm không phân biệt, 
tâm không đuổi theo, tâm không thủ 
tướng, tâm không dục lạc. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát bố thí kinh đô 
ngôi vua rồi, hiện tại Ngài lại bố thí hết thảy quyến thuộc ở 
trong cung gồm hoàng hậu, phi tần, thái tử, công chúa và 
những tì nữ ca múa kỹ nhạc. Những người nữ đó, dung 
mạo đều xinh đẹp đoan chánh hơn người, tài năng đều đầy 
đủ, nói cười phong nhã, ca múa tuyệt luân. Quần áo y phục 
rất đẹp, hoa quý hương thơm dùng trang nghiêm thân, 
khiến cho ai thấy được cũng đều sinh tâm hoan hỉ, không 
khi nào nhìn chán. 
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 Nữ báu như vậy có nhiều hàng trăm ngàn vạn ức Na 
do tha, đều do phước báu nghiệp thiện của Bồ Tát, tích luỹ 
nhiều đời nhiều kiếp sinh ra. Họ cũng rất an tường tự tại, 
sống rất tự do, đối với người lớn họ rất kính trọng thuận 
theo, chưa từng phạm chút lỗi lầm nào. Bồ Tát đem hết 
những người nữ đó, bố thí cho những người đến xin. Khi 
Bồ Tát quyết tâm bố thí cho người, thì tâm không lưu 
luyến mà xả bỏ không được, tâm không đam mê, tâm 
không bị ràng buộc, tâm không chấp trước buông xả không 
đặng, tâm không tham dục nhiễm ô, tâm chẳng phân biệt 
thương ghét, tâm chẳng đuổi theo, tâm chẳng chấp lấy 
tướng, tâm không dục lạc. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát quán các căn lành. Vì 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được thoát khỏi mà hồi hướng. Được vui 
trong Phật pháp mà hồi hướng. Nơi không 
kiên cố được kiên cố mà hồi hướng. Được 
trí kim cang tâm không thể hoại mà hồi 
hướng. Vào đạo tràng Phật mà hồi hướng. 
Đến được bờ bên kia mà hồi hướng. Được 
tâm vô thượng bồ đề mà hồi hướng. Hay 
dùng trí huệ thấu đạt các pháp mà hồi 
hướng. Sinh ra tất cả căn lành mà hồi 
hướng. Vào nhà các Ðức Phật ba đời mà 
hồi hướng. 
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Ðại Bồ Tát tu bố thí, lúc đó Ngài tư duy kỹ càng, 
quán sát tất cả căn lành, khảo lự vì chúng sinh mà hồi 
hướng, do đó trong tâm Ngài lập ra mười mục tiêu vì 
chúng sinh hồi hướng: 
 1. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi ba 
cõi, chấm dứt sinh tử. 
 2. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được niềm vui tràn 
đầy trong Phật pháp. 
 3. Hy vọng tất cả chúng sinh minh bạch đạo lý việc 
đời vô thường hư huyễn không có chủ. Trong quá trình 
sinh tử vô thường không kiên cố, tu học Phật pháp, được 
pháp tánh thân kiên cố vĩnh hằng. 
 4. Hy vọng tất cả chúng sinh được trí huệ kim cang 
Bát Nhã thù thắng, và tâm không thể bị phá hoại. 
 5. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được nghe pháp ở 
trong đạo tràng của Phật.  
 6. Hy vọng tất cả chúng sinh đều được lên bờ Niết 
Bàn bên kia. 
 7. Hy vọng tất cả chúng sinh được tâm vô thượng bồ 
đề giác đạo. 
 8. Hy vọng tất cả chúng sinh dùng trí huệ kim cang, 
thấu đạt thật tướng lý thể của các pháp.  
 9. Hy vọng tất cả chúng sinh siêng tu các pháp môn 
Bồ Tát đạo, nhờ đó mà sinh ra tất cả căn lành.  
 10. Hy vọng tất cả chúng sinh tu hành viên mãn, đầy 
đủ các công đức, được sinh vào dòng dõi của các Ðức Phật 
ba đời. Vào giống tánh Phật, được thành quả Phật. Bồ Tát 
căn cứ mười điều nầy, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
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Phật tử ! Ðại Bồ Tát trụ nơi pháp như 
vậy, được sinh vào nhà Như Lai. Tăng 
trưởng nhân thù thắng thanh tịnh của các 
Ðức Phật. Sinh ra nhất thiết trí đạo tối 
thắng. Vào sâu trí nghiệp rộng lớn của Bồ 
Tát. Diệt trừ tất cả phiền não trần cấu của 
thế gian. Thường cúng dường bố thí công 
đức ruộng phước. Vì các chúng sinh tuyên 
nói diệu pháp, khéo léo an lập, khiến cho 
họ tu tập các hạnh thanh tịnh, thường 
siêng nhiếp lấy tất cả căn lành. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, thân tâm của 
Ngài luôn luôn đều huân đúc ở trong Phật pháp đại thừa vô 
thượng, cho nên Ngài thành tựu giống Phật, sinh vào trong 
dòng dõi của Phật. Mắt thấy phước đước thù thắng vi diệu 
của Phật, tăng trưởng nhân tố tối thắng nghiệp thiện thanh 
tịnh của Bồ Tát, mà sinh ra đạo chủng chủng trí huệ tối thù 
thắng, vào sâu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, nương trí hành 
tất cả nghiệp thiện. Diệt trừ vô lượng trần cấu và phiền não 
của thế gian. Biết phải thường thường cúng dường Tam 
Bảo, khắp hành bố thí, cứu tế chúng sinh cô nhi nghèo khổ, 
tu công đức lành, trở thành ruộng phước cho chúng sinh 
gieo trồng. Lại vì chúng sinh diễn nói diệu pháp của các 
Ðức Phật nói, dung pháp môn phương tiện khéo léo an ủi 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều có thể học tập tu trì 
hạnh môn thanh tịnh. Thường hộ niệm chúng sinh, giáo 
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hoá chúng sinh, siêng tu nghiệp thiện, nhiếp lấy tất cả căn 
lành. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thường được vô lượng tam muội 
quyến thuộc. Bồ Tát thắng định tương tục 
không dứt. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
thường ưa thấy Phật, đều vào trang 
nghiêm tam muội của chư Phật. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh thành tựu định lực 
không nghĩ bàn của Bồ Tát, tự tại du hí vô 
lượng thần thông. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh vào định như thật, được tâm không 
hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
tam muội thâm sâu của Bồ Tát, nơi các 
thiền định mà được tự tại. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được tâm giải thoát, thành 
tựu tất cả tam muội quyến thuộc. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh ở trong các thứ tam 
muội, đều được khéo léo, đều có thể nhiếp 
lấy các tướng tam muội. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được thắng trí tam muội, khắp 
học tập các môn tam muội. Nguyện cho tất 
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cả chúng sinh được vô ngại tam muội, vào 
sâu thiền định, trọn không thối chuyển 
mất. Nguyện cho tất cả chúng sinh được vô 
trước tam muội, tâm luôn chánh thọ chẳng 
thủ lấy hai pháp.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát khi Ngài bố thí tất cả quyến thuộc 
trong nội cung. 

 

Lúc đó, Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập bố thí 
quyến thuộc trong cung, hồi hướng cho chúng sinh như 
sau: Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn 
được rất nhiều quyến thuộc chánh định chánh thọ, tam 
muội thiền định tối thắng của Bồ Tát tu tập, vĩnh viễn 
không đoạn tuyệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn 
luôn hoan hỉ thấy Phật, đồng thời cũng vào trong tam muội 
trang nghiêm của các Ðức Phật-trong chánh định. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu đại định vi diệu 
không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, nhậm vận tự tại du hí mười 
phương cõi nước chư Phật, hiện vô lượng thần thông. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, vào trong định chân như thật 
tướng, được tâm kim cang không thể hoại. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, hoàn toàn đắc được chánh định thâm sâu 
của Bồ Tát, ở trong tứ thiền bát định mà được niềm vui 
thiền định tự tại, xuất định nhật định không cần tác ý. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm giải thoát, 
không chấp trước, thành tựu các thứ tam muội, dùng tam 
muội-chánh định làm quyến thuộc. Lại nguyện cho tất cả 
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chúng sinh, ở trong vô lượng tam muội đều đắc được tam 
muội phương tiện khéo léo nhậm vận tự như, có thể dùng 
một tam muội diễn biến thành vô lượng tam muội, tất cả 
tam muội đều nhiếp lấy với nhau. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được tam muội trí huệ thù thắng, học tập khắp 
tất cả tam muội, đều đạt được môn viên dung vô ngại. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được chánh định viên 
dung vô ngại, vào trong thiền định thâm sâu, trọn không 
thối thất công năng thiền định đó. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được chẳng chấp về tam muội không, 
chẳng chấp về tam muội có, tâm thường ở trong chánh định 
chánh thọ, chẳng thủ trước pháp môn khác. Ðó là hồi 
hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí quến thuộc 
trong nội cung. 
 

Bồ Tát vì muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh đều được quyến thuộc thanh tịnh 
không hoại. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được quyến thuộc Bồ Tát. 
Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều 
được đầy đủ Phật pháp. Vì muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh đầy đủ nhất thiết trí lực. 
Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chứng 
được trí huệ vô thượng. Vì muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh được quyến thuộc tuỳ 
thuận. Vì muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh được người tu hành cùng chí hướng ở 
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chung với nhau. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh đầy đủ tất cả phước trí. Vì 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành 
tựu căn lành thanh tịnh. Vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc 
lương thiện. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh thành tựu pháp thân thanh tịnh 
của Như Lai. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh thành tựu biện tài thứ lớp như 
lý, khéo nói vô tận pháp tạng của chư Phật. 
Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh 
viễn xả bỏ tất cả căn lành thế tục, đồng tu 
căn lành thanh tịnh xuất thế. Vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh tịnh nghiệp 
viên mãn, thành tựu tất cả pháp thanh 
tịnh. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
tất cả Phật pháp thảy đều hiện tiền, dùng 
pháp quang minh khắp nghiêm tịnh. 
 

Tại sao Bồ Tát đem công đức căn lành của Ngài bố 
thí quyến thuộc trong nội cung, hồi hướng cho chúng sinh 
? Thứ nhất là Ngài chẳng vì tham đồ hư danh của thế gian. 
Thứ hai là chẳng tham đồ người khác cúng dường. Ngài 
một lòng hy vọng tất cả chúng sinh, đều có thể đắc được 
bạn lành và quyến thuộc thanh tịnh kim cang bất hoại. Lại 
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vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được quyến 
thuộc của họ làm Bồ Tát bất thoái. Lại vì muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều minh bạch pháp của chư Phật nói, 
đầy đủ sự cầu pháp của họ. Lại vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, thiết thực tu hành pháp môn của chư Phật nói, 
mà thành tựu đủ thứ trí huệ thần thông lực. Lại vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, chứng được trí huệ vô thượng 
thù thắng, trên thế gian chẳng có gì hơn được thứ trí huệ 
Ba La Mật nầy. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều được quyến thuộc rất hoà mục, cung kính thương yêu 
nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đó đây đều tuỳ thuận khiêm 
nhường. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, tuỳ nơi 
đều có thể gặp được bạn đạo chí đồng đạo hợp, cùng tu với 
nhau, quyết không gặp cảnh khổ ghét mà gặp nhau. Lại vì 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tất cả phước đức 
và trí huệ, thành tựu bậc Thánh nhân đầy đủ phước huệ. 
Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đều thành tựu đủ 
thứ căn lành thanh tịnh. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều được quyến thuộc thiện lương. Lại vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, thành tựu pháp thân thanh tịnh giống 
như Phật, sung mãn hư không pháp giới, đồng thể với Phật. 
Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu biện tài 
chân thật, được trí huệ bốn biện tài vô ngại. Khéo diễn nói 
đại bảo pháp tạng vô cùng vô tận của chư Phật mười 
phương ba đời nói, có thứ lớp ví dụ giải nói, hùng biện hợp 
lý, khiến cho người nghe được pháp hỉ thâm sâu. Lại vì 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh, minh bạch chẳng trồng 
căn lành nhân duyên thế tục, vì căn lành thế tục là hữu lậu, 
chẳng rốt ráo, cho nên phải vĩnh viễn xả bỏ, phải tu căn 
lành vô lậu xuất thế, căn lành thanh tịnh hợp với chánh 
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pháp. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
tám vạn bốn ngàn pháp môn của chư Phật nói hiện ra trước 
mắt-viên mãn thành tựu, dùng trí huệ quang minh của pháp 
khắp trang nghiêm mười phương cõi nước, khiến cho mười 
phương cõi nước đều trở thành cõi thanh tịnh yên vui. Vì 
các nhân duyên như thế, mà Bồ Tát đem căn lành của Ngài 
bố thí quyến thuộc trong cung, hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích hồi hướng của 
Ngài, đầy đủ nguyện vọng của Ngài. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát có thể đem vợ con 
thương yêu của mình để bố thí. Như thuở 
xưa thái tử Tu Ðạt Noa. Bồ Tát Hiện 
Trang Nghiêm Vương, và vô lượng các Bồ 
Tát khác. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài có thể bố 
thí vợ con thương yêu của mình, khó xả bỏ mà xả bỏ được, 
mục đích chỉ vì cầu pháp, cho nên nói Bồ Tát vì pháp mà 
xả bỏ được, vì pháp quên mình. Bồ Tát có thể xả bỏ vợ con 
thương yêu của mình, như thuở xưa thái tử Tu Ðạt Noa, 
hiện tại như Bồ Tát Hiện Trang Nghiêm Vương, và còn có 
vô lượng các Bồ Tát khác, các Ngài chẳng phải chẳng 
thương yêu vợ con của các Ngài, mà bố thí cho người 
khác. Các Ngài đem những gì quý báu, thích nhất của mình 
bố thí cho người, đó mới gọi là khó xả bỏ mà xả bỏ được, 
khó làm mà làm được, cho nên mới được gọi là Bồ Tát. 

 

 Giảng về đoạn nầy có câu chuyện quan hệ về thái tử 
Tu Ðạt Noa xả bỏ vợ con để cầu pháp: Thái tử đã là vương 
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tử quán đảnh, tức sẽ là người kế vị ngôi vua, nhưng Ngài 
rất mến mộ Phật pháp, lại ưa thích bố thí lớn. Người hướng 
về Ngài cầu xin bố thí chẳng biết là bao nhiêu, chẳng 
những Ngài đem tất cả vật chất và ngôi vua tương lai của 
Ngài ra bố thí cho người rồi, cuối cùng chỗ ở cũng bố thí 
luôn. Phụ vương của Ngài thấy tình hình như vậy, bèn cho 
Ngài chiếc xe bò cũ kỹ, kêu Ngài mang vợ con vào trong 
rừng sâu núi thẳm không người để ở. Lúc đó, trời Ðế Thích 
vì thấy Ngài tất cả đều xả bỏ được, dẫn vợ và con cạnh bên 
mình, bèn nghĩ cách thử tâm xả bỏ triệt để của Ngài như 
thế nào ? Do đó, bèn hoá làm một người Bà La Môn tướng 
mạo rất xấu xí, đến chỗ thái tử nói rằng:  

- "Tôi từng nói rất nhiều diệu pháp, bất quá bây giờ 
tôi đói quá, nếu Ngài xả bỏ cúng vợ con của Ngài cho tôi 
ăn, thì tôi sẽ nói pháp cho Ngài nghe".  

Thái tử lập tức hứu khả, nhưng vợ của Ngài không 
nhẫn tâm đưa con mình cho người ăn, bèn khóc lóc.  

- Thái tử nói: "Lúc nàng muốn lấy tôi, tôi đã nói e 
rằng nàng sẽ cản trở tâm cầu pháp của tôi, cho nên tôi 
không muốn cưới nàng. Về sau nàng đã phát nguyện không 
cản trở tôi, và còn nguyện trợ giúp cho tôi tu đạo. Lúc đó 
nàng đã từng nói bài kệ, chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao ? 
Chẳng phải nàng đã nói: 

"Vô lượng kiếp đầu đội 
Núi kim cang rộng lớn 

Nếu thương mà nạp nhận 
Tôi cam chịu khổ nầy. 
Vô lượng biển sinh tử 
Ðem thịt thân tôi thí 

Ngài được nơi Pháp Vương 
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Nguyện tôi cũng được thế. 
Nếu thương nạp nhận tôi 

Làm chủ thân của tôi 
Ðời đời hành bố thí 

Nguyện thường đem tôi thí". 
 

 Thái tử nói xong cũng sinh tâm hoan hỉ, bèn dẫn con 
đưa cho Bà La Môn ăn. Sau đó Bà La Môn nói với thái tử 
rằng: 
 

"Tất cả hành vô thường 
Sinh ra đều có khổ 

Năm ấm không vô tướng 
Chẳng có ta của ta". 

 

 Thái tử nghe rồi, rất hoan hỉ vô cùng, chẳng có gì hối 
tiếc, bèn biên chép bài kệ nầy lưu truyền cho đời sau nầy. 
 Lúc đó, trời Ðế Thích biết tâm cầu pháp của thái tử 
kiên cố như thế, rất thán phục, bèn vọt thân lên hư không, 
hiện ra thân phận của mình, rất cung kính nói với thái tử 
rằng:  

- "Ngài chân thật là bậc tu hành, tương lai nhất định 
sẽ thành quả Phật".  

Nói xong ẩn thân chẳng còn thấy nữa. Lúc đó, thái tử 
phát hiện vợ con vẫn đang ở bên cạnh Ngài. Một người tu 
hành thường phải thọ sự khảo nghiệm của chư Thiên, Bồ 
Tát, hoặc Phật. Nhất là trong lúc nghịch cảnh, xem bạn có 
chân tâm thành ý tu hành chăng? Do đó, người tu hành 
nhất định phải có ý chí kiên cường, bằng không thì chẳng 
vượt qua đặng sự khảo nghiệm, thì sẽ đoạ lạc, hoặc sinh 
tâm thối chuyển. 
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Bấy giờ, Bồ Tát nương tâm cầu nhất 
thiết trí, tu tất cả sự bố thí. Tịnh tu bố thí 
của Bồ Tát đạo, tâm Ngài thanh tịnh, 
chẳng có sự hối tiếc, xả bỏ hết thảy sự trân 
quý của mình, để cầu nhất thiết trí, khiến 
cho các chúng sinh chí nguyện thanh tịnh 
thâm sâu, thành tựu hạnh bồ đề, quán Bồ 
Tát đạo, niệm Phật bồ đề, trụ nơi giống 
tánh Phật. 
 

Lúc đó toàn tâm toàn ý của Bồ Tát ôm hoài bão 
chứng được nhất thiết trí huệ, tu hành các sự bố thí, chuyên 
tâm nhất chí tu hành pháp thanh tịnh của Bồ Tát tu, tâm 
của Ngài thanh tịnh, chưa từng sinh tâm hối tiếc, mà ngừng 
nghiệp thiện bố thí. Bồ Tát bố thí, chẳng phải Ngài đem vật 
chất dư thừa bố thí cho người, cũng chẳng phải đem những 
gì mình không thích bố thí cho người, càng chẳng phải 
đem những vật hư hoại bố thí cho người, mà là đem hết tất 
cả những vật trân quý nhất để bố thí cho người. Vì Ngài 
cầu đắc được nhất thiết trí. Tư tưởng của Ngài khác với tư 
tưởng của phàm phu là tại chỗ nầy. Sự truy cầu của phàm 
phu là vật chất có hình tướng vô thường không thật, sự cầu 
của Bồ Tát là chí cao vô thượng, trí huệ vĩnh hằng, và Phật 
pháp thâm sâu vi diệu. Bồ Tát cầu nhất thiết trí, chẳng chỉ 
vì lợi mình, Ngài hi vọng chúng sinh đắc được sự lợi ích 
hồi hướng của Ngài, đồng thời cũng sinh tâm thanh tịnh, 
tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, lập chí lớn phát 
nguyện lớn, lấy pháp làm niềm vui, hoan hỉ hành bố thí. 
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Siêng tu lục độ, thành tựu hạnh môn bồ đề giác đạo. Quán 
sát Bồ Tát tu Phật đạo đại thừa, thường thường nghĩ nhớ bồ 
đề giác đạo Chánh Đẳng Chánh Giác của chư Phật tu 
chứng. An trụ trong giống tánh của Phật, vĩnh viễn không 
thối thất, được Phật gia bị. 
 

Ðại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như 
vậy rồi, quyết định chí cầu thân của Như 
Lai. Tự quán thân mình hệ thuộc tất cả, 
chẳng được tự tại. Lại dùng thân của Ngài 
nhiếp khắp chúng sinh, giống như cõi châu 
báu, bố thí tất cả, ai chưa đầy đủ thì khiến 
cho họ được đầy đủ. Bồ Tát hộ niệm chúng 
sinh như thế, muốn khiến cho thân mình 
làm tháp bậc nhất, khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh hoan hỉ. Muốn nơi thế gian sinh 
tâm bình đẳng. Muốn vì chúng sinh làm hồ 
mát mẻ. Muốn ban cho chúng sinh tất cả 
sự an lạc. Muốn vì chúng sinh làm đại thí 
chủ. Trí huệ tự tại, biết rõ hạnh của Bồ Tát 
tu hành, mà có thể đại thệ trang nghiêm 
như thế. Hướng về nhất thiết trí, nguyện 
thành tựu ruộng phước trí huệ vô thượng. 
Khắp nhớ nghĩ chúng sinh, thường theo 
bảo hộ, mà có thể thành tựu thân mình lợi 
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ích trí huệ quang minh, chiếu khắp thế 
gian. Thường siêng nghĩ nhớ tâm bố thí 
của Bồ Tát, luôn ưa thích quán sát cảnh 
giới của Như Lai. 

 

Ðại Bồ Tát thành tựu tâm bố thí như đã nói ở trên 
rồi. Ngài quyết định lập chí trên cầu Phật đạo, muốn được 
pháp thân giống như Phật. Ngài lại quán sát thân thể của 
mình, trong vô hình bị rất nhiều trần lao ràng buộc, không 
thể đắc được tự tại. Ví như nóng lạnh đói khát, đều không 
thể tự chủ được, vì thích ứng sinh tồn nên phải thay đổi 
thân thể. Tuy nhiên cảm thấy sắc thân nầy hệ luỵ, nhưng 
không nhờ sắc thân nầy để tu chân, thì không thể nào thành 
tựu đạo nghiệp, cho nên phải nhiếp hoá khắp chúng sinh, 
vẫn còn phải dùng thân thể nầy. Ví dụ: Thân thể nầy giống 
như cõi châu báu, có các châu báu ẩn tàng thâm sâu, có thể 
sinh sản ra các thứ báu vật, đem những báu vật đó làm bố 
thí lớn, khiến cho những chúng sinh nghèo khổ, đều được 
đầy đủ nhu cầu của họ, khiến cho họ đều có đời sống an ổn 
vui vẻ. Bồ Tát thường hộ niệm chúng sinh như vậy, chẳng 
xả bỏ chúng sinh, do đó Ngài hi vọng mình trở thành tháp 
báu bậc nhất trong thế gian, khắp khiến cho tất cả chúng 
sinh, thấy được Ngài đều sinh tâm đại hoan hỉ. Lại cảm 
thấy mình đối với tất cả chúng sinh trong thế gian, phải đối 
đãi bình đẳng, không có tâm phân biệt thương ghét. Lại 
cảm thấy mình phải làm hồ mát mẻ cho tất cả chúng sinh, 
có thể tắm rửa tẩy trừ hết những bụi bặm và phiền não của 
họ. Lại hi vọng có thể ban cho chúng sinh tất cả sự an lạc. 
Lại nghĩ đến phải làm đại thí chủ của chúng sinh, khắp bố 
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thí cho họ những đồ vật họ cần dùng, họ thích nhất, và 
pháp ích vô thượng. 
 Hết thảy trí huệ của Bồ Tát nhậm vận tự như, vì 
Ngài đã thấu triệt quán thông tất cả hạnh môn của Bồ Tát 
tu, đều đã viên dung vô ngại, mà còn phát thệ nguyện lớn, 
độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, dùng nguyện lớn 
đó trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm pháp thân của 
mình. Mục tiêu của Ngài là hướng về nhất thiết trí huệ 
thành Phật, muốn mình trở thành ruộng phước trí huệ vô 
thượng của chúng sinh. Khắp thương xót nghĩ đến tất cả 
chúng sinh, tuỳ thời tuỳ lúc hộ trì họ, chẳng khiến cho họ 
thọ tai nạn sợ hãi. Tuy nhiên Bồ Tát không lúc nào chẳng 
lợi ích chúng sinh mà khổ nhọc, nhưng Ngài chẳng bỏ sự 
tu trì của mình. Ngài làm việc lợi người lợi mình rồi, đại trí 
huệ quang minh của Ngài chiếu khắp mười phương thế 
giới. Ngài thường nghĩ nhớ không quên, là làm một vị đại 
Bồ Tát phải có tâm bố thí. Vì bố thí là đứng đầu trong lục 
độ Ba La Mật, Bồ Tát có thể viên mãn rốt ráo bố thí độ, thì 
năm độ kia nhất định cũng sẽ viên mãn đầy đủ. Khi nào Bồ 
Tát làm việc, đều lấy trí huệ làm đầu, chẳng giống như 
phàm phu chúng ta dùng ý làm việc. Dùng ý làm việc tức 
là tư tưởng ngu si, hành vi điên đảo. Do đó, Bồ Tát thường 
siêng nghĩ nhớ tâm bố thí, để đừng mất đi căn lành bố thí. 
Bồ Tát cũng thường hoan hỉ tĩnh toạ ngồi suy gẫm cảnh 
giới của chư Phật, quán tưởng cõi Thường Tịch Quang 
Tịnh Ðộ của chư Phật đang ở. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát dùng tâm không 
ràng buộc không chấp trước bố thí vợ con. 
Căn lành tu tập được hồi hướng như vầy:  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi 
Phật bồ đề, khởi thân biến hoá, khắp cùng 
pháp giới, chuyển bánh xe pháp bất thoái. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô 
trước, nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tâm 
thương ghét, dứt sạch kết tập tham sân. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử 
Phật, theo Phật tu hành. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh ở chỗ chư Phật, sinh tâm như 
chính nhà mình, không thể trở hoại. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm 
con Phật, từ pháp hoá sinh. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được nơi rốt ráo, thành tựu 
trí huệ tự tại của Như Lai. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh chứng Phật bồ đề, vĩnh viễn 
lìa phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
diễn nói đầy đủ đạo Phật bồ đề, thường 
thích tu hành pháp thí vô thượng. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh được tâm chánh 
định, chẳng bị tất cả các duyên phá hoại. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh ngồi cội bồ 
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đề, thành tối Chánh Giác, khai thị vô lượng 
các thiện nam nữ từ pháp hoá sinh.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí vợ con. Vì muốn khiến 
cho chúng sinh đều chứng được trí huệ vô 
trước giải thoát vô ngại. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài dùng tâm 
chẳng ràng buộc, chẳng chấp trước, tâm giải thoát chân 
chánh buông xả tự tại, bố thí vợ và con của Ngài cho người 
xin, căn lành tu tập được vì chúng sinh mà hồi hướng như 
vầy: Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ nơi 
bồ đề giác đạo của Phật, đắc được ý sinh thân ngàn biến 
vạn hoá, du hành khắp mười phương thế giới, chuyển bánh 
xe pháp bất thoái, hoằng dương chánh pháp, giáo hoá 
chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí 
huệ vô trước, ôm hoài bảo đại nguyện lực đã phát ra, đến 
mười phương cõi nước chư Phật gần gũi chư Phật, cúng 
dường lễ bái chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh xả 
bỏ tâm tình ái và thương ghét quá khứ, vì ái dục là chủ 
nhân khiến cho chúng sinh trầm luân trong dòng sinh tử vô 
lượng kiếp, thương ghét che lấp tâm trí vốn có, ràng buộc 
con người đi vào đường ác, điên đảo thị phi tạo nghiệp ác. 
Nếu như xả bỏ được hai thứ tâm nầy, thì có thể dứt trừ 
được kết tập tham luyến, thoát khỏi biển khổ, nhập vào 
dòng pháp tánh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều quy 
y Phật, làm đệ tử của Phật, theo chư Phật tu hành, học 
phương pháp của Phật tu hành, học hạnh của Phật, học từ 
bi của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại đạo 
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tràng của Phật, giống như ở nhà mình, giống như nương ở 
nhà của cha mẹ mình, trong tâm chẳng có trở ngại, cũng 
chẳng bị dị luận ngoại đạo làm giao cảm. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, thường làm trưởng tử của chư Phật, như 
tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp hoá sinh. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, đắc được nơi quy y chân thật, thành tựu 
trí huệ tự tại giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, tu bồ đề giác đạo Phật quả, giống như chư Phật đã 
chứng được, vĩnh viễn xa lìa vô minh phiền não. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ bốn biện tài vô ngại, 
diễn nói bồ đề giác đạo của Phật nói, thường thường ưa 
thích tu hành pháp môn bố thí vô thượng. 
 Trong pháp môn bố thí, thì bố thí pháp là trên hết, bố 
thí tài là giúp đỡ người cải thiện đời sống, bố thí pháp là 
tiếp nối huệ mạng, cho nên bố thí pháp là trên hết. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm chánh định, đối với 
bất cứ việc gì, cũng đều có sự nhận thức chánh quyết, có 
tông chỉ nhất định không thay đổi. Bồ Tát hy vọng chúng 
sinh có tâm chánh định, thì sẽ không bị những duyên bên 
ngoài phá hoại sự thành tựu chánh đáng. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, ngồi dưới cội bồ đề thành Chánh Ðẳng 
Chánh Giác, chứng được quả vị Phật, sau đó chuyển bánh 
xe pháp, khai thị vô lượng chánh pháp, giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thọ được sự lợi ích của 
chánh pháp, đều trở thành người hoàn mỹ nhất, tài đức 
kiêm toàn. Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi 
Ngài bố thí vợ con. Vì muốn khiến cho mỗi chúng sinh, 
đều có thể chứng được đại trí huệ chẳng có chướng ngại, 
chân chánh giải thoát. 
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Phật tử ! Ðại Bồ Tát trang nghiêm nhà 
cửa phòng xá và các đồ tư sanh. Tuỳ theo 
người cầu xin, tất cả đều bố thí cho hết. 
Thực hành bố thí pháp, chẳng chấp trước 
về nhà cửa, xa lìa tất cả quan niệm nhà ở, 
nhàm chán gia nghiệp, đồ tư sanh, chẳng 
tham, không thích, không bị tâm ràng 
buộc. Biết nhà dễ hư hoại, tâm luôn nhàm 
lìa, đều chẳng có sự ưa thích. Song, muốn 
xuất gia tu hạnh Bồ Tát, dùng các Phật 
pháp mà tự trang nghiêm chính mình, tất 
cả đều xả bỏ, trong tâm chẳng hối tiếc. 
Thường được chư Phật khen ngợi. Nhà cửa 
tài vật, tùy theo chỗ có, đều bố thí cho hết, 
thấy người đến xin, sinh tâm vui mừng. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, Ngài sửa sang 
nhà cửa cho thật đẹp, cùng với đủ thứ vật cần dùng. Nếu có 
người đến cầu xin, thì Bồ Tát chẳng do dự lập tức đem bố 
thí tặng cho họ. Bồ Tát tu pháp môn bố thí, đối với tất cả 
gia đình, Ngài chẳng có tâm chấp trước, trong tâm của 
Ngài sớm đã lìa quan niệm gia tộc. Ngài minh bạch nhà 
vốn là không, do nhân duyên hoà hợp mà thành, duyên hết 
thì sẽ phân tán, có gì mà chấp trước ! Ngài vốn nhàm chán 
hết thảy động sản và bất động sản trong nhà, cùng với 
những đồ vật tư sanh. Trong đời sống hằng ngày, Ngài 
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chẳng tham hưởng thụ quần áo đẹp thức ăn ngon năm dục, 
cho nên tâm của Ngài chẳng bị những vật chất đó ràng 
buộc. Ngài biết nhà cuối cùng cũng sẽ tan hoại, chẳng tồn 
tại vĩnh viễn, cho nên tâm của Ngài đối với quan niệm gia 
đình rất là đạm bạc, luôn luôn đều muốn xả bỏ nhà thế tục, 
xuất gia tu đạo, cầu thoát khỏi nhà ba cõi. Bồ Tát nhìn 
xuyên thủng tất cả, buông xả tất cả, vì không bị gia đình 
bức bách, cho nên Bồ Tát chỉ cầu thoát khỏi nhà thế tục, tu 
học theo hạnh Bồ Tát. Dùng tám vạn bốn ngàn pháp môn 
của chư Phật nói tu tập, mà chứng được đạo quả bồ đề, để 
trang nghiêm thân mình. Xả bỏ hết vật chất bên ngoài thân, 
chẳng sinh tâm hối tiếc. Tác phong như thế của Bồ Tát, 
luôn luôn được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi: 
Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! Ông thật tinh tấn, 
phát tâm đại bồ đề như thế, làm việc mà người khác không 
làm được, xả bỏ nhà cửa vật chất mà người khác không thể 
xả bỏ được, tất cả hết thảy, đều bố thí cho người khác, mà 
chẳng hối tiếc, chẳng lưu luyến, chẳng chấp trước, thật là 
đáng quý. Bồ Tát thấy thấy có người đến cầu xin, trong 
tâm rất hoan hỉ vô cùng, vui mừng có cơ hội thực hành đại 
bố thí. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành hồi 
hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa vợ 
con, thành tựu niềm vui xuất gia bậc nhất. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát 
khỏi nhà ràng buộc, vào nhà giải thoát, ở 
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trong các Phật pháp tu hành phạm hạnh. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh xả lìa bỏn 
xẻn, ưa thích bố thí tất cả, tâm chẳng thối 
chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh 
viễn lìa nghiệp nhà, ít dục biết đủ, không 
cất giấu của cải. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thoát khỏi nhà thế tục, trụ nhà Như 
Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
pháp vô ngại, diệt trừ tất cả sự chướng 
ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa sự 
luyến ái quyến thuộc gia đình, tuy hiện ở 
nhà mà tâm chẳng chấp trước. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh khéo hoá dụ, không lìa 
nghiệp nhà, mà nói trí huệ của Phật. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thân hiện tại 
gia, tâm thường tuỳ thuận Phật trí mà trụ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh ở tại gia, mà 
trụ nơi nhà Phật, khắp khiến cho vô lượng 
vô viên chúng sinh phát tâm hoan hỉ.  

Ðó là hối hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí nhà cửa. Vì muốn 
khiến cho chúng sinh thành tựu đủ thứ 
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hạnh nguyện thần thông trí huệ của Bồ 
Tát. 
 

Ðại Bồ Tát tu hạnh bố thí, lúc đó lại đem căn lành tu 
tập bố thí nhà cửa, vì chúng sinh mà hồi hướng như vầy: 
Ngài nói tôi nguyện cho tất cả chúng sinh quyết tâm xả lìa 
tự cầu giải thoát, đi tu học phạm hạnh Bồ Tát đạo, thành 
tựu tự tại an lạc của sự xuất gia. Xuất gia là việc không dễ 
dàng, chẳng phải cạo đầu xong, mặc y cà sa vào, nói mấy 
câu đạo lý nghe hay lỗ tai, ngồi đó nhắm mắt tham thiền. 
Ðó chỉ là người xuất gia mặc y Phật, ăn cơm Phật, biểu 
diễn mà thôi. Nếu có thể lời nói hành động hợp nhất, từ bi 
bình đẳng đãi người tiếp vật, trước người sau người chẳng 
trái với chánh đạo, thì đó mới là bổn phận của một người 
xuất. Người xuất gia có ba loại: 

1. Thân xuất gia tâm không xuất gia. 
2. Tâm xuất gia thân chưa xuất gia. 
3. Thân tâm đều đã xuất gia. 

 

Nhà xuất gia có ba trình độ khác nhau, xem người 
công phu tu trì mà định. 
 1. Xuất thế tục gia (ra khỏi nhà thế tục): Ðây tứ là 
bốn chúng đệ tử-Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Da Di Ni. 
 2. Xuất phiền não gia (ra khỏi nhà phiền não): Xuất 
gia rồi mỗi người tự tu trì tiến tới, chỉ có mình biết, bất quá 
nói năng hành động của người này, người khác cũng có thể 
nhìn thấy được. Tập khí mao bệnh của một người xuất gia, 
ngày càng giảm bớt, thì biểu hiện tham sân si, ngày càng 
tiêu diệt, cổ đức có nói:  
 

"Vô minh phần phần phá 
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Pháp thân phần phần chứng". 
 

 Nghĩa là phá từng phần từng phần vô minh, chứng 
từng phần từng phần pháp thân. Vị xuất gia đó, đang nỗ lực 
thoát khỏi nhà vô minh phiền não, hướng đi tới đại đạo bồ 
đề. 
 3. Xuất tam giới gia (ra khỏi nhà ba cõi): Ðây tức là 
người đã xuất gia mà vẫn còn chìm đắm trong tại gia, khai 
thị tổ hợp gia tộc, đều do nhân duyên thành tựu, không cần 
quá chấp trước. Họ dẫn dụng nhân sinh đạo lý đại trí huệ 
của Phật nói, chỉ dẫn những kẻ mê lầm, khiến cho họ 
không lìa nhà thế tục, mà cũng tín ngưỡng Phật pháp, tu 
học Phật pháp, minh bạch Phật pháp, không bị nhà thế tục 
trói buộc. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tuy nhiên hiện 
thân ở trong nhà thế tục, mà tâm tuỳ thuận trí huệ của chư 
Phật, tu hành biện đạo an trụ chẳng động. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, tuy nhiên hiện tại chẳng có xuất gia, vẫn 
là cư sĩ tại gia, nhưng tâm nguyện của họ đã trụ nơi địa vị 
của Phật, có thế khắp khiến cho vô lượng vô biên chúng 
sinh, phát sinh tâm hoan hỉ. Ðó là hồi hướng căn lành của 
đại Bồ Tát, khi Ngài bố thí nhà cửa. Vì muốn khiến cho 
chúng sinh thành tựu đủ thứ đại nguyện và pháp môn tu 
hành như Bồ Tát, và thần thông trí huệ nhậm vận tự tại. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí đủ thứ 
vườn rừng đình đài, nơi trang nghiêm du 
hí khoái lạc, bèn nghĩ như vầy: Tôi sẽ vì tất 
cả chúng sinh làm vườn rừng tốt. Tôi sẽ vì 
tất cả chúng sinh thị hiện pháp vui. Tôi sẽ 
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bố thí cho tất cả chúng sinh ý hoan hỉ. Tôi 
sẽ bày cho tất cả chúng sinh vô biên sự vui 
mừng. Tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sinh 
pháp môn khai tịnh. Tôi sẽ khiến cho tất cả 
chúng sinh phát tâm hoan hỉ. Tôi sẽ khiến 
cho tất cả chúng sinh được Phật bồ đề. Tôi 
sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu 
viên mãn nguyện lớn. Tôi sẽ ở nơi chúng 
sinh giống như cha mẹ. Tôi sẽ khiến cho tất 
cả chúng sinh được trí huệ quán sát. Tôi sẽ 
bố thí cho tất cả chúng sinh đồ vật tư sanh. 
Tôi sẽ ở nơi tất cả chúng sinh giống như 
cha lành, sinh trưởng tất cả căn lành 
nguyện lớn. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát, lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, giải thoát khỏi sự ràng buộc gia đình, 
nhập vào gia đình của chư Phật, tu học pháp môn của chư 
Phật nói, siêng tu phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh trừ khử sạch tâm tham sân si, chuyển biến 
thành tâm hỉ xả hoan hỉ bố thí, ưa thí xả hết thảy vật chất, 
vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Lại nguyện cho tất 
cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi quan niệm gia đình thế 
tục, thăng quan phát tài, dương danh hiển thân, truyền tông 
tiếp đại .v.v...càng không muốn tham đồ bất nghĩa, cất giấu 
châu báu, những việc đó đều là gốc mầm tạo nghiệp mang 
hoạ. Cổ nhân có nói:  
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"Ða tàng tất hậu vong". 
 

Lại nói:  
 

"Thân biên vô ái vật 
Tự vô phiền não sinh". 

 

Nghĩa là mình chẳng có vật thương tiếc, thì chẳng có 
phiền não gì sinh ra. Cổ nhân nói không sai chút nào, 
chung quanh mình thương tiếc vật gì nhiều, thì phiền não 
ràng buộc không ngừng, đó cũng là thương tiếc vật gì, thì 
cũng xả bỏ không được, chết đi chẳng nhắm mắt đặng, cuối 
cùng vẫn là hai bàn tay trắng ra đi.  
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, sớm thoát khỏi 
phiền não ràng buộc của nhà thế tục, để học Phật pháp, tu 
học hạnh thanh tịnh, tương lai trụ ở trong nhà của Phật, ở 
với Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, được pháp rốt 
ráo viên dung vô ngại, diệt trừ sạch tất cả pháp ô nhiễm 
chướng ngại người khác, thanh tịnh tự tại. Lại nguyện cho 
tất cả chúng sinh, lìa khỏi tình ái trong gia đình, tuy nhiên 
hiện là thân phận tại gia, nhưng trong tâm chẳng chấp trước 
luyến ái về gia đình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, 
khéo làm vườn hoa lớn nhỏ, rừng cây danh quý, thiết kế 
lầu các tinh xảo mỹ lệ, đình đài, nhà ca hát, nhảy múa, nơi 
nơi đều trang trí rất là đẹp đẽ, trần thiết cũng trang nghiêm, 
thật là tận thiện tận mỹ, khiến cho mọi người vui chơi mà 
quên về. Bồ Tát bố thí những nơi cao cấp như vậy cho 
chúng sinh, Ngài vẫn cảm thấy chưa đủ, do đó, trong tâm 
Ngài nghĩ: Bản thân tôi phải làm một vườn rừng đẹp cho 
chúng sinh, để cho chúng sinh học từ hành vi của tôi mà 
được hoàn thành nhân cách kiện toàn. Tôi phải vì chúng 
sinh dùng thân làm khuông phép, thị hiện đời người chánh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  388 
 
quyết bát chánh đạo, khiến cho chúng sinh biết lấy pháp 
làm vui, mới là chân chánh an lạc. Tôi phải tuỳ thời bố thí 
cho tất cả chúng sinh tâm ý hoan hỉ. Tôi phải chỉ dẫn chúng 
sinh, như thế nào để truy cầu vô biên vô tận hoan hỉ an lạc. 
Tôi phải đối với tất cả chúng sinh khai thị diễn nói đủ thứ 
pháp môn thanh tịnh. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh, 
tuỳ thời đều tự tại phát sinh tâm hoan hỉ. Tôi phải khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được quả bồ đề giác đạo của 
Phật. Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh, đều có thể viên 
mãn thành tựu nguyện lớn của họ đã phát. Tôi phải đối với 
tất cả chúng sinh như là người cha từ ái của họ. Tôi phải 
giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khai mở đại 
trí huệ, dùng mắt trí huệ để quán sát tất cả nhân duyên 
thiện ác thị phi, tuần hoàn nghiệp báo trên thế gian. Tôi 
phải bố thí cho tất cả chúng sinh vật chất nuôi dưỡng sinh 
mạng, dưỡng lớn Phật pháp huệ mạng. Tôi phải đối với tất 
cả chúng sinh, giống như mẹ hiền của họ, bồi dưỡng họ 
sinh trưởng các thứ căn lành, hướng dẫn họ phát tâm 
nguyện lớn, gieo trồng hạt giống bồ đề. 
 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tu hành các 
căn lành như vậy, nơi chúng sinh ác, chẳng 
sinh tâm mỏi nhàm, cũng chẳng lầm khởi 
tâm xả bỏ. Giả sử thế gian đầy tất cả chúng 
sinh không biết ơn, Bồ Tát ở chỗ họ ban 
đầu chẳng sinh tâm hiềm hận, chẳng sinh 
một tâm niệm cầu báo đáp, chỉ muốn diệt 
vô lượng khổ não của họ. Nơi các thế gian 
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tâm như hư không, chẳng có sự nhiễm 
trước, khắp quán tướng chân thật của các 
pháp. Phát thệ nguyện lớn, diệt trừ khổ 
của chúng sinh. Vĩnh viễn chẳng nhàm bỏ 
chí nguyện đại thừa, diệt trừ tất cả những 
cái thấy, tu các hạnh nguyện bình đẳng của 
Bồ Tát. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát, giống như 
Kinh văn ở trước đã nói, tu hành đủ thứ căn lành, đối với 
những chúng sinh ác bất thiện, Ngài chẳng sinh tâm nhàm 
chán, cũng không thể gặp mà khởi tâm bỏ họ. Giả sử trên 
thế gian đầy dẫy tất cả những chúng sinh không biết ơn báo 
đức, đối với thiện tri thức vong ơn bội nghĩa, Bồ Tát đối 
với loại người nầy, từ đầu đến cuối cũng chẳng hiềm khích 
họ, chẳng sân sận họ, tuyệt đối chẳng sinh một tâm niệm 
đáp lại, nhận rằng mình bố thí cho các bạn rất nhiều đồ vật, 
đối đãi các bạn có ơn, thì các bạn sẽ báo đáp tôi, làm nô lệ 
cho tôi. Bồ Tát chẳng có những tư tưởng như thế, chỉ 
nguyện có thể thay thế chúng sinh diệt trừ vô lượng đau 
khổ phiền não. Ðối với tất cả vinh hoa phú quý trên thế 
gian, hưởng thụ năm dục, Ngài đều thấy như là mây trôi. 
Tâm của Ngài giống như hư không, có thể dung chứa vạn 
vật, chẳng sinh chẳng diệt, không tăng không giảm, không 
dơ không sạch, chẳng nhiễm một chút nào, chẳng chấp 
trước bất cứ những gì, tự tại vô hạn. Khắp quán sát thật 
tướng của các pháp, minh bạch tướng chân thật tức là vô 
tướng, vô tướng mới là thật tướng. Có tướng thì có sinh 
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diệt, vô tướng thì chẳng có sinh diệt. Cho nên Bồ Tát đã 
giác ngộ đạo lý nầy, bèn phát thệ nguyện lớn cứu chúng 
sinh thoát khỏi cảnh mê có tướng, diệt trừ đau khổ truy 
cầu, chấp trước, có tướng của chúng sinh. Ngài vĩnh viễn 
chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, vĩnh viễn cũng chẳng xả lìa 
chí nguyện Bồ Tát đại thừa cứu chúng sinh. Ngài đã diệt 
trừ kiến hoặc tà tri tà kiến, tư hoặc, vô minh hoặc. Ðầy đủ 
chánh tri chánh kiến, tu hành hạnh lớn nguyện lớn bình 
đẳng vô tư của các vị đại Bồ Tát, giáo hoá tất cả chúng 
sinh. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát quán sát như vậy 
rồi, nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh niệm 
niệm sinh ra vô lượng pháp lành, thành 
tựu tâm vườn rừng vô thượng. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được pháp chẳng động, 
thấy tất cả chư Phật đều hoan hỉ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, ưa thích pháp vườn 
tược, được niềm vui vườn tược của chư 
Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tâm tịnh diệu, thường thấy vườn rừng thần 
thông của Như Lai. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, được niềm vui du hí của Phật, 
thường khéo du hí cảnh giới trí huệ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, được niềm 
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vui du hí, đến khắp đạo tràng chúng hội cõi 
nước của chư Phật. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, giống như ở trước đã nói, quán sát căn tánh ưu liệt 
của chúng sinh thế gian rồi, Bồ Tát thương xót chúng sinh 
ngu si, nghĩ muốn cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, do 
đó, Ngài nhiếp lấy các thứ căn lành của mình tu tập, đều 
hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói tôi nguyện cho tất cả 
chúng sinh, ở trong niệm niệm, đều từ từ sinh ra vô lượng 
pháp lành, thành tựu tâm tốt đẹp giống như vườn rừng. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được pháp tam muội 
chánh định chẳng động, ở trong định thấy được các đức 
Phật, mỗi vị Phật đối với Bồ Tát đều sinh tâm hoan hỉ. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, hoan hỉ như pháp vườn hoa 
và vườn động thực chim thú quây quần, người với chim thú 
sống hoà bình với nhau, đầy sự vui vẻ thương yêu. Chỉ có 
vườn tược trong cõi nước chư Phật, mới đắc được sự vui vẻ 
không thể nghĩ bàn như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đều đắc được tâm pháp thanh tịnh thượng diệu, luôn 
luôn có thể thấy được thần túc vườn rừng của Phật. Thứ 
vườn rừng đó nhà tự nhiên ngàn biến vạn hoá, có thần lực 
kỳ diệu không thể nghĩ bàn, có thể ví dụ nó có thần túc 
thông. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được niềm 
vui du hí của Phật, sự du hí đó là chư Phật vì giáo hoá 
chúng sinh, biến đổi phương thức dẫn dắt chúng sinh nhập 
vào biển trí huệ của Phật, chứ chẳng phải du hí của thế gian 
chẳng có ý nghĩa gì, mà là có thể khiến cho chúng sinh 
thường du hí trong cảnh giới trí huệ. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đắc được niềm vui du hí thần thông, ở trong 
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mỗi niệm có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười 
phương, tham gia đại pháp hội thuyết pháp, nghe chánh 
pháp, trong đạo tràng của chư Phật. 
 

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu du hí giải thoát của Bồ Tát, suốt kiếp 
thuở vị lai thực hành hạnh Bồ Tát, tâm 
không mệt mỏi.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy tất 
cả chư Phật đầy khắp pháp giới, phát tâm 
rộng lớn, trụ nơi vườn rừng của Phật.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều có 
thể đến khắp tất cả cõi Phật. Trong mỗi 
mỗi cõi, đều cúng dường các đức Phật.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
tâm muốn thiện lành, trang nghiêm thanh 
tịnh tất cả cõi Phật.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ 
Tát, khi Ngài bố thí vườn rừng đình đài. Vì 
muốn khiến cho chúng sinh thấy được tất 
cả chư Phật. Du hí tất cả vườn rừng của 
Phật. 
 

Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu giải 
thoát vô ngại giống như các đại Bồ Tát, nhậm vận tự tại du 
hí trong các cõi, suốt thuở vô lượng kiếp vị lai, đều tu hành 
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hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, mà tâm vĩnh viễn không 
mệt mỏi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy được chư 
Phật đầy dẫy trong hư không pháp giới, mỗi chúng sinh 
đều phát tâm bồ đề rộng lớn, mọi người đều trụ nơi vườn 
rừng của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
có thể đến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương, đến 
đạo tràng của mỗi vị Phật để cúng dường chư Phật, lễ lạy 
chư Phật, gần gũi chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đều được tâm vui thiện lành, thanh tịnh ba nghiệp 
thành tựu căn lành, trang nghiêm cõi nước chư Phật.  

Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài 
bố thí vườn rừng đình đài. Ngài vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều có thể thấy được mười phương chư Phật, 
tự tại du hí nơi vườn rừng của chư Phật. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát lập trăm ngàn ức 
Na do tha, vô lượng vô số hội bố thí rộng 
lớn, tất cả đều thanh tịnh, được chư Phật 
ấn khả, trọn không tổn não một chúng sinh 
nào. Khắp khiến cho chúng sinh xa lìa các 
điều ác, thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu trí 
huệ, mở bày vô lượng trăm ngàn ức Na do 
tha A tăng kỳ cảnh giới thanh tịnh. Tích 
tập vô lượng trăm ngàn ức Na do tha A 
tăng kỳ vật tư sanh. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp bố thí, 
Ngài đã từng lập trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ vô 
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lượng vô số lần pháp hội bố thí rộng lớn. Những lần pháp 
hội đó, đều làm được viên mãn thanh tịnh, lại được mười 
phương chư Phật khen ngợi ấn khả. Từ đầu đến cuối chẳng 
có tổn hại não loạn một chúng sinh nào. Khắp khiến cho tất 
cả chúng sinh đều xa lìa các thứ nghiệp ác, đắc được đạo 
quả ba nghiệp thanh tịnh, thành tựu tâm trí huệ. Mở bày vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ cảnh giới thanh 
tịnh. Tích tập vô lượng trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ 
vật tư sanh tốt đẹp.  
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề rất khó được, 
hành bố thí vô hạn, khiến cho các chúng 
sinh trụ đạo thanh tịnh. Ban đầu, giữa, sau, 
đều thiện. Sinh niềm tin hiểu biết thanh 
tịnh. Tuỳ thuận sự ưa thích trăm ngàn ức 
vô lượng tâm chúng sinh, đều khiến cho họ 
hoan hỉ. Dùng đại từ bi cứu hộ tất cả, thừa 
sự cúng dường chư Phật ba đời. Vì muốn 
thành tựu tất cả giống Phật. Tu hành bố 
thí, trong tâm chẳng hối tiếc, tăng trưởng 
niềm tin, thành tựu viên mãn hạnh thù 
thắng, niệm niệm tăng tấn bố thí Ba La 
Mật. 
 

Bồ Tát phát tâm bồ đề vô thượng rất khó được, thực 
hành đại bố thí khó xả mà xả bỏ được-trong thì xả đầu mắt 
tuỷ não ngũ tạng lục phủ và thân nầy. Ngoài thì xả đất 
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nước vợ con và tất cả kho tàng bảy báu. Bố thí pháp, bố thí 
không sợ hãi, chẳng có giới hạn. Khiến cho tất cả chúng 
sinh đều an trụ nơi Phật đạo thanh tịnh. Ban đầu lành, giữa 
lành, sau lành, ngày đêm sáu thời, chẳng có thời nào chẳng 
sinh tâm tin thanh tịnh, và đối với Phật đạo các thứ pháp 
môn tâm trí giác ngộ thông đạt thấu hiểu. Tuỳ thuận trăm 
ngàn ức vô lượng chúng sinh đều hoan hỉ. Bồ Tát đều 
khiến cho mỗi người đều đầy đủ tâm hoan hỉ của họ. Dùng 
tâm đại từ bi để cứu bạt tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
thoát khỏi biển khổ, dùng nguyện lực cứu khổ cứu nạn, để 
bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được an ổn 
vui vẻ. Thừa sự mười phương chư Phật, dùng đồ vật 
thượng hạng cúng dường mười phương chư Phật. Mục đích 
Bồ Tát tu hành thành khẩn như thế, là vì hy vọng thành tựu 
đức hạnh giống Phật, tu hành bố thí lớn khó làm mà làm 
được. Hy sinh bất cứ cái gì, đều hành vô sở đắc, trong tâm 
chưa từng so sánh, cũng chẳng sinh tâm hối tiếc. Căn lành 
tăng trưởng, niềm tin ngày càng kiên cố, viên mãn thành 
công đủ thứ hạnh môn thù thắng. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh phát 
tâm đại thừa, đều được thành tựu bố thí 
đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
đều có thể thực hành hội bố thí lớn. Bố thí 
tất cả. Bố thí lành. Bố thí tối thắng. Bố thí 
vô thượng. Bố thí vô thượng nhất. Bố thí 
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không gì bằng. Bố thí vượt hơn các thế 
gian. Bố thí được tất cả chư Phật khen 
ngợi.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm thí 
chủ bậc nhất. Nơi các đường ác cứu giúp 
chúng sinh, đều khiến cho họ được vào con 
đường trí huệ vô ngại. Tu đại nguyện bình 
đẳng căn lành như thật, tự chứng được trí 
huệ cảnh giới không khác biệt.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, an trụ 
các thiền định trí huệ vắng lặng, vào con 
đường bất tử, rốt ráo tất cả thần thông trí 
huệ. Dũng mãnh tinh tấn, đầy đủ các bậc, 
trang nghiêm Phật pháp, đến nơi bờ kia, 
vĩnh viễn không thối chuyển.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, lập hội 
bố thí lớn, trọn không nhàm mỏi, cứu tế 
chúng sinh, chẳng ngừng nghỉ, rốt ráo nhất 
thiết chủng trí vô thượng.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn 
siêng gieo trồng tất cả căn lành, đến được 
bờ kia vô lượng công đức.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường 
được chư Phật khen ngợi, khắp vì thế gian 
làm đại thí chủ, công đức đầy đủ, sung mãn 
pháp giới, chiếu khắp mười phương, bố thí 
niềm vui vô thượng. 
 

Khi Bồ Tát thành tựu hạnh thù thắng, hướng về bố 
thí Ba La Mật rồi, Ngài bèn đem hết thảy các căn lành tu 
tập, hồi hướng cho chúng sinh: Ngài nói tôi nguyện cho tất 
cả chúng sinh, đều phát tâm Bồ Tát đại thừa-đại thừa là 
thừa viên mãn, tức cũng là Phật thừa, Bồ Tát thừa. Bồ Tát 
hi vọng thành Phật, cho nên phải phát tâm đại thừa, phát 
tâm đại thừa độ khắp chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử. 
Ðều có thể thành tựu bố thí đại thừa. Lại nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đều thực hành pháp hội bố thí lớn, đem hết tất 
cả ra bố thí, dùng tâm lành tận thiện tận mỹ để bố thí, bố 
thí thù thắng nhất, bố thí tốt đẹp nhất, bố thí vô thượng 
nhất, bố thí chẳng có gì bằng được, bố thí vượt hơn tất cả 
thế gian, được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại thí chủ bậc nhất 
trên thế gian, đến bốn đường ác bố thí bình đẳng, và còn 
khuyên họ cải ác hướng thiện, cứu tế họ thoát khỏi các 
đường ác, hy vọng họ tương lai đều đắc được trí huệ viên 
dung vô ngại, vào Phật đạo, tu hành nguyện lớn bình đẳng, 
thành tựu trí huệ căn lành bình đẳng chân thật, chẳng có 
tâm phân biệt, tự chứng được cảnh giới trí huệ thật tu. Lại 
nguyện cho tất cả chúng sinh, an trụ trong bốn thiền tám 
định vắng lặng, dùng trí diệt khổ sinh tử, vào con đường 
Niết Bàn chấm dứt sinh tử. Ðắc được thần thông và trí huệ 
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chân thật, dũng mãnh tinh tấn tu hành Phật đạo, viên mãn 
đầy đủ công đức các bậc thập địa, thành tựu quả vị thập địa 
Bồ Tát. Dùng căn lành tu tập để trang nghiêm Phật pháp, 
đến được Niết Bàn bờ kia, vĩnh viễn không thối chuyển 
tâm bồ đề, cũng chẳng thối lùi về địa vị phàm phu, trừ phi 
theo nguyện lực trở lại, vẫn còn sinh tử độ khắp chúng 
sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, cũng thường lập 
pháp hội bố thí lớn, chẳng nhàm mỏi, luôn luôn cứu tế tất 
cả chúng sinh, tâm nguyện bố thí luôn luôn không ngừng 
nghỉ giữa chừng. Như thế niệm niệm không ngừng hành bố 
thí công đức, cuối cùng sẽ đắc được nhất thiết chủng trí vô 
thượng chân thật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn 
luôn siêng năng gieo trồng tất cả căn lành, thời thời tài bồi 
căn lành, khiến cho căn lành tăng trưởng, đạt đến công đức 
bờ kia chẳng có hạn lượng. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh, thường thường được chư Phật tán thán khen ngợi, đến 
khắp mười phương thế giới, làm đại thí chủ của chúng 
sinh, đủ thứ công đức đầy đủ viên mãn, đầy dẫy khắp hư 
không pháp giới, ân huệ bố thí khắp và mười phương cõi 
nước, ban cho chúng sinh niềm vui vô thượng. 
 

Nguyện cho tất cả chúng sinh, lập hội 
bố thí lớn, rộng tích tập căn lành, bình 
đẳng nhiếp chúng sinh đến bờ kia.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu bố thí thù thắng nhất, khắp khiến cho 
chúng sinh trụ thừa đệ nhất.  
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, bố thí 
theo thời, vĩnh viễn lìa phi thời, bố thí lớn 
rốt ráo.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu bố thí lành, đến được bố thí bờ kên kia 
của Phật đại trượng phu.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, rốt ráo 
thường hành bố thí đại trang nghiêm, tôn 
hết tất cả chư Phật làm thầy, thảy đều gần 
gũi, cúng dường lớn.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, trụ nơi 
bố thí thanh tịnh, tích tập vô lượng phước 
đức đồng pháp giới, đến bờ bên kia.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh, nơi các 
thế gian làm đại thí chủ, thệ độ mọi loài, 
trụ bậc Như Lai.  

Ðó là hồi hướng căn lành lập hội bố 
thí lớn của đại Bồ Tát. Vì muốn khiến cho 
chúng sinh hành bố thí vô thượng, bố thí 
rốt ráo của Phật, thành tựu bố thí lành, bố 
thí không thể hoại, bố thí cúng dường chư 
Phật, bố thí không sân hận, bố thí cứu 
chúng sinh, bố thí thành nhất thiết trí, bố 
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thí thường thấy chư Phật, bố thí khéo tinh 
tấn, bố thí rộng lớn thành tựu tất cả công 
đức trí huệ của Bồ Tát chư Phật. 
 

 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, mở pháp hội bố thí 
lớn nhất, vật chất chất đống như núi, phàm là hết thảy đồ 
vật ở nhân gian hoặc trên trời đều có hết, tuỳ ý chúng sinh 
hoan hỉ, đều có thể làm mãn nguyện yêu cầu của họ, bình 
đẳng nhiếp thọ tất cả chúng sinh đến Niết Bàn bờ bên kia. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu sự bố thí thù 
thắng đặc biệt nhất, giảng Kinh thuyết pháp, khai thị các 
pháp môn thâm áo, chỉ dẫn chúng sinh tu Phật đạo vô 
thượng, khắp khiến cho chúng sinh đều trụ nơi Phật thừa 
bậc nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, bố thí đúng 
thời-như đói thì bố thí cơm, khát thì bố thí nước. Ðương 
lúc cần gấp, thì lập tức đầy đủ nguyện vọng của họ, đó là 
bố thí đúng thời. Giả sử người khác không cần nữa, mà bạn 
vẫn bố thí, thì ngược lại làm cho họ phiền phức, cho rằng 
bạn là kẻ nguỵ thiện, đó là bố thì không đúng thời. Bồ Tát 
hy vọng chúng sinh không bố thí trái thời, đầu óc cần phải 
sáng suốt, biết lúc nào thích nghi sự bố thí, thì mới kết 
duyên hoan hỉ với chúng sinh. Pháp hội bố thí lớn, phải 
làm cho thực tế, phẩm vật bố thí phải tốt nhất, người chủ trì 
pháp hội bố thí phải khiêm cung thành khẩn, khi bố thí vật 
cho người thì thái độ phải cung kính. Nếu được như thế thì, 
người bố thí chẳng có tâm kiêu mạn, kẻ thọ nhận chẳng 
mặc cảm tự ti, đều hoan hỉ, thì sẽ rốt ráo viên mãn pháp hội 
bố thí lớn. 
 Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu sự bố thí 
thiện, đạt đến bố thí lớn của bậc đại trượng phu như Phật 
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làm, công đức đầy đủ viên mãn, thành tựu bố thí Ba La 
Mật. Sự bố thí đó chỉ có Phật Bồ Tát mới làm được, vì phải 
xả bỏ nội ngoại tài, phàm phu chẳng đạt đến cảnh giới nầy. 
Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, luôn luôn chân chánh bố 
thí lớn trang nghiêm, mười phương chư Phật đều đến làm 
đạo sư pháp bố thí của họ, tất cả chúng sinh cũng đều biết 
gần gũi chư Phật, đều phát khởi cúng dường lớn đến chư 
Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể dùng ba 
nghiệp thanh tịnh, thường thường bố thí, tích tụ vô lượng 
phước đức đồng với pháp giới, đến được công đức bờ bên 
kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, làm chủ bố thí trong 
mười phương thế giới, phát thệ nguyện lớn, nhất định 
muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh, đều đi đến cõi nước 
của chư Phật.  
 Ðó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát, khi Ngài 
mở pháp hội bố thí lớn, đem hết thảy công đức căn lành hồi 
hướng cho chúng sinh. Vì muốn khiến cho chúng sinh thực 
hành bố thí vô thượng, giống như sự bố thí chân chánh tốt 
đẹp của chư Phật đã làm, thành tựu nghiệp thiện bố thí, bố 
thí không thể bị ngoại đạo phá hoại, bố thí cúng dường 
mười phương ba đời chư Phật, bố thí chẳng có tâm sân hận 
oán giận, bình đẳng bố thí cứu giúp tất cả chúng sinh, bố 
thí thành tựu nhất thiết trí huệ, nhờ công đức bố thí mà có 
thể thường được thấy chư Phật, dũng mãnh tinh tiến bố thí 
siêng tu nghiệp thiện, thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát, 
và trí huệ của chư Phật, bố thí rộng lớn. Vì những nguyên 
nhân ở trên, cho nên Bồ Tát phải tu pháp bố thí, thực hành 
đạo bố thí. 
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 Phật tử ! Ðại Bồ Tát bố thí tất cả vật 
tư sanh, tâm chẳng có tham tiếc, chẳng cầu 
quả báo, chẳng hy vọng phước lạc của thế 
gian. Lìa tâm vọng tưởng, khéo tư duy các 
pháp. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, 
mà quán sát thật tướng của tất cả các 
pháp. Tuỳ theo đủ thứ chúng sinh khác 
nhau, sự dùng và chỗ mong cầu thảy đều 
khác nhau, mà sắm sửa vô lượng đồ vật tư 
sanh, tất cả đều nghiêm sức, thảy đều tốt 
đẹp, thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, 
bố thí hết trong ngoài. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp môn bố 
thí, Ngài bố thí các thứ đồ vật cần dùng trong cuộc sống-
tiền tài, châu báu, ăn uống, thuốc men, Ngài đều không 
sinh tâm tham sẻn, cũng không cầu người khác báo đáp 
cho Ngài. Ðối với danh văn lợi dưỡng phú quý trên thế 
gian, Ngài chẳng có chút mong cầu gì cả. Ngài sớm đã lìa 
tâm vọng tưởng, lúc nào cũng tư duy các pháp. Vì Ngài 
muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên Ngài quán sát thật 
tánh, thật tướng, chân tánh, của tất cả các pháp rất kỹ càng. 
Tuỳ theo căn tánh khác nhau của tất cả chúng sinh, chỗ 
dùng, chỗ mong cầu của họ thảy đều khác nhau. Bồ Tát 
sắm sửa vô lượng phẩm vật tư sanh, đầy đủ hết các thứ, tất 
cả phẩm vật đều trang nghiêm, tốt đẹp nhất hiếm có trên 
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thế gian. Bồ Tát thực hành bố thí vô biên, bố thí tất cả, nội 
tài ngoại tài đều bố thí xả hết. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí, tăng thêm sức chí 
nguyện, đắc được công đức lớn, thành tựu 
tâm báu, thường bảo hộ tất cả chúng sinh, 
đều khiến cho họ phát sinh chí nguyện thù 
thắng. Bồ Tát chưa từng có tâm cầu đền 
đáp. Hết thảy căn lành đồng với chư Phật 
ba đời, đều viên mãn nhất thiết chủng trí. 
 

 Khi Bồ Tát bố thí như thế, thì Ngài rất hoan hỉ, tinh 
thần sung mãn, nguyện lực tăng trưởng trong vô hình, đắc 
được công đức lớn, đó là cảm ứng của sự không mong cầu. 
Chẳng những đắc được công đức vô cùng vô tận, mà còn 
thành tựu tâm báu trí huệ thù thắng nhất. Luôn luôn bảo hộ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng lập chí lớn, phát 
nguyện lớn. Bồ Tát từ lúc phát nguyện bố thí khắp tất cả, 
chưa từng có tâm hy vọng chúng sinh báo đáp. Ngài tu tập 
đủ thứ căn lành, đã đồng với chư Phật ba đời. Pháp môn đã 
tu và căn lành tích tập đều đã viên mãn, các thứ trí huệ 
cũng đã đầy đủ. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem hết thảy căn 
lành bố thí đó, hồi hướng cho chúng sinh:  

Nguyện cho tất cả chúng sinh thanh 
tịnh điều phục. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh diệt trừ phiền não, nghiêm tịnh tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  404 
 

cõi nước chư Phật. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh dùng tâm thanh tịnh, nơi một 
niệm đi khắp pháp giới. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh trí huệ sung mãn hư không 
pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
được nhất thiết trí, vào khắp ba đời điều 
phục chúng sinh, tất cả mọi thời thường 
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ nhất thiết 
trí, khéo thị hiện thần thông phương tiện, 
lợi ích chúng sinh. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát đem vô lượng 
công đức căn lành của Ngài bố thí tích tập, hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh thân tâm 
điều thuận, sáu căn thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh diệt trừ đủ thứ phiền não, dùng công đức thanh tịnh 
trang nghiêm cõi nước của mười phương chư Phật. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh dùng tâm thanh tịnh, ở trong một 
niệm du hành khắp mười phương pháp giới. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh trí huệ sung mãn tận hư không khắp pháp 
giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được nhất thiết 
trí huệ, vào khắp ba đời, giáo hoá điều phục chúng sinh. 
Mọi thời gian đều có thể chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, 
hoằng dương chánh pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, vĩnh 
viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không thối chuyển. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ các thứ trí huệ, khéo 
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vận dụng thần thông, quán căn cơ chúng sinh, tuỳ thuận 
phương tiện nhiếp thọ chúng sinh, lợi ích vô lượng vô biên 
chúng sinh. 
 

 Nguyện cho tất cả chúng sinh đều ngộ 
nhập vào bồ đề của chư Phật, suốt thuở 
kiếp vị lai trong mười phương thế giới, 
thường nói chánh pháp, chưa từng nghỉ 
ngơi, khiến cho các chúng sinh khắp được 
nghe biết.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi vô 
lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát, đều được viên 
mãn.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh trong tất 
cả thế giới, hoặc nhiễm, hoặc tịnh, hoặc 
lớn, hoặc nhỏ, hoặc thô, hoặc tế, hoặc ngửa, 
hoặc úp, hoặc một trang nghiêm, hoặc đủ 
thứ trang nghiêm, các thế giới có thể nói 
ra, các thế giới trong vô số thế giới, thảy 
đều tu hạnh Bồ Tát.  

Nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong 
mỗi niệm, trong ba đời thường làm tất cả 
Phật sự, giáo hoá chúng sinh, hướng về 
nhất thiết trí. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  406 
 
 Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều khai mở 
trí huệ, ngộ nhập bồ đề giác đạo của chư Phật, suốt kiếp vị 
lai thường đến mười phương thế giới, giảng giải chánh 
pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh đều nghe được chánh pháp, cũng nhập vào bồ 
đề giác đạo. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ở trong vô 
lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đều tu hạnh Bồ Tát-lục độ 
vạn hạnh, đều tu hành viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, ở trong đủ thứ thế giới: hoặc thế giới thanh tịnh, hoặc 
thế giới nhiễm ô, hoặc thế giới lớn, hoặc thế giới nhỏ, hoặc 
thế giới thô, hoặc thế giới vi tế, hoặc thế giới úp, hoặc thế 
giới ngửa, hoặc thế giới một thứ trang nghiêm, hoặc thế 
giới nhiều thứ trang nghiêm, hoặc tên thế giới mắt có thể 
thấy, ở trong đủ thứ thế giới trong vô lượng thế giới, đều ở 
tại đó tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, chẳng có nơi nào 
bỏ qua, nơi nơi đều có chúng sinh phát tâm bồ đề như thế. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thường ở trong mỗi 
niệm, trong thế giới mười phương ba đời, đều làm các Phật 
sự-hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh, hướng về con đường trí huệ thanh tịnh chân 
chánh tiến tới. 
 

 Phật tử ! Ðại Bồ Tát tuỳ thuận tất cả 
chỗ mong cầu của các chúng sinh, đem A 
tăng kỳ đồ vật như vậy bố thí. Vì khiến cho 
Phật pháp tương tục không dứt. Ðại bi cứu 
khắp tất cả chúng sinh, an trụ nơi đại từ, 
tu hạnh Bồ Tát. Ðối với lời dạy trong Phật 
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giáo, trọn không huỷ phạm. Dùng phương 
tiện khéo léo tu hành các điều lành. Không 
dứt mất tất cả giống tánh của chư Phật. 
Tuỳ theo chỗ mong cầu đều ban cho, mà 
không nhàm mỏi, tất cả đều xả bỏ, chưa 
từng hối tiếc. Thường siêng tu hồi hướng 
về đạo nhất thiết trí. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu pháp bố thí, tuỳ 
thuận chỗ cần dùng của chúng sinh, dùng tâm đại hỉ đại xả, 
đem vô lượng đồ vật bố thí cho tất cả chúng sinh, mãn 
nguyện tâm mong cầu của họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như 
thế ? Vì khiến cho tất cả Phật pháp, vĩnh viễn trường tồn 
không dứt: An trụ tâm đại bi, cứu độ khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ đều được an ổn, tự nhiên, phát tâm đại 
từ, siêng tu Bồ Tát thừa lục độ vạn hạnh. Ðối với lời chỉ 
dạy khai thị của chư Phật, thành tâm y giáo phụng hành, 
thực hành đúng đắn, chưa từng huỷ phạm. Nương vào pháp 
môn phương tiện khéo léo, tu hành các nghiệp lành, tức là 
không làm các điều ác, làm toàn các điều lành. Xa lìa ác tri 
thức và nghiệp ác, thành tựu căn lành giống tánh Phật, 
khiến cho giống tánh chư Phật không dứt. Tuỳ theo sự 
mong cầu của người xin, đều khiến cho họ được mãn 
nguyện, tuyệt đối không buồn phiền, cũng không cảm thấy 
họ cầu xin nhiều mà sinh tâm mệt mỏi, tất cả đều xả bỏ, 
cũng chưa từng hối tiếc. Luôn luôn đem căn lành của mình 
tích tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng họ đều 
hướng về cầu nhất thiết trí huệ, sớm thành đạo quả. 
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 Bấy giờ, mười phương cõi nước đủ thứ 
hình loại, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ ruộng 
phước, đều tụ hội lại, đến chỗ Bồ Tát, cầu 
xin đủ thứ, Bồ Tát thấy rồi, nhiếp thọ khắp 
hết, tâm sinh hoan hỉ, như thấy bạn lành. 
Ðại bi thương xót, nghĩ tìm cách làm cho 
họ mãn nguyện. Tâm xả tăng trưởng, 
chẳng có ngừng nghỉ, cũng chẳng mệt mỏi. 
Tuỳ theo chỗ mong cầu, đều khiến cho họ 
được đầy đủ, lìa khổ bần cùng. 
 

 Lúc đó, các cõi nước trong mười phương đủ thứ hình 
trạng khác nhau, trong đó có đủ thứ giống loài khác nhau, 
chúng sinh trong sáu đường, và đủ thứ ruộng phước-Phật 
và Bồ Tát, bậc Thánh nhị thừa, các đại thiện tri thức trong 
mười phương, thật là hải hội vân tập, đều đến chỗ hội bố 
thí lớn của Bồ Tát, tuỳ theo tâm mong cầu, hướng về Bồ 
Tát hoá duyên. Bồ Tát thấy pháp hội náo nhiệt rồi, đều 
nhiếp thọ khắp hết những chúng sinh đó. Trong tâm Ngài 
hoan hỉ giống như gặp được bạn lành xa cách đã lâu năm. 
Dùng tâm đại bi thương xót những chúng sinh đó, nghĩ 
tưởng dùng phương cách tốt nhất, để làm mãn nguyện tâm 
nguyện của họ. Tâm đại xả tự nhiên tăng trưởng, chẳng có 
ngừng nghỉ, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi. Tuỳ theo chỗ 
họ cần dùng, đều khiến cho họ được đầy đủ, lìa khỏi hoàn 
cảnh khổ bần cùng. 
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 Bấy giờ, những người đến xin, tâm rất 
vui mừng, truyền tụng khen ngợi đức hạnh 
của Bồ Tát. Tiếng tốt toả khắp, mọi người 
đều đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy rồi, hoan 
hỉ vô lượng. 
 

 Lúc đó, tất cả chúng sinh hướng về Bồ Tát cầu xin, 
sinh tâm rất vui mừng, mà truyền tụng tán thán khen ngợi 
đức hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát vì cứu khổ của chúng sinh, 
thà nguyện mình chịu khổ. Ðem hết thảy đồ vật ra bố thí 
cho chúng sinh, rồi đem công đức đắc được hồi hướng 
pháp giới chúng sinh, đó là tinh thần của Bồ Tát. 
 Do đó có thể thấy, Bồ Tát cũng hoan hỉ người khen 
ngợi. Song, sự hoan hỉ đó chẳng phải Bồ Tát cầu lại, là 
chẳng cầu mà được. Tiếng tăm tốt đó, bất luận người xa 
gần đều biết, cho nên đều đến sùng bái Ngài, đều đến quy y 
với Ngài. Bồ Tát thấy cảnh giới như vậy rồi, tâm sinh hoan 
hỉ vô cùng vô tận. 
 

 Giả sử, trăm ngàn vạn ức Na do tha 
kiếp thọ sự an vui của trời Ðế Thích. Vô số 
kiếp thọ sự an vui của trời Dạ Ma. Vô 
lượng kiếp thọ sự an vui của trời Ðâu Suất. 
Vô biên kiếp thọ sự an vui của trời Thiện 
Biến Hoá. Vô đẳng kiếp thọ sự an vui của 
trời Tha Hoá Tự Tại. Bất khả số kiếp thọ 
sự an vui của trời Phạm Vương. Bất khả 
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xưng kiếp thọ sự an vui của vua Chuyển 
Luân Vương. Bất khả tư kiếp thọ sự an vui 
của trời Biến Tịnh. Bất khả thuyết kiếp thọ 
sự an vui của trời Tịnh Cư, đều không 
bằng được. 
 

 Giả sử trải qua trăm ngàn ức Na do tha số kiếp, 
hưởng thọ sự an vui của trời Ðế Thích. Trời Ðế Thích còn 
gọi là Thích Ðề Hoàn Nhơn, dịch là "năng thiên chủ". Tức 
là Thiên Chúa, Thượng Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế .v.v...của 
ngoại đạo. Trời Ðế Thích ở cung trời Ðao Lợi, ở đó làm 
thiên chúa, quản lý ba mươi hai cõi trời khác. 
 Trải qua vô số kiếp hưởng thọ sự an vui của trời Dạ 
Ma. Trời Dạ Ma dịch là "thiện thời phần". Trời nầy tuy 
nhiên chẳng có ánh sáng ngày đêm, song, ngày đêm có ánh 
sáng tự nhiên. Vì ngày đêm chẳng phân biệt, cho nên dùng 
hoa sen nở khép làm tiêu chuẩn. Hoa nở làm ngày, hoa 
khép làm đêm, do đó gọi là thiện thời phần. 
 Sự an vui của trời Dạ Ma, không thể nào tả hết được, 
chẳng cách chi hình dung được. Tóm lại, nghĩ ăn thì có ăn, 
nghĩ quần áo thì có quần áo, thích hợp vừa vặn. Thức ăn 
không nhiều không ít, quần áo không lớn không nhỏ. Chỗ 
của người trời ở, hào hoa tốt đẹp hơn cung điện ở nhân 
gian, cảnh giới vi diệu nầy không thể nào tả được. Các vị ! 
Ai muốn đến cõi trời nầy hưởng thụ sự an vui, thì trước hết 
phải buông bỏ tình ái, bằng không thì không thể hy vọng. 
 

 Nay kể một câu chuyện về người em cùng cha khác 
mẹ với Ðức Phật, đó là Tôn Ðà La Nan Ðà, dịch là “diễm 
hỉ”. Ngài cưới một người vợ đẹp vô cùng, gọi là Tôn Ðà 
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La. Hai người tình cảm như keo với sơn, đi đứng nằm ngồi, 
không rời nửa bước.  

Một ngày nọ, Ðức Phật muốn độ em của Ngài xuất 
gia tu đạo, giải thoát sinh tử. Cố ý đến trước của nhà người 
em khất thực. Ngài Nan Ðà nhìn thấy anh của mình đến 
khất thực, nhất định muốn cúng dường thức ăn. Bèn nói 
với vợ rằng:  

- "Anh muốn cúng dường đức Phật, lập tức sẽ trở lại 
ngay".  

Tôn Ðà La nghe, bèn nhổ xuống đất một bãi nước 
bọt, nói với Nan Ðà rằng:  

- "Phải trở lại trước khi nước bọt này khô, bằng 
không thì không cho anh vào phòng của em".  

Ngài Nan Ðà lập tức đáp ứng điều kiện của nàng, do 
đó, mang cơm ra cúng dường đức Phật. 
 Ðức Phật dùng thần lực, khiến cho hai người cách xa 
khoảng hơn một thước, Ngài Nan Ðà nghĩ đem cơm bỏ vào 
trong bình bát của Ðức Phật, song, cũng làm không được. 
Phật lùi về sau, Ngài Nan Ðà tiến về trước, theo đuổi cho 
đến khi đến Tinh Xá Kỳ Hoàn. Phật bèn cạo tóc cho Ngài 
Nan Ðà xuất gia làm đệ tử. Song, Ngài Nan Ðà chẳng có 
tâm tu hành, lúc nào cũng nghĩ đến người vợ đẹp ở nhà. 
Thân ở tại Tinh Xá, mà tâm ở tại vương cung. Ðều tìm cơ 
hội để về nhà đoàn viên vợ chồng, hưởng thọ sự khoái lạc 
của nhân gian. 
 Một ngày nọ, đức Phật và tất cả chư Tăng đi khất 
thực, chỉ còn mình Ngài Nan Ðà ở lại Tinh Xá, kêu Ngài 
quét dọn cho sạch sẽ. Ngài Nan Ðà nghĩ đây là cơ hội đi về 
hoàng cung, không nên bỏ lỡ. Do đó, chẳng có tâm trí nào 
làm việc, tâm nghĩ:  
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- "Ðức Phật trở về sẽ đi con đường lớn bằng phẳng, 
tuyệt đối không đi con đường nhỏ hẹp. Mình đi con đường 
nhỏ, chắc sẽ không gặp đức Phật".  

Bèn quyết định đi con đường nhỏ, đi đến nửa đường 
thì từ xa thấy đức Phật, từ con đường nhỏ đi trở về. Ngài 
Nan Ðà lập tức chạy vào lùm cây bên đường trốn, để cho 
đức Phật đừng thấy. Song, đức Phật đi đến trước lùm cây 
bên đường nói:  

- "Nan Ðà ! Con ở đây làm gì thế ?"  
Nan Ðà nói dối: "Con đến nghinh tiếp đức Thế Tôn".  
Ðức Phật nói: "Theo ta trở về !"  
Ngài Nan Ðà không còn cách nào khác, cúi đầu trở 

về Tinh Xá Kỳ Hoàn, ngày ngày buồn rầu không vui. 
 

 Một ngày nọ, đức Phật nói với Ngài Nan Ðà rằng:  
- "Nan Ðà ! Hằng ngày con buồn rầu, không biết tu 

hành, hôm nay ta dẫn con đi dạo".  
Do đó, hai người đi vào trong núi, nhìn thấy bầy khỉ 

chạy nhảy đùa giỡn, đông đảo khoảng năm trăm con. Ðức 
Phật hỏi Ngài Nan Ðà:  

- "Nan Ðà ! Con thấy con khỉ đẹp hay là Tôn Ðà La 
đẹp ?"  

- Ngài Nan Ðà nói: "Ðương nhiên vợ của con đẹp 
hơn, cô ta là người nữ đẹp nhất".  
 Ðức Phật lại dẫn Ngài Nan Ðà lên trời du ngoạn. 
Ngài Nan Ðà nhìn thấy trong cung trời có năm trăm tiên nữ 
xinh đẹp đoan trang, đang quét nhà, bèn hỏi các cô tiên nữ 
rằng:  

- "Các cô đang làm gì thế ?"  
- Các cô tiên nữ cung kính đáp: "Chúng tôi đang 

quét dọn cung điện cho sạch sẽ, chuẩn bị đón Ngài Nan Ðà 
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em của đức Phật đến. Hiện giờ ông ta đang xuất gia tu 
hành với đức Phật. Tương lai kiếp sau ông ta sẽ sinh về 
đây, chúng tôi năm trăm người tiên nữ sẽ hầu hạ ông ta".  

Ngài Nan Ðà nghe nói tâm rất hớn hở vui mừng-
tương lai có thể hưởng thụ những tiên nữ đẹp nầy, quyết 
định tu hành, không muốn trở về hoàng cung nữa. Ðức 
Phật biết ý của Ngài, bèn hỏi:  

- "Nan Ðà ! Hiện tại con cảm thấy những tiên nữ nầy 
đẹp, hay là Tôn Ðà La đẹp ?"  

- Ngài Nan Ðà đáp: "Ðương nhiên các tiên nữ đẹp, 
vợ của con xấu xí cũng giống như con khỉ". Lại nói: "Ðức 
Thế Tôn ! Con quyết định theo Ngài tu hành".  

Ðức Phật có tha tâm thông, biết vọng tưởng trong 
tâm Ngài Nan Ðà, vì muốn đến thiên cung hưởng thụ dục 
lạc với các tiên nữ mà tu hành. 
 Ðức Phật lại dẫn Ngài Nan Ðà đi xuống địa ngục 
dạo, khi đi đến địa ngục dầu sôi, thì thấy hai con quỷ đang 
ngủ bên cạnh chảo dầu sôi, lửa đã tắt. Ngài Nan Ðà thấy 
vậy, cảm thấy kỳ lạ, sao hai con quỷ nầy không chịu làm 
việc ? bèn hỏi quỷ rằng:  

- "Sao các ông không chịu nấu chảo dầu nầy cho sôi 
mà lại ngủ ?"  

- Hai con quỷ mở mắt nhìn nói: "Vì tôn giả Nan Ðà 
em của đức Phật, hiện tại đang theo Phật tu hành, ông ta 
muốn lên trời làm thiên chủ, có năm trăm cô tiên nữ vui 
chơi hầu hạ, chỉ hưởng phước trời khoảng năm trăm năm. 
Khi phước trời hưởng hết, thì sẽ đoạ lạc vào địa ngục, thọ 
khổ trong chảo dầu sôi. Bởi cách hiện tại thời gian năm 
trăm năm, cho nên chúng tôi không cần gấp nấu chảo dầu 
nầy cho sôi".  
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- Ngài Nan Ðà nghe nói hốt hoảng run sợ, bèn hỏi 
quỷ: "Xin hỏi quỷ có cách gì không bị đoạ lạc vào đây 
chăng ?"  

- Quỷ đáp: "Trừ phi tu hành thoát khỏi ba cõi, thì 
vượt ra khỏi sự cai quản của chúng tôi"! 
 Ngài Nan Ðà nghĩ, không cần sinh về cõi trời hưởng 
phước, thì tương lai cũng sẽ không bị đoạ lạc vào địa ngục 
chảo dầu sôi thọ khổ. Phải chuyên tâm nhất chí tu hành 
pháp xuất thế gian, đó là pháp môn gốc rễ giải quyết vấn đề 
sinh tử. Do đó, dũng mãnh tinh tấn tu hành, chẳng bao lâu 
chứng được quả A la hán, là nghi dung bậc nhất. 
 Chúng ta nghe câu chuyện nầy, phải giác ngộ pháp 
thế gian tất cả đều vô thường, tình cảm vợ chồng cũng vô 
thường, dùng sắc đẹp để duy trì tình cảm thì không trường 
cửu, ngày sau nếu gặp trai, hoặc gái đẹp hơn, thì dễ bị sa 
ngã luyến ái. Tại sao ? Vì tâm ích kỷ tác quái. Giống như 
Ngài Nan Ðà, ái tình của Ngài chẳng chuyên nhất, tư tưởng 
thay đổi luôn luôn. Vợ của Ngài xinh đẹp như thế, mà Ngài 
lại yêu thích tiên nữ, mà quên ân ái của vợ. Khi Ngài nhìn 
thấy sự lợi hại của chảo dầu sôi, thì sinh tâm run sợ, không 
còn nghĩ đến lên trời làm thiên chủ, mà quên đi tiên nữ 
xinh đẹp. Lần nầy trải qua, Ngài bừng tỉnh mãnh liệt, quyết 
tâm tu đạo, thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn không thọ khổ chảo 
dầu sôi. 
 Mục đích của chúng ta tu đạo, là chấm dứt sinh tử, 
đạt đến bờ Niết Bàn rốt ráo bên kia. Tu hành như thế nào ? 
Trước hết phải đoạn dục khử ái, phải nhận rõ ái dục là gốc 
sinh tử. Ðoạn được ái dục rồi, thì mới vĩnh viễn thoát khỏi 
khổ luân hồi. Tóm lại, đừng ích kỷ, đừng chuyên nghĩ về 
chính mình, phải đem những gì mình có bố thí cho toàn thế 
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giới, phải phát tâm rộng lớn, dùng hư không làm lượng, 
dùng pháp giới làm thể. Nếu được như thế thì sớm sẽ thành 
Phật. 
 Kinh văn ở trên nói, trải qua vô lượng kiếp, hưởng 
thụ sự an vui của trời Ðâu Suất. Trời Ðâu Suất dịch là "trời 
Tri Túc". Thiên chúng cõi trời nầy, lúc nào cũng biết đủ, 
chẳng có tâm tham cầu không biết chán, do đó:  
 

"Người biết đủ thường an vui 
Người hay nhẫn thường an lạc". 

 

Tại sao chúng ta không được an vui luôn luôn ? Vì 
chẳng biết đủ, cho nên tự tìm phiền não. 
 Nội viện của trời Ðâu Suất là chỗ ở của Bồ Tát sẽ 
thành Phật sau này, khi Bồ Tát muốn thành Phật, đều đến 
cung trời nầy ở, đợi khi nhân duyên chín mùi, thì hàng sinh 
xuống nhân gian thành Phật, cõi trời nầy còn gọi là trời Bổ 
Xứ. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở nội viện, đợi khi Phật 
Thích Ca thối vị, thì Ngài sẽ thành Phật, danh hiệu là 
Ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Ngài chuyên tu nhẫn 
nhục Ba La Mật, ai không nhẫn được, Ngài nhẫn được, ai 
thấy sự việc nầy sinh phiền não, Ngài chẳng sinh phiền 
não; chẳng những không sinh phiền não, mà còn thường 
sinh tâm hoan hỉ. Do đó: 
 

"Bụng to hay chứa,  
Chứa việc thiên hạ khó chứa. 

Mở miệng liền cười,  
Cười người thế gian đáng cười". 

 

 Bồ Tát Di Lặc vẫn đang đợi ở nội viện để thành 
Phật, đến lúc nào mới thành Phật ? 
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 Tuổi thọ của con người có tám vạn bốn ngàn tuổi. 
Từ kiếp giảm mười tuổi bắt đầu, mỗi một trăm năm tăng 
lên một tuổi, thân cao thêm một tất (tuổi thọ mười tuổi, 
thân cao một thướt). Tăng đến tám vạn bốn ngàn tuổi thì 
ngừng, sau đó lại giảm. Cũng cứ mỗi một trăm năm giảm 
một tuổi, thân giảm một tất, giảm đến mười tuổi thì ngừng. 
Lúc nầy con người, một khi sinh ra thì có tư tưởng dâm 
dục, người với người tàn sát lẫn nhau, dùng cỏ lá làm vũ 
khí giết người. Vì tâm con người quá bại hoại, bèn có tai 
nạn lớn xuất hiện, hoặc là nạn nước, hoặc là nạn lửa, hoặc 
là nạn gió, tiêu diệt loài người gần hết, chỉ còn lại ít người 
có căn lành không chết. Những người đó bèn sinh tâm hổ 
thẹn, cùng nhau thảo luận nghiên cứu, tại sao phải chịu tai 
nạn như thế ? Do đó, sớm cải ác hướng thiện. Do một niệm 
thiện, mà tuổi thọ lại bắt đầu tăng lên. 
 Hiện tại là kiếp giảm hơn sáu mươi tuổi, giảm đến 
mười tuổi thì ngừng. Sau đó lại bắt đầu tăng lên, tăng đến 
tám vạn bốn ngàn tuổi thì ngừng. Lại bắt đầu giảm, khi 
giảm xuống bốn ngàn tuổi, thì thời kỳ Bồ Tát Di Lặc hàng 
sinh xuống nhân gian thành Phật.  
 Như vậy một tăng một giảm là một kiếp, một ngàn 
kiếp làm một tiểu kiếp, hai mươi tiểu kiếp làm một trung 
kiếp, bốn trung kiếp làm một đại kiếp. Ðức Phật Thích Ca 
tu ba đại A tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nếu chúng ta y 
theo lời dạy của đức Phật tu hành, thì không cần trải qua 
thời gian dài ba A tăng kỳ kiếp. Nếu nhận chân tu hành thì 
có thể sẽ khai ngộ, lập tức thành Phật. Tại sao dễ thành 
Phật như thế ? Vì đức Phật đã thế chúng ta khai thông con 
đường thành Phật, thành một con đường lớn quang minh 
bằng phẳng, chỉ cần chúng ta dung mãnh tiến về trước, y 
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giáo phụng hành, thì sớm sẽ thành Phật, thẳng đến Niết 
Bàn rốt ráo bờ bên kia. 
 Tuổi thọ của trái đất là một đại kiếp, chia làm bốn 
kiếp thành, trụ, hoại, không. Kiếp thành trải qua hai mươi 
tiểu kiếp. Kiếp trụ trải qua hai mươi tiểu kiếp. Kiếp hoại 
trải qua hai mươi tiểu kiếp. Kiếp không trải qua hai mươi 
tiểu kiếp, do đó, cộng thành tám mươi tiểu kiếp. 
 Trái đất có bốn kiếp: thành, trụ, hoại, không; con 
người có sinh, trụ, dị, diệt bốn giai đoạn. Lúc lớn lên trải 
qua hai mươi năm, thời kỳ sự nghiệp trải qua hai mươi 
năm, thời kỳ biến dị trải qua hai mươi năm, thời kỳ tiêu 
diệt trải qua hai mươi năm. Tức cũng là sinh, già, bệnh, 
chết, bốn khổ lớn. Chúng ta ở tại thế gian, nếu muốn thoát 
khỏi sức lực của tạo hoá, thì phải tu hành. Tu hành mới đắc 
được an lạc rốt ráo, không bị thành, trụ, hoại, không, biến 
đổi, không bị sinh, trụ, dị, diệt, giao động. 
 Trải qua vô biên kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời 
Thiện Biến Hoá. Thiên chúng ở cõi trời nầy, do phước báo 
tu hành của mình, đắc được sức thần thông tự tại, có thể 
biến hoá sự vui năm dục tự mình thọ dụng. Tức cũng là 
tâm nghĩ âm thanh gì, hoặc nhạc khúc gì, thì tự động biến 
hiện ra, khiến cho họ thưởng thức được an vui vô cùng vô 
tận. 
 Trải qua nhiều kiếp, hưởng thụ sự an vui của trời 
Tha Hoá Tự Tại. Tâm nghĩ âm nhạc gì ? Không cần tự 
mình biến hoá, mà cõi trời khác đem đến. Cõi trời nầy tuy 
an vui, nhưng là nơi ở của ma vương Ba Tuần. Ma Ba 
Tuần thường đến nhân gian nhiễu loan thân tâm của người 
tu hành, khiến cho họ thối lùi tâm bồ đề. Nếu người tu đạo 
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định lực không đủ, nhận thức cảnh giới không rõ ràng, lấy 
giả làm thật, thì dễ nhập vào ma. 
 Lại trải qua bất khả số kiếp, hưởng thụ sự an vui của 
trời Ðại Phạm Thiên Vương. Thiên vương cõi trời nầy tu 
hạnh thanh tịnh, tên gọi là Thi Khí. Ông ta rất tin sâu chánh 
pháp, thuở xưa đã từng phát nguyện, phàm là có Phật hiện 
ra đời, ông ta là người thỉnh Phật thuyết pháp trước tiên. 
Khi ông ta đi đứng nằm ngồi, đều có oai đáng sợ, có nghi 
đáng kính. Vì không thiếu oai nghi, nên giới định huệ ba 
học vô lậu viên dung vô ngại, cho nên thống trị các thiên 
chúng Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên. 
 Trải qua bất khả xưng kiếp, hưởng thụ sự an vui của 
vua Chuyển Luân Thánh Vương cai trị ba ngàn đại thiên 
thế giới. Chuyển luân Thánh vương có bốn hang:  

1. Kim luân vương: quản lý bốn thiên hạ.  
2. Ngân luân vương: quản lý ba thiên hạ.  
3. Ðồng luân vương: quản lý hai thiên hạ.  
4. Thiết luân vương: quản lý một thiên hạ.  
Những vị đó đều hưởng thụ sự an vui bảy báu. Bảy 

báu là gì ? Tức là: 1. Bánh xe báu. 2. Châu báu. 3. Voi báu. 
4. Ngựa báu. 5. Binh báu. 6. Thần báu. 7. Nữ báu. Khi vua 
luân vương sắp mất, đem bảy báu giao cho thái tử, những 
người khác không thể nào kế thừa bảy báu được. Nếu 
không có thái tử, nội trong bảy ngày sẽ tự động biến mất. 
 Trải qua bất khả tư kiếp, hưởng thụ sự an vui của 
trời Biến Tịnh. Cõi trời nầy càng vui hơn, tiêu diệt tất cả 
tâm hoan hỉ, mà đắc được niềm vui thật thanh tịnh hoàn 
toàn. Cõi trời nầy tuy là an vui, nhưng hay khiến cho người 
tu thiền đoạ lạc, cho nên người tu thiền, không muốn ở cõi 
trời này vĩnh viễn, mà mau đến cõi trời Tứ Thiền ở. 
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 Trải qua bất khả thuyết kiếp, hưởng thụ sự an vui 
của trời Tịnh Cư. Cõi trời này gọi là trời Ngũ Bất Hoàn. Vì 
người sinh về cõi trời này, chẳng bị tái sinh trở lại cõi dục 
giới, cho nên gọi là trời Ngũ Bất Hoàn. Thiên chúng cõi 
này, đã đoạn sạch tư hoặc của dục giới, chưa đoạn sạch tư 
hoặc của sắc giới và vô sắc giới. 
 Tất cả chư thiên tuy có sự an vui như thế, song, vẫn 
có lúc hết, do đó, chẳng bằng sự an vui của Bồ Tát. Do đó 
có câu: 
 

"Lục dục chư Thiên cụ ngũ suy, 
Tam thiền thiên thượng hữu phong tai, 

Nhậm quân tu đáo Phi Phi Tưởng, 
Bất như Tây Phương quy khứ lai". 

 

 Ý nói là:  
 

Sáu cõi trời dục giới có năm tướng suy, 
Trời Tam Thiên có nạn gió, 

Dù bạn tu đến cõi trời Phi Phi Tưởng, 
Chẳng bằng đi đến cõi Tây Phương. 

 

 Sáu cõi trời dục giới tức là: Trời Tứ Thiên Vương, 
trời Ðao Lợi, trời Dạ Ma, trời Ðâu Suất, trời Thiện Biến 
Hoá, trời Tha Hoá Tự Tại. Chư thiên của sáu cõi trời này, 
khi hưởng hết phước báo, thì sẽ phát sinh năm tướng suy, 
chứng minh cái chết sắp đến. Hiện tượng năm tướng suy 
hiện ra rồi, nếu nghiệp thiện chín mùi thì xuống nhân gian 
làm vua, hoặc làm đại thần, người tôn quý .v.v...nếu nghiệp 
ác chín mùi, thì đoạ vào ba đường ác thọ khổ. 
 Năm tướng suy là gì ?  
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1. Hoa trên đầu héo: Mũ của người trời đội làm bằng 
hoa tươi đẹp, không khi nào khô héo. Khi năm tướng suy 
hiện, thì hoa trên đầu tự nhiên héo.  

2. Quần áo dơ bẩn: Quần áo của người trời mặc, rất 
sạch sẽ, chẳng có dính bụi. Khi năm tướng suy hiện, thì 
quần áo dơ bẩn. 

3. Thân toả ra mùi hôi: Người trời giữ gìn năm giới, 
làm mười điều lành, cho nên thân thể toả ra mùi thơm. Khi 
năm tướng suy hiện, thì thân toả ra mùi hôi. 

4. Hai nách ra mồ hôi: Thân thể người trời rất sạch 
sẽ, không bao giờ ra mồ hôi. Song, khi năm tướng suy 
hiện, thì hai nách chảy mồ hôi. 

5. Ngồi không yên: Người trời thường ngồi thiền, 
nhưng khi năm tướng suy hiện, thì họ đứng ngồi không 
yên, chẳng bao lâu họ sẽ đoạ vào trong sáu nẻo luân hồi, 
tuỳ theo nghiệp báo mà đi đầu thai. Hoặc trong ba đường 
lành, hoặc trong ba đường ác. 
 

Ðại Bồ Tát thấy người đến xin, hoan 
hỉ ưa thích, vui mừng nhảy nhót. Tâm tin 
tăng trưởng, chí nguyện thanh tịnh, các 
căn điều thuận, tin hiểu thành tựu viên 
mãn, cho đến tăng tấn bồ đề của chư Phật. 
 

Ðại Bồ Tát thấy có người đến chỗ Ngài hoá duyên, 
sinh tâm đại hoan hỉ và ưa thích, vui mừng chẳng tự chủ 
được mà nhảy nhót. Tâm tin của Bồ Tát tăng trưởng, chí 
nguyện ưa thích đều rất thanh tịnh. Sáu căn lương thiện 
điều thuận, tâm tin và trí huệ hiểu biết đã thành tựu viên 
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mãn. Cho đến tăng tấn bồ đề giác đạo của tất cả chư Phật 
mười phương ba đời. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát đem căn lành đó, 
vì lợi ích tất cả chúng sinh mà hồi hướng. 
Vì muốn an lạc tất cả chúng sinh mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được 
nghĩa lợi lớn mà hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh được thanh tịnh mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều 
cầu bồ đề mà hồi hướng. 
 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ðại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem đủ thứ căn 
lành bố thí như đã nói ở trên, vì nghĩ muốn lợi ích tất cả 
chúng sinh, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Muốn 
an lạc tất cả chúng sinh, cho nên mới vì chúng sinh hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích lớn, 
cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh đắc được nguồn gốc thanh tịnh, cho nên mới vì 
chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh phát 
tâm cầu bồ đề, cho nên mới vì chúng sinh mà hồi hướng. 
 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều 
được bình đẳng mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được tâm hiền 
thiện mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh đều vào đại thừa mà hồi hướng. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí 
huệ hiền thiện mà hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh đều đủ hạnh nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn mười lực, hiện 
thành Chánh Giác mà hồi hướng. 
 

Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh, hoàn toàn đắc 
được pháp tánh bình đẳng thành Phật, cho nên mới vì 
chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, hoàn 
toàn đắc được tâm hiền thiện, cho nên mới vì chúng sinh 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, hoàn toàn vào 
pháp môn đại thừa, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được trí huệ hiền 
thiện, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều đầy đủ hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền, viên mãn mười lực của Phật, pháp đại thừa này sẽ 
thành Vô Thượng Chánh Ðẳng Chánh Giác, tức cũng là 
thành Phật, cho nên mới vì chúng sinh hồi hướng. 
 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì nghiệp thân 
miệng ý thảy đều giải thoát, chẳng chấp 
trước, chẳng ràng buộc. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, khi 
đem tất cả căn lành tích tập, vì chúng sinh trong pháp giới 
hồi hướng như vậy, thì nghiệp thân, miệng, ý của Bồ Tát 
đều đã thanh tịnh, thảy đều giải thoát, cũng chẳng chấp 
trước, cũng chẳng ràng buộc. 
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Không có tưởng chúng sinh. Không có 
tưởng thọ mạng. Không có tưởng Bổ Già 
La3. Không có tưởng người. Không có 
tưởng đồng tử. Không có tưởng kẻ sinh. 
Không có tưởng người làm. Không có 
tưởng kẻ thọ. Không có tưởng có. Không 
có tưởng không. Không có tưởng đời này 
đời sau. Không có tưởng chết đây sinh kia. 
Không có tưởng về thường. Không có 
tưởng về vô thường. Không có tưởng về ba 
cõi. Không có tưởng về không có ba cõi. 
Chẳng tưởng, chẳng không tưởng. 
 

Bồ Tát làm gì cũng đều chẳng có nghĩ tưởng. Chẳng 
có nghĩ tưởng gì hết, tức là khử vọng, khử vọng tức là thật, 
lý thể chân thật. Cho nên chẳng có tưởng chúng sinh, 
chẳng có tưởng thọ mạng, chẳng có tưởng Bổ Già La 
(tưởng số thủ thú), chẳng có tưởng người, chẳng có tưởng 
đồng tử, chẳng có tưởng kẻ sinh, chẳng có tưởng kẻ làm, 
chẳng có tưởng kẻ thọ, chẳng có tưởng về cái có, chẳng có 
tưởng về cái không, chẳng có tưởng về đời này, cũng 
chẳng có tưởng về đời sau. Bồ Tát chẳng có tưởng chết ở 
đây, lại sinh về chỗ kia. Bồ Tát chẳng có tưởng về thường, 
cũng chẳng có tưởng về vô thường. Cũng chẳng có thường 
kiến, cũng chẳng có đoạn kiến, đoạn thường hai lối thấy 

 
3 Bổ Già La: Tưởng số thủ thú. 
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này đều chẳng có. Chẳng có tưởng về cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc. Tức cũng là chẳng có cõi nào, cũng chẳng có cõi 
nào không. Tại sao nói như thế ? Vì muốn trừ khử chấp 
trước của chúng sinh. Cũng chẳng có phi tưởng, cũng 
chẳng có phi phi tưởng. 
 

Như vậy, hồi hướng chẳng ràng buộc. 
Hồi hướng giải thoát chẳng ràng buộc. Hồi 
hướng chẳng phải nghiệp. Hồi hướng 
chẳng phải nghiệp báo. Hồi hướng chẳng 
phân biệt. Hồi hướng chẳng không phân 
biệt. Hồi hướng chẳng suy tư. Hồi hướng 
chẳng phải đã suy tư. Hồi hướng chẳng có 
tâm. Hồi hướng chẳng không tâm. 
 

 Lìa mọi sự chấp trước như vậy, thì chẳng có sự ràng 
buộc, cho nên hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ 
đề, hồi hướng về thật tế. Cũng chẳng phải nói không có sự 
ràng buộc thì được giải thoát, cũng chẳng phải như vậy. 
Chẳng có tất cả cảnh giới tâm, đường lời lẽ đã dứt bặc, nơi 
tâm hành đã diệt, mà hồi hướng cho chúng sinh. Cũng 
chẳng có nghiệp để hồi hướng, cũng chẳng có nghiệp báo 
để hồi hướng. Tại sao ? Vì "Phàm hết thảy tướng, đều là hư 
vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như 
Lai". Do đó, quét hết tất cả các pháp, lìa hết thảy các 
tướng. Cũng chẳng phải có sự phân biệt để hồi hướng. 
Cũng chẳng phải chẳng có sự phân biệt để hồi hướng. 
Cũng chẳng phải suy gẫm để hồi hướng. Cũng chẳng có 
một tâm để hồi hướng, cũng chẳng có cái không tâm để hồi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  425 
 
hướng. Phải ở tại chẳng có, chẳng không, chẳng đoạn, 
chẳng thường, như vậy để tu hành. 
 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì chẳng chấp trong, chẳng chấp 
ngoài, chẳng chấp năng duyên, chẳng chấp 
sở duyên. Chẳng chấp nhân, chẳng chấp 
quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi 
pháp. Chẳng chấp tưởng, chẳng chấp phi 
tưởng, chẳng chấp sắc. Chẳng chấp sắc 
sinh, chẳng chấp sắc diệt, chẳng chấp thọ 
tưởng hành thức, chẳng chấp thọ tưởng 
hành thức sinh, chẳng chấp thọ tưởng 
hành thức diệt. 
 

Các vị đệ tử của Phật: Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, vì chúng sinh hồi hướng thì, cũng chẳng chấp trước 
bên trong, trong chẳng có thân tâm; cũng chẳng chấp trước 
bên ngoài, ngoài chẳng có thế giới. Chẳng chấp nơi tướng 
ta năng duyên, chẳng chấp nơi cảnh giới sở duyên. Chẳng 
chấp vào nhân, cũng chẳng chấp vào quả. Chẳng chấp 
trước vào pháp có thể nói, cũng chẳng chấp trước vào phi 
pháp có thể nói. Chẳng chấp trước sự suy gẫm, cũng chẳng 
chấp trước vào chẳng suy gẫm. Chẳng chấp trước vào sắc 
uẩn, cũng chẳng chấp trước vào sắc uẩn sinh, cũng chẳng 
chấp trước vào sắc uẩn diệt. Chẳng chấp trước vào thọ 
tưởng hành thức bốn uẩn, cũng chẳng chấp trước vào thọ 
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tưởng hành thức bốn uẩn sinh, cũng chẳng chấp trước vào 
sắc thọ tưởng hành thức bốn uẩn diệt. 
 

Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát nơi các pháp 
nầy không chấp, thì chẳng ràng buộc nơi 
sắc, chẳng ràng buộc nơi sắc sinh, chẳng 
ràng buộc nơi sắc diệt. Chẳng ràng buộc 
nơi thọ tưởng hành thức, chẳng ràng buộc 
nơi thọ tưởng hành thức sinh, chẳng ràng 
buộc nơi thọ tưởng hành thức diệt. Nếu nơi 
các pháp nầy chẳng ràng buộc, thì cũng ở 
nơi các pháp nầy không hiểu. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, 
nếu đối với tất cả các pháp chẳng chấp trước, thì chẳng 
ràng buộc nơi sắc uẩn, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn 
sinh, cũng chẳng ràng buộc vào sắc uẩn diệt. Cũng chẳng 
ràng buộc vào thọ tưởng hành thức, cũng chẳng ràng buộc 
vào thọ tưởng hành thức sinh, cũng chẳng ràng buộc vào 
sắc thọ tưởng hành thức diệt. Nếu nơi tất cả các pháp chẳng 
chấp trước, thì chẳng có sự ràng buộc. Tức nhiên chẳng có 
sự ràng buộc, vậy đối với các pháp lại có gì có thể hiểu ! 
 

Tại sao ? Vì chẳng có chút pháp nào. 
Hoặc hiện sinh, hoặc đã sinh, hoặc sẽ sinh. 
Không có pháp nào có thể lấy. Không có 
pháp nào có thể chấp. Tất cả các pháp, tự 
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tướng đều như vậy. Không có tự tánh, tự 
tánh tướng đều lìa. 
 

Tại vì sao ? Vì chẳng có chút pháp nào. Hoặc hiện 
tại sinh, hoặc quá khứ sinh, hoặc tương lai sinh. Chẳng có 
pháp gì để thủ lấy, chẳng có pháp gì để chấp trước. Tướng 
của tất cả các pháp là không; tức nhiên là không, vậy lại có 
gì để chấp trước ! Chẳng có tự tánh, tự tánh tướng cũng 
chẳng có. 
 

Chẳng một, chẳng hai, chẳng nhiều, 
chẳng vô lượng. Chẳng nhỏ, chẳng lớn, 
chẳng hẹp, chẳng rộng. Chẳng sâu, chẳng 
cạn, chẳng vắng lặng, chẳng hí luận. Chẳng 
nơi chốn, chẳng không nơi chốn. Chẳng 
phải pháp, chẳng phải không pháp. Chẳng 
có thể, chẳng phải không có thể. Chẳng có, 
chẳng phải không có. 
 

Chẳng phải một, chẳng phải hai. Chẳng phải nhiều, 
chẳng phải vô lượng. Chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn. 
Chẳng phải chật hẹp, chẳng phải rộng lớn. Chẳng phải sâu, 
chẳng phải cạn. Ðó là quét hết tất cả các pháp, lìa hết thảy 
các tướng. Cũng chẳng phải vắng lặng, cũng chẳng phải hí 
luận. Cũng chẳng phải có xứ sở, cũng chẳng phải không xứ 
sở. Cũng chẳng phải có pháp, cũng chẳng phải không có 
pháp. Tại sao ? Vì lìa tất cả các tướng, tức tất cả các pháp. 
Cũng chẳng phải có thể, cũng chẳng phải không có thể. 
Cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không có. 
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Bồ Tát quán sát các pháp như vậy, tức 
là phi pháp. Ở trong ngôn ngữ, tuỳ theo thế 
gian mà kiến lập, phi pháp làm pháp. 
Chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng xả hạnh 
Bồ Tát, cầu nhất thiết trí, trọn không thối 
chuyển. Biết rõ tất cả nghiệp duyên như 
mộng, âm thanh như vang, chúng sinh như 
bóng, các pháp như huyễn, mà cũng chẳng 
hoại nhân duyên nghiệp lực. Biết rõ các 
nghiệp, tác dụng rộng lớn. Hiểu tất cả 
pháp, đều không chỗ làm. Hành đạo vô tác, 
chưa từng tạm bỏ. 
 

Bồ Tát nghiên cứu rốt ráo triệt để, quán sát tất cả thật 
tướng các pháp, là chẳng không, chẳng có, cũng có, cũng 
không, chẳng đoạn, chẳng thường. Tất cả các pháp đều 
chẳng có tự thể, vốn là không. Do đó:  

 

"Tướng các pháp vắng lặng, 
Không thể dùng lời nói". 

 

Phàm là nói ra thì chẳng phải pháp. Ở trong ngôn 
ngữ, là tuỳ thuận tri kiến của thế gian mà kiến lập tất cả các 
pháp. Song, tất cả các pháp đó, phi pháp làm pháp. Vốn 
chẳng có, mà chúng sinh chấp trước có. Tất cả nghiệp đạo 
cũng chẳng đoạn, vẫn không xả lìa hạnh Bồ Tát. Tại pháp 
thế gian mà tu pháp xuất thế, chẳng phải lìa khỏi pháp thế 
gian, mà có pháp xuất thế, tức cũng là ở trong thế gian mà 
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tu Bồ Tát đạo. Chẳng phải lìa khỏi thế gian, mà có Bồ Tát 
đạo. 

Bồ Tát ở trong pháp thế gian, mà cầu nhất thiết trí 
huệ, chẳng màng cầu được, hoặc cầu không được, tuyệt đối 
chẳng thối chuyển. Bồ Tát thấu rõ nhân duyên của tất cả 
nghiệp lực giống như mộng. Tất cả âm thanh giống như 
vang. Tất cả chúng sinh giống như hình bóng. Tất cả các 
pháp giống như huyễn hoá. Biết tất cả nghiệp tác dụng 
rộng lớn. Ngài thấu hiểu tất cả các pháp, đều không chỗ 
làm. Tức là tu hành đạo vô tác, chẳng thêm tạo tác, thì tự 
nhiên sẽ tác dụng. Thời khắc cũng chẳng tạm xả bỏ vô 
công dụng đạo. 
 

Phật tử ! Ðại Bồ Tát nầy trụ nhất thiết 
trí. Hoặc xứ phi xứ, đều hồi hướng khắp 
nhất thiết trí tánh. Tất cả mọi nơi thảy đều 
hồi hướng, chẳng có thối chuyển. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, thường trụ 
cảnh giới nhất thiết trí. Hoặc có xứ sở, hoặc chẳng có xứ 
sở. Tuỳ thời tuỳ lúc đều hồi hướng khắp nhất thiết trí tánh 
chân thật. Bất cứ ở đâu, đều hồi hướng như vậy, chỉ có tinh 
tấn tiến về trước, chẳng khi nào thối lùi về sau. 
 

Do nghĩa gì mà nói là hồi hướng ? 
Vĩnh viễn độ thế gian, đến bờ bên kia, nên 
gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các 
uẩn, đến bờ bên kia, nên gọi là hồi hướng. 
Ðộ đường ngôn ngữ, đến bờ bên kia, nên 
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gọi là hồi hướng. Lìa đủ thứ tưởng, đến bờ 
bên kia, nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn 
đoạn trừ thân kiến, đến bờ bên kia, nên gọi 
là hồi hướng. 
 

Dùng nghĩa lý gì để nói rõ gì gọi là hồi hướng ? Ðưa 
ra mười ý nghĩa để nói rõ:  

1. Vĩnh viễn độ sinh tử thế gian, đến bờ Niết Bàn 
bên kia, nên gọi là hồi hướng.  

2. Vĩnh viễn thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức năm 
uẩn, đến bờ Niết Bàn bên kia, nên gọi là hồi hướng.  

3. Thoát khỏi tất cả lời lẽ, tức là lời lẽ dứt bặc, nghĩa 
là lìa lời mà nói tướng, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia, nên 
gọi là hồi hướng.  

4. Lìa khỏi đủ thứ tưởng, tức là nơi tâm hành đã diệt, 
chẳng có tất cả tưởng, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia, nên gọi 
là hồi hướng.  

5. Vĩnh viễn đoạn tuyệt thân kiến, tức cũng là ngã 
kiến, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia, nên gọi là hồi hướng.  
  

Vĩnh viễn lìa nơi nương tựa, đến bờ 
bên kia, nên gọi là hồi hướng. Vĩnh viễn 
đoạn tuyệt chỗ làm, đến bờ bên kia, nên gọi 
là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi các cõi, 
đến bờ bên kia, nên gọi là hồi hướng. Vĩnh 
viễn xả bỏ thủ lấy, đến bờ bên kia, nên gọi 
là hồi hướng. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp 
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thế gian, đến bờ bên kia, nên gọi là hồi 
hướng. 
 

6. Vĩnh viễn lìa khỏi tất cả nơi nương tựa, đạt đến bờ 
bên kia, nên gọi là hồi hướng.  

7. Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả ác, đạt đến bờ bên kia, 
nên gọi là hồi hướng.  

8. Vĩnh viễn thoát khỏi tam giới hai mươi lăm cõi, 
đạt đến bờ bên kia, nên gọi là hồi hướng.  

9. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả thủ lấy, đạt đến bờ bên kia, 
nên gọi là hồi hướng.  

10. Vĩnh viễn thoát khỏi pháp thế gian, đạt đến bờ 
bên kia, nên gọi là hồi hướng. 
 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, tức là tuỳ thuận Phật trụ. Tuỳ 
thuận pháp trụ. Tuỳ thuận trí trụ. Tuỳ 
thuận bồ đề trụ. Tuỳ thuận nghĩa trụ. Tuỳ 
thuận hồi hướng trụ. Tuỳ thuận cảnh giới 
trụ. Tuỳ thuận hành trụ. Tuỳ thuận chân 
thật trụ. Tuỳ thuận thanh tịnh trụ. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo, hồi hướng như vậy, tức là tuỳ thuận Phật mà trụ, 
tuỳ thuận pháp mà trụ, tuỳ thuận trí mà trụ, tuỳ thuận bồ đề 
mà trụ, tuỳ thuận nghĩa lý mà trụ, tuỳ thuận hồi hướng mà 
trụ, tuỳ thuận cảnh giới mà trụ, tuỳ thuận đức hạnh mà trụ, 
tuỳ thuận chân thật lý thể mà trụ, tuỳ thuận nguồn gốc 
thanh tịnh mà trụ.   
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Phật tử ! Ðại Bồ Tát hồi hướng như 
vậy, tức là thấu đạt tất cả các pháp, tức là 
thừa sự tất cả chư Phật. Chẳng có một vị 
Phật nào mà không thừa sự. Chẳng có một 
pháp nào mà không cúng dường. Chẳng có 
một pháp nào có thể diệt hoại. Chẳng có 
một pháp nào có thể trái ngược. Chẳng có 
một vật nào có thể tham trước. Chẳng có 
một pháp nào có thể nhàm lìa. Chẳng thấy 
trong ngoài tất cả các pháp có chút diệt 
hoại. Trái với nhân duyên đạo, pháp lực 
đầy đủ, chẳng có ngừng nghỉ. 
 

  Các vị đệ tử của Phật ! Ðại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, hồi 
hướng như vậy, tức là thấu rõ thông đạt tất cả các pháp thật 
tướng. Tức là thừa sự tất cả chư Phật mười phương ba đời, 
chẳng có một vị nào mà không thừa sự, chẳng có một pháp 
nào không cúng dường. Vì Bồ Tát đã chứng được cảnh giới 
vô sinh pháp nhẫn, cho nên chẳng có một pháp nào có thể 
diệt hoại, chẳng có một pháp nào có thể sinh khởi. Chẳng 
có một pháp nào cùng nhau trái ngược, đều tuỳ thuận với 
nhau. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, chẳng có sự tham cầu 
vật quý báu nào mà không xả bỏ bố thí được. Chẳng có 
một pháp nào mà nhàm não, muốn lìa khỏi nó. Tại sao ? Vì 
bên trong quán tâm, tâm chẳng có tâm; nên ngoài quán 
hình, hình chẳng có hình; ở xa quán vật, vật chẳng có vật, 
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tất cả đều không. Chẳng có pháp nào có thể diệt hoại, cũng 
chẳng có chút pháp nào trái ngược với nhân duyên đạo. 
Tức cũng chẳng có sự không tương hợp với nhân duyên 
đạo lý. Pháp lực của tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều đầy 
đủ viên mãn, chẳng có khi nào ngừng nghỉ. 
 

Phật tử ! Ðó là hồi hướng tất cả căn 
lành tuỳ thuận kiên cố thứ sáu. 
 

Các vị đệ tử của Phật ! Ðủ thứ đạo lý ở trên vừa nói 
là, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, hồi hướng tất cả căn 
lành tuỳ thuận kiên cố thứ sáu. 
 

Khi đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng nầy, 
thường được chư Phật hộ niệm, kiên cố 
chẳng thối chuyển, vào pháp tánh thâm 
sâu. Tu nhất thiết trí, tuỳ thuận nghĩa của 
pháp, tuỳ thuận pháp tánh, tuỳ thuận tất 
cả căn lành kiên cố. Tuỳ thuận tất cả 
nguyện lớn viên mãn. Ðầy đủ pháp tuỳ 
thuận kiên cố. Tất cả kim cang không phá 
hoại được, ở trong các pháp được tự tại. 
 

Khi đại Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, trụ nơi hồi hướng tất 
cả căn lành tuỳ thuận kiên cố, thường được tất cả chư Phật 
mười phương ba đời bảo hộ và nghĩ nhớ. Luôn luôn gia trì, 
kiên cố chẳng thối tâm bồ đề. Vào trong pháp tánh thâm 
sâu, tu hành nhất thiết trí huệ. Tuỳ thuận nghĩa lý của tất cả 
các pháp, tuỳ thuận pháp tánh của tất cả các pháp, tuỳ 
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thuận tất cả căn lành kiên cố, tuỳ thuận tất cả nguyện lớn 
viên mãn, đầy đủ tuỳ thuận tất cả pháp kiên cố, tất cả kim 
cang không thể phá hoại được pháp nầy. Ở trong tất cả các 
pháp, đắc được nhậm vận tự tại, chẳng có mọi sự chấp 
trước. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
quán sát mười phương, quán sát chúng hội, 
quán sát pháp giới rồi, vào nơi nghĩa của 
chữ câu thâm sâu, tu tập tâm vô lượng 
rộng lớn. Dùng tâm đại bi che khắp thế 
gian. Sinh trưởng giống tâm tánh Phật quá 
khứ, hiện tại, vị lai, vào nơi công đức của 
tất cả chư Phật, thành tựu lực thân tự tại 
của chư Phật. Quán sát tâm ưa thích của 
các chúng sinh. Tuỳ thuận căn lành thành 
thục của họ, nương pháp tánh thân, vì họ 
hiện sắc thân. Nương thần lực của Phật, 
mà nói kệ rằng.   
 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng quán sát khắp nhân 
duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới. 
Lại quán sát nhân duyên đại chúng của tất cả hải hội chư 
Phật trong mười phương ba đời. Lại quán sát nhân duyên 
của pháp giới. Quán sát rồi, vào trong tam muội chữ câu 
nghĩa lý thâm sâu. Tu hành học tập tâm rộng lớn vô lượng 
vô biên tận hư không khắp pháp giới, dùng tâm đại bi lợi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13  435 
 
vật, giải trừ khổ não của chúng sinh, che hộ khắp tất cả 
chúng sinh trong thế giới, sinh trưởng tâm giống tánh của 
chư Phật quá khứ, tâm giống tánh của chư Phật hiện tại, 
tâm giống tánh của chư Phật vị lai. Vào công đức của tất cả 
chư Phật, tức cũng là công đức của chính Bồ Tát, công đức 
của mình tức là công đức của chư Phật, chư Phật và Bồ Tát 
là hai mà không hai. Thành tựu lực thân tự tại của chư Phật 
có đủ sự nhậm vận tự tại. Quán sát sự ưa thích trong tâm 
của mỗi chúng sinh là gì ? hy vọng những gì ? tuỳ thuận 
căn lành của chúng sinh, nhìn xem căn lành nào thành thục 
thì dùng phương pháp đó để giáo hoá. Căn cứ pháp tánh 
thân vì họ mà thị hiện sắc thân để nói pháp cho họ nghe. 
Nương theo đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì 
chúng sinh mà nói bốn mươi mốt bài kệ, để giáo hoá chúng 
sinh có duyên. 
  

 Bồ Tát hiện thân làm ông vua 
 Là bậc trên hết ở trong đời 
 Phước đức oai quang hơn tất cả 
 Khắp vì quần sinh ban lợi ích. 
 

Bồ Tát quán sát nhân duyên của chúng sinh, đáng 
dùng thân Phật độ được họ, thì hiện thân Phật mà vì họ nói 
pháp. Ðáng dùng thân Bích Chi Phật độ được họ, thì hiện 
thân Bích Chi Phật mà vì họ nói pháp. Ðáng dùng thân ông 
vua độ được họ, thì hiện thân ông vua mà vì họ nói pháp. 
Ðáng dùng thân trưởng giả độ được họ, thì hiện thân 
trưởng giả mà vì họ nói pháp. Tóm lại, đáng dùng thân gì 
độ được họ, thì hiện thân đó để vì họ nói pháp. Do đó có 
thể thấy, chỗ của Bồ Tát làm chẳng phải vì mình, mà vì lợi 
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ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát vì giáo hoá chúng sinh, khiến 
cho họ lìa khổ được vui, cam tâm tình nguyện theo chúng 
sinh vào đường địa ngục, hoặc đi vào đường ngạ quỷ, hoặc 
đi vào đường súc sinh. Ðó là tinh thần của Bồ Tát. 

Bồ Tát thị hiện sắc thân, làm ông vua nước lớn, ở tại 
địa vị nhân gian mà nói là tôn quý bậc nhất. Tướng mạo 
cũng viên mãn, phước đức cũng viên mãn. Oai nghi quang 
hơn hết tất cả, khắp vì chúng sinh mà ban cho lợi ích. Do 
đó "Thương dân như con", vì nhân dân mà làm việc công 
đức. 
 

 Tâm Ngài thanh tịnh không nhiễm trước 
 Nơi đời tự tại đều tôn kính 
 Hoằng dương chánh pháp dạy bảo người 
 Khắp khiến chúng sinh được an ổn. 
 

Tuy Bồ Tát thị hiện làm thân ông vua, song, tâm của 
Ngài rất thanh tịnh, chẳng có mọi sự ô nhiễm chấp trước, 
chẳng ích kỷ lợi mình, tất cả hết thảy đều vì lợi ích chúng 
sinh. Chỉ cần chúng sinh có lợi ích, có thể khiến cho chúng 
sinh sinh hoan hỉ, thì dù có tan xương nát thịt cũng nguyện 
ý đi làm, chẳng còn tồn tại tướng ta. Tại thế gian nhậm vận 
tự tại, cho nên được chúng sinh tôn kính. Ngài hoằng 
dương chánh pháp, khiến cho chánh pháp ở lâu nơi thế 
gian, dùng chánh pháp dạy bảo người đời. Bồ Tát khiến 
cho khắp hết thảy chúng sinh đều đắc được an ổn. 
 

 Hiện sinh quý tộc lên ngôi vua 
 Thường nương chánh giáo chuyển pháp luân 
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 Bẩm tính nhân từ không bạo ngược 
 Mười phương kính ngưỡng đều tuân theo. 
 

Bồ Tát thị hiện sắc thân, sinh vào trong dòng quý 
tộc, tương lai có thể lên làm vua. Luôn luôn căn cứ vào 
chánh pháp nhãn tạng để chuyển đại pháp luân, giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ. Bẩm 
tính của Bồ Tát rất nhân từ, tâm không sân độc và tư tưởng 
không ngược đãi với chúng sinh, cho nên chúng sinh trong 
mười phương thế giới, đều cung kính ngưỡng vọng y theo 
sự giáo hoá của Ngài. 
 

 Trí huệ phân biệt thường sáng suốt 
 Sắc tướng tài năng đều đầy đủ 
 Lâm ngự truyền lệnh đều nghe theo 
 Ðiều phục ma quân không còn sót. 
 

Tuy Bồ Tát thị hiện làm ông vua, hoặc đại thần, 
song, trí huệ của Ngài thường sáng suốt, chẳng hồ đồ. 
Khéo phân biệt tất cả đạo lý các pháp thật tướng. Bồ Tát 
thị hiện sắc tướng rất viên mãn, tài năng rất cao siêu, thảy 
đều đầy đủ. Khi làm ông vua, lâm triều chấp chánh, trị lý 
quốc gia, giá ngự tuần hành. Phàm là chỗ của vua thống trị, 
bất cứ sông hồ biển cả, Ngài đều đích thân đi quan sát. Hết 
thảy chúng sinh, đều nghe theo sự giáo hoá của Ngài. Ngài 
phá tan hàng phục được mười đại ma quân, tiêu diệt chúng 
hết không còn. 
 

 Giữ gìn tịnh giới không huỷ phạm 
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 Quyết chí nhẫn nhục không lay động 
 Luôn nguyện diệt trừ tâm sân hận 
 Thường thích tu hành các Phật pháp. 
 

Bồ Tát giữ gìn giới luật thanh tịnh, tuyệt đối không 
huỷ phạm. Lập chí nguyện quyết định, kham nhẫn tất cả 
điều người khác không thể nhẫn, gặp tất cả cảnh giới tâm 
không lay động. Vĩnh viễn phát nguyện diệt trừ tất cả tâm 
sân hận. Thường thường nguyện ý tu hành pháp của chư 
Phật nói. 
 

Thức ăn uống hương man y phục 
Xe kiệu giường nệm toà với đèn 
Bồ Tát đều đem cho giúp người 
Cùng với vật khác vô lượng thứ. 

  

 Hết thảy tất cả thức ăn uống, tất cả hương man, tất cả 
y phục, tất cả xe kiệu, tất cả giường báu, tất cả nệm, tất cả 
toà báu, tất cả đèn báu, Bồ Tát thảy đều bố thí cho những 
người đến xin, dùng đủ thứ phẩm vật để cứu giúp chúng 
sinh, cùng với vô lượng những đồ vật châu báu khác, đều 
đem ra bố thí, tuyệt đối không sẻn tiếc. Chúng ta cũng phải 
học tâm từ bi của Bồ Tát, bố thí cứu giúp kẻ bần cùng. 
 

 Vì lợi ích mà hành bố thí 
 Khiến họ khai mở tâm rộng lớn 
 Ở nơi tôn thắng và chỗ khác 
 Tâm đều thanh tịnh sinh hoan hỉ. 
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 Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, mà tu hạnh môn bố thí, 
vì khiến cho chúng sinh khai mở tâm rộng lớn. Trụ nơi 
cung điện tôn quý thù thắng nhất, hoặc ở những chỗ khác, 
trong tâm ý lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng hoan hỉ. 
 

 Bồ Tát đều chu cấp tất cả 
 Trong ngoài hết thảy đều xả được 
 Ðều khiến tâm họ luôn thanh tịnh 
 Chẳng khiến tạm thời sinh hẹp hòi. 
 

 Bồ Tát đem tất cả phẩm vật, đều chu cấp cho chúng 
sinh. Nội tài là đầu mắt tuỷ não, ngoại tài là đất nước vợ 
con, nội tài ngoại tài hết thảy đều bố thí hết. Trong tâm của 
Bồ Tát vĩnh viễn thanh tịnh, không lúc nào mà không xả bỏ 
được dù chỉ tạm thời, khiến cho chúng sinh không sinh tâm 
hẹp hòi, dù bất cứ thời khắc nào. 
 

 Hoặc bố thí đầu hoặc thí mắt 
 Hoặc bố thí tay hoặc thí chân 
 Da thịt cốt tuỷ và vật khác 
 Tất cả đều xả tâm không tiếc. 
 

 Bồ Tát bố thí đầu của mình, hoặc bố thí mắt của 
mình, hoặc bố thí tay của mình, chân của mình, hoặc bố thí 
da, thịt, cốt, tuỷ của mình, cùng với những phẩm vật khác, 
tất cả hết thảy đều bố thí hết, mà trong tâm không có tư 
tưởng sẻn tiếc. 
 

 Bồ Tát thân làm ông vua lớn 
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 Chủng tộc tôn quý trong loài người 
 Mở miệng cắt lưỡi thí quần sinh 
 Tâm Ngài hoan hỉ không ưu luyến. 
 

 Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân hình để giáo hoá chúng 
sinh, có lúc thị hiện thân ông vua tôn quý nhất, có lúc thị 
hiện thân kẻ ăn mày nghèo khổ nhất. Tuỳ thuận căn cơ của 
chúng sinh mà hiện thân. Bồ Tát thị hiện thân ông vua, là 
dòng dõi quý tộc, được mọi người cung kính. Ngài mở 
miệng cắt lưỡi bố thí cho chúng sinh, trong tâm rất hoan hỉ, 
chẳng có tư tưởng buồn rầu luyến tiếc. 
 

 Ðem công đức thí lưỡi đó 
 Hồi hướng tất cả các chúng sinh 
 Nguyện họ nhờ đây được thắng duyên 
 Ðược lưỡi rộng dài của Như Lai. 
 

 Bồ Tát đem công đức bố thí lưỡi, hồi hướng cho hết 
thảy pháp giới chúng sinh. Nguyện khắp tất cả chúng sinh, 
đều nhờ nhân duyên thù thắng nầy, mà được tướng lưỡi 
rộng dài của Phật, có thể che khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới, vì những chúng sinh khác rộng nói diệu pháp Kinh 
Hoa Nghiêm Ðại Phương Quảng Phật. 
 

 Hoặc thí vợ con và ngôi vua 
 Hoặc thí thân mình làm tôi tớ 
 Tâm ý thanh tịnh thường hoan hỉ 
 Như vậy tất cả chẳng buồn tiếc. 
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 Bồ Tát hoặc đem vợ con của mình, hoặc ngôi vua bố 
thí cho người, hoặc đem chính bản thân mình bố thí cho 
người khác, để làm tôi tớ cho họ. Bất cứ là nội tài, hay 
ngoại tài, bố thí rồi, chẳng có tâm cầu báo đáp, cho nên tâm 
thường thanh tịnh, luôn hoan hỉ. Bố thí tất cả như vậy cũng 
chẳng buồn rầu, cũng chẳng hối tiếc. 
 

 Tuỳ chỗ cầu xin đều thí cho  
 Ðúng thời giúp cho không nhàm mỏi 
 Tất cả hết thảy đều xả bỏ 
 Những người đến xin đều đầy đủ. 
 

 Bồ Tát tuỳ thuận đồ vật mà chúng sinh ưa thích đều 
bố thí, khiến cho tâm chúng sinh được mãn nguyện. Tóm 
lại, chúng sinh cần gì thì Bồ Tát bố thí cái đó. Ðúng lúc 
chúng sinh cần thì Ngài bố thí, song, tâm của Ngài chẳng 
có tư tưởng nhàm mỏi phiền muộn. Hết thảy tất cả phẩm 
vật, đều xả bỏ bố thí cho chúng sinh. Phàm là chúng sinh 
đến cầu xin, chẳng làm cho họ thất vọng, đều được đồ vật 
mà họ mong muốn, đều đại hoan hỉ. 
 

 Vì nghe pháp nên thí thân mình 
 Tu các khổ hạnh cầu bồ đề 
 Lại vì chúng sinh xả tất cả 
 Cầu trí vô thượng không thối chuyển. 
 

 Bồ Tát vì nghe Phật pháp, cho nên bố thí thân của 
mình, tu đủ thứ khổ hạnh. Tại sao phải tu khổ hạnh ? Vì 
cầu đạo bồ đề, sớm thành quả Phật. Bồ Tát lại vì chúng 
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sinh làm lợi ích, cho đến làm tất cả công đức bố thí cho 
chúng sinh. Vì cầu trí huệ vô thượng, cho nên vĩnh viễn 
không thối chuyển tâm bồ đề. 
 

 Từ chỗ đức Phật nghe chánh pháp 
 Tự xả thân mình làm tôi tớ 
 Vì muốn cứu khắp các quần sinh 
 Phát sinh vô lượng tâm hoan hỉ. 
 

 Bồ Tát vì ở chỗ đức Phật lắng nghe chánh pháp, cho 
nên đem thân thể của mình bố thí cho Phật, làm người hầu 
cận cho Phật. Vì muốn cứu độ khắp tất cả chúng sinh thoát 
khỏi biển khổ, mới phát sinh tâm từ bi hỉ xả vô lượng, cùng 
với vô lượng tâm hoan hỉ. 
 

 Bồ Tát thấy Thế Tôn Ðạo Sư 
 Hay dùng tâm từ rộng lợi ích 
  Bấy giờ nhảy nhót sinh hoan hỉ 
 Nghe thọ vị pháp của Như Lai. 
 

 Bồ Tát thấy được Phật, hay dùng tâm từ bi rộng lợi 
ích tất cả chúng sinh. Lúc đó, Bồ Tát thấy Phật lợi ích 
chúng sinh, hoan hỉ vui mừng, không tự chủ được bèn nhảy 
nhót lên, lắng nghe lãnh thọ vị pháp thâm sâu của Phật. 
 

 Bồ Tát có tất cả căn lành 
 Ðều đem hồi hướng cho chúng sinh 
 Khắp đều cứu hộ không thừa sót 
 Luôn khiến giải thoát thường an lạc. 
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 Bồ Tát có tất cả căn lành, hoàn toàn hồi hướng cho 
tất cả công đức, khắp cứu độ bảo hộ cho tất cả chúng sinh, 
chẳng thừa sót chúng sinh nào, mà không được lợi ích. 
Vĩnh viễn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát, 
đắc được an ổn khoái lạc. 
 

 Bồ Tát có tất cả quyến thuộc 
 Sắc tướng đoan nghiêm hay biện huệ 
 Hoa kế y phục và hương thoa 
 Các thứ trang nghiêm đều đầy đủ. 
 

 Bồ Tát có tất cả quyến thuộc, sắc tướng rất đoan 
chánh trang nghiêm, lại có trí huệ biện tài vô ngại. Có đủ 
thứ hoa kế, đủ thứ y phục, đủ thứ hương thoa, đủ thứ 
hương bột, đủ thứ đồ trang nghiêm, thảy đều đầy đủ. 
 

 Các quyến thuộc đó đều hi hữu 
 Tất cả Bồ Tát đều thí được 

Chuyên cầu Chánh Giác độ quần sinh 
 Tâm ý như vậy không tạm xả. 
 

 Tất cả quyến thuộc đó rất ít có, song, Bồ Tát đem 
quyến thuộc của mình đều bố thí được. Tại sao ? Vì chuyên 
cầu Chánh Giác (Phật), để giáo hoá cứu độ chúng sinh. 
Tâm đại bồ đề đó, không có lúc nào tạm xả bỏ. 
 

 Bồ Tát suy nghĩ kỹ như vậy 
 Thực hành các thứ nghiệp rộng lớn 
 Ðều đem hồi hướng các chúng sinh 
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 Mà chẳng sinh ra tâm chấp lấy. 
  

 Bồ Tát khéo suy gẫm như thế, khắp tu hành đủ thứ 
nghiệp thiện công đức rộng lớn. Ðem công đức lành đó, 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh, mà chẳng có tơ hào tâm 
chấp trước thủ lấy tướng. Bồ Tát chẳng có tư tưởng như 
vầy: "Hiện tại tôi bố thí, có nhiều công đức lành như vậy, 
công đức của tôi quá lớn". Chẳng giống như vua Lương Võ 
Ðế thấy được Tổ Sư Bồ Ðề Ðạt Ma, bèn hỏi:  

- "Tôi kiến tạo rất nhiều chùa to Phật lớn, độ được 
rất nhiều Tăng ni, như vậy có bao nhiêu công đức ?"  

Tổ Sư Bồ Ðề Ðạt Ma đáp:  
- "Chẳng có công đức gì hết".  
Tại sao lại nói như thế ? Vì tâm chấp trước của vua 

Lương Võ Ðế quá nặng, do đó, cho ông ta một gáo nước 
lạnh, khiến cho ông ta bừng tỉnh, đừng vì có công đức mà 
bố thí. Do đó, "Tam luân thể không" mới là thật bố thí. 
  

 Bồ Tát xả bỏ ngôi vua lớn 
 Cùng với cõi nước các thành ấp 
 Cung điện lầu các và vườn rừng 
 Tôi tớ thị vệ đều không tiếc. 
 

 Khi Bồ Tát thị hiện làm ông vua, thì hoặc đem ngôi 
vua xả bỏ, hoặc đem cõi nước xả bỏ, hoặc đem thành ấp xả 
bỏ, hoặc đem cung điện xả bỏ, hoặc đem lầu các xả bỏ, 
thậm chí vườn rừng, tôi tớ, thị vệ, thảy đều xả bỏ, mà 
không sẻn tiếc. 
 

 Ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp 
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 Ði khắp các nơi bố thí cho 
 Nhờ đó giáo hoá các chúng sinh 
 Ðều khiến vượt lên bờ vô thượng. 
 

 Bồ Tát ở trong vô lượng trăm ngàn kiếp về trước, 
Ngài du hành đến khắp tất cả cõi nước chư Phật mười 
phương ba đời, để bố thí tất cả căn lành mà Ngài tích tụ. Vì 
có nhiều công đức lành, cho nên giáo hoá tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ đều vượt lên bờ Niết Bàn vô thượng bên kia.  
 

 Vô lượng phẩm loại đều khác biệt 
 Mười phương thế giới hội họp đến 
 Bồ Tát thấy rồi tâm vui mừng 
 Theo chỗ họ xin khiến đầy đủ. 
 

 Có vô lượng vô biên chúng sinh, phẩm loại đều khác 
nhau. Mười phương thế giới chúng sinh phẩm loại khác 
nhau, đều hội họp đến chỗ Bồ Tát hành bố thí. Bồ Tát thấy 
vô lượng chúng sinh hướng về Ngài hoá duyên như vậy, 
trong tâm rất vui mừng, bèn tuỳ theo sự cầu xin của chúng 
sinh mà bố thí, khiến cho họ đều được đầy đủ. 
 

 Như hồi hướng của Phật ba đời 
 Bồ Tát cũng tu nghiệp như vậy 
 Chỗ tu hành của đấng Ðiều Ngự 
 Thảy đều theo học đến bờ kia. 
 

 Giống như sự hồi hướng trong quá khứ của tất cả 
chư Phật mười phương ba đời tu, Bồ Tát cũng tu nghiệp 
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hồi hướng như vậy. Chư Phật tu hành những pháp môn 
nào, Bồ Tát đều theo Phật tu học pháp đến bờ kia. Bờ kia 
tức là cảnh giới không sinh không diệt, không dơ không 
sạch, không tăng không giảm, tức cũng là thường lạc ngã 
tịnh bốn đức Niết Bàn. 
 

 Bồ Tát quán sát tất cả pháp 
 Ai là người vào được pháp nầy  
 Vào như thế nào, vào chỗ nào  
 Như vậy bố thí tâm không trụ. 
 

 Bồ Tát quán sát tất cả Phật pháp, suy gẫm tất cả Phật 
pháp: Ai vào được pháp nầy ? Làm thế nào vào được trong 
pháp vắng lặng ? Tất cả các pháp đều không, lại có gì để 
vào ! Tức là bố thí pháp cũng là không, có gì có thể trụ ? 
 

 Bồ Tát hồi hướng trí thiện xảo 
 Bồ Tát hồi hướng pháp phương tiện 
 Bồ Tát hồi hướng nghĩa chân thật 
 Ở trong pháp đó không chấp trước. 
 

 Bồ Tát hồi hướng sự tu của Ngài về trí huệ thiện 
xảo, khiến cho chúng sinh cũng đều có trí huệ thiện xảo. 
Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh, đó là pháp phương tiện. 
Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, hồi hướng về lý thể chân thật, 
hồi hướng về thật tế, bất cứ tu pháp gì, cũng đều không 
chấp trước. 
 

 Tâm không phân biệt tất cả nghiệp 
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 Cũng không nhiễm trước nơi nghiệp quả 
 Biết tánh bồ đề từ duyên khởi 
 Vào sâu pháp giới không trái nghịch. 
 

 Tâm của Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả nghiệp thiện 
và nghiệp ác. Cũng chẳng có tư tưởng nhân quả báo ứng, 
khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Biết pháp tánh bồ đề là từ 
nhân duyên sinh ra, cho nên vào pháp giới thâm sâu, cũng 
chẳng trái nghịch với pháp thật tế lý thể. 
 

 Chẳng ở trong thân mà có nghiệp 
 Cũng chẳng nương trụ ở nơi tâm 

Trí huệ biết rõ không tánh nghiệp 
 Do nhân duyên nên nghiệp không mất. 
  

 Bồ Tát chẳng nói ở trong thân mình tạo ra nghiệp gì 
? cho nên chẳng chấp có nghiệp. Cũng chẳng nương trụ ở 
nơi tâm. Do đó, "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm". Tức là 
chẳng chấp trước vào tâm. Có trí huệ rồi thì sẽ thấu rõ tất 
cả nghiệp tánh là không, chẳng có tồn tại tánh nghiệp. Vì 
có các thứ nhân duyên như vậy, cho nên nghiệp lực cũng 
chẳng mất đi. 
 

 Tâm chẳng vọng lấy pháp quá khứ 
 Cũng chẳng tham cầu việc vị lai 
 Ở nơi hiện tại chẳng chỗ trụ 
 Thấu đạt ba đời đều vắng lặng. 
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 Tâm của Bồ Tát chẳng vọng lấy pháp quá khứ, cũng 
chẳng tham cầu việc vị lai, hiện tại bây giờ cũng chẳng chỗ 
trụ. Tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ 
mạng đều không, tất cả đều không chấp trước. Tại sao 
không chỗ trụ ? Vì thấu rõ thông đạt ba đời đều là vắng 
lặng. 
 

 Bồ Tát đã đến sắc bên kia 
 Thọ tưởng hành thức cũng như vậy 
 Vượt khỏi dòng sinh tử thế gian 
 Tâm Ngài khiêm hạ thường thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, hết thảy tất cả đều xả bỏ 
được, nhìn thấy tất cả đều không. Do đó, đối với sắc thọ 
tưởng hành thức năm uẩn biết là vắng lặng. Vì là vắng 
lặng, cho nên đến được bờ bên kia sắc thọ tưởng hành thức. 
Tri kiến của Bồ Tát và của phàm phu hoàn toàn khác nhau, 
Bồ Tát vượt qua được biển khổ sinh tử của thế gian, tâm 
của Bồ Tát khiêm hạ thường thanh tịnh. 
 

 Quán kỹ năm uẩn mười tám giới 
 Mười hai xứ cùng với thân mình 
 Mỗi mỗi nơi đây cầu bồ đề 
 Thể tánh rốt ráo không thể được. 
  

 Bồ Tát quán sát kỹ sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn 
là không. Lại quán sát mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn và 
sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, cùng với nhãn thức, 
nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, hợp thành 
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mười tám giới, cũng là không. Lại quán sát mười hai xứ 
(sáu căn và sáu trần) và thân mình cũng là không. Nơi năm 
uẩn, mười tám giới, mười hai xứ nầy cầu bồ đề giác đạo, 
đều không thể đắc được. Tại sao ? vì thể tính của nó đều là 
không.   
  

 Chẳng lấy tướng các pháp thường trụ 
 Nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp 
 Pháp tánh chẳng có cũng chẳng không 
 Nghiệp lý thứ lớp trọn vô tận. 
  

Bồ Tát tu hành trung đạo liễu nghĩa, cũng chẳng 
thiên về không, cũng chẳng lệch về có. Lệch về có tức là 
chấp tướng thường-đoạ lạc thường kiến. Thiên về không 
tức là chấp tướng đoạn, đoạ lạc về đoạn kiến. Phật pháp 
chẳng phải thường, cũng chẳng phải đoạn, chẳng đoạn 
chẳng thường là trung đạo liễu nghĩa, cho nên nói chẳng 
thủ lấy tướng của các pháp thường trụ. Bồ Tát chẳng chấp 
trước tất cả pháp có tướng thường trụ. Vậy, chẳng có 
thường, có đoạn chẳng ? Tướng đoạn cũng chẳng chấp vào, 
cho nên chẳng chấp đoạn, chẳng chấp thường, đó mới là 
trung đạo liễu nghĩa. Bản tánh của pháp, cũng chẳng phải 
có, cũng chẳng phải không; có, không cũng là tà kiến. Tuy 
nhiên chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng có, chẳng không, 
song, lý thể của nghiệp rất có thứ lớp, vô tận chẳng hết 
được. 
 

 Nơi các pháp chẳng có chỗ trụ 
 Chẳng thấy chúng sinh và bồ đề 
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 Trong mười phương cõi nước ba đời 
 Rốt ráo mà cầu không thể được. 
 

Bồ Tát tu hành các pháp, chẳng trụ vào các pháp. 
Tức pháp chẳng phải pháp, chẳng chấp trước vào tướng 
của tất cả các pháp. Chẳng những tất cả pháp là không, mà 
chúng sinh và bồ đề cũng là không, vốn không nên chấp 
trước. Cõi nước chư Phật mười phương và chỗ trụ của chư 
Phật ba đời, rốt ráo mà nói thì cầu không thể được. Tại sao 
? vì nó vốn là không. 
 

 Nếu quán các pháp được như vậy 
 Thì thấu hiểu giống như chư Phật 
 Tuy cầu tánh đó không thể được 
 Chỗ Bồ Tát hành cũng không hư. 
 

Nếu biết các pháp vốn không, thì còn có gì để chấp 
trước ! Do đó: 
 

"Các pháp từ xưa nay, 
Thường là tướng vắng lặng, 

Không thể dùng lời nói". 
 

Nếu quán được thật tướng của tất cả các pháp, thì sẽ 
thấu hiểu giống như chư Phật. Tuy nhiên cầu bản tánh của 
pháp không thể đắc được, song, công đức của Bồ Tát tu 
hành Bồ Tát đạo, không thể không có. Tại sao nói không 
hư ? Vì "Phước không tổn hại", tu hành thì nhất định sẽ có 
phước, không tu hành thì chắc chắn sẽ không có phước 
đức. 
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 Bồ Tát biết pháp từ duyên có 
 Không trái tất cả chỗ hành đạo 
 Mở bày giải nói các vết nghiệp 
 Muốn khiến chúng sinh đều thanh tịnh. 
 

Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp là từ nhân duyên sinh 
ra mà có. Do đó,  
 

"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt". 

 

Lại nói: 
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 
Cũng gọi là tên giả 

Cũng gọi nghĩa trung đạo". 
 

 Vì nó là tên giả, cho nên nói không cũng là giả. 
Chẳng trái với tất cả chỗ hành đạo, tức là trung đạo. Phàm 
là có sự tu hành, thì nhất định sẽ có sự thành tựu. Bồ Tát 
mở bày pháp môn phương tiện, thị hiện tướng chân thật, 
giải thích nghĩa thâm sâu, diễn nói pháp vi diệu. Mở bày 
giải nói đạo lý quả báo của tất cả nghiệp. Tại sao Bồ Tát 
không việc đi tìm việc làm ? Ở trong lời nói mà lập lời nói, 
đó là khiến cho chúng sinh khôi phục lại bộ mặt thật vốn 
có (bản lai diện mục), đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh 
diệu chân như. 
 

 Ðó là chỗ bậc trí hành đạo 
 Pháp của tất cả Như Lai nói 
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 Tuỳ thuận suy gẫm vào chánh nghĩa 
 Tự nhiên giác ngộ thành bồ đề. 
 

 Ðó tức là con đường tu hành của người có trí huệ, 
pháp của tất cả chư Phật mười phương ba đời nói ra. Nếu 
có thể tuỳ thuận đạo lý nầy để suy gẫm thì, sẽ nhập vào 
nghĩa chánh pháp, tự nhiên sẽ giác ngộ, thành tựu bồ đề 
giác đạo. 
 

 Các pháp không sinh cũng không diệt 
 Cũng lại không đến cũng không đi 
 Chẳng nơi nầy chết mà sinh kia 
 Là người ngộ hiểu các Phật pháp. 
 

Các pháp là vắng lặng, cho nên nó không sinh cũng 
không diệt. Pháp thì không đến, không đi. Ở nơi nầy chết 
rồi, lại sinh đến nơi khác, những tư tưởng nầy đều chẳng 
có. Nếu người nầy hiểu ngộ được, thì đó là chánh pháp của 
chư Phật. Vậy, đừng chấp trước vào tất cả tướng. 
 

 Thấu đạt các pháp tánh chân thật 
 Mà nơi pháp tánh không phân biệt 
 Biết pháp không tánh không phân biệt 
 Người nầy khéo vào trí chư Phật. 
 

Thấu rõ thông đạt lý thể của tất cả các pháp chân 
thật, đối với bản tánh của pháp chẳng có tâm phân biệt. 
Biết pháp tánh là không, tại nơi không chẳng sinh ra sự 
phân biệt. Người đó khéo khế hợp với trí huệ của chư Phật. 
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 Pháp tánh khắp tất cả mọi nơi 
 Tất cả chúng sinh và cõi nước 
 Ba đời tồn tại không thừa sót 
 Cũng không hình tướng mà đắc được. 
 

Pháp tánh đầy khắp tất cả mọi nơi, do đó "Tận hư 
không, khắp pháp giới", đều có pháp tánh. Hết thảy chúng 
sinh và hết thảy cõi nước, pháp tánh đều tồn tại. Ba đời đều 
có pháp tánh tồn tại, chẳng có nơi nào mà không có pháp 
tánh. Tuy là tự nhiên có pháp tánh tồn tại, nhưng pháp tánh 
không hình tướng mà là vắng lặng, không thể đắc được. 
Tuy pháp tánh không hình tướng, nhưng nếu thật tu hành 
thì, cũng đắc được trí huệ chân chánh. 
 

 Chỗ tất cả chư Phật giác ngộ 
 Thảy đều nhiếp lấy không thừa sót 
 Tuy nói tất cả pháp ba đời 
 Các pháp như vậy đều chẳng có. 
 

Tất cả chư Phật mười phương ba đời giác ngộ pháp 
tánh khắp tất cả mọi nơi. Pháp tánh tuy nhiên không hình 
tướng, mà khắp cùng tất cả mọi nơi. Ðây là đạo lý gì ? Vì 
nó có sức lực đó. Phật giác ngộ bản tánh của pháp, nhiếp 
lấy pháp tánh không thừa sót. Tuy nhiên Phật diễn nói tất 
cả các pháp ba đời, nhưng không chấp trước pháp tướng. 
Tuy nhiên pháp tánh là có, nhưng pháp tướng là không. Tất 
cả các pháp của Phật nói đều là không. 
 

 Như các pháp tánh khắp tất cả 
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 Bồ Tát hồi hướng cũng như thế 
 Như vậy hồi hướng các chúng sinh 
 Thường nơi thế gian không thối chuyển. 
 

Giống như tất cả pháp tánh khắp cùng tất cả mọi nơi, 
nhưng nhìn mà không thấy, lắng mà không nghe, ngửi mà 
không mùi. Bồ Tát tu công đức hồi hướng cũng giống như 
thế, tuy nhiên không có hình tướng, nhưng công đức không 
thể nghĩ bàn. Vì vậy, cho nên Phật tu tập tất cả công đức 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chẳng những Ngài tu 
hạnh Bồ Tát một ngày, mà là ngày ngày đều tu hạnh Bồ 
Tát, tháng tháng đều tu, năm năm đều tu, đời đời kiếp kiếp 
đều tu hạnh Bồ Tát. Ðem công đức hồi hướng cho pháp 
giới chúng sinh, thường ở tại nhân gian không thối chuyển 
tâm bồ đề. 

Phật nói pháp chẳng có pháp nhất định, có Kinh thì 
nói đạo lý có, có Kinh thì nói đạo lý không. Tại sao nói có, 
nói không ? Vì chúng sinh chẳng chấp trước có, thì chấp 
trước không; chẳng chấp không thì chấp có. Kỳ thật, pháp 
thì chẳng không, chẳng có, chẳng đoạn, chẳng thường, cho 
nên Phật vì phá chấp trước của chúng sinh, mà dùng đủ thứ 
ví dụ để vì chúng sinh nói pháp. Song, bản tánh của chúng 
sinh ngu si hồ đồ, chẳng cầm cái nầy lên, thì cầm cái kia 
lên, cuối cùng không thể buông xả đặng. Buông xả cái nầy 
xuống, thì cầm cái kia lên, buông xả cái kia xuống, thì cầm 
cái nọ lên. Giống như vọng tưởng, vọng tưởng nầy ngừng 
thì vọng tưởng kia lên, vọng tưởng kia ngừng thì vọng 
tưởng nọ lên. Lại giống như sóng trong biển, chẳng có lúc 
nào ngừng. Cho nên Phật nói pháp là đối trí vọng tưởng 
của chúng sinh, nếu không sinh vọng tưởng tức là nguồn 
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gốc của các pháp, lý thể chân thật. Song, chúng ta chúng 
sinh không thể dừng vọng tưởng lại được, cho nên chư 
Phật mới nói tất cả các pháp, để đối trị tất cả vọng tưởng 
của chúng sinh. Nếu vọng tưởng không còn nữa, thì tất cả 
các pháp không còn dùng nữa.  
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh, hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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NAM MÔ HỘ PHÁP VI ÐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 



 

 Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Bồ Tát có tất cả căn lành 
Ðều đem hồi hướng cho chúng sinh 

Khắp đều cứu hộ không thừa sót 
Luôn khiến giải thoát thường an lạc.
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 
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Hòa Thượng TUYÊN HOÁ 
  

Giảng giải 
 
 
 
 
 
 

 
Chùa/Pagode Kim Quang 
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93600 Aulnay Sous Bois-France 

Tel./Fax : 01.48.69.01.24 
e-mail : kimquangtu@hotmail.com 

website: chuakimquang.com 
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Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN HAI MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN BẢY 

 
 Hồi hướng bình đẳng tuỳ thuận tất cả 
chúng sinh thứ bảy. 

Phật tử ! Thế nào là hồi hướng bình 
đẳng tuỳ thuận tất cả chúng sinh của đại 
Bồ Tát ? 
 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Các vị đại chúng có biết thế nào là hồi hướng 
bình đẳng tuỳ thuận tất cả chúng sinh của đại Bồ Tát chăng 
? Hiện tại tôi vì đại chúng giải thích, xin các vị hãy chú ý 
lắng nghe. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy tuỳ theo chỗ 
tích tập tất cả căn lành. Căn lành nhỏ. Căn 
lành lớn. Căn lành rộng. Căn lành nhiều. 
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Căn lành vô lượng. Căn lành các thứ. Căn 
lành số hạt bụi. Căn lành A tăng kỳ. Căn 
lành không bờ mé. Căn lành không thể suy 
nghĩ. Căn lành không thể lường. Căn lành 
cảnh giới Phật. Căn lành cảnh giới pháp. 
Căn lành cảnh giới Tăng. Căn lành cảnh 
giới thiện tri thức. Căn lành cảnh giới tất 
cả chúng sinh. Căn lành cảnh giới phương 
tiện khéo léo. Căn lành cảnh giới tâm tu 
các điều lành. Căn lành cảnh giới trong. 
Căn lành cảnh giới ngoài. Căn lành cảnh 
giới vô biên pháp trợ đạo. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, thời khắc tuỳ theo chỗ tu hành tích tập tất cả căn lành. 
Có căn lành nhỏ, có căn lành lớn. Song, Bồ Tát chẳng phải 
vì căn lành nhỏ mà không tu, Ngài chẳng màng căn lành 
lớn nhỏ, đều tu hành hết. Bồ Tát lại phát tâm đại bồ đề, tu 
căn lành rộng lớn, tu căn lành nhiều thứ, tu căn lành vô 
lượng, tu căn lành các thứ. Phàm là lành thì đều tu hành. 
Giống như căn lành nhiều như số hạt bụi, căn lành nhiều 
như số A tăng kỳ, Bồ Tát thảy đều tu hành. Căn lành không 
bờ mé, căn lành không thể suy nghĩ, căn lành không thể 
lường, Bồ Tát đều tu hành. Đem những công đức đó hồi 
hướng cho pháp giới chúng sinh. 

Căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của Phật. Căn lành 
hết thảy cảnh giới của Pháp. Căn lành hết thảy tất cả cảnh 
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giới của Tăng. Căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của thiện 
tri thức. Căn lành hết thảy tất cả cảnh giới của chúng sinh, 
đều đi tu hành, tu hành tất cả căn lành cảnh giới phương 
tiện khéo léo, tu hành tất cả cảnh giới tâm lành. Căn lành 
cảnh giới trong, tức là siêng tu giới định huệ ; căn lành 
cảnh giới ngoài, tức là tiêu diệt tham sân si. Tham sân si 
tiêu diệt rồi thì tư nhiên sẽ tăng trưởng căn lành. Lại phải tu 
căn lành tất cả cảnh giới vô biên pháp trợ đạo, pháp trợ đạo 
tức là pháp môn ba mươi bảy phẩm pháp trợ đạo, tức cũng 
là : Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, 
năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo. 

 

Siêng tu căn lành xả bỏ tất cả. Căn 
lành lập thắng chí rốt ráo trì giới thanh 
tịnh. Căn lành tất cả xả bỏ đều thọ kham 
nhẫn. Căn lành thường tinh tấn tâm không 
thối lùi. Căn lành dùng đại phương tiện 
vào vô lượng tam muội. Căn lành dùng trí 
huệ khéo quán sát. Căn lành biết tất cả 
chúng sinh tâm hành khác nhau. Căn lành 
tích tập vô biên công đức. Căn lành siêng 
tu tập nghiệp hạnh Bồ Tát. Căn lành che 
khắp nuôi dưỡng tất cả thế gian. 

 

Bồ Tát lại siêng tu căn lành xả bỏ tất cả. Tức là bố 
thí Ba La Mật, có thể xả bỏ phẩm vật mà người khác không 
xả bỏ được, để tích tụ căn lành. Lại siêng tu căn lành thù 
thắng rốt ráo trì giới báu thanh tịnh, tức là trì giới Ba La 
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Mật. Tại gia giữ năm giới, xuất gia giữ giới cụ túc. Lại 
siêng tu căn lành tất cả đều xả, chẳng có gì mà không thể 
kham nhẫn, tức là nhẫn nhục Ba La Mật. Bất cứ những 
việc gì không như ý, đều tiếp thọ nhẫn nhục. Lại siêng tu 
căn lành thường tinh tấn, tâm không thối chuyển, tức là 
tinh tấn Ba La Mật. Ngày tinh tấn, đêm tinh tấn, thân tinh 
tấn, tâm tinh tấn, tóm lại, lúc nào cũng tinh tấn, chẳng có 
sự giải đãi. Lại siêng tu căn lành pháp môn đại phương 
tiện, vào vô lượng tam muội, tức là thiền định Ba La Mật. 
Lại siêng tu căn lành trí huệ, khéo quán sát tất cả nhân 
duyên, tức là bát nhã Ba La Mật. Đó là pháp môn lục độ 
đến bờ kia. 

Bồ Tát biết căn lành tư tưởng và hành vi khác nhau 
của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nghĩ gì, làm gì, Bồ Tát 
đều hoàn toàn thấu rõ. Tại sao ? Vì Bồ Tát có tha tâm 
thông. Tu hành căn lành tích tập vô biên công đức. Siêng tu 
học tập căn lành Bồ Tát hạnh của Bồ Tát tu. Siêng tu căn 
lành che khắp nuôi dưỡng tất cả thế gian. Bồ Tát tu đủ thứ 
những căn lành đó, vì chúng sinh hồi hướng. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát ở nơi căn 
lành nầy: Tu hành, an trụ, nhập vào, nhiếp 
thọ, tích tập, biện đủ, ngộ hiểu, tâm tịnh, 
khai thị, phát khởi, thì được tâm kham 
nhẫn, đóng bít cửa đường ác. Khéo nhiếp 
các căn, đầy đủ oai nghi. Xa lìa điên đảo. 
Chánh hạnh viên mãn. Kham làm pháp khí 
của tất cả chư Phật, làm ruộng phước đức 
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tốt của chúng sinh. Được Phật nghĩ nhớ, 
lớn căn lành Phật. Trụ nơi nguyện của chư 
Phật, thực hành nghiệp của chư Phật. Tâm 
được tự tại, đồng với chư Phật ba đời. 
Hướng về đạo tràng của Phật, vào sức lực 
của Như Lai. Đủ sắc tướng của Phật, vượt 
khỏi các thế gian, chẳng thích sinh về trời, 
chẳng tham phước lạc, chẳng chấp các 
hành. Tất cả căn lành đều đem hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, đối với đủ thứ căn lành như đã nói ở trước, đều tu 
hành được. An trụ ở trong căn lành, hướng nhập vào căn 
lành, nhiếp thọ căn lành, tích tập căn lành, biện đủ căn 
lành, ngộ hiểu căn lành, tâm tịnh căn lành, khai thị căn 
lành. Khi phát khởi căn lành thì, đắc được tâm kham nhẫn 
thọ, đóng bít cửa tất cả các đường ác. Khéo nhiếp thọ tất cả 
căn lành, tất cả oai nghi đều đầy đủ. Xa lìa điên đảo mộng 
tưởng, tức cũng là lìa khỏi tất cả mọi hành vi không chánh 
đáng. Tu hành hạnh môn chánh đáng, đắc được viên mãn. 
Kham làm được pháp khí của tất cả chư Phật. Lại làm 
ruộng phước tốt cho tất cả chúng sinh gieo trồng phước 
đức, khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng vô lượng căn 
lành. Được chư Phật nghĩ nhớ, tăng trưởng căn lành của 
chư Phật, trụ nơi đại nguyện của chư Phật, thực hành 
nghiệp lành của chư Phật, trong tâm đắc được tự tại, đồng 
với niềm vui của tất cả chư Phật ba đời. Thường đi đến đạo 
tràng của mười phương chư Phật, đắc được mười lực chư 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  14 
 
Phật, đầy đủ sắc tướng của chư Phật, tức cũng là ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, vượt khỏi tất cả tướng tốt 
thế gian. Chẳng nguyện sinh về cõi trời hưởng phước trời, 
chẳng tham phú quý của thế gian, chẳng chấp trước vào tất 
cả hạnh. Đem tất cả căn lành tu tập, đều vì chúng sinh hồi 
hướng, khiến cho họ lìa khổ  được vui, đó mới là tinh thần 
của Bồ Tát. 

 

Làm tạng công đức của các chúng 
sinh. Trụ đạo rốt ráo. Che khắp tất cả. Ở 
trong đạo hư không, cứu chúng sinh ra, 
khiến cho họ an trụ tất cả pháp lành. Khắp 
các cảnh giới, không dứt không hết được. 
Khai mở tất cả cửa trí bồ đề. Kiến lập 
tràng trí huệ nghiêm tịnh đại đạo. Thị hiện 
khắp tất cả thế gian, khiến trừ cấu nhiễm. 
Tâm khéo điều phục, sinh nhà Như Lai. 
Thanh tịnh giống tánh Phật. Công đức đầy 
đủ, làm ruộng phước lớn. Làm nơi nương 
tựa của thế gian, an lập chúng sinh, đều 
khiến cho thanh tịnh. Thường siêng tu tập 
tất cả căn lành. 

 

Bồ Tát làm bảo tạng công đức của tất cả chúng sinh, 
trụ nơi đạo rốt ráo, che hộ khắp tất cả chúng sinh. Ở trong 
đạo hư không, cứu vớt chúng sinh ra, khiến cho tất cả 
chúng sinh an trụ ở trong pháp lành. Khắp cùng tất cả cảnh 
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giới, chẳng có gián đoạn, chẳng hết được. Khai mở tất cả 
cửa trí huệ bồ đề, kiến lập tràng trí huệ, trang nghiêm thanh 
tịnh tất cả đạo tràng lớn. Khắp thị hiện trăm ngàn ức hoá 
thân trong tất cả thế gian, khiến cho chúng sinh trừ sạch tất 
cả tư tưởng trần cấu và nhiễm ô. Tâm khéo điều phục tất cả 
vọng tưởng, sinh vào trong nhà Phật, thanh tịnh giống tánh 
Phật. Công đức đó đầy đủ viên mãn, làm ruộng phước lớn 
nhất của chúng sinh, làm chỗ nương tựa của chúng sinh thế 
gian. Khiến cho tất cả chúng sinh được bình an có thể tự 
lập được, khiến cho tâm của tất cả chúng sinh đều thanh 
tịnh không nhiễm, luôn siêng tu học hết thảy tất cả căn 
lành. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng sức chí 
nguyện thanh tịnh tâm bồ đề. Khi tu các 
căn lành thì nghĩ như vầy : Các căn lành 
nầy tích tập từ tâm bồ đề. Suy gẫm từ tâm 
bồ đề. Phát khởi từ tâm bồ đề. Chí thích từ 
tâm bồ đề. Tăng ích từ tâm bồ đề. Đều là 
thương xót tất cả chúng sinh. Đều hướng 
về cầu nhất thiết chủng trí. Đều thành tựu 
mười lực của Như Lai. Khi nghĩ như thế 
thì, căn lành tăng thêm, vĩnh viễn không 
thối chuyển. 

 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo, dùng sức chí nguyện thanh tịnh và tâm bồ đề, tu 
hành tất cả căn lành, thì quán tưởng như vầy : Tất cả căn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  16 
 
lành nầy, đều do phát tâm bồ đề tích tập mà có, đều do phát 
tâm bồ đề suy gẫm mà có. Đủ thứ căn lành nầy, là do phát 
tâm bồ đề tu hành, là từ tâm bồ đề lập chí nguyện và cầu sự 
an vui, là từ tâm bồ đề tăng thêm lợi ích. Tại sao phải phát 
tâm bồ đề ? Vì thương xót chúng sinh khổ, cứu vớt chúng 
sinh khổ, cho nên mới phát tâm bồ đề. Vì hướng về cầu 
nhất thiết chủng trí, vì thành tựu mười lực của Phật, cho 
nên mới phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì ? Nói đơn giản là 
trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Người tu hành 
không phát tâm bồ đề, giống như hoa nở mà không kết trái, 
chẳng có ích gì. 
 Khi Bồ Tát nghĩ tưởng như thế, thì căn lành lại tăng 
thêm rất nhiều, bất cứ Bồ Tát gặp khốn khổ hoạn nạn gì, 
vĩnh viễn không bao giờ thối chuyển tâm bồ đề. Tâm bồ đề 
vững chắc như kim cang, thiên ma ngoại đạo không thể 
phá hoại được. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : 
Nguyện cho tôi dùng căn lành quả báo nầy, 
hết kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát, đều 
đem bố thí cho tất cả chúng sinh, đều đem 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khắp cùng 
không thừa sót. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại nghĩ tưởng như vầy : Tôi nguyện dùng căn lành và 
quả báo nầy, hết kiếp thuở vị lai, tu hành hạnh môn Bồ Tát, 
đem căn lành tu được, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lợi ích 
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khắp hết cho tất cả chúng sinh, khiến cho chẳng có một 
chúng sinh nào không được hồi hướng căn lành nầy. Cho 
nên nói khắp hết không thừa sót. 
 

 Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới 
đầy dẫy châu báu. A tăng kỳ thế giới đầy 
dẫy y phục. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy 
hương thơm. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy đồ 
trang nghiêm. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy 
vô lượng ma ni báu. A tăng kỳ thế giới đầy 
dẫy hoa đẹp. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy vị 
ngon. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy tài sản 
của cải. A tăng kỳ thế giới đầy dẫy giường 
toà, dùng lọng báu che, giăng bày y đẹp. A 
tăng kỳ thế giới đầy dẫy các thứ mũ báu 
trang nghiêm.  

 

Bồ Tát phát nguyện, nguyện khiến cho các thế giới 
nhiều như số A tăng kỳ, ở trong mỗi thế giới, đều đầy dẫy 
châu báu đẹp lạ. Lại nguyện khiến cho các thế giới nhiều 
như số A tăng kỳ, đều đầy dẫy tất cả quần áo. Lại nguyện 
khiến cho các thế giới nhiều như số A tăng kỳ, đều đầy dẫy 
tất cả hương thơm. Lại nguyện khiến cho các thế giới nhiều 
như số A tăng kỳ, đều đầy dẫy đồ trang nghiêm. Lại 
nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A tăng kỳ, đầy 
dẫy tất cả hoa đẹp. Lại nguyện khiến cho các thế giới nhiều 
như số A tăng kỳ, đầy dẫy tất cả vị ngon thượng hạng. Lại 
nguyện khiến cho các thế giới nhiều như số A tăng kỳ, đầy 
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dẫy tất cả tài sản và của cải. Lại nguyện khiến cho các thế 
giới nhiều như số A tăng kỳ, đầy dẫy giường báu và toà 
báu, ở trên giường báu có lọng trướng báu che, ở trên toà 
báu có y đẹp giăng bày. Lại nguyện khiến cho các thế giới 
nhiều như số A tăng kỳ, đầy dẫy các thứ mũ báu trang 
nghiêm. 

 

Giả sử một người thường đến chỗ Bồ 
Tát cầu xin, hết thuở kiếp vị lai, Bồ Tát 
đem các vật đó bố thí cho họ, chưa từng 
nhàm mỏi, không ngừng nghỉ. Như nơi một 
người, tất cả chúng sinh cũng đều như vậy. 

 

Giả sử có người, từ bây giờ cho đến hết thuở kiếp vị 
lai, thường đến chỗ Bồ Tát cầu xin. Bồ Tát đem các phẩm 
vật như đã nói ở trên bố thí cho họ, chưa từng nhàm mỏi, 
vĩnh viễn không dừng nghỉ. Đối với một chúng sinh bố thí 
như thế, cho đến tất cả chúng sinh cũng đều bố thí như thế, 
tuyệt đối tâm không nhàm mỏi. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy, thì không có tâm hư dối, không có tâm 
hy vọng, không có tâm danh dự, không có 
tâm hối tiếc, không có tâm nhiệt não. Chỉ 
phát tâm chuyên cầu nhất thiết trí, tâm xả 
bỏ tất cả, tâm thương xót chúng sinh, tâm 
giáo hoá thành thục. Đều khiến an trụ tâm 
nhất thiết trí.  
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Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng như vầy : Hết kiếp thuở vị lai 
thường hành bố thí, tâm trụ nhất thiết trí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, khi 
bố thí như vậy thì, dụng tâm chân thật để bố thí. Tuyệt đối 
chẳng có chút tâm hư dối, cũng chẳng hy vọng tương lai 
đắc được lợi ích gì mới bố thí, cũng chẳng mưu đồ được 
danh dự tốt mới bố thí. Bố thí rồi chẳng sinh tâm hối tiếc, 
chẳng sinh tâm phiền não, lúc nào cũng an vui, do đó: 
"Làm lành vui nhất". Tại sao đem căn lành để hồi hướng ? 
Vì đạo tâm chuyên cầu nhất thiết trí huệ, tâm từ bố thí tất 
cả, tâm thương xót tất cả chúng sinh, tâm giáo hoá thành 
thục tất cả chúng sinh, khiến cho tâm trí của tất cả chúng 
sinh an trụ nơi nhất thiết trí huệ. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : 
Tôi vì tất cả chúng sinh, muốn khiến cho A 
tăng kỳ thế giới đầy dẫy voi báu, đầy đủ 
bảy chi, tánh rất điều thuận. Trên lưng bày 
tràng bằng vàng, che lưới vàng, trang 
nghiêm các thứ báu, dùng để bố thí. 
Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy 
dẫy ngựa báu, như long mã vương, dùng 
đủ đồ trang nghiêm châu báu để nghiêm 
sức, dùng để bố thí. Nguyện khiến cho A 
tăng kỳ thế giới, đầy dẫy kỹ nữ, đều có thể 
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tấu diễn các thứ âm nhạc hay, dùng để bố 
thí. Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, 
đầy dẫy nam nữ, dùng để bố thí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại nghĩ như vầy : Tôi vì tất cả chúng sinh, nguyện 
khiến A tăng kỳ thế giới, đều đầy dẫy voi báu. Voi báu đó 
đầy đủ bảy chi, đều đầy đủ sung mãn, tánh tình rất nhu hoà 
điều thuận. Trên lưng voi báu, bày tràng bằng vàng, lưới 
vàng che phía trên. Dùng đủ thứ báu đẹp để trang nghiêm, 
dùng để bố thí cho chúng sinh. Nguyện khiến cho A tăng 
kỳ thế giới, đầy dẫy ngựa báu. Ngựa báu dũng mãnh giống 
như long mã vương. Dùng đủ thứ đồ trang nghiêm báu đẹp 
để nghiêm sức con ngựa báu đó, dùng để bố thí cho tất cả 
chúng sinh. Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy 
kỹ nữ, đều có thể diễn tấu đủ thứ âm nhạc hay, dùng để bố 
thí cho tất cả chúng sinh. Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế 
giới, đầy dẫy nam nữ, để bố thí cho tất cả chúng sinh.  

Bồ Tát làm mãn nguyện tâm tất cả chúng sinh, do 
đó:  

"Trước hết dùng câu dục móc 
Sau khiến vào trong Phật trí". 

 

Cho nên Bồ Tát phát nguyện, khiến cho hết thảy thế 
giới, đầy dẫy voi báu, ngựa báu, kỹ nữ, nam nữ .v.v...Tại 
sao ? Vì bản tánh chúng sinh có nhân tố tham tài háo sắc, 
cho nên Bồ Tát dùng tất cả tiền tài châu báu, để làm mãn 
nguyện tâm tham tài của chúng sinh. Lại dùng kỹ nữ xinh 
đẹp để làm mãn nguyện tâm háo sắc của chúng sinh. Vì 
khiến cho chúng sinh nghe được âm nhạc hay, thì lập tức 
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phát tâm bồ đề. Khiến cho chúng sinh tuy thấy thiếu nữ 
xinh đẹp biểu diễn ca múa, nhưng không sinh tâm dâm 
dục. Bồ Tát dụng tâm khổ sở mà chúng ta chúng sinh 
không biết cảm ân báo đức, thật là một sự việc ăn năn. 

 

Nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, 
đầy dẫy thân mình, phát tâm bồ đề, mà 
đem bố thí. Nguyện khiến cho A tăng kỳ 
thế giới, đầy dẫy đầu của mình, khởi tâm 
không phóng dật, mà đem bố thí. Nguyện 
khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy mắt 
của mình, mà đem bố thí. Nguyện khiến 
cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy thân máu 
thịt và xương tuỷ của mình, tâm chẳng 
luyến tiếc, mà đem bố thí. Nguyện khiến 
cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy ngôi vua tự 
tại, mà đem bố thí. Nguyện khiến cho A 
tăng kỳ thế giới, đầy dẫy tôi tớ sai khiến, 
mà đem bố thí. 

 

Bồ Tát phát nguyện, nguyện khiến cho A tăng kỳ thế 
giới, đầy dẫy thân thể của mình, thân do thần thông biến 
hoá đó, phát tâm bồ đề, nguyện đem thân mình bố thí cho 
chúng sinh cần. Lại nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, 
đầy dẫy đầu của mình, sinh khởi tâm không phóng dật, tức 
cũng là giữ quy cụ. Nguyện đem đầu của mình bố thí cho 
chúng sinh cần . Lại nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, 
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đầy dẫy con mắt của mình, nguyện đem con mắt của mình 
bố thí cho chúng sinh cần, mà không sẻn tiếc. Lại nguyện 
khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy thân, máu, thịt, 
xương, tuỷ, của mình, tâm chẳng luyến tiếc, nguyện đem 
tất cả những thứ đó bố thí cho chúng sinh cần. Lại nguyện 
khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy ngôi vua tự tại, 
nguyện đem ngôi vua bố thí cho chúng sinh cần. Lại 
nguyện khiến cho A tăng kỳ thế giới, đầy dẫy tôi tớ sai 
khiến, nguyện đem họ bố thí cho chúng sinh cần. 

 

Đại Bồ Tát đem đủ thứ vật bố thí như 
vậy, hết kiếp thuở vị lai, an trụ tâm rộng 
lớn bố thí tất cả. Bố thí cho một chúng 
sinh. Như một chúng sinh, tất cả chúng 
sinh trong các cõi chúng sinh, cũng đều bố 
thí như vậy.  

Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi một thế giới, 
hết kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát, đem 
các thứ vật bố thí cho một chúng sinh, với 
tất cả chúng sinh đều bố thí như vậy, đều 
khiến cho họ được đầy đủ. Như nơi một thế 
giới, tận hư không khắp pháp giới, trong 
tất cả thế giới, cũng đều như vậy. 

 

Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem đủ thứ vật như 
vậy, hết kiếp thuở vị lai, an trụ nơi tâm rộng lớn bố thí tất 
cả, bố thí cho một chúng sinh. Như với một chúng sinh bố 
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thí như vậy; hết kiếp thuở vị lai, tất cả chúng sinh cũng bố 
thí như vậy. Bồ Tát tận tâm kiệt sức để tu Bồ Tát đạo, tức 
là pháp môn bố thí hồi hướng. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, ở trong một thế giới, hết kiếp thuở vị lai, tu hành hạnh 
môn của Bồ Tát tu. Đem đủ thứ phẩm vật như đã nói ở 
trên, bố thí cho một chúng sinh. Giống như vậy, cũng bố 
thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều được đầy đủ. 
Như trong một thế giới, bố thí như vậy; mà tận cùng hư 
không khắp pháp giới trong tất cả thế giới, cũng đều bố thí 
như vậy. 

 

Đại bi che khắp, trọn không gián đoạn 
ngừng nghỉ. Khắp thêm thương xót, tuỳ 
theo chỗ họ cần, đều cung cấp cúng dường. 
Không làm cho hạnh bố thí gặp duyên mà 
ngừng, cho đến chừng khảy móng tay cũng 
không sinh tâm mệt mỏi. 

 

Bồ Tát dùng tâm đại bi để che hộ khắp tất cả chúng 
sinh. Từ khi bắt đầu cho đến cuối cùng, trọn không có lúc 
nào ngừng nghỉ. Khắp gia trì chúng sinh, thương xót chúng 
sinh. Tuỳ thuận chỗ chúng sinh cần, mà cung cấp cúng 
dường cho tất cả chúng sinh. Không thể trong lúc bố thí, 
gặp nhân duyên thù thắng mà ngừng. Tóm lại, bất cứ gặp 
chướng ngại gì, vẫn bố thí, cho đến không thể sinh tâm mệt 
mỏi, dù trong khoảng thời gian khảy móng tay. Đối với 
pháp môn bố thí không thể không tu hành. 
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Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tức là khó làm mà làm 
được. Ví như có những người làm không được việc đó, 
song, có vẻ như Ngài cũng làm không được, nhưng Ngài 
vẫn phải làm, làm hết mình. Tại sao phải nói như vậy ? Các 
vị hãy nhìn xem ! Đức Phật Thích Ca trong quá khứ, vì độ 
chúng sinh mà xả thân không tiếc. Vì pháp quên mình, chỉ 
vì độ chúng sinh lìa khổ được vui.Trong ba ngàn đại thiên 
thế giới, đều là nơi xả thân mạng của chư Phật quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Tận hư không khắp pháp giới, cõi nước 
chư Phật mười phương, chẳng có chỗ một hạt bụi nào, mà 
chẳng phải là nơi chư Phật mười phương ba đời, xả thân 
mạng vì tất cả chúng sinh. Tinh thần hy sinh đó thật là vĩ 
đại ! 

Chúng ta chúng sinh có đủ thứ sự chấp trước, buông 
xả chẳng đặng thân tâm, cho nên những chỗ làm đều ích kỷ 
lợi mình. Điên đảo vọng tưởng, một giây cũng không 
ngừng. Vọng tưởng nầy qua rồi, thì vọng tưởng khác lại 
đến. Do đó mười phương chư Phật nói chúng ta chúng sinh 
là đáng thương xót. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát bố thí như 
vậy, thì sinh tâm như vầy : Tâm không 
chấp trước. Tâm không ràng buộc. Tâm 
giải thoát. Tâm sức mạnh. Tâm thâm sâu. 
Tâm khéo nhiếp. Tâm không chấp. Tâm 
không thọ mạng. Tâm khéo điều phục. 
Tâm không tán loạn. Tâm không vọng 
tính. Tâm đủ các thứ bảo tính. Tâm không 
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cầu quả báo. Tâm thấu đạt tất cả pháp. 
Tâm trụ đại hồi hướng. Tâm khéo quyết 
các nghĩa. Tâm khiến tất cả chúng sinh trụ 
vô thượng trí. Tâm sinh đại pháp quang 
minh. Tâm vào nhất thiết trí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi đem đủ thứ các đồ vật để bố thí, thì sinh ra mười 
chín thứ tâm sau đây :  

1. Tâm không chấp trước : Tức là không chấp trước 
vào nơi tâm, xem tất cả đều không, nhìn xuyên thủng, mà 
chẳng chấp trước. Do đó:  

 

"Như điểu hành không không vô tích 
Như đao trảm thuỷ thuỷ vô thương". 

 

Trong không chẳng có dấu chim bay, cho nên chim 
bay trong không, chẳng lưu lại dấu vết. Lại giống như dùng 
đao chém nước, nhưng nước không bị thương. Đó là hiện 
tượng tự nhiên, không thể chấp trước.  

2. Tâm không ràng buộc : Tức là không có sự trói 
buộc tâm. Ràng buộc tức là tự mình ràng buộc mình. Như 
vậy thì không thể không, mà có chỗ nương. Tứ Tổ Đạo Tín 
đại sư đến bái kiến Tam Tổ Tăng Xán thiền sư, mở miệng 
liền cầu giải thoát.  

- Tam Tổ hỏi : "Ai trói buộc ngươi ?"  
- Tứ Tổ nghe xong khoát nhiên đại ngộ, liền được 

giải thoát, tức cũng là minh tâm kiến tánh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  26 
 

3. Tâm giải thoát : Tức là tâm tự tại, tức cũng là tâm 
không ràng buộc. Giải thoát tức là vốn chẳng trụ vào đâu, 
do đó: "Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỷ tâm".  

4. Tâm sức lớn : Sức lực của tâm phá được tất cả mê 
hoặc.  

5. Tâm thâm sâu : Tức là tâm bồ đề.  
6. Tâm khéo nhiếp : Tâm khéo nhiếp thọ tất cả 

chúng sinh.  
7. Tâm không chấp : Tâm chẳng có mọi sự chấp 

trước.  
8. Tâm không thọ mạng : Không thể nói tôi làm 

được công đức gì? Có quả báo thọ mạng thọ mạng gì ? Bồ 
Tát chẳng có những tư tưởng đó, chỉ biết nghĩ đến lợi ích 
của tất cả chúng sinh, mà quên đi sự tồn tại của mình.  

9. Tâm khéo điều phục : Bồ Tát khéo điều phục 
cuồng tâm dã tính của mình. Khi vọng tưởng sinh ra, lập 
tức điều phục nó, khiến cho nó không khởi tác dụng, không 
thể nổi sóng làm gió. Hàng phục tâm cang cường, tâm sân 
hận, tâm không thể nhẫn nại. Lúc đó, trong tâm một chút 
phiền não cũng chẳng có, không phạm giới luật. 

Tâm khéo điều phục, tức là tâm khéo nhẫn nại. Bất 
cứ chúng ta gặp sự việc gì, đều phải có tâm nhẫn nại. Tâm 
nhẫn nại nầy là chịu cực chịu oán. Chịu cực là khổ cực 
cũng phải nhẫn nại. Chịu oán là oán hận cũng phải nhẫn 
nại. Ví như có người ác ý phê bình bạn, bới lông tìm vết, 
nói thế nầy cũng không đúng, thế kia cũng không đúng.  

Tóm lại, nói mỗi cử chỉ hành động của bạn đều sai 
lầm. Lúc đó, mình phải hồi quang phản chiếu, nếu thật là 
mình sai thì phải sửa đổi. Nếu không sai thì phải nhẫn nại, 
đừng nổi giận. Người tu hành phải có công phu nhẫn nại, 
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cũng là con đường phải đi qua, tức là khảo nghiệm định lực 
của mình có đủ hay không, chuyển đuợc cảnh giới, hoặc là 
bị cảnh giới chuyển. 

10. Tâm không tán loạn : Tức là tâm định, nếu tâm 
loạn thì tinh thần chẳng tập trung, vọng tưởng lăn xăn, vậy 
thì chẳng có công phu thiền định.  

11. Tâm không vọng tính : Tức là tâm không vọng 
cầu. Do đó: "Vật tham ý ngoại chi tài", phàm là tài vật 
không hợp nghĩa, không thể tham lấy. Nếu như bất chấp 
thủ đoạn lấy tài vật của người khác, thì đó là tâm vọng tính.  

12. Tâm đủ các thứ bảo tính : Tức là Phật tính, Pháp 
tính, Tăng tính, tâm đầy đủ những bảo tính nầy.  

13. Tâm chẳng cầu quả báo : Hiện tại tôi bố thí, 
tương lai sẽ được những quả báo gì ? Tâm chẳng cầu 
những thứ nầy.  

14. Tâm thấu đạt tất cả pháp : Tâm thấu rõ thông đạt 
tất cả các pháp thật tướng. Đạo lý chân không diệu hữu, 
trung đạo liễu nghĩa.  

15. Tâm trụ đại hồi hướng : Thường tu công đức đại 
hồi hướng.  

16. Tâm khéo quyết các nghĩa : Khéo quyết rõ tất cả 
Kinh nghĩa. Bất cứ nghĩa lý gì, nhìn là biết, mà còn quyết 
định được nghĩa lý của nó như thế nào.  

17. Tâm khiến tất cả chúng sinh trụ vô thượng trí : 
Tâm khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được trí huệ vô 
thượng.  

18. Tâm sinh đại pháp quang minh : Tâm sinh một 
thứ pháp căn bản, tức là trí huệ quang minh.  

19. Tâm vào nhất thiết trí : Tức là tâm trí huệ vào 
được trong nhất thiết trí huệ. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát đem căn lành đã 
tu tập, trong mỗi niệm hồi hướng như vầy : 
Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tiền 
tài châu báu, không bị thiếu thốn. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh thành tựu vô tận đại 
công đức tạng. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh đầy đủ tất cả an ổn khoái lạc. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh tăng trưởng nghiệp 
của đại Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thành tựu viên mãn vô lượng pháp thù 
thắng bậc nhất. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thừa nhất thiết trí không thối chuyển. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thấy khắp 
chư Phật trong mười phương. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh vĩnh viễn xa lìa các hoặc 
trần cấu của thế gian. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh đều được tâm thanh tịnh bình 
đẳng. Nguyện cho tất cả chúng sinh lìa các 
xứ nạn, đắc được nhất thiết trí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, đem căn lành tích tập, trong mỗi niệm đều hồi hướng 
cho chúng sinh. Phát ra mười thứ tâm nguyện :  
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1. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được tiền 
tài châu báu phong phú đầy đủ, không ai thiếu thốn. Các vị 
nghĩ xem, Bồ Tát phát nguyện như thế, có mãn nguyện 
chăng ? Không dễ gì mãn nguyện. Tất cả chúng sinh có 
tiền tài châu báu phong phú đầy đủ chăng ? Chẳng phong 
phú đầy đủ. Bồ Tát phát nguyện này, tuy nhiên không mãn 
nguyện, nhưng Ngài muốn phát nguyện như vậy. Tại sao ? 
Vì thành tựu tâm đại bồ đề của Ngài.  

2. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu đại 
công đức tạng vô cùng tận.  

3. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tất cả sự 
an ổn và khoái lạc.  

4. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, tăng trưởng 
nghiệp thiện của đại Bồ Tát tu.  

5. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu viên 
mãn pháp thù thắng bậc nhất.  

6. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thừa 
nhất thiết trí huệ không thối chuyển, tức cũng là Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  

7. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy khắp mười 
phương chư Phật, được nghe Phật pháp, cúng dường chư 
Phật.  

8. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn xa lìa 
tất cả mê hoặc và trần cấu của thế gian.  

9. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được 
tâm thanh tịnh và bình đẳng.  

10. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa khỏi nơi 
tám nạn, tức là : Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Bắc Câu Lư 
Châu, Trời Trường Thọ, mù câm điếc, thế trí biện thông, 
trước Phật sau Phật. Chúng sinh trong tám nạn nầy chẳng 
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thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng. Nguyện cho 
họ đều được nhất thiết trí huệ. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì phát sinh tâm hoan hỉ.  

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khi hồi hướng 
như vậy, thì phát sinh tâm hoan hỉ. Vì làm cho tất cả chúng 
sinh hoan hỉ, mà phát một trăm mười tâm nguyện. Ở trước 
bảy mươi hai câu, khiến thành bố thí, tu nhân đến quả. 
Hành bố thí tức là theo thứ lớp để tu hành, tức cũng là từng 
bước từng bước tu đến quả vị Phật. Trước hết bắt đầu tu 
Thập Tín, trải qua Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, 
Thập Địa, Đẳng Giác mà đến Diệu Giác (Phật vị). Ở sau ba 
mươi tám câu, khiến thành viên dung, nhân viên quả mãn. 
Viên dung tức là lúc ban đầu Bồ Tát phát tâm, liền thành 
Chánh Giác. Tức cũng là bậc tin ban đầu phát tâm bồ đề, 
liền đến quả vị Diệu Giác. Tại sao phải như thế ? Vì lúc tại 
nhân địa, đã tu thành viên mãn Thập Tín và năm mươi mốt 
bậc, cho nên khi đến quả địa, thì một khi chứng liền thành 
Phật. Do đó, hành bố thí không ngại viên dung, viên dung 
không ngại hành bố thí. Hai vô ngại nầy là ý nghĩa của hồi 
hướng. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
lợi ích an lạc. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, được tâm bình đẳng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, trụ nơi tâm xả được. Vì 
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khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí 
tất cả. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ 
tâm hoan hỉ bố thí. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, trụ tâm bố thí vĩnh viễn lìa bần 
cùng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ 
tâm bố thí tất cả tiền tài châu báu. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí vô số 
tiền tài châu báu. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, trụ tâm bố thí khắp, bố thí vô lượng, 
bố thí tất cả. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, trụ tâm bố thí hết kiếp thuở vị lai 
không dứt. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được lợi ích và 
an lạc, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí, đem công đức đắc 
được hồi hướng cho chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được tâm bình đẳng, 
chẳng có tâm phân biệt, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ nơi tâm xả bỏ, tức 
cũng là tâm bố thí, cho nên Bồ Tát mới hành Bố thí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm xả bỏ tất cả, 
tất cả đều bố thí được, chẳng có tâm xả bỏ không được. Do 
đó, mà Bồ Tát hành bố thí, tuyệt đối không có tư tưởng xẻn 
tiếc. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm hoan hỉ bố 
thí, cho nên mới hành bố thí. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí, vĩnh 
viễn lìa khỏi bần cùng, cho nên mới hành bố thí cho tất cả 
chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí tất cả 
tiền tài châu báu, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng 
sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí vô số 
tiền tài châu báu, cho nên mới hành bố thí cho tất cả chúng 
sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí khắp, 
bố thí vô lượng, bố thí tất cả, cho nên mới hành bố thí cho 
tất cả chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí hết 
kiếp thuở vị lai không dứt, cho nên mới hành bố thí cho tất 
cả chúng sinh. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ 
tâm tất cả đều xả bỏ không hối tiếc, không 
phiền não. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
trụ tâm xả bỏ tất cả vật tư sanh. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, trụ tâm tuỳ thuận bố 
thí. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm 
bố thí nhiếp lấy. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, trụ tâm bố thí rộng lớn. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, trụ tâm xả bỏ vô lượng 
đồ trang nghiêm cúng dường. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí không 
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chấp trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
trụ tâm bố thí bình đẳng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, trụ tâm bố thí sức lực rất 
lớn như kim cang. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, trụ tâm bố thí như ánh sáng 
mặt trời. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
trụ tâm bố thí nhiếp thọ trí huệ của Như 
Lai. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí tất cả 
cảnh giới đều xả, chẳng có hối tiếc, chẳng có phiền não. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí tất cả 
cảnh giới đều xả, đem hết thảy vật tư sanh bố thí. Đem 
phẩm vật cần dùng hằng ngày bố thí cho tất cả chúng sinh, 
như thức ăn uống, quần áo, thuốc men, toạ cụ .v.v... 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí tuỳ 
thuận chúng sinh. Phàm những gì họ cần dùng, đều bố thí 
chẳng khi nào nhàm mỏi. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí nhiếp 
lấy, tức cũng là khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh, đều 
có đủ tâm bố thí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí rộng 
lớn, tức cũng là tâm rộng lớn để bố thí, chẳng phân biệt 
chủng tộc, quốc tịch. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm xả bỏ vô 
lượng đồ trang nghiêm, cúng dường tất cả chư Phật, bố thí 
cho tất cả chúng sinh. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí không 
chấp trước. Khi bố thí, khiến cho tâm thường nghĩ đến 
"tam luân thể không". Chẳng có người bố thí, cũng chẳng 
thấy người nhận, cũng chẳng thấy vật thí. Đó mới là tâm bố 
thí không chấp trước. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí bình 
đẳng. Song, tâm của chúng sinh rất khó bình đẳng, mà là 
có dày có mỏng, có thị có phi, có tốt có xấu, không thể 
bình đẳng như nhau. Bồ Tát vì khiến cho chúng sinh có 
tâm bình đẳng bố thí, mới không chọn lựa giàu nghèo sang 
hèn mà hành bố thí. Phàm là có người đến cầu xin cái gì, 
Bồ tát đều bố thí cái đó, chẳng có quan niệm thân sơ. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tâm bố thí sức lực 
rất lớn như kim cang. Tâm thí của Bồ Tát kiên cố giống 
như kim cang, quang minh không gì sánh bằng, sức lực lại 
đặc biệt lớn. Bồ Tát có tâm sức lực bố thí lớn như thế, mới 
làm mô phạm để cho chúng sinh học tập.  

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ trong trí huệ ánh 
sáng giống như mặt trời, để cầu pháp môn bố thí. Phàm là 
nơi ánh sáng mặt trời chiếu đến, đều có thể bố thí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ nơi nhiếp thọ trí 
huệ của Như Lai, để cầu pháp môn bố thí. Phàm là nơi ánh 
sáng của Phật chiếu đến, đều có thể bố thí. Vì những 
nguyên nhân đó, cho nên Bồ Tát mới hành bố thí, khiến 
cho chúng sinh được an lạc. Bồ Tát tích tập đủ thứ căn 
lành, để hồi hướng cho chúng sinh. Đó là vì khiến cho hết 
thảy chúng sinh đắc được lợi ích lớn. Đó là tâm trạng từ bi 
của Bồ Tát. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, căn 
lành quyến thuộc đầy đủ. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, căn lành trí huệ thường hiện 
tiền. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
tâm thanh tịnh viên mãn không thể hoại. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu 
căn lành thanh tịnh tối thắng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, ở trong phiền não ngủ 
được giác ngộ. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, diệt trừ tất cả các nghi hoặc. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, được trí huệ bình 
đẳng công đức thanh tịnh. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, công đức viên mãn không ai 
phá hoại được. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, đầy đủ tam muội thanh tịnh bất động. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ nơi nhất 
thiết trí không thể hoại. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, căn lành quyến thuộc 
đầy đủ, gia đình hoà thuận an vui, chẳng có sự việc tranh 
chấp gì xảy ra. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, căn lành trí huệ 
thường hiện tiền. Có trí huệ rồi mới có thể học tập Phật 
pháp; bằng không chẳng có sự thành tựu. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm thanh 
tịnh viên mãn không thể hoại. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu căn lành 
thanh tịnh tối thù thắng. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, ở trong phiền não 
ngủ, đắc được sự giác ngộ. Người ngu si thường sinh phiền 
não. Tại sao ? vì bị vô minh mê hoặc. Nếu đắc được trí huệ 
thanh tịnh, thì giác ngộ vô minh là gốc của phiền não, mà 
tìm cách trừ diệt vô minh, thì không còn phiền não. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả hoài 
nghi và mê hoặc. Tức là đến được tâm tin chân chánh, giác 
ngộ chân chánh, thì khôi phục được bản lai diện mục. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ bình 
đẳng, công đức thanh tịnh. Tóm lại, trí huệ và công đức 
đều phải thanh tịnh, đều phải bình đẳng, mới gọi là toàn 
nhân, hợp tiêu chuẩn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, hết thảy công đức 
đều viên mãn, chẳng có ai phá hoại được. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ định lực 
thanh tịnh bất động. Định thanh tịnh là do ngồi thiền mà 
được, bất cứ thấy cảnh giới gì, cũng chẳng động tâm. Do 
đó:  

"Núi Thái đổ trước mắt mà không sợ, 
Người đẹp trước mắt tâm chẳng động". 

 

Đạt đến trình độ nầy, thì sẽ chuyển cảnh giới được, 
chẳng bị cảnh giới chuyển. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ trong trí huệ nhất 
thiết trí không thể hoại, cho nên Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu viên mãn vô lượng hạnh thần thông 
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thanh tịnh của Bồ Tát. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, tu tập căn lành không chấp 
trước. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, niệm 
tâm thanh tịnh của tất cả chư Phật quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, sinh căn lành thanh tịnh thù 
thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, diệt 
trừ tất cả nghiệp ma làm chướng đạo pháp. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ 
pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô 
ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng 
tâm rộng lớn niệm chư Phật không giải đãi. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thường gần 
gũi chư Phật siêng năng cúng dường. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, rộng mở tất cả 
cửa căn lành, khắp viên mãn pháp trắng 
tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tâm vô 
lượng, tâm rộng lớn, tâm tối thắng đều 
thanh tịnh. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu viên mãn 
hạnh thần thông thanh tịnh của Bồ Tát. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tu hành tích tập vô 
lượng căn lành không chấp trước. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, niệm tâm thanh tịnh 
của tất cả chư Phật trong ba đời, khá khứ, hiện tại và vị lai. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, sinh ra tất cả căn lành 
thanh tịnh nhất. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả nghiệp 
lực của ma làm, hay chướng ngại đạo pháp. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ viên mãn 
pháp công đức thanh tịnh bình đẳng vô ngại. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng tâm bồ đề rộng 
lớn, luôn luôn nghĩ nhớ chư Phật không giải đãi. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, luôn luôn gần gũi 
chư Phật mười phương, siêng năng cúng dường mười 
phương chư Phật. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, rộng mở tất cả cửa 
căn lành, khắp viên mãn thanh tịnh pháp không ô nhiễm. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, có tâm vô lượng, tâm 
rộng lớn, tâm thù thắng, đều được thanh tịnh. 

Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, đều vì chúng sinh. Cử chỉ 
hành động lời nói của chúng ta không nghĩ bắt chước theo 
Bồ Tát. Chẳng nghĩ Bồ Tát đối với chúng ta tốt như thế, thì 
chúng ta phải phát bồ đề tâm như thế nào ? Chẳng có người 
nào có thể nghĩ như thế. Giống như cha mẹ tốt với con cái, 
tận tâm tận sức để nuôi dưỡng lớn thành người. Song, đa số 
con cái chẳng hiểu thảo với cha mẹ, thậm chí con nghĩ rằng 
làm cha mẹ đối với mình phải làm tròn nghĩa vụ như thế, 
mà mình chẳng có biểu hiện gì đối với cha mẹ. Chúng sinh 
là như thế, chẳng màng Bồ Tát phát nguyện gì, với ta có 
quan hệ gì. Sở dĩ chúng sinh làm chúng sinh, là liên quan 
đến chỗ nầy. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu tâm bố thí Ba La Mật thanh tịnh. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, giữ gìn giới Ba 
La Mật thanh tịnh của chư Phật. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, được đại kham nhẫn 
Ba La Mật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
trụ tinh tấn Ba La Mật thường không giải 
đãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ vô 
lượng định, hay khởi đủ thứ thần thông trí 
huệ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, biết tất 
cả pháp không thể tánh Bát Nhã Ba La 
Mật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, viên 
mãn vô biên pháp giới thanh tịnh. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, thành tựu viên mãn 
tất cả thần thông căn lành thanh tịnh. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, trụ hạnh bình 
đẳng tích tập pháp lành đều viên mãn. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, khéo vào khắp 
cùng cảnh giới của tất cả chư Phật. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu tâm thanh 
tịnh bình đẳng. Tất cả sự bố thí đều được thanh tịnh, sẽ đến 
được bờ bên kia. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, phụng trì giới thanh 
tịnh của chư Phật. Tất cả giới luật đều được thanh tịnh, sẽ 
đến được bờ bên kia. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được đại kham 
nhẫn. Tất cả sự nhẫn nại đều viên mãn, sẽ đến được bờ bên 
kia. Kham nhẫn gì ? Tức là người ta đối với mình không 
tốt, thậm chí ngược đãi mình, cũng phải nhẫn nại. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ tại tinh tấn Ba La 
Mật, không giải đãi, không phóng dật. Nếu ngày đêm sáu 
thời thường tinh tấn, sẽ đến bờ bên kia. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ trong vô lượng 
thiền định, hay sinh ra đủ thứ thần thông biến hoá, có đủ 
thứ trí huệ hiện tiền. Cầu trí huệ có hai pháp môn. Một là 
vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển. Hai là tham thiền đả 
toạ cơ bản trí huệ hiện tiền, tức cũng là trí huệ giải thoát, 
mà đến bờ bên kia. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, biết tất cả các pháp, 
vốn chẳng có tự tính, tướng thường tự vắng lặng. Đắc được 
trí huệ Bát nhã, chẳng phải là trí huệ thế trí biện thông, mới 
chiếu rõ thật tướng các pháp, đến được bờ bên kia. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, viên mãn vô lượng 
vô biên pháp giới, đều đắc được thanh tịnh. Chúng ta ở 
trong pháp giới, giống như một hạt bụi. Chẳng những con 
người giống như hạt bụi, mà thế giới cũng như thế. Pháp 
giới có bốn tướng: Thành, trụ, hoại, không. Lúc thành thì 
thành tựu từng chút từng chút. Lúc trụ thì loài người càng 
ngày càng tiến hoá, càng ngày càng văn minh. Nhưng phải 
biết, tiến hoá và văn minh đạt đến cực điểm, thì thế giới sẽ 
huỷ hoại. Tại sao ? Lúc đó con người không cần máy bay, 
ai ai cũng có thần thông, có thể bay đi ở trong hư không, 
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mà không chướng ngại. Hết thảy lỗ lông trong thân người 
đều biết nói, lại biết lắng nghe các thứ âm thanh, không cần 
điện thoại. Bất cứ hai người cách xa bao nhiêu, đó đây đều 
nói chuyện với nhau, giống như ở trước mặt. Đến được 
trình độ nầy, thì trái đất tự nhiên sẽ chẳng còn nữa, đây là 
đạo lý gì ? Vì bí mật của vũ trụ đã bị lộ ra, chẳng cách chi 
sinh tồn, cho nên sẽ huỷ diệt.   

Nói một cách đơn giản, giữa loài người với nhau, 
cùng nhau có tham sân si ba độc, vì có ba độc, cho nên tạo 
ra khí độc, đầy dẫy hư không. Hư không bị nhiễm ô không 
thanh khiết, con người hít vào, thì từ từ trúng độc, tự nhiên 
sẽ khiến cho nhân loại tuyệt chủng. Đó cũng giống như trái 
đất huỷ diệt. 

Vì có tham sân si, nên con người với con người tranh 
đấu với nhau, nhà với nhà tranh đấu với nhau, nước này 
với nước kia tranh đấu với nhau, trái đất với hành tinh 
tranh đấu với nhau, khiến cho vũ trụ đồng quy ư tận, nguy 
hiểm giống như ba nạn lớn xuất hiện. 

Vì có sự quan hệ như thế, cho nên pháp giới không 
thanh tịnh. Hoạ may có Bồ Tát phát nguyện, khiến cho 
pháp giới không bị huỷ hoại, mà còn viên mãn lại thanh 
tịnh, biến hoá tất cả khí xấu thành cát tường. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu viên mãn 
tất cả thần thông. Làm thế nào có thần thông ? Trước hết 
phải siêng tu giới định huệ, tu đến lúc viên mãn thì, sẽ diệt 
trừ hết tham sân si. Lúc đó, liền đầy đủ cảnh giới sáu thần 
thông. Sẽ biết thần thông là do căn lành thanh tịnh thành 
tựu. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trụ nơi hạnh bình 
đẳng, tu hành đủ thứ căn lành, tích tập viên mãn, hồi hướng 
cho chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khéo vào trong cảnh 
giới của mười phương chư Phật, thảy đều khắp cùng, vào 
cảnh giới một vị Phật, tức là vào cảnh giới của tất cả chư 
Phật. Do đó: "Một làm vô lượng, vô lượng làm một", đó là 
cảnh giới viên dung vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thân 
miệng ý nghiệp đều thanh tịnh. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, nghiệp thiện quả báo 
đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, thấu đạt các pháp đều thanh tịnh. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, thấu đạt thật 
nghĩa đều thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, tu tất cả hạnh thù thắng đều 
thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
thành tựu tất cả nguyện lớn của Bồ Tát đều 
thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
chứng được tất cả công đức trí huệ đều 
thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
thành tựu tất cả đồng thể căn lành. Hồi 
hướng sinh ra thừa nhất thiết trí, đều viên 
mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trang 
nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật 
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đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, thấy tất cả chư Phật mà chẳng chấp 
trước, đều viên mãn. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thân miệng ý ba 
nghiệp đều được thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì 
chẳng sát sinh trộm cắp tà dâm. Miệng thanh tịnh thì chẳng 
nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng. Ý thanh 
tịnh thì chẳng có tham sân si. Tóm lại, ba nghiệp thanh tịnh 
tức là mười điều lành; ba nghiệp ô nhiễm là mười điều ác. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, nghiệp thiện thanh 
tịnh, quả báo viên mãn. Tức cũng là không khởi hoặc, 
không tạo nghiệp, không thọ báo, chẳng có nhân quả báo 
ứng. Học Phật pháp phải tin nhân quả, không thể lầm nhân 
quả, càng không thể bác không nhân quả. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấu rõ thông đạt đạo 
lý thật tướng của các pháp, đều đắc được thanh tịnh. 

Các vị chú ý ! Học tập Phật pháp, mục đích là cầu trí 
huệ. Phải ngày càng thông minh, không thể ngày càng hồ 
đồ. Có người càng học càng cống cao, càng tu càng ngã 
mạn. Đối với bạn hữu đồng tu biểu hiện ra vẻ ta đây. 
Những tư tưởng đó không thể được, nếu có những tư tưởng 
đó thì phải sớm sửa đổi, bằng không thì trong địa ngục sẽ 
có một phần của bạn. 

Có người nói : "Kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm, nói 
tới nói lui, thật là không có ý nghĩa gì hết". Đó là vì đức 
hạnh của bạn không đủ, căn lành không thâm sâu, mới có 
tư tưởng như thế. Nếu nghiệp chướng thanh tịnh, thì lúc 
nào nghe Kinh cũng như uống cam lồ. Tóm lại, người nghe 
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Kinh mà ngủ, thì tự mình phải hồi quang phản chiếu, suy 
gẫm tại sao ? tất phải có nguyên nhân. 

Hành vi và tư tưởng của Bồ Tát khác với phàm phu 
chúng ta. Phàm phu chỉ biết có mình, chẳng biết có người 
khác. Song, Bồ Tát chỉ biết lợi ích chúng sinh, chẳng biết 
lợi ích chính mình. Phàm phu cho rằng Bồ Tát quá ngu. Có 
người nói : "Con người không ích kỷ, thì trời tru đất diệt". 
Đó mới là biểu hiện không có từ bi. Người chân chánh học 
Phật pháp, thì có thể vì pháp quên mình, có tinh thần vô uý 
thí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấu hiểu thông đạt 
tất cả nghĩa lý chân thật, thảy đều thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả hạnh thù thắng, 
thảy đều thanh tịnh. 

Hành vi của chúng ta có lúc hợp lý, tức là thanh tịnh. 
Có lúc không hợp lý tức là không thanh tịnh. Thanh tịnh 
thuộc về pháp trắng tịnh, không thanh tịnh thuộc về pháp 
nhiễm ô. Hạnh Bồ Tát thì thanh tịnh không nhiễm ô. Tại 
sao ? Vì những gì Bồ Tát tu đều là hạnh thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu nguyện lớn 
của Bồ Tát phát ra, nghĩa là lợi ích chúng sinh, khiến cho 
lìa khỏi biển khổ. Như bốn thệ nguyện lớn :  

 

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành".   

 Giải thích sơ lược như sau : Chúng sinh tuy nhiên 
nhiều vô biên, song, Bồ Tát phát nguyện muốn độ, độ 
không hết cũng muốn. Phiền não vô cùng vô tận, ai ai cũng 
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đều có phiền não. Có bao nhiêu ? Có tám vạn bốn ngàn, 
cho nên có tám vạn bốn ngàn pháp môn để đối trị. Song, 
Bồ Tát nguyện đoạn sạch phiền não. Pháp môn có nhiều vô 
lượng, Bồ Tát thệ nguyện đều muốn học. Quả vị của Phật 
là vô thượng, Bồ Tát thệ nguyện thành tựu quả Phật. Lời 
nguyện lới của Bồ Tát thảy đều thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, chứng được tất cả 
công đức, nhất thiết trí huệ, thảy đều được thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả căn 
lành đồng thể, tức cũng là đồng thể đại bi, xem người như 
mình, đó đây chẳng có sự phân biệt. Đem công đức nầy hồi 
hướng về thật tế, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng cho chúng 
sinh. Sinh ra thừa nhất thiết trí huệ, thảy đều được viên 
mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trang nghiêm thanh 
tịnh tất cả cõi Phật thanh tịnh, thảy đều được viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấy được tất cả chư 
Phật mười phương ba đời, cũng chẳng chấp trước vào Phật, 
thảy đều được cảnh giới viên mãn. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đủ các 
tướng tốt, công đức trang nghiêm, thảy đều 
viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
được mười sáu thứ âm thanh, lời nói ra 
đều thành thật, đều tin nhận. Dùng trăm 
ngàn thứ pháp để trang nghiêm, viên mãn 
công đức diệu âm vô ngại của Như Lai. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu tâm 
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mười lực trang nghiêm vô ngại bình đẳng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được tất cả 
pháp minh vô tận của Phật, viên mãn tất cả 
biện tài. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
được bậc đại anh hùng, làm sư tử hống, vô 
thượng vô uý trong loài người. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, được nhất thiết trí, 
chuyển bánh xe pháp vô tận không thối 
chuyển. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
thấu rõ tất cả các pháp, mở bày diễn nói, 
thảy đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng thời gian tu tập pháp 
lành thanh tịnh, thảy đều viên mãn. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu bậc 
đạo sư vô thượng pháp bảo, bình đẳng 
thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
nơi một trang nghiêm, vô lượng trang 
nghiêm, đại trang nghiêm, chư Phật trang 
nghiêm, thảy đều viên mãn. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, bình đẳng vào khắp cùng 
hết thảy cảnh giới ba đời. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Dùng vô lượng công đức để 
trang nghiêm, thảy đều viên mãn. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được mười sáu 
thứ âm thanh của Như Lai. Lời nói ra đều thành thật, chân 
thật không hư, khiến mọi người tin nhận. Dùng trăm ngàn 
thứ diệu pháp để trang nghiêm tất cả diệu âm, cùng với 
công đức diệu âm không chướng ngại của Như Lai, đều 
được viên mãn. 

Những gì là mười sáu thứ âm thanh ? Tức là: Tiếng 
lưu trạch, tiếng nhu nhuyến, tiếng duyệt ý, tiếng đáng ưa, 
tiếng thanh tịnh, tiếng ly cấu, tiếng trong sáng, tiếng ngọt 
ngào, tiếng thích nghe, tiếng không hèn mọn, tiếng tròn đủ, 
tiếng điều thuận, tiếng không rít, tiếng không ác, tiếng diệu 
dàng, tiếng vừa tai, tiếng thích thân, tiếng tâm sinh dũng 
mạnh, tiếng tâm vui vẻ, tiếng vui thích, tiếng không nhiệt 
não, tiếng như ra lệnh, tiếng khéo biết rõ, tiếng phân minh, 
tiếng thiện ái, tiếng khiến sinh hoan hỉ, tiếng khiến họ như 
ra lệnh, tiếng khiến họ khéo biết rõ, tiếng như lý, tiếng lợi 
ích, tiếng lìa lỗi lầm chồng chất, tiếng như tiếng sư tử, 
tiếng như tiếng rồng, tiếng như mây sấm, tiếng như Long 
Vương, tiếng như Khẩn Na La ca hay, tiếng như Ca Lăng 
Tần Già, tiếng như Phạm Vương, tiếng như chim Cộng 
Mạng, tiếng tốt đẹp như trời Đế Thích, tiếng như tiếng 
trống, tiếng không cao, tiếng không thấp, tiếng không theo 
vào tất cả tiếng, tiếng không khuyết giảm, tiếng không phá 
hoại, tiếng không nhiễm ô, tiếng không hi thủ, tiếng đầy 
đủ, tiếng trang nghiêm, tiếng hiển bày, tiếng viên mãn tất 
cả thứ tiếng, tiếng các căn thích hợp, tiếng không phỉ báng, 
tiếng không khinh chuyển, tiếng không giao động, tiếng 
tùy nhập tất cả chúng hội, tiếng các tướng đầy đủ, tiếng 
khiến chúng sinh tâm ý vui vẻ, tiếng nói tâm hạnh chúng 
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sinh, tiếng nhập tâm chúng sinh vui vẻ, tiếng tuỳ chúng 
sinh tin hiểu. 

Tất cả các pháp trên thế giới, đều là pháp đối đãi. 
Pháp xuất thế là tuyệt đối, pháp thế gian là tương đối. 
Tương đối là : Thiện đối với ác, thị đối với phi, âm đối với 
dương, sáng đối với tối, ngày đối với đêm. Tóm lại, tất cả 
với tất cả đều là tương đối. Do đó :  

 

"Không thiện chẳng hiển ác 
Không nghịch chẳng hiển hiếu 
Không âm chẳng hiển dương 
Không thị chẳng hiển phi". 

 

Pháp thế gian đều là pháp tương đối. Người tu pháp 
xuất thế phải vượt khỏi pháp tương đối. Cho nên Lục Tổ 
Đại Sư nói : "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính lúc 
đó mới là bản lai diện mục của thượng toạ Minh". Đó là 
vượt khỏi pháp đối đãi. Khi không thiện không ác, tức là 
pháp tuyệt đối. Chúng ta đều chuyển ở trong pháp tương 
đối. Niệm trước sinh niệm thiện, niệm sau sinh niệm ác; 
niệm trước sinh niệm phải, niệm sau sinh niệm trái, niệm 
trước sinh niệm âm, niệm sau sinh niệm dương, niệm trước 
sinh chánh niệm, niệm sau sinh tà niệm. Nghĩa là tuần hoàn 
không ngừng trong pháp đối đãi, không thể vượt khỏi ra 
ngoài số nầy.  

Nhưng thiện mà đến cực điểm, thì sinh ra niệm ác, 
ác đến cực điểm, thì sinh ra niệm thiện. Phải đến cực điểm 
thì là trái, trái đến cực điểm thì là phải. Dương đến cực 
điểm thì là âm, âm đến cực điểm thì là dương. Sáng đến 
cực điểm thì là tối, tối đến cực điểm thì là sáng. Đều biến 
hoá ở trong pháp tương đối, vạn sự vạn vật đều đang diễn 
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nói diệu pháp. Bất quá, chúng ta bị vô minh che đậy, nhận 
thức không rõ cảnh giới nầy. Trước sau vẫn trôi nổi ở trong 
đó, phiêu lưu không ngừng nghỉ. Nếu muốn ngừng lại nơi 
đối đãi nghiệp quả báo ứng, thì phải tu hành hạnh môn 
không nghĩ thiện, không nghĩ ác. 

Ở trong Phật pháp có cảnh giới không thể nghĩ bàn 
xuất hiện. Nếu lìa khỏi pháp đối đãi, thì không cách chi có 
thể minh bạch nó như thế nào.  

Có câu chuyện của bà Triều Quả Tướng ở tại Los 
Angeles, chồng bà ta là một bác sĩ. Bà ta có một chứng 
bệnh kỳ lạ, trong da ngoài thịt của bà ta nổi lên nhọt sù sì, 
khắp cùng mình. Sáng sớm dậy thì phải hoạt động một lúc 
mới dậy được. Chồng bà ta chữa cũng không hết. Sau đó 
bà ta đến Đài Loan, tìm danh y chữa trị, thì họ nói là bệnh 
này thuộc về tạp chứng kỳ lạ, sử dụng châm cứu để chữa 
trị. Do đó, châm cứu hơn ba tháng, mà không thấy hiệu quả 
gì cả, bà ta bèn trở vể Mỹ. Song, hành động rất bất tiện.  

Lúc đó, có người bạn giới thiệu quy y Tam Bảo, kỳ 
tích liền xuất hiện. Bà ta đến Chùa Kim Sơn ở San 
Francisco tham gia thiền thất, khi ngồi ở trong thiền đường, 
thì cảm giác có trăm ngàn vạn đèn sáng chiếu đến thân bà 
ta, có một sức nóng từ đầu chạy xuống chân, rất là dễ chịu 
thoải mái. Khi từ thiền đường ra nhà bếp, thì sức nóng đó 
không còn nữa. Trở lại thiền đường thì lại có sức nóng, rất 
nhiều lần đều như vậy. Kết quả bệnh của bà ta không thuốc 
mà khỏi, thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Do 
đó, con người không thể dùng tư tưởng của phàm phu để 
nghiên cứu nghĩa chân thật của Phật pháp. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu mười lực 
của Phật, để trang nghiêm thanh tịnh, viên mãn tâm đại từ 
bi đại hỉ xả vô ngại, cho nên Bồ Tát phải tu Bồ Tát đạo. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được quang minh 
tạng pháp vô tận của chư Phật, tất cả biện tài vô ngại, thảy 
đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được quả vị vô 
thượng, tất cả đều không sợ hãi, là bậc anh hùng trong loài 
người, lên toà báu sư tử, làm sư tử hống diễn nói diệu 
pháp, giáo hoá chúng sinh. Khiến cho họ giác ngộ thế gian 
tất cả hết thảy đều là khổ, không, vô thường, vô ngã. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được nhất thiết 
trí huệ, thường chuyển bánh xe pháp vô tận không thối 
chuyển. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấu rõ tất cả Phật 
pháp, mở bày tất cả Phật pháp, diễn nói tất cả Phật pháp, 
thảy đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng tất cả thời để tu 
tập pháp lành thanh tịnh, thảy đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu đạo sư 
pháp bảo vô thượng, lại bình đẳng lại thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, hoặc nơi một thứ 
trang nghiêm, hoặc nơi vô lượng trang nghiêm, hoặc nơi 
đại trang nghiêm, hoặc nơi đạo tràng chư Phật thanh tịnh 
trang nghiêm, thảy đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, bình đẳng vào khắp 
cùng cảnh giới của hết thảy tât cả chư Phật ba đời, thảy đều 
viên mãn. 

Tâm nguyện Bồ Tát là bình đẳng, thương người như 
chính mình, tu tất cả căn lành, vì tất cả chúng sinh mà hồi 
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hướng, chẳng giữ lại cho chính mình. Tinh thần đó, chúng 
ta phải học tập, làm cho bằng được với Bồ Tát. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đi 
đến tất cả cõi Phật, lắng nghe thọ trì chánh 
pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
trí huệ lợi ích, làm nơi tôn kính của thế 
gian, bình đẳng với Đức Phật. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, dùng nhất thiết trí, biết 
rõ tất cả các pháp, thảy đều viên mãn. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, thực hành 
nghiệp bất động, được quả vô ngại, thảy 
đều viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, hết thảy các căn đều được thần thông, 
biết rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, được trí huệ 
bình đẳng không khác biệt, nơi pháp một 
tướng, thảy đều thanh tịnh. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, không trái ngược với lý, 
tất cả căn lành đều đầy đủ. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, nơi tất cả thần thông tự tại 
của Bồ Tát, thảy đều thấu đạt. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, được tất cả công đức 
vô tận của Phật, phước trí đều bình đẳng. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, phát tâm bồ 
đề, hiểu tất cả các pháp, một tướng bình 
đẳng, không thiếu sót. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đi đến tất cả cõi 
nước chư Phật trong mười phương ba đời, lắng nghe thọ trì 
tất cả chánh pháp. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, có trí huệ lợi ích 
chúng sinh, làm chỗ tín ngưỡng của chúng sinh thế gian, 
giống như Phật, được mọi người tôn kính. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng nhất thiết trí 
huệ, biết rõ tất cả Phật pháp, thảy đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tu hành định nghiệp, 
chẳng bị tất cả cảnh giới làm giao động, đắc được quả vị 
không chướng ngại, thảy đều viên mãn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, hết thảy các căn (mắt 
tai mũi lưỡi thân ý), đều có thần thông diệu dụng, biết rõ 
tất cả căn tính của chúng sinh. Biết rõ rồi, liền dùng pháp 
môn thông thường để đối trị, do đó "Theo bệnh cho thuốc, 
thuốc đến bệnh khỏi". 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ bình 
đẳng chẳng có phân biệt, nơi pháp một tướng, thảy đều 
thanh tịnh. Nghĩa là tại mỗi thứ pháp tướng, cũng đều đắc 
được thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đối với chân lý chẳng 
trái ngược, tức cũng là thật tướng lý thể. Hết thảy tất cả căn 
lành, thảy đều đầy đủ viên mãn và thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đối với tất cả thần 
thông tự tại của Bồ Tát, thảy đều thấu rõ thông đạt. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được vô tận công 
đức pháp tạng của tất cả chư Phật. Phước cũng đầy đủ, huệ 
cũng đầy đủ, đều bình đẳng. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, phát tâm bồ đề, hiểu 
rõ tất cả các pháp, bình đẳng một tướng, chẳng có chỗ nào 
không viên mãn. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấu 
đạt chánh pháp, làm ruộng phước đức tối 
thượng của thế gian. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, thành tựu đại bi thanh tịnh 
bình đẳng, làm ruộng phước lớn cho 
những người bố thí. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, kiên cố bậc nhất, không ai cản 
trở phá hoại được. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, thấy đều được lợi ích, không ai 
hàng phục được. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, thành tựu viên mãn tâm bình đẳng tối 
thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khéo 
thấu đạt tất cả các pháp, đắc được không 
sợ hãi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
phóng một quang minh, chiếu khắp mười 
phương tất cả thế giới. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, khắp tu tất cả hạnh tinh tấn 
của Bồ Tát không giải đãi thối chuyển. Vì 
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khiến cho tất cả chúng sinh, dùng một 
hạnh nguyện, viên mãn khắp tất cả các 
hạnh nguyện. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, dùng một diệu âm, khiến khắp những 
người nghe đều hiểu được. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thấu rõ thông đạt 
chánh pháp nhãn tạng, làm ruộng phước tối thượng của thế 
gian.  

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu tâm đại bi 
thanh tịnh bình đẳng, làm ruộng phước lớn cho tất cả 
những người bố thí.  

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tâm tin vững chắc 
bậc nhất. Tâm tin đó, không thể bị cản trở phá hoại. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, bất cứ thấy gì, thảy 
đều đắc được lợi ích lớn. Lợi ích đó không thể thôi phục 
được. 

Học Phật pháp, nghe Phật pháp, vẫn phải hành trì 
Phật pháp. Nếu chỉ học và nghe, không cung hành thực 
tiễn, giống như nói thức ăn và đếm châu báu, chẳng có ích 
lợi gì. Do đó: 

 

"Suốt ngày đếm châu báu 
mình chẳng có đồng nào. 
Nơi pháp chẳng tu hành 
lỗi lầm cũng như vậy". 

 

Ở trong Phật pháp, chú trọng nhất về cung hành thực 
tiễn. Ví như học pháp môn bố thí, thì phải bố thí. Học pháp 
môn trì giới, thì phải giữ giới. Học pháp môn nhẫn nhục thì 
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phải nhẫn nhục. Học pháp môn tinh tấn thì phải siêng năng 
tinh tấn. Học pháp môn thiền định thì phải tu thiền định. 
Học pháp môn Bát Nhã thì phải có trí huệ. Tất cả hết thảy 
phải cung hành thực tiễn, chẳng phải học mà không hành. 
Hành còn phải hành chân thật, không thể cẩu thả. Dụng 
công như thế, thì mới đắc được sự thọ dụng. 

Tôi thường nói với các vị : 
 

"Tất cả là khảo nghiệm 
Hãy xem bạn làm gì 

Đối cảnh không nhận thức 
Phải luyện lại từ đầu". 

 

 Học Phật pháp tức là phải thực hành, chẳng phải chỉ 
nói suông. Do đó:  
 

"Nói một trượng, 
Không bằng hành một thước". 

 

 Các vị ! Hãy lưu ý về điểm quan trọng nầy ! Phải có 
công phu tin, hiểu, hành, chứng ! Còn phải có tinh thần từ 
bi hỉ xả, mới là người chân chánh học Phật pháp.   

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu viên mãn 
tâm bố thí bình đẳng thù thắng. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khéo thấu rõ thông 
đạt nghĩa lý của tất cả các pháp, đắc được sự không sợ hãi. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, phóng ra một thứ đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khắp tu tất cả hạnh 
tinh tấn của Bồ Tát, chẳng có giải đãi thối chuyển. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng một hạnh 
nguyện viên mãn, tất cả hạnh nguyện đều viên mãn. Vì 
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quan hệ như vậy, cho nên Bồ Tát tu các thứ căn lành, đều 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng một diệu âm, 
khắp khiến cho chúng sinh nghe được diệu âm, đều thấu 
hiểu nghĩa chân thật của tất cả các pháp. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được đầy đủ tâm thanh tịnh của tất cả Bồ 
Tát. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
gặp các vị thiện tri thức, thảy đều thừa sự. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tu hạnh Bồ 
Tát, điều phục chúng sinh, không nghỉ 
ngơi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng 
diệu biện tài, đủ tất cả tiếng, tuỳ căn cơ 
diễn nói không dứt. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng một tâm, biết tất cả tâm. 
Dùng tất cả căn lành, bình đẳng hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thường ưa 
thích tích tập tất cả căn lành, an lập chúng 
sinh nơi trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, được nhất thiết trí, thân 
phước đức trí huệ thanh tịnh. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, khéo biết căn lành của 
tất cả chúng sinh, quán sát hồi hướng, đều 
thành tựu. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  57 
 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều được đầy đủ viên 
mãn tâm thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khắp được gặp các vị 
thiện tri thức, hoàn toàn thừa sự cúng dường. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tu hành hạnh môn 
của Bồ Tát tu, điều phục tất cả chúng sinh, vĩnh viễn không 
nghỉ ngơi. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng biện tài vi diệu, 
đầy đủ tất cả âm thanh, tuỳ thuận căn cơ của chúng sinh, do 
đó: "Quán sát căn cơ, vì người nói pháp". Rộng diễn nói 
nghĩa lý vô tận. Nghĩa lý giống như sóng biển, chẳng có 
lúc nào dứt. 

Một tiếng đầy đủ tất cả tiếng, một pháp đầy đủ tất cả 
pháp, một nghĩa đầy đủ tất cả nghĩa – đó là cảnh giới viên 
dung vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, có thể dùng một tâm 
chúng sinh, biết được tất cả tâm chúng sinh. Đem đủ thứ 
căn lành tích tập, bình đẳng hồi hướng cho chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, luôn luôn hoan hỉ 
tích tập tất cả căn lành, an lập chúng sinh nơi trí huệ thanh 
tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được nhất thiết 
trí huệ, tất cả phước đức, đắc được thân trí huệ thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khéo biết căn lành 
của tất cả chúng sinh, quán sát hồi hướng cho chúng sinh. 

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, được 
nhất thiết trí, thành Đẳng Chánh Giác đều 
viên mãn. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
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được đầy đủ thần thông trí huệ, tại một nơi 
xuất hiện ra đời, tất cả các nơi đều xuất 
hiện ra đời. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đắc được trí huệ trang nghiêm, nghiêm 
tịnh một chúng hội, tất cả chúng hội đều 
trang nghiêm. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, nơi một cõi Phật thấy khắp tất cả cõi 
Phât. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng 
tất cả đồ trang nghiêm, bất khả thuyết đồ 
trang nghiêm, vô lượng đồ trang nghiêm, 
vô tận đồ trang nghiêm, trang nghiêm 
khắp tất cả cõi Phật. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, nơi tất cả pháp, đều quyết định 
hiểu rõ nghĩa thâm sâu. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, được thần thông tự tại tối 
thượng bậc nhất của các Như Lai. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, được tất cả công đức 
thần thông tự tại chẳng một chẳng khác. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tất cả 
căn lành bình đẳng, được các đức Phật 
quán đảnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều được thành tựu viên mãn trí thân 
thanh tịnh, tôn thắng nhất ở trong các cõi. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được nhất thiết 
trí huệ, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
đều viên mãn thành Phật. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được đầy đủ thần 
thông trí huệ. Tại một nơi xuất hiện ra đời, tất cả thế giới 
đồng thời cũng xuất hiện ra đời. Thần thông đó nhậm vận 
tự tại, không thể nghĩ bàn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ 
trang nghiêm. Trang nghiêm thanh tịnh một pháp hội đại 
chúng, tất cả pháp hội đại chúng thảy đều trang nghiêm 
thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, sinh tại cõi nước mỗi 
vị Phật, đều thấy khắp tất cả cõi nước chư Phật. Gần gũi 
một vị Phật, đồng như gần gũi tất cả chư Phật. Cúng dường 
một vị Phật, tức cũng là cúng dường tất cả chư Phật. Tại 
sao ? Vì chư Phật cùng một pháp thân. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, dùng tất cả đồ trang 
nghiêm, dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm, để trang 
nghiêm tất cả cõi nước chư Phật mười phương ba đời, khắp 
cùng không thừa sót. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đối với pháp môn của 
tất cả chư Phật nói, thảy đều quyết định thấu rõ nghĩa lý 
thâm sâu của pháp. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được thần thông 
diệu dụng tự tại tối thượng bậc nhất của tất cả chư Phật. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được tất cả công 
đức chẳng một chẳng khác, mà có thần thông diệu dụng tự 
tại. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tất cả căn lành 
bình đẳng, được tất cả chư Phật mười phương ba đời quán 
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đảnh, thọ ký tương lai sẽ thành Phật ở thế giới nào, Phật 
hiệu gì, thọ mạng bao nhiêu kiếp ? 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều được thành tựu 
viên mãn thân trí huệ thanh tịnh, tôn quý nhất, thù thắng 
nhất ở trong tam giới hai mươi lăm cõi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát từ bi thương xót 
lợi ích an lạc tất cả chúng sinh như vậy, 
đều khiến cho thanh tịnh, xa lìa xan tham 
đố kị, hưởng thọ an vui thù thắng. Đủ oai 
đức lớn, sinh tâm tin hiểu lớn, vĩnh viễn lìa 
khỏi sân hận và các ô trược. Tâm thanh 
tịnh, chất trực dịu dàng, chẳng có xiểm 
khúc mê hoặc ngu si. Thực hành hạnh xuất 
ly, vững chắc không hoại. Tâm bình đẳng, 
vĩnh viễn không thối chuyển. Thành tựu 
đầy đủ pháp lực trắng tịnh, không phiền 
não, không lỗi lầm, khéo léo hồi hướng. 
Thường tu chánh hạnh, điều phục chúng 
sinh, diệt trừ tất cả các nghiệp bất thiện. 
Tu hành khổ hạnh tất cả căn lành. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, giống như ở 
trước nói, từ bi thương xót tất cả chúng sinh, nguyện cho 
tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Lợi ích tất cả chúng 
sinh, an lạc tất cả chúng sinh. Khiến cho tất cả chúng sinh, 
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đều được thanh tịnh, xa lìa tư tưởng xan tham đố kị, tương 
lai sẽ thọ được an vui thù thắng vi diệu. Đầy đủ sức oai đức 
lớn, sinh ra tâm tin hiểu lớn, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sân 
hận và ô trược. Tâm thanh tịnh không có vọng tưởng, lại 
rất chất trực, rất dịu dàng; chẳng có tâm cang cường, chẳng 
có tâm xiểm nịnh, chẳng có tâm quanh co, chẳng có tâm 
mê hoặc, chẳng có tâm ngu si. Trí huệ quang minh thường 
hiện tiền. Tu hành hạnh môn thoát khỏi ba cõi, vững chắt 
như kim cang, không thể bị phá hoại. Tâm bình đẳng vĩnh 
viễn không thối chuyển. Tu hành pháp lực trắng tịnh, thành 
tựu đầy đủ, viên dung vô ngại. Chẳng có phiền não, chẳng 
có tổn thất, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để vì 
chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
thường tu pháp môn chánh hạnh, tức cũng là chánh pháp. 
Bồ Tát dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để điều phục 
tất cả chúng sinh cang cường, diệt trừ tất cả nghiệp bất 
thiện của chúng sinh, làm cho nghiệp lành tăng trưởng. Tu 
hành tất cả khổ hạnh, mới đắc được tất cả căn lành. 

Nghiệp lành tức là mười điều lành, thân miệng ý ba 
nghiệp thanh tịnh, tức đầy đủ mười điều lành, thân miệng ý 
ba nghiệp nhiễm ô, tức là mười điều ác. Đó là căn bản của 
Phật pháp. Tại gia cư sĩ phải tu:  

 

"Không làm các điều ác 
Hãy làm các điều lành". 

Các vị xuất gia phải tu:  
"Siêng tu giới định huệ 
Tiêu diệt tham sân si". 

 

Lại khuyên chúng sinh, khiến họ tu 
tập. Khắp vì các hàm thức, thọ đủ các thứ 
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khổ. Dùng mắt đại trí huệ quán sát các căn 
lành, biết họ đều dùng trí huệ làm tánh, 
phương tiện hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được an trụ tất cả nơi công đức thanh tịnh. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều có thể 
nhiếp thọ tất cả căn lành, biết các tánh 
công đức và nghĩa lý. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, tịnh khắp tất cả các căn lành. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, ở trong 
cảnh giới ruộng phước, gieo trồng các pháp 
lành, tâm chẳng hối tiếc. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, nhiếp thọ được khắp tất cả 
chúng sinh, mỗi chúng sinh đều khiến cho 
họ hướng về nhất thiết trí. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, nhiếp khắp hết thảy tất cả 
căn lành, mỗi căn lành đều bình đẳng hồi 
hướng đồng đều. 

 

Bồ Tát lại khuyên tất cả chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh tu tập chánh pháp. Khắp vì tất cả chúng sinh hàm 
thức, thay thế họ thọ đủ tất cả khổ não. Dùng mắt đại trí 
huệ, quán sát căn lành của chúng sinh, biết tất cả chúng 
sinh dùng trí huệ Bát nhã làm tánh, mà dùng pháp môn 
phương tiện khéo léo để vì chúng sinh hồi hướng. 
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều được an trụ nơi 
tất cả công đức thanh tịnh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, tích tập, nhiếp thọ, 
thương tiếc tất cả căn lành, biết tất cả tánh công đức và tất 
cả nghĩa lý. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thanh tịnh khắp hết 
thảy các thứ căn lành. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, ở nơi ruộng phước, 
gieo trồng tất cả pháp lành, nghĩa là bố thí tất cả nội tài và 
ngoại tài, tâm chẳng hối tiếc. Tại sao chúng ta chẳng có 
phước báo ? Vì thuở xưa chẳng gieo trồng ruộng phước. 
Nếu đã từng gieo trồng căn lành, thì đời này sẽ có phước 
báo. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, nhiếp thọ khắp tất cả 
chúng sinh, mỗi chúng sinh, đều đắc được nhất thiết trí 
huệ. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, nhiếp thọ khắp hết 
thảy tất cả căn lành. Mỗi căn lành, đều dùng tâm bình đẳng 
hồi hướng cho chúng sinh, chẳng phân biệt đó đây, thảy 
đều bình đẳng, đồng đều với nhau. 

 

Lại đem các căn lành hồi hướng như 
vầy : Nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo 
được an ổn. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
rốt ráo được thanh tịnh. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh rốt ráo được an lạc. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh rốt ráo được giải thoát. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo được 
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bình đẳng. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
rốt ráo được thấu đạt. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh rốt ráo an trụ các pháp trắng 
tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
mắt vô ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
khéo điều phục tâm mình. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh đầy đủ mười lực, điều phục 
được chúng sinh. 

 

Bồ Tát lại đem các thứ căn lành, vì chúng sinh hồi 
hướng như vầy : Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được lợi ích lớn :  

1. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an ổn rốt 
ráo.  

2. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được thanh tịnh 
rốt ráo.  

3. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc rốt 
ráo.  

4. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát 
rốt ráo.  

5. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được bình đẳng 
rốt ráo.  

6. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thấu đạt 
rốt ráo, tức cũng là thấu đạt cảnh giới, người chuyển được 
cảnh giới, cảnh giới không chuyển được người. Do đó : 

 

"Tánh định ma phục triều triều lạc, 
Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an". 
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7. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được an trụ 
pháp trắng tịnh rốt ráo, tức cũng là pháp thanh tịnh.  

8. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được mắt trí huệ 
không chướng ngại, minh bạch được chân lý.  

9. Nguyện cho tất cả chúng sinh, khéo điều phục 
được tâm mình mà không có phiền não. Tại sao chúng ta 
lúc nào, ở đâu cũng đều sinh phiền não ? Vì chẳng điều 
phục được tâm mình. Nếu điều phục được tâm, thì tất cả 
phiền não đều chẳng còn nữa. Tu hành điều quan trọng 
nhất là điều phục được tâm mình. Đả thiền thất, hoặc đả 
Phật thất, tức là điều tâm, điều thân, khiến cho tâm chẳng 
còn tham sân si, khiến cho thân chẳng còn giết hại, trộm 
cắp, tà dâm. Đây là phương pháp tu hành tốt nhất.  

10. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ mười lực 
của Phật, điều phục được chúng sinh trong chín pháp giới. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì không chấp nghiệp, không 
chấp báo, không chấp thân, không chấp 
vật, không chấp cõi, không chấp phương,  
không chấp chúng sinh, không chấp chẳng 
có chúng sinh, không chấp tất cả các pháp, 
không chấp chẳng có tất cả các pháp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, khi 
hồi hướng như vậy, thì chẳng chấp trước vào nghiệp thiện, 
hoặc nghiệp ác, chẳng chấp trước vào thiện báo, hoặc ác 
báo. Tóm lại, tất cả đều chẳng chấp trước. Tại sao ? Vì Bồ 
Tát thấy tánh nghiệp và tánh báo đều không, cho nên chẳng 
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chấp trước. Cũng chẳng chấp trước thân, cũng chẳng chấp 
trước vật. Do đó:  

 

"Bên trong chẳng chấp thân tâm 
Bên ngoài chẳng chấp sự vật". 

 

Cũng chẳng chấp trước về cõi, cũng chẳng chấp 
trước về phương. Tóm lại, chẳng chấp trước vào mười 
phưong cõi nước, chẳng chấp trước vào tất cả các phương. 
Cũng chẳng chấp trước vào tất cả chúng sinh, cũng chẳng 
chấp trước vào chẳng có chúng sinh. Cũng chẳng chấp 
trước vào tất cả các pháp, cũng chẳng chấp trước vào 
chẳng có tất cả các pháp. Đó là cảnh giới không chấp trước 
của Bồ tát. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì đem căn lành đó, bố thí khắp 
thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
thành tựu viên mãn trí huệ của Phật, được 
tâm thanh tịnh, trí huệ thấu rõ, nội tâm 
vắng lặng, duyên ngoài chẳng động, tăng 
trưởng thành tựu giống Phật ba đời. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, khi 
hồi hướng như vậy, thì đem căn lành tu hành tích tập đó, 
bố thí khắp cho hết thảy chúng sinh thế gian. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, thành tựu viên mãn nhất thiết trí huệ của 
Phật, đắc được tâm thanh tịnh không cấu bẩn. Có trí huệ 
rồi, mới thấu đạt chân đế thật tướng của các pháp. Nội tâm 
thanh tịnh vắng lặng, gặp ngoại cảnh không động tâm, nơi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  67 
 
nào cũng thản nhiên. Tăng trưởng thành tựu giống tánh của 
tất cả chư Phật mười phương ba đời. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tu hành hồi 
hướng như vậy, thì vượt qua tất cả, không 
ai hơn được. Hết thảy lời lẽ của tất cả thế 
gian, đều khen ngợi cũng không hết được. 
Khắp tu tất cả các hạnh của Bồ Tát, đều 
hay qua đến tất cả cõi Phật, thấy khắp chư 
Phật, chẳng có chướng ngại. Lại thấy hạnh 
môn tu hành của Bồ Tát khắp tất cả thế 
giới. Dùng phương tiện khéo léo, vì các 
chúng sinh, phân biệt câu nghĩa thâm sâu 
của các pháp. Được Đà la ni, diễn nói diệu 
pháp, hết thuở kiếp vị lai, chẳng có đoạn 
tuyệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi Ngài tu hành pháp môn hồi hướng như vậy thì, 
vượt qua tất cả công đức của thế gian, chẳng có gì lớn hơn 
được. Hết thảy lời lẽ của tất cả thế gian, thảy đều cùng 
khen ngợi tán thán Bồ Tát tu công đức hồi hướng, chẳng 
những dùng một thứ lời lẽ và văn tự để khen ngợi không 
thể hết được, mà dù dùng hết thảy đủ thứ lời lẽ và văn tự 
để khen ngợi, cũng không thể nào hết được. Khắp tu hành 
hạnh môn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. Lại hay qua đến 
tất cả cõi nước chư Phật mười phương, thấy khắp vô lượng 
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chư Phật, mà chẳng có mọi sự chướng ngại. Lại thấy khắp 
hạnh môn tu hành của các đại Bồ Tát trong tất cả thế giới. 
Dùng phương tiện khéo léo, vì tất cả chúng sinh, phân biệt 
nghĩa lý của sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương 
ưng pháp, vô vi pháp, năm thứ pháp nầy. Mỗi một câu 
nghĩa lý là gì ? mỗi một chữ nghĩa lý là gì ? đều giải thích 
cặn kẽ. Được nghĩa lý của Đà la ni, vì tất cả chúng sinh 
diễn nói diệu pháp, suốt hết kiếp thuở vị lai, luôn luôn diễn 
nói cũng không đoạn tuyệt, vì chúng sinh chuyển bánh xe 
pháp lớn, không sợ khốn khổ hoạn nạn, trọn không ngừng 
nghỉ. 

 

Vì chúng sinh mà niệm niệm ở nơi bất 
khả thuyết bất khả thuyết thế giới, giống 
như hình bóng, hiện thân khắp để cúng 
dường chư Phật. Niệm niệm nghiêm tịnh 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước chư 
Phật, đều khiến khắp cùng. Tu hành 
nghiêm tịnh cõi Phật, trí huệ không nhàm 
đủ. Niệm niệm khiến cho bất khả thuyết 
bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha 
chúng sinh, thanh tịnh thành tựu, bình 
đẳng đầy đủ. 

 

Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, mà trong mỗi niệm, ở 
nơi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, giống như hình 
bóng, khắp thị hiện thân mình, cúng dường tất cả chư Phật. 
Ở trong niệm niệm, trang nghiêm thanh tịnh bất khả thuyết 
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bất khả thuyết cõi nước chư Phật, hoàn toàn khiến cho 
khắp cùng. Tu hành trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư 
Phật, tăng thêm nhất thiết trí huệ, chẳng có lúc nào nhàm 
đủ. Ở trong niệm niệm, khiến cho bất khả thuyết bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha chúng sinh, đều được thanh 
tịnh, thành tựu, bình đẳng, đầy đủ, thảy đều viên mãn. 

 

Ở trong tất cả cõi Phật đó, siêng tu tất 
cả các Ba La Mật, nhiếp lấy chúng sinh, 
thành tựu tịnh nghiệp, được tai vô ngại. Ở 
nơi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới 
chư Phật, mỗi đức Như Lai chuyển bánh xe 
pháp, đều lắng nghe thọ trì, tinh tấn siêng 
năng tu tập, chẳng sinh một tâm niệm xả 
lìa. Trụ nơi không chỗ được, không nương 
tựa, không làm, không chấp thần thông của 
Bồ Tát. Trong một sát na, một khảy móng 
tay, phân thân đến khắp bất khả thuyết thế 
giới của chư Phật, với các Bồ Tát đồng 
thấy biết như nhau. 

 

Ở trong hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, siêng tu tất 
cả hạnh môn đến bờ kia. Nhiếp lấy tất cả chúng sinh, đều 
thành tựu đạo nghiệp thanh tịnh. Đắc được căn tai không 
chướng ngại, ở trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
nước chư Phật, chư Phật chuyển bánh xe pháp, đều lắng 
nghe và thọ trì, siêng năng tu tập pháp đó. Pháp gì ? tức là 
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sáu Ba La Mật vạn hạnh. Ở trong mỗi niệm, không sinh 
tâm lìa bỏ tất cả diệu pháp. Tuy nhiên Bồ Tát tu hành, 
song, chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự nương tựa, cũng 
chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có sự chấp trước. Thần thông 
của Bồ Tát, thời gian khoảng một sát na, hoặc một cái khảy 
móng tay, có thể phân thân đến khắp bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi nước chư Phật, để giáo hoá chúng sinh, và có thể 
cùng với bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát trong mười 
phương, đều có cùng một kiến giải như nhau. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tu tập hạnh 
Bồ Tát như vậy, còn có thể thành tựu viên 
mãn vô lượng bất khả thuyết bất khả 
thuyết công đức thanh tịnh. Nghĩ nhớ khen 
ngợi không thể hết được, huống chi lại 
được thành tựu vô thượng bồ đề. Tất cả cõi 
Phật bình đẳng thanh tịnh. Tất cả chúng 
sinh bình đẳng thanh tịnh. Tất cả thân 
bình đẳng thanh tịnh. Tất cả căn bình đẳng 
thanh tịnh. Tất cả nghiệp quả bình đẳng 
thanh tịnh. Tất cả chúng hội đạo tràng 
bình đẳng thanh tịnh. Tất cả hạnh viên 
mãn bình đẳng thanh tịnh. Tất cả pháp 
phương tiện trí bình đẳng thanh tịnh. Tất 
cả các nguyện hồi hướng của Như Lai bình 
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đẳng thanh tịnh. Tất cả cảnh giới thần 
thông của chư Phật bình đẳng thanh tịnh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi tu tập hạnh Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì vẫn còn 
có thể thành tựu viên mãn vô lượng bất khả thuyết bất khả 
thuyết công đức thanh tịnh, nghĩ nhớ khen ngợi công đức 
của chư Phật, hết kiếp thuở vị lai, cũng khen ngợi không 
hết được. Hà huống Bồ Tát lại được thành tựu vô thượng 
bồ đề, thành tựu quả vị Phật ! 

Bồ Tát khiến cho tất cả cõi Phật trong mười phương 
thảy đều bình đẳng thanh tịnh, trang nghiêm bình đẳng. Tất 
cả chúng sinh cũng được bình đẳng thanh tịnh. Tất cả thân 
cũng được bình đẳng thanh tịnh. Tất cả căn cũng được bình 
đẳng thanh tịnh. Tất cả nghiệp quả cũng được bình đẳng 
thanh tịnh. Tất cả đạo tràng và chúng hội của Phật cũng 
được bình đẳng thanh tịnh. Tất cả hạnh viên mãn cũng bình 
đẳng thanh tịnh. Tất cả pháp phương tiện trí cũng bình 
đẳng thanh tịnh. Tất cả nguyện lớn của chư Phật đã phát, 
pháp môn hồi hướng cho chúng sinh cũng bình đẳng thanh 
tịnh. Tất cả cảnh giới thần thông của chư Phật cũng bình 
đẳng thanh tịnh. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì đắc được pháp môn tất cả 
công đức thanh tịnh hoan hỉ, vô lượng công 
đức, viên mãn trang nghiêm. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi hồi hướng như vậy, thì đắc được Pháp môn tất cả 
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công đức thanh tịnh hoan hỉ. Vô lượng công đức đắc được 
vừa viên mãn vừa trang nghiêm. 

 

Khi hồi hướng như vậy, thì chúng sinh 
chẳng trái với tất cả cõi, cõi chẳng trái với 
tất cả chúng sinh. Cõi chúng sinh chẳng 
trái với nghiệp, nghiệp chẳng trái với cõi 
chúng sinh. Tư duy chẳng trái với tâm, tâm 
chẳng trái với tư duy. Tư duy tâm chẳng 
trái với cảnh giới, cảnh giới chẳng trái với 
tư duy tâm. Nghiệp chẳng trái với báo, báo 
chẳng trái với nghiệp. Nghiệp chẳng trái 
với nghiệp đạo, nghiệp đạo chẳng trái với 
nghiệp. Pháp tánh chẳng trái với tướng, 
pháp tướng chẳng trái với tánh. Pháp sinh 
chẳng trái với tánh. Cõi bình đẳng chẳng 
trái với chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh 
bình đẳng chẳng trái với cõi bình đẳng. Tất 
cả chúng sinh bình đẳng chẳng trái với tất 
cả pháp bình đẳng. Tất cả pháp bình đẳng 
chẳng trái với tất cả chúng sinh bình đẳng. 
Bờ mé lìa dục bình đẳng chẳng trái với tất 
cả chúng sinh an trụ bình đẳng. Tất cả 
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chúng sinh an trụ bình đẳng chẳng trái với 
bờ mé lìa dục bình đẳng. 

 

Khi Bồ Tát tu hồi hướng nầy, thì cõi nước cũng là 
không, chúng sinh cũng không, chẳng có sự chấp trước, do 
đó, chẳng có tướng trái ngược. Chúng sinh chẳng trái với 
tất cả cõi, cõi cũng chẳng trái với tất cả chúng sinh. Tất cả 
cõi nước chư Phật, tất cả nghiệp quả của chúng sinh, đều 
chẳng trái với nghiệp, nghiệp cũng chẳng trái với cõi Phật 
và chúng sinh. Tư tưởng của chúng sinh chẳng trái với tâm, 
tâm cũng chẳng trái với tư tưởng. Tư tưởng tâm chẳng trái 
với cảnh giới, cảnh giới chẳng trái với tư tưởng tâm. Tất cả 
toại tâm như ý, đều chẳng trái nhau, đều chẳng chướng 
ngại. Đây là cảnh giới sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. 

Chúng sinh vì mê hoặc, bèn tạo ra đủ thứ nghiệp. Có 
đủ thứ nghiệp rồi, bèn thọ đủ thứ quả báo. Tạo nghiệp gì 
thì thọ quả báo đó, không thể trái nhau. Nghiệp tạo ra 
chẳng trái với quả báo thọ, quả báo thọ chẳng trái với 
nghiệp tạo ra. Đây đều có quan hệ với nhau. Nghiệp chẳng 
trái với nghiệp đạo, nghiệp đạo chẳng trái với nghiệp. Do 
đó: "Nhân nào quả đó". Tức cũng là đạo lý trồng nhân lành 
kết quả lành, trồng nhân ác kết quả ác, tất cả đều không trái 
với nhau. 

Tánh của pháp chẳng trái với tướng của pháp, tướng 
của pháp chẳng trái với tánh của pháp, tuỳ thuận với nhau, 
hỗ trợ với nhau. Pháp sinh khởi chẳng trái với tánh của 
pháp, tánh của pháp chẳng trái với pháp sinh khởi. Cõi 
Phật bình đẳng chẳng trái với chúng sinh bình đẳng, chúng 
sinh bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, đều chẳng 
trái nhau. Tất cả chúng sinh bình đẳng, chẳng trái với tất cả 
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pháp bình đẳng; tất cả pháp bình đẳng chẳng trái với tất cả 
chúng sinh bình đẳng. Bờ mé lìa dục (thoát khỏi ba cõi) 
bình đẳng, chẳng trái với tất cả chúng sinh an trụ bình 
đẳng; tất cả chúng sinh an trụ bình đẳng chẳng trái với bờ 
mé lìa dục bình đẳng. 

 

Quá khứ chẳng trái với vị lai. Vị lai 
chẳng trái với quá khứ. Quá khứ vị lai 
chẳng trái với hiện tại. Hiện tại chẳng trái 
với quá khứ vị lai. Thế gian bình đẳng 
chẳng trái với Phật bình đẳng. Phật bình 
đẳng chẳng trái với thế gian bình đẳng. Bồ 
Tát hạnh chẳng trái với nhất thiết trí. Nhất 
thiết trí chẳng trái với Bồ Tát hạnh. 

 

Quá khứ chẳng trái với vị lai, vị lai chẳng trái với 
quá khứ. Quá khứ vị lai chẳng trái với hiện tại, hiện tại 
chẳng trái với quá khứ vị lai, hổ tương chẳng trái nhau. Thế 
gian bình đẳng chẳng trái với Phật bình đẳng, Phật bình 
đẳng chẳng trái với thế gian bình đẳng. Hạnh của Bồ Tát tu 
chẳng trái với nhất thiết trí huệ, nhất thiết trí huệ chẳng 
hạnh của Bồ Tát tu. Cùng nhau trợ giúp, chẳng trái nhau. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì được nghiệp bình đẳng. Được 
báo bình đẳng. Được thân bình đẳng. Được 
phương tiện bình đẳng. Được nguyện bình 
đẳng. Được tất cả chúng sinh bình đẳng. 
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Được tất cả cõi bình đẳng. Được tất cả 
hạnh bình đẳng. Được nhất thiết trí bình 
đẳng. Được ba đời chư Phật bình đẳng. 
Được thừa sự tất cả chư Phật. Được cúng 
dường tất cả Bồ Tát. Được trồng tất cả căn 
lành. Được viên mãn tất cả nguyện lớn. 
Được giáo hoá tất cả chúng sinh. Được biết 
rõ tất cả nghiệp. Được thừa sự cúng dường 
tất cả thiện tri thức. Được vào tất cả chúng 
hội đạo tràng thanh tịnh. Được thông đạt 
tất cả chánh giáo. Được thành tựu viên 
mãn tất cả pháp trắng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi hồi hướng như vậy, thì đắc được nghiệp tạo ra 
cũng bình đẳng. Đắc được sự thọ quả báo cũng bình đẳng. 
Đắc được thân của chúng sinh cũng bình đẳng. Đắc được 
phương tiện khéo léo cũng bình đẳng. Đắc được lời nguyện 
phát ra cũng bình đẳng. Đắc được tất cả chúng sinh bình 
đẳng. Đắc được tất cả cõi nước bình đẳng. Đắc được tất cả 
hạnh môn bình đẳng. Đắc được nhất thiết trí huệ bình đẳng. 
Đắc được ba đời chư Phật bình đẳng. 

Đắc được thừa sự tất cả chư Phật mười phương ba 
đời. Đắc được cúng dường tất cả Bồ Tát mười phương ba 
đời. Đắc được gieo trồng tất cả căn lành. Đắc được viên 
mãn tất cả nguyện lớn. Đắc được giáo hoá tất cả chúng 
sinh. Đắc được biết rõ tất cả nghiệp tạo ra. Đắc được thừa 
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sự cúng dường tất cả thiện tri thức. Đắc được vào tất cả 
chúng hội đạo tràng thanh tịnh. Đắc được thông đạt tất cả 
chánh giáo (chánh pháp nhãn tạng). Đắc được thành tựu 
viên mãn tất cả pháp trắng (thanh tịnh không nhiễm). Tóm 
lại, tất cả đều đắc được bình đẳng. 

 

Phật tử ! Đó là hồi hướng tuỳ thuận 
tất cả chúng sinh thứ bảy của đại Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đạo lý vừa nói ở trên, là hồi 
hướng thứ bảy của đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, gọi là pháp 
môn hồi hướng bình đẳng tuỳ thuận tất cả chúng sinh. 

 

Đại Bồ Tát thành tựu hồi hướng nầy, 
thì hàng phục được tất cả ma oán. Trừ 
sạch các dục niệm. Được sự an lạc xuất ly. 
Trụ nơi tánh không hai. Đủ oai đức lớn. 
Cứu hộ chúng sinh. Làm vua công đức. 
Thần túc vô ngại. Đến tất cả cõi. Vào nơi 
vắng lặng. Đủ tất cả thân. Thành tựu hạnh 
Bồ Tát. Nơi các hạnh nguyện tâm được tự 
tại. Phân biệt biết rõ tất cả các pháp. Đều 
sinh khắp tất cả cõi Phật. Được tai vô ngại, 
nghe hết thảy âm thanh trong tất cả cõi. 
Được mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả 
chư Phật, chưa từng tạm xa lìa. Nơi tất cả 
cảnh giới, thành tựu căn lành, tâm không 
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cao thấp. Nơi tất cả pháp, được vô sở đắc. 
Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành, bình đẳng 
tuỳ thuận hồi hướng cho tất cả chúng sinh 
như vậy.  

 

Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, thành tựu hồi hướng 
nầy, thì diệt trừ được hết thảy sự oán hận của thiên ma 
ngoại đạo, nhổ sạch tất cả dục niệm cay độc. Đắc được sự 
an lạc thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trụ nơi 
một thật tánh, chẳng có hai tánh. Đầy đủ oai đức lớn, cứu 
hộ tất cả chúng sinh. Là vua trong công đức, có thần túc 
thông, viên mãn không chướng ngại. Có thể đi đến tất cả 
cõi nước của chư Phật, vào nơi vắng lặng, tức cũng là cảnh 
giới tịch diệt khoái lạc. Đầy đủ tất cả thân, tức là: Pháp 
thân, báo thân, ứng thân, hoá thân, thành tựu hạnh môn của 
Bồ Tát tu. Đối với tất cả hạnh nguyện, tâm được tự tại. 
Phân biệt rõ ràng đạo lý thật tướng của tất cả các pháp, 
hoàn toàn sinh khắp trong tất cả cõi Phật. Đắc được căn tai 
không chướng ngại, có thể nghe khắp hết thảy âm thanh 
của tất cả cõi Phật. Đắc được con mắt trí huệ thanh tịnh, 
thấy được tất cả chư Phật mười phương, chẳng có giây 
phút nào tạm xa lìa Phật. Nơi tất cả cảnh giới, thành tựu tất 
cả căn lành, tâm bình đẳng, chẳng có phân biệt cao thấp. 
Nơi tất cả các pháp, đều được vô sở đắc. Do đó, cảnh giới 
"Vô trí diệc vô đắc" (không trí huệ cũng không đắc được). 
Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành tu tập, bình đẳng tuỳ thuận 
căn tánh của tất cả chúng sinh, hồi hướng cho chúng sinh 
như vậy, cho nên tu trì tất cả pháp môn bố thí. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của Đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương đại oai thần 
lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp căn cơ 
của tất cả chúng sinh trong mười phương, mà nói ra hai 
mươi mốt bài kệ dưới đây, tường thuật lại nghĩa lý kinh 
văn ở trước, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, hiểu rõ thêm. Cũng là vì hy vọng chúng ta đời vị 
lai hiểu rõ diệu pháp thâm sâu nầy. 

 

Các công đức của Bồ Tát làm 
Vi diệu rộng lớn rất sâu xa 
Cho đến một niệm mà tu hành 
Thảy đều hồi hướng không bờ mé. 
 

Phật làm thế nào mà thành Phật ? Phải chăng vốn là 
Phật chăng ? Chẳng phải. Ban đầu Phật với chúng ta đều là 
phàm phu như nhau, chẳng những với tất cả mọi người đều 
như nhau, mà với hết thảy tất cả chúng sinh cũng đều như 
nhau. Phật đã từng làm đủ thứ chúng sinh, đã từng làm ngạ 
quỷ, đã từng làm súc sinh, cũng đã từng chịu khổ trong địa 
ngục, cũng đã từng làm A tu la lương thiện, đã từng làm 
người thiện nhân từ, cũng đã từng hưởng thọ an vui trên 
các cõi trời. Sau đó Ngài một lòng tu hành, phát tâm bồ đề, 
cầu quả vị vô thượng, sau đó thành Phật. 

Tại sao hiện tại chúng ta vẫn chưa thành Phật ? Vì 
không muốn phá tan vô minh, không muốn đoạn tuyệt 
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phiền não. Tuy nhiên trong quá khứ đã từng làm bạn với 
Phật, đã từng làm đồng loại chúng sinh với Phật. Song, 
Phật nỗ lực phá vô minh, cho nên hiện ra trí huệ vốn có, 
thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Bồ Tát và chúng ta đều như nhau, khi Bồ Tát làm 
người, thì chuyên thực hành Bồ Tát đạo. Tức là lợi mình 
lợi người, giác mình giác người, độ mình độ người. Tuy 
nhiên Ngài trên cầu Phật đạo, song, Ngài cũng dưới độ 
chúng sinh. Do đó, mới phát tâm đại bồ đề, tu nhất thiết trí 
huệ, phá tất cả vô minh. Hy vọng hiện ra đại quang minh 
tạng, thành tựu quả Phật vô thượng. Cho nên thực hành 
những gì người không thực hành được, làm những gì người 
không làm được, nhẫn những gì người không nhẫn được, 
thọ những gì người không thọ được, nhường những gì 
người không nhường được, xả những gì người không xả 
được. Tóm lại, người không buông xả được, Ngài buông xả 
được, người không nhìn xuyên thủng được, Ngài nhìn 
xuyên thủng được. Bởi nguyên nhân như vậy, Bồ Tát trên 
cầu Phật đạo, niệm niệm phát tâm bồ đề; dưới độ chúng 
sinh, nơi nơi lợi ích chúng sinh. Ngài tu đủ thứ căn lành, 
tích tập đủ thứ công đức, mà chẳng giữ lại cho chính mình, 
hoàn toàn hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 

Bồ Tát là một vị có đại trí huệ ở trong chúng sinh, 
chúng ta xả bỏ vật chất chẳng được, mà Ngài xả được bố 
thí cho người. Những gì Bồ Tát làm đều là công đức. Ngài 
chẳng bỏ việc lành nhỏ mà không làm, cũng chẳng làm 
việc ác mà tạo tội. Công đức của Bồ Tát làm, đều rất vi 
diệu, rất rộng lớn, rất sâu xa, chẳng phải phàm phu chúng 
ta có thể hiểu biết được. Cho đến ở trong một niệm, tu 
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hành công đức, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh nhiều 
không có bờ mé. 

 

Bồ Tát có các đồ tư sanh 
Đủ loại phong phú không hạn lượng 
Voi hương ngựa báu để kéo xe 
Y phục châu báu đều thù diệu. 
  

Bồ Tát có hết thảy đồ vật tư sanh, có rất nhiều loại, 
đều phong phú, chẳng có hạn lượng. Ngài dùng voi hương, 
hoặc ngựa báu để kéo xe, xe báu danh quý đó, có thể bố 
thí. Hết thảy quần áo, hết thảy châu báu, đều đặc biệt thù 
thắng, trang nghiêm tốt đẹp, Bồ Tát đều bố thí cho chúng 
sinh. 

 

Hoặc đem đầu mắt và tay chân 
Hoặc là thân thịt với xương tuỷ 
Đều khắp mười phương vô lượng cõi 
Thí khắp tất cả khiến đầy đủ. 
 

Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, nếu có người cần đầu 
mắt của Ngài, hoặc cần tay chân của Ngài. Ngài đều bố thí 
không xẻn tiếc. Hoặc có người cần thân và thịt của Ngài, 
cần xương và tuỷ của Ngài, bất cứ người nào, hướng về 
Ngài cầu xin, Ngài đều làm cho họ được mãn nguyện, 
chẳng làm cho họ thất vọng. 

Bồ Tát đem hết thảy nội tài bố thí cho chúng sinh, lại 
đem hết thảy ngoại tài bố thí cho chúng sinh. Ở trong mười 
phương vô lượng cõi, đều bố thí như vậy. Bố thí khắp tất 
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cả, khiến cho pháp môn bố thí sung mãn khắp tất cả cõi 
nước, khắp tất cả pháp giới. 

 

Trong vô lượng kiếp chỗ tu tập 
Tất cả công đức hồi hướng hết 
Vì muốn cứu độ các quần sinh 
Tâm Ngài rốt ráo không thối chuyển. 
 

Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu tập tất cả công đức, 
thảy đều hồi hướng về thật tế, hồi hướng về bồ đề, hồi 
hướng cho chúng sinh. Bồ Tát thời khắc không quên cứu 
chúng sinh, niệm niệm không quên độ chúng sinh, tâm của 
Bồ Tát vĩnh viễn từ bi hỉ xả, tuyệt đối không thối lùi về 
sau. 

 

Bồ Tát vì độ các chúng sinh 
Thường tu nghiệp hồi hướng tối thắng 
Khắp khiến ba cõi được an lạc 
Đều khiến sẽ thành quả vô thượng. 
 

Bồ Tát mỗi cử chỉ hành động lời nói, đều vì hoá độ 
chúng sinh. Do đó, luôn luôn tu tập đức nghiệp hồi hướng 
tối thù thắng. Khắp khiến cho chúng sinh ba cõi, đều được 
an lạc. Do đó, "Ba cõi không yên, giống như nhà lửa". Bồ 
Tát hay khiến cho chúng sinh ba cõi đắc được sự mát mẻ, 
tương lai sẽ thành tựu quả giác vô thượng. 

 

Bồ Tát khắp phát nguyện bình đẳng 
Tuỳ theo tu tập nghiệp thanh tịnh 
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Đều đem hồi hướng các quần sinh 
Nguyện lớn như vậy trọn không bỏ. 
 

Bồ Tát khắp phát khởi nguyện bình đẳng, tuỳ theo sự 
tu tập nghiệp thanh tịnh, tức cũng là công đức lành, thảy 
đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thệ nguyện lớn như 
vậy trọn không xả bỏ. 

Bồ Tát đem công đức làm được, hồi hướng cho 
chúng sinh, mà mình chẳng kể công. Bồ Tát giống như 
nước, nước đối với tất cả chúng sinh và tất cả sinh vật đều 
có lợi ích. Tại sao những tinh cầu khác không có sinh vật ? 
Vì chẳng có nước, cho nên không sinh trưởng tất cả sinh 
vật. Tại sao chẳng có nước ? Vì ban đầu văn minh đặc biệt 
phát đạt, khoa học phát đạt đến cực điểm, ngược lại phát 
sinh sự huỷ diệt. Trái đất chúng ta đang ở, sớm sẽ đến lúc 
huỷ diệt. Các vị hãy nghĩ xem, vũ khí hiện tại thật là lợi 
hại, một đầu đạn nguyên tử có thể giết chết bao nhiêu 
người ! Các nước thế giới đều cất giữ rất nhiều đạn nguyên 
tử, đạn khinh khí, đạn hạch tâm, phi đạn .v.v... rất là đáng 
sợ. Dùng sức hoả tiển để mang những vũ khí đó đến các 
nơi trên thế giới, để huỷ diệt trái đất. Chẳng những có thể 
huỷ diệt trái đất mà còn có thể huỷ diệt những tinh cầu 
khác. Những vũ khí giết người đó, không đợi người xử 
dụng, đến lúc nó tự phát nổ, khiến hết thảy vũ khí của các 
nước trên thế giới đồng thời cũng phát nổ, thì trái đất này 
có còn an toàn chăng ? Cho nên nói, văn minh càng tiến bộ 
là càng tiếp cận ngày tàn của thế giới. 

Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh đừng có tai 
nạn bất hạnh đó. Song, nghiệp lực của chúng sinh quá lớn, 
vượt qua nguyện lực của Bồ Tát. Bồ Tát thương xót 
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khuyên răn, khiến chúng sinh cải ác hướng thiện, tiêu diệt 
tham sân si. Chúng sinh chẳng nghe lời ! Muốn khởi hoặc, 
muốn tạo nghiệp, kết quả phải thọ quả báo, Bồ Tát cũng 
không còn cách gì khác. 

 

Nguyện lực Bồ Tát không hạn ngại 
Tất cả thế gian đều nhiếp thọ 
Như vậy hồi hướng các quần sinh 
Chưa từng tạm khởi tâm phân biệt. 
 

Nguyện lực của Bồ Tát phát ra chẳng có hạn lượng, 
chẳng có chướng ngại. Nguyện lực của Bồ Tát phát ra, 
chẳng những nhiếp thọ được chúng sinh một thế giới, mà 
đồng thời cũng nhiếp thọ được chúng sinh tất cả thế giới. 
Đem công đức đó hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chưa 
từng ở trong một niệm sinh tâm phân biệt. Bạn là chúng 
sinh, tôi là Bồ Tát, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì. Ngài 
chẳng có tư tưởng nầy, xem tất cả mọi người đều bình 
đẳng, bố thí bình đẳng, hồi hướng bình đẳng, chẳng phân 
biệt đó đây, đó là cảnh giới tư tưởng của Bồ Tát. 

 

Khắp nguyện chúng sinh trí thấu rõ 
 Bố thí trì giới đều thanh tịnh 
 Tinh tấn tu hành chẳng giải đãi 
 Nguyện lớn như vậy không ngừng nghỉ. 
 

Bồ Tát phát nguyện, nguyện khắp tất cả chúng sinh, 
đều đắc được trí huệ thanh tịnh. Có trí huệ rồi, thì mới thấu 
rõ tất cả pháp môn, nên tu hành như thế nào? Chẳng những 
khiến tất cả chúng sinh thấu rõ tất cả các pháp, mà cũng 
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khiến cho tất cả chúng sinh chín pháp giới, cũng thấu rõ tất 
cả các pháp, càng khiến cho chúng sinh ba đời cũng thấu rõ 
tất cả các pháp. Chúng sinh quá khứ đã tu hành rồi. Chúng 
sinh vị lai sẽ tu hành. Chúng sinh hiện tại đang tu hành. 
Chúng sinh hiện tại, bao quát chúng ta và tất cả mọi người 
trong đó. Đừng cho rằng pháp nói ở trong Kinh là vì chúng 
sinh ba ngàn năm về trước, chẳng phải đối với chúng ta mà 
nói. Nếu nghĩ như thế thì không đúng, cô phụ tâm từ bi của 
chư Phật Bồ Tát, cũng cô phụ tâm từ bi của tất cả Hộ pháp 
thiện thần. Các Ngài ủng hộ Kinh điển, thọ trì Kinh điển, 
công đức nầy không thể hạn lượng được. 

Tuy nhiên chúng ta sinh ra sau đức Phật, song, có cơ 
hội nghe được pháp lớn Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương 
Quảng Phật, giống như chính đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đối với chúng ta mà nói. Nếu có cảm giác như thế, thì sẽ 
đắc được lợi ích. Hy vọng mọi người chí thành khẩn thiết 
để nghe Kinh, do đó "Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, 
trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, nay con nghe thấy được 
thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai". 

Bồ Tát tu pháp môn bố thí rất thanh tịnh. Bố thí có 
bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi. Còn có nội thí 
và ngoại thí. Bố thí tài tức là hết thảy tài sản đều bố thí 
được, chẳng phải dạy người bố thí cho mình, mà là mình 
phải bố thí cho người. Hay bố thí thì đến được bờ bên kia. 

Nếu thọ người bố thí, mà mình chẳng bố thí, thì họ 
đến được bờ bên kia Ba La Mật, còn mình thì chẳng đến 
được bờ bên kia Ba La Mật. Cho nên bố thí là hướng bên 
ngoài bố thí, chẳng phải hướng bên trong bố thí. Điểm nầy, 
mọi người phải hiểu, phải rõ ràng. 
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Bố thí pháp tức là giảng Kinh thuyết pháp, hướng 
dẫn chúng sinh, khiến cho họ nghe pháp khai ngộ, sớm 
thành Phật đạo. Do đó:  

 

"Trong các sự cúng dường 
Cúng dường pháp là hơn hết". 

 

Tất cả sự cúng dường, cúng dường pháp là thù thắng 
hơn hết, là bậc nhất. 

Bố thí không sợ hãi, tức là người đang gặp hoàn 
cảnh hoạn nạn nguy hiểm, phải an ủi họ, khiến cho họ 
không sinh tâm sợ hãi. Hoặc tinh thần họ gặp lúc bối rối 
nguy hiểm, phải biết cách khuyên họ, cứu họ thoát khỏi 
cảnh nguy hiểm, song, phải biết cách cứu họ. 

Nội thí tức là bố thí đầu mắt tuỷ não của mình. 
Ngoại thí tức là bố thí đất nước vợ con của mình, hết thảy 
đều bố thí cho người đến xin, tuyệt đối không có tư tưởng 
xả bỏ không được. Hay bố thí thì chẳng còn tâm tham, 
tham là đứng đầu của vạn điều ác, bất cứ tội ác gì, cũng 
đều do tham mà ra. 

Pháp môn trì giới, tu đến thanh tịnh viên mãn, thì sẽ 
đạt đến bờ bên kia Ba La Mật. Hiện tại chúng ta tham 
thiền, ngồi ở trong thiền đường, tức là trì giới. Đây là 
không trì mà trì, không giới mà giới. Tại sao ? Mỗi ngày 
chúng ta chạy hương, ngồi hương, chạy hương là vận động 
thân thể, ngồi hương là an định tâm niệm. Vận động hay 
khiến cho máu huyết điều hoà, bách bệnh không sinh. An 
định hay khiến cho vọng tưởng không sinh, trí huệ hiện 
tiền. Cho nên người tu hành phải điều thân, điều tâm, thì 
mới hiệu quả. Do giới sinh định, do định phát huệ. 
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Tại thiền đường đả thiền thất, tức là tu hành pháp 
môn bậc nhất, tức cũng là pháp môn dụng công. Song, 
người chẳng có căn lành, thì ở tại thiền đường cảm thấy 
chịu không được, thậm chí ngồi một cây hương, cảm thấy 
toàn thân không được tự tại, chẳng phải đau lưng thì đau 
chân. Nên biết, không thọ khổ trong sự khổ, thì khó làm 
người hơn người. Lầu cao ngàn trượng là từ đất bằng mà 
kiến lập nên, vạn đức viên mãn là từ giới cơ bản kiến lập 
nên. Chúng ta đả thiền thất tức là kiến lập cơ sở vững chắc. 
Giống như căn nhà vậy, nhất định phải xây nền móng cho 
tốt, bằng không thì rất nguy hiểm. 

Tham thiền đả toạ, tức là kiến lập cơ sở. Làm thế nào 
kiến lập cho vững chắc ? Trước hết phải giữ giới, giữ giới 
phải bắt đầu từ nghiệp thân miệng ý. Thân không phạm 
giết hại, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thêu 
dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng, ý thì không phạm tham, sân, 
si. Ba nghiệp thanh tịnh, thì giới định huệ tự nhiên sẽ viên 
mãn, đó là yếu quyết của sự trì giới. 

Tinh tấn tu hành tức là không giải đãi. Nếu chẳng 
tinh tấn tu hành, thì bất cứ pháp nào cũng không thể có sự 
thành tựu. Tinh tấn có nhiều loại, có thân tinh tấn, tâm tinh 
tấn, ngày tinh tấn, đêm tinh tấn. Tóm lại, thời khắc đều tinh 
tấn, không giải đãi.  

Trong sự tinh tấn bao quát nhẫn nhục. Dụng công 
phải có tâm nhẫn nại, nếu không thể nhẫn khổ chịu cực, thì 
một khi dụng công sẽ cảm thấy khó chịu, chịu đựng không 
được; không thể nhẫn nại thì không thể tinh tấn; không thể 
tinh tấn thì chẳng có công phu thiền định; chẳng có công 
phu thiền định thì chẳng có trí huệ. Pháp lục độ nầy có 
quan hệ với nhau, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đây là pháp tu 
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hành thuộc về thân; tinh tấn, thiền định, trí huệ, đây là pháp 
tu hành thuộc về tâm. Lục độ là pháp môn tu của Bồ Tát. 
Chúng ta học pháp đại thừa thì nhất định phải tu pháp môn 
lục độ. 

Giống như ở trước nói đại thệ đại nguyện, chỉ có tinh 
tấn, chẳng ngừng nghỉ. Đó mới là chân chánh đệ tử của 
Phật ! Người chân chánh tu hành, tinh tấn lại tinh tấn, tuyệt 
đối không giải đãi. Như vậy chẳng có thời gian nhàn rỗi, 
chướng ngại người khác tu đạo. Người ham ăn lười làm, cơ 
sở của họ nghĩ thì biết, chẳng có vững chắc. Căn nhà của 
họ, chẳng chịu đựng được gió thổi, chẳng chịu đựng được 
trời mưa, không thể duy trì được lâu thì sẽ đổ ngã. 

Chúng ta người tu đạo, nhất định phải xây dựng cơ 
sở cho vững chắc. Cơ sở vững chắc rồi, thì có thể xây lên 
lầu cao tầng, bất cứ cao như thế nào, cũng không có vấn đề 
gì. Bằng không thì chỉ lãng phí thời giờ, nương Phật mặc y 
ăn cơm, cuối cùng thì chẳng đắc được gì cả, cô phụ tâm ý 
một phen tu đạo. 

 

Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia 
Khắp khai pháp môn diệu thanh tịnh 
Trí huệ đồng với đấng Lưỡng Túc 
Phân biệt thật nghĩa được rốt ráo. 
 

Bồ Tát là nói tóm tắc, nói đủ là "Bồ Đề Tát Đoả". Bồ 
đề dịch là "giác". Tát Đoả dịch là "hữu tình". Tức là giác 
hữu tình, hoặc là hữu tình giác. Ý nghĩa gần giống nhau. 
Giác hữu tình, tức là kẻ hữu tình trong sự giác ngộ. Hữu 
tình giác, tức là kẻ giác ngộ trong hữu tình. Bất cứ là giác 
hữu tình, hay hữu tình giác, ở trong nhân loại chúng ta, là 
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một bậc giác ngộ. Trong tất cả chúng sinh, là một kẻ giác 
đầu tiên. Chúng ta chúng sinh là Bồ Tát chưa giác ngộ, Bồ 
Tát là chúng sinh đã giác ngộ. Vì chúng sinh đã giác ngộ, 
nên Bồ Tát làm gì cũng đều có đại đạo tâm, do đó còn gọi 
là chúng sinh đại đạo tâm. 

Bồ Tát là bậc Thánh nhân lợi mình lợi người, giác 
mình giác người, độ mình độ người, cho nên đem đủ thứ 
căn lành tu hành, hồi hướng cho chúng sinh. Công đức viên 
mãn mới đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát khắp khai 
diễn pháp môn thanh tịnh vi diệu vô thượng. Trí huệ của 
Bồ Tát đồng trí huệ với Phật. Đấng Lưỡng Túc tức là Phật, 
phước của Phật cũng đầy đủ, huệ của Phật cũng đầy đủ, 
phước huệ đều viên mãn. Bồ Tát phân biệt nghĩa lý các 
pháp thật tướng, đắc được đáp án rốt ráo viên mãn. 

 

Bồ Tát đã thông đạt lời lẽ 
Đủ thứ trí huệ cũng như vậy 
Nói pháp như lý không chướng ngại 
Mà ở trong đó tâm chẳng chấp. 
 

Bồ Tát có đại trí huệ, thông đạt được lời lẽ và văn tự 
các nước trên thế giới, lời lẽ của các loài chúng sinh cũng 
đều thầu hiểu. Đối với tất cả nghĩa lý, đều thông đạt vô 
ngại. Đủ thứ trí huệ của chúng sinh, đủ thứ tư tưởng của 
chúng sinh, đủ thứ hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều 
thông đạt đến cảnh giới viên mãn. Tất cả pháp của Bồ Tát 
nói đều như lý không hư, không có chướng ngại. Bồ Tát 
đối với các pháp, tâm không chấp trước, tức cũng là lìa 
khỏi pháp chấp. Bồ Tát hai chấp đều không. Hai chấp tức 
là chấp cái ta và chấp pháp. Hàng nhị thừa, đã hết chấp cái 
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ta, nhưng vẫn còn chấp pháp, Bồ Tát thì hai chấp đều 
không. 

 

Thường nơi các pháp không hai tưởng 
Cũng lại chẳng nghĩ nơi không hai 
Nơi hai không hai thảy đều lìa 
Biết nó đều là đường lời lẽ. 
 

Bồ Tát minh bạch tất cả các pháp, vốn là vắng lặng. 
Do đó :  

 

"Các pháp tướng vắng lặng, 
Không thể dùng lời nói". 

 

Phàm là pháp nói ra, đều là từ nhân duyên sinh ra. 
Cho nên mới nói : 

 

"Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta đại Sa Môn 
Thường hay nói như thế". 

 

Bồ Tát thường đối với tất cả các pháp, chẳng nghĩ 
thứ hai. Hết thảy tất cả các pháp, đều là đệ nhất nghĩa. Vì 
vậy cho nên tôi thường nói : "Phật nói tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, môn nào cũng thứ nhất, chẳng có thứ hai". Tại 
sao phải nói như vậy ? Vì mỗi thứ pháp là đối với căn cơ 
của mỗi loài chúng sinh mà nói. Chỉ cần hợp căn cơ thì là 
thứ nhất; nếu chẳng hợp cơ thì không phải là thứ nhất, 
nhưng nó cũng chẳng phải là thứ hai. Cho nên nói tám vạn 
bốn ngàn pháp môn, mỗi pháp môn đều là đệ nhất. 
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Bồ Tát đối với các pháp chẳng nghĩ hai tưởng, phải 
chăng nghĩ một ? Cũng chẳng phải. Vì các pháp từ duyên 
sinh, các pháp từ duyên diệt. Cho nên chẳng có thứ nhất, 
cũng chẳng có thứ hai. Bổn thể là không, lìa khỏi hai và 
không hai, hai thứ tư tưởng nầy. Tại sao ? Vì biết hai và 
không hai đều là pháp có thể nói ra. Phàm là pháp nói ra 
được, đều thuộc về trong phạm vi ngôn ngữ. Pháp nói 
không ra, đó là cảnh giới đường ngôn ngữ đã bặc, nơi tâm 
nghĩ đã diệt. Con đường lời lẽ đã dứt, chỗ nghĩ trong tâm 
chẳng còn nữa. Đó là pháp môn thâm sâu vô thượng, cũng 
là pháp môn không thể nghĩ bàn. Do đó, cho nên mới nói : 
"Chẳng nghĩ hai tưởng, cũng chẳng nghĩ không hai tưởng". 

 

Biết các thế gian đều bình đẳng 
Đâu chẳng phải nghiệp của lời tâm 
Chúng sinh huyễn hoá không có thật 
Hết thảy quả báo từ huyễn khởi. 
 

Bồ Tát biết tất cả chúng sinh thế gian, tự tánh hoàn 
toàn bình đẳng, đều có Phật tánh. Nhưng vì vô minh chẳng 
giác, sinh ra ba thứ nghiệp tướng vi tế. Đó là nghiệp tướng, 
hiện tướng và chuyển tướng. Ba thứ tướng nầy là do tâm 
chúng sinh tạo ra, do lời lẽ của chúng sinh tạo ra, tất cả 
nghiệp đều do thân, miệng, ý tạo ra. Nếu thân miệng ý ba 
nghiệp thanh tịnh, thì tất cả nghiệp chẳng còn nữa. Chúng 
sinh do hư vọng mà sinh, do hư vọng mà diệt, là huyễn hoá 
chứ chẳng chân thật. 

Thân thể của con người là do bốn đại (đất, nước, gió, 
lửa) hoà hợp mà sinh, đến lúc bốn đại phân tán thì chết. 
Chất cứng trong thân người thuộc về đất. Chất lỏng thuộc 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  91 
 
về nước. Độ ấm thuộc về lửa. Hô hấp thuộc về gió. Đến lúc 
chết thì bốn chất nầy trở về bản thể của nó. Đất trả về cho 
đất, nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về với gió. 
Cho nên nói do hư vọng huyễn hoá mà thành, chẳng có 
chân thật. Hết thảy quả báo, đều do duyên mà khởi. Do đó: 
"Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo". Đó là định luật nhân quả, 
pháp tắc xưa nay không thay đổi. Do đó: "Trồng dưa được 
dưa, trồng đậu được đậu". Trồng cái gì được cái đó ! 

 

Hết thảy tất cả nơi thế gian 
Đủ thứ quả báo đều khác nhau 
Tất cả đều do nghiệp lực thành 
Nếu diệt được nghiệp nó đều dứt. 
 

Hết thảy các loại chúng sinh trong tất cả thế gian, 
đều có quả báo khác nhau, thọ quả báo cũng khác nhau. Ví 
như chó, tại sao làm chó ? Vì trong quá khứ, cứ làm việc 
của chó, tạo nghiệp chó thì thọ báo ứng làm chó. Heo, tại 
sao làm heo ? Vì trong quá khứ, cứ làm việc của heo, tạo 
nghiệp heo, thì thọ báo ứng làm heo. Bất cứ quả báo của 
loài chúng sinh nào, đều do nghiệp lực của mình tạo thành. 

Do đó có thể thấy, trồng nhân thiện thì kết quả lành, 
trồng nhân ác thì kết quả dữ, tơ hào không sai. Đây là đạo 
lý tự nhiên. Cổ đức có nói rằng : 

 

"Dục tri tiền thế nhân 
Kim sinh thọ giả thị. 

Dục tri lai thế quả 
Kim sinh tác giả thị". 

Nghĩa là : 
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Muốn biết nhân đời trước 
Đời này mình đang thọ 
Muốn biết quả đời sau 
Đời này mình đang làm. 

 

Cho nên Bồ Tát sợ nhân, không sợ quả, khi trồng 
nhân thì rất cẩn thận, sợ sai nhân quả. Đến khi thọ quả báo 
thì, bất cứ là thiện báo, hoặc ác báo, tâm an lý đắc, vui vẻ 
thọ nhận. Chúng sinh sợ quả, không sợ nhân, khi tại nhân 
địa thì tuỳ tiện tạo nghiệp, gì cũng chẳng sợ. Đến khi thọ 
quả báo, thì mới biết sợ, thậm chí oán trời trách người, oán 
Phật Bồ Tát không gia bị, oán Hộ Pháp thiện thần không 
bảo hộ. Đây là chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh. 
Chúng ta phải học tập Bồ Tát, trồng nhiều nhân lành, thì 
tương lai nhất định sẽ kết quả lành. Nếu nghiệp lực diệt 
hết, thì không còn thọ khổ nữa, mà hưởng các điều an lạc. 

 

Bồ Tát quán sát các thế gian 
Thân miệng ý nghiệp đều bình đẳng 
Cũng khiến chúng sinh trụ bình đẳng 
Giống như đấng Đại Thánh Vô Đẳng. 
 

Bồ Tát quán sát hết thảy chúng sinh tất cả thế gian, 
đều khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Khởi hoặc : Tức là khởi 
mê hoặc, chẳng rõ sự lý, do vô minh mà khởi. Vô minh 
sinh ra nghiệp tướng, tức là nghiệp tạo ra. Vô minh sinh ra 
hiện tướng, tức là tướng của hoặc. Vô minh sinh ra chuyển 
tướng, tức là chuyển biến. Vô minh sinh ra ba thứ tướng vi 
tế nầy, sau đó trở thành hoặc. Hoặc nầy, có thô hoặc, tế 
hoặc, trần sa hoặc. Thô hoặc tức là kiến hoặc, đối cảnh 
khởi tham ái. Tế hoặc tức là tư hoặc, mê lý khởi phân biệt. 
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Trần sa hoặc tức là hoặc như bụi, như cát, tức cũng là hoặc 
rất nhỏ. Tạo nghiệp : Tại sao chúng sinh tạo nghiệp ? Vì 
thân, miệng, ý không thanh tịnh mà tạo nghiệp. Thích sát 
sinh thì tạo nghiệp sát sinh. Thích trộm cắp thì tạo nghiệp 
trộm cắp. Thích tà dâm thì tạo nghiệp tà dâm. Thích nói 
dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chưởi mắng, thì tạo nghiệp 
nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chưởi mắng. Người thích 
tham lam, thì tham mà không biết chán, bất cứ vật gì, càng 
nhiều càng tốt. Do đó, "Người xuất gia không thích tài vật, 
mà càng nhiều càng tốt". Người thích sân, bất cứ lúc nào 
cũng đều có tâm sân hận. Đối với hết thảy mọi người đều 
không vừa ý. Người thích si, tự cảm thấy có trí huệ, nhưng 
làm việc  điên đảo, thị phi chẳng rõ ràng, trắng đen chẳng 
phân biệt, ngu si đến trình độ nầy. Thọ báo : Tức là làm 
nghiệp gì thọ quả báo đó. Người có tâm tham thì chết rồi 
biến thành quỷ. Người có tâm sân thì chết rồi biến thành 
súc sinh. Người có tâm si thì chết rồi đoạ vào địa ngục. Đó 
là quả báo tự làm tự thọ. 

Thân, miệng, ý ba nghiệp thanh tịnh, tức là bình 
đẳng. Ba nghiệp bình đẳng, tức là không. Không hay tiêu 
diệt mười điều ác. Bồ Tát cũng khiến tất cả chúng sinh đều 
thanh tịnh, trụ trong cảnh giới bình đẳng, giống như đấng 
Đại Thánh Vô Đẳng, tức cũng là Phật. 

 

Bồ Tát nghiệp thiện đều hồi hướng 
Khắp khiến chúng sinh sắc thanh tịnh 
Phước đức phương tiện đều đầy đủ 
Đồng với bậc Vô Thượng Điều Ngự. 
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Bồ Tát làm đủ thứ công đức, tu các thứ nghiệp thiện, 
chẳng giữ lại cho chính mình, mà hoàn toàn hồi hướng cho 
chúng sinh. Khắp khiến cho tất cả chúng sinh sắc thân 
thanh tịnh. Bồ Tát có đủ thứ phước đức, có đủ thứ phương 
tiện, đều đầy đủ viên mãn. Cũng hy vọng tất cả chúng sinh, 
phước đức đầy đủ, phương tiện đầy đủ, trí huệ đầy đủ, 
đồng với bậc Vô Thượng Điều Ngự (Phật). Phật điều ngự 
được chúng sinh ba cõi, làm Thầy Điều Ngự ba cõi. 

Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được lợi 
ích lớn, cho nên vì chúng sinh mà tu hành, vì chúng sinh 
mà tu công đức, vì chúng sinh mà tu nghiệp thiện. Tóm lại, 
tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì mình. Bồ Tát có 
tướng tốt trang nghiêm và công đức viên mãn. Khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh, cũng có tướng tốt trang nghiêm, 
cũng có công đức viên mãn. Có phải được như vậy chăng ? 
Bồ Tát chẳng màng vấn đề nầy. Chỉ nguyện cho tất cả 
chúng sinh tốt, thì đại hoan hỉ. Dùng tâm đại từ và tâm đại 
bi để giáo hoá chúng sinh, đối đãi chúng sinh. Lỗi lầm của 
chúng sinh là của Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát là của 
chúng sinh. Tinh thần thương xót chúng sinh của Bồ Tát, 
khiến cho người kính ngưỡng. Bồ Tát chẳng bỏ một chúng 
sinh ác nào, rất thương xót họ, dùng tâm từ bi, tâm thiện 
lương để cảm hoá họ, để nhiếp thọ họ, chuyển thành chúng 
sinh thiện. Bồ Tát dùng chân tâm thành khẩn, để giáo hoá 
tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh. Đáng tiếc 
là chúng sinh cang cường khó điều khó phục, nhận lầm 
rằng Bồ Tát lo việc đâu đâu, nói Bồ Tát quá ngu si, không 
có việc tìm việc làm. Song, Bồ Tát nguyện làm việc ngu si. 
Việc mà chúng sinh không muốn làm, thì Bồ Tát lại làm; 
việc mà chúng sinh muốn làm, thì Bồ Tát không làm. Tư 
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tưởng của Bồ Tát thật là cao thượng. Chúng ta phải "kiến 
hiền tư tề". Nghĩa là thấy người khác giỏi hơn, cố gắng làm 
cho bằng  họ. 

 

Bồ Tát lợi ích các quần sinh 
Công đức biển cả hồi hướng hết 
Nguyện khiến oai quang hơn thế gian 
Được thành thân đại lực dũng mãnh. 
 

Bồ Tát chưa từng nghĩ vì mình, cử chỉ hành động 
đều nghĩ vì chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh chấm dứt 
sinh tử, trở lại con thuyền từ bi đến thế giới Ta Bà độ quần 
sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Bồ Tát vì lợi ích 
chúng sinh, mới đem công đức như biển cả, hồi hướng hết 
cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát đối với chúng ta quá từ bi ! 
Nói thẳng là chẳng cách chi báo đáp được ân đức của Bồ 
Tát. Chỉ có một phương pháp báo đáp là nỗ lực tham thiền, 
minh tâm kiến tánh, thì báo đáp được một trong vạn phần. 
Bồ Tát lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh, đều 
được quang minh đại oai đức, đại trí huệ, đặc biệc hơn tất 
cả mọi người thế gian, đắc được thân kim cang bất hoại, 
đại anh hùng, đại dũng mãnh, đại trượng phu. 

 

Phàm chỗ tu tập các công đức 
Nguyện khắp thế gian đều thanh tịnh 
Chư Phật thanh tịnh không ai bằng 
Chúng sinh thanh tịnh cũng như vậy. 
 

Phàm là Bồ Tát tu tập tất cả công đức, nguyện khiến 
cho khắp tất cả thế gian đều thanh tịnh, chẳng có chỗ nào ô 
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uế. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều có pháp thân 
viên mãn thanh tịnh, chẳng có gì sánh bằng. Bồ Tát phát 
nguyện, nguyện cho sắc thân của tất cả chúng sinh đều 
thanh tịnh, giống như pháp thân của Phật không hai không 
khác. 

 

Bồ Tát nơi nghĩa được thiện xảo 
Biết được pháp tối thắng của Phật 
Đem nghiệp thiện bình đẳng hồi hướng 
Nguyện khiến các loài đồng Như Lai. 
 

Bồ Tát đắc được trí huệ biện tài vô ngại, thiện xảo 
phương tiện để giáo hoá chúng sinh. Hết thảy tất cả nghĩa 
lý trong Kinh, Bồ Tát đều minh bạch. Giáo nghĩa thông đạt 
vô ngại, giáo lý viên dung vô ngại. Từ một đạo lý sinh ra 
vô lượng thứ đạo lý; vô lượng thứ đạo lý quy về một đạo 
lý. Do đó, "Một làm vô lượng, vô lượng làm một". Đây là 
cảnh giởi diệu pháp Hoa Nghiêm. 

Pháp môn thiện xảo phương tiện, tức là đối với loài 
chúng sinh nào, thì nói pháp đó. Ví như đối với chúng sinh 
nhiều tham, thì dạy họ tu pháp môn quán bất tịnh. Quán bất 
tịnh tức là chín lỗ chảy ra thứ bất tịnh. Mắt thì có ghèn, tai 
thì có cức váy, mũi thì chảy mũi, miệng thì có đàm, đó đều 
là những vật bất tịnh, lại thêm vào đại tiểu tiện, những vật 
càng bất tịnh. Phàm là người tham ái thân thể thì đối với họ 
nói pháp môn quán bất tịnh : Thân thể là túi da hôi thối, 
trong đó đầy dẫy máu mủ nước tiểu. Quán như thế thì sẽ 
chẳng còn ưa thích thân thể nữa. Tham từ từ sẽ bớt đi, 
nhưng phải mượn giả tu chân, đừng quá chấp trước nó, 
xem nó như là bảo bối. 
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Đối với người nhiều sân thì dạy họ tu quán từ bi. Đối 
với tất cả chúng sinh phải có tâm từ bi; nghĩa là thương xót 
tất cả chúng sinh, có tâm đồng tình "Người yếu mình yếu, 
người đói mình đói". Phàm là người tu hành, phải có tâm 
trạng "Từ bi làm hoài bảo, phương tiện làm cửa", bằng 
không thì chẳng có sự thành tựu. 

Đối với người nhiều si, thì dạy họ tu quán nhân 
duyên. Quán đạo lý mười hai nhân duyên, mà ngộ đạo lý 
sinh tử lưu chuyển. Biết đạo lý tiền nhân hậu quả. Tin nhân 
quả, chẳng sai nhân quả. 

Bồ Tát biết nghĩa lý pháp của chư Phật nói tối thù 
thắng, đem căn lành công đức tích luỹ, bình đẳng hồi 
hướng cho chúng sinh, nguyện khiến cho chúng sinh đắc 
được trí huệ và quả vị giống như Phật. 

 

Bồ Tát biết rõ các pháp không 
Tất cả thế gian không chỗ có 
Không có tạo tác và kẻ làm 
Chúng sinh nghiệp báo cũng không mất. 
 

Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp vốn là vắng lặng, do 
đó:  

"Các pháp từ bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
Không thể dùng lời nói". 

 

Bản thể các pháp vốn vắng lặng, nói không ra. Tất cả 
thế gian chẳng chỗ có, vì là không. Chẳng có thần, hay 
thượng đế tạo làm ra thế gian. Phật giáo phủ nhận có thần 
chủ tể, mà nhận rằng vạn sự vạn vật đều do nhân sinh sinh 
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diệt, là hiện tượng tự nhiên. Nói cho dễ hiểu là, chẳng có ai 
dạy bạn đi làm thiện, hoặc làm ác, mà là bạn tự lựa chọn 
làm thiện, hoặc làm ác, chẳng có quan hệ gì với người 
khác. Tự mình trồng nhân lành, tương lai sẽ kết quả lành; 
tự mình trồng nhân ác, thì tương lai sẽ kết quả ác. Thiện ác 
chẳng phải thần cho, mà là tự làm tự thọ. Do đó:  

 

Phải lựa thiện mà theo 
Không thiện thì sửa đổi. 

 

Nếu chẳng phải tình hình như vậy, thì có thể tuỳ tiện 
tạo nghiệp ác, do đó phải làm việc thiện, đừng làm việc ác, 
tổn người lợi mình. Quả báo của chúng sinh tuy nhiên là 
có, nhưng chẳng phải do người khác làm chủ tể, do báo 
ứng tự mình trồng nhân kết quả, mà thọ báo thì cũng chẳng 
có ai lại thay thế. 

 

Các pháp tịch diệt chẳng tịch diệt 
Xa lìa hai tâm phân biệt nầy 
Biết các phân biệt là đời thấy 
Vào nơi chánh vị hết phân biệt. 
 

Bản thể của các pháp tuy là tịch diệt, nhưng do nhân 
duyên sinh ra. Nếu minh bạch đạo lý thật tướng các pháp, 
thì tư tưởng tịch diệt, hay chẳng tịch diệt đều tiêu diệt. Tại 
sao có tâm phân biệt ? Vì tri kiến phân biệt của thế gian. 
Phân biệt cái nầy, phân biệt cái kia; phân biệt đúng, phân 
biệt sai; phân biết trắng, phân biệt đen; phân biệt thiện, 
phân biệt ác. Đến được cảnh giới của Bồ Tát, thì xa lìa tâm 
phân biệt, tịch diệt, chẳng tịch diệt. Biết tất cả phân biệt 
đều là tri kiến của thế gian, mà vào được bậc chân chánh trí 
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huệ, tức là thành quả vị Phật. Tất cả tâm phân biệt chẳng 
còn nữa. 

 

Như vậy chân thật các Phật tử 
Từ nơi Như Lai pháp hoá sinh 
Bồ Tát khéo hồi hướng như vậy 
Thế gian nghi hoặc đều trừ diệt. 
 

Hay tư duy tất cả các pháp như vậy, thì mới chân 
chánh là đệ tử của Phật. Đó là từ trong Phật pháp hoá sinh. 
Bồ Tát hay tích tập căn lành và công đức như vậy, thảy đều 
hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Khiến cho nghi hoặc 
của thế gian đều trừ diệt hết không còn. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN TÁM 

 
 

Hồi hướng chân như tướng thứ tám 
Phật tử ! Thế nào là hồi hướng chân 

như tướng của đại Bồ Tát ? 
 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Các vị có biết thế nào là hồi hướng chân 
như tướng, của đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo chăng ? Nếu 
không biết thì xin mọi người chú ý, hiện tại tôi sẽ vì các vị 
giải thích. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy chánh niệm 
thấu rõ. Tâm của Ngài an trụ vững chắc. 
Xa lìa mê hoặc. Chuyên tâm tu hành. 
Thâm tâm chẳng động. Thành tựu nghiệp 
bất hoại. Hướng về nhất thiết trí. Trọn 
không thối chuyển. Chí cầu đại thừa. Dũng 
mãnh không sợ hãi. Trồng các gốc công 
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đức. An ổn khắp thế gian. Sinh căn lành 
thù thắng. Tu pháp trắng tịnh. Đại bi tăng 
trưởng. Tâm báu thành tựu. Thường niệm 
chư Phật. Hộ trì chánh pháp. Nơi Bồ Tát 
đạo tin tưởng ưa thích vững chắc. Thành 
tựu vô lượng căn lành tịnh diệu. Siêng tu 
nhất thiết công đức trí huệ. Làm Điều Ngự 
Sư. Sinh các pháp lành. Dùng trí huệ 
phương tiện để hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, Ngài thường chánh niệm, chẳng có tà niệm. Ngài có 
đại trí huệ, thấu suốt tất cả nhân quả báo ứng. Tâm của 
Ngài rất vững chắc, trụ ở trong tất cả Phật pháp, xa lìa tất 
cả vô minh, tất cả mê hoặc, chuyên tâm nhất chí tu hành 
Phật pháp. Tâm thường ở trong định, chẳng bị ngoại cảnh 
bên ngoài làm lay động. Thành tựu tất cả định nghiệp, tức 
cũng là nghiệp bất hoại. Hướng về nhất thiết trí huệ, bất cứ 
lúc nào, trọn cũng không thối chuyển Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Chí nguyện của Ngài chuyên cầu Phật 
pháp đại thừa, dũng mãnh tinh tấn hướng về phía trước, 
chẳng sợ hãi tất cả khốn khổ hoạn nạn. Gieo trồng tất cả 
gốc rễ đức hạnh, khiến khắp tất cả chúng sinh thế gian 
được an ổn, chẳng có mọi sự tai nạn, sinh ra căn lành thù 
thắng, tu hành pháp trắng thanh tịnh, nghĩa là chẳng có 
pháp môn ô nhiễm. Tâm đại bi của Ngài thường tăng 
trưởng, bi hay cứu khổ, cứu hết thảy khổ của chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh chẳng còn phiền não, chẳng còn vọng 
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tưởng. Tâm báu thành tựu, hay sinh nhất thiết trí huệ. Bồ 
Tát lại luôn luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật, lại luôn 
luôn hộ trì chánh pháp nhãn tạng, đối với tất cả Bồ Tát tu 
hành Bồ Tát đạo, vừa tin tưởng vừa ưa thích, tâm của Ngài 
vững chắc như kim cang, chẳng bị thiên ma ngoại đạo phá 
hoại. Thành tựu vô lượng căn lành thanh tịnh vi diệu, mới 
có thể lìa khỏi tất cả tâm nhiễm ô, mới có thể đắc được 
nhất thiết trí huệ, căn lành đó là cơ sở thành tựu quả Phật. 
Tu hành Bồ Tát đạo phải siêng tu, thời thời khắc khắc 
không giải đãi; nếu không siêng tu thì không thể thành tựu 
tất cả công đức và trí huệ; nếu muốn có công đức và trí huệ 
vô thượng viên mãn, thì phải siêng tu. Siêng tu là pháp bảo 
học Phật pháp duy nhất. 

Đưa ra một ví dụ, giống như học sinh đi học, nếu 
muốn đạt thành tích tốt, thì nhất định phải siêng năng học 
tập, dụng công nghiên cứu. Nếu lười biếng không cầu tiến 
tới, đợi đến lúc thi thì tay chân rối loạn, kết quả không đạt 
được gì. Chúng ta tu đạo cũng như thế, phải siêng tu tất cả 
công đức và trí huệ. Do đó,  

 

"Chớ cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, 
Chớ cho rằng việc ác nhỏ mà làm". 

 

Việc thiện tuy nhỏ, cũng đi làm công đức; việc ác 
tuy nhỏ, cũng đừng tạo tội nghiệt. Cổ nhân có nói : 

 

"Núi Thái chẳng bỏ cát bụi,  
Nên trở thành cao. 

Sông biển chẳng lựa dòng nhỏ,  
Nên trở thành sâu". 
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 Tu công đức, học trí huệ, từng chút từng chút tập ít 
thành nhiều, dần dần sẽ thành tựu. Chúng ta phải dụng 
công ở bên trong, tức là:  
 

"Thời thời thường lau chùi 
Đừng để dính bụi bặm". 

 

 Thời thời khắc khắc quét đất tâm cho thật sạch, tức 
cũng là chẳng còn vọng tưởng. Tâm giống như đài sáng 
chói, chiếu sáng vạn sự vạn vật. Vọng tưởng giống như bụi 
bặm, hay che mờ ánh sáng trong gương. Nếu chẳng lau 
chùi thường xuyên, thì lâu dần gương sẽ mất đi ánh sáng, 
chẳng còn tác dụng gì nữa. Do đó phải siêng lau chùi, đừng 
để dính bụi bặm. Tâm của chúng ta có bụi rồi, thì tương lai 
sẽ che lấp trí huệ vốn có, chẳng hiện ra đại quang minh 
tạng. 
 Nếu siêng tu tất cả công đức, siêng học nhất thiết trí 
huệ, thì sẽ làm bậc Điều Ngự Sư của chúng sinh. Điều là 
điều hoà, ngự là giá ngự. Người thời xưa dùng xe ngựa, 
người thời nay dùng xe hơi, đều gọi là ngự. Tóm lại, phàm 
là người có thể khiến cho xe tiến về trước, đều là ngự. Điều 
ngự là đạo sư của tất cả chúng sinh ba cõi. Tức cũng là một 
trong mười danh hiệu của Phật. Mười danh hiệu của Phật 
là : Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
 Làm Điều Ngự Sư sinh ra tất cả pháp lành, xa lìa tất 
cả pháp ác, dùng pháp môn thiện xảo phương tiện đại trí 
đại huệ, để giáo hoá tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Bồ 
Tát chẳng ích kỷ, đem căn lành tu tập, chẳng giữ lại cho 
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chính mình, hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ 
đề, hồi hướng về thật tế. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát dùng mắt huệ quán 
sát, hết thảy căn lành vô lượng vô biên. Các 
căn lành đó, khi tu tập, hoặc cầu duyên, 
hoặc sắm sửa, hoặc trị tịnh, hoặc hướng 
nhập, hoặc chuyên cần, hoặc khởi hành, 
hoặc thấu đạt, hoặc thẩm xét, hoặc khai 
thị. Như vậy có đủ thứ pháp môn, đủ thứ 
cảnh, đủ thứ tướng, đủ thứ việc, đủ thứ 
phần, đủ thứ hạnh, đủ thứ danh tự, đủ thứ 
phân biệt, đủ thứ sinh ra, đủ thứ tu tập. 
Trong đó hết thảy tất cả căn lành, đều 
hướng về tâm thừa thập lực mà kiến lập. 
Thảy đều hồi hướng nhất thiết chủng trí, 
chỉ một không hai. 
 

 Lúc đó Bồ Tát dùng mắt trí huệ của Ngài để quán sát 
nhân duyên của tất cả chúng sinh ba đời, nhìn xem chúng 
sinh đó với Ngài có quan hệ gì ? Lại nhìn xem chúng sinh 
kia với Ngài có quan hệ gì ? Quán sát rồi, chúng sinh đó là 
cha của Ngài từ vô lượng kiếp về trước, chúng sinh kia là 
mẹ của Ngài từ vô lượng kiếp về trước, cho đến lục thân 
quyến thuộc, họ đang chịu tội, vì cứu họ thoát khỏi biển 
khổ, Bồ Tát phát nguyện : "Phàm là thấy mặt ta, hoặc nghe 
tên ta, đều phát tâm bồ đề, đều thành vô thượng đạo". Nghề 
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nghiệp của Bồ Tát là chuyên vì chúng sinh làm việc, cứu 
tất cả chúng sinh đến bờ bên kia, lìa khỏi khổ trong ba cõi 
sáu nẻo. Tuy chúng sinh độ cũng độ không hết, song, Bồ 
Tát chẳng nãn lòng, lại tiếp tục độ chúng sinh, giống như 
Bồ Tát Địa Tạng, tâm bi tha thiết, vì cứu chúng sinh địa 
ngục mà hy sinh chính mình. Ngài phát nguyện : 
 

"Chúng sinh độ hết, 
Mới chứng bồ đề. 

Địa ngục chưa trống, 
Thệ không thành Phật". 

 

 Tôi không vào địa ngục, ai vào địa ngục, tinh thần 
thật là vĩ đại ! Chúng ta thấy nên bắt chước làm cho bằng 
được, hướng Bồ Tát mà học tập, hướng Bồ Tát làm cho 
bằng được, đừng ích kỷ nữa. 
 Bồ Tát dùng mắt trí huệ quán sát căn lành của chúng 
sinh, có nhiều vô lượng vô biên. Hết thảy căn lành, khi tu 
tập thì, hoặc cầu tất cả nhân duyên, gieo trồng căn lành, 
hoặc sắm sửa rất viên mãn, gieo trồng tất cả căn lành, hoặc 
giống như trị bệnh, khiến cho hướng vào trong nhất thiết trí 
huệ, gieo trồng tất cả căn lành, hoặc chuyên khuyến khích 
chính mình, khiến cho mình phát tâm bồ đề; hoặc sinh khởi 
tâm tu hành căn lành, hoặc thấu rõ thông đạt tất cả nghĩa 
lý, gieo trồng tất cả căn lành, hoặc thẩm xét sự vật, biện lý 
như thế nào, gieo trồng căn lành, hoặc khai thị chúng sinh, 
gieo trồng căn lành như thế nào. 
 Đề xướng như vậy vì chúng sinh trồng căn lành, có 
đủ thứ pháp môn, có đủ thứ cảnh giới, có đủ thứ hiện 
tượng, có đủ thứ sự việc, có đủ thứ phần số, có đủ thứ tu 
hành, có đủ thứ danh tự, có đủ thứ phân biệt, có đủ thứ sinh 
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ra, có đủ thứ tu tập, ở trong đó hết thảy tất cả căn lành, 
hoàn toàn hướng về tâm đại thừa thập lực mà kiến lập, thảy 
đều hồi hướng về nhất thiết trí huệ, nghĩa là chỉ có một 
thừa, chẳng có hai thừa. 
 

 Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng 
như vầy : Nguyện được thân nghiệp viên 
mãn vô ngại, tu hạnh Bồ Tát. Nguyện được 
miệng nghiệp thanh tịnh vô ngại, tu hạnh 
Bồ Tát. Nguyện được thành tựu ý nghiệp 
vô ngại, an trụ đại thừa. Nguyện được tâm 
viên mãn không chướng ngại, tịnh tu tất cả 
các hạnh Bồ Tát. Nguyện khởi vô lượng 
tâm địa rộng lớn, chu cấp vô biên tất cả 
chúng sinh. Nguyện nơi các pháp tâm được 
tự tại, diễn nói đại pháp minh, không ai 
chướng che được. Nguyện được thấu đạt 
nơi nhất thiết trí, phát tâm bồ đề, chiếu 
khắp thế gian. Nguyện thường chánh niệm 
chư Phật ba đời, quán tưởng Như Lai 
thường hiện tại tiền. Nguyện trụ nơi chí 
nguyện viên mãn tăng thượng, xa lìa tất cả 
các ma oán địch. Nguyện được an trụ nơi 
trí thập lực của Phật, nhiếp khắp chúng 
sinh không có ngừng nghỉ.  
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Bồ Tát đem đủ thứ căn lành, hồi hướng cho chúng 
sinh như vậy. Lại còn phát hai mươi nguyện lớn, chẳng 
những nguyện cho mình như vậy, mà còn nguyện cho tất 
cả chúng sinh như vậy. Đó là :  

1. Nguyện đắc được thân nghiệp tất cả đều viên mãn 
không có chướng ngại. Có chướng ngại tức là nhiễm ô, 
chẳng có chướng ngại tức là thanh tịnh, thân nghiệp thanh 
tịnh, thì chẳng phạm : Giết hại, trộm cắp, tà dâm, ba nghiệp 
ác nầy. Luôn luôn tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu.  

2. Nguyện đắc được miệng nghiệp thanh tịnh chẳng 
có chướng ngại. Miệng nghiệp thanh tịnh thì, không nói 
dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng, bốn nghiệp ác 
nầy. Người tu hành Bồ Tát hạnh, thì không nói hoang 
đường, không nói về chuyện nam nữ không chánh đáng, 
không nói thị phi, không nói những lời thương hại đến kẻ 
khác.  

3. Nguyện được thành tựu ý nghiệp chẳng có chướng 
ngại. Ý nghiệp thanh tịnh, thì không sinh tâm tham, sân, si, 
ba nghiệp ác nầy. An ổn trụ ở trong Phật pháp đại thừa. Bồ 
Tát chẳng tham tiền tài, chẳng tham sắc, chẳng tham danh, 
chẳng tham ăn, chẳng tham ngủ, tóm lại, chẳng tham tất cả 
sự hưởng thụ, lại chẳng sinh tâm sân hận. Bất cứ ai đối với 
Ngài không tốt, Ngài cũng tha thứ, mà phản tỉnh lại chính 
mình, kiểm thảo lại chính mình : "A ! Vì trong quá khứ tôi 
đối với họ không tốt, cho nên bây giờ họ đối với tôi không 
tốt; nếu tôi đối tốt với họ, thì bây giờ họ không thể đối xử 
tồi tệ với tôi". Bồ Tát là người có tâm từ bi, tuyệt đối chẳng 
có tâm lý báo thù, lúc nào cũng hồi quang phản chiếu, luôn 
luôn cầu ngược lại nơi chính mình, chẳng oán trời, chẳng 
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trách người. Tất cả những việc không như ý, tự mình cán 
đán, tâm an lý đắc, ở đâu cũng vẫn thản nhiên. Bồ Tát là 
người có đại trí huệ, đối với sự lý phân tích rõ ràng, chẳng 
bị cảnh giới làm lay chuyển, mà làm những việc ngu si 
điên đảo; kẻ ngu si, chỉ biết ích kỷ, chẳng biết lợi mình, 
thấy lợi quên nghĩa, vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ 
đoạn, chiếm làm của riêng mình.  

4. Nguyện đắc được tâm viên mãn không chướng 
ngại, thanh tịnh tu hành hạnh Bồ Tát. Bất cứ gặp nghịch 
cảnh gì, cũng chẳng thối lùi tâm bồ đề.  

5. Nguyện sinh khởi vô lượng tâm bố thí rộng lớn. 
Hay đem nội tài (đầu, mắt, tuỷ, não) và ngoại tài (đấc nước 
vợ con) thảy đều bố thí cho người cần. Tóm lại, đem hết 
thảy tài vật bố thí cho tất cả chúng sinh. Nghĩa là chúng 
sinh cần gì ? Thì Bồ Tát bố thí cái đó. Bồ Tát phát tâm lớn, 
chu cấp khắp cho tất cả chúng sinh, phàm là chúng sinh 
đến cầu xin, đều đại hoan hỉ.  

6. Nguyện đối với tất cả các pháp, đều minh bạch 
thấu hiểu, tâm được tự tại, diễn nói diệu pháp đại thừa, 
khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch. Thiên ma ngoại đạo 
không có sức chướng ngại được, hoặc che lấp được.  

7. Nguyện được thấu rõ thông đạt nơi nhất thiết trí 
huệ, phát tâm đại bồ đề, trí huệ quang minh chiếu sáng 
khắp tất cả thế gian.  

8. Nguyện thường thường chánh niệm chư Phật ba 
đời, suy xét nghĩ nhớ Như Lai, hoặc thường đối chính mình 
quán tưởng như vậy, thì chư Phật tự nhiên sẽ hiện tiền.  

9. Nguyện trụ ở trong pháp môn viên mãn, tăng thêm 
chí nguyện vô thượng, xa lìa tất cả các oán ma. Ma có : 
thiên ma, địa ma, nhân ma, quỷ ma. Ma hay khiến tâm của 
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bạn tán loạn, chẳng có tánh định. Lại có phiền não ma, 
khiến cho bạn vọng tưởng lăn xăn, tự tìm phiền não. Còn 
có tự tâm ma, trong tâm của mình sinh ngu si, chẳng rõ sự 
lý, chẳng biết thiện ác, thích làm việc điên đảo, nghĩa là tự 
tạo phiền não. Còn có bệnh ma, khiến cho bạn toàn thân 
không tự tại, đi đứng chẳng phương tiện. Tóm lại, khiến 
cho bạn tâm ý phiền não, tức là ma. Oán địch tức là cừu 
địch oán hận.  

10. Nguyện được an trụ ở trong trí huệ thập lực của 
Phật, tức là trí lực biết thị xứ phi xứ, trí lực biết nghiệp báo 
ba đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết 
các căn thắng liệt, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, trí lực 
biết đủ thứ giới, trí lực biết tất cả chí xứ đạo, trí lực biết 
thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô lậu, trí lực biết 
vĩnh đoạn tập khí. Có mười thứ trí huệ nầy thì, nhiếp thọ 
khắp tất cả chúng sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ 
Tát là người theo nguyện trở lại, vì cứu chúng sinh thoát 
khỏi biển khổ, nương thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà 
nầy. 

 

Nguyện được tam muội, du hành các 
thế giới, mà nơi thế gian chẳng có nhiễm 
trước. Nguyện trụ các thế giới, chẳng có 
mệt mỏi, giáo hoá chúng sinh, luôn không 
ngừng nghỉ. Nguyện khởi vô lượng phương 
tiện tư huệ, thành tựu đạo Bồ Tát không 
nghĩ bàn. Nguyện được các phương trí 
không mê hoặc, đều phân biệt được tất cả 
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thế gian. Nguyện được trí lực thần thông tự 
tại, ở trong một niệm, đều nghiêm tịnh 
được tất cả cõi nước. Nguyện được vào 
khắp tự tánh các pháp, thấy tất cả thế gian, 
thảy đều thanh tịnh. Nguyện được sinh 
khởi trí không sai biệt, ở trong một cõi, vào 
tất cả cõi. Nguyện đem việc trang nghiêm 
tất cả cõi, hiển bày tất cả, giáo hoá vô 
lượng vô biên chúng sinh. Nguyện ở trong 
một cõi Phật thị hiện vô biên pháp giới, tất 
cả cõi Phật, cũng đều như vậy. Nguyện 
được đại thần thông trí huệ tự tại, đi đến 
khắp tất cả cõi Phật. 

 

Bồ Tát lại phát nguyện:  
11. Nguyện đắc được tam muội, ở trong định du 

hành khắp tất cả thế giới. Song, đối với tài, sắc, danh, ăn, 
và ngủ năm dục của thế gian không nhiễm trước. Chẳng bị 
cảnh giới sắc thanh hương vị xúc làm mê hoặc.  

12. Nguyện trụ nơi tất cả thế giới. Tại sao ? Vì giáo 
hoá chúng sinh. Chẳng có lúc nào mệt mỏi, chẳng có phiền 
não. Khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội, sớm thành 
Phật đạo, vì chúng sinh là từ nơi Phật mà ra, vẫn phải quay 
về trong tự tánh Phật. Vì giáo hoá chúng sinh, ngày đêm 
không ngừng nghỉ.  

13. Nguyện sinh khởi vô lượng huệ tư duy. Huệ có: 
Văn huệ, tư huệ, tu huệ ba thứ. Sau khi nghe được Phật 
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pháp rồi, bèn sinh trí huệ; tự mình phải tư duy, bèn sinh trí 
huệ; lại phải tu hành, bèn sinh trí huệ. Có trí huệ văn 
(nghe), tư (suy nghĩ), tu rồi, lại dùng pháp môn phương 
tiện thiện xảo để giáo hoá chúng sinh, thành tựu Bồ Tát 
đạo không nghĩ bàn của Bồ Tát tu.  

14. Nguyện đắc được trí huệ các phương không mê 
hoặc. Đối với tất cả pháp môn, thấu rõ thông đạt chẳng có 
chướng ngại. Đều phân biệt được căn lành của tất cả chúng 
sinh thế gian, hoặc sâu, hoặc cạn, hoặc thành thục, hoặc 
chưa thành thục.  

15. Nguyện đắc được sức thần thông trí huệ nhậm 
vận tự tại. Thần thông phân làm có hình và vô hình. Thần 
thông có hình là người làm; thần thông vô hình là tự nhiên. 
Ví như hoả tiển, máy bay, máy ra đa, truyền hình, điện 
thoại .v.v... đó là do con người tạo ra, cho nên vật chất nhìn 
thấy được, đó là thần thông có hình tướng; còn thần thông 
không hình tướng thì ai ai cũng đầy đủ, chỉ cần nỗ lực tu 
hành, dụng công tham thiền, thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ 
nhãn lục thông. Ngũ nhãn tức là : Thiên nhãn, nhục nhãn, 
pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Lục thông là : Thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu 
tận thông. Ngoại đạo có thể có ngũ thông, mà chẳng đắc 
được lậu tận thông. Chỉ có người tinh tấn tu hành Phật 
giáo, mới đắc được lậu tận thông. Có thần thông rồi thì ở 
trong một niệm, đều có thể trang nghiêm thanh tịnh tất cả 
cõi nước chư Phật trong mười phương.  

16. Nguyện vào khắp trong tự tánh của tất cả các 
pháp, thấy được tất cả thế gian, thảy đều thanh tịnh. Do 
đó : 

 

"Một thế giới tức là tất cả thế giới 
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Tất cả thế giới tức là một thế giới". 
 

Nhìn thấy một thế giới, thì thấy tất cả thế giới; nhìn 
thấy tất cả thế giới, thì vẫn trở về một thế giới. Đây là cảnh 
giới của Hoa Nghiêm.  

17. Nguyện đắc được trí huệ chẳng có phân biệt, ở 
trong một cõi, có thể vào tất cả cõi; ở trong tất cả cõi, có 
thể trở về một cõi. Đây là cảnh giới viên dung vô ngại.  

18. Nguyện đem việc trang nghiêm của tất cả cõi 
Phật, hiển bày tất cả, giáo hoá vô lượng vô biên chúng 
sinh.  

19. Nguyện ở trong một cõi Phật, thị hiện vô biên 
pháp giới. Ở trong tất cả cõi Phật, cũng thị hiện vô biên 
pháp giới.  

20. Nguyện đắc được trí huệ đại thần thông nhậm 
vận tự tại, đi đến khắp cõi nước chư Phật mười phương, 
gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hoá chúng 
sinh. Ở trên là hai mươi nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành. 
Nguyện được trang nghiêm tất cả cõi Phật. 
Nguyện được đến khắp tất cả thế giới. 
Nguyện được thành tựu trí huệ quán sát, 
như là thân mình, hồi hướng như vậy. Như 
vậy mà vì tất cả chúng sinh. Đó là: Nguyện 
cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất 
cả cõi địa ngục súc sinh Diêm La Vương. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất 
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cả nghiệp chướng ngại. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh được tâm bình đẳng trí huệ 
khắp cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
nơi oán thân, tâm bình đẳng nhiếp thọ, đều 
khiến họ an lạc trí huệ thanh tịnh. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh trí huệ viên mãn, tịnh 
quang chiếu khắp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh tư huệ thành tựu viên mãn, 
thấu rõ nghĩa chân thật. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh dùng chí nguyện thanh tịnh, 
hướng cầu bồ đề, được vô lượng trí huệ. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp khai thị 
trụ xứ an ổn. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, đem sức căn lành của Ngài tu tập để hồi hướng. 
Nguyện được trang nghiêm cõi nước chư Phật mười 
phương, thảy đều thanh tịnh. Nguyện được đi đến khắp 
mười phương thế giới. Nguyện thành tựu trí huệ quán sát, 
như đồng với thân mình, hồi hướng như vậy, cũng tình 
hình như vậy, để vì pháp giới chúng sinh hồi hướng. Khiến 
cho tất cả chúng sinh, đắc được tám thứ lợi ích như đã nói. 
Tức là :  

1. Nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ ba đường ác. Khổ của địa 
ngục, không thể tưởng tượng được. Trên núi đao, dưới 
chảo dầu sôi, khổ không thể tả được. Khổ của súc sinh, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  114 
 
càng không cần nói, giết hại lẫn nhau, mạnh ăn thịt con 
yếu, không thể nào hoà bình với nhau. Súc sinh ăn thịt tánh 
tình của nó tàn bạo; súc sinh ăn cỏ tánh tình của nó ôn 
thuận. Con người cũng lại như thế. Ăn thịt thì thích đấu 
tranh, ăn chay thì nhân từ, tuy nhiên không thể nào nói hết 
được, nhưng đại khái là như vậy. Ngạ quỷ mà Vua Diêm 
La cai quản, khổ không thể tưởng tượng được, bụng thì to 
như trống, cổ thì nhỏ như kim, khi thức ăn vào trong miệng 
thì biến thành lửa than, không thể nuốt được, cuối cùng 
chẳng ăn uống được gì, cho nên gọi là ngạ quỷ.  

2. Nguyện cho tất cả chúng sinh, trừ diệt tất cả 
nghiệp quả chướng ngại, chẳng còn nghiệp ác, chỉ có 
nghiệp thiện.  

3. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm khắp 
cùng pháp giới, trí huệ bình đẳng, tức cũng là trí huệ bình 
đẳng giống như Phật.  

4. Nguyện cho tất cả chúng sinh, oán thân bình đẳng, 
đối với người oán hận, đối với người thân mến, đều như 
nhau, chẳng có phân biệt đó đây. Dùng tâm bình đẳng để 
nhiếp thọ, khiến cho họ đắc được an lạc nhẹ nhàng, chẳng 
có mọi sự nguy hiểm. Khiến cho họ đắc được trí huệ thanh 
tịnh, chẳng có tất cả vọng tưởng. Trí huệ đó, giống như tấm 
gương, việc đến thì chiếu, việc đi thị lặng; vật đến thì ứng, 
vật đi thì lặng.  

5. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ 
viên mãn vô ngại, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì 
mà không thấu. Trí huệ quang minh thanh tịnh, chiếu khắp 
tất cả mọi nơi, do đó "Tận hư không, khắp pháp giới", đều 
có trí huệ quang minh nầy. 
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6. Nguyện cho tất cả chúng sinh, tư duy trí huệ, vừa 
thành tựu vừa viên mãn, thấu hiểu đạo lý nghĩa chân thật, 
tức cũng là đệ nhất nghĩa đế.  

7. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng chí nguyện 
thanh tịnh hướng cầu bồ đề vô thượng, đắc được vô lượng 
trí huệ.  

8. Nguyện cho tất cả chúng sinh, khắp hiển bày trụ 
xứ an ổn.  

Tám lời nguyện ở trên, Bồ Tát vì chúng sinh mà 
phát. Bồ Tát chẳng những vì mình phát nguyện, mà còn vì 
chúng sinh phát nguyện. Tại sao ? Bồ Tát hy vọng chúng 
sinh cùng đắc được lợi ích hồi hướng căn lành. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát luôn dùng tâm 
thiện hồi hướng như vậy. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, gặp mây mát mẻ rưới mưa 
pháp. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
thường trồng ruộng phước, được cảnh giới 
thù thắng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều khéo vào tâm tạng bồ đề, tự hộ trì. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh lìa các sự ràng 
buộc che đậy, khéo an trụ. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được trí huệ thần thông 
vô ngại. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
được thân tự tại, thị hiện khắp. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh thành tựu nhất thiết 
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chủng trí tối thắng, khắp làm lợi ích, không 
luống qua. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
nhiếp khắp chúng sinh, làm cho họ được 
thanh tịnh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều rốt ráo được nhất thiết trí. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh tâm chẳng lay động, 
không chướng ngại. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, luôn luôn dùng tư tưởng thiện, như vậy vì chúng sinh 
mà hồi hướng. Tại sao ? Vì muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh đắc được lợi ích lớn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, gặp được mây mát 
mẻ, rưới mưa pháp rộng lớn, thấm nhuần tâm mầm bồ đề 
của tất cả chúng sinh. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thường trồng ruộng 
phước. Tại sao chúng sinh chẳng có phước báo ? Vì chẳng 
trồng ruộng phước. Vậy, trồng ruộng phước ở đâu ? Trồng 
ở trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Ở trước Phật cúng 
dường Phật, ở trước Pháp cúng dường Pháp, ở trước Tăng 
cúng dường Tăng. Tóm lại, cúng dường Tam Bảo tức là 
trồng phước. Cúng dường Tam Bảo thì có cảnh giới thù 
thắng không thể nghĩ bàn. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều vào được tâm 
tạng bồ đề, tự mình hộ trì tâm bồ đề của chính mình. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thoát khỏi năm cái và 
mười ràng buộc. Năm cái tức là :  

1. Tham dục. 
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2. Sân hận. 
3. Thuỳ miên. 
4. Trạo hối. 
5. Nghi pháp.  
Năm pháp nầy hay che lấp tâm tánh, mà không sinh 

pháp lành.  
Mười ràng buộc (triền) tức là :  
1. Vô tàm. 
2. Vô quý. 
3. Đố kị. 
4. Tham xẻn. 
5. Hối. 
6. Thuỳ miên. 
7. Trạo cử. 
8. Hôn trầm. 
9. Sân khuể. 
10. Che đậy. 
Mười thứ vọng hoặc nầy ràng buộc chúng sinh, 

chẳng khiến cho thoát khỏi sinh tử, chẳng khiến cho chứng 
Niết Bàn. Năm cái, mười ràng buộc nầy, đủ thứ tư tưởng 
không chánh đáng, che lấp trí huệ của bạn, ràng buộc pháp 
thân của bạn; nếu lìa khỏi sự che đậy ràng buộc, thì khéo 
an ổn trụ tại bồ đề vô thượng. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ thần 
thông không chướng ngại. Thần thông là gì ? Không dò 
được là thần, vô ngại là thông. Có thần thông thì có thể 
nhậm vận tự tại, chẳng có gì trở ngại. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được thân tự 
tại, nguyện đi đến đâu thì liền đến đó, chẳng bị hạn chế 
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nào, rất là phương tiện, tức cũng là có thần thông, có thể thị 
hiện đến khắp mười phương thế giới. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thành tựu nhất thiết 
chủng trí huệ tối thù thắng. Khắp làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, bất cứ chúng sinh nào, cũng đều đắc được lợi 
ích, chẳng có một chúng sinh nào mà không được lợi ích, 
cho nên nói không luống qua. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, nhiếp thọ khắp các 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khôi phục lại 
nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân như. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được trí huệ 
rốt ráo, tức cũng là trí huệ của Phật. Hàng nhị thừa có nhất 
thiết trí, Bồ Tát có đạo chủng trí, Phật có nhất thiết chủng 
trí. 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thường có định lực, 
tâm chẳng lay động. Trụ ở trong cảnh giới Tam Ma Địa, tại 
sao tâm chẳng lay động ? Vì đắc được bồ đề viên mãn 
chẳng có chướng ngại. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy cõi nước 
vườn rừng, cỏ cây hoa quả, hương quý y 
phục tốt đẹp, châu báu tài vật, các đồ trang 
nghiêm đáng ưa thích. Hoặc thấy thôn ấp 
tụ lạc, hoặc thấy ông vua, oai đức tự tại 
đáng ưa thích. Hoặc thấy chỗ ở, lìa các sự 
ồn ào, thấy những việc như vậy rồi. Bồ Tát 
dùng trí huệ phương tiện, tinh cần tu tập, 
sinh ra vô lượng công đức thù thắng vi 
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diệu. Vì các chúng sinh siêng cầu pháp 
lành, tâm chẳng phóng dật. Rộng tu tập 
các việc lành, giống như biển cả. Dùng vô 
tận điều lành, che khắp tất cả. Là chỗ 
nương tựa của các pháp lành. Đem các căn 
lành phương tiện hồi hướng, mà không 
phân biệt, khai thị vô lượng đủ thứ căn 
lành. Trí thường quán sát tất cả chúng 
sinh, tâm luôn nghĩ nhớ cảnh giới căn lành. 
Đem căn lành chân như bình đẳng, hồi 
hướng cho chúng sinh, chẳng có ngừng 
nghỉ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, có lúc thấy những thứ rất đáng ưa thích, cõi nước rất 
là hoan hỉ, vườn rừng, cỏ cây, hoa quả, hương quý, y phục 
đẹp, châu báu, tài vật, cùng với tất cả đồ vật trang nghiêm 
nhất; hoặc thấy thôn ấp, tụ lạc đáng ưa thích; hoặc thấy ông 
vua có đại oai đức đại tự tại. Hoặc thấy chỗ người ở rất 
thanh tịnh, chẳng có sự ồn ào náo nhiệt. Bồ Tát thấy đủ thứ 
cảnh giới như vậy rồi, bèn dùng trí huệ quyền xảo phương 
tiện, tinh cần tu tập tất cả Phật pháp, sinh ra vô lượng vô 
biên công đức thù thắng vi diệu. Bồ Tát vì tất cả chúng 
sinh, ân cần thành khẩn để cầu pháp lành, tâm chẳng phóng 
dật, rộng tích tụ tất cả việc lành, nhiều như biển cả, dùng 
nghiệp thiện vô cùng tận, che hộ khắp tất cả chúng sinh, là 
chỗ nương tựa tất cả pháp lành. 
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Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ chân 
thật, đắc được quả Phật viên mãn, cho nên cam tâm tình 
nguyện chịu tất cả mọi sự khổ, tu tất cả hạnh môn khó tu, 
tích tụ được đủ thứ căn lành, phương tiện hồi hướng cho 
chúng sinh, mà chẳng phân biệt, thảy đều bình đẳng. Dùng 
một thứ căn lành khai thị vô lượng thứ căn lành. Ở trong vô 
lượng thứ căn lành, lại sinh ra vô lượng thứ căn lành. Vô 
lượng vô lượng, trùng trùng vô tận, khai thị tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Bồ Tát dùng diệu quán 
sát trí, để quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, trong 
tâm thường nghĩ nhớ cảnh giới căn lành của tất cả chúng 
sinh, dùng căn lành chân như bình đẳng, vì chúng sinh hồi 
hướng, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ, tại sao ? Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, sớm lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy: Nguyện cho tất cả chúng 
sinh được các kiến giải đáng ưa thích của 
Như Lai. Thấy pháp chân tánh bình đẳng, 
chẳng có chấp lấy, viên mãn thanh tịnh. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy các 
Như Lai rất đáng ưa thích cúng dường viên 
mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh, vãng 
sinh tất cả cõi Phật thanh tịnh rất đáng ưa 
thích, không có các phiền não. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh được thấy pháp  đáng ưa 
thích của chư Phật. Nguyện cho tất cả 
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chúng sinh thường thích hộ trì tất cả hạnh 
đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh được mắt đáng ưa thích của 
thiện tri thức, thấy không chướng ngại. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy 
tất cả vật đáng ưa thích, chẳng có trái 
nghịch. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
chứng được tất cả pháp đáng ưa thích, mà 
siêng hộ trì. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
ở trong tất cả pháp đáng ưa thích của Phật, 
đắc được quang minh thanh tịnh. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, tu tất cả tâm xả đáng 
ưa thích của các Bồ Tát. 

 

Gì là Bồ Tát ? Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ gọi 
là Bồ Đề Tát Đoả, dịch ra là "giác hữu tình", còn gọi là 
"hữu tình giác". Lại dịch là "chúng sinh đại đạo tâm". Thế 
nào là giác hữu tình ? Tức là giác ngộ tất cả chúng sinh 
hữu tình. Thế nào gọi là hữu tình giác ? Vì ở trong hữu tình 
chúng sinh là bậc giác ngộ. Cũng có thể nói, Ngài là một 
người minh bạch ở trong chúng ta chúng sinh. Người minh 
bạch không làm việc điên đảo, làm gì cũng đều hợp lý hợp 
pháp. Đó là ý nghĩa thứ nhất của Bồ Tát. Còn có ý nghĩa 
thứ hai, tức là chúng sinh đại đạo tâm. Tâm đạo của Ngài 
rất lớn, khó xả mà Ngài xả được, khó hành mà Ngài hành 
được. Ngài hay xả bỏ nội tài, tức là đầu mắt tuỷ não và da 
máu thịt gân cốt. Chỉ cần chúng sinh cần gì, thì Bồ Tát bố 
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thí cái đó, tuyệt đối chẳng có tư tưởng xả bỏ không được. 
Bồ Tát vì cứu hộ chúng sinh, mà quên mất chính mình, do 
đó: "Chỉ biết có chúng sinh, chẳng biết có mình", cho nên 
mới gọi là Bồ Tát. Ngài lại hay xả bỏ ngoại tài, tức là đất 
nước vợ con và vàng bạc châu báu. Bất cứ phẩm vật gì, 
chúng sinh đến cầu xin, thì Bồ Tát nhất định làm mãn 
nguyện tâm của chúng sinh, thảy đều bố thí, tại sao hay bố 
thí như vậy không sẻn tiếc ? Vì Bồ Tát không chấp trước, 
tất cả đều không, do đó "Nhìn thấu buông đặng, đắc được 
tự tại", đó là biểu hiện phát bồ đề tâm của Bồ Tát. 

Lúc đó, Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, 
hồi hướng như vậy. Bồ Tát niệm niệm chẳng xả bỏ chúng 
sinh, niệm niệm nghĩ nhớ chúng sinh. Cho nên lại phát ba 
mươi mốt nguyện lớn, đều nguyện cho tất cả chúng sinh 
đắc được lợi ích đáng ưa thích, thấy được cảnh giới đáng 
ưa thích, sinh khởi căn lành đáng ưa thích, rốt ráo là những 
nguyện lớn gì ? Tức là :  

1. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được kiến giải 
đáng ưa thích của mười phương chư Phật, thấy được chân 
như thật tánh của tất cả các pháp, bổn thể của tất cả các 
pháp, đều là bình đẳng. Đối với tất cả các pháp, cũng chẳng 
thủ trước, cũng chẳng chấp trước, chẳng những đối với 
pháp không thủ trước, mà đối với cái ta cũng không thủ 
trước, chấp ta cũng không, chỉ còn lại đại trí đại huệ viên 
mãn thanh tịnh.  

2. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy được mười 
phương chư Phật, đều sinh tâm đáng ưa thích, cúng dường 
viên mãn tất cả chư Phật.  

3. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đều được vãng sinh 
vào thế giới chẳng có mọi phiền não, tức cũng là cõi nước 
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thanh tịnh đáng ưa thích của chư Phật. Cõi nước chư Phật, 
chỉ có các điều vui, chẳng có sự khổ.  

4. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thấy được mười 
phương chư Phật, nghe được pháp âm đáng ưa thích.  

5. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường hoan hỉ hộ 
trì tất cả Bồ Tát, học tập hạnh môn đáng ưa thích của Bồ 
Tát.  

6. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường gần gũi các 
thiện tri thức, cung kính các thiện tri thức, cúng dường các 
thiện tri thức, theo thiện tri thức học tập Phật pháp đáng ưa 
thích, chứng được pháp nhãn đáng ưa thích, bất cứ thấy gì, 
đều chẳng có chướng ngại.  

7. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường thấy tất cả 
vật chất đáng ưa thích, chẳng có lúc nào trái nghịch với 
tâm của mình.  

8. Nguyện cho tất cả chúng sinh, chứng được tất cả 
Phật pháp đáng ưa thích, siêng hộ trì Phật pháp, tục Phật 
huệ mạng.  

9. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ở trong tất cả pháp 
đáng ưa thích của chư Phật, đắc được trí huệ quang minh 
thanh tịnh.  

10. Nguyện cho tất cả chúng sinh, tu tập tất cả tâm 
xả đáng ưa thích của Bồ Tát. 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
không sợ hãi, hay nói tất cả pháp đáng ưa 
thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
các tam muội thâm sâu đáng ưa thích của 
Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
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được các môn Đà la ni đáng ưa thích của 
Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được trí huệ khéo quán sát đáng ưa thích 
của các Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, hay hiện thần thông tự tại đáng ưa 
thích của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, ở trong đại chúng hội của chư Phật, 
nói diệu pháp thâm sâu đáng ưa thích. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh, hay dùng 
phương tiện khai thị diễn nói câu khác biệt 
rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, thường hay phát khởi đại bi bình 
đắng rất đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, niệm niệm phát khởi tâm đại 
bồ đề rất đáng ưa thích, thường khiến cho 
các căn hoan hỉ thư thái. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, vào được tất cả nhà rất đáng 
ưa thích của các Như Lai. 

 

11. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được sức 
không sợ hãi, hay vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật pháp 
đáng ưa thích.  

12. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tất cả 
định lực thâm sâu đáng ưa thích của Bồ Tát, thường ở 
trong định.  
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13. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tất cả 
pháp môn Đà la ni rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Đà la ni 
dịch là tổng trì : Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Đắc 
được môn trí huệ nầy.  

14. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tất cả 
diệu quán sát trí rất đáng ưa thích của Bồ Tát, hay quán sát 
tất cả đạo lý các pháp thật tướng.  

15. Nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể thị hiện 
thần thông tự tại diệu dụng rất đáng ưa thích của Bồ Tát.  

16. Nguyện cho tất cả chúng sinh, có thể ở trong đại 
pháp hội của mười phương chư Phật, diễn nói diệu pháp 
thâm sâu đáng ưa thích.  

17. Nguyện cho tất cả chúng sinh, hay dùng pháp 
phương tiện khai thị diễn nói câu nghĩa rất đáng ưa thích.  

18. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thường phát khởi 
tâm đại bi bình đẳng rất đáng ưa thích, tức nghĩa là "Kẻ 
oán người thân đều bình đẳng".  

19. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ở trong niệm 
niệm, phát khởi tâm đại bồ đề rất đáng ưa thích, thường 
khiến cho các căn lành hoan hỉ thư thới.  

20. Nguyện cho tất cả chúng sinh (bao quát chín 
pháp giới chúng sinh), vào được tất cả nhà rất đáng ưa 
thích của các Như Lai. 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh, được 
hạnh điều phục đáng ưa thích, điều phục 
chúng sinh, chẳng có ngừng nghỉ. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được vô tận biện tài 
rất đáng ưa thích của các Bồ Tát, diễn nói 
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các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, trụ 
nơi tất cả thế giới đáng ưa thích, giáo hoá 
chúng sinh, tâm chẳng nhàm mỏi. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, dùng vô lượng 
phương tiện, khắp ngộ nhập pháp môn rất 
đáng ưa thích của chư Phật. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được phương tiện vô 
ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp chẳng 
có gốc rễ. Nguyện cho tất cả chúng sinh, 
được lìa khỏi bờ mé tham dục đáng ưa 
thích, biết tất cả pháp rốt ráo không hai, 
đoạn trừ tất cả chướng ngại. Nguyện cho 
tất cả chúng sinh, được lìa khỏi bờ mé 
tham dục, biết tất cả pháp bình đẳng chân 
thật. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu viên mãn đầy đủ tất cả pháp không hí 
luận rất đáng ưa thích của Bồ Tát. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, được tâm tinh tấn 
kim cang tạng, thành tựu nhất thiết trí đạo 
đáng ưa thích. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh, đủ căn lành vô ngại đáng ưa thích, 
hàng phục tất cả phiền não oán địch. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh, được tất cả 
trí môn đáng ưa thích, khắp nơi thế gian 
hiện thành Chánh Giác. 

 

Bồ Tát tâm bi tha thiết, chẳng sợ phiền não, phát một 
nguyện, rồi lại phát một nguyện, nguyện nguyện đều vì tốt 
cho chúng sinh. Phát một nguyện cảm thấy không lý tưởng, 
chúng sinh chẳng được lợi ích viên mãn. Lại phát một 
nguyện, khi nào cảm thấy công đức viên mãn, thì sẽ thành 
tựu tâm phát nguyện. 

21. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được hạnh 
môn điều phục chúng sinh đáng ưa thích. Chúng sinh thế 
giới Ta Bà rất là cang cường, thật là khó điều khó phục. 
Đối với họ giảng nói pháp chân thật, thì ngược lại họ sinh 
tâm hoài nghi. Đối với họ giảng nói pháp chân chánh, thì 
họ không tin. Bồ Tát vì điều phục chúng sinh cang cường, 
vì cảm hoá tư tưởng của họ, cho nên ngày đêm không 
ngừng nghỉ.  

22. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tất cả trí 
huệ biện tài vô ngại rất đáng ưa thích của Bồ Tát, diễn nói 
tất cả các pháp. Bồ Tát nói pháp, có bốn thứ vô ngại, tức 
là : Pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô 
ngại.  

23. Nguyện cho tất cả chúng sinh, ở trong bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, trụ trong tất cả thế giới đáng ưa 
thích, giáo hoá tất cả chúng sinh, tâm không nhàm mỏi, 
cũng không nhàm chán chúng sinh, việc làm cũng không 
mệt mỏi.  
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24. Nguyện cho tất cả chúng sinh, dùng vô lượng 
phương tiện, khắp ngộ nhập pháp môn rất đáng ưa thích 
của mười phương chư Phật.  

25. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được phương 
tiện không chướng ngại đáng ưa thích, biết tất cả pháp là 
không, vốn chẳng có gốc rễ, không cần có sự chấp trước.  

26. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được lìa khỏi bờ 
mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả pháp, rốt ráo không 
hai, đều là đệ nhất nghĩa đế, đoạn trừ tất cả chướng ngại.  

27. Nguyện cho tất cả chúng sinh, được lìa khỏi bờ 
mé tham dục đáng ưa thích, biết tất cả các pháp, bình đẳng 
chân thật, chẳng hư vọng, chẳng giả tạo.  

28. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu đầy đủ 
tất cả pháp không hí luận rất đáng ưa thích của Bồ Tát. 
Phàm là pháp nói ra, đều là pháp chân thật không hư, là 
thật pháp mà chẳng phải quyền pháp. Thế nào là hí luận ? 
Là ngôn luận phi lý, vô nghĩa. Hí luận có sáu thứ : 1. Điên 
đảo hí luận. 2. Đường tổn hí luận. 3. Tranh cạnh hí luận. 4. 
Với người khác phân biệt ưu liệt hí luận. 5. Phân biệt công 
xảo dưỡng mạng hí luận. 6. Đam trước thế gian tài thực hí 
luận. Hay đối với Phật pháp không khởi nghi hoặc, tu giới, 
tu định, tu huệ, sẽ vĩnh viễn đoạn trừ tất cả hí luận. Chúng 
ta người tu đạo, nhất định phải lìa khỏi sự hí luận.  

29. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được tâm kim 
cang kiên cố, tâm tinh tấn, thành tựu đạo nhất thiết trí huệ 
đáng ưa thích.  

30. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đầy đủ căn lành 
chẳng có chướng ngại đáng ưa thích, hàng phục tất cả 
phiền não và oán địch, tức cũng là vĩnh viễn chẳng có sự 
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nóng giận, cũng chẳng có vô minh, sân hận, tâm bình khí 
hoà, thường cười vui vẻ.  

31. Nguyện cho tất cả chúng sinh, đắc được môn 
nhất thiết trí huệ đáng ưa thích, khắp nơi mười phương thế 
giới thị hiện thành Phật. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tu tập các căn 
lành như vậy, thì được trí huệ quang minh, 
được thiện tri thức nhiếp thọ. Mặt trời trí 
huệ của Như Lai chiếu sáng tâm của vị Bồ 
Tát đó, vĩnh viễn diệt trừ si tối, siêng tu 
chánh pháp, vào các trí nghiệp, khéo học 
trí địa, căn lành chảy khắp, sung mãn pháp 
giới. Dùng trí huệ hồi hướng, tận nguồn 
đáy căn lành của các Bồ Tát. Dùng trí huệ 
vào sâu biển đại phương tiện, thành tựu vô 
lượng căn lành rộng lớn. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, khi Ngài tu tập căn lành nầy, thì đắc được trí huệ chân 
chánh, phóng ra đại quang minh, được thiện tri thức nhiếp 
thọ. Trí huệ quang minh của Phật, đồng như ánh sáng ngàn 
mặt trời, chiếu khắp tâm của chúng sinh, vĩnh viễn tiêu diệt 
hết vô minh, phiền não, ngu si. Siêng tu chánh pháp, dũng 
mãnh tinh tấn mà chẳng giải đãi, vào nghiệp nhất thiết trí 
huệ, khéo học trí huệ địa. Căn lành chảy khắp mười 
phương, thậm chí tận cùng hư không khắp pháp giới, đều là 
nơi căn lành chảy khắp, dùng trí huệ hồi hướng, tận cùng 
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nguồn gốc căn lành của tất cả Bồ Tát. Dùng trí huệ vào sâu 
pháp môn phương tiện rộng lớn, sâu rộng như biển cả, 
thành tựu vô lượng căn lành rộng lớn. 

Tu pháp hồi hướng, phải có đại trí huệ, không tồn tại 
tâm ích kỷ; nếu không có đại trí huệ, thì sẽ sinh tâm ích kỷ, 
có tâm ích kỷ thì sẽ chẳng vì chúng sinh hồi hướng, tại 
sao ? Và xả không được, để lại cho mình dùng. Nếu tâm 
không nhiễm trước, thì mới đắc được trí huệ giải thoát, mới 
có thể vì chúng sinh hồi hướng. Tư tưởng của Bồ Tát là :  

 

"Chẳng vì mình cầu an lạc 
Chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ". 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem căn lành nầy 
hồi hướng như vầy : Chẳng chấp trước thế 
gian, chẳng thủ lấy chúng sinh. Tâm Ngài 
thanh tịnh, không chỗ nương tựa. Chánh 
niệm các pháp, lìa thấy sự phân biệt. 
Chẳng xả bỏ nhất thiết trí huệ tự tại của 
Phật, chẳng trái với chánh môn hồi hướng 
của tất cả chư Phật ba đời. Tuỳ thuận tất 
cả chánh pháp bình đẳng, chẳng hoại 
tướng chân thật của Như Lai. Bình đẳng 
quán sát ba đời, không tướng chúng sinh. 
Tuỳ thuận Phật đạo, khéo nói các pháp. 
Thấu rõ nghĩa lý thâm sâu, vào bậc tối 
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thắng. Ngộ pháp chân thật, trí huệ viên 
mãn, tin ưa vững chắc. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, 
đem căn lành nầy hồi hướng như vầy. Hồi hướng như thế 
nào ? Đó là: Không chấp trước tất cả chúng sinh thế gian, 
cũng không thủ lấy tướng của tất cả chúng sinh. Tâm của 
Bồ Tát chẳng chấp trước vào một niệm, cho nên thanh tịnh. 
Bồ Tát chẳng nói : "Tôi có căn lành đều hồi hướng cho 
chúng sinh. Tôi có công đức gì đối với chúng sinh". Nếu 
chấp trước vào công đức đó, thì đó là nương tựa. Bồ Tát 
chẳng chỗ nương tựa, Bồ Tát chánh niệm tất cả các pháp 
của chư Phật nói, lìa khỏi kiến giải phân biệt, tức cũng là 
tất cả vọng kiến của phàm phu. Chẳng xả bỏ tất cả trí huệ 
tự tại của Phật, chẳng trái ngược chánh môn hồi hướng của 
chư Phật ba đời, tuỳ thuận tám vạn bốn ngàn chánh pháp 
bình đẳng, chẳng phá hoại tướng chân thật của Phật. Bình 
đẳng quán sát ba đời, chẳng chấp trước tướng chúng sinh, 
khéo tuỳ thuận Phật đạo mà tu hành, khéo diễn nói pháp 
môn tất cả các pháp thật tướng, thấu rõ nghĩa chân thật 
thâm sâu của các pháp, vào bậc tối thù thắng, giác ngộ tất 
cả Phật pháp chân thật, trí huệ cũng viên mãn, tin ưa cũng 
vững chắc.  

 

Tuy khéo tu chánh nghiệp, mà biết 
tánh nghiệp vốn không. Thấu rõ tất cả 
pháp đều như huyễn hoá, biết tất cả pháp 
chẳng có tự tánh. Quán tất cả nghĩa và đủ 
thứ hạnh. Tuỳ theo lời tin nói mà không 
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chấp trước. Diệt trừ tất cả nhân duyên 
chấp trước. Biết lý như thật, quán tánh các 
pháp đều vắng lặng, biết rõ tất cả pháp 
đồng một thật tướng. Biết tướng các pháp 
chẳng tướng trái nghịch, cùng ở chung với 
các Bồ Tát, tu hành Bồ Tát đạo, khéo nhiếp 
chúng sinh, vào tất cả môn hồi hướng quá 
khứ vị lai hiện tại của Bồ Tát. 

 

Tuy Bồ Tát khéo tu hành tất cả chánh nghiệp, biết tất 
cả tính nghiệp vốn không. Biết rõ tất cả pháp như huyễn, 
như hoá, biết tất cả pháp chẳng có tự tánh. Quán sát nghĩa 
lý của tất cả các pháp, đối với tất cả các pháp và đủ thứ 
hạnh môn cần tu, tuỳ thuận lời nói của thế gian, nhưng 
không chấp trước vào pháp thế gian, do đó:  

 

"Thấy việc tỉnh việc thoát khỏi thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân". 

 

Trừ diệt hết thảy nhân duyên chấp trước, tức cũng là  
cảnh giới nhìn chẳng xuyên thủng, buông bỏ chẳng đặng. 
Biết chân như lý thể là chân thật không hư, quán sát tự tánh 
của các pháp, đều là vắng lặng. Thấu rõ tất cả pháp đều 
đồng một thật tướng, do một thật tướng mà sinh vô lượng 
pháp. Biết tướng của tất cả các pháp, cùng nhau chẳng trái 
nghịch, cùng ở chung với tất cả Bồ Tát, tu hành Bồ Tát 
đạo, khéo nhiếp thọ mười phương chúng sinh, vào sâu tất 
cả môn hồi hướng quá khứ, vị lai, hiện tại của Bồ Tát. 
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Nơi các Phật pháp tâm chẳng sợ hãi. 
Dùng tâm vô lượng, khiến các chúng sinh 
đều được thanh tịnh. Nơi mười phương thế 
giới, chẳng khởi tâm chấp lấy cái ta, của ta. 
Nơi các thế gian, chẳng có phân biệt. Nơi 
tất cả cảnh giới, không sinh nhiễm trước. 
Siêng tu tất cả pháp xuất thế gian. Nơi các 
thế gian, không thủ lấy, không nương tựa. 
Nơi đạo thâm sâu vi diệu, thấy chân chánh 
vững chắc, lìa sự thấy hư vọng, thấu rõ 
pháp chân thật. 

 

Bồ Tát đối với tất cả các pháp của chư Phật nói, 
trong tâm chẳng có sợ hãi. Tại sao ? Vì thấu rõ đạo lý thật 
tướng của các pháp. Dùng tâm rộng lớn vô lượng vô biên, 
khiến cho tất cả chúng sinh, khắp được nguồn gốc thanh 
tịnh, tính diệu chân như. Đối với mười phương thế giới, 
chẳng khởi tâm chấp trước, chẳng nói thế giới nầy là của 
tôi, thế giới kia là của tôi. Bồ Tát đối với tất cả thế gian, tại 
sao chẳng có sự chấp lấy ? Vì không có sự phân biệt, đối 
với tất cả cảnh giới trong mười phương thế giới, chẳng sinh 
tâm nhiễm trước, siêng tu tất cả pháp xuất thế gian, đối với 
tất cả thế gian chẳng thủ lấy, chẳng nương tựa, tức là cũng 
chẳng có tâm thủ trước, cũng chẳng có tâm ỷ lại, đối với bồ 
đề diệu đạo thâm sâu không thể nghĩ bàn, có chánh tri 
chánh kiến, rất vững chắc, không thể phá hoại được. Lìa 
khỏi tất cả sự thấy hư vọng (tức là tà tri tà kiến), sẽ minh 
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bạch thông đạt nghĩa lý chân thật, nếu có tất cả sự thấy hư 
vọng, thì không thể nào thấu rõ pháp chân thật. 

Tu hành thì phải tu pháp xuất thế gian, người ở tại 
thế gian, nhiễm khổ làm vui, quên quay trở về, chẳng biết 
chỗ diệu thoát khỏi ba cõi, cũng chẳng muốn thoát khỏi cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tại sao ? Vì bị vô minh chồng 
chất, luân hồi ở trong sáu nẻo ba cõi, lưu chuyển không 
ngừng. Sáu nẻo tức là trời, người, A tu la, đây là ba đường 
lành, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, đây là ba đường ác. Mục 
đích chúng ta tu đạo, tức là lìa khỏi khổ luân hồi, đắc được 
vui Niết Bàn, tức cũng là chấm dứt sinh tử. 

Chúng ta chúng sinh ở trong luân hồi, chuyển tới 
chuyển lui, lúc lên lúc xuống, vĩnh viễn không ngừng, lúc 
trên trời, lúc làm người, lúc làm A tu la, lúc làm súc sinh, 
lúc làm ngạ quỷ, lúc đoạ địa ngục, đó là tuỳ nghiệp thọ 
báo, chẳng có quy tắc nhất định. Nghĩ muốn thoát khỏi ba 
cõi, thì phải tu pháp xuất thế, dùng pháp môn thiền định. 
Tu hành nhất định phải đoạn dục khử ái, bằng không thì, tu 
mười vạn đại kiếp cũng nhảy không khỏi ba cửa ải, vẫn là 
phàm phu tục tử ! Phải siêng tu giới định huệ, tiêu diệt 
tham sân si, đó là tiêu chuẩn của người tu hành, phải từ cơ 
bản mà tu lên, tức là ba mươi bảy phẩm trợ đạo.  

1. Bốn Niệm Xứ : Quán thân bất tịnh, quán thọ là 
khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã.  

2. Tứ Chánh Cần : Điều ác đã làm thì dứt trừ hẳn, 
điều ác chưa làm thì đừng làm, điều lành nào chưa làm thì 
hãy làm, điều lành nào đã làm thì tiếp tục làm. 

3. Bốn Như Ý Túc : Dục như ý túc, tâm như ý túc, 
cần như ý túc, huệ như  ý túc. 
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4. Năm Căn : Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, 
huệ căn. 

5. Năm Lực : Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, 
huệ lực. 

6. Bảy Bồ Đề Phần : Trạch pháp, tinh tấn, hỉ, khinh 
an, xả, định, niệm.  

7. Bát Chánh Đạo : Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư 
duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định.  

Ở trên là pháp xuất thế, bất cứ đại thừa tiểu thừa đều 
phải tu, đó là Phật pháp cơ bản. 

 

Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi, 
chẳng có bờ mé. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, khắp tất cả mọi nơi, chẳng có 
bờ mé. Ví như chân như, chân thật làm 
tánh. Căn lành hồi hướng, cũng lại như 
thế, thấu rõ tất cả pháp chân thật làm 
tánh. Ví như chân như, luôn giữ bổn tánh, 
không có biến đổi. Căn lành hồi hướng, 
cũng lại như thế, giữ bổn tánh của nó, trọn 
không thay đổi. Ví như chân như, dùng tất 
cả pháp không tánh làm tánh. Căn lành hồi 
hướng, cũng lại như thế, thấu rõ tất cả 
pháp không tánh làm tánh. Ví như chân 
như, không tướng làm tướng. Căn lành hồi 
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hướng, cũng lại như thế, thấu rõ tất cả 
pháp không tướng làm tướng. 

 

Chân như là gì ? Chân là chân thật, như là như như. 
Bổn tánh các pháp chân thật không đổi, như như không 
đổi. Chân như tức là tự tánh, không cần phải đi tu hành, mà 
là vốn có đủ, nếu minh bạch chân như diệu pháp, thì minh 
bạch tất cả Phật pháp. Tại sao chẳng minh bạch chân như 
diệu pháp ? Vì bị vô minh che đậy chướng ngại, nếu phá 
được vô minh thì chân như tự nhiên sẽ hiện tiền. Tóm lại, 
chân như là gốc rễ của bồ đề, vô minh là gốc rễ của phiền 
não. Bồ đề là giác ngộ, phiền nào là chẳng giác ngộ. Không 
giác ngộ thì chấp trước, chấp trước thì nghĩ không khai 
thông được, buông xả chẳng đặng. Giác ngộ thì giải thoát, 
vô câu vô thúc, nhậm vận tự tại. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng, tâm bi tha thiết, sợ rằng ở 
trong đại chúng hội, có người không minh bạch đạo lý nầy, 
cho nên đưa ra một trăm ví dụ. Dùng chân như để ví dụ căn 
lành, nói rõ công năng và tác dụng của nó. Ở dưới đây sẽ 
đưa ra một trăm ví như, mỗi ví như đều nói rõ chân lý. Do 
đó, "Ví như tuy chẳng phải là chân lý, song, nó nói rõ chân 
lý". 

1. Ví như chân như, tự tánh của chân như, như như 
bất động, rõ ràng sáng suốt. Lý thể chân như thật tướng đầy 
khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Bồ Tát tu tập căn 
lành, hồi hướng cho chúng sinh, cũng như vậy, đầy khắp 
tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. 

2. Ví như chân như, chân như dùng chân thật làm 
tánh, chẳng có tướng hư vọng. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi 
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hướng cho chúng sinh, cũng như vậy, thấu rõ tất cả các 
pháp, đều dùng chân thật làm bổn tánh. 

3. Ví như chân như, nó thường chẳng lìa tự tánh, bất 
cứ lúc nào, chân như cũng không thay đổi; trời đất có thể 
thay đổi, thế giới có thể thay đổi, nhân loại có thể thay đổi, 
chỉ có chân như tự tánh trọn không thay đổi. Bồ Tát tu tập 
căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, giữ bổn 
tánh, trọn không thay đổi. 

4. Ví như chân như, nó dùng tất cả tất cả pháp không 
tánh làm tánh, tức là xa lìa tự tánh, chẳng có một thể tánh. 
Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như 
vậy, biết rõ tất cả các pháp, chẳng có thể tánh làm tánh. 

5. Ví như chân như, nó chẳng có tự tướng làm tướng. 
Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như 
vậy, thấu rõ tất cả các pháp, chẳng có thể tướng làm thể 
tướng. 

 

Ví như chân như, nếu có người đắc 
được, thì trọn không thối chuyển. Căn lành 
hồi hướng, cũng lại như thế. Nếu có đắc 
được, thì nơi các Phật pháp, vĩnh viễn 
không thối chuyển. Ví như chân như, là 
chỗ đi của tất cả chư Phật. Căn lành hồi 
hướng, cũng lại như thế, là chỗ đi của tất 
cả Như Lai. Ví như chân như, lìa tướng 
cảnh giới, mà làm cảnh giới. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, lìa tướng cảnh 
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giới, mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả 
chư Phật ba đời. Ví như chân như, hay có 
sự an lập. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, đều hay an lập tất cả chúng sinh. Ví 
như chân như, tánh thường tuỳ thuận. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, hết kiếp 
thuở vị lại, tuỳ thuận chẳng dứt. 

 

6. Ví như chân như, nếu có người đắc được, thì chỉ 
có tiến về trước, trọn không thối lùi. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế. Nếu có người đắc được, thì đối với tất cả 
pháp của chư Phật nói, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 

7. Ví như chân như, nó là chỗ đi của tất cả chư Phật. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chân như căn lành là 
chỗ đến của tất cả chư Phật. 

8. Ví như chân như, chân như là lý thể của thật tướng 
vô tướng, vì lìa khỏi tướng cảnh giới, cho nên chẳng có tất 
cả cảnh giới có thể biểu đạt; tuy nhiên lìa khỏi tướng cảnh 
giới, nhưng lại hiện cảnh giới, thật là cảnh giới diệu không 
thể tả. Căn lành hồi hướng, cũng lại như vậy. Lìa khỏi tất 
cả cảnh giới, mà hiện ra tất cả cảnh giới, đó là cảnh giới 
viên dung vô ngại. Đã lìa khỏi tướng cảnh giới, lại làm 
cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời. 

9. Ví như chân như, hay có sự an lập tất cả tại thế 
gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay an lập 
tất cả chúng sinh. 

10. Ví như chân như, tánh của nó thường tuỳ thuận 
tất cả cảnh giới. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết 
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thuở kiếp vị lai, căn lành đó vẫn tuỳ thuận chúng sinh, 
không bao giờ dứt. 

 

Ví như chân như, không thể dò lường. 
Căn lành hồi hướng cũng như thế, đồng cõi 
hư không. Hết tâm chúng sinh, không thể 
dò lường được. Ví như chân như, đầy khắp 
tất cả. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế. Trong một sát na, khắp cùng pháp 
giới. Ví như chân như, thường trụ vô tận. 
Căn lành hồi hướng, cũng lại như thế, rốt 
ráo vô tận. Ví như chân như, không gì sánh 
bằng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
khắp viên mãn tất cả Phật pháp, không gì 
sánh bằng. Ví như chân như, thể tánh vững 
chắc. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
thế tánh vững chắc, chẳng phải các hoặc 
não ngăn cản được.   

 

Chân như chẳng có tướng, với thật tướng là một. Bất 
quá, danh từ khác nhau mà thôi. Song, ý nghĩa giống nhau, 
chẳng có gì khác biệt. Chân như là lìa tất cả tướng, tức tất 
cả pháp. Thật tướng là vô tướng, vô sở bất tướng (chẳng gì 
mà không tướng), tất cả tất cả, đều bao quát ở trong thật 
tướng, chẳng có gì chẳng phải là thật tướng, cũng chẳng có 
gì chẳng phải là chân như. 
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Chân như là tuy duyên mà không đổi, không đổi mà 
tuỳ duyên; thường tuỳ duyên mà thường không đổi, thường 
không đổi lại thường tuỳ duyên. Vì vậy cho nên gọi là chân 
như, cũng có ý nghĩa là tự tại, cho nên chân như là bổn thể 
của pháp. 

11. Ví như chân như, nó rốt ráo như thế nào ? Chẳng 
có ai dò lường được tướng trạng của nó. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, đồng cõi hư không, hết tâm của 
chúng sinh, cũng không cách chi dò lường được. 

12. Ví như chân như, nó tận hư không khắp pháp 
giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế. Ở trong một sát na khắp cùng pháp giới. 

13. Ví như chân như, vì chân như là tuỳ duyên 
không đổi, không đổi mà tuỳ duyên, cho nên thường trụ vô 
tận. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vô cùng vô tận. 

14. Ví như chân như, chẳng có vật gì có thể so sánh 
được, nó là tuyệt đối mà lại tương đối; pháp xuất thế là 
tuyệt đối, pháp thế gian là tương đối. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, khắp viên mãn tất cả Phật pháp, chẳng có 
gì so sánh được. 

15. Ví như chân như, thế tánh của nó rất vững chắc, 
giống như kim cang, chẳng cách chi phá hoại được. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, thể tánh của căn lành 
cũng rất vững chắc, chẳng phải tất cả hoặc não có thể ngăn 
cản được. 

 

Ví như chân như, không thể phá hoại 
được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
tất cả chúng sinh không thể tổn hoại được. 
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Ví như chân như, chiếu sáng làm thể. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng 
chiếu sáng khắp làm tánh. Ví như chân 
như, không đâu mà chẳng có. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, tất cả mọi nơi, 
không đâu mà chẳng có. Ví như chân như, 
khắp tất cả thời. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, khắp tất cả thời. Ví như chân 
như, tánh thường thanh tịnh. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian, 
mà thể thanh tịnh. 

 

16. Ví như chân như, nó là vô thể vô tướng, tuy 
nhiên chẳng chỗ nào mà không có nó, nhưng không thể phá 
hoại được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
chúng sinh, chẳng cách chi có thể phá hoại được chân như 
và căn lành. 

17. Ví như chân như, nó dùng quang minh chiếu 
sáng ba ngàn đại thiên thế giới làm thể tướng. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, dùng quang minh chiếu khắp làm 
thể tướng của nó.  

18. Ví như chân như, chẳng chỗ nào mà không có 
nó; nghĩa là không có một chỗ nào mà chẳng phải chỗ sở 
tại của chân như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở 
tất cả mọi nơi, đều có chân như tồn tại. 

19. Ví như chân như, nó khắp tất cả mọi thời, bất cứ 
không gian và thời gian, đều đầy khắp. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, khắp tất cả mọi thời, khắp tất cả mọi nơi. 
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20. Ví như chân như, bổn tánh của nó là thanh tịnh. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian, mà 
bổn tánh thanh tịnh, không có nhiễm ô. 

Kinh Hoa Nghiêm đưa ra chân như làm đủ thứ ví dụ, 
vì khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý căn lành hồi 
hướng. Song, có người nói : "Những đạo lý ví dụ nầy, rất là 
nông cạn, không cần giảng giải tôi cũng đã hiểu hết", cũng 
có thể nói như thế, không giảng bạn cũng hiểu, vì chân như 
tức là tự tánh của bạn. Vốn không cần giảng, nhưng chúng 
sinh bị vô minh che đậy quá sâu, gương sáng của chân tâm 
chẳng trong sáng. Nếu giảng giải thì vẫn hiểu hơn một 
chút, thật tế chẳng minh bạch chân chánh. Nếu thật minh 
bạch, thì chứng được bổn thể của chân như tự tánh, thì sẽ 
khoát nhiên quán thông, chiếu trời chiếu đất. Những cái ví 
như nầy, chẳng vượt khỏi tự tánh của chính mình, đây là 
dạy chúng ta khôi phục lại trí huệ vốn có, khiến cho nó 
hiện tiền, tức cũng là trí huệ giải thoát – khai ngộ. 

 

Ví như chân như, nơi pháp vô ngại. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đi 
khắp tất cả mà không chướng ngại. Ví như 
chân như, làm mắt của chúng sinh. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, hay làm 
mắt của tất cả chúng sinh. Ví như chân 
như, tánh không mệt mỏi. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, tu hành các hạnh 
của tất cả Bồ Tát, luôn không mệt mỏi. Ví 
như chân như, thể tánh thâm sâu. Căn 
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lành hồi hướng cũng lại như thế, tánh rất 
thâm sâu. Ví như chân như, không có một 
vật. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
biết rõ tánh của nó chẳng có một vật. 

 

21. Ví như chân như, đối với tất cả Phật pháp, chẳng 
có chướng ngại. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay 
đi khắp tất cả mọi nơi, mà không chướng ngại.  

22. Ví như chân như, hay làm pháp nhãn (mắt pháp) 
của chúng sinh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay 
vì tất cả chúng sinh làm pháp nhãn, khiến cho thấy con 
đường ánh sáng, đạt thẳng đến bờ kia.  

23. Ví như chân như, chẳng có một thể tánh, nhưng 
vẫn khắp tất cả mọi nơi, chẳng có mệt mỏi. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, tu hành tất cả hạnh môn của tất cả 
Bồ Tát tu hành, trọn không mệt mỏi.  

24. Ví như chân như, thể tánh thâm sâu, không dễ gì 
minh bạch. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tánh rất 
thâm sâu, không dễ gì thấu hiểu được.  

25. Ví như chân như, vì nó đầy đủ tất cả, chẳng phải 
riêng một vật gì làm chân như, cho nên chẳng có một vật 
nào ở trong. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, căn lành 
bất quá là danh từ mà thôi, biết rõ tánh của nó chẳng có 
một vật, tại sao ? Vì chẳng có chấp trước.  

 

Ví như chân như, tánh chẳng xuất 
hiện. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
thể rất vi diệu, khó có thể thấy được. Ví 
như chân như, lìa các màng cấu bẩn. Căn 
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lành hồi hướng cũng lại như thế, mắt huệ 
thanh tịnh, lìa các màng ngu si. Ví như 
chân như, tánh không gì bằng. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, thành tựu tất 
cả các hạnh của Bồ Tát, tối thượng không 
gì bằng. Ví như chân như, thể tánh vắng 
lặng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
khéo tuỳ theo thủ lấy pháp vắng lặng. Ví 
như chân như, chẳng có gốc rễ. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, hay vào tất cả 
pháp không gốc rễ. 

 

26. Ví như chân như, tánh của nó không ra không 
vào, không thể xuất hiện nhất chân Như Lai. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, bổn thể của căn lành rất vi diệu, rất 
khó thấy, vì nó không thể không tướng, căn bản nhìn chẳng 
thấy được.  

27. Ví như chân như, thể tánh của nó là thanh tịnh, 
lìa khỏi tất cả dơ bẩn, chẳng có màng mắt. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, mắt trí là huệ thanh tịnh, chẳng có 
màng mắt.  

28. Ví như chân như, tự tánh của nó chẳng có gì so 
sánh, chẳng có gì bằng được. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, hay thành tựu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, là tối 
thượng thừa, chẳng có pháp nào sánh bằng.  
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29. Ví như chân như, thể tánh của nó, vắng lặng 
chẳng động. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, căn lành 
tuỳ thuận pháp vắng lặng, chẳng có gì biểu hiện.  

30. Ví như chân như, nó chẳng có gốc rễ, vì khắp tất 
cả mọi nơi, không thể nói cố định nơi nào là gốc rễ của 
chân như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay vào tất 
cả pháp không gốc rễ. 

 

Ví như chân như, thể tánh vô biên. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tịnh 
các chúng sinh, số lượng vô biên. Ví như 
chân như, thể tánh không chấp trước. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt ráo xa 
lìa tất cả sự chấp trước. Ví như chân như, 
không có chướng ngại. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, trừ diệt tất cả chướng 
ngại của thế gian. Ví như chân như, chẳng 
phải chỗ đi của thế gian. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, chẳng phải các thế 
gian có thể đi được. Ví như chân như, thể 
tánh không trụ. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, tất cả sinh tử, đều không chỗ 
trụ. 

 

31. Ví như chân như, thể tánh của nó chẳng có bờ 
mé. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho chúng 
sinh đắc được thanh tịnh, số lượng chẳng có bờ mé.  
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32. Ví như chân như, thể tánh của nó chẳng có tất cả 
sự chấp trước. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, rốt ráo 
xa lìa hết thảy sự chấp trước.  

33. Ví như chân như, chẳng có tất cả sự chướng ngại. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay trừ diệt tất cả 
chướng ngại của thế gian.  

34. Ví như chân như, chẳng phải chỗ đi của một số 
người thế gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng 
phải một số chúng sinh có thể làm được.  

35. Ví như chân như, thể tánh của nó chẳng chỗ trụ, 
chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ Niết Bàn. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, tất cả sinh tử, đều không chỗ trụ. 
 

Ví như chân như, tánh không chỗ làm. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
chỗ làm thảy đều xả lìa. Ví như chân như, 
thể tánh an trụ. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, an trụ chân thật. Ví như chân 
như, với tất cả pháp cùng tương ưng. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, với các Bồ 
Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng. Ví 
như chân như, trong tất cả pháp, tánh 
thường bình đẳng. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, nơi các thế gian tu hạnh 
bình đẳng. Ví như chân như, không lìa các 
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pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, suốt thuở vị lai, không bỏ thế gian. 

 

36. Ví như chân như, bổn tánh của nó, chẳng có sự 
tạo tác. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phàm là tất cả 
sự tạo tác, hoàn toàn xả lìa.  

37. Ví như chân như, thể tánh của nó an trụ nơi chân 
thật. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vắng lặng chẳng 
động, cảm mà toại thông, an trụ nơi chân thật.  

38. Ví như chân như, nó với tất cả pháp cùng đồng 
tương ưng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, với tất cả 
Bồ Tát lắng nghe tu tập cùng tương ưng với nhau.  

39. Ví như chân như, ở trong tất cả pháp, tánh 
thường bình đẳng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
nơi tất cả thế gian, tu hành hạnh bình đẳng.  

40. Ví như chân như, không lìa tất cả pháp, tất cả 
pháp đều là biểu hiện của chân như. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, suốt thuở vị lai, không lìa khỏi tất cả pháp 
thế gian. 

 

Ví như chân như, ở trong tất cả pháp, 
rốt ráo vô tận. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, nơi các chúng sinh, hồi hướng vô 
tận. Ví như chân như, với tất cả pháp 
không có tướng trái nghịch. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, chẳng trái nghịch 
với tất cả Phật pháp ba đời. Ví như chân 
như, nhiếp khắp các pháp. Căn lành hồi 
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hướng cũng lại như thế, nhiếp hết căn lành 
của tất cả chúng sinh. Ví như chân như, với 
tất cả pháp đồng thể tánh. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, đồng một thể tánh 
với chư Phật ba đời. Ví như chân như, với 
tất cả pháp không tướng xả lìa. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, nhiếp trì tất cả 
pháp thế gian xuất thế gian. 

 

41. Ví như chân như, ở trong tất cả pháp, trùng trùng 
vô tận. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong tất cả 
chúng sinh, hồi hướng vô tận.  

42. Ví như chân như, nó với tất cả pháp, chẳng có 
tướng trái nhau, vì chân như hay sinh tất cả pháp, hay viên 
mãn tất cả pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
chẳng trái với pháp của chư Phật ba đời nói.  

43. Ví như chân như, nó hay nhiếp khắp tất cả các 
pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay nhiếp hết 
căn lành của tất cả chúng sinh.  

44. Ví như chân như, nó với tất cả các pháp, cùng 
đồng một thể tánh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
với chư Phật ba đời, cùng đồng một thể tánh.  

45. Ví như chân như, nó với tất cả pháp, cùng nhau 
chẳng xả lìa. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay 
nhiếp trì tất cả các pháp thế gian xuất thế gian. 

 

Ví như chân như, không gì che khuất 
được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
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tất cả thế gian không thể che khuất được. 
Ví như chân như, không thể lay động. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
nghiệp ma, không thể lay động được. Ví 
như chân như, tánh không dơ trược. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hạnh 
Bồ Tát, chẳng có dơ trược. Ví như chân 
như, chẳng có biến đổi. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, thương nhớ chúng 
sinh, tâm không biến đổi. Ví như chân như, 
không thể cùng tận. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, chẳng phải các pháp thế 
gian cùng tận được. 

 

46. Ví như chân như, ánh sáng của nó, không thể che 
khuất được. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
ánh sáng thế gian, không thể che khuất được căn lành nầy.  

47. Ví như chân như, nó là tánh vắng lặng, không thể 
lay động. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
nghiệp ma, không thể lay động căn lành này được.  

48. Ví như chân như, chẳng có tất cả bụi bặm, chẳng 
có tất cả ô nhiễm. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu 
tập hạnh Bồ Tát, chẳng có tất cả bụi bặm ô trược.  

49. Ví như chân như, nó chẳng có biến đổi, thường 
như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, thương nhớ chúng sinh, đại từ đại bi, vĩnh 
viễn không biến đổi.  
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50. Ví như chân như, nó không thể nào cùng tận. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng phải tất cả 
pháp thế gian cùng tận được nguồn căn lành nầy. 

 

Ví như chân như, tánh thường giác 
ngộ. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
khắp giác ngộ tất cả các pháp. Ví như chân 
như, không thể mất hoại. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, nơi các chúng sinh 
khởi chí nguyện thù thắng, vĩnh viễn không 
thất hoại. Ví như chân như, hay chiếu sáng. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng 
quang minh đại trí huệ, chiếu các thế gian. 
Ví như chân như, không thể dùng lời nói. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả 
lời nói không thể nói được. Ví như chân 
như, giữ gìn các thế gian. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, hay giữ gìn tất cả 
các hạnh của Bồ Tát. 

 

51. Ví như chân như, tự tánh của nó thường hay giác 
ngộ. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay giác ngộ 
khắp pháp của chư Phật ba đời nói.  

52. Ví như chân như, không thể tổn mất, không thể 
tổn hoại. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với tất 
cả chúng sinh, sinh khởi chí nguyện thù thắng, vĩnh viễn 
không hoại mất.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  151 
 

53. Ví như chân như, nó hay sinh trí huệ đại quang 
minh, chiếu sáng tất cả chúng sinh. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, dùng đại trí huệ quang minh, chiếu khắp 
tất cả chúng sinh thế gian.  

54. Ví như chân như, không thể dùng lời nói, nói 
cũng nói không hết được. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, tất cả lời nói không cách chi hình dung được.  

55. Ví như chân như, nó hay chi trì thế gian, hay 
khiến tất cả thế gian có sự thành tựu. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, hay chi trì tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. 

 

Ví như chân như, tuỳ thuận lời nói thế 
gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
tuỳ thuận tất cả lời nói trí huệ. Ví như chân 
như, khắp tất cả pháp. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, khắp nơi mười phương 
tất cả cõi Phật, hiện đại thần thông, thành 
Đẳng Chánh Giác. Ví như chân như, không 
có phân biệt. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, nơi các thế gian, không có sự phân 
biệt. Ví như chân như, khắp tất cả thân. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp 
vô lượng thân trong mười phương cõi. Ví 
như chân như, thể tánh không sinh. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, phương 
tiện thị hiện sinh mà không chỗ sinh. 
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56. Ví như chân như, nó hay tuỳ thuận lời nói thế 
gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tuỳ thuận tất cả 
lời nói trí huệ.  

57. Ví như chân như, nó hay khắp tất cả pháp, tất cả 
pháp đều là biểu pháp của chân như. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, khắp cùng mười phương tất cả cõi Phật, 
hiện ra đủ thứ đại thần thông, thành tựu vô thượng chánh 
đẳng chánh giác.  

58. Ví như chân như, nó chẳng có sự phân biệt. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, nơi thế gian chẳng có sự 
phân biệt, mà hay thành tựu đạo bồ đề.  

59. Ví như chân như, khắp tất cả thân chúng sinh, 
chẳng có thân của một chúng sinh nào mà chẳng có chân 
như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy khắp mười 
phương cõi Phật, ở trong thân của vô lượng chúng sinh, 
đều có căn lành.  

60. Ví như chân như, thể tánh của nó không sinh 
không diệt. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phương 
tiện hiện sinh, phương tiện hiện diệt, nhưng vốn không chỗ 
sinh. Bất động đạo tràng, đến khắp mười phương. 

 

Ví như chân như, không chỗ nào mà 
không sinh. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, trong các cõi Phật mười phương 
ba đời, khắp hiện thần thông mà không có 
chỗ nào mà không sinh. Ví như chân như, 
khắp tại ban đêm. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, tất cả ban đêm phóng đại 
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quang minh, thí làm Phật sự. Ví như chân 
như, khắp tại ban ngày. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, khắp khiến tất cả 
chúng sinh, tại ban ngày thấy thần biến 
của Phật, diễn nói pháp không thối chuyển, 
lìa dơ được thanh tịnh, không người nào 
luống qua. Ví như chân như, khắp trong 
nửa tháng, cho đến một tháng. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, nơi các thế 
gian, thứ lớp thời tiết, được phương tiện 
khéo léo, ở trong một niệm, biết tất cả thời. 
Ví như chân như, khắp trong năm tuổi. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ 
vô lượng kiếp, thấu rõ thành thục các căn, 
đều khiến cho viên mãn. 

 

61. Ví như chân như, chẳng có chỗ nào mà không có. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, ở trong cõi nước chư 
Phật mười phương, khắp hiện tất cả thần thông, mà chẳng 
có chỗ nào mà không có căn lành.  

62. Ví như chân như, khắp tại ban đêm. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, trong tất cả ban đêm, phóng đại 
quang minh, thí làm đủ thứ Phật sự.  

63. Ví như chân như, khắp tại ban ngày. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh, 
lúc ban ngày thấy được thần thông biến hoá của mười 
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phương chư Phật, diễn nói diệu pháp không thối chuyển, 
khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi bụi dơ, đắc được thanh 
tịnh, chẳng có một chúng sinh nào luống qua, mà không 
đắc được lợi ích.  

64. Ví như chân như, khắp trong nửa tháng cho đến 
một tháng, tức là tất cả không gian và tất cả thời gian. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, trong tất cả thời gian, y 
chiếu thứ lớp thời tiết, đắc được phương tiện khéo léo; ở 
trong một niệm, biết được tất cả thời quá khứ, hiện tại, vị 
lai.  

65. Ví như chân như, khắp tại năm tuổi. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, trụ vô lượng kiếp, khi trí huệ viên 
mãn thì thấu rõ thành thục tất cả căn lành, khiến cho ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, thảy đều viên mãn. 

 

Ví như chân như, khắp kiếp thành 
hoại. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
trụ tất cả kiếp, thanh tịnh không nhiễm, 
giáo hoá chúng sinh, đều khiến cho thanh 
tịnh. Ví như chân như, hết thuở vị lai. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở 
vị lai, tu các diệu hạnh thanh tịnh của Bồ 
Tát, thành tựu viên mãn nguyện lớn, chẳng 
có thối chuyển. Ví như chân như, khắp trụ 
ba đời. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, khiến các chúng sinh, nơi một sát na, 
thấy chư Phật ba đời, chưa từng một niệm, 
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mà có sự xả lìa. Ví như chân như, khắp tất 
cả mọi nơi. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả 
đều được tự tại. Ví như chân như, trụ pháp 
có không. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, thấu đạt tất cả pháp có không, rốt ráo 
thanh tịnh. 

 

66. Ví như chân như, khắp tại kiếp thành và kiếp 
hoại. Một tăng một giảm làm một kiếp. Từ khi tuổi thọ con 
người mười tuổi bắt đầu tăng lên, mỗi một trăm năm tăng 
một tuổi, tăng đến tám vạn bốn ngàn tuổi thì ngừng. Sau đó 
lại giảm, cũng cứ một trăm năm thì giảm một tuổi, giảm 
xuống còn mười tuổi thì ngừng, đây là thời gian một kiếp. 
Tuổi thọ của trái đất có thành, trụ, hoại, không, bốn trung 
kiếp. Hai mươi tiểu kiếp làm một trung kiếp, bốn trung 
kiếp làm một đại kiếp. Tóm lại, tuổi thọ của trái đất chỉ có 
một đại kiếp, tức cũng là tám mươi tiểu kiếp. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, trụ ở trong tất cả kiếp, thanh tịnh 
không nhiễm, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ thanh tịnh 
thành Phật.  

67. Ví như chân như, hết thuở kiếp vị lai. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở kiếp vị lai, tu tập tất 
cả diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát tu, thành tựu nguyện 
lớn của Bồ Tát phát ra, vĩnh viễn không thối chuyển Chánh 
Đẳng Chánh Giác.  

68. Ví như chân như, khắp tại ba đời. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh, trong 
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một sát na, thấy được chư Phật ba đời, nhưng chưa từng ở 
trong một niệm, có cảm giác xả lìa chư Phật.  

69. Ví như chân như, khắp tất cả mọi nơi. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, vượt qua ba cõi, đi khắp tất cả 
mọi nơi, bất cứ đến nơi nào, cũng đều nhậm vận tự tại.  

70. Ví như chân như, hay trụ nơi pháp có, cũng hay 
trụ nơi pháp không. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
thấu rõ tất cả pháp có, thông đạt tất cả pháp không, rốt ráo 
đều thanh tịnh. 

 

Ví như chân như, thể tánh thanh tịnh. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay 
dùng phương tiện, tập pháp trợ đạo, tịnh 
trị tất cả các hạnh của Bồ Tát. Ví như chân 
như, thể tánh sáng sạch. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, khiến các Bồ Tát 
đều được tâm tam muội sáng sạch. Ví như 
chân như, thể tánh không dơ. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, xa lìa các sự dơ 
bẩn, đầy đủ tất cả các ý thanh tịnh. Ví như 
chân như, không có cái ta và của ta. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng tâm 
thanh tịnh không cái ta và của ta, đầy khắp 
các cõi Phật trong mười phương. Ví như 
chân như, thể tánh bình đẳng. Căn lành 
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hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí 
huệ nhất thiết trí bình đẳng. 

 

71. Ví như chân như, thể tánh của nó, luôn luôn 
thanh tịnh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay dùng 
phương tiện tập trợ đạo pháp, thanh tịnh tất cả hạnh môn 
của Bồ Tát tu.  

72. Ví như chân như, thể tánh của nó sáng suốt trong 
sạch. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả 
Bồ Tát, đều được tâm chánh định chánh thọ, quang minh 
trong sạch.  

73. Ví như chân như, thể tánh của nó chẳng có dơ 
bẩn. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, xa lìa tất cả 
nhiễm ô và dơ bẩn.  

74. Ví như chân như, chẳng có cái ta, cũng chẳng có 
cái của ta. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, cũng 
chẳng có cái ta, cũng chẳng có cái của ta, tâm thanh tịnh 
đầy khắp các cõi Phật trong mười phương.  

75. Ví như chân như, thể tánh của nó rất bình đẳng. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đắc được trí huệ nhất 
thiết trí bình đẳng, chiếu soi tất cả các pháp, xa lìa tất cả 
màng ngu si, tức cũng là lìa khỏi sự đem tối, được ánh 
sáng. 
 

Ví như chân như, vượt qua các số 
lượng. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, vượt qua số lượng tất cả trí thừa, cùng 
ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mây 
pháp rộng lớn khắp mười phương tất cả 
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thế giới. Ví như chân như, bình đẳng an 
trụ. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
phát sinh tất cả các hạnh Bồ Tát, bình 
đẳng trụ nơi đạo nhất thiết trí. Ví như 
chân như, trụ khắp tất cả các cõi chúng 
sinh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
đầy đủ vô ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi 
chúng sinh, đều hiện ra ở trước. Ví như 
chân như, chẳng có phân biệt, trụ khắp 
trong tất cả âm thanh trí huệ. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, đầy đủ tất cả các 
lời lẽ âm thanh trí huệ, hay thị hiện khắp 
đủ thứ lời lẽ âm thanh, khai thị chúng sinh. 
Ví như chân như, vĩnh viễn lìa khỏi thế 
gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
khắp khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát 
khỏi thế gian. 

 

76. Ví như chân như, nó vượt ra ngoài tất cả số 
lượng, không bị số lượng câu thúc. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, vượt khỏi số lượng tất cả trí huệ thừa, 
cùng ở chung với đại lực pháp tạng, nổi mây pháp rộng lớn 
khắp mười phương tất cả thế giới.  

77. Ví như chân như, nó hay bình đẳng an trụ tất cả 
mọi nơi. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát sinh tất 
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cả hạnh môn của Bồ Tát tu, bình đẳng an trụ nơi đạo nhất 
thiết trí.  

78. Ví như chân như, nó hay trụ khắp tất cả cõi 
chúng sinh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đầy đủ 
chẳng có chướng ngại nhất thiết chủng trí, nơi cõi chúng 
sinh, hoàn toàn xuất hiện ở trước.  

79. Ví như chân như, nó chẳng có phân biệt, khắp trụ 
trong tất cả âm thanh trí huệ. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, đầy đủ tất cả lời lẽ âm thanh trí huệ, hay hiện khắp 
đủ thứ lời lẽ và âm thanh, khai thị tất cả chúng sinh.  

80. Ví như chân như, nó vĩnh viễn lìa pháp thế gian. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh, vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, vượt qua ba cõi. 

 

Ví như chân như, thể tánh rộng lớn. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều 
hay thọ trì, Phật pháp rộng lớn đời quá 
khứ vị lai và hiện tại, luôn không quên mất, 
siêng tu tất cả hạnh Bồ Tát. Ví như chân 
như, không gián đoạn ngừng nghỉ. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, vì muốn 
an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí, nơi 
tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát, không gián 
đoạn ngừng nghỉ. Ví như chân như, thể 
tánh rộng rãi, khắp tất cả pháp. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, tịnh niệm vô 
ngại, nhiếp khắp tất cả pháp môn rộng rãi. 
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Ví như chân như, nhiếp khắp các loại. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng 
được vô lượng loại trí, tu các diệu hạnh 
chân thật của Bồ Tát. Ví như chân như, 
không chỗ thủ trước. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, nơi tất cả pháp, không 
thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của thế 
gian, khắp khiến cho thanh tịnh. 

 

81. Ví như chân như, thể tánh của nó rộng lớn không 
bờ mé. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay thọ 
trì Phật pháp rộng lớn đời quá khứ, vị lai và hiện tại, luôn 
chẳng quên mất tất cả Phật pháp, siêng tu tất cả các hạnh 
của Bồ Tát tu.  

82. Ví như chân như, nó chẳng có ngừng nghỉ, bất cứ 
lúc nào cũng không gián đoạn. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, vì muốn an trụ tất cả chúng sinh nơi bậc đại trí 
huệ, ở trong tất cả kiếp, tu hạnh Bồ Tát, chẳng có gián 
đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ.  

83. Ví như chân như, thể tánh của nó, rộng rãi vô 
lượng vô biên, khắp tất cả pháp, hết thảy tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, môn nào cũng đều có chân như. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, niệm thanh tịnh vô ngại, khắp 
nhiếp tất cả pháp môn rộng rãi.  

84. Ví như chân như, nó hay nhiếp khắp các loại 
pháp. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chứng được vô 
lượng loại trí huệ, tu tất cả hạnh môn vi diệu chân thật của 
Bồ Tát tu.  
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85. Ví như chân như, nó đối với tất cả pháp, chẳng 
có thủ trước. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với 
tất cả pháp đều không thủ lấy, trừ diệt tất cả thủ trước của 
thế gian, khắp khiến cho thanh tịnh, đắc được nguồn gốc 
thanh tịnh, tánh diệu chân như. 

 

Ví như chân như, thế tánh bất động. 
Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, an 
trụ hạnh nguyện viên mãn của Phổ Hiền, 
rốt ráo bất động. Ví như chân như, là cảnh 
giới của Phật. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, khiến các chúng sinh, đầy đủ tất 
cả cảnh giới đại trí huệ, diệt cảnh phiền 
não, đều khiến thanh tịnh. Ví như chân 
như, không thể chế phục. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, không bị tất cả các 
ma sự nghiệp, ngoại đạo tà luận chế phục. 
Ví như chân như, chẳng phải có thể tu, 
chẳng phải không thể tu. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, xả lìa tất cả vọng 
tưởng thủ trước, nơi tu không tu chẳng có 
phân biệt. Ví như chân như, chẳng có thối 
lùi xả bỏ. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, thường thấy chư Phật, phát tâm bồ đề, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  162 
 

đại thệ trang nghiêm, vĩnh viễn không thối 
lùi xả bỏ. 

 

86. Ví như chân như, thể tánh của nó, như như bất 
động, rõ ràng sáng suốt. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, an trụ trong hạnh nguyện viên mãn của Bồ Tát Phổ 
Hiền, rốt ráo bất động, Bồ Tát Phổ Hiền có mười hạnh 
nguyện lớn :  

1. Lễ kính các đức Phật.  
2. Khen ngợi Như Lai. 
3. Rộng tu cúng dường. 
4. Sám hối nghiệp chướng. 
5. Tuỳ hỉ công đức. 
6. Thỉnh chuyển bánh xe pháp. 
7. Thỉnh Phật ở lại đời. 
8. Thường học theo Phật. 
9. Luôn thuận chúng sinh. 
10. Thảy đều hồi hướng. 
 

87. Ví như chân như, nó là cảnh giới của Phật. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến tất cả chúng sinh, 
đầy đủ tất cả cảnh giới đại trí huệ, diệt trừ tất cả cảnh giới 
đại phiền não, khiến cho chúng sinh đều được thanh tịnh.  

88. Ví như chân như, nó không thể bị thiên ma ngoại 
đạo chế phục. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, chẳng 
bị tất cả các ma sự nghiệp, cùng với ngoại đạo tà luận chế 
phục.  

89. Ví như chân như, nó chẳng phải có thể tu, cũng 
chẳng phải không thể tu. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, xả lìa tất cả vọng tưởng, trừ bỏ tất cả thủ trước, tu hành 
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hoặc chẳng tu hành, chẳng có phân biệt, nghĩa là không 
chấp trước.  

90. Ví như chân như, nó chẳng có sự thối lùi về sau, 
mà dũng mãnh tiến về trước. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, thường thấy mười phương chư Phật, phát tâm đại 
bồ đề, đại thệ nguyện để trang nghiêm, vĩnh viễn không 
thối lùi. 

 

Ví như chân như, khắp nhiếp tất cả lời 
lẽ âm thanh thế gian. Căn lành hồi hướng 
cũng lại như thế, hay đắc được tất cả lời lẽ 
âm thanh khác biệt, thần thông trí huệ, 
khắp phát ra tất cả đủ thứ lời lẽ. Ví như 
chân như, nơi tất cả pháp không chỗ mong 
cầu. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, 
khiến cho các chúng sinh, ngồi thừa Phổ 
Hiền mà được thoát khỏi, nơi tất cả pháp 
chẳng có tham cầu. Ví như chân như, trụ 
tất cả bậc. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ 
bậc thế gian, trụ bậc trí huệ, dùng hạnh 
Phổ Hiền mà tự trang nghiêm. Ví như chân 
như, không có đoạn tuyệt. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, nơi tất cả pháp 
được sự không sợ hãi, tuỳ theo loại tiếng, 
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nơi nơi diễn nói, chẳng có đoạn tuyệt. Ví 
như chân như, xả lìa các lậu. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả 
chúng sinh thành tựu pháp trí, thấu đạt nơi 
pháp, viên mãn công đức bồ đề vô lậu. 

 

91. Ví như chân như, nó hay nhiếp khắp tất cả lời lẽ 
âm thanh của thế gian. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, hay đắc được tất cả ngôn từ và âm thanh bất đồng. Có 
thần thông trí huệ, phát ra khắp đủ thứ ngôn từ. Có thần 
thông, bèn có trí huệ; có trí huệ bèn có thần thông, đó đây 
có mối quan hệ với nhau. Thần thông là dụng của trí huệ, 
có trí huệ sẽ biết dùng thần thông; nếu không có trí huệ thì 
dù có thần thông cũng không thể dùng.  

92. Ví như chân như, đối với tất cả pháp chẳng có 
mong cầu. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho 
tất cả chúng sinh, có thể ngồi thừa hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền, mà được thoát khỏi ba cõi, đối với tất cả pháp, 
chẳng có tham cầu.  

93. Ví như chân như, nó trụ nơi tất cả bậc. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh, xả 
lìa tri kiến thế gian, trụ nơi bậc trí huệ, tức là chánh tri 
chánh kiến xuất thế, dùng đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền để trang nghiêm chính mình.  

94. Ví như chân như, nó tuỳ duyên không thay đổi, 
không thay đổi mà tuỳ duyên, chẳng có đoạn tuyệt. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, đối với tất cả các pháp, 
đắc được sự không sợ hãi. Tuỳ thuận các loài chúng sinh 
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và âm thanh, đến tất cả mọi nơi vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp, vĩnh viễn không đoạn tuyệt.  

95. Ví như chân như, thể tánh của nó là vô lậu, chân 
thật như như, xa lìa xả bỏ tất cả các lậu. Các lậu tức là hết 
thảy tập khí mao bệnh, có tâm tham dục, có tâm sân hận, 
có tâm ngu si, đó đều là lậu; phàm là có sự hưởng thụ tài, 
sắc, danh, ăn, và ngủ năm dục, tức là lậu; hoan hỉ cảnh giới 
sắc, thanh, hương, vị, xúc năm trần, tức là lậu của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân năm căn; hoặc là không giữ quy cụ cũng là 
lậu, mà lậu lớn nhất là dục niệm. Người tu hành phải trở về 
nguồn cội, tức là khôi phục lại thể đồng chân. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, khiến cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu pháp môn trí huệ, thấu rõ thông đạt hết thảy các pháp, 
viên mãn giác đạo bồ đề, thành tựu công đức vô lậu. 

 

Ví như chân như, chẳng có chút pháp 
nào có thể phá hoại tán loạn được, khiến 
cho chút ít phần chẳng giác ngộ. Căn lành 
hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến 
khai ngộ tất cả các pháp, tâm đó vô lượng 
khắp cùng pháp giới. Ví như chân như, 
quá khứ chẳng bắt đầu, vị lai chẳng kết 
thúc, hiện tại chẳng khác. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, vì tất cả chúng 
sinh luôn luôn khởi tâm nguyện bồ đề, 
khắp khiến thanh tịnh, vĩnh viễn lìa sinh 
tử. Ví như chân như, ở trong ba đời chẳng 
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có phân biệt. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, hiện tại niệm niệm, tâm thường 
giác ngộ, quá khứ vị lai thảy đều thanh 
tịnh. Ví như chân như, thành tựu tất cả 
chư Phật Bồ Tát. Căn lành hồi hướng cũng 
lại như thế, phát khởi tất cả đại nguyện 
phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn 
của chư Phật. Ví như chân như, rốt ráo 
thanh tịnh, chẳng cùng ở với tất cả các 
phiền não. Căn lành hồi hướng cũng lại 
như thế, hay diệt tất cả phiền não của 
chúng sinh, viên mãn tất cả trí huệ thanh 
tịnh. 

 

96. Ví như chân như, chẳng có chút ít pháp có thể 
phá hoại nhiễu loạn chân như được, muốn khiến chân như 
có chút ít chỗ không giác ngộ, cũng làm chẳng được. Căn 
lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh, khai ngộ tất cả các pháp, tâm vô lượng đầy 
khắp cùng pháp giới. Do đó :  

 

"Tâm rộng lớn có thể bao hư không, 
Lượng rộng lớn khắp cùng pháp giới". 

 

97. Ví như chân như, quá khứ chẳng phải bắt đầu, vị 
lai chẳng phải kết thúc, hiện tại cũng chẳng có sự khác 
nhau, đều là bình đẳng. Căn lành hồi hướng cũng lại như 
thế, vì tất cả chúng sinh, niệm niệm thường thường sinh 
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tâm bồ đề, thường phát nguyện bồ đề, khắp khiến thanh 
tịnh, vĩnh viễn lìa sinh tử, vượt khỏi ba cõi.  

98. Ví như chân như, nó ở trong ba đời, chẳng có gì 
phân biệt. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hiện tại 
trong niệm niệm, tâm thường giác ngộ, quá khứ cũng thanh 
tịnh, vị lai cũng thanh tịnh, tất cả đều bình đẳng thanh tịnh.  

99. Ví như chân như, nó hay thành tựu tất cả chư 
Phật và tất cả Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát là do chân như sinh 
ra. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, phát khởi tất cả 
đại nguyện phương tiện, thành tựu trí huệ rộng lớn của tất 
cả chư Phật và tất cả Bồ Tát.  

100. Ví như chân như, rốt ráo thanh tịnh, chẳng có 
nhiễm ô, chẳng cùng ở với tất cả phiền não. Căn lành hồi 
hướng cũng lại như thế, hay tiêu diệt tất cả phiền não của 
chúng sinh, hay viên mãn tất cả trí huệ thanh tịnh. Tại sao 
chúng ta có phiền não ? Đều vì đức hạnh chẳng đủ, cho nên 
có vô lượng phiền não, phiền não thì không có hình tướng; 
bằng không thì tận cõi hư không pháp giới cũng chứa 
không hết phiền não, nếu đức hạnh đầy đủ viên mãn, thì sẽ 
xa lìa tất cả phiền não. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì được tất cả cõi Phật bình 
đẳng, vì khắp trang nghiêm thanh tịnh tất 
cả thế giới. Được tất cả chúng sinh bình 
đẳng, vì khắp chuyển bánh xe pháp vô 
ngại. Được tất cả Bồ Tát bình đẳng, vì 
khắp sinh ra tất cả trí nguyện. Được tất cả 
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chư Phật bình đẳng, vì quán sát thể của 
chư Phật không hai. Được tất cả pháp bình 
đẳng, vì khắp biết các pháp tánh không đổi 
khác. Được tất cả thế gian bình đẳng, vì 
dùng phương tiện trí huệ khéo hiểu tất cả 
lời lẽ. Được tất cả Bồ Tát hạnh bình đẳng, 
vì tuỳ theo sự gieo trồng căn lành hồi 
hướng hết. Được tất cả thời bình đẳng, vì 
siêng tu Phật sự nơi tất cả thời không đoạn 
tuyệt. Được tất cả nghiệp quả bình đẳng, vì 
nơi thế xuất thế hết thảy căn lành đều 
không nhiễm trước đều rốt ráo. Được tất 
cả thần thông tự tại của Phật bình đẳng, vì 
tuỳ thuận thế gian hiện Phật sự. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khi hồi hướng 
như vậy thì, đắc được mười thứ bình đẳng : 

1. Đắc được trí huệ rộng lớn, quán sát cõi nước chư 
Phật mười phương, đều là bình đẳng, vì khắp trang nghiêm 
thanh tịnh tất cả thế giới. 

2. Đắc được tất cả chúng sinh bình đẳng, khắp vì 
chúng sinh thường chuyển bánh xe pháp vi diệu vô ngại. 

3. Đắc được tất cả Bồ Tát bình đẳng, vì khắp sinh ra 
tất cả trí huệ và tất cả thệ nguyện. 
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4. Đắc được tất cả chư Phật bình đẳng, vì quán sát tất 
cả chư Phật, thể không hai, do đó : "Ba đời mười phương 
Phật, cùng đồng một pháp thân". 

5. Đắc được tất cả pháp bình đẳng, vì biết khắp pháp 
tánh chẳng biến đổi. 

6. Đắc được tất cả thế gian bình đẳng, vì dùng trí huệ 
phương tiện, khéo hiểu tất cả lời lẽ. 

7. Đắc được tất cả hạnh Bồ Tát bình đẳng, vì tuỳ 
theo sự gieo trồng căn lành, hồi hướng cho chúng sinh.  

8. Đắc được tất cả thời bình đẳng, vì siêng tu Phật 
sự, mà không giải đãi, bất cứ lúc nào cũng không đoạn 
tuyệt. 

9. Đắc được tất cả nghiệp quả bình đẳng, vì hết thảy 
căn lành thế xuất thế, chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp 
trước, hoàn toàn đắc được rốt ráo thanh tịnh. 

10. Đắc được tất cả thần thông tự tại của chư Phật 
bình đẳng, vì tuỳ thuận thế gian mà Phật pháp hiện ra đời. 

 

Phật tử ! Đó là hồi hướng chân như 
tướng thứ tám của đại Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đủ thứ đạo lý ở trên vừa nói 
là hồi hướng thứ tám của đại Bồ Tát tu hành, gọi là hồi 
hướng chân như tướng. 

 

Đại Bồ Tát trụ hồi hướng nầy, chứng 
được vô lượng pháp môn thanh tịnh, hay 
làm Như Lai đại sư tử hống, tự tại không 
sợ hãi. Dùng phương tiện khéo léo, giáo 
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hoá thành tựu vô lượng Bồ Tát. Nơi tất cả 
thời, chưa từng ngừng nghỉ. Được vô lượng 
thân viên mãn của Phật, một thân đầy 
khắp tất cả thế giới. Được vô lượng âm 
thanh viên mãn của Phật, một âm thanh 
khai ngộ tất cả chúng sinh. Được vô lượng 
lực viên mãn của Phật, trong một lỗ chân 
lông, khắp dung nạp tất cả cõi nước. Được 
vô lượng thần thông viên mãn của Phật, 
đặt để các chúng sinh ở trong một hạt bụi. 
Được vô lượng giải thoát viên mãn của 
Phật, nơi một thân chúng sinh, thị hiện tất 
cả cảnh giới của chư Phật, thành Đẳng 
Chánh Giác. Được vô lượng tam muội viên 
mãn của Phật, ở trong một tam muội, khắp 
thị hiện tất cả tam muội. Được vô lượng 
biện tài viên mãn của Phật, nói một câu 
pháp, hết thuở vị lai cũng nói không hết, 
đều trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. 
Được vô lượng chúng sinh viên mãn của 
Phật, đủ mười lực của Phật, tận cõi chúng 
sinh, thị hiện thành Chánh Giác. 
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Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khi đem căn lành tu 
tập, hồi hướng cho chúng sinh thì, đắc được mười thứ vô 
lượng viên mãn của Phật, đó là : 

1. Chứng được vô lượng pháp môn thanh tịnh, hay 
làm Như Lai đại sư tử hống, vì chúng sinh thuyết pháp, tự 
tại chẳng có sợ hãi. Dùng pháp môn phương tiện khéo léo, 
giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho tu Bồ Tát hạnh, thành 
tựu vô lượng Bồ Tát, tại mỗi lúc đó chưa từng ngừng nghỉ. 

2. Đắc được báo thân viên mãn của Phật, thân trang 
nghiêm có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Tuy nhiên 
là một thân, nhưng đầy khắp mười phương tất cả thế giới. 

3. Đắc được vô lượng âm thanh viên mãn của Phật. 
Phật có tám âm thanh, đó là :  

a. Tiếng rất hay. 
b. Tiếng mềm mại. 
c. Tiếng hoà nhã. 
d. Tiếng từ bi. 
e. Tiếng chẳng phải người nữ. 
f. Tiếng chẳng lầm. 
g. Tiếng sâu xa. 
h. Tiếng không khan.  
 

Do đó : 
 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

 

Một âm thanh hay khai ngộ tất cả chúng sinh. 
 

4. Đắc được vô lượng lực viên mãn của Phật, tức 
cũng là thần thông diệu dụng. Ở trong một lỗ chân lông, 
khắp dung nạp tất cả cõi nước. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  172 
 

5. Đắc được vô lượng thần thông diệu dụng viên 
mãn của Phật, có thể đặt để hết thảy chúng sinh vào trong 
một hạt bụi. 

6. Đắc được vô lượng giải thoát viên mãn của Phật, 
tại một thân chúng sinh, có thể thị hiện tất cả cảnh giới của 
chư Phật, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

7. Đắc được vô lượng tam muội viên mãn của Phật, 
có thể ở trong một tam muội, khắp thị hiện tất cả tam muội. 
Tam muội dịch là "chánh định chánh thọ". 

8. Đắc được vô lượng biện tài viên mãn của Phật, 
biện tài có bốn thứ :  

a. Pháp vô ngại biện. 
b. Từ vô ngại biện. 
c. Nghĩa vô ngại biện. 
d. Nhạo thuyết vô ngại biện. 
 

Nghĩa là nói một câu pháp, hết thuở vị lai cũng nói 
không hết, hoàn toàn trừ diệt được hoài nghi của tất cả 
chúng sinh. 

9. Đắc được vô lượng chúng sinh viên mãn của Phật, 
đầy đủ mười thứ đại oai thần lực của Phật, tức là : 

a. Lực thân mạng không thể hoại.  
b. Lực lỗ lông dung trì. 
c. Lực định dùng tự tại. 
d. Lực chân lông trì lớn nhỏ. 
e. Lực thường khắp diễn nói pháp. 
f. Lực đức tướng hàng ma. 
g. Lực viên âm khắp triệt. 
h. Lực tâm không chướng ngại. 
i. Lực pháp thân vi mật. 
j. Lực đầy đủ hạnh trí. 
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Mười thứ lực nầy, tận cùng cõi chúng sinh, thị hiện 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Tóm lại, hết thảy tất cả 
chúng sinh đều có thể thành Phật. Tại sao ? Vì tất cả chúng 
sinh đều có Phật tánh. 

 

Phật tử ! Đó là đại Bồ Tát đem tất cả 
căn lành, tuỳ thuận hồi hướng chân như 
tướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó tức là đại Bồ Tát tu hành 
Bồ Tát đạo, đem tất cả căn lành tu tập, tuỳ thuận tướng 
chân như, hồi hướng cho chúng sinh, tất cả phải làm việc 
chân thật, không nên có tâm ích kỷ, thì mới có công đức, 
có công đức thì có căn lành. 

Làm thế nào để đắc được căn lành ? Tức là chân 
thành lại hộ trì đạo tràng, kiền thành đến ủng hộ Phật giáo, 
tuyệt đối chẳng có thành phần xí đồ trong đó. Cư sĩ tại gia, 
nếu không hộ trì đạo tràng, không ủng hộ Phật giáo, thì 
không phải là chân chánh Phật giáo đồ. Nếu muốn tích tập 
đủ thứ căn lành, thì phải cung kính Tam Bảo, gần gũi Tam 
Bảo, cúng dường Tam Bảo, như vậy mới có thể gieo trồng 
căn lành. Các vị chú ý ! Không thể phá hoại đạo tràng ! 
Không thể phá hoại Tam Bảo ! Không thể phá hoại Phật 
giáo ! Bằng không, thì chắc chắn phải đoạ địa ngục, thọ 
khổ không gián đoạn. 

Người học Phật pháp, đừng có tâm tính toán riêng 
mình, phải vì Phật giáo mà nghĩ, đừng có tư tưởng ích kỷ 
lợi mình, đừng có hành vi tranh danh đoạt lợi; mọi người 
đồng tâm hiệp lực vì Phật giáo mà nỗ lực, khiến cho phát 
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triển lớn mạnh, lưu truyền đến các nơi trên toàn thế giới, 
đó là nối tiếp huệ mạng của Phật.  

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần 
lực của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân 
duyên của tất cả chúng sinh mười phương thế giới, e rằng 
đại chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, cùng với chúng 
sinh đời vị lai, nghe Kinh văn trường hàng ở trên, không 
biết cuối cùng như thế nào ? Bồ Tát Kim Cang Tràng tâm 
bi tha thiết, nói ra hai mươi chín bài kệ dưới đây. 

 

Bồ Tát chí nguyện thường an trụ 
Chánh niệm vững chắc lìa si hoặc 
Tâm thiện mềm mại luôn mát mẻ 
Tích tập vô biện hạnh công đức. 
 

Chí nguyện của Bồ Tát, thường thường hoan hỉ an 
trụ ở trong chân như thật tướng. Chánh niệm rất vững chắc, 
lìa bỏ ngu si và mê hoặc. Gì là chánh niệm ? Tức là nên 
làm thì làm, nên được thì được; nói chung, hợp lý mới làm, 
không hợp lý thì không làm. Gì là ngu si ? Tức là không 
nên làm mà làm, nên làm mà không làm, điên đảo thị phi. 
Gì là mê hoặc ? Tức là mê mà không giác, hoặc là không 
ngộ. 

Tâm của Bồ Tát vừa thiện lương, vừa mềm mại, vừa 
mát mẻ. Đối với bất cứ người nào, cũng đều dùng tâm từ bi 
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đối đãi, khiến cho họ gần gũi Ngài, có tình cảm. Bồ Tát tu 
tập vô biên hạnh công đức, chẳng giữ lại cho chính mình, 
mà hoàn toàn hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về 
bồ đề, hồi hướng về thật tế. 

 

Bồ Tát khiêm thuận không trái nghịch 
Hết thảy chí nguyện đều thanh tịnh 
Mình được trí huệ đại quang minh 
Khéo hay chiếu soi tất cả nghiệp. 
 

Bồ Tát rất khiêm nhường hoà thuận, chẳng có hành 
vi cống cao ngã mạn. Tuy nhiên Bồ Tát có thần thông, có 
đạo đức, nhưng đối với chúng sinh rất khách sáo, rất hoà 
mục. Bồ Tát còn nói với chính mình : "Ta chẳng có đạo 
đức, ta là người bình thường". Ngài chẳng tự mình tuyên 
truyền, quảng cáo khắp nơi rằng: "Các vị có biết tôi là Bồ 
Tát chăng ? Các vị phải cung kính đối đãi với ta". Bồ Tát 
chẳng bao giờ nói những lời lẽ như thế. Bồ Tát rất từ bi, 
chẳng trái nghịch với nguyện vọng của tất cả chúng sinh. 

Chí nguyện của Bồ Tát rất thanh tịnh, tơ hào không 
nhiễm ô. Bồ Tát là bậc Thánh nhân đại công vô tư, chẳng 
phải người ích kỷ cầu danh cầu lợi. Việc của Bồ Tát làm, 
hoàn toàn vì chúng sinh mà làm, công đức đắc được mình 
chẳng cần, mà hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Chúng ta 
phải quay ánh sáng vào chiếu ngược lại bên trong chính 
mình, có thể làm được như vậy chăng ? Đem hết thảy điều 
tốt, thảy đều cho chúng sinh, chẳng giữ lại cho chính mình, 
nếu được như thế thì tốt, còn không thể được thì khỏi. 
Dùng Bồ Tát làm thầy mô phạm. 
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Bồ Tát đã đắc được đại quang minh tạng diệu quán 
sát trí, khéo chiếu soi tất cả nghiệp. Ngài biết đạo lý trồng 
nhân lành sẽ được quả lành; trồng nhân ác sẽ gặt quả ác, 
cho nên Bồ Tát sợ nhân không sợ quả. Khi trồng nhân thì 
rất cẩn thận, sợ sai nhân quả. Khi thọ quả báo thì bất luận 
là thuận cảnh, hoặc nghịch cảnh, tâm an lý đắc để chịu 
đựng, thản nhiên tiếp nhận. Bất cứ khổ như thế nào, cũng 
không oán trời, không trách người, chính mình thừa nhận 
đây là mình làm mình chịu. 

 

Bồ Tát suy gẫm nghiệp rộng lớn 
Đủ thứ khác nhau rất ít có 
Quyết tâm tu hành không thối chuyển 
Dùng đây lợi ích các quần sinh. 
 

Bồ Tát suy gẫm về nghiệp, rộng lớn chẳng có bờ mé. 
Gieo trồng căn lành, có đủ thứ khác nhau, rất là ít có. Cử 
chỉ hành động của Bồ Tát đều là tu hành, chẳng có tâm 
niệm thối chuyển. Dùng từ bi hỉ xả bốn tâm vô lượng, để 
lợi ích tất cả chúng sinh, tuyệt đối không vì mình mà nghĩ 
tưởng. 

 

Các nghiệp khác nhau vô lượng thứ 
Bồ Tát siêng tu tập tất cả 
Tuỳ thuận chúng sinh không trái ý 
Khắp khiến tâm tịnh sinh hoan hỉ. 
 

Các nghiệp phân biệt ra có vô lượng thứ loại. Bồ Tát 
đối với tất cả các nghiệp thiện, siêng năng tu tập, đối với 
nghiệp thiện dù nhỏ như sợi lông, cũng không bỏ qua, nỗ 
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lực đi làm; còn đối với nghiệp ác, dù nhỏ như hạt bụi, tuyệt 
đối không làm. 

Bồ Tát có tâm từ bi, tuỳ thuận chúng sinh, chẳng trái 
chúng sinh. Khiến cho tâm của chúng sinh, vừa thanh tịnh 
vừa hoan hỉ, muốn tâm thanh tịnh thì một chút dục niệm 
cũng không có, trừ khử sạch hết tham sân si ba độc. 

Tại sao chúng ta có phiền não ? Tại sao có sầu lo ? 
Tại sao có sự không vui ? Là ví tâm ích kỷ đang tác quái ! 
Tâm nhiễm ô đang tác quái ! Cống cao ngã mạn đang tác 
quái ! Tập khí mao bệnh đang tác quái ! Do đó, tâm chẳng 
thanh tịnh, tâm chẳng hoan hỉ, nên có phiền não, có sầu lo. 
Thậm chí lễ Phật cũng chẳng vui vẻ, nghe Kinh cũng 
không vui vẻ. Bất cứ làm gì, cũng làm việc phô diễn, chẳng 
chân thật mà làm. Đó mới là việc khổ thật sự, tuyệt đối 
không an lạc. 

Hôm nay tôi nói pháp ngoài việc giảng Kinh, là pháp 
gì ? Pháp nầy diệu không thể tả, xin các vị hãy chú ý nghe : 
Tôi phải khen ngợi Chùa Kim Sơn, tôi chẳng sợ người 
khác phê bình, tóm lại, Chùa Kim Sơn là đệ nhất. Cái gì đệ 
nhất ? Ngu si đệ nhất. Người ta vì danh vì lợi, bạn tranh tôi 
giành, những người ngu si của Chùa Kim Sơn, cũng chẳng 
vì danh, cũng chẳng vì lợi, cam tâm tình nguyện tu khổ 
hạnh ở Chùa Kim Sơn, ngày ăn một bữa giờ ngọ; tối ngủ 
ngồi. Ba y một bình bát, thân không có một xu, vì giữ giới 
không giữ tiền bạc. Đó thật là ngu si, cho nên tôi nói Chùa 
Kim Sơn ngu si đệ nhất. 

Tại sao ngốc nghếch như vậy ? Vì gia phong của 
Chùa Kim Sơn là :  

 

"Chịu khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì tiêu phước". 
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Phát nguyện tu hạnh Bồ Tát, đem hết thảy việc lành, 
hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy khổ, giữ lại 
để mình chịu. Quán sát theo lối nhìn của một số người thì, 
hành vi như vậy thật là ngu ngốc đến cực điểm. Không 
sai ! Tôi thừa nhận, là vì ngu si đến cực điểm, cho nên mới 
có đại trí huệ, do đó :  

 

"Khổ hết thì vui sướng đến". 
 

Các vị ! Đừng ngại đến chùa Kim Sơn, hãy học và 
thử xem. Do đó:  

 

"Kim Sơn tự thị đại dã hồng lư 
Chuyên luyện chân kim. 

Chân kim bất phạ hoả luyện 
Việt luyện việt quang lượng". 

 

Nghĩa là :  
 

Chùa Kim Sơn là lò đúc rèn lớn 
Chuyên luyện vàng thật. 

Vàng thật thì không sợ lửa 
Càng luyện càng sáng thêm. 

 

Đừng đứng bên ngoài nhìn, như vậy thì không thể 
nào thấu hiểu được tình hình của chùa Kim Sơn. Phàm là 
người đã vào cửa lớn của chùa Kim Sơn rồi, thì nhất định 
phải giữ quy cụ của chùa Kim Sơn. Người giữ gìn giới luật, 
tôi dám bảo đảm bạn tương lai sẽ thành Phật, hoặc Bồ Tát, 
tuyệt đối sẽ không đoạ vào địa ngục; nếu phản đối chùa 
Kim Sơn, thì tương lai nhất định sẽ đoạ địa ngục, tơ hào 
không hoài nghi, hiện tại tôi dự đoán thọ ký trước cho các 
vị. 
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Các vị ! Ai muốn thành Phật thì người đó sẽ thành 
Phật, ai muốn đoạ địa ngục thì người đó sẽ đoạ địa ngục, 
do bạn lựa chọn, chẳng có ai can dự vào. Làm việc Phật thì 
sẽ thành Phật, làm việc Bồ Tát thì sẽ thành Bồ Tát, làm 
việc con người thì sẽ làm con người, làm việc súc sinh thì 
sẽ làm súc sinh, làm việc địa ngục thì chết rồi sẽ đoạ địa 
ngục, đây là luật nhân quả, tơ hào không sai được, tin hay 
không do bạn ! Tôi đã nói rõ ràng, tuỳ bạn lựa chọn, muốn 
đến con đường nào thì đến, nhưng bản chỉ đường viết rất rõ 
ràng, đây là con đường lớn ánh sáng, thẳng đến Niết Bàn; 
kia là con đường nhỏ đen tối, thẳng xuống địa ngục. 

Chùa Kim Sơn là nơi dạy người chấm dứt sinh tử, 
dạy người bỏ mê về với giác ngộ. Dạy người nhận thức 
pháp thế gian, là khổ, không, vô thường, vô ngã; dạy người 
nhận thức pháp xuất thế, là thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức 
Niết Bàn. Bạn nhất định không nghe, tôi cũng chẳng có 
biện pháp, tuỳ bạn thôi ! 

 

Đã lên bậc Nhân Tôn Điều Ngự 
Lìa các nhiệt não tâm vô ngại 
Nơi pháp nơi nghĩa đều khéo biết 
Vì lợi quần sinh siêng tu tập. 
 

Bồ Tát tu hành đủ thứ căn lành, thì nhất định thăng 
lên bậc Nhân Tôn Điều Ngự, tức là quả vị Phật. Nếu muốn 
lìa khỏi nhiệt não, thì đừng nóng giận, nghĩ muốn không 
nóng giận thì trước hết đừng có lòng ích kỷ, người có lòng 
ích kỷ thì nhất định sẽ có nóng giận. Người chẳng có nhiệt 
não, thì trong tâm chẳng có mọi chướng ngại. 
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Có người đang vọng tưởng : "Sư Phụ thích nóng 
giận". Vì tâm ích kỷ của tôi quá lớn, tâm ích kỷ của tôi, 
muốn hết thảy đệ tử quy y, đều sớm thành Phật, nếu đệ tử 
không thành Phật, thì tôi thề không thành Phật, đây chẳng 
phải là lời nói đùa, cũng chẳng phải là chỉ nói ngoài miệng 
mà thôi, mà là tôi chân thật muốn như thế, tôi cùng với bất 
cứ ai cùng đi thì tôi muốn đi phía sau. Tại sao ? Vì tôi phát 
nguyện để cho hết thảy đệ tử thành Phật trước, tôi chẳng 
muốn thành Phật trước các đệ tử. 

Tại sao phải như vậy ? Vì khi tôi còn trẻ, có rất 
nhiều người, tự động đến quy y tôi làm đệ tử. Lúc đó tôi 
nghĩ : "Tôi trẻ như vầy, mà thu người làm đệ tử, đức hạnh 
không đủ, học vấn không tới đâu, làm sao đối với mọi 
người" ! Do đó, tôi ở trước Phật phát thệ nguyện : "Phàm là 
người quy y với tôi, mà có tâm tin cầu pháp, thì tôi khiến 
cho họ thành Phật trước, nếu họ còn một người chưa thành 
Phật, thì tôi tuyệt đối không thành Phật". Vì nhân duyên 
đó, tôi không thể không có sự nóng giận, nếu không nóng 
giận, thì đệ tử quy y với tôi, sẽ làm bậy bạ, sai với nhân 
quả, đó chẳng phải là hại họ sao ? 

Bồ Tát đối với tất cả các pháp, tất cả nghĩa lý, biết 
rất rõ ràng. Vì lợi quần sinh mà siêng học tập, ngày đêm 
sáu thời siêng tinh tấn. Bồ Tát vì độ chúng sinh mà siêng 
học Phật pháp. 

 

Bồ Tát tu tập các hạnh lành 
Vô lượng vô số thứ khác nhau 
Nơi đó tất cả phân biệt biết 
Vì lợi quần sinh nên hồi hướng. 
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Bồ Tát tu đủ thứ hạnh lành, có vô lượng vô số đủ thứ 
sự khác nhau. Đối với tất cả hạnh lành đều phân biệt biết rõ 
ràng. Vì lợi ích quần sinh, mà hồi hướng cho chúng sinh. 
Bồ Tát chẳng phải người ích kỷ, giữ lại hạnh lành công đức 
của mình tu, mà hoàn toàn hồi hướng hết. Chúng ta nghe 
đến tác phong nầy của Bồ Tát, phải sinh tâm hổ thẹn. Bồ 
Tát từ bi đối với chúng ta như thế, thì chúng ta phải báo ân 
Bồ Tát, bằng không là cô phụ tâm từ của Bồ Tát. 

 

Dùng diệu trí huệ luôn quán sát 
Lý rốt ráo rộng lớn chân thật 
Dứt hẳn các cõi không thừa sót 
Như chân như đó khéo hồi hướng. 
 

Bồ Tát dùng diệu quán sát trí, để quán sát tất cả vạn 
sự vạn vật. Diệu quán sát trí là một thứ trí huệ không thể 
nghĩ bàn, đó là cảnh giới không quán mà quán, quán mà 
không quán. Thế nào không quán mà quán ? Một số người 
cho rằng họ không biết, nhưng họ biết. Thế nào là quán mà 
không quán ? Tuy nhiên họ biết, vẫn giống như không biết. 
Diệu quán sát trí của Bồ Tát, không cần tác ý (không cần 
nhập định), liền biết tiền nhân hậu quả. A La Hán quán sát 
một sự việc nhân duyên, phải tác ý (ở trong định quán sát) 
mới biết. 

Bồ Tát dùng diệu quán sát trí, để quán sát rốt ráo đạo 
lý rộng lớn chân thật. Dứt sạch tam giới hai mươi lăm cõi : 
Đoạn trừ dục giới mười bốn cõi, đoạn trừ sắc giới bảy cõi, 
đoạn trừ vô sắc giới bốn cõi. Tức là : Bốn đường ác, bốn 
đại châu, sáu trời cõi dục, trời Tứ Thiền, trời Đại Phạm, 
trời Vô Tưởng, trời Ngũ Bất Hoàn, trời Tứ Không. Dứt hẳn 
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tất cả các cõi, không có thừa sót, tu căn lành như vậy, ví 
như chân như thật tướng lý thể, thảy đều hồi hướng cho 
chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế.  

 

Ví như chân như khắp tất cả 
Như vậy nhiếp khắp các thế gian 
Bồ Tát dùng tâm nầy hồi hướng 
Đều khiến chúng sinh không chấp trước. 

 

 Giống như chân như khắp tất cả mọi nơi, như vậy 
nhiếp khắp tất cả thế gian. Bồ Tát dùng tâm nầy hồi hướng, 
hy vọng tất cả chúng sinh không chấp trước. Không chấp 
trước đây là ta, kia là của ta, buông bỏ tất cả, buông bỏ 
được thì giải thoát. 
 

 Nguyện lực Bồ Tát khắp tất cả 
 Ví như chân như đâu chẳng có 
 Hoặc thấy không thấy niệm khắp cùng 
 Đều đem công đức mà hồi hướng. 
 

 Nguyện lực của Bồ Tát phát ra, đầy khắp tất cả mọi 
nơi, giống như lý thể chân như, chẳng có nơi nào mà không 
có. Hoặc thấy được, hoặc không thấy được, niệm của Bồ 
Tát khắp cùng tất cả tâm chúng sinh. Bồ Tát đem công đức 
của mình tu, để vì chúng sinh hồi hướng. 
 

 An trụ trong đêm ngày cũng trụ 
 Nửa tháng một tháng cũng an trụ 
 Hoặc năm hoặc kiếp đều an trụ 
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 Chân như như vậy hạnh cũng thế. 
 

 Chân như lại trụ ban đêm, lại trụ ban ngày; chân như 
cũng trụ nơi nửa tháng, cũng trụ nơi một tháng, đều tuỳ 
theo thời gian mà trụ. Hoặc là năm, hoặc là kiếp, chân như 
đều trụ trong đó. Chân như là như thế, hạnh môn tu tập căn 
lành cũng như vậy, trụ trong tất cả mọi nơi. 

 

Hết thảy ba đời và cõi nước 
Tất cả chúng sinh với các pháp 
Đều trụ trong đó không chỗ trụ 
Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng.  
 

Hết thảy ba đời và cõi nước chư Phật, tất cả chúng 
sinh với hết thảy Phật pháp, trụ mà không trụ, không trụ 
mà trụ, cho nên đều trụ trong đó, mà không chỗ trụ. Dùng 
tâm giải thoát không ràng buộc như vậy, hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh. 

 

Ví như bổn tự tánh chân như 
Bồ Tát như vậy phát tâm lớn 
Chỗ trụ chân như đâu chẳng có 
Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng. 
 

Giống như chân như, tức là tự tánh vốn có của chúng 
sinh, căn lành cũng là tự tánh vốn có của chúng sinh, ai ai 
cũng đều có đủ, đáng tiếc chẳng biết xử dụng. Bồ Tát phát 
tâm đại bồ đề, tu tập đủ thứ căn lành. Chân như khắp tất cả 
mọi nơi, chẳng có chỗ nào mà không có. Bồ Tát dùng tâm 
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rộng lớn vô biên như vậy tu căn lành, vì chúng sinh mà hồi 
hướng. 

 

Ví như bổn tự tánh chân như 
Trong đó chưa từng có một pháp 
Chẳng được tự tánh là chân tánh 
Dùng nghiệp như vậy mà hồi hướng. 
 

Giống như chân như là tự tánh của chúng sinh, ở 
trong chân như chẳng có chút pháp sinh, chẳng có chút 
pháp diệt. Do đó: "Không sinh không diệt, không dơ không 
sạch, không tăng không giảm", đó là lý thể chân như thật 
tướng, chẳng có một pháp nào đắc được, nếu có một pháp 
đắc được, thì đó là có sự chấp trước, do đó:  

 

"Một pháp chẳng lập 
Vạn pháp đều không". 

 

Cho nên chẳng được tự tánh, đó tức là tánh chân thật 
của căn lành. Bồ Tát dùng nghiệp thanh tịnh như vậy, vì 
chúng sinh mà hồi hướng. 

 

Chân như như tướng nghiệp cũng thế 
Chân như như tánh nghiệp cũng thế 
Chân như như tánh vốn chân thật 
Nghiệp cũng như vậy đồng chân như 
 

Giống như tướng của chân như, là vô tướng. Nghiệp 
thiện giống như tướng chân như. Nghiệp thiện vốn chẳng 
có, nghiệp ác vốn chẳng có. Song, tâm chúng sinh sinh, 
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nghiệp cũng sinh ra; tâm chúng sinh diệt, nghiệp cũng diệt 
mất. Do đó:  

 

"Xưa con tạo bao nghiệp ác 
Đều do vô thuỷ tham sân si 
Từ thân miệng ý mà sinh ra 

Tất cả nay con đều sám hối". 
 

Tại sao thuở xưa tôi tạo nhiều nghiệp ác ? phân tích 
kỹ càng từ vô thuỷ kiếp đến nay, đều do tham sân si ba độc 
sinh ra. Từ thân sinh ra nghiệp : Giết hại, trộm cắp, dâm 
dục. Từ miệng sinh ra : Nói dối, nói hai lưỡi, thêu dệt, 
chưởi mắng. Từ ý sinh ra nghiệp : Tham lam, sân hận, si 
mê. Hết thảy các nghiệp, nay tôi đều phải sám hối. Do đó :  

 

"Tội nhiều như núi Tu Di 
Một khi sám hối sẽ tiêu sạch". 

 

Có bài kệ rằng : 
 

"Tội từ tâm khởi đem tâm sám 
Nếu tâm diệt thời tội cũng không 
Tâm mất tội diệt hai đều không 
Đó mới gọi là thật sám hối". 

 

Tội từ tâm sinh, tội từ tâm diệt, cho nên đem tâm 
sám. Dùng chân tâm để sám hối nghiệp đã tạo ra, trong tâm 
mất sạch lỗi lầm đã tạo ra, thì tội nghiệp cũng chẳng còn 
nữa. Do đó:  

 

"Lỗi mà sửa đổi thì trở về không". 
 

Nếu có lỗi không sửa đổi, cất giấu nó, không cho ai 
biết, thì đó là tội thêm tội. Thời xưa, những vị đại anh 
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hùng, đại hào kiệt dũng mãnh sửa đổi. Cổ nhân có nói 
rằng:  

 

"Lỗi của quân tử, như nhật nguyệt thực, 
Ai cũng đều thấy, lập tức sửa đúng, 

Ai cũng đều kính ngưỡng". 
 

Quân tử có lỗi lầm, giống như nhật thực và nguyệt 
thực, ai ai cũng đều nhìn thấy. Nếu lập tức sửa đổi, thì ai ai 
cũng đều kính ngưỡng hâm mộ. Người thông minh, có lỗi 
liền sửa. Người ngu si, có lỗi chẳng sửa. Cổ nhân lại nói :  

 

"Con người chẳng phải Thánh hiền 
Ai mà chẳng có lỗi. 
Có lỗi mà biết sửa 

Chẳng có việc thiện gì bằng". 
 

Người có trí huệ, dũng mãnh sửa đổi, hoan hỉ sửa 
đổi, cho nên ai ai cũng kính ngưỡng họ, khen ngợi họ, biết 
họ là quân tử. Thời xưa Tử Lộ nghe lỗi lầm của mình rất 
hoan hỉ, Đại Vũ nghe việc thiện là lạy, làm gương cho 
chúng ta. 

Tánh của chân như là khắp cùng tất cả mọi nơi, 
nghiệp của con người tạo ra, nếu không sửa đổi, cũng sẽ 
khắp cùng mọi nơi. Càng lúc càng lớn, càng tập càng 
nhiều, bất cứ nghiệp thiện hay nghiệp ác, đều tình hình như 
vậy. Giống như tánh của chân như, vốn là chân thật không 
thay đổi. Nghiệp cũng như thế, đồng với chân như. 

 

Ví như chân như không bờ mé 
Nghiệp cũng như vậy không bờ mé 
Mà ở trong đó không chấp buộc 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  187 
 

Do đó nghiệp nầy được thanh tịnh. 
 

Ví như chân như, nó chẳng có bờ mé. Nghiệp của 
chúng sinh tạo ra, cũng giống như vậy, chẳng có bờ mé. 
Tuy chẳng có bờ mé, nhưng ở trong đó chẳng có sự câu 
thúc, chẳng có sự chấp trước, nếu không chấp trước ràng 
buộc, thì đắc được giải thoát, giải thoát tức là thanh tịnh, 
thanh tịnh thì chẳng còn mọi bụi bặm. Do đó mà nghiệp 
được thanh tịnh. 

 

Như vậy thông huệ chân Phật tử 
Chí nguyện kiên cố không lay động 
Dùng sức trí huệ khéo thông đạt 
Vào tạng phương tiện của chư Phật. 
 

Giống như vậy, thông minh và trí huệ, mới là Phật tử 
chân chánh. Chí nguyện kiên cố phi thường, giống như kim 
cang, không thể lay động, không thể bị phá hoại. Dùng sức 
trí huệ, khéo thông đạt tất cả các pháp, vào được tạng 
phương tiện của mười phương chư Phật. 

 

Giác ngộ Pháp Vương pháp chân thật  
Trong đó không chấp cũng không buộc 
Như vậy tự tại tâm vô ngại 
Chưa từng thấy có một pháp khởi. 
 

Giác ngộ tức là Phật, mê hoặc tức là chúng sinh. 
Giác ngộ gì ? Giác ngộ trước kia làm gì cũng đều không 
đúng. Mê hoặc gì ? Mê hoặc những việc làm trước kia, 
không biết là không đúng. Giữa giác và mê, chỉ tại một 
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niệm. Một niệm giác, chúng sinh là Phật; một niệm mê, 
Phật là chúng sinh. Giác ngộ nhập vào dòng Thánh nhân 
pháp tính; mê hoặc nhập vào dòng phàm phu sáu trần. Pháp 
tính tức là chân như. Sáu trần - sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp; tóm lại, có thể ở trong sáu trần mà giác ngộ, tức là 
Phật; mê nơi cảnh giới sáu trần, tức là chúng sinh. 

Bồ Tát giác ngộ pháp chân thật của đấng Pháp 
Vương, tức cũng là pháp chân như thật tướng, cũng là pháp 
vô tại vô bất tại; nhưng vẫn không thể chấp trước pháp nầy. 
Đối với pháp chân thật, phải không có sự chấp trước, cũng 
không có sự ràng buộc, nếu có sự ràng buộc, thì có sự 
chướng ngại; ngược lại, không có sự chướng ngại tức là 
giải thoát, được tự tại như vậy thì tâm không có chướng 
ngại. Ở trong pháp chân thật, không thấy có chút pháp sinh, 
không thấy có chút pháp diệt, đắc được cảnh giới vô sinh 
pháp nhẫn. 

 

Pháp thân Như Lai sở tác nghiệp 
Tất cả thế gian như tướng đó 
Nói các pháp tướng đều vô tướng 
Biết tướng như vậy là biết pháp. 
 

Pháp thân của Phật là vô tướng, nghiệp làm ra, cũng 
là vô tướng. Chẳng có tướng, mới là tướng chân thật. 
Trong Kinh Kim Cang có nói : 

 

"Phàm hết thảy các tướng 
Đều là hư vọng". 
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Tất cả thế gian, đều là không. Nói tất cả pháp tướng, 
vốn là vô tướng. Nếu minh bạch đạo lý vô tướng, thì sẽ 
minh bạch pháp là không sinh không diệt. 

 

Bồ Tát trụ không thể nghĩ bàn 
Trong đó nghĩ bàn không hết được 
Vào nơi không thể nghĩ bàn nầy 
Nghĩ với không nghĩ đều tịch diệt. 
 

Bồ Tát trụ là cảnh giới không thể nghĩ bàn, tức cũng 
là lý thật tướng vô tướng. Ở trong đạo lý thật tướng vô 
tướng, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể luận bàn, 
tâm nghĩ luận bàn không thể nào hết được, nếu vào nơi 
không thể nghĩ bàn nầy, sự nghĩ bàn và không thể nghĩ 
bàn, đều tịch diệt vắng lặng. 

 

Như vậy tư duy các pháp tánh 
Thấu rõ tất cả nghiệp khác biệt 
Hết thảy chấp ta đều trừ diệt 
Trụ nơi công đức không thể động. 
 

Như vậy tư duy tất cả pháp tánh của tất cả các pháp, 
thấu rõ thông đạt tánh khác biệc tất cả nghiệp thiện và tất 
cả nghiệp ác. Sẽ trừ diệt được chấp ta và chấp của ta. Hết 
thảy chấp ta và chấp pháp, cũng chẳng còn nữa. Chẳng có 
chấp ta thì tướng ta không; chẳng có chấp pháp thì tướng 
pháp không. Do đó:  

 

"Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp". 
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Trụ nơi công đức căn lành tích tụ, thì thiên ma ngoại 
đạo không thể nào lay động được tâm của bạn. 

 

Tất cả nghiệp quả báo Bồ Tát 
Đều được vô tận trí ấn chứng 
Như vậy vô tận tự tánh hết 
Do đó vô tận phương tiện diệt. 
 

Hết thảy quả báo khởi hoặc tạo nghiệp của Bồ Tát 
thọ, trí huệ ấn chứng chẳng cùng tận, trí huệ vô tận như 
vậy, vô tận tự tánh, nếu có thể cùng tận, cũng là vô tận 
phương tiện pháp tịch diệt. 

 

Bồ Tát quán tâm chẳng ở ngoài 
Cũng lại không được ở bên trong 
Biết tâm tánh đó không chỗ có 
Ngã pháp đều lìa luôn tịch diệt. 
 

Bồ Tát quán sát tâm của mình chẳng ở bên ngoài, 
cũng chẳng ở bên trong. Biết tâm tánh vốn là không, vì 
không chỗ có, cho nên chấp ta cũng chẳng còn, chấp pháp 
cũng chẳng còn, thường lìa ta và pháp hai chấp, vĩnh viễn 
là tịch diệt vắng lặng. 

 

Các Phật tử đó biết như vậy 
Tất cả pháp tánh thường tịch diệt 
Chẳng có một pháp nào tạo tác 
Đồng với chư Phật ngộ vô ngã. 
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Tất cả đệ tử của chư Phật ! Nên biết như vầy, hết 
thảy tất cả pháp tánh thường tịch diệt. Chẳng có một pháp 
nào, tự mình có thể tạo tác. Tất cả pháp là tướng tịch diệt, 
đồng với đạo lý giác ngộ của chư Phật, chẳng có chấp ta, 
cũng chẳng chấp pháp. 

 

Biết rõ tất cả các thế gian 
Cùng với chân như tánh tương đồng 
Thấy tướng không thể nghĩ bàn đó 
Tức là biết được pháp vô tướng. 
 

Bồ Tát thấu rõ biết được tất cả pháp thế gian, đều 
đồng với tự tánh chân như, chẳng có phân biệt. Thấy được 
pháp tướng không thể nghĩ bàn nầy, do đó biết được chúng 
sinh là không, pháp cũng là không, tóm lại, tất cả hết thảy, 
đều là vô tướng. 

 

Nếu hay trụ pháp thâm sâu nầy 
Thường ưa tu hành hạnh Bồ Tát 
Vì muốn lợi ích các quần sinh 
Đại thệ trang nghiêm không thối chuyển. 
 

Nếu biết được tất cả pháp thế gian, đều là biểu hiện 
của tướng chân như, tức là pháp thâm sâu, tức là pháp vô 
tướng. Tuy nhiên vô tướng, nhưng thường ưa thích tu hạnh 
Bồ Tát, thường ưa thích hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát vì muốn 
lợi ích tất cả chúng sinh, mà quên đi chính mình. Bồ Tát 
phát thệ nguyện lớn, trang nghiêm lục độ vạn hạnh, vĩnh 
viễn không thối chuyển Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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Chúng ta cứ nghĩ đến lợi ích của chính mình, không 
làm lợi ích cho kẻ khác, tuy nhiên là sống, vẫn không bằng 
như đã chết; nếu hay thường thường lợi ích kẻ khác, chẳng 
nghĩ đến chính mình, thì sự sống mới có ý nghĩa. Chúng ta 
người tu hành, phải phát tâm đại bồ đề, phải phát tâm thệ 
nguyện lớn. Tu hành hạnh lớn, tu hành pháp môn lớn, tức 
cũng là siêng tu lục độ vạn hạnh, siêng tu pháp môn từ bi 
hỉ xả. 

 

Đó là vượt qua nơi thế gian 
Chẳng khởi sinh tử vọng phân biệt 
Thấu đạt được tâm như huyễn hoá 
Siêng tu các hạnh độ quần sinh. 
 

Bồ Tát tu hành pháp môn đại thệ trang nghiêm 
không thối chuyển, pháp môn nầy, sẽ vượt qua tất cả pháp 
thế gian, sẽ không sinh khởi vọng niệm sinh tử, không 
vọng phân biệt tất cả các pháp. Tuy nhiên thông đạt pháp 
vô tướng nầy, dụng tâm bồ đề không thối chuyển, có thể 
minh bạch tâm như huyễn, như hoá, siêng tu lục độ vạn 
hạnh, giáo hoá chúng sinh, cứu độ chúng sinh. 

 

Bồ Tát chánh niệm quán thế gian 
Tất cả đều từ nghiệp duyên được 
Vì muốn cứu độ tu các hạnh 
Nhiếp khắp ba cõi không thừa sót. 
 

Bồ Tát dùng chánh niệm không ta (vô ngã), quán sát 
tất cả các pháp thế gian, thấu rõ tất cả các pháp, đều do 
duyên sinh ra. Do đó : 
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"Các pháp từ duyên sinh 
Các pháp từ duyên diệt". 

 

Cho nên tất cả các pháp, đều từ duyên đắc được. Bồ 
Tát vì cứu độ chúng sinh, mới tu hạnh môn của Bồ Tát tu - 
Bốn pháp nhiếp, tức là : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
Bốn tâm vô lượng, tức là : Từ vô lượng, bi vô lượng, hỉ vô 
lượng, xả vô lượng. Lại dùng bốn thệ nguyện lớn và lục độ 
.v.v...nhiếp khắp tất cả chúng sinh ba cõi, chẳng sót một 
chúng sinh nào. Tâm của Bồ Tát, đại từ đại bi, xem chúng 
sinh giống như chính mình, chúng sinh thọ khổ, giống như 
chính mình thọ khổ. Cho nên siêng tu tất cả hạnh môn, độ 
chúng sinh thoát khỏi ba cõi, đó là chí nguyện của Bồ Tát. 

 

Biết rõ chúng sinh đủ thứ khác 
Đều là tưởng hành sự phân biệt 
Nơi đây quán sát đều thấu rõ 
Mà chẳng hoại nơi các pháp tánh. 
 

Chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, trồng 
nhân gì thì kết quả đó. Đó là đạo lý tự nhiên. Như trồng 
nhân Phật, thì kết quả Phật; như trồng nhân Bồ Tát, thì kết 
quả Bồ Tát; trồng nhân Duyên Giác, thì kết quả Duyên 
Giác; trồng nhân Thanh Văn, thì kết quả Thanh Văn, đây là 
con đường của bốn bậc Thánh. Còn có con đường của 
phàm phu, tức là ba đường lành-trời, người, A tu la, ba 
đường ác–súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tóm lại, trồng nhân 
ba đường lành thì kết quả ba đường lành; trồng nhân ba 
đường ác, thì kết quả ba đường ác, đạo lý nầy tơ hào không 
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sai, ngàn chân vạn quyết, tuyệt đối không có sắc thái mê 
tín. 

Người ngu si, chẳng biết sự lợi hại của nhân quả, tuỳ 
tiện sai lầm nhân quả, thậm chí không tin nhân quả, bác vô 
nhân quả. Người có trí huệ, biết sự lợi hại nhân quả báo 
ứng, sợ sai lầm nhân quả, bất cứ làm việc gì, suy nghĩ ba 
lần rồi mới làm. Bậc Thánh nhân xuất thế tu hành vì thấu 
rõ nhân quả. Một số người phàm phu, chỉ tạo nhân quả. 
Chẳng có tội lỗi mà muốn tạo tội lỗi, tạo ra tội lỗi rồi, 
chính mình không thừa nhận là tội lỗi, nhận rằng là lẽ 
đương nhiên, chẳng có tâm hổ thẹn, đây là tội lại thêm tội, 
không thể nào tha thứ.  

Chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, bao quát hạt 
giống thiện ác, thảy đều khác nhau. Mỗi loài tạo ra nghiệp, 
mỗi loài thọ báo. Đều ở trong pháp sắc thọ tưởng hành thức 
năm uẩn, phân biệt mà thành tựu. Nếu ở trong đủ thứ 
nghiệp quả báo ứng, quán sát minh bạch, thì sẽ biết rõ tất 
cả pháp tánh, mà lại không phá hoại nó.  

 

Bậc trí biết rõ các Phật pháp 
Dùng hạnh như vậy mà hồi hướng 
Thương xót tất cả các chúng sinh 
Khiến nơi thật pháp chánh tư duy. 
 

Người có trí huệ, minh bạch thấu hiểu pháp của chư 
Phật nói, dùng căn lành tích tập, hạnh Bồ Tát tu như vậy, vì 
chúng sinh hồi hướng. Tại sao vì chúng sinh hồi hướng ? 
Vì thương xót tất cả chúng sinh. Bồ Tát thấy tất cả chúng 
sinh quá ngu si, làm những việc đều là điên đảo. Giáo hoá 
thế nào cũng không minh bạch; dạy họ xả mình vì người, 
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bỏ ngọn theo gốc, ủng hộ chánh pháp, khiến cho chánh 
pháp trụ thế, thì họ không tin. Cho nên chúng sinh là kẻ 
đáng thương, khuyên họ đừng làm các điều ác, hãy làm các 
điều lành, đối với pháp chân thật, phải làm đúng. Thế nào 
là không đúng ? Phải phản tỉnh lại, suy nghĩ kỹ càng, 
không những nghĩ một lần, mà lúc nào cũng phải nghĩ, 
rằng mình làm có sai nhân quả chăng ? mình đối với Phật 
giáo có hết sức mình và trách nhiệm chăng ? Ngược lại có 
tạo ra đủ thứ tội lỗi chẳng ? Do đó, lúc nào cũng phải hồi 
quang phản chiếu, phản tỉnh, lại phản tỉnh, kiểm tra rồi 
kiểm tra, như thế mới là Phật giáo đồ chân chánh.  
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI MỐT 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG  
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN CHÍN 

 

Hồi hướng giải thoát, không chấp 
trước, không ràng buộc thứ chín. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng giải 
thoát, không chấp trước, không ràng buộc 
của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng giải 
thoát thanh tịnh, không chấp trước, không ràng buộc, tu Bồ 
Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, vì chúng sinh hồi hướng, 
vì bồ đề hồi hướng, vì thật tế hồi hướng của đại Bồ Tát 
chăng ? 
 Không chấp trước, không ràng buộc, mới có thể đắc 
được tâm giải thoát thanh tịnh. Giải thoát tức là giải trừ sự 
ràng buộc nghiệp cảm, thoát khỏi quả khổ ba cõi. Do đó: 
"Không ràng buộc là giải, tự tại là thoát". Hồi hướng nghĩa 
là hồi chuyển hướng đến. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát đó sinh tâm tôn 
trọng đối với tất cả căn lành. Đó là : Sinh 
tâm tôn trọng với sự thoát khỏi sinh tử. 
Sinh tâm tôn trọng với sự nhiếp lấy tất cả 
căn lành. Sinh tâm tôn trọng với sự hy 
vọng mong cầu tất cả căn lành. Sinh tâm 
tôn trọng với sự sám hối các lỗi lầm nghiệp 
đã tạo ra. Sinh tâm tôn trọng với sự tuỳ hỉ 
căn lành. Sinh tâm tôn trọng với sự lễ kính 
các đức Phật. Sinh tâm tôn trọng với sự 
chắp tay cung kính. Sinh tâm tôn trọng với 
sự đảnh lễ chùa tháp. Sinh tâm tôn trọng 
với sự khuyến thỉnh đức Phật thuyết pháp. 
Sinh tâm tôn trọng như vậy đối với các thứ 
căn lành, thảy tuỳ thuận nhẫn chịu. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo tích 
tụ đủ thứ căn lành, đối với hết thảy căn lành, sinh ra chín 
thứ tâm rất tôn trọng đó là : 
 1. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự thoát khỏi 
sinh tử. 
 2. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự nhiếp thọ 
tất cả căn lành. 
 3. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự hy vọng 
mong cầu tất cả căn lành. 
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4. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự sám hối lỗi 
lầm và tội nghiệp do mình tạo ra. 

5. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự tuỳ hỉ căn 
lành của người khác. 

6. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự lễ kính 
mười phương chư Phật. 

7. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự chắp tay 
cung kính Tam Bảo. 

8. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự đảnh lễ 
chùa tháp. 

9. Sinh tâm tôn trọng đặc biệt đối với sự khuyến 
thỉnh đức Phật thuyết pháp.  

Đối với đủ thứ căn lành đã nói ở trên, thảy đều sinh 
tâm tôn trọng, tuỳ thuận tất cả căn lành, nhẫn thọ mà tu 
hành. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đối với các 
căn lành đó, đều sinh tâm tuỳ thuận nhẫn 
chịu, thì rốt ráo vui mừng tin hiểu được 
kiên cố. Tự được an trụ, khiến cho họ cũng 
an trụ. Siêng tu không chấp trước. Tự tại 
tích tập, thành tựu chí nguyện khoái lạc 
thù thắng. Trụ cảnh giới của Như Lai, thế 
lực tăng trưởng, đều được tri kiến. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo tích tập đủ thứ căn lành, đối với tất cả căn lành, 
đều sinh tâm tôn trọng, tuỳ thuận nhẫn chịu, thì trong tâm 
đặc biệt vui mừng, đắc được tâm tin hiểu kiên cố. Tự mình 
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đắc được sự an trụ, khiến cho người khác cũng đắc được sự 
an trụ. Siêng tu căn lành không có sự chấp trước. Tự tại 
tích tập tất cả căn lành, thành tựu chí nguyện và khoái lạc 
thù thắng. Trụ nơi cảnh giới của Như Lai, những thần 
thông thế lực càng ngày càng tăng trưởng, đều đắc được trí 
huệ chánh tri chánh kiến. 

 

Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vầy : Dùng tâm giải thoát 
không chấp trước, không ràng buộc, để 
thành tựu thân nghiệp của Bồ Tát Phổ 
Hiền.  

Dùng tâm giải thoát không chấp 
trước, không ràng buộc, để thanh tịnh 
nghiệp lời nói của Bồ Tát Phổ Hiền.  

Dùng tâm giải thoát không chấp 
trước, không ràng buộc, để viên mãn ý 
nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền. Dùng tâm 
giải thoát không chấp trước, không ràng 
buộc, để phát khởi tinh tấn rộng lớn của 
Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, khi đem tất cả căn lành 
hồi hướng như vầy, thì có sáu mươi mốt môn, trong mỗi 
môn, đều nhiếp pháp giới tự tại đức dụng. Hoặc là lý, hoặc 
là hạnh, hoặc là trí, hoặc là cảnh, hoặc là tự hành, hoặc là 
hoá sinh, hoặc là thể, hoặc là dụng, hoặc là nhân, hoặc là 
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quả, hoặc là người, hoặc là pháp, đều tổng nhiếp tất cả 
pháp, nên không thể theo nhau. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, không quái ngại, không thị phi, 
không thiện ác, không nghiệp báo, để thành tựu thân 
nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền, thân nghiệp thanh tịnh chẳng 
có giết hại, trộm cắp, dâm dục. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thanh tịnh nghiệp lời 
nói của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng có nói dối, thêu dệt, chưởi 
mắng, hai lưỡi, nghiệp lời nói thanh tịnh. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để viên mãn ý nghiệp 
của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng có tham sân si, ý nghiệp thanh 
tịnh. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, để phát khởi 
hạnh môn tinh tấn rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát không 
chấp trước, không ràng buộc, để đầy đủ 
âm thanh vô ngại môn Đà la ni của Bồ Tát 
Phổ Hiền. Âm thanh đó rộng lớn, khắp 
cùng mười phương.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để đầy đủ môn Đà la ni 
thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Luôn luôn thấy tất cả chư Phật trong mười 
phương.  
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Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất 
cả âm thanh môn Đà la ni. Đồng tất cả âm, 
nói vô lượng pháp.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp 
trụ môn Đà la ni của Bồ Tát Phổ Hiền, 
khắp trong mười phương tu hạnh Bồ Tát.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ âm thanh 
môn Đà la ni không chướng ngại của Bồ Tát Phổ Hiền. Đà 
la ni dịch là "tổng trì", tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. 
Âm thanh đó rộng lớn, khắp cùng mười phương, ba ngàn 
thế giới. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để đầy đủ môn Đà la ni 
thấy tất cả chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền, thường thấy chư 
Phật trong mười phương. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu hiểu rõ tất 
cả âm thanh môn Đà la ni, đồng tất cả âm thanh, mà có thể 
diễn nói vô lượng pháp. Do đó : 

 

"Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu tất cả kiếp 
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trụ môn Đà la ni của Bồ Tát Phổ Hiền, khắp trong mười 
phương, tu hạnh của Bồ Tát tu. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát không 
chấp trước không ràng buộc, để thành tựu 
sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong 
thân của một chúng sinh, thị hiện tu tất cả 
hạnh Bồ Tát. Hết kiếp vị lai thường không 
gián đoạn. Như một thân chúng sinh, tất cả 
thân chúng sinh cũng đều như thế.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, vào khắp tất cả 
chúng đạo tràng, hiện khắp ở trước tất cả 
chư Phật, tu hạnh Bồ Tát.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong một môn thị 
hiện, trải quả bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp, chẳng có cùng tận, khiến cho 
tất cả chúng sinh đều được ngộ nhập.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong các thứ môn, 
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thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả 
thuyết môn, chẳng có cùng tận, khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều được ngộ nhập. 
Thân đó hiện khắp ở trước tất cả chư Phật. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của một 
chúng sinh, thị hiện tu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu. Hết 
kiếp vị lai, thường tu hành như vậy, chẳng bao giờ gián 
đoạn. Như ở trong thân một chúng sinh là như thế, mà ở 
trong tất cả thân chúng sinh, cũng đều như vậy. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, vào khắp trong chúng 
hội đạo tràng của mười phương chư Phật, thị hiện khắp ở 
trước chư Phật, tu tập hạnh môn của Bồ Tát tu, tích tập đủ 
thứ căn lành, để vì tất cả chúng sinh hồi hướng. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong một pháp giới, 
thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp thời 
gian, cũng chẳng cùng tận. Khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong các thứ pháp 
môn, thị hiện trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 
thời gian, cũng chẳng cùng tận. Khiến cho tất cả chúng 
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sinh, đều được ngộ nhập vào trong thần thông tự tại, thân 
đó hiệp khắp ở trước mười phương chư Phật. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát không 
chấp trước không ràng buộc, để thành tựu 
sức tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong 
niệm niệm khiến bất khả thuyết bất khả 
thuyết chúng sinh, trụ nơi trí thập lực, tâm 
không nhàm mỏi.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong tất cả thân 
chúng sinh, hiện tất cả thần thông tự tại 
của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh trụ 
nơi hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong lời nói của 
mỗi một chúng sinh, làm lời nói tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh, 
thảy đều trụ nơi bậc nhất thiết trí.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của mỗi 
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một chúng sinh, khắp dung nạp tất cả thân 
chúng sinh, khiến cho mỗi chúng sinh đều 
tự cho rằng mình thành tựu thân Phật.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một 
bông hoa mà trang nghiêm tất cả mười 
phương thế giới.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong niệm niệm, khiến 
cho bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh, trụ nơi trí huệ 
thập lực của Phật, thời thời tinh tấn, tâm chẳng có mỏi 
nhàm. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong tất cả thân chúng 
sinh, thị hiện sức thần thông tự tại của mười phương chư 
Phật, khiến cho tất cả chúng sinh, trụ nơi đại hạnh của Bồ 
Tát Phổ Hiền. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong lời nói của mỗi 
một chúng sinh, làm lời nói của tất cả chúng sinh, để nói tất 
cả pháp, khiến cho tất cả chúng sinh, thảy đều trụ nơi bậc 
nhất thiết trí. 
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Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong thân của mỗi một 
chúng sinh, khắp dung nạp tất cả thân chúng sinh, khiến 
cho mỗi một chúng sinh cảm giác chính mình mau thành 
tựu thân Phật. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dùng một đoá hoa 
sen, mà trang nghiêm khắp mười phương cõi nước của chư 
Phật. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, vang ra âm thanh 
lớn, khắp cùng pháp giới, khắp tất cả cõi 
nước chư Phật đều nghe được, nhiếp thọ 
điều phục tất cả chúng sinh.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai bất 
khả thuyết bất khả thuyết kiếp, ở trong 
niệm niệm, đều vào khắp tất cả thế giới. 
Dùng thần lực của Phật, theo niệm trang 
nghiêm.  
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Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, để thành tựu sức tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai những 
kiếp trụ, thường vào khắp tất cả thế giới, 
thị hiện ra đời để thành Phật. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, phát ra âm thanh lớn, 
khắp cùng pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật đều nghe 
được, nhiếp thọ được tất cả chúng sinh, điều phục tất cả 
chúng sinh. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp thời gian, ở trong niệm niệm, 
khắp cùng tất cả thế giới. Dùng sức đại oai thần của Phật, 
tuỳ theo một niệm mà trang nghiêm tất cả cõi Phật trong 
mười phương.  

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, chẳng có sự 
chấp trước, chẳng có sự ràng buộc, để thành tựu sức thần 
thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị lai những 
kiếp trụ, thường vào khắp trong tất cả thế giới, thị hiện ra 
thế gian để thành Phật. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
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Hiền, một quang minh chiếu khắp hết cõi 
hư không tất cả thế giới.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, được vô lượng trí huệ, đủ tất cả thần 
thông, nói đủ thứ pháp.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, 
không thể dò lường được thần thông trí 
huệ.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, trụ hết pháp giới chỗ các đức Như 
Lai, dùng thần lực của Phật, tu tập tất cả 
các hạnh Bồ Tát, nghiệp thân miệng ý, 
chưa từng mệt mỏi.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Dùng một trí huệ quang minh, chiếu khắp hết cõi hư 
không tất cả thế giới. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Đắc được vô lượng trí huệ, đầy đủ tất cả thần thông 
biến hoá, có thể diễn nói đủ thứ pháp vô ngại. 
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Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Vào nơi Như Lai hết tất cả kiếp, cũng không thể dò 
lường được thần thông trí huệ của Phật. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Trụ hết pháp giới ở trong các đạo tràng của Như Lai, 
dùng sức thần thông của chư Phật, tu hành học tập tất cả 
hạnh môn của Bồ Tát tu. Ba nghiệp thân miệng ý vĩnh viễn 
thanh tịnh, tuyệt đối không ô nhiễm, ưa nói các pháp, 
không bao giờ mệt mỏi. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, chẳng trái với nghĩa, chẳng phá hoại 
pháp, lời lẽ thanh tịnh, nhạo thuyết vô tận, 
giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ sẽ được vô thượng bồ đề của tất cả 
chư Phật.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, khi vào một pháp môn, phóng ra vô 
lượng quang minh, chiếu bất khả tư nghì 
tất cả pháp môn. Như một pháp môn, tất 
cả pháp môn, cũng đều như vậy. Thông đạt 
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vô ngại, rốt ráo sẽ đắc được bậc nhất thiết 
trí.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu hạnh Phổ 
Hiền, nơi pháp tự tại, đến bờ bên kia trang 
nghiêm của Bồ Tát Phổ Hiền. Nơi mỗi mỗi 
cảnh giới, đều dùng nhất thiết trí quán sát 
ngộ nhập, mà nhất thiết trí cũng không hết 
được.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Không trái với nghĩa lý của các pháp, chẳng phá hoại 
thật tướng của các pháp. Lời lẽ diễn nói diệu pháp rất thanh 
tịnh. Nhạo thuyết các pháp, chẳng lúc nào hết được. Giáo 
hoá tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến 
cho tất cả chúng sinh sẽ đắc được vô thượng bồ đề của tất 
cả chư Phật mười phương. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Khi vào một pháp môn thì phóng ra vô lượng trí huệ 
quang minh, chiếu khắp bất tư nghì pháp môn. Như một 
pháp môn là như vậy, tất cả pháp môn cũng đều như vậy. 
Đối với tất cả pháp môn thông đạt chẳng có chướng ngại. 
Tương lai rốt ráo sẽ được bậc nhất thiết trí, tức là thành tựu 
quả Phật. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
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Hiền. Đối với tất cả các pháp, đắc được cảnh giới tự tại vô 
ngại, đến được bờ bên kia trang nghiêm của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Đối với mỗi mỗi cảnh giới, đều dùng nhất thiết trí 
huệ để quán sát ngộ nhập, mà nhất thiết trí huệ chẳng khi 
nào hết được. Do đó có câu :  

"Lấy chẳng hết, dùng chẳng cạn". 
 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, từ khi bắt đầu cho đến 
đời nầy, hết thuở vị lai, trụ hạnh Phổ Hiền, 
thường không ngừng nghỉ. Được nhất thiết 
trí, ngộ bất khả thuyết bất khả thuyết pháp 
chân thật. Nơi pháp rốt ráo chẳng có mê 
hoặc.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu nghiệp Phổ Hiền, 
phương tiện tự tại, được pháp quang minh. 
Nơi hạnh của các Bồ Tát tu hành, thấu rõ 
vô ngại.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, được 
tất cả trí huệ phương tiện, biết tất cả 
phương tiện, đó là : Phương tiện vô lượng, 
phương tiện không nghĩ bàn, phương tiện 
Bồ Tát, phương tiện nhất thiết trí, phương 
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tiện tất cả Bồ Tát điều phục, phương tiện 
chuyển vô lượng pháp luân, phương tiện 
thời bất khả thuyết, phương tiện nói đủ thứ 
pháp, phương tiện không bờ mé không sợ 
hãi, phương tiện nói tất cả pháp không dư 
thừa. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, từ khi bắt đầu một đời, hết thuở vị 
lai, trụ nơi pháp môn đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, 
thường tinh tấn không nghỉ ngơi. Đắc được nhất thiết trí 
huệ, ngộ hiểu bất khả thuyết bất khả thuyết pháp chân thật. 
Đối với tất cả các pháp, rốt ráo thấu suốt chẳng có chướng 
ngại. Dùng trí huệ Bát Nhã, chiếu soi các pháp thật tướng, 
chẳng khi nào mê hoặc. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hành hạnh nghiệp của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu, vừa phương tiện vừa tự tại, đắc được quang 
minh của các pháp. Đối với hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu 
hành, chiếu thấu tất cả chẳng có chướng ngại.  

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu, đắc được trí huệ tất cả phương tiện, biết tất cả 
pháp môn phương tiện, có mười thứ phương tiện :  

1. Phương tiện chẳng có số lượng. 
2. Phương tiện không thể nghĩ bàn. 
3. Phương tiện Bồ Tát tu tất cả. 
4. Phương tiện nhất thiết trí huệ. 
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5. Phương tiện tất cả Bồ Tát điều phục tất cả chúng 
sinh. 

6. Phương tiện chuyển vô lượng bánh xe pháp không 
thối chuyển. 

7. Phương tiện thời bất khả thuyết. 
8. Phương tiện nói đủ thứ pháp. 
9. Phương tiện không có bờ mé không sợ hãi. 
10. Phương tiện nói tất cả pháp chẳng có dư thừa. 
 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, trụ hạnh Phổ Hiền, 
thành tựu nghiệp thân, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thấy được đều hoan hỉ, không 
sinh phỉ báng, phát tâm bồ đề, vĩnh viễn 
không thối chuyển, rốt ráo thanh tịnh.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, được 
trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất cả 
chúng sinh. Tất cả lời lẽ đầy đủ trang 
nghiêm, khắp ứng chúng sinh, đều khiến 
cho họ hoan hỉ.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, trụ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu, thành tựu nghiệp thân thanh tịnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Khiến cho tất cả chúng sinh, thấy được đều sinh tâm 
đại hoan hỉ, chẳng sinh tâm phỉ báng. Phát tâm đại bồ đề, 
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vĩnh viễn không thối chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, rốt ráo đắc được thanh tịnh. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hành đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu, đắc được trí huệ thanh tịnh, thấu rõ lời nói của tất 
cả chúng sinh. Tất cả lời lẽ đều đầy đủ trang nghiêm, ứng 
hoá khắp chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan 
hỉ. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, trụ hạnh Phổ Hiền, lập 
chí nguyện thù thắng, đủ tâm thanh tịnh, 
được thần thông rộng lớn, trí huệ rộng lớn, 
đến khắp tất cả thế gian rộng lớn, cõi nước 
rộng lớn, chỗ chúng sinh rộng lớn, nói 
pháp rộng lớn của tất cả Như Lai nói, tạng 
trang nghiêm viên mãn rộng lớn. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, trụ nơi đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền, lập chí nguyện thù thắng, đầy đủ tâm trí thanh tịnh, 
đắc được thần thông rộng lớn, đắc được trí huệ rộng lớn. 
Đi đến khắp thế gian rộng lớn, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh; đi đến khắp cõi nước rộng lớn, để giáo hoá tất cả 
chúng sinh; đến khắp chỗ chúng sinh rộng lớn, để giáo hoá 
tất cả chúng sinh. Diễn nói pháp môn rộng lớn của tất cả 
Như Lai nói, tạng trang nghiêm viên mãn rộng lớn. 
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Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh 
nguyện hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Được tất cả thân thanh tịnh của Phật. Tâm 
thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, nhiếp công 
đức của Phật, trụ nơi cảnh giới của Phật, 
trí ấn chiếu khắp. Thị hiện nghiệp thanh 
tịnh của Bồ Tát, khéo vào tất cả câu nghĩa 
khác biệt. Thị hiện sự tự tại rộng lớn của 
chư Phật Bồ Tát, vì tất cả chúng sinh hiện 
thành Chánh Giác. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu viên mãn hạnh nguyện 
hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được tất cả pháp 
thân thanh tịnh của Phật, tâm trí thanh tịnh, hiểu biết thanh 
tịnh. Nhiếp trì công đức của mười phương chư Phật, trụ nơi 
cảnh giới của Phật, ấn trí huệ chiếu khắp tất cả chúng sinh. 
Thị hiện nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát tu, khéo vào tất cả 
từng câu nghĩa lý khác biệt; thị hiện sức thần thông tự tại 
rộng lớn của chư Phật Bồ Tát, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh, thị hiện thành Phật. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, siêng tu hạnh nguyện các 
căn của Bồ Tát Phổ Hiền. Được căn thông 
lợi. Căn điều thuận. Căn tất cả pháp tự tại. 
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Căn vô tận. Căn siêng tu tất cả căn lành. 
Căn tất cả cảnh giới của Phật bình đẳng. 
Căn đại tinh tấn thọ ký tất cả Bồ Tát 
không thối chuyển. Căn kim cang giới biết 
rõ tất cả Phật pháp. Căn kim cang diệm trí 
huệ quang minh chiếu của tất cả Như Lai. 
Căn tự tại phân biệt tất cả các căn. Căn an 
lập vô lượng chúng sinh nơi nhất thiết trí. 
Căn vô biên rộng lớn. Căn tất cả viên mãn. 
Căn thanh tịnh vô ngại. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, siêng tu đại hạnh đại nguyện các 
căn của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được căn lành thông minh 
lanh lợi. Lại đắc được căn lành rất điều hoà và bình thuận. 
Lại đắc được căn lành tất cả các pháp nhậm vận tự tại. Lại 
đắc được căn lành không cùng tận. Căn siêng tu hết thảy tất 
cả căn lành. Lại đắc được cảnh giới của Phật, thần thông 
của Phật, bình đẳng của Phật, đủ thứ căn lành như vậy. Lại 
đắc được căn đại tinh tấn Phật thọ ký cho tất cả Bồ Tát 
không thối chuyển. Căn lành thấu rõ biết được tất cả chư 
Phật nói pháp kim cang. Căn phổ minh kim cang diệm, trí 
huệ quang minh của tất cả chư Phật. Căn lành nhậm vận tự 
tại có thể phân biệt được mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn. 
Căn lành có thể khiến cho tất cả chúng sinh, an lập nơi nhất 
thiết trí huệ. Lại đắc được căn lành rộng lớn vô biên. Lại 
đắc được căn lành tất cả đều viên mãn. Lại đắc được căn 
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lành thanh tịnh vô ngại, đem các thứ căn lành đó hồi hướng 
cho chúng sinh. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, đắc 
được tất cả thần lực của Bồ Tát. Đó là : 
Thần lực đại lực vô lượng rộng lớn. Thần 
lực trí huệ vô lượng tự tại. Thần lực không 
động thân hình mà hiện khắp tất cả cõi 
Phật. Thần lực tự tại vô ngại không gián 
đoạn. Thần lực nhiếp khắp tất cả cõi Phật 
để ở một chỗ. Thần lực một thân đầy khắp 
tất cả cõi Phật. Thần lực giải thoát du hí vô 
ngại. Thần lực một niệm tự tại vô sở tác. 
Thần lực trụ không tánh không nương tựa. 
Thần lực an lập bất khả thuyết thế giới 
theo thứ tự trong một lỗ chân lông, đến các 
đạo tràng của chư Phật khắp pháp giới, chỉ 
bày các chúng sinh đều khiến được vào 
môn đại trí huệ. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu. Đắc được mười thứ thần thông lực của tất cả Bồ Tát gia 
trì, đó là : 
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1. Đắc được thần thông lực đại lực vô lượng rộng 
lớn. 

2. Đắc được thần thông lực trí huệ tự tại vô lượng. 
3. Đắc được thần thông lực không cần động thân 

hình, mà hiện khắp tất cả cõi Phật. 
4. Đắc được thần thông lực nhậm vận tự tại viên 

dung vô ngại không gián đoạn. 
5. Đắc được thần thông lực có thể đem tất cả cõi 

nước chư Phật, nhiếp tại một nơi. 
6. Đắc được thần thông lực một thân hoá làm vô 

lượng thân, đầy khắp tất cả cõi Phật. 
7. Đắc được thần thông lực thanh tịnh giải thoát viên 

mãn vô ngại, du hí ba cõi. 
8. Đắc được thần thông lực một niệm nhậm vận tự 

tại không chỗ tạo tác. 
9. Đắc được thần thông lực trụ nơi không tánh không 

nương tựa. 
10. Đắc được thần thông lực an lập bất khả thuyết 

thế giới theo thứ tự trong một lỗ chân lông, có thể đến khắp 
đạo tràng của chư Phật trong pháp giới, chỉ bày cho tất cả 
chúng sinh, đều khiến cho được vào môn đại trí huệ. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, vào môn Phổ Hiền, sinh 
hạnh Bồ Tát. Dùng trí tự tại, trong khoảng 
một niệm, vào khắp vô lượng cõi nước chư 
Phật. Một thân dung thọ vô lượng cõi Phật. 
Được trí huệ trang nghiêm thanh tịnh cõi 
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Phật. Luôn dùng trí huệ, quán thấy vô biên 
các cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không 
sinh khởi tâm nhị thừa.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh phương tiện Phổ 
Hiền, vào cảnh giới trí huệ, sinh vào nhà 
Như Lai, trụ đạo Bồ Tát, đầy đủ bất khả 
thuyết bất khả thuyết vô lượng tâm thù 
thắng không nghĩ bàn. Hành vô lượng 
nguyện, chưa từng ngừng nghỉ. Biết rõ tất 
cả thế giới ba đời.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu pháp môn 
thanh tịnh Phổ Hiền. Nơi một đầu sợi lông 
bao dung tận hư không khắp pháp giới bất 
khả thuyết bất khả thuyết tất cả cõi nước, 
đều khiến thấy rõ. Như một đầu sợi lông, 
khắp pháp giới cõi hư không, mỗi mỗi đầu 
sợi lông, cũng đều như vậy. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, vào trong hạnh môn của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu. Sinh ra tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát tu. 
Dùng trí huệ tự tại, trong khoảng một niệm, vào khắp mười 
phương tất cả cõi nước của chư Phật. Ở trong một thân, có 
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thể dung nạp vô lượng cõi nước chư Phật, đắc được trí huệ 
trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật trong mười 
phương. Thường dùng trí huệ chẳng có sự ràng buộc đó, 
quán thấy vô biên cõi nước chư Phật, vĩnh viễn không phát 
khởi tâm nhị thừa, chẳng thối thất tâm đại bồ đề. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hạnh phương tiện của Bồ Tát 
Phổ Hiền, vào trong cảnh giới trí huệ, sinh vào nhà Như 
Lai, trụ đạo Bồ Tát. Đầy đủ bất khả thuyết bất khả thuyết 
vô lượng tâm thù thắng không thể nghĩ bàn, hành vô lượng 
nguyện rộng lớn, chưa từng ngừng nghỉ, biết rõ tất cả pháp 
giới ba đời. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu pháp môn thanh tịnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Nơi một đầu sợi lông, có thế bao dung 
tận hư không khắp pháp giới bất khả thuyết bất khả thuyết 
tất cả cõi nước. Mỗi cõi nước, đều thấy rõ ràng. Như một 
đầu sợi lông như vậy, tận hư không khắp pháp giới, mỗi 
mỗi đầu sợi lông cũng đều như thế. 
 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu thâm tâm 
phương tiện Phổ Hiền. Ở trong một tâm 
niệm, hiện ra tâm niệm bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp của một chúng sinh, như 
vậy cho đến trong một niệm hiện ra ngần 
ấy kiếp tâm niệm của tất cả chúng sinh.  
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Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, vào bậc phương tiện 
hạnh hồi hướng Phổ Hiền. Ở trong một 
thân, đều bao dung tận pháp giới bất khả 
thuyết bất khả thuyết thân, mà chúng sinh 
giới không tăng giảm. Như một thân, cho 
đến tất cả thân khắp cùng pháp giới, cũng 
đều như vậy.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu đại nguyện 
phương tiện Phổ Hiền, xả lìa tất cả tưởng 
điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo, vào 
khắp tất cả cảnh giới của chư Phật, thường 
thấy pháp thân thanh tịnh của chư Phật 
đồng với cõi hư không, tướng tốt trang 
nghiêm, thần lực tự tại. Thường dùng tiếng 
vi diệu, khai thị diễn nói, vô ngại không 
dứt, khiến cho người nghe được, đều như 
pháp thọ trì. Nơi thân Như Lai, biết rõ 
không chỗ được. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu thâm tâm phương tiện 
đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong một niệm, hiện 
ra bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp tâm niệm của một 
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chúng sinh, giống tình hình như vậy, cho đến trong một 
niệm hiện ra bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp tâm niệm 
của tất cả chúng sinh. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, vào bậc phương tiện hạnh hồi 
hướng của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Ở trong một thân chúng 
sinh, đều dung nạp được tận pháp giới bất khả thuyết bất 
khả thuyết thân chúng sinh. Nhưng ở trong chúng sinh giới 
cũng chẳng tăng thêm, cũng chẳng giảm bớt. Như một thân 
chúng sinh như vậy, cho đến tất cả thân khắp cùng pháp 
giới, cũng đều như vậy. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại nguyện phương tiện 
của Bồ Tát Phổ Hiền tu, xả lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, 
tâm điên đảo, thấy hiểu điên đảo, mà vào khắp trong cảnh 
giới của mười phương chư Phật. Thường thấy pháp thân 
thanh tịnh của tất cả chư Phật đồng với cõi hư không, 
tướng tốt rất trang nghiêm, thần lực nhậm vận tự tại. 
Thường dùng tiếng vi diệu, khai thị chúng sinh, diễn nói 
các pháp. Pháp môn viên dung, chẳng có mọi chướng ngại, 
cũng chẳng khi nào dứt. Khiến cho người nghe pháp, đều 
như pháp thọ trì. Đối với thân Phật, biết rõ không chỗ 
được. Tại sao ? Vì pháp thân của Phật, là tận hư không 
khắp pháp giới, chẳng có chỗ nào mà không có, cho nên 
không chỗ được. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, trụ 
bậc Bồ Tát. Ở trong một niệm, vào tất cả 
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thế giới. Đó là : Vào thế giới ngửa. Thế giới 
úp. Thế giới rộng lớn bất khả thuyết bất 
khả thuyết lưới võng giăng bày mười 
phương tất cả mọi nơi. Dùng lưới nhân đà 
la phân biệt phương tiện, khắp phân biệt 
tất cả pháp giới. Đem đủ thứ thế giới, vào 
một thế giới. Đem bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô lượng thế giới, vào một thế giới. 
Đem tất cả pháp giới an lập vô lượng thế 
giới, vào một thế giới. Đem tất cả cõi hư 
không an lập vô lượng thế giới, vào một thế 
giới. Mà cũng không hoại tướng an lập, 
đều khiến cho thấy rõ. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu, trụ nơi bậc Bồ Tát. Ở trong một niệm, vào khắp tất cả 
thế giới mười phương, tức là :  

1. Vào thế giới ngửa.  
2. Vào thế giới úp.  
3. Vào thế giới rộng lớn bất khả thuyết bất khả 

thuyết lưới võng giăng bày mười phương tất cả mọi nơi.  
4. Dùng lưới Nhân đà la phân biệt phương tiện, khắp 

phân biệt tất cả thế giới.  
5. Đem đủ thứ thế giới vào trong một thế giới.  
6. Đem bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, vào 

trong một thế giới.  
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7. Đem tất cả thế giới an lập vô lượng thế giới, vào 
trong một thế giới.  

8. Đem tất cả cõi hư không an lập vô lượng thế giới, 
vào trong một thế giới, song, tự thể của mỗi mỗi thế giới 
vẫn tồn tại, không bị phá hoại, hoặc bị huỷ hoại. Cho nên 
nói không hoại tướng an lập, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều minh bạch thấy được sự tồn tại của mỗi thế giới. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu tập hạnh nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, được Phật quán đảnh. Ở 
trong một niệm, vào bậc phương tiện, 
thành tựu viên mãn an trụ các hạnh trí 
báu, đều biết rõ tất cả các tưởng. Đó là : 
Tưởng về chúng sinh. Tưởng về pháp. 
Tưởng về cõi. Tưởng về phương hướng. 
Tưởng về Phật. Tưởng về thế gian. Tưởng 
về nghiệp. Tưởng về hạnh. Tưởng về giới. 
Tưởng về hiểu biết. Tưởng về căn. Tưởng 
về thời. Tưởng về trì. Tưởng phiền não. 
Tưởng thanh tịnh. Tưởng thành thục. 
Tưởng thấy Phật. Tưởng chuyển pháp 
luân. Tưởng nghe pháp hiểu rõ. Tưởng 
điều phục. Tưởng vô lượng. Tưởng xuất ly. 
Tưởng đủ thứ bậc. Tưởng vô lượng bậc. 
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Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu, đắc được mười phương chư Phật dùng nước 
cam lồ quán đảnh, thọ bậc Pháp Vương. Ở trong một niệm, 
vào bậc phương tiện, thành tựu viên mãn an trụ tất cả hạnh 
trí huệ báu, hoàn toàn thấu hiểu tất cả quan niệm, hi cầu 
các vọng tưởng, các quan niệm về : Chúng sinh, pháp, cõi 
nước, phương vị, Phật, sáu căn, thời gian, thọ trì, phiền 
não, thanh tịnh, tu hành thành công, hi vọng thấy Phật, 
chuyển bánh xe pháp, và quan niệm nghe pháp hiểu biết rõ, 
điều phục thân tâm, chúng sinh, quan niệm về vô lượng, 
xuất ly, đủ thứ bậc Phật, bậc Bồ Tát, vô lượng bậc. 

 

Tưởng Bồ Tát biết rõ. Tưởng Bồ Tát 
tu tập. Tưởng Bồ Tát tam muội. Tưởng 
khởi Bồ Tát tam muội. Tưởng Bồ Tát 
thành. Tưởng Bồ Tát hoại. Tưởng Bồ Tát 
diệt. Tưởng Bồ Tát sinh. Tưởng Bồ Tát giải 
thoát. Tưởng Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ trì. 
Tưởng Bồ Tát cảnh giới. Tưởng kiếp thành 
hoại. Tưởng sáng, tưởng tối, tưởng ngày, 
tưởng đêm. Tưởng nửa tháng, một tháng, 
một giờ, một năm, thay đổi. Tưởng đi, 
tưởng đến, tưởng đứng, tưởng ngồi, tưởng 
ngủ, tưởng thức, các tưởng như vậy. Ở 
trong một niệm, thảy đều biết rõ, mà lìa tất 
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cả tưởng, chẳng có sự phân biệt. Dứt trừ 
tất cả chướng, không chỗ chấp trước. Tất 
cả trí huệ của Phật, sung mãn trong tâm. 
Tất cả Phật pháp nuôi lớn căn lành, cùng 
đồng một thân với các Như Lai, được tất cả 
chư Phật nhiếp thọ, lìa cấu bẩn được thanh 
tịnh. Theo tu học tất cả Phật pháp, đến 
được bờ bên kia. 

 

Các quan niệm : Sự biết, tu hành, tam muội, khởi 
tam muội của Bồ Tát và các quan niệm thành, hoại, diệt, 
sinh của Bồ Tát. Các quan niệm giải thoát, tự tại, trụ trì, 
cảnh giới của Bồ Tát. Quan niệm về kiếp thành, hoại, của 
tất cả thế giới, quán phân biệt về sáng, tối, ngày, đêm. 
Quan niệm về sự biến hoá nửa tháng, một tháng, một mùa, 
một năm. Cùng với sự quan niệm đi, đến, đứng, ngồi, ngủ, 
thức .v.v... Đủ thức các quan niệm như vậy, tâm phân biệt 
với năm mươi hai thứ tâm niệm, Bồ Tát ở trong một niệm, 
thảy đều thấu rõ, mà lìa khỏi tất cả các quan niệm, chẳng 
sinh tâm phân biệt, dứt trừ tất cả sự chướng ngại quan niệm 
sinh ra, không hề chấp trước. Tất cả trí huệ của Phật tràn 
đầy trong tâm, tất cả Phật pháp nuôi lớn căn lành của Ngài, 
do đó cùng đồng một thân với các Như Lai, được tất cả chư 
Phật nhiếp thọ, lìa cấu bẩn được thanh tịnh, đối với tất cả 
Phật pháp tuỳ hỉ tu hành, học tập, đến được bờ bên kia. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh tu 
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hạnh Phổ Hiền, sinh đại trí huệ báu. Ở 
trong mỗi một niệm, biết vô lượng tâm. 
Tuỳ theo sự y chỉ. Tuỳ theo tâm phân biệt. 
Tuỳ theo giống tánh. Tuỳ theo chỗ làm. 
Tuỳ theo nghiệp dụng. Tuỳ theo tướng 
trạng. Tuỳ theo tư giác. Đủ thứ sự khác 
nhau, thảy đều thấy rõ.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, thành tựu đại nguyện trí 
báu Phổ Hiền. Ở trong một xứ, biết vô 
lượng bất khả thuyết xứ. Như tại một xứ, 
tất cả xứ cũng đều như vậy. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh, tu đại hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền, sinh ra đại trí huệ báu. Ở trong tâm 
mỗi chúng sinh, biết vô lượng tâm chúng sinh. Tuỳ theo 
tâm y chỉ của tất cả chúng sinh, tuỳ theo tâm phân biệt của 
tất cả chúng sinh, tuỳ theo giống tánh của tất cả chúng sinh, 
tuỳ theo chỗ làm của tất cả chúng sinh, cho đến tuỳ theo 
nghiệp dụng, tướng trạng, tư giác của tất cả chúng sinh, tuỳ 
nhiên có đủ thứ cảnh giới khác nhau, nhưng thảy đều thấy 
rõ. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, thành tựu đại nguyện trí huệ báu 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong một xứ, biết được vô lượng 
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bất khả thuyết bất khả thuyết xứ. Tại một xứ tình hình như 
vậy, ở trong tất cả xứ, cũng đều như thế. 
 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu tập bậc hạnh nghiệp 
trí Phổ Hiền. Ở trong một nghiệp, biết 
được vô lượng bất khả thuyết bất khả 
thuyết nghiệp. Mỗi nghiệp đó, do đủ thứ 
duyên tạo ra, thấy biết rõ ràng. Như nơi 
một nghiệp, tất cả nghiệp cũng đều như 
vậy.  

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu tập trí huệ biết các 
pháp của Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong một 
pháp, biết bất khả thuyết bất khả thuyết 
pháp. Ở trong tất cả pháp mà biết một 
pháp. Các pháp như vậy, thảy đều khác 
biệt, chẳng có chướng ngại, không trái 
không chấp trước. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập bậc hạnh nghiệp trí huệ của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong một nghiệp, biết được vô lượng 
bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp. Mỗi một nghiệp đều 
do đủ thứ nhân duyên tạo thành, đều thấy biết rõ ràng. Như 
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tình hình một thứ nghiệp như vậy, tất cả nghiệp cũng đều 
tình hình như vậy. 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập trí huệ biết các pháp của Bồ 
Tát Phổ Hiền. Ở trong một pháp, biết được bất khả thuyết 
bất khả thuyết pháp; ở trong tất cả pháp, biết được một 
pháp. Các pháp như vậy, thảy đều khác biệt, nhưng chẳng 
có mọi sự chướng ngại nào, cũng chẳng trái, cũng chẳng 
chấp trước. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, trụ hạnh Bồ Tát, được 
đầy đủ căn tai vô ngại của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Ở trong một tiếng nói, biết được bất 
khả thuyết bất khả thuyết tiếng nói, vô 
lượng vô biên đủ thứ sự khác biệt, mà 
chẳng chấp trước. Như nơi một tiếng nói, 
nơi tất cả tiếng nói, cũng đều như vậy. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, trụ trong hạnh môn của Bồ Tát tu, 
đắc được đầy đủ căn tai không chướng ngại của Bồ Tát 
Phổ Hiền. Ở trong một tiếng nói, biết được bất khả thuyết 
bất khả thuyết tiếng nói. Như ở trong một tiếng nói tình 
hình như vậy, ở trong tất cả tiếng nói cũng đều tình hình 
như vậy. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu trí huệ Phổ Hiền, khởi 
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hạnh Phổ Hiền, trụ bậc Phổ Hiền. Ở trong 
mỗi một pháp, diễn nói bất khả thuyết bất 
khả thuyết pháp, pháp đó rộng lớn, đủ thứ 
sự khác biệt, giáo hoá nhiếp thọ, không thể 
nghĩ bàn. Phương tiện tương ưng, nơi vô 
lượng thời, nơi tất cả thời, tuỳ theo sự ưa 
thích, hiểu biết của các chúng sinh, tuỳ 
theo căn tánh, tuỳ theo thời, dùng âm 
thanh của Phật mà vì họ nói pháp. Dùng 
một diệu âm, khiến cho bất khả thuyết đạo 
tràng chúng hội vô lượng chúng sinh, thảy 
đều hoan hỉ. Chỗ của một Như Lai, vô 
lượng Bồ Tát, tràn đầy pháp giới, lập chí 
thù thắng, sinh sự thấy rộng lớn, rốt ráo 
biết rõ tất cả các hạnh. Trụ bậc Phổ Hiền, 
tuỳ chỗ thuyết pháp, ở trong niệm niệm, 
đều được chứng nhập. Trong khoảng một 
sát-na, tăng trưởng vô lượng bất khả 
thuyết bất khả thuyết đại trí huệ. Hết kiếp 
vị lai, diễn nói như vậy, nơi tất cả cõi, tu 
tập hạnh rộng lớn đồng hư không, thành 
tựu viên mãn. 
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Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập đại trí huệ của Bồ Tát Phổ 
Hiền, sinh khởi đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, trụ bậc 
Đẳng Giác của Bồ Tát Phổ Hiền. Ở trong mỗi một pháp, có 
thể diễn nói bất khả thuyết bất khả thuyết pháp. Ở trong 
một pháp diễn nói vô lượng pháp, vô lượng pháp chẳng trái 
với một pháp. Do đó : "Một làm vô lượng, vô lượng làm 
một". Đạo lý vô lượng và một, là hai mà chẳng hai. 

  Pháp môn nầy rất rộng lớn lại rất nhỏ, có đủ thứ sự 
khác biệt, giáo hoá tất cả chúng sinh, nhiếp thọ tất cả chúng 
sinh, không thể nghĩ bàn, phương tiện tương ưng. Trong vô 
lượng thời, tất cả thời, tức là chẳng có sự phân biệt giữa 
thời gian và không gian, tuỳ thuận tất cả chúng sinh, theo 
sự nguyện vọng của họ. Tuỳ theo căn tánh của tất cả chúng 
sinh, tuỳ theo tất cả thời gian, dùng pháp phương tiện 
tương ưng, giáo hoá tất cả chúng sinh, dùng âm thanh của 
Phật mà vì họ nói pháp. Dùng một diệu âm không nghĩ 
bàn, khiến cho bất khả thuyết chúng hội đạo tràng, vô 
lượng chúng sinh, thảy đều đại hoan hỉ. Ở trong đạo tràng 
của một vị Phật, có vô lượng Bồ Tát, đầy dẫy pháp giới. 
Lập chí nguyện thù thắng, sinh kiến giải rộng lớn, rốt ráo 
biết rõ pháp môn trong tất cả các hạnh. Trong khoảng một 
sát-na, tăng trưởng vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết 
đại trí huệ. Hết kiếp thuở vị lai, như vậy vì tất cả chúng 
sinh nói pháp. Trong cõi nước của tất cả chư Phật, tu tập 
hạnh môn rộng lớn vô biên, pháp môn đồng với tận hư 
không khắp pháp giới. Đắc được sự thành tựu, viên mãn, 
đến được trình độ không thiếu không thừa. 
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Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu tập hạnh môn các căn 
của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu vua đại 
hạnh. Ở trong mỗi một căn, đều biết rõ vô 
lượng các căn, vô lượng tâm ưa thích, cảnh 
giới không thể nghĩ bàn sinh ra diệu hạnh.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập hạnh môn tất cả các căn của 
Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu vua đại hạnh. Ở trong mỗi một 
căn, thảy đều biết rõ vô lượng các căn, vô lượng tâm ưa 
thích. Đắc được cảnh giới không thể nghĩ bàn, sinh ra tất cả 
diệu hạnh. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, trụ hạnh tâm đại hồi 
hướng Phổ Hiền, đắc được : Trí sắc rất vi 
tế. Trí thân rất vi tế. Trí cõi rất vi tế. Trí 
kiếp rất vi tế. Trí thế giới rất vi tế. Trí 
phương hướng rất vi tế. Trí thời gian rất vi 
tế. Trí số mục rất vi tế. Trí nghiệp báo rất 
vi tế. Trí thanh tịnh rất vi tế. Các trí vi tế 
như vậy, ở trong một niệm, đều biết rõ 
được, mà tâm không sợ hãi, tâm không mê 
hoặc, không tán loạn, không ô trược, 
không hạ liệt, tâm đó chuyên nhất, tâm 
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khéo vào định vắng lặng, tâm khéo phân 
biệt, tâm khéo an trụ. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, trụ nơi tâm hạnh nguyện đại hồi 
hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, đắc được mười trí huệ rất vi 
tế, mới được thấu rõ thanh tịnh. 

1. Được trí huệ tất cả sắc rất vi tế. 
2. Được trí huệ tất cả thân rất vi tế. 
3. Được trí huệ tất cả cõi rất vi tế. 
4. Được trí huệ tất cả kiếp rất vi tế. 
5. Được trí huệ tất cả thế giới rất vi tế. 
6. Được trí huệ tất cả phương hướng rất vi tế. 
7. Được trí huệ tất cả thời gian rất vi tế. 
8. Được trí huệ tất cả số mục rất vi tế. 
9. Được trí huệ tất cả nghiệp báo rất vi tế. 
10. Được trí huệ tất cả thanh tịnh rất vi tế. 

 

Tất cả những sự vi tế như vậy, ở trong một niệm, 
hoàn toàn thấu rõ thanh tịnh, biết rồi, tâm chẳng sinh sợ hãi 
và sự mê hoặc, cũng chẳng tán loạn, cũng chẳng điên đảo, 
cũng chẳng ô trược, cũng không hạ liệt. Tâm đó chuyên 
nhất, vì trí huệ rất vi tế. Tâm đó khéo vào định vắng lặng, 
tâm đó khéo phân biệt rất vi tế, tâm đó khéo an trụ cảnh 
giới rất vi tế.  

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, trụ nơi trí huệ của Bồ 
Tát, tu hạnh Phổ Hiền, chẳng có mệt mỏi. 
Biết được : Tất cả chúng sinh thú hướng 
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rất vi tế. Chúng sinh chết rất vi tế. Chúng 
sinh sinh ra rất vi tế. Chúng sinh trụ rất vi 
tế. Chúng sinh xứ sở rất vi tế. Chúng sinh 
phẩm loại rất vi tế. Chúng sinh cảnh giới 
rất vi tế. Chúng sinh hạnh rất vi tế. Chúng 
sinh thủ lấy rất vi tế. Chúng sinh phan 
duyên rất vi tế. Tất cả những sự rất vi tế 
như vậy, ở trong một niệm thảy đều biết 
rõ. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, trụ trong trí huệ của Bồ Tát tu, tu 
tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, chẳng có lúc nào mệt 
mỏi. Biết được mười thứ rất vi tế của tất cả chúng sinh, 
mới minh bạch được những tình hình đó. Dưới đây là mười 
thứ rất vi tế : 

1. Biết được sự thú hướng rất vi tế của tất cả chúng 
sinh. 

2. Biết được sự chết rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
3. Biết được sự sinh ra rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
4. Biết được nơi trụ xứ rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
5. Biết được xứ sở rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
6. Biết được hết thảy phẩm loại rất vi tế của tất cả 

chúng sinh. 
7. Biết được cảnh giới rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
8. Biết được hạnh rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
9. Biết được sự thủ lấy rất vi tế của tất cả chúng sinh. 
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10. Biết được sự phan duyên rất vi tế của tất cả 
chúng sinh. 

Tất cả những sự rất vi tế như vậy, ở trong một niệm, 
Bồ Tát thảy đều biết rõ ràng thanh tịnh, chẳng có gì mà 
không biết. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, chứng được mắt trí 
huệ, quán khắp tâm tất cả chúng sinh. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, lập chí nguyện thâm sâu, 
tu hạnh Phổ Hiền. Biết được : Tất cả Bồ 
Tát từ lúc ban đầu phát tâm, vì tất cả 
chúng sinh tu hạnh Bồ Tát rất vi tế. Bồ Tát 
trụ xứ rất vi tế. Bồ Tát thần thông rất vi tế. 
Bồ Tát du hành vô lượng cõi Phật rất vi tế. 
Bồ Tát pháp quang minh rất vi tế. Bồ Tát 
mắt thanh tịnh rất vi tế. Bồ Tát thành tựu 
tâm thù thắng rất vi tế. Bồ Tát đi đến đạo 
tràng chúng hội của tất cả Như Lai rất vi 
tế. Bồ Tát trí huệ Đà la ni môn rất vi tế. Bồ 
Tát có vô lượng sự không sợ hãi, có tất cả 
biện tài diễn nói rất vi tế. Bồ Tát có vô 
lượng tướng tam muội rất vi tế. Bồ Tát 
thấy tất cả trí huệ tam muội của Phật rất vi 
tế. 
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Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, lập chí nguyện thâm sâu, được 
khoái lạc không gì bằng, tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu. Phải có trí huệ hai mươi mốt thứ rất vi tế của Bồ 
Tát, mới minh bạch biết được cảnh giới nầy. 

1. Biết được tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm bồ 
đề, vì lợi ích tất cả chúng sinh, mà tu hạnh của Bồ Tát tu, 
rất vi tế. 

2. Biết được xứ sở của tất cả Bồ Tát ở rất vi tế. 
 3. Biết được thần thông diệu dụng của tất cả Bồ Tát 
rất vi tế. 
 4. Biết được tất cả Bồ Tát du hành vô lượng cõi Phật 
rất vi tế. 
 5. Biết được pháp tu của tất cả Bồ Tát, đắc được trí 
huệ quang minh rất vi tế. 
 6. Biết được tất cả Bồ Tát đắc được mắt trí huệ thanh 
tịnh rất vi tế. 
 7. Biết được tất cả Bồ Tát thành tựu tâm thù thắng 
rất vi tế. 

8. Biết được tất cả Bồ Tát đến đạo tràng chúng hội 
của mười phương chư Phật rất vi tế. 

9. Biết được tất cả Bồ Tát đắc được trí huệ pháp môn 
tổng trì rất vi tế. 

10. Biết được lời nói của tất cả Bồ Tát vô lượng sự 
không sợ hãi, có trí huệ biện tài vô ngại, diễn nói diệu pháp 
rất vi tế. 

11. Biết được vô lượng tướng tam muội chánh định 
chánh thọ của tất cả Bồ Tát tu, rất vi tế. 

12. Biết được tất cả Bồ Tát thấy tất cả trí huệ tam 
muội của chư Phật, rất vi tế. 
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 Bồ Tát trí huệ tam muội thâm sâu rất 
vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội đại trang 
nghiêm rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội 
pháp giới rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội 
thần thông đại tự tại rất vi tế. Bồ Tát trí 
huệ tam muội hết thuở vị lai trụ trì hạnh 
rộng lớn rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội 
sinh ra vô lượng sự khác biệt rất vi tế. Bồ 
Tát trí huệ tam muội sinh ra ở trước tất cả 
chư Phật, siêng tu cúng dường luôn không 
xả lìa rất vi tế. Bồ Tát trí huệ tam muội tu 
hành tất cả thâm sâu rộng lớn không 
chướng không ngại rất vi tế. Bồ Tát trí huệ 
tam muội lìa che chướng, được bậc nhất 
thiết trí rốt ráo, trụ trì bậc hạnh trí, bậc 
đại thần thông, bậc quyết định nghĩa lý, rất 
vi tế. Tất cả những sự rất vi tế như vậy, 
thảy đều biết rõ. 

 

13. Biết được trí huệ tam muội thâm sâu của tất cả 
Bồ Tát rất vi tế. 

14. Biết được trí huệ tam muội đại trang nghiêm của 
tất cả Bồ Tát rất vi tế. 

15. Biết được trí huệ tam muội pháp giới của tất cả 
Bồ Tát rất vi tế. 
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16. Biết được trí huệ tam muội thần thông đại tự tại 
của tất cả Bồ Tát rất vi tế. 

17. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát, hết 
thuở vị lai, tu hạnh trụ trì rộng lớn, rất vi tế. 

18. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát sinh 
ra vô lượng sự khác biệt rất vi tế. 

19. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát sinh 
ra ở trước tất cả chư Phật, siêng tu hạnh cúng dường chư 
Phật, thường không không xả lìa rất vi tế. 

20. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát tu 
hành tất cả thâm sâu rộng lớn tối cao, chẳng có sự chướng 
ngại rất vi tế. 

21. Biết được trí huệ tam muội của tất cả Bồ Tát 
được bậc nhất thiết trí rốt ráo, bậc trụ trì tu hành trí huệ, 
bậc đại thần thông trí huệ, bậc quyết định tất cả nghĩa lý, 
trừ khử sự che chướng rất vi tế.  

Tất cả những sự rất vi tế như vậy, Bồ Tát đều biết 
được, hoàn toàn thấu rõ triệt để những cảnh giới nầy. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
ràng buộc, tu tập hạnh Phổ Hiền. Đều biết 
: Bồ Tát trí huệ an lập rất vi tế. Bậc Bồ Tát 
rất vi tế. Bồ Tát vô lượng hạnh rất vi tế. Bồ 
Tát sinh ra hồi hướng rất vi tế. Bồ Tát 
được tất cả Phật tạng rất vi tế. Bồ Tát quán 
sát trí rất vi tế. Bồ Tát thần thông nguyện 
lực rất vi tế. Bồ Tát diễn nói tam muội rất 
vi tế. Bồ Tát tự tại phương tiện rất vi tế. Bồ 
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Tát ấn rất vi tế. Bồ Tát một đời bổ xứ rất vi 
tế. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh không có sự 
chấp trước ràng buộc, tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu. Biết được : Trí huệ của tất cả Bồ Tát có bốn mươi mốt 
thứ rất vi tế, tức là : 

1. Trí huệ của Bồ Tát an lập cảnh giới rất vi tế. 
2. Bậc Bồ Tát rất vi tế. 
3. Bồ Tát tu vô lượng hạnh rất vi tế. 
4. Bồ Tát sinh ra hồi hướng rất vi tế. 
5. Bồ Tát được tất cả Phật tạng, nói tất cả pháp rất vi tế. 
6. Trí huệ diệu quán sát của Bồ Tát rất vi tế. 
7. Bồ Tát có đủ thần thông và nguyện lực rất vi tế. 
8. Bồ Tát diễn nói chánh định chánh thọ rất vi tế. 
9. Sức phương tiện nhậm vận tự tại của Bồ Tát rất vi tế. 
10. Bồ Tát ấn chứng tất cả pháp môn rất vi tế. 
11. Bồ Tát một đời bổ xứ, tức hậu bổ Phật vị, rất vi tế. 
Có trí huệ rất vi tế như vậy, mới nhận thức được 

cảnh giới nầy. 
 

 Bồ Tát sinh về trời Đâu Suất rất vi tế. 
Bồ Tát trụ ở cung trời rất vi tế. Bồ Tát 
nghiêm tịnh cõi Phật rất vi tế. Bồ Tát quán 
sát trong cõi người rất vi tế. Bồ Tát phóng 
đại quang minh rất vi tế. Bồ Tát chủng tộc 
thù thắng rất vi tế. Bồ Tát đạo tràng chúng 
hội rất vi tế. Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ 
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sinh rất vi tế. Bồ Tát nơi một thân thị hiện 
tất cả thân mạng chung rất vi tế. Bồ Tát 
vào thai mẹ rất vi tế. Bồ Tát trụ thai mẹ rất 
vi tế. Bồ Tát ở trong thai mẹ tự tại thị hiện 
tất cả đạo tràng chúng hội trong pháp giới 
rất vi tế. Bồ Tát ở trong thai mẹ tất cả thần 
lực của Phật rất vi tế. 
 

 12. Cảnh giới Bồ Tát sinh ở nội viện cung trời Đâu 
Suất rất vi tế. 

13. Lúc Bồ Tát trụ ở cung trời Đầu Suất rất vi tế. 
14. Bồ Tát trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư 

Phật trong mười phương rất vi tế. 
15. Bồ Tát quán sát trong cõi người rất vi tế. 
16. Bồ Tát phóng trí huệ đại quang minh rất vi tế. 
17. Chủng tộc của Bồ Tát thù thắng, đặc biệc cao 

quý, rất vi tế. 
18. Đạo tràng chúng hội của Bồ Tát rất vi tế. 
19. Bồ Tát khắp tất cả thế giới thọ sinh, rất vi tế. 
20. Bồ Tát nơi một thân có thể thị hiện tất cả thân 

mạng chung, rất vi tế. 
21. Lúc Bồ Tát vào thai mẹ rất vi tế. 
22. Lúc Bồ Tát trụ trong thai mẹ rất vi tế. 
23. Bồ Tát ở trong thai mẹ, tự tại thị hiện tất cả đạo 

tràng chúng hội trong pháp giới, rất vi tế. 
24. Bồ Tát ở trong thai mẹ, thị hiện sức thần thông 

của tất cả chư Phật, rất vi tế.  
Phải có trí huệ rất vi tế, mới minh bạch được cảnh 

giới tám tướng thành đạo nầy. 
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Bồ Tát thị hiện việc sống lâu rất vi tế. 
Bồ Tát trí huệ thị hiện sư tử đi bảy bước 
rất vi tế. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo 
léo thị hiện nơi vương cung rất vi tế. Bồ 
Tát xuất gia tu hạnh điều phục rất vi tế. Bồ 
Tát ngồi ở dưới cội bồ đề đạo tràng rất vi 
tế. Bồ Tát phá tan chúng ma quân, thành 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rất vi 
tế. Như Lai ngồi toà bồ đề, phóng đại 
quang minh, chiếu mười phương thế giới 
rất vi tế. Như Lai thị hiện vô lượng thần 
biến rất vi tế. Như Lai sư tử hống đại Niết 
Bàn rất vi tế. Như Lai điều phục tất cả 
chúng sinh mà không chỗ ngại rất vi tế. 

 

25. Bồ Tát thị hiện việc sống lâu rất vi tế.  
26. Bồ Tát thị hiện sư tử đi bảy bước, tay trái chỉ 

trời, tay phải chỉ đất : "Trên trời dưới nhân gian, ta tôn quý 
nhất", rất vi tế. 

27. Bồ Tát trí huệ phương tiện khéo léo thị hiện nơi 
hoàng cung, rất vi tế. 

28. Bồ Tát xuất gia tu đạo, tu hạnh hàng phục chúng 
sinh, rất vi tế. 

29. Bồ Tát ngồi ở dưới cội bồ đề đạo tràng, rất vi tế. 
30. Bồ Tát hàng phục ma nữ, phá tan ma quân, thành 

tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rất vi tế. 
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31. Như Lai ngồi pháp toà bồ đề, phóng đại quang 
minh, chiếu soi mười phương thế giới, rất vi tế. 

32. Như Lai thị hiện vô lượng thần thông biến hoá, 
rất vi tế. 

33. Như Lai sư tử hống, chuyển bánh xe pháp, vào 
đại Niết Bàn, rất vi tế. 

34. Như Lai hàng phục tất cả chúng sinh, chẳng có 
chướng ngại, rất vi tế. 

Phải có trí huệ vi tế như vậy, mới minh bạch thanh 
tịnh rõ ràng. 

 

Sức tự tại không nghĩ bàn của Như 
Lai, tâm bồ đề như kim cang rất vi tế. Như 
Lai hộ niệm khắp tất cả cảnh giới thế gian 
rất vi tế. Như Lai ở trong khắp tất cả thế 
giới làm Phật sự, hết kiếp thuở vị lai mà 
không ngừng nghỉ rất vi tế. Thần lực của 
Như Lai khắp cùng pháp giới rất vi tế. Như 
Lai ở trong tận cõi hư không tất cả thế giới, 
khắp hiện thành Phật, điều phục chúng 
sinh rất vi tế. Như Lai nơi một thân Phật, 
hiện vô lượng thân Phật rất vi tế. Như Lai 
ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, đều 
ngự đạo tràng trí huệ tự tại rất vi tế. 

 

35. Sức tự tại không nghĩ bàn của Như Lai, tâm bồ 
đề giống như kim cang, rất vi tế. 
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36. Như Lai khắp hộ niệm tất cả cảnh giới thế gian, 
rất vi tế. 

37. Như Lai ở trong khắp tất cả thế giới, làm đại Phật 
sự, hết kiếp thuở vị lai, cũng không ngừng nghỉ, rất vi tế. 

38. Sức thần thông vô ngại của Như Lai, khắp cùng 
pháp giới, rất vi tế. 

39. Như Lai ở trong tận cõi hư không tất cả thế giới, 
đều hiện thành Phật, điều phục chúng sinh, rất vi tế. 

40. Như Lai ở trong một thân Phật, hiện ra vô lượng 
thân Phật, rất vi tế. 

41. Như Lai ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai, 
thường ngự đạo tràng, trí huệ tự tại, rất vi tế. 

 

Tất cả sự vi tế như vậy, thảy đều biết 
rõ, thành tựu thanh tịnh, thị hiện khắp tất 
cả thế gian. Ở trong niệm niệm, tăng 
trưởng trí huệ, viên mãn không thối 
chuyển. Phương tiện khéo léo, tu hạnh Bồ 
Tát, chẳng có ngừng nghỉ, thành tựu bậc 
hồi hướng của Phổ Hiền. Ðầy đủ tất cả 
công đức của Như Lai, vĩnh viễn không 
nhàm bỏ hạnh Bồ Tát. Sinh ra cảnh giới Bồ 
Tát hiện tiền. Vô lượng phương tiện thảy 
đều thanh tịnh, muốn an ổn khắp tất cả 
chúng sinh. Tu hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc 
đại oai đức của Bồ Tát, đắc được tâm vui 
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thích của các Bồ Tát, được môn hồi hướng 
của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra các 
công đức tạng pháp giới. 

 

Như vật tất cả những sự vi tế như đã nói, Bồ Tát 
hoàn toàn biết rõ, thành tựu thanh tịnh, thị hiện khắp tất cả 
thế gian. Ở trong niệm niệm, tăng trưởng đại trí huệ, đặc 
biệt viên mãn, không thối chuyển. Phương tiện khéo léo, tu 
hạnh của Bồ Tát tu, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thành 
tựu bậc hồi hướng của Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ tất cả công 
đức của chư Phật, vĩnh viễn không nhàm bỏ hạnh của Bồ 
Tát tu. Sinh ra cảnh giới Bồ Tát hiện tiền. Vô lượng 
phương tiện, thảy đều thanh tịnh, an ổn khắp tất cả chúng 
sinh. Tu hành hạnh Bồ Tát, thành tựu bậc đại oai đức của 
Bồ Tát, đắc được tất cả tâm vui thích của Bồ Tát, được 
pháp môn hồi hướng của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sinh ra 
tất cả các tạng công đức pháp giới. 

 

Thường được chư Phật hộ niệm, nhập 
vào các pháp môn thâm diệu của Bồ Tát. 
Diễn nói tất cả nghĩa chân thật. Nơi pháp 
khéo léo không sai trái. Khởi thệ nguyện 
lớn không bỏ chúng sinh. Ở trong một 
niệm, biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa, 
hay chẳng phải tâm địa. Nơi chỗ chẳng 
phải tâm, thị hiện sinh nơi tâm, xa lìa lời 
nói, an trụ trí huệ, đồng hạnh với các Bồ 
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Tát thực hành. Dùng sức tự tại, thị hiện 
thành Phật đạo. Hết thuở vị lai, thường 
không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế 
gian kiếp số vọng tưởng lời nói kiến lập, 
thần thông nguyện lực, thảy đều thị hiện. 

 

Thường được mười phương chư Phật gia trì hộ niệm, 
mà vào được tất cả pháp môn thâm diệu của Bồ Tát, diễn 
nói tất cả nghĩa lý chân thật. Đối với tất cả các pháp, 
phương tiện khéo léo, chẳng trái với đạo lý của pháp. Phát 
khởi thệ nguyện lớn, không xả bỏ tất cả chúng sinh, có thể 
ở trong một niệm, biết hết tất cả cảnh giới tạng tâm địa của 
chúng sinh hay chẳng phải tâm địa. Nơi chỗ chẳng phải 
tâm (chúng sinh vô tình), thị hiện sinh nơi tâm, đó là đạo lý 
chân không sinh diệu hữu. Xa lìa tất cả mọi lời nói, an trụ ở 
trong trí huệ, đồng hạnh với tất cả Bồ Tát thực hành. Dùng 
sức thần thông tự tại, thị hiện thành Phật đạo, hết thuở vị 
lai, cũng không ngừng nghỉ. Tất cả chúng sinh thế gian, 
kiếp số, vọng tưởng, lời nói kiến lập, thần thông và nguyện 
lực, thảy đều thị hiện. 

 

Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền. Đắc 
được trí rất vi tế biết rõ tất cả chúng sinh 
giới, đó là : Trí rất vi tế phân biệt được 
chúng sinh giới. Trí rất vi tế hiểu được lời 
nói của chúng sinh giới. Trí rất vi tế biết sự 
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chấp trước của chúng sinh giới. Trí rất vi 
tế biết được dị loại của chúng sinh giới. Trí 
rất vi tế biết được đồng loại của chúng sinh 
giới. Trí rất vi tế biết được vô lượng thú 
hướng của chúng sinh giới. Trí rất vi tế 
biết được chỗ làm đủ thứ sự phân biệt 
không nghĩ bàn của chúng sinh giới. Trí 
rất vi tế biết được vô lượng tạp nhiễm của 
chúng sinh giới. Trí rất vi tế biết được vô 
lượng thanh tịnh của chúng sinh giới.  

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập pháp môn đại hạnh của Bồ 
Tát Phổ Hiền tu, đắc được chín loại trí huệ rất vi tế của 
chúng sinh giới, mới có thể thấu hiểu được :  

1. Chúng sinh giới tức là chín pháp giới. Pháp giới 
Bồ Tát, pháp giới Duyên Giác, pháp giới Thanh Văn, pháp 
giới trời, pháp giới người, pháp giới A tu la, pháp giới súc 
sinh, pháp giới ngạ quỷ, pháp giới địa ngục. Chúng sinh 
chín pháp giới nầy, có đủ thứ sự phân biệt khác nhau, phải 
có trí huệ rất vi tế, mới phân biệt được rõ ràng, bằng không 
thì chẳng có cách gì phân biệt được rõ ràng. 

2. Chúng sinh của chúng sinh giới, mỗi chúng sinh 
giới đều có lời nói khác nhau, có rất nhiều sự phân biệt, ví 
dụ đơn giản như loài người, có rất nhiều thứ tiếng nói, văn 
tự khác nhau, như Trung Quốc, ngoài tiếng quốc ngữ ra, 
còn có rất nhiều tiếng nói địa phương. Tiếng nói của các 
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chúng sinh giới, nói không hết được, cho nên phải có trí 
huệ rất vi tế, mới hiểu được lời nói của chúng sinh giới. 

3. Chúng sinh của chúng sinh giới, mỗi chúng sinh 
giới đều có sự chấp trước của họ. Nếu chẳng có sự chấp 
trước thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát trong pháp giới của Bồ 
Tát, còn có một phần chấp trước sinh tướng vô minh, hà 
huống là chúng sinh khác trong tám pháp giới khác, bất 
quá khác nhau mà thôi. Nếu muốn biết chúng sinh chín 
pháp giới, tại sao có sự chấp trước ? chỉ có đắc được trí huệ 
rất vi tế, mới thấu hiểu được rõ ràng. 

4. Có chúng sinh dị loại trong chúng sinh giới, có đủ 
thứ loài khác nhau, phải có trí huệ rất vi tế, mới minh bạch 
biết được. 

5. Có chúng sinh đồng loại trong chúng sinh giới, tuy 
là đồng loại, nhưng cũng có đủ thứ chủng tộc khác nhau, 
phải có trí huệ rất vi tế mới minh bạch biết được. 

6. Chín pháp giới chúng sinh của chúng sinh giới, 
đều có con đường thú hướng khác nhau, ví như Bồ Tát 
hướng về Bồ Tát đạo, cho đến chúng sinh địa ngục hướng 
về con đường địa ngục. Con đường thú hướng của họ khác 
nhau, đó là do tiền nhân hậu quả chiêu cảm ra, phải có trí 
huệ rất vi tế mới phân tích rõ ràng được. 

7. Trong chúng sinh giới, mỗi loài chúng sinh, đều 
có đủ thứ việc làm khác nhau không thể nghĩ bàn. Mỗi 
chúng sinh cũng có việc làm khác nhau không thể nghĩ 
bàn, phải có trí huệ rất vi tế, mới phân tích rõ ràng được. 

8. Trong chúng sinh giới, mỗi loài chúng sinh, có 
quả báo của mỗi loài. Do nghiệp cảm khác nhau, cho nên 
trồng nhân thanh tịnh, thì được quả thanh tịnh; trồng nhân 
nhiễm ô, thì được quả nhiễm ô. Thứ nghiệp thiện ác hỗn 
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tạp nầy, có lúc trong nghiệp thiện thêm nghiệp ác, có lúc 
trong nghiệp ác thêm nghiệp thiện. Có lúc trong nghiệp 
thanh tịnh, xen tạp nghiệp nhiễm ô; có lúc trong nghiệp 
nhiễm ô, xen tạp nghiệp thanh tịnh. Tương lai nghiệp thiện 
thành thục, thì sinh vào ba đường lành; tương lai nghiệp ác 
thành thục, thì sinh vào ba đường ác. Chẳng phải bị người 
khác bức bách, mà là do chính mình tạo nghiệp, chiêu cảm 
cảnh giới báo ứng. Do đó, "Mình làm mình chịu", người 
khác không thể nào thay thế được. Dù có tặng hồng bao, 
hối lộ vua Diêm Vương, cũng chẳng làm được, tại sao ? Vì 
vua Diêm Vương đại công vô tư, biện án thanh minh, chỉ 
nói thiện ác, không nói đến nhân tình, sự việc không thể 
chuyển đổi được. 

Chúng ta người học Phật, phải khác với những người 
thế gian, những gì họ ham thích, chúng ta không ham thích, 
những gì họ tham, chúng ta không tham. Mao bệnh người 
thế gian có, chúng ta không có. Nếu sinh hoạt tập quán 
giống với những người thế gian, thì đó chẳng phải là người 
xuất gia. Họ nhẫn được, bạn nhẫn được; họ chịu được, bạn 
chịu được, đó chẳng phải là bản sắc của người xuất gia. 
Phải nhẫn những việc mà người khác không nhẫn được, 
phải chịu khổ mà người khác chịu không được, làm những 
việc mà người khác không làm được, đó mới là bản sắc 
chân chánh của người xuất gia. 

Có tư tưởng tạp nhiễm rồi, nghĩ muốn nghe Kinh, 
mà tâm không thể thanh tịnh; nghĩ muốn tự tại, mà tâm 
không thể tự tại. Người học Phật, đừng nên có phiền não. 
Những thứ tạp nhiễm, phải có trí huệ rất vi tế, mới phân 
biệt rõ ràng được. 
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9. Trong chúng sinh giới, có vô số vô lượng thanh 
tịnh, phải có trí huệ rất vi tế, mới phân biệt rõ ràng được. 

 

Tất cả cảnh giới rất vi tế của chúng 
sinh giới như vậy, ở trong một niệm, có thể 
dùng trí huệ, đều biết như thật. Rộng nhiếp 
chúng sinh, mà vì họ thuyết pháp. Khai thị 
đủ thứ pháp môn thanh tịnh, khiến cho họ 
tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, hoá thân vô 
lượng, kẻ thấy được đều hoan hỉ. Dùng ánh 
sáng trí huệ mặt trời, chiếu tâm Bồ Tát, 
khiến cho họ khai ngộ, được trí huệ tự tại. 

 

Tất cả cảnh giới của chúng sinh giới như vậy, rất là 
vi tế. Ở trong một niệm, có thể dùng trí huệ chân thật, mới 
biết như thật những cảnh giới chân thật như vậy. Rộng 
nhiếp tất cả chúng sinh, mà vì họ diễn nói Phật pháp, khai 
thị đủ thứ pháp môn thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh 
tu trí huệ rộng lớn của Bồ Tát, biến hoá vô lượng vô biên 
thân, khiến cho kẻ thấy được đều sinh tâm hoan hỉ. Dùng 
trí huệ quang minh, như đồng với ngàn mặt trời, chiếu soi 
tâm của người tu hạnh Bồ Tát, khiến cho họ khai ngộ, đắc 
được trí huệ tự tại. 

 

Dùng tâm giải thoát, không chấp 
trước không ràng buộc, vì tất cả chúng 
sinh, trong tất cả thế giới, tu hạnh Phổ 
Hiền, đắc được trí rất vi tế, biết tận cõi hư 
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không pháp giới tất cả thế giới. Đó là : Trí 
rất vi tế biết thế giới nhỏ. Trí rất vi tế biết 
thế giới lớn. Trí rất vi tế biết thế giới tạp 
nhiễm. Trí rất vi tế biết thế giới thanh tịnh. 
Trí rất vi tế biết thế giới không thể sánh. 
Trí rất vi tế biết thế giới đủ thứ. Trí rất vi 
tế biết thế giới rộng. Trí rất vi tế biết thế 
giới hẹp. Trí rất vi tế biết thế giới vô ngại 
trang nghiêm. Trí rất vi tế xuất hiện khắp 
tất cả thế giới của Phật. Trí rất vi tế nói 
chánh pháp khắp tất cả thế giới. 

 

Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước, không ràng buộc, vì tất cả chúng sinh, ở trong tất cả 
thế giới, tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Đắc được 
hai mươi mốt thứ trí huệ rất vi tế, biết tận cõi hư không 
khắp pháp giới tất cả thế giới. Đó là : 

1. Thế giới rất nhỏ, phải có trí huệ rất vi tế, mới biết 
được. 

2. Thế giới rất lớn, phải có trí huệ rất vi tế, mới biết 
được. 

3. Thế giới tạp nhiễm, phải có trí huệ rất vi tế, mới 
biết được. 

4. Thế giới thanh tịnh, phải có trí huệ rất vi tế, mới 
biết được. 
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5. Thế giới không thể sánh, thế giới nầy vượt qua tất 
cả thế giới, chẳng có thể giới nào có thể sánh bằng. Thế 
giới nầy phải có trí huệ rất vi tế, mới biết được. 

6. Thế giới đủ thứ, phải có trí huệ rất vi tế, mới biết 
được. 

7. Thế giới rộng lớn, phải có trí huệ rất vi tế, mới 
biết được. 

8. Thế giới hẹp, phải có trí huệ rất vi tế, mới biết 
được. 

9. Thế giới vô ngại trang nghiêm, phải có trí huệ rất 
vi tế, mới biết được. 

10. Phật xuất hiện ra đời đầy khắp tất cả thế giới, 
phải có trí huệ rất vi tế, mới biết được. 

11. Phật nói chánh pháp nhãn tạng, đầy khắp tất cả 
thế giới, phải có trí huệ rất vi tế, mới biết được. 

 

Trí rất vi tế hiện thân khắp tất cả thế 
giới. Trí rất vi tế phóng đại quang minh 
khắp tất cả thế giới. Trí rất vi tế thần thông 
tự tại của chư Phật, thị hiện hết tất cả thế 
giới. Trí rất vi tế dùng một âm thanh, thị 
hiện tất cả âm thanh hết tất cả thế giới. Trí 
rất vi tế vào tất cả đạo tràng chúng hội cõi 
Phật trong tất cả thế giới. Trí rất vi tế dùng 
tất cả pháp giới cõi Phật làm một cõi Phật. 
Trí rất vi tế dùng một cõi Phật làm tất cả 
pháp giới cõi Phật. Trí rất vi tế biết tất cả 
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thế giới như mộng. Trí rất vi tế biết tất cả 
thế giới như hình bóng. Trí rất vi tế biết tất 
cả thế giới như huyễn. 

 

12. Bồ Tát có đại thần thông, có thể hiện thân khắp 
trong tất cả hạt bụi, khắp cùng tất cả thế giới, có trí huệ rất 
vi tế như vậy, mới biết được. 

13. Phóng đại quang minh đầy khắp tất cả thế giới, 
chiếu soi ba ngàn đại thiên thế giới, có trí huệ rất vi tế như 
vậy, mới biết được.  

14. Khắp cùng tất cả thế giới, thị hiện sức thần thông 
tự tại của mười phương chư Phật, có trí huệ rất vi tế như 
vậy, mới biết được. 

15. Khắp cùng tất cả thế giới, dùng một thứ âm thanh 
nói pháp, thị hiện được đủ thứ tất cả âm thanh. Do đó:  

 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được", 

 

Tức cũng là dùng một pháp môn, có thể diễn nói vô 
lượng pháp môn, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới biết 
được. 

16. Vào đạo tràng chúng hội của một thế giới, và đạo 
tràng chúng hội của tất cả chư Phật, có trí huệ rất vi tế như 
vậy, mới biết được. 

17. Dùng tất cả pháp giới cõi Phật, làm một cõi Phật. 
Bồ Tát có thần thông biến hoá, có thể ở trong nhỏ hiện lớn, 
lại có thể ở trong lớn hiện nhỏ; lại có thể ở trong một hiện 
nhiều, trong nhiều hiện một, đó là cảnh giới : Sự vô ngại, 
lý vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, viên dung vô ngại, 
nhậm vận tự tại, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới biết được. 
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18. Dùng một cõi Phật, biến hoá tất cả pháp giới cõi 
Phật, cảnh giới thần thông biến hoá không thể nghĩ bàn 
như vậy, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới biết được. 

19. Bồ Tát biết tất cả thế giới như mộng, hư vọng 
không thật, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới biết được. 

Lúc người đang nằm mộng, thì trong cảnh mộng 
hiện ra sự hưởng thụ vinh hoa phú quý, vừa thăng quan 
tiến chức, vừa phát tài, có vợ đẹp thiếp xinh, hưởng hết 
phước nhân gian. Lúc đó, ở trong mộng hiện ra một người, 
nói với họ rằng : "Ông ơi ! Hiện tại ông có công danh lợi 
lộc, vàng bạc châu báu, danh tiếng địa vị .v.v... chẳng phải 
là thật, mà là giả. Hiện ông đang nằm mộng đó"! Ông ta 
nhất định sẽ không tin. Đợi đến lúc tỉnh dậy thì mới biết 
được mình đang nằm mộng. Do đó, "Đời người như giấc 
mộng", chẳng những ban đêm ngủ nằm mộng, mà ban ngày 
không ngủ cũng đang nằm mộng. Do đó, "Sống như say, 
chết như mộng", chẳng có lúc nào thức tỉnh. 

Người trên thế gian, đều đang nằm mộng, bất quá, 
giấc mộng nầy có người tỉnh sớm, có người tỉnh muộn, 
cũng có người không tỉnh. Người có trí huệ thì tỉnh sớm; 
người ngu si thì tỉnh muộn, hoặc là không tỉnh. Chúng ta tu 
đạo thì gọi là tỉnh mộng, sớm giác ngộ đời người khổ nhiều 
vui ít, đề cao cảnh giác, không nằm mộng giữa ban ngày, 
không thể vọng tưởng lăn xăn, nhận thức rõ mình là người 
tu đạo, phải giữ bổn phận không phóng dật. Do đó, "Sớm 
mõ tối chuông", cảnh tỉnh người ngủ ít lại. Tại sao khi tụng 
Kinh thì phải gõ mõ ? Vì mắt con cá thì mở ngày đêm 
không nhắm, thức tỉnh người tu đạo đừng tham ngủ, phải 
thời khắc giác ngộ, có tác dụng như vậy. 
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20. Bồ Tát biết tất cả thế giới giống như hình bóng, 
chẳng có tánh chân thật, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới 
biết được cảnh giới nầy. 

21. Bồ Tát biết tất cả thế giới như huyễn hoá, chẳng 
có thể chân thật, có trí huệ rất vi tế như vậy, mới biết được 
cảnh giới nầy. 

 

 Như vậy biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo, 
nhập vào hạnh Phổ Hiền, được trí huệ thần 
thông. Đầy đủ quán sát của Phổ Hiền, tu 
hạnh Bồ Tát, thường không ngừng nghỉ. 
Đắc được tất cả thần thông tự tại của Phật. 
Đầy đủ thân vô ngại, trụ nơi trí huệ không 
chỗ nương. Nơi các pháp lành, không thủ 
lấy chấp trước. Chỗ tâm thực hành, thảy 
đều không chỗ đắc được. Nơi tất cả chỗ, 
khởi ý tưởng xa lìa. Nơi hạnh Bồ Tát, khởi 
ý tưởng tịnh tu. Nơi nhất thiết trí, nghĩ 
tưởng không thủ lấy chấp trước. Dùng các 
tam muội, tự tại trang nghiêm. Trí huệ tuỳ 
thuận tất cả pháp giới. 
 

 Như vậy biết sinh ra tất cả Bồ Tát đạo, nhập vào đại 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, đắc được trí huệ và thần 
thông của Bồ Tát Phổ Hiền, đầy đủ trí huệ diệu quán sát 
của Bồ Tát Phổ Hiền, tu hạnh của Bồ Tát tu, thời thời siêng 
tinh tấn, khắc khắc chẳng ngừng nghỉ. Đắc được thần thông 
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biến hoá tự tại của mười phương chư Phật, đầy đủ pháp 
thân không chướng ngại. Trụ ở trong trí huệ không nương 
tựa. Nơi tất cả pháp lành không thủ lấy chấp trước, do đó 
"Vô trí diệc vô đắc", nghĩa là, không trí huệ cũng không 
đắc được. Chẳng những đối với pháp ác không thủ lấy chấp 
trước, mà đối với pháp lành cũng chẳng thủ lấy chấp trước. 
Chỗ tâm nghĩ tưởng đến, đều không chỗ đắc được. Đối với 
tất cả mọi nơi cũng không chấp trước, sinh khởi nghĩ tưởng 
xa lìa. Đối với hạnh Bồ Tát, sinh khởi nghĩ tưởng tu hành 
thanh tịnh. Đối với nhất thiết trí huệ, sinh khởi nghĩ tưởng 
không thủ lấy chấp trước. Dùng tất cả tam muội trang 
nghiêm pháp thân của chính mình, dùng trí huệ Bát Nhã 
chân chánh, tuỳ nguyện tất cả pháp giới, giáo hoá tất cả 
chúng sinh. 
 

 Dùng tâm giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc, nhập vào hạnh môn của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Đắc được trí rất vi tế biết 
vô lượng pháp giới. Trí rất vi tế diễn nói tất 
cả pháp giới. Trí rất vi tế vào thế giới rộng 
lớn. Trí rất vi tế phân biệt pháp giới không 
nghĩ bàn. Trí rất vi tế phân biệt tất cả pháp 
giới. Trí rất vi tế một niệm khắp tất cả 
pháp giới. Trí rất vi tế vào khắp tất cả 
pháp giới. Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới 
không chỗ được. Trí rất vi tế quán tất cả 
pháp giới không chỗ ngại. Trí rất vi tế biết 
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tất cả pháp giới không sinh. Trí rất vi tế 
nơi tất cả pháp giới hiện thần biến. 
 

 Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, vào đại hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu. Đắc được mười một thứ trí huệ rất vi tế pháp 
giới, mới có thể thấu hiểu được tình hình của pháp giới. Đó 
là : 
 1. Đắc được trí huệ rất vi tế biết vô lượng pháp giới. 
 2. Trí huệ rất vi tế diễn nói được tất cả pháp giới. 
 3. Trí huệ rất vi tế vào được pháp giới rộng lớn. 
 4. Trí huệ rất vi tế phân biệt được pháp giới không 
thể nghĩ bàn. 
 5. Trí huệ rất vi tế phân biệt được tất cả pháp giới. 
 6. Trí huệ rất vi tế ở trong một niệm, khắp tất cả 
pháp giới. 
 7. Trí huệ rất vi tế vào được khắp tất cả pháp giới. 
 8. Trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không 
chỗ đắc được. 
 9. Trí huệ rất vi tế quán sát được tất cả pháp giới 
không chướng ngại. 
 10. Trí huệ rất vi tế biết được tất cả pháp giới không 
sinh. 
 11. Trí huệ rất vi tế ở trong tất cả pháp giới hiện thần 
thông biến hoá. 
 

 Tất cả pháp giới rất vi tế như vậy, 
dùng trí rộng lớn, đều biết như thật. Nơi 
pháp tự tại, thị hiện hạnh Phổ Hiền, khiến 
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cho các chúng sinh thảy đều đầy đủ. Chẳng 
xả bỏ nghĩa, chẳng chấp pháp, sinh ra trí 
bình đẳng vô ngại, biết căn bản vô ngại, 
chẳng trụ tất cả các pháp, chẳng hoại các 
pháp tánh. Như thật không nhiễm, giống 
như hư không, tuỳ thuận thế gian, khởi lên 
lời nói, khai mở nghĩa chân thật, mở bày 
tánh tịch diệt. Nơi tất cả cảnh, không 
nương không trụ, chẳng có phân biệt, thấy 
rõ pháp giới, rộng lớn an lập, biết rõ các 
thế gian, và tất cả các pháp, bình đẳng 
không hai, lìa tất cả chấp trước. 
 

 Tất cả pháp giới rất vi tế như vừa nói ở trên, dùng trí 
huệ rộng lớn, đều biết được như thật. Đối với tất cả các 
pháp, nhậm vận tự tại, tơ hào không tạo tác. Chỉ bày hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền tu, khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
đầy đủ sự mong cầu, không xả bỏ tất cả nghĩa, không chấp 
trước tất cả pháp, sinh ra trí huệ bình đẳng chẳng có 
chướng ngại, biết pháp căn bản chẳng có chướng ngại. 
Không trụ vào tất cả pháp môn, không phá hoại tất cả pháp 
tánh, chân thật không hư, chẳng có tất cả pháp nhiễm 
trước, thanh tịnh giống như hư không. Tuỳ thuận tất cả 
pháp thế gian, sinh khởi lời nói, khai thị diễn nói đạo lý 
chân thật. Chỉ bày cảnh giới tự tánh tịch diệt của chúng 
sinh. Đối với tất cả cảnh giới, chẳng nương tựa, chẳng trụ 
vào, chẳng phân biệt, thấu rõ tất cả pháp giới chân thật. An 
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lập rộng lớn tất cả chúng sinh, biết rõ tất cả thế gian và tất 
cả các pháp, pháp môn bình đẳng không hai, lìa khỏi mọi 
sự chấp trước, do đó "Không quái không ngại". Trong Tâm 
Kinh có nói : "Vì không quái ngại, nên không sợ hãi, xa lìa 
điên đảo mộng tưởng, rốt ráo đạt đến Niết Bàn". 
 

 Dùng tâm giải thoát, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, 
sinh trí rất vi tế biết các kiếp. Đó là : Trí 
rất vi tế dùng bất khả thuyết kiếp làm một 
niệm. Trí rất vi tế dùng một niệm làm bất 
khả thuyết kiếp. Trí rất vi tế dùng A tăng 
kỳ kiếp vào một kiếp. Trí rất vi tế dùng 
một kiếp vào A tăng kỳ kiếp. Trí rất vi tế 
dùng kiếp dài vào kiếp ngắn. Trí rất vi tế 
dùng kiếp ngắn vào kiếp dài. Trí rất vi tế 
vào kiếp có Phật kiếp không có Phật. Trí 
rất vi tế biết tất cả kiếp số. Trí rất vi tế biết 
tất cả kiếp phi kiếp. Trí rất vi tế trong một 
niệm thấy ba đời tất cả kiếp. 
 

 Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu. Sinh ra tất cả kiếp, cần có mười thứ trí huệ rất vi tế 
nầy. Đó là : 
 1. Trí huệ rất vi tế dùng bất khả thuyết kiếp làm một 
niệm. 
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 2. Trí huệ rất vi tế dùng một niệm làm bất khả thuyết 
kiếp. 
 3. Trí huệ rất vi tế dùng A tăng kỳ kiếp vào trong 
một kiếp. 
 4. Trí huệ rất vi tế dùng một kiếp vào trong A tăng 
kỳ kiếp. 
 5. Trí huệ rất vi tế dùng đại kiếp dài nhất vào trong 
tiểu kiếp ngắn nhất. 
 6. Trí huệ rất vi tế dùng tiểu kiếp ngắn nhất vào 
trong đại kiếp dài nhất. 
 7. Trí huệ rất vi tế vào kiếp có Phật, vào kiếp không 
có Phật. 
 8. Trí huệ rất vi tế biết tất cả kiếp số, có kiếp dài, 
kiếp ngắn, kiếp lớn, kiếp nhỏ, do đó : "Một niệm làm vô 
lượng, vô lượng làm một". 
 9. Trí huệ rất vi tế biết tất cả kiếp và tất cả phi kiếp. 
 10. Trí huệ rất vi tế ở trong một niệm, thấy được ba 
đời tất cả kiếp. 
 

 Tất cả các kiếp rất vi tế như vậy, dùng 
trí Như Lai, ở trong một niệm đều biết như 
thật. Đắc được tâm hạnh vương viên mãn 
của các Bồ Tát. Vào tâm hạnh của Phổ 
Hiền. Lìa tất cả tâm phân biệt dị đạo hí 
luận. Phát tâm đại nguyện không giải đãi 
ngừng nghỉ. Thấy khắp vô lượng thế giới 
võng. Tâm sung mãn vô lượng chư Phật. 
Nơi căn lành của chư Phật, hạnh của các 
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Bồ Tát, tâm nghe được đều thọ trì. Nơi 
hạnh rộng lớn an ổn tất cả chúng sinh, tâm 
nghe rồi không quên. Trong tất cả kiếp 
tâm thị hiện Phật ra đời. Nơi mỗi mỗi thế 
giới, hết thuở vị lai, tâm tu hành hạnh bất 
động không ngừng nghỉ. Trong tất cả thế 
giới, dùng thân nghiệp Như Lai sung mãn 
thân tâm bồ đề.   
 

 Tất cả các kiếp rất vi tế như vậy, dùng trí huệ Như 
Lai, ở trong một niệm, đều biết chân thật, đắc được tâm 
hạnh vương viên mãn của tất cả các Bồ Tát, tâm vào khắp 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Lìa khỏi tất cả tâm phân biệt, 
tâm ngoại đạo hí luận. Phát tâm đại thệ nguyện chẳng có 
giải đãi, chẳng có ngừng nghỉ. Tâm thấy khắp vô lượng vô 
biên thế giới võng, sung mãn vô lượng vô biên mười 
phương chư Phật. Đối với căn lành của mười phương chư 
Phật, hạnh của tất cả Bồ Tát tu, tâm nghe được đều thọ trì. 
Đối với hạnh rộng lớn an ổn tất cả chúng sinh, tâm nghe 
được rồi không quên. Ở trong tất cả kiếp, tâm thị hiện 
mười phương chư Phật xuất hiện ra đời. Ở trong mỗi thế 
giới, hết thuở vị lai, tâm tu hành hạnh kiên cố bất động, 
không có ngừng nghỉ. Trong tất cả thế giới, dùng thân 
nghiệp Như Lai, sung mãn thân tâm của Bồ Tát. 
 

 Dùng tâm giải thoát, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, 
thành tựu bất thối chuyển, đắc được trí rất 
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vi tế biết tất cả các pháp. Đó là : Trí rất vi 
tế biết pháp thâm sâu. Trí rất vi tế biết 
pháp rộng lớn. Trí rất vi tế biết đủ thứ 
pháp. Trí rất vi tế biết pháp trang nghiêm. 
Trí rất vi tế biết tất cả pháp không có số 
lượng. Trí rất vi tế biết tất cả pháp vào một 
pháp. Trí rất vi tế biết một pháp vào tất cả 
pháp. Trí rất vi tế biết tất cả pháp vào phi 
pháp. Trí rất vi tế ở trong không pháp an 
lập tất cả pháp mà không trái với nhau. Trí 
rất vi tế vào tất cả Phật pháp phương tiện 
không dư thừa. 
 

 Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu. Thành tựu tâm bồ đề không thối chuyển, biết được tất 
cả pháp, cần có trí huệ rất vi tế, mới biết rõ thông đạt vô 
ngại. Đó là :  
 1. Trí huệ rất vi tế biết các pháp thâm sâu. 
 2. Trí huệ rất vi tế biết các pháp rộng lớn. 
 3. Trí huệ rất vi tế biết đủ thứ pháp (sắc pháp, tâm 
pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp). 
 4. Trí huệ rất vi tế biết pháp trang nghiêm (trang 
nghiêm đạo tràng, chúng hội thanh tịnh). 
 5. Trí huệ rất vi tế biết tất cả pháp chẳng có số 
lượng. 
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 6. Trí huệ rất vi tế biết tất cả pháp vào được trong 
một pháp. 
 7. Trí huệ rất vi tế biết một pháp vào được trong tất 
cả pháp. 
 8. Trí huệ rất vi tế biết tất cả pháp vào trong phi 
pháp. 
 9. Trí huệ rất vi tế biết ở trong không pháp an lập tất 
cả pháp mà không trái với nhau. 
 10. Trí huệ rất vi tế biết không pháp vào được trong 
tất cả pháp, rất là phương tiện, chẳng có pháp dư thừa. 
 

 Tất cả thế giới tất cả lời nói an lập các 
pháp như vậy, đều đồng với nhau, trí huệ 
đó vô ngại, đều biết như thật. Đắc được 
tâm vào vô biên pháp giới, trong mỗi mỗi 
pháp giới, thâm tâm kiên cố an trụ, thành 
tựu hạnh vô ngại. Dùng nhất thiết trí, sung 
mãn các căn. Vào trí huệ chư Phật, chánh 
niệm phương tiện. Thành tựu công đức 
rộng lớn của chư Phật, đầy khắp pháp giới. 
Vào khắp tất cả các thân Như Lai, thị hiện 
hết thảy thân nghiệp của các Bồ Tát. Tuỳ 
thuận tất cả lời lẽ thế giới, diễn nói các 
pháp. Đắc được thần lực gia trì trí huệ ý 
nghiệp của tất cả chư Phật, sinh ra vô 
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lượng phương tiện khéo léo, trí Bát Nhã 
phân biệt được các pháp. 
 

 Trí huệ rất vi tế như đã nói như vậy, tất cả thế giới, 
tất cả lời nói, pháp an lập, nếu phân tích ra, phải có trí huệ 
rất vi tế và đồng với những pháp đó, trí huệ đó viên dung 
vô ngại, Bồ Tát đều biết như thật. Tâm vào được vô lượng 
vô biên pháp giới. Ở trong mỗi pháp giới, thâm tâm kiên cố 
an trụ, minh bạch hiểu rõ pháp đó, thành tựu hạnh viên 
dung vô ngại. Dùng nhất thiết trí huệ, sung mãn mắt tai 
mũi lưỡi thân ý sáu căn. Vào trong đại trí huệ của mười 
phương chư Phật, chánh niệm phương tiện, thành tựu viên 
mãn công đức rộng lớn của mười phương chư Phật. Đầy 
khắp mười phương pháp giới, vào khắp thân của mười 
phương chư Phật. Thị hiện hết thảy thân nghiệp của tất cả 
Bồ Tát, tướng tốt trang nghiêm. Tuỳ thuận lời lẽ của tất cả 
thế giới, diễn nói tất cả các pháp. Đắc được đại oai thần lực 
gia trì trí huệ ý nghiệp của mười phương chư Phật. Sinh ra 
vô lượng vô biên công đức phương tiện khéo léo, phân biệt 
tất cả pháp, nhất thiết chủng trí, chiếu soi tất cả các pháp. 
 

 Dùng tâm giải thoát, không chấp 
trước không ràng buộc, tu hạnh Phổ Hiền, 
sinh ra nhất thiết trí rất vi tế. Đó là : Trí 
rất vi tế biết tất cả cõi. Trí rất vi tế biết tất 
cả chúng sinh. Trí rất vi tế biết tất cả pháp 
quả báo. Trí rất vi tế biết tất cả tâm chúng 
sinh. Trí rất vi tế biết tất cả thời thuyết 
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pháp. Trí rất vi tế biết tất cả pháp giới. Trí 
rất vi tế biết tất cả tận cõi hư không. Trí 
rất vi tế biết tất cả lời nói. Trí rất vi tế biết 
tất cả hạnh thế gian. Trí rất vi tế biết tất cả 
hạnh xuất thế. 
 

 Bồ Tát dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp 
trước không ràng buộc, tu tập đại hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu, sinh ra tất cả trí huệ rất vi tế, mới minh bạch được 
tất cả đạo lý. Đó là : 
 1. Nếu muốn biết tất cả cõi nước chư Phật, phải có 
trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được. 
 2. Nếu muốn biết tất cả căn tánh chúng sinh, phải có 
trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được.  

3. Nếu muốn biết tất cả pháp quả báo, phải có trí huệ 
rất vi tế, mới hiểu biết được.  

4. Nếu muốn biết tất cả tâm niệm của tất cả chúng 
sinh, đang khởi vọng tưởng gì ? phải có trí huệ rất vi tế, 
mới hiểu biết được.  

5. Nếu muốn biết tất cả thời gian thuyết pháp, phải 
có trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được.  

Các vị ! Nghe pháp có thể tiêu trừ ngu si, tăng 
trưởng trí huệ. Nếu không nghe pháp, thì càng ngu si. Nếu 
không minh bạch Phật pháp, thì sẽ sinh ra tà tri tà kiến, làm 
việc điên đảo, đó là vì không có trí huệ. 

6. Nếu muốn biết tất cả áo diệu của tất cả pháp giới, 
phải có trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được.  

7. Nếu muốn biết tất cả nhân duyên ba đời tận cõi hư 
không, phải có trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được.  
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8. Nếu muốn biết tất cả lời nói, phải có trí huệ rất vi 
tế, mới hiểu biết được.  

9. Nếu muốn biết tất cả hạnh thế gian nên tu như thế 
nào, phải có trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được.  

10. Nếu muốn biết tất cả hạnh xuất thế gian nên tu 
như thế nào, phải có trí huệ rất vi tế, mới hiểu biết được. 

 

Cho đến trí rất vi tế, biết tất cả Như 
Lai đạo, tất cả Bồ Tát đạo, tất cả chúng 
sinh đạo. Tu hạnh Bồ Tát, trụ đạo Phổ 
Hiền, hoặc văn, hoặc nghĩa, đều biết như 
thật. Sinh trí như bóng. Sinh trí như mộng. 
Sinh trí như huyễn. Sinh trí như vang. Sinh 
trí như hoá. Sinh trí như không. Sinh trí 
như tịch diệt. Sinh trí tất cả pháp giới. Sinh 
trí không chỗ nương. Sinh trí tất cả Phật 
pháp. 

 

Cho đến biết tất cả Như Lai đạo, làm thế nào tu 
hành; biết tất cả Bồ Tát đạo, làm thế nào tu hành; biết tất cả 
chúng sinh đạo, làm thế nào tu hành, phải cần có trí huệ rất 
vi tế nầy, mới biết rõ ràng được. Tu hành hạnh Bồ Tát, trụ 
nơi đạo Phổ Hiền. Hoặc Kinh văn, hoặc Kinh nghĩa, đều 
biết như thật. 

Đối với tất cả chúng sinh thế gian, sinh ra trí huệ như 
bóng, tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như mộng, 
tất cả hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như huyễn, tất cả 
hư vọng không thật. Sinh ra trí huệ như vang, tất cả hư 
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vọng không thật. Sinh ra trí huệ như hoá, tất cả hư vọng 
không thật. Sinh ra trí huệ như không, tất cả hư vọng 
không thật. Sinh ra trí huệ tịch diệt, sinh ra trí huệ tất cả 
pháp giới, sinh ra trí huệ không chỗ nương tựa, sinh ra trí 
huệ tất cả Phật pháp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng tâm giải 
thoát, không chấp trước không ràng buộc 
để hồi hướng, không phân biệt là thế gian, 
hoặc pháp thế gian. Không phân biệt là bồ 
đề, hoặc bồ đề tát đoả. Không phân biệt 
hạnh Bồ Tát, hoặc đạo xuất ly. Không 
phân biệt là Phật, hoặc tất cả Phật pháp. 
Không phân biệt điều phục chúng sinh, 
hoặc không điều phục chúng sinh. Không 
phân biệt căn lành, hoặc hồi hướng. Không 
phân biệt mình, hoặc họ. Không phân biệt 
vật thí, hoặc người nhận. Không phân biệt 
hạnh Bồ Tát, hoặc Đẳng Chánh Giác. 
Không phân biệt pháp, hoặc trí. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tập đủ thứ 
công đức, dùng tâm giải thoát thanh tịnh, không chấp trước 
không ràng buộc, để vì tất cả chúng sinh hồi hướng, không 
phân biệt là pháp thế gian, hoặc là pháp xuất thế gian. 
Không phân biệt là bồ đề, hoặc là bồ đề tát đoả. Không 
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phân biệt là Bồ Tát hạnh, hoặc là đạo xuất ly. Không phân 
biệt là Phật, hoặc là tất cả Phật pháp. Không phân biệt là 
chúng sinh điều phục, hoặc là chúng sinh không điều phục. 
Không phân biệt là căn lành, hoặc là hồi hướng. Không 
phân biệt là mình, hoặc là họ. Không phân biệt là vật bố 
thí, hoặc là người nhận, tức cũng là không có người bố thí, 
cũng chẳng có người nhận, ở giữa chẳng có vật thí, tất cả 
đều chẳng có, do đó "Tam luân thể không". Không phân 
biệt là Bồ Tát hạnh, hoặc là Đẳng Chánh Giác. Không phân 
biệt pháp, hoặc trí. Tóm lại, tất cả đều chẳng phân biệt, tất 
cả đều không chấp trước, tất cả đều không ràng buộc. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem căn lành đó 
hồi hướng như vầy : Tâm giải thoát không 
chấp trước không ràng buộc. Thân giải 
thoát không chấp trước không ràng buộc. 
Miệng giải thoát không chấp trước không 
ràng buộc. Nghiệp giải thoát không chấp 
trước không ràng buộc. Báo giải thoát 
không chấp trước không ràng buộc. Thế 
gian giải thoát không chấp trước không 
ràng buộc. Cõi Phật giải thoát không chấp 
trước không ràng buộc. Chúng sinh giải 
thoát không chấp trước không ràng buộc. 
Pháp giải thoát không chấp trước không 
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ràng buộc. Trí giải thoát không chấp trước 
không ràng buộc. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo tích 
tập đủ thứ căn lành, đem căn lành của Ngài tu hồi hướng 
như vầy : 

1. Tâm chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. 

2. Thân chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. 

3. Miệng chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được cảnh giới tam muội giải thoát. Thân miệng 
ý ba nghiệp đều đắc được giải thoát thanh tịnh. 

4. Nghiệp chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 

5. Quả báo chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 

6. Thế gian chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 

7. Cõi Phật chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự ràng 
buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 

8. Chúng sinh chẳng có sự chấp trước, chẳng có sự 
ràng buộc, đắc được sự giải thoát thanh tịnh. 

9. Đối với tất cả pháp cũng chẳng có sự chấp trước, 
chẳng có sự ràng buộc, đắc được giải thoát. 

10. Đối với nhất thiết trí cũng chẳng có sự chấp 
trước, chẳng có sự ràng buộc, đắc được giải thoát. 

 

Khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, 
giống như chư Phật ba đời tu hồi hướng 
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lúc còn làm Bồ Tát, mà hồi hướng : Học 
hồi hướng của chư Phật quá khứ. Thành 
tựu hồi hướng của chư Phật vị lai. Trụ hồi 
hướng của chư Phật hiện tại. An trụ đạo 
hồi hướng của chư Phật quá khứ. Không 
xả bỏ đạo hồi hướng của chư Phật vị lai. 
Tuỳ thuận đạo hồi hướng của chư Phật 
hiện tại. Siêng tu giáo lý của chư Phật quá 
khứ. Thành tựu giáo lý của chư Phật vị lai. 
Biết rõ giáo lý của chư Phật hiện tại. Đầy 
đủ bình đẳng của chư Phật quá khứ. 
Thành tựu bình đẳng của chư Phật vị lai. 
An trụ bình đẳng của chư Phật hiện tại. 
Hành cảnh giới của chư Phật quá khứ. Trụ 
cảnh giới của chư Phật vị lai. Đồng cảnh 
giới của chư Phật hiện tại. Đắc được căn 
lành của tất cả chư Phật ba đời. Đủ giống 
tánh của tất cả chư Phật ba đời. Trụ hạnh 
nguyện của tất cả chư Phật ba đời. Tuỳ 
thuận cảnh giới của tất cả chư Phật ba đời. 

 

Khi đại Bồ Tát tích tập đủ thứ căn lành, hồi hướng 
như vậy, giống như mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
lúc còn làm Bồ Tát, tu pháp môn hồi hướng, hành hồi 
hướng : Học tập cảnh giới hồi hướng của chư Phật quá 
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khứ, thành tựu công đức hồi hướng của chư Phật vị lai, trụ 
hạnh hồi hướng của chư Phật hiện tại. An trụ đạo hồi 
hướng của chư Phật quá khứ, không xả bỏ đạo hồi hướng 
của chư Phật vị lai, tuỳ thuận đạo hồi hướng của chư Phật 
hiện tại. Siêng tu Phật giáo của chư Phật quá khứ nói, 
thành tựu Phật giáo của chư Phật vị lai nói, biết rõ Phật 
giáo của chư Phật hiện tại nói. Đầy đủ bình đẳng của chư 
Phật quá khứ, thành tựu bình đẳng của chư Phật vị lai, an 
trụ bình đẳng của chư Phật hiện tại. Siêng hành cảnh giới 
của chư Phật quá khứ, trụ cảnh giới của chư Phật vị lai, 
đồng cảnh giới của chư Phật hiện tại. Đắc được căn lành 
của tất cả chư Phật mười phương ba đời, đầy đủ giống tánh 
của tất cả chư Phật mười phương ba đời, trụ nơi hạnh 
nguyện của tất cả chư Phật mười phương ba đời, tuỳ thuận 
cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời. 

 

Phật tử ! Đó là hồi hướng thứ chín tâm 
giải thoát không chấp trước không ràng 
buộc của đại Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đủ thứ đạo lý đã nói ở trên, 
là hồi hướng thứ chín, tên gọi là pháp môn hồi hướng tâm 
không chấp trước không ràng buộc, của đại Bồ Tát tu hành 
Bồ Tát đạo. 

 

Khi đại Bồ Tát trụ hồi hướng nầy, thì 
tất cả núi Kim Cang Luân Vi không thể 
hoại được. Được sắc tướng bậc nhất, trong 
tất cả chúng sinh, không ai bằng được. Đều 
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có thể phá tan các ma tà nghiệp, hiện khắp 
tất cả thế giới mười phương. Tu hạnh Bồ 
Tát, vì muốn khai ngộ tất cả chúng sinh. 
Dùng phương tiện khéo léo, nói các Phật 
pháp. Đắc được đại trí huệ, nơi các Phật 
pháp, tâm không mê hoặc. Thọ sinh nơi 
chốn nào, hoặc tu hành, hoặc chỗ ở, thường 
gặp được quyến thuộc không phá hoại. 
Chánh pháp của chư Phật ba đời nói ra, 
dùng niệm thanh tịnh, thảy đều thọ trì. Hết 
kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát, thường 
không ngừng nghỉ, không nương tựa chấp 
trước. Hạnh nguyện Phổ Hiền tăng trưởng 
đầy đủ. Được nhất thiết trí, làm đại Phật 
sự, thành tựu thần thông tự tại của Bồ Tát.  

 

Khi đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng chẳng có sự chấp 
trước, chẳng có sự ràng buộc, thì tất cả núi Kim Cang Luân 
Vi, cũng không thể phá hoại được căn lành hồi hướng nầy. 
Ở trong tất cả chúng sinh, sắc tướng của Ngài là bậc nhất, 
tức là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, chẳng có 
chúng sinh nào có thể sánh được, đều có thể phá tan tà 
nghiệp của thiên ma ngoại đạo, thị hiện khắp trong tất cả 
mười phương thế giới, tu tập hạnh của Bồ Tát tu. Vì muốn 
khai thị tất cả chúng sinh, nên dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện khéo léo, diễn nói tất cả Phật pháp, đắc được 
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đại trí huệ, đối với tất cả Phật pháp, trong tâm chẳng mê 
hoặc. Đời đời kiếp kiếp sinh ra chỗ nào, hoặc là tu hành, 
hoặc là chỗ ở, thường gặp quyến thuộc hoà thuận, chẳng 
phá hoại sự tu hành, khiến cho hành giả an lạc, tĩnh tâm tu 
đạo. Chánh pháp của chư Phật ba đời nói ra, dùng niệm 
thanh tịnh, thọ trì tất cả Phật pháp. Hết thuở vị lai, siêng tu 
hạnh Bồ Tát, thời khắc không ngừng nghỉ, chẳng có tâm 
chấp trước. Đại hạnh và đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền 
tăng trưởng đầy đủ. Đắc được nhất thiết trí huệ, làm đại 
Phật sự, thành tựu hết thảy thần thông tự tại của Bồ Tát. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thần lực của Đức Phật, quán khắp 
mười phương, mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tá Kim Cang Tràng, nương đại oai thần 
lực của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân 
duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, mà nói ra 
năm mươi mốt bài kệ dưới đây, thuật lại nghĩa lý trường 
hàng ở trên, khiến cho đại chúng trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, thấu hiểu rõ thêm. 

 

Đấng Vô Đẳng khắp trong mười phương 
Chưa từng khởi lên tâm khinh mạn 
Tuỳ theo công đức nghiệp Phật tu 
Lại còn cung kính sinh tôn trọng. 
 

Khắp đảnh lễ mười phương chư Phật, chưa từng có 
tâm khinh mạn, đối với Phật không khinh mạn, đối với 
pháp không khinh mạn, đối với Tăng không khinh mạn, 
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đều cung kính lễ lạy. Tuỳ theo công đức và sự nghiệp của 
chư Phật Bồ Tát tu, cũng cung kính tôn trọng, đặc biệt kiền 
thành, chẳng có chút nghi hối nào, phỉ báng Tam Bảo, sẽ 
đoạ địa ngục. 

 

Tu tập tất cả các công đức 
Chẳng vì chính mình và người khác 
Luôn dùng tâm tin hiểu tối thượng 
Lợi ích chúng sinh mà hồi hướng. 
 

Bồ Tát tu tập tất cả công đức, chẳng vì mình mà tu, 
mà là vì tất cả chúng sinh mà tu. Thường dùng tâm tin hiểu 
tối thượng, để lợi ích tất cả chúng sinh, đem đủ thứ căn 
lành tích tập được, thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, hồi 
hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế. Bồ Tát tu pháp môn 
hồi hướng, chẳng thấy có tướng người, tướng ta, tướng 
chúng sinh, tướng thọ mạng. 

 

Chưa từng tạm khởi tâm cao mạn 
Cũng chẳng sinh ra ý hạ liệt 
Hết thảy thân nghiệp của Như Lai 
Bồ Tát thỉnh vấn siêng tu tập. 
 

Bồ Tát chưa từng ở trong một niệm, tạm khởi lên 
tâm cống cao ngã mạn, cũng chẳng sinh ra tư tưởng hạ liệt, 
hoặc tâm ý đố kị. Đối với hết thảy thân miệng ý ba nghiệp 
của mười phương chư Phật, Bồ Tát đều thỉnh vấn kỹ càng, 
sau đó siêng năng tu tập. 

 

Tu tập đủ thứ các căn lành 
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Đều vì lợi ích các hàm thức 
An trụ thâm tâm hiểu rộng lớn 
Hồi hướng bậc công đức Nhân Tôn 
 

Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, hoàn toàn vì lợi ích tất cả 
hàm thức, thường tu trí huệ Bát Nhã thâm sâu, an trụ thâm 
tâm, có giải thoát rộng lớn, hồi hướng bậc công đức Nhân 
Tôn, tức cũng là Phật quả. 

 

Vô lượng khác biệt tại thế gian  
 Đủ thứ thiện xảo việc kỳ đặc 
 Thô tế rộng lớn và thâm sâu 
 Đều do tu hành mà thấu đạt. 
 

 Hết thảy chúng sinh tại thế gian, có vô lượng giống 
loại khác nhau. Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện 
khéo léo, thị hiện đủ thứ thần thông kỳ đặc, để giáo hoá tất 
cả chúng sinh. Hoặc dùng pháp thô, hoặc dùng pháp tế, 
hoặc dùng pháp rộng lớn, hoặc dùng pháp thâm sâu. 
Những pháp đó Bồ Tát đều tinh tấn tu hành, chẳng có pháp 
nào mà không tu hành. Bồ Tát đều thấu rõ thông đạt đạo lý 
nầy. 
 

 Thế gian hết thảy đủ thứ thân 
 Dùng thân bình đẳng vào trong đó 
 Nơi đó tu hành được tỏ ngộ 
 Huệ môn thành tựu không thối chuyển. 
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 Chúng sinh trên thế gian, hết thảy đủ thứ thân thể, 
Bồ Tát dùng thần thông biến hoá thân hình, bình đẳng vào 
trong tất cả thân chúng sinh. Đối với sự tu hành như vậy, 
khiến cho chính mình và chúng sinh đều có thể thấu rõ hiểu 
ngộ, thành tựu môn trí huệ. Phải đạo thì tiến, trái đạo thì 
lùi, vĩnh viễn không thối chuyển quả Phật bồ đề Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Thế gian cõi nước vô lượng thứ 
 Thô tế rộng lớn sai khác nhau 
 Bồ Tát hay dùng môn trí huệ 
 Trong một lỗ lông thảy đều thấy. 
  

 Cõi nước tại thế gian, có vô lượng hình trạng. Có thế 
giới ngửa, có thế giới úp, có thế giới thô, có thế giới tế, có 
thế giới dài, có thế giới ngắn, có thế giới tròn, có thế giới 
vuông, có đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát dùng trí huệ để 
quán sát, ở trong một lỗ lông, thấy được tất cả hình tướng 
của thế gian. 
 

 Tâm hạnh chúng sinh vô số lượng  
 Hay khiến bình đẳng vào một tâm 
 Dùng môn trí huệ đều khai ngộ 
 Với sự tu hành không thối chuyển. 
 

 Tâm hạnh của hết thảy chúng sinh, nhiều vô lượng 
vô biên. Bồ Tát có thể khiến tâm niệm của tất cả chúng 
sinh vào trong tâm niệm một chúng sinh, dùng môn trí huệ, 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều có thể khai ngộ, đối với sự 
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tu hành Bồ Tát đạo, thập phần tinh tấn, tuyệt đối không 
thối chuyển tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Các căn dục lạc của chúng sinh 
 Thượng trung hạ phẩm đều khác nhau 
 Tất cả thâm sâu khó biết được 
 Theo bản tánh họ đều biết rõ. 
 

 Chúng sinh có đủ thứ căn tánh, có đủ thứ dục lạc, 
phân làm thượng trung hạ ba phẩm, đều khác nhau, tất cả 
những căn tánh thâm sâu khác nhau đó, không dễ gì biết 
được. Bồ Tát hay tuỳ theo bản tánh của chúng sinh, hoàn 
toàn biết được các căn và dục lạc của họ. 
 

 Chúng sinh hết thảy đủ thứ nghiệp 
 Thượng trung hạ phẩm đều khác biệt 
 Bồ Tát vào sâu lực Như Lai 
 Dùng môn trí huệ khắp thấy rõ. 
 

 Hết thảy nghiệp của chúng sinh, có đủ thứ sự khác 
biệt, cũng phân nghiệp làm thượng trung hạ ba phẩm, đều 
có sự khác nhau, chẳng giống nhau. Vì Bồ Tát tu công đức 
lành, tích tập đủ thứ căn lành, cho nên mới vào sâu được 
mười lực của Như Lai, dùng môn trí huệ, thấy khắp tất cả 
chúng sinh. 
 

 Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn 
 Hay khiến bình đẳng vào một niệm 
 Như vậy thấy rồi khắp mười phương 
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 Tu hành tất cả nghiệp thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát có thể khiến cho nhiều kiếp không thể nghĩ 
bàn, khiến cho bình đẳng vào trong một niệm, tức cũng là 
thu ngắn vô lượng kiếp làm một niệm. Thấy như vậy rồi, 
vào khắp mười phương pháp giới, tu hành tất cả nghiệp 
thanh tịnh. 
 

 Quá khứ vị lai và hiện tại 
 Biết rõ tướng đó đều khác nhau 
 Mà cũng chẳng trái lý bình đẳng 
 Đó là hạnh tâm lớn thấu đạt 
 

 Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, Bồ Tát thấu hiểu 
được tướng ba đời, thảy đều khác nhau. Tuy nhiên khác 
nhau, nhưng cũng chẳng trái với đạo lý bình đẳng. Đó tức 
là tâm rộng lớn thấu rõ thông đạt tất cả hạnh môn. 
 

 Hạnh chúng sinh thế gian khác nhau 
 Hoặc hiển hoặc ẩn vô lượng thứ 
 Bồ Tát đều biết tướng khác biệt 
 Cũng biết tướng đó đều vô tướng. 
  

 Chúng sinh thế gian, mỗi người đều có hành vi khác 
nhau, hoặc hiển hiện ra, khiến cho mọi người đều biết; 
hoặc ẩn tàng, khiến cho mọi người chẳng biết được, hành 
vi có vô lượng vô biên thứ loại. Bồ Tát biết hành vi của 
chúng sinh, có tướng thiện ác khác nhau. Bồ Tát lại hiểu 
được đạo lý: “Phàm hết thảy các tướng, đều là hư vọng”, 
cho nên nói tướng đó đều vô tướng. 
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 Mười phương thế giới tất cả Phật 
 Thị hiện sức thần thông tự tại 
 Rộng lớn khó có thể nghĩ bàn  
 Bồ Tát đều phân biệt biết được. 
 

 Mười phương thế giới hết thảy tất cả các đức Phật, 
thị hiện sức thần thông nhậm vận tự tại, rộng lớn vô biên, 
rất khó nghĩ bàn được. Thần thông tự tại giáo hoá của chư 
Phật, Bồ Tát đều phân biệt được, lại biết rõ tỉ mỉ. 
 

 Trong trời Đâu Suất khắp thế giới 
 Tự nhiên giác ngộ Nhân Sư Tử 
 Công đức rộng lớn tịnh tối thượng 
 Như thể tướng đó đều thấy rõ. 
 

 Trong trời Đâu Suất ở trong mười phương tất cả thế 
giới, tự nhiên giác ngộ thành tựu đấng Nhân Sư Tử (Phật). 
Công đức của Phật, vừa rộng lớn lại thanh tịnh, chẳng có gì 
sánh bằng. Giống như thể tướng của Phật, hết thảy chúng 
sinh, thảy đều thấy rõ. 
 

 Hoặc hiện hàng sinh nơi thai mẹ 
 Vô lượng tự tại đại thần biến 
 Thành Phật thuyết pháp hiện nhập diệt 
 Khắp cùng thế gian không tạm ngừng. 
 

 Hoặc thị hiện từ cung trời Đâu Suất hàng sinh xuống 
nhân gian, ở trong thai mẹ. Tuy đức Phật Thích Ca ở trong 
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thai mẹ, vẫn thuyết pháp cho tất cả quỷ thần nghe. Có vô 
lượng đại thần thông biến hoá tự tại, thị hiện thành Phật, thị 
hiện thuyết pháp, thị hiện diệt độ, khắp cùng mười phương 
tất cả thế gian, không lúc nào tạm ngừng. 
 

 Khi đấng Thiên Nhân Sư sơ sinh 
 Tất cả thắng trí đều thừa phụng  
 Chư Thiên Đế Thích Phạm Vương thảy
 Thảy đều cung kính hầu chiêm ngưỡng. 
 

 Khi đức Phật sinh ra, hết thảy tất cả bậc trí huệ thù 
thắng đều thừa phụng. Trời Đế Thích Trời Phạm Vương, 
hết thảy chư Thiên, thảy đều cung kính đức Phật, chẳng có 
ai không chiêm ngưỡng đức Phật, chẳng có ai không hầu 
hạ đức Phật, chẳng có ai không gần gũi đức Phật, chẳng có 
ai không cúng dường đức Phật. 
 

 Mười phương tất cả không thừa sót 
 Trong vô lượng vô biên pháp giới 
 Không đầu không cuối không gần xa 
 Thị hiện Như Lai sức tự tại. 
 

 Mười phương tất cả thế giới, chẳng có thừa sót, đều 
ở trong vô lượng vô biên pháp giới, chẳng có lúc nào bắt 
đầu, chẳng có lúc nào kết thúc, cũng chẳng có gần, cũng 
chẳng có xa, đó là thị hiện sức thần thông tự tại của Như 
Lai. 
 

 Thế Tôn Đạo Sư hiện sinh rồi 
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 Du hành các phương đều bảy bước 
 Muốn đem diệu pháp ngộ quần sinh 
 Vì thế Như Lai quán sát khắp. 
 

 Đức Phật thị hiện sinh ra thế giới Ta Bà rồi, lập tức 
bước đi bốn phương, mỗi phương đều bảy bước, chân bước 
trên hoa sen, sau đó một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói :  
 

“Trên trời dưới nhân gian 
Chỉ có ta tôn quý nhất”. 

 

 Nói xong lập tức trở lại thân đứa bé. Đức Phật xuất 
hiện ra đời, là muốn đem diệu pháp không thể nghĩ bàn, 
khiến cho quần sinh giác ngộ thành Phật. Do đó, mới đi 
mỗi phương bảy bước, quán sát nhân duyên của chúng 
sinh, nên dùng phương pháp gì để giáo hoá chúng sinh 
cang cường. 
 

 Thấy các chúng sinh chìm biển dục 
 Bị ngu si mù tối che đậy 
 Đạo Sư tự tại hiện mỉm cười 
 Nghĩ sẽ cứu họ thoát ba cõi. 
 

 Đức Phật thấy tất cả chúng sinh, đều chìm đắm ở 
trong biển dục. Tại sao ? Vì họ ngu si mù tối, cho nên bị 
biển ái dục che đậy. Đức Phật thấy cảnh giới nầy rồi, cảm 
thấy chúng sinh thật đáng thương xót, bèn phát tâm từ bi, 
hiện mỉm cười, tâm nghĩ sẽ phải cứu chúng sinh thoát khỏi 
khổ ba cõi, đắc được vui Niết Bàn. 
 

 Đại sư tử hống vang diệu âm 
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 Ta là đấng đệ nhất thế gian 
 Phải đốt đèn trí huệ sáng tịnh 
 Diệt sinh tử tối ngu si đó. 
 

 Đức Phật hiện đại sư tử hống, hiện ra tướng lưỡi 
rộng dài, diễn nói pháp âm vi diệu, nói : Ta là đấng bậc 
nhất của thế gian, đó là : "Trên trời dưới nhân gian, chỉ có 
ta tôn quý nhất", ta phải đốt đèn trí huệ quang minh thanh 
tịnh, diệt trừ sinh tử của chúng sinh, khiến cho họ lìa khỏi 
ngu si đen tối, đến được bờ ánh sáng bên kia. Tóm lại, có 
tư tưởng vô minh, thì có sinh tử. Khi nào dứt vô minh thì 
sinh tử sẽ diệt. Do đó : 
 

"Nghiệp không nặng không sinh Ta Bà, 
Dục không dứt không sinh Cực Lạc" 

 

 Tức là đạo lý nầy. 
 

 Khi đấng Đạo Sư sinh ra đời 
 Khắp phóng vô lượng đại quang minh 
 Khiến các đường ác đều ngừng nghỉ 
 Diệt hết các khổ nạn thế gian. 
 

 Khi đức Phật ra đời, khắp phóng ra vô lượng đại 
quang minh, khiến cho chúng sinh ba đường ác, thoát khỏi 
biển khổ, ba đường ác vĩnh viễn ngừng nghỉ, nói chung, 
chẳng còn chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác, vĩnh viễn 
diệt trừ tất cả khổ nạn của thế gian, khiến cho hết thảy 
chúng sinh, sớm thành Phật đạo. 
 

 Có khi thị hiện ở cung vua 
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 Hoặc hiện bỏ nhà tu học đạo 
 Vì muốn lợi ích các chúng sinh 
 Thị hiện sức tự tại như vậy. 
 

 Có lúc, đức Phật thị hiện ở trong cung vua, hoặc có 
lúc thị hiện từ bỏ gia đình, đi vào núi Tuyết tu đạo, hiện 
thành tướng Tỳ Kheo. Tại sao ? Vì muốn lợi ích tất cả 
chúng sinh cho nên mới thị hiện đủ thứ thần thông biến 
hoá, nhậm vận tự tại thị hiện cảnh giới tám tướng thành 
đạo, làm mô phạm cho chúng sinh tu đạo. 
  

 Ban đầu Như Lai ngồi đạo tràng 
 Tất cả đại địa đều lay động 
 Mười phương thế giới nhờ quang minh 
 Sáu đường chúng sinh đều lìa khổ. 
 

 Đức Phật lúc ban đầu ngồi tại Bồ đề đạo tràng dưới 
cội bồ đề, tất cả đại địa đều có sáu thứ chấn động, đó là : 
"Động dũng khởi, chấn hống kích". Chúng sinh mười 
phương thế giới, đều đắc được quang minh của Phật chiếu 
khắp, chúng sinh trong sáu nẻo (trời, người, A tu la, súc 
sinh, ngạ quỷ, địa ngục), đều lìa khỏi khổ não, đắc được an 
vui. 
 

 Chấn động tất cả cung điện ma 
 Khai ngộ tâm chúng sinh mười phương 
 Xưa từng được độ và tu hành 
 Đều khiến biết rõ nghĩa chân thật. 
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 Sự chấn động đó là lành, chấn động tất cả cung điện 
của thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng sợ hãi. Song, 
khiến cho tất cả chúng sinh mười phương, đều được khai 
ngộ, đắc được đại trí huệ. Lúc thuở xưa, đã từng được đức 
Phật giáo hoá, hoặc cùng tu hành với đức Phật, đức Phật đã 
thành Phật, đến độ những chúng sinh có duyên, đều biết rõ 
đạo lý nghĩa chân thật của Phật pháp, sớm sẽ thành Phật. 
 

 Mười phương hết thảy các cõi nước 
 Đều vào lỗ lông không thừa sót 
 Tất cả lỗ lông vô biên cõi 
 Nơi đó khắp hiện sức thần thông. 
 

 Hết thảy cõi nước chư Phật trong mười phương, 
hoàn toàn vào trong một lỗ lông của Phật, chẳng có thừa 
sót. Ở trong tất cả lỗ lông, có vô lượng vô biên cõi nước 
chư Phật, ở trong mỗi lỗ lông, đều hiện sức đại thần thông. 
 

 Tất cả pháp chư Phật diễn nói 
 Vô lượng phương tiện đều tỏ ngộ 
 Nếu những điều Như Lai không nói 
 Cũng sẽ hiểu rõ siêng tu tập.   

 Mười phương chư Phật diễn nói diệu pháp, có tám 
vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn phương tiện 
khéo léo đó, khiến cho tất cả chúng sinh, đều được tỏ ngộ. 
Nếu như có những pháp môn mà mười phương chư Phật 
không nói ra, cũng được thấu hiểu minh bạch, siêng năng 
tu tập pháp môn đó. 
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 Đầy khắp ba ngàn đại thiên giới 
 Tất cả ma quân khởi đấu tranh 
 Làm ra vô lượng các việc ác 
 Trí huệ vô ngại trừ diệt được. 
 

 Đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới, có mười đại ma 
quân, chúng khởi đấu tranh, nhiễu loạn khắp nơi, khiến cho 
thế giới không được an lạc, chẳng có hoà bình. Chúng làm 
đủ thứ chuyện ác, tuy nhiên tất cả ma quân nổi gió làm 
sóng, tai ương hoạ hoạn, song, đức Phật từ, có pháp môn trí 
huệ viên dung vô ngại, dẹp trừ được pháp thuật của ma 
quân, hàng phục được hết bọn chúng. 
 

 Như Lai ở tại các cõi Phật 
 Hoặc lại hiện ở các cung trời  

Hoặc nơi Phạm cung mà hiện thân 
Bồ Tát đều thấy không chướng ngại.   
Đức Phật ở tại tất cả các cõi Phật, thị hiện thành 

Phật; hoặc ở tại các cung trời, hiện thân thuyết pháp; hoặc 
ở tại cung điện Đại Phạm Thiên, hiện thân thuyết pháp. Bồ 
Tát vận dụng mắt trí huệ, đều thấy được những cảnh giới 
đó chẳng có chướng ngại, thật là diệu không thể tả. 

 

Phật hiện vô lượng đủ thứ thân 
 Chuyển bánh xe pháp diệu thanh tịnh 
 Cho đến ba đời tất cả kiếp 
Cầu bờ mé đó không thể được. 
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Đức Phật thị hiện đủ thứ thân hình, nhiều vô lượng 
vô biên. Thường chuyển bánh xe pháp vi diệu thanh tịnh, 
giáo hoá tất cả chúng sinh. Cho đến ba đời tất cả kiếp dài, 
kiếp ngắn, kiếp lớn, kiếp nhỏ, nếu muốn tìm cầu đức Phật 
hiện ra bao nhiêu thân ? Không thể nào tìm được. Tại sao ? 
Vì pháp thân của Phật, khắp cùng tất cả mọi nơi, không có 
chỗ nào mà không có. 

 

Toà báu cao rộng vô thượng nhất 
Đầy khắp mười phương vô lượng cõi 
 Đủ thứ tướng đẹp dùng trang nghiêm 
Phật ngự trên đó khó nghĩ bàn. 
 

Đức Phật ngự trên toà báu sư tử, rất là cao rộng, 
chẳng có gì có thể sánh bằng. Đầy khắp mười phương vô 
lượng thế giới, có đủ thứ tướng đẹp, đặc biệt trang nghiêm. 
Đức Phật thị hiện đủ thứ tướng đẹp, đều khó nghĩ bàn. 

 

Các chúng Phật tử cùng vây quanh 
Tận nơi pháp giới đều khắp cùng 
Khai thị bồ đề vô lượng hạnh 
 Tất cả tối thắng do tu đạo. 
 

Tất cả đệ tử của Phật, biển hội đại chúng, cùng nhau 
vây quanh đức Phật, tận hư không khắp pháp giới, đều có 
cảnh giới như vậy. Đức Phật khai thị vô lượng hạnh bồ đề, 
tất cả tất cả, đều là con đường tu hành thành Phật. 

 

Chư Phật tuỳ nghi mà tác nghiệp 
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Vô lượng vô biên đồng pháp giới 
Bậc trí hay dùng một phương tiện 
Biết rõ tất cả không cùng tận. 
 

Mười phương chư Phật, tuỳ thuận cơ nghi của tất cả 
chúng sinh, mà làm tất cả nghiệp thiện. Công đức căn lành 
đó, vô lượng vô biên, đồng với pháp giới. Người có trí huệ, 
dùng một thứ phương tiện, biết rõ tất cả Phật pháp, chẳng 
khi nào cùng tận. 

 

Chư Phật sức thần thông tự tại 
Thị hiện tất cả đủ thứ thân 
Hoặc hiện các cõi vô lượng đời 
Hoặc hiện thể nữ chúng vây quanh. 
 

Mười phương chư Phật, có sức thần thông nhậm vận 
tự tại, cảnh giới thiên biến vạn hoá, không thể nghĩ bàn. 
Trong chín pháp giới, thị hiện đủ thứ thân chúng sinh; hoặc 
hiện chúng sinh ở trong các cõi; hoặc hiện thân thể nữ, biểu 
diễn ca múa, đại chúng vậy quanh thưởng thức tài nghệ. 
Tóm lại, đức Phật vì giáo hoá chúng sinh, mà ở trong chín 
pháp giới, thị hiện vô lượng vô biên đủ thứ thân. 

 

Hoặc trong vô lượng các thế giới 
Thị hiện xuất gia thành Phật đạo 
Cho đến cuối cùng vào Niết Bàn 
Phân bố thân đó xây chùa tháp. 
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Hoặc đức Phật ở trong vô lượng tất cả thế giới, thị 
hiện tướng Tỳ Kheo, tu học Phật pháp, sau đó thành Phật. 
Cho đến cuối cùng vào Bát Niết Bàn, phân bố xá lợi cho 
quốc vương và chúng đệ tử, xây dựng chùa tháp, cúng 
dường làm nơi thờ xá lợi. 

 

Như vậy đủ thứ vô biên hạnh 
Đạo Sư diễn nói chỗ Phật ở 
Hết thảy công đức của Thế Tôn 
Thệ nguyện tu hành đều thành tựu. 
 

Đủ thứ vô biên hạnh nguyện như vậy, đức Phật diễn 
nói pháp môn chỗ của Phật ở. Hết thảy tất cả đại công đức 
của Phật, Bồ Tát thệ nguyện tu hành đều rốt ráo, cũng 
thành tựu giống như Phật. 

 

Khi đem căn lành đó hồi hướng 
Trụ nơi pháp phương tiện như vậy 
Như vậy tu tập hạnh bồ đề 
Tâm đó rốt ráo không nhàm mỏi. 
 

Khi Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của mình tu được, 
hồi hướng cho chúng sinh, thì trụ nơi đủ thứ pháp môn 
phương tiện như đã nói ở trên. Như vậy tu tập hạnh bồ đề, 
thì tâm Bồ Tát tu đạo chỉ biết tiến về trước, mà không thối 
lùi về sau. Bất cứ lúc nào, tâm cũng không nhàm mỏi. 

 

Hết thảy thần thông của Như Lai 
Cùng với vô biên thắng công đức 
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Cho đến các trí hạnh thế gian 
Tất cả đều biết không cùng tận. 
 

Khi Bồ Tát tu công đức viên mãn, thì đối với hết 
thảy đại thần thông của Phật, cùng với vô biên công đức 
thù thắng, cho đến tất cả hạnh môn trí huệ của thế gian, Bồ 
Tát thảy đều biết không cùng tận. Tóm lại, Bồ Tát có năm 
nhãn sáu thông, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà 
không thấy. Hết thảy cảnh giới không khác gì lắm với đức 
Phật, chỉ còn một phần sinh tướng vô minh chưa dứt được, 
cho nên đã đến được bậc Đẳng Giác, mà chưa đến bậc 
Diệu Giác. 

 

Như vậy tất cả Thiên Nhân Sư 
 Tuỳ theo hết thảy các cảnh giới 
Ở trong một niệm đều tỏ ngộ 
Mà cũng chẳng bỏ hạnh bồ đề. 
 

Như vậy tất cả các đức Phật, tuỳ theo hết thảy tất cả 
cảnh giới thần thông biến hoá, ở trong một niệm, đều tỏ 
ngộ. Tuy nhiên Bồ Tát tỏ ngộ tất cả, nhưng vẫn y chiếu 
hạnh bồ đề của Bồ Tát tu mà thực hành, vẫn không xả bỏ 
hạnh bồ đề. 

 

Các hạnh vi tế của chư Phật 
Với tất cả cõi đủ thứ pháp 
Nơi đó đều tuỳ thuận biết được 
Rốt ráo hồi hướng đến bờ kia. 
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Mười phương chư Phật, hết thảy hạnh vi tế, với cõi 
nước chư Phật mười phương, đủ thứ pháp môn. Người tu 
hạnh Bồ Tát, đều tuỳ thuận biết được, pháp môn hồi hướng 
rốt ráo, có thể đến được bờ bên kia. 

 

Có số vô số tất cả kiếp 
Bồ Tát biết rõ tức một niệm 
Nơi đó khéo vào hạnh bồ đề 
Thường siêng tu tập không thối chuyển. 
 

Bồ Tát biết rõ đạo lý viên dung vô ngại, kiếp dài 
không chướng ngại kiếp ngắn, kiếp ngắn cũng không 
chướng ngại kiếp dài. Có số và vô số tất cả kiếp, Bồ Tát có 
thể ở trong một niệm, hoàn toàn biết rõ. Bồ Tát khéo vào 
hạnh bồ đề nầy, thường tinh tấn, siêng tu tập, tuyệt đối 
không thối chuyển. 

Bồ Tát thời thời phát tâm bồ đề, thời thời phát tâm 
rộng lớn, vì cứu độ chúng sinh, nỗ lực tu tập căn lành, hồi 
hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm thoát 
khỏi biển khổ. Chúng ta người tu đạo, mọi người phải có 
tâm đại công vô tư, nếu phát nguyện thì phát nguyện lớn, 
tất cả vì chúng sinh mà nghĩ tới. Đừng phát nguyện nhỏ, 
chuyên nghĩ đến mình. Hy vọng mọi người phát nguyện 
lớn tận hư không khắp pháp giới, tất cả vì cứu chúng sinh, 
tu Bồ Tát đạo. 

 

Mười phương hết thảy vô lượng cõi 
Hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh 

 Cùng với tất cả các Như Lai 
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 Bồ Tát đều phân biệt biết được. 
 

 Mười phương hết thảy vô lượng cõi nước chư Phật, 
hoặc có cõi tạp nhiễm, hoặc có cõi thanh tịnh; tóm lại, nếu 
tâm chúng sinh tạp nhiễm, thì cõi nước đó tạp nhiễm; nếu 
tâm chúng sinh thanh tịnh, thì cõi nước thanh tịnh. Hết thảy 
chư Phật ở tại thế giới nào, Bồ Tát hoàn toàn biết rõ. Thế 
giới nào tạp nhiễm ? Thế giới nào thanh tịnh ? Vị Phật nào 
ở tại thế giới nầy thuyết pháp ? Vị Phật nào ở tại thế giới 
kia thuyết pháp ? Bồ Tát đều biết rất rõ ràng. 
 

 Ở trong niệm niệm đều thấy rõ 
 Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn 
 Như vậy ba đời không thừa sót 
 Tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát ở trong niệm niệm, thấy được vô lượng kiếp 
không thể nghĩ bàn, cũng ở trong một niệm, mà thấy rõ 
được. Như vậy biết được tất cả tình hình ba đời, chẳng có 
việc gì mà không biết, cho nên nói không thừa sót. Viên 
mãn đầy đủ hạnh Bồ Tát của Bồ Tát tu. 
 

 Bình đẳng vào trong tất cả tâm 
 Vào tất cả pháp cũng bình đẳng 
 Tận hư không cõi Phật cũng thế 
 Hạnh tối thắng đó đều biết rõ. 
 

 Đối với tâm của tất cả chúng sinh, bình đẳng mà vào; 
đối với tất cả pháp, cũng bình đẳng mà vào. Tận hư không 
khắp pháp giới, mười phương ba đời tất cả cõi nước chư 
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Phật, cũng tình hình như vậy, bình đẳng mà vào. Bồ Tát tu 
hành hạnh thù thắng, hoàn toàn biết rõ tình hình như vậy. 
 

 Sinh ra chúng sinh và các pháp 
 Hết thảy đủ thứ các trí huệ 
 Thần lực Bồ Tát cũng như thế 
 Như vậy tất cả không cùng tận. 
 

 Sinh ra tất cả chúng sinh và tất cả các pháp, hết thảy 
đủ thứ tất cả trí huệ. Sức thần thông của Bồ Tát, cũng lại 
như vậy, chúng sinh cũng chẳng có cùng tận, pháp cũng 
chẳng có cùng tận, trí huệ cũng chẳng có cùng tận. Thần 
lực của Bồ Tát tu cũng không cùng tận. 
 

 Các trí vi tế đều khác biệt 
 Bồ Tát nhiếp hết không thừa sót 
 Đồng tướng dị tướng đều khéo biết 
 Như vậy tu hành hạnh rộng lớn. 
 

 Tất cả trí huệ vi tế, thảy đều khác biệt, mà chẳng 
giống nhau. Bồ Tát đối với trí huệ vi tế, nhiếp khắp hết, 
chẳng có thừa sót, bất luận là đồng tướng hoặc dị tướng, 
Bồ Tát đều biết được, như vậy tu hành hạnh môn rộng lớn. 
 

 Mười phương vô lượng các cõi Phật 
 Trong đó chúng sinh đều vô lượng 
 Cõi sinh giống loài đủ thù đặc 
 Chỗ ở hạnh lực đều biết được. 
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 Mười phương vô lượng cõi nước chư Phật, chúng 
sinh ở trong đó, đều vô lượng. Cõi sinh giống loài, cũng có 
đủ thứ sự khác nhau. Chỗ ở của tất cả chúng sinh, sự tu 
hành, thần lực, Bồ Tát hoàn toàn minh bạch biết rõ. 
 

 Đời quá khứ vị lai hiện tại 
 Hết thảy tất cả các Đạo Sư 
 Nếu ai biết đó mà hồi hướng 
 Tức với Phật đó hành bình đẳng. 
 

 Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, ba đời hết thảy 
tất cả chư Phật, nếu có người biết chư Phật vì chúng sinh 
hồi hướng, thì người đó tu hành hạnh bình đẳng với Phật. 
 

 Nếu người hay tu hồi hướng nầy 
 Tức là học hành đạo của Phật 
 Sẽ được các công đức của Phật 
 Cùng với nhất thiết trí của Phật. 
 

 Nếu như có người hay tu hành hồi hướng bình đẳng, 
tức là học tập theo con đường của Phật thực hành, sẽ đắc 
được hết thảy công đức của mười phương chư Phật, cùng 
với hết thảy trí huệ của mười phương chư Phật. 
 

 Tất cả thế gian không thể hoại 
 Tất cả sở học đều thành tựu 
 Thường hay nghĩ nhớ tất cả Phật 
 Thường thấy tất cả đèn thế gian. 
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 Thiên ma ngoại đạo của tất cả thế gian, không cách 
chi phá hoại được trí huệ nầy, tất cả pháp môn học tập đều 
sẽ thành tựu. Thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật, 
thường thấy được mười phương chư Phật. 
 

 Thắng hạnh Bồ Tát không thể lường 
 Các pháp công đức cũng như vậy 
 Đã trụ Như Lai vô thượng hạnh 
 Đều biết sức tự tại của Phật. 
 

 Bồ Tát tu vô lượng hạnh môn thù thắng, không thể 
nào suy gẫm, không thể nào dùng lời luận bàn được, tích tụ 
tất cả công đức pháp lành, cũng tình hình như vậy. Vị Bồ 
Tát nầy đã trụ ở trong hạnh môn vô thượng của Phật, hoàn 
toàn biết được sức thần thông tự tại đại oai đức của mười 
phương chư Phật. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI HAI 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG 
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN MƯỜI 

 
 Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng 
thứ mười. 
 Phật tử ! Thế nào là hồi hướng đẳng 
pháp giới vô lượng của đại Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Các vị có biết thế nào gọi là hồi hướng đẳng 
pháp giới vô lượng của đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo 
chăng ? 
 Thế nào gọi là pháp giới ? Pháp là các pháp, giới tức 
là phân giới. Các pháp đều có tự thể, mà phân giới khác 
nhau, nên gọi là pháp giới. Tóm lại, pháp giới tức là tâm 
của con người, lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong, 
tức cũng là bổn thể thân tâm của chúng sinh.  
 Tông Hiền Thủ, chia pháp giới làm bốn thứ :  
 1. Sự pháp giới. 
 2. Lý pháp giới. 
 3. Lý sự vô ngại pháp giới. 
 4. Sự sự vô ngại pháp giới. 
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 Tông Thiên Thai chia pháp giới làm mười thứ : 

1. Pháp giới của Phật. 
2. Pháp giới của Bồ Tát 
3. Pháp giới của Duyên Giác. 
4. Pháp giới của Thanh Văn 
5. Pháp giới của Trời. 
6. Pháp giới của người. 
7. Pháp giới của A tu la. 
8. Pháp giới của súc sinh 
9. Pháp giới của ngạ quỷ. 
10.  Pháp giới của địa ngục. 
Do đó : "Mười pháp giới không lìa khỏi một tâm 

niệm", tức cũng là đạo lý tất cả do tâm tạo. 
 

Thế nào gọi là hồi hướng ? Có nhiều lối nói. Một là 
hồi tự hướng tha : Đem hết thảy công đức của mình cho 
người khác. Hai là hồi nhân hướng quả : Tại nhân địa tu 
tập đủ thứ căn lành, tương lai sẽ đắc được công đức quả 
địa. Ba là hồi sự hướng lý : Đem sự hồi hướng về lý. Bốn 
là hồi tiểu hướng đại : Hồi tiểu thừa hướng về đại thừa. Đó 
là ý nghĩa của hồi hướng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy dùng lụa vô 
cấu mà quấn trên đầu mình, trụ ở ngôi vị 
pháp sư. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hành Bồ 
Tát đạo, dùng dải lụa vô cấu (nghiêm trì giới luật), quấn 
trên đầu của mình, thường làm đại pháp sư. Phàm là người 
tinh thông Phật pháp, đều có thể làm thầy của người. Làm 
bậc Pháp sư phải có đủ năm điều kiện :  
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1. Thọ trì. 2. Đọc Kinh. 3. Tụng Kinh. 4. Giải nói. 5. 
Biên chép. Người có năm thứ khả năng nầy, được gọi là 
Pháp sư. Tinh thông tạng Kinh, tạng Luật, tạng Luận, gọi 
là Tạm Tạng Pháp sư. Nói một cách khác, pháp sư phải có 
mười đức hạnh : 

1. Khéo biết pháp nghĩa. 
2. Rộng tuyên nói. 
3. Ở trong chúng không sợ hãi. 
4. Biện tài vô ngại. 
5. Khéo phương tiện nói. 
6. Pháp tuỳ đức hành. 
7. Oai nghi đầy đủ. 
8. Dũng mãnh tinh tấn. 
9. Thân tâm không mệt. 
10. Thành tựu sức nhẫn. 
 

Tóm lại, phàm là người giảng Kinh thuyết pháp, đều 
gọi là pháp sư. 

Pháp giới là vô lượng, chẳng có bờ mé; nếu có 
lượng, thì chẳng phải là pháp giới. Tuy nhiên vô lượng, 
nhưng đại Bồ Tát dùng năm nhãn để quán sát, cũng biết 
được bờ mé của pháp giới. 

 

Rộng thực hành bố thí pháp, khởi đại 
từ bi, an lập chúng sinh. Nơi tâm bồ đề, 
thường hành lợi ích, không có ngừng nghỉ. 
Dùng tâm bồ đề, nuôi lớn căn lành, vì các 
chúng sinh làm Điều Ngự Sư. Mở bày cho 
các chúng sinh đạo nhất thiết trí, vì chúng 
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sinh làm mặt trời pháp tạng, ánh sáng căn 
lành, chiếu khắp tất cả. Nơi các chúng sinh, 
tâm đều bình đẳng. Tu các hạnh lành, 
chẳng có ngừng nghỉ. Tâm thanh tịnh 
không nhiễm, trí huệ tự tại, không xả bỏ 
tất cả căn lành đạo nghiệp. Làm thương 
chủ đại trí của các chúng sinh, khiến khắp 
tất cả được vào con đường chân chánh an 
ổn. Vì các chúng sinh mà làm dẫn đầu, 
khiến cho họ tu tất cả căn lành pháp hành. 
Vì các chúng sinh mà làm bạn lành kiên cố 
không thể hoại, khiến cho căn lành của họ 
tăng trưởng thành tựu. 

 

Bồ Tát thường thường rộng thực hành bố thí pháp, 
sinh khởi tâm đại từ đại bi. Do đó :  

 

"Từ hay ban vui 
Bi hay cứu khổ". 

 

An lập tất cả chúng sinh. Đối với tâm bồ đề (trên cầu 
Phật đạo, dưới độ chúng sinh) vĩnh viễn không giải đãi, 
không có lúc nào ngừng nghỉ. Thường làm lợi ích cho tất 
cả chúng sinh, trong niệm niệm đều nghĩ tới lợi ích chúng 
sinh, mà không có lúc nào ngừng nghỉ. 

Bồ Tát dùng tâm bồ đề, nuôi lớn căn lành của mình. 
Vì tất cả chúng sinh mà làm Điều Ngự Sư, mở bày cho 
chúng sinh, khiến cho họ được đạo nhất thiết trí huệ. Vì tất 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  298 
 
cả chúng sinh, mà làm mặt trời pháp tạng, nói tạng pháp, 
giống như mặt trời, ánh sáng chiếu khắp tất cả chúng sinh. 
Căn lành và trí huệ quang minh của Bồ Tát tu tập, chiếu 
sáng khắp tất cả. Đối với tất cả chúng sinh, đối đãi bình 
đẳng, chẳng phân biệt đó đây. Tu tất cả hạnh lành, chẳng 
có lúc nào ngừng nghỉ. 

Tâm của Bồ Tát rất thanh tịnh, chẳng có tư tưởng 
nhiễm ô. Trí huệ của Ngài nhậm vận tự tại, không xả bỏ tất 
cả căn lành, cũng chẳng xả bỏ tất cả đạo nghiệp. Vì tất cả 
chúng sinh mà làm thương chủ đại trí huệ, khắp khiến cho 
tất cả chúng sinh, vào được con đường chân chánh an ổn. 
Vì tất cả chúng sinh mà làm lãnh tụ dẫn đầu, khiến cho họ 
tu tất cả căn lành pháp hành. Vì tất cả chúng sinh mà làm 
bạn lành kiên cố không thể phá hoại, khiến cho tất cả căn 
lành của chúng sinh, không những tăng trưởng, mà còn có 
sự thành tựu. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy dùng bố thí 
pháp làm đầu, phát sinh tất cả pháp trắng 
thanh tịnh, nhiếp thọ hướng về tâm nhất 
thiết trí. Nguyện lực thù thắng, rốt ráo kiên 
cố, thành tựu tăng trưởng, đầy đủ oai đức. 
Nương thiện tri thức, tâm không xiểm nịnh 
lừa dối. Suy gẫm quán sát cảnh giới môn 
nhất thiết trí vô biên.   

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hành Bồ 
Tát đạo, dùng bố thí pháp làm hàng đầu, phát sinh tất cả 
pháp trắng thanh tịnh, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, hướng 
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về tâm nhất thiết trí. Phát nguyện lực thù thắng, đắc được 
tâm kiên cố rốt ráo, thành tựu viên mãn, tăng trưởng lợi 
ích, đầy đủ sức đại oai đức. Nương tựa thiện tri thức, gần 
gũi thiện tri thức; thiện tri thức biết được tâm ý, chỉ dẫn 
chúng sinh về con đường lành; tức cũng là hay giáo hoá 
chúng sinh xa lìa mười điều ác, tu hành mười điều lành. 
Trong tâm không xiểm nịnh vị thiện tri thức đó, cũng 
không lừa dối vị thiện tri thức đó. Thường thường suy gẫm, 
quán sát, nghiên cứu môn nhất thiết trí huệ, có cảnh giới vô 
biên. 
 

 Đem căn lành đó hồi hướng như vầy : 
Nguyện được tu tập thành tựu tăng trưởng 
tất cả cảnh giới rộng lớn vô ngại. 
 

 Bồ Tát đem căn lành đó, hồi hướng như vầy : 
Nguyện được tu hành, học tập, thành tựu, viên mãn, tăng 
trưởng, rộng lớn, vô ngại, đủ thứ tất cả cảnh giới. 
 

 Nguyện được ở trong chánh giáo của 
Phật, cho đến nghe được một câu, một bài 
kệ, đều thọ trì diễn nói. 
 

 Bồ Tát nguyện được ở trong chánh giáo của Phật, 
cho đến nghe một câu, hoặc một bài kệ, cũng phải thọ trì 
Phật pháp, cũng phải diễn nói Phật pháp, khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều được thấu hiểu thông đạt nghĩa lý một câu, 
một bài kệ. 
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 Nguyện nghĩ nhớ được tất cả chư Phật 
quá khứ hiện tại vị lai, vô lượng vô biên tất 
cả thế giới, đồng với pháp giới. Nghĩ nhớ 
rồi, liền tu hạnh Bồ Tát 
 

 Bồ Tát nguyện nghĩ nhớ được tất cả các đức Phật, 
đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, vô lượng vô biên tất cả 
thế giới, đồng với pháp giới. Nghĩ nhớ rồi, lập tức tu hạnh 
của Bồ Tát tu. 

 

Lại nguyện đem căn lành niệm Phật 
nầy, vì tất cả chúng sinh, trong một thế 
giới, hết kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát. 
Như trong một thế giới, tận pháp giới hư 
không giới tất cả thế giới, cũng đều như 
vậy. Như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng 
sinh, cũng lại như vậy. Dùng phương tiện 
khéo léo, thảy đều làm. Hết kiếp thuở vị lai, 
dùng đại thệ nguyện trang nghiêm, trọn 
không lìa nghĩ đến Phật thiện tri thức. 
Thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, 
chẳng có một vị Phật nào ra đời mà không 
được gần gũi. 

 

Bồ Tát lại nguyện đem căn lành nghĩ nhớ mười 
phương chư Phật nầy, vì tất cả chúng sinh, ở trong một thế 
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giới, hết kiếp thuở vị lai, tu hạnh Bồ Tát; như một tại một 
thế giới là tình hình như vậy, tận pháp giới hư không giới 
tất cả thế giới, cũng đều tình hình như vậy. Như vì một 
chúng sinh, hết kiếp thuở vị lai như vậy, tu hạnh Bồ Tát. Vì 
tất cả chúng sinh, cũng lại như thế. Dùng pháp môn 
phương tiện khéo léo, khiến cho mỗi mỗi đều như vậy, hết 
kiếp thuở vị lai, dùng đại thệ nguyện để trang nghiêm, trọn 
không lìa khỏi chư Phật, hoặc lìa khỏi các vị thiện tri thức. 
Thường thấy mười phương chư Phật hiện ra ở trước, bất cứ 
vị Phật nào, xuất hiện ra đời, đều gần gũi, chẳng có một vị 
Phật nào mà không đến gần gũi, cho nên rộng tu cúng 
dường các đức Phật, rộng độ tất cả chúng sinh. 

 

Tất cả chư Phật và các Bồ Tát, khen 
ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh, thệ 
nguyện tu hành, đều khiến cho viên mãn. 

 

Hết thảy mười phương chư Phật và tất cả Bồ Tát, các 
Ngài khen ngợi diễn nói phạm hạnh thanh tịnh. Bồ Tát phát 
đại thệ nguyện, tu hành hai mươi thứ phạm hạnh, thảy đều 
khiến cho viên mãn, đến được cảnh giới không thiếu 
khuyết. 

 

Đó là : Phạm hạnh không phá. Phạm 
hạnh không thiếu. Phạm hạnh không tạp. 
Phạm hạnh không vết. Phạm hạnh không 
mất. Phạm hạnh không che đậy. Phạm 
hạnh được khen ngợi. Phạm hạnh không 
chỗ nương. Phạm hạnh không chỗ được. 
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Phạm hạnh thanh tịnh tăng ích cho Bồ Tát. 
Phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành. 
Phạm hạnh vô ngại. Phạm hạnh không 
chấp trước. Phạm hạnh không tranh. 
Phạm hạnh không diệt. Phạm hạnh an trụ. 
Phạm hạnh không gì sánh bằng. Phạm 
hạnh không động. Phạm hạnh không loạn. 
Phạm hạnh không sân hận. 

 

Những phạm hạnh đó là :  
1. Phạm hạnh không phá: Phạm hạnh giữ gìn giới 

luật.  
2. Phạm hạnh không thiếu : Tức là tu tất cả hạnh 

nhẫn nhục, mà không thiếu khuyết.  
3. Phạm hạnh không tạp : Tức là phạm hạnh thanh 

tịnh chẳng có tạp nhiễm.  
4. Phạm hạnh không vết : Tức là phạm hạnh chẳng 

có tì vết nào.  
5. Phạm hạnh không mất : Tức là phạm hạnh chẳng 

có sự mất mác không tu.  
6. Phạm hạnh không che đậy : Tức là phạm hạnh 

chẳng có sự che đậy.  
7. Phạm hạnh được Phật khen ngợi : Tức là phạm 

hạnh được Phật khen ngợi người thực hành.  
8. Phạm hạnh không chỗ nương : Tức là phạm hạnh 

chẳng có chỗ nương tựa.  
9. Phạm hạnh không chỗ được : Tức là phạm hạnh 

chẳng có chỗ đắc được.  
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10. Phạm hạnh tăng ích cho Bồ Tát : Tức là phạm 
hạnh tăng thêm lợi ích cho Bồ Tát.  

11. Phạm hạnh chư Phật ba đời thực hành : Tức là 
phạm hạnh chư Phật đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, 
mười phương tất cả chư Phật đều tu hành.  

12. Phạm hạnh vô ngại : Tức là phạm hạnh chẳng có 
sự chướng ngại.  

13. Phạm hạnh không chấp trước : Tức là phạm hạnh 
chẳng có sự chấp trước.  

14. Phạm hạnh không tranh : Tức là phạm hạnh 
chẳng có tranh luận.  

15. Phạm hạnh không diệt : Tức là phạm hạnh chẳng 
có tội nghiệp có thể diệt.  

16. Phạm hạnh an trụ : Tức là phạm hạnh an trụ nơi 
thanh tịnh.  

17. Phạm hạnh không gì sánh bằng : Tức là phạm 
hạnh không có gì so sánh bằng.  

18. Phạm hạnh không động: Tức là phạm hạnh 
không có làm làm lay động được.  

19. Phạm hạnh không loạn : Tức là phạm hạnh 
không thể tán loạn.  

20. Phạm hạnh không sân hận : Tức là phạm hạnh 
chẳng có sự sân hận.  

Phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh lợi tha, tức cũng là 
pháp đoạn tuyệt dâm dục. Tu hành thanh tịnh, mới sinh ra 
phạm hạnh. Tu bốn tâm vô lượng, bèn sinh ra hạnh nghiệp 
Phạm thiên, nên gọi là Phạm hạnh. 

 

Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát vì mình tu 
hành phạm hạnh thanh tịnh như vậy, tức 
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khắp vì tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được an trụ. Khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được khai ngộ thấu hiểu. 
Khiến cho tất cả chúng sinh đều được 
thành tựu. Khiến cho tất cả chúng sinh đều 
được thanh tịnh. Khiến cho tất cả chúng 
sinh đều được không dơ bẩn. Khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được chiếu sáng. Khiến 
cho tất cả chúng sinh lìa các bụi trần 
nhiễm ô. Khiến cho tất cả chúng sinh lìa 
các sự chướng ngại. Khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa các nhiệt não. Khiến cho tất cả 
chúng sinh lìa các sự trói buộc. Khiến cho 
tất cả chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi các 
điều ác. Khiến cho tất cả chúng sinh không 
còn các não hại, rốt ráo được thanh tịnh. 

  
Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 

đạo, tích tụ đủ thứ căn lành. Nếu vì mình tu hành phạm 
hạnh thanh tịnh, đó tức là vì khắp tất cả chúng sinh, đắc 
được hai mươi điều lợi ích:  

1. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được an trụ nơi 
phạm hạnh. 
 2. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được khai ngộ 
hiểu rõ các pháp. 
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 3. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được thành tựu 
trí huệ. 
 4. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được tư tưởng 
thanh tịnh. 
 5. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều chẳng còn hành 
vi cấu bẩn. 
 6. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được trí huệ 
quang minh chiếu sáng khắp cùng. 

7. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được lìa khỏi tất 
cả pháp bụi trần ô nhiễm. 

8. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được lìa khỏi tất 
cả pháp chướng ngại.  

9. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được lìa khỏi tất 
cả nhiệt não, đắc được mát mẻ. 

10. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều được lìa khỏi 
tất cả sự trói buộc, đắc được tự tại. 

11. Khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả nghiệp ác. 

12. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều không còn tất 
cả sự não hại, đắc được rốt ráo thanh tịnh. 

 

Tại sao ? Vì đại Bồ Tát tự mình ở nơi 
phạm hạnh không được thanh tịnh, thì 
không thể khiến cho họ được thanh tịnh. 
Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự thối 
chuyển, thì không thể khiến cho họ được 
không thối chuyển. Mình ở nơi phạm hạnh 
mà có sự mất hoại, thì không thể khiến cho 
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họ không có sự mất hoại. Mình ở nơi phạm 
hạnh mà có sự xa lìa, thì không thể khiến 
cho họ thường không xa lìa. Mình ở nơi 
phạm hạnh mà có sự giải đãi, thì không thể 
khiến cho họ không sinh sự giải đãi. Mình 
ở nơi phạm hạnh mà không sinh tin hiểu, 
thì không thể nào khiến cho họ sinh tin 
hiểu. Mình ở nơi phạm hạnh mà không an 
trụ, thì không thể nào khiến cho họ được 
an trụ. Mình ở nơi phạm hạnh mà không 
chứng nhập, thì không thể nào khiến cho 
tâm họ chứng nhập được. Mình ở nơi 
phạm hạnh mà có sự buông bỏ, thì không 
thể nào khiến cho họ luôn không buông bỏ. 
Mình ở nơi phạm hạnh mà có sự tán động, 
thì không thể nào khiến cho tâm họ không 
tán động. 

 

Đây là nhân duyên gì ? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tụ đủ thứ công đức, chính mình không thể dùng 
thân làm phép tắc, vì người làm mô phạm, thì làm sao giáo 
hoá người ? Tóm lại, chính mình không thanh tịnh, mà dạy 
người thanh tịnh, thì không thể nào được. Chính mình 
không lìa khỏi dục niệm, mà dạy người lìa khỏi dục niệm, 
cũng không thể nào được. Chính mình không dứt hoặc, mà 
dạy người dứt hoặc, cũng không thể nào được. Nói chung, 
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sự thực hành của mình không đủ tiêu chuẩn, thì làm sao 
hướng dẫn người ? Dưới đây nói ra mười điều không thể 
được: 

1. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không 
thanh tịnh, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh 
được thanh tịnh. 
 2. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh sinh 
tâm thối chuyển, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng 
sinh không sinh tâm thối chuyển. 
 3. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự 
mất hoại, trì giới không viên mãn, thì không thể nào khiến 
cho tất cả chúng sinh chẳng có sự mất hoại, trì giới viên 
mãn. 

4. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự 
xa lìa, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không 
xa lìa phạm hạnh. 

5. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh giải 
đãi, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh không 
sinh giải đãi. 

6. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không 
sinh tin hiểu, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh 
sinh tâm tin hiểu. 

7. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không 
an trụ, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh an trụ 
nơi phạm hạnh. 

8. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh không 
chứng nhập, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh 
chứng nhập phạm hạnh được. 
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9. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự 
buông bỏ, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh 
luôn không buông bỏ phạm hạnh được. 

10. Nếu Bồ Tát chính mình đối với phạm hạnh có sự 
tán động, thì không thể nào khiến cho tất cả chúng sinh tâm 
chẳng tán động, vì Ngài đã hoàn toàn mất đi tác dụng lãnh 
đạo. 

 

Tại sao ? Vì đại Bồ Tát trụ hạnh 
không điên đảo, nói pháp không điên đảo, 
lời nói thành thật. Như nói về tu hành, 
thanh tịnh thân miệng ý, lìa khỏi các tạp 
nhiễm, trụ hạnh vô ngại, diệt tất cả chướng 
ngại. Đại Bồ Tát tự mình được tâm thanh 
tịnh, cũng vì họ diễn nói pháp tâm thanh 
tịnh. Tự mình tu hoà nhẫn, dùng các căn 
lành điều phục tâm mình, cũng khiến cho 
họ hoà nhẫn, dùng các căn lành điều phục 
tâm mình. Tự mình lìa khỏi nghi hối, cũng 
khiến cho người khác vĩnh viễn lìa khỏi 
nghi hối. Tự mình được niềm tin thanh 
tịnh, cũng khiến cho họ được niềm tin 
thanh tịnh bất hoại. Tự mình trụ chánh 
pháp, cũng khiến cho chúng sinh an trụ 
chánh pháp. 
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Đây là nguyên nhân gì ? Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tập đủ thứ căn lành, trụ trong hạnh không điên 
đảo, diễn nói Phật pháp không điên đảo, lời nói ra đặc biệt 
thành thật. Y chiếu theo pháp môn đã nói ra, nỗ lực tu 
hành, thanh tịnh thân miệng ý ba nghiệp, lìa khỏi tất cả 
pháp tạp nhiễm. Trụ nơi hạnh môn chẳng có chướng ngại, 
tiêu diệt tất cả pháp chướng đạo. Đại Bồ Tát tự mình đắc 
được tâm thanh tịnh, mới có thể vì người khác diễn nói 
pháp tâm thanh tịnh; tự mình tu hành nhẫn nhục Ba La 
Mật, dùng tất cả căn lành, điều phục tâm mình, cũng khiến 
cho người khác tu pháp môn hoà khí nhẫn nhục, dùng tất 
cả căn lành của mình tích tập được điều phục tâm mình; tự 
mình lìa khỏi tâm hoài nghi và hối hận, cũng khiến cho 
người khác vĩnh viễn lìa khỏi nghi hối; tự mình đắc được 
tâm tin thanh tịnh, cũng khiến cho người khác đắc được 
tâm tin thanh tịnh bất hoại; tự mình trụ nơi chánh pháp, 
cũng khiến cho người khác an trụ ở trong chánh pháp. 
Chánh pháp tức là chánh tri chánh kiến. Có chánh tri chánh 
kiến rồi, mới có thể giáo hoá chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được chánh tri chánh kiến; bằng không thì 
được pháp tà tri tà kiến. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vầy : 
Nguyện cho tôi đắc được pháp môn vô tận 
của tất cả chư Phật, khắp vì chúng sinh 
phân biệt giải nói, đều khiến cho họ hoan 
hỉ, tâm được đầy đủ, tiêu diệt tất cả ngoại 
đạo dị luận. Nguyện cho tôi có thể vì tất cả 
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chúng sinh diễn nói biển pháp của chư 
Phật ba đời. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tập đủ thứ căn lành, đem căn lành công đức do bố 
thí pháp sinh ra, vì chúng sinh hồi hướng, phát đại thệ 
nguyện như vầy.  

1. Tôi nguyện đắc được pháp môn vô tận của tất cả 
chư Phật. 
 2. Tôi nguyện khắp vì tất cả chúng sinh, phân biệt 
giải nói nghĩa lý Kinh điển. 
 3. Tôi nguyện có thể khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
được pháp hỉ, tâm sinh ra an vui đầy đủ. 
 4. Tôi nguyện có thể diệt hết sạch tất cả dị luận của 
ngoại đạo. 
 5. Tôi nguyện có thể vì tất cả chúng sinh, diễn nói 
biển pháp của tất cả chư Phật trong mười phương ba đời đã 
nói. 
 

 Nơi sinh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa 
lý của mỗi mỗi pháp, danh ngôn của mỗi 
mỗi pháp, an lập của mỗi mỗi pháp, giải 
nói của mỗi mỗi pháp, hiển bày của mỗi 
mỗi pháp, môn hộ của mỗi mỗi pháp, ngộ 
nhập của mỗi mỗi pháp, quán sát của mỗi 
mỗi pháp, phân vị của mỗi mỗi pháp, đều 
được vô biên vô tận pháp tạng. Đắc được 
vô sở uý, đủ bốn biện tài, rộng vì chúng 
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sinh phân biệt giải nói, hết thuở vị lai cũng 
không hết được. Vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh lập chí nguyện thù thắng, sinh 
ra biện tài vô ngại không sai lầm. Vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan 
hỉ. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
thành tựu tất cả pháp thanh tịnh quang 
minh, tuỳ theo loại tiếng, diễn nói không 
dứt. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
tin sâu hoan hỉ, trụ nhất thiết trí, thấu rõ 
các pháp, không có mê hoặc. 
  

 Bồ Tát phát nguyện : 
 6. Tôi nguyện đối với : Sự sinh khởi của mỗi thứ 
pháp, nghĩa lý của mỗi thứ pháp, danh ngôn của mỗi thứ 
pháp, sự an lập của mỗi thứ pháp, giải nói mỗi thứ pháp, 
hiển bày của mỗi thứ pháp, môn hộ của mỗi thứ pháp, sự 
ngộ nhập của mỗi thứ pháp, quán sát mỗi thứ pháp, phân vị 
mỗi thứ pháp, thảy đều đắc được pháp tạng vô biên vô tận. 
 7. Tôi nguyện đắc được bốn vô sở uý, đầy đủ bốn 
biện tài vô ngại, rộng vì tất cả chúng sinh, phân biệt giải 
nói nghĩa lý của tất cả các pháp, hết thuở vị lai, cũng không 
khi nào hết được. 
 8. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh, lập chí 
nguyện thù thắng, sinh ra biện tài không có sự chướng 
ngại, không có sự sai lầm, không có sự quên mất. 
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 9. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh, đều sinh 
tâm đại hoan hỉ, học tập Phật pháp. 
 10. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh, thành 
tựu tất cả pháp quang minh thanh tịnh, tuỳ thuận giống loài 
và tiếng nói của chúng sinh, diễn nói Phật pháp, chẳng có 
lúc nào gián đoạn.  
 11. Tôi nguyện khiến cho tất cả chúng sinh, tin sâu 
Phật pháp, hoan hỉ Phật pháp, trụ ở trong nhất thiết trí huệ, 
phân biệt thấu rõ nghĩa lý của các pháp, chẳng có sự mê 
hoặc. 
 

 Bồ Tát tự nghĩ rằng : Tôi sẽ ở khắp 
trong tất cả thế giới, vì các chúng sinh tinh 
tấn siêng năng tu tập. Được vô lượng thân 
tự tại khắp pháp giới. Được tâm rộng lớn 
vô lượng khắp pháp giới. Đầy đủ vô lượng 
âm thanh thanh tịnh đồng pháp giới. Thị 
hiện vô lượng chúng hội đạo tràng đồng 
pháp giới. Tu vô lượng nghiệp của Bồ Tát 
đồng pháp giới. Được vô lượng trụ của Bồ 
Tát đồng pháp giới. Chứng được vô lượng 
bình đẳng của Bồ Tát đồng pháp giới. Học 
vô lượng pháp của Bồ Tát đồng pháp giới. 
Trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát đồng pháp 
giới. Vào vô lượng hồi hướng của Bồ Tát 
đồng pháp giới. Đó là đại Bồ Tát đem các 
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căn lành hồi hướng, vì khiến cho chúng 
sinh đều được thành tựu nhất thiết trí. 
  Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở khắp trong tất cả 
thế giới, vì tất cả chúng sinh, tinh cần tu tập tất cả Phật 
pháp, đắc được pháp thân nhậm vận tự tại tận hư không 
khắp pháp giới, đắc được tâm từ rộng lớn vô lượng tận hư 
không khắp pháp giới, đầy đủ vô lượng âm thanh thanh 
tịnh đồng pháp giới, thị hiện vô lượng chúng hội đạo tràng 
đồng pháp giới, tu hành vô lượng nghiệp thiện của Bồ Tát 
tu đồng pháp giới, đắc được vô lượng hạnh của Bồ Tát tu 
đồng pháp giới, chứng được vô lượng bình đẳng của Bồ 
Tát tu đồng pháp giới, học tập vô lượng pháp của Bồ Tát tu 
đồng pháp giới, an trụ vô lượng hạnh của Bồ Tát thực hành 
đồng pháp giới, vào được vô lượng pháp môn hồi hướng 
của Bồ Tát tu đồng pháp giới. 
 Đó là đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, đem mười thứ 
căn lành nầy, vì tất cả chúng sinh hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều được thành tựu nhất thiết trí huệ, 
mới tu hành Bồ Tát đạo, vì chúng sinh mà hồi hướng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
hồi hướng như vầy. Đó là : Vì muốn thấy 
vô lượng chư Phật đồng pháp giới. Điều 
phục vô lượng chúng sinh đồng pháp giới. 
Trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới. 
Chứng vô lượng trí của Bồ Tát đồng pháp 
giới. Đắc được vô lượng vô sở uý đồng 
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pháp giới. Thành tựu vô lượng Đà la ni của 
các Bồ Tát đồng pháp giới. Đắc được vô 
lượng trụ không nghĩ bàn của các Bồ Tát 
đồng pháp giới. Đủ vô lượng công đức 
đồng pháp giới. Tròn đầy vô lượng căn 
lành lợi ích chúng sinh đồng pháp giới. 
  Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát lại đem đủ thứ 
căn lành của Ngài tu tập, vì chúng sinh hồi hướng như vầy. 
Đó là : Vì muốn thấy vô lượng các đức Phật đồng pháp 
giới, vì muốn điều phục vô lượng chúng sinh đồng pháp 
giới, vì muốn trụ trì vô lượng cõi Phật đồng pháp giới, vì 
muốn chứng được vô lượng trí huệ của Bồ Tát đồng pháp 
giới, vì muốn đắc được vô lượng vô sở uý đồng pháp giới, 
vì muốn thành tựu vô lượng tổng trì (Đà la ni) của Bồ Tát 
đồng pháp giới, vì muốn đắc được vô lượng trụ không nghĩ 
bàn của Bồ Tát đồng pháp giới, vì muốn đầy đủ vô lượng 
công đức đồng pháp giới, vì muốn viên mãn vô lượng căn 
lành lợi ích chúng sinh đồng pháp giới. Đó là chín điều hy 
vọng của Bồ Tát, tức cũng là pháp nghĩ tưởng của Bồ Tát. 
 

 Lại nguyện do đem căn lành nầy, 
khiến cho tôi được phước đức bình đẳng, 
trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô uý 
bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại 
bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết 
pháp bình đẳng, nghĩa bình đẳng, quyết 
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định bình đẳng, tất cả thần thông bình 
đẳng, như vậy bình đẳng, thảy đều viên 
mãn. Như tôi đắc được, nguyện cho tất cả 
chúng sinh cũng được như vậy, như tôi 
không khác. 
  Bồ Tát lại phát nguyện, do nhờ đem căn lành nầy hồi 
hướng cho chúng sinh, khiến cho tôi (Bồ Tát Kim Cang 
Tràng) đắc được : Phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, 
mười lực bình đẳng, vô uý bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, 
tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình 
đẳng, nghĩa lý bình đẳng, quyết định bình đẳng, tất cả thần 
thông bình đẳng, các thứ pháp vừa nói ở trên, thảy đều viên 
mãn. Như tôi đắc được tất cả pháp viên mãn, nguyện cho 
tất cả chúng sinh, cũng đắc được pháp viên mãn bình đẳng 
như vậy, giống như tôi không có gì khác biệt.  
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
hồi hướng như vầy. Đó là : Như pháp giới 
vô lượng, căn lành hồi hướng cũng lại như 
vậy, trí huệ đắc được, trọn không có lượng. 
Như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng 
cũng lại như vậy, thấy tất cả chư Phật, 
chẳng có bờ mé. Như pháp giới vô hạn, căn 
lành hồi hướng cũng lại như vậy, đến cõi 
nước của chư Phật, chẳng có giới hạn. Như 
pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng 
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cũng lại như vậy, nơi tất cả thế giới tu hạnh 
Bồ Tát, chẳng có bờ mé. Như pháp giới 
không dứt, căn lành hồi hướng cũng lại 
như vậy, trụ nhất thiết trí, vĩnh viễn không 
đoạn tuyệt. 
  Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được, vì 
chúng sinh hồi hướng, đắc được mười thứ lợi ích như vầy : 
 1. Như pháp giới vô lượng, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, đắc được vô lượng trí huệ quang minh. 
 2. Như pháp giới vô biên, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, thấy được mười phương chư Phật nhiều không có 
bờ mé. 
 3. Như pháp giới vô hạn, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, đến cõi nước chư Phật mười phương, chẳng có 
giới hạn. 
 4. Như pháp giới không bờ mé, căn lành hồi hướng 
cũng như vậy, ở trong tất cả thế giới tu hạnh Bồ Tát, chẳng 
có bờ mé. 
 5. Như pháp giới không dứt, căn lành hồi hướng 
cũng như vậy, trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ, vĩnh viễn 
không đoạn tuyệt. 
 

 Như pháp giới một tánh, căn lành hồi 
hướng cũng lại như vậy, với tất cả chúng 
sinh đồng một trí tánh. Như pháp giới tự 
tánh thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng 
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lại như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh rốt 
ráo thanh tịnh. Như pháp giới tuỳ thuận, 
căn lành hồi hướng cũng lại như vậy, khiến 
cho tất cả chúng sinh thảy đều tuỳ thuận 
hạnh nguyện Phổ Hiền. Như pháp giới 
trang nghiêm, căn lành hồi hướng cũng lại 
như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh, dùng 
hạnh Phổ Hiền mà làm trang nghiêm. Như 
pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi 
hướng cũng lại như vậy, khiến cho các Bồ 
Tát vĩnh viễn không mất hoại các hạnh 
thanh tịnh. 
  6. Như pháp giới một tánh, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, đồng một tánh trí huệ. 
 7. Như pháp giới tự tánh thanh tịnh, căn lành hồi 
hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
rốt ráo thanh tịnh. 
 8. Như pháp giới tuỳ thuận, căn lành hồi hướng cũng 
như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh, đều tuỳ thuận hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 9. Như pháp giới trang nghiêm, căn lành hồi hướng 
cũng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh, dùng hạnh Phổ 
Hiền mà làm trang nghiêm. 
 10. Như pháp giới không thể mất hoại, căn lành hồi 
hướng cũng như vậy, khiến cho tất cả Bồ Tát, vĩnh viễn 
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không mất hoại tất cả hạnh thanh tịnh, đắc được trí huệ 
thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
đó hồi hướng như vầy : Nguyện đem căn 
lành nầy, thừa sự tất cả chư Phật Bồ Tát, 
đều khiến cho hoan hỉ. Nguyện đem căn 
lành nầy, mau được hướng nhập tánh nhất 
thiết trí. Nguyện đem căn lành nầy, khắp 
tất cả mọi nơi, tu nhất thiết trí. Nguyện 
đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường được qua thấy tất cả chư 
Phật. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho 
tất cả chúng sinh, thường thấy chư Phật, 
hay làm Phật sự. Nguyện đem căn lành 
nầy, khiến cho tất cả chúng sinh, luôn được 
thấy Phật, đối với Phật sự không sinh tâm 
lười trễ. Nguyện đem căn lành nầy, khiến 
cho tất cả chúng sinh thường được thấy 
Phật, tâm vui thanh tịnh, chẳng có thối 
chuyển. 
  Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem căn lành nầy, vì chúng sinh hồi hướng như 
vầy. Bồ Tát phát ra mười bốn lời nguyện rằng : 
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 1. Nguyện đem căn lành nầy, thừa sự mười phương 
chư Phật và Bồ Tát, đều khiến cho các Ngài đều đại hoan 
hỉ. 
 2. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, mau chóng vào trong tánh nhất thiết trí không điên 
đảo, đắc được trí huệ phá vô minh. 

3. Nguyện đem căn lành nầy, khắp cùng tất cả mọi 
nơi, khiến cho tất cả chúng sinh, bất cứ ở đâu lúc nào, cũng 
đều tu nhất thiết trí huệ. 

4. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường được qua thấy mười phương chư Phật, cúng 
dường chư Phật, lễ kính chư Phật. 

5. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường được thấy mười phương chư Phật, ở trước chư 
Phật làm đại Phật sự, trang nghiêm đạo tràng. 

6. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường được thấy mười phương chư Phật, đối với 
Phật sự không sinh tâm lười trễ. 

7. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường được thấy mười phương chư Phật, tâm sinh 
hoan hỉ thanh tịnh, chẳng có tâm không thối chuyển. 

 

Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho 
tất cả chúng sinh thường được thấy Phật, 
tâm khéo hiểu rõ. Nguyện đem căn lành 
nầy, khiến cho tất cả chúng sinh thường 
được thấy Phật, không sinh chấp trước. 
Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
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chúng sinh thường được thấy Phật, thấu 
đạt vô ngại. Nguyện đem căn lành nầy, 
khiến cho tất cả chúng sinh thường được 
thấy Phật, thành hạnh Phổ Hiền. Nguyện 
đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh thường thấy chư Phật hiện ra ở trước, 
không lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện đem căn 
lành nầy, khiến cho tất cả chúng sinh 
thường thấy chư Phật, sinh ra vô lượng lực 
của Bồ Tát. Nguyện đem căn lành nầy, 
khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy 
chư Phật, nơi tất cả pháp, vĩnh viễn không 
quên mất. 

 

8. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, tâm khéo 
hiểu rõ lý thể thật tướng của các pháp. 

9. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng 
sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, không sinh 
tâm chấp trước, phá trừ vọng tưởng. 

10. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, thấu 
rõ thông đạt các pháp, viên dung vô ngại. 

11. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, 
thành tựu đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 
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12. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, thị 
hiện ở trước mặt, chẳng lúc nào tạm xả bỏ. 

13. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, sinh 
ra vô lượng thập lực thần thông của Bồ Tát. 

14. Nguyện đem căn lành nầy, khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy được mười phương chư Phật, đối 
với tất cả các pháp, vĩnh viễn không quên mất. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
nầy hồi hướng như vầy. Đó là : Hồi hướng 
không khởi tánh như pháp giới. Hồi hướng 
căn bản tánh như pháp giới. Hồi hướng tự 
thể tánh như pháp giới. Hồi hướng không 
nương tánh như pháp giới. Hồi hướng 
không quên mất tánh như pháp giới. Hồi 
hướng không vô tánh như pháp giới. Hồi 
hướng tịch tĩnh tánh như pháp giới. Hồi 
hướng không xứ sở tánh như pháp giới. 
Hồi hướng không lay động tánh như pháp 
giới. Hồi hướng không sai biệt tánh như 
pháp giới. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được, vì 
chúng sinh hồi hướng như vầy. Đó là : 
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1. Hồi hướng không khởi tánh, chẳng có một tánh 
nào sinh khởi, chẳng có một tánh nào tiêu diệt, giống như 
pháp giới. 

2. Hồi hướng căn bản tánh, vô cùng vô tận, giống 
như pháp giới. 

3. Hồi hướng tự thể tánh, tận hư không khắp pháp 
giới, tự thể đều là pháp giới, giống như pháp giới. 

4. Hồi hướng không nương tánh, chẳng có sự nương 
tựa, giống như pháp giới. 

5. Hồi hướng không quên mất tánh, thể tánh chẳng 
quên đi, cũng chẳng thất lạc, giống như pháp giới. 

6. Hồi hướng không vô tánh, pháp giới tuy nhiên là 
không, nhưng bao la vạn hữu, giống như pháp giới. 

7. Hồi hướng tịch tĩnh tánh, lìa khỏi phiền não, lìa 
khỏi bờ mé, giống như pháp giới. 

8. Hồi hướng không xứ sở tánh, pháp giới vô tại vô 
bất tại, chẳng có một xứ sở nào, giống như pháp giới. 

9. Hồi hướng không lay động tánh, nó chẳng có biến 
đổi chẳng lay động, giống như pháp giới. 

10. Hồi hướng không khác biệt tánh, nó chẳng có 
phân biệt, chẳng có đó đây, giống như pháp giới. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem pháp thí 
tuyên bày hết thảy, khai ngộ hết thảy, và 
nhờ đó mà khởi tất cả căn lành, hồi hướng 
như vầy. Đó là : Nguyện cho tất cả chúng 
sinh thành pháp sư Bồ Tát, thường được 
chư Phật hộ niệm. Nguyện cho tất cả chúng 
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sinh làm pháp sư vô thượng, phương tiện 
an lập tất cả chúng sinh nơi nhất thiết trí. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư 
không khuất phục, tất cả vấn nạn, không 
thể cùng tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
làm pháp sư vô ngại, được tất cả pháp vô 
ngại quang minh. Nguyện cho tất cả chúng 
sinh làm pháp sư trí tạng, hay khéo léo nói 
tất cả Phật pháp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tập đủ thứ các căn lành. Lại dùng pháp làm bố thí, 
tuyên bày hết thảy tất cả các pháp, khai ngộ hết thảy tất cả 
các pháp, nhờ đó mà sinh khởi tất cả căn lành, vì chúng 
sinh mà hồi hướng như vầy. Bồ Tát phát nguyện, khiến cho 
tất cả chúng sinh có tư cách làm mười hai loại pháp sư 
dưới đây, đó là : 

1. Nguyện cho tất cả chúng sinh, trở thành đại pháp 
sư Bồ Tát, thường được mười phương chư Phật hộ niệm, 
gia trì. 

2. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư vô 
thượng, dùng pháp môn phương tiện khéo léo, khiến cho 
tất cả chúng sinh an lập nơi nhất thiết trí huệ. 

3. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
không khuất phục, tất cả vấn nạn, đối đáp trôi chảy, chẳng 
cùng tận, chẳng có khi nào bị khuất phục. 
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4. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư vô 
ngại, có trí huệ biện tài vô ngại, đắc được tất cả pháp 
không chướng ngại trí huệ quang minh. 

5. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư trí 
tạng, trí huệ bảo tạng rất phong phú, hay dùng sự khéo léo 
diễn nói tất cả Phật pháp. 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh thành 
pháp sư Như Lai tự tại, khéo phân biệt 
được trí huệ của Như Lai. Nguyện cho tất 
cả chúng sinh làm pháp sư như nhãn, nói 
pháp như thật, không do người khác dạy. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư 
nhớ trì tất cả Phật pháp, như lý diễn nói, 
không trái với câu nghĩa. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh làm pháp sư tu hành đạo vô 
tướng đạo, dùng các tướng đẹp trang 
nghiêm cho mình, phóng vô lượng quang, 
khéo vào các pháp. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh làm pháp sư thân lớn, thân đó 
khắp cùng tất cả cõi nước, nổi mây pháp 
lớn, mưa các Phật pháp. 

 

6. Nguyện cho tất cả chúng sinh, thành tựu đại pháp 
sư Như Lai tự tại, có thần thông nhậm vận tự tại, khéo 
phân biệt được trí huệ của Như Lai. 
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7. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
như nhãn, có con mắt trí huệ, diễn nói pháp chân như thật 
tướng, không do người khác chỉ dạy. 

8. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
nhớ trì tất cả Phật pháp, như lý chân thật, diễn nói pháp 
chân thật, không trái với câu nghĩa. 

9. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư tu 
hành đạo vô tướng, hành sở vô sự, chẳng có sự chấp trước. 
Dùng các tướng tốt của Phật (Ba mươi hai tướng, tám mươi 
vẻ đẹp), mà trang nghiêm cho chính mình, có thể phóng ra 
vô lượng quang minh, khéo vào các pháp, minh bạch lý thể 
thật tướng của các pháp, vì chúng sinh diễn nói đạo lý thật 
tướng (vô tướng). 

10. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm pháp sư thân 
lớn. Dùng thân đó vào khắp cùng mười phương tất cả cõi 
nước, nổi mây pháp lớn, mà vì tất cả chúng sinh mười 
phương, diễn nói tất cả diệu pháp của chư Phật, khiến cho 
vô lượng chúng sinh, thấu đạt nghĩa của pháp, tu trì Phật 
đạo. 

 

Nguyện cho tất cả chúng sinh làm 
pháp sư hộ pháp tạng, kiến lập tràng vô 
thắng, hộ trì các Phật pháp, khiến cho biển 
chánh pháp không khuyết giảm. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh làm pháp sư tất cả 
pháp nhật, được biện tài của Phật, khéo 
nói các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
làm pháp sư diệu âm phương tiện, khéo nói 
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vô biên pháp giới tạng. Nguyện cho tất cả 
chúng sinh làm pháp sư đến bờ kia, dùng 
trí huệ thần thông, khai chánh pháp tạng. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư 
an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ rốt ráo 
của Như Lai. 

 

11. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
hộ pháp tạng, đời đời thường hộ trì Phật pháp, kiến lập 
tràng báu vô năng thắng, giữ gìn hết thảy tất cả Phật pháp, 
khiến cho biển chánh pháp không thiếu thốn, cũng không 
giảm bớt. 

12. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
tất cả pháp nhật, đắc được biện tài của Phật, phương tiện 
khéo léo diễn nói pháp của chư Phật nói. 

13. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
diệu âm phương tiện, diễn vi diệu âm nói pháp chân thật; 
tuy nhiên là pháp chân thật, nhưng cũng không trái với 
pháp phương tiện; pháp phương tiện cũng không trái với 
pháp chân thật, viên dung vô ngại. Vị pháp sư nầy khéo 
hay diễn nói vô biên pháp giới bảo tạng. 

14. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
đến bờ kia, dùng trí huệ thần thông khai thị bảo tạng chánh 
pháp. 

15. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
an trụ chánh pháp, diễn nói trí huệ pháp tạng rốt ráo của 
Như Lai, khiến cho chúng sinh ngộ vào trí huệ chân thật. 
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Nguyện cho tất cả chúng sinh làm 
pháp sư thấu đạt các pháp, nói công đức vô 
lượng vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
làm pháp sư không lừa dối thế gian, dùng 
phương tiện khiến cho nhập vào thật tế. 
Nguyện cho tất cả chúng sinh làm pháp sư 
phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma 
nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm 
pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, nhiếp 
thọ tâm lìa khỏi cái ta và của ta. Nguyện 
cho tất cả chúng sinh làm pháp sư an ổn tất 
cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết 
pháp của Bồ Tát. 

 

16. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
thấu đạt các pháp, hay diễn nói công đức vô lượng vô tận 
của chư Phật mười phương. 

17. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
không lừa dối thế gian, hay dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, khiến nhập vào lý thể chân thật; tức cũng là vì 
giáo hoá chúng sinh, trước hết dùng quyền pháp để giáo 
hoá, tức là đạo lý “Vì thật thí quyền”. 

18. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
phá các ma chúng, khéo giác biết tất cả ma nghiệp, khéo 
điều phục được tất cả ma chúng, khéo tiêu diệt tất cả ma 
quân. Tóm lại, vị đại pháp sư nầy, là khắc tinh của ma 
chúng. 
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19. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
được chư Phật nhiếp thọ, phải lìa khỏi sự chấp trước cái ta 
và của ta, mới được chư Phật nhiếp thọ. 

20. Nguyện cho tất cả chúng sinh, làm đại pháp sư 
an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của 
Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem các căn 
lành hồi hướng như vầy. Đó là : Không thủ 
lấy chấp trước nghiệp mà hồi hướng. 
Không thủ lấy chấp trước báo mà hồi 
hướng. Không thủ lấy chấp trước tâm mà 
hồi hướng. Không thủ lấy chấp trước pháp 
mà hồi hướng. Không thủ lấy chấp trước 
sự mà hồi hướng. Không thủ lấy chấp 
trước nhân mà hồi hướng. Không thủ lấy 
chấp trước lời nói âm thanh mà hồi hướng. 
Không thủ lấy chấp trước danh câu văn 
thân mà hồi hướng. Không thủ lấy chấp 
trước hồi hướng mà hồi hướng. Không thủ 
lấy chấp trước lợi ích chúng sinh mà hồi 
hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập, mà vì chúng 
sinh hồi hướng như vầy. Đó là : 
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1. Không thủ lấy chấp trước công đức nghiệp, mà vì 
chúng sinh hồi hướng. 

2. Không thủ lấy chấp trước quả báo tốt, mà vì 
chúng sinh hồi hướng. 

3. Không thủ lấy chấp trước tất cả tâm, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

4. Không thủ lấy chấp trước tất cả pháp, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

5. Không thủ lấy chấp trước tất cả sự, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

6. Không thủ lấy chấp trước tại nhân địa làm tốt việc 
gì ? Tương lai sẽ đắc được quả báo tốt gì, không vì nguyên 
nhân đó, mà vì chúng sinh hồi hướng. 

7. Không thủ lấy chấp trước lời nói và âm thanh, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. 

8. Không thủ lấy chấp trước danh câu văn thân, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. 

9. Không thủ lấy chấp trước hồi hướng chúng sinh, 
hồi hướng bồ đề, hồi hướng thật tế, mà vì chúng sinh hồi 
hướng.  

10. Không thủ lấy chấp trước lợi ích chúng sinh, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. 

Hồi hướng tức là không chấp trước tất cả, tất cả đều 
hồi hướng. Chúng ta người tu hành, thời khắc quán chiếu 
chính mình, đừng tạo nghiệp thân, đừng tạo nghiệp miệng, 
đừng tạo nghiệp ý. Ba nghiệp thanh tịnh, mới đủ tư cách 
làm Phật giáo đồ. Thời thời hồi quang phản chiếu, khắc 
khắc phải quản lấy chính mình, đừng có tình hình không 
giữ quy cụ. Do đó : "Phạm pháp bất tác, phạm bệnh bất 
thực”. Thành thật làm người giữ bổn phận. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
hồi hướng như vầy. Đó là : Không vì đam 
trước cảnh giới sắc mà hồi hướng. Không 
vì đam trước cảnh giới thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, mà hồi hướng. Không vì cầu 
sinh cõi trời mà hồi hướng. Không vì cầu 
dục lạc mà hồi hướng. Không vì chấp cảnh 
giới dục mà hồi hướng. Không vì cầu 
quyến thuộc mà hồi hướng. Không vì cầu 
tự tại mà hồi hướng. Không vì cầu vui sinh 
tử mà hồi hướng. Không vì chấp sinh tử 
mà hồi hướng. Không vì vui thích các cõi 
mà hồi hướng. Không vì cầu vui hoà hợp 
mà hồi hướng. Không vì cầu đáng vui chấp 
trước nơi chốn mà hồi hướng. Không vì ôm 
lòng độc hại mà hồi hướng. Không hoại căn 
lành mà hồi hướng. Không nương ba cõi 
mà hồi hướng. Không chấp vào các thiền 
giải thoát tam muội mà hồi hướng. Không 
trụ vào Thanh Văn Bích Chi Phật thừa mà 
hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, 
tích tụ đủ thứ căn lành, lại đem căn lành của mình, vì 
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chúng sinh mà hồi hướng. Đó là : Không vì đam trước tất 
cả cảnh giới sắc đẹp, mới tu pháp môn hồi hướng. Không 
vì đam trước cảnh giới thanh, hương, vị, xúc, pháp, mới tu 
pháp môn hồi hướng. Không vì cầu sinh về các cõi trời, 
mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì cầu đủ thứ dục lạc, 
mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì chấp vào cảnh giới 
năm dục, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì cầu có 
quyến thuộc tốt, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì cầu 
nhậm vận tự tại, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì 
chính mình chấm dứt sinh tử, lìa khổ được vui, mới tu pháp 
môn hồi hướng. Không vì chấp vào sinh tử, mới tu pháp 
môn hồi hướng. Không vì vui thích tam giới hai mươi lăm 
cõi, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì cầu gia đình 
hoà hợp, quyến thuộc vui vẻ, mới tu pháp môn hồi hướng. 
Không vì cầu cảnh giới đáng an vui, và cảnh giới đáng 
chấp trước, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì ôm lòng 
độc hại người, mới tu pháp môn hồi hướng. Không vì bất 
hoại căn lành, chấp trước căn lành, mới tu pháp môn hồi 
hướng. Không vì nương vào ba cõi, mới tu pháp môn hồi 
hướng. Không vì chấp trước vào tất cả thiền định, tất cả 
giải thoát, tất cả tam muội, mới tu pháp môn hồi hướng. 
Không vì trụ vào Thanh Văn và Duyên Giác thừa, mới tu 
pháp môn hồi hướng. 

 

Chỉ vì giáo hoá điều phục tất cả chúng 
sinh mà hồi hướng. Chỉ vì thành tựu viên 
mãn trí nhất thiết trí mà hồi hướng. Chỉ vì 
được trí vô ngại mà hồi hướng. Chỉ vì được 
căn lành thanh tịnh không chướng ngại mà 
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hồi hướng. Chỉ vì khiến cho tất cả chúng 
sinh vượt qua sinh tử chứng đại trí huệ mà 
hồi hướng. Chỉ vì khiến tâm đại bồ đề như 
kim cang không thể hoại mà hồi hướng. 
Chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử mà 
hồi hướng. Chỉ vì dùng vô lượng trang 
nghiêm để trang nghiêm giống tánh Phật, 
thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng. 
Chỉ vì cầu tất cả pháp minh đại thần thông 
trí huệ của Bồ Tát mà hồi hướng. Chỉ vì tu 
hành hạnh Phổ Hiền, ở trong tận pháp giới 
hư không giới tất cả cõi Phật, viên mãn 
không thối chuyển, mặc giáp đại nguyện 
kiên cố, khiến cho tất cả chúng sinh trụ bậc 
Phổ Hiền mà hồi hướng. Chỉ vì hết kiếp vị 
lai độ thoát chúng sinh thường không 
ngừng nghỉ, thị hiện quang minh vô ngại 
của bậc nhất thiết trí luôn không dứt mà 
hồi hướng.  

 

Bồ Tát chỉ vì giáo hoá chúng sinh, vì điều phục 
chúng sinh, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì đắc 
được trí huệ viên dung vô ngại, cho nên tu pháp môn hồi 
hướng. Chỉ vì được căn lành thanh tịnh chẳng có sự 
chướng ngại, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì khiến 
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cho tất cả chúng sinh, vượt khỏi sinh tử, chứng được đại trí 
huệ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì khiến cho tâm 
đại bồ đề, kiên cố như kim cang không thể hoại, cho nên tu 
pháp môn hồi hướng. Chỉ vì thành tựu rốt ráo pháp bất tử, 
cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì dùng vô lượng đồ 
trang nghiêm, để trang nghiêm giống tánh chư Phật mười 
phương, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì cầu tất cả 
pháp đều đã thấu hiểu, đắc được trí huệ đại thần thông của 
Bồ Tát, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Chỉ vì tu đại hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền tu, ở trong tận cùng hư không khắp 
pháp giới, mười phương tất cả cõi Phật, viên mãn không 
thối chuyển, mặc áo giáp đại nguyện kiên cố, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều trụ ở bậc Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên tu 
pháp môn hồi hướng. Chỉ vì hết kiếp thuở vị lai, độ thoát 
tất cả chúng sinh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thị hiện bậc 
nhất thiết trí huệ, đắc được quang minh vô ngại, thường 
không đoạn tuyệt, cho nên tu pháp môn hồi hướng.  

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem căn lành 
đó hồi hướng, thì dùng tâm hồi hướng như 
vầy. Đó là : Dùng tâm bản tánh bình đẳng 
mà hồi hướng. Dùng tâm pháp tánh bình 
đẳng mà hồi hướng. Dùng tâm vô lượng tất 
cả chúng sinh bình đẳng mà hồi hướng. 
Dùng tâm không tranh bình đẳng mà hồi 
hướng. Dùng tâm tự tánh không chỗ khởi 
bình đẳng mà hồi hướng. Dùng tâm biết 
các pháp không tán loạn mà hồi hướng. 
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Dùng tâm vào ba đời bình đẳng mà hồi 
hướng. Dùng tâm sinh ra giống tánh chư 
Phật ba đời mà hồi hướng. Dùng tâm được 
thần thông không thối thất mà hồi hướng. 
Dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí 
mà hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, vì chúng 
sinh hồi hướng, thì dùng mười thứ tâm nầy để hồi hướng: 

1. Dùng tâm bản tánh bình đẳng, vì chúng sinh hồi 
hướng. Bản tánh của tất cả chư Phật và tất cả chúng sinh là 
bình đẳng. 

2. Dùng tâm pháp tánh bình đẳng, vì chúng sinh hồi 
hướng. 

3. Dùng tâm vô lượng tất cả chúng sinh bình đẳng, vì 
chúng sinh hồi hướng. 

4. Dùng tâm không tranh luận bình đẳng, vì chúng 
sinh hồi hướng. 

5. Dùng tâm tự tánh không chỗ khởi bình đẳng, vì 
chúng sinh hồi hướng. 

6. Dùng tâm biết tất cả các pháp không tạp loạn, vì 
chúng sinh hồi hướng. 

7. Dùng tâm vào ba cõi bình đẳng, vì chúng sinh hồi 
hướng. 

8. Dùng tâm sinh ra giống tánh chư Phật ba đời, vì 
chúng sinh hồi hướng. 

9. Dùng tâm được thần thông không thối thất, vì 
chúng sinh hồi hướng. 
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10. Dùng tâm sinh thành hạnh nhất thiết trí, vì chúng 
sinh hồi hướng. 

 

Lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả địa ngục mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
không vào đường súc sinh mà hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh không đến 
chỗ vua Diêm La mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh diệt trừ tất cả pháp 
chướng đạo mà hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đầy đủ tất cả căn lành mà 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đúng thời chuyển bánh xe pháp, khiến cho 
tất cả đều hoan hỉ mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh vào bánh xe thập lực 
mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, đầy đủ vô biên pháp nguyện thanh 
tịnh của Bồ Tát mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh tuỳ thuận tất cả thiện 
tri thức, tâm khí bồ đề được đầy đủ mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thọ 
trì tu hành Phật pháp thâm sâu, được trí 
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huệ quang minh của tất cả chư Phật mà hồi 
hướng.  

 

Bồ Tát lại vì khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn 
lìa khỏi tất cả địa ngục, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn không vào đường 
súc sinh, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, vĩnh viễn không đến chỗ vua Diêm La, cho 
nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, diệt trừ tất cả pháp chướng đạo, cho nên tu pháp môn 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đầy đủ tất cả 
căn lành, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, đúng thời chuyển bánh xe pháp, khiến cho 
tất cả đều hoan hỉ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, vào được bánh xe thập lực của 
Phật, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đầy đủ vô biên pháp nguyện thanh tịnh của Bồ 
Tát, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, tuỳ thuận tất cả thiện tri thức giáo hoá, phát 
tâm bồ đề pháp khí, đắc được đầy đủ, cho nên tu pháp môn 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, thọ trì tu hành 
Phật pháp thâm sâu, đắc được trí huệ quang minh của tất cả 
chư Phật, cho nên tu pháp môn hồi hướng.  

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh tu hạnh 
không chướng ngại của các Bồ Tát, thường 
hiện tiền mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh thường thấy chư Phật hiện ra ở 
trước họ mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
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chúng sinh được pháp quang minh thanh 
tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh được đại bồ đề 
tâm không sợ hãi thường hiện tiền mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh được 
trí huệ không nghĩ bàn của Bồ Tát thường 
hiện tiền mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho được tâm đại bi thanh tịnh 
thường hiện tiền mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh dùng bất khả thuyết 
bất khả thuyết đồ trang nghiêm tốt đẹp thù 
thắng, để trang nghiêm tất cả cõi nước chư 
Phật mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh diệt tan tất cả các ma nghiệp la 
võng đấu tranh mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh nơi tất cả cõi Phật 
đều không chỗ nương, tu hạnh Bồ Tát mà 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
phát tâm nhất thiết chủng trí, vào tất cả 
pháp môn Phật pháp rộng lớn mà hồi 
hướng.  
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Bồ Tát vì khiến cho tất cả chúng sinh, tu tất cả hạnh 
không chướng ngại của Bồ Tát tu, thường thị hiện ở trước 
họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, thường thấy mười phương chư Phật hiện tiền, 
thường nghe mười phương chư Phật nói pháp, cho nên tu 
pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được pháp thanh tịnh, sinh trí huệ quang minh, thường hiện 
ở trước họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được tâm đại bồ đề không sợ hãi, 
thường hiện ở trước họ, cho nên tu pháp môn hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát, thường hiện tiền, cho nên tu pháp 
môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, khắp cứu 
hộ chúng sinh, khiến cho tâm đại bi thanh tịnh thường hiện 
tiền, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, dùng bất khả thuyết bất khả thuyết đồ trang 
nghiêm tốt đẹp thù thắng, để trang nghiêm tất cả cõi nước 
của chư Phật, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, diệt tan được tất cả các ma, đoạn 
tuyệt đấu tranh la võng, không tạo nghiệp ác, cho nên tu 
pháp môn hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, ở tại 
cõi nước của tất cả chư Phật, đều không chỗ nương tựa, 
thường tu hạnh Bồ Tát, cho nên tu pháp môn hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, phát tâm nhất thiết chủng trí, 
vào được tất cả pháp môn Phật pháp rộng lớn, cho nên tu 
pháp môn hồi hướng.  

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
nầy, chánh niệm thanh tịnh hồi hướng, trí 
huệ quyết định hồi hướng, biết hết tất cả 
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Phật pháp phương tiện hồi hướng, vì thành 
tựu vô lượng trí vô ngại mà hồi hướng. Vì 
muốn viên mãn tâm thanh tịnh thù thắng 
mà hồi hướng. Vì tất cả chúng sinh trụ đại 
từ mà hồi hướng. Vì tất cả chúng sinh trụ 
đại bi mà hồi hướng. Vì tất cả chúng sinh 
trụ đại hỉ mà hồi hướng. Vì tất cả chúng 
sinh trụ đại xả mà hồi hướng. Vì vĩnh viễn 
lìa khỏi hai chấp trụ căn lành thù thắng mà 
hồi hướng. Vì suy gẫm quán sát phân biệt 
diễn nói tất cả pháp duyên khởi mà hồi 
hướng. Vì lập tâm tràng đại dũng mãnh 
mà hồi hướng. Vì lập tạng tràng vô năng 
thắng mà hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem căn lành của Ngài tu tập, có hai mươi hai điều 
vì chúng sinh mà hồi hướng, đó là: 

1. Vì chánh niệm thanh tịnh, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. 

2. Vì trí huệ quyết định, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
3. Vì biết hết tất cả Phật pháp phương tiện, mà vì 

chúng sinh hồi hướng. 
4. Vì thành tựu vô lượng trí huệ vô ngại, mà vì 

chúng sinh hồi hướng. 
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5. Vì muốn đầy đủ thanh tịnh thù thắng, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

6. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại từ, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

7. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại bi, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

8. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại hỉ, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

9. Vì tất cả chúng sinh trụ tâm đại xả, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

10. Vì vĩnh viễn lìa ngã pháp hai chấp, trụ nơi căn 
lành thù thắng, mà vì chúng sinh hồi hướng. 

11. Vì suy gẫm, quán sát, phân biệt, diễn nói, tất cả 
pháp duyên khởi, mà vì chúng sinh hồi hướng. 

12. Vì kiến lập tâm tràng đại dũng mãnh, mà vì 
chúng sinh hồi hướng. 

13. Vì kiến lập tạng vô năng thắng, mà vì chúng sinh 
hồi hướng. 

 

Vì phá các chúng ma mà hồi hướng. 
Vì được tất cả pháp thanh tịnh tâm không 
ngại mà hồi hướng. Vì tu tất cả hạnh Bồ 
Tát không thối chuyển mà hồi hướng. Vì 
được tâm thích cầu thắng pháp đệ nhất, 
mà hồi hướng. Vì được tâm thích cầu các 
pháp công đức, tự tại thanh tịnh, nhất thiết 
trí, mà hồi hướng. Vì viên mãn tất cả 
nguyện, trừ tất cả tranh luận, được pháp 
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thanh tịnh tự tại vô ngại của Phật, vì tất cả 
chúng sinh chuyển bánh xe pháp bất thối, 
mà hồi hướng. Vì được pháp thù thắng tối 
thượng mặt trời trí huệ của Như Lai, trăm 
ngàn quang minh trang nghiêm, chiếu 
khắp tất cả chúng sinh pháp giới mà hồi 
hướng. Vì muốn điều phục tất cả chúng 
sinh, tuỳ sự ưa thích của họ, thường khiến 
cho đầy đủ, không xả bỏ nguyện xưa, hết 
thuở vị lai, nghe chánh pháp, tu tập đại 
hạnh, được trí huệ thanh tịnh, lìa quang 
minh cấu bẩn, đoạn trừ tất cả sự kiêu mạn, 
tiêu diệt tất cả phiền não, xé tan lưới ái 
dục, phá tối ngu si, đầy đủ pháp không cấu 
bẩn không chướng ngại mà hồi hướng. Vì 
tất cả chúng sinh nơi A tăng kỳ kiếp 
thường siêng tu tập hạnh nhất thiết trí, 
không có thối chuyển, mỗi mỗi đều khiến 
cho được trí huệ vi diệu vô ngại, thị hiện 
thần thông tự tại của chư Phật, không có 
ngừng nghỉ mà hồi hướng. 

 

14. Vì phá tan tất cả chúng ma, mà vì chúng sinh hồi 
hướng.  
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15. Vì được tất cả pháp môn đều thành tựu thanh 
tịnh, tâm viên dung vô ngại, mà vì chúng sinh hồi hướng.  

16. Vì tu tất cả hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn không thối 
chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà vì 
chúng sinh hồi hướng.  

17. Vì được an vui cầu pháp thù thắng đệ nhất, phát 
tâm đại bồ đề, mà vì chúng sinh hồi hướng.  

18. Vì tâm trí huệ được an vui cầu các pháp công 
đức, tự tại thanh tịnh, nhất thiết trí, mà vì chúng sinh hồi 
hướng.  

19. Vì đầy đủ tất cả đại nguyện, tiêu trừ tất cả tranh 
luận, đắc được nhậm vận tự tại của Phật pháp thanh tịnh 
không chướng ngại, vì tất cả chúng sinh thường chuyển 
bánh xe pháp không thối chuyển, mà vì chúng sinh hồi 
hướng.  

20. Vì được pháp thù thắng tối thượng của Phật, trí 
huệ như ngàn mặt trời, trăm ngàn quang minh trang 
nghiêm, chiếu khắp tất cả pháp giới chúng sinh, mà vì 
chúng sinh hồi hướng.  

21. Vì điều phục tất cả chúng sinh cang cường, Bồ 
Tát từ bi đối với chúng sinh, tuỳ theo sự ưa thích của chúng 
sinh, thường khiến cho được đầy đủ. Do đó:  

 

“Trước dùng câu dục móc 
Sau khiến vào trí Phật”. 

 

Nếu muốn khiến cho chúng sinh minh bạch trí huệ 
của Phật, thì trước hết phải cho chúng sinh một cái gì đó. 
Họ được lợi ích thì mới chịu lắng nghe sự giáo hoá của 
bạn, đó là thường tình của con người. Bồ Tát không xả bỏ 
nguyện xưa của mình. Nguyện hết thuở vị lai, lắng nghe 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  343 
 
chánh pháp, tu tập đại hạnh đại nguyện, đắc được trí huệ 
thanh tịnh và lìa khỏi quang minh cấu bẩn, đoạn trừ được 
tất cả tâm kiêu mạn, tiêu diệt tất cả tâm phiền não. Xé nát 
lưới ái dục, phá tan ngu si đen tối, đầy đủ pháp thanh tịnh 
không có sự cấu bẩn, chẳng có tất cả sự chướng ngại, viên 
dung vô ngại, do nhân duyên đó, mà vì chúng sinh hồi 
hướng.  

22. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, ở trong A tăng kỳ 
kiếp, thường siêng tu tập hạnh nhất thiết trí, chẳng có lúc 
nào thối chuyển, khiến cho hết thảy chúng sinh, đều được 
trí huệ vi diệu vô ngại, thị hiện thần thông nhậm vận tự tại 
của mười phương chư Phật không khi nào ngừng nghỉ, bởi 
nhân duyên đó, mà vì chúng sinh hồi hướng.  

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì không tham 
trước cảnh giới năm dục của ba cõi. Tại 
sao ? Vì đại Bồ Tát nên đem căn lành 
không tham mà hồi hướng. Nên đem căn 
lành không sân mà hồi hướng. Nên đem 
căn lành vô ngại mà hồi hướng. Nên đem 
căn lành không hại mà hồi hướng. Nên 
đem căn lành lìa kiêu mạn mà hồi hướng. 
Nên đem căn lành không xiểm nịnh mà hồi 
hướng. Nên đem căn lành chất trực mà hồi 
hướng. Nên đem căn lành tinh cần mà hồi 
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hướng. Nên đem căn lành tu tập mà hồi 
hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo, đem đủ thứ căn lành của mình tu tập, hồi hướng 
như vậy, thì không nên tham cảnh giới năm dục của ba cõi. 
Chúng ta phàm phu vì tham hưởng thụ năm dục, cho nên 
nhìn chẳng xuyên thủng, chẳng buông bỏ được. Do đó, ở 
trong sáu nẻo chuyển tới chuyển lui, lưu chuyển không 
ngừng. Do nguyên nhân gì ? Đại Bồ Tát tu đủ thứ căn lành, 
nên đem căn lành không chỗ tham trước, không chỗ chấp 
trước, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát quét tất cả các 
pháp, lìa tất cả các tướng, tức là không chấp ta, lại không 
chấp pháp. Bồ Tát không nghĩ như vầy: “Tôi đem tất cả 
căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, tôi sẽ đắc được bao 
nhiêu công đức?” Bồ Tát tuyệt đối không nghĩ như thế. Bồ 
Tát là bậc Thánh không còn tham, nếu còn tham thì đó là 
phàm phu. Bồ Tát không so sánh lợi hại, hành sở vô sự. Bồ 
Tát nên đem căn lành không sân hận, vì chúng sinh hồi 
hướng. Bồ Tát nên đem căn lành không có sự ngu si, để vì 
chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành không hại 
chúng sinh, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem 
căn lành lìa khỏi ngã mạn, để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ 
Tát nên đem căn lành không xiểm nịnh, để vì chúng sinh 
hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành chánh trực không 
quanh co, để vì chúng sinh hồi hướng, đó gọi là “Trực tâm 
thị đạo tràng”. Bồ Tát nên đem căn lành tinh cần tu hành, 
để vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nên đem căn lành của 
mình tu tập, để vì chúng sinh hồi hướng, đó tức là “Đảo giá 
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từ thuyền, phổ độ chúng sinh”. Đạt thắng đến bờ rốt ráo 
Niết Bàn bên kia.  

Bồ Tát hành sở vô sự, không tham, không nhiễm, 
không chấp, không trước, tất cả vì người không vì mình. 
Phàm là người học Phật, nên học tập theo Bồ Tát, đừng có 
vì mình, có sự chấp trước. Ai đối với mình không tốt, thì 
mình đều đối tốt với họ, đừng có tư tưởng phân biệt. 
Thường phải hồi quang phản chiếu, trở về cầu nơi chính 
mình. Phản tỉnh như vậy, thì tự nhiên sẽ tha thứ được cho 
người khác. Do đó:  

 

“Ái nhân bất thân phản thân nhân 
Trị nhân bất trị phản kỳ trị 

Lễ nhân bất đáp phản kỳ kính 
Hành bất đắc phản cầu chư kỷ”. 

 

Nay giải thích sơ lược: Bạn thương mến tất cả chúng 
sinh, nhưng chúng sinh không gần gũi bạn. Lúc đó, phải 
phản tỉnh tâm từ bi của mình có đủ hay không? Đối với 
người có tâm từ bi chăng ? Tức là đối đãi với con chim nhỏ 
có tâm nhân ái, chẳng có tâm giết hại, thì nó sẽ gần gũi 
bạn, kết làm bạn với bạn, bay đến đậu trên vai, hoặc trên 
tay của bạn, biểu thị sự thân thiện, mà không sợ hãi. Song, 
trong tâm bạn nếu có ý niệm giết, thì nó sẽ lìa xa bạn, 
chẳng còn gần gũi bạn nữa. Do đó, có thể biết trong sự vô 
hình, cảm ứng đạo giao rất hiển rõ. Bạn muốn đối lý với 
người khác, giáo hoá người khác, nhưng họ chẳng nghe lời 
bạn. Lúc đó, mình phải kiểm tra lại, phương pháp mình 
dùng có đúng chăng? Nếu đúng, mà họ không nghe lời bạn, 
thì họ là người ngu si; nếu không đúng, thì mình phải sửa 
đổi, dùng phương pháp tốt khác để trị lý tất cả mọi người. 
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Thấy người khác thì đảnh lễ, nếu họ không tiếp lễ của bạn, 
không đáp lễ của bạn, thì lúc đó, tự mình phải phản tỉnh lại, 
có thành tâm cung kính đảnh lễ người ta chăng? Hoặc làm 
không đúng, người ta cho rằng không hợp tình lý. Hãy tự 
hỏi mình, nếu đệ tử không nghe lời, thì mình phải sinh tâm 
hổ thẹn; vì đức hạnh của mình không đủ, không cách chi 
cảm hoá người. Cho nên mình phải hồi quang phản chiếu, 
trở lại cầu nơi chính mình. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì được tâm tin thanh tịnh. Nơi 
hạnh Bồ Tát, hoan hỉ nhẫn thọ, tu tập đại 
đạo Bồ Tát thanh tịnh, đầy đủ giống tánh 
Phật, đắc được trí huệ của Phật, xả bỏ tất 
cả điều ác, lìa các nghiệp ma, gần gũi bạn 
lành, thành tựu nguyện lớn của mình, 
thỉnh các chúng sinh, thiết lập đại hội bố 
thí. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, hồi hướng như vậy, thì đắc 
được tâm tin thanh tịnh. Đối với hạnh môn của Bồ Tát tu, 
hoan hỉ nhẫn thọ. Tu tập đại đạo thanh tịnh của Bồ Tát, đầy 
đủ giống tánh của chư Phật, đắc được trí huệ của chư Phật. 
Xả bỏ tất cả nghiệp ác, lìa khỏi tất cả ma nghiệp. Gần gũi 
bạn lành, thành tựu nguyện lớn. Thỉnh tất cả chúng sinh, 
thiết lập đại pháp hội bố thí kết duyên vô lậu với chúng 
sinh. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
do pháp thí nầy sinh ra, hồi hướng như 
vầy. Đó là: Khiến cho tất cả chúng sinh 
được diệu âm thanh thanh tịnh, được âm 
thanh nhẹ nhàng, được âm thanh trống 
trời, được vô lượng vô biên âm thanh 
không thể nghĩ bàn, được âm thanh đáng 
ưa thích, được âm thanh thanh tịnh, được 
âm thanh khắp cùng tất cả cõi Phật, được 
âm thanh trăm ngàn Na do tha bất khả 
thuyết công đức trang nghiêm, được âm 
thanh cao xa, được âm thanh rộng lớn. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành hạnh Bồ 
Tát, lại đem đủ thứ căn lành do bố thí pháp sinh ra, vì 
chúng sinh hồi hướng như vầy, đắc được bốn mươi lăm thứ 
âm thanh, đó là: Khiến cho tất cả chúng sinh đắc được diệu 
âm thanh thanh tịnh. Dùng âm thanh thanh nầy để giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh, một khi lọt vào lỗ tai, thì 
được hạt giống đạo. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
âm thanh nhẹ nhàng, làm cho chúng sinh nghe được, tâm 
vui vẻ thành phục. Chúng ta phàm phu nói ra âm thanh thô 
cứng giống như khúc gỗ, khiến cho người nghe cảm giác 
chẳng có nhu hoà êm tai. Khi giáo hoá chúng sinh, thì phải 
dùng âm thanh từ bi nhẹ nhàng, không thể dùng âm thanh 
mạnh bạo chát tai. Khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 
âm thanh trống trời, tiếng rất là thanh thoát, khiến cho 
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chúng sinh nghe được, rất là êm tai mà sinh tâm hoan hỉ. 
khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được vô lượng vô biên âm 
thanh không thể nghĩ bàn, âm thanh đó khiến cho người 
nghe được có thể ngộ đạo. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được âm thanh đáng ưa thích, đặc biệt u nhã, khiến cho 
người nghe vui vẻ thoải mái, giống như sự khai ngộ, khoát 
nhiên quán thông. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
âm thanh thanh tịnh, chẳng có chút âm thanh nhiễm ô nào. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh khắp cùng 
tất cả cõi Phật, âm thanh đó bất cứ là ở đâu, đều nghe được 
rõ ràng thanh tịnh, giống như ở trước mặt. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh trăm ngàn vạn ức Na do tha 
bất khả thuyết công đức trang nghiêm, âm thanh đó có thể 
trang nghiêm tất cả thế giới, đều có âm thanh tốt đẹp. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh cao xa, âm 
thanh đó có thể vang xa đến ba ngàn đại thiên thế giới. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh rộng lớn, 
âm thanh đó tận hư không khắp pháp giới, đều có thể nghe 
được. 

 

Được âm thanh diệt tất cả sự tán loạn. 
Được âm thanh đầy khắp pháp giới. Được 
âm thanh nhiếp lấy tất cả ngôn ngữ của 
chúng sinh. Được trí huệ biết vô biên âm 
thanh của tất cả chúng sinh. Được trí âm 
thanh tất cả ngôn ngữ thanh tịnh. Được trí 
âm thanh vô lượng ngôn ngữ. Được âm 
thanh tự tại nhất, vào tất cả trí âm thanh. 
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Được âm thanh tất cả thanh tịnh trang 
nghiêm. Được âm thanh tất cả thế gian 
không nhàm đủ. Được âm thanh rốt ráo 
không ràng buộc tất cả thế gian. Được âm 
thanh hoan hỉ. Được âm thanh ngôn ngữ 
thanh tịnh của Phật. Được âm thanh nói 
tất cả Phật pháp xa lìa ngu si che đậy danh 
xưng đồn khắp. Được âm thanh khiến cho 
tất cả chúng sinh được tất cả pháp Đà la ni 
trang nghiêm. Được âm thanh nói tất cả vô 
lượng thứ pháp. 

 

Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh diệt 
trừ tất cả sự tán loạn, làm cho người nghe liền nhập vào 
cảnh giới chánh định chánh thọ. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được âm thanh đầy khắp pháp giới, làm cho 
người nghe lập tức có thể khai mở đại trí huệ. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh nhiếp lấy tất cả ngôn 
ngữ của chúng sinh, làm cho người nghe, phân biệt được 
đó là ngôn ngữ của loại chúng sinh nào, nghe được rất rõ 
ràng. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ biết vô 
biên âm thanh của tất cả chúng sinh, tức là con muỗi ca 
xướng, con kiến nói pháp, đều nghe hiểu được. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được trí huệ âm thanh tất cả ngôn 
ngữ thanh tịnh; thứ trí huệ nầy rất thanh tịnh, không có tư 
tưởng tạp nhiễm. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được trí 
huệ âm thanh vô lượng ngô ngữ; thứ trí huệ nầy vô lượng 
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vô biên, không cùng tận. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được âm thanh tự tại nhất; thứ âm thanh nầy nhậm vận tự 
tại, viên dung vô ngại. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được trí huệ âm thanh vào được tất cả âm thanh, bất cứ 
ngôn ngữ và âm thanh của loại chúng sinh nào, cũng đều 
hiểu rõ được, chẳng có khó khăn gì. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được âm thanh tất cả thanh tịnh trang nghiêm; thứ 
âm thanh nầy rất là êm tai, làm cho người nghe có cảm 
giác an lạc thoải mái. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ; thứ âm 
thanh nầy rất hay vô cùng, làm cho người nghe cảm giác 
không đầy đủ, càng nghe càng hay, không khi nào biết 
chán. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh rốt 
ráo không ràng buộc tất cả thế gian; thứ âm thanh nầy rất 
giải thoát, chẳng có sự ràng buộc. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được âm thanh hoan hỉ; thứ âm thanh nầy đặc biệt 
vui vẻ, làm cho người nghe, không tự chủ được tay chân 
nhảy múa lên. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm 
thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật; thứ âm thanh nầy đặc 
biệt thanh tịnh, làm cho người nghe không khởi tạp niệm, 
chẳng có vọng tưởng. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được âm thanh nói tất cả Phật pháp, xa lìa ngu si che đậy 
danh xưng đồn khắp; thứ âm thanh nầy làm cho người 
nghe, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sự ngu si và màng mắt bị che 
đậy, sinh ra trí huệ, diễn nói Phật pháp. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh tất cả đà la ni trang nghiêm; 
thứ âm thanh nầy rất là trang nghiêm, làm cho người nghe 
có thể tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh nói tất cả vô lượng thứ 
pháp; thứ âm thanh nầy diệu không thể tả, làm cho người 
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nghe có thể diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng 
Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các Kinh, Kinh nầy 
bao la vạn tượng, do đó:  

 

“Vô thử bất tùng pháp giới lưu 
Vô bất hoàn thử pháp giới” 

 

Nghĩa là: 
 

Không có gì chẳng phải phát xuất từ pháp giới 
Không có gì chẳng trở về pháp giới. 

 

Được âm thanh đến khắp pháp giới vô 
lượng chúng đạo tràng. Được âm thanh 
nhiếp trì khắp câu pháp kim cang không 
thể nghĩ bàn. Được âm thanh khai thị tất 
cả các pháp. Được âm thanh trí tạng có thể 
nói bất khả thuyết chữ câu khác nhau. 
Được âm thanh diễn nói tất cả pháp không 
chấp trước không ngừng. Được âm thanh 
tất cả pháp quang minh chiếu sáng. Được 
âm thanh hay khiến tất cả thế gian thanh 
tịnh rốt ráo đến nơi nhất thiết trí. Được âm 
thanh nhiếp khắp tất cả pháp câu nghĩa. 
Được âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô 
ngại. Được âm thanh trí huệ đến tất cả thế 
gian bờ bên kia. Lại đem căn lành nầy, 
khiến cho tất cả chúng sinh được âm thanh 
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không hạ liệt. Được âm thanh không sợ 
hãi. Được âm thanh không nhiễm trước. 
Được âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng 
hoan hỉ. Được âm thanh hay đẹp tuỳ 
thuận. Được âm thanh khéo nói tất cả Phật 
pháp. Được âm thanh hay dứt niệm nghi 
hoặc của tất cả chúng sinh, đều làm cho họ 
giác ngộ. Được âm thanh đầy đủ biện tài. 
Được âm thanh giác ngộ khắp tất cả chúng 
sinh ngủ trong đêm dài. 

 

Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh đến 
khắp pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh khắp nhiếp trì câu 
pháp kim cang không thể nghĩ bàn. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được âm thanh khai thị tất cả các pháp. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh trí tạng nói bất khả 
thuyết chữ câu khác biệt. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc 
được âm thanh diễn nói tất cả các pháp không chấp trước 
không ngừng. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm 
thanh tất cả pháp quang minh chiếu sáng. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh có thể khiến cho thế gian 
thanh tịnh rốt ráo, đến nơi nhất thiết trí. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh nhiếp khắp tất cả câu nghĩa 
lý của pháp, nghĩa là:  

 

“Một pháp nhiếp vô lượng pháp 
Vô lượng pháp quy về một pháp”. 
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Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh thần 
lực của chư Phật hộ trì tự tại vô ngại. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh trí huệ tất cả thế gian bờ 
bên kia. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh.  

Lại đem căn lành nầy, khiến cho tất cả chúng sinh, 
đắc được âm thanh không hạ liệt. Khiến cho tất cả chúng 
sinh, đắc được âm thanh không sợ hãi. Khiến cho tất cả 
chúng sinh, đắc được âm thanh không nhiễm trước. Khiến 
cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh tất cả chúng hội 
đạo tràng hoan hỉ. Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được 
âm thanh tuỳ thuận tốt đẹp. Khiến cho tất cả chúng sinh, 
đắc được âm thanh khéo nói tất cả Phật pháp. Khiến cho tất 
cả chúng sinh, đắc được âm thanh hay dứt niệm nghi hoặc 
của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ giác ngộ. Khiến 
cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh đầy đủ biện tài. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, đắc được âm thanh giác ngộ 
khắp tất cả chúng sinh ngủ trong đêm dài. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem các căn 
lành hồi hướng như vầy. Đó là: Nguyện tất 
cả chúng sinh được pháp thân thanh tịnh 
lìa các lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sinh 
được công đức thanh tịnh vi diệu lìa các lỗi 
ác. Nguyện tất cả chúng sinh được tướng 
tốt thanh tịnh lìa các lỗi ác. Nguyện tất cả 
chúng sinh được nghiệp quả thanh tịnh lìa 
các lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sinh được 
tâm nhất thiết trí thanh tịnh lìa các lỗi ác. 
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Nguyện tất cả chúng sinh được vô lượng 
tâm bồ đề thanh tịnh lìa các lỗi ác. Nguyện 
tất cả chúng sinh được phương tiện thanh 
tịnh biết rõ các căn lìa các lỗi ác. Nguyện 
tất cả chúng sinh được tin hiểu thanh tịnh 
lìa các lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sinh 
được siêng tu hạnh nguyện thanh tịnh vô 
ngại lìa các lỗi ác. Nguyện tất cả chúng sinh 
được trí huệ biện tài chánh niệm thanh 
tịnh lìa các lỗi ác.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành của mình tu tập, vì chúng sinh 
hồi hướng, phát ra mười nguyện lớn như vầy. Đó là: 

1. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được pháp thân 
thanh tịnh vi diệu, lìa khỏi tất cả lỗi ác, lìa lỗi ác tức là làm 
cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh.  

2. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được công đức 
thanh tịnh vi diệu, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

3. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tướng tốt 
thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

4. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được nghiệp quả 
thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

5. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tâm nhất thiết 
trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

6. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được vô lượng tâm 
bồ đề thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 
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7. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được phương tiện 
thanh tịnh biết rõ các căn, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

8. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được tin hiểu thanh 
tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

9. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được siêng tu hạnh 
nguyện thanh tịnh viên dung vô ngại, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

10. Nguyện tất cả chúng sinh đắc được trí huệ biện 
tài chánh niệm thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lỗi ác. 

 

Các vị mọi người đều không nhận thức được Chùa 
Kim Sơn. Có người nói: “Tôi nhận thức được Chùa Kim 
Sơn có vị Thầy người Trung Quốc, truyền Phật giáo Trung 
Quốc, tu rất là khổ hạnh”. Song, bạn chẳng nhận thức được 
rõ ràng, Chùa Kim Sơn chẳng phải là Phật giáo Trung 
Quốc, Chùa Kim Sơn là Phật giáo đại biểu cho thế giới, 
Phật giáo đại biểu cho pháp giới, chứ chẳng phải Phật giáo 
đại biểu cho Trung Quốc. Nếu Trung Quốc có loại Phật 
giáo nầy, thì Phật giáo Trung Quốc sẽ không bị diệt vong. 
Bất cứ tại nơi nào, nếu có loại Phật giáo nầy, tức là chánh 
pháp trụ thế, Phật giáo sẽ không bị diệt vong. 

Chùa Kim Sơn chẳng phải là Phật giáo Trung Quốc, 
mà là Phật giáo thế giới. Tại sao nói như vậy? Vì chùa 
chiền Phật giáo Trung Quốc chẳng giống như người của 
chùa Kim Sơn, ngày ăn một bữa, ngủ ngồi, chẳng phải toàn 
bộ người trong chùa. Ngày ăn một bữa cũng có khoảng 
mười hai người mà thôi, có ba người ăn một bữa, đã không 
dễ dàng chịu được. Ngồi ngủ chỉ có một người mà thôi; 
hoặc có hai người, không quá ba người; hoặc lúc thời kỳ đả 
thiền thất, mọi người phát tâm, tối ngủ ngồi, tình hình như 
vậy có lúc có, nhưng bình thường không phải là ngủ ngồi 
trường kỳ không nằm, lưng không dính đất. 
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Sự tu hành của chùa Kim Sơn, có thể nói khổ nhất 
trên thế giới, chẳng những người xuất gia ngày ăn một bữa, 
đêm ngủ ngồi, mà những người tại gia ở trong chùa, có 
người cũng ngày ăn một bữa, đêm cũng ngủ ngồi. Người 
xuất gia đều giữ giới luật nầy, người tại gia có thể tuỳ tiện 
một chút. Nhưng vì muốn chấm dứt sinh tử, không đem 
tinh thần tu hành chân chánh ra, cuối cùng sẽ không có sự 
thành tựu. Các vị mọi người phải nhận thức chùa Kim Sơn 
cho rõ ràng, chùa Kim Sơn là Phật giáo chánh pháp đại 
biểu cho tận hư không khắp pháp giới. Phật giáo của chùa 
Kim Sơn, nguyện kiến lập cơ sở Phật giáo chánh quyết 
vững chắt tại tây phương, vĩnh viễn đều là chánh pháp, 
chẳng có mạt pháp, đây là tông chỉ của chùa Kim Sơn. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem các căn 
lành vì tất cả chúng sinh hồi hướng như 
vầy. Nguyện được đủ thứ thân đẹp thanh 
tịnh. Đó là: Thân quang minh. Thân lìa ô 
trược. Thân không nhiễm. Thân thanh 
tịnh. Thân rất thanh tịnh. Thân lìa trần 
cấu. Thân rất lìa trần cấu. Thân lìa cấu 
bẩn. Thân đáng ưa thích. Thân không 
chướng ngại. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu được, vì chín 
pháp giới chúng sinh mà hồi hướng như vầy, nguyện được 
đủ thứ thân đẹp thanh tịnh. Nay dùng mười thứ thân đẹp 
thanh tịnh để làm đại biểu, đó là: 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  357 
 

1. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp quang minh. 

2. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp lìa ô trược. 

3. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp không nhiễm. 

4. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp thanh tịnh. 

5. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp rất thanh tịnh. 

6. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp lìa trần cấu (phiền não). 

7. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp rất lìa trần cấu (tập khí). 

8. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp lìa cấu bẩn (vô minh). 

9. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp đáng ưa thích (thanh tịnh). 

10. Nguyện tất cả chúng sinh, đắc được pháp thân tốt 
đẹp không chướng ngại (giải thoát). 

 

Nơi tất cả thế giới hiện các nghiệp 
hình tượng. Nơi tất cả thế gian hiện lời nói 
hình tượng. Nơi tất cả cung điện hiện an 
lập hình tượng. Như gương sáng sạch, đủ 
thứ màu sắc hình tượng tự nhiên hiển hiện. 
Mở bày cho các chúng sinh hạnh đại bồ đề. 
Mở bày cho các chúng sinh diệu pháp thâm 
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sâu. Mở bày cho các chúng sinh đủ thứ 
công đức. Mở bày cho các chúng sinh con 
đường tu hành. Mở bày cho các chúng sinh 
hạnh thành tựu. Mở bày cho các chúng 
sinh hạnh nguyện Bồ Tát. Mở bày cho các 
chúng sinh, nơi một thế giới, tất cả thế giới, 
Phật đều hiện ra đời. Mở bày cho các 
chúng sinh tất cả thần thông biến hoá của 
chư Phật. Mở bày cho các chúng sinh giải 
thoát oai lực của tất cả Bồ Tát không thể 
nghĩ bàn. Mở bày cho các chúng sinh hạnh 
nguyện tánh nhất thiết trí thành tựu viên 
mãn của Bồ Tát Phổ Hiền.  

 

Bồ Tát tại tất cả thế giới, tuỳ thuận nghiệp của tất cả 
chúng sinh, mà hiện ra tất cả nghiệp tượng. Tại tất cả thế 
gian, khéo nói pháp, hiện ra tất cả ngôn ngữ tượng. Tại tất 
cả cung điện, hiện ra tất cả an lập tượng, khiến cho cung 
điện an ổn, giống như tấm gương sáng sạch, đủ thứ màu 
sắc hình tượng, tự nhiên hiển hiện ra. Bồ Tát mở bày cho 
tất cả chúng sinh, tu hành hạnh đại bồ đề như thế nào? Mở 
bày cho tất cả chúng sinh tu hành pháp vi diệu thâm sâu 
như thế nào? Mở bày cho tất cả chúng sinh đủ thứ công 
đức như thế nào? Mở bày cho tất cả chúng sinh tu hành đạo 
Bồ Tát như thế nào? Mở bày cho tất cả chúng sinh thành 
tựu hạnh bồ đề như thế nào? Mở bày cho tất cả chúng sinh 
tu tập hạnh nguyện Bồ Tát như thế nào? Mở bày cho tất cả 
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chúng sinh, chẳng những tại một thế giới có Phật thị hiện 
ra đời, mà trong tất cả thế giới, đều có Phật thị hiện ra đời. 
Mở bày cho tất cả chúng sinh mười phương chư Phật, đều 
có công đức thần thông biến hoá. Mở bày cho tất cả chúng 
sinh tất cả Bồ Tát, đều có đại oai thần lực giải thoát không 
thể nghĩ bàn. Mở bày cho tất cả chúng sinh đại hạnh đại 
nguyện, tánh nhất thiết trí thành tựu viên mãn của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu. 

 

Đại Bồ Tát dùng thân thanh tịnh tốt 
đẹp như vậy, phương tiện nhiếp lấy tất cả 
chúng sinh, đều khiến cho thành tựu thân 
nhất thiết trí công đức thanh tịnh. 

 

Đại Bồ Tát dùng pháp thân thanh tịnh tốt đẹp đó, 
dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để nhiếp lấy giáo hoá 
tất cả chúng sinh, đều khiến cho thành tựu công đức thanh 
tịnh, đắc được diệu pháp thân nhất thiết trí huệ. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
do bố thí pháp sinh ra hồi hướng như vầy: 
Nguyện thân tuỳ trụ tất cả thế giới, tu hạnh 
Bồ Tát, chúng sinh thấy được, thảy đều 
không luống qua, phát tâm bồ đề, vĩnh viễn 
không thối chuyển, thuận theo nghĩa chân 
thật, không thể lay động. Nơi tất cả thế 
giới, hết kiếp vị lai, trụ đạo Bồ Tát mà 
không nhàm mỏi. Đại bi khắp cùng lượng 
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đồng pháp giới, biết căn tánh chúng sinh, 
đúng thời nói pháp, thường không ngừng 
nghỉ. Nơi thiện tri thức tâm thường chánh 
niệm, cho đến không xả bỏ dù khoảng một 
sát na. Tất cả chư Phật thường hiện ở 
trước, tâm thường chánh niệm, chưa từng 
tạm giải đãi. Tu các căn lành không có hư 
nguỵ, đặt để chúng sinh nơi nhất thiết trí, 
khiến cho họ không thối chuyển, đầy đủ tất 
cả Phật pháp quang minh, trì mây pháp 
lớn, thọ mưa pháp lớn, tu hạnh Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành do bố thí pháp sinh ra, hồi 
hướng như vầy: Bồ Tát nguyện thân tuỳ theo ở trong tất cả 
thế giới, thường tu hạnh của Bồ Tát tu. Tất cả chúng sinh 
thấy được Bồ Tát, đều được độ, không luống qua, mất đi 
cơ hội. Phát tâm đại bồ đề, vĩnh viễn không thối lùi về sau. 
Thuận theo nghĩa lý chân thật mà tu hành, bất cứ gặp cảnh 
giới gì, cũng đều không lay động. Tại tất cả thế giới, hết 
kiếp vị lai, đều tu hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn không nhàm mỏi, 
trọn không ngừng nghỉ. Bồ Tát tuyệt đối không có tư tưởng 
như vầy: “Tôi hành Bồ Tát đạo quá khổ ! Tôi phải nghỉ 
ngơi, tôi không hành Bồ Tát đạo nữa”! Tâm đại bi của Bồ 
Tát là bình đẳng. Do đó: “Phật quang chiếu khắp, mưa 
pháp nhuận khắp”. Từ bi bình đẳng đối đãi với tất cả chúng 
sinh, ban cho tất cả chúng sinh sự an vui, nhổ hết khổ não 
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của tất cả chúng sinh, cho nên mới nói là “đại bi khắp 
cùng”. 

Tâm lượng của Bồ Tát, đồng như pháp giới, vô 
lượng vô biên. Biết được căn tánh của tất cả chúng sinh, 
người nào nên dùng căn lành nào độ được, liền dùng thứ 
pháp đó để độ. Bồ Tát đúng thời thì nói pháp, khiến cho 
chúng sinh nghe pháp mà khai ngộ. Bồ Tát giáo hoá chúng 
sinh, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ; cho dù tan xương nát 
thịt, cũng không từ nan, đó là tinh thần giáo hoá chúng sinh 
của Bồ Tát. Bồ Tát đối với chúng ta chúng sinh từ bi như 
thế, chúng ta phải báo ân Bồ Tát. Chúng sinh đối với thiện 
tri thức, nên gần gũi cầu giáo hoá. Tâm thường chánh niệm 
biết ân đức của thiện tri thức. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, 
thường gần gũi thiện tri thức, thường nghĩ nhớ đến thiện tri 
thức, cho đến khoảng một sát na, cũng không xả bỏ thiện 
tri thức. Nếu được như thế thì mười phương chư Phật, 
thường hiện ra ở trước mặt, cho nên được quang minh của 
Phật chiếu khắp. Trong tâm thường chánh niệm, nguyện 
thực hành Bồ Tát đạo, cứu hộ chúng sinh, chấm dứt sinh 
tử, thoát khỏi ba cõi, chưa từng sinh tâm giải đãi dù khoảng 
một phút một giây.  

Tu hành tất cả căn lành, chẳng có sự hư nguỵ, chân 
thật tu hành. Chúng ta Phật giáo đồ, bất cứ làm việc gì, 
phải chân thật mà làm, đừng có hành vi hư nguỵ, khẩu thị 
tâm phi để gạt người. Nếu có lợi thì làm, không lợi thì 
không làm, đó là giả mạo tác phong của Phật giáo đồ. Bồ 
Tát độ tất cả chúng sinh đến bờ bên kia, đắc được nhất thiết 
trí huệ, biết bốn đức Niết Bàn: Thường, lạc, ngã, tịnh. 
Khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không thối chuyển 
nơi Bồ Tát đạo, đầy đủ tất cả Phật pháp quang minh. Trì 
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mây pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, tu hành Bồ Tát đạo, tích 
tập đủ thứ căn lành, vì chúng sinh hồi hướng. 

 

Vào trong tất cả chúng sinh. Vào trong 
tất cả cõi Phật. Vào trong tất cả các pháp. 
Vào trong tất cả ba đời. Vào nghiệp báo trí 
huệ của tất cả chúng sinh. Vào trí huệ 
phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát. 
Vào trí huệ sinh ra tất cả Bồ Tát. Vào trí 
huệ cảnh giới thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. 
Vào thần thông tự tại của tất cả chư Phật. 
Vào tất cả vô biên pháp giới. Nơi đó an trụ, 
tu hạnh Bồ Tát. 

 

Bồ Tát có thể vào trong tất cả chúng sinh, quán căn 
cơ vì người nói pháp. Tuỳ loài thị hiện giáo hoá chúng 
sinh. Bồ Tát có thể phân biệt được vô số, đi đến mười 
phương cõi nước của chư Phật, chứng được thật tướng của 
tất cả các pháp, thông đạt ba đời. Ba đời không lìa một 
niệm, một niệm đầy đủ ba đời. Có trí huệ biết rõ tất cả 
chúng sinh, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. Chứng được trí 
huệ phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát; chứng được trí 
huệ thị hiện sinh tử của tất cả Bồ Tát. Cảnh giới của Bồ Tát 
là thân tại trần lao, mà tâm lìa trần lao, không nhiễm bụi 
trần. Bồ Tát có thần thông trí huệ, ở trong đời ác năm 
trược, có thể biến thành thế giới Cực Lạc thanh tịnh. Tại 
phàm phu mà nhìn, thì là thế giới ô nhiễm đời ác năm 
trược, tại Bồ Tát mà nhìn thế giới đời ác năm trược, thì là 
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báu đẹp trang nghiêm, rất thanh tịnh, Bồ Tát có cảnh giới 
trí huệ thanh tịnh nầy. Lại có thể chứng được thần thông 
diệu dụng nhậm vận tự tại viên dung vô ngại của mười 
phương chư Phật, lại có thể vào trong cảnh giới tận hư 
không khắp pháp giới, an trụ tại pháp giới nầy, tu hành 
hạnh của Bồ Tát tu, tức là tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự 
giác giác tha, thời khắc vì giáo hoá chúng sinh mà nỗ lực, 
chẳng có khi nào ngừng nghỉ. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI BA 
 

PHẨM THẬP HỒI HƯỚNG 
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHẦN MƯỜI MỘT 

 

Hồi hướng đẳng pháp giới vô lượng 
thứ mười. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
tu bố thí pháp hồi hướng như vầy: Nguyện 
tất cả cõi Phật thảy đều thanh tịnh, dùng 
bất khả thuyết bất khả thuyết đồ trang 
nghiêm để trang nghiêm. Mỗi mỗi cõi Phật, 
lượng rộng lớn đồng với pháp giới, thuần 
thiện quang minh thanh tịnh vô ngại. Chư 
Phật ở trong đó hiện thành Chánh Giác. 
Cảnh giới thanh tịnh ở trong một cõi Phật, 
đều hiển hiện tất cả cõi Phật. Như một cõi 
Phật, tất cả cõi Phật cũng lại như vậy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, lại đem đủ thứ căn lành tu tập bố thí pháp, vì chúng 
sinh hồi hướng như vầy: Nguyện tất cả cõi nước chư Phật, 
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đều thanh tịnh. Dùng bất khả thuyết bất khả thuyết đồ trang 
nghiêm để trang nghiêm. Mỗi cõi Phật, lượng rộng lớn vô 
biên đồng với pháp giới. Có nghiệp thiện thuần chánh, 
chẳng có mọi sự chường ngại, vừa thanh tịnh vừa sáng 
chói. Mười phương chư Phật ở trong cõi nước, thị hiện 
thành Phật, thị hiện Niết Bàn. Ở trong một cõi Phật, có 
cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm, thảy đều hiển hiện tất cả 
cõi Phật. Giống như tấm gương, cùng chiếu sáng với nhau, 
cho nên một cõi Phật có thể hiện ra tất cả cõi Phật, tất cả 
cõi Phật trở về một cõi Phật, do đó:  

 

“Một làm vô lượng 
Vô lượng làm một”. 

 

Một cõi Phật là như vậy, tất cả cõi Phật cũng lại như 
vậy. 

 

Mỗi mỗi cõi đó, đều dùng vô lượng vô 
biên đồ báu đẹp, trang nghiêm thanh tịnh 
đồng pháp giới, để làm nghiêm sức. 

 

Mỗi cõi Phật, thảy đều dùng vô lượng vô biên đồ báu 
đẹp trang nghiêm thanh tịnh đồng pháp giới, để nghiêm sức 
cõi Phật đó, chẳng những một cõi Phật trang nghiêm như 
vậy, mà hết thảy cõi Phật, cũng đều như thế. 

 

Đó là: A tăng kỳ toà báu thanh tịnh, 
trải bày các y báu. A tăng kỳ trướng báu, 
chung quanh có lưới báu thòng rũ xuống. 
A tăng kỳ lọng báu, có tất cả báu đẹp cùng 
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nhau chiếu sáng. A tăng kỳ mây báu, đều 
mưa xuống các thứ báu. A tăng kỳ hoa 
báu, thảy đều thanh tịnh. A tăng kỳ bao 
lơn lan can làm bằng các thứ báu, trang 
nghiêm thanh tịnh. A tăng kỳ linh báu, 
thường vang ra âm thanh vi diệu của chư 
Phật, khắp cùng pháp giới. A tăng kỳ hoa 
sen báu, có đủ màu sắc báu, nở rộ chiếu 
sáng. A tăng kỳ cây báu, đều ngay hàng 
thẳng tắp, có hoa quả làm bằng vô lượng 
thứ báu đẹp. 

 

Có A tăng kỳ (vô lượng số) toà báu thanh tịnh, trên 
toà trải vô lượng y báu, để nghiêm sức. Lại có A tăng kỳ 
trướng báu, chung quanh đều có lưới báu thòng rũ xuống. 
Lại có A tăng kỳ lọng báu, trên lọng báu có vô số báu đẹp, 
ánh sáng chiếu nhau, do đó “Bá quang vạn đạo”, ánh sáng 
màu sắc làm loà cả mắt. Lại có A tăng kỳ mây báu, mưa 
xuống khắp tất cả báu đẹp. Lại có A tăng kỳ hoa báu, khắp 
cùng bốn phương rất là thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ bao 
lơn lan can làm bằng các thứ báu, rất trang nghiêm thanh 
tịnh. Lại có A tăng kỳ linh báu, trong linh phát ra âm thanh 
thuyết pháp vi diệu của mười phương chư Phật, Phật có sáu 
mươi thứ âm thanh, các linh báu đó đều vang ra, âm thanh 
vang đến khắp cùng pháp giới. Lại có A tăng kỳ hoa sen 
báu, có đủ thứ màu sắc khác nhau, hoa nở rất tươi đẹp, toả 
ra ánh sáng. Lại có A tăng kỳ cây báu, ngay hàng thẳng lối, 
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ngang nhìn cũng thành hàng, dọc nhìn cũng thành hàng, có 
hoa quả làm bằng vô lượng thứ báu đẹp. 

 

A tăng kỳ cung điện báu, có vô lượng 
Bồ Tát ở trong đó. A tăng kỳ lầu các báu, 
rộng lớn tốt đẹp, nối dài gần xa. A tăng kỳ 
hàng rào báu, làm bằng báu lớn, trang 
nghiêm tốt đẹp. A tăng kỳ cửa sổ báu, có 
chuỗi báu đẹp giăng bủa thòng rũ chung 
quanh. A tăng kỳ cửa lớn báu, trang 
nghiêm thanh tịnh không thể nghĩ bàn. A 
tăng kỳ đa la báu, hình bán nguyệt, làm 
bằng các thứ báu. Như vậy tất cả đều dùng 
các thứ báu để nghiêm sức, lìa cấu thanh 
tịnh, đâu chẳng phải là căn lành không thể 
nghĩ bàn của Như Lai sinh ra, đầy đủ vô số 
tạng báu trang nghiêm.  

 

Lại có A tăng kỳ cung điện báu, có vô số Bồ Tát ở 
trong đó. Lại có A tăng kỳ lầu các báu, rất rộng lớn, và mỹ 
lệ, từ gần cho đến xa, nối tiếp không ngừng. Lại có A tăng 
kỳ hàng rào báu, dùng báu lớn tạo thành, rất trang nghiêm 
tốt đẹp. Lại có A tăng kỳ cửa sổ báu, dùng chuỗi báu đẹp 
giăng bủa, thòng rũ bốn phía. Lại có A tăng kỳ cửa lớn 
báu, dùng báu đẹp không thể nghĩ bàn, thanh tịnh trang 
nghiêm đạo tràng. Lại có A tăng kỳ đa la báu hình bán 
nguyệt, làm bằng các thứ báu. 
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Đủ thứ báu ở trên vừa nói, mỗi thứ báu đều dùng các 
thứ báu để làm nghiêm sức, rất tốt đẹp, năm quang mười 
màu, sáng lạng chói mắt, rất hoành tráng, lìa khỏi tất cả bụi 
trần, hoàn toàn thanh tịnh. Thứ báu đẹp đó, biến hoá vô 
cùng, tâm không thể nghĩ, không thể luận bàn, chẳng cách 
chi hình dung được, thật là diệu không thể tả. Song, những 
báu đẹp đó, đều do căn lành của Như Lai sinh ra, do công 
đức của Như Lai tạo thành, đầy đủ vô số tạng báu trang 
nghiêm. 

 

Lại có A tăng kỳ sông báu, chảy ra tất 
cả pháp lành thanh tịnh. A tăng kỳ biển 
báu, chứa đầy nước pháp. A tăng kỳ hoa 
Phân đà lợi báu, thường vang ra tiếng diệu 
pháp Phân đà lợi. A tăng kỳ núi Tu Di báu, 
trí huệ sơn vương cao đẹp thanh tịnh. A 
tăng kỳ báu đẹp tám góc, xâu bằng dây báu 
trang nghiêm thanh tịnh không gì sánh 
bằng. A tăng kỳ quang minh báu thanh 
tịnh, thường phóng ra đại trí quang minh 
minh vô ngại, chiếu khắp pháp giới. A tăng 
kỳ linh và chuông báu, khua đánh lẫn 
nhau, vang ra tiếng rất hay. 
 

Lại có A tăng kỳ sông báu, chảy ra tất cả pháp lành 
thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ biển báu, nước pháp trí huệ 
chứa đầy trong đó. Lại có A tăng kỳ hoa Phân đà lợi báu 
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(hoa trắng nhỏ), thường vang ra vô lượng diệu pháp, có âm 
thanh Phân đà lợi rất êm tai. Lại có A tăng kỳ núi Tu Di 
báu, núi đó làm bằng bảy báu, trí huệ sơn vương tốt đẹp 
thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ báu đẹp tám góc, thứ báu đó 
chiếu sáng lẫn nhau, giống như ánh sáng của đá kim 
cương, dùng dây báu xâu lại trang nghiêm không gì sánh 
bằng. Lại có A tăng kỳ quang minh báu thanh tịnh, phóng 
ra đại trí huệ quang minh không chướng ngại, chiếu khắp 
pháp giới. Lại có A tăng kỳ linh chuông báu, linh báu và 
chuông báu khua đánh lẫn nhau, vang ra âm thanh rất hay.  

 

A tăng kỳ báu thanh tịnh, các Bồ Tát 
báu đầy đủ sung mãn. A tăng kỳ lụa màu 
báu, sắc tướng trong sáng, thòng rũ khắp 
nơi. A tăng kỳ tràng báu đẹp, dùng bán 
nguyệt báu làm nghiêm sức. A tăng kỳ 
phan báu, khắp mưa xuống vô lượng phan 
báu. A tăng kỳ đái báu, thòng rũ khắp 
trong không trung, trang nghiêm tốt đẹp 
thù thắng. A tăng kỳ thảm báu, sinh ra đủ 
thứ sự cảm xúc an lạc mềm mại. A tăng kỳ 
vòng báu đẹp, thị hiện tất cả mắt trí huệ 
của Bồ Tát. 

 

Lại có A tăng kỳ báu thanh tịnh, tất cả Bồ Tát báu 
đẹp đầy đủ đầy dẫy ở trong chúng báu. Lại có A tăng kỳ 
lụa màu báu, màu sắc rất đẹp thòng rũ khắp nơi. Lại có A 
tăng kỳ tràng báu đẹp, dùng báu bán nguyệt để nghiêm sức, 
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rất trang nghiêm. Lại có A tăng kỳ phan báu, mỗi phan báu 
lại mưa xuống vô lượng phan báu. Lại có A tăng kỳ đái 
báu, thòng rũ khắp ở trong không trung, rất trang nghiêm 
tốt đẹp. Lại có A tăng kỳ thảm báu, tức là toạ cụ, có thể 
sinh ra đủ thứ cảm xúc an lạc mềm mại. Lại có A tăng kỳ 
vòng báu đẹp, thị hiện tất cả mắt trí huệ của Bồ Tát.  

 

A tăng kỳ chuỗi báu, mỗi mỗi chuỗi 
báu, có trăm ngàn Bồ Tát thượng diệu 
trang nghiêm. A tăng kỳ cung điện báu, 
vượt hơn tất cả, tuyệt diệu không gì bằng. 
A tăng kỳ đồ trang nghiêm báu, nghiêm 
sức bằng kim cang ma ni. A tăng kỳ đồ đủ 
thứ báu đẹp trang nghiêm, thường hiện tất 
cả màu sắc đẹp thanh tịnh. A tăng kỳ báu 
thanh tịnh, hình trạng thù thắng kỳ lạ, ánh 
sáng chiếu thấu. A tăng kỳ núi báu dùng 
làm tường vách, bao bọc khắp chung 
quanh thanh tịnh vô ngại. A tăng kỳ hương 
báu, hương báu đó xông khắp tất cả thế 
giới. A tăng kỳ hoá sự báu, mỗi mỗi hoá sự 
khắp cùng pháp giới. A tăng kỳ quang 
minh báu, mỗi mỗi quang minh hiện ra tất 
cả quang minh. 
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Lại có A tăng kỳ chuỗi báu, trong mỗi mỗi chuỗi báu 
có trăm ngàn Bồ Tát thượng diệu tràng nghiêm. Lại có A 
tăng kỳ cung điện báu, vượt qua tất cả cung điện, tuyệt 
diệu không có gì sánh bằng, thù thắng trang nghiêm thanh 
tịnh nhất. Lại có A tăng kỳ đồ trang nghiêm báu, dùng kim 
cang ma ni báu làm nghiêm sức. Lại có A tăng kỳ đồ đủ 
thứ báu đẹp trang nghiêm, thường hiện tất cả màu sắc đẹp 
thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ báu thanh tịnh, có hình trạng 
thù thắng, phóng ra tia sáng kỳ dị, ánh sáng đó chiếu thấu 
tất cả. Lại có A tăng kỳ núi báu làm tường vách, bao bọc 
chung quanh thanh tịnh không có chướng ngại. Lại có A 
tăng kỳ hương báu, mùi hương đó xông khắp tất cả thế 
giới. Lại có A tăng kỳ hoá sự báu, mỗi sự vật hoá ra khắp 
cùng pháp giới. Lại có A tăng kỳ quang minh báu, trong 
mỗi quang minh, lại hiện ra tất cả quang minh, cảnh giới 
đó không thể nghĩ bàn. 

 

Lại có A tăng kỳ quang minh báu, trí 
quang chiếu thấu các pháp. Lại có A tăng 
kỳ quang minh báu vô ngại, mỗi mỗi quang 
minh khắp cùng pháp giới. Có A tăng kỳ 
xứ báu, tất cả các báu thảy đều đầy đủ. A 
tăng kỳ bảo tàng, khai thị tất cả tạng báu 
chánh pháp. A tăng kỳ tràng báu, tướng 
tràng Như Lai cao hơn tất cả. A tăng kỳ 
hiền báu, tượng hiền đại trí đầy đủ thanh 
tịnh. A tăng kỳ vườn báu, sinh ra tam muội 
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khoái lạc của các Bồ Tát. A tăng kỳ âm 
thanh báu, âm thanh vi diệu của Như Lai 
khai thị khắp thế gian. 

 

Lại có A tăng kỳ quang minh báu, trí huệ quang 
minh thanh tịnh chiếu thấu các pháp, tức cũng là tám vạn 
bốn ngàn pháp môn. Lại có A tăng kỳ quang minh báu vô 
ngại, mỗi quang minh đều khắp cùng pháp giới. Lại có A 
tăng kỳ xứ báu, hết thảy tất cả báu thảy đều đầy đủ. Lại có 
A tăng kỳ tạng báu, khai thị hết thảy vô lượng vô biên tạng 
báu chánh pháp. Lại có A tăng kỳ tràng báu, tướng tràng 
của Như Lai cao hơn tất cả các tràng khác. Lại có A tăng 
kỳ hiền báu, tượng đại trí huệ đại Thánh hiền, đầy đủ thanh 
tịnh, tướng tốt trang nghiêm. Lại có A tăng kỳ vườn báu, 
trong mỗi vườn báu sinh ra tất cả tam muội khoái lạc của 
Bồ Tát. Lại có A tăng kỳ âm thanh báu, âm thanh vi diệu 
nói pháp của Như Lai, khai thị khắp tất cả chúng sinh thế 
gian, khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu hành Bồ Tát đạo.  

 

A tăng kỳ hình báu, mỗi mỗi hình báu 
đó, đều phóng ra vô lượng diệu pháp 
quang minh. A tăng kỳ tướng báu, mỗi mỗi 
tướng báu đó, đều vượt hơn các tướng 
khác. A tăng kỳ oai nghi báu, người thấy 
được đều sinh tâm vui thích của Bồ Tát. A 
tăng kỳ tụ báu, người thấy được đều sinh 
trí huệ tụ báu. A tăng kỳ an trụ báu, người 
thấy được đều sinh tâm báu khéo trụ. A 
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tăng kỳ y phục báu, ai mặc vào đều sinh 
các tam muội vô tỉ của Bồ Tát. A tăng kỳ 
Cà sa báu, ai mặc vào, vừa mới phát tâm, 
liền được khéo thấy môn Đà la ni. 

 

Lại có A tăng kỳ hình báu, mỗi thứ hình báu đều 
phóng ra vô lượng quang minh diệu pháp, ở trong quang 
minh lại diễn nói diệu pháp. Lại có A tăng kỳ tướng báu, 
mỗi thứ tướng báu đều vượt qua tất cả các tướng khác. Lại 
có A tăng kỳ oai nghi báu, có uy đáng sợ, có nghi đáng 
kính; phàm là thấy được chúng sinh oai nghi báu nầy, đều 
sinh tâm vui thích của Bồ Tát. Lại có A tăng kỳ tụ báu, các 
tụ báu hợp lại, thấy được chúng sinh tụ báu nầy, đều sinh 
trí huệ tụ báu, vĩnh viễn lìa khỏi vô minh và ngu si. Lại có 
A tăng kỳ an trụ báu, khiến cho người thấy được, đều sinh 
khéo trụ nơi pháp bảo. Lại có A tăng kỳ y phục báu, chúng 
sinh nào mặc vào y phục báu nầy, chắc chắn sẽ đắc được 
tam muội không gì sánh bằng của Bồ Tát. Lại có A tăng kỳ 
Cà sa báu, nếu chúng sinh nào mặc vào thứ Cà sa nầy, vừa 
mới phát tâm bồ đề, liền khéo thấy được tất cả pháp môn 
tổng trì. 

 

A tăng kỳ tu tập báu, nếu ai thấy 
được, liền biết tất cả báu đều là nghiệp 
quả, quyết định thanh tịnh. A tăng kỳ tri 
kiến vô ngại báu, nếu ai thấy được, thì đắc 
được tất cả pháp nhãn thanh tịnh. A tăng 
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kỳ tạng quang minh báu, nếu ai thấy được, 
liền được thành tựu tạng đại trí huệ. 

 

Lại có A tăng kỳ tu tập báu, nếu có chúng sinh nào 
thấy được pháp nầy, sẽ biết được tất cả báu đều do nghiệp 
quả mà thành tựu, quyết định tu nghiệp thanh tịnh, mới đắc 
được nghiệp quả thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ tri kiến vô 
ngại báu, nếu chúng sinh nào thấy được pháp nầy, thì đắc 
được tất cả pháp nhãn thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ tạng 
quang minh báu, nếu có chúng sinh nào thấy được tạng 
quang minh nầy, thì đắc được sự thành tựu tạng đại pháp 
bảo trí huệ. 

 

A tăng kỳ toà báu, có đức Phật ngự 
trên đó, đại sư tử hống. A tăng kỳ đèn báu, 
thường phóng ra ánh sáng trí huệ thanh 
tịnh. A tăng kỳ cây đa la báu, thẳng hàng 
có thứ tự, dùng dây báu bao bọc chung 
quanh, rất trang nghiêm thanh tịnh, cây đó 
lại có A tăng kỳ gốc báu, từ thân cây cao 
vót, có A tăng kỳ nhánh tròn sạch ngay 
thẳng, có đủ thứ các báu trang nghiêm la 
liệt, có nhiều chim không thể nghĩ bàn bay 
lượng trên đó, thường hót tiếng vi diệu, 
tuyên dương chánh pháp. A tăng kỳ lá báu, 
phóng ra ánh sáng trí huệ, khắp tất cả mọi 
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nơi. A tăng kỳ hoa báu, trên mỗi mỗi hoa, 
có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già, du khắp 
pháp giới. A tăng kỳ quả báu, ai thấy sẽ 
đắc được quả trí huệ nhất thiết trí không 
thối chuyển. 

 

Có A tăng kỳ toà báu, đức Phật ngồi ở trên đó, đại sư 
tử hống, diễn nói diệu pháp. Lại có A tăng kỳ đèn báu, 
thường toả ra ánh sáng trí huệ thanh tịnh. Lại có A tăng kỳ 
cây đa la báu, thứ tự thẳng hàng, chẳng có tạp loạn, dùng 
dây báu bao bọc chung quanh, rất trang nghiêm thanh tịnh, 
làm cho người thấy có cảm giác thoải mái. Cây đa la báu 
có A tăng kỳ gốc báu, thân cây cao diệu vợi, gốc cây ngay 
thẳng rất tròn rất sạch sẽ, khoảng bảy tám mươi thước. Lại 
có A tăng kỳ nhánh cây báu, dùng đủ thứ các báu để trang 
nghiêm la liệt dày đặc, có nhiều chim không thể nghĩ bàn, 
bay lượng ở trên cây, thường hót tiếng rất hay, tuyên 
dương chánh pháp. Lại có A tăng kỳ lá báu, trên lá phóng 
ra quang minh đại trí huệ, khắp tất cả mọi nơi, lá đó có thể 
dùng biên chép Kinh. Lại có A tăng kỳ hoa báu, trên mỗi 
đoá hoa, có vô lượng Bồ Tát ngồi kiết già, không động chỗ 
ngồi mà có thể đến khắp mười phương pháp giới. Lại có A 
tăng kỳ quả báu, nếu có ai thấy được, sẽ đắc được quả Phật 
trí huệ nhất thiết trí không thối chuyển. 

 

A tăng kỳ tụ lạc báu, ai thấy được đều 
bỏ lìa pháp tụ lạc thế gian. A tăng kỳ đô ấp 
báu, chúng sinh vô ngại đầy dẫy trong đó. 
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A tăng kỳ cung điện báu, ở trong chỗ vua 
đó đầy đủ thân Bồ Tát Na la diên, dũng 
mãnh kiên cố, mặc áo giáp pháp, tâm 
không thối chuyển. A tăng kỳ nhà báu, ai 
vào cũng đều diệt trừ tâm tham luyến nhà 
cửa. A tăng kỳ y báu, ai mặc vào cũng đều 
khiến cho hiểu rõ không chấp trước. A 
tăng kỳ cung điện báu, Bồ Tát xuất gia đầy 
dẫy trong đó. 

 

Lại có A tăng kỳ tụ lạc báu, nếu có ai thấy, cũng đều 
bỏ lìa pháp tụ lạc của thế gian. Lại có A tăng kỳ đô ấp báu, 
chúng sinh không có chướng ngại đầy dẫy ở trong ấp đó. 
Lại có A tăng kỳ cung điện báu, chỗ vua ở đầy đủ thân Bồ 
Tát Na la diên (kiên cố), dũng mãnh kiên cố, mặc áo giáp 
pháp, tâm vĩnh viễn không thối chuyển nơi Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại có A tăng kỳ nhà báu, nếu có 
ai ở, sẽ diệt trừ tâm tham luyến nhà cửa, không chấp trước 
vào tướng ta, lìa khỏi tướng của ta. Lại có A tăng kỳ y báu, 
nếu ai mặc vào khiến cho hiểu rõ được, không chấp trước 
vào pháp. Lại có A tăng kỳ cung điện báu, có Bồ Tát xuất 
gia đầy dẫy ở trong cung điện đó. 

 

A tăng kỳ đồ chơi báu, ai thấy cũng 
đều sinh vô lượng hoan hỉ. A tăng kỳ bánh 
xe báu, phóng ra quang minh trí huệ 
không nghĩ bàn, chuyển bánh xe pháp 
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không thối chuyển. A tăng kỳ cây bạt đà, 
có lưới Nhân đà là trang nghiêm thanh 
tịnh. A tăng kỳ đất báu, có châu báu không 
nghĩ bàn xen lẫn trang nghiêm. A tăng kỳ 
tiếng thổi báu, âm thanh đó trong sáng, 
khắp cùng pháp giới. A tăng kỳ trống báu, 
tiếng hay hoà nhã cùng kiếp không dứt. 

 

Lại có A tăng kỳ đồ chơi báu, nếu có ai thấy, cũng 
đều sinh vô lượng tâm hoan hỉ. Lại có A tăng kỳ bánh xe 
báu, phóng ra quang minh trí huệ không thể nghĩ bàn, 
chuyển bánh xe pháp không thối chuyển. Lại có A tăng kỳ 
cây Bạt đà báu, dùng lưới Nhân đà la để trang nghiêm, 
khiến cho thanh tịnh. Lưới Nhân đà la là lưới nghiêm sức ở 
trước cung điện của trời Đế Thích, trong lỗ lưới đều có gắn 
bảo châu ma ni. Do đó : "Lỗ lỗ thông nhau, ánh sáng chiếu 
nhau", là cảnh giới viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. 
Lại có A tăng kỳ đất báu, có châu báu không thể nghĩ bàn, 
trang nghiêm xen lẫn ở trên mặt đất. Lại có A tăng kỳ tiếng 
thổi báu, tức là những tiếng sáo tiếng tiêu .v.v...nhạc khí có 
lỗ để thổi, âm thanh đó trong sáng khắp cùng pháp giới. 
Lại có A tăng kỳ trống báu, âm thanh hay phát ra rất hoà 
nhã êm tai, không bao giờ dứt. 

 

A tăng kỳ chúng sinh báu, nhiếp trì 
được hết pháp bảo vô thượng. A tăng kỳ 
thân báu, đầy đủ vô lượng công đức báu 
đẹp. A tăng kỳ miệng báu, thường diễn nói 
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tất cả âm thanh pháp bảo vi diệu. A tăng 
kỳ tâm báu, đầy đủ ý đại trí nguyện báu 
thanh tịnh. A tăng kỳ niệm báu, dứt trừ 
các ngu si mê hoặc, rốt ráo kiên cố nhất 
thiết trí báu. A tăng kỳ minh báu, tụng trì 
tất cả pháp bảo của chư Phật. A tăng kỳ 
huệ báu, quyết định thấu rõ tất cả tạng 
pháp của chư Phật. A tăng kỳ trí báu, được 
đại viên mãn nhất thiết trí báu. 

 

Lại có A tăng kỳ chúng sinh báu, nhiếp trì được hết 
pháp bảo vô thượng, tinh tấn tu hành, diễn nói diệu pháp. 
Lại có A tăng kỳ thân báu, đầy đủ vô lượng công đức báu 
vi diệu. Lại có A tăng kỳ miệng báu, luôn luôn diễn nói tất 
cả âm thanh pháp bảo vi diệu. Lại có A tăng kỳ tâm báu, 
đầy đủ ý đại trí đại nguyện báu thanh tịnh, thứ báu nầy 
khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, mà do các 
thứ báu thành tựu, cũng là một thứ công đức trang nghiêm. 
Lại có A tăng kỳ niệm báu, vì tâm thanh tịnh chẳng có nghi 
hoặc, cho nên dứt trừ được tất cả vô minh phiền não, rốt 
ráo kiên cố nhất thiết trí huệ báu. Lại có A tăng kỳ minh 
báu, hay tụng trì tất cả pháp bảo của chư Phật. Lại có A 
tăng kỳ huệ báu, quyết định hiểu rõ tất cả tạng pháp của 
chư Phật. Lại có A tăng kỳ trí báu, đắc được đại viên mãn 
nhất thiết trí huệ báu. 

 

A tăng kỳ mắt báu, giám sát mười lực 
báu không có chướng ngại. A tăng kỳ tai 
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báu, nghe vô lượng âm thanh tận cùng 
pháp giới, thanh tịnh vô ngại. A tăng kỳ 
mũi báu, thường ngửi tuỳ thuận hương 
thơm báu thanh tịnh. A tăng kỳ lưỡi báu, 
hay nói vô lượng lời nói pháp của chư 
Phật. A tăng kỳ thân báu, đến khắp mười 
phương mà không trở ngại. A tăng kỳ ý 
báu, thường siêng tu tập hạnh nguyện Phổ 
Hiền. A tăng kỳ tiếng báu, thanh tịnh tiếng 
hay khắp mười phương cõi nước. A tăng 
kỳ thân nghiệp báu, làm tất cả những gì 
đều lấy trí huệ làm đầu. A tăng kỳ nghiệp 
lời nói báu, thường nói tu hành trí báu vô 
ngại. A tăng kỳ ý nghiệp báu, được trí báu 
rộng lớn không chướng ngại, rốt ráo viên 
mãn. 

 

Lại có A tăng kỳ mắt báu, hay giám sát mười lực 
báu, chẳng có mọi sự chướng ngại. Lại có A tăng kỳ tai 
báu, nghe được vô lượng âm thanh tận cùng pháp giới. Lại 
có A tăng kỳ mũi báu, thường ngửi được hương thơm báu 
thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới. Lại có A tăng kỳ 
lưỡi báu, hay diễn nói vô lượng tất cả lời nói pháp. Lại có 
A tăng kỳ thân báu, hay đến khắp mười phương thế giới, 
chẳng có mọi sự trở ngại nào. Lại có A tăng kỳ ý báu, 
thường hay tinh tấn tu tập đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát 
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Phổ Hiền. Lại có A tăng kỳ tiếng báu, tiếng hay thanh tịnh 
nầy, vang đến khắp cùng mười phương thế giới. Lại có A 
tăng kỳ thân nghiệp báu, làm tất cả những việc gì đều lấy 
trí huệ làm đầu, cho nên chẳng có giết hại, trộm cắp, tà 
dâm ba điều ác. Lại có A tăng kỳ nghiệp lời nói báu, 
thường nói tu hành trí huệ báu thanh tịnh vô ngại, cho nên 
chẳng có nói dối, thêu dệt, chưởi mắng, hai lưỡi, bốn điều 
ác. Lại có A tăng kỳ ý nghiệp báu, đắc được trí huệ rộng 
lớn báu không có chướng ngại, rốt ráo đạt đến cảnh giới 
viên mãn, cho nên chẳng có tham dục, sân hận, ngu si, ba 
độc. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát ở trong cõi nước 
của tất cả chư Phật đó, nơi một cõi Phật, 
một phương, một xứ sở, một đầu sợi lông, 
đầy dẫy vô lượng vô biên bất khả thuyết số 
các đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ 
thanh tịnh. Như vậy tận hư không khắp 
pháp giới, mỗi cõi Phật, mỗi phương, mỗi 
xứ sở, mỗi đầu sợi lông, cũng đều như vậy. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, ở trong tất cả 
cõi nước của chư Phật, hoặc ở tại một cõi Phật, hoặc tại 
một phương, hoặc tại một xứ sở, hoặc tại nơi đầu một sợi 
lông, đều có đầy dẫy vô lượng vô biên bất khả thuyết tất cả 
đại Bồ Tát, thảy đều thành tựu trí huệ thanh tịnh, an trụ ở 
trong đó. Như một cõi Phật, một phương, một xứ sở, một 
đầu sợi lông là như vậy. Như vậy tận hư không khắp pháp 
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giới, hết thảy mỗi cõi Phật, mỗi phương, mỗi xứ sở, mỗi 
đầu sợi lông, cũng đều trang nghiêm tốt đẹp như vậy. 

 

Đó là đại Bồ Tát đem các căn lành vì 
chúng sinh hồi hướng. Nguyện khắp tất cả 
cõi nước chư Phật, đều đầy đủ các thứ báu 
đẹp trang nghiêm. 

 

Đó tức là đại Bồ Tát, đem đủ thứ căn lành của mình 
tu tập, vì chín pháp giới chúng sinh mà hồi hướng. Nguyện 
khắp tất cả cõi nước của chư Phật, hoàn toàn đầy đủ các 
thứ báu đẹp trang nghiêm. 

 

Như báu trang nghiêm, rộng nói như 
vậy. Hương trang nghiêm cũng như vậy. 
Hoa trang nghiêm, tràng hoa trang 
nghiêm, hương thoa trang nghiêm, hương 
đốt trang nghiêm, hương bột trang nghiêm, 
y trang nghiêm, lọng trang nghiêm, tràng 
trang nghiêm, phan trang nghiêm, ma ni 
báu trang nghiêm, thứ lớp cho đến trăm 
lần hơn đây, đều rộng nói như báu trang 
nghiêm. 

 

Giống như báu trang nghiêm cõi Phật, nói rộng như 
vậy. Như vậy dùng tất cả hương thơm để trang nghiêm, 
dùng tất cả hoa để trang nghiêm, dùng tất cả tràng hoa để 
trang nghiêm, dùng tất cả hương thoa để trang nghiêm, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  382 
 
dùng tất cả hương đốt để trang nghiêm, dùng tất cả y phục 
để trang nghiêm, dùng tất cả lọng báu để trang nghiêm, 
dùng tất cả tràng báu để trang nghiêm, dùng tất cả phan 
báu để trang nghiêm, dùng tất cả ma ni báu để trang 
nghiêm, thứ lớp để trang nghiêm cõi nước chư Phật, cho 
đến nhiều gấp trăm lần thứ báu trang nghiêm hơn đây, đều 
như báu trang nghiêm. Như vậy, nếu nói tỉ mỉ, thì không 
khi nào nói hết được. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng căn lành tu 
tập bố thí pháp, vì dưỡng lớn tất cả căn 
lành mà hồi hướng. Vì nghiêm tịnh tất cả 
cõi Phật mà hồi hướng. Vì thành tựu tất cả 
chúng sinh mà hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều tịnh tâm không động mà 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều vào Phật pháp thâm sâu mà hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều được 
công đức thanh tịnh không ai vượt qua 
được mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được phước lực thanh tịnh 
không thể hoại mà hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh đều được trí lực vô tận, 
độ các chúng sinh khiến cho họ vào Phật 
pháp mà hồi hướng.  
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, dùng đủ thứ căn lành tu tập bố thí pháp, vì dưỡng lớn 
tất cả căn lành, cho nên mới tu hồi hướng. Vì trang nghiêm 
thanh tịnh tất cả đạo tràng chúng hội của chư Phật, cho nên 
mới tu hồi hướng. Vì thành tựu tất cả chúng sinh, cho nên 
mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, trong 
tâm thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm, gặp cảnh giới mà tâm 
không lay động, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ Bát Nhã thâm sâu, 
thấu hiểu tất cả Phật pháp, cho nên mới tu hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được công đức thanh 
tịnh không ai vượt qua được, cho nên mới tu hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh đắc được phước lực thanh tịnh 
không thể hoại, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều đắc được sức trí huệ vô tận, rộng độ tất 
cả chúng sinh, khiến cho họ vào Phật pháp, chứng được trí 
huệ vô ngại, cho nên mới tu hồi hướng.  

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
đắc được vô lượng ngôn ngữ và âm thanh 
thanh tịnh bình đẳng mà hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được 
mắt bình đẳng vô ngại, thành tựu trí huệ 
đồng hư không khắp pháp giới mà hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều 
đắc được niệm thanh tịnh, biết tiền kiếp 
của tất cả thế giới mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại trí 
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huệ vô ngại, đều quyết rõ được tất cả pháp 
tạng mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được đại bồ đề không 
hạn lượng, khắp cùng pháp giới không 
chướng ngại mà hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành 
đồng thể bình đẳng không phân biệt mà 
hồi hướng.  

 

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được ngôn 
ngữ và âm thanh thanh tịnh bình đẳng, cho nên mới tu hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được mắt 
trí huệ bình đẳng không có chướng ngại, thành tựu trí huệ 
đồng tận cõi hư không khắp pháp giới, cho nên mới tu hồi 
hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được niệm 
thanh tịnh, nơi một niệm biết tất cả hết thảy thế giới trong 
quá khứ, vị Phật nào xuất hiện ra đời, giáo hoá chúng sinh, 
cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại, đối với hết thảy 
Phật pháp đều quyết định thấu hiểu rõ ràng, cho nên mới tu 
hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được 
đại bồ đề không có hạn lượng, khắp cùng pháp giới mà 
không chướng ngại, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được căn lành đồng thể bình 
đẳng không có phân biệt. Do đó : "Tâm đồng thể đại bi", 
căn lành của mình tu hành và căn lành của chúng sinh tu 
hành đều giống nhau, cho nên mới tu hồi hướng.  
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Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều 
đắc được tất cả công đức của thân lời ý 
nghiệp, đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh 
mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều đắc được hạnh đồng với Bồ Tát 
Phổ Hiền mà hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh, đều được vào tất cả cõi Phật 
đồng thể thanh tịnh mà hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều quán sát 
nhất thiết trí, đều hướng về nhập vào viên 
mãn mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều xa lìa căn lành không bình 
đẳng mà hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều đắc được thâm tâm bình 
đẳng không tướng khác, thứ lớp viên mãn 
nhất thiết trí mà hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều được an trụ tất cả 
pháp trắng tịnh mà hồi hướng. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh, nơi một niệm chứng 
được nhất thiết trí rốt ráo mà hồi hướng. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều được 
thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí 
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thanh tịnh mà hồi hướng. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều đắc được mà hồi hướng.   

Vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được tất cả 
công đức ba nghiệp thân miệng ý, đầy đủ trang nghiêm 
thanh tịnh, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều đắc được hạnh nguyện giống như Bồ Tát 
Phổ Hiền tu, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều được vào tất cả cõi Phật đồng thể thanh 
tịnh, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều có thể quán sát nhất thiết trí huệ, đều hướng về 
nhập vào trí huệ viên mãn, cho nên mới tu hồi hướng. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều được xa lìa căn lành 
không bình đẳng, cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều được an trụ tất cả pháp trắng tịnh, 
cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều ở trong một niệm chứng được nhất thiết trí huệ rốt ráo, 
cho nên mới tu hồi hướng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều được thành tựu viên mãn đạo nhất thiết trí thanh tịnh, 
cho nên mới tu hồi hướng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành, 
khắp vì tất cả chúng sinh hồi hướng như 
vậy rồi. Lại đem căn lành nầy, khắp muốn 
diễn nói viên mãn tất cả hạnh pháp lực 
thanh tịnh mà hồi hướng. Muốn thành tựu 
hạnh oai lực thanh tịnh, được biển pháp 
bất khả thuyết bất khả thuyết mà hồi 
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hướng. Muốn tại mỗi biển pháp, đầy đủ vô 
lượng trí quang minh thanh tịnh đồng 
pháp giới mà hồi hướng. Muốn khai thị 
diễn nói tất cả câu nghĩa của pháp khác 
biệt mà hồi hướng. Muốn thành tựu tất cả 
pháp quang minh tam muội rộng lớn vô 
biên mà hồi hướng. Muốn tuỳ thuận biện 
tài của chư Phật ba đời mà hồi hướng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đem tất cả căn lành của mình 
tu được, khắp vì tất cả chúng sinh hồi hướng như vậy rồi. 
Bồ Tát lại đem căn lành nầy, nguyện khắp diễn nói viên 
mãn tất cả hạnh pháp lực thanh tịnh, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Nguyện thành tựu hạnh oai lực thanh tịnh, đắc được 
biển pháp bất khả thuyết bất khả thuyết, mà vì chúng sinh 
hồi hướng. Nguyện ở trong mỗi biển pháp, đầy đủ vô 
lượng trí huệ quang minh thanh tịnh đồng pháp giới, mà vì 
chúng sinh hồi hướng. Nguyện khai thị diễn nói tất cả 
pháp, phân biệt nghĩa lý của câu chữ, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Nguyện thành tựu tất cả pháp quang minh tam 
muội rộng lớn vô biên, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
Nguyện tuỳ thuận biện tài vô ngại của chư Phật ba đời, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. 

 

Muốn thành tựu thân tự tại của tất cả 
chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại mà hồi 
hướng. Vì tôn trọng tất cả pháp không 
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chướng ngại đáng ưa thích của Phật mà 
hồi hướng. Vì đầy đủ tâm đại bi, cứu hộ tất 
cả chúng sinh thường không thối chuyển 
mà hồi hướng. Muốn thành tựu pháp khác 
biệt không nghĩ bàn, trí không chướng 
ngại, tâm không cấu nhiễm, các căn thanh 
tịnh, vào khắp tất cả chúng hội đạo tràng 
mà hồi hướng. Muốn ở nơi tất cả cõi nước 
chư Phật, hoặc ngửa, hoặc úp, hoặc thô, 
hoặc tế, hoặc rộng, hoặc hẹp, lớn nhỏ 
nhiễm tịnh như vậy, thường chuyển bánh 
xe pháp bình đẳng bất thối. 

 

Nguyện thành tựu thân nhậm vận tự tại của tất cả 
chư Phật mười phương ba đời : Quá khứ, vị lai, hiện tại, 
mà vì chúng sinh hồi hướng. Nguyện vì tôn trọng tất cả 
pháp đáng ưa thích, không chướng ngại của Phật, mà vì 
chúng sinh hồi hướng. Nguyện vì viên mãn tâm đại bi, cứu 
hộ tất cả chúng sinh, thường không thối chuyển nơi Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Nguyện thành tựu pháp khác biệt không thể bàn. 
Do đó :  

"Đường ngôn ngữ đã dứt 
Nơi tâm hành đã diệt" 

 

Nghĩa là con đường lời nói đã dứt hẳn, cho đến chỗ 
tâm suy nghĩ cũng chẳng còn, tức là ý nghĩa không thể 
nghĩ bàn. Thành tựu trí huệ không chướng ngại, niệm 
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tưởng ở trong tâm đều là thanh tịnh, chẳng còn tư tưởng 
trần cấu ô nhiễm, tức là sáu căn rất thanh tịnh : Căn mắt 
thanh tịnh, không thấy sắc trần nhiễm ô; căn tai thanh tịnh, 
không nghe thanh trần nhiễm ô; căn mũi thanh tịnh, không 
ngửi hương trần nhiễm ô; căn lưỡi thanh tịnh, không nếm 
vị trần nhiễm ô; căn thân thanh tịnh, không giác xúc trần 
nhiễm ô; căn ý thanh tịnh, không biết pháp trần nhiễm ô. 
Các căn thanh tịnh rồi, mới có thể vào khắp tất cả chúng 
hội đạo tràng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát nguyện 
ở tại tất cả thế giới, hoặc là thế giới ngửa, hoặc thế giới úp, 
hoặc thế giới thô, hoặc thế giới tế, hoặc thế giới rộng, hoặc 
thế giới hẹp, hoặc thế giới lớn, hoặc thế giới nhỏ, hoặc thế 
giới nhiễm, hoặc thế giới tịnh. Các cõi nước chư Phật như 
vậy, thường chuyển bánh xe pháp bình đẳng không thối 
chuyển. Bánh xe pháp bình đẳng, Phật tánh cũng bình 
đẳng, pháp tánh cũng bình đẳng, người nào tu người đó có 
phần, thành tựu quả vị cũng bình đẳng. Dù đại thiện nhân, 
nếu không tu hành thì cũng không thể thành Phật. Nếu đại 
ác nhân, lập tức cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề, thì tội 
nghiệp sẽ tiêu sạch, thành tựu đạo quả bồ đề. Do đó mới 
gọi là bình đẳng. Ý nghĩa không thối chuyển có ba : 

1. Vị bất thối : Tức là không thối lùi về hàng nhị 
thừa. 

2. Hạnh bất hối : Tức là không thối lùi sự tu hành 
hạnh nguyện của Bồ Tát. 

3. Niệm bất thối : Tức là không thối lùi chánh niệm, 
thời khắc phát tâm đại bồ đề, mà vì chúng sinh hồi hướng.  

 

Muốn ở trong niệm niệm được không 
sợ hãi, có đủ thứ biện tài không cùng tận, 
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diệu pháp quang minh, khai thị diễn nói 
mà hồi hướng. Vì thích cầu các điều thiện, 
phát tâm tu tập, các căn chuyển thành thù 
thắng, đắc được tất cả pháp đại thần thông 
trí huệ, biết rõ hết tất cả các pháp mà hồi 
hướng. Muốn ở nơi tất cả chúng hội đạo 
tràng, gần gũi cúng dường, vì tất cả chúng 
sinh diễn nói tất cả các pháp, đều khiến cho 
họ hoan hỉ mà hồi hướng. 

 

Bồ Tát phát nguyện, ở trong niệm niệm, đắc được 
bốn điều không sợ hãi: 

1. Tổng trì không sợ hãi.  
2. Biết căn không sợ hãi.  
3. Quyết nghi không sợ hãi.  
4. Đáp nạn không sợ hãi.  
 

Tất cả đều không sợ hãi. Có đủ thứ biện tài không 
cùng tận. Biện tài có bốn : 

1. Từ vô ngại biện. 
2. Pháp vô ngại biện. 
3. Nghĩa vô ngại biện. 
4. Lạc thuyết vô ngại biện. 
 

Đắc được diệu pháp quang minh, khai quyền hiển 
thật, nói diệu nghĩa của pháp chân thật, mà vì chúng sinh 
hồi hướng. Vì thích cầu tất cả các điều thiện, phát tâm tu 
hành học tập, khiến các căn (sáu căn) chuyển thành thù 
thắng, đắc được tất cả các pháp, đắc được trí huệ đại thần 
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thông, biết rõ hết tất cả các pháp, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Nguyện ở trong tất cả chúng hội đạo tràng, gần gũi 
Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Vì tất cả chúng sinh, diễn 
nói tất cả diệu pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đại 
hoan hỉ, mà vì chúng sinh hồi hướng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
nầy hồi hướng như vầy. Đó là : Hồi hướng 
để trụ nơi pháp giới vô lượng trụ. Hồi 
hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng thân 
nghiệp. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng nghiệp lời nói. Hồi hướng để trụ nơi 
pháp giới vô lượng ý nghiệp. Hồi hướng để 
trụ nơi pháp giới vô lượng sắc bình đẳng. 
Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng 
thọ tưởng hành thức bình đẳng. Hồi hướng 
để trụ nơi pháp giới vô lượng uẩn bình 
đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng giới bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi 
pháp giới vô lượng xứ bình đẳng. Hồi 
hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng bên 
trong bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi 
pháp giới vô lượng bên ngoài bình đẳng. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ 
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thứ căn lành. Lại đem căn lành nầy, vì chúng sinh mà hồi 
hướng như vầy. Đó là : Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, 
có vô lượng thứ trụ, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng nghiệp thân 
thanh tịnh, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh 
trụ nơi pháp giới, có vô lượng nghiệp lời nói thanh tịnh, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp 
giới, có vô lượng nghiệp ý thanh tịnh, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Thân miệng ý ba nghiệp của Bồ Tát rất thanh tịnh, 
chẳng có nghiệp ác nào. Nguyện cho tất cả chúng sinh 
cũng đắc được thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng có 
nghiệp ác nào, đó là tâm từ bi của Bồ Tát. Dùng chúng sinh 
trụ nơi pháp giới, có vô lượng sắc bình đẳng, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô 
lượng thọ tưởng hành thức bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng 
năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) bình đẳng, mà vì 
chúng sinh hồi hướng, khiến cho sớm chiếu thấy năm uẩn 
đều không, độ tất cả khổ ách. Dùng chúng sinh trụ nơi 
pháp giới, có vô lượng mười tám giới (sáu căn, sáu trần, 
sáu thức) bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng mười hai xứ (sáu 
căn và sáu trần) bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng tâm pháp 
bên trong, được bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng thân pháp 
bên ngoài, được bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng, 
khiến cho chúng sinh đắc được bình đẳng thanh tịnh, chẳng 
có pháp nhiễm ô.  
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Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng phát khởi bình đẳng. Hồi hướng để 
trụ nơi pháp giới vô lượng thâm tâm bình 
đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng phương tiện bình đẳng. Hồi hướng 
để trụ nơi pháp giới vô lượng tin hiểu bình 
đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng các căn bình đẳng. Hồi hướng để trụ 
nơi pháp giới vô lượng ban đầu giữa sau 
bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới 
vô lượng nghiệp báo bình đẳng. Hồi hướng 
để trụ nơi pháp giới vô lượng nhiễm tịnh 
bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới 
vô lượng chúng sinh bình đẳng. Hồi hướng 
để trụ nơi pháp giới vô lượng cõi Phật bình 
đẳng hồi. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới 
vô lượng  pháp bình đẳng. 

 

Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng phát 
khởi bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng 
sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng thâm tâm bình đẳng, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp 
giới, có vô lượng phương tiện bình đẳng, mà vì chúng sinh 
hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng 
tin hiểu bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng các căn bình 
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đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ 
nơi pháp giới, có vô lượng ban đầu giữa sau bình đẳng, mà 
vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp 
giới, có vô lượng nghiệp báo bình đẳng, mà vì chúng sinh 
hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng 
pháp nhiễm và pháp tịnh bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi 
hướng. Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng 
chúng sinh bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng cõi Phật bình 
đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh trụ 
nơi pháp giới, có vô lượng pháp bình đẳng, mà vì chúng 
sinh hồi hướng. 

 

Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng thế gian quang minh bình đẳng. Hồi 
hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chư 
Phật Bồ Tát bình đẳng. Hồi hướng để trụ 
nơi pháp giới vô lượng hạnh nguyện Bồ 
Tát bình đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp 
giới vô lượng Bồ Tát thoát khỏi ba cõi bình 
đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng Bồ Tát giáo hoá điều phục bình 
đẳng. Hồi hướng để trụ nơi pháp giới vô 
lượng pháp giới không hai bình đẳng. Hồi 
hướng để trụ nơi pháp giới vô lượng chúng 
hội đạo tràng Như Lai bình đẳng. 
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Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng thế 
gian quang minh bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng chư Phật 
Bồ Tát bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng hạnh nguyện Bồ 
Tát bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng 
sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng Bồ Tát thoát khỏi ba cõi 
bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng chúng sinh 
trụ nơi pháp giới, có vô lượng Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, 
điều phục chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được trí 
huệ thanh tịnh bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. 
Dùng chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng pháp giới 
không hai bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng. Dùng 
chúng sinh trụ nơi pháp giới, có vô lượng Như Lai chúng 
hội đạo tràng bình đẳng, mà vì chúng sinh hồi hướng.  

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì an trụ pháp giới vô lượng thân 
thanh tịnh bình đẳng. An trụ pháp giới vô 
lượng lời thanh tịnh bình đẳng. An trụ 
pháp giới vô lượng tâm thanh tịnh bình 
đẳng. An trụ pháp giới vô lượng hạnh 
nguyện của các Bồ Tát thanh tịnh bình 
đẳng. An trụ pháp giới vô lượng chúng hội 
đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. An trụ 
pháp giới vô lượng bình đẳng vì tất cả Bồ 
Tát rộng nói pháp trí thanh tịnh. An trụ 
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pháp giới vô lượng bình đẳng thân vào 
được hết pháp giới tất cả thế giới. An trụ 
pháp giới vô lượng bình đẳng tất cả pháp 
quang minh thanh tịnh không sợ hãi, có 
thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi của 
tất cả chúng sinh, tuỳ theo căn dục của họ, 
đều khiến cho hoan hỉ. Trụ nơi vô thượng 
nhất thiết chủng trí, lực không sợ hãi, thần 
thông tự tại công đức rộng lớn thoát khỏi 
ba cõi.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng 
như vậy, thì an trụ nơi pháp giới, có vô lượng thân nghiệp 
thanh tịnh bình đẳng. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng ý 
nghiệp thanh tịnh bình đẳng, khiến cho thân miệng ý ba 
nghiệp của chúng sinh đều được thanh tịnh. An trụ nơi 
pháp giới, có vô lượng hạnh nguyện thanh tịnh bình đẳng 
của các Bồ Tát tu. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng chúng 
hội đạo tràng thanh tịnh bình đẳng. An trụ nơi pháp giới, có 
vô lượng bình đẳng, hay vì tất cả Bồ Tát rộng nói tất cả các 
pháp trí huệ thanh tịnh. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng 
phân thân thanh tịnh bình đẳng, vào được hết pháp giới tất 
cả thế giới. An trụ nơi pháp giới, có vô lượng tất cả pháp 
quang minh trí huệ thanh tịnh bình đẳng không sợ hãi, có 
thể dùng một tiếng dứt hết lưới nghi hoặc của tất cả chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, tuỳ thuận 
căn dục của chúng sinh, đều khiến cho họ được hoan hỉ. 
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An trụ nơi vô thượng nhất thiết chủng trí huệ, đắc được 
mười lực và bốn điều không sợ hãi, đắc được đại thần 
thông nhậm vận tự tại, đắc được đại công đức rộng lớn 
không gì bằng, thoát được khỏi ba cõi.  

 

Phật tử ! Đó là hồi hướng trụ đẳng 
pháp giới vô lượng thứ mười của đại Bồ 
Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật !  Đủ thứ đạo lý đã nói ở trên, 
là hồi hướng thứ mười của đại Bồ Tát tu, tên là pháp môn 
hồi hướng đẳng trụ pháp giới vô lượng. 

 

Khi đại Bồ Tát đem tất cả căn lành bố 
thí pháp hồi hướng như vậy, thì thành tựu 
viên mãn vô lượng vô biên hạnh nguyện Bồ 
Tát của Bồ Tát Phổ Hiền, đều nghiêm tịnh 
tận hư không đồng pháp giới tất cả cõi 
Phật. Khiến cho tất cả chúng sinh cũng 
được thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như 
vậy, thấu rõ tất cả pháp. Ở trong niệm 
niệm thấy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời. 
Ở trong niệm niệm thấy vô lượng vô biên 
sức tự tại của tất cả chư Phật. 

 

Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tụ đủ thứ căn 
lành, đem tất cả hết thảy căn lành bố thí pháp, hồi hướng 
như vậy thì : Thành tựu viên mãn vô lượng vô biên hạnh 
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nguyện Bồ Tát của Bồ Tát Phổ Hiền đã phát ra, thảy đều 
trang nghiêm thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới tất cả 
cõi nước chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh cũng được 
thành tựu đầy đủ vô biên trí huệ như vậy, thấu rõ tất cả 
pháp của chư Phật đã nói. Ở trong niệm niệm, thấy được tất 
cả chư Phật xuất hiện ra đời. Ở trong niệm niệm, thấy được 
tất cả chư Phật có vô lượng vô biên sức tự tại. 

 

Đó là : Sức tự tại rộng lớn. Sức tự tại 
không chấp trước. Sức tự tại vô ngại. Sức 
tự tại không nghĩ bàn. Sức tự tại tịnh tất cả 
chúng sinh. Sức tự tại lập tất cả thế giới. 
Sức tự tại hiện bất khả thuyết lời nói. Sức 
tự tại tuỳ thời ứng hiện. Sức tự tại thần 
thông trí huệ trụ bất thối chuyển. Sức tự 
tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không 
sót thừa. 

 

Đó là : Sức nhậm vận tự tại rất rộng lớn. Sức nhậm 
vận tự tại không chấp trước. Sức nhậm vận tự tại không 
chướng ngại. Sức nhậm vận tự tại không nghĩ bàn. Sức 
nhậm vận tự tại thanh tịnh tất cả chúng sinh. Sức nhậm vận 
tự tại kiến lập tất cả thế giới. Sức nhậm vận tự tại hay thị 
hiện bất khả thuyết nời nói. Sức nhậm vận tự tại tuỳ thời 
ứng hiện vì chúng sinh thuyết pháp. Sức nhậm vận tự tại 
thần thông trí huệ trụ nơi không thối chuyển. Sức nhậm 
vận tự tại diễn nói tất cả vô biên pháp giới không có sót 
thừa. 
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Sức tự tại sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ 
Hiền không có bờ mé. Sức tự tại dùng nhĩ 
thức vô ngại, nghe thọ trì vô lượng chánh 
pháp của chư Phật. Sức tự tại một thân 
ngồi kiết già, khắp cùng mười phương vô 
lượng pháp giới, nơi các chúng sinh không 
chật hẹp. Sức tự tại dùng trí huệ viên mãn, 
vào khắp vô lượng pháp ba đời. 

 

Sức tự tại nầy sinh ra mắt của Bồ Tát Phổ Hiền 
không có bờ mé. Sức tự tại nầy hay dùng nhĩ thức chẳng có 
chướng ngại, nghe thọ trì vô lượng chánh pháp của chư 
Phật diễn nói. Sức tự tại một thân ngồi kiết già, khắp cùng 
mười phương vô lượng pháp giới, đối với tất cả chúng sinh 
chẳng có sự chật hẹp. Sức tự tại dùng trí huệ viên mãn, vào 
khắp vô lượng pháp ba đời. 

 

Lại được vô lượng thanh tịnh. Đó là : 
Tất cả chúng sinh thanh tịnh. Tất cả cõi 
Phật thanh tịnh. Tất cả pháp thanh tịnh. 
Tất cả xứ trí biết khắp thanh tịnh. Khắp 
cõi hư không trí vô biên thanh tịnh. Được 
nhất thiết trí lời nói âm thanh khác biệt, 
dùng đủ thứ lời nói âm thanh ứng khắp 
chúng sinh thanh tịnh. Phóng ra vô lượng 
quang minh viên mãn, chiếu khắp tất cả vô 
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biên thế giới thanh tịnh. Sinh ra tất cả Bồ 
Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời. Ở trong 
một niệm trí thanh tịnh vào khắp chúng 
hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời. 
Vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều làm việc thanh tịnh đáng 
làm. 

 

Lại đắc được vô lượng thanh tịnh, tức là tận hư 
không khắp pháp giới đều thanh tịnh. Chẳng có tất cả mọi 
vật, chẳng có tất cả mọi việc, gì cũng chẳng có, mới là 
thanh tịnh, tức là : 

1. Tất cả chúng sinh thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. 
2. Tất cả cõi Phật thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô.  
3. Tất cả pháp thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. 
4. Tất cả xứ sở và chánh biến tri thanh tịnh, chẳng có 

nhiễm ô. 
5. Vô biên trí huệ thanh tịnh đầy khắp cõi hư không, 

chẳng có nhiễm ô. 
6. Đắc được nhất thiết trí huệ lời lẽ âm thanh, dùng 

đủ thứ lời lẽ và âm thanh, ứng khắp chúng sinh thanh tịnh, 
chẳng có nhiễm ô. 

7. Phóng ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu 
khắp tất cả vô biên thế giới thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. 

8. Sinh ra tất cả Bồ Tát trí hạnh thanh tịnh ba đời, 
chẳng có nhiễm ô. 

9. Ở trong một niệm, trí huệ thanh tịnh vào khắp 
chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật ba đời, chẳng có 
nhiễm ô. 
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10. Vào vô biên tất cả thế gian, khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều làm việc thanh tịnh đáng làm, không có 
nhiễm ô. 

 

Như vậy đều được đầy đủ, đều được 
thành tựu, đều đã tu trị, đều được bình 
đẳng, thảy đều hiện tiền, thảy đều thấy 
biết, thảy đều ngộ nhập, đều đã quán sát, 
đều được thanh tịnh, đến bờ bên kia. 

 

Thanh tịnh giống như vậy, đều được đủ, đều được 
thành tựu, đều đã tu trị pháp môn đó, đều được bình đẳng. 
Nhất thiết trí huệ thảy đều hiện tiền, thảy đều thấy biết, 
thảy đều ngộ nhập, đều đã quán sát, đều được thanh tịnh, 
mà đến bờ Niết Bàn bên kia. 

 

Bấy giờ, do thần lực của đức Phật, mỗi 
phương trong mười phương trăm vạn cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi thế giới, đều có 
sáu thứ chấn động. Đó là : Động, biến 
động, đẳng biến động. Khởi, biến khởi, 
đẳng biến khởi. Dũng, biến dũng, đẳng 
biến dũng. Chấn, biến chấn, đẳng biến 
chấn. Hống, biến hống, đẳng biến hống. 
Kích, biến kích, đẳng biến kích. Do thần 
lực của Phật, do pháp như vậy, mưa xuống 
các hoa trời, tràng hoa trời, hương bột trời, 
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các tạp hương trời, y phục trời, trân bảo 
trời, đồ trang nghiêm trời, ma ni báu trời, 
hương trầm thuỷ trời, hương chiên đàn 
trời, lọng thượng diệu trời, đủ thứ tràng 
trời, phan tạp sắc trời. 

 

Lúc đó, do đại oai thần lực của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và mười phương chư Phật. Mỗi phương trong 
mười phương có trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế 
giới. Hiện tại khoa học gia chỉ biết trong ngân hà có vô 
lượng thái dương hệ. Căn cứ nói trong vũ trụ, lại có rất 
nhiều ngân hà, nhưng không cách gì chứng minh. Ba ngàn 
năm về trước, đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật nhãn, 
biết có vô lượng cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới. 
Chúng ta mắt thấy, tai nghe mới tin là sự thật, nếu không 
thấy, không nghe, thì cho rằng là hư vọng không thật, đây 
là tư tưởng ngu si của phàm phu. Nếu nhận chân dụng công 
tu hành, thì sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông, quán 
sát được ba ngàn đại thiên thế giới, thật là diệu không thể 
tả. Khoa học gia tuy nhiên phát hiện trong vũ trụ có vô 
lượng tinh cầu, nếu so sánh với trăm vạn cõi Phật nhiều 
như số hạt bụi thế giới, thì cách xa lắm, họ vĩnh viễn không 
theo đuổi đến được chỗ rốt ráo. 

Hết thảy thế giới, đều có sáu thứ chấn động. Đó là : 
"Động dũng khởi, chấn hống kích", ở trước thuộc về hình, 
ở sau thuộc về thanh. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp 
muốn diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, 
thì có sáu thứ chấn động, biểu thị điềm cát tường. Trong 
mỗi thứ chấn động lại chia ra làm ba thứ, cộng lại có mười 
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tám thứ hiện tượng phát sinh. Tức là : Động, biến động, 
đẳng biến động. Khởi, biến khởi, đẳng biến khởi. Dũng, 
biến dũng, đẳng biến dũng. Chấn, biến chấn, đẳng biến 
chấn. Hống, biến hống, đẳng biến hống. Kích, biến kích, 
đẳng biến kích. 

Động là bộ phận thế giới giao động, biến động là 
toàn thế giới giao động, đẳng biến động là hết thảy thế giới 
giao động. Tình hình năm thứ kia cũng giống như vậy. Đó 
là do thần lực của Phật, khi đức Phật nói pháp, nhất định có 
cảnh giới nầy. 

Đồng thời, trên trời mưa xuống đủ thứ hoa trời, tràng 
hoa trời, hương bột trời, tạp hương trời, y phục trời, trân 
báu trời, đồ trang nghiêm trời, ma ni báu trời, hương trầm 
thuỷ trời, hương chiên đàn trời, lọng thượng diệu trời, đủ 
thứ tràng trời, phan tạp sắc trời .v.v... để trang nghiêm đạo 
tràng, thanh tịnh pháp hội. 

 

A tăng kỳ thân trời, vô lượng trăm 
ngàn ức bất khả thuyết pháp âm trời, 
không thể nghĩ bàn tiếng trời khen ngợi 
Phật. A tăng kỳ tiếng trời hoan hỉ, đều 
xưng lành thay ! Vô lượng A tăng kỳ trăm 
ngàn Na do tha vị trời cung kính lễ bái. Vô 
số Thiên tử, thường niệm chư Phật, mong 
cầu vô lượng công đức của Như Lai, tâm 
không xả lìa. Vô số Thiên tử tấu các kỹ 
nhạc, ca ngâm tán thán, cúng dường Như 
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Lai. Trăm ngàn A tăng kỳ các vị trời, 
phóng đại quang minh, chiếu khắp tận hư 
không biến pháp giới tất cả cõi Phật, hiện 
ra vô lượng A tăng kỳ cảnh giới của chư 
Phật, hoá thân của Như Lai, vượt hơn các 
vị trời. 

 

Có A tăng kỳ thân các vi trời, có vô lượng trăm ngàn 
ức bất khả thuyết pháp âm của các vị trời, có tiếng của các 
vị trời nhiều không thể nghĩ bàn khen ngợi Phật, có A tăng 
kỳ tiếng các vị trời hoan hỉ, đều xưng lành thay ! Có vô 
lượng A tăng kỳ trăm ngàn Na do tha các vị trời, cung kính 
lễ bái đức Phật. Có vô số thiên tử, thường niệm mười 
phương chư Phật, mong cầu được vô lượng công đức của 
Phật, cho nên tâm không xả lìa Phật. Vô số Thiên tử, tấu 
lên đủ thứ âm nhạc, ca ngâm Phật, tán thán Phật, cúng 
dường Phật. Có trăm ngàn A tăng kỳ các vị trời, phóng đại 
quang minh, chiếu khắp tận hư không biến pháp giới tất cả 
cõi Phật, hiện ra vô lượng A tăng kỳ cảnh giới chư Phật. 
Hoá thân của Phật, vượt hơn số các vị trời, vì Phật có trăm 
ngàn ức hoá thân. 

 

Như ở tại cung trời Đâu Suất thế giới 
nầy là như vậy. Các cung trời Đâu Suất 
khắp cùng mười phương trong tất cả thế 
giới cũng đều như vậy. 

 

Giống như ở tại cung trời Đâu Suất thế giới Ta Bà 
nầy, nói pháp thập hồi hướng Kinh Hoa Nghiêm. Khắp 
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cùng mười phương cung trời Đâu Suất trong tất cả thế giới, 
cũng đều diễn nói pháp thập hồi hướng Kinh Hoa Nghiêm. 
Cảnh giới như vậy, chỉ có ở trong đại pháp hội Hoa 
Nghiêm, mới xuất hiện. 

 

Bấy giờ, lại do thần lực của đức Phật, 
mỗi phương trong mười phương qua khỏi 
trăm vạn cõi Phật các thế giới nhiều như số 
hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi đến tụ hội, đều 
nói rằng : Lành thay, lành thay ! Phật tử ! 
Có thể nói các đại hồi hướng nầy.  

Phật tử ! Chúng tôi đều đồng một hiệu 
là Kim Cang Tràng, đều từ thế giới Kim 
Cang Quang, chỗ đức Phật Kim Cang 
Tràng mà đến cõi nầy. Các thế giới đó, đều 
do thần lực của Phật, mà nói pháp nầy. 
Chúng hội quyến thuộc, văn từ câu nghĩa, 
cũng đều như vậy, không tăng không giảm. 
Chúng tôi đều nương thần lực của Phật, từ 
cõi đó mà đến đây, vì Ngài mà làm chứng. 
Như chúng tôi đến hội nầy vì Ngài mà làm 
chứng, mười phương hết thảy tất cả thế 
giới cung trời Đâu Suất Điện Bảo Trang 
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Nghiêm các Bồ Tát đến làm chứng, cũng lại 
như vậy. 

 

Lúc đó, lại do đại oai thần lực của Phật, mỗi phương 
trong mười phương trải qua trăm vạn cõi Phật các thế giới 
nhiều như số hạt bụi, đều có trăm vạn cõi Phật các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi, tụ hội đến Hoa Nghiêm đạo tràng, Bồ 
Tát khắp cùng mười phương đều nói : "Lành thay, lành 
thay ! Phật tử ! Hiện tại Ngài đang nói pháp môn đại hồi 
hướng.  

Phật tử ! Chúng tôi đều đồng một danh hiệu, gọi là 
Kim Cang Tràng. Chúng tôi đều từ thế giới Kim Cang 
Quang, chỗ của đức Phật Kim Cang Tràng đến cung trời 
Đâu Suất của thế giới Ta Bà. Mười phương hết thảy tất cả 
thế giới, đều hoàn toàn như vậy, cũng không tăng một chữ, 
cũng không giảm một câu. Chúng tôi nương oai lực của 
Phật, từ thế giới Kim Cang Quang đến cung trời Đâu Suất 
của thế giới Ta Bà, để vì Ngài làm chứng, giống như chúng 
tôi đến pháp hội nầy làm chứng. Mười phương hết thảy tất 
cả thế giới, cung trời Đâu Suất điện Bảo Trang Nghiêm, 
cũng có tất cả Bồ Tát đến làm chứng, cũng tình hình như 
vậy". 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
nương thần lực của đức Phật, quán sát tất 
cả chúng hội, khắp mười phương pháp 
giới, khéo biết văn nghĩa, tăng trưởng tâm 
rộng lớn, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, 
hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, khéo vào 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  407 
 

tất cả pháp công đức của Phật, thành tựu 
thân tự tại của chư Phật. Quán tâm ưa 
thích của các chúng sinh, và sự gieo trồng 
tất cả căn lành của họ, đều phân biệt biết, 
tuỳ thuận pháp thân, mà thị hiện thân sắc 
đẹp thanh tịnh, liền lúc đó nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng nương đại oai thần 
lực gia trì của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp tất 
cả chúng hội và pháp giới rồi, khéo biết nghĩa lý Kinh văn, 
tăng trưởng tâm rộng lớn, tâm đại bi che khắp tất cả chúng 
sinh. Hệ tâm an trụ giống Phật ba đời, khéo vào tất cả pháp 
công đức của chư Phật, thành tựu thân tự tại của tất cả chư 
Phật, quán sát sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh, 
cùng với sự gieo trồng căn lành của tất cả chúng sinh, biết 
rõ tỉ mỉ là sâu hay cạn. Tuỳ thuận pháp thân thanh tịnh, mà 
thị hiện báo thân sắc đẹp thanh tịnh, liền lúc đó nói ra bốn 
mươi bảy bài kệ dưới đây. 

 

Bồ Tát thành tựu pháp trí huệ 
Ngộ hiểu vô biên môn chánh pháp 
Là pháp quang minh Điều Ngự Sư 
Biết rõ pháp chân thật vô ngại. 
 

Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, thành tựu tất cả diệu 
pháp trí huệ, ngộ hiểu vô lượng vô biên chánh pháp nhãn 
tạng. Bồ Tát là Điều Ngự Sư của pháp quang minh, biết rõ 
pháp chân thật chẳng có chướng ngại. 
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Bồ Tát là pháp đại đạo sư 
Khai thị pháp thâm sâu khó được 
Dẫn đạo mười phương vô lượng chúng  
Đều khiến an trụ trong chánh pháp. 
 

Bồ Tát vì hoằng dương Phật pháp, làm đại đạo sư 
của chúng sinh, khai thị diệu pháp vô thượng thâm sâu 
nhiệm mầu khó được, dẫn đạo mười phương vô lượng vô 
biên chúng sinh, đều an trụ ở trong chánh pháp. 

 

Bồ Tát đã uống biển Phật pháp 
Mây pháp mưa khắp mười phương cõi 
Mặt trời pháp xuất hiện thế gian 
Xiển dương diệu pháp lợi quần sinh. 
 

Bồ Tát đã uống hết nước biển cả Phật pháp, có thể 
làm mây pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, giáo hoá tất cả chúng 
sinh trong mười phương, giống như mặt trời pháp xuất hiện 
nơi thế gian, khắp nơi xiển dương diệu pháp, làm lợi ích tất 
cả chúng sinh. 

 

Thường làm pháp thí chủ khó gặp 
Biết rõ vào pháp phương tiện khéo 
Pháp quang thanh tịnh chiếu tâm họ 
Nơi đời nói pháp luôn không sợ. 
 

Bồ Tát chẳng dễ gì gặp được, Bồ Tát thường dùng 
pháp để bố thí, cho nên gọi là pháp thí chủ. Bồ Tát biết 
phương tiện khéo léo làm thế nào để vào pháp, dùng quang 
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của pháp, thanh tịnh chiếu khắp tâm chúng sinh, khiến cho 
tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ 
dụng, đại an lạc. Bồ Tát ở trong cõi nước chư Phật mười 
phương, diễn nói tất cả diệu pháp, giáo hoá tất cả chúng 
sinh, thường không sợ hãi. 

 

Khéo tu các pháp tâm tự tại 
Đều được ngộ vào các pháp môn 
Thành tựu biển diệu pháp thâm sâu 
Khắp vì chúng sinh đánh trống pháp. 
 

Bồ Tát khéo tu pháp môn lục độ, đắc được tâm nhậm 
vận tự tại, tức cũng là sức thần thông. Vì tu lục độ, nên 
được ngộ vào tất cả pháp môn, thành tựu tám vạn bốn ngàn 
pháp môn. Bồ Tát có thể thành tựu biển pháp thâm sâu vi 
diệu, khắp vì chúng sinh đánh trống pháp, khiến cho tất cả 
mê mộng liền thức tỉnh. 

 

Tuyên nói pháp thâm sâu hi hữu 
Dùng pháp nuôi lớn các công đức 
Đầy đủ tâm pháp hỉ thanh tịnh 
Thị hiện thế gian tạng Phật pháp. 
 

Bồ Tát tuyên nói diệu pháp thâm sâu hi hữu, khiến 
cho chúng sinh đều thấu hiểu thông đạt tất cả pháp lý. Như 
có thể y theo pháp tu hành, thì sẽ chứng được quả vị bồ đề. 
Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp, dùng pháp để nuôi lớn tất 
cả căn lành công đức, khiến cho tăng trưởng thành thục. 
Phàm là chúng sinh nghe được pháp, thì sáu căn đầy đủ 
thanh tịnh, pháp hỉ sung mãn, tâm sinh hoan hỉ. Bồ Tát thế 
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Phật giáo hoá chúng sinh, cho nên hay khai thị thế gian bảo 
tạng Phật pháp, do đó : "Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như 
biển". 

 

Được chư Phật Pháp Vương quán đảnh 
Thành tựu thân pháp tánh trí tạng 
Đều hiểu rõ được pháp thật tướng 
An trụ tất cả các pháp lành. 
 

Bồ Tát làm đại Pháp Vương của mười phương chư 
Phật, tương lai sẽ thành Phật, cho nên được chư Phật đến 
quán đảnh, thành tựu thân pháp tánh trí huệ bảo tạng, đều 
hiểu rõ được lý thể các pháp thật tướng, luôn luôn an trụ ở 
trong tất cả các pháp lành. 

 

Bồ Tát tu hành thí bậc nhất 
Được tất cả Như Lai mừng khen 
Chỗ làm đều được Phật nhẫn khả 
Nhờ đó thành tựu Nhân Trung Tôn. 
 

Bồ Tát thường tu hành bố thí bậc nhất, tức là bố thí 
Ba La Mật. Hết thảy tất cả chư Phật, đều khen ngợi hoan 
hỉ. Bồ Tát làm tất cả các pháp, đều được Phật nhẫn khả mà 
ấn chứng, nhờ đó mà thành tựu Nhân Trung Tôn, tức là bậc 
trên hết. 

 

Bồ Tát thành tựu thân diệu pháp 
Đều từ pháp chư Phật hoá sinh 
Vì lợi chúng sinh làm đèn pháp 
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Diễn nói vô lượng pháp tối thắng. 
 

Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn, cho nên thành tựu 
pháp thân vi diệu không thể nghĩ bàn. Thân tự ở chỗ chư 
Phật, đắc được pháp của chư Phật, từ pháp mà hoá sinh. Vì 
lợi ích tất cả chúng sinh mà làm đèn báu pháp, chiếu sáng 
mười phương thế giới, vì chúng sinh diễn nói vô lượng 
pháp thù thắng. 

 

Tuỳ sự tu hành bố thí pháp 
Tức cũng quán sát căn lành đó 
Vì chúng sinh làm các việc thiện 
Đều dùng trí huệ mà hồi hướng. 
 

Bồ Tát tuỳ thời tuỳ lúc tu hành pháp thí trong pháp 
môn bố thí, để giáo hoá tất cả chúng sinh. Thời thường 
quán sát căn lành của chúng sinh, thành thục rồi, hoặc chưa 
thành thục ? Do đó: "Vì người nói pháp, theo bệnh cho 
thuốc". Bồ Tát làm tất cả Phật sự, gieo trồng tất cả căn 
lành, đều vì chúng sinh mà tu hành. Đều dùng trí huệ diệu 
quán sát trí, để vì chúng sinh hồi hướng. 

 

Hết thảy pháp công đức thành Phật 
Đều đem hồi hướng các quần sinh 
Nguyện cho tất cả đều thanh tịnh 
Đến bờ bên kia Phật trang nghiêm. 
 

Pháp môn của Bồ Tát tu hành, tích tụ pháp công đức 
thành Phật, hoàn toàn hồi hướng bố thí cho tất cả chúng 
sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh, đều đắc được trí huệ 
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thanh tịnh, có thể trở về cội nguồn, cải tà quy chánh, đắc 
được pháp thân thanh tịnh vốn có, đến được bờ bên kia sự 
trang nghiêm của mười phương chư Phật. 

 

Mười phương cõi Phật vô lượng biên 
Đều đủ vô lượng đại trang nghiêm 
Như vậy trang nghiêm không nghĩ bàn 
Dùng hết trang nghiêm một cõi nước. 
 

Cõi nước của mười phương chư Phật nhiều khó tính 
biết được, thảy đều đầy đủ vô lượng vô biên đại trang 
nghiêm, sự trang nghiêm đó không thể nghĩ bàn. Dùng hết 
tất cả sự trang nghiêm đó, để trang nghiêm một cõi Phật. 
Cõi nước của mười phương chư Phật, cũng tình hình như 
vậy. 

 

Hết thảy trí thanh tịnh của Phật 
Nguyện khiến chúng sinh đều đầy đủ 
Giống như Phổ Hiền chân Phật tử 
Tất cả công đức tự trang nghiêm 
 

Hết thảy trí huệ thanh tịnh của mười phương chư 
Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ. Giống 
như Bồ Tát Phổ Hiền vị đệ tử chân chánh của Phật, tất cả 
công đức lành, đều đầy đủ tự trang nghiêm. 

 

Thành tựu sức thần thông rộng lớn 
Đi đến thế giới đều khắp cùng 
Tất cả chúng sinh không thừa sót 
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Đều khiến tu hành Bồ Tát đạo. 
 

Bồ Tát thành tựu sức thần thông rộng lớn, có thể đến 
khắp cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hoá tất cả 
chúng sinh, chẳng có thừa sót. Tóm lại, hết thảy chúng 
sinh, đều được Bồ Tát giáo hoá, đều có thể tu hành đạo của 
Bồ Tát tu. 

 

Chỗ chư Phật Như Lai khai ngộ 
Mười phương vô lượng các chúng sinh 
Tất cả đều khiến như Phổ Hiền 
Tu hành đầy đủ hạnh tối thượng. 
 

Thần thông diệu dụng của mười phương chư Phật, 
dùng quang minh gia bị mười phương vô lượng chúng 
sinh, khiến cho họ khai ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh, 
đều giống Bồ Tát Phổ Hiền, tu hành đầy đủ hạnh Bồ Tát tối 
thượng. 

 

Chư Phật Bồ Tát đã thành tựu 
Đủ thứ các công đức khác nhau 
Công đức như vậy vô lượng biên 
Nguyện khiến chúng sinh đều viên mãn. 
 

Chư Phật và Bồ Tát thành tựu vô lượng vô biên đủ 
thứ các công đức khác nhau như vậy. Nguyện khiến cho tất 
cả chúng sinh, đều có thể đắc được viên mãn đủ thứ công 
đức. 
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Bồ Tát đầy đủ sức tự tại 
Chỗ đáng học đều đi đến học 
Thị hiện tất cả đại thần thông 
Đến khắp mười phương vô lượng cõi. 
 

Bồ Tát đầy đủ sức nhậm vận tự tại, đáng đến chỗ vị 
Phật nào học tập Phật pháp, thì đến chỗ vị đó học tập Phật 
pháp. Bồ Tát thường thị hiện hết thảy đại thần thông, đến 
khắp mười phương vô lượng cõi nước của chư Phật, để 
giáo hoá chúng sinh. 

 

Bồ Tát có thể trong một niệm 
Thấy vô số Phật đồng chúng sinh 
Lại ở trong một lỗ chân lông 
Nhiếp hết các pháp đều thấy rõ. 
 

Bồ Tát có thể ở trong một niệm, có thể thấy vô số 
các đức Phật đồng chúng sinh. Lại có thể ở trong một lỗ 
chân lông, nhiếp hết tất cả các pháp, khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều hiển rõ nhìn thấy cảnh giới đó. 

 

Chúng sinh thế gian vô lượng biên 
Bồ Tát đều phân biệt biết được 
Chư Phật vô lượng đồng chúng sinh 
Đại tâm cúng dường đều khắp hết. 
 

Chúng sinh thế gian khó mà tính đếm được, nhưng 
Bồ Tát đều phân biệt được rõ ràng, còn biết có bao nhiêu 
chúng sinh. Mười phương chư Phật số lượng nhiều đồng 
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với chúng sinh. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, cúng dường hết 
thảy mười phương chư Phật. Tóm lại, chẳng có một vị Phật 
nào không cúng dường. 

 

Đủ thứ hương thơm hoa tốt đẹp 
Châu báu xiêm y và phan lọng 
Phân bố pháp giới đều đầy dẫy 
Phát tâm cúng khắp mười phương Phật. 
 

Bồ Tát dùng đủ thứ hương thơm quý và hoa tốt đẹp, 
tất cả các châu báu, tất cả xiêm y, tất cả phan báu, tất cả 
lọng báu, những đồ trang nghiêm đó, phân bố nơi pháp 
giới, đầy dẫy tất cả mọi nơi. Bồ Tát phát tâm đại bồ đề, 
cúng dường khắp mười phương chư Phật. 

 

Trong một lỗ lông đều thấy rõ 
Số vô lượng Phật không nghĩ bàn 
Tất cả lỗ lông đều như vậy 
Lễ khắp tất cả Đèn Thế Gian 
 

Bồ Tát có thể ở trong một lỗ chân lông, đều thấy rõ 
tất cả chư Phật. Có vô lượng chư Phật nhiều không thể 
nghĩ bàn, nhìn được rất rõ ràng. Ở trong tất cả lỗ chân lông, 
cũng đều như vậy. Đảnh lễ khắp tất cả Đèn Thế Gian, tức 
cũng là Phật. 

 

Dùng thân thứ tự cung kính lạy 
Như vậy vô biên Phật tối thắng 
Cũng dùng lời lẽ khen ngợi khắp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  416 
 

Hết thuở vị lai tất cả kiếp. 
 

Bồ Tát năm thể sát đất thứ tự để cung kính lễ lạy chư 
Phật, vô biên Phật tối thù thắng, lại dùng lời lẽ để khen 
ngợi, dù hết kiếp thuở vị lai tất cả kiếp, cũng khen ngợi 
như vậy. 

 

Một chỗ Như Lai cúng dường đủ 
Số đó vô lượng đồng chúng sinh 
Như vậy cúng dường một Như Lai 
Tất cả Như Lai cũng như thế. 
 

Ở tại chỗ của một vị Phật cúng dường đồ trang 
nghiêm, số mục đó vô lượng, đồng với số của chúng sinh, 
như vậy cúng dường một vị Phật. Tất cả vị Phật, cũng tình 
hình như vậy. 

 

Cúng dường khen ngợi các Như Lai 
Hết tất cả kiếp thế gian đó 
Thế gian kiếp số có thể hết 
Bồ Tát cùng dường không ngừng nghỉ. 
 

Phàm là người tu hành Bồ Tát đạo, phải cúng dường 
Tam Bảo, khen ngợi Tam Bảo, lễ bái Tam Bảo, phải hết tất 
cả kiếp thế gian. Kiếp số thế gian tuy nhiên có lúc sẽ hết, 
nhưng Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật, chẳng 
có lúc nào ngừng nghỉ giải đãi. 

 

Tất cả thế gian đủ thứ kiếp 
Trong những kiếp đó tu các hạnh 
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Cung kính cúng dường một Như Lai 
Hết tất cả kiếp không nhàm đủ. 
 

Tất cả thế gian có đủ thứ kiếp, ở trong tất cả kiếp tu 
tập tất cả các hạnh-hạnh Bồ Tát. Cung kính cúng dường 
một vị Phật, dù trải qua hết tất cả kiếp, cũng không khi nào 
cảm thấy nhàm mỏi. 

 

Như vô lượng kiếp cúng một Phật 
Cúng tất cả Phật đều như vậy 
Cũng không phân biệt kiếp số đó 
Với sự cúng dường không nhàm mỏi. 
 

Như ở trong vô lượng kiếp cúng dường một vị Phật, 
cúng dường tất cả vị Phật cũng như vậy. Cũng không phân 
biệt có bao nhiêu kiếp số, chẳng vì kiếp số quá nhiều, thời 
gian lâu dài mà đối với sự cúng dường sinh ra tâm nhàm 
mỏi. Bất cứ lúc nào vẫn cung kính kiền thành cúng dường 
mười phương chư Phật. 

 

Pháp giới rộng lớn không bờ mé 
Bồ Tát quán sát đều thấu rõ 
Dùng hoa sen lớn rải khắp nơi 
Thí vô lượng Phật đồng chúng sinh. 
 

Pháp giới rộng lớn nhất mà chẳng có bờ mé. Bồ Tát 
dùng năm nhãn (Thiên nhãn, nhục nhãn, pháp nhãn, huệ 
nhãn, Phật nhãn) để quán sát, hoàn toàn thấu rõ hiểu được, 
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biết bờ mé rốt ráo. Dùng hoa sen lớn đầy khắp trong đó, bố 
thí cho vô lượng đức Phật nhiều đồng với số chúng sinh. 

 

Hoa báu hương sắc đều viên mãn 
Thanh tịnh trang nghiêm rất vi diệu 
Tất cả thế gian không thể dụ 
Cầm đem cúng dường Nhân Trung Tôn. 
 

Mùi hương và nhan sắc của hoa sen báu đều viên 
mãn, không những thanh tịnh trang nghiêm, mà còn rất vi 
diệu. Cảnh giới hoa sen đó, tất cả thế gian đều không thể 
sánh bằng. Bồ Tát tay cầm hoa sen đến cúng dường đấng 
Nhân Trung Tôn-Phật. 

 

Chúng sinh số đồng vô lượng cõi 
Các lọng báu đẹp đầy trong đó 
Đều đem cúng dường một Như Lai 
Cúng tất cả Phật đều như vậy. 
 

Phàm là vật có mạng sống, đều là chúng sinh. Chúng 
duyên giả hợp mà sinh, gọi là chúng sinh. Chúng duyên tức 
là đất nước gió lửa bốn đại, thêm vào “thức”, thì thành 
chúng sinh. Phàm là chúng sinh có khí huyết, là hữu tình 
chúng sinh (động vật); chúng sinh chẳng có khí huyết là vô 
tình chúng sinh (thực vật). Số lượng chúng sinh rất nhiều, 
chẳng cách chi thống kê ra được rốt ráo có bao nhiêu. Có 
chúng sinh số đồng với cõi Phật, đều dùng các lọng báu 
đẹp đầy dẫy ở trong mỗi cõi Phật, đem tất cả lọng báu đẹp 
đó để cúng dường một vị Phật. Chẳng những cúng dường 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14  419 
 
một vị Phật là như vậy, mà còn cúng dường tất cả chư 
Phật, cũng đều như vậy. 

Chúng ta là người học Phật pháp, phải đạp trên mặt 
đất mà tu hành, thành thật dụng công, đừng tham đồ hư 
danh. Nếu thích giả danh, thì chẳng có ích gì đối với việc 
tu đạo. Chúng ta phải làm đến việc hữu thật vô danh, đừng 
có tham cầu việc hữu danh không thật. Hữu danh không 
thật là tốt giả, có thật tại sự tướng biểu hiện ra, đây gọi là 
hữu thật vô danh, đừng tham cầu giả danh, cử chỉ hành 
động, lời nói việc làm, đều phải chân thật mà làm. Làm 
nhiều điều chân thật, đó mới là bản sắc của Phật giáo đồ. 
Nhất định phải ở trong nội tâm sung thực đạo đức, có học 
vấn, có trí huệ, đó mới là có bản lãnh. Đừng tham danh của 
thế gian, thích cái tốt của thế gian, đó là nở hoa dại mà 
chẳng kết quả thật. Điểm nầy rất quan trọng, hy vọng các 
vị chú ý. 

 

Hương thoa thù thắng không gì sánh 
Tất cả thế gian chưa từng có 
Đem đến cúng dường Thầy Trời Người 
Cùng tận chúng sinh đồng số kiếp. 
 

Dùng hương thoa tối thượng đặc biệt thù thắng, 
không cách chi so sánh được, ở trên thế gian chưa từng có 
thứ hương nầy. Dùng thứ hướng thoa nầy, cúng dường 
Thầy Trời Người -- Phật. Cùng tận chúng sinh đồng với số 
kiếp, cúng dường chư Phật không ngừng nghỉ. 

 

Hương bột hương đốt hoa thượng diệu 
Châu báu y phục đồ trang nghiêm 
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Như vậy cúng dường các đức Phật 
Hoan hỉ phụng sự không nhàm đủ. 
 

Dùng hương bột và hương đốt để trang nghiêm, dùng 
hoa đẹp thượng hạng để trang nghiêm, dùng tất cả châu 
báu để trang nghiêm, dùng tất cả y báu để trang nghiêm. 
Đem đủ thứ đồ trang nghiêm, để cúng dường chư Phật, tâm 
sinh hoan hỉ phụng sự đức Phật, chẳng có lúc nào nhàm 
chán và biết đủ. 

 

Số Chiếu Thế Đăng đồng chúng sinh 
Niệm niệm thành tựu đại bồ đề 
Cũng dùng vô biên kệ tán thán 
Cúng dường đấng Điều Ngự trong đời. 
 

Đấng Chiếu Thế Đăng -- Phật, nhiều đồng với số 
chúng sinh. Ở trong niệm niệm, thành tựu đại bồ đề, dùng 
vô lượng vô biên bài kệ, để tán thán khen ngợi công đức 
của chư Phật, cúng dường đấng Điều Ngự -- Phật trong 
đời. 

 

Số Phật Thế Tôn như chúng sinh 
Đều tu diệu cúng dường vô thượng 
Số vô lượng kiếp như chúng sinh 
Như vậy khen ngợi không cùng tận. 
 

Phật Thế Tôn nhiều giống như chúng sinh, trong quá 
khứ đều tu diệu cúng dường vô thượng. Vô lượng kiếp 
nhiều giống như số chúng sinh, như vậy tán thán khen ngợi 
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Phật, khen ngợi Pháp, khen ngợi Tăng, vĩnh viễn cũng 
khen ngợi không xong, chẳng khi nào hết được. 

 

Khi cúng dường chư Phật như vậy 
Nhờ Phật thần lực đều khắp cùng 
Đều thấy mười phương vô lượng Phật 
An trụ hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Khi rộng tu cúng dường chư Phật như vậy, nhờ đại 
oai thần lực của mười phương chư Phật, tận hư không khắp 
pháp giới, khắp nơi đều đầy dẫy sự cúng dường như vậy. 
Khi tu pháp môn cúng dường như vậy, Bồ Tát đều thấy vô 
lượng chư Phật trong mười phương ba đời, an trụ trong đại 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 

 

Quá khứ vị lai và hiện tại 
Hết thảy tất cả các căn lành 
Khiến tôi thường tu hạnh Phổ Hiền 
Sớm được an trụ bậc Phổ Hiền.  
 

Hết thảy tất cả các căn lành trong quá khứ, hiện tại, 
vị lai, khiến cho tôi (Bồ Tát Kim Cang Tràng) thường tu 
đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu, sớm được an 
trụ ở địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Thấy biết của tất cả Như Lai 
Thế gian vô lượng các chúng sinh 
Đều nguyện đầy đủ như Phổ Hiền 
Là bậc thông huệ được khen ngợi. 
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Mười phương ba đời tất cả chư Phật, thấy biết thế 
gian vô lượng chúng sinh, hoàn toàn đầy đủ đại hạnh đại 
nguyện giống như Bồ Tát Phổ Hiền tu, là bậc thông minh 
trí huệ, được tán thán khen ngợi. 

 

Đó là mười phương các Đại Sĩ 
Cùng nhau tu trị hạnh hồi hướng 
Chư Phật Như Lai vì tôi nói 
Hạnh hồi hướng nầy vô thượng nhất. 
 

Pháp môn hồi hướng nầy, mười phương các Đại Sĩ 
(Bồ Tát) cùng nhau tu hạnh hồi hướng. Mười phương chư 
Phật vì tôi (Bồ Tát Kim Cang Tràng) nói pháp môn nầy. 
Hạnh hồi hướng nầy là pháp môn vô thượng nhất. 

 

Mười phương thế giới không thừa sót 
Tất cả các chúng sinh trong đó 
Đâu chẳng khiến họ được khai ngộ 
Đều khiến thường như hạnh Phổ Hiền. 
 

Trong mười phương thế giới, hết thảy tất cả các 
chúng sinh, không thừa sót một chúng sinh nào, đều khiến 
cho họ đều được khai ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh, 
thường tu giống như đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Bồ Tát hồi hướng hạnh bố thí 
Cũng lại bền giữ các giới cấm 
Tinh tấn lâu dài không khiếp lùi 
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Nhẫn nhục nhu hoà tâm không động. 
 

Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, 
cho nên tư tưởng của Bồ Tát và tư tưởng của phàm phu trái 
ngược nhau. Phàm phu chỉ muốn lợi mình mà thôi, chẳng 
muốn lợi ích cho người khác. Bồ Tát thì quên lợi ích cho 
chính mình, mà luôn luôn có tâm lợi ích cho người khác. 
Do đó : "Đồng thể đại bi", Bồ Tát và chúng sinh đồng một 
thể, cho nên mình đắc được lợi ích, cũng muốn cho chúng 
sinh được lợi ích. Bồ Tát đã thoát khỏi ba cõi, chấm dứt 
sinh tử, cũng muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thoát khỏi 
ba cõi, chấm dứt sinh tử. Bồ Tát muốn tự mình đắc được trí 
huệ chân chánh, cũng muốn cho tất cả chúng sinh đắc được 
trí huệ chân chánh. Do đó mà Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, đem đủ thứ căn lành của mình tu tập được, hồi 
hướng cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh, cũng 
đắc được căn lành giống như mình. 

Bồ Tát tu hạnh bố thí hồi hướng như vậy, lại bền giữ 
các giới cấm. Bồ Tát chẳng những không giết hại, mà cho 
đến tâm niệm giết hại cũng không sinh ra; chẳng những 
không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu, mà cho đến tâm niệm cũng không sinh ra. 

Thời gian Bồ Tát rất lâu dài, chẳng những bố thí, trì 
giới, mà còn tinh tấn, chẳng sinh tâm thối chuyển, chẳng 
giống như chúng ta giữ giới chưa đến hai ngày rưỡi, thì tà 
tri tà kiến, tà niệm tà dục sinh ra. Tinh tấn chẳng chân thật, 
một nóng mười lạnh, đó còn là tinh tấn chăng ! Bồ Tát vĩnh 
viễn tinh tấn, vĩnh viễn nhẫn nhục, nhẫn điều mà người 
khác không nhẫn được, nhường điều mà người khác không 
nhường được, tâm lay động, rất nhu hoà, chẳng có tâm sân 
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hận. Trong tâm thanh tịnh thì tự nhiên chẳng có phiền não. 
Bất cứ phiền não gì, cũng đều nhận thọ nơi tâm. 

 

Thiền định giữ tâm thường một duyên 
Trí huệ rõ cảnh đồng tam muội 
Khứ lai hiện tại đều thông đạt 
Thế gian không ai biết bờ mé. 
 

Bồ Tát tu thiền định, nhiếp lấy tâm mình, khiến cho 
tâm không tán loạn, chuyên nhất tu định, chẳng có mọi 
vọng tưởng. Trí huệ Bát Nhã thấu rõ tất cả cảnh giới, giống 
như chánh định chánh thọ. Bồ Tát đối với đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai ba đời, thảy đều thông đạt vô ngại. Chúng 
sinh thế gian, chẳng biết được bờ mé căn lành của Bồ Tát. 

 

Bồ Tát thân tâm và nghiệp lời 
Chỗ làm như vậy đều thanh tịnh 
Tu hành tất cả không thừa sót 
Đều đồng với Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp của Bồ Tát đều 
thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh, thì không: Giết hại, 
trộm cắp, dâm dục; lời nghiệp thanh tịnh, thì không : Nói 
dối, nói thêu dệt, hai lưỡi, chưởi mắng; ý nghiệp thanh tịnh, 
thì không có: Tham, sân, si. Chỗ làm đều đã thanh tịnh, tất 
cả pháp môn đều tu hành đến cảnh giới viên mãn, chẳng có 
pháp môn nào thừa sót không tu hành, hoàn toàn đồng với 
Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Ví như pháp giới không phân biệt 
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Hí luận nhiễm trước đều hết sạch 
Cũng như Niết Bàn không chướng ngại 
Tâm thường như vậy lìa chấp lấy. 
 

Ví như pháp giới chẳng có sự phân biệt, chẳng có hí 
luận, chẳng có nhiễm ô, chẳng có chấp trước, những tập 
khí mao bệnh nầy, đều đã diệt hết sạch vĩnh viễn. Giống 
như Niết Bàn, thường lạc ngã tịnh, chẳng có mọi sự 
chướng ngại. Tâm của Bồ Tát, lìa khỏi mọi sự vọng tưởng 
chấp lấy. 

 

Pháp tu hồi hướng của bậc trí 
Chư Phật Như Lai đã khai thị 
Đủ thứ căn lành đều hồi hướng 
Cho nên thành tựu Bồ Tát đạo. 
 

Người có trí huệ, tu pháp môn hồi hướng, đã được 
mười phương chư Phật khai thị, và còn tu tập đủ thứ căn 
lành, thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, do đó mới thành 
tựu Bồ Tát đạo. 

 

Phật tử khéo học hồi hướng nầy 
Vô lượng hạnh nguyện đều thành mãn 
Nhiếp lấy pháp giới hết không thừa 
Cho nên thành tựu sức Thiện Thệ. 
 

Phật tử khéo học pháp môn hồi hướng nầy. Vô lượng 
hạnh nguyện, thảy đều thành tựu và viên mãn. Nhiếp lấy 
hết thảy chúng sinh pháp giới, chẳng thừa sót một chúng 
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sinh nào, do đó mới thành tựu sức của đấng Thiện Thế, tức 
cũng là đức Phật. 

Bồ Tát trước khi thành Bồ Tát, cũng là chúng sinh, 
cũng là phàm phu tục tử giống như chúng ta, chẳng có 
điểm gì khác biệt. Bất quá, Ngài phát tâm bồ đề, giác ngộ 
khổ sinh tử, chẳng có lúc nào chấm dứt, cho nên mới tu 
đạo. Tu đạo gì ? Tu Bồ Tát đạo; đem căn lành của mình tu 
tập được, hồi hướng hết cho chúng sinh, hồi hướng về bồ 
đề, hồi hướng về thật tế, chẳng giữ lại cho mình. 

Trong lúc Bồ Tát tu đạo, dũng mãnh tinh tấn, tuyệt 
đối không giải đãi. Tu hành đến trình độ tương đương thì 
khai ngộ, khai mở trí huệ, không còn mê hoặc nữa, không 
còn vô minh, không còn tâm tham, tâm sân, tâm si. Tất cả 
đều giác ngộ là vô thường, khổ, không, vô ngã, cho nên gọi 
là Bồ Tát. 

Bồ Tát vốn gọi là Bồ đề tát đoả, vì gọi tắc cho nên 
gọi là Bồ Tát. Bồ đề dịch là “giác”, tát đoả dịch là “hữu 
tình”, tức là giác hữu tình. Ngài muốn giác ngộ tất cả hữu 
tình (chúng sinh), lại có thể nói là hữu tình giác, tức là một 
vị giác ngộ ở trong chúng sinh. Ngài đem đạo lý của mình 
đã giác ngộ, để giác ngộ tất cả chúng sinh, cho nên gọi là 
hữu tình giác, đó là ý nghĩa đại khái về Bồ Tát. 

Pháp môn Bồ Tát tu tập, là lục độ vạn hạnh. Lục độ 
tức là : Bố thí (đối trị san tham), trì giới (đối trị huỷ phạm), 
nhẫn nhục (đối trị sân hận), tinh tấn (đối trị giải đãi), thiền 
định (đối trị tán loạn), trí huệ (đối trị ngu si). Người ban 
đầu phát tâm ở trong lục độ nầy, lấy nhẫn nhục Ba La Mật 
làm trọng. Thế nào là nhẫn nhục ? Nói đơn giản là bạn 
không có lỗi lầm, mà có người phê bình bạn không đúng. 
Bạn chẳng có chỗ nào sai, mà có người cố ý nói bạn sai. 
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Cảnh giới nầy đến, bạn nhẫn nhục được thì tự nhiên vô sự, 
hoá hung thành cát. Bạn chẳng có phạm giới, mà người 
khác nói bạn phạm giới, bạn phải nhẫn. Tất cả mọi việc 
không danh dự, xảy đến với bạn, bạn phải nhẫn. Tóm lại, 
tất cả nghịch cảnh đến, phải nhẫn ! nhẫn !! nhẫn !!! đó mới 
là hành vi của Bồ Tát. Do đó: 

 

"Hãy nhận là mình sai 
Đừng nói lỗi người khác 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi". 

 

Có hoài bảo như vậy, tức là Bồ Tát. 
 

Nếu muốn thành tựu lời Phật nói 
Bồ Tát hạnh rộng lớn thù thắng 
Nên khéo an trụ hồi hướng nầy 
Các Phật tử đó hiệu Phổ Hiền. 
 

Nếu muốn thành tựu pháp môn của mười phương 
chư Phật nói ra, Bồ Tát phải tu hạnh rộng lớn thù thắng, 
phải thường tu pháp môn hồi hướng nầy, đây gọi là đại 
hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Tất cả chúng sinh tính đếm được 
Tâm lượng ba đời có thể biết 
Như vậy Phổ Hiền các Phật tử 
Công đức bờ mé không dò được. 
 

Hết thảy tất cả số mục chúng sinh, có thể tính đếm 
được, tâm lượng của chư Phật và chúng sinh ba đời, cũng 
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có thể biết được rõ ràng, nhưng bờ mé hết thảy công đức 
của Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả đệ tử Phật, không cách chi 
trắc lượng được! 

 

Lông lường hư không biết bờ mé 
Các cõi hạt bụi biết được số 
Như vậy chư Phật các Phật tử 
Trụ nơi hạnh nguyện không lường được. 
 

 Dùng một sợi lông để trắc lường hư không lớn bao 
nhiêu ? Có thể biết được bờ mé, tức cũng là lường được hư 
không. Cõi nước của mười phương chư Phật đập nát thành 
bụi, cũng có thể biết được có bao nhiêu hạt bụi ! Nhưng 
công đức hạnh nguyện của chư Phật và tất cả đệ tử Phật tu 
thập hồi hướng, không cách chi đo lường được có bao 
nhiêu ! 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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 Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế 

tiếp Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 
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Thân Phật sung mãn khắp pháp giới 
Hiện khắp trước tất cả chúng sinh 
Tùy duyên cảm ứng khắp hết thảy 

Mà luôn ở tòa bồ đề này. 
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Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN BA MƯƠI BỐN 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ NHẤT HOAN HỈ ĐỊA 

 
 Kinh Hoa Nghiêm có ba mươi chín phẩm, tám mươi 
quyển, hiện tại giảng đến phẩm thứ hai mươi sáu trong 
Kinh, đó là Phẩm Thập Địa. Tại sao gọi là Phẩm Thập 
Địa ? Vì địa (đất) hay sinh trưởng vạn vật, tất cả vạn vật 
cũng nương theo đất mà sinh, nương theo đất mà lớn, 
nương theo đất mà thành, nương theo đất mà trụ, nương 
theo đất mà được giải thoát. 
 Trong đất lại có đủ thứ bảo tàng, đủ thứ vật chất quý 
trọng, cho nên con người mới phát quật mỏ vàng, mỏ đá 
quý, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ thiết .v.v... các thứ khoáng sản 
từ dưới đất. 
 Trong Phẩm Thập Địa cũng có tất cả các mỏ, như 
mỏ Phật, mỏ Bồ Tát, mỏ Thanh Văn, mỏ Duyên Giác, mỏ 
cỏi trời, mỏ nhân gian, mỏ súc sinh, mỏ ngạ quỷ, mỏ địa 
ngục. Mười pháp giới, mỗi giới (cõi) ở dưới đất đều có mỏ 
nầy, chỉ là con người không biết đi phát quật, nếu biết đi 
phát quật, thì sẽ đắc được đủ thứ thành quả. Cho nên nói tất 
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cả vạn vật do đất mà sinh, do đất mà lớn lên, do đất mà 
thành thục, do đất mà an trụ, do đất mà được giải thoát. 
 Pháp môn Thập địa bao quát tất cả pháp môn, đều có 
quan hệ mật thiết với tất cả pháp môn. Nếu như chúng ta 
muốn tu hành Bồ Tát đạo, thì phải do đất (địa) mà sinh 
khởi Bồ Tát đạo. Nếu như chúng ta muốn tăng trưởng Bồ 
Tát đạo, thì phải nhờ pháp môn Thập địa để tăng trưởng. 
Nếu như chúng ta muốn thành thục Bồ Tát đạo, cũng phải 
nhờ pháp môn Thập địa để thành thục. Nếu như chúng ta 
muốn đắc được giải thoát Bồ Tát đạo, thì càng phải nương 
vào pháp môn Thập địa để tu hành, mới đắc được giải thoát 
của Bồ Tát đạo. 
 Pháp môn Thập địa nầy là phẩm thứ hai mươi sáu 
trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại giảng phần thứ nhất của 
Phẩm Thập Địa thứ hai mươi sáu gọi là Hoan Hỉ Địa. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại cung trời 
Tha Hoá Tự Tại, điện Ma Ni Bảo Tạng, với 
chúng đại Bồ Tát tụ hội. Các Bồ Tát đó đều 
không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, đều từ thế giới phương 
khác vân tập đến. Trụ nơi cảnh giới trí của 
tất cả Bồ Tát trụ, vào nơi trí huệ của tất cả 
Như Lai vào. Siêng thực hành không 
ngừng, khéo thị hiện đủ thứ thần thông, 
làm các sự việc, giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh mà không lỗi thời. Vì thành tựu 
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tất cả đại nguyện của Bồ Tát, mà nơi tất cả 
đời, tất cả kiếp, tất cả cõi, siêng tu các 
hạnh, không tạm giải đãi. Đầy đủ phước trí 
trợ đạo của Bồ Tát, khắp lợi ích chúng sinh 
mà luôn không thiếu sót. Đến nơi bờ kia 
rốt ráo trí huệ phương tiện của tất cả Bồ 
Tát. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong phẩm Thập Hồi 
Hướng rồi, trước khi chưa nói Phẩm Thập Địa. Lúc đó, 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở trên cung trời Tha Hoá 
Tự Tại. Ý nghĩa cung trời Tha Hoá Tự Tại là hay dùng âm 
nhạc của người khác xem như sự khoái lạc của chính mình, 
rất nhậm vận tự tại ở trong cung điện cõi trời. Toà cung 
điện đó dùng ma ni bảo tạng làm thành, đồng thời còn có 
rất nhiều đại Bồ Tát tụ hội. Đại Bồ Tát tức là Bồ Tát lớn, 
có đạo đức tương đương, trí huệ tương đương, tu hành 
tương đương. Chúng tụ hội là hình dung rất nhiều, rất 
nhiều, chẳng phải là thiểu số, mà là nhiều vô lượng vô biên 
Bồ Tát tụ lại một chỗ. Những vị đại Bồ Tát đó, đều đã 
không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Niệm cũng không thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, hạnh cũng không thối chuyển nơi Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vị cũng không thối 
chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ba 
không thối chuyển tức là : Niệm không thối chuyển, hạnh 
không thối chuyển, vị không thối chuyển. 
 Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác : Chánh giác - 
Bồ Tát với hàng nhị thừa đều tu đắc được chánh giác. 
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Nhưng hàng nhị thừa chưa đắc được chánh đẳng, cho nên 
không thể giác tha, chỉ là chánh giác mà thôi. Bồ Tát không 
những tự giác, mà còn giác tha. Bồ Tát đắc được chánh 
giác rồi, lại tu pháp môn chánh đẳng của Phật, cho nên gọi 
là chánh đẳng. Song, vẫn chưa đến được vô thượng, nghĩa 
là còn có thượng sĩ, Bồ Tát còn gọi là Hữu Thượng Sĩ, vì 
phía trên còn có Phật. Các vị hãy nghĩ xem : chẳng phải tự 
mình nhận rằng đến được trình độ nào đó, thì cũng giống 
như vậy. Tất cả sự thành tựu, phải có người khác công 
nhận, mới thật là thành tựu. Hàng nhị thừa tu được chánh 
giác, có thể tự giác, không thể giác tha, cũng chưa đến 
được chánh đẳng, cho nên chỉ có thể nói chánh giác. Bồ 
Tát tu đã được chánh giác, có thể tự giác, có thể giác tha, 
lại có thể đẳng giác. Đẳng giác ngộ nơi Phật, gần bằng với 
Phật, đây gọi là chánh đẳng, nhưng vẫn chưa được vô 
thượng. Đức Phật thì có thể tự giác, lại có thể giác tha, lại 
có thể chánh đẳng, mà còn đắc được vô thượng, đây tức là 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ý nghĩa A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, tức là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Những vị đại Bồ Tát nầy tuy nhiên chưa hoàn toàn 
đắc được vô thượng, nhưng tuyệt đối không thối chuyển, 
thối lùi về nhị thừa. Tương lai nhất định sẽ thành Phật. Đều 
từ phương khác đến tụ hội : Những vị Bồ Tát đó, chẳng 
phải ở tại thế giới Ta Bà nầy, các Ngài đều từ mười 
phương vô lượng thế giới nhiều như số hạt bụi đến tụ hội. 
Trụ nơi trí huệ của tất cả Bồ Tát : Các Ngài đều đã đắc 
được trí huệ của Bồ Tát, đạt đến cảnh giới của Bồ Tát trụ. 
Các Ngài không những đã trụ nơi cảnh giới của Bồ Tát, mà 
cho đến trí huệ của Phật cũng có được. Tất cả chỗ đức Phật 
biết, các Ngài cũng đều biết, bất quá chỗ biết chẳng thâm 
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sâu giống như đức Phật. Cảnh giới trí huệ của Phật chứng 
được, các Ngài cũng gần chứng được. Siêng thực hành 
không ngừng : Vì các Ngài đều dũng mãnh tinh tấn, siêng 
tu Bồ Tát đạo mà chưa từng ngừng nghỉ. Khéo thị hiện đủ 
thứ thần thông, các Ngài hay dùng đủ thứ trí huệ, hiển hiện 
đủ thứ thần thông. Làm các sự việc : Những việc làm của 
các Ngài là giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh phải 
biết thời cơ, nghĩa là đúng cơ duyên tốt, lúc không đúng cơ 
duyên thì không nên nói pháp với họ mà bạn lại đi nói, lúc 
không nên giáo hoá họ mà bạn lại đi giáo hoá họ. Lúc thời 
cơ chưa thành thục, chẳng những không thể khiến cho họ 
tiếp thọ, ngược lại khiến cho họ sợ hãi, làm cho họ nghi 
ngờ không tin, làm cho họ vĩnh viễn không còn muốn nghe 
Phật pháp nữa, đây gọi là lỗi thời, mất đi cơ hội. Bồ Tát 
giáo hoá chúng sinh hợp thời hợp lúc, vận dụng thời cơ tốt 
nhất. Ví như nông dân làm đất, họ phải biết lúc nào gieo 
hạt giống xuống thì mới bỏ hạt giống xuống, nếu lúc không 
nên gieo hạt giống mà bỏ hạt giống xuống, thì không thể 
sinh trưởng, đó chẳng phải là lãng phí công phu sao, lãng 
phí thời gian sao ! Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, giống như 
nông phu gieo hạt giống, biết lúc nào vì chúng sinh gieo 
hạt giống, thì Ngài nương lúc đó vì chúng sinh gieo xuống 
hạt giống bồ đề, đến khai phát đất tâm của họ, dạy họ phát 
tâm bồ đề. Cho họ gieo xuống hạt giống bồ đề, khiến cho 
nó sinh trưởng từng chút từng chút, thành thục từng chút 
từng chút, đắc được giải thoát từng chút từng chút, đây 
chẳng phải là lỗi thời. Cho nên chúng ta muốn giáo hoá 
người thì quan trọng nhất là nên biết đúng thời. Mất đi thời 
cơ thì không đúng cơ. Vì thành tựu tất cả đại nguyện của 
Bồ Tát : Đại Bồ Tát vì thành tựu tâm đại nguyện lúc tu Bồ 
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Tát đạo phát ra. Nơi tất cả đời : ở trong hết thảy thế giới. 
Tất cả kiếp : ở trong vô lượng vô biên kiếp lâu dài. Tất cả 
cõi : ở trong hết thảy cõi nước của chư Phật. Siêng tu các 
hạnh : Các Ngài đều rất chuyên cần dũng mãnh tinh tấn tu 
hành hết thảy hạnh môn của Bồ Tát. Không tạm giải đãi : 
chưa từng lười biếng, cũng không nghĩ ngơi. Đầy đủ phước 
trí trợ đạo của Bồ Tát : Đầy đủ phước đức và trí huệ của Bồ 
Tát để trợ giúp mình tu đạo. Lợi ích chúng sinh, không chỉ 
mình tu hành, mà còn phải luôn luôn không quên lợi ích 
khắp chúng sinh. Mà luôn không thiếu sót : tức là không 
mệt mỏi, không lười biếng, bất cứ lúc nào cũng không nói 
không hành Bồ Tát đạo, chẳng lợi ích chúng sinh. Đạt đến 
trí huệ phương tiện của tất cả Bồ Tát : đạt đến được trí huệ 
của tất cả Bồ Tát, và biết vận dụng tất cả phương tiện. Bờ 
bên kia rốt ráo : đến được quả vị cao nhất, tiến vào Niết 
Bàn thanh tịnh bờ bên kia, chứng đắc khoái lạc thường lạc 
ngã tịnh. 
 

 Thị hiện vào sinh tử và dùng sinh tử 
mà không xả bỏ tu hạnh Bồ Tát. Khéo vào 
tất cả thiền định giải thoát tam muội, Tam 
ma bạt đề, thần thông minh trí của Bồ Tát. 
Các sự bố thí đều được tự tại, đắc được tất 
cả thần lực tự tại của Bồ Tát. Trong 
khoảng một niệm không chỗ động tác, đều 
có thể đi đến tất cả đạo tràng chúng hội 
của Như Lai làm thượng thủ trong chúng, 
thỉnh Phật thuyết pháp. Hộ trì bánh xe 
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chánh pháp của chư Phật, dùng tâm rộng 
lớn, cúng dường thừa sự tất cả chư Phật. 
Thường siêng tu tập tất cả hạnh sự nghiệp 
của Bồ Tát. Thân Ngài hiện khắp tất cả thế 
gian, âm thanh của Ngài khắp cùng mười 
phương thế giới, tâm trí vô ngại, thấy khắp 
hết thảy công đức của tất cả Bồ Tát ba đời, 
đều đã tu hành mà được viên mãn, trong 
bất khả thuyết kiếp nói không hết được. 
 

 Thị hiện vào sinh tử : Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, 
Ngài thì sinh tử tự do, Ngài thì sinh tử tức Niết Bàn, phiền 
não tức bồ đề. Ngài đều thị hiện tất cả : thị hiện đủ thứ 
sinh, thị hiện đủ thứ tử, thị hiện các loài chúng sinh, thị 
hiện thân thể các loài hữu tình, trên là chư thiên, con 
người, A tu la, dưới đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trong 
mỗi đường Bồ Tát đều thị hiện sinh tử. Thị hiện đủ thứ 
sinh, để độ đủ thứ chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề. 
Thị hiện đủ thứ tử, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch 
thống khổ của sự chết, cho nên Bồ Tát mới thị hiện vào 
cảnh giới sinh tử. Và dùng Niết Bàn : Bồ Tát thị hiện sinh 
như thế nào, các thứ thống khổ của sự chết như thế nào, 
dùng để giáo hoá chúng sinh. Sau đó lại thị hiện tu khổ 
hạnh, khiến cho chúng sinh biết biến hoá sinh tử như thế 
nào vào nơi Niết Bàn. Mà không xả bỏ tu Bồ Tát hạnh : Bồ 
Tát Ngài ở trong mỗi loài chúng sinh hành Bồ Tát đạo, mà 
không bao giờ xả bỏ sự tu hành Bồ Tát đạo của Ngài. 
Không màng ở trong loài chúng sinh nào, Ngài đều hành 
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Bồ Tát đạo để lợi ích tất cả chúng sinh. Khiến cho tất cả 
chúng sinh phát tâm đại bồ đề. Khéo vào tất cả thiền định 
giải thoát tam muội của Bồ Tát : Ngài khéo chứng được 
thiền định, giải thoát, chánh định chánh thọ, Tam ma bạt 
đề, sự tu hành của Bồ Tát. Thần thông minh trí : minh bạch 
tất cả trí huệ và diệu dụng của ba minh sáu thông.  
 Ba minh là: Thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, túc 
mạng minh, hoặc là lậu tận minh.  
 Sáu thông : thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha 
tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tâm 
minh.  
 Các sự bố thí đều đắc được tự tại : tất cả hành vi của 
Bồ Tát đều nhậm vận tự tại, đắc được thần lực tự tại của 
Bồ Tát, Ngài thị hiện sinh tử, Niết Bàn, và thị hiện tu Bồ 
Tát đạo, luôn luôn đều đắc được tất cả hết thảy nhậm vận 
tự tại thần thông diệu dụng của Bồ Tát. Trong khoảng một 
niệm, không có động tác : Tức là trong khoảng một tâm 
niệm, không cần có sự động tác. Như bạn thấy Ngài đang 
đi, kỳ thật Ngài đang ở khắp cùng mười phương. Như bạn 
thấy Ngài đang ăn cơm, mà thần thông của Ngài đã vào tất 
cả đạo tràng của Như Lai. Như bạn thấy Ngài đang ngủ, 
mà Ngài đã hoá thân đến các cõi nước chư Phật khác. Như 
bạn thấy Ngài đang ngồi đó, không làm việc gì cả, nhưng 
Ngài đã hoá thân đến vô lượng vô biên cõi nước của chư 
Phật giáo hoá chúng sinh. Cho nên tất cả biểu hiện của Bồ 
Tát, tuyệt đối không phải sự tuỳ tiện định luận của chúng 
ta.  
 Các vị ! Ngàn vạn đừng dùng nhãn quang của phàm 
phu nhận định sai lầm về Bồ Tát, Bồ Tát không tuỳ tiện 
mạo muội nhận trách nhiệm của mình. Đều đi đến tất cả 
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đạo tràng chúng hội của Như Lai, Ngài tuỳ thời tuỳ lúc, có 
thể đi đến hầu cận mười phương chư Phật, lễ bái mười 
phương chư Phật, cúng dường mười phương chư Phật. Tuỳ 
thời Ngài đều quán sát chúng sinh mười phương, như có tai 
nạn gì, cần người cứu tế trợ giúp, thì Ngài sẽ hoá thân đến 
cứu, hoá độ. Cho nên Bồ Tát hay đi đến tất cả đạo tràng 
chúng hội của Như Lai, mà làm thượng thụ, làm lãnh tụ đại 
chúng trong tất cả pháp hội. Thỉnh chư Phật thuyết pháp, 
Phật thuyết pháp cần có người đến thỉnh pháp, nếu không 
thỉnh, thì Phật không nói pháp. Người thỉnh pháp, đi nhiễu 
bên phải ba vòng, Phật mới nói pháp, tức là chuyển bánh 
xe pháp. Hộ trì chư Phật, Bồ Tát đến khắp nơi hộ trì chúng 
hội đạo tràng của chư Phật. Bánh xe chánh pháp, chuyển 
bánh xe chánh pháp, đây chẳng phải là việc bình thường, 
khi ở đâu chuyển bánh xe chánh pháp, thì đều kinh thiên 
động địa, hộ pháp chư Thiên và các đại Bồ Tát đều hộ trì 
và nghe pháp.  
 Chùa Kim Sơn chúng ta ở nước Mỹ là thường 
chuyển bánh xe chánh pháp, đáng tiếc không có ai nhận 
thức, ví như ở tại San Francisco đã lâu trời không mưa, 
chúng ta cầu nguyện thì trời mưa xuống, đó là sự cảm ứng 
do chúng ta thường nói chánh pháp, chuyển bánh xe chánh 
pháp. Không chỉ con người cần chư Phật hộ trì, mà chư 
Phật cũng cần các Bồ Tát hộ trì. Dùng tâm rộng lớn, cúng 
dường thừa sự tất cả chư Phật : Bồ Tát dùng chân tâm rộng 
lớn, để cúng dường chư Phật, theo lời dạy của chư Phật, đi 
hoá độ chúng sinh. Thường siêng tu tập tất cả hết thảy sự 
nghiệp của Bồ Tát : luôn không đoạn tuyệt tu tập sự nghiệp 
của Bồ Tát làm. Thân Ngài hiện khắp tất cả thế gian : thân 
của Ngài hiện khắp cùng mười phương tất cả thế giới. Âm 
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thanh của Ngài khắp cùng mười phương pháp giới : những 
vị Bồ Tát đó, không những thân của Ngài hiện khắp mười 
phương thế giới, mà âm thanh của các Ngài, đồng thời 
cũng vang đến khắp cùng mười phương pháp giới. Tâm trí 
vô ngại : tâm và trí huệ của các Ngài cũng đã đạt đến sự 
viên dung vô ngại. Thấy khắp hết thảy công đức của tất cả 
Bồ Tát ba đời, các Ngài đều thấy khắp cùng đến ba đời – 
đời quá khứ, vị lai, hiện tại, hết thảy công đức của tất cả Bồ 
Tát. Đều đã tu hành được viên mãn : hết thảy công đức của 
tất cả Bồ Tát có đủ, các Ngài cũng đều tu hành viên mãn. 
Trong bất khả thuyết kiếp, nói không hết được : công đức 
của các vị Bồ Tát đó tu hành, thần thông diệu dụng, ở trong 
vô lượng kiếp thời gian lâu dài, nói không hết được. 
 

 Danh hiệu của các Ngài là : Bồ Tát 
Kim Cang Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát 
Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Đức Tạng, Bồ Tát 
Liên Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Nhựt Tạng, Bồ 
Tát Tô Lợi Gia Tạng, Bồ Tát Vô Cấu 
Nguyệt Tạng, Bồ Tát Phổ Hiện Trang 
Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Trí 
Tạng, Bồ Tát Diệu Đức Tạng, Bồ Tát 
Chiên Đàn Đức Tạng, Bồ Tát Hoa Đức 
Tạng, Bồ Tát Câu Tô Ma Đức Tạng, Bồ 
Tát Ưu Bát La Đức Tạng, Bồ Tát Thiên 
Đức Tạng, Bồ Tát Phước Đức Tạng, Bồ Tát 
Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng, Bồ Tát 
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Công Đức Tạng, Bồ Tát Na La Diên Đức 
Tạng, Bồ Tát Vô Cấu Tạng, Bồ Tát Ly Cấu 
Tạng, Bồ Tát Chủng Chủng Biện Tài 
Trang Nghiêm Tạng, Bồ Tát Đại Quang 
Minh Võng Tạng, Bồ Tát Tịnh Oai Đức 
Quang Minh Vương Tạng, Bồ Tát Kim 
Trang Nghiêm Đại Công Đức Quang Minh 
Vương Tạng, Bồ Tát Nhất Thiết Tướng 
Trang Nghiêm Tịnh Đức Tạng, Bồ Tát 
Kim Cang Diệm Đức Tướng Trang 
Nghiêm Tạng, Bồ Tát Quang Minh Diệm 
Tạng, Bồ Tát Tinh Tú Vương Quang Chiếu 
Tạng, Bồ Tát Hư Không Vô Ngại Trí Tạng, 
Bồ Tát Diệu Âm Vô Ngại Tạng, Bồ Tát Đà 
La Ni Công Đức Trì Nhất Thiết Chúng 
Sinh Nguyện Tạng, Bồ Tát Hải Trang 
Nghiêm Tạng, Bồ Tát Tu Di Đức Tạng, Bồ 
Tát Tịnh Nhất Thiết Công Đức Tạng, Bồ 
Tát Như Lai Tạng, Bồ Tát Phật Đức Tạng, 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt. Các chúng đại 
Bồ Tát như vậy, nhiều vô số vô lượng, vô 
biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất 
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khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, Bồ 
Tát Kim Cang Tạng làm thượng thủ. 
 

 Các vị đại Bồ Tát ở trong pháp hội nầy, danh hiệu 
của các Ngài đều dùng công đức tu hành chứng được, mà 
làm danh hiệu. Cho nên miệng chúng ta tụng danh hiệu Bồ 
Tát, trong tâm suy gẫm thì sẽ hiểu rõ Thánh hiệu của Bồ 
Tát đó, nghĩa là đại biểu đức hạnh của Ngài. Bồ Tát ở trong 
hội nhiều vô số, không thể tính đếm được, vô lượng, bất 
khả xưng, vô biên, không thể nghĩ tưởng, vô đẳng, nói 
cũng nói không hết được chúng đại Bồ Tát tụ hội. Bồ Tát 
Kim Cang Tạng làm thượng thủ trong chúng đại Bồ Tát đó 
- tức là lãnh tụ trong chúng đại Bồ Tát. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng 
nương thần lực của Phật, vào tam muội Bồ 
Tát đại trí huệ quang minh. Vào tam muội 
đó rồi, lập tức mỗi phương trong mười 
phương, qua các thế giới nhiều như số hạt 
bụi mười ức cõi Phật, đều có các đức Phật 
nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật, đều 
đồng danh hiệu Kim Cang Tạng hiện ra ở 
trước, nói rằng : Lành thay ! Lành thay ! 
Kim Cang Tạng ! Có thể vào tam muội Bồ 
Tát đại trí huệ quang minh.  

Thiện nam tử ! Đó là nhờ các đức Phật 
trong mười phương, nhiều như số hạt bụi 
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mười ức cõi Phật, cùng gia hộ cho ông, nhờ 
nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
ứng chánh đẳng giác, cũng nhờ thắng trí 
lực của ông, muốn khiến cho ông vì tất cả 
Bồ Tát nói các Phật pháp quang minh 
không thể nghĩ bàn, đó là: Vì khiến cho 
nhập vào trí địa. Vì nhiếp tất cả căn lành. 
Vì khéo lựa chọn tất cả Phật pháp. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng nương oai thần lực 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, 
vào trong tam muội (chánh định chánh thọ) đại trí huệ, đại 
quang minh của Bồ Tát. Vào tam muội đó rồi : Nhập vào 
tam muội đó rồi, thì tất cả cảnh giới đều hiện ra. Lập tức 
các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong 
mười phương : Liền lúc đó, mỗi phương trong mười 
phương, đều có các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười ức 
cõi Phật. Đều đồng danh hiệu Kim Cang Tạng hiện ra : Các 
đức Phật đều đồng một danh hiệu Kim Cang Tạng cùng 
nhau hiện ra ở trước Bồ Tát Kim Cang Tạng. Nói rằng : 
Đối với Bồ Tát Kim Cang Tạng nói lời như vầy : Lành 
thay ! Lành thay ! Kim Cang Tạng ! Tối lắm ! Bồ Tát Kim 
Cang Tạng ơi ! Ông thật là tốt lắm ! Vào được tam muội 
Bồ Tát đại trí huệ quang minh : Ông vào được trong tam 
muội đại trí huệ, đại quang minh của đại Bồ Tát.  

Thiện nam tử ! Đó là nhờ các đức Phật trong mười 
phương, nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật, cùng gia 
hộ cho ông : Đó là do các đức Phật nhiều như số hạt bụi 
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mười ức cõi Phật, cùng nhau gia hộ cho ông, khiến cho ông 
vào được tam muội nầy. 

Nhờ nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai ứng 
chánh đẳng giác : Nhờ nguyện lực thuở xưa của đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai (khắp cùng tất cả mọi nơi) vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, gia bị cho ông. Cũng nhờ 
thắng trí lực của ông : Cũng nhờ sức trí huệ thù thắng của 
ông tu hạnh Bồ Tát đắc được, cho nên vào được tam muội 
nầy. Muốn khiến cho ông vì tất cả Bồ Tát nói các Phật 
pháp không thể nghĩ bàn : hy vọng ông vì các Bồ Tát ở 
trong pháp hội tuyên nói Phật pháp trí huệ tối thắng, quang 
minh vi diệu của chư Phật. Đó là vì khiến nhập vào trí địa : 
nghĩa là tuyên nói Phật pháp khiến cho tất cả chúng sinh 
nhập vào bậc trí huệ. Nhiếp tất cả căn lành : nhiếp hết thảy 
căn lành của tất cả chúng sinh tu tập. Khéo lựa chọn tất cả 
Phật pháp : khiến cho chúng sinh có con mắt biết chọn 
pháp, hiểu rõ ý nghĩa pháp của chư Phật nói. 

 

Vì rộng biết các pháp. Vì khéo hay 
thuyết pháp. Vì không phân biệt trí thanh 
tịnh. Vì tất cả pháp thế gian không nhiễm. 
Vì căn lành xuất thế thanh tịnh.  

Vì được cảnh giới trí huệ không nghĩ 
bàn. Vì được nhất thiết trí vào cảnh giới trí 
huệ. Vì thuỷ chung khiến cho được Thập 
địa của Bồ Tát. Vì nói như thật tướng 
Thập địa khác biệt của Bồ Tát. Vì duyên 
niệm tất cả Phật pháp.  
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Vì tu tập phân biệt pháp vô lậu. Vì 
khéo lựa chọn quán sát đại trí quang minh 
thiện xảo trang nghiêm. Vì khéo vào quyết 
định trí môn. Vì tuỳ chỗ trụ xứ thứ tự hiển 
nói không sợ hãi.  

Vì được vô ngại biện tài quang minh. 
Vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định. Vì 
nghĩ nhớ Bồ Tát tâm không quên mất. Vì 
thành thục tất cả cõi chúng sinh. Vì đến 
khắp tất cả mọi nơi quyết định khai ngộ. 

 

Vì rộng biết các pháp : Phật pháp chẳng phải tri thức 
của thế gian dùng tục huệ mà có thể hiểu được, phải vào 
sâu tạng Kinh, thì mới mong được trí huệ như biển. Phật 
pháp như biển cả, không có đại trí đại huệ, làm sao có thể 
rộng nói các pháp. Chỉ mình biết tất cả các pháp, không thể 
cho rằng biết chân thật, vì còn phải khéo hay nói pháp : nói 
pháp cũng chẳng phải là chuyện đơn giản, phải khéo sử 
dụng tất cả phương pháp phương tiện khéo léo, tuyên nói 
các pháp.  

Vì không phân biệt trí thanh tịnh : ở trong trí huệ còn 
phải đừng có sự phân biệt, mới thấu hiểu tất cả diệu pháp 
thanh tịnh. Thanh tịnh thì sinh ra trí huệ. Trí phân ra bốn 
tên gọi là : thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh 
trí, đại viên cảnh trí. Vì tất cả pháp thế gian không nhiễm : 
tất cả pháp thế gian chỉ cần chuyển qua lại, tức là pháp 
thanh tịnh không nhiễm. Biện pháp chuyển qua lại là cải ác 
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hướng thiện. Pháp thế gian thì nhiễm ô, pháp xuất thế thì 
không nhiễm ô, thanh tịnh.  

Vì căn lành xuất thế thanh tịnh : hiểu được pháp xuất 
thế, thì tu căn lành xuất thế, sẽ đắc được pháp thanh tịnh. 
Vì được cảnh giới trí không nghĩ bàn : đắc được cảnh giới 
trí huệ không thể nghĩ bàn. Vì được nhất thiết trí vào cảnh 
giới trí : bậc nhất thiết trí là chỉ đức Phật. Đắc được trí huệ 
của chư Phật, mới vào được cảnh giới trí huệ. Vì thuỷ 
chung khiến cho được Thập địa của Bồ Tát : lại khiến cho 
đắc được Thập địa Bồ Tát – quá trình tu hành từ sơ địa đến 
Thập địa. Sơ địa là bắt đầu, địa thứ mười là chấm dứt.  

Từ sơ địa đến Thập địa, trải qua đủ thứ sự tu trì khác 
nhau, đều phải minh bạch, phải chứng đắc. Người tu đạo 
thì sơ địa chẳng biết cảnh giới của nhị địa, thập địa chẳng 
biết cảnh giới của bậc Đẳng Giác. Cảnh giới của mỗi người 
đều khác nhau. Công phu, pháp môn của gười tu đạo cũng 
đều khác nhau. Vì nói như thật tướng Thập địa khác biệt 
của Bồ Tát : giải nói chân thật sự khác biệt về tướng trạng 
Thập địa của Bồ Tát tu chứng được. Do pháp môn tu hành 
khác nhau, nên cảnh giới đắc được cũng khác, tướng trạng 
tu chứng tự nhiên có sự khác biệt. Bồ Tát Kim Cang Tạng 
biết, thấu hiểu, cho nên hy vọng Ngài giải nói như thật về 
sự khác biệt nầy. Vì duyên niệm tất cả Phật pháp : duyên 
niệm tức là suy niệm thuận theo Phật pháp mà chư Phật đã 
nói. Lại có thể nói một cách chuyên nhất, chuyên nhất chí 
niệm pháp của chư Phật nói. Vì tu tập phân biệt pháp vô 
lậu : tu tức là tu hành; tập tức là học tập.  

Tu hành cũng phải học tập, mới có thể minh bạch thế 
nào là pháp hữu lậu ? Thế nào là pháp vô lậu ? Trong pháp 
hữu lậu có bao nhiêu thứ pháp hữu lậu, trong pháp vô lậu 
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lại có bao nhiêu thứ pháp vô lậu. Một bên tu hành, một bên 
học tập, một bên nghiên cứu. Cố gắng nghiên cứu, phân 
biệt rõ ràng, thì mới minh bạch thế nào là pháp vô lậu. 
Khéo lựa chọn quán sát đại trí quang minh thiện xảo trang 
nghiêm : khéo lựa chọn tức là khéo dùng mắt chọn pháp, 
dùng đại trí huệ để quán sát các pháp. Có đại trí huệ thì 
giống như đại quang minh. Có trí huệ quang minh, thì mới 
khéo léo trang nghiêm các cõi nước chư Phật. Khéo vào 
quyết định trí môn : khéo vào nơi quyết định môn nhất 
thiết trí huệ. Phân biệt tất cả rất thuần tịnh, không có sự 
hoài nghi. Vì tuỳ theo chỗ trụ xứ thứ tự hiển nói không sợ 
hãi : Bồ Tát tuỳ chỗ của Ngài, có thứ tự, lớp lang, rất hiển 
rõ, tuyên nói chánh pháp, mà tơ hào không sợ hãi. Vì được 
vô ngại biện tài quang minh : đắc được đại trí huệ biện tài 
vô ngại. Vì trụ bậc đại biện tài khéo quyết định : trụ nơi 
quả vị có đại biện tài, hay khéo léo diệu dụng quyết định 
các pháp. Vì nghĩ nhớ Bồ Tát tâm không quên mất : luôn 
luôn nghĩ nhớ công đức của chư Phật Bồ Tát, tâm không 
quên mất.  

Vì thành thục tất cả cõi chúng sinh : nghĩa là khiến 
cho tất cả chúng sinh, người chưa trồng căn lành thì trồng 
xuống; đã trồng rồi thì khiến cho tăng trưởng; đã tăng 
trưởng thì khiến cho thành thục; đã thành thục thì khiến 
cho được giải thoát, đó là ý nghĩa thành thục tất cả cõi 
chúng sinh. Vì đến khắp tất cả mọi nơi quyết định khai 
ngộ : hay đến khắp cõi nước, tất cả đạo tràng chúng hội của 
tất cả chư Phật mười phương ba đời. Quyết định khai ngộ 
là nói đắc được đại trí huệ, đại biện tài, đại thọ mạng, đại 
an lạc. Khai ngộ tất cả các pháp, chứng được thật tướng tất 
cả các pháp. 
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Thiện nam tử ! Ông nên khéo léo nói 
pháp sự khác biệt của pháp môn nầy, đó là 
: Vì nương thần lực của Phật và trí huệ 
quang minh của Như Lai gia trì. Vì thanh 
tịnh căn lành của mình. Vì thanh tịnh khắp 
pháp giới. Vì nhiếp khắp chúng sinh nên 
vào sâu pháp thân trí thân. Vì thọ tất cả 
chư Phật quán đảnh. Vì được thân lớn cao 
nhất tất cả thế gian. Vì vượt qua tất cả con 
đường thế gian. Vì thanh tịnh căn lành 
xuất thế. Vì đầy đủ trí nhất thiết trí. 

 

Mười phương chư Phật cũng đến khuyến thỉnh khen 
ngợi Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Thiện nam tử! Ông nên 
dùng biện tài vô ngại của ông, phương pháp khéo léo, 
tuyên nói sự khác biệt về pháp môn đại trí quang minh của 
Thập địa nầy. Vì nương thần lực của Phật, được trí huệ 
quang minh của Như Lai gia trì: vì ông nương sức oai thần 
của mười phương chư Phật, đại oai thần lực của đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na, đại oai thần lực của đức Phật Bổn Sư Thích 
Ca Mâu Ni, và trí huệ quang minh của Như Lai gia bị cho 
ông. Vì thanh tịnh căn lành của mình: thanh tịnh căn lành 
bồ đề của mình. Vì thanh tịnh khắp pháp giới: khiến cho 
khắp pháp giới được thanh tịnh. Nhiếp khắp chúng sinh: 
nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Vì vào sâu pháp thân trí 
thân: vào sâu tất cả pháp thân và trí huệ thân.  
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Vì thọ tất cả chư Phật quán đảnh: tiếp thọ chư Phật 
mười phương ba đời đến thọ ký, quán đảnh, gia bị. Vì được 
thân lớn cao nhất tất cả thế gian: đắc được pháp thân cao 
nhất, đại trí huệ lớn nhất trong tất cả thế gian. Vì vượt qua 
tất cả con đường thế gian: vượt qua được hết thảy con 
đường pháp môn của tất cả thế gian. Vì thanh tịnh căn lành 
xuất thế: đắc được căn lành bồ đề thanh tịnh xuất thế gian. 
Vì đầy đủ trí nhất thiết trí, đầy đủ nhất thiết trí huệ, cũng 
khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ nhất thiết trí. 

 

Bấy giờ, mười phương chư Phật ban 
cho Bồ Tát Kim Cang Tạng thân sáng chói. 
Ban cho nhạo thuyết biện tài vô ngại. Ban 
cho trí thanh tịnh khéo phân biệt. Ban cho 
sức nghĩ nhớ không quên. Ban cho huệ 
thấu rõ khéo quyết định. Ban cho trí đến 
tất cả mọi nơi khai ngộ. Ban cho sức thành 
đạo tự tại. Ban cho vô sở uý của Như Lai. 
Ban cho trí biện tài nhất thiết trí nhân 
quán sát phân biệt các pháp môn. Ban cho 
thân lời ý thượng diệu đầy đủ trang 
nghiêm của tất cả Như Lai. 

 

Lúc đó, mười phương chư Phật ban cho Bồ Tát Kim 
Cang Tạng thân sáng chói: tức là gia bị ban cho Bồ Tát 
Kim Cang Tạng thân vô thuợng thắng oai đức, giống như 
ông vua ở trong đại chúng, không có người nào sáng chói 
bằng ông vua được. Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang 
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Tạng trí huệ thanh tịnh vô vi biện tài nhạo thuyết biện rõ 
chánh pháp. Ban cho sức khéo nghĩ nhớ không quên: Lại 
gia bị an cho Bồ Tát Kim Cang Tạng khéo nghĩ nhớ danh 
nghĩa của chánh pháp, không nói khác, không quên mất 
bổn tông. Ban cho huệ thấu rõ quyết định: lại gia bị ban 
cho Bồ Tát Kim Cang Tạng đủ thứ trí huệ phương tiện 
khéo léo, thấy được căn cơ, tuỳ sở ứng, đưa ra ví dụ nói rõ 
dứt nghi. Ban cho trí đến khắp mọi nơi khai ngộ: lại gia bị 
ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng trí huệ tuỳ nơi đều thấu 
hiểu chân lý của chân đế, tục đế, trung đạo đệ nhất nghĩa. 
Ban cho sức thành đạo tự tại: lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim 
Cang Tạng mười lực, khiến cho giáo hoá chúng sinh dứt 
được nghi, thoát khỏi phiền não, đắc được quả vị, cho nên 
nói thành đạo tự tại. Ban cho vô sở uý của Như Lai: lại gia 
bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng oai thần lực vô sở uý. 
Ban cho trí biện tài nhất thiết trí nhân quán sát phân biệt 
các pháp môn: Lại gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng 
trí vô ngại biện tài nhất thiết trí nhân tức là quán sát chư 
Phật, phân biệt các thứ pháp môn. Ban cho thân lời ý 
thượng diệu đầy đủ trang nghiêm của tất cả Như Lai: chư 
Phật gia bị ban cho Bồ Tát Kim Cang Tạng ba nghiệp thù 
thắng, đầy đủ sự trang nghiêm của Bồ Tát. 

 

Vì sao ? Vì đắc được pháp tam muội 
nầy như vậy. Vì nguyện xưa phát khởi. Vì 
khéo tịnh thâm tâm. Vì khéo tịnh trí luân. 
Vì khéo tích tập trợ đạo. Vì khéo tu trị sở 
tác. Vì niệm vô lượng pháp khí. Vì biết 
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thanh tịnh tin hiểu. Vì được tổng trì không 
sai lầm. Vì ấn pháp giới trí khéo ấn. 

 

Nguyên nhân gì Bồ Tát Kim Cang Tạng được chư 
Phật gia bị, đắc được pháp môn tam muội thù thắng nầy? 
Vì nguyện xưa sinh khởi: đó là do nguyện xưa sâu nặng tại 
nhân địa phát ra, muốn chứng được trí quang tam muội 
Thập địa nầy. Vì khéo tịnh thâm tâm: cũng ở tại nhân địa 
khi tu Bồ Tát hạnh, thì có căn lành và tâm thanh tịnh niềm 
tin ưa thích cùng cực. Vì thanh tịnh trí luân: trí huệ thanh 
tịnh, giống như vầng mặt trời chiếu khắp pháp giới, là trí 
đức thanh tịnh của Bồ Tát Kim Cang Tạng. Khéo tích tụ 
trợ đạo: Ngài đời đời đều tích tụ căn lành sâu dày, thanh 
tịnh vô vi, cho nên có thể tích tụ trợ đạo, đó là phước đức 
của Bồ Tát Kim Cang Tạng. Vì khéo tu trị sở tác: Bồ Tát 
Kim Cang Tạng khéo điều phục tâm, thanh tịnh căn lành, 
dứt trừ phiền não tập khí, đó là công phu tu trị của Ngài. Vì 
niệm vô số pháp khí: Bồ Tát Kim Cang Tạng có thể nghe 
thọ trì vô lượng Phật pháp, nghĩ nhớ không quên mất, thật 
là pháp khí khó được. Vì biết thanh tịnh tin hiểu: Bồ Tát 
Kim Cang Tạng dùng trí huệ thanh tịnh của Ngài, khiến 
cho chúng sinh đối với Phật pháp có tâm tin, có lý giải rõ 
ràng chính xác. Vì được tổng trì không sai lầm: khiến cho 
Phật pháp lưu thông, chúng sinh tin tưởng tụng trì, đối với 
chân lý chánh pháp trước sau đều không có sự hoài nghi, 
cũng không sai trái, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa lý 
chánh pháp. Vì pháp giới trí ấn khéo ấn, pháp giới chúng 
sinh, được phụng trì chánh pháp, biết thoát khỏi nhân quả 
sinh tử, dùng trí như thật ấn khả, pháp lành ấn chứng. 
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Bấy giờ, mười phương chư Phật đều 
dũi tay phải xoa đầu Bồ Tát Kim Cang 
Tạng. Xoa đầu rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng 
từ tam muội dậy, bảo khắp tất cả chúng Bồ 
Tát rằng:  

Các Phật tử ! Các Bồ Tát nguyện khéo 
quyết định không tạp, không thể thấy, rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. 
Hết thuở vị lai, khắp tất cả cõi Phật, cứu hộ 
tất cả chúng sinh, được tất cả chư Phật hộ 
niệm, vào trí địa của chư Phật quá khứ 
hiện tại và vị lai.  

 

Lúc đó, mười phương chư Phật, đều dũi tay phải xoa 
đầu Bồ Tát Kim Cang Tạng. Phật xoa đỉnh đầu rồi, Bồ Tát 
Kim Cang Tạng từ trong định dậy, bảo khắp tất cả chúng 
đại Bồ Tát rằng:  

Các vị đệ tử của Phật! Các Bồ Tát nguyện: Các vị 
đại Bồ Tát phát nguyện lớn, khéo quyết định không tạp: là 
dùng hết thảy trí huệ chân thật mà Ngài đắc được, lựa chọn 
pháp lành chẳng có một chút tạp nhạp nào. Nguyện đó là 
nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. Nhìn chẳng thấy: tuy nói 
nhìn cũng nhìn không thấy, song, rộng lớn đến khắp cùng 
pháp giới, rốt ráo như hư không: nơi rốt ráo của Ngài như 
hư không tìm chẳng có bờ mé. Hết thuở vị lai: đến khắp tất 
cả cõi Phật, cứu hộ tất cả chúng sinh: Bồ Tát cứu hộ hết 
thảy chúng sinh, không sợ hết thuở vị lai. Cũng không 
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khảo lự là ở đâu, đi đến khắp tất cả cõi nước chư Phật. 
Được tất cả chư Phật hộ niệm: Vì được tất cả chư Phật 
mười phương ba đời hộ trì và nghĩ nhớ. Vào trí địa của chư 
Phật quá khứ vị lai và hiện tại: Ngài đã chứng được bậc trí 
huệ của chư Phật, Phật quá khứ, Phật vị lai, Phật hiện tại. 

 

Phật tử ! Thế nào là trí địa của đại Bồ 
Tát ? 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Thế nào gọi là trí huệ địa của 
đại Bồ Tát tu tập đủ thứ căn lành và trí huệ địa của chư 
Phật ? 

 

Phật tử ! Trí địa của đại Bồ Tát có 
mười thứ: Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện 
tại đã nói, sẽ nói, đang nói, tôi cũng nói như 
vậy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
hạnh, thì tích tập đủ thứ căn lành trí huệ địa, lược nói có 
mười thứ: nếu muốn nói tỉ mỉ, thì có vô lượng vô biên. Chư 
Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện 
tại đang nói. Tôi cũng phải nói mười thứ tướng địa và thể 
địa của trí huệ địa giống như chư Phật ba đời nói. 

 

Những gì là mười ? Một là Hoan Hỉ 
Địa. Hai là Ly Cấu Địa. Ba là Phát Quang 
Địa. Bốn là Diệm Huệ Địa. Năm là Nan 
Thắng Địa. Sáu là Hiện Tiền Địa. Bảy là 
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Viễn Hành Địa. Tám là Bất Động Địa. Chín 
là Thiện Huệ Địa. Mười là Pháp Vân Địa. 

 

Thế nào gọi là Thập địa ? Tên gọi Thập địa là : 
1. Hoan hỉ địa : Khi Bồ Tát tu đến địa (bậc) nầy, thì 

rất hoan hỉ. 
2. Ly cấu địa : Khi Bồ Tát tu đến địa thứ hai, thì tất 

cả mọi sự trần cấu, vọng tưởng, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa 
hoặc, đều đoạn sạch. 

3. Phát quang địa : Vì tất cả trần lao vọng tưởng 
không còn nữa, thì hiện ra trí huệ quang minh vốn có, cho 
nên gọi là phát quang địa. 

4. Diệm huệ địa : Đến địa nầy, thì không những phát 
quang, mà còn phát ra lửa sáng (hoả diệm) trí huệ. 

5. Nan thắng địa : Tu hành chẳng dễ gì tu đến địa vị 
nầy, vì không dễ gì đạt đến, cho nên gọi là nan thắng địa. 

6. Hiện tiền địa : Tất cả trí huệ đều hiện tiền. 
7. Viễn hành địa : Khi Bồ Tát tu đến địa vị nầy, có 

thể bay đi biến hoá, hành động tự như. 
8. Bất động địa : Tức là thần thông không động đạo 

tràng, mà du khắp mười phương. 
9. Thiện huệ địa : Bồ Tát tu được thần thông biến 

hoá tự như, du khắp mười phương, liền đắc được Bát nhã 
trí huệ thù thắng. 

10. Pháp vân địa : Công đức của Bồ Tát tu hành 
giống như mây che hộ khắp tất cả chúng sinh. 

 

Phật tử ! Mười địa nầy của Bồ Tát, 
chư Phật ba đời đã nói, sẽ nói và đang nói. 
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Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Pháp môn Thập địa của Bồ Tát tu hành, chư 
Phật ba đời, Phật quá khứ đã nói, Phật vị lai sẽ nói, Phật 
hiện tại đang nói. 

 

Phật tử ! Tôi chẳng thấy có cõi nước 
chư Phật nào, mà Như Lai ở trong đó 
không nói Thập địa nầy. Tại sao ? Vì đây 
là đạo bồ đề tối thượng mà đại Bồ Tát 
hướng tới, cũng là môn pháp quang minh 
thanh tịnh, đó là sự phân biệt diễn nói các 
địa của Bồ Tát.  

Phật tử ! Chỗ nầy không thể nghĩ bàn, 
đó là tuỳ chứng trí của các Bồ Tát. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Tôi chẳng thấy Như Lai ở trong cõi Phật nào, 
mà không nói đạo lý pháp Thập địa nầy. Vì sao ? Vì đây là 
đạo bồ đề tối thượng mà đại Bồ Tát hướng tới, pháp nầy là 
con đường bồ đề tối thượng của đại Bồ Tát tu hành, cũng là 
môn pháp quang minh thanh tịnh, vì pháp Thập địa cũng là 
pháp tu hành thanh tịnh trí huệ quang minh. Nào là phân 
biệt diễn nói các địa của Bồ Tát, pháp Thập địa rất là chánh 
quyết, diễn nói tỉ mỉ quá trình Bồ Tát tu hành Thập địa, 
hiển bày pháp trí huệ và sự hiểu biết của tất cả Bồ Tát.  

Các vị đệ tử của Phật ! Chỗ nầy không thể nghĩ bàn, 
đạo lý Thập địa nầy, chẳng có cách chi tưởng tượng đến 
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được. Đó là tuỳ chứng trí của Bồ Tát, đạo lý nầy tuỳ theo 
công đức tu hành của các Ngài, mà chứng được trí huệ. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói 
tên Thập địa của Bồ Tát rồi, yên lặng mà 
ngồi, lại không phân biệt.  

Lúc đó, tất cả chúng Bồ Tát nghe tên 
Thập địa của Bồ Tát, mà không nghe giải 
thích, đều sinh tâm khát ngưỡng, bèn nghĩ 
như vầy : Do nhân duyên gì, mà Bồ Tát 
Kim Cang Tạng chỉ nói tên Thập địa của 
Bồ Tát, mà không giải thích ? 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong tên pháp 
môn Thập địa của Bồ Tát tu hành rồi, thì ngồi yên lặng 
không nói nữa, cũng không tiếp tục phân biệt giải thích 
nghĩa lý pháp môn Thập địa. Lúc ấy, tất cả chúng Bồ Tát, 
các đại Bồ Tát từ mười phương đến, nghe Bồ Tát Kim 
Cang Tạng nói tên pháp môn Thập địa của Bồ Tát xong, 
mà không nghe sự giải thích đạo lý bên trong, mọi người 
đều khát ngưỡng muốn nghe Ngài giải thích, đồng thời 
trong tâm cũng khởi sự hoài nghi, đó là do nguyên nhân gì, 
mà Bồ Tát Kim Cang Tạng chỉ nói tên của pháp môn Thập 
địa, mà không giải thích thêm ? 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt biết tâm 
niệm của các đại chúng, bèn dùng kệ để hỏi 
Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng:  
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Vì sao bậc tịnh giác 
Đủ niệm trí công đức 
Nói các địa thượng diệu 
Biết rõ không giải thích ? 
 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt ở trong pháp hội, Ngài 
biết lúc đó trong tâm của các Bồ Tát khởi niệm nghi, do đó 
bèn dùng kệ để hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Tại sao ? 
Ngài là vị Bồ Tát giác ngộ thanh tịnh ! Bồ Tát niệm thanh 
tịnh, trí huệ quang minh, tất cả công đức đều đầy đủ. Nói 
tên pháp Thập địa của Bồ Tát rồi, Ngài có khả năng mà 
không vì đại chúng giải thích ? 

 

Tất cả đều quyết định 
Dũng mãnh không khiếp nhược 
Vì sao nói tên địa 
Mà không vì diễn nói ? 
 

Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Đối với tất cả đạo lý, Ngài 
đều thấu rõ, cũng có tất cả trí huệ quyết định. Ngài lại là 
một vị đại Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn, không có sự sợ hãi, 
tại sao chỉ nói tên Thập địa, mà không vì đại chúng giải 
thích cho họ biết ? 

 

Các địa nghĩa lý hay 
Chúng đây đều muốn nghe 
Tâm họ không khiếp nhược 
Xin vì phân biệt nói. 
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Nghĩa lý mỗi một địa trong pháp Thập địa, chắc chắn 
đều vi diệu không thể nghĩ bàn. Hiện nay đại chúng trong 
pháp hội nầy, đều muốn nghe Ngài giải nói. Những vị đại 
Bồ Tát nầy, trong tâm của các Ngài cũng chẳng có gì sợ 
hãi, cho nên đều mong muốn Ngài phân biệt giải nói pháp 
Thập địa nầy cho họ nghe. 

 

Chúng hội đều thanh tịnh 
Lìa giải đãi nghiêm khiết 
Được kiên cố bất động 
Đủ công đức trí huệ. 
 

Như các vị đại Bồ Tát ở trong đạo tràng chúng hội 
nầy, thân tâm các Ngài đều thanh tịnh, xa lìa hết tất cả bụi 
trần, dũng mãnh tinh tấn không giải đãi, oai nghi nghiêm 
cẩn, liêm khiết không tham danh lợi, không bị cảnh giới 
lay động, không tạp nhiễm tưởng khác, tâm bồ đề vĩnh viễn 
không thối chuyển hoặc giao động. Bởi vì các đại Bồ Tát 
nầy đều đã đầy đủ đại công đức, đại trí huệ. 

 

Nhìn nhau đều cung kính 
Tất cả đồng ngưỡng vọng 
Như ong nhớ mật tốt 
Như khát nghĩ cam lồ. 
 

Mọi người đều rất cung kính thành khẩn, chuyên tâm 
nhất chí ngưỡng vọng Ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng, vì họ 
giải nói pháp Thập địa vi diệu thù thắng nầy. Trong tình 
huống nầy, giống như con ong một lòng nghĩ đến mật ngọt, 
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lại giống như người khát nước, muốn có được nước cam lồ 
để giải khát. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng đại 
trí huệ không sợ hãi, nghe nói như vậy rồi, 
vì muốn khiến cho tâm chúng hội hoan hỉ, 
vì các Phật tử mà nói bài kệ rằng. 

 

Lúc đó, vị Bồ Tát Kim Cang Tạng, bậc đại trí huệ 
không sỡ hãi, nghe Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói bài kệ 
rồi, vì muốn khiến cho các vị Bồ Tát ở trong pháp hội đều 
sinh tâm hoan hỉ, cũng dùng kệ để nói với các vị đại Bồ 
Tát. 

 

Việc hạnh địa Bồ Tát 
Gốc chư Phật tối thượng 
Hiển bày phân biệt nói 
Khó hi hữu bậc nhất. 
 

Việc Bồ Tát tại nhân địa tu hạnh Bồ Tát, tức là việc 
đáng làm ở trong Thập địa, những việc đó cao thượng 
không có gì sánh bằng. Tu hành ở trong Thập địa, thì pháp 
môn căn bản  là thành Phật. Nếu muốn hiển rõ để phân biệt 
diễn nói, thật là tối thượng bậc nhất, ít có nhất, rất khó gặp. 

 

Vi tế khó thấy được 
Lìa niệm vượt tâm địa 
Sinh ra cảnh giới Phật 
Người nghe đều mê hoặc. 
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Hạnh Bồ Tát rất vi tế vi diệu, nghĩa lý thâm diệu, 
chẳng dễ gì minh bạch, rất khó suy gẫm. Muốn đạt được lìa 
niệm vượt qua cảnh giới pháp môn tâm địa nầy, thì ngôn 
ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, vượt khỏi mọi tư lự, lúc 
nầy sinh ra tất cả đều là cảnh giới của Phật, nếu người 
chẳng có công đức tu hành tương đương, thì không thể nào 
hiểu được, nếu hốt nhiên nghe nói về cảnh giới nầy, thì dễ 
dàng làm cho họ hoài nghi và mê hoặc, huống chi nói đến 
việc tu trì. 

 

Giữ tâm như kim cang 
Tin sâu thắng trí Phật 
Biết tâm địa vô ngã 
Nghe được thắng pháp nầy. 
 

Sinh ra hoài nghi là vì chúng sinh chẳng có trí huệ, 
cho nên đối với pháp môn thù thắng nầy, không thể nào 
hiểu được. Nếu hay tu trì đến được niềm tin vững chắc như 
kim cang, tin sâu trí huệ thù thắng của Phật, đối với lời dạy 
của Phật – pháp môn Thập địa, lý giải được tướng vô ngã, 
thì sẽ nghe được tin thọ pháp môn thù thắng nầy. 

 

Như vẽ màu trên không 
Như tướng gió trong không 
Trí Mâu Ni như vậy 
Phân biệt rất khó thấy. 
 

Muốn nghe được pháp thù thắng nầy, mà minh bạch 
thọ dụng, là bậc có trí huệ, giống như vẽ màu sắc rực rỡ ở 
trong hư không, lại giống như hình tướng của gió ở trong 
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không, phải biết đó đều là không thể nghĩ bàn, không nên 
chấp trước. Trí huệ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni thâm 
sâu vi diệu, cho nên khó phân biệt giải thích nói, cũng 
không dễ gì khiến cho người khác minh bạch tin thọ. 

 

Tôi nghĩ Phật trí huệ 
Tối thắng khó nghĩ bàn 
Thế gian không thể thọ 
Im lặng mà không nói. 
 

Vì tôi nghĩ nhớ đến trí huệ của Phật, thật là thù thắng 
nhất, không thể nào tưởng tượng được. Trên thế gian khó 
có người minh bạch được diệu pháp nầy, càng ít người có 
thể lãnh thọ được Phật pháp chí lý, cho nên tôi im lặng 
không giải thích với các vị.  

 

Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
nghe nói như vậy rồi, bạch Bồ Tát Kim 
Cang Tạng rằng :  

Phật tử ! Nay chúng hội nầy thảy đều 
đã tụ tập, khéo tịnh thâm tâm, khéo trong 
sạch ý niệm, khéo tu các hạnh, khéo tập trợ 
đạo, khéo gần gũi trăm ngàn ức Phật, 
thành tựu vô lượng công đức căn lành, bỏ 
lìa si hoặc, không còn cấu nhiễm, thâm tâm 
tin hiểu, ở trong Phật pháp không tuỳ theo 
chỉ dạy của người khác.  
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Lành thay Phật tử ! Hãy nương thần 
lực của Phật mà vì diễn nói. Các Bồ Tát 
nầy đối với chỗ rất thâm sâu như vậy, thảy 
đều chứng biết.  

Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
muốn thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ 
rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe Bồ Tát Kim 
Cang Tạng nói kệ rồi, tiếp tục nói với Bồ Tát Kim Cang 
Tạng rằng : Ngài là đại đệ tử của Phật ! Hiện tại các vị Bồ 
Tát ở trong đại chúng pháp hội nầy đã tụ tập, các Ngài đều 
đã khéo tịnh thâm tâm, vì đã tu được tất cả hạnh lành, cho 
đến chỗ thâm sâu của tâm đều đã thanh tịnh. Khéo trong 
sạch ý niệm, tư tưởng và ý niệm của các Ngài cũng đều đã 
thanh tịnh. Khéo tu các hạnh, về sự tu trì cũng biết tinh tấn 
dụng công như thế nào. Khéo tập trợ đạo, cũng minh bạch 
làm thế nào để dùng bi trí, thắng niệm để trợ giúp họ hành 
chánh đạo, cũng biết tăng trưởng trí huệ thì phải gần gũi 
nhiều vị Phật, phát nguyện đời đời thấy Phật, thọ trì diệu 
pháp, mới có thể thành tựu vô lượng căn lành. Vì đã từng 
gần gũi trăm ngàn ức vị Phật, mới thành tựu vô lượng căn 
lành, cũng mới bỏ lìa được ngu si và mê hoặc, càng không 
còn trần cấu nhiễm ô. Thâm tâm tin hiểu, dùng tâm thanh 
tịnh nhất, kiền thành của các Ngài, tin hiểu nghĩa lý Phật 
pháp thâm sâu. Một lòng học tập Phật pháp, không tin tà 
thuyết của bàng môn tả đạo.  

Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Ngài là đệ tử tốt của 
Phật ! Xin Ngài nương đại oai thần lực của Phật, để vì đại 
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chúng diễn nói Phật pháp nầy ! Các vị Bồ Tát ở trong pháp 
hội nầy, đối với chỗ cực kỳ thâm sâu vi diệu của pháp 
Thập địa nầy, các Ngài đều chứng biết được. Lúc đó, Bồ 
Tát Giải Thoát Nguyệt vì muốn thuật lại nghĩa lý ở trên, 
bèn dùng kệ để nói. 

 

Nguyện nói an ổn nhất 
Vô thượng hạnh Bồ Tát 
Phân biệt nơi các địa 
Trí tịnh thành Chánh Giác. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Tôi xin thỉnh 
đại Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Hiện tại Ngài hãy nói Phật 
pháp tốt nhất, an ổn nhất, pháp môn tối thượng của Bồ Tát 
tu hành. Phân biệt giải thích đạo lý Thập địa, khiến cho tất 
cả chúng sinh có thể đắc được trí huệ thanh tịnh, tương lai 
đều có thể thành Phật. 

 

Chúng nầy không trần cấu 
Chí giải đều sáng sạch 
Thừa sự vô lượng Phật 
Biết được nghĩa địa nầy. 
 

Các vị Bồ Tát ở trong đại pháp hội nầy, đều đã xa lìa 
hết thảy nhiễm ô và trần cấu, chí nguyện và lý giải của các 
Ngài, đều rất thanh tịnh và minh bạch. Các Ngài cũng đã 
từng thừa sự cúng dường vô lượng chư Phật, các Ngài cũng 
thấu hiểu được nghĩa lý Thập địa. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : 
Phật tử ! Tuy chúng nầy đã tụ tập, khéo 
tịnh tư tưởng, xả lìa ngu si và nghi hoặc, ở 
chỗ pháp thâm sâu không theo sự chỉ dạy 
của người khác, nhưng có những chúng 
sinh khác kém hiểu biết, nghe việc thâm 
sâu không nghĩ bàn nầy, sinh ra nhiều nghi 
hoặc, sẽ thọ các khổ não lâu dài. Tôi 
thương những người nầy, cho nên im lặng.  

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, bèn dùng kệ nói rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói với Bồ Tát 
Giải Thoát Nguyệt: Phật tử ! Tuy nhiên các vị Bồ Tát ở 
trong pháp hội nầy, đều đã khéo tịnh ý niệm, bỏ lìa nghi si 
và mê hoặc, đối với pháp thâm sâu vi diệu đã tin sâu không 
còn nghi ngờ nữa, cũng không chuyển theo bàng môn tả 
đạo. Song, vẫn có những chúng sinh khác căn cơ hạn hẹp, 
không minh bạch, nghe pháp lớn thâm sâu vi diệu không 
thể nghĩ bàn nầy rồi, rất dễ sinh ra nghi hoặc. Trong đêm 
dài vô minh ngu si – đây là ý nghĩa hình dung chúng sinh 
vô tri, không minh bạch pháp lớn, sinh tử mê muội, luân 
chuyển không ngừng – nhìn không thấu được, buông bỏ 
chẳng đặng, không đắc được tự tại, chính mình làm khổ 
não mình. Tôi vì thương xót loại chúng sinh nầy, cho nên 
im lặng không nói. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng sợ đại 
chúng không minh bạch, lại dùng kệ để thuật lại. 
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Tuy chúng nầy tịnh trí huệ rộng 
Thâm sâu minh lợi hiểu thấu được 
Tâm đều bất động như núi chúa 
Không thể nghiêng úp như biển lớn. 
 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Tuy nhiên các vị Bồ Tát 
ở trong đạo tràng nầy, đều thanh tịnh, chẳng còn nhiễm ô, 
cũng có trí huệ rộng lớn, càng có trí Bát nhã thâm sâu, 
thâm tâm tin hiểu, biết rõ chánh tà, tâm tin của các Ngài 
giống như núi chúa Tu Di, không bị cảnh bên ngoài giao 
động, cũng giống như biển lớn không có ai có thể lật 
nghiêng qua được. 

 

Có người mới tu chưa thấu hiểu 
Theo thức mà hành không theo trí 
Nghe đây sinh nghi đoạ đường ác 
Tôi thương hạng nầy nên không nói. 
 

Song, ở trong đại chúng nầy, cũng có Bồ Tát mới 
phát tâm bồ đề, tu hành chưa được bao lâu, trí huệ hiểu biết 
của họ không đủ, chỉ nương theo thức để phân biệt tất cả 
cảnh giới, chẳng có trí huệ chân chánh để nhận thức tất cả 
cảnh giới. Thức chỉ có thể phân biệt, trí mới nhận thức hiểu 
thấu được. Khi họ nghe pháp môn Thập địa nầy, e rằng sẽ 
sinh ra tâm hoài nghi mà không tu, không tin pháp lớn nầy, 
sẽ đoạ vào ba đường ác - ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Tôi 
thương xót những chúng sinh nầy, cho nên không nói. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  44 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại 
bạch Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng : Phật 
tử ! Xin nương thần lực của Phật, phân 
biệt diễn nói pháp không thể nghĩ bàn nầy, 
người nầy sẽ được Như Lai hộ niệm mà 
sinh tâm tin thọ. Tại sao ? Vì khi nói Thập 
địa, thì tất cả pháp Bồ Tát phải như vậy, 
được Phật hộ niệm. Được hộ niệm nên nơi 
trí địa nầy, hay sinh sự dũng mãnh. Tại sao 
? Vì đây là sự tu hành ban đầu của Bồ Tát, 
thành tựu tất cả các Phật pháp. Ví như viết 
chữ nói số, tất cả đều dùng tự mẫu làm gốc, 
tự mẫu rốt ráo, không có chút phần lìa 
khỏi tự mẫu. 

Phật tử ! Tất cả Phật pháp đều dùng 
Thập địa làm gốc. Thập địa rốt ráo, thì tu 
hành thành tựu, được nhất thiết trí. Do đó, 
Phật tử ! Xin hãy diễn nói, người nầy sẽ 
được Như Lai hộ niệm, khiến cho họ tin 
thọ.  

Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  45 
 

Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại nói với Bồ Tát 
Kim Cang Tạng : Phật tử ! Xin Ngài hãy nương oai đức 
thần lực của mười phương chư Phật và Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật, phân biệt nói pháp không nghĩ bàn nầy, phân 
tích giải nói tỉ mỉ pháp môn không thể nghĩ bàn nầy, khiến 
cho người nghe được pháp môn nầy, phá trừ nghi hoặc của 
họ, mà sinh niềm tin, sẽ đắc được sự hộ trì của chư Phật, 
mà sinh ra lòng tin. Vì sao ? Vì khi nói pháp môn Thập địa, 
thì tất cả Bồ Tát nghe pháp nầy, nhất định sẽ được chư Phật 
hộ niệm. Vì được hộ niệm: Vì được chư Phật hộ niệm, nên 
nghe được pháp Thập địa đại trí huệ nầy rồi, sẽ sinh ra sự 
dũng mãnh, sinh ra tâm dũng mãnh rất lớn. Vì sao ? Vì đây 
là sự thực hành ban đầu của Bồ Tát, vì pháp môn nầy là 
pháp môn tu hành của tất cả Bồ Tát. Vì thành tựu tất cả các 
Phật pháp, mà tu trì pháp môn nầy, sẽ thành tựu hết thảy 
pháp của Phật nói. Ví như vẽ chữ nói số, đưa ra ví dụ, 
giống như viết chữ, bắt đầu thì phải biết tự mẫu (chữ cái). 
Nói số, tức là liên hợp rất nhiều chữ đơn trở thành một câu 
có ý nghĩa. Tự mẫu rốt ráo, nếu bạn biết viết những chữ 
cái, thì tuyệt đối không có tờ hào sai lầm. Hết thảy chữ 
cũng không lìa khỏi chữ cái. 

Phật tử ! Tất cả Phật pháp đều dùng Thập địa làm 
gốc, hết thảy pháp của chư Phật nói, đều dùng pháp Thập 
địa làm cơ bản. Thập địa rốt ráo, nếu tu hành viên mãn 
pháp Thập địa, thì có thể nói tu hành thành tựu, cũng sẽ 
đắc được nhất thiết trí huệ. Cho nên, muốn thỉnh Ngài Phật 
tử, vì các vị Bồ Tát trong pháp hội nầy, mà diễn nói pháp 
môn nầy, khiến cho người nghe được pháp nầy, nhất định 
sẽ được các Như Lai hộ niệm, cũng khiến cho họ sinh ra 
tâm tin, y giáo phụng hành. Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát 
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Nguyệt muốn thuật lại ý nghĩa vừa nói ở trên, bèn dùng kệ 
để nói ra. 

 

Lành thay Phật tử xin diễn nói 
Hạnh các địa nhập vào bồ đề 
Tất cả đấng Tự Tại mười phương 
Đâu chẳng hộ niệm trí căn bản. 
 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại khen Bồ Tát Kim Cang 
Tạng một tiếng nói : Ngài là đại đệ tử của Phật ! Hy vọng 
Ngài thương xót tất cả chúng sinh, vì chúng sinh diễn nói 
pháp môn Thập địa nầy, có thể khiến cho những vị Bồ Tát 
nầy đi vào trong bồ đề giác đạo, học tập tu trì pháp môn 
các địa trong Thập địa. Mười phương chư Phật Thế Tôn, 
đều đang gia trì, hộ niệm những người nghe pháp môn 
Thập địa nầy, và người tu hành pháp môn Thập địa, vì 
pháp Thập địa là trí huệ căn bản. 

 

An trụ trí đây cũng rốt ráo 
Tất cả Phật pháp từ đây sinh 
Ví như vẽ chữ tự mẫu nhiếp 
Như vậy Phật pháp nương Thập địa. 
 

“An trụ trí đây” là chỉ trí của pháp Thập địa, nghĩa là 
nói trí huệ của pháp Thập địa, là trí huệ triệt để nhất, chánh 
quyết nhất, viên mãn nhất, thù thắng nhất. Tại sao gọi là 
địa ? Vì pháp của chư Phật nói, đều từ Thập địa sinh ra. Ví 
như viết chữ, nhất định phải căn cứ theo tự mẫu (chữ cái), 
viết làm văn nhất định trước hết từng chữ. Tất cả Phật pháp 
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nương vào Thập địa làm cơ sở mà sinh khởi, tu học Phật 
pháp cũng phải lấy pháp Thập địa làm chỗ nương tựa y cứ. 

 

Bấy giờ, các chúng đại Bồ Tát, cùng 
lúc đồng thanh, hướng về Bồ Tát Kim 
Cang Tạng mà nói kệ rằng. 

 

Khi Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói xong bài kệ ở 
trên, thì lúc đó, vô lượng các vị đại Bồ Tát trong mười 
phương, đồng thời đồng thanh, cùng nhau dùng kệ hướng 
về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp, nói : 

 

Trí thượng diệu vô cấu 
Biện vô biên phân biệt 
Tuyên dương lời sâu đẹp 
Nghĩa tương ưng bậc nhất. 
 

Đại đệ tử của Phật ! Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Ngài 
đã chứng được đại trí huệ thanh tịnh vô cấu vi diệu tối 
thượng. Biện tài của Ngài cũng vô lượng vô biên, nói rất là 
tỉ mỉ, rất có đạo lý. Hiện tại hi vọng Ngài đối với chúng tôi 
tuyên nói đạo lý vi diệu thâm sâu vô thượng, với pháp môn 
Thập địa nghĩa tương ưng bậc nhất. 

 

Niệm trì hạnh thanh tịnh 
Thập lực tập công đức 
Biện tài phân biệt nghĩa 
Nói địa tối thắng nầy. 
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Những vị Bồ Tát nầy đều là niệm và tu hành, tất cả 
đều là người thanh tịnh, các Ngài tu trì thập lực của Phật, 
tích tập đủ thứ công đức, trí huệ cũng đã phân biệt tất cả 
nghĩa lý và đại biện tài vô ngại. Xin thỉnh đại Bồ Tát Ngài 
nói pháp môn Thập địa thù thắng nầy. 

 

Định giới tập chánh tâm 
Lìa ngã mạn tà kiến 
Chúng nầy không niệm nghi 
Xin nguyện nghe khéo nói. 
 

Những người ở trong pháp hội nầy nghe Ngài giải 
nói, đều là những bậc tu định giữ giới thanh tịnh, có chánh 
tri chánh kiến, các Ngài đã xa lìa cống cao ngã mạn, chẳng 
có tư tưởng tà kiến, các Ngài đối với pháp môn Thập địa 
không có ý niệm hoài nghi, đều rất thành tâm chuyên nhất 
lắng nghe Ngài tuyên nói pháp môn Thập địa. 

 

Như khát nghĩ nước lạnh 
Như đói tưởng thức ăn 
Như bệnh nghĩ thuốc hay 
Như ong tham mật tốt. 
 

Giống như người gặp lúc vừa nóng vừa khát, nghĩ 
đến muốn uống một ly nước mát lạnh. Lạnh: ý nghĩa là mát 
mẻ. Lại giống như người đói, tưởng nghĩ đến có chút thức 
ăn, để ăn cho đỡ đói. Lại giống như người bệnh, nghĩ đến 
tìm thuốc hay để trị bệnh. Lại giống như con ong hằng 
ngày đi tìm mật hoa, vì muốn làm một tổ ong mật tốt, lưu 
trữ qua mùa đông. 
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Chúng tôi cũng như vậy 
Nguyện nghe pháp cam lồ 
Lành thay trí rộng lớn 
Xin nói vào các địa. 
Thành Thập lực vô ngại 
Tất cả hạnh Thiện Thệ. 
 

Đại chúng ở trong pháp hội nầy, cũng giống như 
những tư tưởng vừa nói ở trên, hy vọng lắng nghe để được 
sự giải khát, được ăn no, chữa lành bệnh, diệu pháp xả lìa 
tất cả tham sân si. Bồ Tát Kim Cang Tạng ngài là bậc có trí 
huệ rộng lớn ! Xin Ngài nói làm sao để đi vào pháp môn 
Thập địa. Vì Ngài đã thành tựu Thập lực giống như Phật, 
đạt đến quả vị không chướng ngại, cũng đã tu chứng đến 
tất cả các hạnh đồng như Phật. 

 

Bấy giờ, ở giữa chân mày của đức Thế 
Tôn phóng ra luồng quang minh thanh 
tịnh, tên là Bồ Tát Lực Diệm Minh. Có 
trăm ngàn A tăng kỳ quang minh dùng làm 
quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất 
cả thế giới, không có chỗ nào mà không 
chiếu đến, khổ ba đường ác đều được 
ngừng nghỉ. Lại chiếu đến tất cả chúng hội 
của Như Lai, hiển hiện lực không nghĩ bàn 
của chư Phật. Lại chiếu đến tất cả thân Bồ 
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Tát được chư Phật gia trì thuyết pháp 
trong mười phương tất cả thế giới. Làm 
như vậy rồi, trở thành đài lưới mây đại 
quang minh, trụ ở trên hư không.  

Lúc đó, mười phương chư Phật, cũng 
đều như vậy, từ giữa chân mày phóng ra 
luồng quang minh thanh tịnh, quang minh 
đó tên là Quyến Thuộc Tác Nghiệp, đều 
đồng như đây. Lại cũng chiếu đến đức Phật 
và đại chúng ở thế giới Ta Bà nầy, cùng với 
thân Bồ Tát Kim Cang Tạng, toà sư tử, rồi 
trở thành đài lưới mây đại quang minh, trụ 
ở trong hư không.  

Lúc đó, ở trong đài quang minh, nhờ 
oai thần lực của chư Phật, mà nói bài kệ 
rằng. 

 

Khi Bồ Tát nói bài kệ ở trên vừa xong, thì lúc đó, ở 
giữa chân mày của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phóng ra 
luồng quang minh rất thanh tịnh, quang minh đó tên gọi là 
Bồ Tát Đại Trí Lực Diệm Quang Minh. Là quang minh lửa 
ngọn pháp lực của Bồ Tát. Có trăm ngàn A tăng kỳ quang 
minh làm quyến thuộc, riêng ngoài còn có đủ thứ vô lượng 
quang minh, làm quyến thuộc cho quang minh nầy. Chiếu 
đến khắp mười phương hết thảy thế giới của chư Phật, 
chẳng có một nơi nào mà không chiếu đến. Khổ của ba 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  51 
 
đường ác đều ngừng nghỉ, khổ hình đang thọ ở trong ba 
đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng đều tiêu diệt. 
Lại chiếu đến hết thảy chư Phật ở trong đạo tràng pháp hội, 
hiển hiện lực không nghĩ bàn của chư Phật, dùng quang 
minh sáng chói đó để hiển bày pháp lực của chư Phật 
không thể tưởng tượng được. Lại chiếu đến thân Bồ Tát 
đang thuyết pháp, được Phật lực của chư Phật gia trì ở 
trong mười phương hết thảy thế giới. Làm việc đó rồi, 
chiếu như vậy rồi, bèn trụ ở trong hư không, kết thành đài 
lưới mây đại quang minh. Lúc đó, chư Phật những phương 
khác trong mười phương cũng lại như vậy, cũng giống 
nhau, từ giữa chân mày phóng ra luồng quang minh thanh 
tịnh, cũng tên là Bồ Tát Đại Trí Lực Diệm Quang Minh. 
Quang minh đó tên là Quyến Thuộc Tác Nghiệp, tác dụng 
làm quyến thuộc quang minh của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, tác dụng ủng hộ với nhau. Đều giống như ở đây, giống 
như quang minh của đức Thế Tôn, chiếu khắp mười 
phương thế giới, chiếu đến Phật, pháp hội đại chúng, thân 
Bồ Tát Kim Cang Tạng ở thế giới Ta Bà, cùng với toà sư 
tử của Ngài, rồi quang minh đó kết thành đài lưới đại 
quang minh trụ ở trong hư không. Ở trong đài quang minh, 
nhờ sức đại oai đức thần thông của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni và chư Phật, mà nói ra bài kệ dưới đây.  
 

Phật không ai bằng như hư không 
Mười phương vô lượng thắng công đức 
Tối thắng vô thượng trong thế gian 
Đức Phật Thích Ca gia hộ họ. 
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Đức Phật, chẳng có ai có thể sánh được, vi diệu 
giống như hư không. Đức Phật có mười lực, lại có vô 
lượng công đức thù thắng. Ở nhân gian, đức Phật tối thắng 
nhất, cao thượng nhất. Phàm là người hay thuyết pháp độ 
sinh, Phật lực sẽ gia bị cho bạn. 

 

Phật tử sẽ nương lực chư Phật  
Khai tạng pháp vương tối thắng nầy 
Các địa trí rộng hạnh thắng diệu 
Dùng Phật oai thần phân biệt nói. 
 

Phật tử ! Bồ Tát Kim Cang Tạng : Ngài hãy nương 
sức oai thần của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười 
phương chư Phật, vì đại chúng khai diễn hạnh Bồ Tát thù 
thắng nhất của Pháp Vương có đủ. Vì ở trong pháp Thập 
địa, mỗi địa đều có trí huệ rộng lớn của mỗi địa, đều có 
pháp môn tu hành vi diệu khác nhau của mỗi địa, nhờ Phật 
lực gia trì, mới có thể phân biệt giải nói tỉ mỉ. 

 

Nếu được sức Thiện Thệ gia trì 
Sẽ được pháp bảo nhập vào tâm 
Các địa vô cấu lần lược đầy 
Cũng đủ mười lực của Như Lai. 
 

Nếu như bạn được Phật lực gia trì (Thiện Thệ là một 
trong mười danh hiệu của Phật), thì vô lượng pháp bảo sẽ 
nhập vào trong biển não của bạn, khi diễn nói Phật pháp, 
thì nói rất viên dung vô ngại, nghĩa lý phân minh. Thập địa, 
mỗi địa đều thanh tịnh vô cấu, thêm vào có thể nương tựa 
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thứ lớp tu trì, thì nhất định có thể chứng được quả vị viên 
mãn, cũng sẽ đầy đủ mười lực giống như đức Phật. 

 

Tuy trụ nước biển trong kiếp lửa 
Kham thọ pháp nầy tất được nghe 
Nếu có người không tin sinh nghi 
Vĩnh viễn không nghe nghĩa như vậy. 
 

Tuy nhiên bạn trụ ở trong nước biển nhiều như vậy, 
sâu như vậy, ở trong kiếp lửa : thành, trụ, hoại, không, 
cũng nên nhẫn thọ kiếp khổ nạn đó, gặp lúc giảng về Thập 
địa, thì nhất định cũng muốn nghe (nghĩa là nói: thà chịu 
khổ ở trong ba đường ác, cũng không bị tám nạn chướng 
ngại sự nghe pháp). Như có người đối với pháp Thập địa 
sinh nghi hoặc không tin, thì họ vĩnh viễn chẳng có cơ hội 
nghe được pháp thù thắng như vậy. 

 

Nên nói các địa đạo thắng trí 
Vào trụ lần lược mà tu tập 
Từ cảnh giới hành pháp trí sinh 
Vì lợi ích tất cả chúng sinh. 
 

Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Ngài nên đối với đại chúng 
giải nói đạo lý trí huệ thù thắng của Bồ Tát mỗi địa trong 
Thập địa. Khiến cho đại chúng vào được trong pháp Thập 
địa, lần lược khiến cho chúng sinh y theo thứ lớp tu tập, từ 
trong cảnh giới tu hành, sinh ra pháp trí, vượt qua tục trí, 
hy vọng có thể lợi ích tất cả chúng sinh trong pháp hội. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng quán 
sát mười phương, vì muốn khiến cho đại 
chúng tăng trưởng niềm tin thanh tịnh, mà 
nói bài kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát nhân duyên 
đại chúng trong pháp hội, hy vọng khiến cho tâm tin hiểu 
của đại chúng tăng trưởng thanh tịnh, lại dùng kệ để nói ra. 

 

Đại đạo của Như Lai 
Vi diệu khó biết được 
Chẳng niệm lìa các niệm 
Cầu thấy không thể được. 
 

Đức Phật giống như con đường lớn. Đại đạo tức là 
con đường của bậc Thánh. Chỗ vi diệu của Ngài không thể 
tưởng tượng được. Khi bạn đã lìa niệm rồi, còn phải tiến 
thêm một bước nữa, ý niệm lìa niệm cũng phải xả bỏ. Nếu 
bạn muốn dùng âm thanh, sắc tướng, cầu thấy Phật, dùng 
thanh sắc cầu thấy pháp, thấy sắc cầu thanh, như vậy 
không thể nào minh bạch pháp môn Thập địa nầy. 

 

Không sinh cũng không diệt 
Tánh tịnh luôn vắng lặng 
Người lìa cấu thông huệ 
Trí đó chỗ tu hành. 
 

Pháp môn Thập địa, tức là Phật tánh của chúng ta 
vốn có, trí huệ vốn có, bản tánh quang minh tạng vốn có. 
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Bản tánh đó không sinh không diệt, không dơ không sạch, 
không tăng không giảm, luôn luôn thanh tịnh, vì thường 
thanh tịnh, cho nên luôn luôn vắng lặng không động. Bỏ 
một phần nhiễm ô, tăng thêm một phần thanh tịnh. Nhiễm 
ô và thanh tịnh là pháp đối đãi. Tăng thêm thanh tịnh tức là 
tăng thêm trí huệ; tăng thêm nhiễm ô, tức là tăng thêm ngu 
si. Có trí huệ thì dần dần thăng đi lên, ngu si thì càng ngày 
càng đoạ lạc. Cổ Thánh nhân có nói : "Quân tử thượng đạt, 
tiểu nhân hạ đạt", tức là ý nghĩa nầy. Mục đích chúng ta tu 
hành là vì khai mở trí huệ, diệt ngu si. Pháp thế gian không 
thanh tịnh nhất, nhiễm ô nhất là nam tham hoan, nữ tham 
ái, đều do đây mà ràng buộc không thể vượt thoát được, 
nguyên nhân của nó là không thể học Thánh nhân chuyển 
nhiễm ô thành thanh tịnh. Phàm là lìa khỏi nhiễm ô, khôi 
phục lại thanh tịnh, thì sẽ đắc được thông minh trí huệ chân 
chánh, mới là Thánh nhân chân chánh thông minh có trí 
huệ. Các vị đều là đệ tử của Phật, đều đã lìa khỏi tất cả 
nhiễm ô, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có, trở thành 
Thánh nhân thật có trí huệ. Trí huệ của người thông minh 
có trí huệ và sự tu hành của Bồ Tát, tức là pháp môn Thập 
địa nầy. 

 

Tự tánh vốn vắng lặng 
Không hai cũng vô tận 
Giải nói về các cõi 
Trụ Niết Bàn bình đẳng. 
 

Tự tánh của mỗi người chúng ta vốn là thanh tịnh, 
vốn là gì cũng chẳng có. Vì mình quay lưng giác ngộ hợp 
với trần lao, nhiễm khổ làm vui, vì tăng thêm nhiều phiền 
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não. Tuy nhiên tự tánh không có một vật gì, không hình, 
không tướng, không người, không ta, không chúng sinh, 
không thọ mạng, nhưng cũng không thể nói không có, 
giống như hư không, không thể nói không có hư không. Trí 
huệ của Thập địa nầy hay đắc được thanh tịnh giải thoát tự 
tại, thoát khỏi bốn đường ác. Bốn đường ác là địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, A tu la. Nếu bạn minh bạch pháp môn 
Thập địa, thì sẽ minh bạch sinh tử, Niết Bàn là bình đẳng. 
Do đó, sinh tử tức Niết Bàn, phiền não tức bồ đề. Nếu 
không minh bạch pháp môn Thập địa nầy, thì sinh tử vẫn là 
sinh tử, Niết Bàn vẫn là Niết Bàn, cả hai chẳng có tơ hào 
quan hệ để nói cả. 

 

Chẳng đầu chẳng giữa cuối 
Chẳng ngôn từ để nói 
Vượt qua khỏi ba đời 
Tướng đó như hư không. 
 

Trí huệ của pháp môn Thập địa, không thể phân làm 
giai đoạn ban đầu giữa cuối để nói. Bồ Tát phát tâm, được 
bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển, cũng không trước sau. 
Chẳng có lời lẽ để nói, cho nên tôi (Bồ Tát Kim Cang 
Tạng) không muốn giải nói. Vì pháp môn nầy, vượt qua 
khỏi tất cả pháp ba đời, hình trạng thật của nó giống như 
hư không. 

 

Tịch diệt chỗ Phật hành 
Lời nói không đến được 
Hạnh Thập địa cũng vậy 
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Khó nói khó thọ được. 
 

Pháp môn nầy là tướng tịch diệt, nhìn mà chẳng 
thấy, thính mà chẳng nghe, ngửi mà không mùi, đó là chỗ 
hành của Phật, vi diệu nhất. Nếu như tôi dùng ngôn ngữ để 
giải thích, thật không cách chi nói minh bạch được. Pháp 
môn tu hành nói ở trong Thập địa, cũng giống như ví dụ tôi 
đã nói ở trước, không dễ gì nói minh bạch được. Do đó, 
"Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt", chúng sinh cũng 
không dễ gì tin nhận, cũng không dễ gì tiếp thọ. 

 

Trí khởi cảnh giới Phật 
Chẳng niệm lìa tâm đạo 
Chẳng uẩn môn giới xứ 
Trí biết ý chẳng hay. 
 

Do trong trí huệ sinh ra cảnh giới, là cảnh giới của 
Phật chứng. Như ý nghĩa "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành 
xứ diệt" đã nói ở trên. Nên tức niệm lìa niệm, niệm mà 
không niệm, tức là chẳng niệm, lìa khỏi tất cả sự tưởng 
tượng ở trong tâm. Pháp môn nầy cũng chẳng phải từ tu 
năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), mười tám giới (sáu 
căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần : sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức : nhãn thức, nhĩ thức, tỉ 
thức, thiệt thức, thân thức, ý thức), mười hai xứ (sáu căn, 
sáu trần) có thể đắc được. Phải dùng trí huệ mới hiểu rõ 
được, dùng ý niệm và tư tưởng không cách chi minh bạch 
được. 

 

Như dấu chim trong không 
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Khó nói khó chỉ bày 
Nghĩa Thập địa như vậy 
Tâm ý không hiểu được. 
 

Giống như chim bay ở trong hư không, có dấu tích gì 
để nói ? Có vết tích gì để biểu thị?  Nghĩa lý bao hàm pháp 
Thập địa cũng không thể dùng tâm và ý niệm của chúng 
sinh có thể hiểu rõ được. 

 

Từ bi và nguyện lực 
Sinh ra tu hạnh địa 
Thứ tự tâm viên mãn 
Trí hành chẳng nghĩ cảnh. 
 

Bồ Tát hay diễn nói pháp môn Thập địa, đều nương 
vào từ bi và nguyện lực của chư Phật, sinh ra tại thế gian 
để tu hành pháp môn Thập địa nầy, nương tựa vào thứ tự 
của mỗi địa, khiến cho tâm trí huệ viên mãn, khiến cho  
đạo bồ đề giác ngộ thành tựu. Đây là do trí huệ tu hành 
pháp môn, chẳng phải dùng tâm suy nghĩ có thể minh bạch 
được cảnh giới. 

 

Cảnh giới đó khó thấy 
Biết được không thể nói 
Nên Phật lực diễn nói 
Các ông nên kính thọ. 
 

Cảnh giới đó rất khó thấy được, biết pháp môn đó 
còn dễ hơn, nếu muốn giải thích diễn nói không dễ dàng 
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chút nào. Phải nương vào sức thập lực của chư Phật gia trì, 
mới có thể diễn nói. Các vị Bồ Tát nghe được pháp môn 
nầy, đều phải cung kính nghe thọ pháp nầy. 

 

Như vậy trí tu hành 
Ức kiếp nói không hết 
Nay tôi chỉ lược nói 
Nghĩa chân thật không thừa. 
 

Pháp môn nầy dùng trí huệ để tu hành, tức là dùng 
thời gian vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Hiện tại 
tôi (Bồ Tát Kim Cang Tạng) chỉ nói sơ lược, nghĩa lý chân 
thật vô cùng vô tận không thừa sót. 

 

Một lòng cung kính chờ 
Tôi nương Phật lực nói 
Pháp âm thắng vi diệu 
Chữ ví dụ tương ưng. 
 

Các vị Bồ Tát, một lòng một dạ cung kính đợi, tôi 
nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, để diễn 
nói pháp âm vi diệu thù thắng nầy, pháp Thập địa chẳng có 
gì có thể tương ưng, chỉ dùng ý nghĩa chữ vẽ để làm ví dụ. 

 

Vô lượng Phật thần lực 
Đều nhập vào thân tôi 
Chỗ nầy khó tuyên bày 
Nay tôi nói ít phần. 
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Vô lượng vô biên chư Phật, dùng sức thần thông của 
các Ngài, cùng nhau gia trì vào thân tôi. Vì pháp môn Thập 
địa rất vi diệu thâm sâu, khó tuyên nói, cho nên hiện tại tôi 
chỉ nói ít phần. 

 

Phật tử ! Nếu có chúng sinh trồng căn 
lành sâu dày, khéo tu các hạnh, khéo tập 
trợ đạo, khéo cúng dường chư Phật, khéo 
tập pháp trắng tịnh, được thiện tri thức 
khéo nhiếp, khéo thanh tịnh thâm tâm, lập 
chí rộng lớn, sinh hiểu biết rộng lớn, từ bi 
hiện tiền, vì cầu trí của Phật, vì đắc được 
mười lực, vì được đại vô uý, vì được pháp 
bình đẳng của Phật, vì cứu tất cả thế gian, 
vì tịnh đại từ bi, vì được mười lực trí 
không thừa, vì tịnh tất cả cõi Phật không 
chướng ngại, vì một niệm biết tất cả ba đời, 
vì chuyển đại pháp luân vô sở uý. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nếu như có chúng sinh đã gieo trồng căn lành 
thâm sâu, lại tu hành pháp môn lục độ hạnh rộng lớn. Lại 
tu tập pháp môn trợ giúp họ thành đạo. Lại cúng dường tất 
cả chư Phật mười phương ba đời. Lại hiểu biết tu tập hết 
thảy pháp môn tối thượng. Lại nhiếp thọ chúng sinh, giáo 
hoá chúng sinh, làm đại thiện tri thức của chúng sinh. Lại 
biết hàng phục thân tâm, xa lìa trần cấu được thâm tâm 
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thanh tịnh. Và còn lập chí khí rộng lớn vô biên, cứu độ 
chúng sinh không có tâm phân biệt. Phát đại nguyện không 
sợ gian nan. Sinh hiểu biết rộng lớn, đối với chánh pháp 
của Phật sinh ra tâm tin rộng lớn vô lượng vô biên, và sức 
lý giải vững chắc. Từ bi hiện tiền, người tu đạo đối với bất 
cứ người nào cũng phải có lòng từ bi. Vì cầu được trí huệ 
giống như Phật, vì tu được mười lực của Phật, vì muốn có 
trí dũng vô sở uý lớn nhất, vì muốn đắc được pháp môn 
bình đẳng của Phật, vì cứu bạt hết thảy chúng sinh của thế 
giới. Vì tịnh đại từ bi, nghĩa là muốn đắc được tâm từ bi 
thanh tịnh lớn nhất, tức chánh trí xuất thế gian. Vì được 
mười lực trí không thừa, vì muốn đắc được hết đại trí huệ 
của Phật, vì trang nghiêm thanh tịnh hết thảy cõi nước chư 
Phật, chẳng có chút gì chướng ngại, vì muốn được một 
động niệm thì biết được tất cả nhân quả ba đời, vì luôn 
luôn chuyển đại pháp luân vô thượng, mà chẳng có chút 
tâm sợ sệt nào, vì đủ thứ duyên như vậy, nên phải nghe thọ 
pháp môn Thập địa nầy. 

 

Phật tử ! Bồ Tát khởi tâm như vậy, 
dùng đại từ bi làm đầu, trí huệ tăng 
thượng, phương tiện khéo léo nhiếp thọ, 
thâm tâm tối thượng nhiếp trì, có vô lượng 
lực Như Lai, khéo quán sát phân biệt, có 
sức dũng mãnh, trí lực, trí vô ngại hiện 
tiền. Tuỳ thuận trí tự nhiên, thọ trì tất cả 
Phật pháp, dùng trí huệ giáo hoá. Rộng lớn 
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như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết 
thuở vị lai. 

Phật tử ! Bồ Tát ban đầu phát tâm 
như vậy, liền vượt qua được địa vị phàm 
phu, nhập vào bậc Bồ Tát, sinh vào nhà 
Như Lai, không ai có thể nói chủng tộc của 
Ngài lỗi lầm, lìa cõi thế gian, nhập vào đạo 
xuất thế, được pháp Bồ Tát, trụ chỗ của Bồ 
Tát, vào ba đời bình đẳng, ở trong giống 
tánh Như Lai quyết định sẽ được vô 
thượng bồ đề. Bồ Tát trụ pháp như vậy, 
tên là trụ Bồ Tát Hoan Hỉ Địa, vì dùng bất 
động tương ưng. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát sinh khởi đủ thứ tâm niệm ở trên, thì 
dùng đại bi làm đầu : Vì tâm đại bi hay cứu khổ chúng 
sinh, khiến chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên nói dùng 
đại bi làm đầu. Trí huệ tăng thượng: Tu pháp Bồ Tát thì 
đắc được trí huệ của Bồ Tát, tu nhiều hạnh Bồ Tát, thì trí 
huệ sẽ tăng thượng. Khi nói pháp, thì sẽ có trí huệ phương 
tiện khéo léo, sức biện tài vô ngại. Sở nhiếp trì là thâm tâm 
tối thượng vi diệu, sở trì là vô lượng sức oai thần của Phật. 
Lại có vô lượng trí huệ khéo quán sát tất cả và khả năng 
phân biệt tất cả cảnh giới, rất dũng mãnh hướng về trước 
tinh tất tu hành, bất luận cảnh giới gì hiện tiền, Ngài cũng 
đều có trí huệ ứng phó không bị chướng ngại. Thường có 
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một thứ trí lực rất tự nhiên, khiến Ngài lãnh thọ tất cả pháp 
môn của chư Phật nói. Dùng trí huệ để giáo hoá tất cả 
chúng sinh, cảnh giới đó rộng lớn như pháp giới, khắp 
cùng tất cả mọi nơi. Rốt ráo triệt để như hư không không 
chướng ngại, có thể hết thuở kiếp vị lai. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, 
khi bắt đầu phát tâm đại bi, thì lập tức vượt khỏi được địa 
vị phàm phu, nhập vào địa vị Bồ Tát. Sinh vào trong gia 
tộc của Như Lai, chẳng có ai có thể tìm ra lỗi lầm của Bồ 
Tát và quyến thuộc của Phật. Lìa cõi thế gian: Lìa khỏi bốn 
đường ác của thế gian: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A tu la. 
Chứng được Thánh đạo vượt qua ba cõi, được tất cả pháp 
môn của Bồ Tát tu trì, trụ nơi thanh tịnh của Bồ Tát trụ, 
không xả bỏ thế gian, cũng có thể phương tiện không 
nhiễm, càng đắc được trí huệ ba đời bình đẳng. Ở trong 
giống tánh Như Lai: Trong giống tánh thâm sâu của Phật, 
sẽ đắc được giác quả bồ đề cao thượng. Bồ Tát trụ pháp 
như vậy, tên gọi là trụ Bồ Tát Hoan Hỉ địa. Bồ Tát tu đến 
pháp môn nầy, tức là sơ địa trong Thập địa, gọi là Hoan Hỉ 
địa, vì Ngài đã chứng được sơ địa, sinh ra tâm đại hoan hỉ. 
Sự hoan hỉ đó, do định lực mà sinh ra, cho nên nói dùng 
tướng bất động và định tương ưng. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa, 
thành tựu nhiều hoan hỉ, nhiều tịnh tín, 
nhiều ái lạc, nhiều vui thích, nhiều vui vẻ, 
nhiều mừng rỡ, nhiều dũng mãnh, nhiều 
không đấu tranh, nhiều không phiền não, 
nhiều không sân hận. 
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Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa, chứng được Hoan Hỉ địa 
rồi, thành tựu rất nhiều thứ được pháp lợi sinh hoan hỉ. 
Như nhiều tịnh tín, đối với Phật pháp tâm tin thanh tịnh, 
cũng sâu dày. Đối với Phật pháp càng sinh khởi vô lượng 
tâm ái lạc. Bất cứ lúc nào cũng đều cảm thấy thân tâm 
khoái lạc, rất an tường. Đến đâu cũng chẳng cảm thấy có 
sự chướng ngại, dù gặp người khác chướng ngại, cũng 
chẳng sinh phiền não, nói chung cảm thấy mãn túc như 
pháp. Nhiều vui vẻ, luôn luôn vui vẻ mình nghe được Phật 
pháp mà tu hành Bồ Tát đạo. Nhiều mừng rỡ, nhiều dũng 
mãnh: Các ngài lúc nào cũng đều dũng mãnh tinh tấn, tơ 
hào không giải đãi. Giao tiếp với người cũng chưa từng 
phát sinh đấu tránh và tranh luận. Không làm phiền hại tất 
cả chúng sinh, khắp khuyên người khác phát tâm tu hành. 
Bồ Tát sơ địa chứng nhập Hoan Hỉ địa, đối với bất cứ ai, 
bất cứ việc gì, cũng không sinh khởi tâm không vui hoặc 
tâm sân hận. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ Hoan hỉ địa nầy, 
nghĩ nhớ đến chư Phật, nên sinh hoan hỉ. 
Nghĩ nhớ đến các Phật pháp, nên sinh hoan 
hỉ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát, nên sinh hoan 
hỉ. Nghĩ nhớ đến các Bồ Tát hạnh, nên sinh 
hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến thanh tịnh các Ba la 
mật, nên sinh hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến các Bồ 
Tát địa thù thắng, nên sinh hoan hỉ. Nghĩ 
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nhớ đến Bồ Tát không thể hoại, nên sinh 
hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến Như Lai giáo hoá 
chúng sinh, nên sinh hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến 
khiến cho chúng sinh được lợi ích, nên sinh 
hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến nhập vào nhất thiết 
trí, phương tiện của Như Lai, nên sinh 
hoan hỉ. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát chứng đắc quả vị hoan hỉ địa rồi, tại sao 
hoan hỉ như thế ? Vì các Ngài luôn luôn nghĩ nhớ đến tất 
cả các đức Phật, cho nên sinh tâm hoan hỉ. Không giống 
như phàm phu tục tử, mỗi ngày đều sống trong sự đố kị 
chướng ngại, chẳng có đạo tâm. Bồ Tát chuyên tâm nghĩ 
nhớ đến các đức Phật, nên không sinh tâm đố kị chướng 
ngại. Lại nghĩ nhớ đến tất cả Phật pháp của chư Phật nói, y 
pháp tu hành, cho nên cũng sinh tâm hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến 
các Bồ Tát, chẳng những Ngài nghĩ nhớ đến chư Phật các 
pháp, mà còn luôn luôn nghĩ nhớ đến mười phương ba đời 
tất cả hiền Thánh Tăng và các đại Bồ Tát, cho nên sinh tâm 
hoan hỉ. Phàm là người tu đạo, đều phải thường sinh tâm 
nghĩ nhớ đến Tam Bảo. Lại thường nghĩ nhớ đến tất cả 
pháp môn thành Phật của Bồ Tát tu hành, vì hết thảy đại 
Bồ Tát đều là chư Phật vị lai, các Ngài siêng tu lục độ vạn 
hạnh, không quên độ chúng sinh, cho nên sinh đại hoan hỉ. 
Lại nghĩ nhớ đến thanh tịnh các Ba la mật tương lai đều có 
thể thành tựu viên mãn trí huệ thanh tịnh và công đức 
thành Phật, đó cũng là gốc rễ của sự hoan hỉ. Lại nghĩ nhớ 
đến các địa vị của Bồ Tát, đặc biệt thù thắng, mà sinh đại 
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hoan hỉ. Lại nghĩ nhớ đến Bồ Tát chứng được ba bất thối 
là: niệm bất thối, vị bất thối, hạnh bất thối. Càng không có 
thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại được Ngài, nên 
sinh hoan hỉ. Lại luôn luôn nghĩ nhớ đến Như Lai giáo hoá 
chúng sinh, ôm lòng từ bi, khiến cho chúng sinh lìa khổ 
được vui, mà sinh đại hoan hỉ. Lại nghĩ nhớ đến chư Phật 
thường khiến cho chúng sinh nghe pháp được độ, chấm dứt 
sinh tử, đó là khiến cho các chúng sinh được đại lợi ích 
pháp môn tốt nhất. Các Bồ Tát có những nhân duyên thù 
thắng như vậy, có thể làm được rất nhiều việc lớn, cho nên 
sinh tâm đại hoan hỉ. Nghĩ nhớ đến nhập vào nhất thiết trí 
phương tiện của Như Lai, Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ địa, 
Ngài cũng còn sự nghĩ nhớ, bất quá sự nghĩ nhớ của các 
Ngài là thanh tịnh. Về phần nghĩ nhớ của chúng sinh là 
nhiễm ô - tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều - 
cảnh giới năm dục. Sự nghĩ nhớ của Bồ Tát là : Phật, Pháp, 
Tăng và lục độ vạn hạnh, đủ thứ cảnh giới thanh tịnh. Vì 
các Ngài biết mình đã chứng nhập nhất thiết trí huệ của 
Như Lai, đắc được đủ thứ phương tiện, cho nên sinh tâm 
đại hoan hỉ. 

 

Lại nghĩ như vầy : Tôi đã chuyển biến 
tất cả cảnh giới thế gian, nên sinh hoan hỉ. 
Gần gũi tất cả chư Phật, nên sinh hoan hỉ. 
Xa lìa hạng phàm phu, nên sinh hoan hỉ. 
Gần bậc trí huệ, nên sinh hoan hỉ. Vĩnh 
viễn dứt trừ tất cả cõi ác, nên sinh hoan hỉ. 
Làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sinh, nên 
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sinh hoan hỉ. Thấy tất cả Như Lai, nên sinh 
hoan hỉ. Sinh ở trong cảnh giới Phật, nên 
sinh hoan hỉ. Vào trong tánh bình đẳng của 
tất cả Bồ Tát, nên sinh hoan hỉ. Xa lìa tất 
cả sợ hãi rùng mình, nên sinh hoan hỉ.  

Tại sao ? Vì Bồ Tát được Hoan Hỉ địa 
nầy rồi, hết thảy sự sợ hãi đều được xa lìa. 
Như là : Sợ không sống, sợ tiếng xấu, sợ 
chết, sợ đường ác, sợ oai đức của đại 
chúng, những sự sợ hãi nhu vậy, vĩnh viễn 
lìa khỏi. 

 

Bồ Tát đắc được quả vị Hoan Hỉ địa, lại nghĩ như 
vầy: Tôi đã chuyển biến tất cả cảnh giới thế gian, (chuyển 
biến tức là buông bỏ). Chuyển phàm thành Thánh, chuyển 
mê thành ngộ, chuyển ô nhiễm thành thanh tịnh, cho nên 
sinh đại hoan hỉ. Ví như người nghe pháp ở trong Chùa 
Kim Sơn, thanh tịnh nhiều hơn những người ở ngoài xã 
hội, đây tức là ví dụ sự chuyển biến. Bồ Tát chứng đắc quả 
vị sơ địa, thì thường thấy được Phật, do gần gũi Phật cho 
nên sinh hoan hỉ. Chỗ suy nghĩ, mong cầu của phàm phu, 
Bồ Tát đều chẳng nghĩ, chẳng mong cầu. Cho nên Ngài xa 
lìa địa vị phàm phu, chuyển phàm thành Thánh, nên sinh 
hoan hỉ. Xa lìa địa vị phàm phu, tức là xa lìa vô minh ngu 
si. Gần gũi thiện tri thức, tức là gần bậc trí huệ, cho nên 
sinh hoan hỉ. Chứng nhập Bồ Tát sơ địa, thì đã vĩnh viễn 
dứt trừ tất cả đường ác, chẳng còn đoạ lạc vào trong bốn 
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đường ác nữa, trừ phi Ngài phát nguyện vào trong bốn 
đường ác để giáo hoá chúng sinh, đó là vì độ sinh, hành Bồ 
Tát đạo, chẳng phải làm hạnh ác mà đọa lạc. Bồ Tát giáo 
hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, ban 
cho chúng sinh sự cảm thọ an ổn, vì chúng sinh đó mà 
Ngài làm chỗ y chỉ cho họ, nên sinh hoan hỉ. Luôn luôn 
thấy được Phật, lại thường sinh ở trong cảnh giới của Phật, 
đồng tánh bình đẳng hành Bồ Tát đạo với tất cả Bồ Tát. Lại 
hay xa lìa tất cả tất cả những việc khiến cho người sợ hãi 
rùng mình, cho nên sinh tâm đại hoan hỉ. Vì sao ? Bồ Tát 
chứng được quả vị Hoan Hỉ địa rồi, đối với tất cả đều nhìn 
thấu triệt, buông bỏ hết, chẳng còn gì khiến cho Ngài sợ 
hãi, tất cả sự sợ hãi, tự nhiên xa lìa. (Sợ hãi tức là nghiệp 
khổ phiền não) sự sợ hãi của phàm phu như: Sợ không 
sống, sợ không sống được nữa. Sợ tiếng xấu, sợ người khác 
huỷ báng, mất tiếng tăm. Sợ chết, ai ai cũng đều sợ chết, 
đều muốn cầu sống lâu. Sợ đường ác, sợ đoạ vào trong bốn 
đường ác. Sợ oai đức của đại chúng, ở trong chỗ đại chúng 
đông người không dám nói, vì sợ khí thế uy hiếp của đại 
chúng. Những sự sợ hãi như vậy, đều phát ra từ trong tâm, 
nếu hay tu hành, có định lực thì không sợ gì hết. 

 

Tại sao ? Vì Bồ Tát nầy lìa tưởng cái 
ta, thân mình còn không mến tiếc, huống gì 
của cải, cho nên chẳng sợ về sự không sống. 
Ngài chẳng mong cầu sự cúng dường, chỉ 
chuyên bố thí cho tất cả chúng sinh, cho 
nên chẳng sợ về tiếng xấu. Xa lìa thấy cái 
ta, chẳng còn nghĩ về cái ta, cho nên không 
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sợ chết. Tự mình biết chết rồi, chắc chắn 
không lìa chư Phật Bồ Tát, cho nên không 
sợ đường ác. Chí thích của ta, tất cả thế 
gian không ai bằng được, hà huống là hơn, 
cho nên không sợ oai đức của đại chúng. 
Bồ Tát xa lìa những sự sợ hãi rùng mình 
như vậy.  

Phật tử ! Bồ Tát nầy dùng đại bi làm 
đầu, chí thích rộng lớn không ai cản trở 
phá hoại được, càng siêng tu tất cả căn 
lành mà được thành tựu. 

 

Tại sao Bồ Tát chẳng có những sự sợ hãi như vậy? 
Vì Ngài đã xa lìa tất cả những sự sợ hãi rùng mình, do sức 
lực gì khiến cho Ngài được xa lìa? Đó là do tu hành, chịu 
phát tâm bồ đề, nguyện hành Bồ Tát đạo, do đó chứng 
được Hoan Hỉ địa của Bồ Tát, đạt đến cảnh giới lìa khỏi 
nghĩ tưởng về cái ta. Ngài chẳng còn cái ta, chẳng những 
chẳng còn cái ta, mà cho đến nghĩ tưởng về của ta cũng 
không còn nữa. Do đó, Ngài sớm đã đem thân nầy bố thí 
cho chúng sinh, vì chúng sinh mà làm việc, chẳng ích kỷ, 
chẳng lợi mình. Chẳng còn mến tiếc thân mình nữa, hà 
huống là của cải? Của cải – vàng bạc châu báu, đất nước 
vợ con, đều là vật ngoài thân, Ngài hoàn toàn nhìn thấu 
triệt, buông bỏ đặng, đắc được tự tại chân chánh, cho nên 
chẳng sợ chết. Do vậy, cho nên Bồ Tát chẳng sợ mình 
không còn sống được nữa, cũng chẳng sợ không sống. 
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Không muốn lợi ích cho chính mình, căn bản Ngài chẳng 
có sự mong cầu, vì rằng đạt đến vô cầu phẩm tự cao, 
đương nhiên cũng không lo, tại sao chúng ta sầu lo? Vì có 
sự tham cầu, có tham cầu thì có sầu lo. Bồ Tát không tham 
cầu danh văn lợi dưỡng, cũng không tham cầu năm dục – 
tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Bồ Tát đối với những thứ nầy đều 
giải thoát, càng không tham sự cúng dường. Chỉ chuyên bố 
thí cho tất cả chúng sinh, vì Ngài chuyên nhất tu bố thí, bất 
luận cúng dường gì, Ngài đều đem cho hết thảy chúng sinh. 
Cho đến người khác nghị luận tốt xấu đối với Ngài, Ngài 
cũng đều không cứ tới, không tham cầu hư danh, cũng 
không sinh hoan hỉ và phiền não. Vì Bồ Tát đã có trí huệ 
vượt qua cảnh giới tốt xấu, cho nên Ngài chẳng sợ tiếng 
xấu. Bồ Tát chẳng còn cái ta, thì tự nhiên cũng chẳng thấy 
có cái ta, nghĩ về ta. Chẳng còn cái ta, vậy có nghĩ tưởng 
đến ai chết, ai không chết chăng ? cho nên chẳng sợ chết. 
Bồ Tát Ngài biết mình chết rồi, chẳng bị đoạ vào trong bốn 
đường ác, vì Ngài thường hành Bồ Tát đạo. Cũng chắc 
chắn không lìa khỏi chư Phật, nhất định cùng ở chung với 
tất cả Bồ Tát, cho nên chẳng sợ đường ác. Chí nguyện của 
tôi và việc mà tôi thích làm, chúng sinh thế gian thống khổ 
trầm luân, làm sao bằng tôi được, hoặc tu chứng trước hơn 
tôi được, cho nên chẳng sợ oai đức của đại chúng. Lối nghĩ 
nầy là tâm tư của Bồ Tát trên cầu dưới độ, Bồ Tát chẳng có 
tư tưởng cống cao ngã mạn, chỉ là Bồ Tát Kim Cang Tạng 
nói rõ sau khi Bồ Tát chứng được quả vị Hoan Hỉ địa, cảnh 
giới của Ngài là như vậy. Bồ Tát xa lìa năm điều sợ hãi ở 
trên, thì không phát sinh sự việc rùng mình dựng lông.  

Các vị đệ tử của Phật ! Các vị Bồ Tát đó làm việc 
đều dùng tâm đại bi làm điểm xuất phát, vì bi hay cứu khổ, 
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chí nguyện rộng lớn, Bồ Tát có chí nguyện rộng lớn - cứu 
độ chúng sinh, vô lượng khoái lạc. Không có bất cứ thiên 
ma ngoại đạo nào có thế phá hoại và nhiễu loạn được sự tu 
hành của Ngài, hoặc trở ngại Ngài hành Bồ Tát đạo. Cho 
nên Ngài càng thêm siêng tu, càng ngày càng tinh tấn, càng 
ngày càng dụng công, cho nên tất cả căn lành, hạt giống bồ 
đề, đều thành tựu viên mãn. 

 

Đó là : Vì niềm tin tăng thêm, nhiều 
lòng tin thanh tịnh, hiểu thanh tịnh, tin 
quyết định, phát sinh thương xót, thành 
tựu đại bi, tâm không mệt mỏi, hổ thẹn 
trang nghiêm, thành tựu nhu hoà, kính 
thuận tôn trọng giáo pháp chư Phật, ngày 
đêm tu tập căn lành không nhàm đủ, gần 
gũi thiện tri thức, thường ưa thích pháp, 
cầu đa văn không nhàm đủ, như chỗ nghe 
pháp chánh quán sát, tâm không nương 
tựa, không đam trước danh văn, lợi dưỡng, 
cung kính, không cầu tất cả vật tư sanh, 
sinh tâm như thật không nhàm đủ, cầu tất 
cả trí địa, cầu sức vô uý của Như Lai, Phật 
pháp bất cộng. 

 

Sau khi Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ địa rồi, không 
lúc nào không ở trong đại hoan hỉ. Vì Ngài siêng tu tất cả 
căn lành, nên sớm đã thành tựu tâm tin, càng ngày càng 
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tăng thêm nhiều, không giảm bớt, đó là tin tăng thêm. Vì 
tâm tin tăng thêm, nên tâm niệm thanh tịnh cũng tăng thêm 
nhiều, chẳng giống như quá khứ chỉ có tâm tin, còn có chút 
nhiễm ô. Hiện tại tâm tin tăng thêm lại không có chút 
nhiễm ô nào, chỉ thuần thanh tịnh, trở về nguồn cội. Tại sao 
hay khiến cho tâm tin tăng thêm có cảnh giới thanh tịnh 
như vậy ? Vì Bồ Tát Ngài biết như nay đã không còn chút 
hoài nghi nào nữa, tâm tin kiên cố quyết định. Tin mười 
phương Phật, tin pháp của mười phương chư Phật nói, tin 
tất cả hiền Thánh Tăng mười phương, đều là pháp hữu của 
mình. Vì mình là một trong Tam Bảo, thì sẽ sinh ra tâm 
thương xót chúng sinh, độ tất cả chúng sinh, thành tựu tâm 
đại từ bi. Tâm bi, khiến cho chúng sinh lìa khổ; tâm từ 
thương chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả an 
lạc. Cầu Phật pháp ngày ngày tinh tấn tu hành, dũng mãnh 
hành đạo, cũng là càng ngày càng thù thắng hơn, không 
giảm bớt giải đãi. Hổ thẹn trang nghiêm : Thường sinh tâm 
hổ thẹn sám hối. Đem hết thảy công đức của mình để trang 
nghiêm cõi nước mười phương, thành tựu nhu hoà, tu nhẫn 
nhục Ba la mật, thành tựu sức nhẫn nhục, vì đối với bất cứ 
việc gì, đều có công phu nhẫn nại nghịch đến thuận thọ, 
quyết định không có tâm thắng phụ và thái độ cang cường 
với bất cứ ai. Cung kính chư Phật, thuận thọ lời dạy của 
chư Phật, tôn trọng phụng hành giáo pháp của chư Phật 
nói. Ngày đêm tu tập căn lành không nhàm đủ, ngày đêm 
sáu thời tinh tấn tu tập đủ thứ căn lành, không có tâm mệt 
mỏi đầy đủ. Bồ Tát biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ được 
nghe nhiều học rộng, đắc được lợi ích lớn, pháp hỉ sung 
mãn, thường ở trong niềm vui của pháp, siêng tu giới định 
huệ, diệt trừ tham sân si, chưa bao giờ tự mãn. Chánh pháp 
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mà mình được nghe từ chỗ chư Phật, lúc nào cũng tư duy 
quán sát thật tướng các pháp. Trong tâm không có sự chấp 
trước nào, không chấp cái ta, không chấp pháp, không có 
chút nương tựa nào. Vì không đam trước lợi dưỡng, danh 
văn, cung kính, Bồ Tát tuyệt đối không mong cầu sự cúng 
dường, tham đồ danh văn, lợi dưỡng. Càng không mong 
cầu hưởng thụ vật chất, và tất cả vật phong phú ngoài thân 
thể. Sinh tâm như thật, Bồ Tát chỉ một lòng cầu tâm bồ đề, 
tâm kim cang, nên chẳng có lúc nào nhàm đủ. Cầu bậc nhất 
thiết trí, chỉ hy vọng cầu được quả vị nhất thiết trí huệ và 
đạt được địa vị trí huệ vô thượng. Cầu được bốn điều 
không sợ hãi của Như Lai, và cầu được mười tám Phật 
pháp bất cộng nơi nhị thừa, đủ thứ sự lợi ích như vậy. 

 

Vì cầu các Ba la mật, pháp trợ đạo, lìa 
các sự dối trá, như lời nói tu hành, thường 
hộ lời thật, không làm ô uế nhà Như Lai, 
không xả bỏ giới Bồ Tát, sinh tâm nhất 
thiết trí như núi chúa không động, không 
bỏ tất cả việc thế gian, thành tựu con 
đường xuất thế gian, tích tập pháp bồ đề 
phần không nhàm đủ, thường cầu đạo vô 
thượng thù thắng. 

 

Ở trước nói Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, chứng được 
Hoan Hỉ địa rồi, đắc được sức lực của Phật, bốn điều 
không sợ hãi, và mười tám Phật pháp bất cộng, và tiếp tục 
truy cầu tu trì các Ba la mật, dùng để trợ giúp đạo nghiệp 
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cho chính mình. Xả lìa tất cả ngôn hạnh không nên có như 
: dua nịnh người giàu và nói dối. Theo lời nói thực hành 
tôn phụng pháp của Phật nói, chân thật tu hành. Lời nói 
việc làm phải đi đôi, thường hộ lời thật, tức là mỗi lời nói, 
câu nói của mình nói ra, đều là lời chân thật, không làm ô 
uế nhà Như Lai, thân làm đệ tử của Phật, biết Bồ Tát là 
thanh tịnh cao thượng nhất, tuyệt đối không thể làm ra lời 
nói hành động ô uế gia phong Phật pháp, tức cũng là không 
thể có việc ô uế đạo tràng. Càng không thể có sự biểu hiện 
xả bỏ giới luật Bồ Tát, phải giữ gìn thân, miệng, ý, luật 
nghi thanh tịnh, thì tự nhiên sẽ sinh ra nhất thiết trí huệ, 
giống như núi chúa Tu Di, vĩnh viễn không bị sự vật bên 
ngoài làm lay động. Đừng buông bỏ tất cả việc thế gian, 
cũng có thể thành tựu đạo pháp xuất thế gian. Tu hành tích 
tụ có thể trợ giúp mình thành tựu pháp môn và công đức 
pháp bồ đề phần, quyết không sinh ra tâm nhàm mỏi, và 
tâm kiêu ngạo công đức của mình viên mãn. Vì Bồ Tát 
thường tu trì tất cả Phật đạo tối vô thượng viên mãn, thù 
thắng nhất. 

 

Phật tử ! Bồ Tát thành tựu pháp thanh 
tịnh trị địa như vậy, tên là An trụ Bồ Tát 
Hoan Hỉ địa.  

Phật tử ! Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa nầy, 
thành tựu đại thệ nguyện như vậy, đại 
dũng mãnh như vậy, đại tác dụng như vậy. 
Đó là : Sinh hiểu biết rộng lớn thanh tịnh 
quyết định, đem tất cả đồ cúng dường cung 
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kính cúng dường tất cả chư Phật, khiến 
không thiếu sót. Rộng lớn như pháp giới, 
rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả 
kiếp số không có ngừng nghỉ.  

Lại phát nguyện lớn : Nguyện thọ tất 
cả Phật pháp, nguyện nhiếp tất cả Phật bồ 
đề, nguyện hộ tất cả Phật giáo, nguyện trì 
tất cả các Phật pháp. Rộng lớn như pháp 
giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị lai, 
tất cả kiếp số không có ngừng nghỉ.  

Lại phát nguyện: Nguyện trong tất cả 
thế giới, khi đức Phật ra đời, từ cung trời 
Đâu Suất giáng trần, nhập thai, trụ thai, sơ 
sinh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, thị 
hiện Niết Bàn, thảy đều đi đến gần gũi 
cúng dường, làm thượng thủ trong chúng, 
thọ hành chánh pháp, đồng thời chuyển 
bánh xe pháp khắp tất cả mọi nơi, rộng lớn 
như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết 
thuở vị lai, tất cả kiếp số không ngừng 
nghỉ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, thành 
tựu giống như ở trước đã nói, chứng được pháp môn thanh 
tịnh tu trị, tức là Bồ Tát tu chứng - quả vị Hoan Hỉ địa. Vì 
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thành tựu pháp tịnh trị địa, vĩnh viễn không thối chuyển về 
hàng nhị thừa, cho nên nói từ đây an trụ tại Hoan Hỉ địa, lại 
tiếp tục tu chứng thứ lớp các pháp môn địa khác.  

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ 
địa, thành tựu đại thệ nguyện, đại dũng mãnh, tại nhân địa 
phát đại thệ nguyện, mà người khác không thể làm, Ngài 
hay dùng trí huệ dũng mãnh khéo léo để đạt đến mục đích, 
khiến cho chúng sinh có lợi ích sinh đại tác dụng. Đối với 
Phật pháp vi diệu, hay sinh ra trí huệ rộng lớn, thanh tịnh, 
có tánh lý giải và thấu hiểu quyết định không có tơ hào 
nghi hoặc. Đem hết thảy tất cả đồ cúng dường tốt nhất của 
Ngài có, cung kính cúng dường hết thảy chư Phật, chẳng 
có vị Phật nào mà không cúng dường. Tâm thành và pháp 
môn cúng dường rộng lớn đó, rộng đến khắp cùng pháp 
giới, không có một nơi nào mà không đến, rốt ráo giống 
như hư không. Bồ Tát chẳng phải ngẫu nhiên như vậy, hết 
thuở vị lai thời gian vô tận, vĩnh viễn đều không ngừng.  

Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện tiếp thọ tất cả đại 
pháp luân mà đức Phật chuyển, tiếp tục thuyết pháp. Lại 
nguyện tiếp thọ tất cả giác đạo của Phật, thường thường tu 
tập. Lại nguyện đối với giáo pháp của chư Phật nói, thảy 
đều hộ trì. Lại nguyện thọ trì pháp môn của chư Phật nói. 
Bồ Tát phát nguyện lớn đó, rộng lớn đầy khắp pháp giới, 
rốt ráo giống như hư không. Về thời gian hết thuở vị lai vô 
cùng vô tận số kiếp, Ngài đều không ngừng nghỉ.  

Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng hết thảy thế 
giới, đều có Phật xuất hiện ra đời, nơi nơi Phật pháp hưng 
long. Đức Phật từ cùng trời Đầu Suất hàng sinh xuống 
nhân gian - từ lúc nhập thai mẹ, trụ thai mẹ, sinh ra, xuất 
gia tu hành, thành đạo rồi, thuyết pháp, vào Niết Bàn, thị 
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hiện quá trình tám tướng thành đạo nầy. Ngài đều đi đến 
gần gũi, thừa sự cúng dường làm thượng thủ chúng sinh 
trong pháp hội, thọ hành chánh pháp, ở khắp mọi nơi đồng 
một thời gian chuyển bánh xe pháp. Rộng lớn đến khắp 
cùng pháp giới rốt ráo như hư không, tận cùng vô lượng 
kiếp số đều không ngừng nghỉ. 

 

Lại phát nguyện lớn : Nguyện tất cả 
hạnh Bồ Tát, rộng lớn vô lượng, không 
hoại, không tạp, nhiếp thọ các Ba la mật, 
tịnh trị các địa, tổng tướng, biệt tướng, 
đồng tướng, dị tướng, thành tướng, hoại 
tướng, hết thảy hạnh Bồ Tát, đều nói như 
thật, giáo hoá tất cả, khiến cho họ tiếp thọ 
tu hành, tâm được tăng trưởng, rộng lớn 
như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết 
thuở vị lai, tất cả kiếp số, không có ngừng 
nghỉ. 

Lại phát nguyện lớn : Nguyện tất cả 
cõi chúng sinh : Có sắc, không sắc, có 
tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, 
chẳng không tưởng, sinh bằng trứng, sinh 
bằng thai, sinh ẩm thấp, hoá sinh ra, thuộc 
về ba cõi, vào trong sáu nẻo, tất cả chỗ 
sinh, nhiếp các danh sắc, các loài như vậy, 
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tôi đều giáo hoá, khiến cho họ vào trong 
Phật pháp, khiến cho họ vĩnh viễn dứt tất 
cả cõi thế gian, khiến cho họ an trụ trí đạo 
nhất thiết trí, rộng lớn như pháp giới, rốt 
ráo như hư không, hết thuở vị lai, tất cả 
kiếp số, không có ngừng nghỉ.  

 

Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện tất cả hạnh của 
Bồ Tát tu, đều rộng lớn không thể nào lường được, bao 
quát tất cả, không bị thiên ma ngoại đạo phá hoại, cũng 
chẳng có nhân tố thiện ác xen tạp vào bên trong, đều nhiếp 
trì các Ba la mật với nhau, đem những công đức đó, trợ 
giúp tu hành pháp Thập địa thanh tịnh. Tất cả sự vật thành 
nhân, như tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, 
thành tướng, hoại tướng, đạo lý chân thật như vậy, với tất 
cả hạnh của Bồ Tát tu, tôi đều giải nói cho chúng sinh, giáo 
hoá hết thảy chúng sinh, khiến cho họ tiếp thọ và lãnh ngộ 
được, tu hành chân thật, khiến cho tâm bồ đề thanh tịnh 
nhờ đó mà tăng trưởng. Tâm nguyện đó cũng rộng lớn đến 
khắp cùng pháp giới, rốt ráo giống như hư không, hết thuở 
vị lai kiếp số vô tận, tôi cũng không ngừng nghỉ. Bồ Tát lại 
phát nguyện lớn : Nguyện tất cả cõi chúng sinh, như chúng 
sinh có sắc, như chúng sinh không có sắc, chúng sinh có 
tưởng, chúng sinh không tưởng, chúng sinh chẳng có 
tưởng, chúng sinh chẳng không tưởng, sinh bằng trứng, 
bằng thai, ẩm thấp, hoá sinh, đủ các loài chúng sinh khác 
nhau như vậy, phàm là thuộc về ba cõi, trong sáu nẻo luân 
hồi, nơi sinh các loài, cùng với sự nhiếp thọ danh sắc các 
loài chúng sinh đó, tôi đều phải đi giáo hoá họ, khiến cho 
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họ thâm nhập Phật pháp, y giáo phụng hành, vĩnh viễn 
vượt khỏi sáu nẻo luân hồi, khiến cho họ an trụ trong thánh 
đạo trí huệ nhất thiết trí. Tâm nguyện đó, cũng rộng lớn 
đến khắp cùng pháp giới, rốt ráo giống như hư không, hết 
thuở vị lai tất cả kiếp thời gian, tôi cũng không ngừng nghỉ. 

 

Lại phát nguyện lớn : Nguyện tất cả 
thế giới rộng lớn vô lượng : Thô tế, loạn 
trụ, đảo trụ, chánh trụ, hoặc vào, hoặc đi, 
hoặc đến, khác nhau như lưới Đế Thích, 
mười phương vô lượng đủ thứ khác nhau, 
trí đều thấu rõ, hiện tiền thấy biết, rộng lớn 
như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết 
thuở vị lai, tất cả kiếp số không có ngừng 
nghỉ. 

 

Bồ Tát lại phát nguyện lớn, nguyện mỗi thế giới, bất 
luận là ngửa, úp, dài, vuông, đều rộng lớn như vậy, bất 
luận có bao nhiêu; trong đó có thô, có tế, có loạn trụ, chẳng 
có thứ tự; lại có đảo trụ, điên đảo; có chánh trụ, ngay thẳng 
rất có quy cụ; có người, thường thường có hành động; có 
rất nhiều biến hoá, thảy đều khác nhau, giống như lưới La 
tràng trên cung điện của trời Đế Thích thảy đều khác nhau. 
Hình trạng đủ thứ sự khác biệt trong mười phương, nhưng 
trí huệ của Bồ Tát đều thấu rõ, minh bạch giống như hiện 
ra ở trước mắt. Trí huệ nguyện vọng đó, cũng rộng lớn 
khắp cùng pháp giới, rốt ráo giống như hư không, hết thuở 
vị lai tất cả kiếp số, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 
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Lại phát nguyện lớn: Nguyện thừa 
không thối chuyển, thực hành hạnh Bồ Tát, 
nghiệp thân miệng ý đều không tổn hại, 
nếu ai tạm thấy thì nhất định hiểu Phật 
pháp. Tạm nghe đến âm thanh thì được trí 
huệ chân thật. Nếu họ mới sinh niềm tin 
thanh tịnh, thì vĩnh viễn dứt phiền não, 
được thụ thân như đại Dược Vương, được 
thân như báu như ý, tu hành tất cả hạnh 
Bồ Tát, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo 
như hư không, hết thuở vị lai, tất cả kiếp số 
không ngừng nghỉ. 

Lại phát nguyện lớn : Nguyện trong 
tất cả thế giới, thành Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, không lìa nơi đầu sợi 
lông. Nơi tất cả đầu sợi lông, thảy đều thị 
hiện sơ sinh, xuất gia, đến đạo tràng, thành 
Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp, vào 
Niết Bàn, được cảnh giới sức đại trí huệ 
của Phật. Ở trong niệm niệm, tuỳ theo tất 
cả tâm chúng sinh, thị hiện thành Phật, 
khiến cho họ được tịch diệt, dùng một thứ 
bồ đề, biết tất cả pháp giới tức tướng Niết 
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Bàn. Dùng một âm thuyết pháp, khiến cho 
tất cả tâm chúng sinh đều hoan hỉ. Thị hiện 
vào đại Niết Bàn, mà không dứt hạnh Bồ 
Tát. Thị hiện bậc đại trí huệ an lập tất cả 
pháp. Dùng pháp trí thông, thần túc thông, 
huyễn thông, tự tại biến hoá, đầy khắp tất 
cả pháp giới. Rộng lớn như pháp giới, rốt 
ráo như hư không. Hết thuở vị lai, tất cả 
kiếp số không ngừng nghỉ. 

 

Bồ Tát lại phát nguyện lớn, hy vọng thừa pháp luân 
không thối chuyển, tu pháp môn của Bồ Tát tu hành. Thân 
miệng ý ba nghiệp đều thanh tịnh, không tạo nghiệp ác, 
chẳng có tội lỗi. Giả như có người tạm thời thấy được Bồ 
Tát, thì nhất định sẽ trồng xuống căn lành, minh bạch Phật 
pháp. Tạm thời nghe được âm thanh của Bồ Tát, thì sẽ đắc 
được trí huệ chân thật giống như bảo bối. Nếu tâm tin 
thanh tịnh của họ vừa mới phát sinh, thì có thể vĩnh viễn 
dứt trừ phiền não, đắc được thụ thân giống như Đại Dược 
Vương, hay trị bệnh chúng sinh, lại có thể đắc được thân 
thể giống như báu như ý, tu tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành. 
Tâm nguyện đó cũng rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như 
hư không, hết kiếp thuở vị lai cũng không ngừng nghỉ. 

Bồ Tát lại phát nguyện lớn : Hy vọng chúng sinh 
toàn thế giới, đồng thời đều chứng được Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Không lìa khỏi một đầu sợi lông, và tất 
cả nơi đầu sợi lông, đều có thể thị hiện từ cung trời Đâu 
Suất hàng sinh xuống nhân gian, xuất gia, học đạo, đến các 
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đạo tràng, ở dưới cội bồ đề thành Đẳng Chánh Giác, 
chuyển bánh xe pháp, thuyết pháp độ chúng sinh, cuối 
cùng vào Niết Bàn. Khắp trong pháp giới, nơi mỗi đầu sợi 
lông rất nhỏ, đều ở trong đó thị hiện tám tướng thành đạo. 
Đắc được cảnh giới như đức Phật, như lực đại trí huệ của 
Phật. Ở trong mỗi niệm, tuỳ theo tâm niệm chúng sinh, thị 
hiện thành Phật, khiến cho tất cả chúng sinh, cũng đắc 
được vui tịch diệt. Dùng một thứ chánh giác, thì biết tất cả 
pháp giới, giống như một tướng đại Niết Bàn. Dùng một 
thứ âm thanh thuyết pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh 
đều sinh tâm hoan hỉ. Tuy thị hiện vào đại Niết Bàn, nhưng 
vẫn không dứt hành Bồ Tát đạo trên thế giới nầy. Thị hiện 
bậc đại trí huệ, bậc đại trí huệ tức là Phật trí, vì hay sinh 
vạn vật, hay lãnh vạn hạnh, cho nên hay an lập tất cả. 
Khiến cho chúng sinh biết tất cả nương vào đại trí huệ mà 
an lập. Dùng ý nghĩa pháp trí thông, biết rõ tướng pháp 
không tánh mà sinh trí huệ thần thông. Thần túc thông là 
nơi thân mình hiển hiện kiếp sinh, trụ, diệt, dài ngắn, tuỳ 
tâm tự tại. Huyễn thông là chuyển biến việc bên ngoài, đâu 
chẳng tuỳ theo ý muốn của tâm. Vận dụng tự tại, biến hoá 
vô cùng đầy khắp hết thảy pháp giới. Tâm nguyện đó cũng 
rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, hết thuở vị 
lai tất cả kiếp số cũng không ngừng nghỉ. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa phát 
thệ nguyện lớn như vậy, đại dũng mãnh 
như vậy, đại tác dụng như vậy. Dùng mười 
nguyện môn nầy làm đầu, đầy đủ trăm vạn 
A tăng kỳ đại nguyện. 
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Phật tử ! Đại nguyện nầy dùng mười 
câu tận mà được thành tựu. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Cõi chúng sinh tận, thế giới 
tận, cõi hư không tận, pháp giới tận, cõi 
Niết Bàn tận, cõi Phật xuất hiện tận, cõi 
Như Lai trí tận, cõi tâm sở duyên tận, cõi 
Phật trí vào cảnh giới tận. Thế gian 
chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận. 
Nếu cõi chúng sinh tận, nguyện của tôi mới 
tận. Nếu thế giới cho đến thế gian chuyển, 
pháp chuyển, cõi trí chuyển tận, thì nguyện 
của tôi mới tận. Mà cõi chúng sinh không 
thể tận, cho đến thế gian chuyển, cõi pháp 
luân trí chuyển không thể tận, nên đại 
nguyện căn lành nầy của tôi không cùng 
tận. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng e rằng các vị Bồ Tát có lúc 
phóng dật, hoặc không chú ý nghe Ngài nói pháp môn 
trong Kinh Hoa Nghiêm, lại xưng một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị biết Bồ Tát tu chứng được Hoan Hỉ địa 
rồi, Ngài đã tu được đủ thứ căn lành, thành tựu đủ thứ công 
đức Ba la mật, đạt đến địa vị bờ bên kia, cho nên Ngài lúc 
nào cũng đều sinh tâm đại hoan hỉ, phát ra những đại 
nguyện như ở trước đã phát ra. Ngài hay dùng tâm đại 
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dũng mãnh đã phát ra, pháp môn chúng sinh không dám tu 
hành, mà Ngài dám tu hành. Việc chúng sinh không dám 
làm, mà Ngài dám đi làm. Giống như đủ thứ đại tác đại 
dụng ở trước có nói, Ngài đều dùng mười đại nguyện làm 
hàng đầu, để đầy đủ, Ngài ở trong trăm vạn A tăng kỳ kiếp 
phát ra tất cả đại nguyện, tất cả đại nguyện cũng y vào 
mười đại nguyện nầy mà hoàn thành.  

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại nguyện nầy là Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, 
dùng mười câu tận mà được thành tựu (chữ tận ở đây nghĩa 
là không thể đoạn tận, mười câu nầy là dùng mười hạng 
không thể tận được làm ví dụ, mười đại nguyện không 
cùng tận làm tỉ lượng). Những gì là mười thứ ? Đó là cõi 
chúng sinh tận, thế giới cũng cùng tận, cõi hư không cũng 
tận (Ba điều nầy nói về thế gian). Pháp giới cũng tận, cõi 
Niết Bàn cũng chẳng còn, cõi Phật xuất hiện tận. Cũng 
chẳng có Phật xuất hiện ra đời (Ba điều nầy là nói về 
pháp). Trí huệ Như Lai cũng chẳng có, trong tâm cũng 
chẳng có sự tưởng tượng, chỗ nương tựa cũng chẳng có, trí 
huệ của Phật chứng được, sự thấu hiểu, minh bạch, cảnh 
giới đó cũng chẳng có (ba điều nấy nói về Phật trí) thế gian 
chuyển (chữ chuyển ở đây nghĩa cũng là ý nghĩa không thể 
tận) pháp chuyển, cõi trí chuyển tận, những điều nầy đều 
chuyển tận chẳng còn nữa. Cõi chúng sinh ở trên đều tận, 
thì tâm nguyện của tôi mới xong được. Nếu như thế giới 
cho đến thế gian chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển tận, 
thì nguyện của tôi mới tận. Bởi chúng sinh và thế gian 
chuyển, pháp chuyển, cõi trí chuyển .v.v... không thể cùng 
tận, cho nên đại nguyện nầy của tôi cũng không thể cùng 
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tận, vĩnh viễn tồn tại. Căn lành tu được, cũng không cùng 
tận. 

 

Phật tử ! Bồ Tát phát nguyện lớn như 
vậy rồi, liền được tâm lợi ích, tâm nhu 
nhuyến, tâm tuỳ thuận, tâm tịch tĩnh, tâm 
điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, 
tâm nhuận trạch, tâm không động, tâm 
không trược.  

Trở thành người có niềm tin thanh 
tịnh: Có niềm tin công dụng, tin bổn hạnh 
chỗ vào của Như lai. Tin thành tựu các Ba 
la mật, tin vào các bậc thù thắng, tin thành 
tựu lực, tin đầy đủ không sợ hãi, tin sinh 
trưởng Phật pháp bất cộng không thể hoại, 
tin Phật pháp không nghĩ bàn, tin sinh ra 
cảnh giới Phật trung đạo không rơi vào hai 
bên, tin tuỳ thuận vào vô lượng cảnh giới 
của Như Lai, tin thành tựu quả. Tóm lại, 
tin tất cả hạnh Bồ Tát, cho đến trí, địa, 
thuyết, lực, của Như lai. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát phát ra những nguyện lớn ở trên rồi, thì 
đắc được mười tâm tin :  
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Tâm lợi ích, trước khi Bồ Tát chưa phát nguyện lớn, 
muốn lợi ích chúng sinh, không phát tâm, muốn làm cũng 
làm không được, vì chẳng có sức lực. Sau khi phát những 
nguyện lớn đó rồi, trong vô hình Ngài tăng thêm sức lực 
trợ giúp chúng sinh.  

Tâm nhu nhuyến, vì có sức lực tâm nguyện, biến tâm 
cang cường quá khứ thành tâm nhu nhuyến, đối với chúng 
sinh cũng nhẫn nại được, cũng hoà khí, giáo hoá chúng 
sinh thì tự nhiên thân tâm điều phục mà không sinh phiền 
não.  

Tâm tuỳ thuận, người chưa phát tâm bồ đề, người 
không hành Bồ Tát đạo, đều ưa thích sai khiến người khác, 
muốn người khác phải nghe mình chỉ huy. Nhưng sau khi 
phát nguyện lớn rồi, thì biết phải tuỳ thuận chúng sinh, sau 
đó mới khiến cho chúng sinh tuỳ thuận. Không còn thành 
kiến về cái ta, thì chẳng còn chấp cái ta nữa.  

Tâm tịch tĩnh, luôn luôn tâm bình khí hoà, chẳng có 
phiền não, không màng chỗ ồn ào, yên lặng, đều dụng công 
tu hành được, không bị ảnh hưởng hoàn cảnh bên ngoài.  

Tâm điều phục, tại thế giới Ta Bà nầy, tất cả mọi 
người, mọi sự vật, đều khó điều phục, ở trong hoàn cảnh 
nầy, đừng nói đến điều phục chúng sinh, cho đến chính 
mình cũng khó điều phục. Sau khi Bồ Tát phát nguyện lớn 
rồi, thì tự nhiên điều phục được thân tâm, cũng khéo léo 
điều phục chúng sinh.  

Tâm tịch diệt, các pháp từ xưa đến nay, thường vắng 
lặng. Nếu tâm mình không biết vắng lặng, thì làm sao vật 
bên ngoài vắng lặng được. Sau khi Bồ Tát phát nguyện lớn 
rồi, biết rõ các pháp vắng lặng.  
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Tâm khiêm hạ, trước khi chưa phát nguyện lớn, thì 
thường dễ phạm mao bệnh cống cao ngã mạn, sinh ra nhiều 
phiền não vô vị. Phát nguyện lớn đó rồi, thì những tập khí 
không tốt đó tự nhiên tiêu trừ, từ cống cao ngã mạn biến 
thành khiêm hoà.  

Tâm nhuận trạch, vì có sức lực tâm nguyện lớn rồi, 
trong tâm thường cảm thấy thư thới như thấm nhuần cam 
lồ, chẳng còn cảm giác phiền muôn khô khan.  

Tâm bất động, niệm động trăm sự có, niệm dừng vạn 
sự không. Không sinh tạp niệm thì chẳng còn vọng tưởng 
phiền não, tâm niệm thanh tịnh, thì trí huệ tự nhiên sinh ra 
trợ giúp vạn hạnh.  

Tâm không trược, vì có nguyện lớn như vậy, tâm 
niệm thanh tịnh, thì còn có tâm trược, tâm ô nhiễm chăng ? 
Có những tâm tin nguyện lực ở trên, thì thành tựu một bậc 
đức hạnh có tâm tin thanh tịnh. Công dụng tâm tin đó, 
khiến cho nhập vào được hạnh bổn lai của Phật tu hành, do 
tin mà thành tựu mười Ba la mật, do tin vào được địa vi 
Thập địa thù thắng, do tin mà thành tựu sức thần thông, do 
tâm tin cũng đầy đủ tất cả sức không sợ hãi, trong Kinh nói 
niềm tin là mẹ nguồn gốc của công đức, nuôi lớn tất cả các 
pháp lành, tin hay sinh trưởng Phật pháp mà ngoại đạo 
không thể phá hoại được. Tin không thể dùng lời nói hình 
dung, không thể tưởng tượng được chân lý của Phật nói. 
Tin cảnh giới Phật nói ra, không rơi vào hai bên, vì cảnh 
giới của Phật, mọi thời mọi lúc, nơi nào chốn nào cũng 
không chấp vào không, không rơi vào không; không chấp 
vào có, không rơi vào có.  

Đức Phật đề xướng trung đạo, hay tin thì tuỳ thuận 
nhập vào cảnh giới không hạn lượng của Phật, tin hay 
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thành tựu tất cả quả vị. Tóm lại, đưa ra một điểm quan 
trọng là, tin tất cả pháp môn và nhân quả của Bồ Tát tu 
hành, cho đến đạt được bậc trí huệ của Như Lai, đó đều là 
do sức tin sinh ra. 

 

Phật tử ! Bồ Tát đó lại nghĩ như vầy : 
Chánh pháp của chư Phật thâm sâu như 
vậy, tịch tĩnh như vậy, tịch diệt như vậy, 
không như vậy, vô tướng như vậy, vô 
nguyện như vậy, không nhiễm như vậy, vô 
lượng như vậy, rộng lớn như vậy, mà các 
phàm phu, sa vào tà kiến, vô minh che lấp, 
dựng tràng cao kiêu mạn, vào trong lưới 
khát ái, đi vào rừng rậm dua dối không tự 
ra được. Tâm tương ưng với xan tham đố 
kị không xả bỏ được, luôn tạo nhân duyên 
thọ sinh trong các cõi.  

Tham sân si gây thành các nghiệp, 
ngày đêm tăng trưởng. Dùng gió phẫn hận 
thổi lửa tâm thức, cháy mạnh không 
ngừng. Phàm tạo ra các nghiệp, đều điên 
đảo tương ưng với dòng tham dục, dòng 
hữu lậu, dòng vô minh, dòng tà kiến, khởi 
hạt giống tâm ý thức liên tục, ở trong 
ruộng ba cõi, lại sinh mầm khổ. Đó là : 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  89 
 

Danh sắc cùng sinh không lìa. Do danh sắc 
mà tăng trưởng sinh ra sáu xứ tụ lạc, ở 
trong sự tương đối sinh ra xúc, vì xúc nên 
sinh ra thọ, do thọ nên sinh ra ái, ái sinh 
trưởng nên sinh ra thủ, thủ tăng trưởng 
nên sinh ra hữu, hữu sinh nên có sinh, già, 
bệnh, chết, ưu bi khổ não.  

Chúng sinh như vậy, sinh trưởng khổ 
tụ tập. Trong đó đều không, lìa cái ta, của 
ta, không biết, không giác, không làm, 
không thọ, như cỏ cây, đá vách, cũng như 
hình bóng. Rõ ràng các chúng sinh không 
giác, không biết.  

Bồ Tát thấy các chúng sinh tụ tập khổ 
như vậy, không được thoát khỏi, cho nên 
bèn sinh đại bi trí huệ. Lại nghĩ như vầy : 
Các chúng sinh đó, tôi phải cứu họ, đặc để 
họ nơi an lạc rốt ráo, do đó bèn sinh đại từ 
trí huệ quang minh.    

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng đệ tử của 
Phật ! Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ địa, lại nghĩ như vầy : 
Chánh pháp nhãn tạng của chư Phật là thâm sâu như vậy, 
sâu giống như biển cả không thấy được đáy. Tịch tĩnh như 
vậy, bổn thể của pháp là tịch tĩnh, chẳng bị bất cứ cảnh giới 
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bên ngoài nào lay động, mà còn vắng lặng, chẳng có hình 
tướng có thể thấy. Cũng giống như hư không, vô lượng vô 
biên, chẳng có tướng trạng nhất định. Cũng chẳng có 
nguyện gì, tất cả đều không. Cũng không có bất cứ ô nhiễm 
và chỗ chấp, pháp thể không thể hạn lượng như vậy rộng 
lớn không có bờ mé. Rõ ràng một số phàm phu sa vào tư 
tưởng tà tri tà kiến, làm việc điên đảo, không biết tu hành. 
Vô minh giống như mây đen trong hư không, che lấp ánh 
sáng mặt trời. Tự mình dựng lên tràng cao kiêu mạn, vào 
sâu trong lưới khát ái, đi vào trong rừng rậm siểm nịnh dua 
dối, không biết cách nào thoát ra được. Tâm tánh ràng buộc 
với xan tham đố kị không buông bỏ được, vĩnh viễn tự tạo 
nhân duyên thọ sinh ở trong bốn đường ác. Vì vô minh, 
nên sinh ra tư tưởng tham vọng, sân hận, ngu si, làm ra đủ 
thứ nghiệp quả, ngày tháng tích luỹ tăng trưởng không 
ngừng. Sinh khởi gió tà phẫn hận, thổi động tâm thức lửa 
tà, thiêu đốt không ngừng. Phàm làm gì cũng đều điên đảo 
không hợp pháp lý, tuỳ thuận tham dục. Ở trong ba cõi 
thuận theo dòng hữu lậu, theo vô minh, chạy theo kiến 
hoặc. Những hạt giống đó ở trong tâm ý thức sinh khởi liên 
tục không ngừng. Đất nghiệp ba cõi lại sinh ra mầm thống 
khổ. Đó là mười hai nhân duyên mà đức Phật đã nói, thứ 
nhất là vô minh. Do vô minh điên đảo mà sinh ra hành, tức 
là hành vi ái dục. Có hành vi rồi, thì sinh ra hạt giống ý 
thức. Do hạt giống ý thức gieo xuống ruộng ba cõi, bèn 
sinh ra mầm khổ. Mầm khổ đó tức là danh sắc (danh sắc ví 
như nam, nữ), do danh sắc mà sinh ra sáu nơi tụ lạc (sáu 
nơi tụ lạc là chỉ sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Còn 
gọi là lục nhập, lục nhập vào trong sáu căn. Sáu căn, sáu 
trần cùng tiếp xúc nhau sinh ra sáu thức, nên còn gọi là lục 
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xứ). Tụ lạc tức là lục nhập cùng lớn lên trong thai mẹ. Do 
đó sinh ra xúc trần. Do xúc trần lại sinh ra lãnh thọ. Do 
lãnh thọ mà sinh ra ái dục. Do ái dục tăng trưởng, lại sinh 
ra thủ. Do thủ sinh ra hữu. Do hữu sinh ra sinh. Do sinh 
nên có sinh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ não theo đó mà ra. 
Chúng sinh giống như vậy, sinh trưởng thành tụ lạc của 
khổ. Tuy nhiên thuyết pháp như vậy, nếu minh bạch được 
đạo lý nầy, thì tất cả đều không, cuối cùng trở về huyễn 
diệt, mà lìa khỏi cái ta và của ta, thì vô tri vô giác. Bổn 
thân của mười hai nhân duyên, tức là vô tri vô giác. Không 
có kẻ làm, cũng không có kẻ thọ, giống như cỏ cây đá 
vách, hiểu được đạo lý nầy tất cả như hình bóng. Song, 
chúng sinh ở giữa, họ cũng không giác không ngộ, không 
biết vốn là không. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh sinh diệt ở 
trong mười hai nhân duyên, do ái dục ràng buộc, thọ khổ 
không thể thoát khỏi. Do đó, mà sinh khởi tâm đại bi trí 
huệ, lại nghĩ như vầy: tất cả chúng sinh, tôi phải cứu họ, 
đặt để họ ở nơi an vui khoái lạc không có khổ, cho nên sinh 
ra tâm đại từ mà phát ra trí huệ quang minh. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát tuỳ thuận đại 
từ đại bi như vậy, dùng tâm sâu nặng trụ 
Sơ địa, thì tất cả mọi vật không xẻn tiếc, 
cầu đại trí huệ của Phật, tu hạnh đại xả.  

Phàm là những gì mình có, tất cả đều 
bố thí được. Như là : Tiền tài, lúa gạo, kho 
tàng, vàng bạc, ma ni, châu báu, lưu ly, 
trang sức, ngọc ngà, san hô, các thứ vật, 
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trân báu, chuỗi trang nghiêm thân, voi, 
ngựa, xe cộ, nô tì, nhân dân, thành ấp, tụ 
lạc, vườn rừng, lầu đài, thê thiếp, con cái, 
quyến thuộc trong ngoài, cùng với những 
đồ chơi quý báu khác. Đầu mắt, tay chân, 
máu thịt, xương tuỷ, tất cả bộ phận thân 
thể, đều không tiếc, vì cầu trí huệ rộng lớn 
của chư Phật.  

Đó gọi là thành tựu hạnh đại xả của 
Bồ Tát trụ nơi Sơ địa. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng vì biết Bồ Tát thường trụ ở 
trong định, do đó lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! 
Khi đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, 
Ngài luôn luôn tuỳ thuận tâm đại từ đại bi hành đạo. Vì đại 
bi cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đại từ ban cho 
chúng sinh an vui chân chánh. Dùng tâm thâm sâu không 
thể dò, tâm thận trọng nghiêm cẩn trụ nơi Sơ địa – Hoan Hỉ 
địa, đối với bất cứ vật chất quý trọng gì, cũng đều không có 
tâm tham luyến và xẻn tiếc, đều có thể tuỳ duyên bố thí cho 
người khác. Ngài chỉ nghĩ cầu được đại trí huệ giống như 
đức Phật, cho nên Ngài tu hành pháp môn bố thí, bố thí 
lớn. Phàm là những gì Ngài có, thảy đều xả bỏ bố thí hết. 
Bất luận tiền tài, lúa gạo, kho tàng, vàng bạc, châu ma ni, 
châu báu, lưu ly, đồ trang sức, đá quý, san hô, các thứ báu 
vật. Hoặc là vật trang sức chuỗi ngọc trang nghiêm thân 
thể, khiến cho người hiển bày sự cao quý. Cùng với những 
vật dùng hằng ngày như : voi, ngựa, xe cộ quý giá, người 
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hầu thông minh lanh lẹ, và nhân dân, thành quách, nông 
thôn, tụ lạc thuộc về của mình. Vườn rừng, đình đài, lầu 
các chỗ ở, thậm chí vợ, thiếp, con trai, con gái, quyến 
thuộc trong ngoài của mình, cùng với hết thảy những đồ 
chơi quý giá khác, đều bố thí hết. Tức khiến cho có người 
đến xin nội tài của Ngài như : đầu, mắt, tay, chân, máu, 
thịt, xương cốt, phàm là những gì thuộc về thân, Ngài cũng 
đều không xẻn tiếc, tất cả đều xả bỏ được. Bồ Tát tu đại bố 
thí như vậy, chỉ vì cầu đại trí huệ rộng lớn của chư Phật, đó 
là thành tựu căn lành công đức hạnh đại xả của Bồ Tát lúc 
trụ nơi Sơ địa. 

 

Phật tử ! Bồ Tát dùng tâm từ bi đó đại 
bố thí, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, 
cầu thêm các việc lợi ích thế gian và xuất 
thế gian, không nhàm mỏi, liền được thành 
tựu tâm không nhàm mỏi.  

Được tâm không mỏi nhàm rồi, nơi tất 
cả Kinh luận, tâm không khiếp nhược, vì 
không khiếp nhược, nên liền được thành 
tựu nhất thiết trí Kinh luận.  

Được trí đó rồi, khéo hay so lường việc 
nên làm, hay không nên làm. Nơi tất cả 
chúng sinh thượng trung hạ, tuỳ theo sự độ 
được, tuỳ sức lực, tuỳ theo tập quán của 
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họ, mà thực hành như vậy. Cho nên Bồ Tát 
được thành tựu thế trí.  

Thành tựu thế trí rồi, biết thời, biết 
lượng, dùng sự hổ thẹn trang nghiêm, siêng 
tu đạo tự lợi lợi tha, do đó thành tựu sự hổ 
thẹn trang nghiêm. Ở trong hạnh đó, siêng 
tu hạnh thoát khỏi ba cõi, không còn thối 
chuyển, thành tựu sức kiên cố.  

Được sức kiên cố rồi, siêng cúng 
dường chư Phật, đối với pháp Phật dạy, 
theo lời nói mà thực hành. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát hoan hỉ địa phát đại tâm nguyện, đại từ, 
đại bi, đại bố thí, là vì cứu độ tất cả chúng sinh, khiến cho 
được lìa khổ, ái hộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
được an vui. Do đó, Ngài lại cầu thêm một bước nữa, làm 
thế nào tại thế gian lợi ích chúng sinh, lại làm thế nào lợi 
ích chúng sinh xuất thế gian. Luôn luôn tu hạnh Bồ Tát 
nầy, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, như vậy lâu dần sẽ 
thành tựu tâm rất tự nhiên chẳng có sự nhàm mỏi. Đắc 
được tâm không nhàm mỏi rồi, thì gieo xuống sức tinh tấn 
không giải đãi, đối với tất cả Kinh điển luận thuyết đại 
thừa, càng không có tâm sợ hãi khiếp nhược làm chướng 
ngại, cũng chẳng sợ Phật pháp như biển cả, không dám đi 
nhiếp thọ. Phàm là Kinh điển của Phật nói, một khi thấy thì 
mắt sẽ tỏ rõ, chiếu thấu thật tướng các pháp, vào sâu tạng 
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Kinh, trí huệ như biển, thành tựu trí huệ nghiên cứu tất cả 
Kinh luận. 

Bồ Tát đắc được trí huệ vào sâu tạng Kinh, trí huệ 
như biển rồi, đối với tất cả sự lý, kế hoạch đều rất tỉ mỉ, 
nghĩ việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm, đều phân 
biệt nhận thức được rõ ràng. Gặp chúng sinh thượng căn 
thượng trí, chúng sinh trung căn trung trí, hạ căn ngu si, 
Ngài đều tuỳ theo sức của mình, hiểu rõ ưa thích chán ghét 
tập tánh của chúng sinh, nên dùng phương pháp và thân 
phận gì mới có thể độ được họ, đều tuỳ thuận giáo hoá 
chúng sinh. Vì Bồ Tát đã thành tựu trí huệ thế gian pháp. 
Bồ Tát thành tựu trí huệ thế gian rồi, có lực quyết định 
“biết thời biết lượng”, biết rõ cơ duyên của tất cả chúng 
sinh đã thành thục chưa, những chúng sinh đó đáng được 
độ trước, nên dùng pháp gì, những chúng sinh cơ duyên 
chưa thành thục, thì chưa nên độ. Tuỳ thời Ngài đều cảnh 
sách chính mình, phát tâm hổ thẹn, dùng “sự hổ thẹn” để 
“trang nghiêm” chính mình, tu phước tu huệ, tích tụ phước 
đức. Tinh tấn siêng tu tất cả đạo lý thánh giáo lợi mình và 
lợi người. Do đó mà thành tựu hạnh tàm quý, tự trang 
nghiêm công đức. Trong sự tu hành hạnh môn đó, tinh tấn 
tu tập pháp môn thoát khỏi ba cõi, thì sẽ không thối chuyển 
nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thành tựu sự tu 
hành kiên cố thắng tấn không thối lùi. Đắc được “sức kiên 
cố” đó rồi, thì ân cần cúng dường tất cả chư Phật, đối với 
tất cả giáo pháp của Phật nói, Ngài đều theo lời nói mà tu 
hành. 

 

Phật tử ! Bồ Tát thành tựu mười pháp 
tịnh các địa như vậy. Đó là : Tin bi từ xả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  96 
 

không có nhàm mỏi. Biết các Kinh luận, 
khéo hiểu pháp thế gian. Sức hổ thẹn kiên 
cố, cúng dường chư Phật, y giáo phụng 
hành. 

Phật tử ! Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa nầy 
rồi, nhờ đại nguyện lực thấy được nhiều 
đức Phật. Đó là: Thấy nhiều trăm vị Phật, 
nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị 
Phật, nhiều ức vị Phật, nhiều trăm ức vị 
Phật, nhiều ngàn ức vị Phật, nhiều trăm 
ngàn ức vị Phật, nhiều ức Na do tha vị 
Phật, nhiều trăm ức Na do tha vị Phật, 
nhiều ngàn ức Na do tha vị Phật, nhiều 
trăm ngàn ức Na do tha vị Phật.  

Đều dùng tâm lớn thâm sâu, cung kính 
tôn trọng, thừa sự cúng dường. Y phục, 
thức ăn uống, toạ cụ, thuốc men, tất cả vật 
tư sanh, đều đem dâng cúng. Cũng đem 
cúng dường đến tất cả chúng Tăng, đem 
căn lành nầy, thảy đều hồi hướng vô 
thượng bồ đề.   

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Tất cả những điều đã nói ở trên, Bồ Tát tu hành 
thành tựu mười pháp “tịnh trị các địa”. Đó là : phải “tin” tất 
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cả đạo lý mà đức Phật đã nói, cứu độ chúng sinh trong khổ 
nạn, ban cho niềm an vui chân chánh mà thực hành đại bố 
thí, như đây tu hành, mà không sinh “nhàm mỏi”. Vào sâu 
tạng Kinh, thấu hiểu tam tạng mười hai bộ. Đối với pháp 
thế gian, cũng rất thông đạt mà khéo vận dụng phương tiện. 
Có sức “hổ thẹn kiên cố”, cúng dường tất cả chư Phật, y 
theo lời Phật nói, thiết thật tu hành.  

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát tu chứng được Sơ địa 
– Hoan Hỉ địa, vì Ngài có đủ thứ đại nguyện lực, cho nên 
Ngài có thể thấy được rất nhiều vị Phật, nhiều đến không 
cách chi tính đếm được, đó là “thấy nhiều trăm vị Phật, 
nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị Phật, nhiều ức vị 
Phật, nhiều trăm ức vị Phật, nhiều ngàn ức vị Phật, nhiều 
trăm ngàn ức vị Phật, nhiều ức Na do tha vị Phật, nhiều 
trăm ức Na do tha vị Phật, nhiều ngàn ức Na do tha vị Phật, 
nhiều trăm ngàn ức Na do tha vị Phật”. Tóm lại, dù có tính 
toán cũng không biết được. Bồ Tát Sơ địa đã có tuỳ tâm tự 
tại như vậy, tuỳ thời có thể thấy được cảnh giới của Phật. 
Các Ngài tuỳ thời đều dùng tâm nguyện lớn nhất, tâm tin 
thâm sâu nhất, cung kính cẩn thận thừa sự ở trước các đức 
Phật, cúng dường: Y phục, thức ăn uống, toạ cụ, thuốc 
men, và tất cả vật tư sanh, cũng đều đem bố thí, và cúng 
dường đến các vị hiền Thánh Tăng. Đem căn lành công 
đức đó, hồi hướng diệu giác Phật đạo vô thượng. 

 

Phật tử ! Bồ Tát đó do cúng dường 
chư Phật, mà được thành tựu pháp chúng 
sinh. Dùng hai nhiếp trước bố thí và ái 
ngữ, để nhiếp lấy chúng sinh. Hai pháp 
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nhiếp sau, chỉ dùng sức tin hiểu mà thực 
hành, chứ chưa thông đạt.  

Bồ Tát nầy ở trong mười Ba la mật, 
thì Đàn Ba la mật được tăng thượng, còn 
các Ba la mật khác, cũng tu hành nhưng 
tuỳ sức tuỳ phần. Bồ Tát nầy tuỳ theo sự 
siêng tu, cúng dường các đức Phật, giáo 
hoá chúng sinh, đều tu hành pháp thanh 
tịnh địa. Hết thảy căn lành, đềm đem hồi 
hướng về bậc nhất thiết trí, dần dần sáng 
tịnh, điều nhu thành tựu, tuỳ ý kham dùng.  

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát nầy chứng được Hoan Hỉ địa, vì rộng 
tu cúng dường chư Phật, nên đắc được công đức, thành tựu 
bốn pháp nhiếp rộng độ chúng sinh. Hai phương pháp ở 
trước nhiếp lấy chúng sinh, tức là “bố thí, ái ngữ”. Bồ Tát 
rộng tu bố thí, bố thí tất cả nội tài ngoại bảo. Ái ngữ, tức là 
dùng tâm từ bi ái hộ chúng sinh, đối với họ nói những lời 
họ thích nghe. Chẳng có tâm thích ghét, khéo dùng phương 
pháp khéo léo, phát tâm bồ đề bình đẳng rộng độ chúng 
sinh. Còn hai phương pháp kia, tức là “lợi hành, đồng sự”, 
“lợi hành” là dùng thiện hạnh có lợi cho chúng sinh, như 
thân, miệng, ý, biểu hiện phương diện hành vi có lợi cho 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh nhờ đó mà sinh tâm gần 
gũi, mà thọ sự giáo hoá. “Đồng sự” tức là Bồ Tát dùng 
pháp nhãn quán sát căn tánh chúng sinh, tuỳ theo sự cần 
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thiết mà thị hiện thân hình, khiến cho chúng sinh thọ được 
đồng hoá mà độ thoát. Bồ Tát dùng sức tin hiểu của Ngài 
mà hành, còn có chỗ tu hành chưa hoàn toàn thông đạt. 
Trong mười pháp môn Ba la mật, Bồ Tát Sơ địa tu bố thí 
Ba la mật tăng thượng nhất (mười Ba la mật : bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, 
nguyện, lực, trí), còn chín Ba la mật kia, cũng tu hành, 
nhưng chỉ tuỳ sức của mình và nhân duyên mà hành. “Bồ 
Tát nầy” là chỉ vị Bồ Tát Sơ địa, Ngài một phương diện tu 
hành, đồng thời cũng ân cần cúng dường chư Phật, và giáo 
hoá chúng sinh, Ngài đều y cứ theo sự tu pháp môn thanh 
tịnh Thập địa. Căn lành công đức tích tụ, hoàn toàn hồi 
hướng về quả vị nhất thiết trí huệ. Dần dần sáng tịnh ngày 
càng tu hành tiến bộ từng bước từng bước. Thân tâm tự tại, 
trong ngoài điều nhu, tuỳ tâm ý của mình mà vận dụng 
Phật pháp, giáo hoá chúng sinh. 

 

Phật tử ! Ví như thợ vàng, khéo léo 
luyện vàng, từ từ cho vào lửa, dần dần sáng 
tịnh, điều nhu thành tựu, tuỳ ý xử dụng.  

Bồ Tát cũng lại như vậy. Cúng dường 
chư Phật, giáo hoá chúng sinh, đều vì tu 
hành pháp thanh tịnh địa. Hết thảy căn 
lành đều hồi hướng về bậc nhất thiết trí. 
Dần dần sáng tịnh, điều nhu thành tựu, tuỳ 
ý kham dùng. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ nơi Sơ địa, 
phải từ ở chỗ chư Phật Bồ Tát thiện tri 
thức, tìm cầu thưa hỏi ở tướng và đắc quả 
trong địa nầy, không có nhàm mỏi.  

Vì muốn thành tựu pháp địa nầy, nên 
cũng phải từ ở chỗ chư Phật Bồ Tát thiện 
tri thức, tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc quả 
trong địa thứ hai, không có nhàm mỏi.  

Vì muốn thành tựu pháp địa nầy, nên 
cũng phải tìm cầu thưa hỏi tướng và đắc 
quả trong địa thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 
sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, 
như vậy, không có nhàm mỏi.  

Vì muốn thành tựu pháp địa nầy, nên 
Bồ Tát nầy khéo biết các địa chướng đối 
trị, khéo biết địa thành hoại, khéo biết địa 
tướng quả, khéo biết địa được tu, khéo biết 
địa pháp thanh tịnh, khéo biết địa địa 
chuyển hành, khéo biết địa địa xứ phi xứ, 
khéo biết địa địa thù thắng trí, khéo biết 
địa địa không thối chuyển, khéo biết tịnh 
trị tất cả Bồ Tát địa, cho đến chuyển nhập 
Như Lai địa. 
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Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ : giống như người 
thợ làm vàng, họ dùng đủ thứ phương pháp, cứ lần lượt 
đưa vàng vào trong lò lửa, mỗi lần thiêu đốt thì vàng càng 
sáng hơn một chút, càng đốt thì càng sáng, khử đi hết sạch 
những thứ tạp vật, thì mềm mại, không thể nào đứt gãy. 
Lúc đó, thì “tuỳ ý xử dụng”, tuỳ theo ý của mình muốn làm 
gì cũng được, trang nghiêm Phật sự và trang sức tất cả mọi 
thứ. Bồ Tát cũng giống như vậy, Ngài tu trị tất cả pháp 
môn các địa, trước hết tu hạnh cúng dường chư Phật, và 
dùng từ bi, hỉ xả, nhẫn nhục, tinh tấn .v.v... các Ba la mật 
để giáo hoá chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều có 
thể tu hành pháp môn Thập địa thanh tịnh nầy. Tất cả căn 
lành tu hành, thảy đều đem hồi hướng về quả địa nhất thiết 
trí huệ. Công phu tu hành pháp môn Thập địa, càng ngày 
càng tiến bộ, càng ngày càng sáng tịnh. Lúc đó, Bồ Tát 
chẳng còn chút phiền não nào cả, lúc nào cũng từ bi hỉ xả, 
cũng nhẫn nhục được, thành tựu pháp môn điều nhu nhẫn 
nhục, tuỳ ý của mình, muốn dùng pháp môn nào cũng 
được. 

Các vị đệ tử của Phật ! Tu Bồ Tát hạnh, đại Bồ Tát 
tích tụ đủ thứ căn lành, trong thời kỳ chứng được Hoan Hỉ 
địa, thì phải nương theo chư Phật, Bồ Tát và thiện tri thức, 
không ngừng nghiên cứu, tư duy, Sơ địa mà Ngài hiện tại 
đang tu tập, có những tướng trạng gì, và tương lai sẽ đắc 
được quả vị gì! Có sự liên quan đến việc tu hành pháp môn 
địa nầy, như có sự nghi nan, tuỳ thời thưa hỏi chư Phật, đại 
Bồ Tát, và thiện tri thức. Ngày ngày như vậy, tinh cần 
không giải đãi, cũng chẳng có tâm nhàm mỏi và tự mãn. Vì 
muốn thành tựu pháp môn địa thứ hai, cũng phải nương 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  102 
 
theo chư Phật, đại Bồ Tát, và thiện tri thức, nghiên cứu tìm 
cầu tướng trạng trong pháp môn địa thứ hai mà tu hành 
phải đi qua, và tương lai sẽ đắc được quả vị gì, vì cầu được 
giải đáp những nghi nan nầy, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi 
tự mãn. Vì muốn thành tựu pháp môn Thập địa, càng phải 
thâm nhập nghiên cứu, hướng về chư Phật, đại Bồ Tát, và 
thiện tri thức thưa hỏi tướng trạng và sự tu hành phải đi 
qua, và quả vị các địa tu đắc được như thế nào về địa thứ 
ba, địa thứ tư, địa thứ năm, địa thứ sáu, địa thứ bảy, địa thứ 
tám, địa thứ chín, và địa thứ mười. Như vậy luôn luôn tinh 
cần tìm cầu, chưa từng nhàm mỏi và tự mãn, đó đều là vì 
muốn thành tựu pháp môn Thập địa. Vị Bồ Tát nầy, Ngài 
khéo hiểu biết sự tu hành pháp môn Sơ địa, có những 
chướng ngại gì, dùng phương pháp gì để đối trị; biết làm 
thế nào tu hành thành tựu pháp Thập địa, và nguyên nhân 
tại sao không thể tu chứng thành công; cũng minh bạch tất 
cả tướng trạng tu hành pháp môn Thập địa phải đi qua, và 
tương lai có thể chứng được quả vị; cũng biết phải tu hành 
như thế nào, mới có thể tiến vào địa thứ hai. Cũng biết 
pháp môn Thập địa là vô thượng thanh tịnh; cũng thể hội 
được nương vào thứ tự từng địa, từng địa, tuần tự dần dần 
tu hành, từ sơ địa tiến vào pháp môn Thập địa. Cũng nhận 
thức được phương pháp tu hành của mỗi địa, làm thế nào 
mới là chánh quyết và dùng phương pháp gì có thể tránh 
được sự sai lầm. Cũng biết được trí huệ và hạnh môn đặc 
biệt của mỗi địa; cũng chú ý đến mỗi địa đều có bí quyết 
phòng tránh để người tu hành không sinh tâm thối chuyển, 
cũng khéo biết dùng trí huệ để đối trị các chướng ngại phát 
sinh trong lúc tu, để đắc được sự thanh tịnh, cho đến lần 
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lược đi qua, chuyển vào Như Lai địa mà thành tựu quả vị 
Phật. 

 

Phật tử ! Bồ Tát khéo biết tướng địa 
như vậy, ban đầu nơi Sơ địa, khởi tu hành 
không ngừng, như vậy cho đến vào Địa thứ 
mười, không có đoạn tuyệt. Nhờ đó các địa 
trí huệ quang minh, nên thành tựu trí huệ 
quang minh của Như Lai. 

Phật tử ! Ví như chủ buôn, khéo biết 
phương tiện, muốn đem các người đi buôn, 
đi đến thành lớn, trước khi khởi hành, thì 
trước hết hỏi lỗi lầm công đức giữa đường, 
và chỗ trụ xứ có an nguy không, sau đó 
chuẩn bị đầy đủ tư lương, làm việc đáng 
làm. 

Phật tử ! Đại chủ buôn đó, tuy chưa 
khởi hành, mà biết được hết thảy tất cả 
việc an nguy giữa đường. Khéo dùng trí 
huệ suy lường quán sát, chuẩn bị chu đáo, 
khiến cho không thiếu thốn, đem các 
thương gia đến thành lớn kia một cách an 
ổn, mình và mọi người đều không sầu lo 
hoạn nạn. 
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Phật tử ! Bồ Tát chủ buôn cũng lại 
như vậy, trụ nơi Sơ địa, khéo biết chướng 
các địa để đối trị, cho đến khéo biết tất cả 
địa thanh tịnh của Bồ Tát, chuyển vào Như 
Lai địa. Sau đó mới đủ phước trí tư lương, 
đem tất cả chúng sinh, đi qua nơi sinh tử 
hoang dã nguy hiểm, đến thành Tát Bà 
Nhạ an ổn, mình và chúng sinh không bị 
hoạn nạn. Cho nên Bồ Tát thường không 
giải đãi, siêng tu tịnh nghiệp thù thắng của 
các địa, cho đến nhập vào trí địa của Như 
Lai. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát tu hành như vậy, Ngài biết được mỗi địa 
có cảnh giới và tướng trạng khác nhau. Bắt đầu từ Sơ địa, 
phát tâm siêng tu pháp môn Thập địa, chưa từng gián đoạn. 
Như vậy liên tục tu hành không ngừng, thẳng đến tiến vào 
địa thứ mười, chưa từng ngừng nghỉ. Do đó, các địa đều tu 
chứng được trí huệ quang minh, nhờ đó mà thành tựu trí 
huệ quang minh giống như đức Phật không khác.  

Các vị đệ tử của Phật ! Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ 
để nói : Có một vị đại chủ buôn rất thông minh, cũng rất 
khéo léo vận dụng phương pháp phương tiện, ông ta mang 
theo rất nhiều người buôn, đi đến một thành lớn để buôn 
bán. Trước khi khởi hành, ông ta tìm hiểu biết được rõ ràng 
lộ trình sẽ đi qua, nơi nào bình an, và chỗ nào nguy hiểm, 
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chỗ nào nên nghỉ ngơi, chỗ nào không nên ở lại. Ông ta 
thấu suốt tình hình an nguy như vậy rồi, mới kêu mọi 
người chuẩn bị tiền tài vật chất và dự bị tất cả những gì cần 
dự bị. 

Các vị đệ tử của Phật ! Như vậy vị đại chủ buôn tuy 
nhiên chưa từng đi qua lộ trình đó, nhưng ông ta biết rõ hết 
những sự việc an nguy trên con đường đó, cho nên ông ta 
vận dụng trí huệ quan sát các phương, chuẩn bị chu toàn, 
để tránh xảy ra trở ngại thiếu sót phát sinh ở giữa đường, 
mới thuận lợi đưa những người buôn đó đến thành lớn. 
Như vậy, chính mình và mọi người đều tránh khỏi sự lo 
lắng và hoạn nạn. 

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát cũng giống như người 
đại chủ buôn, khi trụ nơi Sơ địa, thì Ngài biết mỗi địa phải 
đầy đủ tin hiểu như vậy, nên dùng phương pháp gì để tu trị, 
tiến vào mà biết tất cả các địa của Bồ Tát, tu hành hạnh 
thanh tịnh như thế nào, mới có thể chuyển nhập vào quả vị 
của Phật. Sau đó, Ngài rộng tu các Ba la mật, tích tụ tư 
lương phước đức trí huệ, giáo hoá chúng sinh, độ chúng 
sinh thoát khỏi khoáng dã sinh tử luân hồi, lìa khỏi nơi 
nguy hiểm thống khổ, đạt đến thành bằng phẳng trí huệ an 
ổn. Chính bản thân mình và chúng sinh mọi người đều 
chẳng có sự khổ nạn. Cho nên Bồ Tát luôn luôn không giải 
đãi, tinh tấn siêng tu pháp môn thanh tịnh thù thắng của 
mỗi địa, và siêng tích tập các thứ đạo nghiệp, thẳng đến 
tiến vào quả vị trí huệ của Phật. 

 

Phật tử ! Đó là lược nói về đại Bồ Tát, 
vào môn Bồ Tát Sơ địa, nói rộng thì có vô 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  106 
 

lượng vô biên trăm ngàn A tăng kỳ sự việc 
khác biệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là sơ lược nói về đại Bồ 
Tát, chứng nhập tất cả thật tại tình cảnh trong pháp môn Bồ 
Tát Sơ địa, nếu như muốn nói tỉ mỉ, thì vô lượng vô biên sự 
tướng khác nhau, không cách chi nói hết được. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ Sơ địa nầy, 
phần nhiều làm vua cõi Diêm Phù Đề, hào 
quý tự tại, thường hộ trì chánh pháp. Hay 
dùng đại bố thí nhiếp lấy chúng sinh, khéo 
trừ san tham cấu bẩn của chúng sinh. 
Thường thực hành đại bố thí không cùng 
tận. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự.  

Như vậy tất cả các nghiệp làm ra, đều 
không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, 
không lìa niệm Tăng, không lìa niệm Bồ 
Tát đồng hạnh, không lìa niệm Bồ Tát 
hạnh, không lìa niệm các Ba la mật, không 
lìa niệm các địa, không lìa niệm lực, không 
lìa niệm vô uý, không lìa niệm Phật pháp 
bất cộng, cho đến không lìa niệm đầy đủ 
tất cả loại trí huệ nhất thiết chủng trí. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát chứng được quả 
vị sơ địa, khi trụ tại sơ địa, thì đa số hay làm vua cõi Diêm 
Phù Đề (tức là Chuyển Luân Vương). Hoặc là người đại 
phú quý, đời sống rất như ý tự tại, thường luôn luôn hộ trì 
chánh pháp. "Hay dùng đại bố thí", thường thực hành pháp 
môn đại bố thí, để nhiếp lấy chúng sinh, cũng biết dùng 
phương pháp giáo hoá chúng sinh, trừ khử đi mao bệnh keo 
kiết và tham vọng của chúng sinh. Ngài thường rộng tu đại 
bố thí không cùng tận. "Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự", 
bố thí tài vật, ái ngữ giáo hoá chúng sinh, trợ giúp chúng 
sinh, thân tự gần gũi chúng sinh (dùng bốn pháp nhiếp 
khiến cho họ thọ đồng hoá), làm tất cả nghiệp thiện lợi kẻ 
khác giống như vậy, đều chưa từng xả bỏ tâm niệm Phật, 
Pháp, Tăng Tam Bảo. Cũng chưa từng lìa niệm Bồ Tát 
cùng tu hành, cũng chưa từng lìa niệm tu Bồ Tát hạnh. 
Cũng chưa từng lìa niệm mười Ba la mật, cũng chưa từng 
lìa niệm pháp môn và tướng trạng mỗi địa trong Thập địa. 
Cũng chưa từng lìa niệm tất cả nguyện lực. Cũng chưa 
từng lìa niệm bốn vô sở uý của Phật. Cũng chưa từng lìa 
niệm mười tám pháp bất cộng của Phật. Cho đến chưa từng 
lìa niệm tất cả loại, đại trí huệ nhất thiết chủng trí của Phật. 

 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở trong tất 
cả chúng sinh, làm thượng thủ, làm thắng, 
làm thù thắng, làm diệu, làm vi diệu, làm 
thượng, làm vô thượng, làm đạo sư, làm 
tướng, làm soái, cho đến làm người y chỉ 
nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát nầy muốn bỏ 
nhà, ở trong Phật pháp, siêng tu hành tinh 
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tấn, thì liền bỏ nhà vợ con năm dục, nương 
vào lời dạy của Như Lai, xuất gia học đạo. 

 

Trụ tại Thập địa -- Bồ Tát hoan hỉ địa, lại quán 
tưởng như vầy : "Thượng thủ", tôi phải ở trong chúng sinh 
làm người lãnh đạo họ. "Làm thắng", tôi phải có trí huệ 
hơn người. "Làm thù thắng" có tài năng đặc biệt hơn 
người. "Làm diệu", có biện tài vô ngại. "Làm vi diệu" phải 
khéo dùng lời lẽ vi diệu, khiến cho chúng sinh lìa tất cả 
thống khổ mà được tự tại. "Làm thượng" phải tu tập phước 
đức toàn mỹ. "Làm vô thượng" chẳng có ai toàn mỹ hơn 
tôi. "Làm đạo sư" tôi phải vì chúng sinh phân biệt pháp 
nghĩa. "Làm tướng" khiến cho chúng sinh đắc được chứng 
nghĩa, diệt trừ tất cả phiền não. "Làm soái" khiến cho 
chúng sinh tiến vào chánh tri chánh kiến trong trung đạo, 
làm cho hết thảy chúng sinh dùng tôi làm người y chỉ trí 
huệ cho họ. Khi vị Bồ Tát nầy nghĩ muốn xuất gia, trong 
thời kỳ học tập Phật pháp, đặc biệt dũng mãnh tinh tấn, xả 
bỏ gia nghiệp thế tục : Vợ, con, và tài, sắc, danh, ăn, ngủ 
năm dục. Nương vào lời dạy của Phật, xuất gia học đạo là 
thoát khỏi nhà phiền não, nhà ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc) phải thoát khỏi nhà ba cõi nầy, mới gọi là chân 
chánh xuất gia, mới có thể tu đạo. 

 

Khi xuất gia rồi, siêng tu hành tinh 
tấn. Trong khoảng một niệm, đắc được 
trăm tam muội, thấy được trăm vị Phật, 
biết được thần lực của trăm vị Phật. Chấn 
động được trăm thế giới của Phật, có thể 
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qua đến trăm thế giới của Phật, chiếu đến 
được trăm thế giới của Phật, giáo hoá được 
trăm thế giới chúng sinh, có thể sống lâu 
đến trăm kiếp, biết được sự việc trước sau 
trăm kiếp, vào được trăm pháp môn, thị 
hiện được trăm thân.  

Mỗi mỗi thân, thị hiện được trăm vị 
Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng 
nguyện lực thù thắng của Bồ Tát, tự tại thị 
hiện, thì vượt qua số nầy. Trăm kiếp, ngàn 
kiếp, trăm ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn 
ức Na do tha kiếp, không thể tính đếm biết 
được.  

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng. 

 

Bồ Tát phát tâm bồ đề, xả bỏ nhà sinh tử phiền não 
thế tục mà xuất gia, đó là vì cầu vô thượng chánh đạo, lúc 
đó Ngài siêng cần không giải đãi, dũng mãnh tinh tấn tu 
hành. Ở trong khoảng một niệm, thì có thể đắc được trăm 
ngàn tam muội, tức là trăm ngàn thứ trí huệ chánh định 
chánh thọ. Đắc được nhiều tam muội như vậy, cũng thấy 
được trăm ngàn vị Phật trong mười phương thế giới. Thấy 
được Phật rồi, cũng biết được sức thần thông của những vị 
Phật đó, có thể dùng thần thông khiến cho thế giới của Phật 
trong mười phương sáu thứ chấn động. Sức thần thông của 
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Ngài có thể vượt qua trăm thế giới của Phật trong mười 
phương, quang minh của Ngài cũng chiếu sáng trăm thế 
giới của Phật. Cũng ở trong một niệm, giáo hoá nhiều 
chúng sinh trong trăm thế giới của Phật. Thọ mạng của 
Ngài có thể sống lâu đến một trăm kiếp, biết được tất cả sự 
việc trước sau hàng trăm kiếp. Vào sâu được hết thảy trăm 
pháp môn. Thị hiện được rất nhiều hoá thân, mà mỗi hoá 
thân, lại có thể hiện hoá ra trăm Bồ Tát, để làm quyến 
thuộc cho Ngài. Nếu như dùng công đức và nguyện lực đặc 
biệt của Bồ Tát, thì Ngài càng thị hiện biến hoá tự tại, vượt 
qua trăm kiếp, thậm chí ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp, không thể dùng sự tính toán mà 
biết được. 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn thuật lại nghĩa 
lý ở trên vừa nói, bèn dùng kệ để nói.  

 

Nếu người tu các thiện 
Đầy đủ pháp trắng tịnh 
Cúng dường đấng Trời Người 
Tuỳ thuận đạo từ bi. 
 

Bồ Tát tu tập hạnh môn, và tích tập đủ thứ căn lành. 
Vì căn lành công đức đầy đủ rồi, thì trừ khử sạch tất cả mọi 
nhiễm ô, tức là pháp thanh tịnh không có sự nhiễm ô. Ngài 
cúng dường vô lượng số các vị Phật, lại thường dùng từ bi 
hỉ xả bốn tâm vô lượng để giáo hoá chúng sinh. 

 

Tin hiểu rất rộng lớn 
Chí thích cũng thanh tịnh 
Vì cầu trí huệ Phật 
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Phát tâm vô thượng nầy. 
 

Tâm tin và năng lực hiểu biết của Ngài, đều rộng lớn 
phi thường, chí nguyện và sự ưa thích làm, cũng đều thanh 
tịnh. Vì cầu được trí huệ giống như Phật, mà phát đủ thứ 
đạo tâm bồ đề vô thượng. 

 

Tịnh sức nhất thiết trí 
Cùng với vô sở uý 
Thành tựu các Phật pháp 
Cầu nhiếp chúng quần sinh. 
 

Thanh tịnh hết thảy sức trí huệ, và dùng tinh thần đại 
vô sở uý, thành tựu đủ thứ pháp môn của chư Phật nói, cứu 
độ nhiếp thọ những chúng sinh khổ nạn. 

 

Vì được đại từ bi 
Và chuyển bánh xe pháp 
Nghiêm tịnh cõi nước Phật 
Phát tâm tối thắng nầy. 
 

Vì đắc được tâm đại từ bi, và chuyển tất cả bánh xe 
pháp thù thắng (tức là rộng diễn nói đại thừa chánh pháp 
đối với chúng sinh) dùng tâm đại từ bi cứu nhiếp chúng 
sinh, và diễn nói công đức Phật pháp đại thừa, để trang 
nghiêm thanh tịnh cõi nước của Phật. Vì mục đích nầy mà 
Bồ Tát phát tâm bồ đề tối thù thắng. 

 

Một niệm biết ba đời 
Mà không có phân biệt 
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Đủ thứ thời khác nhau 
Thị hiện nơi thế gian. 
 

Một niệm biết được quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời, 
mà không có sự phân biệt, đây là dùng trí huệ để biết, 
chẳng phải dùng thức để phân biệt. Vì thời gian ba đời 
khác nhau, cho nên thị hiện nơi thế gian. 

 

Lược nói cầu chư Phật 
Tất cả thắng công đức 
Phát sinh tâm rộng lớn 
Lượng đồng cõi hư không. 
 

Sơ lược nói chút ít về Thánh đạo vô thượng và công 
đức thù thắng của chư Phật, Bồ Tát phát tâm nguyện rộng 
lớn như vậy đồng với hư không. 

 

Bi trước huệ làm chủ 
Phương tiện cùng tương ưng 
Tin hiểu tâm thanh tịnh 
Như Lai vô lượng lực. 
 

Dùng tâm đại từ bi làm hàng đầu, dùng trí huệ làm 
chủ thể. Hành tất cả phương pháp phương tiện thiện xảo, 
để tương ưng với Phật pháp. Dùng tâm tin hiểu thanh tịnh, 
đắc được vô lượng thần thông lực của Như Lai. 

 

Trí vô ngại hiện tiền 
Tự ngộ không do người 
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Đầy đủ đồng Như Lai 
Phát tâm tối thắng nầy. 
 

Đắc được trí huệ vô ngại rồi, lại đắc được trăm ngàn 
vạn tam muội, đây chẳng phải do người khác ban cho, mà 
là do mình tu trì chứng ngộ. Đủ thứ trí huệ và thần lực thù 
thắng đó, đều giống như đức Phật, Bồ Tát phát tâm bồ đề 
thù thắng như vậy. 

 

Phật tử sơ phát tâm 
Tâm diệu báu như vậy 
Liền vượt bậc phàm phu 
Vào chỗ hành của Phật. 
 

Phật tử vừa mới phát tâm bồ đề, tâm báu kiên cố 
giống như kim cang, thì khác với phàm phu. Vượt khỏi địa 
vị phàm phu, tiến vào con đường thực hành của Phật. 

 

Sinh vào nhà Như Lai 
Chủng tộc không tì vết 
Đều bình đẳng với Phật 
Quyết thành vô thượng giác. 
 

Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ địa, tức là đã sinh vào 
gia tộc của Phật, là chủng tộc cao quý, chẳng phải bần cùng 
hạ tiện. Chủng tộc nầy có thể nói chẳng có chút nhiễm ô 
cấu bẩn nào. Tất cả đều giống như đức Phật, tương lai nhất 
định sẽ thành Phật. 

 

Vừa sinh tâm như vậy 
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Liền được vào Sơ địa 
Chí thích không thể động 
Ví như núi chúa lớn. 
 

Bồ Tát mới vừa phát khởi tâm bồ đề và tâm từ bi, lập 
tức chứng nhập được Hoan Hỉ địa. Chí nguyện và sự thích 
làm của Ngài đều là hành Bồ Tát đạo, ai cũng không thể 
cản trở hoặc phá hoại Ngài được, giống như núi Tu Di 
chúa, nguy nga hùng vĩ không bị lay động. 

 

Nhiều vui nhiều ưa thích 
Và cũng nhiều tịnh tín 
Tâm dũng mãnh rất lớn 
Cùng với tâm mừng rỡ. 
 

Bồ Tát chứng được Hoan Hỉ địa rồi, luôn luôn đều 
hoan hỉ, Ngài ái hộ chúng sinh, ưa thích gần gũi chúng 
sinh. Đồng thời cũng không giải đãi sự tu tập hạnh môn 
thanh tịnh, mà có tâm tin hiểu kiên cố đối với Phật pháp. 
Phát tâm tinh tấn dũng mãnh phi thường, lại sinh khởi tâm 
hoan hỉ mừng rỡ. 

 

Xa lìa sự đấu tranh 
Não hại và sân hận 
Kính thẹn mà chất trực 
Khéo giữ gìn các căn. 
 

Bồ Tát chứng được quả vị Hoan Hỉ địa rồi, thì tự 
nhiên chẳng còn tâm kiêu ngạo thích đấu tranh, mọi việc 
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cũng chẳng tranh luận với ai, cũng chẳng não hại, và sân 
hận với người khác. Chỉ có tâm Bồ Tát thành khẩn hổ thẹn 
mà cung kính, chất phát, ngay thẳng. Ngài khéo giữ gìn sáu 
căn của mình, không để cho phóng dật. 

 

Cứu đời không ai bằng 
Hết thảy các trí huệ 
Nơi đây tôi sẽ được 
Nghĩ nhớ sinh hoan hỉ. 
 

Bồ Tát đạo cứu độ khắp chúng sinh, ngoài trừ đức 
Phật ra, chẳng có ai bằng Ngài được. Hết thảy trí huệ của 
Phật, tôi đều phải chứng đắc được. Bồ Tát thường nghĩ nhớ 
đến Tam Bảo, và tất cả chúng sinh, nên sinh ra tâm đại 
hoan hỉ. 

 

Khi được vào Sơ địa 
Vượt khỏi năm điều sợ 
Không sống, chết, tiếng xấu 
Đường ác, oai đức chúng. 
 

Khi Bồ Tát chứng nhập Hoan Hỉ địa, thì xa lìa khỏi 
năm điều sọ hãi:  

1. Sợ không sống được nữa.  
2. Sợ chết.  
3. Sợ người khác phỉ báng.  
4. Sợ đầu thai vào ba đường ác.  
5. Sợ oai đức của đại chúng. 
 

Dùng không tham chấp ta 
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Cùng với những của ta 
Cho nên các Phật tử 
Xa lìa các sợ hãi. 
 

Những điều sợ hãi sinh ra, đều do tham chấp vào cái 
ta, nếu phá được cái ta, thì còn có gì để sợ ? Và còn có 
những gì của ta, tức là tâm tham ái, thấy những gì cũng đều 
là của ta. Buông bỏ được cái ta và của ta, thì sẽ minh bạch 
tất cả đều là không. Đệ tử Phật học Phật pháp, thì nên xả 
bỏ cái ta và của ta, thì tự nhiên sẽ xa lìa những điều sợ hãi 
nầy. 

 

Thường hành đại thương xót 
Luôn có tin cung kính 
Hổ thẹn công đức đủ 
Ngày đêm tăng pháp lành. 
 

Thường thường hành đại từ đại bi, thương xót chúng 
sinh. Luôn luôn có tâm tin thanh tịnh thành khẩn, cung 
kính Tam Bảo. Lúc nào cũng có tâm hổ thẹn tất cả, thì 
công đức sẽ đầy đủ, như vậy thì ngày đêm sẽ tăng trưởng 
pháp lành. 

 

Pháp vui lợi chân thật 
Không ưa thọ các dục 
Suy gẫm pháp nghe được 
Xa lìa hạnh chấp lấy. 
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Hoan hỉ Phật pháp là lợi ích chân thật, thì không 
hoan hỉ năm dục. Luôn luôn suy gẫm quán tưởng ý nghĩa 
chân thật của Phật pháp đã nghe được, thì sẽ xa lìa tất cả 
hành vi ái và chấp lấy. 

 

Không tham lam lợi dưỡng 
Chỉ thích Phật bồ đề 
Một lòng cầu trí Phật 
Chuyên cần không nghĩ khác. 
 

Không tham đồ danh văn lợi dưỡng, chỉ hoan hỉ học 
tập Phật pháp, chứng được đại đại bồ đề vô thượng. Chỉ 
một lòng mong cầu được trí huệ giống như Phật, tinh cần 
chuyên nhất, không sinh hai lòng, không khởi niệm khác. 

 

Tu hành Ba la mật 
Xa lìa nịnh hư dối 
Như nói mà tu hành 
An trụ trong lời thật. 
 

Mong cầu được trí huệ giống như Phật, thì phải tu 
tập mười Ba la mật. Càng phải xa lìa tâm nịnh bợ, tâm hư 
vọng, và tâm dối trá. Nhất định phải thiết thực y chiếu theo 
phương pháp của Phật nói mà tu hành, thì an nhiên trụ ở 
trong lời thật không nói dối. 

 

Không nhơ nhà chư Phật 
Không bỏ giới bồ đề 
Không thích việc thế gian 
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Thường lợi ích thế gian. 
 

Người học Phật pháp, phải thường như lý mà tu 
hành, hộ trì Tam Bảo, không làm việc ô uế nơi cửa Phật, 
không làm bại hoại gia phong của Như Lai, khiến cho 
chúng sinh một khi thấy được thì sinh tâm cung kính Tam 
Bảo, quy y cửa Phật. Lúc nào cũng phải giữ gìn giới Bồ 
Tát đã chế ra, mười giới trọng bốn mươi tám giới khinh. 
Không ưa thích việc ác năm dục của thế gian, phải thường 
làm việc lành có lợi thế gian, có ích cho chúng sinh. 

 

Tu thiện không nhàm đủ 
Siêng cầu đạo tăng thắng 
Ưa pháp tốt như vậy 
Nghĩa công đức tương ưng. 

 

 Tu hành pháp lành không lúc nào ngừng, chẳng có 
sự nhàm chán đầy đủ. Như vậy ngày càng dũng mãnh tinh 
tấn, siêng tu thiện đạo thù thắng vô thượng. Ưa thích Phật 
pháp tốt như vậy, thì công đức nhất định sẽ tương ưng với 
Phật pháp. 
 

 Luôn khởi tâm nguyện lớn 
 Nguyện thấy các đức Phật 
 Hộ trì pháp chư Phật 
 Nhiếp lấy đạo Đại Tiên.   

 Thời thường sinh khởi tâm chí nguyện lớn, hy vọng 
thường thường thấy được chư Phật mười phương ba đời. 
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Lại phải phát nguyện hộ trì pháp của chư Phật nói, nhiếp 
lấy Phật đạo của chư Phật (đạo Đại Tiên tức là đạo Phật). 
 

 Thường sinh nguyện như vậy 
 Tu hành hạnh tối thắng 
 Thành thục các quần sinh 
 Nghiêm tịnh cõi nước Phật. 
 

 Thời thường phát tâm nguyện như vậy, tu hành hạnh 
thù thắng nhất, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành thục 
căn lành, tu hành đắc được sự thành tựu. Tương lai nhất 
định đều sẽ thành Phật, trang nghiêm hết thảy cõi nước chư 
Phật trong mười phương ba đời. 
 

 Tất cả cõi chư Phật 
 Phật tử đều đầy dẫy 
 Bình đẳng cùng một lòng 
 Chỗ làm không luống qua. 
 

 Hết thảy thế giới và vô lượng vô biên cõi Phật, đệ tử 
của Phật đều đầy dẫy trong đó (Phật tử là chỉ Bồ Tát). 
Những Bồ Tát đó đều một lòng một dạ cứu độ chúng sinh, 
những gì họ tu hành đều không luống uổng, nhất định sẽ 
thành tựu và được công đức như nguyện. 
 

 Tất cả đầu sợi lông 
 Một thời thành Chánh Giác 
 Các nguyện lớn như vậy 
 Vô lượng không bờ mé. 
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 Cảnh giới của Bồ Tát viên dung không chướng ngại, 
phát nguyện tu hành nơi tất cả đầu sợi lông, độ sinh, làm 
đại Phật sự, mọi người có thể cùng một thời thành Phật 
quả, chuyển bánh xe pháp. Cảnh giới nguyện lớn không thể 
nghĩ bàn như vậy, vô lượng vô biên không thể độ lượng 
được. 
 

 Hư không và chúng sinh 
 Pháp giới với Niết Bàn 
 Thế gian Phật ra đời 
 Tâm trí Phật cảnh giới. 
 

 Hư không và chúng sinh đều không thể cùng tận, 
pháp giới và Niết Bàn cũng không thể cùng tận như nhau, 
trên thế giới có Phật ra đời cũng không thể dự biết được, 
cảnh giới trí huệ và tâm của Phật là không thể nghĩ bàn. 
 

 Chỗ trí Như Lai vào 
 Cùng với ba chuyển tận 
 Nếu cả ba đó tận 
 Nguyện của tôi mới tận. 
 

 Trí huệ của Phật đắc được và cõi hư không tận, cõi 
chúng sinh tận, cõi phiền não tận, nếu những điều nầy đều 
cùng tận, thì nguyện của tôi mới cùng tận. 
 

 Như đó không cùng tận 
 Tôi nguyện cũng như thế 
 Phát nguyện lớn như vậy 
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 Tâm nhu nhuyến điều thuận. 
 

 Giống như ở trước nói : cõi hư không, cõi phiền não, 
pháp giới đều không cùng tận, cho nên tâm nguyện của tôi 
cũng không có lúc nào cùng tận. Phát nguyện lớn không 
thể nghĩ bàn nầy rồi, rộng lớn vô biên, nguyện lớn không 
thể hạn lượng, thì tâm tự nhiên nhu hoà, tự tại, an tường. 
 

 Hay tin công đức Phật 
 Quán sát nơi chúng sinh 
 Biết do nhân duyên sinh 
 Liền khởi tâm từ bi. 
 

 Chúng ta người học Phật, trước hết phải nhận thức rõ 
ràng tông chỉ học Phật, phản tỉnh một phen rằng có thật 
chân chánh tin Phật hay không, có tin Phật có vô lượng 
công đức chăng? Đức Phật chắc chắn có vô lượng công 
đức, vì đức Phật trong đời quá khứ rộng tu đại bố thí -- Nội 
tài : Đầu, mắt, tuỷ, não, xương máu; ngoại tài : Đất nước 
vợ con, tất cả khó xả mà xả bỏ được. Chúng ta tin Phật có 
vô lượng công đức, thì phải thường theo Phật học, cũng 
phải làm đủ thứ đại bố thí, cho nên phải quán sát tất cả 
chúng sinh. Chúng sinh là nhân duyên hoà hợp mà sinh, 
trong vô lượng kiếp quá khứ, có quan hệ thân thuộc với 
chúng ta, hoặc đã từng làm cha con, mẹ con, anh em, chị 
em, vợ chồng, bạn bèn .v.v... đó đây có lưới nghiệp giao 
thức, luân chuyển trong luân hồi. Minh bạch sự quan hệ 
nầy rồi, thì nên sinh khởi tâm từ bi, cứu hộ họ, khiến cho 
chúng sinh đều lìa khổ được vui. 
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 Chúng sinh khổ như vậy 
 Nay tôi phải cứu thoát 
 Vì các chúng sinh đó 
 Mà hành các bố thí. 
 

 Chúng sinh thống khổ như vậy, vĩnh viễn luân hồi 
trong sáu nẻo, sống rồi chết không thể thoát ra khỏi. Hiện 
tại Bồ Tát đã minh bạch đạo lý nầy, nên phải cứu độ chúng 
sinh ra khỏi biển khổ. Vì cứu những chúng sinh thọ khổ 
nầy, mà rộng tu đủ thứ sự bố thí. 
 

 Ngôi vua và châu báu 
 Cho đến xe voi ngựa 
 Đầu mắt và chân tay 
 Cho đến thân máu thịt. 
 

 Ngôi vua và bảy báu của tôi, đủ thứ châu báu quý 
giá, cùng với voi trắng lớn tốt đẹp, ngựa đi ngàn dặm, xe 
báu, các thứ ngoài thân. Hoặc cái đầu tôn quý, mắt, tay, 
chân, máu, trong thân thể, thịt ở bề ngoài, đủ thứ nội tài 
khó xả bỏ, chẳng có chút gì mà không bố thí được. 
 

 Tất cả đều xả được 
 Tâm không buồn hối tiếc 
 Cầu đủ thứ kinh thư 
 Tâm Ngài không nhàm mỏi. 
 

 Tất cả nội tài và ngoại tài, tôi cũng đều bố thí được. 
Bố thí rồi, trong tâm không có chút hối tiếc nào mà xả bỏ 
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không được. Các vị học Phật ! Chúng ta là người học Phật, 
phải học tất cả hạnh của Phật. Tin Phật, thì phải tin pháp 
của Phật nói – lý, y giáo phụng hành. Học tinh thần của 
Phật khó xả bỏ mà xả bỏ được, rộng tu bố thí. Bồ Tát tụng 
niệm đủ thứ Kinh điển, trì Chú, tu hành, tâm không thấy 
khác, nghĩ lệch lạc, hoặc nhàm chán mỏi mệt. Còn ý nghĩa 
tụng Kinh, trì Chú là khử vọng tồn chân, khiến cho sáu căn 
quy về thanh tịnh chuyên nhất, tâm lành sinh khởi. 
 

 Khéo hiểu nghĩa thú đó 
 Hay thuận theo thế gian 
 Hổ thẹn tự trang nghiêm  
 Tu hành càng kiên cố. 
 

 Tụng Kinh trì Chú là vì minh bạch tất cả đạo lý, khi 
tụng Kinh, có thể thu nhiếp tâm ý lại, tài bồi định lực. Kế 
tiếp dụng đến pháp thế gian lợi ích chúng sinh. Thường 
thường phải phản tỉnh hành vi lỗi lầm của mình, mà sinh 
tâm hổ thẹn. Dùng sự giác ngộ thanh tịnh, và tâm thành 
thật để cảnh sách vị lai, làm các điều lành, tích tụ công đức, 
trang nghiêm chính mình. Hay sinh tâm đại hổ thẹn, phát 
tâm đại bồ đề, tu hành đạo bồ đề vô thượng, tâm tin càng 
ngày càng tăng trưởng, càng kiên cố. 
 

 Cúng dường vô lượng Phật 
 Cung kính mà tôn trọng 
 Thường tu tập như vậy 
 Ngày đêm không giải đãi. 
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 Tâm tin của Bồ Tát ngày càng kiên cố, rộng tu cúng 
dường mười phương chư Phật. Không những cúng dường, 
mà còn cung kính và tôn trọng chư Phật. Tu tập như vậy 
đời đời kiếp kiếp không gián đoạn, ngày đêm sáu thời cũng 
không giải đãi nhàm mỏi. 
 

 Căn lành càng sáng tịnh 
 Như lửa luyện vàng thật 
 Bồ Tát trụ nơi đây 
 Tịnh tu nơi Thập địa. 
 

 Bồ Tát tu hành không giải đãi như vậy, thì căn lành 
càng ngày càng sáng xủa thanh tịnh. Giống như thợ vàng 
chuyên dùng lửa để luyện vàng, cứ luyện lần nầy rồi lần 
nữa, cho đến lúc không còn chút tạp chất nào tồn tại nữa, 
thì cuối cùng biến thành thuần vàng. Khi Bồ Tát trụ tại Sơ 
địa, thì công phu tu hành cũng không ngừng nghỉ, tu tập 
pháp môn Thập địa thanh tịnh vô vi. Biết rõ cảnh giới Thập 
địa rồi, thì cuối cùng mới đắc được quả vị Thập địa. 
 

 Chỗ làm không chướng ngại 
 Đầy đủ không đoạn tuyệt 
 Ví như đại chủ buôn 
 Vì lợi các nhà buôn. 
 Hỏi biết đường hiểm dễ 
 An ổn đến thành lớn. 
 

 Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tu tất cả việc lành, diệt tất 
cả điều ác, cho nên xử sự tiếp vật chẳng có gì chướng ngại. 
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Đã đầy đủ trí huệ quang minh, thì hạt giống Phật vĩnh viễn 
không đoạn tuyệt. Ví như người đại chủ buôn, vì lợi ích 
nhiều người đi buôn, cùng đi với mọi người đến chỗ xa làm 
ăn buôn bán, ông ta phải biết rõ tình hình an nguy trên 
đường đi, để chuẩn bị chu toàn, thì mọi người mới an ổn 
đến được chỗ muốn đến. 
 

 Bồ Tát trụ Sơ địa 
 Nên biết cũng như vậy. 
 Dũng mãnh không chướng ngại 
 Đến nơi Địa thứ mười 
 Trụ trong Sơ địa nầy 
 Làm chủ đại công đức. 
 

 Khi Bồ Tát trụ tại Sơ địa tu hành, cũng như vậy, phải 
hiểu rõ cảnh giới của các địa, và sự chứng đắc quả vị, mới 
có thế đạt đến được quả vị Phật. Trong tất cả quá trình thời 
gian nầy, phải dũng mãnh tinh tấn siêng tu học, chẳng có 
chút chướng ngại gì, thẳng đến địa thứ mười Pháp Vân địa, 
đều không có chướng ngại phát sinh. Trụ tại Hoan Hỉ địa -- 
Bồ Tát Sơ địa, làm chủ đại công đức, lãnh đạo hết thảy Bồ 
Tát hướng về trước tu hành. 
 

 Dùng pháp dạy chúng sinh 
 Tâm từ không tổn hại 
 Thống lãnh cõi Diêm Phù 
 Đều giáo hoá hết thảy. 
 Khiến trụ nơi đại xả 
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 Thành tựu Phật trí huệ 
 Muốn cầu đạo tối thắng 
 Bỏ ngôi vua của mình. 
 

 Bồ Tát làm chủ công đức, ở cõi Diêm Phù Đề 
thường làm Luân Vương, dùng Phật pháp giáo hoá tất cả 
chúng sinh. Hoá độ chúng sinh trước hết phải có tâm từ bi, 
tuyệt đối không có tâm làm tổn hại chúng sinh. Lại thường 
hành bố thí, cứu tế chúng sinh. Bồ Tát làm vua cõi Nam 
Diêm Phù Đề, lãnh đạo chúng sinh, biến tất cả phong tục 
xấu trên thế giới thành phong khí tốt. Giáo hoá chúng sinh 
tu trì năm giới, Bát quan trai giới, tu học chánh pháp thập 
thiện. Lại giáo hoá chúng sinh tu tập pháp môn bố thí, diệt 
trừ tham xẻn chướng ngại, thường trụ ở trong đại hỉ xả, 
khiến cho hết thảy chúng sinh cũng đắc được trí huệ như 
Phật. Bồ Tát tự cầu Phật đạo tối thù thắng, cũng dạy chúng 
sinh cầu Thánh đạo vô thượng. Vì cầu Phật đạo thanh tịnh 
thù thắng, mà Ngài xả bỏ địa vị ngôi vua, để xuất gia tu 
đạo. 
 

 Hay ở trong Phật giáo 
 Dũng mãnh siêng tu tập 
 Liền được trăm tam muội 
 Và thấy trăm vị Phật. 
 Chấn động trăm thế giới 
 Quang chiếu cũng trăm cõi 
 Hoá trăm cõi chúng sinh 
 Vào trong trăm pháp môn. 
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 Biết được việc trăm kiếp 
 Thị hiện làm trăm thân 
 Và hiện trăm Bồ Tát 
 Dùng để làm quyến thuộc. 
 

 Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, cầu Bồ Tát đạo, xả bỏ ngôi 
vua, xuất gia tu phạm hạnh, ở trong sự giáo hoá của Phật, 
đặc biệt Ngài hiển được sự dũng mãnh tinh tấn, chuyên cần 
tu tập các thứ pháp môn của Phật nói, có thể ở trong một 
niệm đắc được trăm chánh định (tam muội), cũng ở trong 
một niệm, thấy được trăm thế giới của chư Phật. Cảnh giới 
tu chứng đó, chấn động trăm thế giới, và có sáu thứ chấn 
động. Quang minh cũng chiếu sáng đến trăm thế giới, và 
cũng chiếu soi tất cả chúng sinh ở trong đó. Giáo hoá 
chúng sinh trong trăm thế giới, khiến cho họ đều tiến vào 
trăm thứ pháp môn. Lúc đó, Bồ Tát biết được tất cả sự việc 
trong trăm kiếp ba đời – quá khứ, vị lai, và hiện tại. Lại có 
thể thị hiện biến hoá ra trăm thứ thân hình, mỗi thân hình 
lại có thể biến hoá ra trăm hình tướng Bồ Tát, để làm 
quyến thuộc, để trợ giúp Ngài hoằng pháp lợi sinh. 
 

 Nếu nguyện lực tự tại 
 Quá số đó vô lượng 
 Tôi ở trong địa nghĩa 
 Lượt thuật chút ít phần. 
 Nếu muốn phân biệt rộng 
 Ức kiếp nói không hết 
 Bồ Tát đạo tối thắng 
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 Lợi ích các quần sinh. 
 Pháp Sơ địa như vậy 
 Nay tôi đã nói xong. 
 

 Nếu như những nguyện lực của các đại Bồ Tát đã đạt 
đến viên dung vô ngại, thì công đức và cảnh giới của các 
Ngài, đương nhiên vượt trội hơn công đức và cảnh giới của 
Bồ Tát Sơ địa vừa nói ở trên, không cách chi nói hết được. 
Khi tôi giảng về nghĩa lý Sơ địa, thì chỉ nói sơ lược chút ít, 
nếu muốn nói nghĩa lý, tướng trạng, cảnh giới, một cách tỉ 
mỉ, thì e rằng trải qua trăm ngàn ức kiếp cũng không cách 
chi nói hết được. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo thù thắng nhất, 
tông chỉ chủ yếu nhất của Bồ Tát là lợi ích chúng sinh, tự 
lợi lợi tha, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Tôi - Bồ Tát Kim 
Cang Tạng, hiện tại đã giảng sơ lược xong về pháp môn Sơ 
địa. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI LĂM 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ HAI LY CẤU ĐỊA 

 
 Các Bồ Tát đã nghe  
 Địa tối thắng vi diệu 
 Tâm Ngài tối thanh tịnh 
 Tất cả đều hoan hỉ. 
 Đều từ toà đứng dậy 
 Vọt trụ trong hư không 
 Khắp rải hoa tốt đẹp 
 Đồng thời cùng khen ngợi. 
 Lành thay Kim Cang Tạng ! 
 Bậc đại trí vô uý 
 Khéo nói về địa nầy 
 Pháp hành của Bồ Tát. 
 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
 Biết tâm chúng thanh tịnh 
 Thích nghe Địa thứ hai 
 Hết thảy các hạnh tướng. 
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 Liền thỉnh Kim Cang Tạng 
 Đại huệ xin diễn nói 
 Phật tử đều thích nghe 
 Chỗ trụ Địa thứ hai. 
 

 Các vị Bồ Tát đã nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng nói 
về pháp môn Hoan Hỉ địa nầy, pháp Hoan Hỉ địa tối thắng 
vi diệu, hết thảy trong tâm của Bồ Tát đều thanh tịnh, một 
chút vọng tưởng cũng không còn, chỉ tồn tại tâm hoan hỉ. 
Hết thảy Bồ Tát đều từ toà ngồi đứng dậy, vọt thân lên hư 
không, dùng hoa tươi tốt đẹp nhất, rải hoa xuống cúng 
dường Bồ Tát Kim Cang Tạng, đồng thời cùng nhau khen 
ngợi Bồ Tát Kim Cang Tạng, nói: “Tốt lắm ! Bồ Tát Kim 
Cang Tạng ! Ngài thật là một vị Bồ Tát đại trí huệ, chẳng 
có tơ hào sợ hãi ! Ngài khéo nói về pháp môn Hoan hỉ địa, 
là pháp môn tu hành của hết thảy Bồ Tát”.  
 Lúc đó có vị Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, biết tâm của 
mọi người đều thanh tịnh. Địa thứ nhất đã nói xong, mọi 
người đang muốn nghe pháp địa thứ hai. Địa thứ hai nên tu 
hành như thế nào ? Cảnh giới ra sao ? Pháp môn nầy tu 
chứng được quả vị gì ? Đều muốn biết. Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt liền thỉnh cầu Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: “Bậc đại 
trí huệ ! Chúng tôi mọi người xin thỉnh Ngài tiếp tục diễn 
nói pháp địa thứ hai. Các vị đệ tử của Phật và các đại Bồ 
Tát, đều hoan hỉ lắng nghe hình tướng và cảnh giới của địa 
thứ hai, cũng đều muốn tiếp tục tu hành pháp môn địa thứ 
hai”. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng, bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng : Phật tử ! 
Đại Bồ Tát đã tu Sơ địa rồi, muốn vào Địa 
thứ hai, thì phải khởi mười thứ thâm tâm. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Tâm ngay thẳng, tâm mềm 
mại, tâm kham năng, tâm điều phục, tâm 
tịch tĩnh, tâm thuần thiện, tâm không tạp, 
tâm không cố luyến, tâm rộng, tâm lớn. Bồ 
Tát nhờ mười thứ tâm, để vào Ly cấu địa 
thứ hai. 
 Phật tử ! Bồ Tát trụ Ly cấu địa, tự 
tánh xa lìa tất cả sự sát sinh, không chứa 
đao gậy, không ôm lòng oán hận. Có sự hổ 
thẹn, đầy đủ lòng nhân từ tha thứ. Nơi tất 
cả chúng sinh có mạng sống, thường sinh 
tâm làm lợi ích. Bồ Tát đó còn không có ác 
tâm não hại các chúng sinh, hà huống là 
Ngài khởi tưởng chúng sinh, cố ý giết hại. 
 

 Các vị Bồ Tát và Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói xong 
bài kệ ở trên, thì lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói với Bồ 
Tát Giải Thoát Nguyệt : Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát 
tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đã tu hành 
chứng được quả vị Hoan hỉ địa rồi, muốn tiếp tục tu hành 
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pháp môn địa thứ hai, thì phải sinh ra mười thứ tâm thâm 
sâu. Những gì là mười thứ tâm thâm sâu ? 
 1. Tâm ngay thẳng : Tức là tâm phải ngay thẳng, 
không quanh co. Do đó : “Tâm thẳng là đạo tràng”. Chánh 
trực không tà, chẳng có tà tri tà kiến. Ngay thẳng là không 
quanh co, chẳng có lường gạt người bất cứ việc gì. 
 2. Tâm mềm mại : Tâm của Bồ Tát phải mềm mại, 
không cang cường. Tâm cang cường thì không mềm mại. 
 3. Tâm kham năng : Kham năng nhẫn thọ tất cả, tức 
là không thể nhẫn thọ cũng phải nhẫn thọ. 
 Tâm ngay thẳng là bố thí. Tâm mềm mại là trì giới. 
Tâm kham năng là nhẫn nhục, dù không thể nhẫn cũng 
phải nhẫn, không thể giữ giới cũng phải giữ, bất cứ như thế 
nào cũng không thể phạm giới.  
 Xưa kia có một câu chuyện thế nầy : Có một vị Tỳ 
Kheo, mặc y màu đỏ, đi đến nhà một người thợ làm vàng, 
lúc đó ông thợ làm vàng đang làm bảo châu rất quý giá cho 
ông vua. Sau khi vị Tỳ Kheo đó đi rồi, thì người thợ vàng 
hốt nhiên phát hiện thiếu mất một hạt châu, liền hoài nghi 
cho vị Tỳ Kheo đó trộm đi. Kỳ thật, vị Tỳ Kheo đó biết hạt 
châu ở đó, vì y của vị Tỳ Kheo mặc là màu đỏ, phản chiếu 
lên hạt châu, làm cho hạt châu biến thành giống như cục 
thịt. Lúc đó, có con vịt đi vào, tưởng là cục thịt, nên nuốt 
vào bụng rồi đi. Vì giữ mạng sống cho con vịt, cho nên 
Ngài chẳng biện bạch. Ông thợ vàng bèn cầm gậy đánh vị 
Tỳ Kheo một cách tàn nhẫn, máu me lai láng. Con vịt ngửi 
thấy mùi máu thì chạy vào. Ông thợ vàng không chú ý đến 
con vịt, đánh một gậy thì con vịt chết tươi.  
 - Bấy giờ vị Tỳ Kheo mới nói : “Ông cần gì phải 
đánh tôi, tôi sẽ nói hạt châu đó đang ở đâu”!  
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 - Ông thợ vàng nói : “Ông hãy nói mau lên, ở đây 
chỉ có tôi và ông hai người, nếu ông không ăn cắp thì ai ?”  
 -Vị Tỳ Kheo nói : “Tôi không ăn cắp hạt châu của 
ông, vừa rồi tôi không nói, là sợ ông giết hại con vịt nầy, 
bây giờ con vịt đã bị ông đánh chết, tôi nói cho ông biết hạt 
châu ở trong bụng của con vịt. Nếu ông không tin, thì hãy 
mổ bụng con vịt ra xem thì sẽ biết”.  
 Ông thợ vàng liền mổ bụng con vịt ra, quả nhiên 
thấy hạt bảo châu. Ông thợ vàng đem câu chuyện nầy trình 
lên ông vua. Ông vua nghe rồi rất kính trọng vị Tỳ Kheo 
nầy, bèn thỉnh Ngài vào trong cung để cúng dường. Đây 
gọi là tâm kham năng. 
 

 Còn có một câu chuyện khác nữa : Có mấy vị Tỳ 
Kheo, đi ra ngoài gặp một bọn cướp, chúng trộm cướp hết 
sạch, cho đến y phục cũng bị lột hết. Bọn cướp sợ các vị 
Tỳ Kheo đi báo cáo với vua, bèn nghĩ muốn giết họ để diệt 
khẩu. Nhưng trong số đó có một tên cướp nói : “Đừng giết 
những vị Tỳ Kheo nầy, họ giữ giới không sát sinh, cho đến 
cây cỏ cũng không hại đến. Chúng ta nên trói họ lại bỏ trên 
cỏ, để cho họ chết đói”. Do đó, bọn cướp bèn trói các vị Tỳ 
Kheo lại và bỏ trên cỏ không đi đâu được.  
 Trong đó có một vị Tỳ Kheo lớn tuổi nói với mọi 
người rằng : “Bây giờ chúng ta gặp hoàn cảnh nầy, chắc 
chắn kiếp trước chúng ta đã từng trộm cướp tài vật của 
người khác, làm hại đến tánh mạng của họ, cho nên đời nầy 
mới gặp quả báo nầy. Mọi người đều phải nhẫn nại một 
chút”! Đến khi trời tối, thì kiến và mũi mòng đều đến cắn 
họ, cắn sưng hết khắp mình, vừa đau vừa ngứa. Vị Tỳ 
Kheo lớn tuổi lại nói : “Mọi người nhẫn nại một chút ! 
Đừng có sinh tâm sân hận. Các vị hãy nhìn xem loài rồng, 
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khi chúng tu hành thì sinh ra tâm sân hận, cho nên mới đoạ 
làm thân rồng. Tuy hiện tại chúng ta gặp nạn nầy, nhưng 
đừng sinh tâm sân hận, đừng giống như loài rồng, khi nào 
rồng quên đi tâm sân hận thì mới xả bỏ được thân rồng, lại 
tiếp tục tu hành”.  
 Đến nửa đêm thì nghe tiếng cọp gầm sói tru, làm cho 
mọi người kinh hãi, thức suốt tới sáng. Buổi sáng hôm đó, 
ông vua đi săn, từ xa nhìn thấy các vị Tỳ Kheo không y 
phục, tưởng rằng đó là cầm thú. Tới gần một chút nhìn thì 
cho rằng là yêu quái; lại đến gần một chút nữa nhìn, hỏi rõ 
ràng đầu đuôi câu chuyện, thì mới biết mấy vị Tỳ Kheo nầy 
bị bọn cướp lột hết sạch, do giữ giới mà thà chết đói, chết 
khát chứ không muốn làm hại đến cây cỏ. Ông vua nghe 
xong lập tức nói với mấy vị Tỳ Kheo rằng : “Trong nước 
của ta có những vị Tỳ Kheo nầy tu hành thật là hiếm có”! 
Bèn đích thân đến mở trói cho các vị Tỳ Kheo, rất có tâm 
cung kính đến các vị Tỳ Kheo đó, và còn thỉnh các vị đó 
vào cung tiếp nhận sự cúng dường.  
 Các vị ! Chúng ta nghe các vị Tỳ Kheo trong câu 
chuyện nầy bị người khác dùng cỏ trói lại, các Ngài thà 
chết đói và bị côn trùng cắn chết chứ không phá giới, tinh 
thần khó nhẫn mà nhẫn được, khó hành mà hành được, tâm 
kiên định không thể giữ giới cũng giữ được, đó mới là chân 
chánh Tăng Bảo trong cửa Phật, đây gọi là tâm kham nhẫn. 
 4. Tâm điều phục : Đừng nói đến việc điều phục 
người khác, chính mình còn khó điều phục. Bạn vừa mới 
nghĩ tu hành, thì nó bèn khởi lên nhiều vọng tưởng. Bạn 
muốn thanh tịnh, thì tâm nhiễm ô lại đến, tâm của chúng 
sinh thật không dễ gì điều phục. Nếu điều phục được tâm 
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cang cường và tâm không nghe lời, thì đó mới là công phu 
thật. 
 5. Tâm tịch tĩnh : Tâm tịch tĩnh chẳng phải chỉ cho 
hoàn cảnh tịch tĩnh bên ngoài, mà là chỉ cho nội tâm không 
có tất cả mọi âm thanh, như vậy thì tự nhiên tịch tĩnh. 
 6. Tâm thuần thiện : Tâm thuần thiện tức là trong 
tâm chẳng có chút ý niệm ác nào. 
 7. Tâm không tạp : Tức là trong tâm chẳng có tâm 
niệm tạp loạn nào. 
 8. Tâm không cố luyến : Ví như bạn bố thí đồ vật, bố 
thí rồi tuyệt đối không luyến tiếc. 
 9. Tâm rộng : Tâm rộng rãi. 
 10. Tâm lớn : Tâm nầy lớn không có gì sánh bằng. 
 

 Bồ Tát phải có mười thứ tâm thâm sâu như ở trên 
vừa nói, nương theo mà tu hành, thì mới vào được địa thứ 
hai, lìa tất cả trần cấu. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một 
tiếng các vị đệ tử của Phật ! Khi Bồ Tát trụ Ly cấu địa, thì 
tự tánh xa lìa tất cả cảnh giới sát sinh, cho đến loại khí cụ 
đao gậy có thể làm thương hại đến sinh mạng, đều không 
lưu trữ cất giữ. Trong tâm của Bồ Tát chẳng có oán hận với 
bất cứ ai, luôn luôn sinh tâm đại hổ thẹn. Thế nào gọi là 
nhân từ tha thứ ? Việc mình không muốn thì tuyệt đối đừng 
bố thí cho người khác; ví như mình không muốn bị người 
khác đàn áp, thì đừng có đàn áp người khác. Mình không 
muốn bị người ta mắng chửi, thì mình đừng mắng chửi 
người khác, đây gọi là nhân từ tha thứ. Bất cứ ai có lỗi lầm 
gì, đều có thể tha thứ hết. Đầy đủ tâm nhân ái và tâm tha 
thứ, đối với tất cả chúng sinh, phải luôn luôn sinh ra tâm từ 
bi lợi ích cho họ. Như vậy Bồ Tát tu hành, Ngài không 
muốn dùng tâm ác làm cho tất cả chúng sinh, sinh ra phiền 
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não. Vì Ngài đã nhận rõ họ chỉ là chúng sinh, tức là chúng 
sinh thì nỡ nào sinh ác tâm giết hại họ ? Họ là chúng sinh, 
thì nên có tâm từ bi nhân từ tha thứ đối với họ, chứ chẳng 
phải dùng tâm ác cố ý giết hại họ. 
 

 Tánh không trộm cắp, Bồ Tát đối với 
tài vật của mình thường biết vừa đủ. Với 
người thì từ bi tha thứ không muốn làm 
tổn hại. Nếu vật thuộc người khác, thì nghĩ 
vật thuộc người khác, trọn không vì thế mà 
sinh tâm trộm cắp, cho đến cỏ lá, họ không 
cho thì không lấy, hà huống là những đồ tư 
sanh khác !  
 

 Địa thứ hai – Ly cấu địa, tức cũng là tự tánh thanh 
tịnh địa, tức cũng là tự tánh vốn không nhiễm ô. Trong 
cảnh giới nầy, tự tánh lìa khỏi tất cả pháp nhiễm ô, cho đến 
khởi tâm động niệm đều là thanh tịnh, chẳng có sự nhiễm 
ô. Động một tâm niệm nhiễm ô, thì đó chẳng phải là thanh 
tịnh. Đạo lý giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, đều là pháp 
bình thường hằng ngày không lìa khỏi mỗi người. Không 
những Kinh Hoa Nghiêm như vậy, mà mỗi bộ Kinh đều 
không rời khỏi phạm vi hằng ngày qua hành vi động tác 
của chúng ta. Nếu đạo lý nói trong Kinh điển chẳng có 
quan hệ gì với đời sống sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, 
thì đức Phật chẳng nói Kinh đó. Kinh điển của đức Phật 
nói, là muốn trợ giúp mỗi người có đời sống chánh thường 
tốt đẹp và rất có quy cụ. Cho nên đức Phật nói tất cả pháp 
môn, giảng tất cả nghĩa Kinh, đều chỉ dẫn chúng ta hướng 
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con đường chánh mà tiến về trước. Song, chúng ta phải 
chịu đi tới thì mới có sự hữu dụng. Nếu chúng ta chỉ biết có 
Kinh điển mà không ý chiếu theo trong nghĩa Kinh tu hành, 
thì hằng ngày nghe Kinh, nghe đến tạm vạn đại kiếp, cũng 
giống như không nghe. Chúng ta chỉ nghe thôi chưa đủ, 
nếu khi nghe mà hôn trầm, nghe mà ngủ gà ngủ gật, thì đó 
chẳng phải là có mắt không thấy Lô Xá Na, có tai không 
nghe giáo lý viên đốn chăng ? Tôi thường nói với mọi 
người, khi nghe Kinh, bất luận là ai, trước hết đừng có ngủ; 
nếu ngủ thì có mắt cũng không thấy được, có tai cũng 
không nghe được, nhưng vẫn có người không chịu nghe. 
Thứ hai là đừng có nằm mộng, trong mộng ném Kinh Hoa 
Nghiêm lên chín tầng mây, do dị tánh của mỗi người đi vào 
trong cảnh mộng; khi tỉnh mộng thì vẫn không ngừng đi 
tìm cảnh giới trong mộng. Như ở đây giảng Kinh rất hay, 
nhưng chẳng có thọ dụng gì đối với bạn. Nếu không ngủ, 
không nằm mộng, thì nghe Kinh sẽ đắc được lợi ích, trở về 
nhà vẫn suy gẫm kỹ càng, lãnh hội được vị pháp ở trong 
Kinh, như vậy mới thọ ích được không ít. 
 Ý nghĩa chữ tánh, như trong Tam Tự Kinh có nói : 
“Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Tánh tương cận, tập tương 
viễn. Cú bất giáo, tánh nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ 
chuyên”. Đây chẳng phải là Kinh Phật, là quyển sách của 
các em nhi đồng Trung Quốc phải đọc qua, người Mỹ thì 
chẳng biết, dù người thiếu niên Trung Quốc hiện đại, cũng 
rất ít người đọc qua. Bây giờ tôi giải thích cho các vị nghe 
mấy câu vừa rồi ở trên : Nhân chi sơ – con người lúc ban 
đầu còn nhỏ, bản tánh vốn lương thiện (cũng có người nói 
bản tánh ác). Về sau trải qua hoàn cảnh biến đổi và huân 
tập khi lớn lên, dần dần xa lìa bản tánh. Giả như, không 
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dạy dỗ họ lúc còn nhỏ, thì bản tánh thiện cũng sẽ biến 
thành tánh ác. Như hôm nay thời đại giáo dục của người 
Mỹ, bản tánh của họ tự nhiên phát triển, không thêm sự 
quản giáo; giống như trồng cây, cứ tự nhiên để cho nó lớn 
lên, kết quả cành lá mọc ra lung tung, thân cây không thể 
trở thành vật dụng hữu ích, đương nhiên không thể nói đến 
làm trụ cột được. Ở nước Mỹ, rất nhiều thanh niên biến 
thành hiếp pi, đó là kết quả không giáo dục mà ra. 
 Ý nghĩa tánh không trộm cắp, là nói về bản tánh của 
Bồ Tát không trộm cắp. Chẳng riêng gì về phương diện 
hữu hình không phạm giới, mà về phương diện vô hình 
cũng không phạm giới. Tóm lại, về mặt hữu hình thấy được 
sự việc không phạm giới, cho đến sự việc mình không thấy 
được, mình cũng chưa từng giám sát sự việc, cũng không 
phạm giới. Đây tức là trong bản tánh chẳng có hạt giống 
trộm cắp. Trộm cắp, nghĩa là không hỏi mà tự mình lấy tức 
là trộm cắp, chưa được người chủ hứa khả, đồ vật cũng 
không có mặt chủ nhân mà lấy đi, đây cũng gọi là trộm 
cắp. Bạn cho rằng người khác không nhìn thấy, nhưng ở 
trong tự tánh có sự ô nhiễm, chưa lìa khỏi cấu bẩn, đây 
chẳng phải là thanh tịnh, là nhiễm ô, đã phạm giới trộm 
cắp. 
 Bồ Tát đối với tài sản của mình, nội tài như : Đầu 
mắt tuỷ não, ngoại tài như đất nước vợ con, thường hay 
biết đủ, do đó “Tri túc thường lạc”. Tại sao con người hay 
trộm cắp ? Vì không biết đủ, có tâm tham, chẳng biết vừa 
đủ. Biết đủ thì an lạc, biết đủ thì không nhục, biết ngừng 
thì không nguy. Thường hay biết đủ thì không bị phạm 
pháp, cũng không bị người khác khinh thường tủi nhục. 
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Cho nên có câu nói rằng : “Tri túc thường lạc, năng nhẫn tự 
an”. 
 Làm thế nào mới gọi là Bồ Tát ? Bồ Tát với con 
người giống nhau, bất quá tư tưởng và hành vi của Ngài 
khác với người phàm (Lúc nào Ngài cũng nghĩ lợi ích 
người khác giáo hoá chúng sinh). Ngài không ích kỷ, 
không lợi mình, chẳng mưu cầu cho chính mình). Chẳng 
màng đời sống của mình như thế nào ? Chết rồi hậu sự lại 
an bài như thế nào ? Bồ Tát tuyệt đối không làm hại, khinh 
thường chúng sinh. Ngài vì hết thảy nhân loại mà phục vụ, 
sự việc gì đối với nhân loại có ích thì Ngài làm. Nếu đối 
với nhân loại mà có hại thì Ngài không làm. Chẳng phải Bồ 
Tát có thần thông như thế. Thần thông chỉ là cảm ứng tự 
nhiên. Tại sao con người không có thần thông ? Vì nếu con 
người mà có thần thông thì họ sẽ cậy vào đó mà đi làm hại 
người khác. Đây không gọi là thần thông, đó là ác quỷ ! 
Một lòng muốn người khác thọ ác báo. Bồ Tát chẳng phải 
như vậy, chẳng màng người nghe hay không nghe lời dạy 
của Ngài, Ngài vẫn thí giáo không biết mệt nỏi. Ngài cũng 
không trừng phạt những người không nghe lời dạy của 
Ngài, làm cho họ khổ. 
 Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh đều từ bi tha thứ, từ 
hay ban vui. Chúng sinh có lỗi lầm, Bồ Tát đều tự trách 
mình, cho rằng mình không giáo hoá họ tốt, không làm cho 
chúng sinh minh bạch đạo lý, do đó chúng sinh mới tạo 
nghiệp. Bồ Tát thường trở về cầu chính mình, hồi quang 
phản chiếu, chẳng giống chúng sinh luôn cảm giác người 
khác không đúng, đây là do tâm chúng sinh chiếu bên 
ngoài, còn tâm Bồ Tát thì chiếu bên trong. 
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 Không muốn tổn hại : Bồ Tát không muốn lợi ích 
mình mà tổn hại người khác. Nếu như tài vật thuộc về của 
người khác, thì Ngài tuyệt đối không xâm chiếm lợi ích của 
người khác, cho dù quý trọng, thậm chí châu báu giá trị 
hiếm có trên thế gian, Bồ Tát cũng không có lòng tham. 
Không có lòng tham thì không trộm cắp. Nếu tham không 
biết chán, lòng tham quá lớn, liền sinh tâm trộm cắp. Cho 
đến một cộng cỏ, một cây kim, người khác không cho cũng 
không dám lấy. Cộng cỏ cây kim còn như vậy, hà huống là 
những vật quý trọng khác !  
 

 Tánh không tà dâm, Bồ Tát biết đủ 
với vợ của mình, không mong cầu vợ 
người. Đối với thê thiếp, con gái, thân tộc 
của người, Bồ Tát còn không sinh tâm 
tham nhiễm, hà huống là việc dâm dục, 
huống gì hành vi trái với đạo đức. 
 

 Ở trên đã nói qua giới giết hại và giới trộm cắp, chỗ 
vi tế nhất của Bồ Tát cũng cẩn thận giữ gìn, tờ hào không 
phạm, đối với giới dâm, càng đặc biệt coi trọng hơn. Tuy 
nhiên trong tự tánh có đủ nghiệp dâm, nhưng không tà 
dâm. Tà dâm tức là hành vi dâm dục phi pháp, phi đạo đức. 
Làm thế nào dâm dục sinh ra ? Là do lòng tham sinh ra. 
Tham tài tham sắc, đều do lòng tham sinh khởi, nếu không 
có lòng tham, thì tâm dâm dục cũng không có. Cho nên nói 
ý niệm dâm dục cũng từ lòng tham mà ra. Tham khiến cho 
con người không biết rõ thị phi, không biết trắng đen. Nói 
theo trong mười hai pháp Nhân duyên, đó gọi là vô minh. 
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Nam hoan nữ ái, là gốc rễ của vô minh, con người thường 
chìm đắm trong ái dục, mà không thể tự chủ được, không 
biết nguyên nhân, đó tức là ma lực của vô minh. Có vô 
minh rồi thì sinh ra hành vi, cho nên nói vô minh duyên 
hành. Vô minh sinh khởi, tiếp theo thì có hành vi, đây là tà 
lực dẫn dắt con người đi vào đường chết. Con người từ sắc 
dục mà sinh, cuối cùng do sắc dục mà chết. Từ chỗ nhiễm 
ô mà ra, rồi lại từ chỗ nhiễm ô mà đi. Lực không minh 
bạch nầy, khiến cho con người có đủ thứ tội nghiệp hành 
vi, sau đó liền có thức. Do thức mà có danh sắc, có danh 
sắc rồi, sau đó sinh ra lục nhập. Lục nhập tức là : mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn. Sau đó thì có xúc giác, do xúc 
giác mà sinh ra thọ dụng. Trong thọ dụng có cảm giác thư 
thái, liền có tâm ái dục. Có ái dục rồi tiếp theo thì có thủ, 
thủ là chấp trước, tất cả đều muốn chiếm đoạt để mình có 
(hữu), do có mà sinh ra sinh, lão tử. Mười hai nhân duyên 
nầy tuần hoàn không dứt, trầm luân trong sáu nẻo luân hồi. 
Nếu diệt được vô minh, thì tất cả liền tiếp theo đó mà diệt. 
Vô minh thì chẳng có trí huệ, chẳng có quang minh. Nếu 
có trí huệ quang minh thì sẽ không bị vô minh làm ô 
nhiễm, liền có thể chuyển pháp nhiễm ô thành pháp thanh 
tịnh. Chuyển, nói thì rất dễ, có thể nói dễ như trở bàn tay. 
Phiền não tức bồ đề, chuyển phiền não thành bồ đề cũng là 
ý nghĩa nầy, tại sao người thế gian có phiền não ? Vì có 
tâm tham dục, có tâm ích kỷ, có tâm tự lợi. Vì không thể 
thoả mãn dục vọng của mình, không thể làm đầy được tâm 
tham của mình, bèn sinh ra phiền não. Đây cũng là nguyên 
nhân “ngã kiến” (thấy cái ta) quá sâu nặng, nhất là tà kiến 
và dục niệm càng tác quái. Nếu như con người đoạn trừ 
được dục, thì sẽ không còn phiền não. Tánh không tà dâm, 
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tức là ở trong tự tánh, căn bản chẳng có ý niệm dâm dục. 
Bồ Tát đối với thê thiếp của mình, đều chẳng có tâm dâm 
dục, biết đủ, vì Ngài biết tu hành, phải “đoạn dục khử ái”, 
Ngài không bị ái dục làm giao động, tuy sống với những 
người thê thiếp, mà không bị cảnh giới nhiễm ô làm lay 
động. Không mong cầu vợ người khác, đối với vợ con của 
mình còn không có tâm tham dục, thì làm sao khởi tà niệm 
với thê thiếp của người khác ? Cho đến những con gái có 
sự bảo hộ của gia đình, hoặc con gái đẹp trong thân tộc, 
hoặc là thiếu nữ có gia tộc luật pháp bảo hộ, cùng với hết 
thảy nữ tánh, Ngài đều không sinh tư tưởng tham nhiễm, 
hà huống là hành vi không hợp với đạo đức, Ngài càng 
không bao giờ làm. 
 

 Tánh không nói dối, Bồ Tát thường 
nói lời chân, lời thật, nói đúng thời, cho 
đến trong mộng cũng không nói dối, nói lời 
che đậy, lời vô tâm, hà huống là cố ý phạm. 
 

 Vì sao Bồ Tát không tà dâm ? Vì Bồ Tát có định lực 
chân chánh, Ngài quán được “mắt thấy hình sắc trong tâm 
chẳng có, tai nghe việc đời mà chẳng hay”, như như chẳng 
động, rõ ràng sáng suốt. Cho nên định lực của Ngài đầy đủ, 
không bị bất cứ sắc đẹp nào làm lay động.  
Tánh không vọng ngữ. Do đó: 
  

“Một thiện tất cả đều thiện 
Một thật tất cả đều thật”. 

 

 Vì không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
cho nên Ngài cũng không nói dối. Động cơ nói dối là vì 
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mình không đạt được lợi ích nào đó, nên mới dùng lời nói 
dối để lừa gạt người khác. Hoặc tránh né điều gì đó bất lợi 
đối với mình, sợ bị tổn hại, biết rõ nói dối là không đúng, 
mà vẫn cứ nói dối. Bồ Tát chẳng có tâm ích kỷ, tâm tự lợi, 
tâm vì mình như vậy, Bồ Tát đối với tất cả việc tốt mà có 
lợi ích, thì Ngài đều ban tặng cho người khác; còn việc 
không tốt, không có ích thì mình thọ nhận, cho nên Ngài 
không cần nói dối. Vì trong tâm của Ngài vốn không còn 
nhân nói dối, cũng không còn duyên nói dối, càng không 
tạo nghiệp nói dối. Bồ Tát thường nói lời thật : Nói lời 
chân thật. Trong con mắt phàm phu, Bồ Tát không nói dối 
là có chút sự ngu ngốc, nhưng ở trong tâm Phật, Bồ Tát là 
đệ tử tốt nhất. Đức Phật thường khen ngợi Bồ Tát là thiện 
nam tử, người có đại trí huệ. Ngu si và trí huệ là dùng lối 
thấy pháp mà quyết định sự khác biệt. Phàm phu thế tục 
cho rằng là trí huệ, đều là trí huệ phàm phu. Trí huệ của 
Phật nói tức là đại trí huệ của Thánh nhân. Bồ Tát Di Lặc 
tự gọi mình là lão khờ, ý nghĩa là vừa già, vừa khờ khạo, là 
người ngu si.  
 Đức Khổng Tử khen Nhan Hồi vài câu như thế nầy : 
“Ngô dữ hồi ngôn chung nhật, bất vi như ngu. Thối nhi 
tỉnh kỳ tư, diệc túc dĩ phát, Hồi dã bất ngu”.  
 Khổng Tử nói : Ta nói chuyện với Nhan Hồi, y chưa 
bao giờ trái ý ta, nói chung Nhan Hồi đáp tốt hoặc dạ, thật 
giống như người khờ. Nhưng khi y xử lý sự tình thì, lời của 
ta nói, từng câu từng câu y đều phát huy tác dụng của nó. 
Nhan Hồi ơi ! Một chút cũng không ngu si.  
 Lời xưa có nói : “Đại trí nhược ngu” (bậc trí như 
người ngu). Lời chân : Nói lời chân thật, không nói lời giả 
dối lường gạt. Nói đúng thời : Lời nên nói thì nói; lời 
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không nên nói thì không nói, đúng thời thì nói; không đúng 
thời thì không nói. Cho đến ở trong mộng : Thậm chí ở 
trong mộng, cũng không tạo ra lỗi lầm, hoặc nói dối, tâm 
vốn không còn nói dối, thì còn cố ý nói dối chăng ! 
 

 Tánh không nói hai lưỡi, Bồ Tát đối 
với các chúng sinh không có tâm ly gián, 
không có tâm não hại. Không đem lời 
người nầy, vì phá người kia mà nói với họ. 
Không đem lời người kia, vì phá người nầy 
mà nói với họ. Người chưa phá thì không 
khiến cho phá, người đã phá rồi thì không 
tăng thêm. Không vui sự ly gián, không 
thích sự ly gián, không tạo ra lời ly gián, 
không nói lời ly gián, hoặc thật, hoặc 
không thật. 
 

 Tánh không nói hai lưỡi : Trong tự tánh của Bồ Tát 
chẳng có tập khí thị phi đôi bên. Bồ Tát đối với chúng sinh 
chẳng có sự ly gián, làm cho họ mất hoà khí, cũng chẳng 
có tâm tư hãm hại chúng sinh, chỉ có tâm từ bi lợi ích 
chúng sinh. Không đem lời người nầy vì phá người kia mà 
nói với họ : Không thể đem lời nói xấu của người A nói với 
người B. Không thể đem lời người kia vì phá người nầy mà 
nói với họ : Cũng không tuỳ tiện đem lời nói xấu của người 
B nói với người A. Như vậy gọi là nói hai lưỡi, phá hoại 
hoà khí giữa hai người, làm cho họ sinh phiền não. Người 
chưa phá không khiến cho phá : Chưa từng làm việc phá 
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hoại hoà khí người khác, thì ngàn vạn đừng làm. Người đã 
phá rồi, thì đừng cho tăng thêm : Nếu đã từng có hành vi 
như thế, thì đừng có làm nữa, nên sửa lỗi làm mới. Con 
người chẳng phải Thánh hiền, chẳng có ai không có lỗi, 
biết lỗi mà sửa đổi, chẳng có việc thiện nào bằng. Bồ Tát 
chẳng nhớ lỗi xưa, không thích chuyện thị phi làm cho họ 
mất hoà khí. Không nói lời tổn hại sự hoà khí, không màng 
là thật có việc đó hay không, hoặc là lời không thật, thảy 
đều hoá giải thị phi, khiến cho hoà thuận đôi bên. 
 

 Tánh không chưởi mắng, như là : Lời 
độc hại, lời thô ác, lời làm khổ họ, lời khiến 
cho họ sân hận, lời hiện tiền, lời không hiện 
tiền, lời xấu ác, lời dung tục đê tiện, lời 
không thích nghe, lời người nghe không 
vui, lời giận dữ, lời như lửa đốt tâm, lời 
oán kết, lời nhiệt não, lời không đáng ưa, 
lời không vui thích, lời làm hại thân mình 
và thân người. Những lời như vậy, thảy 
đều xả lìa.  

Thường nói lời thấm nhuần, lời mềm 
mại, lời vừa ý, lời đáng thích nghe, lời 
người nghe hoan hỉ, lời khéo vào tâm 
người, lời phong nhã điển tắc, lời nhiều 
người ưa thích, lời nhiều người vui thích, 
lời thân tâm hớn hở. 
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 Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, ở trong phần tánh của tự 
tánh, không có chưởi mắng. Như là : lời độc hại : Dùng 
thái độ không hợp lễ nghĩa, nói những lời độc hại, lời 
thương hại đến người khác hoặc độc hại giống như tên độc, 
khiến cho người nghe sinh phiền não. Lời thô ác : Dùng lời 
nói cường từ đoạt lý. Lời làm khổ họ : Lời nói ra làm cho 
người nghe trong tâm rất phiền não đau khổ. Lời khiến cho 
họ sân hận : Lời nói ra khiến cho người nghe lập tức khởi 
tâm sân hận. Lời hiện tiền : Ở trước mặt người khác nói thị 
nói phi. Lời không hiện tiền : Ở sau lưng người khác nói 
thị nói phi. Lời xấu ác : Nói lời nói rất xấu lại rất ác độc, 
khiến cho người nghe không thuận tai. Lời dung tục đê tiện 
: Nói lời nói rất dung tục đê tiện, chẳng có chút giá trị gì. 
Lời không thích nghe : Nói lời nói khiến cho người không 
hoan hỉ nghe. Lời người nghe không vui : Nói lời nói làm 
cho người khác nghe rồi không vui vẻ. Lời giận dữ : Lời 
nói ra khiến cho người nghe rồi sinh nổi giận, sinh tâm rất 
sân hận. Lời như lửa đốt tâm : Lời nói ra khiến cho người 
nghe rồi chán nãn giống như lửa đốt tâm. Lời oán kết : Lời 
nói ra khiến cho người nghe rồi, vĩnh viễn ở trong tâm sinh 
ra sự cừu oán. Lời nhiệt não : Lời nói ra khiến cho người 
nghe rồi bèn sinh phiền não. Lời không đáng ưa : Lời nói 
ra chẳng có ai hoan hỉ nghe. Lời không vui thích : Lời nói 
ra đều khiến cho người không vui thích. Lời làm hại thân 
mình và thân người : Lời nói ra làm thương hại đến thân 
mình, lại không lợi cho người khác, đó là lời tổn hại người 
chẳng lợi cho mình. Những lời nói như vậy, đều thuộc về 
chưởi mắng, đều là tạo nghiệp ác, đều phải từ bỏ. Nên 
thường nói những lời có ý nghĩa, lời nói giống như nước 
hay thấm nhuần thực vật. Lời mềm mại : Lời nói rất nhu 
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hoà. Lời vừa ý : Lời nói ra khiến cho người rất vui thích. 
Lời đáng thích nghe : Lời nói ra khiến cho người nghe rồi 
rất khoái lạc. Lời người nghe hoan hỉ : Lời nói ra khiến cho 
người nghe đặc biệt hoan hỉ. Lời khéo vào tâm người : Lời 
nói ra đều là thiện ý, khiến cho người nghe có cảm giác 
ngọt vào trong đáy lòng. Lời phong nhã điển tắc : Lời nói 
ra rất phong phú tao nhã, rất thanh cao, khiến cho người 
nghe rồi cũng hoan hỉ học tập, đáng làm lời điển tắc. Lời 
nhiều người ưa thích : Lời nói ra khiến cho rất nhiều người 
nghe có cảm giác vui vẻ thân thiết. Lời nhiều người vui 
thích : Lời nói ra khiến cho rất nhiều người nghe có đồng 
cảm vui vẻ khoái lạc. Lời thân tâm hớn hở : Lời nói ra 
khiến cho người nghe thân tâm khoái lạc, mừng rỡ mà 
nhảy nhót, trong tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

Tánh không thêu dệt, Bồ Tát thường 
nói lời chánh đáng, lời phải thời, lời chân 
thật, lời có ý nghĩa, lời đúng pháp, lời 
thuận đạo lý, lời khéo điều phục, lời tuỳ 
thời trù tính quyết định. Bồ Tát nầy cho 
đến cười đùa còn luôn suy nghĩ kỹ, hà 
huống nói ra lời tán loạn. 

 

Trong tự tánh Bồ Tát cho đến phần tánh chửi mắng 
đều không có, càng không thể có lời thêu dệt. Thêu dệt tức 
là nói lời tà không chánh đáng, khiến cho người nghe dễ sa 
vào sự ô nhiễm. Bồ Tát ba nghiệp thanh tịnh, không nói 
những lời lẽ không chánh đáng. Khi Bồ Tát nói thì Ngài 
suy gẫm rất cẩn thận rõ ràng, nghĩ kỹ đúng đắn rồi mới nói. 
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Lời phải thời: Lúc nên nói mới nói, lúc không nên nói thì 
Ngài không nói. Lời chân thật: Nếu có người không minh 
bạch đối với Phật pháp, hoặc có sự hoài nghi thỉnh vấn Bồ 
Tát, thì Ngài giải thích rõ ràng thiết thực không có chút hư 
vọng nào, cũng chưa từng nói dối. Lời có ý nghĩa : Những 
câu nói ra đều có nội dung, có nghĩa thú chánh quyết, 
không nói những lời vô vị dư thừa. Lời đúng pháp : Lời nói 
ra hợp với Phật pháp. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, nhất 
định dùng ba loại lời nói nầy: Chân thật, ý nghĩa, đúng 
pháp. Lời thuận đạo lý: Giáo hoá chúng sinh giữ gìn giới 
luật, khiến cho chúng sinh thông tình đạt lý, đối với họ 
thưởng phạt phân minh, và làm cho họ minh bạch phàm 
làm việc gì đều phải thuận lý mà hành mới có sự thành tựu. 
Lời khéo điều phục : Bồ Tát giáo hoá chúng sinh dùng 
phương pháp phương tiện khéo léo, triết nhiếp hợp nghi, 
thì chúng sinh mới điều phục được. Lời tuỳ thời trù tính 
quyết định: Bồ Tát tuỳ thời chú ý làm cho chúng sinh hoan 
hỉ, nếu chúng sinh có công đức, thì khen ngợi họ; nếu 
chúng sinh có lỗi lầm thì khuyên họ làm cho tốt. Quán sát 
kỹ càng quyết không trái thời, đều phù hợp với mọi hoàn 
cảnh. Lúc Bồ Tát vui mừng nhất, cũng không tuỳ thời đùa 
giỡn hoặc nói nói bậy bạ, sao lại có sự cố ý nói những lời 
tán loạn ? 

 

Tánh không tham dục, Bồ Tát đối với 
tài vật của người khác, vật dùng của người 
khác, không sinh tâm tham, không muốn, 
không mong cầu. 
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Tánh không tham dục: Ba nghiệp của Bồ Tát đều 
thanh tịnh, ba độc dứt trừ, không những tất cả nghiệp ác 
đều chẳng còn, mà sớm đã thoát khỏi tham dục. Đối với tài 
vật ngoài thân, như đồ vật quý trọng, Ngài đều không khởi 
lòng tham. Hết thảy vật dùng của người khác, Ngài càng 
không sinh khởi tâm tham muốn chiếm lấy về mình, cũng 
không mong cầu gì hết. 

 

Tánh lìa sân hận, Bồ Tát đối với tất cả 
chúng sinh, luôn khởi tâm từ, tâm lợi ích, 
tâm thương xót, tâm hoan hỉ, tâm hoà 
nhuận, tâm nhiếp thọ, vĩnh viễn xả bỏ sự 
sân hận oán hại nhiệt não, thường nghĩ tuỳ 
thuận thực hành nhân từ lợi ích.  

 

Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, trong tự tánh lìa khỏi sân hận. 
Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, tu tập đủ thứ căn lành, đối với 
hết thảy chúng sinh chín pháp giới, luôn khởi tâm từ; thời 
khắc đều sinh khởi tâm từ bi, khiến cho chúng sinh đắc 
được tất cả sự an lạc. Tâm lợi ích: Thường nghĩ đến cho 
chúng sinh tất cả sự lợi ích. Tâm thương xót: Đối với 
chúng sinh sinh ra một thứ tâm đáng thương xót, tuỳ thời 
trợ giúp họ. Tâm hoan hỉ: Tâm của Bồ Tát thời khắc đều 
hoan hỉ, chẳng có chút gì ưu sầu. Tâm hoà nhuận: Tâm của 
Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh đều hoà khí, nhuận trạch, 
cho nên tất cả chúng sinh đều hoan hỉ Ngài. Tâm nhiếp thọ: 
Tức là hay nhiếp thọ những người thiện nam tín nữ phát 
tâm bồ đề, chỉ dẫn cho họ tu hành tiến vào bồ đề đại đạo. 
Bồ Tát vĩnh viễn xả bỏ tâm sân hận người, tâm oán hại 
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người, và tâm khiến cho họ sinh phiền não, nói chung luôn 
luôn nghĩ đến tuỳ thuận thực hành nhân từ lợi ích: Nhân ái 
tất cả chúng sinh, thương xót tất cả chúng sinh, trợ giúp tất 
cả chúng sinh, lợi ích tất cả chúng sinh. 

 

Lại lìa tà kiến, Bồ Tát trụ nơi chánh 
đạo, không làm việc chiêm bói, không thủ 
ác giới. Tâm thấy chánh trực, không siểm 
nịnh. Đối với Phật Pháp Tăng khởi niềm 
tin quyết định. 

 

Lại lìa tà kiến: Bồ Tát thời khắc đều ở trong sự 
chánh tri chánh kiến, xa lìa tất cả tà tri tà kiến, thường trụ ở 
trong Bát chánh đạo. Không làm việc chiêm bói: Bồ Tát 
chưa từng dùng sự chiêm bói để quyết định sự việc, dự 
đoán cát hung. Người học Phật, có thể nghiên cứu đọc kinh 
Dịch, hiểu được sự học vấn chiêm bói, nhưng không nên 
mọi việc đều dùng sự chiêm bói để quyết định. Cổ nhân có 
nói :"Quân tử vấn hoạ không vấn phước". Nghĩa là nói: 
Người chánh tri chánh kiến chỉ quan tâm đến tai hoạ của 
đại chúng, không vì cá nhân mà cầu may mắn phát tài. Bồ 
Tát không màng đến mình có tai nạn hay không, cảnh 
nghịch đến đều thuận mà thọ nhận, cho nên Ngài không 
cần chiêm tinh bói quẻ. Không thủ ác giới: Bồ Tát cũng 
không thọ những giới bò, giới chó, của ngoại đạo, vọng cầu 
được lên trời. Tâm thấy chánh trực: Bồ Tát tâm chánh, thấy 
chánh, cho nên nói: “Trực tâm thị đạo tràng”. Không siểm 
nịnh: Bồ Tát không vọng cầu danh lợi, hoặc khi dối người 
khác tham lấy tài vật, cũng không cậy có quyền thế, cầu lấy 
hư danh. Ngài đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, sinh khởi 
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niềm tin chí thành và tuyệt đối, vĩnh viễn không sinh hoài 
nghi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hộ trì thập thiện 
nghiệp đạo như vậy, thường không gián 
đoạn. Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh 
đoạ vào đường ác, đều do mười điều 
nghiệp ác. Cho nên tôi phải tự tu chánh 
hạnh, cũng khuyên họ khiến cho họ tu 
chánh hạnh. Tại sao ? Vì nếu tự mình 
không tu chánh hạnh, mà khiến họ tu thì 
không thể nào được. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy lại nghĩ như 
vầy: Mười điều ác là nhân thọ sinh vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mười điều lành là 
nhân sinh về cõi người, cõi trời, cho đến cõi 
trời Hữu Đảnh.  

Lại thượng phẩm mười điều lành, 
dùng trí huệ tu tập, vì tâm hẹp kém, vì sợ 
ba cõi, vì thiếu đại bi, vì theo người khác 
nghe âm thanh mà hiểu ngộ, nên thành 
Thanh Văn thừa.  

Lại thượng phẩm mười điều lành nầy, 
tu trị thanh tịnh, không theo người khác 
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dạy, nên tự giác ngộ, vì đại bi phương tiện, 
không đầy đủ, vì ngộ hiểu thâm sâu pháp 
nhân duyên, nên thành Độc Giác thừa.  

Lại thượng phẩm mười điều lành nầy, 
tu trị thanh tịnh, vì tâm rộng vô lượng, vì 
đầy đủ bi mẫn, vì phương tiện nhiếp lấy, vì 
phát sinh nguyện lớn, vì không xả bỏ 
chúng sinh, vì cầu đại trí của chư Phật, vì 
tịnh trị các địa Bồ Tát, vì tịnh tu tất cả các 
độ, mà thành tựu hạnh rộng lớn của Bồ 
Tát.  

Lại thượng phẩm mười điều lành, vì 
nhất thiết chủng trí thanh tịnh, cho đến vì 
chứng thập lực, bốn vô sở uý, tất cả Phật 
pháp, đều được thành tựu. Do vậy, nay tôi 
bình đẳng thực hành mười điều lành, phải 
khiến cho tất cả đầy đủ thanh tịnh, phương 
tiện như vậy, Bồ Tát sẽ học. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ 
thứ căn lành, các Ngài tôn trọng và bảo hộ mười điều lành, 
và nghiêm cẩn giữ gìn giới thiện, chưa từng giải đãi gián 
đoạn. Ngài lại nghĩ về tất cả chúng sinh, tại sao phải đoạ 
vào ba đường ác ? đều vì do làm nhiều mười điều ác, cho 
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nên tôi phải tu hành hạnh chánh pháp mười điều lành, lại 
khuyên chúng sinh khác tu hành mười điều lành. Tại sao ? 
Nếu như mình nói mà không làm, mà kêu chúng sinh khác 
tu tập, thì chúng sinh sẽ chẳng nghe lời, cũng chẳng có 
hiệu quả tốt.  

Các vị đại đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ 
Tát đạo lại nghĩ như vầy : Phàm là người làm nhiều mười 
điều ác, thì gieo trồng xuống nhân địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ ba đường ác, cho nên thọ sinh vào ba đường ác; ngược 
lại, làm nhiều mười điều lành, thì gieo trồng xuống nhân 
thọ sinh vào nhân gian, cõi trời, hoặc trời Hữu đảnh (cõi 
trời cao nhất).  

Lại nữa, thượng phẩm mười điều lành nầy: Hai chữ 
thượng phẩm là chỉ tam thừa tu hành mười điều lành, như 
Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát, ba thừa nầy tự dụng công 
khác nhau mà nói. Tu hạnh môn nghiệp thiện nầy là dùng 
trí huệ để tu tập, nhưng tâm hẹp hòi, chỉ có thể tự lợi, 
không thể lợi tha. Vì sợ thống khổ của ba cõi, thiếu đại bi, 
là nói chỉ cầu tự độ mà xả bỏ chúng sinh. Vì theo người 
khác nghe âm thanh mà ngộ hiểu: Là chỉ những người nghe 
giảng Kinh thuyết pháp mà khai ngộ, như vậy sẽ thành tựu 
Thanh văn thừa, chứng được quả vị A la hán.  

Lại có sự tu hành mười điều lành mà hộ trì được rất 
thanh tịnh, có thể không theo sự chỉ dạy của người khác, 
mà giác ngộ, song, đại bi phương tiện chưa viên mãn. Theo 
tu hành mười điều lành, chỉ minh bạch tỏ ngộ pháp nhân 
duyên thâm sâu, và đạo lý nhân quả tuần hoàn, người tu 
hành như vậy, sẽ thành tựu Độc giác thừa.  

Lại có sự tu thượng phẩm mười điều lành, tu trì được 
vô thượng thanh tịnh, tâm thiện rộng lớn, lợi ích chúng 
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sinh. Phát tâm đại thừa vô lượng, đầy đủ tâm từ bi thương 
xót chúng sinh. Dùng bốn pháp nhiếp, phương tiện nhiếp 
thọ chúng sinh phát tâm bồ đề. Phát tâm nguyện lớn, vĩnh 
viễn không xả bỏ tất cả chúng sinh, và phương tiện giáo 
hoá họ, để cầu được đại trí huệ như chư Phật, thanh tịnh tu 
tập pháp môn thập địa và các độ vạn hạnh, như vậy hành 
giả sẽ thành tựu hạnh rộng lớn của Bồ Tát.  

Tóm lại, mười điều lành tối thượng ở trên, do tự 
mình tu tập công đức khác nhau, nên thành tựu của mỗi 
người cũng khác nhau. Nhất thiết chủng trí đều thanh tịnh, 
cho đến chứng được mười lực và bốn vô sở uý của Phật, tất 
cả pháp môn của Phật nói, đều tu tập thành tựu. Cho nên 
hiện tại tôi phải bình đẳng tu tập mười điều lành, khiến cho 
tất cả nhân lành đều tự thành thục, dứt trừ tất cả tập khí mà 
đầy đủ thanh tịnh. Những pháp môn phương tiện như vậy, 
Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, thực hành Bồ Tát đạo phải học tập. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy lại nghĩ như 
vầy: Mười điều ác, bậc thượng là nhân địa 
ngục, bậc trung là nhân súc sinh, bậc hạ là 
nhân ngạ quỷ.  

Tội sát sinh, hay khiến cho chúng sinh 
đoạ vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Nếu 
sinh trong loài người, thì được hai thứ quả 
báo: Một là mạng sống ngắn ngủi, hai là 
nhiều bệnh tật.  
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Tội trộm cắp, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh vào 
trong loài người, thì được hai thứ quả báo: 
Một là bần cùng, hai là tài sản chung 
không được tự tại.  

Tội tà dâm, cũng khiến cho chúng sinh 
đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài 
người, thì được hai thứ quả báo: Một là vợ 
không trinh lương, hai là quyến thuộc 
không được tuỳ ý.  

Tội nói dối, cũng khiến cho chúng sinh 
đoạ vào trong ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
là bị nhiều người phỉ báng, hai là bị họ lừa 
dối.  

Tội nói hai lưỡi, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
là quyến thuộc trái lìa, hai là thân tộc tệ ác.  

Tội chửi mắng, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
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là thường nghe tiếng ác, hai là lời nói ra 
nhiều sự tranh tụng.  

Tội nói thêu dệt, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
là nói ra không có ai tin, hai là nói không 
rõ ràng.  

Tội tham dục, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
là tâm không biết đủ, hai là nhiều dục 
không chán.  

Tội sân hận, cũng khiến cho chúng 
sinh đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong 
loài người, thì được hai thứ quả báo: Một 
là thường bị người khác tìm chỗ hay dở, 
hai là luôn bị người khác não hại.  

Tội tà kiến, cũng khiến cho chúng sinh 
đoạ vào ba đường ác. Nếu sinh trong loài 
người, thì được hai thứ quả báo: Một là 
sinh vào nhà tà kiến, hai là tâm dua vạy.  
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 Phật tử ! Mười điều ác, hay sinh vào 
vô lượng vô biên những nơi khổ sở như 
vậy. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh, tích tụ đủ thứ 
căn lành, đắc được quả vị Ly cấu địa rồi, lại quán tưởng 
như vầy: Quả báo của mười điều ác nầy, nghiêm trọng nhất 
là đoạ vào địa ngục, kế đến là đoạ làm súc sinh, kế tiếp là 
đoạ làm ngạ quỷ. Trong mười điều ác nầy, thứ nhất là tội 
sát sinh, do chúng sinh sát sinh mà đoạ vào trong địa ngục.  
 Địa ngục có ngàn vạn thứ, không riêng gì chỉ có một, 
mà là nhiều loại khác nhau, tuỳ theo tội nghiệp mà hiển 
hiện, vào trong đó thọ quả báo. Súc sinh cũng có ngàn vạn 
thứ, do đủ thứ tội nghiệp khác nhau, nên tự thọ quả báo 
khác nhau, ngạ quỷ cũng có ngàn vạn loại. Nếu như tạo 
mười nghiệp ác, thì đoạ vào ba đường ác, thọ hết tội báo 
phải thọ trong ba đường ác rồi, nếu như được sinh vào 
trong loài người, thì được hai thứ quả báo.  
 Nếu sát sinh nhiều, tuy được thân người, nếu như 
không phải mạng sống ngắn ngủi, thì bị nhiều chứng bệnh, 
thọ sự thống khổ của bệnh tật.  
 Nếu phạm tội trộm cắp; nếu được sinh vào trong loài 
người, thì cũng bị hai thứ quả báo. Một là suốt đời bần 
cùng, vì họ hay trộm cắp tài vật của người khác, khiến cho 
người khác thọ khổ bần cùng. Hai là tài sản chung không 
được tự tại, tự mình không thể giàu có, phải cùng chung 
với người khác, mình không được tự làm chủ, bị người 
khác khống chế, chẳng được thọ dụng tự do tự tại.  
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 Tội tà dâm; tà dâm là hành vi không chánh đáng, 
hoặc trái với pháp luật, tức chẳng phải vợ của mình mà 
dùng mưu mô thủ đoạn dụ dỗ vợ của người khác, hoặc 
dùng cường bạo lăng nhục vợ của người khác, để đạt được 
sự thoả mãn, đó đều phạm về tội ác tà dâm. Cổ ngữ có nói 
rằng:  
 

“Vạn ác dâm vi thủ, tử lộ bất khả tẩu”. 
 

 Nghĩa là: Trong vạn điều tội ác, thì tội tà dâm là 
đứng đầu, chúng ta ngàn vạn đừng phạm tội tà dâm. Phạm 
tội ác nầy, là tự mình đi tìm đường chết. Phạm về tội ác 
nầy, chết rồi sẽ đoạ vào trong ba đường ác, thọ hết tất cả 
tội báo rồi, nếu được sinh vào trong loài người, thì bị hai 
thứ quả báo. Một là vợ không trinh lương, vì họ hay khiến 
cho vợ của người khác không trinh lương, đời nầy phải bị 
quả báo vợ mình không trinh lương. Hai là quyến thuộc 
không được như ý, quyến thuộc bất hoà, chẳng có hạnh 
phúc.  
 Tội nói dối, cũng khiến cho chúng sinh đoạ vào ba 
đường ác. Phải thọ quả báo trong ba đường ác rồi, nếu 
được sinh vào trong loài người cũng bị hai thứ quả báo. 
Một là luôn luôn bị người khác phỉ báng, tức là bị chỉ trích. 
Hai là do thuở xưa thích nói dối, lường gạt người khác, cho 
nên đời này thường bị người khác lường gạt và phỉ báng 
lại.  
 Tội nói hai lưỡi, cũng khiến cho chúng sinh đoạ vào 
trong ba đường ác, thọ hết tội báo rồi, nếu sinh vào trong 
loài người, cũng bị hai thứ quả báo: Một là quyến thuộc 
không hoà thuận hoặc thường phân ly. Hai là mọi người 
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trong thân tộc, phần đông tướng mạo xấu ác, ít có người 
tuấn tú mà phần đông thành oán địch.  
 Tội chửi mắng, tức là thích chửi mắng người khác, 
nói ra làm hại đến người khác. Người như vậy chết rồi đoạ 
vào trong ba đường ác. Sau khi thọ hết tội báo rồi, nếu 
được sinh vào trong loài người, cũng phải bị hai thứ quả 
báo: Một là thường bị người khác chửi mắng, mở miệng thì 
tranh luận với người khác, thậm chí phát sinh sự kiện tụng. 
Hai là bị người não hại.  
 Tội thêu dệt, tức là ưa thích nói lời tà, dẫn dụ kẻ 
khác làm chuyện không chánh đáng, có tư tưởng không 
chánh đáng, chết rồi cũng bị đoạ vào trong ba đường ác. 
Thọ xong khổ báo rồi, nếu được sinh làm người, cũng bị 
hai quả báo: Một là lời nói ra chẳng có ai để mắt tới. Hai là 
lời nói ra không rõ ràng, không hấp dẫn làm cho người 
khác chú ý.  
 Tội tham dục, người tâm tham nặng, dục vọng cũng 
nhiều, thì suốt đời uổng phí tâm sức, cũng không thể đầy 
đủ tâm tham, chết rồi đoạ vào trong ba đường ác. Sau khi 
thọ hết khổ báo rồi, nếu được sinh làm người, cũng bị hai 
thứ quả báo. Một là trong tâm luôn cảm thấy không thể đầy 
đủ dục vọng, mà phiền não và thống khổ. Hai là suốt đời 
cứ tham lam tài vật không biết chán, chẳng được tự tại 
thoải mái.  
 Tội sân hận, cũng khiến cho chúng sinh chết rồi đoạ 
vào trong ba đường ác. Sau khi thọ hết khổ báo rồi, nếu 
được sinh làm người, cũng bị hai thứ quả báo: Một là bị 
người khác trách mắng, nói họ không đúng. Hai là bị người 
khác chán ghét, làm tốt bị người khác cho rằng không tốt, 
thường bị người khác não hại.  
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 Tội tà kiến, tà kiến tức là kiến giải không chánh 
đáng, đối với sự lý, thường giữ biên kiến, chuyên môn 
phản đối chánh tri chánh kiến, lấy phải làm trái, lấy trái 
làm phải, nói những lời mê hoặc tâm người, do đó mà tạo 
ra nhiều tội nghiệp, chết rồi đoạ vào trong ba đường ác. 
Sau khi thọ quả báo xong, nếu được sinh làm người, cũng 
bị hai thứ quả báo: Một là sinh vào nhà tà tri tà kiến, những 
gì thấy nghe đều tà ác, vĩnh viễn thấy nghe sự lý không 
được chánh tri chánh kiến. Hai là khi sinh ra tâm địa bất 
chánh, làm người hành vi hạ liệt, hư nguỵ dối trá, a dua 
nịnh bợ, tâm dua vạy theo người có quyền thế, chuyên môn 
khi dối đàn áp kẻ bần cùng nhược tiểu. Vì tà kiến, nên 
phạm mười điều ác ở trên, làm nhiều điều bất nghĩa, không 
biết chết rồi sẽ bị đoạ vào trong ba đường ác thọ quả báo 
thống khổ. Làm người nếu thọ quả báo khổ ở trên, đừng 
bao giờ trách người khác không tốt đối với bạn. Phải tự 
mình phản tỉnh, đó đều là do đời trước đã gieo trồng xuống 
nhân ác, đời này thọ quả báo, là tự mình làm mình chịu. Bồ 
Tát Kim Cang Tạng nói xong mười điều ác rồi, lại gọi một 
tiếng các vị đệ tử của Phật ! Các vị hiện tại đều biết tội báo 
thống khổ vô lượng vô biên của mười điều ác, chúng sinh 
làm ác phải thọ vô lượng vô biên tội báo. 
 

 Do đó, Bồ Tát nghĩ như vầy: Tôi sẽ xa 
lìa mười điều ác. Dùng mười điều lành để 
làm vườn pháp, vui thích an trụ. Tự mình 
trụ ở trong đó, cũng khuyên người khác, 
khiến cho họ trụ ở trong đó. 
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 Biết tội báo của mười điều ác ở trên rồi, vị Bồ Tát 
nầy trụ Ly cấu địa, do đó bèn quán tưởng như vầy: Tôi tu 
hành Bồ Tát đạo, không nên phạm những tội ác nầy, không 
nên theo mười điều ác nầy mà đi hành sự, phải căn cứ vào 
mười điều lành tu học Phật pháp, dùng mười điều lành làm 
quy cụ cho mình, làm mục tiêu tu hành cho mình. Xa lìa 
mười điều ác, lại dùng mười điều lành làm vườn pháp, ưa 
thích tự tại trụ ở trong mười điều lành. Tự mình trụ ở trong 
vườn pháp thù thắng nầy, cũng khuyên quyến thuộc, bạn 
bè, hết thảy mọi người, đều lìa khỏi mười điều ác, cùng 
nhau trụ ở trong vườn pháp mười điều lành. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy lại đối với tất 
cả chúng sinh: Sinh tâm lợi ích, tâm an lạc, 
tâm từ, tâm bi, tâm thương xót, tâm nhiếp 
thọ, tâm thủ hộ, tâm tự kỷ, tâm sư, tâm đại 
sư.  
 Nghĩ như vậy nói : Chúng sinh đáng 
thương, đoạ vào tà kiến, ác huệ, ác dục, 
rừng rậm đường ác. Tôi phải khiến cho họ 
trụ nơi chánh kiến, thực hành đạo chân 
thật. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát chứng được Ly cấu địa, Ngài hành Bồ 
Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, không làm các điều ác, mà 
làm các điều lành, cho nên trở thành đại Bồ Tát trong Bồ 
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Tát. Ngài lại đối với tất cả chúng sinh, sinh khởi mười tâm 
nguyện: 
 1. Cứu độ chúng sinh ác hạnh, khiến cho họ sống ở 
trong thiện hạnh, khiến cho họ đắc được tâm lợi ích chân 
chánh. 
 2. Vì những chúng sinh phiền não đó, khai thị cho 
họ, khiến cho tâm được an lạc. 
 3. Khiến cho những chúng sinh bị oán ghét sầu khổ 
đó, khai đạo cho họ sinh khởi tâm từ bi, không còn báo thù 
lẫn nhau nữa, đố kị lẫn nhau mà không được bình an.  
 4. Đối với chúng sinh cùng khổ, sinh khởi tâm bi trợ 
giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ, sống trong sự an 
lạc.  
 5. Nhìn thấy những chúng sinh sống trong sự say 
sưa, chết trong mộng mơ, chìm nổi trong đời sống phóng 
dật, mà sinh khởi tâm thương xót, dùng bốn pháp nhiếp, 
khiến cho họ giác ngộ, sau đó tiếp dẫn họ đi vào con đường 
chánh. 
 6. Đối với những chúng sinh mất đi chánh niệm, đi 
vào con đường tà, sinh khởi tâm nhiếp thọ, giáo hoá họ, 
khiến cho họ sinh niềm tin chân chánh. 
 7. Đối với pháp hữu đồng tu, sinh khởi tâm thủ hộ, 
không khiến cho sinh tâm thối chuyển. 
 8. Thấy những chúng sinh phát tâm bồ đề, sinh khởi 
tâm hoan hỉ giống như thương mình. 
 9. Đối với những chúng sinh dũng mãnh tinh tấn, 
hướng về đạo đại thừa, thì sinh khởi tâm sư cung kính như 
sư (thầy).  
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 10. Đối với những người tu hành đầy đủ tất cả căn 
lành công đức, thì sinh khởi tâm đại sư, cung kính họ như 
như đại sư trưởng.  
 Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Chúng sinh thật là 
đáng thương, bởi vì họ vô tri, không gặp được sự chỉ dạy 
của bậc thiện tri thức, mà đoạ lạc vào con đường tà tri tà 
kiến, vẫn cho mình là thông minh, sinh khởi những dục 
niệm không chánh đáng, giống như đi trên con đường 
chông gai đầy độc tố (ba đường ác), không thấy mặt trời, 
mê không ra khỏi được. Tôi phải tiếp dẫn họ, khiến cho họ 
sinh khởi chánh kiến, chánh tín, thường tu hành chân thật 
không hư ở trong Phật pháp. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh 
phân biệt ta người, phá hoại lẫn nhau, đấu 
tranh sân hận, thiêu đốt không ngừng. Tôi 
phải khiến cho họ trụ ở nơi vô thượng đại 
từ.  
 Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh 
tham lấy không chán, chỉ cầu tài lợi, tà 
mạng tự sống. Tôi phải khiến cho họ trụ 
nơi nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, ở 
trong pháp chánh mạng.  
 Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh 
thường theo ba độc, đủ thứ phiền não, do 
đó mà bị thiêu đốt. Không hiểu chí cầu 
phương tiện thoát khỏi. Tôi phải khiến cho 
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họ trừ diệt tất cả lửa lớn phiền não, an trí 
nơi Niết Bàn mát mẻ.  
 Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh vì 
ngu si mờ tối nặng nề, màng dày vọng kiến 
che đậy, vào rừng rậm tối loà, mất đi ánh 
sáng trí huệ, đi con đường hiểm hoang dã, 
khởi các ác kiến. Tôi phải khiến cho họ 
được con mắt trí huệ thanh tịnh không 
chướng ngại, biết tất cả pháp như thật 
tướng, không theo sự chỉ dạy của người 
khác. 
 

 Bồ Tát trụ nơi Ly cấu địa, tích tụ tất cả căn lành, vì 
tất cả chúng sinh hồi hướng, để lợi ích chúng sinh. Do đó, 
Ngài lại quán tưởng như vầy: Hết thảy chúng sinh, đều do 
tướng ta, thấy cái ta, mà phân biệt đó đây quá nặng, nên 
phát sinh việc “phá hoại lẫn nhau, đó đây tranh đấu”. 
Nguyên nhân là do tranh lợi, đều hy vọng được lợi ích lớn, 
mới xảy ra sự phá hoại lẫn nhau, đấu tranh không ngừng.  
 Khi Đức Phật còn tại thế là thời đại chánh pháp, sau 
khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, là thời đại tượng pháp, lúc 
đó chùa chiền mọc lên khắp nơi, khắp nơi đều làm tượng 
Phật. Hiện tại là thời đại mạt pháp, chúng ta đều sinh vào 
thời đại mạt pháp nầy, trong đầu óc con người lúc nào cũng 
nghĩ đến chữ “lợi”, khắp nơi đều đấu tranh. Nước nầy với 
nước kia đấu tranh, nhà nầy với nhà kia đấu tranh, người 
nầy với người kia đấu tranh, đều tranh giành quyền lợi, 
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khắp nơi đều đầy dẫy không khí sân hận. Lửa dữ sân hận 
thiêu đốt không ngừng, lan tràn khắp nơi, khó mà dập tắt 
được. Bồ Tát trụ nơi Ly cấu địa, nhìn thấy tình huống như 
vậy, sinh khởi tâm đại từ mẫn, nói: “Tôi phải giáo hoá 
những loại chúng sinh nầy – chúng sinh phá hoại lẫn nhau, 
đấu tranh, sân hận - khiến cho họ biết nghiệp báo sân hận, 
cải ác hướng thiện, tu học pháp môn đại từ bi. Đối với tất 
cả chúng sinh, diệt trừ tâm sân hận và hành vi đấu tranh, 
khiến cho mọi người được an trụ trong đại từ bi”. Bồ Tát 
lại quán tưởng như vầy: Những chúng sinh nầy đều tham 
không chán, chẳng có lúc nào đầy đủ. Ví như đi buôn cầu 
phát tài, đều muốn được lợi lớn, được ngàn muốn vạn, 
được vạn muốn ức, vĩnh viễn không biết đủ. Tà mạng tự 
sống: tức là không suy xét chỗ tài lợi đến có chánh đáng 
hay không, cũng không suy xét nghề nghiệp có cao thượng 
hay không. Như những người chiêm tinh bói quẻ, xem 
tướng cát hung, nói những lời hay tốt, nhờ đó mà kiếm 
tiền, mưu danh lợi, đó đều là tà mạng tự sống. Bồ Tát 
chẳng hỏi cát hung hoạ phước, cho nên Ngài không tin lời 
tiên đoán, cũng không chiêm bói. Do đó, Ngài phát nguyện 
độ những chúng sinh tà mạng tự sống, khiến cho thân 
miệng ý ba nghiệp của họ được thanh tịnh, có chánh tri 
chánh kiến, trụ trong đời sống chánh mạng chánh nghiệp.  

Bồ Tát Ly cấu địa lại quán tưởng như vầy: Tất cả 
chúng sinh thường chuyển theo ba độc – tham sân si. Từ vô 
thuỷ kiếp đến nay, tại sao chúng sinh không thể thành Phật, 
người tu đạo cũng rất ít chứng quả ? Vì bị ba độc mê hoặc, 
làm cho con người mê muội, việc gì cũng điên đảo không 
tỉnh giác. Tham thì tham không biết chán. Sân là lửa vô 
minh, khiến cho con người tánh nóng giận rất lớn. Si là 
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thấy việc không rõ ràng, còn cho rằng đúng. Trong ba độc 
đó, người tâm tham nặng thì khó giáo hoá nhất. Do bị ba 
độc mê hoặc che đậy tâm trí, nên sinh ra vô lượng phiền 
não, phiền não có thể khiến cho con người chẳng có trí 
huệ, chẳng có trí huệ thì diệt mất ánh sáng quang minh. 
Thứ lửa độc phiền não nầy thiêu đốt mãnh liệt, che lấp bản 
tánh, làm cho chúng sinh trầm mê ở trong đó, căn bản 
không thể minh bạch sự tai hại của ba độc, lưu chuyển luân 
hồi, trôi mãi không ngừng, lại không biết tìm cầu pháp 
môn phương tiện thoát khỏi lưới La, ra khỏi ba cõi. Tôi 
phải giúp họ diệt trừ lửa lớn phiền não ba độc - có tám vạn 
bốn ngàn phiền não. An trí họ trong cảnh giới mát mẻ 
không sinh không diệt, chứng được bốn đức Niết Bàn: 
Thường, lạc, ngã, tịnh.  

Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Tất cả chúng sinh do 
ngu si, nên không rõ thị phi, giống như bị nhốt ở trong đen 
tối, không thấy được ánh sáng. Vì ngu si nên sinh ra sự 
thấy hư vọng, thấy hư vọng tức là trong con mắt sinh ra 
một lớp màng dày, che lấp sự thấy. Lại giống như đi ở 
trong rừng rậm tối tăm (quá nhiều phiền não), mất đi ánh 
sáng trí huệ vốn có, lại giống như đi giữa bầy ác thú hoang 
dã nguy hiểm - bầy sói, cọp, báo, sư tử. Chúng sinh như 
vậy, họ lúc nào cũng sinh khởi đủ thứ biên kiến ác độc. Bồ 
Tát nói: “Tôi phải cứu độ những chúng sinh nầy, khiến cho 
họ đắc được cảnh giới viên dung vô ngại, đắc được con 
mắt trí huệ thanh tịnh, chiếu khắp tất cả các pháp thật 
tướng, chân như thật tướng, không cần ỷ lại sự giáo hoá 
của người khác, tự mình cũng giác ngộ được cảnh giới 
nầy”. 
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Lại nghĩ như vầy: Tất cả chúng sinh ở 
trong đường hiểm sanh tử, sẽ đoạ vào địa 
ngục súc sinh ngạ quỷ. Vào trong lưới ác 
kiến, do rừng rậm ngu si làm mê. Theo 
đuổi tà đạo, làm hạnh điên đảo. Ví như 
người mù, không có người dẫn đường, thì 
không thể ra khỏi yếu đạo. Vào cảnh giới 
ma, bị ác tặc nhiếp lấy, tuỳ thuận tâm ma, 
xa lìa tâm Phật. Tôi phải cứu họ ra khỏi 
hiểm nạn như vậy, khiến cho họ trụ nơi 
thành Nhất thiết trí không sợ hãi. 

 

Bồ Tát trụ Lý cấu địa, lìa khỏi tất cả phiền não, tập 
khí và mao bệnh, cũng lìa khỏi tất cả nhiễm ô. Chẳng có 
tâm nhiễm ô, cũng chẳng có dục niệm, đạt đến cảnh giới 
đoạn dục khử ái trở về nguồn cội. Phàm phu thì không như 
vậy, tâm dục quá nặng, xem ái làm sanh mạng thứ hai, làm 
việc điên đảo, suốt ngày ở trong phiền não còn tự cho là 
vui, trộn thức ăn uống với phiền não làm một, cũng không 
tự giác. Gặp có thiện tri thức giáo hoá, muốn khiến cho lìa 
khổ cầu vui thanh tịnh chân thật, họ cũng không tin. Có 
những người đến già, hoặc lúc lâm chung mới giác ngộ, 
nhưng không thể nào học tập tu hành được nữa, có những 
người đến chết cũng không giác ngộ.  

Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sinh điên đảo ngu si 
như vậy, lại quán tưởng như vầy: Rất nhiều chúng sinh 
cũng đang bồi hồi ở trong đường sinh tử nguy hiểm, nếu 
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bất cẩn sẽ sinh ra sai lầm lớn. Một niệm sinh ác sẽ đoạ vào 
địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, ba đường ác, thọ tội báo không 
có thời hạn. Một niệm sinh thiện công đức, sẽ sinh về liên 
bang đắc Phật quả, tất cả chỉ ở tại một niệm. Địa ngục 
không giống như nhà tù ở nhân gian, tuỳ theo tội nghiệp 
của người tạo mà hiện ra, nghiệp chín mùi thì đi thọ. Nặng 
nhất gọi là địa ngục vô gián, địa ngục nầy không hạn chế 
số người thọ, một người cũng đầy, thời gian cũng không 
biết là bao lâu. Tại sao có địa ngục nầy ? Vì làm người tà 
kiến quá sâu nặng. Súc sinh cũng có trăm ngàn vạn thứ, thọ 
báo cũng không giống. Ngạ quỷ là một loài ở trong đường 
ngạ quỷ, quỷ có trăm ngàn vạn thứ quỷ; như có quỷ đói, 
quỷ giàu, quỷ nghèo. Quỷ giàu chẳng phải giống như sự 
giàu có ở nhân gian, có rất nhiều tài sản, mà là có thế lực, 
có quỷ thông. Quỷ có ngũ thông, nhưng chẳng có lậu tận 
thông. Quỷ nghèo cũng chẳng phải không có tiền, mà là 
chẳng có thế lực, chẳng có quỷ thông, tri thức thấp kém.  

Xã hội Trung Quốc đốt tiền giấy cho người mất, có 
tác dụng gì chăng ? không có cách gì chứng minh. Người 
tây phương chẳng đốt tiền giấy, e rằng những người mất 
của họ không có tiền xài chăng ? Người Trung Quốc đốt 
tiền giấy thật có dụng ý, là con cháu đời sau đối với tổ tiên 
biểu thị lòng hiếu, không quên sự khổ cực của người xưa, 
để tưởng nhớ mà thôi. Ngạ quỷ trải qua trăm kiếp khó mà 
được một chút thức ăn uống vào trong bụng, hơn nữa thức 
ăn ngon một khi vào trong miệng lập tức biến thành lửa, đó 
là do nghiệp báo chiêu cảm ra.  

Tôi nhớ lại, vào thời năm dân quốc thứ ba mươi ba, 
tỉnh Hà Nam của Trung Quốc gặp nạn hạn hán lớn, ngũ cốc 
thất thu, mọi người không có thức ăn, phải ăn rễ cỏ, vỏ cây 
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và đất trắng. Ngoài đồng có một loại sâu, người ta giăng 
lưới bắt để làm thức ăn, khi họ bỏ vào nồi rang để ăn thì, 
những loài sâu đó biến thành phân, đó là do cộng nghiệp 
của con người chiêu cảm ra. Nghiệp chiêu cảm như vậy, 
các vị nên thức tỉnh !  

Vào trong lưới ác kiến, do rừng rậm ngu si làm mê; 
chúng sinh không có chánh kiến, thì sinh ra ác kiến, làm 
việc điên đảo, giống như bị khốn ở trong lưới la ác kiến, 
ngu si giống như cây gai mọc rậm rạp, làm cho chúng sinh 
mê hoặc ở trong đó. Đuổi theo tà đạo, làm việc điên đảo; 
chúng sinh bị khốn ở trong rừng rậm tà kiến ngu si, tâm 
tánh bị mê hoặc, thì tự nhiên chạy theo ngoại đạo, làm việc 
cũng điên đảo. Chỗ nầy có ví dụ, giống như người mù đi 
đường, chẳng có ai dẫn đường, vốn chẳng có cách chi thoát 
khỏi ba cõi, nhưng họ tự cho rằng họ đã thoát ra khỏi ba 
cõi. Kỳ thật là vào trong cảnh giới ma, làm quyến thuộc 
của ma. Bị ác tặc nhiếp phục, tất cả đều tuỳ thuận theo tâm 
ý của ác ma, xa lìa  khỏi tư tưởng chánh đạo của Phật. Bồ 
Tát tự nghĩ phải đi theo vào trong đường ác, để cứu chúng 
sinh ra, khiến cho họ thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó, khiến 
cho họ trụ ở trong thành quách bốn vô sở uý và đủ Nhất 
thiết trí huệ, vĩnh viễn không còn đoạ vào trong cảnh giới 
ma. 

Bây giờ thảo luận về vấn đề, tại sao chúng sinh có 
nhiều phiền não ? Chủ yếu là do tướng ta tác quái. 

1. Chúng sinh: Là chúng duyên hoà hợp mà sinh, con 
người do có các duyên hoà hợp mới sinh làm người. 

2. Thấy cái ta: Tức là tướng ta. Thấy có cái ta, thì có 
tướng ta. Có tướng ta thì có tướng người. Có tướng người 
thì có tướng chúng sinh. Có tướng chúng sinh thì có tướng 
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thọ mạng. Đó gọi là bốn tướng. Thấy cái ta, tức là trước hết 
có quan niệm về cái ta. Song, cái ta nầy chẳng phải là cái ta 
thật. Một số người nhận rằng là có cái ta; vậy chúng ta 
đừng ngại suy xét, quán sát kỹ lưỡng. Toàn thân của chúng 
ta từ đầu cho đến bàn chân, ngũ quan tứ chi, bên trong thì 
có ngũ tạng lục phủ, bên ngoài thì có lông, tóc, da, mỗi thứ 
đều có tên của nó, vậy chỗ nào gọi là cái ta ? Tức không có 
cái ta, vậy có thấy cái ta chăng ? Đây là sự chấp trước của 
chúng sinh. Do có cái ta, nên có sự ích kỷ, bèn sinh chấp 
trước về thấy cái ta, tranh lấy cái ta nầy, cái ta nọ, tất cả 
đều thuộc về ta. Khi còn sống thì ta ôm lấy, giữ gìn tất cả, 
không thể nào mất đi. Khi chết đi thì tâm thương tiếc, cũng 
chẳng mang đi được, phải bỏ lại hết, gì cũng chẳng có. Ta 
lại đi về đâu ? Vì cái ta nầy chỉ biết chính mình, chẳng màn 
đến sự sống chết của kẻ khác, do đó làm cho thế giới càng 
thêm độc hại, tâm con người càng ngày càng xu hướng hạ 
lưu, mỗi ngày không như mỗi ngày, đó đều do chấp trước 
mà tạo thành nghiệp quả, hại khổ con người. Nếu cái ta 
không còn, thì còn thấy cái ta nữa chăng ? Đây là phá trừ 
sự chấp trước về thấy cái ta của đại ngã (cái ta lớn) ; vẫn 
còn có chút ít sự chấp trước vi tế về tiểu ngã (cái ta nhỏ), 
chẳng còn chấp trước thì tướng là sẽ không. Lúc đó, tận hư 
không khắp pháp giới, đều hợp với tự tánh mà làm một, 
liền đạt đến cảnh giới :  

 

"Không ta không người quán tự tại 
Chẳng không chẳng sắc thấy Như Lai". 

 

 Thấy ta người thành một thể, người có cát, hung, 
hoạ, phước, cũng giống như mình có, như vậy thì dần dần 
sẽ diệt trừ được sự chấp trước. Bồ Tát lợi ích tất cả chúng 
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sinh, chưa bao giờ nghĩ Ngài đang làm lợi ích cho người 
khác. Tuy độ tận hết tất cả chúng sinh, nhưng Ngài chưa 
từng nghĩ Ngài đã từng độ một chúng sinh nào, đó tức gọi 
là "hành sở vô sự", quét tất cả các pháp, lìa tất cả các 
tướng. Nếu bạn nghĩ đến mình giúp người, lợi ích người, 
tức giống như đang khởi vọng tưởng. Bổn lai không một 
vật, chỗ nào dính bụi bặm ! 
 

 Lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng sinh, 
bị dòng nước chảy xiết sóng lớn nhận chìm 
vào dòng dục, dòng hữu lậu, dòng vô minh, 
dòng tà kiến, xoay lăn trong sinh tử, trôi 
nổi trong sông ái dục, mãi bị dồi dập không 
rảnh để quán sát.  

Bị quan niệm tham dục, quan niệm 
sân hận, quan niệm độc hại theo đuổi 
không bỏ được. Thân thấy La Sát chấp lấy 
ở trong đó, đưa họ vĩnh viễn vào trong 
rừng rậm ái dục. Do sự tham ái, mà sinh ra 
nhiễm trước sâu nặng. Trụ nơi gò ngã 
mạn, ở nơi tụ lạc sáu căn. Nếu không có 
người cứu giỏi, thì không thể độ được họ. 
Tôi sẽ ở nơi đó khởi tâm đại bi, dùng các 
căn lành cứu độ họ, khiến cho không có tai 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  172 
 

hoạn lìa nhiễm tịch tĩnh, trụ nơi thành báu 
nhất thiết trí huệ. 
 

 Bồ Tát chứng được Ly cấu địa lại quán tưởng như 
vầy : Tất cả chúng sinh giống như đang đứng ở bên cạnh 
dòng nước chảy xiết. Dòng nước chảy xiết chảy rất mạnh 
và nhanh. Người đứng ở bên cạnh dòng nước chảy xiết, thì 
có thể bị cuốn trôi vào trong biển, thậm chí có thể bị mất 
mạng, đây là ví dụ chúng sinh sinh tồn nguy hiểm ở trong 
ác kiến. Chúng sinh sẽ bị cuốn vào dòng dục : Dòng tham 
dục tức là do hành vi tham dục không biết chán khởi lên. 
Dòng hữu lậu : Tức là bị dẫn vào trong ba cõi, hoặc ở trong 
tà kiến hai mươi lăm cõi. Dòng vô minh : Tất cả tà tri tà 
kiến đều do vô minh mà sinh, vào dòng vô minh rồi, thì tất 
cả việc xấu đều làm ra. Dòng tà kiến : Tức là biên kiến, tà 
kiến, là ngựa hại bầy ở trong nhân loại. Những chúng sinh 
nầy ở trong biển sinh tử, bị sóng nhận chìm xoay chuyển, 
trôi nổi ở trong sông ái tình. Mãi bị dồi dập : Là hình dung 
dòng nước chảy xiết chảy rất nhanh, rất mạnh, giống như 
ngựa chứng, khiến cho chúng sinh leo lên yên rồi, cũng 
không có thời gian để quán sát tình hình kỹ càng. Lại bị tà 
huệ sai khiến, sinh ra giác tri tham dục, tham cầu không 
ngừng. Giác tri sân hận, khiến cho con người nổi giận, cứ 
làm những chuyện vô ích tà giác tri có hại, mà còn bị 
những tà huệ đó ràng buộc không thể nào giải thoát. Lại bị 
một thứ ác quỷ tà kiến thân thấy La Sát, chấp lấy không 
buông bỏ đặng, đưa họ vĩnh viễn vào trong rừng rậm ái 
dục, vĩnh viễn mê hoặc ở trong ác niệm tham ái tập khí 
xấu, sinh ra sự ô nhiễm chấp trước thâm sâu ; khiến cho họ 
trụ ở trên núi cao đại ngã mạn, an nhiên sống ở trong tụ lạc 
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sáu căn sáu trần. Chẳng có ai dùng phương pháp khéo léo 
cứu họ, cũng chẳng có ai đến trợ giúp cứu độ họ. Bồ Tát 
thấy loại chúng sinh nầy, bèn phát nguyện nói : Tôi phải 
sinh khởi tâm đại bi đối với những chúng sinh nầy, đem đủ 
thứ căn lành công đức tích tụ của tôi tu hành, để cứu giúp 
họ, khiến cho họ vĩnh viễn không có tai nạn, xa lìa sự 
nhiễm ô, đắc được an lạc Niết Bàn tịch tĩnh, khiến cho họ 
trụ nơi thành báu lớn có đủ nhất thiết trí huệ. 
 

 Lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng sinh ở 
trong lao ngục thế gian, chịu nhiều khổ 
não. Thường ôm lấy sự thương ghét, tự 
sinh lo sợ. Bị tham dục sâu nặng trói buộc, 
che đậy trong rừng rậm vô minh. Ở trong 
ba cõi, không thể nào tự ra được. Tôi phải 
khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi, trụ ở 
trong đại Niết Bàn không chướng ngại. 
 

 Bồ Tát trụ Ly cấu địa lại quán tưởng như vầy : Tất cả 
chúng sinh ở trong lao ngục thế gian, họ rất ta thán, những 
chúng sinh nầy ở trong thế gian, giống như ở trong lao 
ngục, không thể nào thoát khỏi khổ não của ba cõi. Đức 
Phật đã từng nói : "Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa". 
Song, chúng sinh không giác ngộ, giống như chim bị nhốt 
ở trong lồng, không thể được tự do. Con người đến thế gian 
nầy có rất nhiều khổ và vô lượng phiền não không thoát ra 
được. Thường ôm lòng thương ghét, tự sinh lo sợ : Thường 
thường đều bị khổ về thương yêu phải xa lìa, hoặc khổ về 
ghét mà gặp nhau. Tức là có oán, ghét hận, nên phải gặp 
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nhau, cùng hại nhau mà sinh khổ não. Mình lại luôn luôn 
không việc gì mà lại sinh lo, ở đâu cũng sinh lo sợ. Lo về 
quần áo, lo về ăn uống, lo về con cái không phát đạt, lo về 
gia tài không thịnh vượng. Lo về không có nhà ở, lại sợ 
bệnh tật tai hại xảy đến, nghĩa là suốt ngày cứ sợ hãi, để 
tâm vào sự không an như vậy. Tâm tham dục trói buộc sâu 
nặng, giam hãm con người không lối thoát. Tham không 
biết chán, làm cho tâm thần mệt mỏi, đến lúc chết thì chẳng 
mang theo được gì cả. Dục vọng nhốt chặt con người 
không lối thoát. Vô minh giống như rừng rậm dày đặc, che 
đậy mắt con người nhìn không thấy rõ sự vật. Người ngu si 
chẳng có trí huệ suốt ngày ở trong bóng tối, lưu chuyển ở 
trong ba cõi – cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, vĩnh viễn không 
thể thoát ra được. Bồ Tát nói : "Tôi phải độ những chúng 
sinh nầy, để cho họ vĩnh viễn thoát khỏi thống khổ trong ba 
cõi, trụ ở đại Niết Bàn thường lạc ngã tịnh, không sinh 
không diệt, không có sự chướng ngại". 
 

 Lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng sinh 
chấp trước về cái ta, nơi nhà tù năm uẩn, 
không cầu thoát khỏi. Nương tựa vào tụ lạc 
sáu căn trống rỗng, khởi lên bốn hạnh điên 
đảo. Bị rắn độc bốn đại xâm phạm não hại, 
oán tặc năm uẩn giết hại, thọ vô lượng khổ. 
Tôi phải khiến cho họ trụ nơi tối thắng 
không có sự chấp trước, đó là vô thượng 
Niết Bàn diệt tất cả sự chướng ngại.  
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 Lại nghĩ như vầy : Tâm của họ thấp 
kém, không thực hành đạo nhất thiết trí tối 
thượng. Tuy muốn giải thoát, nhưng thích 
Thanh Văn, Bích Chi Phật thừa. Tôi phải 
khiến cho họ trụ nơi Phật pháp rộng lớn, 
trí huệ rộng lớn. 
 

 Bồ Tát trụ Ly cấu địa lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng 
sinh, đều có mao bệnh giống nhau, tức là đều chấp vào cái 
ta. Trong nhà tối năm uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
không muốn đi ra khỏi nhà tối này. Ỷ lại vào sáu căn - Mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tư tưởng tụ lạc rỗng không : Tức là 
nói vốn là không, nên nói sáu căn tụ lạc rỗng không. Khởi 
bốn hạnh điên đảo : Sinh khởi bốn hành vi điên đảo : 

1. Chẳng thường cho rằng thường.  
2. Chẳng vui cho là vui.  
3. Chẳng phải ngã cho là ngã.  
4. Chẳng tịnh cho là tịnh.  
 

Vì có bốn thứ điên đảo nầy, cho nên tự tánh mê mất 
đi. Rắn độc bốn đại nầy xâm hại nhiệt não - bốn con rắn 
độc là : đất, nước, gió, lửa. Lại bị oán tặc năm uẩn giết 
hại – năm uẩn là : sắc, thọ, tưởng, hành, thức, do đó mà thọ 
vô lượng thống khổ. Bồ Tát nói : "Tôi phải giáo hoá loại 
chúng sinh thọ khổ nầy, khiến cho họ trụ nơi vô thượng 
Niết bàn an lạc thù thắng nhất, không còn sự chấp trước 
nào, tất cả mọi sự chướng ngại đều diệt trừ, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều được an lạc". 
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 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng sinh, tâm 
lượng của họ, đều rất thấp kém, không biết tu học lục độ 
vạn hạnh, chánh tri chánh kiến chánh tín tối thù thắng, và 
Phật pháp rộng lớn. Tuy nhiên họ cũng muốn thoát khỏi ba 
cõi, ra khỏi biển khổ, nhưng vì tâm lượng hẹp hòi, ưa thích 
tu học pháp Thanh văn và Bích chi Phật nhị thừa. Bồ Tát 
nghĩ : Hiện tại tôi đã biết tâm nguyện tiểu thừa của họ, nên 
phải giáo hoá họ hồi tiểu hướng đại, phát tâm nguyện đại 
thừa, hướng về đại thừa, cầu được đại trí huệ chân chánh 
rộng lớn vô biên. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát hộ trì giới như vậy, 
khéo tăng trưởng tâm từ bi.  

Phật tử ! Bồ Tát trụ Ly cấu địa, do 
nhờ nguyện lực, nên gặp được nhiều vị 
Phật : Gặp được nhiều trăm vị Phật, nhiều 
ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị Phật, 
nhiều ức vị Phật, nhiều trăm ức vị Phật, 
nhiều ngàn ức vị Phật, nhiều trăm ngàn ức 
vị Phật. Như vậy cho đến gặp nhiều trăm 
ngàn ức Na do tha vị Phật.  
 Ở chỗ các Đức Phật, dùng tâm rộng 
lớn, tâm thâm sâu, cung kính tôn trọng, 
thừa sự cúng dường : Y phục, thức ăn 
uống, toà ngồi, thuốc men, tất cả đồ tư 
sanh, thảy đều dâng cúng. Cũng cúng 
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dường cho tất cả chúng Tăng, đem căn 
lành nầy, hồi hướng về Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Ở chỗ các Đức Phật, 
dùng tâm tôn trọng, lại thực hành pháp 
mười điều lành, tuỳ theo sự thọ trì, cho đến 
bồ đề, trọn không quên mất. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát hộ trì giới hạnh của Ngài như vậy, nhờ 
đó mà tăng trưởng tâm từ bi để lợi ích chúng sinh. Phật tử ! 
Bồ Tát Ly cấu địa, do nguyện lực thù thắng cao xa của 
Ngài, cho nên gặp được rất nhiều vị Phật : Hàng trăm, 
ngàn, ức, trăm ức, ngàn ức, vạn ức, cho đến nhiều không 
thể đếm được số vị Phật. Ở tại chỗ các đức Phật, dùng tâm 
Bồ Tát đại thừa rộng lớn, chân tâm chí thành khẩn thiết, 
cung kính lễ nghi tôn trọng tối cao vô thượng, và tâm ân 
cần dâng cúng lên các đức Phật. Lại cúng dường tất cả đồ 
cần dùng như : Y phục, thức ăn uống, toà ngồi, thuốc men 
.v.v... các thứ vật chất, không để cho thiếu thốn, cũng đem 
những thứ đồ như vậy cúng dường lên hết thảy các hiền 
Thánh Tăng. Đem căn lành tu học, tích tụ đủ thứ công đức 
của Ngài, hồi hướng về quả vị bồ đề chí cao vô thượng (A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề). Ở chỗ các đức Phật, càng 
dùng tâm tôn kính tu tập pháp môn mười điều lành, tuỳ 
theo chỗ tu tập tâm đắc, từ ban đầu phát tâm đến chứng 
được quả giác bồ đề, vĩnh viễn không bao giờ tiêu mất. 
 

 Bồ Tát đó, ở trong vô lượng trăm ngàn 
ức Na do tha kiếp, vì xa lìa cấu bẩn tham 
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lam đố kị phá giới, nên bố thí trì giới thanh 
tịnh đầy đủ. Ví như vàng thật để trong 
phàn thạch, theo như pháp luyện rồi, lìa 
khỏi tất cả dơ bẩn, lại được sáng sạch.  

Bồ Tát trụ Ly cấu địa nầy, cũng lại 
như thế. Trong vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha kiếp, vì xa lìa cấu bẩn tham lam đố 
kị phá giới, nên bố thí trì giới thanh tịnh 
đầy đủ. 
 Phật tử ! Bồ Tát nầy ở trong bốn pháp 
nhiếp, thiên nhiều về ái ngữ. Trong mười 
Ba la mật, thiên nhiều về trì giới, còn các 
pháp kia, chỉ tuỳ phần tuỳ sức. 
 Phật tử ! Đó là lược nói về Ly cấu địa 
thứ hai của đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở địa 
nầy, phần nhiều làm Chuyển Luân Thánh 
Vương, làm đại pháp chủ. Đầy đủ bảy báu, 
có sức tự tại, trừ được tất cả chúng sinh 
cấu bẩn tham lam phá giới. Dùng phương 
tiện khéo léo, khiến cho họ an trụ trong 
mười điều lành. Làm đại pháp chủ chu cấp 
vô tận. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, 
làm tất cả các nghiệp như vậy, đều không 
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lìa niệm Phật, không lìa niệm pháp, không 
lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy 
đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí.  
 Lại nghĩ như vầy : Tôi phải ở trong tất 
cả chúng sinh, là thượng thủ, là thắng, là 
thù thắng. Là diệu, là vi diệu. Là thượng, là 
vô thượng. Cho đến là chỗ y chỉ của trí 
nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát nầy muốn từ bỏ 
nhà thế tục, để vào trong Phật pháp, siêng 
thực hành tinh tấn, thì sẽ xả bỏ được nhà 
vợ con năm dục. 
 

 Bồ Tát trụ Ly cấu địa, ở trong vô lượng trăm ngàn ức 
Bất khả thuyết kiếp, đã xa lìa san tham và đố kị phá giới. 
Các Ngài lúc nào cũng giữ gìn giới luật thanh tịnh, giống 
như trăng rằm mùa thu trong sáng, chẳng có chút mờ đục 
nào. Đối với sự bố thí và giữ giới luật, đều đã hoàn toàn 
thanh tịnh không ô nhiễm, viên mãn đầy đủ. Giống như 
vàng thật ở trong phàn thạch, y theo pháp rèn luyện, luyện 
đến sạch không còn cấu bẩn nữa, thì sẽ trong sáng thanh 
tịnh hơn so với lúc trước. Khi Bồ Tát chứng được địa thứ 
hai, thì cũng như luyện vàng, ở trong vô lượng kiếp về 
trước, đã xa lìa nhiễm ô san tham, phá giới, cho nên thực 
hành bố thí và giữ giới thanh tịnh viên mãn.  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Phương pháp của Bồ Tát trụ Ly cấu địa 
hành Bồ Tát đạo độ chúng sinh, ở trong bốn pháp nhiếp, thì 
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phần nhiều dùng phương pháp ái ngữ giáo hoá chúng sinh. 
Khi thực hành mười Ba la mật, thì chú trọng nhất về trì 
giới, về phương diện giới hạnh, chưa từng sơ suất, cũng 
chẳng phóng túng. Ba pháp nhiếp kia và chín Ba la mật kia 
còn lại, chẳng phải là hoàn toàn không dùng, mà chỉ là thấy 
cơ hành sự, tuỳ duyên phận của chúng sinh và khả năng 
của mình mà làm.  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Đây bất quá là nói sơ lược một chút về tình 
hình, tu hành của đại Bồ Tát trụ Ly cấu địa mà thôi. Khi Bồ 
Tát ở tại địa thứ hai, phần nhiều cũng đến nhân gian thị 
hiện làm Chuyển Luân Thánh Vương, dùng Phật pháp để 
trị vì việc nước, giáo hoá nhân dân, hoặc làm đại pháp 
vương, hoằng dương chánh pháp. Dùng căn lành công đức 
của Bồ Tát, hoá hiện Luân Vương, các Ngài nhất định là 
bảy báu đầy đủ: 
 1. Bánh xe báu, tên là Vô ngại hành. 
 2. Voi báu, tên là Kim cang thân. 
 3. Ngựa báu, tên là Tốc tật phong. 
 4. Châu báu, tên là Nhật quang tạng. 
 5. Nữ báu, đệ nhất phu nhân. 
 6. Tạng thần báu. 
 7. Binh báu. 
 Có thần lực tự tại nhậm vận tự như, có thể phá trừ tất 
cả san tham, tập khí nhiễm ô của chúng sinh. Dùng phương 
pháp phương tiện khéo léo, giáo hoá họ tu học Phật pháp 
mười điều lành, khiến cho họ cũng an nhiên trụ ở trong 
pháp mười điều lành. Làm chủ nhân đại bố thí, chu cấp vô 
cùng vô tận cho những người đáng thương. Bồ Tát dùng 
bốn Pháp nhiếp - bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, để giáo 
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hoá cứu độ chúng sinh, chưa từng quên niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm công đức Tam Bảo. Cũng đầy đủ 
tất cả công đức căn lành, và tất cả trí huệ vô thượng đặc 
biệt thù thắng vi diệu.  
 Bồ Tát lại quán tưởng như vầy : Tôi phải ở trong tất 
cả chúng sinh, làm thượng thủ của họ, làm người lãnh đạo 
có trí huệ vi diệu, có tư tưởng, có chánh kiến, trở thành 
minh chứng của họ, và là chỗ y chỉ an toàn. Bồ Tát phát 
tâm nguyện Bồ Tát như vậy, nếu Ngài muốn xả bỏ sự ràng 
buộc của nhà thế tục, toàn tâm toàn ý tinh tấn tu hành trong 
Phật pháp, thì lập tức có thể từ bỏ vợ con, xả bỏ tất cả tiền 
tài châu báu thế tục, và sự hưởng thọ năm dục (tài, sắc, 
danh, ăn, ngủ), sống cuộc sống phạm hạnh thanh tịnh 
không nhiễm ô. 
 

 Khi đã xuất già rồi, thì siêng năng tinh 
tấn. Trong khoảng một niệm, đắc được 
ngàn tam muội, thấy được ngàn vị Phật, 
biết thần lực của ngàn vị Phật, có thế chấn 
động ngàn thế giới, cho đến có thể thị hiện 
ngàn thân. Nơi mỗi mỗi thân, có thể thị 
hiện ngàn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. 
Nếu dùng thần lực tối thắng của Bồ Tát, tự 
tại thị hiện, thì sẽ hơn số nầy. Trăm kiếp, 
ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp, không thể nào đếm biết được. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  182 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng : 
 Chất trực nhu nhuyến và kham năng 
 Điều phục tịch tĩnh với thuần thiện 
 Tâm rộng lớn mau thoát sinh tử 
 Dùng mười tâm nầy vào Nhị địa. 
 

 Bồ Tát xả bỏ đất nước, vợ con, tiền tài châu báu và 
năm dục – tài, sắc, danh, ăn, ngủ ; diệt được tham sân si, đi 
xuất gia trong thành Phật pháp, cho nên Ngài đặc biệt 
chuyên cần tinh tấn, tu hành giới, định, huệ. Trong khoảng 
một niệm, Ngài bèn khai ngộ chứng quả, đắc được ngàn 
thứ Tam muội – chánh định, chánh thọ. Cũng thấy được 
ngàn vị Phật, và biết được sức thần thông của chư Phật. Lại 
có thể khiến cho đại địa chấn động, thậm chí chấn động 
ngàn thế giới, lại có thể thị hiện ngàn thứ thân hình, mỗi 
thân hình, lại có thể thị hiện ngàn vị Bồ Tát, để làm quyến 
thuộc của Ngài. Nếu như nói về dùng nguyện lực đặc biệc 
thù thắng của Bồ Tát, thì thần lực tuỳ ý nhậm vận tự tại của 
Ngài rất phi thường, vượt qua số mục đó. Dù một trăm 
kiếp, một ngàn kiếp, trăm ngàn ức kiếp, cho đến không thể 
đếm được bao nhiêu kiếp, cũng không biết chính xác số 
mục thần thông biến hoá. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng 
muốn thuật lại lời ở trên, bèn dùng kệ để biểu đạt : "Tâm 
chất trực, tâm nhu nhuyến, và tâm kham năng nhẫn nhục, 
tâm điều phục, tâm tịch tĩnh, tâm thuần thiện, tâm không 
tạp nhiễm mau thoát sinh tử, tâm vô cấu niệm, tâm rộng, 
tâm lớn, phải dùng mười thứ tâm nầy, thì sẽ chứng được 
quả vị Ly cấu địa". 
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 Trụ thành tựu giới công đức nầy 
 Xa lìa sát sinh không não hại 
 Cũng lìa trộm cắp và dâm dục 
 Lìa hẳn vọng ác lời vô nghĩa. 
 Không tham tài vật thường từ mẫn 
 Chánh đạo tâm thẳng không xiểm nịnh 
 Lìa hiểm xả mạn rất điều nhu 
 Nương giáo mà hành không phóng dật. 
 Địa ngục súc sinh thọ các khổ 
 Ngạ quỷ thiêu đốt phun lửa mạnh 
 Tất cả đều do tạo các tội 
 Tôi phải lìa xa trụ thật pháp. 
 Tuỳ ý thọ sinh trong loài người 
 Cho đến Hữu Đỉnh vui thiền định 
 Độc Giác Thanh Văn đạo Phật thừa 
 Đều do thập thiện mà thành tựu. 
 Suy gẫm như vậy không phóng dật 
 Tự giữ tịnh giới dạy họ giữ 
 Lại thấy quần sinh thọ các khổ 
 Lại càng tăng thêm tâm đại bi. 
 

 Bồ Tát tu học mười thứ tâm thiện, thì có thể tiến vào 
trụ Ly cấu địa, thành tựu công đức trì giới của Ngài. Xa lìa 
ác tập giết hại tất cả chúng sinh, cũng không nhiễu loạn và 
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xâm hại họ, càng không trộm cắp tài vật của người khác, 
nhất là không dụ dỗ phụ nữ của người khác, phát sinh hành 
vi tà dâm không chánh đáng. Tất cả những giới nói dối, 
chửi mắng, nói hai lưỡi, và những lời lẽ tư tưởng thấp hèn 
hạ tiện. Đối với những ác hạnh đó phải đặc biệc cẩn thận, 
xa lìa, thì mới không đoạ vào ba đường ác. Người tu hành, 
đừng có tham đồ tất cả tiền tài vật chất, trong tâm thường 
tồn tại tâm từ bi, thương xót chúng sinh, phải tu tập Bát 
chánh đạo – Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Phải dùng tâm chánh trực thành khẩn đối đãi với 
người khác, đừng dùng tâm hư nguỵ dối trá. Cũng phải phá 
trừ tâm âm hiểm ác độc, xả bỏ thái độ cống cao ngã mạn, 
đối với người bất luận giàu, nghèo, sang, hèn, một luật 
dùng tâm thành ý từ bi nhu hoà tiếp đãi. Kính trọng lời dạy 
của Đức Phật mà tu hành, một chút cũng không giải đãi ỷ 
lại, càng không vượt qua quy cụ, đi, đứng, nằm, ngồi, đãi 
người tiếp vật, tất cả đều phải hợp với quy giới của người 
xuất gia. Những chúng sinh đoạ vào trong địa ngục và thọ 
sinh làm súc sinh, họ đều phải thọ quả báo khổ rất nặng và 
lâu dài. Nếu đoạ vào trong ngạ quỷ, thì bị lửa dữ thiêu đốt 
đến trăm ngàn kiếp cũng chẳng tìm được một chút thức ăn 
uống. Những chúng sinh đó đoạ vào trong ba đường ác, 
đều do họ tự tạo mười điều ác mà chiêu cảm ra. Tuy nhiên 
như vậy, tôi cũng phải cứu độ họ thoát khỏi đường ác, 
khiến cho họ trụ nơi Phật pháp chân thật. Cõi nước thế 
gian, tuỳ theo ý của Ngài, muốn thọ sinh vào đâu thì thọ 
vào đó. Nghĩa là muốn thọ sinh lên cõi trời Hữu Đỉnh cao 
nhất, Tứ Thiền hoặc Tứ Không Xứ, hưởng thọ phước trời, 
hoặc hưởng thọ khoái lạc của thiền định; hoặc muốn thành 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  185 
 
tựu Độc Giác thừa, Thanh Văn thừa, hai thừa giác đạo; 
hoặc muốn phát tâm nguyện lớn thành tựu Bồ Tát đạo, 
Phật đạo, đều do gieo trồng xuống nhân lành mười điều 
lành nầy mà thành tựu. Bồ Tát suy gẫm, quán tưởng như 
vậy, không giải đãi ỷ lại, không tuỳ tiện, đều cẩn thận giữ 
gìn giới luật thanh tịnh, cũng khuyên người khác biết giữ 
gìn lợi ích công đức của giới. Bồ Tát do thấy được tinh 
hình tất cả chúng sinh thọ khổ, càng tăng thêm tâm từ bi 
của Ngài, đi giáo hoá hết thảy chúng sinh thọ khổ. 
 

 Phàm ngu tà trí hiểu bất chánh 
 Thường khởi phẫn hận nhiều tranh tụng 
 Tham cầu cảnh giới không nhàm đủ 
 Tôi phải khiến họ trừ ba độc.   

 Tư tưởng của ngạ quỷ không chánh đáng so với con 
người. Tư tưởng của súc sinh ngu si hơn so với con người. 
Tư tưởng của phàm phu cũng rất ngu si hơn so với bậc 
Thánh nhân. Phàm phu đều tự cho mình mọi việc đều 
đúng, nhưng trong mắt của Thánh nhân thì chẳng có một 
việc nào mà không điên đảo, cũng chẳng biết đúng, thấy 
đúng, hiểu đúng. Vì ngu si điên đảo, nên sinh ra nhiều tà 
tri, tà kiến, tà giải, cho nên nói phàm ngu tà trí hiểu bất 
chánh. Trong tâm của phàm phu, đều luôn luôn ôm lòng 
phẫn hận, chẳng phải phẫn hận việc nầy, thì oán hận người 
nọ, tranh đấu với người, kiện tụng nơi toà án, đối với tất cả 
sự vật, đều tham cầu tranh giành, vĩnh viễn không có lúc 
nào ngừng. Cổ nhân có nói: “Tri túc thường lạc, năng nhẫn 
tự an”. Họ không biết đủ, cũng không khi nào an được. 
Nếu ai ai cũng biết đủ, thì thế giới sẽ chẳng còn chiến 
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tranh, nhân loại sẽ hoà bình. Bồ Tát Ly cấu địa, thấy phàm 
phu tạo nghiệp như vậy, bèn phát nguyện muốn giáo hoá 
họ, khiến cho họ biết tiêu trừ tham, sân, si, ba độc. 
  

 Ngu si đen tối che trùm lấp 
 Vào đường hiểm lớn lưới tà kiến 
 Sinh tử giam hãm oán bắt nhốt 
 Tôi phải khiến họ trừ ma tặc. 
 

 Tại sao phàm phu tạo ra những việc không chánh 
đáng ? Vì họ bị ngu si đen tối – vô minh, làm cho tâm trí bị 
che trùm lấp, mà đi vào con đường hiểm ác, và vào sâu 
trong lười tà kiến. Bị lồng sinh tử giam hãm, bị cừu oán bắt 
nhốt, không minh bạch được tại sao lại bị lưu chuyển điên 
đảo ở trong dòng sinh tử, vĩnh viễn không thể nào được tự 
do. Bồ Tát Ly cấu địa phát nguyện, tôi phải giáo hoá những 
phàm phu nầy, khiến cho họ biết hàng phục ma tặc sáu căn 
sáu trần. 
 

 Bốn dòng trôi nổi tâm chìm đắm 
 Ba cõi thiêu đốt vô lượng khổ 
 Chấp uẩn là nhà ngã ở trong 
 Vì muốn độ họ siêng hành đạo. 
 

 Bốn dòng tức là lưu chuyển sinh tử, và tư tưởng điên 
đảo – tham, sân, si, mạn, bốn thứ tưởng điên đảo. Tức cũng 
là : Không thường cho là thường, không vui cho là vui, 
chẳng phải ngã cho là ngã, không tịnh cho là tịnh. Nghĩa 
là : Không phải thường, lạc, ngã, tịnh chân thật, mà phàm 
phu cho là chân thật. Tư tưởng điên đảo rất nhiều, chỉ đưa 
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ra bốn thứ chủ yếu mà thôi. Phàm phu, ngoại đạo, nhận 
giặc làm con, nhận giả làm thật, lấy khổ làm vui. Nên trôi 
nổi tứ xứ; giống như ở trong biển cả, trôi dạt không có mục 
tiêu, trôi đi theo sóng. Tâm bị chìm ở trong tư tưởng điên 
đảo, chẳng có trí huệ. Ba cõi : Tức là cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc. Đức Phật đã từng nói : 
 

"Ba cõi không yên, như trong nhà lửa". 
 

 Chúng sinh cõi dục xem dục làm sanh mạng, tham 
cầu tài, sắc, danh, ăn, ngủ; sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vĩnh 
viễn không bao giờ đầy đủ, đó là vì lấy dục làm trung tâm 
của sự sinh hoạt. Nếu như có thể đoạn dục khử ái, thì sẽ 
vượt ra khỏi cõi trời dục giới, đạt đến cõi trời sắc giới. Nếu 
như không phá được sắc dục, đến cõi trời sắc giới rồi lại 
mê. Thoát khỏi cõi trời sắc giới, đến được cõi trời vô sắc 
giới, ở đây không còn thanh, sắc, cũng không còn tư tưởng 
nữa, nhưng vẫn còn ở trong ba cõi. Khổ trong ba cõi nhiều 
vô lượng, nên nói giống như thiêu đốt. Con người và tất cả 
chúng sinh, đều sinh tồn ở trong cõi trời dục giới. Phàm 
phu dùng sắc pháp, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn 
làm nhà ở, lấy cái cái ta làm chủ thể ở trong đó. Tư tưởng 
sai lầm nầy biểu thị hành vi ai lầm - nghiệp, khiến cho Bồ 
Tát Ly cấu địa thấy được, bèn phát nguyện cứu độ loại 
chúng sinh điên đảo nầy, thoát khỏi bốn dòng điên đảo, do 
đó Ngài dũng mãnh tinh tấn tu hành Phật đạo. 
 

 Dù cầu thoát khỏi tâm thấp kém 
 Bỏ trí huệ tối thượng của Phật 
 Tôi muốn khiến họ trụ đại thừa 
 Chuyên cần tinh tấn không nhàm đủ. 
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 Có người muốn tu hành, nhưng không phát khởi 
được tâm từ bi, cũng không phát khởi được tâm vô ngã của 
đại thừa, chỉ muốn làm tự liễu hán, tu hành pháp Thanh 
Văn Duyên Giác cho xong việc. Vì chỉ muốn làm tự liễu 
hán, cho nên nói tâm của họ thấp kém. Tuy muốn tu thoát 
khỏi ba cõi, nhưng tâm lượng lại không lớn, chỉ có thể tu 
quả vị A la hán, không cầu trí huệ của Phật, không cầu 
pháp đại thừa, đối với trí huệ tối thù thắng, tối thượng của 
Phật thì không biết cầu. Do đó, Bồ Tát Ly cấu địa muốn 
khiến cho loại chúng sinh nầy, phát tâm đại thừa, trụ nơi 
Phật đạo đại thừa, phát tâm đại bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, 
tu tập giới, định, huệ, không khi nào nhàm đủ. 
 

 Bồ Tát trụ đây tập công đức 
 Thấy vô lượng Phật đều cúng dường 
 Ức kiếp tu trị thiện thêm sáng 
 Như dùng thuốc tốt luyện vàng thật. 
 

 Bồ Tát trụ Ly cấu địa, phát tâm đại bồ đề, hành Bồ 
Tát đạo khó hành, tích tụ đủ thứ công đức. Thấy vô lượng 
vô biên trăm ngàn vạn, Hằng hà sa Na do tha vị Phật, đều 
thừa sự cúng dường. Trải qua vô lượng ức kiếp tu trị, thanh 
tịnh trí huệ càng thêm sáng sạch. Giống như dùng phương 
pháp phàn thạch đúc vàng, để luyện vàng thật, thì vàng 
càng sáng. Nghĩa là nói trí huệ càng sáng tịnh, thì tu hành 
sẽ không phế bỏ giữa đường, chỉ cầu chứng được quả vị A 
la hán là mãn nguyện. Bồ Tát biết như vậy càng siêng cầu 
thượng thừa Phật đạo. 
 

 Phật tử trụ đây làm Luân Vương 
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 Giáo hoá chúng sinh hành thập thiện 
 Hết thảy pháp lành đều tu tập 
 Sẽ thành Thập lực cứu thế gian.   

 Phật tử chứng được quả vị Ly cấu địa - Bồ Tát nầy, 
Ngài phát nguyện thị hiện làm Chuyển Luân Thánh 
Vương. Tại sao Ngài nguyện làm Chuyển Luân Thánh 
Vương ? Vì Chuyển Luân Thánh Vương có thế lực lớn, có 
đại thần thông, Ngài nhờ sức lực nầy mà giáo hoá khắp 
chúng sinh, khiến cho họ thọ trì năm giới, tu mười điều 
lành, tu tất cả phước báo. Hết thảy pháp lành đều dạy, 
khiến cho chúng sinh tu tập, thì sẽ thành tựu thần thông 
Thập lực của Phật, để cứu khắp chúng sinh thế gian. 
 

 Muốn bỏ ngôi vua và tài báu 
 Liền bỏ nhà cửa nương Phật giáo 
 Dũng mãnh tinh tấn trong một niệm 
 Được ngàn tam muội thấy ngàn Phật. 
 

 Khi làm Chuyển luân thánh vương, Ngài có thể bố 
thí ngôi vua và tiền tài châu báu cho người khác, thậm chí 
có thể bố thí đất nước, vợ, con, đầu, mắt, tuỷ, não, cho 
chúng sinh, sau đó Ngài y chiếu theo sự giáo hoá của Phật 
để tu hành. Dũng mãnh, tinh tấn, tu hành Phật đạo vô 
thượng, khiến cho trong khoảng một niệm, đắc được ngàn 
thứ tam muội, thấy được ngàn vị Phật và ngàn thế giới. 
 

 Hết thảy đủ thứ sức thần thông 
 Địa nầy Bồ Tát đều hiện được 
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 Nguyện lực chỗ làm lại hơn đây 
 Vô lượng tự tại độ quần sinh. 
 

 Hết thảy đủ thứ sức thần thông, Bồ Tát trụ đệ nhị địa 
đều có thể hiển hiện được. Nếu dùng đại nguyện lực của 
Ngài mà nói, thì sức thần thông hiển hiện của Ngài, sẽ hơn 
nhiều so với cảnh giới ở trước đã nói, Ngài dùng vô lượng 
sức thần thông nầy, để độ hoá tất cả chúng sinh. 
 

 Người lợi ích tất cả thế gian 
 Tu hạnh tối thắng của Bồ Tát 
 Công đức Địa thứ hai như vậy 
 Vì các Phật tử đã diễn nói. 
 

 Chúng sinh trong tất cả thế gian thọ được lợi ích, tu 
tập, đều do Bồ Tát giáo hoá hạnh tối thắng. Công đức 
thành tựu của Bồ Tát địa thứ hai như vậy, nay tôi đã vì các 
Phật tử mà diễn nói rõ ràng. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI LĂM 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ BA PHÁT QUANG ĐỊA 

 
 

 Phật tử nghe được hạnh địa nầy 
 Cảnh giới Bồ Tát khó nghĩ bàn 
 Thảy đều cung kính tâm hoan hỉ 
 Rải hoa trong không để cúng dường. 
 

 Các vị Phật tử nghe được pháp môn tu hành Ly cấu 
địa, cùng với hết thảy đủ thứ cảnh giới của Bồ Tát Ly cấu 
địa, đây thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng sinh 
chẳng có ai không cung kính, đều sinh khởi tâm đại hoan 
hỉ, do đó, ở trong hư không rải xuống các thứ hoa đẹp, để 
cúng dường chúng đại Bồ Tát trong pháp hội. 
 

 Khen nói lành thay đại Sơn Vương 
 Tâm từ thương nhớ các chúng sinh 
 Khéo nói pháp luật nghi bậc trí 
 Tướng hạnh ở trong Địa thứ hai. 
 

 Đại chúng trong pháp hội đều khen ngợi rằng : "Các 
vị đại Bồ Tát không thể nghĩ bàn ! Các Ngài vĩ đại giống 
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như núi chúa Tu Di ! Các Ngài dùng tâm từ bi để thướng 
xót nhớ tưởng chúng sinh, pháp mà các Ngài nói với chúng 
sinh, đều là pháp của bậc Thánh có đủ đại trí huệ mới nói 
được. Như nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, 
nhiếp chúng sinh giới, ba thứ nhiếp tịnh giới nầy. Còn có 
pháp môn tu hành nên biết ở trong địa thứ hai, cùng với các 
phương pháp hành Bồ Tát đạo như thế nào ?"  
 

 Hạnh vi diệu các Bồ Tát đó 
 Chân thật không khác không sai biệt 
 Vì muốn lợi ích các quần sinh 
 Diễn nói rất thanh tịnh như vậy. 
 

 Hạnh môn vi diệu của Bồ Tát tu hành, là chân thật 
chẳng có chút hư nguỵ nào, chẳng có thật tướng khác biệt 
nào. Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên hiện tại 
diễn nói pháp môn chân đế rất thanh tịnh. 
 

 Người được các trời người cúng dường 
 Xin hãy diễn nói Địa thứ ba  
 Các pháp tương ưng với trí nghiệp 
 Những cảnh giới đó mong nói đủ. 
 

 Các Bồ Tát được tất cả phàm phu và chư Thiên cúng 
dường, xin Ngài Bồ Tát Kim Cang Tạng, tiếp tục nói pháp 
môn tu học của địa thứ ba, cùng với Phật pháp tương ưng, 
trí huệ đạo nghiệp tối thượng, và cảnh giới chứng nhập địa 
thứ ba. Xin Ngài diễn nói rõ ràng, cụ thể, để cho đại chúng 
lắng nghe. 
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 Phật có hết thảy pháp thí giới 
 Nhẫn nhục tinh tấn thiền trí huệ 
 Cùng với phương tiện đạo từ bi 
 Hạnh Phật thanh tịnh đều xin nói. 
 

 Đức Phật viên mãn : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, trí huệ, các pháp môn Ba la mật, cùng với 
phương tiện từ, bi, hỉ, xả, Phật đạo vô thượng, và phạm 
hạnh thanh tịnh của Phật, nguyện lực không thể nghĩ bàn 
.v.v... đều thỉnh cầu Ngài - Bồ Tát Kim Cang Tạng vì 
chúng tôi nói rõ. 
 

 Bấy giờ Giải Thoát Nguyệt lại nói  
 Đại Sĩ vô úy Kim Cang Tạng 
 Xin nói hướng vào Địa thứ ba 
 Các công đức bậc tâm nhu hoà. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại đại biểu cho 
đại chúng pháp hội, hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng 
thỉnh pháp : Bồ Tát Kim Cang Tạng đại vô úy ! Đại Sĩ Kim 
Cang Tạng đầy đủ tâm từ bi, tâm nhu hoà, tích tụ đủ thứ 
căn lành công đức ! Chúng tôi đều cầu mong Ngài vì đại 
chúng diễn nói, phải tu hành như thế nào mới có thể chứng 
nhập vào quả vị địa thứ ba ? 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng : Phật tử ! 
Đại Bồ Tát đã tịnh Địa thứ hai, muốn vào 
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Địa thứ ba, phải khởi mười thứ tâm thâm 
sâu. Những gì là mười ?  

Đó là : Tâm thanh tịnh, tâm an trụ, 
tâm nhàm xả, tâm lìa tham, tâm bất thối, 
tâm kiên cố, tâm minh thạnh, tâm dũng 
mãnh, tâm rộng, tâm lớn. Bồ Tát nhờ mười 
tâm nầy vào được Địa thứ ba.   

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn bảo Bồ Tát Giải 
Thoát Nguyệt và các vị Bồ Tát nói : "Các vị đại đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tập đủ thứ căn 
lành, các Ngài đã tịnh trị địa thứ hai, như nay muốn tiếp tục 
tu học địa thứ ba, thì phải phát mười thứ tâm thâm sâu. 
Tâm thâm sâu tức là phát tâm thâm nhập hơn so với trước, 
cầu Phật pháp cao sâu hơn, trồng Phật nhân căn lành lớn 
hơn, phát tâm tin kiên cố hơn. Mười thứ tâm thâm sâu là : 
 1. Tâm thanh tịnh : Chân tâm chánh tri chánh kiến, 
chẳng có ô nhiễm. 
 2. Tâm an trụ : Tức là chẳng bị cảnh giới chuyển tâm 
tin, chẳng bị ngoại đạo dụ hoặc mà lay động. 
 3. Tâm nhàm xả : Nhàm lìa tâm tham nhiễm. 
 4. Tâm lìa tham : Tức nhiên đã sinh nhàm chán đối 
với tâm tham dục tạp nhiễm, thì hẳn nhiên xả bỏ lìa khỏi 
hẳn tâm nhiễm ô bất tịnh. 
 5. Tâm bất thối : Tâm siêng cầu Phật đạo, tinh tấn tu 
học, vĩnh viễn không thối chuyển. 
 6. Tâm kiên cố : Tâm tin kiên cố, chắc chắn không 
nghi ngờ đối với pháp của Phật nói, không sinh tơ hào sự 
hoài nghi. 
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 7. Tâm minh thạnh : Tâm có trí huệ thông minh, hay 
tinh tấn chuyên cần hướng thượng, chẳng có ngu si và vô 
minh. 
 8. Tâm dũng mãnh : Tâm dũng mãnh tinh tấn, tơ hào 
không thối lùi. 
 9. Tâm rộng : Tâm rộng rãi hay bao dung người 
nhường người, và cung kính khiêm hoà. 
 10. Tâm lớn : Có tâm nguyện lớn, tâm từ bi xả mình 
vì người, cứu người độ đời, phát tâm tu học Phật pháp đại 
thừa, độ khắp tất cả chúng sinh. Bồ Tát phát mười thứ tâm 
thâm sâu nầy, sẽ tiến vào địa thứ ba. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ Địa thứ ba 
rồi, quán tất cả pháp hữu vi như thật 
tướng. Đó là : Vô thường, khổ, bất tịnh, 
không an ổn, bại hoại, không trụ lâu, sát na 
sinh diệt, chẳng theo phía trước sinh, 
chẳng hướng phía sau diệt, chẳng trụ ở 
hiện tại. 
 

 Các vị đại đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát đã chứng 
nhập vào địa thứ ba rồi, nương theo pháp của đức Phật dạy 
tu học, quán sát tất cả pháp hữu vi - tức là tất cả pháp thế 
gian vận tác, đều trái với tướng chân như thật tướng. Tất cả 
sự vật thế gian đều vô thường, sinh diệt biến hoá, hư nguỵ 
không có chủ. Phàm phu suốt ngày lao tâm mệt sức, chạy 
theo truy cầu, đều thống khổ mà không thể đắc được khoái 
lạc chân thật. Tất cả đều là nhiễm ô, không thanh tịnh, 
không an ổn, phiêu bạt vô định, chẳng có nơi nào có thể 
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lưu lại lâu dài. Tất cả sự vật, chẳng có thứ gì trụ lâu mà 
không hoại. Do đó "Người có hưng suy, vật có bại hoại", 
vạn sự vạn vật không thể trụ tồn tại vĩnh viễn, càng không 
thể trụ lâu dài. Khoảnh khắc sinh ra, khoảnh khắc liền tiêu 
diệt, đó gọi là "sát na sinh diệt". "Chẳng theo phía trước 
sinh, chẳng hướng phía sau diệt, chẳng trụ ở hiện tại", là 
chỉ pháp hữu vi mà nói, nói rõ phía trước (là đã sinh) phía 
sau (tương lai liền diệt), đều là đoạn tuyệt mà không 
thường trụ. Nhìn từ góc độ thô cạn, thì vì có trước sau liên 
tục. Trên thật tế pháp hữu vi tựa hồ vĩnh viễn không đoạn 
tuyệt : Phía trước là phía trước, phía sau là phía sau. Chưa 
từng theo phía trước sinh, cũng không cách chi hướng về 
phía sau diệt, càng không thể trụ lại ở hiện tại. Đó gọi là ba 
đời duyên sinh, đều là biến đổi sinh diệt vô thường, tức là 
đạo lý nầy. 
 

 Lại quán pháp nầy không thể cứu, 
không chỗ nương, ở chung với lo, buồn, 
khổ não, ràng buộc với thương ghét, sầu 
thảm càng nhiều, không lúc nào ngừng tích 
tụ. Lửa tham sân si thiêu đốt không ngừng, 
các hoạn nạn trói buộc, ngày đêm tăng 
trưởng, như huyễn không thật.  

Thấy như vậy rồi, nơi tất cả hữu vi 
càng thêm nhàm lìa, hướng về trí huệ của 
Phật. Thấy trí huệ của Phật không thể nghĩ 
bàn, không gì bằng, vô lượng, khó được, 
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không tạp, không não, không lo, đến được 
thành không sợ hãi, không lùi lại nữa, hay 
cứu vô lượng chúng sinh khổ nạn.    
 

 Chứng nhập vào địa thứ ba - Bồ Tát Phát quang địa, 
lại tiếp tục quán sát tất cả pháp hữu vi thế gian, đều là vô 
thường; không thể cứu người thoát khỏi sinh già bệnh chết, 
trong quá trình sinh tồn càng không thể khiến cho con 
người có chỗ nương tựa. Năm dài tháng nhiều đều ở chung 
với lo lắng, đau buồn, gian khổ, phiền não. Thương và ghét 
ràng buộc với nhau, khiến cho con người buồn lo, chẳng có 
lúc nào ngừng tích tập. Lửa vô minh tham dục, sân hận, 
ngu si thiêu đốt không ngừng. Chúng sinh bị những thứ 
nầy trói buộc, thống khổ ngày đêm tăng trưởng. Kỳ thật, 
những thứ phiền não, khổ độc nầy đều do tâm tạo, do 
nghiệp lực chiêu cảm, như huyễn, như hoá, chẳng có chân 
thật. Bồ Tát quán sát những cảnh giới nầy rồi, đối với tất cả 
pháp hữu vi thế gian, càng sinh khởi tâm nhàm chán xa lìa, 
mà hướng về cầu trí huệ thù thắng của Phật. Bồ Tát biết rõ 
trí huệ của Phật không thể dùng tư tưởng của phàm phu để 
dò được, trí thế gian không thể bằng được, không cách chi 
tư lường được, càng không dễ gì đắc được. Trí huệ của 
Phật thanh tịnh không tạp nhiễm, thanh lương tự tại không 
có nhiệt não, không có sầu lo, chỉ có thường lạc. Như vậy 
đến được cảnh giới không sợ hãi, thì vĩnh viễn không còn 
thối lùi vào dòng sinh tử nữa. Không trụ sinh tử, mà hay 
cứu độ vô lượng chúng sinh khổ nạn, làm đại Phật sự, 
chuyển nghiệp quá pháp hữu vi thành vô vi. 
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 Bồ Tát thấy trí huệ Như Lai vô lượng 
lợi ích, thấy tất cả hữu vi vô lượng tội lỗi 
hoạn nạn như vậy, liền ở nơi tất cả chúng 
sinh, sinh ra mười thứ tâm thương xót. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Thấy các chúng sinh cô độc 
không chỗ nương tựa, mà sinh tâm thương 
xót. Thấy các chúng sinh bần cùng khốn 
khổ thiếu thốn, mà sinh tâm thương xót. 
Thấy các chúng sinh bị ba độc thiêu đốt, 
mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng 
sinh bị giam nhốt ở trong lao ngục các cõi, 
mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng 
sinh luôn bị che lấp chướng ngại trong 
rừng rậm phiền não, mà sinh tâm thương 
xót. Thấy các chúng sinh không khéo quán 
sát, mà sinh tâm thương xót. Thấy các 
chúng sinh không ưa thích pháp lành, mà 
sinh tâm thương xót. Thấy các chúng sinh 
mất đi các Phật pháp, mà sinh tâm thương 
xót. Thấy các chúng sinh theo dòng sinh tử, 
mà sinh tâm thương xót. Thấy các chúng 
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sinh mất phương tiện giải thoát, mà sinh 
tâm thương xót. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát nghĩ như vầy : Trí huệ của Như Lai đối với 
chúng sinh có vô lượng đại lợi ích. Tất cả pháp hữu vi thế 
gian đối với chúng sinh, có vô lượng tội ác, khiến cho 
chúng sinh thọ hoạ hoạn, vì nó không cứu kính, nhiễm ô. 
Do đó, Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, sinh ra mười thứ 
tâm thương xót. Những gì là mười ? 
 1. Nhìn thấy tất cả chúng sinh đều cô độc, xa lìa Phật 
và sự giáo hoá của Phật, trong tâm chẳng có chỗ nương 
tựa, mà sinh tâm thương xót. 
 2. Thấy chúng sinh tham cầu không nhàm chán, mà 
đắc được chỉ là bần cùng khốn khổ, do đó mà sinh tâm 
thương xót. 
 3. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh bị ba độc – tham, sân, 
si, lửa độc vô minh thiêu đốt làm cho điên đảo, chỉ biết 
muốn nhiều ham nhiều, mà sinh tâm thương xót. 
 4. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh sinh mạng của họ có 
tham, có lậu, sinh tử liên tục, mà các cõi tam giới giống 
như lao ngục, nhốt họ tơ hào không được tự do, càng 
không có cách gì được giải thoát, Bồ Tát do đó mà sinh 
tâm thương xót. 
 5. Bồ Tát lại nhìn thấy chúng sinh luôn luôn bị 
chướng ngại che đậy trong rừng rậm phiền não, không thể 
thoát ra khỏi được, mà sinh tâm thương xót. 
 6. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh không biết quán sát 
phân biệt thiện ác, chẳng có thiện tri thức hướng dẫn, càng 
chẳng có cơ duyên nghe pháp, do vậy mà sinh tâm thương 
xót. 
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 7. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng có chí nguyện 
tu học pháp lành, do đó mà sinh tâm thương xót. 
 8. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng biết quay về 
nương tựa Phật pháp, mất đi cơ hội thọ Phật giáo hoá, mà 
sinh tâm thương xót. 
 9. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh theo dòng nghiệp 
sinh tử, luân hồi trong sáu nẻo không ngừng, mà sinh tâm 
thương xót. 
 10. Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh chẳng biết tìm cầu 
Phật pháp, chứng được bồ đề, càng không thể được tự tại 
rốt ráo, chỉ luôn chạy theo dòng sinh tử biến đổi, gặp tà 
kiến tri thức, mất đi hạnh tin chánh tri chánh kiến, và mất 
đi pháp môn phương tiện giải thoát, do đó mà sinh tâm đại 
thương xót. Đó là mười thứ tâm thương xót của Bồ Tát trụ 
Phát quang địa, phát sinh đối với tất cả chúng sinh. 
 

 Bồ Tát thấy cõi chúng sinh vô lượng 
khổ não như vậy, phát sinh mười đại tinh 
tấn, bèn nghĩ như vầy : Những chúng sinh 
nầy tôi phải cứu, tôi phải giải thoát, tôi 
phải thanh tịnh, tôi phải độ, tôi phải đặt họ 
nơi an lành, phải khiến cho họ an trụ, phải 
khiến cho họ hoan hỉ, phải khiến cho họ có 
tri kiến, phải khiến cho họ được điều phục, 
phải khiến cho họ được Niết Bàn. 
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 Bồ Tát thấy cõi chúng sinh, có nhiều khổ não như 
vậy, bèn phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu học Phật đạo, 
phát ra mười đại tinh tấn : 
 1. Tôi nhất định phải cứu họ ở trong sự cô độc khổ 
sở, khiến cho họ trên nương từ tôn, dưới lợi hàm thức. 
 2. Phải khiến cho họ giải thoát ra khỏi bần cùng 
khốn khổ, làm cho họ biết đủ, và lìa bỏ tâm tham dục. 
 3. Tôi phải khiến cho họ thấu rõ phương pháp tịnh trị 
ba độc, làm cho họ đạt đến nơi mát mẻ. 
 4. Tôi phải tiếp dẫn họ thoát khỏi sự ám chướng dày 
đặc, thấy được ánh sáng quang minh. 
 5. Tôi phải cứu họ ra khỏi lao ngục sinh tử, khiến 
cho họ diệt trừ được lửa độc tham, sân, si, từ bỏ tất cả quả 
khổ, được chân chánh thanh tịnh. 
 6. Tôi phải hướng dẫn họ biết rõ thị phi, bỏ ác theo 
thiện, khiến cho họ an trụ lâu dài ở trong thế giới của Phật 
giáo hoá. 
 7. Khiến cho họ đắc được khoái lạc chân thật. 
 8. Khiến cho họ xả bỏ tất cả tập khí ác thuở xưa, mà 
đắc được chánh tri chánh kiến. 
 9. Khiến cho họ thân tâm được điều phục, phát tâm 
đại thừa cầu vô thượng bồ đề. 
 10. Khiến cho họ đắc được phương tiện giải thoát, 
cùng với vui Niết Bàn tịch tĩnh. 
 

 Bồ Tát nhàm lìa tất cả pháp hữu vi 
như vậy, thương xót tất cả chúng sinh như 
vậy, biết trí Nhất thiết trí thù thắng lợi ích. 
Muốn nương vào trí huệ Như Lai để cứu 
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độ chúng sinh. Bồ Tát suy nghĩ : Các chúng 
sinh đó, đoạ ở trong khổ lớn phiền não, 
dùng phương tiện gì để được cứu độ, khiến 
cho họ trụ nơi an vui Niết Bàn rốt ráo ! 
 

 Bồ Tát thấy tất cả pháp hữu vi trên thế gian, đều đầy 
dẫy tội ác, tà kiến, cho nên Ngài từ bỏ pháp thế gian. 
Nhưng Bồ Tát không lo cho riêng mình. Ngài nghĩ đến 
chúng sinh tối tăm vô tri, bèn sinh tâm từ bi thương xót 
chúng sinh. Ngài biết chỉ có Phật pháp, mới có đủ công 
đức thù thắng, mới có thể ban cho chúng sinh lợi ích đặc 
biệt nhất. Ngài bèn nương tựa vào Phật pháp, dùng trí huệ 
tối thượng của Phật, để cứu độ hết thảy chúng sinh trong 
sáu nẻo. Ngài lại suy nghĩ như vầy : "Những chúng sinh 
nầy, đã bị đoạ vào trong biển khổ lớn của phiền não, tôi 
phải dùng pháp môn phương tiện nào để cứu độ họ ? Mới 
có thể khiến cho những chúng sinh đó đắc được an vui Niết 
Bàn chân thật viên mãn rốt ráo ?"  
 

 Bồ Tát bèn nghĩ : Muốn độ chúng sinh 
khiến cho họ trụ Niết Bàn, không lìa trí 
giải thoát vô chướng ngại. Trí giải thoát vô 
chướng ngại, không lìa tất cả pháp giác ngộ 
như thật. Tất cả pháp giác ngộ như thật, 
không lìa khéo léo đa văn.  

Bồ Tát quán sát biết như vậy rồi, đối 
với chánh pháp càng thêm siêng năng tu 
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tập. Ngày đêm chỉ muốn nghe pháp, vui với 
pháp, ưa thích pháp, nương theo pháp, tuỳ 
thuộc vào pháp, hiểu rõ pháp, thuận theo 
pháp, đến với pháp, trụ nơi pháp, hành 
theo pháp.  
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : "Nếu muốn độ những 
chúng sinh nầy, khiến cho họ trụ ở trong lý thể thật tế Niết 
Bàn, phải giáo hoá họ minh bạch trí huệ giải thoát không 
chướng ngại, mới chân chánh lìa khổ được vui. Muốn thấu 
rõ trí huệ giải thoát không chướng ngại, thì không thể lìa 
khỏi tất cả pháp của Phật nói ; đối với pháp của Phật nói, 
phải biết như thật, giác như thật, hành như thật, mới có thể 
lìa tất cả khổ, mới có thể bỏ mê về giác, hưởng tất cả khoái 
lạc chân thật. Chân chánh biết tất cả pháp như thật, giác 
như thật, hành như thật, thì không thể lìa khỏi Phật pháp, tu 
học tất cả hạnh môn và còn phải chứng được cảnh giới 
thanh tịnh vô sinh pháp nhẫn, mới có thể phát ra ánh sáng 
trí huệ. Ánh sáng trí huệ vô sinh nầy, là từ công phu thiền 
định mà ra, từ không chấp trước nương tựa, ra vào trong 
định huệ vô ngại mà đắc được. Dùng trí huệ nầy, quán sát 
tất cả lý sự thế xuất thế gian. Diệu quán sát trí tự tại nầy, 
không thể lìa khỏi đa văn. Ý nghĩa khéo léo đa văn, nghĩa 
là không chấp lấy tướng nghe. Chỉ có đa văn mới có thể 
phát trí huệ thù thắng giống như Phật". Bồ Tát suy nghĩ 
như vậy, quán tưởng thấu rõ như vậy rồi, càng tăng thêm 
nỗ lực, dũng mãnh tinh tấn, chuyên cần tu học chánh pháp 
của Phật nói. Chỉ nguyện được nghe Phật pháp, được nghe 
rồi hoan hỉ đặc biệt. Nương theo pháp tu hành, tuỳ thuận 
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Phật pháp, độ tất cả chúng sinh. Thấu rõ Phật pháp, dùng 
để giáo hoá tất cả chúng sinh. Thuận theo các pháp thật 
tướng, đạt đến pháp rốt ráo bờ bên kia, trụ pháp Niết Bàn, 
hành pháp vô uý. 
 

 Bồ Tát siêng cầu Phật pháp như vậy, 
hết thảy châu báu tiền tài đều không sẻn 
tiếc. Không thấy có vật nào quý giá khó có 
được, chỉ có thể nói Phật pháp đối với 
người sinh ý tưởng khó gặp.  

Do đó, Bồ Tát đối với nội ngoại tài, vì 
cầu Phật pháp, đều xả thí được. Không có 
sự cung kính nào mà không làm được, 
không có sự kiêu mạn nào mà không xả 
được, không có thừa sự nào mà không làm 
được, không có sự cần khổ nào mà không 
thọ được.  

Nếu nghe một câu pháp nào mà chưa 
từng nghe, bèn sinh đại hoan hỉ, còn hơn là 
trong ba ngàn đại thiên thế giới đầy dẫy 
châu báu. 
 

 Bồ Tát tinh tấn siêng năng như vậy, thâm nhập 
nghiên cứu Phật pháp, đối với vật ngoài thân và hết thảy tất 
cả châu báu tiền tài quý giá, chẳng có một chút gì mà 
không xả bỏ được. Ngài tự nghĩ như vầy : "Trên thế gian 
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chẳng có một vật gì quý giá, chẳng có một vật gì khó tìm 
khó cầu, chỉ có người giảng chánh pháp của Phật, mới khó 
gặp khó thấy". Cho nên Bồ Tát vì cầu Phật pháp vô 
thượng, đối với nội tài (đầu mắt tuỷ não), ngoại tài (đất 
nước, vợ con, châu báu) của mình, đều rộng thực hành bố 
thí tờ hào không giữ lại. Ngài rất cung kính đối với chư 
Phật, không có cử chỉ hành động nào không thành khẩn, 
biết thời biết phận. Đối với bất cứ người nào cũng đều 
không có chút tâm kiêu ngạo tự cao tự đại, tuỳ thời đều hoà 
nhan duyệt sắc. Cúng dường thừa sự chư Phật, chưa từng 
nói là khổ sở, hoặc một lời oán trách nào. Cũng chưa từng 
nói có việc gì đó làm không được; bất cứ việc gì lớn nhỏ 
thô tế, đều đích thân đi làm không giải đãi. Nếu như nghe 
được một câu Phật pháp, mà trước kia chưa từng nghe qua, 
thì Ngài rất hoan hỉ mãn nguyện vô cùng, còn hơn là đắc 
được ba ngàn thế giới đầy dẫy châu báu. 
 

 Nếu nghe một bài kệ chánh pháp chưa 
từng nghe, Bồ Tát sinh tâm đại hoan hỉ, 
còn hơn là được ngôi Chuyển luân thánh 
vương.  

Nếu được nghe một bài kệ mà chưa 
từng nghe, mà có thể thanh tịnh Bồ Tát 
hạnh, còn hơn được ngôi Đế Thích Phạm 
Vương, trụ vô lượng trăm ngàn kiếp.  

Nếu có người nói : Tôi có một câu 
pháp của Phật nói, có thể thanh tịnh Bồ 
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Tát hạnh, nếu Ngài có thể vào hầm lửa lớn 
thọ khổ, thì tôi sẽ cho Ngài.  
 Bấy giờ, Bồ Tát nghĩ như vầy : Tôi 
nhờ một câu pháp của Phật nói, để thanh 
tịnh Bồ Tát hạnh. Giả sử trong ba ngàn đại 
thiên thế giới đầy lửa lớn, tôi còn muốn từ 
cõi trời Phạm Thiên nhảy xuống, để lấy bài 
kệ, hà huống là hầm lửa nhỏ mà không vào 
được. Hiện tại tôi vì cầu Phật pháp, phải 
thọ tất cả các sự khổ địa ngục, hà huống 
các khổ não nhỏ trong thế gian. 
 

 Giả sử được nghe một bài kệ chánh pháp mà trước 
kia chưa từng nghe. Bài kệ có câu chữ nhất định : Bốn câu 
làm một bài kệ, mỗi câu bốn chữ, năm chữ, hoặc bảy chữ 
.v.v... không giống nhau. Bài kệ có lúc dùng để thuật lại 
những gì đã nói ở trước, đúc kết lại ý nghĩa đã nói ở trước. 
Có lúc, dùng để khen ngợi đức hạnh của bậc Thánh nhân. 
Trong tâm Bồ Tát lập tức sinh khởi tâm đại hoan hỉ, sự 
hoan hỉ đó còn vui mừng hơn là được ngôi Chuyển luân 
thánh vương. Giả sử được một bài kệ mà trước kia chưa 
từng nghe qua, có thể trợ giúp thấu hiểu nghĩa lý trong quá 
khứ chưa từng hiểu biết, khiến cho minh bạch chân chánh; 
hoặc trợ giúp thanh tịnh hạnh của Bồ Tát tu, khiến cho 
hạnh giải viên mãn, thì lúc đó trong tâm Bồ Tát rất vui 
mừng, còn hơn là được ngôi Đế Thích Phạm Vương. Dù 
Đế Thích Phạm Vương có thể hưởng phước báo vô lượng 
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trăm ngàn kiếp, Bồ Tát thà bỏ ngôi Đế Thích Phạm Vương 
để nghe chánh pháp.  
 Các vị có cơ hội nghe Phật pháp, đây là điều khó 
được, đều do trong đời quá khứ đã trồng xuống hạt giống 
căn lành. Dù đã may mắn được nghe Phật pháp, vẫn còn 
phải biết thọ dụng như thế nào; hay thọ dụng được giống 
như uống được cam lồ, nếm được thức ăn ngon; nếu không 
thọ dụng được, sẽ cảm giác thiếu mùi vị, thậm chí cảm giác 
mệt mỏi nhàm chán. Đây có nghĩa là hằng ngày nghe, cũng 
không biết thế nào là Phật pháp chân chánh ? Không biết 
sự quý giá và diệu dụng của Phật pháp, cũng giống như 
không nghe. Bồ Tát xem nhẹ tiền tài, xả bỏ ngôi vua, mà 
kính Phật trọng pháp. Nếu có người nói : "Tôi có một câu 
pháp mà Phật đã nói trong quá khứ, có thể trợ giúp bạn 
thanh tịnh hạnh môn tu học của Phật Bồ Tát, giả sử hiện tại 
bạn vì cầu pháp, mà dám nhảy vào hầm lửa lớn, thọ thống 
khổ khó nhẫn chịu được, thì tôi nhất định sẽ truyền cho 
bạn". Bồ Tát nghe lời đó rồi, tâm nghĩ : "Vì đắc được một 
câu pháp mà Phật đã nói trong quá khứ, có thể trợ giúp tôi 
tịnh trị, viên mãn hạnh môn của Bồ Tát tu, dù trong ba 
ngàn thế giới đều đầy dẫy hầm lửa lớn, tôi cũng muốn từ 
trên cõi trời Đại Phạm Thiên nhảy xuống, để đổi lấy câu 
Phật pháp đó ! Hà huống hiện tại chỉ là một hầm lửa nhỏ, 
sao lại không dám nhảy vào ? Chỉ cần đắc được Phật pháp, 
dù phải vào địa ngục thọ các thống khổ, tôi cũng cam tâm 
tình nguyện, hà huống chỉ là những khổ não nhỏ ở nhân 
gian, vì cầu Phật pháp, tôi thà xả bỏ mạng sống của mình !" 
 

 Bồ Tát phát tâm chuyên cần tinh tấn 
cầu Phật pháp như vậy. Như chỗ đã được 
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nghe, đều quán sát tu hành. Bồ Tát đó 
được nghe pháp rồi, nhiếp tâm an trụ, nơi 
chỗ vắng suy nghĩ : Như theo lời Phật dạy 
tu hành, thì mới đắc được Phật pháp, chứ 
chẳng phải miệng nói mà được thanh tịnh.  
 Phật tử ! Khi Bồ Tát đó trụ tại Phát 
quang địa nầy, bèn lìa pháp dục ác bất 
thiện. Có giác, có quán, lìa sinh hỉ lạc, trụ 
sơ thiền.  

Diệt giác quán, bên trong tịnh nhất 
tâm, không giác, không quán, định sinh hỉ 
lạc, trụ đệ nhị thiền.  

Lìa hỉ, trụ xả, có niệm, chánh tri, thân 
thọ lạc, các bậc Thánh đã nói, hay xả bỏ có 
niệm thọ lạc, trụ đệ tam thiền.  

Đoạn lạc, trước hết trừ khổ, diệt mừng 
lo, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, trụ đệ tứ thiền. 
 

 Bồ Tát đó phát tâm chuyên cần tinh tấn vì cầu Phật 
pháp như vậy, thà xả bỏ tài vật, đất nước, mạng sống. Y 
theo Phật pháp Ngài đã nghe được, thâm nhập nghiên cứu, 
cung hành thực tiễn, thiết thực tu hành. Bồ Tát nghe được 
chánh pháp vô thượng rồi, thu nhiếp tâm tán loạn, an nhiên 
tự tại trụ nơi thanh tịnh, nơi chẳng có người qua lại, bèn 
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suy nghĩ : Y chiếu theo phương pháp tu hành của Phật nói, 
mới có thể chứng được cảnh giới của Phật pháp. Tu học tất 
cả hạnh môn của Bồ Tát, chẳng phải nói ngoài miệng, mà 
không thật tế thâm nhập thể nghiệm, thì sẽ đạt đến cảnh 
giới thanh tịnh của Bồ Tát. 
 Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát trụ tại địa thứ ba – 
Phát quang địa, đều đã lìa khỏi tất cả phiền não, lỗi lầm 
hoạ hoạn của năm dục, dứt trừ hẳn mười điều ác và trí huệ 
bất thiện, trừ sạch năm cái : Tham, sân, thuỵ miên, trạo cử, 
nghi pháp, và tất cả tà tri tà kiến. "Có giác có quán" : Bồ 
Tát biết được sự tổn hại của các điều ác đối với tâm tánh, 
và nhân quả tạo nghiệp, tiến tới phương pháp quán sát suy 
gẫm xa lìa, tu hành cầu chứng. Tức biết trừ sạch ác tri thức 
tham, dục, mười điều ác, đắc được thanh tịnh, do đó mà 
khởi tâm đại hoan hỉ, thân tâm vui mừng, đắc được vui 
khinh an mát mẻ của sự giải thoát, an nhiên tự tại trụ nơi 
"Trời sơ thiền ly sinh hỉ lạc địa". Ý nghĩa chữ "sơ" là bước 
thứ nhất từ dục giới hướng thượng tiến nhập vào, nơi lìa 
dục giới gần nhất. "Sơ thiền" là giai đoạn thứ nhất của công 
phu tu thiền. "Diệt giác quán" : Diệt trừ tất cả tư tưởng ác, 
lìa khỏi phiền não chướng, khiến cho trong tâm được thanh 
tịnh. Tức đã trừ khử tất cả tư tưởng ác, liền được "định". 
Lúc nầy sinh ra niềm vui hỉ duyệt tự tại, an nhiên trụ đệ nhị 
thiền. Đây gọi là "Định sinh hỉ lạc địa", tại sao gọi là "định 
sinh" ? Vì đã đạt đến cảnh giới "thù thắng tịch tĩnh" của 
"tâm ngừng giác quán". Tiến một bước nữa cũng lìa hỉ, 
chẳng chấp vào xả, không mất chánh niệm, mà có chánh 
tri, thân tâm thư thái, thọ vui khinh an. Cảnh giới nầy chỉ 
có đệ tử Phật chân chánh, mới có thể thọ nhận chánh pháp 
của chư Phật nói, hay xả bỏ sự ràng buộc "hữu, niệm, thọ, 
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lạc". Được chân chánh giải thoát thắng lạc, an nhiên trụ nơi 
đệ tam thiền. Nhờ hay xả "có niệm", nên gọi "Ly hỉ diệu 
lạc địa". Đến được cảnh giới Ly hỉ diệu lạc địa rồi, tiến tới 
một bước tất cả "lạc" (vui) cũng đoạn trừ, lại tiến tới trừ 
khử đi "khổ, vui, lo, diệt", các thứ tâm lý. Lúc nầy "Không 
khổ không lạc", không động, không thọ, bất cứ cảnh giới 
nào lay chuyển, cho đến niệm cũng xả bỏ, nên gọi là xả 
niệm thanh tịnh. Bồ Tát thân tâm thư thái, an trụ nơi tứ 
thiền, "Xả niệm thanh tịnh địa". 
 

 Vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không nhớ các thứ tưởng, vào 
vô biên hư không, trụ hư không vô biên xứ.  

Vượt qua tất cả hư không vô biên xứ, 
vào vô biên thức, trụ thức vô biên xứ.  

Vượt qua tất cả thức vô biên xứ, vào 
vô thiểu sở hữu, trụ vô sở hữu xứ.  

Vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, trụ phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Nhưng vì tuỳ 
thuận pháp hành, mà không chấp trước sự 
vui thích. 
 

 Bồ Tát đạt đến cảnh giới trời tứ thiền, đó thật là : 
 

"Một niệm không sinh toàn thể hiện, 
Sáu căn hốt động bị mây che". 

 

 Lúc nầy vượt qua khỏi tất cả sắc và tưởng, tức cũng 
là lìa khỏi hết thảy "chướng". Cho đến pháp đối đãi cũng 
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chẳng còn, là tuyệt đối, cho nên chẳng còn tưởng. Niệm 
cũng diệt mất, không nhớ tưởng gì hết, do đó :  
 

"Tâm dừng niệm bặc phú quý thật 
Tư dục dứt sạch giàu sang thật". 

 

 Tâm an hư không định, thọ lợi ích vô thượng. Đến 
cảnh giới nầy, thân tâm và hư không dung mà làm một, 
không người không ta, cho đến thái không cũng không có, 
nên nói "Trụ hư không vô biên xứ", dùng làm y chỉ. Tiến 
thêm một bước "Vượt qua tất cả hư không vô biên xứ" : 
Lìa hư không vô biên xứ. Trụ không chỗ trụ, xứ không xứ 
sở, tuy nói là trụ hư không vô biên xứ, kỳ thật đã vượt ra 
ngoài hư không. Ngoài hư không lại như thế nào ? Người 
chưa đến cảnh giới nầy, không cách chi thuyết minh. Tức 
là trong Kinh nói :  
 

"Trong không có thân tâm, 
Ngoài không có thế giới, 

Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng". 
  

 Tứ Không Xứ là : Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tiến vào vô 
biên thức, thức cũng vô biên. Hư không chẳng còn, nhưng 
vẫn còn thức, có thức mới chưa hoàn toàn không, cho nên 
nói vào vô biên thức, trụ vô biên thức xứ. Lại vượt qua 
thức vô biên xứ, tiến vào cảnh giới vô sở hữu. Ở trước nói 
là Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, hiện tại nói là Vô 
sở hữu xứ. Trong cảnh giới nầy, gì cũng chẳng còn nữa - 
niệm cũng vô niệm, thức cũng vô thức, không cũng chẳng 
không, cho đến chút chấp trước cũng chẳng còn nữa, cho 
đến nhớ về thân, tâm, của chính mình cũng đều không, sao 
lại còn phiền não gì nữa ? Cho nên nói Bồ Tát vượt qua tất 
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cả vô sở hữu xứ (hết thảy mọi nơi), trụ vào phi hữu tưởng 
(chẳng có tưởng), phi vô tưởng (chẳng không tưởng), phi 
tưởng phi phi tưởng xứ (không tưởng không không tưởng). 
Tức chẳng phải có tưởng, cũng chẳng phải không tưởng, đã 
vượt qua có không. Song, Bồ Tát vẫn tuỳ thuận vào bản thể 
của tất cả chánh pháp, việc làm, không có chút chấp trước 
nào của kẻ phàm phu và của người tiểu thừa, tức không lay 
chuyển giữa hữu, ái, vị, cũng không vui thích chấp pháp ở 
trong cảnh giới Tứ thiền, Tứ không. 
  

 Phật tử ! Tâm của Bồ Tát nầy tuỳ nơi 
từ, rộng lớn vô lượng không hai, không 
oán, không đối, không chướng, không não, 
đến khắp tất cả mọi nơi, tận pháp giới hư 
không giới, khắp tất cả thế gian. Trụ bi hỉ 
xả, cũng lại như thế.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng : "Các vị 
đại đệ tử của Phật ! Bồ Tát chứng được địa thứ ba, Ngài chỉ 
có một tấm lòng từ bi, vào từ tâm tam muội, toàn tâm dạy 
dỗ chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được niềm 
vui chân chánh của pháp. Tâm của Ngài khoát nhiên, cho 
nên Ngài duyên vô lượng cảnh - tức là vận dụng từ, bi, hỉ, 
xả, bốn tâm vô lượng. Lúc nầy, thiền duyệt, pháp hỉ chẳng 
một chẳng hai, không có gì khác biệt. Trong tâm của Ngài 
chẳng có kẻ oán người thân, cũng không đối trị, quét trừ tất 
cả chướng che, cũng hoá trừ hết thảy phiền não. Ngài có 
thể dọc cùng tam tế, ngang khắp hư không, đạt đến vô 
lượng thế gian không thể đếm biết được. Tâm từ như vậy, 
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tâm bi, tâm hỉ, tâm xả cũng rộng lớn, vô ngại, vô lượng, 
không hai như thế, khắp cùng tất cả mọi nơi, tất cả thế 
gian. Bồ Tát nầy cũng hộ niệm chúng sinh giống nhau, cứu 
khổ chúng sinh giống nhau, ban vui, mãn nguyện tâm từ 
cứu tế. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy được vô lượng 
sức thần thông, có thể chấn động đại địa. 
Dùng một thân làm nhiều thân, nhiều thân 
làm một thân, hoặc ẩn, hoặc hiển. Đá 
tường núi ngăn che, qua lại vô ngại, giống 
như hư không. Ở trong hư không, ngồi kiết 
già mà đi, giống như chim bay. Vào đất 
như vào nước, đi trên nước như đi trên 
đất. Thân phun khói lửa, như đám lửa lớn. 
Lại mưa nước xuống, giống như mây lớn. 
Mặt trời mặt trăng ở trong hư không, có 
oai lực lớn, mà có thể dùng tay rờ đụng 
bưng nắm. Thân của Ngài tự tại cho đến 
Phạm Thiên.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng, các vị đại 
đệ tử của Phật ! Bồ Tát tu chứng đến địa thứ ba, Ngài đã 
đắc được vô lượng sức thần lực diệu dụng – sáu thứ thần 
thông, đều đã đầy đủ:  
 1. Thiên nhãn thông.  
 2. Thiên nhĩ thông.  
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 3. Thần túc thông.  
 4. Tha tâm thông.  
 5. Túc mạng thông.  
 6. Lậu tận thông.  
 

 Ngài có thể khiến cho đại địa chấn động – sáu thứ 
chấn động là : 1. Động. 2. Dũng. 3. Khởi. 4. Chấn. 5. 
Hống. 6. Kích. Ba cái trước thuộc về tướng, ba cái sau 
thuộc về thanh. Ngài lại có thể dùng một thân Bồ Tát, biến 
hoá thành nhiều thân Bồ Tát. Lại có thể dùng nhiều thân 
Bồ Tát, tụ về làm một. Do đó : "Một làm nhiều, nhiều làm 
một. Nhiều không ngại một, một không ngại nhiều. Một 
nhiều vô ngại, có không vô ngại, hay ẩn hay hiển, ẩn hiển 
vô ngại". Dù đá tường núi cứng chắc, cũng không thể 
chướng ngại Ngài qua lại, vì Ngài đã đạt đến cảnh giới 
thân tâm như hư không. Ngài có thể ở trong hư không ngồi 
kiết già mà đến đi tự như, không cần bất cứ công cụ giao 
thông nào, phương tiện tự tại giống như chim bay. Ngài có 
thể đi vào trong lòng đất, dễ dàng giống như đi vào nước. 
Ngài lại có thể đi trên nước, an ổn giống như đi trên đất 
bằng. Ngài lại có thể từ trong thân phun ra lửa, từ xa trông 
giống như đám lửa lớn cháy. Và trong thân có thể phun ra 
rất nhiều nước, giống như mưa xuống, nhìn lại giống như 
đám mây dày đặc trên bầu trời. Mặt trời và mặt trăng lơ 
lửng ở trong hư không, Ngài cũng có oai lực thần diệu, có 
thể tuỳ ý dùng tay rờ rẫm nắm lấy. Thân tâm của Ngài an 
nhiên tự tại, tuỳ ý biến hoá tự do, đến đi nơi Phạm Thiên và 
khí thế gian, không có gì mà không làm được, không có 
chỗ nào mà không đến được. 
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 Bồ Tát nầy thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
tai người, đều nghe hết thảy âm thanh trời 
người, hoặc gần, hoặc xa, cho đến những 
tiếng muỗi mòng cũng đều nghe được. 
 

 Bồ Tát Tam địa có thiên nhĩ thông thanh tịnh không 
nhiễm, cơ năng nghe hơn tai người phàm phu, cao diệu 
không cách chi nói ví dụ được. Không màng là ở nhân 
gian, hoặc trên trời, hoặc xa không bờ mé, hoặc gần ở 
trước mắt, không màng là âm thanh lớn nhỏ, Ngài đều 
nghe rất rõ ràng. Thậm chí tiếng con muỗi, tiếng con mòng, 
tiếng những côn trùng nhỏ, Ngài cũng đều nghe rất rõ ràng. 
 

 Bồ Tát nầy dùng tha tâm trí, biết tâm 
chúng sinh như thật. Như là có tâm tham, 
thì biết có tâm tham như thật. Lìa tâm 
tham, thì biết lìa tâm tham như thật. Có 
tâm sân, lìa tâm sân. Có tâm si, lìa tâm si. 
Có tâm phiền não, không có tâm phiền não. 
Tâm nhỏ, tâm rộng, tâm lớn, tâm vô lượng, 
tâm lược, tâm không lược, tâm tán, tâm 
không tán, tâm định, tâm không định, tâm 
giải thoát, tâm không giải thoát, tâm hữu 
thượng, tâm vô thượng, tâm tạp nhiễm, 
tâm không tạp nhiễm, tậm rộng, tâm 
không rộng, đều biết như thật. Bồ Tát 
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dùng tha tâm trí biết tâm chúng sinh như 
vậy. 
 

 Bồ Tát đệ tam địa có tha tâm trí, giống như tha tâm 
thông. Tha tâm trí huệ nầy, vốn ai ai cũng đều có, chỉ là 
không thể hiện ra, hoặc hiện ra không rõ ràng. Nếu hay tu 
hành, trừ khử sạch tâm nhiễm ô, thì tự nhiên tha tâm trí sẽ 
hiện tiền. Bồ Tát do có tha tâm trí, cho nên biết hết thảy 
tâm chúng sinh. Chỗ Ngài biết là bản thể chân thật, chẳng 
phải là huyễn tượng tựa thị mà phi. Giống như những 
chúng sinh có "tâm tham", thì Bồ Tát biết rõ họ tham cái 
gì. Một đời tham tài, thì khổ cực suốt đời, cuối cùng vì tài 
mà chết. Một đời tham sắc; thấy sắc đẹp thì chẳng tiếc 
mạng sống, tiền tài, danh vọng, bất chấp thủ đoạn, theo 
đuổi không bỏ, cuối cùng chết vì sắc. Một đời tham danh; 
đi đâu cũng muốn nổi danh, tự mình quảng cáo, đến đâu 
cũng cổ suý tài năng mỹ đức của mình, mua danh chuộc 
tiếng khen, kết quả ai ai trông thấy cũng sinh sợ, mà xá dài 
bỏ chạy. Cuối cùng, chẳng cầu được danh tốt, ngược lại 
làm cho vất vả một đời. Còn có người một đời tham ăn; 
loại người này nghe nói đến thức ăn ngon, thì cổ họng phát 
ngứa, rủ rê bạn bè tụ lại ăn uống, cuối cùng vì do tham ăn 
mà chết. Giống như gần đây có vị Tăng tên là Tô Mạn Thù 
chết do tham ăn. Còn có người suốt đời tham ngủ, loại 
người nầy rất buồn cười, họ chẳng tham tiền tài, sắc đẹp, 
danh vọng, ăn ngon, mà chỉ thích ngủ. Bất cứ ở đâu họ 
cũng đều ngủ ngon lành, đứng hoặc ngồi cũng đều ngủ 
thoải mái. Hồ đồ ngủ cho đến chết, việc thiên hạ đều bỏ 
ngoài đầu. Những thứ mao bệnh tham nầy, Bồ Tát đều biết 
rõ, cũng đối trị được tốt lành. Có những chúng sinh ; ban 
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đầu khởi lòng tham mà không biết chán, về sau gặp bậc 
thiện tri thức bèn giác ngộ, từ đó về sau không còn tham 
nữa. Bồ Tát cũng biết rõ ràng tập tánh của những chúng 
sinh đó, cho nên nói : "Có tâm tham biết có tâm tham như 
thật, lìa tâm tham biết lìa tâm tham như thật". 
 Có những chúng sinh "tâm sân" rất nặng ; thấy bất 
cứ người nào, bất cứ việc gì, họ cũng đều không hài lòng, 
không thuận mắt, toàn thân giống như trang bị đầy hoả 
dược đúng thời bèn phát nổ - nóng giận rất lớn làm cho 
mọi người sợ ! Song, hốt nhiên khi họ giác ngộ rồi, thì họ 
sẽ thay đổi, dần dần "lìa tâm sân", Bồ Tát cũng sẽ biết. 
 Có những chúng sinh "ngu si" ; việc gì cũng cho 
rằng đúng, làm chuyện điên đảo, không rõ thị phi, ngu 
muội vô tri, một khi gặp được bậc thiện tri thức khai thị, thì 
theo thiện như nước chảy, "lìa khỏi ngu si". Lại có những 
chúng sinh, việc gì cũng phiền não, suốt ngày phiền não, 
không buông bỏ đặng, ở đâu cũng không như ý, do đó mà 
phiền não được chết đi sống lại. Nếu như một khi giác ngộ, 
biết tất cả đều là hoa trong không trăng dưới nước, thì họ 
sẽ lìa bỏ phiền não, "tâm không phiền não" sẽ an nhiên tự 
tại. Còn có những chúng sinh "tâm nhỏ" : Suốt đời việc gì 
họ cũng tiểu tâm cẩn thận, cũng có thể nói lượng tâm nhỏ, 
khí lượng hẹp hòi. "Tâm rộng" : Chúng sinh nầy một đời 
lớn mà hoá, cây thô lá lớn, không tính toán so đo. "Tâm 
lớn" : Rộng rãi đại lượng không tính toán so đo. "Tâm vô 
lượng" : Tức là tâm không thể nào tính lường. "Tâm lược" : 
Tâm đơn giản, không cân nhắc tính toán. "Tâm không 
lược" : Tâm không đơn giản. "Tâm tán" : Tâm tán loạn 
không tập trung. "Tâm không tán" : Tâm không tán loạn, 
tức là tâm định. "Tâm định" : Tâm không tán loạn mà có 
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định lực, như như bất động. "Tâm không định" : Tâm tán 
loạn chẳng có định lực. "Tâm giải thoát" : Tâm tự do tự tại 
đã nhìn xuyên thủng buông bỏ. "Tâm không giải thoát" : 
Tâm không tự do mà bị ràng buộc. "Tâm hữu thượng" : 
Tức là tâm của tất cả Bồ Tát phát ra. "Tâm vô thượng" : Là 
tâm Phật, tâm cao thượng nầy không có gì sánh bằng. 
"Tâm tạp nhiễm" : Tức là tâm phàm phu, có sự nhiễm ô. 
"Tâm không tạp nhiễm" : Tâm chẳng có sự nhiễm ô mà là 
thanh tịnh, tức cũng là tâm của bậc Thánh. "Tâm rộng" : 
Tâm trạng vô cùng rộng rãi. "Tâm không rộng" : Tức là 
tâm lượng hẹp hòi. Ở trên là đủ thứ tâm tánh khác nhau của 
chúng sinh, Bồ Tát Ngài đều thấu hiểu rõ ràng thanh tịnh. 
Bồ Tát dùng tha tâm trí, biết tâm tánh của chúng sinh như 
thật, tuyệt đối không phỏng đoán. 
 

 Bồ Tát nầy nhớ biết vô lượng túc 
mạng khác nhau. Đó là : Nhớ biết một đời, 
nhớ biết hai đời, ba đời, bốn đời, cho đến 
mười đời, hai mươi, ba mươi, cho đến trăm 
đời, vô lượng ngàn đời, vô lượng trăm 
ngàn đời.  

Kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành 
hoại, vô lượng kiếp thành hoại. Tôi từng ở 
trong xứ đó, tên như vậy, họ như vậy, 
chủng tộc như vậy, ăn uống như vậy, thọ 
mạng như vậy, ở lâu như vậy, khổ vui như 
vậy. Tôi chết ở đó, sinh vào xứ nọ. Từ xứ 
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nọ chết, sinh vào nơi kia. Hình trạng như 
vậy, tướng mạo như vậy, tiếng nói như vậy. 
Quá khứ vô lượng khác biệt như vậy, thảy 
đều nghĩ nhớ hết. 
 

 Trong tâm niệm của vị Bồ Tát nầy, biết được rất 
nhiều sự việc trong quá khứ, trong đời quá khứ, vận mạng 
đời đời kiếp kiếp khác nhau. Sự việc một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, trăm 
đời, vô lượng trăm đời, vô lượng ngàn đời, vô lượng trăm 
ngàn đời, thảy đều thấy rõ như chỉ bàn tay. Sự việc thế gian 
kiếp thành, kiếp hoại, kiếp thành hoại, vô lượng số kiếp 
thành hoại, Ngài đều biết rõ. Như tôi đã từng sinh ra tại nơi 
nào, tên là gì, họ gì, sinh vào dòng dõi gì, tôi ở đó ăn uống 
gì, tôi đều nhớ hết. Tôi chết ở đó, lại sinh vào chốn nào, 
chết ở đâu, rồi lại sinh vào chỗ nào, hình trạng thuở xưa 
của tôi ra sao, tướng mạo như thế nào, tiếng nói như thế 
nào ? Những sự việc như vậy trong quá khứ, không thể tính 
đếm được số thời gian, cảnh giới hiện ra khác nhau, tôi đều 
nhớ rõ hết, rõ ràng như ở trước mắt. 
 

 Bồ Tát nầy thiên nhãn thanh tịnh, hơn 
mắt người thường. Thấy các chúng sinh, 
khi sinh, khi chết, sắc tốt, sắc xấu, hướng 
về đường lành, hướng về đường ác, tuỳ 
theo nghiệp mà đi.  

Nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh ác 
của thân, thành tựu hạnh lời nói ác, thành 
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tựu hạnh ác của ý, phỉ báng Thánh hiền, 
đầy đủ tà kiến, và nhân duyên nghiệp tà 
kiến. Khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạ 
vào đường ác, sinh vào trong địa ngục.  

Nếu chúng sinh đó thành tựu hạnh 
lành của thân, thành tựu hạnh lành của lời 
nói, thành tựu hạnh lành của ý, không phỉ 
báng Thánh hiền, đầy đủ chánh kiến, nhân 
duyên nghiệp chánh kiến. Khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sinh vào đường lành ở cõi 
trời. Thiên nhãn của Bồ Tát đều biết như 
thật. 
 

 Vị Bồ Tát đệ tam địa nầy tu hành, Ngài cũng tu 
chứng được thiên nhãn thông, quán sát được sự vật vi tế rất 
xa, không giống như phàm phu chỉ có thể nhìn thấy cảnh 
tượng trước mắt, vì thiên nhãn thanh tịnh hơn mắt của 
người thường. Ngài nhìn thấy được hết thảy chúng sinh, 
sinh như thế nào, chết như thế nào, là sắc tốt, hay là sắc 
xấu, sinh vào đường lành, hay là sinh vào đường ác ? Đó là 
tuỳ thuộc vào nghiệp nhân của chính chúng sinh, tự tạo ra 
mà chiêu cảm, Bồ Tát đều nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu như 
chúng sinh đó đã từng phạm hạnh ác của thân, tức là tội sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, khi nghiệp ác của họ chín mùi, thì 
sẽ theo nghiệp ác mà đi vào đường ác. Nếu thành tựu 
nghiệp lời nói ác, vì họ đã từng phạm tội nói hai lưỡi, chửi 
mắng, thêu dệt, nói dối. Hoặc thành tựu nghiệp ác của ý, vì 
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họ đã từng phạm nghiệp ý tham, sân, si. Hoặc họ đã từng 
phỉ báng Thánh hiền, vì trong đầu họ đầy dẫy tà tri tà kiến. 
Do tà tri tà kiến tạo ra nghiệp ác, đến khi mạng sống của họ 
hết, thì phải đoạ vào đường ác, sinh vào trong địa ngục thọ 
khổ. 
 Nếu như chúng sinh đó không phạm tội lỗi : Sát 
sinh, trộm cắp, tà dâm, thì họ sẽ thành tựu nghiệp lành của 
thân. Chẳng tạo ra khẩu nghiệp, thì thành tựu nghiệp lành 
của lời nói. Chẳng tạo ra nghiệp của ý, thì sẽ thành tựu 
nghiệp lành của ý. Không phỉ báng Thánh hiền, một đời 
đều đầy đủ chánh kiến. Do chánh tri chánh kiến, đến khi 
mạng chung, thì nhất định sẽ sinh vào đường lành, được 
sinh về cõi trời hưởng phước trời, hoặc sinh vào gia đình 
giàu sang phú quý ở nhân gian, làm bậc vua chúa. Những 
sự việc ở trên, Bồ Tát dùng thiên nhãn của Ngài, đều thấy 
rất rõ ràng, mà còn đúng như thật. 
 

 Bồ Tát nầy nơi các thiền tam muội, 
Tam ma bát đề, có thể nhập, có thể xuất, 
nhưng không tuỳ theo sức thiền định mà 
thọ sinh, chỉ tuỳ theo có thể viên mãn nơi 
bồ đề phần, dùng ý nguyện lực mà thọ sinh 
trong đó. 
 

 Vị Bồ Tát nầy ở trong tam muội tứ thiền tứ vô 
lượng, hoặc ở trong pháp môn chỉ quán Tam ma bát đề, có 
thể nhậm vận tự tại tuỳ ý mà nhập, tuỳ ý mà xuất. Ngài 
không dùng sức thần thông của Ngài đi thọ sanh, Ngài 
cũng không lựa chọn nơi tịnh uế, mà là tuỳ theo có thể viên 
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mãn nơi bồ đề phần, dùng nguyện lực thuở xưa mà Ngài đã 
phát ra, để tuỳ ý thọ sinh. Bồ Tát thọ sinh, là vì viên mãn 
nguyện lực của Ngài, chứ không phải bị nghiệp lực ràng 
buộc mà thọ sinh.          
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy trụ Phát quang 
địa, do nhờ nguyện lực, nên thấy được 
nhiều vị Phật : Thấy nhiều trăm vị Phật, 
thấy nhiều ngàn vị Phật, thấy nhiều trăm 
ngàn vị Phật, cho đến thấy nhiều trăm 
ngàn ức Na do tha vị Phật.  

Đều dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, 
cung kính tôn trọng, thừa sự cúng dường. 
Y phục, thức ăn uống, toạ cụ, thuốc thang, 
tất cả đồ tư sanh, thảy đều dâng cúng. 
Cũng cúng dường lên tất cả chúng Tăng. 
Đem căn lành nầy, hồi hướng về Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng 
các vị đệ tử của Phật ! Khi vị Bồ Tát nầy trụ tại Phát quang 
địa, nhờ nguyện lực thuở xưa Ngài đã phát ra, có thể thấy 
được rất nhiều vị Phật : Thấy được trăm vị Phật, ngàn vị 
Phật, trăm ngàn vị Phật, thậm chí thấy được nhiều trăm 
ngàn ức Na do tha vị Phật. Bồ Tát thấy được nhiều vị Phật 
như vậy, Ngài đều dùng tâm rộng lớn sâu dày, tâm thâm 
sâu khẩn thiết, cung kính lễ tán, tôn trọng chư Phật, thừa sự 
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cúng dường chư Phật. Như y phục tốt đẹp, thức ăn uống 
thượng hạng, toạ cụ ngồi thích hợp, thuốc men quý hay, tất 
cả phẩm vật dùng hàng ngày, đem hết khả năng bố thí cúng 
dường. Đồng thời cũng đem những vật tư sanh cúng dường 
hết thảy Tăng chúng. Đủ thứ căn lành công đức đó, đều hồi 
hướng về Vô thượng chánh đẳng chánh giác, hy vọng 
chúng sinh sớm thành Phật đạo. 
  

 Ở chỗ các vị Phật đó, cung kính nghe 
pháp, nghe rồi thọ trì, tuỳ sức mình mà tu 
hành. Bồ Tát nầy quán tất cả pháp không 
sinh, không diệt, do nhân duyên mà có.  

Trước hết diệt sự ràng buộc cái thấy, 
thì tất cả ràng buộc ham muốn, ràng buộc 
về sắc, ràng buộc các cõi, ràng buộc vô 
minh, đều càng mỏng dần. Ở trong vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, do 
không tích tập, nên tà tham, tà sân và tà si, 
đều được dứt trừ. Hết thảy căn lành càng 
thêm trong sáng thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát tại đạo tràng của chư Phật, cung kính chuyên 
tâm nhất ý lắng nghe Phật pháp, nghe rồi y chiếu theo điều 
nghe được mà thực hành. Nếu chỉ nghe mà không thực 
hành, thì chẳng có ích gì. Thọ là thọ nơi tâm, ghi nhớ 
không quên; trì là trì nơi thân, thân thể lực hành. Cung 
hành thực tiễn, thì mới có ích. Tu hành không nên miễn 
cưỡng, tuỳ sức tuỳ phần, thành thật tu hành thì mới tốt. Vị 
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Bồ Tát tại Phát quang địa nầy, Ngài quán sát tất cả pháp do 
duyên mà sinh, do duyên mà diệt, các pháp do nhân duyên 
mà sinh, do nhân duyên mà diệt, chẳng có một tự thể nào, 
cho nên là không sinh không diệt. Phàm phu có rất nhiều tà 
tri tà kiến, "sự thấy" đó như ràng buộc tâm trí con người 
giống như sợi dây thừng trói buộc, khiến cho thấy sự vật 
không rõ ràng, thấy lý không chánh, cho nên gọi là "ràng 
buộc cái thấy". Nhưng trước hết tại chánh tri chánh kiến 
phải diệt sự ràng buộc của cái thấy, thì những cái khác như 
ràng buộc về ham muốn, ràng buộc về sắc, ràng buộc về 
các cõi, ràng buộc về vô minh .v.v... đều tiêu diệt theo tà 
kiến, ngày càng sẽ mỏng dần, sẽ bớt đi. Trải qua vô lượng 
trăm ngàn ức Na do tha kiếp thời gian, thì những sự ràng 
buộc về cái thấy .v.v... sẽ không tiếp tục tăng nữa, ngược 
lại dần dần sẽ giảm bớt, lúc đó sẽ không còn sinh khởi tâm 
tham, sân, si nữa. Những thứ thô hoặc, tế hoặc ở trên, lâu 
dần sẽ dứt trừ, hết thảy căn lành, ngày càng trong sáng 
thanh tịnh, càng tăng thêm nhiều. 
 

  Phật tử ! Ví như vàng thật, rèn luyện 
khéo léo, thì cân không giảm, mà càng 
thêm trong sáng thanh tịnh. Bồ Tát cũng 
lại như thế. Do trụ ở Phát quang địa không 
tích tập, nên tà tham, tà sân và tà si, thảy 
đều dứt trừ, hết thảy căn lành càng thêm 
trong sáng thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đại 
đệ tử của Phật ! Bồ Tát tu hành giống như luyện vàng thật. 
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Thợ vàng dùng các phương pháp khoa học để rèn luyện 
vàng, khiến cho thành vàng ròng. Tuy qua sự rèn luyện 
nhiều lần, nhưng phân lượng vàng vẫn không giảm bớt, 
ngược lại màu sắc của vàng càng thêm trong sáng thuần 
tịnh. Bồ Tát tu hành cũng như vậy, khi Ngài trụ ở Phát 
quang địa, chưa từng có tâm niệm tham dục, tâm sân hận, 
và tư tưởng ngu si, vì Ngài đã dứt trừ ba độc. Hết thảy căn 
lành, tuỳ theo sự công phu tu hành, ngày càng tăng trưởng, 
phát ra ánh sáng trí huệ. 
 

 Bồ Tát nầy về tâm nhẫn nhục, tâm 
nhu hoà, tâm hoà thuận, tâm vui đẹp, tâm 
không sân, tâm không động, tâm không 
trược, tâm không cao hạ, tâm không mong 
báo đáp, tâm báo ân, tâm không xiểm nịnh, 
tâm không dối, tâm không thâm hiểm, đều 
càng thanh tịnh. 
 

 Vị Bồ Tát nầy rộng tu cúng dường, tích tập tất cả căn 
lành, công đức ngày càng viên mãn. Về công phu nhẫn 
nhục thành tựu đặc biệt, một số người không thể nhẫn 
được, mà Ngài nhẫn thọ được, cho nên thành tựu "tâm 
nhẫn nhục". Người khác dùng thái độ cang cường đối với 
Ngài, lăng nhục Ngài, ngược lại Ngài dùng thái độ nhu hoà 
để đối đãi, khiến cho họ vui phục, vì Ngài có một thứ "tâm 
nhu hoà". "Tâm hoà thuận" : Bồ Tát đối với bất cứ ai cũng 
đều hoà khí, chẳng có chút lời lẽ hành vi nào thô bạo, làm 
cho người khác thêm ác cảm đối với Ngài, Ngài đều hoà 
thuận với mọi người, không sinh sân hận. "Tâm vui đẹp" : 
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Bồ Tát biết tâm tánh chúng sinh, đều hoan hỉ nghe lời hay 
đẹp, cho nên khi Ngài giáo hoá người, thì cũng nói lời hay 
đẹp, khiến cho họ vui mà tiếp thọ. "Tâm không sân" : Vì 
Bồ Tát chẳng có tâm cang cường, tức là thân thọ ác của 
người khác, Ngài cũng hay tha thứ cho người khác, không 
khởi tâm sân hận. "Tâm không động" : Không màng gặp 
bất cứ cảnh giới gì, phú quý vinh nhục đều không lay động, 
vì Ngài đã không còn tâm tham. "Tâm không trược" : Bồ 
Tát tu tập đủ thứ căn lành, tư tưởng hành vi của Ngài đều 
rất thanh tịnh, không có chút tâm nhiễm ô nào phát sinh, 
cho nên Ngài Ngài không có chút phiền não nào cả, tâm 
của Ngài thanh tịnh không ô trược. "Tâm không cao thấp" : 
Bồ Tát đối đãi với hết thảy chúng sinh đều một luật bình 
đẳng, vì từ lâu Ngài đã lìa kiêu mạn, thì tự nhiên sẽ không 
khinh thị người khác. "Tâm không mong báo đáp" : Bồ Tát 
bố thí bất cứ thứ gì, chưa từng mong người khác đền đáp, 
thậm chí quên luôn người thọ nhận. Người xưa có nói 
rằng : "Thi ân bất cầu báo, tức là hạnh lành của Bồ Tát". 
"Tâm báo ân" : Bồ Tát thọ bất cứ ân huệ của ai, không nhớ 
bao nhiêu quý tiện, Ngài nhất định phải báo đáp. "Tâm 
không xiểm nịnh" : Bồ Tát chân thật tu hành, ở trong tâm 
mắt của Ngài chẳng có tư tưởng quyền quý thế lực, càng 
không cố ý đi xiểm nịnh những người giàu sang có quyền 
có thế. Vì Ngài bình đẳng đối đãi người, cho nên không có 
tâm niệm tham dục. "Tâm không dối" : Bồ Tát không tham 
đồ danh văn lợi dưỡng, lại không xí cầu y phục tốt, thức ăn 
ngon, cho nên Ngài không dùng thủ đoạn dối trá hoặc 
lường gạt người. "Tâm không thâm hiểm" : Bồ Tát dùng 
tâm chánh trực đối đãi người, làm việc quang minh lỗi lạc, 
không có sự che giấu, cho nên Ngài không cần dùng tâm 
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thâm hiểm để xử sự. Ở trên là những tâm chánh thành và 
những tâm không chánh đáng, tốt thì ngày càng hoàn thiện 
tốt đẹp hơn, tà thì ngày càng tiêu mất, cho nên trí huệ 
quang minh của Bồ Tát, cũng càng ngày trong sáng thanh 
tịnh hơn. 
 

 Bồ Tát nầy trong bốn pháp nhiếp, 
thiên nhiều về lợi hành. Trong mười Ba la 
mật thiên nhiều về nhẫn nhục Ba la mật. 
Ngoài ra các môn khác thì tuỳ sức tuỳ phần 
mà tu hành.  
 Phật tử ! Đó gọi là Bồ Tát Phát quang 
địa thứ ba. 
 

 Vị Bồ Tát nầy giáo hoá chúng sinh, trong bốn pháp 
nhiếp, phần nhiều thời gian dùng một phương pháp "lợi 
hành". Trong mười Ba la mật, phần nhiều thời gian tu pháp 
môn "nhẫn nhục Ba la mật". Ngoài ra ba thứ pháp nhiếp 
kia, và chín Ba la mật kia, chẳng phải là không tu hành, 
nhưng chỉ tuỳ sức lực và duyên phận mà làm. Các vị đệ tử 
của Phật ! Những gì vừa nói ở trên là quá trình thực tế của 
Bồ Tát phát quang địa thứ ba tu học. 
 

 Bồ Tát trụ địa nầy, phần nhiều làm 
Thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam. Hay 
dùng phương tiện khiến cho các chúng sinh 
xả lìa tham dục. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự, tất cả các việc làm như vậy, đều 
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không lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, 
không lìa niệm Tăng, cho đến không lìa 
niệm đầy đủ trí nhất thiết chủng trí.  
 

 Khi Bồ Tát tại địa vị nầy, tuỳ thời có thể làm Thiên 
chủ cõi trời Tam Thập Tam (trời Đao lợi). Ngài dùng các 
thứ phương pháp phương tiện để giáo hoá chúng sinh, 
khiến cho họ đều có thể xả lìa tâm tham dục hư vọng. Giáo 
hoá chúng sinh, lợi dụng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, 
bốn pháp nhiếp nầy. Bồ Tát làm tất cả nghiệp thiện như 
vậy, chưa bao giờ lìa niệm từ bi của Phật và đủ thứ công 
đức của Phật; không lìa niệm Phật pháp vi diệu thâm sâu 
vô thượng; không lìa niệm mười phương các hiền Thánh 
Tăng chân tu thật học; không lìa niệm cầu đầy đủ trí huệ 
nhất thiết chủng và đại trí huệ trong trí huệ. 
 

 Lại nghĩ rằng : Trong tất cả chúng 
sinh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, là thù 
thắng. Là diệu, là vi diệu. Là thượng, là vô 
thượng, cho đến là người y chỉ trí nhất 
thiết trí. Hoặc siêng hành tinh tấn, trong 
khoảng một niệm, đắc được trăm ngàn tam 
muội. Thấy được trăm ngàn vị Phật. Biết 
thần lực của trăm ngàn vị Phật. Có thể 
chấn động trăm ngàn thế giới của Phật. 
Cho đến thị hiện trăm ngàn thứ thân, mỗi 
mỗi thân có trăm ngàn Bồ Tát dùng làm 
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quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù 
thắng của Bồ Tát, thì tự tại thị hiện, còn 
hơn số trên. Trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến 
trăm ngàn ức Na do tha kiếp, không thể 
biết được. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phải ở trong chúng 
sinh, làm người lãnh đạo của họ, năng lực trí huệ thắng hơn 
người khác, phải có biểu hiện đặc thù. Các việc cầu tốt, cầu 
hoàn mỹ nhất, vô thượng nhất. Lại phải làm người lãnh đạo 
có trí huệ nhất trong hết thảy chúng sinh. Bồ Tát lại chuyên 
cần tinh tấn, có thể trong một niệm, đắc được trăm ngàn 
tam muội, có thể thấy được trăm ngàn vị Phật, biết được 
sức thần thông của trăm ngàn vị Phật, có thể chấn động 
trăm ngàn thế giới của Phật, cho đến có thể biến hoá thị 
hiện trăm ngàn hoá thân, mỗi hoá thân, lại có trăm ngàn vị 
Bồ Tát làm quyến thuộc của Ngài. Nếu dùng sức đại 
nguyện thù thắng của Bồ Tát đã phát ra thuở xưa, thì còn 
có thể vượt qua số mục đã nói ở trên. Dù dùng một trăm 
kiếp, một ngàn kiếp, thậm chí trăm ngàn ức Na do tha kiếp 
thời gian, cũng không thể nào tính đếm biết được rõ ràng 
các thứ thần thông biến hoá của Bồ Tát. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng. 
 

 Tâm thanh tịnh an trụ sáng rực 
 Tâm nhàm lìa không tham không sân  
 Tâm kiên cố dũng mãnh rộng lớn 
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 Bậc trí dùng đây vào Tam địa.         

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng dùng phương pháp 
bài kệ, để tường thuật lại những nghĩa lý đã nói ở trên. 
 Bồ Tát tu học hạnh của Bồ Tát đệ tam địa, điều kiện 
quan trọng thứ nhất là phải có tâm thanh tịnh, phải lìa khỏi 
tất cả sự nhiễm ô. Còn phải có tâm an trụ, an trụ nơi bồ đề 
giác đạo, mới không thể thối chuyển. Còn phải có tâm trí 
huệ sáng rực như lửa ngọn, phải nhàm lìa tất cả, chẳng có 
tâm tham, chẳng có tâm hại người. Phải có tâm tin kiên cố, 
dũng mãnh tinh tấn. Phải có tâm chí nguyện sâu xa, rộng 
rãi đại lượng. Phải đầy đủ các thứ tâm như vậy, mới có thể 
sinh ra trí huệ, mới có thể tiến vào đệ tam địa - quả vị Phát 
quang địa. 
 

 Bồ Tát trụ Phát quang địa nầy 
 Quán các hạnh pháp khổ vô thường 
 Bất tịnh bại hoại mau quy diệt 
 Không bền không trụ không đến đi. 
 

 Khi Bồ Tát trụ ở tại Phát Quang địa, Ngài quán sát 
các pháp là khổ, không, vô thường. Tất cả pháp thế gian 
đều không thanh tịnh, mà dễ suy bại khô hoại, trong 
khoảnh khắc liền quy về tịch diệt. Các pháp không vững 
bền, cũng không trụ lâu dài, đồng thời cũng không đến, 
cũng không đi. 
 

 Quán pháp hữu vi như bệnh nặng 
 Lo sầu khổ não hoặc trói buộc 
 Lửa dữ ba độc luôn thiêu đốt 
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 Vô thuỷ đến nay không dừng nghỉ. 
 

 Bồ Tát quán sát tất cả pháp hữu vi, giống như con 
người có một chứng bệnh nặng. Lại thêm các thứ sầu lo, 
thống khổ, phiền não, mê hoặc, trói buộc con người không 
thoát ra được. Lửa độc tham sân si hung dữ thiêu đốt từ vô 
thuỷ cho đến bây giờ, những thống khổ đó chưa từng 
ngừng nghỉ. 
 

 Nhàm lìa ba cõi không tham trước 
 Chuyên cầu Phật trí không nghĩ khác 
 Khó dò khó lường không gì bằng 
 Vô lượng vô biên không bức não. 
 

 Bồ Tát biết rõ tất cả ưu bi khổ não, cho nên Ngài 
nhàm chán lưu chuyển trong ba cõi, Ngài không tham 
luyến những thứ hư huyễn của kiếp người, ngược lại 
chuyên tâm nhất chí cầu trí huệ của Phật, không sinh tơ hào 
tạp niệm. Nếu chúng ta muốn học Phật pháp, muốn nghiên 
cứu Phật pháp, cũng phải chuyên chú nhất tâm, thì mới có 
thể thâm nhập vào Phật pháp, mới có thể đắc được trí huệ 
như đức Phật. Trí huệ của Phật khó dò khó tư lường, khó 
tưởng tượng được, chẳng có gì so sánh được. Trí huệ nầy 
vô lượng vô biên, không có phiền não gì có thể bức bách 
Ngài được. 
 

 Thấy trí Phật rồi thương chúng sinh 
 Cô độc không nương không cứu hộ 
 Ba độc thiêu đốt thường vây khốn 
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 Ở ngục các cõi luôn thọ khổ. 
 

 Bồ Tát thấy được trí huệ của Phật rồi, bèn sinh ra 
tâm đại từ bi, thương xót chúng sinh trên thế gian, thương 
họ cô độc một mình, chẳng có chỗ nương tựa, chẳng có ai 
cứu hộ họ. Họ luôn bị lửa dữ ba độc vây khốn, ở trong thế 
giới ba cõi giống như lao ngục, không có lúc nào mà không 
thọ các khổ não. 
 

 Phiền não trói che mù không mắt 
 Chí thích hạ liệt mất pháp bảo 
 Thuận theo sinh tử sợ Niết bàn 
 Tôi phải cứu họ siêng tinh tấn. 
 

 Chúng sinh bị phiền não trói buộc, giống như người 
mù không có con mắt. Họ chẳng có chí nguyện cao thượng 
sâu xa, mà sự truy cầu hoan hỉ các thứ thấp hèn. Họ hoàn 
toàn không biết tìm cầu Phật pháp, đáng thương xót họ đã 
làm mất đi ý thú cầu pháp. Chỉ thuận theo dòng luân hồi, 
trôi nổi ở trong sinh tử, còn đối với pháp môn Niết Bàn 
chấm dứt sinh tử, thoát khỏi biển khổ, thì ngược lại họ lại 
sinh ra tâm sợ hãi. Tôi phải siêng cầu Phật đạo, cứu độ họ ! 
 

 Mong cầu trí huệ ích chúng sinh 
 Nghĩ phương tiện gì khiến giải thoát 
 Không lìa trí Như Lai vô ngại 
 Họ lại phát khởi huệ vô sinh.     

 Tôi siêng cầu trí huệ, là vì lợi ích chúng sinh, nhưng 
tôi phải dùng pháp môn phương tiện gì, mới có thể khiến 
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cho chúng sinh đắc được giải thoát ? Ngoài việc không lìa 
khỏi đại trí huệ vô ngại của Phật, không còn phương pháp 
nào khác. Từ nơi đạo lý giác ngộ không sinh không diệt 
của Phật, mà sinh ra đại trí huệ vô ngại thù thắng. 
 

 Tâm nghĩ huệ nầy do nghe được 
 Suy nghĩ như vậy tự siêng năng 
 Ngày đêm nghe tu không gián đoạn 
 Chỉ dùng chánh pháp làm tôn trọng. 
 

 Bồ Tát suy gẫm nguồn gốc trí huệ nầy, là do nghe 
pháp mà được. Như vậy suy nghĩ cho kĩ, thì sẽ tự cố gắng 
tinh tấn, ngày đêm không giải đãi, cổ lệ chính mình không 
sinh tâm thối chuyển. Nghe Phật pháp, tu tập Phật pháp, 
niệm niệm liên tục, không có gián đoạn. Chuyên tâm cầu 
chánh pháp, tôn trọng chánh pháp. 
 

 Đất nước tài sản các châu báu 
 Vợ con quyến thuộc và ngôi vua 
 Bồ Tát vì pháp khởi tâm kính 
 Như vậy tất cả đều xả được. 
 

 Lãnh thổ của đất nước, thành trì, tài sản của cải, và 
hết thảy ngọc ngà châu báu, vợ con, thân bằng quyến 
thuộc, thậm chí ngôi vua - Bồ Tát đều xả bỏ được. Vì cầu 
chánh pháp mà kiền thành cung kính, đối với những người 
đó xem là vật khó có được, Ngài đều có thể bố thí cho 
chúng sinh. 
 

 Đầu mắt tai mũi lưỡi và răng 
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 Tay chân xương tuỷ tim máu thịt 
 Hết thảy đều xả chưa là khó 
 Chỉ nghe chánh pháp là khó nhất. 
 

 Bồ Tát không những xả bỏ bố thí được các thứ tài 
vật trân quý, mà cho đến thân thể của mình như: Đầu, mắt, 
tai, mũi, răng, lưỡi, tay, chân, xương, tuỷ, tim, máu, thịt, 
những vật khó xả bỏ nầy, đều có thể bố thí cho người khác. 
Trong tâm mắt của Bồ Tát, bố thí những thứ thân thể máu 
thịt nầy, chẳng phải là việc khó khăn. Mà khó khăn nhất, 
khó gặp nhất là nghe được Phật pháp. 
 

 Nếu có người đến nói Bồ Tát 
 Nhảy vào được trong hầm lửa lớn 
 Tôi sẽ ban cho Phật pháp bảo 
 Nghe nói vào lửa không khiếp sợ. 
 

 Giả sử có người đến nói với Bồ Tát: “Nếu ai có thể 
nhảy vào trong hầm lửa lớn, nếu ai có tâm thành dũng 
mãnh vì pháp quên mình, thì tôi sẽ truyền thọ cho họ pháp 
bảo mà họ chưa từng nghe qua”. Bồ Tát nghe lời đó rồi, 
liền rất vui mừng, tơ hào không do dự trả lời rằng: “Chỉ 
cần Ngài truyền thọ cho tôi pháp bảo của Phật, khi tôi nghe 
rồi, tuyệt đối sẽ nhảy vào hầm lửa, mà không sợ hãi gì cả”. 
 

 Giả sử lửa đầy ba ngàn cõi 
 Thân từ Phạm Thiên mà nhảy vào 
 Vì cầu pháp nên không khó gì 
 Hà huống khổ nhỏ ở nhân gian. 
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 Đừng nói chi một hầm lửa nhỏ, dù hầm lửa lớn đầy 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới, tôi cũng nguyện ý từ cõi 
Phạm thiên nhảy vào hầm lửa lớn. Vì cầu Phật pháp, bất cứ 
khó khăn gì tôi cũng đều khắc phục được, không sợ hãi, hà 
huống chỉ là một chút khổ nhỏ thế gian. 
 

 Từ sơ phát tâm đến thành Phật 
 Hết thảy sự khổ ngục A tỳ 
 Vì nghe pháp nên đều thọ được 
 Hà huống việc khổ trong nhân gian. 
 

 Từ lúc ban đầu phát tâm bồ đề đến khi thành quả vị 
Phật, cần phải trải qua thời gian ba đại A tăng kỳ kiếp, sự 
thọ khổ không thể tính đếm được. Bồ Tát vì cầu nghe pháp, 
dù có chịu khổ trong địa ngục Vô gián thời gian lâu dài, 
cũng nhẫn thọ được, hà huống những khổ nhỏ ở nhân gian. 
 

 Nghe rồi như lý nghĩ chân chánh 
 Đắc được Tứ thiền định vô sắc 
 Tứ đẳng ngũ thông lần lượt khởi 
 Không theo sức đó mà thọ sanh. 
 

 Bồ Tát nghe được chân lý Phật pháp rồi, bèn suy 
nghĩ quán sát, y chiếu theo Phật pháp thiết thực dụng công 
tu hành, như vậy sẽ đắc được cảnh giới Tứ thiền – Sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và tiến vào trong thiền 
định vô sắc giới. Tứ đẳng là từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. 
Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, hỷ hay sinh thiện, xả hay 
lìa ác. Ngũ thông - ngoại trừ lậu tận thông ra chưa đắc 
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được, năm thứ thần thông tức là: Thiên nhãn thông, thiên 
nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, và thần túc 
thông đều đã đắc được. Những công phu tu hành nầy, tuần 
tự tiến lên đều tu đến được. Tuy nói còn ở trong dòng sinh 
tử xả sinh thọ sinh, nhưng không bị nghiệp lực truy bức, 
mà là tuỳ theo nguyện lực của mình, vì độ chúng sinh mà 
thọ sanh. 
 

 Bồ Tát trụ đây thấy nhiều Phật 
 Cúng dường lắng nghe tâm quyết định 
 Dứt các tà hoặc thành thanh tịnh 
 Như luyện vàng thật thể không giảm. 
 

 Bồ Tát trụ nơi cảnh giới địa thứ ba, thấy được vô 
lượng đức Phật không thể đếm biết được, cúng dường 
mười phương chư Phật, ở tại đạo tràng của chư Phật nghe 
pháp, tâm tin càng kiên định, không còn tâm nghi hoặc; tất 
cả tà tham, tà sân, tà si, các tà hoặc đều dứt trừ; ý niệm 
càng ngày càng thanh tịnh. Giống như dùng lửa luyện 
vàng, tuy nói khử hết cặn đục và cát đá, nhưng bản thân 
phân lượng của vàng vẫn không giảm bớt, ngược lại càng 
thêm sáng bóng thanh tịnh.  
 

 Trụ đây thường làm vua Đao Lợi 
 Hoá đạo vô lượng các Thiên chúng 
 Khiến xả tâm tham trụ đường lành 
 Hướng về chuyên cầu công đức Phật. 
 

 Trụ nơi địa thứ ba - Bồ Tát Phát quang địa, đa số làm 
Thiên chủ cõi trời Tam Thập Tam, giáo hoá vô lượng vô 
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biên các Thiên chúng cõi trời, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều xả bỏ tâm tham, mà trụ nơi đường lành. Bồ Tát chuyên 
tâm nhất chí hướng về siêng cầu công đức thành Phật. 
 

 Phật tử trụ đây siêng tinh tấn 
 Trăm ngàn tam muội đều đầy đủ 
 Thấy trăm ngàn Phật tướng nghiêm thân 
 Nếu dùng nguyện lực lại hơn trên. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi các vị trụ nơi địa thứ ba, 
phải siêng năng tinh tấn, dụng công tu hành, sẽ đắc được 
viên mãn trăm ngàn thứ tam muội (chánh định chánh thọ). 
Lại có thể thấy được trăm ngàn vị Phật tướng tốt trang 
nghiêm, càng có thể chấn động trăm ngàn thế giới của 
Phật. Nếu nói về dùng nguyện lực thuở xưa của Bồ Tát đã 
phát ra, thì sức thần thông của Ngài, càng vượt trội số mục 
đã nói ở trên. 
 

 Tất cả chúng sinh khắp lợi ích 
 Các Bồ Tát đó hạnh tối thượng 
 Như vậy hết thảy Đệ tam địa 
 Tôi nương theo nghĩa giải thích xong.   

 Bồ Tát địa thứ ba, tu hạnh môn tối thượng, khiến cho 
khắp tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích. Những cảnh 
giới địa thứ ba như ở trên, tôi đã y chiếu theo nghĩa lý, vì 
các vị giải thích rõ ràng xong rồi. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI SÁU 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ TƯ DIỆM HUỆ ĐỊA 

 
 Phật tử nghe hạnh rộng lớn nầy 
 Ưa thích địa thù thắng thâm diệu 
 Tâm đều vui mừng đại hoan hỉ 
 Khắp rải hoa thơm cúng dường Phật. 
 

 Các vị đại đệ tử của Phật ! Đã nghe qua Bồ Tát Kim 
Cang Tạng vì mọi người nói xong hạnh môn rộng lớn của 
của Bồ Tát tu hành ở trên, biết được những hạnh môn đó 
đều là vi diệu, thâm áo, thù thắng nhất, mọi người đều 
thích vào sâu nghiên cứu tu tập. Do đó, trong tâm của các 
vị Bồ Tát toả ra sự vui mừng hoan hỉ vô cùng. Các Ngài 
đều rải xuống rất nhiều loại hoa thơm danh quý nhất, để 
cúng dường mười phương chư Phật và Đức Phật Thích Ca 
trong pháp hội. 
 

 Khi diễn nói diệu pháp như vậy 
 Đại địa nước biển đều chấn động 
 Tất cả Thiên nữ đều hoan hỉ 
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 Đều dùng tiếng hay đồng khen ngợi. 
 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp môn vi 
diệu địa thứ ba không thể nghĩ bàn nầy, thì hết thảy sơn hà 
đại địa, nước trong bốn biển, đều cùng hiện ra sáu thứ 
mười tám tướng chấn động.Thiên nữ nghe rồi đều rất hoan 
hỉ, cùng nhau phát ra âm thanh hay đẹp, đồng thanh tán 
thán khen ngợi Tam Bảo. 
 

 Tự Tại Thiên Vương rất hớn hở 
 Mưa châu ma ni cúng dường Phật 
 Khen nói Phật vì ta ra đời 
 Diễn nói hạnh công đức bậc nhất. 
 

 Lúc đó, Thiên Vương cõi trời Đại Tự Tại, cũng hoan 
hỉ vô lượng, đem vô lượng châu ma ni cúng dường chư 
Phật. Ngài lớn tiếng tán thán đức Phật nói : "Đức Phật vì 
chúng tôi chư Thiên, mới thị hiện ra đời, đặc biệt vì chúng 
tôi diễn nói hạnh công đức tối thượng, thù thắng bậc 
nhất !" 
 

 Nghĩa các địa bậc trí như vậy 
 Trong trăm ngàn kiếp khó gặp được 
 Nay tôi bỗng nhiên mà được nghe 
 Bồ Tát thắng hạnh tiếng diệu pháp. 
 

 Bồ Tát có đại trí huệ như vậy - Bồ Tát Kim Cang 
Tạng vì đại chúng pháp hội diễn nói nghĩa lý mỗi địa trong 
Thập địa, thật là trong trăm ngàn kiếp cũng khó nghe được 
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một lần. Hiện tại tôi thật là may mắn, mới gặp được pháp 
hội nầy, nghe được tiếng pháp vi diệu vô thượng. 
 

 Nguyện hãy diễn nói bậc thông huệ 
 Đạo vô dư quyết định địa sau 
 Lợi ích tất cả các trời người 
 Các Phật tử nầy đều thích nghe. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói với Bồ Tát Kim Cang 
Tạng : "Bồ Tát Kim Cang Tạng có đại trí huệ ! Hiện tại 
chúng tôi muốn lắng nghe Ngài tiếp tục diễn nói Địa thứ 
tư, có sự quan hệ phải biết đạo lý tu học và tướng trạng. 
Chẳng những lợi ích cho sự tu học của các Bồ Tát, đồng 
thời cũng lợi ích cho các trời người. Các Phật tử ở trong 
pháp hội cũng rất hoan hỉ nghe pháp môn nầy. 
 

 Giải Thoát Nguyệt dũng mãnh đại tâm 
 Thỉnh Kim Cang Tạng nói Phật tử ! 
 Từ đây tiến vào Địa thứ tư 
 Hết thảy hạnh tướng xin tuyên nói. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt dũng mãnh tinh tấn phát 
tâm đại Bồ Tát, hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh 
pháp, gọi Ngài "đại đệ tử của Phật ! Từ Địa thứ ba tiến vào 
Địa thứ tư, tất cả pháp môn tu hành, cùng với cảnh giới 
chứng được, thỉnh cầu Ngài hãy vì chúng tôi giải thích nói 
cho rõ ràng". 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng, nói 
với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng : Phật 
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tử ! Đại Bồ Tát đã khéo thanh tịnh Địa thứ 
ba rồi, muốn vào Diệm Huệ Địa thứ tư, 
phải tu hành mười pháp minh môn. Những 
gì là mười ?  

Đó là : Quán sát cõi chúng sinh, quán 
sát pháp giới, quán sát thế giới, quán sát 
cõi hư không, quán sát thức giới, quán sát 
dục giới, quán sát sắc giới, quán sát vô sắc 
giới, quán sát cõi tâm rộng tin hiểu, quán 
sát cõi tâm lớn tin hiểu. Bồ Tát dùng mười 
pháp minh môn nầy, mà vào được Diệm 
Huệ Địa thứ tư. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói xong những bài kệ ở 
trên rồi, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn tiếp tục nói với Ngài : 
"Các vị đại đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát đã khéo tu hành 
thanh tịnh Địa thứ ba, viên mãn công đức Địa thứ ba rồi, 
chứng được quả vị Địa thứ ba rồi, lại muốn vào Địa thứ tư 
- Diệm huệ địa, thì phải tu hành mười thứ Phật pháp, mới 
có thể minh bạch tiến vào cửa Phật pháp. Gì là mười Phật 
pháp minh môn ? Nói chung đều có sự quan hệ độ chúng 
sinh về sự và lý. Phân biệt lại nói, không ngoài : 
 1. Quán sát cõi chúng sinh : Có đủ thứ nhân duyên 
thiện ác liên kết. 
 2. Quán sát pháp giới : Nay là thời đại pháp hành thế 
nào, là chánh pháp ? tượng pháp ? hay là mạt pháp ? là thế 
giới nhiễm, hay là thế giới tịnh ? 
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 3. Quán sát thế giới : Đã đến thời kiếp gì ? là thành ? 
là trụ ? là hoại ? là không ? 
 4. Quán sát cõi hư không : Chúng sinh trụ vào chánh 
báo, y báo, đều nương vào hư không mà lập. Nên nói thứ 
pháp gì, mới có thể khế hợp với căn cơ của chúng sinh ?  
 5. Quán sát bản thức của chúng sinh, nhiễm ô và 
thanh tịnh, nên dùng pháp gì để giáo hoá, khiến cho họ 
chuyển nhiễm thành tịnh ? 
 6. Quán sát chúng sinh cõi trời dục giới : Nên dùng 
pháp gì để độ họ, khiến cho họ có thể ly dục khử ái, không 
còn thọ, tưởng ? 
 7. Quán sát chúng sinh cõi sắc giới. 
 8. Quán sát chúng sinh vô sắc giới. Chúng sinh ba 
cõi nầy đều thuộc về sắc, trong pháp do phiền não mà làm 
cho nhiễm. Bồ Tát biết ba cõi đều do tâm, vậy nên dùng 
pháp nào mới có thể khế hợp, mới có thể cứu độ được 
chúng sinh ? 
 9. Quán sát chúng sinh trên trời đủ tâm tin hiểu rộng 
lớn : Họ đã là phiền não không nhiễm, đã thành tịnh phần 
nương tha, nay dùng phương pháp gì để trợ giúp khiến cho 
họ tiến vào thượng thừa ? 
 10. Quán sát chúng sinh trên trời tâm tin hiểu lớn : 
Họ có thể phát tâm đại Bồ Tát, vượt qua nhị thừa, tức là 
chúng sinh hành Bồ Tát đạo, nay nên dùng phương pháp gì 
để trợ giúp họ viên mãn tâm bồ đề đã phát ? 
 Bồ Tát dùng mười phương pháp nầy, quán sát viên 
mãn, do đó minh bạch tiến vào tu hành pháp môn Địa thứ 
tư. Ý nghĩa Diệm huệ địa nghĩa là trí huệ hoả diệm, giống 
như tia sáng nhoáng, chiếu sáng khắp mười pháp giới. Ba 
địa trước gánh vác thế gian, từ địa nầy tiến vào tu trí huệ 
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Thánh nhân xuất thế, xả bỏ định ái, vĩnh viễn dứt phiền 
não, tu chứng bồ đề pháp phần. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Diệm huệ địa nầy, 
vì có thể dùng mười thứ trí thành thục 
pháp, nên đắc được nội pháp của Địa thứ 
tư, sinh vào nhà Như Lai. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Vì thâm tâm không thối lùi, vì 
trong Tam Bảo sinh tịnh tín, rốt ráo không 
hoại, vì quán các hành sinh diệt, vì quán 
các pháp tự tánh không sinh, vì quán thế 
gian thành hoại, vì quán nhân nghiệp có 
sinh, vì quán sinh tử Niết Bàn, vì quán 
nghiệp chúng sinh cõi nước, vì quán thời 
gian trước thời gian sau, vì quán không có 
gì cùng tận, đó là mười. 
 Phật tử ! Bồ Tát trụ Địa thứ tư nầy, 
quán trong thân theo thân quán, siêng 
năng dũng mãnh nhớ biết, trừ diệt tham 
lam lo lắng của thế gian. Quán ngoài thân 
theo thân quán, siêng năng dũng mãnh nhớ 
biết, trừ diệt tham lam lo lắng của thế gian. 
Quán trong ngoài thân theo thân quán, 
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siêng năng dũng mãnh nhớ biết, trừ diệt 
tham lam lo lắng của thế gian. 
 

  Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Trụ nơi Địa thứ tư - Bồ Tát Diệm huệ địa y cứ 
mười thứ trí huệ để suy gẫm, quán sát, do tu hành mà thành 
thục pháp môn tu học. "Thành thục" : Tức là diệt trừ trí 
chướng giải pháp tam địa trước, nhiếp vào Thánh trí xuất 
thế Địa thứ tư. Đắc được "tâm trí pháp" thuộc về nội tâm, 
chẳng phải ngoại tướng, mà là thừa thọ tâm pháp những gì 
đức Phật nói, giáo hoá chúng sinh, cho nên được sinh vào 
trong gia tộc của đức Phật. Vì Địa thứ tư là bắt đầu pháp 
xuất thế, cho nên nói "sinh" vào nhà Như Lai. Những gì là 
mười thứ trí huệ thành thục nội pháp ? Đó là :  
 1. Thâm tâm không thối lùi : Thâm tâm tức là tâm bồ 
đề của Bồ Tát phát ra. "Không thối lùi" : Tức là vĩnh viễn 
không thối chuyển về hàng nhị thừa, không thể giải đãi, 
phóng dật. 
 2. Tâm tin đối với Tam Bảo tuyệt đối kiên định, 
không thể lay động, không hoài nghi, do đó sinh ra tâm tôn 
kính thanh tịnh, vĩnh viễn không thất hoại. 
 3. Bồ Tát quán sát các hành sinh diệt, minh bạch là 
vô thường khổ không, sinh diệt vô thường. 
 4. Quán tự tánh của tất cả các pháp, vốn không sinh 
không diệt. Vì tất cả pháp vốn là vắng lặng, chẳng có bản 
thể, là nhân duyên sinh ra. Đức Phật nói :  
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không. 
Cũng gọi là giả danh 

Cũng gọi nghĩa trung đạo". 
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 5. Lại quán thế gian và tất cả thế gian, đều không thể 
tránh khỏi tướng kiếp: Thành, trụ, hoại, không. Bồ Tát 
thương nhớ chúng sinh, cho nên phát tâm đại bồ đề. 
 6. Lại quán tất cả nghiệp. Chúng sinh thọ đủ thứ báo 
khác nhau, là do hạt giống nghiệp, gặp duyên thành thục 
mà thọ báo chướng, cho nên "Thiện thì có thiện báo, ác thì 
có ác báo", nhân quả tuần hoàn, tơ hào không sai. 
 7. Lại quán sự khác nhau về sinh tử, Niết bàn, sinh 
tử lao nhọc, do tham dục khởi, khổ não vô lượng; Niết Bàn 
vắng lặng, thường lạc ngã tịnh. Bồ Tát giác ngộ được khổ 
sinh tử, liền biết hướng về bồ đề, vĩnh viễn dứt sinh tử, 
luôn luôn thọ vui Niết Bàn. Ngài suy gẫm các pháp, biết rõ 
gì là sinh tử, gì là Niết Bàn, liền được đạo không sinh 
không diệt. 
 8. Lại quán tất cả chúng sinh, trong cõi nước và thọ 
sinh trong sáu nẻo khác nhau, là do nhân nghiệp gì ? Lại 
biết họ hay tạo ra nghiệp gì, mới đắc được quả báo đáng 
thọ đó. 
 9. Lại quán thời gian trước, phiền não không có sự 
bắt đầu (vô thuỷ). Lại quán thời gian sau, Niết bàn không 
có sự kết thúc (vô chung). Chỉ vì chúng sinh sinh vọng 
tưởng trùng trùng, nên sinh ra nghiệp báo khác nhau. 
 10. Lại quán tất cả chúng sinh, phiền não vô tận, hư 
không vô tận, sinh, già, bệnh, chết, hư nguỵ không có chủ, 
đều không cùng tận.  
 

 Ở trên là mười thứ trí của Bồ Tát trụ Diệm huệ địa, 
tinh tấn chuyên cần quán sát, suy gẫm, lại nương vào trí 
nầy mà thành thục pháp lý và sự tướng. Bồ Tát Kim Cang 
Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! Khi Bồ Tát trụ vào Địa thứ 
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tư, Ngài tu tập pháp môn chỉ quán, khi quán trong thân thì, 
quán tưởng thân nầy không sạch, là ba mươi sáu thứ vật thể 
bất tịnh và năm thứ bất tịnh tập thành. Ba mươi sáu thứ vật 
bất tịnh : 
 1. Tướng ngoài mười hai thứ : Tóc, lông, móng, 
răng, ghèn, nước mắt, nước dãi, đàm, phân, nước tiểu, cấu 
bẩn, mồ hôi. 
 2. Thân có mười hai thứ : Da, da ngoài, máu, thịt, 
gân, mạch, xương, tuỷ, mỡ lá, mỡ miếng, não, màng. 
 3. Bên trong có mười hai thứ : Gan, mật, ruột, dạ 
dày, lá lách, thận, tim, phổi, sanh tạng, nhiệt tạng, xích 
đàm, bạch đàm.  
 Năm thứ bất tịnh : 
 a. Chủng tử bất tịnh, do nghiệp kết quá khứ và tinh 
cha huyết mẹ làm chủng tử. 
 b. Trụ xứ bất tịnh, chỗ ở trong thai mẹ bất tịnh. 
 c. Tự tướng bất tịnh, thân có đủ chín lỗ, thường chảy 
ra vậy ô uế. 
 d. Tự thể bất tịnh, vì thân có ba mươi sáu thứ vật bất 
tịnh hợp thành. 
 e. Cứu kính bất tịnh, chết rồi chôn dưới đất làm thức 
ăn cho côn trùng, cuối cùng thành phân đất. 
 

 Đối với thân bất tịnh nầy, sao lại sinh khởi tham ái ? 
Nếu muốn trừ khử lìa tham ái tập khí ác lo buồn được mất 
từ vô thuỷ đến nay, thật không dễ dàng, cho nên phải tinh 
tấn siêng năng, quyết tâm, có nghị lực, có sự dũng mãnh. 

"Nhớ" nghĩa là sự giác ngộ, phải minh bạch "thân" 
và "mạng" là vô thường, phải cảnh giác Phật pháp sẽ diệt, 
phải biết thu nhiếp tán tâm, ghi nhớ không quên, sinh khởi 
chánh niệm. "Biết" tức là có tâm kiên quyết, lập chí sám 
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hối những lỗi lầm quá khứ, phát nguyện không làm ác, làm 
điều thiện. Như thực hành theo lời nói, sức hành thực tiễn, 
mới có thể trừ khử tất cả tham ái ràng buộc và thống khổ 
ưu bi khổ não trên thế gian. Bồ Tát lại quán sát ngoài thân : 
"Ngoài thân" là chỉ tất cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, bên 
ngoài thân. Theo thân quán sát suy gẫm tỉ mỉ bên ngoài 
thân, tất cả vạn sự vạn vật hiển hiện ra, đều là có tiếng 
không có tiếng, có hình không có hình, nói pháp cho người 
thế gian nghe. Nếu người đời minh bạch được hàm ý nói 
pháp của nó, thì có thể đạt được thật tướng của tất cả các 
pháp. Thường hành tinh tấn, phản tỉnh, phá trừ tà tri tà 
kiến, tôn kính chánh pháp, thành chánh hạnh, tu học trí huệ 
của Phật, thì tự nhiên sẽ có thể trừ khử tất cả sự tham lam 
lo lắng của thế gian. Kế tiếp lại "quán trong ngoài thân" : 
Quán trong thân : là quán sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm 
uẩn bên trong thân. Quán ngoài thân : là quán sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, sáu trần bên ngoài thân. Tất cả pháp 
trong ngoài thân, phải theo đây để quán sát suy gẫm, biết rõ 
về tâm, thì trí huệ sẽ hiện tiền. Còn phải siêng dũng mãnh 
nhớ biết, tự tại tu hành. Bồ Tát xa lìa phiền não nhân gian, 
xả bỏ sự điên đảo vô tri thế gian, sao lại còn có tham ái 
phóng dật, càng không sinh ra sầu lo khổ não. 

Có câu rằng :  
 

"Biết lỗi mà sửa đổi, không có điều thiện nào bằng".    
 

Ở trước đại chúng biểu thị lỗi lầm của mình, ở trước 
Phật sám hối tội nghiệp của mình, như vậy, lỗi lầm sẽ tiêu 
diệt. Nếu không muốn người biết, cũng không biết sửa đổi 
sám hối, ngược lại che giấu, thì lỗi lầm sẽ vĩnh viễn tồn tại, 
bạn cũng vĩnh viễn không biết sửa đổi sám hối. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  248 
 

Khi đức Phật còn tại thế, hai chúng có phạm lỗi lầm, 
đều phải ra trước đại chúng bộc bạch sám hối. Đây cũng 
giống như chiếc áo trắng bị dơ bẩn, phải giặt cho sạch. 
Tâm của con người có sự ám ảnh, một khi sám hối thì sẽ 
khôi phục lại ánh sáng trí huệ vốn có. Tại sao một số người 
không thể hiển lộ ra ánh sáng trí huệ ? Vì ai ai cũng đều có 
bộ mặt giả, không muốn cho người khác biết lỗi lầm của 
mình. Cho nên, đương thời đức Phật dùng phương pháp 
đương chúng sám hối, khiến cho con người đều có cơ hội 
hối lỗi làm mới lại. Có lúc, chính mình phạm lỗi lầm mà 
không biết, do đó nhờ người khác tốt ý khích lệ, chỉ ra lỗi 
lầm của họ, đây gọi là chỉ lỗi. Khiến cho họ sám hối, khôi 
phục lại thanh tịnh, đây là quy luật thời chánh pháp trụ thế. 
Sau khi đức Phật vào Niết bàn rồi, dần dần con người 
không dùng phương pháp sám hối này nữa, nên pháp dần 
dần mai một.  

Như ngày nay Phật pháp mới truyền vào tây phương, 
có thể nói là thời đại chánh pháp, cho nên phải tôn trọng 
những gì đức Phật chế ra, đối với bốn chúng đệ tử, không 
màn phạm bất cứ lỗi lầm gì, chỉ cần bộc bạch, thì sẽ khôi 
phục lại bản tánh thanh tịnh, đừng để lưu lại sự ám ảnh ở 
trong tâm. Người tu hành đừng có tâm ích kỷ lợi mình, nên 
quan niệm rộng rãi về "tiểu ngã" của mình mà trở thành 
người của đại chúng. Việc có lợi cho đại chúng, có tổn hại 
về mình, dù cho tan thân nát thịt, cũng nên tận sức gánh 
vát. Ngược lại, nếu việc tổn người lợi mình, cũng không 
nên làm. Nếu thực hành theo đây, thì mới có thể thành tựu 
đạo của Bồ Tát thực hành. 
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 Như vậy quán trong thọ, ngoài thọ, 
trong ngoài thọ, theo thọ quán. Quán trong 
tâm, ngoài tâm, trong ngoài tâm, theo tâm 
quán. Quán trong pháp, ngoài pháp, trong 
ngoài pháp, theo pháp quán. Chuyên cần 
dũng mãnh nhớ biết, diệt trừ tham lam lo 
lắng của thế gian.  

Lại nữa, Bồ Tát nầy đối với các pháp 
ác bất thiện chưa sinh ra. Vì không muốn 
cho sinh ra, nên phải siêng tinh tấn, phát 
tâm đoạn trừ. Các pháp ác bất thiện đã 
sinh ra, vì muốn dứt trừ, nên siêng tinh 
tấn, phát tâm đoạn trừ. Các pháp lành 
chưa sinh ra, vì muốn sinh ra, nên siêng 
tinh tấn, phát tâm thực hành. Các pháp 
lành đã sinh ra, vì muốn trụ không mất đi, 
nên phải tu hành, khiến cho nó tăng trưởng 
rộng lớn, mà siêng tinh tấn, phát tâm thực 
hành. 
 

 Như vậy quán sát, nghiên cứu tỉ mỉ, hồi quang phản 
chiếu : Sự cảm thọ trong nội tâm như thế nào ? Cảm thọ ở 
bên ngoài như thế nào ? Sự cảm thọ trong ngoài hợp nhất 
lại như thế nào ? Đó gọi là theo tâm quán, là thuận theo thọ 
để quán sát. "Thọ" gồm có "tâm thọ" và "thân thọ" : Sự thọ 
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của sáu thức gọi là "tâm thọ". Sự thọ của năm căn gọi là 
"thân thọ". Lại quán nội tâm như thế nào ? Ngoại tâm lại 
như thế nào ? Nội ngoại tâm hợp nhất lại như thế nào ? 
Theo tâm ý quán sát, nhờ tác dụng thật tâm nghiên cứu. Lại 
quán tất cả pháp bên trong và tất cả pháp bên ngoài, pháp 
trong ngoài, theo pháp để quán sát. Cũng phải siêng tinh 
tấn, dũng mãnh không giải đãi, niệm tất cả trí huệ, diệt trừ 
tất cả tham ái và ưu sầu phiền não trên thế gian. 
 Người xuất gia phải thoát ra khỏi nhà tam giới – 
Thoát ra khỏi nhà dục giới, nhà sắc giới, nhà vô sắc giới, 
còn phải thoát ra khỏi nhà phiền não, đoạn trừ tất cả phiền 
não; thoát ra khỏi nhà thế tục tức là trừ khử tham ái. Muốn 
chân chánh làm cho được viên mãn thì đương nhiên không 
dễ dàng, nhưng phải khắc phục sự khó khăn, lực hành thực 
tiễn. Cổ ngữ có nói : "Nhân giả, gian nan nhi hậu hoạch". 
Nghĩa là người thành tựu nhân tâm, phải trải qua quá trình 
gian nan khốn khổ, mới có thể chân chánh thành thục tâm 
nhân từ, đạt đến trí huệ viên dung vô ngại và nhân cách 
hoàn thành cao thượng mỹ mãn. Ở trước có nói là nhiễm ô 
tham ái thế gian, hiện tại muốn nói sự khoái lạc xuất thế 
gian. Ở trước không nói được viên mãn, hiện tại nói tỉ mỉ 
một chút. Vị Bồ Tát tu Diệm huệ địa nầy, khi trong tâm 
của Ngài chưa sinh khởi các niệm ác và pháp không tốt, thì 
vì muốn khiến cho các niệm ác và pháp không tốt không 
sinh, cho nên phải phát tâm bồ đề, chuyên cần tinh tấn, 
dũng mãnh không giải đãi. Phải dứt trừ tất cả các niệm ác 
và pháp không tốt như vậy. Dứt trừ tức là dứt trừ sự giải 
đãi. Các điều ác tức là mười điều ác. Khiến cho nó không 
sinh khởi lên; nếu đã sinh ra, thì phải cấp tốc khiến cho nó 
dứt trừ. Cũng phải sinh tâm bồ đề dũng mãnh tinh tấn, phát 
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tâm đại nguyện để dứt trừ niệm ác và pháp bất thiện đó, đổi 
thành niệm thiện pháp thiện, tức là mười điều thiện. Nếu 
như chưa sinh ra, mà hy vọng sinh khởi tâm thập thiện, thì 
càng phải dũng mãnh tinh tấn không giải đãi. Phải phát tâm 
đại bồ đề, phát tâm nguyện lớn, thiết thật làm được mười 
điều lành. Giả sử đã sinh ra tất cả niệm thiện, vì muốn bảo 
trì thường hành mười điều lành, không thể ngừng giữa 
đường, thì phải siêng năng tinh tấn, khiến cho niệm thiện 
hạnh thiện ngày càng tăng trưởng rộng lớn, cũng phải dũng 
mãnh tinh tấn, phát tâm đại bồ đề, thiết thật tu hành chánh 
tri chánh kiến, thành tựu bồ đề. 
 

 Lại nữa, Bồ Tát nầy tu hành định dục 
giới muốn dứt trừ hạnh ác, thành tựu thần 
túc, y chỉ vào nhàm chán, y chỉ vào lìa, y 
chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành 
tinh tấn định, tâm định, quán định, đoạn 
định, thành tựu thần túc. Y chỉ vào nhàm 
chán, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi 
hướng nơi xả. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại tiếp tục nói : "Ở trước nói 
về vị Bồ Tát nầy, khi Ngài tu hành định dục giới, phải dứt 
trừ tất cả ác hạnh, sinh ra tất cả hạnh lành, thì sẽ thành tựu 
thần túc thông – đây là một trong sáu thứ thần thông. Phải 
y chỉ vào nhàm lìa tất cả pháp hạnh ác, dứt trừ tất cả pháp 
hạnh ác, cũng phải diệt tất cả pháp hạnh ác. Đem tất cả hồi 
hướng về tất cả hạnh xả, tu tất cả bố thí. "Xả", là phải xả 
những gì mình không thể xả, mới là thật xả bỏ. "Tu hành 
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tinh tấn định", là công phu tu định luôn không gián đoạn. 
Tâm định; tức là tâm có định lực, không bị cảnh bên ngoài 
dụ hoặc làm giao động, không bị nhân tình làm thay đổi. 
Có câu rằng : "Tám gió thổi không lay".  
 Tám gió là :  

1. Xưng : Được người khen không động tâm. 
2. Cơ : Bị người chê cũng không động tâm.  
3. Khổ : Thọ khổ không lay động. 
4. Lạc : An vui cũng không lay động.  
5. Lợi : Có lợi không lay động. 
6. Suy : Có hại cũng không lay động.  
7. Huỷ : Bị phỉ báng không động tâm. 
8. Dự : Được người khen ngợi cũng không động tâm.  
Như vậy có thể chứng minh công phu "tâm định", 

đến được trình độ nào. "Quán định" ; quán sát sự tu định có 
sự thành tựu chăng. "Đoạn định" : Đoạn trừ tất cả ác hạnh. 
Như vậy sẽ thành tựu thần túc thông, một trong sáu thần 
thông. Phải y chỉ vào sự nhàm tất cả pháp thế gian, y chỉ lìa 
tất cả pháp thế gian, y chỉ diệt trừ tất cả ác hạnh thế gian, 
hồi hướng về pháp môn bố thí hỉ xả". Bồ Tát tu hành như 
vậy, sẽ đạt được cảnh giới "Mắt thấy hình sắc bên trong 
chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay", mới chân 
chánh có định lực. 
 

 Lại nữa, Bồ Tát nầy tu hành tín căn, y 
chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, 
hồi hướng nơi xả. Tu hành tinh tấn căn, 
niệm căn, định căn, huệ căn. Y chỉ nhàm, y 
chỉ lìa, y chỉ diệt, hồi hướng nơi xả. Lại 
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nữa, Bồ Tát nầy tu hành tín lực, y chỉ vào 
nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi 
hướng nơi xả. Tu hành tinh tấn lực, niệm 
lực, định lực, huệ lực, y chỉ vào nhàm, y chỉ 
vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả.  
 

 Bồ Tát Kim CangTạng lại nói tỉ mỉ tiếp theo đạo lý ở 
trước. Khi vị Bồ Tát nầy tu hành năm căn – tín căn, tấn 
căn, niệm căn, định căn, huệ căn, thì y chỉ nhàm chán thế 
giới Ta Bà, y chỉ thoát khỏi tất cả phiền não, y chỉ diệt tận 
tất cả tập khí, hồi hướng về xả Ba la mật. Lại nói tỉ mỉ 
rằng, vị Bồ Tát Diệm huệ địa nầy, tu hành năm lực – Tín 
lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, cũng đều y chỉ vào 
nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ vào diệt, hồi hướng về "xả" Ba la 
mật. Đó là năm căn năm lực, lực là do căn sinh ra. Y chỉ 
vào những hạnh môn nầy để tu hành, thì sẽ nhàm lìa tất cả 
pháp thế gian, tu hành tất cả pháp xuất thế, hồi hướng về 
pháp môn xả. 
 

 Lại nữa, Bồ Tát nầy tu hành niệm giác 
phần, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ 
vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành trạch 
pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác 
phần, khinh an giác phần, định giác phần, 
xả giác phần. Y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, 
y chỉ vào diệt, hồi hướng nơi xả.  
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 Lại nữa, Bồ Tát nầy tu hành chánh 
kiến, y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ 
vào diệt, hồi hướng nơi xả. Tu hành chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. Y chỉ vào nhàm, y chỉ vào lìa, y chỉ 
vào diệt, hồi hướng nơi xả.  

Bồ Tát tu hành công đức như vậy, vì 
không bỏ tất cả chúng sinh, vì nguyện xưa 
gia trì, vì đại bi làm đầu, vì đại từ thành 
tựu, vì nghĩ nhớ trí huệ nhất thiết trí, vì 
thành tựu trang nghiêm cõi Phật, vì thành 
tựu lực của Như Lai, vô sở uý, pháp bất 
cộng, vì tướng tốt âm thanh đều đầy đủ. Vì 
cầu đạo thù thắng vô thượng, vì tuỳ thuận 
nghe sự giải thoát thâm sâu của Phật, vì 
suy gẫm đại trí phương tiện thiện xảo.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong pháp môn năm căn 
năm lực rồi, kế tiếp lại nói về pháp môn của Bồ Tát Diệm 
huệ địa, phải tiếp tục tu hành pháp môn bảy giác chi. Còn 
gọi là bảy bồ đề phần, ý nghĩa là giác, quán sát. Đây là 
pháp môn định huệ đồng đều. Trước hết phải tu : 
 1. Niệm giác phần : Vì giác là tự thể, còn sáu thứ kia 
là nhân của giác; niệm có thể thông hiển sáu thứ kia, vì đều 
nương vào niệm. Do quan hệ với niệm hay khiến cho các 
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pháp không thể quên mất, khiến cho trí huệ đồng đều. Khi 
tu niệm giác phần thì cũng nương vào chánh niệm nầy, mà 
nhàm bỏ tất cả pháp thế gian hữu lậu, xả bỏ lìa tất cả pháp 
hữu vi thế gian, diệt trừ tất cả tư tưởng nhiễm ô thế gian, 
hồi hướng về xả Ba la mật của bốn tâm vô lượng. Bồ Tát 
nầy còn phải tu hành sáu giác phần còn lại : 
 1. Trạch pháp giác phần : Dùng trí huệ để chọn lựa 
pháp thật hay giả. 
 2. Tinh tấn giác phần : Dùng tâm dũng mãnh, lìa 
hạnh tà, hành pháp thật. 
 3. Hỷ giác phần : Tâm được pháp lành, liền sinh 
hoan hỉ. 
 4. Khinh an giác phần : Đoạn trừ tướng thân tâm thô 
trọng, khiến cho không ô nhiễm mà được khinh an. 
 5. Định giác phần : Khiến cho tâm trụ nơi một cảnh 
mà không tán loạn. 
 6. Xả giác phần : Xả các vọng sai và tất cả các pháp, 
hành xả bình đẳng, vĩnh viễn trừ tham ái. Khi tu hành sáu 
giác phần nầy, thì cũng giống như y chỉ chánh pháp, quán 
sát tư duy, nhàm bỏ tất cả, xa lìa tất cả, diệt trừ tất cả tư 
tưởng hành vi bất thiện, hồi hướng về xả Ba la mật.   

 Vị Bồ Tát nầy tiếp tục tu hành Bát chánh đạo, còn 
gọi là tám Thánh đạo, vì bát chánh là Bồ Tát đạo, xa lìa bát 
tà, dứt các phiền não, sinh ra tất cả tam muội không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát, khai thông Niết Bàn, cho nên gọi là 
Thánh đạo : 
 1. Chánh kiến : Tức là minh bạch đạo lý khổ tập diệt 
đạo bốn Diệu đế, tu chứng được trí huệ vô lậu, làm chủ thể 
các chánh đạo. 
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 2. Chánh tư duy : Đã thấy được đạo lý bốn Thánh đế, 
còn phải suy gẫm khiến cho thật trí tăng trưởng, dùng tâm 
vô lậu làm thể. 
 3. Chánh ngữ : Dùng thật trí tu khẩu nghiệp, không 
nói lời phi lý, dùng giới vô lậu làm thể. 
 4. Chánh nghiệp : Dùng trí huệ trừ sạch tất cả thân 
nghiệp không chánh đáng, trụ nơi thân nghiệp thanh tịnh, 
dùng giới vô lậu làm thể. 
 5. Chánh mạng : Nương vào ba nghiệp thanh tịnh, 
thuận chánh pháp mà sinh sống, lìa khỏi năm tà mạng, 
dùng giới vô lậu làm thể. 
 6. Chánh tinh tấn : Phát dụng trí huệ chân thật, dũng 
mãnh không giải đãi tu học đạo lý tiến vào Niết bàn, dùng 
chuyên cần vô lậu làm thể. 
 7. Chánh niệm : Dùng thật trí nghĩ nhớ chánh đạo 
của Phật, không khiến cho sinh khởi tà niệm, dùng niệm vô 
lậu làm thể. 
 8. Chánh định : Dùng thật trí vào thiền định thanh 
tịnh, dùng định vô lậu làm thể. Thực hành ngược lại Bát 
chánh đạo, tức là bát tà đạo. Bồ Tát tu Bát chánh đạo nầy, 
cũng phải y chỉ vào thật trí, nhàm chán hồng trần, xả bỏ 
tham ái dục cầu nhân gian, diệt sạch tư tưởng nhiễm ô, hồi 
hướng về xả Ba la mật. 
 Bồ Tát Diệm huệ địa tu hành những công đức vô lậu 
nầy, là vì Ngài không muốn xả bỏ chúng sinh ở trong biển 
khổ, hy vọng tế độ họ. Vì căn cứ vào tâm nguyện quá khứ 
mà Ngài đã phát ra, khiến cho Ngài mãn nguyện. Vì dùng 
tâm đại bi làm trọng yếu thứ nhất. Vì dùng đại từ để thành 
tựu hết thảy chúng sinh. Vì suy gẫm thật trí huệ trong nhất 
thiết trí huệ. Vì thành tựu trang nghiêm cõi nước của chư 
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Phật. Vì thành tựu bốn thứ lực vô sở uý giống như Phật, và 
mười tám thứ Phật pháp bất cộng, còn có tướng tốt giống 
như Phật, âm thanh hay, tất cả đều viên mãn đầy đủ. Lại vì 
cầu Phật đạo thù thắng tối thượng. Lại vì hy vọng tuỳ thuận 
chỗ nghe được tất cả Phật pháp đắc được diệu pháp giải 
thoát thâm sâu nhất. Lại vì suy gẫm đại trí huệ và pháp 
môn phương tiện khéo léo, có thể dùng giáo hoá chúng 
sinh. Vì có đủ thứ duyên, cho nên phải tu hành Bồ Tát đạo. 
Những điều vừa nói ở trên có thể dùng ví dụ để hiển rõ : 
 

"Pháp tánh như đại địa 
Nơi niệm như hạt giống 
Chánh cần là trồng trọt 
Thần túc như mầm non 
Năm căn như sanh căn 

Năm lực như cành lá lớn lên 
Nở hoa Thất giác chi 

Kết quả Bát chánh đạo". 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Diệm huệ địa nầy, 
hết thảy thân kiến làm đầu. Ta, người 
chúng sinh, thọ mạng, uẩn xứ giới, chỗ 
khởi chấp trước, khởi diệt, suy gẫm, quán 
sát. Vì tu trị, vì của ta, vì tài vật, vì chấp 
nơi chốn, như vậy hết thảy tất cả đều lìa.  

Bồ Tát nầy nếu thấy nghiệp nào mà 
Như Lai quở trách, phiền não ô nhiễm, 
thảy đều xả lìa. Nếu thấy nghiệp nào thuận 
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với Bồ Tát đạo, được Như Lai khen ngợi, 
thảy đều tu hành.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ tại Diệm huệ địa tu hành, thì ở 
trong các "kiến", đầu tiên phải trừ khử "thân kiến". Còn các 
kiến kia như "Ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả 
kiến, năm uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức; mười tám giới 
– sáu căn, sáu trần, sáu thức; mười hai xứ - sáu căn, sáu 
trần", sinh ra phiền não, nhiễm ô, chấp trước, kiêu mạn 
.v.v... tư dục, chẳng lợi ích gì cho sự tu trị thân tâm.  

Bồ Tát phải quán sát tỉ mỉ sự sinh diệt, vào sâu suy 
gẫm những cảnh giới đó, biết rõ như huyễn như hoá, đều 
chẳng có, đều là không. Ở trong pháp đó, quán sát tu trị sự 
thấy, phát hiện hết thảy tự ngã kiến của mình, tất cả tư hữu 
kiến tài vật thuộc về ta, chấp trước nơi an xứ pháp định 
kiến – Do đó, trên thân kiến mà mà sinh ra phiền não, vọng 
tưởng, ngã chấp, pháp chấp. Hiện tại đều muốn xả lìa, vứt 
bỏ.  

Vị Bồ Tát nầy nếu thấy ác nghiệp nầy, điều mà đức 
Phật không hoan hỉ, Phật quở trách, là tất cả phiền não 
nhiễm ô, thì Ngài nhất định xả bỏ nó và còn xa lìa nó. Nếu 
như nhìn thấy nghiệp lành, thì thuận theo tu hành đạo phẩm 
phải tu trị, là lời dạy không trái với đức Phật nói, được Như 
Lai khen ngợi, Ngài phải y giáo phụng hành, như pháp tu 
hành. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy tuỳ theo chỗ khởi 
phương tiện huệ, tu tập nơi đạo, và trợ đạo 
phần. Như vậy mà được tâm nhuận trạch, 
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tâm mềm mại, tâm điều thuận, tâm lợi ích 
an lạc, tâm không tạp nhiễm, tâm cầu vô 
thượng thắng pháp, tâm cầu trí huệ thù 
thắng, tâm cứu tất cả thế gian, tâm cung 
kính tôn đức không trái với lời dạy bảo, 
tâm tuỳ chỗ nghe pháp đều khéo tu hành. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát tại Diệm huệ địa, tuỳ theo phương tiện trí 
huệ đã chứng được ở trong Tứ địa, công đức tích tập được, 
cùng với pháp môn trợ giúp Ngài tu đạo, liền đắc được tâm 
trí quang minh nhuận trạch. Tâm mềm mại từ hoà. Tâm 
điều thuận chẳng có chút nóng giận, thì khí huyết điều hoà. 
Ngài có tâm khiến cho người được an ổn khoái lạc, tuỳ thời 
làm lợi ích chúng sinh. Ngài chẳng có chút tâm tham sân si 
và tạp nhiễm dục niệm. Ngài thường thường có tâm kiền 
thành cầu thắng pháp vô thượng. Ngài hy vọng cầu được 
tâm trí huệ tối thượng thù thắng giống như Phật. Tâm đại 
bi phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh khổ nạn trên thế 
gian, muốn khiến cho họ lìa khổ được vui. Ngài có tâm 
cung kính lễ kính thiện tri thức, tôn trọng đại đức hiền 
Thánh, kính cẩn tiếp thọ sự giáo hoá của các Ngài, mà 
không làm trái ý. Ngài có tâm y giáo phụng hành, bất cứ ở 
nơi nào nghe được pháp lành, thì Ngài đều y theo pháp 
lành mà tu hành.  
 

 Bồ Tát nầy biết ân, biết báo ân, tâm 
rất hoà thiện. Đồng trụ an lạc, chất trực 
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mềm mại, không có ngã mạn, khéo thọ lời 
dạy dỗ, được lòng người nói.  

Bồ Tát nầy thành tựu nhẫn như vậy, 
thành tựu điều nhu như vậy, thành tựu tịch 
diệt như vậy, thành tựu nhẫn điều nhu tịch 
diệt như vậy. Tịnh trị nghiệp của địa sau, 
khi tác ý tu hành, thì được sự tinh tấn 
không ngừng nghỉ, tinh tấn không tạp 
nhiễm, tinh tấn không thối chuyển, tinh tấn 
rộng lớn, tinh tấn vô biên, tinh tấn hẫy 
hừng, tinh tấn không ai bằng, tinh tấn 
không thể hoại, tinh tấn thành thục tất cả 
chúng sinh, tinh tấn khéo phân biệt đạo phi 
đạo.  

Bồ Tát nầy tâm giới thanh tịnh, thâm 
tâm không mất, ngộ hiểu sáng suốt, căn 
lành tăng trưởng, lìa cấu bẩn ô trược thế 
gian, dứt các nghi hoặc, đầy đủ minh đoán, 
ưa thích sung mãn, được đức Phật hộ niệm, 
vô lượng chí nguyện vui thích, thảy đều 
thành tựu. 
 

 Vị Bồ Tát nầy thọ được sự lợi ích trợ giúp Ngài tu 
hành Bồ Tát đạo, trong tâm rất cảm kích, biết ân đức nầy 
rất khó được, cũng biết làm thế nào để báo đáp ân đức vô 
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thượng đó. Tâm địa của Ngài rất hoà thiện, Ngài cùng ở 
với bất cứ ai, cùng ở với nhau, đều làm cho người khác có 
cảm giác rất tốt, khiến cho vui vẻ ôn hoà giống như vào 
mùa xuân. Chất trực của Ngài nhu hoà, tâm tánh thành thật 
ngay thẳng, chẳng có tơ hào khiến cho người khác cảm 
giác khó chịu, cũng chẳng có chỗ nào khiến cho người 
khác không dám gần gũi. Ngài chẳng kiêu mạn đối với ai, 
đối với lời dạy của thiện tri thức Ngài đều rất vui thích tiếp 
thọ, các đại Bồ Tát rất hoan hỉ được nghe giảng nói Kinh 
Hoa Nghiêm. Vị Bồ Tát nầy có tư chất tốt lành như vậy, do 
đó thành tựu công đức nhẫn Ba la mật, thành tựu phẩm đức 
thân tâm điều hoà mềm mại, đắc được vui tịch diệt thường 
lạc ngã tịnh thanh tịnh không nhiễm. Nhẫn Ba la mật, điều 
nhu tịch diệt như vậy, công phu tu hành như vậy đều thành 
tựu, do đó có thể tiến vào Địa thứ năm – Nan thắng địa, 
chuyên tâm nhất chí tu học Địa thứ năm. Trong giai đoạn 
nầy, Bồ Tát ngày đêm không giải đãi, tinh tấn tu học Phật 
đạo không ngừng nghỉ. "Tinh tấn không tạp nhiễm", nghĩa 
là không giải đãi, cũng không quá cấp tốc, không nhanh 
không chậm, bình đẳng hằng thường. "Tinh tấn không thối 
chuyển", niệm không thối, hạnh không thối, vị không thối 
nơi tự thừa. Hai điểm ở trên quan hệ về phương tiện tự lợi. 
"Tinh tấn rộng lớn", tâm niệm rộng lớn, có tâm lợi tha. 
Rộng lớn đến tận hư không, khắp pháp giới, đều là nơi và 
đối tượng của Ngài tu hành. "Tinh tấn vô biên", phát 
nguyện nhiếp thọ vô biên chúng sinh, bố thí lợi ích khắp, 
giáo hoá khiến cho họ tu hành. "Tinh tấn hẫy hừng", tuỳ 
thuận dạy dỗ, tinh tấn tu học giống như lửa. "Tinh tấn 
không ai bằng", tinh tấn chẳng có ai bằng, và không ai sánh 
được. "Tinh tấn không thể hoại", chẳng có bất cứ sức lực gì 
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có thể cản trở Ngài hoặc phá hoại sự tinh tấn của Ngài. 
"Tinh tấn thành thục tất cả chúng sinh", tự mình tu Bồ Tát 
đạo, cũng có thể giáo hoá tất cả chúng sinh tu Bồ Tát đạo, 
khiến cho căn lành của tất cả chúng sinh thành thục. "Khéo 
phân biệt đạo phi đạo tinh tấn", khéo minh bạch lý giải, thế 
nào là Phật đạo, thế nào là ma đạo, có trí huệ dứt nghi, có 
sức lực không sợ hãi điều phục họ, tinh tấn chân chánh tu 
tập. Bổn tâm của vị Bồ Tát nầy tinh tấn thanh tịnh rồi, thì 
tâm bồ đề của Ngài vĩnh viễn không thối chuyển, vĩnh viễn 
không thất hoại. Ngài triệt để giác ngộ, lý giải, minh bạch. 
Căn lành của Ngài ngày càng tăng trưởng, thoát khỏi ô 
nhiễm ác trược của thế gian. Dứt trừ tất cả nghi hoặc quá 
khứ. Minh bạch những gì phải dứt trừ, những gì phải nhiếp 
thọ, viên mãn đầy đủ, trong tâm sung mãn hoan hỉ vô hạn, 
mười phương chư Phật đều đích thân hộ niệm vị Bồ Tát 
nầy. Chí nguyện vô lượng, đều thành tựu vui mừng ở trong 
tự tánh – Đó là bổn tâm giới mãn túc quả. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Diệm huệ địa nầy, 
do nguyện lực, nên được thấy nhiều vị 
Phật. Thấy nhiều trăm vị Phật, thấy nhiều 
ngàn vị Phật, thấy nhiều trăm ngàn vị 
Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức Na 
do tha vị Phật, đều cung kính tôn trọng, 
thừa sự cúng dường. Y phục, toạ cụ, thức 
ăn uống, thuốc thang, tất cả đồ tư sanh, 
đều đem dâng cúng. Cũng đem cúng dường 
tất cả chúng Tăng.  
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Đem căn lành nầy, thảy đều hồi hướng 
về Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ở 
chỗ vị Phật đó, cung kính nghe pháp, nghe 
rồi thọ trì, tu hành đầy đủ. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát trụ tại Diệm huệ địa, do nguyện lực thuở 
xưa đã phát ra, cho nên được thấy rất nhiều vị Phật. Được 
thấy bao nhiêu vị Phật ? Có thể thấy được hàng trăm vị 
Phật, hàng ngàn vị Phật, hàng trăm ngàn vị Phật, cho đến 
có thể thấy được trăm ngàn ức Na do tha vị Phật. Bồ Tát 
thấy Phật rồi, Ngài đều cung kính, tôn trọng những vị Phật 
đó, hầu hạ phụng dưỡng những vị Phật đó, đem các thứ vật 
tốt nhất dâng cúng lên những vị Phật đó. Đại khái là tất cả 
những vật dùng hằng ngày như : Y phục để mặc, toạ cụ để 
ngồi, thức ăn uống thượng hạng, bổ dưỡng thân thể, hoặc 
thuốc men trị bệnh, chẳng có gì mà không bố thí dâng cúng 
lên chư Phật, đồng thời cũng đem những đồ vật đó dâng 
cúng lên các vị hiền Thánh Tăng. Tu tập căn lành như vậy, 
hoàn toàn hồi hướng về quả vị Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Ở tại đạo tràng của chư Phật thuyết pháp, dùng 
thái độ cung kính nghe pháp, chỉ cần nghe được chánh 
pháp rồi, thì Ngài thọ dụng chiếu cứ tu hành, cung hành 
thực tiễn. 
 

 Lại nữa, ở trong pháp của các đức 
Phật đó, xuất gia tu đạo. Lại càng tu trị 
thâm tâm tin hiểu, trải qua vô lượng trăm 
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ngàn ức Na do tha kiếp, khiến cho các căn 
lành, càng thêm sáng tịnh.  
 Phật tử ! Ví như thợ vàng, rèn luyện 
vàng thật, làm đồ trang sức. Những kim 
khí khác không thể sánh kịp. Đại Bồ Tát 
cũng lại như vậy, trụ nơi Địa nầy hết thảy 
căn lành, căn lành Địa thấp hơn không thể 
sánh kịp.  

Như báu ma ni thanh tịnh quang luân, 
hay phóng quang minh, các châu báu khác 
không thể sánh kịp. Gió mưa các duyên 
khác đều không thể hoại được. Đại Bồ Tát 
cũng lại như vậy, trụ nơi Địa nầy, Bồ Tát 
địa thấp hơn không thể sánh kịp, các ma 
phiền não đều không thể hoại được.  

Bồ Tát nầy ở trong bốn pháp nhiếp, 
thì thiên nhiều về đồng sự, trong mười Ba 
la mật, thì thiên nhiều về tinh tấn. Còn các 
hạnh khác, chỉ tuỳ sức tuỳ phần mà tu 
hành.  
 

 Vị Bồ Tát nầy ở tại Diệm huệ địa, nghe pháp thọ trì, 
tu hành đầy đủ, ở trong pháp ích của chư Phật, xả tục xuất 
gia. Ngài đoạn trừ các tham dục, lìa khỏi các ái lạc, chuyên 
tu vô thượng Phật đạo. Vì công phu tu trị ngày càng tăng 
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trưởng, đối với pháp vi diệu vô thượng của chư Phật nói, từ 
nơi thâm tâm tin phục, lại cũng tìm không ra tơ hào hoài 
nghi. Trải qua vô lượng kiếp, khiến cho căn lành bồ đề của 
mình tu tập, ngày càng sáng rỡ tinh thuần.  
 Các vị đệ tử của Phật ! Tu trị như vậy, giống như thợ 
luyện vàng, lấy cát vàng từ dưới mỏ vàng lên, rèn luyện 
thành thuần vàng, đem ra làm đồ trang sức. Nếu vàng đó 
chưa rèn luyện, thì tuyệt đối không thể giống như vàng đã 
luyện rồi. Bồ Tát Tam địa ở trước không bằng với vị Bồ 
Tát nầy. Đây cũng giống như bảo châu ma ni, quang luân 
thanh tịnh, có thể phóng ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đó, 
cũng không phải báu vật khác có thể có được. Liền khiến 
cho các nhân duyên mưa gió, cũng không thể làm tổn hoại 
được ánh sáng của bảo châu ma ni được. Đại Bồ Tát kiên 
cố giống như ánh sáng châu ma ni. Bồ Tát trụ ở ba địa 
trước, công phu tu trị của các Ngài, không bằng Bồ Tát Tứ 
địa nầy. Bất cứ thiên ma ngoại đạo hoặc bất cứ phiền não 
bên ngoài nào đến, đều không thể phá hoại tâm định của 
Ngài, làm lay động được ý chí của Ngài. Khi vị Bồ Tát nầy 
dùng bốn pháp nhiếp độ chúng sinh, thì dùng nhiều phương 
pháp đồng sự. Khi tu mười Ba la mật, thì tu nhiều pháp 
môn tinh tấn Ba la mật. Ngoài ra ba pháp nhiếp kia và chín 
Ba la mật kia, thì không phải là không tu, mà chỉ là tuỳ sức 
lực của mình, và duyên phận mà thôi. 
 

 Phật tử ! Đó là lược nói về Địa thứ tư 
Diệm huệ địa của đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ 
địa nầy, phần nhiều làm Dạ Ma Thiên 
Vương. Dùng phương tiện khéo léo, hay 
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trừ thân kiến các hoặc của chúng sinh, 
khiến cho họ trụ chánh kiến. Bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự, như vậy làm tất cả các 
nghiệp, đều không lìa niệm Phật, không lìa 
niệm pháp, không lìa niệm Tăng, cho đến 
không lìa niệm đầy đủ nhất thiết chủng trí, 
nhất thiết trí.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đây là là lược nói về cảnh giới tu hành địa thứ 
tư Diệm huệ địa của đại Bồ Tát. Bồ Tát ở tại quả vị nầy, đa 
số đều làm Dạ Ma Thiên Vương. Ngài dùng đủ thứ phương 
tiện khéo léo, để tiêu trừ thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, 
giới kiến thủ, tà kiến, các thứ mê hoặc của chúng sinh, 
khiến cho họ trụ vào chánh pháp. Ngài dùng bốn pháp 
nhiếp - bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, làm tất cả nghiệp 
lành, đều không lìa khỏi công đức niệm Phật, không lìa 
khỏi pháp bảo thâm sâu vô thượng, không lìa khỏi ngưỡng 
mộ hiền Thánh Tăng thanh tịnh. Cho đến tư duy bậc nhất 
thiết trí, nhất thiết trí huệ tối thượng thù thắng. 
 

 Lại nghĩ như vầy, tôi sẽ ở trong tất cả 
chúng sinh là thượng thủ, là thắng, là thù 
thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô 
thượng, cho đến là bậc y chỉ của nhất thiết 
trí.  
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Nếu Bồ Tát nầy phát tâm siêng tinh 
tấn, trong khoảng một niệm, vào được ức 
số tam muội, thấy được ức số vị Phật, biết 
được thần lực của ức số vị Phật. Có thể 
chấn động ức số thế giới, cho đến có thể thị 
hiện ức số thân. Mỗi mỗi thân, có ức số Bồ 
Tát làm quyến thuộc.  

Nếu dùng nguyện lực thù thắng của 
Bồ Tát, tự tại thị hiện, thì hơn số trên đây, 
trăm ngàn ức kiếp, cho đến trăm ngàn ức 
Na do tha kiếp, không thể đếm biết được.  
 

 Vị Bồ Tát tại Diệm huệ địa nầy, lại suy gẫm như 
vầy, tôi phải ở trong hết thảy chúng sinh lãnh đạo họ. Tôi 
phải có năng lực hơn người, có trí huệ đặc biệt, đầu óc sáng 
suốt, có tư tưởng vi diệu hơn người, tất cả biểu hiện phải 
cao hơn người bình thường. Thậm chí phải có trí huệ hơn 
tất cả mọi người, càng phải có trí huệ cao hơn một bậc, để 
làm chỗ nương tựa cho những người có trí. Nếu như vị Bồ 
Tát nầy tiến thêm một bước nữa, tâm dũng mãnh tinh tấn, 
thì có thể ở trong khoảng một niệm, vào được ức số tam 
muội chánh định, có thể thấy được ức số vị Phật, cũng biết 
được ức số thần thông. Ngài có thể chấn động ức số thế 
giới, cho đến có thể biến hoá ức số thân, thị hiện khắp mọi 
nơi. Trong mỗi thân thể, Ngài lại có thể biến hoá ra ức số 
Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu nói về dùng nguyện lực thù 
thắng của vị Bồ Tát nầy đã phát ra trong quá khứ, thì rất tự 
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tại, an nhiên biểu hiện sự tích thần diệu, nhiều hơn gấp bội 
trên đây, cũng chẳng có gì khó. Thị hiện như vậy, cùng tận 
trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ức Na do tha kiếp, 
cũng không cách chi nói hết được, đếm được số mục chính 
xác. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng, 
muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói bài kệ 
rằng : 
 

 Bồ Tát đã tịnh Địa thứ ba 
 Lại quán chúng sinh thế pháp giới 
 Không giới thức giới và tam giới 
 Tâm đều hiểu rõ nhập vào được. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng, sợ rằng đại chúng 
có chỗ không nghe rõ ràng. Ngài bèn nương đại oai thần 
lực của mười phương chư Phật, quán sát tất cả nhân duyên 
của chúng sinh, khiến cho người chưa trồng căn lành, gieo 
trồng xuống căn lành; người đã trồng căn lành, làm cho 
tăng trưởng; người căn lành đã tăng trưởng, khiến cho 
thành thục; người căn lành đã thành thục, khiến cho họ 
được giải thoát. Cho nên Ngài muốn dùng phương pháp kệ 
tụng để thuật lại nghĩa lý Kinh trường hàng vừa nói ở trên. 
Bồ Tát đã viên mãn ba địa ở trước, đã chứng được quả vị 
thanh tịnh, kế tiếp Ngài lại quán sát chúng sinh giới, thế 
giới, pháp giới, hư không giới, thức giới, và tam giới - dục 
giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm của Ngài đã minh bạch, nên 
minh bạch làm thế nào để tiến vào Địa thứ tư. 
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 Mới lên Diệm địa tăng thế lực 
 Sinh nhà Như Lai vĩnh không lùi 
 Nơi Phật Pháp Tăng tin không nghi 
 Quán pháp vô thường chẳng sinh khởi. 
 

 Bồ Tát tiến vào Địa thứ tư, càng tăng thêm đạo 
nghiệp, tăng ích trí huệ, tăng thêm thế lực và quang minh, 
càng tăng thêm đại đạo tâm của Bồ Tát. Đến được Địa thứ 
tư rồi, liền sinh vào trong gia tộc của Phật, vĩnh viễn không 
thối lùi nơi Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát 
chứng được quả vị Địa thứ tư, tâm tin đối với Phật, Pháp, 
Tăng, Tam Bảo càng sâu dày, càng vững chắc, tín căn của 
Ngài vĩnh viễn không bị thiên ma ngoại đạo phá hoại. Ngài 
quán sát tất cả các pháp đều là vô thường, chẳng có sinh 
khởi, cũng chẳng có hiện tượng huỷ hoại. 
 

 Quán thế thành hoại nghiệp sinh ra 
 Sinh tử, Niết Bàn, cõi, các nghiệp 
 Quán tiền hậu tế cũng quán hết 
 Tu hành như vậy sinh nhà Phật. 
 

 Bồ Tát Quán sát thế giới biến hoá : thành, trụ, hoại, 
không, đều do nghiệp quả của chúng sinh mà sinh ra. 
Trong chúng sinh có : sinh, chết, có chứng được Niết Bàn, 
lại có sinh đến cõi Phật nào đó, đây cũng là do nghiệp quả 
của mỗi người khác nhau, nên nghiệp báo cảm ra cũng 
khác nhau. Quán tiền tế không thể được, quán hậu tế cũng 
không thể được, quán trước mắt cũng không thể được, hết 
thảy đều quán hết. Tu hành giống như vậy, sẽ được sinh 
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vào trong gia tộc của Phật, tức cũng là chứng được quả vị 
Phật. 
 

 Được pháp đó rồi tăng từ mẫn 
 Càng thêm siêng tu bốn niệm xứ 
 Thân thọ tâm pháp quán trong ngoài 
 Thế gian tham ái đều trừ bỏ. 
 

 Bồ Tát chứng được quả vị Phật rồi, đối với các pháp 
thật tướng đã minh bạch thật sự, do đó tâm từ bi thương xót 
đối với chúng sinh càng tăng thêm. Lúc đó, Ngài bèn siêng 
tu học pháp môn bốn niệm xứ: 
 1. Quán thân bất tịnh. 
 2. Quán thọ thị khổ. 
 3. Quán tâm vô thường. 
 4. Quán pháp vô ngã. 
 Bên trong quán tâm, không thấy tâm; ngoài quán 
hình sắc, chẳng thấy hình sắc; xa xa quán vật, chẳng thấy 
có vật. Sự tham của người thế gian, vị Bồ Tát nầy cũng 
không tham; sự luyến ái của người thế gian, vị Bồ Tát nầy 
cũng không luyến ái, Ngài trừ khử sạch tâm ái dục của 
người của người thế gian, vì trừ khử sạch tâm tham ái của 
người thế gian, nên sinh ra một thứ định lực. Có định lực 
rồi, thì không còn bị tất cả ngoại cảnh làm lay động. Làm 
thế nào mới có thể có được công phu nầy ? Trước hết, phải 
tu pháp môn bốn niệm xứ. Do quán thân có chín lỗ thường 
chảy ra đồ bất tịnh - mắt có ghèn, mũi có nước mũi, tai có 
cức váy, miệng có đàm, đại tiện, tiểu tiện. Thân thể nhơ 
nhớp như vậy, có gì mà tham luyến ? Lại quán hằng ngày 
thường nhiếp thọ, tất cả cảm thọ và hưởng thụ về vật chất, 
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kỳ thật đều là nhân tố trong sự khổ. Quán tâm vô thường: 
Niệm niệm sinh diệt, chẳng có gì là vĩnh hằng. Quán pháp 
vô ngã: Các pháp từ xưa nay, thường tự tướng tịch diệt, 
không thể dùng lời lẽ để biểu đạt, sao lại có cái ta? Bồ Tát 
quán sát tu tập pháp môn bốn niệm xứ, trừ khử sạch năm 
dục và tham ái. 
 

  Bồ Tát tu hạnh bốn chánh cần 
 Ác pháp trừ diệt thiện tăng trưởng 
 Thần túc căn lực đều khéo tu 
 Thất giác bát đạo cũng như vậy. 
 

 Bồ Tát tu hành hạnh bốn chánh cần, tức là điều ác đã 
sinh ra, khiến dừng lại, điều ác chưa sinh, khiến cho đừng 
sinh; điều thiện chưa sinh, khiến cho sinh ra, điều thiện đã 
sinh, khiến cho tăng trưởng. Nói tóm lại, tức là nghiệp ác 
hoặc niệm ác chưa sinh ra, thì phải khiến cho đừng sinh ra, 
như đã sinh ra thì khiến cho nó tiêu diệt. Hết thảy nghiệp 
lành chưa sinh ra, thì khiến cho nó sinh ra, đã sinh ra thì 
khiến cho tăng trưởng thêm. Tiến thêm một bước nữa thì tu 
tập bốn như ý túc, năm căn, năm lực. Đồng thời, đối với 
bảy giác chi, bát chánh đạo, cũng nỗ lực siêng năng tu tập. 
Ở trên là ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 
 

 Vì độ chúng sinh tu hạnh đó 
 Nguyện xưa hộ trì từ bi trước 
 Cầu nhất thiết trí và cõi Phật 
 Cũng niệm mười lực của Như Lai. 
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 Vì muốn độ tất cả chúng sinh, cho nên phải tu pháp 
môn ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Tâm đại nguyện thuở xưa 
mà Bồ Tát đã phát ra, nay thành tựu căn lành công đức, đều 
nhờ tâm từ bi sâu dày mới đắc được. Vì cầu nhất thiết trí 
huệ của Phật và cõi nước Phật, chẳng những phải luôn luôn 
dụng công tu hành, mà còn phải luôn luôn nghĩ nhớ đến 
mười thứ thần thông oai lực của Phật.        

 Bốn vô sở uý pháp bất cộng 
 Tướng tốt thù đặc âm thanh hay 
 Cũng cầu đạo mầu nơi giải thoát 
 Và đại phương tiện tu các hạnh. 
 

 Bồ Tát chẳng những phải tu hành bốn điều không sợ 
hãi và mười tám pháp bất cộng, mà còn phải tu tướng tốt 
thù thắng, cùng với âm thanh hay êm tai. Đồng thời cũng 
cầu nghiệp không thể nghĩ bàn, đắc được thiền định và giải 
thoát. Vì đắc được những pháp môn phương tiện tối đại tối 
thắng đó, cho nên đối với những hạnh môn ở trên đều phải 
tinh tấn tu học. 
 

 Thân kiến làm đầu sáu mươi hai 
 Ta và của ta vô lượng thứ 
 Uẩn giới xứ thảy các chấp trước 
 Trong Địa thứ tư lìa tất cả. 
 

 Bồ Tát nói : "Phải trừ khử sáu mươi hai thứ tà kiến, 
trước hết phải trừ khử thân kiến trước". Ta và của ta có vô 
lượng vô biên, đủ thứ sự chấp trước ngã kiến; còn có năm 
uẩn, mười tám giới, mười hai xứ những sự chấp trước ái 
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thủ nầy, Bồ Tát minh bạch đều là không. Khi Ngài tu tập 
pháp môn Địa thứ tư, thì Ngài đều lìa bỏ tất cả. 
 

 Như Lai quở trách hạnh phiền não 
 Là nhân khổ hoạn đều dứt trừ 
 Bậc trí tu hành hạnh thanh tịnh 
 Vì độ chúng sinh tu tất cả. 
 

 Phàm là bị Phật quở trách, vô minh phiền não không 
hoan hỉ, và tư tưởng hành vi, đều phải triệt để dứt trừ. Vì 
phiền não đối với con người chẳng có tốt lành chút nào, 
cho nên phải dứt trừ. Người có trí huệ, thì tu nghiệp thanh 
tịnh, là điều Như Lai hoan hỉ khen ngợi nhất. Vì độ chúng 
sinh, nên phải tu tất cả nghiệp lành. 
 

 Bồ Tát siêng tu không giải đãi 
 Liền được đầy đủ cả mười tâm 
 Chuyên cầu Phật đạo không nhàm mỏi 
 Chí mong thọ chức độ chúng sinh. 
 

 Bồ Tát là bậc tu hành xả mình vì người, Ngài chỉ 
biết lợi ích chúng sinh, chưa từng nghĩ về mình. Tư tưởng 
hành vi của Ngài ngược lại với những người phàm phu. Bồ 
Tát chẳng tham vui một mình, hoàn toàn lấy niềm vui của 
chúng sinh làm vui. Ngài chẳng lấy sự thương ghét làm 
thương ghét, mà là luôn luôn thuận chúng sinh lấy sự hoan 
hỉ của chúng sinh làm hoan hỉ. Chỗ chấp trước của phàm 
phu Ngài chẳng chấp trước. Đó mới là bậc chân thật tu 
hành Bồ Tát đạo. Chỉ cần có thể lợi người quên mình, ai ai 
cũng đều có thể hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát thọ khổ cũng 
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chẳng cho rằng khổ, tu hành gian nan cũng không sợ thối 
tâm. Ngài chỉ vì độ tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ 
được vui, chấm dứt sinh tử. Bồ Tát biết chúng sinh đang ở 
trong khổ nạn, cần cầu cứu độ. Bồ Tát vì cầu được trí huệ 
độ hoá chúng sinh, ngày đêm thân tâm tinh tấn không 
ngừng, thậm chí ở trong mộng, Ngài cũng làm công việc 
giáo hoá chúng sinh. Phàm phu nhìn thấy Bồ Tát đang 
chìm sâu trong giấc ngủ, kỳ thật Ngài đã hoá thân ngàn vạn 
ức, đến các cõi nước phương khác để độ chúng sinh. Cảnh 
giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu 
tục tử có thể biết được, minh bạch được, cho nên : “Bồ Tát 
siêng tu không giải đãi”, lúc nào cũng tinh tấn. Vì tinh tấn 
không ngừng, nên viên mãn đầy đủ mười thứ tâm bồ đề 
tinh tấn. Bồ Tát chuyên tâm nhất chí siêng cầu Phật đạo, 
không lãng phí chút thời gian nào, chưa từng nghỉ ngơi, 
càng không nhàm mỏi. Chí nguyện của Ngài là hy vọng 
tương lai sẽ thành Phật đạo, chứng được quả Phật, thọ chức 
vị Pháp Vương, thọ ngôi quán đảnh, sau đó trở lại con 
thuyền từ bi, rộng độ chúng sinh. 
 

 Cung kính tôn đức tu hành pháp 
 Biết ơn dễ bảo không hờn giận 
 Xả mạn lìa xiểm tâm điều nhu 
 Lại thêm tinh cần không thối chuyển.   

 Bồ Tát cung kính mười phương chư Phật, tôn trọng 
bậc thiện tri thức đức cao vọng trọng, tu tập tất cả pháp 
lành. Chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng chư Phật Bồ 
Tát và thiện tri thức, lấy ân đức báo đáp các Ngài. Tu hành 
Bồ Tát đạo, đầy đủ chánh tri chánh kiến, cũng phải giáo 
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hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ cũng khôi phục lại 
chánh tri chánh kiến. Giáo hoá chúng sinh, không lựa dễ độ 
hay khó độ, lấy thiện bỏ ác, mà là đối đãi bình đẳng như 
nhau, không bỏ một chúng sinh nào. Dù chúng sinh nào ác 
nhất, Bồ Tát cũng phát nguyện đến giáo hoá họ, khiến cho 
họ có thể thành Phật đạo. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, dùng 
từ bi hỉ xả đối đãi với tất cả chúng sinh đáng thương xót, 
Ngài chưa từng nóng giận đối với chúng sinh. Vì một khi 
nóng giận thì sẽ khởi tâm nhàm bỏ. Bồ Tát giáo hoá chúng 
sinh, đều dùng tâm nhẫn nhục, thái độ hoà mục. Như vậy 
giáo hoá chúng sinh mới có hiệu quả. Bồ Tát xả bỏ tâm 
cống cao ngã mạn, chẳng giống như phàm phu tự cho rằng 
cao hơn người một bậc, đối với người cũng không thể hiềm 
nghèo thích giàu, càng không thể xiểm nịnh quý nhân có 
quyền có thế. Tâm tình của Ngài thường nhu hoà, từ bi, 
bình đẳng. Công phu tu hành ngày càng tinh tấn, siêng tu 
giới định hiệ, diệt trừ tham sân si. Vĩnh viễn không thối 
chuyển về hàng nhị thừa, không thối chuyển về phàm phu, 
càng không thối chuyển đoạ vào ba đường ác. Đó là niệm 
không thối, hạnh không thối, vị không thối. 
 

 Bồ Tát trụ Diệm huệ địa nầy 
 Tâm Ngài thanh tịnh mãi không mất 
 Ngộ hiểu quyết định thiện tăng trưởng 
 Lưới nghi cấu trược thảy đều lìa. 
 

 Bồ Tát trụ tại quả vị Diệm huệ địa, Ngài đã đắc được 
trí huệ thanh tịnh, trong tâm chẳng có chút tạp niệm nào. 
Trí huệ thanh tịnh đó, vĩnh viễn không bao giờ mất đi. 
Chẳng có tâm nhiễm ô, thì sẽ không sinh ra dục niệm. Bất 
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cứ cảnh giới gì đến, Ngài cũng đều không thấy khác nghĩ 
lệch, cho nên nói không mất. Vì chẳng có tạp niệm, tâm 
không sinh ô nhiễm, thì trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Trí 
huệ đó là đại trí huệ, chân trí huệ, chẳng phải là thế trí biện 
thông. Chân trí huệ có thể biết rõ thị phi, nhận thức được 
thế nào là đạo, thế nào chẳng phải đạo, gì là pháp, gì là phi 
pháp. Chân trí huệ tức là trạch pháp nhãn, có trạch pháp 
nhãn, thì không thể bị pháp thế gian làm mê hoặc. Căn lành 
sẽ ngày càng tăng trưởng. Đối với Phật pháp đều minh 
bạch nhận thức được, chẳng có chút lưới nghi nào, cũng 
chẳng hoài nghi. Hết thảy nghi hoặc và đủ thứ tư tưởng 
không tốt, ý niệm không thuần tịnh trong quá khứ, đều 
không còn nữa, đều đã xa lìa. 
 

 Địa nầy Bồ Tát thắng trong người 
 Cúng Na do tha vô lượng Phật 
 Lắng nghe chánh pháp cũng xuất gia 
 Không thể phá hoại như vàng thật. 
 

 Bồ Tát tu chứng được Diệm huệ địa, là tối thù thắng 
nhất trong loài người. Quá khứ Ngài đã từng cúng dường 
vô lượng Na do tha các vị Phật. Ngài ở trong pháp hội của 
mười phương chư Phật, và ở trong pháp hội của mười 
phương các vị pháp sư, lắng nghe chư Phật và các vị pháp 
sư nói chánh pháp rồi, bèn phát tâm xuất gia. Ngài dụng 
công tu hành, cũng giống như vàng thật, không sợ khó 
khăn nào, cũng không bị bất cứ trở ngại phá hoại nào. 
 

 Bồ Tát trụ đây đủ công đức 
 Dùng trí phương tiện tu hành đạo 
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 Chẳng vì các ma tâm thối chuyển 
 Ví như báu đẹp không thể hoại. 
 

 Khi Bồ Tát trụ tại Diệm huệ địa, đã đầy đủ vô lượng 
công đức. Dùng đại trí huệ của Ngài đắc được, phương tiện 
khéo léo để tu hành Bồ Tát đạo. Ngài không thể do người, 
sự việc, thời, địa, vật bên ngoài làm chướng ngại, không 
thể bị cảnh giới huyễn hoá làm lay chuyển, cũng chịu đựng 
được sự khảo nghiệm của tà ma ngoại đạo, những cảnh 
giới đó đều không làm cho Ngài thối tâm hoặc thay đổi ý 
chí. Giống như báu vật tốt đẹp nhất, chẳng có bất cứ vật gì 
phá hoại được. 
 

 Trụ đây thường làm chủ Dạ Ma 
 Nơi pháp tự tại chúng tôn kính 
 Khắp hoá quần sinh trừ ác kiến 
 Chuyên cầu Phật trí tu nghiệp lành. 
 

 Bồ Tát trụ tại Diệm huệ địa thường làm Thiên 
Vương Trời Dạ Ma, Ngài đối với tất cả các pháp, đều thọ 
dụng nhậm vận tự tại, cho nên đại chúng trời người đều tôn 
kính Ngài. Ngài khắp giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho 
họ trừ khử tà tri tà kiến, khôi phục lại chánh tri chánh kiến. 
Ngài chuyên tâm cầu trí huệ giống như đức Phật, chuyên tu 
tập tất cả nghiệp lành. 
 

 Bồ Tát chuyên cần thêm tinh tấn 
 Được tam muội thảy đều ức số 
 Nếu dùng nguyện trí lực mà làm 
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 Vượt hơn số đây không biết được. 
 

 Bồ Tát tinh tấn chuyên cần, tăng thêm nỗ lực, tu học 
tất cả pháp lành, đắc được chánh định chánh thọ, nhiều 
hàng trăm ngàn vạn ức. Nếu dùng nguyện lực và trí huệ 
của Ngài đã phát ra trong quá khứ, và công phu tu hành mà 
nói, thì sẽ vượt hơn số mục vừa nói ở trên, chẳng có ai có 
thể biết được tình hình sự thật của Ngài. 
 

 Bồ Tát Địa thứ tư như vậy 
 Tu hành thanh tịnh đạo vi diệu 
 Công đức nghĩa trí đều tương ưng 
 Tôi vì Phật tử đã tuyên nói. 
 

 Quá trình tu hành của Bồ Tát đạt đến giai đoạn Địa 
thứ tư như vậy, Ngài tu hành đều là hạnh môn thanh tịnh, 
chứng được đều là Phật đạo vô thượng vi diệu. Tích tụ căn 
lành công đức, chứng ngộ nghĩa thú cao tột, hiển bày trí 
huệ thù thắng, từng chữ từng câu, đều tương ưng với nhau. 
Tôi - Bồ Tát Kim Cang Tạng, hiện tại đã tuyên nói xong 
với các vị đệ tử của Phật. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI SÁU 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ NĂM NAN THẮNG ĐỊA 

 
 Bồ Tát nghe hạnh thắng địa nầy 
 Nơi pháp hiểu ngộ tâm hoan hỉ 
 Trong không mưa hoa khen ngợi rằng 
 Lành thay ! Đại sĩ Kim CangTạng. 
 

 Các vị đại Bồ Tát, nghe xong diệu hạnh thù thắng 
của Địa thứ tư rồi, đối với Phật pháp càng thấu hiểu thâm 
sâu, hoàn toàn giác ngộ, thật là đều đại hoan hỉ. Do đó, các 
Ngài ở trong không rải xuống các thứ hoa báu, đồng thời 
cùng nhau vang ra lời khen ngợi rằng: “Lành thay ! Đại Bồ 
Tát Kim Cang Tạng”. 
 

 Tự Tại Thiên Vương và Thiên chúng  
 Nghe pháp hớn hở trụ hư không 
 Khắp phóng đủ thứ mây sáng đẹp  
 Cúng dường Như Lai vui tràn đầy. 
 

 Đại Tự Tại Thiên Vương và các Thiên chúng, nghe 
Bồ Tát Kim Cang Tạng nói diệu pháp địa thứ tư xong rồi, 
hoan hỉ hớn hở nhảy nhót ở trong hư không, khắp phóng ra 
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ánh sáng rực rỡ, cúng dường đức Phật Thích Ca và các đại 
Bồ Tát. Sự hoan hỉ vui mừng đó đầy khắp mười phương 
đại thiên thế giới. 
 

 Chư Thiên thể nữ tấu âm nhạc 
 Cũng dùng lời lẽ ca khen Phật 
 Đều nhờ oai thần của Bồ Tát 
 Trong âm thanh đó phát lời nầy: 
 

 Lúc đó, thể nữ ở trên trời – các thiên nữ mặc đồ rất 
xinh đẹp, diễn tấu lên nhạc trời rất êm tai vô cùng. Họ nghe 
Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp vi diệu thâm sâu của 
Địa thứ tư rồi, do đó vui mừng diễn tấu lên nhạc trời, dùng 
lời lẽ phổ vào ca khúc, để tán thán khen ngợi đức Phật, và 
khen ngợi pháp vị nầy vô cùng tận. Đó đều là do công đức 
tu hành của Bồ Tát cảm ứng, cùng với đại oai thần lực gia 
bị của chư Phật, mới hiện ra các cảnh giới đó. Trong âm 
thanh lời ca của các Thiên nữ đó, có những câu dưới đây: 
 

 Nguyện Phật xa xưa nay mới mãn 
 Phật đạo lâu xa nay mới được 
 Thích Ca Văn Phật đến cung trời 
 Bậc lợi trời người lâu mới thấy. 
 

 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất xa xưa về trước, phát 
ra các đại thệ nguyện, trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp tinh 
tấn tu hành, mà nay mới viên mãn, chính thức thành Phật. 
Tu hành Phật đạo là con đường rất gian nan lâu dài, mà 
hôm nay đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng được quả vị 
Phật. Viên mãn thành Phật, lại đến cung trời vì đại chúng 
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nói pháp. Vị Phật lợi ích trời người này, phải trải qua thời 
gian lâu dài mới thấy được Ngài - thật là một sự việc không 
dễ dàng ! Cho nên đại chúng phải thiết thật y chiếu theo lời 
dạy của Phật, tinh tấn siêng năng tu hành. 
 

 Biển cả lâu xa nay mới động 
 Phật quang lâu xa nay mới phóng 
 Chúng sinh lâu xa mới an lạc 
 Âm thanh đại bi lâu mới nghe. 
 

 Biển cả vốn không động, nhưng đã trải qua thời gian 
lâu xa, hiện tại cũng vừa mới động lại. Đức Phật cũng phải 
trải qua ba đại A tăng kỳ kiếp thời gian tu hành, mới có thể 
thành Phật. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy được quang 
minh trí huệ của Phật, hiện tại mới đại phóng quang minh. 
Chúng sinh cũng đã trải qua thời gian rất lâu dài chưa đắc 
được sự an lạc, hiện tại đức Phật Thích Ca thành đạo xuất 
thế, chúng sinh cũng theo đó đắc được sự an lạc. Đã rất lâu 
rồi không nghe được âm thanh của Phật, hiện tại chúng ta 
lại được nghe ! Âm thanh đại bi của Phật, dùng tám âm 
thuyết pháp đối với chúng sinh, thảy đều thấu rõ. 
 

 Công đức bờ kia đều đã đến 
 Kiêu mạn đen tối đều đã diệt 
 Thanh tịnh cùng cực như hư không 
 Không nhiễm thế pháp như hoa sen. 
 

 Đức Phật đã viên mãn công đức, đạt đến bờ bồ đề 
bên kia. Tập khí mao bệnh, cống cao ngã mạn, đen tối vô 
minh, cùng với tham sân si, phiền não tập tánh của con 
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người, cũng đều đã diệt trừ đoạn sạch hết. Đức Phật đã 
chứng được pháp thân thanh tịnh tơ hào không nhiễm, do 
đó giống như hư không bao hàm vạn hữu. Trí huệ của Phật 
vượt qua các thế giới, vượt khỏi ba cõi, giống như hoa sen 
tuy sinh ra trong bùn, nhưng không nhiễm bùn. 
 

 Đấng Đại Mâu Ni hiện ra đời 
 Ví như Tu Di hiện giữa biển 
 Cúng dường dứt sạch tất cả khổ 
 Cúng dường sẽ được trí chư Phật.    

 "Đấng Đại Mâu Ni" là danh xưng của Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật hiện ra đời, giống như núi đại 
Tu Di từ trong biển lớn hiện ra. Khổ nạn của chúng sinh, ai 
cúng dường đức Phật, thì người đó có thể diệt trừ được tất 
cả thống khổ. Nếu bạn hiểu được sự cúng dường đức Phật, 
thì bạn chắc chắn sẽ đắc được trí huệ của chư Phật. 
 

 Chỗ nầy đáng cúng không gì bằng 
 Thế nên tâm vui cúng dường Phật 
 Như vậy vô lượng các Thiên nữ 
 Phát lời lẽ đó khen ngợi rồi. 
 

  Tại sao phải cúng dường Phật ? Vì Phật đầy đủ công 
đức, phước huệ đầy đủ viên mãn, là bậc Ứng Cúng của trời 
người. Vì công đức của Ngài chí cao vô thượng. Khi chúng 
ta cúng dường Phật, phải dùng tâm chí thành nhất, và phẩm 
vật thù thắng nhất, vui mừng cung kính cúng dường Phật. 
Vô lượng số các Thiên nữ đó, phát ra lời lẽ hay đẹp ở trên 
để tán thán khen ngợi chư Phật Bồ Tát. 
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 Tất cả cung kính vui tràn đầy 
 Chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng 
 Lúc đó Đại sĩ Giải Thoát Nguyệt 
 Lại thỉnh vô uý Kim Cang Tạng 
 Các tướng hạnh trong Địa thứ năm 
 Xin đại Bồ Tát hãy tuyên nói. 
 

 Các chư thiên ở trong pháp hội, và các đại Bồ Tát, 
cùng nhau dùng tâm cung kính nhất, tràn đầy tâm pháp hỷ, 
đảnh lễ chiêm ngưỡng đức Phật. Đức Phật hiện ra quang 
minh từ bi, yên lặng ngồi ở tại đạo tràng, như như bất 
động. Lúc đó, đại Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, lại thỉnh vị 
đại Bồ Tát Kim Cang Tạng đầy đủ bốn vô sở uý, vì đại 
chúng tiếp tục diễn nói tất cả tướng trạng và quá trình tiến 
hành tu Địa thứ năm.  
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng : Phật tử ! 
Đại Bồ Tát Địa thứ tư tu hành thiện đạo 
viên mãn rồi, muốn vào Địa thứ năm Nan 
Thắng Địa, phải nhờ mười thứ tâm thanh 
tịnh bình đẳng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng liền bảo Bồ Tát Giải 
Thoát Nguyệt : "Các vị đại đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu 
hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành. Ở tại Diệm huệ 
địa tu hành Bồ Tát đạo, làm các nghiệp lành viên mãn rồi. 
Muốn tiếp tục tiến vào Địa thứ năm - quả vị Nan thắng địa, 
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thì phải tu chứng mười thứ tâm trí huệ thanh tịnh bình 
đẳng, mới có thể tiến vào". 
 

 Những gì là mười ? Đó là : Tâm bình 
đẳng thanh tịnh đối với Phật pháp trong 
quá khứ. Tâm bình đẳng thanh tịnh đối với 
Phật pháp vị lại. Tâm bình đẳng thanh tịnh 
đối với Phật pháp hiện tại. Tâm bình đẳng 
thanh tịnh đối với giới. Tâm bình đẳng 
thanh tịnh đối với tâm. Tâm bình đẳng 
thanh tịnh trừ thấy nghi hối. Tâm bình 
đẳng thanh tịnh nơi trí đạo phi đạo. Tâm 
bình đẳng thanh tịnh tu hành trí huệ kiến 
giải. Tâm bình đẳng thanh tịnh quán sát 
tất cả pháp bồ đề phần. Tâm bình đẳng 
thanh tịnh giáo hoá tất cả chúng sinh.   
 

 Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đối với pháp chư Phật nói trong quá khứ, phải 
dùng tâm bình đẳng không có sự ô nhiễm, không phân biệt 
để tu trì. 
 2. Đối với pháp chư Phật vị lại sẽ nói, cũng phải 
dùng tâm bình đẳng không ô nhiễm trí huệ không có sự 
phân biệt và sự thanh tịnh để học tập. 
 3. Đối với pháp chư Phật hiện tại nói, cũng phải 
dùng tâm bình đẳng không phân biệt và thanh tịnh không ô 
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nhiễm để học tập tu hành. Đối với pháp ba đời chư Phật 
nói, đều dùng tâm bình đẳng không phân biệt và để tu học. 
 4. Trì giới bình đẳng, tức là mình nguyện thay thế tất 
cả chúng sinh không trì giới, giữ giới thanh tịnh. Đem công 
đức trì giới, bình đẳng hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, 
không sinh tâm phân biệt thân sơ thương ghét. 
 5. Tâm Bồ Tát đối với chúng sinh như nhau. Cho 
nên : "Những gì mình không muốn, đừng bố thí cho người 
khác". Những gì mình không hoan hỉ, đừng bao giờ cho 
người khác; còn những gì mình muốn, nên bố thí cho 
người khác. Tâm của Ngài có thể bao hàm tất cả vạn vật 
trong hư không, rộng lớn vô lượng vô biên, trụ khắp Hằng 
hà sa số thế giới, chẳng có chút sai biệt nào. 
 6. Thấy hoặc là một thứ nghiệp chướng, có thể 
chướng đạo, do đó, người tu đạo nhiều không biết bao 
nhiêu, mà người thành đạo rất ít, vì bị thấy hoặc chướng 
ngại. Nếu trừ diệt được tà kiến che đậy, và tâm hoài nghi 
hối hận, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh để tu hành nghiệp 
lành, thì nhất định sẽ thành đạo. Giả sử có người, bố thí rồi 
lại hối hận, cảm thấy bố thí cho người khác mình sẽ thiếu 
ăn, đó là sự suy nghĩ sai lầm. Vì bố thí cho người, cũng 
giống như bố thí cho chính mình, công đức không mất đi. 
 7. Người tu hành phải minh bạch gì là chánh đạo, gì 
là tà đạo. Phải tu hành theo chánh đạo, xa lìa tà đạo. Phải 
có tâm trí huệ chọn pháp, y pháp mà không y người. Phải 
dùng tâm bình đẳng thanh tịnh không nhiễm để học tập tu 
hành. 
 8. Bồ Tát phải tài bồi học rộng hiểu nhiều, suy gẫm 
tường tận, đắc được trí huệ rồi, sẽ có chánh tri chánh kiến, 
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sẽ y giáo phụng hành, dùng tâm bình đẳng thanh tịnh tu 
hành. 
 9. Đối với tất cả Thánh pháp giác đạo - tức là pháp 
bồ đề phần, dùng trí huệ tối thượng, quán sát kỹ càng, dùng 
tâm bình đẳng thanh tịnh để thâm nhập để tìm tòi. 
 10. Giáo hoá hết thảy chúng sinh, cũng phải dùng 
tâm bình đẳng không phân biệt và trí huệ thanh tịnh không 
ô nhiễm. Các vị thiện tín đến đây nghe pháp, các vị cũng 
phải dùng mười thứ tâm nầy để nghe pháp, để học tu pháp 
môn xuất thế, mới có thể chứng được quả vị. 
 

 Đại Bồ Tát dùng mười thứ tâm bình 
đẳng thanh tịnh nầy, vào được Địa thứ 
năm của Bồ Tát.  
 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ Địa thứ năm 
nầy rồi, do khéo tu pháp bồ đề phần. Do 
khéo thanh tịnh thâm tâm. Lại do cầu đạo 
vô thượng thù thắng. Do tuỳ thuận chân 
như. Do nguyện lực gia trì. Do từ bi thương 
xót không bỏ tất cả chúng sinh. Do tích tập 
phước trí trợ đạo. Do tinh tấn siêng năng 
tu tập không ngừng. Do sinh ra phương 
tiện khéo léo. Do quán sát chiếu sáng các 
bậc trên. Do được Như Lai hộ niệm. Do 
niệm trí lực gia trì, nên được tâm không 
thối chuyển. 
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 Đại Bồ Tát dùng mười thứ tâm bình đẳng thanh tịnh 
ở trên, tu hành tiến vào quả vị Địa thứ năm rồi – Nan thắng 
địa. Vị đại Bồ Tát nầy, sau khi tiến vào Địa thứ năm rồi, 
do:  
 1. Ngài khéo biết tu học phương pháp bồ đề giác 
phần. 
 2. Biết thanh tịnh tâm bồ đề của mình. 
 3. Càng biết tiếp tục cầu Phật đạo vô thượng thù 
thắng. 
 4. Cũng biết được tuỳ thuận chân tâm lý thể, dùng 
tâm bình đẳng thanh tịnh để tu hành. Đó là nương vào 
nguyện lực đã phát ra trong quá khứ để chi trì. 
 5. Đối với bất cứ chúng sinh nào, cũng đều biết dùng 
từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng bình đẳng thương xót họ.  
 6. Biết tích tụ phước đức trí huệ để trợ giúp tu đạo. 
 7. Lại biết phải chuyên cần tinh tấn, tu học Phật đạo, 
không có lúc nào ngừng nghỉ. 
 8. Biết tu hành Bồ Tát đạo, mới có thể đắc được 
pháp môn phương tiện khéo léo. 
 9. Lại biết phải quán sát chiếu rõ kỹ càng, có thể 
minh bạch được pháp môn tu hành của các Địa và quả vị ở 
trên. 
 10. Lại biết chân chánh như pháp tu hành, có thể đắc 
được chư Phật thường đến hộ niệm. 
 11. Biết vận dụng sức lực để chi trì, luôn luôn tinh 
tấn tu hành không sinh nhàm mỏi. Do đó, Bồ Tát biết 
những nhân tố ở trên, cho nên Ngài dũng mãnh tinh tấn 
không thối chuyển, không giải đãi, không mất tâm, chuyên 
chú một lòng tu hành. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, biết như 
thật, đây là khổ Thánh đế, đây là khổ tập 
Thánh đế, đây là khổ diệt Thánh đế, đây là 
khổ diệt đạo Thánh đế. Khéo biết tục đế, 
khéo biết đệ nhất nghĩa đế, khéo biết tướng 
đế, khéo biết sai biệt đế, khéo biết thành 
lập đế, khéo biết sự đế, khéo biết sinh đế, 
khéo biết tận vô sinh đế, khéo biết nhập 
đạo tri đế, khéo biết tất cả Bồ Tát địa thứ 
lớp thành tựu đế, cho đến khéo biết Như 
Lai trí thành tựu đế.   

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài minh 
bạch chân thật, minh bạch bốn Thánh đế, tức là bốn đạo lý 
chân thật mà đức Phật đã nói.  
 Thứ nhất: Ngài biết đạo lý “khổ”. Nghĩ muốn đừng 
thọ khổ, thì phải dứt trừ tất cả phiền não, cầu vui tịch diệt 
chân thật. Học tu đạo trước hết phải “biết khổ”, thì phải 
“đoạn tập”, kế tiếp “mộ diệt” phiền não, thì phải “tu đạo”, 
đây là bốn bước tu hành bốn Thánh đế. Khổ của con người, 
có nhiều vô lượng vô biên. Nói chung có ba thứ khổ, tám 
thứ khổ và vô lượng thứ khổ. 
 Ba thứ khổ:  

a. Khổ khổ: Không nhà, không quần áo, không chỗ 
ở, bần cùng khốn khổ, đây là sự khổ nhất trong các thứ 
khổ. 
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 b. Hoại khổ: Ví như người nầy vốn giàu có sung 
sướng, hưởng thụ bất tận. Nhưng bỗng nhiên gặp tai nạn, 
hoặc tán gia bại sản, hoặc thân thuộc ly tán, sống chết 
không biết. Như ở Trung Quốc thời biến loạn, chính mắt 
tôi thấy nhiều người bị thứ hoại khổ nầy, nhiều không biết 
bao nhiêu mà nói. Bần cùng là khổ khổ, giàu có là hoại 
khổ. 
 c. Hành khổ: Thứ khổ nầy đa số mọi người đều 
không ai tránh khỏi. Tuy nhiên chẳng có khổ khổ về bần 
cùng, cũng chẳng có hoại khổ về giàu có, nhưng con người 
từ bé đến già, niệm niệm trôi qua, niệm niệm không ngừng, 
thọ khổ bôn ba lao lực. 
 Tám thứ khổ là: 
 1. Sinh khổ: Con người khi lọt khỏi lòng mẹ, liền 
khóc không ngừng, tại sao? Vì nó đã biết con người sinh ra 
đời đều là khổ. Còn một nguyên nhân khác, khi con người 
mới lọt lòng mẹ, thân thể thọ cái lạnh không khí bên ngoài, 
da thịt đau buốc giống như rùa sống lột mai. 
 2. Già khổ: Con người lớn lên rồi già, ngũ quan tứ 
chi đều già nua hết linh hoạt, mắt mờ tai điết, tay chân đau 
yếu, tinh thần hết minh mẫn. 
 3. Bệnh khổ: Bất cứ già trẻ, giàu nghèo, nam nữ, ai 
ai cũng đều có bệnh, không bệnh này cũng bệnh kia, không 
bệnh nặng cũng bệnh nhẹ, không một ai tránh khỏi. Bệnh 
thì khổ vô cùng, không thể nào diễn tả được. 
 4. Chết khổ: Con người có sinh thì có chết, chết cũng 
nhiều thứ khác nhau, chết và bệnh là bình đẳng nhất. Giàu 
sang như ông vua, nghèo cùng như kẻ ăn mày, đều không 
tránh khỏi cái chết. Thống khổ về tử biệt, thê thảm đến cực 
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điểm. Khi con người sắp chết, nhục thể thống khổ vô cùng, 
giống như bò sống lột da. 
 5. Ái biệt ly khổ: Con người đều xả bỏ không được 
người và đồ vật mà mình yêu thích, một khi phải phân ly 
thì tâm tình thống khổ, cũng khó chịu được. 
 6. Oán tắng hội khổ: Tình hình này ngược lại với ái 
biệt ly, bạn không thích người này, mà đi đâu cũng gặp, 
cũng khó chịu vô cùng, đó cũng là một thứ khổ. 
 7. Cầu bất đắc khổ: Nghĩa là bạn muốn có được, bạn 
ưa thích, mà không được như ý, cũng là khổ. 
 8. Ngũ ấm xí thạnh khổ: Ngũ ấm tức là: Sắc thọ 
tưởng hành thức, năm ấm này chi phối con người làm cho 
điên đảo, lúc khóc lúc cười, lúc buồn lúc vui, không được 
thanh tịnh, không được bình an. Đó tức là bị năm ấm chi 
phối, khổ giống như lửa thiêu đốt. Ở trên là sự thật về 
những sự khổ, cùng với đạo lý thọ khổ mà chúng sinh 
thường hay gặp. 
 “Khổ tập” Thánh đế: Tức là tất cả khổ tập tụ tập lại 
với nhau, trở thành phiền não vô hạn. Vì khổ, cho nên phải 
tìm phương pháp diệt khổ. Nhưng trước hết phải minh bạch 
nguyên nhân sự khổ, sau đó tìm phương pháp giải cứu - tức 
là “tu đạo”, chỉ có tu đạo mới là đạo lý diệt khổ thù thắng 
nhất. 
 Đồng thời, Bồ Tát này không những cũng phải biết 
đạo lý của thế tục, cũng phải biết đạo lý thế gian đệ nhất 
đẳng - tức là pháp xuất thế. Phải minh bạch đạo lý tất cả 
tướng trạng của mọi sự vật. Phải biết đạo lý đủ thứ sự vật 
sai biệt khác nhau. Cũng phải hiểu rõ đạo lý tất cả sự vật 
sinh khởi. Càng phải hiểu đạo lý tất cả sự vật chết diệt. 
Phải giác ngộ đạo lý vận dụng trí huệ tu học Phật đạo. Phải 
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biết rõ quá trình tu học Thập địa Bồ Tát đạo của Bồ Tát tu 
hành, là làm thế nào để tuần tự tiến vào, để thành tựu quả 
vị. Càng phải biết phải có trí huệ của Phật, mới có thể 
thành tựu quả vị như Phật. 
 

 Vì Bồ Tát này tuỳ tâm ưa thích của 
chúng sinh, khiến cho họ hoan hỉ, nên biết 
tục đế. Vì thông đạt một thật tướng, nên 
biết đệ nhất nghĩa đế. Vì giác ngộ pháp tự 
tướng cộng tướng, nên biết tướng đế. Vì 
biết rõ các pháp phân vị sai biệt, nên biết 
sai biệt đế. Vì khéo phân biệt uẩn giới xứ, 
nên biết thành lập đế. Vì giác ngộ thân tâm 
khổ não, nên biết sự đế. Vì giác ngộ các cõi 
sinh tương tục, nên biết sinh đế. Vì tất cả 
nhiệt não rốt ráo diệt, nên biết hết vô sinh 
trí đế. Vì sinh ra không hai, nên biết nhập 
đạo trí đế. Vì chánh giác tất cả hạnh tướng, 
nên khéo biết tất cả Bồ Tát địa. Thứ lớp 
tiếp tục thành tựu, cho đến Như Lai trí 
thành tựu đế, dùng trí lực tin hiểu mà biết, 
chứ chẳng phải dùng rốt ráo trí lực mà biết 
được. 
 

 Vị Bồ Tát này tuỳ thuận tâm ưa thích của chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh đều sinh hoan hỉ. Vì Ngài hiểu 
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được tâm lý của phàm phu tục tử, biết vận dụng pháp thế 
gian. Ngài minh bạch đạo lý thật tướng, cho nên thông đạt 
vô ngại với pháp thế gian. Nghĩa là thân ở trong pháp thế 
gian, mà có thể tu pháp xuất thế gian. Lục Tổ Huệ Năng đã 
từng nói :  
 

“Phật pháp tại thế gian, 
Không lìa thế gian giác. 

Lìa thế cầu bồ đề, 
Ví như tìm sừng thỏ”. 

 

 Tức là đạo lý này. Bồ Tát lại biết đạo lý "không" tối 
thắng đệ nhất nghĩa, giác ngộ được đạo lý pháp "tự tướng" 
là tục, và "cộng tướng" là thật. Lại biết đạo lý tu các pháp 
chứng được quả vị, có sự sai biệt khác nhau. Lại minh bạch 
được đạo lý năm uẩn, mười tám giới, mười hai xứ thành 
lập, đều do nhân duyên mà thành tựu, chẳng có tự tánh. Lại 
giác ngộ đạo lý sở dĩ thân tâm khổ não, là do không minh 
bạch tất cả sự việc, mà làm việc điên đảo. Lại giác ngộ đạo 
lý đến tất cả các cõi, nguyên nhân nào tương tục không dứt, 
nhờ đó mà biết sanh. Lại biết tất cả phiền não vốn là 
không, nhờ tu hành mà được trí huệ, có thể thấu rõ đạo lý 
không sinh không diệt. Tức đã biết sinh là nhân của tập, vô 
sinh tức là thật chứng của diệt, liền thoát khỏi sinh tử, 
không sinh hai hạnh. Bồ Tát biết rõ đạo lý "tập" là nhân 
của "khổ", bèn thâm nhập tu "đạo", cầu chứng "diệt". Lại 
biết rõ tất cả hình tướng tu hành, lại biết thứ lớp và từng 
bước tu Bồ Tát hạnh, liên tục thành tựu quả giác. Cho đến 
biết đạo lý trí huệ Như Lai thành tựu như thế nào. Trí huệ 
của Bồ Tát này, là do tín tâm và sức hiểu biết tu đắc được 
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hậu đắc trí, chứ chẳng phải nương vào trí huệ chân chánh 
bổn nhiên (căn bản trí) mà đắc được. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này đắc được các 
đế trí như vậy rồi, biết như thật tất cả pháp 
hữu vi hư vọng trá nguỵ, lừa dối mê hoặc 
phàm phu ngu si. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, đắc được những đạo lý tối 
thượng nầy rồi, thành tựu đại trí huệ vô thượng, chân chánh 
thấu hiểu tất cả pháp hữu vi, đều là hư vọng không thật, chỉ 
có thể mê hoặc những chúng sinh ngu si không có trí huệ. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát tăng thêm đại bi, sinh 
đại từ quang minh, đối với các chúng sinh. 
 

 Công phu tu hành của Bồ Tát Địa thứ năm, tiến bộ 
hơn nhiều so với ở trước. Đối với việc cứu độ chúng sinh, 
biết vận dụng trí huệ phương tiện khéo léo, tăng thêm tâm 
đại bi, tâm thương xót cũng phân đồng với chư Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này được trí lực 
như vậy, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, 
thường cầu trí huệ của Phật. Quán tất cả 
hạnh hữu vi tiền tế hậu tế như thật. Biết từ 
vô minh tiền tế, hữu, ái, nên sinh. Sinh tử 
lưu chuyển, ở trong nhà các uẩn không thể 
thoát ra, tăng trưởng nhiều sự khổ tụ tập. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu Địa thứ năm, đắc được đủ 
thứ sức trí huệ, không xả bỏ chúng sinh thọ khổ. Ngài nỗ 
lực tinh tấn trên cầu trí huệ của Phật, dưới độ tất cả chúng 
sinh. Ngài quán sát kỹ càng, suy gẫm tất cả pháp hữu vi 
trên thế gian, tại sao nó liên tục tiền tế (quá khứ) và hậu tế 
(vị lai) không ngừng, nhân tố của nó là gì ? Bồ Tát đắc 
được câu trả lời : Biết là do vô minh tiền tế (quá khứ), hữu, 
chủng tử của ái, mà sinh ra tất cả khổ đau vị lai. Những 
chủng tử đó, khiến cho chúng sinh lưu chuyển sinh tử trong 
sáu nẻo, đời đời kiếp kiếp ở trong ngục tù năm uẩn, không 
thoát ra được, khổ não thiêu đốt, ngày đêm tăng trưởng, 
các khổ tích tụ nơi thân tâm. 
 

 Không cái ta, không kẻ thọ, không kẻ 
dưỡng dục, càng không kẻ thủ lấy số thân 
đời sau. Lìa cái ta của ta, như quá khứ vị 
lai cũng như vậy, đều không chỗ có. Hư 
vọng tham trước, dứt sạch thoát khỏi. 
Hoặc có, hoặc không, đều biết như thật. 
 

 Bồ Tát quán sát suy gẫm rồi, biết vốn chẳng có cái 
ta, cũng chẳng có kẻ thọ, chẳng có kẻ dưỡng dục, càng 
không thể lưu chuyển không ngừng, sinh sinh không dứt ở 
trong sáu nẻo. Chỉ có lìa khỏi chủ quan về cái ngã, và sự 
chấp trước về của ta, thì mới có thể dứt quả khổ sinh tử. 
Thời quá khứ như vậy, vị lại cũng như vậy, đều là không, 
đều là giả. Chỉ vì con người tham cái không, cái giả, hư 
vọng không thật tại. Nếu bạn dứt sạch hết tất cả phiền não 
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hư vọng, thì sẽ chứng được "diệt", tức cũng là thoát khỏi 
thống khổ sinh tử của ba cõi, chứng được "đạo". Đối với 
những cảnh giới hư vọng hoặc có hoặc không, phàm phu 
chấp mê không ngộ, cho nên không biết không giác. Bồ 
Tát đã giác ngộ, cho nên Ngài minh bạch thật sự về đạo lý 
này. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này lại nghĩ như 
vầy : Các phàm phu này ngu si không trí 
huệ, rất đáng thương xót. Có vô số thân, đã 
diệt, nay diệt và sẽ diệt, diệt hết như vậy, 
mà không thể nghĩ nhàm chán về thân. Lại 
càng tăng thêm biết bao việc khổ, theo 
dòng sinh tử, không thể quay trở lại được. 
Nơi nhà các uẩn, không cầu thoát khỏi. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng 
các vị đại đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát này tu đủ thứ Bồ Tát 
đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, Ngài lại nghĩ như vầy : Phàm 
phu ngu si không minh bạch tất cả lý không, lại chẳng có 
trí huệ, không biết nhàm khổ, thật là đáng thương xót ! Họ 
đã trải qua vô lượng số lần sinh tử huyễn diệt - đời quá khứ 
diệt rồi, đời hiện tại cũng phải diệt, đời tương lai cũng sẽ 
diệt. Sinh rồi chết như vậy, chết rồi sinh như vậy, rất khổ 
mà không biết, khổ nhiều mà không rõ, lưu chuyển như 
vậy, cuối cùng diệt hết. Song, họ đối diện với sinh tử, như 
thống khổ nơi thân tâm, mà chẳng thấu hiểu sinh tư tưởng 
nhàm chán. Một đời so với một đời càng tăng thêm vô 
minh, giống như người gỗ, nương vào máy móc để di 
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chuyển, không có thì không thể lay động, mắt mù, bị động, 
tạo ra nghiệp ác, trồng xuống nhân khổ, thuận theo dòng 
nghiệp sinh tử, không thể nào quay trở về nguồn cội được. 
Bị nhốt trong nhà năm uẩn không biết thoát khỏi nhà lửa. 
 

 Không biết lo sợ bốn rắn độc lớn, 
không nhổ được mũi tên kiêu mạn kiến 
chấp, không diệt được lửa tham sân si, 
không phá tan được vô minh đen tối, 
không cạn khô được biển lớn ái dục, không 
cầu đại Thánh đạo sư mười lực, mà nhập 
vào rừng rậm ma ý, ở trong biển sanh tử, 
bị sóng giác quán cuốn trôi nhận chìm. 
 

 Bốn đại - đất, nước, gió, lửa, có sự độc ác giống như 
rắn độc, nhưng phàm phu cũng không biết lo buồn, sợ hãi, 
càng không thể nghĩ phương pháp thoát khỏi. Tất cả tà tri 
tà kiến, cống cao ngã mạn, đều giống như mũi tên độc, 
luôn bắn vào thân tâm con người không ngừng. Không thể 
nhổ được mũi tên độc ra, cũng chẳng có trí huệ diệt trừ 
được lửa độc tham sân si, để được mát mẻ. Cũng chẳng có 
phương pháp phá tan vô minh đen tối, để thấy ánh sáng. 
Họ càng không thể làm khô cạn được biển lớn ái dục, họ 
không biết cầu giác hạnh viên mãn, phước huệ đầy đủ, của 
bậc Đạo sư trời người, để được giải thoát. Các phiền não 
kiết sử, sinh tử thống khổ như vậy, đều là tri kiến của ma. 
Những việc làm của phàm phu, đều ở trong tri kiến của ma, 
như tiến vào rừng sâu rồi không thấy được mặt trời, lưu 
chuyển điên đảo, không có ngày thoát khỏi. Ở trong biển 
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lớn sinh tử, bị "sóng giác quán cuốn trôi nhận chìm", ý 
nghĩ đều là tà tri tà kiến dẫn đến nhân khổ, như sóng lớn 
trong biển, cuốn trôi nhận chìm con người cho đến chết 
cũng chẳng cách chi cứu được. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này lại nghĩ như 
vầy : Chúng sinh này thọ khổ như vậy, cô 
cùng khốn đốn, không ai cứu, không chỗ 
nương, không đất, không nhà, không mắt, 
không người dẫn dắt, vô minh che đậy, 
ràng buộc trong đen tối.  

Nay tôi vì tất cả chúng sinh đó, mà tu 
hành pháp phước trí trợ đạo, độc nhất 
phát tâm, không cầu bạn bè. Đem công đức 
nầy, khiến cho các chúng sinh rốt ráo được 
thanh tịnh, cho đến đắc được mười lực trí 
huệ vô ngại. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát 
đạo, tích tập đủ thứ căn lành lại nghĩ như vầy : Những 
chúng sinh nầy, thọ những phiền não thống khổ như ở trên 
đã nói, giống như con cái chẳng có cha mẹ, cô độc không 
chỗ nương tựa. Lại giống như người lang thang tứ xứ, tứ cố 
vô thân. Lại giống như gánh nặng đi đường xa, khát vọng 
có người đến thay thế họ nhưng không thể được. Suốt đời 
thọ sự ràng buộc bệnh già uy hiếp, bị nghiệp hoặc quấy rối, 
hy vọng có người thiện đến cứu cũng tìm chẳng được. 
Muốn tìm chỗ để nương nhờ, cũng tìm không được. Chẳng 
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có chỗ an toàn, tức chẳng có nhà cửa để che gió che mưa, 
cũng chẳng có vị thiện tri thức mắt sáng suốt để lãnh đạo 
họ, giống như kẻ mù không có mắt. Vô minh sai sử, phiền 
não trùng trùng, bốn phía khách trần nhiễu loạn, tà niệm 
dấy lên, giống như con mắt sinh ra màng, che lấp chẳng 
nhìn thấy được gì. Không nghe được chánh pháp, giống 
như bị nhốt trong chỗ đen tối, bị phiền não trói buộc. Bồ 
Tát lại nghĩ : Tôi phải vì những chúng sinh nầy, tu tập 
phước huệ, cầu pháp môn trí huệ thù thắng, và cầu trợ giúp 
tu đạo. Tôi tự một mình phát tâm, không cầu người khác 
trợ giúp, ngoài ra cũng chẳng tìm bạn bè đồng tu. Dùng 
những công đức đó, khiến cho chúng sinh đắc được an vui 
bờ Niết Bàn bồ đề, càng khiến cho họ đắc được mười lực 
giống như đức Phật, nghĩa là đầy đủ mười thứ trí lực và 
công dụng, cùng với bốn trí huệ vô ngại như Phật và Bồ 
Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí huệ 
quán sát căn lành tu tập như vậy, đều vì 
cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi ích tất cả 
chúng sinh, an lạc tất cả chúng sinh, 
thương xót tất cả chúng sinh, thành tựu tất 
cả chúng sinh, giải thoát tất cả chúng sinh, 
nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Khiến cho tất 
cả chúng sinh lìa các khổ não, khiến cho tất 
cả chúng sinh khắp được thanh tịnh, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được điều phục, 
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khiến cho tất cả chúng sinh vào Bát Niết 
Bàn.      
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu Bồ Tát hạnh, tích tập đủ 
thứ căn lành, Ngài dùng đủ thứ trí huệ như đã nói ở trước, 
quán sát tất cả căn lành của mình tu được, dùng để cứu hộ 
tất cả chúng sinh. Lúc ban đầu phát tâm tu hành, đều vì cứu 
độ chúng sinh, nên tu thiện. Tức nhiên như thế, hiện tại 
Ngài phải làm : 
 1. Cứu hộ chúng sinh trong biển khổ, khiến cho họ 
thoát khỏi luân hồi sinh tử. 
 2. Khiến cho chúng sinh trụ nơi bất thiện, đắc được 
lợi ích của pháp lành. 
 3. Khiến cho chúng sinh đã đắc được lợi ích pháp 
lành, được an lạc, hoàn thành nghiệp thiện quả thiện. 
 4. Đối với chúng sinh nghèo thiếu, trợ giúp họ theo 
chánh nghiệp, tài bồi tâm từ bi thương xót. 
 5. Thấy chúng sinh tu hành nhiều chướng ngại, trợ 
giúp họ thành tựu căn lành tu hành. 
 6. Thấy chúng sinh tại thế gian thọ phiền não khốn 
khổ mê hoặc, chỉ dẫn cho họ được chánh kiến, tài bồi căn 
lành thành thục để được giải thoát. 
 7. Đối với chúng sinh tà tri tà kiến, dùng pháp môn 
khéo léo nhiếp thọ, giáo hoá họ, khiến cho họ được niềm 
tin chân chánh. 
 8. Khiến cho những chúng sinh ngu muội vô tri, chỉ 
dẫn họ lìa khỏi khổ não, tinh tấn theo việc chánh đáng. 
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 9. Nhìn thấy chúng sinh hạ liệt, đối với chân lý lại 
sinh mê hoặc, phải khiến cho họ giải nghi trừ hoặc, đắc 
được sự nhận thức rốt ráo. 
 10. Đối với chúng sinh khó điều khó phục, thì phải 
có tâm nhẫn nại khéo dạy, cảm hoá họ, nhiếp phục họ, 
khiến cho họ tâm vui thành phục, làm người có trí nhu hoà 
thiện lương.  
 Bồ Tát thương xót chúng sinh, khắp khiến cho chúng 
sinh thọ được ích lợi giáo hoá của Phật, tu học bồ đề, nhập 
vào đại Bát Niết Bàn, chấm dứt sinh tử. 
  

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ Nan thắng địa 
thứ năm, gọi là nhớ, vì không quên các 
pháp. Gọi là trí, vì hay khéo quyết định. 
Gọi là có thú hướng, vì biết trải qua ý thú, 
lần lượt liên hợp. Gọi là tàm quý, vì tự hộ 
hộ người. Gọi là kiên cố, vì không bỏ giới 
hạnh. Gọi là giác, vì hay quán thị xứ phi 
xứ. Gọi là tuỳ trí, vì không tuỳ theo họ. Gọi 
là tuỳ huệ, vì khéo biết câu nghĩa phi nghĩa 
khác nhau. Gọi là thần thông, vì khéo tu 
thiền định. Gọi là phương tiện khéo léo, vì 
hay tuỳ thế gian tu hành. Gọi là không 
nhàm đủ, vì khéo tích tập phước đức. Gọi 
là không ngừng nghỉ, vì thường cầu trí huệ. 
Gọi là không mỏi mệt, vì tập đại từ bi. Gọi 
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là vì họ siêng tu, vì muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh vào Niết Bàn. Gọi là siêng cầu 
không giải đãi, vì cầu lực vô uý pháp bất 
cộng của Như Lai. Gọi là phát tâm năng 
hành, vì thành tựu trang nghiêm cõi Phật. 
Gọi là siêng tu đủ thứ nghiệp lành, vì hay 
đầy đủ tướng tốt. Gọi là thường siêng tu 
tập, vì cầu trang nghiêm thân lời ý của 
Phật. Gọi là đại tôn trọng cung kính pháp, 
vì ở nơi tất cả Bồ Tát pháp sư, theo lời dạy 
mà tu hành. Gọi là tâm không chướng 
ngại, vì dùng đại phương tiện, thường hành 
thế gian. Gọi là ngày đêm xa lìa những tâm 
khác, vì thường thích giáo hoá tất cả chúng 
sinh.  
 

 Các vị đại đệ tử của Phật ! Những vị đại Bồ Tát nầy 
tu Bồ Tát đạo, đầy đủ các thứ căn lành, trụ tại Nan thắng 
địa thứ năm, có nhiều danh hiệu, đều căn cứ vào sự tu hành 
của Ngài mà được. Tên gọi là nhớ, vì Bồ Tát nầy chưa từng 
khi nào quên mất tất cả pháp của chư Phật nói. Tên gọi là 
trí, vì Ngài có đủ đại trí Bát nhã, đối với các sự việc có sự 
nhận thức đúng đắn, bất cứ khó khăn gì, Ngài cũng đều có 
thể lập tức phán đoán giải quyết được, chẳng giống như 
một số người hoài nghi do dự không giải quyết được. Tên 
gọi là có thú hướng, vì Ngài rất có sức lý giải, các đại Kinh 
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điển một khi đọc tụng, thì tự nhiên thấu triệt tông thú ý chỉ, 
thứ tự trước sau, đều dung hội quán thông. Tên gọi là tàm 
quý, vì Bồ Tát nầy hay nhẫn nhục mà tâm tánh nhu hoà, 
Ngài thường ôm lòng tàm quý, không khinh quỷ thần. Tự 
hộ bảy chi – thân ba, nghiệp ác của miệng có bốn, không 
chiêu phi nghĩa, thà xả bỏ sanh mạng không thiếu khuyết 
giới hạnh. Đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến người 
khác, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh. Tên gọi là kiên cố, vì 
Ngài hay giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, không bị cảnh bên 
ngoài dụ hoặc, có ý chí kiên cố. Tên gọi là giác, vì Ngài là 
vị có tiên tri tiên giác và trí huệ, biện rõ thị phi, không làm 
việc điên đảo, biết rõ gì là hợp lý, gì không hợp lý. Tên gọi 
là tuỳ trí, vì Ngài có chánh tri chánh kiến, không tuỳ theo 
tà thuyết họ vâng mình cũng vâng, mà giao động kiến giải 
của mình. Tên gọi là tuỳ huệ, vì Ngài có sức lý giải rất cao 
minh, nghĩa lý trong Kinh điển có chánh quyết chăng ? từ 
ngữ có thích hợp chăng ? đều thấu biết được, chẳng vì văn 
tự tán loạn, mà sinh tâm nghi hoặc. Tên gọi là thần thông, 
vì Ngài đắc được thiền định tam muội thâm sâu, có công 
phu thiền định chân thật, từ trong thiền định có thể hiển 
hiện công dụng thần thông trí huệ. Tên gọi là phương tiện 
khéo léo, vì Bồ Tát hoá độ chúng sinh, dùng pháp môn 
phương tiện điều phục nhiếp thọ, khéo léo vận dụng, tuỳ 
thuận pháp thế gian, mà không trái với pháp xuất thế. Tên 
gọi là không nhàm đủ, vì Ngài khéo tích tụ phước đức, tăng 
trưởng căn lành, siêng tu không ngừng, không nhàm đủ 
tích tụ năm độ phước đức. Tên gọi là không ngừng nghỉ, vì 
Ngài ngày đêm không giải đãi, tinh tấn tu học, trên cầu 
Phật đạo dưới độ chúng sinh, tăng trưởng trí huệ của mình. 
Tên gọi là không mệt mỏi, vì Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, đều 
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tràn đầy tâm hoan hỉ, tinh thần sung túc, chưa từng cảm 
thấy mệt mỏi khổ sở, hy vọng dừng lại nghỉ ngơi. Vì Ngài 
tích đủ tâm nhu hoà đại từ đại bi, ái hộ chúng sinh, cứu độ 
chúng sinh. Tên gọi là siêng tu, tất cả hành vi của Bồ Tát, 
đều là vì chúng sinh. Ngài siêng tu không ngừng, ngày đêm 
tinh tấn, mục đích là hy vọng chúng sinh vào đại Niết Bàn, 
đắc được vui tịch diệt chân chánh. Tên gọi là siêng cầu 
không giải đãi, vì Bồ Tát siêng cầu không giải đãi, hy vọng 
đắc được mười lực đại trí huệ, bốn trí vô ngại, vô sở uý, và 
mười tám pháp bất cộng giống như đức Phật. Tên gọi là 
phát tâm năng hành, vì Bồ Tát phát đại nguyện, tu vạn 
hạnh, lại cước đạp thật địa làm được. Công đức thành tựu 
viên mãn, dùng để trang nghiêm cõi nước của chư Phật 
trong mười phương. Tên gọi là siêng tu đủ thứ nghiệp 
thiện, vì Bồ Tát siêng năng tu tập đủ thứ nghiệp thiện, tức 
là mười điều lành. Nghiệp thiện viên mãn rồi, sẽ đầy đủ ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Tên gọi là thường 
siêng tu tập, phàm là người tu học Phật pháp, đều phải 
siêng năng tinh tấn, mà Bồ Tát nầy trong hai mươi bốn giờ 
không giải đãi lười biếng, khiến cho thân miệng ý ba 
nghiệp thanh tịnh, đem công đức tu học nầy để trang 
nghiêm cõi Phật mà đắc được danh hiệu nầy. Tên là đại tôn 
trọng cung kính pháp, vì Bồ Tát dùng tâm thành vô thượng, 
cung kính tôn trọng hết thảy Bồ Tát và pháp sư, ở trong 
đạo tràng của các Ngài lắng nghe Phật pháp, thiệt thực y 
giáo phụng hành. Tên gọi là tâm không chướng ngại, Bồ 
Tát vào thế gian, dùng tâm từ và trí huệ vô lượng vô biên, 
phương tiện khéo léo, giáo hoá chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh khắp được lợi ích, phát tâm đại nguyện xuất thế 
nơi nơi phương tiện vô ngại. Tên gọi là ngày đêm xa lìa 
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các tâm khác, vì Bồ Tát không sinh tư tưởng nhiễm ô dù 
chỉ một phút một giây, Ngài đều vui thích giáo hoá tất cả 
chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Khi đại Bồ Tát siêng tu hành 
như vậy, dùng bố thí để giáo hoá chúng 
sinh. Dùng ái ngữ, lợi hành, đồng sự để 
giáo hoá chúng sinh. Thị hiện sắc thân để 
giáo hoá chúng sinh. Diễn nói các pháp để 
giáo hoá chúng sinh. Khai thị Bồ Tát hạnh 
để giáo hoá chúng sinh. Hiển hiện đại oai 
lực của Như Lai để giáo hoá chúng sinh. 
Thị hiện lỗi lầm hoạn nạn của sinh tử để 
giáo hoá chúng sinh. Khen ngợi lợi ích trí 
huệ của Như Lai để giáo hoá chúng sinh. 
Hiện sức đại thần thông để giáo hoá chúng 
sinh. Dùng đủ thứ hạnh phương tiện để 
giáo hoá chúng sinh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi đại Bồ Tát siêng năng tinh tấn tu hành như 
vậy, Ngài dùng phương pháp bố thí để giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh biết buông xả tâm tham, dùng 
từ bi đối đãi với người, dùng phương pháp ái ngữ để 
khuyên nhủ chúng sinh. Ai ai cũng đều hoan hỉ nghe lời 
của Ngài, Ngài lúc nào cũng hoà nhan duyệt sắc, nói lời 
nhỏ nhẹ tiếp dẫn những người ở trong sự khốn khổ. Đồng 
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thời, khai thị Phật pháp, trợ giúp linh tánh của họ, dẫn dắt 
chúng sinh làm việc thiện có ích cho người, cộng sự với 
người, cũng tận sức giúp đỡ người. Dùng đức hoá người, 
làm ảnh hưởng đến chúng sinh, lại khai thị tướng mạo đoan 
chánh, phong độ bình dị gần người, giáo hoá chúng sinh. 
Lại có thể diễn nói các hạnh môn trong Phật pháp, giáo hoá 
chúng sinh tiếp thọ khế hợp với pháp môn của mình, tu học 
pháp xuất thế. Lại giải thích đối với chúng sinh, đưa ra ví 
dụ công đức lợi ích tu hạnh Bồ Tát, khiến cho chúng sinh 
phát nguyện tu học. Lại hiển bày sức đại oai đức của Phật, 
để giáo hoá những chúng sinh mệt mỏi thối lùi tâm, khiến 
cho họ tinh tấn. Lại thị hiện các thứ sinh tướng nhân sinh 
khác nhau, tướng già, tướng bệnh, tướng chết. Chúng sinh 
phần đông đắm chìm trong sự tham tài cầu danh, do đó mà 
không tránh khỏi tạo ra các nghiệp ác, thọ rất nhiều buồn 
phiền hoạn nạn. Bồ Tát giáo hoá họ, khiến cho họ không 
những biết lỗi lầm hoạn nạn, mà còn biết sửa đổi lỗi lầm. 
Bồ Tát thị hiện thọ các thứ thiên tai nhân hoạ, nhà tan 
người mất, các thảm trạng gian khổ cùng cực, khiến cho 
chúng sinh thấy được, sinh ra tâm giác ngộ hồi đầu, mới 
phát nguyện lớn, tu Bồ Tát đạo. Rất nhiều chúng sinh 
không tin đại thừa, Bồ Tát lại luôn luôn tán thán khen ngợi 
trí huệ tối thượng của Phật, cùng với Phật vì chúng sinh 
mưu tất cả công đức phước lợi, và dùng từ bi của Phật, 
giáo hoá chúng sinh tất cả công đức bình đẳng không khác 
biệt. Bồ Tát lại thấy chúng sinh ngoại đạo, chúng sinh vô 
tri mê hoặc, mới hiện đủ thứ sức thần thông, dùng để giáo 
hoá chúng sinh ngoại đạo, khiến cho họ bỏ tối về sáng. Bồ 
Tát lại dùng đủ thứ  pháp môn phương tiện, để giáo hoá 
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chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, an trụ nơi chánh 
mạng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy siêng năng 
dùng phương tiện giáo hoá chúng sinh như 
vậy, tâm luôn liên tục hướng về trí huệ của 
Phật, khiến cho các căn lành không thối 
chuyển, thường khuyên tu học pháp thù 
thắng hạnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hạnh Bồ Tát, tích tụ đủ thứ 
căn lành, Ngài hay dùng đủ thứ phương pháp như đã nói ở 
trên, phương tiện khéo léo, không ngừng giáo hoá chúng 
sinh dù chỉ một phút một giây. Tâm của Ngài cũng không 
ngừng hướng về cầu trí huệ của Phật. Ngài chỉ biết dũng 
mãnh hướng về trước, khiến cho căn lành tăng trưởng, 
chưa từng giải đãi thối lùi, cũng trợ giúp chúng sinh tiến tu 
không thối lùi. Tâm niệm Ngài siêng năng tu học Phật pháp 
thù thắng, và các hạnh môn có lợi ích độ sanh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, vì lợi ích 
chúng sinh, nên học tập tất cả kỹ nghệ thế 
gian, như văn học, toán số, đồ thư, ấn tỉ, 
địa thuỷ hoả phong, đủ các thứ luận, thảy 
đều thông đạt.  

Lại giỏi phương thuốc chữa lành các 
bệnh, như điên cuồng, càn tiêu, quỷ mị, cổ 
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độc, đều trừ dứt được. Văn bút tán vịnh, ca 
múa, kỹ nhạc, diễu cười, đàm luận, thảy 
đều khéo giỏi. Quốc thành, thôn ấp, nhà 
cửa, vườn tược, suối chảy, ao hồ, cỏ cây 
hoa thuốc, những thứ giăng bày, thảy đều 
biết rõ. Vàng bạc, ma ni, chân châu, lưu ly, 
ngọc bích, san hô, các bảo tàng, đều biết 
nơi chốn, bày chỉ cho người. Đều giỏi quán 
sát mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chim kêu, 
địa chấn, đêm mộng cát hung, thân tướng 
sang hèn, không một chút sai lầm.  

Trì giới nhập định, thần thông vô 
lượng, bốn vô sắc, cùng với tất cả việc thế 
gian khác, nhưng đối với chúng sinh chẳng 
tổn hại nhiệt não. Vì lợi ích thảy đều khai 
thị, dần dần khiến cho họ an trụ vào Phật 
pháp vô thượng. 
 

 Các vị đại đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hành 
Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, vì lợi ích tất cả chúng 
sinh, cho nên Ngài đối với các kỹ năng của thế gian, nhân 
văn nghệ thuật, chẳng có môn nào mà không đi tìm tòi học 
tập. Ví như văn tự, tuy chẳng phải là pháp xuất thế, nhưng 
văn hay biểu thị cho ý, Ngài phải vào sâu điển tịch tạo câu 
luyện chữ, cầu sức văn tự thần thông.  
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 Toán số, đây là môn tinh mật nhất trong học thuật, 
đại phàm thiên văn, địa lý, vật lý, hoá học, điện học, cơ 
giới, y học .v.v... đều dùng toán số làm cơ sở. Bất quá toán 
số nói trong Kinh, là chỉ "số" tướng thanh khác biệt. Hơn 
nữa số dùng ký số, toán dùng ký vị. Đồ thư : Tức là tạng 
thư cổ kim trong ngoài, kinh sử tử tập, những thứ đó đều là 
bảo tàng tri thức vô hạn uẩn tàng, nguồn gốc lâu xa lưu 
truyền lâu dài ghi ở trong lịch sử nhân văn, có thể trợ giúp 
bảo giám kiến quốc lợi dân. Cho nên Bồ Tát đều thâm nhập 
nghiên cứu, hấp thu tri thức rộng rãi, dùng để mưu phúc lợi 
cho chúng sinh. Ấn loát : là dùng đá ngọc điêu khắc thành. 
Vua chúa thời xưa dùng trên chiếu thư, dùng làm biểu ký 
thật giả. Khắc tám chữ trên miếng đó là : "Thọ mạng ư 
thiên, tức thọ vĩnh xương". Người bình thường dùng chỉ có 
thể gọi là ấn. Bồ Tát cũng hiểu biết nghệ thuật chế làm ấn 
tỉ nầy và phương pháp giám biệt thật giả tinh vi.  
 Địa, thuỷ, hoả, phong, bốn đại nầy với sự quan hệ 
thân thể con người, mỗi thứ có chỗ thấy khác nhau, nhất là 
dùng tà kiến nghị luận của ngoại đạo càng nhiều. Bồ Tát 
dùng chánh tri chánh kiến, xiểng dương giáo hoá. Cho đến 
tánh trọng yếu của bốn đại trong vũ trụ, Bồ Tát giỏi biết 
vận dụng lợi ích của nó như thế nào, làm thế nào để ngăn 
ngừa hoạn nạn và trừ diệt tại hại của nó. Như các thứ lý 
luận và thần luận của các chuyên gia trước tác, bình phán, 
Bồ Tát đều tinh thông, càng biết dùng để lợi ích chúng 
sinh.  
 Bồ Tát lại có thể bắt mạch cho toa trị bệnh, Ngài tinh 
thông y thuật trong ngoài, nội y ba độc tâm lý con người, 
Ngài dạy họ tu tập giới định huệ, dùng để trị tham sân si ba 
độc ác bệnh. Các thứ bệnh đau bên ngoài thân thể, như do 
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tham quá độ mà sanh bệnh phong cuồng điên đảo, thân thể 
hốt nhiên càn tiêu, mật vàng các thứ bệnh, Ngài đều cho 
toa thuốc trị bệnh. Còn có một thứ bệnh là quỷ quái, yêu 
ma, ở trong thân người tác quái, khiến cho họ mê mất tâm 
tánh, bị ma lực chi phối, làm thiện làm ác, đều không tự 
biết. Còn có một thứ người ta gọi là "phóng cổ", đây là một 
thứ tà thuật, phóng vào trong đồ ăn uống,  người ăn xong 
thì suốt đời bị họ khống chế. Muốn phá trừ thứ tà pháp đó, 
chỉ có người trì Chú Lăng Nghiêm. Như tôn giả A Nan bị 
nạn nữ Ma Đăng Già, đức Phật sai Bồ Tát Văn Thù đi giải 
cứu, tức là dùng Chú Lăng Nghiêm nầy. Bồ Tát ba học tinh 
thâm, đương nhiên vì chúng sinh đoạn trừ những tai hại 
nầy. 
 Văn bút tán vịnh, ca múa kỹ thuật, tức là dùng văn tự 
tốt đẹp, biên ra lời thơ tán thán ca ngợi công đức chư Phật. 
Đem lời thơ đó phổ vào âm vận, trở thành thánh ca u nhã, 
phối hợp với vận luật, dùng tứ chi thân thể biểu đạt ý trong 
thánh ca, và dùng các thứ cung huyền nhạc khí, diễn nhảy 
múa và kỹ nhạc thần kỳ có âm có sắc – như là tán thán 
Tam Bảo, ca ngợi Thánh chúng. Diễu cười đàm luận : đây 
là nghi thái đãi nhân tiếp vật, nói cười vui vẻ, phong nhã 
cao thượng, khiến cho người ưa thích gần gũi, thọ sự huân 
nhiễm, dần dần hướng về sự giáo hoá của Phật.  
 Bồ Tát đối với công trình kiến trúc, cũng đặc biệt 
chuyên môn, như thiết kế quốc phòng công sự, đô thành ấp 
lớn, kiến lập khu xã quốc dân, hoàng cung, nhà cửa, vườn 
tược, chẳng có một nơi nào mà làm không đẹp. Suối chảy, 
ao hồ, do nghề lợi đạo, tận dụng sự tốt đẹp thiên nhiên, làm 
để cúng dường cho người du ngoạn, lại có thể cúng nước 
để làm ruộng đất. Cỏ cây hoa thuốc có quan hệ giống 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  310 
 
thường thức, cùng với vườn thuốc tri thức vườn rừng 
chung quanh, đều có nhiều sự lợi ích. Bồ Tát lại biết giỏi 
về nơi xuất xứ của các thứ trân bảo, và nhận thức những 
mỏ khoáng. Như vàng bạc, lưu ly, ngọc bích, những bảo 
tàng nầy, ma ni, chân châu, san hô, những thứ báu vật ở 
trong biển nầy, Ngài đều biết ở chỗ nào, và còn nói ra cho 
họ đi khai thác.  
 Bồ Tát đối với phương diện thiên văn như : nhật 
thực nguyệt thực, tinh tú di động, hiện rồi mất, Ngài cũng 
minh bạch về những đạo lý biến hoá nầy. Về phương diện 
địa chất như : nguyên nhân địa chấn và cấp số chấn động, 
Ngài cũng biết rất rõ ràng. Ngài lại hiểu về tiếng chim, thời 
xưa Trung Quốc có người hiểu tiếng chim. Bồ Tát còn có 
thể thế người viên mộng, nói với bạn về mộng tốt xấu, lại 
có thể xem tướng đoán mạng, chỉ bày sự cát hung. Những 
tri thức thế tục nầy, từ trong miệng Ngài nói ra, một chút 
cũng không sai lầm, cho nên nói Bồ Tát trên biết thiên văn, 
dưới biết địa lý, thông đạt nhân tình. 
 Phương diện tu hành của Bồ Tát, phàm là Bồ Tát tu 
Bồ Tát đạo, Ngài nhất định trì giới cẩn thận. Tại sao phải 
trì giới ? Vì không trì giới thì không đắc được định, chẳng 
có định thì không thể sinh huệ. Giới định huệ là ba học vô 
lậu. Phải trì giới như thế nào ? Trì giới phải nghiêm cẩn, 
không phóng dật, phải thanh tịnh, không thể có chút tư 
tưởng ô nhiễm, không thể sinh ý tưởng tham dục. Trì giới 
nhất định phải thanh tịnh, có một câu ví dụ : "Thanh tịnh 
như trăng rằm", tờ hào không trái phạm.  
 Thế nào gọi là trì giới ? Tức là chấp trì giới luật – 
Tam quy ngũ giới của người tại gia, Bồ Tát giới. Giới Sa 
Di của người xuất gia, giới Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni, giới Bồ 
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Tát, nhất định phải giữ gìn cẩn thận, bảo hộ giới tướng giới 
thể. Giữ gìn trong tâm ý, biểu lộ nơi hành vi, cho nên một 
mặt siêng tu "giới định huệ", một mặt thiết thực tiêu diệt 
"tham sân si". Nhập thiền định : Hay trì giới mới có thể 
nhập thiền định, không thể trì giới thì không thể nhập thiền 
định. Muốn tu định thì phải giữ giới cẩn thận. Muốn đắc 
được trí huệ thì trước hết phải tu định, do tu thiền định mà 
hay phát sinh vô lượng trí huệ, thần thông, đồng thời thiền 
định có thể đối trị tham dục. Thần thông, nghĩa là "Không 
thể dò mà lại không bị bất cứ sức trở ngại nào", Bồ Tát do 
tu định mà đắc được sức lực nầy, vận dụng cứu độ khắp 
chúng sinh, không bị mọi sự trở ngại nào, tự tại vô ngại. 
Cũng đối trị tà ác cang cường. Vô lượng : tức từ bi hỷ xả 
bốn tâm vô lượng, tu bốn tâm vô lượng nầy sẽ được sinh về 
Phạm Thiên. Cũng đối trị thuyết ngoại đạo giết ngựa cúng 
tế cầu Phạm phước, diệt trừ chúng sinh vọng cầu công đức 
nhiễm nghiệp. Tứ vô sắc : Tức là :  
 a. Không vô biên xứ.  
 b. Thức vô biên xứ.  
 c. Vô sở hữu xứ.  
 d. Phi tưởng phi phi tưởng xứ.  
 Đây đều là giai đoạn tu thiền định. 
 Những thứ ở trên và tất cả trí huệ thế gian cùng với 
việc thế tục, chỉ cần chẳng tổn hại đối với chúng sinh, 
không tăng thêm phiền não cho chúng sinh, có lợi ích đối 
với chúng sinh, không màng là pháp thế gian, hoặc pháp 
xuất thế, Bồ Tát đều vì chúng sinh nói kỹ càng và chỉ bày 
cho chúng sinh phương châm đúng đắn, khiến cho chúng 
sinh thông tình đạt lý, dần dần ưa thích tu học tất cả pháp 
môn vô thượng. 
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 Phật tử ! Bồ Tát trụ Nan thắng địa 
nầy, do nguyện lực mà thấy được nhiều vị 
Phật. Như thấy được nhiều trăm vị Phật, 
nhiều ngàn vị Phật, nhiều trăm ngàn vị 
Phật, cho đến thấy nhiều trăm ngàn ức Na 
do tha vị Phật. Đều cung kính tôn trọng, 
thừa sự cúng dường y phục, thức ăn uống, 
ngoạ cụ, thuốc thang, tất cả đồ tư sanh, 
thảy đều dâng cúng. Cũng đem cúng 
dường tất cả chúng Tăng, đem căn lành 
nầy, hồi hướng về Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác.  
 Ở chỗ chư Phật cung kính nghe pháp, 
nghe rồi thọ trì, tuỳ sức tu hành. Lại ở 
trong pháp của chư Phật đó mà được xuất 
gia. Xuất gia rồi, lại càng nghe pháp, đắc 
được Đà la ni, làm văn trì pháp sư. Trụ 
trong địa nầy, trải qua trăm kiếp, ngàn 
kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn ức Na do 
tha kiếp, hết thảy căn lành, dần dần càng 
trong sáng thanh tịnh.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát chứng được quả vị Nan thắng địa, do nhờ 
nguyện lực Ngài đã phát ra trong quá khứ, mà thấy được 
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rất nhiều vị Phật. Như ở trên đã nói, thấy được nhiều trăm 
vị Phật, ngàn vị Phật, trăm ngàn vị Phật, thậm chí thấy 
được trăm ngàn ức Na do tha vị Phật. Đối với mỗi vị Phật, 
Ngài đều cung kính tôn trọng như nhau. Lại dùng tâm chí 
thành khẩn thiết thừa sự cúng dường rất nhiều vị Phật. 
Ngài cúng dường y phục tốt nhất, thức ăn uống thượng 
hạng, ngoạ cụ thích hợp, thuốc thang quý giá, và tất cả 
những đồ tư sanh dùng hằng ngày, không thiếu thốn thứ gì, 
thảy đều dâng lên cúng dường chư Phật, cũng dùng những 
vật chất đó cúng dường cho các vị hiền Thánh Tăng, đem 
căn lành công đức tu được, hồi hướng về quả vị Vô thượng 
chánh đẳng chánh giác.  
 Bồ Tát Địa thứ năm ở trong đạo tràng của mười 
phương chư Phật, lắng nghe Phật pháp đều hết sức cung 
kính, chuyên chú một lòng lắng nghe. Sau khi nghe rồi, 
nhất định thiết thực tôn chiếu tận tâm tận sức dụng công tu 
hành. Bồ Tát nghe Phật pháp rồi, đắc được rất nhiều lợi 
ích, liễu ngộ sinh tử, phát nguyện xuất gia. Sau khi xuất gia 
rồi, càng siêng nghe pháp. Mỗi khi có đạo tràng thuyết 
pháp, không màng gần xa, không từ hạnh khổ, nhất định đi 
nghe. Nhờ nghe mà đắc được Đà la ni, dịch là tổng tất cả 
pháp, trì vô lượng nghĩa. Trở thành một vị pháp sư hay 
nghe pháp, lại hay thọ trì. Khi Bồ Tát trụ tại Địa thứ năm, 
trải qua một trăm kiếp, một ngàn kiếp, thậm chí phải trải 
qua vô lượng trăm ngàn ức Na do tha đại kiếp, tu tập căn 
lành công đức, theo thời gian dần dần càng thuần tịnh, càng 
trong sáng. 
 

 Phật tử ! Ví như vàng thật, dùng xa cừ 
để đánh bóng thì càng sáng tịnh. Hết thảy 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  314 
 

căn lành của Bồ Tát ở địa nầy cũng lại như 
vậy. Dùng phương tiện huệ suy gẫm quán 
sát, thì càng sáng tịnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nay tôi đưa ra một ví dụ : Giống như luyện vàng 
thật, dùng loại đá xa cừ để đánh bóng, thì càng đánh bóng 
càng sáng, ánh sáng càng trong suốt. Bồ Tát tại Địa thứ 
năm, Ngài tu tập căn lành càng nhiều, thì công phu tu hành 
của Ngài càng tiến bộ. Tu hành tiến bộ, thì căn lành tích 
tập cũng càng nhiều, dần dần tiến đi lên. Bồ Tát tu hành 
làm thế nào để tiến bộ ? Bồ Tát chứng được Nan thắng địa, 
Ngài dùng phương tiện trí huệ, để suy gẫm các pháp, quán 
sát pháp giới. Nếu như tinh tấn siêng tu thì trí huệ ngày 
càng sáng tỏ. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ tại Nan thắng địa 
nầy, dùng phương tiện trí thành tựu công 
đức, căn lành địa dưới không bằng được.  
 Phật tử ! Như mặt trời mặt trăng tinh 
tú cung điện quang minh, do sức gió gia trì, 
không thể trở hoại được, các gió khác cũng 
không thể khuynh động được. Hết thảy căn 
lành của Bồ Tát địa nầy cũng lại như vậy. 
Dùng phương tiện trí tuỳ theo sự quán sát, 
không thể trở hoại được, tất cả căn lành 
của bậc Thanh Văn, Độc Giác, thế gian 
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cũng không thể khuynh động được. Trong 
mười Ba la mật, Bồ Tát nầy thiên nhiều về 
thiền Ba la mật, còn các Ba la mật kia chỉ 
tuỳ sức tuỳ phần mà tu hành. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát chứng được Địa thứ 
năm – Nan thắng địa, Ngài dùng phương tiện trí huệ, thành 
tựu rất nhiều công đức. Công đức đó, những Địa thứ nhất, 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, của Bồ Tát ở trước không bằng 
được.  
 Các vị đệ tử của Phật ! Giống như mặt trời, mặt 
trăng, hết thảy tinh tú, và cung điện quang minh của chư 
thiên, hoàn toàn nhờ sức gió chi trì, mới không trở hoại, 
tuyệt đối không bị sức gió khác làm khuynh động. Căn 
lành của Bồ Tát Địa thứ năm, cũng giống như sức gió chi 
trì mặt trời, mặt trăng và tinh tú, chẳng có bất cứ sức lực 
nào có thể lay động được. Ngài dùng phương tiện trí huệ, 
tuỳ thuận cảnh giới, thảy đều quán sát, phân minh rõ ràng, 
cho nên chẳng có bất cứ cảnh giới nào có thể dụ hoặc, hoặc 
làm lay động được niềm tin của Ngài. Cũng chẳng phải tất 
cả Thanh văn thừa, Độc giác thừa, và sự việc thế tục có thể 
khuynh động được. Khi Bồ Tát Nan thắng địa tu mười Ba 
la mật, thì thiên nhiều về tu thiền Ba la mật, còn chín Ba la 
mật kia tuỳ sức lực, và duyên phần của mình mà tu hành. 
 

 Phật tử ! Đó là lược nói về Nan thắng 
địa thứ năm của đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ địa 
nầy, phần nhiều làm Thiên Vương cõi trời 
Đâu Suất. Chỗ làm tự tại nơi các chúng 
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sinh, hàng phục được tất cả ngoại đạo tà 
kiến, hay khiến cho chúng sinh trụ trong 
thật đế. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, 
làm tất cả các nghiệp như vậy, đều không 
lìa niệm Phật, không lìa niệm Pháp, không 
lìa niệm Tăng, cho đến không lìa niệm đầy 
đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đây chỉ là lược nói về cảnh 
giới thật tại của đại Bồ Tát Địa thứ năm tu hành. Khi Bồ 
Tát Địa thứ năm tu học, thì đa số làm Thiên Vương cõi trời 
Đâu Suất. Về việc giáo hoá chúng sinh, Ngài rất an nhiên 
tự tại, chẳng có chút khó khăn gì. Hết thảy ngoại đạo tà 
kiến, Ngài đều hàng phục được hết, khiến cho họ không bị 
ảnh hưởng, mà sống trong sự lý chân thật, dùng bốn pháp 
nhiếp - bố thí, trì giới, lợi hành, đồng sự, sống cùng chung 
với chúng sinh. Tu tập nghiệp lành như vậy, lúc nào cũng 
đều không quên niệm công đức từ bi của Phật, không lìa 
khỏi niệm Pháp nghĩa thâm sâu vi diệu, không lìa khỏi 
niệm sức học khổ hạnh của hiền Thánh Tăng, và lúc nào 
cũng cảnh giác chính mình, phải viên mãn đầy đủ nhất thiết 
trí huệ tối thượng và trí huệ thù thắng nhất, tuyệt đối không 
tán loạn. 
 

 Lại nghĩ như vầy : Tôi phải ở trong 
chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, làm 
thù thắng. Làm diệu, làm vi diệu. Làm 
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thượng, làm vô thượng. Cho đến làm bậc y 
chỉ của trí nhất thiết trí. 
 

 Bồ Tát trụ Địa thứ năm, Ngài lại nghĩ như vầy : Tôi 
phải ở trong chín pháp giới chúng sinh, làm lãnh tụ của họ, 
làm tốt, làm lãnh tụ tốt nhất. Có năng lực không thể nghĩ 
bàn, có trí lực vô vi bất tri. Còn phải làm nhân cách toàn 
mỹ, làm bậc lãnh đạo phước huệ đầy đủ, tức là thành Phật. 
Cho đến làm y chỉ sư của bậc trí huệ cao minh, tức là đắc 
được Chánh đẳng chánh giác. 
 

 Nếu Bồ Tát nầy phát tâm siêng tinh 
tấn, trong khoảng một niệm đắc được ngàn 
ức tam muội, thấy được ngàn ức vị Phật, 
biết thần lực của ngàn ức vị Phật, có thể 
chấn động ngàn ức thế giới của Phật, cho 
đến thị hiện ngàn ức thân, mỗi mỗi thân thị 
hiện ngàn ức Bồ Tát dùng làm quyến 
thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng của 
Bồ Tát, thì tự tại thị hiện, hơn số trên đây. 
Trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn 
ức Na do tha kiếp, cũng không đếm biết 
được. 
 

 Vị Bồ Tát tại Nan thắng địa nầy, nếu Ngài phát 
nguyện siêng năng tinh tấn tu học, thì trong khoảng một 
niệm sẽ chứng được thật tướng lý thể, đắc được ngàn ức 
tam muội – chánh định chánh thọ, luôn luôn thấy được 
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ngàn ức vị Phật vì Ngài nói pháp, biết rõ sức thần thông 
của trăm ngàn ức vị Phật, đồng thời Ngài cũng có sức thần 
thông của ngàn ức vị Phật. Một khi Ngài dơ tay, hay bước 
chân, thì có thể khiến cho đại địa chấn động, không những 
chấn động một cõi Phật, mà cho đến ngàn ức thế giới của 
chư Phật, đều có sáu thứ chấn động. Ngài lại ở trong 
khoảng một niệm, hoá ra ngàn ức thân thị hiện ra đời, mỗi 
một hoá thân, lại có thể thị hiện ngàn ức Bồ Tát làm quyến 
thuộc của Ngài. Nếu như dùng nguyện lực đặc thù của Bồ 
Tát, thì an nhiên tự tại hiển hiện những thần thông đó, thị 
hiện ở trước chúng sinh, sẽ hơn số mục vừa nói ở trên. Nếu 
như trong trăm kiếp, ngàn kiếp, cho đến trăm ngàn ức Na 
do tha kiếp thời gian, cũng không thể nào đếm biết được có 
bao nhiêu. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng, 
muốn thuật lại nghĩa trên mà nói bài 
kệ rằng: 
 

 Bồ Tát Tứ địa thanh tịnh rồi 
 Suy gẫm ba đời Phật bình đẳng 
 Giới tâm trừ nghi đạo phi đạo 
 Quán sát như vậy vào Ngũ địa.   

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng, muốn thuật lại đạo 
lý đã nói ở trước, khiến cho mọi người thấu rõ hơn, bèn 
dùng phương thức bài kệ để nói lại : 
 Bồ Tát tu hành công đức Địa thứ tư đã viên mãn rồi, 
đắc được lý thể thanh tịnh rồi. Bồ Tát thường tu pháp môn 
thiền định, vì thiền định có thể sinh ra trí huệ. Thiền na là 
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tiếng Phạn, dịch là tư duy tu. Bồ Tát chẳng có lúc nào mà 
không ở trong định dụng công, Ngài suy gẫm pháp của chư 
Phật ba đời nói; các pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp.  
 Giới tâm : Người tu hành, thứ nhất là phải trì giới, trì 
giới thì phải: "Không làm các điều ác, làm hết thảy điều 
lành", chẳng màng việc ác lớn nhỏ đều không làm. Vì 
rằng : "Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho 
việc ác nhỏ mà làm", tích tụ tiểu ác thì sẽ thành đại ác, tích 
tụ tiểu thiện, thì sẽ thành đại thiện. Tục ngữ nói : "Núi Thái 
là do từng hạt bụi tích tụ mà thành". Hành giả phải có giới 
tâm thanh tịnh. Trừ nghi : Không làm ác, thì không sinh ra 
ác chướng. Không chướng thì chẳng có nghi hoặc. Tâm 
nghi đã dứt, thì tự nhiên sẽ phá được vô minh. Đạo phi 
đạo : "Phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi". Hợp với lý thì y 
theo pháp tu hành, không hợp lý thì cải ác hướng thiện. 
Người hay trì giới, thì nhất định minh bạch thế nào là hợp 
lý, thế nào không hợp lý. Thế nào là "đạo", thế nào là "phi 
đạo". Tóm lại, Người hay trì giới, thì họ chắc chắn phân 
biệt được đạo, phi đạo. Suy gẫm quán sát như vậy, thì sẽ 
tiến vào Địa thứ năm.  
 

 Niệm xứ làm cung, căn làm tên 
 Chánh cần làm ngựa, thần túc: xe 
 Áo giáp năm lực phá oán địch 
 Dũng mãnh không lùi vào Ngũ Địa. 
 

 Bốn niệm xứ giống như cây cung dương lên, năm 
căn năm lực giống như mũi tên nhọn. Bốn chánh cần giống 
như thiên lý mã, bốn như ý túc giống như chiếc xe báu. 
Năm lực giống như áo giáp kiên cố, phá được tất cả oán 
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địch. Bồ Tát siêng tu các pháp môn như vậy, dũng mãnh 
tinh tấn quyết định không thối lùi, để vào Địa thứ năm. 
 

 Tàm quý làm y, giác phần: man 
 Tịnh giới làm hương, thiền: hương thoa 
 Trí huệ phương tiện diệu trang nghiêm 
 Vào rừng tổng trì vườn tam muội. 
 

 Phải luôn luôn biết tàm quý (hổ thẹn), giống như y 
phục bảo vệ thân. Bảy giác phần giống như hoa man trên 
đầu dùng để trang nghiêm. Trì giới thanh tịnh giống như 
đốt hương thơm - chân tâm đốt hương không dùng tay, 
chân tâm niệm Phật không dùng miệng, chỉ biết trang 
nghiêm giới định huệ, thì tự nhiên sẽ đi hướng về con 
đường bồ đề. Thiền định giống như hương thoa. Tất cả trí 
huệ, tất cả pháp môn phương tiện, là đồ cúng dường trang 
nghiêm tối thượng. Như vậy hướng về tùng lâm "tổng tất 
cả pháp, trì vô lượng nghĩa", nhập vào trong vườn hoa lớn 
chánh định chánh thọ (tam muội). 
 

 Như ý làm chân, chánh niệm: cổ 
 Từ bi làm mắt, trí huệ: răng 
 Sư tử vô ngã trong loài người 
 Phá oán phiền não vào Ngũ Địa. 
 

 Bốn như ý túc giống như hai chân của con người, 
chánh niệm giống như cái cổ của con người, tâm từ bi làm 
con mắt, trí huệ làm răng. Con người viên mãn đầy đủ như 
vậy, mới có thể làm sư tử trong loài người. Lại thêm chẳng 
có tướng ta, thấy cái ta, tướng người, thì có thể làm sư tử 
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không sợ hãi, giáo hoá chúng sinh. Lúc đó, cũng tự nhiên 
phá trừ được oán tặc phiền não, tiến vào Địa thứ năm tu 
hành. 
 

 Bồ Tát trụ Địa thứ năm nầy 
 Chuyển tu đạo thanh tịnh thù thắng 
 Chí cầu Phật pháp không thối chuyển 
 Tâm niệm từ bi không nhàm mỏi. 
 

 Khi Bồ Tát trụ tại Địa thứ năm nầy, triển chuyển tu 
tập các thứ pháp môn thù thắng, và cầu Phật đạo thanh tịnh 
vô thượng. Chí nguyện của Bồ Tát, chỉ một lòng siêng cầu 
Phật đạo, thề không thối chuyển. Không lúc nào quên niệm 
từ bi hỷ xả, dùng bốn tâm vô lượng nầy đối đãi chúng sinh, 
vĩnh viễn không nhàm lìa chúng sinh, cũng không sinh tâm 
mỏi nhàm. 
 

 Tích tập phước trí thắng công đức 
 Tinh cần phương tiện quán địa trên 
 Phật lực gia trì đủ niệm huệ 
 Biết rõ bốn đế đều như thật. 
 

 Đức Phật ba A tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng 
tướng tốt, tích tụ căn lành, cho nên thành tựu đấng Lưỡng 
Túc phước huệ đầy đủ, làm bậc chí tôn chí thượng của thế 
gian và xuất thế gian. Phước huệ đầy đủ tức là công đức 
thù thắng. Bồ Tát Địa thứ năm tuy đã tích tập vô lượng 
công đức thù thắng, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực, dùng 
phương tiện trí huệ để quán sát, nghiên cứu tướng trạng tu 
hành của Địa thứ sáu. Chỉ nương vào sức nỗ lực của chính 
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mình vẫn không đủ, phải vào Địa thứ sáu, phải đắc được 
tam muội của Phật gia trì, thì mới đầy đủ chánh niệm 
chánh huệ. Có chánh niệm chánh huệ rồi, mới có thể minh 
bạch triệt để đạo lý chân thật : khổ tập diệt đạo, mới thành 
thật tu tập pháp môn bốn đế. 
 

 Khéo biết thế đế thắng nghĩa đế 
 Tướng đế khác biệt thành lập đế 
 Sự đế sinh tận và đạo đế 
 Cho đến Như Lai vô ngại đế. 
 

 Bồ Tát không những biết pháp bốn đế của thế gian, 
mà Ngài cũng biết tất cả sự lý của thế gian. Như đạo lý có 
tướng, phân biệt tất cả đạo lý sự vật, đạo lý thế gian thành 
lập như thế nào, đạo lý sự việc thế gian sinh và diệt như thế 
nào, tại sao phải tu hành ? Đạo lý làm thế nào để tu hành, 
đạo lý thấu rõ chư Phật chứng được đại trí huệ vô ngại, 
chẳng có sự việc gì mà Bồ Tát không biết rõ ràng. 
 

 Quán đế tuy vi diệu như vậy 
 Chưa được vô ngại thắng giải thoát 
 Nhờ đây hay sinh đại công đức 
 Cho nên vượt qua trí thế gian. 
 

 Bồ Tát quán sát những đạo lý thế gian, xuất thế gian 
như ở trên như vậy, tuy đã biết vi diệu rồi, nhưng vẫn chưa 
đắc được giải thoát vô ngại thù thắng. Giải thoát vô ngại 
thù thắng, hay sinh ra công đức lớn nhất tốt nhất, hay thành 
tựu vượt qua thế trí biện thông của thế gian, vượt qua trí 
huệ của một số người. 
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 Bèn quán đế rồi biết hữu vi 
 Thể tánh hư nguỵ không thật bền 
 Được phần từ mẫn quang của Phật 
 Vì lợi chúng sinh cầu Phật trí. 
 

 Bồ Tát quán sát pháp thế gian rồi, biết pháp thế gian 
đều là pháp hữu vi, không thanh tịnh. Thể tánh của pháp 
hữu vi đều là hư giả, không thể trường cửu, lại không chân 
thật. Nếu đắc được từ bi mẫn niệm, quang minh trí huệ của 
Phật gia bị, thì mới có thể lợi ích chúng sinh. Nhờ đó mà 
Bồ Tát siêng cầu Phật trí, tức là vì cứu khắp chúng sinh. 
 

 Quán các hữu vi trước và sau 
 Vô minh đen tối ái ràng buộc 
 Lưu chuyển xoay vòng trong sự khổ 
 Không ta không người không thọ mạng. 
 

 Bồ Tát Quán sát tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn 
bọt bóng, như sương cũng như điện. Giác ngộ như vậy rồi, 
biết tiền tế diệt rồi, hậu tế lại sinh, đây tức là hiện tượng 
pháp hữu vi không rốt ráo, không chân thật. Vô minh : tức 
là không minh bạch, gì cũng không biết, chẳng có trí huệ. 
Đen tối đồng ý nghĩa với vô minh. Ái : tức là từ vô minh 
đen tối sinh ra. Phiền não thống khổ của người thế gian, 
đều do ái mà ra, bị ái ràng buộc, giống như con tằm làm 
kén tự ràng buộc mình, đến chết cũng không ngộ. Vô minh 
đen tối của ái, ràng buộc con người lưu chuyển sinh tử 
trong sáu nẻo, không thoát khỏi sự khổ não. Nếu giác ngộ 
tri kiến không có cái ta, tri kiến không có người, tri kiến 
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không có chúng sinh, và tri kiến không có thọ mạng, như 
vậy sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của ái, đắc được giải thoát 
chân thật. 
 

 Ái thủ là nhân thọ khổ sau 
 Muốn tìm bờ mé không thể được 
 Mê vọng trôi chìm không kỳ về 
 Bọn nầy đáng thương tôi phải độ. 
 

 Mười hai nhân duyên là "vô minh" làm đầu, sau có 
"hành". "Hành" là hành vi hai tánh "ái". Do hành vi "ái", 
mà sinh ra "thức". Có thức rồi, tự nhiên sinh ra danh sắc. 
Danh sắc tức là thai nhi. Thai thành rồi thì sinh ra lục nhập 
- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Có lục nhập thì có xúc trần. 
Do cảm ứng của xúc trần tức là lãnh thọ. Do lãnh thọ mà 
cần có ái, cần tức là dục vọng thủ lấy, cho nên nói "Ái thủ 
là nhân", mà thọ khổ đời sau. Thủ lấy thì sinh ra hữu, từ vô 
minh đến ái thủ, do đó sinh sinh tử tử, mê hoặc vọng tưởng 
càng dài càng nhiều, trôi chìm trong biển sinh tử, vĩnh viễn 
không thời kỳ quay trở về. Những chúng sinh đáng thương 
xót nầy, tôi phải đi độ họ ! 
 

 Uẩn: nhà, rắn: cõi, mũi tên: chấp 
 Lửa tâm cháy mạnh si ám nặng 
 Sông ái trôi chuyển không rảnh xem 
 Biển khổ dật dờ không người dắt. 
 

 Năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức. Sáu căn sáu 
trần là mười hai xứ, thêm sáu thức gọi là mưới tám giới, 
những thứ nầy đều giống như rắn độc. Sáu mươi hai thứ 
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kiến hoặc, giống như mũi tên độc. Lửa dục trong tâm thiêu 
đốt cháy hừng hực. Ngu si một đời so với một đời ngày 
càng nặng, những chúng sinh trôi nổi trong biển ái, lưu 
chuyển trong sinh tử, chẳng có thời giờ quán sát suy gẫm 
kỹ càng, sớm bị chết chìm ở trong biển khổ, cũng chẳng có 
bậc thiện tri thức đến dẫn dắt họ. 
 

 Biết như vậy rồi siêng tinh tấn 
 Chỗ làm đều vì độ chúng sinh 
 Gọi là bậc có niệm có trí 
 Cho đến bậc giác hiểu phương tiện. 
 

 Bồ Tát Ngài biết sự thật những thống khổ ở trên, cho 
nên phải siêng năng tinh tấn. Động cơ khuyến khích Ngài 
tu hành như vậy, là vì muốn độ những chúng sinh thọ khổ 
đó. Đây là bậc hành giả có chánh niệm, có trí huệ chân 
thật, lại là Bồ Tát đã giác ngộ, có lý giải có phương tiện trí 
huệ. 
 

 Tu hạnh phước trí không nhàm đủ 
 Cung kính đa văn không mệt mỏi 
 Cõi nước tướng tốt đều trang nghiêm 
 Tất cả như vậy vì chúng sinh. 
 

 Bồ Tát tu phước tu huệ, chưa từng sinh tâm tự mãn, 
càng không có lúc nào cảm giác nhàm mỏi. Ngài cung kính 
mười phương chư Phật, thường ở tại đạo tràng nghe pháp, 
cũng chẳng sinh tâm mệt mỏi. Đem những công đức đó, để 
trang nghiêm cõi nước và ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp. Tu hành như vậy đều vì cứu độ tất cả chúng sinh. 
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 Vì muốn giáo hoá các thế gian 
 Giỏi biết thư số ấn các pháp 
 Cũng lại hiểu biết các phương thuốc 
 Chữa trị các bệnh khiến lành hẳn. 
 

 Vì muốn giáo hoá các chúng sinh thế gian, Bồ Tát 
tinh thông văn tự Bát nhã, biên chép, toán số, ấn tỉ, những 
kỹ thuật thường thức nầy, Ngài đều thâm nhập nghiên cứu 
qua. Ngài cũng hiểu các thứ thuốc, biết các chứng bệnh và 
chữa trị cho chúng sinh, thuốc đến bệnh lành, linh nghiệm 
khởi tử hồi sinh. 
 

 Văn tự ca múa đều khéo giỏi 
 Nhà cửa vườn hồ đều an ổn 
 Bảo tàng phát hiện chỉ cho người 
 Vì lợi ích vô lượng chúng sinh. 
 

 Bồ Tát thông đạt tất cả việc thế gian, về phương diện 
văn tự cũng rất thành tựu. Văn chương tả rất hay, thơ từ ca 
múa cũng xuất chúng, biểu hiện cảnh giới không thể nghĩ 
bàn. Cũng việc như vậy, mà phàm phu làm, thường khiến 
cho con người trầm mê đoạ lạc, nhưng Bồ Tát làm, ngược 
lại hay khiến cho chúng sinh sinh tâm giác ngộ, đây tức gọi 
là "đều khéo giỏi". Nhà cửa, vườn hoa, ao hồ thảy, có sự 
quan hệ về thiết kế, kiến trúc, bố trí, khiến cho kỹ thuật tài 
năng trang nghiêm đẹp đẽ, đều được bình an yên ổn. Năm 
thứ ngũ kim và đá quý cùng với những khoáng mỏ ở dưới 
đất, Bồ Tát đều biết được ở chỗ nào, đều chỉ bày cho người 
khác đi khai thác. Những gì Bồ Tát nói, Bồ Tát làm, đều là 
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chân thật. Ngài làm như vậy, hoàn toàn vì hết thảy chúng 
sinh, mọi người đều đắc được lợi ích. 
 

 Nhật nguyệt tinh tú đất chấn động 
 Cho đến thân tướng cũng quán sát 
 Tứ thiền vô sắc và thần thông  
 Vì lợi thế gian đều hiển bày. 
 

 Bồ Tát chẳng những tu được văn tự Bát Nhã, mà đối 
với thiên văn, địa lý, Ngài cũng đều thấu biết hết, như nhật 
thực nguyệt thực, tinh tú thay đổi, những đạo lý áo diệu đó, 
Ngài đều nghiên cứu thâm nhập. Đối với thân thể tướng 
trạng của con người, Ngài cũng giỏi quán sát. Về phương 
diện tu đạo, cảnh giới tứ thiền, tình huống tứ vô sắc định, 
và sáu thứ thần thông, Bồ Tát chân tu thật học, diệu dụng 
ứng tâm. Vì lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian, cho nên 
Ngài phải hiển bày. 
 

 Bậc trí trụ Nan Thắng Địa nầy 
 Cúng Na do Phật cũng nghe pháp 
 Như dùng báu đẹp dũa vàng thật 
 Hết thảy căn lành dần sáng tịnh. 
 

 Bồ Tát địa thứ năm, khi trụ tại Nan Thắng Địa, Ngài 
cúng dường vô lượng chư Phật, cũng ở trong đạo tràng của 
mười phương chư Phật, thường đi nghe pháp. Tinh thần Bồ 
Tát siêng tu học như vậy, ví như dùng báu đẹp để mài dũa 
vàng thật, càng mài thì càng sáng. Bồ Tát tu hành càng tinh 
tấn, thì căn lành cũng càng tinh thuần, ánh sáng trí huệ 
càng sáng tịnh. 
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 Ví như tinh tú trong hư không  
 Sức gió nhiếp trì không tổn động 
 Cũng như hoa sen không dính nước 
 Đại sĩ tu nơi đời như vậy. 
 

 Ví như tinh tú ở trong hư không, chịu sức gió nhiếp 
trì với nhau, mới không bị di động, hay bị tổn hại rơi 
xuống. Lại giống như hoa sen báu lớn, tuy sinh ra ở trong 
bùn ô nhiễm, mà không nhiễm bùn. Tuy lớn lên ở trong 
nước, cũng không dính nước. Bồ Tát phải có chí khí kiên 
cố như vậy, mới có thể hành Bồ Tát đạo độ chúng sinh 
trong thế gian. 
 

 Trụ đây thường làm vua Đâu Suất  
 Hàng phục dị đạo các tà kiến 
 Tu các việc lành vì Phật trí 
 Nguyện được mười lực cứu chúng sinh. 
 

 Bồ Tát tu chứng được Địa thứ năm, phần nhiều làm 
Thiên Vương cõi trời Đâu Suất, vì Ngài có chánh kiến, 
hiểu rõ chân lý, cho nên hàng phục được tất cả nghị luận tà 
ma ngoại đạo, phá tan nhiều tà tri tà kiến. Ngài tu tập căn 
lành công đức, đều vì cầu được đại trí huệ giống như đức 
Phật, hy vọng đắc được mười lực giống như Phật, dùng để 
cứu độ tất cả chúng sinh. 
 

 Bồ Tát lại tu đại tinh tấn 
 Tức thời cúng dường ngàn ức Phật 
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 Được định động cõi cũng như thế 
 Nguyện lực mà làm lại hơn trên. 
 

 Bồ Tát tu hành càng dũng mãnh tinh tấn, ở trong một 
niệm có thể cúng dường ngàn ức các vị Phật, có thể đắc 
được ngàn ức tam muội, có thể chấn động ngàn ức cõi 
Phật. Cũng như vậy, trong khoảng một niệm có thể làm 
được, nếu dùng nguyện lực thù thắng thuở xưa của Ngài, 
thì sẽ vượt qua số trên 
 

 Nan Thắng Địa thứ năm như vậy 
 Đạo chân thật tối thượng trong người 
 Tôi dùng đủ thứ sức phương tiện 
 Vì các Phật tử diễn nói xong. 
 

 Tất cả cảnh giới chân thật của Nan Thắng Địa thứ 
năm như đã nói ở trên, đều là đạo lý chân thật nhất, cao 
thượng hơn hết trong loài người. Bồ Tát Kim Cang Tạng 
nói: Tôi dùng đủ thứ phương tiện lời lẽ, vì các đệ tử của 
Phật đã nói xong rồi. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI BẢY 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ SÁU HIỆN TIỀN ĐỊA 

 
Bồ Tát đã nghe những thắng hạnh 

 Tâm đều hoan hỉ mưa diệu hoa 
 Phóng tịnh quang minh rải châu báu 
 Cúng dường Như Lai khen khéo nói. 
 

 Các vị đệ tử của Phật sau khi nghe Bồ Tát Kim Cang 
Tạng nói xong hạnh môn thù thắng Địa thứ năm rồi, đều 
sinh tâm đại hoan hỉ, vọt lên hư không rải xuống hoa quý 
đẹp như mưa. Lại phóng ra quang minh thanh tịnh, rải 
xuống vô lượng châu báu, để cúng dường mười phương 
chư Phật và đức Phật Thích Ca. Và còn tán thán khen ngợi 
nói : "Pháp bảo chư Phật nói ra, đều là vi diệu vô thượng". 
 

 Trăm ngàn Thiên chúng đều vui mừng 
 Cùng trong hư không rải các báu 
 Tràng hoa anh lạc và tràng phan 
 Lọng báu hương thoa đều cúng Phật. 
 

 Nhiều trăm ngàn Thiên nhân đều vui mừng nhảy 
múa, cùng nhau ở trong hư không rải xuống vô số châu 
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báu, đủ thứ tràng hoa, anh lạc, tràng phan, còn có đủ thứ 
lọng báu, hương thoa danh quý, đều dùng để cúng dường 
chư Phật. 
 

 Tự Tại Thiên Vương cùng quyến thuộc 
 Tâm sinh hoan hỉ trụ hư không 
 Rải báu thành mây để cúng dường 
 Khen nói Phật tử khéo diễn nói. 
 

 Đại Tự Tại Thiên Vương cùng với quyến thuộc rất 
hoan hỉ, cùng nhau ở trong hư không, rải xuống vô lượng 
châu báu, hình thành giống như vầng mây, dùng để cúng 
dường đức Phật. Đồng thời đều lớn tiếng khen ngợi, thỉnh 
cầu Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : "Đại đệ tử của Phật ! Xin 
Ngài hãy mau tiếp tục nói" ! 
 

 Vô lượng thiên nữ trụ trong không 
 Đều dùng âm nhạc ca khen Phật 
 Trong tiếng hát đều nói như vầy 
 Lời Phật hay trừ bệnh phiền não. 
 

 Vô số Thiên nữ đều ở trong hư không, cùng nhau tấu 
lên nhạc trời rất hay, ca xướng tán thán khen ngợi công đức 
của Phật. Ý nghĩa ca xướng đều nói như vầy : "Lời dạy của 
đức Phật, lời lẽ nhu hoà, nghe rồi có thể khiến cho tiêu trừ 
tám vạn bốn ngàn phiền não và bệnh tật, mà đắc được mát 
mẻ". 
 

 Pháp tánh vốn lặng không hình tướng 
 Giống như hư không chẳng phân biệt 
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 Vượt các chấp lấy bặc lời lẽ 
 Chân thật bình đẳng thường thanh tịnh. 
 

 "Các pháp không tự sinh, cũng chẳng từ tha sinh, 
chẳng cùng chẳng không sinh, cho nên nói không sinh". 
(chư pháp bất tự sanh, diệc bất tùng tha sanh, bất cộng bất 
vô sanh, thị cố thuyết vô sanh). Bản tánh của pháp là vắng 
lặng bất động. Dụng của pháp là "cảm mà toại thông", nó 
không hình không tướng, cho nên phải "quét tất cả pháp, 
lìa tất cả tướng". Có phân biệt thì không thể gọi là hư 
không. Người học Phật phải giống như hư không, tức 
không chấp vào "pháp", càng không chấp vào thấy "ta, 
người". Bản thể của pháp là "Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm 
hành xứ diệt", lìa văn tự lời nói, là chân thật, bình đẳng, 
cũng là thanh tịnh, vắng lặng. 
 

 Nếu hay thông đạt các pháp tánh 
 Nơi có nơi không tâm chẳng động 
 Vì muốn cứu đời siêng tu hành 
 Từ miệng Phật sanh chân Phật tử. 
 

 Nếu như bạn hay đối với tất cả sự tướng đều không 
chấp trước, tức là thông đạt bản tánh của các pháp. Tâm ý 
của bạn đều không bị pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi làm 
giao động. Bồ Tát vì cứu độ người đời, cho nên nỗ lực 
siêng tu Phật đạo. Như vậy mới từ trong miệng Phật sinh 
ra, từ pháp hoá sinh ra chân chánh đệ tử Phật. 
 

 Không thủ các tướng mà bố thí 
 Vốn dứt các ác kiên trì giới 
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 Hiểu pháp không hại thường kham nhẫn 
 Biết pháp tánh lìa đủ tinh tấn. 
 

 "Không thủ các tướng", tức là đối với chúng sinh 
chẳng có thành kiến tốt, xấu, thiện, ác. Khi hành bố thí, thì 
trong tâm chẳng có bất cứ mục đích gì, vốn đều là tam luân 
thể không, dùng tâm đại từ bình đẳng hành bố thí. Tam 
luân thể không là: 
 1. Không người thí.  
 2. Không người nhận.  
 3. Không vật bố thí. 
 Tam luân đều không, mới thật là bố thí. Con người 
khi mới sinh ra, vốn đều là thiện lương, chỉ vì sau này tuỳ 
theo hoàn cảnh mà thay đổi, làm thiện tạo ác, làm cho hồ 
đồ. Nếu như theo thiện như dòng nước, biết lỗi liền sửa, 
kiên trì giới hạnh, thì sẽ không tạo ra các điều ác. Bản thân 
của pháp chẳng có thiện ác, pháp cũng chẳng phải ràng 
buộc người. Người thấu rõ pháp, tức là người thấu rõ lý, 
nhất định họ sẽ kiêm hư hoà mục, không tranh với người. 
Biết pháp tánh và pháp dụng, lìa khỏi tất cả chấp trước, tức 
là đủ điều kiện tinh tấn. 
  

 Đã hết phiền não vào các thiền 
 Khéo đạt tánh không phân biệt pháp 
 Đầy đủ trí lực hay rộng cứu 
 Diệt trừ các ác xưng Đại Sĩ. 
 

 Đã dứt sạch tất cả phiền não, tiến vào cảnh giới tứ 
thiền, đắc được pháp hỉ giải thoát. Cũng thấu rõ pháp tánh 
vốn không, cũng không phân biệt. Đầy đủ tất cả trí lực, hay 
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rộng độ hết thảy chúng sinh. Diệt trừ hết tất cả niệm ác, 
như vậy tức là trở thành một vị đại Bồ Tát. 
 

 Diệu âm như vậy ngàn vạn thứ 
 Khen rồi yên lặng chiêm ngưỡng Phật 
 Giải Thoát Nguyệt nói Kim Cang Tạng 
 Dùng hạnh tướng nào vào địa sau ? 
 

 Âm thanh vi diệu như vậy có ngàn vạn thứ. Các Bồ 
Tát và Thiên chúng khen ngợi đức Phật rồi, mọi người đều 
yên lặng tỏ ra niềm hân hoan chiêm ngưỡng đức Phật. Lúc 
đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại nói với Bồ Tát Kim Cang 
Tạng : "Dùng pháp môn gì tu hành ? Có tướng trạng thế 
nào ? Mới có thể tiến vào Địa thứ sáu ?" 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng nói 
với Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng : Phật 
tử ! Đại Bồ Tát đã đầy đủ Địa thứ năm, 
muốn vào Hiện Tiền Địa thứ sáu, phải 
quán sát mười pháp bình đẳng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim CangTạng nói với Bồ Tát Giải 
Thoát Nguyệt rằng : "Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu 
hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, đã tu hành viên 
mãn pháp môn thứ năm Nan Thắng Địa, hy vọng tiếp tục 
tiến vào - Hiện Tiền Địa thứ sáu. Phải quán sát mười thứ 
pháp môn bình đẳng. Tu mười pháp môn bình đẳng nầy, 
tuần tự tiến dần, sau đó mới có thể tiến vào Địa thứ sáu 
được ". 
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 Những gì là mười ? Đó là : Tất cả pháp 
không tướng nên bình đẳng. Không thể 
nên bình đẳng. Không sanh nên bình đẳng. 
Không thành nên bình đẳng. Bổn lai thanh 
tịnh nên bình đẳng. Không hí luận nên 
bình đẳng. Không lấy bỏ nên bình đẳng. 
Vắng lặng nên bình đẳng. Như huyễn, như 
mộng, như bóng, như vang, như trăng dưới 
nước, như hình trong gương, như diệm, 
như hoá, nên bình đẳng. Có, không chẳng 
hai nên bình đẳng. 
 

 Phải quán sát mười thứ pháp môn bình đẳng như thế 
nào ? Tức là : 
 1. Tất cả pháp vốn chẳng có tướng trạng của nó, vì 
chẳng có tướng trạng, cho nên "Pháp thì bình đẳng, chẳng 
có cao thấp". 
 2. Pháp không tự tướng, cũng không tự thể. Trên mỗi 
thân chúng sinh đều có pháp, nhưng vì không có tự thể, 
cho nên nhìn không ra. 
 3. Pháp chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, vì không 
sinh không diệt, cho nên bình đẳng. 
 4. Pháp chẳng có thành, cũng chẳng có hoại, vì 
chẳng thành chẳng hoại, cho nên bình đẳng. 
 5. Pháp vốn thanh tịnh, cũng chẳng có gì có thể 
nhiễm ô nó. Vì thanh tịnh không dơ, cho nên bình đẳng. 
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 6. Pháp đều là chân thật, không thể hí luận, cho nên 
bình đẳng. 
 7. Pháp không thể thủ lấy được, cũng không thể bỏ 
được, vì không lấy không bỏ, cho nên bình đẳng. 
 8. "Các pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tánh". 
Nó vốn tịch diệt, không bị ngoại cảnh biến động, cho nên 
là bình đẳng. 
 9. Pháp là hư huyễn không thật. Pháp giống như nằm 
mộng, pháp giống như hình bóng – nói nó có chăng ? Nó 
chẳng có thật thể. Nói nó chẳng có chăng ? Nó lại có hình 
bóng. Pháp giống như tiếng vang, chỉ có thể nghe được âm 
thanh, nhưng nhìn không thấy hình tướng, muốn cầm lên 
nhìn xem cũng không thể được. Pháp lại giống như mặt 
trăng trong nước, nhìn tựa như có, muốn lấy lại lấy không 
được. Pháp giống như hình bóng trong gương, giống như 
ngọn lửa. Pháp giống như biến hoá, tựa như không lại hoá 
ra có, tựa như có lại hoá ra không, chẳng có nhất định, cho 
nên bình đẳng. 
 10. Có tức là có, có mà chẳng có. Không tức là 
không, không mà chẳng không. Tức có tức không, tức 
không tức có. Có không chẳng hai, cho nên cũng là bình 
đẳng. 
 

 Bồ Tát quán tất cả pháp như vậy, tự 
tánh thanh tịnh, tuỳ thuận không trái. 
Được nhập vào Địa thứ sáu Hiện Tiền địa. 
Đắc được tuỳ thuận nhẫn minh lợi, chưa 
đắc được vô sinh pháp nhẫn. 
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 Bồ Tát nghiên cứu tất cả pháp, quán sát tất cả pháp, 
hiểu rõ tất cả pháp, thông đạt tất cả pháp như vậy, biết tự 
tánh thanh tịnh. Tuỳ thuận theo pháp, không trái với đạo lý 
của pháp. Chiếu theo đó mà tu hành, từng chút từng chút sẽ 
nhập vào Địa thứ sáu - Hiện Tiền địa. Đắc được trí huệ 
thông minh vô thượng như vậy. Tuỳ thuận theo chân lý, 
kiếm trí huệ vốn minh lợi, nhìn thấu tất cả sự việc, bình 
tâm tĩnh khí hoà bình xử lý, đối với mọi người nhẫn nhịn 
nhu hoà. Tuy nhiên được như vậy, nhưng vẫn chưa đắc 
được vô sanh pháp nhẫn chân chánh. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy quán như vậy rồi, 
lại dùng đại bi làm đầu, đại bi tăng thượng, 
đại bi đầy đủ. Quán thế gian sanh diệt, mà 
nghĩ như vầy : Thế gian thọ sanh, đều do 
chấp cái ta, nếu lìa chấp trước nầy, thì 
không có chỗ sinh.  

Lại nghĩ như vầy : Phàm phu không 
có trí huệ, chấp trước vào cái ta, thường 
cầu có, không, suy nghĩ bất chánh, khởi 
hạnh hư vọng, hành tà đạo, tạo tội, làm 
phước, làm bất động, tích tập tăng trưởng.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát nầy đang tu học Địa thứ sáu, Ngài 
quán sát mười pháp bình đẳng như đã nói ở trước rồi, biết 
được hành Bồ Tát đạo phải dùng tâm đại bi làm đầu, phải 
dùng tâm đại bi làm tăng thượng, phải dùng tâm đại bi để 
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viên mãn hết thảy hạnh Bồ Tát. Ngài quán sát tất cả hiện 
tượng sinh diệt của thế gian, lại nghĩ như vầy : Tất cả sinh 
vật trên thế gian (bao quát con người trong đó) tại sao lại 
có sinh có diệt ? Tại sao không thể nào chấm dứt sinh tử ? 
Đó đều do chấp trước vào chữ "Ta". "Tướng ta" nhìn 
không thấu, thì "thấy cái ta" không thể trừ được, "chấp cái 
ta" không thể nào lìa được, cho nên sinh tử không thể dứt 
được. Nếu như lìa khỏi được tướng ta, chấp cái ta, thì sinh 
tử sẽ dứt được. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : "Vì phàm phu 
chẳng có trí huệ, điên đảo ngu si, cho nên chấp vào cái ta. 
Do chấp trước mà sinh ra cống cao ngã mạn, luôn luôn 
dùng công phu trên pháp hữu vi, pháp vô vi, không sinh tư 
tưởng chánh đáng. Dùng vô minh làm nhân, cứ sinh ra tà 
tri tà kiến, làm những việc ác hư vọng, ba nghiệp chẳng 
thanh tịnh. Bàng môn tả đạo, thân đầy tội ác. Nhưng có lúc 
lại làm chút căn lành công đức. Do đó mà tội nghiệp thiện 
nghiệp xen tạp không rõ ràng, chẳng có định kiến. Như đây 
tạo nghiệp quá nhiều, không dễ thay đổi, thì trong nghiệp 
lực không thể chuyển động được. Làm tội ngày càng chồng 
chất, tăng trưởng không ngừng, một khi nghiệp nhân chín 
mùi, thì sẽ theo nghiệp thọ báo. 
 

 Ở trong các hạnh, trồng hạt giống 
tâm, hữu lậu có thủ lấy. Lại khởi cõi sau, 
sanh và lão tử. Do đó gọi nghiệp là ruộng, 
thức là hạt giống, vô minh đen tối che đậy, 
nước ái thấm nhuần, ngã mạn tưới nước, 
lưới chấp kiến tăng trưởng, sinh mầm 
danh sắc. Danh sắc tăng trưởng sinh ra 
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năm căn. Các căn tương đối sinh xúc, xúc 
đối sinh ra thọ, thọ rồi mong cầu sinh ra ái. 
Ái tăng trưởng sinh ra thủ, thủ tăng 
trưởng sinh ra hữu, hữu sinh rồi thì ở 
trong các cõi khởi thân năm uẩn gọi là 
sinh. Sinh rồi, suy biến là già, cuối cùng là 
chết. Khi già chết thì sinh các nhiệt não. Vì 
nhiệt não nên ưu sầu bi ai các khổ đều tụ 
tập. 
 

 Ở trong các nghiệp hạnh tất cả thiện ác hỗn hợp, thì 
ở trong ruộng tâm thức trồng xuống hạt giống sinh tử lưu 
chuyển. "Hạt giống" nầy là "nhân" của hữu lậu; có "nhân" 
nầy rồi, thì sinh ra "chấp thủ". Có "chấp thủ", thì sẽ sinh ra 
"cõi sau", bèn có "đời sau". Do "đời sau" nên có "già chết". 
Tạo nghiệp cũng giống như một thửa ruộng. Nhân thiện ác 
thu ở trong ruộng bát thức, tức là hạt giống. Vô minh che 
lấp hạt giống nghiệp ruộng. "Ái" giống như nước phân, 
thấm nhuần từ từ những hạt giống chấp thủ, hữu, sinh, già, 
chết. Dùng "ngã mạn" để tưới bón nghiệp ruộng, thức 
giống. Tà kiến như tấm lưới, che đậy những hạt giống 
nghiệp, khiến cho nó ngày càng tăng trưởng, bèn sinh ra 
mầm "danh sắc" – bào thai. Mầm danh sắc dần dần lớn lên, 
thì sinh ra "năm căn" - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. "Sinh căn" 
và "tánh căn" nầy tương đối, bèn sinh ra "xúc giác". Phản 
ứng của xúc giác là "lãnh thọ". Có cảm thọ rồi, bèn sinh ra 
tâm tham mong cầu – đây tức là biểu hiện của "ái". "Ái 
dục" một khi tăng trưởng, thì sinh ra ý niệm "thủ" lấy. 
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"Thủ" tăng cường, thì hình thành chiếm hữu dục; phàm 
những gì thấy được, một khi hoan hỉ thì muốn chiếm làm 
sở "hữu" của mình. Khi "hữu" thành thục, thì thành công 
đầy đủ thân "năm uẩn" ở trong sáu nẻo luân hồi, đó tức là 
"sinh". Sau khi "sinh" rồi, thì chẳng bao lâu sẽ biến thành 
"suy già". Cuối cùng, quy về cái chết. Khi lúc già chết, 
trăm cảm giao tập, người xả bỏ không được ái ; thương tiếc 
đồ vật, giống như mang đi không được. Ngàn vạn phiền 
não, ràng buộc tâm. Do những phiền não đó, khiến cho con 
người khi lâm chung thì tâm lo lắng, buồn khổ, bi ai .v.v... 
nhiều thứ nói không hết được, đều tụ tập lại với nhau. 
 

 Đó là do nhân duyên nên tập hợp, chứ 
chẳng có kẻ tập, nhậm vận mà diệt, cũng 
chẳng có kẻ diệt. Bồ Tát tuỳ thuận quán sát 
tướng duyên khởi như vậy. 
 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy lại nghĩ như 
vầy : Nơi đệ nhất nghĩa đế không thấu 
hiểu, nên gọi là vô minh. Làm những 
nghiệp quả là hành. Hành y chỉ vào sơ tâm 
là thức. Thức cùng sinh với bốn thủ uẩn là 
danh sắc. Danh sắc tăng trưởng là sáu xứ. 
Căn cảnh thức ba việc hoà hợp là xúc. Xúc 
cộng với sinh có thọ. Nơi thọ nhiễm trước 
là ái. Ái tăng trưởng là thủ. Thủ khởi lên 
nghiệp hữu lậu là hữu. Từ nghiệp khởi uẩn 
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là sinh. Uẩn chín mùi là già. Uẩn hoại là 
chết. Khi chết ly biệt, ngu mê tham ái, lòng 
phiền muộn là sầu. Khóc rơi lệ than thở là 
thán. Tại năm căn là khổ. Tại ý tưởng là 
ưu. Ưu khổ chuyển nhiều thành não.  

Như vậy chỉ có cây khổ tăng trưởng. 
Không ta, không của ta, không kẻ làm, 
không kẻ thọ. Lại nghĩ như vầy : Nếu có kẻ 
làm, thì có làm việc. Nếu không kẻ làm, 
cũng không làm việc. Trong đệ nhất nghĩa 
đế đều bất khả đắc. 
 

 Do "nhiệt não ưu bi" đủ thứ nhân duyên, nên đã 
trồng xuống "đời sau". Tuy nhiên nói các khổ tích tập, 
nhưng không có một thật thể nào khiến cho nó tích tập, chỉ 
là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt. Vì hư vọng mới 
khiến cho con người sinh ra chấp trước. Cho nên nói : 
"Chẳng có một người nào tích tập, nó tự nhiên nhậm vận 
mà sinh ra, nhậm vận mà diệt đi. Tức chẳng có năng diệt, 
cũng chẳng có sở diệt. Chẳng có năng sinh, cũng chẳng có 
sở sinh. Bồ Tát tư duy quán sát như vậy, dùng trí huệ 
nghiên cứu những vấn đề nầy, tuỳ thuận cảnh giới quán sát 
tướng trạng của duyên khởi. Có thể kết luận rằng: Tất cả là 
hư vọng không thật, duyên khởi không tánh. Do đó:  

 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 
Cũng gọi là tên giả 
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Cũng gọi nghĩa trung đạo". 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hành Bồ Tát đạo, tích tập 
đủ thứ căn lành, Ngài lại suy gẫm như vầy : Phàm phu vì 
không minh bạch đệ nhất nghĩa đế - Pháp bốn đế, cho nên 
gọi là "vô minh". "Vô minh" tạo nghiệp, thọ quả báo, tức là 
"hành". "Hành" là y chỉ tâm niệm lúc ban đầu, đây tức là 
"thức". Với thức đồng sinh ra bốn thủ uẩn – 1. Vô minh. 2. 
Hành. 3. Thức. 4. Danh sắc, tức gọi là "danh sắc". Bốn thứ 
nầy đồng thời sinh ra. "Danh sắc" lớn dần, bèn có lục nhập 
- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Căn : Sáu căn còn gọi là lục 
xứ, còn gọi là lục nhập. Cảnh : Sáu trần, tức là tất cả sự 
tướng. Thức : Sáu thức, tâm phân biệt khởi lên đối với sự 
tướng. Ba dạng nầy hợp lại phát sinh ra một thứ tác dụng, 
tức là "xúc". Tự xúc xúc tha, xúc giác tướng sinh, thì phát 
sinh ra "thọ", là một sự cảm ứng tốt, xấu, tức là "thọ". 
Trong sự lãnh thọ, tâm sinh nhiễm ô và chấp trước, tức là 
một số người xem nặng "ái" của sinh mạng thứ hai. "Ái" 
đến cực điểm, thì sinh ra tâm "thủ", phải thủ lấy làm của 
riêng mình. Do đây mà sinh ra tâm chiếm lấy làm của 
riêng, bèn sinh ra "hữu". "Hữu" tức là nghiệp hữu lậu. Từ 
trong nghiệp hữu lậu sinh ra "sắc" uẩn, tức là "sinh", bèn 
có đời sau. Năm uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chín mùi 
rồi, tức là "già". Đến khi năm uẩn tan hoại, bốn đại - đất, 
nước, gió, lửa, đều phân tán, thì đến thời kỳ chết. Người 
ngu si hồ đồ, đến giờ phút cuối cùng vẫn tham luyến thân 
xác, mọi thứ xả bỏ không được, buông bỏ chẳng đặng. Vì 
tham luyến, nên trong tâm sinh ra phiền muộn, đây tức là 
"sầu". Khóc lóc chảy nước mắt, kêu la không ngừng gọi là 
"thán". Nói về năm căn thì cảm giác rất là thống khổ, nói 
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về tâm ý thì ưu bi khổ não vô hạn. Tình huống thảm thiết 
nầy, càng ngày càng thêm nhiều, đây tức là phiền não bi 
khổ. Tình hình nầy giống như một cây khổ, phía trước kết 
đầy quả khổ, ngày ngày tăng trưởng. Trong những quả khổ 
nầy, chẳng có phần nào là ta, cũng chẳng có phần nào là 
của ta. Chẳng có một người nào làm những chuyện nầy, 
cũng chẳng có một người nào thọ những chuyện nầy. Tất 
cả những gì hiện ra, đều là hư vọng không thật.  

Bồ Tát lại suy gẫm như vầy : Giả như có người làm 
những chuyện nầy, thì phải có những sự tướng làm hiện 
ra ; nhưng chỉ có khổ, lại chẳng có sự thật để chứng minh. 
Giả sử chẳng có người làm việc, thì đương nhiên chẳng có 
sự thật để biểu hiện. Đây gọi là khổ, ở trong đạo lý đệ nhất 
nghĩa đế đều là không, hư vọng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy lại nghĩ như 
vầy : Hết thảy ba cõi, chỉ là một tâm. Như 
Lai từ đây mà phân biệt diễn nói mười hai 
chi, đều nương vào một tâm như vậy mà 
lập. Tại sao vậy ? Vì tuỳ theo sự tham dục 
cùng sinh với tâm. Tâm là thức, sự là hành. 
Nơi hành mê hoặc là vô minh. Vô minh 
cùng sinh với tâm là danh sắc. Danh sắc 
tăng trưởng là sáu xứ. Sáu xứ ba phần hợp 
là xúc. Xúc cùng sinh là thọ. Thọ không 
nhàm đủ là ái. Ái nhiếp lấy không bỏ là 
thủ. Các chi đó sinh là hữu. Hữu khởi lên 
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gọi là sinh. Sinh chín mùi là lão. Lão hoại 
là tử. 
 

 Bồ Tát Kim Cang lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ 
căn lành, tại Địa thứ sáu - Hiện tiền địa, lại nghĩ như vầy : 
Hết thảy tất cả ba cõi – cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, đều do 
một tâm niệm mà tạo thành. Đức Phật đối với hết thảy 
chúng sinh trong ba cõi, phân môn biệt loại rất rõ ràng, giải 
thích mười hai thứ nhân duyên thành lập - đều nương vào 
một tâm niệm mới sinh ra, cũng là do một tâm niệm chi trì. 
"Một tâm đầy đủ mười pháp giới", tức là đạo lý nầy.  

Do một tâm niệm mà sinh ra đủ thứ nhân duyên, mà 
mỗi thứ lập thành danh tướng. Tại sao vậy ? Vì tuỳ theo sự 
tướng mà sinh ra tham dục. Tham dục cùng với tâm mới 
sinh ra "thức". "Thức" tức là "tâm", lại gọi là "hành". Một 
khi tâm niệm động tức là "thức", nó hay khởi dụng, có thể 
phân biệt sự vật. Sự tức là "hành", có hành vi biểu hiện cụ 
thể. Nơi "hành" mà mê hoặc thì chẳng có lý trí, đầu não 
không rõ ràng, làm ra sự việc điên đảo, không hợp với lý 
tánh. Vì mê hoặc nên chẳng có trí huệ, cho nên làm việc 
điên đảo, đây tức là "vô minh". "Vô minh" lại cùng với 
"tâm thức" sinh ra "danh sắc" – danh tự và nhan sắc, tức là 
ban đầu trồng xuống "bào thai". "Danh sắc ngày càng lớn 
dần, bèn sinh ra "sáu xứ" - còn gọi là sáu căn, hoặc là lục 
nhập - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu xứ phân làm ba phần 
– 1. Sáu xứ. 2. Sáu cảnh còn gọi là sáu trần. 3. Sáu thức. 
Nương vào căn, biết cảnh, chạy theo sự phân biệt của ý 
thức. Ba thứ nầy hợp lại với nhau thành "xúc". Ba cái mà 
thiếu một thì không thể cùng sinh, vì "xúc" là có sự phân 
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biệt, có cảm giác. "Xúc" với "xúc" tương đối - tự xúc, tha 
xúc, tự tha xúc, do đó sinh ra "thọ", tức là "lãnh thọ" hoặc 
gọi là "lãnh nạp". Trong sự "lãnh thọ", có cảm giác tốt xấu, 
bèn sinh ra tâm tham, thọ thọ không ngừng. Sự tham lãnh 
thọ nầy chẳng có lúc nào nhàm đủ, ở trong đó bèn biến 
thành "ái". Do "ái" mà có "ái dục sinh ra", hy vọng sở ái 
vĩnh viễn tồn tại không mất. Một khi không hoan hỉ nữa thì 
"ghét muốn nó chết đi", vĩnh viễn tiêu diệt. Ái bao nhiêu 
thì hận bấy nhiêu. Do đó buông bỏ chẳng đặng, nhìn không 
thấu, thì làm sao được tự tại ? Do "ái" nhiếp lấy không bỏ, 
bèn quyết định lấy cho được, do đó bèn sinh ra "hữu". Hữu 
nầy tức là hữu lậu. "Hữu lậu tạo ra nghiệp, nghiệp nầy bèn 
trồng xuống nhân đời sau. Nhân nầy giống như một hạt 
giống. Hạt giống chín mùi sinh lên, thì gọi là "sinh". "Sinh" 
ra rồi, càng ngày càng lớn lên chín mùi thì "già" đi. Già rồi 
thì bắt đầu thối hoá biến hoại, trước hết năm uẩn đều sinh 
ra bệnh tật, mất đi tác dụng. Bốn đại cũng dần dần phân 
hoá, cuối cùng tiêu tan. Bốn đại quy về không, thì thân thể 
sẽ "chết" đi. 
 

 Phật tử ! Trong đó vô minh có hai thứ 
nghiệp : Một là khiến cho chúng sinh mê 
nơi sở duyên. Hai là cùng với hành làm 
sinh ra nhân. Hành cũng có hai thứ 
nghiệp : Một là hay sinh báo vị lai. Hai là 
cùng với thức làm sinh ra nhân. Thức cũng 
có hai thứ nghiệp : Một là khiến cho các 
hữu tương tục. Hai là cùng với danh sắc 
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làm sinh ra nhân. Danh sắc cũng có hai thứ 
nghiệp : Một là hổ tương trợ thành. Hai là 
cùng với sáu xứ làm sinh ra nhân. Sáu xứ 
cũng có hai thứ nghiệp : Một là mỗi thứ 
đều thủ lấy cảnh giới. Hai là cùng với xúc 
làm sinh ra nhân. Xúc cũng có hai thứ 
nghiệp : Một là hay xúc sở duyên. Hai là 
cùng với thọ làm sinh ra nhân. Thọ cũng có 
hai thứ nghiệp : Một là hay lãnh thọ 
thương ghét các sự việc. Hai là cùng với ái 
làm sinh ra nhân. Ái cũng có hai thứ 
nghiệp : Một là nhiễm trước việc đáng ưa 
thích. Hai là cùng với thủ làm sinh ra 
nhân. Thủ cũng có hai thứ nghiệp : Một là 
khiến các phiền não tương tục. Hai là cùng 
với hữu làm sinh ra nhân. Hữu cũng có hai 
thứ nghiệp : Một là hay khiến sinh ở trong 
các cõi khác. Hai là cùng với sinh làm sinh 
ra nhân. Sinh cũng có hai thứ nghiệp : Một 
là hay khởi các uẩn. Hai là cùng với già 
làm sinh ra nhân. Già cũng có hai thứ 
nghiệp : Một là khiến các căn biến đổi. Hai 
là cùng với chết làm sinh ra nhân. Chết 
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cũng có hai thứ nghiệp : Một là hay hoại 
các hành. Hai là không giác biết, cho nên 
liên tục không ngừng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị Phật 
tử ! Ở trong mười hai nhân duyên, "Vô minh" tạo thành có 
hai thứ nghiệp quả chủ yếu : Một là nó khiến cho chúng 
sinh mê nơi cảnh giới nương tựa. Phàm là những cảnh giới 
tiếp xúc, đều không nhận thức được nhân duyên rõ ràng, 
không hiểu thế nào đối mặt với hiện thực, do đó mà mê 
hoặc điên đảo hồ đồ. Thứ hai là do "vô minh", không trí 
huệ, làm việc hồ đồ, những gì làm đều trở thành nhân tố 
sinh khởi "hành". "Hành" cũng có hai thứ nghiệp : Một là 
có thể sinh ra quả báu thọ vị lai, do "hành" mà có thể tạo ra 
các thứ nghiệp, tạo nghiệp thì phải thọ báo. Hai là làm 
nhân tố "thức" sinh khởi. "Thức" cũng có hai thứ nghiệp : 
Một là có thể khiến "hữu" tác nghiệp liên tục không ngừng. 
Hai là làm nhân tố sinh khởi ra "danh sắc". "Danh sắc" 
cũng có hai thứ nghiệp : Một là có thể trợ giúp nghiệp khác 
thành lập. Hai là làm ra nhân tố sinh khởi "sáu xứ". "Sáu 
xứ" cũng có hai thứ nghiệp : Một là "sáu xứ" đều giữ lấy 
cảnh giới của nó. Hai là làm thành nhân tố sinh khởi "xúc". 
Nếu chẳng có "sáu xứ", thì không thể có "xúc" sinh khởi, 
cho nên nói "sáu xứ" hạt giống của "xúc". "Xúc trần" cũng 
có hai thứ cảnh giới : Một là xúc trần năng "xúc" sở duyên. 
Hai là làm "lãnh thọ" sinh khởi hạt giống. "Thọ" cũng có 
hai thứ nghiệp quả : Một là có thể lãnh thọ đủ thứ sự vật tốt 
xấu. Hai là thành hạt giống sinh khởi "ái". "Ái"cũng có hai 
thứ nghiệp quả : Một là đối với cảnh giới sự tướng thấy 
được, sinh khởi tâm tham ái, do đó mà mất đi lý trí, mê hồ 
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nhiễm trước không thể tự giác tự cứu, cho rằng "ái" mới là 
mục tiêu họ đáng truy cầu, là một bảo bối duy nhất. Hai là 
do nhiễm trước "ái", mà sinh ra tâm thủ lấy ích kỷ, tâm 
chiếm đoạt, do đó trồng xuống nhân duyên sinh ra "thủ". 
"Thủ" cũng có hai thứ nghiệp : Một là khiến cho chúng 
sinh có tâm được mất, giữ lấy được thì sinh ra tâm hoan hỉ, 
giữ lấy không được thì sinh ra tâm phiền não, do phiền não 
đó mà vĩnh viễn liên tục không thể dứt trừ. Hai là lại làm ra 
nhân duyên sinh khởi "hữu", "hữu" tức là hạt giống hữu 
lậu. Hạt giống hữu lậu sinh ra gốc mầm "hữu", trở thành 
"hữu chi". "Hữu lậu" tức là nghiệp không thanh tịnh, thứ 
nghiệp nầy làm cho con người rớt vào vào ba cõi, hoặc 
những cõi khác. "Hữu" và "lậu" là hai thứ không lìa khỏi, 
"hữu" tức là "đời sau". "Hữu" cũng có hai thứ nghiệp : Một 
là hay khiến cho chúng sinh thọ sinh trong những cõi khác 
- lục đạo hoặc sáu nẻo. Hai là làm thành nhân tố sinh khởi 
"đời sau". "Sinh" cũng có hai thứ nghiệp báo : Một là hay 
sinh ra "năm uẩn". Hai là làm hạt giống sinh khởi "lão". 
Sinh ra rồi thì nhất định sẽ già đi. "Lão" cũng có hai thứ 
nghiệp quả : Một là hay khiến cho các căn suy yếu, tướng 
mạo biến thành xấu xí, da nhăn tóc bạc, đó là hiện tượng 
các căn biến đổi. Hai là làm nhân tố sinh sinh khởi "tử". 
"Tử" cũng có hai thứ nghiệp quả : Một là hay phá hoại lý 
tưởng của con người, trở ngại tất cả mọi việc con người 
đang làm. Hai là do ở trong "vô minh" hôn mê không giác, 
sinh sinh tử tử, tuần hoàn liên tục, cuối rồi lại bắt đầu, 
không thể dứt được sinh tử. 
 

 Phật tử ! Trong đây vô minh duyên 
hành, cho đến sinh duyên lão tử, do vô 
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minh cho đến sinh làm duyên, nên khiến 
hành cho đến lão tử trợ giúp hình thành 
không dứt. Vô minh diệt thì hành diệt, cho 
đến sinh diệt thì lão tử diệt. Do vô minh 
cho đến sinh không làm duyên, nên khiến 
cho các hành, cho đến lão tử đoạn diệt 
không trợ giúp hình thành. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ở trong mười hai nhân duyên, từ "vô minh" mà 
nói. Do "vô minh" mới sinh ra "hành". "Hành" lại tiếp tục 
sinh ra các nhân duyên sau, cho đến "lão, tử", cuối cùng rồi 
lại bắt đầu tuần hoàn không dứt. Cho nên đều nói là do "vô 
minh" mới dẫn đến "sinh". Do "vô minh" làm duyên cho 
đến "sinh", khiến cho "hành" đến "lão tử" tiếp tục không 
ngừng, trợ giúp lẫn nhau, từ trên xuống dưới thành mười 
hai nhân duyên. Nếu "vô minh" diệt trừ rồi, thì "hành" 
cũng sẽ diệt, cho đến "sinh, lão, tử" cũng đều diệt trừ hết. 
Là do nguyên nhân gì ? Vì chẳng còn "vô minh" thì chẳng 
còn hạt giống, thì các nhân duyên ở sau không thể nào sinh 
khởi, mất đi căn cứ liên quan trước sau với nhau. "Hành" 
đến "lão tử" đều dứt trừ, thì không thể hổ tương trợ giúp 
tương tục trợ thành. 
 

 Phật tử ! Trong đây vô minh ái thủ 
không dứt là phiền não đạo. Hành và hữu 
không dứt là nghiệp đạo. Các phần khác 
không dứt là khổ đạo. Tiền tế hậu tế phân 
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biệt diệt thì tam đạo dứt. Như vậy ba 
nghiệp lìa ngã, ngã sở, chỉ có sinh diệt 
giống như bó lau. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nếu không thể đoạn trừ "vô minh, ái và thủ" 
trong mười hai nhân duyên, thì đây tức là hoặc nghiệp, sẽ 
trở thành phiền não. Nếu như không thể đoạn trừ "hành và 
hữu", thì sẽ trở thành gốc rễ của nghiệp. Còn các nhân 
duyên khác không thể đoạn trừ, thì sẽ trở thành nhân tố của 
khổ. Còn nếu có thể ở trong đời trước và đời sau, phân biệt 
thảy đều diệt trừ những nhân duyên nầy, thì có thể đoạn trừ 
được ba thứ nguồn gốc căn bản. Lúc đó tam đạo - phiền 
não đạo, nghiệp đạo, khổ đạo, sẽ lìa khỏi (ngã và ngã sở). 
Nghĩa là nói : Ở trong tam đạo vốn chẳng có ngã và ngã sở. 
Sinh diệt nhân quả giống như bó cỏ lau, nó là hai rễ đều 
sinh, hổ tương nương lập với nhau, không thể độc thành. 
Tam đạo lìa khỏi ngã và ngã sở thì sinh diệt tự nhiên sẽ 
dứt. 
 

 Lại nữa, vô minh duyên hành là quán 
quá khứ. Thức cho đến thọ là quán hiện 
tại. Ái cho đến hữu là quán vị lai. Từ đây 
về sau triển chuyển liên tục. 
 

 Lại nói : Ý nghĩa "Vô minh duyên hành" là quán 
nhân tạo ra quá khứ. "Thức cho đến thọ" là quán hiện tại 
tất cả đều do nghiệp quá khứ tạo ra. "Ái cho đến hữu" là 
quán nhân của vị lai mà đắc được quả vị lai. Từ đây về sau 
triển chuyển liên tục. 
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 Vô minh diệt thì hành diệt là quán đối 
đãi đoạn diệt. Lại nữa, mười hai chi đều có 
ba khổ. Trong đó vô minh hành, cho đến 
sáu xứ là hành khổ. Xúc thọ là khổ khổ. 
Còn những cái khác là hoại khổ. Vô minh 
diệt thì hành diệt, là ba khổ dứt. 
 

 "Vô minh" diệt, thì "hành" diệt. Đây là nói về diệt, là 
một thứ đối đãi. Lại nữa, "hữu" trong mười hai nhân 
duyên, còn gọi là "ba khổ". Trong đó "vô minh hành cho 
đến sáu xứ", là "hành khổ". "Xúc và thọ" là khổ trong sự 
khổ. Còn những chi khác là "hoại khổ". Vô minh diệt thì 
hành không thể sinh ra, tức cũng diệt luôn, những chi sau 
càng không thể nào sinh ra, cho nên ba khổ thảy đều diệt 
hết. 
 

 Lại nữa, vô minh duyên hành, vô minh 
nhân duyên sinh ra các hành. Vô minh diệt 
thì hành diệt, không có vô minh thì các 
hành cũng không, những cái khác cũng 
như vậy. 
 

 Lại nói tại sao "vô minh" có thể sinh ra "hành" ? Vì 
"vô minh" là không có trí huệ, hồ đồ không minh bạch 
chánh tà thị phi, do đó mà sinh ra rất nhiều tà tri tà kiến, 
khởi hoặc tạo nghiệp, do nó mà sinh ra "hành" và những 
nhân duyên khác. Nếu "vô minh" diệt thì "hành" diệt. Vì 
chẳng còn "vô minh", nên những nhân duyên khác cũng 
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không cách nào sinh khởi, đây tức là đạo lý "vô minh diệt, 
hành diệt cho đến sinh lão tử diệt.    
 

 Lại nữa, vô minh duyên hành là sinh 
trói buộc. Vô minh diệt thì hành diệt, là 
diệt trói buộc. Những cái khác cũng như 
vậy.  

Lại nữa, vô minh duyên hành là tuỳ 
thuận vô sở hữu quán. Vô minh diệt thì 
hành diệt, là tuỳ thuận tận diệt quán, 
những cái khác cũng như vậy. 
 

 Lại nói về ý nghĩa "vô minh duyên hành", tức giống 
như dùng một sợi dây thừng, trói buộc con người lại, khiến 
cho không được tự do. Ý nghĩa "Vô minh diệt thì hành 
diệt" : Giống như chặt đứt sợi dây thừng, thì cởi trói, mà 
được tự do. Cũng không còn những cái khác trói buộc nữa. 
Lại nói một cách khác : Nghĩa là căn cứ nghiên cứu kết 
luận, quán sát kỹ càng cảnh giới thật tế, tuỳ thuận đạo lý 
chân thật, biết tất cả đều là không chẳng chỗ có, đây là vô 
sở hữu quán. Biết tất cả đều không chẳng chỗ có, "vô 
minh" diệt rồi, thì "hành" cũng diệt. Đây là trải qua sự 
nghiên cứu, tuỳ thuận sự quán sát mà biết tất cả đều là 
không, cho nên đoạn diệt – đây là tận diệt quán. Các thứ 
nhân duyên sau nương đạo lý nầy, đều đắc được câu trả lời, 
tất cả đều là không huyễn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát quán nghịch 
thuận mười thứ duyên khởi như vậy. Đó là 
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vì hữu chi tương tục, vì nhất tâm nhiếp trì, 
vì tự nghiệp khác biệt, vì chẳng bỏ lìa 
nhau, vì tam đạo không dứt, vì quán quá 
khứ hiện tại vị lai, vì ba khổ tụ tập, vì nhân 
duyên sinh diệt, vì sinh diệt trói buộc, vì vô 
sở hữu tận quán. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bồ Tát đi ngược trở lại như vậy, quán sát 
chân chánh, quán sát ngược lại, quán sát nguyên nhân 
mười hai nhân duyên sinh khởi, nương vào đạo lý gì mà 
tiếp nối không dứt ? Bồ Tát đắc được câu trả lời là :  
 1. Chi "hữu" trong mười hai nhân duyên là hữu lậu, 
hay tạo đủ thứ nghiệp ác. Nghiệp nhân tức là hạt giống của 
đời sau, do đó mà tiếp nối không dứt. 
 2. Mười hai nhân duyên đều nương vào tâm mà khởi, 
không lìa một tâm, được một tâm nhiếp lấy. 
 3. Nghiệp của mỗi người tạo ra, đều khác nhau. 
 4. Những nghiệp đó không dễ gì bỏ lìa, vì buông 
chẳng đặng, tức là chướng ngại. 
 5. Ba thứ đạo - phiền não đạo, nghiệp đạo, khổ đạo, 
đều không dễ gì đoạn diệt sạch hết. 
 6. Quán quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, vị 
lai vẫn như vậy, nhân quả ba đời biết không thể dứt. 
 7. Ba khổ ngày càng tích luỹ, không dễ hết được. 
 8. Đủ thứ nhân quả, tạo thành sinh diệt không dứt. 
 9. Sinh diệt như bị trói buộc, không thể giải thoát 
được. 
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 10. Tất cả không chẳng chỗ có. Quán sâu như vậy, 
Bồ Tát biết pháp thế gian không trái với pháp xuất thế. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng mười thứ 
tướng quán các duyên khởi như vậy, biết 
không có cái ta, không người, không thọ 
mạng, tự tánh không, không người làm, 
không người thọ, liền được môn giải thoát 
không hiện tiền. Quán các chi hữu, đều tự 
tánh diệt, rốt ráo giải thoát, chẳng có chút 
pháp tướng sinh, liền đắc được giải thoát 
môn vô tướng hiện tiền.  

Như vậy vào không vô tướng rồi, 
không có nguyện cầu, chỉ trừ đại bi làm 
đầu, giáo hoá chúng sinh. Liền đắc được 
môn giải thoát vô nguyện hiện tiền. Bồ Tát 
tu ba môn giải thoát như vậy, lìa nghĩ 
tưởng cái ta đó, lìa nghĩ tưởng người làm, 
người thọ, lìa nghĩ tưởng có và không. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bồ Tát Địa thứ sáu tu hành Bồ Tát đạo tích 
tập đủ thứ căn lành, Ngài căn cứ vào mười phương pháp 
như đã nói ở trên, quán tưởng duyên khởi của mười hai thứ 
nhân duyên. Ngài biết trong tất cả sự vật, đều chẳng có "cái 
ta" tồn tại, đây là không ta ; cũng chẳng có "người" khác 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  355 
 
tồn tại, cũng chẳng tồn tại "thọ mạng". Đây là chúng sinh 
không, tự tánh của nó vốn không, chẳng có bản thể. Tức 
chẳng có người làm, cũng chẳng có người thọ. Quán sát 
như vậy, bèn chứng được pháp môn giải thoát không, thấu 
rõ các pháp không tướng. Ý nghĩa hiện tiền là nói trí và 
cảnh đều đến được chỗ sâu xa. Lại quán tất cả duyên khởi 
của "hữu", tự tánh của nó vốn là vắng lặng, vốn chẳng có 
sự trói buộc, vốn là giải thoát, cũng chẳng sinh ra một chút 
pháp tướng nào. Quán sát như vậy, lập tức chứng được 
pháp môn một tướng vô tướng. Năng sở đều vắng lặng, thì 
vô tướng hiện tiền. Quán tưởng như vậy rồi, từ không mà 
vào giả, minh bạch tất cả tướng cũng đều là giả, liền giác 
ngộ thêm. Gì cũng chẳng có, thì không cầu, cũng không 
nguyện, tất cả vọng tưởng đều tiêu mất, huyễn hoá. Chỉ có 
một tâm đại bi mới là chân thật, quan trọng bậc nhất. Có 
tâm đại bi, mới có thể giáo hoá chúng sinh, độ chúng sinh 
trong sự khổ nạn, lợi ích chúng sinh. Đắc được sự giác ngộ 
nầy, lập tức chứng được pháp môn giải thoát không, vô 
tướng, vô nguyện, hiện tiền. Bồ Tát suy gẫm thâm trầm 
như vậy, quán sát kỹ càng, tinh chuyên tu học, chuyên tâm 
nghiên cứu ba môn giải thoát ở trên – môn giải thoát 
không, môn giải thoát tướng, môn giải thoát nguyện. Suy 
gẫm lìa khỏi không người không ta, ta người đều không 
còn nữa. Suy gẫm lìa khỏi người làm, người thọ, năng sở 
cả hai đều không. Suy gẫm lìa khỏi có và không, đến được 
cảnh giới chân không. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy đại bi càng 
tăng thêm, tinh chuyên tu tập, vì chưa mãn 
pháp bồ đề phần, nên khiến cho viên mãn. 
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Bèn nghĩ rằng : Tất cả hữu vi, có hoà hợp 
thì chuyển, không hoà hợp thì không 
chuyển. Duyên tập thì chuyển, duyên 
không tập thì không chuyển. Tôi biết pháp 
hữu vi nhiều các hoạ hoạn như vậy, phải 
dứt nhân duyên hoà hợp nầy. Nhưng vì 
thành tựu chúng sinh, nên cũng không rốt 
ráo diệt các hành. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát chứng được Địa thứ sáu nầy, vì tỏ 
ngộ ba pháp môn giải thoát, biết được sự quan trọng của 
tâm đại bi, thường thường dũng mãnh tinh tấn tu học, thì 
tâm đại bi ngày càng tăng trưởng. Ngoài nguyên nhân Bồ 
Tát siêng tu những pháp môn nầy, vẫn là do Ngài tu học bồ 
đề giác đạo chưa được viên mãn, cho nên hy vọng muốn 
sớm được viên mãn đầy đủ. Do đó, Bồ Tát nghĩ như vầy : 
Tất cả pháp hữu vi đều do nghiệp hoặc hoà hợp với nhau 
mới sinh khởi, như vô minh duyên hành. Có hoà hợp thì 
tiếp nối không dứt. Không hoà hợp thì không thể nối tiếp 
không dứt. Do duyên đầy đủ không thiếu, nên khởi tác 
dụng, nối tiếp không dứt. Nhân duyên không đầy đủ thì sẽ 
không sinh khởi tác dụng, không thể nối tiếp không dứt. 
Giả xử tuy nhiên có hành, mà không có ái để thấm nhuần 
nó, thì không thể sinh khởi các nhân duyên sau. Hiện tại 
Bồ Tát biết tất cả nhân duyên hoà hợp sinh ra pháp, đưa 
đến rất nhiều phiền não và tai nạn, khiến cho con người 
thường gặp những chuyện không như ý, do đó phải dứt trừ 
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nhân duyên hoà hợp, sau đó giáo hoá chúng sinh, thành tựu 
chúng sinh, bất tất phải hoàn toàn diệt sạch hết. Vẫn ở 
trong tất cả các pháp lưu lại một chút khuyết giận, để thích 
ứng với căn cơ của chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát quán sát pháp hữu vi 
nhiều các lỗi ác như vậy, chẳng có tự tánh 
không sinh không diệt, mà luôn khởi đại bi 
không bỏ chúng sinh, liền đắc được Bát 
Nhã Ba La Mật hiện tiền, tên là Vô chướng 
ngại trí quang minh. Thành tựu trí quang 
minh như vậy rồi, tuy tu tập bồ đề phần 
nhân duyên, mà không trụ trong pháp hữu 
vi. Tuy quán pháp hữu vi tự tánh vắng 
lặng, cũng không trụ trong vắng lặng, vì 
pháp bồ đề phần chưa viên mãn. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát hiện tiền địa quán sát nhân duyên hoà 
hợp sinh ra của pháp hữu vi như vậy, minh bạch nó có rất 
nhiều khuyết điểm, có thể tạo thành rất nhiều lỗi ác, khiến 
cho con người buồn rầu hoạ hoạn không ngừng. Pháp hữu 
vi nầy vốn chẳng có tự tánh, dùng vọng sinh vọng, dùng lỗi 
ác sinh lỗi ác. Nó vốn chẳng có tự thể, cho nên không sinh 
không diệt. Tuy nhiên Bồ Tát quán tất cả các pháp như đây 
không hợp đạo lý, nhưng mà Ngài vẫn thường sinh khởi 
tâm đại bi cứu hộ chúng sinh, không nhẫn bỏ chúng sinh 
đáng thương xót. Do đó, Ngài liền đắc được đại trí huệ, và 
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chứng được hữu vi Niết Bàn bình đẳng hiện tiền. Tên của 
Bát nhã nầy gọi là "Vô chướng ngại đại quang minh". Bồ 
Tát thành tựu đại trí huệ nầy rồi, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục 
tu học nhân duyên của bồ đề giác đạo, nhưng Ngài chẳng 
vì sự mà mất lý, chấp trước vào pháp hữu vi, mà là biết 
hữu vi mà chẳng vi. Tuy nhiên Ngài quán sát biết rõ pháp 
hữu vi chẳng có bản thể, tự tánh là vắng lặng, nhưng Ngài 
thấy lý không hoại sự, không trụ ở trong pháp vắng lặng, vì 
pháp giác đạo mà Ngài tu chưa được viên mãn, cho nên 
Ngài không trụ nơi có, cũng chẳng trụ nơi không. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Hiện Tiền địa 
nầy, vào được không tam muội, tự tánh 
không tam muội, đệ nhất nghĩa không tam 
muội, đệ nhất không tam muội, đại không 
tam muội, hợp không tam muội, khởi 
không tam muội, như thật chẳng phân biệt 
không tam muội, chẳng xả lìa không tam 
muội, lìa chẳng lìa không tam muội. Bồ Tát 
nầy đắc được mười tam muội không như 
vậy làm đầu, trăm ngàn không tam muội 
thảy đều hiện tiền. Mười vô tướng, mười vô 
nguyện môn tam muội như vậy làm đầu, 
trăm ngàn vô tướng vô nguyện môn tam 
muội thảy đều hiện tiền. 
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 Bồ Tát chẳng trụ không, chẳng trụ có. Nếu như chấp 
vào không, thì không thể tu hành tiến về trước được, phạm 
vào nhị thừa trung đạo tự hoá, được ít cho là đủ, vướng vào 
mao bệnh mê hoặc bởi không. Giả như chấp vào có, thì 
chấp trước vào người, chấp trước vào pháp. Cho nên Bồ 
Tát chẳng chấp vào không, cũng chẳng chấp vào có, 
"người, pháp" cả hai đều vong mất, chẳng chấp vào "có, 
không". Do công đức trợ đạo chưa đầy đủ, còn phải siêng 
tu, lục độ vạn hạnh, hành sở vô sự.  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ tại hiện tiền địa, Ngài siêng tu lục 
độ vạn hạnh và pháp môn hiện tiền địa, thì Ngài chứng 
được : 
 1. Thật không, tức là "vào không", cho nên Ngài vào 
được không tam muội – chánh định, lìa khỏi "có". Tam 
muội nầy chẳng chấp vào tất cả pháp hữu vi. 
 2. Tự tánh không, tức là không tánh. Tự tánh vốn là 
không, chẳng rời vào "không", cũng chẳng rơi vào "có". Bồ 
Tát cũng chứng được chánh định tự tánh không, tức là 
"pháp không". 
 3. Đệ nhất nghĩa không tam muội, tức là hiểu rõ đệ 
nhất nghĩa đế, chẳng chấp vào đệ nhất nghĩa. 
 4. Đệ nhất không tức so với đệ nhất nghĩa "không" 
càng tiến thêm một bước, tức chẳng rơi vào "không", cũng 
chẳng rơi vào "có", "không, có" chẳng hai, vào tam muội 
nầy, thì tất cả đều chẳng chấp trước nữa. Đây là chánh định 
không chẳng chỗ không.  
 5. Đại không là chánh định lớn mà không ngoài, nhỏ 
mà không ở trong. 
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 6. Hợp không tam muội, còn gọi là chánh định Bát 
nhã ba la mật. Hợp tức là hợp không chỗ hợp, trong ngoài 
đều không. 
 7. Khởi không tam muội tức là chánh định khởi 
chẳng chỗ khởi. 
 8. Như thật tam muội là chánh định chân thật lý thể, 
chẳng có mọi sự phân biệt về "không". 
 9. Chẳng xả lìa tam muội, tức là chánh định lìa 
chẳng chỗ lìa. 
 10. Lìa chẳng lìa tam muội tức là không chẳng chỗ 
"không". Lìa với chẳng lìa đều chẳng chỗ có. Bồ Tát địa 
thứ sáu, Ngài chứng được mười thứ chánh định chánh thọ 
nầy, nhận thức được quyết thật về "không" chẳng lay động, 
lãnh hội được diệu lý không. Lại dùng mười thứ pháp môn 
tam muội vô tướng vô nguyện làm chỗ nương tựa hướng 
về, do đó, trăm ngàn thứ pháp môn không vô tướng vô 
nguyện, tự nhiên đều hiển hiện đắc được. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ hiện tiền địa nầy, 
lại càng tu tập đầy đủ tâm không thể hoại, 
tâm quyết định, tâm thuần thiện, tâm thâm 
sâu, tâm không thối chuyển, tâm không 
dừng nghỉ, tâm rộng lớn, tâm không bờ 
mé, tâm cầu trí, tâm phương tiện huệ 
tương ưng, thảy đều viên mãn. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ tại địa thứ sáu - Hiện Tiền địa, thì 
Ngài đặc biệt lưu ý tu tập trí vĩnh viễn không thể hoại mất, 
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tâm đại bi, thì có thể diệt trừ chướng ngại của sự tu hành, 
sớm được quả vị viên mãn. Trước hết Ngài đối với niềm tin 
có sự quyết định vững chắc. Thứ hai là công phu tu hành 
phải chú ý về tâm điều hoà nhu nhẫn. Thứ ba không trụ vào 
niệm ác, chẳng sợ ngoại đạo, có trí huệ Bát nhã thâm sâu. 
Thứ tư tâm bồ đề chẳng thối về nhị thừa. Thứ năm là phải 
có tâm lúc nào cũng tinh tấn, không mệt mỏi. Thứ sáu là 
phải có tâm rộng lớn vô lượng, chẳng có sự phân biệt "ta 
người". Thứ bảy là phải có tâm lợi ích chúng sinh, không 
chấp vào bờ mé. Thứ tám là phải có tâm cầu trí huệ vô 
thượng. Thứ chín là phải có trí huệ phương tiện khéo léo, 
giáo hoá chúng sinh, và tất cả mọi việc đều tuỳ thuận thích 
nghi tương ưng. Thứ mười có mười thứ tâm đại đạo bi trí 
như ở trên đã nói, thì đạo quả tu tập sẽ được đầy đủ thành 
tựu viên mãn. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát dùng mười thứ tâm 
nầy, tuỳ thuận Phật bồ đề, chẳng sợ dị 
luận, vào các trí địa. Lìa đạo nhị thừa, 
hướng về Phật trí. Các ma phiền não, 
không thể nào trở ngại phá hoại được. Trụ 
nơi trí huệ quang minh của Bồ Tát, ở trong 
pháp không vô tướng vô nguyện, đều khéo 
tu tập. Phương tiện trí huệ luôn tương ưng 
với nhau. Pháp bồ đề phần thường thực 
hành không bỏ. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát Địa thứ sáu nầy đang tu tập, dùng 
mười thứ tâm trí huệ như đã nói ở trên, tuỳ thuận bồ đề 
giác đạo thâm nhập thú hướng, siêng tu tập mà được tự tại, 
do đó không sợ thiên ma ngoại đạo, và tất cả tà tri tà kiến 
của ngoại đạo luận sư nói. Bồ Tát chẳng những không bị 
ảnh hưởng chúng, mà còn có thể hàng phục được họ, sau 
đó một lòng thâm nhập vào trí địa của Phật. Bồ Tát minh 
bạch tôn chỉ thú hướng của hàng nhị thừa là không rốt ráo, 
cho nên Ngài xa lìa Thanh văn Duyên giác, tự biết siêng tu 
Phật trí. Ngài lại có thể đoạn trừ tất cả ma chướng, chướng 
ngại sự tu tập, như phiền não chướng, sở tri chướng .v.v... 
các loại ma chướng đó, cũng không thể dùng sức để phá 
hoại quyết tâm và sức trí huệ của Ngài được, vì Bồ Tát đã 
thấu rõ thâm sâu về chân lý pháp không. Bồ Tát thường trụ 
ở trong trí huệ, đối với không giải thoát môn, vô tướng giải 
thoát môn, vô nguyện giải thoát môn – ba thứ pháp môn 
nầy – Ngài đều hiểu được tu tập và ứng dụng như thế nào, 
mà không chấp trước vào ba cõi. Bồ Tát đắc được các thứ 
trí huệ phương tiện quyền xảo, và pháp môn tu tập. Pháp 
môn Bồ Tát giác đạo, cũng thường thường tu tập, chưa 
từng xả bỏ. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ trong Hiện tiền 
địa nầy, đắc được Bát Nhã Ba La Mật 
hạnh tăng thượng, đắc được tam minh lợi 
thuận nhẫn, vì ở nơi các pháp như thật 
tướng tuỳ thuận không trái. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy đang tu tập các thứ pháp môn 
trong Địa thứ sáu - Hiện tiền địa, Ngài tu đắc được thành 
quả trí huệ, đã đạt được trình độ bờ bên kia. Nhưng Ngài 
vẫn siêng tu tập không giải đãi, cho nên trí huệ quang minh 
của Ngài càng ngày càng tăng trưởng. Do đó Bát nhã hiện 
tiền, tất cả thuận nhẫn minh lợi. Ý nghĩa "thứ ba" : Ở trong 
tam phẩm nhẫn, dùng "thuận nhẫn minh lợi" làm tối 
thượng. Thuận nhẫn : ý niệm quyết định lý lẽ không di 
động, khoảng giữa từ Tứ địa đến Lục địa, thuận bồ đề đạo 
mà hướng về quả vị vô sinh pháp nhẫn. Minh lợi : Thần 
thông vô ngại các căn minh lợi, cùng với tất cả chân lý các 
pháp thật tướng, Bồ Tát đều thông đạt vô ngại. Ngài biết 
tùy thuận thật tướng để tu hành, quyết định không trái 
ngược. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Hiện tiền địa nầy 
rồi, do nhờ nguyện lực nên thấy được 
nhiều vị Phật. Thấy được nhiều trăm vị 
Phật, cho đến thấy được nhiều trăm ngàn 
ức Na do tha vị Phật. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ tại Hiện tiền địa, do nhờ đại 
nguyện của Ngài phát ra trong quá khứ, cho nên thấy được 
nhiều vị Phật. Tại sao một số người không thấy được 
Phật ? Vị trong đời quá khứ họ chẳng phát đại nguyện. Bồ 
Tát phát đại nguyện lực, cho nên Ngài có thể thấy được 
nhiều vị Phật, thấy được hàng trăm vị Phật, cho đến thấy 
được trăm ngàn ức Na do tha vị Phật. 
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 Đều dùng tâm rộng lớn, tâm thâm sâu, 
cúng dường cung kính, tôn trọng khen 
ngợi. Y phục thức ăn uống, toạ cụ thuốc 
thang, tất cả vật tư sanh, đều dâng lên cúng 
dường. Cũng đem cúng dường tất cả chúng 
Tăng. Đem căn lành hồi hướng về Vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. Ở chỗ các 
đức Phật cung kính nghe pháp, nghe rồi 
thọ trì, đắc được như thật tam muội, trí 
huệ quang minh. Tuỳ thuận tu hành, nhớ 
giữ không bỏ. Lại đắc được pháp tạng 
thâm sâu của chư Phật. 
 

 Bồ Tát thấy được các đức Phật rồi, Ngài liền dùng 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên, tâm thành thâm sâu không 
thể dò, dùng để cung kính cúng dường chư Phật, tôn trọng 
khen ngợi mười phương ba đời chư Phật. Lại đem y phục 
tốt đẹp nhất, thức ăn uống thượng hạng, toạ cụ, thuốc 
thang, tất cả vật tư sanh thường dùng hằng ngày, cung kính 
dâng lên cúng dường mười phương ba đời chư Phật, cũng 
đem những đồ vật đó cung kính dâng lên cúng dường mười 
phương chư hiền Thánh Tăng. Đem các thứ căn lành cung 
kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, hồi hướng về quả vị 
Phật Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do công đức đó, 
Bồ Tát thấy được vô số chư Phật như đã nói ở trên, đắc 
được sự thành tựu như vậy. Vị Bồ Tát địa thứ sáu nầy, 
Ngài ở tại đạo tràng của mười phương chư Phật, thân, tâm, 
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ý, kiền thành tụ tinh hội thần lắng nghe Phật pháp. Nghe 
rồi, Ngài nhất định y giáo phụng hành. Thọ nơi tâm, hành 
nơi thân, cho nên đắc được chánh định chánh thọ chân thật, 
mà hiển ra trí huệ quang minh vốn có. Ngài thuận theo trí 
huệ, tu hành các pháp môn, suy gẫm ghi nhớ không quên. 
Thành khẩn siêng tu Phật pháp như vậy, cho nên được chư 
Phật hộ niệm, cũng đắc được pháp tạng thâm sâu vi diệu 
của chư Phật. 
  

 Trải qua trăm kiếp, ngàn kiếp, cho 
đến vô lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, 
hết thảy căn lành càng thêm sáng tịnh. Ví 
như vàng thật, dùng báu tỳ lưu ly mài dũa, 
thì càng thêm sáng tịnh. 
 

 Bồ Tát siêng năng tu hành, trải qua trăm kiếp, ngàn 
kiếp, cho đến vô lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, căn 
lành của Ngài tích tụ, càng thêm sáng lạng, càng thanh tịnh 
hơn. Đây cũng giống như luyện vàng thật, dùng đá báu tỳ 
lưu ly mài dũa nhiều lần, thì khiến cho vàng càng sáng 
lạng, càng thanh tịnh. Công phu tu hành của Bồ Tát Hiện 
Tiền địa, căn lành tích tập, giống như vàng thật, cũng từng 
kiếp từng kiếp đầy đủ viên mãn. 
 

 Hết thảy căn lành của Bồ Tát địa nầy 
cũng lại như vậy. Dùng phương tiện huệ 
theo dõi quán sát, càng thêm sáng tịnh. Lại 
càng vắng lặng, chẳng có che khuất được. 
Ví như ánh sáng mặt trăng chiếu lên thân 
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chúng sinh, khiến cho được mát mẻ, bốn 
thứ gió không thể nào hoại được. Hết thảy 
căn lành của Bồ Tát địa nầy cũng lại như 
vậy, có thể diệt vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha lửa phiền não của chúng sinh, bốn 
thứ ma đạo không thể nào phá hoại được.  
 Bồ Tát nầy ở trong mười Ba la mật, 
thiên nhiều về Bát nhã ba la mật, còn các 
Ba la mật kia chỉ tuỳ sức tuỳ phần mà tu.  
 Phật tử ! Đó là lược nói về Hiện Tiền 
địa thứ sáu của đại Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát tại Địa thứ sáu, hết thảy căn lành của Ngài, 
cũng giống như vàng thật. Ngài dùng phương tiện trí huệ 
khéo léo mà Ngài tu được, theo loại quán sát, thì trí huệ 
quang minh của Ngài càng thêm sâu rộng. Vì trí huệ vốn 
có của Ngài hiển hiện ra. Chứng được trí huệ, giải thoát 
khỏi chướng ngại, thì càng vắng lặng. Do trí huệ của Ngài 
thanh tịnh, cho nên chẳng có bất cứ quang minh nào có thể 
che khuất được, cũng chẳng có bất cứ quang minh nào so 
sánh được. Ví như ánh sáng mặt trăng trong hư không, 
chiếu sáng đến tất cả thân chúng sinh, khiến cho hết thảy 
chúng sinh đều cảm thấy mát mẻ tự tại. Dùng bốn thứ gió 
có thể phá hoại tất cả các pháp để nói : Gió mùa xuân điều 
hoà, ví dụ ma phiền não, vì có tâm ý thuận ái. Gió mùa hè 
nóng, dụ như ma uẩn, nhiệt não nhiều. Gió mùa thu mát 
mẻ, dụ cho tử ma, quả chín tiêu sát. Gió mùa đông lạnh, dụ 
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cho thiên ma, hại người hành thiện. Bốn thứ gió nầy, tuy 
mỗi thứ có oai lực của nó, nhưng không thể nào phá hoại 
được ánh sáng mặt trăng, làm cho ánh sáng mặt trăng ẩn đi. 
Căn lành của Bồ Tát Hiện Tiền địa tu tập, cũng giống như 
ánh sáng mặt trăng, chẳng có bất cứ vật gì có thể làm tổn 
hại Ngài được. Căn lành của Bồ Tát tu tập, có thể tiêu diệt 
vô lượng trăm ngàn ức lửa phiền não của chúng sinh, bốn 
thứ ma – ma phiền não, ma bệnh, ma chết, thiên ma, tuy 
nhiên lợi hại, cũng không thể nào phá hoại được căn lành 
của Bồ Tát. Bồ Tát Địa thứ sáu tu hành phần nhiều thiên về 
Bát nhã trí huệ Ba la mật trong mười Ba la Mật, còn chín 
Ba la mật kia không phải là không tu hành, mà là tuỳ sức 
và duyên phần của mình mà tu tập.  
 Các vị đệ tử của Phật ! Đây chỉ là nói sơ lược về quá 
trình tu tập của đại Bồ Tát hiện tiền địa thứ sáu, nói chút ít 
về cảnh giới thật tại mà thôi. 
 

  Bồ Tát trụ tại địa nầy, phần nhiều 
làm Thiện Hoá Thiên Vương, việc làm đều 
tự tại. Tất cả Thanh Văn vấn nạn điều gì, 
đều không khuất phục được, hay khiến cho 
chúng sinh diệt trừ được ngã mạn, vào sâu 
duyên khởi. Bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự, 
làm tất cả các nghiệp như vậy, đều không 
lìa khỏi niệm Phật, cho đến không lìa niệm 
đầy đủ nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí.  
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 Lại nghĩ như vầy : Ở trong tất cả 
chúng sinh tôi phải làm thượng thủ, làm tối 
thắng, cho đến làm bậc y chỉ của nhất thiết 
trí. Bồ Tát nầy nếu siêng hành tinh tấn, thì 
trong khoảng một niệm, đắc được trăm 
ngàn ức tam muội, cho đến thị hiện trăm 
ngàn ức Bồ Tát, dùng để làm quyến thuộc. 
Nếu dùng nguyện lực tự tại mà thị hiện, thì 
nhiều hơn số trên, cho đến trăm ngàn ức 
Na do tha số kiếp, không thể đếm biết 
được.  
 

 Khi Bồ Tát tu đến quả vị Địa thứ sáu, thì đa số đều 
thị hiện làm Thiên Vương cõi trời Thiện Hoá. Những gì 
Ngài làm đều nhậm vận tự tại, không bị bất cứ gì làm khó 
khăn, hoặc trở ngại được. Dù hàng Thanh Văn có vấn nạn 
đối với Phật pháp, thì vị Bồ Tát nầy cũng không thể nào bị 
khuất phục những vấn nạn đó. Vì Ngài đã thấu rõ đạo đế 
của hàng nhị thừa nên hàng phục được. Vị Bồ Tát nầy cũng 
rất khéo léo giáo hoá chúng sinh, hay khiến cho chúng sinh 
được lợi ích, mà diệt trừ được ác tập cống cao ngã mạn, 
khiến cho chúng sinh vào sâu hiểu rõ được đạo lý chân thật 
của các pháp duyên khởi. Bồ Tát độ hoá chúng sinh, trước 
hết quán sát tập tánh và sự cần thiết của chúng sinh, sau đó 
dùng : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, trong bốn pháp 
nhiếp. Như vậy, tất cả công việc độ hoá, đều không quên 
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tông chỉ Phật pháp, cũng không trái với nguyên tắc đầy đủ 
trí huệ, hoàn toàn bám vào trí huệ tối thượng để hành sự.  
 Do đó, Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phải làm bậc 
lãnh đạo trong tất cả chúng sinh, làm một bậc lãnh đạo thù 
thắng có đầu não đặc biệt, cho đến làm y chỉ sư của những 
người có trí huệ nhất. Phải giống như đức Phật tự giác giác 
tha, làm thầy của trời người. Nếu như vị Bồ Tát nầy dũng 
mãnh tinh tấn không giải đãi, thì có thể ở trong một niệm, 
đắc được trăm ngàn ức chánh định chánh thọ (tam muội). 
Cũng có thể ở trong một niệm, thị hiện được trăm ngàn ức 
Bồ Tát làm quyến thuộc của Ngài. Nếu dùng nguyện lực 
mà Bồ Tát đã phát ra trong quá khứ, thì Ngài rất tự tại thị 
hiện tất cả, còn hơn số vừa nói ở trên, dù bạn có dùng trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp để tính đếm, cũng không cách chi 
đếm rõ ràng được. 
 

 Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng : 
 Bồ Tát viên mãn Ngũ địa rồi 
 Quán pháp vô tướng cũng vô tánh 
 Không sanh không diệt vốn thanh tịnh 
 Không có hí luận không lấy bỏ. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn tường thuật 
lại ý nghĩa đã nói ở trên, do đó dùng phương pháp kệ để 
nói ra. Kệ tụng nói như vầy : 
 Đại Bồ Tát tu tập hạnh Bồ Tát, tích tụ đủ thứ căn 
lành, viên mãn chứng được Địa thứ năm rồi - quả vị Nan 
Thắng địa, Ngài quán sát các pháp. Biết các pháp vốn là 
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không có thể, không tướng, cũng không có tánh. Pháp 
không sanh, cũng không hoại diệt, vì nó vốn thanh tịnh 
không nhiễm. Pháp vốn không có chỗ gọi là hí luận, cũng 
không có chất báu cụ thể có thể lấy, có thể bỏ. 
 

 Thể tướng vắng lặng như huyễn thảy 
 Có, không chẳng hai lìa phân biệt 
 Tuỳ thuận pháp tánh quán như vậy 
 Trí nầy đắc được vào Lục địa. 
 

 Thể tướng của pháp là vắng lặng, nó giống như 
mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện. Có và không 
chẳng có hai dạng, lìa khỏi sự phân biệt lời nói. Bạn chỉ có 
thể tuỳ thuận chân lý của pháp tánh để quán sát suy gẫm, 
nếu chứng được Bát nhã trí huệ thù thắng, thì có thể tiến 
vào Địa thứ sáu. "Trí nầy đắc được" là không, vô tướng, vô 
nguyện ba thứ trí huệ. 
 

 Minh lợi thuận nhẫn trí đầy đủ 
 Quán sát thế gian tướng sanh diệt 
 Do sức si ám thế gian sinh 
 Nếu diệt si ám thế gian diệt. 
 

 Thông minh có trí huệ tuỳ thuận pháp môn nhẫn tu 
học, thì có thể đắc được đầy đủ tất cả trí huệ. Bồ Tát quán 
sát tất cả trên thế gian, cùng với tướng trạng sinh diệt của 
chúng sinh, đều do bị sức ngu si, ám độn, mới lưu chuyển 
sanh tử tại thế gian. Giả sử tiêu diệt hết sức ngu si ám độn, 
thì không còn lưu chuyển sanh tử tại thế gian nữa. 
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 Quán các nhân duyên thật nghĩa không 
 Không hoại giả gọi hoà hợp dụng 
 Không làm không thọ không nghĩ nhớ 
 Các hành như mây giăng khắp nơi. 
 

 Quán sát tất cả nghiệp quả nhân duyên sanh khởi 
trên thế gian, phân tích kỹ càng ra, thì chẳng có một sự 
kiện gì chẳng phải là không. Đem tất cả giả danh đó tập 
hợp lại với nhau, thì sẽ sanh ra một thứ tác dụng. Kỳ thật 
vốn chẳng có người tạo tác, chẳng có người thọ nhận, cũng 
chẳng có gì suy nghĩ nhớ tưởng, buông bỏ chẳng đặng. Vì 
"vô minh" mà hưng khởi các thứ nghiệp hành, giống như 
mây theo duyên mới sanh, tuỳ cảnh giăng bủa khắp nơi, thể 
tánh của nó là hư huyễn không thật. 
 

 Không biết chân đế gọi vô minh 
 Gây tạo nghĩ nghiệp ngu si quả 
 Thức khởi cùng sinh đó gọi sắc 
 Như vậy cho đến các khổ tụ. 
 

 Thế nào gọi là "vô minh" ? Không biết chân lý gọi là 
"vô minh". Cứ làm những việc hồ đồ điên đảo, còn tự mình 
cho là đúng, đây là biểu hiện hành vi "vô minh". Những gì 
vọng tưởng nghĩ tà là nhân, làm ra hành vi ngu si hồ đồ 
điên đảo là quả. Do "vô minh" nên có "hành", có "hành" rồi 
thì sinh ra "thức", ba thứ nầy tiếp tục sinh ra "danh sắc", 
tiếp tục cho đến "sanh lão tử", kết thành quan hệ đời đời 
kiếp kiếp, trong đời đời kiếp kiếp thống khổ tích tụ lại với 
nhau. 
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 Thấu đạt ba cõi nương tâm có 
 Mười hai nhân duyên cũng như vậy 
 Sinh tử đều do tâm tạo ra 
 Nếu tâm diệt rồi hết sinh tử. 
 

 Bồ Tát Địa thứ sáu, Ngài đã chứng được đại trí huệ, 
cho nên minh bạch hết thảy ba cõi đều do tâm hiện. Nghĩa 
là mười pháp giới cũng do một tâm niệm hiện ra - Phật, Bồ 
Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, người, A tu la, súc sanh, 
ngạ quỷ, địa ngục. Mười hai nhân duyên mà hình thành 
cũng do tâm tạo ra. Con người lưu chuyển trong sanh tử 
luân hồi, cũng bắt đầu từ một tâm niệm sinh khởi. Do vọng 
tưởng tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, cho nên nói: Lưới 
nghiệp vây bủa, luân hồi trả nợ, sanh tử khó dứt. Nếu trong 
tâm không sanh vọng niệm, thì đối với cảnh giới bên ngoài 
đến, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Bởi vậy:  
 

“Một niệm không sinh toàn thể hiện 
Sáu căn giao động bị mây che”. 

 

 Chẳng còn niệm thì tâm sẽ diệt. Cống cao ngã mạn, 
độc tố tham sân si chẳng còn nữa, sinh tử cũng chấm dứt. 
 

 Vô minh tạo nên có hai thứ 
 Trong duyên không rõ là nhân hành 
 Như vậy cho đến lão và tử 
 Từ đây khổ sinh không cùng tận. 
 

 “Vô minh” tạo nên nghiệp nhân có hai thứ: Một thứ 
là làm tất cả, tức là nghiệp nhân, giống như hạt giống. Hạt 
giống gặp duyên chín mùi tức là nhân của “hành”. Như vậy 
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tiếp tục về sau thẳng đến “sanh, lão, tử”, tuần hoàn không 
ngừng, đều do “vô minh” sinh ra. Ba khổ tám nạn cũng 
tuần tự sinh ra, chẳng lúc nào cùng tận. 
 

 Vô minh làm duyên không thể dứt 
 Duyên khổ đó hết thảy đều diệt 
 Ngu si ái thủ phiền não chi 
 Hành hữu là nghiệp chi khác khổ. 
 

 Mười hai nhân duyên từ “vô minh” sinh ra, tiếp tục 
diễn biến tiến về trước, vô cùng vô tận, chẳng có lúc nào 
đoạn diệt. Nếu hiểu rõ được đạo lý pháp môn hoàn diệt, thì 
khiến cho các duyên khác không sinh, thì mười hai nhân 
duyên cũng không, đoạn diệt mất. Môn hoàn diệt và môn 
thuận sinh, cả hai đều tương phản với nhau.  

Môn thuận sinh là: “Vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, ưu 
bi khổ não”.  

Môn hoàn diệt là: “Vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt thì thức diệt”. Như vậy thuận diệt về sau, thì tự nhiên 
các chi đều diệt mất. Vì “vô minh” sinh ra “ái”, có “ái” rồi 
thì sau đó có “thủ”, đây là nguồi gốc của phiền não. “Hành 
duyên” và “hữu duyên” là chủ động lực tạo nghiệp, tức 
cũng là trồng xuống nhân thọ báo đời sau. Các duyên khác 
đều thuộc về nhân duyên của khổ. 
 

 Si đến sáu xứ là hành khổ 
 Xúc thọ tăng trưởng là khổ khổ 
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 Còn các chi khác là hoại khổ 
 Nếu thấy vô ngã ba khổ diệt. 
 

 Từ "Vô minh" đến "sáu xứ" – cũng gọi là "lục nhập", 
đây là hành khổ. "Xúc" và "thọ" hai thứ duyên này tăng 
trưởng, tức là khổ trong khổ. Còn các chi khác là hoại khổ. 
Nếu thấu đạt đạo lý tất cả vô ngã, cũng không có ngã sở, 
thì ba khổ nầy sẽ diệt trừ được. 
 

 Vô minh và hành là quá khứ 
 Thức đến thọ chuyển biến hiện tại 
 Ái thủ hữu sinh khổ vị lai 
 Quán đãi nếu dứt mờ mé dứt. 
 

 "Vô minh" và "hành" hai chi nầy là nhân của quá 
khứ. Từ "thức" đến "thọ" mấy chi nầy là nhân hiện tại đang 
chuyển biến con người. "Ái" và "thủ, hữu, sinh" mấy chi 
nầy là nhân khổ của vị lai. Quán sát  suy gẫm kỹ càng nhân 
sinh khởi của mười hai nhân duyên, hiểu rõ phương pháp 
đối trị hoàn diệt chuyên tâm tu hành học đạo, đồng đối đãi 
với khổ vô biên không bờ mé, cuối cùng dứt tận diệt sạch 
hết. 
 

 Vô minh làm duyên trói buộc sinh 
 Nơi duyên lìa được trói buộc hết. 
 Từ nhân sinh quả lìa sẽ dứt 
 Quán sát từ đây biết tánh không. 
 

 Từ "Vô minh" về sau sinh ra nhân duyên các chi 
khác, đó tức là trói buộc "sinh". Nếu thấu hiểu được môn 
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hoàn diệt, thì từ "vô minh" duyên khởi nầy sẽ đoạn diệt, 
trói buộc sinh sẽ hết, khổ cũng hết chẳng còn nữa. Từ nhân 
duyên mới sinh ra quả báo; lìa nhân duyên rồi, thì quả báo 
đương nhiên sẽ lìa. Bạn thường quán sát suy gẫm về đạo lý 
nầy, thì sẽ minh bạch "nhân duyên sinh ra pháp, tất cả tức 
là không". 
 

 Tuỳ thuận vô minh khởi các cõi 
 Nếu không tuỳ thuận các cõi dứt 
 Đây có kia có không cũng vậy 
 Mười thứ suy gẫm tâm lìa chấp. 
 

 Nếu thuận theo "vô minh" phát triển về sau, thì các 
chi khác nhân duyên cũng thuận theo từng chi từng chi sinh 
khởi. Nếu không thuận theo "vô minh" phát triển về sau, 
thì các chi khác sẽ không sinh khởi theo. Đạo lý nầy là : Có 
chi nầy thì sẽ sinh ra chi khác. Nếu chi nầy không sinh 
khởi, thì chi khác không thể sinh ra. Quán tưởng kỹ càng 
mười thứ đạo lý nầy, kết luận lại là "tâm phải lìa chấp 
trước". 
 

 Có chi liên tục một tâm nhiếp 
 Tự nghiệp chẳng lìa và ba đường 
 Ba tế ba khổ nhân duyên sanh 
 Ràng buộc khởi diệt thuận vô tận. 
 

 Vì "có" chi nghiệp nhân nầy, khiến sinh tử liên tục 
không dứt, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do một tâm nhiếp 
với nhau không lìa, tức là chấp trước. Tự mình tạo ra 
nghiệp ác thì không thể giải thoát được, sẽ bị đoạ vào trong 
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ba đường ác. Nghiệp nhân ba đời đắc được báo của ba khổ, 
đó đều là chi phối nhân duyên của thọ, khó thoát khỏi khổ 
báo. Sự ràng buộc các thứ khổ của con người, sinh diệt 
biến đổi, thuận theo vô minh, thì vĩnh viễn chẳng có lúc 
nào dừng lại và hết được. Nếu giác ngộ chân lý sinh diệt, 
lìa khỏi "có" và "chấp trước" thì sẽ chấm dứt các khổ. 
 

 Như vậy quán khắp duyên khởi hành 
 Không làm không thọ không chân thật 
 Như huyễn như mộng như hình bóng 
 Cũng như kẻ ngu đuổi dương diệm. 
 

 Quán sát khắp duyên khởi của các pháp như vậy, 
biết chẳng có kẻ làm, cũng chẳng có kẻ thọ, càng không có 
thể tánh chân thật, đều là giả không. Giống như huyễn 
thuật, cảnh mộng, hoặc giống như hình bóng, lại giống như 
kẻ ngu si đuổi theo dương diệm, mà chẳng tìm được dương 
diệm, tất cả đều là hư vọng không thật, bất khả đắc. 
 

 Như vậy quán sát vào nơi không 
 Biết duyên tánh lìa được vô tướng 
 Thấu rõ hư vọng không nguyện cầu 
 Chỉ có từ bi độ chúng sinh. 
 

 Như vậy suy gẫm quán sát, thì chứng được chân lý 
"không", minh bạch bản tánh của tất cả nhân duyên, đều là 
không chẳng chỗ có. Có thể nhận thức rõ ràng bản tánh của 
mười hai nhân duyên, thì sẽ xa lìa "vô minh", chứng được 
pháp môn vô tướng giải thoát. Biết tất cả pháp hữu vi đều 
là hư vọng, sẽ chứng được pháp môn vô nguyện giải thoát. 
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Tất cả những gì đều buông xả hết, chỉ có lưu lại tâm từ bi, 
dùng để giáo hoá chúng sinh, mới là chân thật không hư. 
 

 Đại sĩ tu hành môn giải thoát 
 Thêm ích đại bi cầu Phật pháp 
 Biết các hữu vi hoà hợp làm 
 Chí ưa quyết định siêng hành đạo. 
 

 Đại Sĩ là một tên gọi khác của Bồ Tát. Cũng gọi là 
chúng sinh Đại đạo tâm, vì Bồ Tát là do chúng sinh tinh 
cần tu đạo mà thành tựu, vì Ngài có đạo tâm kiên cố đặc 
biệt, cho nên được gọi là chúng sinh có đại đạo tâm. Còn 
gọi là Đại khai sĩ, hay khai mở trí huệ cho tất cả chúng 
sinh. Còn gọi là đại Bồ Tát, đây là nửa tiếng Phạn, nói cho 
đầy đủ là Bồ đề tát đoả, dịch là "giác hữu tình", hay giác 
ngộ tất cả hữu tình. Hữu tình tức là chúng sinh, còn gọi là 
"hữu tình giác", nghĩa là một bậc giác ngộ trong hữu tình. 
Bồ Tát tu học pháp môn giải thoát, Ngài biết muốn đắc 
được giải thoát, phải diệt trừ tham sân si, không chấp 
trước, thì mới không bị mọi sự ràng buộc. Sỡ dĩ phàm phu 
bị ràng buộc, là vì tự mình cùng với vô minh phiền não 
ràng buộc với nhau, buông bỏ chẳng đặng tham sân si, 
chấp trước tất cả hư huyễn vọng niệm, do đó chẳng được 
giải thoát. Nếu phá trừ được vô minh, đoạn sạch phiền não, 
tiêu diệt tham sân si, như vậy thì sẽ đắc được pháp môn 
giải thoát, đắc được tự do tự tại chân chánh, chẳng còn 
chấp trước ! Bồ Tát đắc được môn giải thoát, đắc được đại 
lợi ích, thì tâm đại bi càng tăng trưởng, tâm tinh tấn trên 
cầu Phật đạo càng thêm vững chắc. Bởi vậy Bồ Tát càng 
thấu rõ vạn sự vạn vật của thế gian, cùng với sự hình thành 
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tất cả pháp hữu vi thành lập, đều không lìa khỏi nhân 
duyên hoà hợp. Bồ Tát biết rõ những đạo lý nầy rồi, quyết 
định phát ra tâm kiên cố, chí nguyện tu hành, ưa thích 
siêng hành Phật đạo. 
 

 Môn không tam muội đủ trăm ngàn 
 Vô tướng vô nguyện cũng như vậy 
 Bát nhã thuận nhẫn đều tăng thêm 
 Giải thoát trí huệ được thành mãn. 
 

 Không tam muội tức là thấu rõ chân đế của "không". 
Tam muội là chánh định chánh thọ. Pháp môn tam muội 
"không" nầy có trăm ngàn thứ. Tam muội vô tướng vô 
nguyện cũng có trăm ngàn thứ loại. Bát nhã là đại trí huệ 
vô thượng, pháp trí huệ xuất thế. Tuỳ thuận nơi pháp môn 
vô sinh pháp nhẫn, càng ngày càng tăng tấn, do đó mà pháp 
môn giải thoát trí huệ được thành tựu viên mãn. 
 

 Lại dùng thâm tâm cúng nhiều Phật 
 Ở trong Phật giáo tu tập đạo 
 Được Phật pháp tạng thêm căn lành  
 Như vàng dùng lưu ly dũa bóng. 
 

 Bồ Tát lại dùng tâm chí thành thâm sâu rộng lớn của 
Ngài, luôn luôn cúng dường các đức Phật. Dưới sự dạy bảo 
từ bi của Phật, tu tập vô thượng Phật đạo, đắc được Phật 
pháp bảo tạng, căn lành cũng càng tăng trưởng. Giống như 
vàng thật dùng lưu ly đá báu để mài dũa, khiến cho sự sáng 
bóng càng thêm sáng bóng. 
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 Như trăng mát mẻ bị các vật 
 Bốn gió thổi đến không thể hoại 
 Bồ Tát địa nầy vượt ma đạo 
 Cũng dứt phiền não của chúng sinh. 
 

 Lại giống như ánh sáng của mặt trăng chiếu lên thân 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh cảm thấy mát mẻ. Gió 
bốn mùa xuân hạ thu đông, tuy sức gió mỗi mùa khác 
nhau, cũng không thể phá hoại được ánh sáng mát mẻ của 
mặt trăng. Bồ Tát địa thứ sáu - Hiện tiền địa, định lực tu 
hành đã vượt qua khỏi các ma đạo, hàng phục được các ma 
đạo. Tâm đại bi mát mẻ của Bồ Tát, cũng hay diệt trừ được 
bệnh nhiệt phiền não của chúng sinh. 
 

 Địa nầy thường làm Thiện Hoá vương 
 Hoá đạo chúng sinh trừ ngã mạn 
 Chỗ làm đều cầu nhất thiết trí 
 Đều đã vượt qua Thanh Văn đạo. 
 

 Bồ Tát Hiện tiền địa, dùng nguyện lực của Ngài, 
thường thị hiện làm Thiên Vương trời Thiện Hoá, giáo hoá 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ trừ khử tập khí ác cống cao 
ngã mạn. Những gì Bồ Tát làm, và tu tập tất cả pháp môn, 
cùng với tích tập đủ thứ căn lành công đức, mục đích là 
muốn cầu được nhất thiết chủng trí. Pháp môn tu hành và 
sự thành tựu của Bồ Tát địa thứ sáu, đều đã vượt qua pháp 
môn của bậc Thanh Văn Duyên Giác tu. 
 

 Địa nầy Bồ Tát siêng tinh tấn 
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 Được các tam muội trăm ngàn ức 
 Cũng thấy bao nhiêu vô lượng Phật 
 Ví như mặt trời giữa mùa hạ. 
 

 Bồ Tát Địa thứ sáu, lúc nào cũng tinh tấn không giải 
đãi, cho nên Ngài mới đắc được vô lượng trăm ngàn ức 
tam muội – chánh định chánh thọ. Đồng thời cũng thấy 
được vô lượng vị Phật nhiều không thể đếm biết được. Sự 
thành tựu đó, có thể dùng mặt trời mùa hạ làm ví dụ, vì ai 
ai cũng đều cảm thọ được ánh  nắng gay gắt. 
 

 Thâm sâu vi diệu khó thấy biết 
 Thanh Văn Độc Giác không rõ được 
 Bồ Tát Địa thứ sáu như vậy 
 Tôi vì Phật tử đã nói xong. 
 

 Phật pháp thâm sâu vi diệu vô thượng, rất khó thấy 
được, cũng không dễ gì hiểu được. Thanh Văn và Duyên 
Giác của hàng nhị thừa, các Ngài tuy đã ở trong hàng 
Thánh, nhưng cũng không thể nào hiểu biết hoàn toàn. Sự 
tu hành của các vị Bồ Tát Địa thứ sáu - Hiện tiền địa, pháp 
môn và cảnh giới của địa nầy, tôi - Bồ Tát Kim Cang Tạng 
đã vì các vị đệ tử của Phật diễn nói xong rồi.  
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI TÁM 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ BẢY VIỄN HÀNH ĐỊA 

 
 Bấy giờ Thiên chúng lòng hoan hỉ 
 Rải báu thành mây trụ trong không 
 Khắp phát đủ thứ âm thanh hay 
 Nói với bậc tối thắng thanh tịnh. 
 

 Lúc đó, các Thiên chúng ở trong pháp hội, trong tâm 
của mọi người đều tràn đầy sự hoan hỉ, bèn rải xuống các 
thứ châu báu ở trong không kết thành vầng mây sáng chói 
rất đẹp. Các vị đó khắp phát ra đủ thứ âm thanh hay, nói 
với đức Phật, bậc thù thắng nhất thanh tịnh nhất. 
 

 Thấu đạt thắng nghĩa trí tự tại 
 Thành tựu công đức trăm ngàn ức 
 Hoa sen trong đời không chấp trước 
 Vì lợi quần sinh nói hạnh sâu. 
 

 Đức Phật thấu đạt tất cả nghĩa đế thù thắng nhất, lại 
có trí huệ tự tại, thành tựu công đức trăm ngàn ức, đây có 
thể ví dụ là một đoá hoa sen lớn trong loài người – Hoa sen 
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sinh ra từ trong bùn mà không nhiễm, cũng không vướng 
nước. Đức Phật không chấp trước bất cứ điều gì, chỉ vì 
muốn lợi ích chúng sinh, mới diễn nói pháp môn thâm sâu 
vi diệu nầy. 
 

 Tự Tại Thiên Vương ở trong không 
 Phóng đại quang minh chiếu thân Phật 
 Cũng rải mây hương thơm tối thượng 
 Khắp cúng bậc dứt ưu phiền não. 
 

 Đại Tự Tại Thiên Vương cũng ở trong hư không, 
phóng ra đại quang minh, chiếu đến thân Phật, lại rải 
xuống hương thơm tốt đẹp nhất, kết thành mây ở trong hư 
không. Tất cả đều dâng lên cúng dường đức Thế Tôn, bậc 
chẳng còn sầu lo phiền não. 
 

 Bấy giờ Thiên chúng đều hoan hỉ 
 Đều phát tiếng hay cùng khen ngợi 
 Chúng tôi nghe công đức địa nầy 
 Thời là đã được lợi lành lớn. 
 

 Lúc đó, Đại Tự Tại Thiên Vương và Thiên chúng, ở 
trong hư không rải hoa, rải hương thành mây, phóng quang 
minh chiếu đến thân Phật, Dạ Ma Thiên Vương và Thiên 
chúng cũng rất hoan hỉ, nên đại chúng dị khẩu đồng thanh, 
cùng phát ra tiếng tốt đẹp để khen ngợi đức Phật, nói: 
Chúng tôi đang nghe đến pháp môn Địa thứ sáu - Hiện tiền 
địa, thật là bất khả đa đắc! Vì đây là căn lành công đức của 
các đại Bồ Tát phát đại tâm và đại nguyện lực tu hành. Mà 
khiến cho chúng tôi nghe được rồi, cũng đắc được đại thiện 
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nghiệp và lợi ích, khiến cho chúng tôi minh bạch phải sớm 
giác ngộ, bỏ mê về với giác. 
 

 Thiên nữ lúc đó tâm vui mừng 
 Cùng tấu âm nhạc trăm ngàn thứ 
 Đều do thần lực của Như Lai 
 Trong âm cùng vang lời như vầy: 
 

 Lúc đó, trong tâm của các Thiên nữ cũng đặc biệt 
hoan hỉ vui mừng, cùng nhau tấu lên ngàn vạn thứ nhạc 
trời, để biểu thị chí tâm cúng dường chư Phật. Cảnh tượng 
đó đều hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật. Trong 
tiếng nhạc và tiếng ca đó, mọi người không hẹn mà cùng 
nhau xướng lên lời ca giống nhau, khen ngợi công đức vô 
thượng của chư Phật. 
 

 Oai nghi tịch tĩnh không ai bằng 
 Điều phục hết thảy đời đáng cúng 
 Đã vượt tất cả các thế gian 
 Mà vào thế gian xiển đạo mầu. 
 

 Oai nghi của Phật là từ tường, khiến cho người kính 
sợ. Trong sự tịch tịnh chảy lộ ra hoà mục, khiến cho người 
thấy rồi sinh ra tánh hâm mộ. Trong thế gian không có 
người nào có thể sánh với đức Phật. Có những chúng sinh 
cang cường khó điều phục, họ vô minh ám chướng quá 
nhiều, đối với sự lý chẳng minh bạch, đối với người cống 
cao ngã mạn, thấy mình rất cao. Một khi gặp được bậc 
thiện tri thức, hiểu chút sự lý ngược lại càng thêm ngạo 
mạn. Tóm lại, loại chúng sinh nầy có các thứ chướng ngại, 
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khiến cho họ không dễ gì tự tại buông bỏ được, phá chẳng 
được chấp trước của chính mình. Đức Phật đối với những 
chúng sinh cang cường đáng thương xót nầy, dùng trí huệ 
vô thượng và các thứ pháp môn phương tiện khéo léo, để 
điều phục, giáo hoá họ, dẫn dắt họ đi trên con đường lớn 
sáng suốt. Do đó, chúng sinh trên thế gian đều phải tôn 
kính cúng dường đức Phật. Đức Phật là sư biểu của trời 
người phước huệ đầy đủ giác hạnh viên mãn, tất cả đều đã 
vượt qua phàm Thánh. Nhưng lòng từ bi của đức Phật như 
biển cả, chưa từng xả bỏ chúng ta, tuỳ thời đều vì chúng 
sinh trong biển khổ, tuyên dương họ làm thế nào được vô 
thượng diệu pháp lìa khổ được vui. 
 

 Tuy hiện đủ thứ vô lượng thân 
 Biết mỗi mỗi thân không chỗ có 
 Khéo dùng lời lẽ nói các pháp 
 Không chấp tướng văn tự âm thanh. 
 

 Tuy nhiên đức Phật hiện đủ thứ, nhiều vô lượng 
không thể đếm được hoá thân khác nhau, để giáo hoá 
chúng sinh, nhưng đức Phật không chấp vào những thân 
đó, vì đức Phật biết tất cả cuối cùng đều là hư vọng không 
thật. Đức Phật biết rất rõ căn tánh của chúng sinh, Ngài 
biết vận dụng lời lẽ khéo léo và pháp môn phương tiện, khế 
hợp với căn cơ của chúng sinh, đối với chúng sinh diễn nói 
các pháp. Đức Phật vì giáo hoá chúng sinh, dùng đủ thứ lời 
lẽ, đủ thứ văn tự, đủ thứ âm thanh, đủ thứ hoá tướng; tuy 
nhiên như vậy, Ngài cũng chẳng chấp trước vào lời nói, lời 
dạy, và giả tướng của văn tự âm thanh. 
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 Qua đến trăm ngàn các cõi nước 
 Dùng đồ thượng hạng cúng dường Phật 
 Trí huệ tự tại không chấp trước 
 Không sinh khởi tưởng cõi Phật ta. 
 

 Đức Phật giáo hoá chúng sinh, không giới hạn một 
cõi nước, Ngài trải qua khắp trăm ngàn ức cõi nước, giáo 
hoá chúng sinh. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, cũng đến 
trăm ngàn ức cõi nước để gần gũi Phật. Bồ Tát dùng các 
thứ đồ thượng hạng cần dùng hằng ngày, cúng dường mười 
phương chư Phật. Trí huệ của Phật và Bồ Tát, đều đã đạt 
đến cảnh giới tự tại không chấp trước, cho nên các Ngài 
chẳng có giới hạn cõi nước của tôi và cõi nước của bạn. 
Chư Phật là một thể, cõi nước của chư Phật chẳng phân 
chia đó đây, chẳng có sự khác biệt. Do đó, đức Phật không 
sinh khởi tư tưởng kêu chúng sinh đến nước của tôi. 
 

 Tuy siêng giáo hoá các chúng sinh 
 Mà không có các tâm đó đây 
 Tuy đã tu thành thiện rộng lớn 
 Mà nơi pháp lành không chấp trước. 
 

 Tuy nhiên đức Phật luôn luôn giáo hoá chúng sinh, 
nhưng trong tâm nghĩ như vầy:  
 

“Tôi khiến tất cả chúng sinh được diệt độ, 
Mà không một chúng sinh được diệt độ”. 

 

 Nghĩa là không chấp vào tướng. Đức Phật chẳng có 
tâm phân biệt “bạn là chúng sinh, tôi là Phật”. Tuy nhiên 
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biết mình đã tu thành căn lành và công đức rộng lớn, mà 
đối với pháp lành của mình tu, không sinh tâm chấp trước. 
 

 Vì thấy tất cả các thế gian 
 Lửa tham sân si thường thiêu đốt  
 Nơi các tưởng niệm thảy đều lìa 
 Phát khởi đại bi sức tinh tấn. 
 

 Đức Phật thấy hết thảy chúng sinh trên thế gian, từ 
vô lượng kiếp đến nay, thường bị lửa tham sân si thiêu đốt 
che lấp đi chân tánh vốn có. Tại sao phàm phu không dễ gì 
tu thành Phật quả? Vì bị thiêu đốt mê hồ ở trong lửa dữ ba 
độc, thoát chẳng được. Nếu tiêu diệt được lửa dữ ba độc, 
gần gũi Phật, siêng tu giới định huệ ba học vô lậu, đắc 
được ba học mát mẻ, thì sẽ thành Phật đạo. Phải lìa khỏi 
tâm si vọng tưởng, cuồng tâm dã tánh, bỏ vọng về chân, 
phát tâm đại bi vô lượng, dũng mãnh tinh tấn, siêng cầu 
Phật đạo. 
 

 Tất cả chư Thiên và Thiên nữ 
 Cúng dường đủ thứ khen ngợi rồi 
 Đồng thời đều cùng đứng yên lặng 
 Chiêm ngưỡng Nhân Tôn nguyện nghe pháp. 
 

 Hết thảy Thiên Vương của các cõi trời, Thiên chúng, 
và Thiên nữ, rải hoa, rải hương, tấu nhạc trời, ca tụng khen 
ngợi và dâng cúng đủ thứ đồ thượng hạng rồi, mọi người 
đồng thời cung kính yên lặng, mắt không nháy, chiêm 
ngưỡng Đức Phật tối tôn quý trong loài người, hy vọng tiếp 
tục nghe đức Phật nói pháp. 
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 Giờ Giải Thoát Nguyệt lại thỉnh rằng: 
 Các đại chúng đây tâm thanh tịnh  
 Các hạnh tướng trong Địa thứ bảy 
 Xin mong Phật tử hãy tuyên nói. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại hướng về Bồ 
Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp, nói: Các đại Bồ Tát trong 
pháp hội nầy, đều đã hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có tơ hào 
tâm vọng tưởng, đang đợi nghe diệu pháp Địa thứ bảy 
trong Thập địa. Tại Địa thứ bảy phải tu hành như thế nào? 
Tu những pháp môn gì? Những cảnh giới đó ra sao? Có 
những tướng trạng gì? Hy vọng đại đệ tử của đức Phật - Bồ 
Tát Kim Cang Tạng, xin Ngài tiếp tục vì đại chúng diễn 
nói. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng: Phật tử! 
Đại Bồ Tát đầy đủ hạnh Địa thứ sáu rồi, 
muốn vào Viễn Hành Địa thứ bảy, phải tu 
mười thứ phương tiện huệ, phát khởi đạo 
thù thắng. 
 

 Khi Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hướng về Bồ Tát Kim 
Cang Tạng thỉnh pháp rồi, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng liền 
tiếp thọ sự thỉnh cầu của Ngài, nói: Các vị đệ tử của Phật! 
Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tập đủ thứ căn lành, tu 
hành viên mãn Địa thứ sáu rồi, lại tiếp tục tu hành Địa thứ 
bảy - Viễn Hành địa, thì phải tu tập mười thứ phương tiện 
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trí huệ. Mười thứ phương tiện trí huệ nầy, sẽ phát khởi sự 
thấu hiểu thâm sâu đối với Phật pháp, đối với tất cả pháp 
hữu vi càng nhận thức triệt để, mà xả bỏ sự chấp trước. 
Tâm từ bi đối với sự giáo hoá chúng sinh càng thâm thiết. 
Rõ pháp tánh không mà hay tuỳ thuận ý giải của chúng 
sinh, phát khởi trí huệ thù thắng, phương tiện khéo léo 
nhậm vận hành sự. 
 

 Những gì là mười? Đó là: Tuy khéo tu 
tam muội không, vô tướng, vô nguyện, mà 
từ bi chẳng bỏ chúng sinh.  
 Tuy được pháp bình đẳng của chư 
Phật, mà thường ưa thích cúng dường 
Phật.  
 Tuy vào môn quán không trí, mà siêng 
tích tập phước đức.  
 Tuy xa lìa ba cõi, mà trang nghiêm ba 
cõi.  
 Tuy rốt ráo vắng lặng các lửa phiền 
não, mà hay vì tất cả chúng sinh khởi diệt 
lửa phiền não tham sân si.  
 Tuy biết các pháp như huyễn, như 
mộng, như tiếng vang, như lửa ngọn, như 
biến hoá, như trăng dưới nước, như hình 
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trong gương, tự tánh không hai, mà tuỳ 
tâm tạo vô lượng nghiệp thiện khác biệt.  
 Tuy biết tất cả cõi nước giống như hư 
không, mà hay dùng diệu hạnh thanh tịnh 
trang nghiêm cõi Phật.  
 Tuy biết pháp thân chư Phật bổn tánh 
không thân, mà dùng tướng tốt để trang 
nghiêm thân Phật.  
 Tuy biết âm thanh chư Phật, tánh 
không vắng lặng không thể nói, mà hay tuỳ 
tất cả chúng sinh phát ra đủ thứ âm thanh 
tịnh khác nhau.  
 Tuy tuỳ chư Phật rõ biết ba đời chỉ là 
một niệm, mà tuỳ chúng sinh ý hiểu phân 
biệt, dùng đủ thứ tướng, đủ thứ thời, đủ 
thứ kiếp số, mà tu các hạnh.  
 Bồ Tát dùng mười thứ phương tiện 
huệ như vậy, phát khởi hạnh thù thắng. Từ 
Địa thứ sáu vào Địa thứ bảy, khi vào rồi, 
hạnh nầy thường hiện ra ở trước, tên là trụ 
Viễn Hành địa thứ bảy. 
 

 Những gì là mười thứ phương tiện trí huệ? Tức là:  
 1. Tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là không, tất cả 
đều là vô tướng, tất cả đều là vô nguyện. Ba thứ tam muội 
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không, vô tướng, vô nguyện nầy – Tuy Bồ Tát đã thâm 
nhập vào trong tam muội giải thoát nầy, nhưng Ngài vẫn 
phải phát tâm đại từ bi để giáo hoá chúng sinh. Khiến cho 
chúng sinh phát tâm bồ đề, dùng từ bi hỷ xả bốn tâm đại từ 
bi vô lượng, không bỏ một chúng sinh nào. Có những 
người không tin Bồ Tát trợ giúp người, vì họ chẳng thấy 
được sự thật hiển hiện. Phải biết Bồ Tát trợ giúp người, mà 
chẳng cầu báo đáp. Nếu Bồ Tát không trợ giúp chúng ta, 
thì e rằng thân người này cũng khó đắc được! Làm thế nào 
để thấy được? Giống như chúng ta có thể một niệm hướng 
thiện, biết được không làm các điều ác, biết sợ nhân quả, 
đó tức là Bồ Tát làm ảnh hưởng chúng ta trong vô hình, 
giáo hoá chúng ta. 
 2. Bồ Tát trải qua kiếp số tu hành, vốn đã chứng 
được trí huệ, pháp lực và thần thông bình đẳng với Phật, 
nhưng Ngài vẫn muốn cung kính cúng dường ba đời chư 
Phật. 
 3. Tuy Bồ Tát đã vào pháp môn trí huệ quán không, 
biết rõ các pháp đều không, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tu 
tập đủ thứ phước đức căn lành. 
 4. Bồ Tát vốn sớm đã vượt qua ba cõi, sớm đã lìa 
khỏi dục niệm, nhưng Ngài vẫn làm công đức lành không 
ngừng, dùng để trang nghiêm ba cõi. 
 5. Bồ Tát đã diệt trừ tất cả lửa phiền não, nhưng 
Ngài vì giáo hoá chúng sinh, vẫn sinh một chút diệt lửa ba 
độc. 
 6. Tuy Bồ Tát biết tất cả pháp hữu vi trên thế gian 
như huyễn, như cảnh mộng, như hình bóng, như tiếng 
vang, như lửa ngọn, như biến hoá, như trăng dưới nước, 
như hình bóng trong gương - những thứ đó đều là hư vọng, 
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là giả. Phật tánh của mình chẳng có hai, mà có thể tuỳ theo 
tâm từ bi vốn có, tạo đủ thứ nghiệp thiện khác nhau. 
 7. Tuy Bồ Tát biết tất cả cõi nước của chư Phật, cũng 
giống như hư không, không sinh tâm chấp trước, mà Ngài 
vẫn dùng diệu hạnh thanh tịnh, để trang nghiêm cõi nước 
chư Phật trong mười phương, khiến cho cõi nước chư Phật 
trong mười phương càng thêm thù thắng vi diệu.  
 8. Tuy Bồ Tát đã biết pháp thân của chư Phật, bản 
tánh chẳng có thân tướng nhất định, nhưng Ngài vẫn dùng 
ba mươi hai tướng tốt để trang nghiêm pháp thân của chư 
Phật. 
 9. Tuy Bồ Tát đã biết âm thanh của chư Phật, vốn là 
tánh không vắng lặng, không thể dùng lời nói để hình dung 
biểu đạt, là lìa lời nói tướng, lìa tướng văn tự, lìa tâm 
duyên tướng, nhưng Bồ Tát vẫn tuỳ cảnh giới của tất cả 
chúng sinh, phát ra đủ thứ âm thanh thanh tịnh khác nhau. 
 10. Tuy Bồ Tát minh bạch pháp của chư Phật, giác 
ngộ ba đời bất quá là một niệm sinh khởi, nhưng Ngài vẫn 
y nhiên tuỳ tâm ý minh bạch của chúng sinh để phân biệt. 
Trong sự đủ thứ hình tướng, đủ thứ thời gian, đủ thứ kiếp 
số, Bồ Tát phải tu đủ thứ pháp môn.  
 Bồ Tát dùng mười thứ phương tiện trí huệ vừa nói ở 
trên, khai phát trí huệ vô thượng thù thắng nhất của Ngài, 
tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Từ Địa thứ sáu tiến vào 
Địa thứ bảy rồi, như vậy đủ thứ pháp môn tu hành và cảnh 
giới, thường hiện ở trong tâm ý của Ngài, vĩnh viễn không 
bao giờ thối thất, đây gọi là “trụ Địa thứ bảy - Viễn hành 
địa, “trụ” nghĩa là không thối thất. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ Địa thứ bảy 
nầy rồi, vào vô lượng cõi chúng sinh, vào 
vô lượng thiện nghiệp giáo hoá chúng sinh 
của chư Phật, vào vô lượng lưới thế giới, 
vào vô lượng cõi nước thanh tịnh của chư 
Phật, vào vô lượng đủ thứ pháp khác biệt, 
vào vô lượng hiện giác trí của chư Phật, 
vào vô lượng kiếp số, vào vô lượng giác ngộ 
trí ba đời của chư Phật, vào vô lượng tin 
hiểu khác nhau của chúng sinh, vào vô 
lượng đủ thứ thân danh sắc của chư Phật 
thị hiện, vào vô lượng ưa muốn, các căn 
khác nhau của chúng sinh, vào vô lượng lời 
nói âm thanh của chư Phật, khiến cho 
chúng sinh hoan hỉ. Vào vô lượng đủ thứ 
tâm hành của chúng sinh, vào vô lượng trí 
huệ hiểu biết rộng lớn của chư Phật, vào vô 
lượng tin hiểu của Thanh Văn thừa, vào vô 
lượng trí đạo của chư Phật nói, khiến cho 
tin hiểu. Vào vô lượng sự thành tựu của 
Bích Chi Phật. Vào vô lượng môn trí huệ 
thâm sâu của chư Phật nói, khiến cho thú 
nhập. Vào vô lượng phương tiện hạnh của 
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các Bồ Tát. Vào vô lượng đại thừa tập 
thành sự của chư Phật nói, khiến cho Bồ 
Tát được vào. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Đại Bồ Tát trụ Địa thứ bảy rồi, Ngài hay tuỳ tâm 
nguyện đi vào các cõi chúng sinh khác nhau. Ngài lại hay 
vào trong thiện nghiệp của chư Phật giáo hoá trợ giúp Phật 
tế độ chúng sinh. Ngài lại hay đi đến lưới các thế giới 
nhiều không thể đếm biết được để hành Bồ Tát đạo. Ngài 
lại hay đi vào cõi nước thanh tịnh của chư Phật để gần gũi 
chư Phật, không bị bất cứ trở ngại nào. Ngài lại hay vào 
sâu vô lượng đủ thứ pháp hữu vi và pháp vô vi khác nhau. 
Ngài lại hay vào vô lượng trí huệ của chư Phật thị hiện giác 
ngộ chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm giác ngộ. Ngài 
lại hay vào vô lượng kiếp thời gian dài ngắn khác nhau, 
cùng nhau nhiếp nhập, cùng nhau vô tận. Ngài lại hay vào 
vô lượng giác ngộ trí huệ ba đời của chư Phật. Lại hay vào 
vô lượng sự tin hiểu khác nhau của chúng sinh, vì Ngài 
minh bạch căn tánh của chúng sinh. Lại hay vào vô lượng 
các thứ thân danh sắc khác nhau của chư Phật thị hiện. Lại 
hay vào vô lượng các thứ căn tánh khác nhau của chúng 
sinh, khế hợp sự ưa muốn của họ. Lại hay phát huy vô 
lượng lời lẽ âm thanh giống như chư Phật, thay thế chư 
Phật tuyên dương Phật pháp, giáo hoá chúng sinh, làm cho 
chúng sinh hoan hỉ. Ngài lại khéo biết vô lượng tâm lý của 
chúng sinh, tuỳ thời hoà với họ, làm ảnh hưởng họ, khiến 
cho họ không lầm vào đường tà. Lại hay vào sâu vô lượng 
biển trí rộng lớn của chư Phật và biết rõ xử dụng. Lại hay 
vào sâu trong vô lượng Thanh Văn thừa, tin sâu, lý giải 
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pháp môn bốn đế. Lại hay vào sâu trong vô lượng trí đạo 
của chư Phật thuyết pháp, khiến cho chúng sinh sinh tâm 
tin hiểu. Lại hay vào sâu vô lượng pháp môn mười hai 
nhân duyên của Bích Chi Phật tu, thành tựu quả vị A la 
hán. Lại hay vào sâu vô lượng pháp môn trí huệ thâm sâu 
của chư Phật nói, khiến cho chúng sinh đều tiến vào được. 
Lại hay vào sâu vô lượng pháp môn phương tiện của các 
Bồ Tát. Lại hay vào sâu vô lượng lục độ vạn hạnh, pháp 
môn đại thừa của chư Phật nói mà thành Phật sự, khiến cho 
Bồ Tát cũng đều vào được pháp môn đại thừa viên dung vô 
ngại nầy. 
 

 Bồ Tát nầy nghĩ như vầy: Vô lượng 
cảnh giới Như Lai như vậy, cho đến trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp cũng không biết hết 
được. Tôi phải dùng tâm không phân biệt, 
không công dụng để thành tựu viên mãn.  
 Phật tử! Bồ Tát nầy dùng trí huệ thâm 
sâu quán sát như vậy, thường siêng tu tập 
phương tiện huệ, khởi đạo thù thắng, an 
trụ bất động, không một niệm ngừng nghỉ 
phế bỏ. Đi đứng nằm ngồi cho đến ngủ 
nghỉ, chưa từng tạm tương ưng với cái 
chướng, thường không hề bỏ tưởng niệm 
như vậy. 
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 Vị Bồ Tát trụ tại Địa thứ bảy nầy, suy gẫm như vầy: 
Cảnh giới của Phật nhiều không thể biết hết như vậy, dù có 
trải qua trăm ngàn ức Na do tha kiếp thời gian lâu dài, cũng 
không cách chi biết được hết số mục chính xác. Hiện tại tôi 
phải dùng tâm ý tự tại, vô công dụng hạnh, nhậm vận tự 
tại, chẳng có sự phân biệt so đo, để thành tựu viên mãn tất 
cả các pháp môn đó.  
 Các vị đệ tử của Phật! Vị Bồ Tát địa thứ bảy nầy, lại 
dùng trí huệ thâm sâu của Ngài tu được quán sát như vậy, 
luôn luôn siêng năng tu tập phương tiện trí huệ, chẳng trụ 
nơi không, có, sở hành thù thắng. Trong pháp đạo thù 
thắng đó, an trụ tu hành, hiển quán thành tướng, oai nghi đi 
đứng, thân tướng chẳng động. Bồ Tát chẳng sinh tư tưởng 
một niệm giải đãi, càng không ngừng phế bỏ. Khi đi, khi 
dừng nghỉ, khi tĩnh toạ, khi ngủ nghỉ, thậm chỉ ở trong 
mộng, đều không quên những Phật pháp đại thừa nầy; dù ở 
trong chiêm bao, cũng không có cái chướng, phiền não 
chướng để quấy nhiễu những Phật pháp đại thừa nầy, vì 
Ngài trọn không quên Phật đạo thù thắng. 
 

 Bồ Tát nầy ở trong niệm niệm, thường 
đầy đủ mười Ba la mật. Tại sao? Vì niệm 
niệm đều dùng đại bi làm đầu, tu hành 
Phật pháp, hướng về trí huệ của Phật.  

Hết thảy căn lành, vì cầu trí huệ của 
Phật, mà bố thí cho chúng sinh, đó gọi là 
Đàn na Ba la mật. Hay diệt tất cả các phiền 
não nóng bức, đó gọi là Thi la ba la mật. 
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Từ bi làm đầu, không tổn hại chúng sinh, 
đó gọi là Sàn đề Ba la mật. Cầu thiện pháp 
thù thắng, không nhàm đủ, đó gọi là Tỳ lê 
gia Ba la mật. Nhất thiết trí đạo thường 
hiện ra ở trước, chưa từng tán loạn, đó gọi 
là Thiền na Ba la mật. Hay nhẫn các pháp 
không sinh không diệt, đó gọi là Bát nhã 
Ba la mật. Hay sinh ra vô lượng trí, đó gọi 
là phương tiện Ba la mật. Hay cầu trí huệ 
vô thượng, đó gọi là nguyện Ba la mật. Tất 
cả dị luận và các chúng ma không thể trở 
ngại phá hoại được, đó gọi là lực Ba la mật. 
Như thật biết rõ tất cả pháp, đó gọi là trí 
Ba la mật. 
 

 Vị Bồ Tát nầy trụ Địa thứ bảy - Viễn hành địa, bất 
cứ lúc nào, ở đâu, trong tâm của Ngài chẳng có một sát na 
nào quên mất mười Ba la mật. Tại sao? Vì Bồ Tát ở trong 
mỗi ý niệm, đối với mọi người, đối với tất cả chúng sinh, 
đối với tất cả sự việc, Ngài đều dùng tâm đại bi làm bổn 
hoài. Do đó, Ngài siêng tu các thứ pháp môn, nghĩa là vì 
hướng về siêng cầu trí huệ của Phật. 
 1. Ngài tích tập đủ thứ căn lành công đức, cũng là vì 
cầu được trí huệ của Phật. Sau đó lại đem những trí huệ thù 
thắng nầy, bố thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
cũng đắc được đại trí huệ vô thượng, đây gọi là Đàn na ba 
la mật. Ba la mật nghĩa là “đến bờ kia”, bờ kia tức là bờ lìa 
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sinh tử bên kia, chứng Niết bàn bờ bên kia, thành tựu Phật 
đạo. Tức cũng nói Đàn na ba la mật - bố thí công đức, đạt 
đến không, vô tướng, vô nguyện, tam luân thể không, 
chẳng có chút thiếu khuyết nào, nên đến được bờ bên kia, 
thành Phật đạo. 
 2. Trí huệ của Phật, hay tiêu diệt bất cứ phiền não 
chấp trước, lửa dữ vô minh nào; nghĩa là nói công phu giữ 
giới, đạt đến trình độ thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô 
nào, thì sẽ đạt đến Niết bàn bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 3. Dùng tâm từ bi làm đầu, không làm cho chúng 
sinh bị chút tổn hại nào, nghĩa là công đức nhẫn nhục tu 
đến giai đoạn viên mãn nhất, chẳng có chút khuyết điểm 
nào, thì sẽ đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 4. Siêng cầu tu học thiện pháp thù thắng, chưa từng 
sinh tâm mỏi mệt và tâm tự mãn kiêu ngạo, nghĩa là tinh 
thần dũng mãnh tinh tấn siêng cầu tu học, đạt đến trình độ 
cao nhất, chứng được Niết bàn bờ bên kia, thành tựu Phật 
đạo. 
 5. Hết thảy đạo trí huệ của Phật, thường thường chỉ 
hiện ở trong tâm thức, vận dụng tự như, tuyệt đối chẳng tán 
loạn hốt hoảng, nghĩa là công phu thiền định đạt đến trình 
độ cao nhất. Lúc đó, định lực thâm hậu, trí huệ tự nhiên 
sinh ra, đạt đến bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 6. Thấu hiểu được đạo lý chân thật của các pháp thật 
tướng, không sinh không diệt, nghĩa là trí huệ đạt đến đỉnh 
cao nhất, mà đến được bờ bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 7. Sinh ra vô lượng phương tiện trí huệ khéo léo, đối 
với vô lượng pháp thế gian, nghĩa là pháp môn phương tiện 
“đại dụng”, phát duy được hiệu lực cao nhất, đạt đến bờ 
bên kia, thành tựu Phật đạo. 
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 8. Biết siêng cầu Phật trí vô thượng, nghĩa là biểu 
hiện của nguyện lực đạt đến cực điểm, cũng có thể đến 
được bờ Niết ban bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 9. Tất cả tà kiến dị luận ngoại đạo, và các ma thảy, 
đều không thể phá hoại được tâm kiên cố tu học Phật đạo 
của Bồ Tát, không thể lay động được ý chí của Ngài tu 
hành Bồ Tát đạo, nghĩa là tín tâm nguyện lực đã đạt đến bờ 
bên kia, thành tựu Phật đạo. 
 10. Như thật tướng hiểu rõ được đạo lý của tất cả các 
pháp, dùng để giáo hoá chúng sinh, nghĩa là trí lực đã đến 
đỉnh điểm, chẳng có gì vượt qua được, tự đạt đến bờ bên 
kia, thành tựu Phật đạo. Bồ Tát tu học đạt đến Địa thứ bảy, 
có thể ở trong một niệm đầy đủ mười Ba la mật, niệm niệm 
như vậy, đến đây mới được đầy đủ viên mãn. 
 

 Phật tử! Mười Ba la mật nầy, Bồ Tát ở 
trong niệm niệm đều được đầy đủ. Như vậy 
bốn pháp nhiếp, bốn pháp trì, ba mươi bảy 
phẩm, ba môn giải thoát, lược nói cho đến 
tất cả pháp bồ đề phần, ở trong niệm niệm 
thảy đều viên mãn.    
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Mười Ba la mật nầy, Bồ Tát ở trong mỗi niệm 
thảy đều đầy đủ viên mãn. Như bốn pháp nhiếp - Bồ Tát độ 
chúng sinh thường dùng bốn thứ phương pháp để nhiếp thọ 
chúng sinh: 
 1. Bố thí.  
 2. Ái ngữ.  
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 3. Lợi hành.  
 4. Đồng sự.  

 

Bốn pháp trì, còn gọi là bốn tổng trì:  
1. Pháp tổng trì, còn gọi là văn tổng trì, nơi giáo 

pháp của Phật nghe giữ không quên. 
2. Nghĩa tổng trì: Nơi nghĩa lý các pháp, tổng trì 

không quên. 
3. Chú tổng trì: Bồ Tát nương định khởi chú, trí chú 

thần nghiệm, hay trừ tai hoạ của chúng sinh. 
4. Nhẫn tổng trì: Thật trí của Bồ Tát, hay nhẫn trì 

thật tướng của pháp mà không quên. 
Ba mươi bảy phẩm, tức là ba mươi bảy thứ phẩm 

danh của Phật đạo: 
1. Bốn niệm xứ. 2. Bốn chánh cần. 3. Bốn như ý túc, 

còn gọi là bốn thần túc. 4. Năm căn. 5. Năm lực. 6. Bảy 
giác phần. 7. Bát chánh đạo. Cộng lại là ba mươi bảy 
phẩm.  

 

Ba môn giải thoát, tức là:  
1. Không giải thoát môn.  
2. Vô tướng giải thoát môn.  
3. Vô nguyện giải thoát môn.  
Đây chỉ là nói sơ lược mà thôi. Tóm lại, tất cả phải 

tu học pháp môn bồ đề giác đạo, Bồ Tát tại Địa thứ bảy, ở 
trong niệm niệm, thảy đều siêng năng tu học, viên mãn đầy 
đủ. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi 
Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử! Bồ 
Tát chỉ ở trong Địa thứ bảy nầy, đầy đủ tất 
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cả pháp bồ đề phần, hay là ở trong các địa 
cũng được đầy đủ?  

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử! 
Bồ Tát ở trong Thập địa đều đầy đủ pháp 
bồ đề phần. Riêng Địa thứ bảy thì thù 
thắng nhất. Tại sao? Vì Địa thứ bảy nầy 
công dụng hạnh đã viên mãn, vào được 
hạnh trí huệ tự tại. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ Tát Kim 
Cang Tạng: Đại đệ tử của Phật! Bồ Tát tu học pháp môn 
Thập địa, là trong địa thứ bảy mới đầy đủ tất cả pháp môn 
bồ đề giác đạo? Hay là mỗi địa trong Thập địa đều đầy đủ 
tất cả pháp môn bồ đề giác đạo?  

Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp lại Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt rằng: Đại đệ tử của Phật! Bồ Tát tu học pháp môn 
Thập địa, mỗi địa trong Thập địa đều đầy đủ tất cả pháp 
môn bồ đề giác đạo, bất quá ở tại Địa thứ bảy, tu học được 
thù thắng nhất viên mãn nhất. Tại sao? Vì các địa ở trước 
Địa thứ bảy, tu công đức và hạnh môn, tuy nói đã viên 
mãn, nhưng chưa chân chánh đắc được trí huệ tự tại, chỉ là 
đến tự phần đầy đủ. Đến Địa thứ bảy, tu công đức hạnh 
mãn, có thể cầu chứng trí Địa thứ tám, đắc được trí huệ tự 
tại. 

 

Phật tử! Bồ Tát ở tại Sơ địa, vì duyên 
tất cả Phật pháp nguyện cầu, đầy đủ pháp 
bồ đề phần. Vì Địa thứ hai lìa tâm cấu. Vì 
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Địa thứ ba nguyện lại tăng trưởng được 
pháp quang minh. Vì Địa thứ tư nhập đạo. 
Vì Địa thứ năm thuận việc làm thế gian. Vì 
Địa thứ sáu vào pháp môn thâm sâu. Vì 
Địa thứ bảy khởi tất cả Phật pháp, cũng 
đều đầy đủ pháp phần bồ đề. Tại sao? Vì 
Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Địa thứ bảy 
thành tựu phần trí công dụng. Do nhờ sức 
lực nầy, từ Địa thứ tám cho đến Địa thứ 
mười, vô công dụng hạnh, thảy đều thành 
tựu.  

 

Các vị đệ tử của Phật! Bồ Tát tu tập pháp môn Thập 
địa, lúc ở trước Tam địa thì đều y cứ vào thập thiện, tất cả 
pháp hữu lậu thế gian, bổn trước nguyện lực, siêng cầu đạt 
đến viên mãn bồ đề giác đạo. Cho nên nói: “Sơ địa nguyện 
trung cụ”. Địa thứ hai thì y trì vào giới hạnh thanh tịnh, lìa 
tất cả nhiễm cấu, mà viên mãn đầy đủ, nên nói: “Nhị địa 
giới trung cụ”. Địa thứ ba thì nguyện lực tăng trưởng, 
nương trí huệ của Phật lợi ích chúng sinh, nên nói: “Tam 
địa văn trung cụ”. Địa thứ hai và Địa thứ ba đem các pháp 
hữu lậu, bổn trước trí huệ thông đạt đến pháp vô lậu xuất 
thế. Địa thứ tư nương tam muội thanh tịnh, được văn trì trí 
như thật hiển bày, huệ sáng tăng trưởng. Lúc đó, Bồ Tát đã 
vào Phật đạo, tu pháp môn xuất thế. Địa thứ năm sao gọi là 
Nan thắng địa? Vì các địa trước tuy được xuất thế, mà chưa 
thể thuận thế. Chân đế và tục đế vốn trái ngược với nhau, 
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mà nay phải khiến cho nó tương ưng hoà hợp với nhau, nên 
địa nầy đã được phương tiện nhiếp bồ đề phần, có thể 
thuận những việc làm của thế gian. Địa thứ sáu thì đã viên 
mãn đầy đủ bồ đề giác đạo, mà tiến vào pháp môn thâm 
sâu. Địa thứ bảy thì tu tập thế xuất thế gian thù thắng, sinh 
ra tất cả Phật pháp. Hết thảy 37 đạo phẩm các pháp môn đã 
nói ở trước, đều đã viên mãn đầy đủ. Bởi nguyên nhân gì? 
Vì Bồ Tát tu học pháp môn Thập địa, từ Sơ địa đến Địa thứ 
bảy, sáu địa trước đều thiên năng tu tập một thứ pháp môn, 
đến Địa thứ bảy mới đầy đủ tất cả. Do đó, từ sơ tích tập, 
đến địa nầy thì đã thành tựu trí công dụng chân thật trí huệ. 
Có phần trí lực nầy rồi, thì tiến vào Địa thứ tám cho đến 
Địa thứ mười, đều có thể nhậm vận tự tại, vô công dụng 
hạnh rất tự nhiên, đều có thể thành tựu. 

 

Phật tử! Ví như có hai thế giới, một 
nơi tạp nhiễm, một nơi thuần tịnh; ở giữa 
hai thế giới đó khó qua được, chỉ trừ Bồ 
Tát có đại phương tiện thần thông nguyện 
lực.  

Phật tử! Bồ Tát các địa cũng lại như 
vậy; có hạnh tạp nhiễm, có hạnh thanh 
tịnh. Ở giữa hai thế giới đó khó qua được, 
chỉ trừ Bồ Tát có đại nguyện lực, phương 
tiện trí huệ, mới vượt qua được. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như có hai thế giới, một thế giới thì có thanh 
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tịnh, cũng có tạp uế nhiễm cấu hỗn hợp, và một thế giới thì 
thuần nhất thanh tịnh không có chút tạp nhiễm nào. Ở giữa 
hai thế giới đó, rất khó thông qua được, chỉ có Bồ Tát có 
đại phương tiện trí huệ, thần thông diệu dụng, đại nguyện 
lực xả mình vì người, thì có thể đến đi tự tại.  

Các vị đệ tử của Phật! Bồ Tát tu tập pháp môn Thập 
địa, khi tiến vào mỗi địa, cũng khó khăn như vậy. Nghĩa là 
thế nào? Vì mỗi người đều có A lại da thức, trong đó hàm 
chứa những hạt giống tạp nhiễm nhiều đời nhiều kiếp, tức 
là gốc rễ câu sanh ngã chấp. Từ Sơ địa đến Địa thứ bảy, 
phá được câu sanh ngã chấp rồi, chuyển tàng thức thành 
Đại viên cảnh trí, trở thành thanh tịnh thức, nhưng vẫn còn 
một phần hạt giống câu sanh khó dứt, cho nên nói khó qua 
được. Ý nghĩa ở giữa hai thế giới là: A lại da thức nầy 
nhiễm tịnh hai thứ hoà hợp, hiện tại ở tại Địa thứ bảy phải 
phá tướng câu sanh hoà hợp nầy, đoạn tuyệt hết sạch, rất là 
khó khăn nhất. Chỉ có Bồ Tát có đại nguyện lức rất lớn, có 
phương tiện trí huệ thù thắng, mới có thể an nhiên vượt qua 
tiến vào các địa sau. 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật 
tử! Bồ Tát Thất địa nầy là nhiễm hạnh, là 
tịnh hạnh? 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ Tát Kim Cang 
Tạng rằng: Đại đệ tử của Phật! Bồ Tát Thất địa là nhiễm 
hạnh? Hay là tịnh hạnh? 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử! 
Từ Sơ địa đến Thất địa thực hành các 
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hạnh, đều xả lìa nghiệp phiền não, vì đem 
hồi hướng vô thượng bồ đề. Vì được phần 
đạo bình đẳng, nhưng chưa được gọi là 
hạnh siêu phiền não. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt nói: Phật tử! Bồ Tát tu học pháp môn Thập địa, từ 
Sơ địa đến Thất địa, trong quá trình nầy, các Ngài tu học 
các thứ pháp môn, cùng với tư tưởng hành vi của các Ngài, 
đều đã lìa khỏi tất cả hạnh nghiệp phiền não. Đủ thứ hạnh 
nghiệp tu tích tập đều đem hồi hướng vô thượng bồ đề giác 
đạo, vì tông chỉ chủ yếu thành tựu tịnh hạnh. Nhưng chưa 
được tịnh vị. Vì hồi hướng mà được phần bình đẳng Phật 
đạo, được tịnh danh, mà chẳng phải là tịnh vị. Đây là nói 
đang muốn đoạn một phần chủng tử câu sanh mà chưa có 
thể hoàn toàn đoạn hết, cho nên không thể nói là siêu phiền 
não, vì vẫn chưa cầu được thuần tịnh. 

 

Phật tử! Ví như Chuyển Luân Thánh 
Vương cỡi voi trời báu, du hành bốn thiên 
hạ, biết có người bần cùng khốn khổ, mà 
không bị hoạn nạn của những người đó 
làm nhiễm, nhưng chưa gọi là bậc siêu 
nhân. Nếu bỏ thân vua sinh về trời Phạm 
Thế, ngự cung điện trời, thấy ngàn thế giới, 
du hành ngàn thế giới, thị hiện Phạm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  405 
 

Thiên, quang minh oai đức, như vậy mới 
gọi là bậc siêu nhân. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Hiện tại tôi đưa ra một ví dụ: Chuyển Luân 
Thánh Vương ngồi trên voi báu, tuần du đông nam tây bắc 
bốn thiên hạ tất cả thế giới, nhìn thấy có rất nhiều người 
bần cùng khốn khổ, nhưng vua chẳng bị nhiễm những tình 
huống khốn khổ đó, mà chuyển biến những cảnh ngộ của 
những người bần cùng khốn khổ đó. Vì vua Chuyển Luân 
chưa đắc được sức lực siêu nhân, vua vẫn là một con 
người. Giả như vua Chuyển Luân xả bỏ thân người đó, mà 
sinh về trời Phạm Thiên làm Phạm Thiên Vương, ngự ở 
cung điện Phạm Vương, thì nhìn thấy được ngàn thế giới, 
du hành ngàn thế giới, cũng hiện thân Phạm Vương quang 
minh thần thông quyền năng oai đức, giải cứu được hoàn 
cảnh của những người bần cùng khốn khổ đó, đây mới có 
thể nói là sức lực hơn người. 

 

Phật tử! Bồ Tát cũng lại như vậy. Ban 
đầu từ Sơ địa đến Thất địa, ngồi Ba la mật 
thừa, du hành thế gian. Biết các thế gian 
phiền não lỗi lầm hoạn nạn, do ngồi thừa 
chánh đạo, nên không bị phiền não lỗi lầm 
làm nhiễm, nhưng chưa gọi là siêu hạnh 
phiền não. Nếu bỏ tất cả hữu công dụng 
hạnh, từ Địa thứ bảy vào Địa thứ tám, ngồi 
thừa Bồ Tát thanh tịnh, du hành thế gian, 
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biết phiền não lỗi lầm, mà chẳng bị nhiễm. 
Đó mới gọi là siêu hạnh phiền não, vì vượt 
qua được hết tất cả. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát tu học pháp môn Thập địa, cũng giống 
như đạo lý ví dụ ở trên. Từ lúc ban đầu phát tâm tu học địa 
thứ nhất – Hoan hỉ địa, tuần tự dần dần tiến lên Địa thứ bảy 
- Viễn hành địa, tích tập đủ thứ căn lành, siêng cầu tu tập 
các Ba la mật, đắc được thần thông diệu dụng viên mãn của 
các Ba la mật, ngồi đại thừa vô thượng trí huệ, du hành thế 
gian. Biết được thấy được tất cả ưu bi khổ hoạn của thế 
gian, cùng với các thứ phiền não ràng buộc. Nhưng Bồ Tát 
đã hiểu tất cả nhân duyên nghiệp báo, có tư tưởng chánh 
đạo, trí huệ thù thắng, cho nên chẳng bị ảnh hưởng những 
thứ phiền não lỗi lầm đó. Tuy nhiên có chánh kiến và định 
lực đó, nhưng vẫn không thể nói là đã vượt qua nhiễm 
hạnh phiền não. Giả sử Bồ Tát có thể tiến tới mà xả bỏ 
công dụng tư tưởng tất cả hữu tướng, ý chấp, đoạn trừ một 
phần chủng tử câu sanh cuối cùng, từ Địa thứ bảy tiến vào 
Địa thứ tám, thì lúc đó đã xả bỏ tư tưởng hữu công dụng, 
đắc được sự thành tựu của Địa thứ tám, thanh tịnh danh vị. 
Ngồi đại thừa thanh tịnh nầy, du hành thế gian, thấy biết 
phiền não lỗi lầm mà chẳng bị nhiễm. Đó mới có thể chân 
chánh nói là đã vượt qua hạnh nghiệp phiền não. Vì Bồ Tát 
lúc nầy đã xả bỏ triệt để hết tất cả hữu tướng và ý chấp, 
được pháp hỉ chân thật nhậm vận tự tại. 

 

Phật tử! Bồ Tát Địa thứ bảy nầy, đã 
vượt qua hết nhiều tham dục và các thứ 
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phiền não, trụ ở địa nầy, không gọi là bậc 
có phiền não, không gọi là bậc không phiền 
não. Tại sao ? Vì tất cả phiền não không 
hiện hành, nên chẳng gọi là có. Vì tâm cầu 
trí Như Lai chưa viên mãn, nên chẳng gọi 
là không. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị Bồ Tát nầy đang tu tập Địa thứ bảy, Ngài đã 
vượt qua tất cả niệm tham dục, và hết thảy tất cả phiền não 
vô vị, thậm chí tâm cầu thành quả vị Phật đều không tồn 
tại. Đối với tất cả khổ não thế gian cũng nhàm chán vô sở 
vị; cũng chẳng chấp không, cũng chẳng chấp có. Những 
thứ đó đối với Ngài đều đưa đến phiền não, cho nên nói 
Ngài đã : “Vượt qua hết các thứ tham dục và phiền não”. 
Giai đoạn trụ ở Địa thứ bảy nầy, không thể nói là không có 
phiền não. Tại sao? Vì tất cả phiền não không dễ gì hiển 
hiện, Bồ Tát nầy thường quán chiếu bên trong, cho nên nói 
không gọi người có phiền não. Nhưng Ngài tu tích tập đủ 
thứ căn lành công đức, vẫn không lìa khỏi hữu công dụng 
hạnh. Công dụng tức là phiền não, vì tâm cầu trí huệ của 
Phật cũng chưa được đầy đủ, cho nên không thể nói là 
người không có phiền não. 

 

Phật tử! Bồ Tát trụ tại Địa thứ bảy, 
dùng tâm thanh tịnh thành tựu nghiệp 
thân, thành tựu nghiệp lời, thành tựu 
nghiệp ý. Hết thảy tất cả nghiệp đạo bất 
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thiện mà Như Lai quở trách đều đã bỏ lìa. 
Tất cả nghiệp thiện mà Như Lai khen ngợi 
thường khéo tu hành. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ tại Địa thứ bảy, Ngài ôm lòng 
thanh tịnh thâm thiết một lòng cầu chứng quả Phật, thành 
tựu nghiệp thân thanh tịnh viên mãn, thanh tịnh nghiệp lời 
không nhiễm, thanh tịnh nghiệp ý như trăng sáng. Hết thảy 
tất cả nghiệp ác bất thiện ô nhiễm – ba nghiệp và ba độc, 
mà chư Phật cho là không tốt, thì Bồ Tát thảy đều xả bỏ lìa 
xa. Còn tất cả ba nghiệp thiện và ba học vô lậu mà chư 
Phật khen ngợi, thì Bồ Tát đều tinh tấn tu học, thường 
không nhàm mỏi. 

 

Hết thảy kinh thư kỹ thuật của thế 
gian, như nói trong Địa thứ năm, đều tự 
nhiên mà thực hành, không cần dụng công. 
Bồ Tát nầy ở trong ba ngàn đại thiên thế 
giới làm minh sư, chỉ trừ Như Lai và bậc 
Bát địa trở lên, ngoài ra các Bồ Tát khác, 
thâm tâm diệu hạnh không ai bằng được. 

 

Trên thế gian, hết thảy tất cả kinh luận học thuyết, và 
các thứ kỹ xảo công nghệ mỹ thuật, Bồ Tát ở tại Địa thứ 
năm đã “bát cổ thông kim”, thế trí biện thông, không cần 
phải hạ thủ công phu nữa, tất cả tuỳ theo ý muốn của tâm, 
tự nhiên thành tựu. Bồ Tát đang tu tập tại Địa thứ bảy, 
Ngài ở trong ba ngàn đại thiên thế giới, là một vị minh sư 
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có đại trí huệ. Ngoại trừ đức Phật và đại Bồ Tát Bát địa trở 
lên, các Bồ Tát khác tuy có tâm thâm thiết chí thành khẩn 
thiết cầu Phật đạo, và các thứ thần thông diệu dụng, nhưng 
không bằng được. 

 

Các thiền tam muội, tam ma bát đề, 
thần thông giải thoát, đều được hiện tiền. 
Nhưng do tu thành, chẳng phải như Bát 
địa, quả báo được thành tựu. Bồ Tát tại địa 
nầy ở trong niệm niệm, tu tập đầy đủ 
phương tiện trí lực, và tất cả pháp bồ đề 
phần, càng thù thắng viên mãn. 

 

“Các thiền tam muội”: Sơ thiền, ly sinh hỷ lạc địa. 
Nhị thiền: Định sinh hỷ lạc địa. Tam thiền: Ly hỷ diệu lạc 
địa. Tứ thiền: Xả niệm thanh tịnh địa. Bốn giai đoạn thiền 
định nầy có: Không vô biên xứ định, Thức vô biên xứ định, 
Vô sở hữu xứ định, Phi phi tưởng xứ định, tại Vô tưởng 
thiên định gọi là chín thứ địa định. Các thiền tam muội là 
nói chánh định chánh thọ của Sơ thiền hoặc là Nhị thiền, 
Tam thiền, Tứ thiền.  

“Tam ma bát đề” là nói “chỉ quán”, có năm thứ:  
1. Bốn vô sắc.  
2. Tám thắng xứ.  
3. Mười biên xứ.  
4. Diệt tận định.  
5. Vô tưởng định.  
 

“Thần thông giải thoát”: Một thứ sức lực thần thông 
không thể nghĩ bàn, lìa khỏi sự ràng buộc của vật chất mà 
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tự tại, đắc được nghiệp dụng không chướng ngại. Những 
cảnh giới ở trên được như như định, như như huệ, được 
liễu liễu quang minh trí huệ, tuỳ thời có thể hiển hiện mà 
sinh diệu dụng. Nhưng những cảnh giới nầy, ở tại Bồ Tát 
Địa thứ bảy, đều là từ công phu tu hành mà thành tựu, 
chẳng phải giống như sau này Bồ Tát Bát địa sinh ra có đủ, 
chẳng cần trải qua tu học thì có. Bồ Tát trước Địa thứ bảy 
có thần thông, thiền định .v.v... gọi là tu đắc thông. Bồ Tát 
Bát địa về sau hết thảy thiền định, thần thông v.v... gọi là 
báo đắc thông. Vì Ngài đã tu được đủ thứ hạnh môn, căn 
lành công đức đầy đủ viên mãn rồi. Công phu tu hành 
chẳng lãng phí, một phần công phu thì có một phần thu 
hoạch. Tại Bồ Tát Địa thứ bảy, giây phút đều không lãng 
phí, thâm tâm khẩn thiết tu tập các thứ pháp môn, khiến 
cho Ngài đầy đủ phương tiện trí lực. Tất cả pháp môn bồ 
đề giác đạo, Ngài hoàn toàn tu tập viên mãn thành tựu. Tuy 
nhiên như vậy, Ngài vẫn không giải đãi, cho nên ngày càng 
thù thắng viên mãn. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ địa nầy, nhập vào 
Bồ Tát khéo quán chọn tam muội, khéo 
chọn nghĩa tam muội, tối thắng huệ tam 
muội, phân biệt nghĩa tạng tam muội, như 
thật phân biệt nghĩa tam muội, khéo trụ 
kiên cố căn tam muội, môn trí huệ thần 
thông tam muội, pháp giới nghiệp tam 
muội, Như Lai thắng lợi tam muội, đủ thứ 
môn nghĩa tạng sinh tử Niết bàn tam muội.   
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Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát trụ tại Địa thứ bảy, Ngài có thể nhập sâu 
vào Bồ Tát chánh định, khéo quán sát, khéo chọn, khéo 
biết thị đạo, phi đạo. Chỉ cần một khi nhập vào trong định, 
thì minh bạch những gì đúng, những gì không đúng, những 
gì hợp với thiện pháp, những gì chẳng hợp với thiện pháp? 
Ngài cũng khéo chọn nghĩa lý chánh quyết, biết xả bỏ 
nghĩa lý không chánh quyết, và tiến cầu chánh định tối thù 
thắng. Lại có thể phân biệt nghĩa lý trọng điểm ở tại nơi 
nào? Ngài biết phân biệt nghĩa lý chánh định. Ngài khéo 
giữ căn lực thâm nhập chánh định. Chánh định có trí huệ 
có thần thông. Chánh định thiện nghiệp sung mãn pháp 
giới. Chánh định Như Lai tối thù thắng lợi ích chúng sinh. 
Chánh định chánh thọ đủ thứ môn nghĩa lý bao hàm sinh tử 
Niết bàn. 

 

Nhập vào đầy đủ trăm ngàn môn tam 
muội đại trí thần thông như vậy, tịnh trị 
địa nầy. Bồ Tát đó được tam muội nầy, vì 
khéo tịnh trị phương tiện huệ, vì sức đại bi, 
vượt qua bậc nhị thừa, được bậc quán sát 
trí huệ. 

 

Bồ Tát thâm nhập vào đầy đủ trăm ngàn thứ môn 
tam muội đại trí thần thông như ở trước đã nói, khi ở Địa 
thứ bảy nầy muốn tiến vào Địa thứ tám thì, lúc nầy tất cả 
đều tu tập viên mãn. Bồ Tát Địa thứ bảy đắc được những 
tam muội ở trên, là vì Ngài khéo tịnh trị đại phương tiện trí 
huệ. Vì dùng sức đại bi làm đầu. Bồ Tát Địa thứ bảy đã 
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vượt qua địa vị nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác, đã đến 
được giai đoạn quán sát trí huệ, đã vào biển trí huệ của 
Phật. “bậc trí huệ” tức chỉ nhập vào bát địa vô công dụng 
trí. 

 

Phật tử! Bồ Tát trụ địa nầy, khéo tịnh 
vô lượng thân nghiệp vô tướng hạnh, khéo 
tịnh vô lượng lời nghiệp vô tướng hạnh, 
khéo tịnh vô lượng ý nghiệp vô tướng 
hạnh, nên được vô sinh pháp nhẫn quang 
minh. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Địa thứ bảy đạt đến quả vị nầy, Ngài 
khéo thanh tịnh vô lượng thân nghiệp, vô tướng hạnh. Ngài 
lại khéo thanh tịnh vô lượng vô lượng lời nghiệp, vô tướng 
hạnh. Ngài lại khéo thanh tịnh vô lượng ý nghiệp, vô tướng 
hạnh. Bồ Tát nhị thừa tuy cũng đạt đến ba nghiệp thanh 
tịnh, nhưng chưa được vô lượng. Ý nghĩa khéo tịnh là nói 
Thất địa Bồ Tát tu phương tiện hạnh môn đã đầy đủ. Do 
đó, Bồ Tát chứng được hạnh môn vô sinh pháp nhẫn không 
thấy chút pháp sinh, không thấy chút pháp diệt, quang 
minh trí huệ hiện tiền, là những điều Bồ Tát Thất địa chưa 
từng chứng được. 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật 
tử! Bồ Tát từ Sơ địa đến bậc nầy, hết thảy 
vô lượng thân lời ý nghiệp, đã vượt qua 
hàng nhị thừa chưa? 
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Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe những lời trên rồi, 
bèn hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Phật tử! Bồ Tát tu 
tập pháp môn Thập địa, từ Sơ địa đến Địa thứ bảy, ba 
nghiệp của Ngài đã vượt qua hàng nhị thừa chưa? 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử! 
Các bậc nầy đều đã vượt qua, nhưng vì 
nhờ nguyện cầu các Phật pháp, chứ chẳng 
phải là tự trí lực quán sát. Nay Địa thứ bảy 
do tự trí lực, nên tất cả hàng nhị thừa 
không sao bằng được.  

Ví như vương tử sinh vào trong nhà 
vua, do hoàng hậu sinh ra đầy đủ vương 
tướng. Sinh ra rồi, liền hơn hẳn tất cả 
chúng thần, nhưng nhờ sức lực của vua, 
chứ chẳng phải tự lực. Nếu thân trưởng 
thành lớn lên, nghề nghiệp thành tựu, thì 
mới nhờ vào tự lực hơn hẳn tất cả.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Lúc ban 
đầu phát tâm, vì nhờ chí cầu đại pháp, nên 
vượt qua tất cả hàng Thanh Văn Duyên 
Giác. Nay trụ ở địa nầy, nhờ tự mình tu 
hành trí huệ lực, nên vượt lên trên tất cả 
hàng nhị thừa.  
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Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt nói: Phật tử! Không sai, Bồ Tát tu tập pháp môn 
Thập địa, ba nghiệp của các Ngài đều đã vượt qua hàng nhị 
thừa. Bồ Tát trước Địa thứ bảy, ba nghiệp các Ngài thanh 
tịnh, là nhờ nguyện lực siêng cầu tu tập pháp môn của chư 
Phật, mà đắc được ba nghiệp thanh tịnh, chứ chẳng phải là 
do trí huệ vốn có, và sức lực quán sát của chính mình mà 
được, chỉ là do nguyện lực. Hiện tại Bồ Tát Địa thứ bảy và 
hàng nhị thừa khác nhau, là Ngài tự tu được, do trí huệ 
quán sát của mình. Hết thảy trí huệ và định lực của hàng 
nhị thừa, đều không bằng Bồ Tát Địa thứ bảy. Hiện tại đưa 
ra một ví dụ: Ví như thái tử của vua, Ngài sinh vào trong 
nhà vua, do chánh cung hoàng hậu - đệ nhất phu nhân sinh 
ra. Khi sinh ra rồi, thì đầy đủ tướng của vua. Một khi sinh 
ra thì hơn hẳn các vị đại thần trong triều. Đây chẳng phải là 
do sức lực tự thân, chỉ bất quá là vì cha của Ngài làm vua, 
do đó thân phận của Ngài hơn hẳn người khác, đợi đến lúc 
Ngài trưởng thành lớn lên rồi, học thức và năng lực của 
Ngài - lục nghệ: Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, đều tinh thông 
hết, nghề nghiệp năng lực của Ngài hơn hẳn mọi người, thì 
chẳng còn nương tựa vào quyền thế của vua cha mà hơn 
hẳn mọi người. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo tích tụ đủ 
thứ căn lành, cũng giống như vậy. Một khi Ngài bắt đầu 
phát đại tâm, nhờ chí nguyện của Ngài, siêng cầu vô 
thượng đại pháp, nên hơn hẳn tất cả hàng nhị thừa Thanh 
Văn và Duyên Giác. Hà huống là hiện tại đã trụ Địa thứ 
bảy, nhờ chính Ngài tu hành đắc được trí huệ lực, do đó mà 
vượt lên trên hàng nhị thừa. Đó đều là do sức lực của chính 
mình, chứ chẳng phải nhờ sức lực của người khác mà vượt 
lên trên tất cả hàng nhị thừa. 
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Phật tử! Bồ Tát ở địa nầy, được cảnh 
giới thâm sâu xa lìa vô hành, thường hành 
thân lời ý nghiệp, siêng cầu thượng đạo mà 
không xả lìa, cho nên Bồ Tát tuy hành thật 
tế mà không tác chứng. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát đang tu học trụ tại địa thứ bảy, đạt đến 
được cảnh giới thâm sâu không dễ gì dò biết được, đã xa 
lìa tất cả nhiễm ô và hết thảy chướng cái quá khứ. Ngài 
thường biểu hiện nơi thân lời ý nghiệp, siêng cầu Phật đạo 
vô thượng, mà chưa từng xả bỏ sự tinh tấn. Bồ Tát tuy đã 
thật chứng được pháp môn vô tướng, nhưng Ngài chẳng tự 
nhận đã đoạn phiền não, hoặc chưa đoạn phiền não, chỉ ở 
giữa hai giai đoạn nầy. 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật 
tử! Bồ Tát từ địa nào chứng nhập được 
diệt tận định? 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi Bồ Tát Kim Cang 
Tạng: Đại đệ tử của Phật! Bồ Tát tu pháp môn Thập địa từ 
địa nào bắt đầu, mới có thể nhập vào diệt tận định? 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói: Phật tử! 
Bồ Tát từ Địa thứ sáu trở lên, có thể nhập 
diệt tận định. Nay trụ địa nầy có thể niệm 
niệm nhập, cũng niệm niệm khởi, mà 
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chẳng tác chứng. Nên Bồ Tát nầy gọi là 
thành tựu thân lời ý nghiệp không thể nghĩ 
bàn, tu hành nơi thật tế mà chẳng tác 
chứng.  

Ví như có người ngồi thuyền đi vào 
biển, nhờ sức khéo léo chẳng gặp tai nạn, 
Bồ Tát địa nầy cũng lại như vậy, ngồi 
thuyền Ba La Mật đi vào biển thật tế, vì 
nhờ nguyện lực nên chẳng chứng diệt. 

 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt: Đệ tử của Phật! Bồ Tát tu tập pháp môn Thập địa, 
từ Địa thứ sáu thì có thể nhập vào diệt tận định, bất quá 
chưa có thể niệm niệm nhập vào. Nay trụ ở Địa thứ bảy 
nầy, niệm niệm có thể nhập vào diệt tận định, niệm niệm 
khởi diệt tận định, tức khiến cho không khởi nơi diệt tận 
định, cũng có thể hiện oai nghi của ba nghiệp. Nhưng Bồ 
Tát trụ Địa thứ bảy Ngài cũng chẳng nói tôi có thể niệm 
niệm nhập vào diệt tận định, hoặc nói tôi không thể niệm 
niệm nhập vào và khởi diệt tận định. Vì Bồ Tát Địa thứ bảy 
được gọi là “Bồ Tát thành tựu than lời ý ba nghiệp không 
thể nghĩ bàn”. Tuy Ngài thành tựu như vậy, vẫn siêng tu 
tinh tấn, thiết thật tu hành, chẳng bao giờ nghĩ mình đã đến 
được cảnh giới nào đó, hoặc quả vị gì đó. Ví như có người 
ngồi thuyền vào biển cả, vì có năng lực tri thức về hàng 
hải, cho nên không sợ sóng to gió lớn trong biển cả. Người 
đó vận dụng trí năng hàng hải của mình, thì sẽ không bị tai 
nạn nguy hiểm. Bồ Tát địa thứ bảy, Ngài đã có căn lành 
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công đức, và cũng giống như người lái thuyền. Bồ Tát ngồi 
thuyền trí huệ, đi vào trong biển trí của Phật, hướng về bờ 
Niết Bàn bên kia. Vì Bồ Tát nhờ nguyện lực thuở xưa đã 
phát, tuy nhiên được các pháp môn thật tế diệu dụng, vì độ 
chúng sinh, nên Ngài chẳng chứng nhập Niết bàn. 

 

Phật tử! Bồ Tát nầy được tam muội trí 
lực như vậy, dùng đại phương tiện, tuy thị 
hiện sinh tử, mà luôn trụ Niết bàn. Tuy 
quyến thuộc vây quanh, mà thường ưa 
thích xa lìa. Tuy dùng nguyện lực thọ sinh 
trong ba cõi, mà chẳng bị pháp thế gian 
làm ô nhiễm. Tuy dùng sức phương tiện 
thường tịch diệt, mà vẫn cháy hực, tuy đốt 
mà chẳng cháy. Tuy tuỳ thuận trí Phật, mà 
thị hiện vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. 
Tuy được cảnh giới tạng của Phật, mà thị 
hiện trụ cảnh giới ma. Tuy vượt khỏi 
đường ma, mà hiện thực hành pháp ma. 
Tuy thị hiện đồng hành với ngoại đạo, mà 
chẳng xả bỏ Phật pháp. Tuy thị hiện tuỳ 
thuận tất cả thế gian, mà thường tu hành 
tất cả pháp xuất thế gian.  

Hết thảy tất cả việc trang nghiêm, 
vượt qua tất cả trời, rồng, Dạ Xoa, Cưu 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  418 
 

Bàn Trà, A tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na La, 
Ma Hầu La Già, người, và chẳng phải 
người, Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên 
Vương v.v... mà chẳng xả bỏ tâm ưa thích 
Phật pháp. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát đang tu học pháp môn Địa thứ bảy, đắc 
được tam muội trí lực, mà chẳng tác chứng, đã nhiếp lấy vô 
trước vô y, cho nên thành tựu đại phương tiện trí huệ. Bồ 
Tát dùng sức đại phương tiện tự tại diệu dụng nầy, tuy thị 
hiện sinh tử mà chẳng bị nhiễm sinh tử. Vì Ngài sớm đã 
giải thoát khỏi sinh tử, hà huống là tâm niệm của Ngài 
thường ở trong cảnh giới Niết Bàn tịch tĩnh, chẳng vào 
biển sinh tử thì chẳng thể đắc được phước đức như Phật. 
Mặc dù Bồ Tát thị hiện sinh tử, tuy nhiên có lục thân quyến 
thuộc, vợ con, nô bộc, những người đó thường vây quanh 
Ngài, nhưng Ngài luôn tu phạm hạnh, cho nên Ngài thường 
ưa thích xa lìa tất cả lục thân quyến thuộc. Tuy Bồ Tát phát 
nguyện “đảo giá từ thuyền” để vào trong ba cõi thọ sinh, 
nhưng Ngài chẳng tham luyến vinh hoa phú quý của thế 
gian, cũng chẳng bị những pháp thế gian bất tịnh làm 
nhiễm ô. Tuy Bồ Tát thường ở trong sự tịch diệt chẳng 
động, nhưng Ngài vẫn dùng trí lực phương tiện khéo léo 
tuỳ duyên độ chúng, giống như một hầm lửa lớn, nhìn thấy 
thì lửa mạnh cháy hừng hực, nhưng không thể nào tạo 
thành tai hại. Tuy Bồ Tát đã có trí huệ của Phật, nhưng 
Ngài vẫn thường hiện thân vào hàng nhị thừa Thanh văn 
Duyên giác, dùng phương pháp lợi hành động sự để chuyển 
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hàng nhị thừa phát tâm hồi tiểu hướng đại, khiến cho họ 
phát tâm đại bồ đề, đi vào biển trí huệ của Phật. Tuy Bồ 
Tát đã đạt đến cảnh giới thần thông của Phật, mà Ngài hay 
thị hiện trụ nơi cảnh giới ma, nhưng Ngài không tuỳ thuận 
chúng ma làm trái với Phật pháp, bất quá nhờ đó mà độ 
ngoại đạo. Tông thú Ngài tu hành vẫn là nương vào lời dạy 
của Phật, chưa từng xả bỏ giác đạo tối thượng của Phật. Do 
đó có câu: 

 

“Ngoại hiện ma đạo thân 
Nội mật Bồ Tát hạnh”. 

Nghĩa là: 
“Bên ngoài hiện thân ma 

Bên trong hành Bồ Tát đạo". 
 

 Tuy Bồ Tát thị hiện các thứ thân, tuỳ thuận pháp thế 
gian để dẫn dắt giáo hoá họ, nhưng oai nghi biểu hiện của 
Ngài, cùng với phương diện thân lời ý nghiệp mà nghiêm 
trì tịnh hạnh, thường tu tập giới định huệ ba học xuất thế 
gian, chẳng có điều gì mà chẳng phải pháp môn xuất thế 
thanh tịnh vô thượng. Bồ Tát dùng đủ thứ căn lành công 
đức của Ngài tu tập, để trang nghiêm cõi nước chư Phật, 
hơn hẳn hết thảy sự trang nghiêm của trời, rồng, và tám bộ 
chúng, Đế thích, Phạm vương, Tứ thiên vương v.v... Tuy 
như vậy, nhưng Ngài chẳng xả bỏ thâm tâm ưa thích Phật 
pháp. 
 

 Phật tử! Bồ Tát thành tựu trí huệ như 
vậy, trụ Viễn Hành địa. Vì nhờ nguyện lực 
nên được thấy nhiều vị Phật. Thấy được 
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nhiều trăm vị Phật, cho đến thấy được 
nhiều trăm ngàn ức Na do tha vị Phật.  

Ở chỗ các đức Phật đó, dùng tâm rộng 
lớn, tâm tăng thắng, cúng dường cung 
kính, tôn trọng khen ngợi. Y phục thức ăn 
uống, toạ cụ thuốc thang, tất cả đồ tư sanh, 
đều dâng lên cúng dường. Cũng cúng 
dường tất cả Tăng chúng. Đem căn lành đó 
hồi hướng về Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát Địa thứ bảy tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ 
đủ thứ căn lành, Ngài trụ ở Địa thứ bảy - Viễn Hành địa. 
Ngài thành tựu trí huệ thù thắng như đã nói ở trước. Nhờ 
nguyện lực mà Ngài đã phát ra trong quá khứ, do đó mà 
nay thấy được rất nhiều vị Phật, thấy được nhiều trăm vị 
Phật, thậm chí thấy được mười phương ba đời trăm ngàn 
ức Na do tha vị Phật. Ở trong cõi của các vị Phật đó, dùng 
chân tâm rộng lớn vô biên, tâm tăng thắng chí thành vô 
thượng, cúng dường chư Phật, cung kính chư Phật, tôn 
trọng chư Phật, khen ngợi chư Phật, lại đem y phục, thức 
ăn uống thượng hạng, toạ cụ, thuốc thang v.v... và những 
vật dùng hằng ngày, đem dâng lên cúng dường chư Phật, 
cũng bố thí cho những chúng sinh khác. Đồng thời cũng 
cúng dường các vị hiền Thánh Tăng. Ngài đem tất cả căn 
lành công đức đó, hồi hướng về Phật đạo Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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 Lại ở chỗ các đức Phật, cung kính 
nghe pháp, nghe rồi thọ trì. Đắc được như 
thật tam muội trí huệ quang minh, tuỳ 
thuận tu hành. Ở chỗ các đức Phật đó, thọ 
trì chánh pháp, thường được Như Lai hoan 
hỉ khen ngợi. Hết thảy tất cả vấn nạn của 
hàng nhị thừa, đều không thua khuất phục 
được. 
 

 Lại ở chỗ đạo tràng của chư Phật, cung kính nghe 
Phật thuyết pháp, nghe rồi thì nhất định thọ trì phụng hành, 
do đó đắc được chân thật chánh định chánh huệ, trí huệ 
quang minh càng thêm sáng tịnh, tuỳ thuận pháp môn của 
chư Phật nói, dụng công tu hành. Ngài ở tại đạo tràng của 
chư Phật, ủng hộ chánh pháp của chư Phật. Biểu hiện chân 
thành của Bồ Tát như vậy, cho nên luôn luôn được chư 
Phật khen ngợi và hoan hỉ. Hết thảy những vấn nạn của 
hàng nhị thừa thường gặp trong Phật pháp, xin thỉnh giáo 
vấn nạn với Ngài, Ngài đều vì họ giải thích rất rõ ràng và 
xiển dương chân lý đại thừa, tuyệt đối không bị thua khuất 
phục được. 
 

 Lợi ích chúng sinh, pháp nhẫn thanh 
tịnh. Như vậy trải qua vô lượng trăm ngàn 
ức Na do tha kiếp, hết thảy căn lành càng 
thêm tăng trưởng thù thắng. 
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 Bồ Tát chuyên cần tu học Phật đạo, cố nhiên có ích 
cho tự thân, nhưng Bồ Tát phát đại tâm đại nguyện không 
lìa khỏi chúng sinh, mà làm lợi ích cho chúng sinh. Giáo 
hoá chúng sinh thấu đạt chân lý. Xiển minh Phật pháp, biết 
nhân duyên ba đời. Suy gẫm các pháp duyên khởi, ngộ 
được chân lý vô sinh pháp nhẫn. Xa lìa nhiễm ô, thanh tịnh 
thức điền, thì trí huệ tự nhiên sinh ra. Bồ Tát siêng năng tu 
hành như vậy, trải qua vô lượng số Na do tha kiếp, Ngài tu 
tập đủ thứ căn lành, theo thời gian kiếp số càng thêm viên 
mãn, càng thêm thù thắng. 
 

 Ví như vàng thật, dùng các thứ báu 
đẹp xen vào trang nghiêm, thì càng thêm 
thù thắng, càng thêm sáng lạn. Các đồ 
trang nghiêm khác không thể bằng được.  

Bồ Tát trụ Địa thứ bảy nầy, hết thảy 
căn lành cũng lại như vậy. Dùng sức 
phương tiện huệ, càng thêm sáng tịnh, 
chẳng phải hàng nhị thừa bằng được. 
 

 Ví như một miếng vàng thật, nếu làm thành một thứ 
đồ trang sức, xen vào rất nhiều các thứ đá quý đủ màu sắc, 
thì ánh sáng sẽ chói mắt, càng đẹp thêm vạn phần. Các đồ 
trang sức khác không sao sánh kịp được. Bồ Tát trụ Địa 
thứ bảy tu học, hết thảy căn lành của Ngài cũng giống như 
vàng thật. Do công phu tu hành của Bồ Tát trải qua số kiếp, 
khiến cho Ngài tu được sức phương tiện trí huệ, nhậm vận 
tự tại, diệu dụng vô cùng. Khi đến Viễn Hành địa nầy, thì 
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càng quang minh thanh tịnh, chẳng phải hàng nhị thừa 
Thanh Văn Duyên Giác so sánh bằng được.  
 

 Phật tử! Ví như ánh sáng mặt trời, 
ánh sáng của mặt trăng sao đều không 
bằng được. Những chỗ bùn lầy của mặt đất 
cõi Diêm phù đề, ánh sáng mặt trời đều 
làm cho khô ráo.  

Bồ Tát Viễn Hành địa nầy cũng lại 
như vậy, tất cả hàng nhị thừa không thể 
bằng được, Bồ Tát đều làm cho khô ráo 
bùn lầy các hoặc của tất cả chúng sinh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Ví như ánh sáng mặt trời, những ánh sáng của 
các tinh tú khác và ánh sáng của mặt trăng đều không bằng 
được, trong thế giới Ta Bà của cõi Nam Diêm Phù Đề, hết 
thảy chỗ bùn lầy, ánh sáng của mặt trời đều có thể làm khô 
ráo. Bồ Tát tại Địa thứ bảy - Viễn Hành địa, cũng thù thắng 
giống như ánh sáng mặt trời. Tất cả hàng nhị thừa Thanh 
Văn Duyên Giác giống như ánh sáng của mặt trăng tinh tú, 
làm sao bằng Thất địa Bồ Tát? Vì Thất địa Bồ Tát hay giáo 
hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh khô ráo các hoặc 
nghiệp bùn lầy, những ác nghiệp nhiễm ô không thanh tịnh, 
trở thành nghiệp thiện thanh tịnh. 
 

 Bồ Tát nầy ở trong mười Ba la mật, 
thiên nhiều về phương tiện Ba la mật, còn 
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các Ba la mật kia chỉ tuỳ sức tuỳ phần mà 
tu.  
 Phật tử! Đó là lược nói về Địa thứ bảy 
Viễn Hành địa của đại Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát đang tu học pháp môn Địa thứ bảy, khi tu học 
mười Ba la mật, thì Ngài chú trọng tu nhiều về phương tiện 
Ba la mật. Còn chín Ba la mật kia chẳng phải là không tu, 
mà chỉ tuỳ sức của mình và duyên phận quyết định.  
 Các vị đệ tử của Phật ! Những lời vừa sơ lược nói ở 
trên là quá trình và cảnh giới tu chứng Địa thứ bảy Viễn 
Hành địa của đại Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát trụ ở địa nầy, phần nhiều làm 
Tự Tại Thiên Vương, khéo vì chúng sinh 
nói pháp chứng trí, khiến cho họ chứng 
nhập. Làm tất cả các nghiệp bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự, như vậy đều không lìa 
niệm Phật, cho đến không lìa niệm đầy đủ 
trí nhất thiết chủng, nhất thiết trí. 
 

 Khi Bồ Tát trụ nơi Địa thứ bảy, nhờ căn lành công 
đức của Ngài tu tập, đa số thị hiện thọ sanh làm Đại Tự Tại 
Thiên Vương. Ngài khéo vì chúng sinh diễn nói pháp môn 
tu chứng trí huệ, khiến cho họ cũng chứng được trí huệ thù 
thắng. Dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp 
nhiếp, thực hành tất cả nghiệp thiện độ sanh, giáo hoá 
chúng sinh lìa ác tu thiện. Khi Ngài tu những nghiệp thiện 
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nầy, bất luận ở trong cảnh giới gì, trong tâm niệm của Ngài 
cũng không lìa khỏi nghĩ tưởng đến ba đức của Phật, và 
cũng không lìa khỏi nghĩ nhớ đến tất cả Phật pháp, và trí 
huệ tối cao trong nhất thiết trí huệ của Phật. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi phải ở trong tất 
cả chúng sinh làm thượng thủ, làm thắng, 
cho đến làm bậc y chỉ của nhất thiết trí. 
Nếu Bồ Tát nầy phát tâm chuyên cần tinh 
tấn, thì trong khoảng một niệm đắc được 
trăm ngàn ức Na do tha tam muội, cho đến 
thị hiện trăm ngàn ức Na do tha Bồ Tát 
dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện 
lực thù thắng của Bồ Tát, thì tự tại thị hiện 
hơn số trên đây, cho đến trăm ngàn ức Na 
do tha kiếp không thể đếm biết được.  

Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: 

Đạo đệ nhất nghĩa trí tam muội  
Lục địa tu hành tâm đầy đủ 
Lập tức thành tựu phương tiện huệ 
Bồ Tát nhờ đây vào Thất địa. 
 

Bồ Tát Địa thứ bảy lại nghĩ như vầy: Tôi phải ở 
trong tất cả chúng sinh làm lãnh tụ của họ, làm người lãnh 
đạo thù thắng, thậm chí muốn làm một bậc y chỉ sư có trí 
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huệ nhất trong tất cả những người có trí huệ - giống như 
đức Phật, bậc Thánh ba đức viên mãn, hai hạnh vĩnh tuyệt. 
Bồ Tát tu học pháp môn Thất địa, phát đại tinh tấn, có thể 
ở trong một niệm đắc được trăm ngàn ức Na do tha tam 
muội (chánh định chánh thọ), cho đến có thể thị hiện trăm 
ngàn ức Na do tha Bồ Tát dùng làm quyến thuộc của Ngài. 
Nếu dùng nguyện lực thù thắng, thì nhậm vận tự tại thị 
hiện, càng nhiều hơn số vừa nói ở trên. Dù bạn dùng trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp để tính đếm, cũng không thể biết 
được số chính xác.  

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng giảng xong nội dụng 
pháp môn Địa thứ bảy Viễn Hành địa của Bồ Tát tu học, vì 
e rằng đại chúng pháp hội có chỗ không rõ ràng, nên dùng 
phương pháp kệ tụng, thuật lại lần nữa. Nội dung bài kệ 
như vầy: Đệ nhất nghĩa đế - tức là đạo lý pháp xuất thế thù 
thắng nhất. Bồ Tát tu học pháp môn xuất thế vô thượng thù 
thắng nhất, thấu triệt đạo lý tối thượng, trí huệ tăng thắng, 
đắc được tam muội chân tu thật học. Khi Ngài ở tại Địa thứ 
sáu thì, tu học viên mãn hạnh môn công đức đệ nhất nghĩa 
đế. Bấy giờ phương tiện huệ lập tức hiện tiền, trở thành 
diệu dụng độ chúng, nhờ đó mà Bồ Tát rất thuận lợi tiến 
vào Địa thứ bảy. 

 

Tuy rõ ba thoát khởi từ bi 
Tuy đồng Như Lai siêng cúng dường 
Tuy quán nơi không tập phước đức 
Bồ Tát nhờ đây lên Thất địa.   
 

Bồ Tát Địa thứ bảy tu học pháp môn ba giải thoát – 
Không giải thoát môn, vô tướng giải thoát môn, vô nguyện 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  427 
 
giải thoát môn. Tuy nhiên Ngài đã đạt đến tất cả đều 
không, không chấp không nương tựa, nhưng vì cứu tất cả 
chúng sinh nơi khổ nạn, cho nên tâm từ bi hỉ xả không thể 
không được. Chẳng những chẳng không mà còn phát thêm 
đại tâm. Bồ Tát địa thứ bảy thành tựu cảnh giới công đức 
trí huệ, thần thông diệu dụng, biện tài, gần bằng với đức 
Phật. Tuy nhiên Ngài có công hạnh như vậy, nhưng Ngài vì 
vậy mà sinh tơ hào tâm cống cao ngã mạn. Chẳng những 
không sinh tâm ngạo mạn, mà còn dũng mãnh tinh tấn tu 
học thêm, siêng cúng dường chư Phật. Bồ Tát Địa thứ bảy 
tuy khéo quán các pháp không tướng, nhưng Ngài vẫn rộng 
tu thiện nghiệp, tích tập đủ thứ công đức, để tăng trưởng 
căn lành phước đức. Khi Bồ Tát còn ở Địa thứ sáu, đã tu 
tập thiện nghiệp viên mãn, thành tựu thù thắng. Nhưng đến 
Địa thứ bảy thì càng tăng thêm thù thắng, càng quang minh 
hơn. Vì Bồ Tát chẳng có tâm nhàm mỏi, chẳng có tâm tự 
mãn, cho nên thuận lợi tự tại, thăng đến Địa thứ bảy. 

 

Xa lìa ba cõi mà trang nghiêm 
Diệt trừ lửa hoặc mà khởi lửa 
Biết pháp không hai mà siêng tu 
Biết cõi đều không thích nghiêm độ. 
 

Bồ Tát tu pháp xuất thế, quán ba cõi như nhà lửa, tuy 
nhiên sớm đã minh bạch xa lìa ba cõi, nhưng Ngài vẫn 
siêng tu đủ thứ căn lành công đức, để trang nghiêm ba cõi. 
Bồ Tát hay diệt trừ lửa vô minh phiền não hoặc nghiệp 
khổ, mà sinh khởi lửa trí huệ. Bồ Tát biết pháp vốn là một 
pháp chẳng lập, pháp môn không hai, nhưng Ngài vẫn 
chuyên cần làm đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát sớm đã thấu 
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đạt tất cả cõi nước đều là không, nhưng vẫn siêng tu lục độ 
vạn hạnh, ưa thích trang nghiêm các cõi nước chư Phật. 

 

Hiểu thân bất động đủ các tướng 
Thấu thanh tánh lìa khéo diễn nói 
Vào nơi một niệm sự khác biệt 
Bậc trí nhờ đây lên Thất địa. 
 

Bồ Tát hiểu rõ pháp thân tịch nhiên bất động, mà đầy 
đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng Ngài chẳng chấp vào nơi 
tướng. Minh bạch âm thanh vốn lìa tánh mà không tự thể, 
nhưng Ngài vẫn khéo lợi dụng âm thanh để diễn nói tất cả 
Phật pháp. Bồ Tát có thể ở trong một niệm minh bạch vạn 
thù, vạn thù lại quy về một niệm. Một niệm là lý, vạn thù là 
sự, lý sự có sự khác biệt. Minh bạch pháp môn sự lý không 
hai, Bồ Tát có trí huệ nầy, liền thăng lên tiến vào quả vị 
Địa thứ bảy. 

 

Quán sát pháp nầy được thấu tỏ 
Rộng vì quần mê làm lợi ích 
Vào cõi chúng sinh không bờ mé 
Phật giáo hoá nghiệp cũng vô lượng. 
 

Bồ Tát quán sát các pháp, thấu rõ các pháp duyên 
khởi tánh không, do đó Ngài khắp vì những chúng sinh mê 
mờ nầy, làm đủ thứ công việc giáo hoá có lợi ích cho 
chúng sinh, dẫn dắt họ bỏ mê về với giác ngộ. Vào sâu vô 
lượng vô biên cõi chúng sinh, Phật giáo hoá chúng sinh 
không làm các điều ác, hãy làm các việc thiện. Công việc 
nghiệp thiện nầy cũng vô lượng vô biên. 
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Cõi nước các pháp với kiếp số 
Hiểu dục tâm hành đều vào được 
Nói pháp ba thừa cũng vô hạn 
Như vậy giáo hoá các quần sanh. 
 

Cõi nước vô biên, các pháp cũng vô số, thời kiếp vô 
lượng - Bồ Tát đều biết như vậy, đều hiểu như vậy. Minh 
bạch tâm ý của chúng sinh, minh bạch dục vọng của chúng 
sinh, minh bạch hành vi và ưa thích của chúng sinh. Bồ Tát 
đều có thể thâm nhập vào chúng sinh, hiểu rõ tâm ý dục lạc 
của chúng sinh. Đối với chúng sinh có thể quán cơ đầu 
giáo, ứng với căn tánh của chúng sinh, rộng nói pháp môn 
ba thừa - Phật thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn Duyên Giác 
thừa. Dùng Pháp môn ba thừa, vô hạn lượng để giáo hoá 
hết thảy chúng sinh mê hoặc.   

 

Bồ Tát siêng cầu đạo tối thắng 
Động nghỉ không bỏ phương tiện huệ 
Mỗi mỗi hồi hướng Phật bồ đề 
Niệm niệm thành tựu Ba la mật. 
 

Tại sao Bồ Tát phải tu lục độ vạn hạnh ? Tại sao phải 
luôn luôn tinh tấn không lùi ? Là vì siêng cầu Phật đạo tối 
thù thắng. Dù đi đứng nằm ngồi, Ngài cũng đều không xả 
bỏ dùng phương tiện trí huệ. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, 
tích tập đủ thứ công đức, mỗi thứ đều hồi hướng về Phật, 
hồi hướng về Bồ Tát giác đạo, hồi hướng về chúng sinh, 
mỗi một niệm đều hướng về sự tu thành viên mãn pháp 
môn Ba la mật. 
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Phát tâm hồi hướng là bố thí 
Diệt hoặc là giới, không hại: nhẫn 
Cầu thiện không nhàm là sách tấn 
Nơi đạo không động tức tu thiền. 
 

Phát tâm đem tất cả căn lành công đức tu tập, đều 
hồi hướng về vô thượng pháp giới, đó là tu bố thí Ba la 
mật. Phá trừ được vô minh, không làm các điều ác, làm các 
việc lành, đó tức là diệt hoặc. Hay diệt hoặc, không hại 
chúng sinh, tức là trì giới. Không làm hại những chúng 
sinh khác, tức là nhẫn nhục Ba la mật. Cầu pháp lành, tu 
thiện đạo mà không nhàm đủ, chuyên cần cầu Bồ Tát đạo, 
đó tức là tinh tấn, đồng thời phải khuyên mình không giải 
đãi. Tu hành Phật đạo, sẽ đạt được chẳng bị cảnh giới làm 
lay chuyển, vào được bậc bất động, đó tức là tu thiền định 
Ba la mật. 

 

Nhẫn thọ vô sinh gọi Bát nhã 
Hồi hướng: phương tiện, mong cầu: nguyện 
Không thể phá: lực, khéo rõ: trí 
Như vậy tất cả đều thành mãn. 
 

Không thấy có chút pháp sinh, cũng không thấy có 
chút pháp diệt, minh bạch đạo lý tối cao đó – vô sinh pháp 
nhẫn. Đó tức là Bát Nhã trí huệ, là trí huệ thù thắng ở trong 
pháp xuất thế. Có thể dùng phương tiện trí huệ vô công 
dụng hạnh hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng cho 
chúng sinh, như vậy vì cầu viên mãn đại nguyện của chính 
mình đã phát. Công hạnh tu hành của Bồ Tát đã đạt đến 
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giai đoạn bậc bất động, chẳng có bất cứ sức lực gì có thể 
lay động, phá hoại được tín nguyện của Ngài. Vì Ngài đã 
tu được khéo thấu rõ nhất thiết trí lực vô thượng. Lục độ 
vạn hạnh như đã nói ở trước, phương tiện trí, mười thứ Ba 
la mật hết thảy các pháp môn, đều tu học viên mãn đầy đủ. 

 

Sơ địa phan duyên công đức đầy 
Nhị địa lìa cấu Tam dứt tranh 
Tứ địa nhập đạo Ngũ thuận hành 
Đệ lục vô sinh trí quang chiếu. 
 

Sơ địa gọi là Hoan hỉ địa. Ý nghĩa hoan hỉ là nói Bồ 
Tát thành tựu công đức của Ngài, tuy nói có mang chút tính 
chất miễn cưỡng, mà không sao rất tự nhiên, nhưng Ngài 
vẫn rất hoan hỉ. Phan duyên là chỉ khi Bồ Tát tại Sơ địa, 
chuyên tu công đức, càng nhiều càng tốt, gần như tham 
cầu. Cho nên nói Sơ địa Bồ Tát tu tập căn lành công đức, 
viên mãn đầy đủ. Đến Địa thứ hai thì, Bồ Tát biết không 
nên tham cầu công đức quá, Ly Cấu địa là lìa tất cả trần 
cấu, cũng lìa khỏi cấu tham cầu công đức nầy. Tam địa gọi 
là Phát Quang địa, vì lìa trừ tất cả cấu, nên sinh ra trí huệ 
quang minh xuất thế. Có đại trí huệ rồi, thì tất cả tâm thắng 
phụ đều dứt hết, cho nên gọi là Phát Quang địa. Tứ địa gọi 
là Diệm Huệ địa, diệm huệ là hình dung trí huệ phóng ra 
quang minh lửa ngọn, chiếu sáng tiến vào trí huệ Phật đạo. 
Ngũ địa gọi là Nan Thắng địa, tức là thuận theo Phật đạo, 
hành lục độ vạn hạnh, độ khắp chúng sinh. Lục địa là Hiện 
Tiền địa, tu học pháp môn thâm sâu – vô sinh pháp nhẫn. 
Thành tựu pháp môn vô sinh rồi, thì trí huệ quang minh sẽ 
hiện tiền. 
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Thất trụ bồ đề công đức đầy 
Đủ thứ đại nguyện đều đầy đủ 
Nhờ đó vào được trong Bát địa 
Tất cả việc làm đều thanh tịnh. 
 

Khi Bồ Tát tu học đến quả vị Địa thứ bảy thì, nhờ đủ 
thứ công đức bồ đề giác phần như đã nói ở trước, hết thảy 
đều viên mãn đầy đủ, cho nên gọi là Viễn Hành địa. Thuở 
xưa phát đủ thứ đại nguyện, khi đến Địa thứ bảy thì cũng 
đều tu hành thành thục, viên mãn thành tựu. Vì được thành 
tựu như vậy, mới có thể tiến vào Địa thứ tám, an trụ bất 
động, tất cả việc làm đều thanh tịnh tự tại, không còn bị 
phiền não quấy nhiễu nữa. 

 

Địa nầy khó qua trí mới khởi 
Ví như ở giữa hai thế giới 
Cũng như Thánh Vương không nhiễm 

trước 
Nhưng chưa gọi là tổng siêu độ. 
 

Từ Địa thứ bảy tiến vào Địa thứ tám, quá trình nầy 
rất khó khăn, vì một phần chủng tử câu sanh, chẳng có đại 
trí huệ thì không dễ gì dứt trừ. Do đó, phải có phương tiện 
trí huệ thù thắng mới có thể vượt qua. Ví như một thế giới 
thuần thanh tịnh, một thế giới tạp nhiễm chẳng thanh tịnh, 
ở giữa chẳng dễ gì vượt qua. Lại giống như Chuyển Luân 
Thánh Vương, tuy chẳng có mọi nhiễm ô chấp trước, có 
thể du hành bốn thiên hạ, có đại thế lực, nhưng vẫn không 
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thể nói đã vượt qua được tất cả, vì vẫn còn là người nhân 
gian, chưa phải là địa vị siêu nhân. 

 

Nếu trụ trong đệ bát trí địa 
Mới vượt qua được tâm cảnh giới 
Như Phạm Thiên Vương siêu nhân loại 
Như sen trong nước không nhiễm bùn. 
 

Giả sử đã trụ ở trong Địa thứ tám, đã đắc được 
phương tiện trí huệ vô công dụng, thì lúc đó mới có thể nói 
đã vượt qua cảnh giới “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ 
diệt”. Giống như Đại Phạm Thiên Vương, du hành ba ngàn 
đại thiên thế giới, đây mới có thể nói là địa vị siêu nhân 
loại. Lại giống như hoa sen, tuy trồng ở trong nước, nhưng 
lên khỏi nước rồi, mà chẳng dính nước. Tuy là trồng ở 
trong bùn, nhưng lớn lên rồi, cũng không nhiễm bùn.  

 

Địa nầy tuy vượt qua các hoặc 
Chẳng gọi có hoặc, không có hoặc 
Nhờ không phiền não ở trong hành 
Mà cầu Phật trí tâm chưa đủ. 
 

Bồ Tát Địa thứ bảy tuy vượt qua những chúng sinh 
có vô minh phiền não, nhưng Ngài không thể nói là có 
phiền não, hoặc nói là không có phiền não. Tại sao? Vì tuy 
không có phiền não hiện tiền, nhưng không thể nói tuyệt 
đối chẳng có phiền não. Tâm Bồ Tát cầu trí huệ của Phật 
chưa đầy đủ, chưa đầy đủ thì vẫn còn tham cầu; có tâm 
tham cầu thì phiền não chưa thể dứt tuyệt, cho nên nói:  
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“Biết việc ít việc phiền não ít, 
Người đến vô cầu sẽ hết lo”. 

 

 Hết thảy các kỹ thuật thế gian 
 Kinh thư từ luận đều thông hết 
 Thiền định tam muội và thần thông 
 Như vậy tu hành đều thành tựu. 
 

 Bồ Tát đối với hết thảy tất cả kỹ thuật nghề nghiệp 
thế gian, kinh điển, thư tịch, từ ngữ, luận nghị v.v... thảy 
đều tinh thông thấu rõ. Tứ thiền, bát định và đủ thứ tam 
muội, lục thông, mười phương tiện, đều tu hành thành tựu 
hết trong Địa thứ bảy. 
 

 Bồ Tát tu thành đạo thất trụ 
 Vượt qua tất cả hạnh nhị thừa 
 Sơ địa nguyện thành đây do trí  
 Ví như vương tử sức đầy đủ. 
 

 Bồ Tát tu thành đạo nghiệp Địa thứ bảy, đã vượt qua 
các hạnh của hàng nhị thừa, Thanh Văn Duyên Giác A la 
hán. Sơ địa là do nguyện lực mà thành tựu. Địa thứ bảy là 
do trí lực mà thành tựu. Như thái tử của vua, một khi sinh 
ra thì đầy đủ điều kiện ông vua. 
 

 Thành tựu thâm sâu mới tiến đạo 
 Tâm tâm tịch diệt chẳng thủ chứng 
 Ví như ngồi thuyền vào trong biển 
 Ở nước chẳng bị nước đắm chìm. 
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 Bồ Tát Địa thứ bảy, tuy nhiên đã thành tựu đủ thứ 
pháp môn thâm sâu, nhưng Ngài vẫn tinh tấn tu đạo, chưa 
từng giải đãi. Tâm của Ngài tuy đã tịch diệt, nhưng Ngài 
không gấp gáp cầu chứng quả Phật. Ví như ngồi thuyền lớn 
đi vào trong biển cả, tuy ở trong nước, nhưng nhờ sức của 
thuyền mà không bị nước đắm chìm, cũng không thể bị tai 
hại của nước. Đây là ví như Bồ Tát có đại trí huệ, đại 
nguyện lực, ngồi thuyền Bát nhã, dùng trí lái thuyền. 
 

 Phương tiện huệ hành công đức đủ 
 Tất cả thế gian không rõ được 
 Cúng dường nhiều Phật tâm ích sáng 
 Như dùng báu đẹp trang nghiêm vàng. 
 

 Dùng phương tiện trí huệ, tu tập đủ thứ căn lành 
công đức, thuận ứng viên mãn đầy đủ. Phàm phu tục tử 
trên thế gian, không dễ gì hiểu rõ được trí huệ nầy. Bồ Tát 
cúng dường vô lượng chư Phật, tâm trí ngày càng tăng 
thêm thù thắng, trí huệ thông minh ngày càng sáng tịnh, 
đây cũng giống như dùng các báu đẹp để trang nghiêm 
vàng thật. 
 

 Địa nầy trí Bồ Tát sáng nhất 
 Như ánh mặt trời khô nước ái 
 Lại làm chủ cõi trời Tự Tại 
 Hoá đạo quần sinh tu chánh trí. 
 

 Bồ Tát Địa thứ bảy, trí huệ quang minh nhất, giống 
như mặt trời phóng ra ánh sáng nóng gắt, có thể làm khô 
cạn nước ái dục của chúng sinh. Bồ Tát tại quả vị Địa thứ 
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bảy, thường thị hiện thọ sinh làm Thiên Vương cõi trời Đại 
Tự Tại, giáo hoá chúng sinh, hướng dẫn chúng sinh tu học 
trí huệ chân chánh. 
 

 Nếu dùng sức dũng mãnh tinh cần 
 Được nhiều tam muội thấy nhiều Phật 
 Trăm ngàn ức số Na do tha 
 Nguyện lực tự tại lại hơn trên. 
 

 Nếu như Bồ Tát dùng sức dũng mãnh tinh tấn của 
Ngài, thì lập tức sẽ đắc được rất nhiều sức thần thông tam 
muội, đồng thời cũng thấy được vô lượng số chư Phật, 
trăm ngàn ức Na do tha các đức Phật. Nếu như dùng 
nguyện lực của Ngài tự tại thị hiện, thì nhiều hơn số mục 
vừa nói ở trên. 
 

 Đây là Bồ Tát Viễn Hành địa 
 Phương tiện trí huệ thanh tịnh đạo 
 Tất cả thế gian trời và người 
 Thanh Văn Độc Giác không biết được. 
 

 Những gì vừa nói ở trên là Bồ Tát tu học Viễn Hành 
địa – pháp môn Địa thứ bảy trong Thập địa. Ngài đắc được 
trí huệ phương tiện vô ngại, Phật đạo thanh tịnh, là điều mà 
người thế gian và chư Thiên, cùng với hàng nhị thừa Thanh 
Văn Duyên Giác, đều không thể nào biết được cảnh giới 
nầy. 
 

Hết tập 15 
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Hồi hướng công đức 

 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15  438 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 20. 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 25. 
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Tịch diệt chỗ Phật tu 
Lời nói không đến được 
Hạnh Thập địa cũng vậy 
Khó nói khó thọ được. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN BA MƯƠI TÁM 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ TÁM BẤT ĐỘNG ĐỊA 

 
 

 Bấy giờ Thiên Vương và Thiên chúng 
 Nghe thắng hạnh nầy đều hoan hỉ 
 Vì muốn cúng dường đức Như Lai 
 Cùng với vô số đại Bồ Tát. 
 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói xong Địa thứ 
bảy, thì bấy giờ chư Thiên Vương trong pháp hội, và vô số 
Thiên chúng cõi trời, lắng nghe pháp môn tu hành Địa thứ 
bảy - Viễn Hành địa rồi, thảy đều đại hoan hỉ. Thật là pháp 
môn vô thượng vi diệu, thấy điều chưa thấy, nghe điều 
chưa nghe, đại chúng đều vui mừng không thể nào tả được. 
Do đó, đại chúng phát tâm cúng dường chư Phật và các đệ 
tử của Phật vô lượng số Bồ Tát trong pháp hội. 
 

 Mưa hoa phan đẹp và tràng lọng 
 Hương thơm chuỗi ngọc với y báu 
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 Vô lượng vô số ngàn vạn thứ 
 Đều dùng ma ni để nghiêm sức. 
 

 Bấy giờ, chư thiên cúng dường gồm những thứ : Như 
mưa xuống rải khắp hoa phan tốt đẹp, tràng báu và lọng 
báu, hương thơm, chuỗi anh lạc báu, và đủ thứ y báu dùng 
các thứ báu đẹp kết thành. Đồ cúng dường như vậy nhiều 
hàng ngàn vạn không thể nào tính biết được, đều dùng bảo 
châu ma ni để nghiêm sức, ánh sáng chói loà, nói không 
hết được sự tốt đẹp của nó. 
 

 Đồng thời Thiên nữ tấu nhạc trời 
 Phát ra đủ thứ âm thanh hay 
 Cúng dường đức Phật và Phật tử 
 Cùng nói lời nầy để tán thán : 
 

 Các vị Thiên nữ trên trời, đồng thời tấu lên âm nhạc 
trời rất êm tai, khắp vang ra âm thanh hoà nhã rất hay, đem 
dâng lên cúng dường chư Phật và các đệ tử của Phật, đồng 
thời dị khẩu đồng thanh nói ra những lời tán thán khen 
ngợi rằng: 
 

 Tất cả kẻ thấy Lưỡng Túc Tôn 
 Thương xót chúng sinh hiện thần lực 
 Khiến đủ thứ các nhạc trời nầy 
 Diệu âm vang khắp đều được nghe.  
 

 Tất cả chúng sinh đều hoan hỉ thấy được bậc phước 
đầy đủ, huệ đầy đủ, cả hai phước và huệ đều viên mãn đầy 
đủ, bậc thầy của trời người - Phật. Ngài từ bi bình đẳng, 
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thương xót tất cả chúng sinh, Ngài hiển hiện ra phương tiện 
đại thần thông oai lực, khiến cho chư Thiên tấu lên các thứ 
nhạc trời, khắp vang ra âm thanh thượng diệu hay không 
thể nghĩ bàn được, khiến cho chúng sinh nghe được pháp 
âm nầy rồi, đều phát tâm đại bồ đề, đều sẽ khai ngộ. 
 

 Nơi một đầu lông trăm ngàn ức 
 Na do tha cõi số hạt bụi 
 Như vậy vô lượng các Như Lai 
 An trụ trong đó nói diệu pháp. 
 

 Trên một đầu sợi lông của Phật, có trăm ngàn ức Na 
do tha cõi nước nhiều như số hạt bụi. Cõi nước nhiều như 
số hạt bụi, lại có các vị Phật nhiều như số hạt bụi, đều đang 
an trụ ở trong đó, vì chúng sinh diễn nói Phật pháp vi diệu 
thâm sâu vô thượng. 
 

 Trong một lỗ lông vô lượng cõi 
 Đều có bốn châu và biển cả 
 Tu Di Thiết Vi cũng như thế 
 Đều thấy trong đó không chật hẹp. 
 

 Ở trong mỗi lỗ chân lông của Phật, lại hiện ra vô 
lượng thế giới. Mỗi thế giới đều có bốn đại bộ châu – Đông 
Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá 
Châu, Bắc Câu Lưu Châu, lại có bảy biển nước thơm lớn, 
còn có núi Tu Di và núi Thiết Vi, tất cả đều hoàn toàn tốt 
đẹp. Những núi và biển lớn đó, đều ở trong lỗ chân lông 
của Phật, nhìn thấy chẳng có chút cảm giác chật hẹp nào 
hết. 
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 Nơi một đầu lông có sáu nẻo 
 Ba đường ác và cõi trời người 
 Các chúng rồng thần A tu la 
 Đều theo nghiệp mình thọ quả báo. 
 

 Ở trên mỗi đầu sợi lông của Phật, lại hiện ra cảnh 
giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, A tu la, trời, sáu 
nẻo luân hồi. Lại có chúng rồng trên trời, chúng Thiên thần 
– tám bộ Thiên thần và A tu la. A tu là là một loại chúng 
sinh có phước trời, chẳng có đức và quyền lực trời, tánh 
tình của chúng hẹp hòi, thích đấu tranh, tâm sân rất nặng, 
phàm là chúng sinh ở trong sáu nẻo có thứ tập tánh nầy, thì 
đều là A tu la. Tại sao có sáu nẻo khác biệt ? Đó là căn cứ 
theo nghiệp của họ đã tạo ra mà hình thành. Thọ sinh vào 
sáu nẻo là tiếp thọ quả báo của mình phải chịu. Chúng sinh 
trồng nhân lành, thì kết quả lành, được báo tốt; chúng sinh 
trồng nhân ác, thì kết quả ác, được ác báo; đều tuỳ theo 
nghiệp của mình, tơ hào không sai. Nếu muốn biết nhân 
duyên của mình trồng trước kia, và đầu thai ở đâu trong 
tương lai ? Thì có mấy câu kệ nầy có thể khảo nghiệm : 

 

"Dục tri tiền thế nhân 
Kim sinh thọ giả thị 

Muốn biết lai thế quả 
Kim sinh tác giả thị". 

Nghĩa là: 
Muốn biết nhân đời trước 
Đời này mình đang thọ 
Muốn biết quả đời sau 
Đời này mình đang làm. 
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 Ở trong tất cả các cõi đó 
 Đều có Như Lai diễn diệu âm 
 Tuỳ thuận tất cả tâm chúng sinh 
 Vì chuyển pháp luân tịnh tối thượng. 
 

 Ở trong vô lượng vô số vô biên thế giới, đều có chư 
Phật đang ở đó diễn nói Phật pháp vi diệu thâm sâu vô 
thượng. Phật xuất hiện ra đời, là vì cứu độ chúng sinh thoát 
khỏi biển khổ, cho nên đạo lý pháp môn mà chư Phật nói, 
trước hết Ngài phải quán sát căn cơ của chúng sinh, sau đó 
tuỳ thuận tâm ý của chúng sinh mà diễn nói. Những gì nói 
ra, đều khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, thanh tịnh 
cao thượng, không gì so sánh bằng, đó tức là chuyển bánh 
xe pháp vi diệu tối thượng. 
 

 Trong cõi đủ thứ thân chúng sinh 
 Trong thân lại có đủ thứ cõi 
 Trời người các cõi đều khác nhau 
 Phật đều biết rõ mà thuyết pháp. 
 

 Ở trong mỗi cõi nước, đều có đủ thứ chúng sinh khác 
nhau. Trên mỗi thân chúng sinh lại hiện ra đủ thứ cõi nước 
khác nhau. Cõi người, cõi trời, và những cõi khác, nhân 
quả của mỗi cõi đều khác nhau, tướng trạng các loài đều 
khác nhau. Đức Phật biết nguyên nhân cảm thọ khác nhau 
của những cõi đó, cũng minh bạch tâm ý của chúng sinh 
khác nhau, cho nên Ngài quán sát căn cơ, vì chúng sinh 
khác nhau mà phân biệt diễn nói diệu pháp khác nhau. 
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 Cõi lớn tuỳ niệm biến thành nhỏ 
 Cõi nhỏ tuỳ niệm cũng biến lớn 
 Thần thông như vậy vô hạn lượng 
 Thế gian cùng nói không hết được.   

 Cõi nước lớn tuỳ theo một niệm của Bồ Tát, thì có 
thể biến thành cõi nước nhỏ. Cõi nước nhỏ cũng tuỳ theo 
một niệm của Bồ Tát, thì cũng có thể biến thành cõi nước 
lớn. Thần thông diệu dụng như vậy, có vô lượng vô số, 
phàm phu tục tử trên thế gian, mọi người tận hết sức mình 
cả đời, cũng không cách chi nói hết được những cảnh giới 
như vậy. 
 

 Khắp hết thảy phát ra diệu âm  
 Khen ngợi công đức Như Lai rồi 
 Chúng hội hoan hỉ ngồi yên lặng 
 Một lòng chiêm ngưỡng muốn nghe nói.   

 Các Thiên Vương trên trời và Thiên thần, mọi người 
đồng thời phát ra âm thanh vi diệu, cùng nhau tán thán 
khen ngợi chư Phật. Khen ngợi công đức của chư Phật rồi, 
các Thiên chúng, các chúng rồng, các thần hộ pháp .v.v... 
trong tâm đều rất hoan hỉ, yên lặng ngồi, một lòng một dạ 
chiêm ngưỡng đức Phật, hy vọng tiếp tục nghe diễn nói 
pháp môn thượng diệu Địa thứ tám. 
 

 Giờ Giải Thoát Nguyệt lại thỉnh nói 
 Nay chúng hội nầy đều tịch tĩnh 
 Xin nói thứ lớp sẽ tiến vào 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  15 
 

 Các tướng hạnh trong Địa thứ tám. 
 

 Bấy giờ, khi mọi người đều yên lặng chiêm ngưỡng 
hướng về đức Phật, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt biết tâm lý 
của đại chúng, do đó bèn đứng dậy, hướng về Bồ Tát Kim 
Cang Tạng thỉnh pháp, nói: Hiện tại đại chúng Bồ Tát 
trong pháp hội, đều ngồi yên lặng, muốn nghe Ngài tiếp tục 
diễn nói thứ lớp làm thế nào, từ Địa thứ bảy tiến vào Địa 
thứ tám, và cảnh giới tướng trạng tu học các pháp môn của 
Địa thứ tám. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử! Đại 
Bồ Tát trong Địa thứ bảy, khéo tu tập 
phương tiện huệ. Khéo thanh tịnh các đạo. 
Khéo tu tập pháp trợ đạo, do đại nguyện 
lực nhiếp trì, được Như Lai lực gia trì, tự 
thiện lực giữ gìn. Thường niệm lực vô sở uý 
của Như Lai, Phật pháp bất cộng. Khéo 
thanh tịnh thâm tâm tư giác, hay thành tựu 
phước đức trí huệ, đại từ đại bi không xả 
bỏ chúng sinh. Vào vô lượng trí đạo, vào 
tất cả pháp, vốn không sinh, không khởi, 
không tướng, không thành, không hoại, 
không hết, không chuyển, không tánh làm 
tánh. Ban đầu, giữa, sau, thảy đều bình 
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đẳng. Không phân biệt chỗ nhập vào nơi 
trí như như. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát Giải 
Thoát Nguyệt nói: Các vị đệ tử của Phật! Đại Bồ Tát tu học 
Bồ Tát hạnh, tích tụ đủ thứ căn lành, trụ trong Địa thứ bảy 
- Viễn Hành địa, Ngài đã biết tu học phương tiện trí huệ, 
Ngài tu học tất cả Phật đạo, đều thanh tịnh viên mãn, Ngài 
cũng biết tu tập nhiều đạo nghiệp thì sẽ có thiện nghiệp 
công đức trợ giúp. Bồ Tát hay tu hành như vậy, đều nhờ 
nguyện lực thuở xưa nhiếp trì, mới được thành tựu, cũng 
nhờ Phật lực gia bị mà thành tựu, cũng do sự tu tập thiện 
nghiệp của mình mà thành tựu, cũng do Ngài thường nghĩ 
nhớ niệm thập lực thần diệu của Phật, bốn vô sở uý và 
mười tám pháp bất cộng. Ngài lại khéo thanh tịnh trí huệ 
thâm tâm của mình, đắc được diệu ngộ tư huệ, mà thành 
tựu phước đức trí huệ. Thâm tâm của Bồ Tát đại từ đại bi 
không xả bỏ chúng sinh, thâm nhập vào vô lượng vô biên 
trí huệ giác đạo. Ngài lại hay thâm nhập vào các pháp, 
minh bạch các pháp vốn không sinh, chẳng khởi, cũng 
chẳng có hình tướng, chẳng có thành, cũng chẳng có hoại, 
chẳng có khi nào cùng tận, không chuyển biến, cũng chẳng 
có tự tánh làm bổn tánh của nó. Bất luận từ khi bắt đầu, 
hoặc hiện tại, hoặc đến vị lai, đều bình đẳng như vậy, 
chẳng có phân biệt. Bồ Tát biết rõ như sự như lý, trí huệ 
đồng với Phật, mà đạt đến tuỳ Phật nhập vào cảnh giới. Vì 
trí nầy, mà rốt ráo nhập vào nơi trí huệ của Phật. Ý nghĩa 
hai chữ như như: Trên như là trí như, dưới như là lý như.    
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 Lìa tất cả tâm ý thức tưởng phân biệt, 
không chấp lấy. Giống như hư không, vào 
tất cả pháp như tánh hư không. Đó gọi là 
được vô sinh pháp nhẫn. 
 

 Bồ Tát Địa thứ bảy, công hạnh tu học đã đạt đến 
cảnh giới lìa tâm ý thức chẳng khởi phân biệt và tác ý. Lìa 
tâm: Tức là lìa khỏi tâm nghĩ tưởng phân biệt. Lìa ý thức: 
Tức là lìa phương tiện tâm nghĩ tưởng phân biệt. Bồ Tát 
nầy chẳng có tâm tư dục chấp lấy vì mình, cũng chẳng 
chấp trước về chủ quan cố chấp về cái ta, do đó: “Thủ lấy 
bất khả đắc, xả bỏ vô nhất vật”. Như đây là “tâm hành xứ 
diệt, lìa tất cả tưởng”. Vào sâu tất cả pháp tạng, giống như 
hư không. Hư không chẳng có tánh, đó gọi là “chứng được 
vô sinh pháp nhẫn”, tức cũng là chứng được cảnh giới quả 
vị Địa thứ bảy. 
 

 Phật tử! Bồ Tát thành tựu nhẫn nầy, 
tức thời vào được Bất Động địa thứ tám. 
Là hạnh thâm sâu của Bồ Tát, khó biết 
được, không khác biệt. Lìa tất cả tướng, tất 
cả tưởng, tất cả chấp trước, vô lượng vô 
biên. Tất cả Thanh Văn Bích Chi Phật 
không sao bằng được. Lìa các huyên náo 
tranh luận, tịch diệt hiện tiền. 
 

 Phật tử! Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các 
vị đệ tử của Phật! Khi Bồ Tát Địa thứ bảy tu chứng thành 
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tựu vô sinh pháp nhẫn, thì lập tức chứng nhập cảnh giới 
Địa thứ tám - Bất Động địa. Cảnh giới nầy chỉ có tu hành 
công hạnh đã đạt đến trình độ hạnh thâm sâu, Bồ Tát đã 
viên mãn đầy đủ tất cả Bát Nhã mà đăng lên Niết Bàn bờ 
bên kia, mới thể nghiệm được. Bồ Tát Địa thứ bảy ở trước 
đều không thể biết được. Bồ Tát đạt đến cảnh giới nầy, đối 
với tất cả sự vật, đã chẳng còn tâm ý thức phân biệt nữa. 
Đã lìa khỏi tất cả quan niệm hình tướng, cũng chẳng còn 
bất cứ tư lự vọng tưởng nào nữa. Đã lìa khỏi tất cả mọi 
quan niệm hình tướng, lại chẳng còn tư lự vọng tưởng, cho 
nên quan niệm “chấp trước ngu muội” tự nhiên chẳng còn 
nữa, chưa từng sinh khởi. Cảnh giới nầy, tất cả vô lượng vô 
biên Thanh Văn Bích Chi Phật không sao bằng được. Bồ 
Tát đã vào hạnh thâm sâu nầy, cũng lìa khỏi những sự 
huyên náo vô vị, tranh luận vô ích. Cảnh giới thanh tịnh 
tịch diệt tự nhiên sẽ hiện tiền. 
 

 Ví như Tỳ Kheo đầy đủ thần thông, 
tâm được tự tại, lần lược cho đến nhập vào 
diệt tận định. Tất cả tâm động, nhớ tưởng, 
phân biệt, thảy đều ngừng bặc.  
 Đại Bồ Tát nầy cũng lại như vậy, trụ 
Bất Động địa, liền xả bỏ tất cả công dụng 
hạnh, được pháp vô công dụng, thân khẩu 
ý nghiệp niệm sự đều ngừng, trụ nơi báo 
hạnh. 
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 Ví như có một vị đại Tỳ kheo, tu hành có đại thần 
thông, tâm ý nhậm vận tự tại, quá trình tu hành thuận lợi 
từng bước từng bước, tiến nhập vào cửu thứ đệ định, đạt 
đến nhập vào cảnh giới diệt tận định. Ở giai đoạn diệt tận 
định, mạch máu đều ngừng, hơi thở ngừng hẳn, tất cả ý 
niệm cũng ngừng luôn, tất cả đủ thứ vọng tưởng hay khiến 
cho con người động tâm, phân biệt ý thức, đều ngừng hẳn. 
Vị đại Bồ Tát nầy cũng lại như vậy. Khi Ngài trụ tại Bất 
Động địa, thì xả bỏ tất cả tác ý nơi công đức có công dụng 
hạnh. Nhậm vận tự tại, tự nhiên mà nhiên, chẳng tu mà tu, 
chẳng trì mà trì, chứng được pháp vô công dụng đạo. Thân 
miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, tất cả ý niệm ngoại vụ cũng 
đều ngừng dứt hẳn. An nhiên trụ nơi Bát địa, trụ nơi báo 
đắc thông của Bồ Tát chứng được, tự tại tu hành. 
 

 Ví như có người trong mộng mơ thấy 
mình rớt vào trong sông lớn, vì muốn lội 
qua, mà phát tâm đại dũng mãnh, hành đại 
phương tiện. Vì dùng tâm đại dũng mãnh, 
hành đại phương tiện, mà lập tức thức 
tỉnh. Khi đã thức tỉnh rồi, các việc làm đều 
dứt.  
 Bồ Tát cũng vậy, thấy thân chúng sinh 
ở trong bốn dòng, vì muốn cứu độ họ, mà 
phát tâm đại dũng mãnh, khởi đại tinh tấn. 
Nhờ dũng mãnh tinh tấn, mà đến được Bất 
Động địa nầy. Khi đã đến đây rồi, thì tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  20 
 

công dụng thảy đều dứt hết. Tướng hạnh 
của hai hạnh đều chẳng hiện tiền. 
 

 Ví như có người ở trong mộng mơ thấy mình rớt vào 
trong sông lớn, vì muốn tìm cách lội qua bờ bên kia, bèn 
phát tâm đại dũng mãnh, nghĩ ra phương pháp dễ dàng nhất 
để thoát khỏi cái chết. Vì dùng sức lực mạnh nhất, mà lập 
tức tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi, thì thân đang nằm trên giường, 
những động tác tư tưởng ở trong mộng đều chẳng còn nữa, 
mộng cũng chẳng có hình ảnh tông tích gì hết. Bồ Tát tu 
hành độ sanh cũng lại như vậy. Bồ Tát nhìn thấy tất cả 
chúng sinh ở trong bốn dòng ác tính: tham, sân, si, mạn 
(cũng có thể nói: đất, nước, gió, lửa, bốn dòng. Đủ thứ 
vọng tưởng, đều có thể gọi là dòng), vì muốn cứu độ những 
chúng sinh nầy, mà phát tâm nguyện lớn, dũng mãnh tinh 
tấn, ngày đêm không giải đãi, từng bước từng bước siêng 
năng tu học, tu đến Địa thứ tám - Bất Động địa. Đến được 
quả vị Địa thứ tám rồi, thì hữu công dụng hạnh tu chứng 
trong quá khứ, thảy đều dứt hết. Vì những gì tu ở trước Địa 
thứ tám, đều nương vào tâm hy vọng mà tu thành tựu. Sau 
Địa thứ tám, thì tâm hy vọng vô hình vô tướng tiêu diệt 
mất. Hai thứ tướng hạnh tự lợi lợi tha, đều chẳng còn nữa. 
Hai hạnh: Nương bên trong chứng thanh tịnh, sinh tử Niết 
bàn; hai tâm chẳng hành, cho nên đều không hiện tiền. 
Tướng hạnh: Nương ngoại duyên cảnh giới, thọ dụng niệm 
tưởng chẳng hành, cho nên nói tướng hạnh cũng đều không 
hiện tiền. 
 

 Phật tử! Như sinh về cõi Phạm Thế, 
thì phiền não dục giới đều chẳng hiện tiền. 
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Trụ Bất Động địa cũng lại như vậy. Tất cả 
tâm ý thức hành đều chẳng hiện tiền. Đại 
Bồ Tát nầy chẳng hiện khởi tâm Bồ Tát, 
tâm Phật, tâm bồ đề, tâm Niết bàn, hà 
huống lại khởi tâm thế gian. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Giống như người trời sinh về cõi trời Đại Phạm 
Thiên, tuy phiền não của cõi lục dục Thiên đều chẳng có, 
nhưng vẫn có hình sắc. Bồ Tát trụ tại Địa thứ tám - Bất 
Động địa cũng như vậy, tất cả vọng tưởng do tâm ý thức 
sinh khởi, cuồng tâm vọng niệm đều đã tiêu diệt hết. Trong 
dục niệm, trong tám thức đều đã khử vọng tồn thành, chẳng 
có hiện tiền. Vị đại Bồ Tát Bát địa nầy, đã chứng được quả 
vị Bát địa rồi, chẳng giống như Bồ Tát ở các địa trước, từ 
Sơ địa cho đến địa nầy, niệm niệm phát tâm bồ đề không 
ngừng, tu hành Bồ Tát đạo, đều lấy thành tựu Phật quả làm 
mục đích. Đạt đến Địa thứ tám rồi, thì thành tựu phương 
tiện trí huệ, đạt đến cảnh giới vô công dụng hạnh. Lúc nầy, 
tâm của Bồ Tát thành tâm của Phật, tâm viên mãn bồ đề 
giác đạo, tâm vào Niết Bàn tịch diệt, những tâm có sự 
mong cầu, vọng tưởng, có sở đắc, đều đã diệt hết, không 
còn sinh lên nữa. Bồ Tát đã vào cảnh giới thanh tịnh nầy, 
thì sao còn khởi tâm niệm phàm phu thế gian nữa chứ ? 
Đương nhiên không còn nữa. 
 

 Phật tử! Bồ Tát nầy do sức bổn 
nguyện, nên chư Phật Thế Tôn đích thân 
hiện ra ở trước mặt, ban cho Như Lai trí, 
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khiến cho Ngài vào được trong môn pháp 
lưu. Nói như vầy: Lành thay! Lành thay! 
Thiện nam tử! Nhẫn đệ nhất nầy thuận các 
Phật pháp. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị Bồ Tát Địa thứ tám nầy, nhờ sức đại nguyện 
thuở quá khứ, nên được mười phương chư Phật Thế Tôn, 
thường thường hiện ra ở trước mặt Ngài, gia bị cho Ngài, 
khiến cho Ngài đắc được trí huệ Như Lai, khiến cho Ngài 
vào được trong môn pháp lưu. Ý nghĩa pháp lưu là: khiến 
cho Ngài khởi vô công dụng hạnh, nhậm vận hướng vào 
biển trí huệ của Phật. Và còn nói với Bồ Tát nầy: “Tốt lắm! 
Tốt lắm! Thiện nam tử! Hiện tại ông chứng được cảnh giới 
“nhẫn” nầy là đệ nhất, chỉ cần ông tiến bộ về trước, thì sẽ 
khế hợp với Phật pháp”. 
 

 Nhưng nầy thiện nam tử! Hết thảy 
mười lực, vô uý, mười tám pháp bất cộng 
của chư Phật, nay ông chưa đắc được. Ông 
phải vì muốn thành tựu pháp nầy, siêng 
năng tinh tấn, đừng xả bỏ môn nhẫn nầy.  
 

 Nhưng mà này thiện nam tử! Hết thảy mười lực, bốn 
vô sở uý, mười tám pháp bất cộng của chư Phật, đủ thứ 
Phật pháp thù thắng nầy, hiện tại ông chưa tu thành tựu, 
ông phải tu tập thành tựu những Phật pháp nầy, mới hoàn 
thành tâm nguyện của ông. Cho nên ông phải siêng năng 
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nỗ lực, tinh tấn học tập, đừng có ngừng xả bỏ môn nhẫn 
nầy, mà cho rằng đã đầy đủ. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Tuy ông được 
tịch diệt giải thoát nầy, nhưng các phàm 
phu chưa chứng được. Đủ thứ phiền não 
thảy đều hiện tiền. Đủ thứ giác quán, 
thường xâm hại nhau, ông nên thương xót 
chúng sinh như thế. 
 

 Chư Phật lại gọi một tiếng thiện nam tử! Dù ông đã 
chứng được tịch diệt giải thoát thật sự, ông cũng đắc được 
giải thoát vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, được tự do, có 
thể tuỳ tâm sở nguyện. Nhưng những phàm phu họ chưa 
chứng được sự khoái lạc và sự giải thoát chân thật nầy, họ 
vẫn bị đủ thứ phiền não, luôn luôn quấy nhiễu, chẳng được 
tự do khoái lạc thật sự. Đủ thứ các giác quán ác, cũng 
thường xâm hại tâm ý của họ. Ông nên phát tâm đại bi, 
thương xót những chúng sinh nầy, lợi ích cho những chúng 
sinh nầy. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Ông nên nhớ 
tới thệ nguyện xưa, làm lợi ích khắp tất cả 
chúng sinh, đều khiến cho họ được vào 
môn trí huệ không thể nghĩ bàn. 
 

 Lại nữa này thiện nam tử! Ông phải luôn luôn nhớ 
đến thệ nguyện đã phát ra trong quá khứ, nương vào tâm 
rộng lớn mà ông đã phát, trên khế hợp Phật đạo, dưới hoá 
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độ chúng sinh, khắp làm lợi ích cho chúng sinh, cũng khiến 
cho họ đắc được pháp môn trí huệ không thể nghĩ bàn. 
Mình đã đắc được trí huệ của Phật rồi, thì phải rộng lợi ích 
chúng sinh. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Pháp tánh của 
các pháp nầy, nếu Phật ra đời, hoặc không 
ra đời, đều thường trụ không thay đổi. 
Chư Phật chẳng do được pháp nầy, nên gọi 
là Như Lai. Tất cả hàng nhị thừa cũng đắc 
được pháp không phân biệt nầy.    
 

 Lại nữa nầy thiện nam tử! Pháp tính của các pháp 
nầy, vốn thường trụ không thay đổi, nó chẳng phải vì có 
Phật ra đời, hoặc không có Phật ra đời, mới thường trụ 
không thay đổi. Chư Phật chẳng phải vì đắc được chân lý 
thường trụ không thay đổi này mới thành Phật, mới gọi là 
Như Lai. Tất cả hàng nhị thừa Thanh văn Duyên giác cũng 
đắc được cảnh giới khoái lạc pháp tính không thay đổi, tịch 
diệt thường lạc, thanh tịnh giải thoát, khử vọng tồn chân. 
Cho nên hiện tại ông phải tiến tới tu học, tinh tấn không 
giải đãi, vì ông chưa đắc được trí huệ rốt ráo giống như 
Phật. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Ông xem chư 
Phật chúng ta đây: Thân tướng vô lượng, 
trí huệ vô lượng, cõi nước vô lượng, 
phương tiện vô lượng, quang minh vô 
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lượng, âm thanh thanh tịnh cũng vô lượng. 
Nay ông nên thành tựu những pháp nầy. 
 

 Lại nữa nầy thiện nam tử! Ông hãy xem mười 
phương chư Phật chúng ta đây: Thân tướng, tướng tốt 
quang minh, đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chẳng những như 
vậy mà là vô lượng tướng tốt, không thể nào hình dung hết 
được vô lượng tướng tốt trang nghiêm. Cõi nước ứng hoá 
của chư Phật cũng vô lượng. Chư Phật dùng pháp môn 
phương tiện giáo hoá chúng sinh, cũng vô số vô lượng. Trí 
huệ thù thắng của chư Phật cũng vô lượng vô biên. Chư 
Phật giáo hoá chúng sinh phát ra âm thanh thanh tịnh, 
khiến cho chúng sinh nghe rồi, thì diệt trừ được nhiệt não, 
an ổn mát mẻ, sức lực của Ngài cũng vô lượng vô biên. Đủ 
thứ nghiệp thiện ở trên, đều là sự nghiệp giáo hoá chúng 
sinh, ông phải tiếp tục siêng tu, thành tựu những pháp môn 
nầy, mới có năng lực lợi ích chúng sinh. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Nay ông vừa 
được một pháp minh nầy. Đó là tất cả pháp 
không sinh, không phân biệt.  

Thiện nam tử! Pháp minh của Như 
Lai, vô lượng nhập, vô lượng tác, vô lượng 
chuyển, cho đến trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp, không thể biết được. Ông nên tu hành 
để thành tựu pháp nầy. 
 

 Lại nữa nầy thiện nam tử! Hiện tại ông vừa từ Địa 
thứ bảy nhập vào Địa thứ tám, đắc được tất cả cảnh giới 
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bất động, tất cả dừng lại - niệm, mạch máu, hơi thở, đều đã 
ngừng lại. Ông đắc được pháp trí huệ quang minh nầy rồi, 
thì biết được tất cả pháp là không phân biệt, đó là “Chẳng 
thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt”, 
pháp thì không sinh không diệt, không thể dùng ngôn ngữ 
đạo đoạn để thuyết minh.  
 Thiện nam tử! Ông nên biết, chư Phật chứng được 
tất cả pháp trí huệ quang minh, là: Vô lượng nhập, nhập 
vào tất cả pháp. Vô lượng tác, làm tất cả pháp. Vô lượng 
chuyển, chuyển tất cả pháp. Thậm chí trải qua trăm ngàn 
ức Na do tha kiếp thời gian, cũng chẳng cách chi biết được 
cảnh giới của chư Phật. Hiện tại ông không thể dừng lại 
Địa thứ tám Bất động địa, ông nên dũng mãnh tinh tấn tiến 
về trước siêng tu học, để thành tựu những pháp môn nầy. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Ông xem mười 
phương vô lượng cõi nước, vô lượng chúng 
sinh, vô lượng pháp, đủ thứ sự khác biệt, 
đều nên thông đạt những việc ấy như thật. 
 

 Lại nữa này Phật tử! Ông nên quán sát tỉ mỉ cõi nước 
mười phương chư Phật, vô lượng vô biên. Mười phương 
chúng sinh cũng vô lượng vô số. Vô lượng pháp cũng đủ 
thứ sự khác nhau. Đủ thứ như vậy, ông nên minh bạch 
thông đạt những sự tướng chân thật đó. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn ban cho 
Bồ Tát nầy vô lượng môn khởi trí như vậy, 
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khiến cho Ngài có thể khởi vô lượng vô 
biên trí nghiệp khác biệt. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Mười phương chư Phật được trời người tôn kính, 
ban cho Bồ Tát Địa thứ tám vô lượng vô biên pháp môn có 
thể phát khởi trí huệ như đã nói ở trên, khiến cho Bồ Tát 
Địa thứ tám đắc được vô lượng vô biên pháp ích, sinh khởi 
vô lượng vô biên trí huệ khác biệt, làm đủ thứ thiện nghiệp. 
 

 Phật tử! Nếu chư Phật không ban cho 
Bồ Tát nầy môn khởi trí, thì Bồ Tát nầy 
liền nhập vào cứu kính Niết bàn, xả bỏ tất 
cả nghiệp thiện lợi ích chúng sinh. Nhờ chư 
Phật ban cho môn khởi trí vô lượng vô biên 
như vậy, nên trong khoảng một niệm, sinh 
ra trí nghiệp. Các hạnh tu từ lúc ban đầu 
phát tâm cho đến Địa thứ bảy, trăm phần 
chẳng bằng một. Cho đến trăm ngàn ức Na 
do tha phần cũng chẳng bằng một. Như 
vậy A tăng kỳ phần, Ca la phần, số toán 
phần, ví dụ phần, Ưu ba ni sa đà phần, 
cũng chẳng bằng một. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Giả sử mười phương chư Phật chẳng ban cho Bồ 
Tát Địa thứ tám pháp môn khởi phát trí huệ, thì Bồ Tát nầy 
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liền chứng nhập cứu kính Niết bàn, xả bỏ công đức nghiệp 
thiện lợi ích chúng sinh. Vì Ngài được ít cho là đủ, chẳng 
làm những việc giáo hoá lợi sinh. Nhờ mười phương chư 
Phật ban cho Bồ Tát vô lượng vô biên pháp môn khởi phát 
trí huệ, cho nên Bồ Tát trong khoảng một niệm, sinh ra tất 
cả trí huệ nghiệp lực. Thứ trí nghiệp nầy so với công đức tu 
hành từ lúc ban đầu phát tâm cho đến Địa thứ bảy, chẳng 
bằng một phần trí huệ sinh khởi của Địa thứ tám nầy. 
Thậm chí trăm ngàn ức Na do tha phần cũng chẳng bằng 
một phần lúc nầy. Như số A tăng kỳ phần lớn nhất, Ca lợi 
phần nhỏ nhất, dùng thiên văn chữ số để tính, dùng ví dụ 
để nói, dùng Ưu ba ni sa đà phần, cũng đều tính không 
được. Bất cứ dùng số lớn số nhỏ đều không bằng một phần 
sau khi phát khởi môn trí huệ nầy. 
 

 Tại sao? Phật tử! Vì Bồ Tát nầy trước 
hết dùng một thân khởi hành, nay trụ địa 
nầy, được vô lượng thân, vô lượng âm 
thanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sinh, 
vô lượng tịnh quốc, giáo hoá vô lượng 
chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật, 
vào vô lượng pháp môn, đủ vô lượng thần 
thông, có vô lượng chúng hội đạo tràng 
khác biệt, trụ vô lượng thân lời ý nghiệp, tu 
tập tất cả Bồ Tát hạnh, do pháp bất động 
vậy.  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  29 
 
 Tại sao vậy? Các vị đệ tử của Phật! Vì vị Bồ Tát nầy 
từ lúc ban đầu Ngài phát tâm bồ đề, dùng một thân làm đối 
tượng. Hiện tại Ngài tu chứng đến cảnh giới Địa thứ tám 
vô công dụng hạnh, đã có phương tiện trí huệ thần thông 
diệu dụng, nhậm vận tự như, có thể thiên biến vạn hoá, 
biến hoá ra vô lượng thân. Lại có vô lượng âm thanh, đây 
cũng có thể dùng truyền thanh để ví dụ, tại một nơi có thể 
truyền đến vô lượng chỗ, đều nghe được. Trí huệ cũng vô 
lượng vô biên, lấy không hết, dùng không cạn. Ngài cũng 
có thể tuỳ ý thọ đủ thứ sinh, đủ thứ chết. Cũng có vô lượng 
cõi nước thanh tịnh, đồng thời cũng hay thanh tịnh vô 
lượng cõi nước. Cũng hay giáo hoá vô lượng vô biên đủ 
thứ chúng sinh. Cũng hay cúng dường vô lượng mười 
phương chư Phật. Cũng có thể thâm nhập vô lượng pháp 
môn. Cũng đầy đủ vô lượng thần thông diệu dụng. Lại có 
vô lượng chúng hội đạo tràng khác nhau. Trụ nhập vô 
lượng vô biên thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh. Tu tập tất cả 
thiện hạnh của Bồ Tát nên tu. Đó đều do đắc được tam 
muội pháp môn bất động. Do vô tướng vô công dụng gián 
đoạn, tướng dụng bất động, nhậm vận tập thành. Tất cả bất 
động, dùng bất biến ứng vạn hoá, cho nên có thể hoá thân 
trăm ngàn ức. 
 

 Phật tử! Ví như ngồi thuyền muốn vào 
biển lớn. Chưa đến biển thì dùng nhiều 
công sức. Nếu đến biển rồi, thì chỉ theo gió 
mà đi, chẳng mượn sức người, vào đến biển 
lớn. Những gì làm trong một ngày, sánh 
với chưa đến. Lúc chưa đến thì ví như trải 
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qua trăm năm cũng chẳng bằng lúc đã vào 
biển. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Ví như ngồi một chiếc thuyền buồm lớn, muốn đi 
vào biển lớn. Khi thuyền chưa vào biển thì phải dùng nhiều 
công sức người, mới có thể làm cho nó đi mau vào trong 
biển. Dụng công phu lớn, thời gian nhiều, lại rất chậm. Khi 
Thuyền đã vào trong biển rồi, thì thuyền sẽ theo sức gió mà 
đi, chỉ cần thêm chút ít sức người, thì rất thuận lợi tiến về 
trước. Lộ trình đi như vậy sánh với người sớm dùng nhiều 
công sức người mà đi rất chậm, khi chưa vào tới biển, hiện 
tại lộ trình thuyền đi một ngày, e rằng trải qua trăm năm 
cũng không bằng hiện tại đi một ngày khi thuyền đã vào 
biển rồi. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
tích tập căn lành tư lương rộng lớn, ngồi 
thuyền đại thừa, đến biển Bồ Tát hạnh. 
Trong khoảng một niệm, dùng trí vô công 
dụng, vào cảnh giới trí nhất thiết trí. Nếu 
có công dụng hạnh, thì dù trải qua vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, cũng 
không bằng được.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Đại Bồ Tát cũng như thế. Bồ Tát tu hành tích tập 
vô lượng vô biên tư lương, ngồi thuyền Phật pháp đại thừa 
đi vào biển Bồ Tát hạnh trí vô sinh, có thể ở trong một 
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niệm, dùng trí huệ vô công dụng, tức là không chấp vào 
tướng mà chẳng cần dùng tâm ý trí huệ, mà thâm nhập vào 
cảnh giới trí huệ nhất thiết trí tối thượng tối thù thắng. Nếu 
có công dụng hạnh - tức do nguyện lực và phát tâm mà 
từng chút từng chút tu được công dụng, tuy trải qua vô 
lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp, như vậy cũng 
không thể sánh bằng hiện tại - Khoảng một niệm của Địa 
thứ tám, có thể thành tựu môn trí huệ vô công dụng hạnh. 
 

 Phật tử! Bồ Tát trụ Địa thứ tám nầy, 
dùng trí đại phương tiện khéo léo khởi vô 
công dụng giác huệ, quán cảnh giới sở 
hành của trí nhất thiết trí. Đó là quán thế 
gian thành, quán thế gian hoại. Do nghiệp 
nầy tập nên thành, do nghiệp nầy hết nên 
hoại. Bao nhiêu thời thành, bao nhiêu thời 
hoại, bao nhiêu thời thành trụ, bao nhiêu 
thời hoại trụ, đều biết như thật. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, 
tích tập đủ thứ căn lành, khi Ngài đã tiến vào Địa thứ tám 
rồi, thì dùng trí huệ giác ngộ vô công dụng, không làm mà 
làm, không dụng mà dụng; không tu mà tu, không chứng 
mà chứng, để quán sát tất cả cảnh giới tu hành trí huệ tối 
thượng. Giống như quán sát thế giới nầy thành tựu như thế 
nào? Lại quán sát thế giới nầy huỷ hoại như thế nào? Nhân 
tố thành hoại đều do chúng sinh tạo nghiệp thiện ác tích tụ 
mà thành. Thời kỳ thành gọi là kiếp thành. Đợi đến lúc 
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những nghiệp thiện ác hết rồi, thì gọi là kiếp hoại. Khi nào 
thành? Khi nào hoại? Khi nào thành trụ? Khi nào lại hoại 
trụ? Vũ trụ biến hoá không thể nghĩ bàn như vậy, Bồ Tát 
đều biết rõ ràng. 
 

 Lại biết địa giới, tướng nhỏ, tướng lớn, 
vô lượng tướng, tướng khác biệt. Biết thuỷ 
hoả phong giới, tướng nhỏ, tướng lớn, vô 
lượng tướng, tướng khác biệt. Biết tướng 
hạt bụi vi tế, tướng khác biệt, vô lượng 
tướng khác biệt. Tuỳ theo trong thế giới 
nào có hạt bụi tụ lại, và tướng hạt bụi khác 
biệt, đều biết như thật. 
 

 Lại biết địa cầu là nhỏ, hoặc là lớn, hoặc là vô lượng 
tướng, hoặc những địa cầu đó đều có tướng khác nhau. Lại 
biết thuỷ, hoả, phong giới tướng nhỏ tướng lớn, hoặc vô 
lượng tướng, các thứ đều khác nhau. Lại biết tướng hạt bụi 
vi tế, tướng khác biệt, tướng chẳng giống nhau. Tuỳ theo ở 
trong thế giới nào, hết thảy hạt bụi tụ lại với nhau, và tướng 
trạng hạt bụi khác biệt, Bồ Tát đều biết như thật. 
 

 Tuỳ theo trong thế giới nào, hết thảy 
địa thuỷ hoả phong giới, mỗi thứ có bao 
nhiêu hạt bụi. Hết thảy báu vật có bao 
nhiêu hạt bụi. Thân chúng sinh có bao 
nhiêu hạt bụi. Thân cõi nước có bao nhiêu 
hạt bụi, đều biết như thật. Biết chúng sinh 
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thân lớn, thân nhỏ, có bao nhiêu hạt bụi 
mà thành. Biết thân địa ngục, thân súc 
sinh, thân ngạ quỷ, thân A tu la, thân trời, 
thân người, có bao nhiêu hạt bụi mà thành. 
Bồ Tát đắc được trí biết hạt bụi khác biệt 
như vậy. 
 

 Bất cứ ở trong thế giới nào, hết thảy địa, thuỷ, hoả, 
phong, giới hạn bốn đại, mỗi thứ có bao nhiêu hạt bụi. Hết 
thảy báu vật như vàng, bạc, lưu ly, xích châu, mã não, xa 
cừ, có bao nhiêu hạt bụi. Lại biết thân chúng sinh có bao 
nhiêu hạt bụi. Lại biết có bao nhiêu hạt bụi mới hợp thành 
cõi nước. Tri thức vi diệu như vậy, Bồ Tát đều biết như 
thật. Lại biết trong thân chúng sinh lớn có bao nhiêu hạt 
bụi mà thành, trong thân chúng sinh nhỏ có bao nhiêu hạt 
bụi mới thành tựu. Lại biết thân chúng sinh địa ngục, và 
các thứ thân súc sinh, tất cả thân ngạ quỷ, thân A tu la 
v.v… mỗi thứ thân có bao nhiêu hạt bụi? Thân chúng sinh 
trên trời có bao nhiêu hạt bụi? Thân con người có bao 
nhiêu hạt bụi mới thành tựu? Bồ Tát đắc được trí huệ thắng 
diệu biết hạt bụi khác biệt như vậy. 
 

 Lại biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
thành. Biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
hoại. Biết dục giới, sắc giới, vô sắc giới 
tướng nhỏ, tướng lớn, vô lượng tướng, 
tướng khác biệt. Bồ Tát đắc được trí quán 
tam giới khác biệt như vậy. 
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 Bồ Tát lại biết dục giới thành như thế nào? Sắc giới 
thành như thế nào? Vô sắc giới thành như thế nào? Lại biết 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoại như thế nào? Lại biết 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tướng lớn tướng nhỏ, vô 
lượng vô số tướng, đủ thứ tướng chẳng giống, đủ thứ tướng 
khác biệt. Bồ Tát đắc được trí huệ thượng diệu quán sát 
được tam giới thành, hoại, đủ thứ tướng trạng khác biệt 
như vậy. 
 

 Phật tử! Bồ Tát nầy lại khởi trí quang 
minh, giáo hoá chúng sinh. Đó là khéo biết 
thân chúng sinh khác biệt, khéo phân biệt 
thân chúng sinh, khéo quán sát nơi sinh, 
tuỳ sở ứng của họ mà vì họ hiện thân, để 
giáo hoá thành thục. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị Bồ Tát trụ tại Địa thứ tám nầy, lại sinh khởi 
trí huệ sáng, dùng để giáo hoá chúng sinh. Ngài biết hết 
thảy chúng sinh rất rõ ràng, thân tướng của họ khác nhau, 
loại thân khác nhau, căn tánh trí ngu khác nhau. Lại có thể 
quán sát nơi thọ sinh của những chúng sinh nầy cũng khác 
nhau. Ngài có thể tuỳ theo thân tướng khác nhau, biệt loại 
khác nhau, trí ngu chẳng đồng, căn tánh khác nhau; ứng 
với sự mong cầu của chúng sinh, tuỳ loại mà vị họ hiện 
thân, để giáo hoá họ. Đây cũng như trong phẩm Phổ Môn 
có nói: “Người đáng dùng thân Phật độ được, thì Ngài liền 
hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bồ 
Tát độ được, thì Ngài liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói 
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pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, thì 
Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói pháp. Người 
đáng dùng thân Thanh văn độ được, thì Ngài liền hiện thân 
Thanh văn để vì họ nói pháp .v.v... cho đến người đáng 
dùng thân đồng nam, đồng nữ, độ được, thì Ngài liền hiện 
thân đồng nam, thân đồng nữ, để vì họ nói pháp”. Đoạn 
Kinh văn ở trên nói rõ là: “Tuỳ theo sở ứng mà vì họ hiện 
thân, để giáo hoá thành thục”. Giáo hoá chúng sinh, là trợ 
giúp chúng sinh thành thục quả vị bồ đề. 
 

 Bồ Tát nầy ở trong ba ngàn đại thiên 
thế giới, tuỳ theo thân chúng sinh tin hiểu 
khác nhau, dùng trí quang minh, khắp 
hiện thọ sinh. Như vậy, hoặc hai, hoặc ba, 
cho đến trăm ngàn, cho đến bất khả thuyết 
ba ngàn đại thiên thế giới. Tuỳ thân chúng 
sinh tin hiểu khác nhau, khắp ở trong đó 
thị hiện thọ sinh. Bồ Tát nầy thành thục trí 
huệ như vậy, nên ở trong một cõi Phật, 
thân Ngài bất động, cho đến ở trong bất 
khả thuyết chúng hội cõi Phật, đều hiện 
thân Ngài. 
 

 Vị Bồ Tát Địa thứ tám nầy, Ngài ở trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, Ngài tuỳ theo loại thân chúng sinh khác 
nhau và căn tánh tin hiểu khác nhau của chúng sinh, mà thọ 
sinh trong đó. 
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 Bồ Tát thọ sinh là căn cứ theo nguyện lực, dùng sức 
trí huệ mà ứng khắp tuỳ chúng sinh mà thọ sinh. Bồ Tát 
không những chỉ ở trong một cái ba ngàn đại thiên thế giới 
như vậy, mà trong hai cái ba ngàn đại thiên thế giới, ba cái 
ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến trăn ngàn cái ba ngàn 
đại thiên thế giới, cho đến bất khả thuyết cái trăm ngàn đại 
thiên thế giới, Ngài đều tuỳ thân loại, căn tánh, tin hiểu 
khác nhau của chúng sinh, mà khắp hiện thân ở trong 
những chúng sinh đó, dùng đại nguyện lực đại trí huệ thị 
hiện thọ sinh. Vì Bồ Tát địa thứ tám nầy Ngài đã thành tựu 
đại trí huệ vi diệu thù thắng, cho nên Ngài có thể ở trong 
một cõi Phật, thân thể bất động, thân tướng cũng chẳng 
biến hoá, thậm chí có thể đến trong bất khả thuyết cõi Phật 
hết thảy đại pháp hội hiện ra thân tướng của Ngài, cho nên 
nói Bát địa là Bất Động địa. Bát địa Bồ Tát là “Chẳng động 
mà khắp cùng pháp giới, chẳng tu mà đầy khắp tất cả hạnh 
môn”. 
 

 Phật tử! Bồ Tát nầy tuỳ thân tâm tin 
hiểu, đủ thứ khác biệt của các chúng sinh, 
ở trong cõi Phật chúng hội đó, mà hiện 
thân Ngài. Như là: Ở trong chúng Sa môn, 
thì hiện thân Sa môn. Ở trong chúng Bà la 
môn thì hiện thân Bà la môn. Ở trong 
chúng Sát đế lợi thì hiện thân Sát đế lợi. 
Như vậy ở trong chúng Tỳ xá, chúng Thủ 
đà là, chúng cư sĩ, chúng Tứ Thiên Vương, 
chúng trời Tam Thập Tam, chúng trời Dạ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  37 
 

Ma, chúng trời Đâu Suất Đà, chúng trời 
Hoá Lạc, chúng trời Tha Hoá Tự Tại, 
chúng ma, chúng Phạm Thiên, cho đến 
chúng trời Hữu Đỉnh, tuỳ các chúng loại, 
mà vị họ hiện thân. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị Bồ Tát trụ tại Địa thứ tám nầy, Ngài tuỳ theo 
thân tâm hoan hỉ, tin hiểu, đủ thứ thân hình khác nhau của 
chúng sinh, mà ở trong cõi nước của mười phương ba đời 
chư Phật, ở trong các đại chúng hội, tuỳ cảm mà ứng hiện. 
Dùng phương tiện tự tại thần thông trí huệ của Bồ Tát Bát 
địa, mà hiển hiện các thứ thân tướng vi diệu khác nhau. 
Nếu ở trong Sa môn - Tỳ kheo hoặc Tỳ kheo ni xuất gia, 
thì thị hiện thân tướng Sa môn, rộng nói pháp yếu. Nếu ở 
trong đại chúng Bà la môn chuyên tu tịnh hạnh, thì Ngài 
hiện thân tướng Bà la môn để vì họ nói pháp. Nếu ở trong 
dòng dõi Sát đế lợi tôn quý, thì Ngài hiện thân tướng Sát đế 
lợi để vì họ nói pháp. Nếu ở trong chúng Tỳ xá - một trong 
bốn giai cấp ở Ấn độ, thì Ngài hiện thân tướng người Tỳ xá 
để vì họ nói pháp. Nếu ở trong chúng người Thủ đà la - 
một trong bốn giai cấp ở Ấn độ. Cho đến ở trong chúng cư 
sĩ tin phụng Phật giáo, ở trong chúng trời Tứ Thiên Vương, 
trong chúng trời Tam Thập Tam, trong chúng trời Dạ Ma, 
trong chúng trời Đâu Suất Đà, trong chúng trời Hoá Lạc, 
trong chúng trời Tha Hoá Tự Tại, thậm chí ở trong chúng 
ma con ma cháu, hoặc ở trong chúng Đại Phạm Thiên, và 
trong chúng trời Hữu Đỉnh, chẳng phân biệt quý tiện, Bồ 
Tát Bát địa đều tuỳ theo tâm nguyện, ứng cơ giáo hoá, 
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thích ứng thân loại khác nhau, tuỳ loại hiện thân. Ngài 
dùng từ bi bình đẳng, dùng thân phận đồng loại đồng sự mà 
hiển hiện nói pháp. 
 

 Lại nữa, người đáng dùng thân Thanh 
Văn độ được, thì hiện thân Thanh Văn. 
Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ 
được, thì hiện thân Bích Chi Phật. Người 
đáng dùng thân Bồ Tát độ được, thì hiện 
thân Bồ Tát. Người đáng dùng thân Như 
Lai độ được, thì hiện thân Như Lai. 
 

 Nếu gặp người căn tánh hoan hỉ nghe pháp môn Tứ 
diệu đế, thì Ngài hiện thân tướng Thanh Văn để vì họ nói 
pháp môn Tứ diệu đế, trợ giúp họ sớm chứng quả vị Thanh 
Văn. Nếu người căn tánh hoan hỉ tu pháp môn nhân duyên, 
thì Ngài hiện thân tướng Bích Chi Phật để vì họ nói pháp 
môn mười hai nhân duyên, khiến cho họ sớm chứng được 
pháp mười hai nhân duyên, đắc được quả vị Bích Chi Phật. 
Nếu gặp người lợi căn tâm lớn, hoan hỉ tu lục độ vạn hạnh, 
thì Ngài hiện thân tướng Bồ Tát, để vì họ nói pháp lục độ 
vạn hạnh, tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, khiến cho họ 
sớm thành tựu công hạnh Bồ Tát. Nếu gặp người thượng 
căn đại nguyện đại lực phát tâm bồ đề, thì Ngài thị hiện 
thân tướng Như Lai, phước huệ đầy đủ, ba giác viên mãn, 
ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, để vì họ nói con 
đường thành Phật, khiến cho họ sớm chứng quả Phật. 
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 Phật tử! Bồ Tát ở trong tất cả bất khả 
thuyết cõi Phật như vậy, tuỳ lòng tin ưa 
thích khác nhau của các chúng sinh, mà vị 
họ hiện thân như vậy.  
 Phật tử! Bồ Tát nầy xa lìa tưởng phân 
biệt tất cả thân, trụ nơi bình đẳng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Tướng trạng của Bồ Tát Bát địa như đã nói ở 
trên, ở trong tất cả bất khả thuyết vô lượng cõi nước, 
phương tiện tự tại, tuỳ theo vô lượng tin hiểu khác nhau, sự 
ưa thích khác nhau của chúng sinh, mà tuỳ cơ ứng hiện, để 
vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp môn khế hợp với căn cơ 
của họ, giáo hoá họ.  
 Các vị đệ tử của Phật! Bồ Tát Bát địa nầy, tuy nhiên 
Ngài tuỳ duyên thị hiện đủ thứ thân tướng, nhưng trong ý 
niệm của Ngài, vốn chẳng có thân tướng tồn tại. Tuy hiện 
thân mà chẳng chấp vào tất cả hình tướng, chẳng có mọi ý 
niệm phân biệt tưởng tượng nào cả. Ngài đối với hết thảy 
chúng sinh đều bình đẳng như nhau. 
 

 Bồ Tát nầy biết thân chúng sinh, thân 
cõi nước, thân nghiệp báo, thân Thanh 
Văn, thân Độc Giác, thân Bồ Tát, thân Như 
Lai, thân trí, thân pháp, thân hư không. 
 

 Bồ Tát trụ tại Địa thứ tám, Ngài hiểu rõ tất cả loại 
thân chúng sinh, cũng biết rõ hết thảy hình trạng địa lý cõi 
nước, cũng biết các loại thân tướng chúng sinh khác nhau 
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và nghiệp báo nhân duyên thọ sinh cõi nước, cũng biết các 
bậc Thánh như Thanh văn, Độc giác, Bồ Tát. Thân tướng 
chứng đắc quả vị của Như Lai, là tuỳ trí gì, tu pháp môn gì 
mà chứng được thân trí huệ. Pháp thân vi diệu, và thân hư 
không chẳng hai đồng hư không vô biên không có bờ mé. 
Những nhân duyên diệu lý nầy, Bồ Tát Bát địa đều thấu rõ 
như chỉ trong bàn tay. 
 

 Bồ Tát nầy biết tâm ưa thích của các 
chúng sinh, hay dùng thân chúng sinh làm 
thân mình, cũng làm thân cõi nước, thân 
nghiệp báo, cho đến thân hư không.  
 Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của 
chúng sinh, hay dùng thân cõi nước làm 
thân mình, cũng làm thân chúng sinh, thân 
nghiệp báo, cho đến thân hư không.  
 Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của 
các chúng sinh, hay dùng thân nghiệp báo 
làm thân mình, cũng làm thân chúng sinh, 
thân cõi nước, cho đến thân hư không.  
 Lại nữa, Bồ Tát biết tâm ưa thích của 
chúng sinh, hay dùng thân mình làm thân 
chúng sinh, thân cõi nước, cho đến thân hư 
không. 
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 Vị Bồ Tát Bát địa nầy, Ngài biết sự hoan hỉ ưa thích 
trong tâm của tất cả chúng sinh, loại chúng sinh nầy ưa 
thích cái gì, loại chúng sinh kia ưa thích cái gì, Ngài đều 
hiểu rõ hết, do đó, Ngài dùng phương pháp khế hợp với họ 
để thi hành giáo hoá. Ngài hay dùng thân chúng sinh làm 
thân của chính mình, với chúng sinh dung làm một thể.  
 Có lúc Bồ Tát thị hiện một cõi nước, hoặc núi, hoặc 
biển, hoặc đại địa. Bồ Tát vì độ hoá chúng sinh, mà phải 
hiện thân thuyết pháp, cần phải dùng các thứ phương pháp 
phương tiện. Giống như ở trước Vạn Phật Thành có rất 
nhiều phòng xá, thì có rất nhiều tín chúng đến tụ hội với 
nhau, giảng kinh thuyết pháp, tu hành biện đạo. Bạn nói đó 
chẳng phải là thân Phật thân Bồ Tát thị hiện chăng? Vì 
chúng ta chưa đắc được con mắt trí huệ, tuy ở tại thân Phật 
và thân Bồ Tát cũng chẳng biết.  
 Cũng giống như con kiến ở trên chiếc thuyền lớn, 
suốt ngày bò đi khắp mọi nơi, nhưng nó chẳng biết chiếc 
thuyền đó rốt ráo lớn cỡ nào? Hình trạng ra sao? Cũng như 
vậy, chúng ta ở trong cõi nước của Phật và Bồ Tát thị hiện, 
điên đảo mộng mị, cũng không biết ở trên thân của Phật, 
hoặc trên thân của Bồ Tát. Do đó: “Đối diện chẳng nhận ra 
Bồ Tát Quán Thế Âm”. Bồ Tát có lúc thị hiện một người 
ác, làm việc ác, thọ ác báo, khiến cho mọi người nhìn thấy, 
hiểu rõ cảnh tỉnh.  
 Có lúc Bồ Tát thị hiện làm một người thiện, làm việc 
thiện thọ thiện báo, khiến cho chúng sinh nhìn thấy, biết 
nhân quả tuần hoàn, bình đẳng không sai. Vạn sự vạn vật 
trên thế gian, bất luận hữu tình vô tình, thị phi thiện ác, đều 
đang diễn nói diệu pháp. Con người diễn nói diệu pháp của 
con người, phi cầm tẩu thú diễn nói diệu pháp của phi cầm 
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tẩu thú. Cây cối hoa cỏ diễn nói diệu pháp của cây cối hoa 
cỏ. Nước suối chảy, tiếng gió chim hót, đâu chẳng phải là 
đang nói diệu pháp. Chỉ là phàm phu mê nơi hư vọng, hoàn 
toàn không minh bạch chư Phật Bồ Tát thị hiện cảnh giới 
mà thôi.  
 Có người minh bạch một chút Phật pháp, lại bán tín 
bán nghi. Có người tin thì tin mà chẳng y pháp tu hành, 
suốt ngày phóng dật dâm dục, phô diễn qua loa, tụng kinh 
lễ Phật, chỉ là hình thức bên ngoài, tơ hào chẳng có sự 
thành tâm. Có người tin cũng kiền thành, nhưng tâm chẳng 
thường hằng, nên chưa đắc được lợi ích, phế bỏ giữa 
đường. Có người tâm tin chưa thành, lại do thấy tín chúng 
ít mà giao động. Những hiện tượng như vậy, khắp ở trong 
tâm chúng sinh, cũng do căn lành của chúng sinh mỏng 
manh. Bồ Tát có lúc hiện thân hư không, nghĩa là dùng 
pháp giới làm thể, hư không làm dụng. Bồ Tát lại biết sự 
ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh.  
 Bồ Tát hay dùng thân cõi nước làm thân của mình, 
cũng hay dùng thân của mình làm làm thân chúng sinh, 
cũng hay dùng thân của mình làm thân nghiệp báo. Cũng 
có thể thị hiện làm thân hư không. Hư không thì thủ lấy 
không thể được, xả cũng không thể xả. Vì chúng sinh 
không thể lìa khỏi hư không, cho nên “Trong bất khả đắc 
tức chẳng đắc”, đây tức là bổn thể của hư không. Bồ Tát 
Bát địa lại biết sự hoan hỉ ưa thích trong tâm của tất cả 
chúng sinh. Chúng sinh tư tưởng hỉ lạc, thường hướng về 
sự điên đảo, do đó mà biểu hiện, cũng thường gặp nơi 
chánh pháp. Phần nhiều hiện sự điên đảo trong nhãn quang 
của chư Phật Bồ Tát, nhưng ở tại phần chúng sinh nhận 
rằng sự hỉ lạc đều rất chánh thường. Bát địa Bồ Tát cũng 
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thường hiện thân thiện ác nghiệp báo, khiến cho chúng sinh 
biết thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng phải không báo, 
mà là thời cơ chưa đến. Ngài cũng hay hoá hiện thân chúng 
sinh làm thân mình, cũng hay hoá hiện cõi nước sơn hà đại 
địa và phòng ốc nhà cửa làm thân mình, cho đến hoá hiện 
làm thân hư không, tận hư không khắp pháp giới đều sung 
mãn thân Phật và Bồ Tát. Lại biết trong tâm chúng sinh 
hoan hỉ ưa thích, hay dùng thân mình biến hoá làm thân 
tướng chúng sinh, hoặc hoá hiện làm thân tướng cõi nước, 
cho đến hoá hiện làm thân tướng hư không. Sao lại dùng 
pháp, trí, hư không, những danh từ trừu tượng nầy có thể 
làm thân mình? Vì Phật và Bồ Tát đều là tâm bao thái hư. 
Thân tâm và pháp trí đã dung làm một thể, thì tự nhiên ứng 
hiện ra pháp trí thân. Tâm bao thái hư, thì tự nhiên cũng 
đồng một thể với hư không, cho nên nói hiện thân hư 
không. Đây tức là ý nghĩa “làm”. 
 

 Tuỳ các chúng sinh ưa thích khác 
nhau, liền ở nơi thân nầy hiện thân như 
vậy. Bồ Tát nầy biết thân chúng sinh tập 
nghiệp, báo thân, phiền não thân, sắc thân, 
vô sắc thân. 
 

 Bát địa Bồ Tát Ngài biết căn tánh của chúng sinh ưa 
thích khác nhau, các thứ loại thân cũng có sự khác biệt, vì 
phương tiện giáo hoá, nên tuỳ theo sự ưa thích khác nhau 
của chúng sinh, mà hoá hiện giống như thân hình chúng 
sinh, để tiếp cận đồng với chúng sinh. Bồ Tát biết chúng 
sinh, nên hay hiện các thứ loại thân khác nhau, là họ đều tự 
tụ tập đủ thứ thiện nghiệp, ác nghiệp khác nhau, mới có 
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nghiệp thân nầy. Vì nghiệp lực thiện ác khác nhau, nên 
chiêu cảm quá báo khác nhau, quả báo thân đắc được cũng 
khác nhau. Chúng sinh do vô minh tạo tác, đắc được phiền 
não ràng buộc vô hạn, thành tựu thân phiền não. Sắc thân 
là thân có hình có sắc. Vô sắc thân là thân chẳng có hình 
cũng chẳng có sắc. 
 

 Lại biết thân cõi nước như: Tướng 
lớn, tướng nhỏ, tướng vô lượng, tướng 
nhiễm, tướng tịnh, tướng rộng, tướng đảo 
trụ, tướng chánh trụ, tướng vào khắp, 
tướng lưới vuông khác biệt. 
 

 Bát địa Bồ Tát lại biết Bồ Tát khác hiện ra tướng 
hình cõi nước: Cõi nước hình tướng nhỏ, hoặc cõi nước 
hình tướng lớn, hoặc cõi nước hình tướng vô lượng vô 
biên, hoặc tướng cõi nước nhiễm ô, hoặc tướng cõi nước 
thanh tịnh, hoặc hình tướng cõi nước rộng lớn, hoặc tướng 
cõi nước đảo trụ, hoặc hình tướng cõi nước chánh trụ, hoặc 
hình tướng cõi nước vào khắp tất cả, hoặc là hình tướng cõi 
nước giống như lưới vuông, cõi nước lưới tròn, có hình 
tướng khác biệt chẳng giống nhau.  
 

 Biết nghiệp báo thân giả danh khác 
biệt, biết thân Thanh văn, thân Độc giác. 
Thân Bồ Tát giả danh khác biệt, biết thân 
Như Lai có: Bồ đề thân, nguyện thân, hoá 
thân, lực trì thân, tướng hảo trang nghiêm 
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thân, oai thế thân, ý sinh thân, phước đức 
thân, pháp thân, trí thân. 
 

 Bồ Tát lại biết các thứ thân nghiệp báo, đều căn cứ 
sự tạo tác nghiệp nhân của họ khác nhau mà định xuống 
những danh từ giả nầy. Lại biết thân Thanh văn, thân Độc 
giác, thân Bồ Tát. Hàng nhị thừa và Bồ Tát đều do các 
Ngài tu chứng quả vị mới có sự khác biệt. Pháp môn tu trì 
đều có sự chuyên tâm khác nhau, mà định xuống danh hiệu 
giả khác nhau.  
 Bồ Tát lại biết Phật có:  
 - Bồ đề thân: Là thành tựu vô thượng giác đạo mà 
chứng được thân Phật viên mãn.  
 - Nguyện thân: Là thân tướng nguyện sinh về cõi trời 
Đâu Suất.  
 - Hoá thân: Là Phật tuỳ duyên ứng hoá nhiều loại 
thân tướng khác nhau.  
 - Lực trì thân: Là tự thân xá lợi chủ trì.  
 - Tướng hảo trang nghiêm thân: Là hết thảy thật báo 
thân, thân vô biên biển tướng trang nghiêm 32 tướng tốt.  
 - Oai thế thân: Là thân hết thảy trí huệ quang minh 
nhiếp thọ điều phục chúng sinh mà hiện oai nghiêm.  
 - Ý sinh thân: Là thân hết thảy đồng một thế giới, 
hoặc chẳng đồng một thế giới, hoặc tâm xuất thế đắc được 
giải thoát của bậc Thánh, vô tác ý mà sinh.  
 - Phước đức thân: Là thân hết thảy phước chẳng 
cùng với hàng nhị thừa, hay làm nhân thiện rộng lớn, mà 
trồng căn lành, sẽ được quả Phật.  
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 - Pháp thân: Là pháp thân thanh tịnh của Như Lai đã 
hết tất cả các lậu, vĩnh tuyệt hai hạnh, ba giác viên mãn, 
phước huệ đầy đủ.  
 - Trí thân: Là thân tướng đã ra khỏi các chướng cấu, 
đã thành tựu đại viên cảnh trí, chứng được bình đẳng, tất cả 
sự lý viên dung vô ngại, mà hơn hẳn các ngoại đạo. 
 

 Biết trí thân khéo tư duy lượng tướng, 
tướng quyết đoán như thật, tướng nhiếp 
quả hành, tướng thế gian xuất thế gian 
khác biệt, tướng tam thừa khác biệt, tướng 
cộng, tướng bất cộng, tướng xuất ly, tướng 
chẳng xuất ly, tướng học, tướng vô học. 
 

 Bồ Tát lại biết các thứ tướng trí huệ thân khác nhau. 
Như khéo tư duy độ lượng sự lý, từ văn tư trí huệ mà khéo 
hiện tư lượng tướng. Từ trong trí huệ đắc được đối với giáo 
lý đều thông đạt, lại có sự quyết đoán xác thực tất cả tướng 
quyết đoán như thật. Lại thông tam huệ, nhân quả phân 
minh (hành tức là nhân), là tướng quả hành nhiếp. Có 
tướng trí huệ khác biệt giữa tục trí thế gian của phàm phu, 
cũng có trí huệ xuất thế gian của bậc Thánh tam thừa. Có 
tiểu thừa thập trí, trung thừa bảy mươi bảy trí, đại thừa 
quyền thật vô lượng trí, đó là xuất thế - tướng đại tiểu trong 
tam thừa khác biệt. Tướng cộng: Còn gọi là đồng tướng, 
tướng tựa Bát nhã, thông nơi tha tướng gọi là cộng tướng. 
Tướng bất cộng: Còn gọi là dị tướng, chẳng thông với 
tướng khác, chỉ một biệt tính. Trong đại thừa phân biệt thô 
diệu, Bát nhã thâm sâu, chẳng cùng với hàng nhị thừa, gọi 
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là tướng bất đồng. Tướng xuất ly: Là tướng xuất ly tam 
giới. Tướng chẳng xuất ly: Là tướng vẫn chưa xuất ly tam 
giới. Đây là sự phân biệt thành tựu trên phương diện tu 
hành. Tướng học: Nghiên cứu chân lý, mộ cầu thắng kiến, 
dùng đoạn vọng khử hoặc làm tông thú. Tướng vô học: 
Chứng đắc tứ quả A la hán, đoạn vọng hoặc, sạch các lậu, 
học đạo viên mãn, đạt đến tướng vô học. 
 

 Biết tướng pháp thân bình đẳng, 
tướng bất hoại, tướng tuỳ thời tuỳ tục giả 
danh khác biệt, tướng chúng sinh phi 
chúng sinh pháp khác biệt, tướng Phật 
pháp Thánh Tăng pháp khác biệt. 
 

 Bát địa Bồ Tát biết tướng bình đẳng thông đạt tất cả 
các pháp, pháp lý viên dung vô ngại, sinh Phật không hai. 
Tướng bất hoại: Tức là hành pháp, xưng lý khởi hành, hành 
hợp với lý, thành tựu bồ đề công đức, cho nên nói gọi là 
tướng bất hoại. Tuỳ thời tuỳ tục giả danh tướng khác biệt: 
Tức là giáo pháp. Tuỳ căn tánh tương ưng giáo hoá chúng 
sinh, nên gọi là tuỳ thời. Lý vốn chẳng nói, tuỳ theo thế tục 
giả nhờ những giả danh nầy để thuyết minh tướng khác biệt 
của nó. Tướng chúng sinh phi chúng sinh pháp khác biệt: 
Đây là cảnh giới tính trọng yếu, hiển hiện lý pháp, thông 
nơi tịnh nhiễm, bình đẳng pháp thân là khắp nơi hữu tình 
vô tình. Tướng Phật Pháp Thánh Tăng pháp khác biệt: Đây 
là nói quả pháp, là tướng thanh tịnh đệ nhất. Tam thừa có 
thể cùng chứng được đệ nhất nghĩa, Tam bảo là thù thắng 
nhất, bất quá tuỳ trí khác nhau mà có tướng khác biệt. 
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 Biết tướng thân hư không vô lượng, 
tướng khắp cùng, tướng vô hình, tướng vô 
dị, tướng vô biên, tướng hiển hiện sắc thân. 
 

 Bát địa Bồ Tát lại biết tướng thân hư không có sáu 
thứ tướng: 
 1. Tướng vô lượng: Nghĩa là không thể độ lượng 
được, như hạt cải tuy nhỏ, nhưng không trung của nó cũng 
chẳng có sự phân lượng. 
 2. Tướng khắp cùng: Là nói nơi khắp cùng đến tất cả 
sắc phi sắc. 
 3. Tướng vô hình: Nhìn chẳng thấy hình tướng, là 
hàm chỉ vô là không mà nói. Hình tướng mà phàm phu 
thấy, tất cả đều do tâm tạo. 
 4. Tướng vô dị: Nghĩa là nói không chướng ngại, nó 
bất đồng nơi sắc pháp đó đây dị tướng, mà là có chướng 
ngại. 
 5. Tướng vô biên: Tướng bờ mé không thuỷ chung, 
không khởi tận. 
 6. Tướng hiển hiện sắc thân: Tướng hay thông đạt 
thọ sắc, ví như hư không rộng lớn chẳng có sắc, mà hay 
hiển hiện tất cả các sắc. Vì sắc có thể phân biệt là hư 
không, cũng có thể do không mà hiển ra tướng sắc thân. 
 

 Phật tử! Bồ Tát thành tựu trí thân 
như vậy rồi, được mạng tự tại, tâm tự tại, 
tài tự tại, nghiệp tự tại, sinh tự tại, nguyện 
tự tại, giải tự tại, như ý tự tại, trí tự tại, 
pháp tự tại.  
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 Do đắc được mười tự tại nầy, liền trở 
thành bậc trí không nghĩ bàn, bậc trí vô 
lượng, bậc trí quảng đại, bậc trí không thể 
hoại. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bát địa Bồ Tát thành tựu các thứ thân trí huệ như 
đã nói ở trên rồi, Ngài liền chứng được mạng tự tại: Bồ Tát 
có thể thao túng sinh mạng của mình, muốn sống thời gian 
bao lâu thì sống bấy lâu, không muốn sống cũng tuỳ thời 
có thể chết, không bị vua Diêm Vương quản thúc, rất tự do 
tự tại. Tâm tự tại: Nghĩa là chẳng có bất cứ phiền não gì 
hết, không có lúc nào mà chẳng ở trong pháp hỉ. Tài tự tại: 
Chữ “tài” nầy, chẳng phải chỉ vàng bạc châu báu, mà là nói 
chẳng có tâm sân hận. Người có tâm sân hận, thì giống như 
người nghèo chẳng có tiền. Người chẳng có tâm tham sân 
si, tức là người giàu. Tất cả thế giới trang nghiêm vô 
lượng, đều giống như nghiêm sức chính mình. Nghiệp tự 
tại: Bồ Tát đã chứng được trí thân như vậy, Ngài làm tất cả 
đều là nghiệp thiện. Sinh tự tại: Tức là do ý chí thọ sinh 
của mình, chẳng bị nghiệp lực chi phối. Nguyện tự tại: Tất 
cả đều tuỳ theo ý muốn của mình, chẳng có gì mà không 
được mãn nguyện. Giải tự tại: Tất cả kinh luận danh ngôn 
sự lý của thế gian, chẳng có gì mà không thông đạt. Như ý 
tự tại: Tất cả sự việc đều được như ý muốn, thần thông 
diệu dụng, sự sự vô ngại. Trí tự tại: Trí huệ sung mãn khắp, 
sự sự chẳng có gì mà không lợi, nơi nơi hợp với hảo xứ. 
Pháp tự tại: Vô biên pháp môn diệu dụng, tuyên nói giáo 
hoá đối với căn cơ chúng sinh. 
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 Bồ Tát chứng được mười thứ tự tại nầy, liền trở 
thành bậc đại trí huệ thù thắng, hạnh nghiệp rộng lớn, công 
đức vô biên, khiến cho con người khó tưởng tượng được. 
Bậc đại trí huệ không thể dùng số lượng để tính lường. Bậc 
đại trí huệ rộng lớn vô biên, không có ai bằng được. Vì 
chẳng có ai bằng trí huệ với Ngài, thì còn có ai có thể đến 
phá hoại Ngài được. Thiên ma ngoại đạo cũng không thể 
làm tổn hại bậc đại trí huệ như Ngài được. 
 

 Bồ Tát nầy vào như vậy rồi, thành tựu 
như vậy rồi, được thân nghiệp rốt ráo 
không có lỗi lầm, nghiệp lời nói không có 
lỗi lầm. Thân lời nói ý nghiệp tuỳ trí huệ 
hành. Bát nhã Ba la mật tăng thượng, đại 
bi làm đầu, phương tiện khéo léo, khéo 
phân biệt được, khéo khởi nguyện lớn. 
Được Phật lực gia hộ, thường siêng tu tập 
trí huệ lợi ích chúng sinh, khắp trụ vô biên 
thế giới khác biệt.  
 

 Bát địa Bồ Tát giống như ở trên đã nói, đắc được trí 
giải thù thắng, hạnh nghiệp rộng lớn và thành tựu mười thứ 
tự tại rồi, lúc nầy Ngài đắc được thân nghiệp chân chánh 
thanh tịnh, chẳng có tơ hào lỗi lầm. Đắc được nghiệp lời 
nói chân chánh thanh tịnh chẳng có lỗi lầm nào. Đắc được 
ý nghiệp chân chánh thanh tịnh chẳng có lỗi lầm nào. Thân 
lời ý ba nghiệp đều thanh tịnh không lỗi lầm. Làm tất cả 
những gì đều do trí huệ biểu hiện, chẳng có chút hành vi 
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ngu si nào. Pháp môn vô thượng thắng trí Ba la mật vi 
diệu, công hạnh của Ngài càng ngày càng tăng thượng. Do 
nhờ Bát nhã nhiếp đại huệ, chẳng nhiễm ái kiến, cho nên 
tất cả dùng tâm đại bi làm đầu, làm đệ nhất, mà sinh khởi 
phương tiện khéo léo lợi ích chúng sinh. Lại hay dùng trí 
huệ không phân biệt, để thành tựu quyết đoán tất cả, trí huệ 
phân biệt tất cả. Lại do nội tâm phát khởi đại nguyện tế độ 
chúng sinh. Nhờ đó mà luôn luôn được Phật lực gia trì, 
đồng thời Bồ Tát luôn luôn tinh tấn, tu học tất cả pháp môn 
lợi ích chúng sinh, để tăng thêm trí lực cho mình, cũng 
khai mở trí huệ cho chúng sinh. Bồ Tát đại từ bình đẳng trụ 
khắp vô lượng vô biên thế giới khác nhau, đi giáo hoá hết 
thảy chúng sinh. 
 

 Phật tử! Tóm lại, Bồ Tát trụ Bất động 
địa nầy, thân lời ý nghiệp, làm các việc gì, 
đều hay tích tập tất cả Phật pháp. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Hiện tại tôi chỉ nói những ý chính mà Bồ Tát Bát 
địa thành tựu. Bồ Tát Bát địa tu hành pháp môn Bất động 
địa, thân lời ý ba nghiệp của Ngài đều không lìa khỏi sự 
tích tập Phật pháp mà mười phương ba đời chư Phật đã nói. 
 

 Phật tử! Bồ Tát trụ địa nầy, đắc được 
khéo trụ vào sức tâm thâm sâu, vì tất cả 
phiền não không hiện hành. Đắc được khéo 
trụ vào sức tâm thù thắng, vì không lìa 
khỏi đạo. Đắc được khéo trụ vào sức đại bi, 
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vì không bỏ lợi ích chúng sinh. Đắc được 
khéo trụ vào sức đại từ, vì cứu hộ tất cả thế 
gian. Đắc được khéo trụ vào sức Đà là ni, 
vì chẳng quên pháp. Đắc được khéo trụ vào 
sức biện tài, vì khéo quán sát phân biệt tất 
cả các pháp. Đắc được khéo trụ vào sức 
thần thông, vì đến khắp vô biên thế giới. 
Đắc được khéo trụ vào sức đại nguyện, vì 
không bỏ tất cả việc làm của Bồ Tát. Đắc 
được khéo trụ vào sức Ba la mật, vì thành 
tựu tất cả Phật pháp. Đắc được sức hộ 
niệm của Như Lai, vì trí nhất thiết chủng 
nhất thiết trí hiện tiền. Bồ Tát nầy đắc 
được trí lực như vậy, hay hiện tất cả các 
việc làm, ở trong các việc làm chẳng có lỗi 
lầm. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát trụ tại Địa thứ tám, do 
sức thâm tâm cầu pháp của Ngài, mà đắc được tâm trí Bát 
nhã khéo trụ nơi cao sâu, tất cả mọi phiền não chẳng hiện 
tiền. Đắc được khéo trụ nơi sức tâm thù thắng, là do Ngài 
luôn luôn không lìa khỏi sự tu đạo. Đắc được sức tâm khéo 
trụ nơi đại bi thương xót chúng sinh, là do Ngài luôn luôn 
không xả bỏ chúng sinh, vì tuỳ thời lợi ích cho chúng sinh. 
Đắc được sức tâm khéo trụ nơi đại từ ái, vì Ngài trụ bất cứ 
ở đâu cũng đều thường cứu hộ tất cả chúng sinh thế gian. 
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Đắc được sức tâm khéo trụ nơi tổng trì tất cả pháp nghĩa, vì 
Ngài lúc nào cũng không quên các pháp. Đắc được sức 
biện tài khéo biện minh vô lượng tam muội, vì Ngài khéo 
quán sát, nghiên cứu, phân tích tất cả các pháp thật tướng. 
Đắc được sức lực khéo diệu dụng tất cả thần thông, vì Ngài 
hay hoá thân khắp hết thảy thế giới để hành Bồ Tát đạo. 
Đắc được sức viên mãn đại nguyện đã phát ra trong quá 
khứ, vì Ngài không xả bỏ sự tu hạnh Bồ Tát đáng làm, tâm 
từ bi xả mình vì người. Đắc được sức lên bờ giác ngộ bên 
kia, vì Ngài tinh tấn không giải đãi, viên mãn tu chứng 
thành tựu vô thượng pháp môn của mười phương chư Phật 
nói. Lại đắc được sức Như Lai hộ niệm. Bồ Tát Bát địa ở 
trong tâm mắt của Phật, như em bé sơ sinh, đức Phật giống 
như mẹ hiền. Thời khắc Phật đều bảo hộ Ngài, do đó mà 
Ngài đắc được đủ thứ trí huệ, trí huệ tối thượng trong tất cả 
trí huệ, đều từ đó mà sinh ra. Vị Bồ Tát Bát địa nầy chứng 
được quả bị Bất Động địa, đắc được đủ thứ trí, đủ thứ sức 
lực như đã nói ở trên, bất cứ Ngài muốn làm việc gì, đều 
tuỳ tâm như ý. Phàm những gì nguyện muốn làm, cũng đều 
thành tựu. Tất cả việc làm đầy đủ công đức, tuyệt đối có lỗi 
lầm. 
 

 Phật tử! Trí địa Bồ Tát nầy, gọi là Bất 
động địa, vì chẳng có ai trở ngại phá hoại 
được. Gọi là Bất thối chuyển địa, vì trí huệ 
bất thối. Gọi là Nan đắc địa, vì tất cả thế 
gian không thể lường được. Gọi là Đồng 
chân địa, vì lìa tất cả lỗi lầm. Gọi là Sinh 
địa, vì tuỳ thích tự tại. Gọi là Thành địa, vì 
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không còn sở tác. Gọi là Cứu kính địa, vì 
trí huệ quyết định. Gọi là Biến hoá địa, vì 
tuỳ nguyện thành tựu. Gọi là Lực trì địa, vì 
Ngài không thể động. Gọi là Vô công dụng 
địa, vì trước đã thành tựu. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát tu chứng đến Địa thứ tám - quả vị trí huệ 
địa, địa nầy gọi tên là Bất động địa. “Bất động” nghĩa là 
công hạnh của Bồ Tát lúc nầy đã chứng được: “Nội vô thân 
tâm, ngoại vô cảnh giới”, trong ngoài đều hiển được cảnh 
giới quang minh thanh tịnh, cho nên chẳng có ai phá hoại 
được định lực của Ngài, nên gọi là Bất động địa.  
 Còn có tên gọi khác là Bất thối chuyển địa, vì chẳng 
có sức lực nào có thể khiến cho Ngài chuyển biến lay động, 
cũng không thể thối chuyển. Lúc nầy Bồ Tát thường ở 
trong định, thường ở trong huệ, chỉ biết tiến về trước, 
không thể lùi về sau. Vì trí huệ công năng có tăng mà 
không giảm.  
 Lại có tên gọi là Nan đắc địa, vì tu chứng được quả 
vị Địa thứ tám, chẳng phải là việc dễ dàng, tất cả người thế 
gian nghĩ đều  nghĩ không đến được, càng không thể nào 
biết được cảnh giới của Bồ Tát. Chẳng những người thế 
gian không thể tưởng tượng được, cho dù Bồ Tát Địa thứ 
bảy cũng không thể nào biết được cảnh giới của Bồ Tát Địa 
thứ tám. Trình độ pháp môn tu học và công hạnh chứng 
ngộ của mỗi địa đều khác nhau. Diệu dụng của trí huệ, 
khéo léo vận dụng chẳng giống nhau. Không đạt đến trình 
độ tự chứng chân tu thật học, thì không thể nào thấu hiểu 
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được cảnh giới của bậc trên. Phật pháp vi diệu thâm áo là 
như vậy. Trình độ học vấn của tiểu học không biết được 
trình độ của trung học, trung học không biết được đại học, 
đại học không biết được trình độ tiến sĩ.  
 Lại có tên gọi là Đồng chân địa: Bồ Tát chứng được 
quả vị Địa thứ tám, thì giống như người phản lão hoàn 
đồng, đắc được thiên chân của đứa trẻ, phản bổn hoàn 
nguyên. Vì Ngài đã lìa khỏi lỗi lầm hoạ hoạn, chẳng phạm 
lỗi nữa, cho nên gọi là Đồng chân địa, cũng gọi là Đồng 
chân trụ.  
 Còn có tên gọi là Sinh địa: Giống như sinh mạng 
mới sinh ra, sinh khí bừng bừng, tuỳ ý an tường, tự do tự 
tại, không chút miễn cưỡng, không có chút câu thúc nào.  
 Lại có tên gọi là Thành địa: Thành tựu tất cả việc 
đáng làm, do đó : “Những gì cần làm đã làm xong”, từ đây 
chỉ tiến đến quả vị Phật, cầu được trí huệ như Phật.  
 Còn có tên gọi là Cứu kính địa: Công phu Bồ Tát tu 
hành chứng được quả vị Bất động địa, có thể nói cách giai 
đoạn viên mãn hoàn toàn không xa mấy, vì Ngài đã có trí 
huệ phương tiện thiện xảo, có thể quyết chọn tất cả đạo lý.  
 Còn có tên gọi là Biến hoá địa: Tuỳ theo tâm của 
Ngài mà viên mãn nguyện của Ngài, thành tựu tất cả thệ 
nguyện mà Ngài đã phát ra.  
 Lại có tên gọi là Lực trì địa: Ngài có sức tín nguyện 
kiên cố chánh quyết, chi trì đạo nghiệp của Ngài tu, ai cũng 
không thể giao động được Ngài, biến đổi Ngài được.  
 Lại có tên gọi là Vô công dụng địa: Bồ Tát chứng 
được quả vị Địa thứ tám, công hạnh của Ngài đã tròn đạt 
đến cảnh giới vô không tự hành là không trước ý, vì quá 
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khứ Ngài đều đã tu thành tựu, như nay thì cảnh giới không 
tu tự tu, không chứng tự chứng.  
 

 Phật tử! Bồ Tát thành tựu trí huệ như 
vậy, nhập vào cảnh giới của Phật. Công 
đức của Phật chiếu đến, tuỳ thuận oai nghi 
của Phật, cảnh giới của Phật hiện tiền. 
Thường được Như Lai hộ niệm. Phạm 
Thích Tứ Vương Kim Cang Lực Sĩ, thường 
theo hộ vệ, luôn không xả bỏ các đại tam 
muội. Hay hiện vô lượng các thân khác 
nhau, nơi mỗi mỗi thân có đại thế lực, có 
quả báo đắc được thần thông, tam muội tự 
tại. Tuỳ nơi có thể giáo hoá chúng sinh, thì 
thị hiện thành Chánh Giác. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát Địa thứ tám thành tựu trí huệ như đã nói 
ở trên rồi, thì nhập vào được hết thảy cảnh giới của Phật. 
Công đức quang minh của Phật thường chiếu đến thân của 
Ngài. Tuỳ thuận oai nghi của Phật, cảnh giới của Phật, 
thường hiện ra ở trước mặt Ngài. Lại thường được chư 
Phật hộ niệm. Thiên Vương Đại Phạm Thiên, Thiên Vương 
Trời Đế Thích – Thích Đề Hoàn Nhân, mà người đời gọi là 
Thiên Chủ, còn có Tứ Thiên Vương và các vị hộ pháp Kim 
Cang Lực Sĩ .v.v... các Ngài thường bảo vệ Ngài, hầu hạ 
Ngài. Bồ Tát Địa thứ tám chưa từng lìa khỏi đại định, ở 
trong định đắc được chánh định chánh thọ (tam muội). Lại 
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hay hoá thân trăm ngàn ức hiển hiện vô lượng thân khác 
nhau. Mỗi thân tướng Ngài hoá hiện ra, đều có đại thế lực, 
đại oai đức. Thần thông của Bồ Tát Địa thứ tám gọi là 
“Báo đắc thần thông”, một khi sinh ra thì có sức đại thần 
thông, không cần tác ý. Ngài vận dụng thần lực tam muội, 
rất tự do tự tại phi thường, hay khiến cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được lợi ích của Ngài. Bất cứ ở đâu, chỉ cần có 
chúng sinh giáo hoá, thì Ngài đến đó để giáo hoá chúng 
sinh, thị hiện thành Phật. 
 

 Phật tử! Bồ Tát nầy nhập vào hội đại 
thừa, đắc được đại thần thông, phóng đại 
quang minh, nhập vào cảnh  giới vô ngại. 
Biết thế giới khác biệt, thị hiện tất cả các 
đại công đức, tuỳ ý tự tại. Khéo thông đạt 
tiền tế hậu tế, hàng phục khắp tất cả tà ma 
ngoại đạo. Vào sâu cảnh giới sở hành của 
Như Lai, nơi vô lượng cõi nước tu Bồ Tát 
hạnh, đắc được pháp không thối chuyển, 
cho nên nói tên là trụ Bất động địa.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Bát địa do Ngài tu chứng được tam muội 
tự tại, quả báo đắc được thần thông, trí huệ vô ngại, thường 
hay nhập vào pháp hội đại thừa của các đại Bồ Tát. Do đó, 
đắc được đại thần thông diệu dụng, phóng đại trí huệ quang 
minh, vào đến bất cứ cảnh giới nào cũng chẳng bị trở ngại. 
Ngài biết các thứ cảnh giới khác nhau, như thế giới hình 
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ngửa, thế giới hình úp, thế giới hình tam giác, dài, vuông, 
tròn .v.v... thế giới đủ thứ hình. Giống như trái đất chúng ta 
ở là hình tròn. Bồ Tát vì giáo hoá chúng sinh, có lúc Ngài 
cần thị hiện những sự nghiệp vĩ đại, lợi ích chúng sinh rộng 
lớn. Như những việc đó, Ngài đều tuỳ tâm sở dục, tâm 
tưởng việc thành, đó đều là cảnh giới của Bồ Tát. Chúng ta 
thường thấy được, nghe được việc đại thiện đại ác, đó là 
Bồ Tát thị hiện. Bồ Tát lại thông đạt hiểu rõ việc đời quá 
khứ, đời vị lai và đời hiện tại, vì Ngài đã thành tựu túc 
mạng thông. Bồ Tát dùng chân lý và oai đức, đều hàng 
phục khắp hết tất cả tà ma ngoại đạo. Bồ Tát vào sâu cảnh 
giới tu hành của chư Phật, ở trong cõi nước không thể tính 
đếm, tu pháp môn của Bồ Tát tu, do đó mà đắc được pháp 
ba bất thối: 
 1. Niệm bất thối - Bất cứ gian khổ nào cũng không 
sợ, tuyệt đối không sinh tâm niệm thối chuyển về tiểu thừa, 
thuỷ chung là hành giả của đại thừa. 
 2. Hạnh bất thối - Bồ Tát tu đại thừa, tất cả đều lấy 
tâm đại bi cứu chúng sinh làm đầu, cho nên dù hy sinh tánh 
mạng của mình cũng không thối chuyển. 
 3. Vị bất thối - Tuyệt đối không thối lùi về quả vị nhị 
thừa.  
 Đây là ba pháp không thối chuyển, cho nên Bát địa 
Bồ Tát là Bồ Tát Bất động địa. 
 

 Phật tử! Bồ Tát trụ Bất động địa nầy 
rồi, dùng sức tam muội thường được hiện 
thấy vô lượng chư Phật, luôn không bỏ lìa 
thừa sự cúng dường. Bồ Tát nầy ở trong 
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một kiếp, mỗi mỗi thế giới, thấy vô lượng 
trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật, cho 
đến vô lượng trăm ngàn ức Na do tha vị 
Phật. Cung kính tôn trọng, thừa sự cúng 
dường. Tất cả vật tư sanh, thảy đều dâng 
cúng. Ở chỗ các đức Phật, đắc được pháp 
tạng thâm sâu của Như Lai. Thọ được vô 
lượng pháp minh thế giới khác nhau. Nếu 
có vấn nạn về thế giới khác nhau, những 
việc như vậy, chẳng có ai khuất phục được. 
Như vậy trải qua vô lượng trăm kiếp, vô 
lượng ngàn kiếp, cho đến vô lượng trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp, hết thảy căn lành, 
càng thêm sáng tịnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Bồ Tát tu học Bồ Tát đạo chứng được quả vị Địa 
thứ tám rồi, Ngài nhờ sức tam muội mà luôn luôn thấy 
được vô lượng chư Phật trong mười phương. Ngài thấy 
được nhiều vị Phật rồi, quyết định không bỏ qua cơ hội 
nầy, nhất định thường cẩn thận phục vụ chư Phật, thành 
tâm cúng dường. Vị Bồ Tát Bát địa nầy, Ngài ở trong mỗi 
kiếp, trong mỗi thế giới, đều thấy được vô lượng trăm vị 
Phật, vô lượng ngàn vị Phật, thậm chí có thể thấy được vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha nhiều vị Phật. Ngài đối với 
mỗi vị Phật đều cung kính, chân tâm thành ý tôn trọng. 
Chẳng có việc gì, chẳng có lúc nào mà Ngài chẳng cẩn 
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thận thừa sự cúng dường. Vật chất dùng hằng ngày thảy 
đều dâng cúng lên chư Phật. Ở trong đạo tràng pháp hội 
của chư Phật, Ngài chuyên tâm học tập, đắc được pháp 
tạng thâm sâu vi diệu, tiếp thọ được vô lượng Phật pháp và 
trí huệ quang minh của mỗi thế giới. Giả sử có người đến 
thỉnh giáo về vấn đề thế giới khác nhau, và nhiều vấn nạn 
không dễ dàng trả lời, Ngài đều vì họ trả lời rất rõ ràng, 
tuyệt đối chẳng bị người khuất phục. Như vậy trải qua vô 
lượng trăm kiếp, vô lượng ngàn kiếp thời gian, thậm chí 
trải qua vô lượng trăm ngàn ức Na do tha thời gian không 
thể tính biết được, căn lành thiện hạnh công đức của Bồ 
Tát tu hành tích tụ, càng ngày càng sáng rỡ thanh tịnh sâu 
dày. 
 

 Ví như vàng thật đem làm mão báu, 
đặt trên đầu Thánh Vương cõi Diêm Phù 
Đề, thì các thứ đồ trang nghiêm của tất cả 
thần dân, chẳng có ai bằng được. 
 

 Cảnh giới của Bồ Tát Bát địa đó, có thể ví như đem 
vàng thật làm mũ báu, đội trên đỉnh đầu của vua Chuyển 
Luân Thánh Vương cõi Diêm Phù Đề, thì hết thảy các thứ 
đồ danh quý trang sức của nhân dân toàn quốc và đại thần 
bá quan, chẳng có gì quý bằng mũ báu đó. 
 

 Hết thảy căn lành của bậc Bồ Tát nầy, 
cũng lại như vậy. Tất cả hàng nhị thừa, cho 
đến hết thảy căn lành của Bồ Tát Thất địa, 
chẳng có ai bằng được. Dùng đại trí quang 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  61 
 

minh trụ ở địa nầy, diệt trừ khắp phiền 
não đen tối của chúng sinh, vì khéo hay 
khai xiển trí huệ môn. 
 

 Hết thảy căn lành của Bồ Tát Bát địa, cũng giống 
như mũ báu, các bậc Thánh Thanh Văn, Duyên Giác nhị 
thừa, và Bồ Tát Thất địa, căn lành của các Ngài chẳng có ai 
bằng được Bồ Tát Bát địa. Vì đại trí huệ quang minh của 
Bồ Tát Bát địa, có thể diệt trừ khắp phiền não đen tối của 
tất cả chúng sinh, vì có thể khai mở cửa trí huệ của tất cả 
chúng sinh.  
 

 Phật tử! Ví như Đại Phạm Thiên 
Vương chủ ngàn thế giới, có thể khắp vận 
tâm từ, khắp phóng đại quang minh, đầy 
khắp ngàn thế giới. Bồ Tát địa nầy cũng lại 
như thế, có thể phóng ra quang minh, 
chiếu đến trăm vạn cõi Phật nhiều như số 
hạt bụi thế giới, khiến cho chúng sinh diệt 
lửa phiền não, mà được mát mẻ. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như bậc lãnh đạo ba ngàn đại thiên thế giới, 
hoặc Thiên Vương của Đại Phạm Thiên, họ đều có thể 
khắp vận tâm đại từ bi, khắp phóng ra đại quang minh, 
chiếu sáng trăm vạn cõi Phật nhiều như số hạt bụi thế giới, 
khiến cho chúng sinh ở trong những thế giới đó, diệt trừ 
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lửa phiền não, mà đắc được pháp môn Ba la mật thân tâm 
mát mẻ. 
 

 Trong mười Ba la mật, Bồ Tát nầy 
thiên nhiều về nguyện Ba la mật. Còn các 
Ba la mật kia, chỉ tuỳ sức tuỳ phần mà tu 
hành.  
 Đây gọi là lược nói về Bất động địa 
thứ tám của các đại Bồ Tát. Nếu nói rộng 
ra, thì trải qua vô lượng kiếp cũng không 
thể nói hết được. 
 

 Bồ Tát Bát địa, trong mười pháp môn Ba la mật, 
Ngài chú trọng về tu nguyện Ba la mật, còn chín pháp môn 
Ba la mật kia, thì chẳng phải không tu, mà là chỉ tuỳ sức 
lực của mình và căn cơ mà thôi. Ở trên là lược nói về quá 
trình tu hành của Bồ Tát Bất động địa thứ tám. Nếu muốn 
nói tỉ mỉ, thì dù trải qua vô lượng kiếp cũng nói không hết 
được. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát trụ địa nầy, phần 
nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương, chủ 
ngàn thế giới, tối thắng tự tại, khéo nói các 
nghĩa, hay ban cho Thanh Văn, Bích Chi 
Phật, các Bồ Tát đạo Ba la mật. Nếu có ai 
vấn nạn về thế giới khác biệt, không thể 
nào khuất phục được. Bố thí, ái ngữ, lợi 
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hành, đồng sự, tất cả các việc làm như vậy, 
đều không lìa khỏi niệm Phật, cho đến 
không lìa khỏi niệm Nhất thiết chủng trí, 
Nhất thiết trí.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi đại Bồ Tát trụ tại Bất động Địa thứ tám, đại 
đa số đều thị hiện làm Thiên Vương Đại Phạm Thiên, 
thống lãnh ngàn thế giới, giáo hoá chúng sinh, rất là tối 
thắng tự tại. Ngài còn khéo xiển dương Phật pháp chân 
nghĩa của chư Phật, cũng hay ban cho hàng Thanh Văn 
Bích Chi Phật và các vị Bồ Tát đạo Ba la mật vô thượng 
mà các Bồ Tát tu hành – pháp môn thành Phật đến bờ kia. 
Nếu như có người đến hỏi Ngài về vấn đề thế giới khác 
biệt, và đủ thứ các vấn đề khác, thì Ngài đều trả lời trôi 
chảy, tuyết đối không bị khuất phục. Bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp dùng để độ chúng sinh, 
Ngài đều khéo léo vận dụng về phương tiện độ hoá chúng 
sinh. Những hạnh nghiệp mà Ngài làm, đều không lìa khỏi 
niệm Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cho đến chưa bao giời lìa 
khỏi niệm Nhất thiết chủng trí của Phật, và đại trí huệ trong 
Nhất thiết trí. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Tôi sẽ ở trong tất cả 
chúng sinh là thượng thủ, là thắng, cho đến 
vì là bậc y chỉ của nhất thiết trí. Bồ Tát nầy 
nếu do phát khởi sức đại tinh tấn, thì trong 
khoảng một niệm, đắc được tam muội 
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nhiều như số hạt bụi trăm vạn ba ngàn đại 
thiên thế giới, cho đến thị hiện các Bồ Tát 
làm quyến thuộc nhiều như số hạt bụi trăm 
vạn ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Bồ Tát Bát địa Ngài lại nghĩ như vầy: Tôi phải ở 
trong tất cả chúng sinh làm thượng thủ của họ, làm người 
lãnh đạo đặc biệt, càng phải làm bậc sư biểu có trí huệ. 
Nếu Bồ Tát tinh tấn hướng về trước, thì có thể ở trong 
khoảng một niệm, thành tựu tam muội (chánh định chánh 
thọ), nhiều như số hạt bụi trăm vạn ba ngàn điạ thiên thế 
giới. Đồng thời có thế thị hiện các Bồ Tát làm quyến thuộc, 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Nếu dùng nguyện lực thù thắng của 
Bồ Tát, tự tại thị hiện, thì hơn số trên đây. 
Cho đến trăm ngàn ức Na do tha kiếp, 
không thể đếm biết được.  
 

 Nếu dùng sức đại nguyện lực thù thắng thuở xưa của 
Bồ Tát Bát địa phát ra, thì tuỳ tâm tự do tự tại thị hiện 
những cảnh giới đó, sẽ hơn số như ở trên đã nói. Dù bạn có 
trải qua trăm ngàn ức Na do tha kiếp để tính đếm, cũng 
không thể nào tính đếm biết được. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn nói lại nghĩa 
lý và cảnh giới ở trên, bèn dùng kệ để nói lại. 
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 Thất địa tu trị phương tiện huệ 
 Khéo tập trợ đạo đại nguyện lực 
 Lại được chư Phật sở nhiếp trì 
 Vì cầu thắng trí lên Bát địa. 
 

 Bồ Tát tu học pháp môn Thập địa, từ Sơ địa phát 
tâm, tu học định lực, đắc được khinh an và định lực, bèn 
sinh ra đại hoan hỉ, cho nên Địa thứ nhất gọi là Hoan hỉ 
địa. Địa thứ hai gọi là Ly cấu địa: Lìa khỏi tất cả tư tưởng 
và trần cấu nhiễm ô, lìa khỏi tham sân si ba độc, cho nên 
gọi là Ly cấu địa. Địa thứ ba gọi là Phát quang địa: Vì lìa 
khỏi nhiễm ô trần cấu, thì giống như gương sáng sạch bụi 
trần, hiển hiện ra quang minh vốn có, cho nên gọi là Phát 
quang địa. Địa thứ tư gọi là Diệm huệ địa: Có quang minh 
rồi, thì có trí huệ, trí huệ quang minh giống như lửa ngọn, 
cho nên gọi là Diệm huệ địa. Địa thứ năm gọi là Nan thắng 
địa, định niệm huệ đầy đủ rồi, thì đắc được thần thông diệu 
dụng, cho nên gọi là Nan thắng địa. Địa thứ sáu gọi là Hiện 
tiền địa: Trí huệ thượng diệu trong trí huệ hiện tiền, cho 
nên gọi là Hiện tiền địa. Địa thứ bảy gọi là Viễn hành địa: 
Địa nầy chuyên tu trị phương tiện trí huệ. Bồ Tát khéo tu 
tập pháp môn trợ giúp Ngài sớm thành đạo nghiệp, để hoàn 
thành đại nguyện. Pháp môn trợ đạo có ba mươi bảy thứ - 
tức là : Bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm 
căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, tổng cộng là 
ba mươi bảy phương pháp trợ giúp hoàn thành đạo nghiệp. 
Bồ Tát tôn chiếu theo phương pháp tu hành của Phật dạy, 
cho nên được chư Phật nhiếp trì. Vì cầu trí huệ thù thắng 
mà lên Bất động Địa thứ tám. 
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 Công đức thành tựu luôn từ mẫn 
 Trí huệ rộng lớn đồng hư không 
 Nghe pháp hay sinh quyết định lực 
 Tức là tịch diệt vô sinh nhẫn. 
 

 Công đức của Bồ Tát Bát địa viên mãn rồi, thì phước 
huệ thành tựu, nhưng tâm từ bi thương xót của Ngài đối 
với chúng sinh luôn có tăng mà không giảm, luôn luôn như 
vậy. Lúc đó, trí huệ của Ngài rất rộng lớn, giống như hư 
không, bao la vạn tượng. Khi Ngài nghe đến pháp nghĩa 
của chư Phật nói rồi, lập tức hay sinh ra sức lực quyết định 
tinh tấn. Do đó, Ngài chứng đắc được đạo lý vô sinh pháp 
nhẫn. Chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có 
chút pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Đạo lý đó rất huyền diệu, 
trừu tượng, khó có thể dùng sự vật cụ thể để thuyết minh. 
Vô sinh pháp nhẫn là một thứ cảnh giới lý ngộ tối cao. 
 

 Biết pháp tướng không sinh không khởi 
 Không thành không hoại không cùng tận 
 Lìa có bình đẳng dứt phân biệt 
 Vượt các tâm hành như không trụ. 
 

 Bồ Tát Bát địa ngộ được tất cả pháp chẳng có tướng 
sinh, cũng chẳng có tướng khởi, cũng chẳng có tướng 
thành, cũng chẳng có tướng hoại, cũng chẳng có khi nào 
cùng tận, hoặc tướng chuyển biến. Lìa khỏi có và không, là 
bình đẳng, cũng chẳng có sự phân biệt khác nhau. Vượt 
qua khỏi tất cả tâm hành, giống như hư không, thường trụ 
vô tướng. 
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 Thành tựu nhẫn nầy vượt hí luận 
 Thâm sâu bất động luôn tịch diệt 
 Tất cả thế gian chẳng biết được 
 Tâm tướng chấp thủ thảy đều lìa. 
   

 Bồ Tát thành tựu vô sinh pháp nhẫn siêu nhiên lý trí 
rồi, sớm vượt qua hí luận thế tục của thế gian. Pháp nầy rất 
thâm sâu vô thượng, chẳng động mà thường tịch diệt. Tất 
cả phàm phu trên thế gian đều không thể hiểu được. Sở dĩ 
Bồ Tát ngộ được là vì Ngài đã xả bỏ hết thảy tất cả những 
gì ở trong tâm, cho nên chẳng còn tướng tâm, cũng chẳng 
còn chấp trước vào tướng. Do đó, chứng được đạo lý người 
không và pháp không. 
 

 Trụ nơi địa nầy chẳng phân biệt 
 Ví như Tỳ Kheo nhập diệt định 
 Như mộng qua sông giác tức không 
 Như sinh Phạm Thiên dứt hạ dục. 
 

 Lúc nầy, công hạnh của Bồ Tát Bát địa, đối với sự 
vật chẳng còn ý niệm phân biệt. Ngài chẳng còn tâm phân 
biệt, thì thành tựu tâm trí huệ không có phân biệt. Đây 
cũng giống như vị Tỳ Kheo đã nhập vào diệt tận định, thì 
tất cả đều quên hết. Lại giống như ở trong mộng rớt xuống 
sông, vì cầu sự sống mà cố gắng tranh thủ bơi vào bờ. Do 
dùng sức quá mạnh, nên tỉnh dậy, thì đang nằm trên 
giường. Sao lại có sự rớt xuống nước ? Phàm phu thế gian 
truy cầu danh lợi, ngày đêm lao nhọc, chẳng phải là một 
giấc mộng chăng ! Lúc đó, nếu có người khuyên họ: Đời 
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người như mộng như huyễn, sao phiền não tranh cầu làm 
chi ? Mà người đang hăng hái truy cầu danh lợi, tuyệt đối 
không tin những lời nầy, đợi đến lúc vô thường đến, trăm 
thứ không thể tự chủ được, thì họ chỉ nhắm mắt xuôi tay 
mà đi. Huyễn mộng của đời người phá diệt rồi, thì giác ngộ 
đã quá trễ. Lại giống như người trời sinh về cõi trời Đại 
Phạm Thiên, thì họ chẳng còn dục niệm nữa. Dứt hạ dục: 
Nghĩa là dục niệm của Lục dục thiên đều chẳng còn nữa.  
 Bốn câu kệ nầy nói rõ về dục niệm của Lục dục 
thiên:  
 

"Tứ Vương Đao Lợi dục ôm nhau 
Dạ Ma cầm tay Đâu Suất cười 
Hoá Lạc nhìn kỹ Tha tạm nhìn 
Đó là dục lạc của chư Thiên". 

 

 “Tứ Vương Đao Lợi dục ôm nhau”: Thiên chúng cõi 
Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi, vẫn còn có dục niệm 
lưỡng tính, bất quá lưỡng tính của họ biểu thị ái với nhau, 
thì hổ tương ôm với nhau. “Dạ Ma cầm tay Đâu Suất 
cười”: Lưỡng tính của Trời Dạ Ma ái với nhau thì đó đây 
cầm tay. Lưỡng tính của trời Đâu Suất ái với nhau thì gặp 
mặt cười một cái. “Hoá Lạc nhìn kỹ Tha tạm nhìn”: Lưỡng 
tính của trời Hoá Lạc ái với nhau thì khi nhìn mặt thì cặp 
mắt nhìn kỹ với nhau, mắt không nhấp nháy, giống như 
nhập định. Biểu thị lưỡng tính của cõi trời Tha Hoá Tự Tại 
ái với nhau, tức là khi thấy mặt chỉ nhìn thấy mặt với nhau 
một cái mà thôi. “Đó là dục lạc của chư Thiên”: Đó là tình 
hình dục niệm của sáu cõi trời dục giới. Người tây phương 
tin Thượng đế, hy vọng được sinh về trời, nhưng cõi trời 
chưa thoát khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô 
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sắc giới. Sắc giới chẳng còn dục niệm, nhưng vẫn còn hình 
sắc. Sắc giới tức là trời Tứ Thiền. Vô sắc giới chẳng còn 
hình sắc, tại Tứ Không Xứ. Dục giới thì còn dục niệm, tức 
là Lục dục thiên. 
 

 Nhờ nguyện lực xưa được Phật khuyên 
 Khen nhẫn thù thắng quán đảnh cho 
 Nói rằng Phật pháp của chúng ta 
 Nay ông chưa được phải tinh tấn. 
 

 Bồ Tát Bát địa, nhờ đại nguyện lực thuở xưa Ngài 
phát ra, cho nên được mười phương chư Phật khuyên bảo, 
khiến cho Ngài lại tiếp tục tiến về trước cầu tu hành công 
phu sâu dày. Ngài chứng được Vô sinh pháp nhẫn rồi, chư 
Phật khen ngợi Ngài chứng được pháp môn thù thắng, cho 
nên ban cho Ngài quán đảnh, thọ quả vị Pháp vương. Và 
còn khích lệ Ngài nói: Phật pháp của chúng ta mười 
phương chư Phật nói, hiện tại ông chưa hoàn toàn đắc 
được, như chư Phật chứng được: Mười lực, bốn vô sở uý, 
mười tám pháp bất cộng, những pháp nầy ông chưa tu 
chứng viên mãn, cho nên ông phải dũng mãnh tinh tấn cầu 
tiến hơn nữa. 
 

 Tuy ông đã diệt lửa phiền não 
 Phiền não thế gian vẫn hẫy hừng 
 Phải nhớ nguyện xưa độ chúng sinh 
 Đều khiến tu nhân được giải thoát. 
 

 Tuy nhiên hiện tại ông đã dập tắt được lửa phiền 
não, đoạn trừ được phiền não rồi, nhưng mê hoặc và vô 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  70 
 
minh dẫn dụ của thế gian, thứ lửa nầy vẫn hừng hực thiêu 
đốt. Ông phải nhớ lại tâm nguyện xưa kia đã phát ra, là 
phải độ khắp chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
phát tâm bồ đề, tại nhân địa đều trồng xuống hạt giống bồ 
đề, mà hướng đến con đường giải thoát chân chánh, đều 
được giải thoát chân chánh. 
 

 Pháp tính chân thường lìa tâm niệm 
 Nhị thừa nơi đây cũng đắc được 
 Đừng cho rằng đây là Thế Tôn 
 Chỉ cầu thâm sâu vô ngại trí. 
 

 “Pháp tính chân thường”: Nghĩa lý nầy, hiện tại ông 
đã chứng ngộ rồi, ông cũng đã đạt đến trình độ lìa tất cả 
tâm niệm. Đây tức là ý nghĩa “Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm 
hành xứ diệt”, tức cũng là cảnh giới Diệt tận định. Chẳng 
thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn 
nại nơi tâm. Bậc Thánh nhị thừa cũng chứng được cảnh 
giới nầy. Cảnh giới nầy chẳng phải đã thành Phật. Chẳng 
phải vì đắc được cảnh giới tịch diệt nầy, thì cho rằng đã 
chứng quả rồi, thành Phật rồi, Ông – Bát địa Bồ Tát vẫn 
phải khai mở vô thượng trí huệ, cầu trí huệ vô ngại của 
Phật. 
 

 Như vậy ứng cúng của trời người 
 Cho trí huệ nầy khiến quán sát 
 Vô biên Phật pháp đều thành tựu 
 Một niệm vượt qua các hạnh trước. 
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 Nếu như ông tinh tấn tiến về trước, cầu quả vị vô 
thượng, thì mới đáng thọ trời người cúng dường. Đắc được 
trí huệ thâm sâu vi diệu rồi, thì có thể quán sát lý giải mười 
phương ba đời chư Phật, làm thế nào mà thành tựu ba đức: 
1. Trí đức. 2. Đoạn đức. 3. Ân đức. Nhờ đó, mà ông mới có 
thể tu học thành tựu hết hoàn toàn vô biên Phật pháp. Thì 
có thể ở trong một niệm, vượt qua công đức tu hành và trí 
huệ trước kia gấp trăm ngàn vạn ức lần. 
 

 Bồ Tát trụ huyền diệu trí địa 
 Liền được sức thần thông rộng lớn 
 Một niệm phân thân khắp mười phương 
 Như thuyền vào biển nhờ gió thổi.    

 Bồ Tát Bát địa trải qua số kiếp không thể tính đếm, 
mà nay trụ ở “Bất động địa” không thể nghĩ bàn, trí huệ địa 
vi diệu. Ngài đắc được sức thần thông diệu dụng rất rộng 
lớn, có thể ở trong một niệm, phân thân đến khắp mười 
phương cõi nước chư Phật. Đây cũng giống như thuyền đi 
vào trong biển, nhờ sức gió thổi, đẩy thuyền đi nhanh gấp 
ngàn vạn lần. 
 

 Tâm vô công dụng tuỳ trí lực 
 Đều biết cõi nước thành hoại trụ 
 Các cõi đủ thứ đều khác lạ 
 Lớn nhỏ vô lượng đều biết được. 
 

 Công năng tu hành của Bồ Tát Bát địa đã chứng 
được “Vô công dụng đạo”. Ý nghĩa “vô công dụng” là thần 
thông diệu dụng của Ngài chẳng cần tác ý, mà là tự nhiên 
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mà tu, mặc cho sức trí huệ thành tựu. Ngài đối với cõi nước 
thành trụ dị diệt đều biết rất rõ ràng. Như cõi nước kia đang 
thành, cõi nước nọ đang hoại, cõi nước kia đang là thời kỳ 
kiếp trụ, cõi nước nọ đã vào kiếp không, Ngài đều biết rất 
rõ ràng. Đồng thời cũng biết các thế giới có đủ thứ các hình 
tướng khác nhau, có tốt có xấu. Thế giới lớn, thế giới nhỏ, 
đều khác biệt, như những điều vừa nói ở trên, Ngài đều biết 
rõ ràng. 
 

 Ba ngàn thế giới bốn đại chủng 
 Sáu cõi chúng sinh thân khác biệt 
 Cùng với các báu nhiều như bụi 
 Dùng trí quán sát không sót thừa. 
 

 Ba ngàn đại thiên thế giới đều là đất, nước, gió, lửa, 
bốn đại làm thành. Sáu cõi tức cũng là sáu pháp giới - Trời, 
người, A tu la, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Chúng sinh 
trong sáu pháp giới nầy, thân tướng đều khác nhau. Cùng 
với nơi nào có châu báu khoáng tạng ? Thậm chí, đại địa 
trên thế giới có bao nhiêu hạt bụi ? Ngài đều biết được. Vì 
Bồ Tát Bát địa có đại trí huệ vô thượng vi diệu, Ngài dùng 
trí nhãn của Ngài quán sát, thì tất cả tất cả đều tự nhiên rõ 
ràng không sót thừa. 
 

 Bồ Tát biết được tất cả thân 
 Vì hoá chúng sinh hiện thân đồng 
 Cõi nước vô lượng đều khác biệt 
 Đều vì hiện hình khắp hết thảy. 
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 Vì Bồ Tát biết được thân tướng của sáu cõi chúng 
sinh khác nhau, tâm tính trí ngu khác nhau, Ngài vì giáo 
hoá những thân tướng khác nhau, chúng sinh căn tính khác 
nhau đó, nên phải hoá hiện giống thân hình với họ, mới có 
thể vào được, mới có thể gần gũi, mới có thể đạt được mục 
đích giáo hoá. Rất nhiều Kinh điển có đề cập đến Bồ Tát vì 
giáo hoá trời người, mà hoá hiện trời người. Muốn độ A tu 
la, thì thị hiện A tu la. Có lúc tại nhân gian, tuỳ theo độ đối 
tượng mà thị hiện. Vì độ súc sinh, mà hiện tướng súc sinh. 
Vì độ chúng sinh trong địa ngục mà hiện tướng tội ác. Độ 
ngạ quỷ thì hiện tướng ngạ quỷ. Cõi nước cũng vô lượng, 
lại biết được có bao nhiêu, to lớn cỡ nào, loại hình gì, Bồ 
Tát đều thị hiện khắp mọi nơi, giáo hoá chúng sinh không 
có sự phân biệt, không bao giờ mệt mỏi. 
 

 Ví như nhật nguyệt trong hư không 
 Trong tất cả nước đều hiện hình 
 Trụ nơi pháp giới không lay động 
 Tuỳ tâm hiện bóng cũng như thế. 
 

 Hiện tại đua ra một ví dụ : Giống như mặt trời mặt 
trăng ở trong hư không, chỉ cần chỗ nào có nước, thì hình 
bóng mặt trời mặt trăng sẽ hiện ra. Tuy nhiên Bồ Tát 
thường ở tại đạo tràng bất động, mà Ngài vẫn tuỳ nơi hiện 
thân. "Trụ pháp giới không lay động", đây là pháp thân của 
Bồ Tát. Ngài giáo hoá chúng sinh, tuỳ loại hiện thân, đây là 
nói Bồ Tát có trăm ngàn ức hoá thân. Tuỳ loại hoá thân 
như mặt trời mặt trăng do nước mà hiện bóng. 
 

 Tuỳ tâm họ thích đều khác nhau 
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 Trong tất cả chúng đều hiện thân 
 Thanh Văn Độc Giác và Bồ Tát  
 Cùng với thân Phật thảy đều hiện. 
 

 Khi Bồ Tát thị hiện các loại thân tướng khác nhau, 
thì trước hết Ngài đều quán sát tâm tánh của chúng sinh, 
biết tâm hoan hỉ của chúng sinh mà hiện thân. Bồ Tát thị 
hiện tất cả thân tướng chúng sinh, cũng thị hiện thân Thanh 
Văn, thân Độc Giác và thân tướng đại Bồ Tát. Có lúc đáng 
dùng thân Phật mới độ được, thì thị hiện thân Phật, thị hiện 
đủ thứ thân tướng, đều vì giáo hoá chúng sinh, vì chúng 
sinh nói pháp. 
 

 Chúng sinh cõi nước nghiệp báo thân 
 Các bậc Thánh nhân trí pháp thân 
 Hư không thân tướng đều bình đẳng 
 Khắp vì chúng sinh mà thị hiện. 
 

 Bồ Tát thị hiện các loại thân tướng chúng sinh, thị 
hiện các thứ hình tướng cõi nước, thị hiện thân tướng 
nghiệp báo thiện ác. Lại thị hiện thân tướng Thánh nhân ba 
thừa – Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Thị hiện đủ thứ 
thân tướng trí huệ, thị hiện đủ thứ tướng pháp thân. Lại thị 
hiện thân tướng như hư không. Lại thị hiện tất cả thân 
tướng đều là bình đẳng. Ngài khắp vì các loại chúng sinh 
mà thị hiện đủ thứ thân tướng. 
 

 Mười loại Thánh trí khắp quán sát 
 Lại thuận từ bi làm các nghiệp 
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 Hết thảy Phật pháp đều thành tựu 
 Trì giới bất động như Tu Di. 
 

 Bồ Tát Ngài dùng mười thứ Thánh diệu trí huệ, quán 
sát khắp các loại căn tính chúng sinh. Ngài lại y cứ tâm từ 
bi của mình, lợi ích chúng sinh làm đủ thứ từ thiện sự 
nghiệp. Ở chỗ mười phương chư Phật nghe pháp, Ngài đều 
tu học thành tựu. Ngài giữ gìn giới luật thanh tịnh, dưỡng 
thành định lực như như bất động, giống như núi Tu Di. 
 

 Mười lực thành tựu chẳng lay động 
 Tất cả chúng ma không chuyển được 
 Chư Phật hộ niệm Thiên Vương lễ 
 Mật Tích Kim Cang luôn bảo vệ. 
 

 Bồ Tát Bát địa cũng thành tựu mười thứ lực giống 
như Phật, đầy đủ chân chánh định lực, không thể bị bất cứ 
cảnh giới làm giao động. Tất cả ma chúng như thiên ma 
ngoại đạo, cũng không thể nào lay động được tâm của 
Ngài, giao động được niềm tin của Ngài. Ngài được mười 
phương chư Phật hộ niệm, cũng được các vị Thiên Vương 
cõi trời kính lễ, cũng được Kim Cang Mật Tích – Thiên 
Long bát bộ các hộ pháp thiện thần, lúc nào đều bảo vệ 
Ngài. 
 

 Địa nầy công đức không bờ mé 
 Ngàn vạn ức kiếp nói không hết 
 Lại hay cúng Phật thiện ích sáng 
 Như đồ trang nghiêm trên đỉnh vua. 
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 Bồ Tát Bát địa tu tập công đức chẳng có bờ mé, dù 
có trải qua ngàn vạn ức kiếp thời gian, cũng không thể nào 
nói hết được. Tuy nhiên, Ngài đã có rất nhiều công đức 
như vậy, nhưng vẫn luôn luôn gần gũi mười phương chư 
Phật, thường cúng dường mười phương chư Phật, cho nên 
căn lành của Ngài càng ngày càng tăng thêm, ngày càng 
sáng rỡ, giống như ánh sáng hạt minh châu mũ báu trên 
đỉnh đầu của vua Chuyển Luân Thánh Vương. 
 

 Bồ Tát trụ Địa thứ tám nầy 
 Hay làm chủ cõi trời Phạm Thiên 
 Diễn nói ba thừa không cùng tận 
 Từ quang chiếu khắp trừ các hoặc. 
 

 Khi Bồ Tát tu học Địa thứ tám, Ngài thường thị hiện 
làm Thiên Vương cõi trời Đại Phạm Thiên, làm chủ tể ba 
ngàn thế giới. Thường đối với thần dân của Ngài diễn nói 
Phật pháp ba thừa khác nhau - Phật thừa, Bồ Tát thừa, và 
nhị thừa. Ba thứ pháp môn tu học khác nhau nầy, Ngài xiển 
dương với thần dân của Ngài chưa từng gián đoạn. Lại 
dùng tâm từ bi và trí huệ quang minh của Ngài, chiếu soi 
khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều diệt trừ được tất 
cả phiền não và mê hoặc. 
 

 Một niệm đắc được các tam muội 
 Đồng số bụi trăm vạn thế giới 
 Công hạnh đã làm cũng như thế 
 Nguyện lực thị hiện lại hơn trên. 
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 Lúc nầy sự thành tựu của Bồ Tát Bát địa, có thể 
trong một niệm đắc được vô lượng số tam muội – chánh 
định chánh thọ. Rốt ráo có bao nhiêu ? Chẳng cách chi biết 
được, đại khái đồng với số hạt bụi trăm vạn thế giới. Ngài 
thành tựu căn lành công đức, hành Bồ Tát đạo, giáo hoá 
chúng sinh, cũng đồng với số hạt bụi trăm vạn thế giới. Giả 
sử, dùng nguyện lực của Ngài đã phát ra thuở xưa, tự tại thị 
hiện, thì sẽ hơn số vừa nói ở trên. 
 

 Bồ Tát Bất động Địa thứ tám 
 Tôi vì các ông đã lược nói 
 Nếu rộng nói phân biệt thứ lớp 
 Trải qua ức kiếp không hết được. 
 

 Quá trình và cảnh giới của đại Bồ Tát Bất động Địa 
thứ tám tu học, tôi - Bồ Tát Kim Cang Tạng - hiện nay đã 
vì các vị lược nói xong. Nếu muốn nói tỉ mỉ thứ tự, thì e 
rằng trải qua trăm vạn ức kiếp, cũng nói không bao giờ hết 
được cảnh giới và tướng trạng. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ CH ÍN THIỆN HUỆ ĐỊA 

 
 Khi nói Bồ Tát Bát địa nầy  
 Như Lai hiện sức đại thần thông 
 Chấn động mười phương các cõi nước 
 Vô lượng ức số khó nghĩ bàn. 
 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói pháp môn Địa 
thứ tám, thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương 
chư Phật cùng nhau hiện sức đại thần thông, khiến cho cõi 
nước chư Phật trong mười phương đồng thời phát sinh sáu 
thứ chấn động. Vô lượng ức số cõi nước, và mười phương 
chư Phật đối với hiện tượng đại địa hốt nhiên chấn động, 
đều phát sinh cảm giác không thể nghĩ bàn. 
 

 Tất cả tri kiến của chư Phật 
 Thân đều khắp phóng đại quang minh 
 Chiếu sáng vô lượng cõi nước đó 
 Đều khiến chúng sinh được an lạc.   
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 Tất cả tri kiến của chư Phật, vô thượng tri kiến, 
không thể nghĩ bàn, chỉ có Phật đấng vô thượng, mới biết 
rõ nhau được. Thân của chư Phật, đều khắp phóng ra vô 
lượng vô biên đại quang minh, chiếu sáng vô lượng cõi 
nước chư Phật, đều khiến cho vô lượng vô lượng cõi nước 
chư Phật và chúng sinh, đều được bình an khoái lạc. 
 

 Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ức 
 Đồng thời vọt thân lên hư không  
 Dùng đồ cúng hơn hẳn chư Thiên 
 Cúng dường bậc thuyết pháp tối thắng. 
 

 Vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát, đồng thời đều 
vọt thân lên hư không, hiển hiện đại thần thông. Dùng đồ 
cúng dường thượng hạng hơn hẳn chư Thiên, để cúng 
dường mười phương chư Phật, cúng dường mười phương 
chư Phật và đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp tối thượng 
vi diệu. 
 

 Đại Tự Tại Vương Trời Tự Tại 
 Cùng nhau đồng tâm vui vô lượng 
 Đều đem đủ thứ đồ cúng dường 
 Cúng Phật biển công đức thâm sâu. 
 

 Thiên Vương trời Đại Tự Tại và chư Thiên chúng, 
mọi người đều cùng hoan hỉ, hy vọng có thể nghe vô lượng 
Phật pháp vi diệu. Thiên Vương và chư Thiên chúng, mỗi 
người đều đem đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng khác 
nhau, cúng dường mười phương chư Phật. Vì công đức 
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cúng dường Phật rất lớn chẳng có bờ mé, thâm sâu như 
biển cả không thấy đáy. 
 

 Lại có Thiên nữ ngàn vạn ức 
 Thân tâm hoan hỉ đều đầy khắp 
 Đều tấu âm nhạc vô lượng thứ 
 Cúng dường đại Tôn Sư trời người. 
 

 Lại có ngàn vạn ức các Thiên nữ, hoan hỉ khắp toàn 
thân, trong tâm thư thới. Thảy đều diễn tấu âm nhạc khác 
nhau, vang ra âm thanh hay vi diệu. Sự nhiệt liệt hân hoan 
đại nhạc hội đó, vì để cúng dường đại Đạo Sư của trời 
người - tức là Phật. 
 

 Bấy giờ âm nhạc đồng thời tấu 
 Trăm ngàn vạn ức vô lượng thứ 
 Đều nhờ sức oai thần của Phật 
 Vang ra diệu âm để tán thán. 
 

 Lúc đó, các vị Thiên nữ đồng tâm hợp ý diễn tấu 
nhạc trời hoà nhã thánh khiết, có trăm ngàn vạn ức nhạc 
khí đủ loại khác nhau, cùng nhau phát ra âm thanh êm tai. 
Thật là “Nhạc nầy chỉ có ở trên trời, nhân gian nào có 
những nhạc nầy”. Đó đều là nhờ sức đại oai thần lực của 
chư Phật, mới có đại diễn tấu rất hay như vậy. Mục đích 
diễn tấu là vì tán thán Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. 
 

 Tịch tĩnh điều nhu không dơ hại 
 Tuỳ bậc nhập vào khéo tu tập 
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 Tâm như hư không đến mười phương 
 Rộng nói Phật đạo ngộ quần sinh.  
 

 Cảnh giới âm nhạc đó, khiến cho tinh thần con người 
đi vào sự tịch tĩnh. Thân tâm điều nhu, khiến cho phát sinh 
tâm bồ đề. Nhạc trời đó không có tơ hào ô nhiễm bụi trần, 
không có hại bất cứ ai. Mỗi người trời, hoặc người tại nhân 
gian, chỉ cần nghe đến âm nhạc thánh khiết nầy, thì đều tự 
nhiên phát đại tâm tu hành Phật đạo. Bồ Tát Bát địa, tâm 
cảnh của Ngài đã giống như hư không, không động bổn toà 
mà đến khắp mười phương thế giới. Đến cõi nước mười 
phương chư Phật, rộng vì tuyên nói Phật pháp, giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được Phật 
pháp rồi, đều lập tức khai ngộ. 
 

 Trên trời nhân gian khắp mọi nơi 
 Đều hiện trang nghiêm không gì bằng 
 Do công đức Như Lai sinh ra 
 Khiến người thấy được thích Phật trí. 
 

 Bất cứ là trên trời, hoặc tại nhân gian, khắp hết thảy 
mọi nơi, đều hiện ra cảnh giới trang nghiêm không đâu 
bằng. Cảnh giới vi diệu vô thượng nầy, là do công đức vô 
biên của chư Phật hiển hiện ra. Diễn tấu nhạc trời, hiển 
hiện cảnh giới trang nghiêm vô thượng, khiến cho người 
nghe được, thấy được, sinh ra tâm hoan hỉ học tập Phật 
pháp, hướng về cầu đại trí huệ như Phật. 
 

 Không rời một cõi đến các cõi 
 Như trăng hiện khắp chiếu thế gian 
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 Âm thanh tâm niệm thảy đều diệt 
 Ví như hang núi dội tiếng vang. 
 

 Bồ Tát Bát địa Ngài không lìa bổn toà mà đến khắp 
cõi nước chư Phật mười phương, giáo hoá chúng sinh trong 
cõi nước chư Phật. Đạo lý nầy, cũng giống như mặt trăng 
trong hư không. Mặt trăng chỉ có một, nhưng mỗi người 
đều cảm thấy mặt trăng chiếu sáng ở trước mặt mình. Bồ 
Tát chẳng động mà du khắp mười phương, giáo hoá chúng 
sinh, đồng với đạo lý mặt trăng tuỳ mỗi người mà di động. 
Bồ Tát Bát địa âm thanh cũng chẳng còn nữa, đường lời 
nói đã bặc. Tâm niệm cũng đã diệt, tâm hành xứ diệt. Tuy 
nhiên như vậy, nhưng Ngài giáo hoá chúng sinh, vẫn rộng 
nói pháp yếu. Ví như người ở trong sơn cốc hoang dã phát 
ra tiếng vang, thì khắp bốn phía sơn cốc lập tức phản ứng 
đồng vang ra âm thanh. Âm thanh tâm niệm của Bồ Tát, 
tuy nói đều “diệt”, nhưng sự diệt nầy chẳng dính mắc vào 
“âm thanh tâm niệm”. 
 

 Nếu có chúng sinh tâm hạ liệt 
 Vì họ diễn nói hạnh Thanh Văn 
 Nếu tâm lanh lợi thích Bích Chi 
 Liền vì họ nói đạo trung thừa. 
 

 Giả sứ có chúng sinh, họ chẳng phát khởi đại tâm, 
cũng chẳng có đại nguyện, thì tự nhiên chẳng có đại lực. 
Họ tu hành, nghe pháp, thường lấy nhỏ cho là đủ. Chỉ cầu 
chính mình, đây là tâm chí của người tiểu thừa, cho nên nói 
“tâm hạ liệt”. Gặp loại chúng sinh nầy, thì dùng pháp 
Thanh Văn thừa nói với họ - Khổ, tập, diệt, đạo, bốn diệu 
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đế để giáo hoá họ. Nếu gặp người tâm trí thông minh, căn 
tánh lanh lợi, họ hoan hỉ tu cảnh giới Bích Chi Phật, thì 
dùng pháp trung thừa mười hai nhân duyên nói với họ, 
khiến cho họ tu học. 
 

 Nếu người từ bi thích lợi ích 
 Vì họ nói đạo Bồ Tát tu 
 Nếu người tâm trí huệ tối thắng 
 Liền bày pháp vô thượng của Phật. 
 

 Nếu như gặp chúng sinh phát tâm đại từ bi, họ hoan 
hỉ việc làm lợi ích chúng sinh, thì đó là căn tánh của Bồ Tát 
thừa, bèn nói với họ đạo lý tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát 
đạo. Nếu như gặp người căn tánh dũng mãnh lanh lợi, có 
trí huệ hơn người một bậc, lại chỉ phát đại tâm, nguyện cầu 
Phật đạo, thì nói với họ đạo lý Phật thừa thành Phật thù 
thắng nhất. 
 

 Ví như huyễn sư làm các việc 
 Đủ thứ hình tướng đều chẳng thật 
 Bồ Tát trí huyễn cũng như vậy  
 Chỉ hiện tất cả lìa có không. 
 

 Đây cũng giống như nhà huyễn thuật biểu diễn, tuy 
nhiên biến hoá ra sự vật trăm kỳ ngàn quái, để mê hoặc tai 
mắt con người. Kì thật, đều là giả, hư huyễn, chẳng có gì là 
chân thật. Bồ Tát dùng phương pháp phương tiện thiện xảo 
giáo hoá chúng sinh, cũng dùng một thứ trí huệ huyễn hoá, 
bất tất chấp trước vào sự vật. Tuy hiện ra rất nhiều tướng 
trạng, nhưng Ngài chưa từng chấp vào có tướng, không 
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tướng, chỉ xem là trăng nước Phật sự, hư huyễn Phật pháp 
mà thôi. Bồ Tát hành sở vô sự, cảnh giới của Ngài là “Tức 
tất cả tướng, lìa tất cả pháp”. Lìa pháp hữu vi, cũng lìa 
pháp vô vi, tất cả không chấp trước. Tại sao phàm phu 
không dễ trở thành Bồ Tát? Vì quá chấp tướng. Được 
người khen thì hoan hi vui mừng, khi bị người chê bai thì 
phiền não đau khổ. Suốt năm mãn tháng đều để mắt tới sự 
tốt xấu, thị phi, thành bại, có không. Bồ Tát thì vượt ra 
ngoài tất cả những sự hữu hình, quét sạch tất cả pháp, lìa 
khỏi tất cả tướng, không có tướng ta, tướng người. Ta 
người đều như hư không, hư không thì không thể nắm lấy 
đặng, xả bỏ cũng chẳng đặng, không thể đắc được một thứ 
gì. Đời người tại thế gian, đều xem mình là số một, tất cả 
những vật ngoài thân đều muốn chiếm làm của mình, lao 
nhọc suốt đời, phí hết tâm sức. Cuối cùng, chẳng phải bạn 
có, cũng chẳng phải tôi được, hai tay đều không, mang 
nghiệp đi chầu Diêm Vương như bóng theo hình. Các vị cư 
sĩ hãy cẩn thận lời khuyên nầy! Đừng trầm mê trong mộng 
tưởng hồ đồ điên đảo nữa! 
 

 Tiếng hay ngàn vạn thứ như vậy 
 Ca ngợi Phật rồi đứng im lặng 
 Giải Thoát Nguyệt nói nay chúng tịnh 
 Xin nói hành đạo của Cửu địa. 
 

 Các vị Thiên nữ diễn tấu nhạc trời như ở trên vừa 
nói, có hàng ngàn vạn thứ âm thanh hay vang lên ở trong 
hư không. Các vị đó ca ngợi tán thán mười phương chư 
Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Khi diễn tấu kết thúc rồi, các 
vị Thiên Vương, Thiên tử, Thiên nữ chẳng rời khỏi, vẫn an 
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nhiên im lặng cung kính đứng tại chỗ. Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng: Hiện tại ở trong 
pháp hội, các đại chúng thanh tịnh đều hy vọng thỉnh cầu 
đại đức, tiếp tục diễn nói pháp môn Địa thứ chín, về 
phương pháp tướng trạng, sự tu hành. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói : Phật tử ! 
Đại Bồ Tát dùng vô lượng trí như vậy, tư 
duy quán sát. Càng muốn cầu tịch tĩnh giải 
thoát thù thắng hơn, lại tu tập trí huệ Như 
Lại. Vào pháp bí mật của Như Lai, quán 
sát tánh đại trí không nghĩ bàn, tịnh các 
môn tam muội Đà la ni, đầy đủ đại thần 
thông. Vào thế giới khác nhau, tu lực vô uý 
pháp bất cộng. Theo chư Phật chuyển pháp 
luân, chẳng bỏ đại bi nguyện lực xưa, vào 
được Thiện huệ Địa thứ chín của Bồ Tát. 
 

 Khi Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt đại biểu chúng Bồ 
Tát và Thiên chúng ở trong pháp hội, hướng về Bồ Tát 
Kim Cang Tạng thỉnh cầu tiếp tục diễn nói pháp môn và 
tướng trạng tu hành Địa thứ chín rồi, thì lập tức Bồ Tát 
Kim Cang Tạng rất vui mừng gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ 
căn lành, dùng trí huệ của Địa thứ tám Ngài tu được, 
chuyên tâm tư duy, quán sát kỹ càng, hy vọng được cảnh 
giới thù thắng hơn, tịch diệt hơn, giải thoát hơn. Do đó, 
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Ngài biết phải tiếp tục chuyên cần tu tập trí huệ của Phật, 
mới thâm nhập được môn bí mật không thể dùng ngôn ngữ 
tương truyền của chư Phật. Quán sát tính năng đại trí huệ 
không thể dùng để tư duy, không thể dùng lời để truyền, rất 
rộng lớn, tinh vi. Thanh tịnh tất cả, tổng trì pháp môn 
chánh định chánh thọ, đầy đủ vô lượng số thần thông rộng 
lớn. Đi đến các thứ thế giới khác nhau, tu học mười lực của 
Phật, bốn vô sở úy, cùng với mười tám pháp bất cộng của 
Phật. Thường hay theo mười phương chư Phật chuyển 
bánh xe pháp, luôn luôn không xả bỏ tâm đại bi, chưa từng 
quên sức đại nguyện thuở xưa đã phát ra. Chuyên cần tu 
học như vậy, thì sẽ tiến vào được Địa thứ chín - Thiện huệ 
địa của Bồ Tát. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát trụ Thiện huệ địa 
nầy, biết như thật về: Pháp hành thiện, bất 
thiện, vô ký, pháp hành hữu lậu, vô lậu, 
pháp hành thế gian, xuất thế gian, pháp 
hành nghĩ bàn, không nghĩ bàn, pháp hành 
định, bất định, pháp hành Thanh Văn Độc 
Giác, pháp hành Bồ Tát hạnh, pháp hành 
Như Lai địa, pháp hành hữu vi, pháp hành 
vô vi. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Đại Bồ Tát tiến vào Thiện huệ Địa thứ chín, lúc 
đó Ngài chân chánh minh bạch thế nào là pháp hành thiện, 
thế nào là pháp hành bất thiện, thế nào là pháp hành vô ký. 
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Ý nghĩa vô ký là ở giữa không thiện không ác. Ngài cũng 
thật sự biết về pháp hành hữu lậu. Hữu lậu ví như một cái 
bình bễ, đổ nước vào đều chảy ra ngoài hết. Phàm phu làm 
việc ác thì bị quả báo ác, sẽ lậu rớt xuống cõi địa ngục, súc 
sinh. Hạnh vô lậu là làm việc thiện hướng thượng, làm việc 
lợi ích đại chúng, chẳng có chút tập khí ác mao bệnh xấu 
nào. Sáu căn thanh tịnh, sẽ thấu hiểu được đạo lý không vô 
tướng. Ngài lại hiểu được pháp hành thế gian, cũng hiểu 
được pháp hành xuất thế gian. Pháp hành thế gian là hữu 
lậu, chẳng thanh tịnh, luôn luôn đến đi trong điên đảo tham 
sân si, đời đời kiếp kiếp bị che đậy lưu chuyển trong vô 
minh phiền não. Pháp hành xuất thế gian là vô lậu, vì đã 
thấy được đạo, ngược lại với tất cả pháp thế gian hữu lậu, 
vĩnh viễn sống ở trong cảnh giới thanh tịnh. Ngài lại biết 
pháp hành nghĩ bàn và không nghĩ bàn khác nhau. Sự khác 
giống nhau không nghĩ bàn của thế gian xuất thế gian, là 
dùng trí không phân biệt “tức thế xuất thế”, nghĩa là “tại 
trần xuất trần”. Lại biết được pháp hành tu định, nếu không 
tu hành theo chánh pháp thì không thể nào đắc được chánh 
định, không thể đắc được tịch tĩnh khinh an, dễ bị duyên 
cảnh giao động mà tán loạn. Ngài còn biết pháp hành 
Thanh Văn và pháp hành Độc Giác. Pháp hành Thanh Văn 
là bậc Thánh tiểu thừa – pháp tứ đế “khổ tập diệt đạo” mà 
tu chứng quả vị, đó là quả vị A la hán. Quả vị A la hán chia 
ra làm bốn giai đoạn:  

- Sơ quả Tu đà hoàn, đoạn trừ tam giới tám mươi 
tám phẩm kiến hoặc. Kiến hoặc tức là “thấy cảnh khởi 
tham ái”. Không bị cảnh chuyển thì đối cảnh chẳng khởi 
tham ái, tức là đoạn được kiến hoặc, đã đạt đến địa vị 
“Kiến đạo”.  
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 - Giai đoạn thứ hai gọi là Tư đà hàm, đã đoạn dục 
giới tư hoặc sáu phẩm trước. 
 - Giai đoạn thứ ba gọi là A na hàm, đã đoạn dục giới 
tư hoặc ba phẩm sau, lúc nầy đã đạt đến tu đạo vị. Lại đoạn 
trừ được tam giới tám mươi mốt phẩm tư hoặc. Tư hoặc là 
“Mê lý khởi phân biệt”, đối với chân lý chẳng minh bạch, 
đối với tất cả sự vật chẳng minh bạch, đều phát sinh nghi 
hoặc, muốn biết thì phải đi tham khảo nghiên cứu suy gẫm, 
vẫn còn vô minh tà tư duy .v.v...  
 - Đối với tất cả mê hoặc tư lự, đến giai đoạn vô học 
vị nầy thì đều đã đoạn diệt, mà chứng được tứ quả, tên là A 
la hán, gọi là vô học vị.  
 Ba quả vị trước gọi là hữu học vị, vì còn có sở học. 
Đến tứ quả thì vô học, cho nên gọi là vô học vị. Lúc nầy 
hành giả lớn tiếng xướng lên “Ngã sinh dĩ tận, phạm hạnh 
dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu”. Đây là quả vị cao 
nhất của bậc Thánh tiểu thừa tu đạo, do chiếu cứ vào bốn 
Thánh đế - Khổ, tập, diệt, đạo mà tu. Vì biết đời người có 
các thứ nhân khổ quả khổ, cho nên phát nguyện tu hành. 
Phát bốn hằng thệ nguyện: “Chúng sinh vô biên thệ nguyện 
độ”, đây tức là “khổ” đế. “Phiền não vô tận thệ nguyện 
đoạn”, đây là độ “tập” đế. “Tập” là nhân của “khổ”, “khổ” 
là quả của “tập”, muốn trừ “khổ” thì phải đoạn “tập”. Đây 
vẫn còn đang nói về pháp thế gian. “Pháp môn vô lượng 
thệ nguyện học”, đây là độ “đạo” đế. “Phật đạo vô thượng 
thệ nguyện thành”, là độ “diệt” đế. Muốn thành đạo nghiệp 
thì trước hết phải “diệt” trừ tất cả pháp nhiễm ô thế gian. 
“diệt” là nhân của pháp xuất thế gian, “đạo” là quả của 
pháp xuất thế gian. Thanh Văn thừa thì tu pháp tứ đế mà 
chứng quả. 
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 Độc Giác thừa còn gọi là Bích Chi Phật thừa, còn gọi 
là trung thừa. Độc Giác thì y cứ vào pháp mười hai nhân 
duyên mà tu. Họ sống trong thâm sơn cùng cốc, biệt lập 
với thế gian.  

“Xuân quán trăm hoa nở, thu ngắm lá vàng rơi”, nhờ 
đó mà giác ngộ đạo lý đời người tất cả đều vô thường, khổ, 
không, vô ngã. Khi có Phật ra đời thì thấy Phật nghe pháp, 
chứng ngộ rồi gọi là Duyên Giác. Không có Phật ra đời là 
tự ngộ, gọi là Độc Giác, hoặc Bích Chi Phật. Vị Bồ Tát cửu 
địa nầy, cũng biết tu pháp hành Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thì tu 
lục độ hoặc thập độ vạn hạnh, rộng lớn vô biên, hành giả 
đại hạnh đại nguyện đại lực, lấy sự cứu độ chúng sinh lìa 
khổ được vui làm hạnh nghiệp chủ yếu, lấy tâm đại bi làm 
đầu, chỉ cầu trồng trọt, không hỏi thu hoạch. Ngài cũng 
minh bạch pháp hành của Phật tu hành, là phước huệ song 
tu, cho nên xưng là “Lưỡng Túc Tôn”. Phật thì phước huệ 
đầy đủ, được trời người đều tôn kính. Phật lợi ích tất cả 
chúng sinh, bình đẳng chẳng có sự khác biệt. Phật tự giác 
viên mãn, giác tha cùng khắp, đây tức là pháp hành của 
Như Lai địa. Pháp hành hữu vi thì có hình có tướng, vô 
thường, hữu lậu, nhiễm ô. Trong Kinh Kim Cang có nói : 

 

“Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như vậy”. 
 

Lại nói rằng: 
 

“Phàm hết thảy các tướng, đều là hư vọng”. 
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 Pháp hành vô vi: Là xuất thế gian, không hình không 
tướng, thanh tịnh không nhiễm. Đủ thứ pháp hành nầy, Bồ 
Tát cửu địa Ngài đều thấu rõ không sót thừa. 
 

 Bồ Tát nầy dùng trí huệ như vậy, biết 
chúng sinh như thật về: Tâm rừng rậm, 
phiền não rừng rậm, nghiệp rừng rậm, căn 
rừng rậm, hiểu rừng rậm, tánh rừng rậm, 
ưa muốn rừng rậm, tuỳ miên rừng rậm, 
thọ sinh rừng rậm, tập khí liện tục rừng 
rậm, ba tụ khác biệt rừng rậm. 
 

 Vị Bồ Tát Thiện huệ Địa thứ chín nầy, dùng trí huệ 
thù thắng tu chứng của Ngài, biết sự thật nhiều tâm chúng 
sinh giống như rừng rậm, lại còn khiến cho người phức tạp 
khó nắm bắt. Tục ngữ có câu rằng: “Tâm người không 
giống tựa như mặt họ”. Phiền não rừng rậm: Phiền não của 
con người nhiều không thể nào biết hết, cho nên gọi là 
rừng rậm. Dùng trí huệ của Phật phân tích ra có tám vạn 
bốn ngàn thứ, nên Phật nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, 
dạy chúng sinh để chế phục phiền não của họ. Nghiệp rừng 
rậm: Chúng sinh làm gì cũng đều gọi là nghiệp. Nghiệp có 
thiện nghiệp và ác nghiệp, cũng nhiều như rừng rậm. Trồng 
nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. 
Nhân quả không rõ, điên đảo luân chuyển, sinh sinh tử tử, 
đều do nghiệp sai khiến vậy. Căn rừng rậm: Căn là chỉ căn 
tánh khác nhau của chúng sinh, cũng giống như rừng rậm. 
Hiểu rừng rậm: Sự lý mà chúng sinh hiểu cũng đều khác 
nhau, cũng giống như rừng rậm. Tánh rừng rậm: Nghĩa là 
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nói tâm tánh chúng sinh khác nhau, cũng như rừng rậm. 
Cũng có thể nói là tánh năng và giống loại nhiều sự khác 
biệt. Ưa muốn rừng rậm: Do căn tánh chúng sinh khác 
nhau, cho nên ưa thích tự nhiên khác nhau, cho nên nói ưa 
muốn giống như rừng rậm. Tuỳ miên rừng rậm: Tuỳ miên 
là một thứ trong phiền não, tuỳ miên phiền não của chúng 
sinh cũng giống như rừng rậm. Thọ sinh rừng rậm: Thọ 
sinh là chỉ chúng sinh đầu thai kiếp khác. Chúng sinh thọ 
sinh là tuỳ theo nghiệp lực, làm nghiệp gì thì nghiệp dẫn 
dắt đến nơi đó thọ sinh. Phẩm loại của chúng sinh giống 
như rừng rậm, nơi thọ sinh đương nhiên nhiều cũng giống 
như rừng rậm. Tập khí liên tục rừng rậm: Muốn biết nhân 
đời trước, đời này mình đang thọ. Muốn biết quả đời sau, 
đời nay mình đang làm. Tập khí xấu đời trước nhiều, thì 
đời này tỳ khí lớn. Tập khí sẽ trở thành tập tánh, điên điên 
đảo đảo, thị phi chánh tà chẳng rõ. Việc chân chánh, lời 
chân chánh, thì nhiều người nghe chẳng vào, học chẳng 
được. Còn tà môn ngoại đạo thì học mau lắm, đó đều do 
tập khí đời trước sai khiến vậy. Chủng tử tập khí nầy rất 
khó đoạn sạch, cần phải liên tục, cho nên nói tập khí liên 
tục chẳng dứt như rừng rậm. Ba tụ khác biệt rừng rậm: Đây 
là chỉ tất cả chúng sinh mà nói, có thể chia ra ba thứ: Một 
thứ chúng sinh, có thể đắc được chánh định, nhất định 
chứng ngộ. Một thứ chúng sinh, sinh tánh tà ác, không thể 
đắc được tu chứng khai ngộ. Một thứ chúng sinh ở giữa cả 
hai, có thiện có ác. Có duyên gặp được thiện tri thức cũng 
có thể đắc được định khai ngộ, vô duyên chẳng gặp được 
thiện tri thức thì không thể đắc được chánh định khai ngộ. 
Chúng sinh như vậy cũng nhiều giống như rừng rậm.  
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 Bồ Tát nầy biết đủ thứ tướng tâm 
chúng sinh như thật. Đó là: Tướng tạp 
khởi, tướng tốc chuyển, tướng hoại bất 
hoại, tướng không hình chất, tướng không 
bờ mé, tướng thanh tịnh, tướng dơ không 
dơ, tướng ràng buộc không ràng buộc, 
tướng huyễn làm ra, tướng tuỳ các cõi sinh. 
Trăm ngàn vạn ức như vậy cho đến vô 
lượng, đều biết như thật.   
 

 Bồ Tát Thiện huệ Địa thứ chín, Ngài biết tâm chúng 
sinh như thật, do bởi các tư tưởng khác nhau, biểu thị ra 
tướng trạng, nên có đủ thứ sự khác nhau. Như là tướng tạp 
khởi: Đó là tướng tám thức duyên cảnh, đồng thời sinh 
khởi rất nhiều ý niệm, nhất thời hiển ra sự biểu hiện bất 
định. Tướng tạp loạn trong tâm thất điên bát đảo, tạp loạn 
lung tung, vọng tưởng lăn xăn, chẳng có chút quy cụ gì cả. 
Tướng tốc chuyển: Do vọng tưởng rất nhanh lại chuyển 
đến một thứ vọng tưởng khác, trong đầu óc đầy dẫy vọng 
tưởng, chuyển tới chuyển lui rất nhanh, chẳng có giây phút 
nào tạm ngừng. Tướng hoại bất hoại: Hoại tức là diệt, bất 
hoại là sinh, tức là tướng sinh diệt. Tướng không hình chất: 
Là chẳng có dạng hình thể. Là tướng đệ nhất nghĩa, nghĩa 
là tâm thân bất khả đắc, tâm thể lìa niệm. Tướng không bờ 
mé: Tức là tự tướng, thuận theo cảnh giới không bờ không 
mé, lấy cảnh khác nhau, tức là tâm dụng. Tướng thanh tịnh: 
Tức là diệt trừ tất cả phiền não nhiễm ô, khôi phục tự tánh 
thanh tịnh. Tướng dơ không dơ: Dơ là tuỳ duyên, có phiền 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  94 
 
não, có nhiễm ô, chẳng thanh tịnh. Không dơ là bản tánh 
thanh tịnh, lìa tất cả tạp nhiễm, vọng tưởng, phiền não, tự 
giác Thánh trí, chân vọng. Tướng ràng buộc không ràng 
buộc: Ràng buộc là không tự do, tức là do phiền não trói 
buộc. Chẳng ràng buộc thì được giải thoát, xả lìa phiền não 
trói buộc chẳng thanh tịnh. Tướng huyễn làm ra: Huyễn là 
do thần thông biến hoá hiện ra, là một thứ huyễn trí, là một 
thứ tướng trạng tác ý hiện ra. Tướng tuỳ các cõi thọ sinh: 
Tuỳ theo nghiệp tạo ra, nghiệp tức là nhân, nghiệp có 
nghiệp lực, nó mang theo thức thứ tám đến nơi đáng được 
quả báo thì đi thọ sinh. Phàm phu thì theo nghiệp mà thọ 
sinh, Bồ Tát thì theo nguyện lực mà thọ sinh, vì cứu độ 
chúng sinh, mà thọ sinh trong sáu nẻo, tuỳ theo chúng sinh 
đáng được độ mà hiện các thứ tướng hình. Đủ thứ tướng 
trạng vừa nói ở trên, tuy nhiên có trăm ngàn vạn ức cho 
đến nhiều vô số vô lượng, nhưng Bồ Tát vẫn biết đúng như 
thật. 
 

 Lại biết đủ thứ các tướng phiền não. 
Đó là: Tướng lâu xa tuỳ hành, tướng vô 
biên dẫn khởi, tướng câu sanh chẳng bỏ, 
tướng miên khởi một nghĩa, tướng với tâm 
tương ưng không tương ưng, tướng tuỳ cõi 
thọ sinh mà trụ, tướng ba cõi khác biệt, 
tướng ái kiến si mạn lỗi lầm hoạn nạn như 
mũi tên cắm vào, tướng ba nghiệp nhân 
duyên chẳng dứt. Lược nói cho đến tám 
vạn bốn ngàn, đều biết như thật. 
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 Bồ Tát Thiện huệ Địa thứ chín, Ngài lại biết đủ thứ 
tướng phiền não của chúng sinh: Tất cả chúng sinh đều do 
phiền não ràng buộc, nên biểu hiện ra các thứ tướng trạng 
khác nhau, như tướng lâu xa tuỳ hành: Thứ nghiệp chướng 
phiền não nầy, là do từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp 
kiếp đi theo con người ở trong sáu nẻo các cõi, chẳng màng 
bạn đi thọ sinh ở đâu, thì nó sẽ đến đó ràng buộc, không lìa 
khỏi. Nói về con người, rất nhiều người chẳng những 
không xả lìa phiền não, mà còn rất hoan hỉ phiền não, xem 
phiền não như thức ăn, thường phát sinh nóng giận. Tướng 
vô biên dẫn khởi: Phiền não vô biên, không bờ bến, vô 
lượng, vừa nhiều vừa rộng, tuỳ thời tuỳ lúc, chỉ một việc 
nhỏ thì dẫn đến phiền não, do đó đưa đến nhiều việc không 
như ý. Tướng câu sanh không bỏ: Thứ phiền não nầy với 
câu sinh mà ra, tức là với nghiệp cảm câu sanh cùng ra. Ví 
như, em bé vừa mới lọt lòng mẹ thì khóc oà lên, đây là biểu 
hiện của phiền não. Tướng miên khởi một nghĩa: “Miên” 
tức là tuỳ miên phiền não. “Khởi” là hiện hành. Hiện hành 
bị tham sân si ràng buộc. Hiện hành, chủng tử hoặc nghiệp 
là nhân duyên căn bản sinh khởi phiền não đồng dạng. 
Tướng với tâm tương ưng chẳng tương ưng: Tức là là hình 
tướng sở sinh phiền não hay tương ứng với tâm. Có lúc 
không thể gọi nổi giận, mà trong tâm chưa sinh phiền não, 
đây có nghĩa là tướng chẳng tương ưng biểu hiện bên ngoài 
với tâm. Tướng tuỳ cõi thọ sinh mà trụ: Tức là tuỳ theo 
nghiệp đã tạo, thiện ác khác nhau, cõi thọ sinh sẽ khác 
nhau, tuỳ theo quả báo tướng trạng phải thọ. Tướng ba cõi 
khác nhau: Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, phiền não ba cõi 
này đều khác nhau. Tướng ái kiến si mạn lỗi lầm hoạn nạn 
như mũi tên cắm vào: “Ái” trói buộc phàm phu, do “ái” 
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ghét có hận. “Ái” biểu hiện ngoài mặt vui vẻ, nhưng ái lại 
có ái biệt ly khổ, có khổ thì có phiền não. Thế giới Ta Bà là 
vui ít khổ nhiều. “Kiến” tức là khổ, do “kiến” (thấy) nên 
khởi tham ái, mà thường kiến lại khởi phân tranh bất hoà, 
cho nên “ái, kiến” đều có phiền não. Do đây lại biến thành 
“si”, có tà kiến rồi, thì có lúc do tà kiến mà sinh “mạn, 
cống cao”. Bốn thứ tâm ý nầy giống như mũi tên nhọn, 
cắm sâu vào trong ruộng tâm con người, tạo ra đủ thứ 
tướng trạng lỗi lầm hoạn nạn. Tướng ba nghiệp nhân duyên 
chẳng dứt: Ba nghiệp là chỉ thân, miệng, ý mà nói. “Thân” 
nghiệp chẳng thanh tịnh, “miệng” nghiệp, “ý” nghiệp nhất 
định chẳng thanh tịnh. “Miệng” nghiệp chẳng thanh tịnh, 
thì “thân nghiệp ý nghiệp” cũng chẳng thanh tịnh. “Ý” 
nghiệp chẳng thanh tịnh, thì “thân nghiệp khẩu nghiệp” 
nhất định cũng chẳng thanh tịnh. Nếu ý nghiệp chẳng khởi 
nghiệp tham sân si, thì “thân” tuyệt đối không làm những 
việc giết hại, trộm cắp, tà dâm, “miệng” nghiệp cũng tuyệt 
đối không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Ba 
nghiệp tạo nhân đều có quan hệ với nhau. Nếu ba nghiệp 
nầy vĩnh viễn chuyển động không ngừng, thì tạo ra nhiều 
tướng trạng khác nhau. Ở trên chỉ là nói sơ lược về các thứ 
tướng trạng, nếu nói tỉ mỉ thì e rằng có tám vạn bốn ngàn 
tướng nghiệp. Tuy nhiều, nhưng Bồ Tát Địa thứ chín vẫn 
biết rất rõ ràng. 
 

 Lại biết đủ thứ các tướng nghiệp. Đó 
là: Tướng thiện, bất thiện, vô ký. Tướng có 
biểu thị, không biểu thị. Tướng với tâm 
cùng sinh không lìa. Tướng nhân tự tánh 
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sát na hoại, mà thứ lớp tập quả không mất. 
Tướng có báo, không báo. Tướng thọ các 
báo đen tối. Tướng như ruộng vô lượng. 
Tướng phàm Thánh khác biệt. Tướng hiện 
thọ sinh, thọ hậu thọ. Tướng thừa, phi 
thừa, định, bất định. Lược nói cho đến tám 
vạn bốn ngàn tướng, đều biết như thật. 
 

 Bồ Tát Địa thứ chín, Ngài lại biết đủ thứ tướng trạng 
tất cả các nghiệp, như tướng thiện bất thiện vô ký: Hình 
tướng thiện, hình tướng bất thiện, tức là hình tướng tà ác. 
Tướng vô ký tức là ở giữa cả hai, chẳng thiện, cũng chẳng 
ác. Tướng có biểu thị thì có hình thể, tướng chẳng có biểu 
thị, thì chẳng có hình thể. Tướng với tâm cùng sinh không 
lìa: Nghiệp là do vô minh tạo thành, khởi hoặc, thọ báo, 
đều do nghiệp mà có. Vô minh với tâm cùng sinh, với sinh 
đều đến, chẳng dễ gì xả lìa nó được, do đó có tướng thiện 
ác cùng sinh chẳng lìa. Tướng nhân tự tánh sát na hoại, mà 
thứ lớp tập quả không mất: Tự tánh tạo nghiệp, trong 
khoảng sát na giống như hoại, mà giống nghiệp tồn tại, nó 
vẫn theo “duyên”, có thứ lớp, tập tụ thành một thứ quả báo, 
không thể mất đi sự thọ báo. Tướng có báo, không báo: Có 
nghiệp nặng phải thọ quả báo, như làm việc thiện rồi, lại có 
thể tiêu trừ những nghiệp ác, cho nên lại có quả báo không 
thọ. Tướng thọ các báo đen tối: Đen tối là chỉ địa ngục, 
hoặc là cõi ác, hoặc trong cõi súc sinh, ngạ quỷ. Thọ đủ thứ 
tội báo trong đường đen tối, vì tạo nghiệp quá nhiều, thứ 
tướng nầy nhất định xấu ác đen tối phi thường. Tướng như 
ruộng vô lượng: Chúng sinh tạo nghiệp, hình thành tướng 
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nhiều giống như ruộng lưới, cũng nhiều sự khác nhau. 
Tướng phàm Thánh khác biệt: Nghiệp báo của phàm phu 
và Thánh nhân chẳng giống nhau, hiện ra tướng khác nhau. 
Tướng hiện thọ sinh, thọ hậu thọ: Bồ Tát biết đủ thứ tướng 
chúng sinh đời hiện tại thọ quả báo, hoặc là đời sau thọ quả 
báo, hoặc đời sau thọ quả báo. “Thừa” là tướng đại thừa 
tiểu thừa. “Phi thừa” là tướng địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, 
A tu la. "Định" là tướng của tất cả những người tu hành. 
"Bất định" là tướng của những người không tu hành. Vô 
lượng vô biên đủ thứ tướng ở trên, hiện tại chỉ lược nói một 
ít, nếu nói tỉ mỉ thì có tám vạn bốn ngàn tướng như vậy. Bồ 
Tát Địa thứ chín Ngài đều biết được nguồn gốc của những 
tướng đó. 
 

 Lại biết tướng căn mềm trung thắng. 
Tướng thuở trước thuở sau khác biệt, 
chẳng khác biệt. Tướng thượng trung hạ. 
Tướng phiền não đều sinh không lìa nhau. 
Tướng thừa, phi thừa, định, bất định. 
Tướng thuần thục điều nhu. Tướng tuỳ 
lưới căn nhẹ chuyển thành hoại. Tướng 
tăng thượng không thể hoại. Tướng thối 
chuyển bất thối chuyển khác biệt. Tướng 
xa tuỳ cùng sinh bất đồng. Lược nói cho 
đến tám vạn bốn ngàn tướng, đều biết như 
thật. 
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 Bồ Tát Cửu địa lại có thể biết các căn của chúng 
sinh, có sự câu sanh khác biệt, có căn tánh thông minh, có 
hạ liệt - mềm tức là hạ liệt. Có trung đẳng bình thường, 
chẳng tốt chẳng xấu. Đều tuỳ căn tánh mà hiện tướng. 
Tướng thuở trước là tướng đời quá khứ. Tướng thuở sau là 
tướng đời vị lai. Có tướng bất đồng, cũng chẳng có tướng 
bất đồng. "Thượng" là thượng đẳng. "Trung" là trung đẳng, 
chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thứ tướng nầy chiếm hết bảy 
mươi lăm phần trăm trong chúng sinh, là tướng nhiều nhất 
bình thường phổ thông. "Hạ" là hạ liệt, thường thường có 
nhiều người năm căn không đủ, những chúng sinh nầy trí 
năng cũng rất thấp. Tướng phiền não câu sanh chẳng lìa 
nhau : Vô minh phiền não từ trước mang đến, động một cái 
liền nóng giận, loại chúng sinh nầy nhất định sinh tánh 
hung bạo tàn nhẫn, khiến cho mọi người không dám gần 
gũi. "Thừa" là đại thừa, tức là tướng định. "Phi thừa" là bất 
thục, tức cũng là tướng bất định. "Thế gian" là phi thừa, bất 
định, nhưng có thể giáo hoá khiến cho vào Phật đạo. 
Tướng thuần thục điều nhu : Tức là tướng định hoà mục từ 
ái, khiến cho mọi người có thể gần gũi. Tướng tuỳ lưới căn 
nhẹ chuyển thành hoại : Lưới căn nghĩa là nói "lục nhập" 
triển chuyển ràng buộc với nhau, không được giải thoát, do 
đó theo sự ràng buộc nầy trầm luân biến đổi, sinh trụ chẳng 
lâu, cho nên nói "chuyển thành tướng hoại". Tướng tăng 
thượng không thể hoại : Đây là chỉ phàm phu, hoặc hàng 
nhị thừa, họ có thể trừ diệt chướng, cầu tu hành tiến về 
trước, nên nói là tăng thượng, hay tăng thượng thì không 
thể hướng về hoại, đây là tướng tốt. Tướng thối bất thối 
khác biệt : Đây là chỉ tịnh nghiệp của Bồ Tát mà nói. Thối 
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là thối chuyển, chẳng tiến bộ tức là thối tâm. Bất thối tức là 
bất thối bồ đề tâm. Có ba thứ bất thối : 
 1. Vị bất thối : Không thối lùi về hàng nhị thừa. 
 2. Hạnh bất thối : Pháp tu hành bất thối. 
 3. Niệm bất thối : Chánh niệm không thối chuyển. 
 

 Tướng cả hai bất đồng. Tướng xa tuỳ cùng sinh bất 
đồng : Xa tuỳ là nói tướng từ vô thuỷ đến nay tuỳ nghiệp 
cùng sinh bất đồng. Vì thâm nhập, cho nên gọi xa tuỳ. 
Những tướng ở trên, chỉ lược nói, nếu nói tỉ mỉ thì vô tận, 
có tám vạn bốn ngàn tướng. Tuy nhiên vô tận, nhưng Bồ 
Tát vẫn biết như thật căn tướng của mỗi chúng sinh. 
 

 Lại biết các sự hiểu biết hạ trung 
thượng, các tánh hạ trung thượng, sự ưa 
muốn hạ trung thượng. Đều lược nói cho 
đến tám vạn bốn ngàn. 
 

 Bồ Tát lại biết tướng trạng khác nhau về : Căn, hiểu, 
muốn, ba thứ, hạ, trung, thượng. Ba thứ tướng nầy là thuận 
theo sự phát triển. Y theo căn sinh hiểu, y theo hiểu thì 
thành tánh, y theo tánh thì khởi ham muốn, thảy đều tương 
tự gọi là tướng thuận. Nghĩa lý tướng tham, gọi là thuận 
nhập. Những thứ nầy chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ thì 
cũng có tám vạn bốn ngàn.  
 

 Lại biết các tuỳ miên đủ thứ tướng. Đó 
là : Tướng cùng sinh với thâm tâm. Tướng 
cùng sinh với tâm. Tướng tâm tương ưng, 
chẳng tương ưng khác biệt. Tướng lâu xa 
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tuỳ hành. Tướng vô thuỷ không ra khỏi. 
Tướng trái với tất cả thiền định giải thoát 
tam muội Tam ma bạt đề thần thông. 
Tướng tam giới tương tục thọ sinh trói 
buộc. Tướng khiến cho vô biên tâm tương 
tục hiện khởi. Tướng mở cửa các nơi. 
Tướng kiên thật khó trị. Tướng địa xứ 
thành tựu, không thành tựu. Tướng chỉ 
dùng Thánh đạo nhổ được sự khổ.  
 

 Bồ Tát lại biết đủ thứ tướng tuỳ miên phiền não, như 
tướng với thâm tâm cùng sinh – thâm tâm là nói tướng tuỳ 
miên đi theo từ vô thuỷ đến nay, phiền não rất vi tế khó 
quán sát, đến Thập địa vẫn chưa dứt hết. Tướng với tâm 
cùng sinh : Đây là chỉ tâm ý sáu thức phân biệt sự vật, là 
do sự vật hiện tiền mà sinh khởi. Tướng tâm tương ưng bất 
tương ưng khác biệt : Đây là y tam giới để nói, tương ưng 
là đồng giới nội tương ưng, bất tương ưng là bất đồng một 
giới khác tương ưng. Bất quá có lúc tại đồng giới nội tuỳ 
theo cảnh giới hiện tiền, cũng bất tương ưng. Tướng lâu xa 
tuỳ hành : Là nói lâu xa kiếp đến nay đều là tuỳ hành, thậm 
chí trên đến Hữu Đỉnh, hoặc nói hệ tuỳ đến tướng Cửu địa. 
Tướng vô thuỷ không ra khỏi : Đây là nói nghiệp vô thuỷ 
đến nay, do chẳng có văn tư tu, nên chẳng có trí huệ sinh 
khởi, tuỳ miên oán tặc làm liều, mà chúng sinh không thể 
thoát khỏi phiền não nầy. Tướng trái với tất cả thiền định 
giải thoát tam muội Tam ma bạt đề : Vì chúng sinh chẳng 
biết tu hành, không rõ chân lý, không thể diệt trừ tâm ái 
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kiến, chẳng đắc được tam muội thiền định và giải thoát, 
cũng chẳng minh bạch phương pháp tu học chỉ quán, tất cả 
đều trái với chánh pháp, mà thuận với phiền não. Tướng 
tam giới tương tục thọ sinh trói buộc : Ở trong tam giới 
không dứt thọ sinh, ở đâu cũng bị vô minh phiền não trói 
buộc. Tướng vô biên tâm tương tục hiện khởi : Vọng tưởng 
không bờ không mé, ở trong tâm ý đây khởi kia lặng không 
ngừng, khiến cho hiện ra tướng hoảng hốt bất an. Tướng 
khai mở các xứ môn : Là mở mười hai xứ, căn thức hai thứ 
đồng sinh tác dụng, cho nên nói các môn. Tướng kiên thật 
khó trị : Kiên thật là chỉ tham sân si ba thứ độc hại, thâm 
nhập vào không dễ gì trừ diệt, cho nên nói nó kiên thật khó 
trị. Tướng địa xứ thành tựu, chẳng thành tựu : Tức là nói ở 
tại các địa có thể thành tựu tướng quả vị các địa, hoặc 
không thể thành tựu tướng quả vị các địa. Tướng chỉ có y 
Thánh đạo tu hành của Phật nói, mới có thể nhổ được 
tướng tất cả rễ khổ.    
 

  Lại biết tướng đủ thứ thọ sinh. Đó là : 
Tướng tuỳ nghiệp thọ sinh. Tướng sáu cõi 
khác biệt. Tướng hữu sắc vô sắc khác biệt. 
Tướng hữu tưởng vô tưởng khác biệt. 
Tướng nghiệp làm ruộng, nước ái thấm 
nhuần, tối vô minh che, thức là hạt giống, 
sinh mầm đời sau. Tướng danh sắc đều 
sinh không lìa nhau. Tướng si ái mong cầu 
nối thân sau. Tướng muốn thọ muốn sinh 
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vô thuỷ ưa chấp. Tướng tham cầu hy vọng 
rằng thoát tam giới. 
 

 Bồ Tát Cửu địa lại biết đủ thứ tướng chúng sinh thọ 
sinh : Đó là tướng khác nhau do chúng sinh khởi hoặc, tạo 
nghiệp, đều khác nhau, thọ báo cũng khác nhau, tuỳ theo 
nghiệp họ đã tạo mà thọ sinh thọ báo. Tướng sáu cõi khác 
biệt : Sáu cõi là sáu pháp giới - người có pháp giới của 
người, trời có pháp giới của trời, địa ngục có pháp giới của 
địa ngục, ngạ quỷ có pháp giới của ngạ quỷ, súc sinh bao 
quát phi cầm tẩu thú trùng, cũng có pháp giới của chúng, A 
tu la có pháp giới của A tu la, nhưng căn tánh của A tu la 
hung tàn thích đấu tranh, ở trong mỗi pháp giới đều có căn 
tánh chúng sinh nầy, cho nên phàm là người hay là súc sinh 
mà có căn tánh đấu tranh, đều gọi là A tu la. Chúng sinh 
trong sáu cõi, đều có tướng trạng khác nhau. Tướng trạng 
của chúng sinh cõi sắc giới và vô sắc giới cũng rất nhiều sự 
khác biệt. Tướng của chúng sinh có tưởng và chúng sinh 
không tưởng cũng có sự khác biệt, và chúng sinh phi hữu 
tưởng phi vô tưởng cũng có đủ thứ sự khác nhau. Sinh 
tướng đủ thứ sự khác nhau như ở trên, đều căn cứ vào 
nghiệp nhân của họ, cho nên nói nghiệp giống như một 
miếng ruộng đất, si ái thì giống như nước thấm nhuần 
miếng ruộng đất nầy. Câu sinh vô minh thọ vô thuỷ đến 
nay che đậy, thức a lại da hàm chứa tất cả là hạt giống, 
những nhân duyên nầy hợp với nhau thì sinh khởi mầm 
thân sau. Có danh sắc rồi thì không thể lìa khỏi vô minh 
câu sanh, trở thành một tướng trạng cụ thể. Lại có sự vô 
minh ngu si sinh ra ái, hy vọng đắc được tướng vĩnh viễn 
tương tục thành thân sau. Nghĩ lại có đời sau, thọ sinh 
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không ngừng, chấp trước tướng tham ái vô thuỷ đến nay. 
Vọng tưởng ra khỏi tam giới mà vẫn tham cầu tướng dục 
giới. 
 

 Lại biết đủ thứ tướng tập khí. Đó là : 
Tướng tu hành chẳng tu hành khác biệt. 
Tướng tuỳ cõi huân tập. Tướng tuỳ chúng 
sinh hạnh huân tập. Tướng tuỳ nghiệp 
phiền não huân tập. Tướng thiện bất thiện 
vô ký huân tập. Tướng tuỳ nhập thân sau 
huân tập. Tướng thứ lớp huân tập. Tướng 
chẳng đoạn phiền não viễn hành không bỏ 
huân tập. Tướng thật chẳng thật huân tập. 
Tướng thấy nghe gần gũi Thanh Văn 
Duyên Giác Bồ Tát Như Lai huân tập.   
 

 Bồ Tát Địa thứ chín lại biết đủ thứ hình tướng tập 
khí biểu hiện của chúng sinh. Tập là huân tập, khí là khí 
chất. Tập khí vốn không hình không tướng, nhưng biểu 
hiện ra đủ thứ tướng trạng trên sự tướng. Ý nghĩa huân tập 
là, giống như lấy miếng vải trắng để ở chỗ có khói, một lát 
sau thì miếng vải trắng biến thành màu vàng, mà còn có 
mùi khói. Màu vàng là do huân tập, lưu lại vị đạo, tức là 
khí chất. Cho nên nói tập khí là do huân nhiễm mà ra, tập 
khí sâu dày là do thời gian huân tập lâu dài. Tự tánh của 
con người vốn sáng lạng, thanh tịnh, vì đời đời kiếp kiếp, 
do vô minh bất giác sinh ra ba thứ tướng vi tế - Nghiệp 
tướng, hiện tướng, chuyển tướng, ba thứ tướng nầy hiện ra, 
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thì trở thành tướng trạng tập khí. Vì bị vô minh hiện ra, tức 
là tập khí ô nhiễm, chẳng thanh tịnh. Ví dụ như đời nầy, trẻ 
con học tập đi đứng, nói năng, mặc đồ .v.v... khi lớn lên 
học về lễ nghi, đi học, kỹ thuật .v.v... đều phải trải qua học 
từng chút từng chút, mới có thể tiến bộ thuần thục. Bồ Tát 
biết tập khí của chúng sinh là do huân tập mà ra, ví như : 
Người tu hành có sự biểu hiện tập khí tu hành, người chẳng 
tu hành có sự biểu hiện tập khí chẳng tu hành, đó đều do 
duyên trong đời quá khứ huân tập, cho nên biểu hiện tướng 
trạng khác nhau. Chúng sinh trong sáu cõi, cũng tuỳ sự thọ 
sinh trong đó sinh hoạt tập quán, huân tập năm này tháng 
nọ, mà biểu hiện ra tướng tập khí khác nhau trong mỗi cõi. 
"Tuỳ chúng sinh" là bao quát chúng sinh chín pháp giới. 
Trừ sáu cõi tướng tập khí chúng sinh ở trên ra không nói, 
hiện tại chỉ nói tướng huân tập cõi Bồ Tát trong ba pháp 
giới. Bồ Tát thì hoan hỉ tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. Cõi 
Thanh Văn, cõi Duyên Giác, các Ngài nguyện làm tự liễu 
hán, đó đều là do tập tánh của mỗi người khác nhau. Tướng 
tuỳ nghiệp phiền não huân tập : Tuỳ theo nghiệp tạo ra, đắc 
được báo đáng thọ, ác nghiệp ác báo, phiền não nhất định 
theo ràng buộc, suốt đời hiện tướng trong phiền não. Thiện 
là tập khí tốt, bất thiện là tập khí xấu, vô ký là tập khí 
không tốt cũng không xấu. Tướng tuỳ nhập thân sau huân 
tập : Tuỳ theo sự trồng nhân, mà kết quả đáng được, có đời 
nầy thì có đời sau; đời nầy huân tập tập khí nặng, thì đời 
sau tập khí nhất định sẽ nặng. Tướng thứ lớp huân tập : Y 
theo thứ tự, tướng huân tập có ngằn có mé. Tướng chẳng 
đoạn phiền não viễn hành không bỏ huân tập : Phiền não 
chẳng dễ gì đoạn trừ. Viễn hành là nói khiến cho bạn tu 
hạnh vô lậu, tướng huân tập phiền não vẫn còn đi theo bạn, 
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không chịu lìa khỏi bạn. Tướng thật chẳng thật huân tập : 
Thật là chân thật, tu Bồ Tát đạo, cầu trí huệ chân thật Vô 
Thượng Chánh Giác. Chẳng thật là hiện ra tướng huân tập 
chẳng chân thật. Tướng thấy nghe gần gũi Thanh Văn Độc 
Giác Bồ Tát Như Lai huân tập : Thấy nghe là nói phải có 
chánh kiến, nghe chánh pháp, không gần nhị thừa và ngoại 
đạo, dùng sự huân tập làm hạt giống. Tuỳ theo hạt giống 
huân tập muốn gần gũi Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, hoặc 
Phật thừa, đều tuỳ theo tướng trạng của sự huân tập. 
 

 Lại biết tướng chánh định, tà định, bất 
định của chúng sinh. Đó là : Tướng chánh 
kiến chánh định. Tướng tà kiến tà định. 
Tướng cả hai bất định. Tướng ngũ nghịch 
tà định. Tướng năm căn chánh định. 
Tướng cả hai bất định. Tướng bát tà tà 
định. Tướng chánh tánh chánh định. 
Tướng càng không làm cả hai lìa bất định. 
Tướng sâu chấp tà pháp tà định. Tướng 
tập hành Thánh đạo chánh định. Tướng cả 
hai xả bất định. 
 

 Bồ Tát Địa thứ chín lại biết phải chăng chúng sinh 
đắc được tướng chánh định, phải chăng nhập vào tà định, 
hay là chưa đắc chánh định, cũng chưa nhập vào tà định. 
Chúng sinh có tướng chánh định chánh kiến. Nhập vào tà 
định tà kiến. Nhị câu tức là không chánh huệ lựa chọn, lại 
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không bát vô nhân quả, vừa tốt vừa xấu, tướng cả hai đều 
chẳng phải. Tướng  ngũ nghịch tà định : Ngũ nghịch là :  

1. Giết cha. 
2. Giết mẹ. 
3. Giết A la hán. 
4. Phá hoà hợp Tăng 
5. Làm thân Phật chảy máu. 
 

Tướng tà định nầy. Như Đề Bà Đạt Đa tức là tướng 
tà định. Tướng năm căn chánh định : Năm căn là : Tin, tấn, 
niệm, định, huệ. Có năm căn nầy mới đắc được tướng 
chánh định. Tướng nhị câu bất định : Cả hai tướng chánh tà 
không thể phân biệt rõ ràng. Tướng bát định tà định : Bát tà 
tức là ngược lại với bát chánh. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tướng chánh 
tánh chánh định : Tức là tướng tánh tình chánh đáng và 
chánh quyết. Tướng càng không làm cả hai lìa bất định : 
Tướng bất định cả hai đều không lìa. Tướng chấp sâu tà 
pháp tà định : Tướng tà giáo tà pháp tà định chấp trước 
thâm sâu của ngoại đạo. Tướng tập hành Thánh đạo chánh 
định : Tướng tu tập chánh đạo chánh định của Thánh nhân 
tu. Tướng cả hai xả bất định : Tướng cả hai là chỉ tà pháp 
tà định với chánh pháp chánh định của Thánh đạo. Cả hai 
đều xả được, nhưng vẫn là bất định. Ở trên là lược nói đủ 
thứ tướng, đều là tập khí huân tập hình thành trải qua nhiều 
kiếp của chúng sinh, mà hiển hiện ra tướng. 

 

Phật tử ! Bồ Tát tuỳ thuận trí huệ như 
vậy, gọi là trụ bậc Thiện Huệ địa. Trụ địa 
nầy rồi, biết rõ các việc làm khác biệt của 
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chúng sinh, để giáo hoá điều phục, khiến 
cho họ được giải thoát. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Địa thứ chín, Ngài tuỳ thuận đủ thứ trí 
huệ vô thượng như đã nói ở trên, quán sát chúng sinh, suy 
gẫm chúng sinh có đủ thứ phiền não, và các thứ tướng 
trạng tập khí khác biệt, biết rõ như thật, cho nên gọi là trụ 
bậc Thiện Huệ địa. Bồ Tát đã trụ bậc Địa thứ chín nầy rồi, 
Ngài thấu rõ thông đạt được những việc làm của tất cả 
chúng sinh, và tướng trạng khác biệt, cùng với nguồn gốc 
phiền não tập khí, Ngài bèn dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, giáo hoá hết thảy chúng sinh, điều phục hết thảy 
chúng sinh cang cường, khiến cho họ đều được giải thoát, 
đắc được thân tâm bình an tự tại. 

 

Phật tử ! Bồ Tát nầy khéo diễn nói 
pháp Thanh Văn thừa, pháp Độc Giác 
thừa, pháp Bồ Tát thừa, pháp Như Lai 
thừa. Vì tất cả hành xứ tuỳ trì huệ hành, 
hay tuỳ theo căn tánh ham muốn hiểu biết 
của chúng sinh, sở hành có khác, các tụ 
khác biệt. Cũng tuỳ thọ sinh phiền não 
miên ràng buộc các nghiệp tập khí mà vì 
họ thuyết pháp, khiến cho họ tin hiểu, tăng 
trưởng trí huệ, theo thừa của họ mà được 
giải thoát. 
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Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Địa thứ chín, vì đã chứng được bốn trí vô 
ngại biện, đối với sự diễn thuyết xiển dương Phật pháp các 
thừa, đặc biệt đều thành tựu. Hay khéo léo diễn nói vô ngại 
pháp môn Thanh Văn thừa của bậc Thánh tu hành. Lại 
khéo diễn nói pháp môn Độc Giác thừa của bậc Thánh tu 
học. Lại khéo diễn nói pháp môn tu hành của Bồ Tát thừa. 
Ngài cũng có thể diễn nói pháp môn tu học Phật đạo viên 
mãn thành Phật quả. Pháp môn tất cả thừa và tất cả mọi 
người tu hành, đều biết rõ như thật. Bồ Tát dùng trí huệ của 
Ngài chứng được, quán sát, suy gẫm đủ thứ căn tánh thiện 
ác của chúng sinh - độn căn, lợi căn, tánh thiện, tánh ác. 
Chúng sinh đều có sự ham muốn hiểu biết khác nhau - 
muốn cái gì ? Hoan hỉ cái gì ? Biết cái gì ? Trình độ hiểu 
biết thế nào ? Căn tánh ham muốn hiểu biết của tất cả 
chúng sinh khác biệt đặc thù, nhưng Bồ Tát tuỳ theo trí huệ 
tu chứng, đều biết rõ biểu hiện khác nhau của chúng sinh 
trong các cõi. Có chúng sinh thường ở trong sáu nẻo, có 
chúng sinh lại ở trong bốn cõi; tuy là như vậy, Bồ Tát tuỳ 
theo nguyện lực của Ngài, theo chúng sinh đi thọ sanh. 
Ngài cũng thị hiện phiền não, tuỳ miên phiền não trói buộc, 
đủ thứ nghiệp, đủ thứ biểu hiện tập khí. Bồ Tát căn cứ 
những thứ thống khổ nầy của chúng sinh, nhập thân vào 
trong chúng sinh, thọ thống khổ như nhau. Dùng bốn pháp 
nhiếp, rộng vì họ tuyên nói đủ thứ Phật pháp thượng diệu. 
Chỗ Bồ Tát khác với phàm phu, là Bồ Tát ở nơi cảnh giới, 
mà không chấp vào cảnh giới, không mê nơi sự tướng. Tức 
sự hành sự, thấy cảnh giới liền minh bạch cảnh giới. 
Thuyết pháp với chúng sinh khế cơ, khiến cho chúng sinh 
đều sinh ra tâm tin, minh bạch hiểu rõ tiếp thọ chánh pháp. 
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Khai mở cửa trí huệ cho chúng sinh, khiến cho tăng trưởng 
trí huệ, còn khiến cho mỗi loài chúng sinh, đều ở trong 
pháp môn tu học của họ đắc được giải thoát. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ bậc Thiện huệ địa 
nầy, làm đại pháp sư, đủ hạnh pháp sư, 
khéo giữ gìn pháp tạng của Như Lai. Dùng 
trí vô lượng khéo léo, khởi bốn biện vô 
ngại. Dùng lời lẽ Bồ Tát mà diễn nói pháp. 
Bồ Tát nầy thường chuyển theo bốn trí vô 
ngại, không tạm xả lìa. Những gì là bốn ? 
Đó là : Pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, 
từ vô ngại trí, lạc thuyết vô ngại trí. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi Bồ Tát trụ ở quả vị Thiện huệ địa, thường 
làm đại pháp sư, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Vì Ngài 
đã thành tựu vô thượng trí huệ. Sức trí huệ khiến cho khẩu 
nghiệp thanh tịnh, mới có thể diễn nói diệu pháp thông đạt 
vô ngại, mà còn đầy đủ oai nghi, tế hạnh của pháp sư. Làm 
đại pháp sư phải đầy đủ mười đức hạnh : 

1. Khéo biết nghĩa của pháp. 
2. Hay rộng tuyên nói. 
3. Trong chúng không sợ. 
4. Vô ngại biện tài. 
5. Phương tiện khéo nói. 
6. Pháp tuỳ pháp hành. 
7. Oai nghi đầy đủ. 
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8. Dũng mãnh tinh tấn. 
9. Thân tâm không mệt. 
10. Thành tựu sức nhẫn. 
 

Bồ Tát Địa thứ chín, Ngài đều đầy đủ mười đức tánh 
nầy, nên Ngài làm đại pháp sư. Ngài lại khéo giữ gìn pháp 
tạng của Như Lai nói. Nghĩa là nói Ngài khéo hay bố thí, 
khéo giữ giới, khéo nhẫn nhục, khéo tinh tấn, khéo thiền 
định, khéo tu tập Bát Nhã, rộng tu lục độ, mà còn thiết thực 
hành trì.  

Xưa kia có vị phu nhân Mạt Lợi, bà ta một đời 
chuyên hành bố thí, giữ gìn giới hạnh. Đem hết thảy tiền 
tài châu báu bố thí cho chúng sinh, chưa từng hối tiếc, đối 
với người thọ nhận thảy đều đối đãi bình đẳng, tơ hào 
chẳng có tâm phân biệt. Về phương diện giới hạnh, ba 
nghiệp thanh tịnh chẳng có tỳ vết. Song, lúc lâm chung, hốt 
nhiên sinh ra chút tâm sân hận. Do một niệm sân hận, liền 
bị đoạ lạc, tái sinh làm con bò cạp, loài nầy rất độc. Thọ 
sinh con bò cạp được bảy ngày thì chết. Sau khi chết được 
sinh về cõi trời hưởng phước.  

Các vị ! Nhờ bà ta một đời làm công đức bố thí, trì 
giới, nhưng lúc lâm chung khởi lên một niệm sân, mà bị 
đoạ vào súc sinh làm trùng độc, vã lại do một đời làm 
nghiệp thiện, nên được sinh về cõi trời. Do đó, có thể thấy, 
làm người, nhất là người tu đạo, thời khắc đều phải chiếu 
cứ giữ gìn tâm ý của mình, đừng có sân hận, đừng tuỳ tiện 
sinh tâm sân hận. Vì tâm sân hận tức là độc, cho nên phàm 
là người tâm sân hận nặng, khi chết đi thì đoạ làm thân rắn, 
thân bò cạp, thân ong độc, hoặc làm trăn độc, những thứ 
súc sinh nầy đều có độc, nghiệp báo rất nguy hiểm đáng sợ. 
Tu hành thì phải sửa đổi tâm tham, tâm sân, tâm si, khiến 
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cho trở thành tâm từ bi bình đẳng rộng lớn, đối với bất cứ 
người nào đều phải hoà bình từ ái, chẳng có sự nóng giận. 
Người xưa có nói:  

 

“Hành hữu bất đắc 
Phản cầu chư kỷ”. 

 

Nghĩa là làm việc không thuận lợi, cũng phải phản 
tỉnh kiểm tra lại lỗi lầm của mình. Mặt xấu nhất của người 
tu hành là có lòng sân hận lớn, chuyên nói chuyện xấu 
người khác, chỉ khen mình. Lúc nào cũng phải có tâm từ 
bi, tâm hỉ xả, tuỳ thời xa lìa tâm tham sân si, đó tức là giữ 
gìn pháp tạng của Như Lai. Từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, 
tám vạn bốn ngàn pháp môn, đều là pháp tạng Như Lai, ở 
trong pháp tạng Như Lai sung mãn trí huệ quang minh, 
người tu đạo bất cứ đối nội đối ngoại, đối với người bất cứ 
già trẻ lớn nhỏ, đều phải có tâm từ bi hỷ xả, thì tự nhiên sẽ 
có cảm ứng. Như có người hay dùng tay trị bệnh, không 
phải là tay của họ có thể chữa bệnh, mà là tâm thành của 
họ có lòng từ bi hỷ xả ái hộ người, chân tâm trợ giúp 
người, cho nên dùng tay để tượng trưng. Trong Kinh Hoa 
Nghiêm có một bài kệ rằng:  

 

“Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Hết thảy do tâm tạo”. 

 

Hiện tại chúng ta cũng có thể nói như vầy: 
 

Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả tay ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
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Hết thảy do tâm tạo”. 
 

 Cho nên người mà có thần thông, thì tay của họ có 
con mắt, có thể chữa bệnh. Nếu như chẳng có tâm từ bi hỷ 
xả, tâm địa bất thiện, đối với người không tốt, thì dù có 
thần thông, tay cũng không thể linh nghiệm, sẽ chẳng có 
cảm ứng gì hết. Người chẳng có tâm ích kỷ lợi mình, tuỳ 
thời hành Bồ Tát đạo, không cần người đối với mình tốt. 
Chúng ta chỉ cần đối với người cho thật tốt, đừng hỏi người 
ta đối với mình như thế nào, cho nên cổ nhân có nói: “Thi 
ân bất cầu báo”. Những biểu hiện đó đều là giữ gìn pháp 
tạng của Như Lai. Bồ Tát Địa thứ chín, Ngài đầy đủ đức 
tánh của đại pháp sư, lại khéo giữ gìn pháp tạng của Như 
Lai, cho nên Ngài hay dùng đủ thứ vô lượng trí huệ 
phương tiện khéo léo, mà sinh khởi bốn thứ biện tài thông 
đạt vô ngại, diễn nói pháp môn của chư Phật nói, viên dung 
vô ngại. Ngài dùng bốn tâm vô lượng, dùng trí huệ bốn vô 
ngại biện tài và bốn pháp nhiếp khéo léo của Bồ Tát, vì 
chúng sinh diễn nói diệu pháp của chư Phật, khiến cho 
chúng sinh nghe đắc được sự mát mẻ, xả lìa phiền não sinh 
tâm hoan hỉ. Đây tức là tâm từ bi và diệu dụng của bốn vô 
ngại trí biện tài. 
 Bồ Tát Thiện huệ địa, Ngài luôn luôn tuỳ thuận bốn 
trí huệ vô ngại, linh hoạt vận dụng diễn nói các pháp, vì 
giáo hoá chúng sinh, quán cơ nhiếp thọ. Những gì là bốn trí 
huệ vô ngại ? Đó là: 
 1. Pháp vô ngại trí: Phật pháp đều viên dung vô ngại, 
Phật Phật đạo đồng, pháp pháp vô ngại. Một pháp hay sinh 
vô lượng pháp, vô lượng pháp không lìa một pháp. Một tức 
là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không hai, một nhiều 
vô ngại. Minh bạch được đạo lý nầy sẽ sinh khởi trí huệ, 
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vận dụng trí huệ nầy để diễn nói pháp của chư Phật đã nói, 
tức là pháp vô ngại trí. 
 2. Nghĩa vô ngại trí: Đối với chúng sinh xiển dương 
tám vạn bốn ngàn pháp môn, nghĩa lý đều viên dung quán 
thông với nhau. Nghĩa lý cũng là một nghĩa sinh vô lượng 
nghĩa, vô lượng nghĩa quy về một nghĩa, một nhiều vô 
ngại, nên gọi là “pháp môn không hai”. Trí huệ nầy gọi là 
nghĩa vô ngại trí. 
 3. Từ vô ngại trí: Từ tức là dùng ngôn ngữ biểu đạt 
sự lý, khiến cho người nghe được minh bạch. Nếu nói rõ sự 
lý Phật pháp được rõ ràng, viên dung vô ngại, khế hợp với 
căn tánh hiểu biết của chúng sinh, thì tự nhiên khiến cho 
người sinh khởi tâm tin. Thứ lời lẽ nầy, khiến cho người 
tâm vui vẻ thành phục, vĩnh viễn không nhàm mỏi, đây tức 
là từ vô ngại trí. 
 4. Lạc thuyết vô ngại trí: Lạc thuyết là hoan hỉ nói, 
khéo nói, nguyện ý nói, tự động nói. Có những người 
không hoan hỉ nói, biết mà không muốn nói với người, ba 
lần thỉnh cầu mới nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm có vị 
Thắng Huệ Bồ Tát nói: 
 

“Phật pháp không người nói 
Chỉ huệ không hiểu được”. 

 

 Tự mình minh bạch Phật pháp rồi, nếu bạn không 
thích nói với người khác, thì người sơ cơ học Phật pháp, 
làm sao mà hiểu được ? Cho nên, phải có lạc thuyết tam 
muội, tức là thời khắc đều nói, ngày đêm đều nói, năm 
tháng đều nói, vĩnh viễn đều lạc thuyết không nhàm. Như ở 
Chùa Kim Sơn ngày ngày giảng Kinh thuyết pháp, tức là 
biểu hiện lạc thuyết vô ngại. Lạc thuyết vô ngại, nhất định 
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phải đầy đủ trí huệ ba thứ pháp vô ngại ở trên, nghĩa vô 
ngại, từ vô ngại, mới có thể có lạc thuyết vô ngại trí huệ 
biện tài. 
 

 Bồ Tát nầy dùng pháp vô ngại trí, biết 
tự tướng của các pháp. Nghĩa vô ngại trí, 
biết biệt tướng của các pháp. Từ vô ngại 
trí, nói không sai lầm. Lạc thuyết vô ngại 
trí, nói không dứt tận.  
 

 Bồ Tát Địa thứ chín khéo vận dụng trí huệ, cho nên 
trí huệ càng dùng càng tăng trưởng. Ngài siêng năng tu học 
pháp môn của chư Phật nói, cho nên trí huệ của Ngài ngày 
càng thù thắng. Ngài khéo suy gẫm quán sát tự tánh (tự 
tướng) của các pháp, cho nên trí huệ quang của Ngài chiếu 
khắp chúng sinh. Ngài thích đến đạo tràng của chư Phật 
trong mười phương để nghe pháp, do đó trí huệ của Ngài 
thông đạt vô biên. Lại dùng bốn vô ngại trí để hình dung 
Ngài, thuyết minh trí huệ thông đạt vô ngại, biện tài vô 
ngại của Ngài. Bốn vô ngại biện còn gọi là bốn vô ngại trí. 
Hiển bên ngoài thì dùng ngôn từ để thuyết minh, tức là 
biện tài. Tàng ở bên trong thì do tự tánh tự tâm bên trong 
phát ra, tức là trí huệ. Cho nên gọi bên trong là trí, bên 
ngoài là biện. Bồ Tát Địa thứ chín đắc được trí huệ pháp vô 
ngại biện, biết được tự tướng của tất cả pháp. Tự tướng của 
tất cả pháp như thế nào ? Tự tánh ra làm sao ? Bồ Tát đều 
biết rõ.  
 

"Các pháp tùng bổn lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
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Bất sinh diệc bất diệt 
Bất khả dĩ ngôn tuyên". 

 

Nghĩa là : 
 

Các pháp từ xưa nay 
Tự tướng thường vắng lặng 
Không sinh cũng không diệt 

Không thể dùng lời nói. 
   

 Đây tức là tự tướng tự tánh của tất cả các pháp. Bồ 
Tát y cứ nghĩa vô ngại trí, lại biết biệt tướng của các pháp. 
Biệt tướng tức là tướng đặc biệt. Đã biết tự tướng của các 
pháp thường vắng lặng, song nghĩa lý của mỗi thứ pháp 
môn đều khác nhau.  
 Có tám vạn bốn ngàn pháp môn, thì có tám vạn bốn 
ngàn nghĩa lý, mỗi nghĩa lý lại có nghĩa lý đặc biệt của nó. 
Các pháp đều là vắng lặng, đây là tướng chung. Mỗi pháp 
đều có nghĩa lý của nó, đây tức là tướng đặc biệt của mỗi 
pháp. Tướng đặc biệt thì hiển ra nghĩa lý đặc biệt của pháp. 
Y cứ nghĩa vô ngại trí thì biết được tướng đặc biệt của các 
pháp. Bồ Tát dùng từ vô ngại trí để nói pháp nghĩa, tuyệt 
đối là chân thật, hợp với pháp nghĩa, không thể nào sai lầm 
được. Không hợp với pháp nghĩa, thì không thể tương ưng 
với pháp, tức là sai lầm. Ví như bố thí, vốn là ban cho 
người khác, nếu bạn kêu mọi người đem đồ tốt cho tôi, còn 
bạn không bố thí cho người, đây tức là tâm tham, tức là sai 
lầm. Như trì giới tinh tấn .v.v... mình minh bạch rồi, dùng 
thân làm khuôn phép, thân thể lực hành, cung hành thực 
tiễn, làm Phật sự, và cũng dạy người khác thực hành, ảnh 
hưởng đến người khác, dẫn đến sự tác dụng, mới là chánh 
lý. Nếu việc gì cũng kêu người khác làm, còn mình làm 
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ngược lại, thì đều là biểu hiện sai lầm. Là đệ tử Phật, ngày 
đêm siêng năng, không thể sai lầm ! Sở dĩ Bồ Tát có thể lạc 
thuyết, vì Ngài đã có trí huệ thông đạt nghĩa lý của các 
pháp, do đó, Ngài cũng muốn chúng sinh thấu đạt được 
Phật pháp, đắc được thường lạc chân thật. Do vậy, Ngài 
chẳng có tờ hào mệt mỏi, thường thấy cơ thuyết pháp, 
khiến cho chúng sinh đắc được pháp lạc, khiến cho Phật 
pháp hưng long, làm cho bánh xe pháp thường chuyển. 
 

 Lại nữa ! Dùng pháp vô ngại trí, biết 
tự tánh của các pháp. Nghĩa vô ngại trí, 
biết sinh diệt của các pháp. Từ vô ngại trí, 
an lập tất cả pháp nói không dứt. Lạc 
thuyết vô ngại trí, tuỳ sự an lập không thể 
hoại nói vô biên. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng cảm thấy nghĩa lý của bốn 
vô ngại trí ở trên nói chưa được viên mãn, do đó lại tăng 
cường ngữ ý, lại thuyết minh bổ xung đối với bốn vô ngại 
trí. Pháp là vô lượng vô biên, dọc bao thái hư, ngang chu sa 
giới. Pháp là viên dung vô ngại, thông đạt tất cả, chân thật, 
chánh quyết. Bồ Tát dùng vô ngại trí, biết rõ tự tánh của 
các pháp. Dùng nghĩa vô ngại trí, biết sinh diệt của các 
pháp. Dùng từ vô ngại trí, an lập tất cả pháp – tám vạn bốn 
ngàn pháp, dùng lưỡi rộng nói pháp nghĩa của chư Phật, 
đối với chúng sinh tuyên nói không dứt. Xưa kia đức Phật 
thuyết pháp hơn ba trăm hội, trải qua bốn mươi chín năm, 
tức là dùng từ vô ngại trí nói, dùng tinh thần lạc thuyết vô 
ngại, trí huệ vô ngại tuỳ sự an lập giả danh, giảng nói đạo 
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lý các pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh. Như nói không 
gián đoạn, vĩnh viễn đều nói không hết, thiên ma ngoại đạo 
cũng không cách chi phá hoại được. Ý nghĩa an lập là nói 
tất cả pháp giả danh đồng tướng. Pháp của Phật nói là tận 
hư không khắp pháp giới, do đó khó dùng lời nói, không 
cùng tận được, cho nên lạc thuyết vô biên. 

 

Lại nữa, dùng pháp vô ngại trí, biết 
pháp hiện tại khác biệt. Nghĩa vô ngại trí, 
biết pháp quá khứ vị lai khác biệt. Từ vô 
ngại trí, nơi pháp quá khứ hiện tại vị lai, 
nói không sai lầm. Lạc thuyết vô ngại trí, 
nơi mỗi mỗi đời nói vô biên pháp tỏ rõ.  

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng tiếp tục giải thích, lại nữa 
dùng thời gian để phân biệt nói rõ bốn vô ngại trí. Ngài nói 
y cứ pháp vô ngại trí, có thể biết được chỗ khác biệt của 
các pháp đời hiện tại. Thông đạt nghĩa lý vô ngại của các 
pháp, thì biết được điểm khác biệt nghĩa lý của các pháp 
đời quá khứ và đời vị lai. Từ vô ngại trí, đối với pháp của 
chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vi lại nói, đều thấu rõ, thọ 
trì, dùng để giáo hoá chúng sinh, vì người tuyên nói, tuyệt 
đối chẳng có lời lẽ sai lầm. Bồ Tát dùng ba thứ trí huệ ở 
trên, rộng tuyên nói pháp yếu, ở trong ba đời, ở trong đủ 
thứ loại chúng sinh, Bồ Tát chẳng từ mệt nhọc, lạc thuyết 
vô lượng vô biên nghĩa lý các pháp khác biệt, vĩnh viễn 
không mệt mỏi. 
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Lại nữa, dùng pháp vô ngại trí, biết 
pháp khác biệt. Nghĩa vô ngại trí, biết 
nghĩa khác biệt. Từ vô ngại trí, tuỳ lời lẽ 
âm thanh mà nói. Lạc thuyết vô ngại trí, 
tuỳ tâm họ thích mà nói. 

 

Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng Tu 
đa la (pháp) để phân tích pháp nghĩa, tăng cường thuyết 
minh bốn thứ vô ngại trí. Y theo pháp vô ngại trí, thì biết 
được các pháp khác biệt. Minh bạch nghĩa lý các pháp, 
sinh khởi vô ngại trí, thì biết nghĩa lý khác biệt. Hay tuỳ 
loại tuyên nói các pháp, đây tức là diệu dụng của từ vô ngại 
trí. Lạc thuyết vô ngại trí, biết được tâm ý của chúng sinh, 
thì có thể tuỳ tâm họ thích pháp gì, dùng ví dụ nào, khiến 
cho chúng sinh thích nghe không chán. Bồ Tát vận dụng 
bốn vô ngại trí, khế hợp với tâm chúng sinh mà nói diệu 
pháp. 

 

Lại nữa, pháp vô ngại trí, dùng pháp 
trí biết sai biệt không khác. Nghĩa vô ngại 
trí, dùng trí nầy biết khác biệt như thật. Từ 
vô ngại trí, dùng thế trí nói khác biệt. Lạc 
thuyết vô ngại trí, dùng đệ nhất nghĩa trí 
nói khéo léo. 

 

Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại y cứ trí tướng, y 
theo loại pháp để phân tích pháp nghĩa. Pháp vô ngại trí, thì 
có thể biết đạo lý đồng nghĩa, bất đồng nghĩa khác biệt của 
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các pháp. Dùng nghĩa vô ngại trí, thì biết được chân thật 
kết luận khác biệt của trí nầy đắc được. Từ vô ngại trí, nói 
pháp thế gian và pháp xuất thế gian viên dung vô ngại. Thế 
trí là trí huệ thế tục, tức là hậu đắc trí. Dùng trí huệ thế gian 
để phân tích thật giả về pháp thế gian và pháp xuất thế, vì 
muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp nghĩa đệ nhất 
nghĩa thù thắng, giả dùng phương tiện giải nói, khiến cho 
chân đế được tương ưng, mà không điên đảo, như vậy mới 
là khéo léo. Không gián đoạn, luôn luôn nói. Đa phương 
giả thuyết, không sinh mỏi nhàm, như vậy mới có thể gọi 
là lạc thuyết. Lạc về trí huệ thuyết pháp, có thể khiến người 
nghe pháp, chứng được đệ nhất nghĩa. 

 

Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết các 
pháp một tướng bất hoại. Nghĩa vô ngại trí, 
biết khéo léo về duyên khởi uẩn giới xứ đế. 
Từ vô ngại trí, dùng tất cả âm thanh văn tự 
hay đẹp dễ hiểu của thế gian để nói. Lạc 
thuyết vô ngại trí, dùng chuyển thắng vô 
biên pháp minh để nói. 

 

Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng 
không ngã mạn, y chân tục hai nghĩa để phân biệt bổ xung 
thuyết minh bốn vô ngại trí.  

Pháp vô ngại trí : Biết được các pháp là một tướng 
bình đẳng. "Bất hoại" là nói không thể bị thiên ma ngoại 
đạo đến phá hoại cảnh giới "vô ngã".  

Nghĩa vô ngại trí : Pháp là một tướng bất hoại, nghĩa 
lý thì viên dung vô ngại. Dùng nghĩa vô ngại trí, biết năm 
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uẩn - sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đều là không, Bồ Tát thì 
muốn giáo hoá chúng sinh làm thế nào thấy được năm uẩn 
đều không. "Giới" là mười tám giới - mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, sáu căn, đối với ngoại cảnh bèn sinh ra sáu trần - 
sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn bên trong đối với 
sáu trần bên ngoài, bèn sinh ra sáu thức – nhãn thức, nhĩ 
thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sinh khởi sáu 
thức rồi, thì có sự phân biệt. Sáu căn, sáu trần, sáu thức, 
hợp lại thì gọi là mười tám giới. "Xứ" tức là sáu căn bên 
trong, sáu trần bên ngoài, hợp lại gọi là mười hai xứ. "Đế" 
tức là bốn thánh đế - khổ, tập, diệt, đạo. Duyên tức là vô 
minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc 
.v.v... cho đến sinh duyên lão tử, gọi là mười hai nhân 
duyên. Bồ Tát có nghĩa vô ngại trí, cho nên Ngài minh 
bạch được những đạo lý nầy mà Phật đã chứng ngộ, sinh 
khởi pháp môn phương tiện khéo léo. Tức cũng là pháp 
môn lục độ - bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 
trí huệ. Dùng lục độ để đối trị khuyết điểm của chúng sinh, 
phương tiện giáo hoá họ. Dùng pháp môn bố thí để độ 
chúng sinh xan tham. Pháp môn trì giới, độ những chúng 
sinh huỷ phạm. Pháp môn nhẫn nhục, độ những chúng sinh 
cang cường, tâm sân hận nặng. Pháp môn tinh tấn, độ 
những chúng sinh giải đãi lười biếng. Pháp môn thiền định, 
độ những chúng sinh tán loạn. Pháp môn trí huệ, độ những 
chúng sinh ngu si. Bồ Tát khéo léo dùng pháp môn lục độ, 
để độ tất cả chúng sinh thoát khổ ách.  

Từ vô ngại trí : Bồ Tát dùng lời lẽ và văn tự hay đẹp 
của thế gian, để biểu đạt nghĩa lý vô thượng mà không tổn 
nơi chân lý.  
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Lạc thuyết vô ngại trí : Là hoan hỉ giảng Kinh thuyết 
pháp, nói diệu lý vô thượng vô ngã. Từ cạn vào sâu, dần 
dần đối với chúng sinh xiển dương đến nghĩa lý vô thượng 
thù thắng. Sự khác biệt trong từ nghĩa, ví tế vô biên, Bồ Tát 
đều dùng lạc thuyết vô ngại trí, nói rõ ràng dễ hiểu, khiến 
cho chúng sinh nghe rồi, sinh khởi vô lượng pháp lạc. 
 

 Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết tánh 
nhứt thừa bình đẳng. Nghĩa vô ngại trí, 
biết tánh các thừa khác biệt. Từ vô ngại trí, 
nói tất cả thừa không khác biệt. Lạc thuyết 
vô ngại trí, nói mỗi mỗi thừa vô biên pháp. 
 

 Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng đại 
tiểu thừa, căn cứ quyền thật để phân biệt pháp nghĩa, y 
chứng diệu dụng bốn vô ngại trí. Pháp vô ngại trí : Như 
thật tức là pháp. Biết đại thừa, tiểu thừa, Bồ Tát thừa, 
Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Phật thừa, đều là bình 
đẳng một tánh. Nghĩa vô ngại trí : Biết quyền tức là nghĩa. 
Biết các thừa vốn là bình đẳng một tánh, nhưng phân biệt 
để quán sát tỉ mỉ, mỗi một thừa lại có tánh khác nhau của 
nó. Từ vô ngại trí : Có thể ba thừa quy về một thừa, tức là 
từ. Bồ Tát biết Phật vì chúng sinh căn tánh bất nhất, mà 
quyền tuyên nói ba thừa, kỳ thật mỗi thừa chẳng có tánh 
phân biệt. Lạc thuyết vô ngại trí : Khai phương tiện môn 
tức là vận dụng lạc thuyết khéo léo. Bồ Tát diễn nói mỗi 
một thừa, đều có vô biên phương pháp, tuỳ tâm hành chúng 
sinh khác nhau, tuỳ cơ dùng nhiều pháp xiển minh, nói 
pháp các thừa. Pháp tuy nhiên là vô cùng vô tận vô biên, 
nhưng đều là một việc mà thôi. 
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 Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết tất cả 
Bồ Tát hạnh, trí hạnh, pháp hạnh, trí tuỳ 
chứng. Nghĩa vô ngại trí, biết Thập địa 
phân vị nghĩa khác biệt. Từ vô ngại trí, nói 
tướng địa đạo không khác biệt. Lạc thuyết 
vô ngại trí, nói tướng mỗi địa vô biên hạnh. 
 

 Lại nữa, pháp vô ngại trí, y vào trí nầy biết hạnh 
môn tu hành của Bồ Tát, trí huệ khai mở các phương diện 
hạnh môn, pháp môn các pháp phương tiện viên dung, y cứ 
trí huệ vô hạn tuỳ tu tuỳ chứng. Nghĩa vô ngại trí : Có thể 
minh bạch nghĩa lý và pháp môn khác nhau của mỗi địa 
trong thập địa. Từ vô ngại trí : Phân biệt nói rõ đạo lý thập 
địa, và chẳng có phân biệt tướng trạng. Lạc thuyết vô ngại : 
Nói rõ tỉ mỉ về vô lượng vô biên tướng trạng và cảnh giới 
tu hành mỗi địa trong Thập địa. 
 

 Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết tất cả 
Như Lai một niệm thành Chánh Giác. 
Nghĩa vô ngại trí, biết đủ thứ thời, đủ thứ 
nơi, thảy đều khác biệt. Từ vô ngại trí, nói 
thành Chánh Giác khác biệt. Lạc thuyết vô 
ngại trí, nơi mỗi câu pháp, vô lượng kiếp 
nói không hết. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói lại nữa, tăng thêm sự 
thuyết minh bốn vô ngại trí thù thắng. Pháp vô ngại trí : 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  124 
 
Biết mười phương ba đời có thể ở trong một niệm, thành 
tựu quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Nghĩa vô ngại trí : 
Biết được đủ thứ thời kiếp khác nhau, và ở trong cõi nước 
khác nhau thành Chánh Giác, tuỳ việc thành Chánh Giác 
hiện thân tướng Phật, y cứ chánh báo. Từ vô ngại trí : Là 
nói Phật thành Chánh Giác, dùng đủ thứ pháp môn khác 
nhau tu chứng được. Lạc thuyết vô ngại trí : Trong mỗi câu 
pháp bao hàm pháp nghĩa, dù có trải qua vô lượng kiếp 
thời gian, nói cũng không hết được. 
 

 Lại nữa, pháp vô ngại trí, biết tất cả 
lời lẽ, sức vô sở uý, Phật pháp bất cộng, đại 
từ đại bi, biện tài phương tiện, chuyển 
bánh xe pháp, trí nhất thiết trí tuỳ chứng 
của Như Lai. Nghĩa vô ngại trí, biết Như 
Lai tuỳ tám vạn bốn ngàn tâm hạnh căn cơ 
hiểu biết âm thanh khác biệt của chúng 
sinh. Từ vô ngại trí, tuỳ hạnh của tất cả 
chúng sinh, dùng âm thanh khác biệt của 
Như Lai để nói. Lạc thuyết vô ngại trí, tuỳ 
tin hiểu của chúng sinh, dùng trí thanh 
tịnh hạnh viên mãn của Như Lai để nói.  
 

 Đây là bổ xung lần thứ mười đối với bốn vô ngại trí, 
để tăng thêm sự xiển minh. Pháp vô ngại trí : Biết được lời 
nói âm thanh của chư Phật, hay theo ý ngữ của mình, hay 
theo ý ngữ của người khác, hay theo ý ngữ của mình và 
người khác. "Lực" là chỉ có thể phá ma kiêu mạn. "Vô uý" 
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là hàng phục ngoại đạo. "Bất cộng" : Là chẳng cùng chung 
có sự khác nhau nơi nhị thừa. "Từ bi" : Là luôn luôn thuyết 
pháp không mỏi mệt. "Biện tài" : Là thuyết pháp viên 
dung, thông đạt vô ngại, chẳng bị vấn nạn bên ngoài đến 
khuất phục. "Phương tiện" : Là hay tuỳ thuận vật cơ. 
"Chuyển pháp luân" : Là diễn nói chánh pháp. Dùng pháp 
vô ngại trí : Dùng mười lực của Phật, bốn vô sở uý, mười 
tám pháp bất cộng nơi nhị thừa, có tâm đại từ đại bi, phát 
huy biện tài vô ngại, phương tiện khéo léo để chuyển bánh 
xe pháp, đại trí huệ trong hết thảy trí huệ của chư Phật, tuỳ 
chứng được. Nghĩa vô ngại trí : Biết được Phật có thể tuỳ 
tâm ý của tám vạn bốn ngàn loại chúng sinh, mà nhiếp thọ 
họ. Có thể tuỳ "hành" của tám vạn bốn ngàn loại chúng 
sinh mà ảnh hưởng họ. Có thể tuỳ "căn tánh" của tám vạn 
bốn ngàn chúng sinh, mà khế hợp họ. Có thể tuỳ trình độ lý 
giải của tám vạn bốn ngàn chúng sinh, âm thanh khác biệt, 
mà giáo hoá họ. Từ vô ngại trí : Tuỳ tâm hành của tất cả 
chúng sinh, dùng viên âm của Phật, nói pháp đối với chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được, giống 
như Phật dùng âm thanh khác nhau để nói pháp. Lạc thuyết 
vô ngại trí : Tuỳ theo sự tin hiểu của chúng sinh, dùng trí 
huệ của Phật, thanh tịnh viên mãn đối với chúng sinh diễn 
nói diệu pháp, đều khiến cho chúng sinh ngộ vô thượng 
đạo. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Địa thứ chín, đắc 
được vô ngại trí thiện xảo như vậy. Đắc 
được diệu pháp tạng của Như Lai, mà làm 
đại pháp sư. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng giải thích xong bốn vô ngại 
trí xong rồi, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát 
tu tập pháp môn Địa thứ chín, chứng được Thiện huệ địa, 
đắc được rất nhiều phương tiện thiện xảo vô ngại trí như đã 
nói ở trên, cũng đắc được pháp tạng thâm diệu của Phật, do 
đó, mà Ngài hay vì thế gian làm đại pháp sư. 
 

 Đắc được nghĩa Đà la ni, pháp Đà la 
ni, trí Đà la ni, quang chiếu Đà la ni, thiện 
huệ Đà la ni, chúng tài Đà la ni, oai đức Đà 
la ni, vô ngại môn Đà la ni, vô biên tế Đà la 
ni, đủ thứ nghĩa Đà la ni. Trăm vạn A tăng 
kỳ môn Đà la ni như vậy, đều được viên 
mãn. Dùng trăm vạn A tăng kỳ môn âm 
thanh biện tài thiện xảo, mà diễn nói pháp. 
 

 Lại đắc được pháp môn nghĩa Đà la ni (tổng trì), 
pháp môn giáo pháp Đà la ni, pháp môn trí huệ Đà la ni, 
pháp môn quang chiếu Đà la ni, quang là từ quang nhiếp 
thọ. Pháp môn thiện huệ Đà la ni : Chúng sinh cang cường, 
thì sử dụng thiện huệ để hàng phục. Pháp môn chúng tài 
Đà la ni : Chúng tài là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng 
sinh. Pháp môn oai đức Đà la ni : Chỉ dạy oai đức thắng lợi 
của đại thừa, khiến cho chúng sinh hạ liệt, sinh khởi tánh 
thiện. Pháp môn không thể chướng ngại Đà la ni : Bất đoạn 
biện tài, y trí thường nói. Pháp môn chẳng có bờ mé Đà la 
ni : Ưa thích nói, nói thâm sâu, vô tận không lúc nào mệt 
mỏi. Và pháp môn các thứ nghĩa lý Đà la ni : Ưa thích nói, 
nói rộng. Có hàng trăm vạn A tăng kỳ, đủ thứ pháp môn 
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Đà la ni như vậy, mỗi pháp môn Đà la ni đều viên mãn 
thấu rõ, vì chúng sinh mà diễn nói. Dùng trăm vạn ức pháp 
môn thiện xảo âm thanh và biện tài vô ngại, để vì chúng 
sinh diễn nói thượng diệu pháp nghĩa của Phật. 
 

 Bồ Tát nầy đắc được trăm vạn A tăng 
kỳ môn Đà la ni như vậy rồi, ở nơi vô 
lượng chư Phật, ở trước mỗi đức Phật, đều 
dùng  trăm vạn A tăng kỳ môn Đà la ni 
như vậy, lắng nghe chánh pháp. Nghe rồi 
không quên, dùng vô lượng môn khác 
nhau, vì họ diễn nói. 
 

 Vị Bồ Tát nầy đắc được trăm vạn A tăng lỳ môn Đà 
la ni như đã nói ở trên rồi, Ngài đến chỗ đạo tràng của vô 
lượng các đức Phật, ở trước mỗi vị Phật, Ngài đều dùng 
trăm vạn A tăng kỳ môn Đà la ni như vậy, để lắng nghe 
chánh pháp của chư Phật. Ngài nghe rồi, thì không bao giờ 
quên, chẳng giống như phàm phu chúng ta. Ngài đối với 
mỗi yếu nghĩa, đều ấn nhập ghi nhớ thâm sâu. Ngài hay 
dùng vô lượng phương pháp khác nhau, tuỳ thời có thể vì 
chúng sinh mà diễn nói, khiến cho họ tiếp thọ. 
 

 Bồ Tát nầy khi mới thấy Phật, cúi đầu 
đảnh lễ cung kính, bèn ở chỗ đức Phật, đắc 
được vô lượng pháp môn. Pháp môn đắc 
được đây, chẳng phải văn trì các đại Thanh 
Văn trong trăm ngàn kiếp lãnh thọ được.  
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 Vị Bồ Tát Cửu địa chứng Thiện huệ địa, bất cứ Ngài 
thấy được vị Phật nào trong mười phương ba đời, Ngài đều 
năm thể sát đất, thân tâm cung kính lễ lạy. Bình thường 
chúng ta lễ Phật, nhất định phải chuyên tâm nhất ý, cung 
kính kiền thành lễ lạy, còn phải quán tưởng Phật đang ở 
trước mắt. Lễ Phật chẳng phải là việc hình thức, quan trọng 
nhất là chữ "kính". Bồ Tát cung kính thành ý lễ lạy ở trước 
Phật đắc được vô lượng tám vạn bốn ngàn pháp môn đều 
minh bạch. Pháp môn mà Ngài chứng ngộ được, chẳng 
phải những bậc Thánh Thanh Văn, đại A la hán có thể ở 
trong thời gian trăm ngàn kiếp, nghe Phật pháp mà có thể 
lãnh ngộ đắc được. 
 

 Bồ Tát nầy được Đà la ni như vậy, vô 
ngại trí như vậy, ngồi nơi pháp toà mà diễn 
nói pháp. Chúng sinh khắp trong đại thiên 
thế giới, tuỳ tâm ưa thích của họ, mà phân 
biệt diễn nói. Ngoài chư Phật và thọ chức 
Bồ Tát ra, trong các chúng hội, oai đức 
quang minh, không có ai bằng Ngài được. 
 

 Vị Bồ Tát Thiện Huệ địa nầy, tu học đắc được pháp 
môn tổng trì nhiều như đã nói ở trên, lại chứng được bốn 
đại trí huệ vô ngại như đã nói ở trên, Ngài ngồi trên pháp 
toà thuyết pháp lớn, mà đối với hết thảy các loại chúng 
sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới, diễn nói diệu pháp 
của Phật nói. Ngài đều tuỳ theo tâm lý của những chúng 
sinh đó, phân biệt môn loại, khế hợp với tâm ưa thích của 
họ muốn được nghe, mà diễn nói diệu pháp vô thượng. Đại 
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chúng trong pháp hội, ngoài chư Phật, và đại Bồ Tát đã thọ 
chức ra, còn các đại Bồ Tát ở trong pháp hội, oai đức 
quang minh, chẳng có ai bằng Ngài được. 
 

 Bồ Tát nầy ngự tại pháp toà, muốn 
dùng một âm, khiến cho các đại chúng đều 
hiểu được, thì liền hiểu được. Hoặc có lúc 
tâm muốn dùng đủ thứ âm thanh, khiến 
cho đại chúng đều được khai ngộ. Hoặc có 
lúc tâm muốn phóng đại quang minh, diễn 
nói pháp môn.  

Hoặc có lúc tâm muốn ở trên mỗi lỗ 
chân lông nơi thân họ, đều diễn nói pháp 
âm. Hoặc có lúc tâm muốn cho đến ba 
ngàn đại thiên thế giới, hết thảy tất cả vật 
hữu hình vô hình, thảy đều vang ra tiếng 
diệu pháp. Hoặc có lúc tâm muốn phát ra 
tiếng nói, khắp cùng pháp giới, đều khiến 
cho họ hiểu được.  

Hoặc có lúc tâm muốn tất cả tiếng nói, 
đều làm pháp âm, luôn trụ không diệt. 
Hoặc có lúc tâm muốn những ống tiêu, sáo, 
chuông, trống, và ca vịnh, tất cả âm nhạc 
của tất cả thế giới, đều diễn pháp âm. Hoặc 
có lúc tâm muốn ở trong một chữ, tất cả 
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câu pháp, lời lẽ, tiếng nói khác biệt, thảy 
đều đầy đủ.  

Hoặc có lúc tâm muốn khiến cho đất 
nước gió lửa bốn đại, hết thảy hạt bụi, tụ 
trong bất khả thuyết vô lượng thế giới, ở 
trong mỗi hạt bụi, thảy đều diễn nói ra bất 
khả thuyết pháp môn. Sở niệm như vậy, tất 
cả tuỳ tâm, thảy đều thành tựu. 
 

 Vị Bồ Tát Cửu địa Thiện huệ địa nầy, khi Ngài ngự 
trên pháp toà thuyết pháp, thì Ngài có thể dùng một loại âm 
thanh diễn nói Phật pháp, khiến cho tất cả đại chúng trong 
hội đều hiểu được. Có khi Ngài cũng dùng các thứ loại 
ngôn ngữ âm thanh khác nhau, đối với đại chúng pháp hội 
thuyết pháp, khiến cho đại chúng nghe được liền minh 
bạch, đều có thể khai ngộ, thành tựu đạo nghiệp của mình 
tu học. Vì Bồ Tát Cửu địa, Ngài cử tâm động niệm, đã 
được tuỳ tâm như ý, cảnh giới thần thông diệu dụng không 
thể nghĩ bàn. Cảnh giới nầy, một số người thấy đều là thần 
thông. Tại phần của Bồ Tát cửu địa mà nói, thì đây là cảnh 
giới của Ngài tu hành tích tụ đủ thứ căn lành công đức mà 
thành tựu. Bồ Tát đắc được cảnh giới nầy, hoàn toàn là 
hành sở vô sự, chẳng chấp vào các tướng, cũng chẳng lìa 
các tướng. Tức tất cả tướng nói tất cả pháp, tức tất cả pháp 
hiện tất cả tướng. Tuy nhiên Ngài hiện tất cả tướng, nhưng 
chẳng có sự chấp trước. Đại chúng nghe đến đủ loại âm 
thanh của Bồ Tát Cửu địa rồi, liền được khai ngộ, đây được 
nói là "Nghe tiếng mà ngộ đạo".  
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 Có lúc Bồ Tát lại muốn phóng đại quang minh, ở 
trong quang minh, diễn nói đủ thứ pháp môn. Khi vị A la 
hán muốn quán sát tất cả sự việc, thì Ngài phải tác ý để 
quán sát (nhập định), mới biết được tất cả tiền nhân hậu 
quả. Bồ Tát tu chứng đến quả vị Bát địa, đã chứng được vô 
công dụng hạnh, không cần nhập định tác ý quán sát, mà có 
thể tuỳ thời minh bạch tất cả việc nhân quả. Vì trí huệ vô 
thượng của Bồ Tát cao hơn nhiều so với A la hán. Bồ Tát 
tu học pháp Bồ Tát đại thừa, tâm của Ngài bao thái hư, 
lượng khắp cùng sa giới. Cho nên khi Ngài phóng đại 
quang minh, thì trong quang minh diễn nói diệu pháp môn 
của chư Phật nói. Có lúc ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân 
của Ngài, đều hiển hiện diễn nói diệu pháp, mỗi lỗ chân 
lông đều phóng đại quang minh. Hoặc có lúc trong tâm Bồ 
Tát lại muốn, thậm chí trong ba ngàn đại thiên thế giới, hết 
thảy tất cả vật thể có hình tướng, và tất cả vật thể không 
hình tướng, đều đang thuyết pháp, đều đang nghe pháp, 
cho nên nói "Thảy đều diễn nói ra lời tiếng diệu pháp".  
 Một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, và bốn 
đại bộ châu : Đông thắng thần châu, Nam thiệm bộ châu, 
Tây ngưu hoá châu, Bắc câu lưu châu, còn gọi là một bốn 
thiên hạ. Ba như vậy hợp lại là một tiểu thế giới, tích tụ 
một ngàn tiểu thế giới như vậy, thì gọi là một tiểu thiên thế 
giới. Tích tụ một ngàn tiểu thiên thế giới, thì gọi là một 
trung thiên thế giới. Tích tụ một ngàn trung thiên thế giới, 
thì gọi là một đại thiên thế giới, vì tiểu thiên, trung thiên, 
đại thiên, có ba chữ thiên, nên gọi là tam thiên đại thiên thế 
giới.  
 Hiện tại Bồ Tát có thể ở trong đó, hiện đại thần 
thông. Hoặc có lúc Bồ Tát chỉ phát một loại lời tiếng, 
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chúng sinh nghe rồi, cũng tuỳ theo loài mà hiểu rõ. Lời 
tiếng của Bồ Tát phát ra gọi là viên âm, chẳng cần người 
khác phiên dịch, tự nhiên biến thành lời tiếng khác nhau 
của mỗi loài, chúng sinh khắp pháp giới nghe được, thảy 
đều minh bạch. Hoặc có lúc Bồ Tát trong tâm lại muốn, hết 
thảy lời tiếng, đều biến thành pháp âm, chẳng riêng gì mình 
phát ra lời tiếng đang thuyết pháp, mà cho đến mỗi loài 
chúng sinh phát ra lời tiếng, cũng đều đang thuyết pháp. 
Khắp pháp giới vạn sự vạn vật đều đang thuyết pháp : Con 
người nói pháp của con người, Thần nói pháp của Thần, Bồ 
Tát nói pháp của Bồ Tát, bậc Thánh nhị thừa nói pháp của 
bậc Thánh nhị thừa, A tu la thì nói pháp của A tu la. Tất cả 
âm thanh, đều trở thành pháp âm, thường trụ không diệt, 
giống như vô tuyến điện hiện nay, chạy mãi không ngừng. 
Hoặc có lúc Bồ Tát lại muốn, tất cả những ống tiêu, ống 
sáo, chuông, trống, và tiếng âm nhạc ca vịnh trên thế gian, 
diễn tấu cũng đều là pháp âm, ca vịnh thuần là phạm âm 
tán dương Tam Bảo. Hoặc có lúc Bồ Tát lại muốn có thể 
trong một chữ, tất cả lời tiếng trong câu pháp, đều biểu rõ 
cụ thể ý nghĩa khác nhau của nó, mà còn viên mãn nữa. 
Hoặc có lúc Bồ Tát trong tâm muốn khiến cho bất khả 
thuyết vô lượng thế giới, đất nước gió lửa bốn đại tích tụ 
trong đó, hết thảy hạt bụi, trong mỗi một hạt bụi, đều diễn 
nói ra vô lượng vô biên bất khả thuyết pháp môn. 
 Hết thảy tất cả những điều Ngài nghĩ như vậy, đều 
có thể tuỳ tâm sở dục, chẳng có gì mà không đắc được, cho 
nên nói cảnh giới của Bồ Tát là không thể nghĩ bàn. Sự 
nghĩ muốn của Bồ Tát chẳng phải là vọng tưởng, Bồ Tát 
muốn làm bất cứ việc gì, đều không cần suy nghĩ tính toán, 
tuỳ theo nguyện của Ngài mà thành.  
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 Tôi giảng Kinh cần phải phiên dịch, vì tôi chẳng phải 
là Bồ Tát, tôi là nghiệp chướng quỷ. Nghiệp chướng của tôi 
quá nhiều, vì tuỳ thời tuỳ nơi tôi hướng mọi người hoá 
duyên. Tôi hoá duyên phiền não của người khác, hoá 
duyên nghiệp chướng của người khác, hoá duyên tâm tham 
của người khác, hoá duyên tâm sân của người khác, hoá 
duyên tâm si của người khác, hy vọng mọi người đều đem 
hết những thứ không có giá tiền đó, bố thí hết cho tôi, cho 
nên tôi chỉ có nghiệp chướng, chẳng có báu vật nào khác. 
 

 Phật tử ! Giả sử Bồ Tát nầy, khiến cho 
hết thảy chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, đều đến trước mặt Ngài, mỗi 
người đều dùng vô lượng tiếng nói mà vấn 
nạn Ngài, mỗi mỗi vấn nạn thảy đều khác 
nhau, Bồ Tát trong khoảng một niệm, đều 
lãnh thọ được hết, bèn dùng một tiếng, giải 
thích khắp hết, khiến cho tuỳ tâm họ ưa 
thích, thảy đều hoan hỉ.  

Như vậy cho đến hết thảy chúng sinh 
trong bất khả thuyết thế giới, trong khoảng 
sát na, mỗi người đều dùng vô lượng tiếng 
nói mà vấn nạn, mỗi mỗi vấn nạn thảy đều 
khác nhau, Bồ Tát ở trong khoảng một 
niệm, đều lãnh thọ được hết, cũng dùng 
một tiếng giải thích khắp hết, đều tuỳ theo 
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tâm ưa thích của mỗi người, thảy đều hoan 
hỉ.  

Cho đến chúng sinh đầy trong bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều 
có thể tuỳ tâm ưa thích của họ, tuỳ theo 
căn tánh, tuỳ theo sự hiểu biết, mà vì họ 
thuyết pháp. Nương thần lực của Phật, 
rộng làm Phật sự, khắp vì tất cả làm chỗ 
nương tựa cho họ. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát Thiện huệ địa nầy, giả sử hết thảy 
chúng sinh, trong ba ngàn đại thiên thế giới, đều đến ở 
trước mặt Ngài, mỗi người đều dùng lời lẽ của mình, hỏi 
Ngài những vấn đề mà mình không hiểu, kiền thành thỉnh 
cầu chỉ bày. Mà câu hỏi của mỗi người đều khác nhau, vì 
phẩm loại chúng sinh khác nhau, thì vấn đề tự nhiên có sự 
khác nhau. Trong khoảng một niệm, Bồ Tát đều minh bạch 
hết ý nghĩ của họ, bèn dùng một thứ âm thanh, vì chúng 
sinh giải thích khắp hết. Mỗi chúng sinh nghe rồi, đều hiểu 
rõ, cũng khiến cho họ tuỳ tâm mãn nguyện, đắc được lời 
giải đáp hy vọng của mỗi người, khiến cho họ sinh tâm đại 
hoan hỉ. Cũng tình hình như vậy, thậm chí hết thảy chúng 
sinh trong bất khả thuyết thế giới, trong khoảng một sát na, 
mỗi người đều dùng vô lượng lời tiếng mà hướng về Bồ 
Tát đưa ra vấn đề khó khăn, mỗi vấn đề đều khó khăn, 
nghĩa lý đều khác nhau, nhưng chỉ trong khoảng một niệm, 
Bồ Tát đều minh bạch chỗ khó khăn của họ hỏi, cũng dùng 
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một thứ âm thanh, vì đại chúng giải thích khắp hết, tuỳ sự 
hoan hỉ trong tâm của họ, khiến cho họ đều được toại 
nguyện. Cho đến, hết thảy chúng sinh trong bất khả thuyết 
bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều có thể tuỳ sự cao hứng 
trong tâm của họ, tuỳ căn tánh của họ, tuỳ sự hiểu biết của 
họ, mà vì họ thuyết pháp. Bồ Tát nương đại oai thần lực 
của mười phương chư Phật, làm đại Phật sự rộng lớn khắp 
cùng, khắp vì tất cả chúng sinh, làm chỗ nương tựa cho họ. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát nầy càng tinh tấn 
hơn, thành tựu trí minh. Giả sử nơi đầu 
một sợi lông, có pháp hội chư Phật nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi 
mỗi chúng hội, có chúng sinh nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi 
chúng sinh, có tánh dục nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết thế giới.  

Chư Phật đó tuỳ tánh dục của họ, đều 
ban cho pháp môn. Như nơi đầu một sợi 
lông, tất cả nơi pháp giới cũng đều như 
vậy. Như vậy vô lượng pháp môn nói ra, 
Bồ Tát ở trong một niệm, đều lãnh thọ 
được hết, không có quên mất. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát Thiện huệ địa nầy, ba nghiệp thanh 
tịnh, đã đạt được trình độ viên mãn vô lậu, lại nỗ lực tinh 
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tấn, siêng tu thiện nghiệp. Cho nên Ngài thành tựu vô 
thượng trí huệ, như ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Giả 
sử, nơi một đầu sợi lông, có chư Phật nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết thế giới, đều đang ở đó tụ chúng làm pháp 
hội. Mỗi pháp hội, lại có chúng sinh nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết thế giới. Mỗi chúng sinh, lại có tâm tánh dục 
vọng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới, thảy đều 
khác nhau. Tuy nhiên như vậy, nhưng tại pháp hội của chư 
Phật, vẫn tuỳ theo hết thảy chúng sinh, khế hợp với căn 
tánh ưa thích dục vọng của họ, ban cho họ pháp môn khác 
nhau. Nơi mỗi đầu sợi lông, nơi tất cả pháp giới, thảy đều 
ban cho chúng sinh pháp môn khác nhau, cũng đều diễn 
nói vô lượng pháp môn thượng diệu như vậy. Bồ Tát ở 
trong một niệm, Ngài có thể lãnh thọ vô lượng pháp môn 
nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên, mà còn vĩnh viễn 
không bao giờ quên mất. Nước trong sông lúc nào cũng 
chảy, Chùa Kim Sơn tuyên dương Phật pháp, ngày nào 
cũng giảng nói. Chúng ta vì muốn tục Phật huệ mạng, 
khiến cho chánh pháp thường trụ, đèn pháp sáng mãi, còn 
hơi thở một phút, thì nói pháp một phút, còn hơi thở mười 
phút, thì nói pháp mười phút, vì pháp quên mình, chẳng 
màng được mất. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Địa thứ chín nầy, 
ngày đêm chuyên cần, không có niệm nào 
khác, chỉ nhập vào cảnh giới Phật, gần gũi 
Như Lai. Nhập vào giải thoát thâm sâu của 
Bồ Tát, thường ở trong tam muội. Luôn 
thấy chư Phật, chưa từng xả lìa. Ở trong 
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mỗi kiếp, thấy vô lượng vị Phật, vô lượng 
trăm vị Phật, vô lượng ngàn vị Phật, cho 
đến vô lượng trăm ngàn ức Na do tha vị 
Phật, cung kính tôn trọng, thừa sự cúng 
dường. Ở chỗ chư Phật, đủ thứ vấn nạn, 
đắc được thuyết pháp Đà la ni. Hết thảy 
căn lành, càng thêm sáng tịnh. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Ngài tuy nhiên đã chứng được quả vị Địa 
thứ chín, nhưng vẫn không phân ngày đêm, chuyên tâm 
nhất ý dũng mãnh tinh tấn, tơ hào chẳng sinh tư tưởng nào 
khác. Chỉ nghĩ muốn minh bạch Phật pháp, thâm nhập vào 
cảnh giới của Phật, và gần gũi chư Phật. Đồng thời hy vọng 
tiến nhập vào cảnh giới giải thoát thâm sâu của các đại Bồ 
Tát, thường ở trong chánh định. Chẳng màng là ở trong 
định, hoặc xuất định, Ngài luôn luôn thấy được mười 
phương chư Phật, chưa từng có tư tưởng lìa khỏi chư Phật. 
Bồ Tát ở trong mỗi kiếp, thấy được vô số các đức Phật, vô 
số trăm vị Phật, vô số ngàn vị Phật, thậm chí có thể thấy 
được vô số trăm, ngàn, ức, Na do tha vị Phật. Mà còn đối 
với mỗi vị Phật đều cung kính tôn trọng, và thừa sự chư 
Phật. Thường ngày cúng dường chư Phật, cũng rất ân cần 
chu đáo. Tại đạo tràng của chư Phật, gặp lúc có sự nghi vấn 
về phương diện nghĩa lý và sự tu trì, nhất định thành khẩn 
thỉnh vấn, do đó đắc được tam muội tổng trì lạc thuyết các 
pháp, căn lành công đức tu được càng thêm quang minh 
thanh tịnh. 
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 Ví như vàng thật, thợ vàng khéo léo 
dùng làm mũ báu của Chuyển Luân Thánh 
Vương, để trang nghiêm trên đầu. Tất cả 
đồ trang nghiêm của những ông vua nhỏ 
trong bốn thiên hạ, và các thần dân, không 
ai bằng được. 
 

 Bồ Tát biểu hiện như vậy, giống như vàng thật, qua 
tay thợ vàng khéo léo, dùng vàng tinh luyện để làm một cái 
mão vua, đội trên đầu vua Chuyển luân thánh vương, dùng 
để trang nghiêm đầu vua. Hết thảy đồ nghiêm sức danh quý 
nhất của các ông vua nhỏ, và tể tướng quần thần, cùng với 
dân chúng trong bốn thiên hạ, cũng chẳng bằng cái mũ 
bằng vàng của vua Chuyển luân thánh vương. Chuyển luân 
Thánh vương phân làm bốn bậc : Kim luân vương thống 
lãnh bốn thiên hạ, Ngân luân vương thống lãnh ba thiên hạ, 
Đồng luân vương thống lãnh hai thiên hạ, Thiết luân vương 
thống lãnh một thiên hạ. 
 

 Căn lành của Bồ Tát Cửu địa nầy, 
cũng lại như vậy. Hết thảy căn lành của tất 
cả Thanh văn, Bích chi Phật, và Bồ Tát bậc 
dưới, không thể bằng được. 
 

 Bồ Tát Địa thứ chín, Ngài tu tập đắc được đủ thứ căn 
lành, giống như mũ vàng danh quý của vua. Căn lành của 
các hàng nhị thừa bậc Thánh Thanh Văn, Duyên Giác, 
cùng với các địa Bồ Tát bậc dưới Cửu địa, không thể nào 
bằng với Bồ Tát Cửu địa. 
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 Phật tử ! Ví như chủ Đại Phạm Thiên 
Vương hai ngàn thế giới, thân phóng 
quang minh. Có thể chiếu sáng đến những 
chỗ tối xa của hai ngàn thế giới, phá tan 
đen tối. Hết thảy căn lành của Bồ Tát địa 
nầy, cũng lại như vậy. Có thể phóng ra 
quang minh, chiếu đến tâm chúng sinh, thì 
phiền não đen tối, đều khiến tiêu diệt. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng e rằng đại chúng pháp hội đã 
nhập vào vô văn tam muội, nên lớn tiếng hô lên một tiếng 
các vị đệ tử của Phật ! Hiện tại tôi phải vì các vị nói một ví 
dụ : Giống như Thiên Vương Đại Phạm Thiên thống trị hai 
ngàn thế giới, trên thân có thể phóng ra đại quang minh, 
quang minh nầy có thể chiếu khắp những nơi đen tối xa xôi 
trong hai ngàn đại thiên thế giới. Bình thường mắt thịt nhìn 
chẳng thấy, quang minh thường không dễ gì chiếu đến 
được, mà quang minh trên thân của Đại Phạm Thiên 
Vương phóng ra, có thể chiếu sáng đến những nơi đó, 
khiến cho những chỗ đen tối lập tức tiêu diệt. Bồ Tát chứng 
đắc quả vị Địa thứ chín, Ngài tích tu đủ thứ căn lành công 
đức, giống như quang minh của Đại Phạm Thiên Vương. 
Ngài có thể hiện ra trí huệ quang minh của Ngài, chiếu soi 
vào nơi thâm tâm của chúng sinh, khiến cho chúng sinh trừ 
sạch phiền não đau khổ của thân tâm, diệt trừ đen tối, đắc 
được mát mẻ. Nguyên nhân Bồ Tát đắc được trí huệ quang 
minh, là vì Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, tâm 
lượng rộng lớn, chẳng có tâm đố kị, chẳng có tâm chướng 
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ngại người khác hướng đạo, chẳng có mọi tư tưởng bất 
chánh, cũng chẳng có dục niệm, thảy đều thanh tịnh không 
nhiễm. Ngài từng bước từng bước tu trì phạm hạnh, vì tâm 
địa của Ngài thanh tịnh, nên quang minh vốn có bèn hiển 
hiện ra. Nếu tâm của Ngài đen tối, thì quang minh vốn có, 
làm thế nào cũng không thể hiển hiện ra. Chỗ khác nhau 
của Bồ Tát và phàm phu là, tư tưởng của Ngài quang minh 
lỗi lạc, chỉ biết lợi người, chẳng nghĩ lợi mình, lấy việc cứu 
người độ người lợi người làm trách nhiệm của mình. Đối 
với hết thảy chúng sinh, đều xem như nhau, nếu thấy chúng 
sinh thọ khổ, thì Ngài cảm thấy như chính mình chưa làm 
tròn trách nhiệm ái hộ, mới có những chúng sinh nầy thọ 
khổ. Tuy nhiên Bồ Tát phổ độ chúng sinh như vậy, nhưng 
trong tâm ý của Ngài là độ mà không độ, lợi mà không lợi, 
không có tâm "tôi đã độ chúng sinh, tôi đã cứu chúng 
sinh". Ngài triệt để quét trừ tất cả tướng, lìa tất cả tướng. 
Trí huệ quang minh của Ngài có được, là do Ngài quét sạch 
tất cả dục niệm vọng tưởng, chẳng còn dục niệm, nhờ đó 
mà ánh sáng trí huệ hiển hiện ra. Chiếu triệt nơi thâm tâm 
của chúng sinh, khiến cho tự tánh quang minh của chúng 
sinh, cũng hiển hiện ra. Ánh sáng tự tánh hiện ra, thì tự 
nhiên sẽ diệt trừ dứt sạch phiền não đen tối.  
 Các vị thiện sĩ học tu đạo ! Nên nhớ phải dứt phiền 
não, bất cứ cảnh giới gì hiện tiền, đừng có nóng giận khởi 
phiền não. Một khi có phiền não tức là phá giới; một khi có 
phiền não thì hiện ra bộ mặt xấu xí; một khi có phiền não 
thì sự đen tối sẽ trùm đậy lại, sẽ biểu hiện hành vi khó coi, 
rất là không được quang vinh. Cho nên người tu đạo, bất 
cứ gặp cảnh giới gì hiện tiền, nghịch đến đều phải thuận 
thọ, nhẫn việc người khác không thể nhẫn, tuyệt đối không 
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thể thiên nộ người. Do đó, người tu hành phải có trí huệ 
chân chánh, và công phu chân chánh, mới có thể dùng 
người chuyển cảnh, không thể để cảnh chuyển người. Làm 
thế nào mới có thể làm được điều nầy ? Cách duy nhất là 
diệt trừ tham sân si. Nếu đạt đến công phu chẳng còn tham 
sân si, thì phiền não gì cũng chẳng còn, do đó :  
 

"Một niệm tâm sân khởi 
Trăm vạn cửa chướng đều mở ra". 

 

Thật là đáng sợ ! 
 

Bồ Tát nầy ở trong mười Ba la mật, 
thì lực Ba la mật tối thắng nhất, còn các Ba 
la mật kia, chỉ tuỳ sức tuỳ phần mà tu. 

 

Vị Bồ Tát Địa thứ chín nầy, Ngài tu tập công đức 
mười Ba la mật, trong đó Ngài thiên nặng về lực Ba la mật, 
còn các Ba la mật khác, thì chẳng phải là không tu, chỉ tuỳ 
sức tuỳ duyên phần của mình mà tu. "Lực" ý nghĩa là trợ 
giúp người, tuyệt đối chẳng phải dùng sức để đàn áp kẻ 
yếu, làm chuyện vô lý để mình thắng, mà là dùng nhu chế 
cương, dùng sức từ bi nhu để chế cương, để làm việc mà 
người khác không thể làm được, để làm việc mà người 
khác không chịu làm, để làm việc mà người khác không 
dám làm. Việc hợp với chân lý có thể lợi ích cho đại 
chúng, đây mới có thể gọi là "lực" Ba la mật. 
 

 Phật tử ! Đó là lược nói Địa thứ chín 
Thiện Huệ địa của đại Bồ Tát. Nếu nói 
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rộng ra, thì vô lượng kiếp, nói cũng không 
hết được. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Kinh văn nghĩa lý vừa nói ở trên, bất quá chỉ là 
lược nói cảnh giới và tướng trạng tu hành Bồ Tát đạo Địa 
thứ chín Thiện huệ địa, tích tập đủ thứ căn lành của đại Bồ 
Tát. Giả sử tôi nói rộng ra với đại chúng, dù có trải qua vô 
lượng kiếp thời gian, thì e rằng cũng không có cách gì nói 
hết được những cảnh giới đó. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ địa nầy, phần 
nhiều làm Đại Phạm Thiên Vương chủ hai 
ngàn thế giới. Khéo hay thống lý, tự tại làm 
lợi ích. Hay vì tất cả Thanh Văn Duyên 
Giác và các Bồ Tát, phân biệt diễn nói 
hạnh Ba la mật. Tuỳ tâm chúng sinh, hết 
thảy vấn nạn, không thể khuất phục được. 
Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, làm tất cả 
các nghiệp như vậy, đều không niệm Phật, 
cho đến không lìa niệm trí Nhất thiết 
chủng, Nhất thiết trí.  
 Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ là 
thượng thủ, là thắng, ở trong tất cả chúng 
sinh, cho đến là bậc y chỉ của Nhất thiết trí. 
Nếu Bồ Tát nầy chuyên cần tinh tấn, thì 
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trong khoảng một niệm, đắc được trăm 
vạn A tăng kỳ tam muội nhiều như số hạt 
bụi cõi nước, cho đến thị hiện trăm vạn A 
tăng kỳ Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi 
nước, dùng làm quyến thuộc. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, tích tập đủ thứ căn 
lành công đức, khi Ngài ở tại Địa thứ chín Thiện huệ địa, 
đa số thị hiện làm Đại Phạm Thiên Vương, chủ tể hai ngàn 
thế giới. Khi Ngài thống trị hai ngàn thế giới, thì Ngài là 
một vị Thiên Vương hiền năng, khéo trị lý chánh sự, giáo 
hoá Thiên chúng, lợi ích chúng sinh. Ngài có thần thông, tự 
tại diệu dụng. Ngài còn có thể vì hàng nhị thừa Thanh Văn 
Duyên Giác, và các địa Bồ Tát, giải thích tỉ mỉ, phân biệt 
diễn nói các hạnh môn Ba la mật. Nếu có chúng sinh đối 
với Phật pháp có chỗ không minh bạch, thì Ngài cũng tuỳ 
căn tánh chúng sinh, lý giải năng lực, giải thích tỉ mỉ cho 
họ hiểu. Bất cứ vấn đề gì, cũng chẳng màng có người cố ý 
đến vấn nạn, hoặc thật cầu chỉ thị, Ngài đều tâm bình khí 
hoà vì họ nói rõ ràng, khiến cho họ tâm vui thành phục. Bồ 
Tát Ngài có bốn vô ngại trí, tuyệt đối không thể bị người 
vấn nạn mà trả lời không được, hoặc bị biện luận thất bại. 
Bồ Tát đối với chúng sinh bố thí, là chân thành, khó xả mà 
xả được. Ngài giáo hoá chúng sinh, đều dùng bốn pháp 
nhiếp, thường nói lời từ ái với chúng sinh, khiến cho những 
chúng sinh cang cường, một khi nghe lời từ bi chân thành 
từ trong tâm của Ngài phát ra, dùng phương tiện trí huệ 
chánh ngữ để nói, chẳng màng người giàu nghèo sang hèn, 
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chẳng có một người nào mà không tuỳ thuận Ngài, y chỉ 
Ngài, theo Ngài quy y Phật, học Phật pháp. Bồ Tát Ngài 
chỉ nhớ phải lợi ích chúng sinh, chưa bao giờ nghĩ đến phải 
lợi ích chính mình. Ngài và chúng sinh thường đứng với 
nhau, ở với nhau, gọi là cùng đi, cùng ngồi, cùng nằm, 
cùng ăn với nhau, tất cả với chúng sinh trở thành một khối, 
vì chúng sinh được Ngài cảm hoá, chân chánh phát tâm bồ 
đề. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp giáo hoá chúng sinh, 
những gì Ngài làm đều là nghiệp thiện, vì Ngài từ bi chưa 
từng lìa niệm Phật, niệm Pháp thâm sâu vô thượng, niệm 
Tăng rộng trồng ruộng phước, niệm Nhất thiết chủng trí, 
Nhất thiết trí. Và trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, 
đây mới là Phật sự mà Bồ Tát lúc nào cũng nhớ không bao 
giờ quên. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phải ở trong hết 
thảy chúng sinh làm thủ lãnh của họ, thế họ thọ khổ, thọ 
nạn, làm một bậc lãnh đạo thù thắng, đức tánh năng lực 
đều hơn hẳn tất cả chúng sinh, xả mình vì người, làm việc 
người khác không làm được, cho đến làm bậc y chỉ có trí 
huệ nhất của những bậc nhất thiết trí. Nghĩa là nói, trí huệ 
của Ngài đã đạt đến trí huệ giống như Phật, Ngài là bậc 
Thánh vô lậu, đã thoát khỏi sinh tử, đoạn dục khử ái.  
 Mục đích Bồ Tát tu hành là thành Phật, bằng không 
thì Ngài hà tất phải nỗ lực siêng tu lục độ vạn hạnh của Bồ 
Tát ? Nếu Bồ Tát Cửu địa siêng tu tính tấn, thì trong 
khoảng một niệm, có thể đắc được trăm vạn A tăng kỳ tam 
muội nhiều như số hạt bụi cõi nước. Một A tăng kỳ là vô 
lượng số, hiện tại có trăm vạn vô lượng số tam muội nhiều 
như số hạt bụi cõi nước, nhiều đến cỡ nào ? Nói đơn giản 
là không thể tưởng tượng được. Lại có thể thị hiện trăm 
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vạn A tăng kỳ Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi nước để 
làm quyến thuộc của Ngài. 
 

 Nếu dùng nguyện lực thù thắng của 
Bồ Tát, tự tại thị hiện, thì sẽ hơn số trên. 
Cho đến trăm ngàn ức Na do tha kiếp, 
không thể đếm biết được. 
 

 Nếu như dùng nguyện lực thù thắng mà thuở xưa Bồ 
Tát đã phát ra, thì tự tại thị hiện, sẽ nhiều hơn số mục đã 
nói ở trên. Cho đến dùng trăm ngàn ức Na do tha kiếp để 
tính toán, cũng không thể nào biết được rõ ràng. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
tuyên lại nghĩa trên, bèn nói kệ rằng: 
 Vô lượng trí lực khéo quán sát 
 Tối thượng vi diệu đời khó biết 
 Khắp vào chỗ bí mật Như Lai 
 Lợi ích chúng sinh vào Cửu địa.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng e rằng các vị Bồ Tát trong 
pháp hội, đạo lý nói ở trên, có chỗ không rõ ràng. Do đó, 
dùng kệ để tường thuật lại. Mấy câu Kinh văn nầy, Thánh 
tăng đại đức kết tập kinh điển, thể hội tâm từ bi tha thiết 
của Bồ Tát Kim Cang Tạng đương thời, hy vọng tăng thêm 
sức chú ý của chúng sinh đời sau mà thêm vào. Hy vọng 
các vị thiện tín nghe được, phát tâm dũng mãnh tinh tấn ! 
 Nguồn gốc vô lượng sức trí huệ, kinh văn ở trước đã 
nói qua rồi, là do thuở xưa tu tập phạm hạnh thanh tịnh mà 
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ra. Bồ Tát Bát địa đã được trí huệ bất động, Ngài đã đạt 
được cảnh giới : Không nghịch, không thuận, không hoặc, 
không dục, không thị, không phi, không tốt, không xấu, 
không thành, không bại, không thiện, không ác. Ngài hoàn 
toàn không bị cảnh bên ngoài lay chuyển, mà chuyển được 
tất cả cảnh giới, cho nên xưng là Bồ Tát Bất động địa.  
 Lúc đó, Ngài đã là "Trong không cảnh giới, ngoài 
không một vật, căn trần thức đều đã ngừng hoạt động, ý 
niệm do trí chỉ thị, chẳng do thức. Mắt chẳng bị sắc trần 
làm ô nhiễm, tai chẳng bị thanh trần mê hoặc, mũi chẳng bị 
hương trần sở dụ, lưỡi chẳng bị vị trần sở di, thân chẳng bị 
xúc trần sở mê, ý chẳng bị pháp trần làm giao động". Được 
như vậy, thì sẽ sinh ra vô lượng trí huệ. Vô lượng trí huệ 
tức là vô lượng sức lực. Dùng sức trí huệ quán sát các pháp 
thật tướng, cho đến "Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, 
trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, Nay con thấy nghe được 
thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai". Pháp vi 
diệu thâm sâu nầy, phàm phu thế gian làm sao mà hiểu 
được !  
 Chỉ có Bồ Tát Bát địa đã chứng được Diệu quán sát 
trí, có thể vào sâu chỗ pháp tạng bí mật của Phật mới hiểu 
được. Chỗ pháp tạng bí mật của Phật, tức là "Vì kia nói mà 
đây chẳng biết, vì đây nói mà kia chẳng biết, vì kia đây 
cùng nói, mà kia đây đều chẳng biết, vì kia đây cùng nói, 
mà kia đây đều biết". Chỗ bí mật nầy là chỗ vi tế, tức là 
chỗ khó biết, tức là chỗ không minh bạch. Bồ Tát siêng tu 
Phật đạo, nghĩa là muốn cầu trí huệ như Phật, vào chỗ bí 
mật của Như Lai. Vào sâu chỗ nầy, sẽ đắc được sức trí huệ 
vô thượng, mới có thể quán sát khắp chúng sinh, lợi ích 
chúng sinh, tức cũng là tiến vào Địa thứ chín - Thiện huệ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  147 
 
địa. Nếu Bồ Tát tại Địa thứ tám không tiếp tục nỗ lực, 
siêng cầu tiến lên, thì ở tại đó vĩnh viễn làm Bồ Tát Bất 
động địa, thì vĩnh viễn không chứng được quả vị Phật. 
 

 Tổng trì tam muội đều tự tại 
 Được đại thần thông vào các cõi 
 Lực trí vô uý pháp bất cộng 
 Nguyện lực bi tâm vào Cửu địa. 
 

 Bồ Tát tinh tấn tiến lên, đạt đến quả vị Địa thứ chín, 
đắc được trăm ngàn vạn ức tổng trì tam muội - tiếng Phạn 
gọi là Đà la ni. Tuỳ tâm như ý, chẳng có gì mà không tự 
được, biến hoá vô cùng. Đắc được tự tại như vậy, thần 
thông như vậy, có thể hoá thân vô số lượng, vào khắp cõi 
nước chư Phật trong mười phương, tuỳ duyên giáo hoá 
chúng sinh. Lúc đó, Bồ Tát cũng đắc được trí huệ vô 
thượng, mười lực, bốn vô sở uý, mười tám pháp bất cộng 
giống như Phật. Tuy rằng phước trí chưa viên mãn, nhưng 
thần thông diệu dụng giống như Phật, đa số đã tu chứng 
được. Bồ Tát tiến vào Địa thứ chín là nhân tố nguyện lực 
vốn có của Ngài và tâm đại bi làm đầu vốn có của Ngài, 
cho nên mới rất thuận lợi vào Địa thứ chín. 
 

 Trụ nơi địa nầy trì tạng pháp 
 Rõ thiện bất thiện và vô ký 
 Hữu lậu vô lậu thế xuất thế 
 Nghĩ không nghĩ bàn đều khéo biết. 
 

 Bồ Tát trụ tại Địa thứ chín, Ngài lãnh thọ tu trì tạng 
pháp bí mật của chư Phật, hết thảy tám muôn bốn ngàn 
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pháp môn, Ngài đều thấu suốt, biết rõ các pháp thật tướng. 
Ngài biết khác nhau giữa "thiện" và "bất thiện". Tu "thập 
thiện" tức là "thiện". Tạo "thập ác" tức là "bất thiện". "Vô 
ký" là nghiệp chẳng thuộc về "thiện nghiệp", cũng chẳng 
thuộc về "thập ác", biểu hiện không thiện không ác. Những 
nghiệp nầy Ngài đều minh bạch rõ ràng. "Hữu lậu" : Tức là 
có "Hỉ nộ ai lạc ái ác dục" thất tình, thì chẳng dễ gì thanh 
tịnh, dễ sinh ra ý niệm tham sân si. Nếu diệt trừ được ba 
độc, siêng tu ba học - giới định huệ, tuy nhiên chưa đạt đến 
vô lậu, nhưng đang hướng tới "vô lậu". "Vô lậu" : Thì phải 
làm được đoạn dục khử ái, chẳng còn tập khí xấu, chẳng 
còn phiền não vô minh, chẳng còn đố kị chướng ngại, 
không ích kỷ lợi mình. Nói rõ hơn nữa là phải đoạn trừ vô 
minh tình dụ, nếu làm được đến giai đoạn nầy, thì đạt đến 
cảnh giới vô lậu. Vô lậu thì không thể lậu xuống ba cõi thọ 
sinh tử luân hồi, sẽ đắc được lậu tận thông. Lậu hết rồi, lậu 
khô rồi, thì khô tình ái, khô tham dục. Vì mọi người chưa 
nghe giải thích minh bạch về "vô lậu", cho nên còn lậu, hy 
vọng nghe qua đạo lý nầy rồi, hãy cố gắng nỗ lực tu hành, 
để đạt đến cảnh giới thù thắng vi diệu nầy. Thế : là thế 
gian, tất cả sự vật trên thế gian, tức là pháp thế gian. Chúng 
ta ở trong nhân loại thế gian, thì phải giữ chánh pháp tam 
cang ngũ thường của nhân loại thế gian. Tam cang : Quân 
thần, cha con, vợ chồng. Ngũ thường còn gọi là ngũ luân : 
Quân thần, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Xuất thế : 
Bỏ tục xuất gia tu đạo, đoạn trừ dục của dục giới, cũng phá 
tan sắc của sắc giới, đối với vô sắc giới cũng không, như 
vậy mới thật sự ra khỏi nhà tam giới. Đoạn dục rồi, trừ ái 
rồi, xả bỏ được thế tục, mới thật thanh tịnh không nhiễm. 
Chuyên tâm tu học Phật đạo, sống đời sống phạm hạnh, đó 
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tức là xuất thế. Mục đích cuối cùng tu học Phật đạo là 
chứng quả. Chứng Sơ quả đoạn tam giới tám mươi tám 
phẩm kiến hoặc. Chứng Nhị quả, Tam quả, đoạn dục giới 
chín phẩm tư hoặc, lại đoạn sắc giới, vô sắc giới, bảy mươi 
hai phẩm tư hoặc, tức cũng là tám mươi mốt phẩm tư hoặc. 
Chứng Tứ quả gọi là A la hán quả, từ đây không còn thọ 
lưu chuyển trong sinh tử nữa, xưng là Thánh nhân xuất thế, 
đây là quả vị cao nhất của hàng nhị thừa tu. Nếu không 
phát đại tâm độ chúng sinh, không hồi tiểu hướng đại, thì 
chỉ được xem là tự liễu hán, nên năm xưa đức Phật đã chỉ 
trích những vị A la hán chứng Tứ quả là "Tiêu nha bại 
chủng". Nguyên nhân là vì nhập thế quá khổ, độ sinh 
không dễ, hành đại thừa Bồ Tát đạo rất khó, phải chịu đựng 
bao nhiêu gian khổ, cho nên những bậc Thánh chứng tứ 
quả đã được liễu sinh thoát tử thì mãn nguyện vậy, không 
chịu làm pháp khí đại thừa. Nghĩ là dùng ý thức để tham 
cứu, hy vọng đắc được một đáp án. Không nghĩ tức là 
không nghiên cứu. Những người thông minh trên thế 
gian là những nhà phát minh, nhà khoa học, họ là thế trí 
biện thông, đạt đến đỉnh điểm. Não của họ linh mẫn, tư 
tưởng tinh tế, phát minh đủ thứ sự vật, sáng lập các thứ lý 
luận, đây là pháp nghĩ bàn. Bồ Tát đối với tất cả pháp nghĩ 
bàn và không nghĩ bàn, Ngài đều minh bạch rõ ràng. 
 

 Hoặc pháp quyết định chẳng quyết định 
 Việc làm tam thừa đều quán sát 
 Hữu vi vô vi hành sai biệt 
 Biết rõ như vậy vào thế gian. 
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 Bồ Tát Cửu địa, Ngài có con mắt chọn pháp, đối với 
các pháp có sự nhận thức đúng đắn, biết thế nào là pháp có 
tánh quyết định, thế nào là pháp chẳng có tánh quyết định, 
do đó "Pháp vô định pháp", đây phải có trí huệ cao độ, 
không thể tuỳ ý tự làm. Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, 
các bậc Thánh ba thừa nầy làm gì, Ngài cũng đều quán sát 
kỹ càng. Hữu vi là hữu sở tác vi, có tướng trạng, gọi là 
pháp hữu vi. Vô vi là vô sở tác vi, gọi là pháp vô vi. Hai 
thứ hành sự nầy khác biệt, ở trong tâm mắt của Bồ Tát Cửu 
địa, thì Ngài hành sở vô sự. Tuy Ngài tu hành lục độ vạn 
hạnh, lợi ích chúng sinh, nhưng trong tâm của Ngài chẳng 
có chút chấp trước nào, chưa từng tự khen mình. Quét sạch 
tất cả pháp, lìa tất cả tướng, chẳng chấp vào danh và tướng 
cảnh lục độ vạn hạnh. Bồ Tát biết rõ hai thứ pháp khác 
nhau như vậy, cho nên Ngài rất tự tại nhập thế độ sinh, 
hành Bồ Tát đạo, không có tờ hào khốn khổ khó khăn. 
 

 Nếu muốn biết các tâm chúng sinh 
 Thì hay dùng trí biết như thật 
 Đủ thứ chuyển nhanh hoại chẳng hoại 
 Các tướng vô chất vô biên thảy. 
 

 Nếu như Bồ Tát muốn biết tâm ý của chúng sinh, thì 
Ngài dùng trí huệ mà Ngài tu được – tha tâm thông, thì sẽ 
biết được như thật. Đủ thứ nghiệp, có sự chuyển biến rất 
nhanh, hoặc sẽ biến hoại, hoặc không thể biến hoại. Có 
việc có hình thể, có việc không hình không thực chất. Có 
cái có biên tế, có cái không biên tế, đủ thứ những đạo lý 
nầy, đủ thứ tướng trạng nầy, Bồ Tát đều biết được. 
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 Phiền não vô biên luôn bạn chung 
 Miên khởi một nghĩa nối các cõi 
 Tánh nghiệp đủ thứ đều khác biệt 
 Nhân hoại quả tập đều biết rõ. 
 

 Phiền não thì vô lượng vô biên, nó luôn luôn theo 
chúng ta, làm bạn với con người. Tuỳ miên phiền não sinh 
ra một thứ ý nghĩ, hoặc nhiều thứ ý nghĩ, là nhân nối tiếp ở 
trong sáu cõi không thể thoát khỏi. Ba nghiệp của chúng 
sinh tạo thành nghiệp tánh khác nhau, có lúc tại nhân địa 
trồng nhân thiện không thuần, thiện nhân hư hoại đi. Về 
quả ác nghiệp trước hết thành thục, do đó phiền não tập tụ 
mà thọ quả báo. Tiền nhân hậu quả nầy có sự quan hệ với 
nhau, Bồ Tát Cửu địa đều biết rõ ràng. 
 

 Đủ thứ các căn hạ trung thượng 
 Thuở trước thuở sau khác vô lượng 
 Hiểu tánh ưa muốn cũng như vậy 
 Tám vạn bốn ngàn đều biết hết. 
 

 Căn tánh của chúng sinh đủ thứ sự khác nhau, hạ căn 
tức là liệt căn, hoặc gọi là nhu căn, nhu nhược vô năng. 
Trung là trung căn, tức chẳng phải thượng trí, cũng chẳng 
phải hạ ngu, người phổ thông bình thường, chiếm phần 
đông đa số trong nhân loại. Thượng là thượng căn, tức là 
người tối thông minh có thượng trí. Thượng trí có thượng 
trí thế gian và thượng trí xuất thế gian. Thuở trước là đời 
quá khứ, thuở sau là đời vị lai, cả hai thời gian nầy có sự 
khác biệt rất lớn. Đủ thứ những căn tánh khác nhau của 
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chúng sinh như vậy, ở trong thời gian khác nhau, sức hiểu 
biết của họ khác nhau, sinh tánh khác nhau, ưa thích nhàm 
chán khác nhau, mong cầu dục vọng khác nhau, nói một 
cách khái quát, có khoảng tám vạn bốn ngàn thứ. Bồ Tát 
dùng trí không phân biệt của Ngài, phân biệt hiểu rõ. 
 

 Chúng sinh hoặc kiến luôn chuyển theo 
 Rừng rậm vô thuỷ chưa chặt trừ 
 Với chí cùng chung tâm đều sinh 
 Thường ràng buộc nhau chẳng đoạn tuyệt. 
 

 Chỗ phàm phu khác với Thánh nhân là mê và ngộ. 
Phàm phu bị sự việc mê hoặc mà chẳng rõ lý, bậc Thánh 
thì minh bạch nghĩa lý, thấu đạt tất cả sự việc. Chúng sinh 
thọ khổ cũng là do bị việc đời huyễn hoá mê hoặc, quan 
niệm nặng về cái ta, biên kiến phân ưu mà khởi tranh luận. 
Đó là một thứ tập khí, đã từng trải qua nhiều đời nhiều 
kiếp, nó đều bám chặt ở trong ruộng thức thứ tám, ràng rịt 
ý thức không buông tha. Từ vô thuỷ đến nay, vô minh 
phiền não giống như rừng rậm chằng chịt, chưa từng chặt 
trừ sạch được. Tuy nhiên có không ít người muốn thoát 
khỏi sự ràng buộc của hoặc, kiến, và rừng rậm vô minh, lập 
chí hướng đạo, tìm cầu Phật pháp. Nhưng thứ vô minh 
hoặc kiến nầy, nó cũng trói chặt theo tâm thiện cùng tăng 
trưởng, đều ràng rịt không thể đoạn tuyệt. Do đó : "Đạo 
cao một thước, ma cao một trượng". 
 

 Chỉ vọng tưởng chẳng phải vật thật 
 Chẳng lìa nơi tâm không xứ sở 
 Thiền định cảnh trừ vẫn thối chuyển 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  153 
 

 Kim cang đạo diệt mới rốt ráo. 
 

 Nếu gặp được thiện tri thức chỉ dẫn, một lòng tin lời 
dạy của Phật nói, thì sẽ minh bạch tất cả vọng tưởng, đâu 
thật có, mà đều là hư huyễn, chẳng có gì nhất định, do đó : 
"Hãy quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo". Tu học thiền 
định có thể điều nhiếp thân tâm, tăng thêm định lực. Nếu 
chẳng có vị minh sư chỉ dẫn, không những không thể đắc 
được phương pháp tu học, mà còn đi lầm vào ma cảnh. 
Người tu thiền sợ nhất là chẳng nhận thức được cảnh giới; 
không nhận thức được cảnh giới, thì không thể chuyển 
được cảnh giới; không thể chuyển được cảnh giới, thì bị 
cảnh giới chuyển; bị cảnh giới chuyển, thì dễ thối tâm, thối 
mất tâm bồ đề. Một khi tu thẳng đến kim cang đạo diệt – 
trình độ kim cang hậu tâm, thì mới đạt đến công phu rốt 
ráo không thể thối chuyển – ba bất thối. Khi chứng được ba 
bất thối, thì mới chẳng có sự nguy hiểm. Cho nên người tu 
đạo, kị nhất là bị cảnh giới chuyển, cảnh giới đến chẳng 
nhận thức, cảnh giới đi rồi lại hối hận. Cảnh giới như thế 
nào ? Phàm là ngoài thân mà thấy được, nghe được, trong 
tâm tưởng tượng đến, đều là cảnh giới. Đủ thứ cảnh giới 
phát sinh ra, thì phải thuận thọ nghịch cảnh, tiếp nhận giải 
quyết. Có trí huệ đương cơ lập đoạn, thì không thể sinh 
khởi kiến hoặc, tư hoặc, văn hoặc (danh từ văn hoặc nầy 
trong giáo lý không có, do tôi theo kiến hoặc, tư hoặc mà 
chế tạo ra). Người tu học Phật đạo, không phân biệt tại gia 
xuất gia, đều phải có trí huệ chân chánh, thì mới không bị 
cảnh giới mê hoặc, mới không thối mất bồ đề tâm. 
 

 Sáu cõi thọ sinh đều khác nhau 
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 Ruộng nghiệp, ái nhuận, vô minh che 
 Thức là hạt giống, mầm danh sắc 
 Ba cõi vô thuỷ luôn nối tiếp. 
 

"Trong mộng rõ ràng có sáu cõi 
Giác rồi không không vô đại thiên".    

 Ý nghĩa hai câu nầy là kêu mọi người đừng chấp 
trước gì hết, đời người giống như trong Kinh Kim Cang có 
nói : "Như mộng huyễn bọt bóng". Một số người thế tục 
không tin nhân quả, khởi hoặc tạo nghiệp, điên đảo trắng 
đen, cho nên vĩnh viễn trôi nổi trong sáu cõi, tuần hoàn vô 
đoan, chẳng biết tìm đường thoát khỏi. Do đó : "Ra bụng 
ngựa, vào thai lừa, trước mặt Diêm Vương mấy độ rồi. Mới 
vừa đến trước điện Đế Thích, lại vào trong nồi của Diêm 
Vương". Đây là nói chúng sinh tạo nghiệp thọ sinh, nguyên 
nhân sáu cõi thọ sinh khác nhau, do nhân tạo nghiệp khác 
nhau. Nếu muốn minh bạch "nghiệp nhân" của mình, thì 
hãy xem "Đời nầy minh đang thọ". Nếu muốn biết "Quả 
báo đời sau, thì hãy xem đời này mình đang làm gì ?" Nhân 
quả báo ứng, tơ hào không sai. Bình thường chúng ta cử 
tâm động niệm, đâu chẳng phải là tạo nghiệp, đâu chẳng 
phải là tội. Do đó :  
 

"Vô tâm vô niệm vô thức điền 
Tư dục tạp niệm thị tội nghiệt". 

 

Nghĩa là :  
 

Không tâm không niệm không ruộng thức 
Ham muốn tạp niệm là tội nghiệt. 

 

 Lại nói :  
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Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý 
Tư dục đoạn tận chân phước điền. 

 

Nghĩa là : 
 

Tâm niệm ngưng bặc giàu sang thật 
Ham muốn đoạn sạch thật phước báu. 

 

 "Thức" là thức thứ tám A lại da thức, còn gọi là tàng 
thức, nghiệp thiện ác tạo ra và ý niệm, đều cất giữ trong 
tàng thức. "Nghiệp" giống như miếng ruộng, làm những 
việc thiện ác, dấy động niệm thiện ác đều là hạt giống, một 
chút một giọt, không phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ, đều gieo 
trồng xuống trong ruộng nghiệp. "Ái" tức là nước, để thấm 
nhuần hạt giống trong ruộng nghiệp, còn tăng thêm vô 
minh che đậy. Thức thành tựu rồi, sẽ tuỳ theo đoạ vào 
trong ba cõi. Ba cõi – cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là vô 
thuỷ cũng vô chung, vĩnh viễn nối tiếp không dứt. 
 

 Hoặc nghiệp tâm tập sinh các cõi 
 Nếu lìa nơi đây không còn sinh 
 Chúng sinh đều ở trong ba tụ 
 Hoặc chìm kiến chấp hoặc hành đạo. 
 

 Vì kiến hoặc, văn hoặc, tư hoặc và nội tâm tích tập, 
là nhân tố sinh khởi các cõi, nếu đoạn trừ được hoặc 
nghiệp, thì sự tích tập trong tâm tự nhiên chẳng còn nữa, 
cũng không còn tái sinh vào trong ba cõi nữa. Chúng sinh 
đều ở trong ba tụ:  
 1. Tuyệt đối chánh.  
 2. Tuyệt đối tà.  
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 3. Vừa chánh vừa tà.  
 Có kẻ chìm đắm trong kiến hoặc, cũng có người biết 
siêng học Phật đạo. 
 

 Trụ nơi địa nầy khéo quán sát 
 Tuỳ tâm họ thích và căn tánh 
 Đều dùng diệu biện tài vô ngại 
 Tuỳ người đáng độ nói khác nhau. 
 

 Bồ Tát tu chứng đến Thiện huệ Địa thứ chín, Ngài đã 
chứng được Diệu quán sát trí, cho nên Ngài khéo dùng 
Diệu quán sát trí nầy, để quán sát nhân quả đạo lý của tất 
cả mọi sự. Khi Ngài giáo hoá chúng sinh, thì phải quán căn 
cơ và sức hiểu biết mà vì họ nói pháp. Bồ Tát dùng trí huệ 
vô ngại, biện tài thù diệu, vì người nói pháp. Tuỳ theo 
chúng sinh cần, ưu điểm thích hợp của chúng sinh, phân 
biệt nói ngang nói dọc, thông đạt vô ngại, dùng các thứ 
phương pháp khác nhau, giáo hoá căn tánh khác nhau của 
chúng sinh, đều khiến cho họ thích vào Phật đạo. 
 

 Ngồi nơi pháp toà như sư tử 
 Cũng như ngưu vương bảo sơn vương 
 Lại như long vương bủa mây dày 
 Tuôn mưa cam lồ đầy biển lớn. 
 

 Vị Cửu địa Bồ Tát nầy, khi Ngài ngồi trên pháp toà 
thuyết pháp, thì pháp tướng trang nghiêm của Ngài, giống 
như sư tử, không dữ mà oai phong, cũng giống như ngưu 
vương, lại giống như toà núi báu hùng vĩ, lại giống như 
long vương khi nổi mây mưa xuống. Đối với những người 
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khát khao, thì giống như mưa cam lồ pháp vũ, tràn đầy 
khắp bốn biển. 
 

 Khéo biết pháp tánh và áo nghĩa 
 Tuỳ thuận ngôn từ hay biện thuyết 
 Tổng trì trăm vạn A tăng kỳ 
 Ví như biển lớn thọ các mưa. 
 

 Bồ Tát Ngài rất khéo biết thật tướng các pháp, cũng 
thấu rõ nghĩa lý áo diệu của các pháp. Ngài tuỳ thuận 
chúng sinh căn tánh khác nhau, tuỳ thuận lời lẽ âm thanh 
khác nhau của chúng sinh, ngược lại đối với chúng sinh 
giải thích pháp vi diệu thâm sâu của chư Phật nói, khiến 
cho chúng sinh đều hiểu rõ. Bồ Tát chứng được môn Đà la 
ni nhiều hàng trăm vạn A tăng kỳ, cũng đắc được môn tổng 
trì nhiều như số hạt bụi. Cũng giống như biển lớn, bất cứ 
nước sông hồ ao ngòi, đều chảy vào trong biển cả. Thọ các 
mưa, tức là mưa lớn mưa nhỏ đều vào trong biển cả hết. 
 

 Tổng trì tam muội đều thanh tịnh 
 Trong một niệm thấy nhiều vị Phật 
 Chỗ mỗi vị Phật đều nghe pháp 
 Lại dùng diệu âm mà diễn xướng. 
 

 Tổng trì tam muội là chánh định chánh thọ, tổng tất 
cả pháp, trì vô lượng nghĩa, đều là thanh tịnh không nhiễm. 
Bồ Tát có thể ở trong một niệm thấy được vô lượng nhiều 
vị Phật, Ngài ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, đều lắng 
nghe chư Phật giảng kinh thuyết pháp. Ngài nghe Phật 
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pháp rồi, thì dùng âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn của 
Ngài, đối với chúng sinh diễn nói rất rõ ràng. 
 

 Nếu muốn ba ngàn đại thiên giới 
 Giáo hoá tất cả các quần sinh 
 Như mây giăng bủa rộng lớn khắp 
 Tuỳ căn dục họ khiến vui mừng. 
 

 Nếu như Bồ Tát muốn ở trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, giáo hoá khắp hết thảy các loại chúng sinh, thì giống 
như mây trên trời, giăng bủa đầy khắp hư không, chẳng có 
chỗ nào mà không có mây. Tuy nói là vô lượng số chúng 
sinh, nhưng Bồ Tát đều tuỳ theo căn tánh của họ, giáo hoá 
từng người, khiến cho mỗi chúng sinh đều được pháp hỉ 
sung mãn. 
 

 Đầu lông Phật chúng đông vô số 
 Chúng sinh ưa thích cũng vô cực 
 Ứng với tâm họ cho pháp môn 
 Tất cả pháp giới đều như vậy. 
 

 Ở tại mỗi đầu sợi lông, đều có vô số hoá Phật, cũng 
không biết bao nhiêu hoá chúng sinh. Chúng sinh ở trong 
vô lượng A tăng kỳ cõi nước, tâm ưa thích của họ cũng vô 
lượng đến vô cực. Bồ Tát đều có thể thích ứng với tâm lý 
của họ, mà ban cho họ pháp môn, khiến cho họ đều thích ý 
tu học. Tình hình giống như vậy, chẳng phải giới hạn tại 
một thế giới, mà là khắp cùng mười phương thế giới, trong 
tất cả cõi nước chư Phật, cũng đều như vậy. 
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 Bồ Tát siêng thêm sức tinh tấn 
 Lại được công đức càng tăng thắng 
 Văn trì đủ loại các pháp môn 
 Như đất giữ được tất cả giống. 
 

 Bồ Tát chuyên cần tinh tấn, tăng thêm sức tu học, do 
đó đắc được công đức càng ngày càng tăng thêm thù thắng. 
Tại đạo tràng của mười phương chư Phật, văn trì các thứ 
pháp môn vi diệu, diệu dụng của nó giống như mặt đất, giữ 
gìn được vạn vật, sinh trưởng tất cả vạn vật. 
 

 Mười phương vô lượng các chúng sinh 
 Đều đến gần gũi ngồi trong hội 
 Một niệm tuỳ tâm đều vấn nạn 
 Một âm đối khắp đều thoả mãn. 
 

 Mười phương thế giới, vô lượng vô số chúng sinh, 
mọi người đều đến pháp hội của Phật, gần gũi chư Phật, 
cung kính ngồi đó lắng nghe thuyết pháp. Những chúng 
sinh đó đều đưa ra vấn đề khó khăn mà họ không hiểu, 
thỉnh cầu Bồ Tát giải đáp, Bồ Tát ở trong một niệm đều 
minh bạch hết ý nghĩa của họ. Bồ Tát dùng một thứ âm 
thanh, trả lời khắp hết tất cả mọi người, làm cho họ thảy 
đều được mãn nguyện. 
 

 Trụ nơi địa nầy làm Pháp Vương 
 Tuỳ cơ giáo hoá không nhàm mỏi 
 Ngày đêm thấy Phật chưa từng bỏ 
 Vào sâu tịch diệt trí giải thoát. 
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 Bồ Tát trụ tại Thiện huệ Địa thứ chín, có thể làm vua 
trong các pháp (Pháp Vương). Giáo hoá chúng sinh biết 
căn tánh chúng sinh để nói pháp cho họ nghe, nghĩa là 
đáng dùng thân gì độ được, thì hiện thân đó vị họ nói pháp. 
Giáo hoá cho họ minh bạch Phật pháp, chưa từng sinh tâm 
nhàm mỏi. Bồ Tát ngày đêm đều được thấy nhiều vị Phật, 
nhưng Ngài chưa từng xả bỏ không thấy Phật, dù chỉ trong 
một niệm. Bồ Tát vào sâu trí huệ thường tịch diệt, và pháp 
môn chân lý giải thoát. 
 

 Cúng dường chư Phật thiện thêm sáng 
 Như mũ báu đẹp trên đầu vua 
 Lại khiến chúng sinh phiền não diệt 
 Ví như Phạm Vương quang chiếu khắp.   

 Bồ Tát siêng năng cúng dường mười phương chư 
Phật, đắc được thiện căn ngày càng sáng tịnh, giống như 
mũ báu đẹp trên đầu của Chuyển Luân Thánh Vương, mũ 
báu của các ông vua nhỏ và thần dân không thể nào so sánh 
được. Lại hay khiến cho vô minh phiền não của chúng sinh 
đều diệt trừ sạch. Như quang minh của Đại Phạm Thiên 
Vương, chiếu khắp đến hai ngàn thế giới. 
 

 Trụ đây thường làm Đại Phạm Thiên 
 Đem pháp tam thừa dạy chúng sinh 
 Làm các thiện nghiệp ích lợi khắp 
 Cho đến sẽ thành Nhất thiết trí.   
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 Bồ Tát trụ tại Thiện huệ Địa thứ chín, dùng công 
đức, trí huệ, thần thông diệu dụng của Ngài, phần nhiều thị 
hiện làm Đại Phạm Thiên Vương. Ngài đem phương pháp 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát để giáo hoá chúng sinh 
của Ngài, làm tất cả đều là thiện nghiệp, lợi ích khắp tất cả 
chúng sinh, cho đến tương lai, những chúng sinh đó đều có 
thể sẽ thành Phật. 
 

 Một niệm nhập vào các tam muội 
 A tăng kỳ cõi số hạt bụi 
 Thấy Phật thuyết pháp cũng như thế 
 Nguyện lực mà làm nhiều hơn trên. 
 

 Bồ Tát ở trong một niệm, có thể nhập vào tất cả tam 
muội. Ở trong một niệm, có thể đến A tăng kỳ cõi nước 
nhiều như số hạt bụi. Ở trong một niệm có thể thấy được 
vô lượng số các đức Phật, cũng có thể ở trong một niệm, 
diễn nói diệu pháp đối với vô lượng số chúng sinh. Thần 
thông diệu dụng nầy là nhẹ mà dễ dùng, nếu nói về dùng 
sức nguyện lực mà Ngài đã phát ra trong quá khứ, thì sẽ 
nhiều hơn số trên đây. 
 

 Đó là Thiện huệ Địa thứ chín 
 Chỗ tu hành Bồ Tát đại trí 
 Thâm sâu vi diệu khó thấy được 
 Tôi vì Phật tử đã nói xong. 
 

 Tất cả những gì đã nói ở trên, là cảnh giới quá trình 
tu học Địa thứ chín của Bồ Tát Thiện huệ địa. Cũng đúng 
là pháp môn tu hành của Bồ Tát Cửu địa có đại trí huệ. 
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Pháp môn nầy thâm sâu vi diệu, không dễ gì thấy được. 
Hiện tại tôi đã vì các vị Phật tử nói xong rồi.  
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BA MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM THẬP ĐỊA THỨ HAI MƯƠI SÁU 
THỨ MƯỜI PHÁP VÂN ĐỊA 

 
 Na do tha chúng Tịnh Cư Thiên 
 Nghe các thắng hạnh trong địa nầy 
 Tâm hoan hỉ nhảy múa trên không 
 Thảy đều kiền thành cúng dường Phật. 
 

 Tịnh Cư Thiên: Còn có tên là Ngũ Tịnh Cư Thiên, là 
nơi sinh về của các bậc Thánh chứng quả Bất hoàn Đệ tứ 
thiền thuộc về sắc giới, chỉ có Thánh nhân ở, không có các 
loài nào khác nữa. Cõi trời nầy có năm nơi:  
 1. Vô Phiền Thiên: Nơi không có tất cả mọi tạp 
phiền. 
 2. Vô Nhiệt Thiên: Nơi không có tất cả mọi nhiệt 
não. 
 3. Thiện Hiện Thiên: Nơi hay hiện thắng pháp. 
 4. Thiện Kiến Thiên: Nơi hay thấy thắng pháp. 
 5. Sắc Cứu Kính Thiên: Nơi sắc thiên tối thắng.  
 

 Thiên chúng của cõi Tịnh Cư Thiên rất nhiều, không 
thể thống kê được. Na do tha: Là một trong mười sáu số 
mục lớn của Ấn Độ, ý nghĩa là không biết được chính xác 
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số mục. Những vị Thiên chúng đó, nghe Bồ Tát Kim Cang 
Tạng nói cảnh giới thắng hạnh của Cửu địa và sự biểu hiện 
thực tại của Bồ Tát Cửu địa phát tâm tinh tấn tu hành, cùng 
với sự thành tựu quả vị thù thắng, thần thông diệu dụng đủ 
thứ các thắng hạnh rồi, trong tâm họ hoan hỉ vui mừng đến 
cực điểm, nên mọi người đều nhảy múa. Tịnh Cư Thiên 
vốn ở trong hư không, do công đức tịnh nghiệp của người 
trời, mà thần thông hoá hiện ra một cõi trời an lạc, chẳng 
có sự giới hạn, cũng chẳng có một thật thể. Thiên chúng 
hoan hỉ nhảy múa, vạn phần kiền thành cung kính, dùng 
tâm ý rất khẩn thiết biểu hiện sự cúng dường chư Phật - 
Phật Thích Ca Mâu Ni, Tỳ Lô Giá Na Phật và mười 
phương ba đời chư Phật Thế Tôn. 
 

 Chúng Bồ Tát không thể nghĩ bàn 
 Cũng ở trong không đại hoan hỉ 
 Đều thắp hương duyệt ý tối thượng 
 Xông khắp chúng hội khiến thanh tịnh. 
   

 Lúc đó, không những Thiên chúng của trời Tịnh Cư 
hoan hỉ nhảy múa, mà chúng Bồ Tát trong pháp hội nầy, 
đến từ mười phương cõi nước – không cách gì biết được 
Bồ Tát số bao nhiêu. Chư Phật dùng Phật nhãn quán, cũng 
không biết được có bao nhiêu, cho nên nói “Chúng Bồ Tát 
không thể nghĩ bàn”. Tuy các Ngài có định lực “Như như 
bất động, rõ ràng sáng suốt”, nhưng lúc đó cũng bị tâm 
hoan hỉ giao động, mà nhảy múa trong hư không. Đồng 
thời các Ngài đều thắp lên hương thơm trân quý tối thượng, 
mùi thơm của hương đó, khiến cho người ngửi được tâm 
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rất sung sướng, mỗi vị người trời và Bồ Tát thân tâm đều 
thanh tịnh. 
 

 Tự Tại Thiên Vương và Thiên chúng 
 Vô lượng ức số tại hư không 
 Khắp rải y trời cúng dường Phật 
 Trăm ngàn vạn thứ phất phới rơi. 
 

 Lúc đó, Thiên Vương của cõi trời Đại Tự Tại và 
Thiên chúng cõi trời Đại Tự Tại, cũng nhiều vô lượng ức 
số, họ cũng nhảy múa ở trong hư không, dùng y trời quý 
báu để cúng dường chư Phật. Có trăm vạn thứ y trời, rơi 
xuống từ trong hư không, giống như “Trời mưa hoa báu, 
phất phới rơi xuống”. Bất quá đây là “Trời mưa y báu, phất 
phới rơi xuống”. 
 

 Thiên chúng thể nữ vô lượng số 
 Thảy đều hân hoan cúng dường Phật 
 Đều tấu đủ thứ âm nhạc hay 
 Đều dùng lời nầy để khen ngợi: 
 

 Lúc đó, chư Thiên - Trời Tịnh Cư, trời Đại Tự Tại, 
còn có các Thiên nữ cõi trời khác, cũng không biết số là 
bao nhiêu, họ hoan hỉ nhảy múa, diễn tấu âm nhạc hay 
nhất, hợp xướng vang ra âm thanh rất hoà nhã, dùng để 
biểu hiện cúng dường chư Phật, và cũng dùng kệ tán thán 
khen ngợi mười phương chư Phật. 
 

 Thân Phật an toạ một cõi nước 
 Tất cả thế giới đều hiện thân 
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 Thân tướng đoan nghiêm vô lượng ức 
 Pháp giới rộng lớn đều đầy khắp. 
 

 Các Thiên nữ tán thán khen ngợi vô lượng công đức 
của Phật, tướng tốt thù thắng vi diệu, phước huệ đầy đủ. 
Thân Phật an nhiên tĩnh toạ ở trong một cõi nước. Kỳ thật, 
khi mỗi vị Phật ra đời thị hiện thành đạo, thì chẳng phải chỉ 
trong một nước; mà tất cả những thế giới khác cũng đồng 
thời thị hiện thành Phật, hiển hiện tướng trạng thành đạo. 
Thân tướng khi Phật thị hiện thành đạo, thì đoan nghiêm 
vô thượng, tướng tốt vô lượng ức khó có thể hình dung hết 
được. Trong các cõi nước rộng lớn vô biên tận cùng pháp 
giới, chẳng có một hạt bụi nào mà chẳng đầy khắp thân 
Phật tướng tốt đoan nghiêm, cho nên nói “Pháp giới rộng 
lớn đều đầy khắp”. 
 

 Nơi một lỗ lông phóng quang minh 
 Diệt khắp tối phiền não thế gian 
 Hạt bụi cõi nước biết được số 
 Số quang minh nầy không dò được. 
 

 Trong mỗi lỗ lông trên thân Phật, đều phóng đại 
quang minh, mỗi mỗi quang minh lại hoá ra vô lượng 
quang minh. Vô lượng quang minh lại không lìa khỏi một 
quang minh, cho nên nói là “đại quang minh”. Diệu dụng 
của quang minh nầy là diệt trừ khắp phiền não đen tối của 
thế gian. Chúng sinh thấy được quang minh nầy, thì phá trừ 
đen tối lớn nhất của họ là tham sân si. Chẳng còn tham sân 
si, thì chẳng còn phiền não. Chẳng còn phiền não thì chẳng 
còn đen tối, tức là ánh sáng, tức là thân Phật đầy khắp pháp 
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giới. Hạt bụi trong cõi nước mười phương thế giới, có thể 
tính đếm được rõ ràng, nhưng đối với quang minh của chư 
Phật phóng ra, rốt ráo có bao nhiêu ? Rốt ráo có thể chiếu 
bao xa ? Rốt ráo chiếu sáng bao nhiêu nơi ? Chẳng có ai có 
thể biết được, chẳng có ai có thể dùng ví dụ nói ra được rõ 
ràng, càng không thể trắc lượng được nó. 
 

 Hoặc thấy Như Lai đủ các tướng 
 Chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng 
 Hoặc thấy du hành các cõi Phật 
 Hoặc thấy tịch nhiên an bất động. 
 

 Phật xuất hiện ra đời, thị hiện tướng trạng, tuỳ theo 
phẩm loại chúng sinh mà thấy khác nhau. Có chúng sinh 
nhìn thấy Phật đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp, đang ở đó chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, giáo 
hoá chúng sinh. Hoặc có chúng sinh lại thấy Phật du hành 
đến mười phương cõi nước chư Phật, làm đại Phật sự. 
Hoặc có chúng sinh nhìn thấy Phật đang an nhiên tĩnh toạ ở 
đó, an ổn bất động. 
 

 Hoặc hiện ở cung trời Đâu Suất 
 Hoặc hiện hạ sinh vào thai mẹ 
 Hoặc hiện trụ thai hoặc xuất thai 
 Đều khiến thấy trong vô lượng cõi. 
 

 Hoặc có chúng sinh nhìn thấy Phật ở tại cung trời 
Đâu Suất, đang ở đó hậu bổ Phật vị. Hoặc có chúng sinh 
nhìn thấy Phật sắp hàng sinh xuống nhân gian, ở tại đó 
quán sát nhân duyên, tìm dòng dõi sinh vào, và tuyển chọn 
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một người có đại phước đức căn lành, để làm Phật mẫu cho 
Ngài thị hiện, sau đó nhập vào thai mẹ. Trụ thai mười 
tháng, xuất thai, tướng trạng hoàn toàn hợp với người 
thường sinh ra. Vì bổn ý của Phật là muốn cho người thế 
gian biết Phật cũng là một người phàm, trải qua tu hành 
Phật đạo, mà sau đó chứng ngộ, thành vị Phật công đức căn 
lành viên mãn đầy đủ. Ở trong kinh điển tuy nói là Phật 
thừa nguyện trở lại, nhưng tám tướng thành đạo là thị hiện 
cho chúng sinh thấy. Khi Ngài ở trong thai mẹ, vẫn chuyển 
đại pháp luân, vì tất cả chúng sinh quỷ thần thuyết pháp, 
làm đại Phật sự. Đó là cảnh giới của Bồ Tát, thần thông 
diệu dụng của Phật. Đối với lối nói nầy, bất tất phải đi 
nghiên cứu, cũng không cần sinh hoài nghi, đây chẳng phải 
điều mà phàm phu hiểu được. Phật thị hiện các thứ hiện 
tượng trên, chẳng giới hạn trong một cõi nước, Ngài khiến 
cho hết thảy chúng sinh trong cõi nước chư Phật mười 
phương, đều thấy được. 
 

 Hoặc hiện xuất gia tu thế đạo 
 Hoặc hiện đạo tràng thành Chánh giác 
 Hoặc hiện thuyết pháp hoặc Niết Bàn 
 Khiến khắp mười phương thảy đều thấy. 
 

 Có chúng sinh nhìn thấy Phật thị hiện tướng một vị 
xuất gia Tỳ Kheo, Ngài đang ở tại thế gian tu đạo khó nhẫn 
nhục, đạo khó hành, tức cũng là đạo chúng sinh khó tin. 
Hoặc lại thấy Phật ở trong đạo tràng của cõi nước nào đó, 
ngồi trên kim cang toà dưới cội bồ đề thành Chánh giác - 
chứng đạo thành Phật. Hoặc lại thấy Phật hiện thân đang 
thuyết pháp, giáo hoá các đại Bồ Tát. Hoặc lại thấy Phật thị 
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hiện sắp vào Niết Bàn. Các tướng ở trên là tướng trạng tám 
tướng thành đạo một đời của Phật. Phật dùng thần thông 
diệu dụng công đức thành tựu của Ngài, khiến cho chúng 
sinh khắp mười phương thế giới, thảy đều nhìn thấy được 
những cảnh giới nầy. Mỗi chúng sinh đều cảm thấy Phật 
đối với mình thuyết pháp, cũng giống như mặt trời chiếu 
sáng khắp thế giới, khiến cho hết thảy hữu tình vô tình, đều 
cảm thấy mặt trời đang chiếu lên thân của mình, cũng đồng 
một đạo lý.  
 

 Ví như huyễn sư biết huyễn thuật 
 Ở trong đại chúng làm nhiều việc 
 Trí huệ Như Lai cũng như thế 
 Ở trong thế gian hiện thân khắp. 
 

 Ở trước nói về tám tướng thành đạo, chuyển bánh xe 
chánh pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh đủ thứ tướng trạng, 
giống như nhà huyễn thuật. Nhà huyễn thuật hiểu biết được 
pháp ảo thuật, dùng thủ pháp hư huyễn không thật, ở trước 
mặt đại chúng, biến hoá ra rất nhiều sự vật mê hoặc tai mắt 
người. Phật giáo hoá chúng sinh, cũng giống như nhà 
huyễn thuật, thị hiện tướng trạng tám tướng thành đạo, để 
vì chúng sinh thuyết pháp, hy vọng chúng sinh thấy rồi, có 
thể bỏ mê về với giác ngộ.  
 Các vị! Đối với chúng sinh thuyết pháp, không chỉ 
có Phật, và pháp sư ở trước mặt. Ý mà tôi nói ra những lời 
nầy, là muốn cho các vị biết rằng, vạn sự vạn vật trong trời 
đất, đâu chẳng phải là đang thuyết pháp! Hữu tình nói pháp 
hữu tình; người thiện nói pháp thiện, người chánh nói pháp 
chánh, dạy người tu thập thiện, học Bát chánh đạo, trồng 
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nhân lành được quả lành. Người ác nói pháp ác, người tà 
nói pháp tà, kẻ giết người nói pháp giết người, kẻ phóng 
hoả nói pháp phóng hoả. Làm mười điều ác, thì đoạ vào ba 
đường ác – Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Trồng nhân ác 
được quả ác, khiến cho người thấy rồi, sinh tâm hối cải, bỏ 
tà về chánh, bỏ vọng về chân. Con kiến ở tại đây nói pháp 
con kiến, khiến cho người thấy rồi, minh bạch đoàn kết là 
sức mạnh. Có nhiều con vật nhỏ, sở dĩ có thể đề kháng lại 
động vật lớn, là vì chúng có sức đoàn kết. Con muỗi nói 
pháp con muỗi, nó nói nó kiếp trước vì quá tham, tham tài 
vật của người, bất chấp thủ đoạn, đời nầy tuy biến làm con 
muỗi, phải hút máu người. Hoa cỏ cây cối núi đá vô tình, 
cũng đang nói pháp; tuy nó không thể nói được tiếng 
người, nhưng mùa xuân sinh ra, mùa hạ sinh trưởng, mùa 
thu lá rơi, mùa đông tàng giữ mầm mới cho năm tới. 
Duyên Giác thì do quán biến hoá của vạn vật mà ngộ đạo, 
Ngài “Xuân quán trăm hoa nở, thu ngắm lá vàng rơi”. Nếu 
chẳng phải vạn vật đang ở đó nói pháp, sao Ngài có thể xúc 
cảnh mà khoát nhiên khai ngộ ? Tất cả hết thảy đều là biểu 
lộ trí huệ Bát nhã. Nếu đạt đến được cảnh giới nầy, thì sẽ 
thấu rõ vạn vật đều đang diễn nói diệu pháp đối với bạn, 
lúc đó còn có phiền não gì để nói ? Lại có phiền não gì để 
sinh ra ? Do đó: 
 

“Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc 
Tứ thời giai cảnh dữ nhân đồng” 

 

Nghĩa là: 
 

Yên tĩnh ngắm nhìn vạn vật đều tự có 
Bốn mùa cảnh đẹp hoà đồng với con người. 
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 Chẳng có gì để lưu luyến, chẳng có gì mà buông bỏ 
chẳng được. Thân bằng quyến thuộc, tài sản, danh vọng, 
thế lực, một khi vô thường đến, chẳng có gì mang theo 
được. Hôm nay nói pháp, ngày mai nói pháp, ngày nói đêm 
nói, kỳ thật lại có pháp gì để nói ?  
 

“Pháp pháp bổn vô pháp 
Vô pháp pháp diệc pháp 
Kim phó vô pháp thời 

Pháp pháp hà tằng pháp. 
 

Nghĩa là: 
 

Pháp pháp vốn không pháp 
Không pháp pháp cũng pháp 
Nay lúc truyền không pháp 
Pháp pháp chưa từng pháp. 

  

 Những lời này là đối với bậc Thánh thượng trí mà 
nói, cũng là bậc Thánh thượng trí có trí huệ mới ngộ vào 
được. Trí huệ của Như Lai, thần thông diệu dụng, cũng 
giống như nhà huyễn thuật, tại thế gian mười phương cõi 
nước, thân tướng của Ngài thị hiện khắp. 
 

 Phật trụ chân pháp tánh thâm sâu 
 Tịch diệt vô tướng đồng hư không 
 Mà ở trong đệ nhất thật nghĩa 
 Thị hiện đủ thứ những việc làm. 
 

 Phật trụ ở trong pháp tánh chân thật thâm sâu, tịch 
nhiên bất động, rõ ràng sáng suốt, tướng gì cũng chẳng có, 
giống như hư không. Cho nên nói “Thân Phật đầy khắp hư 
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không”, đây là chỉ pháp thân của Phật mà nói. “Chân pháp 
tánh thâm sâu” tức là diệu hữu, “Chân không chẳng ngại 
diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Chân không 
bổn lai chẳng không, diệu hữu bổn lai phi hữu”. Chân 
không thì lìa tướng bặc lời. “Đệ nhất thật nghĩa”, tức là 
chân thật nghịa, tức cũng là đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất thánh 
nghĩa đế. Phật ở trong chân thật nghĩa đế, thị hiện đủ thứ 
diệu hữu, làm những sự lý đều là lìa tướng bặc lời. 
 

 Những việc làm lợi ích chúng sinh 
 Đều y pháp tánh mà có được 
 Tướng và vô tướng không khác biệt 
 Vào nơi rốt ráo đều vô tướng. 
 

 Vì Phật từ bi tha thiết, chẳng buông bỏ chúng sinh, 
Ngài nhiếp hết pháp môn phương tiện khéo léo, đối với 
chúng sinh thuyết pháp, giáo hoá chúng sinh, độ chúng 
sinh thoát biển khổ. Đây có thể ví dụ như tâm mẹ hiền trên 
thế gian, tuy nhiên con cái đều đã trưởng thành, mà vẫn 
xem như con trẻ, ăn uống nóng lạnh, vẫn thường lo lắng, 
cho nên nói “tấm lòng người mẹ”, nghĩa là chỉ tâm từ bi mà 
nói. Phật cũng giống như người mẹ hiền, thời khắc đều chú 
ý đến lợi ích chúng sinh, chưa bao giờ tính xem chúng sinh 
phản ứng thiện ác đối với Ngài, dù chúng sinh do tạo ác 
nghiệp mà đoạ vào địa ngục, Phật cũng vào địa ngục để 
cứu độ họ, khuyên chúng sinh phát bồ đề tâm, cải ác hướng 
thiện. Tâm của Phật như vậy, tất cả sự việc lợi ích chúng 
sinh, đều y chiếu theo bổn thể pháp tánh chân như thật 
tướng mà làm. Tướng và vô tướng vốn chẳng có gì phân 
biệt, tất cả đều là hư vọng. Nếu đạt đến cảnh giới “Nguồn 
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gốc rốt ráo”, thì tự nhiên “Tức tướng lìa tướng, tức không 
lìa không”.   

 Nếu ai muốn được Như Lai trí 
 Phải lìa tất cả vọng phân biệt 
 Có không thông đạt đều bình đẳng 
 Sớm làm đại Đạo Sư trời người. 
 

 Nếu như có người nghĩ muốn đắc được trí huệ giống 
như Phật, thì phải lìa khỏi tất cả vọng niệm, một niệm 
không sinh. Nếu có thể một niệm không sinh, thì toàn thể 
quang minh trí huệ sẽ hiển hiện ra. Nếu sáu căn hốt động, 
sinh khởi vọng niệm, thì giống như đám mây che lấp mặt 
trời. Trí huệ quang minh, tức cũng là tự tánh, tự tánh bị che 
thì biến thành vô minh. Ý nghĩa vô minh tức là tưởng phân 
biệt, tưởng biết, mà sở đắc đều là vọng phân biệt, chỗ biết 
là tà kiến điên đảo trái với tự tánh. Nếu như đối với đạo lý 
“Có, không” đều thông đạt minh bạch, biết : “Tức hữu vi, 
tức vô vi. Tức vô vi, tức hữu vi”, đạo lý tương đối nầy, thì 
tự nhiên sẽ thông đạt có, không, là bình đẳng, không, có, là 
bình đẳng, thị, phi, là bình đẳng, thiện, ác, là bình đẳng. 
Minh bạch được vấn đề căn bản nầy, thì sớm sẽ làm đại 
Đạo Sư của trời người, tức cũng là chứng được quả vị Phật, 
thành Phật. 
 

 Vô lượng vô biên chúng Thiên nữ 
 Khen ngợi đủ thứ lời lẽ rồi 
 Thân tâm tịch tĩnh đều an lạc 
 Chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  174 
 
 Các Thiên nữ nhiều không thể nào tính đếm được, 
dùng các thứ lời lẽ và âm thanh khác nhau, tán thán khen 
ngợi chư Phật rồi, họ rất hoan hỉ nhảy múa. Thân tâm của 
họ chuyển thành tịch nhiên an lạc, đứng yên lặng chiêm 
ngưỡng dung nhan của đức Phật. 
 

 Tức thời Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
 Biết các chúng hội đều yên lặng 
 Hướng Kim Cang Tạng mà thỉnh rằng: 
 Bậc đại vô uý chân Phật tử ! 
 

 Khi đại chúng đều yên lặng, thì Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt liền biết nguyên nhân đại chúng giữ yên lặng trong 
pháp hội, là vì muốn nghe Bồ Tát Kim Cang Tạng tiếp tục 
diễn nói pháp môn vô thượng của Địa thứ mười – Pháp vân 
địa. Do đó, Ngài bèn hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng 
thỉnh pháp, nói: Ngài là vị Bồ Tát đại vô uý, Ngài là chân 
chánh đệ tử Phật từ miệng Phật sinh ra.  
 

 Từ Địa thứ chín vào Thập địa 
 Hết thảy công đức các tướng hạnh 
 Cùng với thần thông việc biến hoá 
 Xin bậc thông huệ hãy tuyên nói. 
 

 Pháp môn từ Địa thứ chín tiến vào pháp môn Địa thứ 
mười, trong đó phải tu tập công đức và tướng trạng tu 
hành, đủ thứ sự du hí thần thông, và tất cả biểu hiện biến 
hoá sự vật, hy vọng Ngài là vị Bồ Tát thông minh có trí 
huệ, vì chúng tôi diễn nói giải thoát, khiến cho chúng tôi 
biết pháp môn Thập địa mà chứng được quả vị Thập địa. 
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 Bấy giờ, đại Bồ Tát Kim Cang Tạng, 
bảo Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt rằng: Phật 
tử! Đại Bồ Tát từ Sơ địa cho đến Địa thứ 
chín, dùng vô lượng trí huệ quán sát giác 
ngộ rồi. Khéo tư duy tu tập. Khéo đầy đủ 
pháp trắng. Tích tập vô biên pháp trợ đạo. 
Tăng trưởng đại phước đức trí huệ. Rộng 
thực hành đại bi. Biết thế giới khác biệt. 
Vào rừng rậm cõi chúng sinh. Vào nơi thực 
hành của Như Lai. Tuỳ thuận hạnh tịch 
diệt của Như Lai. Thường quán sát lực vô 
sở uý pháp bất cộng của Như Lai. Gọi là 
đắc được trí Nhất thiết chủng, Nhất thiết 
trí, thọ chức vị. 
 

 Khi Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt hướng về Bồ Tát Kim 
Cang Tạng thỉnh pháp, nói sự hy vọng của đại chúng pháp 
hội rồi, lúc đó, đại Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn nói với Bồ 
Tát Giải Thoát Nguyệt: Phật tử! Ông biết đại Bồ Tát tu 
hành đủ thứ pháp môn, tích tập đủ thứ căn lành, từ Sơ địa – 
Hoan hỉ địa, trải qua quá trình từng địa từng địa đến Địa 
thứ chín, giống như đã nói ở trên, là dùng vô lượng đại trí 
huệ, luôn luôn quán sát tướng tâm của tất cả chúng sinh. 
Hoàn toàn đều minh bạch rồi, lại siêng năng không giải đãi 
khéo suy gẫm pháp thâm sâu vi diệu mà chư Phật đã nói, 
phát đại bồ đề tâm, như lý tu tập. Lại cầu viên mãn đầy đủ 
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tất cả pháp lành chẳng có sự nhiễm ô, chẳng những biểu 
hiện thanh tịnh trên hành vi, mà phải thật sự chân chánh 
thanh tịnh ở trong nội tâm, đó mới là viên mãn pháp trắng 
tịnh. Lại còn phải tích tụ vô lượng vô biên pháp môn trợ 
giúp thành đạo, mới có thể tăng trưởng đại phước đức, đại 
trí huệ được. Khắp rộng thực hành đại bi, thương xót tất cả 
chúng sinh thọ khổ, biết chỗ khác biệt trong mười phương 
thế giới, vào sâu cõi chúng sinh, biết tất cả chúng sinh đều 
ở trong rừng rậm phiền não, thọ khổ thọ nạn. Chứng được 
quả vị của Phật tu hành đắc được. Luôn luôn tuỳ thuận chư 
Phật, tu tập hạnh môn tịch diệt. Thường quán sát mười lực, 
bốn vô sở uý, mười tám pháp bất cộng của Phật, đó gọi là 
đại trí huệ Nhất thiết chủng – trí huệ, đại trí huệ trong Nhất 
thiết trí huệ, mà còn thọ chức vị quán đảnh của Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nhờ trí huệ như 
vậy, vào bậc thọ chức rồi, liền đắc được 
tam muội Bồ Tát ly cấu. Tam muội Vào 
pháp giới khác biệt. Tam muội Trang 
nghiêm đạo tràng. Tam muội Tất cả thứ 
hoa quang. Tam muội Hải tạng. Tam muội 
Hải ấn. Tam muội Cõi hư không rộng lớn. 
Tam muội Quán tự tánh tất cả các pháp. 
Tam muội Biết tâm hạnh tất cả chúng sinh. 
Tam muội Tất cả Phật đều hiện tiền. Trăm 
vạn A tăng kỳ tam muội như vậy, đều hiện 
ra ở trước. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, Ngài đắc được đại 
trí đại huệ như đã nói ở trên, vào Địa thứ mười – Pháp vân 
địa, thọ chức vị Bồ Tát rồi, liền đắc được tam muội lìa tất 
cả cấu nhiễm của Bồ Tát. Lại đắc được tam muội vào hết 
thảy pháp giới khác nhau. Lại đắc được tam muội trang 
nghiêm đạo tràng. Lại đắc được tam muội hết thảy hoa 
phóng quang. Lại đắc được tam muội hải tạng. Lại đắc 
được tam muội hải ấn phát quang. Lại đắc được tam muội 
rộng lớn như hư không. Lại đắc được tam muội vào sâu tự 
tánh các pháp. Lại đắc được tam muội biết tâm ý và hành 
vi của tất cả chúng sinh. Lại đắc được tam muội mười 
phương chư Phật đều hiện ra ở trước. Đủ thứ tam muội như 
vừa nói ở trên, nhiều hàng trăm vạn A tăng kỳ, đều hiện ra 
ở trước mặt. 
 

 Bồ Tát ở nơi tất cả tam muội nầy, hoặc 
vào hoặc khởi, đều được khéo léo. Cũng 
khéo biết rõ tất cả tam muội sở tác khác 
biệt. Tam muội cuối cùng tên là Thọ nhất 
thiết trí thắng chức vị.  

Khi tam muội nầy hiện tiền, thì có hoa 
sen báu lớn, đột nhiên xuất hiện. Hoa sen 
rộng lớn đó, lớn bằng trăm vạn ba ngàn 
đại thiên thế giới. Dùng các báu đẹp xen 
tạp trang nghiêm, đẹp hơn tất cả cảnh giới 
thế gian, do căn lành xuất thế sinh ra, biết 
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các pháp tánh như huyễn, các hành làm 
thành. Luôn phóng quang minh, chiếu 
khắp pháp giới, chẳng phải chỗ chư Thiên 
có được. Tỳ lưu ly ma ni báu làm cọng, 
chiên đàn vương làm đài, mã não làm tua, 
vàng Diêm phù đàn làm lá. Hoa đó thường 
có vô lượng ánh sáng, các báu làm tạng, 
lưới báu giăng che. Có các hoa sen nhiều 
như hạt bụi mười tam thiên đại thiên thế 
giới làm quyến thuộc.  
 

 Khi Bồ Tát từ Địa thứ chín tiến vào Địa thứ mười, 
thì Ngài chứng được tất cả tam muội – chánh định chánh 
thọ, đều đã phương tiện khéo léo, vận dụng tự như. Giả sử 
muốn vào tam muội nào, hoặc muốn sinh khởi tam muội 
nào, đều tuỳ tâm tự tại. Ngài cũng biết tất cả tam muội sinh 
ra thần thông diệu dụng thâm sâu, có tác dụng khác biệt 
nhau. Tam muội cuối cùng, tên là “Thọ tất cả thù thắng trí 
huệ chức vị”. Khi tam muội nầy hiện ra ở trước mặt Bồ 
Tát, thì có một đoá hoa sen báu lớn đột nhiên xuất hiện ở 
trước mặt Bồ Tát. Đoá hoa sen nầy lớn bằng trăm vạn ba 
ngàn đại thiên thế giới, nó khác với hoa sen thường, hoa 
sen nầy dùng đủ thứ báu đẹp thượng hạng, phối hợp với 
nhau làm thành. Trên hoa sen còn tạo ra rất nhiều sự vật tốt 
đẹp dùng để trang nghiêm, đẹp hơn tất cả cảnh giới thế 
gian, người thế gian không thể nào tưởng tượng được. Vì 
đây là do Bồ Tát Thập địa trải qua vô lượng kiếp, tu tập 
tích luỹ đủ thứ căn lành công đức mà sinh ra. Là Bồ Tát 
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Thập địa chứng ngộ các pháp đều hư huyễn, biết rõ tất cả 
pháp chẳng có bổn thể. Là hết thảy Bồ Tát cùng nhau tu 
hành thiện nghiệp mà thành tựu. Đoá hoa sen lớn nầy 
thường phóng ra ánh sáng rực rỡ rộng lớn, chiếu khắp 
mười phương pháp giới, chẳng phải chỗ chư Thiên có 
được. Tua của hoa sen nầy dùng tỳ lưu ly ma ni báu làm 
thành. Chiên đàn vương tốt nhất trong chiên đàn dùng làm 
đài, mã não làm tua, vàng Diêm phù đàn làm lá. Hoa sen 
nầy thường phóng ra ánh sáng rực rỡ, hàm chứa rất nhiều 
báu vật, còn có lưới báu giăng che. Bên ngoài còn có các 
hoa sen vây quanh, nhiều như hạt bụi mười tam thiên đại 
thiên thế giới, dùng để làm quyến thuộc của hoa sen lớn 
nầy.     
 

 Bấy giờ, Bồ Tát ngồi lên toà hoa sen 
nầy, thân tướng đều cân xứng với hoa. Vô 
lượng Bồ Tát dùng làm quyến thuộc, đều 
ngồi trên những hoa sen khác, vây khắp 
chung quanh. Mỗi vị đều đắc được trăm 
vạn tam muội, hướng về đại Bồ Tát một 
lòng chiêm ngưỡng.  
 

 Lúc đó, Thập địa Bồ Tát ngự trên hoa sen báu lớn 
đó, thân thể của Ngài đều cân xứng với hoa sen. Ngoài ra 
còn có các Bồ Tát nhiều không thể tính đếm được, làm 
quyến thuộc của vị Bồ Tát nầy, đều ngồi trên hoa sen khắp 
bốn phía, vây quanh Thập địa Bồ Tát và hoa sen báu lớn. 
Những vị Bồ Tát nầy, cũng đều đã chứng được trăm vạn 
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tam muội. Mọi người một lòng chuyên chú, chiêm ngưỡng 
Thập địa Bồ Tát ngự trên hoa sen báu lớn. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nầy với quyến 
thuộc của Ngài, khi ngồi trên toà hoa sen, 
thì hết thảy quang minh, cùng với lời lẽ, 
đều đầy khắp mười phương pháp giới. Tất 
cả thế giới thảy đều chấn động, đường ác 
dừng lại, cõi nước nghiêm tịnh. Bồ Tát 
đồng hành đều vân tập đến. Âm nhạc trời 
người đồng thời vang lên. Hết thảy chúng 
sinh đều được an lạc, đem bất khả tư nghì 
đồ cúng dường, dâng cúng tất cả chư Phật. 
Chư Phật chúng hội thảy đều hiển hiện. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị Thập địa Bồ Tát nầy và quyến thuộc của Ngài 
– các vị Bồ Tát khác, khi ngự trên toà hoa sen, thì toà hoa 
sen đó phóng ra quang minh, cùng với những lời của các 
Ngài phát ra âm thanh, đầy khắp cùng mười phương pháp 
giới. Hết thảy mười phương thế giới, đồng thời đều chấn 
động! Khổ hình ở trong ba đường ác cũng dừng lại. Mười 
phương cõi nước cũng thanh tịnh trang nghiêm. Các Bồ Tát 
đồng hành đã từng tu với nhau, chẳng có vị nào mà không 
đến pháp hội. Tại nhân gian và trên trời đồng thời tấu âm 
nhạc lên, trăm ngàn vạn thứ âm thanh đồng thời vang ra. 
Hết thảy chúng sinh trong mười phương pháp giới, đều 
cảm giác an ổn khoái lạc. Đem bất khả tư nghì phẩm vật 
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thượng hạng, cúng dường chư Phật mười phương ba đời. Ở 
trong pháp hội đạo tràng của mười phương chư Phật, đều 
hiển hiện ra đoá hoa sen báu lớn nầy và pháp tướng trang 
nghiêm của các Bồ Tát. 
 

 Phật tử! Khi Bồ Tát nầy ngự trên toà 
hoa sen lớn đó, thì ở dưới hai bàn chân, 
phóng ra trăm vạn A tăng kỳ quang minh, 
chiếu khắp các đại địa ngục trong mười 
phương, để diệt trừ khổ của chúng sinh.  
 Nơi hai đầu gối, phóng ra trăm vạn A 
tăng kỳ quang minh, chiếu khắp các cõi súc 
sinh trong mười phương, để diệt trừ khổ 
của chúng sinh.  
 Nơi rún phóng ra trăm vạn A tăng kỳ 
quang minh, chiếu khắp cõi Diêm La trong 
mười phương, để diệt trừ khổ của chúng 
sinh.  
 Từ hai bên hông, phóng ra trăm vạn A 
tăng kỳ quang minh, chiếu khắp tất cả cõi 
người trong mười phương, để diệt trừ khổ 
của chúng sinh.  
 Từ trong hai tay, phóng ra trăm vạn A 
tăng kỳ quang minh, chiếu khắp tất cả chư 
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Thiên trong mười phương, và hết thảy 
cung điện của A tu la.  
 Từ hai vai, phóng ra trăm vạn A tăng 
kỳ quang minh, chiếu khắp tất cả Thanh 
Văn trong mười phương.  
 Nơi cổ và lưng, phóng ra trăm vạn A 
tăng kỳ quang minh, chiếu khắp thân Bích 
Chi Phật trong mười phương.  
 Nơi mặt phóng ra trăm vạn A tăng kỳ 
quang minh, chiếu khắp thân Bồ Tát từ sơ 
phát tâm, cho đến Cửu địa Bồ Tát.  
 Từ giữa lông mày, phóng ra trăm vạn 
A tăng kỳ quang minh, chiếu khắp thọ 
chức Bồ Tát trong mười phương, khiến cho 
cung điện ma đều không hiện được.  
 Từ trên đỉnh đầu, phóng ra trăm vạn 
A tăng kỳ quang minh nhiều như số hạt bụi 
ba ngàn đại thiên thế giới, chiếu khắp tất 
cả đạo tràng chúng hội chư Phật Như Lai 
trong mười phương thế giới. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Khi vị Thập địa Bồ Tát nầy ngự trên toà hoa sen 
báu lớn đó, thì ở dưới hai bàn chân của Ngài, phóng ra 
trăm vạn vô lượng số quang minh. Quang minh đó chiếu 
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đến các đại địa ngục trong mười phương thế giới. Nơi nào 
có quang minh đó chiếu đến, thì sẽ diệt trừ sự thống khổ 
chịu khổ hình của chúng sinh trong địa ngục.  
 Lại ở hai đầu gối, phóng ra trăm vạn vô lượng số 
quang minh, chiếu khắp đến tất cả cõi súc sinh trong mười 
phương thế giới, diệt trừ thống khổ của chúng sinh trong 
đường súc sinh.  
 Lại ở nơi rún của Ngài, phóng ra trăm vạn vô lượng 
số quang minh, chiếu khắp đến Diêm la vương trong mười 
phương thế giới, diệt trừ sự thống khổ của ngạ quỷ.  
 Lại từ hai bên hông của Ngài, phóng ra trăm vạn vô 
lượng số quang minh, chiếu khắp đến cõi người trong mười 
phương thế giới, diệt trừ sự thống khổ chịu khổ chịu nạn 
của con người.  
 Lại từ hai tay phóng ra trăm vạn vô lượng số quang 
minh, chiếu khắp đến các bậc Thanh Văn trong mười 
phương thế giới, khiến cho họ phá vô minh hiển pháp tánh.  
 Lại từ cổ và lưng của Ngài, phóng ra trăm vạn vô 
lượng số quang minh, chiếu khắp đến các bậc Bích Chi 
Phật trong mười phương thế giới, khiến cho họ phát tâm 
đại thừa.  
 Lại từ trên mặt của Ngài, phóng ra trăm vạn vô 
lượng số quang minh, chiếu khắp đến Bồ Tát sơ phát tâm, 
cho đến các vị Bồ Tát Cửu địa trong mười phương thế giới.  
 Lại từ giữa lông mày phóng ra trăm vạn vô lượng số 
quang minh, chiếu khắp đến thọ chức Bồ Tát trong mười 
phương thế giới - Đại Sĩ thọ quán đảnh vị. Quang minh đó 
là do sức oai đức của đại Bồ Tát, nơi nào được chiếu đến, 
thì tất cả cung điện của ma vương, đều bị che khuất, không 
thể hiển hiện được.  
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 Lại từ trên đảnh môn của Ngài, phóng ra trăm vạn vô 
lượng số quang minh, nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại 
thiên thế giới, chiếu khắp đến pháp hội đạo tràng của chư 
Phật trong mười phương thế giới. Thập địa Bồ Tát phóng 
ra đại quang minh, chiếu khắp cùng mười phương pháp 
giới, trong mười phương pháp giới chẳng có một chỗ nào 
mà chẳng có quang minh chiếu đến. 
 

 Nhiễu bên phải mười vòng, rồi trụ ở 
trong hư không, thành lưới quang minh, 
tên là Xí nhiên quang minh. Sinh ra đủ thứ 
đồ cúng dường, để cúng dường chư Phật. 
Các Bồ Tát khác, từ sơ phát tâm cho đến 
Cửu địa, hết thảy đồ cúng dường không 
bằng được, trăm phần chẳng bằng một, 
cho đến toán số ví dụ cũng không bằng 
được.  
 Lưới quang minh đó, ở trước mỗi 
chúng hội của Như Lai trong mười 
phương, mưa xuống các hương thơm, 
tràng hoa, y phục, tràng phan lọng báu, 
các đồ trang nghiêm ma ni, dùng để cúng 
dường. Đều do căn lành xuất thế sinh ra, 
hơn hẳn tất cả cảnh giới thế gian. Nếu có 
chúng sinh thấy biết sự việc nầy, thì đều 
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đắc được không thối chuyển nơi A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Đại quang minh vừa nói ở trên, chiếu khắp mười 
pháp giới rồi, nhiễu quanh bên phải pháp hội mười vòng, 
rồi dừng lại ở trong hư không phía trên đạo tràng, kết thành 
lưới đại quang minh, lưới quang minh đó tên là “Xí nhiên 
quang minh”.  
 Lúc đó, Thập địa Bồ Tát lại phát tâm làm các thứ 
Phật sự cúng dường – Tài cúng dường, pháp cúng dường, 
dùng để cúng dường mười phương chư Phật và Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Phẩm vật cúng dường đều trân quý thượng 
hạng ít có trên thế gian, chẳng những tại nhân gian khó 
thấy, mà tất cả phẩm vật cúng dường của các Bồ Tát ở 
trong pháp hội – bao quát các Bồ Tát từ sơ phát tâm cho 
đến Cửu địa Bồ Tát, không thể nào so sánh được, trăm 
phần chẳng bằng một. Thậm chí, muốn dùng phương pháp 
toán số để tính lường cũng không biết được, muốn tìm một 
ví dụ thích đáng cũng tìm không ra. Lưới quang minh đó, 
đến khắp cùng đạo tràng pháp hội của mỗi vị Phật trong 
mười phương, trong lưới quang minh đó, mưa xuống 
hương thơm thượng diệu, còn có tràng hoa, y phục, tràng 
phan, lọng báu, ma ni báu .v.v... các thứ cúng phẩm trang 
nghiêm, dâng lên cúng dường chư Phật. Đồ cúng thượng 
diệu trân quý hiếm có trên đời đó, chẳng phải tìm thấy 
được trên thế gian, mà là do từ trong đời quá khứ, Bồ Tát 
tu hành Bồ Tát đạo, thành tựu công đức xuất thế, mà sinh 
ra căn lành, mới có cảnh giới đó. Nó vượt qua tất cả cảnh 
giới thế gian. Nếu như có chúng sinh thấy được cảnh giới 
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đó, thị họ nhất định sẽ đắc được bất thối chuyển Phật đạo 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Phật tử ! Đại quang minh đó làm việc 
cúng dường như vậy rồi, lại nhiễu tất cả 
thế giới trong mười phương, nơi mỗi đạo 
tràng chúng hội của chư Phật đủ mười 
vòng, rồi vào dưới chân của các Như Lai. 
Bấy giờ, chư Phật và các Bồ Tát, biết đại 
Bồ Tát nào, ở trong thế giới nào, làm được 
hạnh rộng lớn như vậy, đến bậc thọ chức. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Lưới đại quang minh nầy làm Phật sự cúng 
dường chư Phật rồi, lại nhiễu bên phải mười vòng tất cả thế 
giới trong mười phương, và hết thảy đạo tràng pháp hội của 
chư Phật. Nhiễu xong rồi, lưới quang minh đó lại vào dưới 
bàn chân của mỗi vị Như Lai trong mười phương thế giới. 
Tại sao trên đảnh Bồ Tát Thập địa phóng ra quang minh 
phải vào dưới chân của Phật ? Có hai ý nghĩa: 
 1. Biểu thị sự cung kính cao thâm nhất. Tuy nhiên 
Thập địa đã đạt được cảnh giới không thể nghĩ bàn, nhưng 
ở trước chư Phật, không thể tự mình có tâm cao ngạo. Theo 
trình độ tu chứng mà nói, thì Thập địa chỉ là bậc cao nhất 
trong Thập địa, chưa đạt đến quả Phật viên mãn. Thần 
thông trí huệ của Ngài còn thua Phật xa lắm, cho nên Bồ 
Tát ở đâu cũng biểu hiện cung kính Phật, không quên mình 
vẫn là đệ tử của Phật. Chẳng những không thể biểu thị có 
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tâm cống cao ngã mãn đối với Phật, mà đối với bất cứ ai 
cũng vậy. 
 2. Là Như Lai hạ nhiếp, cho nên dưới chân phóng 
quang. Bồ Tát là thượng nhiếp, quang thì vào trong cảnh 
giới của Phật, là bình đẳng nhiếp với nhau. Khi đại quang 
minh nầy nhiếp với nhau, thì chư Phật và hết thảy Bồ Tát, 
lập tức biết ở trong thế giới nào, có vị Bồ Tát nào, Ngài tu 
tập đủ thứ căn lành xuất thế, Ngài có pháp môn rộng lớn 
như vậy, đã đạt đến bậc thọ chức - thọ quán đảnh vị. 
 

 Phật tử ! Bấy giờ, mười phương vô 
lượng vô biên Bồ Tát, cho đến chúng hội 
Bồ Tát Cửu địa, đều đến vây quanh, cung 
kính cúng dường, một lòng quán sát vị đại 
Bồ Tát nầy. Đương lúc quán sát, thì các Bồ 
Tát đó, đều đắc được mười ngàn tam muội. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Khi chư Phật và các Bồ Tát làm như ở trên vừa 
nói, thì có vô số Bồ Tát không thể tính biết được, cùng với 
Cửu địa và các Bồ Tát bậc dưới, đều đến vây quanh vị Bồ 
Tát Pháp vân địa nầy, cung kính cúng dường vị Bồ Tát 
nầy, chuyên tâm một lòng quán sát cảnh giới của vị Bồ Tát 
Thập địa nầy. Đương lúc các Ngài quán sát, thì ai nấy đều 
lập tức đắc được mười ngàn tam muội. 
 

 Bấy giờ, hết thảy Bồ Tát thọ chức 
trong mười phương, đều ở trong tướng 
ngực kim cang trang nghiêm, phóng ra 
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quang minh, tên là Năng Hoại Ma Oán. Có 
trăm vạn A tăng kỳ quang minh làm quyến 
thuộc, chiếu khắp mười phương, hiện vô 
lượng thần thông biến hoá. Sau đó lại trở 
về trong tướng ngực kim cang trang 
nghiêm của đại Bồ Tát nầy, khi quang 
minh đó vào rồi, khiến cho hết thảy trí huệ 
thế lực của Bồ Tát nầy, càng tăng trưởng 
gấp trăm ngàn lần. 
 

 Đương lúc chư Phật và các Bồ Tát quán sát Thập địa 
Bồ Tát, thì hết thảy Bồ Tát thọ chức vị quán đảnh trong 
mười phương, các Ngài đều là đại Bồ Tát trợ giúp Phật 
tuyên hoá Phật pháp, giáo hoá chúng sinh. Mọi người đồng 
thời đều ở trong “tướng ngực kim cang trang nghiêm”, 
phóng ra đại quang minh. “Tướng ngực kim cang trang 
nghiêm” là một tướng tốt của Bồ Tát. Kim cang là biểu thị 
nguyện lực của Bồ Tát, hạnh lực của Bồ Tát, tâm của Bồ 
Tát đều kiên cố giống như kim cang. “Trang nghiêm” là 
căn lành xuất thế tích tụ của Bồ Tát tu trì, thành tựu phước 
đức, dùng làm sự trang nghiêm của Bồ Tát. “Ngực” là 
trước ngực, nghĩa là biểu thị ngực của Bồ Tát nầy vạn đức 
trang nghiêm. Ngực của Bồ Tát chỉ có tư tưởng lợi ích 
chúng sinh, chưa từng tính toán lợi ích cho chính mình. Chỉ 
biết có người, không biết có mình, đó tức là “Tướng ngực 
kim cang trang nghiêm”. “Tướng” thì phải có nghiệp thiện 
đức hạnh siêu việt, mới có thể thành tựu tướng như vậy. 
“Đức hạnh” là chỉ lục độ vạn hạnh mà nói. Lục độ vạn 
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hạnh viên mãn rồi, những gì cần làm đã làm xong, mới có 
“tướng ngực kim cang trang nghiêm” nầy. Các đại Bồ Tát 
thọ chức trong pháp hội, đều từ trong tướng ngực kim cang 
trang nghiêm phóng ra quang minh, quang minh đó tên là 
“Năng hoại ma oán”, hay phá hoại tất cả mọi cừu oán của 
ma. Ngoài quang minh đó ra, còn có trăm vạn A tăng kỳ 
quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp đến mười 
phương thế giới, hiển hiện ra không biết bao nhiêu thần 
thông biến hoá không thể nghĩ bàn. Hiển hiện như vậy rồi, 
quang minh đó lại vào trong “tướng ngực kim cang trang 
nghiêm” của Thập địa Bồ Tát. Quang minh đó vào trong 
tướng đó rồi, liền khiến cho Thập địa Bồ Tát vốn có trí 
huệ, và thần thông thế lực của Ngài, lập tức tăng trưởng, 
vượt trội gấp trăm ngàn lần. 
 

 Bấy giờ, mười phương tất cả chư Phật, 
từ giữa lông mày, phóng ra quang minh 
thanh tịnh, tên là Tăng Ích Nhất Thiết Trí 
Thần Thông, có vô số quang minh dùng 
làm quyến thuộc. Chiếu khắp mười 
phương tất cả thế giới, nhiễu bên phải 
mười vòng. Thị hiện tự tại quảng đại của 
Như Lai, khai ngộ vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha các chúng Bồ Tát. Chấn động 
khắp cùng tất cả cõi Phật, diệt trừ tất cả 
khổ trong các đường ác, che lấp tất cả cung 
điện của ma. Hiển bày tất cả những nơi 
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chư Phật được bồ đề, đạo tràng chúng hội, 
trang nghiêm oai đức. Chiếu khắp tận hư 
không biến pháp giới tất cả thế giới như 
vậy rồi, bèn đến ở trên hội Bồ Tát nầy, 
nhiễu quanh bên phải rồi thị hiện đủ thứ 
sự trang nghiêm.      
 

 Khi Thập địa Bồ Tát nhiếp đại quang minh nầy, nhờ 
đó mà khiến cho trí huệ thế lực tăng trưởng gấp trăm ngàn 
lần. Lúc đó, mười phương chư Phật đều từ giữa lông mày, 
phóng ra một luồng quang minh thanh tịnh, tên là “Tăng 
Ích Nhất Thiết Trí Thần Thông”. Quang minh đó liền tăng 
trưởng trí huệ của Bồ Tát, cũng lợi ích chúng sinh. Ngoài 
ra, lại có vô số quang minh làm quyến thuộc Quang Minh 
Thanh Tịnh, chiếu sáng khắp mười phương tất cả thế giới. 
Nhiễu bên phải mười vòng, sau đó thị hiện sự tự tại quảng 
đại của Phật, thị hiện công đức tự tại rộng lớn của Phật, thị 
hiện diệu dụng tự tại quảng đại của Phật, lại thị hiện thần 
thông tự tại quảng đại của Phật. Nhờ quang minh nầy chiếu 
đến, mà khiến cho vô lượng trăm ngàn ức Na do tha Bồ Tát 
đều khai đại ngộ. Lúc đó, đại địa cũng chấn động khắp, 
mười phương pháp giới tất cả cõi Phật, cũng đều chấn động 
như vậy. Quang minh đó lại hay diệt trừ thống khổ trong 
tất cả đường ác, khiến cho sinh ra tất cả điều thiện. Lại hay 
che lấp tất cả cung điện của ma vương, phá tan lưới ma. Ở 
trong quang minh đó, lại thị hiện chỗ chư Phật chứng ngộ 
bồ đề giác đạo, ở dưới cội bồ đề tụ chúng làm Phật sự, 
chuyển bánh xe pháp. Pháp hội trang nghiêm phi thường, 
Bồ Tát ở trong pháp hội đều là đại Bồ Tát có đại oai đức. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  191 
 
Quang minh đó chiếu khắp đến tận hư không biến pháp 
giới tất cả thế giới như vậy rồi, lại trở về trên pháp hội của 
Thập địa Bồ Tát, nhiễu quanh bên phải đạo tràng, lại thị 
hiện đủ thứ việc thần diệu trang nghiêm. 
 

 Hiện những việc đó rồi, bèn đi vào 
trên đảnh của đại Bồ Tát. Các quang minh 
quyến thuộc đó, cũng đều đi vào đỉnh của 
các Bồ Tát đó.  
 Bầy giờ, Bồ Tát đó đắc được trăm vạn 
tam muội mà trước kia chưa đắc được, đây 
gọi là đã được bậc thọ chức, vào cảnh giới 
của Phật, đầy đủ mười lực, dự vào số chư 
Phật. 
 

 Quang minh đó hiển hiện ra đủ thứ việc thần diệu 
rồi, nhập vào trên đỉnh đầu của Bồ Tát Thập địa – Pháp vân 
địa. Quang minh làm quyến thuộc cũng đều nhập vào trên 
đỉnh đầu của họ. Lúc đó, vị Thập địa Bồ Tát lại chứng đắc 
trăm vạn tam muội mà trước kia chưa từng đắc được. Đây 
là đã đắc được bậc thọ chức, đã vào cảnh giới của Phật, đầy 
đủ mười lực của Phật, từ đây sẽ liệt vào trong danh số của 
Phật. Mười phương chư Phật lại có thêm một vị bổ Phật 
mới. Vì còn có hai quả vị Đẳng giác và Diệu giác chưa 
viên mãn thành tựu. 
 

 Phật tử ! Như Chuyển Luân Thánh 
Vương sinh ra thái tử, mẹ là hoàng hậu, 
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thân tướng đầy đủ. Vua Chuyển Luân 
Vương bảo thái tử ngồi trên toà voi trắng 
báu vàng đẹp, giăng lưới màn lớn, kiến lập 
tràng phan lớn, đốt hương rải hoa, tấu lên 
các âm nhạc. Lấy nước bốn biển lớn chứa 
trong bình vàng, vua cầm bình nầy, rưới 
nước lên đầu thái tử. Bấy giờ liền gọi là thọ 
chức vị vua, dự vào số quán đảnh vua sát 
lợi. Liền đầy đủ thực hành thập thiện đạo, 
cũng gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như Chuyển Luân Vương sinh thái tử, vì mẹ 
là hoàng hậu - đệ nhất phu nhân, thân phận của thái tử khác 
với những con cái khác. Hơn nữa, cha của thái tử có ba 
mươi hai tướng tốt, cũng có những vẻ đẹp. Mẹ của thái tử 
cũng đoan trang xinh đẹp, tài đức dung nhan đầy đủ, sinh 
con ra đương nhiên thân tướng đầy đủ. Vua Chuyển Luân 
Vương bảo thái tử ngồi trên toà voi báu màu trắng làm 
bằng vàng rất đẹp, giăng lưới màng rộng lớn, kiến tạo tràng 
lớn và phan lớn. Đốt lên hương thơm nhất, rải đủ thứ hoa 
tươi, lại diễn tấu các thứ âm nhạc hay. Lấy nước trong bốn 
biển lớn – nước bốn biển đông nam tây bắc, đựng trong 
bình vàng. Bấy giờ, vua Chuyển luân cầm bình vàng, rưới 
nước bốn biển lên đầu thái tử. Nghi thức nầy gọi là “thọ 
chức vị vua”. Từ đây trở đi chính thức kế thừa ngôi vua 
làm Chuyển Luân Thánh Vương, liệt vào trong danh vị vua 
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sát lợi, bèn có đầy đủ tư cách thực hành thập thiện nghiệp 
đạo, tức cũng có thể gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. 
 

 Bồ Tát thọ chức cũng lại như vậy. Vì 
nước trí huệ của chư Phật rưới lên đảnh 
của Ngài, gọi là thọ chức. Vì đầy đủ mười 
lực của Như Lai, nên dự vào số chư Phật. 
 

 Thập địa Bồ Tát thọ chức cũng giống như vậy. Trí 
huệ của mười phương chư Phật, như nước bốn biển lớn, 
rưới vào trong tâm của vị Bồ Tát nầy, cho nên cũng gọi là 
thọ chức. Vì Bồ Tát đã tu chứng đến Thập địa, đã đầy đủ 
mười lực giống như Phật, cho nên được liệt vào trong danh 
vị của Phật. 
 

 Phật tử ! Đó gọi là Bồ Tát thọ chức đại 
trí. Bồ Tát nhờ chức đại trí nầy, nên thực 
hành được vô lượng trăm ngàn vạn ức Na 
do tha hạnh khó làm, tăng trưởng vô lượng 
trí huệ công đức, gọi là an trụ Pháp vân 
địa. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Ở trước tôi đã nói qua nghi thức lễ quán đảnh là 
một ví dụ. Tại phương diện Bồ Tát mà nói, thì gọi là “Bồ 
Tát thọ chức đại trí”. Nghĩa là nói đại Bồ Tát  thọ chức đại 
trí huệ rồi, phải vào nơi Phật vị, chẳng bao lâu sẽ thành 
Phật. Bồ Tát đã thọ chức đại trí làm hậu bổ Phật, thực hành 
vô lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha việc không dễ làm 
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được. Nào là: Khó làm mà làm được, khó nhẫn mà nhẫn 
được, khó thọ mà thọ được, khó trì mà trì được; bất cứ việc 
gì người làm không được, Bồ Tát không từ ngàn hạnh vạn 
khổ, quyết không bỏ qua, làm được mục đích mời ngừng, 
đây gọi là khó làm mà làm được. Bồ Tát có nguyện lực 
hằng tâm, Ngài luôn tinh tấn không giải đãi, hay nhẫn thọ 
không thay đổi, hay thanh tịnh thiền định, hay siêng tu tập 
Bát Nhã, hay nghiêm cẩn trì giới, hay viên mãn tu thành 
tựu bố thí, như vậy mới có thể tăng trưởng vô lượng trí 
huệ, tích tập vô lượng công đức. Tu hành như vậy, thì sẽ 
tiến vào Pháp vân địa - Địa thứ mười, gọi là “An trụ Pháp 
vân địa”. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tại Pháp vân 
địa nầy, biết như thật về : Dục giới tập, sắc 
giới tập, vô sắc giới tập, thế giới tập, pháp 
giới tập, hữu vi giới tập, vô vi giới tập, 
chúng sinh giới tập, thức giới tập, hư 
không giới tập, Niết Bàn giới tập.  
 Bồ Tát nầy biết như thật về : Chư kiến 
phiền não hạnh tập, thế giới thành hoại 
tập, Thanh Văn hạnh tập, Bích Chi Phật 
hạnh tập, Bồ Tát hạnh tập, Như Lai lực vô 
sở uý sắc thân pháp thân tập, trí Nhất thiết 
chủng Nhất thiết trí tập, thị hiện được bồ 
đề chuyển bánh xe pháp tập, vào tất cả 
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pháp phân biệt quyết định trí tập. Tóm lại, 
dùng Nhất thiết trí, biết tất cả tập. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Khi vị đại Bồ Tát nầy tu lục độ vạn hạnh, tích 
tập đủ thứ căn lành, trụ nơi Pháp vân địa, thì Ngài đã 
chứng đắc Vô thượng trí. Ngài biết chân thật về nguyên 
nhân tất cả phiền não trong dục giới, và tập tụ phiền não 
của tất cả chúng sinh trong dục giới. Ngài lại biết chân thật 
về nguyên nhân đủ thứ tập khí chưa trừ sạch của chư Thiên 
sắc giới. Ngài lại biết tất cả vọng tưởng của chúng sinh 
trong tận hư không biến pháp giới. Ngài lại biết hết thảy tất 
cả chúng sinh trên thế giới, đều có vô lượng tham sân si. 
Ngài lại biết tất cả chúng sinh trong tận hư không biến 
pháp giới, đều có nguyên nhân vô minh. Ngài lại biết pháp 
hữu vi có hình có tướng. Ngài lại biết pháp vô vi không 
hình không tướng không chỗ làm. Ngài lại biết nguyên 
nhân tích tụ tất cả phiền não, của hết thảy tất cả chúng sinh. 
Ngài lại biết nguyên nhân kết thành tất cả thức giới. Ngài 
lại biết tất cả hư không giới. Ngài lại biết tất cả Niết Bàn 
giới. Vị Bồ Tát Thập địa nầy, Ngài biết chân thật về đạo lý 
và nhân duyên của tất cả chư kiến phiền não. Chư kiến bao 
quát chánh tri chánh kiến, tà tri tà kiến, và nhân tố tất cả vô 
minh phiền não. Ngài lại biết thế giới hình thành như thế 
nào, lại hoại diệt ra sao, những quan hệ đó Ngài đều biết. 
Ngài lại biết bậc Thánh Thanh Văn tu pháp bốn diệu đế - 
Khổ, tập, diệt, đạo, mà thành đạo. Ngài lại biết quá trình 
bậc Thánh Bích Chi Phật tu pháp mười hai nhân duyên mà 
chứng quả. Ngài lại biết Bồ Tát đại thừa tu lục độ vạn 
hạnh, khó hành khổ hạnh, đại bi đại nguyện lợi ích chúng 
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sinh. Ngài lại biết nguyên nhân Như Lai chứng được mười 
lực, bốn vô sở uý, mà thành tựu sắc thân cùng pháp thân, 
và thành tựu Nhất thiết chủng trí, Nhất thiết trí huệ thù 
thắng, thị hiện được vô thượng bồ đề và chuyển bánh xe 
pháp. Thập địa Bồ Tát hay vào sâu tất cả pháp, hay phân 
biệt tất cả sự việc, có Nhất thiết trí quyến định. Tóm lại, bất 
quá chỉ đưa ra những điểm quan trọng để nói. Vị Thập địa 
Bồ Tát nầy – Pháp vân địa, Ngài dùng Nhất thiết trí huệ, 
biết tất cả tụ tập phiền não, tất cả tụ tập hạnh môn, tất cả tụ 
tập đử thứ trí huệ. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, dùng giác 
huệ tối thượng như vậy, biết như thật về : 
Chúng sinh nghiệp hoá, phiền não hoá, chư 
kiến hoá, thế giới hoá, pháp giới hoá, 
Thanh Văn hoá, Bích Chi Phật hoá, Bồ Tát 
hoá, Như Lai hoá, tất cả phân biệt không 
phân biệt hoá. Đều biết như thật như vậy.   
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài dùng trí huệ giác ngộ tối 
thượng như đã nói ở trên, biết chân thật về nghiệp của 
chúng sinh tạo ra, có sự biến hoá như thế nào. Phiền não 
của chúng sinh lại biến hoá ra sao. Tất cả tri kiến của 
chúng sinh lại có biến hoá như thế nào. Thế giới nầy có sự 
biến hoá như thế nào. Pháp giới nầy lại có biến hoá như thế 
nào. Thanh Văn tu pháp bốn đế lại có sự biến hoá như thế 
nào. Bích Chi Phật tu mười hai nhân duyên lại biến hoá ra 
sao. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh lại có biến hoá như thế nào. 
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Phật thành tựu mười lực, bốn vô sở uý, mười tám pháp bất 
cộng, lại có sự biến hoá như thế nào. Tất cả sự phân biệt và 
không phân biệt lại có sự biến hoá khác nhau như thế nào. 
Những gì vừa nói ở trên, Thập địa Bồ Tát đều biết chân 
thật. 
 

 Lại biết như thật về : Phật trì, Pháp 
trì, Tăng trì, nghiệp trì, phiền não trì, thời 
trì, nguyện trì, cúng dường trì, hành trì, 
kiếp trì, trí trì, đều biết như thật như vậy. 
 

 Thập địa Bồ Tát lại biết chân thật về Phật trụ trì trên 
thế giới nầy như thế nào. Pháp trụ trì trên thế giới nầy như 
thế nào. Tăng nhân lại trụ trì trên thế giới nầy như thế nào. 
Ngài đều biết tình huống sự thật Tam Bảo trụ thế. Ngài lại 
biết nhân loại thọ nghiệp lực trì sử. Sức lực phiền não 
khiến con người lưu chuyển như thế nào, không thể thoát 
khỏi sự trói buộc. Thời gian trụ trì thế gian như thế nào. 
Nguyện lực lại khiến con người bất khuất mà đạt thành đạo 
nghiệp như thế nào. Cúng dường lại trụ trì thiện hạnh như 
thế nào. Hành trụ trì như thế nào. Kiếp thành tựu trụ thế 
như thế nào. Trí huệ trụ trì tiến dẫn vạn hạnh như thế nào. 
Đủ thứ vấn đề tính chất khác nhau như vậy, Bồ Tát đều 
biết chân thật như lý như pháp. 
 

Lại biết như thật chư Phật Như Lai 
vào vi tế trí. Đó là : Tu hành vi tế trí, mạng 
chung vi tế trí, thọ sinh vi tế trí, xuất gia vi 
tế trí, hiện thần thông vi tế trí, thành 
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Chánh Giác vi tế trí, chuyển pháp luân vi 
tế trí, trụ thọ mạng vi tế trí, Bát Niết Bàn vi 
tế trí, giáo pháp trụ vi tế trí, đều biết như 
thật như vậy.     

 Thập địa Bồ Tát lại biết chân thật Phật vào sâu trí 
huệ vi tế như thế nào. Trí huệ nầy chẳng phải Bồ Tát sơ 
phát tâm có thể vào được, Thập địa Bồ Tát Ngài đều minh 
bạch được nguyên nhân chư Phật vào được. Như đã nói tu 
hành đắc được trí huệ vi tế. Công phu tu đạo là “Sai một ly, 
đi ngàn dặm”, khởi một chút vọng tưởng cho rằng không 
quan trọng, nhưng lập tức cắt đứt con đường bồ đề, trồng 
xuống hạt giống địa ngục. Do đó, người tu đạo ngàn vạn 
đừng tuỳ tiện dấy vọng niệm, sẽ tránh khỏi thọ kết quả 
không tốt. Đây là nguyên nhân khi tu đạo phải chú ý vi tế 
trí huệ, phải minh bạch đạo lý. Bồ Tát còn biết khi lâm 
chung thì phải chú ý tánh trọng yếu vi tế trí huệ, phải làm 
thế nào mới có thế sinh về đường lành, còn làm thế nào sẽ 
sanh vào đường ác. Thọ sanh vi tế trí, tức là phải làm thế 
nào mới có thể thọ sinh vào ba đường lành, để tránh khỏi 
thọ vào bàng sinh chịu khổ. Xuất gia vi tế trí, các vị đừng 
cho rằng xuất gia là chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng có sự 
quyết tâm lớn nhất, phải buông bỏ được cha mẹ vợ con anh 
em bạn bè, công danh phú quý đều không màng, chí 
nguyện như vậy cũng là quyết tâm, cũng có thể nói là trí 
huệ, chân chánh trí huệ, vi tế trí huệ. Hiện thần thông vi tế 
trí, biểu hiện thần thông, phải hợp thời đúng lúc, bằng 
không thì sẽ thọ hiệu quả ngược lại. Thành Chánh Giác vi 
tế trí, tu đạo chứng quả, khó làm mà làm được, mới thành 
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Phật đạo, đây nhất định phải có trí vi tế tối thượng. Chuyển 
pháp luân vi tế trí, phải chuyển bánh xe pháp như thế nào, 
giáo hoá chúng sinh, mới có thể đạt được mục đích cứu độ 
chúng sinh. Trụ thọ mạng vi tế trí, phải nuôi dưỡng sanh 
mạng như thế nào, mới có thể khiến cho thọ mạng sống 
lâu. Bát Niết Bàn vi tế trí, Phật thị hiện nhân gian, thực 
hành việc hoá độ, khiến cho chúng sinh khai mở tri kiến 
Phật, sau đó vào Bát Niết Bàn, quá trình thời gian đó, cũng 
có đại trí huệ mới lãnh đạo được vạn hạnh. Nên vào Niết 
Bàn như thế nào, cũng phải có vi tế trí huệ quyết định. 
Giáo pháp trụ vi tế trí, giáo lý của Phật nói, diệu pháp nói 
ra, nên như thế nào mới trụ thế lâu dài, đây cũng phải có vi 
tế trí huệ để an bài. Ở trên nói về đủ thứ tác dụng của vi tế 
trí, Thập địa Bồ Tát đều biết chân thật rõ ràng. 
 

 Lại vào nơi bí mật của Như Lai. Đó là: 
Thân bí mật, lời bí mật, tâm bí mật. Thời 
phi thời tư lường bí mật, thọ ký Bồ Tát bí 
mật, nhiếp chúng sinh bí mật, đủ thứ thừa 
bí mật, tất cả chúng sinh căn hạnh sai biệt 
bí mật, tạo nghiệp bí mật, được Bồ Tát 
hạnh bí mật, đều biết như thật như vậy. 
 

 Thập địa Bồ Tát lại có thể vào sâu nơi bí mật của 
Phật. Những gì là nơi bí mật của Phật ? Tức là: Vì đây nói 
mà kia không biết, vì kia nói mà đây không biết, đó đây 
không biết nhau, nên gọi là bí mật. Phật vì tất cả chúng 
sinh nói pháp, chúng sinh đều hiểu biết được của mình mà 
chẳng biết người khác, cho nên nói là nơi bí mật của Phật. 
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Như Kinh văn đã nói: Thân bí mật, tức thân nghiệp bí mật, 
lời nói bí mật, tâm ý bí mật, đây là ba nghiệp bí mật. Phải 
tu hành như thế nào mới có thể tiêu trừ tội ba nghiệp, và 
còn có thể tăng trưởng căn lành ba nghiệp. Thời và phi thời 
tư lường đều có sự bí mật. Thọ ký Bồ Tát bí mật, tức là khi 
mỗi vị đại Bồ Tát tu chứng đến quả vị cuối cùng, thì có chư 
Phật đến vì các Ngài mà thọ ký, chứng minh Ngài lúc nào 
thành Phật, cõi nước thành Phật gọi là gì ? Thời gian trụ 
thế bao lâu .v.v... Nhiếp chúng sinh bí mật, dùng phương 
pháp gì nhiếp thọ chúng sinh, giáo hoá chúng sinh. Đủ thứ 
thừa bí mật, bao quát Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, 
Bồ Tát thừa, và Thiên nhân thừa, trong các thừa nầy có gì 
khác nhau sai biệt bí mật. Hết thảy tất cả các phẩm loại 
chúng sinh, trong quá khứ gieo trồng gốc lành, tu hạnh 
lành, có những gì khác nhau bí mật. Chúng sinh tạo nghiệp 
thiện ác khác nhau, tương lai quả báo khác nhau bí mật. Tu 
thiện nghiệp tức được Bồ Tát hạnh bí mật. Đủ thứ bí mật 
vừa nói ở trên, Thập địa Bồ Tát đều biết rõ ràng. 
 

 Lại biết vào hết thảy kiếp trí của chư 
Phật. Đó là : Một kiếp vào A tăng kỳ kiếp. 
A tăng kỳ kiếp vào một kiếp. Có số kiếp 
vào không số kiếp. Không số kiếp vào có số 
kiếp. Một niệm vào kiếp. Kiếp vào một 
niệm. Kiếp vào phi kiếp. Phi kiếp vào kiếp. 
Kiếp có Phật vào kiếp không có Phật. Kiếp 
không có Phật vào kiếp có Phật. Kiếp quá 
khứ vị lai vào kiếp hiện tại. Kiếp hiện tại 
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vào kiếp quá khứ vị lại. Kiếp quá khứ vào 
kiếp vị lai. Kiếp vị lai vào kiếp quá khứ. 
Kiếp dài vào kiếp ngắn. Kiếp ngắn vào 
kiếp dài. Đều biết như thật như vậy. 
 

 Trên tư tưởng của chư Phật thì, chẳng có quan niệm 
về “thời gian”, cho nên chẳng có cái gọi là quá khứ, hiện 
tại, vị lai. Chỉ là trong nhãn quang của chúng sinh, mới có 
quan niệm về thời gian quá khứ hiện tại vị lai. Chư Phật 
nói đạo lý dùng kiếp vào kiếp, kiếp vào phi kiếp, cũng là vì 
tuỳ thuận chúng sinh, không nói mà nói, không lời mà lời, 
nói ngang nói dọc, nói bụi nói cõi, nói thô nói tế, nói có nói 
không. Nói đủ thứ pháp, thị hiện đủ thứ tướng, đều là 
muốn khiến cho chúng sinh cảnh tỉnh vô thường mà sinh 
thiện niệm. Thập địa Bồ Tát Ngài lại biết cảnh giới trí huệ 
“vào kiếp” của chư Phật nói, như kinh văn nói “Một kiếp 
vào A tăng kỳ kiếp”, bổn lai thời gian là một kiếp, có thể 
tính nó trong thời gian A tăng kỳ kiếp (vô lượng số); A 
tăng kỳ kiếp vẫn có thể thu nó vào trong một kiếp. Một 
kiếp có thể tán làm vô lượng kiếp, vô lượng kiếp lại có thể 
nhiếp về một kiếp, đây tức là đạo lý “một nhiều vô ngại”. 
“Kiếp có số vào kiếp không số, kiếp không số vào kiếp có 
số”, có số là có thể biết số mục xác thật, không số là không 
thể biết rốt ráo có bao nhiêu. Kiếp có số vô số nầy, có thể 
nhiếp với nhau để tính, đây cũng là đạo lý “Một nhiều vô 
ngại, nhiều một dung nhau”. “Một niệm vào kiếp, kiếp vào 
một niệm”, một niệm có thể kéo dài làm vô lượng kiếp, vô 
lượng kiếp lại có thể thu làm một niệm. “Kiếp vào phi 
kiếp, phi kiếp vào kiếp”, thời gian dài một đại kiếp, có thể 
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với không đủ một kiếp hợp thành một kiếp. Tuy nhiên, thời 
gian không đủ một một kiếp, vẫn có thể tính nó là một đại 
kiếp. “Kiếp có Phật vào kiếp không có Phật, kiếp không có 
Phật vào kiếp có Phật”, có kiếp có Phật ra đời, có kiếp 
không có Phật ra đời. Kiếp có Phật ra đời, có thể biến đổi 
nó làm kiếp không có Phật ra đời. Kiếp không có Phật ra 
đời, lại có thể biến đổi nó làm kiếp có Phật ra đời. “Kiếp 
quá khứ vị lai vào kiếp hiện tại, kiếp hiện tại vào kiếp quá 
khứ vị lai”, chẳng có quan niệm về kiếp quá khứ và kiếp vị 
lai, vì quá khứ và vị lai đều vào kiếp hiện tại nầy, cho nên 
chỉ có kiếp hiện tại. Kiếp hiện tại nầy lại có thể làm kiếp 
quá khứ và kiếp vị lai, thì kiếp hiện tại nầy chẳng còn nữa. 
“Kiếp quá khứ vào kiếp vị lai, kiếp vị lai vào kiếp quá 
khứ”, chẳng có kiếp quá khứ, vì nó đã vào kiếp vị lai. Kiếp 
vị lai lại có thể vào kiếp quá khứ. “Kiếp dài vào kiếp ngắn, 
kiếp ngắn vào kiếp dài”, kiếp dài có thể hoá làm kiếp ngắn, 
kiếp ngắn lại có thể vào kiếp dài. Đạo lý “Vào chung với 
nhau” nầy, cảnh giới không thể nghĩ bàn nầy, chẳng phải 
Bồ Tát sơ phát tâm có thể minh bạch được, phàm phu càng 
không thể tưởng tượng đến được. Song, Thập địa Bồ Tát 
Ngài đối với đủ thứ cảnh giới nhân duyên đạo lý nầy, đều 
biết chân thật như vậy, vì Ngài đã đầy đủ trí huệ vào kiếp 
của chư Phật. 
 

 Lại biết những nơi trí của Như Lai 
vào. Đó là : Trí vào lỗ chân lông, trí vào 
hạt bụi, trí chánh giác vào thân cõi nước, 
trí chánh giác vào thân chúng sinh, trí 
chánh giác vào tâm chúng sinh, trí chánh 
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giác vào hạnh chúng sinh, trí chánh giác 
vào tuỳ thuận tất cả nơi, trí vào thị hiện 
biến hành, trí vào thị hiện thuận hạnh, trí 
vào thị hiện nghịch hạnh, trí vào thị hiện tư 
nghì bất tư nghì thế gian biết rõ không biết 
rõ hạnh, trí vào thị hiện Thanh Văn, trí 
Bích Chi Phật, Bồ Tát hạnh, trí Như Lai 
hạnh. 
 

 Thập địa Bồ Tát lại biết chư Phật khắp vào nơi các 
đạo trí huệ. Như Kinh văn nói trí vào lỗ chân lông, là trí 
huệ khó nhất, phải vào trong lỗ chân lông của tất cả chúng 
sinh, để giáo hoá chúng sinh. Trí lại có thể vào hạt bụi, 
trình độ vi tế đó, giống như bụi trong hư không, bổn lai 
không biết số mục và thể tích của nó. Lại có trí huệ chánh 
giác vào thân cõi nước. Thân cõi nước là chỉ hữu tình thế 
gian, vô tình thế gian, khí thế gian. Chánh giác là chánh 
giác thế gian, tức tịnh cõi nước. Bồ Tát có trí huệ vào chư 
Phật chánh giác thế gian. Lại có trí huệ chánh giác vào thân 
chúng sinh, giống như chư Phật Bồ Tát có lúc hoá hiện một 
cõi nước nghiêm tịnh, có lúc hoá hiện một toà núi, hoặc 
một con sông. Sự thị hiện đó, phát xuất từ tâm đại bi của 
Bồ Tát, khiến cho chúng sinh được lợi ích mà phát tâm bồ 
đề, tương lai sẽ thành Chánh Giác. Lại có trí huệ chánh 
giác vào tâm chúng sinh. Lại có trí huệ chánh giác vào 
hạnh chúng sinh. Lại có trí huệ chánh giác vào tuỳ thuận 
tất cả mọi nơi. Lại có trí huệ vào thị hiện biến hành. Lại có 
trí huệ vào thị hiện thuận hạnh. Lại có trí huệ vào thị hiện 
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nghịch hạnh. Thuận nghịch cả hai, Bồ Tát đều biết được. 
Lại có trí huệ vào thị hiện tư nghì và bất tư nghì, thế gian 
có thể biết rõ và không thể biết rõ hạnh. Lại có trí huệ thị 
hiện Thanh Văn, trí huệ Bích Chi Phật hạnh, trí huệ Bồ Tát 
hạnh, và Như Lai hạnh. Đủ thứ trí huệ vô thượng ở trên, 
Bồ Tát đều đã chứng được. 
 

 Phật tử ! Hết thảy trí huệ của tất cả 
chư Phật, rộng lớn vô lượng, Bồ Tát nầy 
đều vào được. 
 

 Bồ Tát Kim Cang tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Hết thảy trí huệ của mười phương chư Phật, rộng 
lớn vô lượng vô biên, vô thượng thù thắng, Thập địa Bồ 
Tát Ngài đều chứng được. Phàm là Phật có, thì Ngài đều 
vào được. Bảy thứ trí ở trên vừa nói, đều là trí huệ của chư 
Phật. Bồ Tát đắc được vào được, cho nên gọi là trí đại. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ địa nầy, liền 
đắc được Bồ Tát giải thoát không nghĩ bàn, 
giải thoát không chướng ngại, giải thoát 
tịnh quán sát, giải thoát khắp chiếu sáng, 
giải thoát Như Lai tạng, giải thoát tuỳ 
thuận vô ngại luân, giải thoát thông đạt ba 
đời, giải thoát pháp giới tạng, giải thoát 
quang minh luân, giải thoát vô dư cảnh 
giới. Mười giải thoát nầy làm đầu, có vô 
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lượng trăm ngàn A tăng kỳ môn giải thoát, 
đều đắc được trong Thập địa nầy. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy - Thập địa Bồ Tát trụ đến quả 
vị Pháp vân địa rồi, liền đắc được thần thông cảnh giới 
chuyển biến tự tại, giải thoát trí huệ, giải thoát tam muội 
không thể nghĩ bàn. Cũng đắc được giải thoát trí huệ và 
giải thoát tam muội viên dung vô ngại. Tịnh quán sát giải 
thoát : “Tịnh” tức là thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Dùng 
diệu quán sát trí thanh tịnh, để quán sát thế nào mới đắc 
được giải thoát, cho nên gọi là “Tịnh quán sát giải thoát”. 
Tức cũng là giáo hoá nhân gian gặp việc không cần cấp 
tốc, không cần thần kinh quá nhanh nhẹn. Phải đầu óc 
thanh tịnh, tư tưởng an tĩnh, ngàn vạn đừng vọng động cử 
chỉ nhẹ nhàng, bằng không, thì không thể nói là tịnh quán 
sát được. Vì thanh tịnh quán sát, mới đắc được giải thoát. 
Khắp chiếu sáng giải thoát, tức là trí huệ quang có thể 
chiếu sáng đến khắp tận hư không, khắp pháp giới, mà 
trước vào tướng chiếu sáng, như vậy mới đắc được giải 
thoát. Như Lai tạng giải thoát, nếu như có chấp trước vào 
Như Lai tạng, thì không thể được Như Lai tạng giải thoát. 
Phải “Không Như Lai tạng, bất không Như Lai tạng, không 
bất không Như Lai tạng”. “Không Như Lai tạng” tức là 
“Chân không”, “Bất không Như Lai tạng” tức là “Diệu 
hữu”. “Không bất không Như Lai tạng” tức là “Diệu hữu 
tức là chân không, chân không đầy đủ diệu hữu. Diệu hữu 
phi hữu, chẳng ngại chân không. Chân không chẳng không, 
chẳng ngại diệu hữu”, đây là Như Lai tạng giải thoát không 
chấp trước. Tuỳ thuận vô ngại luân giải thoát, nếu hay tuỳ 
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thuận vô ngại luân, tức là viên dung vô ngại, căn bản chẳng 
nói chẳng giải thoát. Nếu không tuỳ thuận, thì không thể 
viên dung vô ngại, thì có sự chấp trước, thì không đắc được 
giải thoát. Thông đạt ba đời giải thoát, vốn chẳng có quá 
khứ, chẳng có hiện tại, cũng chẳng có vị lại. Quá khứ tức là 
vị lai, vị lai cũng tức là quá khứ. Quá khứ hiện tại vị lai, ba 
thuở bất khả đắc. Bất quá trên tri kiến của phàm phu, thì có 
quan niệm ba thuở. Nếu thông đạt ba thuở thì rõ bất khả 
đắt, tức đắc được giải thoát. Pháp giới tạng giải thoát, tất cả 
mọi thứ đều bao tạng ở trong pháp giới, như có thể y tướng 
thì có thể minh bạch, thông đạt vô ngại, chẳng chấp trước 
tướng, thì đắc được giải thoát, lại đắc được quang minh trí 
huệ luân giải thoát. Lúc nầy, trí vô ngại, không nghĩ bàn 
giải thoát của Bồ Tát, nương một mà biết rõ vô lượng số, 
cho nên nói tất cả cảnh giới bao quát vô dư giải thoát. 
Mười môn giải thoát nầy, là tiến trụ quả vị Thập địa Bồ Tát 
đầu tiên chứng được. Nếu nói tỉ mỉ, thì có vô lượng trăm 
ngàn A tăng kỳ môn giải thoát khác, đều ở trong Pháp vân 
địa chứng được. 
 

 Như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn 
A tăng kỳ môn tam muội. Vô lượng trăm 
ngàn A tăng kỳ môn đà la ni. Vô lượng 
trăm ngàn A tăng kỳ môn thần thông, thảy 
đều thành tựu. 
 

 Như vậy vô lượng vô số trăm ngàn A tăng kỳ môn 
tam muội. Vô lượng vô số trăm ngàn A tăng kỳ môn tổng 
trì đà la ni. Vô lượng vô số trăm ngàn A tăng kỳ môn thần 
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thông. Tại Thập địa – Pháp vân địa, Bồ Tát đều tu chứng 
thành tựu viên mãn đầy đủ. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, thông đạt trí 
huệ như vậy, tuỳ thuận vô lượng bồ đề, 
thành tựu niệm lực khéo léo. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát Pháp vân địa nầy, Ngài thông đạt 
pháp môn thâm sâu vô thượng như đã nói ở trên, chứng 
được đại trí vô thượng thù thắng, tuỳ thuận vô lượng bồ đề, 
thành tựu pháp môn phương tiện và niệm lực khéo léo. 
 

 Mười phương vô lượng chư Phật, hết 
thảy vô lượng đại pháp minh, đại pháp 
chiếu, đại pháp vũ. Trong khoảng một 
niệm, đều an được, thọ được, nhiếp được, 
trì được. Ví như, Ta Già La Long Vương 
trút mưa lớn xuống, chỉ trừ biển lớn, còn 
tất cả chỗ khác, đều không thể an được, 
không thể thọ được, không thể nhiếp được, 
không thể trì được.  
 Tạng bí mật của Như lai, đại pháp 
minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ, cũng lại 
như thế. Chỉ trừ Thập địa Bồ Tát, còn tất 
cả chúng sinh khác, Thanh Văn, Độc Giác, 
cho đến Cửu địa Bồ Tát, đều không thể an 
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được, không thể thọ được, không thể nhiếp 
được, không thể trì được.  
 

 Lúc đó, công phu tu trì của Thập địa Bồ Tát, đã đạt 
đến trong khoảng một niệm, có thể tiếp thọ được hết thảy 
vô lượng đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ, của 
mười phương vô lượng chư Phật, đều an được, thọ được, 
nhiếp được, trì được. Ví như Ta Già La Long Vương trút 
xuống lượng nước mưa rất lớn, chỉ có biển cả mới dung 
nạp được nước mưa như vậy. Còn tất cả những sông nhỏ, 
sông lớn, hồ nhỏ, hồ lớn, đều không thể tiếp thọ được 
lượng nước mưa lớn như vậy, không thể an lập được, 
không thể dung thọ được, không thể nhiếp thu được, không 
thể trì thọ được. Pháp tạng bí mật của Phật, đại pháp minh - 
đại trí huệ quang minh. Đại pháp chiếu - đại trí huệ quang, 
chiếu khắp tất cả vạn vật. Đại pháp vũ – mưa lớn xuống, 
thấm nhuần khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng 
sinh sớm thành Phật đạo. Từ bi, trí huệ, bình đẳng, vô 
lượng phước đức của Phật cũng như vậy. Chỉ có Thập địa 
Bồ Tát – Pháp vân địa, an được, thọ được, nhiếp được, trì 
được. Còn các vị Bồ Tát những địa dưới, và tất cả chúng 
sinh, bậc Thánh Thanh Văn Độc Giác, cho đến Bồ Tát Cửu 
địa, đều không thể an lập được, không thể dung thọ được, 
không thể nhiếp hoá được, cũng không thể thọ trì được, đại 
pháp tạng bí mật của Phật. 
 

 Phật tử ! Ví như biển cả, an được, thọ 
được, nhiếp được, trì được, lượng nước 
mưa lớn của đại Long Vương mưa xuống. 
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Hoặc hai, hoặc ba, cho đến vô lượng các 
Long Vương mưa xuống, trong khoảng 
một niệm, cùng lúc trút xuống, đều an 
được, thọ được, nhiếp được, trì được. Tại 
sao ? Vì biển cả rộng lớn vô lượng.  
 Bồ Tát trụ Pháp Vân địa, cũng lại như 
thế, an được, thọ được, nhiếp được, trì 
được, pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ, của 
một vị Phật. Hoặc hai hoặc ba, cho đến vô 
lượng vị Phật, trong khoảng một niệm, 
cùng một lúc diễn nói, cũng đều như thế. 
Cho nên địa nầy gọi là Pháp Vân.  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như biển cả hay an lập được, dung thọ được, 
nhiếp được, trì được, một trận mưa lớn của một vị đại Long 
Vương. Nếu như hai vị, hoặc ba vị Long Vương, cho đến 
vô lượng số Long Vương, trong khoảng một niệm, cùng 
một lúc đổ xuống một trận mưa lớn, thì biển cả cũng an 
được, thọ được, nhiếp được, trì được. Đây là nguyên nhân 
gì ? “Vì đó là biển cả vô lượng rộng lớn không có hạn 
lượng”.  
 Đại Bồ Tát trụ nơi Pháp vân địa, Ngài giống như 
biển cả, pháp minh, pháp chiếu, pháp vũ, của một vị Phật, 
Ngài an được, thọ được, nhiếp được, trì được. Dù có hai vị 
Phật, hoặc ba vị Phật, thậm chí cho đến vô lượng chư Phật, 
ở trong một niệm, đồng thời đối với Ngài diễn nói diệu 
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pháp của mỗi vị Phật, thì Bồ Tát đều an được, thọ được, 
nhiếp được, trì được. Cho nên Thập địa - Địa thứ mười gọi 
là Pháp vân địa. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói : Phật 
tử ! Bồ Tát địa nầy, ở trong một niệm, có 
thể ở chỗ bao nhiêu đức Như Lai, an thọ 
chiếu trì đại pháp minh, đại pháp chiếu, 
đại pháp vũ ? 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe nói một đoạn ở trên, 
bèn hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng: Đại đệ tử của Phật ! 
Vị Bồ Tát nầy trụ Pháp vân địa, ở trong một niệm, có thể 
nơi đạo tràng của bao nhiêu vị Phật, tiếp thọ, an lập, nhiếp 
nạp, trì dụng đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp vũ 
của chư Phật ? 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Phật tử ! 
Không thể dùng toán số biết được. Tôi sẽ vì 
ông nói ví dụ nầy.  
 Phật tử ! Ví như mười phương, mỗi 
phương đều có mười bất khả thuyết trăm 
ngàn ức Na do tha số hạt bụi thế giới cõi 
Phật, mỗi chúng sinh trong thế giới đó, đều 
được văn trì đà la ni. Làm thị giả của Phật, 
ở trong chúng Thanh Văn, là đa văn bậc 
nhất. Như Tỳ Kheo Đại Thắng của đức 
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Phật Kim Cang Liên Hoa Thượng. Pháp 
của một chúng sinh thọ, những người khác 
không thọ trùng. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng giải đáp Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt nói: Phật tử! Vấn đề Ngài hỏi không thể nào dùng 
phương pháp tính toán mà biết được, bất quá tôi có thể vì 
Ngài nói một ví dụ.  
 Phật tử! Ví như, mỗi phương trong mười phương có 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, ở 
trong mỗi cõi Phật, có thế giới nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, mỗi chúng sinh ở trong những thế giới đó, đều đắc 
được văn trì đà la ni - tức là tam muội đà la ni, pháp môn 
đà la ni lắng nghe thọ trì. Làm thị giả của Phật, thường 
thường là bậc đa văn bậc nhất, trong chúng hàng Thanh 
Văn. Giống như thời đức Phật Kim Cang Liên Hoa 
Thượng, Ngài có một vị Tỳ Kheo Đại Thắng, Ngài là văn 
trì bậc nhất đương thời. Nếu mỗi chúng sinh trong vô 
lượng thế giới trong vô lượng cõi Phật thọ đại pháp minh, 
đại pháp chiếu, và đại pháp vũ, những chúng sinh khác đều 
không thể trùng Phật pháp nhau được. 
 

 Phật tử ! Ý ông nghĩ sao ? Pháp của 
các chúng sinh đó thọ, có số lượng chăng ? 
Hay là vô lượng ?  
 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói : Số đó 
rất nhiều, vô lượng vô biên.  
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Phật tử ! 
Tôi vì ông nói để cho ông hiểu rõ.  
 Phật tử ! Bồ Tát Pháp Vân địa nầy, ở 
chỗ một vị Phật, trong khoảng một niệm, 
an thọ nhiếp trì, đại pháp minh, đại pháp 
chiếu, đại pháp vũ, pháp tạng ba đời, nhiều 
hơn tất cả chúng sinh trong các thế giới 
văn trì pháp đã nói ở trên, trăm phần 
chẳng bằng một, cho đến ví dụ cũng không 
kịp được. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng Bồ Tát Giải 
Thoát Nguyệt nói : Phật tử ! Nay tôi nói ví dụ, theo ý nghĩ 
của Ngài thế nào ? Những chúng sinh đó thọ Phật pháp, 
Ngài nói có số lượng chăng ? Hay là không có số lượng ? 
Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt đáp nói : Số mục đó thật là 
nhiều, không cách chi biết được chính xác, cũng không thể 
nào dò lường được bờ mé của nó.  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại nói với Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt : Phật tử ! Nay tôi sẽ vì Ngài giải thích nói một 
phen, để cho Ngài minh bạch đạo lý nầy.  
 Phật tử ! Vị Bồ Tát Pháp vân địa nầy, ở chỗ đạo 
tràng của một vị Phật, trong khoảng một niệm, an lập được, 
lãnh thọ được, nhiếp nạp được, văn trì được đại pháp minh, 
đại pháp chiếu, đại pháp vũ của Phật, và pháp tạng ba đời, 
nhiều hơn mỗi chúng sinh văn trì Phật pháp, trong hết thảy 
thế giới trong hết thảy cõi Phật như đã nói ở trên, nếu so 
sánh với Bồ Tát Thập địa, thì tuy họ văn trì rất lâu, nhưng 
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không bằng một phần trăm, cho đến dùng ví dụ để nói, 
cũng không tìm được một ví dụ tương xứng để nói rõ được. 
 

 Như ở chỗ một vị Phật, như vậy mười 
phương, cũng như đã nói ở trên, bao nhiêu 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Lại 
hơn số nầy vô lượng vô biên. Nơi mỗi chỗ 
các đức Như Lai đó, hết thảy pháp minh 
pháp chiếu pháp vũ, pháp tạng ba đời, đều 
an được, thọ được, nhiếp được, trì được, 
cho nên địa nầy gọi là Pháp Vân. 
 

 Như ở tại đạo tràng của một vị Phật, giống như vậy 
trong mười phương thế giới, trong các thế giới nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật như đã nói ở trên, còn nhiều gấp bội 
hơn số mục đó vô lượng vô biên. Ở tại đạo tràng của mỗi 
vị Phật, hết thảy đại pháp minh, đại pháp chiếu, đại pháp 
vũ, cùng với pháp tạng ba đời, vị Thập địa Bồ Tát nầy, an 
được, thọ được, nhiếp được, trì được. Cho nên địa nầy gọi 
là Pháp vân địa. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát địa nầy dùng sức tự 
nguyện, khởi mây đại bi, chấn sấm đại 
pháp, ánh chớp thông minh vô uý, mây dày 
phước đức trí huệ. Hiện đủ thứ thân, đến 
đi khắp cùng. Trong khoảng một niệm, đến 
khắp cùng mười phương trăm ngàn ức Na 
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do tha thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi 
nước, diễn nói đại pháp, hàng phục ma 
oán, lại hơn số nầy. Nơi vô lượng trăm 
ngàn ức Na do tha thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi nước, tuỳ tâm ưa thích của các 
chúng sinh, tuôn mưa cam lồ, diệt trừ tất 
cả lửa mê hoặc bụi trần, cho nên địa nầy 
gọi là Pháp Vân. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị phải biết vị Bồ Tát Pháp vân địa nầy, 
thuở xưa Ngài đã từng phát đại nguyện. Nhờ sức đại 
nguyện nầy mà sinh khởi tâm đại bi dày như mây, để che 
hộ chúng sinh. Phát ra tiếng sấm như trên trời, làm sư tử 
hống, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, khiến cho chúng 
sinh giác ngộ. Ngài thông đạt các pháp thật tướng, minh 
bạch pháp nghĩa thâm sâu của chư Phật nói, chứng đắc vô 
sở uý như Phật. Quang minh trí huệ như ánh chớp, chiếu 
khắp pháp giới tất cả chúng sinh. Phước huệ đầy đủ, giống 
như vầng mây dày đặc ở trên trời. Bồ Tát thường thị hiện 
đủ thứ thân tướng, bất chấp gian khổ ở trong chúng sinh, 
cuối rồi lại bắt đầu, đến đi khắp cùng, vì tâm bi tha thiết, 
không thể buông bỏ đặng tất cả chúng sinh trong đường 
mê. Bồ Tát có thể ở trong một niệm, đến khắp cùng mười 
phương trăm ngàn ức Na do tha thế giới nhiều như số hạt 
bụi, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp lìa khổ được vui, 
thoát khỏi sinh tử, khiến cho chúng sinh sớm bỏ mê về với 
giác ngộ, và còn hàng phục được thiên ma, chế các ngoại 
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đạo, tất cả ma oán cũng đều tiêu diệt được. Cảnh giới của 
Thập địa Bồ Tát còn phải vượt qua công năng này. Ngài có 
thể ở trong vô lượng trăm ngàn ức Na do tha thế giới nhiều 
như số hạt bụi, tuỳ sự hoan hỉ trong tâm của chúng sinh, 
ban cho cam lồ pháp vũ, diệt trừ lửa nghiệp chướng bụi 
trần và mê hoặc. Do vậy, nên Thập địa gọi là Pháp vân địa. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát địa nầy, nơi một thế 
giới, từ Trời Đâu Suất giáng sinh, cho đến 
Niết Bàn, tuỳ tâm chúng sinh đáng được độ 
mà hiện Phật sự. Hoặc hai, hoặc ba, cho 
đến các cõi nước nhiều như số hạt bụi như 
trên, lại hơn số trên đây, cho đến vô lượng 
trăm ngàn ức Na do tha thế giới nhiều như 
số hạt bụi cõi nước, cũng đều như vậy, cho 
nên địa nầy gọi là Pháp Vân. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Thập địa Bồ Tát nầy ở trong một thế giới - 
một thế giới bao quát một mặt trời, một mặt trăng, một bốn 
đại bộ châu, một núi Tu Di. Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất 
hạ sinh xuống nhân gian (Vì thành Phật nhất định phải đến 
nhân gian mới có thể thành Phật). Hạ sinh xuống nhân 
gian, nhất định phải trải qua nhập thai. Bồ Tát ở trong thai 
mẹ vẫn giáo hoá tất cả chúng sinh và quỷ thần, chẳng 
giống như phàm phu ở trong thai mẹ mê muội. Bồ Tát từ 
cung trời Đâu Suất hạ sinh, nhập thai, xuất thai, xuất gia, 
thành đạo, hàng ma, chuyển pháp luân, vào Niết Bàn, cộng 
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thành tám giai đoạn, nên gọi là tám tướng thành đạo. Bồ 
Tát trải qua tám giai đoạn nầy, hoàn thành bổn nguyện ra 
đời của Ngài, cho đến lúc vào Niết Bàn. Trong khoảng 
giữa này, Ngài tuỳ tâm ý của chúng sinh đáng được hoá độ, 
thì thị hiện đủ thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh sớm thành 
đạo nghiệp. Hoặc hai thế giới, hoặc ba thế giới, cho đến cõi 
nước chúng sinh nhiều như hạt bụi như đã nói ở trên, còn 
nhiều hơn số trên, cho đến vô lượng trăm ngàn ức Na do 
tha thế giới nhiều như số hạt bụi cõi nước, và chúng sinh 
nhiều như số hạt bụi, Bồ Tát cũng đều ở tại đó giáo hoá tế 
độ chúng sinh, thị hiện quá trình thành Phật. Do vậy, cho 
nên Thập địa gọi là Pháp vân địa. Thập địa Bồ Tát gọi là 
Bồ Tát Pháp vân địa. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát địa nầy trí huệ minh 
đạt, thần thông tự tại. Tuỳ theo tâm niệm 
của mình, có thể đem thế giới hẹp làm thế 
giới rộng, đem thế giới rộng làm thế giới 
hẹp. Thế giới dơ làm thế giới tịnh, thế giới 
tịnh làm thế giới dơ. Những thế giới loạn 
trụ, thứ trụ, đảo trụ, chánh trụ, như vậy vô 
lượng tất cả thế giới, đều hổ tương làm với 
nhau. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Pháp vân địa, trí huệ thông minh của 
Ngài, đã đạt đến cảnh giới thông đạt vô ngại, chiếu soi các 
pháp thật tướng, tu được tất cả thần thông diệu dụng của 
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Bồ Tát cần có, nhậm vận tự như. Trí huệ và thần thông tuy 
là hai danh từ, trên thật tế là một thể, có mối quan hệ với 
nhau. Nếu chẳng có chân trí huệ, thì không có thần thông. 
Chẳng có thần thông thì tuyệt đối chẳng có trí huệ. Trí huệ 
sai khiến thần thông, thần thông trợ giúp trí huệ. Trí huệ là 
nguồn động lực của thần thông, thần thông là hiển hiện của 
trí huệ. Có thần thông thì có trí huệ, có trí huệ thì có thần 
thông. Thần thông tức là trí huệ, trí huệ tức là thần thông. 
Thần thông tự tại, là nói vận dụng đúng chỗ. Cần dùng 
phương pháp gì để độ chúng sinh ? Thì biết dùng phương 
pháp đó, đó tức là “Trí huệ thông đạt, thần thông tự tại”. 
Tuỳ theo tâm ý chúng sinh, nhậm vận tâm niệm của mình, 
mà thành đạt mục đích giáo hoá chúng sinh.  
 Thập địa Bồ Tát lại có thể tuỳ tâm niệm của mình, 
dùng thần thông biến hoá thế giới hẹp thành thế giới rộng. 
Thế giới nhỏ biến thành thế giới lớn. Lại có thể biến thế 
giới rộng thành thế giới hẹp. Nhỏ có thể biến thành lớn, lớn 
lại có thể biến thành nhỏ, đó đều là hiển hiện của thần 
thông diệu dụng. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói :  
 

“Nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo vương, 
Ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân”. 

 

 Đầu sợi lông và hạt bụi đều rất nhỏ, cõi Bảo vương 
và đại pháp luân là lớn. Trong nhỏ hiện lớn, mà chưa từng 
phá hoại bản thể của nhỏ, cũng chưa từng khiến vật hiển 
được lớn hẹp nhỏ lại. Đó là diệu dụng của sự viên dung vô 
ngại và nghĩa lý không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu 
bình thường có thể lý giải được. Tôi cũng chẳng hoài nghi, 
cũng chẳng vọng cầu, chỉ thật thà tin lời pháp của Phật nói, 
thành khẩn chuyên tâm học Phật, cuối cùng sẽ có một ngày 
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đạt được cảnh giới diệu dụng như Phật Bồ Tát. Thế giới 
dơ, tức là thế giới ô nhiễm, tức cũng là thế giới ác năm 
trược. Bồ Tát có thể biến thế giới dơ thành thế giới tịnh. 
Thế giới tịnh, tức là thế giới Cực Lạc. Vì trong tâm chẳng 
có năm trược, chẳng có tham sân si mạn nghi, tức là thế 
giới tịnh. Bồ Tát lại có thể biến thế giới tịnh thành thế giới 
dơ. Tôi nghĩ có người nghe đến đoạn kinh văn này, sẽ sinh 
khởi nghi vấn : Nếu như vậy, chẳng phải Bồ Tát làm đảo 
lộn thế giới chăng ? Thế giới xấu biến thành thế giới tốt, 
đương nhiên ai ai cũng hoan hỉ. Biến thế giới tốt thành thế 
giới xấu, chẳng phải khiến cho chúng sinh thọ khổ chăng ? 
Không sai ! Tuy Ngài có thần thông diệu dụng như vậy, 
nhưng Ngài tuỳ theo nghiệp nhân nghiệp quả nghiệp báo 
của chúng sinh mà biến hoá. Dơ tịnh vốn là tuỳ tâm chúng 
sinh mà chuyển, hẹp rộng cũng tuỳ nghiệp của chúng sinh 
mà thành. Tất cả tất cả đều lìa khỏi nghiệp đã tạo ra của 
chúng sinh. Tạo nghiệp thọ báo, nhân quả không bao giờ 
sai. Bồ Tát có thể biến hoá thế giới này, chỉ là nhất thời, 
chẳng phải vĩnh cửu. Đây chỉ là thần thông diệu dụng thị 
hiện tạm thời mà thôi, cho nên nói “làm”. Ý nghĩa chữ 
“làm” là Bồ Tát có thể làm như vậy, có thể “làm” như thế. 
Thế giới dơ làm thế giới tịnh, cũng có thể nói người này 
vốn là người ác, Bồ Tát độ họ biến thành người thiện. Vốn 
là một người thiện, Bồ Tát làm thế nào biến họ thành một 
người ác. Những việc làm như vậy, đều là hư vọng trong 
pháp hữu vi biến hoá thành tựu. Cho đến những thế giới 
loạn trụ, đảo trụ, chánh trụ, cũng là nói sự tướng khác nhau 
có thể nhậm vận thần thông, tự tại chuyển biến. Vô lượng 
tất cả thế giới như vừa nói ở trên, Thập địa Bồ Tát đều có 
thể biến hoá với nhau, là hiện tượng “làm” tạm thời. 
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 Hoặc tuỳ tâm niệm, ở trong một hạt 
bụi, để một thế giới núi Tu Di, tất cả núi 
sông .v.v... mà tướng của hạt bụi cũng như 
vậy, thế giới chẳng diệt.  
 Hoặc lại ở trong một hạt bụi, để hai, 
để ba, cho đến bất khả thuyết núi Tu Di, 
tất cả núi sông .v.v... mà hạt bụi đó, thể 
tướng vẫn như cũ, ở trong thế giới thảy 
đều hiện rõ. 
 

 Hoặc tuỳ theo tâm niệm của chúng sinh, đem một thế 
giới để vào trong hạt bụi. Thế giới đó cũng có núi Tu Di, 
bảy tầng biển Hương Thuỷ, và tất cả núi sông khác, nhưng 
hạt bụi đó vẫn không bị phá hoại, nó cũng không biến lớn, 
thế giới cũng không biến nhỏ, thể tướng vẫn như cũ. Cảnh 
giới trong nhỏ hiện lớn này, cũng là thần thông diệu dụng 
tự tại của Thập địa Bồ Tát.  
 Hoặc ở trong một hạt bụi, để hai thế giới, hoặc ba thế 
giới, thậm chí để bất khả thuyết thế giới, nhiều núi Tu Di 
như vậy, nhiều núi sông như vậy. Nhưng hạt bụi đó vẫn 
nhỏ như thế, thể tướng của nó không ảnh hưởng gì hết, vẫn 
như cũ, còn thế giới trong hạt bụi, thể tướng của nó vẫn y 
nguyên, mà hiển hiện ra rất rõ ràng. 
 

 Hoặc tuỳ tâm niệm, ở trong một thế 
giới, thị hiện hai thế giới trang nghiêm, cho 
đến bất khả thuyết thế giới trang nghiêm. 
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Hoặc ở trong một thế giới trang nghiêm, 
thị hiện hai thế giới, cho đến bất khả thuyết 
thế giới. Hoặc tuỳ tâm niệm, đem chúng 
sinh trong bất khả thuyết thế giới, để trong 
một thế giới. Hoặc tuỳ tâm niệm, đem 
chúng sinh trong một thế giới, để trong bất 
khả thuyết thế giới, mà chúng sinh không 
có tổn hại.  
 

 Hoặc tuỳ theo tâm niệm của chúng sinh, ở trong một 
thế giới, thị hiện hai thế giới trang nghiêm, cho đến thị hiện 
bất khả thuyết thế giới. Hoặc tuỳ tâm niệm, đem chúng 
sinh trong bất khả thuyết thế giới, để vào trong một thế 
giới, mà những chúng sinh đó, cũng không cảm thấy chật 
chội, họ vẫn sinh sống bình thường, đó đây không phát 
sinh sự trở ngại. Hoặc tuỳ tâm niệm, đem chúng sinh trong 
một thế giới, để vào trong bất khả thuyết thế giới, mà 
những chúng sinh đó, cũng không cảm thấy có sự bất an. 
Thần thông diệu dụng như vậy của Thập địa Bồ Tát, là 
cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
 

 Hoặc tuỳ tâm niệm, trong một lỗ chân 
lông, thị hiện tất cả cảnh giới trang nghiêm 
của Phật.   

 Hoặc tuỳ tâm niệm chúng sinh, ở trong một lỗ chân 
lông, thị hiện tất cả Phật sự trang nghiêm trong cảnh giới 
của chư Phật. Lỗ chân lông thì nhỏ nhất, cảnh giới của Phật 
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thì lớn nhất, đây cũng là biểu thị thần thông diệu dụng của 
Thập địa Bồ Tát, vận dụng tự như, diệu dụng của sự trong 
nhỏ hiện lớn. 
 

 Hoặc tuỳ tâm niệm, ở trong một niệm, 
thị hiện thân nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết thế giới. Mỗi mỗi thân, thị hiện tay 
nhiều như hạt bụi như vậy. Mỗi mỗi tay, 
đều cầm hộp hoa, trấp hương, tràng phan, 
lọng báu, nhiều như số cát sông Hằng, đến 
khắp mười phương, cúng dường chư Phật. 
Mỗi mỗi thân, lại thị hiện số đầu cũng 
nhiều như vậy. Mỗi mỗi đầu, lại thị hiện số 
lưỡi cũng nhiều như vậy. Ở trong niệm 
niệm, đến khắp mười phương, khen ngợi 
công đức của Phật. 
 

 Thập địa Bồ Tát có lúc lại tuỳ thuận tâm niệm chúng 
sinh, ở trong khoảng một niệm, thị hiện thân nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi thân lại thị hiện 
tay số nhiều cũng như vậy. Mỗi mỗi tay đều cầm hộp hoa, 
trấp hương, tràng phan, lọng báu, đủ thứ đồ trang nghiêm 
nhiều như số cát sông Hằng, đến khắp mười phương cúng 
dường chư Phật. Mỗi mỗi thân lại thị hiện số đầu cũng 
nhiều như vậy. Mỗi mỗi đầu lại thị hiện số lưỡi cũng nhiều 
như vậy. Những cái lưỡi đó, ở trong mỗi một niệm, đều nói 
về Phật pháp, khắp cùng mười phương, đều khen ngợi công 
đức của chư Phật. 
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 Hoặc tuỳ tâm niệm, trong khoảng một 
niệm, khắp cùng mười phương, thị hiện 
thành Chánh Giác, cho đến vào Niết Bàn, 
cùng với việc cõi nước trang nghiêm. Hoặc 
hiện thân mình, khắp cùng ba đời, mà 
trong thân đó, có vô lượng chư Phật, và 
việc cõi Phật trang nghiêm, thế giới thành 
hoại thảy đều hiển hiển. 
 

 Thần thông diệu dụng của Thập địa Bồ Tát, chúng ta 
chúng sinh không thể dùng tâm để suy nghĩ, không thể 
dùng lời nói để ví dụ, cho nên nói là không thể nghĩ bàn. 
Bồ Tát tuỳ theo tâm niệm của chúng sinh, có thể ở trong 
một niệm, đến khắp cùng mười phương thế giới, thị hiện 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác – thành Phật, giáo hoá 
chúng sinh, chuyển bánh xe pháp, cuối cùng thị hiện vào 
Niết Bàn, cùng với tất cả thiện nghiệp Phật sự trang 
nghiêm cõi nước chư Phật. Hoặc lại thị hiện thân Ngài, có 
thể khắp cùng ba đời, mà trong thân đó, lại có thể thị hiện 
vô lượng số chư Phật, cùng với sự tướng trang nghiêm 
trong cõi nước chư Phật. Những hiện tượng thế giới thành 
trụ hoại không, thảy đều hiển hiện rõ ràng.  
 Như nay có rất nhiều người không tin ba đời, bây giờ 
tôi đưa ra một ví dụ nông cạn dễ hiểu: Chúng ta đều tin có 
sự thật ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai. Hôm qua tức 
là quá khứ, hôm nay tức là hiện tại, ngày mai tức là vị lai, 
đây là quan niệm thời gian gần nhất, xa như các nhà khảo 
cổ, ghi lại lịch sử mấy ngàn năm đã trôi qua, đó là chứng 
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thật đời quá khứ xa xôi. Trước mắt sự việc từng giây, từng 
giây trôi qua, đây là hiện tại trôi qua không ngừng. Nhà 
tiên tri dự đoán tình hình thế giới tiến bộ bao nhiêu năm 
sau, trình trạng nhân loại biến hoá, văn minh vật chất, thay 
đổi biên giới cõi nước, động thái chiến tranh và hoà bình, 
đó đều là dự đoán và hy vọng của tương lai. Như các sự 
việc đó, chúng ta có tin chăng ? Đạo lý ba đời cũng lại như 
thế. Thập địa Bồ Tát thị hiện đủ thứ sự việc như vậy, mục 
đích là giáo chúng sinh có duyên, nói pháp đối với họ, 
khiến cho chúng sinh minh bạch ‘pháp thể như vậy’, khiến 
cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu học Phật đạo. Thế giới 
thành hoại, phải trải qua một đại kiếp – Hai mươi tiểu kiếp 
làm một trung kiếp, bốn trung kiếp làm một đại kiếp. 
Trong thời gian lâu dài đó, thế giới do thành mà trụ, do trụ 
mà hoại, do hoại mà không. Sau đó có thế giới mới xuất 
hiện, kết thúc rồi lại bắt đầu. 
 

 Hoặc ở trong một lỗ chân lông nơi 
thân mình, thổi ra tất cả luồng gió, mà đối 
với chúng sinh không có não hại. Hoặc tuỳ 
tâm niệm, dùng vô biên thế giới làm một 
biển cả. Nước trong biển đó, hiện hoa sen 
lớn, quang minh nghiêm đẹp, che khắp vô 
lượng vô biên thế giới. Trong đó thị hiện 
việc cây bồ đề lớn trang nghiêm, cho đến 
thị hiện thành Nhất thiết chủng trí. 
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 Hoặc ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Thập 
địa Bồ Tát, thổi ra các luồng gió – Như gió nhẹ, gió lớn, 
gió bão, gió lốc .v.v... Những thứ gió đó, chẳng màng lớn 
nhỏ, ôn hoà, mãnh liệt, đều không não hại đối với chúng 
sinh, không làm hại chúng sinh. Hoặc tuỳ theo tâm niệm, 
biến vô biên thế giới thành biển cả. Ở trong biển cả đó, 
sinh ra một đoá hoa sen lớn, đoá hoa sen đó phóng ra 
quang minh sáng rỡ, rất nghiêm đẹp, quang minh đó che 
khắp không biết bao nhiêu thế giới. Ở trong những thế giới 
đó, lại thị hiện ra cây bồ đề chúa lớn, Bồ Tát ngồi dưới cội 
bồ đề thành đạo, trời rồng tám bộ chúng, chư Thiên tử, chư 
thần và mười phương chư Phật Bồ Tát đều vây quanh. 
Nhất thiết chủng trí, tức là một danh từ khác của sự thành 
Phật. Phật thường thường dùng chữ “biển” để hình dung số 
lượng lớn, vì biển có tám đức tướng: 
 1. Dần dần sâu hơn: Sâu từng chút từng chút, không 
biết được đáy, trước mắt tuy có đáy biển trắc lượng tra dò, 
cũng chỉ có thể biết đại khái, đến chỗ sâu nhất không đáy, 
thì không thể biết được bí mật đáy biển.  
 2. Cùng một vị mặn: Tất cả các dòng nước chảy ra 
biển, đều có cùng một vị mặn. 
 3. Hải triều không quá hạn: Biển đều có hải triều, 
triều có lúc, sóng cũng có lúc. 
 4. Có tất cả bảo tàng: Trong biển có rất nhiều đặc sản 
mà trên mặt đất không có, như bảy báu trân châu, san hô 
bảy màu, hải vị danh quý, các thứ khoáng tạng, đá, dầu 
.v.v... 
 5. Chỗ ở của chúng sinh thân lớn: Trong biển có 
động vật rất lớn, mà trên mặt đất chẳng có, như thân rồng 
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biển dài cả mấy trăm do tuần, có cá lớn hàng mấy trăm 
ngàn cân, những chúng sinh thân lớn đó đều ở trong biển. 
 6. Không chứa tử thi: Tuy biển rộng lớn vô biên, sâu 
không biết đáy, nhưng không chứa tử thi. 
 7. Hết thảy tất cả dòng nước lớn nhỏ, và vô số Long 
vương đồng thời mưa xuống, mà nước biển không thấy 
tăng giảm. 
 8. Nước các dòng sông, ngòi, đều đổ vào, đều mất 
tên cũ.  
 Ở trên là tám đức tướng của biển. 
 

 Hoặc nơi thân mình, hiện ra mười 
phương thế giới tất cả quang minh, ma ni 
bảo châu, mặt trời mặt trăng tinh tú mây 
chớp các ánh sáng. Hoặc dùng miệng hà 
hơi, có thể động mười phương vô lượng thế 
giới, mà không làm cho chúng sinh có ý 
tưởng sợ hãi. Hoặc hiện mười phương 
phong tai hoả tai, cùng với thuỷ tai. Hoặc 
tuỳ tâm ưa thích của chúng sinh, thị hiện 
sắc thân trang nghiêm đầy đủ. Hoặc nơi 
thân mình, thị hiện thân Phật. Hoặc nơi 
thân Phật mà hiện thân mình. Hoặc nơi 
thân Phật hiện cõi nước mình, hoặc nơi cõi 
nước mình mà hiện thân Phật. 
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 Thập địa Bồ Tát có lúc ở nơi thân Ngài, hiện ra vô 
lượng quang minh, chiếu sáng mười phương thế giới. 
Quang minh đó như ánh sáng ma ni bảo châu, còn có ánh 
sáng như mặt trời mặt trăng tinh tú mây chớp .v.v... chẳng 
có gì mà chẳng hiện. Hoặc dùng miệng thổi một hơi - thổi 
hơi tức là một sự hô hấp, có thể khiến cho mười phương vô 
lượng thế giới bị chấn động, nhưng chẳng khiến cho chúng 
sinh sợ hãi.  
 Gần đây nhất, có một nhà dự đoán nói: Vào ngày 10 
tháng sau tại San Francisco sẽ phát sinh động đất nghiêm 
trọng, đây nói không chừng một vị đại Bồ Tát nào đó ở tại 
đó hà hơi chăng ! Tôi có thể nói một câu chịu trách nhiệm 
rằng: Chỉ cần ngày nào tôi còn ở San Francisco, thị tuyệt 
đối không để cho động đất, làm cho mọi người lo sợ. Tại 
sao tôi dám nói như thế ? Vì hiện tại tôi đang giảng Kinh 
Hoa Nghiêm. Từ năm 1968, bắt đầu giảng Kinh Lăng 
Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Kinh Kim Cang .v.v... cho đến hôm nay, chưa từng 
gián đoạn. Giảng kinh thuyết pháp, tức là chuyển đại pháp 
luân. Thiên Long bát bộ thần linh, nhất định sẽ đến hộ trì 
đạo tràng, thì làm sao có tai nạn xảy đến ? Thập địa Bồ Tát 
có lúc, hoặc ở tại mười phương thế giới hiển hiện phong 
tai, hoả tai và thuỷ tai. Đại Bồ Tát hiển hiện tai nạn, khiến 
cho chúng sinh thọ tai nạn thống khổ, đây chẳng phải là Bồ 
Tát không từ bi, cố ý chơi cười với chúng sinh, cho chúng 
sinh chịu khổ. Đây là đối với những chúng sinh tạo nghiệp, 
cố ý cho chúng sinh một chút tai nạn, để cho họ chịu khổ 
mà sinh tâm giác ngộ. Bổn lai phải có trăm ngàn người thọ 
tai hại tử vong, như nay bất quá tử vong một số người, đây 
là ý nghĩa tiểu trưng mà đại giới. Có lúc cũng do tai nạn 
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tổn thất rất lớn, tử vong rất nhiều. Hiện tượng đó là một thứ 
công nghiệp, là do chúng sinh tự tạo nghiệp ác, cho nên 
không thể tránh khỏi tai nạn. Tôi nói như vầy: Đây chẳng 
phải là biện hộ cho Bồ Tát. Do đó, có câu “Phải đạo thì 
tiến, trái đạo thì lùi”, tin hay không các vị tự suy gẫm.  
 Bồ Tát có lúc lại tuỳ tâm hoan hỉ của chúng sinh, lại 
thị hiện một vị thiếu niên tướng mạo rất viên mãn, đoan 
trang, tốt đẹp, ai thấy cũng đều sinh tâm hoan hỉ, thích gần 
gũi. Xưa kia, có vị Ngọc Lâm quốc sư, tướng mạo đoan 
chánh viên mãn, thân như lưu ly, con gái của Vương tể 
tướng thấy lần đầu, dù bỏ mạng cũng muốn kết hôn. Ngọc 
Lâm quốc sư lúc đó giữ chức hương đăng trong chùa, 
đương nhiên không thể cưới cô ta. Nhưng giữa hai người 
có một đoạn nhân duyên kiếp trước, và Vương tiểu thư chỉ 
có Ngọc Lâm mới độ được. Do đó, hoà thượng phương 
trượng kêu Ngài hoàn tục, để giải quyết câu chuyện nầy. 
Trong đêm động phòng Ngọc Lâm quốc sư nói với Vương 
tiểu thư, hướng dẫn cô tham thiền chạy hương, chạy đến 
nỗi đầu tóc tán loạn, mồ hôi chảy khắp mình, tay chân mệt 
mỏi, son phấn loè loẹt, mặt mày trông khó coi. Lúc này, 
Ngọc Lâm quốc sư kêu Vương tiểu thư lại soi gương, cô ta 
nhìn thấy hình mình trong gương như vậy, lập tức sinh tâm 
hổ thẹn, tự giác thân nhơ bẩn, phát tâm tu hành.  
 Bồ Tát thị hiện sắc thân đoan trang đầy đủ, là hy 
vọng chúng sinh thấy, rồi sau đó phát tâm bồ đề. Lại như 
Bồ Tát Địa Tạng Vương thuở xưa, khi làm trưởng giả tử, 
đâu chẳng phải khi thấy tướng tốt của đức Sư Tử Phấn Tấn 
Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngàn vạn trang nghiêm, do hỏi 
Phật nguyện gì mà được tướng như thế ?  
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 - Phật đáp: “Phải độ thoát tất cả chúng sinh thọ khổ 
lâu dài”.  
 - Bồ Tát Địa Tạng lập tức phát đại nguyện: “Hết 
thuở vị lai, không biết bao số kiếp, vì tất cả tội khổ chúng 
sinh, rộng bày phương tiện, khiến giải thoát hết, mới thành 
Phật đạo”.  
 Bồ Tát Địa Tạng Vương phát hoằng thệ nguyện nầy, 
quả nhiên đắc được tướng tốt trang nghiêm. Bồ Tát hoặc 
nơi thân thể mình, thị hiện làm thân Phật, trang nghiêm đầy 
đủ giống như Phật. Hoặc lại ở nơi thân Phật mà hiện làm 
thân mình. Thân Phật thân mình, không hai không khác. 
Hoặc tại thân thể của Phật hiện ra cõi nước của mình. Hoặc 
tại cõi nước của mình lại hiện ra thân Phật. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát Pháp Vân địa này, có 
thể hiện như vậy và vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha thần lực tự tại khác. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Thập địa Bồ Tát Pháp vân địa nầy, Ngài có 
thể thị hiện đủ thứ như đã nói ở trên, và có thể thị hiện trăm 
ngàn ức Na do tha thần thông diệu dụng năng lực cảnh giới 
tướng trạng khác. 
 

 Bấy giờ, các Bồ Tát trong hội, và 
Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, 
Tứ Thiên Vương hộ đời, Thích Đề Hoàn 
Nhân, Phạm Thiên, Tịnh Cư, Ma Hê Thủ 
La, các Thiên tử .v.v... đều nghĩ như vầy : 
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Nếu Bồ Tát mà thần thông trí lực như vậy, 
thì đức Phật lại như thế nào ? 
 

 Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng nói xong thần thông trí 
lực của Thập địa Bồ Tát rồi, thì lúc đó chư Bồ Tát và Thiên 
Long bát bộ, Tứ Thiên Vương hộ thế, Thích Đề Hoàn 
Nhơn, Thiên Vương Đại Phạm Thiên, Thiên Vương Tịnh 
Cư Thiên, Thiên Vương Ma Hê Thủ La Thiên, cùng với 
các vị Thiên tử ở trong pháp hội, mọi người đều nghĩ như 
vầy: Nếu như thần thông trí huệ của Thập địa Bồ Tát 
không thể nghĩ bàn như thế, vậy thì thần thông trí lực của 
Phật, lại như thế nào ? Với Phật có gì khác biệt ? 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
biết ý nghĩ của các chúng hội, bạch với Bồ 
Tát Kim Cang Tạng rằng : Phật tử ! Nay 
đại chúng nầy, nghe thần thông trí lực của 
Bồ Tát đó, sa vào lưới nghi. Lành thay 
nhân giả ! Xin hãy thị hiện chút việc trang 
nghiêm thần lực của Bồ Tát, để dứt trừ 
lòng nghi đó. 
 

 Lúc đó, các đại chúng trong pháp hội đối với việc 
nầy mà sinh tâm hoài nghi, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt biết 
việc hoài nghi ở trong tâm của họ, cho nên bèn đối với Bồ 
Tát Kim Cang Tạng nói : Phật tử ! Hiện tại những đại 
chúng này, nghe Ngài giảng Thập địa Bồ Tát có thần thông 
trí lực như thế, mọi người không thể tránh khỏi sự sinh tâm 
hoài nghi, bị sa vào lưới nghi. Lành thay nhơn giả ! Xin 
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Ngài hãy vì họ mà dứt trừ lưới nghi nầy, thị hiện chút ít 
việc thần thông trí lực trang nghiêm của Bồ Tát, khiến cho 
các đại chúng trong pháp hội dứt trừ sự nghi hoặc trong 
tâm. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng bèn 
nhập vào tam muội Nhất thiết Phật quốc 
độ thể tánh. Khi vào tam muội này, thì các 
Bồ Tát và tất cả đại chúng, đều tự thấy 
thân mình ở trong thân Bồ Tát Kim Cang 
Tạng, ở trong đó đều thấy hết thảy đủ thứ 
việc trang nghiêm của ba ngàn đại thiên 
thế giới, trải qua ức kiếp nói không hết 
được.  

Lại ở trong đó, thấy cây bồ đề chu vi 
mười vạn ba ngàn đại thiên thế giới, cao 
trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới, cành 
lá che phủ cũng lại như thế. Có toà sư tử 
xứng với thân cây, trên toà có đức Phật, 
hiệu là Nhất Thiết Trí Thông Vương Phật. 
Tất cả đại chúng đều thấy đức Phật đó ngồi 
trên toà sư tử dưới cội bồ đề, có đủ thứ các 
tướng dùng làm trang nghiêm, dù trải qua 
ức kiếp, nói cũng không hết được. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng qua sự thỉnh cầu của Bồ Tát 
Giải Thoát Nguyệt đại biểu các đại chúng trong pháp hội, 
đồng thời cũng vì dứt trừ sự nghi hoặc của đại chúng, lập 
tức nhập vào tam muội “Nhất thiết Phật quốc độ thể tánh”. 
Vào tam muội này rồi, các vị Bồ Tát và các Thiên Vương, 
Thiên Tử trong pháp hội, mọi người đều nhìn thấy thân của 
mình, thảy đều ở trong thân của Bồ Tát Kim Cang Tạng. Ở 
trong đó, cũng nhìn thấy trong ba ngàn đại thiên thế giới có 
đủ thứ sự tướng trang nghiêm. Những sự tướng đó, dù có 
trải qua thời gian ức kiếp, cũng nói không hết được. Lại ở 
trong đó, nhìn thấy một cây bồ đề vương, thân cây bồ đề đó 
chu vi mười vạn ba ngàn đại thiên thế giới, cao trăm vạn ba 
ngàn đại thiên thế giới. Cành lá che trùm cũng trăm vạn ba 
ngàn đại thiên thế giới. Phía dưới có toà sư tử - pháp toà 
của Phật thuyết pháp, to lớn tương xứng với cây bồ đề. 
Trên toà sư tử có vị Phật, hiệu là Nhất Thiết Trí Thông 
Vương Phật. Đại chúng và các vị Bồ Tát trong pháp hội, 
đều nhìn thấy vị Phật đó ngồi trên toà sư tử dưới cội bồ đề, 
và còn nhìn thấy đủ thứ tướng tốt trang nghiêm đức Phật. 
Những tướng trạng trên đây, dù có trải qua ức kiếp thời 
gian, cũng nói không hết được. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng thị hiện đại 
thần lực như vậy rồi, khiến cho chúng hội 
đều trở về chỗ cũ.  

Bấy giờ, các đại chúng được chưa từng 
có, sinh ý nghĩ kỳ đặc, mà ngồi yên lặng, 
một lòng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Cang 
Tạng. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  232 
 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng thị hiện đại thần thông đại trí 
lực không thể nghĩ bàn như đã thấy ở trên rồi, bèn khiến 
cho chúng hội các đại chúng trong pháp hội và các vị đại 
Bồ Tát trở về chỗ cũ. Lúc đó, các đại chúng trong pháp hội, 
các vị Bồ Tát, cùng với bậc Thánh hàng nhị thừa, mọi 
người đều cảm giác đến được cảnh tướng đó, chưa bao giờ 
được thấy qua, không sao tránh khỏi sinh ra tư tưởng kỳ 
đặc, ngồi yên lặng chiêm ngưỡng Bồ Tát Kim Cang Tạng, 
đợi Ngài giải thích đạo lý vi diệu này.  
 

 Bầy giờ, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt 
hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : 
Phật tử ! Tam muội này thật là hi hữu, có 
đại thế lực, tên của nó là gì ?  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Tam 
muội này tên là Nhất thiết Phật quốc độ 
thể tánh. 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt, lại nói với Bồ 
Tát Kim Cang Tạng : Phật tử ! Ngài vừa mới nhập vào tam 
muội này, rất là kỳ đặc hy hữu, chúng tôi chưa từng thấy 
qua. Tam muội này có đại thế lực, tên gọi là gì ? Xin hãy 
nói cho đại chúng biết.  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp rằng: Tam muội này tên 
là “Nhất thiết chư Phật quốc độ thể tánh” – Cõi nước chư 
Phật và bản lai thể tánh của nó. 
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 Lại hỏi : Cảnh giới của tam muội này 
như thế nào ?  
 Đáp rằng : Phật tử ! Nếu Bồ Tát tu 
tam muội này, tuỳ tâm nghĩ đến, thì ở 
trong thân hiện ra thế giới nhiều như cát 
sông Hằng, cõi Phật nhiều như hạt bụi, lại 
hơn số nầy, vô lượng vô biên. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại hỏi : Hiện tượng cảnh 
giới tam muội này như thế nào ? Có thể nói với đại chúng 
chăng ?  
 Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp : Các vị đệ tử của Phật ! 
Nếu như Bồ Tát tu tập thành tựu tam muội này rồi, thì họ 
có thể tuỳ tâm như ý, tuỳ theo tâm niệm, tất cả đều có thể 
thành tựu hiện tiền, cũng có thể ở trong thân thể của mình, 
thị hiện ra thế giới cõi nước chư Phật nhiều như số cát sông 
Hằng, và còn có thể vượt qua hơn đây, vô lượng vô biên 
nhiều cõi nước chư Phật. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ Pháp Vân địa, 
được vô lượng trăm ngàn các đại tam muội 
như vậy. Thân Bồ Tát nầy, thân nghiệp, 
không thể dò biết được. Lời, lời nghiệp. Ý, 
ý nghiệp. Thần thông tự tại, quán sát ba 
đời. Cảnh giới tam muội, cảnh giới trí huệ, 
du hí tất cả các môn giải thoát. Biến hoá 
làm ra, thần thông làm ra, quang minh làm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  234 
 

ra, lược nói cho đến cất chân, hạ chân, tất 
cả các việc làm như vậy, cho đến Pháp 
Vương tử trụ Thiện huệ địa Bồ Tát, cũng 
đều không biết được. 
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát tu chứng được Thập địa Pháp vân địa, 
Ngài chứng đắc được tam muội chẳng phải là ít, mà là vô 
lượng trăm ngàn các thứ đại tam muội. Thân và thân 
nghiệp của Thập địa Bồ Tát - Nghiệp thiện của Ngài tạo ra, 
chẳng có ai dò lường được, biết được. Lời nói và nghiệp lời 
nói của Ngài, ý và nghiệp ý, đều thanh tịnh. Ba nghiệp 
thanh tịnh, cho nên Ngài đắc được đại thần thông, vận 
dụng tự tại. Có thể quán sát cảnh giới tam muội ba đời. Có 
cảnh giới trí huệ, có thể du hí tất cả đủ thứ pháp môn giải 
thoát. Biến hoá làm tất cả, sức thần thông làm tất cả. Trí 
huệ quang minh làm tất cả, nói cũng nói chẳng hết được. 
Hiện tại lược nói đại khái : Bồ Tát cất chân hạ chân, đều có 
thể khiến cho đại địa sáu thứ biến hoá chấn động. Làm đủ 
thứ như vậy, dù Pháp Vương tử, cho đến Thiện huệ địa Bồ 
Tát - Cửu địa Bồ Tát, các Ngài không thể biết được cảnh 
giới của Thập địa Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Hết thảy cảnh giới của Bồ 
Tát Pháp Vân địa này, chỉ lược nói như 
vậy. Nếu nói rộng ra, giả sử trải qua vô 
lượng A tăng kỳ kiếp, nói cũng không hết 
được. 
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 Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát Thập địa Pháp vân địa này, hết thảy 
cảnh giới của Ngài như đã nói ở trên, bất quá chỉ là lược 
nói đại khái. Nếu như muốn nói tỉ mỉ rõ ràng, thì dù có trải 
qua vô lượng vô biên trăm ngàn A tăng kỳ đại kiếp, cũng 
không cách chi nói hết được. 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói : Phật 
tử ! Nếu cảnh giới thần thông của Bồ Tát 
như vậy, thì sức thần thông của Phật lại 
như thế nào ? 
 

 Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt lại đưa ra câu hỏi nơi đại 
chúng pháp hội rằng : Đệ tử của Phật ! Giả sử thần thông 
cảnh giới của Thập địa Bồ Tát, dù có trải qua trăm ngàn A 
tăng kỳ đại kiếp cũng không cách chi nói hết được. Vậy, 
cảnh giới thần thông trí lực của Phật lại như thế nào ?  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp : Phật tử ! 
Ví như có người, nơi bốn thiên hạ lấy một 
cục đất, mà nói rằng : Đất của vô biên thế 
giới nhiều, hay là cục đất này nhiều ? Tôi 
xem câu hỏi của ông cũng lại như thế. Trí 
huệ của Như Lai vô biên vô đẳng, làm sao 
Bồ Tát so sánh được !  
 

 Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Đệ tử của Phật ! Ví như 
có người, lấy một cục đất nơi bốn châu thiên hạ, mà hỏi 
rằng : “Đất trong vô biên thế giới nhiều ? Hay là đất trong 
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tay của ta nhiều”? Nay tôi quán sát câu hỏi của ông cũng 
lại như thế. Trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, chẳng có gì 
có thể so sánh bằng được. Làm sao trí huệ của Bồ Tát Thập 
địa có thể so sánh với Phật được ! 
 

 Lại nữa Phật tử ! Như lấy chút đất nơi 
bốn thiên hạ, phần còn lại vô lượng. Thần 
thông trí huệ của Pháp vân địa này, nơi vô 
lượng kiếp chỉ nói ít phần, hà huống Như 
Lai địa. 
  

 Hiện tại tôi tiếp tục nói ví dụ này. Đệ tử của Phật ! 
Như ở trước nói chỉ lấy một chút đất trong bốn thiên hạ, 
đất còn lại ngoài đại địa là vô lượng số. Tại Bồ Tát Pháp 
vân địa, thần thông và trí huệ của Ngài, phải trải qua vô 
lượng kiếp, mới nói được chút phần mà thôi, hà huống là 
thần thông và trí huệ của Phật, trí đức viên mãn, đã chứng 
được đến cực điểm, làm sao có thể nói được chút ít phần, 
để so sánh với Như Lai ? 
 Do ví dụ của đoạn kinh văn này, khiến cho tôi nhớ 
lại, năm nọ lúc Phật còn trụ thế, có một lần pháp hội, Phật 
dùng tay lấy lên một chút đất, bèn hỏi đại chúng trong pháp 
hội rằng : “Các vị hãy xem đất trong bàn tay của ta nhiều ? 
Hay là đất trong đại địa nhiều” ?  

Đại chúng đều đáp rằng : “Dĩ nhiên đất ngoài đại địa 
nhiều”!  

Đức Phật nói : “Chúng sinh ở trên thế gian này, từ vô 
lượng kiếp đến nay, chuyển tới chuyển lui không ngừng ở 
trong sáu nẻo luân hồi, sinh sinh tử tử, sinh diệt biến đổi, 
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đừng nói thành Phật không dễ, dù được thân người cũng 
chẳng dễ dàng”. Cho nên nói :  

 

“Được sinh làm người, như đất trong bàn tay. 
Mất đi thân người, như đất ngoài đại địa”. 

 

 Do đó có thể chứng minh, được thân người rất khó 
khăn, được thân người rồi lại có thể tu hành thì càng khó 
hơn, tu hành mà thành đạo nghiệp, được giải thoát càng 
khó hơn nữa. Do vậy, đức Phật lại nói : “Thân người khó 
được, Phật pháp khó nghe, trung quốc khó sinh vào”. Hiện 
nay có thể đổi là “Mỹ quốc khó sinh vào”, vì trung quốc 
bất hạnh, gặp lúc đại kiếp nạn, cũng giống như chẳng có 
Phật pháp. Như ngày nay Phật pháp truyền đến phương tây, 
cho nên nói “Mỹ quốc khó sinh vào”. Tức chúng ta đã biết 
thân người khó được như vậy, tại sao không lợi dụng mấy 
mươi năm có hạn, để tu công đức vô tận? Mạng sống của 
con người thì có hạn, công đức thì vô cùng. Cổ nhân có 
nói:  
 

“Quang âm tựa tiễn như lưu thuỷ 
Chuyển nhãn tựu thị bạch đầu ông”. 

 

Nghĩa là : 
 

Thời gian như tên tợ nước chảy 
Nháy mắt tóc trắng phủ đầy đầu. 

 

 Lại nói :  
 

"Lưu thuỷ nhất khứ bất phục hoàn 
Thất tức nhân thân nan tái phục". 

 

Nghĩa là : 
 

Nước chảy qua rồi không trở lại 
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Mất đi thân người khó được lại. 
 

 Gì là vô tận ? Chỉ có tu hành ! Đạo nghiệp với công 
đức, trải qua thiên cổ mà không diệt mất. Chúng ta đến thế 
giới này, vì cái gì ? Ai kêu chúng ta đến ? Phải chăng 
chúng ta tự nguyện đến ? Phải chăng bị bắt buộc đến ? Đều 
không phải ! Là tuỳ theo nghiệp thọ báo, tuỳ theo nghiệp 
đã tạo ra trong quá khứ mà đến để thọ quả báo. Tại sao 
phải thọ quả báo ? Vì căn cứ vào mỗi người đã tạo ra 
những gì, đó là nhân, đó là nghiệp nhân; có nhân thì có 
quả, quả tức là báo phải thọ. Thiện có thiện báo, ác có ác 
báo, chẳng phải không báo, tuỳ thời sẽ đến. Giả sử chúng 
ta tu pháp môn vượt khỏi ba cõi, thì sẽ không thọ sự thống 
khổ sinh tử luân hồi nữa.  

Cổ nhân từng có tám câu cảnh tỉnh, cũng là lời pháp 
khuyên người tu hành.  

Họ nói rằng :  
"Bất cầu đại đạo xuất mê đồ" - Nếu con người không 

tu hành, không cầu Phật đạo, để thoát khỏi đường mê ba 
cõi, thì "Chung phụ hiền tài khởi trượng phu" – Đó chẳng 
phải là cô phụ tài năng hiền mà có đức, tài hoa thông minh 
trí huệ, đây há là việc làm của đại trượng phu chăng ! Đại 
trượng phu phải có tài năng lớn, nghị lực lớn :  
 

"Hai tay khai mở đường sinh tử, 
Hai mắt phá chìm cửa danh lợi". 

 

Kế tiếp rằng : "Thời gian trăm năm đá lửa thiêu" - 
Đời người có thể sống đến một trăm tuổi, nhưng thời gian 
như ánh chớp, nháy mắt qua rồi không trở lại. Lại giống 
như lửa, một khi thiêu đốt thì cháy sạch.  
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"Một đời thân tựa bọt bóng nước" - Một đời người, 
vì danh lợi phú quý, cực nhọc bôn ba làm ăn, cuối cùng hai 
bàn tay trắng ra đi mà không trở lại, giống như bọt nước 
trong biển, nháy mắt huyễn diệt không còn.  

"Vợ tài vứt đi còn gì đâu" - Một khi con quỷ vô 
thường đến, thì vợ cũng không, con cũng không, tài sản 
cũng đều không. Ở dưới huỳnh tuyền lục thân quyến thuộc 
khó gặp được.  

"Tội nghiệp đều làm khó dối mình" – Con người đến 
lúc chết, gì cũng chẳng mang theo được, dù lúc sinh tiền là 
anh hùng cái thế, cũng thế thôi ! Chỉ có tội nghiệp tạo ra 
lúc sinh tiền, đi theo bạn mà thọ quả báo. 

"Thử hỏi đống vàng cao như núi" – Hãy tự hỏi bạn 
một đời, phí hết biết bao khổ sở gian nan, dụng hết tâm tư, 
giành giựt chiếm đoạt vàng bạc châu báu, chất đống cao 
như núi. 

"Mua được vô thường không đến chăng" ? Có thể 
nào mua được con quỷ vô thường không đến mời bạn đi 
gặp vua Diêm Vương chăng ? Chúng ta nghe được những 
lời này, phải mau mau giác ngộ ! Bằng không, sẽ trôi nổi ở 
trong sáu nẻo luân hồi, lúc nào mới có ngày chấm dứt ? Có 
người muốn làm công đức, nhưng không biết làm ở đâu, 
muốn gieo trồng vào ruộng tốt, cũng chẳng biết gieo trồng 
ở đâu. Bây giờ, tôi thông báo với bạn một tin mới, Vạn 
Phật Thành là ruộng công đức của hết thảy mọi người. Ai 
muốn làm công đức, thì hãy mau đến Vạn Phật Thành làm. 
Vạn Phật Thành là thuở ruộng phì nhiêu, Vạn Phật Thành 
là bảo tàng của đại chúng, ai muốn đến khai phát bảo tàng 
này, thì đều có thể đến phát quật. Vạn Phật Thành là dự bị 
chung của thiện nam tín nữ toàn thế giới. Ai muốn trồng 
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căn lành, thì hãy đến Vạn Phật Thành ! Ai muốn mãn tâm 
nguyện, thì hãy đến Vạn Phật Thành ! Ai muốn đạt được 
hy vọng thì hãy đến Vạn Phật Thành !  Vạn Phật Thành là 
vạn hữu bảo khố, bất quá cần phải có người có phước đức, 
thì mới có thể đến đây làm công đức. Vạn Phật Thành còn 
là một mảnh đất sinh ra vạn Phật, có vô lượng số Bồ Tát 
đến đây hộ pháp. Điểm này, hy vọng mọi người biết mà 
đừng thất thời.  

Bây giờ, tôi nói một câu tục ngữ thế gian : Vạn Phật 
Thành hôm nay, thì gió cũng mau đến, mưa cũng mau đến, 
nước cũng mau đến, ở đây phong thuỷ đều đầy đủ. Phong 
thuỷ này rất đặc biệt, biết nhìn phong thuỷ thì chẳng thấy 
được. Không biết nhìn phong thuỷ lại nhìn thấy được, tức 
có kỳ diệu này. Như Vạn Phật Thành hôm nay, năm sau 
nhìn lại, thì khác nhau. Năm sau nữa nhìn lại, thì chẳng 
giống như trước. Tuỳ theo sự thay đổi tiến bộ từng năm, 
tiến triển theo từng năm tháng, đây là điều tất nhiên. Ai đến 
cũng đều toại tâm như ý, cầu phú quý được phú quý, cầu 
con trai, con gái, được con trai, con gái, cầu Phật đạo 
chứng bồ đề, có cầu tất ứng. 

 

Phật tử ! Nay tôi vì ông dẫn việc để 
làm chứng, khiến cho ông được biết cảnh 
giới của Như Lai.  

Phật tử ! Giả sử mười phương, mỗi 
phương đều có cõi nước chư Phật nhiều 
như số hạt bụi vô biên thế giới, mỗi cõi 
nước, đều đầy dẫy Bồ Tát Thập địa như 
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vậy, nhiều như mía tre lau, lúa mè rừng 
rậm. Các Bồ Tát đó, trong trăm ngàn ức 
Na do tha kiếp tu Bồ Tát hạnh, phát sinh 
trí huệ, so với cảnh giới trí huệ của Như 
Lai, trăm phần chẳng bằng một, cho đến 
không bằng một phần Ưu ba ni sa đà. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Nay tôi vì các vị dẫn việc cụ thể để chứng mình, 
khiến cho các vị biết được cảnh giới của Như lai.  

Các vị đệ tử của Phật ! Giả sử mười phương, mỗi 
phương đều có vô biên thế giới, trong những thế giới đó, 
lại có cõi nước chư Phật, nhiều như số hạt bụi, ở trong mỗi 
cõi Phật, có vô số Bồ Tát Thập địa đầy dẫy ở trong đó, 
nhiều giống như mía tre lau lúa mè rừng rậm. Các vị Bồ 
Tát đó ở trong trăm ngàn ức Na do tha kiếp tu Bồ Tát hạnh, 
sinh ra trí huệ, nếu so sánh với cảnh giới trí huệ của một vị 
Phật, thì chẳng bằng một phần trăm, cho đến dùng số mục 
lớn nhất, hoặc dùng số mục nhỏ nhất – cũng chẳng bằng 
một phần Ưu ba ni sa đà. 

 

Phật tử ! Bồ Tát này trụ trí huệ như 
vậy, chẳng khác với thân miệng ý nghiệp 
của Như Lai. Chẳng bỏ các lực tam muội 
của Bồ Tát. Trong vô số kiếp, thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật. Trong mỗi mỗi 
kiếp, đem tất cả các đồ cúng dường để 
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cúng dường chư Phật, được tất cả thần lực 
của chư Phật gia trì, trí huệ quang minh 
ngày càng tăng thêm thù thắng. Hết thảy 
vấn nạn ở trong pháp giới, đều khéo giải 
thích, trăm ngàn ức kiếp không có ai khuất 
phục được. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị Bồ Tát Pháp vân địa này, Ngài đã có trí huệ 
thượng diệu như vậy, thì thân khẩu ý ba nghiệp của Ngài, 
công đức thanh tịnh, giống như đức Như Lai. Ngài đã đạt 
đến công phu tu trì như vậy, nhưng Ngài không kiêu ngạo 
tự mãn, không xả bỏ tất cả tam muội Bồ Tát hạnh đã tu 
được trước kia. Trong quá trình tu hành của Ngài, từ vô số 
kiếp đến nay, không lúc nào mà chẳng gần gũi Phật, thừa 
sự hầu hạ chư Phật, thành tâm cúng dường chư Phật. Ở 
trong mỗi kiếp, đều đem đủ thứ phẩm vật cúng dường 
thượng hạng để cúng dường chư Phật. Do đó, được chư 
Phật dùng thần lực trí huệ gia bị cho Ngài, khiến cho trí 
huệ quang minh của Ngài, ngày càng lớn, ngày càng sáng. 
Ngài ở trong mười pháp giới, bất cứ ai có vấn nạn gì đến 
hỏi Ngài, Ngài đều trả lời giải thích rõ ràng, khiến cho 
người hỏi được câu trả lời vừa ý. Dù trải qua trăm ngàn ức 
đại kiếp, cũng chẳng có ai khuất phục được Ngài. 

 

Phật tử ! Ví như thợ vàng, dùng vàng 
thật tốt đẹp làm đồ trang sức, đại ma ni 
báu xen lẫn trong vàng. Tự Tại Thiên 
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Vương mang những đồ trang sức này vào 
mình, thì các đồ trang sức khác của chư 
Thiên không bằng được. Bậc Bồ Tát này 
cũng lại như thế. Ban đầu từ Sơ địa cho 
đến Cửu địa, hết thảy trí hạnh của tất cả 
Bồ Tát đều không bằng được Bồ Tát Thập 
địa. Trí huệ quang minh của bậc Bồ Tát 
này, hay khiến cho chúng sinh, cho đến 
nhập vào trí Nhất thiết trí, trí quang minh 
khác không được như vậy. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như người thợ vàng, họ dùng vàng thật tốt 
đẹp nhất, làm đồ trang sức mang trên mình, dùng ma ni báu 
xen lẫn bên trong. Đại Tự Tại Thiên Vương mang đồ trang 
sức đó lên mình, thì chói sáng đẹp vô cùng, các đồ trang 
sức khác của chư Thiên không bằng được. Tất cả trí huệ 
thần thông của Bồ Tát Thập địa so sánh với trí huệ của các 
bậc Bồ Tát khác cũng như thế. Bắt đầu từ Sơ địa – Hoan hỉ 
địa, cho đến Cửu địa - Thiện huệ địa, hết thảy các địa Bồ 
Tát, trí huệ và hạnh tu chứng của các Ngài, đều không bằng 
Bồ Tát Pháp vân địa. Bồ Tát Pháp vân địa dùng trí huệ 
quang minh của Ngài, hay khiến cho chúng sinh đắc được 
lợi ích, tiến bộ khiến cho họ nhập vào trí huệ của Phật, 
chứng được bồ đề. Còn trí huệ quang minh của các bậc Bồ 
Tát khác không thể bằng được trí huệ quang minh của Bồ 
Tát Thập địa.   
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Phật tử ! Ví như quang minh của Ma 
Hê Thủ La Thiên Vương, hay khiến cho 
thân tâm của chúng sinh mát mẻ, tất cả 
quang minh khác không bằng được. Trí 
huệ quang minh của Bồ Tát Thập địa này, 
cũng lại như thế, hay khiến cho chúng sinh 
đều được mát mẻ, cho đến trụ nơi trí Nhất 
thiết trí. Tất cả Thanh Văn Bích Chi Phật, 
cho đến Cửu địa Bồ Tát, trí huệ quang 
minh đều không bằng được. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như quang minh của Ma Hê Thủ La Thiên 
Vương, hay làm cho tất cả chúng sinh, sau khi tiếp thọ rồi, 
cảm giác thân tâm đều mát mẻ, các quang minh khác 
không bằng được quang minh của Ma Hê Thủ La Thiên 
Vương phóng ra. Thập địa - Bồ Tát Pháp vân địa, trí huệ 
quang minh của Ngài cũng lại như thế, cũng hay làm cho 
thân tâm chúng sinh cảm thọ mát mẻ, tiến tới đạt được trí 
huệ Nhất thiết trí, thành tựu cảnh giới của Phật. Bậc nhị 
thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, cho đến Cửu địa Bồ Tát, 
trí huệ quang minh của các Ngài đều không bằng được. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này, đã an trụ trí 
huệ như vậy, thì chư Phật Thế Tôn lại vì 
Ngài nói trí ba đời, trí pháp giới khác biệt, 
trí khắp tất cả thế giới, trí chiếu tất cả thế 
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giới, trí niệm tất cả chúng sinh, cho đến vì 
Ngài nói đắc được trí Nhất thiết trí. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Vị đại Bồ Tát Thập địa – Pháp vân địa, Ngài đã 
tu chứng được trí huệ tối thượng thù thắng, an trụ ở trong 
sự chứng được trí huệ thần diệu. Chư Phật Thế Tôn lại vì 
Ngài nói trí huệ ba đời, trí huệ vi tế khác biệt trong pháp 
giới, trí huệ khắp tất cả thế giới, trí huệ chiếu khắp tất cả 
thế gian, trí huệ từ bi thương nhớ tất cả chúng sinh, cho đến 
vì Ngài nói đắc được trí huệ Nhất thiết trí, trí huệ tiến vào 
Phật đạo. 

 

Bồ Tát này ở trong mười Ba la mật, 
thì trí Ba la mật tăng thượng nhất. Còn các 
Ba la mật khác tuỳ sức mà tu.  

Phật tử ! Đó là nói sơ lược về đại Bồ 
Tát Pháp vân địa thứ mười. Nếu nói rộng 
ra, thì giả sử trải qua vô lượng A tăng kỳ 
kiếp, nói cũng không hết được. 

 

Vị Bồ Tát Pháp vân địa này, khi Ngài tu mười thứ 
Ba la mật, thì trong quá trình tu Thập địa, Ngài chuyên tu 
về trí Ba la mật, vì "Trí quyết đoán được hết tất cả". Còn 
chín Ba la mật kia chẳng phải không tu hành, chỉ là tuỳ 
duyên tuỳ phần tuỳ sức mà tu.  

Các vị đệ tử của Phật ! Những gì nói ở trên, quan hệ 
đến đủ thứ sự tướng và cảnh giới của Bồ Tát Thập địa, chỉ 
là nói sơ lược đại khái mà thôi. Giả sử muốn nói tỉ mỉ rõ 
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ràng, thì dù trải qua vô lượng A tăng kỳ kiếp thời gian, e 
rằng cũng nói không hết được. 

 

Phật tử ! Bồ Tát trụ địa này, phần 
nhiều làm Ma Hê Thủ La Thiên Vương, tự 
tại nơi pháp, hay truyền thọ hạnh Ba la 
mật của tất cả Bồ Tát cho chúng sinh 
Thanh Văn Độc Giác. Hết thảy vấn nạn 
trong pháp giới, không ai khuất phục được.  

Tất cả các việc làm như bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự, đều không lìa khỏi niệm 
Phật, cho đến không lìa khỏi niệm trí Nhất 
thiết chủng trí. Lại nghĩ như vầy : Tôi phải 
ở nơi tất cả chúng sinh làm thượng thủ, 
làm thắng, cho đến làm chỗ nương tựa cho 
bậc Nhất thiết trí. Nếu siêng năng tinh tấn, 
trong khoảng một niệm, thì đắc được tam 
muội nhiều như số hạt bụi, mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, 
cho đến thị hiện các Bồ Tát làm quyến 
thuộc nhiều như số hạt bụi nói trên. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Giai đoạn Bồ Tát tu chứng 
quả vị Pháp vân địa, phần nhiều thị hiện làm Ma Hê Thủ 
La Thiên Vương, quan niệm và nhận thức đối với pháp rất 
đúng đắn chánh quyết. Sự vận dụng pháp cũng rất viên 
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dung tự tại, tuỳ tâm tự như. Và còn hay giáo hoá chúng 
sinh, truyền thọ hạnh Ba la mật của Bồ Tát bậc dưới tu cho 
hàng nhị thừa bậc Thánh. Các vấn nạn trong pháp giới, 
không còn ai khuất phục được Ngài. Ngài dùng bốn pháp 
nhiếp : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, giáo hoá các 
chúng sinh và làm tất cả Phật sự, làm những gì cũng đều 
không lìa khỏi tông chỉ giáo hoá của Phật, và công đức 
nghĩ nhớ niệm Phật, càng không lìa khỏi nghĩ nhớ chủng trí 
đầy đủ của chư Phật, và trí Nhất thiết trí - tức song chiếu, 
không, giả, hai đế, tức cũng là trí huệ của Phật, cảnh giới 
của Phật. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phải ở trong tất cả 
chúng sinh, vì họ làm lãnh tụ, làm thủ lãnh nhẫn khổ chịu 
cực thù thắng, và làm chỗ nương tựa của bậc Nhất thiết trí. 
Nếu như càng siêng năng tinh tấn, thì có thể trong khoảng 
một niệm, đắc được tam muội – chánh định chánh thọ 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na 
do tha cõi Phật, lại còn có thể thị hiện các Bồ Tát làm 
quyến thuộc nhiều như số hạt bụi nói trên. Ma Hê Thủ La 
Thiên Vương tức là Trời Đại Tự Tại, trên đỉnh của sắc giới, 
khi Thập địa Bồ Tát sắp thành Phật hiện thắng báo Đại Tự 
Tại Thiên Vương. 

 

Nếu dùng nguyện lực thù thắng của 
Bồ Tát, tự tại thị hiện, thì hơn số trên đây. 
Như là: hoặc tu hành, hoặc trang nghiêm, 
tin hiểu, việc làm, thân, lời nói, quang 
minh, các căn, thần biến, hoặc âm thanh, 
hoặc hành xứ, cho đến trăm ngàn ức Na do 
tha kiếp, không thể tính đếm biết được. 
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Nếu như dùng đại nguyện lực thù thắng của Bồ Tát 
Thập địa phát ra thuở xưa, mà nay tuỳ tâm thị hiện, thì sẽ 
nhiều hơn số mục đã nói ở trên. Như là : Pháp môn Bồ Tát 
tu hành, tịnh nghiệp trang nghiêm cõi Phật, tin hiểu thâm 
sâu, làm Phật sự, thân nghiệp, ngữ nghiệp, trí huệ quang 
minh, các căn, thần thông biến hoá, hay vì chúng sinh đều 
hiểu một tiếng, và đạo của Bồ Tát tu hành .v.v... cho đến 
trải qua trăm ngàn ức Na do tha kiếp, cũng chẳng cách chi 
đếm biết được. 

 

Phật tử ! Tướng tu hành của đại Bồ 
Tát Thập địa này, thứ lớp hiện tiền, thì sẽ 
hướng nhập vào trí Nhất thiết trí. Ví như 
nước ao A Nậu Đạt chảy ra bốn con sông 
lớn, nước những con sông này chảy khắp 
cõi Diêm Phù Đề. Chẳng những không cạn 
kiệt, mà còn nhiều thêm, cho đến chảy vào 
biển, làm cho nước biển đầy dẫy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Tướng trạng tu hành trong 
Thập địa của vị đại Bồ Tát này, nương theo thứ lớp tuần tự 
mà tiến. Từ Sơ địa cho đến Thập địa - tiến trình tu hành 
của Pháp vân địa, đều đầy đủ viên mãn rồi, thì rất thuận lợi 
tiến vào cảnh giới trí huệ của Phật. Ví như nước ao A Nậu 
Đạt chảy ra bốn con sông lớn, nước bốn con sông lớn lại 
chảy ra khắp cõi Diêm Phù Đề, nó chẳng những không 
chảy hết cạn kiệt, mà còn tăng thêm không ngừng, chảy 
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một mạch ra biển cả, làm cho nước biển vĩnh viễn đầy dẫy, 
mà nước bốn con sông lớn vẫn không tăng không giảm. 

 

Phật tử ! Bồ Tát cũng thế, nước từ bồ 
đề tâm chảy ra căn lành đại nguyện, dùng 
bốn pháp nhiếp mà tràn đầy chúng sinh. 
Chẳng những không cùng tận, mà lại càng 
tăng trưởng, cho đến chảy vào biển Nhất 
thiết trí, làm cho biển trí huệ tràn đầy. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Bồ Tát Thập địa – Pháp vân địa, Ngài cũng như 
nước ao A Nậu Đạt chảy ra bốn con sông lớn. Từ lúc ban 
đầu phát bồ đề tâm, tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ 
công đức, tài bồi nước công đức căn lành đại nguyện, dùng 
bốn pháp nhiếp, hoá độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
đắc được mùi vị chánh pháp, tràn đầy thân tâm, chẳng khi 
nào cùng tận. Càng khiến cho căn lành ngày càng tăng 
trưởng, cuối cùng đại nguyện được thành tựu, cho đến chảy 
vào trong biển Nhất thiết trí, làm cho biển trí huệ tràn đầy 
ruộng tâm. 

 

Phật tử ! Bồ Tát Thập địa, do Phật trí 
mà có sự khác biệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát Thập địa – Pháp vân 
địa, vì tu bình đẳng Phật trí, mà khởi các hạnh, cho nên tuỳ 
theo quá trình tu hành trong Thập địa, mà từ từ tăng lên, tu 
đến không còn sự khác biệt. Khi chưa đạt được viên mãn, 
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do đó mà hiển hiện có sự khác biệt, vì Pháp vân địa cách 
thành Phật còn có một khoảng cách. 

 

Như do đại địa, mà có mười núi chúa. 
Những gì là mười ? Đó là : Núi chúa Tuyết, 
núi chúa Hương, núi chúa Tỳ Đà Lê, núi 
chúa Thần Tiên, núi chúa Do Càn Đà, núi 
chúa Mã Nhĩ Sơn, núi chúa Ni Dân Đà La, 
núi chúa Chướt Yết La, núi chúa Kế Đô 
Mạt Để, núi chúa Tu Di Lư. 

 

Như do nương vào đại địa, mà có mười toà núi chúa. 
Những gì là mười núi chúa ? Đó là : Núi chúa Tuyết, núi 
chúa Hương, núi chúa Tỳ Đà Lê, núi chúa Thần Tiên, núi 
chúa Do Càn Đà, núi chúa Mã Nhĩ Sơn, núi chúa Ni Dân 
Đà La, núi chúa Chướt Yết La, núi chúa Kế Đô Mạt Để, 
núi chúa Tu Di Lư. 

 

Phật tử ! Như núi chúa Tuyết, tất cả 
cỏ thuốc đều ở trong đó, lấy không hết 
được. Bồ Tát trụ Hoan Hỉ địa, cũng lại như 
thế. Tất cả thế gian kinh thư kỹ thuật, văn 
tụng chú thuật, đều ở trong địa này, nói 
không hết được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Giống như toà núi chúa Tuyết 
lớn, tất cả cỏ thuốc danh quý trên thế gian, đều ở trong đó, 
lấy không hết được. Bồ Tát tu chứng được Sơ địa – Hoan 
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hỉ địa, cũng giống như núi chúa Tuyết, vì tất cả kinh thư, 
kỹ thuật, văn tụng, chú thuật .v.v... trên thế gian, đều bao 
quát ở trong một địa này, Bồ Tát đều phải tu tập thông đạt 
viên mãn, nói cũng nói không hết được. 

 

Phật tử ! Như núi chúa Hương, tất cả 
các thứ hương thơm, đều tụ tập ở trong đó, 
lấy không hết được. Bồ Tát trụ Ly Cấu địa, 
cũng lại như thế. Tất cả giới hạnh oai nghi 
của Bồ Tát, đều ở trong đây, nói không hết 
được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Lại như núi chúa Hương, tất 
cả hương thơm trên thế gian đều ở trong toà núi đó, lấy 
dùng không hết được. Bồ Tát tu tập chứng được Địa thứ 
hai – Ly cấu địa, cũng giống như núi chúa Hương, tất cả 
giới hạnh và oai nghi của Bồ Tát, đều ở trong địa này tu 
chứng viên mãn, nói không hết được. 

 

Phật tử ! Như núi chúa Tỳ Đà Lê, 
thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các 
thứ báu đều ở trong đó, lấy không hết 
được. Bồ Tát trụ Phát Quang địa cũng lại 
như thế. Tất cả thiền định thần thông, tam 
muội giải thoát, Tam ma bát để của thế 
gian, đều ở trong đây, nói không hết được. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Lại giống như núi chúa Tỳ 
Đà Lê, thuần bằng đá báu hình thành, tất cả trân kỳ bảo 
tàng trên thế gian đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ 
Tát tu chứng quả vị Địa thứ ba – Phát quang địa, cũng 
giống như núi chúa Tỳ Đà Lê, tất cả thiền định, thần thông, 
tam muội giải thoát, tam ma bát để - chỉ quán .v.v... pháp 
môn tu hành trên thế gian, đều ở trong địa này tu tập thành 
tựu, nói không hết được. 

 

Phật tử ! Như núi chúa Thần Tiên, 
thuần bằng châu báu hình thành, ngũ 
thông thần tiên đều ở trong đó, không cùng 
tận. Bồ Tát trụ Diệm Huệ địa, cũng lại như 
thế. Tất cả trí huệ thù thắng đều ở trong 
đây, nói không hết được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Lại như núi chúa Thần Tiên, 
cũng hoàn toàn thuần bằng đá báu hình thành. Các ngũ 
thông thần tiên đều ở trong đó, nhiều không biết số bao 
nhiêu. Ngũ thông là : Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, 
tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Bồ Tát tu 
chứng Địa thứ tư - Diệm huệ địa, cũng giống như núi chúa 
Thần Tiên, vì phàm là người tu đạo phải đắc được trí huệ 
thù thắng, đều phải ở trong giai đoạn này tu tập chứng 
được, nói cũng nói không hết được.  

 

Phật tử ! Như núi chúa Do Càn Đà, 
thuần bằng châu báu hình thành. Dạ Xoa, 
đại thần, đều ở trong đó, không cùng tận. 
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Bồ Tát trụ Nan Thắng địa, cũng lại như 
thế. Tất cả thần thông tự tại như ý, đều ở 
trong đây, nói không hết được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Lại giống như núi chúa Do 
Càn Đà, thuần bằng châu báu hình thành. Các loại Dạ Xoa 
khác nhau, và có Thần đại oai lực, đều ở trong núi này, 
nhiều không biết được số bao nhiêu. Bồ Tát tiến vào Địa 
thứ năm – Nan thắng địa, cũng giống như núi chúa này. 
Hết thảy thần thông biến hoá nhậm vận tự tại, đều ở trong 
Địa này tu chứng viên mãn, nói cũng không hết được. 

 

Phật tử ! Như núi chúa Mã Nhĩ, thuần 
bằng châu báu hình thành. Tất cả các thứ 
quả đều ở trong đó, lấy không hết được. Bồ 
Tát trụ Hiện Tiền địa, cũng lại như thế. 
Nhập duyên khởi hiện Thanh Văn quả 
chứng, đều ở trong đây, nói không hết 
được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Lại như núi chúa Mã Nhĩ, 
cũng thuần bằng châu báu hình thành, tất cả các thứ quả 
danh quý trên thế gian đều ở trong núi này, lấy không hết 
được. Bồ Tát tiến vào Địa thứ sáu - Hiện tiền địa, cũng 
giống như núi chúa này, Ngài vào sâu đạo lý duyên khởi, 
đồng với quả vị Thanh Văn đắc được. Còn có vô số bậc 
Thánh chứng quả, đều trụ ở trong núi đó, nói cũng không 
hết được. 
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Như núi chúa Ni Di Đà La, thuần bằng 
châu báu hình thành. Đại lực Long Thần 
đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ Tát trụ 
Viễn Hành địa, cũng lại như thế. Phương 
tiện trí huệ chứng quả Độc Giác, đều ở 
trong đây, nói không hết được. 

 

Lại như núi chúa Ni Di Đà La, cũng thuần châu báu 
hình thành. Đại lực Long Thần đều ở trong núi này không 
cùng tận. Bồ Tát chứng nhập Địa thứ bảy - Viễn hành địa 
cũng như thế. Vượt qua trước một địa vào sâu đạo lý duyên 
khởi, mà thành tựu phương tiện trí huệ, cũng ở trong một 
địa này tu học viên mãn. Đồng như bậc Thánh quả vị Độc 
Giác, nhiều chẳng biết bao nhiêu; giống như ở trong núi 
chúa này, nói cũng không hết được. 

 

Như núi chúa Chướt Yết La, thuần 
bằng châu báu hình thành. Các chúng tự 
tại đều trụ ở trong đó, không cùng tận. Bồ 
Tát trụ Bất Động địa, cũng lại như thế. Tất 
cả Bồ Tát tự tại đi khắp thế giới khác biệt, 
đều ở trong đây, nói không hết được. 

 

Lại như núi chúa Chướt Yết La, cũng thuần bằng 
châu báu hình thành, hết thảy tất cả bậc Thánh tự tại, đều ở 
trong núi đó, cũng chẳng biết có bao nhiêu. Bồ Tát tu 
chứng Địa thứ tám - Bất động địa, cũng giống như núi chúa 
này. Tất cả hạnh tu học của Bồ Tát đều thành tựu thần 
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thông diệu dụng nhậm vận tự tại, không động thân mà có 
thể phân thân đến vô số thế giới khác nhau, đều ở trong địa 
này tu chứng đầy đủ, cũng nói không hết được. 

 

Như núi chúa Kế Đô, thuần bằng châu 
báu hình thành. A Tu La Vương đại oai 
đức, đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ 
Tát trụ Thiện Huệ địa, cũng lại như thế. 
Tất cả thế giới sinh diệt trí hành, đều ở 
trong đây, nói không hết được. 

 

Lại như núi chúa Kế Đô, cũng thuần bằng châu báu 
hình thành. Có A tu la vương đại oai đức, ở trong núi đó 
không biết được số bao nhiêu. Bồ Tát từ Bất động địa tiến 
vào Địa thứ chín - Thiện huệ địa, cũng như thế. Vì tất cả 
đạo lý duyên khởi sinh diệt trên thế gian, cùng với pháp 
môn trí huệ và tu hành làm thế nào để tiêu trừ sinh và diệt 
lưu chuyển khổ não, đều ở trong địa này thành tựu viên 
mãn, cũng nói không hết được. 

 

Như núi chúa Tu Di Lư, thuần bằng 
châu báu hình thành. Chư Thiên đại oai 
đức đều ở trong đó, không cùng tận. Bồ 
Tát trụ Pháp Vân địa, cũng lại như thế. 
Lực vô sở uý bất cộng pháp của Như Lai, 
tất cả Phật sự, đều ở trong đây, vấn đáp 
tuyên nói, không thể hết được. 
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Lại như núi chúa Tu Di Lư, thuần bằng châu báu 
hình thành. Có chư Thiên đại oai đức, đều ở trong núi này, 
chẳng biết số bao nhiêu. Bồ Tát tu chứng tiến vào Địa thứ 
mười – Pháp vân địa, cũng giống như núi chúa Tu Di Lư. 
Mười lực của Phật, bốn vô sở uý, mười tám pháp bất cộng, 
cùng với tất cả Phật sự thù thắng, Bồ Tát phải chứng đắc 
đủ thứ cảnh giới ở trên đây, phải ở trong địa này tinh tấn tu 
học, viên mãn công đức đầy đủ, mới có thể tiến vào quả vị 
Đẳng Giác Diệu Giác, mà chứng quả Phật. Những quá 
trình này, đều thành tựu trong Thập địa. Cùng với các thứ 
vấn nạn, thảy đều giải đáp, tuyên nói diệu pháp .v.v... nói 
không hết được. 

Dùng mười núi ví dụ Thập địa : Hai núi trước thể là 
núi đất, biểu thị thế gian. Tám núi sau thể đều thuần bằng 
châu báu, biểu thị thanh tịnh, hàm nghĩa tại nơi pháp. 
Trong mỗi đoạn đều có "Nói không hết được, không cùng 
tận", ý nghĩa là : Tuỳ thuận tu hành, vĩnh viễn không gián 
đoạn, vĩnh viễn không tạm ngừng. 

 

Phật tử ! Mười núi chúa báu này, 
đồng ở trong biển, do khác biệt mà được 
tên. Bồ Tát Thập địa, cũng lại như thế. 
Đồng ở trong Nhất thiết trí, do khác biệt 
mà được tên. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Mười toà núi chúa báu này, 
đều ở trong biển, vì mỗi toà núi đều có điểm đặc biệt của 
nó, nên được tên cũng khác nhau. Bồ Tát tu học pháp môn 
Thập địa, mỗi địa đều có chỗ tu chứng khác nhau, nên gọi 
tên quả vị cũng khác nhau. Tuy nhiên, đồng ở trong Nhất 
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thiết trí của Phật, nhưng sự tu hành trong Thập địa cũng có 
ưu điểm, nhược điểm khác biệt, hành tướng các địa cũng 
khác nhau, căn cứ vào giáo lý hành tướng, mà được tên các 
địa khác nhau. 

 

Phật tử ! Ví như biển cả, nhờ mười 
tướng, mà được tên là biển cả, không bị đổi 
tên. Những gì là mười ? Một là : Thứ tự 
sâu dần. Hai là : Không chứa tử thi. Ba là : 
Các dòng nước chảy vào trong biển, đều 
mất tên. Bốn là : Đều đồng một vị mặn. 
Năm là : Có vô lượng châu báu. Sáu là : 
Không thể đến đáy được. Bảy là : Rộng lớn 
vô lượng. Tám là : Chỗ thân lớn ở. Chín 
là : Thuỷ triều không quá hạn. Mười là : 
Chứa hết nước mưa to, mà không bao giờ 
tràn. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Ví như biển cả, vì có mười tướng trạng đặc biệt, 
nên được tên là "biển cả", dùng tên "biển" này không bao 
giờ bị đổi tên. Những gì là mười ?  

1. Nước trong biển thứ tự sâu dần từng chút từng 
chút. 

2. Biển tuy rộng lớn sâu không thấy đáy, nhưng tử 
thi ở trong biển trôi dạt, không thể nào chìm xuống. 
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3. Các dòng nước, bất luận sông hồ, chảy vào biển 
rồi, đều gọi là nước biển, vĩnh viễn mất đi tên nguồn của 
nó. 

4. Bất cứ nước gì chảy vào trong biển, đều biến 
thành một vị mặn, chẳng có vị nào khác. 

5. Trong biển sinh sản ra đủ thứ ngọc ngà châu báu. 
6. Chẳng cách chi biết được độ sâu của biển, không 

thể nào biết được nơi nào là đáy biển. 
7. Biển rộng lớn vô lượng, nhìn không thấy bờ. 
8. Là nơi động vật thân lớn ở. 
9. Nước biển thường có hiện tượng thuỷ triều lên 

xuống nhất định, chưa bao giờ vượt qua thời hạn. 
10. Biển có dung lượng vô hạn, bất cứ đổ xuống bao 

nhiêu trận mưa lớn, cũng không thấy nước biển tăng, 
không có mưa xuống cũng không thấy nước biển giảm, cho 
nên nó không tràn, cũng không khô cạn. 

 

Bồ Tát hạnh cũng lại như thế, vì dùng 
mười tướng, nên gọi là Bồ Tát hạnh, không 
bị đổi tên. Những gì là mười ? Đó là Hoan 
Hỉ địa, sinh ra đại nguyện dần dần càng 
sâu. Ly Cấu địa, không chứa tất cả thây 
phá giới. Phát Quang địa, xả lìa danh tự 
giả của thế gian. Diệm Huệ địa, với công 
đức của Phật đồng một vị. Nan Thắng địa, 
sinh ra vô lượng phương tiện thần thông, 
làm các trân bảo của thế gian. Hiện Tiền 
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địa, quán sát lý duyên sinh thâm sâu. Viễn 
Hành địa, giác huệ rộng lớn, khéo quán 
sát. Bất Động địa, thị hiện việc rộng lớn 
trang nghiêm. Thiện Huệ địa, đắc được giải 
thoát thâm sâu, du hành nơi thế gian, biết 
đúng như thật không quá hạn. Pháp Vân 
địa, thọ được tất cả mưa đại pháp minh 
của chư Phật Như Lai, không nhàm đủ. 

 

Pháp môn Bồ Tát tu hành, giống như biển cả, cũng 
có mười đức tướng, cho nên gọi là "Bồ Tát hạnh", danh từ 
chuyên môn thuộc về tu hành, không thể tuỳ ý sửa đổi, 
cũng không thể nào bị đổi tên. Những gì là mười ? Đó là : 

1. Hoan hỉ địa : Bồ Tát tại địa này hay sinh ra tất cả 
đại nguyện đại lực, tinh tấn tu hành, từng bước ngày càng 
thâm sâu, cho đến đạt được mãn nguyện. 

2. Ly cấu địa : Ly cấu tức là xả lìa tất cả tư tưởng và 
vọng niệm nhiễm ô, tất cả lời nói hành động chẳng thanh 
tịnh đều xả lìa hết. Nhất là phải đoạn dục niệm, dục niệm 
không đoạn thì không thể nói là ly cấu. Dục niệm thấy về 
việc làm tức là phá giới, thì chưa được ly cấu. Thanh tâm 
đoạn dục, không phá giới, tức là thanh tịnh ly cấu. Cho 
nên, nơi quả vị Ly cấu địa, phải nghiêm thủ quy luật. 
Người phá giới, giống như là thây chết. Tại Ly cấu địa 
không dung nạp pháp nhiễm ô. 

3. Phát quang địa : Bồ Tát tu chứng được Phát quang 
địa, đã thành tựu trí huệ quang minh, vì Ngài đã xả lìa tất 
cả nhiễm ô, đã được thanh tịnh. Tất cả giả danh giả tướng 
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của thế gian cũng xả lìa, chẳng còn tâm háo thắng, tâm cầu 
danh, tâm cầu lợi. Minh bạch tất cả trên thế gian đều là 
không, là giả, vô thường, cho nên nói "Xả lìa thế gian danh 
tự giả". 

4. Diệm huệ địa : Lúc này công phu tu hành của Bồ 
Tát, đã được một vị, vĩnh viễn không mất đi. Nghĩa là hàm 
có công đức như Phật, cùng một vị với Phật, cuối cùng sẽ 
đắc được pháp vị vô thượng bồ đề. Giống như các dòng 
nước chảy vào biển, đều trở thành một vị. 

5. Nan thắng địa : Bồ Tát tu hành thành tựu, sinh ra 
vô lượng phương tiện thần thông, công đức lợi ích thế gian, 
làm nghiệp thiện lợi sinh, như biển có vô lượng ngọc ngà 
châu báu. 

6. Hiện tiền địa : Bồ Tát quán sát được tất cả các 
pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Đạo lý thâm 
sâu pháp tánh duyên khởi này, Bồ Tát đã minh bạch thọ 
dụng. Công đức bất tận của Ngài giống như biển cả, không 
biết đáy được. 

7. Viễn hành địa : Bồ Tát có trí huệ rộng lớn, khéo 
quán sát các pháp, rộng lớn vô lượng như biển cả. 

8. Bất động địa : Hay thị hiện Phật sự rộng lớn trang 
nghiêm. Bồ Tát dùng thân bất động mà đến khắp pháp giới, 
phổ độ chúng sinh, đắc được vô lượng công đức thế gian. 
Giống như biển làm chỗ ở cho thân lớn, trong Kinh có nói : 
"Bậc thân lớn, dùng vô lượng thân tu Bồ Tát hạnh". 

9. Thiện huệ địa : Bồ Tát đắc được các môn giải 
thoát thâm sâu, du hành nơi thế gian, quán căn cơ chúng 
sinh mà truyền thọ pháp môn thích hợp, khiến cho chúng 
sinh tu hành được giải thoát. Biết đúng như thật, không quá 
hạn, như hải triều không quá hạn. 
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10. Pháp vân địa : Bồ Tát chứng được quả vị Pháp 
vân địa, Ngài tiếp thọ được đại pháp minh, đại pháp vũ, 
của chư Phật, chưa từng nhàm mỏi, chưa từng tự mãn. Như 
biển chứa được nước bốn châu mà không tràn. 

 

Phật tử ! Ví như châu đại ma ni, có 
mười thứ tánh, hơn hẳn các châu báu 
khác. Những gì là mười ? Một là sinh ra từ 
trong biển. Hai là thợ khéo mài dũa. Ba là 
tròn đầy không khuyết. Bốn là thanh tịnh 
lìa cấu bẩn. Năm là trong ngoài sáng suốt. 
Sáu là khoan lỗ rất khéo. Bảy là sỏ bằng 
dây báu. Tám là để trên tràng cao bằng lưu 
ly. Chín là khắp phóng ra tất cả đủ thứ ánh 
sáng. Mười là hay tuỳ ý của vua, mưa 
xuống các báu vật, toại tâm mãn nguyện 
của chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát Kim Cang Tạng lại 
đưa ra một ví dụ, Ngài nói : Giống như châu đại ma ni có 
mười thứ tánh đặc thù, hơn các thứ báu khác. Những gì là 
mười thứ tánh ?  

1. Châu ma ni sinh ra từ trong biển. 
2. Phải trải qua thợ mài dũa. 
3. Châu ma ni là vua trong các châu báu, tròn đầy tự 

nhiên, chẳng có chút khuyết lõm nào, cũng chẳng có chút tì 
vết nào. Tuy trải qua thợ khoan dùi, nhưng không tổn hại 
chỗ toàn thiện của nó. 
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4. Châu này thanh tịnh trong suốt tự nhiên, chẳng có 
chút bụi bặm nào. 

5. Trong ngoài trong suốt, ánh sáng suyên qua như 
gương. 

6. Trải qua thợ khoang lỗ rất khéo. 
7. Sỏ dây bằng vàng. 
8. Để nó ở trên tràng cao bằng lưu ly. 
9. Thường phóng ra năm thứ ánh sáng, chiếu sáng từ 

trên tràng báu. 
10. Hay toại tâm ý của vua, như mưa xuống các thứ 

báu vật, và còn tuỳ thuận tâm chúng sinh, toại tâm mãn 
nguyện của họ, cho nên gọi là bảo châu. 

 

Phật tử ! Nên biết Bồ Tát cũng lại như 
thế, có mười thứ việc, nên hơn các bậc 
Thánh khác. Những gì là mười ? Một là 
tâm Nhất thiết trí. Hai là trì giới đầu đà, 
chánh hạnh sáng tịnh. Ba là các thiền tam 
muội, tròn đầy không khuyết. Bốn là đạo 
hạnh thanh bạch, lìa các cấu uế. Năm là 
phương tiện thần thông, trong ngoài sáng 
suốt. Sáu là duyên khởi trí huệ, hay khéo 
khoan dùi. Bảy là xâu bằng dây các thứ 
phương tiện trí. Tám là để ở trên tràng cao 
tự tại. Chín là quán hành vi của chúng 
sinh, phóng quang văn trì. Mười là thọ 
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chức Phật trí, dự ở hàng chư Phật, hay vì 
chúng sinh rộng làm Phật sự. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị nên biết, Thập địa Bồ Tát cũng giống như 
châu ma ni, cũng có mười việc khác với chúng sinh, hơn 
các Bồ Tát khác. Những gì là mười ?  

1. Bồ Tát tu pháp môn Thập địa, các Ngài đều đã 
từng phát ra đại chí nguyện và đại bồ đề tâm. 

2. Phải giữ gìn tất cả giới luật, ba nghiệp tuyệt đối 
phải thanh tịnh. Làm những gì đều phải quang minh chánh 
đại, như trì giới đầu đà. 

3. Siêng tu tứ thiền bát định, và các tam muội, phải 
tu học viên mãn, không thể thiếu khuyết. 

4. Đạo hạnh phải thanh bạch phi thường, chẳng có 
nhiễm ô. Lìa khỏi tất cả lời nói hành động ô uế. 

5. Trong ngoài trong suốt : Là nói Bồ Tát tu chứng 
trí huệ, đã đạt đến tất cả thế xuất thế, vạn sự vạn vật, đều 
chiếu thấu, trong ngoài minh bạch. Thần thông diệu dụng, 
cũng biết thiện xảo phương tiện. Thấu suốt giống như châu 
ma ni. 

6. Thấu đạt duyên khởi, biết các pháp thật tướng, trí 
hành khoan dùi. Giống như châu ma ni khéo khoan dùi. 

7. Bồ Tát có đủ thứ trí huệ phương tiện vô ngại, thể 
dụng vi diệu. Thần lực công đức, văn trì chiếu khắp. Như 
châu ma ni xâu bằng dây báu. Trí huệ tức là dây báu của 
Bồ Tát. 

8. "Để trên tràng cao tự tại", Bồ Tát Bát địa đã chứng 
được vô công dụng hạnh. Hạnh cao tự tại, như để trên tràng 
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cao. Như châu ma ni để trên tràng cao, ánh sáng chiếu 
khắp. 

9. Bồ Tát quán sát khắp căn tánh hành vi của chúng 
sinh, tuỳ cơ giáo hoá, khiến cho chúng sinh được nghe 
chánh pháp, thọ nơi tâm, trì nơi thực hành, đắc được văn trì 
sinh ra trí huệ quang minh. Như châu ma ni khắp phóng ra 
ánh sáng vạn trượng. 

10. Thập địa Bồ Tát, công đức viên mãn dần dần, 
giai đoạn phước huệ đầy đủ rồi, thì lập tức được thọ chức 
quán đảnh, thọ chức trí của Phật, từ đây liệt vào hàng chư 
Phật, nhất định sẽ được thành Phật. Lúc này Bồ Tát hay vì 
chúng sinh rộng làm đại Phật sự, hay giáo hoá chúng sinh, 
hay diễn thuyết diệu pháp. Như châu ma ni hay tuỳ ý của 
vua, hay theo tâm nguyện của chúng sinh, mưa xuống các 
báu vật, toại tâm mãn nguyện chúng sinh. 

 

Phật tử ! Phẩm pháp môn này, tích 
tập nhất thiết chủng, nhất thiết trí, công 
đức Bồ Tát hạnh, nếu các chúng sinh 
không trồng căn lành, thì không thể nghe 
được. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Pháp môn Thập địa này, Bồ 
Tát tích tập tất cả căn lành, tích tập tất cả công đức, là pháp 
môn tu học Bồ Tát hạnh, rộng thực hành Bồ Tát đạo, vì 
muốn cầu chủng trí của Phật, chứng bồ đề giác quả. Phẩm 
pháp môn này, nếu như chúng sinh thuở xưa chẳng trồng 
xuống căn lành, chẳng làm vô lượng công đức, đừng nói là 
thọ trì, e rằng cho đến nghe cũng không thể nghe được tên 
phẩm Thập địa này. Đừng nói là người tại gia, mà rất nhiều 
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người xuất gia cũng không thể nào nghe được tên này, cho 
đến người đọc tụng cũng ít, thọ trì càng ít hơn. Hôm nay 
chúng ta nghe đọc tụng được, nên biết chúng ta thuở quá 
khứ đã từng gieo trồng xuống căn lành lớn, cho nên mới 
thường nghe được pháp môn phẩm Thập địa trong Kinh 
Hoa Nghiêm này. Hy vọng các vị đặc biệt quý trọng phần 
nhân duyên này. 

 

Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói : Nghe 
pháp môn này được bao nhiêu phước ? 

 

Lúc đó, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nghe Bồ Tát Kim 
Cang Tạng nói pháp môn thù thắng khó được nghe rồi, bèn 
hỏi Bồ Tát Kim Cang Tạng rằng : Chúng tôi nghe được 
pháp môn công đức đủ thứ căn lành tích tụ, và Nhất thiết 
trí huệ, có thể đắc được bao nhiêu phước huệ ? 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Như 
phước đức của nhất thiết trí tích tập, nghe 
pháp môn này, phước đức cũng như thế. 
Tại sao ? Vì chẳng nghe pháp môn công 
đức này, thì làm sao có thể tin hiểu thọ trì 
đọc tụng, hà huống tinh tấn, theo lời tu 
hành ! Do đó, nên biết phải nghe được 
pháp môn công đức nhất thiết trí tích tập 
này, thì mới có thể tin hiểu thọ trì tu tập, 
sau đó mới đến được bậc Nhất thiết trí. 
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Bồ Tát Kim Cang Tạng đáp Bồ Tát Giải Thoát 
Nguyệt nói : Giống như Nhất thiết trí của Phật, tích tập tất 
cả phước đức. Nghe được pháp môn phẩm Thập địa này, 
phước đức cũng như thế. Nhân duyên như thế nào ? Nếu 
bạn chưa từng nghe qua pháp môn công đức nhất thiêt trí 
tích tập này, mà bạn có thể tin, hiểu, lãnh thọ, tu trì, mà còn 
có thể đọc tụng phẩm này, thì không thể nào được. Nếu 
chưa từng nghe, thì bạn không thể nào tin, hiểu, thọ, trì, và 
đọc tụng được, hà huống tinh tấn ! Tức nhiên tin hiểu thọ 
trì đọc tụng đều không thể, thì làm sao có thể theo như lời 
trong kinh nói mà tu hành ! Vì đạo lý này, nên bạn phải 
biết, "phải nghe phẩm pháp môn tích tập nhất thiết trí huệ 
công đức này" - Phẩm Thập địa, thì mới có thể tin, hiểu, 
thọ, trì, đọc tụng, mới biết phải tinh tấn không giải đãi, thì 
mới như pháp tu hành. Sau đó mới đạt đến được công đức 
viên mãn, phước huệ đầy đủ, chứng bồ đề giác đạo mà 
thành tựu quả Phật. 

 

Bấy giờ, do thần lực của đức Phật, do 
pháp như vậy, nên các thế giới nhiều như 
số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười 
phương, đều có sáu thứ, mười tám tướng 
chấn động. Đó là : Động, biến động, đẳng 
biến động. Khởi, biến khởi, đẳng biến khởi. 
Dũng, biến dũng, đẳng biến dũng. Chấn, 
biến chấn, đẳng biến chấn. Hống, biến 
hống, đẳng biến hống. Kích, biến kích, 
đẳng biến kích. 
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Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng trả lời những vấn đề Bồ 
Tát Giải Thoát Nguyệt hỏi xong rồi, do đại oai thần lực của 
Phật, tức cũng là do nói vô thượng đại pháp – Pháp môn 
Thập địa, thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi mười ức 
cõi Phật, đồng thời đều phát sinh sáu thứ, mười tám tướng 
chấn động. Đó là :  

1. Động : Một phần đất nào đó chấn động. Biến 
động : Là cả địa cầu đều chấn động. Đẳng biến động : Địa 
cầu của mười phương thế giới đều chấn động. 

2. Khởi : Một nơi nào đó đột nhiên có hiện tượng vọt 
lên. Biến khởi : Khắp địa cầu đều có hiện tượng vọt lên. 
Đẳng biến khởi : Hết thảy thế giới trong mười phương đều 
đồng thời vọt lên. 

3. Dũng. 
4. Chấn. 
5. Hống. 
6. Kích, đều giải thích như vậy. 
Động, dũng, khởi, thuộc về hình. Chấn, hống, kích, 

thuộc về tiếng. Động đất có lúc là một thứ tai nạn, có lúc 
chư Phật Bồ Tát đang nói pháp thâm sâu vi diệu là điềm 
cát tường. 

 

Mưa các hoa trời, tràng hoa trời, y 
trời, và các đồ trang nghiêm cõi trời, tràng 
phan lọng báu. Tấu kỹ nhạc trời, âm thanh 
hoà nhã, đồng thời phát ra tiếng, khen ngợi 
hết thảy công đức bậc Nhất thiết trí. Như ở 
cung trời Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương 
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thế giới nầy, diễn nói pháp nầy, mười 
phương hết thảy tất cả thế giới, cũng đều 
như thế. 

 

Chẳng những mười phương thế giới, các thế giới 
nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật, đều có sáu thứ 
mười tám tướng đại địa chấn động, còn có trời mưa xuống 
các thứ hoa báu, tràng hoa trời, y trời, và các thứ đồ trang 
nghiêm cõi Phật, như tràng phan lọng báu .v.v... Còn diễn 
tấu âm nhạc trời, âm nhạc đó rất u nhã nhu hoà, nghe rất là 
êm tai vô cùng. Đủ thứ âm nhạc đồng thời vang lên, chư 
Thiên tử Thiên nữ đều ca xướng tán thán công đức của chư 
Phật, tán thán pháp môn Thập địa thù thắng vi diệu, tán 
thán pháp môn Thập địa bậc Nhất thiết trí, pháp môn thành 
tựu quả vị Phật. Như tại thế giới này - Thế giới Ta Bà, 
pháp hội trong cung trời Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương, 
đang diễn nói pháp môn Thập địa thắng diệu, mười phương 
hết thảy tất cả thế giới, cũng đều đang diễn nói phẩm pháp 
môn Thập địa này. 

 

Bấy giờ, lại do thần lực của Phật, 
ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi 
mười ức cõi Phật trong mười phương, đều 
có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức 
cõi Phật, đến pháp hội này, nói như vầy : 
Lành thay, lành thay ! Kim Cang Tạng, 
hãy mau nói pháp này, chúng tôi cũng đều 
đồng tên Kim Cang Tạng. Thế giới chúng 
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tôi ở thảy đều khác nhau, nhưng đều đồng 
tên là Kim Cang Đức. Đức Phật đều đồng 
danh hiệu là Kim Cang Tràng. Chúng tôi 
trụ ở trong bổn quốc, đều thừa oai thần lực 
của Phật, mà nói pháp này, chúng hội đều 
đồng nhau, văn tự câu nghĩa, giống như ở 
đây nói, chẳng tăng chẳng giảm. Đều nhờ 
thần lực của Phật mà đến pháp hội này, vì 
Ngài làm chứng. Như nay chúng tôi đến thế 
giới này, như vậy trong mười phương tất 
cả thế giới, chúng tôi cũng đều đến làm 
chứng như thế. 

 

Lúc đó, lại nhờ oai thần lực của Phật, ngoài các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười 
phương, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười ức cõi 
Phật, đến pháp hội này – Pháp hội Bồ Tát Kim Cang Tạng 
nói phẩm Thập địa, cùng nhau nói rằng : Lành thay, lành 
thay ! Bồ Tát Kim Cang Tạng ! Xin Ngài hãy mau nói 
pháp môn Thập địa, chúng tôi các vị Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi mười ức cõi Phật, đều đồng danh hiệu với Ngài là 
"Kim Cang Tạng", thế giới chúng tôi ở tuy nhiên là khác 
nhau, nhưng cũng đều đồng tên là "Kim Cang Đức". Đức 
Phật cõi nước chúng tôi đều đồng danh hiệu là "Phật Kim 
Cang Tràng". Chúng tôi ở trong thế giới của mình, thừa đại 
oai thần lực của Phật, cũng diễn nói phẩm hạnh môn Bồ 
Tát này – pháp môn Thập địa. Đại chúng Bồ Tát ở trong 
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pháp hội và tất cả tình hình trong đạo tràng, cũng giống 
như tại pháp hội này. Nội dung văn tự kinh điển, từ câu 
nghĩa lý, pháp môn Thập địa đang diễn nói, thảy đều giống 
như phẩm pháp môn Thập địa đang diễn nói ở đây, chẳng 
tăng chẳng giảm. Chúng tôi các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười ức cõi Phật, đều nhờ sức đại oai thần lực của 
Phật, đến pháp hội đạo tràng này, chúng tôi đến để vì Ngài 
làm chứng. Như nay chúng tôi đến thế giới Ta Bà, như vậy 
chúng tôi cũng đều đến tất cả thế giới trong mười phương, 
để làm chứng như thế. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tạng quán 
sát tất cả chúng hội mười phương, khắp 
cùng pháp giới. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tạng, quán sát các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười ức cõi Phật trong mười phương 
thế giới, hết thảy đạo tràng pháp hội các nơi, khắp cùng 
pháp giới. 

 

Muốn tán thán phát tâm Nhất thiết trí. 
Muốn thị hiện cảnh giới Bồ Tát. Muốn tịnh 
trị hạnh lực Bồ Tát. Muốn nói nhiếp thủ 
đạo Nhất thiết chủng trí. Muốn trừ diệt tất 
cả cấu bẩn thế gian. Muốn thí cho Nhất 
thiết trí. Muốn thị hiện trí trang nghiêm 
không nghĩ bàn. Muốn hiển bày các công 
đức của tất cả Bồ Tát. Muốn khiến cho 
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nghĩa Thập địa này thêm sáng tỏ. Nương 
thần lực của đức Phật, mà nói bài kệ rằng : 

 

Tâm đó tịch diệt luôn điều thuận 
Bình đẳng vô ngại như hư không 
Lìa các cấu trược trụ nơi đạo 
Hạnh thù thắng này ông nên nghe. 
 

Bồ Tát Kim Cang Tạng quán sát khắp đạo tràng 
pháp hội, Ngài muốn tán thán phát tâm Bồ Tát Nhất thiết 
trí – Sơ địa. Muốn tán thán thị hiện cảnh giới của Bồ Tát - 
Bồ Tát Nhị địa. Muốn tán thán tịnh trị pháp môn ba tụ tịnh 
giới của Bồ Tát hạnh - Bồ Tát Tam địa. Tam tụ tịnh giới là:  

1. Nhiếp luật nghi giới. 
2. Nhiếp thiện pháp giới. 
3. Nhiếp nhiêu ích hữu tình giới. 
 

Muốn tán thán diễn nói nhiếp thủ đạo Nhất thiết 
chủng, Nhất thiết trí huệ của Bồ Tát Tam địa, Tứ địa. 
Muốn tán thán trừ sạch ô nhiễm cấu uế hết thảy thế giới 
của Bồ Tát Ngũ địa. Muốn tán thán bố thí cho tất cả chúng 
sinh trí huệ của Bồ Tát Lục địa. Muốn tán thán thị hiện trí 
huệ không thể nghĩ bàn, trang nghiêm cõi Phật của Bồ Tát 
Thất địa, thấu đạt cảnh giới không chướng ngại. Muốn tán 
thán hiển bày trí huệ không thể nghĩ bàn của tất cả Bồ Tát 
vô công dụng hạnh, trang nghiêm thế gian của Bồ Tát Bát 
địa. Muốn tán thán nói được, thọ được, các công đức của 
Bồ Tát Cửu địa, Thập địa. Bồ Tát Kim Cang Tạng muốn 
khiến cho đại chúng pháp hội, và chúng sinh đời sau, đối 
với nghĩa lý phẩm pháp môn Thập địa càng thêm sáng tỏ 
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minh bạch một chút, bèn nương oai thần lực của mười 
phương chư Phật, và sự gia bị của Phật Thích Ca Mâu Ni, 
mà nói ra bài kệ, thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên.  

Bài kệ nói : Tâm của Bồ Tát tịch tĩnh, chẳng có vọng 
niệm, bất động. Vì luôn luôn hàng phục được tâm mình, 
cũng điều hoà được tâm mình, khiến cho tâm mình thuận 
theo lý mà tu đạo. Tâm của Bồ Tát đối với tất cả chúng 
sinh đều bình đẳng, trong tâm chẳng có chút bụi bặm nào, 
cho nên tựa như hư không. Tâm Bồ Tát thanh tịnh, Ngài đã 
lìa khỏi tất cả ô nhiễm và cấu trược, thường trụ trong phạm 
hạnh và Phật đạo. Phẩm Bồ Tát hạnh thù thắng này, các vị 
đệ tử của Phật nên lắng nghe kỹ càng. 

 

 Trăm ngàn ức kiếp tu các thiện 
Cúng dường vô lượng vô biên Phật 
Thanh Văn Độc Giác cũng như thế 
Vì lợi chúng sinh phát đại tâm. 
 

Bồ Tát ở trong thời gian dài trăm ngàn ức kiếp, tu 
hành đủ thứ căn lành, tích tập các công đức, cúng dường vô 
lượng vô biên chư Phật, cũng cúng dường bậc Thánh hàng 
nhị thừa Thanh Văn Độc Giác. Bồ Tát vì lợi ích tất cả 
chúng sinh, cho nên phát tâm đại bồ đề, phát đại nguyện 
lực. 

 

Tinh cần trì giới thường nhu nhẫn 
Hổ thẹn phước huệ đều đầy đủ 
Chí cầu Phật trí tu rộng huệ 
Nguyện được mười lực phát đại tâm. 
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Chuyên nhất tinh tấn, siêng năng học tập vô thượng 
đạo. Nghiêm trì tịnh giới, không cẩu thả, không giải đãi, 
một chút thời gian cũng không bỏ qua lãng phí, không vi 
phạm giới luật. Nhu hoà tức là không cang cường, không 
tàn bạo. Nhẫn là nhẫn nại. Tinh cần trì giới phải chú ý đến 
chỗ mà người khác không thấy, chẳng phải ở trước mặt 
người khác thì tinh cần, hoặc ở trước mặt người khác thì trì 
giới, mà là phải tinh cần trì giới lúc chỉ có một mình. 
Khổng Tử có nói : "Thận độc" nghĩa là răn cấm lúc ở một 
mình người khác không thấy, người khác không biết, cẩn 
thận giữ gìn tinh cần trì giới. Bồ Tát thì tinh cần trì giới, 
mà còn thường nhu nhẫn. Hổ là hổ trước khi sai lầm xảy ra, 
thẹn là thẹn sau khi sai lầm xảy ra.  

Mỗi người nếu thường biết lỗi lầm của mình, chú ý 
sửa đổi, không tái phạm nữa, thì tự nhiên sẽ sinh ra tâm 
thiện, niệm thiện. Người có tâm thiện, niệm thiện, thì nhất 
định thường làm việc thiện, tức là tu phước. Phước đến tâm 
linh, thì trí huệ tự nhiên sinh ra. Phước huệ đều tròn đầy, 
cho nên nói "Hổ thẹn phước trí đều đầy đủ". Bồ Tát tu 
phước tu huệ, rộng tu công đức, chẳng phải Ngài muốn cầu 
phước báo sinh về cõi trời, cõi người, mà chí nguyện của 
Ngài cầu đại trí huệ giống như Phật, hy vọng đắc được 
mười lực của Phật, cho nên Ngài phát tâm đại bồ đề. 

 

Ba đời chư Phật đều cúng dường 
Tất cả cõi nước đều nghiêm tịnh 
Biết rõ các pháp đều bình đẳng 
Vì lợi chúng sinh phát đại tâm. 
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Bồ Tát phát nguyện cúng dường chư Phật ba đời. 
Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, đều khiến cho thanh tịnh 
trang nghiêm. Bồ Tát thấu rõ các pháp đều bình đẳng, 
không cao không thấp. Vì lợi ích tất cả chúng sinh, mà Bồ 
Tát phát tâm đại bồ đề. 

 

Trụ nơi Sơ địa sinh tâm này 
Lìa hẳn các ác thường hoan hỉ 
Nguyện lực rộng tu các pháp lành 
Do lòng thương xót vào bậc sau. 
 

Khi Bồ Tát phát đại nguyện độ chúng sinh, tu học 
pháp môn Thập địa, tại Sơ địa phát tâm vĩnh viễn lìa khỏi 
tất cả các điều ác, thường thường sinh khởi tâm hoan hỉ. 
"Lìa hẳn điều ác" tức là không làm các điều ác. "Thường 
hoan hỉ" tức là làm các điều lành. Phát đại nguyện lực rộng 
tu các pháp lành, do tâm đại bi đứng đầu, thương xót chúng 
sinh, cho nên chứng nhập vào "Ly cấu địa". 

 

Giới nghe đầy đủ nhớ chúng sinh 
Rửa trừ dơ bẩn tâm sáng sạch 
Quán sát thế gian lửa ba độc 
Bậc hiểu rộng lớn vượt Tam địa. 
 

Bồ Tát chứng nhập Địa thứ hai – Ly cấu địa, Ngài 
phụng trì lời dạy của chư Phật, cẩn thận giữ gìn giới luật 
của chư Phật. Đến đạo tràng của chư Phật trong mười 
phương nghe pháp, giữ giới thanh tịnh, tu học văn huệ, cả 
hai đều đầy đủ nên luôn nhớ chúng sinh, thương họ thường 
thọ thống khổ ở trong biển khổ sinh tử, mà sinh tâm đại từ 
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bi. "Rửa trừ dơ bẩn", tức là rửa sạch ô nhiễm trong tâm, 
những thứ bất tịnh đều tẩy trừ đi hết, khiến cho tâm được 
thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm sáng sạch. Tâm ô 
nhiễm dơ bẩn thì đen tối, tâm thanh tịnh sáng sạch mới 
sáng lạng. Bồ Tát dùng tâm quang minh sáng sạch, trí huệ 
sung mãn, quán sát các loại chúng sinh trên thế gian, đều bị 
vây hãm ở trong lửa độc tham sân si. Bồ Tát có tâm từ bi 
rộng lớn, có đại trí huệ, đắc được pháp môn giải thoát, bèn 
nhập vào Địa thứ ba – Phát quang địa. 

 

Ba cõi tất cả đều vô thường 
Như tên vào thân khổ thiêu đốt 
Nhàm lìa hữu vi cầu Phật pháp 
Bậc trí rộng lớn vượt Diệm địa. 
 

Ba cõi : Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tất cả trong ba 
cõi đều không vĩnh cửu, nháy mắt huyễn diệt. Sự vô 
thường đem đến cho con người cảm thọ thống khổ, giống 
như mũi tên bắn vào thân, lại thống khổ giống như lửa dữ 
thiêu đốt. Chúng ta hãy mau giác ngộ, nhàm lìa tất cả 
những sự vật hữu vi, vô thường, hư vọng trên thế gian, mà 
thành tâm theo đuổi Phật pháp chân thật, vĩnh hằng. Bậc 
Thánh có trí huệ rộng lớn, bậc Thánh có sự hiểu biết chân 
chánh, đã chứng được Diệm huệ địa. 

 

Niệm huệ đầy đủ được đạo trí 
Cúng dường trăm ngàn vô lượng Phật 
Thường quán các công đức tối thắng 
Người này tiến nhập Nan thắng địa. 
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Niệm tinh tấn, huệ tinh tấn, niệm huệ đồng thời tinh 
tấn, cho nên "Niệm huệ đầy đủ", mà đắc được đạo chủng 
trí. Bồ Tát cúng dường Phật, chẳng phải cúng dường một vị 
Phật, hai vị Phật, mà là cúng dường trăm ngàn vô lượng 
các vị Phật, khiến cho vô lượng chư Phật đều sinh tâm 
hoan hỉ. Thường thường quán sát tất cả công đức tối thù 
thắng. Hay chân chánh tu hành, mới có công đức tối thù 
thắng. Vị Bồ Tát siêng tu Phật đạo tiến vào được Địa thứ 
năm Nan Thắng địa. 

 

Trí huệ phương tiện khéo quán sát 
Thị hiện đủ thứ cứu chúng sinh 
Lại cúng đấng Vô thượng thập lực 
Tiến vào vô sinh Hiện Tiền địa. 
 

Dùng phương tiện trí huệ, khéo quán sát tất cả các 
pháp. Dùng đủ thứ thần thông thị hiện cứu độ chúng sinh. 
Lại cúng dường đấng Thập lực - Phật, Phật là đấng tôn 
kính nhất trên thế gian. Bồ Tát ở nơi địa này chứng được 
không sinh không diệt, mà tiến vào Địa thứ sáu Hiện tiền 
địa. 

 

Chỗ đời khó biết mà biết được 
Không thọ cái ta lìa có không 
Pháp tánh vốn tịch tuỳ duyên chuyển 
Được vi diệu này hướng Thất địa. 
 

Tất cả những gì trên thế gian khó biết, mà Bồ Tát 
này đều thông đạt vô ngại, không thọ ràng buộc "chấp cái 
ta", cũng lìa khỏi hai bên "Có không", chẳng chấp vào có, 
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không. Cũng minh bạch được bản thể của pháp vốn là vắng 
lặng, cho nên : 

 

"Chư pháp tùng bản lai 
Thường tự tịch diệt tướng 
Bất khả dĩ ngôn thuyên". 

Nghĩa là : 
Các pháp từ xưa nay 

Tướng thường là vắng lặng 
Không thể dùng lời nói. 

 

 Nó tuỳ duyên sinh khởi, tuỳ duyên mà diệt, không 
rơi về không, không chấp về có, tuỳ duyên không đổi, 
không đổi mà tuỳ duyên. Bồ Tát đắc được trí huệ vi diệu 
này, nên tiến vào Địa thứ bảy Viễn hành địa. 
 

 Trí huệ phương tiện tâm rộng lớn 
 Khó hành khó phục khó biết rõ 
 Tuy chứng tịch diệt siêng tu tập 
 Nhập Bất Động địa như hư không. 
 

 Người có đại trí huệ, đối với người với vật, thì biết 
nhậm vận sử dụng phương tiện khéo léo, việc gì cũng viên 
mãn, ai ai cũng hoan hỉ, tâm lượng cũng rất rộng lớn, hay 
nhường người, bao dung người. Do đó, việc khó làm mà 
làm được, không có gì trở ngại. Người và việc khó điều 
phục, cũng điều phục được. Tri thức khó biết cũng biết 
được. Tuy đã chứng được lý thể tịch diệt, đã đắc được rốt 
ráo thật tướng các pháp, nhưng Bồ Tát vẫn siêng năng tu 
tập, mới hướng nhập Bất động địa như hư không. Lúc này 
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đã là như như bất động, rõ ràng sáng suốt, đắc được vui 
tịch diệt chân thật, nhập vào Địa thứ tám Bất động địa. 
 

 Phật khuyên khiến từ tịch diệt khởi 
 Rộng tu đủ thứ các trí nghiệp 
 Đủ mười tự tại quán thế gian 
 Nhờ đây mà lên Thiện Huệ địa. 
 

 Khi Bồ Tát tại Địa thứ tám, trí huệ thần thông của 
Ngài đã đạt đến cảnh giới thù thắng, nếu không tiếp tục 
hướng về trước tiến tới, thì sẽ chấp trước vào không kiến, 
cho nên chư Phật sợ Bồ Tát dừng lại không tiến tới, mới 
khuyên Ngài phải từ trong tịch diệt sinh khởi ra trí huệ, 
rộng tu pháp môn trí huệ của chư Phật, như mười lực, bốn 
vô sở uý, mười tám pháp bất cộng của Phật. Đầy đủ mười 
thứ tự tại, quán sát tất cả pháp nhân duyên của thế gian, từ 
những pháp môn này mà hướng về trước nhập vào Địa thứ 
chín Thiện huệ địa. 
 

 Dùng vi diệu trí quán chúng sinh 
 Tâm hành nghiệp hoặc như rừng rậm 
 Vì muốn hoá họ hướng về đạo 
 Diễn nói thắng nghĩa tạng chư Phật. 
 

 Bồ Tát Địa thứ chín hay dùng trí huệ vi diệu không 
thể nghĩ bàn, biết chúng sinh như thật, quán sát nhân duyên 
của tất cả chúng sinh như thật. Biết rõ tâm hành nghiệp 
hoặc của chúng sinh, do tâm niệm mà khởi hoặc tạo 
nghiệp. Tạo đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ quả báo, chẳng biết 
được số lượng bao nhiêu, giống như là rừng rậm, Bồ Tát 
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dùng trí vô ngại, thấu rõ như chỉ tay. Bồ Tát vì muốn giáo 
hoá những chúng sinh khổ não này, hướng dẫn họ đi trên 
con đường bồ đề giác đạo, mà diễn nói nghĩa đế thù thắng 
tối thượng của chư Phật, xiển dương chánh pháp tạng của 
chư Phật. 
 

 Thứ lớp tu hành đủ việc thiện 
 Cho đến Cửu địa tập phước huệ 
 Thường cầu pháp chư Phật tối thượng 
 Được nước trí Phật quán đảnh cho. 
 

 Tu học Bồ Tát hạnh, tu trì Bồ Tát đạo, phải tuần tự 
tinh tấn tu học, y giáo phụng hành, đầy đủ hết thảy căn 
lành, mới đạt đến cảnh giới Địa thứ chín. Tuy Bồ Tát đã 
thành tựu như vậy, nhưng vẫn siêng năng trên cầu Phật 
đạo, cầu pháp môn trí huệ vô thượng tối thắng của chư 
Phật, sẽ đắc được nước trí huệ của chư Phật quán đảnh. 
 

 Đắc được vô số các tam muội 
 Cũng khéo biết rõ nghiệp họ làm 
 Tam muội cuối cùng gọi thọ chức 
 Trụ cảnh rộng lớn luôn bất động. 
 

 Bồ Tát tại Địa thứ chín lại đắc được vô lượng vô số 
các thứ tam muội – chánh định chánh thọ. Cũng khéo biết 
rõ chúng sinh làm là thiện, là bất thiện, là vô ký. Cuối cùng 
chứng được tam muội gọi là thọ chức. Trụ nơi cảnh giới 
rộng lớn như hư không, thân luôn luôn bất động mà khắp 
cùng pháp giới. 
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 Khi Bồ Tát được tam muội này 
 Hoa sen báu lớn đột nhiên hiện 
 Thân lượng ngồi trên xứng với hoa 
 Phật tử vây quanh cùng quán sát. 
 

 Khi Bồ Tát đắc được tam muội cuối cùng, thì đột 
nhiên có một đoá hoa sen báu lớn xuất hiện ở trong định 
của Ngài. Đoá hoa sen báu lớn đó, lớn cỡ mười ba ngàn đại 
thiên thế giới, Bồ Tát ngồi trên toà hoa sen báu lớn đó, thân 
lượng của Ngài xứng với hoa sen đó. Có vô số Phật tử - 
Các Bồ Tát, vây quanh hoa sen báu lớn đó, đồng nhìn xem 
cảnh giới thắng diệu hy hữu. 
 

 Phóng đại quang minh trăm ngàn ức 
 Diệt trừ tất cả chúng sinh khổ 
 Lại ở trên đảnh phóng quang minh 
 Vào khắp hội chư Phật mười phương.   

 Thập địa Bồ Tát ngồi ở trên toà hoa sen báu lớn, trên 
thân phóng ra trăm ngàn ức đại quang minh, quang minh 
đó chiếu đến đâu thì đều diệt trừ tất cả thống khổ của 
chúng sinh. Lại ở trên đảnh của Ngài, phóng ra quang 
minh, chiếu đến khắp đạo tràng pháp hội của mười phương 
chư Phật. 
 

 Đều trụ trong không làm lưới quang 
 Cúng dường Phật rồi vào dưới chân 
 Lập tức chư Phật đều biết rõ 
 Nay Phật tử này lên chức vị. 
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 Từ trên thân Bồ Tát phóng ra quang minh, từ trên 
đảnh Bồ Tát phóng ra quang minh, chiếu trong hư không, 
cùng nhau kết thành lưới đại quang minh. Lưới quang minh 
đó cúng dường mười phương ba đời chư Phật rồi, bèn vào 
dưới bàn chân của Bồ Tát. Lúc đó, mười phương ba đời 
chư Phật liền biết có một vị Bồ Tát, tu hành chứng được 
quả vị Thập địa, hiện tại vị Bồ Tát này đang đăng lên thọ 
chức Phật vị, liệt vào hàng chư Phật. 
 

 Mười phương Bồ Tát đến quán sát 
 Đại sĩ thọ chức phóng quang chiếu 
 Chư Phật giữa mày cũng phóng quang 
 Chiếu khắp mọi nơi nhập vào đảnh. 
 

 Bồ Tát từ mười phương đến xem lễ thọ chức quán 
đảnh, nhiều như số cát sông Hằng. Lúc đó, Bồ Tát Thập 
địa thọ chức, lại phóng đại quang minh, chiếu khắp các vị 
Bồ Tát đến dự lễ quán đảnh. Mười phương ba đời tất cả 
chư Phật, cũng từ giữa chặng mày phóng ra quang minh, 
chiếu khắp đại chúng Bồ Tát trong pháp hội, sau đó trở về 
nhập vào đảnh của Bồ Tát Thập địa. 
 

 Mười phương thế giới đều chấn động 
 Tất cả địa ngục khổ tiêu diệt 
 Bấy giờ chư Phật trao chức cho 
 Như Chuyển Luân Vương phong thái tử. 
 

 Khi Thập địa Bồ Tát phóng quang, và chư Phật 
phóng quang, thì mười phương thế giới đồng thời phát sinh 
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hiện tượng chấn động. Hết thảy khổ của chúng sinh thọ 
dưới địa ngục, cũng đồng thời tiêu diệt. Lúc đó, mười 
phương ba đời chư Phật, ban cho vị Thập địa Bồ Tát này 
thọ Phật chức, làm lễ quán đảnh. Lễ long trọng giống như 
thái tử của vua Chuyển Luân Thánh Vương thọ chức quán 
đảnh. 
 

 Nếu được chư Phật quán đảnh cho 
 Bồ Tát này gọi Pháp Vân địa 
 Trí huệ tăng trưởng không bờ mé 
 Khai ngộ tất cả các thế gian. 
 

 Thập địa Bồ Tát được mười phương chư Phật làm lễ 
thọ chức quán đảnh cho Ngài rồi, thì chánh thức được gọi 
là Bồ Tát Pháp vân địa, là mười phương chư Phật chứng 
minh Ngài đã chứng được quả vị Thập địa. Lúc đó, trí huệ 
của Bồ Tát tăng trưởng đến cảnh giới không có bờ mé, 
cũng hay giác ngộ hết thảy hữu tình trên thế gian, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều thọ được sự giáo hoá mà giác 
ngộ. 
 

 Dục giới sắc giới vô sắc giới 
 Pháp giới thế giới chúng sinh giới 
 Hữu số vô số và hư không 
 Như vậy tất cả đều thông đạt. 
 

 Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là bình thường 
hay nói tam giới. Pháp giới, thế giới, chúng sinh giới, ý 
nghĩ như nhau, cũng bao quát ở trong tam giới. Trên thế 
gian hữu số và vô số không thể tính đếm đo lường, cùng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  283 
 
với tất cả trong hư không. Đủ thứ các pháp thật tướng ở 
trên đây, Thập địa Bồ Tát Ngài đều biết hết, đều thông đạt 
vô ngại. 
 

 Tất cả hoá dụng đại oai lực 
 Chư Phật gia trì trí vi tế 
 Bí mật kiếp số đồng lỗ lông 
 Đều hay quán sát được như thật. 
 

 Hết thảy thần thông giáo hoá của Bồ Tát Pháp vân 
địa giáo hoá chúng sinh, dùng trí huệ phương tiện khéo léo, 
hiện đại oai thần lực, đều do mười phương chư Phật gia trì 
mới đắc được. Như bí tàng vi tế trí, kiếp số vi tế trí, đường 
lỗ chân lông vi tế trí .v.v... Thập địa Bồ Tát đều biết như 
thật, quán sát như thật. 
 

 Thọ sanh bỏ tục thành chánh đạo 
 Chuyển diệu pháp luân vào Niết Bàn 
 Cho đến pháp tịch diệt giải thoát 
 Và chỗ chưa nói đều biết được. 
 

 Phật từ cung trời Đâu Suất hạ sinh xuống nhân gian, 
thọ sinh vào cung vua, nhập thai, trụ thai, xuất thai, xả bỏ 
hoàng cung, xuất gia tu khổ hạnh, chứng đạo, thành chánh 
giác, hàng ma, chuyển diệu pháp luân, vào Niết Bàn, cho 
đến chứng được diệu pháp tịch diệt, giải thoát. Cùng với đủ 
thứ diệu pháp mà Phật đã nói, đang nói, sẽ nói, Thập địa 
Bồ Tát đều biết được. 
 

 Bồ Tát trụ Pháp Vân địa này 
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 Đầy đủ niệm lực trì Phật pháp 
 Ví như biển cả thọ rồng mưa 
 Địa này thọ pháp cũng như thế. 
 

 Khi Bồ Tát trụ tại Pháp vân địa, vì Ngài đã đầy đủ 
niệm lực và huệ lực, tu trì Phật pháp của mười phương chư 
Phật đã thọ. Giống như biển cả, đồng thời tiếp nhận được 
rất nhiều nước mưa trời rồng mưa xuống, mà chẳng phát 
sinh hiện tượng tràn đầy. Lúc này, trí huệ của Thập địa Bồ 
Tát cũng đồng thời lãnh nạp thọ trì được đại pháp minh, 
đại pháp vũ, của mười phương chư Phật. 
 

 Mười phương vô lượng các chúng sinh 
 Đều được văn trì trì Phật pháp 
 Nơi một vị Phật được nghe pháp 
 Hơn số trên đây nhiều vô lượng. 
 

 Mười phương thế giới vô lượng vô biên chúng sinh, 
đều đắc được tam muội văn trì, thọ trì pháp môn chư Phật 
nói. Bồ Tát ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật lắng nghe Phật 
pháp, cũng ở tại đại tràng của chư Phật mười phương ba 
đời lắng nghe Phật pháp. Như nương vào nguyện lực thù 
thắng thuở xưa của Bồ Tát, thì Ngài vẫn có thể nhậm vận 
tự tại, hơn số trên đây vô lượng vô biên. 
 

 Dùng trí nguyện oai thần lực xưa 
 Một niệm khắp cùng mười phương cõi 
 Rưới mưa cam lồ diệt phiền não 
 Cho nên Phật nói Pháp Vân địa.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  285 
 
 

 Dùng đại nguyện lực thuở xưa Bồ Tát đã phát ra, tu 
được đại trí huệ, thành tựu sức đại oai thần, có thể ở trong 
một niệm, đạt đến khắp cùng cõi nước chư Phật trong mười 
phương. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, hoằng dương chánh 
pháp, rưới mưa pháp cam lồ cho chúng sinh, hay vì chúng 
sinh tiêu diệt phiền não các khổ, cho nên Phật nói Thập địa 
Bồ Tát, nên gọi là “Bồ Tát Pháp vân địa”. 
 

 Thần thông thị hiện khắp mười phương 
 Hơn hẳn cảnh trời người thế gian 
 Lại hơn số này vô lượng ức 
 Thế trí suy gẫm sẽ mê hoặc. 
 

 Thần thông diệu dụng của Thập địa Bồ Tát, tuỳ tâm 
thị hiện khắp cùng mười phương thế giới. Hơn hẳn cảnh 
giới nhân gian và trên trời, và còn gấp bội hơn số nói ở trên 
vô lượng ức. Nếu bạn dùng trí huệ thế gian để độ lượng 
Ngài, thì bạn nhất định sẽ mê hoặc, vĩnh viễn nghĩ không 
thông được. 
 

 Một cất chân lượng trí công đức 
 Cho đến Cửa địa không biết được 
 Hà huống tất cả các chúng sinh 
 Cùng với Thanh Văn Bích Chi Phật. 
 

 Thập địa Bồ Tát động tay cất chân, đều biểu hiện ra 
vô lượng trí huệ, thành tựu vô lượng công đức. Việc của 
Ngài làm đều dụng ý sâu xa, một số Bồ Tát, cho đến Cửu 
địa Bồ Tát đều không biết được mục đích và cảnh giới, hà 
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huống tất cả chúng sinh phàm phu ? Cho dù các bậc Thánh 
nhị thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, cũng không biết được. 
 

 Địa này Bồ Tát cúng dường Phật 
 Mười phương cõi nước đều khắp cùng 
 Cũng cúng hiện tiền các Thánh chúng 
 Đầy đủ trang nghiêm Phật công đức. 
 

 Bồ Tát Pháp vân địa cúng dường Phật, chẳng phải 
chỉ cúng dường một vị Phật, hai vị Phật, mà Ngài cúng 
dường khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật. Cũng 
cúng dường pháp, cũng cúng dường bậc Thánh nhị thừa và 
các vị hiền Thánh Tăng hiện tiền. Công đức của Ngài viên 
mãn đầy đủ, thành tựu trang nghiêm thân, trang nghiêm cõi 
nước, như hết thảy công đức của Phật. 
 

 Trụ Địa này lại vì chúng nói 
 Ba đời pháp giới vô ngại trí 
 Chúng sinh cõi nước cũng như thế 
 Cho đến tất cả Phật công đức.   

 Bồ Tát trụ tại Pháp vân địa, lại vì tất cả chúng sinh 
diễn nói diệu pháp, Bồ Tát vì đã tu chứng được bốn vô ngại 
trí, cho nên Ngài đến pháp giới ba đời thuyết pháp, tuyệt 
đối không có sự chướng ngại. Đi đến hết thảy mười 
phương cõi nước vì chúng sinh thuyết pháp, cũng như thế 
chẳng có bất cứ chướng ngại gì, cho đến có đủ trí huệ và 
công đức của chư Phật. 
 

 Địa này trí quang minh Bồ Tát 
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 Chỉ bày chúng sinh đường chánh pháp 
 Quang Trời Tự Tại trừ đời tối 
 Quang này diệt tối cũng như thế.  
   

 Bồ Tát Pháp vân địa, trí huệ quang minh của Ngài, 
hay chỉ bày cho chúng sinh một con đường chánh đáng, 
con đường tu học hạnh của Phật. Thiên Vương Trời Tự Tại 
phóng quang, có thể phá trừ đen tối thế gian. Thập địa Bồ 
Tát phóng quang minh trí huệ, chẳng những chỉ phá trừ đen 
tối thế gian, mà còn diệt trừ vô minh đen tối trong tâm của 
chúng sinh, hơn hẳn quang minh của thế gian. 
 

 Trụ đây thường làm chủ ba cõi 
 Khéo hay diễn nói pháp ba thừa 
 Một niệm được vô lượng tam muội 
 Thấy được chư Phật cũng như thế. 
 

 Chứng được Thập địa - Quả vị Pháp vân địa của Bồ 
Tát, trong giai đoạn này, phần nhiều hoá thân đến ba cõi để 
hành Bồ Tát đạo, thường thường hiện thân Thiên Vương 
làm chủ ba cõi : Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thống lãnh 
ba cõi, trị pháp ba cõi. Ngài đối với ba cõi chúng sinh, 
khéo hay diễn nói pháp ba thừa – Thanh Văn thừa, Duyên 
Giác thừa, Bồ Tát thừa. Diệu pháp ba thừa là vì khế hợp 
với căn tánh chúng sinh. Ngài tu được vô lượng đủ thứ tam 
muội, có thể trong khoảng một niệm, không cần tác ý thì có 
thể đắc được, tuỳ tâm thọ dụng nhậm vận tự tại. Ngài cũng 
có thể trong khoảng thời gian nháy mắt thấy được mười 
phương ba đời, vô lượng vô biên chư Phật nhiều như số hạt 
bụi. 
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 Địa này nay tôi đã lược nói 
 Nếu muốn rộng nói không hết được 

Các địa như vậy trong Phật trí 
 Như mười núi chúa cao vòi vọi. 

 

Bồ Tát Kim Cang Tạng nói : Phẩm pháp môn Bồ Tát 
hạnh này – Pháp môn Thập địa – Pháp vân địa, hiện tại tôi 
đã lược nói xong những cảnh giới, những điểm chính, 
tướng trạng và quá trình tu hành trong đó. Nếu muốn phân 
biệt nói rộng ra, thì e rằng hết thuở vị lai, cũng nói không 
hết được. Như vậy pháp môn Thập địa, mỗi địa đều có chỗ 
đặc thù thâm áo, ở trong biển trí của chư Phật, giống như 
mười núi chúa lớn, cao vòi vọi đứng xừng xững ở trong 
biển lớn. Nhất là Địa thứ mười này – Pháp vân địa Bồ Tát, 
ở trong biển cả Phật pháp, có sự thành tựu thù thắng, đứng 
xừng xững ở trong các địa, bất cứ một địa nào của Bồ Tát 
cũng không thể sánh bằng. 

 

Sơ địa nghề nghiệp không hết được 
Ví như núi Tuyết tụ thuốc hay 
Nhị địa giới văn như núi Hương 
Tam như Tỳ Đà sinh hoa đẹp. 
 

Sơ địa là Hoan hỉ địa, ở trong địa này phần nhiều học 
tập nghề thuốc, nói không thể hết được, giống như toà núi 
Chúa lớn, tụ tập đủ thứ thuốc hay hiếm có, đều sinh sản ở 
trong núi này, hay chữa bách bệnh cho chúng sinh. Nhị địa 
Bồ Tát chủ yếu tu hạnh trì giới, và đa văn Phật pháp, xả lìa 
các điều ác dơ bẩn, thành tựu phạm hạnh thanh tịnh, giống 
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như núi chúa Hương sinh sản đủ thứ hương danh quý, cho 
nên gọi là Ly cấu địa. Địa thứ ba như núi chúa Tỳ Đà, hay 
sinh ra các thứ hoa đẹp thượng diệu. Vì Tam địa Bồ Tát, ở 
trong địa này phải viên mãn đầy đủ tất cả thiền định, thần 
thông, giải thoát tam muội và chỉ quán .v.v... cho nên gọi là 
Phát quang địa. 

 

Diệm Huệ đạo báu vô cùng tận 
Ví như núi Tiên thiện nhân ở 
Ngũ địa thần thông như núi Càn 
Lục như Mã Nhĩ đủ các quả. 

 

 Địa thứ tư gọi là Diệm huệ địa, Bồ Tát ở trong địa 
này, thành tựu trí huệ trung đạo, nhiều như các thứ báu, vô 
cùng vô tận. Giống như núi chúa Thần Tiên, có rất nhiều 
bậc tu hành ở trong đó, như ngũ thông Thần tiên. Ngũ địa 
Bồ Tát thành tựu phương tiện thần thông, trong ngoài sáng 
suốt, đầy đủ Nhất thiết chủng trí. Giống như núi chúa Càn 
Đà La, tất cả đại thần đều ở trong đó, cho nên gọi là Nan 
Thắng địa. Địa thứ sáu giống như núi chúa Mã Nhĩ, đầy đủ 
tất cả các thứ quả, đều sinh sản ra ở trong núi này. Dùng 
núi này ví dụ Bồ Tát Hiện tiền địa, “Tự hiện thể xuất các 
diệu dụng”, hoá đạo chúng sinh tu học Phật đạo, mà chứng 
quả vị nhị thừa.   
 

Thất địa đại huệ như núi Ni 
Bát địa tự tại như Luân Vi 
Cửu như Kế Đô tập vô ngại 
Thập như Tu Di đủ các đức. 
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Thất địa Bồ Tát thành tựu đủ thứ phương tiện trí huệ 
rộng lớn, không, có, vô ngại, hoá đạo chúng sinh, khắp ban 
cho Nhất thiết trí, chứng được quả vị. Giống như núi Ni 
Dân Đà La, đại lực Long Thần đều ở trong đó, nên gọi là 
Viễn hành địa. Bát địa - Bất động địa Bồ Tát thành tựu trí 
vô công dụng không nghĩ bàn, trang nghiêm thế gian. Tâm 
được tự tại, hay giáo hoá các chúng Bồ Tát bậc dưới. Vì 
núi Luân Vi - tiếng Tàu, tức là núi chúa Chướt Yết La, có 
rất nhiều vị Tiên tự tại ở trong đó, cho nên dùng núi này 
làm ví dụ. Cửu địa - Thiện huệ địa Bồ Tát, tích tập bốn vô 
ngại trí đại lực hành, hay khéo léo giáo hoá chúng sinh, 
giống như trong núi chúa Kế Đô có đại oai đức A Tu La 
Vương. Thập địa – Pháp vân địa, giống như núi chúa Tu 
Di, đầy đủ tất cả đức hạnh. Dùng Bồ Tát Pháp vân địa này 
ví dụ đủ Như Lai lực, thành tựu vô uý, được bất cộng pháp, 
hay vì chúng sinh diễn nói, hay thọ các công đức, vấn đáp 
vô tận vô ngại. 

 

Sơ địa phát nguyện Nhị trì giới 
Tam địa công đức Tứ chuyên nhất 
Ngũ địa vi diệu Lục thâm sâu 
Thất rộng huệ lớn Bát trang nghiêm. 
 

Sơ địa – Hoan hỉ địa dùng đại nguyện lực làm trọng 
tâm chủ yếu tu chứng. Địa thứ hai dùng giới hạnh thanh 
tịnh làm chủ, cho nên gọi là Ly cấu địa. Địa thứ ba là tích 
tập đủ thứ công đức thành tựu, do đó mà gọi là Phát quang 
địa. Địa thứ tư chí tại chuyên nhất tu vượt qua thế gian đắc 
được tại tự tại, cho nên gọi là Diệm huệ địa. Bồ Tát Địa thứ 
năm đắc được như ý thần thông, trí huệ tự tại vi diệu khéo 
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léo, nên gọi là Nan thắng địa. Địa thứ sáu - Hiện tiền địa 
Bồ Tát có trí huệ thâm sâu. Địa thứ bảy - Bồ Tát Viễn hành 
địa trí huệ rộng lớn không có bờ mé, tâm lượng bao quát 
Hằng sa. Địa thứ tám – Bất động địa Bồ Tát dùng phước 
đức trang nghiêm ba đời. 

  

Cửu địa tư lượng nghĩa vi diệu 
Hơn hẳn tất cả đạo thế gian 
Thập địa thọ trì pháp chư Phật 
Biển hạnh như vậy không cạn hết. 
 

Đại lực trí hành của Cửu địa Bồ Tát, suy gẫm tấc cả 
nghĩa lý vi diệu, như thật quán sát tất cả thế gian, biết như 
thật tất cả chúng sinh tánh hạnh thế gian. Nghĩa lý vi diệu 
này hơn hẳn nhất thiết trí huệ thế gian, đạo lý tất cả người 
thế gian hành trì. Thập địa Bồ Tát hay thọ trì đại pháp vân 
đại pháp vũ của mười phương chư Phật, hay vì chúng sinh 
diễn nói diệu pháp môn của chư Phật. Giống như hạnh môn 
tu Bồ Tát đạo, như biển cả, vĩnh viễn không bao giờ khô 
cạn, chẳng cách chi nói hết được. 

 

Mười hạnh hơn đời phát tâm trước 
Trì giới thứ hai thiền thứ ba 
Hạnh tịnh thứ tư thành tựu năm 
Duyên sanh thứ sáu xâu suốt bảy. 
 

Pháp môn Thập địa là học tu Bồ Tát hạnh, học hành 
Bồ Tát đạo, muốn chứng quả Phật, thì phải tu học pháp 
môn vô thượng. Nó hơn hẳn tất cả các pháp thế gian, là 
diệu pháp duy nhất muốn ra khỏi thế gian, được mười 
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phương ba đời chư Phật nói, mười phương Bồ Tát phải tu. 
Bồ Tát phát đại bồ đề tâm tiến vào Sơ địa. Nghiêm cẩn thọ 
trì thanh tịnh giới hạnh là hạnh môn Bồ Tát Địa thứ hai 
phải tu. Thiền định thuộc về Địa thứ ba chú trọng tu. Tu 
hành tất cả hạnh môn thanh tịnh là thuộc về Địa thứ tư. 
Hay thành tựu đủ thứ căn lành công đức, thần thông diệu 
dụng là Địa thứ năm tu. Chứng được không sinh không 
diệt, biết rõ thật nghĩa duyên sinh là giai đọan của Địa thứ 
sáu. Địa thứ bảy có sự xâu suốt các địa dưới và phát tâm vị 
lai. 

 

Thứ tám để tại tràng kim cang 
Thứ chín quán sát chúng rừng rậm 
Thứ mười quán đảnh tuỳ ý vua 
Như vậy đức báu dần thanh tịnh. 
 

Địa thứ tám là bất động bổn toà mà khắp cùng mười 
phương, như bảo châu ma ni ở trên tràng cao, ánh sáng 
chiếu sáng mười phương. Địa thứ chín dùng diệu quán sát 
trí, quán sát tất cả chúng sinh ở trong biển khổ sinh tử, vì 
vô minh phiền não trói buộc như rừng rậm. Địa thứ mười 
thuộc về quán đảnh vị, như "Bảo châu ma ni hay tuỳ ý vua, 
mưa xuống các báu vật, như tâm chúng sinh được toại tâm 
mãn nguyện". Thập địa Bồ Tát "Đã thọ Phật chức, liệt vào 
hàng chư Phật, hay vì chúng sinh, rộng làm Phật sự". 
Giống như công đức diệu báu thanh tịnh, mỗi ngày càng 
thanh tịnh trong sáng hơn. 

 

Mười phương cõi nước nghiền làm bụi 
Có thể một niệm biết được số 
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Lông đo hư không lường biết được 
Ức kiếp nói đây không hết được. 
 

Cõi nước chư Phật mười phương, có thể nghiền nát 
thành bụi, có thể nói là hạt bụi nhiều vô lượng vô biên, 
nhưng có thể trong khoảng một niệm biết được số hạt bụi 
là bao nhiêu! Dùng một sợi lông để do lường hư không, 
vẫn có thể biết được số xát thực bề ngang bao nhiêu, bề 
dọc bao nhiêu. Nhưng nếu hết kiếp thuở vị lai, diễn nói 
pháp môn Thập địa này, thì e rằng không thể nào hoàn toàn 
nói rõ ràng hết được. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN 40 
 

PHẨM THẬP ĐỊNH  
THỨ HAI MƯƠI BẢY 

 
Phẩm này giảng tại Kim Luân Tự,  

ngày 2 tháng 4 năm 1977 
 

Hôm nay giảng Phẩm Thập Định của Kinh Hoa 
Nghiêm. Người nghe kinh, đối với ý nghĩa bảy chữ "Kinh 
Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật" đại khái còn chưa 
thấu hiểu lắm, cho nên trước hết lược giảng về đề kinh, 
khiến cho người ban đầu nghe Phật pháp, có ấn tượng ở 
trong đầu. Sau đó, càng thâm nhập hiểu rõ hơn nghĩa lý của 
kinh văn. 
 Hoa là nhân hoa vạn hạnh, Nghiêm là trang nghiêm. 
Dùng nhân hoa để trang nghiêm nhân quả vô thượng. Đại 
là thể đại, tướng đại, dụng đại. Phương là bốn phương. 
Quảng là quảng đại. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là 
người, Hoa Nghiêm là dụ. Pháp của Đại Phương Quảng là 
pháp không thể nghĩ bàn. Phật là người có trí huệ nhất. 
Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật sáu chữ, đầy đủ 
nhân, pháp, dụ, cho nên làm thành tên của bộ kinh này. 
 Mỗi bộ kinh đều bao quát trong bảy loại làm tên kinh 
(thất chủng lập đề). Bảy loại làm tên kinh, hoặc dùng người 
(nhân) làm đề mục của kinh, hoặc dùng pháp làm đề mục 
của kinh, hoặc dùng dụ làm đề mục của kinh. 
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 1. Dùng đơn nhân lập đề (chỉ dùng người làm đề 
kinh) : Như Kinh A Di Đà, dùng danh từ Phật A Di Đà 
(dịch là Vô Lượng Thọ, hoặc dịch là Vô Lượng Quang), để 
làm tên kinh. 
 2. Dùng đơn pháp lập đề (chỉ dùng pháp làm đề 
kinh) : Như Kinh Bát Nhã, dùng danh từ Bát Nhã (dịch là 
trí huệ), đề làm tên kinh. 
 3. Dùng đơn dụ lập đề (chỉ dùng ví dụ làm tên kinh) : 
Như Kinh Phạm Võng, dùng danh từ Phạm Võng (lưới La 
tràng của Đại Phạm Thiên, trong lỗ lưới đều có nạm hạt 
bảo châu, ánh sáng chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau), 
để làm đề kinh. Ở trên là đơn nhất (một thứ) lập đề. 
 4. Dùng nhân, pháp, lập đề : Như Phật Nói Kinh Niết 
Bàn, Phật là người, Niết Bàn là pháp. 
 5. Dùng pháp, dụ, lập đề : Như Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ. 
 6. Dùng nhân, dụ, lập đề : Như Phật Nói Kinh Sư Tử 
Hống, Phật là người, sư tử hống là dụ. Ba thứ ở trên là 
phức (hai thứ) lập đề. 
 7. Dùng danh từ pháp, nhân, dụ, để lập đề. Hoa 
Nghiêm Đại Phương Quảng Phật sáu chữ này, nếu giảng 
kỹ càng, thì dù giảng mấy năm cũng giảng không xong 
được. Hiện tại chỉ lược giảng đại khái. 
 

 Kinh, tiếng Phạn gọi là Tu đa la, dịch là "khế kinh", 
trên khế với lý của chư Phật, dưới khế với căn cơ của 
chúng sinh. Kinh có bốn ý nghĩa :  
 1. Quán : Tức là xâu nghĩa đã nói lại với nhau. 
 2. Nhiếp : Tức là nhiếp trì sự hoá cơ. 
 3. Thường : Nghĩa là hằng thường không thay đổi, 
kinh có chân lý cổ kim không thay đổi. 
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 4. Pháp : Tức là phương pháp, vì kinh là quy tắc ba 
đời đồng tôn tu hành. Còn có năm nghĩa nữa đó là : Pháp 
bổn, vi phát, suối vọt, thước mực, kết man. Tóm lại, kinh 
có rất nhiều ý nghĩa, hiện tại chỉ nói chút chút. 
 

 Kinh Hoa Nghiêm có ba mươi chín phẩm, hiện tại 
đang giảng là Phẩm Thập Định, là phẩm thứ hai mươi bảy. 
Định là gì ? Nói đơn giản là tâm bất động, tâm cảnh hợp 
nhứt, do đó :  
 

"Trong không tâm, ngoài không cảnh". 
 

 Không tâm không cảnh, tức là định. Tức cũng là :  
 

“Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay”. 

 

 Đến được trình độ này thì : “Na Già thường tại định, 
không lúc nào chẳng định”, lúc này thật là tự tại, phiền não 
gì cũng chẳng còn nữa. Lúc này, “Một niệm không sinh 
toàn thể hiện”, Phật tánh vốn có sẽ hiện ra, nếu “Sáu căn 
dấy động bị mây che”. Con mắt nhìn thấy sắc trần, bèn báo 
cáo lên tâm vương rằng: Là đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, các 
màu sắc, thì thức phân biệt liền lộ ra. Lúc này, vô minh che 
mất chân tâm, thì trong tự tánh bị ràng buộc. Giống như, 
bầu trời ngàn dặm không mây, thì bầu trời trong xanh, hốt 
nhiên bị một vầng mây bay đến, che lấp ánh sang mặt trời, 
bèn mất đi ánh sáng mặt trời. 
 Phẩm này giảng về đạo lý mười thứ định: 
 1. Phổ quang minh tam muội (Tam muội dịch là 
Chánh định chánh thọ). 
 2. Diệu quang minh tam muội. 
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 3. Thứ đệ biến vãng chư Phật quốc độ thần thông 
tam muội. 
 4. Thanh tịnh thâm tâm hành tam muội. 
 5. Tri quá khứ trang nghiêm tạng tam muội. 
 6. Trí quang minh tạng tam muội.  
 7. Liễu tri nhất thiết thế gian Phật trang nghiêm tam 
muội. 
 8. Nhất thiết chúng sinh sai biệt thân tam muội. 
 9. Pháp giới tự tại tam muội. 
 10. Vô ngại luân tam muội. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại nước Ma 
Kiệt Đề, A lan nhã pháp Bồ đề đạo tràng. 
 

 Bấy giờ, tức là lúc đó. Là lúc nào ? Là lúc sau khi 
nói xong Phẩm Thập Địa, lúc đang muốn nói Phẩm Thập 
Định. Đức Thế Tôn là một trong mười danh hiệu của Phật, 
Phật là người tôn quý nhất trong thế gian và xuất thế gian. 
Ma Kiệt Đề dịch là “Không độc hại”. Người dân trong 
nước đó, rất là hiền lành, chẳng có pháp luật xử cực hình. 
Nước Ma Kiệt Đề ở tại lưu vực sông Hằng tại Ấn Độ, thủ 
đô là thành Vương Xá, ông vua tên là Tần Bà Sa La (đệ tử 
của Phật). A lan nhã dịch là “Nơi tịch tĩnh”, tức cũng là nơi 
tịch tĩnh pháp, là nơi tu hành lý tưởng nhất. Đức Phật 
Thích Ca thành Chánh Đẳng Chánh Giác ở tại Bồ đề đạo 
tràng.  
 Thái tử Tất Đạt Đa (tên tục của Phật), Ngài là người 
thừa kế ngôi vua, tương lai chắc chắn sẽ sống trong giàu 
sang phú quý, hưởng thú vui vợ đẹp con xinh. Song, Ngài 
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cảm giác đời người là khổ, không cách chi giải thoát, nên 
trong tâm buồn phiền không vui. 
 Một ngày nọ, thái tử muốn ra khỏi hoàng cung du 
ngoạn, sai tuỳ tùng chuẩn bị xe. Ngày thứ nhất đi về cửa 
hướng đông, thấy một người phụ nữ đang sinh nở, tâm 
trạng rất là đau khổ. Thái tử bèn hỏi tuỳ tùng rằng :  
 - “Đó là việc gì thế ?”  
 - Tuỳ tùng đáp: “Người phụ nữ sắp sinh con”, nhìn 
một lát thì đức bé sinh ra, oà lên khóc không ngừng.  
 Thái tử thấy hoàn cảnh đó, rất buồn bã không vui, 
bèn trở về hoàng cung, cảm giác “sinh” là khổ. 
 Ngày thứ hai, thái tử đi đến cửa hướng nam, thấy 
một ông già lom khom, đầu tóc bạc phơ chống gậy đi, cảm 
thấy rất kỳ quái, bèn hỏi người tuỳ tùng :  
 - “Đây là người như thế nào ?”  
 - Tuỳ tùng đáp : “Khi con người về già thì như vậy, 
đi chẳng thuận tiện”.  
 Thái tử nghe được tâm rất buồn phiền, cảm thấy 
“già” cũng là khổ, bèn quay trở về hoàng cung. 
 Ngày thứ ba, thái tử đi đến cửa hướng tây, thấy một 
người bệnh nằm ở trên đất, rên la không ngừng, kêu khổ 
thảm thiết, rất là bi ai. Thái tử nghe được tiếng kỳ diệu, bèn 
hỏi tuỳ tùng:  
 - “Người này như thế nào ?”  
 - Tuỳ tùng đáp : “Người này bị bệnh sắp chết, cho 
nên đau khổ rơi lệ”.  
 Thái tử nghe được sinh tâm thương xót buồn bã, bèn 
trở về hoàng cung, cảm thấy “bệnh” cũng là khổ. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  299 
 
 Ngày thứ tư, thái tử đi đến cửa hướng bắc, phát hiện 
có một người nằm ngủ ở trên đường, làm trở ngại giao 
thông, bèn hỏi tuỳ tùng :  
 - “Người đó như thế nào ?”  
 - Tuỳ tùng đáp : “Người đó đã chết rồi”.  
 Thái tử không biết chết là gì ?  
 - Lại hỏi : “Chết là gì ?”  
 - Tuỳ tùng đáp : “Vì con người có bệnh trị không 
khỏi, cho nên hết hơi thở thì chết”.  
 Thái tử cảm thấy “chết” cũng là khổ. 
 Bốn ngày đi dạo, khiến cho thái tử cảm thấy con 
người có bốn cái khổ lớn (Sinh, già, bệnh, chết), làm thế 
nào có thể giải thoát được ? Nghĩ tới nghĩ lui, không biết 
cách nào để giải thoát được, nên buồn bã vô cùng. 
 

 Một ngày nọ, thái tử tĩnh toạ dưới cây đại thọ ở trong 
vườn hoa của hoàng cung, bỗng có một người xuất gia 
(người trời) hiện ra ở trước mặt thái tử, bèn nói với thái tử :  
 - “Nếu muốn liễu sinh thoát tử, thì chỉ có xuất gia tu 
đạo, bằng không, không cách chi giải thoát”.  
 Thái tử nghe rồi, bèn khởi lên ý niệm xuất gia. Vào 
đêm mồng 8 tháng 2, lúc đó vừa mười chín tuổi, cưỡi ngựa 
vượt thành, vào núi Tuyết xuống tóc xuất gia tu đạo. Đi 
khắp nơi tìm thiện tri thức mất thời gian hết năm năm, mà 
không được gì. Vì thiện tri thức đương thời đều là ngoại 
đạo, chẳng biết được pháp mười hai nhân duyên. Thái tử 
lại phát nguyện muốn tu khổ hạnh cầu giải thoát. Mỗi ngày 
Ngài chỉ ăn một hạt mè, trở thành ốm yếu như cây củi, trải 
qua thời gian sáu năm như vậy, cũng chẳng đắc được 
phương pháp giải thoát, bèn quyết tâm bỏ pháp môn khổ 
hạnh. Đến dưới cội cây bồ đề, ngồi trên toà kim cang, phát 
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đại thệ nguyện rằng : “Nếu tôi không thành Phật, thà chết 
quyết không rời khỏi chỗ này”. Do đó, không ăn không 
uống, ngồi ở dưới gốc cây, tư duy bốn mươi chín ngày, vào 
đêm mồng 8 tháng 12, lúc đó đã ba mươi tuổi, thấy sao mai 
mọc mà ngộ đạo, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Ban đầu thành Chánh Giác, tại Điện 
Phổ Quang Minh, nhập vào tam muội Sát 
na tế chư Phật. Dùng Nhất thiết trí tự thần 
thông lực, hiện thân Như Lai, thanh tịnh 
vô ngại, không chỗ y chỉ, không có phan 
duyên. Trụ Xa ma tha, tịch tĩnh cùng cực. 
Đủ đại oai đức, không có nhiễm trước. Hay 
khiến cho người thấy, đều được khai ngộ. 
Tuỳ nghi xuất hiện, không thất thời, luôn 
trụ vào một tướng, đó là vô tướng. 
 

 Ban đầu thành Chánh Giác: Tức là thành Phật, Phật 
là tiếng Phạn, dịch là “Giác”, tức là giác ngộ. Phàm phu thì 
không giác, dù có thông minh như thế nào, cũng không thể 
giác ngộ. Tại sao ? Vì ngày ngày điên đảo, không tranh 
danh thì cũng tranh lợi. Trên danh lợi, bạn tranh tôi đoạt, 
hồ đồ một đời còn không tự giác, thật là đáng thương ! 
 Hàng nhị thừa là tự giác, giác ngộ đời người là khổ. 
Tuy tự mình giác ngộ rồi, nhưng không giác ngộ kẻ khác. 
Hàng nhị thừa tức là Thanh Văn và Duyên Giác. Các Ngài 
dứt trừ được phần đoạn sinh tử, mà biến dịch sinh tử chưa 
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dứt trừ được. Thế nào là phần đoạn sinh tử ? Tức là một 
phần một đoạn. Bạn có phần của bạn, tôi có phần của tôi. 
Bạn có hình đoạn của bạn, tôi có hình đoạn của tôi, mỗi 
người đều có một phần, một đoạn, nhưng chẳng phải là 
vĩnh cửu, mà là tạm thời. Đây là sinh tử ở trong ba cõi. Thế 
nào là biến dịch sinh tử ? Tức là biến hoá thay đổi. Niệm 
niệm sinh, niệm niệm diệt, vọng tưởng lung tung. Một 
niệm diệt thì chết rồi; một niệm sinh, thì sống lại. Đây là 
sinh tử ngoài tam giới. Cũng có thể nói phần đoạn sinh tử 
là sinh tử của nhục thân. Biến dịch sinh tử là sinh tử của 
tinh thần, hoặc là nói sinh tử sinh lý và tâm lý. 
 Bồ Tát thì giác tha, không những mình đã giác ngộ 
rồi, cũng khiến cho tất cả chúng sinh được giác ngộ. Đây là 
tư tưởng đại từ đại bi của Bồ Tát, nhưng chưa đạt đến bậc 
giác mãn. Khi Bồ Tát đến được bậc Bát địa, thì mới dứt trừ 
được biến dịch sinh tử. Thập địa Bồ Tát vẫn còn chút phần 
vô minh hoặc chưa phá. Khi đến được bậc Đẳng giác, vẫn 
còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá. Nếu phá được 
thì sẽ chứng được bậc Diệu giác, tức là thành Phật. 
 Phật thì tự giác cũng tròn, giác tha cũng tròn, giác 
hạnh tròn đầy. Do đó: “Ba giác tròn, vạn đức đầy, nên gọi 
là Phật”. Ý nghĩa ban đầu thành Chánh Giác, chỉ lược nói 
để tham khảo. 
 Tại điện Phổ Quang Minh: Sau khi Phật Thích Ca 
Mâu Ni nói xong Phẩm Thập Địa ở điện Ma Ni Bảo Tạng 
tại cung trời Tha Hoá Tự Tại, lại trở về nhân gian, tại điện 
Phổ Quang Minh (lần thứ hai) tuyên nói pháp Thập định. 
 Điện Phổ Quang Minh ở hướng đông nam Bồ đề đạo 
tràng, khoảng ba dặm, tại khúc sông. Tương truyền khi 
Long vương của con sông đó, thấy Phật ban đầu thành 
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Chánh Giác, ngồi lộ thiên dưới cội bồ đề, cho nên dùng 
bảy báu tạo Điện cho đức Phật. Phật trụ ở trong điện này 
nói pháp môn phổ quang, huệ quang chiếu khắp thế gian, 
cho nên gọi là điện Phổ Quang Minh.   

 Lúc đó, Phật ngồi ở trong Điện Phổ Quang Minh, có 
mười thứ cảnh giới, nói sơ lược dưới đây: 
 1. Nhập vào tam muội Sát na tế chư Phật: Chữ 
“Nhập” ở đây nghĩa là chứng đắc. Vốn không xuất không 
nhập, có gì có thể nhập ? Chẳng qua, đây là mình thể 
nghiệm đến cảnh giới. Sát na là thời gian ngắn nhất (còn 
ngắn hơn 1 giây), trong một sát na có chín mươi niệm, mỗi 
niệm có chín trăm lần sinh diệt, tức chín trăm lần sinh tử. 
Đây là biến dịch sinh tử của Bồ Tát. Phật là người đã khai 
mở ngũ nhãn lục thông, mới biết cảnh giới này. 
 Nhập vào sát na tế, tức là nhập vào chỗ chẳng có bờ 
mé, đã tận hư không khắp pháp giới. Mười phương ba đời 
tất cả chư Phật, Phật Phật đạo đồng. Bạn như vậy, tôi như 
vậy, thường thường như vậy, chẳng có gì khác biệt. Vị 
Phật này tức là vị Phật kia, vị Phật kia tức là vị Phật này. 
Giữa Phật với Phật, chẳng có phân biệt đó đây, do đó :  
 

“Mười phương chư Phật,  
Cùng chung một pháp thân”. 

 

 Đều là một. Đến được trình độ này, thì chẳng còn 
tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. 
 

 Tam muội chư Phật, nghĩa là nói tam muội của một 
vị Phật, tức là tam muội của tất cả vị Phật đều có; tam 
muội của tất cả vị Phật đều có, tức là tam muội của một vị 
Phật. Do đó :  
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"Một tam muội tức là tất cả tam muội, 
Tất cả tam muội tức là một tam muội". 

 

 Tam muội dịch là "Chánh định", chánh định khác 
với tà định. 
 Tà định là gì ? Tức là định chẳng chánh đáng, là tà 
định của ngoại đạo, là cuồng huệ của ngoại đạo. Tuy nhiên 
ngoại đạo cũng có trí huệ, nhưng chẳng chân chánh, dễ 
nhập vào đường tà. Pháp của ngoại đạo giảng đều là tà tri 
tà kiến. Vừa nghe xong cảm thấy như có đạo lý, nhưng 
chẳng rốt ráo, về căn bản là sai. Sai chỗ nào ? Sai chỗ 
"Không thể đoạn dục khử ái", vẫn chấp trước về ái dục, 
cho nên là pháp nhiễm ô, nên đoạ vào trong luân hồi, 
không thể liễu sinh thoát tử ! 
 Chánh định là gì ? Tức là định chánh đáng, định 
thanh tịnh, là vua trong định. Chư Phật Bồ Tát mới có 
chánh định này. Những người khác đều chẳng có chánh 
định này. Định của ngoại đạo là trái đạo mà chạy theo, 
ngoài tâm cầu pháp, càng truy cầu thì lìa nhà càng xa, càng 
xa thì càng cầu, kết quả cầu vào trong ba đường ác. 
 2. Dùng Nhất thiết trí tự thần thông lực, hiện thân 
Như Lai : Phật dùng Nhất thiết trí, tự động phát ra thần 
thông lực, cũng là sức thiên nhiên, mà hiện thân Như Lai. 
Do đó :  
 

"Thân ngoại hữu thân giai hoá tướng, 
Niệm linh vô niệm tức bồ đề". 

 

 Phật ở trong định, hiện vô lượng thân đến khắp cùng 
mười phương thế giới để giáo hoá chúng sinh. 
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 3. Thanh tịnh vô ngại : Tại sao Phật có sức thần 
thông này ? Vì thân tâm của Phật đều thanh tịnh nên không 
có chướng ngại, nhậm vận tự tại, biến hoá vô cùng. 
 Thanh tịnh là gì ? Nói đơn giản là chẳng có pháp ô 
nhiễm. Pháp ô nhiễm là gì ? Tức là pháp tình dục của nam 
nữ. Nếu đoạn dục khử ái được, thì tất cả đều thanh tịnh 
không nhiễm. 
 4. Không chỗ y chỉ, không có phan duyên : Thân tâm 
thanh tịnh rồi, thì độc lập tồn tại, tự lực cánh sinh, không ỷ 
lại bất cứ người nào, lại không có tâm phan duyên. Tại 
sao ? Vì chẳng có ái dục, cho nên không tự tìm khổ não, do 
đó : "Thanh tâm quả dục". Chuyên tâm tham thiền đả toạ, 
tụng kinh trì chú, tu tất cả pháp, hành tất cả pháp, đây là 
pháp môn không hai. 
 5. Trụ Xa ma tha, tịch tĩnh cùng cực : Hay tu hành 
như thế, thì trụ tại Xa ma tha (dịch là "Chỉ"), nơi tịch tĩnh 
cùng cực, tức cũng là tu tập pháp môn chỉ quán. Chỉ 
(ngừng) là ngừng tất cả điều ác, quán là quán tất cả điều 
thiện. Khi công phu đến nơi tịch tĩnh, tức là cảnh giới : 
 

"Biết việc ít thì phiền não ít 
Đến nơi vô cầu thì hết lo". 

 

 6. Đủ đại oai đức : Tại sao chẳng có ưu sầu ? Vì đầy 
đủ tất cả đại oai đức. Do đó :  
 

"Đạo cao long hổ phục, 
Đức trọng quỷ thần khâm". 

 

 Khi đạo đạt đến tối cao thượng nhất, thì rồng cũng 
khoanh mình lại, hổ cũng nằm xuống. Tại sao ? Bị đạo 
hàng phục. Khi đức đạt đến tối tôn trọng, thì quỷ cũng kính 
ngưỡng, thần cũng khâm phục. Tại sao ? Vì có đại oai đức. 
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 7. Không chỗ nhiễm trước : Có đại oai đức rồi, thì 
đối với tất cả đều chẳng có nhiễm trước, cũng chẳng chấp 
vào danh, cũng chẳng chấp vào lợi. Nhìn thấu tất cả đều 
là : Vô thường, khổ, không, vô ngã, quán như vậy thì tâm 
sẽ thanh tịnh, chẳng còn tư tưởng ô nhiễm. 
 8. Hay khiến người thấy, thảy đều khai ngộ : Phật 
khiến cho tất cả chúng sinh, phàm là người thấy được Ngài, 
đều lập tức khai ngộ.  
 Các vị ! Ai muốn thấy Phật khai ngộ, thì điều kiện 
đầu tiên phải quét sạch rác rến trong tâm, chẳng còn chút 
bụi bặm nào. Khi đến được cảnh giới này, thì : 
 

Trong quán tâm, tâm chẳng có tâm 
Ngoài quán hình, hình chẳng có hình 

Xa quán vật, vật chẳng có vật. 
 

 Mới có hy vọng thấy Phật khai ngộ, bằng không thì 
miễn bàn, không có hy vọng. Tồn tại hy vọng, đó là si tâm 
vọng tưởng, vĩnh viễn không thể thành sự thật. 
 9. Tuỳ nghi xuất hưng, không thất thời : Phật tuỳ 
thuận cơ duyên của tất cả chúng sinh, mà xuất hiện ra đời. 
Lúc nào phải hàng sinh, thì lúc đó hàng sinh, không thất 
thời. Chúng sinh cần pháp gì, thì Phật nói pháp đó, do đó 
"Phương tiện khéo léo", khiến cho tất cả chúng sinh toại 
tâm mãn nguyện, sinh tâm cung kính đối với Phật, hộ trì 
đạo tràng, làm Phật sự, cúng dường Phật, gần gũi Phật. 
 10. Luôn trụ một tướng, đó là vô tướng : Phật thường 
trụ một tướng. Gì là một tướng ? Tức là nói về "Vô tướng". 
Vô tướng tức là chẳng chấp trước vào tướng. Tướng từ 
vọng tâm sinh, chẳng chấp thì không, nên gọi là thật tướng. 
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Thật tướng tức là tướng tâm thể thanh tịnh, không tướng để 
thấy.  
 

 Với các vị đại Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi mười cõi Phật tụ hội, thảy đều nhập 
vào bậc quán đảnh. Đủ Bồ Tát hạnh, đồng 
với pháp giới, vô lượng vô biên. Đắc được 
tam muội thấy khắp các Bồ Tát. Đại bi an 
ổn tất cả chúng sinh, thần thông tự tại, 
đồng với Như Lai. Trí huệ thâm nhập, diễn 
nghĩa chân thật. Đủ Nhất thiết trí, hàng 
phục được các ma. Tuy vào thế gian, mà 
tâm thường tịch tĩnh. Trụ nơi vô trụ giải 
thoát của Bồ Tát. 
 

 Phật Thích Ca Mâu Ni và các đại Bồ Tát đồng nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại với nhau. Tu Bồ Tát 
hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, 
mới đủ tư cách làm đại Bồ Tát, tức cũng là đại Bồ Tát 
trong các Bồ Tát. 
 Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, là tận hư không 
khắp pháp giới, chẳng có một pháp nào chẳng bao quát. 
Nay đưa ra mười cõi Phật, biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô 
tận, vô tận trùng trùng. Cho nên, pháp trong Kinh Hoa 
Nghiêm nói, đều dùng "Mười" để làm đại biểu, như : Thập 
trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Thập định, 
Thập thông, Thập nhẫn .v.v… 
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 Bồ Tát là nửa chữ Phạn, đầy đủ là Bồ đề tát đoả. Bồ 
đề dịch là "Giác", Tát đoả dịch là "Hữu tình", tức là giác 
hữu tình. Giác là giác ngộ, hữu tình là chúng sinh. Phàm là 
động vật có máu, có khí, có tri giác, có cảm tình, đều là 
hữu tình chúng sinh. Vô tình chúng sinh là đất gỗ ngói đá 
.v.v… Bồ Tát hay giác ngộ hết thảy hữu tình chúng sinh, 
những người được Ngài giáo hoá đều được giác ngộ, tức 
cũng là trở về nguồn cội, khôi phục lại thanh tịnh. Lại có 
thể nói là hữu tình giác. Bồ Tát là một vị giác ngộ ở trong 
chúng ta chúng sinh. Tâm của Bồ Tát thì từ bi, chỉ biết có 
chúng sinh, chẳng biết có chính mình. Ngài hay nhẫn nhục, 
hay chịu thiệt thòi, hay bố thí, hay cứu khổ, tu hành pháp 
môn lục độ vạn hạnh. 
 Lục độ tức là : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí huệ. Vạn hạnh tức là hạnh môn vô lượng vô 
biên. Dùng từ bi hỉ xả bốn tâm vô lượng và bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp để làm đại biểu. Tóm 
lại, Bồ Tát thì lợi ích chúng sinh, chỉ muốn tốt cho chúng 
sinh, dù có vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan, cam 
tâm tình nguyện đi làm, đây tức là tinh thần hy sinh tiểu 
ngã mà hoàn thành đại ngã. Nay giải thích sơ lược về lục 
độ như sau : 
 1. Bố thí : Mọi người không thể xả mà bạn xả được, 
do đó « Đại hỉ đại xả tế hàm thức ». Hàm thức tức là chúng 
sinh, xả bỏ rồi, tuyệt đối không hối hận. Tư tưởng của Bồ 
Tát chỉ sợ chúng sinh khốn khổ, không sợ mình khốn khổ. 
Bồ Tát xả bỏ được cái mà người khác không xả bỏ được, 
nhẫn được điều mà người khác không nhẫn được, nhường 
được điều mà người khác không nhường được, thọ được 
cái mà người khác không thọ được. Ai có thể làm được 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  308 
 
trình độ này, thì người đó là Bồ Tát. Bồ Tát lại có thể bên 
ngoài thì xả bỏ đất nước vợ con, bên trong thì xả bỏ đầu 
mắt tuỷ não, ai làm được trình độ này thì người đó là đại 
Bồ Tát. 
 2. Trì giới : Bồ Tát trì giới rất là tinh nghiêm, không 
dám giải đãi, cước đạp thật địa trì giới, cho đến ý niệm giết 
hại cũng không sinh khởi.  
 Nay dùng câu chuyện Tỳ Kheo Tảo Hệ để nói rõ sự 
trì giới tinh nghiêm. Trước kia có năm, sáu vị Tỳ Kheo, đi 
đến nơi khác để hoằng pháp, đi ngang qua núi rừng, gặp 
bọn cướp, cướp đi mất tất cả hành trang và y phục. Lại sợ 
các vị Tỳ Kheo đi báo vua, nên muốn giết các vị Tỳ Kheo 
để bịt miệng, để khỏi đi báo vua. Song, trong đó có một tên 
cướp hiểu pháp Tỳ Kheo, bèn đề nghị rằng : « Không nên 
giết họ, chỉ cần dùng tảo hệ trói tay chân họ lại thôi, các vị 
đó vì giữ giới, không làm thương hại đến cỏ cây, cho nên 
không thể hoạt động, nên không thể đi báo vua ». Mọi 
người đồng ý phương pháp này, bèn trói các vị Tỳ Kheo lại 
trên cỏ. 
 Lúc đó, vào lúc giữa trưa, năm sáu vị Tỳ Kheo đó, vì 
giữ giới luật, đứng nắng giữa trưa, mà không hoạt động. 
Đến tối, lại bị mũi cắn, hàng ngàn con muỗi đến hút máu 
trên thân các vị Tỳ Kheo. Các vị đó càng nhẫn nhịn đau 
thương, đứng trong cỏ ở trên núi, cúng dường cho muỗi. 
Tại sao ? Vì Tỳ Kheo không làm thương hại đến sinh mạng 
chúng sinh vô tình, hà huống là hữu tình chúng sinh, càng 
không làm thương hại đến. Cho nên, muỗi được cơ hội ăn 
một bữa no nê.  
 Lúc đó, có một vị Tỳ Kheo già bèn nói với đại chúng 
rằng : « Chúng ta phải biết nhân quả, vì chúng ta ở trong 
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quá khứ, đã từng sát hại chúng sinh, làm tổn hại vật, cho 
nên hôm nay phải thọ quả báo này, mới tiêu trừ hết nghiệp 
chướng trong quá khứ ». Những vị Tỳ Kheo trẻ nghe rồi, 
cho rằng có đạo lý, nên nhẫn nại lại nhẫn nại, nhẫn nại đến 
ngày sáng sớm ngày thứ hai, thì vẫn đứng bất động ở đó. 
 Bấy giờ, ông vua đi vào núi săn bắn, phát hiện các vị 
Tỳ Kheo loã thể đứng bất động ở đó, ở xa nghi là cầm thú, 
đến gần xem là người, hiểu lầm rằng loã thể ngoại đạo 
đang tu khổ hạnh, đến gần trước mặt xem, thì mới biết là 
Tỳ Kheo. Bèn hỏi : « Các vị làm gì ở đây ? Tại sao không 
mặc y phục ? Có phải bị thần kinh không » ? Vị Tỳ Kheo 
già bèn thuật lại việc gặp bọn trộm cướp, nói rõ cho ông 
vua nghe, lại nói rõ nguyên nhân tại sao đứng bất động. 
Các vị Tỳ kheo thà chết, cũng không phá giới. Các vị phải 
chú ý ! Trọng điểm tu hành là tại chỗ này, qua được cửa ải 
này sẽ là cảnh giới « Liễu ám hoa mai lại nhất thôn » ! 
 Ông vua nghe rồi, rất là hoan hỉ, bèn nói : « Đất 
nước của tôi, còn có những vị đại đức cao Tăng như thế 
này ». Do đó, bèn đích thân đến mở trói cho những vị Tỳ 
Kheo, các vị Tỳ Kheo mới được tự do. Ông vua nói với họ 
rằng : « Từ nay về sau, tôi phát tâm cúng dường các 
Ngài ». Bèn sai người mang đến những tấm y mới để cúng 
dường, các vị Tỳ Kheo vì mọi người diễn nói chân thật 
nghĩa của Phật pháp. Do đó có thể chứng minh, giữ giới 
luật trọng yếu như thế nào. 
 3. Nhẫn nhục : Tức là nhẫn ! Nhẫn ! Nhẫn đến lúc 
không thể nhẫn, vẫn phải nhẫn, nhẫn mới có thể việc lớn 
hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không. Ai ai cũng nhẫn được như 
thế, thì đến đâu cũng khó có thể tìm thị phi. Cổ đức có nói 
rằng : « Nhẫn tức nhẫn, nhiêu tức nhiêu, chữ nhẫn trên chữ 
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tâm một cái dao ». Khi nhẫn thì giống như dao cắt trong 
tim, tuy đau đớn cũng phải nhẫn, do đó : 
 

« Nhẫn phiến khắc, phong bình lãng tịnh ». 
 

Nghĩa là : 
 

Nhẫn một chút, gió yên sóng lặng. 
 

 Việc thiên hạ bất hạnh, đều do không nhẫn được mà 
phát sinh. Tục ngữ có nói :  
 

« Chịu nhẫn một thời, khỏi buồn trăm ngày ». 
 

 Đó là nói về kinh nghiệm, tôi có thể làm bảo giám. 
 4. Tinh tấn : Tức là không lười biếng, không giải đãi. 
Chúng ta người tu hành, mỗi người nhất định phải tụng 
niệm 42 thủ nhãn, sớm tối tụng một biến Chú Lăng 
Nghiêm, Chú Đại Bi, tụng càng nhiều thì càng có cảm ứng, 
có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Những bài Chú khác đều 
có linh nghiệm như nhau, thử rồi sẽ biết. Người tu hành, 
tinh tấn càng tinh tấn, công đáo tự nhiên thành, đến lúc lư 
hoả thuần thanh, thì sẽ chứng được giải thoát. Lúc đó, thoát 
khỏi ba cõi, đến được cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. 
 5. Thiền định : Tức là tĩnh lự, tức cũng là ngồi thiền 
nhập định. Thiền định giống như khai thác mỏ vàng, phải 
nỗ lực tìm cầu không ngừng, phải dụng công khai quật 
quặng mỏ. Đến thời, sẽ đắc được châu báu vô giá (minh 
tâm kiến tánh), trí huệ quang minh, tận hư không khắp 
pháp giới, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
 6. Bát Nhã : Tức là trí huệ. Trong tự tánh của mỗi 
người, đều có đại trí huệ, giống như chư Phật, không hai 
không khác, song mọi người đều không biết. Giống như ở 
dưới đất đều có vàng, không cách chi tìm cầu. Nếu muốn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  311 
 
khai mở mỏ vàng, thì trước hết học cách khai mở mỏ vàng, 
bằng không thì giống như mò kim đáy biển, vĩnh viễn tìm 
không được mỏ vàng ở dưới đất. 
 Đại Bồ Tát đông nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
các Ngài đều chứng được bậc quán đảnh. Thế nào là bậc 
quán đảnh ? Khi Bồ Tát làm Pháp Vương tử, thì được mười 
phương chư Phật, dũi cánh tay phải rờ đầu, dùng nước cam 
lồ trí huệ quán đảnh cho Ngài. Thọ nghi thức quán đảnh 
rồi, thì tương lai sẽ làm Phật, tức cũng là hậu bổ Phật vị. 
Hiện tại Bồ Tát Di Lặc đang ở nội viện cung trời Đâu Suất, 
chờ đợi thời gian đến, sẽ từ cung trời Đâu Suất hàng sinh 
xuống thế giới Ta Bà thành Phật, giáo hoá chúng sinh, lìa 
khổ được vui. 
 Hiện tại có những ngoại đạo nói lời bịa đặt mê hoặc 
mọi người, họ nói : « Phật Di Lặc sắp hàng sinh, đến khai 
đại hội Long Hoa, độ các bạn thăng thiên, hưởng thọ khoái 
lạc vĩnh viễn ». Người không minh bạch Phật pháp nghe 
rồi, tin cho là thật. Tại sao họ nói hồ đồ, lường gạt tín đồ 
như vậy ? Nói một câu đơn giản đó là kiếm tiền, khiến cho 
tín chúng cúng dường. Tiền tài đến nhiều thì họ mượn cơ 
hội để hưởng thụ. Bất hạnh thay, có rất nhiều người ngu si, 
bị mê tín làm hại, nên hết tiền, nhưng họ thì giàu. Các vị ! 
Phải nhận rõ ràng đâu là chánh pháp ? Đâu là tà pháp ?  
 Phật giáo nói ngày đức Phật Di Lặc ra đời, tính như 
thế này : Hiện tại là kiếp giảm, thọ mạng của con người 
khoảng bảy mươi tuổi. Mỗi một trăm năm thì giảm một 
tuổi, giảm xuống còn mười tuổi thì ngừng. Sau đó, mỗi một 
trăm năm lại tăng thêm một tuổi, thân cao thêm một tất, 
tăng đến tám vạn bốn ngàn tuổi thì ngừng. Sau đó, mỗi một 
trăm năm giảm xuống một tuổi, thân giảm xuống một tất, 
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giảm xuống khoảng tám vạn tuổi thì, lúc bấy giờ Bồ Tát Di 
Lặc mới thị hiện ra đời. 
 Thời gian năm mươi năm ở nhân gian của chúng ta, 
là một ngày một đêm trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Bất 
quá chỉ hai mươi bốn tiếng mà thôi, cõi trời Đao Lợi là 
mười hai tiếng, cõi trời Dạ Ma là sáu tiếng, cõi trời Đâu 
Suất là ba tiếng. Tính toán như vậy, ở tại nhân gian cảm 
thấy rất dài, nhưng ở cõi trời Đâu Suất bất quá chỉ sáu 
mươi mấy năm thời gian mà thôi. 
 Những vị đại Bồ Tát đó đều đầy đủ Bồ Tát hạnh. 
Thế nào là Bồ Tát hạnh ? Nói đơn giản đó là ở đâu cũng 
làm lợi ích cho chúng sinh, lúc nào cũng giáo hoá chúng 
sinh. Thứ Bồ Tát hạnh này vô lượng vô biên giống như 
pháp giới, do đó : « Tận hư không, biến pháp giới », đắc 
được tam muội thấy khắp các Bồ Tát, dùng tâm đại bi để 
an ổn tất cả chúng sinh. Có thần thông tự tại diệu dụng, 
giống như tự tại của chư Phật. Có trí huệ rộng lớn, có thể 
vào sâu tất cả tạng kinh, diễn nói được nghĩa lý chân thật. 
Lại đầy đủ Nhất thiết trí huệ, hàng phục được tất cả các 
ma, phá huỷ tất cả tà thuyết của thiên ma ngoại đạo. Tuy 
nhiên Bồ Tát thường vào thế gian (hiện thân thuyết pháp) 
để giáo hoá chúng sinh, nhưng chẳng tham vui năm dục 
của thế gian, tâm thường tịch tĩnh, do đó : « Đồng lưu bất 
hợp ô ». Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp (Bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự) để độ tất cả chúng sinh, trụ tại vô trụ giải 
thoát của Bồ Tát, tức cũng là đắc được tam muội giải thoát, 
vào định giải thoát. 
 Bồ Tát có tâm đại từ đại bi, thấy chúng sinh đang thọ 
khổ thọ nạn, giống như chính mình đang thọ khổ thọ nạn, 
cho nên đảo giá từ thuyền, từ Thường Tịch Quang Tịnh Độ 
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đến thế giới Ta Bà cứu bạt chúng sinh thoát khỏi biển khổ, 
chính mình chịu cực chịu khổ, không một lời than thở. Như 
lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng :  
 

« Chúng sinh độ tận, mới chứng bồ đề 
Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật ». 

 

 Đây tức là tinh thần của Bồ Tát. 
 

 Danh hiệu của các Ngài là : Bồ Tát 
Kim Cang Huệ, Bồ Tát Vô Đẳng Huệ, Bồ 
Tát Nghĩa Ngữ Huệ, Bồ Tát Tối Thắng 
Huệ, Bồ Tát Thường Xả Huệ, Bồ Tát Na 
Già Huệ, Bồ Tát Thành Tựu Huệ, Bồ Tát 
Điều Thuận Huệ, Bồ Tát Đại Lực Huệ, Bồ 
Tát Nan Tư Huệ, Bồ Tát Vô Ngại Huệ, Bồ 
Tát Tăng Thượng Huệ, Bồ Tát Phổ Cúng 
Huệ, Bồ Tát Như Lý Huệ, Bồ Tát Thiện 
Xảo Huệ, Bồ Tát Pháp Tự Tại Huệ, Bồ Tát 
Pháp Huệ, Bồ Tát Tịch Tĩnh Huệ, Bồ Tát 
Hư Không Huệ, Bồ Tát Nhất Tướng Huệ, 
Bồ Tát Thiện Huệ, Bồ Tát Như Huyễn 
Huệ, Bồ Tát Quảng Đại Huệ, Bồ Tát Thế 
Lực Huệ, Bồ Tát Thế Gian Huệ, Bồ Tát 
Phật Địa Huệ, Bồ Tát Chân Thật Huệ, Bồ 
Tát Tôn Thắng Huệ, Bồ Tát Trí Quang 
Huệ, Bồ Tát Vô Biên Huệ. 
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 Trong các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, cử ra một trăm vị Bồ Tát làm đại biểu, trước hết nói 
ba mươi vị đại Bồ Tát mang danh hiệu chữ huệ. 
 1. Bồ Tát Kim Cang Huệ : Kim cang đầy đủ có ba 
nghĩa: kiên, minh, lợi. Kiên là kiên cố, chẳng bị tất cả thiên 
ma ngoại đạo phá hoại được. Minh là quang minh, trí huệ 
quang minh, như kim cang quang minh. Lợi là sắc bén, có 
thể chặt đứt tất cả phiền não, vô minh, vọng tưởng, sinh ra 
trí huệ rất lớn. Vị Bồ Tát này, đầy đủ ba thứ công dụng và 
sức lực kiên, minh, lợi, này. 
 2. Bồ Tát Vô Đẳng Huệ : Đẳng nghĩa là so sánh. Trí 
huệ của vị Bồ Tát này tối cao tối thượng đặc biệc nhất, bất 
cứ Bồ Tát nào cũng không thể so sánh với Ngài. 
 3. Bồ Tát Nghĩa Ngữ Huệ : Lời lẽ của vị Bồ Tát này 
nói ra, đều hợp với nghĩa lý, tức cũng là chánh tri chánh 
kiến. Mỗi cử chỉ hành động lời nói việc làm đều thích hợp. 
Đáng nói thì nói, không đáng nói thì không nói, tuyệt đối 
không nói những lời vô nghĩa, trừ khi không nói, khi nói 
thì nhất định đúng đắn. 
 4. Bồ Tát Tối Thắng Huệ : Trí huệ của vị Bồ Tát này 
tối thù thắng, chẳng phải trí huệ thế tục có thể so sánh 
được. 
 5. Bồ Tát Thường Xả Huệ : Vị Bồ Tát này có tâm từ 
bi, cho nên thường hành bố thí, xả được tất cả vật chất và 
tất cả tinh thần, xả cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh thọ được lợi ích, cải ác hướng thiện. Song, đáng xả thì 
xả, không đáng xả thì không xả. 
 6. Bồ Tát Na Già Huệ : Na già dịch là « Rồng » hoặc 
« Voi » (Long hoặc tượng). Ở trong nước sức lực của rồng 
lớn nhất; ở trên mặt đất, sức lực của voi lớn nhất. Vị Bồ 
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Tát này thường ở trong định, phát ra trí huệ quang minh, do 
đó : « Na già thường tại định, chẳng lúc nào không định ». 
 7. Bồ Tát Thành Tựu Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
của Ngài hay thành tựu tất cả nguyện lực của chúng sinh, 
hay trợ giúp tất cả chúng sinh thành tựu việc thiện mà họ 
hy vọng ưa thích, chứ chẳng phải là việc ác, do đó : « Có 
cầu tất ứng ». 
 8. Bồ Tát Điều thuận Huệ : Vị Bồ Tát này, Ngài hay 
điều thuận chúng sinh cang cường. Phàm là chúng sinh khó 
điều khó phục, đều bị điều thuận, mà phát tâm bồ đề, tức 
cũng là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. 
 9. Bồ Tát Đại Lực Huệ : Vị Bồ Tát này, sức trí huệ 
của Ngài rất lớn không thể sánh được, hay hàng phục được 
tất cả tà tri tà kiến của thiên ma ngoại đạo.  
 10. Bồ Tát Nan Tư Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ của 
Ngài không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể suy 
lường, luận nghị được, đã đạt đến cảnh giới diệu không thể 
tả. 
 11. Bồ Tát Vô Ngại Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ của 
Ngài chẳng có chướng ngại, bất cứ cảnh giới gì cũng 
không chướng ngại được. 
 12. Bồ Tát Tăng Thượng Huệ : Vị Bồ Tát này, trí 
huệ của Ngài ngày càng tăng lên, ngày càng cao sâu, ngày 
càng tăng trưởng, chẳng có lúc nào ngừng. 
 13. Bồ Tát Phổ Cúng Huệ : Vị Bồ Tát này, dùng trí 
huệ quang của Ngài, cúng dường khắp mười phương ba đời 
tất cả chư Phật. 
 14. Bồ Tát Như Lý Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ của 
Ngài đều dùng hợp tình hợp lý, thâm nhập nghĩa lý. 
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 15. Bồ Tát Thiện Xảo Huệ : Vị Bồ Tát này, Ngài 
khéo dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để dẫn dắt 
chúng sinh đi trên con đường bồ đề. Chúng sinh giống như  
người mất phương hướng, không biết đi lối nào về nhà, do 
đó mà Bồ Tát dẫn dắt họ. 
 16. Bồ Tát Pháp Tự Tại Huệ : Vị Bồ Tát này, khi 
Ngài thuyết pháp thì rất là tự tại. Tại sao ? Vì có đại trí 
huệ, đắc được cảnh giới bốn vô ngại biện. Tất cả chúng 
sinh nghe pháp, lập tức minh bạch chân lý Phật pháp. 
 17. Bồ Tát Pháp Huệ : Vị Bồ Tát này, Ngài đầy đủ 
trí huệ Bát nhã, pháp nói ra đều viên dung vô ngại, khiến 
cho chúng sinh nghe pháp khai ngộ.   
 18. Bồ Tát Tịch Tĩnh Huệ : Vị Bồ Tát này, khéo về 
tịch tĩnh, ở trong định hay sinh ra đủ thứ đại trí đại huệ. 
 19. Bồ Tát Xứ Không Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
của Ngài giống như hư không, chẳng có gì mà không bao 
quát hết. 
 20. Bồ Tát Nhất Tướng Huệ : Vị Bồ Tát này, thường 
là vô tướng, tuy vô tướng, nhưng vô sở bất tướng. 
 21. Bồ Tát Thiện Huệ : Vị Bồ Tát này, khéo học Bát 
nhã, khéo nói Bát nhã, có đại trí huệ này. 
 22. Bồ Tát Như Huyễn Huệ : Vị Bồ Tát này, thường 
thường nhập tam muội như huyễn, ở trong định đắc được 
trí huệ. 
 23. Bồ Tát Quảng Đại Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
của Ngài rộng lớn vô biên, không cùng tận.  
 24. Bồ Tát Thế Lực Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ của 
Ngài có đại thế lực, có đại oai đức, phá được tà luận của 
thiên ma ngoại đạo. 
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 25. Bồ Tát Thế Gian Huệ : Vị Bồ Tát này, Ngài đầy 
đủ hết thảy trí huệ thế gian, cũng đầy đủ hết thảy trí huệ 
xuất thế gian. 
 26. Bồ Tát Phật Địa Huệ : Vị Bồ Tát này, Ngài đầy 
đủ trí huệ của Phật địa, tức cũng là đại viên cảnh trí. 
 27. Bồ Tát Chân Thật Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
của Ngài chân thật không hư, trải qua sự rèn luyện mà 
thành, chẳng có hư nguỵ. 
 28. Bồ Tát Tôn Thắng Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
của Ngài tối tôn quý, tối thù thắng, nên xưng là đệ nhất. 
 29. Bồ Tát Trí Quang Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ 
quang của Ngài chiếu khắp hết thảy chúng sinh trong mười 
phương thế giới, khiến cho họ được giải thoát. 
 30. Bồ Tát Vô Biên Huệ : Vị Bồ Tát này, trí huệ của 
Ngài chẳng có bờ mé, có thể nói là tận hư không khắp pháp 
giới. 
 Ở trên là danh hiệu của ba mươi vị Bồ Tát đồng danh 
hiệu chữ huệ, biểu thị ý nghĩa thuần đức. Ở dưới là bảy 
mươi vị Bồ Tát phân biệt làm danh hiệu, biểu thị ý nghĩa 
tạp đức. 
 

 Bồ Tát Niệm Trang Nghiêm, Bồ Tát 
Đạt Không Tế, Bồ Tát Tánh Trang 
Nghiêm, Bồ Tát Thậm Thâm Cảnh, Bồ Tát 
Thiện Giải Xứ Phi Xứ, Bồ Tát Đại Quang 
Minh, Bồ Tát Thường Quang Minh, Bồ Tát 
Liễu Phật Chủng, Bồ Tát Tâm Vương, Bồ 
Tát Nhất Hạnh, Bồ Tát Thường Hiện Thần 
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Thông, Bồ Tát Trí Huệ Nhạ, Bồ Tát Công 
Đức Xứ, Bồ Tát Pháp Đăng, Bồ Tát Chiếu 
Thế, Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Tối An Ổn, Bồ 
Tát Tối Thượng, Bồ Tát Vô Thượng, Bồ 
Tát Vô Tỉ, Bồ Tát Siêu Luân, Bồ Tát Vô 
Ngại Hạnh, Bồ Tát Quang Minh Diệm, Bồ 
Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nhất Trần, Bồ 
Tát Kiên Cố Hạnh, Bồ Tát Chú Pháp Vũ, 
Bồ Tát Tối Thắng Tràng, Bồ Tát Phổ 
Trang Nghiêm, Bồ Tát Trí Nhãn, Bồ Tát 
Pháp Nhãn, Bồ Tát Huệ Vân, Bồ Tát Tổng 
Trì Vương, Bồ Tát Vô Trụ Nguyện, Bồ Tát 
Trí Tạng, Bồ Tát Tâm Vương, Bồ Tát Nội 
Giác Huệ, Bồ Tát Trụ Phật Trí, Bồ Tát Đà 
La Ni Dũng Kiện Lực, Bồ Tát Trì Địa Lực, 
Bồ Tát Diệu Nguyệt, Bồ Tát Tu Di Đỉnh, 
Bồ Tát Bảo Đỉnh, Bồ Tát Phổ Quang 
Chiếu, Bồ Tát Oai Đức Vương, Bồ Tát Trí 
Huệ Luân, Bồ Tát Đại Oai Đức, Bồ Tát Đại 
Long Tướng, Bồ Tát Chất Trực Hạnh, Bồ 
Tát Bất Thối Chuyển, Bồ Tát Trí Pháp 
Tràng, Bồ Tát Vô Vong Thất, Bồ Tát 
Nhiếp Chư Thú, Bồ Tát Bất Tư Nghì Quyết 
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Định Huệ, Bồ Tát Du Hí Vô Biên Trí, Bồ 
Tát Vô Tận Diệu Pháp Tạng, Bồ Tát Trí 
Nhật, Bồ Tát Pháp Nhật, Bồ Tát Trí Tạng, 
Bồ Tát Trí Trạch, Bồ Tát Phổ Kiến, Bồ Tát 
Bất Không Kiến, Bồ Tát Kim Cang Dũng, 
Bồ Tát Kim Cang Trí, Bồ Tát Kim Cang 
Diệm, Bồ Tát Kim Cang Huệ, Bồ Tát Phổ 
Nhãn, Bồ Tát Phật Nhật, Bồ Tát Trì Phật 
Kim Cang Bí Mật Nghĩa, Bồ Tát Phổ Nhãn 
Cảnh Giới Trí Trang Nghiêm.   
 

 31. Bồ Tát Niệm Trang Nghiêm : Khi Ngài niệm 
kinh tụng Chú, rất là trang nghiêm, long trọng tuyệt đối 
không phóng dật. 

32. Bồ Tát Đạt Không Tế : Ngài thông đạt đạo lý 
không tế, cho nên chẳng có tất cả sự chướng ngại. 

33. Bồ Tát Tánh Trang Nghiêm : Tự tánh của Ngài, 
không những thanh tịnh mà còn trang nghiêm. 

34. Bồ Tát Thậm Thâm Cảnh : Ngài có cảnh giới 
thâm sâu, tức cũng là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

35. Bồ Tát Thiện Giải Xứ Phi Xứ : Ngài khéo thấu 
hiểu tất cả các pháp, pháp nào nên tu, pháp nào không nên 
tu. 

36. Bồ Tát Đại Quang Minh : Ngài thường phóng đại 
quang minh, chiếu khắp pháp giới, khiến cho tất cả chúng 
sinh bỏ mê về giác. 

37. Bồ Tát Thường Quang Minh : Ngài thường 
phóng ra trí huệ quang minh, chẳng lúc nào ngừng. 
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38. Bồ Tát Liễu Phật Chủng : Ngài thấu rõ chủng 
tánh của Phật, tức cũng là tánh diệu giác, diệu cực giác 
mãn. 

39. Bồ Tát Tâm Vương : Đức hạnh của Ngài đồng 
như tâm vương, có tác dụng lãnh đạo. 

40. Bồ Tát Nhất Hạnh : Lời nói việc làm của Ngài là 
một, do đó « Nói ra thì làm », tuyệt đối không nói dối, mà 
chẳng đi thực hành. 

41. Bồ Tát Thường Hiện Thần Thông : Ngài thường 
hiển hiện thần thông. Tại sao ? Vì dùng thần thông để 
thuyết pháp, giáo hoá chúng sinh. 

42. Bồ Tát Trí Huệ Nhạ : Trí huệ của Ngài giống 
như giống mầm, ngày càng tăng trưởng. 

43. Bồ Tát Công Đức Xứ : Công đức của Ngài làm 
đều quy túc xứ. 

44. Bồ Tát Pháp Đăng : Pháp đăng của Ngài rất sáng 
vô cùng, hay chiếu tất cả tâm chúng sinh, để diệt trừ vô 
minh. 

45. Bồ Tát Chiếu Thế : Trí huệ quang của Ngài rất 
sung túc, hay chiếu chúng sinh thế gian có căn lành, khiến 
cho tăng trưởng; chúng sinh chẳng có căn lành thì khiến 
cho họ gieo trồng. 

46. Bồ Tát Trì Thế : Ngài có sức đại thần thông, hay 
giữ gìn thế giới chẳng có sự động đất, lâu dài không thể 
huỷ diệt. 

47. Bồ Tát Tối An Ổn : Ngài hay khiến cho thế gian 
tối an ổn, mà chẳng có tai hại, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều được an lạc. 

48. Bồ Tát Tối Thượng : Quả vị của Ngài tối cao, đã 
đạt đến bậc Đẳng giác. 
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49. Bồ Tát Vô Thượng : Quả vị của Ngài sắp đạt đến 
quả vị Diệu giác, tức cũng là Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

50. Bồ Tát Vô Tỉ : Trí huệ của Ngài đạt đến cực 
điểm, không gì sánh bằng. 

51. Bồ Tát Siêu Luân : Ngài là Bồ Tát siêu quần 
tuyệt luân. 

52. Bồ Tát Vô Ngại Hạnh : Công phu Ngài tu hành, 
đã đến trình độ chẳng còn chướng ngại nữa, được nhậm 
vận tự tại. 

53. Bồ Tát Quang Minh Diệm : Quang Minh của 
Ngài giống như lửa ngọn, chiếu khắp tất cả mọi nơi. 

54. Bồ Tát Nguyệt Quang : Quang minh của Ngài 
giống như ánh sáng mặt trăng, chiếu khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho tâm thanh tịnh, chẳng có nhiệt phiền não. 

55. Bồ Tát Nhất Trần : Ngài rất thanh tịnh, một hạt 
bụi không nhiễm, vạn tư lự đều không. 

56. Bồ Tát Kiên Cố Hạnh : Hạnh nguyện của Ngài 
rất là kiên cố, bất cứ gặp khó khăn gì cũng đều không thối 
chuyển. 

Hiện tại hai vị tam bộ nhất bái (Hằng Thật và Hằng 
Triều), phát đại nguyện kiên cố hạnh, bất cứ khốn khổ gian 
nan như thế nào, nhất định cũng phải thành công. 

57. Bồ Tát Chú Pháp Vũ : Ngài đổ xuống mưa pháp 
lớn, để đượm nhuần mầm bồ đề của tất cả chúng sinh, 
khiến cho lớn lên kết trái bồ đề. 

58. Bồ Tát Tối Thắng Tràng : Ngài tối thù thắng tối 
trang nghiêm, giống như lưới La tràng, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều có Phật tánh. 
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59. Bồ Tát Phổ Trang Nghiêm : Ngài trang nghiêm 
khắp cùng, khiến cho tất cả chúng sinh thành Phật. 

60. Bồ Tát Trí Nhãn : Ngài có mắt trí huệ, khéo phân 
biệt thị phi, biện rõ trắng đen, tuyệt đối không điên đảo. 

61. Bồ Tát Pháp Nhãn : Ngài thông đạt được tất cả 
các pháp thật tướng, minh bạch tất cả các pháp. 

62. Bồ Tát Huệ Vân : Trí huệ của Ngài giống như 
mây trắng, đầy khắp tất cả mọi nơi. 

63. Bồ Tát Tổng Trì Vương : Ngài hay tổng tất cả 
các pháp, trì vô lượng nghĩa.  

64. Bồ Tát Vô Trụ Nguyện : Nguyện lực của Ngài 
vô trụ vô sở bất trụ, do đó : « Tận hư không khắp pháp 
giới ». 

65. Bồ Tát Trí Tạng : Ngài có trí huệ vô tận tạng, lấy 
không hết, dùng không cạn. 

66. Bồ Tát Tâm Vương : Ngài có tâm vương trí huệ, 
đối với đạo lý tám thức thông đạt vô ngại. 

67. Bồ Tát Nội Giác Huệ : Ở trong tâm của Ngài 
thường giác ngộ, niệm niệm sinh ra trí huệ, niệm niệm giác 
ngộ. 

68. Bồ Tát Trụ Phật Trí : Ngài hay trụ ở trong trí huệ 
của Phật, thấu hiểu nghĩa lý thật tướng của các pháp. 

69. Bồ Tát Đà La Ni Dũng Kiện Lực : Ngài hay tổng 
trì, dũng mãnh, kiện toàn, có ba sức trí huệ này. 

70. Bồ Tát Trì Địa Lực : Ngài chi trì địa cầu, khiến 
cho không chấn động, bảo hộ chúng sinh được an toàn. 

71. Bồ Tát Diệu Nguyệt : Ngài có diệu trí huệ không 
thể nghĩ bàn, như mặt trăng sáng, ai ai cũng đều thấy được, 
ai ai cũng đều thọ được lợi ích. 
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72. Bồ Tát Tu Di Đỉnh : Trí huệ của Ngài giống như 
đỉnh núi Diệu Cao, cao siêu đến cực điểm. 

73. Bồ Tát Bảo Đỉnh : Ngài có trí huệ như bảo như 
đỉnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỉ, học 
tập theo Ngài. 

74. Bồ Tát Phổ Quang Chiếu : Quang minh của Ngài 
chiếu khắp tất cả thế gian, chiếu phá tan ngu si của chúng 
sinh, thì trí huệ sẽ hiện tiền. 

75. Bồ Tát Oai Đức Vương : Ngài có đại oai đức của 
ông vua, hay phá tà thuyết của thiên ma ngoại đạo. 

76. Bồ Tát Trí Huệ Luân : Ngài dùng trí huệ luân để 
làm vũ khí, để tiêu diệt mười đại ma quân. 

77. Bồ Tát Đại Oai Đức : Ngài có sức đại oai đức, 
khiến cho người thấy tự nhiên khởi kính, tâm khâm phục, 
mà sinh tâm tín ngưỡng. 

78. Bồ Tát Đại Long Tướng : Ngài thường thị hiện 
tướng rồng lớn đầy khắp hư không, khiến cho người thấy 
sinh tâm sợ hãi, thì lập tức cải ác hướng thiện.  

79. Bồ Tát Chất Trực Hạnh: Ngài dùng chất trực để 
tu hành, để giáo hoá chúng sinh, do đó : « Tâm thẳng lẹ 
miệng », không quanh co, có thể nói : « Tâm thẳng là đạo 
tràng ». 

80. Bồ Tát Bất Thối Chuyển: Ngài dũng mãnh 
hướng về trước, tinh tấn tu hành, gặp bất cứ sự đả kích, phỉ 
báng, huỷ nhục .v.v… tuyệt đối không thối chuyển bồ đề 
tâm. 

Bồ Tát có ba bất thối chuyển :  
1. Niệm bất thối.  
2. Hạnh bất thối.  
3. Vị bất thối.  
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Niệm bất thối : Chẳng màng bất cứ lúc nào, cũng 
không thối chánh niệm, mà tu tập pháp đại thừa. Hạnh bất 
thối : Tu hành pháp lục độ đại thừa, không tu pháp tứ đế 
của tiểu thừa. Vị bất thối : Bồ Tát vị không thối lùi về nhị 
thừa vị, thuỷ chung là hành Bồ Tát đạo. 

81. Bồ Tát Trí Pháp Tràng: Ngài hay y pháp tu hành, 
kiến pháp tràng lớn, thổi loa pháp lớn, chuyển bánh xe 
pháp.   

82. Bồ Tát Vô Vong Thất: Sức ký ức của Ngài đặc 
biệt rất mạnh, phàm là kinh nghe qua tai rồi, vĩnh viễn 
không quên mất. 

83. Bồ Tát Nhiếp Chư Thú: Ngài hay nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ được an vui. 

84. Bồ Tát Bất Tư Nghì Quyết Định Huệ: Ngài có trí 
huệ quyết định không thể nghĩ bàn, hay biện rõ thị phi, 
phân biệt thiện ác. 

85. Bồ Tát  Du Hí Vô Biên Trí: Ngài thường thị hiện 
tam muội du hí, có đại trí huệ vô biên, chẳng có gì mà 
không biết, chẳng có gì mà không thấy. 

86. Bồ Tát Vô Tận Diệu Pháp Tạng: Diệu pháp tạng 
của Ngài vô cùng vô tận, do đó : « Dọc cùng tam tế, ngang 
khắp mười phương ». 

87. Bồ Tát Trí Nhật: Trí huệ của Ngài như mặt trời, 
chiếu khắp mười phương, phá tan đen tối của chúng sinh, 
khiến cho tâm được thanh tịnh quang minh. 

88. Bồ Tát Pháp Nhật: Pháp quang của Ngài, giống 
như ánh sáng mặt trời, chiếu khắp đại địa, khiến cho vạn 
vật sinh trưởng, khiến cho chúng sinh sinh căn lành. 

89. Bồ Tát Trí Tạng: Trí huệ của Ngài giống như bảo 
tạng, đáng có thì có, bao quát hết thảy. 
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90. Bồ Tát Trí Trạch: Trí huệ của Ngài giống như 
đại trạch, hay thấm nhuần tất cả cỏ cây ngũ cốc, lợi ích 
chúng sinh. 

91. Bồ Tát Phổ Kiến: Ngài hay chiếu thấy khắp tâm 
chúng sinh, ai khởi vọng tưởng, Ngài nhìn thì biết rõ, khiến 
cho bạn phát bồ đề tâm. 

92. Bồ Tát Bất Không Kiến: Ngài quán sát cơ duyên 
chúng sinh thành thục, dùng bốn pháp nhiếp để độ. Ai chưa 
thành thục thì sẽ độ sau. 

93. Bồ Tát Kim Cang Dũng: Ý chí của Ngài rất kiên 
cố, một lòng cầu pháp, phàm là gặp được pháp hội đều 
dũng mãnh tham gia. 

94. Bồ Tát Kim Cang Trí: Trí huệ của Ngài kiên cố 
sắc bén như kim cang, hay phá tất cả tà thuyết. 

95. Bồ Tát Kim Cang Diệm: Quang minh của Ngài 
giống như lửa ngọn, chiếu tới những nơi đen tối thành ánh 
sáng. 

96. Bồ Tát Kim Cang Huệ: Trí huệ của Ngài giống 
như kim cang, vật bên ngoài không thể phá hoại được. Lại 
biết pháp thế gian là : Vô thường, khổ, không, vô ngã, biết 
pháp xuất thế là : Thường, lạc, ngã, tịnh. 

97. Bồ Tát Phổ Nhãn: Ngài có mắt trí huệ, hay quán 
sát khắp tất cả cảnh giới, đều biết đều thấy. 

98. Bồ Tát Phật Nhật: Ngài có trí huệ của Phật, do 
đó : « Trí Phật như ngàn mặt trời, quang minh của Phật 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 

99. Bồ Tát Trì Phật Kim Cang Bí Mật Nghĩa: Ngài 
hay tu trì pháp môn kim cang Bát Nhã ba la mật và nghĩa 
lý bí mật. 
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100. Bồ Tát Phổ Nhãn Cảnh Giới Trí Trang Nghiêm: 
Ngài có cảnh giới trí huệ thấy khắp và pháp nhãn trang 
nghiêm. 

 

Các vị đại Bồ Tát như vậy, nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật. Thuở xưa đều 
cùng với Tỳ Lô Giá Na Như Lai tu các 
hạnh căn lành. 

 

Các đại Bồ Tát như vậy, đông nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật. Thuở xưa, các Ngài đều cùng với Phật Tỳ 
Lô Giá Na tu tất cả hạnh căn lành của Bồ Tát. 

Tỳ Lô Giá Na dịch là "Biến nhất thiết xứ" (Khắp tất 
cả mọi nơi), Ngài là thanh tịnh pháp thân của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. Bất cứ ở tại nơi nào, cũng đều có pháp 
thân của Ngài ở đó, do đó : « Tận hư không, khắp pháp 
giới », cho nên nói vô tại vô bất tại, vô sở bất tại. Bởi vậy 
nói chẳng có một chỗ nào mà có Ngài ở đó, cũng chẳng có 
một chỗ nào mà chẳng có Ngài ở đó. Tại sao ? Vì Ngài là 
cụ thể, viên mãn, cho nên chẳng có chỗ nào mà chẳng có. 

Tỳ Lô Giá Na Phật ở tất cả mọi nơi, hoặc ở trên đầu 
bạn, hoặc ở trên thân bạn. Những gì bạn làm Ngài đều nhìn 
thấy rất rõ ràng. Bạn suy nghĩ gì, Ngài đều thấu rõ, do đó :  

 

« Trong bụng quanh co, 
Thần minh biết trước ». 

 

 Trong bụng nghĩ gì, thần minh đều biết. Thần tức 
nhiên biết được, Phật lại càng biết. Cho nên chúng ta cử 
tâm động niệm, đâu chẳng phải là tội, đâu chẳng phải là 
nghiệp. Khởi vọng tưởng tốt thì có nghiệp thiện, khởi vọng 
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tưởng xấu, thì có nghiệp ác. Nghiệp bao quát thiện ác hai 
thứ. Tội chỉ là nghiệp ác, mà chẳng tạo nghiệp thiện. 
 Chúng ta đang cùng nhau nghiên cứu Kinh Hoa 
Nghiêm, đây là căn lành đã gieo trong quá khứ. Tuy nhiên 
quốc tịch khác nhau, chủng tộc khác nhau, nhưng mọi 
người có duyên cùng nhau tu hành với nhau, đây là tiền 
nhân hậu quả. Phải cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau thảo 
luận, không thể chướng ngại nhau, không thể đố kị nhau, 
phải y giáo phụng hành, phải y pháp tu hành.. 
 Hiện tại giảng kinh thuyết pháp, người minh bạch 
nhiều thì đắc được nhiều lợi ích một chút. Người minh 
bạch ít thì đắc được lợi ích ít một chút, tóm lại, đều đắc 
được lợi ích. Dù là trẻ con ở trong Phật đường, tuy không 
hiểu Phật pháp, nhưng cũng gieo xuống căn lành, tài bồi 
phước huệ. Phàm là nơi có pháp sư giảng kinh thuyết pháp, 
ở trong phạm vi khả năng, nên cố gắng đến nghe pháp, vì 
nghe pháp không những khai mở trí huệ, mà còn có vô 
lượng công đức. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Nhãn, nương 
thần lực của đức Phật, từ toà ngồi đứng 
dậy, hở y vai bên phải, gối phải quỳ xuống 
đất, chắp tay bạch đức Phật rằng: Đức Thế 
Tôn ! Con có chỗ muốn hỏi đức Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, xin Ngài hứa khả.  

Đức Phật nói với Phổ Nhãn rằng: Tuỳ 
ý ông hỏi, ta sẽ vì ông mà nói, khiến cho 
tâm ông hoan hỉ.  
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Bồ Tát Phổ Nhãn nói : Đức Thế Tôn ! 
Bồ Tát Phổ Hiền và các Bồ Tát trụ nơi hết 
thảy hạnh nguyện của Phổ Hiền, thành tựu 
bao nhiêu tam muội giải thoát? Mà nơi các 
đại tam muội của Bồ Tát, hoặc nhập, hoặc 
xuất, hoặc lúc an trụ, dùng đại tam muội 
không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, khéo nhập 
xuất. Hay ở nơi tất cả tam muội thần thông 
biến hoá tự tại, chẳng có ngừng nghỉ.  

Đức Phật nói : Lành thay Phổ Nhãn ! 
Ông vì lợi ích các chúng Bồ Tát quá khứ, vị 
lai, hiện tại, mà hỏi nghĩa này. 
 

 Lúc đó, có vị đại Bồ Tát danh hiệu là Phổ Nhãn. Vì 
khi Ngài ở tại nhân địa, thường tu tập diệu pháp đại bi, tức 
cũng là pháp môn Thiên Thủ Thiên Nhãn, cho nên đắc 
được phổ nhãn. Phổ nhãn tức là hết thảy trong lỗ chân lông 
trên toàn thân của Ngài, đều có con mắt, có thể xem thấy 
tất cả mọi nơi chẳng có sự chướng ngại. Một số Bồ Tát 
nhìn không thấy sự vật, mà Ngài nhìn thấy. Một số Bồ Tát 
không minh bạch sự lý, mà Ngài minh bạch. Tại sao ? Vì 
khi Ngài tu trì pháp môn 42 Thủ Nhãn thì, đặc biệt chân 
thành, rất tinh tấn, ngày nào cũng tu không gián đoạn, cho 
nên đắc được Phổ nhãn tam muội. 
 Chúng ta tu pháp môn 42 Thủ Nhãn, tu trì thời gian 
lâu rồi, cũng sẽ đắc được cảnh giới ngũ nhãn lục thông. 
Lúc ban đầu tu hành thì, có chút cảm ứng, tự mình cảm 
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giác trong các lỗ chân lông toàn thân đều có con mắt. Con 
mắt này lúc tu pháp, thì có lúc mở lúc nhắm. Lâu dần, thì 
những con mắt khắp toàn thân đều mở, có thể nhìn thấy 
nhân duyên của tất cả chúng sinh khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới. Chúng sinh nào có duyên với bạn, thì bạn đi giáo 
hoá chúng sinh đó. Pháp đại bi ngàn tay ngàn mắt này là 
không thể nghĩ bàn. 
 Hiện tại, Bồ Tát Phổ Nhãn ở trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, làm đương cơ chúng. Đương cơ chúng là gì ? Tức 
là đại biểu hết thảy Bồ Tát trong pháp hội, hướng về đức 
Phật thỉnh pháp, gọi là đương cơ chúng. 
 Bồ Tát Phổ Nhãn, Ngài tu hạnh Bồ Tát, gieo trồng 
đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, cho nên là vị 
đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài nương đại oai thần lực 
của Phật, từ toà ngồi đứng dậy, hở bày vai bên phải, đây là 
biểu pháp, biểu thị thân nghiệp thanh tịnh. Gối phải sát đất, 
biểu thị ý nghiệp thanh tịnh. Chắp tay hướng về đức Phật 
mà bạch, biểu thị khẩu nghiệp thanh tịnh. Như vậy thân 
khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, hướng về đức Phật thỉnh 
pháp. Đây là nghi thức thỉnh pháp. 
 Bồ Tát Phổ Nhãn hướng về đức Phật bạch rằng: 
“Đức Thế Tôn ! Con biết đức Phật đã thành tựu quả vị Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nay có vấn để không 
minh bạch, muốn thưa hỏi đức Thế Tôn, xin Thế Tôn đại 
từ đại bi, thương xót hứa khả”! 
 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : “Phổ Nhãn ! Ông 
muốn hỏi vấn đề gì đều được. Ta sẽ vì ông mà giải thích 
nói, khiến cho ông đắc được câu trả lời mãn nguyện, khiến 
cho tâm ông sinh đại hoan hỉ.” 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  330 
 
 Bồ Tát Phổ Nhãn bắt đầu đưa ra câu hỏi để hỏi đức 
Phật : “Đức Thế Tôn ! Bồ Tát Phổ Hiền có trí huệ nhất, có 
biện tài nhất, lại có đại hạnh, lại có đại  nguyện. Cùng với 
các Bồ Tát trụ ở trong hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền, các Ngài thành tựu bao nhiêu giải thoát tam 
muội (chánh định chánh thọ) ? Đối với hết thảy tất cả đại 
định của Bồ Tát, hoặc nhập vào định này ? hoặc xuất định 
này ? Hoặc an trụ ở trong định ? Đối với tam muội quảng 
đại không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, khéo nhập vào định này 
? Khéo xuất định này ? Đối với hết thảy tam muội, đều hổ 
tương tự tại thần thông biến hoá. Cầu pháp môn này chẳng 
có ngừng nghỉ. Phải tu hành như thế nào ?” 
 Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Phổ Nhãn 
rằng : “Lành thay ! Phổ Nhãn ! Câu hỏi của ông rất có ý 
nghĩa, tốt lắm ! Ông vì lợi ích hết thảy tất cả Bồ Tát quá 
khứ, hiện tại, vị lai, mà hỏi vấn đề này.” 
 

 Phổ Nhãn ! Bồ Tát Phổ Hiền, hiện nay 
đang ở tại đây. Đã thành tựu thần thông tự 
tại không thể nghĩ bàn. Vượt lên trên tất cả 
các Bồ Tát, khó có thể gặp được. Từ nơi vô 
lượng hạnh Bồ Tát sinh ra. Bồ Tát đại 
nguyện đều đã thanh tịnh. Những hạnh đã 
làm đều không thối chuyển. Vô lượng môn 
Ba la mật, môn Đà la ni, môn vô tận biện 
tài, thảy đều đã được thanh tịnh vô ngại. 
Đại bi lợi ích tất cả chúng sinh. Nhờ 
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nguyện lực xưa, hết thuở vị lai mà không 
nhàm mỏi. Ông nên hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, 
Bồ Tát Phổ Hiền sẽ vì ông mà nói tam muội 
tự tại giải thoát đó. 
 

 Phật lại gọi một tiếng : “Phổ Nhãn ! Ông hỏi Bồ Tát 
Phổ Hiền và các chúng Bồ Tát trụ ở nơi hạnh nguyện Phổ 
Hiền, đắc được bao nhiêu tam muội giải thoát ? Hiện tại Bồ 
Tát Phổ Hiền đang ở trong pháp hội này. Ngài đã thành tựu 
thần thông tự tại diệu dụng không thể nghĩ bàn, vượt lên 
trên hết thảy Bồ Tát, không dễ gì gặp được nhân duyên 
này, phải từ tu vô lượng hạnh Bồ Tát sinh ra, mới gặp được 
nhân duyên này. Đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đều đã 
thanh tịnh mà còn viên mãn. Hạnh môn của Bồ Tát tu, đều 
không thối chuyển, cho đến tâm niệm thối chuyển cũng 
chẳng có. Vô lượng vô biên pháp môn Ba la mật, pháp 
môn Đà la ni không chướng ngại, pháp môn biện tài vô 
cùng vô tận, những pháp môn này đều đắc được thanh tịnh 
vô ngại. Ngài hành Bồ Tát đạo, sinh ra tâm đại bi, vì có 
tâm đại bi mới có thể lợi ích tất cả chúng sinh. Nguyện lực 
mà thuở xưa Ngài phát ra, hết kiếp thuở vị lai, cũng chẳng 
khi nào nhàm mỏi. 
 Phật lại gọi một tiếng : “Phổ Nhãn ! Ông nên hỏi Bồ 
Tát Phổ Hiền về vấn đề này, Bồ Tát Phổ Hiền sẽ nói cho 
ông biết đắc được tam muội tự tại giải thoát, nhậm vận tự 
tại như thế nào ? Thế nào là pháp giải thoát ? Bồ Tát Phổ 
Hiền sẽ nói rõ cho ông minh bạch”. 
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 Bấy giờ, các chúng Bồ Tát ở trong hội 
nghe danh hiệu Phổ Hiền, lập tức đắc được 
vô lượng tam muội không thể nghĩ bàn. 
Tâm được vô ngại, tịch tĩnh bất động, trí 
huệ rộng lớn, khó có thể dò lường. Cảnh 
giới thâm sâu, không ai bằng được. Hiện 
tiền đều thấy vô số chư Phật, đắc được lực 
của Như Lai, đồng với tánh của Như Lai. 
Quá khứ vị lai hiện tại thảy đều chiếu rõ. 
Hết thảy phước đức không thể cùng tận, 
tất cả thần thông đều đã đầy đủ. 
 

 Lúc đó, hết thảy tất cả Bồ Tát ở trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, nghe danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền, lập tức đắc 
được vô lượng tam muội không thể nghĩ bàn. Trong tâm 
được không chướng ngại, tịch tĩnh đến cực điểm, định lực 
đầy đủ nên không không. Do định sinh huệ, cho nên trí huệ 
rộng lớn, khó dò lường được trí huệ bao nhiêu ? Cảnh giới 
này, rất là thâm sâu, không thể sánh bằng được. Hết thảy 
Bồ Tát đều thấy được vô số chư Phật hiện ra ở trước mặt 
mình, đắc được sức thần thông của Phật, và hợp với pháp 
tánh của Phật mà làm một. Trong quá khứ, vị lai, hiện tại 
ba đời đều chiếu rõ, phước đức đắc được vô cùng vô tận, 
hết thảy thần thông, Bồ Tát đều có đầy đủ. 
 

 Các Bồ Tát đó ở chỗ Phổ Hiền, sinh 
tâm tôn trọng khát ngưỡng muốn thấy. 
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Đều quán sát khắp cùng trong chúng hội, 
mà vẫn không thấy, cũng chẳng thấy toà 
ngồi của Ngài. Đó là do oai lực của Như Lai 
gia trì, cũng là thần thông tự tại của Phổ 
Hiền, khiến được như vậy. 
 

 Hết thảy Bồ Tát ở tại đạo tràng của Bồ Tát Phổ Hiền, 
đều sinh tâm tôn trọng, như lúc khát nước cấp thời, đều 
muốn chiêm ngưỡng tôn nhan của Bồ Tát Phổ Hiền. Đại 
chúng quán sát khắp cùng tứ phía ở trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, cũng không thấy Bồ Tát Phổ Hiền, cũng không 
thấy toà ngồi của Bồ Tát Phổ Hiền. Tại sao ? Vì đó là do 
đại oai thần lực của Như Lai gia trì, cũng là thần lực tự tại 
của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho đại chúng không thấy 
được thân tướng của Ngài. 
 Tuy nhiên Bồ Tát Phổ Nhãn chẳng thấy được, nhưng 
cũng chẳng nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ nào ? Do đó :  
 

“Sơ địa chẳng biết Nhị địa, 
Thập địa chẳng biết Đẳng Giác”. 

 

 Nghĩa là Bồ Tát Sơ địa (Hoan hỉ địa), chẳng biết 
cảnh giới của Bồ Tát Nhị địa (Ly cấu địa). Bồ Tát Thập địa 
(Pháp vân địa), chẳng biết cảnh giới của Bồ Tát Đẳng giác. 
Lại giống như học sinh tiểu học chẳng biết trình độ của học 
sinh trung học, học sinh trung học chẳng biết trình độ của 
học sinh đại học, cùng một đạo lý như vậy. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn bạch đức 
Phật rằng: Đức Thế Tôn ! Bồ Tát Phổ 
Hiền, nay đang ở đâu ?  

Đức Phật bảo Phổ Nhãn ! Bồ Tát Phổ 
Hiền hiện đang ở tại chúng hội đạo tràng 
này, ngồi gần chỗ ta, không hề rời chỗ ngồi.  

Lúc đó, Phổ Nhãn và các Bồ Tát, lại 
quán sát chúng hội đạo tràng nữa, tìm cầu 
khắp nơi. Bạch đức Phật rằng: Đức Thế 
Tôn ! Nay chúng con vẫn chưa thấy thân 
Bồ Tát Phổ Hiền và toà ngồi.  

Đức Phật nói: Đúng như vậy, thiện 
nam tử ! Tại sao các ông không nhìn thấy ?  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn nói với đức Phật rằng : 
“Đức Thế Tôn ! Bồ Tát Phổ Hiền hiện nay đang ở đâu ?” 
Đức Phật nói với Bồ Tát Phổ Nhãn rằng: “Phổ Nhãn ! Bồ 
Tát Phổ Hiền, hiện nay đang ở trong chúng hội đạo tràng 
này, ngồi gần ta, nghe ta nói pháp, chưa từng rời khỏi chỗ 
ngồi.” 
 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát, lại 
quán sát khắp các chúng hội, tìm kiếm Bồ Tát Phổ Hiền, 
vẫn không biết Ngài đang ở đâu ? Bồ Tát Phổ Nhãn lại hỏi 
đức Phật : “Đức Thế Tôn ! Chúng con đại chúng vẫn chưa 
nhìn thấy thân của Bồ Tát Phổ Hiền và toà ngồi của Ngài. 
Xin đức Thế Tôn từ bi, chỉ bày chúng con, để cho chúng 
con được thấy Bồ Tát Phổ Hiền”. 
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 Đức Phật nói : “Phổ Nhãn ! Đúng như thế, các vị 
thiện nam tử ! Tại sao các ông đại chúng không nhìn thấy 
Bồ Tát Phổ Hiền ?” 
 

 Thiện nam tử ! Vì trụ xứ của Bồ Tát 
Phổ Hiền thâm sâu, không thể nói được. Bồ 
Tát Phổ Hiền đắc được môn trí huệ vô 
biên, nhập vào định sư tử phấn tấn. Đắc 
được dụng tự tại vô thượng, nhập vào 
thanh tịnh vô ngại tế, sinh ra mười lực của 
Như Lai. Dùng pháp giới tạng làm thân, 
được tất cả Như Lai cùng hộ niệm. Trong 
khoảng một niệm, đều có thể chứng nhập 
trí vô sai biệt của chư Phật ba đời, do đó 
các ông không thể nào thấy được vậy. 
 

 Phật lại nói : “Các vị thiện nam tử ! Vì trụ xứ của Bồ 
Tát Phổ Hiền rất thâm sâu không thể nói được, cho nên Bồ 
Tát Phổ Hiền đắc được môn trí huệ không bờ mé. Ngài 
nhập vào định sư tử phấn tấn, đắc được dụng tự tại vô 
thượng. Vào được bờ mé thanh tịnh không chướng ngại. 
Sinh ra mười thứ lực của Phật. Dùng tánh pháp giới tạng 
làm thân của Ngài, dùng tánh hư không bình đẳng làm diệu 
dụng của Ngài. Được hết thảy chư Phật, đều cùng hộ niệm 
Ngài. Ở trong khoảng một niệm, hoàn toàn chứng nhập 
được trí huệ không phân biệt của chư Phật ba đời, tức là 
không cần suy nghĩ, lập tức thấu rõ. Do nhân duyên đó, 
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cho nên các ông đại chúng không thể nào thấy được thân 
của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Như 
Lai nói công đức thanh tịnh của Bồ Tát 
Phổ Hiền, liền đắc được mười ngàn A tăng 
kỳ tam muội. Dùng sức tam muội quán sát 
khắp, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ 
Hiền, cũng không nhìn thấy được. Tất cả 
các chúng Bồ Tát khác cũng đều không 
nhìn thấy.  

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn từ tam muội 
dậy, bạch đức Phật rằng: Đức Thế Tôn ! 
Con đã nhập mười ngàn A tăng kỳ tam 
muội, tìm xem Bồ Tát Phổ Hiền, mà cuối 
cùng vẫn không thấy được. Chẳng thấy 
thân và thân nghiệp, lời và lời nghiệp, ý và 
ý nghiệp của Ngài, toà và trụ xứ cũng đều 
không thấy.  

Đức Phật nói : Đúng vậy, đúng vậy, 
thiện nam tử ! Nên biết, đều do Bồ Tát Phổ 
Hiền trụ sức giải thoát không nghĩ bàn. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn nghe Phật nói công đức 
thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền, lập tức đắc được mười 
ngàn A tăng kỳ tam muội, tức cũng là chánh định chánh 
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thọ. Bồ Tát Phổ Nhãn bèn dùng sức tam muội, ở trong định 
lại quán sát khắp cùng, khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ 
Hiền, nhưng vẫn không nhìn thấy được. Các chúng Bồ Tát 
khác càng không thể nhìn thấy được. 
 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn xuất định, nói với đức 
Phật rằng : “Đức Thế Tôn ! Con đã nhập vào mười ngàn A 
tăng kỳ tam muội, muốn tìm xem Bồ Tát Phổ Hiền, mà 
cuối cùng vẫn không nhìn thấy được, cũng không nhìn thấy 
thân và thân nghiệp của Ngài tạo ra, lại không nghe lời nói 
và nghiệp lời nói của Ngài tạo ra, lại không thấy ý và ý 
nghiệp của Ngài tạo ra. Toà ngồi của Ngài tại chỗ nào ? 
Ngài đang ở đâu ? Con hoàn toàn không nhìn thấy được”. 
 Đức Phật nói : “Phổ Nhãn ! Con nhìn không thấy 
đâu, con nhìn không thấy đâu, thiện nam tử ! Vì Bồ Tát 
Phổ Hiền chẳng chấp tướng, không có tướng để thấy, 
không cảnh giới để thủ lấy. Nên biết, đây đều do Bồ Tát 
Phổ Hiền trụ sức giải thoát không nghĩ bàn”. 
 

 Phổ Nhãn ! Ý ông thế nào ? Như có 
người nói đủ thứ huyễn tướng trụ xứ ở 
trong văn tự huyễn thuật chăng ?  
 Đáp rằng : Bạch đức Thế Tôn không. 
 Đức Phật nói : Phổ Nhãn ! Huyễn 
tướng ở trong huyễn còn không thể nói, hà 
huống cảnh giới thân bí mật, cảnh giới lời 
bí mật, cảnh giới ý bí mật của Bồ Tát Phổ 
Hiền, mà ở trong đó có thể nhập, có thể 
thấy. Tại sao ? Vì cảnh giới của Bồ Tát Phổ 
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Hiền thâm sâu không thể nghĩ bàn. Không 
có số lượng, đã vượt qua số lượng, tóm lại, 
Bồ Tát Phổ Hiền dùng huệ kim cang, vào 
khắp pháp giới. Nơi tất cả thế giới, không 
chỗ đi, không chỗ trụ. Biết tất cả thân 
chúng sinh tức đều chẳng phải thân. 
Không đến, không đi. Đắc được thần thông 
tự tại không đoạn tận, không sai biệt. 
Không nương, không làm, không có động 
chuyển, đến nơi bờ mé rốt ráo của pháp 
giới.  
 Thiện nam tử ! Nếu ai thấy được Bồ 
Tát Phổ Hiền, hoặc được thừa sự, hoặc 
được nghe danh, hoặc có tư duy, hoặc có 
nghĩ nhớ, hoặc sinh tin hiểu, hoặc siêng 
quán sát, hoặc bắt đầu hướng về, hoặc 
chân chánh tìm cầu, hoặc phát thệ nguyện, 
liên tục không ngừng, thì đều đắc được lợi 
ích, không có luống qua. 
 

 Phật lại nói: “Phổ Nhãn! Ý niệm của ông như thế 
nào ? Như có người nói đủ thứ huyễn tướng trụ xứ ở trong 
huyễn thuật văn tự chăng ?  
 Bồ Tát Phổ Nhãn đáp: “Đức Thế Tôn! Không thể nói 
như thế”. 
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 Phật lại nói: “Nhà huyễn thuật biến hoá huyễn tướng, 
còn không thể nói rõ được, hà huống là cảnh giới thân bí 
mật của Bồ Tát Phổ Hiền, biến hoá vô cùng. Ngài có thể 
một thân biến làm vô lượng thân, vô lượng thân quy về một 
thân. Một thân không sở hiện, vô lượng thân cũng không 
sở hiện. Pháp thân của Ngài khắp tất cả mọi nơi, mà chẳng 
ở tại tất cả mọi nơi; chẳng ở tại tất cả mọi nơi, lại khắp tất 
cả mọi nơi. Cảnh giới lời bí mật của Ngài, cũng không thể 
nghĩ bàn, chưa nói mà nói, nói mà chưa nói. Là kia nói mà 
đây không biết, là đây nói mà kia không biết, đó đây không 
biết nhau, cho nên là cảnh giới lời bí mật. Tuy nhiên Ngài 
nói pháp, nhưng không ai nghe được Ngài nói pháp. Tuy 
nhiên Ngài không nói pháp, nhưng rất nhiều chúng sinh 
thường nghe Ngài nói pháp, cho nên không thể dùng tướng 
để thủ lấy cảnh giới này của Bồ Tát Phổ Hiền. Cảnh giới ý 
bí mật của Ngài, ở trong cảnh giới bí mật có thể thâm nhập 
có thể thấy được, thật không dễ dàng”. 
 Đây là nguyên nhân gì ? Vì cảnh giới của Bồ Tát 
Phổ Hiền quá sâu, thật là không thể nghĩ bàn. Vẫn chẳng 
có số lượng, đã vượt qua số lượng. Đưa ra chỗ quan trọng 
để nói: “Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài dùng trí huệ kim cang, vào 
khắp cùng tất cả pháp giới, nơi tất cả thế giới, cũng không 
chỗ đi, cũng không chỗ trụ. Do đó: “Đi mà chưa đi, trụ mà 
chưa trụ”. Ngài biết thân của tất cả chúng sinh đều là hư 
vọng, do đất nước gió lửa bốn đại hoà hợp mà thành, do đó 
: “Hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt”, chẳng có gì chân 
thật, cũng chẳng có đến, cũng chẳng có đi. Ngài đã đắc 
được thần thông diệu dụng tự tại không đoạn tận, không có 
sự phân biệt, cũng chẳng có sự nương tựa, cũng chẳng có 
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làm. Tuy nhiên khắp tất cả mọi nơi, nhưng chẳng động chỗ 
ngồi, mà đến khắp pháp giới, đến bờ mé rốt ráo. 
 Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Phổ Nhãn: 
“Thiện nam tử ! Giả sử có chúng sinh, do có đại nhân 
duyên mà thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc thừa sự cúng 
dường, hoặc nghe đến danh hiệu Ngài, hoặc tư duy đại 
hạnh Phổ Hiền, hoặc nghĩ nhớ đại hạnh Phổ Hiền, hoặc 
sinh tâm tin hiểu. Do đó :  
 

“Tin là nguồn đạo mẹ công đức, 
Nuôi lớn tất cả các pháp lành”. 

 

 Có tâm tin hiểu rồi, còn phải minh bạch thấu hiểu, 
mới có thể đắc được lợi ích của pháp. Hoặc phải siêng 
quán sát đại nguyện quá khứ của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra 
là gì ? Tu đại hạnh gì ? Quán sát rồi nhất định y pháp thực 
hành. Chỉ biết Bồ Tát Phổ Hiền tu hành thế nào, mà không 
thực hành, cũng giống như nói món ăn, đếm tiền mướn, 
chẳng có ích lợi gì, hoặc hướng về hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu, hoặc chân chánh tìm cầu Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc 
phát đại thệ nguyện, học tập mười đại nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu theo đó mà tu trì liên tục không 
ngừng, thì nhất định đều đắc được đại lợi ích, tuyệt đối 
không thể luống qua”. 
 Đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là vô 
hình, nên một số Bồ Tát tìm không được, cũng nhìn chẳng 
thấy. Tại sao ? Vì những gì Bồ Tát Phổ Hiền làm đều lợi 
ích chúng sinh, nhưng không để cho chúng sinh biết, mình 
thọ được lợi ích của Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên chúng sinh 
không biết có Bồ Tát Phổ Hiền, đó là biểu hiện Bồ Tát Phổ 
Hiền chẳng cầu danh, cũng chẳng cầu lợi. Giống như thế 
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giới Ta Bà chúng ta, “Nhà nhà Quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà 
Phật”. Song, trước mắt chẳng nhận thức được Bồ Tát Quán 
Thế Âm, cũng có thể nói trước mắt chẳng nhận thức được 
Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là làm không cho ai 
biết, dạy không bảo cho ai hay, nên gọi là Đại Hạnh Phổ 
Hiền Bồ Tát. Nếu cúng dường Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc nghe 
danh, hoặc tư duy, hoặc nghĩ nhớ, hoặc tin hiểu, hoặc quán 
sát, đều đắc được lợi ích đặc biệt, nhất định sẽ đắc được sự 
cảm ứng viên mãn. 
 

 Bấy giờ, Phổ Nhãn và tất cả chúng Bồ 
Tát, sinh tâm khát ngưỡng đối với Bồ Tát 
Phổ Hiền, nguyện muốn được thấy, bèn nói 
như vầy: Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật. 
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát. Xưng như vậy 
ba lần, cúi đầu đảnh lễ cung kính. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả chúng Bồ Tát, 
trong tâm sinh lòng khát ngưỡng đối với danh vọng Bồ Tát 
Phổ Hiền, đều nguyện muốn được thấy Bồ Tát Phổ Hiền, 
do đó bèn xưng như vầy : “Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật, 
Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát”. Xưng hô như vậy ba lần, cúi 
đầu năm thể sát đất đảnh lễ ba lần. 
 

 Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Phổ 
Nhãn và các chúng hội rằng : Các Phật tử ! 
Các ông càng phải nên lễ kính Phổ Hiền, 
phải siêng thỉnh cầu. Lại phải chuyên tâm 
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quán sát mười phương, nghĩ thân Phổ Hiền 
hiện tại ở trước mắt. Tư duy như vậy khắp 
cùng pháp giới. Thâm tâm tin hiểu, nhàm 
lìa tất cả. Phát thệ với Phổ Hiền cùng một 
hạnh nguyện. Nhập vào pháp chân thật 
không hai. Thân Ngài hiện khắp tất cả thế 
gian, đều biết các căn chúng sinh khác biệt. 
Khắp tất cả mọi nơi, tu tập đạo Phổ Hiền. 
Nếu phát khởi đại nguyện như vậy, thì sẽ 
thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Lúc đó, Phật bảo Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả các Bồ 
Tát nói rằng : “Các vị Phật tử ! Các ông càng phải nên lễ 
kính Bồ Tát Phổ Hiền ! Phải siêng thỉnh cầu, lại phải 
chuyên tâm chí thành khẩn thiết để quán sát mười phương. 
Phải quán tưởng Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên con voi trắng 
lớn sáu ngà, đang ở trước các vị. Tư duy tận hư không 
khắp pháp giới, khắp nơi đều thị hiện thân Bồ Tát Phổ 
Hiền. Thấy được rồi, sinh tin hiểu thâm sâu, mà chẳng có 
sự chướng ngại. Nhàm lìa tất cả, gì cũng không cần nữa. 
Phát thệ nguyện lớn, đi theo Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài đến 
đâu, thì đi đến đó. Ngài thực hành hạnh nguyện gì, thì hành 
hạnh nguyện đó. Như vậy, sẽ vào được pháp môn chân thật 
không hai. Lúc đó, thân của Ngài hiện khắp tất cả thế gian, 
để giáo hoá chúng sinh. Lại hoàn toàn biết chúng sinh có 
đủ thứ căn tánh khác nhau, lại khắp cùng tất cả mọi nơi, 
tích tập đạo Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu phát được nguyện lớn 
như vậy, thì sẽ thấy được thân của Bồ Tát Phổ Hiền. 
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 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn nghe đức 
Phật nói xong, cùng với các Bồ Tát đảnh lễ, 
cầu xin được thấy Phổ Hiền đại sĩ.   

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn lắng nghe Phật nói xong, 
bèn cùng với các Bồ Tát đảnh lễ Phật, thỉnh cầu Phật từ bi, 
khiến cho được thấy Phổ Hiền đại sĩ (Bồ Tát). Lúc đó, tâm 
của các Bồ Tát kiền thành khát ngưỡng, hy vọng lập tức 
thấy được Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền liền dùng 
sức thần thông giải thoát, theo sự thỉnh 
cầu, mà hiện sắc thân, khiến cho Bồ Tát 
Phổ Nhãn và tất cả các chúng Bồ Tát, đều 
thấy Phổ Hiền gần gũi đức Như Lai. Ngồi 
trên toà sen ở trong tất cả chúng Bồ Tát 
này, cũng thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ tất 
cả chư Phật, trong tất cả thế giới khác, từ 
nơi đó thứ lớp liên tục đi đến. Cũng thấy 
đang ở chỗ tất cả chư Phật đó, diễn nói tất 
cả các Bồ Tát hạnh, khai thị trí đạo Nhất 
thiết trí. Xiển minh tất cả thần thông của 
Bồ Tát, phân biệt tất cả oai đức của Bồ 
Tát, thị hiện tất cả chư Phật ba đời. 
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 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền liền dùng sức thần thông 
giải thoát, theo sự thỉnh cầu của Bồ Tát Phổ Nhãn và các 
Bồ Tát, mà thị hiện sắc thân, khiến cho tất cả chúng Bồ Tát 
đều có cơ hội thấy được Bồ Tát Phổ Hiền gần gũi đức Phật. 
Ngài ngồi trên toà sen ở trong chúng Bồ Tát này. Cũng 
nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền đang ở chỗ tất cả chư Phật, ở 
trong tất cả thế giới khác, ở đó lần lược tiếp tục đến. Cũng 
nhìn thấy đạo tràng của tất cả chư Phật, diễn nói tất cả hạnh 
môn của Bồ Tát tu hành, khai thị đạo chủng trí trong Nhất 
thiết trí, xiển dương thần thông diệu dụng của tất cả Bồ 
Tát, phân biệt oai đức của tất cả Bồ Tát, thị hiện tất cả chư 
Phật ba đời. 
  

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn và tất cả 
chúng Bồ Tát, thấy thần biến đó, trong tâm 
đều hớn hở, sinh đại hoan hỉ, đều đảnh lễ 
Bồ Tát Phổ Hiền, sinh tâm tôn trọng, như 
thấy mười phương tất cả chư Phật.  
 Bấy giờ, nhờ đại oai thần lực của Phật, 
và sức tin hiểu của các Bồ Tát, nguyện lực 
xưa của Bồ Tát Phổ Hiền, tự nhiên mưa 
xuống mười ngàn thứ mây. Đó là: Đủ thứ 
mây hoa, đủ thứ mây tràng hoa, đủ thứ 
mây hương, đủ thứ mây hương bột, đủ thứ 
mây lọng, đủ thứ mây y, đủ thứ mây đồ 
nghiêm sức, đủ thứ mây trân báu, đủ thứ 
mây hương đốt, đủ thứ mây lụa màu. Bất 
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khả thuyết thế giới sáu thứ chấn động, tấu 
lên âm nhạc trời, âm thanh đó vang xa. Bất 
khả thuyết thế giới phóng đại quang minh, 
quang minh đó chiếu khắp bất khả thuyết 
thế giới, khiến cho ba đường ác đều được 
diệt trừ. Nghiêm tịnh bất khả thuyết thế 
giới, khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát nhập 
vào hạnh Phổ Hiền, bất khả thuyết Bồ Tát 
thành tựu hạnh Phổ Hiền, bất khả thuyết 
Bồ Tát đều được viên mãn hạnh nguyện 
Phổ Hiền, thành tựu Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả Bồ Tát, thấy được 
thần thông biến hoá của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, sinh tâm đại 
hoan hỉ, nhảy nhót vui mừng, đều đến trước Bồ Tát Phổ 
Hiền, cúi đầu đảnh lễ, sinh tâm tôn trọng cung kính, giống 
như thấy được mười phương tất cả chư Phật. 
 Lúc đó, nhờ đại oai thần lực của Phật, và sức tin hiểu 
của các Bồ Tát, cùng với sức nguyện xưa của Bồ Tát Phổ 
Hiền, mà tự nhiên mưa xuống mười ngàn thứ mây cát 
tường đó là :  
 1. Đử thứ mây hoa.  
 2. Đủ thứ mây tràng hoa.  
 3. Đủ thứ mây hương.  
 4. Đủ thứ mây hương bột.  
 5. Đủ thứ mây mây lọng.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  346 
 
 6. Đủ thứ mây y.  
 7. Đủ thứ mây đồ trang nghiêm.  
 8. Đủ thứ mây trân báu.  
 9. Đủ thứ mây hương đốt.  
 10. Đủ thứ mây lụa màu. 
 

 Lúc đó, lại có bất khả thuyết thế giới, đồng thời phát 
sinh sáu thứ chấn động, đó là: Động, khởi, dũng, biến, 
hống, kích. Lại diễn tấu lên âm nhạc trời, âm thanh đó vang 
xa đến các thế giới khác, đều có thể nghe được. Lại có bất 
khả thuyết thế giới, phóng đại quang minh, quang minh đó 
chiếu khắp bất khả thuyết thế giới, khiến cho ba đường ác : 
Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thảy đều tiêu diệt, không còn 
tồn tại. Lại trang nghiêm thanh tịnh bất khả thuyết thế giới, 
khiến cho bất khả thuyết Bồ Tát thành tựu hạnh nguyện Bồ 
Tát Phổ Hiền, bất khả thuyết Bồ Tát đều được viên mãn 
hạnh nguyện Phổ Hiền, chứng được Phật vị Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn bạch đức 
Phật rằng : Đức Thế Tôn ! Bồ Tát Phổ 
Hiền là bậc trụ nơi đại oai đức, bậc trụ nơi 
vô đẳng, bậc trụ nơi không lỗi lầm, bậc trụ 
nơi bất thối, bậc trụ nơi bình đẳng, bậc trụ 
nơi bất hoại, bậc trụ nơi tất cả pháp sai 
biệt, bậc trụ nơi tất cả pháp không sai biệt, 
bậc trụ nơi tất cả chúng sinh chỗ tâm trụ 
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khéo léo, bậc trụ tất cả pháp tự tại giải 
thoát tam muội.  
 Đức Phật nói : Đúng vậy, đúng vậy, 
Phổ Nhãn ! Như lời ông nói ! Bồ Tát Phổ 
Hiền có A tăng kỳ công đức thanh tịnh. Đó 
là : Công đức vô đẳng trang nghiêm, công 
đức vô lượng bảo, biển công đức không 
nghĩ bàn, công đức vô lượng tướng, công 
đức vô biên mây, công đức vô biên tế 
không thể xưng tán, công đức vô tận pháp, 
công đức bất khả thuyết, công đức tất cả 
Phật, công đức tán thán khen ngợi không 
hết được. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn nói với đức Phật rằng: 
“Đức Thế Tôn ! Bồ Tát Phổ Hiền là bậc trụ trong mười thứ 
cảnh giới:  
 1. Bậc trụ nơi đại oai đức.  
 2. Bậc trụ nơi vô đẳng.  
 3. Bậc trụ nơi không lỗi lầm.  
 4. Bậc trụ nơi bất thối.  
 5. Bậc trụ nơi bình đẳng.  
 6. Bậc trụ nơi bất hoại.  
 7. Bậc trụ nơi tất cả pháp sai biệt.  
 8. Bậc trụ nơi tất cả pháp không sai biệt.  
 9. Bậc trụ nơi tất cả chúng sinh chỗ tâm trụ khéo léo.  
 10. Bậc trụ tất cả pháp tự tại giải thoát tam muội.” 
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 Đức Phật nói : “Đúng như vậy, đúng như vậy, Phổ 
Nhãn ! Đúng như lời của ông nói. Bồ Tát Phổ Hiền có A 
tăng kỳ công đức thanh tịnh, lược nói có mười thứ :  
 1. Công đức vô đẳng trang nghiêm.  
 2. Công đức vô lượng bảo.  
 3. Biển công đức không nghĩ bàn.  
 4. Công đức vô lượng tướng.  
 5. Công đức vô biên mây.  
 6. Công đức vô biên tế không thể xưng tán.  
 7. Công đức vô tận pháp.  
 8. Công đức bất khả thuyết.  
 9. Công đức tất cả Phật.  
 10. Công đức tán thán khen ngợi không hết được.” 
 

 Bấy giờ, đức Như Lai bảo Bồ Tát Phổ 
Hiền rằng : Phổ Hiền ! Ông nên vì Phổ 
Nhãn và các chúng Bồ Tát trong hội này, 
nói mười đại tam muội, khiến cho họ khéo 
được nhập vào thành tựu viên mãn hết 
thảy hạnh nguyện Phổ Hiền. Vì các đại Bồ 
Tát nói mười đại tam muội này, khiến cho 
Bồ Tát quá khứ đã được xuất ly, Bồ Tát 
hiện tại nay được xuất ly, Bồ Tát vị lai sẽ 
được xuất ly. 
 

 Lúc đó, Phật bảo Bồ Tát Phổ Hiền nói : “Phổ Hiền ! 
Ông nên vì Bồ Tát Phổ Nhãn và các chúng Bồ Tát trong 
pháp hội này, diễn nói mười đại tam muội, khiến cho hết 
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thảy Bồ Tát, đều khéo nhập vào tam muội, thành tựu viên 
mãn hết thảy hạnh nguyện Phổ Hiền”. 
 “Các vị đại Bồ Tát! Do nói mười đại tam muội này 
mà khiến cho Bồ Tát quá khứ, đã được thoát khỏi ba cõi. 
Khiến cho Bồ Tát hiện tại cũng được thoát khỏi ba cõi. 
Khiến cho Bồ Tát vị lai cũng được thoát khỏi ba cõi”. 
 

 Những gì là mười ? Một là đại tam 
muội Phổ quang. Hai là đại tam muội Diệu 
quang. Ba là đại tam muội Thứ tự đến 
khắp cùng cõi nước chư Phật. Bốn là đại 
tam muội Thâm tâm thanh tịnh hạnh. Năm 
là đại tam muội Biết quá khứ trang nghiêm 
tạng. Sáu là đại tam muội Trí quang minh 
tạng. Bảy là đại tam muội Biết rõ tất cả thế 
giới Phật trang nghiêm. Tám là đại tam 
muội Thân chúng sinh khác biệt. Chín là 
đại tam muội Pháp giới tự tại. Mười là đại 
tam muội Vô ngại luân.  
 

 Những gì là mười thứ đại tam muội ? Đó là :  
1. Đại tam muội Phổ quang : Nhập vào tam muội 

này, phổ quang chiếu khắp, có viên mãn đại quang minh 
tạng. 

2. Đại tam muội Diệu quang : Nhập vào tam muội 
này, sinh ra quang vi diệu. Thứ quang này là trong quang 
có quang, trong quang hoá quang, trong quang phóng 
quang, là quang diệu không thể tả. 
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3. Đại tam muội Thứ tự đến khắp cùng cõi nước chư 
Phật : Nhập vào tam muội này, có thể đồng thời thứ tự đến 
khắp cùng cõi nước chư Phật mười phương, gần gũi chư 
Phật, cúng dường chư Phật, giáo hoá chúng sinh, độ thoát 
chúng sinh. 

4. Đại tam muội Thâm tâm thanh tịnh hạnh : Nhập 
vào tam muội này, hay làm cho thân tâm thanh tịnh, chẳng 
có tư tưởng nhiễm ô. 

5. Đại tam muội Biết quá khứ trang nghiêm tạng : 
Nhập vào tam muội này, biết được quá khứ trang nghiêm 
bảo tạng, nhập định có thể nhập kiếp, một niệm vô duyên, 
xuất định thọ pháp. 

6. Đại tam muội Trí quang minh tạng : Nhập vào tam 
muội này, có trí huệ chiếu triệt vô tận tạng. 

7. Đại tam muội Biết rõ tất cả thế giới Phật trang 
nghiêm : Nhập vào tam muội này, biết rõ mười phương thế 
giới chư Phật trang nghiêm. 

8. Đại tam muội Thân chúng sinh khác biệt : Nhập 
vào tam muội này, biết thân chúng sinh có phân biệt gì. 

9. Đại tam muội Pháp giới tự tại : Nhập vào tam 
muội này, trong pháp giới rất là tự tại không chướng ngại. 

10. Mười là Đại tam muội vô ngại luân : Nhập vào 
tam muội này, có thể ba luân nhiếp hoá, đều được tự tại. 
Lại đắc được mười vô ngại, viên mãn Phật quả. 

 

Mười đại tam muội này, chư đại Bồ 
Tát, mới khéo vào được. Tất cả chư Phật 
quá khứ, vị lai, hiện tại, đã nói, sẽ nói, đang 
nói. 
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Mười đại tam muội này, tất cả các đại Bồ Tát mới 
khéo vào được. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, chư 
Phật hiện tại, tất cả chư Phật mười phương, đều đã nói 
pháp môn này, tương lai sẽ nói pháp môn này, hiện tại 
đang nói pháp môn này. 

 

Nếu các Bồ Tát ưa thích tôn trọng, tu 
tập không giải đãi, thì được thành tựu. 
Người như vậy gọi là Phật, gọi là Như Lai, 
cũng gọi là người đắc được mười lực, cũng 
gọi là Đạo Sư, cũng gọi là Đại Đạo Sư, cũng 
gọi là Nhất thiết trí, cũng gọi là Nhất thiết 
kiến, cũng gọi là Trụ vô ngại, cũng gọi là 
Đạt chư cảnh, cũng gọi là Nhất thiết pháp 
tự tại. 

 

Nếu như các Bồ Tát ưa thích pháp môn này, tôn 
trọng pháp môn này, y chiếu pháp môn này, siêng năng tu 
tập, tuyệt đối không giải đãi, thì sẽ thành tựu mười đại tam 
muội này. Người tu hành như vậy, sẽ được mười danh 
hiệu :  

1. Gọi là Phật.  
2. Gọi là Như Lai.  
3. Gọi là Người được mười lực.  
4. Gọi là Đạo sư.  
5. Gọi là Đại Đạo sư.  
6. Gọi là Nhất thiết trí.  
7. Gọi là Nhất thiết kiến.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  352 
 

8. Gọi là Trụ vô ngại.  
9. Gọi là Đạt chư cảnh.  
10. Gọi là Nhất thiết pháp tự tại. 
 

Bồ Tát này vào khắp tất cả thế giới, 
mà chẳng chấp trước nơi thế giới. Vào 
khắp tất cả cõi chúng sinh, mà chẳng thủ 
lấy nơi chúng sinh. Vào khắp tất cả thân, 
mà chẳng ngại nơi thân. Vào khắp tất cả 
pháp giới, mà biết pháp giới không bờ mé. 
Gần gũi chư Phật ba đời, thấy rõ tất cả các 
Phật pháp, khéo nói tất cả văn tự, thấu đạt 
tất cả giả danh, thành tựu tất cả đạo thanh 
tịnh của Bồ Tát, an trụ tất cả hạnh khát 
biệt của Bồ Tát, ở trong một niệm, được 
khắp nhất thiết trí ba đời, biết khắp tất cả 
pháp ba đời, nói khắp tất cả giáo lý chư 
Phật, chuyển khắp tất cả bất thối chuyển, 
Nơi quá khứ vị lai hiện tại, mỗi mỗi đời, 
chứng khắp tất cả đạo bồ đề, ở trong mỗi 
mỗi bồ đề này, biết rõ khắp tất cả những gì 
Phật nói. 

 

Những vị đại Bồ Tát này, có thể vào khắp tất cả thế 
giới trong mười phương, mà chẳng chấp trước nơi thế giới. 
Lại có thể vào khắp tất cả cõi chúng sinh, mà chẳng thủ lấy 
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nơi chúng sinh. Lại có thể vào khắp tất cả thân, mà nơi 
thân cũng chẳng có sự chướng ngại. Lại có thể vào khắp tất 
cả pháp giới, biết pháp giới cũng không có bờ mé. Lại có 
thể gần gũi tất cả chư Phật ba đời. Lại thấy rõ tất cả pháp 
của chư Phật nói. Lại khéo nói tất cả văn tự. Lại thấu đạt 
tất cả giả danh. Lại có thể thành tựu tất cả đạo thanh tịnh 
của Bồ Tát. Lại có thể an trụ tất cả hạnh khác biệt của Bồ 
Tát. Ở trong một niệm, có thể đắc được khắp Nhất thiết trí 
huệ ba đời, biết được khắp tất cả Phật pháp ba đời, diễn nói 
được khắp tất cả giáo nghĩa của chư Phật, chuyển khắp 
cùng bánh xe pháp bất thối. Có thể ở trong mỗi đời quá 
khứ, vị lai, hiện tại, khắp cùng chứng được bồ đề giác đạo, 
ở trong bồ đề giác đạo, thấu hiểu khắp tất cả pháp của chư 
Phật nói. 

 

Đây là môn pháp tướng của các Bồ 
Tát. Là môn trí giác của các Bồ Tát. Là 
môn Nhất thiết chủng trí vô thắng tràng. 
Là môn các hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. 
Là môn mãnh lợi thần thông thệ nguyện. 
Là môn tất cả tổng trì biện tài. Là môn các 
pháp ba đời khác biệt. Là môn tất cả chư 
Phật thị hiện. Là môn dùng Tát bà nhạ an 
lập tất cả chúng sinh. Là môn dùng thần 
lực của Phật nghiêm tịnh tất cả thế giới. 

 

Đây là mười thứ pháp môn của tất cả đại Bồ Tát :  
1. Là môn pháp tướng của các Bồ Tát tu. 
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2. Là môn trí giác của các Bồ Tát đắc được. 
3. Là môn Nhất thiết chủng trí vô thắng tràng. 
4. Là môn các hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. 
5. Là môn mãnh lợi thần thông thệ nguyện.  
6. Là môn tất cả tổng trì biện tài.  
7. Là môn các pháp ba đời khác biệt. 
8. Là môn tất cả chư Phật thị hiện. 
9. Là môn dùng Tát bà nhạ (Nhất thiết trí) an lập tất 

cả chúng sinh. 
10. Là môn dùng thần lực của Phật nghiêm tịnh tất 

cả thế giới. 
 

Nếu Bồ Tát vào tam muội này, thì đắc 
được lực pháp giới không cùng tận. Đắc 
được hạnh hư không, chẳng có chướng 
ngại. Đắc được bậc Pháp Vương vô lượng 
tự tại. Ví như thế gian, quán đảnh thọ 
chức. Đắc được vô biên trí, thông đạt tất 
cả. Đắc được lực rộng lớn, mười thứ viên 
mãn, thành tựu tâm không tranh, vào bờ 
mé tịch diệt, đại bi không sợ hãi, giống như 
sư tử. Làm bậc trượng phu trí huệ, thắp 
sáng đèn chánh pháp. Tất cả công đức 
khen ngợi không hết được. Thanh Văn Độc 
Giác, không thể nghĩ bàn. Đắc được trí 
pháp giới, trụ bờ mé vô động, mà có thể 
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tuỳ tục khai diễn đủ thứ. Trụ nơi vô tướng, 
khéo vào pháp tướng. Đắc được tự tánh 
thanh tịnh tạng, sinh vào nhà Như Lai 
thanh tịnh. Khéo khai thị đủ thứ pháp 
khác biệt, mà nhờ trí huệ thấu rõ không 
chỗ có. Khéo biết thời, thường hành pháp 
thí khai ngộ tất cả, gọi là bậc trí. Khắp 
nhiếp chúng sinh, đều khiến cho thanh 
tịnh. Dùng trí phương tiện, thị hiện thành 
Phật đạo, mà thường tu hành hạnh Bồ Tát, 
không có dứt tận. Vào Nhất thiết trí cảnh 
giới phương tiện, thị hiện đủ thứ thần 
thông rộng lớn. 

 

Nếu Bồ Tát vào mười thứ pháp môn tam muội này, 
liền đắc được sức lực pháp giới không cùng tận. Đắc được 
hạnh hư không, chẳng có chướng ngại. Đắc được bậc Pháp 
Vương, chứng được vô lượng tự tại. Ví như vương tử thế 
gian, khi sắp lên làm vua thì, trước hết làm lễ quán đảnh, 
đầu tiên ông vua dùng nước bốn biển đựng ở trong bình 
vàng rưới lên đầu thái tử, sau đó thái tử chính thức lên kế 
thừa ngôi vua. Thọ quán đảnh rồi, mới tiếp thọ chức vụ, bắt 
đầu xử lý việc nước. Đắc được vô biên trí huệ, chứng được 
vô lượng biện tài, tất cả đều thông đạt vô ngại. Đắc được 
thế lực rộng lớn, mười thứ sức lực đều được viên mãn, sẽ 
thành tựu tâm vô tranh, do đó :   
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« Tranh là tâm thắng phụ, 
Trái ngược lại với đạo, 
Bèn sinh ra bốn tướng, 

Làm sao được tam muội »? 
 

Không tranh luận là hoà bình. Tại sao thế giới không 
hoà bình ? Vì do tranh. Tại sao thế giới có phiền não ? Đều 
do tranh, khi tranh thì có ta, người. Có ta, người rồi, thì có 
thị phi. Có thị phi rồi, thì có phiền não. Càng có phiền não 
thì càng muốn đấu tranh. Càng đấu tranh thì càng phiền 
não, tự chuốc lấy cái khổ. 

Hiện tại là thời kỳ đấu tranh kiên cố, ai ai cũng đều 
muốn đấu tranh. Thậm chí nhà này với nhà nọ đấu tranh. 
Nước này với nược nọ đấu tranh. Nếu ai ai cũng đều không 
có tư tưởng đấu tranh, thì thế giới sẽ hoà bình, thiên hạ sẽ 
thái bình. Đến lúc đó, trời đất rất hoà thiện, mưa thuận gió 
hoà. Thời đại Nghiêu Thuấn ở Trung Quốc là như vậy đó, 
mưa hoà gió thuận, quốc thái dân an. Vì Nghiêu Thuấn là 
hai vị đại Thánh nhân, là ông vua hiền minh, đại công vô 
tư, nơi nơi đều phục vụ cho nhân dân, cho nên cảm động 
trời đất, mà phát sinh những hiện tượng này. Nếu ai ai cũng 
đều tin Phật, nơi nơi đều vì người, thì cảnh giới này sẽ xảy 
ra ở nhân gian, chứ chẳng phải là vọng tưởng, mọi việc đều 
do con người. 

Chẳng có tâm tranh luận, thì sẽ nhập vào bờ mé tịch 
diệt, do đó:  

 

“Trong chẳng có thân tâm 
Ngoài chẳng có thế giới”. 

 

Hoặc là: 
 

“Không ta không người quán tự tại 
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Chẳng không chẳng có thấy Như Lai". 
 

Đến được cảnh giới này, tức là bờ mé tịch diệt. Có 
tâm đại bi rồi, thì chẳng có sự sợ hãi. Thế nào là tâm đại 
bi ? Tức là ta người đều một thể, thì chẳng còn tranh luận 
ta người thị phi nữa. Thế nào là không sợ hãi ? Tức là gì 
cũng không sợ, giống như sư tử, trở thành vua trong loài 
thú. Trong Chứng Đạo Ca có nói : 

 

« Sư tử hống, vô uý thuyết, 
Bách thú văn chi giai não liệt, 

Hương tượng bôn ba thất cước oai. 
Thiên long tịch thính sinh hân duyệt ». 

 

Nghĩa là : 
 

Sư tử hống, nói pháp không sợ hãi 
Trăm thú nghe được đều kinh sợ 
Đàn voi bỏ chạy mất oai nghi 

Trời rồng nghe được sinh vui mừng. 
 

 Bậc đại trượng phu trí huệ, thắp lên đèn sáng chánh 
pháp. Chiếu rõ nguyên hình của thiên ma ngoại đạo, mà 
hàng phục chúng. Tất cả công đức của vị Bồ Tát này, khen 
ngợi không thể hết được. Dù có dùng trí huệ của hàng nhị 
thừa Thanh Văn và Duyên Giác, cũng không thể nghĩ 
được, cũng không thể luận bàn được. 
 Vị Bồ Tát này đắc được trí huệ pháp giới, trụ nơi 
cảnh giới như như bất động, rõ ràng sáng suốt, mà có thể 
tuỳ theo đủ thứ pháp thế gian khai diễn tất cả pháp môn. 
Trụ nơi cảnh giới vô tướng, khéo vào tất cả các pháp thật 
tướng, đắc được bảo tàng tự tánh thanh tịnh chẳng có ô 
nhiễm. Sinh ở trong nhà Phật thanh tịnh, khéo khai diễn đủ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  358 
 
thứ pháp môn khác nhau, mà dùng trí để thấu rõ tất cả các 
pháp, đều không chỗ có. Khéo biết quán căn cơ chúng sinh, 
vì người nói pháp, thường giảng kinh, bố thí pháp, khai đạo 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ tu hành, minh bạch Phật 
pháp, đó gọi là bậc trí. Hay nhiếp thọ khắp tất cả chúng 
sinh, đều khiến cho họ đắc được thanh tịnh. Dùng trí huệ 
quyền xảo phương tiện, thị hiện thành tựu Phật đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tuy nhiên thị hiện thành 
Phật, nhưng vẫn chưa thành Phật quả, cho nên thời khắc từ 
từ thường tu hạnh Bồ Tát đáng tu, không có lúc nào dứt 
được, mới có thể chứng được Nhất thiết trí huệ, chứng 
được cảnh giới phương tiện thiện xảo; lại thị hiện đủ thứ 
thần thông diệu dụng rộng lớn. 
 

 Cho nên Phổ Hiền ! Nay ông nên phân 
biệt diễn nói mười đại tam muội của tất cả 
Bồ Tát. Nay pháp hội này thảy đều muốn 
nghe. 
 

 Phật lại nói : « Vì nhân duyên đó, này Phổ Hiền ! 
Hiện tại ông nên phân môn biệt loại, diễn nói kỹ càng đạo 
lý mười đại tam muội của tất cả Bồ Tát đắc được. Hiện nay 
ở trong pháp hội Hoa Nghiêm này, hết thảy Bồ Tát và 
chúng sinh, đều hy vọng lắng nghe ông giảng pháp môn 
mười đại tam muội của Bồ Tát tu ». 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền theo chỉ thị 
của Như Lai, nhìn Bồ Tát Phổ Nhãn và các 
chúng Bồ Tát, mà nói rằng : 
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 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền theo thánh chỉ của Phật, 
quán sát Bồ Tát Phổ Nhãn và hết thảy chúng Bồ Tát, mà 
nói ra nghĩa lý của mười đại tam muội dưới đây. 
 

THỨ NHẤT, TAM MUỘI PHỔ QUANG MINH 
 

 Phật tử ! Thế nào là tam muội Phổ 
quang minh của đại Bồ Tát ?  
 

 Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội phổ quang minh của đại Bồ 
Tát tu hành ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này có mười pháp 
vô tận. Những gì là mười ? Đó là : Chư 
Phật xuất hiện trí vô tận. Chúng sinh biến 
hoá trí vô tận. Thế giới như hình bóng trí 
vô tận. Vào sâu pháp giới trí vô tận. Khéo 
nhiếp Bồ Tát trí vô tận. Bồ Tát bất thối trí 
vô tận. Khéo quán tất cả pháp nghĩa trí vô 
tận. Khéo trì tâm lực trí vô tận. Trụ tâm bồ 
đề rộng lớn trí vô tận. Trụ tất cả Phật pháp 
Nhất thiết trí nguyện lực trí vô tận. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ 
Tát hạnh, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn 
lành. Ngài có mười trí huệ vô cùng vô tận. Những gì là 
mười ? Đó là : 
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 1. Trí huệ của mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
xuất hiện ra đời vô cùng vô tận.  
 2. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, dùng trí huệ thần 
thông biến hoá vô cùng vô tận. 
 3. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, biết tất cả thế 
giới hư vọng như hình bóng, chẳng chân thật. 
 4. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, vào sâu pháp 
giới. 
 5. Trí huệ vô cùng vô tận, khéo nhiếp hoá Bồ Tát. 
 6. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, bất thối tâm bồ 
đề. 
 7. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, khéo quán sát 
nghĩa lý của tám muôn bốn ngàn pháp môn.  
 8. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, khéo thọ trì tất 
cả tâm lực. 
 9. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, thường trụ đại 
bồ đề tâm rộng lớn. 
 10. Bồ Tát có trí huệ vô cùng vô tận, trụ nơi tất cả 
Phật pháp, Nhất thiết trí lực. 
 

 Phật tử ! Đó gọi là mười pháp vô tận 
của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đó gọi là mười thứ pháp môn 
vô cùng vô tận của đại Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này phát mười 
thứ tâm vô biên. Những gì là mười ? Đó là : 
Phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng 
sinh. Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư 
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Phật. Phát tâm vô biên cúng dường tất cả 
chư Phật. Phát tâm vô biên hiện khắp tất 
cả chư Phật. Phát tâm vô biên thọ trì tất cả 
Phật pháp không quên mất. Phát tâm vô 
biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả 
chư Phật. Phát tâm vô biên vì đắc được 
Phật lực, không bỏ tất cả hạnh bồ đề. Phát 
tâm vô biên vào khắp cảnh giới vi tế Nhất 
thiết trí, nói tất cả Phật pháp. Phát tâm vô 
biên vào khắp cảnh giới rộng lớn không 
nghĩ bàn của Phật. Phát tâm vô biên nơi 
biện tài của Phật khởi chí ưa thích thâm 
sâu, lãnh thọ các Phật pháp. Phát tâm vô 
biên thị hiện đủ thứ thân tự tại, vào tất cả 
đạo tràng chúng hội của Như Lai. Đó là 
mười. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này, lại phát 
mười thứ tâm bồ đề vô lượng vô biên. Những gì là mười ? 
Đó là : 
 1. Phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sinh.  

2. Phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật.  
3. Phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật.  
4. Phát tâm vô biên hiện khắp tất cả chư Phật.  
5. Phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp không 

quên mất.  
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6. Phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của 
tất cả chư Phật.  

7. Phát tâm vô biên vì đắc được Phật lực, không bỏ 
tất cả hạnh bồ đề.  

8. Phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới vi tế Nhất 
thiết trí, nói tất cả Phật pháp.  

9. Phát tâm vô biên vào khắp cảnh giới rộng lớn 
không nghĩ bàn của Phật.  

10. Phát tâm vô biên nơi biện tài của Phật khởi chí 
ưa thích thâm sâu, lãnh thọ các Phật pháp.  

11. Phát tâm vô biên thị hiện đủ thứ thân tự tại, vào 
tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai.  

Đó là mười thứ tâm vô biên. Tuy có mười một câu, 
nhưng là mười thứ tâm vô tận. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này có mười thứ 
trí vào tam muội khác biệt. Những gì là 
mười ? Đó là : Phương đông nhập định, 
phương tây khởi. Phương tây nhập định, 
phương đông khởi. Phương nam nhập 
định, phương bắc khởi. Phương bắc nhập 
định, phương nam khởi. Phương đông bắc 
nhập định, phương tây nam khởi. Phương 
tây nam nhập định, phương đông bắc khởi. 
Phương tây bắc nhập định, phương đông 
nam khởi. Phương đông nam nhập định, 
phương tây bắc khởi. Phương dưới nhập 
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định, phương trên khởi. Phương trên nhập 
định, phương dưới khởi. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này lại có mười 
thứ trí huệ vào tam muội khác biệt. Những gì là mười ? Đó 
là : 

1. Tại phương đông nhập định, từ phương tây xuất 
định.  

2. Tại phương tây nhập định, từ phương đông xuất 
định.  

3. Tại phương nam nhập định, từ phương bắc xuất 
định.  

4. Tại phương bắc nhập định, từ phương nam xuất 
định.  

5. Tại phương đông bắc nhập định, từ phương tây 
nam xuất định.  

6. Tại phương tây nam nhập định, từ phương đông 
bắc xuất định.  

7. Tại phương tây bắc nhập định, từ phương đông 
nam xuất định.  

8. Tại phương đông nam nhập định, từ phương tây 
bắc xuất định.  

9. Tại phương dưới nhập định, từ phương trên xuất 
định.  

10. Tại phương trên nhập định, từ phương dưới xuất 
định.  

Đó là mười thứ thần thông biến hoá nhập định xuất 
định của đại Bồ Tát. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát này có mười thứ 
trí thiện xảo vào tam muội. Những gì là 
mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng ba ngàn đại 
thiên thế giới làm một hoa sen. Hiện thân  
ngồi kiết già khắp trên hoa sen này. Trong 
thân lại hiện ba ngàn đại thiên thế giới, 
trong đó có trăm ức tứ thiên hạ. Mỗi mỗi 
tứ thiên hạ, hiện trăm ức thân. Mỗi mỗi 
thân, vào trăm ức trăm ức ba ngàn đại 
thiên thế giới. Nơi thế giới đó, mỗi mỗi tứ 
thiên hạ, hiện trăm ức trăm ức Bồ Tát tu 
hành. Mỗi mỗi Bồ Tát tu hành, sinh trăm 
ức trăm ức quyết định giải. Mỗi mỗi quyết 
định giải, khiến cho trăm ức trăm ức căn 
tánh viên mãn. Mỗi mỗi căn tánh, thành 
trăm ức trăm ức pháp nghiệp bất thối của 
Bồ Tát. Những thân đã hiện đó, chẳng phải 
một, chẳng phải nhiều, nhập định, xuất 
định, không có lầm loạn. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này lại có mười thứ trí 
huệ thiện xảo vào đại tam muội. Những gì là mười ? Các vị 
đệ tử của Phật ! Các vị phải chú ý nghe, vị đại Bồ Tát này 
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tu hành Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tụ đủ 
thứ căn lành. 

1. Dùng ba ngàn đại thiên thế giới làm một đoá hoa 
sen lớn.  

2. Hiện thân ngồi kiết già khắp trên hoa sen lớn này.  
3. Tại thân tướng của Bồ Tát lại hiện ra ba ngàn đại 

thiên thế giới. 
4. Trong đó có trăm ức tứ thiên hạ (bốn đại châu).  
5. Mỗi tứ thiên hạ, hiện ra trăm ức thân.  
6. Mỗi mỗi thân, vào trăm ức trăm ức ba ngàn đại 

thiên thế giới.  
7. Ở trong những thế giới đó, mỗi tứ thiên hạ, hiện ra 

trăm ức trăm ức Bồ Tát đang ở đó tu hành.  
8. Mỗi vị Bồ Tát tu hành, sinh ra trăm ức trăm ức 

quyết định trí huệ giải.  
9. Mỗi quyết định trí huệ giải, khiến cho trăm ức 

trăm ức căn tánh viên mãn, mà thành Phật đạo.  
10. Mỗi căn tánh, thành tựu trăm ức trăm ức pháp 

nghiệp bất thối của Bồ Tát. 
Bồ Tát hiện những thân đó, cũng chẳng phải một, 

cũng chẳng phải nhiều, cũng là một, cũng là nhiều, một 
nhiều viên dung vô ngại. Hoặc người nhập định, hoặc xuất 
định, không có lầm loạn nhau, đều có thứ tự. 

 

Phật tử ! Như La Hầu A Tu La 
Vương, bổn thân cao bảy trăm do tuần. 
Hoá thân cao đến mười sáu vạn tám ngàn 
do tuần, đứng ở trong biển lộ nửa thân, cao 
ngang bằng núi Tu Di.  
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Phật tử ! A Tu La Vương đó, tuy hoá 
thân như thế, cao mười sáu vạn tám ngàn 
do tuần, mà cũng không hoại tướng bổn 
thân. Các uẩn giới xứ đều như cũ, tâm 
chẳng lầm loạn. Nơi thân biến hoá không 
nghĩ là thân người khác, cũng không nghĩ 
bổn thân đó chẳng phải thân mình. Vốn 
thọ sinh thân, luôn thọ các sự an vui. Hoá 
thân thường hiện đủ thứ tự tại thần thông 
oai lực. 

 

Các vị đệ tử ! Ví như La Hầu A Tu La Vương, bổn 
thân cao bảy trăm do tuần (tiểu do tuần là bốn mươi dặm, 
trung do tuần là sáu mươi dặm, đại do tuần là tám mươi 
dặm), biến hoá thân hình cao mười sáu vạn tám ngàn do 
tuần, đứng ở trong biển mới tới nửa thân, cao ngang bằng 
núi Tu Di. 

Các vị Phật tử ! Biến hoá thân của La Hầu A Tu La 
Vương, tuy cao mười sáu vạn tám ngàn do tuần, nhưng 
cũng không thể hư hoại thân cũ. Năm uẩn, mười tám giới, 
mười hai xứ, đều giống như thân cũ. Tâm cũng không lầm 
loạn, không thể vì có sự biến hoá thân, mà nghĩ tưởng là 
người khác. A Tu La Vương cũng không đối với bổn thân, 
nghĩ chẳng phải là thân mình, A Tu La Vương chẳng có tư 
tưởng điên đảo như thế. Vốn thọ sinh thân, thường thọ tất 
cả các an vui. Thân biến hoá luôn hiện ra đủ thứ tự tại, đủ 
thứ thần thông, đủ thứ oai lực, đều là cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. 
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Phật tử ! A Tu La Vương có tham sân 
si, đầy đủ kiêu mạn, mà còn biến hiện được 
thân như vậy. Hà huống đại Bồ Tát thấu 
đạt được tâm pháp như huyễn. Tất cả thế 
gian thảy đều như mộng. Tất cả chư Phật 
xuất hiện ra đời, đều như hình bóng. Tất cả 
thế giới như biến hoá. Lời lẽ âm thanh thảy 
đều như vang. Thấy pháp như thật, dùng 
pháp như thật mà làm thân mình. Biết tất 
cả pháp tánh vốn thanh tịnh, biết rõ thân 
tâm chẳng có thật thể, thân này trụ khắp 
vô lượng thế giới. Dùng trí huệ quang minh 
rộng lớn của Phật, tịnh tu tất cả hạnh Bồ 
Tát.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! La Hầu A Tu La Vương vẫn 
còn tâm tham, sân, si. Lại đầy đủ tâm kiêu ngạo ngã mạn 
(A Tu La Vương tuy tu hành, nhưng thiện ác lẫn lộn, có 
thiện có ác, công đức đều có một nửa, cho nên làm A Tu 
La Vương), mà còn biến hoá được thân như vậy, hà huống 
là đại Bồ Tát, tu hành lục độ vạn hạnh, lại chẳng còn tham 
sân si, lại thấu đạt thâm sâu tất cả tâm và tất cả pháp, đều 
như huyễn như hoá. Không những hết thảy tất cả vinh hoa 
phú quý, danh văn lợi dưỡng của thế gian, đều giống như 
mộng, mà tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, cũng đều như 
hình như bóng. Tất cả thế giới giống như biến hoá ra. Tất 
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cả lời lẽ âm thanh biểu đạt, đều như vang. Bồ Tát thấy 
được pháp chân thật, dùng pháp chân thật để làm pháp thân 
của mình. Biết tất cả pháp tánh vốn đều là thanh tịnh, thấu 
hiểu được thân tâm chẳng có thể tánh chân thật, chỉ là đất 
nước gió lửa bốn đại giả hoà hợp mà thành. Thân thể này, 
trụ ở khắp trong vô lượng cảnh giới. Dùng trí huệ của Phật 
phóng ra quang minh rộng lớn, chuyên tâm thanh tịnh tu 
hành tất cả hạnh bồ đề. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, vượt qua thế gian, xa lìa thế gian, 
không có mê loạn, không ai che lấp được.  

Phật tử ! Ví như Tỳ Kheo quán sát 
trong thân, trụ nơi quán bất tịnh, quán 
thấy thân mình đều là bất tịnh. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, trụ tam muội này, quán 
sát pháp thân, thấy các thế gian, vào khắp 
thân mình. Thấy rõ trong thân, tất cả thế 
gian và pháp thế gian. Nơi các thế gian và 
pháp thế gian, đều không chấp trước. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này trụ tại đại tam 
muội Phổ quang minh, vượt qua tất cả pháp thế gian, xa lìa 
tất cả pháp thế gian. Chẳng có thiên ma ngoại đạo đến mê 
hoặc Ngài, nhiễu loạn Ngài. Chẳng có quang minh khác 
vượt hơn quang minh này của Ngài, che lấp được quang 
minh này. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Ví như Tỳ Kheo, quán trong 
thân của mình, chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh, trụ nơi 
quán bất tịnh. Ngài thấy rõ ngũ tạng lục phủ bên trong thân 
thể, đều là vật bất tịnh. Đại Bồ Tát cũng như thế, khi trụ ở 
trong tam muội này, quán sát pháp thân của mình, nhìn 
thấy hết thảy tất cả thế gian, đều vào khắp trong thân của 
mình. Thanh tịnh rõ ràng nhìn thấy tất cả pháp thế gian và 
pháp xuất thế gian. Đối với hết thảy pháp thế gian và hết 
thảy pháp xuất thế gian, đều chẳng chấp trước. Tại sao ? Vì 
thân cũng không, tâm cũng không, thế gian cũng không, 
cho nên chẳng chấp trước tất cả. 

 

Phật tử ! Đó là trí thiện xảo đại tam 
muội Phổ quang minh thứ nhất của đại Bồ 
Tát. 

 

Các vị Phật tử ! Đó tức là trí huệ thiện xảo đại tam 
muội Phổ quang minh thứ nhất của đại Bồ Tát tu. 

 
THỨ HAI, TAM MUỘI DIỆU QUANG MINH 
 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Diệu 
quang minh của đại Bồ Tát ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội Diệu quang minh của đại 
Bồ Tát tu hành ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này, có thể vào ba 
ngàn đại thiên thế giới, nhiều như số hạt 
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bụi của ba ngàn đại thiên thế giới. Nơi mỗi 
mỗi thế giới, hiện ra số thân nhiều như số 
hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Mỗi mỗi 
thân, phóng ra quang minh nhiều như số 
hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Mỗi mỗi 
quang minh, hiện ra màu sắc nhiều như số 
hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Mỗi mỗi 
màu sắc, chiếu thế giới nhiều như số hạt 
bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Trong mỗi 
mỗi thế giới, điều phục chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. 
Các thế giới đó đủ thứ sự khác nhau, Bồ 
Tát đều biết. Đó là : Thế giới tạp nhiễm, 
thế giới thanh tịnh, thế giới sở nhân, thế 
giới kiến lập, thế giới đồng trụ, thế giới 
quang sắc, thế giới lai vãng. Tất cả như 
vậy, Bồ Tát đều biết, Bồ Tát đều vào. Các 
thế giới đó, cũng đều đến nhập vào thân 
của Bồ Tát, mà các thế giới chẳng có tạp 
loạn, đủ thứ các pháp cũng không hoại 
diệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ 
Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn 
lành. Ngài có thể vào ba ngàn đại thiên thế giới, nhiều như 
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số hạt cụi của ba ngàn đại thiên thế giới. Ở trong mỗi thế 
giới, lại hiện ra số thân nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại 
thiên thế giới. Ở trong mỗi thân, lại phóng ra quang minh 
nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Ở trong 
mỗi quang minh, lại hiện ra màu sắc nhiều như số hạt bụi 
ba ngàn đại thiên thế giới. Ở trong mỗi màu sắc, lại chiếu 
sáng thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế 
giới. Ở trong mỗi thế giới, lại điều phục chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới.  

Hết thảy các thế giới đó có đủ thứ hình tướng khác 
nhau, Bồ Tát hoàn toàn biết được. Đó là : Thế giới tạp 
nhiễm, thế giới thanh tịnh, nhân duyên thế giới thành tựu, 
thế giới kiến lập như thế nào, thế giới đồng trụ ra sao, thế 
giới có quang gì, thế giới có sắc gì, thế giới đến như thế 
nào, thế giới đi như thế nào. Tất cả những tình hình vi tế 
như vậy, Bồ Tát hoàn toàn đều biết được, Bồ Tát hoàn toàn 
đều vào được. Hết thảy thế giới đó, cũng đều đến nhập vào 
trong thân của Bồ Tát, tuy nhiên hết thảy thế giới đều đến 
nhập vào thân Bồ Tát, mà các thế giới chẳng có tạp loạn, 
đủ thứ các pháp cũng không hoại diệt. 

 

Phật tử ! Ví như mặt trời mọc lên, 
trước tiên chiếu núi Tu Di, sau chiếu núi 
bảy báu. Ở giữa núi bảy báu và núi báu, 
đều có hình ảnh ánh sáng, hiển hiện rõ 
ràng. Những hình ảnh mặt trời ở trên núi 
báu đó, đều hiển hiện ở trong hình ảnh 
giữa núi. Những hình ảnh mặt trời ở giữa 
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núi bảy báu đó, cũng đều hiển hiện trong 
hình ảnh ở trên núi. Cứ hiện hình bóng với 
nhau như vậy. Hoặc nói hình ảnh mặt trời 
xuất hiện núi bảy báu. Hoặc nói hình ảnh 
mặt trời xuất hiện giữa núi bảy báu. Hoặc 
nói hình ảnh mặt trời nhập vào núi bảy 
báu. Hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào 
giữa núi bảy báu. Nhưng hình ảnh mặt trời 
này chiếu hiện với nhau, chẳng có bờ mé. 
Thể tánh chẳng có, cũng lại chẳng không. 
Chẳng trụ ở núi, chẳng lìa khỏi núi, chẳng 
trụ ở nước, cũng chẳng lìa khỏi nước. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Ví như lúc mặt trời vừa mới 
mọc lên, trước hết chiếu núi Tu Di, sau đó chiếu núi bảy 
báu. Tại núi bảy báu này và ở giữa núi báu, đều có ánh 
sáng mặt trời và hình ảnh mặt trời, hiển hiện ra rõ ràng. 
Những hình ảnh ở trên mỗi núi báu, đều hiển hiện rõ trong 
hình ảnh ở giữa núi. Những hình ảnh ở giữa núi bảy báu, 
cũng hiển hiện rõ ở trong hình ảnh ở trên núi, cứ hiển hiện 
với nhau như vậy, tức cũng là hình ảnh này chiếu hình ảnh 
kia, hình ảnh kia chiếu hình ảnh này. 

Hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện ở trên núi bảy 
báu. Hoặc nói hình ảnh mặt trời xuất hiện ở giữa núi bảy 
báu. Hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào trên núi bảy báu. 
Hoặc nói hình ảnh mặt trời nhập vào ở giữa núi bảy báu. 
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Nhưng đó là hình ảnh mặt trời, chiếu hiện với nhau, chẳng 
có bờ mé. 

Hình ảnh mặt trời chẳng có thể tánh, cũng chẳng 
phải chẳng có thể tánh. Hình ảnh mặt trời này, chẳng trụ ở 
trên núi, cũng chẳng lìa khỏi núi. Chẳng trụ ở trong nước, 
cũng chẳng lìa khỏi nước. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
trụ ở tam muội Diệu quang rộng lớn này, 
chẳng hoại tướng an lập của thế gian, 
chẳng diệt tự tánh các pháp của thế gian. 
Chẳng trụ ở trong thế giới, chẳng trụ ở 
ngoài thế giới. Nơi các thế giới chẳng có sự 
phân biệt, cũng chẳng hoại tướng của thế 
giới. Quán tất cả pháp một tướng vô tướng, 
cũng chẳng hoại tự tánh của các pháp, trụ 
tánh chân thật, luôn không xả lìa. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hành tam muội 
Diệu quang rộng lớn cũng như thế. Giống như hình ảnh 
mặt trời của núi bảy báu, chiếu sáng với nhau, cũng có thể 
nói là có, cũng có thể nói là không có. Cũng có thể nói nó 
là thật, cũng có thể nói nó là giả. Bồ Tát an trụ ở trong tam 
muội diệu quang rộng lớn này, không phá hoại tướng an 
lập của thế gian - tức cũng là tướng pháp thế gian an lập 
lên như thế nào. Thật tánh của tất cả các pháp, cũng chẳng 
phải là không có. Chẳng trụ ở trong thế gian, chẳng trụ ở 
ngoài thế gian. Đối với tất cả thế giới, chẳng có gì phân 
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biệt. Cũng chẳng phá hoại tướng của thế giới, quán sát tất 
cả các pháp là một tướng, cũng là vô tướng. Cũng chẳng 
hoại tự tánh của tất cả các pháp, trụ nơi chân như tự tánh, 
chẳng có xả bỏ, vĩnh viễn chẳng lìa khỏi. 

 

Phật tử ! Ví như huyễn sư, khéo biết 
huyễn thuật. Ở nơi ngã tư đường làm các 
việc huyễn như : Khoảng một sát na trong 
một ngày, hoặc hiện một ngày, hoặc hiện 
một đêm, hoặc lại hiện làm bảy ngày bảy 
đêm, nửa tháng một tháng, một năm trăm 
năm. Tuỳ theo ý muốn của nhà huyễn 
thuật, đều thị hiện được. Thành ấp tụ lạc, 
suối chảy hồ biển, mặt trời mặt trăng mây 
mưa, cung điện phòng ốc, tất cả như vậy, 
đều đầy đủ. Chẳng vì thị hiện trải qua năm 
tuổi, mà hoại mất căn bổn một ngày một 
thời, chẳng vì bổn thời rất ngắn ngủi, mà 
hoại sở hiện ngày tháng năm tuổi. Tướng 
huyễn hiện rõ, nhưng ngày vốn có chẳng 
diệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Ví như nhà huyễn thuật, có 
thể tự có hoá không, tự không hoá có, tự không huyễn thật, 
tự thật huyễn không. Ông ta khéo biến hoá ra đủ thứ cảnh 
giới. Ông ta khéo biết đủ thứ pháp thuật huyễn hoá. Ông ta 
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ở tại ngã tư đường, biểu diễn đủ thứ pháp thuật : Trong 
khoảng thời gian rất ngắn trong một ngày, hoặc hiện thời 
gian một ngày dài, hoặc hiện thời gian một đêm dài, hoặc 
hiện thời gian bảy ngày bảy đêm, hoặc hiện thời gian nửa 
tháng một tháng, hoặc hiện một năm, hoặc hiện trăm năm, 
tuỳ theo ý mình muốn thế nào thì làm như thế đó. Bất cứ 
hình tướng gì, cũng đều có thể biến hoá ra. Hoặc thị hiện 
thành lớp ấp nhỏ, hoặc thị hiện thôn xóm tụ lạc, hoặc thị 
hiện suối chảy sông biển, hoặc thị hiện mặt trời mặt trăng 
mây mưa, hoặc thị hiện cung điện phòng ốc, tất cả sự vật 
như vậy, đều có thể thị hiện ra đầy đủ. 

Nhưng không thể vì ông ta thị hiện pháp huyễn 
thuật, trải qua một năm thời gian, mà bổn lai một ngày một 
giờ phá hoại. Cũng chẳng vì thời gian một giờ rất ngắn 
ngủi, mà ngày tháng năm tuổi sở hiện phá hoại. Huyễn 
tướng của huyễn thuật hiện ra, tuy nhiên hiện ra rất rõ ràng, 
nhưng một ngày một thời vốn có không bị tiêu diệt. 

 

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào tam 
muội diệu quang rộng lớn, hiện ra A tăng 
kỳ thế giới, vào trong một thế giới. A tăng 
kỳ thế giới đó, mỗi mỗi đều có đất nước gió 
lửa, có biển cả các núi, thành ấp tụ lạc, 
vườn rừng nhà cửa, Thiên cung, long cung, 
Dạ xoa cung, Càn thát bà cung, A tu la 
cung, Ca lâu la cung, Khẩn na la cung, Ma 
hầu la già cung, đủ thứ sự trang nghiêm, 
thảy đều đầy đủ.  
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Có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tiểu 
thiên thế giới, đại thiên thế giới, nghiệp 
hành quả báo, chết đây sinh kia, hết thảy 
thời tiết của tất cả thế gian, khoảnh khắc 
ngày đêm, nửa tháng một tháng, một năm 
trăm năm, kiếp thành kiếp hoại, cõi nước 
tạp nhiễm, cõi nước thanh tịnh, cõi nước 
rộng lớn, cõi nước hẹp nhỏ, ở trong các cõi 
đó, đều có chư Phật xuất hiện ra đời. Cõi 
Phật thanh tịnh, có Bồ Tát chúng hội vây 
khắp chung quanh, thần thông tự tại, giáo 
hoá chúng sinh.  

Các cõi nước đó ở tại phương chốn 
nào, đều có vô lượng chúng người thảy đều 
đầy dẫy. Hình thù dị thú đủ thứ chúng 
sinh, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. 
Do nghiệp lực thanh tịnh quá khứ vị lai 
hiện tại, mà sinh ra vô lượng châu báu tốt 
đẹp, những sự việc như vậy, thảy đều thị 
hiện vào một thế giới. 

 

Đủ thứ cảnh giới của vị đại Bồ Tát này thị hiện, 
giống như nhà huyễn thuật đó. Ngài vào tam muội diệu 
quang rộng lớn rồi, có thể hiện ra A tăng kỳ thế giới, mà 
vào trong một thế giới. Mỗi thế giới trong số A tăng kỳ thế 
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giới đó, đều có đất nước gió lửa, lại có biển cả và các núi, 
thành ấp và tụ lạc, vườn rừng và nhà cửa, lại có cung điện 
trên trời, cung điện của long vương, cung điện của Dạ xoa, 
cung điện của Càn thát bà, cung điện của A tu la, cung điện 
của Ca lâu la, cung điện của Khẩn na la, cung điện của Ma 
hầu la già, có đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều viên mãn 
đầy đủ. Hoặc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tiểu thiên thế 
giới, đại thiên thế giới, nghiệp tạo ra, thọ quả báo, có cảnh 
giới chết đây sinh kia, hết thảy thời tiết nhân duyên của tất 
cả thế gian, trong thời gian khoảnh khắc thì trải qua một 
ngày một đêm, hoặc nửa tháng một tháng, hoặc một năm 
trăm năm, hoặc kiếp thành kiếp hoại, hoặc cõi nước tạp 
nhiễm, hoặc cõi nước thanh tịnh, hoặc cõi nước rộng lớn, 
hoặc cõi nước hẹp nhỏ, ở trong mỗi cõi nước, đều có chư 
Phật xuất hiện ra đời, cõi Phật thanh tịnh, có Bồ Tát chúng 
hội vây khắp chung quanh, dùng sức thần thông tự tại, giáo 
hoá chúng sinh.  

Hết thảy tất cả các cõi nước đó, bất cứ ở tại địa 
phương nào ? Xứ sở nào ? Đều có vô lượng vô biên thính 
chúng, thảy đều đầy dẫy trong cõi nước. Hoặc thân hình 
khác nhau, hoặc có các cõi khác nhau, đủ thứ chúng sinh 
khác nhau, có vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Do 
nghiệp lực thanh tịnh trong quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời 
tạo ra, nên sinh ra vô lượng vô biên châu báu tốt đẹp, đủ 
thứ những sự việc như vậy, thảy đều thị hiện vào một thế 
giới. 

 

Bồ Tát ở đây đều thấy rõ khắp, vào 
khắp, quán khắp, nghĩ khắp, biết khắp. 
Dùng vô tận trí, đều biết như thật. Chẳng 
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vì các thế giới kia nhiều, mà hư hoại một 
thế giới này. Chẳng vì một thế giới này, mà 
hư hoại nhiều thế giới kia. Tại sao ? Vì Bồ 
Tát biết tất cả pháp đều vô ngã, đó gọi là 
người vào pháp không mạng pháp không 
làm. Vì Bồ Tát ở nơi tất cả thế gian, siêng 
tu hành pháp không tranh, đó gọi là người 
trụ pháp vô ngã. Vì Bồ Tát thấy tất cả thân 
như thật, đều từ duyên khởi, đó gọi là 
người trụ pháp không chúng sinh. Vì Bồ 
Tát biết tất cả pháp sinh diệt đều từ nhân 
sinh ra, đó gọi là người trụ nơi pháp Vô bổ 
già la. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh 
bình đẳng, đó gọi là người trụ pháp Vô ý 
sinh vô ma nạp bà. Vì Bồ Tát biết tất cả 
pháp bổn tánh tịch tĩnh, đó gọi là người trụ 
pháp tịch tĩnh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp 
một tướng, đó gọi là người trụ pháp không 
phân biệt. Vì Bồ Tát biết pháp giới không 
có đủ thứ pháp khác biệt, đó gọi là người 
trụ pháp không nghĩ bàn. Vì Bồ Tát siêng 
tu tất cả phương tiện, khéo điều phục 
chúng sinh, đó gọi là người trụ pháp đại bi. 
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Bồ Tát đối với đủ thứ cảnh giới đã nói ở trước, đều 
viên mãn khắp mà thấy rõ, có thể tiến vào khắp, quán sát 
khắp, tư duy khắp, thấu rõ khắp, dùng vô tận trí huệ, đều 
biết như thật. Bồ Tát chẳng vì các thế giới kia nhiều, mà 
làm hư hoại một thế giới này. Cũng chẳng vì một thế giới 
này, mà làm hư hoại nhiều thế giới kia. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
biết tất cả pháp đều vô ngã, đó gọi là người vào pháp 
không mạng pháp không làm. Vì Bồ Tát ở nơi tất cả thế 
gian, siêng tu hành pháp không tranh luận, đó gọi là người 
trụ pháp vô ngã. Vì Bồ Tát thấy tất cả thân như thật, đều từ 
duyên khởi, do đó : « Nhân duyên hoà hợp mà khởi, nhân 
duyên phân ly mà diệt, cho nên là duyên khởi », đó gọi là 
người trụ pháp không chúng sinh. Vì Bồ Tát biết tất cả 
pháp sinh diệt, đều từ nhân sinh ra, đó gọi là người trụ nơi 
pháp vô bổ già la (số thủ thú). Vì Bồ Tát biết các pháp bổn 
tánh đều là bình đẳng, đó gọi là người trụ pháp vô ý sinh 
vô ma nạp bà (nho đồng). Vì Bồ Tát biết tất cả pháp bổn 
tánh đều là tịch tĩnh, đó gọi là người trụ pháp tịch tĩnh. Vì 
Bồ Tát biết tất cả pháp đều là một tướng, đó gọi là người 
trụ pháp không phân biệt. Vì Bồ Tát biết pháp giới không 
có đủ thứ pháp khác biệt, đó gọi là người trụ pháp không 
nghĩ bàn. Vì Bồ Tát siêng tu tất cả phương tiện, khéo điều 
phục chúng sinh, đó gọi là người trụ pháp đại bi. 

 

Phật tử ! Như vậy Bồ Tát có thể dùng 
A tăng kỳ thế giới vào một thế giới. Biết vô 
số chúng sinh đủ thứ sự khác biệt. Thấy vô 
số Bồ Tát đều phát bồ đề tâm. Quán vô số 
chư Phật nơi nơi đều xuất hiện ra đời. Các 
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Như Lai đó diễn nói pháp, các Bồ Tát đó 
đều lãnh thọ. Cũng thấy thân mình ở trong 
đó tu hành, mà không bỏ chỗ đây mà thấy 
nơi kia. Cũng chẳng bỏ chỗ kia mà thấy 
nơi đây. Thân kia thân đây không có sự 
khác biệt. Vì vào pháp giới, thường siêng 
quán sát, không có ngừng nghỉ, vì không 
bỏ trí huệ không thối chuyển. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Như vậy Bồ Tát có thể dùng 
A tăng kỳ thế giới mà vào một thế giới. Biết vô số vô 
lượng chúng sinh, có đủ thứ sự khác biệt. Lại thấy vô số vô 
biên Bồ Tát đều phát bồ đề tâm, hướng về quả vị bồ đề. Lại 
quán vô số vô lượng chư Phật, tại hết thảy cõi nước đều 
xuất hiện ra đời. Hết thảy chư Phật, diễn nói Phật pháp, hết 
thảy Bồ Tát gần gũi chư Phật, đều lãnh thọ được. Bồ Tát tu 
thập định, cũng thấy thân mình ở chỗ mười phương chư 
Phật, siêng năng tu hành, mà Bồ Tát không lìa khỏi chỗ ở, 
mà đi đến nơi khác. Tuy nhiên tại chỗ kia có Bồ Tát đang 
tu hành, nhưng đó là hoá thân của Bồ Tát. Ngài cũng chẳng 
xả bỏ thế giới khác, mà trở về thế giới đang ở. Thân Ngài ở 
tại cõi nước khác và thân Ngài đang ở cõi nước này, chẳng 
có gì phân biệt. Vì Bồ Tát có pháp thân, cho nên vào được 
pháp giới. Bồ Tát thường siêng quán sát cảnh giới này, 
không có lúc nào ngừng nghỉ, cũng chẳng xả bỏ trí huệ, lúc 
nào cũng tu hành, tinh tấn hướng về trước, không có lúc 
nào thối chuyển. 
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Như có nhà huyễn thuật, ở tại một nơi 
làm các huyễn thuật. Chẳng vì dùng huyễn 
địa, mà hoại nơi bổn địa. Chẳng vì dùng 
huyễn nhật, mà hoại bổn nhật.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nơi 
không có cõi nước, mà hiện có cõi nước. 
Nơi có cõi nước, mà hiện không có cõi 
nước. Nơi có chúng sinh, mà hiện không có 
chúng sinh. Nơi không có chúng sinh, mà 
hiện có chúng sinh. Không có sắc mà hiện 
có sắc. Có sắc mà hiện không có sắc. Trước 
chẳng loạn sau, sau chẳng loạn trước.  

Bồ Tát biết rõ tất cả pháp thế gian, 
cũng đều như vậy, giống như huyễn hoá. Vì 
biết pháp huyễn nên biết trí huyễn, biết trí 
huyễn nên biết nghiệp huyễn. Biết trí 
huyễn, nghiệp huyễn rồi, khởi lên huyễn 
trí, quán tất cả nghiệp. Như thế giới huyễn, 
chẳng phải ở bên ngoài xứ mà hiện huyễn, 
cũng chẳng phải bên ngoài huyễn mà có 
bổn xứ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng 
ở ngoài hư không mà vào thế gian, cũng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  382 
 

chẳng phải ở ngoài thế gian mà vào hư 
không. 

 

Giống như nhà huyễn thuật, ở tại một địa phương, 
mà làm đủ thứ việc huyễn thuật. Chẳng phải vì tại địa 
phương này làm huyễn thuật, mà phá hoại địa phương này. 
Chẳng phải vì Ngài ở tại ngày này làm huyễn thuật, mà làm 
biến hoại ngày này. 

Đại Bồ Tát cũng như thế, có thể ở nơi không có cõi 
nước, mà hiện ra có cõi nước. Lại có thể ở nơi có cõi nước, 
mà hiện ra không có cõi nước, có, không đều tuỳ ý biến 
hoá ra. Lại có thể ở trong cõi nước có chúng sinh, mà hiện 
ra không có chúng sinh. Lại có thể ở trong cõi nước không 
có chúng sinh, mà hiện ra có chúng sinh. Tại nơi không có 
nhan sắc, mà hiện ra có nhan sắc. Tại nơi có nhan sắc, mà 
hiện ra không có nhan sắc. Song, trước chẳng loạn sau, sau 
cũng chẳng loạn trước. 

Bồ Tát biết rõ tất cả pháp thế gian hoàn toàn là như 
thế, giống như huyễn hoá. Vì biết pháp là huyễn hoá không 
thật, cho nên biết trí huệ cũng là huyễn hoá. Vì biết trí huệ 
là hư huyễn không thật, cho nên biết nghiệp là vọng huyễn. 
Biết trí là hư huyễn, nghiệp là hư huyễn rồi, lại sinh khởi 
một thứ trí huệ hư huyễn, để quán sát tất cả nghiệp quả. 

Giống như thế giới huyễn hoá, ở trong cảnh giới này 
biết là hư vọng, chẳng phải ở bên ngoài cảnh giới, mà hiện 
ra hư huyễn; cũng chẳng phải ở bên ngoài hư huyễn, lại có 
bổn xứ 

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng phải ở ngoài hư 
không, mà tìm thế gian; cũng chẳng phải ở ngoài thế gian, 
mà tìm hư không. Hư không và thế gian vốn là một thể. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  383 
 

 

Tại sao ? Vì hư không thế gian chẳng 
có sự khác biệt. Ở tại thế gian, cũng ở tại 
hư không. Đại Bồ Tát trụ ở trong hư 
không, thấy được, tu được đủ thứ nghiệp 
diệu trang nghiêp khác biệt của tất cả thế 
gian.  

Trong khoảng một niệm, đều biết rõ 
vô số thế giới, hoặc thành, hoặc hoại. Cũng 
biết các kiếp liên tục thứ lớp. Có thể ở 
trong một niệm hiện vô số kiếp, cũng chẳng 
khiến cho một niệm đó rộng lớn. Đại Bồ 
Tát đắc được giải thoát huyễn trí không 
nghĩ bàn, đến bờ bên kia. Trụ nơi huyễn tế, 
vào thế giới huyễn số. Suy gẫm các pháp 
thảy đều như huyễn, chẳng trái với huyễn 
thế. Tận nơi huyễn trí, biết rõ ba đời với 
huyễn không khác. Quyết định thông đạt, 
tâm không bờ mé. Như các Như Lai trụ nơi 
trí như huyễn, tâm các Ngài bình đẳng. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, biết các thế gian 
thảy đều như huyễn. Ở tại tất cả mọi nơi, 
đều không chấp trước, không có cái gì là 
của ta. 
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Tại sao ? Vì hư không và thế gian là một thể, chẳng 
có sự phân biệt. Ngoài hư không chẳng có thế giới. Ngoài 
thế giới chẳng có hư không, tức hư không tức thế giới. Cho 
nên, ở tại thế gian, tức cũng là ở tại hư không. Đại Bồ Tát 
trụ ở trong hư không, thấy được hư không tức thế gian, thế 
gian tức hư không. Lại tu hành đủ thứ nghiệp diệu trang 
nghiêm khác nhau của tất cả thế gian, tức cũng là tại thế 
gian mà tu pháp xuất thế gian. 

Bồ Tát ở trong một niệm, biết rõ vạn sự ở trong vũ 
trụ. Lại hiểu biết rõ vô số thế giới, hoặc là thành, hoặc là 
hoại. Cũng biết tướng kiếp này và kiếp kia thứ lớp liên tục. 
Ở trong một niệm hiện ra, hiện ra vô lượng vô số kiếp, 
cũng không làm cho thời gian một niệm rộng lớn dài thêm. 

Đại Bồ Tát đắc được trí huệ giải thoát như huyễn 
không thể nghĩ bàn, đạt được cảnh giới bờ bên kia. Trụ ở 
trong huyễn hoá, vào trong huyễn số thế giới. Suy gẫm tất 
cả các pháp, thảy đều như huyễn, không chấp trước. Tuy là 
hư vọng, nhưng cũng không trái với pháp thế gian hư 
huyễn, mà trí huệ hư vọng chẳng còn nữa. Phải biết rõ ba 
đời và huyễn hoá chẳng có sự phân biệt, quyết định thông 
đạt, tâm chẳng có bờ mé. Giống như tất cả chư Phật, trụ ở 
trong trí huệ hư vọng, tâm của các Ngài bình đẳng. 

Đại Bồ Tát cũng như thế, tất cả đều không chấp 
trước, biết tất cả thế gian đều là hư vọng, đều là huyễn hoá. 
Ở tại tất cả mọi nơi, đều không chấp trước, cũng chẳng có 
cái ta, cũng chẳng có cái gì là của ta. 

 

Như nhà huyễn thuật đó, làm các việc 
huyễn. Tuy chẳng trụ với việc huyễn đó, 
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mà nơi việc huyễn cũng không mê hoặc. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết tất cả 
pháp đến nơi bờ kia. Tâm chẳng cho rằng 
ta vào được nơi pháp, cũng chẳng ở nơi 
pháp mà có sự lầm loạn. 

 

Giống như nhà huyễn thuật đó, ông ta có thể làm tất 
cả việc huyễn du hí. Tuy chẳng trụ với việc huyễn đó, mà 
biết tất cả việc huyễn đều là hư huyễn, chẳng bị việc huyễn 
mê hoặc. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết tất cả các pháp, 
đạt đến rốt ráo bờ bên kia, trong tâm chẳng cho rằng ta vào 
được pháp rốt ráo, cũng chẳng nhận thức đối với pháp 
chẳng rõ ràng, cũng không có sự điên đảo làm lầm loạn. 

 

Đó là đại tam muội Diệu quang minh 
thiện xảo trí thứ hai của đại Bồ Tát. 

 

Đó là đại tam muội Diệu quang minh thiện xảo trí 
thứ hai của đại Bồ Tát tu. 

Bồ Tát minh bạch tất cả cảnh giới, minh bạch tất cả 
các pháp, mà chẳng chấp trước tất cả cảnh giới, chẳng chấp 
trước tất cả các pháp. Đó tức là :  

 

« Thấy sự sự thời xuất thế giới, 
Thấy sự sự thời đoạ trầm luân. 

 

Tóm lại, phàm phu thì mê hoặc tất cả mọi sự, Bồ Tát 
thì giác ngộ tất cả mọi sự, do đó :   

 

« Mê là chúng sinh, giác là Bồ Tát ». 
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KINH HOA NGHIÊM 

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 
 

QUYỂN BỐN MƯƠI MỐT 
PHẨM THẬP ĐỊNH THỨ HAI MƯƠI BẢY 

 

THỨ BA, THẦN THÔNG TAM MUỘI  
THỨ TỰ ĐI ĐẾN CÕI NƯỚC CHƯ PHẬT 

 
Phật tử ! Thế nào là thần thông tam 

muội thứ tự đi đến cõi nước chư Phật của 
đại Bồ Tát ?  
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là thần thông tam muội thứ tự đi đến cõi 
nước chư Phật của đại Bồ Tát ?  
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này qua phương 
đông vô số thế giới. Lại qua khỏi các thế 
giới đó nhiều như số hạt bụi thế giới. Ở 
trong các thế giới đó, nhập tam muội này.  

Hoặc sát na nhập, hoặc khoảnh khắc 
nhập, hoặc liên tục nhập, hoặc mặt trời 
mọc nhập, hoặc giữa trưa nhập, hoặc mặt 
trời lặn nhập, hoặc ban đêm nhập, hoặc 
nửa đêm nhập, hoặc cuối đêm nhập, hoặc 
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một ngày nhập, hoặc năm ngày nhập, hoặc 
nửa tháng nhập, hoặc một tháng nhập, 
hoặc một năm nhập, hoặc trăm năm nhập, 
hoặc ngàn năm nhập, hoặc trăm ngàn năm 
nhập, hoặc ức năm nhập, hoặc trăm ngàn 
ức năm nhập, hoặc trăm ngàn Na do tha ức 
năm nhập, hoặc một kiếp nhập, hoặc trăm 
kiếp nhập, hoặc trăm ngàn kiếp nhập, hoặc 
trăm ngàn Na do tha ức kiếp nhập, hoặc vô 
số kiếp nhập, hoặc vô lượng kiếp nhập, 
hoặc vô biên kiếp nhập, hoặc vô đẳng kiếp 
nhập, hoặc bất khả số kiếp nhập, hoặc bất 
khả xưng kiếp nhập, hoặc bất khả tư kiếp 
nhập, hoặc bất khả lượng kiếp nhập, hoặc 
bất khả thuyết kiếp nhập, hoặc bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp nhập. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này tu Bồ Tát 
đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành. 
Trải qua phương đông vô số vô lượng thế giới. Lại trải qua 
các thế giới đó nhiều như số hạt bụi thế giới. Ở trong các 
thế giới nhiều như số hạt bụi đó, nhập thần thông tam muội 
thứ lớp đi đến cõi nước chư Phật. Hoặc khoảng sát na nhập 
vào tam muội này, hoặc trong khoảnh khắc nhập tam muội 
này, hoặc liên tục không ngừng nhập tam muội này, hoặc 
khi mặt trời mọc nhập tam muội này, hoặc lúc giữa trưa 
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nhập tam muội này, hoặc lúc mặt trời lặn nhập tam muội 
này, hoặc lúc đầu hôm nhập tam muội này, hoặc lúc nửa 
đêm nhập tam muội này, hoặc lúc cuối đêm nhập tam muội 
này, hoặc tại một ngày nhập tam muội này, hoặc tại năm 
ngày nhập tam muội này, hoặc tại nửa tháng nhập tam 
muội này, hoặc tại một tháng nhập tam muội này, hoặc tại 
một năm nhập tam muội này, hoặc tại trăm năm nhập tam 
muội này, hoặc tại ngàn năm nhập tam muội này, hoặc tại 
trăm ngàn năm nhập tam muội này, hoặc tại ức năm nhập 
tam muội này, hoặc tại trăm ngàn ức năm nhập tam muội 
này, hoặc tại trăm ngàn Na do tha ức năm nhập tam muội 
này, hoặc tại một kiếp nhập tam muội này, hoặc tại trăm 
kiếp nhập tam muội này, hoặc tại trăm ngàn kiếp nhập tam 
muội này, hoặc tại trăm ngàn Na do tha ức kiếp nhập tam 
muội này, hoặc tại vô số kiếp nhập tam muội này, hoặc tại 
vô lượng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại vô biên kiếp 
nhập tam muội này, hoặc tại vô đẳng kiếp nhập tam muội 
này, hoặc tại bất khả số kiếp nhập tam muội này, hoặc tại 
bất khả xưng kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả tư 
kiếp nhập tam muội này, hoặc tại bất khả lượng kiếp nhập 
tam muội này, hoặc tại bất khả thuyết kiếp nhập tam muội 
này, hoặc tại bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp nhập tam 
muội này. 
 

 Hoặc lâu, hoặc gần, hoặc pháp, hoặc 
thời, đủ thứ sự khác nhau. Bồ Tát ở đó 
chẳng sinh phân biệt. Tâm không nhiễm 
trước, chẳng nghĩ hai, chẳng nghĩ chẳng 
hai, chẳng nghĩ khắp, chẳng phân biệt.  
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Tuy lìa phân biệt đây, mà dùng thần 
thông phương tiện từ tam muội khởi. Nơi 
tất cả pháp không quên không mất, đến 
nơi rốt ráo. Ví như mặt trời, đi vòng quanh 
chiếu khắp, ngày đêm không ngừng. Mặt 
trời mọc lên gọi là ngày, mặt trời lặn gọi là 
đêm. Ngày cũng chẳng sinh, đêm cũng 
chẳng diệt. Đại Bồ Tát nơi vô số thế giới 
nhập thần thông tam muội. Nhập tam muội 
rồi, thấy rõ vô số thế giới đó, cũng lại như 
thế.   

 Hoặc thời gian lâu dài, hoặc thời gian ngắn, hoặc 
nhập định pháp này. Hoặc nhập định thời gian này, có đủ 
thứ sự khác nhau. Bồ Tát nhập vào tam muội này chẳng 
sinh tâm phân biệt, tâm chẳng chấp trước, cũng chẳng nghĩ 
đến hai thứ pháp này, cũng chẳng nghĩ chẳng phải hai thứ 
pháp này. Cũng chẳng nghĩ khắp cùng, cũng chẳng nghĩ 
đặc biệt. Tuy nhiên Bồ Tát lìa khỏi sự phân biệt, mà dùng 
trí huệ thần thông phương tiện, từ trong tam muội xuất 
định. Đối với tất cả pháp chẳng quên chẳng mất, đến nơi 
rốt ráo. 
 Giống như mặt trời, đi vòng quanh chiếu khắp thế 
gian, ngày đêm chiếu sáng không ngừng. Mặt trời mọc gọi 
là ngày, mặt trời lặn gọi là đêm. Ngày cũng chẳng sinh, 
đêm cũng không diệt. 
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 Đại Bồ Tát ở trong vô số thế giới, nhập vào thần 
thông tam muội, thấy rõ vô số thế giới như thế, cũng giống 
như mặt trời chiếu sáng khắp. 
 

 Phật tử ! Đó là thần thông đại tam 
muội thứ ba, Thiện xảo trí thứ lớp đi đến 
các cõi nước chư Phật của đại Bồ Tát. 
 

 Các vị Phật tử ! Đó là thần thông đại tam muội thứ 
ba, Thiện xảo trí huệ thứ lớp đi đến các cõi nước chư Phật 
của đại Bồ Tát tu. 
 

THỨ TƯ, TAM MUỘI THANH TỊNH THÂM 
TÂM HẠNH 

 

 Phật tử ! Thế nào là tam muội Thanh 
tịnh thâm tâm hạnh của đại Bồ Tát ? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào là tam muội thanh tịnh thâm tâm hạnh của 
đại Bồ Tát tu ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này biết số thân 
chư Phật đồng chúng sinh. Thấy vô lượng 
Phật hơn số hạt bụi A tăng kỳ thế giới.  

Ở nơi mỗi chỗ các Như Lai đó, đem tất 
cả các thứ hương thơm dâng lên cúng 
dường. Đem tất cả các thứ hoa đẹp dâng 
lên cúng dường. Đem tất cả các thứ lọng 
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lớn như A tăng kỳ cõi Phật dâng lên cúng 
dường. Đem tất cả đồ trang nghiêm tốt 
đẹp, hơn hẳn tất cả thế giới dâng lên cúng 
dường. Rải tất cả các thứ báu dâng lên 
cúng dường. Đem tất cả các thứ đồ trang 
nghiêm, để trang nghiêm nơi kinh hành 
dâng lên cúng dường. Đem tất cả vô số ma 
ni bảo tạng thượng hạng dâng lên cúng 
dường. Dùng Phật thần lực hoá ra ẩm thực 
thượng vị hơn các cõi trời dâng lên cúng 
dường. Tất cả cõi Phật có đủ thứ đồ cúng 
dường thượng hạng, dùng thần lực thảy 
đều nhiếp lấy dâng lên cúng dường. 
 

 Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này tu Bồ Tát đạo, 
viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, Ngài 
biết có bao nhiêu chúng sinh, thì có bấy nhiêu vị Phật. 
Thấy được vô lượng vô biên chư Phật, số lượng đó đã vượt 
qua số hạt bụi A tăng kỳ thế giới. Ở tại mỗi chỗ vị Phật, 
đem tất cả các thứ hương thơm, để cúng dường Phật. Lại 
đem tất cả các thứ hoa đẹp, để cúng dường Phật. Đem tất 
cả các thứ lọng báu, lớn như A tăng kỳ cõi Phật dâng lên 
cúng dường. Đem tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp, hơn hẳn 
tất cả thế giới dâng lên cúng dường. Rải tất cả các thứ báu 
đẹp dâng lên cúng dường. Đem tất cả các thứ đồ trang 
nghiêm, để trang nghiêm nơi kinh hành dâng lên cúng 
dường. Đem tất cả vô số ma ni bảo tạng thượng hạng dâng 
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lên cúng dường. Dùng Phật thần lực hoá ra ẩm thực, 
thượng vị hơn các cõi trời dâng lên cúng dường. Hết thảy 
mười phương ba đời tất cả cõi Phật, đủ thứ đồ cúng dường 
thượng hạng, Bồ Tát dùng sức thần thông nhiếp lấy để 
dâng lên cúng dường. 
 

 Ở nơi mỗi các Như Lai đó, cung kính 
tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ, thưa hỏi Phật 
pháp, khen Phật bình đẳng, tán thán công 
đức chư Phật rộng lớn. Vào đại bi của chư 
Phật đã vào, đắc được sức bình đẳng vô 
ngại của Phật.  

Trong khoảng một niệm, siêng cầu 
diệu pháp ở chỗ tất cả chư Phật. Nhưng 
tướng thị hiện ra đời, vào Niết Bàn của chư 
Phật như vậy, đều vô sở đắc. Như tâm tán 
động, biết rõ sở duyên khác biệt. Tâm khởi 
chẳng biết duyên khởi chỗ nào. Tâm diệt 
chẳng biết duyên diệt chỗ nào. Đại Bồ Tát 
này cũng lại như thế, trọn không phân biệt 
tướng ra đời và Niết Bàn của Như Lai. 
 

 Bồ Tát ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật, cung kính 
Phật, tôn trọng Phật, đảnh lễ chân Phật, lễ lạy cung kính, 
năm thể sát đất để thưa hỏi Phật pháp, tán thán trí huệ bình 
đẳng của chư Phật, khen ngợi công đức rộng lớn của chư 
Phật. Nhập vào đại bi trí huệ của tất cả chư Phật đã chứng 
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được, đắc được pháp môn bình đẳng của Phật, chẳng có 
sức lực chướng ngại. Trong một niệm, đến được hết thảy 
đạo tràng của tất cả chư Phật, siêng cầu tất cả diệu pháp 
của chư Phật nói. 

Tuy nhiên, là như vậy, song đối với chư Phật xuất 
hiện ra đời, hoặc vào Niết Bàn, những tướng như thế, đều 
vô sở đắc, tức cũng là chẳng có mọi sự chấp trước. Giống 
như tâm tán loạn, biết rõ sở duyên như thế nào ? Khi tâm 
niệm sinh khởi, cũng chẳng biết tại sao sinh khởi, khi tâm 
niệm ngừng, cũng chẳng biết tại sao ngừng. Đại Bồ Tát 
cũng như thế, trọn không phân biệt tướng Phật xuất hiện ra 
đời, hoặc vào Niết Bàn. 

 

Phật tử ! Như dương diệm giữa ban 
ngày, chẳng phải từ mây sinh ra, chẳng 
phải từ sông sinh ra. Chẳng ở nơi đất, 
chẳng ở nơi nước. Chẳng có, chẳng không, 
chẳng thiện, chẳng ác, chẳng sạch, chẳng 
dơ, không thể uống rửa được, không thể 
làm ô uế được. Chẳng có thể, chẳng không 
thể. Chẳng có vị, chẳng không vị. Bởi do 
nhân duyên mà hiện tướng nước. Vì thức 
biết rõ, xa nhìn tựa như nước, mà khởi 
tưởng nước, đến gần thì không có, tưởng 
nước tự diệt mất.  

Đại Bồ Tát này cũng lại như thế, 
chẳng đắc được tướng ra đời và Niết Bàn 
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của Như lai. Chư Phật có tướng và không 
tướng, đều do tâm tưởng phân biệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Giống như dương diệm giữa 
ban ngày, ở xa nhìn tựa như có, đến gần thì chẳng có. 
Dương diệm chẳng phải từ trong mây sinh ra, cũng chẳng 
phải từ trong sông sinh ra. Cũng chẳng từ đất sinh lên, 
cũng chẳng từ nước sinh lên. Nói nó có chăng ? Cũng 
chẳng có. Nói nó chẳng có chăng ? Cũng chẳng phải không 
có. Nó cũng chẳng thiện, nó cũng chẳng ác. Nó cũng chẳng 
sạch sẽ, nó cũng chẳng dơ bẩn. Tuy ở xa nhìn tựa như 
nước, nhưng không thể dùng để uống, không thể dùng để 
rửa. Cũng không thể làm ô uế nó được. Ở gần nhìn nó 
chẳng có thể tướng vật gì, ở xa nhìn tựa như có thể tướng. 
Nó chẳng có vị gì hết, nó cũng chẳng phải không có vị. Bởi 
do đủ thứ nhân duyên, cho nên hiện ra tướng nước. Nếu 
nhận thức biết rõ, thì tự nhiên sẽ minh bạch, ở xa nhìn tựa 
như nước, nên trong tâm khởi vọng tưởng nước. Đến gần 
thì không có tướng nước, nên vọng tưởng nước tự diệt mất. 
Đại Bồ Tát này cũng lại như thế, Ngài minh bạch chẳng có 
tướng ra đời của Phật, và cũng chẳng có tướng Niết Bàn 
của Phật. Hoặc là có tướng hoặc là không tướng, đó đều là 
do hiện tượng tâm vọng tưởng phân biệt. 

 

Phật tử ! Tam muội này gọi là thanh 
tịnh thâm tâm hành. Đại Bồ Tát nơi tam 
muội này, vào rồi thì khởi, khởi rồi chẳng 
mất. Ví như có người ngủ thức dậy, nhớ 
việc trong mộng. Khi thức giấc, tuy không 
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ở trong cảnh mộng, mà nhớ lại được, tâm 
không quên mất.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào tam 
muội thấy Phật nghe pháp. Từ định dậy 
nhớ trì chẳng quên, đem pháp này diễn nói 
trong tất cả đạo tràng chúng hội. Trang 
nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng 
nghĩa lý, thảy đều thông đạt. Tất cả pháp 
môn, cũng đều thanh tịnh. Thắp sáng đuốc 
đại trí huệ, nối tiếp giống chư Phật. Đầy đủ 
vô uý, biện tài không cạn, khai thị diễn nói 
tạng pháp thâm sâu. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Tên tam muội này gọi là 
thanh tịnh thâm tâm hành. Đại Bồ Tát đối với tam muội 
này, nhập định rồi, lại xuất định. Xuất định rồi, đối với 
cảnh giới ở trong định, tâm chẳng quên mất.  

Ví như có người ngủ thức dậy, nhớ lại cảnh giới ở 
trong chiêm bao. Khi thức tỉnh, tuy nhiên không ở trong 
cảnh mộng, mà nhớ được tất cả sự vật phát sinh ở trong 
mộng, tâm không quên mất.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhập vào trong định, 
thấy Phật nghe pháp. Từ trong định dậy, nhớ trì chẳng quên 
mất, bèn đem pháp này diễn nói trong tất cả đạo tràng 
chúng hội. Trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật, vô 
lượng vô biên nghĩa lý, hoàn toàn minh bạch thông đạt 
không chướng ngại. Tất cả pháp môn tu, đều được thanh 
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tịnh. Thắp sáng lên đuốc lớn đại trí huệ, trưởng dưỡng hạt 
giống chư Phật. Oai đức vô uý đầy đủ viên mãn, biện tài vô 
ngại thao thao bất tuyệt, khai thị diễn nói tạng pháp thâm 
sâu vô thượng. 

 

Đó là đại tam muội thiện xảo trí thanh 
tịnh thâm tâm hành thứ tư của đại Bồ Tát. 

 

Đó là đại tam muội thiện xảo trí thanh tịnh thâm tâm 
hành thứ tư của đại Bồ Tát tu. 

 
THỨ NĂM, TAM MUỘI BIẾT QUÁ KHỨ 

TRANG NGHIÊM TẠNG 
 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Biết 
quá khứ trang nghiêm tạng của đại Bồ 
Tát ?  

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội biết quá khứ trang nghiêm 
tạng của đại Bồ Tát tu ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này biết chư Phật 
quá khứ xuất hiện. Đó là : Trong kiếp thứ 
tự, các cõi thứ tự. Trong cõi thứ tự, các 
kiếp thứ tự. Trong kiếp thứ tự, chư Phật 
xuất hiện thứ tự. Trong Phật xuất hiện thứ 
tự, nói pháp thứ tự. Trong sự nói pháp thứ 
tự, các tâm ưa thích thứ tự. Trong tâm ưa 
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thích thứ tự, các căn thứ tự. Trong căn thứ 
tự, điều phục thứ tự. Trong sự điều phục 
thứ tự, chư Phật thọ mạng thứ tự. Trong 
sự thọ mạng thứ tự, biết ức Na do tha năm 
tuổi số lượng thứ tự. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này tu hành, 
viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành. Biết 
chư Phật quá khứ xuất hiện ra đời. Lại biết trong kiếp quá 
khứ thứ tự, cõi nước chư Phật thứ tự. Ở trong cõi nước chư 
Phật thứ tự, hết thảy kiếp thứ tự, biết rõ với nhau. Lại biết 
thứ tự ở trong kiếp đó, thứ tự có vị Phật nào xuất hiện ra 
đời. Ở trong vị Phật nào xuất hiện thứ tự, vị đó nói pháp 
thứ tự. Trước hết nói pháp gì ? Sau đó nói pháp gì ? Đều 
biết rõ hết. Ở trong việc Phật nói pháp thứ tự, lại biết tất cả 
tâm hoan hỉ thứ tự. Ở trong tất cả tâm hoan hỉ thứ tự, lại 
biết tất cả các căn thứ tự. Ở trong tất cả các căn thứ tự, biết 
dùng phương pháp gì để thứ tự điều phục chúng sinh. Ở 
trong sự thứ tự điều phục chúng sinh, biết chư Phật thọ 
mạng thứ tự. Trong sự thọ mạng thứ tự của chư Phật, biết 
ức Na do tha năm tuổi số lượng thứ tự. 

 

Phật tử ! Vì đại Bồ Tát này đắc được 
vô biên trí huệ thứ tự như vậy : Nên biết 
chư Phật quá khứ, nên biết các cõi quá 
khứ, nên biết pháp môn quá khứ, nên biết 
các kiếp quá khứ, nên biết các pháp quá 
khứ, nên biết các tâm quá khứ, nên biết các 
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sự hiểu biết quá khứ, nên biết các chúng 
sinh quá khứ, nên biết các phiền não quá 
khứ, nên biết các nghi thức quá khứ, nên 
biết các thanh tịnh quá khứ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Do vị đại Bồ Tát này, đắc 
được vô biên đại trí huệ thứ tự, nên biết tất cả chư Phật quá 
khứ, nên biết cõi nước chư Phật quá khứ, nên biết pháp 
môn quá khứ của chư Phật nói, nên biết các kiếp quá khứ, 
nên biết pháp quá khứ của chư Phật nói, nên biết tất cả tâm 
chúng sinh quá khứ, nên biết các sự hiểu biết quá khứ của 
tất cả chúng sinh minh bạch, nên biết các chúng sinh quá 
khứ là căn tánh gì, nên biết tất cả chúng sinh quá khứ có 
phiền não gì, nên biết tất cả nghi thức Phật pháp quá khứ, 
nên biết pháp môn thanh tịnh quá khứ chư Phật nói. 

 

Phật tử ! Tam muội này gọi là Quá 
khứ thanh tịnh tạng. Ở trong một niệm, 
vào được trăm kiếp, vào được ngàn kiếp, 
vào được trăm ngàn kiếp, vào được trăm 
ngàn ức Na do tha kiếp, vào được vô số 
kiếp, vào được vô lượng kiếp, vào được vô 
biên kiếp, vào được vô đẳng kiếp, vào được 
bất khả số kiếp, vào được bất khả xưng 
kiếp, vào được bất khả tư kiếp, vào được 
bất khả lượng kiếp, vào được bất khả 
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thuyết kiếp, vào được bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Tam muội này tên gọi là Quá 
khứ thanh tịnh tạng. Ở trong một niệm, vào được trăm 
kiếp, vào được ngàn kiếp, vào được trăm ngàn kiếp, vào 
được trăm ngàn ức na do tha kiếp. Lại vào được vô số kiếp, 
vào được vô lượng kiếp, vào được vô biên kiếp, vào được 
vô đẳng kiếp. Lại vào được bất khả số kiếp, vào được bất 
khả xưng kiếp, vào được bất khả tư kiếp, vào được bất khả 
lượng kiếp, vào được bất khả thuyết kiếp, vào được bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đó vào tam muội 
này, chẳng diệt hiện tại, chẳng duyên quá 
khứ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát đó, vào tam muội 
này, chẳng diệt thời gian hiện tại, cũng chẳng duyên thời 
gian quá khứ. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đó từ tam muội 
này khởi, ở chỗ Như Lai, thọ mười pháp 
quán đảnh không thể nghĩ bàn. Cũng đắc 
được, cũng thanh tịnh, cũng thành tựu, 
cũng nhập vào, cũng chứng được, cũng 
viên mãn, cũng thọ trì, bình đẳng biết rõ, 
tam luân thanh tịnh. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát đó từ tam muội 
này xuất định, ở trong đạo tràng của Phật, thọ mười pháp 
quán đảnh không thể nghĩ bàn. Pháp đó phân biệt có hình 
và không có hình. Quán đảnh có hình, tức là lúc thái tử kế 
thừa ngôi vua, cử hành nghi thức, một số phàm phu đều 
nhìn thấy được. Quán đảnh vô hình, tức là lúc Bồ Tát kế 
thừa Pháp Vương tử vị, mười phương chư Phật đều đến 
quán đảnh. Nghi thức đó một số phàm phu không cách chi 
nhìn thấy được. Vị Bồ Tát đó thọ quán đảnh vô hình, chỉ có 
Phật và Bồ Tát đương sự mới biết với nhau được. Bồ Tát 
chưa đạt đến trình độ này, cũng chẳng cách chi biết được. 

Vị đại Bồ Tát đó, đắc được mười pháp quán đảnh 
rồi, lập tức cũng đắc được, lập tức cũng thanh tịnh, lập tức 
cũng thành tựu, cũng vào định này, cũng chứng định lực 
này, cũng viên mãn Bồ Tát đạo, cũng tu trì tất cả Phật 
pháp, cũng bình đẳng, cũng biết rõ, tam luân cũng thanh 
tịnh. Tam luân là gì ? Tức là người thí, người thọ, vật thí. 
Có bài kệ rằng : 

 

"Người thí, kẻ nhận và vật thí 
Ở trong ba đời vô sở đắc 

Chúng ta an trụ tâm tối thắng 
Cúng dường tất cả mười phương Phật”. 

 

Đó là tam luân thanh tịnh. 
 

Những gì là mười ? Một là biện luận 
chẳng trái nghĩa. Hai là thuyết pháp vô 
tận. Ba là huấn từ không lỗi. Bốn là lạc 
thuyết không dứt. Năm là tâm không sợ 
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hãi. Sáu là lời quyết thành thật. Bảy là chỗ 
nương tựa của chúng sinh. Tám là cứu 
thoát ba cõi. Chín là căn lành tối thắng. 
Mười là điều ngự diệu pháp. 

 

Những gì là mười pháp quán đảnh?  
1. Biện không trái nghĩa: Lời lẽ của Bồ Tát nói, đạo 

lý giảng giải chẳng trái với tông chỉ, chẳng trái với nghĩa 
lý, là chánh quyết không ngoa.  

2. Thuyết pháp vô tận: Bất cứ Bồ Tát nói pháp gì, 
đạo lý đều không cùng tận, càng nói càng nhiều, vĩnh viễn 
nói không hết. 

3. Huấn từ không lỗi: Lời lẽ Bồ Tát dạy bảo, rất 
chánh quyết có đạo lý, tuyệt đối không nói những lời 
không hợp tình hợp lý.  

4. Lạc thuyết không dứt: Bồ Tát thường muốn vì 
chúng sinh nói không gián đoạn. 

5. Tâm không sợ hãi: Khi Bồ Tát nói pháp, bất cứ 
gặp bậc đại đức đáng sợ nào, tâm của Ngài cũng không sợ 
hãi.  

6. Lời quyết thành thật: Lời lẽ của Bồ Tát nói, nhất 
định chân thật thành khẩn, tuyệt đối không có hư nguỵ.  

7. Bảy là chỗ nương tựa của chúng sinh: Bồ Tát làm 
chỗ nương tựa của chúng sinh. 

8. Tám là cứu thoát ba cõi: Bồ Tát hay cứu thoát tất 
cả chúng sinh ba cõi, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

9. Chín là căn lành tối thắng: Căn lành của Bồ Tát 
thù thắng nhất. 
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10. Mười là điều ngự diệu pháp: Bồ Tát thao thao bất 
tuyệt, rộng nói diệu pháp. Ngài điều ngự được tất cả diệu 
pháp, chi phối được tất cả diệu pháp, vận dụng được tất cả 
diệu pháp. 

 

Phật tử ! Đó là mười pháp quán đảnh. 
Nếu Bồ Tát vào tam muội này, từ tam muội 
khởi, không gián đoạn liền đắc được. Như 
Ca la la, khi nhập thai tạng thì trong 
khoảng một niệm, thức liền thác sinh. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, từ định này khởi, 
ở chỗ Như Lai, một niệm liền được mười 
thứ pháp này. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ diệu pháp 
quán đảnh. Nếu Bồ Tát vào tam muội này, từ tam muội 
xuất định, chẳng có gián đoạn, liền chứng được. Giống như 
Ca la la, khi nhập thai tạng, trong khoảng một niệm, thức 
liền từ trong thai thác sinh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ 
tam muội xuất định, ở tại đạo tràng của Phật, trong khoảng 
một niệm, liền đắc được mười thứ pháp môn quán đảnh 
này. 

 

Phật tử ! Đó gọi là đại tam muội Trí 
thiện xảo biết quá khứ trang nghiêm tạng 
thứ năm của đại Bồ Tát. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đó là đại tam muội Trí thiện 
xảo biết quá khứ trang nghiêm tạng thứ năm của đại Bồ Tát 
tu. 
 

THỨ SÁU, TAM MUỘI TRÍ QUANG MINH TẠNG 
 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Trí 
quang minh tạng của đại Bồ Tát ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội trí quang minh tạng của đại 
Bồ Tát tu ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đó trụ tam muội 
này, biết được hết thảy chư Phật, trong tất 
cả kiếp, của tất cả thế giới đời vị lai. Hoặc 
đã nói, hoặc chưa nói. Hoặc đã thọ ký, hoặc 
chưa thọ ký. Đủ thứ danh hiệu, thảy đều 
khác nhau. Đó là : Vô số danh, vô lượng 
danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất khả 
số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư 
danh, bất khả lượng danh, bất khả thuyết 
danh. Sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi ích chúng 
sinh, sẽ làm Pháp Vương, sẽ làm Phật sự, 
sẽ nói phước lợi, sẽ khen ngợi nghĩa lành, 
sẽ nói nghĩa bạch phần, sẽ tịnh trị các điều 
ác, sẽ an trụ công đức, sẽ khai thị đệ nhất 
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nghĩa đế, sẽ nhập quán đảnh vị, sẽ thành 
Nhất thiết trí.  

Các Như Lai đó tu hạnh viên mãn, 
phát nguyện viên mãn, vào trí huệ viên 
mãn. Có chúng viên mãn, đủ viên mãn 
trang nghiêm, tập công đức viên mãn. Ngộ 
pháp viên mãn, được quả viên mãn, đủ 
tướng viên mãn, thành viên mãn giác.  

Các Như Lai đó danh tánh chủng tộc, 
phương tiện thiện xảo thần thông biến hoá, 
thành thục chúng sinh, vào Bát Niết Bàn. 
Tất cả như vậy, thảy đều biết rõ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát đó tu Bồ Tát 
đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trụ 
tại tam muội này, biết được hết thảy tất cả chư Phật, ở 
trong tất cả kiếp, của tất cả thế giới đời vị lai. Hoặc đã 
thuyết pháp, hoặc chưa thuyết pháp, hoặc đã thọ ký, hoặc 
chưa thọ ký, đủ thứ danh hiệu, thảy đều khác nhau. Có vô 
số danh, vô lượng danh, vô biên danh, vô đẳng danh, bất 
khả số danh, bất khả xưng danh, bất khả tư danh, bất khả 
lượng danh, bất khả thuyết danh. Sẽ xuất hiện ra đời, sẽ lợi 
ích chúng sinh, sẽ làm Pháp vương, sẽ làm Phật sự lớn, sẽ 
nói việc phước đức lợi ích, sẽ khen ngợi nghĩa lý thiện, sẽ 
diễn nói nghĩa bạch phần (làm các điều lành), sẽ tịnh trị các 
điều ác (không làm các điều ác), sẽ an trụ tất cả công đức, 
sẽ vì chúng sinh khai thị đệ nhất nghĩa đế, sẽ khiến cho tất 
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cả chúng sinh đều nhập vào quán đảnh vị, sẽ thành tựu 
Nhất thiết trí.  

Hết thảy tất cả chư Phật đó, tu hạnh viên mãn, phát 
nguyện viên mãn, vào trí huệ viên mãn. Có chúng sinh viên 
mãn, để ủng hộ đạo tràng, đầy đủ viên mãn trang nghiêm, 
tập thành công đức viên mãn. Tỏ ngộ pháp viên mãn, 
chứng được quả viên mãn, đầy đủ tướng viên mãn, thành 
tựu viên mãn giác.  

Hết thảy tất cả chư Phật, danh tánh chủng tộc, 
phương tiện thiện xảo, thần thông biến hoá, thành thục tất 
cả chúng sinh, cho đến vào Bát Niết Bàn. Tất cả như vậy, 
Bồ Tát thảy đều biết rõ. 

 

Bồ Tát đó ở trong một niệm, vào được 
một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn 
kiếp, trăm ngàn ức Na do tha kiếp. Vào số 
kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. 
Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên 
hạ. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu 
thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như số hạt 
bụi trung thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều 
như hạt bụi đại thiên thế giới. Vào số kiếp 
nhiều như hạt bụi trăm cõi Phật. Vào số 
kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn cõi Phật. 
Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn 
ức Na do tha cõi Phật. Vào số kiếp nhiều 
như hạt bụi vô số cõi Phật. Vào số kiếp 
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nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật. Vào 
số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật. 
Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi 
Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất 
khả số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt 
bụi bất khả xưng cõi Phật. Vào số kiếp 
nhiều như hạt bụi bất khả tư cõi Phật. Vào 
số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả lượng cõi 
Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Như vậy, hết thảy kiếp số, tất cả thế 
giới vị lai, dùng trí huệ thảy đều biết rõ. 

 

Vị đại Bồ Tát này ở trong một niệm, vào được một 
kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn ức 
na do tha kiếp. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Diêm 
Phù Đề. Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. 
Vào số kiếp nhiều như số hạt bụi tiểu thiên thế giới. Vào số 
kiếp nhiều như số hạt bụi trung thiên thế giới. Vào số kiếp 
nhiều như hạt bụi đại thiên thế giới. Vào số kiếp nhiều như 
hạt bụi trăm cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm 
ngàn cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi trăm ngàn ức 
na do tha cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô số cõi 
Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi vô lượng cõi Phật. Vào 
số kiếp nhiều như hạt bụi vô biên cõi Phật. Vào số kiếp 
nhiều như hạt bụi vô đẳng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như 
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hạt bụi bất khả số cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi 
bất khả xưng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất 
khả tư cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả 
lượng cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Vào số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy, hết thảy kiếp số 
tất cả thế giới vị lai, Bồ Tát dùng trí huệ để quán sát, thảy 
đều hoàn toàn biết rõ hết. 

 

Vì biết rõ, nên tâm của Ngài lại vào 
mười thứ môn trì. Những gì là mười ? Đó 
là : Vào Phật trì, nên được chư Phật nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật hộ 
niệm. Vào pháp trì, nên được mười thứ Đà 
la ni quang minh vô tận biện tài. Vào hạnh 
trì, nên sinh ra các nguyện viên mãn thù 
thắng. Vào lực trì, nên không ai che lấp 
được, không ai thôi phục được. Vào trí trì, 
nên tu hành Phật pháp không có sự 
chướng ngại. Vào đại bi trì, nên chuyển 
bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. Vào 
thiện xảo sai biệt câu trì, nên chuyển bánh 
xe tất cả văn tự, tịnh tất cả pháp môn địa. 
Vào sư tử thọ sinh pháp trì, nên mở khoá 
cửa pháp, thoát khỏi bùn lầy tham dục. 
Vào trí lực trì, nên tu Bồ Tát hạnh, thường 
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không nghỉ ngơi. Vào thiện hữu lực trì, nên 
khiến cho vô biên chúng sinh khắp được 
thanh tịnh. Vào vô trụ lực trì, nên vào bất 
khả thuyết bất khả thuyết kiếp rộng lớn. 
Vào pháp lực trì, nên dùng trí vô ngại 
phương tiện, biết tất cả pháp tự tánh thanh 
tịnh. 

 

Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy số kiếp, nên tâm của Ngài 
lại vào được mười thứ môn trì. Trì mà không mất thì đắc 
được lợi ích của sự trì. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vào môn Phật trì : Vì vào được Phật lực trì, được 
chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật gia bị 
để hộ niệm.  

2. Vào môn pháp trì: Vào được tất cả Phật pháp lực 
trì, nên được mười thứ Đà la ni (tổng trì) quang minh vô 
tận biện tài.  

3. Vào môn hạnh trì: Vào được tu hành lực trì, nên 
sinh ra tất cả các nguyện viên mãn thù thắng.  

4. Vào môn lực trì: Vào được lực lượng lực trì, nên 
không ai che lấp được, thôi phục được.  

5. Vào môn trí trì: Vào được trí huệ lực trì, nên tu 
hành Phật pháp không có sự chướng ngại.  

6. Vào môn đại bi trì: Vào được đại bi tâm để trì 
Phật pháp, nên thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất 
thối.  

7. Vào môn thiện xảo sai biệt câu trì: Vào được kinh 
văn, khéo léo phân biệt câu kinh trì, nên chuyển được bánh 
xe tất cả văn tự Bát nhã, thanh tịnh tất cả pháp môn địa.  
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8. Vào môn sư tử thọ sinh pháp trì: Vào được sư tử 
thọ sinh pháp trì, nên mở khoá cửa pháp, thoát khỏi hố bùn 
lầy nhiễm ô. 

9. Vào môn trí lực trì: Vào được trí huệ lực trì, nên 
tu Bồ Tát hạnh, thường không nghỉ ngơi.  

10. Vào môn thiện hữu lực trì: Vào được thiện tri 
thức lực trì, nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp được 
thanh tịnh.  

11. Vào môn vô trụ lực trì: Vào được vô trụ lực trì, 
nên vào được bất khả thuyết bất khả thuyết đại kiếp rộng 
lớn.  

12. Vào môn pháp lực trì: Vào được pháp lực trì, nên 
dùng trí huệ vô ngại phương tiện, biết tất cả pháp tự tánh là 
thanh tịnh. Tuy nhiên có mười hai thứ môn trì, song vì 
mười thứ môn trì, bất quá tăng thêm số mà thôi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này 
rồi, khéo léo trụ bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp. Khéo léo trụ bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi. Khéo léo biết bất khả 
thuyết bất khả thuyết đủ thứ chúng sinh. 
Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết 
chúng sinh dị tướng. Khéo léo biết bất khả 
thuyết bất khả thuyết nghiệp báo giống 
nhau khác nhau. Khéo léo biết bất khả 
thuyết bất khả thuyết các căn tinh tấn, tập 
khí các hạnh liên tục khác biệt. Khéo léo 
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biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng 
nhiễm tịnh, đủ thứ tư duy. Khéo léo biết 
bất khả thuyết bất khả thuyết pháp đủ thứ 
nghĩa, vô lượng văn tự, diễn nói lời lẽ. 
Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết 
đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc 
thời tiết, hiện tướng thuyết pháp, bố thí 
làm Phật sự, vào Bát Niết Bàn. Khéo léo 
biết bất khả thuyết bất khả thuyết vô biên 
môn trí huệ. Khéo léo biết bất khả thuyết 
bất khả thuyết tất cả thần thông, vô lượng 
biến hiện. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này 
rồi, khéo léo trụ trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. 
Khéo léo trụ trong bất khả thuyết bất khả thuyết cõi. Khéo 
léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh. Khéo léo 
biết bất khả thuyết bất khả thuyết nghiệp báo khác nhau 
giống nhau. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết 
chúng sinh dị tướng. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả 
thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau. Khéo léo biết bất 
khả thuyết bất khả thuyết tinh tấn và các căn, tập khí liên 
tục không dứt, các hạnh khác biệt. Khéo léo biết bất khả 
thuyết bất khả thuyết vô lượng nhiễm và tịnh, đủ thứ tư 
duy. Khéo léo biết bất khả thuyết bất khả thuyết pháp đủ 
thứ nghĩa lý, vô lượng văn tự, diễn nói lời lẽ. Khéo léo biết 
bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, 
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chủng tộc gì ? Thời tiết gì ? Hiện tướng gì ? Thuyết pháp gì 
? Thí làm Phật sự, vào Bát Niết Bàn. Khéo léo biết bất khả 
thuyết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ. Khéo léo biết bất 
khả thuyết bất khả thuyết tất cả thần thông, có vô lượng sự 
biến hiện. 

 

Phật tử ! Ví như mặt trời mọc lên, hết 
thảy làng xóm thành ấp, cung điện nhà 
cửa, núi sông chim thú, cây rừng hoa quả, 
tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế 
gian, người có mắt đều thấy rõ ràng. 

Phật tử ! Ánh sáng mặt trời bình 
đẳng, không có sự phân biệt, mà hay khiến 
cho con mắt thấy đủ thứ tướng. Đại tam 
muội này cũng lại như thế, thể tánh bình 
đẳng, chẳng có phân biệt, hay khiến cho Bồ 
Tát biết bất khả thuyết bất khả thuyết, 
trăm ngàn ức Na do tha tướng khác biệt.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! Ví như khi mặt trời mọc lên, 
chiếu khắp thế gian, hết thảy làng xóm, thành ấp, cung 
điện, nhà cửa, núi sông, chim thú, cây rừng, hoa quả .v.v… 
tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian. Người có con 
mắt đều thấy rõ ràng. 

Các vị đệ tử của Phật ! Ánh sáng mặt trời rất bình 
đẳng, không có sự phân biệt, nên chiếu khắp vạn vật, chẳng 
màng là chỗ thanh tịnh, hoặc chỗ dơ bẩn, đều chiếu khắp. 
Phàm là người có con mắt, đều nhìn thấy đủ thứ tướng.  
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Đại tam muội trí quang minh tạng, cũng giống như 
ánh sáng mặt trời. Thể tánh là bình đẳng, chẳng có phân 
biệt, hay khiến cho Bồ Tát biết bất khả thuyết bất khả 
thuyết, trăm ngàn ức na do tha tướng khác biệt. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát này biết rõ 
như vậy, thì khiến cho các chúng sinh đắc 
được mười thứ chẳng luống qua.  

Những gì là mười ? Một là thấy chẳng 
luống qua, vì khiến cho các chúng sinh sinh 
căn lành. Hai là nghe chẳng luống qua, vì 
khiến cho các chúng sinh được thành thục. 
Ba là cùng ở chẳng luống qua, vì khiến cho 
các chúng sinh tâm điều phục. Bốn là phát 
khởi chẳng luống qua, vì khiến cho các 
chúng sinh làm theo lời nói, thông đạt tất 
cả nghĩa của các pháp. Năm là tu hành 
chẳng luống qua, vì khiến cho vô biên thế 
giới đều thanh tịnh. Sáu là gần gũi chẳng 
luống qua, vì ở chỗ các Như Lai nhiều bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, dứt bất 
khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh nghi. 
Bảy là nguyện chẳng luống qua, vì tuỳ theo 
niệm của chúng sinh, khiến làm cúng 
dường thù thắng, thành tựu các nguyện. 
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Tám là pháp khéo léo chẳng luống qua, vì 
đều khiến cho được trụ nơi trí vô ngại giải 
thoát thanh tịnh. Chín là mưa pháp vũ 
chẳng luống qua, vì trong bất khả thuyết 
bất khả thuyết các căn chúng sinh, phương 
tiện khai thị Nhất thiết trí hạnh, khiến trụ 
vào Phật đạo. Mười là xuất hiện chẳng 
luống qua, vì hiện vô biên tướng, khiến cho 
tất cả chúng sinh đều được chiếu đến. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vì vị đại Bồ Tát này, lúc nào 
cũng tu hành đủ thứ tam muội, cho nên khi Ngài biết rõ, thì 
cũng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được mười lợi ích 
chẳng luống qua. Những gì là mười ?  

1. Thấy chẳng luống qua: Thấy được pháp thân của 
Bồ Tát không luống qua, vì khiến cho các chúng sinh đều 
sinh căn lành.  

2. Nghe chẳng luống qua: Nghe được danh hiệu của 
Bồ Tát, cũng chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh 
được thành thục. Do đó : “Người chưa trồng căn lành khiến 
cho trồng, đã trồng căn lành khiến tăng trưởng, căn lành đã 
tăng trưởng khiến thành thục”. 

3. Cùng ở chẳng luống qua: Nếu tất cả chúng sinh và 
Bồ Tát cùng ở chung với nhau, cũng chẳng luống qua, vì 
khiến cho tâm của tất cả chúng sinh, đều được điều phục, 
chẳng còn tất cả vọng tưởng, phiền não, cang cường.  

4. Phát khởi chẳng luống qua: Phát khởi bồ đề tâm, 
cũng chẳng luống qua. Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, y 
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giáo tu hành, làm theo lời nói, thì sẽ thông đạt tất cả nghĩa 
lý thật tướng của các pháp.  

5. Hành chẳng luống qua: Công phu tu hành cũng 
chẳng luống qua. Bồ Tát hay khiến cho vô biên thế giới 
đều được thanh tịnh.  

6. Gần gũi chẳng luống qua: Phàm là gần gũi công 
đức của Bồ Tát, cũng chẳng luống qua. Ở chỗ các Như Lai 
nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, dứt trừ nghi 
hoặc của bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh.  

7. Nguyện chẳng luống qua: Bồ Tát phát nguyện 
chẳng luống qua, chúng sinh phát nguyện cũng chẳng 
luống qua. Tuỳ theo niệm của chúng sinh, khiến làm cúng 
dường thù thắng, thành tựu các nguyện lực rộng lớn.  

8. Pháp khéo léo chẳng luống qua: Pháp môn 
phương tiện khéo léo cũng chẳng luống qua. Khiến cho đắc 
được trí huệ vô ngại giải thoát thanh tịnh.  

9. Mưa pháp vũ chẳng luống qua: Thường nổi mây 
pháp lớn, thường mưa pháp lớn, cũng chẳng luống qua. 
Trong bất khả thuyết bất khả thuyết các loại chúng sinh, 
phương tiện khéo léo khai thị hạnh môn Nhất thiết trí, 
khiến cho tất cả chúng sinh trụ ở trong Phật đạo.  

10. Xuất hiện chẳng luống qua: Thị hiện vô biên 
tướng cũng chẳng luống qua, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều đắc được trí huệ quang minh chiếu sáng, mà phát tâm 
bồ đề. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, được mười thứ chẳng luống qua, thì 
các chúng Thiên Vương đều đến đảnh lễ. 
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Các chúng Long Vương nổi mây hương 
lớn. Các Dạ Xoa Vương đảnh lễ sát đất. A 
Tu La Vương cung kính cúng dường. Ca 
Lâu La Vương vây quanh trước sau. Các 
Phạm Thiên Vương đều đến khuyến thỉnh. 
Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già 
Vương đều cùng khen ngợi. Càn Thát Bà 
Vương thường đến gần gũi. Các ông vua 
nhân gian thừa sự cúng dường. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, đắc được mười thứ chẳng luống qua, thì hết thảy các 
Thiên Vương và Thiên chúng chư Thiên ba cõi, đều đến 
đảnh lễ vị đại Bồ Tát này. Bốn biển các Long Vương xuất 
lãnh quyến thuộc của họ, nổi mây hương lớn ở trong hư 
không. Hết thảy tất cả Dạ Xoa Vương đều đến đảnh lễ dưới 
chân vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả A Tu La Vương 
cung kính cúng dường vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Ca 
Lâu La Vương vây quanh trước sau vị đại Bồ Tát này. Hết 
thảt tất cả các Phạm Thiên Vương, đều đến khuyến thỉnh vị 
đại Bồ Tát này thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Hết thảy 
tất cả Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương đều đến 
khen ngợi tán thán vị đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Càn 
Thát Bà Vương thường đến gần gũi vị đại Bồ Tát này. Hết 
thảy tất cả các ông vua và thần dân trong thế gian, cũng 
đến thừa sự cúng dường vị đại Bồ Tát này. 
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Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện 
xảo trí quang minh tạng thứ sáu của đại Bồ 
Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là đại tam muội Trí huệ 
thiện xảo trí quang minh tạng thứ sáu của đại Bồ Tát tu. 

 
THỨ BẢY, TAM MUỘI BIẾT RÕ TẤT CẢ THẾ GIỚI 

PHẬT TRANG NGHIÊM 
 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Biết rõ 
tất cả thế giới Phật trang nghiêm của đại 
Bồ Tát ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội Biết rõ tất cả thế giới Phật 
trang nghiêm của đại Bồ Tát tu ? 

 

Phật tử ! Tam muội này tại sao gọi là 
Biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm ? 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Tam muội này, tại sao gọi là 
Biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, thứ tự vào thế giới phương đông, thứ 
tự vào thế giới phương nam, phương tây 
phương bắc, bốn hướng trên dưới, hết thảy 
thế giới, cũng đều vào thứ tự như thế. 
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Các vị đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát này tu Bồ Tát 
đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành, trụ 
trong tam muội này, thứ tự vào thế giới phương đông, thứ 
tự vào thế giới phương nam, thứ tự vào thế giới phương 
tây, thứ tự vào thế giới phương bắc, lại thứ tự vào bốn 
hướng thế giới, lại vào thế giới trên dưới, hết thảy tất cả thế 
giới, đều y chiếu vào thứ tự như thế. 

 

Đều thấy chư Phật xuất hiện ra đời. 
Cũng thấy tất cả thần lực của những vị 
Phật đó. Cũng thấy hết thảy sự du hí của 
chư Phật. Cũng thấy oai đức rộng lớn của 
chư Phật. Cũng thấy tự tại tối thắng của 
chư Phật. Cũng thấy đại sư tử hống của 
chư Phật. Cũng thấy chư Phật tu các hạnh. 
Cũng thấy đủ thứ sự trang nghiêm của chư 
Phật. Cũng thấy thần túc biến hoá của chư 
Phật. Cũng thấy chúng hội vân tập của chư 
Phật. 

 

Ở trong những thế giới đó, đều nhìn thấy tất cả chư 
Phật xuất hiện ra đời. Cũng nhìn thấy tất cả thần lực của tất 
cả chư Phật đó. Cũng nhìn thấy hết thảy sự sự du hí tam 
muội của tất cả chư Phật. Cũng nhìn thấy oai đức rộng lớn 
của tất cả chư Phật. Cũng nhìn thấy sức tự tại tối thù thắng 
của tất cả chư Phật. Cũng nhìn thấy đại sư tử hống của tất 
cả chư Phật, vì tất cả chúng sinh thuyết pháp. Cũng thấy 
chư Phật tu tất cả các hạnh. Cũng thấy đủ thứ sự trang 
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nghiêm của tất cả chư Phật. Cũng thấy thần túc biến hoá 
của tất cả chư Phật. Cũng thấy chúng hội vân tập của tất cả 
chư Phật. 

 

Chúng hội thanh tịnh, chúng hội rộng 
lớn, chúng hội một tướng, chúng hội nhiều 
tướng, chúng hội xứ sở, chúng hội cư chỉ, 
chúng hội thành thục, chúng hội điều phục, 
chúng hội oai đức, tất cả đều thấy rõ như 
vậy. 

 

Vị đại Bồ Tát này, lại thấy chúng hội thanh tịnh, 
chúng hội rộng lớn, chúng hội một tướng, chúng hội nhiều 
tướng, chúng hội xứ sở, chúng hội cư chỉ, chúng hội thành 
thục, chúng hội điều phục, chúng hội oai đức, tất cả đều 
thấy rõ như vậy. 

 

Cũng thấy chúng hội đó, lượng lớn 
nhỏ bằng cõi Diêm Phù Đề. Cũng thấy 
chúng hội bằng bốn thiên hạ. Cũng thấy 
chúng hội bằng tiểu thiên thế giới. Cũng 
thấy chúng hội bằng trung thiên thế giới. 
Cũng thấy chúng hội bằng ba ngàn đại 
thiên thế giới. Cũng thấy chúng hội đầy 
dẫy trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật. Cũng 
thấy chúng hội đầy dẫy A tăng kỳ cõi Phật. 
Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật 
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nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật. Cũng 
thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như 
số hạt bụi ngàn cõi Phật. Cũng thấy chúng 
hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi 
trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật. Cũng 
thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như 
số hạt bụi vô số cõi Phật. Cũng thấy chúng 
hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi 
vô lượng cõi Phật. Cũng thấy chúng hội 
đầy dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô 
biên cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy 
dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi vô đẳng 
cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả số cõi 
Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả xưng cõi 
Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả tư cõi 
Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả lượng 
cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
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Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. 

 

Vị đại Bồ Tát này, cũng thấy chúng hội của chư 
Phật, lượng lớn nhỏ bằng cõi Nam Diêm Phù Đề. Cũng 
thấy chúng hội bằng bốn thiên hạ. Cũng thấy chúng hội 
bằng tiểu thiên thế giới. Cũng thấy chúng hội bằng trung 
thiên thế giới. Cũng thấy chúng hội bằng ba ngàn đại thiên 
thế giới. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy trăm ngàn ức na do 
tha cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy A tăng kỳ cõi 
Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số 
hạt bụi trăm cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật. Cũng thấy chúng 
hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức na 
do tha cõi Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật 
nhiều như số hạt bụi vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, cõi 
Phật. Cũng thấy chúng hội đầy dẫy cõi Phật nhiều như số 
hạt bụi bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, 
bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.  

Ở trong chúng hội đạo tràng, có cõi Phật nhiều như 
số hạt bụi. Do đó, có thể chứng minh thế giới có nhiều vô 
lượng vô biên, không thể nào tính đếm được. Vì trí huệ 
phàm phu của chúng ta có hạn, cho đến nay, cũng không 
cách chi giao thông với những thế giới khác. Tuy nhiên, 
con người đã đến được mặt trăng, nhưng tình hình của vô 
lượng vô biên thế giới khác, vẫn chưa biết được. Rốt ráo có 
sinh vật chăng ? Không thể biết được. Nếu khi nào phát 
triển đi đến được thế giới khác, thì những thế giới đó 
không còn tồn tại nữa. Tại sao ? Vì bí mật trong vũ trụ, 
khiến cho con người không dễ dàng minh bạch. 
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Hiện tại trong Kinh Hoa Nghiêm có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi. Số hạt bụi trong mỗi thế giới chẳng 
biết là bao nhiêu ? Hà huống cõi Phật nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, số lượng đó càng 
không biết là bao nhiêu ? Song, vị đại Bồ Tát này thảy đều 
thấy, đều biết rõ ràng có bao nhiêu cõi Phật. Đây là sức 
thần thông diệu dụng. 

 

Cũng thấy chư Phật ở trong chúng hội 
đạo tràng đó, thị hiện đủ thứ tướng, đủ thứ 
thời, đủ thứ cõi nước, đủ thứ biến hoá, đủ 
thứ thần thông, đủ thứ trang nghiêm, đủ 
thứ tự tại, đủ thứ hình lượng, đủ thứ sự 
nghiệp. 

 

Bồ Tát cũng thấy chư Phật ở trong chúng hội đạo 
tràng đó, thị hiện đủ thứ hình tướng, đủ thứ thời gian thị 
hiện, ở trong số hạt bụi cõi nước, thị hiện đủ thứ biến hoá, 
thị hiện đủ thứ thần thông, thị hiện đủ thứ trang nghiêm, thị 
hiện đủ thứ tự tại, thị hiện đủ thứ hình lượng, thị hiện đủ 
thứ sự nghiệp. 

 

Đại Bồ Tát cũng thấy thân mình đến 
chúng hội đó. Cũng thấy thân mình nói 
pháp tại đó. Cũng thấy thân mình thọ trì 
lời Phật dạy. Cũng thấy thân mình khéo 
biết duyên khởi. Cũng thấy thân mình trụ 
trong hư không. Cũng thấy thân mình trụ 
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nơi pháp thân. Cũng thấy thân mình chẳng 
sinh nhiễm trước. Cũng thấy thân mình 
chẳng trụ phân biệt. Cũng thấy thân mình 
chẳng có mệt mỏi. Cũng thấy thân mình 
vào khắp các trí. Cũng thấy thân mình biết 
khắp các nghĩa. Cũng thấy thân mình vào 
khắp các địa. Cũng thấy thân mình vào 
khắp các cõi. Cũng thấy thân mình biết 
khắp phương tiện. Cũng thấy thân mình ở 
khắp trước Phật. Cũng thấy thân mình vào 
khắp các lực. Cũng thấy thân mình vào 
khắp chân như. Cũng thấy thân mình vào 
khắp vô tranh. Cũng thấy thân mình vào 
khắp các pháp. 

 

Đại Bồ Tát cũng thấy thân mình đi đến chúng hội 
chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. Cũng thấy thân mình nói pháp trong đại chúng 
đó. Cũng thấy thân mình thọ trì kinh điển của Phật nói. 
Cũng thấy thân mình khéo biết đạo lý tất cả nhân duyên 
sinh khởi. Cũng thấy thân mình trụ trong hư không. Cũng 
thấy thân mình trụ nơi pháp thân. Cũng thấy thân mình 
chẳng có mọi sự ô nhiễm và chấp trước. Cũng thấy thân 
mình chẳng trụ ở trong sự phân biệt. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
biết tất cả đều hư vọng không thật. Cũng thấy thân mình ở 
trong mười phương vô số thế giới, vì chúng sinh diễn nói 
Phật pháp, chẳng có mệt mỏi. Cũng thấy thân mình vào 
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khắp nhất thiết trí huệ môn. Cũng thấy thân mình biết khắp 
tất cả nghĩa lý. Cũng thấy thân mình vào khắp tất cả các địa 
(Thập địa). Cũng thấy thân mình vào khắp các cõi. Cũng 
thấy thân mình biết khắp tất cả pháp môn phương tiện. 
Cũng thấy thân mình ở khắp trước tất cả chư Phật. Cũng 
thấy thân mình vào khắp tất cả các lực (thập lực). Cũng 
thấy thân mình vào khắp tất cả chân như diệu lý. Cũng thấy 
thân mình vào khắp tất cả tam muội vô tranh. Cũng thấy 
thân mình vào khắp tất cả các pháp. 

Cảnh giới của Bồ Tát ngàn biến vạn hoá, không thể 
nghĩ, không thể luận bàn, trừ phi người đã khai mở ngũ 
nhãn mới thấy rõ, chẳng phải phàm phu tục tử chúng ta 
thấu hiểu được. 

 

Khi thấy như vậy, chẳng phân biệt cõi 
nước, chẳng phân biệt chúng sinh, chẳng 
phân biệt Phật, chẳng phân biệt pháp, 
chẳng chấp trước thân, chẳng chấp trước 
thân nghiệp, chẳng chấp trước tâm, chẳng 
chấp trước ý.  

Ví như các pháp chẳng phân biệt tự 
tánh, chẳng phân biệt âm thanh, mà tự 
tánh chẳng xả bỏ, danh tự chẳng diệt. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng xả bỏ sự tu 
hành, tuỳ thế gian mà làm, chẳng chấp 
trước vào hai điều này. 
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Khi Bồ Tát nhìn thấy thân mình, biến hoá như vậy, 
Ngài chẳng có sự phân biệt cõi nước, chúng sinh, chư Phật, 
các pháp .v.v… cũng chẳng chấp trước thân, chẳng chấp 
trước nghiệp do thân tạo ra, cũng chẳng chấp trước tâm, 
chẳng chấp trước ý. Tóm lại, tất cả đều chẳng chấp trước, 
tức cũng là đạt đến cảnh giới giải thoát. 

Ví như các pháp chẳng phân biệt tự tánh, chẳng phân 
biệt âm thanh. Tự tánh không thể không có, danh tự chẳng 
diệt mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng xả bỏ hạnh Bồ 
Tát của mình tu, hay tuỳ thuận thế gian mà làm, trong sự tu 
hành và thế tục đều chẳng chấp trước. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy vô lượng 
quang minh màu sắc, vô lượng hình tướng 
của Phật, đều viên mãn thành tựu, bình 
đẳng thanh tịnh, mỗi mỗi đều hiện tiền, 
phân minh rõ ràng. Hoặc thấy thân Phật 
đủ thứ quang minh, hoặc thấy thân Phật 
viên quang một tầm, hoặc thấy thân Phật 
sáng rực rỡ như mặt trời, hoặc thấy thân 
Phật quang sắc vi diệu, hoặc thấy thân 
Phật màu sắc thanh tịnh, hoặc thấy thân 
Phật màu vàng thật, hoặc thấy thân Phật 
màu kim cang, hoặc thấy thân Phật màu 
cam xanh, hoặc thấy thân Phật vô biên 
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màu sắc, hoặc thấy thân Phật màu sắc 
xanh ma ni báu. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát thường thấy tất cả chư 
Phật mười phương ba đời, phóng vô lượng quang và vô 
lượng màu sắc. Lại thấy chư Phật thị hiện vô lượng hình 
tướng (32 tướng, 80 vẻ đẹp), sự trang nghiêm thân đó vừa 
viên mãn vừa thành tựu, lại bình đẳng, lại thanh tịnh. Mỗi 
thứ cảnh giới đều hiện tiền, phân minh rõ ràng.  

Đại Bồ Tát hoặc thấy thân mười phương chư Phật, 
có mười thứ quang sắc: 

1. Có đủ thứ quang minh.  
2. Có viên quang một tầm.  
3. Có nhan sắc sáng rực như mặt trời.  
4. Có trong quang hiện quang, trong màu sắc hiện 

màu sắc, có quang sắc vi diệu không thể nghĩ bàn.  
5. Có nhan sắc thanh tịnh.  
6. Có nhan sắc vàng thật.  
7. Có nhan sắc kim cang.  
8. Có nhan sắc cam xanh.  
9. Có vô biên nhan sắc.  
10. Có nhan sắc màu xanh ma ni báu. 
 

Hoặc thấy thân Phật cao bảy thước, 
hoặc thấy thân Phật cao tám thước, hoặc 
thấy thân Phật cao chín thước, hoặc thấy 
thân Phật cao mười thước, hoặc thấy thân 
Phật cao hai mươi thước, hoặc thấy thân 
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Phật cao ba mươi thước. Như vậy cho đến 
một trăm thước, một ngàn thước.  

Hoặc thấy thân Phật cao một Câu lô 
xá, hoặc thấy thân Phật cao nửa do tuần, 
hoặc thấy thân Phật cao một do tuần, hoặc 
thấy thân Phật cao mười do tuần, hoặc 
thấy thân Phật cao trăm do tuần, hoặc thấy 
thân Phật cao ngàn do tuần, hoặc thấy 
thân Phật cao trăm ngàn do tuần.  

Hoặc thấy thân Phật cao bằng cõi 
Diêm Phù Đề, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng bốn thiên hạ, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng tiểu thiên thế giới, hoặc thấy thân 
Phật cao bằng trung thiên thế giới, hoặc 
thấy thân Phật cao bằng đại thiên thế giới, 
hoặc thấy thân Phật cao bằng trăm đại 
thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng ngàn đại thiên thế giới, hoặc thấy 
thân Phật cao bằng trăm ngàn đại thiên thế 
giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng trăm 
ngàn ức Na do tha đại thiên thế giới.  

Hoặc thấy thân Phật cao bằng vô số 
đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao 
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bằng vô lượng đại thiên thế giới, hoặc thấy 
thân Phật cao bằng vô biên đại thiên thế 
giới, hoặc thấy thân Phật cao bằng vô đẳng 
đại thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng bất khả số đại thiên thế giới, hoặc 
thấy thân Phật cao bằng bất khả xưng đại 
thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng bất khả tư đại thiên thế giới, hoặc 
thấy thân Phật cao bằng bất khả lượng đại 
thiên thế giới, hoặc thấy thân Phật cao 
bằng bất khả thuyết đại thiên thế giới, hoặc 
thấy thân Phật cao bằng bất khả thuyết bất 
khả thuyết đại thiên thế giới. 

 

Đại Bồ Tát, hoặc thấy thân Phật cao bảy thước, hoặc 
tám thước, hoặc chín thước, hoặc mười thước, hoặc hai 
mươi thước, hoặc ba mươi thước, cho đến một trăm thước, 
một ngàn thước.  

Hoặc thấy thân Phật cao một Câu lô xá, hoặc nửa do 
tuần, hoặc một do tuần, hoặc mười do tuần, hoặc trăm do 
tuần, hoặc ngàn do tuần, hoặc trăm ngàn do tuần. 

Hoặc thấy thân Phật bằng cõi Diêm Phù Đề, hoặc 
bằng bốn thiên hạ, hoặc bằng tiểu thiên thế giới, hoặc bằng 
trung thiên thế giới, hoặc bằng đại thiên thế giới, hoặc bằng 
trăm đại thiên thế giới, hoặc bằng ngàn đại thiên thế giới, 
hoặc bằng trăm ngàn đại thiên thế giới, hoặc bằng trăm 
ngàn ức na do tha đại thiên thế giới. 
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Hoặc thấy thân Phật bằng vô số đại thiên thế giới, 
hoặc bằng vô lượng đại thiên thế giới, hoặc bằng vô biên 
đại thiên thế giới, hoặc bằng vô đẳng đại thiên thế giới, 
hoặc bằng bất khả số đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả 
xưng đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả tư đại thiên thế 
giới, hoặc bằng bất khả lượng đại thiên thế giới, hoặc bằng 
bất khả thuyết đại thiên thế giới, hoặc bằng bất khả thuyết 
bất khả thuyết đại thiên thế giới. 

Tại sao phải nói số lượng nhiều như vậy ? Vì tư 
tưởng của chúng ta nhỏ hẹp, có giới hạn, không thể to lớn 
“tận hư không, khắp pháp giới”, cho nên mục đích Phật 
Thích Ca diễn nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng 
Phật là phá chấp trước của chúng sinh, dạy chúng ta nhìn 
thấy lớn, đừng chấp trước lớn. Thấy nhỏ đừng chấp trước 
nhỏ. Nếu chấp trước lớn thì bị lớn lay chuyển, nếu chấp 
trước nhỏ thì bị nhỏ lay chuyển. Như vậy thì chẳng có định 
lực. Người đó định lực, thấy giống như không thấy, nghe 
giống như không nghe, do đó :  

 

“Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay”. 

 

Tức cũng là cảnh giới : 
 

“Quán tâm bên trong, chẳng thấy tâm 
Quán hình bên ngoài, chẳng thấy hình 

Quán vật ở xa, chẳng có vật”. 
 

 Tất cả đều hư vọng không thật, cho nên cảnh giới 
của Kinh Hoa Nghiêm, là phải mở rộng tâm lượng rộng 
lớn. Do đó :  
 

“Tâm bao thái hư 
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Lượng chu sa giới”. 
 

Đừng có tâm lượng nhỏ hẹp, gặp sự việc nhỏ như hạt 
bụi, nghĩ cũng không ra, buông bỏ chẳng đặng. Cho nên 
trong Kinh Hoa Nghiêm nói : “Hoặc có Bồ Tát, hoặc có 
chúng sinh, thấy được thân Phật, có đủ thứ sự khác nhau”. 
Hoặc thấy, hoặc chẳng thấy; hoặc có người thấy, có người 
không thấy, hoặc thấy mà chẳng thấy, đây là pháp không 
nhất định, ngàn vạn đừng chấp trước. Nếu chấp trước, thì 
tự tìm phiền não. 

 

Phật tử ! Bồ Tát thấy vô lượng sắc 
tướng, vô lượng hình trạng, vô lượng thị 
hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới 
quang minh của các Như Lai như vậy. 
Quang minh đó phân lượng đồng pháp giới 
ở trong pháp giới, không chỗ nào không 
chiếu đến. Khắp khiến cho phát khởi vô 
thượng trí huệ. Lại thấy thân Phật không 
có nhiễm trước, không có chướng ngại, 
thượng diệu thanh tịnh. 

 

Các vị Phật tử ! Bồ Tát thấy vô lượng sắc tướng, vô 
lượng hình trạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, 
vô lượng lưới quang minh, của mười phương ba đời tất cả 
chư Phật như vậy. Quang minh đó phân lượng đồng pháp 
giới ở trong pháp giới, không chỗ nào không chiếu đến. 
Khắp khiến cho phát khởi vô thượng trí huệ. 
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Thân Phật là vô tướng, là vô hình. Nhưng vô tướng 
mà thấy tướng, vô hình mà hiện hình. Thân Phật là vô 
lượng, ở tại Bồ Tát và chúng sinh mà nhìn, thì thấy lớn 
thấy nhỏ. Ở nơi thân Phật vốn chẳng lớn chẳng nhỏ. Thân 
Phật đầy khắp pháp giới, bao la vạn hữu. Cho nên thấy lớn 
thấy nhỏ, đều là tâm chúng sinh phân biệt mà ra. 

Bồ Tát lại thấy thân Phật thanh tịnh không có nhiễm 
ô, cũng chẳng chấp trước, lại không có chướng ngại, đó là 
tối vô thượng thanh tịnh vi diệu. Chẳng giống như thân 
chúng sinh, là bất tịnh, là ô nhiễm, có sự chấp trước. Tóm 
lại, thân ai không có nhiễm ô chấp trước, thì người đó là 
Phật. Thân ai nhiễm ô chấp trước thì người đó là chúng 
sinh. 

Nhiễm ô chấp trước là gì ? Nói đơn giản là nhìn 
chẳng thấu, buông chẳng đặng. Lúc nào cũng khởi vọng 
tưởng. Phật là bậc Thánh vô niệm, không chấp, cho nên 
chẳng có nhiễm ô chấp trước. Pháp thân của Phật, giống 
như hư không, chẳng có mọi sự chướng ngại. Tất cả chúng 
sinh đều ở trong pháp thân của Phật. Chúng ta đang sinh 
hoạt ở trong pháp thân của Phật, mà chính mình không 
biết. Pháp thân của Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, bất cứ là 
nơi thanh tịnh, hoặc nơi dơ bẩn, đều có pháp thân của Phật 
ở đó. Do đó : « Vô tại vô bất tại », tức nhiên là như thế, nên 
chúng sinh chạy không ra khỏi pháp thân của Phật. 

 

Phật tử ! Bồ Tát thấy thân Phật như 
vậy, mà thân Phật không tăng, không 
giảm. Ví như hư không, trong lỗ hạt cải 
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của con mọt ăn, cũng chẳng nhỏ bớt, ở 
trong vô số thế giới, cũng chẳng lớn thêm.  

Thân của chư Phật cũng lại như thế, 
khi thấy lớn, cũng chẳng tăng thêm, khi 
thấy nhỏ cũng chẳng giảm bớt.  

Phật tử ! Ví như mặt trăng, người cõi 
Diêm Phù Đề nhìn thấy hình nhỏ, mà cũng 
chẳng giảm bớt. Người ở trong mặt trăng, 
thấy hình mặt trăng lớn, cũng chẳng tăng 
thêm.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam 
muội này, tuỳ tâm ưa thích của Ngài, thấy 
thân chư Phật đủ thứ hoá tướng, lời lẽ nói 
pháp, thọ trì chẳng quên, mà thân Như Lai 
chẳng tăng, chẳng giảm. 

Phật tử ! Ví như chúng sinh, khi mạng 
chung rồi, lúc sắp thọ sinh, chẳng lìa sự 
thấy thanh tịnh của tâm. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, chẳng lìa sự thấy thanh tịnh 
của tam muội thâm sâu này. 

 

Các vị Phật tử ! Bồ Tát thấy thân Phật như vậy, mà 
thân Phật không lớn thêm, cũng không nhỏ bớt. Ví như hư 
không, trong lỗ hạt cải bị con mọt ăn, cũng chẳng nhỏ bớt, 
ở trong vô số thế giới, cũng chẳng lớn thêm, đạo lý giống 
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nhau. Thân của chư Phật cũng lại như thế, khi thấy lớn, 
cũng chẳng tăng thêm, khi thấy nhỏ cũng chẳng giảm bớt. 
Trong Tâm Kinh có nói : « Không sinh không diệt, không 
dơ không sạch, không tăng không giảm ». 

Chúng sinh do nghiệp báo, cho nên thấy đủ thứ hình 
tướng khác nhau. Ví như chư Thiên nhìn thấy hình tướng 
của nước là lưu ly, con người thấy hình tướng của nước là 
nước. Quỷ thấy hình tướng của nước là lửa. Mỗi loài có 
nghiệp báo của họ, sự thấy hình tướng đều khác nhau. Bồ 
Tát ở trong định thấy thân Phật có lớn có nhỏ, có các thứ 
thân cao lớn khác nhau, nhưng bổn thân Phật không lớn 
không nhỏ. Chúng ta chúng sinh vốn chẳng thấy được 
Phật. Tại sao ? Vì tu trì chẳng đủ và chẳng tương ưng với 
Phật quang, cho nên chẳng có cảnh giới cảm ứng đạo giao.  

Các vị Phật tử ! Ví như mặt trăng, người ở cõi Diêm 
Phù Đề nhìn thấy hình tướng mặt trăng thì nhỏ, nhưng bổn 
thân của mặt trăng chẳng có giảm bớt. Người ở trên mặt 
trăng, (Hiện tại chứng minh trên mặt trăng chẳng có sinh 
vật, đây là phàm phu dùng mắt thịt để quán sát báo cáo. 
Song, nhục nhãn của Thánh nhân quán sát thì có Bồ Tát, 
La Hán, trời người .v.v… đang ở trên mặt trăng) thấy thế 
giới mặt trăng rất lớn, nhưng bổn thân mặt trăng cũng 
chẳng tăng thêm.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ trong tam muội biết 
rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm, tuỳ tâm ưa thích của 
Ngài, mà thấy được thân chư Phật mười phương ba đời, có 
đủ thứ tướng biến hoá khác nhau, Bồ Tát ở trong định nghe 
lời lẽ chư Phật diễn nói diệu pháp rõ ràng ghi nhớ trong 
đầu, thọ trì chẳng quên. Pháp thân của Phật chẳng tăng 
chẳng giảm. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  433 
 

Các vị Phật tử ! Ví như tất cả chúng sinh, khi mạng 
chung rồi, lúc sắp thọ sinh, trong giai đoạn này là thân 
trung ấm, tức cũng là « quỷ ». Khi năm ấm trước của con 
quỷ này (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đã đoạn, năm ấm sau 
chưa sinh. Linh hồn cũng có thể nói là thức thứ tám (chủng 
tử) ở trong đen tối, đi khắp nơi tìm kiếm cha mẹ có duyên 
để thọ sinh. Dù có xa ngàn dặm, nếu phát hiện một chút 
ánh sáng (không có duyên thì nhìn chẳng thấy ánh sáng 
này), liền lập tức đến chỗ ánh sáng đó, trong khoảnh khắc 
bèn đi thọ sinh.  

Khi nam nữ giao cấu thì phóng ra một thứ dâm 
quang, con cái phát hiện cảnh giới này, nếu có vọng niệm 
thương cha ghét mẹ, tức là thân nữ; còn nếu có vọng niệm 
thương mẹ ghét cha, tức là thân nam. Do một niệm vô 
minh này gieo xuống, mà thọ khổ luân hồi. Nếu chẳng có 
vô minh tác quái, thấy mà tâm chẳng động, thì không sinh, 
không sinh thì không chết. Lúc đó, chấm dứt sinh tử, vĩnh 
viễn được giải thoát. 

Chúng sinh dùng gì để thọ sinh ? Là dùng tâm. Do 
đó : « Không lìa khỏi tâm ». Tâm có phân ra âm dương, 
dương là thần, có thể hoá sinh về trời; âm là quỷ, đầu thai 
vào nhân gian, hoặc làm người, hoặc làm súc sinh. 

Chẳng lìa khỏi tâm mà thấy được cảnh giới này, là 
thanh tịnh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, Ngài chẳng lìa 
khỏi cảnh giới thấy thanh tịnh của tam muội thâm sâu này, 
đều là thanh tịnh không nhiễm. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, thành tựu mười pháp mau chóng. 
Những gì là mười ? Đó là : Mau tăng thêm 
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các hạnh viên mãn đại nguyện. Mau dùng 
pháp quang chiếu sáng thế gian. Mau dùng 
phương tiện chuyển pháp luân, độ thoát 
chúng sinh. Mau tuỳ nghiệp chúng sinh, thị 
hiện cõi nước thanh tịnh của chư Phật. 
Mau dùng trí bình đẳng, thú hướng nhập 
vào mười lực. Mau cùng ở với tất cả Như 
Lai. Mau dùng sức đại bi, phá tan quân 
ma. Mau dứt nghi của chúng sinh, khiến 
cho họ sinh hoan hỉ. Mau tuỳ thắng giải, 
thị hiện thần biến. Mau dùng đủ thứ diệu 
pháp lời lẽ, tịnh các thế gian. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, thành 
tựu mười pháp mau chóng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Mau tăng thêm các hạnh viên mãn đại nguyện : 
Tức là rất mau chóng tăng trưởng công đức lục độ vạn 
hạnh, viên mãn đại nguyện thuở xưa đã phát ra. 

2. Mau dùng pháp quang chiếu sáng thế gian : Tức là 
mau chóng dùng trí huệ quang minh, để chiếu khắp hết 
thảy thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ đề tâm. 

3. Mau dùng phương tiện chuyển pháp luân, độ thoát 
chúng sinh : Tức là mau chóng chuyển đại pháp luân, dùng 
pháp môn phương tiện khéo léo để độ thoát tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. 

4. Mau tuỳ nghiệp chúng sinh, thị hiện cõi nước 
thanh tịnh của chư Phật : Tức là mau chóng tuỳ thuận 
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nghiệp của chúng sinh, thị hiện cõi nước chư Phật thanh 
tịnh, khiến cho chúng sinh trụ ở trong đó được an ổn.  

5. Mau dùng trí bình đẳng, thú hướng nhập vào mười 
lực : Tức là mau chóng dùng trí huệ bình đẳng, thú hướng 
nhập vào mười lực.  

6. Mau cùng ở với tất cả Như Lai : Tức là mau chóng 
cùng ở với chư Phật, nên gần gũi chư Phật, thừa sự chư 
Phật.  

7. Mau dùng sức đại bi, phá tan quân ma : Tức là 
mau chóng dùng sức lực đại từ đại bi để phá tan tất cả ma 
quân.  

8. Mau dứt nghi của chúng sinh, khiến cho họ sinh 
hoan hỉ : Tức là mau chóng đoạn trừ nghi hoặc của chúng 
sinh, khiến cho họ sinh tâm hoan hỉ.  

9. Mau tuỳ thắng giải, thị hiện thần biến : Tức là 
mau chóng tuỳ thuận giải thoát thù thắng, thị hiện đủ thứ 
thần thông biến hoá.  

10. Mau dùng đủ thứ diệu pháp lời lẽ, tịnh các thế 
gian : Tức là mau chóng dùng đủ thứ lời lẽ diệu pháp, để 
thanh tịnh tất cả thế gian, khiến cho đời ác năm trược biến 
thành thế giới thanh tịnh. 

Đả Phật thất lần này (ngày 20/8/1977) tại Vạn Phật 
Thành là lần thứ nhất. Tục ngữ có nói : « Bắt đầu tốt đẹp, 
tức là thành công một nửa ». Do đó : « Một thuận thì trăm 
thuận ». Hy vọng mọi người dũng mãnh để niệm Phật, 
chuyên tâm để niệm Phật, trói tâm khỉ lại, đừng để nó chạy 
bên ngoài. Tự mình quản thúc mình, niệm đến lúc nhất tâm 
bất loạn, thì sẽ được Phật Di Đà gia bị, khiến cho bạn khai 
mở đại trí huệ. 
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A Di Đà Phật, dịch là « Vô Lượng Thọ Phật », hoặc 
dịch là « Vô Lượng Quang Phật ». Vô lượng kiếp về trước, 
Ngài cũng là chúng sinh, giống như bạn, tôi và mọi người, 
chẳng có gì khác biệt. Bất quá, trước khi Ngài xuất gia, lúc 
nào cũng tu pháp môn niệm Phật. Về sau, xuất gia làm Tỳ 
Kheo pháp danh là Pháp Tạng. Chẳng những Ngài tinh tấn 
niệm Phật, mà còn phát ra 48 đại nguyện. Trong mỗi đại 
nguyện đều nguyện nhiếp thọ tất cả chúng sinh, đến cõi 
nước của Ngài (Thế giới Cực Lạc) thành Phật. Trong một 
lời nguyện có nói rằng : « Nếu tôi thành Phật, cõi nước của 
tôi gọi là thế giới Cực Lạc, không có các sự khổ, chỉ thọ 
các điều vui ». Lại nói : « Hết thảy chúng sinh mười 
phương, nếu ai xưng danh hiệu của tôi, mà không thành 
Phật, thì tôi không thủ Chánh Giác ». Vì Phật A Di Đà có 
nguyện lực như thế, cho nên chúng ta phải niệm sáu chữ 
hồng danh « Nam Mô A Di Đà Phật », có thể đới nghiệp 
vãng sinh, hoa nở thấy Phật. Muốn vãng sinh về thế giới 
Cực Lạc, nhất định phải nhờ sức niệm Phật, mới được vãng 
sinh về cõi đó; một phương diện phải nhờ sức chính mình 
niệm Phật, phương diện khác phải nhờ nguyện lực của Phật 
A Di Đà. Hai sức lực này trợ giúp lẫn nhau, giúp cho vượt 
qua biển sinh tử, khiến cho bạn bình an đạt đến thế giới 
Cực Lạc. 

Nay giải thích sơ lược về hồng danh sáu chữ « Nam 
Mô A Di Đà Phật » : « Nam Mô » ý nghĩa là quy mạng. 
Chúng ta đem thân tâm tánh mạng đều quy y (nương tựa) 
Phật A Di Đà. « A » nghĩa là vô. « Di Đà » nghĩa là lượng 
thọ. Cho nên gọi là Phật Vô Lượng Thọ. Trong tịnh độ 
tông có ba bộ kinh :  

1. Kinh A Di Đà.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  437 
 

2. Kinh Vô Lượng Thọ.  
3. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.  
Bộ kinh thứ nhất, kinh văn rất nông cạn dễ hiểu. Bộ 

kinh thứ hai, kinh văn sâu hơn một chút, chẳng phải một số 
người hiểu được, cho nên Kinh A Di Đà là kinh người 
niệm Phật phải tụng. Trong kinh văn có nói : « Đức Phật 
đó quang minh vô lượng, chiếu khắp mười phương cõi 
nước, không có chướng ngại, nên hiệu là A Di Đà ». Lại 
nói : « Đức Phật đó thọ mạng, và nhân dân của Ngài, vô 
lượng vô biên A tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà ». Phật 
Vô Lượng Thọ hay khiến cho tất cả chúng sinh tăng phước 
sống lâu. Tên của Ngài còn dịch là Phật Vô Lượng Quang, 
hay khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ quang 
minh, tương lai được sinh về thế giới Cực Lạc phương tây, 
sớm thành Phật đạo, do đó : « Mười phương Phật ba đời, 
đều cùng một pháp thân ». 

Niệm NamMô A Di Đà Phật, có bốn phương pháp 
niệm : 

1. Quán tưởng niệm Phật. 
2. Quán tượng niệm Phật. 
3. Trì danh niệm Phật. 
4. Thật tướng niệm Phật. 
 

Giải thích sơ lược như sau : 
1. Quán tưởng niệm Phật : Phải quán tưởng như 

vầy :  
« Phật A Di Đà thân sắc vàng, 

Tướng tốt trang nghiêm không ai bằng ». 
 Phật A Di Đà có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp. Thân phóng ra quang minh màu vàng, không gì sánh 
bằng. Lại phải quán tưởng như vầy :  
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« Hào quang trắng bay lượng như Tu Di, 
Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển ». 

Giữa lông mày của Phật A Di Đà, phóng ra quang 
minh màu trắng, bay lượng to lớn như năm toà núi Tu Di. 
Mắt của Ngài xanh biếc trong suốt như nước bốn biển. Lại 
phải quán tưởng như vầy :  

« Trong quang minh có vô số ức hoá Phật, 
Hoá Bồ Tát chúng cũng nhiều vô biên ». 

Ở trong quang minh của Phật A Di Đà lại hoá hiện ra 
vô số ức vị Phật, lại hoá hiện vô lượng vô biên Bồ Tát. Lại 
phải quán tưởng như vầy :  

« Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh, 
Chín phẩm sen vàng lên bờ giác ». 

Khi Phật A Di Đà tại nhân địa, đã từng phát bốn 
mươi tám đại nguyện. Ở trong mỗi nguyện, đều độ chúng 
sinh lên bờ bên kia, thành tựu Phật quả. Trong đó phân làm 
ba bậc, chín phẩm. Ba bậc là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ. 
Chín phẩm là thượng ba phẩm, trung ba phẩm, hạ ba phẩm. 
Thượng thượng phẩm thấy Phật, hạ hạ phẩm thấy Bồ Tát. 

2. Quán tượng niệm Phật : Phải cúng phụng Thánh 
tượng Phật A Di Đà (hoặc tây phương tam Thánh) nơi 
thanh tịnh. Khi niệm danh hiệu Phật thì mắt quán Phật A 
Di Đà, miệng niệm Phật A Di Đà, tâm nghĩ Phật A Di Đà, 
như vậy sẽ khiến cho ba nghiệp thanh tịnh, sẽ được vãng 
sinh về thế giới tây phương, do đó :  

« Nguyện sinh về cõi tây phương cõi tịnh độ  
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh 
Bồ Tát bất thối làm bạn lành ». 
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3. Trì danh niệm Phật : Hiện tại chúng ta là tu trì 
danh niệm Phật, nhất tâm bất loạn niệm sáu chữ hồng 
danh, kiền thành niệm, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, 
bốn ngày, năm ngày, hoặc sáu ngày. Hiện tại chúng ta đã 
niệm được sáu ngày (ngày thứ sáu của Phật thất). Đợi khi 
đến ngày thứ bảy, sẽ chứng được niệm Phật tam muội. 
Niệm Phật tam muội là gì ? Tức là lúc nào cũng chuyên 
tâm niệm, tinh thần tập trung niệm. Lúc đó, đi chẳng biết 
đi, ngồi chẳng biết ngồi, khát chẳng biết khát, đói chẳng 
biết đói, ăn chẳng biết ăn, ngủ chẳng biết ngủ, bất cứ đi 
đừng nằm ngồi, đều là sáu chữ hồng danh « Nam Mô A Di 
Đà Phật ». Niệm đến bên trong cũng là A Di Đà Phật, bên 
ngoài cũng là A Di Đà Phật, bất cứ âm thanh gì, cũng đều 
biến thành âm thanh A Di Đà Phật, lúc đó, chẳng còn vọng 
tưởng nào khác, chỉ có một lòng niệm Phật, đó là đạt đến 
cảnh giới niệm Phật tam muội. 

4. Thật tướng niệm Phật : Tức cũng là tham thoại 
đầu, tham « Niệm Phật là ai ? Ai đang niệm Phật » ? Một 
lòng một dạ truy cứu chữ « ai » này. Chữ « ai » này là kim 
cang vương bảo kiếm, là chuỳ báu hàng ma, chém sạch hết  
si tâm vọng tưởng. Đến lúc một niệm không sinh, một pháp 
không nhiễm, sẽ tìm được chữ « ai ». Tìm như thế nào ? 
Phương pháp này rất là đơn giản, nghĩa là từng phút từng 
giây luôn để tâm tới chữ « ai », đừng quên mất. Ăn cơm 
cũng tìm, ngủ nghỉ cũng tìm, tìm tới tìm lui, sẽ chứng được 
thật tướng (thật tướng vô tướng, vô tướng vô bất tướng) trí 
huệ, sẽ giác ngộ đạo lý tất cả các pháp thật tướng. Lúc đó, 
biển lặng trời xanh, nhậm vận tiêu dao, thật là tự tại, vô câu 
vô thúc, giải thoát tất cả. 
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Bốn thứ pháp môn niệm Phật này, bất cứ y pháp môn 
nào tu hành, cũng đều sẽ thành tựu, đều đắc được niệm 
Phật tam muội. Khi mạng chung, không quái không ngại, 
rất an tường vãng sinh tây phương. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này lại được 
mười thứ pháp ấn, ấn tất cả pháp. Những 
gì là mười ?  

Một là căn lành bình đẳng đồng với tất 
cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.  

Hai là đắc được pháp thân trí huệ 
không bờ mé đồng với các Như Lai.  

Ba là trụ pháp không hai đồng với các 
Như Lai.  

Bốn là quán sát vô lượng cảnh giới ba 
đời thảy đều bình đẳng đồng với các Như 
Lai.  

Năm là thông đạt được cảnh giới pháp 
giới vô ngại đồng với các Như Lai.  

Sáu là thành tựu mười lực, sở hành vô 
ngại đồng với các Như Lai.  

Bảy là vĩnh viễn dứt trừ hai hành, trụ 
pháp vô tranh đồng với các Như Lai.  

Tám là giáo hoá chúng sinh luôn 
không ngừng nghỉ đồng với các Như Lai.  
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Chín là nơi trí thiện xảo, nghĩa thiện 
xảo, hay khéo quán sát, đồng với các Như 
Lai.  

Mười là bình đẳng không hai với tất 
cả Phật đồng với các Như Lai. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này lại được mười thứ 
pháp ấn, ấn chứng tất cả các pháp. Những gì là mười ?  

1. Căn lành của Bồ Tát bình đẳng đồng với tất cả 
chư Phật đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Đắc được 
pháp ấn căn lành bình đẳng như thế, thì tương lai nhất định 
sẽ thành Phật. 

2. Bồ Tát đắc được pháp thân trí huệ không bờ mé 
đồng với chư Phật mười phương ba đời. Hết thảy chúng 
sinh thế gian đều trụ ở trong pháp thân của Phật, do đó : 
« Pháp thân như hư không ». Có ai sống ở ngoài hư không 
chăng ? Cho nên đều ở trong pháp thân. Song, chúng sinh 
tự mình không biết mà thôi. Tại sao ? Vì chẳng có ngũ 
nhãn lục thông, cho nên nhìn chẳng thấy pháp thân của 
Phật. Nếu người khai mở ngũ nhãn sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. 

Ngũ nhãn là gì ? Trước hết nói bài kệ : 
 

« Thiên nhãn thông phi ngại 
Nhục nhãn ngại phi thông 
Pháp nhãn duy quán tục 

Huệ nhãn liễu chân không 
Phật nhãn như thiên nhựt 
Chiếu dị thể hoàn đồng 

Viên minh pháp giới cảnh 
Vô xứ bất hàm dung ». 
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Lược giải thích như sau : 
A. Thiên nhãn thông phi ngại : Thiên nhãn thông đạt 

được tất cả sự vật hữu hình và vô hình. Hữu hình nhìn thấy 
được, vô hình nhìn thấu được, đều không có chướng ngại. 
Hết thảy sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, phàm là sự vật 
có hình có tướng, đều không che được thiên nhãn. Trên 
thấy được hành động của chư thiên, đang hưởng thụ khoái 
lạc gì ? Dưới nhìn thấy được chúng sinh dưới các địa ngục, 
đang thọ khổ hình gì ? Nhìn thấy rất rõ ràng. 

B. Nhục nhãn ngại phi thông : Nhục nhãn này, chẳng 
phải con mắt thịt của phàm phu. Nhục nhãn này quán sát 
được vật có chướng ngại, vật có hình tướng. Có thể nhìn 
thấy tất cả thân Phật Bồ Tát, lại có thể nhìn thấy tất cả yêu 
ma quỷ quái. Nếu nói nhục nhãn có chướng ngại, thì không 
thể thông đạt tất cả cảnh giới, đó là không đúng. Nhục 
nhãn của phàm phu có chướng ngại, nhục nhãn của Thánh 
nhân không có sự chướng ngại. 

C. Pháp nhãn duy quán tục : Pháp nhãn quán sát 
được pháp nghĩa trong tục đế. Mỗi hạt bụi trong hư không, 
nhìn thấy đều có tam tạng mười hai bộ kinh điển. Lại nhìn 
thấy pháp hội Linh Sơn, đức Phật vẫn đang ở đó diễn nói 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chưa tan hội. 

D. Huệ nhãn liễu chân không : Huệ nhãn biết rõ 
được trong chân không có những gì ? Minh bạch đạo lý 
thật tướng chân không. Thấy được tất cả sự vật vị lai, 
không cần tác ý, chỉ nhìn thì biết rõ. 

Hiện tại khoa học đang phát triển, tuy nhiên đã phát 
minh điện tử, nguyên tử, phân tử, hạch tử .v.v…nhưng khi 
phát minh rồi, con người mới biết. Phàm là người có trí 
huệ, vật trước khi phát minh, đều nhìn thấy được. Giống 
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như điện thoại, truyền hình, rađa .v.v…trước khi phát 
minh, Bồ Tát đều biết đều thấy.  

Tôi thường nói : « Tương lai năm trăm năm sau, 
hoặc một ngàn năm sau, con người ở tại đông nam hai bán 
cầu, cách xa vạn dặm, không cần dùng điện thoại không 
dây, cũng có thể nói chuyện với nhau được, giống như 
đang ở trước mặt, không cần nhìn truyền hình, cũng có thể 
nhìn các thứ tiết mục. Đây là lời tiên đoán của tôi, sẽ mau 
chóng trở thành hiện thực.  

Có người hỏi : « Hoà thượng ! Ngài có căn cứ gì mà 
phát biểu lời không thể nghĩ bàn như thế » ?  

Đương nhiên là tôi có căn cứ, bằng không, sẽ phạm 
giới vọng ngữ, tương lai sẽ đoạ vào địa ngục cắt lưỡi. Căn 
cứ của tôi là dùng ngũ nhãn để chứng minh. Ai khổ cực tu 
đạo, tham thiền đả toạ, thì tự nhiên sẽ khai mở ngũ nhãn. 
Lúc đó, chẳng có gì mà không thấy, chẳng có gì mà không 
biết. Ai cũng đều có thần thông, có thể đi bộ ở trong hư 
không, không cần ngồi máy bay. Có thể đi bộ trên biển, 
không cần ngồi trên thuyền. Hiện tại tôi nói những lời này, 
các bạn không cần tin, cứ cho rằng là huyễn tưởng. Các 
bạn nhắm mắt lại nghĩ thử xem : Hai trăm năm trước, nếu 
có người nói tương lai có điện thoại, bất cứ xa cách bao 
nhiêu, cũng nói chuyện được, thì bạn chắc chắn sẽ không 
tin. Một trăm năm trước, nếu có người nói tương lai có 
truyền hình, không những nghe được tiếng ca hát, mà còn 
nhìn thấy tiết mục biểu diễn, ngồi ở trong nhà nhìn thấy 
được, không cần đến rạp hạt, rất là thuận tiện. Bạn nhất 
định cho rằng người đó bị thần kinh, là kẻ si nói mộng, làm 
sao mà có việc kỳ quái như thế ? Hiện tại đều đã chứng 
minh, đã trở thành sự thật. Những lời hôm nay tôi nói, các 
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bạn cho rằng là nói bậy, đợi đến lúc đó, chẳng có ai nói với 
các bạn, các bạn cũng sẽ tin. 

E. Phật nhãn như thiên nhựt : Phật nhãn sáng giống 
như ngàn mặt trời, có thể chiếu vô số ba ngàn đại thiên thế 
giới. Song, ánh sáng mặt trời chỉ chiếu dương chẳng chiếu 
âm, ánh sáng trí huệ của Phật không phân biệt âm dương, 
do đó : « Phật quang phổ chiếu ». Phật nhãn nhìn thế gian 
đều biết đều thấy hết. 

Chiếu dị thể hoàn đồng : Quang minh của Phật chiếu 
vạn sự vạn vật, tuy nhiên khác nhau, nhưng bản thể là một, 
chứ chẳng hai. 

Viên minh pháp giới cảnh : Phật nhãn cùng quán 
xem tất cả, bất cứ là chân đế, hoặc là tục đế, chẳng màng là 
có hình, hoặc là không hình, đều viên dung vô ngại, thấu rõ 
cảnh giới trong pháp giới. 

Vô xứ bất hàm dung : Tận hư không khắp pháp giới, 
chẳng có một nơi nào mà không hàm dung ở bên trong, đều 
nhìn thấy được rất rõ ràng, đó là oai lực của Phật nhãn. 

Bồ Tát đắc được vô biên trí huệ, biết được tất cả các 
pháp đều là không. Dùng pháp nhãn để quán sát tất cả tục 
đế, dùng huệ nhãn để quán sát tất cả chân đế, cho nên 
chứng được chân lý người và pháp đều không, nhưng chưa 
chứng minh lý ba không, vẫn chưa thành Phật.   
 3. Bồ Tát trụ pháp không hai đồng với chư Phật. 
Pháp môn không hai tức là pháp thật tướng rốt ráo. Bồ Tát 
Văn Thù hỏi ông Duy Ma Cật rằng : « Thế nào là pháp 
môn không hai » ? Ông Duy Ma Cật ngồi yên không nói, 
đó tức là pháp môn không hai, do đó : « Ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt ». 
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 4. Trí huệ của Bồ Tát quán sát vô lượng cảnh giới ba 
đời thảy đều bình đẳng đồng với chư Phật. Minh bạch tất 
cả các pháp đều là bình đẳng, chẳng có sự phân biệt, đắc 
được pháp ấn này. Pháp ấn là gì ? Tức là ấn tỉ diệu pháp, 
chứng minh chánh pháp của Phật, cũng là pháp các vị Tổ 
sư ấn khả với nhau, tâm tâm truyền với nhau.  
 5. Bồ Tát chứng đắc thấu rõ thông đạt được cảnh 
giới mười pháp giới vô ngại đồng với các Như Lai. Pháp 
giới chúng sinh nào đáng độ, thì Bồ Tát đến pháp giới đó 
để thọ sinh. Dùng bốn pháp nhiếp để giáo hoá chúng sinh 
pháp giới đó, khiến cho họ phát bồ đề tâm. Trên cầu Phật 
đạo, dưới độ chúng sinh, đều thành Phật đạo. 
 6. Bồ Tát thành tựu mười lực của Phật, cảnh giới sở 
hành vô ngại đồng với chư Phật. Mười lực tức là : 
 a. Giác xứ phi xứ lực. 
 b. Ba đời nghiệp báo lực. 
 c. Chư Phật giải thoát tam muội lực. 
 d. Chư căn thắng liệt lực. 
 e. Chủng chủng giải lực. 
 f. Chủng chủng giới lực. 
 g. Nhất thiết chí xứ đạo lực. 
 h. Thiên nhãn vô ngại lực. 
 i. Túc mạng vô lậu lực. 
 j. Vĩnh đoạn tập khí lực. 
 

 7. Bồ Tát vĩnh viễn dứt trừ hai hành (thấy và ái), 
chẳng có thấy cái ta và hành vi tình ái. Làm thế nào mà 
chẳng có tư tưởng đó ? Phải tu bốn vô lượng tâm (Từ, bi, 
hỉ, xả), thì mới tiêu diệt được, vĩnh viễn dứt hai hành, như 
thế thì trụ pháp vô tranh, đồng với chư Phật. Do đó :   
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« Tranh là tâm thắng phụ 
Trái ngược lại với đạo 

Bèn sinh bốn tướng tâm 
Sao đắc được tam muội » ? 

 

 Vô tranh tức là : 
 

« Hãy nhận chính mình sai 
Đừng nói lỗi người khác 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi ». 

 

 Nói tóm lại, bất cứ người khác nói mình có chỗ nào 
không đúng, chẳng màng là ý tốt phê bình, hoặc ác ý phỉ 
báng, đều phải dùng tâm khiêm hư để tiếp thọ, thừa nhận 
lỗi của mình, đừng biện luận với người khác. Nếu biện 
luận, thì sẽ sinh ra bốn tướng tâm (ta, người, chúng sinh, 
thọ mạng), sẽ trái với tông chỉ tu đạo, làm sao đắc được 
tam muội ? Cho nên, không tranh luận, chẳng thị phi. Quán 
tưởng như thế, thì sẽ hoà bình với nhau. Việc lớn hoá thành 
nhỏ, việc nhỏ hoá không. Hết mưa trời lại sáng, sóng yên 
gió lặng. 
 8. Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
phát tâm bồ đề, cầu vô thượng đạo, thường chuyển bánh xe 
pháp, luôn luôn không ngừng nghỉ đồng với chư Phật. 
Nhiệm vụ của Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn, thấy chúng sinh 
thọ khổ, nghe chúng sinh thọ nạn, thì lập tức hoá thân đến 
cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ, do đó :  
 

« Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi ». 
 

 Bồ Tát xem chúng sinh giống như chính mình, cùng 
một thể; chúng sinh thọ khổ thọ nạn, giống như chính mình 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  447 
 
thọ khổ thọ nạn. Chúng ta phải học tinh thần của Bồ Tát, 
tất cả vì chúng sinh mưu cầu hạnh phúc, đừng có nghĩ đến 
mình, do đó :  
 

« Hy sinh tiểu ngã, để hoàn thành đại ngã ». 
 

 9. Bồ Tát nơi trí thiện xảo, nghĩa lý thiện xảo, hay 
khéo quán sát, khéo thấu hiểu, đồng với chư Phật. Khi Bồ 
Tát thực hành sâu vào nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì 
thấy rõ năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ ách. Bồ 
Tát biết các pháp không tướng, không sinh không diệt, 
không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên 
không chấp trước, chứng được giải thoát. 
 10. Bồ Tát bình đẳng không hai với tất cả Phật đồng 
với chư Phật. Do đó : « Phật Phật đạo đồng ». « Ba đời tất 
cả chư Phật, đều cùng một pháp thân ». Vị Bồ Tát này tu 
chứng biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm tam muội, 
Ngài đắc được mười pháp ấn này. 
 

 Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát thành tựu đại 
tam muội môn thiện xảo phương tiện, biết 
rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm này.  
 Là bậc vô sư, vì không nhờ người khác 
dạy, mà tự vào tất cả Phật pháp.  
 Là bậc trượng phu, vì hay khai ngộ tất 
cả chúng sinh.  
 Là bậc thanh tịnh, vì biết tâm tánh 
vốn tịnh.  
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 Là bậc đệ nhất, vì hay độ thoát tất cả 
thế gian.  
 Là bậc an ổn, vì hay khai thị lợi ích tất 
cả chúng sinh.  
 Là bậc an trụ, vì người chưa trụ vào 
chủng tánh Phật, khiến cho họ trụ vào.  
 Là bậc biết chân thật, vì vào môn Nhất 
thiết trí.  
 Là bậc không nghĩ khác, vì lời nói 
không hai.  
 Là bậc trụ pháp tạng, vì thệ nguyện 
biết rõ tất cả Phật pháp.  
 Là bậc hay mưa pháp vũ, vì tuỳ tâm 
chúng sinh ưa thích, đều khiến cho họ được 
đầy đủ. 
 

 Các vị Phật tử ! Nếu như có vị đại Bồ Tát, thành tựu 
đại tam muội môn thiện xảo phương tiện, biết rõ tất cả thế 
giới Phật trang nghiêm này, liền đắc được mười điều lợi 
ích dùng đức thành người : 
 1. Là bậc vô sư : Bồ Tát là người không thầy mà tự 
thông, chẳng nhờ người khác dạy mà biết, chính mình tự 
vào tất cả Phật pháp, đắc được chân lý của diệu pháp.  
 2. Là bậc trượng phu : Bồ Tát là đại trượng phu, tức 
cũng là điều ngự trượng phu, điều phục giá ngự được tất cả 
chúng sinh ba đời, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, 
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chấm dứt sinh tử. Vì Ngài hay khai ngộ tất cả chúng sinh, 
cho nên xưng là đại trượng phu.  
 3. Là bậc thanh tịnh : Bồ Tát là người thanh tịnh 
không nhiễm, vì biết tâm tánh vốn là thanh tịnh.  
 4. Là bậc đệ nhất : Bồ Tát là thiện tri thức đệ nhất 
thế gian, vì hay độ thoát tất cả thế gian.  
 5. Là bậc an ổn : Bồ Tát là thiện tri thức an ủi tất cả 
chúng sinh, dùng từ bi để an ủi, khiến cho họ phát bồ đề 
tâm. Dùng hỉ xả để khai thị lợi ích tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ khôi phục lại tâm thanh tịnh vốn có.  
 6. Là bậc an trụ : Bồ Tát là người an trụ tại bồ đề 
đạo, khiến cho người chưa trụ vào chủng tánh Phật, phát 
đại bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo. 
 7. Là bậc biết chân thật : Bồ Tát là người biết chân 
thật tất cả khổ vui của thế gian, hay vào môn Nhất thiết trí.  
 8. Là bậc không nghĩ khác : Bồ Tát là thiện tri thức 
chẳng còn vọng tưởng, lời nói ra đều là chân thật, chẳng 
nói lời hư vọng không thật. 
 9. Là bậc trụ pháp tạng : Bồ Tát là thiện tri thức trụ 
nơi pháp tạng, phát đại thệ nguyện, nhất định phải thấu rõ 
nguồn gốc tất cả Phật pháp.  
 10. Là bậc hay mưa pháp vũ : Bồ Tát là thiện tri thức 
mưa xuống đại pháp vũ, khi giáo hoá chúng sinh, thì tuỳ 
thuận sự hoan hỉ trong tâm chúng sinh, mà khiến cho họ 
được đầy đủ toại tâm mãn nguyện, đó là pháp môn phương 
tiện thiện xảo, do đó :  
 

« Muốn khiến vào Phật trí 
Trước dùng câu dục móc ». 
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 Phật tử ! Ví như Đế Thích, nơi búi tóc 
trên đỉnh đầu, có gắn hạt châu ma ni. Vì 
nhờ sức bảo châu mà oai quang càng 
thạnh. Khi trời Đế Thích mới được bảo 
châu này, liền đắc được mười pháp, vượt 
hơn tất cả trời Ba Mươi Ba.  
 Những gì là mười pháp ? Một là sắc 
tướng. Hai là hình thể. Ba là thị hiện. Bốn 
là quyến thuộc. Năm là đồ dùng. Sáu là âm 
thanh. Bảy là thần thông. Tám là tự tại. 
Chín là huệ giải. Mười là trí dụng. Mười 
pháp như vậy, đều hơn tất cả trời Ba Mươi 
Ba. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như trời Đế Thích (Thích Đề 
Hoàn Nhân), nơi búi tóc trên đỉnh đầu của ông ta, có gắn 
hạt châu báu ma ni. Vì nhờ sức ánh sáng bảo châu, cho nên 
oai quang của trời Đế Thích đặc biệt càng thạnh, phóng đại 
quang minh. Khi trời Đế Thích mới được bảo châu này, 
liền đắc được mười pháp, vượt hơn tất cả trời Ba Mươi Ba. 
Những gì là mười pháp ?  
 1. Sắc tướng viên mãn.  
 2. Hình thể thù thắng.  
 3. Thị hiện không ai bằng.  
 4. Quyến thuộc hơn hẳn.  
 5. Đồ dùng đầy đủ.  
 6. Âm thanh vang xa.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  451 
 
 7. Thần thông biến hoá.  
 8. Tự tại diệu dụng.  
 9. Huệ giải vô ngại.  
 10. Trí dụng hợp nhất.  
 Mười pháp như vậy, đều hơn tất cả trời Ba Mươi Ba. 
 

 Trời Đế Thích có nhiều tên gọi. Ở trong Phật Giáo 
gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, hoặc gọi là Nhân Đà La Gia. 
Ở trong Cơ Đốc Giáo gọi là Thượng Đế, trong Thiên Chúa 
Giáo gọi là Thiên Chúa. Ở trong Đạo Giáo gọi là Ngọc 
Hoàng Đại Đế. Một số người gọi là Thiên Lão Gia. Vì ông 
ta ở trên trời Đao Lợi, trên đỉnh núi Tu Di, chưa lìa khỏi 
thế giới, một số tôn giáo cho rằng ông ta là chủ tể tối cao, 
là chủ tạo vạn vật, là chủ nhân quản lý vũ trụ. Kỳ thật, ông 
ta bất quá là chủ nhân của địa cư Thiên mà thôi. Trong tam 
giới có hai mươi tám từng trời, cõi trời của ông ta ở, chỉ là 
từng trời thứ hai. Song, quyền lực của ông ta rất lớn, ở trên 
thì quản lý các cõi trời (ba mươi hai trời của trời Đao Lợi), 
ở giữa thì quản lý thiện ác của nhân gian, ở dưới thì quản 
lý chúng sinh địa ngục. 
  

 Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi mới 
đắc được tam muội này, thì được mười trí 
tạng rộng lớn. Những gì là mười ? Một là 
trí chiếu sáng tất cả cõi Phật. Hai là trí biết 
tất cả chúng sinh thọ sinh. Ba là trí làm 
khắp ba đời biến hoá. Bốn là trí vào khắp 
tất cả thân Phật. Năm là trí thông đạt tất 
cả Phật pháp. Sáu là trí nhiếp khắp tất cả 
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tịnh pháp. Bảy là trí khiến khắp tất cả 
chúng sinh vào pháp thân. Tám là trí hiện 
thấy tất cả pháp phổ nhãn thanh tịnh. Chín 
là trí tất cả tự tại đến nơi bờ kia. Mười là 
trí an trụ tất cả pháp rộng lớn tận khắp 
không sót thừa. 
 

 Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vượt qua tất cả Bồ Tát. 
Từ khi mới đắc được đại tam muội biết rõ tất cả thế giới 
Phật trang nghiêm này, thì đắc được mười trí huệ tạng rộng 
lớn. Những gì là mười ?  
 1. Trí chiếu sáng tất cả cõi Phật : Trí huệ quang của 
Bồ Tát có thể chiếu khắp hết thảy cõi Phật.  
 2. Trí biết tất cả chúng sinh thọ sinh : Bồ Tát biết 
tình hình tất cả chúng sinh thọ sinh.  
 3. Trí làm khắp ba đời biến hoá : Bồ Tát có thể làm 
cho ba đời khắp đều chuyển biến.  
 4. Trí vào khắp tất cả thân Phật : Bồ Tát vào khắp 
được trong pháp thân của chư Phật.  
 5. Trí thông đạt tất cả Phật pháp : Bồ Tát thông đạt 
tất cả Phật pháp của chư Phật nói.  
 6. Trí nhiếp khắp tất cả tịnh pháp : Bồ Tát nhiếp trì 
khắp tất cả pháp thanh tịnh.  
 7. Trí khiến khắp tất cả chúng sinh vào pháp thân : 
Bồ Tát khiến khắp tất cả chúng sinh vào pháp thân của chư 
Phật.  
 8. Trí hiện thấy tất cả pháp phổ nhãn thanh tịnh : Bồ 
Tát hiện thấy tất cả các pháp, phổ nhãn thanh tịnh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16  453 
 
 9. Trí tất cả tự tại đến nơi bờ kia : Bồ Tát đều tự tại 
hết thảy tất cả, đến được rốt ráo bờ bên kia.  
 10. Trí an trụ tất cả pháp rộng lớn tận khắp không sót 
thừa : Bồ Tát an trụ ở trong pháp rộng lớn, rốt ráo khắp 
không sót thừa. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, lại đắc được mười thân oai đức thanh 
tịnh nhất. Những gì là mười ?  
 Một là vì chiếu sáng bất khả thuyết 
bất khả thuyết thế giới, nên phóng ra bất 
khả thuyết bất khả thuyết quang minh 
luân.  
 Hai là vì khiến cho thế giới đều thanh 
tịnh, nên phóng ra bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô lượng sắc tướng quang minh 
luân.  
 Ba là vì điều phục chúng sinh, nên 
phóng ra bất khả thuyết bất khả thuyết 
quang minh luân.  
 Bốn là vì gần gũi tất cả chư Phật, nên 
hoá làm bất khả thuyết bất khả thuyết 
thân.  
 Năm là vì thừa sự cúng dường tất cả 
chư Phật, nên mưa xuống bất khả thuyết 
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bất khả thuyết đủ thứ mây hương hoa thù 
diệu.  
 Sáu là vì thừa sự cúng dường tất cả 
chư Phật, và điều phục tất cả chúng sinh, 
nên ở trong mỗi lỗ lông, hoá làm bất khả 
thuyết bất khả thuyết đủ thứ âm nhạc.  
 Bảy là vì thành thục chúng sinh, nên 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ 
vô lượng tự tại thần biến.  
 Tám là vì ở chỗ đủ thứ danh hiệu tất 
cả chư Phật trong mười phương thỉnh vấn 
pháp, nên một bước vượt qua bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới.  
 Chín là vì khiến cho tất cả chúng sinh 
thấy nghe được đều chẳng luống qua, nên 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết thân đủ 
thứ vô lượng sắc tướng, không ai thấy đỉnh 
được.  
 Mười là vì chúng sinh khai thị vô 
lượng pháp bí mật, nên phát ra bất khả 
thuyết bất khả thuyết lời lẽ âm thanh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tại tam muội này, lại 
đắc được mười thân oai đức thanh tịnh nhất. Những gì là 
mười ?  
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 1. Vì chiếu sáng bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới, nên phóng ra bất khả thuyết bất khả thuyết quang 
minh luân.  
 2. Vì khiến cho thế giới đều thanh tịnh, nên ra phóng 
bất khả thuyết bất khả thuyết vô lượng sắc tướng quang 
minh luân.  
 3. Vì muốn điều phục chúng sinh, nên phóng ra bất 
khả thuyết bất khả thuyết quang minh luân.  
 4. Vì gần gũi tất cả chư Phật, nên hoá làm bất khả 
thuyết bất khả thuyết thân.  
 5. Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, nên mưa 
xuống bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ mây hương hoa 
thù diệu.  
 6. Vì thừa sự cúng dường tất cả chư Phật, và điều 
phục tất cả chúng sinh, nên ở trong mỗi lỗ lông, hoá làm 
bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ âm nhạc.  
 7. Vì muốn thành thục chúng sinh, nên hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết đủ thứ vô lượng tự tại thần thông biến 
hoá.  
 8. Vì muốn ở tại đạo tràng đủ thứ danh hiệu tất cả 
chư Phật trong mười phương thỉnh vấn pháp, nên một bước 
vượt qua bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới.  
 9. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thấy hoặc nghe 
được đều chẳng luống qua, có thể gieo trồng xuống căn 
lành, nên hiện bất khả thuyết bất khả thuyết thân đủ thứ vô 
lượng sắc tướng, không ai thấy tướng đỉnh của Ngài được.  
 10. Vì chúng sinh khai thị vô lượng pháp bí mật, nên 
phát ra bất khả thuyết bất khả thuyết lời lẽ và âm thanh, để 
giáo hoá tất cả chúng sinh. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát được mười thân 
oai đức thanh tịnh nhất này rồi, khiến cho 
chúng sinh được mười thứ viên mãn. 
Những gì là mười ?  
 Một là khiến cho chúng sinh được 
thấy Phật. Hai là khiến cho chúng sinh tin 
sâu nơi Phật. Ba là khiến cho chúng sinh 
lắng nghe pháp. Bốn là khiến cho chúng 
sinh biết có thế giới của Phật. Năm là khiến 
cho chúng sinh thấy thần biến của Phật. 
Sáu là khiến cho chúng sinh nhớ nghiệp 
tích tập. Bảy là khiến cho chúng sinh định 
tâm viên mãn. Tám là khiến cho chúng 
sinh vào thanh tịnh của Phật. Chín là khiến 
cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Mười là 
khiến cho chúng sinh viên mãn Phật trí. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát đắc được mười thân oai 
đức thanh tịnh nhất này rồi, khiến cho chúng sinh được 
mười thứ pháp ích viên mãn. Những gì là mười ?  
 1. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy 
được tất cả chư Phật trong mười phương.  
 2. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh tin sâu nơi 
Phật. Thấy Phật rồi, phải tin không nghi, mới có công đức. 
 3. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh có cơ hội 
lắng nghe Phật pháp.  
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 4. Bồ Tát hay khiến cho chúng sinh biết có thế giới 
nào có Phật, liền sinh về thế giới đó nghe kinh nghe pháp.  
 5. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh thấy được 
thần thông biến hoá của chư Phật, mới tin sâu nơi Phật.  
 6. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh nhớ nghiệp 
tích tập, mà phát tâm bồ đề.  
 7. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 
cảnh giới định tâm viên mãn.  
 8. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh vào trong 
trí huệ thanh tịnh của Phật.  
 9. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm 
bồ đề, cầu vô thượng đạo.  
 10. Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn 
hết thảy trí huệ của Phật. Đó là do đại Bồ Tát tu đại tam 
muội biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm, Ngài hay 
khiến cho tất cả chúng sinh đắc được mười thứ lợi ích viên 
mãn này. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát khiến cho chúng 
sinh đắc được mười thứ viên mãn rồi, lại vì 
chúng sinh làm mười Phật sự. Những gì là 
mười ?  
 Đó là : Dùng âm thanh làm Phật sự, vì 
thành thục chúng sinh. Dùng sắc hình làm 
Phật sự, vì điều phục chúng sinh. Dùng 
nghĩ nhớ làm Phật sự, vì thanh tịnh chúng 
sinh. Dùng chấn động thế giới làm Phật sự, 
vì khiến cho chúng sinh lìa cõi ác. Dùng 
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phương tiện giác ngộ làm Phật sự, vì khiến 
cho chúng sinh không mất niệm. Dùng 
trong mộng hiện tướng làm Phật sự, vì 
khiến cho chúng sinh luôn chánh niệm. 
Dùng phóng đại quang minh làm Phật sự, 
vì khắp nhiếp lấy các chúng sinh. Dùng tu 
Bồ Tát hạnh làm Phật sự, vì khiến cho 
chúng sinh trụ nguyện thù thắng. Dùng 
thành Chánh Đẳng Giác làm Phật sự, vì 
khiến cho chúng sinh biết pháp huyễn. 
Dùng chuyển bánh xe pháp làm Phật sự, vì 
chúng nói pháp không mất thời cơ. Dùng 
hiện trụ thọ mạng làm Phật sự, vì điều 
phục tất cả chúng sinh. Dùng thị hiện Niết 
Bàn làm Phật sự, vì biết các chúng sinh 
khởi nhàm mỏi. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng 
sinh đắc được mười thứ viên mãn rồi, lại vì chúng sinh làm 
mười hai thứ Phật sự. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát dùng âm thanh để làm Phật sự, ví như tán 
thán Phật, làm pháp nhạc .v.v… đều là vì thành thục tất cả 
chúng sinh.  
 2. Bồ Tát dùng sắc hình để làm Phật sự, ví như thị 
hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì điều phục tất cả chúng 
sinh.  
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 3. Bồ Tát dùng nghĩ nhớ để làm Phật sự, vì thanh 
tịnh chúng sinh.  
 4. Bồ Tát dùng chấn động thế giới để làm Phật sự, vì 
khiến cho chúng sinh giác ngộ, biết tất cả vô thường, phát 
bồ đề tâm, xa lìa ba đường ác.  
 5. Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo giác ngộ chúng 
sinh để làm Phật sự, vì khiến cho chúng sinh không mất 
niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.  
 6. Bồ Tát dùng ở trong mộng thị hiện các tướng để 
làm Phật sự, vì khiến cho chúng sinh luôn luôn có chánh 
niệm.  
 7. Bồ Tát dùng phóng đại quang minh để làm Phật 
sự, vì khắp nhiếp lấy tất cả chúng sinh.  
 8. Bồ Tát dùng tu Bồ Tát hạnh để làm Phật sự, vì 
khiến cho tất cả chúng sinh trụ ở trong nguyện thù thắng.  
 9. Bồ Tát dùng thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác 
để làm Phật sự, vì khiến cho tất cả chúng sinh biết rõ tất cả 
đều là hư huyễn như hoá, tìm chẳng được một pháp nào 
chân thật.  
 10. Bồ Tát dùng chuyển bánh xe pháp để làm Phật 
sự, vì tất cả chúng sinh nói pháp không mất thời cơ.  
 11. Bồ Tát dùng hiện trụ thọ mạng để làm Phật sự, vì 
điều phục tất cả chúng sinh.  
 12. Bồ Tát dùng thị hiện Niết Bàn để làm Phật sự, vì 
biết các chúng sinh khởi nhàm mỏi. 
 

 Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện 
xảo biết rõ tất cả thế giới Phật trang 
nghiêm thứ bảy của đại Bồ Tát. 
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Các vị Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện xảo 
biết rõ tất cả thế giới Phật trang nghiêm thứ bảy của đại Bồ 
Tát. 

 
Hết tập 16 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 

 
Kệ hồi hướng công đức 

 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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  Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá 
giảng giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 20. 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 25. 
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Ba đời chư Phật đều cúng dường 
Tất cả cõi nước đều nghiêm tịnh 
Biết rõ các pháp đều bình đẳng 
Vì lợi chúng sinh phát đại tâm. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

 

Tập 17 
 

Hòa Thượng TUYÊN HOÁ 
  

Giảng giải 
 
 
 
 
 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire   

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel : 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@gmail.com 
website: chuakimquang.com 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN BỐN MƯƠI HAI 
PHẨM THẬP ĐỊNH THỨ HAI MƯƠI BẢY 

 

THỨ TÁM, TAM MUỘI TẤT CẢ  
THÂN CHÚNG SINH KHÁC BIỆT 

 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Tất cả 
thân chúng sinh khác biệt của đại Bồ Tát ?  

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào là đại tam muội tất cả thân chúng sinh khác 
biệt của đại Bồ Tát ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, đắc được mười thứ không chấp trước. 
Những gì là mười ? Đó là : Nơi tất cả cõi 
không chấp trước. Nơi tất cả phương 
không chấp trước. Nơi tất cả kiếp không 
chấp trước. Nơi tất cả chúng không chấp 
trước. Nơi tất cả pháp không chấp trước. 
Nơi tất cả Bồ Tát không chấp trước. Nơi 
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tất cả Bồ Tát nguyện không chấp trước. 
Nơi tất cả tam muội không chấp trước. Nơi 
tất cả chư Phật không chấp trước. Nơi tất 
cả địa không chấp trước. Đó là mười. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này tu Bồ Tát đạo, 
viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành công 
đức, khi trụ tam muội tất cả thân chúng sinh khác biệt, đắc 
được mười thứ tự tại không chấp trước. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Đối với tất cả cõi Phật không chấp trước.  
2. Đối với tất cả địa phương không chấp trước.  
3. Đối với tất cả kiếp số không chấp trước.  
4. Đối với tất cả chúng sinh không chấp trước.  
5. Đối với tất cả pháp tướng không chấp trước.  
6. Đối với tất cả Bồ Tát không chấp trước.  
7. Đối với tất cả Bồ Tát nguyện không chấp trước.  
8. Đối với tất cả tam muội không chấp trước.  
9. Đối với tất cả chư Phật không chấp trước.  
10. Đối với tất cả địa vị không chấp trước.  
Đó là mười pháp không chấp trước. Vì Bồ Tát quét 

tất cả pháp lìa tất cả tướng, cho nên phá tất cả mọi sự chấp 
trước. Chúng ta người tu đạo, cũng phải phá tất cả mọi sự 
chấp trước, phải học tập theo tinh thần của Bồ Tát, vì 
người chẳng vì mình. Tóm lại, vạn sự đều « OK », thì 
chẳng có sự chấp trước. Nói cách khác, tốt cũng chẳng 
chấp trước, xấu cũng chẳng chấp trước, tất cả đều buông bỏ 
hết. Trong Tâm Kinh có nói : « Vì không quái ngại, nên 
không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo Niết 
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Bàn ». Nếu như buông bỏ được tất cả, thì không có quái 
ngại, đó là chỗ tinh hoa của Phật pháp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi tam muội 
này, vào như thế nào ? Khởi như thế nào ? 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi tam muội tất cả thân 
chúng sinh khác biệt, làm thế nào nhập định ? Làm thế nào 
xuất định ? Đây là vấn đề Bồ Tát Phổ Hiền tự hỏi tự đáp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi tam muội 
này, trong thân nhập, ngoài thân khởi. 
Ngoài thân nhập, trong thân khởi. Đồng 
thân nhập, khác thân khởi. Khác thân 
nhập, đồng thân khởi. Thân người nhập, 
thân Dạ Xoa khởi. Thân Dạ Xoa nhập, 
thân rồng khởi. Thân rồng nhập, thân A tu 
la khởi. Thân A tu la nhập, thân trời khởi. 
Thân trời nhập, thân Phạm Vương khởi. 
Thân Phạm Vương nhập, thân dục giới 
khởi. Trên trời nhập, địa ngục khởi. Địa 
ngục nhập, nhân gian khởi. Nhân gian 
nhập, cõi kia khởi. Ngàn thân nhập, một 
thân khởi. Một thân nhập, ngàn thân khởi. 
Na do tha thân nhập, một thân khởi. Một 
thân nhập, Na do tha thân khởi. 
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Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi tam muội này, có 
những cảnh giới như vầy : Từ trong thân nhập định, từ 
ngoài thân xuất định. Từ ngoài thân nhập định, từ trong 
thân xuất định. Từ đồng thân nhập định, từ khác thân xuất 
định. Từ khác thân nhập định, từ đồng thân xuất định. Từ 
thân người nhập định, từ thân Dạ Xoa xuất định. Từ thân 
Dạ Xoa nhập định, từ thân rồng xuất định. Từ thân rồng 
nhập định,  từ thân A tu la xuất định. Từ thân A tu la nhập 
định, từ thân trời xuất định. Từ thân trời nhập định, từ thân 
Phạm Vương xuất định. Từ thân Phạm Vương nhập định, 
từ thân dục giới xuất định.  

Bồ Tát có thể hoá thân ngàn vạn ức, phân thân vô số 
lượng. Đó đây không ngại, ta người vô ngại, trong ngoài vô 
ngại, đồng khác vô ngại, đó tức là cảnh giới thần thông 
diệu dụng của Bồ Tát. Bồ Tát nhập định hoặc xuất định, 
không nhất định tại thân mình, tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể 
nhập định, tuỳ thời tuỳ lúc đều có thể xuất định, chẳng thọ 
sự hạn chế của thời gian và không gian, nhậm vận tự tại, 
diệu không thể tả. 

Bồ Tát ở trên trời nhập định, từ địa ngục xuất định. 
Từ địa ngục nhập định, từ nhân gian xuất định. Từ nhân 
gian nhập định, từ cõi kia xuất định. Từ ngàn thân nhập 
định, từ một thân xuất định. Từ một thân nhập định, từ 
ngàn thân xuất định. Từ Na do tha thân nhập định, từ một 
thân xuất định. Từ một thân nhập định, từ Na do tha thân 
xuất định. 

Bồ Tát vì tuỳ duyên giáo hoá tất cả chúng sinh, tự do 
nhập định, tự do xuất định. Cảnh giới này, toại tâm như ý. 
Hoan hỉ thế nào thì như thế đó, một chút cũng không miễn 
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cưỡng, nhậm vận tự tại. Phàm là người thành tâm tu đạo, 
đều chứng được cảnh giới này. 

 

Trong chúng sinh Diêm Phù Đề nhập, 
trong chúng sinh Tây Cù Đà Ni khởi. 
Trong chúng sinh Tây Cù Đà Ni nhập, 
trong chúng sinh Bắc Câu Lư khởi. Trong 
chúng sinh Bắc Câu Lư nhập, trong chúng 
sinh Đông Bì Đề Ha khởi. Trong chúng 
sinh Đông Bì Đề Ha nhập, trong chúng 
sinh ba thiên hạ khởi. Trong chúng sinh ba 
thiên hạ nhập, trong chúng sinh bốn thiên 
hạ khởi. Trong chúng sinh bốn thiên hạ 
nhập, trong chúng sinh tất cả biển khác 
biệt khởi. Trong chúng sinh tất cả biển 
khác biệt nhập, trong chúng thần tất cả 
biển khởi. 

 

Bồ Tát ở trong chúng sinh Diêm Phù Đề (Nam 
Thiệm Bộ Châu) nhập định, từ trong chúng sinh Tây Cù Đà 
Ni (Tây Ngưu Hoá Châu) xuất định. Trong chúng sinh Tây 
Cù Đà Ni nhập định, từ trong chúng sinh Bắc Câu Lư (Bắc 
Câu Lư Châu) xuất định. Trong chúng sinh Bắc Câu Lư 
nhập định, từ trong chúng sinh Đông Bì Đề Ha (Đông 
Thắng Thần Châu) xuất định. Trong chúng sinh Đông Bì 
Đề Ha nhập định, từ trong chúng sinh ba thiên hạ xuất 
định. Trong chúng sinh ba thiên hạ nhập định, từ trong 
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chúng sinh bốn thiên hạ xuất định. Trong chúng sinh bốn 
thiên hạ nhập định, từ trong chúng sinh tất cả biển khác 
biệt xuất định. Trong chúng sinh tất cả biển khác biệt nhập 
định, từ trong chúng thần tất cả biển xuất định. 

 

Trong chúng thần tất cả biển nhập, 
trong thuỷ đại tất cả biển khởi. Trong thuỷ 
đại tất cả biển nhập, trong địa đại tất cả 
biển khởi. Trong địa đại tất cả biển nhập, 
trong hoả đại tất cả biển khởi. Trong hoả 
đại tất cả biển nhập, trong phong đại tất cả 
biển khởi. Trong phong đại tất cả biển 
nhập, trong tất cả bốn thứ đại khởi. Trong 
tất cả bốn thứ đại nhập, trong pháp vô sinh 
khởi. Trong pháp vô sinh nhập, trong núi 
Diệu Cao khởi. Trong núi Diệu Cao nhập, 
trong núi bảy báu khởi. Trong núi bảy báu 
nhập, trong tất cả đất đai đủ thứ cây cỏ 
lùm rừng hắc sơn khởi. Trong tất cả đất 
đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn nhập, 
trong tất cả diệu hương hoa báu trang 
nghiêm khởi. Trong tất cả diệu hương hoa 
báu trang nghiêm nhập, trong tất cả chúng 
sinh thọ sinh của tất cả bốn thiên hạ 
phương dưới phương trên khởi. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  15 
 

 

Bồ Tát ở trong chúng thần tất cả biển nhập định, từ 
trong thuỷ đại tất cả biển xuất định. Trong thuỷ đại tất cả 
biển nhập định, từ trong địa đại tất cả biển xuất định. Trong 
địa đại tất cả biển nhập định, từ trong hoả đại tất cả biển 
xuất định. Trong hoả đại tất cả biển nhập định, từ trong 
phong đại tất cả biển xuất định. Trong phong đại tất cả biển 
nhập định, từ trong tất cả bốn thứ đại xuất định. Trong tất 
cả bốn thứ đại nhập định, từ trong pháp vô sinh xuất định. 
Trong pháp vô sinh nhập định, từ trong núi Diệu Cao xuất 
định. Trong núi Diệu Cao nhập định, từ trong núi bảy báu 
xuất định. Trong núi bảy báu nhập định, từ trong tất cả đất 
đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn khởi. Trong tất cả đất 
đai đủ thứ cây cỏ lùm rừng hắc sơn nhập định, từ trong tất 
cả diệu hương hoa báu trang nghiêm xuất định. Trong tất 
cả diệu hương hoa báu trang nghiêm nhập định, từ trong tất 
cả chúng sinh thọ sinh của tất cả bốn thiên hạ phương dưới 
phương trên xuất định. 

 

Trong tất cả chúng sinh thọ sinh tất cả 
bốn thiên hạ phương dưới phương trên 
nhập, trong chúng sinh tiểu thiên thế giới 
khởi. Trong chúng sinh tiểu thiên thế giới 
nhập, trong chúng sinh trung thiên thế giới 
khởi. Trong chúng sinh trung thiên thế giới 
nhập, trong chúng sinh đại thiên thế giới 
khởi. Trong chúng sinh đại thiên thế giới 
nhập, trong chúng sinh trăm ngàn ức na do 
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tha ba ngàn đại thiên thế giới khởi. Trong 
chúng sinh trăm ngàn ức Na do tha ba 
ngàn đại thiên thế giới nhập, trong chúng 
sinh vô số thế giới khởi. Trong chúng sinh 
vô số thế giới nhập, trong chúng sinh vô 
lượng thế giới khởi. Trong chúng sinh vô 
lượng thế giới nhập, trong chúng sinh vô 
biên cõi Phật khởi. Trong chúng sinh vô 
biên cõi Phật nhập, trong chúng sinh vô 
đẳng cõi Phật khởi. Trong chúng sinh vô 
đẳng cõi Phật nhập, trong chúng sinh bất 
khả số thế giới khởi. 

 

Bồ Tát ở trong tất cả chúng sinh thọ sinh tất cả bốn 
thiên hạ phương dưới phương trên nhập định, từ trong 
chúng sinh tiểu thiên thế giới xuất định. Trong chúng sinh 
tiểu thiên thế giới nhập định, trong chúng sinh trung thiên 
thế giới xuất định. Trong chúng sinh trung thiên thế giới 
nhập định, từ trong chúng sinh đại thiên thế giới xuất định. 
Trong chúng sinh đại thiên thế giới nhập định, từ trong 
chúng sinh trăm ngàn ức Na do tha ba ngàn đại thiên thế 
giới xuất định. Trong chúng sinh trăm ngàn ức Na do tha 
ba ngàn đại thiên thế giới nhập định, từ trong chúng sinh 
vô số thế giới xuất định. Trong chúng sinh vô số thế giới 
nhập định, từ trong chúng sinh vô lượng thế giới xuất định. 
Trong chúng sinh vô lượng thế giới nhập định, từ trong 
chúng sinh vô biên cõi Phật xuất định. Trong chúng sinh vô 
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biên cõi Phật nhập định, từ trong chúng sinh vô đẳng cõi 
Phật xuất định. Trong chúng sinh vô đẳng cõi Phật nhập 
định, từ trong chúng sinh bất khả số thế giới khởi. 

 

Trong chúng sinh bất khả số thế giới 
nhập, trong chúng sinh bất khả xưng thế 
giới khởi. Trong chúng sinh bất khả xưng 
thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả tư 
thế giới khởi. Trong chúng sinh bất khả tư 
thế giới nhập, trong chúng sinh bất khả 
lượng thế giới khởi. Trong chúng sinh bất 
khả lượng thế giới nhập, trong chúng sinh 
bất khả thuyết thế giới khởi. Trong chúng 
sinh bất khả thuyết thế giới nhập, trong 
chúng sinh bất khả thuyết bất khả thuyết 
thế giới khởi. Trong chúng sinh bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới nhập, trong 
chúng sinh tạp nhiễm khởi. Trong chúng 
sinh tạp nhiễm nhập, trong chúng sinh 
thanh tịnh khởi. Trong chúng sinh thanh 
tịnh nhập, trong chúng sinh tạp nhiễm 
khởi. 

 

Bồ Tát ở trong chúng sinh bất khả số thế giới nhập 
định, từ trong chúng sinh bất khả xưng thế giới xuất định. 
Trong chúng sinh bất khả xưng thế giới nhập định, từ trong 
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chúng sinh bất khả tư thế giới xuất định. Trong chúng sinh 
bất khả tư thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả 
lượng thế giới xuất định. Trong chúng sinh bất khả lượng 
thế giới nhập định, từ trong chúng sinh bất khả thuyết thế 
giới xuất định. Trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới 
nhập định, trong chúng sinh bất khả thuyết bất khả thuyết 
thế giới xuất định. Trong chúng sinh bất khả thuyết bất khả 
thuyết thế giới nhập định, từ trong chúng sinh tạp nhiễm 
xuất định. Trong chúng sinh tạp nhiễm nhập định, từ trong 
chúng sinh thanh tịnh xuất định. Trong chúng sinh thanh 
tịnh nhập định, từ trong chúng sinh tạp nhiễm xuất định. 

Đoạn văn này nói về cảnh giới của Bồ Tát, là 
« không nhập mà chẳng tự được vậy ». Tức cũng là toại 
tâm như ý, muốn lúc nào nhập định thì lúc đó nhập định. 
Muốn nơi nào xuất định, thì nơi đó xuất định. Chẳng bị 
thời gian và không gian hạn chế. Lớn thì như núi Tu Di, 
nhỏ thì như hạt bụi, tuỳ ý biến hoá, đây là cảnh giới như ý 
thông của Bồ Tát. 

Cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm là khai mở tâm chúng 
sinh rộng lớn từng chút từng chút. Từ một đến mười, từ 
mười đến trăm, từ trăm đến ngàn, từ ngàn đến vạn, từ vạn 
đến ức, cho đến vô số vô số, vô lượng vô lượng. Chủ yếu 
làm cho tư tưởng rộng lớn, phải có cảnh giới «dọc bao thái 
hư, ngang khắp pháp giới ». 

Kinh Hoa Nghiêm nói về thế giới vô lượng, cõi nước 
vô lượng, chư Phật vô lượng, Bồ Tát vô lượng, tất cả tất cả, 
đều không có hạn lượng. Cảnh giới đó, chẳng phải người 
tâm nhỏ lượng nhỏ minh bạch được, hiểu thấu được. 

Chúng ta chúng sinh điên điên đảo đảo, lấy phải làm 
quấy, lấy quấy làm phải, chẳng nhận thức được chủ nhân 
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ông của chính mình. Lấy nhiễm khổ làm vui, bỏ giác hợp 
trần, nhận giặc làm con, thật là đáng thương ! Bồ Tát rất từ 
bi đối với chúng ta, giống như mẹ hiền dạy con cái. Cha 
mẹ hy vọng con trai thành rồng, con gái thành phụng, Bồ 
Tát thì hy vọng chúng sinh thành Phật, hy vọng chúng sinh 
không điên đảo, không chấp trước, phát tâm bồ đề, tu vô 
thượng đạo. Song, chúng sinh chẳng nghe lời, vẫn cứ điên 
đảo, vẫn cứ chấp trước. Như vậy, chẳng phải là cô phụ một 
phen khổ tâm của Bồ Tát chăng ? Chúng ta người tu đạo, 
phải mau hồi đầu, cải ác hướng thiện, nghe lời dạy của Bồ 
Tát. Toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 
đều nói về đạo lý tu Bồ Tát đạo, độ hoá chúng sinh. Nếu 
chúng ta như pháp thực hành một câu, một bài kệ, thì công 
đức vô lượng, thọ không hết. 

 

Nơi mắt nhập, nơi tai khởi. Nơi tai 
nhập, nơi mắt khởi. Nơi mũi nhập, nơi lưỡi 
khởi. Nơi lưỡi nhập, nơi mũi khởi. Nơi 
thân nhập, nơi ý khởi. Nơi ý nhập, nơi thân 
khởi. Nơi mình nhập, nơi họ khởi. Nơi họ 
nhập, nơi mình khởi. Trong một hạt bụi 
nhập, trong hạt bụi vô số thế giới khởi. 
Trong hạt bụi vô số thế giới nhập, trong 
một hạt bụi khởi. Thanh Văn nhập, Độc 
Giác khởi. Độc Giác nhập, Thanh Văn 
khởi. Thân mình nhập, thân Phật khởi. 
Thân Phật nhập, thân mình khởi. Một 
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niệm nhập, ức kiếp khởi. Ức kiếp nhập, 
một niệm khởi. Đồng niệm nhập, thời khác 
khởi. Thời khác nhập, đồng niệm khởi. 
Tiền tế nhập, hậu tế khởi. Hậu tế nhập, 
tiền tế khởi. Tiền tế nhập, trung tế khởi. 
Trung tế nhập, tiền tế khởi. Ba đời nhập, 
sát na khởi. Sát na nhập, ba đời khởi. Chân 
như nhập, ngôn thuyết khởi. Ngôn thuyết 
nhập, chân như khởi. 

 

Bồ Tát nơi mắt nhập định, từ nơi tai xuất định. Nơi 
tai nhập định, từ nơi mắt xuất định. Nơi mũi nhập định, từ 
nơi lưỡi xuất định. Nơi lưỡi nhập định, từ nơi mũi xuất 
định. Nơi thân nhập định, từ nơi ý xuất định. Nơi ý nhập 
định, từ nơi thân xuất định. Nơi mình nhập định, từ nơi họ 
xuất định. Nơi họ nhập định, từ nơi mình xuất định.  

Bồ Tát ở trong một hạt bụi nhập, từ trong hạt bụi vô 
số thế giới xuất định. Trong hạt bụi vô số thế giới nhập 
định, từ trong một hạt bụi xuất định. Thanh Văn nhập định, 
từ Độc Giác xuất định. Độc Giác nhập định, từ Thanh Văn 
xuất định. Thân mình nhập định, từ thân Phật xuất định. 
Thân Phật nhập định, từ thân mình xuất định. Một niệm 
nhập định, từ ức kiếp xuất định. Ức kiếp nhập định, từ một 
niệm xuất định. Đồng niệm nhập định, từ thời khác xuất 
định. Thời khác nhập định, từ đồng niệm xuất định. Tiền tế 
nhập định, từ hậu tế xuất định. Hậu tế nhập định, tiền tế 
xuất định. Tiền tế nhập định, từ trung tế xuất định. Trung tế 
nhập định, từ tiền tế xuất định. Ba đời nhập định, từ sát na 
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xuất định. Sát na nhập định, từ ba đời xuất định. Chân như 
nhập định, từ ngôn thuyết xuất định. Ngôn thuyết nhập 
định, từ chân như xuất định. 

 

Phật tử ! Ví như có người, bị quỷ 
nhập, làm cho thân họ rung động, không 
thể được an. Quỷ không hiện thân, khiến 
thân họ như vậy. Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, cũng lại như thế. Thân mình nhập 
định thân họ khởi. Thân họ nhập định thân 
mình khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như có người, bị quỷ nhập, thân 
thể của họ rung động không ngừng, không thể được an 
tĩnh. Quỷ chẳng hiện thân, mà khiến cho người khác phát 
sinh tình hình như thế, rung động không ngừng. Đại Bồ Tát 
cũng như thế, chẳng nhìn thấy thân Ngài, mà Ngài có thể ở 
trên thân của bạn xuất định. Do đó kinh văn có nói : « Tại 
thân mình nhập định, từ thân người khác xuất định. Tại 
thân người khác nhập định, từ thân mình xuất định ». Cảnh 
giới này chẳng chướng ngại nhau. 

 

Phật tử ! Ví như tử thi, vì nhờ lực của 
Chú mà có thể dậy đi, tuỳ theo các việc đều 
làm được. Tử thi và Chú tuy đều khác biệt, 
mà có thể hoà hợp, thành tựu việc đó.  

Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại 
như thế. Đồng cảnh nhập định, mà khác 
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cảnh khởi. Khác cảnh nhập định, mà đồng 
cảnh khởi.   

 

Các vị Phật tử ! Ví như tử thi, nhờ sức lực của Chú 
ngữ, mà có thể khiến cho tử thi dậy đi. Tử thi tuy chẳng 
còn tri giác, nhưng có thể thay thế bạn làm việc, những 
việc làm đều thành tựu. Tử thi và Chú tuy đều khác biệt, 
nhưng Chú ngữ có thể khiến cho tử thi đi được, lại có thể 
hợp tác với nhau, thành tựu việc làm đó. Đại Bồ Tát trụ 
tam muội này, cũng lại như thế. « Đồng cảnh nhập định, 
mà khác cảnh xuất định. Khác cảnh nhập định, mà đồng 
cảnh xuất định ». Cảnh giới này chẳng có chướng ngại 
nhau. 

 

Phật tử ! Ví như Tỳ Kheo, đắc được 
tâm tự tại. Hoặc dùng một thân làm nhiều 
thân, hoặc dùng nhiều thân làm một thân. 
Chẳng phải một thân chẳng còn, mà nhiều 
thân sinh. Chẳng phải nhiều thân chẳng 
còn, mà một thân sinh.  

Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại 
như thế. Một thân nhập định nhiều thân 
khởi, nhiều thân nhập định một thân khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như Tỳ Kheo, đắc được như ý 
thông, tức là toại tâm như ý, biến hoá vô cùng. Hoặc dùng 
một thân mà biến thành nhiều thân, hoặc dùng nhiều thân 
mà biến thành một thân. Chẳng phải nói thân này chẳng 
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còn mà sinh ra nhiều thân. Cũng chẳng phải nhiều thân 
chẳng còn, lại làm một thân. Đây là cảnh giới thần thông 
biến hoá không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát trụ tam muội này, 
cũng lại như thế. « Một thân nhập định nhiều thân xuất 
định, nhiều thân nhập định một thân xuất định ». Cảnh giới 
này chẳng chướng ngại nhau. 

Tỳ kheo có ba ý nghĩa : 
1. Khất sĩ : Trên khất pháp của chư Phật, để nuôi huệ 

mạng; dưới khất thực của chúng sinh, để nuôi dưỡng sắc 
thân. 

2. Bố ma : Khi Tỳ Kheo thọ giới cụ túc, đắc giới hoà 
thượng hỏi :  

- « Ông có phải là đại trượng phu không ? »  
- Đáp : « Là đại trượng phu ».  
- Lại hỏi : « Ông có phát bồ đề tâm chăng ? »  
- Đáp : « Đã phát bồ đề tâm ».  
Lúc đó, ma vương nghe được, bèn sinh sợ hãi. Tại 

sao ? Vì quyến thuộc của ma lại bớt đi một người, còn 
quyến thuộc của Phật lại thêm một người, cho nên sinh tâm 
sợ hãi. 

3. Phá ác : Tức là phá phiền não ác. Vì Tỳ Kheo có 
ba ý nghĩa này, nên không dịch. Khi Trung Quốc phiên 
dịch kinh điển tiếng Phạn, có năm loại không dịch : 

1. Bí mật không dịch : Như Chú ngữ. 
2. Tôn trọng không dịch : Như « Bát Nhã », « Bồ 

đề ». 
3. Thuận cổ không dịch : Như « A nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề ». 
4. Đa hàm không dịch : Như « Tỳ Kheo ». 
5. Thử phương vô bất dịch : Như « quả Am ma la ».   
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Phật tử ! Ví như đại địa, chỉ có một vị, 
mà sinh ra cây cỏ đủ thứ vị khác nhau. Tuy 
đất không khác nhau, mà vị có sự khác 
nhau đặc thù.  

Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại 
như thế, không có sự phân biệt, mà có một 
thứ nhập định nhiều thứ khởi, nhiều thứ 
nhập định một thứ khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như đại địa, tuy chỉ có một vị, mà 
sinh ra cây cỏ đủ thứ vị khác nhau. Có vị đắng, có vị ngọt, 
có vị chua. Đất không khác nhau, mà sinh ra thực vật có vị 
khác nhau. Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại như thế, 
không có gì phân biệt, mà « Tại một thứ nhập định, từ 
nhiều thứ xuất định, tại nhiều thứ nhập định, một thứ xuất 
định ». Cảnh giới này chẳng chướng ngại nhau.  

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, đắc được mười pháp khen ngợi của sự 
khen ngợi. Những gì là mười ? Đó là : Vì 
vào chân như, nên gọi là Như Lai. Vì giác 
tất cả pháp, nên gọi là Phật. Vì được tất cả 
thế gian khen ngợi, nên gọi là pháp sư. Vì 
biết tất cả pháp, nên gọi là Nhất thiết trí. 
Vì là chỗ nương tựa của tất cả thế gian, nên 
gọi là chỗ nương tựa. Vì thấu đạt tất cả 
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pháp phương tiện, nên gọi là Đạo sư. Vì 
dẫn dắt tất cả chúng sinh vào đạo Tát bà 
nhạ, nên gọi là đại Đạo sư. Vì làm đèn của 
tất cả thế gian, nên gọi là quang minh. Vì 
tâm chí viên mãn, nghĩa lợi thành tựu, 
những gì cần làm đã làm xong, trụ trí huệ 
vô ngại, phân biệt biết rõ tất cả các pháp, 
nên gọi là Thập lực. Vì tự tại thông đạt tất 
cả pháp luân, nên gọi là bậc thấy tất cả. Đó 
là mười. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, 
đắc được mười pháp khen ngợi của sự khen ngợi. Những gì 
là mười ? Đó là :  

1. Vì vào chân như, nên gọi là Như Lai : Vì Bồ Tát 
chứng nhập chân như thật tướng lý thể, cho nên gọi là Như 
Lai.  

2. Vì giác tất cả pháp, nên gọi là Phật : Vì Bồ Tát 
giác ngộ thấu rõ tất cả các pháp, cho nên xưng là Phật.  

3. Vì được tất cả thế gian khen ngợi, nên gọi là pháp 
sư : Vì Bồ Tát có tâm từ bi, độ khắp chúng sinh, được hết 
thảy mọi người thế gian khen ngợi, cho nên xưng là Pháp 
sư.  

4. Vì biết tất cả pháp, nên gọi là Nhất thiết trí : Vì Bồ 
Tát biết rõ tất cả Phật pháp, cho nên xưng là Nhất thiết trí.  

5. Vì là chỗ nương tựa của tất cả thế gian, nên gọi là 
chỗ nương tựa : Vì Bồ Tát là chỗ nương tựa của tất cả 
chúng sinh thế gian, cho nên xưng là chỗ nương tựa.  
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6. Vì thấu đạt tất cả pháp phương tiện, nên gọi là 
Đạo sư : Vì Bồ Tát thấu rõ thông đạt tất cả tất cả pháp 
phương tiện, cho nên xưng là Đạo sư.  

7. Vì dẫn dắt tất cả chúng sinh vào đạo Tát bà nhạ, 
nên gọi là đại Đạo sư : Vì Bồ Tát dẫn dắt tất cả chúng sinh 
đều vào đạo Tát bà nhạ (Nhất thiết trí), cho nên xưng là đại 
Đạo sư.  

8. Vì làm đèn của tất cả thế gian, nên gọi là quang 
minh : Vì Bồ Tát là đèn quang minh của tất cả thế gian, 
cho nên xưng là quang minh.  

9. Vì tâm chí viên mãn, nghĩa lợi thành tựu, những gì 
cần làm đã làm xong, trụ trí huệ vô ngại, phân biệt biết rõ 
tất cả các pháp, nên gọi là Thập lực : Vì tâm chí của Bồ Tát 
đã viên mãn, nghĩa lợi đã thành tựu, những gì cần làm đã 
làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, trụ nơi trí huệ 
không có chướng ngại, phân biệt biết rõ được tất cả các 
pháp, cho nên xưng là Thập lực.  

10. Vì tự tại thông đạt tất cả pháp luân, nên gọi là 
bậc Thấy tất cả : Vì Bồ Tát tự tại thông đạt tất cả pháp 
luân, cho nên xưng là bậc Thấy tất cả. Đó là mười pháp 
khen ngợi. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
nầy, lại được mười thứ quang minh chiếu 
sáng. Những gì là mười ?  

Đó là : Được quang minh của tất cả 
chư Phật, vì bình đẳng với chư Phật. Được 
quang minh của tất cả thế giới, vì nghiêm 
tịnh khắp. Được quang minh của tất cả 
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chúng sinh, vì đều đến điều phục. Được vô 
lượng vô uý quang minh, vì pháp giới làm 
đạo tràng diễn nói. Được quang minh 
không khác biệt, vì biết tất cả pháp không 
có các thứ tánh. Được quang minh phương 
tiện, vì nơi tất cả pháp lìa dục tế mà chứng 
nhập. Được quang minh chân thật, vì nơi 
tất cả pháp lìa dục tế tâm bình đẳng. Được 
quang minh khắp tất cả thế gian thần 
thông biến hoá, vì được Phật gia trì luôn 
không ngừng nghỉ. Được quang minh khéo 
tư duy, vì đến được bờ tự tại của tất cả chư 
Phật. Được quang minh tất cả pháp chân 
thật, vì trong một lỗ lông khéo nói tất cả. 
Đó là mười. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, lại đắc 
được mười thứ quang minh chiếu sáng. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả chư Phật, 
vì bình đẳng với chư Phật.  

2. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả thế giới, vì 
trang nghiêm thanh tịnh khắp tất cả thế giới.  

3. Bồ Tát đắc được quang minh của tất cả chúng 
sinh, vì đều đến điều phục tất cả chúng sinh.  
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4. Bồ Tát đắc được vô lượng vô uý quang minh, vì 
dùng pháp giới làm đạo tràng diễn nói diệu pháp.  

5. Bồ Tát đắc được quang minh không phân biệt, vì 
biết tất cả pháp không có các thứ tự tánh.  

6. Bồ Tát đắc được quang minh phương tiện, vì đối 
với tất cả pháp lìa khỏi dục tế, mà chứng nhập chân như.  

7. Bồ Tát đắc được quang minh chân thật, vì nơi tất 
cả pháp lìa dục tế tâm và pháp là bình đẳng.  

8. Bồ Tát đắc được quang minh khắp tất cả thế gian 
thần thông biến hoá, vì được Phật gia trì luôn không ngừng 
nghỉ.  

9. Bồ Tát đắc được quang minh khéo tư duy, vì đạt 
đến được bờ bên kia tự tại của tất cả chư Phật.  

10. Bồ Tát đắc được quang minh tất cả pháp chân 
thật, vì trong một lỗ lông khéo nói tất cả các pháp. Đó là 
mười thứ quang minh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, lại được mười thứ vô sở tác. Những gì 
là mười ?  

Đó là : Thân nghiệp vô sở tác, lời 
nghiệp vô sở tác, ý nghiệp vô sở tác, thần 
thông vô sở tác, rõ pháp không tánh vô sở 
tác, biết nghiệp chẳng hư hoại vô sở tác, trí 
vô sai biệt vô sở tác, trí không sinh khởi vô 
sở tác, biết pháp không diệt vô sở tác, tuỳ 
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thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô sở 
tác. Đó là mười. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, lại 
được mười thứ nghiệp vô sở tác, tức cũng là mười thứ 
thanh tịnh, cũng có thể nói là mười thứ pháp tịch diệt. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thân nghiệp vô sở tác : Tức là thân thanh tịnh 
không ô nhiễm 

2. Lời nghiệp vô sở tác : Tức là miệng thanh tịnh 
không nhiễm ô. 

3. Ý nghiệp vô sở tác : Tức là ý thanh tịnh không 
nhiễm. 

4. Thần thông vô sở tác : Thần thông vốn là thanh 
tịnh, không có sở tác. 

5. Rõ pháp không tánh vô sở tác : Thấu được tất cả 
pháp chẳng có tự tánh, chẳng có sở tác. 

6. Biết nghiệp chẳng hư hoại vô sở tác : Biết được tất 
cả nghiệp thiện không hư hoại, chẳng có sở tác. 

7. Trí vô sai biệt vô sở tác : Trí huệ chẳng có sự phân 
biệt, thông đạt được tất cả, đây cũng là vô sở tác. 

8. Trí không sinh khởi vô sở tác : Trí huệ chẳng có 
sinh khởi, mà biết rõ tất cả, đây cũng là vô sở tác. 

9. Biết pháp không diệt vô sở tác : Vì Bồ Tát biết các 
pháp không sinh không diệt, cho nên vô sở tác. 

10. Tuỳ thuận nơi văn chẳng hoại nơi nghĩa vô sở 
tác : Vì Bồ Tát hay tuỳ thuận nơi câu văn, lại chẳng hoại 
nơi nghĩa lý, cho nên vô sở tác.  

Đó là mười thứ nghiệp vô sở tác. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội 
này, có vô lượng cảnh giới, đủ thứ sự khác 
biệt. Đó là : Một nhập nhiều khởi, nhiều 
nhập một khởi. Đồng nhập khác khởi, khác 
nhập đồng khởi. Tế nhập thô khởi, thô 
nhập tế khởi. Đại nhập tiểu khởi, tiểu nhập 
đại khởi. Thuận nhập nghịch khởi, nghịch 
nhập thuận khởi. Không thân nhập có thân 
khởi, có thân nhập không thân khởi. 
Không tướng nhập có tướng khởi, có tướng 
nhập không tướng khởi. Trong khởi nhập 
trong nhập khởi. Như vậy đều là cảnh giới 
tự tại của tam muội này. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, lại 
có vô lượng cảnh giới, đủ thứ sự khác biệt. Đó là : Tại một 
nhập định, từ nhiều xuất định. Tại nhiều nhập định, từ một 
xuất định. Tại đồng nhập định, từ khác xuất định. Tại khác 
nhập định, từ đồng xuất định. Tại tế nhập định, từ thô xuất 
định. Tại thô nhập định, từ tế xuất định. Tại đại nhập định, 
từ tiểu xuất định. Tại tiểu nhập định, từ đại xuất định. Tại 
thuận nhập định, từ nghịch xuất định. Tại nghịch nhập 
định, từ thuận xuất định. Tại không thân nhập định, từ có 
thân xuất định. Tại có thân nhập định, từ không thân xuất 
định. Tại không tướng nhập định, từ có tướng xuất định. 
Tại có tướng nhập định, từ không tướng xuất định. Tại 
trong khởi nhập định, từ trong nhập xuất định. Nhập định 
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xuất định như vậy đều không ngại nhau. Đó là cảnh giới tự 
tại của tam muội này. 

 

Phật tử ! Ví như nhà huyễn thuật, trì 
chú được thành tựu, có thể hiện ra đủ thứ 
hình tướng khác nhau. Chú với huyễn khác 
nhau, mà làm huyễn được. Tuy chú là 
tiếng, mà có thể huyễn làm nhãn thức biết 
đủ thứ các sắc, nhĩ thức biết được đủ thứ 
các tiếng, tĩ thức biết được đủ thứ các mùi, 
thiệt thức biết được đủ thứ các vị, thân 
thức biết được đủ thứ các súc, ý thức biết 
được đủ thứ cảnh giới.  

Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại 
như thế. Trong đồng nhập định trong khác 
khởi, trong khác nhập định trong đồng 
khởi. 

 

Các Phật tử ! Ví như nhà huyễn thuật trì chú ngữ, có 
thể tự không hoá có, tự có hoá không, có thể hiện ra đủ thứ 
hình tướng khác nhau. Giống như một bình không có rượu, 
ông ta niệm chú thì trong bình tự nhiên có rượu. Lại đem 
một hạt giống hoa, trồng xuống đất, lập tức đâm chồi nảy 
mầm, ra cành ra lá, đơm hoa kết trái, trong khoảnh khắc 
liền thành tựu. Lại có thể ở trong lửa sinh ra hoa sen rất 
đẹp. Cảnh giới này, đều do huyễn tướng trì chú mà hiện ra. 
Chú và huyễn tướng tuy khác nhau, nhưng chú có thể làm 
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huyễn tướng. Niệm chú chỉ là âm thanh, mà làm ra đủ thứ 
cảnh giới hư vọng – nhãn thức biết đủ thứ các màu sắc, nhĩ 
thức biết được đủ thứ các tiếng, tĩ thức biết được đủ thứ 
các mùi, thiệt thức biết được đủ thứ các vị, thân thức biết 
được đủ thứ các súc, ý thức biết được đủ thứ cảnh giới. Đại 
Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại như thế. Ở trong đồng 
nhập định, từ trong khác xuất định, ở trong khác nhập định, 
từ trong đồng xuất định. Đây là cảnh giới xuất định nhập 
định toại tâm như ý không thể nghĩ bàn. 

 

Phật tử ! Ví như khi trời Ba Mươi Ba 
đánh nhau với A tu la, chư Thiên thắng lợi, 
A tu la thua trận. Vua A tu la thân cao lớn 
bảy trăm do tuần, bốn binh vây quanh vô 
số ngàn vạn, dùng sức huyễn thuật, đem tất 
cả quân lính cùng nhau chạy trốn trong lỗ 
ngó sen.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đã khéo 
thành tựu các huyễn trí địa. Huyễn trí tức 
là Bồ Tát, Bồ Tát tức là huyễn trí. Cho nên, 
có thể ở trong pháp không phân biệt nhập 
định, ở trong pháp phân biệt khởi. Ở trong 
pháp phân biệt nhập định, ở trong pháp 
không phân biệt khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như khi Đế Thích trời Ba Mươi 
Ba đánh nhau với A tu la, thì chư Thiên thường thắng lợi. 
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Có lúc A tu la chiến thắng, trời Đế Thích không cách nào 
kháng cự, bèn đến chỗ đức Phật cầu cứu. Đức Phật nói cho 
ông ta một câu chú, niệm : « Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa », dịch ra nghĩa là « Đại trí huệ đến bờ kia ». Ma Ha 
nghĩa là « Đại », Bát Nhã là « Trí huệ », Ba La Mật Đa là 
« Đến bờ kia ». Đế Thích trở về trời Ba Mươi Ba, bèn nói 
với binh trời tướng trời rằng : « Khi các vị gặp binh lính A 
tu la, thì hãy thành tâm niệm ‘‘Ma Ha Mát Nhã Ba La Mật 
Đa’’, đây là pháp mà đức Phật ban tặng để đánh lui quân 
địch ».  

Ngày thứ hai lại đánh với A tu la. Binh trời tướng 
trời đều niệm câu chú này quả nhiên linh nghiệm, binh lính 
A tu la thua bỏ chạy. Tại sao ? Vì binh trời tướng trời thân 
đều phóng ra ánh sáng rất mạnh, binh lính A tu la không 
thể nào mở mắt ra được, cho nên bại trận bỏ chạy. 

A tu la dịch là « Vô đoan chánh », vì tướng mạo của 
người nam rất là xấu xí, ngũ quan chẳng đoan chánh. Song, 
nữ A tu la rất xinh đẹp, ai thấy cũng đều thương mến. Vợ 
đẹp của trời Đế Thích là con gái của vua A tu la. Do đó, có 
thể biết người trời vẫn còn dục tham luyến sắc đẹp. Chư 
Thiên đến được cõi sắc giới, mới dứt được sắc dục. Người 
ở cõi sắc giới là hoá sinh, chỉ có diệu sắc thân, chứ chẳng 
còn nam nữ khác nhau. 

Vua A tu la thân cao lớn bảy trăm đại do tuần, lại có 
bốn thứ binh (tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh) vây 
quanh vô số ngàn vạn. Vua A tu la dùng sức huyễn thuật, 
đem tất cả quân lính cùng nhau chạy trốn trong lỗ ngó sen. 
Đây là cảnh giới lớn nhỏ vô ngại, tức cũng là cảnh giới 
trong lớn có thể hiện nhỏ, trong nhỏ có thể dung lớn, dung 
nạp với nhau không ngại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì tu 
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hành căn lành, cho nên thành tựu tất cả huyễn trí địa, tức 
cũng là trí huệ thần thông. Huyễn trí tức là Bồ Tát, Bồ Tát 
tức là huyễn trí. Vì vậy cho nên, có thể ở trong pháp không 
phân biệt nhập định, từ trong pháp phân biệt xuất định. Ở 
trong pháp phân biệt nhập định, từ trong pháp không phân 
biệt xuất định. Đó là thần thông diệu dụng của Bồ Tát tu, 
đã đạt đến cảnh giới nhậm vận tự tại. Tóm lại, muốn như 
thế nào thì như thế đó, chẳng có mọi sự chướng ngại. Đó là 
do trí huệ biến hoá, chứ chẳng phải do thức biến hoá. 

 

Phật tử ! Ví như nông phu, trong 
ruộng gieo giống xuống, hạt giống ở dưới, 
quả sinh ở trên. Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, cũng lại như thế. Trong một nhập 
định, trong nhiều khởi. Trong nhiều nhập 
định, trong một khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như nông phu, trong ruộng đất 
gieo hạt giống ngũ cốc xuống, trồng hạt giống ở dưới đất, 
quả thật sinh trưởng ở trên đất. Đây là luật nhân quả tự 
nhiên. Đại Bồ Tát trụ tam muội này, cũng lại như thế. Có 
thể ở trong thân một chúng sinh nhập định, từ trong thân 
nhiều chúng sinh xuất định. Ở trong thân nhiều chúng sinh 
nhập định, từ trong một thân chúng sinh xuất định, chẳng 
có chướng ngại. 

 

Phật tử ! Ví như tinh cha huyết mẹ 
của nam nữ hoà hợp, hoặc có chúng sinh ở 
trong đó thọ sinh. Bấy giờ, gọi là Ca la lã 
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vị. Từ đây lần lược trụ ở trong thai mẹ, đầy 
đủ mười tháng. Do sức nghiệp thiện, nên 
tất cả chi phần đều được thành tựu, các 
căn không thiếu, tâm ý sáng tỏ. Ca la lã với 
sáu căn, thể tướng đều khác nhau. Do 
nghiệp lực, khiến cho lần lược thành tựu, 
thọ đủ thứ các loại quả báo khác nhau.  

Bồ Tát cũng lại như thế, từ Nhất thiết 
trí Ca la lã vị, tin hiểu nguyện lực, dần dần 
tăng trưởng. Tâm của Bồ Tát rộng lớn, 
nhậm vận tự tại. Trong không nhập định, 
trong có khởi. Trong có nhập định, trong 
không khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như khi tinh cha huyết mẹ của 
nam nữ hoà hợp, hoặc có một thân trung ấm thọ sinh. Lúc 
đó, thức thọ sinh gọi là Ca la lã vị. Từ đó bắt đầu lần lược 
sống, đầy đủ mười tháng, sinh ra thế gian này, tiếp thọ các 
sự khổ, nhưng chúng sinh vẫn cứ lấy khổ làm vui.  

Lược thuật quá trình của đời người là : Trước hết bắt 
đầu từ vô minh, vô minh tức là vọng tâm tham ái của nam 
nữ. Vô minh duyên hành : Hành tức là tánh hành vi. Nam 
nữ yêu nhau kết thành vợ chồng, để nối dõi giống nòi, nên 
có hành vi này. Hành duyên thức : Thức tức là bào thai, 
tinh cha huyết mẹ kết tinh thể, tức cũng là nơi ký thác thọ 
sinh của thân trung ấm. Thức duyên danh sắc : Bào thai ở 
trong bụng mẹ sinh ra hệ thống thần kinh (danh), còn sinh 
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ra nhục thể (sắc). Danh sắc duyên lục nhập : Tức nhiên có 
trạng thái tâm lý và sinh lý, thì đương nhiên sinh ra sáu 
căn, tức cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lục nhập 
duyên súc : Súc là súc giác, tức cũng là có sự tác dụng của 
tri giác. Khi đứa bé sinh ra thì da tiếp súc với không khí, 
biết cảm giác lạnh nóng. Súc duyên thọ : Có tiếp súc thì có 
cảm thọ, cảm thấy thọ tốt thì đi tranh lấy. Thọ duyên ái : Vì 
lãnh thọ tất cả tốt đẹp, nên tăng thêm tâm ái. Ái duyên thủ : 
Có tâm ái rồi, thì tìm hết biện pháp, hết tâm sức để tranh 
lấy, chiếm làm sở hữu của mình. Thủ duyên hữu : Vì thủ 
lấy, nên tạo ba nghiệp thân, khẩu, ý. Có nghiệp tạo rồi, bèn 
có hạt giống thọ sinh. Hữu duyên sinh : Do đó : « Khởi 
hoặc, tạo nghiệp, thọ báo ». Vì nhất thời hồ đồ, bèn tạo ra 
nghiệp thọ sinh, nên có quả báo lai sinh. Sinh duyên lão 
tử : Lai sinh có thân năm uẩn, thì đương nhiên có sự uy 
hiếp lão tử. Từ nhỏ lớn lên thành thiếu niên, từ thiếu niên 
thành thanh niên, từ thanh niên rồi già, do già rồi chết đi – 
đó là quá trình đời người phải đi qua, bất cứ người nào 
cũng không tránh khỏi. Đây là luật nhân quả ba đời tuần 
hoàn, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, từ vô thuỷ kiếp đến 
nay, vĩnh viễn không dứt được gốc, đó là vòng mười hai 
nhân duyên sinh mạng. 

Người tu đạo tức là dứt sinh tử, không thọ khổ luân 
hồi. Làm thể nào để dứt sinh tử ? Chỉ có một phương pháp, 
tức là niệm « Nam Mô A Di Đà Phật », niệm đến lúc nhất 
tâm bất loạn, thì có thể đới nghiệp vãng sinh về thế giới 
Cực Lạc, hoa nở thấy Phật. Ở đó hoa sen hoá sinh, chẳng 
có con nít, chỉ hiện thân thể chín phẩm thành người. Ngoài 
ra còn có một phương pháp chấm dứt sinh tử đó là tham 
thiền. Tham đến cảnh giới tứ thiền, chẳng biết đủ mà dừng 
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lại, đó vẫn là cảnh giới của phàm phu. Phải tiếp tục dụng 
công phu tiến về trước, trải qua trời Ngũ Bất Hoàn, lúc đó 
vượt qua trời Tứ Không, mà ra khởi tam giới, sẽ dứt được 
phần đoạn sinh tử. 

Bây giờ đưa ra một vấn đề, để mọi người cùng nhau 
nghiên cứu : Tại sao người nam thương người nữ ? Người 
nữ thương người nam ? Có người nói : « Đây là thiên tính ! 
Khổng Tử đã từng nói : ‘’Tánh tham sắc vậy’’, đây là tham 
dục của con người ». Bởi nhân duyên này, cho nên chúng 
sinh do sắc dục mà sinh, do sắc dục mà chết. Ai phá được 
ải sắc dục, đoạn dục khử ái, thì không bị mười hai nhân 
duyên ràng buộc, sẽ được giải thoát.  

Con người sinh ra thế giới này, đều là có nhân 
duyên. Có người có duyên lành đến làm cha con, hoặc mẹ 
con. Có người có báo oán đến làm cha con, hoặc mẹ con. 
Cho nên, có những con cái đến trả nợ, cũng có những con 
cái đến đòi nợ, do đó :  

 

« Không con, không cái, không oan gia ». 
 

Nếu nói về nhân quả, thì có những sự việc hoàn toàn 
chân thật. Nay đưa ra một câu chuyện để tham khảo. 

Phong tục nhân gian trước kia, hễ có lễ cưới, sinh 
con, đám ma .v.v…đều thỉnh mời mấy Thầy đến tụng kinh. 
Mục đích là để được cát tường như ý, tiêu tai sống lâu, 
vãng sinh về Cực Lạc. Một ngày nọ, hoà thượng Xã Thuận 
(sơ tổ của tông Hoa Nghiêm) đến nhà trai chủ ứng cúng. 
Thọ trai xong, vợ chồng trai chủ bồng em bé đến trước mặt 
hoà thượng, thỉnh hoà thượng từ bi gia trì cho em bé, muốn 
cho em bé được sống lâu giàu có. Hoà thượng dùng pháp 
nhãn quán sát, biết nhân duyên của đứa bé, đứa bé đó đến 
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để đòi nợ, vì muốn cho đôi bên giải trừ oán cừu, hoà 
thượng bèn kêu vợ chồng trai chủ bồng đứa bé đến bờ 
sông. Hoà thượng ôm đứa bé liệng xuống sông.  

Lúc đó, vợ chồng trai chủ khóc lóc, kêu hoà thượng 
đòi con lại. Hoà thượng nói với họ rằng : « Các vị hãy trở 
về nhìn con của các vị đi » ! Vợ chồng trai chủ trở về nhìn 
xem, thì ở trong nước hiện ra thân một người nam, trợn 
mắt nói với vợ chồng đó rằng : « Ai là con của các vị ! Ba 
năm trước, tôi là người buôn bán, ngồi thuyền của các vị 
qua sông, các vị thấy tôi có tiền, bèn sinh tâm bất lương, 
giết tôi cướp tiền của. Khi thuyền đến giữa sông, bèn xô tôi 
té xuống sông, để chiếm đoạt tài vật của tôi. Đời này tôi 
đến để đòi nợ, nay may mắn gặp hoà thượng từ bi, hoà giải 
cho chúng ta. Bằng không, nhất định tôi sẽ làm hại quý vị 
nhà tan người mất ». Nói xong không thấy tông tích nữa. 
Lúc đó, vợ chồng như ngây như dại, rất là hổ thẹn. Bèn 
kính thỉnh hoà thượng Xã Thuận làm pháp hội Thuỷ Lục 
Không, siêu độ cô hồn dã quỷ, đều được vãng sinh. Từ đó 
về sau, vợ chồng tụng kinh lễ Phật, ăn chay suốt đời. 

Thai nhi ở trong bụng mẹ, mãn mười tháng, do sức 
nghiệp thiện, nên ngũ quan tứ chi, tất cả đều được đầy đủ. 
Ngũ tạng lục phủ đều thành tựu, các căn không thiếu. Tâm 
ý minh bạch tất cả sự lý. Ca la lã vị này với sáu căn, thể 
tướng đều khác nhau. Do nghiệp lực thiện đã tạo ra trong 
kiếp trước, khiến cho lần lược thành tựu thai nhi, thọ đồng 
loại (người), hoặc loài khác (súc sinh) đủ thứ các loại quả 
báo khác nhau.  

Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh 
cũng lại như thế, từ Nhất thiết trí ca la lã vị, vì có nguyện 
lực tin hiểu, dần dần tăng trưởng. Tâm của Bồ Tát đặc biệt 
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rộng lớn, nhậm vận tự tại, tất cả đều toại tâm như ý. Cảnh 
giới này, chẳng có tơ hào chướng ngại. Ở trong chân không 
nhập định, từ trong diệu hữu xuất định. Ở trong diệu hữu 
nhập định, từ trong chân không xuất định, không có 
chướng ngại. 

 

Phật tử ! Ví như cung rồng, nương đất 
mà lập, chẳng nương hư không. Rồng 
nương cung điện mà ở, cũng chẳng phải ở 
trong hư không, mà hay nổi mây đầy khắp 
trong hư không. Có người ngước nhìn thấy 
cung điện. Nên biết đó là thành của Càn 
Thát Bà, chẳng phải cung rồng.  

Phật tử ! Rồng tuy ở dưới thấp, còn 
mây giăng trên trời. Đại Bồ Tát trụ tam 
muội này, cũng lại như thế. Nơi không 
tướng nhập, có tướng khởi. Nơi có tướng 
nhập, không tướng khởi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như cung điện rồng ở trong biển,  
nương đất mà lập, chẳng phải ở trong hư không. Rồng 
nương cung mà ở, cũng chẳng phải ở trong hư không. 
Nhưng khi nổi mây mưa xuống, thì mây giăng đầy khắp 
trong hư không. Có người ngước nhìn lên hư không, thấy 
có cung điện. Nên biết đó là thành thị của Càn Thát Bà, 
chứ chẳng phải cung điện của rồng.  

Các vị Phật tử ! Rồng tuy ở dưới biển, nhưng khi nổi 
mây mưa xuống thì ở trên hư không. Đại Bồ Tát trụ tam 
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muội này, cũng lại như thế. Nơi không tướng nhập, từ có 
tướng xuất định. Nơi có tướng nhập, từ không tướng xuất 
định, chẳng có chướng ngại. 

 

Phật tử ! Ví như cung điện của Diệu 
Quang Đại Phạm Thiên Vương ở, gọi là 
Nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh 
tạng. Ở trong đại cung điện đó, thấy khắp 
các bốn thiên hạ trong ba ngàn đại thiên 
thế giới, cung trời, cung rồng, cung Dạ 
Xoa, cung Càn Thát Bà, cung A Tu La, 
cung Ca Lâu La, cung Khẩn Na La, cung 
Ma Hầu La Già, chỗ ở nhân gian, và ba 
đường ác, núi Tu Di đủ thứ các núi, biển cả 
sông ngòi, ao đầm nguồn suối, thành ấp 
làng xóm, cây rừng các báu, tất cả đủ thứ 
sự trang nghiêm như vậy, tột cùng hết thảy 
bờ mé đại luân vi. Cho đến du trần vi tế ở 
trong hư không, thảy đều hiển hiện ra ở 
trong Phạm cung. Giống như thấy mặt 
mình hiện ra trong gương sáng.  

Đại Bồ Tát trụ đại tam muội Tất cả 
thân chúng sinh khác biệt này, biết đủ thứ 
cõi, thấy các vị Phật, độ đủ thứ chúng, 
chứng đủ thứ pháp, thành tựu đủ thứ 
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hạnh, viên mãn đủ thứ giải, vào đủ thứ tam 
muội, khởi đủ thứ thần thông, được đủ thứ 
trí huệ, trụ đủ thứ sát na tế. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như cung điện của Diệu Quang 
Đại Phạm Thiên Vương ở, gọi là Nhất thiết thế gian tối 
thắng thanh tịnh tạng. Ở trong đại cung điện đó, thấy khắp 
tất cả các bốn thiên hạ trong ba ngàn đại thiên thế giới. Hết 
thảy cung điện trời, cung điện rồng, cung điện Dạ xoa, 
cung điện Càn thát bà, cung điện A tu la, cung điện Ca lâu 
la, cung điện Khẩn na la, cung điện Ma hầu la già, cùng với 
chỗ ở nhân gian, và ba đường ác. 

Ở trong Phạm cung đó, lại thấy núi Tu di đủ thứ các 
núi, đủ thứ biển cả, đủ thứ sông ngòi, đủ thứ ao đầm, đủ 
thứ nguồn suối, thành ấp, làng xóm, cây rừng, các báu 
.v.v…tất cả đủ thứ sự trang nghiêm như vậy, tột cùng hết 
thảy bờ mé đại luân vi. Cho đến du trần vi tế tận cùng ở 
trong hư không, thảy đều hiển hiện ra ở trong đại cung điện 
Nhất thiết thế gian tối thắng thanh tịnh tạng của Diệu 
Quang Đại Phạm Thiên. Giống như thấy tướng mặt mình 
hiện ra trong gương sáng.  

Đại Bồ Tát trụ đại tam muội tất cả thân chúng sinh 
khác biệt này, biết đủ thứ cõi Phật, thấy được các vị Phật, 
độ được đủ thứ chúng, chứng được đủ thứ pháp, thành tựu 
đủ thứ hạnh, viên mãn đủ thứ tri giải, vào được đủ thứ tam 
muội, sinh khởi đủ thứ thần thông, đắc được đủ thứ trí huệ, 
trụ tại đủ thứ sát na tế. 

Ở trên đưa ra sáu ví dụ :  
1. Dụ về huyễn hiện sáu cảnh. 
2. Dụ về A tu la chạy trốn. 
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3. Dụ về nông phu gieo giống. 
4. Dụ về thọ thai lớn lên. 
5. Dụ về rồng ở dưới mây ở trên. 
6. Dụ về Phạm cung hiện khắp. 
 

Đó là biểu thị đại Bồ Tát thị hiện, khi nhập vào đại 
tam muội Tất cả thân chúng sinh khác biệt, có vô lượng 
cảnh giới, có đủ thứ sự khác biệt, nhậm vận tự tại, muốn 
nhập định lúc nào ? Lúc nào xuất định ? Nơi nào nhập 
định ? Nơi nào xuất định ? Đều toại tâm như ý, chẳng có 
chướng ngại. Cảnh giới này, thật là không thể nghĩ bàn, 
diệu không thể tả. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này đến được 
mười thứ thần thông bờ kia. Những gì là 
mười ? Đó là :  

Thần thông bờ kia đến được chư Phật 
tận hư không khắp pháp giới.  

Thần thông bờ kia đến được Bồ Tát 
rốt ráo không khác biệt tự tại.  

Thần thông bờ kia đến được hay phát 
khởi Bồ Tát hạnh nguyện rộng lớn, vào 
Như Lai môn Phật sự.  

Thần thông bờ kia đến được hay chấn 
động tất cả thế giới, tất cả cảnh giới đều 
khiến cho thanh tịnh.  
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Thần thông bờ kia đến được hay tự tại 
biết nghiệp quả không nghĩ bàn của tất cả 
chúng sinh, đều như huyễn hoá.  

Thần thông bờ kia đến được hay tự tại 
biết tam muội thô tế nhập xuất tướng khác 
biệt.  

Thần thông bờ kia đến được hay dũng 
mãnh vào cảnh giới Như Lai, mà ở trong 
đó phát sinh đai nguyện.  

Thần thông bờ kia đến được hay hoá 
làm Phật hoá chuyển pháp luân, điều phục 
chúng sinh, khiến cho sinh giống Phật, 
khiến cho vào Phật thừa, sớm được thành 
tựu.  

Thần thông bờ kia đến được hay biết 
rõ bất khả thuyết tất cả bí mật câu văn mà 
chuyển pháp luân, khiến cho trăm ngàn ức 
Na do tha bất khả thuyết bất khả thuyết 
pháp môn đều được thanh tịnh.  

Thần thông bờ kia đến được chẳng 
mượn ngày đêm năm tháng kiếp số, một 
niệm đều có thể thị hiện ba đời. Đó là 
mười. 
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Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát này đến được cảnh giới 
mười thứ thần thông bờ kia. Bờ kia tức là Ba la mật. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thần thông bờ kia đến được chư Phật tận hư 
không khắp pháp giới.  

2. Thần thông bờ kia đến được Bồ Tát tự tại rốt ráo 
không khác biệt. 

3. Thần thông bờ kia đến được hay phát khởi Bồ Tát 
hạnh nguyện rộng lớn, vào môn của Như Lai, làm đủ thứ 
Phật sự 

4. Thần thông bờ kia đến được hay chấn động tất cả 
thế giới, tất cả cảnh giới đều khiến cho thanh tịnh. 

5. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại biết nghiệp 
quả không nghĩ bàn của tất cả chúng sinh, đều như huyễn 
như hoá. 

6. Thần thông bờ kia đến được hay tự tại biết tất cả 
tam muội thô tế nhập xuất tướng khác biệt. 

7. Thần thông bờ kia đến được hay dũng mãnh vào 
cảnh giới của Như Lai, mà ở trong đó phát sinh đai nguyện. 

8. Thần thông bờ kia đến được hay hoá làm tướng 
Phật, hoá làm chuyển pháp luân, điều phục chúng sinh, 
khiến cho sinh giống tánh Phật, khiến cho vào diệu pháp 
của Phật thừa, sớm được thành tựu. 

9. Thần thông bờ kia đến được hay biết rõ bất khả 
thuyết tất cả bí mật câu văn, mà chuyển đại pháp luân, 
khiến cho trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết bất khả 
thuyết pháp môn đều được thanh tịnh. 

10. Thần thông bờ kia đến được chẳng giả mượn 
ngày đêm năm tháng kiếp số, trong một niệm, hoàn toàn 
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đều có thể thị hiện ba đời. Đó là cảnh giới mười thứ thần 
thông bờ kia. 

 

Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện 
xảo tất cả thân chúng sinh khác biệt thứ 
tám của đại Bồ Tát. 

 

Các vị Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí huệ thiện xảo 
tất cả thân chúng sinh khác biệt thứ tám của đại Bồ Tát tu 
nhập vào. 
 

THỨ CHÍN, TAM MUỘI TỰ TẠI PHÁP GIỚI  
 

Phật tử ! Thế nào là tam muội Tự tại 
pháp giới của đại Bồ Tát ?  

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là đại tam muội Tự tại pháp giới của đại 
Bồ Tát phải tu hành ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này ở nơi con mắt 
của mình, cho đến nơi ý nhập tam muội, 
gọi là tự tại pháp giới. Trong mỗi lỗ chân 
lông nơi thân của Bồ Tát, đều nhập tam 
muội này. Tự nhiên biết được các thế gian, 
biết các pháp thế gian, biết các thế giới, 
biết ức Na do tha thế giới, biết A tăng kỳ 
thế giới, biết thế giới nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Thấy trong tất cả 
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thế giới có Phật xuất hiện ra đời, Bồ Tát 
chúng hội, thảy đều đầy dẫy. Quang minh 
thanh tịnh, thuần thiện không tạp, rộng 
lớn trang nghiêm, đủ thứ các báu dùng để 
nghiêm sức. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát 
đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tập đủ thứ căn lành. Ở 
nơi con mắt của mình, cho đến nơi ý của mình, nhập tam 
muội, đại tam muội này tên gọi là Tự tại pháp giới.  

Trong mỗi lỗ chân lông nơi thân của Bồ Tát, đều 
nhập tam muội Tự tại pháp giới, tự nhiên biết được cảnh 
giới của tất cả thế gian, biết được tất cả pháp thế gian, biết 
được tất cả thế giới, biết được ức Na do tha thế giới, biết 
được A tăng kỳ thế giới, biết được thế giới nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Lại thấy được trong tất cả 
thế giới có Phật xuất hiện ra đời, Bồ Tát đại chúng pháp 
hội, đều đầy dẫy khắp thế giới. Vừa quang minh vừa thanh 
tịnh, thuần thiện không tạp, vừa rộng lớn lại trang nghiêm. 
Dùng đủ thứ các châu báu để nghiêm sức. 

 

Bồ Tát ở nơi đó, hoặc một kiếp, trăm 
kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ngàn ức Na 
do tha kiếp, vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô 
biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất khả số kiếp, 
bất khả xưng kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả 
lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  47 
 

bất khả thuyết Phật sát vi trần số kiếp, tu 
Bồ Tát hạnh, thường không ngừng nghỉ. 

 

Bồ Tát ở trong chúng hội đạo tràng, hoặc một kiếp, 
trăm kiếp, ngàn kiếp, ức kiếp, trăm ngàn ức Na do tha kiếp, 
vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, bất 
khả số kiếp, bất khả xưng kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả 
lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp, bất khả thuyết bất khả thuyết Phật sát vi trần 
số kiếp, trong thời gian dài này, Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, 
luôn luôn không ngừng nghỉ, cũng chẳng có khi nào nhàm 
mỏi. Đó là đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát, tinh thần đó, 
khiến cho mọi người khởi tâm kính phục. 

 

Lại ở trong vô lượng kiếp như vậy, trụ 
tam muội này. Cũng nhập, cũng khởi, cũng 
thành tựu thế giới, cũng điều phục chúng 
sinh, cũng rõ khắp pháp giới, cũng biết 
khắp ba đời, cũng diễn nói các pháp, cũng 
hiện đại thần thông. Đủ thứ phương tiện, 
không chấp, không ngại, vì nhờ nơi pháp 
giới mà đắc được tự tại.  

Khéo phân biệt mắt, khéo phân biệt 
tai, khéo phân biệt mũi, khéo phân biệt 
lưỡi, khéo phân biệt thân, khéo phân biệt ý. 
Đủ thứ sự khác nhau như vậy, đều khéo 
phân biệt, tột cùng bờ mé. 
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Bồ Tát lại ở trong vô lượng kiếp như vậy, khi trụ nơi 
tam muội tự tại pháp giới, cũng nhập định, cũng xuất định, 
cũng thành tựu thế giới, cũng điều phục chúng sinh, cũng 
rõ khắp pháp giới, cũng biết khắp ba đời, cũng diễn nói các 
pháp, cũng thị hiện đại thần thông. Đủ thứ phương tiện, 
cũng không chấp trước, cũng không chướng ngại. 

Bồ Tát ở trong pháp giới, nhờ đắc được nhậm vận tự 
tại, cho nên khéo phân biệt mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu 
căn. Đủ thứ các căn khác nhau như vậy, Bồ Tát hoàn toàn 
phân biệt được, tột cùng bờ mé. Cảnh giới đó, Bồ Tát có 
đại trí huệ mới phân biệt rõ ràng được. 

 

Bồ Tát khéo thấy biết như vậy rồi, bèn 
sinh khởi mười ngàn ức Đà la ni pháp 
quang minh, thành tựu mười ngàn ức hạnh 
thanh tịnh, đắc được mười ngàn ức các 
căn, viên mãn mười ngàn ức thần thông, 
vào được mười ngàn ức tam muội, thành 
tựu mười ngàn ức thần lực, trưởng dưỡng 
mười ngàn ức các lực, viên mãn mười ngàn 
ức thâm tâm, vận động mười ngàn ức lực 
trì, thị hiện mười ngàn ức thần biến, đầy 
đủ mười ngàn ức Bồ Tát vô ngại, viên mãn 
mười ngàn ức Bồ Tát trợ đạo, tích tập 
mười ngàn ức Bồ Tát tạng, chiếu rõ mười 
ngàn ức Bồ Tát phương tiện, diễn nói mười 
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ngàn ức các nghĩa, thành tựu mười ngàn 
ức các nguyện, sinh ra mười ngàn ức hồi 
hướng, tịnh trị mười ngàn ức Bồ Tát chánh 
vị, thấu rõ mười ngàn ức pháp môn, khai 
thị mười ngàn ức diễn nói, tu trị mười ngàn 
ức Bồ Tát thanh tịnh. 

 

Bồ Tát khéo thấy biết như vậy rồi, bèn sinh khởi 
mười ngàn ức đà la ni pháp quang minh, thành tựu mười 
ngàn ức hạnh thanh tịnh, đắc được mười ngàn ức các căn, 
viên mãn mười ngàn ức thần thông, vào được mười ngàn 
ức tam muội, thành tựu mười ngàn ức thần lực, trưởng 
dưỡng mười ngàn ức các lực, viên mãn mười ngàn ức thâm 
tâm, vận động mười ngàn ức lực trì, thị hiện mười ngàn ức 
thần biến, đầy đủ mười ngàn ức cảnh giới Bồ Tát vô ngại, 
viên mãn mười ngàn ức Bồ Tát trợ đạo, tích tập mười ngàn 
ức Bồ Tát tạng, chiếu rõ mười ngàn ức Bồ Tát phương tiện, 
diễn nói mười ngàn ức các nghĩa, thành tựu mười ngàn ức 
các nguyện, sinh ra mười ngàn ức hồi hướng, tịnh trị mười 
ngàn ức Bồ Tát chánh vị, thấu rõ mười ngàn ức pháp môn, 
khai thị mười ngàn ức diễn nói, tu trị mười ngàn ức Bồ Tát 
thanh tịnh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này, lại có vô số 
công đức, vô lượng công đức, vô biên công 
đức, vô đẳng công đức, bất khả số công 
đức, bất khả xưng công đức, bất khả tư 
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công đức, bất khả lượng công đức, bất khả 
thuyết công đức, vô tận công đức. 

Phật tử ! Bồ Tát này nơi công đức như 
vậy, đều đã làm đủ, đều đã tích tập, đều đã 
trang nghiêm, đều đã thanh tịnh, đều đã 
thấu triệt, đều đã nhiếp thọ, đều hay sinh 
ra, đều đáng khen ngợi, đều được kiên cố, 
đều đã thành tựu. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát lại thành tựu vô số, vô 
lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả 
tư, bất khả lượng, vô cùng vô tận công đức như vậy,  

Các vị Phật tử ! Vị Bồ Tát này đối với công đức như 
đã nói ở trên, đều đã viên mãn đầy đủ, đều đã tích tập 
thành tựu, đều đã trang nghiêm thanh tịnh, đều đã thấu 
triệt, đều đã nhiếp thọ chúng sinh, đều hay sinh ra Bát nhã, 
đều đáng tán thán khen ngợi, đều được kiên cố bất hoại, 
đều đã thành tựu đạo nghiệp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, được danh hiệu chư Phật phương 
đông, nhiều như số hạt bụi mười ngàn ức A 
tăng kỳ cõi Phật nhiếp thọ. Mỗi mỗi danh 
hiệu, lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi 
mười ngàn ức A tăng kỳ cõi Phật, thảy đều 
khác biệt. Như phương đông, phương nam 
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tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như 
thế.  

Chư Phật đó đều hiện ra ở trước mặt, 
vì hiện cõi nước chư Phật thanh tịnh, vì nói 
vô lượng thân của chư Phật, vì nói mắt khó 
nghĩ bàn của chư Phật, vì nói vô lượng tai 
của chư Phật, vì nói mũi thanh tịnh của 
chư Phật, vì nói lưỡi thanh tịnh của chư 
Phật, vì nói tâm vô trụ của chư Phật, vì nói 
thần thông vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, được 
danh hiệu chư Phật phương đông, nhiều như số hạt bụi 
mười ngàn ức A tăng kỳ cõi Phật nhiếp thọ. Ở trong mỗi 
danh hiệu, lại có Phật nhiều như số hạt bụi mười ngàn ức A 
tăng kỳ cõi Phật, mỗi vị Phật đều khác biệt. Như phương 
đông là như thế, phương nam, tây, bắc, bốn hướng trên 
dưới, cũng lại như thế.  

Hết thảy chư Phật đó, thảy đều hiện ra ở trước mặt, 
vì hiện cõi Phật thanh tịnh của chư Phật, vì nói vô lượng 
thân của chư Phật, vì nói mắt khó nghĩ bàn của chư Phật, vì 
nói vô lượng tai của chư Phật, vì nói mũi thanh tịnh của 
chư Phật, vì nói lưỡi thanh tịnh của chư Phật, vì nói tâm vô 
trụ của chư Phật, vì nói thần thông vô thượng của Như Lai. 

 

Khiến tu vô thượng bồ đề của Như 
Lai. Khiến được âm thanh thanh tịnh của 
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Như Lai. Khai thị bánh xe pháp bất thối 
của Như Lai. Hiển bày vô biên chúng hội 
của Như Lai. Khiến vào vô biên bí mật của 
Như Lai. Tán thán tất cả căn lành của Như 
Lai. Khiến vào pháp bình đẳng của Như 
Lai. Tuyên nói giống tánh ba đời của Như 
Lai. Thị hiện vô lượng sắc tướng của Như 
Lai. Xiển dương pháp hộ niệm của Như 
Lai. Diễn xướng pháp âm vi diệu của Như 
Lai. Biện minh tất cả thế giới của chư Phật. 
Tuyên dương tất cả tam muội của chư 
Phật. Thị hiện chúng hội thứ tự của chư 
Phật. Hộ trì pháp không nghĩ bàn của chư 
Phật. Nói tất cả pháp giống như huyễn hoá. 
Thấu rõ tánh của các pháp không có động 
chuyển. Khai thị tất cả pháp luân vô 
thượng. Khen ngợi vô lượng công đức của 
Như Lai. Khiến vào tất cả các mây tam 
muội. Khiến biết tâm như huyễn, như hoá, 
vô biên, vô tận. 

 

Tại sao ở trước nói đủ thứ pháp ? Vì Phật khiến cho 
tất cả Bồ Tát tu hành vô thượng bồ đề của Như Lai. Khiến 
cho tất cả Bồ Tát đắc được âm thanh thanh tịnh của Như 
Lai. Khai thị bánh xe pháp bất thối của Như Lai. Hiển bày 
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vô biên chúng hội của Như Lai. Khiến vào vô biên bí mật 
của Như Lai. Tán thán tất cả căn lành của Như Lai. Khiến 
vào pháp môn bình đẳng của Như Lai. Tuyên nói giống 
tánh ba đời của Như Lai. Thị hiện vô lượng sắc tướng của 
Như Lai. Xiển dương pháp môn hộ niệm của Như Lai. 
Diễn xướng pháp âm vi diệu của Như Lai. Biện minh tất cả 
thế giới của chư Phật. Tuyên dương tất cả tam muội của 
chư Phật. Thị hiện chúng hội thứ tự của chư Phật. Hộ trì 
pháp môn không nghĩ bàn của chư Phật. Nói tất cả pháp 
giống như huyễn hoá. Thấu rõ tự tánh của các pháp là tịch 
tĩnh, không có lúc nào động chuyển. Khai thị tất cả pháp 
luân vô thượng. Khen ngợi vô lượng công đức của Như 
Lai. Khiến vào tất cả các mây tam muội. Khiến biết tâm 
như huyễn như hoá, chẳng chân thật, là vô biên vô tận. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội 
Tự tại pháp giới này, mỗi phương trong 
mười phương, đều có danh hiệu Như Lai, 
nhiều như số hạt bụi mười ngàn A tăng kỳ 
cõi Phật. Trong mỗi danh hiệu, đều có Phật 
nhiều như số hạt bụi mười ngàn A tăng kỳ 
cõi Phật, đồng thời hộ niệm.  

Khiến cho Bồ Tát này được vô biên 
thân. Khiến cho Bồ Tát này được tâm vô 
ngại. Khiến cho Bồ Tát này nơi tất cả 
pháp, hay nhớ không quên. Khiến cho Bồ 
Tát này nơi tất cả pháp, được huệ quyết 
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định. Khiến cho Bồ Tát này càng thêm 
thông minh sáng suốt, nơi tất cả pháp, đều 
được lãnh thọ. Khiến cho Bồ Tát này nơi 
tất cả pháp, đều được sáng tỏ. Khiến cho 
Bồ Tát này các căn dũng mãnh lanh lợi, 
nơi pháp thần thông, đều được khéo léo. 
Khiến cho Bồ Tát này được cảnh giới vô 
ngại, đi khắp pháp giới, luôn không ngừng 
nghỉ. Khiến cho Bồ Tát này được trí vô 
ngại, rốt ráo thanh tịnh. Khiến cho Bồ Tát 
này dùng sức thần thông, tất cả thế giới thị 
hiện thành Phật. 

 

Các vị Phật tử ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội tự tại 
pháp giới này, mỗi phương trong mười phương thế giới, 
đều có danh hiệu Như Lai, nhiều như số hạt bụi mười ngàn 
A tăng kỳ cõi Phật. Trong mỗi danh hiệu, đều có Phật 
nhiều như số hạt bụi mười ngàn A tăng kỳ cõi Phật, đồng 
thời hộ niệm Bồ Tát trụ tam muội này.  

Khiến cho vị Bồ Tát này được vô biên thân. Khiến 
cho vị Bồ Tát này được tâm vô ngại. Khiến cho vị Bồ Tát 
này nơi tất cả pháp, đắc được sức nhớ không quên. Do đó :  

 

« Một khi lọt qua tai,  
Vĩnh viễn là giống đạo ». 

 

Khiến cho vị Bồ Tát này nơi tất cả pháp, đắc được 
huệ quyết định, vì có con mắt chọn pháp, cho nên có trí 
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huệ quyết định. Khiến cho vị Bồ Tát này càng thêm thông 
minh sáng suốt, nơi tất cả pháp, đều được lãnh thọ. Khiến 
cho vị Bồ Tát này nơi tất cả pháp, hoàn toàn được minh 
bạch sáng tỏ. Khiến cho vị Bồ Tát này các căn dũng mãnh 
lanh lợi, nơi pháp thần thông tự tại, hoàn toàn đắc được 
phương tiện khéo léo. Khiến cho vị Bồ Tát này đắc được 
cảnh giới vô ngại, đi khắp pháp giới, luôn không ngừng 
nghỉ. Khiến cho vị Bồ Tát này được trí vô ngại, rốt ráo 
thanh tịnh. Khiến cho vị Bồ Tát này dùng sức thần thông, 
trong tất cả thế giới thị hiện thành Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, được mười thứ biển. Những gì là 
mười ? Đó là : Được biển chư Phật, vì đều 
được thấy. Được biển chúng sinh, vì đều 
điều phục. Được biển các pháp, vì hay 
dùng trí huệ đều biết rõ. Được biển các cõi, 
vì dùng thần thông không tánh, không làm, 
đều đi đến. Được biển công đức, vì tất cả tu 
hành đều viên mãn. Được biển thần thông, 
vì hay rộng thị hiện khiến cho khai ngộ. 
Được biển các căn, vì đủ thứ khác nhau 
đều khéo biết. Được biển các tâm, vì biết 
tất cả chúng sinh đủ thứ khác biệt vô lượng 
tâm. Được biển các hạnh, vì hay dùng 
nguyện lực đều viên mãn. Được biển các 
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nguyện, vì đều khiến cho thành tựu vĩnh 
viễn thanh tịnh. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, đắc 
được lợi ích mười thứ biển sâu rộng. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Đắc được biển pháp tánh của tất cả chư Phật, vì 
đều thấy được tất cả chư Phật.  

2. Đắc được biển tất cả chúng sinh, vì đều điều phục 
được chúng sinh cang cường.  

3. Đắc được biển tất cả các pháp, vì hay dùng Nhất 
thiết trí huệ, hoàn toàn biết rõ.  

4. Đắc được biển tất cả các cõi, vì dùng thần thông 
không tánh không làm, đều đi đến cõi nước chư Phật.  

5. Đắc được biển tất cả công đức, vì tất cả tu hành 
đều viên mãn.  

6. Đắc được biển tất cả thần thông, vì hay rộng thị 
hiện rộng lớn khiến cho khai ngộ.  

7. Đắc được biển tất cả các căn, vì biết các căn của 
tất cả chúng sinh, có đủ thứ khác nhau.  

8. Đắc được biển tất cả các tâm, vì biết tâm của tất 
cả chúng sinh, có đủ thứ khác biệt vô lượng.  

9. Đắc được biển tất cả các hạnh, vì hay dùng 
nguyện lực đều viên mãn hạnh môn.  

10. Đắc được biển tất cả các nguyện, vì đều khiến 
cho thành tựu đạo quả, vĩnh viễn thanh tịnh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát được mười thứ 
biển như vậy rồi, lại được mười thứ thù 
thắng. Những gì là mười ?  
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Đó là : Một là đệ nhất ở trong tất cả 
chúng sinh. Hai là thù đặc nhất ở trong tất 
cả chư Thiên. Ba là tự tại nhất ở trong tất 
cả Phạm Vương. Bốn là không nhiễm 
trước nơi các thế gian. Năm là tất cả thế 
gian không che khuất được. Sáu là tất cả 
các ma không mê hoặc loạn được. Bảy là 
vào khắp các cõi, không có quái ngại. Tám 
là nơi nơi thọ sinh, biết không vững bền. 
Chín là tất cả Phật pháp đều được tự tại. 
Mười là tất cả thần thông đều thị hiện 
được. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát đắc được lợi ích mười 
thứ biển sâu rộng như vậy rồi, lại được mười thứ lợi ích thù 
thắng siêu tuyệt. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát ở trong tất cả chúng sinh là đệ nhất không 
có ai bằng.  

2. Bồ Tát thù thắng nhất lại đặc biệt ở trong tất cả 
chư Thiên.  

3. Bồ Tát tự tại nhất ở trong tất cả Phạm Vương.  
4. Bồ Tát không nhiễm ô, cũng không chấp trước 

trong tất cả thế gian.  
5. Quang minh của tất cả thế gian không cách chi 

che khuất được quang minh của Bồ Tát.  
6. Tất cả các ma không mê hoặc nhiễu loạn được tâm 

thanh tịnh của Bồ Tát.  
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7. Tuy Bồ Tát vì độ sinh, mà vào khắp các cõi thọ 
sinh, nhưng không có sự quái ngại.  

8. Khi Bồ Tát nơi nơi thọ sinh, biết tất cả đều không 
vững bền, nên không tham luyến.  

9. Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp, đều được nhậm 
vận tự tại.  

10. Bồ Tát đắc được tất cả thần thông, đều có thể thị 
hiện trước tất cả chúng sinh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát được mười thứ 
thù thắng như vậy rồi, lại được mười thứ 
lực. Nơi cõi chúng sinh, tu tập các hạnh. 
Những gì là mười ?  

Một là lực dũng kiện, vì điều phục thế 
gian. Hai là lực tinh tấn, vì luôn không thối 
chuyển. Ba là lực không chấp trước, vì lìa 
các cấu nhiễm. Bốn là lực tịch tĩnh, vì nơi 
tất cả pháp không tranh luận. Năm là lực 
nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. 
Sáu là lực pháp tánh, vì trong các nghĩa 
được tự tại. Bảy là lực vô ngại, vì trí huệ 
rộng lớn. Tám là lực vô uý, vì hay nói các 
pháp. Chín là lực biện tài, vì hay trì các 
pháp. Mười là lực khai thị, vì trí huệ vô 
biên. 
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Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát đắc được mười thứ thù 
thắng siêu tuyệt như vậy rồi, lại đắc được mười thứ sức lực 
không thể nghĩ bàn. Ở trong cõi chúng sinh, tu tập tất cả 
các hạnh, đến được bất thối chuyển. Những gì là mười ?  

1. Lực dũng kiện : Vì hay điều phục chúng sinh thế 
gian cang cường.  

2. Lực tinh tấn : Vì ngày đêm tinh tấn, luôn không 
thối chuyển.  

3. Lực không chấp trước : Vì hay lìa khỏi tất cả ô uế, 
mà không nhiễm trước.  

4. Lực tịch tĩnh : Vì thường ở trong định, đối với tất 
cả các pháp, không sinh hoài nghi, không khởi tranh luận.  

5. Lực nghịch thuận : Vì bất cứ nghịch cảnh, hoặc 
thuận cảnh, đối với tất cả pháp trong tâm tự tại.  

6. Lực pháp tánh : Vì ở trong tất cả nghĩa lý, nhậm 
vận tự tại, cho nên không có chướng ngại.  

7. Lực vô ngại : Vì trí huệ rộng lớn, cho nên viên 
dung vô ngại.  

8. Lực vô uý : Vì khéo thuyết pháp, cho nên không 
có sợ hãi. 

9. Lực biện tài : Vì thọ trì tất cả các pháp, cho nên có 
đại biện tài.  

10. Lực khai thị. Vì trí huệ vô biên, cho nên giáo hoá 
chúng sinh phát tâm bồ đề, học vô thượng đạo. 

 

Phật tử ! Mười thứ lực này, là lực rộng 
lớn, lực tối thắng, lực không thể hàng phục, 
lực vô lượng, lực khéo tập, lực bất động, 
lực kiên cố, lực trí huệ, lực thành tựu, lực 
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thắng định, lực thanh tịnh, lực rất thanh 
tịnh, lực pháp thân, lực pháp quang minh, 
lực pháp đăng, lực pháp môn, lực không 
thể hoại, lực rất dũng mãnh, lực đại trượng 
phu, lực trượng phu khéo tu tập, lực thành 
Chánh Giác, lực quá khứ tích tập căn lành, 
lực an trụ vô lượng căn lành, lực trụ Như 
Lai lực, lực tâm tư duy, lực tăng trưởng Bồ 
Tát hoan hỉ, lực sinh ra Bồ Tát tịnh tín, lực 
tăng trưởng Bồ Tát dũng mãnh, lực bồ đề 
tâm sinh ra, lực Bồ Tát thanh tịnh thâm 
tâm, lực Bồ Tát thù thắng thâm tâm, lực 
huân tập căn lành của Bồ Tát, lực các pháp 
rốt ráo, lực thân không chướng ngại, lực 
vào pháp môn phương tiện khéo léo, lực 
diệu pháp thanh tịnh, lực an trụ đại thế tất 
cả thế gian không thể khuynh động, lực tất 
cả chúng sinh không thể che lấp. 

 

Các vị Phật tử ! Mười thứ lực này, lại đầy đủ ba 
mươi tám thứ lực. Tức là : 

1. Lực rộng lớn.  
2. Lực tối thắng.  
3. Lực không thể hàng phục.  
4. Lực vô lượng.  
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5. Lực khéo tập.  
6. Lực bất động.  
7. Lực kiên cố.  
8. Lực trí huệ.  
9. Lực thành tựu.  
10. Lực thắng định.  
11. Lực thanh tịnh.  
12. Lực rất thanh tịnh.  
13. Lực pháp thân.  
14. Lực pháp quang minh.  
15. Lực pháp đăng.  
16. Lực pháp môn.  
17. Lực không thể hoại.  
18. Lực rất dũng mãnh.  
19. Lực đại trượng phu.  
20. Lực trượng phu khéo tu tập.  
21. Lực thành Chánh Giác.  
22. Lực quá khứ tích tập căn lành.  
23. Lực an trụ vô lượng căn lành.  
24. Lực trụ Như Lai lực.  
25. Lực tâm tư duy.  
26. Lực tăng trưởng Bồ Tát hoan hỉ.  
27. Lực sinh ra Bồ Tát tịnh tín.  
28. Lực tăng trưởng Bồ Tát dũng mãnh.  
29. Lực bồ đề tâm sinh ra.  
30. Lực Bồ Tát thanh tịnh thâm tâm.  
31. Lực Bồ Tát thù thắng thâm tâm.  
32. Lực huân tập căn lành của Bồ Tát.  
33. Lực các pháp rốt ráo.  
34. Lực thân không chướng ngại.  
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35. Lực vào pháp môn phương tiện khéo léo.  
36. Lực diệu pháp thanh tịnh.  
37. Lực an trụ đại thế tất cả thế gian không thể 

khuynh động.  
38. Lực tất cả chúng sinh không thể che lấp. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này nơi pháp vô 
lượng công đức như vậy, hay sinh, hay 
thành tựu, hay viên mãn, hay chiếu sáng, 
hay đầy đủ, hay đầy đủ khắp, hay rộng lớn, 
hay kiên cố, hay tăng trưởng, hay tịnh trị, 
hay tịnh trị khắp. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này, đối với pháp vô 
lượng công đức như đã nói ở trước, hay sinh ra công đức 
này, hay thành tựu công đức này, hay viên mãn công đức 
này, hay chiếu sáng công đức này, hay đầy đủ công đức 
này, hay đầy đủ khắp công đức này, hay rộng lớn công đức 
này, hay kiên cố công đức này, hay tăng trưởng công đức 
này, hay tịnh trị công đức này, hay tịnh trị khắp công đức 
này. 

 

Bờ mé công đức, bờ mé trí huệ, bờ mé 
tu hành, bờ mé pháp môn, bờ mé tự tại, bờ 
mé khổ hạnh, bờ mé thành tựu, bờ mé 
thanh tịnh, bờ mé xuất ly, bờ mé pháp tự 
tại của Bồ Tát này, không ai có thể nói 
được.  
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Bồ Tát này, sự đắc được, sự thành tựu, 
sự thú nhập, sự hiện tiền, hết thảy cảnh 
giới, hết thảy quán sát, hết thảy chứng 
nhập, hết thảy thanh tịnh, hết thảy sự biết 
rõ, hết thảy kiến lập, tất cả pháp môn. 
Trong bất khả thuyết kiếp, không thể nói 
hết được. 

 

Vị đại Bồ Tát này, tất cả bờ mé của Ngài không cách 
chi biết được. Bờ mé công đức, bờ mé trí huệ, bờ mé tu 
hành, bờ mé pháp môn, bờ mé tự tại, bờ mé khổ hạnh, bờ 
mé thành tựu, bờ mé thanh tịnh, bờ mé xuất ly, bờ mé pháp 
tự tại. Mười thứ bờ mé này chẳng cách chi nói ra được.  

Vị Bồ Tát này, Ngài có công đức không thể nghĩ 
bàn. Sự đắc được, sự thành tựu, sự thú nhập, sự hiện tiền, 
hết thảy cảnh giới, hết thảy quán sát, hết thảy chứng nhập, 
hết thảy thanh tịnh, hết thảy sự biết rõ, hết thảy kiến lập, tất 
cả pháp môn. Trong bất khả thuyết đại kiếp, cũng không 
cách chi có thể nói hết được. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, biết rõ vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, 
bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả 
thuyết bất khả thuyết tất cả tam muội.  

Hết thảy cảnh giới của mỗi tam muội 
đó, rộng lớn vô lượng. Ở trong cảnh giới, 
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hoặc nhập, hoặc khởi, hoặc trụ, hết thảy 
tướng trạng, hết thảy thị hiện, hết thảy 
hành xứ, hết thảy đẳng lưu, hết thảy tự tại, 
hết thảy trừ diệt, hết thảy xuất ly, tất cả 
như vậy, thảy đều thấy rõ. 

 

Các vị Phật tử ! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội này, 
biết rõ vô số tam muội, vô lượng tam muội, vô biên tam 
muội, vô đẳng tam muội, bất khả số tam muội, bất khả 
xưng tam muội, bất khả tư tam muội, bất khả lượng tam 
muội, bất khả thuyết tam muội, bất khả thuyết bất khả 
thuyết tất cả tam muội.  

Ở trong những tam muội đó, mỗi một thứ tam muội, 
hết thảy cảnh giới, rộng lớn vô lượng. Ở trong cảnh giới, 
hoặc nhập định, hoặc xuất định, hoặc trụ định, hết thảy 
tướng trạng, hết thảy thị hiện, hết thảy hành xứ, hết thảy 
đẳng lưu, hết thảy tự tại, hết thảy trừ diệt, hết thảy xuất ly, 
tất cả tất cả như vậy chẳng có gì mà không biết, chẳng có 
gì mà không thấy được. 

 

Phật tử ! Ví như cung của Vô Nhiệt 
Não Đại Long Vương, nơi ao A Nậu Đạt 
chảy ra bốn con sông lớn. Không đục, 
không tạp, chẳng có dơ bẩn. Quang sắc 
thanh tịnh, giống như hư không.  

Bốn mặt ao đó, đều có một cửa sông, 
chảy ra một con sông. Nơi cửa Tượng 
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Khẩu, chảy ra sông Hằng Già. Nơi cửa Sư 
Tử khẩu, chảy ra sông Tư Đà. Nơi cửa 
Ngưu Khẩu, chảy ra sông Tín Độ. Nơi cửa 
Mã Khẩu, chảy ra sông Phược Sô.  

Bốn ao lớn đó, khi chảy ra, thì cửa 
sông Hằng Già chảy ra cát bạc. Cửa sông 
Tư Đà chảy ra cát kim cương. Cửa sông 
Tín Độ chảy ra cát vàng. Cửa sông Phược 
Sô chảy ra cát lưu ly.  

Cửa sông Hằng Già màu bạc trắng. 
Cửa sông Tư Đà màu kim cương. Cửa sông 
Tín Độ màu vàng thật. Cửa sông Phược Sô 
màu lưu ly.  

Mỗi cửa sông rộng một do tuần. Nước 
bốn con sông lớn đó, đều chảy quanh ao A 
Nậu Đạt bảy vòng, rồi theo phương diện 
mà chảy ra bốn hướng, nổi sóng cuồn cuộn 
rồi chảy vào biển. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như cung của Vô Nhiệt Não Đại 
Long Vương, ở trên đỉnh Tuyết Sơn. Có một cái ao lớn, tên 
là ao A Nậu Đạt, dịch là “Vô nhiệt”. Ao đó chu vi năm 
mươi do tuần, hình vuông. Có một vị đại Bồ Tát hành Bồ 
Tát đạo, dùng nguyện lực hoá làm Long Vương, tên gọi là 
A Na Bà Đạt Đa, sống ở trong đó.  
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Bốn phía chảy ra bốn con sông lớn, để cung ứng cho 
chúng sinh ở Nam Thiệm Bộ Châu sử dụng. Nước đó trong 
trẻo không đục không tạp, chẳng có dơ bẩn. Ánh sáng và 
màu sắc của nước rất thanh tịnh, giống như hư không.  

Bốn mặt ao Vô Nhiệt đó, đều có một cửa sông, chảy 
ra một con sông. Hướng đông của ao đó, cửa Tượng Khẩu 
màu bạc trắng, nước chảy ra thành sông Hằng Già. Hướng 
bắc của ao đó, cửa Sư Tử khẩu màu kim cương, nước chảy 
ra thành sông Tư Đà. Hướng nam của ao đó, cửa Ngưu 
Khẩu màu vàng thật, nước chảy ra thành sông Tín Độ. 
Hướng tây của ao đó, cửa Mã Khẩu màu lưu ly, nước chảy 
ra thành sông Phược Sô.  

Bốn ao lớn đó, khi chảy ra, thì cửa sông Hằng Già 
chảy ra cát bạc. Cửa sông Tư Đà chảy ra cát kim cương. 
Cửa sông Tín Độ chảy ra cát vàng. Cửa sông Phược Sô 
chảy ra cát lưu ly.  

Cửa sông Hằng Già màu bạc trắng. Cửa sông Tư Đà 
màu kim cương. Cửa sông Tín Độ màu vàng thật. Cửa 
sông Phược Sô màu lưu ly. Mỗi cửa sông rộng một do 
tuần. Nước bốn con sông lớn đó, đều chảy quanh ao A Nậu 
Đạt bảy vòng, rồi sau đó theo phương diện mà chảy ra bốn 
hướng đông tây nam bắc, thế nước rất mạnh nổi sóng cuồn 
cuộn, rồi chảy vào biển. 

 

Ở giữa bốn con sông đó, đều có báu 
trời làm thành hoa Ưu bát la, hoa Ba đầu 
ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi. 
Những hoa đó toả ra hương thơm ngào 
ngạt kỳ lạ, sắc đẹp thanh tịnh. Đủ thứ lá 
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hoa, đủ thứ đài nhuỵ, đều bằng các báu, tự 
nhiên chiếu rực rỡ, đều thành quang minh, 
chiếu hiện với nhau.  

Ao Vô Nhiệt đó, chu vi rộng lớn năm 
mươi do tuần. Cát bằng các thứ báu đẹp, 
rải khắp dưới đáy ao, có đủ thứ ma ni dùng 
để nghiêm sức. Vô lượng báu đẹp trang 
nghiêm bờ ao.  

Hương thơm chiên đàn toả khắp trong 
ao. Hoa Ưu bát la, hoa Ba đầu ma, hoa Câu 
vật đầu, hoa Phân đà lợi, và các hoa báu 
khác, đều đầy khắp. Gió nhẹ thổi động, 
hương thơm toả xa. Rừng hoa cây báu bày 
khắp chung quanh ao.  

Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng chiếu 
khắp, trong ngoài sông ao, tất cả các vật, 
chiếu sáng lẫn nhau, thành lưới quang 
minh. Các vật như vậy, hoặc xa, hoặc gần, 
hoặc cao, hoặc thấp, hoặc rộng, hoặc hẹp, 
hoặc thô, hoặc tế, cho đến rất nhỏ như hạt 
cát, hạt bụi, đều là báu đẹp, quang minh 
chiếu sáng.  
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Tất cả các vật đều hiện bóng mặt trời, 
các vật đó cũng chuyển động hiện bóng lẫn 
nhau. Các bóng như vậy, chẳng tăng, 
chẳng giảm, chẳng hợp, chẳng tan, đều 
như bản chất mà được thấy rõ. 

 

Bốn con sông lớn đó, đều vòng về bên phải, ở giữa 
mỗi con sông đó, đều có báu trời làm thành hoa Ưu bát la 
(hoa sen xanh), hoa Ba đầu ma (hoa sen đỏ), hoa Câu vật 
đầu (hoa sen vàng), hoa Phân đà lợi (hoa sen trắng). Những 
hoa sen đó toả ra hương thơm ngào ngạt kỳ lạ, không thể 
sánh bằng, màu sắc của hoa rất đẹp thanh tịnh. Đủ thứ lá 
hoa, đủ thứ đài nhuỵ, đều bằng các thứ báu. Có lá bằng 
vàng thật, hoa bằng bạc trắng, rất là tươi tốt.  

Ở giữa hoa tự nhiên chiếu rực rỡ, ở giữa lá tự nhiên 
chiếu hiện, phóng quang minh với nhau, chiếu sáng với 
nhau. Năm quang mười sắc, sáng lạn chói mắt. Cảnh đó dị 
thường, khó mà nhìn thấy được.  

Ao Vô Nhiệt đó, đặc biệt rộng lớn, chu vi năm mươi 
do tuần. Cát bằng các thứ báu đẹp, rải đầy khắp dưới đáy 
ao, có đủ thứ ma ni báu dùng để nghiêm sức ao. Dùng vô 
lượng báu đẹp để trang nghiêm bờ ao. Dùng hương thơm 
chiên đàn toả khắp trong ao. Trong ao có hoa Ưu bát la, 
hoa Ba đầu ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, và các 
hoa báu khác, đều đầy khắp. Khi gió nhẹ thổi động, hương 
thơm toả xa mấy do tuần.  

Bốn bên ao lại có rừng hoa cây báu bày khắp chung 
quanh ao, rất là trang nghiêm. Khi mặt trời mọc lên, ánh 
sáng chiếu khắp trong ngoài sông ao, tất cả các vật, tiếp 
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bóng lẫn nhau, chiếu sáng lẫn nhau, tạo thành lưới quang 
minh. Các vật như vậy, hoặc xa hoặc gần, hoặc cao hoặc 
thấp, hoặc rộng hoặc hẹp, hoặc thô hoặc tế, cho đến vật rất 
nhỏ như hạt cát hạt bụi, đều là báu đẹp, quang minh chiếu 
sáng.  

Tất cả các vật đều hiện bóng mặt trời, các vật đó 
cũng chuyển động hiện bóng lẫn nhau. Do đó : “Bóng bóng 
chiếu nhau, bóng bóng tiếp nhau”. Các bóng như vậy, 
chẳng tăng, cũng chẳng giảm, cũng chẳng hợp, cũng chẳng 
tan, đều là chất vốn có, ánh sáng vốn có, mà được thấy rõ. 

 

Phật tử ! Như ao Vô Nhiệt, nơi bốn 
cửa, chảy ra bốn con sông, rồi nhập vào 
biển. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, từ bốn 
biện tài, chảy ra các hạnh, rốt ráo nhập 
vào biển Nhất thiết trí. 

 

Các vị Phật tử ! Như ao Vô Nhiệt, nơi bốn cửa, chảy 
ra bốn con sông, rồi nhập vào biển. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, từ bốn biện tài, chảy ra các hạnh, rốt ráo nhập vào 
biển Nhất thiết trí. 

 

Như sông lớn Hằng Già, từ cửa tượng 
khẩu màu bạc, chảy ra cát bạc. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, dùng nghĩa biện tài, nói 
tất cả nghĩa môn mà tất cả Như Lai nói. 
Sinh ra tất cả pháp trắng thanh tịnh, rốt 
ráo nhập vào biển trí vô ngại. 
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Như sông lớn Tư Đà, từ cửa khẩu sư 
tử màu kim cương, chảy ra cát kim cương. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp 
biện tài, vì tất cả chúng sinh nói câu kim 
cang của Phật, dẫn đến kim cang trí, rốt 
ráo nhập vào biển trí vô ngại.  

Như sông lớn Tín Độ, từ cửa ngưu 
khẩu màu vàng, chảy ra cát vàng. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, dùng huấn từ biện 
thuyết, tuỳ thuận phương tiện duyên khởi 
thế gian, khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ 
đều hoan hỉ, điều phục thành thục, rốt ráo 
nhập vào biển phương tiện duyên khởi. 

Như sông lớn Phược sô, từ cửa mã 
khẩu màu lưu ly, chảy ra cát lưu ly. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, dùng vô tận biện, 
mưa pháp hàng trăm ngàn ức Na do tha 
bất khả thuyết, khiến cho người nghe, đều 
được thấm nhuần, rốt ráo nhập vào biển 
Phật pháp. 

 

Như sông lớn Hằng Già, từ cửa tượng khẩu màu bạc, 
chảy ra cát bạc. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nghĩa vô 
ngại biện tài, nói tất cả nghĩa lý pháp môn mà tất cả Như 
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Lai nói. Sinh ra tất cả pháp trắng thanh tịnh, rốt ráo nhập 
vào biển trí huệ vô ngại. 

Như sông lớn Tư Đà, từ cửa khẩu sư tử màu kim 
cương, chảy ra cát kim cương. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
dùng pháp vô ngại biện tài, vì tất cả chúng sinh nói câu kim 
cang của Phật, dẫn đến kim cang trí trong tự tánh, rốt ráo 
nhập vào biển trí huệ vô ngại.  

Như sông lớn Tín Độ, từ cửa ngưu khẩu màu vàng, 
chảy ra cát vàng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng từ vô 
ngại biện tài, tuỳ thuận phương tiện duyên khởi thế gian, 
để khai ngộ chúng sinh, khiến cho họ đều đại hoan hỉ, điều 
phục tất cả chúng sinh, thành thục tất cả chúng sinh, rốt ráo 
nhập vào biển phương tiện duyên khởi. 

Như sông lớn Phược sô, từ cửa mã khẩu màu lưu ly, 
chảy ra cát lưu ly. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng nhạo 
thuyết vô ngại biện tài, nói trăm ngàn ức na do tha bất khả 
thuyết pháp môn, khiến cho người nghe, đều được thấm 
nhuần pháp vũ, rốt ráo nhập vào biển pháp của chư Phật. 

 

Như bốn con sông lớn, tuỳ thuận bao 
quanh ao Vô Nhiệt rồi, từ bốn phương 
chảy vào biển. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
thành tựu tuỳ thuận thân nghiệp, tuỳ 
thuận lời nghiệp, tuỳ thuận ý nghiệp. 
Thành tựu trí làm tiền đạo thân nghiệp, trí 
làm tiền đạo lời nghiệp, trí làm tiền đạo ý 
nghiệp. Bốn phương chảy ra, rốt ráo nhập 
vào biển Nhất thiết trí. 
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Phật tử ! Thế nào gọi là bốn phương 
của Bồ Tát ? 

Phật tử ! Đó là thấy tất cả chư Phật 
mà được khai ngộ. Nghe tất cả pháp thọ trì 
không quên. Viên mãn tất cả hạnh Ba la 
mật. Đại bi thuyết pháp, đầy đủ chúng 
sinh. 

 

Như bốn con sông lớn, tuỳ thuận phương hướng bao 
quanh ao lớn Vô Nhiệt rồi, từ bốn phương chảy nhập vào 
biển. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thành tựu tuỳ thuận thân 
nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp. Thành tựu trí làm tiền đạo 
thân nghiệp, lời nghiệp, ý nghiệp. Từ bốn phương chảy ra, 
cuối cùng chảy vào biển Nhất thiết trí. 

Các vị Phật tử ! Thế nào gọi là bốn phương của Bồ 
Tát ? 

Các vị Phật tử ! Hãy chú ý lắng nghe, đó là : 
1. Bồ Tát thấy được tất cả chư Phật, mà được khai 

ngộ, minh bạch bản lai diện mục (bộ mặt thật xưa nay).  
2. Bồ Tát nghe được tất cả pháp, vì văn, tư, tu, ba 

huệ viên mãn, cho nên thọ trì không quên.  
3. Bồ Tát viên mãn được tất cả hạnh Ba la mật.  
4. Bồ Tát dùng đại bi tâm để thuyết pháp, đầy đủ dục 

vọng của tất cả chúng sinh. 
 

Như bốn con sông lớn, bao quanh ao 
lớn. Ở trong giữa ao đó, đều đầy dẫy hoa 
ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, 
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hoa phân đà lợi. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, ở trong giữa tâm bồ đề, chẳng bỏ 
chúng sinh, nói pháp điều phục, đều khiến 
cho viên mãn vô lượng tam muội, thấy cõi 
nước Phật trang nghiêm thanh tịnh. 

 

Như bốn con sông lớn, bao quanh ao lớn Vô Nhiệt. 
Ở trong giữa ao đó, đều đầy dẫy hoa ưu bát la, hoa ba đầu 
ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, ở trong giữa tâm bồ đề, chẳng bỏ chúng sinh nào, 
mà vì họ nói đủ thứ pháp, để điều phục chúng sinh cang 
cường, đều khiến cho viên mãn vô lượng tam muội, thấy 
được cõi nước Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. 

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, có cây báu 
chung quanh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
hiện cõi nước Phật chung quanh trang 
nghiêm, khiến cho các chúng sinh hướng về 
bồ đề. 

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, có đủ thứ cây báu chung 
quanh tứ phía. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng sức thần 
thông biến hoá, thị hiện cõi nước chư Phật chung quanh 
trang nghiêm, khiến cho các chúng sinh hướng về bồ đề 
giác đạo. 

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, bề ngang rộng 
năm mươi do tuần, thanh tịnh không đục. 
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Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tâm bồ đề 
rộng vô lượng vô biên, căn lành đầy dẫy, 
thanh tịnh không đục. 

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, bề ngang rộng năm mươi do 
tuần, nước rất thanh tịnh không đục. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, phát tâm bồ đề vô lượng vô biên, căn lành đầy dẫy 
pháp giới, thanh tịnh không đục. 
 

Như ao lớn Vô Nhiệt, dùng vô lượng 
báu trang nghiêm bờ ao, rải hương chiên 
đàn, đầy khắp trong đó. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, dùng trăm ngàn ức mười thứ 
trí báu, trang nghiêm bờ bồ đề tâm đại 
nguyện, khắp rải hương thơm tất cả các 
điều thiện.  

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, dùng vô lượng các báu để 
trang nghiêm bờ ao, rải hương bột chiên đàn, đầy khắp 
trong đó. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng trăm ngàn ức 
mười thứ trí huệ báu, để trang nghiêm bờ bồ đề tâm đại 
nguyện, khắp rải hương thơm tất cả các điều thiện. 

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, đáy ao rải cát 
vàng, đủ thứ ma ni, xen lẫn trang nghiêm. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ vi diệu, 
quán sát khắp cùng, bất khả tư nghì giải 
thoát của Bồ Tát, đủ thứ pháp bảo, xen lẫn 
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trang nghiêm. Được tất cả pháp quang 
minh vô ngại, trụ chỗ trụ của tất cả chư 
Phật, vào trong tất cả phương tiện thâm 
sâu.   

 

Như ao lớn Vô Nhiệt, đáy ao rải đầy cát vàng, đủ thứ 
châu báu ma ni, xen lẫn để trang nghiêm. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, dùng trí huệ vi diệu, để quán sát khắp cùng, bất 
khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát. Có đủ thứ pháp bảo, xen 
lẫn trang nghiêm. Được tất cả pháp vô ngại quang minh, 
trụ nơi cảnh giới chỗ trụ của tất cả chư Phật, vào được 
trong tất cả pháp môn phương tiện khéo léo thâm sâu. 

 

Như A Na Bà Đạt Đa Long Vương, 
vĩnh viễn lìa khỏi mọi nhiệt não trong loài 
rồng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vĩnh 
viễn lìa khỏi tất cả ưu não của thế gian. 
Tuy hiện thọ sinh mà không nhiễm trước. 

 

Như A Na Bà Đạt Đa Long Vương, vĩnh viễn lìa 
khỏi tất cả mọi nhiệt não trong loài rồng. Rồng sợ nhất là 
ánh nắng mặt trời nóng, cho nên khi hành động thì dùng 
mây để che đỡ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vĩnh viễn lìa 
khỏi tất cả ưu sầu phiền não của thế gian. Tuy nhiên thị 
hiện thọ sinh trong sáu cõi, mà không nhiễm trước tất cả 
thế gian. 

 

Như bốn con sông lớn, thấm nhuần tất 
cả đất đai cõi Diêm Phù Đề. Thấm nhuần 
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rồi, chảy vào trong biển cả. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, dùng sông bốn trí, thấm 
nhuần trời, người, Sa môn, Bà la môn, 
khiến cho họ khắp vào biển trí huệ A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, dùng mười thứ 
lực để trang nghiêm. Những gì là bốn ?  

Một là sông nguyện trí, cứu hộ điều 
phục tất cả chúng sinh, thường không 
ngừng nghỉ.  

Hai là sông trí Ba la mật, tu hạnh bồ 
đề, lợi ích chúng sinh. Đời quá khứ, vị lai, 
hiện tại, liên tục vô tận, rốt ráo nhập vào 
biển trí của chư Phật.  

Ba là sông trí tam muội của Bồ Tát, vô 
số tam muội, dùng để trang nghiêm. Thấy 
tất cả chư Phật, vào biển chư Phật.  

Bốn là sông trí đại bi, đại từ tự tại, cứu 
khắp chúng sinh. Phương tiện nhiếp lấy, 
không có ngừng nghỉ. Tu hành môn công 
đức bí mật, rốt ráo nhập vào biển thập lực. 

 

Như nước bốn con sông lớn, thấm nhuần hết tất cả 
đất đai cõi Diêm Phù Đề. Thấm nhuần rồi, bèn chảy vào 
trong biển cả. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng sông bốn 
thứ trí huệ, để thấm nhuần trời, người, Sa môn, Bà la môn, 
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khiến cho họ khắp vào biển trí huệ Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác, dùng mười thứ lực để trang nghiêm. Những gì 
là bốn thứ sông trí ?  

1. Sông nguyện trí : Hay cứu hộ tất cả chúng sinh, 
hay điều phục tất cả chúng sinh,  không có lúc nào ngừng 
nghỉ.  

2. Sông trí Ba la mật : Thường tu hạnh bồ đề, để lợi 
ích tất cả chúng sinh. Đời quá khứ, vị lai, hiện tại, liên tục 
vô tận, rốt ráo nhập vào biển trí của chư Phật.  

3. Sông trí tam muội của Bồ Tát : Dùng vô số vô 
lượng tam muội, để trang nghiêm. Thấy được tất cả chư 
Phật, vào biển tất cả chư Phật.  

4. Sông trí đại bi : Dùng tâm đại từ tự tại, để khắp 
cứu độ tất cả chúng sinh. Phương tiện khéo léo để nhiếp 
lấy tất cả chúng sinh, không có lúc nào ngừng nghỉ. 
Chuyên tu hành môn công đức bí mật, rốt ráo nhập vào 
biển thập lực.    

 

Như bốn con sông lớn, từ ao Vô Nhiệt 
chảy ra rồi, rốt ráo vô tận, nhập vào biển 
cả. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng đại 
nguyện lực, tu hạnh Bồ Tát, tự tại tri kiến 
không cùng tận, rốt ráo nhập vào biển 
Nhất thiết trí. 

 

Như bốn con sông lớn, từ ao lớn Vô Nhiệt chảy ra 
rồi, rốt ráo không hết được, mà chảy nhập vào biển cả. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, dùng đại nguyện lực, để tu hạnh 
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Bồ Tát, nhậm vận tự tại, chánh tri chánh kiến, không có lúc 
nào hết được, rốt ráo nhập vào biển Nhất thiết trí. 

 

Như bốn con sông lớn, nhập vào biển 
cả. Không có gì chướng ngại, khiến cho 
không nhập vào biển. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, thường siêng tu tập hạnh nguyện 
Phổ Hiền, thành tựu nhất thiết trí huệ 
quang minh, trụ nơi pháp bồ đề của tất cả 
chư Phật, nhập vào trí của Như Lai, không 
có chướng ngại. 

 

Như bốn con sông lớn, nhập vào biển cả. Không có 
gì chướng ngại được, khiến cho không nhập vào biển. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, thường siêng tu tập hạnh nguyện 
Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu quang minh nhất thiết trí huệ. 
Trụ trong pháp bồ đề của tất cả chư Phật, chứng được trí 
huệ của Như Lai, không có chướng ngại. 

 

Như bốn con sông lớn, chảy thẳng vào 
biển, trải qua nhiều kiếp, cũng không 
nhàm mỏi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
dùng hạnh nguyện Phổ Hiền, hết kiếp vị 
lai, tu Bồ Tát hạnh, vào biển Như Lai, 
chẳng sinh nhàm mỏi. 

 

Như bốn con sông lớn, chảy thẳng vào biển, trải qua 
vô số kiếp, cũng không có lúc nào nhàm chán mệt mỏi. Đại 
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Bồ Tát cũng lại như thế, dùng hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền, hết kiếp thuở vị lai, tu Bồ Tát hạnh, vào biển pháp 
của Như Lai, cũng chẳng sinh tâm nhàm mỏi. 
 

Phật tử ! Như khi mặt trời mọc lên, 
cát vàng, cát bạc, các kim cương, cát lưu ly, 
và tất cả đủ thứ báu vật khác trong ao Vô 
Nhiệt, đều có bóng mặt trời hiện ra trong 
đó. Những cát vàng, cát bạc, cát kim 
cương, cát lưu ly, tất cả báu vật, cũng đều 
lần lượt hiện bóng, chiếu soi lẫn nhau, 
không có chướng ngại.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam 
muội này, trong mỗi lỗ chân lông thân 
mình, đều thấy chư Phật Như Lai nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật, cũng thấy hết thảy cõi 
nước đạo tràng chúng hội của các đức Phật 
đó. Ở chỗ mỗi đức Phật, nghe pháp thọ trì, 
tin hiểu cúng dường, đều trải qua bất khả 
thuyết bất khả thuyết ức Na do tha kiếp, 
mà chẳng nghĩ nhớ thời tiết dài ngắn, các 
chúng hội đó cũng không bị chật hẹp. 

 

Các vị Phật tử ! Giống như khi mặt trời mọc lên, thì 
hết thảy cát vàng, cát bạc, các kim cương, cát lưu ly, và tất 
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cả đủ thứ báu vật khác trong ao Vô Nhiệt, đều có bóng mặt 
trời hiện ra trong đó. Hết thảy tất cả cát vàng, cát bạc, cát 
kim cương, cát lưu ly, tất cả báu vật, mỗi thứ cũng đều lần 
lượt hiện ra hình bóng, chiếu soi lẫn nhau, không có 
chướng ngại.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam muội này, trong 
mỗi lỗ chân lông thân mình, đều thấy chư Phật Như Lai 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, 
cũng thấy hết thảy cõi nước đạo tràng chúng hội của các 
đức Phật đó. Bồ Tát ở nơi đạo tràng của mỗi đức Phật, 
nghe Phật nói chánh pháp, thọ trì chánh pháp, tin hiểu Phật 
pháp, cúng dường Phật, thừa sự Phật, đều trải qua bất khả 
thuyết bất khả thuyết ức na do tha kiếp, mà chẳng nghĩ nhớ 
thời gian dài ngắn, hết thảy mọi người ở trong chúng hội, 
cũng chẳng cảm giác chật hẹp. 

 

Tại sao ? Vì dùng tâm vi diệu, vào vô 
biên pháp giới. Vì vào vô đẳng sai biệt 
nghiệp quả. Vì vào cảnh giới tam muội 
không nghĩ bàn. Vì vào cảnh giới tư duy 
không nghĩ bàn. Vì vào cảnh giới tự tại của 
tất cả chư Phật. Vì được tất cả chư Phật hộ 
niệm. Vì được đại thần biến của tất cả chư 
Phật. Vì được mười thứ lực khó được khó 
biết của các Như Lai. Vì vào cảnh giới 
hạnh viên mãn của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì 
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được sức thần thông không mệt mỏi của tất 
cả chư Phật. 

 

Tại sao có những cảnh giới đó ? Do nguyên nhân 
gì ? Vì dùng tâm vi diệu không thể nghĩ bàn, mà đắc được 
mười thứ cảnh giới.  

1. Vì vào được vô biên pháp giới.  
2. Vì vào được nghiệp quả vô đẳng sai biệt.  
3. Vì vào được cảnh giới tam muội không thể nghĩ 

bàn.  
4. Vì vào được cảnh giới tư duy không thể nghĩ bàn.  
5. Vì vào được cảnh giới tự tại của tất cả chư Phật.  
6. Vì được tất cả chư Phật hộ niệm.  
7. Vì đắc được đại thần biến của tất cả chư Phật.  
8. Vì đắc được mười thứ lực khó được khó biết của 

tất cả chư Phật.  
9. Vì vào được cảnh giới hạnh viên mãn của Bồ Tát 

Phổ Hiền.  
10. Vì đắc được sức thần thông không mệt mỏi của 

tất cả chư Phật. 
 

Phật tử ! Tuy đại Bồ Tát có thể ở 
trong định một niệm nhập xuất, nhưng 
cũng chẳng bỏ thời gian lâu dài ở trong 
định, cũng chẳng chấp trước.  

Tuy nơi cảnh giới không nương trụ, 
nhưng cũng không xả bỏ tất cả sở duyên.  
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Tuy khéo vào sát na tế, nhưng vì lợi 
ích tất cả chúng sinh, mà thị hiện thần 
thông của Phật, không nhàm đủ.  

Tuy đồng vào pháp giới, nhưng không 
được bờ mé pháp giới.  

Tuy vô sở trụ, không có xứ sở, nhưng 
luôn nhập vào Nhất thiết trí đạo. Dùng sức 
biến hoá, khắp vào trong chúng vô lượng 
chúng sinh, trang nghiêm đầy đủ tất cả thế 
giới.  

Tuy lìa phân biệt điên đảo của thế 
gian, vượt qua sự phân biệt tất cả các địa, 
cũng không xả bỏ đủ thứ các tướng.  

Tuy đầy đủ phương tiện khéo léo, 
nhưng rốt ráo thanh tịnh.  

Tuy không phân biệt các địa của Bồ 
Tát, nhưng đều đã khéo vào các địa. 

 

Các vị Phật tử ! Tuy đại Bồ Tát đều trụ ở trong định, 
một niệm có thể nhập, một niệm có thể xuất. Nhập định 
xuất định, nhậm vận tự tại, nhưng cũng chẳng bỏ thời gian 
lâu dài ở trong định, cũng chẳng chấp trước nơi định. Nhập 
xuất đều ở trong cảnh giới như như bất động, liễu liễu 
thường minh.  
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Tuy Bồ Tát ở trong cảnh giới, cũng không nương tựa 
cảnh giới, cũng không chấp trụ cảnh giới, nhưng cũng 
không xả bỏ tất cả sở duyên tiếp cận.  

Tuy Bồ Tát có thể nhập định trong thời gian rất 
ngắn, nhưng vì lợi ích tất cả chúng sinh, mà thị hiện thần 
thông của chư Phật, không có khi nào nhàm mỏi và đầy đủ.  

Tuy Bồ Tát đồng vào pháp giới, nhưng không được 
bờ mé pháp giới.  

Tuy Bồ Tát vô sở trụ, không có xứ sở, nhưng luôn 
nhập vào đạo Nhất thiết trí. Dùng sức biến hoá, khắp vào 
vô lượng đại chúng trong chúng sinh, đầy đủ trang nghiêm 
tất cả thế giới.  

Tuy Bồ Tát lìa khỏi tất cả phân biệt điên đảo của thế 
gian, vượt qua được tất cả địa phân biệt, nhưng Bồ Tát tức 
thế gian, lìa thế gian, không xả bỏ đủ thứ các tướng, tức 
cũng là tuy vượt xuất thế gian, nhưng không lìa khỏi tất cả 
tướng của thế gian.  

Tuy Bồ Tát đầy đủ pháp môn phương tiện khéo léo, 
nhưng rốt ráo là diệu pháp thanh tịnh.  

Tuy Bồ Tát không phân biệt các địa của Bồ Tát, 
nhưng đều đã khéo vào tất cả các địa, đạt được địa vị Đẳng 
giác (địa vị cao nhất của Bồ Tát). 

 

Phật tử ! Ví như hư không, tuy dung 
thọ tất cả sự vật, mà lìa có, không. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, tuy khắp vào tất cả 
thế gian, mà lìa tưởng thế gian.  

Tuy siêng độ tất cả chúng sinh, mà lìa 
tưởng chúng sinh. Tuy biết sâu tất cả các 
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pháp, mà lìa tưởng các pháp. Tuy thích 
thấy tất cả chư Phật, mà lìa tưởng chư 
Phật. Tuy khéo nhập đủ thứ tam muội, mà 
biết tất cả pháp tự tánh đều như, không có 
nhiễm trước. Tuy dùng vô biên biện tài, 
diễn nói vô tận câu pháp, là tâm luôn trụ 
lìa pháp văn tự. Tuy thích quán sát nói 
pháp không lời, mà luôn thị hiện âm thanh 
thanh tịnh. Tuy trụ tất cả pháp tế lìa lời 
nói, mà luôn thị hiện đủ thứ sắc tướng. Tuy 
giáo hoá chúng sinh, mà biết tất cả pháp 
rốt ráo tánh không. Tuy siêng tu đại bi, độ 
thoát chúng sinh, mà biết cõi chúng sinh vô 
tận vô số.  

Tuy thấu đạt pháp giới thường trụ 
không thay đổi, mà dùng ba luân điều phục 
chúng sinh, luôn không nghỉ ngơi. Tuy 
thường an trụ chỗ trụ của Như Lai, mà trí 
huệ thanh tịnh, tâm không sợ hãi, phân 
biệt diễn nói đủ thứ các pháp, chuyển bánh 
xe pháp, thường không nghỉ ngơi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như hư không, tuy dung thọ tất cả 
sự vật, mà lìa nghĩ tưởng có, không. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, tuy Bồ Tát khắp đi đến tất cả thế gian, giáo hoá tất 
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cả chúng sinh, nhưng lìa tưởng thế gian, hành sở vô sự, 
không chấp tất cả tướng. Tuy Bồ Tát siêng độ tất cả chúng 
sinh, nhưng lìa tưởng chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang 
có nói :  

 

« Tôi phải diệt độ tất cả chúng sinh, 
Diệt độ tất cả chúng sinh rồi, 

Mà không có một chúng sinh thật diệt độ ». 
 

Đây là lìa tưởng chúng sinh. Tuy Bồ Tát biết sâu tất 
cả các pháp, nhưng lìa tưởng các pháp, nghĩa là không 
chấp nơi pháp, không chấp về tưởng. Tuy Bồ Tát thích 
thấy tất cả mười phương chư Phật ba đời, nhưng lìa tưởng 
chư Phật. Tuy Bồ Tát khéo nhập đủ thứ tam muội, nhưng 
biết tự tánh của tất cả các pháp đều không chỗ có, không 
chấp trước, đã đạt đến cảnh giới chẳng chấp trước, không 
nhiễm trước. Tuy Bồ Tát dùng vô biên biện tài, diễn nói vô 
tận câu pháp, nhưng tâm luôn trụ nơi pháp lìa văn tự. Do 
đó :  

« Lìa tướng lời nói, 
Lìa tướng văn tự, 

Lìa tướng duyên tâm ». 
 

Tuy Bồ Tát hoan hỉ quán sát nói pháp không lời, tức 
cũng là pháp vắng lặng, nhưng luôn thị hiện âm thanh 
thanh tịnh, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Tuy Bồ Tát 
trụ tất cả pháp tế lìa lời nói, nhưng luôn thị hiện đủ thứ sắc 
tướng, tức cũng là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp 
trang nghiêm thân. Tuy Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, 
nhưng biết tất cả pháp rốt ráo tánh không. Tuy Bồ Tát 
siêng tu đại bi tâm, độ thoát tất cả chúng sinh, nhưng biết 
cõi chúng sinh vô tận vô số, chúng sinh tuy nhiên độ không 
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hết, nhưng vẫn phải độ. Tuy Bồ Tát thấu đạt pháp giới 
thường trụ không thay đổi, nhưng dùng ba luân (thân, 
miệng, ý) để điều phục chúng sinh cang cường, luôn không 
nghỉ ngơi. Tuy Bồ Tát thường an trụ quả vị chỗ trụ của 
Như Lai, nhưng trí huệ thanh tịnh, tâm không sợ hãi, phân 
biệt diễn nói được đủ thứ diệu pháp, chuyển được bánh xe 
pháp vô thượng, thường không nghỉ ngơi. 

 

Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí thiện 
xảo pháp giới tự tại thứ chín của đại Bồ 
Tát. 

 

Các vị Phật tử ! Đó là đại tam muội Trí huệ thiện xảo 
pháp giới tự tại thứ chín của đại Bồ Tát tu. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI BA 
 

PHẨM THẬP ĐỊNH THỨ HAI MƯƠI BẢY 
THỨ MƯỜI, TAM MUỘI VÔ NGẠI LUÂN 

 
Phật tử ! Thế nào là tam muội Vô ngại 

luân của đại Bồ Tát ? 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào gọi là tam muội Vô ngại luân của đại Bồ 
Tát nên tu hành ? 
 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát nhập tam 
muội này, thì trụ thân nghiệp vô ngại, lời 
nghiệp vô ngại, ý nghiệp vô ngại. Trụ cõi 
Phật vô ngại, được trí vô ngại thành tựu 
chúng sinh, được trí vô ngại điều phục 
chúng sinh. Phóng quang minh vô ngại, 
hiện lưới quang minh vô ngại, thị hiện biến 
hoá rộng lớn vô ngại, chuyển bánh xe pháp 
thanh tịnh vô ngại. Được tự tại vô ngại của 
Bồ Tát, khắp vào lực của chư Phật, khắp 
trụ trí huệ của chư Phật, làm những gì 
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Phật làm, tịnh những gì Phật tịnh, hiện 
thần thông của Phật, khiến cho Phật hoan 
hỉ. Thực hành những gì Phật thực hành, 
trụ đạo của Như Lai. Thường được gần gũi 
vô lượng chư Phật, làm các Phật sự, tiếp 
nối hạt giống của chư Phật. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát 
đạo, viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tụ đủ thứ căn lành. Khi 
Ngài chứng được tam muội Vô ngại luân, trụ nơi thân 
nghiệp vô ngại, trụ nơi lời nghiệp vô ngại, trụ nơi ý nghiệp 
vô ngại. Trụ cõi Phật vô ngại, đắc được trí huệ thành tựu 
chúng sinh không chướng ngại, đắc được trí huệ điều phục 
chúng sinh không chướng ngại. Phóng ra trí huệ quang 
minh không chướng ngại, hiện ra lưới quang minh trí huệ 
không chướng ngại, thị hiện biến hoá rộng lớn không 
chướng ngại, thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh 
không chướng ngại. Đắc được nhậm vận tự tại không 
chướng ngại của Bồ Tát. 

Vị Bồ Tát này lại khắp vào mười lực của tất cả chư 
Phật, lại khắp trụ trí huệ của tất cả chư Phật, lại làm những 
gì mà tất cả chư Phật làm, lại thanh tịnh cõi nước mà tất cả 
chư Phật thanh tịnh, lại thị hiện thần thông của tất cả chư 
Phật, khiến cho mười phương chư Phật hoan hỉ tán thán. 
Lại thực hành những gì Phật thực hành, lại trụ đạo của tất 
cả chư Phật. Lại thường được gần gũi vô lượng chư Phật, 
lại thường làm việc của tất cả chư Phật, lại tiếp nối hạt 
giống của tất cả chư Phật. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này 
rồi, quán nhất thiết trí, tổng quán nhất 
thiết trí, biệt quán nhất thiết trí. Tuỳ thuận 
nhất thiết trí, hiển bày nhất thiết trí, phan 
duyên nhất thiết trí. Thấy nhất thiết trí, 
tổng thấy nhất thiết trí, biệt thấy nhất thiết 
trí.  

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, 
hay quán sát nhất thiết trí huệ. Lại hay tổng quát để quán 
sát nhất thiết trí huệ. Lại hay phân biệt để quán sát nhất 
thiết trí huệ. Lại hay tuỳ thuận nhất thiết trí huệ. Lại hay 
hiển bày nhất thiết trí huệ. Lại hay phan duyên nhất thiết trí 
huệ. Lại hay thấy được nhất thiết trí huệ. Lại hay tổng quát 
thấy được nhất thiết trí huệ. Lại hay phân biệt thấy được 
nhất thiết trí huệ. 

 

Nơi Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện rộng 
lớn, tâm rộng lớn, hạnh rộng lớn, thú 
hướng rộng lớn, sở nhập rộng lớn, quang 
minh rộng lớn, xuất hiện rộng lớn, hộ niệm 
rộng lớn, biến hoá rộng lớn, đạo rộng lớn, 
không dứt, không lùi, không nghỉ, không 
đổi, không mệt, không bỏ, không tán, 
không loạn, thường tăng tấn, luôn liên tục.  
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Tại sao ? Vì đại Bồ Tát này ở trong 
các pháp, thành tựu nguyện lớn, phát tâm 
tu hành đại thừa, vào biển đại phương tiện 
Phật pháp, dùng nguyện lực thù thắng, nơi 
hạnh của các Bồ Tát tu hành, trí huệ chiếu 
sáng, đều được khéo léo. Đầy đủ thần 
thông biến hoá của Bồ Tát, khéo hộ niệm 
tất cả chúng sinh, như tất cả chư Phật quá 
khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm, đối với các 
chúng sinh luôn khởi tâm đại bi, thành tựu 
pháp không biến đổi của Như Lai. 

 

Nơi Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện lực rộng lớn, tâm rộng 
lớn, tu hành rộng lớn, thú hướng rộng lớn, sở nhập rộng 
lớn, quang minh rộng lớn, xuất hiện rộng lớn, hộ niệm rộng 
lớn, biến hoá rộng lớn, đạo rộng lớn, cũng không dứt hẳn, 
cũng không thối lùi, cũng không nghỉ ngơi, cũng không 
biến đổi, không mệt mỏi, không xả bỏ, không tán mất, 
không mê loạn, thường tinh tấn hướng về trước, siêng tu 
đạo của Bồ Tát tu, thường liên tục không dứt, không nghỉ 
ngơi.  

Đây là nguyên nhân gì ? Vì vị đại Bồ Tát này đối với 
tâm bồ đề, luôn luôn tăng tấn, liên tục không ngừng. Cho 
nên, ở trong tất cả các pháp, thành tựu nguyện lớn đã phát 
ra, phát tâm bồ đề đại thừa, vào biển đại phương tiện Phật 
pháp, dùng nguyện lực thù thắng, đối với hạnh môn của tất 
cả Bồ Tát tu hành, dùng trí huệ để chiếu sáng, đều được 
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pháp phương tiện khéo léo. Đầy đủ hết thảy thần thông 
biến hoá của tất cả Bồ Tát, khéo hộ niệm tất cả chúng sinh, 
như tất cả chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm. 
Đối với hết thảy tất cả chúng sinh, luôn sinh tâm đại bi, 
thành tựu pháp không biến đổi, tuỳ duyên không đổi, 
không đổi tuỳ duyên của chư Phật. 

 

Phật tử ! Ví như có người, dùng ma ni 
báu để vào trong y phục màu sắc. Ma ni 
báu đó, tuy đồng với màu sắc y phục, mà 
không bỏ tự tánh. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, thành tựu trí huệ dùng làm tâm báu. 
Quán nhất thiết trí đều hiện rõ khắp, mà 
không bỏ các hạnh của Bồ Tát.  

Tại sao ? Vì đại Bồ Tát phát đại thệ 
nguyện, lợi ích tất cả chúng sinh, độ thoát 
tất cả chúng sinh, thừa sự tất cả chư Phật, 
nghiêm tịnh tất cả thế giới, an ổn chúng 
sinh, vào sâu biển pháp. Vì tịnh cõi chúng 
sinh, mà hiện đại tự tại, thí cho chúng sinh, 
chiếu khắp thế gian, vào vô biên pháp môn 
huyễn hoá, chẳng thối chuyển, chẳng mỏi 
nhàm. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như có người, dùng châu báu ma 
ni báu để vào trong y phục màu sắc. Ánh sáng châu báu ma 
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ni đó, tuy đồng với màu sắc y phục, nhưng tự tánh của 
châu báu vẫn tồn tại, chẳng bỏ đi. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, thành tựu đại trí đại huệ dùng làm tâm báu. Dùng diệu 
quán sát trí để quán sát nhất thiết trí, đều hiện rõ khắp, mà 
không bỏ các hạnh của Bồ Tát tu. Đây là nguyên nhân gì ? 
Vì đại Bồ Tát phát đại bốn hoằng thệ nguyện :  

 

« Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ». 

 

Nguyện lợi ích tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả 
chúng sinh. Thừa sự mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. An ổn chúng sinh, 
khiến cho họ vào sâu biển pháp tánh của tất cả chư Phật. Vì 
thanh tịnh cõi chúng sinh, mà thị hiện cảnh giới đại tự tại 
vô ngại. Thường hành bố thí cho chúng sinh, khiến cho họ 
được pháp ích. Dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp tất 
cả thế gian, khiến cho đen tối thành ánh sáng. Khiến cho tất 
cả chúng sinh, đều đắc được đại trí huệ. Bồ Tát biết tất cả 
đều như huyễn, như hoá, cho nên chẳng chấp trước vào bất 
cứ sự việc gì. Hay vào vô biên pháp môn huyễn hoá, chẳng 
thối chuyển, chẳng mỏi nhàm, quán triệt thuỷ chung, hành 
Bồ Tát đạo, cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ. 

 

Phật tử ! Ví như hư không chi trì các 
thế giới. Hoặc thành, hoặc trụ, không 
nhàm, không mỏi, không gầy, không hư, 
không tan, không hoại, không đổi, không 
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khác, không có khác biệt, chẳng bỏ tự tánh. 
Tại sao ? Vì tự tánh hư không là như vậy. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, lập vô lượng 
đại nguyện, độ tất cả chúng sinh, tâm 
không nhàm mỏi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như hư không, hay chi trì hết 
thảy thế giới, hoặc thế giới thành, hoặc thế giới trụ, hoặc 
thế giới hoại, hoặc thế giới không. Trong tự tánh của hư 
không chẳng có nhàm chán, chẳng có mỏi mệt; không có 
gầy ốm, không có hư mục, không tan mất, không phá hoại; 
không biến đổi, không có hai dạng. Bất cứ trong tình 
huống nào, hư không chẳng có tâm phân biệt, cũng chẳng 
có bỏ lìa tự tánh. Tại sao ? Vì tự tánh hư không là như vậy. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, phát ra vô lượng đại nguyện, 
độ thoát tất cả chúng sinh, đó là bổn phận của Bồ Tát, độ 
thoát chúng sinh làm sự nghiệp. Tuy độ chúng sinh, mà 
không chấp trước độ chúng sinh, vì hành sở vô sự, cho nên 
tâm không nhàm mỏi. 

 

Phật tử ! Ví như Niết Bàn, quá khứ vị 
lại hiện tại vô lượng chúng sinh, ở trong sự 
diệt độ, mà trọn không nhàm mỏi. Tại 
sao ? Vì tất cả các pháp bổn tánh thanh 
tịnh, đó là Niết Bàn, làm sao trong đó có sự 
nhàm mỏi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì 
muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho 
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họ đều thoát khỏi, mà hiện ra đời, sao lại 
khởi tâm nhàm mỏi. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như Niết Bàn (không sinh không 
diệt), trong quá khứ, vị lại, hiện tại, ba đời vô lượng chúng 
sinh, đều ở trong sự diệt độ, mà trọn không nhàm mỏi. Tại 
sao ? Vì bổn tánh của tất cả các pháp thanh tịnh không 
nhiễm, đó là Niết Bàn. Tức nhiên là thanh tịnh, sao lại có 
sự nhàm mỏi ? Nếu có sự nhàm mỏi thì chẳng thanh tịnh, 
chẳng thanh tịnh thì có sinh tử, thanh tịnh thì không sinh 
tử. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì muốn độ thoát tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ đều thoát khỏi ba cõi, cho nên Bồ 
Tát mới thị hiện ra đời. Tức nhiên là cam tâm tình nguyện 
vô điều kiện để độ chúng sinh, sao lại có tâm nhàm mỏi ? 
 

Phật tử ! Như Tát bà nhạ, hay khiến 
tất cả Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại, đã 
sinh, sẽ sinh, đang sinh vào nhà chư Phật, 
cho đến khiến cho thành tựu vô thượng bồ 
đề, trọn không nhàm mỏi. Tại sao ? Vì 
nhất thiết trí với pháp giới không hai, vì 
nơi tất cả pháp không chấp trước. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, tâm của Ngài bình 
đẳng, trụ nhất thiết trí, sao lại có tâm 
nhàm mỏi. 

 

Phật tử ! Như Tát bà nhạ (nhất thiết trí), hay khiến 
tất cả Bồ Tát trong quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, đều sinh 
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vào trong nhà của chư Phật, hoặc đã sinh vào nhà của chư 
Phật, hoặc vị lai sẽ sinh vào nhà của chư Phật, hoặc hiện tại 
đang sinh vào nhà chư Phật, cho đến khiến cho tất cả 
chúng sinh thành tựu vô thượng bồ đề, trọn không nhàm 
mỏi. Tại sao ? Vì thể tánh của nhất thiết trí và pháp giới là 
một chẳng phải hai. Người có trí huệ, chẳng chấp vào tất cả 
các pháp, tức cũng là không có pháp chấp. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, tâm của Ngài bình đẳng, trụ nơi nhất thiết trí, 
thì làm sao lại có tâm nhàm mỏi ? Tuyệt đối không có. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này có một hoa 
sen. Hoa sen đó rộng lớn, tận cùng bờ mé 
mười phương. Dùng bất khả thuyết lá, bất 
khả thuyết báu, bất khả thuyết hương, để 
trang nghiêm. Bất khả thuyết báu đó, mỗi 
thứ lại thị hiện đủ thứ các báu, thanh tịnh 
tốt đẹp, rất khéo an trụ.  

Hoa sen đó thường phóng ra các màu 
sắc quang minh, chiếu khắp mười phương 
tất cả thế giới, không có sự chướng ngại. 
Vàng thật làm lưới, giăng che phía trên. 
Linh báu lay động vang ra âm thanh vi 
diệu, âm thanh đó diễn xướng pháp nhất 
thiết trí. 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này, Ngài có một đoá 
hoa sen lớn. Hoa sen đó đặc biệt rộng lớn, thể tích của nó 
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tận cùng bờ mé mười phương. Dùng bất khả thuyết lá, và 
bất khả thuyết báu, cùng với bất khả thuyết hương, để trang 
nghiêm hoa sen lớn đó. Trong bất khả thuyết báu đó, mỗi 
thứ lại thị hiện đủ thứ các báu, thanh tịnh không nhiễm, tốt 
đẹp trang nghiêm, rất khéo an trụ.  

Hoa sen đó thường phóng ra các màu sắc quang 
minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không có 
mọi sự chướng ngại. Dùng vàng thật làm lưới báu, giăng 
che phía trên hoa sen lớn đó. Phía trên hoa sen báu đó, lại 
có vô lượng linh báu lay động nhẹ nhàng, vang ra âm thanh 
vi diệu rất êm tai, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được 
âm thanh này, tâm rất hoan hỉ, quên mất phiền não, quên 
luôn sự đói khát. Tại sao ? Vì tinh thần tập trung lắng nghe 
âm thanh hay, cho nên mới có cảnh giới đó. Trong âm 
thanh đó, diễn xướng pháp nhất thiết trí, khiến cho người 
nghe phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, khai mở đại trí huệ. 

 

Hoa sen lớn đó, đầy đủ thanh tịnh 
trang nghiêm của Như Lai. Do tất cả căn 
lành sinh ra, tiêu biểu sự cát tường, sự hiển 
hiện thần lực. Có mười ngàn A tăng kỳ 
công đức thanh tịnh. Chỗ thành tựu diệu 
đạo của Bồ Tát, chỗ chảy ra tâm nhất thiết 
trí. Hình bóng mười phương chư Phật, 
hiển hiện ra trong đó. Thế gian chiêm 
ngưỡng, giống như tháp của Phật. Chúng 
sinh thấy được, thảy đều lễ kính. Từ chỗ 
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thấu rõ chánh pháp huyễn sinh ra, tất cả 
thế gian không thể ví dụ được. Đại Bồ Tát 
ngồi kiết già trên hoa sen đó, thân Ngài 
không lớn nhỏ, rất tương xứng với hoa sen. 

 

Đoá hoa sen lớn đó, đầy đủ sự thanh tịnh trang 
nghiêm của chư Phật. Đó là do tất cả căn lành sinh ra, tiêu 
biểu bên ngoài để quán, hoa sen đó cát tường dị thường, đó 
là thần lực của Bồ Tát hiện ra, cũng nhờ mười phương chư 
Phật gia bị sở hiện. Đoá hoa sen lớn đó, có mười ngàn A 
tăng kỳ công đức thanh tịnh thành tựu, cũng là sự tu hành 
lục độ vạn hạnh của Bồ Tát thành tựu. Đó là từ tâm nhất 
thiết trí chảy ra. Hình bóng của mười phương chư Phật, đều 
hiển hiện ra trong hoa sen. Tất cả chúng sinh thế gian 
chiêm ngưỡng đoá hoa sen lớn đó, giống như bảo tháp của 
Phật. Hết thảy chúng sinh, phàm thấy được đoá hoa sen đó, 
thảy đều cung kính lễ bái. Đoá hoa sen đó là từ chỗ thấu rõ 
chánh pháp huyễn sinh ra, tất cả lời lẽ và văn tự thế gian 
không cách chi hình dung, không thể nào ví dụ được.  

Người có duyên, mới nghe được Phật pháp, mà sinh 
tín tâm. Người không có duyên, nghe pháp cũng không 
sinh tâm tin, chẳng gần gũi thiện tri thức. Do đó :  

 

« Nước mưa tuy nhiều,  
Nhưng không thấm nhuần cây không rễ 

Cửa Phật tuy rộng,  
Nhưng khó độ người vô duyên ». 

 

Người có căn lành, mới có cơ hội nghe được Phật 
pháp; người chẳng có căn lành, không thể nghe được Phật 
pháp. Chúng ta đều là người có căn lành, vì kiếp trước đã 
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tu căn lành, cho nên đời này nghe được chánh pháp. Hiện 
tại phải thương tiếc căn lành, phải tài bồi căn lành, khiến 
cho nó sinh rễ, khiến cho nó nở hoa, khiến cho nó kết quả. 
Cũng có nghĩa là khiến cho căn lành của mình tăng trưởng, 
khiến cho căn lành của mình thành thục. Khi căn lành 
thành thục thì liền được giải thoát. 

Đại Bồ Tát ngồi kiết già trên hoa sen báu lớn đó, 
thân Ngài lớn nhỏ, rất tương xứng với hoa sen. Tóm lại, 
hoa sen lớn bao nhiêu, thì thân Bồ Tát lớn bấy nhiêu, đó là 
biểu thị tự nội mà quán, lượng chu sa giới; tự ngoại mà 
quán, hộ chúng quán xem. Cho nên, cảnh giới tức nhỏ tức 
lớn. 

Ngồi kiết già còn gọi là ngồi kim cang, còn gọi là 
ngồi hoa sen, còn gọi là ngồi tu di, tuy nhiên danh từ khác 
nhau, nhưng tư thế đều giống nhau, tác dụng như nhau. 
Pháp ngồi này, sinh ra tất cả chánh định, sinh ra tất cả 
chánh thọ. Từ trong sự ngồi kiết già này, sinh ra trăm ngàn 
vạn ức môn tam muội. 

Tại sao gọi là ngồi kim cang ? Vì tư thế ngồi này rất 
là kiên cố, hay hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo. 
Dùng định thắng động, dùng định thắng loạn, vì định lực 
này, vượt qua tất cả pháp thuật của ma vương (còn gọi là 
ngồi hàng ma). Nếu ngồi được kiết già, thì sẽ có cảnh giới 
như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Tự nhiên sinh ra đại 
định Lăng Nghiêm, vì định lực này từ trong tâm kim cang 
sinh ra, nên gọi là ngồi kim cang. 

Tại sao gọi là ngồi hoa sen ? Vì tư thế ngồi giống 
như hoa sen. Lại vì thường ngồi trên hoa sen, biểu thị thân 
nhẹ mà có định lực. Lại có ý nghĩa thủ hoa sen tạng thế 
giới, nên gọi là ngồi hoa sen, còn gọi là ngồi cát tường. 
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Tại sao gọi là ngồi tu di ? Vì tư thế ngồi này, giống 
như núi Tu Di, an ổn bất động, lớn mà không ngoài, nhỏ 
mà chẳng trong. Tận hư không khắp pháp giới, đầy dẫy 
quang minh, nên gọi là ngồi tu di. 

 

Được thần lực của tất cả chư Phật gia 
bị, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ 
Tát, đều phóng ra quang minh nhiều như 
số hạt bụi trăm ngàn ức Na do tha bất khả 
thuyết cõi Phật. Mỗi quang minh, đều hiện 
ra ma ni báu nhiều như số hạt bụi trăm 
ngàn ức Na do tha bất khả thuyết cõi Phật. 
Các ma ni báu đó đều gọi là phổ quang 
minh minh tạng, đủ thứ sắc tướng dùng để 
trang nghiêm. Thành tựu vô lượng công 
đức, các báu và hoa dùng làm lưới la, giăng 
che phía trên. Rải trăm ngàn ức Na do tha 
hương thơm thù thắng, có vô lượng sắc 
tướng đủ thứ sự trang nghiêm. Lại hiện 
lọng báu trang nghiêm không nghĩ bàn để 
che phía trên. 

 

  Được thần lực của tất cả mười phương chư Phật ba 
đời gia bị, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên toàn thân Bồ 
Tát, đều phóng ra quang minh. Trong mỗi lỗ chân lông, 
đều phóng ra quang minh, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn 
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ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi luồng 
quang minh, lại hiện ra ma ni báu nhiều như số hạt bụi 
trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Các ma ni 
báu đó, đều đồng một tên, đều gọi là phổ quang minh minh 
tạng. Quang minh đó, chiếu khắp mười phương bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới, chúng sinh ở trong mỗi thế 
giới, thọ được quang minh đó chiếu sáng, không lâu liền 
thành tựu Phật đạo. 

Các ma ni báu đó, phóng ra đủ thứ vô lượng quang 
minh. Dùng đủ thứ sắc tướng dùng để trang nghiêm. Cảnh 
giới đó, do Bồ Tát tu vô lượng công đức mà thành tựu. 
Dùng các báu và hoa để làm lưới la, giăng che phía trên 
hoa sen báu lớn, khắp rải trăm ngàn ức na do tha hương 
thơm đặc biệt thù thắng. Vô lượng sắc tướng có đủ thứ sự 
trang nghiêm. Lại hiện lọng báu trang nghiêm không thể 
nghĩ bàn, ở trong hư không để che phía trên hoa sen báu 
lớn. 

 

Mỗi ma ni báu, đều hiện lầu các nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức Na do tha bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi lầu các, lại hiện ra 
toà sư tử liên hoa tạng, nhiều như số hạt 
bụi trăm vạn ức Na do tha bất khả thuyết 
cõi Phật.  

Mỗi toà sư tử, lại hiện ra quang minh, 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức Na do 
tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi quang 
minh, lại hiện ra sắc tướng, nhiều như số 
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hạt bụi trăm vạn ức bất khả thuyết cõi 
Phật.  

Mỗi sắc tướng, lại hiện ra quang minh 
luân, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức Na 
do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi quang 
minh luân, lại hiện ra hoa báu ma ni tỳ lô 
giá na, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức 
Na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Mỗi hoa báu, lại hiện ra đài, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức Na do tha bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi đài, lại hiện ra 
chư Phật, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức 
Na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Mỗi vị Phật, lại hiện thần biến, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức Na do tha bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi thần biến, thanh 
tịnh cõi chúng sinh, nhiều như số hạt bụi 
trăm vạn ức Na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật. 

 

Trong mỗi hạt ma ni báu, đều hiện ra lầu các nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật. Trong mỗi lầu các, lại hiện ra toà sư tử liên hoa tạng, 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết 
cõi Phật.  
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Trong mỗi toà sư tử, lại hiện ra quang minh, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật. Trong mỗi quang minh, lại hiện ra sắc tướng, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức bất khả thuyết cõi Phật.  

Trong mỗi thứ sắc tướng, lại hiện ra quang minh 
luân, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả 
thuyết cõi Phật. Trong mỗi quang minh luân, lại hiện ra 
hoa báu ma ni tỳ lô giá na, nhiều như số hạt bụi trăm vạn 
ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Trong mỗi đoá hoa báu, lại hiện ra đài, nhiều như số 
hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật. 
Trong mỗi toà đài, lại hiện ra chư Phật, nhiều như số hạt 
bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Trong mỗi vị Phật, lại hiện thần biến, nhiều như số 
hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi Phật. 
Trong mỗi thứ thần biến, thanh tịnh cõi chúng sinh, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật. 

 

Trong mỗi chúng sinh, lại hiện ra tự 
tại của chư Phật, nhiều như số hạt bụi 
trăm vạn ức Na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật. Mỗi tự tại, mưa Phật pháp, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức Na do tha bất 
khả thuyết cõi Phật.  

Mỗi Phật pháp, lại có Tu đa la, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức Na do tha bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi Tu đa la, diễn nói 
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pháp môn, nhiều như số hạt bụi trăm vạn 
ức Na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Mỗi pháp môn, lại có kim cang trí 
nhập vào pháp luân, nhiều như số hạt bụi 
trăm vạn ức Na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật, những lời lẽ đều khác biệt, đều diễn 
nói khác nhau. Mỗi pháp luân, thành thục 
cõi chúng sinh, nhiều như số hạt bụi trăm 
vạn ức Na do tha bất khả thuyết cõi Phật.  

Mỗi cõi chúng sinh, lại có chúng sinh, 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức Na do 
tha bất khả thuyết cõi Phật, ở trong Phật 
pháp được điều phục. 

 

Ở trong mỗi chúng sinh, lại hiện ra tự tại của chư 
Phật, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả 
thuyết cõi Phật. Ở trong mỗi thứ tự tại, mưa Phật pháp, 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết 
cõi Phật.  

Ở trong mỗi Phật pháp, lại có Tu đa la (kinh điển), 
nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết 
cõi Phật. Ở trong mỗi Tu đa la, diễn nói pháp môn, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật.  

Ở trong mỗi thứ pháp môn, lại có kim cang trí, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật, chứng được pháp luân, lời lẽ khác biệt, đều diễn nói 
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khác nhau. Ở trong mỗi pháp luân, thành thục cõi chúng 
sinh, nhiều như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả 
thuyết cõi Phật.  

Ở trong mỗi cõi chúng sinh, lại có chúng sinh, nhiều 
như số hạt bụi trăm vạn ức na do tha bất khả thuyết cõi 
Phật, ở trong Phật pháp được điều phục. Những cảnh giới ở 
trên, sum la vạn tượng, thật là không thể nghĩ bàn. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tam muội 
này, thị hiện cảnh giới thần thông như vậy, 
vô lượng sự biến hoá, đều biết như huyễn, 
nên không chấp trước. An trụ vô biên bất 
khả thuyết pháp, tự tánh thanh tịnh, pháp 
giới thật tướng. Trong chủng tánh không 
bờ mé của Như Lai, không đến, không đi, 
chẳng trước, chẳng sau, thâm sâu không 
đáy. Hiện lượng sở đắc, dùng trí tự vào, 
chẳng do người khác mà ngộ, tâm chẳng 
mê loạn, cũng không phân biệt. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát khi trụ tam muội này, thì 
thị hiện cảnh giới thần thông như vậy, diệu dụng biến hoá, 
tự có hoá không, tự không hoá có, vô lượng vô biên. Bồ 
Tát đều biết tất cả sự biến hoá, như huyễn như hoá, cho nên 
không nhiễm trước, không tham luyến, an trụ trong vô biên 
bất khả thuyết pháp. Tự tánh là thanh tịnh, pháp giới là thật 
tướng. Thật tướng là tướng như thật, cũng là vô tướng, 
tướng không hư vọng, nhưng vô sở bất tướng. Chứng được 
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chủng tánh của Như Lai, ở trong cảnh giới chẳng có 
chướng ngại, cũng không đến, cũng không đi, cũng chẳng 
trước, cũng chẳng sau, pháp đó thâm sâu không đáy. Dùng 
hiện lượng sở đắc, dùng trí huệ mà tự vào, chẳng phải do 
người khác giúp đỡ mà khai ngộ, tâm của Bồ Tát chẳng mê 
loạn, cũng không phân biệt. 

 

Được tất cả chư Phật quá khứ vị lai 
hiện tại khen ngợi, từ lực của chư Phật 
chảy ra, vào tất cả cảnh giới của chư Phật, 
thể tánh như thật. Mắt thanh tịnh hiện 
chứng, mắt trí huệ thấy khắp, thành tựu 
mắt của Phật, làm đèn sáng cho thế gian. 
Tu hành mắt trí huệ, biết được cảnh giới, 
rộng khai thị pháp môn vi diệu. 

 

Cảnh giới của Bồ Tát, được tất cả chư Phật mười 
phương, quá khứ, vị lai, hiện tại, khen ngợi tán thán. Là từ 
sức đại oai đức của tất cả chư Phật chảy ra, nhập vào trong 
cảnh giới của tất cả chư Phật. Thể tánh là chân thật, không 
có hư vọng. Mắt pháp thanh tịnh hiện chứng, mắt trí huệ 
thấy khắp, thành tựu mắt của Phật, làm đèn sáng cho thế 
gian. Tu hành mắt trí huệ, biết được cảnh giới, rộng vì tất 
cả chúng sinh khai thị pháp môn vi diệu không thể nghĩ 
bàn. 
 

Thành tựu tâm bồ đề, hướng về 
trượng phu thù thắng. Nơi các cảnh giới, 
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chẳng có chướng ngại. Vào trí huệ chủng 
tánh, sinh ra các trí huệ. Lìa sinh pháp thế 
gian, mà hiện thọ sinh. Thần thông biến 
hoá, điều phục tất cả như vậy, đều là 

phương tiện khéo léo. 
 

Bồ Tát thành tựu tâm bồ đề, hướng về đại trượng 
phu thù thắng. Đối với tất cả cảnh giới, chẳng có chướng 
ngại. Vào trí huệ chủng tánh, sinh ra nhất thiết trí huệ. Tuy 
nhiên lìa khỏi pháp sinh tử thế gian, nhưng vẫn còn thị hiện 
tướng thọ sanh tử. Dùng đủ thứ thần thông biến hoá, 
phương tiện để điều phục chúng sinh, tất cả như vậy đều là 
phương tiện khéo léo. 

 

Công đức thấu hiểu mong muốn, thảy 
đều thanh tịnh, vi diệu tối cực, đầy đủ viên 
mãn. Trí huệ rộng lớn như hư không. Khéo 
quán sát cảnh giới của các bậc Thánh. Tin 
hành nguyện lực, kiên cố bất động. Công 
đức vô tận, được thế gian khen ngợi.  

Nơi tạng chỗ quán của tất cả chư Phật, 
nơi đại bồ đề, biển nhất thiết trí, tích tập 
các báu đẹp, làm bậc đại trí. Như hoa sen, 
tự tánh thanh tịnh. Chúng sinh thấy được, 
đều sinh hoan hỉ, đều được lợi ích. Trí huệ 
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quang minh chiếu khắp, thấy vô lượng chư 
Phật, tịnh tất cả pháp. 

 

Bồ Tát đối với công đức, sự thấu hiểu, sự hy vọng, 
thảy đều thanh tịnh. Nói tóm lại, dù ở trong pháp nhiễm ô, 
cũng tu pháp thanh tịnh. Chỗ vi diệu đến chỗ tối cực nhất, 
lại đầy đủ lại viên mãn. Nhất thiết rí huệ rộng lớn vô biên, 
giống như hư không, bao la vạn hữu. Do đó : « Chân không 
diệu hữu, diệu hữu chân không ». Bồ Tát khéo quán sát 
cảnh giới của các bậc Thánh, tức cũng là cảnh giới của 
Phật Bồ Tát. Đầy đủ tâm tin và nguyện lực tu hành, kiên cố 
bất động. Do đó : « Tám gió thổi không lay ». Công đức 
của Bồ Tát vô cùng vô tận, được tất cả chúng sinh thế gian 
khen ngợi. Đối với tất cả tạng pháp chỗ quán của tất cả chư 
Phật, nơi đại bồ đề, biển pháp nhất thiết trí, tích tập tất cả 
căn lành báu đẹp, làm bậc đại trí. Giống như hoa sen lớn, 
tự tánh của nó thanh tịnh. Nếu chúng sinh thấy được hoa 
sen thanh tịnh, đều sinh tâm hoan hỉ, đều đắc được lợi ích 
đáng được. Trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả chúng 
sinh, thấy được mười phương vô lượng chư Phật, thanh 
tịnh tất cả các pháp. 

 

Tu hành tịch tĩnh, nơi các Phật pháp, 
rốt ráo vô ngại. Luôn dùng phương tiện, 
trụ Phật bồ đề, trong công đức tu hành, 
được sinh ra. Đủ trí huệ của Bồ Tát, làm 
Bồ Tát thượng thủ, được tất cả chư Phật 
cùng hộ niệm, được oai thần của Phật, 
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thành tựu pháp thân Phật, niệm lực khó 
nghĩ bàn, nơi cảnh một duyên mà vô sở 
duyên. Bồ Tát tu hành rộng lớn, vô tướng 
vô ngại, đồng với pháp giới, vô lượng vô 
biên. Bồ đề chứng được như hư không, 
chẳng có bờ mé, không có ràng buộc chấp 
trước. 

 

Bồ Tát tu hành đều là pháp tịch tĩnh, đối với tất cả 
Phật pháp, được rốt ráo không chướng ngại. Thường dùng 
phương tiện khéo léo, trụ nơi bồ đề giác đạo của Phật. Hết 
thảy công đức của Phật, ở trong sự tu hành, được sinh ra 
diệu quả bồ đề. Nếu đầy đủ trí huệ viên mãn của Bồ Tát, 
thì làm Bồ Tát thượng thủ, được tất cả chư Phật mười 
phương cùng đến hộ niệm, được đại oai thần lực của Phật, 
thành tựu pháp thân của Phật, đầy khắp tất cả mọi nơi. 
Niệm lực của Bồ Tát là khó nghĩ bàn, nơi mỗi một thứ 
cảnh giới và mỗi một thứ duyên, chẳng phan duyên. Bồ Tát 
tu hành rộng lớn vô biên, chẳng có tướng, cũng chẳng có 
chướng ngại, đồng với pháp giới, vô lượng vô biên. Bồ đề 
chứng được như hư không, chẳng có bờ mé, không có ràng 
buộc chấp trước. 

 

Trong các thế gian, khắp làm lợi ích. 
Từ biển nhất thiết trí căn lành chảy ra, đều 
thông đạt vô lượng cảnh giới, đã khéo 
thành tựu pháp bố thí thanh tịnh, trụ tâm 
Bồ Tát, tịnh hạt giống Bồ Tát, tuỳ thuận 
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sinh ra bồ đề của chư Phật. Nơi các Phật 
pháp đều được khéo léo, đủ hạnh vi diệu, 
thành tựu sức kiên cố. 

 

Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh thế gian, khắp làm 
lợi ích. Đó là do biển nhất thiết trí sở tu căn lành chảy ra, 
hoàn toàn viên mãn vô ngại, thông đạt vô lượng cảnh giới 
của chư Phật, đã khéo thành tựu pháp môn bố thí thanh 
tịnh, thường trụ tâm từ bi của Bồ Tát, thanh tịnh hạt giống 
Bồ Tát, hay tuỳ thuận tu hành, sinh ra bồ đề giác đạo của 
chư Phật. Đối với tất cả đều đắc được phương tiện khéo 
léo, đầy đủ hạnh môn vi diệu, thành tựu sức kiên cố. 
 

Tự tại oai thần của tất cả chư Phật, 
chúng sinh khó nghe được, Bồ Tát đều biết, 
vào môn không hai. Trụ pháp vô tướng, 
nhưng lại vĩnh viễn xả bỏ tất cả các tướng, 
mà rộng nói đủ thứ các pháp. Tuỳ thuận 
tâm ưa muốn hiểu biết của các chúng sinh, 
đều khiến cho họ điều phục, đều khiến cho 
họ hoan hỉ. 

 

Tự tại oai thần của tất cả chư Phật mười phương ba 
đời, chúng sinh khó nghe khó biết, chỉ có Đẳng giác Bồ Tát 
mới biết được cảnh giới này, mà vào pháp môn không hai, 
trụ quả vị pháp vô tướng. Bồ Tát là tức tướng lìa tướng, do 
đó :  

« Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng ». 
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Bồ Tát lại vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp, nhưng lại 
rộng nói đủ thứ pháp tướng của các pháp. Bồ Tát phát 
nguyện tuỳ thuận chúng sinh, khiến cho trong tâm tất cả 
chúng sinh hoan hỉ những gì, thì Bồ Tát vì chúng sinh nói 
pháp đó, khiến cho chúng sinh cang cường, đều bị điều 
phục. Khiến cho chúng sinh đều đại hoan hỉ. 

 

Bồ Tát dùng pháp giới làm thân, 
không có phân biệt. Trí huệ cảnh giới, 
không thể cùng tận. Chí thường dũng 
mãnh, tâm luôn bình đẳng. Thấy được bờ 
mé công đức của tất cả chư Phật, thấu rõ 
tất cả kiếp thứ lớp khác nhau. 

 

Bồ Tát dùng pháp giới làm thân, hư không làm dụng. 
Chẳng có tất cả tâm phân biệt, lìa khỏi tất cả thức, mà dùng 
nhất thiết trí. Cảnh giới trí huệ của Bồ Tát vô cùng vô tận. 
Chí nguyện của Bồ Tát thường dũng mãnh tinh tấn, chẳng 
thối lùi về sau. Tâm của Bồ Tát luôn bình đẳng, chẳng có 
sự phân biệt đó đây, nghĩa là không ta, không người, không 
chúng sinh, không thọ mạng, tâm bốn tướng. Bồ Tát thấy 
được bờ mé công đức của tất cả chư Phật tu, thấu rõ tất cả 
kiếp thứ lớp khác nhau, phân biệt rất rõ ràng. 

 

Bồ Tát khai thị tất cả pháp, an trụ tất 
cả cõi, nghiêm tịnh cõi nước của tất cả chư 
Phật, hiển hiện tất cả chánh pháp quang 
minh, diễn nói tất cả Phật pháp quá khứ, vị 
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lai, hiện tại. Chỉ bày xứ sở của các Bồ Tát 
ở, làm đèn sáng cho thế gian, sinh ra các 
căn lành, vĩnh viễn lìa thế gian, thường 
sinh vào chỗ Phật. 

 

Bồ Tát khai thị chúng sinh tất cả pháp, an trụ tại cõi 
nước của tất cả chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước 
của tất cả chư Phật, hiển hiện tất cả chánh pháp quang 
minh, diễn nói tất cả Phật pháp ba đời quá khứ, vị lai, hiện 
tại. Chỉ bày xứ sở của tất cả Bồ Tát ở, làm đèn sáng cho thế 
gian, sinh ra tất cả các căn lành, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả 
pháp ô nhiễm, thường sinh vào đạo tràng của Phật, gần gũi 
Phật, thừa sự Phật. 

 

Bồ Tát đắc được trí huệ sáng tỏ đệ 
nhất của Phật, được tất cả chư Phật đều 
cùng nhiếp thọ, đã vào số của chư Phật vị 
lai. Từ các bạn lành mà được sinh ra, hết 
thảy chí cầu, đều thành tựu quả. 

 

Bồ Tát đắc được hết thảy tất cả trí huệ, thấu rõ đạo lý 
đệ nhất nghĩa đế của Phật, tức cũng là trung đạo. Trung đạo 
tức là chẳng rơi vào bên có, chẳng rơi vào bên không, hai 
bên. Được tất cả chư Phật mười phương ba đời, đều cùng 
đến nhiếp thọ. Đã chứng nhập vào số của chư Phật vị lai. 
Là từ các bạn lành mà được sinh ra, hết thảy chí nguyện, 
đều được viên mãn thành tựu quả. 
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Bồ Tát đầy đủ đại oai đức, trụ tại ý 
tăng thượng, theo chỗ nghe được, đều khéo 
diễn nói. Cũng vì khai thị thiện căn nghe 
pháp trụ thật tế luân, nơi tất cả pháp, tâm 
không chướng ngại, không xả bỏ các hạnh, 
lìa khỏi các sự phân biệt. 

 

Bồ Tát lại đầy đủ đại oai đức, trụ tại tâm bồ đề tăng 
thượng. Bất cứ ở trong đạo tràng nào, phàm là nghe được 
pháp của Phật nói, đều nhớ mãi không quên, tuỳ thời tuỳ 
lúc khéo nói diệu pháp, giáo hoá chúng sinh. Bồ Tát khai 
thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp mà tăng 
trưởng căn lành, trụ tại thật tế (chân như pháp tánh) luân. 
Đối với tất cả pháp, trong tâm không chướng ngại. Không 
xả bỏ tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, lìa khỏi tất cả tâm 
phân biệt. 

 

Nơi tất cả pháp, tâm không động 
niệm. Đắc được trí huệ quang minh, diệt 
trừ các ngu si đen tối. Đều chiếu sáng tất cả 
Phật pháp, chẳng phá hoại các cõi, mà sinh 
trong đó. Biết rõ tất cả cảnh giới các cõi. 
Từ xưa đến nay, không có động tác. Thân 
lời ý nghiệp, thảy đều vô biên. 

 

Bồ Tát đối với tất cả pháp, thấu hiểu thâm sâu, cho 
nên tâm không có vọng niệm. Đắc được trí huệ quang 
minh, diệt trừ các ngu si đen tối, đều chiếu sáng thông đạt 
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tất cả pháp của chư Phật nói, không cần phá hoại tam giới 
hai mươi lăm cõi, tuy nhiên ở trong tam giới các cõi, nhưng 
thấu rõ cảnh giới các cõi trong tam giới. Từ vô thuỷ cho 
đến hiện tại, không có động tác. Thân lời ý ba nghiệp, thảy 
đều vô lượng vô biên. 

 

Tuy tuỳ thế tục, diễn nói đủ thứ vô 
lượng văn tự, mà luôn hoại lìa pháp văn tự. 
Vào sâu biển Phật, biết tất cả pháp chỉ có 
giả danh. Nơi các cảnh giới, không ràng 
buộc, không chấp trước. 

 

Bồ Tát tuy nhiên tuỳ thế tục của thế gian, diễn nói đủ 
thứ vô lượng văn tự, nhưng thường không phá hoại pháp 
chân đế lìa khỏi pháp văn tự. Vào sâu biển trí huệ của Phật, 
biết tất cả pháp chỉ có giả danh mà thôi. Đối với hết thảy 
tất cả cảnh giới, không ràng buộc, không chấp trước. 

 

Thấu rõ tất cả các pháp, vốn không 
chẳng chỗ có, tu các hạnh đều từ pháp giới 
sinh ra. Giống như hư không, không 
tướng, không hình, vào sâu pháp giới, tuỳ 
thuận diễn nói. Nơi một môn cảnh giới, 
sinh ra nhất thiết trí. 

 

Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp, vốn không chẳng chỗ có, 
tu các hạnh đều từ pháp giới sinh ra. Giống như hư không, 
không tướng, cũng không hình. Vào sâu pháp giới, tuỳ 
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thuận chúng sinh diễn nói diệu pháp. Ở trong một môn 
cảnh giới, bèn sinh ra nhất thiết trí. 

 

Quán bậc Thập lực, dùng trí tu học. 
Trí làm kiều lương, đến Tát bà nhạ. Dùng 
mắt trí huệ, thấy pháp vô ngại. Khéo vào 
các địa, biết đủ thứ nghĩa lý. Mỗi mỗi pháp 
môn, đều được sáng tỏ. Hết thảy đại 
nguyện, thảy đều thành tựu. 

 

Bồ Tát quán sát địa vị của mười phương chư Phật 
thập lực, dùng trí huệ để tu học tất cả Phật pháp. Dùng trí 
làm kiều lương, đến bờ bên kia nhất thiết trí. Dùng mắt trí 
huệ, thấy tất cả pháp không chướng ngại. Khéo vào mười 
địa của Bồ Tát, biết rõ đủ thứ nghĩa lý. Hết thảy mỗi một 
pháp môn, hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Đại nguyện của 
Bồ Tát phát ra, nguyện nguyện đều thành tựu, chẳng có 
một nguyện nào mà chẳng thành tựu. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng nghĩa lý 
này, để khai thị tánh không khác biệt của 
tất cả Như Lai. Đây là môn phương tiện vô 
ngại. Đây hay sinh ra Bồ Tát chúng hội. 
Pháp này chỉ là cảnh giới tam muội. Đây 
hay dũng mãnh tinh tấn vào Tát bà nhạ. 
Đây hay khai hiển các môn tam muội. Đây 
hay vào khắp các cõi vô ngại. Đây hay điều 
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phục tất cả chúng sinh. Đây hay trụ bờ mé 
không chúng sinh. Đây hay khai thị tất cả 
Phật pháp. Nơi cảnh giới này, đều vô sở 
đắc. 

 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng nghĩa lý này, để 
khai thị pháp tánh không khác biệt của tất cả chư Phật. Đây 
là môn phương tiện khéo léo không chướng ngại. Đây hay 
sinh ra Bồ Tát đạo tràng chúng hội. Pháp này hết thảy đều 
là cảnh giới tam muội. Đây hay dũng mãnh tinh tấn vào Tát 
bà nhạ. Đây hay khai hiển tất cả môn tam muội. Đây hay 
vào khắp tất cả cõi Phật không chướng ngại. Đây hay điều 
phục tất cả chúng sinh cang cường. Đây hay trụ bờ mé 
không chúng sinh. Đây hay khai thị pháp của tất cả chư 
Phật nói. Nơi tất cả cảnh giới này đều vô sở đắc, do 
đó : « Vô trí diệc vô đắc ». 

 

Tuy tất cả thời diễn nói khai thị, mà 
luôn xa lìa vọng tưởng phân biệt. 

 

Tuy Bồ Tát tất cả thời, diễn nói diệu pháp, khai thị 
chúng sinh. Song, pháp môn đó, luôn xa lìa tất cả vọng 
tưởng và phân biệt. Ý nghĩa câu này là « Có chẳng ngại 
không », vì dùng có là có ở trong không. Ý nghĩa bốn mươi 
câu dưới đây là nói rõ đạo lý « Không chẳng ngại có », vì 
không là không ở trong có. Cho nên một câu ở trước là 
« Hai mà chẳng hai », bốn mươi câu sau là « Chẳng hai mà 
hai ». 
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Tuy biết các pháp đều vô sở tác, mà 
hay thị hiện tất cả tác nghiệp. Tuy biết chư 
Phật không có hai tướng, mà hay hiển bày 
tất cả chư Phật. Tuy biết không sắc, mà 
diễn nói các sắc.  

Tuy biết không thọ, mà diễn nói các 
thọ. Tuy biết không tưởng, mà diễn nói các 
tưởng. Tuy biết không hành, mà diễn nói 
các hành. Tuy biết không thức, mà diễn nói 
các thức. Luôn dùng pháp luân khai thị tất 
cả. Tuy biết pháp không sinh, mà thường 
chuyển pháp luân.  

Tuy biết pháp không khác biệt, mà nói 
các môn khác nhau. Tuy biết các pháp 
không có sinh diệt, mà nói tất cả tướng 
sinh diệt. 

 

Bồ Tát tuy biết các pháp, vốn đều không tạo tác, 
nhưng vẫn phải thị hiện tất cả nghiệp làm ra và sở thọ quả 
báu.  

Các pháp là gì ? Nói đơn giản tức là tất cả pháp. Nói 
rộng ra tức là tám vạn bốn ngàn pháp. Tám vạn bốn ngàn 
pháp lại chia thành trăm pháp. Trăm pháp là những pháp 
gì ? Đó là : 

1. Sắc pháp : Có 11 thứ pháp. 
2. Tâm pháp : Có 8 thứ pháp. 
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3. Tâm sở pháp : Có 51 thứ pháp. 
4. Bất tương ưng pháp : Có 24 thứ pháp. 
5. Vô vi pháp : Có 6 thứ pháp.  
Tổng cộng lại có 100 pháp. Đây là 100 pháp của đại 

thừa, tiểu thừa chỉ có 75 pháp. Nếu muốn thấu hiểu tường 
tận, thì hãy tham khảo quyển Bách Pháp Minh Môn Luận. 

Bồ Tát tuy biết tất cả chư Phật không có hai tướng, 
chỉ có một tướng, mà vẫn phải thị hiện mười phương ba 
đời tất cả chư Phật đủ thứ tướng. Tại sao ? Vì muốn độ 
chúng sinh thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, cho nên thị 
hiện pháp môn phương tiện. 

Bồ Tát tuy biết không có sắc, là không, mà vẫn phải 
diễn nói pháp môn tất cả các sắc. Các pháp vô ngã, năm 
uẩn đều không, đạo lý này Bồ Tát đều thấu hiểu. Vì độ 
chúng sinh, cho nên trong không nói có, trong có nói 
không, dùng pháp phương tiện khéo léo, để giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, cầu vô thượng đạo. 

Bồ Tát tuy biết thọ là không, mà vẫn phải diễn nói 
pháp môn tất cả các thọ.  

Bồ Tát tuy biết tưởng là không, mà vẫn phải diễn nói 
pháp môn tất cả các tưởng.  

Bồ Tát tuy biết hành là không, mà vẫn phải diễn nói 
pháp môn tất cả các hành.  

Bồ Tát tuy biết thức là không, mà vẫn phải diễn nói 
pháp môn tất cả các thức.  

Bồ Tát luôn thường chuyển đại pháp luân, để khai 
thị tất cả chúng sinh, để giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ bỏ mê về giác, chứng được giải thoát.  

Bồ Tát tuy biết « Các pháp tùng bản lai, thường tự 
tịch diệt tướng » không thể dùng lời nói, mà vẫn ở trong 
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pháp không sinh, thường chuyển pháp luân, để vì tất cả 
chúng sinh thuyết pháp.  

Bồ Tát tuy biết tất cả pháp, không có sự khác biệt, 
mà vẫn phải diễn nói tất cả các môn khác nhau.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, không có sinh diệt, 
mà vẫn phải diễn nói tất cả tướng có sinh diệt. 

 

Tuy biết các pháp không thô, không 
tế, mà nói tướng các pháp thô tế. Tuy biết 
các pháp không có thượng trung hạ, mà 
hay diễn nói pháp tối thượng. Tuy biết các 
pháp không thể nói ra, mà hay diễn nói lời 
lẽ thanh tịnh.  

Tuy biết các pháp không trong, không 
ngoài, mà nói tất cả các pháp trong ngoài. 
Tuy biết các pháp không thể biết rõ, mà 
nói đủ thứ trí huệ quán sát. Tuy biết các 
pháp không có chân thật, mà nói ra đạo lìa 
chân thật.  

Tuy biết các pháp rốt ráo vô tận, mà 
hay diễn nói hết các hữu lậu. Tuy biết các 
pháp không trái, không tranh, nhưng cũng 
chẳng không tự tha khác biệt.  

Tuy biết các pháp rốt ráo vô sư, mà 
thường tôn kính tất cả sư trưởng. Tuy biết 
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các pháp chẳng do người khác mà ngộ, 
nhưng thường tôn kính các thiện tri thức. 

 

 Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có tướng thô, 
cũng chẳng có tướng tế, mà vẫn phải diễn nói tướng pháp 
thô và pháp tế.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có phân biệt 
thượng trung hạ, đều là bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang 
có nói :  

 

« Là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp ». 
 

Mà vẫn phải ở tại pháp bình đẳng diễn nói pháp môn 
tối thượng.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, không thể dùng lời 
nói, do đó : « Lìa lời nói tướng, lìa tướng văn tự, lìa tâm 
duyên tướng », mà hay diễn nói lời lẽ thanh tịnh.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có bên trong, 
cũng chẳng có bên ngoài, mà vẫn phải diễn nói tất cả các 
pháp trong ngoài.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, là không thể biết rõ, 
mà vẫn phải diễn nói đủ thứ trí huệ, để quán sát tất cả pháp.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có tánh chân 
thật, vốn là hư vọng, mà nói ra pháp lìa khỏi hư vọng 
không thật, đắc được đạo chân thật.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, là rốt ráo vô tận, mà 
vẫn phải diễn nói hết tất cả pháp hữu lậu. Lại minh bạch 
pháp vô lậu. Pháp hữu lậu tức là pháp có tướng, tức là pháp 
hữu vi. Pháp vô lậu tức là pháp vô tướng, tức là pháp vô vi.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, là không trái, không 
tranh, tức cũng là giữa pháp và pháp, chẳng có trái nhau, 
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chẳng tranh luận với nhau, nhưng pháp cũng chẳng có sự 
phân biệt có tự, cũng chẳng có tha.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, đến cực điểm rồi, 
không thầy mà tự thông, nhưng luôn luôn tôn kính tất cả sư 
trưởng.  

Tại sao không có người dạy mà tự mình thông đạt ? 
Vì đến được cảnh giới :  

 

« Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng ». 
 

Do đó :  
 

« Lìa tướng lời nói,  
Lìa tướng văn tự,  

Lìa tướng tâm duyên ». 
 

Nhưng Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, dạy họ phải tôn 
trọng sư phụ, hiếu kính trưởng bối. 

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, là tự giác tự ngộ, 
chẳng phải do người khác dạy mà khai ngộ, nhưng vẫn 
phải tôn kính tất cả thiện tri thức, vẫn phải cúng dường 
thiện tri thức. 

Làm thế nào để tự giác tự ngộ ? Tức là y pháp tu 
hành, tu đến chỗ rốt ráo, thì vẫn cần chính mình đi giác 
ngộ. Pháp này tuy nhiên là tự ngộ, nhưng đây là đốn ngộ. 
Vì thuở xưa, kết quả do thiện tri thức giáo hoá từng chút 
từng chút. Do đó :  

 

« Lý là đốn ngộ, sự là tiệm tu ». 
 

Tuy nhiên có căn lành, vẫn phải tu hành, mới được 
khai ngộ. 
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Tuy biết pháp không chuyển, mà 
chuyển pháp luân. Tuy biết pháp không 
khởi, mà thị hiện các nhân duyên. Tuy biết 
các pháp không có tiền tế, mà rộng nói quá 
khứ.  

Tuy biết các pháp không có hậu tế, mà 
rộng nói vị lai. Tuy biết các pháp không có 
trung tế, mà rộng nói hiện tại. Tuy biết các 
pháp không có tác giả, mà nói các nghiệp 
làm.  

Tuy biết các pháp không có nhân 
duyên, mà nói các nhân tập. Tuy biết các 
pháp không có bình đẳng so sánh, mà nói 
đạo bình đẳng, không bình đẳng.  

Tuy biết các pháp không có lời nói, mà 
quyết định nói pháp ba đời. Tuy biết các 
pháp không có chỗ nương, mà nói nương 
pháp lành để được thoát khỏi. 

 

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp là vắng lặng, chẳng 
có pháp có thể chuyển, mà vẫn phải thường chuyển đại 
pháp luân, để giáo hoá chúng sinh.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có sinh khởi, 
mà vẫn phải thị hiện nhân duyên của tất cả pháp. Do đó :  

 

« Các pháp do duyên khởi, 
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Các pháp do duyên diệt ». 
 

Pháp duyên sinh, là chẳng có tự tánh, do đó :  
 

« Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo ». 

 

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có tiền tế, mà 
rộng nói tất cả pháp quá khứ.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có hậu tế, mà 
rộng nói tất cả pháp vị lai.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp, chẳng có trung tế, mà 
rộng nói tất cả pháp hiện tại.  

Tại bổn thể pháp mà nói, là chẳng có phân biệt quá 
khứ, hiện tại, vị lai, nhưng Bồ Tát phân biệt ra để nói pháp 
ba đời. Tại sao phải phiền phức như vậy ? Vì Bồ Tát thích 
làm việc cực khổ, lại có thể nói Bồ Tát thích quản nhàn sự, 
cho nên cam tâm tình nguyện đi hành Bồ Tát đạo, vì lợi ích 
tất cả chúng sinh, mà chịu hy sinh lợi ích của chính mình. 
Chịu khổ chịu cực đi giáo hoá chúng sinh, thọ hết sự cực 
khổ, mà không một lời oán trách. Đều hy vọng chúng sinh 
cải tà theo chánh, bỏ tối về sáng. Cho nên chỗ làm của Bồ 
Tát và chỗ làm của phàm phu đều hoàn toàn khác nhau. Tư 
tưởng của phàm phu là ích kỷ lợi mình. Nếu việc đối với 
mình có lợi ích, thì tìm cách đi tranh giành, bằng không, thì 
tuyệt đối không đi làm. Tư tưởng của Bồ Tát thì ngược lại, 
chuyên nghĩ đến chúng sinh, chẳng nghĩ đến mình, cho nên 
tinh thần « vô duyên đại từ, đồng thể đại bi ».  

Các vị hãy quán sát nhân loại trên thế giới này, 
người nào vì mọi người mưu hạnh phúc ? Vốn chẳng có, 
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hoàn toàn đều vì mình : Tôi phải mặc quần áo đẹp, tôi phải 
ăn thức ăn ngon, tôi phải ở nhà sang trọng, tôi phải chạy xe 
mới .v.v…Tóm lại, tất cả đều vì mình mà nghĩ đến sự 
hưởng thụ. Ai Ai cũng có tư tưởng như thế, thì thế giới làm 
sao mà thái bình!  

Mục đích học Phật là thay đổi tâm ích kỷ, thành tâm 
đại công vô tư. Việc việc đều vì người, mà chẳng vì mình. 
Hy sinh sự khoái lạc của chính mình, đi trợ giúp người 
khác khốn khổ, do đó : « Từ bi làm gốc, phương tiện làm 
cửa », đây là tông chỉ của Phật giáo. 

Phật giáo là giáo cứu thế độ nhân, ban cho chúng 
sinh sự khoái lạc, cứu khổ chúng sinh. Chúng sinh có sự 
đau khổ, thì tận sức đi cứu họ thoát khỏi biển khổ, thậm chí 
vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, cũng không từ nan, đây là trách 
nhiệm của người Phật tử. Trước hết bắt đầu từ chính mình, 
sau đó mới lan rộng tới quần chúng, ai ai cũng như thế, thì 
thế giới sẽ hoà bình, an cư lạc nghiệp.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có tác giả, mà 
vẫn phải nói tất cả tác nghiệp, tức cũng là luật nhân quả, do 
đó : « Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu »; trồng 
nghiệp lành, thì thọ báo lành; trồng nghiệp ác, thì thọ báo 
ác.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có nhân duyên, 
mà vẫn phải nói đạo lý tập nhân của tất cả các pháp.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có bình đẳng 
so sánh, mà vẫn phải nói đạo lý bình đẳng và không bình 
đẳng.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có lời nói, do 
đó : « Lời nói đã bặc, tâm hành đã diệt », mà vẫn phải 
quyết định nói pháp ba đời.  
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Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không có chỗ nương, 
mà vẫn phải nói nương tựa pháp lành, để được thoát khỏi 
tam giới hai mươi lăm cõi. 

 

Tuy biết pháp không thân, mà rộng 
nói pháp thân. Tuy biết ba đời chư Phật vô 
biên, mà hay diễn nói chỉ có một vị Phật. 
Tuy biết pháp không sắc, mà hiện đủ thứ 
sắc.  

Tuy biết pháp vô kiến, mà diễn nói các 
kiến. Tuy biết pháp vô tướng, mà nói đủ 
thứ tướng. Tuy biết các pháp không có 
cảnh giới, mà rộng diễn nói cảnh giới trí 
huệ.  

Tuy biết các pháp không có khác biệt, 
mà nói hành quả đủ thứ sự khác biệt. Tuy 
biết các pháp không có xuất ly, mà nói các 
hạnh thanh tịnh xuất ly.  

Tuy biết các pháp vốn thường trụ, mà 
nói tất cả các dòng chuyển pháp. Tuy biết 
các pháp không có chiếu sáng, mà luôn 
rộng nói pháp chiếu sáng. 

 

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không thân, mà vẫn 
phải rộng nói lý thể của pháp thân.  
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Bồ Tát tuy biết ba đời chư Phật vô biên không bờ 
mé, mà vẫn hay diễn nói chỉ có một vị Phật, tức là Phật 
Thích Ca Mâu Ni.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp không hình không 
tướng, không sắc, mà vẫn phải thị hiện đủ thứ sắc tướng.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp vô kiến, mà vẫn phải 
rộng diễn nói đạo lý các kiến.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các pháp vô tướng, mà vẫn 
phải rộng nói đủ thứ tướng.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các các pháp không có cảnh 
giới, mà vẫn phải rộng diễn nói cảnh giới nhất thiết trí huệ.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các các pháp không có phân 
biệt, mà vẫn phải nói quả báo tu hành sở đắc, có đủ thứ sự 
phân biệt. Do đó :  

 

« Thiện có thiện quả, ác có ác quả; 
Nếu không có báo, tức thời chưa đến ». 

 

Người học Phật, phải tin chân lý nhân quả báo ứng.  
Bồ Tát tuy biết tất cả các các pháp không có xuất ly. 

Vì bổn thể của các pháp là không sinh, không diệt, không 
dơ, không sạch, không tăng, không giảm, mà Bồ Tát vẫn 
phải nói làm thế nào tu hạnh thanh tịnh để thoát khỏi ba 
cõi.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các các pháp vốn thường trụ, 
không thay đổi, mà vẫn phải nói pháp tất cả các dòng lưu 
chuyển biến hoá.  

Bồ Tát tuy biết tất cả các các pháp không có chiếu 
sáng, mà luôn luôn rộng nói pháp trí huệ quang minh chiếu 
khắp. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát nhập vào tam 
muội trí luân đại oai đức như vậy : Liền 
chứng được tất cả Phật pháp. Liền nhập 
vào tất cả Phật pháp.  

Liền thành tựu, liền viên mãn, liền tích 
tập, liền thanh tịnh, liền an trụ, liền thấu 
đạt, cùng tất cả pháp tự tánh tương ưng, 
mà đại Bồ Tát đó chẳng nghĩ như vầy : Có 
bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu Bồ Tát pháp, 
bao nhiêu Bồ Tát rốt ráo, bao nhiêu huyễn 
rốt ráo, bao nhiêu hoá rốt ráo, bao nhiêu 
thần thông thành tựu, bao nhiêu trí thành 
tựu, bao nhiêu tư duy, bao nhiêu chứng 
nhập, bao nhiêu thú hướng, bao nhiêu cảnh 
giới ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! Vị 
đại Bồ Tát đó tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, 
viên mãn lục độ vạn hạnh, Ngài nhập vào được tam muội 
trí luân đại oai đức như vậy : Liền chứng được pháp của tất 
cả chư Phật nói, liền nhập vào được pháp của tất cả chư 
Phật nói, liền thành tựu pháp của tất cả chư Phật nói, liền 
viên mãn pháp của tất cả chư Phật nói, liền tích tập căn 
lành của tất cả chư Phật Bồ Tát tích tập, liền thanh tịnh 
pháp thân của tất cả chư Phật Bồ Tát, liền an trụ quả vị của 
tất cả chư Phật Bồ Tát an trụ, liền thấu đạt nghĩa lý của tất 
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cả chư Phật Bồ Tát đã nói, cùng với tự tánh của tất cả pháp 
tương ưng.  

Vị đại Bồ Tát đó chẳng nghĩ như vầy : Có bao nhiêu 
Bồ Tát ? Có bao nhiêu Bồ Tát pháp ? Có bao nhiêu Bồ Tát 
rốt ráo ? Có bao nhiêu huyễn vọng rốt ráo ? Có bao nhiêu 
biến hoá rốt ráo ? Có bao nhiêu thần thông thành tựu ? Có 
bao nhiêu trí thành tựu ? Có bao nhiêu tam muội tư duy ? 
Có bao nhiêu trí huệ chứng nhập ? Có bao nhiêu thú hướng 
về bồ đề đạo ? Có bao nhiêu cảnh giới khai ngộ ? Bồ Tát 
không khởi những vọng tưởng như thế. 

 

Tại sao ? Vì Bồ Tát tam muội thể tánh 
như vậy, vô biên như vậy, thù thắng như 
vậy. Tam muội này đủ thứ cảnh giới, đủ 
thứ oai lực, đủ thứ thâm nhập. 

 

Tại sao Bồ Tát không khởi vọng tưởng ? Vì Bồ Tát 
chứng được tam muội, lý thể là như vậy, tức là vô biên như 
vậy, là thù thắng như vậy. Cho nên, không cần khởi tất cả 
vọng tưởng. Vì tam muội này, có đủ thứ cảnh giới, đủ thứ 
oai lực, đủ thứ thâm nhập, cho nên chứng được hai mươi 
tám thứ pháp môn dưới đây. 

 

Đó là : Vào môn trí huệ bất khả 
thuyết. Vào các sự trang nghiêm lìa phân 
biệt. Vào vô biên thù thắng Ba la mật. Vào 
vô số thiền định. Vào trăm ngàn ức Na do 
tha bất khả thuyết trí rộng lớn. Vào thắng 
diệu tạng thấy vô biên Phật. Vào nơi cảnh 
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giới không ngừng nghỉ. Vào pháp trợ đạo 
thanh tịnh tin hiểu. Vào các căn mãnh lợi 
đại thần thông. Vào nơi cảnh giới tâm vô 
ngại. 

 

Đó là :  
1. Vào môn trí huệ nhiều bất khả thuyết.  
2. Vào môn tất cả sự trang nghiêm lìa khỏi sự phân 

biệt.  
3. Vào môn Ba la mật vô biên thù thắng.  
4. Vào vô số vô lượng môn thiền định.  
5. Vào trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết môn trí 

huệ rộng lớn.  
6. Vào môn thắng diệu tạng thấy vô biên Phật.  
7. Vào môn cảnh giới không ngừng nghỉ.  
8. Vào môn pháp trợ đạo thanh tịnh tin hiểu.  
9. Vào môn các căn mãnh lợi đại thần thông.  
10. Vào môn cảnh giới tâm vô ngại. 
 

Nhập vào mắt thấy tất cả chư Phật 
bình đẳng. Vào tích tập thắng chí hạnh của 
Phổ Hiền. Vào trụ trí thân na la diên. Vào 
nói biển trí huệ của Như Lai. Vào khởi vô 
lượng thứ tự tại thần biến. Vào môn sinh 
ra vô tận trí của tất cả chư Phật. Vào cảnh 
giới hiện tiền của tất cả chư Phật. Vào tịnh 
tự tại trí của Bồ Tát Phổ Hiền. Vào trí phổ 
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môn khai thị vô tỉ. Vào tất cả cảnh giới vi 
tế biết khắp pháp giới. 

 

11. Bồ Tát có thể nhập vào môn mắt thấy tất cả chư 
Phật bình đẳng.  

12. Vào môn tích tập hết thảy tất cả thù thắng chí 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền.  

13. Vào môn trụ trí thân na la diên (kiên cố).  
14. Vào môn nói biển trí huệ của Phật.  
15. Vào môn khởi vô lượng thứ tự tại thần biến.  
16. Vào môn sinh ra vô tận trí của tất cả chư Phật.  
17. Vào môn cảnh giới hiện tiền của tất cả chư Phật.  
18. Vào môn thanh tịnh tự tại trí huệ của Bồ Tát Phổ 

Hiền.  
19. Vào môn trí huệ phổ môn khai thị vô tỉ.  
20. Vào môn tất cả cảnh giới vi tế biết khắp pháp 

giới. 
 

Vào khắp hiện pháp giới tất cả cảnh 
giới vi tế. Vào tất cả trí huệ quang minh 
thù thắng. Vào tất cả tự tại biên tế. Vào tất 
cả biện tài bờ mé pháp môn. Vào khắp 
pháp giới trí huệ thân. Vào thành tựu tất 
cả chỗ hành đạo khắp. Vào tam muội khéo 
trụ tất cả sự khác biệt. Vào tâm biết tất cả 
chư Phật. 

 

21. Bồ Tát vào môn khắp hiện pháp giới tất cả cảnh 
giới vi tế.  
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22. Vào môn tất cả trí huệ quang minh thù thắng.  
23. Vào môn tất cả tự tại biên tế.  
24. Vào môn tất cả biện tài bờ mé pháp môn.  
25. Vào môn đầy khắp pháp giới trí huệ thân.  
26. Vào môn thành tựu tất cả chỗ hành đạo khắp.  
27. Vào tam muội khéo trụ tất cả tam muội khác biệt.  
28. Vào tâm biết tất cả chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này trụ hạnh Phổ 
Hiền, niệm niệm vào trăm ức bất khả 
thuyết tam muội, mà chẳng thấy tam muội 
Bồ Tát Phổ Hiền, và cảnh giới trang 
nghiêm tiền tế của Phật. Tại sao ? 

 

Các vị Phật tử ! Vị đại Bồ Tát này, tuy nhiên trụ ở 
trong hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, vẫn có thể ở trong niệm niệm, 
vào trăm ức bất khả thuyết môn tam muội, mà vẫn chẳng 
thấy tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, và cảnh giới trang 
nghiêm tiền tế của Phật. Đây là nguyên nhân gì ? 
 

Vì biết tất cả pháp rốt ráo vô tận. Vì 
biết tất cả cõi Phật vô biên. Vì biết tất cả 
cõi chúng sinh không nghĩ bàn. Vì biết quá 
khứ không có bắt đầu. Vì biết vị lai không 
cùng tận. Vì nói hiện tại tận hư không 
khắp pháp giới vô biên. Vì biết cảnh giới 
tất cả chư Phật không thể nghĩ bàn. Vì biết 
tất cả Bồ Tát hạnh vô số. Vì biết cảnh giới 
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biện tài của tất cả chư Phật nói, vô biên bất 
khả thuyết. Vì biết tất cả tâm huyễn duyên 
pháp vô lượng. 

 

Vì vị đại Bồ Tát này vào tam muội Vô ngại luân, cho 
nên biết mười thứ cảnh giới ở dưới đây. Những gì là mười 
thứ cảnh giới ? Đó là : 

1. Vì biết tất cả pháp rốt ráo vô cùng vô tận. 
2. Vì biết tất cả cõi Phật, rốt ráo vô lượng vô biên. 
3. Vì biết tất cả cõi chúng sinh không nghĩ bàn. 
4. Vì biết quá khứ không có bắt đầu. 
5. Vì biết vị lai không cùng tận. 
6. Vì nói hiện tại tận hư không khắp pháp giới vô 

biên. 
7. Vì biết hết thảy cảnh giới tất cả chư Phật, đều 

không thể nghĩ bàn. 
8. Vì biết Bồ Tát hạnh của tất cả Bồ Tát tu hành, đều 

vô số vô lượng. 
9. Vì biết cảnh giới biện tài tất cả chư Phật nói, đều 

vô biên bất khả thuyết. 
10. Vì biết tất cả tâm huyễn duyên pháp, đều là vô 

lượng vô biên. 
 

Phật tử ! Như châu như ý, tuỳ theo sở 
cầu, tất cả đều được. Người cầu vô tận, ý 
nguyện đều đầy đủ, mà thế lực của châu 
trọn không hết, không dừng lại.  
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Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào tam 
muội này, biết tâm như huyễn, sinh ra 
cảnh giới tất cả các pháp, khắp cùng vô 
tận, không hết, không ngừng.  

Tại sao ? Vì đại Bồ Tát thành tựu 
hạnh trí vô ngại Phổ Hiền, quán sát vô 
lượng cảnh huyễn rộng lớn, giống như hình 
bóng, không tăng giảm. 

 

Các vị Phật tử ! Giống như châu như ý, tuỳ theo tâm 
ý mong cầu, khiến cho tất cả đều đắc được sở cầu. Tuy 
nhiên dục vọng của người cầu vô tận, nhưng đều khiến cho 
họ tuỳ tâm mãn nguyện được đầy đủ. Thế lực của châu như 
ý, trọn không hết, cũng không thiếu bớt.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi vào tam muội vô 
ngại luân này, biết tâm do hư huyễn sinh, do hư huyễn diệt. 
Do tâm huyễn sinh ra cảnh giới tất cả các pháp, khắp cùng 
vô cùng tận, cũng không hết, cũng không ngừng. Tại sao ? 
Vì đại Bồ Tát thành tựu hạnh vô ngại và trí vô ngại của Bồ 
Tát Phổ Hiền. Cho nên, quán sát được vô lượng cảnh 
huyễn rộng lớn, giống như hình bóng, là hư huyễn không 
thật, cũng chẳng tăng, cũng chẳng giảm. 

 

Phật tử ! Ví như phàm phu, đều sinh 
tâm khác nhau, đã sinh, hiện sinh, và sẽ 
sinh, chẳng có bờ mé, không dứt, không 
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tận. Tâm đó lưu chuyển, liên tục không 
đoạn tuyệt, không thể nghĩ bàn.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi vào 
môn tam muội phổ huyễn này, chẳng có bờ 
mé, không thể dò lường. Tại sao ? Vì thấu 
đạt môn phổ huyễn pháp vô tận của Bồ Tát 
Phổ Hiền. 

 

Các vị Phật tử ! Ví như phàm phu, đều sinh tâm 
vọng tưởng khác nhau, hoặc đã sinh ra, hoặc hiện tại sinh 
ra, hoặc tương lai sẽ sinh ra. Những vọng tâm đó, chẳng có 
bờ mé, không thể dứt tuyệt, không thể cùng tận. Vọng tâm 
đó lưu chuyển không dứt, liên tục không đoạn tuyệt, cảnh 
giới đó không thể nghĩ bàn.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi vào môn tam muội 
phổ huyễn này, chẳng có bờ mé, không thể dò lường. Tại 
sao ? Vì thấu rõ thông đạt môn phổ huyễn pháp vô tận của 
Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Phật tử ! Ví như Nan Đà Long Vương, 
Bạt Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long 
Vương, và các đại Long Vương khác, khi 
mưa xuống, giọt nước như trục bánh xe, 
không có bờ mé. Tuy mưa như vậy, mà 
mây trọn không hết. Đây là cảnh giới vô 
tác của các Long Vương.  
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Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ tam 
muội này, vào các môn tam muội Bồ Tát 
Phổ Hiền. Trí môn, pháp môn, môn thấy 
chư Phật, môn đến các phương, môn tâm 
tự tại, môn như trì, môn thần biến, môn 
thần thông, môn huyễn hoá, môn các pháp 
như huyễn.  

Môn sung mãn bất khả thuyết bất khả 
thuyết các Bồ Tát. Môn gần gũi Như Lai 
chánh giác nhiều bất khả thuyết bất khả 
thuyết số hạt bụi cõi Phật. Môn lưới huyễn 
rộng lớn bất khả thuyết bất khả thuyết. 
Môn biết cõi Phật rộng lớn khác biệt bất 
khả thuyết bất khả thuyết. Môn biết thế 
giới có thể tánh không thể tánh bất khả 
thuyết bất khả thuyết. 

Môn biết chúng sinh tưởng bất khả 
thuyết bất khả thuyết. Môn thời kiếp khác 
biệt bất khả thuyết bất khả thuyết. Môn 
biết thế giới thành hoại bất khả thuyết bất 
khả thuyết. Môn biết các cõi Phật úp ngửa 
bất khả thuyết bất khả thuyết. 
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Các vị Phật tử ! Ví như Nan Đà Long Vương, Bạt 
Nan Đà Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, (Bà Già La 
Long Vương, Hoà Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Già 
Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ưu Bát La 
Long Vương gọi là Bát Long Vương), và hết thảy các đại 
Long Vương khác, khi chúng mưa xuống, thì giọt nước 
mưa như trục bánh xe rơi xuống không ngừng, chẳng có bờ 
mé. Tuy mưa xuống vô lượng như vậy, nhưng mây trọn 
không cùng tận. Đây là đạo lý gì ? Vì rồng có thần thông, 
đầy đủ diệu dụng, không cần tạo tác, không cần miễn 
cưỡng, đây là cảnh giới tự nhiên của các Long Vương.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi trụ tam muội vô 
ngại luân này, vào hai mươi thứ pháp môn của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu. Những gì là hai mươi ? Đó là :  

1. Vào pháp môn tất cả tam muội. 
2. Vào pháp môn nhất thiết trí huệ. 
3. Vào pháp môn tất cả pháp. 
4. Vào pháp môn thấy tất cả chư Phật. 
5. Vào pháp môn đến mười phương. 
6. Vào pháp môn tâm tự tại. 
7. Vào pháp môn như trì chúng sinh. 
8. Vào pháp môn thần thông biến hoá. 
9. Vào pháp môn thần thông diệu dụng. 
10. Vào pháp môn như huyễn như hoá. 
11. Vào pháp môn tất cả các pháp như huyễn hoá. 
12. Vào pháp môn đầy dẫy bất khả thuyết bất khả 

thuyết các Bồ Tát. 
13. Vào pháp môn gần gũi Như Lai chánh giác, 

nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết số hạt bụi cõi Phật (ba 
ngàn đại thiên thế giới là một cõi Phật). 
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14. Vào pháp môn lưới huyễn rộng lớn bất khả 
thuyết bất khả thuyết. 

15. Vào pháp môn biết cõi Phật rộng lớn khác biệt 
bất khả thuyết bất khả thuyết. 

16. Vào pháp môn biết thế giới có thể tính và không 
có thể tính bất khả thuyết bất khả thuyết. 

17. Vào pháp môn biết chúng sinh tưởng bất khả 
thuyết bất khả thuyết, do đó :  

 

« Tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm, 
Bồ Tát đều biết đều thấy ». 

 

18. Vào pháp môn thời kiếp khác biệt bất khả thuyết 
bất khả thuyết.  

19. Vào pháp môn biết thế giới hoặc thành, hoặc trụ, 
hoặc hoại, hoặc không, bất khả thuyết bất khả thuyết. 

20. Vào pháp môn biết tất cả cõi Phật úp, hoặc ngửa, 
bất khả thuyết bất khả thuyết. 

 

Ở trong một niệm, đều biết như thật, 
khi nhập vào như vậy, không có bờ mé, 
không có cùng tận, không mỏi, không 
nhàm, không dứt, không ngừng, không 
thối, không mất.  

Ở trong các pháp, chẳng trụ phi xứ. 
Luôn tư duy chân chánh, không trầm, 
không cử. Cầu nhất thiết trí, thường không 
lùi bỏ. Vì tất cả cõi Phật đèn chiếu sáng thế 
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gian, chuyển bất khả thuyết bất khả thuyết 
pháp luân.  

Dùng diệu biện tài, thưa hỏi Như Lai, 
không khi nào cùng tận. Thị hiện thành 
Phật đạo, không có bờ mé. Điều phục 
chúng sinh, luôn không xả bỏ.  

Thường siêng tu tập hạnh nguyện Phổ 
Hiền, chưa từng ngừng nghỉ. Thị hiện bất 
khả thuyết bất khả thuyết thân sắc tướng, 
không có đoạn tuyệt. Tại sao ? Ví như đốt 
lửa, theo duyên đã có, thì trong lúc đó, lửa 
cháy không ngừng. 

 

Bồ Tát ở trong một niệm, đều biết cảnh giới đó chân 
thật, giống như khi nhập vào môn tam muội phổ huyễn như 
vậy. Tuy nhiên không có bờ mé, không có cùng tận, nhưng 
không mệt mỏi, không nhàm chán, không dứt tuyệt, không 
ngừng nghỉ, cũng không thối chuyển bồ đề tâm, cũng 
không mất đi bồ đề tâm.  

Ở trong tất cả pháp, chẳng trụ nơi phi pháp. Luôn 
luôn tư duy chân chánh, không khởi vọng tưởng, cũng 
không hôn trầm, cũng không trạo cử. Bồ Tát ngồi thiền 
không ngủ gục, tại sao phàm phu ngồi thiền hay ngủ gục ? 
Vì tâm cầu pháp không chân thật. Bồ Tát mỗi cử chỉ hành 
động, đều theo quy cụ, không phóng dật. Phàm phu thì 
ngược lại, cho rằng giữ quy cụ thì không được tự do, cho 
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nên giải đãi phóng đãng. Phải hiểu rằng, sự tự do như thế, 
khi chết đi rồi thì chẳng còn tự do nữa.  

Bồ Tát vì cầu nhất thiết trí, cho nên thường không lùi 
bỏ bồ đề tâm. Vì tất cả cõi nước chư Phật, làm đèn sáng 
chiếu thế gian. Lại thường chuyển bất khả thuyết bất khả 
thuyết pháp luân. Dùng biện tài không thể nghĩ bàn, thưa 
hỏi Như Lai thật tướng của tất cả các pháp, chẳng khi nào 
cùng tận. Thị hiện chư Phật thành tựu đạo bồ đề Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không có bờ mé. Thời 
thời điều phục chúng sinh cang cường, không khi nào xả 
bỏ. Điều là điều luyện thân khẩu ý ba nghiệp, phục là chế 
phục tất cả vọng tưởng. Vì chúng sinh cang cường, khó 
điều khó phục, Bồ Tát xử dụng từ bi hỷ xả bốn vô lượng 
tâm để điều phục. Sau đó, lại dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự, bốn pháp nhiếp để nghiếp thọ, khiến cho chúng 
sinh phát bồ đề tâm, cầu vô thượng đạo. Bồ Tát luôn luôn 
siêng tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, chưa từng 
ngừng nghỉ. Lại thị hiện bất khả thuyết bất khả thuyết thân 
sắc tướng, không có khi nào đoạn tuyệt. Tại sao phải như 
thế ? Là nguyên nhân gì ? Đưa ra một ví dụ, giống như đốt 
lửa, phàm là có vật làm duyên để đốt cháy, thì trong lúc đó, 
lửa cháy lên không ngừng. 

 

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, quán sát 
chúng sinh giới, pháp giới, thế giới, giống 
như hư không, chẳng có bờ mé. Cho đến có 
thể ở trong khoảng một niệm, đến chỗ chư 
Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật.  
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Ở chỗ mỗi vị Phật, vào bất khả thuyết 
bất khả thuyết nhất thiết trí đủ thứ pháp 
khác biệt. Khiến cho bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi chúng sinh, xuất gia vì đạo, 
siêng tu căn lành, rốt ráo thanh tịnh. Khiến 
cho bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát, 
chưa quyết định nơi hạnh nguyện Phổ 
Hiền, được quyết định, an trụ môn trí huệ 
Phổ Hiền.  

Dùng vô lượng phương tiện, vào bất 
khả thuyết bất khả thuyết ba đời kiếp 
thành trụ hoại rộng lớn khác biệt. Nơi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cảnh giới thế 
gian thành trụ hoại khác biệt, sinh khởi 
bấy nhiêu đại bi đại nguyện, điều phục vô 
lượng tất cả chúng sinh, đều khiến không 
sót thừa. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát này muốn 
độ thoát tất cả chúng sinh, tu hạnh Phổ 
Hiền, sinh trí huệ Phổ Hiền, đầy đủ hết 
thảy hạnh nguyện Phổ Hiền. 

 

 Đại Bồ Tát cũng lại như thế, hay quán sát nhân 
duyên chúng sinh giới, hay quán sát pháp giới, hay quán 
sát thế giới, giống như hư không, chẳng có bờ mé. Cho đến 
có thể ở trong khoảng một niệm, đến đạo tràng của chư 
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Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật.  

Ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, vào bất khả thuyết 
bất khả thuyết pháp môn nhất thiết trí đủ thứ pháp khác 
biệt. Hay khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết cõi chúng 
sinh, xuất gia tu đạo, tinh tấn siêng năng tu tập căn lành, rốt 
ráo đắc được thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Hay 
khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát, đối với 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu, người chưa quyết 
định nơi hạnh nguyện Phổ Hiền, thì đắc được trí huệ quyết 
định, để tu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, an trụ môn trí 
huệ Phổ Hiền.  

Dùng vô lượng pháp môn phương tiện khéo léo, vào 
bất khả thuyết bất khả thuyết ba đời kiếp thành trụ hoại 
rộng lớn khác biệt. Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết cảnh 
giới thế gian thành trụ hoại khác biệt, sinh khởi bất khả 
thuyết bất khả thuyết tâm đại bi và tâm đại nguyện, điều 
phục vô lượng vô biên tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy 
chúng sinh đều được giải thoát, chẳng có một chúng sinh 
nào mà không được độ. Tại sao ? Vì vị đại Bồ Tát này, 
muốn độ thoát tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên 
tu hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sinh ra trí huệ của Bồ 
Tát Phổ Hiền, đầy đủ hết thảy tất cả hạnh nguyện của Bồ 
Tát Phổ Hiền. 

 

Do vậy các Bồ Tát, phải ở nơi giống 
loại như vậy, cảnh giới như vậy, oai đức 
như vậy, rộng lớn như vậy, vô lượng như 
vậy, không thể nghĩ bàn như vậy, chiếu 
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sáng khắp như vậy, tất cả chư Phật hiện 
tiền trụ như vậy, được tất cả Như Lai hộ 
niệm như vậy, thành tựu căn lành thuở xưa 
như vậy, trong tam muội tâm vô ngại 
chẳng động như vậy.  

Siêng năng tu tập, lìa các nhiệt não, 
chẳng có mỏi nhàm, tâm chẳng thối 
chuyển, lập chí thâm sâu, dũng mãnh 
chẳng sợ. Tuỳ thuận cảnh giới tam muội, 
vào trí địa khó nghĩ bàn, chẳng nương văn 
tự, chẳng chấp thế gian, chẳng thủ lấy các 
pháp, chẳng khởi phân biệt, chẳng nhiễm 
trước việc đời, chẳng phân biệt cảnh giới.   

 Vì vậy cho nên tất cả các Bồ Tát, phải đối với nơi 
giống loại như đã nói ở trước, cảnh giới như đã nói, oai đức 
như đã nói, nguyện lực rộng lớn, vô lượng pháp môn, cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, trí huệ quang minh Phật pháp 
chiếu sáng khắp, tất cả chư Phật thị hiện trụ nơi ba đời như 
vậy, được tất cả chư Phật hộ niệm và gia trì như vậy, thành 
tựu căn lành thuở xưa như vậy, tâm Bồ Tát không chướng, 
không ngại, ở trong tam muội bất động như vậy.  

Siêng năng tu tập pháp môn hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu tập. Phải lìa khỏi tất cả nhiệt não, chẳng có khi 
nào mệt mỏi và nhàm chán. Bồ Tát vì pháp, tâm chẳng thối 
chuyển, lập xuống chí nguyện thâm sâu, dũng mãnh tinh 
tấn, tâm chẳng sợ hãi, mà được an vui. Tuỳ thuận cảnh giới 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  142 
 
tam muội, vào trí địa không thể nghĩ bàn, tức cũng là 
chứng nhập quả vị Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác.  

Bồ Tát chẳng nhất định y chiếu theo văn tự để tu 
hành, chẳng chấp trước vào tất cả pháp hữu vi thế gian, 
cũng chẳng thủ lấy tất cả pháp nhiễm ô thế gian, cũng 
chẳng sinh khởi tất cả tâm phân biệt, cũng chẳng nhiễm 
trước tất cả việc đời, cũng chẳng phân biệt tất cả cảnh giới. 

 

Nơi các pháp trí, chỉ nên an trụ, không 
nên so lường. Tức là : Gần gũi nhất thiết 
trí, ngộ hiểu Phật bồ đề, thành tựu pháp 
quang minh, thí cho tất cả chúng sinh căn 
lành.  

Ở trong cõi ma, cứu chúng sinh thoát 
khỏi, khiến cho họ được vào cảnh giới Phật 
pháp, khiến cho không bỏ đại nguyện, 
siêng quán đạo xuất thế, thêm rộng cảnh 
thanh tịnh, thành tựu các độ. Nơi tất cả 
chư Phật, sinh tin hiểu thâm sâu. Thường 
phải quán sát tất cả pháp tánh, không lúc 
nào tạm bỏ. 

 

Bồ Tát đối với tất cả các pháp và nhất thiết trí, phải 
an trụ ở trong đó, không nên so lường, pháp rốt ráo có bao 
nhiêu ? Trí rốt ráo có bao nhiêu ? Không thể sinh tâm phân 
biệt. Nghĩa là : Gần gũi nhất thiết trí huệ, ngộ hiểu Phật bồ 
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đề giác đạo, thành tựu pháp trí huệ quang minh. Sau đó bố 
thí cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ căn lành tăng 
trưởng. Đối với chúng sinh ở trong cõi ma, phải cứu họ 
thoát khỏi biển phiền não nước sâu lửa nóng, khiến cho họ 
được vào cảnh giới Phật pháp. 

Trước khi chúng ta chưa xuất gia phát bồ đề tâm, 
đều làm quyến thuộc của ma vương, làm việc gì cũng đều 
có quan hệ với ma, ví như ích kỷ lợi mình, đố kị chướng 
ngại, tranh luận đệ nhất, nói thị phi, đều bị ma chỉ huy. Cho 
nên nói chúng sinh là quyến thuộc của ma. Nếu tu hành thì 
sẽ thành Phật; nếu không tu hành tức là chúng sinh. Đây là 
hai con đường giữa ánh sáng và đen tối, do chúng sinh tự 
mình lựa chọn. Cứ hưởng thụ tài sắc danh ăn và ngủ năm 
dục, thì vĩnh viễn làm chúng sinh. Nếu xuất gia tu đạo, chỉ 
cần « Siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si », thì 
thẳng đến cảnh Niết Bàn bờ bên kia. 

 Bồ Tát có tâm từ bi, từ trong cảnh ma, cứu độ chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh sớm được giác ngộ, chứng được 
cảnh giới Phật pháp, khiến cho tất cả Bồ Tát và phàm phu 
không xả bỏ đại nguyện đã phát, siêng năng quán sát con 
đường thoát khỏi ba cõi, tăng trưởng cảnh giới thanh tịnh 
rộng lớn, thành tựu mười pháp môn Ba la mật. Đối với 
pháp của mười phương ba đời tất cả chư Phật đã nói, phải 
sinh tâm tin hiểu thâm sâu, phải thường quán sát tự tánh 
của tất cả các pháp, không lúc nào không quán sát. 

 

Nên biết thân mình và các pháp tánh, 
thảy đều bình đẳng. Phải hiểu rõ việc làm 
của thế gian, chỉ bày cho họ trí huệ phương 
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tiện đúng như pháp. Phải thường tinh tấn, 
không có ngừng nghỉ.  

Nên quán thân mình, căn lành kém ít. 
Nên siêng năng tăng trưởng các căn lành 
cho họ. Nên tự mình tu hành đạo nhất thiết 
trí. Nên siêng năng tăng trưởng cảnh giới 
của Bồ Tát. Nên thích gần gũi các thiện tri 
thức. Nên cùng ở với người đồng hành. 
Đừng nên phân biệt Phật, đừng nên xả lìa 
niệm.  

Nên thường an trụ pháp giới bình 
đẳng. Nên biết tất cả tâm thức như huyễn. 
Nên biết thế gian các hành như mộng. Nên 
biết nguyện lực xuất hiện ra đời của chư 
Phật, giống như hình bóng. Nên biết tất cả 
các nghiệp rộng lớn, giống như biến hoá.  

Nên biết lời nói thảy đều như tiếng 
vang. Nên quán tất cả các pháp như huyễn. 
Nên biết tất cả pháp sinh diệt, đều như âm 
thanh. Nên biết chỗ đến của tất cả cõi Phật, 
đều không thể tánh. Nên thưa hỏi Như Lai 
về Phật pháp, mà không sinh tâm mệt mỏi. 
Nên vì khai ngộ tất cả chúng sinh thế gian, 
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mà siêng năng dạy bảo, không xả bỏ chúng 
sinh. Nên vì điều phục tất cả chúng sinh, 
biết thời thuyết pháp, mà không ngừng 
nghỉ. 

 

Nên biết thân thể của mình và tự tánh của các pháp, 
thảy đều bình đẳng. Nên minh bạch hiểu rõ việc làm của 
thế gian, chỉ bày cho họ pháp chân thật, pháp trí huệ 
phương tiện. Phải thường tinh tấn học tập Phật pháp, không 
có ngừng nghỉ. Nên quán sát thân mình, thuở xưa tu căn 
lành rất ít. Nên siêng tăng trưởng tất cả căn lành, chẳng 
những khiến cho mình tăng trưởng căn lành, mà cũng 
khiến cho họ căn lành tăng trưởng.  

Nên tự mình tu hành đạo nhất thiết trí, cũng nên 
khiến cho họ tu hành đạo nhất thiết trí, đó là tư tưởng của 
Bồ Tát. Do đó : « Tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi 
tha ». Tư tưởng của tiểu thừa là « Tự giác chẳng giác tha, 
tự độ chẳng độ tha, tự lợi chẳng lợi tha ». Đó là tác phong 
của tự liễu hán ! 

Nên siêng năng tăng trưởng cảnh giới của Bồ Tát. 
Nên ưa thích gần gũi tất cả thiện tri thức. Nên cùng tu hành 
với thiện tri thức mà ở với nhau. Đừng nên phân biệt tất cả 
chư Phật. Đừng nên xả lìa niệm Phật niệm Pháp niệm 
Tăng. Nên thường an trụ trong pháp giới bình đẳng. Nên 
biết tất cả tâm thức đều hư vọng như huyễn như hoá. Nên 
biết thế gian tất cả các hành không chân thật như mộng như 
bọt nước.  

Nên biết chư Phật xuất hiện ra đời, đều vì nguyện 
lực đã phát ra trong quá khứ, giống như hình bóng. Nên 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  146 
 
biết tất cả các nghiệp rộng lớn, giống như biến hoá. Nên 
biết lời nói, đều như tiếng vang. Nên quán tất cả các pháp 
như huyễn không thật. Nên biết tất cả pháp sinh diệt, đều 
như âm thanh, hốt có hốt không. Nên biết chỗ đến của tất 
cả cõi Phật, đều chẳng có một thật thể. Nên thưa hỏi pháp 
mà Phật đã nói, không sinh tâm mệt mỏi. Nên vì khai ngộ 
tất cả chúng sinh thế gian, siêng năng dạy bảo, không xả bỏ 
chúng sinh. Nên vì điều phục tất cả chúng sinh, biết lúc nào 
vì chúng sinh thuyết pháp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. 
Tóm lại, tuỳ thời tuỳ lúc vì chúng sinh thuyết pháp, do đó : 
« Quán căn cơ chúng sinh, vì người thuyết pháp ». 

Nhìn lại đoạn kinh văn này, chúng ta người tu đạo, 
phải triệt để phản tỉnh lại, có phải hằng ngày y chiếu theo 
Phật pháp tu hành ? Có tâm đại công vô tư chăng ? Có tâm 
ích kỷ chăng ? Những gì chúng ta làm mỗi ngày là lợi ích 
chúng sinh hay là lợi ích chính mình ? Phải kiểm thảo triệt 
để lại xem. 

Nếu muốn lợi ích chúng sinh, thì lợi ích chúng sinh 
như thế nào ? Có phải mỗi ngày khởi vọng tưởng lợi ích 
chúng sinh ? Có phải mỗi ngày tìm người nhiễu loạn họ để 
lợi ích chúng sinh ? Mỗi ngày điên điên đảo đảo, chẳng 
nhận ra được mình sai. Mỗi ngày cẩu cẩu thả thả, chẳng 
chịu thành thật tu hành. Như vậy có thể lợi ích chúng sinh 
chăng ? Chẳng hồi quang phản chiếu, chẳng trở về cầu nơi 
chính mình, như vậy có thể lợi ích chúng sinh chăng ? 
Những chỗ này phải đặc biệt chú ý. 

Nếu mỗi ngày chuyên vì mình mà tính toán, thì sẽ lỗ 
vốn. Giống như buôn bán, phải làm cho tiền vốn có lời. 
Nếu như chuyên làm việc lợi ích cho người khác, mà 
không lợi mình, như vậy, thì sự làm ăn (đức hạnh) càng 
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làm càng phát triển. Chúng ta học Phật pháp, chỉ có một 
phương pháp, đó là cước đạp thật địa, thành thật tu hành. 
Phải biết mình từ vô thuỷ đến nay, vì có tâm tham sân si, 
cho nên tu hành một chút cũng không có sự thành tựu. 

Nếu tâm nhiễm ô quá nặng, tâm thanh tịnh quá nhẹ, 
thì tu đến thuở vị lai, cũng không thể thành công. Cho nên 
phải tu hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì hạnh nguyện 
của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng có tư tưởng ích kỷ, chẳng có 
hành vi ích kỷ. Nếu như dùng tà tri tà kiến để chi phối hành 
vi của mình, ngày ngày chướng ngại người khác tu hành, 
thì nhất định sẽ đoạ vào địa ngục vô gián, vĩnh viễn không 
ra khỏi. 

Hy vọng mọi người phải đoàn kết nhất chí, phải hoà 
bình với nhau, dùng tâm thành đối đãi với nhau, dùng đức 
cảm hoá. Chúng ta đều là người có nhân duyên, mới có thể 
cùng ở một chỗ học tập tu hành Phật pháp. Đây là căn lành 
đã gieo xuống nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới không 
phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch, mọi người 
cùng nhau hoà thuận. Chuyên tâm cùng nhau nghiên cứu 
Phật pháp, tụng kinh trì chú, tham thiền đả toạ. Do đó 
« Bốn biển đều là huynh đệ », cũng có thể nói toàn thế giới 
đều là người một nhà. Ai ai cũng quan niệm như vậy, lấy 
Đức Phật Thích Ca làm thầy, chúng ta đều là con cháu của 
Ngài, thì hà tất phải đấu tranh, tranh sáng đoạt tối, làm tổn 
thương hoà khí, trở thành kẻ địch. Có câu nói, nói rất là có 
đạo lý : 

 

« Chẳng nhìn Tăng mà nhìn mặt Phật ». 
 

Mọi người đều là đệ tử của Phật ! Phải trợ giúp lẫn 
nhau, chỉ dẫn lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, phát triển Phật 
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giáo, khiến cho rộng lớn, đến khắp cùng các nơi trên thế 
giới, làm cho lòng người hướng thiện, chấm dứt chiến 
tranh. Mọi người phải sớm tiến về trước, hoàn thành sứ 
mạng của chúng ta. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát tu hành hạnh Phổ 
Hiền như vậy. Viên mãn cảnh giới Bồ Tát 
như vậy. Thông đạt đạo xuất ly như vậy. 
Thọ trì pháp ba đời của chư Phật như vậy. 
Quán sát môn nhất thiết trí như vậy.  

Tư duy pháp không biến đổi như vậy. 
Sáng sạch tăng thượng chí ưa thích như 
vậy. Tin hiểu tất cả Như Lai như vậy. Biết 
rõ Phật lực rộng lớn như vậy. Quyết định 
tâm không chướng ngại như vậy. Nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh như vậy. 

 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát thời thời tu hành hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền, nơi nơi trợ giúp chúng sinh thành tựu 
Phật đạo. Hay làm viên mãn cảnh giới của Bồ Tát, sẽ thông 
đạt đạo thoát khỏi ba cõi, sẽ thọ trì pháp của ba đời chư 
Phật đã nói, thọ nơi tâm, trì nơi thân, phải tâm miệng như 
một, nói được thì làm được, đừng có « Khẩu đầu thiền ». 
Nếu nói được mà làm không được, cũng chẳng có ích gì. 
Tóm lại, bất cứ làm những gì đều lợi ích người khác đó là 
Phật pháp; còn làm những gì mà lợi ích chính mình, đó là 
ma pháp. Chánh tà hai pháp, do thiện ác để quyết định. 
Người thiện thì giúp người, còn kẻ ác thì hại người, tâm ích 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  149 
 
kỷ tuyệt đối không thể có; tâm cứu đời cứu người, tuyệt đối 
không thể không có. Do đó : « Hy sinh tiểu ngã, mà thành 
tựu đại ngã ». Phải có tinh thần như thế, thì mới thật là Phật 
tử. 

Giống như dùng quán sát trí để quán sát môn nhất 
thiết trí, để tư duy pháp không biển đổi, tức cũng là đừng 
thấy khác mà nghĩ sai lệch, bị cảnh giới chuyển. Sáng sạch 
trí huệ tăng trưởng căn lành, chí nguyện để tu hành, đắc 
được cảnh giới khoái lạc. Tin ngưỡng thấu hiểu pháp của 
tất cả chư Phật nói, để biết rõ Phật có sức lực rộng lớn, để 
tâm tin quyết định không có sự chướng ngại, để nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh, Bồ Tát tu hành hạnh Phổ Hiền, đắc được 
mười một cảnh giới như vậy. 

 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát nhập vào tam 
muội đại trí huệ, chỗ trụ của Bồ Tát Phổ 
Hiền như vậy, thì mười phương đều có bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi 
nước, đều có danh hiệu Như Lai nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. Mỗi danh hiệu, đều có chư Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật, hiện ra ở trước. 

 

Các vị Phật tử ! Khi đại Bồ Tát nhập vào tam muội 
đại trí huệ, chỗ trụ của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, thì mười 
phương đều có bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Ở 
trong mỗi cõi nước, lại có danh hiệu Như Lai nhiều như số 
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hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong mỗi 
danh hiệu, lại có chư Phật nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật, thảy đều thị hiện ra ở trước 
Bồ Tát. 

 

Ban cho niệm lực của Như Lai, khiến 
cho không quên mất cảnh giới của Như 
Lai.  

Ban cho tất cả pháp huệ rốt ráo, khiến 
cho vào nhất thiết trí.  

Ban cho biết tất cả pháp đủ thứ nghĩa 
quyết định huệ, khiến cho thọ trì tất cả 
Phật pháp, nhập vào vô ngại.  

Ban cho Phật bồ đề vô thượng, khiến 
cho vào nhất thiết trí, khai ngộ pháp giới.  

Ban cho huệ rốt ráo của Bồ Tát, khiến 
cho đắc được tất cả pháp quang minh, 
không có các đen tối.  

Ban cho trí bất thối của Bồ Tát, khiến 
cho biết thời, phi thời, phương tiện khéo 
léo điều phục chúng sinh.  

Ban cho biện tài không chướng ngại 
của Bồ Tát, khiến cho ngộ hiểu vô biên 
pháp, diễn nói vô tận.  
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Ban cho sức thần thông biến hoá, 
khiến cho hiện bất khả thuyết bất khả 
thuyết thân khác nhau, vô biên sắc tướng, 
đủ thứ sự khác nhau, để khai ngộ chúng 
sinh.  

Ban cho âm thanh viên mãn, khiến cho 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết âm 
thanh khác nhau đủ thứ lời lẽ, để khai ngộ 
chúng sinh.  

Ban cho sức không luống bỏ, khiến 
cho tất cả chúng sinh, hoặc được thấy thân 
hình, hoặc được nghe pháp, thảy đều thành 
tựu, không có luống qua.  

 

Có bất khả thuyết chư Phật, thị hiện ở trước vị đại 
Bồ Tát này. Ban cho mười sức trí huệ:  

1. Ban cho niệm lực của Như Lai, khiến cho không 
quên mất cảnh giới của Như Lai.  

2. Ban cho tất cả pháp trí huệ rốt ráo, khiến cho Ngài 
chứng nhập vào nhất thiết trí.  

3. Ban cho biết tất cả pháp đủ thứ nghĩa lý, trí huệ 
quyết định, khiến cho Ngài thọ trì tất cả Phật pháp, nhập 
vào pháp môn không chướng ngại.  

4. Ban cho Phật bồ đề giác đạo vô thượng, khiến cho 
Ngài vào nhất thiết trí, khai ngộ pháp giới tất cả chúng 
sinh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  152 
 

5. Ban cho huệ rốt ráo của Bồ Tát, khiến cho Ngài 
đắc được tất cả pháp quang minh, chiếu phá tất cả đen tối.  

6. Ban cho trí huệ bất thối của Bồ Tát, khiến cho 
Ngài biết thời thuyết pháp, hoặc chẳng phải thời thuyết 
pháp, phương tiện khéo léo để điều phục tất cả chúng sinh.  

7. Ban cho biện tài không chướng ngại của Bồ Tát, 
khiến cho Ngài khai ngộ thấu hiểu vô biên Phật pháp, diễn 
nói vô tận diệu pháp.  

8. Ban cho sức thần thông biến hoá, khiến cho Ngài 
hiện ra bất khả thuyết bất khả thuyết thân khác nhau, vô 
lượng vô biên sắc tướng, đủ thứ sự khác nhau, để khai ngộ 
tất cả chúng sinh.  

9. Ban cho âm thanh viên mãn vô ngại, khiến cho 
Ngài hiện ra bất khả thuyết bất khả thuyết âm thanh khác 
nhau, đủ thứ lời lẽ khác nhau, để khai ngộ tất cả chúng 
sinh.  

10. Ban cho sức không luống bỏ, khiến cho tất cả 
chúng sinh, hoặc được thấy thân hình Bồ Tát, hoặc nghe 
được pháp âm của Bồ Tát, thảy đều thành tựu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, không có luống qua, nghĩa là 
không thể nào không đắc được lợi ích. Tóm lại, phàm là 
thấy được tướng của Bồ Tát, nghe được pháp của Bồ Tát, 
đều thành Phật đạo. 

 

  Phật tử! Vì đại Bồ Tát đầy đủ hạnh 
Phổ Hiền như vậy, nên đắc được lực của 
Như Lai, thanh tịnh đạo xuất ly, viên mãn 
nhất thiết trí. Dùng biện tài vô ngại, thần 
thông biến hoá, rốt ráo điều phục tất cả 
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chúng sinh, đủ oai đức của Phật, thanh 
tịnh hạnh Phổ Hiền, trụ đạo Phổ Hiền. Hết 
thuở vị lai, vì muốn điều phục tất cả chúng 
sinh, chuyển bánh xe pháp vi diệu của tất 
cả chư Phật. Tại sao? 

 

 Các vị Phật tử! Vì đại Bồ Tát tu hành như vậy, nên 
viên mãn đầy đủ hạnh Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, nên đắc 
được lực của Như Lai gia bị, thanh tịnh đạo xuất ly ba cõi, 
viên mãn nhất thiết trí. Dùng biện tài vô ngại, thần thông 
biến hoá vô ngại, rốt ráo điều phục được tất cả chúng sinh. 
Đầy đủ đại oai đức của Phật,  thanh tịnh hạnh của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu, trụ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Hết thuở vị 
lai, vì muốn điều phục tất cả chúng sinh, mà chuyển bánh 
xe pháp vi diệu của tất cả chư Phật. Đây là nguyên nhân 
gì? 
 

   Phật tử! Đại Bồ Tát này thành tựu 
các hạnh Bồ Tát đại nguyện thù thắng như 
vậy: Là pháp sư của tất cả thế gian. Là mặt 
trời pháp của tất cả thế gian. Là mặt trăng 
trí huệ của tất cả thế gian. Là núi chúa Tu 
Di của tất cả thế gian, cao lớn vòi vọi, kiên 
cố bất động. Là biển trí không bờ của tất 
cả thế gian. Là đèn sáng chánh pháp của 
tất cả thế gian, chiếu khắp vô biên, liên tục 
không dứt.  
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 Vì tất cả chúng sinh khai thị vô biên 
công đức thanh tịnh, đều khiến cho họ an 
trụ nơi công đức căn lành. Tuỳ thuận nhất 
thiết trí đại nguyện bình đẳng. Tu tập hạnh 
Phổ Hiền rộng lớn. Thường hay khuyến 
phát vô lượng chúng sinh, trụ bất khả 
thuyết bất khả thuyết tam muội hạnh rộng 
lớn, hiện đại tự tại. 
 

 Các vị Phật tử! Vị đại Bồ Tát này, Ngài dùng đủ thứ 
căn lành, thành tựu hạnh của tất cả Bồ Tát tu và đại nguyện 
thù thắng như đã nói ở trước, Ngài thành tựu đại nguyện và 
đại hạnh: Là đại pháp sư của tất cả thế gian. Là mặt trời 
pháp của tất cả thế gian. Là mặt trăng trí huệ của tất cả thế 
gian, cũng là mặt trăng mát mẻ. Là núi chúa Tu Di của tất 
cả thế gian, vì cao lớn vòi vọi, hơn hẳn tất cả các núi khác, 
kiên cố bất động. Là biển trí không bờ bến của tất cả thế 
gian. Là đèn sáng chánh pháp của tất cả thế gian, chiếu 
khắp mười phương vô biên thế giới, liên tục không gián 
đoạn.  
 Vì tất cả chúng sinh khai thị vô biên công đức thanh 
tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi tất cả công đức 
căn lành. Tuỳ thuận nhất thiết trí huệ, tất cả đại nguyện đều 
bình đẳng. Tu tập hạnh Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn. Thường 
khuyến phát vô lượng chúng sinh, trụ bất khả thuyết bất 
khả thuyết tam muội đại hạnh Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn, 
thị hiện thần thông biến hoá đại tự tại. 
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 Phật tử! Đại Bồ Tát này trí huệ như 
vậy, chứng pháp như vậy, nơi pháp như 
vậy, suy xét trụ thấy rõ. Đắc được thần lực 
như vậy, trụ cảnh giới như vậy, hiện thần 
biến như vậy, khởi thần thông như vậy. 
Thường an trụ đại bi, thường lợi ích chúng 
sinh, khai thị chúng sinh an ổn chánh đạo, 
kiến lập phước trí tràng đại quang minh. 
Chứng được giải thoát không nghĩ bàn, trụ 
nơi giải thoát nhất thiết trí, đến bờ giải 
thoát bên kia của chư Phật.  
 Học môn phương tiện giải thoát không 
nghĩ bàn. Đã được thành tựu vào môn 
pháp giới khác biệt, chẳng có tán loạn. Nơi 
bất khả thuyết bất khả thuyết tam muội 
Phổ Hiền, du hí tự tại. Trụ nơi trí huệ sư tử 
phấn tấn, tâm ý vô ngại. 
 

   Các vị Phật tử! Vị đại Bồ Tát này, đắc được trí huệ 
như vậy, chứng được pháp môn như vậy. Đối với pháp này, 
suy xét chứng được trí huệ thấy rõ. Đắc được thần lực 
không thể nghĩ bàn, trụ nơi cảnh giới không thể nghĩ bàn, 
hiện ra thần biến không thể nghĩ bàn, sinh khởi thần thông 
không thể nghĩ bàn. Thường thường an trụ tâm đại bi, luôn 
luôn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ đề, 
thường thường khai thị tất cả chúng sinh, an ổn trụ nơi bồ 
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đề chánh đạo, kiến lập phước trí tràng đại quang minh. 
Chứng được giải thoát không nghĩ bàn. Trụ nơi giải thoát 
nhất thiết trí, đến được bờ giải thoát bên kia của tất cả chư 
Phật. Học tập môn phương tiện giải thoát không nghĩ bàn, 
đã được thành tựu vào môn pháp giới khác biệt. Pháp môn 
tuy rất nhiều, nhưng chẳng có tán loạn. Đối với bất khả 
thuyết bất khả thuyết tam muội của Bồ Tát Phổ Hiền, nhậm 
vận du hí tự tại. Trụ nơi trí huệ sư tử phấn tấn, tâm ý đều 
không có sự chướng ngại. 
 

 Tâm Bồ Tát thường trụ nơi mười đại 
pháp tạng. Những gì là mười? Đó là: Trụ 
vào sự nghĩ nhớ tất cả chư Phật. Trụ vào 
sự nghĩ nhớ tất cả Phật pháp. Trụ nơi đại 
bi điều phục tất cả chúng sinh. Trụ nơi trí 
huệ không nghĩ bàn thị hiện cõi nước 
thanh tịnh. Trụ nơi quyết định giải vào sâu 
cảnh giới của chư Phật.  
 Trụ nơi tướng bồ đề bình đẳng của tất 
cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Trụ nơi 
bờ mé không chướng ngại, không chấp 
trước. Trụ nơi tất cả pháp tánh vô tướng. 
Trụ nơi căn lành bình đẳng của tất cả chư 
Phật quá khứ vị lai hiện tại. Trụ nơi trí tiên 
đạo thân miệng ý pháp giới không khác 
biệt của tất cả Như Lai quá khứ, vị lai, hiện 
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tại. Trụ vào sát na tế, quán sát tất cả chư 
Phật ba đời, thọ sinh, xuất gia, đến đạo 
tràng, thành Chánh Giác, chuyển pháp 
luân, vào Niết Bàn.  
 

   Vị đại Bồ Tát này, tâm của Ngài thường trụ ở trong 
mười đại pháp tạng. Những gì là mười đại pháp tạng? Đó 
là:  
 1. Thường trụ nghĩ nhớ danh hiệu của tất cả mười 
phương chư Phật.  
 2. Thường trụ nghĩ nhớ pháp của tất cả mười phương 
chư Phật.  
 3. Thường trụ tâm đại bi, để điều phục tất cả chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh thành tựu Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.  
 4. Thường trụ trí huệ thị hiện cõi nước thanh tịnh 
không thể nghĩ bàn.  
 5. Thường trụ quyết định giải vào sâu cảnh giới của 
tất cả chư Phật.  
 6. Thường trụ tướng bồ đề bình đẳng của tất cả chư 
Phật đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại.  
 7. Thường trụ nơi bờ mé không chướng ngại, không 
chấp trước.  
 8. Thường trụ nơi tất cả pháp vô tánh, vô tướng.  
 9. Thường trụ nơi căn lành bình đẳng của tất cả chư 
Phật quá khứ, vị lai, hiện tại.  
 10. Thường trụ nơi trí tiên đạo thân miệng ý, pháp 
giới không khác biệt của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại. Hoàn toàn vào sát na tế, quán sát tất cả chư Phật 
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ba đời, thọ sinh, xuất gia, đến đạo tràng, thành Chánh Giác, 
chuyển pháp luân, vào Niết Bàn. 
 

 Phật tử! Mười đại pháp tạng này rộng 
lớn vô lượng, bất khả số, bất khả xưng, bất 
khả tư, bất khả thuyết, vô cùng tận, khó 
nhẫn thọ. Tất cả trí huệ thế gian, không thể 
xưng tán tường thuật hết được. 
 

 Các vị Phật tử! Mười đại pháp tạng này, rộng lớn vô 
lượng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả thuyết, 
vô cùng tận, khó nhẫn thọ. Hết thảy tất cả trí huệ thế gian, 
không cách chi tán thán khen ngợi, tường thuật hết được. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát này đã đến được 
bờ bên kia các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Chứng được pháp thanh tịnh, chí lực rộng 
lớn. Khai thị chúng sinh vô lượng căn lành, 
tăng trưởng tất cả thế lực của Bồ Tát. 
Trong khoảng niệm niệm, đầy đủ tất cả 
công đức của Bồ Tát, thành tựu tất cả các 
hạnh của Bồ Tát, đắc được pháp đà la ni 
của tất cả chư Phật, thọ trì pháp của tất cả 
chư Phật nói. Tuy thường an trụ chân như 
thật tế, mà tuỳ thuận tất cả lời nói của thế 
tục, thị hiện điều phục tất cả chúng sinh. 
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Tại sao? Vì đại Bồ Tát trụ tam muội này, 
pháp như vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Vị đại Bồ Tát này, đã đến được bờ 
bên kia tất cả các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Chứng 
được pháp thanh tịnh, chí lực rộng lớn vô biên. Khai thị tất 
cả chúng sinh, đắc được vô lượng căn lành, tăng trưởng tất 
cả oai đức thế lực của Bồ Tát tu. Trong khoảng mỗi một 
niệm, đầy đủ tất cả công đức của Bồ Tát tu, thành tựu hết 
thảy tất cả hạnh của Bồ Tát, đắc được pháp đà la ni của tất 
cả chư Phật, thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói. Tuy 
thường an trụ ở trong chân như thật tế, mà có thể tuỳ thuận 
tất cả lời nói của thế tục. Thị hiện điều phục tất cả chúng 
sinh cang cường. Tại sao? Vì khi đại Bồ Tát trụ nơi tam 
muội Vô ngại luân, cho nên pháp như vậy. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nhờ tam muội 
này, mà đắc được trí rộng lớn của tất cả 
chư Phật. Được biện tài tự tại khéo nói tất 
cả pháp rộng lớn. Được pháp vô uý thanh 
tịnh thù thắng nhất trong tất cả thế gian. 
Được trí huệ vào tất cả tam muội. Được 
phương tiện khéo léo của tất cả Bồ Tát. 
Được môn quang minh của tất cả các pháp. 
Đến được bờ bên kia an ổn tất cả thế gian 
pháp. Biết tất cả chúng sinh thời, phi thời. 
Chiếu mười phương thế giới tất cả mọi nơi, 
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khiến cho tất cả chúng sinh được thắng trí. 
Làm Vô thượng sư của tất cả thế gian, an 
trụ nơi tất cả các công đức, khai thị cho tất 
cả chúng sinh tam muội thanh tịnh, khiến 
cho họ vào trí huệ tối thượng. Tại sao? 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nhờ trụ vào tam muội 
này, mà đắc được mười thứ cảnh giới. Những gì là mười?  
 1. Đắc được hết thảy trí huệ rộng lớn của tất cả chư 
Phật.  
 2. Đắc được phương tiện khéo léo, biện tài vô ngại 
nhậm vận tự tại, để nói tất cả Phật pháp rộng lớn.  
 3. Đắc được pháp vô uý thanh tịnh thù thắng nhất 
trong tất cả thế gian.  
 4. Đắc được trí huệ vào tất cả tam muội.  
 5. Đắc được pháp môn có đủ phương tiện khéo léo 
của tất cả Bồ Tát.  
 6. Đắc được môn quang minh của tất cả các pháp.  
 7. Đến được bờ bên kia an ổn tất cả thế gian pháp.  
 8. Biết tất cả chúng sinh thời, phi thời.  
 9. Chiếu mười phương thế giới tất cả mọi nơi, khiến 
cho tất cả chúng sinh được trí huệ thù thắng.  
 10. Làm vô thượng sư của tất cả thế gian, an trụ nơi 
tất cả các công đức, khai thị cho tất cả chúng sinh đắc được 
tam muội thanh tịnh, khiến cho họ vào trí huệ tối thượng. 
Tại sao? 
 

 Vì đại Bồ Tát tu hành như vậy, thì lợi 
ích chúng sinh, tăng trưởng đại bi, gần gũi 
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thiện tri thức, thấy được tất cả chư Phật, 
thấu rõ tất cả các pháp, đến được tất cả cõi 
Phật, vào được tất cả phương, vào tất cả 
thế gian, ngộ tất cả pháp tánh bình đẳng, 
biết tất cả chư Phật tánh bình đẳng, trụ  
nhất thiết trí tánh bình đẳng. 
 

 Đại Bồ Tát tu hành tất cả Bồ Tát đạo như vậy, thì có 
mười thứ cảnh giới, những gì là mười? Đó là:  
 1. Hay lợi ích tất cả chúng sinh.  
 2. Hay tăng trưởng đại bi.  
 3. Hay gần gũi thiện tri thức.  
 4. Hay thấy được tất cả chư Phật.  
 5. Hay thấu rõ tất cả Phật pháp.  
 6. Hay đến được tất cả cõi nước chư Phật.  
 7. Hay vào tất cả địa phương.  
 8. Hay vào tất cả thế gian.  
 9. Hay ngộ tánh bình đẳng của tất cả pháp.  
 10. Hay biết tánh bình đẳng của tất cả chư Phật, thì 
trụ nhất thiết trí tánh bình đẳng. 
 

 Ở trong pháp đó, tạo nghiệp như vậy, 
chẳng tạo nghiệp khác. Trụ tâm chưa đủ, 
trụ tâm chẳng tán loạn, trụ tâm chuyên 
nhất, trụ tâm siêng tu, trụ tâm quyết định, 
trụ tâm chẳng biến đổi. Tư duy như vậy, 
tạo nghiệp như vậy, rốt ráo như vậy. 
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 Ở trong pháp đó, tạo nghiệp thanh tịnh, chẳng tạo 
nghiệp nhiễm ô. Trụ tâm vì pháp chưa đầy đủ, trụ tâm 
chẳng tán loạn, trụ tâm chuyên nhất, trụ tâm siêng tu hành, 
trụ tâm quyết định, trụ tâm chẳng biến đổi. Bồ Tát tư duy 
như vậy, tạo nghiệp như vậy, rốt ráo như vậy, tức cũng là 
pháp môn tu hành, đều làm đến cực điểm. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát không nói khác, 
làm khác, mà nói như thật, làm thật. Tại 
sao? 
 

  Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát chẳng nói hai lời, chẳng 
làm hai dạng. Những lời nói ra, đều như pháp, việc làm đều 
hợp pháp. Đây là nguyên nhân gì? Ở dưới đây có đưa ra 
mười ví dụ để nói rõ.  
 1. Ví dụ kim cang bất hoại.  
 2. Ví dụ sắc đẹp vàng thật.  
 3. Ví dụ ánh sáng mặt trời.  
 4. Ví dụ bốn ngọn núi Tu Di.  
 5. Ví dụ đại địa giữ gìn.  
 6. Ví dụ biển cả chứa nước.  
 7. Ví dụ tướng quân khai chiến.  
 8. Ví dụ luân vương hộ đời.  
 9. Ví dụ cây trồng lớn lên.  
 10. Khi mưa sinh giống. 
 

 Ví như kim cang, nhờ không thể hoại 
mà được tên, trọn không khi nào lìa khỏi 
sự bất hoại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
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nhờ tu hành các pháp mà được tên, trọn 
không khi nào lìa khỏi tu hành các pháp. 
 

 Giống như kim cang, ví nó kiên cố, không dễ gì phá 
hoại, cho nên được tên là kim cang, trọn không khi nào phá 
hoại được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì tu lục độ vạn 
hạnh, mà được tên là Bồ Tát, trọn không khi nào lìa khỏi 
lục độ vạn hạnh. 
 

 Ví như vàng thật, nhờ có màu sắc đẹp 
mà được tên, trọn không khi nào lìa khỏi 
màu sắc đẹp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nhờ các nghiệp lành mà được tên, trọn 
không khi nào lìa khỏi các nghiệp lành.   

 Giống như vàng thật, nhờ màu sắc đẹp của nó mà 
khiến cho mọi người ưa thích, cho nên được tên là vàng 
thật, trọn không khi nào lìa khỏi màu sắc đẹp. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, vì làm tất cả nghiệp lành, để lợi ích tất cả 
chúng sinh, cho nên được tên là Bồ Tát, trọn không khi nào 
lìa khỏi tất cả nghiệp lành. 
 

 Ví như mặt trời, nhờ ánh sáng mà 
được tên, trọn không khi nào lìa khỏi ánh 
sáng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ trí 
huệ quang minh mà được tên, trọn không 
khi nào lìa khỏi trí huệ quang minh. 
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 Giống như mặt trời, nhờ có ánh sáng chiếu khắp thế 
gian, khiến cho tất cả đều được lợi ích, cho nên gọi là mặt 
trời, trọn không khi nào lìa khỏi ánh sáng. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, vì có trí huệ quang minh, cho nên được tên Bồ 
Tát, trọn không khi nào lìa khỏi trí huệ quang minh. 
 

 Ví như núi chúa Tu Di, nhờ bốn ngọn 
núi báu, ở tại biển cả, cao lớn sừng sững 
mà được tên, trọn không khi nào lìa khỏi 
bốn ngọn núi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nhờ các căn lành, ở tại thế gian, cao lớn vòi 
vọi mà được tên, trọn không khi nào lìa 
khỏi căn lành. 
 

 Giống như núi chúa Tu Di, có bốn ngọn núi báu, ở 
giữa biển cả, cao lớn sừng sững mà được tên, trọn không 
khi nào lìa khỏi bốn ngọn núi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nhờ các căn lành, ở tại thế gian, cao lớn vòi vọi hơn tất cả 
chúng sinh, mà được tên Bồ Tát, trọn không khi nào lìa 
khỏi tất cả căn lành. 
 

 Ví như đại địa, nhờ giữ gìn tất cả vạn 
vật mà được tên, trọn không khi nào lìa 
khỏi năng giữ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nhờ độ tất cả mà được tên, trọn không khi 
nào lìa khỏi đại bi. 
 

 Giống như đại địa, nhờ giữ gìn tất cả vạn vật, mà 
được tên là đại địa, trọn không khi nào lìa khỏi năng giữ. 
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Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ độ thoát tất cả chúng 
sinh, cho nên được tên là Bồ Tát, trọn không khi nào lìa 
khỏi tâm đại bi. 
 

 Ví như biển cả, nhờ chứa các dòng 
nước mà được tên, trọn không khi nào lìa 
khỏi nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nhờ các đại nguyện mà được tên, trọn 
không khi nào tạm lìa khỏi nguyện độ 
chúng sinh. 
 

 Giống như biển cả, vì nó dung chứa tất cả các dòng 
nước, cho nên được tên là biển cả, trọn không khi nào lìa 
khỏi nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ tất cả các đại 
nguyện cứu chúng sinh thọ khổ, cho nên được tên Bồ Tát, 
trọn không khi nào tạm lìa khỏi nguyện độ chúng sinh. 
 

 Ví như tướng quân, nhờ giỏi tập luyện 
phương pháp chiến đấu mà được tên, trọn 
không khi nào lìa khỏi tài năng này. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, nhờ giỏi tu tập tam 
muội như vậy mà được tên, cho đến thành 
tựu trí huệ nhất thiết trí, trọn không khi 
nào lìa khỏi hạnh này. 
 

 Giống như tướng quân, ở trong trận mạc, quyết 
thắng ngoài ngàn dặm, đều thắng lợi, đi đến đâu thắng đến 
đó, bách chiến bách thắng. Hiểu rõ thao lược tôn tử binh 
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pháp. Vì thích chiến đấu, cho nên được tên là đại tướng 
quân, trọn không khi nào lìa khỏi khoa sự như thần, chưa 
bói đã biết trước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ giỏi tu 
tập tam muội như vậy mà được tên Bồ Tát, cho đến thành 
tựu trí huệ nhất thiết trí, trọn không khi nào lìa khỏi từ bi hỉ 
xả bốn tâm vô lượng. 
 

 Ví như Chuyển Luân Vương, thống trị 
bốn thiên hạ, thường siêng bảo hộ tất cả 
chúng sinh, khiến cho không hoạnh tử, 
luôn được an lạc. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, vào các đại tam muội như thế, thường 
siêng hoá độ tất cả chúng sinh, cho đến 
khiến cho họ rốt ráo được thanh tịnh. 
 

 Giống như Chuyển Luân Thánh Vương, thống trị 
bốn thiên hạ, thường siêng bảo hộ tất cả chúng sinh, khiến 
cho hết thảy chúng sinh không có tai nạn hoạnh tử, luôn 
luôn được an lạc vô tỉ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào các 
đại tam muội như thế, thường siêng giáo hoá độ thoát tất cả 
chúng sinh, cho đến khiến cho tất cả chúng sinh, rốt ráo 
được thanh tịnh. 
 

 Ví như hạt giống gieo trồng xuống đất, 
cho đến hay làm cho cành lá lớn lên. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, tu hạnh Phổ Hiền, 
cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh 
tăng trưởng pháp lành. 
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 Giống như hạt giống gieo trồng xuống đất, cho đến 
hay làm cho nảy mầm, sinh rễ, ra cành lá lớn lên, nở hoa, 
kết trái, lớn lên dần dần mà thành thục. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, cho đến hay 
khiến cho tất cả chúng sinh, ngày càng tăng trưởng hết thảy 
pháp lành. 
 

 Ví như mây lớn, tháng mùa hè nóng 
nực, đổ mưa lớn xuống, cho đến tăng 
trưởng tất cả hạt giống.  
 Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào các 
đại tam muội như vậy, tu hạnh Bồ Tát, 
mưa đại pháp vũ. Cho đến hay khiến cho 
tất cả chúng sinh rốt ráo được thanh tịnh. 
Rốt ráo được Niết Bàn. Rốt ráo được an 
ổn. Rốt ráo đến bờ bên kia. Rốt ráo hoan 
hỉ. Rốt ráo dứt nghi.  
 Vì các chúng sinh làm ruộng phước 
rốt ráo. Khiến cho nghiệp bố thí của họ đều 
được thanh tịnh. Khiến cho họ đều trụ đạo 
bất thối chuyển. Khiến cho họ đồng được 
trí nhất thiết trí. Khiến cho họ đều được 
thoát khỏi ba cõi. Khiến cho họ đều được 
trí rốt ráo. Khiến cho họ đều được pháp 
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rốt ráo của chư Phật Như Lai. Đặt để 
chúng sinh nơi nhất thiết trí. Tại sao? 
 

 Giống như mây lớn, tháng mùa hè nóng nực, thường 
đổ mưa lớn xuống, cho đến tăng trưởng tất cả hạt giống. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào các đại tam muội như 
vậy, tu hạnh của Bồ Tát tu, mưa đại pháp vũ, đánh trống 
pháp lớn, thổi loa pháp lớn, chuyển đại pháp luân, giáo hoá 
tất cả chúng sinh.  
 Cho đến hay khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo đắc 
được pháp thanh tịnh, lìa khỏi pháp nhiễm ô, tức cũng là 
đắc được giới định huệ ba học, lìa khỏi tham sân si ba độc, 
khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được Niết Bàn, tức cũng 
là không sinh không diệt, đắc được thường, lạc, ngã, tịnh, 
bốn đức. Khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được an ổn, 
chẳng có mọi phiền não. Khiến cho tất cả chúng sinh rốt 
ráo đến được bờ bên kia, chẳng còn thọ khổ trong luân hồi. 
Khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được hoan hỉ. Khiến 
cho tất cả chúng sinh rốt ráo dứt được nghi.  
 Bồ Tát vì hết thảy chúng sinh làm ruộng phước rốt 
ráo, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng chấp tướng bố thí, 
chẳng chấp tướng thọ, đều được thanh tịnh. Khiến cho tất 
cả chúng sinh đều trụ nơi giác đạo A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Khiến cho tất cả chúng sinh đồng được trí nhất 
thiết trí. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi 
nhà lửa ba cõi. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được trí 
huệ rốt ráo. Khiến cho tất cả chúng sinh đều được pháp yếu 
rốt ráo của chư Phật. Đặt để chúng sinh nơi nhất thiết trí. 
Tại sao phải như vậy? 
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 Vì đại Bồ Tát thành tựu pháp này, trí 
huệ sáng tỏ, mà vào môn pháp giới, hay 
thanh tịnh vô lượng các hạnh không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát. Đó là:  
 Hay tịnh các trí, vì cầu nhất thiết trí. 
Hay tịnh chúng sinh, vì khiến cho điều 
phục. Hay tịnh cõi nước, vì thường hồi 
hướng. Hay tịnh các pháp, vì khắp biết rõ. 
Hay tịnh chẳng sợ, vì chẳng khiếp sợ. Hay 
tịnh vô ngại biện, vì khéo diễn nói. Hay 
tịnh đà la ni, vì nơi tất cả pháp được tự tại. 
Hay tịnh hạnh gần gũi, vì thường thấy tất 
cả chư Phật ra đời. 
 

 Vì đại Bồ Tát thành tựu pháp này, trí huệ đã sáng tỏ, 
mà vào môn pháp giới, cho nên hay thanh tịnh vô lượng 
các hạnh không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Đó là: Hay thanh 
tịnh nhất thiết trí, vì cầu được nhất thiết trí huệ. Hay thanh 
tịnh tất cả chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh cang cường 
bị điều phục. Hay tịnh tất cả cõi nước, vì thường hồi hướng 
công đức, cầu trang nghiêm cõi nước thanh tịnh. Hay thanh 
tịnh tất cả các pháp, vì khắp biết rõ. Hay thanh tịnh không 
sợ, vì có đức hạnh, cho nên chẳng khiếp sợ. Hay thanh tịnh 
vô ngại biện, vì khéo léo diễn nói tất cả các pháp. Hay 
thanh tịnh đà la ni, vì trong tất cả pháp được tự tại. Hay 
thanh tịnh hạnh gần gũi chư Phật, vì thường thấy tất cả chư 
Phật xuất hiện ra đời. 
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 Phật tử! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, 
đắc được trăm ngàn ức Na do tha bất khả 
thuyết bất khả thuyết, công đức thanh tịnh 
như vậy. Vì trong các cảnh giới tam muội 
như vậy được tự tại. Vì được tất cả chư 
Phật gia bị. Vì nhờ sức căn lành của mình 
mà ra. Vì vào bậc trí huệ đại oai lực. Vì 
nhờ sức các thiện tri thức dẫn đường. Vì 
sức hàng phục tất cả các ma. Vì sức đồng 
phận căn lành thuần tịnh. Vì sức thệ 
nguyện ưa thích rộng lớn. Vì sức trồng căn 
lành thành tựu. Vì sức vô đối của phước vô 
tận vượt qua các thế gian. 
 

   Các vị Phật tử! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội vô 
ngại luân, đắc được trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết 
bất khả thuyết công đức thanh tịnh như vậy. 
 Bồ Tát đối với tam muội này, đắc được mười thứ 
lực. Những gì là mười?   
 1. Vì đắc được cảnh giới tam muội nhậm vận tự tại.  
 2. Vì được tất cả chư Phật gia bị.  
 3. Vì nhờ sức căn lành thuở xưa của mình mà ra.  
 4. Vì vào bậc trí huệ có đại oai lực.  
 5. Vì nhờ sức các thiện tri thức dẫn đường.  
 6. Vì sức hàng phục tất cả các ma.  
 7. Vì sức đồng phận căn lành thuần tịnh.  
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 8. Vì sức thệ nguyện ưa thích rộng lớn.  
 9. Vì sức trồng căn lành thành tựu.  
 10. Vì sức vô đối của phước vô tận vượt qua các thế 
gian. 
 

 Bồ Tát phát bốn hoằng thệ nguyện:   

"Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành". 

 

 Chúng ta là người học Phật pháp, cũng phải phát bốn 
đại nguyện này, mỗi ngày phải y chiếu bốn đại nguyện này 
mà thực hành, thì mới có sự tiến bộ. Bằng không, miệng 
đọc thuộc làu, nhưng chẳng thực hành, thì chẳng có chút 
ích lợi gì. Chẳng những không thể độ chúng sinh, mà cho 
đến chính mình cũng cứu không được. Nay giải thích sơ 
lược bốn đại nguyện này: 
 Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ: Trước hết phải 
hồi quang phản chiếu, tự mình hỏi mình, độ được chúng 
sinh chưa? Nếu có độ chúng sinh, nhưng đừng có chấp 
trước vào tướng chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Tôi phải diệt độ tất cả chúng sinh 
Diệt độ tất cả chúng sinh rồi, 

Mà không có một chúng sinh thật được diệt độ". 
 

 Ý nghĩa này dạy mọi người đừng chấp trước vào 
công đức của mình, đừng chấp trước vào tướng độ chúng 
sinh, do đó:   

"Độ sinh lìa tướng, lìa tướng độ sinh". 
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 Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn: Trước hết phải 
phản tỉnh, nhìn xem phiền não của mình đã dứt chưa? Hiện 
nay nói thật với các vị, phiền não của tôi cũng chưa dứt, 
nhưng muốn dứt phiền não. Nói ra thật là xấu hổ, giảng 
kinh nhiều năm rồi, mà vô minh vẫn chưa phá, phiền não 
vẫn chưa dứt, thật có lỗi các vị, cho nên phiền não của các 
vị cũng rất nhiều.  
 Song, tôi sớm đã từng nói với các vị: "Tôi muốn hoá 
duyên với các vị, muốn hoá duyên lớn, chẳng hoá duyên 
nhỏ". Thế nào là duyên lớn? Tức là không hình không 
tướng. Thế nào là duyên nhỏ? Nghĩa là có hình có tướng. 
Nóng giận phiền não là không hình không tướng; tiền bạc 
châu báu là có hình có tướng. Mười mấy năm trước tôi đã 
từng nói qua: "Hãy đem nóng giận phiền não của quý vị, 
bố thí hết cho tôi". Tôi hoan hỉ phiền não, tôi muốn ăn cơm 
phiền não, tôi muốn mặc y phiền não, tôi muốn ở nhà phiền 
não, tôi muốn ngồi toà phiền não, nhưng các vị không để ý 
đến, không bố thí bỏ được, vẫn giữ lại để chính mình dùng. 
Bất cứ xuất gia bao nhiêu năm? Nếu không bố thí phiền 
não, thì vĩnh viễn không thể chứng đạo. 
 Làm thế nào không có phiền não? Thì phải xem tất 
cả chúng sinh đều là Phật. Nếu trực tiếp đối với tất cả 
chúng sinh sinh phiền não, cũng giống như gián tiếp đối 
với tất cả chư Phật mà sinh phiền não. Chúng ta là đệ tử 
của Phật, không thể đối với Phật sinh phiền não, cho nên 
phải dứt trừ phiền não. 
 Người nào không chịu bố thí phiền não? Đó là người 
ngu. Người có trí huệ, thì không có phiền não. Tôi thường 
nói: 
 

"Mọi việc đều đi qua 
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Nóng giận khó hoá giải 
Thật không sinh nóng giận 

Tức được báu vô giá. 
Lại đừng có oán người 
Mọi việc đều tốt đẹp 

Phiền não vĩnh không sinh 
Oan nghiệt biết đâu tìm! 

Thường nhìn người không đúng 
Khổ của mình chẳng dứt". 

 

 Mấy câu này đã nói với quý vị nhiều lần, nhưng các 
vị coi như gió thoảng qua tai, chẳng lưu lại trong tâm, nói 
xong quên mất, qua rồi không nhớ nữa. 
 

 Tại sao hay có phiền não? Vì có nghiệp chướng, có 
oan nghiệt. Trong vô lượng kiếp đến nay, giết cha, giết mẹ, 
giết A la hán, phá hoà hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu – 
phạm tội ngũ nghịch. Tóm lại, phàm là ở trong Tăng đoàn, 
đâm thọc ly gián, nói thị nói phi, khiến cho Tỳ Kheo nghi 
ngờ, thậm chí tạo ra đủ thứ việc không tốt, đó là phá hoà 
hợp tăng. Nếu phá hoại quy cụ trong đạo tràng, khiến cho 
đạo tràng không được an ổn, tạo ra nhiều việc phiền não, 
đó là làm thân Phật chảy máu. Tạo năm tội ngũ nghịch này, 
nghĩ muốn tu hành, thì những tội nghiệt này tìm đến nhiễu 
loạn, khiến cho bạn không thể tĩnh tâm tu hành, vọng 
tưởng lung tung, phiền não trùng trùng. 
 Người có bệnh hoạn, là vì có nghiệp chướng, oan 
nghiệt đến tác quái, khiến cho tinh thần của bạn hoảng hốt, 
không tự làm chủ được. Phàm là người mạnh khoẻ, là do 
chẳng tạo oan nghiệt. 
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 Vì trong quá khứ chúng ta chẳng giữ năm giới, 
chẳng làm mười điều lành, cho nên chẳng có căn lành. Đời 
này muốn phát bồ đề tâm, nhưng ma lại đến nhiễu loạn. 
Vậy, phải làm bằng cách nào? Hãy mau sám hối sửa lỗi 
làm con người mới, tâm bình khí hoà, sửa lỗi triệt để, làm 
mới triệt để. Nên nhớ! Không thể nửa sửa, nửa không sửa, 
đó là hành vi gạt chính mình. Tu hành phải chân đạp xuống 
đất, không thể xen tạp thành phần hư nguỵ ở trong tâm. Tu 
đạo tức là tu thành thật, do đó: "Tâm thành tức linh", tâm 
thành đến cực điểm thì sẽ có cảm ứng. Nhà Nho có nói: 
"Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai". 
 Chúng ta lúc nào cũng phải kiểm thảo chính mình, 
xem thử phiền não đã dứt chưa? Nếu chưa dứt thì sớm dứt 
trừ, còn nếu đã dứt thì đừng để nó sinh ra nữa. Phiền não là 
thứ tệ nhất, phiền thân não tâm, là đá buộc chân người tu 
đạo.   

 Pháp môn vô lượng thệ nguyện học: Mỗi ngày các vị 
đến nghe kinh, nghiên cứu Phật pháp, song danh tướng 
cũng không nhớ.  
 - Hỏi: Thế nào là tứ niệm xứ? Tôi không biết.  
 - Hỏi: Thế nào là ngũ căn? Có phải hôm qua tôi đốt 
hương ngũ căn chăng?  
 - Hỏi: Thế nào là lục độ? Con người của tôi chẳng có 
sáu cái bụng!  
 - Hỏi: Thế nào là bát chánh đạo? Đại khái là tám con 
đường!  
 - Hỏi: Thế nào là thập lực? Có phải là mười sức lực 
chăng!  
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 - Lại hỏi: Thế nào là mười tám pháp bất cộng? Lại 
không biết. Một hỏi ba không biết, đến học Phật pháp như 
vậy có tiến bộ chăng! 
 Pháp môn thì vô lượng, thử hỏi mình học chưa? Nếu 
chưa học, thì hãy mau học. Nếu đã học rồi, thì càng phải 
học cho nhiều. Phải dũng mãnh tinh tấn, siêng học Phật 
pháp, thì tương lai có thể trợ giúp Phật hoằng pháp, hoàn 
thành nhiệm vụ là Phật giáo đồ. Bằng không, "Thư đáo 
dụng thời phương hận thiếu", đến lúc dùng, hậu hối cũng 
không kịp. "Sự phi kinh quá bất tri nan". Nghe người ta 
giảng kinh thuyết pháp, cảm thấy rất dễ dàng. Song, khi 
mình giảng thì mới biết mùi vị của nó chẳng đơn giản, phải 
trải qua một phen công phu khổ cực, thì mới được thắng 
lợi, không thể làm á dương tăng. 
  

 Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành: Lời nguyện 
này phải nương vào công phu thật để thành tựu, chẳng phải 
nói suông, mà là thực hành. Nói mà làm không được, thì 
vĩnh viễn không thể thành đạo. Tự mình hỏi mình Phật đạo 
đã thành chưa? Nếu chưa thành, thì hãy mau y pháp tu 
hành, tương lai nhất định sẽ thành Phật đạo.  
 Bốn hoằng thệ nguyện này, các vị phải ghi nhớ mà 
thực hành, đừng cô phụ mục đích mỗi ngày đến nghe kinh. 
Nghe kinh là vì khai ngộ, khai ngộ mới có thể thành Phật, 
cho nên nói Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát trụ tam muội này, 
được mười pháp, đồng với tất cả chư Phật 
quá khứ, vị lai, hiện tại. Những gì là mười?  
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 Đó là: Được các tướng tốt đủ thứ sự 
trang nghiêm, đồng với chư Phật. Hay 
phóng lưới đại quang minh thanh tịnh, 
đồng với chư Phật. Thần thông biến hoá 
điều phục chúng sinh, đồng với chư Phật. 
Vô biên sắc thân thanh tịnh viên âm, đồng 
với chư Phật. Tuỳ chúng sinh nghiệp, hiện 
tịnh cõi Phật, đồng với chư Phật.  
 Hết thảy lời lẽ của tất cả chúng sinh, 
đều nhiếp trì được không quên, không mất, 
đồng với chư Phật. Vô tận biện tài, tuỳ tâm 
chúng sinh mà chuyển pháp luân, khiến 
cho sinh trí huệ, đồng với chư Phật. Đại sư 
tử hống, không khiếp sợ, dùng vô lượng 
pháp, khai ngộ quần sinh, đồng với chư 
Phật.  
 Trong khoảng một niệm, dùng đại 
thần thông vào khắp ba đời, đồng với chư 
Phật. Khắp hiển bày cho tất cả chúng sinh 
biết, sự trang nghiêm của chư Phật, oai lực 
của chư Phật, cảnh giới của chư Phật, đồng 
với chư Phật. 
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 Các vị Phật tử! Khi đại Bồ Tát trụ tam muội vô ngại 
luân, đắc được mười pháp, đồng với tất cả chư Phật đời 
quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Bồ Tát đắc được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đủ thứ 
sự trang nghiêm, đồng với chư Phật.  
 2. Bồ Tát hay phóng lưới đại quang minh thanh tịnh 
ở trong hư không, đồng với chư Phật.  
 3. Bồ Tát dùng thần thông biến hoá để điều phục tất 
cả chúng sinh, đồng với chư Phật.  
 4. Bồ Tát có vô biên sắc thân và viên âm thanh tịnh, 
đồng với chư Phật. Phật có tám âm: 
 a. Âm cực tốt. 
 b. Âm nhẹ nhàng. 
 c. Âm hài hoà. 
 d. Âm êm tai. 
 e. Âm chẳng phải người nữ. 
 f. Âm chẳng lầm. 
 g. Âm sâu xa. 
 h. Âm chẳng hết được. 
 

 5. Bồ Tát tuỳ nghiệp của chúng sinh tạo ra, mà hiện 
cõi Phật thanh tịnh, đồng với chư Phật.  
 6. Bồ Tát đối với hết thảy lời lẽ của tất cả chúng 
sinh, như phi cầm có lời lẽ của phi cầm, tẩu thú có lời lẽ 
của tẩu thú, cá rùa có lời lẽ của cá rùa, côn trùng có lời lẽ 
của côn trùng. Tóm lại, phi tiềm động thực, đều có lời lẽ 
của chúng. Tất cả lời lẽ Bồ Tát đều nhiếp trì, không quên 
không mất, đồng với chư Phật.  
 7. Biện tài của Bồ Tát như nước sông lớn chảy, thao 
thao bất tuyệt, chẳng có khi nào cùng tận. Bồ Tát có trí huệ 
phương tiện khéo léo, tuỳ thuận tâm niệm của chúng sinh, 
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mà thường chuyển đại pháp luân, khiến cho chúng sinh đắc 
được trí huệ, đồng với chư Phật.  
 8. Bồ Tát có oai lực của đại sư tử hống, trong Chứng 
Đạo Ca có nói :  
 

"Sư tử hống, vô uý thuyết. 
Bách thú văn chi giai não liệt, 

Hương tượng bôn ba thất cước uy, 
Thiên long tịch thính sinh hân duyệt", 

 

 Chẳng có khi nào khiếp sợ. Dùng vô lượng pháp 
môn, để khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
bỏ mê về giác, bỏ tà theo chánh, thân tâm kiện khang, tư 
tưởng thuần chánh, đồng với chư Phật.  
 9. Bồ Tát trong khoảng một niệm, dùng đại oai thần 
thông lực vào khắp cảnh giới ba đời vô ngại, đồng với chư 
Phật. Có thể đem ba đời dời đi, đời quá khứ tuy đã quá 
khứ, song có thể dời đến hiện tại. Hiện tại tuy không 
ngừng, song có thể dời đến vị lai. Đời vị lai tuy chưa đến, 
song có thể dời về quá khứ. Lý luận cảnh giới này là của 
bậc trí, người thế tục khó mà tin được. Tại sao ? Vì sự chấp 
trước của người thế tục quá sâu, cho rằng quá khứ tức là 
quá khứ, hiện tại tức là hiện tại, vị lai tức là vị lai. Làm sao 
mà dời đổi được ? Làm đảo lộn thời gian, đâu có lý này !  
 Người thế tục không hiểu được đạo lý ba đời vô 
ngại. Thật ra mà nói, vốn chẳng có quá khứ, chẳng có vị 
lai, chẳng có hiện tại. Bất quá, tâm chấp trước của chúng 
sinh khởi phân biệt mà thôi. Ở trong đại viên cảnh trí của 
chư Phật, ba đời không phân biệt. Ở trong thức A lại da của 
chúng sinh, ba đời có sự phân biệt. Cho nên, trong Kinh 
Kim Cang nói :  
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"Tâm quá khứ bất khả đắc 
Tâm hiện tại bất khả đắc 
Tâm vị lai bất khả đắc". 

 

 Đó là đạo lý thấu rõ ba tâm bất khả đắc, tức cũng là 
dạy con người đừng chấp trước, đừng có tâm phân biệt. 
Phải có tư tưởng viên dung vô ngại. Do đó : "Dọc bao thái 
hư, ngang khắp sa giới", phóng tâm lượng rộng lớn. 
 10. Bồ Tát khắp hiển bày cho tất cả chúng sinh, biết 
sự trang nghiêm của chư Phật, oai lực của chư Phật, cảnh 
giới của chư Phật, tất cả tất cả đồng với chư Phật, chẳng có 
gì khác biệt. 
  

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Nhãn bạch với Bồ 
Tát Phổ Hiền rằng : Phật tử ! Đại Bồ Tát 
này được pháp như vậy, đồng với các Như 
Lai, sao chẳng gọi là Phật ? Sao chẳng gọi 
là bậc Thập lực ? Sao chẳng gọi là bậc 
Nhất thiết trí ? Sao chẳng gọi là bậc được 
bồ đề trong trong tất cả pháp ? Sao chẳng 
gọi là bậc thấy khắp ? Sao chẳng gọi là bậc 
thấy vô ngại trong tất cả cảnh ? Sao chẳng 
gọi là bậc giác tất cả pháp ? Sao chẳng gọi 
bậc trụ không hai với ba đời chư Phật ? 
Sao chẳng gọi bậc trụ thật tế ? Tại sao tu 
hành hạnh nguyện Phổ Hiền chưa từng 
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ngừng nghỉ ? Tại sao không thể rốt ráo 
pháp giới xả Bồ Tát đạo ? 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Nhãn bèn nói với Bồ Tát Phổ 
Hiền rằng : "Đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này đắc được 
đủ thứ pháp như vậy, đồng với cảnh giới của chư Phật, 
chẳng có khác biệt. Song, tại sao chẳng phải là Phật ? Tôi 
thật chẳng minh bạch. Xin nhân giả từ bi, chỉ thị mười một 
vấn đề dưới đây, trả lời rõ ràng những vấn đề này tại sao ? 
 1. Tại sao chẳng gọi là Phật ?  
 2. Tại sao chẳng gọi là bậc Thập lực ?  
 3. Tại sao chẳng gọi là bậc Nhất thiết trí ?  
 4. Tại sao chẳng gọi là bậc Được bồ đề trong trong 
tất cả pháp ?  
 5. Tại sao chẳng gọi là bậc Thấy khắp ?  
 6. Tại sao chẳng gọi là bậc Thấy rõ viên dung vô 
ngại trong tất cả cảnh giới ?  
 7. Tại sao chẳng gọi là bậc Giác ngộ tất cả pháp ?  
 8. Tại sao chẳng gọi là bậc Trụ không hai với ba đời 
chư Phật ?  
 9. Tại sao chẳng gọi là bậc Trụ thật tế lý thể ?  
 10. Tại sao vị đại Bồ Tát này, tu hành hạnh nguyện 
của Phổ Hiền chưa từng ngừng nghỉ ? Tức nhiên đồng với 
chư Phật, phải nên ngừng nghỉ, không cần tu hành nữa. 
 11. Tại sao vị đại Bồ Tát này, không thể rốt ráo pháp 
giới các pháp thật tướng ? Chưa xả bỏ đạo của Bồ Tát tu ? 
Tức nhiên vẫn tu Bồ Tát đạo, làm sao đồng với chư Phật ? 
 Bồ Tát Phổ Nhãn Ngài đương nhiên minh bạch mười 
một vấn đền này, nhưng vì nghĩ đến đại chúng trong pháp 
hội Hoa Nghiêm, và tất cả chúng sinh tương lai, nên thỉnh 
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Bồ Tát Phổ Hiền giải đáp. Đây tức là tinh thần của Bồ Tát, 
nguyện làm ảnh hưởng chúng, thay thế chúng sinh để thỉnh 
pháp. 
 

  Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ 
Tát Phổ Nhãn rằng : Lành thay Phật tử ! 
Như lời Ngài hỏi, nếu đại Bồ Tát này đồng 
với tất cả chư Phật, tại sao chẳng gọi là 
Phật, cho đến không thể xả bỏ Bồ Tát 
đạo ?  
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nói với Bồ Tát Phổ Nhãn 
rằng : "Lành thay ! Lành thay ! Đệ tử của Phật ! Như lời 
Ngài hỏi, nếu đại Bồ Tát này đồng với tất cả chư Phật, tại 
sao chẳng gọi là Phật, cho đến không thể xả bỏ Bồ Tát 
đạo ?" 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát này, đã tu tập đủ 
thứ hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát đời quá 
khứ, vị lai, hiện tại, vào cảnh giới trí huệ, 
tức gọi là Phật. Ở chỗ Như Lai tu hạnh Bồ 
Tát, không có ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát.  
 Các lực của Như Lai, thảy đều đã vào, 
tức gọi là thập lực. Tuy thành mười lực, 
thực hành hạnh Phổ Hiền mà không ngừng 
nghỉ, gọi là Bồ Tát.  
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 Biết tất cả pháp mà hay diễn nói, gọi là 
nhất thiết trí. Tuy hay diễn nói tất cả các 
pháp, nơi mỗi mỗi pháp tư duy khéo léo, 
chưa từng ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát.  
 Biết tất cả pháp không có hai tướng, 
tức gọi là ngộ tất cả pháp. Nơi đạo tất cả 
các pháp sai biệt, hai mà chẳng hai, khéo 
léo quán sát, triển chuyển tăng thắng, 
không có ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát.  
 Đã thấy rõ cảnh giới phổ nhãn, gọi là 
phổ nhãn. Tuy chứng được cảnh giới phổ 
nhãn, niệm niệm tăng trưởng, chưa từng 
ngừng nghỉ, gọi là Bồ Tát.  
 Nơi tất cả pháp, thảy đều chiếu rõ, lìa 
các ám chướng, gọi là thấy vô ngại. Bậc 
thấy vô ngại thường siêng nghĩ nhớ, gọi là 
Bồ Tát.  
    

 Phật tử ! Xin chú ý lắng nghe, nay tôi sẽ nói rõ ràng 
về mười một vấn đền này.  
 1. Đại Bồ Tát này, đã tu hành học tập đủ thứ hạnh 
nguyện của tất cả Bồ Tát quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, 
vào cảnh giới nhất thiết trí huệ, liền gọi là Phật. Song, ở 
chỗ chư Phật vẫn tu hạnh Bồ Tát, không có lúc nào ngừng 
nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát.  
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 2. Vị đại Bồ Tát này, đối với mười lực của chư Phật, 
thảy đều chứng được, liền gọi là thập lực. Tuy đã thành tựu 
thập lực, nhưng vẫn phải tu hành hạnh môn của Bồ Tát Phổ 
Hiền, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát.  
 3. Vị đại Bồ Tát này, biết tất cả các pháp, minh bạch 
tất cả nghĩa, hay vì tất cả chúng sinh diễn nói nghĩa lý diệu 
pháp, liền gọi là nhất thiết trí. Tuy hay diễn nói tất cả các 
pháp, nhưng ở trong mỗi thứ pháp, dùng thiện xảo để tư 
duy, chưa từng dừng lại, hoặc ngừng nghỉ, cho nên gọi là 
Bồ Tát.  
 4. Vị đại Bồ Tát này, biết tất cả các pháp, không có 
hai tướng, dù một tướng cũng không có, tức gọi là ngộ tất 
cả pháp. Vì đối với đạo lý hai tướng chẳng tướng, phân biệt 
tất cả các pháp, dùng thiện xảo để quán sát, triển chuyển 
tăng thắng, không có lúc nào ngừng nghỉ, cho nên gọi là 
Bồ Tát.  
 5. Vị đại Bồ Tát này, đã thấy rõ cảnh giới phổ nhãn, 
tức gọi là phổ nhãn. Tuy chứng được cảnh giới phổ nhãn, 
nhưng niệm niệm tăng trưởng, vẫn phải hướng về trước cầu 
tiến bộ, chưa từng ngừng nghỉ, cho nên gọi là Bồ Tát.  
 6. Vị đại Bồ Tát này, đối với tất cả các pháp, thảy 
đều chiếu rõ, lìa khỏi tất cả ám chướng, cho nên gọi là thấy 
vô ngại. Vì Bồ Tát thường siêng nghĩ nhớ tất cả chư Phật, 
cho nên gọi là Bồ Tát. 
 

 Đã được mắt trí huệ của chư Phật, tức 
gọi là giác ngộ tất cả pháp. Quán các Như 
Lai chánh giác trí nhãn, mà chẳng phóng 
dật, gọi là Bồ Tát.  
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 Trụ chỗ Phật trụ, với Phật không hai, 
gọi là bậc trụ với Phật không hai. Được 
Phật nhiếp thọ, tu các trí huệ, gọi là Bồ 
Tát.  
 Thường quán tất cả thế gian thật tế, 
tức gọi là bậc trụ thật tế. Tuy thường quán 
sát các pháp thật tế, mà không chứng 
nhập, cũng không xả lìa, gọi là Bồ Tát.  
 Chẳng đến, chẳng đi, chẳng đồng, 
chẳng khác, sự phân biệt này thảy đều vĩnh 
viễn diệt trừ, tức gọi là bậc nghỉ ngơi 
nguyện. Tu tập rộng lớn, viên mãn bất 
thối, tức gọi là bậc chưa nghỉ nguyện Phổ 
Hiền. Biết rõ pháp giới không có bờ mé, tất 
cả các pháp, một tướng vô tướng, tức gọi là 
rốt ráo pháp giới xả Bồ Tát đạo.  
 Tuy biết pháp giới không có bờ mé, 
mà biết đủ thứ tất cả tướng khác nhau, 
khởi tâm đại bi, độ các chúng sinh, hết 
thuở vị lai, không có mệt mỏi, tức gọi là Bồ 
Tát Phổ Hiền. 
 

 7. Vị đại Bồ Tát này, đã chứng được mắt trí huệ của 
chư Phật, tức gọi là giác ngộ tất cả pháp. Vì mắt quán sát 
chánh giác trí huệ của tất cả chư Phật, mà chẳng phóng dật, 
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lúc nào cũng tinh tấn, ở đâu cũng đều giữ quy cụ, cho nên 
gọi là Bồ Tát.  
 8. Vị đại Bồ Tát này, trụ cảnh giới chỗ của Phật trụ, 
với Phật không hai, gọi là bậc trụ với Phật không hai. Vì 
được Phật nhiếp thọ, tu tập nhất thiết trí huệ, cho nên gọi là 
Bồ Tát.  
 9. Vị đại Bồ Tát này, thường quán sát chân thật lý 
thể của tất cả thế gian, tức gọi là bậc trụ thật tế. Tuy thường 
quán sát các pháp thật tế, mà không chứng nhập thật tế lý 
thể, cũng không xả lìa chân thật lý thể, cho nên gọi là Bồ 
Tát.  
 10. Vị đại Bồ Tát này, chẳng đến, chẳng đi, chẳng 
đồng, chẳng khác, sự phân biệt này, vĩnh viễn diệt trừ, tức 
gọi là bậc nghỉ ngơi nguyện. Vì Bồ Tát tu tập rộng lớn 
hạnh nguyện Phổ Hiền, viên mãn bất thối, tức gọi là bậc 
chưa nghỉ nguyện Phổ Hiền.  
 11. Vị đại Bồ Tát này, biết rõ pháp giới chẳng có bờ 
mé, tất cả các pháp, một tướng vô tướng, tức gọi là rốt ráo 
pháp giới xả Bồ Tát đạo. Tuy biết pháp giới không có bờ 
mé, mà biết có đủ thứ tất cả tướng khác nhau, khởi tâm đại 
bi, nguyện độ tất cả chúng sinh, dù hết thuở vị lai, cũng 
không có mệt mỏi, cũng không nhàm chán, cho nên gọi là 
Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Phật tử ! Ví như voi chúa Y La Bát 
Na, ở núi Kim Hiếp trong hang bảy báu. 
Hang đó chu vi đều dùng bảy báu làm lan 
can. Cây đa la báu thứ tự thẳng hàng. Lưới 
La bằng vàng thật che phủ phía trên. Thân 
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voi trắng khiết giống như ngọc kha tuyết, 
phía trên dựng tràng bằng vàng, chuỗi 
bằng vàng, lưới báu trùm vòi, linh báu 
thòng xuống. Thất chi thành tựu, đầy đủ 
sáu ngà, đoan chánh sung mãn, người thấy 
rất vui thích. Điều thuận lương thiện, tâm 
không trái nghịch. 
 

 Các vị Phật tử ! Giống như voi chúa Y la bát na 
(hương diệp), ở núi Kim Hiếp trong hang bảy báu. Chu vi 
hang đó đều dùng bảy báu làm lan can, rất là trang nghiêm. 
Lại có rất nhiều cây đa la báu, thứ tự rất thẳng hàng, nhìn 
trái cũng thẳng hàng, nhìn phải cũng thẳng hàng. Lại có 
lưới La làm bằng vàng thật che phủ phía trên hang báu. 
Thân voi chúa đó màu rất trắng khiết, giống như ngọc kha 
tuyết, phía trên có tràng bằng vàng, chuỗi làm bằng vàng. 
Lại có lưới báu trùm vòi, linh báu thòng xuống, thất chi 
(bốn chân, đầu, âm, đuôi) thành tựu, đầy đủ sáu ngà. Chẳng 
những đoan chánh, mà còn sung mãn, người thấy rất vui 
thích. Tánh tình của voi chúa điều thuận lương thiện, bất 
cứ sự việc gì, tâm cũng không trái nghịch mà không vui. 
Tóm lại, đều tuỳ thuận tâm ý của chủ nhân (Thích Đề Hoàn 
Nhân), nghe sự điều khiển, phục tùng mệnh lệnh. 
 

 Nếu như trời Đế Thích sắp muốn đi du 
hành, thì bấy giờ voi chúa liền biết ý của 
trời Đế Thích, bèn từ hang báu ẩn hình, 
đến trước Đế Thích trời Đao Lợi. Dùng sức 
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thần thông biến hiện đủ thứ, khiến cho 
thân nó hiện ra ba mươi hai đầu. Trên mỗi 
đầu hoá hiện ra bảy ngà. Mỗi cái ngà hoá 
làm bảy ao nước, trong mỗi ao nước có bảy 
hoa sen, trên mỗi hoa sen có bảy thể nữ. 
Nhất thời đều tấu lên trăm ngàn nhạc trời.  
 Bấy giờ, trời Đế Thích bèn ngồi lên voi 
báu, từ điện Nan Thắng đi đến vườn hoa. 
Hoa phân đà lợi đầy khắp trong đó. Lúc 
đó, Đế Thích đến vười hoa rồi, từ voi chúa 
đi xuống, vào trong điện Tất Cả Báu Trang 
Nghiêm, có vô lượng thể nữ theo hầu đờn 
ca múa hát, thọ các sự khoái lạc.  
 Bấy giờ, voi chúa lại dùng thần thông, 
ẩn thân voi, hiện ra thân trời, cùng với trời 
Đế Thích, và các thể nữ, ở trong vườn hoa 
phân đà lợi vui chơi. Thân tướng hiện ra, 
ánh sáng y phục, tới lui nói cười nhìn 
ngắm, đều giống như chư Thiên không 
khác, không thể phân biệt được là voi, hoặc 
là chư Thiên. Voi và chư Thiên đều giống 
nhau. 
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 Nếu như trời Đế Thích (Thích Đề Hoàn Nhơn) nghĩ 
muốn đi du hành, thì bấy giờ voi chúa liền biết ý của trời 
Đế Thích, bèn từ hang báu ẩn hình, đến trước Đế Thích trời 
Đao Lợi. Bèn dùng sức thần thông biến hoá ra đủ thứ, 
khiến cho thân nó đồng thời hiện ra ba mươi hai cái đầu. 
Trên mỗi cái đầu hoá hiện ra bảy ngà. Trên mỗi cái ngà đều 
hoá hiện bảy ao nước, trong mỗi ao nước đều có bảy hoa 
sen báu lớn, trên mỗi hoa sen báu lớn đó, lại hoá hiện ra 
bảy thể nữ. Nhất thời đều tấu lên trăm ngàn thứ nhạc trời.  
 Bấy giờ, trời Đế Thích bèn ngồi lên voi báu trắng 
lớn, từ điện Nan Thắng đi đến vườn hoa thưởng ngoạn. 
Trong vườn hoa có hoa phân đà lợi (hoa sen trắng) đầy 
khắp trong đó, hoa sen trắng khiết, một bụi không nhiễm. 
Lúc đó, trời Đế Thích đến vười hoa rồi, từ voi chúa trắng 
báu đi xuống, đến điện Tất Cả Báu Trang Nghiêm. Có vô 
lượng thể nữ theo hầu, đờn ca múa hát, thọ các sự khoái 
lạc.  
 Bấy giờ, voi chúa lại dùng đủ thứ thần thông, ẩn mất 
thân voi, hiện ra thân trời, cùng với trời Đế Thích và tất cả 
thể nữ, ở trong vườn hoa phân đà lợi cùng nhau vui chơi 
thưởng ngoạn. Voi chúa trắng lớn hiện ra thân hình, ánh 
sáng y phục, tới lui nói cười nhìn ngắm, đủ thứ hành động, 
đều giống như người trời không khác, không ai có thể phân 
biệt được nó là voi chúa trắng lớn biến hoá ra người. Vì nó 
biến hoá ra người và người trời giống nhau, không cách chi 
phân biệt được thật giả.   
 

 Phật tử ! Voi chúa Y La Bát Na đó, ở 
tại núi Kim Hiếp trong động bảy báu, 
chẳng có sự biến hoá. Đến trên trời Tam 
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Thập Tam, vì muốn cúng dường Thích Đề 
Hoàn Nhân, mà hoá ra đủ thứ vật vui 
thích, thọ sự khoái lạc của chư Thiên, với 
chư Thiên không khác. 
 Phật tử ! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
tu tập hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
và các tam muội, dùng các châu báu làm 
đồ trang nghiêm. Bảy bồ đề phần làm thân 
Bồ Tát, phóng ra quang minh dùng làm 
lưới. Kiến lập pháp tràng lớn, đánh chung 
pháp lớn. Đại bi làm hang, đại nguyện kiên 
cố dùng làm y. Trí huệ vô uý như sư tử, lụa 
pháp quấn đầu, khai thị bí mật, đến được 
hạnh nguyện bờ bên kia của các Bồ Tát. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu tập 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, và đủ thứ các tam muội 
khác nữa, dùng đủ thứ các châu báu làm đồ trang nghiêm. 
Bảy bồ đề phần làm thân của Bồ Tát, phóng ra quang minh 
dùng làm lưới la. Kiếp lập pháp tràng lớn, đánh chung 
pháp lớn. Dùng tâm đại bi làm hang bảy báu, dùng đại 
nguyện kiên cố làm y. Trí huệ vô uý oai lực dũng mãnh 
như sư tử, dùng lụa pháp để quấn đầu, khai thị pháp bí mật, 
đến được hạnh nguyện bờ bên kia của các Bồ Tát tu. 
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 Vì muốn an xứ toà bồ đề, thành tựu 
nhất thiết trí, đắc được tối Chánh Giác. 
Tăng trưởng hạnh nguyện Phổ Hiền rộng 
lớn, không lùi không nghỉ, không dứt 
không bỏ, đại bi tinh tấn, hết thuở vị lai, độ 
thoát tất cả phiền não chúng sinh, chẳng bỏ 
đạo Phổ Hiền.  
 Hiện thành tối Chánh Giác, hiện bất 
khả thuyết bất khả thuyết môn thành 
Chánh Giác. Hiện bất khả thuyết bất khả 
thuyết môn chuyển pháp luân. Hiện bất 
khả thuyết bất khả thuyết môn trụ thâm 
tâm. Tại bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
nước rộng lớn, hiện môn Niết Bàn biến 
hoá. 
 

 Bồ Tát vì muốn an xứ toà bồ đề, cho đến thành tựu 
nhất thiết trí, đắc được quả vị tối Chánh Giác. Tăng trưởng 
hạnh nguyện Phổ Hiền rộng lớn, vĩnh viễn không thối lùi, 
vĩnh viễn không nghỉ ngơi, cũng không đoạn tuyệt, cũng 
không xả bỏ. Đại từ bi thường tinh tấn, hết thuở vị lai, độ 
thoát tất cả chúng sinh khổ não, khiến cho họ được an lạc.  
 Bồ Tát cũng chẳng xả bỏ đạo của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu, thị hiện thành tựu tối thượng Chánh Giác. Hiện ra bất 
khả thuyết bất khả thuyết pháp môn thành Chánh Giác. Lại 
hiện ra bất khả thuyết bất khả thuyết pháp môn chuyển đại 
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pháp luân. Lại hiện ra bất khả thuyết bất khả thuyết pháp 
môn trụ thâm tâm. Tại bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
nước rộng lớn, hiện ra pháp môn Niết Bàn biến hoá. 
 

 Tại bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới khác nhau, mà hiện thọ sinh, tu hạnh 
Phổ Hiền. Hiện bất khả thuyết bất khả 
thuyết Như Lai, tại bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi nước rộng lớn, ở dưới cội bồ đề 
thành tối Chánh Giác. Có bất khả thuyết 
bất khả thuyết chúng Bồ Tát, gần gũi vây 
quanh.  
 Hoặc ở trong khoảng một niệm, tu 
hạnh Phổ Hiền mà thành Chánh Giác. 
Hoặc trong khoảng sát na, hoặc một thời, 
một ngày, nửa tháng, một tháng, hoặc vô số 
năm, hoặc một kiếp, như vậy cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết kiếp, tu hạnh 
Phổ Hiền, mà thành Chánh Giác. 
 

   Bồ Tát ở trong bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới khác nhau, mà hiện tướng thọ sinh, tu hạnh Bồ Tát 
Phổ Hiền. Lại hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư Phật, 
tại bất khả thuyết bất khả thuyết cõi nước rộng lớn, ở dưới 
cội bồ đề thành tựu tối thượng Chánh Giác. Có bất khả 
thuyết bất khả thuyết chúng Bồ Tát, đến gần gũi đức Phật, 
đến vây quanh đức Phật. Hoặc ở trong khoảng một niệm, tu 
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hạnh Phổ Hiền mà thành Chánh Giác. Hoặc trong khoảng 
sát na, hoặc một thời, một ngày, nửa tháng, một tháng, 
hoặc vô số năm, hoặc một kiếp, như vậy cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, mà 
thành chánh giác. 
 

 Lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, 
mà làm thượng thủ. Gần gũi Phật, đảnh lễ 
cúng dường. Thỉnh vấn quán sát cảnh giới 
như huyễn. Tịnh tu vô lượng các hạnh, vô 
lượng các trí, thần thông biến hoá, đủ thứ 
oai đức, đủ thứ trí huệ, đủ thứ cảnh giới, 
đủ thứ thần thông, đủ thứ tự tại, đủ thứ 
giải thoát, đủ thứ pháp minh, đủ thứ pháp 
giáo hoá điều phục của Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, mà làm 
thượng thủ. Gần gũi chư Phật, đảnh lễ chư Phật, cúng 
dường chư Phật. Thỉnh vấn chư Phật tất cả pháp môn, quán 
sát chư Phật tất cả pháp môn. Trong cảnh giới như huyễn 
không thật, chuyên tâm nhất chí để tu vô lượng các hạnh 
thanh tịnh, vô lượng các trí, thần thông biến hoá, đủ thứ oai 
đức, đủ thứ trí huệ, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ thần thông, đủ 
thứ tự tại, đủ thứ giải thoát, đủ thứ pháp minh, đủ thứ pháp 
giáo hoá điều phục của Bồ Tát. 
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 Phật tử ! Bổn thân của đại Bồ Tát 
không diệt. Dùng sức hạnh nguyện, tại tất 
cả mọi nơi, biến hiện như vậy, tại sao ? 
 

 Các vị Phật tử ! Bổ thân của đại Bồ Tát không có 
huỷ diệt. Dùng đủ thứ nguyện lực tu hành, ở tại tất cả mọi 
nơi, tuỳ thời tuỳ lúc biến hiện như vậy, tại sao ? 
 

 Vì muốn dùng thần lực tự tại của Phổ 
Hiền, để điều phục tất cả chúng sinh. Vì 
khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết 
chúng sinh đắc được thanh tịnh. Vì khiến 
cho họ vĩnh viễn dứt bánh xe sinh tử. Vì 
nghiêm tịnh các thế giới rộng lớn. Vì 
thường thấy tất cả các Như Lai. Vì vào sâu 
tất cả dòng Phật pháp. Vì nghĩ nhớ dòng 
dõi chư Phật ba đời. Vì nghĩ nhớ pháp và 
pháp thân của tất cả chư Phật mười 
phương. Vì khắp tu các hạnh của tất cả Bồ 
Tát, khiến cho được viên mãn. Vì vào dòng 
Phổ Hiền, tự tại chứng được nhất thiết trí. 
 

 Bồ Tát tu pháp môn Thập định, là vì mười nguyên 
nhân này : 
 1. Vì muốn dùng thần lực tự tại của Bồ Tát Phổ 
Hiền, để điều phục tất cả các chúng sinh.  
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 2. Vì khiến cho bất khả thuyết bất khả thuyết chúng 
sinh, đều đắc được nguồn gốc thanh tịnh, tánh diệu chân 
như.  
 3. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt bánh 
xe sinh tử. Gốc rễ của sinh tử là tình ái mà ra, nếu dứt được 
vô minh tình ái, thì gốc rễ sinh tử cũng dứt hẳn. Do đó : 
"Đoạn dục khử ái", đây là phương pháp giải quyết gốc rễ 
sinh tử.  
 4. Vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả mười phương 
thế giới rộng lớn.  
 5. Vì thường thấy tất cả chư Phật mười phương ba 
đời.  
 6. Vì vào sâu tất cả dòng pháp rộng lớn của tất cả 
chư Phật.  
 7. Vì nghĩ nhớ dòng dõi chư Phật ba đời.  
 8. Vì nghĩ nhớ pháp và pháp thân của tất cả chư Phật 
mười phương.  
 9. Vì khắp tu các hạnh của tất cả Bồ Tát, khiến cho 
lục độ vạn hạnh sớm được viên mãn.  
 10. Vì khắp vào dòng pháp tánh của Bồ Tát Phổ 
Hiền, nhậm vận tự tại chứng được nhất thiết trí. 
 

 Phật tử ! Ông nên quán đại Bồ Tát 
này, không bỏ hạnh Phổ Hiền, không dứt 
Bồ Tát đạo, thấy tất cả chư Phật, chứng 
nhất thiết trí, tự tại thọ dụng pháp nhất 
thiết trí. Như voi chúa Y La Bát Na, chẳng 
bỏ thân voi, mà ở trời Tam Thập Tam, 
được trời Đế Thích cỡi, thọ khoái lạc trên 
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trời, làm người trời vui chơi. Hầu hạ Thiên 
chủ, vui chơi với thể nữ, giống như chư 
Thiên, không có gì khác biệt. 
 

 Phật tử ! Ông nên quán vị đại Bồ Tát này, Ngài 
không bỏ hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, cũng không đoạn 
tuyệt Bồ Tát đạo. Thấy tất cả chư Phật chứng được nhất 
thiết trí, tự tại thọ dụng pháp môn nhất thiết trí. Giống như 
voi chúa Y la bát na, chẳng bỏ thân voi, mà ở trời Tam 
Thập Tam, được trời Đế Thích cỡi, thọ khoái lạc trên trời, 
làm người trời vui chơi. Hầu hạ Thiên chủ, vui chơi với thể 
nữ, giống như chư Thiên, không có gì khác biệt. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
không bỏ các hạnh đại thừa Phổ Hiền, 
không thối chuyển các nguyện. Được tự tại 
của Phật, đủ nhất thiết trí. Chứng được 
giải thoát của Phật, không chướng không 
ngại, thành tựu thanh tịnh. Nơi các cõi 
nước không có nhiễm trước. Ở trong Phật 
pháp không có phân biệt. Tuy biết các 
pháp khắp đều bình đẳng, không có hai 
tướng, mà luôn thấy rõ tất cả cõi Phật. Tuy 
đã bình đẳng đồng với chư Phật ba đời, mà 
tu Bồ Tát hạnh liên tục không ngừng. 
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 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không 
xả bỏ tất cả hạnh môn đại thừa Bồ Tát Phổ Hiền tu, không 
thối chuyển các nguyện đã phát, đắc được tự tại của chư 
Phật, đầy đủ nhất thiết trí huệ. Chứng được giải thoát của 
chư Phật, cảnh giới không chướng, không ngại, thành tựu 
quả vị thanh tịnh. Nơi các cõi nước của chư Phật, không có 
nhiễm trước. Ở trong pháp của tất cả chư Phật nói, không 
có phân biệt.  
 Tuy Bồ Tát biết tất cả các pháp, đều là bình đẳng, 
không có hai tướng, mà luôn luôn thấy rõ cõi nước của tất 
cả chư Phật. Tuy đã bình đẳng đồng với chư Phật ba đời, 
mà vẫn tu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, liên tục không 
ngừng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát an trụ pháp hạnh 
nguyện Phổ Hiền rộng lớn như vậy, nên 
biết người đó tâm được thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát an trụ ở trong pháp hạnh 
nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền tu như vậy, nên biết 
người đó tâm đắc được cảnh giới thanh tịnh, không nhiễm 
ô. 
 

 Phật tử ! Đó là đại tam muội Vô ngại 
luân, tâm thù thắng trí quảng đại thứ mười 
của đại Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đó là đại tam muội Vô ngại luân, tâm thù 
thắng trí huệ quảng đại thứ mười của đại Bồ Tát tu. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  197 
 

 Phật tử ! Đó là sở trụ mười đại tam 
muội luân, hạnh Phổ Hiền của đại Bồ Tát. 
 

  Phật tử ! Đó là sở trụ mười đại tam muội luân, hạnh 
Phổ Hiền của đại Bồ Tát. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI BỐN 
 

PHẨM THẬP THÔNG  
THỨ HAI MƯƠI TÁM 

 
 Thập thông tức là mưới thứ thần thông. Thần thông 
là gì ? Đó là :  
 

"Diệu dụng khó dò là thần 
Tự tại vô ngại là thông". 

 

 Tức cũng là sức nhậm vận tự tại không thể dò, không 
thể ngại, cảnh giới thiên biến vạn hoá, không thể nghĩ bàn. 
Thần thông từ đâu mà có ? Nói đơn giản là, người tiểu thừa 
tu pháp tứ đế và pháp quán mười hai nhân duyên, tu quán 
đến cảnh giới viên mãn, thì chứng được thần thông. Người 
đại thừa tu lục độ vạn hạnh, tham thiền đả toạ, tu tập chỉ 
quán, hành Bồ Tát đạo, tu đến cảnh giới viên mãn thì 
chứng được thần thông. 
 Thần thông của A la hán và thần thông của Bồ Tát 
có chỗ khác nhau. Thần thông của A la hán, có giới hạn 
nhất định, chỉ thấy được sự vật trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, chỉ nghe được âm thanh trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, chỉ biết được nhân duyên trong tám vại đại kiếp, 
nhưng vẫn còn phải tác ý để quán sát, mới biết được. Còn 
thần thông của Bồ Tát thì chẳng có giới hạn, thấy được cõi 
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nước trong hạt bụi, hạt bụi trong cõi nước, chư Phật ở trong 
bụi cõi. Nghe được chư Phật đang diễn nói diệu pháp ở 
trong trùng trùng cõi nước, biết được tất cả tâm niệm của 
chúng sinh trong bụi cõi, biết được nhân duyên ngoài tám 
vạn đại kiếp, cũng không cần ở trong định quán sát, nghĩ 
đến liền biết được. 
 

 Phẩm này, là phẩm thứ hai mươi tám trong ba mươi 
chín phẩm của Kinh Hoa Nghiêm, là Phẩm Thập Thông 
thứ hai mươi tám. 
 Vì Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn, mà 
đắc được mười thứ thần thông này. Nếu chúng ta phát tâm 
bồ đề, hành Bồ Tát đạo, cũng có thể đắc được mười thứ 
thần thông này, chỉ cần khi nào tu đến viên mãn, thì không 
cần mà tự được. 
 Bồ Tát có thần thông rồi, có phải không nên hiện 
thần thông chăng? Chẳng phải. Nếu Bồ Tát có thần thông, 
mà không thị hiện thần thông, thì có thần thông lại có dụng 
gì ? Giống như có người, ông ta có một hạt bảo châu, mà 
cất giấu ở trong túi áo, không biết nó là châu báu vô giá, 
nên vẫn nghèo cùng, không có cơm ăn áo mặc, không có 
nhà ở, mà chẳng biết đem hạt châu ra đổi tiền về để xài. 
Nếu có thần thông mà không dùng thần thông, thì cũng 
giống như vậy. 
 Không có thần thông, mà muốn dùng thần thông, thì 
không thể được, đáng cười cũng giống như người si nói 
mộng. Nhưng nếu như có thần thông, thì có thể tận dụng 
thần thông. Giáo hoá chúng sinh, lợi dụng thần thông, thì 
sẽ có hiệu nghiệm, khiến cho chúng sinh tăng thêm niềm 
tin. Pháp môn thiện xảo phương tiện này, các vị phải chú 
ý ! Ma cũng hay hiển thần thông, khiến cho người tham 
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cầu thần thông, người chẳng có định lực, dễ bị lừa gạt, mất 
đi đạo nghiệp, làm quyến thuộc của ma vương. Điểm này, 
phải đặc biệt chú ý, không thể không cẩn thận. 
 Hiện tại có người vô tri vô thức, nhất là Phật giáo đồ 
biết một hiểu nửa, họ sao mình cũng vậy. Đối với đạo lý 
Phật pháp, tựa đúng mà không đúng, chẳng muốn tìm hiểu 
sâu xa, thậm chí căn bản cũng không biết, hoặc chẳng 
muốn nghiên cứu Phật pháp. Giả sử thấy có người hiển 
thần thông, rất kinh ngạc nói : "Thời đại mạt pháp, con 
người không thể có thần thông" ! Nói những lời này, thật là 
ấu trĩ, nói đơn giản đó là chủng tử địa ngục, chẳng hiểu 
một chút gì về Phật pháp. Các vị chú ý ! Bất cứ đối với sự 
việc gì, trước khi chưa minh bạch triệt để, không thể tuỳ 
tiện phê bình nói bậy bạ, càng không thể tuỳ tiện nói không 
ngừng. Sai nhân quả rồi, thì phải đoạ vào địa ngục cắt lưỡi. 
 Phật giáo có đạo lý chân chánh, có định luật vạn cổ 
không thay đổi, có lời những lời vàng thước ngọc, đều do 
kim khẩu của Phật nói ra, cũng là kinh nghiệm của Phật, 
tuyệt đối không phải là đạo lý bịt tai ăn cắp chuông, lường 
gạt người. Lời dạy của Phật là kinh tạng, thân giáo của 
Phật là luật tạng, chú giải của đệ tử Phật là luận tạng. Tam 
tạng mười hai bộ kinh tức là lời dạy chân lý, giáo nghĩa 
chân thật không ngoa. 
 Chân lý sở tại, mười phương chư Phật đều đến ủng 
hộ. Chân lý sở tại, mười phương các Bồ Tát đều đến ủng 
hộ. Chân lý sở tại, thiên long bát bộ đều đến ủng hộ. Minh 
bạch chân lý, mới là chân chánh Phật giáo đồ. Không minh 
bạch chân lý là tự lầm lẫn Phật giáo đồ. Các vị ! Phải nhận 
rõ chân lý, phải biện rõ thị phi, không thể hồ đồ, người ta 
nói gì, thì tin cái đó. Nếu làm như vậy, thì không thể được. 
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 Bồ Tát đắc được mười thứ thần thông này, tại sao ? 
Đó là do thiện xảo phương tiện giáo hoá chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh phát bồ đề tâm, không đồng lưu hợp ô với 
người thế tục. Nếu người ta sao mình cũng vậy, thì đó là 
Phật giáo đồ hồ đồ, chẳng những không nghiên cứu chân 
lý, ngược lại tìm cầu tà pháp. Tin tà pháp, phỉ báng chánh 
pháp, Phật giáo đồ như thế, thật là đáng thương ! 
 Hiện tại là thời đại mạt pháp, có rất nhiều pháp thân 
Đại sĩ, đảo giá từ thuyền, đến thế giới Ta Bà giáo hoá 
chúng sinh, cảnh tỉnh chúng sinh, xa lìa tà tri tà kiến, gần 
gũi chánh tri chánh kiến. Pháp của Phật nói là chánh pháp, 
pháp của ma nói là tà pháp. Y giáo phụng hành, y pháp tu 
hành, nghiêm trì giới luật, thực hành giới luật, tức là chánh 
pháp, bằng không, tức là tà pháp. Phàm là chẳng hợp với 
giới luật, thì tuyệt đối đừng làm. Hợp với giới luật, thì tận 
sức đi làm, đó là đạo của Bồ Tát hành. 
 Tâm của Bồ Tát, tuyệt đối không ích kỷ lợi mình, 
mua danh chuộc tiếng khen. Ngài bi tâm thiết thiết, hết 
lòng giáo hoá chúng sinh, lìa khổ được vui. Bồ Tát lấy sự 
lợi ích chúng sinh làm điểm xuất phát, chẳng lấy sự lợi ích 
của mình làm tiền đề, đây là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát 
có tâm từ bi, không thể cảm tình dụng sự. Có tư tưởng vô 
duyên đại từ, đồng thể đại bi, tuyệt đối không khởi tâm 
phân biệt, Ngài xem tất cả chúng sinh, đều là người đáng 
được độ. Chịu cực chịu oán, không phân ngày đêm, lo độ 
chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Ngài nhận rằng là việc phải 
làm, cho nên đắc được thần thông. 
 Hiện tại có những Phật giáo đồ không có trí huệ, đi 
khắp nơi tuyên truyền, thời đại mạt pháp không thể hiển 
thần thông, cũng không thể có thần thông. Tại sao phải 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  202 
 
tuyên truyền như vậy ? Vì họ ngu si, không chịu dụng công 
tu hành, tâm đố kỵ tác quái. Chính họ chẳng có thần thông, 
cho rằng người khác cũng không có thần thông. Họ chẳng 
những không có thần thông, mà cho dù người khác có thần 
thông, họ cũng nhìn chẳng thấy. Tại sao ? Vì người có thần 
thông, biết họ có tà tri tà kiến, cho nên họ nhìn người có 
thần thông cũng không nhận ra. Do đó :  
 

"Trước mặt bỏ qua, 
Quay lưng mất đi cơ hội". 

 

 Bồ Tát thấy Phật giáo đồ có chánh tri chánh kiến, lúc 
bí yếu mới chịu hiển thần thông, khiến cho tăng thêm niềm 
tin, nỗ lực tu đạo, đắc được giải thoát. 
 Các vị thiện tri thức, bất cứ vị nào có thần thông, tôi 
đều hoan nghênh các vị hiển thần thông. Nếu lời nói có tội, 
tôi sẽ một mình chịu trách nhiệm, dù đoạ địa ngục, tôi cũng 
cam lòng đi thọ tội, chẳng có quan hệ gì đến các vị, đừng 
có sợ. Chỉ e rằng các vị không có thần thông, hiển không 
được thần thông. Nếu có thần thông, tận lượng hiển hiện 
thần thông. Tôi tuyệt đối giữ gìn các vị, hỗ trợ các vị. 
 Thời đại mạt pháp, cần người có chân tâm tu đạo, 
cần người khai ngộ, cần người chứng quả. Chứng quả rồi, 
phải trở lại tiếp dẫn bạn bè có duyên thoát khỏi ba cõi, đến 
cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây là hy vọng của tôi 
đối với các vị. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các 
Bồ Tát rằng : Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười 
thứ thông. Những gì là mười ? 
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 Sau khi nói xong Phẩm Thập Định, lúc đó, Bồ Tát 
Đại Hạnh Phổ Hiền, bảo tất cả Bồ Tát trong pháp hội Hoa 
Nghiêm rằng : "Các vị đệ tử của Phật ! Các vị mọi người 
có biết đại Bồ Tát có mười thứ thần thông chăng ? Tôi sẽ 
nói kỹ càng cho các vị mọi người được rõ, hy vọng mọi 
người chú ý lắng nghe". 
 Những gì là mười thứ thần thông mà đại Bồ Tát có ? 
Đó là : 
 1. Trí thần thông khéo biết tâm người khác. 
 2. Trí thần thông thiên nhãn vô ngại. 
 3. Trí thần thông biết thuở quá khứ kiếp túc trụ. 
 4. Trí thần thông biết hết kiếp thuở vị lai. 
 5. Trí thần thông thiên nhĩ thanh tịnh vô ngại. 
 6. Trí thần thông đến tất cả cõi Phật trụ không thể 
tánh, không động tác. 
 7. Trí thần thông khéo phân biệt tất cả lời lẽ. 
 8. Trí thần thông vô số sắc thân. 
 9. Trí thần thông tất cả pháp. 
 10. Trí thần thông vào tất cả pháp diệt tận tam muội. 
 

THỨ NHẤT, TRÍ THẦN THÔNG KHÉO BIẾT  
THA TÂM 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng tha tâm trí 
thông, biết được tâm khác biệt của chúng 
sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới.  
 

  Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Đại Bồ Tát có thần thông tha tâm trí. Trong tâm của 
người khác nghĩ gì, muốn nói lời gì, trước khi chưa làm, 
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Bồ Tát đều biết. Ngài biết được hết thảy tâm niệm, đều 
khác nhau của chúng sinh ở trong ba ngàn đại thiên thế 
giới. Vì tâm chúng sinh trong một thế giới là như vậy, tâm 
chúng sinh trong tiểu thiên thế giới cũng như vậy, tâm 
chúng sinh trong trung thiên thế giới cũng như vậy, tâm 
chúng sinh trong đại thiên thế giới, như ở dưới đây nói hai 
mươi chín thứ tâm. 
 Thế nào là ba ngàn đại thiên thế giới ? Nói đơn giản 
là một bốn thiên hạ là một thế giới. Một ngàn thế giới là 
một tiểu thiên thế giới. Một ngàn trung thiên thế giới là 
một đại thiên thế giới. Vì ba lần ngàn nên gọi là ba ngàn 
đại thiên thế giới. 
 

 Đó là : Tâm thiện, tâm bất thiện, tâm 
rộng, tâm hẹp, tâm lớn, tâm nhỏ, tâm 
thuận sinh tử, tâm trái sinh  tử, tâm Thanh 
Văn, tâm Độc Giác, tâm Bồ Tát, tâm 
Thanh Văn hành, tâm Độc Giác hành, tâm 
Bồ Tát hành, tâm trời, tâm rồng, tâm Dạ 
Xoa, tâm Càn Thát Bà, tâm A Tu La, tâm 
Ca Lâu La, tâm Khẩn Na La, tâm Ma Hầu 
La Già, tâm người, tâm chẳng phải người, 
tâm địa ngục, tâm súc sinh, tâm chỗ Diêm 
Ma vương, tâm ngạ quỷ, tâm chúng sinh 
các chỗ nạn. 
 

 Hai mươi chín thứ tâm đó là :  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  205 
 
 1. Tâm thiện : Trì giới, tu định, tu huệ, đều là tâm 
thiện. 
 2. Tâm bất thiện : Có tham, sân, si, ba độc tức là tâm 
bất thiện. Thập thiện và thập ác đều do thân miệng ý tạo 
thành. Tóm lại, ba nghiệp thanh tịnh, tức là thập thiện 
nghiệp. Ba nghiệp chẳng thanh tịnh, tức là thập ác nghiệp. 
 3. Tâm rộng : Tức là tâm rộng lớn. 
 4. Tâm hẹp : Tức là tâm hẹp hòi. 
 5. Tâm lớn : Tâm đại lượng lớn, có thể bao dung 
thiên hạ. 
 6. Tâm nhỏ : Tâm tiểu lượng nhỏ, nếu có người nói 
một câu nghe không hoan hỉ, bèn nổi nóng, do đó "Tâm 
lượng hẹp hòi". 
 7. Tâm thuận sinh tử : Tức là tâm của phàm phu. 
 8. Tâm trái sinh tử : Tức là tâm Thánh nhân. 
 9. Tâm Thanh Văn : Tức là tâm tu pháp tứ đế. 
 10. Tâm Độc Giác : Tâm quán mười hai nhân duyên. 
 11. Tâm Bồ Tát : Tâm tu lục độ vạn hạnh. 
 12. Tâm Thanh Văn hành : Tức là tâm Thanh Văn tu 
hành. 
 13. Tâm Độc Giác hành : Tức là tâm Dộc Giác tu 
hành. 
 14. Tâm Bồ Tát hành : Tức là tâm Bồ Tát tu hành. 
 15. Tâm trời : Tâm người trên trời, rất hoan hỉ khoái 
lạc. 
 16. Tâm rồng : Rất hoan hỉ dùng thần thông, tại sao 
phải bị đoạ làm rồng ? Vì thuở xưa tu hành, chuyên tu pháp 
đại thừa, ngày đêm tinh tấn không giải đãi, nhưng không 
giữ giới luật, thường phạm quy cụ. Do đó : "Thừa cấp giới 
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hoãn", vì thừa cấp (tu đại thừa), mà đắc được thần thông. 
Do giới hoãn (phạm giới), mà đoạ làm súc sinh. 
 17. Tâm Dạ Xoa : Dịch là tốc tật quỷ, vì chúng đi rất 
nhanh. Có Dạ Xoa bay trên không, Dạ Xoa đi trên không, 
Dạ Xoa đi dưới đất, ba loại, đều thuộc về quỷ, hoan hỉ 
nhiễu loạn người.  
 18. Tâm Càn Thát Bà : Dịch là hương thần, vì chúng 
hoan hỉ ngửi mùi hương, còn dịch là nhạc thần, là thần ca 
hát nhảy múa của trời Đế Thích. 
 19. Tâm A Tu La : Chúng hoan hỉ đấu tranh, thường 
nóng giận. A tu la dịch là vô đoan chánh, người nam xấu, 
người nữ đẹp. 
 20. Tâm Ca Lâu La : Dịch là kim xí điểu, vì cánh của 
chúng có ánh sáng màu vàng, rất thích ăn rồng. 
 21. Tâm Khẩn Na La : Dịch là nghi thần, vì trên đầu 
có một cái sừng, khiến cho người thấy sinh nghi. 
 22. Tâm Ma Hầu La Già : Dịch là đại phục hành, tức 
là thần mãng xà, rất thích phun độc hại người. 
 23. Tâm người : Tâm của một số người ở thế gian. 
 24. Tâm chẳng phải người : Tâm của một số chúng 
sinh thế gian. 
 25. Tâm địa ngục : Tâm chúng sinh thọ khổ dưới địa 
ngục. 
 26. Tâm súc sinh : Tâm của hết thảy súc sinh. 
 27. Tâm chỗ Diêm Ma Vương : Ở dưới âm phủ quản 
lý thiện ác của nhân gian, phán đoán sinh tử của con người 
 28. Tâm ngạ quỷ : Ngạ quỷ thích ăn uống, nhưng 
thấy thức ăn uống thì biến thành lửa, không được ăn uống. 
 29. Tâm chúng sinh các chỗ nạn : Tâm chúng sinh 
không dễ gì trụ xứ. 
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 Vô lượng đủ thứ tâm chúng sinh khác 
biệt như vậy, đều phân biệt biết được. Như 
một thế giới, như vậy trăm thế giới, ngàn 
thế giới, trăm ngàn thế giới, trăm ngàn ức 
Na do tha thế giới, cho đến hết thảy tâm 
chúng sinh, trong các cõi Phật nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới, đều phân biệt biết được. 
 

 Vô lượng đủ thứ tâm chúng sinh khác biệt như vậy, 
Bồ Tát vì đắc được tha tâm thông trí, cho nên đều phân biệt 
biết được rõ ràng. Như một thế giới, như vậy trăm thế giới, 
ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, trăm ngàn ức na do tha 
thế giới, cho đến hết thảy tâm chúng sinh, trong các cõi 
Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới, Bồ Tát đều hoàn toàn phân biệt biết được rõ ràng. 
 

 Đó là trí thần thông khéo biết tha tâm 
thứ nhất của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ nhất của đại Bồ Tát, gọi là tha 
tâm trí thần thông khéo biết. 
 Học Phật pháp phải dùng trí huệ để học, không thể 
dùng cảm tình để học. Dùng trí huệ học Phật pháp là chánh 
pháp. Dùng cảm tình để học Phật pháp là mạt pháp. Học 
Phật pháp phải có con mắt chọn pháp, lựa chọn thế nào là 
chánh pháp ? Thế nào là mạt pháp ? Tu chánh pháp dần 
dần thăng đi lên, tu mạt pháp dần dần đi xuống. Vì trí huệ 
là thanh tịnh, cảm tình là nhiễm ô. Nếu dùng cảm tình, 
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chẳng những không thể thành tựu, ngược lại càng học càng 
đoạ lạc. Điểm này, các vị phải đặc biệt nhận thức rõ ràng. 
Tôi dùng chân tâm để giảng pháp chân thật cho quý vị. Tôi 
không muốn dùng thủ đoạn ích kỷ gạt người, để giảng 
pháp hư nguỵ. Tôi đoạ địa ngục, cũng không thể để cho các 
vị rớt vào địa ngục. Tôi giảng Kinh, biết bao nhiêu thì 
giảng bấy nhiêu, tôi đem hết tâm chân thành để hoằng 
dương Phật pháp, nghe hay không nghe là tuỳ quý vị. Tôi 
giảng kinh đã hơn mười năm, quý vị đã nghe kinh hơn 
mười năm, cũng chẳng đắc được lợi ích gì. Hiện tại tôi 
quyết tâm giảng chân thật pháp, các vị phải chú ý lắng 
nghe. Tông chỉ của tôi là : 
 

"Rét chết không phan duyên 
Đói chết không hoá duyên 
Nghèo chết không cầu duyên 
Tuỳ duyên không đổi 
Không đổi mà tuỳ duyên 
Giữ gìn ba đại tông chỉ của chúng ta 
Xả mạng làm Phật sự 
Tạo mạng làm bổn sự 
Chánh mạng làm Tăng sự 
Tức sự minh lý, minh lý tức sự 
Giữ gìn Tổ sư một mạch tâm truyền". 
 

 Chúng ta là Phật giáo đồ, nếu bị chết đói, chết rét, là 
một sự việc quang vinh nhất. Vì Phật pháp mà hy sinh, đây 
là việc có giá trị nhất. Chúng ta nhất định phải kiên trì giữ 
gìn, bất cứ gặp hoàn cảnh nào, cũng không thể thay đổi 
tông chỉ của chúng ta. Bất cứ lúc nào, cũng không thể thay 
đổi tinh thần của chúng ta. Chúng ta phải có chí khí :  
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"Rét chết đứng trước gió, 
Đói chết ôm bụng đi". 

 

 Chúng ta phải làm Phật giáo đồ có chí khí, phải có 
khí tiết kiên nhẫn không lung lay, gì cũng không sợ, dũng 
mãnh hướng về trước, tuyệt đối không lùi về sau, đó mới là 
chí hướng chân chánh của Phật giáo đồ. 
 
THỨ HAI, TRÍ THẦN THÔNG THIÊN NHÃN VÔ NGẠI 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn 
trí thông thanh tịnh vô ngại, thấy chúng 
sinh trong thế giới, nhiều như hạt bụi của 
vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, chết đây sinh kia, hướng về đường 
lành, hướng về đường ác, tướng phước, 
tướng tội, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc dơ, hoặc 
tịnh. Phẩm loại như vậy, vô lượng chúng 
sinh. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát dùng thiên nhãn trí thông thanh tịnh vô 
ngại, thấy được chúng sinh trong thế giới, nhiều như hạt 
bụi của vô lượng bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, hết 
thảy chúng sinh ở trong đó, hoặc chết ở đây, lại sinh về chỗ 
kia, hoặc chết ở thế giới này, lại sinh về thế giới kia, sự 
luân hồi quả báu như vậy, Bồ Tát dùng thiên nhãn vô ngại 
nhìn thấy liền biết rõ. Hoặc nhìn thấy chúng sinh sinh về ba 
đường lành, hoặc sinh về ba đường ác. Làm các việc thiện 
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thì có tướng phước, làm các việc ác thì có tướng tội. Tướng 
phước là tướng phước đức viên mãn. Tướng tội là tướng 
xấu xí không gì sánh bằng. Hoặc sinh tướng tốt ngũ quan 
đoan chánh, hoặc sinh tướng xấu ngũ quan không đủ. Hoặc 
sinh tướng dơ bẩn, hoặc sinh tướng thanh tịnh. Phẩm loại 
khác nhau như vậy, có vô lượng chúng sinh. 
 

 Đó là chúng trời, chúng rồng, chúng 
Dạ Xoa, chúng Càn Thát Bà, chúng A Tu 
La, chúng Ca Lâu La, chúng Khẩn Na La, 
chúng Ma Hầu La Già, chúng người, chúng 
chẳng phải người, chúng chúng sinh thân 
nhỏ bé, chúng chúng sinh thân rộng lớn, 
chúng nhỏ, chúng lớn. 
 

  Đó là : 
 1. Chúng trời : Người ở trên trời, phước báo rất thù 
thắng, tướng mạo rất xinh đẹp. Nghĩ ăn thì có ăn, nghĩ mặc 
thì có mặc, nhưng khi phước trời hưởng hết, thì vẫn phải 
luân hồi đi thọ sinh. 
 2. Chúng rồng : Rồng có thần thông quảng đại, ở 
trong biển, khi giăng mây mưa xuống thì có thể đến trong 
hư không, nhưng rồng có bốn thứ khổ : 
 a. Bị chim đại bằng bắt ăn thịt. 
 b. Khi giao cấu thì biến thành rắn. 
 c. Bị trùng nhỏ rúc rỉa ăn thịt. 
 d. Bị cát nóng làm thân thể đau khổ. 
 

 3. Chúng Dạ xoa : Chúng là ác quỷ lợi hại nhất, hành 
động như bay, đến các nơi làm tai ương, nhưng sau khi quy 
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y Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi, trở thành hộ pháp thiện 
thần. 
 4. Chúng Càn thát bà : Chuyên môn đi khắp nơi tìm 
mùi hương, ăn mùi hương, thân toả ra hương thơm. Khi 
trời Đế Thích muốn nghe ca khúc, bèn đốt hương chiên đàn 
lên, thì chúng bèn ngửi mùi hương mà tìm đến. 
 5. Chúng A tu la : Rất thích đấu tranh, cho nên có 
phước trời mà không có đức trời, không thể hoà bình sống 
với nhau. 
 6. Chúng Ca lâu la : Dịch là chim đại bàng cánh 
vàng, cánh rộng khoảng ba trăm ba mươi do tuần, quạt 
nước biển rẽ làm đôi bắt rồng ăn. 
 7. Chúng Khẩn na la : Chúng chuyên tấu lên pháp 
khúc trang nghiêm, khiến cho người nghe sinh tâm thanh 
tịnh. 
 8. Chúng Ma hầu la già : Gọi là địa long, nhưng 
không có thần thông, không thể đằng không giá mây. 
 9. Chúng người : Hết thảy chúng sinh nhân loại. 
 10. Chúng chẳng phải người : Hết thảy những chúng 
sinh khác. 
 11. Chúng chúng sinh thân nhỏ bé : Tức là những 
con kiến, con trùng. 
 12. Chúng chúng sinh thân rộng lớn : Tức là những 
con voi, con cá lớn .v.v… 
 13. Chúng nhỏ : Tức là chúng sinh thân rất nhỏ, như 
vi khuẩn .v.v… 
 14. Chúng lớn : Tức là chúng sinh thân rất lớn, như 
khổng long thời xưa, hiện tại như trâu bò .v.v... 
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 Như vậy đủ thứ ở trong chúng chúng 
sinh, dùng mắt vô ngại, thảy đều thấy rõ. 
Tuỳ theo sự tích tập nghiệp, tuỳ theo sự thọ 
khổ vui, tuỳ theo tâm, tuỳ theo sự phân 
biệt, tuỳ theo sự thấy, tuỳ theo lời nói, tuỳ 
theo nhân, tuỳ theo nghiệp, tuỳ theo duyên, 
tuỳ theo khởi lên, thảy đều thấy được, 
không có sai lầm. 
 

 Như vậy đủ thứ ở trong chúng chúng sinh, dùng 
thiên nhãn vô ngại để quán sát, thảy đều thấy rõ những 
cảnh giới đó. Tuỳ theo sự tích tập nghiệp thiện ác, tuỳ theo 
sự tiếp thọ khổ vui, tuỳ theo tâm ý, tuỳ theo sự phân biệt, 
tuỳ theo sự thấy hiểu, tuỳ theo lời nói, tuỳ theo nhân tạo ra, 
tuỳ theo nghiệp đã làm, tuỳ theo nhân duyên sinh ra, tuỳ 
theo cảnh giới khởi lên, thảy đều thấy được rất rõ ràng, 
không có sự sai lầm. 
 

 Đó gọi là trí thần thông thiên nhãn vô 
ngại thứ hai của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ hai của đại Bồ Tát đắc được, 
tên gọi là trí thần thông thiên nhãn vô ngại. 
 

THỨ BA, TRÍ THẦN THÔNG BIẾT KIẾP  
THUỞ QUÁ KHỨ TÚC TRỤ 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng túc trụ tuỳ 
niệm trí thông, biết được thân mình, và tất 
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cả chúng sinh trong thế giới, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, những sự việc quá khứ số kiếp nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát Ngài có thần thông túc trụ tuỳ niệm trí 
huệ. Bồ Tát muốn biết một sự việc gì, không cần phải tác 
ý, nghĩa là không dùng chú ý để quán sát, bất cứ lúc nào 
cũng đều biết được. A la hán muốn biết sự việc gì, thì phải 
yên tĩnh, hoặc tĩnh toạ, chú ý dùng tâm để quán sát, thì sau 
đó mới biết được tất cả cảnh giới. Đó là chỗ khác nhau của 
Bồ Tát và A la hán. Bồ Tát có thần thông túc trụ tuỳ niệm 
trí huệ, biết được thân của mình, cũng biết được hết thảy 
tất cả chúng sinh trong thế giới nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, những sự việc quá khứ 
số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật, đều thấu rõ biết được. 
 

 Đó là sinh xứ nào? Tên như vậy, họ 
như vậy, chủng tộc như vậy, ăn uống như 
vậy, khổ vui như vậy. Từ vô thuỷ đến nay, 
ở trong các cõi, nhờ nhân, nhờ duyên, dần 
dần lớn lên, thứ tự liên tục, luân hồi không 
dứt, đủ thứ phẩm loại, đủ thứ cõi nước, đủ 
thứ cõi sinh, đủ thứ hình tướng, đủ thứ 
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nghiệp làm, đủ thứ kết sử, đủ thứ tâm 
niệm, đủ thứ nhân duyên, thọ sinh khác 
biệt, những việc như vậy, thảy đều biết rõ. 
 

 Những chúng sinh đó, thọ sinh ở xứ nào ? Tên gì ? 
Họ gì ? Thuộc về chủng tộc nào ? Người da trắng, hay da 
đen ? Sinh vào quốc gia nào ? Thức ăn uống cũng khác 
nhau : Có người ăn gạo, có người ăn lúa mì. Truyền thuyết 
ở phi châu có chỗ dùng rễ cây làm thức ăn. Khổ như thế 
nào ? Vui như thế nào ? Từ vô thuỷ kiếp đến nay, ở trong 
tam giới hai mươi lăm cõi, nhờ nhân gì ? Nhờ duyên gì ? 
Dần dần lớn lên. Đời đời kiếp kiếp trải qua thời gian rất 
dài, một đời liên tục một đời, một kiếp liên tục một kiếp, 
đều lưu chuyển trong luân hồi, không có khi nào dứt. Đủ 
thứ thọ sinh khác nhau trong các cõi, có đủ thứ hình tướng, 
ví như người thì có tướng người, súc sinh thì có tướng súc 
sinh. Có đủ thứ nghiệp làm tạo ra, có đủ thứ kết sử, tức là 
tham, sân, si, mạn, nghi (năm thuần sử), thân, biên, giới, 
kiến, tà (năm lợi sử), cộng lại là mười sử. Có đủ thứ tâm 
niệm khác nhau, các loại chúng sinh có tâm niệm của các 
loại. Vì có đủ thứ nhân duyên khác nhau, cho nên thọ sinh 
đủ thứ quả báo khác nhau. Đủ thứ những việc vừa nói ở 
trên như vậy, Bồ Tát thảy đều biết rõ. 
 

 Lại nghĩ nhớ quá khứ số kiếp, nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật như vậy. Ở trong 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật như 
vậy. Có chư Phật nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật như vậy. Mỗi vị Phật danh hiệu như 
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vậy, hiện ra đời như vậy, chúng hội như 
vậy, cha mẹ như vậy, thị giả như vậy, 
Thanh Văn như vậy, hai vị đại đệ tử tối 
thắng như vậy. Nơi thành ấp như vậy, xuất 
gia như vậy. Lại ở dưới cội bồ đề như vậy, 
thành tối Chánh Giác. Xứ sở như vậy, ngồi 
toà như vậy, diễn nói bao nhiêu Kinh điển 
như vậy. 
 

 Bồ Tát lại nghĩ nhớ quá khứ số kiếp, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Ở 
trong thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật như vậy. Có chư Phật nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Mỗi vị Phật 
danh hiệu là gì ? Hiện ra đời như thế nào ? Hết thảy chúng 
hội đạo tràng có vị Phật nào thuyết pháp ? Cha mẹ của Phật 
là ai ? Thị giả của Phật là ai ? Thanh Văn là ai ? Hai vị đại 
đệ tử tối thắng là ai ? Ở thành ấp nào ? Xuất gia như thế 
nào ? Lại ở dưới cội bồ đề thành Phật như thế nào ? Ở xứ 
sở nào ? Ngồi trên toà gì ? Diễn nói pháp gì ? Nói bao 
nhiêu kinh điển ? Bồ Tát đối với tất cả sự việc như vậy, 
hoàn toàn biết được rất rõ ràng. 
 

 Lợi ích chúng sinh như vậy. Thời gian 
trụ thọ mạng như vậy. Bố thí làm bao 
nhiêu Phật sự như vậy. Nương cõi Vô Dư Y 
Niết Bàn mà vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn 
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rồi, pháp trụ lâu mau, tất cả những việc 
như vậy, Bồ Tát thảy đều nghĩ nhớ được. 
 

 Bồ Tát nghĩ nhớ trong quá khứ chư Phật lợi ích 
chúng sinh, nhiều như hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. Ở trong số kiếp nhiều như hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật, trụ thọ mạng làm bao nhiêu là đại Phật sự. Nương 
cõi Vô Dư Y Niết Bàn, nương cõi Bát Niết Bàn, mà vào 
Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, pháp trụ thế bao nhiêu năm ? 
Hoặc bao nhiêu kiếp ? Tất cả những việc như vậy, Bồ Tát 
thảy đều nghĩ nhớ không quên, nhớ rất rõ ràng. 
 

 Lại nghĩ nhớ danh hiệu chư Phật, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi danh hiệu, có 
số chư Phật nhiều như hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Từ ban đầu 
phát tâm, khởi nguyện tu hành, cúng 
dường chư Phật, điều phục chúng sinh, 
chúng hội thuyết pháp, thọ mạng bao 
nhiêu, thần thông biến hoá, cho đến vào Vô 
Dư Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, pháp trụ 
lâu mau, tạo lập tháp miếu, đủ thứ trang 
nghiêm, khiến cho các chúng sinh, gieo 
trồng căn lành, thảy đều biết được. 
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 Bồ Tát lại nghĩ nhớ danh hiệu chư Phật, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, trong các 
thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. Mỗi mỗi danh hiệu, lại có số chư Phật Như Lai 
nhiều như hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Mỗi vị Phật, từ lúc ban đầu phát bồ đề tâm, phát khởi 
nguyện lớn, tu hạnh bồ đề, cúng dường chư Phật, điều phục 
chúng sinh. Ở trong tất cả chúng hội đạo tràng, diễn nói 
diệu pháp, thọ mạng bao nhiêu, thần thông biến hoá bao 
nhiêu, cho đến vào Vô Dư Niết Bàn, chấm dứt sinh tử. Vào 
Niết Bàn rồi, pháp trụ thế bao nhiêu kiếp, tạo lập bảo tháp 
và chùa chiền, dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm, khiến 
cho tất cả chúng sinh, gieo trồng tất cả căn lành, tất cả các 
việc như vậy, Bồ Tát đều biết được rất rõ ràng. 
 

 Đó là trí thần thông biết kiếp thuở quá 
khứ túc trụ thứ ba của đại Bồ Tát.   

 Đó là thần thông thứ ba của đại Bồ Tát, tên gọi là 
thần thông trí túc trụ biết quá khứ tế kiếp. 
 

THỨ TƯ, TRÍ THẦN THÔNG BIẾT HẾT KIẾP  
THUỞ VỊ LAI 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí thông 
biết hết kiếp thuở vị lai, biết hết thảy kiếp 
trong thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
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 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ, biết hết tất cả sự 
việc kiếp thuở vị lai, biết hết thảy kiếp số trong thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Trong mỗi mỗi kiếp, hết thảy chúng 
sinh, mạng chung thọ sanh, các cõi liên tục, 
nghiệp làm quả báo, hoặc thiện, hoặc 
chẳng thiện, hoặc xuất ly, hoặc chẳng xuất 
ly, hoặc quyết định, hoặc chẳng quyết định, 
hoặc tà định, hoặc chánh định, hoặc thiện 
căn cùng với kiết sử, hoặc thiện căn chẳng 
cùng với kiết sử, hoặc đầy đủ thiện căn, 
hoặc chẳng đầy đủ thiện căn, hoặc nhiếp 
lấy thiện căn, hoặc chẳng nhiếp lấy thiện 
căn, hoặc tích tập thiện căn, hoặc chẳng 
tích tập thiện căn, hoặc tích tập tội pháp, 
hoặc chẳng tích tập tội pháp. Tất cả như 
vậy, đều biết rõ được. 
 

 Trong mỗi mỗi kiếp, hết thảy chúng sinh, khi mạng 
chung thì đi thọ sanh, ở trong tam giới hai mươi lăm cõi 
liên tục không ngừng. Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo, 
hoặc quả báo thiện, hoặc quả báo ác, hoặc thoát khỏi tam 
giới, hoặc không thể thoát khỏi tam giới, hoặc quyết định 
thoát khỏi tam giới, hoặc chẳng quyết định thoát khỏi tam 
giới, hoặc nhập tà định (tà tri tà kiến), hoặc nhập chánh 
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định (chánh tri chánh kiến), hoặc thiện căn cùng với mười 
kiết sử (năm độn sử và năm lợi sử), hoặc thiện căn chẳng 
cùng với mười kiết sử, hoặc đầy đủ thiện căn, hoặc chẳng 
đầy đủ thiện căn, hoặc nhiếp lấy thiện căn, hoặc chẳng 
nhiếp lấy thiện căn, hoặc tích tập thiện căn, hoặc chẳng tích 
tập thiện căn, hoặc tích tập tất cả tội pháp, hoặc chẳng tích 
tập tất cả tội pháp. Tất cả hết thảy như vậy, Bồ Tát đều 
phân môn biệt loại, biết rất rõ ràng. 
 

 Lại biết các thế giới nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, 
hết thuở vị lai, có số kiếp nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Mỗi mỗi kiếp, có danh hiệu chư Phật nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật.  
 Mỗi mỗi danh hiệu, có chư Phật Như 
Lai nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi Như Lai, từ 
ban đầu phát tâm, khởi nguyện lập hạnh, 
cúng dường chư Phật, giáo hoá chúng sinh, 
chúng hội thuyết pháp, thọ mạng bao 
nhiêu, thần thông biến hoá, cho đến vào Vô 
Dư Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, pháp trụ 
lâu mau, tạo lập chùa tháp, đủ thứ trang 
nghiêm, khiến cho các chúng sinh, gieo 
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trồng căn lành. Những việc như vậy, thảy 
đều biết rõ. 
 

 Bồ Tát lại biết các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, hết thuở vị lai, có số 
kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Ở trong mỗi mỗi kiếp, có danh hiệu chư Phật nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi 
mỗi danh hiệu, có chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi vị Như 
Lai, từ ban đầu phát bồ đề tâm, phát khởi đại nguyện, lập 
tu hạnh bồ đề, cúng dường chư Phật, giáo hoá chúng sinh, 
ở trong chúng hội thuyết pháp, thọ mạng thời gian dài bao 
lâu, thần thông biến hoá bao nhiêu, cho đến vào Vô Dư 
Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, pháp trụ bao nhiêu năm, tạo 
lập chùa tháp, đều dùng đủ thứ bảy báu để trang nghiêm, 
khiến cho tất cả chúng sinh, gieo trồng căn lành. Những 
việc như vậy, Bồ Tát thảy đều biết rõ. 
 

 Đó là trí thần thông biết hết kiếp thuở 
vị lại thứ tư của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ tư của đại Bồ Tát, tên gọi là 
thần thông trí huệ biết hết kiếp thuở vị lai. 
 

THỨ NĂM, TRÍ THẦN THÔNG THIÊN NHĨ  
THANH TỊNH VÔ NGẠI 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu thiên 
nhĩ thanh tịnh vô ngại, viên mãn, rộng lớn, 
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thông suốt, lìa khỏi chướng ngại, thấu đạt, 
vô ngại, đầy đủ, thành tựu. Đối với tất cả 
hết thảy âm thanh, muốn nghe, chẳng 
muốn nghe, đều tuỳ ý tự tại. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát thành tựu thiên nhĩ thông thanh tịnh 
không có chướng ngại. Thiên nhĩ này, vừa viên mãn vừa 
rộng lớn, vừa thông minh vừa thấu triệt. Lìa khỏi tất cả 
chướng ngại, thấu rõ thông đạt, chẳng có mọi sự chướng 
ngại. Đầy đủ tất cả pháp lành, thành tựu tất cả pháp lành. 
Đối với tất cả hết thảy âm thanh và lời nói, hoặc muốn 
nghe, hoặc chẳng muốn nghe, thảy đều tuỳ thuận ý niệm 
của mình mà quyết định, đó tức là tam muội tuỳ ý tự tại. 
 

 Phật tử ! Phương đông có chư Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Chư Phật đó nói, chỉ 
bày, khai mở, diễn nói, an lập, giáo hoá, 
điều phục, nghĩ nhớ, phân biệt, thâm sâu 
rộng lớn, đủ thứ sự khác biệt, vô lượng 
phương tiện, vô lượng thiện xảo, pháp 
thanh tịnh. Tất cả những sự việc nhự vậy, 
đều thọ trì được. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Phương đông có chư Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Luật của chư Phật đó nói, thị hiện cảnh giới, khai mở pháp 
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môn, diễn nói pháp, an lập đạo tràng, giáo hoá chúng sinh, 
điều phục chúng sinh, nghĩ nhớ chư Phật, phân biệt các 
pháp, thâm sâu lại rộng lớn, có đủ thứ sự khác biệt, có vô 
lượng phương tiện, vô lượng thiện xảo, pháp thanh tịnh. 
Tất cả những pháp nhự vậy, Bồ Tát đều thọ trì được. 
 

 Lại ở trong đó, hoặc nghĩa, hoặc văn, 
hoặc một người, hoặc chúng hội. Như âm 
thanh lời lẽ, như trí huệ, như sự thấu đạt, 
như sự thị hiện, như sự điều phục, như 
cảnh giới, như sự nương tựa, như sự xuất 
đạo. 
 

 Bồ Tát lại có thể ở trong tất cả các pháp, hoặc là 
nghĩa lý, hoặc là văn từ, hoặc là một người, hoặc là ở trong 
chúng hội đạo tràng. Như âm thanh và lời lẽ, như trí huệ, 
có thể thấu rõ thông đạt như Phật, thị hiện như Phật, điều 
phục như Phật, như cảnh cảnh, như nương tựa Niết Bàn, 
như đạo thoát khỏi tam giới. 
 

 Đối với tất cả những sự việc đó, đều 
nhớ rõ giữ gìn, không quên, không mất, 
không dứt hẳn, không thối chuyển, không 
mê, không hoặc. Vì họ diễn nói, khiến cho 
họ được ngộ hiểu, trọn không quên mất 
một chữ một câu. Như phương đông, 
phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, 
cũng lại như thế. 
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  Bồ Tát đối với tất cả các pháp, không những ghi 
nhớ, mà còn tu trì, không thể quên, cũng không mất đi, 
cũng không dứt hẳn, cũng không thối chuyển, không mê, 
không hoặc. Vì chúng sinh chỉ biết tuỳ thuận pháp thế gian, 
chẳng biết tu pháp xuất thế, cho nên Phật Bồ Tát vì chúng 
sinh diễn nói diệu pháp, khiến cho họ được khai ngộ, được 
giải thoát. Họ trọn không quên mất một chữ một câu pháp. 
Ở phương đông như vậy, phương nam, phương tây, 
phương bắc, bốn hướng trên dưới, cũng giống như ở 
phương đông. 
 

 Đó là trí thần thông thiên nhĩ thanh 
tịnh vô ngại thứ năm của đại Bồ Tát. 
 

 Thần thông thứ năm của đại Bồ Tát đắc được, tên 
gọi là thần thông trí huệ thiên nhãn thanh tịnh vô ngại. 
 Tại sao chúng ta có phiền não ? Vì có sự ích kỷ. Tại 
sao có sự ích kỷ ? Vì có lòng tham muốn, tìm hết mọi cách 
để bảo vệ nó, sợ nó chạy đi mất. Nếu đối với nó bất lợi, thì 
sẽ phát sinh nóng giận. Tại sao phải nóng giận ? Nguyên 
nhân chủ yếu là vô minh và ái tình tác quái. Nếu chẳng có 
vô minh, thì chẳng có ái tình, nóng giận sẽ bỏ chạy cách xa 
bạn mười vạn tám ngàn dặm, muốn tìm cũng tìm chẳng 
được. 
 Nếu như có ái tình, thì sẽ sinh tâm ích kỷ. Có tâm ích 
kỷ thì chẳng cứ đến gì khác, mục đích bất chấp thủ đoạn để 
truy cầu cho bằng được, thậm chí hy sinh tánh mạng cũng 
không tiếc. Quy về nguồn gốc là do lòng tham dục. Nếu 
chẳng có lòng tham dục, thì sẽ không có sự ích kỷ. Chẳng 
có ích kỷ thì sẽ không có phiền não. Nếu có phiền não, thì 
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có sinh tử; nếu chẳng có phiền não thì không còn sinh tử. 
Đạo lý này ai ai cũng đều biết, nhưng làm không được. 
Phải biết, không còn lòng tham muốn thì hết vô minh. Phá 
được vô minh, thì hiển bày pháp tánh. Chúng ta học Phật, 
trước hết là trừ vô minh, khử phiền não. Nếu viên mãn 
được thì sẽ chứng được giải thoát. 
 Tại sao chúng ta chẳng có trí huệ ? Vì còn vô minh. 
Vô minh sinh ra lòng tham muốn, tham muốn sinh ra lòng 
ích kỷ, ích kỷ sinh ra phiền não. Tham cầu không được bèn 
sinh phiền não, người khác đối với mình không tốt bèn sinh 
ra phiền não. Tại sao có phiền não ? Vì còn cái ta tồn tại. 
Nếu chẳng còn cái ta, thì chẳng còn phiền não. Nếu không 
còn vô minh, không còn lòng ích kỷ, thì không biết phiền 
não chạy đi đâu. Các vị tin hay không tin tức là điều này. 
Ngàn kinh vạn điển, nói tới nói lui, tức là nói cái này. Cái 
ta không còn nữa, thì sẽ phá được vô minh, lòng tham 
muốn cũng bị tiêu diệt, chẳng còn tâm ích kỷ, cũng chẳng 
còn phiền não. Muốn tìm phiền não, cũng tìm chẳng được 
phiền não. Tại sao ? Vì đã giải quyết được vấn đề gốc rễ. 
 Các vị phải chú ý ! Tài, sắc, danh, ăn, và ngủ, năm 
dục này, đều từ vô minh và ái tình mà ra. Nếu chẳng còn ái 
tình, thì cảm thấy gì cũng không còn quan trọng nữa. Do có 
ái tình, mới cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không 
tốt, cái gì cũng đều không đúng, đó là con quỷ ái tình đang 
tác quái. Nếu hàng phục được con quỷ ái tình, thì sớm sẽ 
vào nhà Như Lai, ngồi toà Như Lai, mặc y Như Lai, nói 
pháp Như Lai. 
 

THỨ SÁU, TRÍ THẦN THÔNG TRỤ KHÔNG THỂ 
TÁNH KHÔNG ĐỘNG TÁC ĐẾN TẤT CẢ CÕI PHẬT 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ thần thông 
không thể tánh, thần thông không tạo tác, 
thần thông bình đẳng, thần thông rộng lớn, 
thần thông vô lượng, thần thông không 
nương tựa, thần thông tuỳ niệm, thần 
thông khởi, thần thông chẳng khởi, thần 
thông chẳng thối chuyển, thần thông chẳng 
dứt, thần thông chẳng hoại, thần thông 
tăng trưởng, thần thông tuỳ đến. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát trụ tại thần thông chẳng có thể tánh, thần thông 
chẳng có tạo tác, thần thông bình đẳng, thần thông rộng 
lớn, thần thông vô lượng, thần thông không nương tựa, 
thần thông tuỳ niệm, thần thông khởi, thần thông chẳng 
khởi, thần thông chẳng thối chuyển, thần thông chẳng dứt, 
thần thông chẳng hoại, thần thông tăng trưởng, thần thông 
tuỳ đến. 
 

 Bồ Tát này nghe danh hiệu chư Phật 
trong tất cả thế giới rất xa. Đó là : Vô số 
thế giới, vô lượng thế giới, cho đến danh 
hiệu chư Phật trong thế giới, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Nghe danh hiệu chư Phật rồi, liền 
thấy thân mình ở chỗ chư Phật đó. 
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 Bồ Tát này nghe đến danh hiệu của hết thảy chư Phật 
trong tất cả thế giới rất xa. Đó là : Vô số thế giới, vô lượng 
thế giới, cho đến danh hiệu của chư Phật trong thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Nghe danh hiệu chư Phật rồi, Bồ Tát liền thấy thân mình ở 
trong đạo tràng của chư Phật đó, lắng nghe chư Phật diễn 
nói diệu pháp thâm sâu vô thượng. 
 

 Các thế giới đó, hoặc ngửa, hoặc úp, 
đủ thứ hình tướng, các xứ sở đều khác 
nhau, vô biên vô ngại. Đủ thứ cõi nước, đủ 
thứ thời kiếp, vô lượng công đức, đều khác 
biệt để trang nghiêm. Các Như Lai đó xuất 
hiện ở trong đó, thị hiện thần biến, tán 
thán danh hiệu, vô lượng vô số, thảy đều 
khác nhau.  
 Bồ Tát này khi nghe được danh hiệu 
của các Như Lai đó, chẳng động chỗ của 
mình, mà thấy thân mình ở chỗ các đức 
Phật đó, lễ bái tôn trọng, hầu hạ cúng 
dường. Hỏi pháp của Bồ Tát, nhập vào trí 
huệ của Phật, đều thấu rõ thông đạt, cõi 
nước chư Phật, đạo tràng chúng hội, và 
chỗ thuyết pháp, đến nơi rốt ráo, không có 
chấp lấy. 
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 Ở trong các thế giới đó, hoặc thế giới ngửa, hoặc thế 
giới úp, có đủ thứ hình tướng đều khác nhau, các xứ sở 
cũng đều khác nhau, chẳng có bờ mé, chẳng có chướng 
ngại. Đủ thứ cõi nước, đủ thứ thời kiếp, có vô lượng công 
đức, đều khác biệt để trang nghiêm. Ở trong mỗi thế giới, 
đều có Phật xuất hiện ra đời, thị hiện thần thông biến hoá, 
tán thán danh hiệu của Phật, có vô lượng vô số, thảy đều 
khác nhau. Vị Bồ Tát này khi nghe được danh hiệu của các 
Như Lai đó, chẳng cần lìa khỏi chỗ của mình, mà hiện thân 
ở trong đạo tràng của chư Phật, lễ bái chư Phật, tôn trọng 
chư Phật, hầu hạ chư Phật, cúng dường chư Phật. Thỉnh 
vấn pháp của Bồ Tát tu, nhập vào trí huệ của Phật, tức 
cũng là chứng được nhất thiết trí của Phật. Bồ Tát hoàn 
toàn thấu rõ thông đạt cõi nước của chư Phật, đạo tràng của 
chư Phật, chúng hội của chư Phật, pháp của chư Phật nói. 
Đã đến được nơi rốt ráo, cũng chẳng có thủ lấy, cũng 
chẳng có chấp trước. 
 

 Như vậy trải qua số kiếp, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, đến khắp mười phương mà không 
chỗ đến. Đến các cõi thấy Phật, nghe pháp 
thỉnh đạo, không lúc nào đoạn tuyệt, không 
xả bỏ, không nghỉ ngơi, không nhàm mỏi. 
Tu Bồ Tát hạnh thành tựu đại nguyện, đều 
khiến cho đầy đủ, chưa từng thối chuyển. 
Vì khiến cho chủng tánh Như Lai rộng lớn, 
không đoạn tuyệt. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  228 
 
 

 Tình hình như vậy trải qua số kiếp, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, tuy nhiên Bồ Tát 
phân thân đến khắp mười phương thế giới, nhưng bổn thể 
chẳng động. Cho nên nói : "Không chỗ đến". Đi đến các 
cõi nước chư Phật, thấy được chư Phật, gần gũi chư Phật. 
Ở dưới toà chư Phật, lắng nghe diệu pháp, thỉnh vấn diệu 
đạo chấm dứt sinh tử. Bồ Tát nghe pháp thỉnh đạo, không 
có lúc nào gián đoạn, không lúc nào xả bỏ, không lúc nào 
nghỉ ngơi, không lúc nào nhàm mỏi. Bồ Tát thường tu Bồ 
Tát hạnh, thành tựu đại nguyện đã phát, hạnh nguyện đầy 
đủ, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Vì khiến cho 
chủng tánh của Như Lai rộng lớn, vĩnh viễn không đoạn 
tuyệt. 
 

 Đó là trí thần thông trụ không thể 
tánh không động tác đến tất cả cõi Phật 
thứ sáu của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ sáu, tên gọi là trí thần thông trụ 
không thể tánh không động tác đến tất cả cõi Phật của đại 
Bồ Tát. 
 

THỨ BẢY, TRÍ THẦN THÔNG KHÉO PHÂN BIỆT 
TẤT CẢ LỜI NÓI 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí thông 
khéo phân biệt lời nói của tất cả chúng 
sinh. Biết đủ thứ lời nói của chúng sinh 
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trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát Ngài dùng thần thông trí huệ, khéo phân 
biệt lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh. Biết được đủ 
thứ lời nói của hết thảy chúng sinh trong các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Bất 
cứ lời nói của một loài chúng sinh nào, đều biết rõ ràng hết. 
 

 Đó là lời nói bậc Thánh, lời nói chẳng 
phải bậc Thánh, lời nói chư Thiên, lời nói 
của rồng, lời nói Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A 
tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, người và chẳng phải người, cho đến 
hết thảy lời nói của bất khả thuyết bất khả 
thuyết chúng sinh. Mỗi lời nói đều biểu thị, 
đủ thứ sự khác biệt. Tất cả như vậy, đều 
biết rõ. 
 

 Đó là :  
 1. Lời nói bậc Thánh : Lời nói của bậc Thánh trong 
bốn pháp giới của bậc Thánh. 
 2. Lời nói chẳng phải bậc Thánh : Tức là lời nói của 
những người chưa chứng bốn pháp giới của bậc Thánh. 
 3. Lời nói chư Thiên : Tức là lời nói chúng chư 
Thiên. 
 4. Lời nói của rồng : Tức là lời nói của loài rồng. 
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 5. Lời nói Dạ Xoa : Tức là lời nói của quỷ tốc tật. 
 6. Lời nói Càn Thát Bà : Tức là lời nói của thần tầm 
hương. 
 7. Lời nói A tu la : Tức là lời nói của chúng vô đoan 
chánh. 
 8. Lời nói Ca Lâu La : Tức là lời nói của đại bàng 
kim xí điểu. 
 9. Lời nói Khẩn Na La : Tức là lời nói chúng nhạc 
thần. 
 10. Lời nói Ma Hầu La Già : Tức là lời nói của 
chúng nghi thần. 
 11. Lời nói của người : Tức là lời nói của loài người. 
 12. Lời nói chẳng phải người : Tức là lời nói của 
những loài khác.  
 Cho đến hết thảy lời nói của bất khả thuyết bất khả 
thuyết chúng sinh. Mỗi lời nói đều biểu thị khác nhau, hoặc 
dùng lời nói để biểu thị, hoặc dùng không lời để biểu thị, 
có đủ thứ phương thức khác nhau để biểu đạt lời nói của 
họ. Tất cả lời nói như vậy, Bồ Tát đều hiểu biết rõ. 
 

 Bồ Tát này tuỳ theo vào thế giới nào, 
mà biết được hết thảy tánh tham muốn của 
tất cả chúng sinh trong đó. Như tánh tham 
muốn của họ, mà nói ra lời lẽ, khiến cho họ 
hiểu rõ, không có nghi hoặc. Như ánh sáng 
mặt trời xuất hiện, chiếu khắp các màu sắc, 
khiến cho kẻ có mắt, đều nhìn thấy rõ.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  231 
 

 Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng trí 
huệ khéo phân biệt được tất cả lời lẽ, vào 
sâu mây tất cả lời lẽ. Hết thảy lời lẽ, khiến 
cho người thông huệ trong các thế gian, 
đều được hiểu rõ.   

 Vị Bồ Tát này, bất cứ đến thế giới nào, đều biết được 
hết thảy tất cả chúng sinh ở trong đó, tánh tình ham muốn 
của họ là gì ? Dục niệm của họ ưa thích những gì ? Bồ Tát 
quán sát sự ưa thích của chúng sinh, mà vì họ nói ra lời lẽ, 
khiến cho loại chúng sinh đó hiểu rõ thông đạt, không có 
sự nghi hoặc. Giống như ánh sáng mặt trời xuất hiện, chiếu 
sáng khắp các màu sắc, khiến cho chúng sinh có mắt, đều 
nhìn thấy rõ các màu sắc mặt trời chiếu sáng. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, dùng trí huệ khéo phân biệt được tất cả 
lời lẽ, vào sâu trong mây tất cả lời lẽ. Hết thảy lời lẽ, khiến 
cho người thông minh có trí huệ trong các thế gian, hoàn 
toàn hiểu rõ thông đạt được. 
 

 Đó là trí thần thông khéo phân biệt tất 
cả lời nói thứ bảy của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ bảy của đại Bồ Tát, tên gọi là 
trí huệ thần thông khéo phân biệt tất cả lời nói. 
 

THỨ TÁM, TRÍ THẦN THÔNG VÔ SỐ SẮC THÂN 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí thông 
sinh ra vô lượng A tăng kỳ sắc thân trang 
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nghiêm, biết tất cả pháp, xa lìa sắc tướng, 
chẳng có tướng khác biệt, chẳng có đủ thứ 
tướng, chẳng có vô lượng tướng, chẳng có 
phân biệt tướng, chẳng có tướng xanh vàng 
đỏ trắng. 
  

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ sinh ra vô lượng 
A tăng kỳ sắc thân trang nghiêm, biết tất cả pháp, xa lìa tất 
cả sắc tướng, chẳng có sắc tướng khác biệt, chẳng có đủ 
thứ sắc tướng, chẳng có vô lượng sắc tướng, chẳng có phân 
biệt sắc tướng, chẳng có sắc tướng xanh vàng đỏ trắng. 
 

 Bồ Tát vào pháp giới như vậy, hay 
hiện thân mình đủ thứ sắc tướng. 
 

 Bồ Tát vào pháp giới như vậy, hay hiện thân Bồ Tát 
đủ thứ sắc tướng.   

 Đó là : Sắc tướng vô biên, sắc tướng vô 
lượng, sắc tướng thanh tịnh, sắc tướng 
trang nghiêm, sắc tướng khắp cùng, sắc 
tướng không gì sánh, sắc tướng chiếu khắp, 
sắc tướng tăng thượng, sắc tướng không 
trái nghịch, đủ các sắc tướng.   

 Bồ Tát thị hiện một trăm lẻ ba (103) thứ sắc thân, đó 
là : Sắc thân chẳng có bờ mé, sắc thân chẳng có số lượng, 
sắc thân thanh tịnh không nhiễm, sắc thân tốt đẹp trang 
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nghiêm, sắc thân khắp cùng tất cả, sắc thân không gì sánh 
bằng, sắc thân trí huệ chiếu khắp, sắc thân tăng trưởng vô 
thượng, sắc thân chẳng có trái nghịch, sắc thân đầy đủ ba 
mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp. 
 

 Lìa các sắc tướng xấu, sắc tướng đại 
oai lực, sắc tướng đáng tôn trọng, sắc 
tướng vô cùng tận, sắc tướng đẹp xen tạp, 
sắc tướng rất đoan nghiêm, sắc tướng 
không thể lường, sắc tướng khéo giữ gìn, 
sắc tướng hay thành thục, sắc tướng tuỳ sự 
giáo hoá. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện lìa khỏi tất cả sắc thân xấu. Sắc 
thân có sức đại oai đức, sắc thân khiến người tôn trọng, sắc 
thân chẳng cùng tận, sắc thân tất cả tốt đẹp xen tạp, sắc 
thân rất đoan nghiêm, sắc thân không thể hạn lượng, sắc 
thân khéo giữ gìn, sắc thân hay thành thục, sắc thân tuỳ 
thuận giáo hoá chúng sinh. 
 

 Sắc tướng không chướng ngại, sắc 
tướng rất sáng suốt, sắc tướng không dơ 
trược, sắc tướng rất trong xanh, sắc tướng 
đại dũng kiện, sắc tướng phương tiện 
không nghĩ bàn, sắc tướng không thể hoại, 
sắc tướng lìa tỳ vết, sắc tướng không ám 
chướng, sắc tướng khéo an trụ.  
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 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không có sự chướng 
ngại, sắc thân rất sáng suốt, sắc thân không dơ trược, sắc 
thân rất trong xanh, sắc thân đại dũng kiện, sắc thân 
phương tiện không nghĩ bàn, sắc thân không thể hoại, sắc 
thân lìa khỏi tỳ vết, sắc thân không có ám chướng, sắc thân 
khéo an trụ. 
 

 Sắc tướng đẹp trang nghiêm, sắc 
tướng các tướng đoan nghiêm, sắc tướng 
đủ thứ vẻ đẹp, sắc tướng đại tôn quý, sắc 
tướng cảnh giới tốt, sắc tướng khéo chùi 
bóng, sắc tướng thâm tâm thanh tịnh, sắc 
tướng rất sáng rực rỡ, sắc tướng tối thắng 
rộng lớn, sắc tướng không gián đoạn.   
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân tốt đẹp trang nghiêm, sắc 
thân các tướng đoan nghiêm, sắc thân đủ thứ vẻ đẹp, sắc 
thân đại tôn đại quý, sắc thân cảnh giới thù diệu, sắc thân 
khéo chùi bóng, sắc thân thâm tâm thanh tịnh, sắc thân rất 
sáng rực rỡ, sắc thân tối thắng rộng lớn, sắc thân không có 
gián đoạn. 
 

 Sắc tướng không nương tựa, sắc tướng 
không gì sánh bằng, sắc tướng sung mãn 
bất khả thuyết cõi Phật, sắc tướng tăng 
trưởng, sắc tướng kiên cố nhiếp thọ, sắc 
tướng công đức tối thắng, sắc tướng tuỳ 
các tâm ưa thích, sắc tướng thanh tịnh hiểu 
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rõ, sắc tướng tích tập sự tốt đẹp, sắc tướng 
khéo léo quyết định. 
   

 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không nương tựa, sắc 
thân không gì sánh bằng, sắc thân sung mãn bất khả thuyết 
cõi Phật, sắc thân tăng trưởng, sắc thân kiên cố nhiếp thọ, 
sắc thân công đức tối thắng, sắc thân tuỳ các tâm ưa thích, 
sắc thân thanh tịnh hiểu rõ, sắc thân tích tập sự tốt đẹp, sắc 
thân khéo léo quyết định. 
 

 Sắc tướng không có chướng ngại, sắc 
tướng hư không sáng tịnh, sắc tướng thanh 
tịnh đáng thích, sắc tướng lìa các trần cấu, 
sắc tướng không thể xưng lượng, sắc tướng 
thấy đẹp, sắc tướng thấy khắp, sắc tướng 
tuỳ thời thị hiện, sắc tướng tịch tĩnh, sắc 
tướng lìa tham. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân không có chướng ngại, 
sắc thân hư không sáng tịnh, sắc thân thanh tịnh đáng 
thích, sắc thân lìa các trần cấu, sắc thân không thể xưng 
lượng, sắc thân thấy đẹp, sắc thân thấy khắp, sắc thân tuỳ 
thời thị hiện, sắc thân tịch tĩnh, sắc thân lìa tham. 
 

 Sắc tướng ruộng phước chân thật, sắc 
tướng hay làm an ổn, sắc tướng lìa các sợ 
hãi, sắc tướng lìa hạnh ngu si, sắc tướng trí 
huệ dũng mãnh, sắc tướng thân tướng vô 
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ngại, sắc tướng du hành khắp cùng, sắc 
tướng tâm không nương tựa, sắc tướng đại 
từ khởi lên, sắc tướng đại bi hiện ra. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân ruộng phước chân thật, 
sắc thân hay làm an ổn, sắc thân lìa các sợ hãi, sắc thân lìa 
khỏi hạnh ngu si, sắc thân trí huệ dũng mãnh, sắc thân thân 
tướng vô ngại, sắc thân du hành khắp cùng, sắc thân tâm 
không nương tựa, sắc thân đại từ khởi lên, sắc thân đại bi 
hiện ra. 
 

 Sắc tướng bình đẳng xuất ly, sắc 
tướng phước đức đầy đủ, sắc tướng tuỳ 
tâm nghĩ nhớ, sắc tướng vô biên báu đẹp, 
sắc tướng bảo tạng quang minh, sắc tướng 
chúng sinh tin ưa, sắc tướng nhất thiết trí 
hiện tiền, sắc tướng mắt hoan hỉ, sắc tướng 
các báu trang nghiêm bậc nhất, sắc tướng 
không có xứ sở. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc tướng bình đẳng xuất ly, sắc 
thân phước đức đầy đủ, sắc thân tuỳ tâm nghĩ nhớ, sắc thân 
vô biên báu đẹp, sắc thân bảo tạng quang minh, sắc thân 
chúng sinh tin ưa, sắc thân nhất thiết trí hiện tiền, sắc thân 
mắt hoan hỉ, sắc thân các báu trang nghiêm bậc nhất, sắc 
tướng không có xứ sở. 
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 Sắc tướng tự tại thị hiện, sắc tướng đủ 
thứ thần thông, sắc tướng sinh nhà Như 
Lai, sắc tướng hơn hẳn ví dụ, sắc tướng 
khắp cùng pháp giới, sắc tướng chúng đều 
đi đến, sắc tướng đủ thứ, sắc tướng thành 
tựu, sắc tướng xuất ly, sắc tướng uy nghi 
tuỳ kẻ giáo hoá. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc tướng tự tại thị hiện, sắc thân 
đủ thứ thần thông, sắc thân sinh nhà Như Lai, sắc thân hơn 
hẳn ví dụ, sắc thân khắp cùng pháp giới, sắc thân tất cả đều 
đi đến, sắc thân đủ thứ, sắc thân thành tựu thiện báo, sắc 
thân xuất ly tam giới, sắc thân uy nghi tuỳ thuận chúng 
sinh giáo hoá.   

 Sắc tướng thấy không nhàm đủ, sắc 
tướng đủ thứ sáng tịnh, sắc tướng hay 
phóng vô số lưới quang, sắc tướng bất khả 
thuyết quang minh đủ thứ khác biệt, sắc 
tướng bất khả tư hương quang minh vượt 
qua ba cõi, sắc tướng bất khả lượng ánh 
sáng mặt trời chiếu sáng, sắc tướng thị hiện 
thân mặt trăng không gì sánh bằng, sắc 
tướng vô lượng mây hoa đáng ưa thích, sắc 
tướng sinh ra đủ thứ hoa sen mây búi tóc 
trang nghiêm, sắc tướng hơn hẳn hương 
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lửa ngọn huân khắp tất cả thế gian, sắc 
tướng sinh ra tất cả Như Lai tạng, sắc 
tướng bất khả thuyết âm thanh khai thị 
diễn xướng tất cả pháp, sắc tướng đầy đủ 
tất cả hạnh Phổ Hiền. 
 

 Bồ Tát lại thị hiện sắc thân thấy không nhàm đủ, sắc 
thân đủ thứ sáng tịnh, sắc thân hay phóng vô số lưới quang, 
sắc thân bất khả thuyết quang minh đủ thứ khác biệt, sắc 
thân bất khả tư nghì hương quang minh vượt qua ba cõi, 
sắc thân bất khả lượng ánh sáng mặt trời chiếu sáng, sắc 
thân thị hiện thân mặt trăng không gì sánh bằng, sắc thân 
vô lượng mây hoa đáng ưa thích, sắc thân sinh ra đủ thứ 
hoa sen mây búi tóc trang nghiêm, sắc thân hơn hẳn hương 
lửa ngọn huân khắp tất cả thế gian, sắc thân sinh ra tất cả 
Như Lai tạng, sắc thân bất khả thuyết âm thanh khai thị 
diễn xướng tất cả pháp, sắc thân đầy đủ tất cả hạnh Phổ 
Hiền. 
 Ở trên là 103 thứ sắc thân, Bồ Tát tuỳ thời đều thị 
hiện ra. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát vào sâu pháp giới 
vô sắc như vậy, hay thị hiện đủ thứ những 
sắc thân như thế, khiến cho kẻ được giáo 
hoá thấy, khiến cho kẻ được giáo hoá 
tưởng nhớ.  
 Vì kẻ được giáo hoá mà chuyển bánh 
xe pháp, tuỳ thuận thời cơ kẻ được giáo 
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hoá, tuỳ thuận sắc tướng kẻ được giáo hoá, 
khiến cho kẻ được giáo hoá gần gũi, khiến 
cho kẻ được giáo hoá khai ngộ.  
 Vì kẻ được giáo hoá mà khởi đủ thứ 
thần thông. Vì kẻ được giáo hoá mà hiện 
đủ thứ tự tại. Vì kẻ được giáo hoá mà làm 
các thứ việc. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát vào sâu pháp giới 
vô sắc như vậy, hay thị hiện đủ thứ những sắc thân như thế, 
khiến cho chúng sinh được giáo hoá đều thấy được vị Bồ 
Tát này. Khiến cho chúng sinh được giáo hoá thường 
tưởng nhớ đến vị Bồ Tát này. Vì chúng sinh được giáo hoá 
mà thường chuyển bánh xe pháp. Tuỳ thuận thời cơ chúng 
sinh được giáo hoá, tuỳ thuận sắc tướng chúng sinh được 
giáo hoá, khiến cho chúng sinh được giáo hoá đều gần gũi 
vị Bồ Tát này, khiến cho chúng sinh được giáo hoá được 
khai ngộ đắc được trí huệ. Vì chúng sinh được giáo hoá mà 
sinh khởi đủ thứ thần thông. Vì chúng sinh được giáo hoá 
hiện đủ thứ tự tại. Vì chúng sinh được giáo hoá mà làm các 
thứ việc. 
 

 Đó gọi là trí thần thông thành tựu vô 
số sắc thân thứ tám của đại Bồ Tát, vì độ 
tất cả chúng sinh mà siêng tu. 
 

 Đó gọi là thần thông trí huệ thành tựu vô số sắc thân 
thứ tám của đại Bồ Tát, vì độ tất cả chúng sinh mà siêng tu. 
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THỨ CHÍN, TRÍ THẦN THÔNG TẤT CẢ PHÁP 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí thông tất 
cả pháp, biết tất cả pháp không có danh tự, 
không có chủng tánh, không đến, không đi, 
không khác, chẳng không khác, không đủ 
thứ, chẳng không đủ thứ, không hai, chẳng 
không hai. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát dùng tất cả pháp trí huệ thần thông, biết 
được tất cả pháp, vốn chẳng có danh tự, cũng chẳng có 
chủng tử, cũng chẳng có thể tánh. Cũng chẳng có đến, cũng 
chẳng có đi, chẳng phải hai dạng, cũng chẳng phải không 
hai dạng, chẳng phải đủ thứ, cũng chẳng phải không đủ 
thứ. Nói nó là hai chăng ? Lại chẳng phải hai. Nói nó 
chẳng phải là hai chăng ? Lại chẳng phải là một, cho nên 
nói : "Chẳng hai, chẳng không hai". Nói tóm lại, tức là 
trung đạo liễu nghĩa. Trung đạo tức là chân không diệu 
hữu, chẳng rơi vào không, có hai bên. Liễu nghĩa tức là gì 
cũng chẳng có, chỗ diệu là tại chỗ này. Nếu hiểu được 
pháp này, thì vượt qua khỏi ba cõi, chẳng hiểu được pháp 
này, thì lưu chuyển sinh tử trong ba cõi. 
 Trong Phật giáo, hết thảy kinh điển đều rất quan 
trọng. Chỉ có Kinh Lăng Nghiêm là quan trọng nhất. Phàm 
là chỗ nào có Kinh Lăng Nghiêm, thì có chánh pháp trụ 
thế. Kinh Lăng Nghiêm chẳng còn nữa, thì mạt pháp hiện 
tiền. Hết thảy Phật giáo đồ phải đem sức lực ra, đem mồ 
hôi nước mắt ra để ủng hộ bộ Kinh Lăng Nghiêm này. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  241 
 
 Trong Kinh Pháp Diệt Tận có nói : "Thời đại mạt 
pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước nhất. Các kinh điển 
khác, dần dần sẽ diệt". Nếu Kinh Lăng Nghiêm không diệt, 
thì thời đại chánh pháp còn hiện tiền. Do đó, chúng ta là 
Phật giáo đồ, phải đem tánh mạng ra để ủng hộ Kinh Lăng 
Nghiêm. Đem máu nước mắt ra để hộ trì Kinh Lăng 
Nghiêm. Đem chí nguyện ra để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, 
khiến cho Kinh Lăng Nghiêm vĩnh viễn trụ lâu ở thế gian, 
phát triển rộng lớn, lưu truyền đến từng mỗi hạt bụi, đến 
khắp nơi trên toàn thế giới, đến tận hư không khắp pháp 
giới. Nếu được như thế, thì chánh pháp sẽ phóng đại quang 
minh. 
 Tại sao Kinh Lăng Nghiêm diệt trước nhất ? Vì đạo 
lý nói ở trong Kinh quá chân thật ! Thiên ma ngoại đạo 
chịu không được, cho nên dùng đủ thứ phương pháp để phá 
hoại, để tiêu diệt. Trước hết tạo ra lời phỉ báng, nói Kinh 
Lăng Nghiêm chẳng phải là Kinh từ kim khẩu của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni nói ra, mà là Kinh người đời sau này 
nguỵ tạo ra, cho nên Kinh Lăng Nghiêm là giả, là nguỵ 
kinh. Đó là lối nói cường từ đoạt lý của ngoại đạo, mưu đồ 
thủ đoạn cố ý phá hoại chân kinh. 
 Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, Kinh Lăng 
Nghiêm là xá lợi của Phật, Kinh Lăng Nghiêm là chùa tháp 
của Phật. Nội dung của Kinh Lăng Nghiêm nói rõ cảnh 
giới bốn thứ thanh tịnh minh hối, hai mươi lăm vị Thánh 
thuật lại viên thông của mình, năm mươi ấm ma. Giống 
như tấm gương chiếu yêu, lộ rõ nguyên hình của bàng môn 
tả đạo, không có chỗ ẩn thân của bọn yêu ma quỷ quái, vì 
an toàn của chúng, mới tuyên truyền nói Kinh Lăng 
Nghiêm là giả, không thể tin. 
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 Một số người vô tri vô thức, chẳng có trí huệ phân 
biệt được thật giả, người ta sao mình cũng vậy, nói Kinh 
Lăng Nghiêm chẳng phải là Phật nói. Nguyên nhân chủ 
yếu, đạo lý nói trong Kinh Lăng Nghiêm là chánh quyết, 
lại hợp lý. Yêu ma quỷ quái, bàng môn tả đạo, không cách 
chi ẩn hình, vì lợi ích của họ, bất đắc dĩ dùng mưu đồ thủ 
đoạn để phá hoại, làm như vậy, sẽ phải đoạ vào địa ngục. 
 Những năm gần đây, có những học giả vô tri, giáo 
đồ ngu si, chẳng nhận thức được Phật giáo, chẳng hiểu biết 
về Phật học, biết một hiểu nửa, phê bình bậy bạ, phát biểu 
ngông cuồng, khiến cho lòng người hoang mang. 
 Người học Phật pháp, phải hiểu rõ thâm sâu đạo lý 
trong Kinh Lăng Nghiêm, cho nên phải đi khắp nơi đề 
xướng Kinh Lăng Nghiêm, phải đi khắp nơi tuyên dương 
Kinh Lăng Nghiêm, phải đi khắp nơi giải nói Kinh Lăng 
Nghiêm, phải đi khắp nơi hộ trì Kinh Lăng Nghiêm, vì 
khiến cho chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian, vì khiến cho tà 
pháp vĩnh viễn tiêu diệt ở thế gian, đây là trách nhiệm của 
Phật giáo đồ phải làm hết sức mình. 
 Hôm nay tôi đề ra bảo đảm với quý vị, bảo đảm 
Kinh Lăng Nghiêm là chân kinh. Nếu Kinh Lăng Nghiêm 
là giả, thì tôi nguyện đoạ vào địa ngục. Vì tôi chẳng nhận 
thức được Phật pháp, lấy giả làm thật, cam tâm tình nguyện 
tiếp thọ quả báo này. Nếu Kinh Lăng Nghiêm là thật, thì tôi 
phát nguyện rằng : Đời đời kiếp kiếp phải hoằng dương 
Kinh Lăng Nghiêm đại pháp, phải xiểng dương giảng nói 
nghĩa thật của Kinh Lăng Nghiêm.  
 Các vị hãy nghĩ xem ! Nếu Kinh Lăng Nghiêm 
chẳng phải của Phật nói, ai có thể nói ra pháp chánh quyết 
này ? Tôi hy vọng người phê bình Kinh Lăng Nghiêm là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  243 
 
giả, hãy mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, bằng không, sẽ đoạ 
vào địa ngục cắt lưỡi. Tôi mong cho những người đọc Kinh 
Lăng Nghiêm, những người giảng Kinh Lăng nghiêm, 
những người tuyên dương Kinh Lăng Nghiêm, những 
người lưu truyền Kinh Lăng Nghiêm, thảy đều sớm thành 
Phật đạo. 
 

 Vô ngã, không so sánh. Không sanh, 
không diệt. Không động, không hoại. 
Không thật, không hư. Một tướng, chẳng 
phải tướng. Chẳng không, chẳng có. Chẳng 
pháp, chẳng không pháp. Chẳng tuỳ tục, 
chẳng không tuỳ tục. Chẳng nghiệp, chẳng 
không nghiệp. Chẳng báo, chẳng không 
báo. Chẳng hữu vi, chẳng vô vi. Chẳng 
phải đệ nhất nghĩa, chẳng không đệ nhất 
nghĩa. 
 

 Pháp thì không có pháp cố định, cho nên nói chẳng 
hai, chẳng không hai. Pháp thì vô ngã, không có sự so 
sánh. Pháp cũng không sanh, cũng không diệt. Pháp cũng 
bất động, cũng không hoại. Pháp cũng không thật, cũng 
không hư. Pháp là một tướng, cũng là vô tướng. Pháp 
chẳng nhất định là không, chẳng nhất định là có, chẳng có 
một pháp có thể được. Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

"Pháp còn phải bỏ, 
Hà huống là chẳng phải pháp". 
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 Cũng chẳng có không phải pháp. Pháp cũng chẳng 
tuỳ tục đế, cũng chẳng không tuỳ tục đế. Pháp chẳng có 
nghiệp, cũng chẳng có không nghiệp. Pháp cũng chẳng có 
báo, cũng chẳng có không báo. Pháp chẳng phải hữu vi, 
cũng chẳng phải là vô vi. Pháp chẳng thuộc về đệ nhất 
nghĩa, càng không thể nói nó không phải đệ nhất nghĩa. 
 

 Chẳng phải đạo, chẳng phải không 
đạo. Chẳng xuất ly, chẳng phải không xuất 
ly. Chẳng lượng, chẳng vô lượng. Chẳng 
thế gian, chẳng xuất thế gian. Chẳng từ 
nhân sinh, chẳng phải không từ nhân sinh. 
Chẳng quyết định, chẳng phải không quyết 
định. Chẳng thành tựu, chẳng phải không 
thành tựu. Chẳng xuất, chẳng phải không 
xuất. Chẳng phân biệt, chẳng phải không 
phân biệt. Chẳng như lý, chẳng phải không 
như lý. 
 

 Pháp cũng chẳng phải đạo, cũng chẳng phải không 
đạo. Pháp chẳng nhất định xuất ly, chẳng nhất định không 
xuất ly. Pháp cũng chẳng có lượng, chẳng phải là vô lượng, 
vượt qua cảnh giới lời lẽ nghĩ bàn. Pháp cũng chẳng phải 
thế gian, cũng chẳng phải xuất thế gian. Pháp chẳng từ 
nhân sinh, cũng chẳng phải không từ nhân sinh. Pháp là 
chẳng quyết định, chẳng phải không quyết định. Pháp 
chẳng phải thành tựu, cũng chẳng phải không thành tựu. Ở 
trong trung đạo mới là pháp rốt ráo. Pháp chẳng phải xuất, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  245 
 
cũng chẳng phải không xuất. Pháp chẳng phải phân biệt, 
cũng chẳng phải không phân biệt. Tìm ở trong sự phân biệt 
là thức, tìm ở trong sự không phân biệt là trí. Ở trong chính 
giữa này, pháp là chẳng như lý, cũng chẳng phải không 
như lý. 
 

 Bồ Tát nầy chẳng thủ lấy thế tục đế, 
chẳng trụ đệ nhất nghĩa. Chẳng phân biệt 
các pháp, chẳng kiến lập văn tự. Tuỳ thuận 
tánh tịch diệt, chẳng bỏ tất cả lời nguyện. 
Thấy nghĩa biết pháp, khắp nổi mây pháp, 
mưa xuống pháp vũ. 
 

 Vị Bồ Tát này, chẳng y chiếu đạo lý thế tục, cũng 
chẳng trụ tại đệ nhất nghĩa. Chẳng phân biệt tất cả các 
pháp, chẳng kiến lập tất cả văn tự. Tuỳ thuận tánh tịch diệt 
của các pháp, chẳng xả bỏ tất cả lời nguyện của Bồ Tát. 
Thấy tất cả nghĩa lý, liền biết nguốn gốc của tất cả pháp. 
Khắp nổi mây đại pháp, mưa xuống đại pháp vũ. 
 

 Tuy biết thật tướng không thể nói, mà 
dùng phương tiện biện tài vô tận, tuỳ pháp 
tuỳ nghĩa, diễn nói thứ lớp. Dùng lời lẽ các 
pháp diễn nói, đều đắc được thiện xảo. Đại 
từ đại bi, đều đã thanh tịnh. Có thể ở trong 
tất cả pháp lìa văn tự, sinh ra văn tự. Với 
pháp với nghĩa, tuỳ thuận không trái 
nghịch. Vì nói các pháp đều từ duyên khởi. 
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 Bồ Tát tuy biết thật tướng vô tướng là không thể nói, 
mà vẫn dùng phương tiện biện tài không cùng tận, tuỳ theo 
pháp tuỳ theo nghĩa lý, vì chúng sinh khai thị diễn nói thứ 
lớp. Đối với các pháp, lời lẽ, diễn nói, đều đắc được thiện 
xảo. Vì nguyện lực đại từ đại bi, cho nên đều đã thanh tịnh. 
Có thể ở trong tất cả pháp lìa văn tự, sinh ra tất cả văn tự. 
Đối với pháp với nghĩa, tuỳ thuận không trái nghịch. Vì tất 
cả chúng sinh, mà diễn nói tất cả các pháp, nói tất cả các 
pháp, đều từ đạo lý duyên khởi. 
 

 Tuy có lời nói, mà không chấp trước. 
Diễn nói tất cả pháp, biện tài vô tận. Phân 
biệt an lập, khai phát chỉ đạo. Khiến cho 
các pháp tánh, hiển rõ đầy đủ. Dứt các lưới 
nghi, đều được thanh tịnh. Tuy nhiếp 
chúng sinh, chẳng bỏ chân thật. 
 

 Bồ Tát tuy dùng biện tài vô ngại, để diễn nói đủ thứ 
pháp, nhưng không có chấp trước. Khi diễn nói tất cả các 
pháp, biện tài không cùng tận. Phân biệt tất cả pháp, an lập 
tất cả pháp, khai phát tất cả pháp, chỉ đạo tất cả pháp. 
Khiến cho tất cả pháp tánh, hiển rõ đầy đủ. Dứt lưới nghi 
của tất cả chúng sinh, đều được nguồn gốc tự tánh thanh 
tịnh. Bồ Tát tuy làm Phật sự, để giáo hoá chúng sinh, để 
nhiếp thọ chúng sinh, nhưng chẳng xả bỏ lý thể chân thật. 
 

 Đối với pháp không hai, mà không 
thối chuyển. Thường hay diễn nói pháp 
môn vô ngại. Dùng các âm thanh hay, tuỳ 
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tâm chúng sinh, khắp mưa pháp vũ, mà 
không thất thời. 
 

 Bồ Tát đối với pháp môn không hai (thật tướng lý 
thể chân thật), không có khi nào thối chuyển. Thường hay 
diễn nói pháp môn viên dung vô ngại. Dùng đủ thứ các âm 
thanh hay, tuỳ thuận tâm ý của chúng sinh, khắp vì chúng 
sinh để nói pháp, mà không khi nào mất đi thời cơ. 
 

 Đó gọi là trí thần thông tất cả pháp 
thứ chín của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ chín của đại Bồ Tát, gọi là trí 
huệ thần thông tất cả pháp. 
 

THỨ MƯỜI, TRÍ THẦN THÔNG VÀO TAM MUỘI 
TẤT CẢ PHÁP DIỆT TẬN 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí thông 
tam muội tất cả pháp diệt tận, ở trong 
niệm niệm, vào tam muội tất cả pháp diệt 
tận. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát dùng thần thông trí huệ tam muội tất cả 
pháp diệt tận, ở trong mỗi niệm, đều vào tam muội tất cả 
pháp diệt tận. 
 

 Cũng không thối chuyển Bồ Tát đạo, 
không bỏ việc Bồ Tát, không bỏ tâm đại từ 
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đại bi. Tu tập Ba la mật, chưa từng nghỉ 
ngơi. Quán sát tất cả cõi nước, không 
nhàm mỏi, không bỏ nguyện độ chúng 
sinh, không dứt việc chuyển bánh xe pháp, 
không bỏ sự nghiệp giáo hoá chúng sinh, 
không bỏ hạnh cúng dường chư Phật, 
không bỏ tất cả pháp môn tự tại, không bỏ 
thường thấy tất cả chư Phật, không bỏ 
thường nghe tất cả pháp.    

 Bồ Tát ở trong định, không thối chuyển đạo của Bồ 
Tát tu, cũng không bỏ việc của Bồ Tát làm, càng không bỏ 
tâm đại từ đại bi. Tu tập pháp môn mười Ba la mật, vĩnh 
viễn đều không nghỉ ngơi. Quán sát cõi nước của tất cả chư 
Phật, không có khi nào nhàm chán mệt mỏi, không bỏ 
nguyện lực độ chúng sinh, không dứt Phật sự chuyển bánh 
xe pháp, không bỏ sự nghiệp giáo hoá chúng sinh, không 
bỏ hạnh cúng dường tất cả chư Phật, không bỏ tất cả pháp 
môn tự tại, không bỏ thường thấy tất cả chư Phật, không bỏ 
thường nghe tất cả pháp. Tâm của Bồ Tát thường nguyện 
thấy Phật, thường nguyện nghe pháp.   

 Biết tất cả pháp bình đẳng vô ngại, tự 
tại thành tựu tất cả Phật pháp. Hết thảy 
thắng nguyện đều được viên mãn. Biết rõ 
tất cả cõi nước khác biệt. Vào chủng tánh 
Phật, đến được bờ kia. Hay ở trong các thế 
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giới đó, học tất cả pháp, rõ pháp vô tướng. 
Biết tất cả pháp đều từ duyên khởi, không 
có thể tánh. Tuỳ theo thế tục phương tiện 
diễn nói. Tuy đối với các pháp, tâm không 
trụ vào, mà thuận chúng sinh, các căn ưa 
thích, phương tiện vì họ nói đủ thứ các 
pháp. 
 

 Bồ Tát biết tất cả pháp vốn là bình đẳng, viên dung 
vô ngại, nhậm vận tự tại, thành tựu tất cả Phật pháp. 
Nguyện lực thù thắng của Bồ Tát phát ra, đều thành tựu 
viên mãn. Lại thấu rõ tất cả cõi nước của chư Phật, có đủ 
thứ cảnh giới khác biệt. Bồ Tát đắc được chủng tánh Phật, 
đạt đến được bờ kia của chư Phật. Hay ở trong mỗi thế 
giới, học tập tất cả pháp, thấu rõ pháp chẳng có một thể 
tướng. Tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả pháp, đều từ duyên sinh 
khởi, nếu không có duyên khởi thì chẳng có tất cả pháp. 
Pháp chẳng có một thể tánh, nhưng vẫn tuỳ thuận tất cả căn 
tánh và tất cả sự ưa thích của chúng sinh, dùng pháp môn 
thiện xảo phương tiện, để vì chúng sinh nói đủ thứ tất cả 
các pháp. 
 

 Khi Bồ Tát này trụ tam muội, thì tuỳ 
tâm ưa thích của Ngài, hoặc trụ một kiếp, 
hoặc trụ trăm kiếp, hoặc trụ ngàn kiếp, 
hoặc trụ ức kiếp, hoặc trụ trăm ức kiếp, 
hoặc trụ ngàn ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn 
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ức kiếp, hoặc trụ Na do tha ức kiếp, hoặc 
trụ trăm Na do tha ức kiếp, hoặc trụ ngàn 
Na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn Na 
do tha ức kiếp, hoặc trụ vô số kiếp, hoặc 
trụ vô lượng kiếp, cho đến hoặc trụ bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp. 
 

 Khi vị Bồ Tát này trụ tam muội, thì tuỳ tâm hoan hỉ 
của Ngài, hoặc trụ một kiếp, hoặc trụ trăm kiếp, hoặc trụ 
ngàn kiếp, hoặc trụ ức kiếp, hoặc trụ trăm ức kiếp, hoặc trụ 
ngàn ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn ức kiếp, hoặc trụ na do 
tha ức kiếp, hoặc trụ trăm na do tha ức kiếp, hoặc trụ ngàn 
na do tha ức kiếp, hoặc trụ trăm ngàn na do tha ức kiếp, 
hoặc trụ vô số kiếp, hoặc trụ vô lượng kiếp, cho đến hoặc 
trụ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp. 
 

 Bồ Tát vào tam muội tất cả pháp diệt 
tận này, tuy trải qua các kiếp trụ như thế, 
mà thân không tan rã, không gầy ốm, 
không biến đổi, chẳng thấy, chẳng không 
thấy, không diệt, không hoại, không mệt, 
không lười, không thể kiệt tận.  
 

 Khi Bồ Tát vào tam muội tất cả pháp diệt tận này, 
tuy nhiên trải qua các kiếp trụ như ở trước đã nói, mà bổn 
thân của Bồ Tát không tan, không rã, không gầy, không 
ốm, không biến, không đổi. Một số chúng sinh, hoặc chẳng 
thấy, hoặc chẳng không thấy. Tại sao ? Vì thân thể của Bồ 
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Tát không diệt, không hoại, không mệt, không lười. Ở 
trong định trải qua thời gian dài như thế, cũng không thể 
cùng tận và khô kiệt.  
 

 Tuy đối với có không đều vô sở tác, mà 
hay thành tựu các việc của Bồ Tát. Đó là : 
Luôn không xả lìa tất cả chúng sinh, giáo 
hoá điều phục, chưa từng thất thời, khiến 
cho họ tăng trưởng tất cả Phật pháp. Đối 
với hạnh Bồ Tát đều được viên mãn. Vì 
muốn lợi ích tất cả chúng sinh, thần thông 
biến hoá, không có ngừng nghỉ. Ví như 
hình bóng quang minh, hiện khắp tất cả, 
mà nơi tam muội, vắng lặng chẳng động. 
 

 Tuy Bồ Tát đối với có, không, đã vượt qua cảnh giới 
có, không, đều vô sở tác, mà hay thành tựu các việc của Bồ 
Tát làm. Tức là lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo. Đó là : 
Luôn không xả lìa tất cả chúng sinh, lúc nào cũng ở với 
chúng sinh, giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, 
không sớm không trễ, hợp thời hợp lúc, khiến cho tất cả 
chúng sinh tăng trưởng tất cả sở cầu đối với Phật pháp. Đối 
với hạnh của Bồ Tát tu, đều đắc được cảnh giới viên mãn 
tự tại vô ngại. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho 
nên vận dụng thần thông biến hoá, để giáo hoá chúng sinh, 
không lúc nào ngừng nghỉ. Giống như hình bóng quang 
minh, hiện khắp tất cả. Bồ Tát ở trong định, vắng lặng 
chẳng động. 
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 Đó là trí thần thông tam muội vào tất 
cả pháp diệt tận của đại Bồ Tát. 
 

 Đó là thần thông thứ mười của đại Bồ Tát, gọi là trí 
huệ thần thông tam muội vào tất cả pháp diệt tận. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ tại mười thứ 
thần thông như vậy, tất cả trời người 
không thể nghĩ bàn, tất cả chúng sinh 
không thể nghĩ bàn, tất cả Thanh Văn, tất 
cả Độc Giác, và tất cả các chúng Bồ Tát 
khác, như vậy thảy đều không thể nghĩ 
bàn.  
 Thân nghiệp Bồ Tát này không thể 
nghĩ bàn, lời nghiệp không thể nghĩ bàn, ý 
nghiệp không thể nghĩ bàn. Tam muội tự 
tại không thể nghĩ bàn, trí huệ cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Chỉ có chư Phật, và 
các Bồ Tát khác được thần thông này. 
Ngoài ra, không ai nói được công đức này, 
tán thán khen ngợi. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát trụ tại mười 
thứ thần thông như thế, thì tất cả trời người không thể nghĩ 
bàn vị Bồ Tát này. Tất cả chúng sinh cũng không thể nghĩ 
bàn vị Bồ Tát này. Tất cả Thanh Văn, tất cả Độc Giác, và 
tất cả các chúng Bồ Tát khác, thảy đều không thể nghĩ bàn 
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vị Bồ Tát này. Thân nghiệp của Bồ Tát này không thể nghĩ 
bàn, lời nghiệp cũng không thể nghĩ bàn, ý nghiệp cũng 
không thể nghĩ bàn. Tam muội của Bồ Tát như thế nào ? 
Chúng ta chẳng biết. Bất cứ chúng sinh thông minh, hoặc 
chúng sinh ngu si, không thể dùng vọng tự phê bình cảnh 
giới của Bồ Tát, hoặc dò cảnh giới của Bồ Tát. Vì cảnh 
giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn.  
 Vị Bồ Tát này, tam muội và tự tại không thể nghĩ 
bàn, trí huệ và cảnh giới cũng không thể nghĩ bàn. Chỉ có 
chư Phật mới biết được, hoặc các Bồ Tát khác được tam 
muội tự tại này, mới có thể biết được. Ngoài ra tất cả chúng 
sinh, không cách chi nói được công đức của vị Bồ Tát này, 
cũng không có ai có thể tán thán và khen ngợi. Tại sao ? Vì 
vốn không biết được cảnh giới của vị Bồ Tát này. 
 

 Phật tử ! Đó là mười thứ thần thông 
của đại Bồ Tát. Nếu đại Bồ Tát trụ thần 
thông này, đều đắc được tất cả trí thần 
thông vô ngại ba đời. 
 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ thần thông trí 
huệ của đại Bồ Tát chứng được. Nếu đại Bồ Tát trụ tại 
mười thứ thần thông này, thì hoàn toàn đắc được tất cả thần 
thông trí huệ viên dung vô ngại của tất cả chư Phật đời quá 
khứ, đời vị lai, đời hiện tại, để giáo hoá tất cả chúng sinh. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI BỐN 
 

PHẨM THẬP NHẪN  
THỨ HAI MƯƠI CHÍN 

 
  Ở trước đã giảng về thập định và thập thông, bây giờ 
giảng về thập nhẫn. Có định lực rồi mới có thần thông. 
Muốn có thần thông thì phải nhẫn, nhẫn được thì mới có 
định lực, đây là sự tác dụng với nhau, như kiền ba chân, 
thiếu một không đứng vững được. 
 Chữ nhẫn được cấu tạo bởi chữ tâm và chữ đao, trên 
chữ tâm có chữ đao. Giống như tâm bị đao cắt rất đau đớn, 
nhưng phải nhẫn chịu, không thể nổi nóng. Tâm đau đớn 
không dễ gì nhẫn chịu được, nhưng không thể nhẫn cũng 
phải nhẫn, do đó :  
 

« Nhẫn những gì người khác không nhẫn được ». 
 

 Khi con người chưa gặp cảnh giới, thì tự mình cho 
rằng mình nhẫn được, nhẫn cũng nhẫn được, nhường cũng 
nhường được, song khi cảnh giới đến, thì không nhận thức 
được. Nhẫn cũng nhẫn không được, nhường cũng không 
nhường được, chạy theo vô minh, càng chạy thì cách chân 
lý càng xa, do đó trí huệ không thể hiện tiền được. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  255 
 
 Phẩm này là phẩm thứ ba mươi chín trong Kinh Hoa 
Nghiêm, thuộc về phẩm thứ ba mươi chín, nên gọi là Phẩm 
Thập Nhẫn thứ ba mươi chín. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bảo các Bồ 
Tát rằng : Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười 
thứ nhẫn, nếu đắc được nhẫn nầy, thì sẽ 
đắc được bậc vô ngại nhẫn của tất cả Bồ 
Tát, tất cả Phật pháp, vô ngại vô tận. 
 

 Sau khi nói Phẩm Thập Thông rồi, thì lúc đó, Bồ Tát 
Phổ Hiền quán sát nhân duyên đại chúng trong pháp hội, 
nên nói pháp gì thì nói pháp đó. Quán căn cơ đại chúng rồi, 
đúng là nên nói pháp môn thập nhẫn, cho nên Bồ Tát Phổ 
Hiền bèn nói với hết thảy Bồ Tát trong pháp hội rằng : 
« Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này tu hành hạnh 
Bồ Tát, tích tập đủ thứ căn lành, viên mãn lục độ vạn hạnh, 
Ngài phải tu hành pháp môn mười thứ nhẫn này. Nếu đắc 
được mười thứ nhẫn nầy, thì sẽ đắc được quả vị vô ngại 
nhẫn của tất cả Bồ Tát, đối với tất cả Phật pháp, viên dung 
vô ngại, viên mãn vô tận ». 
 

 Những gì là mười ? Đó là : Âm thanh 
nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, như 
huyễn nhẫn, như diệm nhẫn, như mộng 
nhẫn, như vang nhẫn, như ảnh nhẫn, như 
hoá nhẫn, như không nhẫn. 
 

 Những gì là mười thứ nhẫn ? Tức là : 
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 1. Âm thanh nhẫn : Bất cứ là âm thanh tốt, hoặc âm 
thanh không tốt; âm thanh chánh đáng, hoặc âm thanh 
không chánh đáng; âm thanh thanh tịnh, hoặc âm thanh 
không thanh tịnh. Phàm là thuộc về tất cả âm thanh, đều 
phải nhẫn thọ, thậm chí khiến cho bạn thọ không được 
cũng phải nhẫn. Nhẫn không được mới phải nhẫn, thọ 
không được mới phải thọ. Nếu thọ được, hà tất phải nhẫn ? 
Giống như ở chợ náo nhiệt, tất cả tiếng nói khiến cho bạn 
tâm phiền ý loạn, lúc đó, bạn nghe mà không nghe, không 
bị chi phối, thì mới có định lực. Do đó : « Giữa chợ náo 
nhiệt mà tu hành », trải qua sự khảo nghiệm, mới có thể 
tăng tấn đạo nghiệp. 
 2. Thuận nhẫn : Tức cũng là nghịch nhẫn. Bất cứ là 
thuận hoặc là nghịch, đều phải nhẫn thọ. Thuận nhẫn là 
cảnh giới bạn hoan hỉ, giống như bạn hoan hỉ nhảy múa, 
nghe được tiếng âm nhạc thì thân thể càng không tự chủ 
được bèn đứng dậy nhảy. Nghịch nhẫn là cảnh giới bạn 
không hoan hỉ, giống như người mà bạn nhàm chán, mà họ 
lại đến tìm bạn để nhiễu loạn, cho nên thuận nghịch đều 
phải nhẫn. Vì muốn học Phật pháp, cho nên thọ người 
khinh khi, chịu người phỉ báng, chịu người mắng chưởi, 
chịu người đánh đập, đều phải nhẫn thọ. Do đó : « Nhẫn là 
báu vô giá », nhẫn được mới có thể thành đạo. Có người 
nói : « Tôi không muốn tu hành, vì tu hành quá khổ, không 
thể ăn nhiều, không thể mặc nhiều, không thể ngủ nhiều, 
tôi thật chịu không được, tôi muốn hoàn tục » ! Người có 
tư tưởng như thế, không thể chấp nhận được. Chúng ta 
tham thiền đả toạ, tức là tu công phu nhẫn, phải chịu chân 
đau, phải chịu lưng ê, nhẫn đến cực điểm, thì sẽ có tin tức. 
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 3. Vô sanh pháp nhẫn : Nói đơn giản là không thấy 
có chút pháp sanh, cũng không thấy có chút pháp diệt, 
nhẫn thọ nơi tâm. Tức cũng là cảnh giới đoạn, thường, nhị 
kiến đều mất, ngã pháp hai chấp không sanh. 
 4. Như huyễn nhẫn : Tất cả pháp thế gian như huyễn 
như hoá, không thể nhận cho là chân thật. Nếu nhận cho là 
chân thật, thì liền bị cảnh giới chuyển, phải biết cảnh giới 
là hư huyễn không thật, cho nên đừng chấp trước. Nếu 
không chấp trước, tất cả đều buông bỏ được, thì sẽ được 
giải thoát. 
 5. Như diệm nhẫn : Khi mùa xuân, ở xa nhìn đại địa 
có hình tướng sóng nước, đến gần nhìn thì không có, đó 
tức là hiện tượng dương diệm. Tất cả sự vật thế gian, cũng 
giống như dương diệm, tuy có hình nhưng không thật thể, 
đừng có cho nó là chân thật, bằng không, thì tự mình cầu 
khổ não mà thôi. 
 6. Như mộng nhẫn : Người ở trong mộng, vừa làm 
quan, vừa phát tài, vừa có vợ đẹp, cảm thấy đời người rất là 
mỹ mãn, khi tỉnh dậy thì vẫn không có gì cả. Biết đời 
người như mộng, nếu nhẫn thọ được, thì không có phiền 
não. 
 7. Như vang nhẫn : Vang là do tiếng mà phát ra, nếu 
không có âm thanh, thì cũng không có tiếng vang, vì tiếng 
vang chẳng có thật thể. Chúng ta xem tất cả sự việc thế 
gian như tiếng vang mà nhẫn thọ, thì tự nhiên sẽ đắc được 
tự tại. 
 8. Như ảnh nhẫn : Phải xem tất cả hết thảy đều giống 
như ảnh. Do đó :  
 

« Hoa trong gương, trăng dưới nước ». 
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 Nhìn tựa như có, kỳ thật là không, cái gì cũng không 
có. Hiểu được đạo lý này, thì sẽ không chấp trước. 
 9. Như hoá nhẫn : Tất cả thế gian đều biến hoá mà 
có, bổn lai chẳng có, hốt nhiên mà có, đây là hiện tượng 
biến hoá. Giống như nhà huyễn thuật, trong không biến có, 
trong có hoá không. Nếu quán thấy được như vậy, thì 
không có phiền não. 
 10. Như không nhẫn : Tất cả đều không, không có 
thật thể. Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

“Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bong 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như vậy”. 
 

Quán sát được như vậy, thì sẽ được không nhẫn. 
 

Đó là mười thứ nhẫn, ba đời chư Phật 
đã nói, đang nói, và sẽ nói. 

 

Pháp môn mười thứ nhẫn này, chư Phật đời quá khứ 
đã nói, chư Phật đời hiện tại đang nói, chư Phật đời vị lai 
sẽ nói. Ba đời chư Phật đều nói pháp môn này, để giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm lìa khỏi biển khổ, 
cùng lên bờ bên kia. 
 

THỨ NHẤT, ÂM THANH NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là âm thanh nhẫn 
của đại Bồ Tát? Đó là nghe pháp của chư 
Phật nói, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng hãi. 
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Tin sâu ngộ hiểu, ưa thích hướng đến, 
chuyên tâm nghĩ nhớ, tu tập an trụ. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là âm thanh nhẫn của đại Bồ Tát tu? Tức là 
nghe được pháp của mười phương chư Phật nói, không 
kinh hãi, không sợ sệt. Tin sâu pháp của chư Phật nói, giác 
ngộ thấu hiểu pháp của chư Phật nói. Ưa thích Phật pháp, 
hướng về Phật pháp, chuyên tâm nhất chí để nghĩ nhớ. Tức 
cũng là đọc tụng Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng 
Phật, hoặc đọc tụng Kinh Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng 
Nghiêm, hoặc đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc 
đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, chỉ cần chuyên tâm để 
tụng, thì nhất định sẽ thuộc lòng. Tuy thuộc lòng, nhưng 
vẫn phải y pháp tu hành, bằng không, cũng giống như ca 
hát, không có lợi ích gì. Ví như trong Kinh nói : “Không 
sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, 
không uống rượu”. Đây là năm giới lớn căn bản. Phàm là 
Phật giáo đồ, đều phải giữ gìn, không được phạm giới, 
song có người biết rõ mà cố phạm, như vậy lại có ích gì?  
Do đó : “Tri hành hợp nhất”, mới có lợi ích. Cho nên đối 
với pháp của chư Phật nói, chẳng những phải nghĩ nhớ, mà 
còn phải tu tập, còn phải an trụ. 

 

Đó gọi là âm thanh nhẫn thứ nhất của 
đại Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ nhất của đại Bồ Tát tu, 
gọi là âm thanh nhẫn. 
 

THỨ HAI, THUẬN NHẪN 
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Phật tử! Thế nào là thuận nhẫn của 
đại Bồ Tát? Đó là đối với các pháp, tư duy 
quán sát, bình đẳng không trái, tuỳ thuận 
biết rõ, khiến cho tâm thanh tịnh, chánh 
trụ tu tập, hướng nhập thành tựu. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là thuận nhẫn của đại Bồ Tát tu? Tức là nói 
đối với tất cả các pháp, phải tư duy, phải quán sát. Phải 
bình đẳng để tư duy và quán sát, không thể trái với tất cả 
Phật pháp, phải tuỳ thuận tất cả Phật pháp, phải biết rõ tất 
cả Phật pháp. Bất cứ học Phật pháp gì, đều phải khiến cho 
tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, không có ý niệm không 
chánh đáng. Chánh trụ nơi Phật pháp, tu tập Phật pháp. 
Như vậy thì sẽ hướng nhập Phật pháp, thành tựu Phật pháp. 

 

Đó gọi là thuận nhẫn thứ hai của đại 
Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ hai của đại Bồ Tát tu, 
gọi là thuận nhẫn. 
 

THỨ BA, VÔ SINH PHÁP NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là vô sanh pháp nhẫn 
của đại Bồ Tát?  
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Phật tử! Đại Bồ Tát này, chẳng thấy 
có chút pháp sanh, cũng chẳng thấy có 
chút pháp diệt. Tại sao?  

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là vô sanh pháp nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các 
vị đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát này, chẳng thấy có chút 
pháp sanh ra, cũng chẳng thấy có chút pháp tiêu diệt đi. 
Không sanh không diệt, nhẫn thọ nơi tâm. Lý do tại sao?  

 

Vì nếu không sanh thì không diệt, nếu 
không diệt thì không cùng tận. Nếu không 
cùng tận thì lìa cấu bẩn. Nếu lìa cấu bẩn 
thì không có sự sai biệt. Nếu không có sự 
sai biệt, thì không xứ sở. Nếu không xứ sở 
thì tịch tĩnh. Nếu tịch tĩnh thì lìa dục. Nếu 
lìa dục thì không tạo tác. Nếu không tạo tác 
thì không có nguyện. Nếu không có nguyện 
thì không chỗ trụ. Nếu không chỗ trụ thì 
không đến không đi. 

 

Vì nếu như không có sanh thì không có diệt, nếu 
không có diệt thì không cùng tận. Nếu không cùng tận thì 
lìa khỏi tất cả nhiễm ô cấu bẩn. Nếu lìa khỏi tất cả trần cấu 
thì không có sự phân biệt. Nếu không có sự phân biệt, thì 
không có một xứ sở nào. Nếu không có một xứ sở nào thì 
rốt ráo tịch tĩnh. Nếu rốt ráo tịch tĩnh thì lìa khỏi tài, sắc, 
danh, ăn, ngủ, năm dục niệm. Nếu lìa khỏi tất cả dục niệm 
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thì chẳng có tạo tác. Nếu chẳng có tạo tác thì chẳng có 
nguyện. Nếu chẳng có nguyện thì chẳng có chỗ trụ. Nếu 
không có chỗ trụ thì không đến không đi. 

 

Đó gọi là vô sanh pháp nhẫn thứ ba 
của đại Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ ba của đại Bồ Tát tu, 
gọi là vô sanh pháp nhẫn. 
 

THỨ TƯ, NHƯ HUYỄN NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là như huyễn nhẫn 
của đại Bồ Tát?  

Phật tử! Đại Bồ Tát này, biết tất cả 
pháp thảy đều như huyễn. Do nhân duyên 
khởi, ở trong một pháp hiểu nhiều pháp, ở 
trong nhiều pháp hiểu một pháp. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như huyễn nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị 
đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát này, biết tất cả các pháp, đều 
như huyễn như hoá, do nhân duyên sinh khởi. Ở trong một 
thứ pháp, thấu hiểu được nhiều thứ pháp; ở trong nhiều thứ 
pháp, thấu hiểu được một thứ pháp. Do đó :  

 

“Một tức tất cả, tất cả tức một”. 
 

Đó là cảnh giới một nhiều vô ngại, nhiều một viên 
dung. 
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Bồ Tát này, biết các pháp như huyễn 
rồi, thấu đạt cõi nước, thấu đạt chúng sinh, 
thấu đạt pháp giới, thấu đạt thế gian bình 
đẳng, thấu đạt Phật xuất hiện bình đẳng, 
thấu đạt ba đời bình đẳng, thành tựu đủ 
thứ thần thông biến hoá. 

 

Vị đại Bồ Tát này, biết tất cả các pháp, đều là hư 
huyễn. Tức thấu đạt tất cả cõi nước cũng là hư huyễn, thấu 
đạt tất cả chúng sinh cũng là hư huyễn, thấu đạt tất cả pháp 
giới cũng là hư huyễn, thấu đạt tất cả thế gian là bình đẳng, 
thấu đạt Phật xuất hiện là bình đẳng, thấu đạt ba đời là bình 
đẳng. Thành tựu đủ thứ thần thông biến hoá, đều là hư 
huyễn. 

 

Ví như huyễn, chẳng phải voi, chẳng 
phải ngựa. Chẳng phải xe, chẳng phải đi 
bộ. Chẳng phải nam, chẳng phải nữ. 
Chẳng phải đồng nam, chẳng phải đồng 
nữ. Chẳng phải cây, chẳng phải lá, chẳng 
phải hoa, chẳng phải quả. Chẳng phải đất, 
chẳng phải nước, chẳng phải lửa, chẳng 
phải gió. Chẳng phải ban ngày, chẳng phải 
ban đêm. Chẳng phải ngày, chẳng phải 
tháng, chẳng phải nửa tháng, chẳng phải 
một tháng, chẳng phải một năm, chẳng 
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phải trăm năm, chẳng phải một kiếp, 
chẳng phải nhiều kiếp. Chẳng phải định, 
chẳng phải loạn. Chẳng thuần, chẳng tạp. 
Chẳng một, chẳng khác. Chẳng rộng, 
chẳng hẹp. Chẳng nhiều, chẳng ít. Chẳng 
lượng, chẳng vô lượng. Chẳng thô, chẳng 
tế. Chẳng phải tất cả đủ thứ các vật đó, đủ 
thứ chẳng phải huyễn, huyễn chẳng phải 
đủ thứ, vì do huyễn, mà thị hiện đủ thứ sự 
việc khác biệt. 

 

Ví như huyễn biến hiện ra con voi, chẳng phải là con 
voi thật. Huyễn biến hiện ra con ngựa, chẳng phải là ngựa 
thật. Huyễn biến hiện ra xe, chẳng phải là xe thật. Huyễn 
biến hiện ra đi bộ, chẳng phải là đi bộ thật. Huyễn hoá hiện 
ra người nam, huyễn hoá ra người nữ, huyễn hoá ra đồng 
nam, huyễn hoá ra đồng nữ, đều chẳng phải người nam 
thật, người nữ thật, đồng nam thật, đồng nữ thật. Huyễn 
hoá ra cây, huyễn hoá ra lá, huyễn hoá ra hoa, huyễn hoá ra 
quả, đều chẳng phải là cây thật, lá thật, hoa thật, quả thật. 
Huyễn biến hiện ra đất, chẳng phải đất đai thật. Huyễn biến 
hiện ra nước, chẳng phải là nước thật. Huyễn biến hiện ra 
lửa, chẳng phải là lửa thật. Huyễn biến hiện ra gió, chẳng 
phải là gió thật. Huyễn biến hiện ra ban ngày, chẳng phải là 
ban ngày thật, huyễn biến hiện ra ban đêm, chẳng phải là 
ban đêm thật. Huyễn biến hiện ra ngày, chẳng phải là ngày 
thật. Huyễn biến hiện ra tháng, chẳng phải là tháng thật. 
Huyễn biến hiện ra nửa tháng, huyễn biến hiện ra một 
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tháng, huyễn biến hiện ra một năm, huyễn biến hiện ra 
trăm năm, huyễn biến hiện ra một kiếp, huyễn biến hiện ra 
nhiều kiếp, đều chẳng phải thật. Huyễn hiện ra định, huyễn 
hiện ra loạn, huyễn hiện ra thuần, huyễn hiện ra tạp, huyễn 
hiện ra một, huyễn hiện ra khác, đều chẳng phải thật. Tóm 
lại, phàm là hư huyễn hiện ra đều chẳng chân thật. 

Bồ Tát biết tất cả các pháp như huyễn, cho nên 
không chấp trước, cũng chẳng chấp trước rộng, cũng chẳng 
chấp trước hẹp, cũng chẳng chấp trước nhiều, cũng chẳng 
chấp trước ít, cũng chẳng chấp trước có số lượng, cũng 
chẳng chấp trước không có số lượng. Cũng chẳng chấp 
trước pháp thô, cũng chẳng chấp trước pháp tế. Cũng 
chẳng chấp trước tất cả đủ thứ sự vật. Đủ thứ chẳng phải 
hư huyễn, hư huyễn chẳng phải đủ thứ. Do vì hư huyễn, 
cho nên thị hiện đủ thứ sự vật khác nhau. 

 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, quán tất 

cả thế gian như huyễn. Đó là: Nghiệp thế 
gian, phiền não thế gian, cõi nước thế gian, 
pháp thế gian, thời thế gian, thú thế gian, 
thành thế gian, hoại thế gian, vận động thế 
gian, tạo tác thế gian. 

 

Đại Bồ Tát cũng tình hình như vậy, Ngài quán sát tất 
cả thế gian, đều là hư huyễn. Đó là:  

1. Nghiệp thế gian.  
2. Phiền não thế gian.  
3. Cõi nước thế gian.  
4. Pháp thế gian.  
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5. Thời thế gian.  
6. Thú thế gian.  
7. Thành thế gian.  
8. Hoại thế gian.  
9. Vận động thế gian.  
10. Tạo tác thế gian.  
Mười thứ thế gian này, đều là hư huyễn, chẳng phải 

chân thật. 
 

Khi đại Bồ Tát quán tất cả thế gian 
như huyễn, thì chẳng thấy chúng sinh sinh, 
chẳng thấy chúng sinh diệt. Chẳng thấy cõi 
nước sinh, chẳng thấy cõi nước diệt. Chẳng 
thấy các pháp sinh, chẳng thấy các pháp 
diệt. Chẳng thấy quá khứ có thể phân biệt, 
chẳng thấy vị lai có khởi tác, chẳng thấy 
hiện tại một niệm trụ. Chẳng quán sát bồ 
đề, chẳng phân biệt bồ đề. Chẳng thấy 
Phật xuất hiện, chẳng thấy Phật vào Niết 
bàn. Chẳng thấy trụ nguyện lớn, chẳng 
thấy vào chánh vị, chẳng xuất tánh bình 
đẳng. 

 

Khi đại Bồ Tát quán sát tất cả thế gian như huyễn, 
thì chẳng thấy có chúng sinh sinh, cũng chẳng thấy có 
chúng sinh diệt. Chẳng thấy có cõi nước sinh, cũng chẳng 
thấy có cõi nước diệt. Chẳng thấy có các pháp sinh, cũng 
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chẳng thấy có các pháp diệt. Chẳng thấy pháp quá khứ có 
thể phân biệt, cũng chẳng thấy pháp vị lai có sự khởi tác, 
cũng chẳng thấy pháp hiện tại ở trong một niệm có chỗ trụ. 
Vì hết thảy tất cả đều do hư huyễn thành tựu. Bồ Tát đối 
với tất cả các pháp chẳng có tất cả sự chấp trước, hành sở 
vô sự, cho nên chẳng thấy quá khứ, chẳng có sự phân biệt 
quá khứ. Chẳng thấy vị lai, chẳng có tác khởi vị lai. Chẳng 
thấy hiện tại, chẳng có một niệm chấp trước hiện tại. 

Bồ Tát chẳng quán sát bồ đề, nhưng tu hạnh bồ đề. 
Do đó :  

“Chỉ hỏi trồng trọt 
Đừng hỏi thu hoạch”. 

 

Khi mùa xuân trì làm ruộng, nỗ lực trồng trọt, mà 
không hỏi mùa thu thu hoạch như thế nào, đó là tư tưởng 
của người nông dân. Bồ Tát chẳng những không quán sát 
bồ đề, mà cũng không phân biệt bồ đề. Bồ Tát chẳng chấp 
trước vào Phật xuất hiện ra đời, cũng chẳng chấp trước vào 
Phật nhập Niết Bàn, cũng chẳng chẳng chấp trước vào đại 
nguyện của bậc Đẳng giác và Diệu giác trụ. Do đó :  

 

“Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng”. 
 

Cũng chẳng chấp trước vào thấy chứng được quả vị 
Phật, cũng chẳng chấp trước vào tánh bình đẳng. Tóm lại, 
gì cũng chẳng chấp trước. 

  

Bồ Tát đó, tuy thành tựu cõi Phật, biết 
cõi nước không khác biệt. Tuy thành tựu 
cõi chúng sinh, biết chúng sinh không khác 
biệt. Tuy quán khắp pháp giới, mà an trụ 
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pháp tánh, tịch nhiên bất động. Tuy đạt 
được ba đời bình đẳng, mà chẳng trái phân 
biệt pháp ba đời. Tuy thành tựu uẩn xứ, 
mà dứt hẳn chỗ nương tựa. Tuy độ thoát 
chúng sinh, mà biết rõ pháp giới bình 
đẳng, không có đủ thứ sự khác biệt. Tuy 
biết tất cả pháp xa lìa văn tự, không thể nói 
được, mà thường thuyết pháp, biện tài vô 
tận. Tuy chẳng chấp trước, việc giáo hoá 
chúng sinh, mà chẳng bỏ đại bi, vì độ tất cả 
mà chuyển bánh xe pháp. Tuy vì khai thị 
nhân duyên quá khứ, mà biết tánh nhân 
duyên không có động chuyển. 

 

Vị Bồ Tát đó, tuy thành tựu cõi nước chư Phật, biết 
cõi nước không có sự phân biệt. Tuy thành tựu cõi chúng 
sinh, biết chúng sinh không có sự phân biệt. Loài người 
chúng ta, tuy có chủng tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, 
văn tự khác nhau, phong tục khác nhau, nhưng mọi người 
đều là con người. Bồ Tát tuy quán sát khắp tất cả pháp 
giới, mà vẫn ở tại cõi nước của mình, an trụ trong pháp 
tánh, tịch nhiên bất động. Tuy Bồ Tát thấu đạt được ba đời 
đều là bình đẳng, mà chẳng trái phân biệt pháp ba đời.  

Tuy Bồ Tát thành tựu năm uẩn, mười hai xứ, mười 
tám giới, mà dứt hẳn chỗ nương tựa thế giới. Giống như Bồ 
Tát có thể phá một phần vô minh cuối cùng, thì có thể 
thành Diệu giác, nhưng Bồ Tát không phá một phần vô 
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minh này, vẫn hoà quang hỗn tục, ở trong chúng sinh giáo 
hoá chúng sinh, làm mô phạm cho chúng sinh. Ngài khiến 
cho chúng sinh sinh ra tư tưởng như vầy: “Bạn có thể khai 
ngộ, tôi cũng có thể khai ngộ. Bạn chứng được ngũ nhãn 
lục thông, tôi cũng có thể chứng được ngũ nhãn lục thông”, 
có sự tác dụng như thế.  

Nếu hiện thân khác nhau, hoặc màu da nhan sắc khác 
nhau, thì tâm chúng sinh sẽ khởi hảo cảm tác dụng, sẽ dễ 
dàng giáo hoá. Cho nên Bồ Tát ở trong mỗi chủng tộc, hiện 
thân giống như vậy để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến 
cho mỗi chủng tộc sinh ra tâm lý tự hào rằng: “Trong 
chủng tộc chúng ta cũng có người tu đạo, cũng có người 
thành đạo”. Do đó bèn phát bồ đề tâm, như vậy sẽ khiến 
cho chúng sinh có sự hy vọng, mà chẳng tuyệt vọng. Bồ 
Tát dụng tâm khổ cực như vậy, nghĩ hết biện pháp để giáo 
hoá chúng sinh. Bồ Tát vì hằng thuận chúng sinh, mà làm 
việc chúng sinh ưa thích, nhưng tuyệt đối không chấp 
trước, đó tức là cảnh giới của Bồ Tát. 

Tuy Bồ Tát độ thoát tất cả chúng sinh, mà biết rõ 
pháp giới là bình đẳng, chúng sinh tức là Phật, Phật tức là 
chúng sinh, không có đủ thứ mọi sự phân biệt. Có người 
nói: “Đạo lý này tôi không tin”, tin hay không tin đều là 
Phật giáo, vì tánh của bạn và tánh của Phật, chẳng có sự 
phân biệt, là một thể, chẳng phải vấn đề bạn tin hay không 
tin, bạn tin hay không tin đều chẳng có quan hệ gì cả.  

Tôi thường nói: “Hôm nay bạn không tin Phật, tôi 
đợi bạn ngày mai. Ngày mai bạn cũng không tin, thì tôi đợi 
bạn ngày mốt. Ngày mốt bạn cũng không tin Phật, thì tôi 
đợi bạn một năm, hoặc một đời, thậm chí nhiều đời, cho 
đến một đại kiếp, cuối cùng sẽ có một ngày bạn sẽ tin 
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Phật”. Tại sao? Vì Phật giáo là tận hư không khắp pháp 
giới, nếu bạn chạy ra ngoài hư không được, thì bạn không 
cần tin Phật. Nếu bạn có thể chạy ra ngoài pháp giới được, 
thì cũng không cần tin Phật, chỉ e rằng bạn không có bản 
lãnh như thế, cho nên bạn sớm sẽ tin Phật.  

Tuy Bồ Tát biết tất cả các pháp xa lìa tất cả văn tự, 
không lời lẽ để nói, do đó: “Ngôn ngữ đạo đoạn”, tức là lời 
nói đã dứt bặc, chẳng còn gì để nói. Bản thể của pháp là 
chẳng lập ngôn ngữ, chẳng lập văn tự. Pháp tuy nhiên 
không thể nói, nhưng Phật Bồ Tát lại luôn luôn thuyết 
pháp, có cảnh giới biện tài vô tận, thao thao bất tuyệt, đạo 
lý nói ra đều là chánh tri chánh kiến, chẳng phải cường từ 
đoạt lý, không có ai bắt bẻ được.  

Tuy Bồ Tát chẳng chấp trước việc giáo hoá chúng 
sinh, mà chẳng xả bỏ tâm đại bi, vì độ tất cả mà chuyển 
bánh xe pháp. Có người hỏi: “Thế nào là chuyển bánh xe 
pháp?” Bạn không minh bạch thì có thể đến Kim Sơn 
Thánh Tự để tham quan. Kim Sơn Thánh Tự hằng ngày 
chuyển bánh xe pháp (giảng kinh thuyết pháp). Chuyển đến 
chuyển lui, chuyển ra Kim Luân Thánh Tự (tại Los 
Angeles), lại chuyển ra một Như Lai Tự (tại Vạn Phật 
Thánh Thành). Càng chuyển càng nhiều, tương lai hoằng 
dương Phật pháp đến toàn thế giới. 

Tuy Bồ Tát khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
biết nhân duyên và quả báo đời quá khứ, mà Ngài cũng biết 
nhân duyên là tánh không, chẳng có một thể nào cả, cho 
nên chẳng động chuyển. 

 

Đó gọi là như huyễn nhẫn thứ tư của 
đại Bồ Tát. 
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Đó tức là pháp môn nhẫn thứ tư của đại Bồ Tát tu, 
gọi là như huyễn nhẫn. 
 

THỨ NĂM, NHƯ DIỆM NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là như diệm nhẫn 
của đại Bồ Tát?  

Phật tử! Đại Bồ Tát này, biết tất cả thế 
gian giống như dương diệm. Ví như dương 
diệm, không có phương sở, không trong, 
không ngoài, chẳng có, chẳng không, chẳng 
đoạn, chẳng thường, chẳng một sắc, chẳng 
đủ thứ sắc, nhưng tuỳ thế gian lời nói hiển 
bày. Bồ Tát như vậy, quán sát như thật, 
biết rõ các pháp, hiện chứng tất cả, khiến 
cho được viên mãn. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như diệm nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị 
đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát này, Ngài biết hết thảy tất cả 
pháp thế gian giống như dương diệm, ở xa nhìn tựa như có, 
đến gần nhìn thì không có, là hư vọng không thật, nó chẳng 
có xứ sở nhất định, chẳng có nơi đến, cũng chẳng có nơi đi. 
Nói nó có chăng? Ở gần nhìn thì chẳng có; nói nó chẳng có 
chăng? Ở xa nhìn thì tựa như vũng nước. Dương diệm cũng 
chẳng phải đoạn, cũng chẳng phải thường, không thể nói 
nó là đoạn diệt, vì nó tuỳ thời có thể không có, nó cũng 
chẳng phải một thứ sắc, cũng chẳng phải đủ thứ sắc, cũng 
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chẳng phải chẳng có sắc. Nhưng Bồ Tát tuỳ thuận chúng 
sinh thế gian, mà dùng lời nói để hiển bày.  

Bồ Tát dùng lý thể chân thật, trí huệ chân chánh để 
quán cảnh giới này, thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các 
pháp, hiện chứng tất cả quả vị, chẳng những khiến cho 
mình được viên mãn bồ đề, cũng khiến cho tất cả chúng 
sinh đều được viên mãn bồ đề, đó tức là tinh thần tự giác 
giác tha của Bồ Tát. 

 

Đó gọi là như diệm nhẫn thứ năm của 
đại Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ năm của đại Bồ Tát tu, 
gọi là như diệm nhẫn. 
 

THỨ SÁU, NHƯ MỘNG NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là như mộng nhẫn 
của đại Bồ Tát?  

Phật tử! Bồ Tát nầy, biết tất cả thế 
gian như mộng. Ví như mộng, chẳng phải 
thế gian, chẳng phải lìa thế gian, chẳng 
phải dục giới, chẳng phải sắc giới, chẳng 
phải vô sắc giới, chẳng sinh, chẳng diệt, 
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, mà có sự thị hiện. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như mộng nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị 
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đệ tử của Phật! Vị Bồ Tát nầy, Ngài biết tất cả thế gian như 
giấc mộng, chẳng có thật thể.  

Khi chúng ta nằm mộng, chẳng biết là đang nằm 
mộng. Ở trong mộng, vừa thăng quan, vừa phát tài, vợ đẹp 
thiếp xinh, con cái đầy nhà, đời sống vinh hoa phú quý, 
hưởng thọ vui sướng, cảnh giới trong mộng như là thật, 
không biết rằng đó là mộng. Họ ở trong mộng rất là tuyệt 
vời, nếu có người nói với họ rằng: “Bạn đang nằm mộng! 
Đó chẳng phải là thật, đều là giả”, thì người đó nhất định 
không tin. Đợi khi họ tỉnh mộng rồi, chẳng cần ai nói với 
họ đó là mộng, họ cũng biết là đã nằm mộng. Cho nên nói 
thế gian giống như mộng, nhưng mộng chẳng phải là thế 
gian, cũng chẳng phải lìa thế gian, mộng cũng chẳng phải 
trời dục giới, cũng chẳng phải trời sắc giới, cũng chẳng 
phải trời vô sắc giới, vì nó là mộng, mộng chẳng sinh, cũng 
chẳng diệt. Cảnh giới của mộng chẳng phải nhiễm ô, chẳng 
phải thanh tịnh, nhưng có lúc ở trong mộng lạy Phật, tụng 
Kinh, ngồi thiền, đó là mộng thanh tịnh. Có lúc ở trong 
mộng nhảy đầm, uống rượu, ca hát, đó là mộng nhiễm ô, 
nhưng mộng đều có sự thị hiện. 

Mộng có năm thứ: 
1. Vì thân thể không điều hoà, nếu khí nóng nhiều, 

thì ở trong mộng sẽ thấy lửa, hoặc mộng thấy màu đỏ. 
2. Nếu khí lạnh nhiều, thì ở trong mộng sẽ thấy 

nước, hoặc mộng thấy màu trắng. 
3. Nếu khí gió nhiều, thì ở trong mộng sẽ thấy bay, 

hoặc mộng thấy màu đen, đó là hiện tượng sinh lý. 
4. Lại mộng thấy sự việc, nhiều khi do suy nghĩ nhớ 

tưởng, do đó: “Ngày nghĩ việc gì, thì đêm nằm mộng 
thấy”. 
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5. Hoặc dự cảm mộng, muốn khiến cho biết việc 
tương lai, do đó: “Dự điềm cảm ứng”. Năm thứ mộng này 
đều không sự thật, mà là vọng kiến. 

 

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết tất cả 
thế gian đều giống như mộng, vì chẳng có 
thay đổi, vì tự tánh như mộng, vì chấp 
trước như mộng, vì tánh lìa như mộng, vì 
bổn tánh như mộng, vì sở hiện như mộng, 
vì vô sai biệt như mộng, vì tưởng phân biệt 
như mộng, vì giác thời như mộng. 

 

Đại Bồ Tát cũng tình hình như vậy, biết tất cả thế 
gian đều giống như mộng. Do đó:  

 

“Nhân sinh nhất trường mộng 
Nhân tử mộng nhất trường 

Mộng lý thân vinh quý 
Mộng tỉnh tại cùng hương. 

Triều triều thị tác mộng 
Bất giác mộng hoàn lương 
Mộng trung nhược bất tỉnh 

Uổng tác mộng nhất trường”. 
 

Nghĩa là: 
 

Đời người một giấc mộng 
Chết đi mộng một giấc 

Trong mộng thấy giàu sang 
Tỉnh mộng vẫn nghèo sơ. 

Ngày ngày đang nằm mộng 
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Không biết đó là mộng 
Trong mộng nếu không tỉnh 
Uổng thay một giấc mộng. 

 

Vì mộng chẳng có biến đổi, chẳng có tự tánh, do hư 
vọng mà sinh, hư vọng mà diệt. Nếu chấp trước mộng tốt, 
chấp trước mộng không tốt, sẽ sinh ra sự chấp trước. Mộng 
là lìa khỏi tự tánh, vì bản tánh của mộng là hư vọng, cho 
nên trong mộng hiện ra đều không thật tại. Mộng và mộng 
chẳng có sự phân biệt với nhau. Mộng là do tưởng phân 
biệt mà có, đến lúc mộng giác ngộ thì mới biết tất cả là vô 
thường, là hư vọng. Mộng chẳng giác ngộ, cảm thấy là 
chân thật, con người từ lúc sinh đến lúc chết, một đời hồ 
đồ, chẳng có tỉnh táo, nếu chẳng phải đang nằm mộng, vậy 
thì đang làm gì?  

Người chân chánh minh bạch Phật pháp, thì đắc 
được đại trí huệ, lúc đó, trong mộng tỉnh dậy, quay đầu 
nhìn lại, thì con người tại thế gian nhiều khổ quá, khổ khổ 
não não, tranh tranh náo náo, một ngày đến tối, tuý sinh 
mộng tử, chẳng biết tu hành, đợi đến lúc sắp chết thì, thật 
là đáng thương xót! Do đó:  

 

“Biển khổ không bờ,  
Quay đầu là bến”. 

 

Tôi khuyên các vị, lúc còn trẻ khoẻ mạnh, nên phát 
tâm tu hành, đừng để thời gian trôi qua lãng phí, do đó:  

 

“Đừng đợi đến già mới học đạo 
Mộ phần đa số người tuổi trẻ”. 

 

Đó là như mộng nhẫn thứ sáu của đại 
Bồ Tát. 
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Đó tức là pháp môn nhẫn thứ sáu của đại Bồ Tát tu, 
gọi là như mộng nhẫn. 
 

THỨ BẢY, NHƯ VANG NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là như vang nhẫn 
của đại Bồ Tát?  

Phật tử! Đại Bồ Tát nầy, nghe Phật 
thuyết pháp, quán các pháp tánh, tu học 
thành tựu, đến nơi bờ kia, biết tất cả âm 
thanh, đều giống như vang, không đến, 
không đi, thị hiện như vậy. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như vang nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị 
đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát này, Ngài luôn luôn lắng 
nghe chư Phật diễn nói tất cả các pháp, dùng trí huệ để 
quán sát pháp tánh của tất cả các pháp, y pháp để tu học, 
thành tựu pháp môn tu hành, đến được Niết Bàn bờ bên 
kia. Bồ Tát biết hết thảy tất cả âm thanh, đều giống như 
tiếng vang, chẳng đến, cũng chẳng đi, đó đều là thị hiện mà 
thôi. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát nầy, quán tiếng 
Như Lai, chẳng từ trong ra, chẳng từ ngoài 
ra, cũng chẳng từ trong ngoài mà ra. Chỉ 
biết tiếng đó, chẳng trong, chẳng ngoài, 
chẳng trong ngoài ra, mà có thể thị hiện 
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khéo léo danh từ câu văn, thành tựu diễn 
nói. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài có 
thể quán sát âm thanh của Phật phát ra, chẳng phải từ bên 
trong phát ra, cũng chẳng phải từ bên ngoài phát ra, cũng 
chẳng phải ở trung gian trong ngoài phát ra. Tuy Bồ Tát 
biết rõ âm thanh đó, chẳng phải từ bên trong bên ngoài 
phát ra, nhưng có thể thị hiện khéo léo danh từ câu văn, 
thành tựu để diễn nói tất cả các pháp. 

 

Ví như tiếng vang hang động, do 
duyên mà khởi, với pháp tánh chẳng có 
trái nhau, khiến cho các chúng sinh, tuỳ 
loại đều hiểu, mà được tu học.  

Như phu nhân của trời Đế Thích, con 
gái của vua A tu la, tên là Xá Chi. Ở trong 
một tiếng, mà vang ra ngàn thứ tiếng, tâm 
cũng chẳng nghĩ làm ra như vậy.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào cõi 
không phân biệt, thành tựu thiện xảo tuỳ 
loại tiếng. Ở trong vô biên thế giới, luôn 
chuyển bánh xe pháp. 

 

 Ví như hang động truyền thanh, tiếng nói trong 
hang núi sẽ hồi lại. Trong hang động lớn tiếng niệm « Nam 
Mô A Di Đà Phật », tích tắc sẽ dội lại tiếng « Nam Mô A 
Di Đà Phật », đó tức là như vang ứng tiếng. Cảnh giới này 
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là do nhân duyên mà khởi, song với pháp tánh bổn lai 
chẳng trái với nhau. Thứ tiếng đó, khiến cho tất cả chúng 
sinh tuỳ loại đều hiểu được, dù nói với bất cứ loài chúng 
sinh nào, nghe được đều hiểu rõ ràng, đều y theo pháp tu 
hành. 

Giống như phu nhân của trời Đế Thích, cô ta là con 
gái của vua A tu la, tên là Xá Chi. Cô ta ở trong một thứ 
tiếng, phát ra ngàn thứ tiếng. Đó là tự nhiên biến hoá ra, 
chẳng phải do tâm cô ta nghĩ làm ra tiếng ấy. Tóm lại, 
không cần tâm nghĩ, mà có thể thành tựu tiếng đó. Nếu 
dùng tâm để nghĩ, thì thành vọng tưởng, do đó :  

 

« Vô tâm là cảm ứng,  
Có tâm là vọng tưởng ». 

 

Đủ thứ tiếng êm tai của cô Xá Chi, khiến cho ai ai 
cũng đều hoan hỉ thưởng thức.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chứng được cảnh giới 
không phân biệt, thành tựu thiện xảo tiếng tuỳ loại, để giáo 
hoá chúng sinh. Tóm lại, Bồ Tát đến nơi nào giáo hoá 
chúng sinh, thì dùng ngôn ngữ ở địa phương đó để nói 
pháp, hoặc giáo hoá loại chúng sinh nào, thì dùng ngôn 
ngữ của loài chúng sinh đó để thuyết pháp. Ví như, thấy 
ngựa thì dùng lời nói của ngựa để thuyết pháp, thấy bò thì 
dùng lời nói bò để thuyết pháp. Bồ Tát ở trong vô biên thế 
giới, thường chuyển bánh xe diệu pháp, không có lúc nào 
ngừng nghỉ. 

 

Bồ Tát nầy khéo hay quán sát tất cả 
chúng sinh, dùng tướng lưỡi rộng dài mà vì 
họ diễn nói, âm thanh đó vô ngại, khắp 
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mười phương cõi nước, khiến tuỳ sở nghi, 
nghe pháp đều khác nhau. Tuy biết tiếng 
không khởi mà khắp hiện âm thanh. Tuy 
biết vô sở thuyết mà diễn nói các pháp, 
diệu âm bình đẳng, tuỳ loại đều hiểu được, 
đều dùng trí huệ mà thấu đạt được. 

 

Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài khéo hay quán sát nhân 
duyên của tất cả chúng sinh, mà vì chúng sinh thuyết pháp 
(dùng tướng lưỡi rộng dài, tức là thuyết pháp). Ngài quán 
sát căn tánh, nên nói pháp gì, thì nói pháp đó. Do đó : 
« Quán cơ thí giáo, vì người thuyết pháp ». Bồ Tát dùng 
tướng lưỡi rộng dài,  mà vì chúng sinh diễn nói tất cả diệu 
pháp, âm thanh đó viên dung vô ngại, khắp cùng mười 
phương cõi nước chư Phật, Bồ Tát tuỳ căn cơ mà vì họ nói 
pháp, chúng sinh đợi diệu pháp nầy để khai thị. Do đó :  

 

« Bồ Tát một tiếng diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được », 

 

Đó tức là đạo lý nghe pháp đều khác nhau. Ngộ 
nghĩa lý cũng có sâu có cạn, có nhiều có ít. Đây chẳng phải 
là tâm Bồ Tát thiên lệch, mà là quan hệ tâm lượng lớn nhỏ 
của chúng sinh. Chúng sinh tâm lượng lớn, thì được nhiều 
hơn một chút; chúng sinh tâm lượng nhỏ thì ít hơn một 
chút. Đó là vấn đề tâm lượng lớn nhỏ của chúng sinh, chứ 
chẳng phải tâm phân biệt của Bồ Tát. Bồ Tát có tư tưởng 
vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, một luật bình đẳng giống 
nhau, không phân biệt xa gần dày mỏng, đều là chúng sinh 
mà Ngài phải độ. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  280 
 

Tuy Bồ Tát biết âm thanh chẳng khởi chẳng diệt, 
nhưng khắp cùng hết thảy thế giới, mà hiện hiện ra âm 
thanh, vì chúng sinh thuyết pháp. Tuy Bồ Tát biết vô ngôn 
thuyết tướng, vô văn tự tướng, vô tâm duyên tướng, cho dù 
tâm tưởng niệm cũng không còn, hà huống có thể nói ra ? 
Bổn lai ngôn ngữ tánh không, nói mà không nói. Tuy nhiên 
biết vô sở thuyết, nhưng vẫn phải đối với tất cả chúng sinh 
diễn nói tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh nghe pháp 
khai ngộ. Âm thanh vi diệu của Bồ Tát diễn nói pháp môn 
bình đẳng, chúng sinh tuỳ theo loài đều hiểu được. Hết 
thảy chúng sinh đều vận dụng trí huệ mà thấu đạt được đạo 
lý thật tướng của các pháp. 

 

Đó là như vang nhẫn thứ bảy của đại 
Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ bảy của đại Bồ Tát tu, 
gọi là như vang nhẫn. 
 

THỨ TÁM, NHƯ ẢNH NHẪN 
 

Phật tử! Thế nào là như ảnh nhẫn của 
đại Bồ Tát? Phật tử! Đại Bồ Tát nầy, chẳng 
sinh ở thế gian, chẳng diệt ở thế gian. 
Chẳng ở trong thế gian, chẳng ở ngoài thế 
gian. Chẳng tu hành ở thế gian, chẳng phải 
chẳng tu hành ở thế gian. Chẳng đồng nơi 
ở thế gian, chẳng khác nơi ở thế gian. 
Chẳng qua lại ở thế gian, chẳng phải chẳng 
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qua lại ở thế gian. Chẳng trụ ở thế gian, 
chẳng phải chẳng trụ ở thế gian. Chẳng 
phải là thế gian, chẳng phải là xuất thế 
gian. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như ảnh nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị đệ 
tử của Phật! Vị đại Bồ Tát nầy, chẳng phải sinh tại thế 
gian, chẳng phải diệt tại thế gian, cũng chẳng phải ở trong 
thế gian, cũng chẳng phải ở ngoài thế gian. Đó là tự tại của 
Bồ Tát, vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, cho nên chẳng 
giống với phàm phu.  

Bồ Tát cũng chẳng phải tu hành tại thế gian, cũng 
chẳng phải chẳng tu hành tại thế gian, chẳng phải đồng nơi 
ở thế gian, chẳng phải khác nơi ở thế gian, chẳng phải qua 
lại ở thế gian, chẳng phải chẳng qua lại nơi thế gian, chẳng 
phải trụ nơi thế gian, chẳng phải chẳng trụ nơi thế gian, 
cũng chẳng phải tu pháp nhập thế, cũng chẳng phải tu pháp 
xuất thế gian, tức là ở giữa nhập thế xuất thế, xuất thế nhập 
thế. 

 

Chẳng tu hành Bồ Tát hạnh, chẳng xả 
bỏ đại nguyện, chẳng thật, chẳng không 
thật. Tuy thường hành tất cả Phật pháp, 
mà làm được tất cả việc thế gian, chẳng tuỳ 
theo dòng thế gian, cũng chẳng trụ dòng 
pháp. 
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Bồ Tát tuy tu hành Bồ Tát hạnh, nhưng cũng chẳng 
chấp trước Bồ Tát hạnh, cũng chẳng xả bỏ đại nguyện của 
Bồ Tát. Pháp môn của Bồ Tát tu, Ngài cũng chẳng chấp 
trước là thật, cũng chẳng chấp là chẳng thật, tất cả đều 
không chấp trước. Bồ Tát tuy thường tu hành hết thảy tất 
cả Phật pháp, mà biện lý được tất cả việc thế gian, cũng 
chẳng xả tục đế thế gian, mà tu chân đế. Tuy tu chân đế, 
mà chẳng lìa tục đế thế gian. Ngài làm sở vô sự, pháp thế 
gian tức là pháp xuất thế gian, pháp xuất thế gian tức là 
pháp thế gian. Chẳng có mọi sự phân biệt và mọi sự chấp 
trước. Bồ Tát tuy xử lý tất cả tục đế pháp thế gian, nhưng 
Ngài vẫn tuỳ duyên bất biến, chẳng có chấp trước. Lại có 
thể bất biến tuỳ duyên, chẳng chấp trước vào dòng pháp. 

 

Ví như mặt trời mặt trăng, người nam 
người nữ, nhà cửa núi rừng, sông suối các 
thứ vật. 

 

Giống như mặt trời và mặt trăng. Lại giống như 
người nam và người nữ. Lại giống như nhà cửa và núi 
rừng, lại giống như sông ngòi và suối chảy các thứ vật. 

 

Đều hiện bóng ở trong vật thanh tịnh, 
như trong dầu, trong nước, trong thân, 
trong châu báu, trong gương sáng. 

 

Phàm là vật thanh tịnh, thì đều hiện ra hình bóng của 
nó, như ở trong dầu, ở trong nước, ở trong thân, ở trong 
châu báu, ở trong gương sáng. 
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Bóng và dầu .v.v… chẳng một, chẳng 
khác, chẳng lìa, chẳng hợp. Trong dòng 
nước chảy cũng chẳng bị trôi đi, ở trong ao 
giếng cũng chẳng bị chìm mất. Tuy hiện ở 
trong đó, mà không chấp trước. 

 

Bóng và dầu .v.v… các thứ vật, chẳng phải một, 
chẳng phải hai, chẳng lìa khỏi, chẳng hợp lại. Bóng và dầu 
ở trong nước cũng chẳng trôi đi, ở trong ao giếng cũng 
chẳng chìm đắm. Tuy nhiên hiện ở trong đó, bóng và dầu 
đều không chấp trước. 

 

Các chúng sinh biết ở nơi đây có bóng 
đó hiện, cũng biết ở nơi kia không có bóng 
như vậy. Vật xa, vật gần, tuy đều hiện 
bóng, bóng chẳng tuỳ vật mà có gần xa. 

 

Ở trước có nói tất cả chúng sinh biết ở nơi đây có 
bóng nầy hiện ra, cũng biết ở nơi kia chẳng có bóng như 
vậy. Vật xa và vật gần, tuy đều hiện bóng, nhưng bóng 
chẳng tuỳ vật mà có gần xa, nghĩa là vật có gần xa, mà 
bóng chẳng có gần xa. 

 

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, biết thân 
mình và thân họ, tất cả đều là cảnh giới 
của trí, không cho là hai, rằng mình và họ 
khác nhau, mà nơi cõi nước mình, nơi cõi 
nước họ đều khác biệt, một thời hiện khắp. 
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Đại Bồ Tát cũng tình hình như thế, biết tâm thân của 
mình và tâm thân của người khác, tất cả đều vì có trí huệ, 
mới biết có cảnh giới như thế. Thân mình và thân họ, 
không cho đó là hai, nói rằng thân mình và thân họ có sự 
phân biệt, mà đối với cõi nước của mình ở, đối với cõi 
nước của họ ở đều khác biệt, một thời hiện ra khắp đủ thứ 
cõi nước. 

 

Như trong hạt giống, không có rễ mầm 
thân đốt nhánh lá, mà hay sinh ra các việc 
như thế. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở 
trong pháp không hai, phân biệt hai tướng, 
phương tiện khéo léo, thông đạt vô ngại.  

 

Giống như ở trong hạt giống, vốn chẳng có rễ, mầm, 
thân, đốt, nhánh, lá .v.v… mà hay sinh ra các việc như thế. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, ở trong pháp không hai, miễn 
cưỡng phân biệt có hai tướng, vốn chẳng có hai tướng, 
nhưng dùng phương tiện khéo léo để nói thành hai tướng, 
thông đạt đạo lý hai mà chẳng hai, chẳng hai mà hai, viên 
dung vô ngại.  

 

Đó là như ảnh nhẫn thứ tám của đại 
Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ tám của đại Bồ Tát, gọi 
là như ảnh nhẫn. 
 

THỨ CHÍN, NHƯ HOÁ NHẪN 
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Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn nầy, tuy 
chẳng qua đến mười phương cõi nước, mà 
có thể hiện khắp tất cả cõi Phật, cũng 
chẳng lìa đây, cũng chẳng đến kia. Như 
bóng hiện khắp, sở hành vô ngại, khiến cho 
các chúng sinh thấy thân khác nhau. Đồng 
tướng kiên thật nơi thế gian, mà đây khác 
biệt tức chẳng khác biệt, khác và chẳng 
khác không có chướng ngại. Bồ Tát nầy, từ 
nơi chủng tánh Như Lai mà sinh ra, thân 
lời và ý thanh tịnh vô ngại, nên đắc được 
thân vô biên sắc tướng thanh tịnh. 

 

Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn nầy, sắc thân của Ngài 
tuy chẳng qua đến mười phương cõi nước, mà có thể hiện 
khắp tất cả cõi Phật, cũng chẳng lìa khỏi cõi nước của mình 
ở, cũng chẳng đến cõi nước chư Phật. Giống như bóng hiện 
khắp mọi nơi có ánh sáng, Bồ Tát hành pháp môn nầy, có 
thần thông tự tại thiên biến vạn hoá, do đó mà sở hành vô 
ngại, khiến cho tất cả chúng sinh nhìn thấy được thân Bồ 
Tát khác nhau, đồng như tướng kiên thật nơi thế gian. Tuy 
nhiên sự khác nhau đó, nhưng vẫn là một dạng. Giống nhau 
và khác nhau, chẳng có sự chướng ngại, do đó : « Viên 
dung vô ngại », có thể nói là giống, cũng có thể nói là 
khác. 

Vị Bồ Tát nầy, từ nơi chủng tánh của Phật mà sinh 
ra, thân cũng thanh tịnh, lời cũng thanh tịnh và ý cũng 
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thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, chẳng có chướng ngại, bởi 
vậy, cho nên đắc được diệu sắc thân vô biên sắc tướng 
thanh tịnh. 

 

Phật tử! Thế nào là như hoá nhẫn của 
đại Bồ Tát ? Phật tử! Đại Bồ Tát nầy, biết 
tất cả thế gian thảy đều như hoá. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Thế nào là như hoá nhẫn của đại Bồ Tát tu? Các vị đệ 
tử của Phật! Ngài biết tất cả thế gian đều như hoá mà có, 
chẳng thật. 

 

Đó là : Tất cả chúng sinh ý nghiệp hoá, 
vì giác tưởng khởi lên. Tất cả thế gian các 
hành vi hoá, vì phân biệt khởi lên. Tất cả 
khổ vui điên đảo hoá, vì vọng chấp lấy sở 
khởi. Tất cả thế gian chẳng thật pháp hoá, 
vì lời nói sở hiện. Tất cả phiền não phân 
biệt hoá, vì tưởng nhớ khởi lên. 

 

Tất cả chúng sinh ý nghiệp chẳng thanh tịnh mà có 
biến hoá. Giống như chúng ta hôm nay muốn làm việc này, 
ngày mai lại muốn làm việc khác; hôm nay muốn xuất gia 
tu đạo, ngày mai lại muốn hoàn tục kết hôn, đó tức là ý 
nghiệp hoá. Ý chẳng nhất định, chẳng có định lực, giữ yên 
không được, vẫn tuỳ thuận ý nghiệp biến hoá khởi lên. Đó 
tức là giác quán các ác khởi lên. Giác nầy, chẳng phải là 
giác tốt, mà là ngu giác, tức cũng là nghĩ muốn biết thế nào 
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là ngu si ? Sao lại có thể đoạ địa ngục ? Sao lại không thể 
giữ quy cụ ? Giác tưởng nầy tức là tà tri tà kiến. Có tà tri tà 
kiến rồi, thì sẽ chi phối bạn điên đảo, hồ đồ, cho nên tu đạo 
chẳng dễ dàng. 

Chúng ta người tu đạo, phải nhận thức rõ ràng sáu 
tên tặc (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), đừng chạy theo chúng, 
vì chúng hay tạo ra cho bạn rất nhiều phiền não, khiến cho 
bạn sinh phiền não, khiến cho bạn sinh ra vô minh. Cho 
nên người tu đạo, phải có chánh tri chánh kiến, lúc nào 
cũng phải nghĩ đến tu hành như thế nào, thành tựu đạo 
nghiệp như thế nào? Nghĩ tưởng như thế tức là chánh tri 
chánh kiến. Có chánh tri chánh kiến thì sẽ nghĩ tưởng 
thông suốt, sẽ buông bỏ đặng, không còn chấp trước, do 
đó : « Tâm không quái ngại ». Nếu cứ nghĩ tà tri tà kiến thì 
làm gì cũng không tự chủ được, mà tuỳ theo cảnh giới 
chuyển. Khi bị cảnh giới chuyển thì sẽ điên đảo. Các vị ! 
Phải đặc biệc chú ý ! Đừng bị cảnh giới chuyển, mà phải 
chuyển cảnh giới, chìa khoá tu đạo là tại chỗ này. 
 Thế gian tất cả hết thảy các hành vi hoá, tức cũng là 
hết thảy tất cả hành vi của chúng sinh. Tại sao thế gian có 
những hành vi khác nhau như thế ? Vì do trong tâm của 
chúng sinh phân biệt mà sinh ra. Chúng sinh thế gian lấy 
khổ làm vui, lấy vui làm khổ. Vui là nhân của khổ, khổ là 
quả của vui. Cho nên người tu đạo phải tu khổ hạnh, thì 
tương lai sẽ đắc được khoái lạc chân chánh (Thường, lạc, 
ngã, tịnh, bốn đức Niết Bàn). Người không tu hành chỉ tạm 
thời được khoái lạc, nhưng phải thọ khổ sở lâu dài. Tại sao 
phải đoạ địa ngục ? Vì tham đồ khoái lạc của thế gian. Tại 
sao phải sinh về trời ? Vì khi tu hành thì thọ khổ. Chúng 
sinh chẳng minh bạch đạo lý này, cứ làm những việc điên 
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đảo, chỉ tham đồ khoái lạc trước mắt, chẳng cầu khoái lạc 
vĩnh cửu. Chúng sinh ngu si, chẳng muốn tạm thời thọ khổ, 
mà muốn thọ khổ vĩnh viễn, đây tức là điên đảo hoá. Lấy 
giả làm thật, lấy thật làm giả, nhận giặc làm con, đó là do 
vọng chấp lấy sở sinh khởi.  
 Tất cả hết thảy thế gian đều chẳng thật tại, đều là 
huyễn hoá, đó là do lời nói biểu hiện. Phàm là do lời nói sở 
hiện, thì đều không rốt ráo, cho nên nói chẳng phải là thật 
pháp. Người thế gian đều chạy theo sau phiền não, có 
phiền não rồi, thì có sự phân biệt; có phân biệt rồi, thì liền 
có phiền não. Tại sao có phiền não ? Vì có vọng tưởng, có 
vọng tưởng rồi thì liền có phân biệt, cho nên nói do vọng 
niệm khởi lên. 
 

 Lại có thanh tịnh điều phục hoá, vì 
không phân biệt sở hiện. Nơi ba đời không 
chuyển hoá, vì vô sanh bình đẳng. Bồ Tát 
nguyện lực hoá, vì tu hành rộng lớn. Như 
Lai đại bi hoá, vì phương tiện thị hiện. 
Chuyển pháp luân phương tiện hoá, vì trí 
huệ vô uý biện tài sở thuyết. 
 

 Lại có một sự biến hoá thanh tịnh điều phục chúng 
sinh, giáo hoá chúng sinh, đó là do chẳng có tâm phân biệt 
biểu hiện. Tại sao ở trong ba đời không thể chuyển hoá ? 
Vì có pháp môn vô sanh bình đẳng. Bồ Tát dùng đại 
nguyện đại lực để giáo hoá chúng sinh. Làm thế nào để đắc 
được đại nguyện đại lực ? Vì phát bồ đề tâm rộng lớn, chân 
thật tu hành. Phật có tâm đại bi, nhổ sạch khổ của chúng 
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sinh, dùng đủ thứ phương tiện khéo léo để thị hiện, giáo 
hoá chúng sinh, phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Thường 
chuyển diệu pháp luân, phương tiện giáo hoá chúng sinh. 
Người có đại trí huệ, mới chuyển được bánh xe pháp. Còn 
cần phải có tinh thần đại vô uý, cần phải có cảnh giới biện 
tài vô ngại, mới có thể giảng kinh thuyết pháp, khiến cho 
chúng sinh đắc được lợi ích Phật pháp. 
 

 Bồ Tát như vậy, biết rõ thế gian, xuất 
thế gian hoá. Biết hiện chứng, biết rộng 
lớn, biết vô biên, biết như việc, biết tự tại, 
biết chân thật, chẳng hư vọng thấy có thể 
khuynh động được, tuỳ sở hành thế gian, 
cũng chẳng hoại mất. 
 

 Bồ Tát biết rõ huyễn hoá của thế gian và xuất thế 
gian rồi, biết hiện chứng, biết rộng lớn, biết vô biên, biết 
như việc, biết tự tại, biết chân thật, chẳng phải kiến giải hư 
vọng có thể khuynh động được, nghĩa là không thể lay 
động được. Bồ Tát tuy nhiên tuỳ thuận tục đế của thế gian 
để xử lý tất cả mọi việc, nhưng vẫn không hoại chân đế. 
Tuy thuận nơi sự, mà chẳng ngại nơi lý; tuy thuận nơi lý, 
mà chẳng ngại nơi sự. Sự lý viên dung, chân giả chẳng hai, 
cho nên mới nói cũng chẳng hư hoại mất. Sự bất hoại nầy, 
có thể nói bất hoại tục đế, do đó « Chân chẳng lìa tục », lại 
có thể nói chẳng hoại chân đế, do đó « Tục chẳng lìa 
chân ». 
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 Ví như hoá, chẳng từ tâm khởi, chẳng 
từ tâm pháp khởi, chẳng từ nghiệp khởi, 
chẳng thọ quả báo. Chẳng phải thế gian 
sinh, chẳng phải thế gian diệt, chẳng thể 
theo đuổi, chẳng thể xúc chạm, chẳng thể ở 
lâu, chẳng thể ở giây lát, chẳng hành thế 
gian, chẳng lìa thế gian, chẳng chuyên về 
một phương, chẳng thuộc khắp các 
phương, chẳng hữu lượng, chẳng vô lượng, 
chẳng nhàm, chẳng nghỉ, chẳng phải không 
nhàm nghỉ, chẳng phàm, chẳng Thánh, 
chẳng nhiễm, chẳng tịnh, chẳng sinh, 
chẳng chết, chẳng trí, chẳng ngu, chẳng 
thấy, chẳng không thấy, chẳng nương thế 
gian, chẳng vào pháp giới, chẳng thông 
minh, chẳng đần độn, chẳng lấy chẳng 
không lấy, chẳng sinh tử, chẳng Niết Bàn, 
chẳng có, chẳng không có. 
 

 Giống như biến hoá, biến hoá là từ không hoá có, từ 
có hoá không, biến hoá vô cùng. Tuy nhiên là tâm khiến nó 
biến hoá, nhưng hoá ở đây chẳng phải tâm, cho nên nói hoá 
chẳng từ tâm khởi, cũng chẳng phải từ tâm pháp khởi, cũng 
chẳng phải từ nghiệp khởi, cũng chẳng thọ quả báo gì hết. 
Chẳng phải từ thế gian sinh ra, cũng chẳng phải từ thế gian 
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diệt. Biến hoá ở đây, vốn chẳng có, không thể theo đuổi, 
không thể xúc chạm. Biến hoá ở đây, chẳng phải ở lâu, 
chẳng phải ở tạm, chẳng phải hành nơi thế gian, chẳng phải 
lìa nơi thế gian. Biến hoá ở đây, chẳng chuyên về một 
phương, cũng chẳng khắp thuộc về nhiều phương. Chẳng 
phải hữu lượng, chẳng phải vô lượng. Cũng chẳng nhàm 
mỏi, cũng chẳng nghỉ ngơi. Chẳng phải chẳng nhàm mỏi, 
chẳng phải chẳng nghỉ ngơi. Biến hoá ở đây, cũng chẳng 
thuộc về phàm phu, cũng chẳng thuộc về Thánh nhân. 
Cũng chẳng thuộc về pháp nhiễm, cũng chẳng thuộc về 
pháp tịnh. Biến hoá ở đây, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng 
có chết. Cũng chẳng phải trí huệ, cũng chẳng phải ngu si. 
Chẳng phải thấy, cũng chẳng phải chẳng thấy. Biến hoá ở 
đây, cũng chẳng phải nương thế gian mà sinh, cũng chẳng 
phải vào pháp giới. Chẳng phải thuộc về thông minh, 
chẳng phải thuộc về ngu si. Cũng chẳng lấy, cũng chẳng 
không lấy. Biến hoá ở đây, cũng chẳng thuộc về sinh tử, 
cũng chẳng thuộc về Niết Bàn. Cũng chẳng thuộc về có, 
cũng chẳng thuộc về chẳng có. 
 

 Bồ Tát phương tiện khéo léo như vậy, 
tu hành nơi thế gian, tu Bồ Tát đạo. Biết rõ 
pháp thế gian, phân thân hoá vãng, chẳng 
chấp thế gian, chẳng thủ lấy thân mình. 
Nơi thế gian, nơi thân mình, không có phân 
biệt. Chẳng trụ thế gian, chẳng lìa thế gian, 
chẳng trụ nơi pháp, chẳng lìa nơi pháp.  
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 Vì nhờ nguyện xưa, mà chẳng xả bỏ 
một cõi chúng sinh nào, chẳng điều phục ít 
cõi chúng sinh, chẳng phân biệt pháp, 
chẳng phải không phân biệt. Biết các pháp 
tánh, không đến, không đi. Tuy không chỗ 
có, mà đầy đủ Phật pháp, biết rõ pháp như 
hoá, chẳng có, chẳng không. 
 

 Bồ Tát giống như sự biến hoá như vậy, dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành nơi thế gian hành 
Bồ Tát đạo. Biết rõ tất cả pháp thế gian, hay phân thân hoá 
vãng đến mười phương cõi nước chư Phật. Tại mười 
phương thế giới, chẳng trụ vào nơi thế gian, cũng chẳng 
chấp lấy thân thể của mình. Chẳng có ngã chấp, chẳng có 
pháp chấp, cho nên đối với pháp thế gian, đối với thân 
tướng của mình, chẳng có sự phân biệt. Cũng chẳng trụ vào 
thế gian, cũng chẳng lìa khỏi thế gian. Cũng chẳng trụ nơi 
pháp tướng, cũng chẳng lìa khỏi pháp tướng. 
 Bồ Tát nhờ vào nguyện lực xưa kia của mình đã 
phát, cho nên chẳng xả bỏ một cõi chúng sinh nào, chẳng 
điều phục ít cõi chúng sinh. Chẳng phân biệt nơi pháp, 
cũng chẳng phải chẳng phân biệt pháp. Biết tất cả pháp 
tánh, chẳng có một thể tánh, chẳng từ đâu đến, cũng chẳng 
đi về đâu. Tuy nhiên pháp tánh là không chỗ có, nhưng vẫn 
dùng phương tiện khéo léo để diễn nói diệu pháp của chư 
Phật nói, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ Phật pháp. 
Bồ Tát biết rõ đạo lý của tất cả các pháp, như huyễn như 
hoá, chẳng có chẳng không. 
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Phật tử ! Khi đại Bồ Tát an trụ như 
hoá nhẫn như vậy, thì đều được đầy đủ đạo 
bồ đề của tất cả chư Phật, lợi ích chúng 
sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát an trụ như hoá 
nhẫn như vậy, thì Ngài được đầy đủ đạo bồ đề của tất cả 
chư Phật tu, hay lợi ích tất cả chúng sinh. 

 

Đó gọi là như hoá nhẫn thứ chín của 
đại Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ chín của đại Bồ Tát tu, 
gọi là như hoá nhẫn. 

 

Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn này, phàm 
có làm gì, đều giống như hoá. Ví như hoá 
sĩ, ở trong tất cả cõi Phật không chỗ nương 
trụ, ở trong tất cả thế gian không có thủ 
trước, đối với tất cả Phật pháp không sinh 
phân biệt, mà hướng về Phật bồ đề không 
có lười mỏi.  

Tu Bồ Tát hạnh, lìa các điên đảo. Tuy 
không có thân, mà hiện tất cả thân. Tuy 
không chỗ ở, mà ở các cõi nước. Tuy không 
có sắc, mà hiện khắp các sắc. Tuy chẳng 
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chấp thật tế, mà chiếu rõ pháp tánh, bình 
đẳng viên mãn. 

 

Khi đại Bồ Tát thành tựu thứ nhẫn nầy, thì bất cứ 
làm gì cũng đều giống như huyễn hoá, cho nên chẳng chấp 
trước, chẳng bị cảnh giới chuyển. Ví như hoá sĩ, đối với tất 
cả cõi nước chư Phật không chỗ nương trụ. Tại sao ? Vì nó 
là biến hoá. Cõi nước biến hoá không thể nương tựa, không 
thể an trụ. Đối với tất cả thế gian không thủ trước. Tại 
sao ? Vì nó là biến hoá. Thế gian biến hoá, không thể chấp, 
không thể trước, mà là độc lập. Đồi với tất cả Phật pháp 
chẳng sinh phân biệt, nhưng hướng về Phật bồ đề chẳng có 
khi nào giải đãi. Chẳng giống như phàm phu chúng ta, tu 
hành hai ngày rưỡi, cảm thấy chẳng thành tựu, thì bỏ sự tu 
hành, hoặc giải đãi. Mọi người phải biết đạo lý không tu thì 
không đắc. Do đó : « Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc », nghĩa 
là ai chịu thật tâm tu hành, thì người đó đến được cảnh vui 
bờ bên kia. Tu hành Bồ Tát hạnh, mới xa lìa tất cả điên đảo 
mộng tưởng. 

Bồ Tát vốn là người không, pháp không, chẳng chấp 
trước cái ta, chẳng chấp trước pháp. Tức nhiên chẳng chấp 
trước cái ta, vậy là chẳng có thân. Tuy nhiên chẳng có thân, 
nhưng vẫn thị hiện tất cả thân. Tuy không chỗ ở, mà vẫn ở 
trong mười phương cõi nước chư Phật. Tuy chẳng chấp 
trước về sắc, mà vẫn hiện khắp trong các sắc. Tuy nhiên 
chẳng chấp vào thật tế lý thể, mà trí huệ quang minh chiếu 
khắp pháp tánh, vừa bình đẳng, vừa viên mãn. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát này, nơi tất cả 
pháp, không chỗ y chỉ, gọi là bậc giải thoát. 
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Tất cả lỗi lầm, thảy đều xả lìa, gọi là bậc 
điều phục. Chẳng động chẳng chuyển, vào 
khắp tất cả chúng hội của Như Lai, gọi là 
bậc thần thông. Nơi pháp vô sanh, đã được 
khéo léo, gọi là bậc không thối chuyển. Đủ 
tất cả lực, Tu Di Thiết Vi không thể làm 
chướng ngại được, gọi là bậc vô ngại. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này, đối với tất 
cả các pháp, không chỗ y chỉ, vì chẳng còn chấp trước, cho 
nên pháp cũng không nương tựa. Có người nói : « Tôi phải 
học Bồ Tát, chẳng y chỉ vào pháp. Tôi chẳng cần học Phật 
pháp, vì tôi đối với tất cả pháp, không chỗ y chỉ ». Kiến 
giải của bạn thật là cao minh, nhưng trí huệ của bạn vẫn 
không đủ, vẫn là ngu si. Tại sao ? Vì Bồ Tát đã minh bạch 
tất cả các pháp, nên hay thủ nơi pháp, hay dùng nơi pháp. 
Pháp với pháp là viên dung vô ngại, cho nên Ngài chẳng y 
chỉ nơi pháp. Phải biết Bồ Tát phương tiện dụng pháp, 
giống như dụng nước, khoang đào hướng đông thì chảy 
hương đông; khoang đào hướng tây, thì chảy hướng tây. 
Lúc nào dùng, thì lúc đó có, do đó :  

 

« Lấy không hết, dùng không cạn ». 
 

Bồ Tát có cảnh giới biện tài vô ngại, hỏi gì thì biết 
đó, có hỏi thì đáp, đạo lý bạn không hiểu mà Ngài hiểu. 
Nếu bạn đạt đến trình độ nầy, thì mới có thể không y chỉ 
vào pháp. Hiện tại bạn một pháp cũng không thông : Thế 
nào là chân như ? Thế nào là thật tướng ? Vẫn không hiểu 
rõ ràng. Đã không minh bạch, không biết, thì nên y vào 
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pháp tu hành. Nếu vào sâu được tạng kinh, thì trí huệ như 
biển, lúc đó, mới có thể không y chỉ vào pháp. 

Bồ Tát đối với tất cả các pháp, không chỗ y chỉ, đây 
tức là Bồ Tát giải thoát. Vì ngã pháp cả hai đều không, cho 
nên đối với tất cả lỗi lầm thảy đều xả lìa, đây tức là Bồ Tát 
điều phục. Điều phục gì ? Điều phục thân, điều phục tâm, 
điều phục tất cả lỗi lầm. Bồ Tát chẳng động chẳng chuyển 
(chẳng động bổn toà), mà đến khắp đạo tràng chúng hội 
của mười phương chư Phật, nghe kinh nghe pháp, đây tức 
là Bồ Tát thần thông. Bồ Tát đối với vô sanh pháp nhẫn, đã 
đắc được phương tiện khéo léo, để giáo hoá chúng sinh, 
đây tức là Bồ Tát bất thối. Bất thối cái gì ? Bất thối chuyển 
quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Bồ Tát đầy đủ 
tất cả sức lực, dù núi Tu Di và núi Thiết Vi, cũng không 
thể chướng ngại được, sức lực nầy phá hoại được vật kiên 
cố, vào sâu được chất kim cang. Tóm lại, bất cứ vật gì, 
cũng không chướng ngại được, đây là Bồ Tát vô ngại. 
 

THỨ MƯỜI, NHƯ KHÔNG NHẪN 
 

Phật tử ! Thế nào là như không nhẫn 
của đại Bồ Tát ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Thế nào là như không nhẫn của đại Bồ Tát tu ? Làm 
thế nào xem tất cả như hư không ? Hư không chẳng có 
hình chất, chẳng có chướng ngại. Hư không là không chẳng 
có gì hết, cũng là chẳng có gì mà không có. Thoạt nhìn 
chẳng có gì hết, phân tích lại thì cái gì cũng có, đó là đạo lý 
chân không diệu hữu. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát này, thấu rõ tất 
cả pháp giới, như hư không, vì vô tướng. 
Tất cả thế giới, như hư không, vì không 
khởi. Tất cả pháp như hư không, vì không 
hai. Tất cả chúng sinh hành như hư không, 
vì vô sở hành. Tất cả Phật như hư không, 
vì không phân biệt. Tất cả Phật lực như hư 
không, vì không khác biệt. Tất cả thiền 
định như hư không, vì ba đời bình đẳng. 
Sở thuyết tất cả pháp như hư không, vì 
không thể nói. Tất cả thân Phật như hư 
không, vì vô trước vô ngại. Bồ Tát dùng 
phương tiện như hư không như vậy, thấu 
rõ tất cả pháp đều không chỗ có. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này, Ngài tu 
pháp môn như không nhẫn, biết rõ chín cảnh giới dưới 
đây : 

1. Biết rõ tất cả pháp giới, giống như hư không, vì 
pháp giới chẳng có hình tướng. 

2. Biết rõ tất cả thế giới, giống như hư không, vì 
chẳng có sinh khởi. 

3. Biết rõ tất cả Phật pháp, giống như hư không, vì 
pháp chẳng có một, cũng chẳng có hai. 

4. Biết rõ hành vi của tất cả chúng sinh, giống như 
hư không, vì hành vô sở hành. 
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5. Biết rõ tất cả chư Phật, giống như hư không. Vì 
chẳng có phân biệt giữa Phật, chúng sinh và pháp. 

6. Biết rõ tất cả Phật lực, giống như hư không, vì 
chẳng có gì khác nhau. 

7. Biết rõ tất cả thiền định, giống như hư không, vì 
ba đời (quá khứ, vị lai, hiện tại) đều là bình đẳng. 

8. Biết rõ chư Phật nói tất cả pháp, giống như hư 
không, vì bổn thể của pháp không thể nói. 

9. Biết rõ thân của tất cả chư Phật, giống như hư 
không, vì chẳng có chấp trước và chẳng có chướng ngại. 

Các vị phải hiểu rõ ý nghĩa « giống như hư không ». 
Bổn lai chẳng phải hư không, giả tưởng nó là hư không, thì 
giống như hư không, vì nó chẳng phải hư không, bạn nghĩ 
nó là hư không, cho nên phải nhẫn. Bạn muốn nhận thức 
cảnh giới này, thì nhận thức được, đó tức là nhẫn. 

Bồ Tát biết rõ tất cả đều là hư không, dùng pháp 
môn phương tiện như hư không, để minh bạch tất cả pháp, 
bổn lai đều là không chỗ có; không chỗ có tức là không. 
Tức nhiên là không, thì không còn có pháp chấp và ngã 
chấp. Ngã chấp và pháp chấp đều không còn nữa, thì đó 
chẳng phải hư không, thì là gì ? 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng trí như hư 
không nhẫn, khi thấu rõ tất cả pháp, thì 
đắc được thân, thân nghiệp như hư không, 
đắc được lời, lời nghiệp như hư không, đắc 
được ý, ý nghiệp như hư không. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát dùng trí huệ như 
hư không nhẫn, khi thấu đạt tất cả pháp, thì đắc được thân 
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như hư không, bất cử ở trong tĩnh, hoặc ở trong động, đều 
chẳng thể đắc được thân tướng, vì không thể đắc được thân 
tướng, cho nên thân cũng chẳng có nghiệp. Đắc được lời 
như hư không, vì không có lời để nói, cho nên lời cũng 
chẳng có nghiệp. Đắc được ý như hư không, vì không chấp 
trước, cho nên ý cũng chẳng có nghiệp.  

 

Ví như hư không, tất cả pháp nương 
tựa chẳng sinh, chẳng diệt. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, tất cả pháp thân không 
sinh, không diệt.  

Ví như hư không, không thể phá hoại. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trí huệ các lực 
không thể phá hoại.  

Ví như hư không, chỗ nương tựa của 
tất cả thế gian, mà không chỗ nương tựa. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chỗ nương tựa 
của tất cả các pháp, mà không chỗ nương 
tựa.  

Ví như hư không, không sinh không 
diệt, hay giữ gìn tất cả thế gian sinh diệt. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không hướng, 
không đắc, hay thị hiện hướng đắc, khiến 
khắp thế gian tu hành thanh tịnh. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  300 
 

Ví như hư không, tuy là chỗ nương tựa của tất cả 
pháp, nhưng không sinh không diệt. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, tất cả pháp thân cũng không sinh không diệt. 

Ví như hư không, không thể phá hoại được. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, trí huệ và mười lực của Bồ Tát, không 
thể phá hoại được. 

Ví như hư không, tuy là chỗ nương tựa của tất cả thế 
gian, nhưng hư không không chỗ nương tựa, chẳng có chấp 
trước.  

Ví như hư không, tuy không sinh cũng không diệt, 
nhưng hay giữ gìn tất cả thế gian sinh diệt. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, tuy chẳng có sở hướng, chẳng có sở đắc, 
nhưng hay thị hiện sở hướng sở đắc, khiến khắp hết thảy 
chúng sinh tất cả thế gian, tu hành pháp môn thanh tịnh. 

 

Ví như hư không, không vuông, không 
góc, mà hay hiển hiện vô biên vuông góc. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không nghiệp, 
không báo, mà hay hiển bày đủ thứ nghiệp 
báo.  

Ví như hư không, chẳng đi, chẳng 
đứng, mà hay thị hiện đủ thứ oai nghi. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng đi, chẳng 
đứng, mà phân biệt được tất cả các hành.  

Ví như hư không, chẳng có sắc, chẳng 
không sắc, mà hay thị hiện đủ thứ các sắc. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng thế gian 
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sắc, chẳng xuất thế gian sắc, mà hay thị 
hiện tất cả các sắc.  

Ví như hư không, chẳng lâu, chẳng 
gần, mà hay ở lâu, hiện tất cả vật. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, chẳng lâu, chẳng gần, 
mà hay ở lâu, hiển bày các hạnh của Bồ 
Tát tu hành. 

 

Ví như hư không, tuy không có vuông, cũng không 
có góc, mà hay hiển hiện vô biên vuông và góc. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, tuy bổn thân không có nghiệp, cũng 
không có báo, mà hay hiển bày đủ thứ nghiệp và báo.  

Ví như hư không, tuy chẳng có đi, cũng chẳng có 
đứng, mà hay thị hiện đủ thứ oai nghi. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, tuy chẳng cần đi đến chỗ nào, cũng chẳng cần 
đứng ở chỗ nào, mà phân biệt được tất cả hạnh môn của sở 
hành.  

Ví như hư không, tuy chẳng phải sắc, cũng chẳng 
phải không sắc, mà hay thị hiện đủ thứ tất cả các sắc. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, tuy chẳng phải nhan sắc thế gian, 
cũng chẳng phải nhan sắc xuất thế gian, mà hay thị hiện tất 
cả các sắc pháp.  

Ví như hư không, nói nó là xa chăng ? bên cạnh 
chúng ta có hư không. Nói nó gần chăng ? dơ tay ra nắm 
chẳng được hư không, cho nên nói hư không chẳng phải 
xa, cũng chẳng phải gần, mà hư không hay trụ lâu dài, 
không lúc nào bị phá hoại. Tại sao ? Vì nó là hư không, 
không có gì cả, làm sao phá hoại được ? Chúng ta phải chú 
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ý chỗ này. Tại sao chúng ta có vô minh, có phiền não ? vì 
chúng ta chẳng giống như hư không, do đó :  

 

« Tự tánh như hư không, 
Chân vọng tại kỳ trung; 

Ngộ triệt bổn lai thể, 
Nhất thông nhất thiết thông ». 

 

 Nghĩa là : 
  

Tự tánh như hư không 
Chân vọng ở bên trong 
Thấu triệt thể xưa nay 

Một thông tất cả đều thông. 
 

Hư không chẳng những trụ lâu dài, mà còn hay hiện 
ra tất cả sự vật. Nhỏ như hạt bụi, lơ lửng trong hư không; 
lớn như sơn hà đại địa, nhà cửa phòng ốc, đều bao quát ở 
trong hư không, không cách chi phá hoại được hư không. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cũng chẳng xa, cũng chẳng 
gần, mà thường trụ lâu ở đời, hiển bày tất cả hạnh của Bồ 
Tát tu hành. 

 

Ví như hư không, chẳng sạch, chẳng 
dơ, chẳng lìa sạch dơ. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, chẳng chướng, chẳng không 
chướng, chẳng lìa chướng, không chướng.  

Ví như hư không, tất cả thế gian đều 
hiện ra ở trước, chẳng hiện ở trước tất cả 
thế gian. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tất 
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cả các pháp đều hiện ra ở trước, chẳng 
hiện ra trước tất cả các pháp.  

Ví như hư không, vào khắp tất cả mà 
không bờ mé. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
vào khắp các pháp, mà tâm Bồ Tát không 
có bờ mé. 

 

Ví như hư không, nó sạch chăng? Cũng chẳng phải. 
Nó dơ bẩn chăng? lại chẳng phải, nhưng hư không chẳng 
lìa sạch và dơ. Hiện tại tuy không khí bị ô nhiễm, nhưng hư 
không vẫn sạch. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, không thể nói 
chẳng có chướng ngại, lại không thể nói chẳng phải không 
có chướng ngại, tại sao? Vì chẳng lìa khỏi chướng ngại, 
cho nên không có chướng ngại.  

Ví như hư không, tuy tất cả thế gian đều hiện ra ở 
trước hư không, nhưng chẳng phải hư không hiện ra ở 
trước tất cả thế gian. Tại sao? Vì hư không chẳng có gì cả, 
làm sao có thể hiện? Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy tất cả 
các pháp đều hiện ra ở trước Bồ Tát, nhưng Bồ Tát không 
thể hiện ra trước tất cả các pháp.  

Ví như hư không, tuy vào khắp tất cả, mà không có 
bờ mé. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vào khắp các pháp thật 
tướng, mà tâm nguyện của Bồ Tát không có bờ mé, không 
có giới hạn. 

 

Tại sao? Vì những gì Bồ Tát làm, 
giống như hư không. Những sự tu tập, 
những sự nghiêm tịnh, những sự thành 
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tựu, thảy đều bình đẳng. Một thể, một vị, 
một thứ phân lượng, như hư không thanh 
tịnh khắp tất cả mọi nơi. Chứng biết tất cả 
các pháp như vậy, nơi tất cả pháp, không 
có sự phân biệt.  

Nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, 
viên mãn tất cả không chỗ nương tựa thân, 
thấu rõ tất cả phương hướng, không có sự 
mê hoặc. Đủ tất cả các lực, không thể phá 
hoại. Đầy đủ vô biên tất cả công đức, đã 
đến được nơi thâm sâu của tất cả các pháp. 
Thông đạt tất cả đạo Ba la mật, ngồi khắp 
tất cả toà kim cương, phát ra khắp tất cả 
âm thanh tuỳ loại. Vì tất cả thế gian 
chuyển bánh xe pháp, chưa từng thất thời. 

 

Những tình hình như vậy là do duyên cớ gì? Vì 
những gì Bồ Tát làm đều giống như hư không. Những sự tu 
tập, những sự nghiêm tịnh, những sự thành tựu, đều giống 
như hư không, đều là bình đẳng. Một thể (thể tánh chân 
như thật tướng), một vị (vị giải thoát), một thứ phân lượng, 
thanh tịnh giống như hư không, đầy khắp tất cả mọi nơi, 
chứng biết tất cả các pháp như vậy, đều thấu rõ được, đối 
với tất cả các pháp chẳng có sự phân biệt. 

Bồ Tát hay trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước 
chư Phật, viên mãn tất cả không chỗ nương tựa thân. Thấu 
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rõ tất cả phương hướng, chẳng có lúc nào mê hoặc. Đầy đủ 
tất cả sức lực, không thể bị phá hoại. Đầy đủ tất cả vô biên 
công đức, đã đến được chỗ tất cả pháp thâm sâu vi diệu. 
Thông đạt tất cả đạo Ba la mật đến bờ kia, ngồi khắp tất cả 
bảo toà kim cang, phát ra khắp tất cả âm thanh tuỳ loại đều 
hiểu được, khắp vì tất cả chúng sinh thế gian, chuyển bánh 
xe pháp, không khi nào thất thời. 

 

Đó là như không nhẫn thứ mười của 
đại Bồ Tát. 

 

Đó tức là pháp môn nhẫn thứ mười của đại Bồ Tát 
tu, gọi là như không nhẫn. 

 

Đại Bồ Tát thành tựu nhẫn nầy, đắc 
được thân không đến, vì thân không đi. 
Đắc được thân không sinh, vì không diệt. 
Đắc được thân bất động, vì không hoại. 
Đắc được thân chẳng thật, vì lìa hư vọng. 
Đắc được thân một tướng, vì vô tướng. Đắc 
được thân vô lượng, vì Phật lực vô lượng. 
Đắc được thân bình đẳng, vì đồng như 
tướng. Đắc được thân vô sai biệt, vì bình 
đẳng quán ba đời. Đắc được thân đến tất 
cả mọi nơi, vì mắt tịnh bình đẳng chiếu 
không chướng ngại. Đắc được thân lìa dục 
tế, vì biết tất cả pháp không hợp tan. 
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Đại Bồ Tát thành tựu mười thứ nhẫn này rồi, lại đắc 
được mười hai thứ thân, thậm chí đắc được vô lượng vô 
biên sắc thân. Phàm phu chúng ta tại sao không có sắc thân 
như thế? Vì chúng ta không thể nhẫn. Tại sao không thể 
nhẫn? Vì chúng ta cho rằng tất cả thế gian đều là chân thật, 
cho nên không thể nhẫn. Giả như bị người mắng một câu, 
thì chịu không được; giả như bị người nói một câu, thì 
nhẫn không được. 

Như có người nói: “Người nào đó là chó!” thì người 
này chắc chắn sẽ không vui, sao bạn lại mắng người? Giả 
thiết ban đầu tên gọi của con người là chó, tên gọi chó là 
người. Hiện tại giả như có người nói bạn là người, thì bạn 
cũng chẳng vui, bèn sinh ra phiền não, tại sao mắng tôi là 
người! Cho nên nói danh từ là giả danh. Vì giả danh, nên 
nhìn không thấu suốt, buông bỏ chẳng đặng, nên nói là 
mắng tôi, mắng bạn, mắng họ, có nhiều phiền não như thế. 
Nhưng nếu chẳng chấp trước cái tôi, thì chẳng chấp trước 
về thân, cũng chẳng có tâm chấp trước, chẳng có mọi sự 
chấp trước. Lúc đó, có người mắng tôi, thì tôi xem như họ 
ca hát để thưởng thức, nghĩ được như vậy thì chẳng có 
phiền não. 

Chúng ta học Phật pháp là học chữ nhẫn này. Tôi 
thường nói: 

 

“Nhẫn là báu vô giá 
Mọi người đối không tốt 

Nếu thường hay nhẫn được 
Mọi việc đều tốt đẹp”. 

 

Nhẫn này là nhẫn những gì người khác không nhẫn 
được, thọ những điều người khác thọ không được, ăn 
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những gì người khác không ăn được, mặc những gì người 
khác không mặc được, pháp môn này phải thật hành chân 
thật, không phải chỉ nói suông là được. Do đó có câu: 

 

“Bồ Tát sợ nhân không sợ quả 
Phàm phu sợ quả không sợ nhân”. 

 

Khi Bồ Tát tại nhân địa, làm bất cứ chuyện gì, cũng 
đều rất cẩn thận, sợ sai lầm nhân quả. Khi Ngài thọ quả báo 
thì rất hoan hỉ tiếp thọ, không một lời than oán. Phàm phu 
khi trồng nhân thì chẳng sợ gì cả, tuỳ tiện có thể giết người 
phóng lửa. Nói với người những lời tệ bạc, mắng chưởi 
người, hoặc ác ý phê bình người. Khi thọ quả báo thì mới 
cảm thấy đáng sợ. Có người nói: “Tại sao tôi phải khổ thế 
này?” Là vì trước kia bạn đã trồng xuống nhân này, cho 
nên phải thọ quả này. 

Thế giới hiện nay, tại sao các nơi phát sinh tai nạn? 
Vì chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ quả báo. Người 
chẳng hiểu nhân quả, bất cứ sự việc gì cũng đều đấu với 
người, tranh với người, càng đấu tranh thì oán cừu càng 
sâu, càng tranh thì thị phi càng nhiều. Chúng ta người học 
Phật pháp, nên nhớ! Nên nhớ! Không thể đấu với người, 
càng không thể tranh với người. Do đó: “Tranh thì chẳng 
đủ, nhường thì có dư”, thiệt thòi tức là chiếm tiện nghi, đây 
là nói về kinh nghiệm. 

Bồ Tát thành tựu nhẫn này:  
1. Đắc được thân không từ đâu đến, vì không chỗ đi, 

tức cũng là không đến không đi. 
2. Đắc được thân không sinh, vì chẳng có diệt. Có 

sinh thì có diệt, nếu chẳng có sinh, thì cũng chẳng có diệt. 
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3. Đắc được thân bất động, vì chẳng có hoại. Tức 
nhiên chẳng hoại, sao lại có động?  

4. Đắc được thân không thật, vì lìa khỏi hư vọng. Bồ 
Tát cảm thấy thân thể của mình chẳng phải thật tại, cho nên 
lìa khỏi hư vọng. 

5. Đắc được thân một tướng, vì vô tướng. Bồ Tát 
không còn tướng ta, thậm chí một tướng cũng không có. 

6. Đắc được thân vô lượng, vì Phật lực vô lượng. 
7. Đắc được thân bình đẳng, vì đồng như tướng, cho 

nên chẳng có sự bất bình đẳng. 
8. Đắc được thân vô sai biệt, vì bình đẳng quán ba 

đời không phân biệt. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, 
chẳng có thân bất đồng. 

9. Đắc được thân đến tất cả mọi nơi, vì mắt tịnh bình 
đẳng chiếu không chướng ngại. Bồ Tát vì tu hành Bồ Tát 
đạo, cho nên đắc được sắc thân thiên biến vạn hoá, đến đâu 
cũng không có sự hạn chế. 

Phàm là nơi nào có duyên với Bồ Tát, Bồ Tát đều thị 
hiện thân đến độ chúng sinh, thân lớn như cõi Phật, thân 
nhỏ như hạt bụi. Tại sao? Vì Bồ Tát đắc được thiên nhãn, 
nhục nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn thanh tịnh. Dùng bốn thứ 
mắt thanh tịnh này để chiếu khắp, mà chẳng có mọi sự 
chướng ngại gì. Thanh tịnh tức là trong tâm chẳng có tư 
tưởng nhiễm ô, tức cũng là chẳng có niệm tham, chẳng có 
niệm dục, chẳng có niệm dâm, như thế tức là đắc được mắt 
pháp thanh tịnh (thanh tịnh pháp nhãn). Mắt pháp thanh 
tịnh này, hay quán sát tận hư không khắp pháp giới, hết 
thảy tất cả mọi nơi, có chúng sinh nào đáng được độ, thì 
Bồ Tát liền thị hiện thân trước họ để độ họ. 
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Một số người khi chưa đắc được mắt pháp thanh 
tịnh, khi tụng kinh thì cần nhìn kinh để tụng. Người đắc 
được con mắt pháp thanh tịnh, khai mở mắt pháp thanh 
tịnh, quán sát tận hư không khắp pháp giới đều là đạo 
tràng, đều là chúng hội. Mười phương chư Phật, đang ở đó 
giảng kinh thuyết pháp; mười phương Bồ Tát, đang ở đó 
giảng kinh thuyết pháp. Cảnh giới này thật là không thể 
nghĩ bàn! Người mắt pháp thanh tịnh muốn niệm kinh, 
tụng kinh, có thể nhìn một cái thì thấu rõ tất cả các pháp 
thật tướng, không cần mở kinh ra để tụng, để đọc. 

Ai muốn khai mở mắt pháp thanh tịnh? Thì phải 
thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, thì chẳng có mọi sự 
chướng ngại. Người đắc được mắt pháp thanh tịnh, nhìn 
bất cứ cái gì thì thông suốt cái đó, nhìn thấu suốt qua tường 
luôn, mà không bị chướng ngại, cách núi lớn cũng nhìn 
thấu suốt được. Tóm lại, bất cứ sự vật gì, cũng không cản 
che được. 

Người đắc được mắt pháp thanh tịnh, quán sát trong 
tâm người khác đang nghĩ gì, đều biết được rõ ràng, nhưng 
không cần nói với họ: “Ê! Hiện tại tôi biết bạn đang nghĩ 
gì”, như vậy thì mọi người chẳng dám gần gũi bạn. Tại 
sao? Vì sợ bạn biết được hết bí mật của họ, cho nên phải 
hoà quang hỗn tục giống như họ. Giống như có bảo châu, 
phải cất ở trong túi áo, không thể cầm ra cho người xem. 
Nếu khoe rằng: “Bảo châu của tôi, giá trị vô cùng”, khi bị 
kẻ trộm biết được, nhất định sẽ bị trộm mất. Do đó, phải 
cẩn thận, giữ bí mật, thì mới bình an vô sự, hoà bình với 
nhau. 

Có mắt pháp thanh tịnh, tuy nhiên không bị người 
lấy trộm đi, nhưng có người sinh tâm đố kị: “Sao tôi chẳng 
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có? Tôi xuất gia đã nhiều năm, dụng công tu đạo, nghiêm 
trì giới luật, ngày ăn một bữa (trưa), ngủ ngồi. Tại sao 
chẳng có cảnh giới này? Tại sao họ lại có?” Do đó, trong 
tâm không được vui, đứng ngồi không yên, chẳng phải từ 
vị, là đố kị hoặc là chướng ngại? Chính mình cũng không 
biết rõ, rốt ráo tại sao, cũng chẳng biết. Cho nên phải hoà 
quang, ôn hoà, biểu hiện bên ngoài phải giống như họ. 

Đừng khoe khoang phô trương trí huệ của mình, 
đừng hiển lộ ra ngoài, như thế thì chẳng có sự phân tranh. 
Họ và bạn giống nhau thì họ chẳng sinh đố kị, chẳng sinh 
chướng ngại. Các bạn sẽ không tin tại sao có người đố kị 
tôi, chướng ngại tôi? Vì tôi và họ chẳng giống nhau. Họ 
cảm thấy tôi là người kỳ quái, ngày chỉ ăn một bữa, ngủ 
ngồi, hằng ngày đắp y, do đó họ nói: “Người này quá ngu 
si! Ngày ăn một bữa, làm sao có thể ngủ ngồi? Làm sao có 
thể chịu được? Hằng ngày đắp y, thật là mệt quá”! Hoặc 
nói: “Ở đó khổ quá, con người chịu không nổi, không biết 
là thật hay là giả?” Hoặc nói: “Đại khái không phải như thế 
đâu”! Tóm lại, những gì tôi làm đều chẳng đúng, ăn một 
bữa cũng chẳng đúng, ngủ ngồi cũng chẳng đúng, mặc y 
cũng chẳng đúng, họ phê bình như thế. 

Chẳng những tôi tu khổ như thế, mà tôi giáo hoá đệ 
tử người Mỹ cũng tu khổ như thế. Họ lại phê bình nói: 
“Thật là hại chết người”! Có một lần, vị Thầy nọ đến tham 
quan Phật giáo Giảng Đường (tiền thân Kim Sơn Thiền 
Tự), phát hiện khoảng hai ba mươi cái hộp bằng gỗ, không 
biết là để dùng làm gì? Buổi tối nhìn thấy những thanh niên 
người Mỹ, sau khi làm khoá lễ buổi tối xong, giống như 
chim về tổ, mỗi người ngồi trên hộp gỗ ngủ. Lúc đó, vị 
Thầy đó mới biết hộp gỗ dùng để làm gì, bèn nói với tôi:  
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- “Ai da, Thầy thật là hại người chết! Sao lại ngược 
đãi họ như vậy, Thầy thật là không đúng!”  

- Tôi nói: “Tôi chẳng có dạy chúng như thế, mà là 
chúng muốn như thế”. Tôi không cách chi giải thích với 
ông ta. 

Người xuất gia, nên lúc nào cũng đắp y thì mới hiện 
tướng Tỳ Kheo. Hiện tại người xuất gia, tự mình không 
đắp y, còn nói người khác đắp y là không đúng. Các vị hãy 
nhìn xem! Chạy đi đến nơi nào đây? Đừng nói bổn lai diện 
mục của tự tánh chẳng nhận thức được, dù lông da trên bổn 
lai diện mục cũng không nhận thức được. Bên ngoài thấy 
được bổn lai diện mục đều không biết được, lấy phải làm 
trái, lấy trái làm phải; lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, 
như vậy làm sao giáo hoá người? Chẳng những người tại 
gia phê bình như thế, mà người xuất gia cũng công khai 
nói: “Mặt y là không đúng”. Có tư tưởng như thế, thật 
khiến cho người đau lòng. Chẳng có cách gì giảng chân lý 
với họ, càng giảng chân lý thì họ càng không tin, ngược lại 
còn nói: “Bạn mới là giả”. Phật giáo chẳng phải thật đau 
lòng lắm sao! Chúng sinh tướng tức là như thế. 

10. Đắc được thân lìa dục tế, phải lìa khỏi hành vi 
dâm dục, vì dâm dục tức là nguồn gốc của sinh tử. Tại sao 
chúng ta sinh rồi lại chết? Chết rồi lại sinh? Là vì có dâm 
dục. Có ý niệm dâm dục thì có sinh tử. Lìa ý niệm dâm dục 
thì sinh tử chấm dứt. Có người nói: “Tôi đã dứt trừ ý niệm 
dâm dục”. Bạn nói đã dứt trừ ý niệm dâm dục, nó vẫn đang 
ẩn tàng bên trong, chính bạn chẳng biết mà thôi. Ý niệm 
dâm dục ở trong thức thứ tám, chẳng biết có bao nhiêu, e 
rằng còn cao hơn là núi Thái sơn, vì núi Thái sơn là do 
từng hạt bụi tích tập mà thành, do đó: “Do ít tích luỹ thành 
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cao lớn”. Dâm dục trong tâm của bạn còn nhiều hơn là 
những hạt bụi của núi Thái sơn, bất quá mình chẳng phát 
hiện được mà thôi. Nếu bạn thật không còn ý niệm dâm 
dục, thì khi bạn đi đường, giầy không dính đất, không có 
âm thanh. Có cảnh giới này, thì mới chứng minh bạn đã lìa 
khỏi dâm dục. 

Thế nào là thân lìa dục tế? Tức là biết tất cả pháp, 
chẳng có hợp, cũng chẳng có tan. Rất tự nhiên, chẳng phải 
tạo tác, chẳng phải miễn cưỡng. Có người hỏi: “Thế nào là 
hợp? Thế nào là tan?” Nói tóm lại, kết hôn tức là hợp, ly 
hôn tức là tan. Phật pháp đang ở bên cạnh của bạn, chứ 
chẳng lìa khỏi bạn mười vạn tám ngàn dặm. Giảng Phật 
pháp ở bên ngoài, giảng tới giảng lui, có ích lợi gì? Đối với 
các bạn nghe kinh, chẳng có ích lợi thật tế nào cả. Cho nên 
tôi giảng kinh, chỉ nói về ăn cơm, mặc y, ngủ nghỉ, tức là 
đạo lý này. Các bạn hiểu được rõ ràng, thì sẽ chứng được 
quả Thánh. Còn hiểu không rõ ràng, hồ đồ tới, hồ đồ lui, 
khi chết lại bị hồ đồ che đậy. Một đời đều hồ đồ, nghe kinh 
cũng nghe không rõ ràng. Tại sao? Vì tôi giảng hồ đồ, cho 
nên các vị nghe không rõ ràng. Hiện tại tôi thành thật nói 
với các vị, tức là điều này. 

 

Đắc được thân hư không, không bờ 
mé, vì phước đức tạng vô tận như hư 
không.  

Đắc được thân pháp tánh bình đẳng 
biện tài vô tận không dứt, vì biết tất cả 
pháp tướng, chỉ là một tướng, không tánh 
làm tánh, như hư không.  
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Đắc được thân âm thanh vô lượng vô 
ngại, vì không gì chướng ngại như hư 
không.  

Đắc được thân đầy đủ tất cả thiện xảo 
thanh tịnh Bồ Tát hạnh, vì ở tất cả mọi nơi 
đều không chướng ngại như hư không.  

Đắc được thân tất cả biển Phật pháp 
thứ lớp liên tục, vì không thể đoạn tuyệt 
như hư không.  

Đắc được thân trong tất cả cõi Phật 
hiện vô lượng cõi Phật, vì lìa các tham chấp 
như hư không vô biên.  

Đắc được thân thị hiện tất cả pháp tự 
tại không nghỉ ngơi, vì biển cả không bờ 
mé như hư không.  

Đắc được thân kiên cố thế lực tất cả 
không thể hoại, vì như hư không giữ gìn tất 
cả thế gian.  

Đắc được thân các căn sáng lợi như 
kim cang kiên cố không thể hoại, vì như hư 
không tất cả kiếp lửa không thể thiêu đốt.  

Đắc được thân sức lực giữ gìn tất cả 
thế gian, vì sức trí huệ như hư không. 
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11. Bồ Tát lại đắc được thân hư không, không bờ 
mé, vì phước đức tạng nhiều chẳng cùng tận, giống như hư 
không.  

12. Bồ Tát lại đắc được thân pháp tánh bình đẳng 
biện tài vô tận không dứt, vì biết tất cả pháp tướng, đều là 
một tướng. Một tướng tức là vô tướng, là chẳng có tướng, 
là vắng lặng, là tịch diệt. Pháp là vô tánh làm tánh, căn bản 
không cách chi có thể nói, giống như hư không.  

13. Bồ Tát lại đắc được thân âm thanh vô lượng vô 
ngại, cũng có thể nói thân của Ngài chẳng có số lượng, 
chẳng có chướng ngại; lại có thể nói âm thanh của Ngài 
chẳng có số lượng, chẳng có chướng ngại, tại sao? Vì 
chẳng cách chi có thể chướng ngại được âm thanh của Ngài 
và thân thể của Ngài, cho nên nói giống như hư không.  

14. Bồ Tát lại đắc được thân đầy đủ tất cả thiện xảo 
thanh tịnh Bồ Tát hạnh, vì bất cứ ở đâu đều không chướng 
ngại giống như hư không.  

15. Bồ Tát lại đắc được thân tất cả biển Phật pháp 
thứ lớp liên tục, vì không thể đoạn tuyệt giống như hư 
không.  

16. Bồ Tát lại đắc được thân trong tất cả cõi Phật thị 
hiện vô lượng cõi Phật, vì lìa khỏi tất cả niệm tham và mọi 
sự chấp trước, giống như hư không.  

17. Bồ Tát lại đắc được thân thị hiện tất cả pháp tự 
tại không nghỉ ngơi, tại sao? Vì giống như hư không, giống 
như biển cả, chẳng có bờ mé.  

18. Bồ Tát lại đắc được thân thế lực kiên cố tất cả 
không thể hoại, tại sao? Vì giống như hư không, hay giữ 
gìn tất cả thế gian.  
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19. Bồ Tát lại đắc được thân các căn sáng lợi kiên cố 
như kim cang không thể hoại, tại sao? Vì giống như hư 
không, bất cứ gặp đại kiếp lửa gì, đều không thể bị thiêu 
đốt.  

20. Bồ Tát lại đắc được thân sức lực giữ gìn tất cả 
thế gian, tại sao? Vì sức trí huệ giống như hư không. 

 

Phật tử! Đó là mười thứ nhẫn của đại 
Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Đó tức là pháp môn mười thứ 
nhẫn của đại Bồ Tát tu. 

Ở Trung Quốc là lấy nghề nông lập quốc, nhân dân 
đều biết đạo lý mùa xuân gieo giống, mùa hạ trồng trọt, 
mùa thu thu hoạch, mùa đông cất vào kho. Một năm bốn 
mùa, mọi người đều ấm no, không bị khổ đói lạnh. Nếu 
như có người, mùa xuân không gieo trồng, mùa hạ không 
trồng trọt, thì khi đến mùa thu, ngồi ở trong nhà, muốn thu 
hoạch ngũ cốc, lương thực, không thể nào có được. Chúng 
ta tu hành cũng giống như làm ruộng, trước hết làm việc 
lành trong ruộng phước, khi việc thiện làm đến lúc viên 
mãn, thì tất cả mọi vấn đề, sẽ tự nhiên giải quyết được hết. 

Tôi đến nước Mỹ hoằng dương Phật pháp, vì cứu 
chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên hằng ngày giảng kinh 
thuyết pháp, khiến cho họ khai mở trí huệ, biết rõ nhân quả 
báo ứng, là vạn lần sự thật. Cho nên phải nhớ không thể sai 
lầm nhân quả, bằng không sẽ đoạ vào địa ngục, vĩnh viễn 
không được thân người. Nhưng tôi chưa nói với các vị, 
nghe kinh có ích lợi gì. Nghe kinh là hiểu biết về chân lý, 
minh bạch đạo lý mà mình chưa hiểu. Thấu hiểu rồi, thì 
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mới y pháp tu hành, đắc được khoái lạc chân chánh. Do đó: 
“Tin hiểu hành chứng”, chiếu theo bốn giai đoạn này mà 
hướng về trước, thì sẽ đến được chỗ rốc ráo. 

Chúng ta hiểu rõ vấn đề này, thì phải coi trọng Phật 
giáo, phải ủng hộ Phật giáo, khiến cho Phật giáo ngày càng 
phát triển, tục Phật huệ mạng, là trách nhiệm của Phật giáo 
đồ. 

Bất cứ tôn giáo nào, cũng đều tạo hạnh phúc cho 
chúng sinh, chẳng phải mang phiền não đến cho chúng 
sinh. Chúng ta đối với bất cứ tôn giáo nào, đừng có tâm 
thành kiến, phê bình các tôn giáo khác không cao minh như 
Phật giáo. Chúng ta phải dùng câu: “Đạo với hành, đừng 
trái nhau”, làm nguyên tắc. Phải tích tập nghĩa lý của tất cả 
tôn giáo lại với nhau, nghiên cứu triệt để, lấy chỗ dài bổ 
xung chỗ ngắn, phát dương quang đại, hướng về trước tiến 
tới, bằng không, sẽ bị thời đại đào thải đi. 

Có người hỏi tôi: “Ngài là giáo gì?” Tôi là chân lý 
giáo, tôi là nhân giáo, tôi là chúng sinh giáo, tôi là đại 
chúng giáo. Vì chúng sinh là do con người thành, con 
người có thể thành Phật, cho nên Phật giáo có thể gọi là 
nhân giáo, cũng có thể gọi là chúng sinh giáo. 

Phật giáo là tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta 
phải thừa nhận tất cả tôn giáo, đều là một bộ phận thuộc về 
Phật giáo, nhưng tất cả tôn giáo, họ không thừa nhận là 
Phật giáo, đó là chuyện của họ, đừng hỏi làm gì. Chúng ta 
phải mở tâm lượng cho rộng lớn, bao la vạn hữu. Tận hư 
không, khắp pháp giới, đều là biểu hiện của chân lý.  

Các vị chú ý! Từ nay về sau đừng có phân biệt đó 
đây các tôn giáo khác. Họ phân biệt chúng ta đó đây, 
nhưng chúng ta không phân biệt họ đó đây, phải làm như 
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thế thì sẽ không có việc gì xảy ra, bằng không “Ông nói 
ông có lý, bà nói bà có lý”, tranh luận với nhau, chẳng có ý 
nghĩa gì hết. Chân lý không sợ khảo nghiệm, khoa học 
càng tiến bộ, thì chứng minh Phật giáo càng chính xác. Do 
đó: “Vàng thật thì không sợ lửa”, càng luyện thì càng sáng, 
sáng lạn chói mắt. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền, muốn 
thuật lại nghĩa này, mà nói bài kệ rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa 
lý Thập nhẫn đã nói ở trên, bèn dùng một trăm lẻ bảy bài 
kệ, để biểu đạt ý nghĩa. Một trăm bài kệ trước, phân làm 
mười đoạn, mỗi đoạn có mười bài kệ, nói về mười thứ 
nhẫn. Bảy bài kệ sau là kết hỉ. 

 

Ví như đời có người 
Nghe có chỗ bảo tàng 
Vì có thể hưởng được 
Tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

Ví như trên thế gian, có hạng người như vầy: Nghe 
được người nhà nói: “Ở dưới đất chỗ đó có kho báu, nếu 
đào được kho báu nầy, thì có thể giàu nhất thiên hạ”. 
Người đó cho rằng có cơ hội, thì sẽ được kho báu đó, nên 
trong tâm rất là vui mừng, vì kho báu giúp cho họ muốn gì 
được nấy, làm cho họ toại tâm mãn nguyện. 

 

Như vậy bậc trí huệ 
Bồ Tát chân Phật tử 
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Nghe được các Phật pháp 
Tướng tịch diệt thâm sâu. 
 

Bồ Tát có đại trí huệ, mới là đệ tử chân chánh của 
Phật. Ngài hay nghe được tất cả pháp của chư Phật nói, 
pháp đó đều là tướng tịch diệt thâm sâu vô thượng, do đó:  

 

“Chư hành vô thường 
Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt vi lạc”. 

 Nghĩa là: 
Các hành vô thường 

Là pháp sinh diệt 
Sinh diệt diệt rồi 
Tịch diệt là vui. 

 

Khi nghe pháp sâu này 
Tâm Ngài được an ổn 
Không kinh cũng không hãi 
Cũng không sinh sợ sệt. 
 

Khi Bồ Tát nghe được pháp Bát Nhã thâm sâu, thì 
tâm của Ngài đắc được sự đại an ổn, cũng không kinh hãi, 
cũng không sợ sệt. Hay được an ổn như vậy, thì mới vào 
sâu được tạng kinh, đắc được trí huệ rộng lớn như biển cả. 

 

Đại sĩ cầu bồ đề 
Nghe tiếng rộng lớn đó 
Tâm tịnh kham nhẫn được 
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Nhờ vậy không nghi hoặc. 
 

 Đại sĩ tức là đại Bồ Tát. Đại sĩ là bậc đã phát tâm bồ 
đề (Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh), cầu đạo bồ đề. 
Nghe được pháp âm rộng lớn thâm sâu đó, thì trong tâm rất 
thanh tịnh, kham nhẫn được pháp môn này, mà đắc được 
pháp môn này không có sự nghi hoặc. 
 

 Tự nghĩ nhờ nghe được 
 Pháp vi diệu thâm sâu 
 Sẽ thành nhất thiết trí 
 Đại Đạo Sư trời người.   

 Bồ Tát tự nghĩ nhờ nghiên cứu, tự mình nghe được 
pháp vị diệu thâm sâu nầy, tương lai sẽ thành tựu nhất thiết 
trí huệ, mà làm đại Đạo Sư của trời và người, tức cũng là 
thành Phật, Phật là sư biểu của trời người. 
 

 Bồ Tát nghe tiếng nầy 
 Tâm Ngài đại hoan hỉ 
 Phát sinh ý kiên cố 
 Nguyện cầu các Phật pháp.   

 Bồ Tát nghe được pháp âm vi diệu thâm sâu vô 
thượng nầy, trong tâm sinh đại hoan hỉ, phát sinh ý chí kiên 
cố, nguyện cầu pháp vi diệu của chư Phật nói. 
 

 Nhờ vui thích bồ đề 
 Tâm Ngài dần điều phục 
 Khiến tin thêm tăng trưởng 
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 Không trái chê Phật pháp. 
 

 Vì nhờ Bồ Tát hoan hỉ ưa thích bồ đề giác đạo, cho 
nên tâm của Ngài dần dần được điều phục, khiến cho tín 
tâm ngày càng tăng trưởng. Đối với Phật pháp không trái 
ngược, không phỉ báng, mà ủng hộ Phật pháp, tuyên dương 
Phật pháp. 
 

 Do nghe pháp âm này 
 Tâm Ngài được kham nhẫn 
 An trụ chẳng lay động 
 Tu hành Bồ Tát hạnh. 
 

 Do nhờ nhân duyên, nên nghe được pháp âm này, 
mà tâm của Ngài đắc được sự kham nhẫn, an trụ vào cảnh 
giới kham nhẫn, nên tâm không bị lay động, để tu tập Bồ 
Tát hạnh lục độ vạn hạnh. 
 

 Vì nhờ cầu bồ đề 
 Chuyên hành hướng bồ đề 
 Tinh tấn không thối chuyển 
 Chẳng bỏ các thiện nghiệp. 
 

 Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, vì cầu đạo vô thượng bồ 
đề, chuyên tâm nhất chí để tu hành, hướng về đạo bồ đề, 
lúc nào cũng tinh tấn, chẳng thối chuyển Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng không xả bỏ tất cả nghiệp 
thiện. 
  

 Nhờ cầu đạo bồ đề 
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 Tâm Ngài không sợ hãi 
 Nghe pháp thêm dũng mãnh 
 Cúng Phật khiến hoan hỉ. 
 

 Bồ Tát nhờ cầu bồ đề, cho nên ngày đêm tinh tấn 
không giải đãi. Trong tâm của Bồ Tát chẳng sinh tâm kinh 
hãi sợ sệt, cũng chẳng sợ Phật đạo lâu xa, chỉ một lòng tinh 
tấn hướng về trước. Nghe được pháp của chư Phật nói, tâm 
sẽ thêm dũng mãnh tinh tấn. Bồ Tát thường hay đến cõi 
nước chư Phật mười phương, để cúng dường chư Phật, 
thừa sự chư Phật, khiến cho chư Phật sinh đại hoan hỉ. 
 

 Như có người phước lớn 
 Đắc được kho vàng thật 
 Tuỳ thân mang trang sức 
 Làm các đồ trang nghiêm. 
 

 Giống như có người có phước báo lớn, đắc được kho 
vàng thật, bèn đem vàng thật làm các thứ đồ trang nghiêm, 
để mang trên thân, dùng để cúng dường Tam Bảo. 
 

 Bồ Tát cũng như thế 
 Nghe nghĩa thâm sâu này 
 Suy gẫm thêm biển trí 
 Nhờ tu tuỳ thuận pháp. 
 

 Bồ Tát cũng như thế, nghe được nghĩa lý pháp thâm 
sâu này, Ngài bèn tư duy tu hành, để tăng thêm trí huệ rộng 
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lớn như biển cả, còn tu hành pháp môn tuỳ thuận chúng 
sinh. 
 

 Pháp có cũng thuận biết 
 Pháp không cũng thuận biết 
 Tuỳ pháp đó như vậy 
 Như vậy biết các pháp. 
 

 Pháp có tướng, Bồ Tát cũng biết, pháp không tướng, 
Bồ Tát cũng biết. Tuỳ thuận tất cả pháp để tu hành, có vô 
sinh pháp nhẫn, tuỳ thuận các pháp, biết rõ tất cả các pháp 
thật tướng. 
 

 Thành tựu tâm thanh tịnh 
 Thấu triệt đại hoan hỉ 
 Biết pháp do duyên khởi 
 Dũng mãnh siêng tu tập. 
 

  Làm thế nào để được tâm thanh tịnh? Tức là siêng 
tu lục độ vạn hạnh, thực hành đạo của Bồ Tát tu. Như vậy 
mới viên mãn công đức, thành tựu tâm thanh tịnh. Thành 
tựu rồi, mới thấu triệt được, sau đó sẽ sinh tâm đại hoan hỉ. 
Biết tất cả các pháp, là do nhân duyên sinh. Tuy thấu triệt 
là không, nhưng chẳng chấp trước vào không, mà dũng 
mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập. 
 

 Bình đẳng quán các pháp 
 Biết rõ hết tự tánh 
 Chẳng trái Phật pháp tạng 
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 Giác khắp tất cả pháp. 
 

 Dùng tâm bình đẳng để quán sát tất cả các pháp, thấu 
suốt biết rõ tự tánh của các pháp, chẳng trái ngược với 
pháp tạng của chư Phật, giác ngộ khắp đạo lý của tất cả các 
pháp. 
 

 Chí thích thường kiên cố 
 Nghiêm tịnh Phật bồ đề 
 Bất động như Tu Di 
 Một lòng cầu Chánh Giác. 
 

 Chí nguyện tâm hoan hỉ phải thường hoan hỉ, như 
kim cang không bị phá hoại. Trang nghiêm thanh tịnh giác 
đạo của Phật, chẳng lay chẳng động, vững vàn như núi Tu 
Di, một lòng một dạ dùng pháp môn cầu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Nhờ phát tâm tinh tấn 
 Lại tu đạo tam muội 
 Vô lượng kiếp siêng tu 
 Chưa từng có thối thất. 
 

 Vì phát nguyện ý chí dũng mãnh tinh tấn, cho nên lại 
siêng tu đạo tam muội. Từ vô lượng kiếp đến nay, siêng 
năng tu hành, chưa từng khi nào thối chuyển Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Pháp của Bồ Tát vào 
 Là chỗ của Phật hành 
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 Do đó biết rõ được 
 Tâm Ngài không nhàm mỏi. 
 

 Pháp môn mà Bồ Tát chứng nhập, tức là chỗ hành 
của Phật. Đối với pháp môn này, sau khi thấu rõ hiểu biết 
rồi, thì tâm chẳng sinh nhàm mỏi, cũng chẳng sinh giải đãi, 
lúc nghe kinh cũng không ngủ gục. Tại sao muốn buồn 
ngủ? Vì tâm cầu pháp không chân thật, không minh bạch 
tánh trọng yếu của sự cầu pháp, cho nên bị cảnh giới hôn 
trầm lay chuyển, mà sinh ra tâm nhàm mỏi. Nếu thành 
khẩn cầu pháp, thì tuyệt đối không ngủ gục, nhất định tập 
trung tinh thần để nghe kinh, trong tâm cũng chẳng có mọi 
vọng tưởng. 
   

 Như pháp của Phật nói 
 Bình đẳng quán các pháp 
 Đâu chẳng bình đẳng nhẫn 
 Hay thành bình đẳng trí. 
 

 Như pháp của Phật nói, dạy chúng sinh dùng tâm 
bình đẳng để quán sát tất cả các pháp, lại dạy chúng sinh 
bình đẳng nhẫn thọ tất cả những gì không thể nhẫn, không 
thể nhẫn cũng phải cố gắng nhẫn, thì sẽ thành tựu bình 
đẳng trí huệ. 
 

 Tuỳ thuận lời Phật nói 
 Thành tựu môn nhẫn nầy 
 Như pháp mà biết rõ 
 Cũng chẳng phân biệt pháp. 
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 Tuỳ thuận đạo lý của Phật nói, thì thành tựu pháp 
môn nhẫn nầy. Ý nghĩa chữ « như » là nhứt như, không 
phải nhị như. Nhứt như nhất thiết như, nhất thiết như tức là 
chẳng có gì mà không biết. « Như giả » tức là tất cả đều tự 
tại, tất cả đều hợp với pháp. Biết rõ đều như pháp, không 
tạo tác, chẳng có hành vi miễn cưỡng. Trong như pháp, vốn 
chẳng có pháp phân biệt. 
 

 Trên trời Tam Thập Tam 
 Hết thảy các Thiên tử 
 Cùng đồng ăn một bát 
 Thức ăn đều khác nhau. 
 

 Trên cõi trời Tam Thập Tam (trời Đao Lợi), hết thảy 
tất cả các Thiên tử, tuy nhiên mọi người cùng ăn cơm trong 
một cái bát, nhưng mùi vị thức ăn đều khác nhau, mặn, 
ngọt, đắng, cay, chua, năm vị tuỳ theo sự ưa thích của mỗi 
người mà có, mùi vị này là tự nhiên. 
 

 Ăn đủ thứ thức ăn 
 Chẳng từ mười phương đến 
 Do nghiệp thiện mình tu 
 Tự nhiên ở trong bát. 
 

 Các Thiên tử dùng đủ thứ thức ăn uống, chẳng phải 
từ mười phương đến, đều do nghiệp thiện của mình tu, mà 
đắc đước quả báo thức ăn ngon, tự nhiên đều hiện ra trong 
bát của mình. Người trời nghĩ quần áo thì quần áo đến, 
nghĩ thức ăn thì thức ăn đến, nghĩ cái gì thì có cái đó, đó là 
quả báo của người trời. 
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 Bồ Tát cũng như thế 
 Quán sát tất cả pháp 
 Đều từ nhân duyên khởi 
 Không sinh nên không diệt. 
 

 Bồ Tát cũng lại như thế, quán sát tất cả các pháp, 
đều từ nhân duyên mà sinh ra. Vì không sinh, nên không 
diệt. Pháp là tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà diệt, chẳng có 
miễn cưỡng. 
 

 Không diệt nên vô tận 
 Vô tận nên không nhiễm 
 Pháp thế gian biến đổi 
 Biết rõ không biến đổi. 
 

 Vì không sinh, nên không diệt. Vì không diệt nên 
không cùng tận. Vì vô tận nên chẳng nhiễm ô. Đối với 
pháp thành trụ hoại không biến đổi, Bồ Tát biết rõ là hư 
vọng, không thật tại. Tức nhiên là không thật, thì còn có gì 
thay đổi ?  
 

 Không đổi tức không xứ 
 Không xứ tức tịch diệt 
 Tâm Ngài không nhiễm trước 
 Nguyện độ các quần sinh. 
 

 Tức nhiên chẳng có biến đổi, thì chẳng có xứ sở, vì 
chẳng có xứ sở, cho nên chỉ có tướng tịch diệt. Trong tâm 
của Bồ Tát chẳng có tất cả pháp nhiễm ô, cũng chẳng có 
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tâm chấp trước tất cả pháp. Nguyện lực của Bồ Tát là độ tất 
cả chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 
 

 Chuyên niệm về Phật pháp 
 Chưa từng có tán động 
 Mà dùng tâm bi nguyện 
 Phương tiện hành nơi đời. 
 

 Bồ Tát chú trọng về Phật pháp. Phật pháp thì không 
sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không 
giảm, cho nên chẳng có tán động. Bồ Tát dùng tâm đại bi 
nguyện, để độ thoát tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho 
họ lìa khỏi biển khổ. Dùng pháp môn thiện xảo phương 
tiện, để giáo hoá tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho họ 
phát bồ đề tâm, cầu vô thượng đạo, đến thẳng bờ bên kia. 
 

 Siêng cầu nơi thập lực 
 Nơi đời mà chẳng trụ 
 Không đi cũng không đến 
 Phương tiện khéo thuyết pháp. 
 

 Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, vì siêng cầu mười thứ lực 
của Phật, tuy nhiên ở tại thế gian, nhưng lại chẳng trụ nơi 
thế gian. Tại sao ? Vì cảnh giới của Bồ Tát đắc được, đã 
đạt đến trình độ không đi, cũng không đến, Bồ Tát dùng 
pháp môn phương tiện khéo léo, để vì chúng sinh thuyết 
pháp. 
 

 Nhẫn này trên hơn hết 
 Rõ pháp không cùng tận 
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 Nhập vào chân pháp giới 
 Thật cũng không chỗ vào. 
 

 Pháp môn nhẫn Ba la mật này, là pháp cao hơn hết. 
Bồ Tát thấu rõ tất cả các pháp, đều chẳng cùng tận. Chứng 
được lý thể chân pháp giới, thật ra không chỗ chứng, cũng 
không chỗ vào. 
 

 Bồ Tát trụ nhẫn này 
 Thấy khắp các Như Lai 
 Cùng đồng thời thọ ký 
 Gọi là thọ Phật chức. 
 

 Bồ Tát trụ cảnh giới vô sinh pháp nhẫn, thấy khắp 
mười phương chư Phật, đồng thời thọ ký cho Bồ Tát. Gọi 
là thọ Phật chức, tức cũng là ban cho chức vị làm Phật. 
 

 Thấu rõ pháp ba đời 
 Tướng tịch diệt thanh tịnh 
 Mà hay độ chúng sinh 
 Đặt vào trong thiện đạo. 
 

 Bồ Tát thấu rõ thông đạt tất cả các pháp ba đời, đều 
là tướng tịch diệt thanh tịnh. Bồ Tát hay tuỳ thời tuỳ lúc 
giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
trụ ở trong thiện đạo. 
 Mười bài kệ ở trên, là kệ vô sinh nhẫn thứ ba. 
 

 Thế gian đủ thứ pháp 
 Tất cả đều như huyễn 
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 Nếu biết được như vậy 
 Thì tâm không lay động. 
 

 Hết thảy đủ thứ pháp thế gian, tất cả tất cả đều là 
hiện tượng hư huyễn không thật. Nếu thấu rõ tất cả các 
pháp như vậy, thì tâm không thể lay động. 
 

 Các nghiệp từ tâm sinh 
 Nên nói tâm như huyễn 
 Nếu lìa phân biệt này 
 Diệt khắp hết các cõi.   

 Tất cả nghiệp đều từ tâm mà sinh ra, do đó: “Tất cả 
do tâm tạo”. Cho nên mới nói tâm giống như hư huyễn. 
Nếu lìa khỏi sự phân biệt hư huyễn, như vậy thì sẽ tiêu trừ 
diệt hết tam giới hai mươi lăm cõi (lục đạo), không còn sót. 
 

 Ví như nhà huyễn thuật 
 Hiện khắp các sắc tượng 
 Đều khiến chúng tham vui 
 Rốt ráo không chỗ đắc. 
 

 Giống như có nhà huyễn thuật, ông ta có thể hiện ra 
khắp đủ thứ sắc tượng, có thể đều là giả hình giả tướng, bất 
quá khiến cho những người xem tham trước sắc tướng, 
hoan hỉ sắc tướng. Rốt ráo sắc tướng đều là hư huyễn, 
không chỗ đắc. 
 

 Thế gian cũng như thế 
 Tất cả đều như huyễn 
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 Không tánh cũng không sanh 
 Thị hiện có đủ thứ. 
 

 Thế gian và tình hình như vậy đều giống nhau, tức 
cũng giống như nhà huyễn thuật biến hoá ra, cho nên nói 
tất cả thế gian đều là hư huyễn không thật. Vì chẳng có một 
thể tánh, cho nên chẳng có sinh diệt, nhưng vẫn thị hiện có 
đủ thứ tướng hư huyễn. 
 

 Độ thoát các chúng sinh 
 Khiến biết pháp như huyễn 
 Chúng sinh chẳng khác huyễn 
 Biết huyễn không chúng sinh. 
 

 Bồ Tát dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để độ 
thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ biết tất cả pháp, như 
huyễn như hoá. Chúng sinh cũng do hư huyễn hoá ra. Nếu 
biết rõ tướng hư huyễn là không thật tại, thì còn có tướng 
chúng sinh chăng? 
 

 Chúng sinh và cõi nước 
 Hết thảy pháp ba đời 
 Như vậy đều không thừa 
 Tất cả đều như huyễn. 
 

 Hết thảy chúng sinh và hết thảy cõi nước, hết thảy tất 
cả pháp ba đời, đều là hư huyễn, chẳng có thật thể. Tất cả 
tất cả đều như huyễn như hoá. Quán tưởng như vậy, liền 
không chấp trước, cũng không phiền não. 
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 Huyễn làm hình nam nữ 
 Và các ngựa trâu dê 
 Nhà cửa hồ sông ngòi 
 Vườn rừng hoa quả thảy. 
 

 Nhà huyễn thuật biến hoá tướng hình nam, tướng 
hình nữ, tướng hình voi, tướng hình ngựa, tướng hình trâu, 
tướng hình dê, hoặc biến hoá tướng hình nhà cửa, tướng 
hình hồ, sông, ngòi, tướng hình vườn, rừng, tướng hình 
hoa, quả v.v… 
  

 Huyễn vật không tri giác 
 Cũng không có trụ xứ 
 Tướng rốt ráo tịch diệt 
 Chỉ tuỳ phân biệt hiện. 
 

 Sự biến hoá ra huyễn vật, bản thân của nó chẳng có 
tri giác, cũng chẳng có chỗ trụ xứ. Vật biến hoá rốt ráo là 
tướng tịch diệt, chẳng có thật thể, nhưng tuỳ thời tuỳ lúc 
mà phân biệt hiện ra đủ thứ tướng hư huyễn. 
 

 Bồ Tát hay như vậy 
 Thấy khắp các thế gian 
 Có không tất cả pháp 
 Thấu đạt đều như huyễn. 
 

 Bồ Tát cũng như thế, tuỳ thời tuỳ lúc hay thị hiện ra 
tất cả cảnh giới, hay thiên biến vạn hoá sắc thân của Ngài. 
Hay thấy khắp tất cả thế gian, bất cứ là pháp hữu vi, hoặc 
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pháp vô vi, đều thấu đạt biết rõ như huyễn hoá, chẳng có 
thật thể. 
 

 Chúng sinh và cõi nước 
 Đủ thứ nghiệp tạo ra 
 Nhập vào như huyễn tế 
 Nơi đó không nương tựa.   

 Chúng sinh và cõi nước, đều do nghiệp cảm tạo ra. 
Chúng sinh này thiện lương, chúng sinh kia chẳng thiện 
lương, đó là nghiệp lực tạo thành. Cõi nước này hưng khởi, 
cõi nước kia hoại đi, đây cũng là nghiệp lực của chúng sinh 
sở cảm. Tất cả đều nhập vào như huyễn tế. Tức nhiên là 
như huyễn, thì không chỗ nương tựa. 
 Mười bài kệ ở trên là kệ thứ tư như huyễn nhẫn. 
 

 Như vậy được thiện xảo 
 Tịch diệt không hí luận 
 Trụ nơi bậc vô ngại 
 Khắp hiện đại oai lực. 
 

 Bồ Tát không chấp trước như vậy, do đó đắc được 
pháp môn thiện xảo phương tiện. Vốn là tịch diệt, chẳng có 
tất cả hí luận. Bồ Tát trụ tại địa vị viên dung vô ngại, khắp 
thị hiện thần lực đại oai đức. 
 

 Dũng mãnh các Phật tử 
 Tuỳ thuận vào diệu pháp 
 Khéo quán tất cả tưởng 
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 Ràng rịt nơi thế gian. 
 

 Các đệ tử của Phật dũng mãnh tinh tấn! Tuỳ thuận 
như huyễn tam muội, chứng được tất cả diệu pháp. Hay 
khắp quán sát tất cả vọng tưởng, giống như lưới ràng rịt tại 
thế gian, chằng chịt với nhau, mà đào thoát chẳng khỏi tấm 
lưới này. 
 

 Các tưởng như dương diệm 
 Khiến họ hiểu điên đảo 
 Bồ Tát khéo biết tưởng 
 Lìa bỏ mọi điên đảo. 
 

 Hết thảy vọng tưởng giống như dương diệm, hư 
vọng không thật. Dương diệm là gì? Vào mùa xuân, nhìn 
xa trên mặt đất, có hình trạng mờ mịt tựa như đám nước. 
Đi đến gần xem thì không hình, không tướng, chẳng có gì 
cả. Sự vọng tưởng này, hay khiến cho chúng sinh, sinh hiểu 
điên đảo. Bồ Tát khéo biết tất cả vọng tưởng, cho nên xả 
bỏ lìa khỏi tất cả điên đảo mộng tưởng, chẳng sinh mọi sự 
chấp trước.  
 

 Chúng sinh đều khác biệt 
 Hình loại chẳng một thứ 
 Thấu đạt đều là tưởng 
 Tất cả không chân thật. 
 

 Chúng sinh có thai noãn thấp hoá bốn thứ sinh khác 
nhau. Dù chúng sinh đồng loại, cũng có sự khác nhau; hà 
huống là chúng sinh khác loại, càng khác nhau, cho nên nói 
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nhiều loại chẳng phải một loại. Ví như con người: Có 
người da vàng, người da trắng, người da đen, người da đỏ. 
Còn động vật: Thú chạy thì có loài thú chạy, loài bay thì có 
loài bay, côn trùng thì có loại côn trùng, mỗi thứ đều khác 
nhau. Tại sao? Vì vọng tưởng của chúng sinh khác nhau, 
giống như hạt bụi ở trong hư không. Chỗ nào có ánh sáng 
mặt trời, thì nhìn thấy được bụi bay trong không, bay lên, 
bay xuống, lúc bên đông, lúc bên tây, lúc nam, lúc bắc. 
Vọng tưởng của chúng ta cũng như thế, có người nghĩ đi 
lên, có người nghĩ đi xuống, do đó: “Quân tử thì đi lên, tiểu 
nhân thì đi xuống”. Hoặc tưởng đông, hoặc tưởng tây, lăn 
xăn không ngừng, giống như hạt bụi. 
 Có người nghĩ muốn phát tài, liền mê về tiền tài. Có 
người nghĩ muốn làm quan, thì mê về làm quan. Có người 
nghĩ muốn đi học, thì mê về học. Có người muốn làm 
ruộng, thì mê về làm ruộng. Chúng sinh đều có mê của 
người đó. Tóm lại, muốn làm gì, thì mê về cái đó. Đó tức là 
mê và tưởng sinh ra chấp trước. Sự chấp trước này, nếu 
không phá được, thì từ khi sinh ra đến chết, hồ đồ một đời, 
cũng không thể minh bạch. 
 Tại sao hình loại khác nhau? Vì thuở xưa nghĩ tưởng 
khác nhau. Thuở xưa nghĩ gì, thì đời này có diện mạo như 
vậy. Tưởng điên đảo đó, lâu dần thì đoạ lạc trong nghĩ 
tưởng của loài đó. Tóm lại, thuở xưa tạo nghiệp nhân gì, thì 
đời này sinh ra quả báo thân đó, mà làm chúng sinh trong 
sáu nẻo. 
 Trong Kinh Lăng Nghiêm có ghi như vầy: “Thai do 
tình mà có, noãn do tưởng mà sinh, thấp do hợp mà cảm, 
hoá do ly mà ứng”. Làm sao thành thai sanh? Vì do tình 
cảm mà sinh ra. Nam nữ có ái tình, mà sinh ra con cái. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  335 
 
Sinh sinh không ngừng, cho nên con cái tiếp nối vĩnh viễn 
không dứt được. Làm thế nào thành noãn sinh? Vì do 
tưởng mà sinh ra, giống như gà mái ấp trứng, ngày ngày 
nghĩ tưởng gà con của nó, tưởng tới tưởng lui, bèn tưởng ra 
gà con. Làm thế nào thành thấp sinh? Vì chỗ ẩm ướt và hơi 
ấm hoà hợp mà cảm sinh ra, giống như tất cả côn trùng. 
Làm thế nào thành hoá sinh? Do biến hoá mà sinh, vì thích 
mới chán cũ, mà lìa bỏ bổn thân của mình, cảm ứng mà 
hoá ra thân khác. Như tằm hoá bướm. 
 Bồ Tát khéo biết tất cả đều là tưởng. Tài sắc danh ăn 
và ngủ trong thế gian, có chân thật chăng? Chúng sinh hồ 
đồ mà sinh, lại hồ đồ mà chết, ở giữa đoạn thời gian này 
chẳng minh bạch. Bất cứ người thông minh như thế nào, 
cũng không thể sinh tử được tự do. Không thể sinh tử tự 
do, thì đó là không minh bạch. Làm thế nào sinh tử được tự 
do? Chỉ có một phương pháp, đó là học Phật pháp, niệm 
danh hiệu Phật, tu thiền định, thì mới có thể khống chế 
được sinh tử, mới biết được đi về đâu. Tại sao? Vì tu đạo, 
mới minh bạch được tất cả tướng điên đảo, mới minh bạch 
được tất cả là hư vọng, tất cả đều không chân thật. Như thế 
sẽ không khởi hoặc, không tạo nghiệp, thì sẽ không thọ quả 
báo, sẽ ra khỏi được tam giới, chấm dứt sinh tử. 
 

 Mười phương các chúng sinh 
 Đều vì tưởng che đậy 
 Nếu bỏ thấy điên đảo 
 Liền diệt tưởng thế gian. 
 

 Hết thảy chúng sinh mười phương thế giới, đều bị 
điên đảo tưởng che đậy. Người thông minh thì bị vọng 
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tưởng che đậy ít một chút, người ngu si thì bị vọng tưởng 
che đậy nhiều một chút. Trừ khi người có đại trí huệ, mới 
phá được vọng tưởng. Mục đích chúng ta tu đạo là phá vô 
minh, trừ vọng tưởng. Nếu lìa khỏi được thấy điên đảo, thì 
tất cả vọng tưởng thế gian sẽ tiêu diệt hết sạch. 
 

 Thế gian như dương diệm 
 Nhờ tưởng có phân biệt 
 Biết đời trụ nơi tưởng 
 Xa lìa ba điên đảo. 
 

 Thế gian giống như dương diệm, ở xa nhìn tựa như 
có, đến gần nhìn thì chẳng có, là hư vọng không thật. 
Tưởng của chúng sinh thế gian, giống như dương diệm, là 
chẳng rốt ráo. Giống loài chúng sinh là do vọng tưởng mà 
hiện ra. Nếu chẳng có vọng tưởng, thì tất cả cảnh giới cũng 
chẳng có, cho nên vọng tưởng có đủ thứ tánh sai biệt khác 
nhau. 
 Bồ Tát biết chúng sinh thế gian, đều trụ trong vọng 
tưởng. Tưởng có sự phân biệt giữa thô tưởng và tế tưởng. 
Thế nào là thô tưởng? Đó là những gì nghĩ tưởng chẳng 
hợp đạo lý, chẳng hiện thật, do đó: “Hồ tư loạn tưởng”. 
Thế nào là tế tưởng? Đó là “Tưởng nhập phi phi”, tưởng 
những sự việc chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu biết được tất cả 
thế gian do tưởng mà thành, thì liền xa lìa được ba thứ điên 
đảo. Những gì là ba: 
 1. Tưởng điên đảo: Ở trong cảnh giới sáu trần, tưởng 
việc không hợp lý. 
 2. Thấy điên đảo: Về pháp sự lý, tà tri tà kiến, tức là 
chẳng phải chánh tri chánh kiến. 
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 3. Tâm điên đảo: Đây là gốc rễ của sự điên đảo. Vì 
dùng vọng tâm tà thức để hiểu biết sự vật, điểm xuất phát 
chẳng chánh quyết, đó chẳng phải là điên đảo chăng? 
 

 Như diệm lúc nóng gắt 
 Đời thấy rằng là nước 
 Thật ra không có nước 
 Bậc trí không nên cầu. 
 

 Vào thời tiết mùa hè, vì khí hậu quá nóng mà tạo 
thành hiện tượng dương diệm. Người thế tục thấy cho rằng 
là nước, kỳ thật đó chẳng phải nước, mà là một thứ khí thể. 
Đến gần để nhìn thì chẳng có gì hết. Người có trí huệ nhìn, 
biết là hình ảnh hư vọng, cho nên không nên có sở cầu. 
Tức cũng là không chấp vào cảnh giới, không bị cảnh giới 
làm lay chuyển. 
 

 Chúng sinh cũng như thế 
 Đời hướng về chẳng có 
 Như diệm trụ nơi tưởng 
 Cảnh giới tâm vô ngại. 
 

 Tất cả chúng sinh cũng như thế, tất cả thế gian 
hướng về sở cầu, đều chẳng có. Giống như dương diệm ở 
trong tưởng của chúng sinh, tưởng nó là nước, nhưng 
chẳng phải nước. Cảnh giới dương diệm này, chẳng 
chướng ngại được tâm của bậc trí, cho nên nói cảnh giới 
tâm vô ngại. 
 

 Nếu lìa hết các tưởng 
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 Cũng lìa các hí luận 
 Kẻ ngu si chấp tưởng 
 Đều khiến được giải thoát. 
 

 Nếu lìa khỏi tất cả vọng tưởng, cũng lìa khỏi tất cả hí 
luận. Hí luận tức là ngôn luận không hợp lý, lời lẽ chẳng có 
ý nghĩa. Người ngu si chấp trước vào vọng tưởng, truy cầu 
tất cả cảnh giới hư vọng không thật. Bồ Tát có tâm đại từ 
đại bi, khiến cho chúng sinh có vọng tưởng, đều đắc được 
pháp môn giải thoát. 
  

 Xa lìa tâm kiêu mạn 
 Trừ diệt tưởng thế gian 
 Trụ nơi tận vô tận 
 Là Bồ Tát phương tiện. 
 

 Người tu đạo, trước hết xa lìa tâm kiêu ngạo ngã 
mạn, mới có sự thành tựu, mới diệt trừ được tất cả vọng 
tưởng thế gian. Nhưng mọi người đều có sự chấp trước, 
buông bỏ chẳng được chính mình, nhận rằng hơn hẳn mọi 
người, là vĩ nhân của thế giới, cho nên cống cao ngã mạn, 
hoặc khinh sư mạn pháp. Phàm là người có tư tưởng này, 
nhất định sẽ đoạ địa ngục, tơ hào chẳng có vấn đề gì. 
 Trụ tại cảnh giới tận vô tận, tức cũng là trụ chỗ vô sở 
trụ, do đó: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”, đó là pháp 
môn phương tiện tu hành Bồ Tát đạo của đại Bồ Tát đắc 
được. 
 Mười bài kệ ở trên là kệ pháp môn như diệm nhẫn 
thứ năm. 
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 Bồ Tát rõ thế pháp 
 Tất cả đều như mộng 
 Phi xứ phi vô xứ 
 Thể tánh thường tịch diệt.   

 Bồ Tát tu hành pháp môn như mộng nhẫn, cho nên 
biết tất cả đều như mộng. Nếu nói mộng là thật, vậy nó 
đang ở chỗ nào? Chẳng có một chỗ nào có thể tìm được nó. 
Nếu nói nó chẳng có chỗ nào, nhưng ở trong mộng giống 
như có chỗ, tự nhiên hiện ra cảnh giới. Phải biết rõ thể tánh 
của mộng là hằng thường tịch diệt, tức cũng là bổn lai 
chẳng có. 
 Cảnh giới của mộng là không chân thật, cho nên 
đừng chấp trước, nhưng có lúc ở trong mộng có thể biết 
trước sự việc tương lai sẽ xảy ra, đây là mộng biết trước, 
vấn đề này sẽ nói sau. Hiện tại đang nói về mộng hư vọng 
không thật, do đó: “Đời người như mộng”, nếu nhìn đời 
người như mộng không chân thật, thì còn có gì để lưu 
luyến? Lại còn có gì để chấp trước? Lại còn có gì mà nhìn 
không thấu? Lại còn có gì buông xả chẳng đặng? 
 Cảnh giới của mộng, nắm bắt không thể được, xả bỏ 
không thể được. Muốn đem mộng ra nhìn xem, chẳng thể 
đem ra được. Muốn đừng nằm mộng cũng không được. 
Tuy nhiên mộng là giả, nhưng hay khiến cho tâm của bạn 
lay động.  
 Hiện tại chúng ta đang nằm mộng, nhưng mình 
không tin đang nằm mộng. Như có người nói:  
 - “Ông ơi! Ông đang nằm mộng!”  
 Lúc đó bạn tuyệt đối không tin, bèn nói:  
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 - “Tôi đang làm việc kiếm tiền, tôi đi học để có kiến 
thức. Những gì tôi làm đều là chân thật, sao lại nói tôi đang 
nằm mộng”. Đợi khi bạn tỉnh mộng, không cần người khác 
nói bạn đang nằm mộng, thì chính bạn cũng biết là đang 
nằm mộng. 
 Mộng này khi nào mới có thể tỉnh? Khi bạn tu hành, 
tu đến chỗ chẳng còn sự chấp trước, chẳng còn vô minh, 
chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn phiền não, thì lúc đó bắt 
đầu tỉnh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đang nằm mộng 
ban ngày! Do đó:  
 

“Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ”! 
 

 Đời người trước khi giác ngộ, đều là đang nằm mộng 
ban ngày. Có người nói với bạn, bạn sẽ không tin. Đợi khi 
bạn tỉnh, không có ai nói với bạn, thì bạn cũng sẽ tin. 
Chúng ta người tu đạo, tức là tu giác ngộ. Giác ngộ rồi, thì 
sẽ hiểu tất cả đều như mộng. Lúc đó, không còn điên đảo, 
không còn tham luyến vui năm dục hồng trần. Tất cả đều 
nhìn thủng, buông xả đặng, minh tâm kiến tánh, tức thân 
thành Phật.     

 Các pháp không phân biệt 
 Tâm như mộng chẳng khác 
 Ba đời các thế gian 
 Tất cả đều như vậy. 
 

 Tất cả các pháp đều không phân biệt, giống như 
mộng, chẳng có hai dạng. Tất cả thế gian trong ba đời, hết 
thảy tất cả, đều giống như cảnh giới mộng, chẳng có thể 
tánh chẳng thật. 
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 Thể mộng không sinh diệt 
 Cũng không có phương sở 
 Ba cõi đều như vậy 
 Bậc thấy tâm giải thoát. 
 

 Bản thể của mộng là chẳng sinh chẳng diệt, cũng 
chẳng có phương nào và xứ sở nào. Dục giới, sắc giới, vô 
sắc giới, đều đang nằm mộng. Nếu có tư tưởng và kiến giải 
như vậy, thì thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, sẽ 
đắc được giải thoát, mà không bị sáu căn sáu trần lay 
chuyển. 
 Chúng ta nghe kinh phải chú ý, phải phân tích lý, 
mới có sự thọ dụng. Bằng không, bất cứ nghe bao nhiêu lần 
kinh, cũng không thể đắc được lợi ích của pháp. Giống như 
ở trước có nói: “Thai do tình mà có, noãn do tưởng mà 
sinh, thấp do hợp mà cảm, hoá nhờ ly mà ứng”. Cảnh giới 
này, tức là bị tình ái trói chặc, như thế thì sẽ không được tự 
tại. Biết rõ sự việc chẳng đúng, vẫn cứ đi làm, do đó: 
“Minh tri cố phạm”, hành vi này không thể tha thứ được. 
 Lão Tử nói: “Thiên hạ đều biết, điều tốt là tốt, mà 
vẫn làm ác”. Người thiên hạ đều biết tốt đẹp là tốt, nhưng 
chẳng làm điều tốt đẹp, mà đi làm việc ác. Lại nói: “Thiện 
là thiện, mà chẳng làm thiện”. Người thiên hạ đều biết việc 
thiện là tốt, nhưng chẳng chịu làm việc thiện. Đây là mao 
bệnh mà một số người hay phạm, biết rõ niệm Phật có thể 
vãng sinh về thế giới Cực Lạc phương tây, nhưng không 
chuyên tâm niệm Phật. 
 

 Mộng chẳng tại thế gian 
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 Đâu chẳng tại thế gian 
 Đây hai chẳng phân biệt 
 Được vào nơi nhẫn địa. 
 

 Cảnh giới của mộng, tại thế gian tìm chẳng được. 
Nhưng lìa thế gian đi tìm mộng, cũng tìm chẳng được. Cho 
nên nói mộng cũng chẳng tại thế gian, cũng chẳng tại xuất 
thế gian. Hai sự tư tưởng này không cần phân biệt. Nếu có 
sự phân biệt, thì có thức tâm, có vọng tưởng, có sự chấp 
trước. Nếu chẳng có sự phân biệt, thì có trí huệ, được giải 
thoát, được tự tại, lúc đó bèn chứng nhập pháp môn như 
mộng nhẫn. 
 

 Ví như trong mộng thấy 
 Đủ thứ các tướng khác 
 Thế gian cũng như thế 
 Với mộng chẳng khác biệt. 
 

 Ví như cảnh giới thấy ở trong mộng, hoặc là tướng 
đẹp, hoặc là tướng xấu, hoặc là tướng thiện, hoặc là tướng 
ác, có đủ thứ tướng khác nhau. Pháp thế gian cũng như thế, 
chẳng khác gì đối với mộng. Tức nhiên là như thế, còn phải 
chấp trước làm gì? Sao lại nhìn không thấu? Sao lại buông 
bỏ không đặng? Sao lại phải khổ não? Nói thẳng là tự mình 
làm phiền mình. 
 

 Người trụ nơi định mộng 
 Rõ đời đều như mộng 
 Chẳng đồng chẳng phải khác 
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 Chẳng một chẳng đủ thứ. 
 

 Thấu hiểu về mộng thì có thể trụ ở trong định mộng, 
thân ở trong mộng mà biết là mộng. Như vậy thì sẽ thấu 
hiểu tất cả pháp môn thế gian, đâu chẳng có gì mà không 
phải là mộng. Mộng và thế gian cũng chẳng phải giống 
nhau, cũng chẳng phải chẳng giống nhau. Cũng chẳng phải 
một, cũng chẳng phải nhiều. Tại sao phải nói như vậy? Vì 
dạy bạn đừng chấp trước. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm 
là viên dung vô ngại. Giống tức là khác, khác tức là giống; 
một tức là nhiều, nhiều tức là một. 
 

 Chúng sinh các nghiệp sát 
 Tạp nhiễm và thanh tịnh 
 Như vậy đều biết rõ 
 Với mộng đều bình đẳng. 
 

 Chúng sinh do khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, cho 
nên có nghiệp nhiều như cõi nước hạt bụi. Có nghiệp tạp 
nhiễm, có nghiệp thanh tịnh. Bất cứ là nghiệp tạp nhiễm, 
hoặc là nghiệp thanh tịnh, Bồ Tát đều hoàn toàn thấu rõ 
biết được, với mộng là bình đẳng, chẳng có sự khác biệt. 
Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

“Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như thế”. 
 

 Đó tức là đạo lý này. 
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 Các vị thiện tri thức! Tức nhiên biết là mộng, tại sao 
mộng hoài không tỉnh? Còn mê mờ hồ đồ nằm mộng, phải 
hồi quang phản chiếu, tự hỏi mình: “Mỗi ngày những gì 
mình làm, là nghiệp tạp nhiễm nhiều? Hay là nghiệp thanh 
tịnh nhiều?” Có người nói: “Tôi ở trên thế giới này, nhận 
thức chẳng rõ ràng, không biết gì là nghiệp tạp nhiễm? 
Cũng không biết gì là nghiệp thanh tịnh”. Hiện tại hãy nói 
nó cho rõ ràng. Hằng ngày cứ vọng tưởng pháp tài sắc 
danh ăn ngủ năm dục, đó tức là nghiệp tạp nhiễm. Hằng 
ngày cứ tu hành pháp tín tấn niệm định huệ, đó tức là 
nghiệp thanh tịnh. 
 

 Hạnh của Bồ Tát hành 
 Cùng với các đại nguyện 
 Thấu rõ đều như mộng 
 Với đời cũng không khác. 
 

 Hạnh môn của Bồ Tát tu hành, và phát ra tất cả đại 
nguyện, thấu rõ biết được đều là mộng, chẳng có thật tại. 
Và tất cả pháp hữu vi thế gian, đều như nhau, cũng chẳng 
phân biệt. Phàm là có sự phân biệt, thì không thể nhẫn 
được. 
 

 Rõ đời đều không tịch 
 Chẳng hoại nơi thế pháp 
 Ví như thấy trong mộng 
 Dài ngắn thảy các sắc. 
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 Tuy Bồ Tát biết rõ tất cả thế gian đều là không tịch, 
nhưng vẫn không hoại nơi pháp thế gian. Giống như những 
gì thấy trong mộng, có các sắc dài ngắn khác nhau. 
 

 Tên là như mộng nhẫn 
 Do đó rõ các pháp 
 Sớm thành vô ngại trí 
 Rộng độ các quần sinh. 
 

 Bởi nguyên nhân đó, cho nên gọi là như mộng nhẫn. 
Bồ Tát nhờ đó mà thấu hiểu pháp thế gian sớm sẽ thành 
tựu trí huệ vô ngại. Trí vô ngại tức là Phật trí, thông đạt 
cảnh giới tự tại. Có vô ngại trí rồi, thì mới rộng độ tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. 
 Mười bài kệ ở trên là kệ như mộng nhẫn thứ sáu. 
 

 Tu hành hạnh như vậy 
 Sinh ra hiểu rộng lớn 
 Khéo biết các pháp tánh 
 Với pháp tâm không chấp. 
 

 Bồ Tát tu hành hạnh như hưởng nhẫn, khi tu đến lúc 
viên mãn, thì sẽ sinh ra tin hiểu rộng lớn. Khéo biết các 
pháp tánh, tức là chân như thật tướng, không biến, không 
đổi. Do đó:  
 

« Tuỳ duyên không đổi, 
Không đổi mà tuỳ duyên ». 

 

 Tuy Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh, nhưng tâm không 
chấp trước. 
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 Tất cả các thế gian  
 Đủ thứ các âm thanh 
 Chẳng trong cũng chẳng ngoài 
 Biết rõ đều như vang. 
 

 Tất cả hết thảy thế gian, có đủ thứ tất cả âm thanh 
khác nhau. Nhưng những âm thanh đó, cũng chẳng ở bên 
trong, cũng chẳng ở bên ngoài. Bồ Tát biết rõ đều như 
vang, giống như trong động vang ra tiếng, đó là do duyên 
khởi. 
 

 Như nghe đủ thứ vang 
 Tâm chẳng sinh phân biệt 
 Bồ Tát nghe âm thanh 
 Tâm cũng lại như thế. 
 

 Giống như nghe đủ thứ tiếng vang, trong tâm chẳng 
sinh phân biệt. Bồ Tát nghe được các thứ âm thanh, tâm 
của Ngài cũng như thế, chẳng khởi tâm phân biệt. Bồ Tát 
đối với tất cả, đều chẳng chấp trước, cho nên không phân 
biệt. 
 

 Chiêm ngưỡng các Như Lai 
 Và nghe nói pháp âm 
 Diễn khế kinh vô lượng 
 Chỉ nghe không chấp trước. 
 

 Bồ Tát chiêm ngưỡng tất cả chư Phật, và nghe diệu 
pháp âm của chư Phật, diễn nói kinh Phật nhiều vô lượng 
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vô biên. Tuy nhiên Bồ Tát nghe kinh điển của chư Phật 
nói, nhưng không chấp trước. 
 Hiện tại chúng ta nghe kinh, cũng không chấp trước 
vào, nghĩa là không nhớ, quên mất, chẳng biết giảng kinh 
gì. Tại sao? Vì không chấp ! Không chấp trước của Bồ Tát 
với không chấp trước của chúng ta hoàn toàn khác nhau. 
Bồ Tát nhớ hết thảy đạo lý ở trong kinh điển, nhưng vẫn 
không chấp trước. Tại sao ? Vì Bồ Tát đã phá được pháp 
chấp, cho nên không chấp trước. Chúng ta chẳng phải 
muốn không chấp trước, mà là không nhớ. Vì vậy phải học 
Bồ Tát nhớ đạo lý trong kinh điển, nương theo pháp tu 
hành, học điều không chấp trước này. 
   

 Như vang không chỗ đến 
 Sự nghe tiếng cũng thế 
 Mà phân biệt được pháp 
 Với pháp không trái lầm. 
 

 Sự không chấp trước của Bồ Tát, giống như tiếng 
vang, chẳng chỗ đến. Bồ Tát nghe âm thanh cũng không 
chấp trước, chẳng chỗ đến. Nhưng ở trong âm thanh, có thể 
phân biệt được tất cả pháp âm đến. Tiếng đó cũng không 
chỗ đến, không có chỗ trái lầm đối với pháp, nghĩa là 
không trái ngược với đạo lý của pháp. 
  

 Khéo rõ các âm thanh 
 Nơi tiếng chẳng phân biệt 
 Biết tiếng đều không tịch 
 Khắp vang tiếng thanh tịnh. 
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 Bồ Tát khéo hiểu biết tất cả âm thanh pháp môn, đối 
với âm thanh không phân biệt, biết âm thanh vốn đều là 
không tịch, chẳng có gì cả, chỉ có tiếng vang mà thôi. Diệu 
âm nói pháp này, là tiếng thanh tịnh của lưỡi rộng dài diễn 
nói. 
 

 Rõ pháp chẳng tại lời 
 Khéo vào chỗ không lời 
 Mà thị hiện lời nói 
 Như vang khắp thế gian.   

 Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp, vốn là không lời nói 
tướng (vô ngôn thuyết tướng). Do đó: « Ly ngôn thuyết 
tướng, ly văn tự tướng, ly tâm duyên tướng », nghĩa là quét 
tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Bồ Tát khéo vào bờ mé vô 
ngôn thuyết (không lời nói). Trong vô ngôn thuyết (không 
lời nói), mà hay thị hiện lời nói. Giống như tiếng vang của 
âm thanh khắp nơi thế gian. 
 

 Biết rõ đường lời lẽ 
 Đầy đủ phần âm thanh 
 Biết tánh tiếng không tịch 
 Dùng lời đời để nói. 
 

 Bồ Tát thấu rõ tất cả con đường lời lẽ, đầy đủ cảnh 
giới âm thanh. Biết bổn thể của âm thanh là không tịch, 
chẳng có vật gì bên trong, bất quá dùng lời lẽ và văn tự của 
thế gian, để diễn đạt âm thanh của nó. 
 

 Như hết thảy tiếng đời 
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 Hiện đồng pháp phân biệt 
 Tiếng đó đều khắp cùng 
 Khai ngộ các quần sinh. 
 

 Bồ Tát biết hết thảy âm thanh thế gian, thị hiện âm 
thanh giống nhau, đủ thứ pháp khác nhau. Hết thảy âm 
thanh này, hoàn toàn khắp cùng pháp giới. Ở trong âm 
thanh diễn nói diệu pháp, khai ngộ tất cả các quần sinh. 
 

 Bồ Tát được nhẫn này 
 Tịnh âm hoá thế gian 
 Khéo léo nói ba đời 
 Nơi đời không chấp trước. 
 

 Bồ Tát đắc được pháp môn như vang nhẫn, dùng âm 
thanh thanh tịnh để giáo hoá tất cả chúng sinh thế gian, 
phát bồ đề tâm, tu hành vô thượng đạo. Bổn lai một đời 
cũng không thể nắm bắt được, nhưng Bồ Tát dùng phương 
tiện khéo léo để nói ba đời. Ba đời tức là đời quá khứ, đời 
hiện tại và đời vị lai, tức cũng là hôm qua, hôm nay và 
ngày mai. Bồ Tát đối với hết thảy tất cả pháp thế gian, đều 
không chấp trước. Tại sao ? Vì người, pháp, hai chấp đều 
không. 
 Mười bài kệ ở trên là kệ pháp môn như vang nhẫn 
thứ bảy. 
 

 Vì muốn lợi thế gian 
 Chuyên tâm cầu bồ đề 
 Mà thường vào pháp tánh 
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 Nơi đó không phân biệt. 
 

 Bồ Tát muốn lợi ích chúng sinh thế gian, chuyên tâm 
nhất chí cầu vô thượng bồ đề, mà thường vào bản thể của 
pháp tánh, nhưng đối với những điều đó chẳng có tâm phân 
biệt. 
 

 Quán khắp các thế gian 
 Tịch diệt không thể tánh 
 Mà luôn làm lợi ích 
 Tu hành tâm chẳng động. 
 

 Bồ Tát quán sát khắp cùng tất cả thế gian, đều là tịch 
diệt không có thể tánh. Nhưng Bồ Tát thường hành Bồ Tát 
đạo, lợi ích tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu hành lục độ vạn 
hạnh, tức cũng là tu định lực. Định lực này, là động mà 
chẳng động. Do đó :  
 

« Động tức là tĩnh, tĩnh tức là động ». 
 

 Động tĩnh nhất như, động tĩnh không hai. Tại sao ? 
Vì Bồ Tát lìa khỏi tất cả chấp trước, lìa khỏi tất cả quái 
ngại, cho nên tâm chẳng động. 
 Chúng ta người tu đạo, phải minh bạch đạo lý này. 
Không những ở trong tĩnh có thể tu định, mà ở trong động 
cũng có thể tu định. Kỳ thật, trong tĩnh có định lực, không 
như trong động có định lực. Tại sao ? Vì khi động, nếu 
chẳng có định lực, thì sẽ bị cảnh giới lay chuyển. Đừng 
đam không chấp tịch. Đam không tức là hoan hỉ về không, 
chấp tịch tức là chấp trước tịch tĩnh. Phải ở trong tĩnh tu 
động, trong động tu tĩnh. Tức tĩnh tức động, tức động tức 
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tĩnh, động tĩnh chẳng hai. Có người nói : « Tôi hoan hỉ 
tĩnh, chẳng hoan hỉ động », đó là bạn chấp trước vào tĩnh. 
Lại có người nói : « Tôi hoan hỉ động, chẳng hoan hỉ 
tĩnh », đó là bạn chấp trước vào động. Phải biết rõ tĩnh 
cũng là định, động cũng là định, tĩnh động đều ở trong 
định. Cảnh giới này là gì ? Tôi thường nói với các vị hai 
câu này : 
 

« Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay ». 

 

 Và : 
 

Thấy việc tỉnh việc lìa thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân ». 

 

 Định chẳng phải chỉ riêng ở trong tĩnh sinh ra; ở 
trong động sinh ra định mới là thực dụng. Người tu đạo, 
đạt đến cảnh giới viên dung vô ngại, tức là tâm bất động, 
nghĩa là chẳng động tâm. Khi Mạnh Tử được bốn mươi 
tuổi thì, mới bất động tâm, đối với định lực có chút thành 
tựu. Mạnh Tử nói :  
 

« Cáo tử tiên ngã bất động tâm ». 
 

 Chứng minh cáo tử được bất động tâm sớm hơn 
Mạnh Tử. Do đó :  
 

« Thái sơn băng tiền nhi bất kình 
Mỹ nữ đương tiền nhi bất động ». 

 

 Nghĩa là :  
 

Núi Thái đổ xuống trước mắt mà chẳng sợ 
Người đẹp trước mắt mà chẳng động. 
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 Tu đạo tu đến cảnh giới này, thì liền thành tựu đạo 
nghiệp. 
 

 Chẳng trụ nơi thế gian 
 Chẳng lìa nơi thế gian 
 Thế gian không chỗ nương 
 Chỗ nương không thể được. 
 

 Bồ Tát chẳng chấp trụ vào pháp thế gian, cũng chẳng 
lìa khỏi pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Đối với pháp 
xuất thế gian, chẳng có chỗ nương tựa. Muốn tìm chỗ 
nương tựa thì không thể được. 
 

 Biết rõ tánh thế gian 
 Nơi tánh không nhiễm trước 
 Tuy chẳng nương thế gian 
 Độ đời khiến siêu độ. 
 

 Bồ Tát biết rõ tự tánh tất cả pháp thế gian, đối với 
tánh không có nhiễm trước. Tại sao ? Vì Bồ Tát đã phá 
được ngã chấp và pháp chấp. Tuy Bồ Tát chẳng nương tựa 
pháp thế gian, nhưng Bồ Tát vẫn phải giáo hoá chúng sinh 
hữu tình thế gian, khiến cho họ được siêu độ. 
  

 Hết thảy pháp thế gian 
 Đều biết hết tự tánh 
 Rõ pháp không có hai 
 Không hai cũng không chấp. 
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 Hết thảy tất cả pháp thế xuất thế gian, Bồ Tát đều 
biết chân thật tự tánh của tất cả các pháp, cũng biết rõ tất cả 
pháp, đều là pháp môn không hai (đệ nhất nghĩa đế), cũng 
chẳng có hai, cũng chẳng chấp. Đó là cảnh giới Bồ Tát đối 
với pháp. 
 

 Tâm chẳng lìa thế gian 
 Cũng chẳng trụ thế gian 
 Chẳng ở ngoài thế gian 
 Tu hành nhất thiết trí. 
 

 Tâm của Bồ Tát chẳng lìa pháp thế gian, cũng chẳng 
trụ pháp thế gian; cũng chẳng ở ngoài pháp thế gian, tu 
hành nhất thiết trí. Nghĩa là nói tu pháp xuất thế ở trong 
pháp thế gian, do đó :  
 

« Tức thế gian lìa thế gian ». 
 

 Cảnh giới này dễ như trở bàn tay. Trở qua là lòng 
bàn tay, lật lại là lưng bàn tay. Trong kinh có nói :  
 

« Phiền não tức bồ đề, 
Bồ đề tức phiền não ». 

 

 Bạn chẳng tu hành, chẳng hiểu Phật pháp, tức là 
phiền não. Hiểu rồi, tức là bồ đề. Bồ đề chẳng ở ngoài 
phiền não, mà ở trong phiền não. Cho nên nói phiền não 
tức là bồ đề, bồ đề tức là phiền não. Tóm lại, biết dùng thì 
bồ đề, không biết dùng tức là phiền não. 
 

 Ví như bóng trong nước 
 Chẳng trong cũng chẳng ngoài 
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 Bồ Tát cầu bồ đề 
 Rõ đời chẳng phải đời. 
 

 Giống như bóng mặt trăng trong nước, cũng chẳng 
phải ở trong nước, cũng chẳng phải ở ngoài nước. Bồ Tát 
cầu vô thượng bồ đề, thấu rõ thế gian là không, cho nên 
tâm chẳng sinh chấp trước. 
 

 Chẳng ở đời trụ xuất 
 Vì đời bất khả thuyết 
 Cũng chẳng ở trong ngoài 
 Như bóng hiện thế gian. 
 

 Bồ Tát chẳng chấp vào pháp thế gian và pháp xuất 
thế gian. Vì thế gian là không, bất khả thuyết bất khả 
thuyết. Nó chẳng ở trong thế gian, cũng chẳng ở ngoài thế 
gian. Như mặt trăng hiện khắp trong nước, giống như bóng 
hiện thế gian. 
 

 Vào nghĩa thâm sâu này 
 Lìa dơ đều thấu triệt 
 Chẳng bỏ tâm nguyện xưa 
 Đèn trí huệ chiếu khắp. 
 

 Bồ Tát chứng nhập vào chân thật nghĩa thâm sâu này 
rồi, lìa khỏi tất cả bụi dơ, hoàn toàn biết rõ thấu triệt, 
nhưng vẫn không xả bỏ tâm thệ nguyện vốn đã phát ra, 
Ngài nguyện làm đèn trí huệ, để chiếu khắp mười phương 
thế giới, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng 
đạo. 
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 Thế gian không bờ mé 
 Trí vào đều bình đẳng 
 Hoá khắp các quần sinh 
 Khiến họ bỏ chấp trước. 
 

 Tuy thế gian chẳng có bờ mé, nhưng trí huệ của Bồ 
Tát đầy khắp thế gian, bằng đồng với thế gian. Giáo hoá 
khắp tất cả quần sinh, khiến cho họ xả bỏ tất cả chấp trước, 
quay lưng với trần lao hợp với giác ngộ, trở về cội nguồn. 
 Mười bài kệ ở trên, là kệ pháp môn như ảnh nhẫn 
thứ tám. 
 

 Quán sát pháp thâm sâu 
 Lợi ích chúng quần sinh 
 Từ đây vào trí huệ 
 Tu hành tất cả đạo. 
 

 Bồ Tát quán sát pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, để 
lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh từ 
pháp môn này, chứng nhập vào trí huệ, mà tu hành tất cả 
bồ đề giác đạo. 
 

 Bồ Tát quán các pháp 
 Thấu rõ đều như hoá 
 Mà hành hạnh như hoá  
 Rốt ráo mãi không bỏ. 
 

 Bồ Tát quán sát tất cả các pháp, thấu rõ được lý, đều 
là như huyễn như hoá, chẳng có một thật thể nào. Nhưng 
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Bồ Tát vẫn hành Bồ Tát đạo, như đồng hạnh huyễn, mà 
chẳng chấp trước, rốt ráo vĩnh viễn chẳng xả bỏ chúng 
sinh. Vì cứu hộ chúng sinh lìa khổ được vui, thời thời vì 
chúng sinh diễn nói pháp chấm dứt sinh tử. 
 

 Tuỳ thuận hoá tự tánh 
 Tu tập đạo bồ đề 
 Tất cả pháp như hoá 
 Bồ Tát tu cũng thế. 
 

 Bồ Tát tuỳ thuận tự tánh huyễn hoá, mà siêng năng 
tu tập bồ đề giác đạo, đều biết tất cả các pháp, giống như 
huyễn hoá. Bồ Tát tu hành cũng như thế, nhưng Bồ Tát vẫn 
không xả bỏ hạnh Bồ Tát. 
 

 Tất cả các thế gian 
 Cùng với vô lượng nghiệp 
 Bình đẳng đều như hoá 
 Rốt ráo trụ tịch diệt. 
 

 Hết thảy tất cả thế gian, cùng với vô lượng nghiệp, 
đều là bình đẳng, như huyễn như hoá, chẳng có thể tánh 
chân thật. Rốt ráo trụ nơi tịch diệt, tất cả tất cả đều do 
duyên mà sinh, do duyên mà diệt, cuối cùng quy về tịch 
diệt. 
 

 Ba đời hết thảy Phật 
 Tất cả cũng như hoá 
 Nguyện xưa tu các hạnh 
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 Biến hoá thành Như Lai. 
 

 Mười phương ba đời hết thảy tất cả chư Phật, tất cả 
tất cả cũng như huyễn như hoá, nguyện thuở xưa đã phát 
ra, mà tu hành tất cả hạnh môn. Khi công đức viên mãn, thì 
biến hoá thành Như Lai. Tu phước tu huệ, phước huệ đều 
tròn đầy, mới thành Chánh Giác. 
 

 Phật dùng đại từ bi 
 Độ thoát hoá chúng sinh 
 Độ thoát cũng như hoá 
 Hoá lực để thuyết pháp. 
 

 Phật dùng tâm đại từ đại bi, để độ thoát giáo hoá tất 
cả chúng sinh. Tuy độ thoát chúng sinh, cũng như huyễn 
như hoá, dùng hoá lực để vì họ thuyết pháp, khiến cho 
chúng sinh bỏ mê về giác, cải ác hướng thiện. 
 

 Biết đời đều như hoá 
 Chẳng phân biệt thế gian 
 Hoá việc đủ thứ thù 
 Đều do nghiệp khác nhau. 
 

 Bồ Tát biết tất cả thế gian, đều giống như biến hoá, 
cho nên chẳng phân biệt tất cả thế gian. Hết thảy những sự 
việc biến hoá, có đủ thứ thù đặc khác nhau, đó đều là do 
nghiệp lực sở cảm, mà sinh ra đủ thứ sự việc khác nhau. 
 

 Tu tập hạnh bồ đề 
 Trang nghiêm nơi hoá tạng 
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 Vô lượng khéo trang nghiêm 
 Như nghiệp làm thế gian. 
 

 Bồ Tát tu hành học tập hạnh bồ đề, trang nghiêm ở 
trong hoá tạng. Có vô lượng vô biên tất cả sự trang nghiêm, 
như nghiệp làm thế gian, chúng ta tu đạo, phải phát tâm bồ 
đề, tức là cúng dường chư Phật, gần gũi thiện tri thức cầu 
trí huệ của Phật, độ hoá tất cả chúng sinh. Tu tập các từ bi, 
tài bồi các căn lành, khiến cho tâm nhu hoà, khiến cho chí 
kiên cường. Tóm lại, có tâm cầu tiến hướng thượng, tức là 
tâm bồ đề. 
  

 Hoá pháp lìa phân biệt 
 Cũng chẳng phân biệt pháp 
 Đây hai đều tịch diệt 
 Bồ Tát hành như vậy. 
 

 Pháp biến hoá lìa khỏi sự phân biệt, cũng chẳng phân 
biệt nơi pháp. Hai thứ này đều là tướng tịch diệt. Hạnh của 
Bồ Tát tu hành cũng như thế. Bồ Tát vì cứu độ chúng sinh, 
vì lợi ích chúng sinh, mà hành Bồ Tát đạo, chẳng phải vì 
lợi ích của mình, mà hành Bồ Tát đạo. 
 

 Biển hoá rõ nơi trí 
 Tánh hoá ấn thế gian 
 Hoá chẳng sinh diệt pháp 
 Trí huệ cũng như thế. 
 

 Biển biến hoá, rõ nơi trí huệ. Tánh biến hoá, ấn tại 
thế gian. Biến hoá là pháp chẳng sinh chẳng diệt, trí huệ 
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cũng là pháp chẳng sinh chẳng diệt. Bồ Tát đều biết tất cả 
pháp như hoá, cho nên chẳng sinh tâm chấp trước. Chúng 
ta học Phật pháp, tức là học « không chấp trước ». Nếu 
không có tâm chấp trước, thì tất cả đều buông bỏ được, 
buông bỏ tức là giải thoát.  
 Mười bài kệ ở trên là pháp môn như hoá nhẫn thứ 
chín. 
 

 Thứ mười nhẫn quán rõ 
 Chúng sinh và các pháp 
 Thể tánh đều tịch diệt 
 Như không chẳng xứ sở. 
 

 Thứ mười là như không nhẫn, phải quán sát thấu rõ 
triệt để. Thể tánh của chúng sinh và tất cả pháp, đều là tịch 
diệt, giống như hư không, chẳng có xứ sở nhất định. 
  

 Được trí như hư không 
 Lìa hẳn các chấp trước 
 Như không chẳng có gì 
 Nơi đời không chướng ngại. 
 

 Bồ Tát đắc được trí huệ như hư không, vĩnh viễn lìa 
khỏi tất cả sự chấp trước. Giống như hư không, chẳng có 
vật gì cả, cho nên đối với thế gian, chẳng có gì chướng 
ngại. 
  

 Thành tựu sức không nhẫn 
 Như hư không vô tận 
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 Cảnh giới như hư không 
 Chẳng phân biệt hư không. 
 

 Thành tựu sức không nhẫn này, giống như hư không, 
chẳng có lúc nào cùng tận. Cảnh giới giống như hư không, 
nhưng chẳng phân biệt hư không. Hiện tại nhà khoa học 
mới phát hiện bí mật của hư không (vũ trụ), có hệ thống 
ngân hà, đó là do hàng ngàn vạn thái dương hệ mà thành. 
Lại phát hiện có rất nhiều ngân hà xuất hiện. Cách đây ba 
ngàn năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã biết rõ trong hư 
không, có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên 
thế giới, nhìn thấy rất rõ ràng. Khoa học càng tiến bộ, thì 
càng chứng minh pháp của Phật nói, đều là chân lý, tuyệt 
đối không sai. 
 

 Hư không không thể tánh 
 Cũng lại không đoạn diệt 
 Cũng chẳng đủ thứ khác 
 Trí lực cũng như thế. 
 

 Tuy hư không chẳng có thể tánh, nhưng cũng chẳng 
đoạn diệt, cũng chẳng có đủ thứ sự phân biệt. Tại sao ? Vì 
nó là hư không ! Nếu có thể tánh, thì có đoạn diệt, có phân 
biệt, đó chẳng phải là hư không. Trí huệ lực cũng như thế. 
  

 Hư không chẳng ban đầu 
 Cũng lại không giữa cuối 
 Lượng đó không thể được 
 Trí Bồ Tát cũng vậy. 
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 Hư không cũng chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có 
hiện tại, cũng chẳng có khi nào kết thúc. Lượng của hư 
không không thể được. Trí huệ của Bồ Tát cũng như thế, 
chẳng có ban đầu, chẳng có giữa, chẳng có cuối. 
 

 Quán pháp tánh như vậy 
 Tất cả như hư không 
 Không sinh cũng không diệt 
 Sở đắc của Bồ Tát. 
 

 Như vậy quán sát pháp tánh, tất cả đều như hư 
không. Cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Đó là sở 
đắc của Bồ Tát. 
 

 Tự trụ như không pháp 
 Lại vì chúng sinh nói 
 Hàng phục tất cả ma 
 Đều là phương tiện nhẫn. 
 

 Bồ Tát tự trụ giống như không pháp, nhưng lại vì tất 
cả chúng sinh diễn nói diệu pháp, lại hàng phục tất cả thiên 
ma ngoại đạo, đều do sức phương tiện nhẫn này mà thành 
tựu. 
 

 Tướng thế gian khác nhau 
 Đều không chẳng có tướng 
 Vào nơi chỗ không tướng 
 Các tướng đều bình đẳng. 
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 Tướng thế gian, tuy nhiên có khác nhau, nhưng đều 
là không, chẳng có tướng chân thật. Nếu vào chỗ vô tướng, 
thì tất cả tướng hoàn toàn bình đẳng, chẳng có phân biệt. 
 

 Chỉ dùng một phương tiện 
 Vào khắp các thế gian 
 Biết được pháp ba đời 
 Đều đồng tánh hư không. 
 

 Chỉ dùng một pháp môn phương tiện, vào khắp tất cả 
thế gian, biết được tất cả các pháp ba đời, hoàn toàn đồng 
với tánh hư không. 
 

 Trí huệ và âm thanh 
 Cùng với thân Bồ Tát 
 Tánh đó như hư không 
 Tất cả đều tịch diệt. 
 

 Trí huệ và âm thanh cùng với thân của Bồ Tát, tánh 
giống như hư không, tất cả đều là tịch diệt, chẳng có gì cả. 
 Mười bài kệ ở trên là kệ pháp môn như không nhẫn 
thứ mười.  
 

 Như vậy mười thứ nhẫn 
 Tu hành của Phật tử 
 Tâm ý khéo an trụ 
 Rộng vì chúng sinh nói. 
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 Mười thứ nhẫn đã nói ở trên, là hạnh môn tu hành 
của Phật tử. Tâm phải khéo an trụ, rộng vì tất cả chúng 
sinh diễn nói diệu pháp luân. 
 

 Nơi đây khéo tu học 
 Thành tựu lực rộng lớn 
 Pháp lực và trí lực 
 Là phương tiện bồ đề. 
 

 Đối với pháp nhẫn này phải khéo tu học, sẽ thành 
tựu sức lực rộng lớn, sức lực của pháp, sức lực của trí. Tóm 
lại, sẽ thành tựu được tất cả sức lực, là sức phương tiện của 
bồ đề giác đạo. 
 

 Thông đạt môn nhẫn này 
 Thành tựu vô ngại trí 
 Vượt qua tất cả chúng 
 Chuyển pháp luân vô thượng. 
 

 Nếu thông đạt được pháp môn mười thứ nhẫn này, 
thì sẽ thành tựu trí huệ vô ngại, tức cũng là viên dung vô 
ngại, vượt qua được tất cả chúng sinh, mà chuyển bánh xe 
pháp vô thượng, độ khắp chúng sinh. 
 

 Tu hành hạnh rộng lớn 
 Số lượng không biết được 
 Biển trí Điều Ngự Sư 
 Mới phân biệt biết được. 
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 Bồ Tát tu hạnh môn rộng lớn, số lượng không thể 
được (bất khả đắc), chẳng biết là bao nhiêu? Chỉ có biển trí 
huệ của Điều Ngự Sư (một trong mười danh hiệu của 
Phật), mới phân biệt biết được có bao nhiêu hạnh môn. 
 

 Bỏ ngã mà tu hành 
 Vào pháp tánh thâm sâu 
 Tâm thường trụ tịnh pháp 
 Dùng để thí quần sinh. 
 

 Xả bỏ cái bản ngã mà tu hành, thì mới chứng nhập 
vào được trong pháp tánh thâm sâu, tâm đó thường trụ ở 
trong pháp thanh tịnh. Dùng pháp này thí giáo tất cả chúng 
sinh. 
 

 Chúng sinh và bụi cõi 
 Còn có thể biết được 
 Các công đức Bồ Tát 
 Không thể độ hạn được. 
 

 Vô lượng chúng sinh và vô lượng bụi cõi, còn có thể 
biết được số mục rốt ráo là bao nhiêu. Nhưng tất cả công 
đức của Bồ Tát, chúng ta phàm phu ngu si, không cách chi 
độ lượng được giới hạn, không có bờ mé.   

 Bồ Tát thành tựu được 
 Mười thứ nhẫn như vậy 
 Trí huệ và sở hành 
 Chúng sinh không dò được. 
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 Bồ Tát thành tựu được mười thứ pháp nhẫn này, đó 
là trí huệ và công đức tu hành của Ngài mà thành tựu. 
Phàm phu chúng sinh chẳng cách chi có thể dò lường được. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI LĂM 
 

PHẨM A TĂNG KỲ THỨ BA MƯƠI 
 
 A tăng kỳ là số mục đầu tiên của mười số mục lớn 
của Ấn độ. « A » dịch là vô. « Tăng kỳ » dịch là số, tức là 
vô số, hoặc dịch là vô lượng số. Nghĩa là số mục không 
biết được là bao nhiêu, không cách chi có thể nói được số 
mục chính xác, không cách chi có thể hình dung được, cho 
nên mới nói : « Bất khả thuyết bất khả thuyết ». Phẩm này 
là phẩm thứ ba mươi trong Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương 
Quảng Phật, nên gọi là Phẩm A Tăng Kỳ thứ ba mươi. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Tâm Vương bạch 
Phật rằng : Đức Thế Tôn ! Chư Phật Như 
Lai diễn nói A tăng kỳ, vô lượng, vô biên, 
vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả 
tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả 
thuyết bất khả thuyết. 
 

 Lúc đó, tức là lúc Bồ Tát Phổ Hiền nói xong Phẩm 
Thập Nhẫn, có vị Bồ Tát gọi là Tâm Vương (tâm thống 
nhiếp các pháp, vương thống ngự bốn biển), bèn đối với 
Đức Phật Tỳ Lô Giá Na (báo thân của Phật Thích Ca Mâu 
Ni) nói : « Đức Thế Tôn ! Mười phương ba đời tất cả chư 
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Phật, đã từng diễn nói A tăng kỳ, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, 
bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết. Con thường 
thường nghe đến những số mục này, nhưng vẫn không hiểu 
rõ, rốt ráo ý nghĩa như thế nào ? 
 

 Đức Thế Tôn ! Thế nào là A tăng kỳ, 
cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết ? 
 

 Bồ Tát Tâm Vương lại nói : « Đức Thế Tôn ! Thế 
nào là A tăng kỳ ? Cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết ? 
Xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con đại chúng trong pháp 
hội Hoa Nghiêm, diễn nói để cho chúng con hiểu rõ ». 
 

 Phật bảo Bồ Tát Tâm Vương rằng : 
Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! 
Nay ông vì muốn khiến cho các thế gian, 
nhập vào nghĩa số lượng của Phật biết, mà 
hỏi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
 

 Phật nói với Bồ Tát Tâm Vương rằng : « Lành thay ! 
Lành thay ! Thiện nam tử! Vấn đề ông hỏi tốt lắm! Tốt 
lắm! Hiện tại ông muốn khiến cho tất cả chúng sinh thế 
gian, đều biết nghĩa lý số lượng của Phật biết, mà hỏi Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác”. 
 

 Thiện nam tử! Hãy lắng nghe, khéo 
suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói. 
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 Phật lại gọi một tiếng: “Thiện nam tử! Ông phải tụ 
tinh hội thần, ông phải chú ý lắng nghe, phải khéo suy gẫm 
và nhớ lấy. Bây giờ ta sẽ vì ông mà nói rõ vấn đề ông hỏi”. 
 

 Bồ Tát Tâm Vương cung kính thọ 
giáo. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Tâm Vương hoan hỉ nói: “Dạ, con 
xin cung kính thọ giáo, lắng nghe pháp âm, y giáo phụng 
hành”. 
 

 Đức Phật nói: Thiện nam tử! Một 
trăm Lạc xoa làm một Câu chi. Câu chi 
Câu chi làm một A dữu đa. A dữu đa A 
dữu đa làm một Na do tha. Na do tha Na 
do tha làm một Tần bà la. Tần bà la Tần 
bà la làm một Căng yết la. Căng yết la 
Căng yết la làm một A già la. A già la A già 
la làm một Tối thắng. Tối thắng Tối thắng 
làm một Ma bà la. Ma bà la Ma bà la làm 
một A bà la. A bà la A bà la làm một Đa bà 
la. Đa bà la Đa bà la làm một giới phần. 
Giới phần Giới phần làm một Phổ ma. Phổ 
ma Phổ ma làm một nỉ ma. Nỉ ma Nỉ ma 
làm một A bà kiềm. A bà kiềm A bà kiềm 
làm một Di già bà. Di già bà Di già bà làm 
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một Tỳ la già. Tỳ la già Tỳ la già làm một 
Tỳ già bà. Tỳ già bà Tỳ già bà làm một 
Tăng yết la ma. Tăng yết la ma Tăng yết la 
ma làm một Tỳ tát la. Tỳ tát la Tỳ tát la 
làm một Tỳ thiệm bà. Tỳ thiệm bà Tỳ 
thiệm bà làm một Tỳ thạnh già. Tỳ thạnh 
già Tỳ thạnh già làm một Tỳ tố đà. Tỳ tố 
đà Tỳ tố đà làm một Tỳ bà ha. Tỳ bà ha Tỳ 
bà ha làm một Tỳ bạc để. Tỳ bạc để Tỳ bạc 
để làm một Tỳ khư đảm. Tỳ khư đảm Tỳ 
khư đảm làm một Xưng lượng. Xương 
lượng Xưng lượng làm một Nhất trì. Nhất 
trì Nhất trì làm một Dị lộ. Dị lộ Dị lộ làm 
một Điên đảo. Điên đảo Điên đảo làm một 
Tam mạt gia. Tam mạt gia Tam mạt gia 
làm một Tỳ đổ la. Tỳ đổ la Tỳ đổ la làm 
một Hề bà la. Hề bà la Hề bà la làm một 
Từ tế. Từ tế Từ tế làm một Châu quảng. 
Châu quảng Châu quảng làm một Cao sơn. 
Cao sơn Cao sơn làm một Tối diệu. Tối 
diệu Tối diệu làm một Nê la bà. Nê la bà Nê 
la bà làm một Ha lý bà. Ha lý bà Ha lý bà 
làm một Nhất động. Nhất động Nhất động 
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làm một Ha lý bồ. Ha lý bồ Ha lý bồ làm 
một Ha lý tam. Ha lý tam Ha lý tam làm 
một Hề lỗ già. Hề lỗ già Hề lỗ già làm một 
Đạt la bộ đà. Đạt la bộ đà Đạt la bộ đà làm 
một Ha lỗ na. Ha lỗ na Ha lỗ na làm một 
Ma lỗ đà. Ma lỗ đà Ma lỗ đà làm một Sám 
mộ đà. Sám mộ đà Sám mộ đà làm một Y 
la đà. Y la đà Y la đà làm một Ma lỗ ma. 
Ma lỗ ma Ma lỗ ma làm một Điều phục. 
Điều phục Điều phục làm một Ly kiêu 
mạn. Ly kiêu mạn Ly kiêu mạn làm một 
Bất động. Bất động Bất động làm một Cực 
lượng. Cực lượng Cực lượng làm một A ma 
đát la. A ma đát la A ma đát la làm một 
Bột ma đát la. Bột ma đát la Bột ma đát la 
làm một Già ma đát la. Già ma đát la Già 
ma đát la làm một Na ma đát la. Na ma đát 
la Na ma đát la làm một Hề ma đát la. Hề 
ma đát la Hề ma đát la làm một Tỳ ma đát 
la. Tỳ ma đát la Tỳ ma đát la làm một Bát 
la ma đát la. Bát la ma đát la Bát la ma đát 
la làm một Thi bà ma đát la. Thi bà ma đát 
la Thi bà ma đát la làm một Ế la. Ế la Ế la 
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làm một Tiết la. Tiết la Tiết la làm một Đế 
la. Đế la Đế la làm một Kệ la. Kệ la Kệ la 
làm một Tốt bộ la. Tốt bộ la Tốt bộ la làm 
một Nê la. Nê la Nê la làm một Kế la. Kế la 
Kế la làm một Tế la. Tế la Tế la làm một 
Tỳ la. Tỳ la Tỳ la làm một Mê la. Mê la Mê 
la làm một Ta la đồ. Ta la đồ Ta la đồ làm 
một Mê lỗ đà. Mê lỗ đà Mê lỗ đà làm một 
Khế lỗ đà. Khế lỗ đà Khế lỗ đà làm một Ma 
đổ la. Ma đổ la Ma đổ la làm một Ta mẫu 
la. Ta mẫu la Ta mẫu la làm một A dã ta. A 
dã ta A dã ta làm một Ca ma la. Ca ma la 
Ca ma la làm một Ma già bà. Ma già bà 
Ma già bà làm một A đát la. A đát la A đát 
la làm một Hê lỗ gia. Hê lỗ gia Hê lỗ già 
làm một Tiết lỗ bà. Tiết lỗ bà Tiết lỗ bà làm 
một Yết la ba. Yết la ba Yết la ba làm một 
Ha bà bà. Ha bà bà Ha bà bà làm một Tỳ 
bà la. Tỳ bà la Tỳ bà la làm một Na bà la. 
Na bà la Na bà la làm một Ma la la. Ma la 
la Ma la la làm một Ta bà la. Ta bà la Ta 
bà la làm một Mê la phổ. Mê la phổ Mê la 
phổ làm một Giả ma la. Giả ma la Giả ma 
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la làm một Đà ma la. Đà ma la Đà ma la 
làm một Bát la ma đà. Bát la ma đà Bát la 
ma đà làm một Tỳ già ma. Tỳ già ma Tỳ 
già ma làm một Ô ba bạt đa. Ô ba bạt đa Ô 
ba bạt đa làm một Diễn thuyết. Diễn thuyết 
Diễn thuyết làm một Vô tận. Vô tận Vô tận 
làm một Xuất sanh. Xuất sanh Xuất sanh 
làm một Vô ngã. Vô ngã Vô ngã làm một A 
bạn đa. A bạn đa A bạn đa làm một Thanh 
liên hoa. Thanh liên hoa Thanh liên hoa 
làm một Bát đầu ma. Bát đầu ma Bát đầu 
ma làm một Tăng kỳ. Tăng kỳ Tăng kỳ làm 
một Thú. Thú Thú làm một Chí. Chí Chí 
làm một A tăng kỳ. A tăng kỳ A tăng kỳ 
làm một A tăng kỳ chuyển. A tăng kỳ 
chuyển A tăng kỳ chuyển làm một vô 
lượng. Vô lượng vô lượng làm một vô 
lượng chuyển. Vô lượng chuyển vô lượng 
chuyển làm một vô biên. Vô biên vô biên 
làm một vô biên chuyển. Vô biên chuyển vô 
biên chuyển làm một vô đẳng. Vô đẳng vô 
đẳng làm một vô đẳng chuyển. Vô đẳng 
chuyển vô đẳng chuyển làm một bất khả 
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số. Bất khả số bất khả số làm một bất khả 
số chuyển. Bất khả số chuyển bất khả số 
chuyển làm một bất khả xưng. Bất khả 
xưng bất khả xưng làm một bất khả xưng 
chuyển. Bất khả xưng chuyển bất khả xưng 
chuyển làm một bất khả tư. Bất khả tư bất 
khả tư làm một bất khả tư chuyển. Bất khả 
tư chuyển bất khả tư chuyển làm một bất 
khả lượng. Bất khả lượng bất khả lượng 
làm một bất khả lượng chuyển. Bất khả 
lượng chuyển bất khả lượng chuyển làm 
một bất khả thuyết. Bất khả thuyết bất khả 
thuyết làm một bất khả thuyết chuyển. Bất 
khả thuyết chuyển bất khả thuyết chuyển 
làm một bất khả thuyết bất khả thuyết. Và 
bất khả thuyết bất khả thuyết làm một bất 
khả thuyết bất khả thuyết chuyển.    
 

 Phật lại gọi một tiếng: Thiện nam tử! Mười vạn làm 
một Lạc xoa. Một trăm Lạc xoa làm một Câu chi. Câu chi 
Câu chi làm một A dữu đa. Từ đây trở đi tăng gấp đến một 
trăm hai mươi lần, tên gọi là bất khả lượng chuyển. Bất khả 
lượng chuyển bất khả lượng chuyển, gọi là một bất khả 
thuyết. Bất khả thuyết bất khả thuyết, gọi là bất khả thuyết 
chuyển. Bất khả thuyết chuyển bất khả thuyết chuyển, làm 
một bất khả thuyết bất khả thuyết. Và từ đây tăng lên đến 
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bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển. Vượt qua số lời nói 
gọi là bất khả thuyết bất khả thuyết. 
 Chữ đại biểu số mục, Trung Quốc có hai mươi ba số. 
Một đến mười là mười. Mười lần mười là trăm. Mười lần 
trăm là ngàn. Mười lần ngàn là vạn. Mười lần vạn là ức. 
Mười lần ức là triệu. Mười lần triệu là kinh. Mười lần kinh 
là cai. Mười lần cai là tử. Mười lần tử là nhưỡng. Mười lần 
nhưỡng là câu. Mười lần câu là giản. Mười lần giản là 
chánh. Mười lần chánh là tái. Tái là ý nghĩa trời đất không 
thể dung chứa. Tiểu thừa có sáu mươi số, đến vô số là 
ngừng. Trong phẩm này có một trăm hai mươi bốn số, tăng 
dần lên, đến bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển là ngừng.  
 

 Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Tâm 
Vương mà nói bài kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì Bồ Tát Tâm 
Vương mà nói ra một trăm hai mươi bài kệ dưới đây, dùng 
để trả lời vấn đề của Bồ Tát Tâm Vương hỏi. 
 

 Không thể nói ra bất khả thuyết 
 Đầy dẫy tất cả bất khả thuyết 
 Trong các kiếp không thể nói ra 
 Nói bất khả thuyết không hết được. 
 

 Vì không thể dùng lời nói, cho nên không thể nói 
(bất khả thuyết). Không thể nói nghĩa là hình dung quá 
nhiều, không biết có bao nhiêu, cũng có nghĩa là không khi 
nào nói hết được, vì quá nhiều, trong hết thảy thế gian, đều 
đầy dẫy tất cả không thể nói. Dù không thể nói ra trong tất 
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cả đại kiếp, nói không thể nói, cũng nói không thể hết 
được. Nói không hết được, vẫn có thể nói, cho nên không 
thể nói không thể nói hết được. 
 

 Các cõi Phật nhiều bất khả thuyết 
 Thảy đều nghiền nát làm hạt bụi 
 Cõi trong một bụi bất khả thuyết 
 Như một tất cả đều như vậy. 
 

 Có các cõi Phật nhiều không thể nói được, đem 
những cõi đó nghiền nát ra nhỏ như hạt bụi. Ở trong mỗi 
hạt bụi, lại có cõi Phật nhiều không thể nói ra hết được. Ở 
trong mỗi hạt bụi, đều có cõi Phật nhiều bất khả thuyết bất 
khả thuyết. Rốt ráo có bao nhiêu ? Chúng ta phàm phu 
không cách chi biết được. Dù có dùng máy điện toán để 
tính, cũng tính không ra số mục là bao nhiêu. Tại sao ? Vì 
có số thì có lời để nói. 
 

 Bất khả thuyết các cõi Phật đó 
 Một niệm nghiền bụi bất khả thuyết 
 Niệm niệm nghiền bụi cũng như vậy 
 Suốt bất khả thuyết kiếp luôn nghiền. 
 

 Cõi nước chư Phật bất khả thuyết bất khả thuyết như 
vậy, ở trong một niệm, đều nghiền nát thành bụi. Số lượng 
đó nhiều không thể nói. Ở trong mỗi một hạt bụi, lại có các 
cõi nước chư Phật nhiều bất khả thuyết. Ở trong niệm 
niệm, hạt bụi nghiền ra đều như vậy. Cùng tận bất khả 
thuyết kiếp, luôn luôn là như vậy. 
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 Bụi đó có cõi bất khả thuyết 
 Cõi đó làm bụi nói càng khó 
 Dùng bất khả thuyết pháp toán số 
 Bất khả thuyết kiếp số như vậy. 
 

 Hết thảy cõi Phật trong mỗi một hạt bụi, đã là bất 
khả thuyết. Lại đem mỗi cõi Phật, nghiền nát ra làm bụi, 
càng bất khả thuyết hơn nữa. Dùng bất khả thuyết phương 
pháp toán số, ở trong bất khả thuyết kiếp như vậy để tính 
toán. 
 

 Dùng các bụi đó đếm các kiếp 
 Một bụi mười vạn bất khả thuyết 
 Kiếp đó khen ngợi một Phổ Hiền 
 Không thể hết được lượng công đức. 
 

 Dùng đủ thứ số mục hạt bụi như vậy để làm các 
kiếp. Ở trong mỗi hạt bụi, có mười vạn kiếp số bất khả 
thuyết. Ở trong nhiều kiếp như vậy, để tán thán khen ngợi 
công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền, không ai có thể nói 
hết được Bồ Tát Phổ Hiền rốt ráo có bao nhiêu lượng công 
đức ! 
 

 Một bụi nhỏ nơi đầu sợi lông 
 Có bất khả thuyết các Phổ Hiền 
 Tất cả đầu lông đều như thế 
 Như vậy cho đến khắp pháp giới. 
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 Ở nơi đầu của mỗi sợi lông, có Bồ Tát Phổ Hiền 
nhiều bất khả thuyết. Ở tại tất cả hạt bụi đầu sợi lông, có 
bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như 
vậy, cho đến khắp cùng pháp giới. 
 Lượng công đức của một vị Bồ Tát Phổ Hiền, đã 
không thể nói hết được, hà huống là lượng công đức của 
nhiều vị Bồ Tát Phổ Hiền tận hư không khắp pháp giới, 
càng nói không hết được. 
 

 Hết thảy cõi nơi đầu sợi lông 
 Số đó vô lượng bất khả thuyết 
 Tận hư không lượng các đầu lông 
 Mỗi mỗi nơi cõi đều như vậy. 
 

 Ở trên mỗi đầu sợi lông, hết thảy tất cả các cõi, số đó 
nhiều vô lượng vô biên, không thể nói ra được rốt ráo có 
bao nhiêu. Các đầu sợi lông nhiều ở tận hư không khắp 
pháp giới, mỗi một cõi, cũng đều như vậy. 
 

 Các cõi nước nơi đầu lông đó 
 Vô lượng các loài khác nhau ở 
 Có bất khả thuyết cõi loài khác 
 Có bất khả thuyết cõi loài đồng. 
 

 Tại mỗi đầu sợi lông, có vô lượng các cõi Phật. Ở 
trong mỗi cõi nước, lại có vô lượng loài chúng sinh khác 
nhau đang ở trong đó. Có bất khả thuyết cõi loài khác, lại 
có bất khả thuyết cõi loài giống nhau. 
 

 Không thể nói được đầu sợi lông 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  378 
 

 Đều có cõi tịnh bất khả thuyết 
 Đủ thứ trang nghiêm bất khả thuyết 
 Đủ thứ kỳ diệu bất khả thuyết. 
 

 Có những đầu sợi lông nhiều không thể nói hết được, 
đều có cõi thanh tịnh, số lượng đó là bất khả thuyết. Ở 
trong mỗi cõi nước, đều có đủ thứ sự trang nghiêm không 
thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng là bất khả thuyết. Lại có đủ 
thứ cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn, số lượng đó cũng 
là bất khả thuyết. 
 

 Nơi mỗi mỗi đầu sợi lông đó 
 Diễn bất khả thuyết danh chư Phật 
 Mỗi mỗi danh có các Như Lai 
 Nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết.   

 Bồ Tát có thể ở nơi mỗi một đầu sợi lông, diễn nói 
danh hiệu chư Phật nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi danh 
hiệu, đều có các Như Lai, danh hiệu đều nhiều bất khả 
thuyết bất khả thuyết, không cách chi nói hết được. 
 Cổ đức có nói : « Thiện ác hai con đường, tu thì tu, 
tạo thì tạo », đúng là tình hình như vậy. Tu cái gì ? Tu 
đường lành. Tạo những gì ? Tạo đường ác. Thiện tri thức 
đã cảnh cáo chúng ta không ngừng, nhưng chúng ta ngu si, 
chẳng nghe lời của thiện tri thức, chỉ biết lợi mình, chẳng 
biết lợi người. Tóm lại, tạo ác chẳng tu thiện, cho nên cuối 
cùng không thoát được sáu nẻo luân hồi. 
 Tư tưởng của chúng ta và A tăng kỳ rất nhiều như 
nhau, vô lượng vô biên vô cùng tận. Một niệm chạy đến 
thiên đường, một niệm chạy xuống địa ngục. Khởi vọng 
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tưởng thiện thì sinh thiên, khởi vọng tưởng ác thì đoạ vào 
địa ngục. Cho nên, chúng ta mỗi cử chỉ lời nói hành động, 
đều phải cẩn thận, từng phút từng giây coi chừng, lúc nào 
cũng phải chú ý. 
 Về mặc làm việc, làm rất là tốt, nhưng trong tâm cứ 
khởi vọng tưởng, như vậy thì không thể thành tựu đạo quả. 
Phải trong ngoài như một, không khởi vọng tưởng. Có 
người đang khởi vọng tưởng, cho rằng người khác không 
biết, hằng ngày cứ khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng đến 
địa ngục, chính mình còn không biết tại sao lại đến địa 
ngục, loại người này thật đáng thương xót ! 
 Chúng ta người tu đạo, phải giữ gìn lời nói của mình. 
Khi mọi người cùng ở với nhau, thì phải phòng ngừa thị 
phi. Do đó có câu rằng :  
 

« Hoạ tùng khẩu xuất, 
Bệnh tùng khẩu nhập ». 

 Nghĩa là :  
Hoạ do miệng mà ra 
Bệnh do ăn mà sinh. 

 

 Không thể tuỳ tiện nói bừa bãi, đừng để sinh ra phiền 
não, tốt nhất là cẩn thận lời nói, đừng nói nhiều quá. Do đó 
có câu:  
 

“Thị phi chỉ vì nói nhiều quá, 
Phiền não đều do đó mà ra”. 

 

 Phải ngồi một mình phòng ngừa tâm, khi mình ngồi 
một mình, thì phải cẩn thận phòng tâm, không thể khởi 
vọng tưởng, nhất là ý niệm về dâm dục, càng không thể 
dấy khởi. Người xuất gia phải đặc biệt chú ý, phải quản lý 
tâm của mình, đừng khởi những vọng tưởng vô ích. 
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 Vọng tưởng, ai ai cũng đều hay khởi lên, chưa từng 
có người nào không khởi vọng tưởng. Nhưng khi khởi 
vọng tưởng, phải biết vận dụng phương pháp để khống chế 
nó, đừng để nó nổi sóng làm gió. Dùng phương pháp gì? 
Niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc ngồi thiền, hoặc lễ lạy. Tóm 
lại, tìm chút việc làm cho tinh thần tập trung, để đừng khởi 
vọng tưởng. 
 Người tu đạo, trước hết phải phá cửa ải sắc dục, nếu 
không phá cửa ải sắc dục, thì tất cả đều không có hy vọng. 
Suốt ngày hồ đồ điên đảo, không thể thành tựu. Cho nên 
hôm nay tôi thành thật nói với quý vị, phải hàng phục được 
tâm của mình. Hàng phục được tâm, thì ý niệm dâm dục sẽ 
không còn nữa. Nếu không đoạn trừ ý niệm dâm dục, thì 
khi tu cái gì, cũng đều không thể chứng quả Thánh. Dù tu 
đến tám vạn đại kiếp, giống như nấu cát muốn thành cơm, 
không có chuyện đó xảy ra. 
 Các vị! Muốn đắc được quả Thánh vô lậu, thì nhất 
định phải đoạn dục khử ái, thanh tâm quả dục, thì mới có 
một chút hy vọng. Bằng không, một chút hy vọng cũng 
không có, chi bằng sớm hoàn tục còn tốt hơn, đừng để thời 
gian trôi qua lãng phí! 
 Bất cứ là người nam, hoặc người nữ, là Tỳ Kheo, 
hoặc Tỳ Kheo ni, là cư sĩ nam, hoặc cư sĩ nữ, hoặc là người 
già, hoặc là người trẻ, ai nói ra đạo lý đúng, thì tin người 
đó; ai nói ra đạo lý không đúng, thì không tin người đó. 
Điều quan trọng nhất là phải có con mắt chọn pháp. Phải 
đạo thì tiến, trái đạo thì lùi; lựa thiện mà theo, không thiện 
thì đổi. Đó là quan niệm căn bản của người tu đạo. 
 Có người biết rõ lỗi lầm của mình, mà không biết 
dừng lại để sửa đổi, loại người này biết rõ mà cố phạm, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  381 
 
thật là không kham sự giáo hoá, không kham lãnh thọ Phật 
pháp, mình không thương yêu mình, mình không thứ lỗi 
cho mình, thì người khác làm sao làm được, người khác 
làm sao thương yêu được, cho nên về điểm này, phải đặc 
biệt chú ý. 
 

 Trên mỗi mỗi thân các đức Phật 
 Hiện bất khả thuyết các lỗ lông 
 Ở trong mỗi mỗi lỗ lông đó 
 Hiện các sắc tướng bất khả thuyết. 
 

 Có các vị Phật nhiều bất khả thuyết, ở trên báo thân 
của mỗi vị Phật, hiện ra nhiều lỗ chân lông bất khả thuyết. 
Ở trong mỗi lỗ chân lông của chư Phật, lại hiện ra vô lượng 
vô biên các sắc tướng, nói không ra được có bao nhiêu? 
Cho nên nói bất khả thuyết. Tuy nhiên bất khả thuyết, 
nhưng vẫn phải nói. Tại sao? Vì dạy bạn đừng chấp trước, 
chẳng chấp trước thì mới có thể giải thoát. 
   

 Không thể nói được các lỗ lông 
 Đều phóng quang minh bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi quang minh đó 
 Đều hiện hoa sen bất khả thuyết. 
 

 Trên báo thân của chư Phật, có nhiều lỗ chân lông 
bất khả thuyết. Ở trong mỗi lỗ chân lông phóng ra đại 
quang minh, cũng bất khả thuyết. Ở trong mỗi quang minh, 
đều hiện ra các hoa sen đủ thứ màu sắc: Có hoa sen xanh, 
hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, lớn như bánh xe, 
những hoa sen đó, cũng nhiều bất khả thuyết. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  382 
   

 Ở trong mỗi mỗi hoa sen đó 
 Đều có nhiều cánh bất khả thuyết 
 Trong những cánh hoa bất khả thuyết 
 Đều hiện sắc tướng bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi đoá hoa sen, lại có vô lượng cánh hoa 
sen, cũng là bất khả thuyết. Ơ trong bất khả thuyết cánh 
hoa sen, mỗi cánh hoa sen, đều hiện ra đủ thứ sắc tướng, 
cũng là bất khả thuyết. 
 

 Trong các sắc bất khả thuyết đó 
 Lại hiện những cánh bất khả thuyết 
 Quang minh trong cánh bất khả thuyết 
 Sắc tướng trong quang bất khả thuyết. 
 

 Trong đủ thứ sắc bất khả thuyết của hoa sen, lại hiện 
ra đủ thứ cánh hoa sen, cũng có nhiều bất khả thuyết. Ở 
trong cánh hiện ra quang minh, cũng nhiều bất khả thuyết. 
Sắc tướng hiện ra ở trong quang minh, cũng nhiều bất khả 
thuyết. 
   

 Trong sắc tướng bất khả thuyết đó 
 Mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết 
 Trong quang hiện trăng bất khả thuyết 
 Trăng lại hiện trăng bất khả thuyết. 
 

 Ở trong đủ thứ sắc tướng bất khả thuyết đó, mỗi mỗi 
sắc tướng lại hiện ra đủ thứ quang minh, cũng nhiều bất 
khả thuyết. Ở trong mỗi quang minh, lại hiện ra mặt trăng, 
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cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mặt trăng lại hiện ra 
mặt trăng, mặt trăng trùng trùng vô tận, cũng nhiều bất khả 
thuyết. 
 Trên báo thân chư Phật bất khả thuyết, mỗi mỗi hiện 
ra các lỗ chân lông nhiều bất khả thuyết. Trong mỗi lỗ chân 
lông, lại hiện ra cõi nước chư Phật, lại hiện ra hoa sen báu 
lớn, lại hiện ra bất khả thuyết cánh hoa sen. Ở trong mỗi 
cánh hoa, đều phóng quang minh. Ở trong quang minh, lại 
phóng quang minh, hiện ra đủ thứ sắc tướng, vô cùng vô 
tận. Trong quang minh hiện ra mặt trăng, trong mặt trăng 
lại hiện mặt trăng, cảnh giới đó, đều do chư Phật hiện ra. 
 Trên thân của chúng ta chúng sinh, cũng có sở hiện. 
Hiện cái gì? Hiện ra vi trùng. Trên thân của chúng ta có vô 
lượng vi trùng, vi trùng này còn hôi thúi hơn vi trung trong 
nhà cầu. Trên thân của mỗi vi trùng, lại hiện ra bất khả 
thuyết tế khuẩn (vi khuẩn cực nhỏ). Những tế khuẩn này, 
con mắt của phàm phu nhìn chẳng thấy được, người chứng 
được thiên nhãn thông mới nhìn thấy được (kính hiển vi 
đặc biệt hiện tại cũng nhìn không thấy được). Tế khuẩn này 
rất là bố láo. Bất quá, chính chúng ta chẳng biết mà thôi. Vi 
trùng lớn (thân thể) xem giống như là bảo bối, quan trọng, 
lại sợ đói, lại sợ khát, lại sợ lạnh, lại sợ nóng, nghĩ hết biện 
pháp để bảo hộ vi trùng lớn này. Tại sao phải thương mến 
nó? Vì có tâm ba độc. Có tâm tham bèn sinh ra vi trùng 
tham dục. Có tâm sân, thì sinh ra vi trùng sân hận. Có tâm 
si thì sinh ra vi trùng ngu si. Tóm lại, có tư tưởng gì rồi, thì 
sinh ra vi trùng đó. 
 Tư tưởng của chúng ta so với dòi trong nhà cầu còn 
bố láo hơn gấp mười lần, cứ nghĩ tà tri tà kiến, chẳng có 
một chút chánh tri chánh kiến. Càng bố láo thì càng bố láo 
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nghĩ đông tây, cho đến tạo thành thế giới bố láo, thế giới ô 
nhiễm, cho nên biến thành đời ác năm trước. 
 Đời ác năm trược là do tâm vọng tưởng chẳng thanh 
tịnh của chúng ta tạo thành. Năm trược là: Kiếp trược, kiến 
trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Năm 
trược này thật là đáng sợ. 
 Trong tâm của chúng ta có ý niệm bất chánh đáng, 
như ý niệm đố kỵ và ý niệm chướng ngại, lúc nào cũng 
đang tác quái, nhưng chính mình không thừa nhận có tà tri 
tà kiến, tìm cách che đậy nó lại, để người khác không biết. 
Kỳ thật, hành vi xấu xí này, so với yêu ma quỷ quái còn 
xấu xí gấp mười lần. Sự xấu xí, nói đơn giản là giống như 
toả ra mùi hôi thối, xông đến cõi trời Ba Mươi Ba, khiến 
cho trời Đế Thích phải bịt mũi bỏ chạy. Các vị xem! Mùi 
hôi thối này có lợi hại chăng? Có thể biết mùi hôi đó không 
thể ngửi được vậy. 
 Tư tưởng và hành vi của mình, dù có hôi thối như 
vậy, mình cũng không biết, cho rằng mình là người thanh 
cao, hoá ra làm cho thế giới ô nhiễm, do đó mà biến thành 
đời ác năm trược. 
 Các vị phải biết, một niệm của chúng ta chánh, thì hỗ 
trợ trời đất thêm chánh khí; một niệm của chúng ta là tà, thì 
hơi thối xung thiên, khiến cho trời đất dung nạp không hết. 
Đây chẳng phải là nói chơi, càng chẳng phải là hí luận, mà 
đúng sự thật là như vậy. 
  

 Trong các mặt trăng bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi hiện quang bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi quang minh đó 
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 Lại hiện mặt trời bất khả thuyết.   

 Ở trong các mặt trăng nhiều bất khả thuyết, mỗi mặt 
trăng lại hiện ra ánh sáng mặt trăng, cũng nhiều bất khả 
thuyết. Ở trong mỗi ánh sáng mặt trăng, lại hiện ra các mặt 
trời, cũng nhiều bất khả thuyết. 
 

 Trong các mặt trời bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi hiện sắc bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi các sắc đó 
 Lại hiện quang minh bất khả thuyết. 
 

 Ở trong các mặt trời nhiều bất khả thuyết, mỗi mặt 
trời lại hiện ra đủ thứ màu sắc, cũng nhiều bất khả thuyết. 
Ở trong mỗi một thứ màu sắc, lại hiện ra đủ thứ quang 
minh, cũng bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi mỗi quang minh đó 
 Hiện bất khả thuyết toà sư tử 
 Mỗi đồ trang nghiêm bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi quang minh bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi luồng quang minh, lại hiện ra bất khả 
thuyết toà sư tử. Lại hiện ra đồ trang nghiêm, mỗi thứ đồ 
trang nghiêm, đều nhiều bất khả thuyết. Lại hiện ra quang 
minh, mỗi luồng quang minh, đều có diệu sắc nhiều bất 
khả thuyết. 
 

 Sắc đẹp trong quang bất khả thuyết 
 Tịnh quang trong sắc bất khả thuyết 
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 Ở trong mỗi mỗi tịnh quang đó 
 Lại hiện đủ thứ diệu quang minh. 
 

 Diệu sắc hiện ra ở trong quang minh, cũng bất khả 
thuyết. Quang minh thanh tịnh hiện ra ở trong diệu sắc, 
cũng nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi thứ quang minh 
thanh tịnh, lại hiện ra đủ thứ diệu quang minh. Cảnh giới 
đó, đều là không thể nghĩ bàn. 
  

 Quang đó lại hiện đủ thứ quang 
 Không thể nói ra bất khả thuyết 
 Ở trong đủ thứ quang minh đó 
 Đều hiện báu đẹp như Tu Di. 
 

 Ở trong quang minh đó, lại hiện ra đủ thứ quang 
minh, nhiều bất khả thuyết không thể nói ra được. Ở trong 
đủ thứ quang minh đó, trong mỗi mỗi quang minh, lại hiện 
ra báu đẹp bất khả thuyết, cao lớn như núi Tu Di. 
 Chúng ta và hư không hợp mà làm một, chúng ta có 
vọng tưởng gì, thì sẽ toả ra mùi vị đó. Mùi vị này, đầy dẫy 
hư không. Hư không đã bị nhiễm ô, chúng ta hít vào trong 
cơ thể, bèn sinh ra đau bệnh. Nhẹ thì toàn thân khó chịu, 
nặng thì ảnh hưởng đến sự hô hấp! 
 Chúng ta khởi vọng tưởng tà tri tà kiến, như: Tâm sát 
sinh, tâm trộm cắp, tâm tà dâm, tâm nói dối, tâm sân hận, 
tâm đố kị, tâm chướng ngại v.v…có những thứ độc tố này 
trong tâm, khi phun ra ngoài thì làm nhiễm ô không khí. 
Cho nên ở trong không khí, tồn tại rất nhiều độc khí, nếu 
hít vào trong cơ thể, thì sẽ bị trúng độc. Tế bào trong cơ thể 
sẽ sinh ra sự biến hoá, chẳng phải ung thư thì bệnh nặng, 
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khiến cho con người chịu không thấu. Cho nên, tư tưởng và 
hành vi của chúng ta, nhất định phải chân chánh quang 
minh, bằng không, chỉ làm tăng thêm độc khí cho trời đất. 
Vũ trụ đầy dẫy khí độc, thì chúng sinh toàn thế giới sẽ bị 
trúng độc mà chết. 
 Vọng tưởng của chúng ta là ác, thì độc khí ở trong 
hư không nhiều một chút, vọng tưởng của chúng ta là 
thiện, thì tường khí ở trong hư không nhiều một chút. Độc 
khí đầy dẫy trong hư không, còn lợi hại hơn đạn nguyên tử 
gấp ngàn vạn lần. 
 Trong thân thể của chúng ta, cũng có đạn nguyên tử, 
đạn laser, đạn hạt nhân v.v…Nếu trong tâm của chúng ta 
chẳng có những thứ này, thì thế giới vốn chẳng hiện ra 
những thứ này. Ở bên trong chúng ta có những gì, thì sẽ 
hiện ra bên ngoài cái ấy. Nếu bên trong chẳng có, thì bên 
ngoài cũng chẳng có, do đó:  
 

“Vạn pháp do tâm tạo”. 
 

 Cổ nhân có nói:  
 

“Trời đất vốn vô sự, 
Con người tự làm ra”. 

 

 Đây là nói người ngu si, cảm thấy cái này cũng là 
thật, cái kia cũng là thật, thật lại thật đi, thì chết thật, chính 
mình còn không biết vì sao mà chết, thật là đáng thương! 
 Người ngu si ở trên thế giới này, điên điên đảo đảo, 
phiền phiền não não, tranh tranh náo náo, chẳng có khi nào 
ngừng được. Bên ngoài chẳng có, thì bên trong có, bên 
trong chẳng có, thì trong lúc ngủ lại có. Có cái gì? Có vọng 
tưởng, vọng tưởng lăn xăn, tâm chẳng thanh tịnh, phải biết 
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vọng tưởng là hòn đá cột chân người tu đạo, chướng ngại 
thành tựu đạo nghiệp. 
 Các vị xem! Con người thật là quái vật, mình còn 
không thừa nhận mình là quái vật. Còn thương tiếc cho 
rằng thân thể của mình là đồ quý giá, lúc nào cũng nghĩ 
đến nó, cho nó ăn uống đồ bổ! Khiến cho nó sống thêm 
mấy năm. Bất cứ là thần phụ, mục sư, hoà thượng, rất 
nhiều người ăn uống thuốc bổ mỗi ngày, cho rằng đó là sự 
kéo dài mạng sống, để được mạnh khoẻ, có thể duy trì 
mạng sống, trường sinh bất tử. 
 Hôm nay tôi nói với mọi người! Bớt khởi vọng 
tưởng, thì rất có lợi ích hơn với bất cứ thuốc bổ nào. Nếu 
không tin đạo lý này, thì đó là ngu si đến cực điểm. Đạo lý 
chân chánh này, không thể không tin, không tin tức là 
chẳng có trí huệ. Người chẳng có trí huệ, thì không tin 
chân lý. 
 Chân lý là gì? Tức là đạo lý chân chánh, ví như 
người có dục niệm nặng, uống thuốc bổ gì cũng vô dụng. 
Tại sao? Vì lậu đi hết. Họ chẳng hiểu đạo dưỡng sanh chân 
chánh – thanh tâm quả dục. Chúng ta người tu đạo, trước 
hết phải đoạn dục khứ ái, đó là pháp tắc cơ bản. Bằng 
không, tu đến tám vạn đại kiếp, cũng không thể nào thành 
tựu được.     
 Hôm nay tôi nói lời thật, hy vọng các vị nghe rồi, 
hãy thu hồi tham sân si ba độc của mình lại, đừng để toả 
độc ra ngoài hư không, để cho tất cả chúng sinh hít thở 
không trí tươi mát trong lành, công đức của các vị thật vô 
lượng, đó là gián tiếp phóng sinh. Và tôi hy vọng các vị 
mọi người tiêu diệt hết mọi vọng tưởng, chẳng còn vọng 
tưởng nữa, thì tất cả đều tự tại, đắc được lợi ích. 
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 Mùa đông tại Vạn Phật Thành là khảo nghiệm định 
lực của người tu đạo, là rèn luyện thân tâm của người tu 
đạo. Mùa hè tại Vạn Phật Thành cũng là khảo nghiệm. Do 
đó:  

“Tất cả là khảo nghiệm 
Xem bạn làm thế nào? 

Trước mắt không nhận thức 
Hãy luyện lại từ đầu”. 

 

 Mọi người phải nhớ câu này. Cách đây mấy ngày, 
chúng ta đả Phật thất và thiền thất (một Phật thất và ba 
thiền thất, tổng cộng bốn tuần lễ). Do đó có câu: "Đông 
thiền hạ học", vào mùa đông, vì thời tiết lạnh, cho nên phải 
tham thiền đả toạ. Vào mùa hè, vì thời tiết nóng nực, cho 
nên phải giảng kinh thuyết pháp. Tại sao? Vì mùa hè nóng 
nực, nếu tham thiền đả toạ, ngồi thiền mồ hôi chảy ra, 
trong tâm bực bội, ngồi không yên. Mùa đông trời lạnh, 
mặc áo lạnh vào ngồi thiền tĩnh toạ, tâm an dễ nhập định. 
 

 Bây giờ tôi kể một câu chuyển để tham khảo: Trước 
kia có một vị thiện tri thức, dẫn một số đồ đệ đi ra ngoài 
tham phương. Vì đều là người phương nam đi đến phương 
bắc, lúc đó đúng vào thời tiết lạnh lẽo băng giá, làm lạnh 
chết một số côn trùng nhỏ, côn trùng lớn chịu cũng không 
thấu, bèn ở chỗ đất trống nhóm lửa lên để sưởi ấm. Vị thiện 
tri thức nhìn thấy, bèn la lớn nói:  
 - “Người tu đạo, nếu không thể chịu đói chịu lạnh, 
còn tu đạo gì nữa”?  
 Do đó bèn dùng nước dập tắt lửa, còn dạy rằng:  
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 - “Các vị không tự làm sinh ra lửa trong người của 
mình, mà đi tìm lửa bên ngoài hơ cho ấm, thật là không có 
chí khí”!  
 Đám đồ đệ thấy sư phụ nổi nóng, đều nhìn nhau 
không nói, dập tắt hết lửa bên ngoài, sinh khởi lửa trong 
nội tâm, ngồi xuống bắt đầu ngồi thiền, và không cảm thấy 
lạnh nữa. Do đó, có thể thấy chúng ta không thể mượn 
duyên bên ngoài, mà phải tự cường bất tức, dùng nghị lực 
của mình, để khắc phục hoàn cảnh bất như ý. 
 

 Trong mỗi quang minh hiện báu đẹp 
 Không thể nói ra bất khả thuyết 
 Mỗi báu đẹp như Tu Di đó 
 Hiện các cõi nước bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi luồng quang minh, hiện ra các báu đẹp 
như núi Tu Di, nhiều không thể nào nói ra được rốt ráo có 
bao nhiêu, cho nên mới nói bất khả thuyết. Trong mỗi mỗi 
báu đẹp nhiều như núi Tu Di đó, lại hiện ra tất cả cõi nước 
chư Phật, số lượng đó cũng nhiều không thể nói ra bất khả 
thuyết. 
 

 Hết Tu Di báu không thừa sót 
 Thị hiện cõi nước đều như vậy 
 Dùng một cõi nước nghiền làm bụi 
 Một bụi sắc tướng bất khả thuyết. 
 

 Hết các núi Tu Di báu, không biết số là bao nhiêu, 
thị hiện ra cõi nước chư Phật, nhiều bất khả thuyết bất khả 
thuyết như vậy. Dùng một cõi nước nghiền nát ra làm bụi, 
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ở trong mỗi hạt bụi, lại phóng ra vô lượng quang minh sắc 
tướng, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Các cõi làm bụi bụi có tướng 
 Không thể nói được bất khả thuyết 
 Như vậy đủ thứ các bụi tướng 
 Đều phóng quang minh bất khả thuyết. 
 

 Đem hết thảy cõi nước thảy đều nghiền nát thành 
bụi. Ở trong mỗi mỗi hạt bụi, lại có vô lượng quang minh 
sắc tướng, cũng nhiều không thể nào dùng lời nói để nói ra, 
cho nên nói bất khả thuyết. Đủ thứ các sắc tướng như vậy, 
đều phóng ra quang minh, cũng bất khả thuyết. 
 

 Trong quang hiện Phật bất khả thuyết 
 Pháp Phật nói ra bất khả thuyết 
 Trong pháp diệu kệ bất khả thuyết 
 Nghe kệ hiểu được bất khả thuyết. 
 

 Ở trong quang minh hiện ra vô lượng vô số chư Phật, 
cũng bất khả thuyết. Diệu pháp của mỗi vị Phật nói ra, vô 
lượng vô biên, cũng là bất khả thuyết. Ở trong diệu pháp, 
có rất nhiều diệu kệ, cũng là bất khả thuyết. Nghe những 
bài kệ rồi, bèn hiểu rõ, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Trong niệm niệm hiểu bất khả thuyết 
 Hiển rõ chân đế bất khả thuyết 
 Thị hiện vị lai tất cả Phật 
 Thường diễn nói pháp vô cùng tận. 
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 Sư hiểu rõ các pháp bất khả thuyết đó, ở trong niệm 
niệm, hiển rõ đế chân thật, cũng là bất khả thuyết. Lại thị 
hiện tất cả chư Phật vị lai, thường diễn nói tất cả diệu pháp, 
cũng là vô cùng vô tận. 
 

 Mỗi mỗi Phật pháp bất khả thuyết 
 Đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Vang diệu âm thanh bất khả thuyết 
 Chuyển bánh xe pháp bất khả thuyết. 
 

 Pháp của mỗi vị Phật nói ra, là diệu pháp thâm sâu 
vô thượng, không thể dùng lời nói để nói ra được. Đủ thứ 
thanh tịnh diệu pháp, “Thanh tịnh bổn nguyên, diệu chân 
như tính”, đạo lý này, rộng lớn vô biên, cũng là bất khả 
thuyết. Diệu âm thanh của Phật nói ra, cũng là bất khả 
thuyết. Phật thường chuyển bánh xe pháp, nói tất cả chánh 
pháp, cũng là bất khả thuyết. 
  

 Ở trong mỗi mỗi pháp luân đó 
 Diễn Tu đa la bất khả thuyết 
 Trong mỗi mỗi Tu đa la đó 
 Pháp môn khác nhau bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi một pháp luân, diễn nói Tu đa la (kinh 
điển), cũng là nhiều bất khả thuyết. Ở trong mỗi bộ Tu đa 
la, lại có tất cả pháp môn khác nhau, cũng nhiều bất khả 
thuyết. 
 

 Ở trong mỗi mỗi pháp môn đó 
 Lại nói các pháp bất khả thuyết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  393 
 

 Ở trong mỗi mỗi các pháp đó 
 Điều phục chúng sinh bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi một pháp môn, lại diễn nói tất cả các 
pháp, cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi các pháp, điều 
phục tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Hoặc lại nơi đầu một sợi lông 
 Thường an trụ bất khả thuyết kiếp 
 Như các đầu lông khác cũng thế 
 An trụ kiếp số đều như vậy. 
 

 Hoặc lại ở nơi đầu một sợi lông, không biết Phật trụ 
bao nhiêu đại kiếp, số kiếp đó cũng là bất khả thuyết. Tại 
một đầu sợi lông như vậy, ở những đầu sợi lông khác cũng 
như thế. Kiếp số an trụ đều là bất khả thuyết. 
  

 Tâm Ngài vô ngại bất khả thuyết 
 Biến hoá chư Phật bất khả thuyết 
 Mỗi mỗi biến hoá các Như Lai 
 Lại hiện biến hoá bất khả thuyết. 
 

 Tâm của Phật là viên dung vô ngại, cũng là bất khả 
thuyết. Lại ở đầu sợi lông, biến hoá ra tất cả chư Phật, cũng 
là bất khả thuyết. Tất cả chư Phật biến hoá ra, đều là tướng 
tốt trang nghiêm. Ở trong sự biến hoá, lại hiện sự biến hoá, 
biến hoá trùng trùng, trùng trùng biến hoá, cũng là bất khả 
thuyết. 
 

 Pháp thân Phật đó bất khả thuyết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17  394 
 

 Phật đó phân thân bất khả thuyết 
 Trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết 
 Đi đến mười phương bất khả thuyết. 
 

 Pháp thân của Phật là khắp cùng tất cả mọi nơi. Vô 
tại vô bất tại, chẳng có số mục có thể hình dùng được, cho 
nên nói là bất khả thuyết. Phân thân của Phật, là tận hư 
không, khắp pháp giới. Ở trong mỗi hạt bụi, đều có phân 
thân của Phật, cũng là bất khả thuyết. Cõi nước của Phật là 
trang nghiêm vô lượng, cũng là bất khả thuyết. Phật thường 
thường đi đến cõi nước chư Phật trong mười phương, để 
giáo hoá chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Đi khắp cõi nước bất khả thuyết 
 Quán sát chúng sinh bất khả thuyết 
 Thanh tịnh chúng sinh bất khả thuyết 
 Điều phục chúng sinh bất khả thuyết. 
 

 Phật vì giáo hoá chúng sinh, mà đi khắp các cõi 
nước, cũng là bất khả thuyết. Phật vì quán sát nhân duyên 
của tất cả chúng sinh, chúng sinh nào đáng độ được, liền đi 
độ thoát, cũng là bất khả thuyết. Thanh tịnh chúng sinh, 
nhiều bất khả thuyết, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu bồ đề 
đạo. Phật dùng đủ thứ pháp môn, để điều phục chúng sinh 
cang cường, khiến cho họ nhu thuận, nhiều bất khả thuyết. 
 

 Các trang nghiêm đó bất khả thuyết 
 Các thần lực đó bất khả thuyết 
 Các tự tại đó bất khả thuyết 
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 Các thần biến đó bất khả thuyết. 
 

 Đạo tràng của mỗi vị Phật, đều thanh tịnh trang 
nghiêm, cũng là bất khả thuyết. Hết thảy thần lực của chư 
Phật, rộng lớn vô biên, cũng là bất khả thuyết. Tất cả tự tại 
của chư Phật, nhậm vận tự như, cũng là bất khả thuyết. 
Thần thông của chư Phật, thiên biến vạn hoá, cũng là bất 
khả thuyết. 
 

 Hết thảy thần thông bất khả thuyết 
 Hết thảy cảnh giới bất khả thuyết 
 Hết thảy gia trì bất khả thuyết 
 Trụ tại thế gian bất khả thuyết. 
 

 Hết thảy thần thông diệu dụng của chư Phật, cũng là 
bất khả thuyết. Hết thảy tất cả cảnh giới của chư Phật, cũng 
là bất khả thuyết. Sự gia trì của chư Phật, cũng là bất khả 
thuyết. Tướng của chư Phật trụ thế gian, cũng là bất khả 
thuyết. 
 

 Thanh tịnh thật tướng bất khả thuyết 
 Nói Tu đa la bất khả thuyết 
 Nơi mỗi mỗi Tu đa la đó 
 Diễn nói pháp môn bất khả thuyết. 
 

 Lý thể thật tướng thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. 
Nói tất cả nghĩa lý kinh điển, cũng là bất khả thuyết. Trong 
bất khả thuyết kinh điển, mỗi một bộ kinh điển, diễn nói 
pháp môn vô cùng vô tận, cũng là bất khả thuyết. 
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 Học Phật pháp, càng học phải càng thông minh, mới 
có cơ hội khai ngộ. Chẳng phải càng học càng ngu si, học 
nhiều năm mà chẳng tăng trưởng trí huệ, vẫn hồ đồ chẳng 
biết gì là chánh pháp, gì là tà pháp. Tại sao ? Vì chẳng 
nghiên cứu triệt để. Nghe Phật pháp, là giáo hoá chúng ta 
cung hành thực tiễn, y giáo phụng hành, y pháp tu hành. 
Chẳng phải nghe kinh rồi, thì đem kinh điển để vào trong 
tủ, không còn dùng nữa. Đạo lý nghe được, phải tự hỏi 
mình có thể làm được như vậy chăng ? Học Phật pháp như 
vậy, mới không lãng phí công phu, mới không lãng phí thời 
gian. 
 Cổ nhân có nói :  
 

« Nói là pháp, hành là đạo ». 
 

 Lại nói :  
 

« Nói rất hay, nói rất giỏi, 
Chẳng thực hành, chẳng phải đạo ». 

 

 Lại nói :  
 

« Đạo là hành, chẳng hành đâu có dùng đạo; 
Đức là làm, chẳng làm sao có đức ». 

 

 Trời mùa đông lạnh như thế này, mà đến giảng Phật 
pháp, đến nghe Phật pháp, phải thân thể lực hành, cung 
hành thực tiễn, mới là hành vi nghe pháp. Bằng không, bất 
cứ nghe bao nhiêu kinh, nghe bao nhiêu pháp, cũng chẳng 
ích gì. Điểm này, hy vọng các vị hiểu rõ thâm sâu. 
 Tu đạo ! Tu đạo! Tu đạo ! Phải tu đạo! Thế nào là tu 
đạo? Ăn cơm là tu đạo, mặc áo là tu đạo, ngủ là tu đạo. Khi 
ăn cơm, phải ăn cho hết sạch, không thể chừa nửa bát, đổ 
vào thùng rát, làm tiêu hao phước báo. Khi mặc áo, phải 
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mặc áo sạch sẽ, không thể mặc áo dơ bẩn, bằng không mất 
đi oai nghi. Khi ngủ thì, cũng phải mặc đồ ngủ sạch sẽ 
đàng hoàng, không thể cẩu thả, nếu người khác nhìn thấy, 
thật là khó coi. Nhất là người xuất gia, đi đứng nằm ngồi 
bốn oai nghi lớn, càng phải chú ý. 
 Vạn Phật Thánh Thành mới bắt đầu, nơi nơi phải có 
quy cụ, tất cả phải làm cho tốt. Trước hết phải từ chỗ nhỏ, 
mỗi người phải dọn dẹp phòng ngủ của mình cho sạch sẽ, 
dù một tờ giấy, một cây bút, đều phải để chỗ nên để; một 
cây kim, một sợi chỉ, cũng không thể để bậy bạ. Phải 
dưỡng thành tập quán tốt, thì tương lai đi ra ngoài tham 
phương, cũng phải tề chỉnh, sai một chút cũng không được, 
điểm này phải đặc biệt chú ý. 
 

 Ở trong mỗi mỗi pháp môn đó 
 Lại nói các pháp bất khả thuyết 
 Ở trong mỗi mỗi các pháp đó 
 Hết thảy quyết định bất khả thuyết. 
 

 Trong bất khả thuyết pháp môn, mỗi thứ pháp môn, 
lại nói tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết. Trong các 
pháp bất khả thuyết, mỗi một thứ pháp, hết thảy quyết 
định, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi mỗi quyết định đó 
 Điều phục chúng sinh bất khả thuyết 
 Không thể nói ra pháp đồng loại 
 Không thể nói ra tâm đồng loại. 
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 Trong bất khả thuyết quyết định, mỗi thứ quyết định, 
đều có thể điều phục tất cả chúng sinh cang cường, cũng là 
bất khả thuyết. Có pháp đồng loại không thể nói ra và tâm 
đồng loại không thể nói ra. 
 

 Không thể nói ra pháp khác loại 
 Không thể nói ra tâm khác loại 
 Không thể nói ra căn khác loại 
 Không thể nói ra lời khác loại. 
 

 Có pháp khác loại nhiều không thể nói ra được, có 
tâm khác loại nhiều không thể nói ra được, có căn khác loại 
không thể nói ra được, có lời lẽ khác loại không thể nói ra 
được. 
 

 Niệm niệm ở chỗ các sở hành 
 Điều phục chúng sinh bất khả thuyết 
 Hết thảy thần thông bất khả thuyết 
 Hết thảy thị hiện bất khả thuyết. 
 

 Trong niệm niệm của Bồ Tát, tất cả chỗ sở hành, 
điều phục chúng sinh cang cường, đều thành chúng sinh 
nhu thuận, số lượng đó nhiều không thể nói ra được. Hết 
thảy thần thông biến hoá, cũng bất khả thuyết. Hết thảy tự 
tại thị hiện, cũng bất khả thuyết. 
 

 Ở trong thời kiếp bất khả thuyết 
 Ở trong sai biệt bất khả thuyết 
 Bồ Tát đều phân biệt nói được 
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 Những người tính toán không làm được. 
 

 Trải qua trong các thời kiếp, cũng là bất khả thuyết. 
Ở trong hết thảy sự khác biệt, cũng là bất khả thuyết. 
Nhưng sự bất khả thuyết này, Bồ Tát đều phân biệt nói ra 
được. Tất cả những người tính toán giỏi, chẳng có cách chi 
làm được. 
 

 Nơi một đầu lông cõi lớn nhỏ 
 Cõi tạp nhiễm thanh tịnh thô tế 
 Tất cả bất khả thuyết như vậy 
 Mỗi mỗi thấu rõ phân biệt được. 
 

 Nơi đầu một sợi lông, có vô lượng cõi nước lớn và 
cõi nước nhỏ, có cõi nước tạp nhiễm và cõi nước thanh 
tịnh, có cõi nước thô và cõi nước tế. Những cõi nước như 
vậy, nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát thấu rõ từng cõi 
từng cõi, và phân biệt được rất rõ ràng. 
 

 Dùng một cõi nước nghiền làm bụi 
 Bụi đó vô lượng bất khả thuyết 
 Số bụi như vậy vô biên cõi 
 Đều tụ tập lại đầu sợi lông. 
 

 Dùng một cõi nước, nghiền nát thành hạt bụi, số 
lượng những hạt bụi đó, nhiều bất khả thuyết. Vô lượng vô 
biên số hạt bụi cõi nước đó, thảy đều tụ tập tại một đầu sợi 
lông. Đó là cảnh giới trong nhỏ dung lớn. 
  

 Các cõi nước đó bất khả thuyết 
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 Cùng tụ đầu lông không chật hẹp 
 Không khiến đầu lông có lớn thêm 
 Mà cõi nước đó đều tụ lại. 
 

 Các cõi nước đó, nhiều bất khả thuyết, đều cùng tụ 
tập ở nơi đầu một sợi lông, nhưng không chật hẹp, cũng 
chẳng khiến cho đầu sợi lông lớn thêm, mà tất cả cõi nước 
đều tụ tập trên đầu sợi lông. 
 

 Ở trong hết thảy các cõi nước 
 Hình tướng như xưa không tạp loạn 
 Như một cõi nước không tạp loạn 
 Tất cả cõi nước đều như thế. 
 

 Hết thảy các cõi nước trên đầu sợi lông, chẳng 
những không chật hẹp, mà hình tướng vẫn như cũ, chẳng 
có sự tạp loạn, đều có thứ tự. Một cõi nước tình hình như 
vậy, hết thảy cõi nước cũng đều như thế. 
 

 Cảnh giới hư không chẳng bờ mé 
 Đều để đầu lông khiến đầy dẫy 
 Đầu lông các cõi nước như vậy 
 Bồ Tát một niệm đều nói được. 
 

 Cảnh giới hư không chẳng có bờ mé, đều để đầy dẫy 
nơi đầu sợi lông, khiến cho hư không đầy ắp không có 
không gian. Nhiều đầu sợi lông như vậy, trên mỗi đầu sợi 
lông, có bất khả thuyết cõi nước, nhưng Bồ Tát ở trong một 
niệm, đều nói ra được. 
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 Ở trong một lỗ lông rất nhỏ 
 Bất khả thuyết cõi lần lượt vào 
 Lỗ lông dung được các cõi đó 
 Các cõi không thể đầy lỗ lông. 
 

 Trong một lỗ chân lông rất nhỏ, có bất khả thuyết 
bụi cõi, lần lượt tiến vào trong lỗ chân lông, mà trong lỗ 
chân lông dung nạp được các cõi nhiều như hạt bụi ấy, 
nhưng cõi nước nhiều như hạt bụi đó, không thể nào chiếm 
đầy lỗ chân lông. 
 

 Lúc vào kiếp số bất khả thuyết 
 Lúc thọ kiếp số bất khả thuyết 
 Tại lúc hàng liệt an trụ nầy 
 Tất cả các kiếp không thể nói. 
 

 Khi vào số lượng kiếp, cũng là bất khả thuyết. Khi 
thọ số lượng kiếp cũng bất khả thuyết. Khi hàng liệt an trụ, 
hết thảy tất cả kiếp, chẳng có cách chi có thể nói được rõ 
ràng, rốt ráo có bao nhiêu tiểu kiếp. 
 

 Nhiếp thọ an trụ như vậy rồi 
 Hết thảy cảnh giới bất khả thuyết 
 Lúc vào phương tiện bất khả thuyết 
 Vào rồi sở tác bất khả thuyết. 
 

 Sau khi nhiếp nhiếp thọ an trụ rồi, hết thảy cảnh giới 
bất khả thuyết bất khả thuyết. Khi vào phương tiện là bất 
khả thuyết, vào rồi, sở tác cũng bất khả thuyết. 
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 Ý căn tỏ rõ bất khả thuyết 
 Du lịch các phương bất khả thuyết 
 Dũng mãnh tinh tấn bất khả thuyết 
 Tự tại thần biến bất khả thuyết 
 

 Ý căn của Bồ Tát minh bạch thấu rõ, là bất khả 
thuyết. Bồ Tát du lịch mười phương thế giới, giáo hoá 
chúng sinh, là bất khả thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn 
hành Bồ Tát đạo, là bất khả thuyết. Bồ Tát có thần thông tự 
tại biến hoá, là bất khả thuyết. 
 

 Hết thảy tư duy bất khả thuyết 
 Hết thảy đại nguyện bất khả thuyết  
 Hết thảy cảnh giới bất khả thuyết 
 Tất cả thông đạt bất khả thuyết. 
 

 Sự tư duy của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Những 
đại nguyện của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Những cảnh 
giới của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đối với hết 
thảy tất cả đều thông đạt vô ngại, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Thân nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Lời nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ý nghiệp thanh tịnh bất khả thuyết 
 Tin hiểu thanh tịnh bất khả thuyết. 
 

 Thân nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh không nhiễm, 
cũng là bất khả thuyết. Lời nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh 
không nhiễm, cũng là bất khả thuyết. Ý nghiệp của Bồ Tát 
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thanh tịnh không nhiễm, cũng là bất khả thuyết. Ba nghiệp 
của Bồ Tát thanh tịnh đến cực điểm, chẳng có chút tư 
tưởng nhiễm ô nào. Bồ Tát đối với tin hiểu hành chứng rất 
thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. 
 Chúng ta học Phật pháp, phải y chiếu “Tin, hiểu, 
hành, chứng” bốn giai đoạn này tu hành, mới có thể được 
giải thoát.  
 1. Tin: Nghĩa là không hoài nghi. Phải tin hiểu tam 
tạng mười hai bộ kinh của Phật nói. Đức Phật là bậc Thánh 
nhân không nói dối, lời lẽ nói ra đều chân thật. Phải tin 
nhân quả, do đó:  
 

“Trồng dưa được dưa, 
Trồng đậu được đậu”. 

 

 Phải tin luân hồi, do đó:  
 

“Tu thập thiện sinh về trời, 
Giữ năm giới sinh làm người”. 

 

 Phải tin tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh, đều sẽ 
thành Phật. Nếu giết hại một chúng sinh, tức là gián tiếp 
giết hại một vị Phật, do đó:  
 

“Tin là nguồn gốc mẹ công đức, 
Nuôi lớn tất cả các pháp lành”. 

 

 2. Hiểu: Nghĩa là hiểu biết. Bất cứ chủ nghĩa và tư 
tưởng nào, nếu không hiểu biết triệt để, mà tin mù quáng, 
đó là mê tín. Cho nên phải có con mắt chọn pháp, biết lựa 
chọn thế nào là chánh pháp, thế nào là tà pháp. Tóm lại, 
nếu không trái ngược với truyền thống tư tưởng, thì có thể 
tin, nhưng phải được vị thiện tri thức chỉ dẫn, bằng không, 
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tu mù luyện đui, lãng phí công phu, chẳng những không 
được lợi ích, thậm chí còn bị hại. 
 3. Hành: Nghĩa là đem công sức ra thực hành. Tin 
kinh điển của Phật nói rồi, tinh tấn nghiên cứu, hiễu rõ rồi, 
nếu không áp dụng tu hành, thì không lợi ích gì cả. Do đó: 
“Ngồi mà nói, không bằng đứng dậy đi”, bằng không, trở 
thành thiền nơi miệng lưỡi. Nói một trượng, không bằng 
làm một thước. 
 4. Chứng: Nghĩa là chứng được, cũng là điểm cuối 
của hành, đắc được sự thu hoạch rốt ráo. Do đó:  
 

“Trồng trọt một phần, 
Thu hoặch một phần”. 

 

 Nếu không nỗ lực trồng trọt, thì tuyệt đối không có 
gì để thu hoạch. Thu hoạch học Phật pháp là gì? Tức là 
chấm dứt sinh tử, đắc được cứu kính Niết Bàn. Cho nên 
phải siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, mới chứng 
được “Thường, lạc, ngã, tịnh”, bốn đức Niết Bàn, đó mới là 
khoái lạc thật sự, đó mới là mục đích tu học Phật pháp. 
 

 Diệu trí thanh tịnh bất khả thuyết 
 Diệu huệ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Rõ các thật tướng bất khả thuyết 
 Đoạn các nghi hoặc bất khả thuyết   

 Bồ Tát vì tu lục độ vạn hạnh, cho nên chứng được 
diệu quán sát trí, không những thanh tịnh, mà còn bất khả 
thuyết. Trí huệ vi diệu của Bồ Tát rất thanh tịnh, cũng là 
bất khả thuyết. Bồ Tát thấu rõ lý thể thật tướng của các 
pháp, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đoạn đoạn tuyệt 
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kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, cũng là bất khả 
thuyết. 
 

 Thoát khỏi sinh tử bất khả thuyết 
 Thăng lên chánh vị bất khả thuyết 
 Tam muội thâm sâu bất khả thuyết 
 Thấu đạt tất cả bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát đã thoát khỏi sinh tử của ba cõi, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát đã thăng lên chánh vị (Đẳng giác Bồ 
Tát), cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát hay nhập vào tam muội 
thâm sâu, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đã đạt được đạo lý 
tất cả pháp đều không, đều do duyên khởi, mà không thực 
thể, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Tất cả chúng sinh bất khả thuyết 
 Tất cả cõi Phật bất khả thuyết 
 Biết thân chúng sinh bất khả thuyết 
 Biết tâm họ thích bất khả thuyết. 
 

 Tất cả chúng sinh nhiều bất khả thuyết. Tất cả cõi 
Phật nhiều bất khả thuyết. Nhưng Bồ Tát biết tất cả thân 
chúng sinh, là bất khả thuyết. Lại biết tâm ưa thích của tất 
cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Tóm lại, mỗi cử chỉ hành 
động lời nói của chúng sinh, Bồ Tát đều biết. Khởi vọng 
tưởng gì, Bồ Tát cũng đều biết, đều thấy. 
 

 Biết nghiệp quả họ bất khả thuyết 
 Biết ý hiểu họ bất khả thuyết 
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 Biết phẩm loại họ bất khả thuyết 
 Biết chủng tánh họ bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có thần thông bất khả thuyết, biết được 
nghiệp quả của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Biết 
được ý hiểu của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. Biết 
được phẩm loại của tất cả chúng sinh, là bất khả thuyết. 
Biết được chủng tánh của tất cả chúng sinh, là bất khả 
thuyết. 
 

 Biết họ thọ thân bất khả thuyết 
 Biết nơi họ sinh bất khả thuyết 
 Biết họ đang sinh bất khả thuyết 
 Biết họ sinh rồi bất khả thuyết. 
 

  Bồ Tát biết cảnh giới nhập thai, trụ thai, thọ thân, 
của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết 
tất cả chúng sinh, chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, sinh 
sinh tử tử, tử tử sinh sinh, xứ sở này cũng là bất khả thuyết. 
Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả chúng sinh đang sinh ra, 
cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới của tất cả 
chúng sinh, sinh ra rồi, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Biết họ hiểu rõ bất khả thuyết 
 Biết họ hướng về bất khả thuyết 
 Biết ngôn ngữ họ bất khả thuyết 
 Biết nghiệp họ làm bất khả thuyết 
 

 Bồ Tát biết cảnh giới hiểu biết và thấu rõ của tất cả 
chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát biết cảnh giới 
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hướng về của tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ 
Tát biết ngôn ngữ học của tất cả chúng sinh, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát biết nghiệp làm của tất cả chúng sinh, 
cũng là bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát đại từ bi như vậy 
 Lợi ích tất cả các thế gian 
 Khắp hiện thân mình bất khả thuyết 
 Vào cõi chư Phật bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát đại từ bi như vậy, thấu rõ cảnh giới bất khả 
thuyết của tất cả chúng sinh, để lợi ích tất cả các chúng 
sinh thế gian. Bồ Tát khắp thị hiện thân mình, để giáo hoá 
tất cả chúng sinh, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đi vào các 
cõi Phật giáo hoá chúng sinh, cũng nhiều bất khả thuyết. 
 

 Thấy các Bồ Tát bất khả thuyết 
 Phát sinh trí huệ bất khả thuyết 
 Thưa hỏi chánh pháp bất khả thuyết 
 Xiển dương Phật giáo bất khả thuyết. 
 

 Thấy được tất cả Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. Phát 
sinh ra tất cả trí huệ, cũng là bất khả thuyết. Hay thưa hỏi 
tất cả chánh pháp, cũng là bất khả thuyết. Xiển dương tất 
cả Phật giáo, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Hiện đủ thứ thân bất khả thuyết 
 Đến các cõi nước bất khả thuyết 
 Thị hiện thần thông bất khả thuyết 
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 Khắp cùng mười phương bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát tuỳ các loài chúng sinh, mà hiện ra đủ thứ 
thân, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát đến cõi nước chư Phật 
mười phương, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát thị hiện đủ 
thứ thần thông, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát khắp cùng 
mười phương thế giới, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Nơi nơi phân thân bất khả thuyết 
 Gần gũi chư Phật bất khả thuyết 
 Làm các đồ cúng bất khả thuyết 
 Đủ thứ vô lượng bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát phân thân đến các nơi, để vì chúng sinh 
thuyết pháp, phân thân nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát đến 
các cõi nước chư Phật mười phương, gần gũi chư Phật, có 
chư Phật nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát dùng tất cả đồ trang 
nghiêm, để cúng dường tất cả chư Phật, nhiều bất khả 
thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ vô lượng đồ cúng dường, nhiều 
bất khả thuyết. 
 

 Các báu thanh tịnh bất khả thuyết 
 Hoa sen tối thượng bất khả thuyết 
 Tràng thơm tối thắng bất khả thuyết 
 Cúng dường Như Lai bất khả thuyết. 
 

 Dùng các báu thanh tịnh để cúng dường Phật, cũng 
là bất khả thuyết. Dùng các thứ hoa sen tốt đẹp tối thượng 
để cúng dường Phật, cũng là bất khả thuyết. Dùng tràng 
hương hoa thù thắng để cúng dường Phật, cũng là bất khả 
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thuyết. Rộng tu cúng dường tất cả Như Lai, cũng nhiều bất 
khả thuyết. 
 

 Tín tâm thanh tịnh bất khả thuyết 
 Ngộ hiểu tối thắng bất khả thuyết 
 Chí thích tăng thượng bất khả thuyết 
 Cung kính chư Phật bất khả thuyết. 
 

 Việc tin Phật quan trọng nhất là phải có tín tâm 
thanh tịnh. Nếu chẳng có tín tâm, thì cũng giống như phiêu 
lãng ở trong hư không, chẳng có sự thành tựu. Tín tâm 
thanh tịnh này, cũng là bất khả thuyết. Ngộ hiểu tối thù 
thắng, cũng là bất khả thuyết. Chí thích tăng thượng, cũng 
là bất khả thuyết. Cung kính cúng dường chư Phật, cũng là 
bất khả thuyết. 
 

 Tu hành bố thí bất khả thuyết 
 Tâm đó quá khứ bất khả thuyết 
 Ai cầu đều thí bất khả thuyết 
 Tất cả đều thí bất khả thuyết. 
 

 Tu hành phải bố thí, mới có thể cứu độ chúng sinh. 
Tâm tu hành bố thí, cũng là bất khả thuyết. Bồ đề tâm của 
Bồ Tát phát ra trong quá khứ, cũng là bất khả thuyết. 
Chúng sinh có cầu gì, Bồ Tát đều bố thí cái đó, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát chẳng những bố thí cho người cần, mà 
cũng bố thí cho đạo tràng của chư Phật, thanh tịnh trang 
nghiêm, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Trì giới thanh tịnh bất khả thuyết 
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 Tâm ý thanh tịnh bất khả thuyết 
 Khen ngợi chư Phật bất khả thuyết 
 Ưa thích chánh pháp bất khả thuyết. 
 

 Người tin Phật, nhất định phải giữ giới thanh tịnh, 
giống như ở trong căn nhà sạch sẽ; nếu không giữ giới 
thanh tịnh, cũng giống như ở trong căn nhà xí. Giữ giới 
thanh tịnh thì không phạm giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, 
nói dối, uống rượu, năm giới lớn căn bản. Tâm ý thanh 
tịnh, thì không phạm tham, sân, si, mạn, nghi, và thân, 
biên, giới, kiến, tà, mười thứ sử. Tán thán khen ngợi công 
đức của chư Phật, ưa thích học tập chánh pháp của chư 
Phật, đều nhiều bất khả thuyết. 
 

 Thành tựu các nhẫn bất khả thuyết 
 Vô sinh pháp nhẫn bất khả thuyết 
 Đầy đủ tịch tĩnh bất khả thuyết 
 Trụ bậc tịch tĩnh bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát tu hành nhất định phải thực hành nhẫn nhục. 
Nhẫn nhục mới đến được bờ kia. Thế nào là bờ kia? Tức là 
bất khả thuyết. Có người nói: “Bất khả thuyết! Làm thế nào 
đến được bờ kia? Làm thế nào thành tựu được Ba la mật”? 
Nếu chẳng phải Ba la mật, thì có thể nói ra được. Vì là Ba 
la mật, cho nên mới không thể nói được (bất khả thuyết)! 
Thành tựu tất cả nhẫn, ngộ được vô sinh pháp nhẫn (không 
thấy có chút pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt, nhẫn 
chịu nơi tâm), đó tức là bất khả thuyết. Nói không ra được, 
làm sao nói? Đầy đủ tịch tĩnh, cũng là bất khả thuyết. Nếu 
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nói ra được, thì chẳng đầy đủ tịch tĩnh! Trụ tại bậc tịch 
tĩnh, cũng là bất khả thuyết. 
  

 Khởi đại tinh tấn bất khả thuyết 
 Tâm đó quá khứ bất khả thuyết 
 Tâm không thối chuyển bất khả thuyết 
 Tâm không khuynh động bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát sinh khởi tâm tinh tấn lớn nhất, cũng là bất 
khả thuyết. Vì quá nhiều, nói cũng nói không hết được. 
Trong quá khứ tất cả pháp bất khả thuyết, hiện tại tất cả 
pháp bất khả thuyết, vị lại tất cả pháp bất khả thuyết. Tại 
sao? Vì tâm quá khứ không thể đắc được, tâm hiện tại 
không thể đắc được, tâm vị lai không thể đắc được. Vì ba 
tâm không thể đắc được, cho nên chẳng có gì có thể nói. 
Nếu nói được, thì tâm bất thối chuyển đã thối chuyển rồi. 
Tức nhiên tâm chẳng thối chuyển, tại sao phải nói ra? 
Phàm là có thể nói ra, tức là thối chuyển, cho nên bất khả 
thuyết (không thể nói). Chẳng khuynh hướng, chẳng động 
tâm, lại có gì có thể nói, cũng là không thể nói. 
  

 Tất cả định tạng bất khả thuyết 
 Quán sát các pháp bất khả thuyết 
 Tịch nhiên tại định bất khả thuyết 
 Thấu đạt các thiền bất khả thuyết. 
 

 Trong tất cả định tạng (nhập định), cũng là bất khả 
thuyết. Nếu nói, đó là xuất định. Quán sát tất cả các pháp, 
cũng là bất khả thuyết. Tịch nhiên ở trong định, cũng là bất 
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khả thuyết. Thấu rõ thông đạt cảnh giới của tất cả các 
thiền, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Trí huệ thông đạt bất khả thuyết 
 Tam muội tự tại bất khả thuyết 
 Thấu đạt các pháp bất khả thuyết 
 Thấy rõ chư Phật bất khả thuyết. 
 

 Trí huệ thông đạt rồi, còn có gì để nói? Cho nên nói 
bất khả thuyết. Tam muội (chánh định chánh thọ) đã nhậm 
vận tự tại, muốn nhập định, liền nhập định; muốn xuất 
định, liền xuất định. Nhập định xuất định, động tĩnh nhất 
như. Hai mà chẳng hai, cũng chẳng có gì để nói. Thấu rõ 
thông đạt tất cả các pháp thật tướng, đó cũng là bất khả 
thuyết. Thấy rõ mười phương chư Phật, đó cũng là bất khả 
thuyết. 
 

 Tu vô lượng hạnh bất khả thuyết 
 Phát nguyện rộng lớn bất khả thuyết 
 Cảnh giới thâm sâu bất khả thuyết 
 Pháp môn thanh tịnh bất khả thuyết. 
 

 Tu vô lượng vô biên hạnh rộng lớn, phát vô lượng vô 
biên nguyện rộng lớn, đều là bất khả thuyết. Đắc được 
cảnh giới thâm sâu, và pháp môn thanh tịnh, đều là bất khả 
thuyết, phàm là nói ra đều chẳng phải. 
 Thế nào là nguyện rộng lớn? Tức là tu nhẫn nhục 
tam muội, tức cũng là phải chịu đựng. Bất cứ như thế nào, 
đều phải nhẫn thọ. Ai áp bức mình, phải nhẫn thọ, không 
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nóng giận. Ai nhục mạ tôi, phải nhẫn thọ, không nóng giận. 
Vì học Phật pháp, phải nhẫn thọ chịu đựng. 
  

 Pháp lực Bồ Tát bất khả thuyết 
 Pháp trụ Bồ Tát bất khả thuyết 
 Các chánh niệm đó bất khả thuyết 
 Các pháp giới đó bất khả thuyết. 
 

 Pháp lực của Bồ Tát tu, cũng là bất khả thuyết, Bồ 
Tát dùng pháp phương tiện trụ thế, cũng là bất khả thuyết. 
Tất cả chánh niệm của Bồ Tát, cũng bất khả thuyết. Tất cả 
cảnh giới của Bồ Tát, cũng là bất khả thuyết. 
 Không thể nói, không thể nói, vẫn nói. Hôm nay tôi 
làm thủ ca, thủ ca từ này, không nhất định là tốt, các vị hãy 
ghi nhớ, đem ra để sửa lại, xem thử ai sửa tốt, thì dùng 
người đó. Bài kệ của tôi nói, ca từ v.v… bất cứ ai cũng đều 
có thể sửa, chẳng phải một chữ không thể bớt, cũng chẳng 
phải một chữ không thể thêm, tức chẳng phải kim châm, 
cũng chẳng phải ngọc luật. Bây giờ hãy chú ý nghe: 
 

“Tận hư không 
Phật tánh sung mãn 

Khắp pháp giới 
Hữu tình uẩn dục trước. 
Chúng sinh thành Phật 

Phật hoá đồng bào 
Vạn pháp do tâm tạo! 
Đoàn kết nhất chí 

Phục hưng thánh giáo 
Cùng phấn chấn 
Đồng nỗ lực 
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Dũng mãnh hướng đạo 
Phải đại công 

Trừ ích kỷ 
Tâm thẳng tốt nhất 
Bảy báu bên trong 
Rửa sạch trần ai 

Thanh tịnh quang minh 
Vạn Phật diệu giác”. 

 

 Tu phương tiện trí bất khả thuyết 
 Học trí thâm sâu bất khả thuyết 
 Vô lượng trí huệ bất khả thuyết 
 Rốt ráo trí huệ bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát tu hành phương tiện trí huệ, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát học tập trí huệ thâm sâu, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát có vô lượng trí huệ, cũng là bất khả thuyết. 
Bồ Tát có trí huệ rốt ráo, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Các pháp trí đó bất khả thuyết 
 Tịnh pháp luân đó bất khả thuyết 
 Đại pháp vân đó bất khả thuyết 
 Đại pháp vũ đó bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có tất cả các pháp trí huệ, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát có pháp luân thanh tịnh trí huệ, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát có sức lực hưng đại pháp vân, cũng là 
bất khả thuyết. Bồ Tát có sức lực mưa đại pháp vũ, cũng là 
bất khả thuyết. 
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 Các thần lực đó bất khả thuyết 
 Các phương tiện đó bất khả thuyết 
 Vào trí không tịch bất khả thuyết 
 Niệm niệm liên tục bất khả thuyết. 
 

 Hết thảy tất cả sức thần thông của Bồ Tát, cũng là 
bất khả thuyết. Hết thảy tất cả pháp phương tiện của Bồ 
Tát, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát chứng nhập trí huệ 
không tịch, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát niệm niệm liên 
tục, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Vô lượng hạnh môn bất khả thuyết 
 Niệm niệm luôn trụ bất khả thuyết 
 Biển cõi chư Phật bất khả thuyết 
 Đều đi đến được bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có vô lượng hạnh môn, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát niệm niệm thường trụ ở trong vô lượng pháp 
môn, cũng là bất khả thuyết. Biển cõi chư Phật mười 
phương, tuy nhiên nhiều bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đi 
đến khắp cùng hết thảy biển cõi của chư Phật, để giáo hoá 
chúng sinh. Bụi cõi như biển cả, vô lượng vô biên, cũng là 
bất khả thuyết. 
 

 Các cõi khác nhau bất khả thuyết 
 Đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết 
 Trang nghiêm khác biệt bất khả thuyết 
 Vô biên sắc tướng bất khả thuyết. 
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 Mỗi một cõi Phật có đủ thứ hình tướng khác nhau, 
cũng là bất khả thuyết. Đủ thứ thế giới thanh tịnh, cũng là 
bất khả thuyết. Có thế giới thanh tịnh, cũng có thế giới 
nhiễm ô. Thế giới có sự khác nhau về hình dáng, và sự 
trang nghiêm, cũng là bất khả thuyết. Phật có ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp, cho nên nói vô biên sắc tướng bất 
khả thuyết. 
 

 Đủ thứ xen tạp bất khả thuyết 
 Đủ thứ tốt đẹp bất khả thuyết 
 Thanh tịnh cõi Phật bất khả thuyết 
 Thế giới tạp nhiễm bất khả thuyết. 
 

 Trên thế giới có đủ thứ châu báu, hổ tương sen tạp, 
cũng là bất khả thuyết. Có đủ thứ trang nghiêm tốt đẹp, 
cũng là bất khả thuyết. Có cõi Phật thanh tịnh, giống như 
thế giới Tây Phương Cực Lạc và thế giới Đông Phương 
Lưu Ly, cũng là bất khả thuyết. Có thế giới tạp nhiễm, 
giống như đời ác năm trược (thế giới của chúng ta đang ở), 
cũng là bất khả thuyết. 
 

 Biết rõ chúng sinh bất khả thuyết 
 Biết chủng tánh họ bất khả thuyết 
 Biết nghiệp báo họ bất khả thuyết 
 Biết tâm hạnh họ bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát thấu rõ tâm tánh chúng sinh, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát biết chủng tánh chúng sinh, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát biết nghiệp báo chúng sinh, cũng là bất khả 
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thuyết. Bồ Tát biết tâm hạnh chúng sinh, cũng là bất khả 
thuyết. 
 

 Biết căn tánh họ bất khả thuyết 
 Biết hiểu muốn họ bất khả thuyết 
 Tạp nhiễm thanh tịnh bất khả thuyết 
 Quán sát điều phục bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát biết căn tánh của mỗi chúng sinh, hoặc là 
thiện căn, hoặc là ác căn, cũng là bất khả thuyết. Lại biết 
hết thảy chúng sinh, sự hiểu biết của họ như thế nào, lòng 
ham muốn của họ là gì, cũng là bất khả thuyết. Lại biết hết 
thảy chúng sinh, tư tưởng của họ là tạp nhiễm, hoặc là 
thanh tịnh. Bồ Tát quán sát hết thảy chúng sinh, dùng 
phương pháp gì để điều phục, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Biến hoá tự tại bất khả thuyết 
 Hiện đủ thứ thân bất khả thuyết 
 Tu hành tinh tấn bất khả thuyết 
 Độ thoát chúng sinh bất khả thuyết. 
 

 Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, Bồ Tát dùng 
đủ thứ biến hoá tự tại để giáo hoá, cũng là bất khả thuyết. 
Bồ Tát thị hiện đủ thứ thân để giáo hoá, cũng là bất khả 
thuyết. Tu hành đạo bồ đề, dũng mãnh tinh tấn, cũng là bất 
khả thuyết. Độ thoát hết thảy chúng sinh, khiến cho họ lìa 
khổ được vui, chấm dứt sinh tử, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Thị hiện thần biến bất khả thuyết 
 Phóng đại quang minh bất khả thuyết 
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 Đủ thứ sắc tướng bất khả thuyết 
 Khiến chúng sinh tịnh bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát thị hiện đủ thứ thần thông biến hoá, cũng là 
bất khả thuyết. Bồ Tát phóng đại quang minh, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát có đủ thứ sắc tướng, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ trở 
về nguồn cội, khôi phục thanh tịnh, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Mỗi mỗi lỗ lông bất khả thuyết 
 Phóng lưới quang minh bất khả thuyết 
 Lưới quang hiện sắc bất khả thuyết 
 Chiếu khắp cõi Phật bất khả thuyết. 
 

 Trong hết thảy lỗ lông trên thân của Bồ Tát, thảy đều 
phóng ra vô lượng lưới đại quang minh, quang quang chiếu 
với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, vô lượng vô tận, vô tận 
trùng trùng. Trong mỗi lưới đại quang minh, lại hiện ra đủ 
thứ màu sắc, do đó: “Năm quang mười màu, xán lạn chói 
mắt”. Mỗi lưới quang minh, chiếu khắp cõi nước chư Phật 
mười phương. Cảnh giới này, vẫn là bất khả thuyết bất khả 
thuyết. 
  

 Dũng mãnh vô uý bất khả thuyết 
 Phương tiện khéo léo bất khả thuyết 
 Điều phục chúng sinh bất khả thuyết 
 Khiến thoát sinh tử bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát thường phát tâm dũng mãnh và tâm vô uý, 
cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát dùng đủ thứ phương tiện, đủ 
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thứ pháp môn khéo léo, để giáo hoá chúng sinh, cũng là bất 
khả thuyết. Chúng sinh thế giới Ta Bà, cử tâm động niệm, 
đâu chẳng phải là tạo tội, đâu chẳng phải là nghiệp. Cang 
cường thành tánh, khó điều khó phục, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát khiến cho chúng sinh đó chấm dứt sinh tử, 
thẳng đến bờ kia, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Thanh tịnh thân nghiệp bất khả thuyết 
 Thanh tịnh lời nghiệp bất khả thuyết 
 Vô biên ý nghiệp bất khả thuyết 
 Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, khiến cho thân nghiệp 
của chúng sinh thanh tịnh, không nhiễm trước, khiến cho 
lời nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm trước, 
khiến cho ý nghiệp của chúng sinh thanh tịnh không nhiễm 
trước. Vô lượng vô biên ba nghiệp, thảy đều thanh tịnh, 
đều là bất khả thuyết. Hạnh môn thù thắng vi diệu của Bồ 
Tát tu, cũng nhiều bất khả thuyết. 
 

 Thành tựu trí báu bất khả thuyết 
 Thâm nhập pháp giới bất khả thuyết 
 Bồ Tát tổng trì bất khả thuyết 
 Khéo hay tu học bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát thành tựu trí huệ diệu báu, nhiều bất khả 
thuyết. Bồ Tát nhập vào pháp giới, hợp với pháp giới mà 
làm một, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát hay tổng tất cả pháp, 
trì vô lượng nghĩa, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát khéo tu 
học tất cả pháp môn, nhiều bất khả thuyết. 
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 Bậc trí âm thanh bất khả thuyết 
 Âm thanh thanh tịnh bất khả thuyết 
 Chánh niệm chân thật bất khả thuyết 
 Khai ngộ chúng sinh bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có âm thanh vi diệu, cũng bất khả thuyết. Âm 
thanh của Bồ Tát thanh tịnh, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát 
lúc nào cũng chánh niệm, chẳng có tà niệm; lúc nào cũng 
chân thật, chẳng hư nguỵ, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát tu 
hành Bồ Tát đạo, thọ đủ thứ khổ. Tại sao? Vì muốn độ 
thoát tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh khai ngộ, 
hiểu rõ thế gian là khổ, xuất thế gian là vui. Khai ngộ 
chúng sinh cũng bất khả thuyết. 
 

 Đầy đủ oai nghi bất khả thuyết 
 Thanh tịnh tu hành bất khả thuyết 
 Thành tựu vô uý bất khả thuyết 
 Điều phục thế gian bất khả thuyết. 
 

 Cử chỉ hành động, lời nói việc làm của Bồ Tát, đều y 
theo quy cụ, có pháp tắc, đều đầy đủ oai nghi. Do đó: “Ba 
ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh”, nghĩa là đi, đứng, nằm, 
ngồi, đều có nghi tắc, chẳng tổn oai đức, vì bốn đại oai 
nghi. Do đó: “Hành như phong, lập như tùng, toạ như 
chung, ngoạ như cung”, oai nghi này, cũng nhiều bất khả 
thuyết. Tâm của Bồ Tát chẳng có phiền não, tu hành hạnh 
môn thanh tịnh, cũng nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát thành 
tựu vô uý, điều phục thế gian, đều là bất khả thuyết. 
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 Chúng chư Phật tử bất khả thuyết 
 Thanh tịnh thắng hạnh bất khả thuyết 
 Tán thán chư Phật bất khả thuyết 
 Khen ngợi vô tận bất khả thuyết. 
 

 Hết thảy đệ tử của Phật và thính chúng pháp hội, 
cũng bất khả thuyết. Tu hành hạnh môn thanh tịnh thù 
thắng, cũng bất khả thuyết. Tán thán khen ngợi công đức 
mười phương chư Phật, cũng bất khả thuyết. Khen ngợi 
chẳng cùng tận, cũng bất khả thuyết. 
 

 Đạo Sư thế gian bất khả thuyết 
 Diễn nói tán thán bất khả thuyết 
 Các Bồ Tát đó bất khả thuyết 
 Thanh tịnh công đức bất khả thuyết. 
 

 Thế gian có vô lượng đạo sư, cũng bất khả thuyết. 
Diễn nói tất cả các pháp, khen ngợi tất cả chư Phật, cũng là 
bất khả thuyết. Trong pháp hội, có tất cả Bồ Tát, cũng bất 
khả thuyết. Công đức thanh tịnh của Bồ Tát, cũng bất khả 
thuyết. 
 

 Các bờ mé đó bất khả thuyết 
 Hay trụ trong đó bất khả thuyết 
 Trụ trong trí huệ bất khả thuyết 
 Hết các kiếp trụ không nói được. 
 

 Bờ mé công đức của Bồ Tát, là bất khả thuyết. Bồ 
Tát trụ ở trong đó, là bất khả thuyết. Trụ trong nhiều kiếp 
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tu trí huệ bất khả thuyết. Cùng tận tất cả kiếp, rốt ráo trụ 
bao nhiêu thời gian, chẳng cách chi có thể nói được. 
  

 Vui thích chư Phật bất khả thuyết 
 Trí huệ bình đẳng bất khả thuyết 
 Khéo vào các pháp bất khả thuyết 
 Với pháp không ngại bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát hoan hỉ ưa thích tất cả chư Phật, cũng là bất 
khả thuyết. Trí huệ của Bồ Tát và trí huệ của Phật là bình 
đẳng, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát kheo vào tất cả các 
pháp, chứng được các pháp thật tướng, cũng là bất khả 
thuyết. Bồ Tát đối với tất cả các pháp, viên dung vô ngại, 
cũng là bất khả thuyết. 
 

 Ba đời như không bất khả thuyết 
 Ba đời trí huệ bất khả thuyết 
 Thấu đạt ba đời bất khả thuyết 
 Trụ nơi trí huệ bất khả thuyết. 
 

 Đời quá khứ bất khả đắc, đời hiện tại bất khả đắc, 
đời vị lai bất khả đắc. Tại sao? Vì quá khứ đã qua rồi, hiện 
tại cũng không ngừng, vị lai thì chưa đến. Ba đời giống 
như không, là bất khả thuyết. Tuy nhiên ba đời như không, 
nhưng trong pháp thế gian không thể nói là không. Tại sao? 
Nếu nói là không, chúng sinh nghe được bèn sinh khởi 
tưởng đoạn diệt. Cho nên tại như không, lại biết chẳng 
không, đó là một thứ trí huệ. Người có trí huệ, thấy tất cả 
pháp đều là viên dung vô ngại. Ba đời như không, ba đời 
trí huệ, cảnh giới đó đều là bất khả thuyết. Bồ Tát biết rõ 
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thông đạt đạo lý ba đời như không, ba đời như có, cũng là 
bất khả thuyết. Bồ Tát trụ ở trong trí huệ quang minh, cũng 
là bất khả thuyết. 
 

 Diệu hạnh thù thắng bất khả thuyết 
 Vô lượng đại nguyện bất khả thuyết 
 Thanh tịnh đại nguyện bất khả thuyết 
 Thành tựu bồ đề bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát chứng được diệu hạnh thù thắng, cũng là bất 
khả thuyết. Bồ Tát phát vô lượng đại nguyện, cũng là bất 
khả thuyết. Thanh tịnh đại nguyện, mà tư tưởng không 
nhiễm ô, cũng là bất khả thuyết. Thành tựu bồ đề, vô 
thượng giác đạo, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Chư Phật bồ đề bất khả thuyết 
 Phát sinh trí huệ bất khả thuyết 
 Phân biệt nghĩa lý bất khả thuyết 
 Biết tất cả pháp bất khả thuyết. 
 

 Mười phương chư Phật chứng được bồ đề giác đạo, 
cũng là bất khả thuyết. Trí huệ phát sinh cũng là bất khả 
thuyết. Phân biệt các thứ nghĩa lý, cũng là bất khả thuyết. 
Biết tất cả các pháp, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Nghiêm tịnh cõi Phật bất khả thuyết 
 Tu hành các lực bất khả thuyết 
 Trường kỳ tu tập bất khả thuyết 
 Một niệm ngộ hiểu bất khả thuyết. 
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 Trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, cũng là 
bất khả thuyết. Tu hành thập lực, cũng là bất khả thuyết. 
Từ vô lượng kiếp đến nay, tu tập bồ đề giác đạo, cũng là 
bất khả thuyết. Ở trong một niệm, ngộ hiểu lý sinh tử luân 
hồi, cũng là bất khả thuyết. 
 

 Chư Phật tự tại bất khả thuyết 
 Rộng nói chánh pháp bất khả thuyết 
 Đủ thứ thần lực bất khả thuyết 
 Thị hiện thế gian bất khả thuyết. 
 

 Tự tại thần lực của mười phương chư Phật, cũng là 
bất khả thuyết. Chư Phật rộng nói chánh pháp, cũng là bất 
khả thuyết. Đủ thứ thần thông lực, cũng là bất khả thuyết. 
Thị hiện nơi thế gian, để giáo hoá chúng sinh, cũng là bất 
khả thuyết. Tóm lại, những cảnh giới đó, không thể dùng 
tâm nghĩ, không thể dùng lời lẽ bàn luận, thật là diệu 
không thể tả. 
 

 Thanh tịnh pháp luân bất khả thuyết 
 Dũng mãnh chuyển được bất khả thuyết 
 Đủ thứ khai diễn bất khả thuyết 
 Thương xót thế gian bất khả thuyết. 
 

 Thường chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, cũng là 
bất khả thuyết. Dũng mãnh tinh tấn để chuyển bánh xe 
pháp vô thượng, cũng là bất khả thuyết. Khai diễn đủ thứ 
diệu pháp môn, cũng là bất khả thuyết. Thương xót tất cả 
chúng sinh thế gian, cũng là bất khả thuyết. 
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 Không thể nói được tất cả kiếp 
 Khen các công đức bất khả thuyết 
 Bất khả thuyết kiếp có thể hết 
 Đức bất khả thuyết không hết được. 
 

 Bồ Tát ở trong tất cả kiếp bất khả thuyết, để tán thán 
khen ngợi công đức bất khả thuyết của chư Phật. Bất khả 
thuyết kiếp, vẫn không khi nào hết được, nhưng chư Phật 
có công đức bất khả thuyết, không cách chi nói hết được. 
 

 Không thể nói hết các Như Lai 
 Không thể nói hết các căn lưỡi 
 Khen đức của Phật bất khả thuyết 
 Bất khả thuyết kiếp không hết được. 
 

 Có các Như Lai nhiều không thể nói, có các căn lưỡi 
nhiều không thể nói, để tán thán Phật có công đức nhiều 
bất khả thuyết. Trong các kiếp nhiều bất khả thuyết, cũng 
nói không hết được công đức của Phật. 
  

 Mười phương hết thảy các chúng sinh 
 Tất cả đồng thời thành Chánh Giác 
 Trong đó một Phật hiện khắp được 
 Không thể nói được tất cả thân.   

 Mười phương thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh, 
đều đồng thời thành tựu quả vị Chánh Giác. Trong đó mỗi 
vị Phật, hiện khắp mười phương, thị hiện phân thân nhiều 
bất khả thuyết, để giáo hoá chúng sinh. 
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 Một thân trong bất khả thuyết đó 
 Thị hiện cái đầu bất khả thuyết 
 Một đầu trong bất khả thuyết đó 
 Thị hiện cái lưỡi bất khả thuyết. 
 

 Trong thân Phật bất khả thuyết đó, mỗi thân thị hiện 
vô lượng vô biên đầu, nhiều bất khả thuyết. Trong bất khả 
thuyết đầu đó, mỗi cái đầu lại thị hiện vô lượng vô biên 
lưỡi nhiều bất khả thuyết. Lưỡi đó tức là tướng lưỡi rộng 
dài, khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Một lưỡi trong bất khả thuyết đó 
 Thị hiện âm thanh bất khả thuyết 
 Một âm trong bất khả thuyết đó 
 Trải qua kiếp trụ bất khả thuyết.   

 Mỗi cái lưỡi trong bất khả thuyết đó, thị hiện đủ thứ 
âm thanh, cũng bất khả thuyết. Mỗi âm thanh trong bất khả 
thuyết đó, trải qua đại kiếp, trụ ở thế gian, cũng bất khả 
thuyết. 
 

 Như một tất cả Phật như vậy 
 Như một tất cả thân như vậy 
 Như một tất cả đầu như vậy 
 Như một tất cả lưỡi như vậy. 
 

 Như một vị Phật, thị hiện bất khả thuyết thân như 
vậy. Tất cả vị Phật cũng như thế. Giống như một thân, có 
thể thị hiện bất khả thuyết đầu như vậy, tất cả thân cũng 
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như thế. Giống như một cái đầu, có thể thị hiện bất khả 
thuyết lưỡi, tất cả đầu cũng như thế. Giống như một cái 
lưỡi, có thể thị hiện bất khả thuyết âm thanh, tất cả lưỡi 
cũng như thế. 
 

 Như một tất cả âm như vậy 
 Bất khả thuyết kiếp luôn khen Phật 
 Bất khả thuyết kiếp có thể hết 
 Khen công đức Phật không hết được. 
 

 Giống như một âm thanh, có thể thị hiện như vậy, tất 
cả âm thanh, cũng như thế. Âm thanh đó, ở trong bất khả 
thuyết kiếp, luôn luôn tán thán khen ngợi chư Phật, ở trong 
bất khả thuyết kiếp, cũng không khi nào hết được. Khen 
ngợi công đức của Phật, chẳng khi nào hết được. 
 

 Trong một hạt bụi thảy đều có 
 Bất khả thuyết thế giới Liên Hoa 
 Trong mỗi mỗi thế giới Liên Hoa 
 Hiền Thủ Như Lai bất khả thuyết. 
 

 Ở trong mỗi hạt bụi, đều có âm thanh khen ngợi 
Phật. Ở trong bất khả thuyết thế giới Liên Hoa, cũng có sự 
khen ngợi đó. Ở trong mỗi thế giới Liên Hoa, có Hiền Thủ 
Như Lai, cũng nhiều bất khả thuyết. 
 

 Cho đến pháp giới đều khắp cùng 
 Trong đó hết thảy các hạt bụi 
 Thế giới hoặc thành hoặc trụ hoại 
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 Số đó vô lượng bất khả thuyết. 
 

 Do một thân mà hoá vô lượng thân, từ vô lượng thân 
mà thành một thân, cho đến khắp cùng pháp giới. Trong 
pháp giới hết thảy tất cả thế giới nhiều như hạt bụi, vô luận 
là thành, hoặc là trụ, hoặc là hoại, hoặc là không, số đó vô 
lượng vô biên bất khả thuyết. 
 

 Nơi mỗi hạt bụi vô biên tế 
 Vô lượng các cõi khắp đi vào 
 Mười phương khác biệt bất khả thuyết 
 Biển cõi phân bố bất khả thuyết. 
 

 Nơi mỗi hạt bụi, biến hoá làm vô lượng vô biên hạt 
bụi. Hết thảy vô lượng vô biên cõi nước mười phương, 
khắp vào trong một hạt bụi, đây là cảnh giới nhỏ có thể 
dung lớn. Mười phương thế giới, có đủ thứ sự khác nhau, 
cũng bất khả thuyết. Biển cõi chư Phật, phân bố trong 
mười phương, cũng bất khả thuyết. 
 

 Trong mỗi mỗi cõi có Như Lai 
 Thọ mạng kiếp số bất khả thuyết 
 Chư Phật tu hành bất khả thuyết 
 Diệu pháp thâm sâu bất khả thuyết. 
 

 Trong mỗi cõi nước, đều có một vị Phật, đang ở đó 
giáo hoá chúng sinh. Thọ mạng và trụ kiếp số của chư 
Phật, đều bất khả thuyết. Hạnh môn tu hành của chư Phật 
và diệu pháp nói ra, đều là bất khả thuyết. 
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 Thần thông đại lực bất khả thuyết 
 Trí không chướng ngại bất khả thuyết 
 Vào nơi lỗ lông bất khả thuyết 
 Lỗ lông nhân duyên bất khả thuyết. 
 

 Thần thông lực của chư Phật rất lớn, cũng bất khả 
thuyết. Vô ngại trí của chư Phật rất rộng lớn, cũng bất khả 
thuyết. Chư Phật có thể vào trong một lỗ lông, chuyển đại 
pháp luân, giáo hoá chúng sinh. Ở trong một lỗ lông, có thể 
dung nạp ba ngàn đại thiên thế giới mười phương. Tóm lại, 
ba ngàn đại thiên thế giới mười phương, có thể bao dung ở 
trong một lỗ chân lông. Nhân duyên lỗ lông đó cũng bất 
khả thuyết. 
 

 Thành tựu thập lực bất khả thuyết 
 Giác ngộ bồ đề bất khả thuyết 
 Vào tịnh pháp giới bất khả thuyết 
 Đắc tạng trí sâu bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có thể thành tựu mười lực của Phật, cũng bất 
khả thuyết. Bồ Tát giác ngộ chân đế bồ đề, cũng bất khả 
thuyết. Bồ Tát vào thanh tịnh pháp giới, cũng bất khả 
thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ tạng thâm sâu, cũng bất 
khả thuyết. 
 

 Đủ thứ số lượng bất khả thuyết 
 Như vậy tất cả đều biết rõ 
 Đủ thứ hình lượng bất khả thuyết 
 Nơi đó thảy đều thông đạt hết. 
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 Tuy nhiên có đủ thứ số lượng bất khả thuyết, nhưng 
Bồ Tát hoàn toàn biết được tất cả số lượng. Tuy nhiên có 
đủ thứ hình lượng bất khả thuyết, nhưng Bồ Tát đối với 
hình lượng đó thảy đều thông đạt, hoàn toàn thấu hiểu hết. 
 

 Đủ thứ tam muội bất khả thuyết 
 Đều trụ trong đó trải kiếp số  
 Nơi bất khả thuyết chỗ chư Phật 
 Tu hạnh thanh tịnh bất khả thuyết. 
 

 Có đủ thứ tam muội, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát trải 
qua kiếp số trụ ở trong hết thảy tam muội. Bồ Tát ở trong 
đạo tràng của chư Phật mười phương nhiều bất khả thuyết, 
tu hành hạnh môn rất thanh tịnh, cũng bất khả thuyết. 
 

 Được bất khả thuyết tâm vô ngại 
 Đi đến mười phương bất khả thuyết 
 Thần lực thị hiện bất khả thuyết 
 Tu không bờ mé bất khả thuyết.   

 Bồ Tát tu hạnh thanh tịnh, cho nên đắc được tâm vô 
ngại bất khả thuyết. Hay đi đến mười phương thế giới giáo 
hoá chúng sinh, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát vì điều phục 
chúng sinh cang cường, nên thị hiện đại oai thần lực, cũng 
bất khả thuyết. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh, chẳng có bờ mé, 
cũng bất khả thuyết. 
 

 Đi đến các cõi bất khả thuyết 
 Thấu đạt chư Phật bất khả thuyết 
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 Tinh tấn dũng mãnh bất khả thuyết 
 Trí huệ thông đạt bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát đi đến cõi nước chư Phật mười phương, cúng 
dường Phật, gần gũi Phật, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát thấu 
rõ thông đạt diệu pháp của chư Phật nói, cũng bất khả 
thuyết. Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn học tập Phật pháp, cũng 
bất khả thuyết. Bồ Tát đắc được trí huệ vô chướng ngại, 
thông đạt được tất cả các pháp, cũng bất khả thuyết. 
 

 Với pháp chẳng hành chẳng không hành 
 Vào các cảnh giới bất khả thuyết 
 Không thể diễn nói các đại kiếp 
 Luôn đến mười phương bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát đối với tất cả các pháp, chẳng hành chẳng 
không hành (phi hành phi bất hành). Tại sao? Vì vào tất cả 
cảnh giới, cũng là bất khả thuyết. Bồ Tát ở trong tất cả đại 
kiếp không thể diễn nói, luôn luôn du hành mười phương, 
đến khắp hết thảy thế giới giáo hoá chúng sinh, cũng bất 
khả thuyết. 
 

 Phương tiện trí huệ bất khả thuyết 
 Chân thật trí huệ bất khả thuyết 
 Thần thông trí huệ bất khả thuyết 
 Niệm niệm thị hiện bất khả thuyết. 
 

 Bồ Tát có trí huệ thiện xảo phương tiện, tức là quyền 
giáo. Pháp môn quyền giáo này, cũng bất khả thuyết. Bồ 
Tát lại có trí huệ chân thật, tức là thật giáo. Pháp môn thật 
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giáo này, cũng bất khả thuyết. Tại sao phải có quyền giáo? 
Vì pháp môn quyền xảo phương tiện vì thật giáo mà nói, 
do đó: “Vì thật thí quyền”. Trí huệ phương tiện thiện xảo 
dùng hết rồi, tức là “khai quyền hiển thật”, chứng đắc trí 
huệ chân thật, cũng là bất khả thuyết. Thần thông biến hoá 
phải y trí huệ làm cơ sở. Nếu chẳng có trí huệ, điên điên 
đảo đảo, loạn dụng thần thông, chẳng những vô ích, ngược 
lại còn có hại. Thần thông là bản tánh của trí huệ, biến hoá 
vô cùng, cũng bất khả thuyết. Ở trong niệm niệm, thị hiện 
đến cõi nước chư Phật mười phương, để giáo hoá chúng 
sinh, cũng bất khả thuyết. 
 

 Với bất khả thuyết các Phật pháp 
 Mỗi mỗi biết rõ bất khả thuyết 
 Ở trong một thời chứng bồ đề 
 Hoặc đủ thứ thời mà chứng nhập. 
 

 Bồ Tát đối với Phật pháp, đều biết rõ, khéo vận 
dụng, cũng bất khả thuyết. Bồ Tát hoặc một thời chứng 
được đạo bồ đề, thành tựu quả bồ đề. Hoặc tất cả thời 
chứng được đạo bồ đề, thành tựu quả bồ đề. 
 

 Đầu lông cõi Phật bất khả thuyết 
 Trong bụi cõi Phật bất khả thuyết 
 Cõi Phật như vậy đều đi đến 
 Thấy các Như Lai bất khả thuyết. 
 

 Nơi đầu sợi lông hiện ra cõi Phật, nơi cõi Phật hiện 
ra đầu sợi lông. Đó là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, trong 
lớn hiện nhỏ, cũng là bất khả thuyết. Ở trong mỗi hạt bụi, 
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hiện ra vô lượng cõi Phật, ở trong mỗi cõi Phật, lại có vô 
lượng hạt bụi, cũng là bất khả thuyết. Các cõi Phật nhiều 
như vậy, Bồ Tát đều tuỳ hỉ đi đến, giúp Phật hoằng dương, 
giáo hoá chúng sinh. Thấy các đức Phật nhiều bất khả 
thuyết. 
 

 Thông đạt nhất thật bất khả thuyết 
 Khéo vào giống Phật bất khả thuyết 
 Cõi nước chư Phật bất khả thuyết 
 Thảy đều đi đến thành bồ đề. 
 

 Thông đạt nhất chân pháp giới (chân như thật 
tướng), cũng là bất khả thuyết. Khéo vào giống Phật (tương 
lai thành Phật), cũng bất khả thuyết. Cõi nước chư Phật 
mười phương, cũng bất khả thuyết. Đương nhiên có nhiều 
cõi nước, nhưng Bồ Tát đều đi đến thành tựu Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Cõi nước chúng sinh và chư Phật 
 Thể tánh khác nhau bất khả thuyết 
 Ba đời như vậy không bờ mé 
 Bồ Tát đều thấy rõ tất cả. 
 

 Hết thảy cõi nước, hết thảy chúng sinh, hết thảy chư 
Phật, thể tánh đều có đủ thứ sự khác nhau, cũng là bất khả 
thuyết. Ba đời bất khả thuyết như vậy chẳng có bờ mé. 
Nhưng Bồ Tát đối với cảnh giới đó, đều biết rõ ràng. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI LĂM 
 

PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG  
THỨ BA MƯƠI MỐT 

 
 Phẩm này dài hơn so với thọ lượng của cõi Phật, nên 
gọi là Phẩm Thọ Lượng. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Tâm Vương, ở 
trong chúng hội bảo các Bồ Tát rằng: 
 

 Lúc đó, vị đại Bồ Tát Tâm Vương ở trong pháp hội 
Hoa Nghiêm, bảo các Bồ Tát rằng. 
 

 Phật tử! Thế giới Ta Bà này, cõi của 
đức Phật Thích Ca một kiếp, thì ở thế giới 
Cực Lạc, cõi của đức Phật A Di Đà, là một 
ngày một đêm. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Thời gian một đại kiếp ở thế 
giới Ta Bà (kham nhẫn), cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni 
(Năng nhân tịch mặc), thì ở thế giới Cực Lạc, cõi của Phật 
A Di Đà (Vô Lượng Thọ), là một ngày một đêm. 
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 Thế giới Cực Lạc một kiếp, thì ở thế 
giới Ca Sa Tràng, cõi của đức Phật Kim 
Cang Kiên, là một ngày một đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Cực Lạc, là thời 
gian một ngày một đêm ở thế giới Ca Sa Tràng, cõi của 
đức Phật Kim Cang Kiên. 
 

 Thế giới Ca Sa Tràng một kiếp, thì ở 
thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh Luân, 
cõi của đức Phật Thiện Thắng Quang Minh 
Liên Hoa Khai Phu Phật, là một ngày một 
đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ca Sa Tràng, là 
thời gian một ngày một đêm ở thế giới Bất Thối Chuyển 
Âm Thanh Luân, cõi của đức Phật Thiện Thắng Quang 
Minh Liên Hoa Khai Phu. 
 

 Thế giới Bất Thối Chuyển Âm Thanh 
Luân một kiếp, thì ở thế giới Ly Cấu, cõi 
của đức Phật Pháp Tràng, là một ngày một 
đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Bất Thối Chuyển 
Âm Thanh Luân, thì ở thế giới Ly Cấu, cõi Phật Pháp 
Tràng, là một ngày một đêm. 
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 Thế giới Ly Cấu một kiếp, thì ở thế 
giới Thiện Đăng, cõi của đức Phật Sư Tử, 
là một ngày một đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Ly Cấu, thì ở thế 
giới Thiện Đăng, cõi của đức Phật Sư Tử là thời gian một 
ngày một đêm. 
 

 Thế giới Thiện Đăng một kiếp, thì ở 
thế giới Diệu Quang Minh, cõi của đức 
Phật Quang Minh Tạng, là một ngày một 
đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Thiện Đăng, thì ở 
thế giới Diệu Quang Minh, cõi của đức Phật Quang Minh 
Tạng, là thời gian một ngày một đêm. 
 

 Thế giới Diệu Quang Minh một kiếp, 
thì ở thế giới Nan Siêu Quá, cõi của đức 
Phật Pháp Quang Minh Liên Hoa Khai 
Phu, là một ngày một đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Diệu Quang Minh, 
thì ở thế giới Nan Siêu Quá, cõi của đức Phật Pháp Quang 
Minh Liên Hoa Khai Phu, là thời gian một ngày một đêm. 
 

 Thế giới Nan Siêu Quá một kiếp, thì ở 
thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của đức 
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Phật Nhất Thiết Thần Thông Quang Minh, 
là một ngày một đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Nan Siêu Quá, thì 
ở thế giới Trang Nghiêm Huệ, cõi của đức Phật Nhất Thiết 
Thần Thông Quang Minh, là thời gian một ngày một đêm. 
 

 Thế giới Trang Nghiêm Huệ một kiếp, 
thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của 
đức Phật Nguyệt Trí, là một ngày một đêm. 
 

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới Trang Nghiêm 
Huệ, thì ở thế giới Cảnh Quang Minh, cõi của đức Phật 
Nguyệt Trí, là thời gian một ngày một đêm. 
 

 Phật tử! Lần lược như vậy, cho đến 
trải qua trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Lần lược giống như vậy, cho 
đến trải qua trăm vạn ức A tăng kỳ thế giới. 
 

 Thế giới cuối cùng một kiếp, thì ở thế 
giới Thắng Liên Hoa, cõi của đức Phật 
Hiền Thắng, là một ngày một đêm. 
  

 Thời gian một đại kiếp ở thế giới cuối cùng, thì ở thế 
giới Thắng Liên Hoa, cõi của đức Phật Hiền Thắng, là thời 
gian một ngày một đêm. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền, và các đại Bồ Tát 
đồng hành, đầy dẫy ở trong thế giới đó. 
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 Bồ Tát Phổ Hiền và tất cả đại Bồ Tát đồng hành, đầy 
dẫy ở trong thế giới Thắng Liên Hoa đó. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI LĂM 
 

PHẨM TRỤ XỨ CỦA CÁC BỒ TÁT  
THỨ BA MƯƠI HAI 

 
 Bồ Tát chẳng có trụ xứ. Nếu Bồ Tát có trụ xứ, thì 
chẳng thể xưng là Bồ Tát. Bồ Tát lấy từ bi hỷ xả làm trụ 
xứ. Vì Bồ Tát chẳng có một tư tưởng về cái ta, làm sao có 
trụ xứ? Trụ xứ ở đây là chẳng có sự nhất định. Tuy chẳng 
có sự nhất định, nhưng Bồ Tát Tâm Vương vẫn nói có 
phương sở, có trụ xứ. Trụ này là trụ chỗ vô trụ, chẳng có sự 
chấp trước. Xứ này là xứ chỗ vô xứ, cũng chẳng có sự chấp 
trước. Nếu Bồ Tát chẳng có sự chấp trước, thì gọi là Bồ 
Tát. 
 Bồ Tát cũng chẳng chấp trong, cũng chẳng chấp 
ngoài, cũng chẳng chấp không, cũng chẳng chấp có, tất cả 
đều không chấp trước. Hiện tại trụ xứ này, bất quá là giả 
danh mà thôi. Phẩm này thuộc về phẩm thứ ba mươi hai. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Tâm Vương ở 
trong chúng hội, bảo các Bồ Tát rằng: 
 

 Khi Bồ Tát Tâm Vương nói xong Phẩm A Tăng Kỳ 
và Phẩm Thọ Lượng rồi, nhưng cảm thấy ý vẫn chưa hết, 
vẫn còn điều muốn nói. Cho nên lúc đó, vị đại Bồ Tát Tâm 
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Vương, ở trong pháp hội Hoa Nghiêm, bảo hết thảy các Bồ 
Tát: “Trụ xứ của các Bồ Tát”. Bồ Tát ở trong pháp hội, vốn 
đều biết trụ xứ của các Bồ Tát. Vậy, tại sao còn phải hổ 
tương vấn đáp? Vì Bồ Tát biết chúng ta chúng sinh tương 
lai ở trong pháp hội Hoa Nghiêm tại Vạn Phật Thánh 
Thành, giảng Kinh Hoa Nghiêm và lắng nghe Kinh Hoa 
Nghiêm, cho nên, đây là vì chúng ta mà nói. 
 

 Phật tử! Phương đông có nơi gọi là núi 
Tiên Nhân, từ xưa đến nay, các chúng Bồ 
Tát đang ở trong đó. Hiện có Bồ Tát tên là 
Kim Cang Thắng, với quyến thuộc của 
Ngài các chúng Bồ Tát, ba trăm người tụ 
hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. 
 

 Theo ngũ hành (kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) mà nói, thì 
phương đông là Giáp Ất Mộc, Giáp Mộc là dương, Ất Mộc 
là âm. Do đó:  
 

“Một âm một dương gọi là đạo”, 
“Lệch dương lệch âm gọi là bệnh”. 

 

 Âm dương điều hoà, hay sinh vạn vật; âm dương thất 
điều, thì vật chẳng sinh, đây là luật tự nhiên của vũ trụ. 
Mộc là màu xanh, Mộc có sinh khí hân hân hướng vinh, 
cho nên mùa xuân thuộc Mộc thịnh vương. Mùa xuân là 
mùa đầu tiền trong bốn mùa. Do đó, trước hết bắt đầu từ 
phương đông. 
 Ngũ hành là phù hiệu chân lý của vũ trụ, chứ chẳng 
phải từ chuyên dùng của đạo nào đó, vẫn là danh từ thông 
dụng. Nho giáo có thể dùng, Đạo giáo cũng có thể dùng, 
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Phật giáo cũng có thể dùng, đừng chấp trước vào. Phàm là 
hợp với chân lý thì có thể xử dụng, không nên phân biệt đó 
đây, có thành kiến môn hộ. 
 Phương đông thuộc Mộc, Giáp Ất Mộc. Phương nam 
thuộc Hoả, Bính Đinh Hoả. Phương tây thuộc Kim, Canh 
Tân Kim. Phương bắc thuộc Thuỷ, Nhâm Quý Thuỷ. 
Chính giữa thuộc Thổ, Mậu Kỷ Thổ. Mộc màu xanh, Hoả 
màu đỏ, Kim màu trắng, Thuỷ màu đen, Thổ màu vàng. Đó 
là đại biểu của ngũ phương, ngũ hành, ngũ sắc. 
 Ngũ hành có sự khác nhau về tướng sinh môn, và 
tướng khắc môn: Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh 
Kim, Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, đó là đạo lý tương 
sinh. Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả 
khắc Kim, Kim khắc Mộc, đây là đạo lý tương khắc. Do 
đó: “Cha mẹ sinh ta ra, ta sinh ra con cháu”. Ví như Mộc 
hay sinh Hoả, Mộc là cha mẹ của Hoả. Hoả hay sinh Thổ, 
Thổ là con của Hoả. Thổ hay sinh Kim, Kim là cháu của 
Hoả. Hồi đầu tương khắc, Kim khắc Mộc .v.v… 
 Đạo lý tương sinh tương khắc, vô cùng vô tận, diệu 
không thể tả, tất cả sự lý trong trời đất, đều có sự quan hệ 
này, bên trong đều hàm chứa triết lý. Giống như sáu mươi 
bốn quẻ, đều bao hàm ở trong Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. 
Quẻ Càn là do ngũ hành biến hoá mà ra, nếu nghiên cứu kỹ 
thì có triết học rất sâu rộng. Âm dương, ngũ hành, thiên 
can, và địa chi, tuy là phù hiệu, nhưng có triết lý diễn biến 
vô cùng. Đó là văn hoá của Trung Hoa, đáng tiếc có những 
người dùng không chánh đáng, cuối cùng trở thành mê tín. 
 Bồ Tát Tâm Vương gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! “Ở phương đông có một nơi, gọi là núi Tiên Nhơn. 
Từ trước cho đến bây giờ, mười phương ba đời các chúng 
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Bồ Tát, đang ở trong núi đó. Bồ Tát có thần thông biến 
hoá, ở bất cứ chỗ nào. Ngẫu nhiên đến ở nơi đó, cũng có 
khả năng. Hiện tại ở trong núi Tiên Nhơn, có vị Bồ Tát tên 
là Bồ Tát Kim Cang Thắng, cùng với quyến thuộc của 
Ngài và các chúng Bồ Tát, khoảng hơn ba trăm người, 
đang cùng nhau tu hành. Bồ Tát Kim Cang Thắng, thường 
ở trong núi đó, vì họ giảng kinh thuyết pháp. 
 

 Phương nam có nơi tên là núi Thắng 
Phong. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát 
thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên 
là Pháp Huệ, cùng với quyến thuộc của 
Ngài các chúng Bồ Tát, năm trăm người tụ 
hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. 
 

 Phương nam có một nơi, tên gọi là núi Thắng Phong. 
Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát, 
thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu là Bồ Tát 
Pháp Huệ, và quyến thuộc của Ngài với các chúng Bồ Tát, 
khoảng hơn năm trăm người cùng ở với nhau. Bồ Tát Pháp 
Huệ thường ở trong núi Thắng Phong, vì họ diễn nói diệu 
pháp. 
 

 Phương tây có nơi gọi là núi Kim 
Cang Diệm. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ 
Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát 
tên là Tinh Tấn Vô Uý Hành, cùng với 
quyến thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, ba 
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trăm người tụ hội, thường ở trong đó mà 
diễn nói pháp. 
 

 Phương tây có một nơi, tên gọi là núi Kim Cang 
Diệm. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng 
Bồ Tát, thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu 
là Bồ Tát Tinh Tấn Vô Úy Hành, và quyến thuộc của Ngài 
với các chúng Bồ Tát, khoảng hơn ba trăm người, cùng ở 
với nhau. Bồ Tát Tinh Tấn Vô Úy Hành thường ở trong núi 
Kim Cang Diệm, vì họ diễn nói diệu pháp. 
 

 Phương bắc có nơi gọi là núi Hương 
Tích. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát 
thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên 
là Hương Tượng, cùng với quyến thuộc của 
Ngài các chúng Bồ Tát, ba ngàn người tụ 
hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. 
 

 Phương bắc có một nơi, tên gọi là núi Hương Tích. 
Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát, 
thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu là Bồ Tát 
Hương Tượng, và quyến thuộc của Ngài với các chúng Bồ 
Tát, khoảng hơn ba ngàn người cùng ở với nhau. Bồ Tát 
Hương Tượng thường ở trong núi Hương Tích, vì họ diễn 
nói diệu pháp. 
 

 Phương đông bắc có nơi gọi là núi 
Thanh Lương. Từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ 
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Tát tên là Văn Thù Sư Lợi, cùng với quyến 
thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, một vạn 
người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn 
nói pháp. 
 

 Phương đông bắc có một nơi, tên gọi là núi Thanh 
Lương, tức nay là Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây của Trung 
Quốc. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng 
Bồ Tát, thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu 
là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và quyến thuộc của Ngài với 
các chúng Bồ Tát, khoảng một vạn người người cùng ở với 
nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường ở trong núi Thanh 
Lương, vì họ diễn nói diệu pháp. 
  

 Giữa biển có nơi gọi là núi Kim Cang. 
Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường 
ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên là Pháp 
Khởi, cùng với quyến thuộc của Ngài các 
chúng Bồ Tát, một ngàn hai trăm người tụ 
hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. 
 

 Ở giữa biển đông có một nơi, tên gọi là núi Kim 
Cang. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng 
Bồ Tát, thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu 
là Bồ Tát Pháp Khởi, và quyến thuộc của Ngài với các 
chúng Bồ Tát, khoảng một ngàn hai trăm người cùng ở với 
nhau. Bồ Tát Pháp Khởi thường ở trong núi Kim Cang, vì 
họ diễn nói diệu pháp. 
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 Phương đông nam có nơi gọi là núi 
Chi Đề. Từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát 
thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ Tát tên 
là Thiên Quan, cùng với quyến thuộc của 
Ngài các chúng Bồ Tát, một ngàn người tụ 
hội, thường ở trong đó mà diễn nói pháp. 
 

 Phương đông nam có một nơi, tên gọi là núi Chi Đề. 
Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng Bồ Tát, 
thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu là Bồ Tát 
Thiên Quan, và quyến thuộc của Ngài với các chúng Bồ 
Tát, khoảng một ngàn người cùng ở với nhau. Bồ Tát 
Thiên Quan thường ở trong núi Chi Đề, vì họ diễn nói diệu 
pháp. 
 

 Phương tây nam có nơi gọi là núi 
Quang Minh. Từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ 
Tát tên là Hiền Thắng, cùng với quyến 
thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, ba ngàn 
người tụ hội, thường ở trong đó mà diễn 
nói pháp. 
  

 Phương tây nam có một nơi, tên gọi là núi Quang 
Minh. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng 
Bồ Tát, thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu 
là Bồ Tát Hiền Thắng, và quyến thuộc của Ngài với các 
chúng Bồ Tát, khoảng ba ngàn người cùng ở với nhau. Bồ 
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Tát Hiền Thắng thường ở trong núi Quang Minh, vì họ 
diễn nói diệu pháp. 
 

 Phương tây bắc có nơi gọi là núi 
Hương Phong. Từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. Hiện tại có Bồ 
Tát tên là Hương Quang, cùng với quyến 
thuộc của Ngài các chúng Bồ Tát, năm 
ngàn người tụ hội, thường ở trong đó mà 
diễn nói pháp. 
 

 Phương tây bắc có một nơi, tên gọi là núi Hương 
Phong. Từ trước đến nay, mười phương ba đời các chúng 
Bồ Tát, thường ở trong núi đó. Hiện tại có vị Bồ Tát, hiệu 
là Bồ Tát Hương Quang, và quyến thuộc của Ngài với các 
chúng Bồ Tát, khoảng năm ngàn người cùng ở với nhau. 
Bồ Tát Hương Quang thường ở trong núi Hương Phong, vì 
họ diễn nói diệu pháp. 
 

 Ở giữa biển lớn, lại có trụ xứ gọi là 
Trang Nghiêm Quật. Từ xưa đến nay, các 
chúng Bồ Tát thường ở trong đó.  
 

  Ở giữa biển lớn, lại có trụ xứ, tên gọi là Trang 
Nghiêm Quật. Từ trước đến nay, mười phương các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. 
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 Phía nam Tỳ Xá Ly, có một trụ xứ tên 
là Thiện Trụ Căn, từ xưa đến nay, các 
chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Phía nam thành Tỳ Xá Ly (Quảng bát), tức thành của 
cư sĩ Tịnh Danh ở, thuộc trung Ấn Độ, có một trụ xứ tên là 
Thiện Trụ Căn, từ xưa đến nay, mười phương các chúng 
Bồ Tát thường ở nơi đó. 
 

 Thành Ma Độ La, có một trụ xứ tên là 
Mãn Túc Quật, từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại thành Ma Độ La (Khổng tước), có một trụ xứ tên 
là Mãn Túc Quật, từ xưa đến nay, mười phương các chúng 
Bồ Tát thường ở tại thành đó. 
 

 Thành Câu Trân Na, có một trụ xứ 
tên là Pháp Toà, từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại thành Câu Trân Na (Đại mãnh pháp luật), có một 
trụ xứ tên là Pháp Toà, từ xưa đến nay, mười phương các 
chúng Bồ Tát thường ở tại thành đó. 
 

 Thành Thanh Tịnh Bỉ Ngạn, có một 
trụ xứ tên là Mục Chân Lân Đà Quật, từ 
xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở 
trong đó. 
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 Tại thành Thanh Tịnh Bỉ Ngạn (tức nam Ấn Độ), có 
một trụ xứ tên là Mục Chân Lân Đà Quật (tức chỗ rồng ở), 
từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở 
trong thành đó. 
 

 Nước Ma Lan Đà, có một trụ xứ tên là 
Vô Ngại Long Vương Kiến Lập, từ xưa đến 
nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Ma Lan Đà, có một trụ xứ tên là Vô Ngại 
Long Vương Kiến Lập (tức Phổ quang pháp đường), từ 
xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở 
trong nước đó. 
 

 Nước Cam Bồ Già, có một trụ xứ tên 
là Xuất Sinh Từ, từ xưa đến nay, các chúng 
Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Cam Bồ Già (Quả danh), có một trụ xứ tên 
là Xuất Sinh Từ, từ xưa đến nay, mười phương các chúng 
Bồ Tát thường ở trong nước đó. 
 

 Nước Chấn Đán, có một trụ xứ tên là 
Na La Diên Quật, từ xưa đến nay, các 
chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Chấn Đán (Trung Hoa), có một trụ xứ tên 
là Na La Diên Quật (kiên ngưu). Tại tỉnh Sơn Đông núi 
Thanh châu đông ngưu, hiện có Thánh tích cổ Phật. Từ xưa 
đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở tại đó. 
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 Nước Sớ Lặc, có một trụ xứ tên là núi 
Ngưu Đầu, từ xưa đến nay, các chúng Bồ 
Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Sớ Lặc (tức Sớ Lặc tỉnh Tân Cương), có 
một trụ xứ tên là núi Ngưu Đầu (Vu Chấn tỉnh Tân 
Cương), từ xưa đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong 
núi đó. 
 

 Nước Ca Diếp Di La, có một trụ xứ tên 
là Thứ Đệ, từ xưa đến nay, các chúng Bồ 
Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Ca Diếp Di La, có một trụ xứ tên là Thứ 
Đệ, từ xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát 
thường ở trong nước đó. 
 

 Thành Tăng Trưởng Hoan Hỉ, có một 
trụ xứ tên là Tôn Giả Quật, từ xưa đến 
nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại Thành Tăng Trưởng Hoan Hỉ (tức Nam Ấn Độ), 
có một trụ xứ tên là Tôn Giả Quật, từ xưa đến nay, mười 
phương các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Nước Am Phù Lê Ma, có một trụ xứ 
tên là Kiến Ức Tạng Quang Minh, từ xưa 
đến nay, các chúng Bồ Tát thường ở trong 
đó. 
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 Tại nước Am Phù Lê Ma (Quả danh), tức trung Ấn 
Độ, có một trụ xứ tên là Kiến Ức Tạng Quang Minh, từ 
xưa đến nay, mười phương các chúng Bồ Tát thường ở 
trong nước đó. 
 

 Nước Càn Đà La, có một trụ xứ tên là 
Chiêm Bà La Quật, từ xưa đến nay, các 
chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 

 Tại nước Càn Đà La (Trì địa), có một trụ xứ tên là 
Chiêm Bà La Quật (Hương hoa thụ danh), từ xưa đến nay, 
mười phương các chúng Bồ Tát thường ở trong đó. 
 Bồ Tát là vô sở trụ, tức nhiên vô sở trụ, tại sao lại 
nói là Ngài trụ? Đây là tuỳ thuận chúng sinh mà nói. Rốt 
ráo Bồ Tát toại tâm sở dục, muốn ở đâu thì ở đó. Muốn ở 
trong hạt bụi, thì ở trong hạt bụi; muốn ở trong cung điện, 
thì ở trong cung điện. Bồ Tát không vào mà chẳng tự được. 
Cho nên nói Bồ Tát chẳng có trụ xứ. 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm nói trụ xứ của Bồ Tát, đây 
là khiến chúng sinh biết Bồ Tát vô tại vô bất tại. 
 

Hết tập 17 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 15. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 20. 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 25. 
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Ví như hạt giống gieo trồng xuống 
đất, cho đến hay làm cho cành lá lớn 
lên. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tu 
hạnh Phổ Hiền, cho đến hay khiến cho 
tất cả chúng sinh tăng trưởng pháp 
lành. 
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QUYỂN BỐN MƯƠI SÁU 
 

PHẨM PHÁP KHÔNG NGHĨ BÀN  
CỦA PHẬT THỨ BA MƯƠI BA 

 

 Bấy giờ, trong đại hội có các Bồ Tát 
nghĩ như vầy: Cõi nước chư Phật, không 
nghĩ bàn như thế nào? Nguyện xưa của chư 
Phật không nghĩ bàn như thế nào? Chủng 
tánh của chư Phật không nghĩ bàn như thế 
nào? Chư Phật xuất hiện không nghĩ bàn 
như thế nào? Thân của chư Phật không 
nghĩ bàn như thế nào? Âm thanh của chư 
Phật không nghĩ bàn như thế nào? Trí huệ 
của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào? 
Tự tại của chư Phật không nghĩ bàn như 
thế nào? Vô ngại của chư Phật không nghĩ 
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bàn như thế nào? Giải thoát của chư Phật 
không nghĩ bàn như thế nào?  
 Bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm niệm 
của các Bồ Tát, bèn dùng thần lực gia trì, 
trí huệ nhiếp thọ, quang minh chiếu sáng, 
oai thế sung mãn, khiến cho Bồ Tát Thanh 
Liên Hoa Tạng, trụ vô uý của Phật, vào 
pháp giới của Phật. Đắc được oai đức thần 
thông tự tại của Phật. Đắc được quán sát 
rộng lớn vô ngại. Biết tất cả chủng tánh 
thứ tự của Phật. Trụ bất khả thuyết 
phương tiện Phật pháp. 
 

 Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đại pháp 
hội, tại Điện Phổ Quang Minh, có rất nhiều Bồ Tát đều có 
tư tưởng như vầy: “Cõi nước chư Phật tạo ra không thể 
nghĩ bàn như thế nào? Nguyện xưa chư Phật đã phát ra, 
không thể nghĩ bàn như thế nào? Chủng tánh của chư Phật 
lại không nghĩ bàn như thế nào? Chư Phật xuất hiện ra đời 
không nghĩ bàn như thế nào? Pháp thân, báo thân, hoá thân 
của chư Phật không nghĩ bàn như thế nào? Âm thanh của 
chư Phật lại không nghĩ bàn như thế nào? Trí huệ của chư 
Phật không nghĩ bàn như thế nào? Tự tại của chư Phật 
không nghĩ bàn như thế nào? Vô ngại của chư Phật lại 
không nghĩ bàn như thế nào? Giải thoát của chư Phật lại 
không nghĩ bàn như thế nào?  
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 Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, biết 
các vị Bồ Tát có những tư tưởng như vậy. Lập tức Ngài 
dùng đại oai thần lực gia trì, dùng trí huệ để nhiếp thọ họ, 
khiến cho họ đắc được trí huệ. Dùng quang minh chiếu 
sáng họ, dùng oai thế sung mãn họ. Khiến cho Bồ Tát 
Thanh Liên Hoa Tạng, trụ vô uý của Phật. Vào pháp giới 
của Phật. Đắc được oai đức, thần thông tự tại của Phật. Đắc 
được trí huệ quán sát rộng lớn vô ngại. Biết tất cả chủng 
tánh thứ tự của Phật, mà trụ trong bất khả thuyết phương 
tiện Phật pháp. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Thanh Liên Hoa 
Tạng, liền thông đạt pháp giới vô ngại, liền 
an trụ hạnh lìa chướng thâm sâu, liền 
thành tựu viên mãn đại nguyện Phổ Hiền, 
liền thấy biết tất cả Phật pháp.  
 Dùng tâm đại bi, quán sát chúng sinh, 
muốn khiến cho họ được thanh tịnh, tinh 
tấn tu tập, không có nhàm mỏi. Thọ trì tu 
hành tất cả pháp của các Bồ Tát.  
 Ở trong một niệm, sinh ra trí huệ của 
Phật. Hiểu rõ tất cả trí môn vô tận. Tổng 
trì biện tài, thảy đều đầy đủ. Thừa thần lực 
của Phật, bảo Bồ Tát Liên Hoa Tạng rằng: 
Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có vô lượng 
trụ. 
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 Lúc đó, Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng, liền thông đạt 
pháp giới vô ngại, tức thường tu hành hạnh môn lìa tất cả 
chướng ngại, bèn thành tựu viên mãn đại nguyện của Bồ 
Tát Phổ Hiền, liền thấy rõ biết tất cả pháp môn của chư 
Phật nói.  
 Lúc đó, Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng dùng tâm đại 
từ bi, để quán sát tất cả chúng sinh, muốn khiến cho họ trở 
về nguồn cội, khôi phục lại tự tánh thanh tịnh vốn có. 
Khiến cho hết thảy chúng sinh tinh tấn tu tập tất cả Phật 
pháp, không còn nhàm chán và mệt mỏi. Thọ trì tu hành tất 
cả pháp môn của các Bồ Tát tu.  
 Ở trong một niệm, sinh ra tất cả trí huệ của chư Phật. 
Hiểu rõ tất cả trí môn vô cùng vô tận. Hay tổng tất cả pháp, 
trì vô lượng nghĩa, biện tài vô ngại cũng đều đầy đủ viên 
mãn. Lúc đó, Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng thừa đại oai 
thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư 
Phật, bảo Bồ Tát Liên Hoa Tạng nói rằng: “Phật tử! Hết 
thảy chư Phật Thế Tôn đều có vô lượng trụ”. Dưới đây sẽ 
nói rõ vô lượng trụ của chư Phật. 
 

 Đó là: Thường trụ đại bi, trụ đủ thứ 
thân, làm các Phật sự. Trụ tâm bình đẳng, 
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh. Trụ bốn 
biện tài, nói vô lượng pháp. Trụ tất cả Phật 
pháp không nghĩ bàn. Trụ âm thanh thanh 
tịnh, khắp vô lượng cõi. Trụ bất khả thuyết 
pháp giới thâm sâu. Trụ hiện tất cả thần 
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thông tối thắng. Trụ hay khai thị pháp rốt 
ráo không có chướng ngại. 
 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ pháp, khắp cùng vô lượng vô biên 
pháp giới. Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật có thân không bờ mé, 
sắc tướng thanh tịnh, vào khắp các cõi mà 
không nhiễm trước. 
 

 Đó là tâm của Ngài thường trụ đại bi. Lại trụ đủ thứ 
thân, làm các đại Phật sự. Trụ ý niệm bình đẳng, chuyển 
bánh xe pháp thanh tịnh. Trụ bốn biện tài, mà nói vô lượng 
vô biên pháp môn. Bốn vô ngại biện, tức là: Từ vô ngại 
biện, nghĩa vô ngại biện, pháp vô ngại biện, lạc thuyết vô 
ngại biện. Lại trụ nơi tất cả pháp môn của chư Phật không 
nghĩ bàn. Lại trụ âm thanh thanh tịnh, vang khắp vô lượng 
cõi nước. Lại trụ bất khả thuyết pháp giới thâm sâu. Lại trụ 
hiện tất cả thần thông diệu dụng tối thắng. Lại trụ hay khai 
thị pháp môn rốt ráo không có chướng ngại. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp, khắp 
cùng vô lượng vô biên pháp giới. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật có thân tướng không bờ mé, mà 
sắc tướng đó thanh tịnh vô ngại. Chư Phật Thế Tôn vào 
khắp hết thảy các cõi, mà không có sự ô nhiễm và chấp 
trước, tuy vào các cõi mà không bị tất cả các cõi chuyển 
biến. 
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 Tất cả chư Phật, có con mắt không bờ 
mé, không chướng ngại, nơi tất cả pháp 
đều thấy rõ hết.  
 Tất cả chư Phật, có tai không bờ mé, 
không chướng ngại, thảy đều hiểu rõ hết 
tất cả âm thanh.  
 Tất cả chư Phật, có mũi không bờ mé, 
đến được tự tại bờ bên kia của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật, có lưỡi rộng dài, vang 
ra âm thanh vi diệu, khắp cùng pháp giới.  
 Tất cả chư Phật, có thân không bờ mé, 
ứng khắp tâm chúng sinh, đều khiến cho 
họ đều thấy được.  
 Tất cả chư Phật, có ý không bờ mé, 
trụ nơi pháp thân bình đẳng vô ngại.  
 Tất cả chư Phật, có giải thoát vô ngại 
không bờ mé, thị hiện đại thần thông lực 
vô tận.  
 Tất cả chư Phật, có thế giới thanh tịnh 
không bờ mé, tuỳ chúng sinh ưa thích, hiện 
ra các cõi Phật, đầy đủ vô lượng đủ thứ sự 
trang nghiêm, mà ở trong đó không sinh 
tâm nhiễm trước. 
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 2. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, có con mắt 
không bờ mé, không chướng ngại, có thể thấy khắp tận hư 
không biến pháp giới. Tất cả tâm của chúng sinh, Ngài đều 
nhìn thấy được hết, cho nên gọi là không bờ mé. Tất cả 
Phật pháp, Ngài cũng thấy rõ hết, thấu rõ hết không sót 
thừa.  
 3. Tất cả chư Phật, có lỗ tai không bờ mé, không 
chướng ngại, thảy đều hiểu rõ hết tất cả âm thanh.  
 4. Lại nữa, tất cả chư Phật, có mũi không bờ mé, đến 
được tự tại bờ bên kia của chư Phật.  
 5. Lại nữa, tất cả chư Phật, có lưỡi rộng dài, vang ra 
âm thanh vi diệu, khắp cùng pháp giới.  
 6. Lại nữa, tất cả chư Phật, có thân không bờ mé, 
ứng khắp tâm chúng sinh, đều khiến cho họ đều thấy được.  
 7. Lại nữa, tất cả chư Phật, có ý không bờ mé, trụ nơi 
pháp thân bình đẳng vô ngại.  
 8. Lại nữa tất cả chư Phật, có giải thoát không bờ 
mé, không có chướng ngại, hay thị hiện đại thần thông lực 
vô tận.  
 9. Lại nữa, tất cả chư Phật, có thế giới thanh tịnh 
không bờ mé, tuỳ chúng sinh ưa thích, hiện ra tất cả cõi 
Phật, đầy đủ vô lượng đủ thứ sự trang nghiêm, mà ở trong 
đó cũng không sinh tâm nhiễm ô, cũng không sinh tâm 
tham trước, chẳng có sự chấp trước nào. 
 

 Tất cả chư Phật, có hạnh nguyện Bồ 
Tát không bờ mé, đắc được trí huệ viên 
mãn, du hí tự tại, đều thông đạt tất cả Phật 
pháp. 
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 Phật tử! Đó là mười thứ Phật pháp 
không bờ mé, khắp cùng pháp giới của đức 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn, có mười 
thứ niệm niệm sinh ra trí huệ. Những gì là 
mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới, từ trên 
trời giáng xuống.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ 
sanh.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia 
học đạo.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội 
bồ đề thành Đẳng Chánh Giác. 
 

 10. Tất cả chư Phật lại có hạnh nguyện Bồ Tát không 
bờ mé, đắc được trí huệ viên mãn, thần thông biến hoá, du 
hí tự tại, hoàn toàn thông đạt tất cả pháp môn của chư Phật. 
 Các vị Phật tử! Đó là mười thứ Phật pháp không bờ 
mé, khắp cùng pháp giới của đức Như Lai Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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 Lại nữa các vị Phật tử hãy lắng nghe! Chư Phật Thế 
Tôn có mười thứ niệm niệm sinh ra trí huệ. Những gì là 
mười thứ niệm? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều có thể thị 
hiện vô lượng thế giới, từ trên trời giáng xuống.  
 2. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều có thể thị 
hiện vô lượng thế giới Bồ Tát thọ sanh.  
 3. Lại nữa, tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều có 
thể thị hiện vô lượng thế giới, xuất gia học đạo.  
 4. Lại nữa, tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều có 
thể thị hiện vô lượng thế giới, dưới cội bồ đề thành Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới chuyển 
diệu pháp luân.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới giáo hoá 
chúng sinh, cúng dường chư Phật.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới bất khả 
thuyết đủ thứ thân Phật.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ sự 
trang nghiêm, vô số sự trang nghiêm, tất cả 
trí tạng tự tại của Như Lai.  
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 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới, vô lượng 
vô số chúng sinh thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ thứ căn 
tánh chư Phật ba đời, đủ thứ tinh tấn, đủ 
thứ tu hành hiểu biết, ở trong ba đời thành 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 5. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, ở 
trong vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân, làm sư tử 
hống,  
 6. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, giáo 
hoá vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật.  
 7. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, bất 
khả thuyết đủ thứ thân Phật.  
 8. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, đủ 
thứ vô số vô tận sự trang nghiêm, có thể thị hiện tất cả trí 
tạng tự tại của Như Lai.  
 9. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới, vô 
lượng vô số chúng sinh thanh tịnh.  
 10. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, ở 
trong một niệm, đều có thể thị hiện vô lượng thế giới đủ 
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thứ căn tánh mười phương ba đời tất cả chư Phật, đủ thứ 
tinh tấn, đủ thứ tu hành và hiểu biết, ở trong ba đời quá khứ 
hiện tại vị lai, thành Đẳng Chánh Giác giáo hoá chúng 
sinh. Đó là mười thứ niệm của Phật. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
điều không thất thời. Những gì là mười? 
Đó là:  
 Tất cả chư Phật thành Đẳng Chánh 
Giác không thất thời.  
 Tất cả chư Phật thành thục chúng sinh 
có duyên không thất thời.  
 Tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ Tát 
không thất thời.  
 Tất cả chư Phật tuỳ tâm chúng sinh, 
thị hiện sức thần thông không thất thời.  
 Tất cả chư Phật tuỳ sự hiểu biết của 
chúng sinh, mà thị hiện thân Phật không 
thất thời.  
 Tất cả chư Phật trụ nơi đại xả không 
thất thời.  
 Tất cả chư Phật vào các tụ lạc không 
thất thời.  
 Tất cả chư Phật nhiếp các chúng sinh 
niềm tin thanh tịnh không thất thời.  
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 Tất cả chư Phật điều phục chúng sinh 
ác không thất thời.  
 Tất cả chư Phật hiện thần thông 
không nghĩ bàn của chư Phật không thất 
thời. Đó là mười. 
 

  Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại nói: Các vị Phật tử! 
Chư Phật Thế Tôn có mười điều không thất thời. Những gì 
là mười điều không thất thời? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật thành Đẳng Chánh Giác không 
thất thời. Khi chư Phật đến thành Phật thì nhất định thành 
Phật, không thể nói đến thành Phật mà không thành Phật, 
hoặc sớm một chút, hoặc chậm một chút, mà là đúng thời.  
 2. Tất cả chư Phật thành thục chúng sinh có duyên 
cũng không thất thời. Chúng sinh nào đáng được độ, đúng 
thời sẽ đi đến độ, đáng giáo hoá thì đi đến giáo hoá. 
 3. Lại nữa tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ Tát cũng 
không thất thời. Nói bạn ở đời vị lai sẽ làm Phật, Phật hiệu 
gì?  
 4. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, tuỳ 
tâm niệm của chúng sinh mà thị hiện sức thần thông. 
Chúng sinh muốn thần lực gì, thì Phật thị hiện thần lực đó, 
cũng không thất thời.  
 5. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật, tuỳ 
sự hiểu biết của chúng sinh, chúng sinh hiểu cái gì thì thị 
hiện ra cái đó, thị hiện thân Phật cũng không thất thời.  
 6. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật trụ 
nơi đại xả, cái gì cũng đều xả bỏ được mà không thất thời. 
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Khi xả bỏ, cũng không trước, cũng không sau, vừa đúng 
thời.  
 7. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật vào 
các tụ lạc, tức là đi vào xóm làng, cũng không thất thời. 
Lúc nào nên đi thì đi, không nên đi thì không đi.  
 8. Lại nữa, mười phương ba đời tất cả chư Phật 
nhiếp trì hết thảy tất cả các thiện nam tín nữ cũng không 
thất thời, cũng đúng thời.  
 9. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, điều phục 
chúng sinh ác tính cũng không thất thời.  
 10. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, hiện thần 
thông diệu dụng không thể nghĩ bàn của chư Phật cũng 
không thất thời.  
 Đó là mười điều không thất thời. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ cảnh giới không nghĩ bàn, không gì so 
sánh được. Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật khi ngồi kiết già, đầy 
khắp mười phương vô lượng thế giới.  
 Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa, 
đều có thể khai thị tất cả Phật pháp.  
 Tất cả chư Phật phóng một luồng 
quang minh, đều có thể chiếu khắp tất cả 
thế giới.  
 Tất cả chư Phật ở trong một thân, đều 
có thể thị hiện tất cả các thân.  
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 Tất cả chư Phật ở tại một nơi, đều có 
thể thị hiện tất cả thế giới.  
 Tất cả chư Phật ở trong một trí, đều 
có thể quyết rõ tất cả các pháp, không có 
sự quái ngại.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
có thể đến khắp mười phương thế giới.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều 
hiện vô lượng oai đức của Như Lai.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, 
duyên khắp chư Phật và chúng sinh ba đời, 
tâm không tạp loạn.  
 Tất cả chư Phật ở trong một niệm, 
đồng một thể không hai với tất cả chư Phật 
quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ cảnh 
giới không nghĩ bàn không gì so sánh được. Những gì là 
mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật khi ngồi kiết già, đầy khắp mười 
phương vô lượng thế giới, vì mười phương vô lượng thế 
giới đó, đều sung mãn thân Phật.  
 2. Tất cả chư Phật nói một câu nghĩa, một ý nghĩa, 
đều có thể khai thị tất cả Phật pháp, tất cả Phật pháp đều 
hiển lộ ra.  
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 3. Tất cả chư Phật phóng một luồng quang minh, đều 
có thể chiếu khắp tất cả thế giới.  
 4. Tất cả chư Phật ở trong một thân Phật, đều có thể 
tuỳ loại thị hiện đủ thứ hoá thân.  
 5. Tất cả chư Phật ở tại một nơi, đều có thể thị hiện 
tất cả thế giới.  
 6. Tất cả chư Phật ở trong một trí huệ, đều có thể 
quyết rõ tất cả các pháp, tất cả Phật pháp đều minh bạch 
hết, không có sự quái ngại nào.  
 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều có thể đến 
khắp mười phương thế giới. Phật có cảnh giới không thể 
nghĩ bàn này. 
 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đều có thể hiện 
ra vô lượng oai đức của Như Lai.  
 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, biết được cảnh 
giới mười phương ba đời tất cả chư Phật và mười phương 
ba đời tất cả chúng sinh, mà tâm không tạp loạn.  
 10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đồng một thể 
không hai với tất cả chư Phật ba đời quá khứ hiện tại và vị 
lai.  
 Đó là mười cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn hay sinh 
ra mười thứ trí huệ. Những gì là mười? Đó 
là:  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
có thú hướng, mà hay sinh ra trí nguyện 
hồi hướng.  
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 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều 
không có thân, mà hay sinh ra trí thân 
thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn 
không hai, mà hay sinh ra trí hay giác ngộ.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vô 
ngã, vô chúng sinh, mà hay sinh ra trí điều 
phục chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn 
vô tướng, mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ 
các tướng.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới 
không có thành hoại, mà hay sinh ra trí 
huệ thấu rõ thành hoại.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
có tạo tác, mà hay sinh ra trí huệ biết 
nghiệp quả.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
có lời nói, mà hay sinh ra trí huệ thấu rõ 
lời nói.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
có nhiễm tịnh, mà hay sinh ra trí huệ biết 
nhiễm tịnh.  
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 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
có sinh diệt, mà hay sinh ra trí biết rõ sinh 
diệt. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn hay sinh ra mười 
thứ trí huệ. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn là tịch tĩnh, 
không có một thú hướng, mà hay sinh ra trí nguyện hồi 
hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng về 
thật tế.  
 2. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều không có 
thân, mà hay sinh ra tất cả trí thân thanh tịnh.  
 3. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn không hai, 
thậm chí một cũng không có, làm gì có hai? Nhưng Phật 
nhờ pháp này, để giác ngộ nguồn gốc tự tánh của diệu chân 
như tánh. 
 4. Tất cả chư Phật đương nhiên biết tất cả pháp vô 
ngã, vô chúng sinh. Chỗ này hỏi chúng ta chúng sinh, có 
biết tất cả pháp vô ngã, vô chúng sinh chăng! Phật đương 
nhiên chắc chắn biết, vậy tại sao phải nói ra? Là để xem 
chúng ta có biết chăng, có ngã chăng, có chúng sinh chăng. 
Nếu không có “ngã”, thì không thể nói thị phi với người 
khác, vì chẳng có ngã, thì ai mắng tôi? Tôi là ai? Ai chẳng 
cung kính tôi? Ai huỷ báng tối? Nếu tất cả tất cả đều vô 
ngã, thì còn có gì để tranh? Tại sao phải tranh? Vì cái ngã 
tác quái. Cái “ngã” này nhất định phải đả đảo nó, vì có ngã, 
cho nên phải đả đảo nó. Có ngã tướng thì có tướng người. 
Có tướng người thì có tướng chúng sinh. Có tướng chúng 
sinh thì có tướng thọ mạng. Không chúng sinh thì không 
còn tướng thọ mạng. Nhưng Phật dùng pháp môn phương 
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tiện thiện xảo, để điều phục chúng sinh, Phật có trí huệ 
này.  
 5. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn vô tướng. 
Pháp có tướng gì? Bạn nói nó là màu xanh? Hay là màu 
vàng? Màu đỏ, hay là màu đen? Trong xanh vàng đỏ trắng 
đen là màu nào? Pháp chẳng có một tướng nào, thì sao lại 
có màu sắc gì! Phật biết pháp không hình, không tướng, mà 
hay sinh ra trí huệ thấu rõ các tướng.  
 6. Tất cả chư Phật biết tất cả thế giới không có thành 
hoại. Thế giới này vốn có thành trụ hoại không. Nhưng sau 
khi thành trụ hoại không, lại như thế nào? Vẫn là thành trụ 
hoại không, cho nên thành trụ hoại không vốn là không, 
đừng chấp trước vào nó. Phật biết nó chẳng có thành hoại, 
mà hay sinh ra trí huệ thành hoại, thấu rõ đạo lý thành hoại 
này.  
 7. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không có tạo tác, 
pháp có tạo tác gì? Pháp vốn là tịch tĩnh, không có gì tạo 
tác, mà Phật biết được con người khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ 
báo, một niệm chẳng giác sinh ra ba đời, cảnh giới làm 
duyên trường lục thô.   
 7. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn chẳng có gì 
để nói. Phật nói pháp, chỉ là nói pháp chẳng có lời nói, 
nhưng hay sinh ra trí huệ thấu rõ lời nói.  
 8. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn chẳng có một 
tướng, sao lại có nhiễm, có tịnh?  
 9. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp chẳng có nhiễm 
tịnh, mà hay sinh ra trí huệ biết nhiễm tịnh.  
 10. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp chẳng sinh, 
chẳng diệt, mà hay sinh ra trí biết rõ sinh diệt.  
 Đó là mười thứ pháp. 
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 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ pháp khắp vào. Những gì là mười? Đó 
là:  
 Tất cả chư Phật có thân thanh tịnh vi 
diệu, vào khắp ba đời.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ ba 
thứ tự tại, giáo hoá khắp chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ các 
đà la ni, thọ trì khắp tất cả Phật pháp.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ bốn 
thứ biện tài, chuyển khắp tất cả bánh xe 
pháp thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ đại bi 
bình đẳng, luôn chẳng xả bỏ tất cả chúng 
sinh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ thiền 
định thâm sâu, luôn quán sát khắp tất cả 
chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ căn 
lành lợi tha, điều phục chúng sinh không 
ngừng nghỉ.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ tâm 
vô ngại, khắp an trụ tất cả pháp giới.  
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 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ thần 
lực vô ngại, một niệm hiện khắp chư Phật 
ba đời.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ trí 
huệ vô ngại, một niệm khắp lập số kiếp ba 
đời. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp 
vào khắp. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật có thân thanh tịnh vi diệu, vào 
khắp ba đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai.  
 2. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ ba thứ tự tại, 
khắp giáo hoá chúng sinh. Ba thứ tự tại có thể nói là: 
 - Thân tự tại 
 - Tâm tự tại 
 - Miệng tự tại.  
 Thân miệng ý ba nghiệp đều tự tại, thanh tịnh. Khiến 
cho tất cả cũng đắc được tự tại này. Ba thứ tự tại cũng có 
thể nói: Ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, ba thứ này đều tự tại, 
đây là có đạo lý, tự tại như thế nào? Ăn cơm tự tại, ăn hay 
không ăn đều không quan trọng. Ăn cũng không no, không 
ăn cũng không đói. Bạn nói đây chẳng tự tại chăng? Một 
khi nhập định, bao lâu không ăn cơm cũng chẳng có vấn đề 
gì. Không nhập định cũng chẳng có vấn đề gì. Mặc áo tự 
tại, mặc hay không mặc y áo đều được. Ai ai cũng đều phải 
mặc y phục, Phật chẳng mặc y phục cũng chẳng có vấn đề 
gì, tại sao? Vì Ngài chẳng còn tướng ta. Xem Phật chẳng 
mặc y phục, hoặc có mặc y phục, đó đều là tâm phân biệt 
của chúng sinh, kỳ thật Ngài : 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  29 
 
 

“Trọn ngày ăn cơm chưa ăn một hạt gạo, 
Trọn ngày mặc y chưa từng mặc một sợi tơ”. 

 

 Mỗi ngày mặc y, cho đến một sợi tơ, một sợi chỉ 
cũng chẳng mặc. Bạn nói đó chẳng phải là tự tại chăng? 
Chẳng giống như chúng ta mọi người phải cầm y phục lên 
để mặc vào, nếu không thì cảm thấy chịu không được, còn 
vấn đề nóng, lạnh nữa. Phật chẳng cảm thấy lạnh, cũng 
chẳng cảm thấy nóng. Mặc mà chưa từng mặc, ăn mà chưa 
từng ăn. Còn cả đêm ngủ nghỉ, chẳng nhắm mắt. Khi ngủ 
chẳng nhắm mắt, chẳng nhắm mắt thì ngủ rồi, thật là tự tại. 
Ba nghiệp đều tự tại, ba nghiệp đều thanh tịnh, liền khắp 
giáo hoá chúng sinh. 
 3. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ các đà la ni, tổng 
tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, khắp thọ trì tất cả Phật 
pháp.  
 4. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ bốn thứ biện tài. 
Bốn thứ biện tài là:  
 - Từ vô ngại biện 
 - Pháp vô ngại biện 
 - Nghĩa vô ngại biện 
 - Lạc thuyết vô ngại biện.  
 

 Phật đầy đủ bốn vô ngại biện, chuyển khắp tất cả 
bánh xe pháp thanh tịnh.  
 5. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ đại bi bình đẳng, 
luôn nghĩ nhớ đến tất cả chúng sinh, tất cả chư Phật luôn 
chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh.  
 6. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ thiền định thâm 
sâu, luôn quán sát khắp tất cả chúng sinh. Còn chúng ta thì 
thích lo việc nhàn hạ, cứ đi tìm bên ngoài, giống như máy 
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chụp hình. Hiện tại đã phát minh máy chụp hình, chụp là 
có hình liền, đó là phát minh của khoa học. Tương lai sẽ 
còn có nhiều điều mà khoa học chưa phát minh ra được.  
 Trước kia tại Kim Sơn Thánh Tự chẳng phải tôi đã 
từng nói với quý vị, năm trăm năm sau, mỗi thân người đều 
có máy truyền hình, đều có máy điện thoại, bây giờ thì 
chưa có, đến lúc đó, bạn sẽ biết lời tôi nói là đúng. Nếu 
không tin, bạn hãy sống đến năm trăm năm sau, bạn sẽ 
thấy. Nếu như bạn sống đến năm trăm tuổi, thì không thể 
nói lời tôi nói là giả. Chư Phật luôn quán sát khắp tất cả 
chúng sinh, trong đó có bạn, tôi, và những người khác. 
 7. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ căn lành lợi tha, 
chư Phật điều phục hết thảy chúng sinh không có lúc nào 
ngừng nghỉ.  
 8. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ tâm không 
chướng ngại, khắp an trụ tất cả pháp giới, chuyển bánh xe 
pháp. 
 9. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, thảy đều đầy 
đủ thần lực vô ngại, ở trong một niệm, hiện khắp pháp thân 
của chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, và vị lai.  
 10. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ trí huệ viên mãn 
vô ngại, ở trong một niệm, khắp lập số kiếp ba đời. Tất cả 
kiếp số đều do ở trong một niệm kiến lập nên.  
 Đó là mười thứ vào khắp của chư Phật. 
  

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp rộng lớn khó tin thọ. Những gì là 
mười? Đó là:  
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 Tất cả chư Phật đều tiêu diệt được tất 
cả các ma.  
 Tất cả chư Phật đều hàng phục được 
tất cả ngoại đạo.  
 Tất cả chư Phật đều điều phục được 
tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ vui 
thích.  
 Tất cả chư Phật đều đi đến được tất cả 
thế giới, để giáo hoá các chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật đều có trí huệ chứng 
được pháp giới thâm sâu.  
 Tất cả chư Phật đều dùng được thân 
không hai, hiện đủ thứ thân, đầy khắp thế 
giới.  
 Tất cả chư Phật thảy đều dùng âm 
thanh thanh tịnh, khởi bốn biện tài, nói 
pháp không dứt, phàm là có người tin thọ, 
công chẳng luống mất.  
 Tất cả chư Phật thảy đều có thể ở 
trong một lỗ lông, hiện ra chư Phật, đồng 
với số hạt bụi của tất cả thế giới, không có 
đoạn tuyệt.  
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 Tất cả chư Phật thảy đều có thể ở 
trong một hạt bụi, thị hiện các cõi đồng với 
số hạt bụi của tất cả thế giới, đầy đủ các 
thứ trang nghiêm tốt đẹp. Luôn ở trong đó 
chuyển bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh, 
mà hạt bụi chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ. 
Thường dùng chứng trí an trụ pháp giới.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thấu đạt 
pháp giới thanh tịnh. Dùng trí quang minh, 
phá tan si ám của thế gian, khiến cho Phật 
pháp đều được khai sáng, tuỳ theo Như 
Lai, trụ ở trong mười lực. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười pháp 
rộng lớn, không dễ gì tin thọ. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật đều tiêu diệt được tất cả các ma.  
 2. Tất cả chư Phật đều hàng phục được tất cả ngoại 
đạo.  
 3. Tất cả chư Phật đều điều phục được tất cả chúng 
sinh, đều khiến cho họ vui thích.  
 4. Tất cả chư Phật đều đi đến được tất cả thế giới, để 
giáo hoá các chúng sinh.  
 5. Tất cả chư Phật đều có trí huệ, khế hợp với lý thể 
pháp giới.  
 6. Tất cả chư Phật đều dùng thân không hai, hiện đủ 
thứ thân, đầy khắp thế giới.  
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 7. Tất cả chư Phật thảy đều dùng âm thanh thanh 
tịnh vi diệu, khởi bốn thứ biện tài vô ngại, luôn luôn nói 
pháp không dứt, nếu có người tin thọ phụng hành, thì công 
chẳng luống mất.  
 8. Tất cả chư Phật thảy đều có thể ở trong một lỗ 
lông, hiện ra chư Phật, số nhiều đồng với số hạt bụi của tất 
cả thế giới, liên tục không có đoạn tuyệt.  
 9. Tất cả chư Phật thảy đều có thể ở trong một hạt 
bụi, thị hiện hết thảy cõi Phật, nhiều đồng với số hạt bụi 
của tất cả thế giới, mà đều đầy đủ các thứ trang nghiêm tốt 
đẹp. Chư Phật thường ở trong đó chuyển bánh xe pháp, 
giáo hoá chúng sinh, mà hạt bụi đó cũng chẳng lớn thêm, 
thế giới chẳng nhỏ lại. Đó là diệu trí an trụ pháp giới của 
chư Phật đắc được.  
 10. Tất cả chư Phật thảy đều thấu đạt pháp giới thanh 
tịnh. Dùng trí huệ quang minh, phá tan si ám của thế gian, 
khiến cho chúng sinh đều minh bạch Phật pháp, tuỳ theo 
Phật trụ ở trong mười lực của Phật.  
 Đó là mười thứ pháp rộng lớn khó tin thọ. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ đại công đức, lìa lỗi thanh tịnh. Những 
gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật đủ đại oai đức, lìa lỗi 
thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật đều từ trong nhà Như 
Lai ba đời sinh ra, chủng tộc điều thiện lìa 
lỗi thanh tịnh.  
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 Tất cả chư Phật hết thuở vị lai, tâm vô 
sở trụ, lìa lỗi thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật với pháp ba đời, đều 
không chấp trước, lìa lỗi thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật biết đủ thứ tánh đều 
là một tánh, không từ đâu đến, lìa lỗi thanh 
tịnh.  
 Tất cả chư Phật, thuở trước, thuở sau, 
phước đức vô tận, đồng với pháp giới, lìa 
lỗi thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật thân tướng vô biên, 
khắp mười phương cõi nước, tuỳ thời điều 
phục tất cả chúng sinh, lìa lỗi thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật đắc được bốn vô uý, 
lìa các sự sợ hãi. Ở trong chúng hội đại sư 
tử hống, thấu rõ phân biệt được tất cả các 
pháp, lìa lỗi thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật ở trong bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, vào Bát Niết 
Bàn, chúng sinh nghe danh, đắc được vô 
lượng phước, như Phật hiện tại công đức 
không khác, lìa lỗi thanh tịnh.  
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 Tất cả chư Phật ở xa trong bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới, nếu có 
chúng sinh, nhất tâm chánh niệm, thì đều 
được thấy, lìa lỗi thanh tịnh. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ đại công 
đức lìa lỗi thanh tịnh. Mười thứ công đức này là lìa lỗi 
thanh tịnh, lìa lỗi tức là lìa khỏi tất cả lỗi lầm, những việc 
làm, lời nói, đều không còn lỗi lầm nữa, đều là thanh tịnh. 
Mười thứ công đức đó là:  
 1. Tất cả chư Phật đủ đại oai đức, đại phước đức, lìa 
lỗi thanh tịnh.  
 2. Tất cả chư Phật đều từ trong nhà Như Lai, ba đời 
sinh ra, chủng tộc điều thiện lìa lỗi thanh tịnh.  
 3. Tất cả chư Phật hết thuở vị lai, tâm vô sở trụ, lìa 
lỗi thanh tịnh.  
 4. Tất cả chư Phật với pháp ba đời, đều không chấp 
trước, lìa lỗi thanh tịnh.  
 5. Tất cả chư Phật biết đủ thứ tánh đều là một tánh, 
không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, lìa lỗi thanh tịnh.  
 6. Tất cả chư Phật thuở trước thuở sau, phước đức 
của Ngài vô tận, nhiều đồng với pháp giới, lìa lỗi thanh 
tịnh.  
 7. Tất cả chư Phật hiện vô biên sắc tướng, đầy khắp 
mười phương cõi nước chư Phật, tuỳ thời điều phục tất cả 
chúng sinh. Việc làm đó lìa lỗi thanh tịnh không chấp 
tướng.  
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 8. Tất cả chư Phật đắc được bốn thứ vô uý, lìa các tất 
cả sự sợ hãi. Ở trong chúng hội làm đại sư tử hống, thấu rõ 
phân biệt được tất cả các pháp, lìa lỗi thanh tịnh.  
 9. Tất cả chư Phật ở trong bất khả thuyết bất khả 
thuyết nhiều kiếp về trước, đã vào Bát Niết Bàn, chúng 
sinh nghe thấy được danh hiệu của Phật, vẫn đắc được vô 
lượng phước báo, như Phật hiện tại công đức không khác, 
lìa lỗi thanh tịnh.  
 10. Tất cả chư Phật ở xa trong bất khả thuyết bất khả 
thuyết thế giới, nếu có chúng sinh, nhất tâm chánh niệm, 
thì đều được thấy, lìa lỗi thanh tịnh. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ rốt ráo thanh tịnh. Những gì là mười? 
Đó là:  
 Tất cả chư Phật thuở xưa đã phát đại 
nguyện rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật giữ gìn phạm hạnh 
rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật lìa các hoặc thế gian 
rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật trang nghiêm cõi 
nước rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật có quyến thuộc rốt 
ráo thanh tịnh.  
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 Tất cả chư Phật có chủng tộc rốt ráo 
thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt rốt 
ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật pháp thân không 
nhiễm rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật trí nhất thiết trí 
không có chướng ngại, rốt ráo thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật giải thoát tự tại, việc 
làm đã làm xong, đến được bờ bên kia, rốt 
ráo thanh tịnh. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ rốt ráo thanh 
tịnh. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật thuở xưa đã phát đại nguyện rốt 
ráo thanh tịnh. Điều này pháp sư tôi không thể không giảng 
kinh cho các vị nghe, vì tôi không giảng kinh thì thất 
nghiệp. Công việc của tôi là giảng kinh, cho nên về lại Vạn 
Phật Thánh Thành thì giảng kinh. Giảng cho ai nghe? Cho 
vạn Phật nghe. Do đó tất cả chư Phật tức là vạn Phật; vạn 
Phật tức là tất cả chư Phật.  
 2. Tất cả chư Phật tu phạm hạnh rốt ráo thanh tịnh. 
Phạm hạnh tức là hạnh thanh tịnh. Hạnh thanh tịnh này, tu 
đến rốt ráo, tu đến cực điểm, một chút nhiễm ô cũng không 
có, thì rốt ráo thanh tịnh. Thế nào là thanh tịnh? Thanh tịnh 
tức là tự tánh như hư không, chẳng có gì cả. Nếu có một 
chút thì chẳng thanh tịnh. Bạn nói:  
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 - “Gì cũng chẳng có, thì xong rồi, giống như hư 
không, như vậy chẳng phải quá nguy hiểm chăng? Ít nhất 
cũng phải có ‘cái ta’! Cho đến cái ta cũng không có, như 
vậy lại có ý nghĩa gì nữa chứ?”  
 Có cái ta thì chẳng thanh tịnh, chẳng có cái ta mới 
thanh tịnh. Chẳng còn cái ta thì chẳng còn phiền não nữa. 
Chẳng còn phiền não, thì cũng chẳng còn vọng tưởng. 
Chẳng còn vọng tưởng, thì chẳng còn chấp trước. Chẳng 
còn chấp trước, thì đắc được giải thoát. Cho nên đắc được 
giải thoát, tức là rốt ráo thanh tịnh. Nếu bạn không tin, thì 
hãy thử xem, nếu thật giống như hư không, thì còn có gì 
làm nhiễm ô bạn nữa?  
 3. Tất cả chư Phật đều lìa khỏi tất cả cảnh giới mê 
hoặc con người của thế gian. Hoặc tức là khiến cho bạn 
chẳng minh bạch, khiến cho bạn nhiễm ô. Những cái gì 
khiến cho bạn nhiễm ô? Tức là tình và ái. Vô minh phiền 
não khiến cho bạn chẳng đắc được thanh tịnh. Nếu bạn lìa 
khỏi các hoặc của thế gian, tất cả thứ mê hoặc con người, 
thì sẽ đắc được rốt ráo thanh tịnh. 
 4. Tất cả chư Phật đều dùng mỗi mỗi cõi Phật mà tự 
trang nghiêm, trang nghiêm cõi nước chư Phật tức cũng là 
trang nghiêm cõi nước của chính mình. Trang nghiêm cõi 
nước chính mình, tức cũng là trang nghiêm cõi nước của 
chư Phật, cho nên tất cả chư Phật với chúng ta chúng sinh 
hợp mà làm một. Chúng ta tức là chư Phật, chư Phật tức là 
chúng ta, không hai không khác, rốt ráo thanh tịnh. 
 5. Tất cả chư Phật có quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh.  
 6. Tất cả chư Phật có chủng tộc rốt ráo thanh tịnh.  
 7. Tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt, ba mươi hai 
tướng tám mươi vẻ đẹp, đều rốt ráo thanh tịnh.  
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 8. Tất cả chư Phật pháp thân không nhiễm, đầy khắp 
mọi nơi, cho nên nói rốt ráo thanh tịnh.  
 9. Tất cả chư Phật trí nhất thiết trí, không có chướng 
ngại gì hết, đắc được rốt ráo thanh tịnh.  
 10. Tất cả chư Phật giải thoát tự tại, việc làm đã làm 
xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, đến được bờ bên kia, rốt 
ráo thanh tịnh.  
 Đó là mười thứ thanh tịnh của Phật. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn ở tại tất cả 
thế giới, tất cả thời, có mười thứ Phật sự. 
Những gì là mười?  
 Một là nếu có chúng sinh, chuyên tâm 
nghĩ nhớ đến Phật, thì Phật sẽ hiện ra ở 
trước họ.  
 Hai là nếu có chúng sinh, tâm chẳng 
điều thuận, Phật liền vì họ nói pháp.  
 Ba là nếu có chúng sinh, sinh tâm tin 
thanh tịnh, thì Phật sẽ khiến cho họ đắc 
được vô lượng căn lành.  
 Bốn là nếu có chúng sinh, hay vào 
pháp vị, thì đều hiện chứng, thảy đều biết 
rõ.  
 Năm là giáo hoá chúng sinh không có 
nhàm mỏi.  
 Sáu là đến các cõi Phật, đến đi vô ngại.  
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 Bảy là đại bi chẳng bỏ tất cả chúng 
sinh.  
 Tám là hiện thân biến hoá, luôn chẳng 
đoạn tuyệt.  
 Chín là thần thông tự tại, chưa từng 
ngừng nghỉ.  
 Mười là an trụ pháp giới, hay quán sát 
khắp. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Các vị biết chăng? Chư Phật Thế Tôn 
ở tại tất cả thế giới tất cả thời, tất cả mọi nơi, thường làm 
mười thứ Phật sự. Những gì là mười thứ Phật sự?  
 Một là: Nếu có chúng sinh, chuyên tâm nghĩ nhớ. 
Nghĩ nhớ đến ai? Chẳng phải chuyên tâm nghĩ nhớ đến ba 
má, mà là chuyên tâm nghĩ nhớ đến tất cả chư Phật, thì 
mười phương chư Phật sẽ hiện ra ở trước bạn. Có người 
nói:  
 - “Tôi cũng thường thường niệm Phật, tại sao chẳng 
thấy Phật hiện ra ở trước mặt tôi?”  
 Xin hỏi bạn, bạn có khởi vọng tưởng chăng? Một 
mặt bạn niệm Phật, một mặt bạn nghĩ: - “Tôi niệm Phật, 
bạn trai của tôi có thường niệm Phật chăng? Tôi niệm Phật, 
bạn gái của tôi có thường nhớ đến tôi chăng? Tôi niệm 
Phật, không biết có phát tài không? Tôi niệm Phật, muốn 
được trường thọ sống lâu, không biết có được không?”  
 Cứ khởi những vọng tưởng tâm tham, vọng tưởng 
tâm sân, vọng tưởng tâm si như thế. Bạn nói thử xem đó 
gọi là niệm Phật chăng? Đó chẳng phải là bạn niệm Phật, 
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mà giống như bạn đang mắng Phật. Một mặt bạn niệm 
Phật, một mặt khởi vọng tưởng. Sức lực vọng tưởng đó lớn 
hơn nhiều so với niệm Phật. Phật muốn hiện ra ở trước mặt 
bạn, nhưng vọng tưởng của bạn chướng ngại, Phật hiện ra 
ở trước mặt bạn, bạn cũng nhìn không thấy. Tâm của bạn 
phải thanh tịnh, thì mặt trăng mới hiện ra, ý của bạn định 
thì bầu trời xanh không có mây, chuyên tâm nghĩ nhớ, thì 
chư Phật mới hiện tiền. Nhưng có chúng sinh nhìn thấy 
được, có chúng sinh nhìn chẳng thấy. Nhìn thấy được, thì 
Phật cũng hiện tiền, không nhìn thấy được, thì Phật cũng 
vẫn hiện tiền. 
 Hai là: Nếu có chúng sinh, tâm chẳng điều thuận, 
mình không thể điều phục thân tâm của mình, sinh ra rất 
nhiều phiền não, lúc đó mười phương chư Phật sẽ vì loại 
chúng sinh này nói pháp, khiến cho trong tâm họ được điều 
thuận.  
 Ba là: Nếu có chúng sinh, sinh tâm tin thanh tịnh. 
Tin thanh tịnh tức là tâm tin thanh tịnh, chẳng có tạp niệm 
nào hết, cũng không có tâm hoài nghi nào cả. Nếu có 
chúng sinh, sinh ra tâm tin thanh tịnh, thì chư Phật Thế Tôn 
sẽ khiến cho người đó, đắc được vô lượng căn lành.  
 Bốn là: Nếu có chúng sinh tu hành pháp này, thì đắc 
được vô sinh pháp nhẫn, liền nhập vào pháp vị, thì chư 
Phật liền khiến cho họ đời này sẽ đắc được hiện chứng, 
chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không rõ, sẽ 
chứng được cảnh giới này.  
 Năm là: Chư Phật Thế Tôn giáo hoá chúng sinh 
không có nhàm mỏi, không bao giờ nói: “Tôi không giáo 
hoá chúng sinh, đủ rồi, nhàm mỏi quá rồi”. Chư Phật Thế 
Tôn, chẳng nghĩ như thế. 
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 Sáu là: Chư Phật Thế Tôn du hành đến mười 
phương, tất cả các cõi nước của chư Phật, đến đi vô ngại. 
Muốn đi đến đâu, thì đi đến đó. Đi cũng chẳng đi, đến cũng 
chẳng đến. Tại sao? Vì vô ngại. Đến đi vô ngại, đến đi tự 
tại. 
 Bảy là: Chư Phật Thế Tôn làm Phật sự thường dùng 
tâm đại bi. Tâm đại bi hay ban tất cả vui cho chúng sinh, 
dứt trừ tất cả khổ của chúng sinh, chẳng xả bỏ tất cả chúng 
sinh.  
 Tám là: Chư Phật Thế Tôn thường thường hiện thân 
thần thông biến hoá, tự tại vô ngại, cảnh giới đó vĩnh viễn 
liên tục, chẳng có gián đoạn.  
 Chín là: Chư Phật Thế Tôn thường dùng thần thông 
tự tại vô ngại, vĩnh viễn cũng chẳng ngừng nghỉ, thời thời 
đều muốn cứu độ tất cả chúng sinh.  
 Mười là: Chư Phật Thế Tôn thường an trụ nơi pháp 
giới, hay quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh 
trong pháp giới.  
 Đó là mười thứ Phật sự của chư Phật Thế Tôn làm. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp biển trí vô tận. Những gì là mười? Đó 
là:  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
vô biên pháp thân.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
vô lượng Phật sự.  
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 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
cảnh giới Phật nhãn.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
vô lượng vô số căn lành không thể nghĩ 
bàn.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
khắp mưa tất cả diệu pháp cam lồ.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
khen công đức của Phật.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
thuở xưa tu đủ thứ hạnh nguyện.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
suốt thuở vị lai luôn làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
biết rõ tất cả tâm hạnh của tất cả chúng 
sinh.  
 Tất cả chư Phật, pháp biển trí vô tận, 
phước trí trang nghiêm không ai có thể 
hơn được.   
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại nói: Các vị đệ tử 
của Phật! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp biển trí huệ vô 
cùng tận. Những gì là mười? Đó là:  
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 1. Tất cả chư Phật, pháp thân vô biên, vô tại vô bất 
tại, cho nên nói là vô biên, chẳng khi nào cùng tận, chẳng 
khi nào hết được, có pháp môn biển trí huệ này.  
 2. Tất cả chư Phật, làm vô lượng Phật sự, tu pháp 
biển trí huệ vô tận.  
 3. Tất cả chư Phật, cảnh giới Phật nhãn, có pháp biển 
trí huệ vô tận.  
 4. Tất cả chư Phật, có vô lượng vô số căn lành không 
thể nghĩ bàn, pháp biển trí huệ vô tận.  
 5. Tất cả chư Phật, khắp mưa tất cả diệu pháp cam 
lồ, để thấm nhuần tất cả chúng sinh, pháp biển trí huệ vô 
tận.  
 6. Tất cả chư Phật, khen công đức của Phật, biển 
pháp trí huệ vô tận.  
 7. Tất cả chư Phật, thuở xưa tu đủ thứ đại nguyện, đủ 
thứ đại hạnh, pháp biển trí huệ vô tận.  
 8. Tất cả chư Phật, suốt thuở vị lai luôn làm Phật sự, 
pháp biển trí huệ vô tận.  
 9. Tất cả chư Phật, biết rõ tất cả tâm và hành vi của 
tất cả chúng sinh, pháp biển trí huệ vô tận.  
 10. Tất cả chư Phật, phước đức trí huệ trang nghiêm, 
không ai có thể hơn được, pháp biển trí huệ vô tận.  
 Đó là mười pháp biển trí huệ vô tận của chư Phật 
Thế Tôn.  
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ thường pháp. Những gì là mười? Đó 
là:  
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 Tất cả chư Phật thường tu hành tất cả 
pháp Ba la mật.  
 Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp 
thường lìa mê hoặc.  
 Tất cả chư Phật thường đủ đại bi.  
 Tất cả chư Phật thường có mười lực.  
 Tất cả chư Phật thường chuyển bánh 
xe pháp.  
 Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh 
thị hiện thành Chánh Giác.  
 Tất cả chư Phật thường thích điều 
phục tất cả chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật tâm thường chánh 
niệm không hai.  
 Tất cả chư Phật giáo hoá chúng sinh 
rồi, thường thị hiện vào Vô Dư Niết Bàn, vì 
cảnh giới của chư Phật không có bờ mé. Đó 
là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ 
thường pháp, chư Phật Thế Tôn thời thời đều có pháp này. 
Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật giờ giờ phút phút đều thường tu 
hành tất cả pháp Ba la mật (đến bờ kia).  
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 2. Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp, thường lìa mê 
hoặc, tức là nhận thức được tất cả các pháp. Phật nói tất cả 
pháp, mà chẳng bị tất cả pháp nói. Phật giáo hoá chúng 
sinh, mà chẳng bị chúng sinh giáo hoá.  
 3. Tất cả chư Phật thường đầy đủ tâm đại bi.  
 4. Tất cả chư Phật thường có mười thứ Phật lực.  
 5. Tất cả chư Phật thường chuyển bánh xe pháp vi 
diệu vô thượng.  
 6. Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh thị hiện 
thành Chánh Giác.  
 7. Tất cả chư Phật thường thích điều phục tất cả 
chúng sinh.  
 8. Tất cả chư Phật tâm thường chánh niệm không 
hai.  
 9. Tất cả chư Phật giáo hoá chúng sinh rồi, thường 
thị hiện vào Vô Dư Niết Bàn, tức đại Niết Bàn, vì cảnh giới 
của chư Phật không có bờ mé.  
 Đó là mười thứ thường pháp. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ diễn nói vô lượng pháp môn của chư 
Phật. Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng cõi chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng hạnh chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng nghiệp quả chúng sinh.  
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 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng giáo hoá chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng tịnh chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng hạnh Bồ Tát.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng nguyện Bồ Tát.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng kiếp thành hoại của tất cả thế giới.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng thâm tâm Bồ Tát tịnh cõi Phật.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô 
lượng tất cả thế giới ba đời của chư Phật, 
nơi kiếp đó lần lược xuất hiện ra đời.  
 Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn trí 
huệ của tất cả chư Phật. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ 
diễn nói vô lượng pháp môn của chư Phật. Những gì là 
mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng cõi 
chúng sinh, vô lượng chúng sinh đủ thứ loài.  
 2. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng hành 
vi của chúng sinh.  
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 3. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn vô lượng 
nghiệp quả của chúng sinh, chúng sinh tạo nghiệp gì, thì 
thọ quả báo đó.  
 4. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
giáo hoá chúng sinh.  
 5. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
tịnh chúng sinh.  
 6. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
hạnh của Bồ Tát tu.  
 7. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
nguyện của Bồ Tát đã phát ra.  
 8. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
kiếp thành hoại của tất cả thế giới.  
 9. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
thâm tâm Bồ Tát tịnh cõi nước chư Phật.  
 10. Tất cả chư Phật lại diễn nói pháp môn vô lượng 
tất cả thế giới của ba đời chư Phật, ở nơi kiếp đó lần lược 
xuất hiện ra đời. Tất cả chư Phật diễn nói pháp môn trí huệ 
của tất cả chư Phật. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ vì chúng sinh làm Phật sự. Những gì là 
mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật thị hiện sắc thân, vì 
chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật vang ra diệu âm 
thanh, vì chúng sinh làm Phật sự.  
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 Tất cả chư Phật có thọ nhận, vì chúng 
sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật không thọ nhận, vì 
chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật dùng đất nước gió 
lửa, vì chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật thần lực tự tại, thị 
hiện tất cả cảnh giới sở duyên, vì chúng 
sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật có đủ thứ danh hiệu, 
vì chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật dùng cảnh giới cõi 
Phật, vì chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật, 
vì chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật im lặng không nói, vì 
chúng sinh làm Phật sự. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng: Các 
vị Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ pháp môn, vì 
chúng sinh làm Phật sự. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật thị hiện sắc thân, vì chúng sinh 
làm Phật sự. Pháp thân chư Phật khắp cùng tất cả mọi nơi. 
Báo thân thì vì chúng sinh làm đại Phật sự. Hoá thân thì 
tuỳ duyên ứng phó, thị hiện tám tướng thành đạo, đó đều là 
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vì chúng sinh làm đại Phật sự. Khiến cho tất cả chúng sinh, 
vì cảnh giới này mà phát tâm bồ đề, đây gọi là làm Phật sự.  
 2. Tất cả chư Phật vang ra diệu âm thanh, vì chúng 
sinh làm Phật sự. Tại sao âm thanh của Phật viên mãn? Vì 
dùng âm thanh để làm Phật sự, hoá độ chúng sinh. Vì 
“Phương này chân giáo thể, thanh tịnh tại âm thanh”. Âm 
thanh đó khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, đó gọi là 
dùng âm thanh để vì chúng sinh làm Phật sự. 
 3. Tất cả chư Phật có thọ nhận, tức là thọ nhận sự 
cúng dường của tất cả chúng sinh, cũng là vì chúng sinh 
làm Phật sự. 
 4. Tất cả chư Phật không thọ nhận, ở đó không thọ 
nhận sự cúng dường của chúng sinh, cũng là vì chúng sinh 
làm đại Phật sự. Chư Phật có thọ nhận, là khiến cho chúng 
sinh trồng phước điền, sinh tâm đại hoan hỉ mà làm Phật 
sự. Chư Phật không thọ nhận, là khiến cho chúng sinh, sinh 
tâm đại hổ thẹn, nói: “Phật đều không thọ nhận sự cúng 
dường của tôi”. Điều này có thể nói không thọ cũng là thọ, 
vì chúng sinh mà làm Phật sự.  
 5. Tất cả chư Phật dùng đất nước gió lửa, vì chúng 
sinh làm Phật sự. Chúng ta hãy nhìn xem, đất nước gió lửa 
bốn đại của thế gian này, đều là áo diệu không thể nghĩ 
bàn, đều vô cùng vô tận. Chư Phật cũng dùng đất nước gió 
lửa, vì chúng sinh làm đại Phật sự. 
 6. Tất cả chư Phật thần lực tự tại, biến hoá vô cùng, 
thị hiện sự tiếp xúc, thuận duyên tất cả cảnh giới, cũng là vì 
chúng sinh làm Phật sự.  
 7. Tất cả chư Phật có đủ thứ danh hiệu. Mỗi một vị 
Phật ban đầu có một vạn danh hiệu, cho nên chúng ta gọi 
Vạn Phật Thánh Thành. Đây chẳng phải là một vạn vị Phật, 
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mới gọi là Vạn Phật Thánh Thành, mà một vị Phật cũng 
gọi là Vạn Phật Thánh Thành, một vạn vị Phật cũng gọi là 
Vạn Phật Thánh Thành, và vạn vạn vị Phật cũng gọi là Vạn 
Phật Thánh Thành. Vạn vạn là vô cùng vô tận, đều gọi là 
Vạn Phật Thánh Thành. Ai đến thì người đó có cơ hội 
thành Phật. Đến được Vạn Phật Thánh Thành, thì nhất định 
sẽ thành Phật. Nếu không muốn thành Phật, thì không đến 
được Vạn Phật Thánh Thành, cho nên Vạn Phật Thánh 
Thành, tức là danh hiệu của tất cả chư Phật. Tất cả chư 
Phật có đủ thứ danh hiệu, cũng là vì chúng sinh làm đại 
Phật sự.  
 8. Tất cả chư Phật dùng cảnh giới cõi Phật, vì chúng 
sinh làm Phật sự, mỗi một vị Phật có một cõi nước, ở trong 
đó giáo hoá chúng sinh, vì chúng sinh làm đại Phật sự. 
 Vào thời kỳ mạt pháp này, kiến lập nên Vạn Phật 
Thánh Thành, có được một đạo tràng lớn từ dưới đất vọt 
lên, thật có thể nói là trời đất kiến tạo, tất cả những thiết bị 
đều hiện thành. Chúng ta đến đây, thành tựu đạo tràng này 
rất dễ dàng, và còn dự bị thành lập một cơ sở trường đại 
học pháp giới, tạo nên trên thế giới này thật có lương tâm 
đạo đức, học sinh hiểu được làm thế nào để làm người, đó 
thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta quán sát cảnh giới 
này, thật là không thể nghĩ bàn, nếu chẳng phải mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, đến trợ giúp chúng ta làm 
đại Phật sự, làm sao thành tựu được như vậy? Chúng ta 
mọi người nên minh bạch như vậy. Đó tức là Phật thị hiện 
một đạo tràng lớn như thế, kêu chúng ta tất cả mọi người, ở 
đây dụng công tu hành. Cho nên lạnh một chút, mới thấy 
được chân tâm của chúng ta. Chúng ta phải làm “Đèn cầy ở 
trong gió”, gió càng lớn thì đèn của chúng ta càng sáng. 
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“Vàng thật trong lửa mạnh”, lò lửa càng lớn thì mới luyện 
ra vàng thật, thuần vàng, không có chút xen tạp nào. Chúng 
ta phải có chí hướng như thế. Chẳng phải tôi đã từng nói 
với quý vị, phải:  
 

“Rét chết đứng ngược gió, 
Đói chết không khuất phục”. 

 

 Phật giáo đồ, tuyệt đối phải có chí khí chân chánh, 
đừng nương tựa vào người khác. Tôi nói với quý vị lời này, 
đều là chân thật, chúng ta nhất định phải làm như vậy. Cho 
nên, trời lạnh như thế này, mà vẫn giảng kinh thuyết pháp, 
không sợ lạnh. Hoặc là số tôi chịu khổ, từ trước tới nay đều 
ở trong thùng băng, ở đã quen rồi, cho nên thích lạnh. Đây 
cũng là bản sắc của người Đông bắc, xưa kia tôi ở Hợp Nhĩ 
Tân, là nơi lạnh nhất, lạnh đến độ có nằm mơ cũng không 
mơ tưởng được, lạnh như thế nào? Nhổ nước miếng, chưa 
rơi xuống đất thì đứt làm ba đoạn. Một bãi nước miếng 
thành ba đoạn, lạnh như thế đó. 
 Chư Phật Bồ Tát đang ở đó làm đại Phật sự, dự bị 
hiện thành đạo tràng cho chúng ta, chúng ta thể nghiệm đến 
chư Phật Bồ Tát từ bi như thế, nhất định phải tu hành cho 
tốt, dụng công cho tốt, đừng cô phụ lòng từ bi của tất cả 
chư Phật. Chư Phật và chúng sinh chỉ sai khác một chút, 
một chút nào? Tức là chư Phật thì phá được vô minh rồi, 
còn chúng sinh thì bảo hộ vô minh. Chư Phật chẳng còn sự 
chấp trước, chúng sinh thì chuyên môn chấp trước, sự khác 
biệt là chỗ này.  
 9. Tất cả chư Phật nghiêm tịnh cõi Phật, vì chúng 
sinh làm Phật sự. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh 
tịnh. Khiến cho hết thảy cõi nước chư Phật, đều thanh tịnh 
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trang nghiêm, đây cũng là vì tất cả chúng sinh làm đại Phật 
sự.  
 10. Lại nữa, tất cả chư Phật im lặng không nói, vì 
chúng sinh làm Phật sự. Kỳ thật vô vi mà vô bất vi, không 
nói mà nói, đó là chư Phật làm đại Phật sự.  
 Đó là mười thứ pháp môn vì chúng sinh làm Phật sự. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ pháp tối thắng. Những gì là mười? Đó 
là:  
 Tất cả chư Phật đại nguyện kiên cố, 
không thể trở ngại phá hoại được. Đã nói 
thì làm, lời nói không hai.  
 Tất cả chư Phật vì muốn viên mãn tất 
cả công đức, hết kiếp thuở vị lai, tu Bồ Tát 
hạnh, không sinh giải đãi.  
 Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất 
cả chúng sinh, nên đến bất khả thuyết bất 
khả thuyết thế giới như vậy, để vì tất cả 
chúng sinh, mà không đoạn tuyệt.  
 Tất cả chư Phật đối với hai loại chúng 
sinh tin và huỷ báng, đại bi quán khắp, 
bình đẳng không khác.  
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 Tất cả chư Phật từ lúc ban đầu phát 
tâm, cho đến thành Phật, trọn không thối 
thất tâm bồ đề.  
 Tất cả chư Phật tích tập vô lượng các 
công đức lành, đều hồi hướng về tánh nhất 
thiết trí. Nơi các thế gian trọn không nhiễm 
trước.  
 Tất cả chư Phật đối với tu học ba 
nghiệp của chư Phật, chỉ tu hành hạnh 
Phật, chẳng tu hạnh nhị thừa, đều hồi 
hướng về tánh nhất thiết trí, thành tựu Vô 
thượng chánh đẳng bồ đề.  
 Tất cả chư Phật phóng đại quang 
minh, quang minh đó bình đẳng, chiếu 
khắp tất cả mọi nơi. Và chiếu tất cả pháp 
của chư Phật, khiến cho các Bồ Tát, tâm 
được thanh tịnh viên mãn nhất thiết trí.  
 Tất cả chư Phật xả lìa vui thế gian, 
chẳng tham, chẳng nhiễm, mà nguyện 
khắp thế gian lìa khổ được vui, không có 
các hí luận.  
 Tất cả chư Phật thương các chúng 
sinh, thọ đủ thứ khổ, giữ gìn giống Phật, tu 
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hành cảnh giới Phật, thoát khỏi sinh tử đến 
bậc Thập lực. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng: Các 
vị đệ tử của Phật! Tôi vì các vị giảng đạo lý Kinh Hoa 
Nghiêm, các vị nên phấn chấn tinh thần lên. Các vị có biết 
chư Phật Thế Tôn có mười pháp môn tối thắng chăng? 
Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật đại nguyện đã phát ra rất kiên cố, 
không thể thay đổi, chẳng giống như chúng ta phát nguyện 
rồi, về sau hối hận, lại muốn thu hồi nguyện lực, như vậy 
thì chẳng kiên cố. Đại nguyện của chư Phật kiên cố không 
thể trở ngại phá hoại được. Trở ngại như thế nào cũng 
không trở ngại được, phá hoại như thế nào cũng không phá 
hoại được, kiên cố giống như kim cang. Chư Phật đã nói 
thì làm, trừ khi Ngài không nói, đã nói ra thì nhất định phải 
làm, không thể nào nói dối. Chẳng phải nói rồi không làm, 
chư Phật lời nói không hai. Lời nói ra rồi, chỉ là một câu, 
không thể ngược lại, nói rồi lại nói: “Ta chẳng có nói”, 
không bao giờ ngược lại như vậy.  
 2. Tất cả chư Phật làm thế nào mà thành Phật? Tức 
là công đức viên mãn, phước đủ huệ đủ, mới thành Phật. 
Ngài vì viên mãn tất cả công đức, hết kiếp thuở vị lai, tu 
Bồ Tát hạnh. Trước khi Phật chưa thành Phật, phát nguyện 
hết kiếp thuở vị lai, tu hành Bồ Tát hạnh, lợi ích tất cả 
chúng sinh, tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha. 
Ngài tu Bồ Tát hạnh, không sinh giải đãi, càng tu càng 
dũng mãnh tinh tấn, chẳng giống như chúng ta, tu pháp gì 
cũng đều giải đãi. Lạy Phật thì cảm thấy mệt mỏi quá, bèn 
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muốn nghỉ. Tụng kinh cũng giải đãi như thế. Chư Phật tu 
pháp, chẳng có lúc nào giải đãi. 
 3. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất cả chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh đều giữ quy cụ, nên đi đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết thế giới như vậy, để giáo hoá tất 
cả chúng sinh, mà không đoạn tuyệt. Dùng từ bi Bồ Tát 
hạnh để lợi ích chúng sinh, thật là tối thắng.  
 4. Tất cả chư Phật đối với hai loại chúng sinh tin và 
huỷ báng, đều dùng tâm đại bi quán khắp, bình đẳng 
thường xót chúng sinh không khác. Cho nên, bạn hoan hỉ 
Phật, Ngài cũng chẳng hoan hỉ, bạn phỉ báng Phật, Ngài 
cũng chẳng sinh tâm nóng giận. Chẳng phải tôi thường nói 
với các vị:  
 

“Khen chê không động tâm”. 
 

 Đó là thái độ của Phật. Bất cứ ai nói chúng ta không 
tốt, là muốn cho chúng ta tốt. Nếu họ không muốn chúng ta 
tốt, thì hà tất phải nói chúng ta không tốt? Đây là thái độ 
đối với sự phỉ báng nên có. Còn người khác khen mình thì 
thế nào? Phải nghĩ như vầy:  
 - “Họ muốn cho mình làm tốt hơn, nếu không hy 
vọng mình làm tốt hơn, thì tại sao họ phải khen ngợi 
mình?” Cho nên tôi thường nói với các vị:  
 - “Bất cứ ai phỉ báng sư phụ của các vị, các vị là 
những đệ tử quy y, phải cảm ơn người đó, tại sao? Các vị 
phải nghĩ như vầy:  
 - “Tôi quy y với vị sư phụ này, đại khái từ vô lượng 
kiếp đến nay, có vô lượng tội nghiệp, chưa tiêu diệt hết. 
Hiện tại có người làm thiện tri thức của ông ấy, trợ giúp 
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cho ông ấy tiêu một chút tội nghiệp, đó chẳng phải là nên 
cảm ơn chăng?”  
 Vã lại, hoặc là họ thử nghiệm bạn, xem thử có người 
phỉ báng sư phụ của bạn, bạn có động tâm chăng? Nếu 
chẳng động tâm thì:  
 

“Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng hay 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng biết 
Thấy việc tỉnh việc ra khỏi thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân”. 

 

 Nếu được như thế, tức là tâm chẳng động, hãy xem 
công phu của bạn, xem định lực của bạn.  
 Hơn nữa bạn cũng nên nghĩ rằng:  
 - “Tại sao người này phỉ báng sư phụ của tôi? Vì họ 
sợ mình không có cơm ăn, nếu họ mắng sư phụ của tôi, thì 
sẽ có cơm ăn, tức là chúng ta gián tiếp bố thí cho họ”. Nếu 
bạn có những sự quán sát như thế, thì gọi là sức quán sát 
khắp, sẽ không có phiền não gì hết, phiền não cũng chẳng 
còn. Bình đẳng không khác, khen chê không động tâm.  
 Con người có lúc khen lúc chê. Có lúc bạn được họ 
khen, có lúc bạn bị họ chê, là muốn cho bạn tốt, nếu nghĩ 
như thế thì chẳng có phiền não gì cả. Tôi nói về đạo lý này 
không nhất định là đúng. Các vị bất cứ người nào, nếu cảm 
thấy có câu nào không viên mãn, thì có thể nói cho tôi biết, 
về sau tôi sẽ nói cho được viên mãn.  
 Đạo lý bộ Kinh Hoa Nghiêm này vô cùng vô tận. 
Một thứ đạo lý có thể sinh ra vô lượng vô biên đạo lý; vô 
lượng vô biên đạo lý cũng giống như một đạo lý, do đó:  
 

“Đâu chẳng từ pháp giới này mà ra, 
Chẳng có gì không trở về pháp giới này”. 
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 Bộ Kinh pháp giới này là nói về đạo lý pháp giới. Hy 
vọng mỗi vị có đạo lý càng tốt hơn, đừng ngại đề ra nói với 
mọi người. 
 Các vị mọi người hãy nói: “Vạn Phật Thánh Thành 
đến như thế nào?” Vạn Phật Thánh Thành là từ những 
người chúng ta tu hành mà đến. Chúng ta tu hành không 
thể tự khen mình chê người khác, nói chúng ta tu hành là 
đúng. Nhưng có bao nhiêu là “thật”? Chúng ta có bao 
nhiêu chân tâm, thì có sự cảm ứng chư Phật Bồ Tát bấy 
nhiêu, cho nên bèn giao Vạn Phật Thành Thành cho chúng 
ta quản lý. Các vị có tin chăng? Cho nên bất cứ vị nào, đối 
với người của Vạn Phật Thành Thành đều phải cung kính. 
Các vị đừng nói đây không tốt, kia không tốt. Người tại 
Vạn Phật Thánh Thành, đều có lai lịch, đều chẳng phải là 
người bình thường, bất quá lai lịch gì, hiện tại tôi không 
thể nói cho các vị biết. Nói với các bạn thì bạn lại chẳng 
chịu tu hành. Tóm lại, bạn phải biết người ở tại Vạn Phật 
Thành, chẳng hề đơn giản, đều có đại nhân duyên, mới đến 
Vạn Phật Thành, bằng không, không thể đến được. Các vị 
hãy xem những hoa cỏ cây cối ở đây, đều đang ở đó thuyết 
pháp! Tôi đã nói với các vị nhiều lần rồi, sáng sớm khởi từ 
phương đông, thì phóng màu xanh quang xanh, giữa trưa 
phương nam, thì phóng màu hồng quang hồng, màu đỏ 
quang đỏ. Đợi đến khi mặt trời lặn, phương tây phóng màu 
trắng quang trắng, đến tối thì phóng màu vàng quang vàng, 
bình thường lại có màu tía quang tía, lại có ngàn vạn biến 
hoá, có nhiều hào quang chiếu đến chúng ta những người ở 
đây, nói không hết được! Cho nên, ở đây có người nào đó 
chân có bệnh, hoặc người nào đó bị đinh làm bị thương, thì 
đó là việc rất tốt. Bị đinh làm bị thương chút chút, miễn 
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khỏi đoạ vào địa ngục núi đao, miễn khỏi tai nạn lớn, đây 
gọi là tiểu nghiệt khỏi đại kiếp. Các vị nên nhớ, đừng khởi 
vọng tưởng về người nữ, tai nạn là từ đây mà ra. Biết mình 
đúng thì càng đi làm chuyện đúng, về sau nên nhớ đừng 
nói chuyện thị phi người khác, đừng cứ giặt đồ dơ cho kẻ 
khác, phải giặt đồ dơ của mình. Nhất là phải giặt rửa tâm 
của mình, làm cho tâm của mình sạch sẽ, thì:  
 

“Tâm tịnh nước hiện trăng 
Ý định trời không mây”. 

 

 Hôm qua tôi đã nói với quý vị, các vị còn nhớ 
chăng? Hôm nay tâm tịnh chăng? Nếu tâm của bạn tịnh, thì 
nước sẽ hiện trăng. Ý định thì bầu trời chẳng có mây. Nếu 
chưa làm được, thì ngày mai sẽ khảo nghiệm, chẳng phải 
nói suông cho các vị nghe đâu. 
 Tôi còn phải nói với các vị một tin tức nữa, tôi đã 
giảng kinh nhiều năm, những khoá trình này đều liệt vào 
khoá trình của đại học Phật giáo pháp giới. Nhiều năm như 
thế, trong số các vị đó, cũng có những người không thiếu 
một ngày nào, như vậy sớm sẽ được tốt nghiệp. Tương lai 
chúng ta có tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học, học sĩ Phật 
học, nhất là từ năm tới khi bắt đầu giảng kinh, bất cứ ai 
cũng đều phải biên chép, không thể chỉ nghe băng, nghe 
phiên dịch là được. Đây là việc tồi tệ nhất, khi bắt đầu thì 
tôi đã nhàm chán. Về sau chúng ta không cần máy thu băng 
nữa, phải bằng công phu chân thật, đem sức lực của mình 
ra, đem trí huệ của mình ra, phải học Phật pháp chân 
chánh, đừng nương tựa vào máy thu băng.      

 5. Tất cả chư Phật bao quát khá khứ, hiện tại, vị lai, 
ba đời tất cả chư Phật. Chư Phật đời vị lai tức là bạn, tôi, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  60 
 
và tất cả chúng sinh, đều bao quát hết. Cho nên chúng ta 
hiện tại, cũng đều là làm các Phật sự. Những gì chúng ta 
tạo, làm, đều là học theo chư Phật, làm việc của chư Phật 
đã làm. Chư Phật từ lúc ban đầu một niệm phát bồ đề tâm, 
cho đến khi thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, Phật quả bồ đề, trọn không thối thất tâm bồ đề, lúc 
nào cũng chẳng thối lùi về sau, mỗi ngày tinh tấn hơn mỗi 
ngày, mỗi ngày phát bồ đề tâm hơn mỗi ngày. 
 6. Tất cả chư Phật tích tập vô lượng các công đức 
lành, từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ gần mà thành 
xa, tích tập vô lượng vô biên công đức lành. Công đức lành 
của Ngài tu được, đều hồi hướng về tánh nhất thiết trí. 
Ngài đối với tất cả pháp thế gian, không nhiễm trước một tí 
nào cả. Nhiễm trước tức là mê, nghĩa là không biết thế nào 
là đúng, thế nào là sai; thế nào là chánh quyết, thế nào 
không chánh quyết. Bị những pháp thế gian làm nhiễm 
trước. Phật chẳng như thế, Ngài hồi hướng về tánh nhất 
thiết trí, chẳng bị pháp thế gian nhiễm trước. 
 7. Tất cả chư Phật, tại đạo tràng của mười phương 
chư Phật ba đời, tu học ba nghiệp, tu học thân nghiệp thanh 
tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, lời nghiệp thanh tịnh. Chỉ tu hành 
hạnh của Phật tu, chứ chẳng tu hành hạnh của hàng Thanh 
Văn Duyên Giác nhị thừa tu, đều vì hồi hướng về tánh nhất 
thiết trí, hồi hướng thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.  
 8. Tất cả chư Phật phóng đại quang minh, quang 
minh đó bình đẳng, chiếu khắp tất cả mọi nơi. Và chiếu 
đến tất cả pháp của chư Phật nói, chiếu soi vô ngại, khiến 
cho tất cả Bồ Tát, đều đắc được tâm thanh tịnh, viên mãn 
nhất thiết trí.  
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 9. Tất cả chư Phật xả lìa tất cả khoái lạc của thế gian, 
chẳng tham danh văn lợi dưỡng của thế gian, chẳng nhiễm 
trước tình ái của thế gian, mà nguyện khắp thế gian lìa khổ 
được vui. Bạn hãy nhìn xem chư Phật, muốn khiến cho thế 
gian lìa khổ được vui.  
 Cho nên chúng ta tại Vạn Phật Thành, Kim Sơn 
Thánh Tự tại sao phải ngày ngày nghe pháp? Tại sao phải 
thuyết pháp? Tại sao phải cầu pháp? Là vì muốn cho tất cả 
chúng sinh, lìa khổ được vui, đây cũng là công việc của 
chư Phật làm. Cho nên trong đạo tràng Vạn Phật Thánh 
Thành, chẳng có chút nói cười nào, tất cả những việc làm, 
đều là chân thật không hư, thật thật tại tại, chẳng có chút 
hư vọng nào.  
 10. Hết thảy tất cả chư Phật thương các chúng sinh, 
thương tức là thương xót, nghĩa là lòng từ bi, ái hộ đối với 
chúng sinh. Phật cảm thấy tất cả chúng sinh thọ đủ thứ 
thống khổ mà thương xót. Do đó, phải giữ gìn giống Phật, 
tu hành cảnh giới Phật, xa lìa sinh tử, xa lìa tất cả điên đảo 
mộng tưởng, đắc được bậc mười thứ lực của Phật. Đó là 
mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ vô chướng ngại trụ. Những gì là mười? 
Đó là:  
 Tất cả chư Phật đều có thể đến tất cả 
thế giới, vô chướng ngại trụ.  
 Tất cả chư Phật đều có thể trụ ở trong 
tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  62 
 

 Tất cả chư Phật đều có thể đi đứng 
nằm ngồi trong tất cả thế giới, vô chướng 
ngại trụ.  
 Tất cả chư Phật đều diễn nói chánh 
pháp trong tất cả thế giới, vô chướng ngại 
trụ.  
 Tất cả chư Phật đều ở cung trời Đâu 
Suất, trong tất cả thế giới, vô chướng ngại 
trụ.  
 Tất cả chư Phật đều có thể vào pháp 
giới tất cả ba đời, vô chướng ngại trụ.  
 Tất cả chư Phật đều có thể ngồi tại tất 
cả đạo tràng trong pháp giới, vô chướng 
ngại trụ.  
 Tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm 
quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, dùng 
ba thứ tự tại để giáo hoá điều phục, vô 
chướng ngại trụ.  
 Tất cả chư Phật đều có thể dùng một 
thân, trụ ở chỗ Phật vô lượng không thể 
nghĩ bàn, và ở tất cả mọi nơi, lợi ích chúng 
sinh, vô chướng ngại trụ.  
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 Tất cả chư Phật đều có thể khai thị vô 
lượng chánh pháp của chư Phật nói, vô 
chướng ngại trụ. Đó là mười.  
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật 
tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ vô chướng ngại trụ. 
Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật đều có thể đến tất cả thế giới, vô 
chướng ngại trụ.  
 2. Tất cả chư Phật đều có thể trụ ở trong tất cả thế 
giới, vô chướng ngại trụ.  
 3. Lại nữa, tất cả chư Phật lại có thể ở trong tất cả 
thế giới, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, vô 
chướng ngại trụ.  
 4. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thể diễn nói chánh 
pháp trong tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ.  
 5. Tất cả chư Phật lại có thể ở cung trời Đâu Suất, 
hậu bổ Phật vị, trong tất cả thế giới, vô chướng ngại trụ.  
 6. Tất cả chư Phật đều có thể vào pháp giới tất cả ba 
đời, tức đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vô chướng 
ngại trụ.  
 7. Tất cả chư Phật đều có thể ngồi ở tại tất cả đạo 
tràng trong pháp giới, vô chướng ngại trụ.  
 8. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thể niệm niệm 
quán tâm hạnh của tất cả chúng sinh, dùng ba thứ tự tại để 
giáo hoá điều phục, vô chướng ngại trụ.  
 9. Tất cả chư Phật đều có thể dùng một thân, trụ ở vô 
lượng đạo tràng của Phật không thể nghĩ bàn, và ở tất cả 
mọi nơi, lợi ích hết thảy chúng sinh, vô chướng ngại trụ.  
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 10. Tất cả chư Phật đều có thể khai thị chánh pháp 
nhãn tạng của vô lượng chư Phật nói, vô chướng ngại trụ. 
Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. 
Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ các 
tướng vẻ đẹp. Đó là thân trang nghiêm tối 
thắng vô thượng thứ nhất của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ sáu 
mươi thứ âm thanh. Mỗi âm thanh có năm 
trăm phần. Mỗi phần đều có vô lượng trăm 
ngàn âm thanh tịnh, dùng để trang nghiêm 
tốt đẹp. Có thể ở trong tất cả pháp giới 
chúng sinh, không có sợ hãi. Đại sư tử 
hống, diễn nói pháp nghĩa thâm sâu của 
Như Lai. Chúng sinh nghe được, đều hoan 
hỉ. Tuỳ theo căn tánh ham muốn của họ, 
đều được điều phục. Đó là lời nói trang 
nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai của 
chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều đủ mười lực, các 
đại tam muội, mười tám pháp bất cộng. 
Trang nghiêm ý nghiệp, cảnh giới sở hành, 
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thông đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp đều 
đắc được không dư thừa. Dùng pháp giới 
mà làm trang nghiêm, tâm sở hành của 
pháp giới chúng sinh, quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thảy đều khác nhau. Ở trong một niệm, 
đều thấy rõ được. Đó là ý trang nghiêm tối 
thắng vô thượng thứ ba của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật thảy đều phóng vô số 
quang minh. Mỗi quang minh, có bất khả 
thuyết lưới quang minh dùng làm quyến 
thuộc, chiếu khắp cõi nước của tất cả chư 
Phật. Diệt trừ tất cả đen tối của thế gian, 
thị hiện vô lượng chư Phật xuất hiện ra 
đời. Thân đó bình đẳng, thảy đều thanh 
tịnh. Làm các Phật sự đều không luống 
mất, hay khiến cho chúng sinh chí không 
thối chuyển. Đó là quang minh trang 
nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư của chư 
Phật.  
 Tất cả chư Phật khi hiện mỉm cười, 
đều ở trong miệng, phóng ra trăm ngàn ức 
Na do tha A tăng kỳ quang minh. Mỗi 
quang minh, đều có vô lượng đủ thứ màu 
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sắc không nghĩ bàn, chiếu khắp mười 
phương tất cả thế giới. Ở trong đại chúng 
phát ra tiếng thành thật. Thọ ký A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, cho vô lượng vô số 
bất tư nghì chúng sinh. Đó là hiện mỉm 
cười trang nghiêm tối thắng vô thượng lìa 
nghi hoặc thế gian thứ năm của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều có pháp thân, 
thanh tịnh vô ngại. Đối với tất cả pháp, rốt 
ráo thông đạt, trụ nơi pháp giới, không có 
bờ mé. Tuy ở thế gian mà chẳng tạp với 
đời, thấu rõ thật tánh của thế gian. Tu 
hành pháp xuất thế, đường lời nói đã bặc, 
vượt qua uẩn giới xứ. Đó là pháp thân 
trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu 
của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều có vô lượng 
quang minh thường diệu, có bất khả thuyết 
bất khả thuyết đủ thứ màu sắc, dùng để 
trang nghiêm tốt đẹp, làm quang minh 
tạng. Sinh ra vô lượng quang minh viên 
mãn, chiếu khắp mười phương, không có 
chướng ngại. Đó là quang minh thường 
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diệu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 
bảy của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều có vô biên sắc 
đẹp, sắc đẹp đáng ưa thích, sắc đẹp thanh 
tịnh. Tuỳ tâm mà hiện ra sắc đẹp, chiếu 
sáng che khuất tất cả sắc đẹp ba cõi. Sắc 
đẹp vô thượng đến nơi bờ kia. Đó là sắc 
đẹp trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 
tám của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều ở trong giống 
Phật ba đời sinh ra, tích tụ các báu lành, 
rốt ráo thanh tịnh, không có lỗi lầm, lìa sự 
khinh chê của thế gian. Ở trong tất cả các 
pháp thù thắng bậc nhất. Dùng diệu hạnh 
thanh tịnh để trang nghiêm. Thành tựu 
đầy đủ trí nhất thiết trí. Chủng tộc thanh 
tịnh, không ai khinh chê được. Đó là chủng 
tộc trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 
chín của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều dùng sức đại từ, 
trang nghiêm thân mình, rốt ráo thanh 
tịnh, không có khát ái, thân hành đã dứt 
vĩnh viễn. Tâm lành giải thoát, ai thấy 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  68 
 

được cũng không nhàm chán. Đại bi cứu 
hộ tất cả thế gian, ruộng phước bậc nhất, 
bậc thọ cúng dường vô thượng, thương xót 
lợi ích tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ 
tăng trưởng chứa nhóm vô lượng phước 
đức trí huệ. Đó là đại từ đại bi công đức 
trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ 
mười của chư Phật. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ trang 
nghiêm tối thắng vô thượng. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ ba mươi hai 
tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Đó là thân thể trang nghiêm 
tối thắng vô thượng thứ nhất của chư Phật.  
 2. Lại nữa tất cả chư Phật thảy đều đầy đủ sáu mươi 
thứ âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn. Có ai muốn biết 
sáu mươi thứ âm thanh này không? Có thể xem Phật học tự 
điển, ở trong đó có nói rõ ràng. Trong mỗi thứ âm thanh, 
lại phân ra năm trăm phần khác nhau. Mỗi một phần lại có 
vô lượng trăm ngàn phần, nhiều âm thanh tịnh, để trang 
nghiêm âm thanh tịnh này. Có thể ở trong tất cả pháp giới 
chúng sinh, không có sợ hãi, khi nói thì chẳng có chút sợ 
hãi gì cả, chẳng giống như chúng ta, có lúc muốn nói lại 
không dám nói, ở trong đại chúng sinh ra một thứ sợ hãi, 
đó là bị oai đức của đại chúng làm cho sợ. Chư Phật chẳng 
có sợ hãi, thường thường làm đại sư tử hống, diễn nói pháp 
nghĩa thâm sâu vô thượng, chúng sinh nghe được, chẳng có 
ai mà chẳng hoan hỉ vui mừng. Tuỳ theo căn tánh, đều 
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được điều phục, chúng sinh cang cường hết cang cường, 
chúng sinh xấu ác thì hết xấu ác. Đó là lời nói trang 
nghiêm tối thắng vô thượng thứ hai của chư Phật.  
 Đả Phật thất vẫn tiếp tục giảng kinh. Khi niệm Phật 
thì nếu bên ngoài không mưa, thì nên đi nhiễu Phật bên 
ngoài. Chúng ta đả Phật thất, hoặc Quán Âm thất, đa số 
đều đi bên ngoài nhiễu Phật, một mặt niệm Phật, một mặt 
khiến cho tất cả chúng sinh nghe được âm thanh niệm Phật, 
thì họ đều nghe âm thanh mà được độ. Đây là phương pháp 
giáo hoá chúng sinh rất tốt. 
 3. Tất cả chư Phật, bao quát bạn, mọi người khác, bất 
cứ ai cũng đều bao quát trong đó. Vì tất cả chúng sinh đều 
có Phật tánh, đều có thể làm Phật, cho nên đều đủ mười 
lực. Các đại tam muội tức là đại định, đại thọ. Mười tám 
pháp bất cộng trang nghiêm ý nghiệp, có mười tám thứ bất 
cộng trang nghiêm ý nghiệp khác với nhị thừa, chẳng giống 
phàm phu. Cảnh giới sở hành của Phật, đều viên mãn thông 
đạt vô ngại. Tất cả Phật pháp cũng đều thông đạt vô ngại, 
đều vừa đúng, cũng chẳng thừa, cũng chẳng nhiều, cũng 
chẳng ít. Dùng pháp giới trang nghiêm tốt đẹp, để làm 
trang nghiêm tốt đẹp cho chính mình. Hết thảy tất cả chúng 
sinh pháp giới, trong tâm nghĩ gì, Phật đều biết. Bất cứ quá 
khứ, vị lai, hiện tại, tuy nhiên mỗi mỗi đều khác nhau, ở 
trong một niệm, Phật đều thấy rõ tư tưởng của tất cả chúng 
sinh. Đó là ý trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ ba của 
chư Phật.  
 4. Tất cả chư Phật thảy đều phóng vô số quang minh. 
Mỗi quang minh, có bất khả thuyết lưới quang minh dùng 
làm quyến thuộc, chiếu khắp tất cả cõi nước của chư Phật. 
Diệt trừ tất cả đen tối của thế gian, thị hiện vô lượng chư 
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Phật xuất hiện ra đời. Thân đó bình đẳng, thảy đều thanh 
tịnh. Làm các Phật sự đều không luống mất, hay khiến cho 
chúng sinh chí không thối chuyển. Đó là quang minh trang 
nghiêm tối thắng vô thượng thứ tư của chư Phật.  
 5. Tất cả chư Phật khi hiện mỉm cười, đều ở trong 
miệng, phóng ra trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ quang 
minh. Mỗi quang minh, đều có vô lượng đủ thứ màu sắc 
không nghĩ bàn, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Ở 
trong đại chúng phát ra tiếng thành thật. Thọ ký A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác), cho vô lượng vô số bất tư nghì chúng sinh. Đó là 
hiện mỉm cười trang nghiêm tối thắng vô thượng lìa nghi 
hoặc thế gian thứ năm của chư Phật.  
 6. Tất cả chư Phật đều có pháp thân, thanh tịnh vô 
ngại. Đối với tất cả pháp, rốt ráo thông đạt, trụ nơi pháp 
giới, không có bờ mé. Tuy ở thế gian mà chẳng xen tạp với 
đời, thấu rõ pháp thật tánh của thế gian. Tu hành pháp xuất 
thế, đường lời nói đã bặc, vượt qua uẩn giới xứ. Đó là pháp 
thân trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ sáu của chư 
Phật.  
 7. Tất cả chư Phật đều có vô lượng quang minh 
thường diệu, có bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ sắc 
tướng, dùng để trang nghiêm tốt đẹp, làm quang minh tạng. 
Sinh ra vô lượng quang minh viên mãn, chiếu khắp mười 
phương, không có chướng ngại. Đó là quang minh thường 
diệu trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ bảy của chư 
Phật.  
 8. Tất cả chư Phật đều có vô biên sắc đẹp, sắc đẹp 
đáng ưa thích, sắc đẹp thanh tịnh. Tuỳ tâm mà hiện ra sắc 
đẹp, đủ thứ sắc đẹp vi diệu đó, chiếu sáng che khuất tất cả 
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sắc đẹp ba cõi, mà đến nơi bờ kia sắc đẹp vô thượng. Đó là 
sắc đẹp trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ tám của chư 
Phật.  
 9. Tất cả chư Phật đều ở trong giống Phật ba đời sinh 
ra, tích tụ các báu lành, rốt ráo thanh tịnh. Thân miệng ý ba 
nghiệp của các Ngài không có lỗi lầm, do đó mà lìa khỏi sự 
khinh chê của thế gian. Ở trong tất cả các pháp thù thắng 
bậc nhất. Dùng diệu hạnh thanh tịnh để trang nghiêm. 
Thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí. Chủng tộc của Phật 
thanh tịnh, không ai khinh chê được. Đó là chủng tộc trang 
nghiêm tối thắng vô thượng thứ chín của chư Phật.  
 10. Hết thảy quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả chư Phật 
đều dùng sức đại từ, để trang nghiêm thân mình, từ hay ban 
vui, bi hay cứu khổ, đại từ là bao quát đại bi. Dùng sức từ 
bi để trang nghiêm thân Phật, rốt ráo thanh tịnh. Phật 
không có những khát ái, Phật chẳng giống như chúng ta 
chúng sinh, giống như con người thèm khát, lại nghĩ cái 
này, lại nghĩ cái nọ. Tâm tham chẳng khi nào đầy đủ được, 
tham mà chẳng biết chán, đối với tất cả, đều sinh ra tâm ái 
dục. Khi ái dục sinh ra, ác dục chết đi, tức là điên đảo như 
thế! Hành vi khát ái như thế là hành vi chẳng chánh đáng. 
Chư Phật đã dứt vĩnh viễn hành vi đó, trong tâm cũng 
chẳng còn sự chấp trước, cho nên ai thấy được cũng không 
nhàm chán, chẳng có ai mà chẳng muốn chiêm ngưỡng 
dung nhan từ bi hoan hỉ của Phật.  
 Tại sao ai ai cũng đều hoan hỉ chiêm ngưỡng quang 
minh của Phật? Vì Phật thường có tâm đại bi cứu hộ tất cả 
chúng sinh thế gian. Phật là ruộng phước bậc nhất của thế 
gian. Đệ tử của Phật đều gọi là phước điền Tăng. Do đó: 
“Rồng đất sét tuy không thể mưa xuống, nhưng cầu mưa 
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phải giả rồng đất sét”, bạn cần phải đến miếu thờ Long 
Vương, thành tâm cầu Long Vương Bồ Tát đất sét, thì mới 
có cảm ứng, mới có mưa xuống. “Phàm Tăng tuy không 
thể ban phước, nhưng trồng phước phải giả phàm Tăng”, 
phàm Tăng tuy nhiên không thể ban cho chúng sinh phước 
báo, nhưng khi bạn muốn cầu phước, cũng phải gieo trồng 
phước ở trước phàm Tăng. Phật là ruộng phước bậc nhất, 
đệ tử Phật tức là ruộng phước tất cả. Phật là bậc thọ cúng 
dường vô thượng, là thọ nhận sự cúng dường của tất cả 
chúng sinh. Phật thường thương xót thương nhớ lợi ích tất 
cả chúng sinh, đều khiến cho họ tăng trưởng chứa nhóm vô 
lượng phước đức và vô lượng trí huệ. Đó là đại từ đại bi 
công đức trang nghiêm tối thắng vô thượng thứ mười của 
chư Phật.  
 Đó là mười thứ trang nghiêm tối thắng vô thượng. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp tự tại. Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp 
đều được tự tại. Thấu đạt đủ thứ câu văn 
và nghĩa lý của câu. Diễn nói các pháp, 
biện tài vô ngại. Đó là pháp tự tại thứ nhất 
của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật giáo hoá chúng sinh, 
chưa từng thất thời. Tuỳ nguyện ưa thích 
của họ, mà nói chánh pháp, đều khiến cho 
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họ được điều phục, không có đoạn tuyệt. 
Đó là pháp tự tại thứ hai của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật có thể khiến cho tận 
cõi hư không, vô lượng vô số đủ thứ trang 
nghiêm tất cả thế giới, sáu thứ chấn động. 
Khiến cho thế giới kia, hoặc lên, hoặc 
xuống, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc hợp, hoặc 
tan, chưa từng não hại một chúng sinh nào. 
Chúng sinh ở trong đó, chẳng hề hay biết, 
không nghi, không ngại. Đó là pháp tự tại 
thứ ba của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật dùng sức thần thông, 
đều có thể nghiêm tịnh tất cả thế giới. 
Trong khoảng một niệm, hiện khắp tất cả 
thế giới trang nghiêm. Các sự trang 
nghiêm đó, trải qua vô số kiếp, nói không 
hết được, thảy đều lìa nhiễm, thanh tịnh 
không gì sánh bằng. Việc nghiêm tịnh tất 
cả cõi Phật, đều khiến cho bình đẳng, vào 
trong một cõi. Đó là pháp tự tại thứ tư của 
chư Phật. 
 Tất cả chư Phật thấy một chúng sinh 
đáng được giáo hoá, thì vì họ trụ thọ mạng, 
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trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp, cho đến hết thuở vị lai ngồi kiết già, 
thân tâm không mệt mỏi, chuyên tâm nghĩ 
nhớ, chưa từng bỏ quên, phương tiện điều 
phục mà chẳng thất thời. Vì một chúng 
sinh là như vậy, vì tất cả chúng sinh cũng 
đều như thế. Đó là pháp tự tại thứ năm của 
chư Phật.  
 Tất cả chư Phật đều có thế đến khắp 
tất cả thế giới, chỗ tu hành của tất cả Như 
Lai, mà chẳng tạm xả bỏ tất cả pháp giới. 
Mười phương đều khác nhau. Mỗi phương 
đều có vô lượng biển thế giới. Mỗi biển thế 
giới có vô lượng loại thế giới. Phật dùng 
thần lực, một niệm đều đến được, chuyển 
bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại. Đó là 
pháp tự tại thứ sáu của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật vì muốn điều phục tất 
cả chúng sinh. Ở trong niệm niệm, thành A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà đối với 
tất cả Phật pháp, chẳng phải hiện giác rồi, 
cũng chẳng phải sẽ giác, cũng chẳng trụ 
nơi bậc hữu học, mà đều thấy biết, thông 
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đạt vô ngại, vô lượng trí huệ, vô lượng tự 
tại, giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh. 
Đó là pháp tự tại thứ bảy của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật có thể dùng nơi mắt 
mà làm Phật sự nơi tai, có thể dùng nơi tai 
mà làm Phật sự nơi mũi, có thể dùng nơi 
mũi mà làm Phật sự nơi lưỡi, có thể dùng 
nơi lưỡi mà làm Phật sự nơi thân, có thể 
dùng nơi thân mà làm Phật sự nơi ý. Có 
thể dùng nơi ý, ở trong tất cả thế giới, trụ 
thế xuất thế đủ thứ cảnh giới. Ở trong mỗi 
cảnh giới, có thể làm vô lượng Phật sự rộng 
lớn. Đó là pháp tự tại thứ tám của chư 
Phật.  
 Tất cả chư Phật, mỗi lỗ chân lông trên 
thân của Ngài, có thể dung nạp tất cả 
chúng sinh. Mỗi thân chúng sinh, đều đồng 
với bất khả thuyết cõi nước chư Phật, mà 
không chật hẹp. Mỗi bước đi của chúng 
sinh, đều đi qua vô số thế giới, triển chuyển 
như vậy, hết vô số kiếp, đều thấy chư Phật 
xuất hiện ra đời, giáo hoá chúng sinh, 
chuyển bánh xe pháp, khai thị bất khả 
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thuyết pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Tận 
cõi hư không, tất cả chúng sinh, các cõi thọ 
thân, oai nghi đến đi, và họ thọ đủ thứ đồ 
ưa thích, thảy đều đầy đủ, mà ở trong đó 
không có chướng ngại. Đó là pháp tự tại 
thứ chín của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật, trong khoảng một 
niệm, hiện số vị Phật nhiều như hạt bụi tất 
cả thế giới. Mỗi vị Phật đều ở nơi tất cả 
pháp giới, các hoa sen đẹp rộng lớn trang 
nghiêm thế giới, ngồi trên toà sư tử Liên 
Hoa Tạng, thành Đẳng Chánh Giác, thị 
hiện thần lực tự tại của chư Phật. Như ở 
nơi các hoa sen đẹp rộng lớn trang nghiêm 
thế giới. Như ở trong tất cả pháp giới, bất 
khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ sự trang 
nghiêm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ hình 
tướng, đủ thứ thị hiện, đủ thứ kiếp số, thế 
giới thanh tịnh. Như ở nơi một niệm, như 
vậy ở trong tất cả niệm, nơi vô lượng vô 
biên A tăng kỳ kiếp, một niệm hiện tất cả, 
một niệm trụ vô lượng, mà chưa từng dùng 
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chút sức phương tiện. Đó là pháp tự tại thứ 
mười của chư Phật. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp tự tại. 
Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp, hoàn toàn đắc 
được tự tại. Thấu đạt thân của mỗi câu, nghĩa lý của mỗi 
một câu. Diễn nói tất cả các pháp, biện tài vô ngại. Đó là 
pháp tự tại thứ nhất của chư Phật.  
 2. Tất cả chư Phật giáo hoá chúng sinh, chưa từng 
thất thời. Tức là chẳng bỏ qua cơ hội giáo hoá chúng sinh. 
Ngài tuỳ sự ưa thích của họ, mà vì họ nói chánh pháp, 
khiến cho họ đều được điều phục, không có đoạn tuyệt. Đó 
là pháp tự tại thứ hai của chư Phật.  
 3. Tất cả chư Phật có thể khiến cho tận cõi hư không, 
vô lượng vô số chúng sinh, đều đắc được đủ thứ sự trang 
nghiêm. Có thể khiến cho tất cả thế giới, sáu thứ chấn 
động. Đó là: Chấn, hống, kích, động, dũng, khởi, sáu thứ. 
Chấn tức là chấn động (rung động), ví như địa chấn. Hống 
tức là hống khiếu, phát ra một thứ âm thanh. Kích, tức là 
xung kích, ba thứ này thuộc về tiếng. Động, dũng, khởi, 
thuộc về hình. Động tức lay động. Dũng tức là từ từ vọt đi 
lên. Khởi tức là đột khởi thật nhanh, đó gọi là đất chấn 
động sáu cách. Sáu biến chấn động, mỗi thứ lại có ba thứ 
biến hoá, cho nên biến thành ba sáu mười tám biến chấn 
động. Ba thứ nào? Tức là chấn, biến chấn, đẳng biến chấn. 
Chấn là chấn một chút chút. Biến chấn tức là khắp một 
quốc gia đều chấn động. Đẳng biến chấn tức là cả một thế 
giới đều chấn động. Sáu thứ chấn động, biến thành mười 
tám thứ biến động. Sáu thứ chấn động này khiến cho hết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  78 
 
thảy thế giới nâng lên hoặc chiềm xuống, hoặc chấn biến 
thành lớn, hoặc chấn biến thành nhỏ, hoặc khiến cho thế 
giới với thế giới hợp lại với nhau, hoặc chấn làm cho thế 
giới với thế giới phân ra. Tuy có sự biến động lớn như vậy, 
có cảnh giới lớn như vậy, nhưng chưa từng não hại một 
chúng sinh nào. Chúng sinh ở trong thế giới đó cũng chẳng 
hề hay biết, cũng không sinh tâm hoài nghi, cũng không 
cảm thấy lạ lùng. Đó là pháp tự tại thứ ba của chư Phật.  
 4. Tất cả chư Phật dùng sức thần thông, đều có thể 
trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới. Trong khoảng một 
niệm, hiện đến khắp tất cả thế giới, khiến cho tất cả thế 
giới đều trang nghiêm. Những thế giới đó đắc được đủ thứ 
sự trang nghiêm, trải qua thời gian lâu dài vô số kiếp, cũng 
nói không hết được. Đủ thứ sự trang nghiêm đó, thảy đều 
lìa nhiễm thanh tịnh. Khiến cho tất cả chúng sinh, đều lìa 
khỏi pháp nhiễm ô, đều đắc được quang minh thanh tịnh, 
không gì sánh bằng. Lại nữa, có thể khiến cho hết thảy cõi 
Phật, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng, vào trong một cõi 
Phật. Đó là pháp tự tại viên dung vô ngại thứ tư của chư 
Phật. 
 5. Tất cả chư Phật thấy một chúng sinh đáng được 
Phật giáo hoá, thì vì một chúng sinh này mà trụ thọ mạng, 
trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp lâu dài, cho đến 
hết thuở vị lai ngồi kiết già, thân tâm không mệt mỏi, 
chuyên tâm nghĩ nhớ đến chúng sinh đó, không có lúc nào 
quên họ. Dùng pháp phương tiện khéo léo, để điều phục 
chúng sinh đó, mà chẳng thất thời. Vì một chúng sinh là 
như vậy, vì tất cả chúng sinh cũng đều như thế. Đó là pháp 
tự tại thứ năm của chư Phật.  
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 6. Lại nữa, tất cả chư Phật đều có thế đến khắp tất cả 
thế giới. Chỗ tu hành của tất cả chư Phật, mà chẳng tạm xả 
bỏ tất cả pháp giới. Mười phương đều khác nhau. Mỗi 
phương đều có vô lượng biển thế giới. Thế giới nhiều 
giống như biển cả. Biển thế giới này chẳng phải là biển, mà 
là nói thế giới lớn, nhiều như biển cả. Mỗi một biển thế 
giới, lại có vô lượng loại thế giới. Phật dùng thần lực của 
Ngài, ở trong một niệm, đều đến được tất cả biển thế giới, 
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại. Đó là pháp tự tại 
thứ sáu của chư Phật.  
 7. Tất cả chư Phật vì muốn điều phục hết thảy tất cả 
chúng sinh. Ở trong niệm niệm, thành A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mà ở trong tất cả Phật pháp, chẳng phải đã 
hiện giác, cũng chẳng phải đương giác, cũng chẳng trụ nơi 
bậc hữu học, mà đều thấy biết thông đạt vô ngại, đủ vô 
lượng trí huệ, vô lượng tự tại, giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Đó là pháp tự tại thứ bảy của chư Phật.  
 8. lại nữa, tất cả chư Phật có thể dùng nơi mắt mà 
làm Phật sự nơi tai. Tại con mắt có thể nghe, lại có thể làm 
đủ thứ Phật sự. Có thể dùng nơi tai mà làm Phật sự nơi 
mũi. Lại có thể dùng nơi mũi mà làm Phật sự nơi lưỡi. Lại 
có thể dùng nơi lưỡi mà làm Phật sự nơi thân.  Lại có thể 
dùng nơi thân mà làm Phật sự nơi ý. Lại có thể dùng nơi ý, 
ở trong tất cả thế giới, trụ thế xuất thế gian, đủ thứ cảnh 
giới. Ở trong mỗi cảnh giới, có thể làm vô lượng Phật sự 
rộng lớn. Đó là pháp tự tại thứ tám của chư Phật. Sáu căn 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hổ tương dụng với nhau, tức 
chứng được tất cả viên thông. Con mắt có thể ăn cơm, lỗ 
tai có thể nhìn thấy sự vật, thân có thể nói chuyện, lưỡi 
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cũng có thể nghe được, lỗ mũi có thể nhìn thấy sự vật 
được, tâm ý cũng có thể ngửi được. 
 Có người cho rằng, tôi giảng điều này chẳng có căn 
cứ, họ chẳng tin. Điều này làm cho tôi tỉnh lại, tôi cũng 
chẳng tin điều này! Nhưng lại chẳng có cách nào chẳng tin, 
vì nó thật là như vậy. Tôi mới vừa nói đến sáu căn, vẫn chỉ 
là một dùng, hai dùng mà thôi. Hiện tại giảng một cái càng 
không thể tin. Một một căn đều có tác dụng sáu căn, sao 
chẳng thể gọi là sáu căn dụng với nhau? Con mắt cũng thấy 
được, cũng nghe được, cũng ngửi được, cũng nếm được, 
cũng giác được, cũng biết được. Lỗ tai cũng thấy, nghe, 
ngửi, nếm, giác, biết, sáu thứ tác dụng, mũi, lưỡi, thân, ý, 
mỗi căn đều có tác dụng sáu căn, sáu sáu ba mươi sáu thứ 
thần thông. Đây vẫn còn số mục để nói. Nếu chẳng còn số 
mục để nói, thì tác dụng của sáu căn vô lượng vô biên, 
không thể nghĩ bàn, khiến cho con người không thể tin 
được, nhưng sự thật là như vậy, cho nên gọi là tự tại, còn 
gọi là sáu căn tự tại. Pháp tự tại của Phật thì có chỗ diệu 
này. 
 9. Tất cả chư Phật, mỗi lỗ chân lông nhỏ nhất trên 
thân của Ngài, có thể dung chứa tất cả chúng sinh. Mỗi 
thân thể của chúng sinh, đều lớn đồng với bất khả thuyết 
cõi nước chư Phật. Chúng sinh ở trong lỗ chân lông của 
Phật cũng không chật hẹp, cũng không cảm thấy nhỏ. Mỗi 
bước đi của chúng sinh, đều đi qua vô số thế giới, triển 
chuyển như vậy, hết vô số đại kiếp, hoàn toàn đều nhìn 
thấy chư Phật xuất hiện ra đời, giáo hoá chúng sinh, 
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, khai thị bất khả thuyết 
pháp quá khứ, vị lai, hiện tại. Tận cõi hư không, tất cả 
chúng sinh, tại tất cả các cõi thọ thân, hết thảy ba ngàn oai 
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nghi, tám vạn tế hạnh, đi đừng nằm ngồi, và họ đắc được 
đủ thứ đồ ưa thích, thảy đều đầy đủ viên mãn, mà ở trong 
đó không có chướng ngại. Đó là pháp tự tại thứ chín của 
chư Phật.  
 Chư Phật có mười pháp tự tại, còn chúng ta chúng 
sinh thì chẳng tự tại. Thế nào gọi là pháp chẳng tự tại? Tức 
là rất nhiều buồn bực, rất nhiều phiền não. Thấy cái này 
không tốt, thì chẳng tự tại. Nhìn cái kia không tốt, thì 
chẳng tự tại. Nghe người niệm Phật lớn tiếng lại chẳng tự 
tại. Nghe người tiếng nói nhỏ, lại chẳng tự tại. Chúng ta 
đều đang ở tại đây đả Phật thất, có người chân chánh đả 
Phật thất, ở đây niệm Phật. Có người đang ở đây đả phiền 
não thất, cảm thấy cái này không tốt, cái kia cũng không 
tốt. Ngủ thì tốt, ăn ngon thì tốt, đối với niệm Phật chẳng 
cảm thấy hứng thú. Nhất là người trước đây chưa từng 
tham gia đả Phật thất, chẳng hiểu quy cụ đả thất. Khi ở 
trong Chánh điện yên lặng, chẳng phải đi ra nhà cầu thì đi 
ra, đi vào, gây ra nhiều tiếng động. Mang giầy ở trên bục 
gỗ, gây ra nhiều tiếng động, khiến cho mọi người đều 
không được tự tại. Các vị những người chưa từng tham gia 
Phật thất, phải nhìn xem những người kế bên mình, họ làm 
gì thì mình bắt chước làm theo. Ví như muốn đi nhà cầu, 
thì phải đợi lúc đi nhiễu Phật mới có thể đi. Lúc ngồi thì 
đừng gây tiếng động, lúc nên ngồi thì không ngồi, đó là 
chẳng tự tại. Khi đi nhiễu Phật, nếu không có việc gì, mà 
cố ý đi nhà cầu, hoặc đến chỗ khác chơi, thì đây cũng gọi 
là không tự tại. Cho nên chư Phật có pháp tự tại, chúng ta 
chúng sinh thì cứ dùng pháp chẳng tự tại. Có người còn 
ngủ ngáy ở trong Chánh điện, khiến cho người khác khởi 
vọng tưởng, cũng chẳng tự tại. Hy vọng ai có những tập 
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khí này nên sửa đổi lại. Chúng ta phải học pháp tự tại của 
chư Phật.  
 10. Tất cả chư Phật, trong khoảng một niệm, hiện số 
vị Phật nhiều như hạt bụi tất cả thế giới. Mỗi vị Phật đều ở 
nơi tất cả pháp giới, các hoa sen báu đẹp rộng lớn trang 
nghiêm biển thế giới, ngồi trên toà sư tử Liên Hoa Tạng, 
thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại thị hiện 
thần lực tự tại vô ngại của tất cả chư Phật. Như ở nơi các 
hoa sen đẹp rộng lớn trang nghiêm thế giới như vậy. Ở 
trong tất cả pháp giới, bất khả thuyết bất khả thuyết đủ thứ 
sự trang nghiêm, đủ thứ cảnh giới, đủ thứ hình tướng, đủ 
thứ thị hiện, đủ thứ kiếp số, thế giới thanh tịnh. Như ở 
trong một niệm, như vậy ở trong tất cả niệm, nơi vô lượng 
vô biên A tăng kỳ kiếp, một niệm đều hiện ra tất cả thế 
giới, ở trong một niệm trụ khắp vô lượng thế giới, mà chưa 
từng dùng chút sức pháp môn phương tiện. Tại sao? Vì 
Phật đã tự tại. Đó là pháp tự tại thứ mười của chư Phật. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ Phật pháp vô lượng viên mãn không 
nghĩ bàn. Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật, mỗi mỗi tướng thanh 
tịnh, đều đủ trăm phước.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu 
tất cả Phật pháp.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu 
tất cả căn lành.  
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 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu 
tất cả công đức.  
 Tất cả chư Phật đều có thể giáo hoá 
tất cả chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều vì chúng 
sinh làm chủ.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu 
cõi Phật thanh tịnh.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu trí 
nhất thiết trí.  
 Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu 
sắc thân tướng tốt, ai thấy cũng đều được 
lợi ích, công chẳng luống mất.  
 Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp 
bình đẳng của chư Phật.  
 Tất cả chư Phật làm Phật sự rồi, đều 
thị hiện vào Niết Bàn. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ Phật 
pháp vô lượng viên mãn không nghĩ bàn. Những gì là 
mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật, đều có các tướng tốt trang 
nghiêm thanh tịnh, mỗi tướng đều có trăm thứ tướng phước 
đức.  
 2. Tất cả chư Phật thảy đều sớm thành tựu tất cả Phật 
pháp.  
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 3. Tất cả chư Phật thảy đều sớm thành tựu tất cả căn 
lành.  
 4. Tất cả chư Phật thảy đều sớm đã thành tựu tất cả 
công đức. Chúng ta đã thành tựu tất cả công đức chăng? 
Chúng ta đã thành tựu tất cả các pháp chăng? Chúng ta đã 
thành tựu tất cả căn lành chăng? Nếu chưa thành tựu, thì 
phải y chiếu theo Phật pháp để tu hành. Công việc của Phật 
là giáo hoá chúng sinh, công việc này liên tục không 
ngừng, chúng sinh cũng sinh sinh liên tục không ngừng, 
vĩnh viễn cũng không hết được, do đó công việc của Phật 
là vĩnh viễn. Nếu độ hết chúng sinh, thì Phật cũng thất 
nghiệp, chẳng còn việc để làm. 
 5. Tất cả chư Phật làm chỗ nương tựa cho chúng 
sinh, cho nên nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là 
Phật vì chúng sinh làm chủ. Cho nên họ nói quy y thiên 
chủ, kỳ thật tức cũng là quy y Phật. Chủ thật sự tức là Phật, 
Phật là chủ của tất cả chúng sinh, cho dù Ngọc Hoàng đại 
đế cũng đều bao quát ở trong chúng sinh. 
 6. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu các cõi Phật 
thanh tịnh.  
 7. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu trí nhất thiết 
trí.  
 8. Tất cả chư Phật thảy đều thành tựu sắc thân tướng 
tốt, có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, đều do phước 
đức và trí huệ trang nghiêm. Ai thấy được Phật cũng đều 
được lợi ích, tuyệt đối chẳng luống mất. Nếu chúng sinh 
không còn nữa, thì Phật cũng sẽ thất nghiệp. Có người nghĩ 
như vậy: “Không ngờ Phật cũng phải làm việc, cũng rất 
bận. Vậy cái giá của Phật độ chúng sinh là gì?” Chúng ta 
chúng sinh làm việc đều có giá, việc làm của Phật chẳng có 
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giá, là vô hình. Tại sao Phật đã thành Phật? Là vì muốn độ 
chúng sinh. Thuở xưa Ngài đã phát nguyện: “Nếu thành 
Phật, sẽ đắc được tất cả tự tại viên mãn, đắc được Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, không muốn hưởng thụ 
khoái lạc, muốn giáo hoá hết thảy chúng sinh đều thành 
Phật”. Cho nên Ngài A Nan đã từng nói: “Nếu một chúng 
sinh chưa thành Phật, thì quyết không thủ chứng quả vị Nê 
Hoàn”. Còn một chúng sinh chưa thành Phật, thì Ngài cũng 
không thành Phật. Bồ Tát Địa Tạng Vương cũng nói:   

“Chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề. 
Địa ngục chẳng không, thề không thành Phật.” 

 

 Cho nên chư Phật phát nguyện độ chúng sinh, tất cả 
Bồ Tát phát nguyện, cũng là độ chúng sinh, do đó:  
 

“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”. 

 

 Phật giáo hoá chúng sinh, thuần tạp hết nghĩa vụ, 
chẳng mong báo đáp, chẳng đòi giá cả. Hơn nữa, Phật là 
gì? Cổ nhân nói rất hay: “Phật tức tâm, tâm tức Phật”. Phật 
tức là chân tâm của chúng ta. Chân tâm của chúng ta, cũng 
tức là Phật. Do đó bạn không hổ thẹn đối với tâm, thì 
không hổ thẹn đối với Phật. Bạn đối với lương tâm đạo đức 
của mình được tự tại, tức là đối với Phật vậy. Cho nên Phật 
giáo, cũng có thể nói là “tâm giáo”. 
 Hơn nữa, Phật là do con người tu thành, chẳng phải 
từ trên trời sinh ra, cũng chẳng phải từ dưới đất mà thành. 
Chẳng phải nói một khi sinh ra thì làm hoàng đế, hoặc 
thiên chủ, Phật là do người tu thành. Chúng ta ai ai cũng 
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đều có thể thành Phật, chẳng riêng gì Phật Thích Ca mới 
thành Phật. Chúng ta mỗi người, mỗi chúng sinh đều có 
Phật tánh, đều có thể thành Phật, đây là sự bình đẳng nhất.  
 Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, cho nên Phật 
thường thường cùng ở với chúng ta, bất quá chúng ta bỏ 
giác hợp trần, Phật thì bỏ trần hợp giác, khác là ở chỗ này. 
Nếu chúng ta bỏ trần hợp giác thì tức là Phật; nếu bỏ giác 
hợp trần, tức là chúng sinh. Cho nên Phật giáo còn có thể 
gọi là “nhân giáo”, còn có thể gọi là “chúng sinh giáo”. Vì 
tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. 
Cho nên Phật giáo có thể gọi một danh từ mới là chúng 
sinh giáo, còn có thể gọi là nhân giáo, còn có thể gọi là tâm 
giáo. Do đó Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cơ đốc giáo, Do 
thái giáo, cho đến Đạo giáo, đều là danh từ khác nhau, trên 
căn bản chẳng có gì khác nhau, chỉ là con người chúng ta 
hoan hỉ dùng tâm phân biệt để nhìn tất cả cảnh giới, tôn 
giáo này, tôn giáo nọ v.v... phân biệt một cách hồ đồ. “Bổn 
lai không một vật, chỗ nào dính bụi bặm”? Bổn lai gì cũng 
chẳng có, tại sao phải sinh ra nhiều tâm phân biệt? Cho 
nên, Phật chẳng cần hướng ngoài tìm cầu. “Nguồn gốc tự 
tánh thiên chân Phật”, đó là Phật hiện thành. Phật giáo hoá 
chúng sinh thành Phật, chúng sinh thành Phật rồi, lại giáo 
hoá chúng sinh. Cho nên tôi nói chúng sinh thành Phật, 
Phật giáo hoá chúng sinh, vạn pháp do tâm tạo. Nếu bạn 
tin, thì rất diệu, nếu bạn không tin, thì rất khó nói.    
 9. Hết thảy tất cả chư Phật, đều đầy đủ chánh pháp 
nhãn tạng bình đẳng của chư Phật.  
 10. Tất cả chư Phật đều làm Phật sự rồi, những 
chúng sinh đáng được độ, hoàn toàn độ hết rồi, e rằng 
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chúng sinh sinh ra tâm ỷ lại, cho nên đều thị hiện vào đại 
Niết Bàn. Đó là mười. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ phương tiện khéo léo. Những gì là 
mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật biết rõ các pháp đều 
lìa hí luận, mà hay khai thị căn lành của 
chư Phật. Đó là phương tiện khéo léo thứ 
nhất.  
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều 
không chỗ thấy, đều không biết nhau, 
không trói, không mở, không thọ, không 
tập, không thành tựu, rốt ráo tự tại, đến 
nơi bờ bên kia, mà nơi các pháp chân thật 
mà biết chẳng khác biệt, mà đắc được tự 
tại, không ta, không thọ, chẳng hoại thật tế. 
Đã đến được bậc đại tự tại, thường hay 
quán sát tất cả pháp giới. Đó là phương 
tiện khéo léo thứ hai.  
 Tất cả chư Phật vĩnh viễn lìa các 
tướng, tâm không chỗ trụ, mà đều biết 
được, chẳng loạn, chẳng lầm. Tuy biết tất 
cả tướng đều không tự tánh, mà như thể 
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tánh của nó, đều khéo vào được. Mà cũng 
thị hiện vô lượng sắc thân, cùng với tất cả 
cõi Phật thanh tịnh. Đủ thứ tướng trang 
nghiêm vô tận, tập đèn trí huệ, diệt hoặc 
của chúng sinh. Đó là phương tiện khéo léo 
thứ ba.  
 Tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, 
chẳng trụ quá khứ vị lai hiện tại. Vì như 
tướng ở trong pháp tánh, không quá khứ 
hiện tại vị lai ba đời, mà hay diễn nói vô 
lượng chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, xuất 
hiện thế gian, khiến cho người nghe, thấy 
khắp tất cả cảnh giới của chư Phật. Đó là 
phương tiện khéo léo thứ tư.  
 Tất cả chư Phật thân miệng ý nghiệp, 
không tạo tác, không đến không đi, cũng 
không trụ, lìa các số pháp, đến nơi tất cả 
các pháp bờ bên kia, mà làm chúng sinh 
tạng, đủ vô lượng trí, thấu đạt đủ thứ pháp 
thế xuất thế gian, trí huệ vô ngại, thị hiện 
vô lượng tự tại thần lực, điều phục tất cả 
pháp giới chúng sinh. Đó là phương tiện 
khéo léo thứ năm.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  89 
 

 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không 
thể thấy, chẳng một, chẳng khác, chẳng 
lượng, chẳng không lượng, chẳng đến, 
chẳng đi, đều không tự tại. Cũng chẳng 
trái nơi các pháp thế gian. Bậc nhất thiết 
trí, ở trong không tự tánh thấy tất cả pháp. 
Nơi pháp tự tại rộng nói các pháp, mà 
thường an trụ chân như thật tánh. Đó là 
phương tiện khéo léo thứ sáu.  
 Tất cả chư Phật ở trong một thời, biết 
tất cả thời, đủ tịnh căn lành. Vào nơi chánh 
vị mà không chấp trước, đối với ngày 
tháng năm kiếp thành hoại, như vậy các 
thời, chẳng trụ, chẳng bỏ, mà hay thị hiện 
hoặc ngày, hoặc đêm. Thời đầu giữa cuối, 
một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, 
một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, 
bất khả tư kiếp, bất khả thuyết kiếp, cho 
đến hết kiếp thuở vị lai, luôn vì chúng sinh 
chuyển bánh xe pháp vi diệu, chẳng dứt, 
chẳng lùi, không có ngừng nghỉ. Đó là 
phương tiện khéo léo thứ bảy.  
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 Tất cả chư Phật luôn trụ pháp giới, 
thành tựu chư Phật, vô lượng vô uý, và bất 
khả số biện tài, bất khả lượng biện tài, vô 
tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên biện 
tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân 
thật biện tài. Phương tiện khai thị tất cả 
câu biện tài, tất cả pháp biện tài. Tuỳ theo 
căn tánh và hiểu muốn của họ. Dùng đủ 
thứ pháp môn nói bất khả thuyết bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha Tu Đa La. 
Ban đầu giữa sau đều lành, thảy đều rốt 
ráo. Đó là phương tiện khéo léo thứ tám.  
 Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới, 
biết tất cả pháp vốn không có danh từ, 
không có tên quá khứ, không có tên hiện 
tại, không có tên vị lai, không có tên chúng 
sinh, không có tên cõi nước, không có tên 
chẳng cõi nước, không có tên pháp, không 
có tên phi pháp, không có tên công đức, 
không có tên phi công đức, không có tên Bồ 
Tát, không có tên Phật, không có tên số, 
không có tên phi số, không có tên sinh, 
không có tên diệt, không có tên có, không 
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có tên không, không có tên một, không có 
tên đủ thứ. Tại sao? Vì thể tánh các pháp 
bất khả thuyết. Tất cả các pháp, không có 
phương hướng, không có xứ sở, không thể 
tập nói, không thể tan nói, không thể một 
nói, không thể nhiều nói. Âm thanh chẳng 
đến, lời nói đều dứt. Tuy tuỳ đủ thứ lời nói 
thế tục, không có phan duyên, không có tạo 
tác, xa lìa tất cả tưởng hư vọng chấp trước. 
Như vậy rốt ráo đến nơi bờ kia. Đó là 
phương tiện khéo léo thứ chín. 
 Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn 
tánh tịch tĩnh, không sinh nên không sắc, 
không hí luận nên chẳng thọ. Không tên số 
nên chẳng tưởng, không tạo tác nên chẳng 
hành. Không chấp lấy nên chẳng thức, 
không vào xứ nên chẳng xứ. Không chỗ 
được nên chẳng giới. Cũng chẳng hoại tất 
cả các pháp. Bổn tánh không khởi, vì như 
hư không. Tất cả các pháp thảy đều không 
tịch. Không nghiệp quả, không tu tập, 
không thành tựu, không sinh ra, chẳng số, 
chẳng không số, chẳng có, chẳng không, 
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chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng 
sạch, chẳng vào, chẳng ra, chẳng trụ, 
chẳng không trụ, chẳng điều phục, chẳng 
không điều phục, chẳng chúng sinh, chẳng 
không chúng sinh, chẳng thọ mạng, chẳng 
không thọ mạng, chẳng nhân duyên, chẳng 
không nhân duyên, mà biết rõ chánh định 
tà định và bất định tụ. Tất cả chúng sinh vì 
nói diệu pháp, khiến cho đến nơi bờ kia, 
thành tựu mười lực bốn vô sở uý. Hay làm 
sư tử hống, đủ nhất thiết trí, trụ cảnh giới 
Phật. Đó là pháp phương tiện khéo léo thứ 
mười.  
 Phật tử! Đó là mười pháp phương tiện 
khéo léo thành tựu của chư Phật.  
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười pháp phương 
tiện khéo léo. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật biết rõ các pháp đều lìa khỏi hí 
luận, chẳng nói lời tiếu, mà hay khai thị căn lành của chư 
Phật. Đó là pháp mô phương tiện khéo léo thứ nhất.  
 2. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp vốn không có hình 
tướng, lại có gì có thể thấy? Pháp với pháp hổ tương không 
có tri giác. Pháp cũng không trói buộc, cũng không cởi mở. 
Trên thân phận chúng sinh có sự trói buộc, có sự cởi mở. 
Trên thân phận của Phật thì chẳng có, cũng không có thọ, 
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cũng không có tập, cũng không có thành tựu. Tự tại rốt ráo 
đến nơi bờ kia, tức là những gì cần làm đã làm xong, mà 
Ngài chân thật biết rõ tất cả các pháp chẳng có gì khác biệt, 
mà đắc được pháp tự tại, ở trong đó chẳng có cái ta, cũng 
chẳng có thọ, ba thể đều không, chẳng hoại thật tế, mà đắc 
được bậc đại tự tại. Thường hay quán sát tất cả pháp giới. 
Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ hai của chư Phật. 
 Trí huệ của một người có hạn, trí huệ của nhiều 
người thì vô cùng, cho nên mỗi ngày tôi giảng kinh xong, 
thì muốn các vị đưa ra vấn đề. Nếu chỗ nào giảng không 
viên mãn, hoặc chỗ nào nghe không hiểu, thì có thể đưa ra 
vấn đề. Tôi sẽ tận hết khả năng sự hiểu biết của tôi, để 
cùng quý vị nghiên cứu Phật pháp, chứ chẳng phải mình tôi 
giảng thì nhất định đúng, có khi chính tôi cũng không biết 
mình giảng cái gì. Do đó có câu:  
 

“Người trong cuộc thì mê, 
Người bang quan thì sáng”. 

 

 Nếu có chỗ nào, hoặc từ ngữ không rõ ý, hoặc chỗ 
nào quên giảng, thì các vị hãy nói cho tôi biết, để chúng ta 
cùng nhau nghiên cứu Phật pháp. Mỗi lần giảng kinh xong 
thì tôi sẽ hỏi, các vị có vấn đề gì không, tức là ý nghĩa này.  
 Hôm nay có người nói: - “Muốn luân phiên để giảng 
vấn đề của họ”. Như vậy có người hoặc không dám giảng, 
đến phiên thì không thể trốn tránh được. Tôi đưa ra một 
phương pháp mới, dùng phương thức bắt thăm, đến phiên 
ai thì người đó hãy phát huy ý kiến của họ, hoặc sẽ có 
người trợ giúp. Các vị mọi người hãy nghiên cứu, phương 
pháp này thực hành được chăng? Có người nói: “Về sau 
không dám đến nghe kinh”. Đây là phương pháp tốt nhất. 
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Chúng ta mọi người cùng nhau nghiên cứu Phật pháp, phải 
vô câu vô thúc. Một người có trí huệ của một người, phải 
phát quật trí huệ của chính bạn, để cùng nghiên cứu Phật 
pháp. Các vị, lúc đả thất này, đừng có khởi vọng tưởng. Có 
người muốn phát huy thì giảng, vì vấn đề là rất tốt. Mọi 
người có thể nghiên cứu ra chân lý mà chúng ta không biết, 
giống như luận ngữ, vị Khổng Tử và những vị đệ tử giảng 
về Ký lục học. Giảng xong, mọi người phát huy ý kiến của 
mỗi người, xin hỏi đạo lý. Về sau tích tụ lại thành một bộ 
Luận ngữ. Chúng ta không thành lập một bộ luận ngữ, 
cũng có thể thành một bộ ngữ luận. Mọi người hãy cùng 
cao đàm phiếm luận, để giảng nói, tôi cảm thấy rất là tốt. 
Bất quá có người nói rất sợ, tôi cũng không biết họ sợ cái 
gì!  
 3. Hết thảy mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các tướng, mà đạt cảnh giới thật 
tướng vô tướng. Tâm của Phật cũng luôn luôn không chấp 
trước. Tuy trụ tướng mà đều biết tất cả tướng, một chút 
cũng không loạn, cũng không lầm. Phật biết tất cả tướng 
đều không tự tánh, mà vẫn như thể tánh của nó, thể tánh 
vốn có đều như nhau, đều khéo vào được thể tánh này, mà 
thị hiện vô lượng sắc thân, cùng với tất cả cõi Phật thanh 
tịnh. Đủ thứ tướng trang nghiêm, tướng vô cùng tận, tập 
đèn trí huệ, diệt nghi hoặc của chúng sinh. Đó là phương 
tiện khéo léo thứ ba.  
 4. Tất cả chư Phật trụ nơi pháp giới, chẳng trụ quá 
khứ vị lai hiện tại ba đời. Ở trong tự tánh như như bất 
động, không tướng quá khứ, không có tướng hiện tại, 
không có tướng vị lai ba đời, mà hay diễn nói vô lượng chư 
Phật quá khứ hiện tại vị lai ba đời, xuất hiện thế gian, khiến 
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cho người nghe danh hiệu Phật, thấy khắp tất cả cảnh giới 
của chư Phật. Đó là phương tiện khéo léo thứ tư.  
 5. Tất cả chư Phật thân miệng ý nghiệp, không tạo 
tác, không đến, không đi, cũng không trụ, vượt qua các số 
pháp vô ngại, đến nơi tất cả các pháp bờ bên kia, đắc được 
rốt ráo, mà làm pháp tạng của tất cả pháp, đầy đủ vô lượng 
trí, thấu đạt đủ thứ pháp thế gian và pháp xuất thế gian, trí 
huệ vô ngại, thị hiện vô lượng tự tại thần lực. Điều phục tất 
cả pháp giới chúng sinh. Đó là phương tiện khéo léo thứ 
năm.  
 6. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp không thể thấy, 
cũng chẳng phải một, cũng chẳng phải vị lai, cũng chẳng 
phải quá khứ, vì pháp chẳng có tự tánh, mà chẳng trái 
ngược với tất cả pháp thế gian, hổ tương hợp với nhau. Tất 
cả người có trí huệ, ở trong vô tự tánh thấy tất cả pháp. Đối 
với tất cả pháp đều thấu rõ tự tại, rộng nói các pháp mà 
thường an trụ chân như thật tướng. Đó là pháp môn 
phương tiện khéo léo thứ sáu.  
 7. Tất cả chư Phật ở trong một thời, biết tất cả thời, 
đủ tịnh căn lành. Vào nơi pháp vị chánh pháp mà không 
chấp trước, đối với ngày tháng năm, hoặc kiếp thành, kiếp 
hoại, kiếp không, nhiều thời như vậy cũng chẳng trụ, cũng 
chẳng bỏ, mà hay thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm. Thời đầu 
giữa cuối, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, một 
năm, trăm năm, hoặc một kiếp, nhiều kiếp, hoặc bất khả tư 
kiếp, bất khả thuyết kiếp, cho đến hết kiếp thuở vị lai, luôn 
luôn vì hết thảy chúng sinh chuyển bánh xe pháp vi diệu, 
cũng chẳng dứt, cũng chẳng lùi, không có lúc nào ngừng 
nghỉ. Đó là pháp môn phương tiện khéo léo thứ bảy của 
Phật.  
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 8. Tất cả chư Phật luôn trụ pháp giới, thành tựu pháp 
môn vô lượng vô uý của chư Phật, và không thể dùng số 
mục để tính đếm được biện tài, không thể dùng độ lượng 
để biết biện tài, vô tận biện tài, vô đoạn biện tài, vô biên 
biện tài, bất cộng biện tài, vô cùng biện tài, chân thật biện 
tài. Phương tiện khai thị tất cả câu biện tài, tất cả pháp biện 
tài. Tuỳ theo căn tánh và hiểu muốn của họ. Dùng đủ thứ 
pháp môn nói bất khả thuyết bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na do tha Tu Đa La (kinh điển). Ban đầu giữa sau đều 
lành, thảy đều rốt ráo. Đó là pháp môn phương tiện khéo 
léo thứ tám.  
 9. Tất cả chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả pháp 
vốn không có danh từ. Pháp là không tịch, cho nên cũng 
chẳng có một danh từ. Không có tên quá khứ, cũng không 
có tên hiện tại, cũng không có tên vị lai, cũng không có tên 
chúng sinh, cũng không có tên cõi nước, cũng không có tên 
chẳng phải tên cõi nước, cũng không có tên pháp, cũng 
không có tên chẳng phải tên pháp, cũng không có tên công 
đức, cũng không có tên không phải tên công đức, cũng 
không có tên Bồ Tát, cũng không có tên Phật, cũng không 
có tên số, cũng không có tên chẳng phải tên số, cũng không 
có tên sinh, cũng không có tên diệt, cũng không có tên có, 
cũng không có tên không, cũng không có tên một, cũng 
không có tên đủ thứ. Tại sao? Vì thể tánh các pháp bất khả 
thuyết, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, chẳng có gì 
để nói. Tất cả các pháp, không có phương hướng, không có 
xứ sở, không thể tập lại với nhau để nói, không thể phân ra 
để nói, căn bản nó không có gì, không thể nói pháp là một 
thứ, không thể nói pháp là nhiều thứ. Hết thảy âm thanh 
đều hình dung chẳng ra được, lời nói đều dứt. Tuy tuỳ đủ 
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thứ lời nói thế tục, nhưng không có phan duyên, cũng 
không có tạo tác, xa lìa tất cả tưởng hư vọng chấp trước, 
rốt ráo đến nơi bờ kia. Đó là pháp môn phương tiện khéo 
léo thứ chín. 
 10. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp bổn tánh tịch 
tĩnh, vì nó không sinh nên không sắc uẩn, không có hí luận, 
nên cũng chẳng có thọ uẩn. Không có tên số nên chẳng có 
tưởng uẩn, không có tạo tác nên chẳng có hành uẩn. Không 
chấp lấy nên cũng chẳng có thức uẩn, không vào xứ nên 
cũng chẳng có một xứ, cũng chẳng phải mười hai xứ. 
Không chỗ được nên chẳng phải mười tám giới. Cũng 
chẳng hoại tất cả các pháp, bổn tánh không khởi, vì như hư 
không. Tất cả các pháp thảy đều không tịch. Không có 
nghiệp quả, cũng không có tu tập, cũng không thành tựu, 
cũng không sinh ra, chẳng có số mục, cũng chẳng phải 
không có số mục, chẳng có cũng chẳng không, chẳng sinh 
cũng chẳng diệt, chẳng dơ cũng chẳng sạch, chẳng vào 
cũng chẳng ra, chẳng trụ cũng chẳng phải không trụ, chẳng 
điều phục cũng chẳng phải không điều phục, chẳng chúng 
sinh cũng chẳng phải không chúng sinh, chẳng có thọ 
mạng cũng chẳng phải không có thọ mạng, chẳng thuộc về 
nhân duyên cũng chẳng phải không có nhân duyên, mà biết 
rõ chánh định tà định và bất định tụ. Tất cả chúng sinh vì 
nói diệu pháp, khiến cho đến nơi Niết Bàn bờ bên kia, 
thành tựu mười lực bốn vô sở uý của Phật. Hay làm sư tử 
hống, đủ nhất thiết trí, trụ cảnh giới của Phật. Đó là pháp 
môn phương tiện khéo léo thứ mười.  
 Phật tử! Đó là mười pháp phương tiện khéo léo 
thành tựu của chư Phật. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI BẢY 
 

PHẨM PHÁP KHÔNG NGHĨ BÀN  
CỦA PHẬT THỨ BA MƯƠI BA 

 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ Phật sự rộng lớn, vô lượng vô biên 
không thể nghĩ bàn. Tất cả chư Thiên và 
loài người thế gian, đều không biết được. 
Quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy tất cả 
Thanh Văn Độc Giác, cũng không biết 
được, chỉ có oai thần lực của đức Như Lai. 
Những gì là mười? Đó là:  
 Tất cả chư Phật đều hiện thọ sinh, ở 
cõi trời Đâu Suất của tất cả thế giới, tận hư 
không khắp pháp giới. Tu Bồ Tát hạnh, 
làm đại Phật sự. Vô lượng sắc tướng, vô 
lượng oai đức, vô lượng quang minh, vô 
lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, vô 
lượng tam muội, vô lượng trí huệ. Cảnh 
giới sở hành, nhiếp lấy tất cả mọi người, 
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thiên ma, Phạm Sa Môn Bà La Môn, A tu 
la thảy. Đại từ vô ngại, đại bi rốt ráo, bình 
đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Hoặc khiến 
cho sinh về cõi trời, hoặc khiến cho sinh về 
cõi người, hoặc tịnh căn của họ, hoặc điều 
phục tâm của họ, hoặc có lúc vì họ nói sự 
khác biệt ba thừa, hoặc có lúc vì họ nói một 
thừa viên mãn, khắp đều tế độ. Khiến cho 
họ thoát khỏi sinh tử. Đó là Phật sự rộng 
lớn thứ nhất. 
 Phật tử! Tất cả chư Phật từ cõi trời 
Đâu Suất hàng sanh xuống thai mẹ, dùng 
tam muội rốt ráo quán thọ pháp sinh: Như 
huyễn, như hoá, như bóng, như hư không, 
như dương diệm, tuỳ theo vui thích mà thọ. 
Vô lượng vô ngại, nhập vào pháp không 
tranh, khởi trí huệ không chấp trước. Lìa 
dục thanh tịnh, thành tựu diệu trang 
nghiêm tạng rộng lớn. Thọ thân cuối cùng, 
trụ ở lầu các Đại bảo trang nghiêm, mà 
làm Phật sự. Hoặc dùng thần lực mà làm 
Phật sự. Hoặc dùng chánh niệm mà làm 
Phật sự. Hoặc hiện thần thông mà làm 
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Phật sự. Hoặc hiện mặt trời trí huệ mà làm 
Phật sự. Hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của 
chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc hiện vô 
lượng quang minh của chư Phật mà làm 
Phật sự. Hoặc vào vô số tam muội rộng lớn 
mà làm Phật sự. Hoặc hiện từ các tam 
muội đó khởi mà làm Phật sự.  
 Phật tử! Bấy giờ Như Lai ở trong thai 
mẹ, vì lợi ích tất cả thế gian, thị hiện đủ thứ 
mà làm Phật sự. Đó là: Hoặc hiện sơ sinh. 
Hoặc hiện đồng tử. Hoặc hiện ở hoàng 
cung. Hoặc hiện xuất gia. Hoặc lại thị hiện 
thành Đẳng Chánh Giác. Hoặc lại thị hiện 
chuyển bánh xe pháp. Hoặc thị hiện vào 
Bát Niết Bàn. Như vậy đều dùng đủ thứ 
phương tiện, nơi tất cả phương, tất cả lưới, 
tất cả vòng, tất cả loại, ở trong tất cả thế 
giới, mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng 
lớn thứ hai. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ Phật sự 
rộng lớn, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Tất cả chư 
thiên và loài người thế gian, đều không biết được Phật sự 
rộng lớn bao nhiêu. Quá khứ vị lai hiện tại, hết thảy tất cả 
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Thanh Văn, tu pháp tứ đế: Khổ, tập, diệt, đạo, mà ngộ đạo. 
Và Độc Giác tu pháp mười hai nhân duyên, cũng đều 
không biết được Phật sự rộng lớn cỡ nào. Mười hai nhân 
duyên tức là: Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Bậc Thánh nhị 
thừa cũng không biết được số mục bao nhiêu, chỉ có Phật 
với Phật mới biết được Phật sự rộng lớn cỡ nào. Những gì 
là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật tận hư không khắp pháp giới, ở 
trong tất cả thế giới, khi bổ Phật vị tại cung trời Đâu Suất, 
tận hư không khắp pháp giới, cũng chẳng biết được có bao 
nhiêu cung trời Đâu Suất. Mỗi cung trời Đâu Suất, Phật 
đều thị hiện thọ sinh ở đó, tu sáu độ vạn hạnh của Bồ Tát, 
làm đại Phật sự. Hiện tại chúng ta ở Vạn Phật Thánh Thành 
cũng làm đại Phật sự! Bồ Tát tại cung trời Đâu Suất, thị 
hiện vô lượng sắc thân. Đó là ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp, chỉ là nói tổng quát, nếu nói tỉ mỉ thì có vô 
lượng sắc, vô lượng tướng. Lại có vô lượng oai đức, vô 
lượng quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng ngôn từ, 
vô lượng tam muội, chánh định chánh thọ. Vô lượng trí huệ 
cảnh giới sở hành. Nhiếp lấy tất cả mọi người, Thiên, thiên 
ma, Đại Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, A tu la là tiếng 
Phạn, dịch là không đoan chánh, còn dịch là không có 
rượu. Chúng có phước trời mà không có quyền lực trên 
trời, thường thích đấu tranh. Phật đại từ vô ngại, đại bi rốt 
ráo, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh. Hoặc khiến cho 
chúng sinh, được sinh về cõi trời, hoặc khiến cho chúng 
sinh, được sinh về cõi người, hoặc khiến cho họ thanh tịnh 
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căn lành, hoặc điều phục chúng sinh, khiến cho tâm của họ 
chẳng còn phiền não, hoặc có lúc vì họ nói sự khác biệt về 
pháp môn ba thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. 
Hoặc có lúc vì họ nói một Phật thừa viên mãn. Phật nói ba 
thừa và một thừa, đều muốn khiến cho chúng sinh đến 
được bờ bên kia, thoát khỏi sinh tử. Đó là Phật sự rộng lớn 
thứ nhất. 
 Phật tử! Tất cả chư Phật từ cõi trời Đâu Suất hàng 
sanh xuống thai mẹ, tại thai mẹ nhập thai, trụ thai, dùng 
tam muội rốt ráo quán thọ pháp sinh: Như huyễn, như hoá, 
như bóng, như hư không, như dương diệm, tuỳ theo sự vui 
thích của họ mà thọ sinh, chẳng có chướng ngại. Nhập vào 
tam muội không tranh, khởi trí huệ không chấp trước. Lìa 
khỏi tất cả dục niệm, khôi phục sự thanh tịnh vốn có. Sở dĩ 
chúng sinh không thể lìa dục thanh tịnh, cho nên thọ sinh 
tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Nếu có thể lìa dục thanh tịnh, 
thì sẽ chấm dứt sinh tử. Chư Phật thành tựu diệu trang 
nghiêm bảo tạng rộng lớn, tu hành sáu độ vạn hạnh: Bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tu phước tu 
huệ.  
 Đồng lý đó, người ở trong đạo tràng tu đạo, đối với 
vật chất của chùa nhất định phải thương tiếc. Thương tiếc 
vật chất của chùa, cũng giống như vật chất của chính mình. 
Cổ nhân có nói:  
 

“Thương tiếc vật thường trụ, 
Như bảo vệ con mắt của mình”. 

 

 Thương tiếc vật chất của chùa, phải quý hơn là bảo 
vệ con mắt của mình. Tóm lại, phòng xá của chùa, phải cố 
gắng bảo vệ. Cho đến một trang giấy, một ngọn cỏ, cũng 
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đều phải tiếc kiệm. Ví như chùa có chiếc xe, thì phải đặc 
biệt cẩn thận coi chừng nó, coi trọng hơn vật của mình. Lại 
như những giường ngủ của chùa, bàn ghế v.v... nhất định 
phải giữ gìn cho tốt, không thể tuỳ tiện phá hoại, hoặc làm 
tổn thất, đồ vật của chùa. Mượn đồ dùng của chùa, khi 
dùng xong thì nhất định trả lại, không thể cẩu thả được. 
Đối với thức ăn cũng phải đặc biệt chú ý. Phàm là người 
nấu ăn, trước hết phải xem trong tủ lạnh có còn thức ăn 
thừa lại hay không. Nếu còn thì xem bao nhiêu người ăn, 
sau đó nấu thêm một chút. Đừng có bỏ quên những thức ăn 
còn ở trong tủ lạnh không để ý đến, hôm nay lại thừa lại 
nhiều, ngày mai lại thừa lại nhiều. Đến một tuần lễ thì thừa 
lại đầy tủ lạnh, đều là cơm thừa, canh thừa, đều hư thối, 
không còn dùng được nữa, đem đi bỏ, như vậy sẽ tạo ra rất 
nhiều tội nghiệp. Tạo tội nghiệp như vậy, tương lai dễ đoạ 
vào địa ngục. Đây gọi là xâm phạm thường trụ, không hiểu 
nhân quả. Bạn làm vật chất của chùa tổn hao, đây là sai 
lầm nhân quả. Cho nên chúng ta mỗi người tu đạo, phải 
chú ý, đừng để những gì mình tu được mất mác đi! Những 
gì mất mác đi nhiều hơn là chúng ta tu được, như vậy thì 
hết thuở vị lai, cũng không thể tương ưng với đạo.  
 Các vị quá khứ, bất cứ có lỗi lầm gì, tôi đều có thể 
tha thứ, nhưng không thể tái phạm nữa. Hy vọng các vị 
phải đặc biệt kiểm điểm, chuyên tâm chú ý! Nếu không chú 
ý, thì rất dễ sai nhân quả, đoạ địa ngục. Các vị tại gia xuất 
gia, bốn chúng đệ tử, giờ giờ phút phút, đều phải cẩn thận, 
đừng sai nhân quả, thì mới khỏi bị đoạ lạc. Lúc nào bạn 
cũng sai nhân quả, lúc nào cũng biết rõ mà cố phạm, thì 
tương lai chắc chắn sẽ bị đoạ lạc. Đến lúc bạn đoạ lạc, tôi 
cũng không có cách nào cứu bạn ra được.  
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 Lúc nào chúng ta thành Phật, thì lúc đó thọ thân cuối 
cùng, đó là cuối cùng làm chúng sinh. Khi Phật trụ thai thì 
giống như ở lầu các đại bảo trang nghiêm, mà làm Phật sự. 
Hoặc dùng sức thần thông làm Phật sự. Hoặc dùng chánh 
niệm, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, mà làm đại 
Phật sự. Hết thảy tất cả chư Phật đều làm đại Phật sự. Hoặc 
hiện ra có trí huệ chiếu sáng khắp như mặt trời, dùng cảnh 
giới này để làm Phật sự. Hoặc hiện cảnh giới rộng lớn của 
chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc hiện ra vô lượng quang 
minh của chư Phật mà làm Phật sự. Hoặc vào vô số tam 
muội rộng lớn mà làm Phật sự. Hoặc hiện từ trong các tam 
muội đó khởi mà làm Phật sự.  
 Phật tử! Lúc đó Như Lai ở trong thai mẹ, vì muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh thế gian, cho nên mới thị hiện đủ thứ 
mà làm đại Phật sự. Đó là: Hoặc hiện sơ sinh. Hoặc hiện 
thân đồng tử. Hoặc hiện thân thái tử. Hoặc hiện xuất gia. 
Hoặc lại thị hiện thành Đẳng Chánh Giác (Phật). Hoặc lại 
thị hiện chuyển bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh. Hoặc 
thị hiện vào Bát Niết Bàn. Như vậy đều dùng đủ thứ 
phương tiện, nơi tất cả địa phương, tất cả lưới, hoặc tất cả 
thế giới chủng tộc mà làm đại Phật sự. Đó là Phật sự rộng 
lớn thứ hai của Phật để giáo hoá chúng sinh. 
 

 Phật tử! Tất cả chư Phật đều đã thanh 
tịnh tất cả nghiệp lành. Tất cả sinh trí đều 
đã sáng sạch, mà dùng sinh pháp hướng 
dẫn quần mê, khiến cho họ khai ngộ. Đủ 
các hạnh lành, vì chúng sinh mà thị hiện 
sinh ở cung vua.  
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 Tất cả chư Phật đối với các sắc dục, 
cung điện kỹ nhạc, đều đã xả bỏ, không 
còn tham nhiễm. Thường quán các cõi như 
hư không, chẳng có thể tánh. Tất cả đồ vui 
đều không chân thật. Giữ giới thanh tịnh 
của Phật, rốt ráo viên mãn. Quán các nội 
cung thê thiếp người hầu, sinh đại bi 
thương xót. Quán các chúng sinh hư vọng 
không thật, khởi tâm đại từ. Quán các thế 
gian không một điều gì có thể vui, mà sinh 
đại hỉ. Nơi tất cả pháp, tâm được tự tại, mà 
khởi đại xả. Đủ công đức của Phật, hiện 
sinh pháp giới, thân tướng viên mãn, quyến 
thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả, đều 
không chấp trước.  
 Dùng tuỳ loại âm thanh, vì họ diễn nói, 
khiến cho nơi pháp thế gian, sinh tâm 
nhàm lìa. Như việc làm của họ, thị hiện đắc 
được quả. Lại dùng phương tiện, tuỳ ứng 
giáo hoá, kẻ chưa thành thục, thì khiến cho 
được thành thục. Kẻ đã thành thục, thì 
khiến cho được giải thoát. Vì làm Phật sự, 
khiến cho chẳng thối chuyển.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  106 
 

 Lại dùng tâm từ bi rộng lớn, luôn vì 
chúng sinh nói đủ thứ pháp. Lại vì họ thị 
hiện ba thứ tự tại, khiến cho họ khai ngộ, 
tâm được thanh tịnh. Tuy ở trong nội cung, 
các chỗ đều thấy hết, mà ở trong tất cả thế 
giới, bố thí làm Phật sự. Dùng đại trí huệ, 
dùng đại tinh tấn, thị hiện đủ thứ thần 
thông của chư Phật, vô ngại vô tận. Luôn 
trụ ba thứ nghiệp phương tiện khéo léo, đó 
là: Thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, lời 
nghiệp thường hành theo trí huệ, ý nghiệp 
thâm sâu không có chướng ngại. Dùng 
phương tiện đó để lợi ích chúng sinh. Đó là 
Phật sự rộng lớn thứ ba. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Có biết chăng? Tất cả chư 
Phật đều đã thanh tịnh tất cả nghiệp lành, chẳng còn pháp 
nhiễm ô. Trí huệ của tất cả chúng sinh, Ngài đều thấu rõ, 
thanh tịnh sáng sạch. Dùng pháp của chúng sinh, quán ý ưa 
thích của chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, 
ví như tay không độ đứa bé, dùng các thứ ví dụ, để hướng 
dẫn tất cả chúng sinh mê hoặc, khiến cho họ đều được khai 
ngộ, viên mãn đầy đủ tất cả các căn lành. Vì hết thảy chúng 
sinh mà thị hiện sinh ra ở trong hoàng cung. Đối với tất cả 
sắc đẹp, cung điện đẹp nhất, và cung phi mỹ nữ, thảy đều 
buông bỏ lìa khỏi, không còn tham nhiễm. Thường quán ba 
cõi: Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tam giới hai mươi lăm cõi, 
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đều là hư vọng, chẳng còn chút tham luyến nào nữa. Hết 
thảy tất cả sự khoái lạc hoàn toàn là giả, đều không chân 
thật. Đáng tiếc chúng sinh đều nhiễm khổ làm vui, nhận 
giặc làm con, lấy đen làm trắng, điên điên đảo đảo, nhìn 
chẳng thấu, buông chẳng đặng. Nhưng Phật sớm đã thấu rõ 
tất cả đều không chân thật.  
 Chư Phật thuở xưa đều giữ giới thanh tịnh của Phật, 
rốt ráo viên mãn. Phật quán sát vợ con trong cung, và tất cả 
cung nga thể nữ, mà sinh tâm đại bi thương xót họ còn 
đang ở trong luân hồi, thật đáng thương xót. Lại quán sát 
tất cả thế gian không có một điều gì đáng tham trước, tất cả 
tất cả đều là vô thường, hư vọng, mà sinh tâm đại hoan hỉ. 
Hiện tại tôi đã minh bạch rồi, đối với tất cả pháp, tâm được 
tự tại, mà sinh tâm đại xả, xả bỏ được tất cả. Đầy đủ công 
đức viên mãn của Phật, hiện sinh trong pháp giới, Phật 
chẳng những thành Phật ở tại thế giới Ta Bà, mà ở tại mỗi 
thế giới khác cũng đều thành Phật, thân có đủ ba mươi hai 
tướng, tám mươi vẻ đẹp viên mãn, có vô lượng quang 
minh. Hết thảy quyến thuộc của Ngài đều thanh tịnh, đối 
với tất cả pháp thế gian, đều không chấp trước, ở trong 
cung điện đẹp đẽ, lại chẳng tham ái vợ đẹp con xinh, cũng 
chẳng chấp trước vào tất cả chúng sinh, lại chẳng chấp vào 
tất cả thế giới. Xem tất cả hết thảy đều thành thật tướng vô 
tướng. Khi nói pháp, hết thảy chúng sinh đều nghe hiểu 
được, cho đến tất cả súc sinh, đều minh bạch ý nghĩa của 
Phật nói. Đây gọi là Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được. Vì chúng sinh diễn nói 
diệu pháp, khiến cho họ đối với đủ thứ cảnh giới điên đảo, 
phiền não của thế gian, đều sinh tâm nhàm lìa.  
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 Tu hành giống như Phật đã tu, thị hiện Phật quả mà 
Phật đã đắc được. Lại dùng đủ thứ phương tiện khéo léo, 
tuỳ cơ duyên của chúng sinh, do đó: “Quán cơ thí giáo, vì 
người thuyết pháp”. Người đáng dùng thân Phật độ được, 
liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Người đáng dùng 
thân Bích Chi Phật độ được, liền hiện thân Bích Chi Phật 
để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Thanh Văn độ 
được, liền hiện thân Thanh Văn để vì họ nói pháp. Người 
đáng dùng thân Duyên Giác độ được, liền hiện thân Duyên 
Giác để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ 
được, liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói pháp. Người đáng 
dùng thân ông vua độ được, liền hiện thân ông vua để vì họ 
nói pháp. Người đáng dùng thân quan lớn độ được, liền 
hiện thân quan lớn để vì họ nói pháp. Người đáng dùng 
thân đồng nam đồng nữ độ được, liền hiện thân đồng nam 
đồng nữ để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo ni độ được, liền hiện thân Tỳ kheo, Tỳ 
Kheo ni để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ 
nam, cư sĩ nữ độ được, liền hiện thân cư sĩ nam, cư sĩ nữ để 
vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả cư sĩ độ 
được, liền hiện thân trưởng giả cư sĩ để vì họ nói pháp. 
Người đáng dùng thân thầy giáo độ được, liền hiện thân 
thầy giáo để vì họ nói pháp. Người đáng dùng thân học 
sinh độ được, liền hiện thân học sinh để vì họ nói pháp.  
 Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được, thì Phật liền 
hiện thân đó để vì họ nói pháp, đây gọi là tuỳ loại giáo hoá. 
Người căn lành chưa thành thục, thì khiến cho được thành 
thục. Người chưa trồng căn lành, thì khiến cho họ trồng 
căn lành. Đã trồng căn lành, thì khiến cho tăng trưởng. Đã 
tăng trưởng, thì khiến cho thành thục. Căn lành đã thành 
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thục, thì khiến cho họ được giải thoát. Vì hết thảy chúng 
sinh mà làm đại Phật sự, khiến cho họ phát tâm bồ đề 
chẳng thối chuyển.  
 Từ bi rộng lớn của Phật, không thể dùng lời lẽ để 
hình dung. Từ bi của Ngài thấm nhuần vô duyên, bi 
nguyện đồng thể. Do đó: “Vô duyên đại từ, đồng thể đại 
bi”, càng không có duyên thì càng dùng tâm từ bi để cảm 
hoá họ. Phật xem chúng sinh đều đồng một thể, luôn luôn 
vì hết thảy chúng sinh nói đủ thứ pháp.  
 Lại vì họ thị hiện thân miệng ý tự tại, khiến cho họ 
khai ngộ, khiến cho trong tâm của họ, khôi phục lại bổn lai 
thanh tịnh, tánh diệu chân như. Phật sinh ra ở trong hoàng 
cung, vì tất cả Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, trời 
người, A tu la, quỷ thần v.v... các chỗ đều thấy hết, tuy 
Ngài ở trong nội cung, mà trong tất cả thế giới, làm đại 
Phật sự. Ngài dùng đại trí huệ, tu pháp môn đại tinh tấn, thị 
hiện đủ thứ thần thông của chư Phật, viên dung vô ngại, 
không cùng tận. Luôn luôn trụ ba thứ nghiệp phương tiện 
khéo léo, đó là: Thân nghiệp rốt ráo thanh tịnh, chẳng có 
nhiễm ô. Lời nghiệp thường tuỳ theo trí huệ, không nói bậy 
bạ. Ngài không nói thì thôi, mà nói ra thì nhất định hợp với 
trí huệ. Đây tức cũng là thân nghiệp tuỳ trí huệ hành, lời 
nghiệp tuỳ trí huệ hành, ý nghiệp cũng tuỳ trí huệ hành. 
Đây là thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh ở trong mười tám 
pháp bất cộng của Phật. Ý nghiệp thâm sâu không có mọi 
sự chướng ngại. Dùng đủ thứ phương tiện đó để lợi ích tất 
cả chúng sinh. Đó là Phật sự rộng lớn thứ ba của Phật. 
 

 Phật tử! Tất cả chư Phật thị hiện đủ 
thứ cung điện trang nghiêm, quán sát 
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nhàm lìa, xả bỏ mà xuất gia. Muốn khiến 
cho chúng sinh, biết rõ pháp thế gian, đều 
là vọng tưởng vô thường bại hoại, mà sinh 
tâm nhàm lìa, không sinh tâm nhiễm trước, 
dứt hẳn tham ái phiền não thế gian, tu 
hạnh thanh tịnh, lợi ích chúng sinh.  
 Khi xuất gia, bỏ oai nghi thế tục, trụ 
pháp không tranh, đầy đủ bổn nguyện vô 
lượng công đức. Dùng đại trí huệ quang 
minh diệt trừ ngu si đen tối của thế gian. 
Làm ruộng phước vô thượng của các thế 
gian. Thường vì chúng sinh khen ngợi công 
đức của Phật, khiến cho họ trồng các gốc 
lành. Dùng mắt trí huệ thấy nghĩa chân 
thật. Lại vì chúng sinh khen nói sự xuất 
gia, thanh tịnh không lỗi, vĩnh viễn được 
thoát khỏi, thường làm tràng cao trí huệ 
của thế gian. Đó là đại Phật sự rộng lớn 
thứ tư. 
 Phật tử! Tất cả chư Phật đủ nhất thiết 
trí, nơi vô lượng pháp đều đã thấy biết. 
Dưới cội bồ đề thành tối Chánh Giác, hàng 
phục các ma, oai đức đặc biệt tôn quý. 
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Thân Ngài sung mãn tất cả thế giới. Thần 
lực chỗ làm vô biên vô tận. Nơi nhất thiết 
trí nghĩa, chỗ làm đều được tự tại. Tu các 
công đức đều đã viên mãn. Toà bồ đề của 
Ngài đầy đủ sự trang nghiêm, khắp cùng 
mười phương. Tất cả thế giới chỗ Phật trên 
hết, chuyển bánh xe pháp. Nói hết thảy 
hạnh nguyện của các Bồ Tát, khai thị vô 
lượng cảnh giới của chư Phật, khiến cho 
các Bồ Tát đều được ngộ nhập. Tu hành đủ 
thứ diệu hạnh thanh tịnh.  
 Lại hay chỉ bày dẫn dắt tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ trồng căn lành, sinh ở 
trong đất bình đẳng của Như Lai. Trụ nơi 
vô biên diệu hạnh của các Bồ Tát, thành 
tựu tất cả công đức thắng pháp. Tất cả thế 
giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất 
cả các pháp, tất cả Bồ Tát, tất cả sự giáo 
hoá, tất cả điều phục, tất cả thần biến, tất 
cả chúng sinh, tâm ưa thích, đều khéo biết 
rõ mà làm Phật sự. Đó là đại Phật sự thứ 
năm. 
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 Phật tử! Tất cả chư Phật chuyển bánh 
xe pháp bất thối, vì khiến cho các Bồ Tát 
không thối chuyển. Chuyển vô lượng bánh 
xe pháp, vì khiến cho tất cả thế gian đều 
biết rõ. Chuyển bánh xe khai ngộ tất cả các 
pháp, vì hay làm đại vô uý sư tử hống. 
Chuyển bánh xe pháp tất cả pháp trí tạng, 
vì khai môn pháp tạng, để diệt trừ ám 
chướng. Chuyển bánh xe pháp vô ngại, vì 
đồng với hư không. Chuyển bánh xe pháp 
không chấp trước, vì quán tất cả pháp 
chẳng phải có không. Chuyển bánh xe 
pháp chiếu thế gian, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh thanh tịnh pháp nhãn. Chuyển 
bánh xe pháp khai thị nhất thiết trí, vì 
pháp đều khắp tất cả ba đời. Chuyển bánh 
xe pháp tất cả chư Phật đồng nhất, vì tất cả 
Phật pháp chẳng trái nhau. Tất cả chư 
Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức Na 
do tha bánh xe pháp như vậy, tuỳ tâm 
hạnh khác nhau của các chúng sinh, mà 
làm Phật sự không thể nghĩ bàn. Đó là đại 
Phật sự thứ sáu. 
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 Phật tử! Các vị có biết chăng? Tất cả chư Phật thị 
hiện đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp ở trong cung điện. 
Ngài quán sát tỉ mỉ, đối với pháp thế gian sinh tâm nhàm 
lìa, muốn xả bỏ mà xuất gia tu đạo. Ngài cũng muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều biết rõ pháp thế gian, đều là 
vọng tưởng. Thế giới này làm sao mà thành? Là do vọng 
tưởng của chúng sinh mà thành, tương lai cũng do vọng 
tưởng của chúng sinh mà hư hoại, do đó “Nhân như vậy, 
quả như vậy”. Thế gian tất cả hết thảy đều vô thường bại 
hoại. Bồ Tát cũng nhàm lìa pháp thế gian, Phật càng nhàm 
lìa tất cả pháp thế gian, chẳng sinh tâm nhiễm ô và chấp 
trước.  
 Phật đã vĩnh viễn dứt hẳn tất cả tâm tham ái dục 
phiền não thế gian. Những gì người thế gian tham, Phật 
chẳng tham; những gì người thế gian ái, Phật chẳng ái. Do 
chẳng còn tham ái, nên chẳng còn phiền não. Phiền não của 
chúng ta từ đâu sinh ra? Là do tham và ái sinh ra. Nếu 
không tham, thì chẳng còn ích kỷ, chẳng còn ích kỷ thì 
cũng chẳng còn phiền não. Tại sao phải tham? Vì bị ái dục 
chi phối, bèn sinh ra tham ái. Có tham ái rồi, thì không thể 
toại tâm như ý, bèn sinh ra phiền não. Nếu có phiền não thì 
có điên đảo, có điên đảo thì có nhiễm ô. Tu hạnh thanh 
tịnh, thì sẽ phá trừ nhiễm ô.  
 Phật lúc nào cũng đều lợi ích tất cả chúng sinh. Khi 
Phật còn ở hoàng cung, chẳng tham trước tất cả ái dục và 
vinh hoa phú quý của thế gian. Khi xuất gia, thì Ngài xả bỏ 
tất cả oai nghi của thế tục. Chẳng đấu tranh và tranh luận 
với họ, đắc được tam muội vô tranh, do đó:  
 

“Tranh là tâm thắng phụ 
Trái ngược lại với đạo 
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Bèn sinh tâm bốn tướng 
Làm sao được tam muội”. 

 

 Phật trụ nơi pháp không tranh, Ngài hoàn thành lời 
nguyện đã phát ra thuở xưa, đầy đủ vô lượng công đức. 
Dùng đại trí huệ quang minh diệt trừ tất cả ngu si, tất cả 
đen tối của thế gian. Làm ruộng phước vô thượng của 
chúng sinh thế gian. Thường vì tất cả chúng sinh khen ngợi 
công đức của chư Phật mười phương ba đời, khiến cho họ 
trồng các phước trong Tam Bảo, cầu huệ, trồng tất cả căn 
lành. Phật dùng mắt trí huệ, thấy tất cả nghĩa lý chân thật. 
Lại vì tất cả chúng sinh khen ngợi công đức xuất gia 
 Xuất gia là ra khỏi nhà ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc. Và cũng là ra khỏi nhà thế tục. Thế tục tức là nhà 
thế tục thế gian, chẳng còn quan niệm thế tục. Và cũng là 
ra khỏi nhà phiền não, chúng ta mỗi người đang ở tại nhà 
thế gian, đều ở trong nhà phiền não, một khi nổi giận, thì 
cảm thấy còn hơn là ăn trân hào hải vị, càng có vị đạo, cho 
nên xuất gia tức là ra khỏi nhà phiền não. Và cũng là ra 
khỏi nhà vô minh, vô minh tức là chẳng hiểu biết gì hết, sự 
việc gì cũng chẳng minh bạch, làm việc gì cũng điên đảo, 
cho nên phải ra khỏi nhà vô minh. Xuất gia lại có nhiều thứ 
phân biệt, giống như người xuất gia Trung Quốc, có người 
vì già không có chỗ nương tựa, xuất gia vào trong chùa có 
chỗ ăn chỗ ở; có người thì bị hoàn cảnh mà xuất gia, như 
phạm pháp, giết người, thay tên đổi họ, làm người xuất gia, 
vương pháp cũng không quản họ nữa, tìm cũng không 
được họ; có người từ nhỏ đi xuất gia, vì khó nuôi, đem vào 
chùa cho xuất gia. Ba hạng người xuất gia ở trên, tu hành 
được hay không, thì chẳng biết, hoặc có thể tu được, hoặc 
có thể tu không được. Còn có người vì sinh tử, vì phát tâm 
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bồ đề, mà xuất gia. Hạng người xuất gia này thì thật tu 
hành, luôn nghĩ đến sinh tử, phát tâm đại bồ đề, y chiếu 
pháp của Phật nói mà tu hành, xuất gia cũng có đủ thứ cảnh 
giới này, nhưng xuất gia rồi, phải thanh tịnh lỗi lầm, không 
có tất cả mọi lỗi lầm, vĩnh viễn được thoát khỏi tội lỗi, khôi 
phục lại sự thanh tịnh vốn có, vĩnh viễn thoát khỏi nhà ba 
cõi, nhà phiền não, nhà vô minh, nhà thế tục, làm  tràng 
cao trí huệ của tất cả chúng sinh thế gian. Đó là đại Phật sự 
rộng lớn thứ tư. 
 Hỏi: Tại sao chẳng có Phật là người nữ? 
 Đáp: Chẳng phải chẳng có Phật người nữ, cũng có. 
Trong Kinh Pháp Hoa nói rất rõ ràng: “Long Nữ hiến châu, 
lập tức thành Phật”. Long Nữ là người nữ. 
 Long Nư dâng cúng hạt châu cho đức Phật, bèn lập 
tức thành Phật. Đây chứng minh thân nữ cũng có thể thành 
Phật, bất quá rất ít. Tại sao làm thân nam? Tại sao làm thân 
nữ? Là do hoan hỉ. Ý niệm thích thân nữ nhiều thì làm thân 
nữ, ý niệm thích thân nam nhiều thì làm thân nam. Đó là 
do nghiệp của chính mình tạo mà thọ quả báo, gọi là tạo 
nghiệp thọ báo, cũng là chuyển theo nghiệp. Song cũng có 
người chi phối được nghiệp của mình, mình không chuyển 
theo cảnh giới, mà quay chuyển được càn khôn, chuyển 
biến được nghiệp, làm chủ được. Nếu chuyển theo nghiệp 
thì không thể khống chế được, nếu chuyển nghiệp được thì 
khống chế được. Tại sao Bồ Tát phải phát nguyện? Tức là 
vì khống chế lưu chuyển theo nghiệp. Có đại nguyện này 
làm trụ thì chuyển nghiệp được. Do đó:  
 

“Người chuyển được nghiệp 
Nghiệp không chuyển được người. 

Người chuyển được cảnh giới 
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Cảnh giới không chuyển được người”. 
 

 Đó là khống chế được. Song, phải có trí huệ mới 
khống chế được; nếu cứ ngu si, làm việc điên đảo, thì 
không thể nào khống chế được.  
 Xin hỏi bạn tại sao phải làm việc điên đảo? Bạn nói 
bạn không biết, không biết thì chạy theo nghiệp, chứ chẳng 
phải người nữ không thể thành Phật, cũng chẳng phải nói 
Phật là dương, quỷ là âm. Không sai, có thể nói như thế, 
Phật là thuần dương, quỷ thì thuần âm, con người thì nửa 
âm nửa dương, chẳng phải người nam thì hoàn toàn dương, 
còn người nữ thì hoàn toàn âm. Nếu người nam là hoàn 
toàn dương, thì đâu có kết hôn với người nữ; nếu người nữ 
hoàn toàn âm, thì cũng đâu cần kết hôn với người nam. Kết 
hôn rồi thì biến thành nửa âm nửa dương, không còn thuần 
nữa. Nếu tu hành tu đến vô lậu, thì thuần dương. Nam là 
dương, nhưng trong dương có âm; nữ là âm, nhưng trong 
âm có dương. Cho nên kết hôn rồi, có thể sinh con đẻ cái, 
đều là âm dương biến hoá, đây chẳng phải là tuyệt đối, 
chẳng phải người nam nhất định là dương, người nữ nhất 
định là âm. Kinh Dịch có nói rằng:  
 

“Một âm một dương gọi là đạo, 
Lệch âm lệch dương gọi là bệnh”. 

 

 Nếu lệch một bên thì có mao bệnh, không lệch thì 
chính giữa, chẳng dịch gọi là “dong”, tức là đạo ở trong 
“dong”. Cho nên làm người nam, đừng cho rằng tôi là 
dương, vậy tại sao bạn muốn kết hôn? Một khi kết hôn thì 
trong dương có âm, người nữ kết hôn rồi thì trong âm có 
dương, đây là hổ tương thay đổi, đây là vấn đề âm dương. 
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 Tại sao gọi là con người? Con người chỉ là tên giả 
mà thôi. Trước kia chẳng phải tôi đã giảng qua nhiều lần 
rồi chăng ? Tôi nói : Thuở xưa từ khi bắt đầu gọi là « con 
người ». Nếu lúc đó gọi con người là « con chó », thì gọi là 
con chó. Vì gọi lâu rồi thành tập quán. Cho nên « con 
người » chỉ là tên giả mà thôi. Do đó, một âm một dương là 
người. Trong âm có dương, trong dương có âm. Trong mùa 
đông ẩn tàng mùa hè, trong mùa hè lại ẩn tàng mùa đông. 
Mùa đông đến thì một ngày là dương sinh, hè đến thì một 
ngày là âm sinh. Một năm cũng là âm dương. Âm đến cực 
điểm tức là dương, dương đến cực điểm tức là âm. Cho nên 
người sinh ra là dương, chết đi là âm, đạo lý giống nhau, 
cho nên bạn nói chúng ta gọi là người, nếu ban đầu gọi là 
gà, thì tên của con người là gà, gọi lâu dần không cảm thấy 
lạ nữa. Giống như đặc tên cho đứa bé, gọi là chó con. Khi 
lớn lên ai gọi là chó con thì nó biết là gọi nó. Đây chỉ là tên 
giả mà thôi. Họ Trương nói tôi họ Trương, hỏi họ sao lại 
họ Trương ? Vì cha của họ là họ Trương, ông nội của họ là 
họ gì ? Cũng là họ Trương. Truy cứu ông cố, ông tằng 
v.v… cho đến lúc không còn có thể truy cứu được nữa họ 
là họ gì ? Thì không biết, vì đó đều là giả. Cho nên con 
người đừng có chấp trước, nói tôi như thế nay, như thế nọ. 
Đó đều là có cái ta, có sự ích kỷ, cho nên có phiền não; nếu 
như chẳng còn cái ta, chẳng còn sự ích kỷ, thì đâu còn 
phiền não !  
 Tại sao con người nóng giận? Vì cảm thấy người 
khác đối với mình không tốt, tổn hại đến mình, bèn nổi 
nóng. Còn đối với mình có lợi ích thì vui mừng, đó đều là 
bị cảnh giới vô minh lay chuyển.      
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 Phật tử! Tất cả chư Phật đủ nhất thiết trí huệ, chẳng 
có gì mà Ngài không biết, chẳng có gì mà Ngài không thấy. 
Ngài ngồi dưới cội bồ đề thành tựu quả vị Phật Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Thành Phật rồi, hàng phục tất cả thiên 
ma, chế các ngoại đạo. Oai đức của Ngài đặc biệt cao 
thượng tôn quý. Pháp thân của Phật sung mãn tất cả thế 
giới, tận hư không khắp pháp giới, không có chỗ nào mà 
không có, chiếu khắp tất cả thế giới đen tối. Sức thần thông 
của chư Phật hiện ra tất cả cảnh giới, quang minh đầy khắp 
tất cả thế giới, sức lực đó vô biên, cũng vô tận. Nơi pháp 
nhất thiết trí huệ, chỗ làm chân thật nghĩa, đều đắc được 
cảnh giới viên mãn tự tại. Tu tất cả công đức đều viên mãn 
thành tựu. Phật ngồi toà bồ đề, đầy đủ sự thanh tịnh trang 
nghiêm diệu dụng. Khắp cùng mười phương tất cả thế giới, 
chỗ Phật ngồi trên hết, chuyển bánh xe pháp vi diệu vô 
thượng. Nói hết thảy hạnh nguyện tu hành thuở xưa của 
các Bồ Tát, khai thị vô lượng cảnh giới của chư Phật. 
Khiến cho tất cả Bồ Tát sơ phát tâm, đều được ngộ nhập 
vào cảnh giới này, tu hành đủ thứ diệu hạnh thanh tịnh.  
 Lại chỉ bày dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
biết làm thế nào gieo trồng căn lành, sinh vào ở trong đất 
bình đẳng của Như Lai. Tu hành vô biên diệu hạnh của tất 
cả Bồ Tát, thành tựu tất cả công đức, pháp môn thù thắng. 
Tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các 
pháp của Phật nói, tất cả Bồ Tát, tất cả sự giáo hoá, nhân 
duyên tất cả ba đời, khiến cho tất cả chúng sinh đều được 
điều phục, mà thị hiện tất cả thần thông biến hoá. Tất cả 
chúng sinh, trong tâm ưa thích, Phật đều khéo biết rõ mà 
làm Phật sự. Đó là đại Phật sự thứ năm của chư Phật. 
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 Phật tử! Tất cả chư Phật thường chuyển bánh xe 
pháp bất thối, vì khiến cho tất cả Bồ Tát không thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chuyển vô lượng 
bánh xe pháp, vì khiến cho tất cả chúng sinh thế gian đều 
biết Phật pháp. Chuyển bánh xe pháp khai ngộ chúng sinh 
tất cả các pháp, vì có tinh thần đại vô uý, làm sư tử hống. 
Chuyển bánh xe pháp tất cả pháp trí tạng, vì khai môn tất 
cả pháp tạng, để diệt trừ tất cả đen tối và chướng ngại. 
Chuyển bánh xe pháp vô ngại, vì đồng với hư không. 
Chuyển bánh xe pháp không chấp trước, tại sao chẳng có 
chấp trước? Vì quán tất cả pháp lìa khỏi có không, tức lìa 
khỏi có không, thì còn gì để chấp trước? Chuyển bánh xe 
pháp chiếu sáng thế gian, vì khiến cho tất cả chúng sinh 
được thanh tịnh pháp nhãn. Chuyển bánh xe pháp khai thị 
nhất thiết trí huệ, vì pháp đều khắp tất cả ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Chuyển bánh xe pháp tất cả chư Phật 
đồng nhất, vì hết thảy mười phương ba đời chư Phật, đều 
cùng một pháp thân, cho nên tất cả chư Phật đồng một 
pháp luân. Hết thảy chư Phật chẳng trái ngược nhau. Tất cả 
chư Phật dùng vô lượng vô số trăm ngàn ức Na do tha bánh 
xe pháp như vậy, tuỳ tâm tu hành khác nhau của các chúng 
sinh, mà làm Phật sự không thể nghĩ bàn. Đó là đại Phật sự 
thứ sáu. 
 

 Phật tử! Tất cả chư Phật vào trong tất 
cả cung vua thành ấp, vì các chúng sinh mà 
làm Phật sự. Đó là: Đô ấp Nhân Vương, đô 
ấp Thiên Vương, đô ấp Long Vương, Dạ 
Xoa Vương, Càn Thát Bà Vương, A Tu La 
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Vương, Ca Lâu La Vương, Khẩn Na La 
Vương, Ma Hầu La Già Vương, La Sát 
Vương, Tỳ Xá Xà Vương. Tất cả các đô ấp 
của các loài vua như vậy.  
 Khi vào cửa thành thì đại địa chấn 
động, quang minh chiếu khắp, người mù 
được thấy, người  điếc được nghe, người 
cuồng được tâm, người không quần áo 
được quần áo, người nhiều đau khổ đều 
được an lạc. Tất cả nhạc khí không đánh 
tự kêu. Các đồ trang nghiêm, nếu đeo hay 
không đeo, đều vang ra diệu âm. Chúng 
sinh nghe được, không ai mà chẳng vui 
mừng.  
 Tất cả chư Phật sắc thân thanh tịnh, 
đầy đủ tướng tốt, người thấy không nhàm 
chán, hay vì chúng sinh làm Phật sự. Đó là:  
 Hoặc đoái nhìn, hoặc quán sát, hoặc 
chuyển động, hoặc co duỗi, hoặc đi, hoặc 
đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Hoặc im, hoặc 
nói, hoặc hiện thần thông, hoặc vì thuyết 
pháp, hoặc chỉ dạy, tất cả như vậy, đều vì 
chúng sinh mà làm Phật sự.  
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 Tất cả chư Phật khắp trong vô số thế 
giới, đủ thứ chúng sinh, trong biển tâm ưa 
thích, khuyên khiến cho họ niệm Phật. 
Thường siêng quán sát, trồng các căn lành, 
tu Bồ Tát hạnh, hoan hỉ sắc tướng của 
Phật, vi diệu bậc nhất. Tất cả chúng sinh, 
khó có thể gặp được. Nếu có người thấy 
được mà vui mừng tín tâm, bèn sinh ra tất 
cả vô lượng pháp lành. Tích tập công đức 
của Phật, khắp đều thanh tịnh. Khen ngợi 
công đức của Phật như vậy rồi, phân thân 
đến khắp mười phương thế giới, khiến các 
chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng 
thờ. Tư duy quán sát, thừa sự cúng dường, 
trồng các căn lành, được Phật hoan hỉ, 
tăng trưởng giống Phật, tất sẽ thành Phật. 
Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự.  
 Hoặc vì chúng sinh thị hiện sắc thân, 
hoặc vang diệu âm, hoặc chỉ mỉm cười, 
khiến cho họ tin vui, cúi đầu đảnh lễ cung 
kính, khom mình chắp tay, khen ngợi tán 
than, thỉnh vấn thưa hỏi, mà làm Phật sự. 
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 Tất cả chư Phật dùng hết thảy hạnh 
như vậy, vô lượng vô số, không thể nói hết 
được, không thể nghĩ bàn, đủ thứ Phật sự.  
 Ở trong tất cả thế giới, tuỳ tâm của các 
chúng sinh vui thích, dùng nguyện lực xưa, 
sức đại từ bi, sức nhất thiết trí, phương 
tiện giáo hoá, đều khiến cho họ được điều 
phục. Đó là đại Phật sự rộng lớn thứ bảy. 
 

 Phật tử! Tất cả chư Phật vào trong tất cả cung vua 
thành ấp, vì hết thảy chúng sinh mà làm tất cả Phật sự. Nơi 
hoàng đế kiến đô gọi là đô, ấp tức là thành thị. Hoặc là đô 
thành Thiên Vương trên trời. Hoặc Long Vương, Dạ Xoa 
Vương (dịch là tốc tật quỷ). Càn Thát Bà là nhạc thần tấu 
âm nhạc của Ngọc hoàng. A tu la thì có phước trời mà 
chẳng có quyền lực trời. Ca Lâu La Vương là chim đại 
bang cánh vàng. Khẩn Na La Vương cũng là nhạc thần của 
Ngọc hoàng. Ma Hầu La Già Vương là thần đại mãng xà. 
La Sát Vương là vua của loài quỷ La Sát. Tỳ Xá Xà là tên 
của quỷ vương.  
 Các đô ấp vừa nói ở trên của các vị vua, khi Phật vào 
cửa thành, thì đại địa có sáu thứ chấn động. Phật phóng 
quang minh chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, khiến 
cho người mù thì được thấy, người điếc thì được nghe, 
người trong tâm phát cuồng thì có trí huệ, người không có 
quần áo thì được quần áo, hết thảy tất cả chúng sinh đau 
khổ hoạn nạn, thì đều được bình an khoái lạc. Hết thảy tất 
cả nhạc khí không cần đánh tự kêu lên. Hết thảy tất cả đồ 
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trang nghiêm đạo tràng, tự phát ra âm thanh vi diệu. Tất cả 
chúng sinh nghe được âm thanh đó, không ai mà chẳng vui 
mừng.  
 Tất cả sắc thân của chư Phật đều thanh tịnh, đều đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Bất cứ ai thấy 
được tướng tốt trang nghiêm, đều sinh tâm ái mộ, mắt 
không tạm rời, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khoái 
lạc, hay vì chúng sinh làm Phật sự. Đó là: Hoặc đoái nhìn, 
hoặc nhìn trái, hoặc nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau. Hoặc 
quán sát, trong tâm quán tưởng, quán sát tất cả tình hình. 
Đoái nhìn thuộc về bên ngoài, quán sát thì thuộc về bên 
trong. Hoặc chuyển động, hoặc co duỗi, hoặc đi, hoặc 
đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, bốn đại oai nghi. Hoặc im, 
hoặc nói, hoặc hiện thần thông, hoặc vì chúng sinh thuyết 
pháp, hoặc chỉ dạy, tất cả như vậy, đều vì chúng sinh mà 
làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật ở khắp trong vô số thế giới, trong 
biển tâm đủ thứ chúng sinh, khuyên khiến cho họ niệm 
Phật. Thường siêng quán sát, trồng các căn lành, tu Bồ Tát 
hạnh, hoan hỉ sắc tướng vi diệu bậc nhất của Phật. Tất cả 
chúng sinh, khó có thể gặp được Phật. Nếu có người nào 
thấy được mà sinh tâm tin vui mừng, thì sinh ra tất cả vô 
lượng pháp lành. Tích tập công đức của Phật, khắp đều 
được thanh tịnh. Khen ngợi công đức của tất cả chư Phật 
như vậy rồi, lại phân thân đến khắp mười phương thế giới, 
khiến các chúng sinh đều được chiêm ngưỡng phụng thờ, 
tư duy quán sát, thừa sự cúng dường, trồng tất cả căn lành, 
được Phật hoan hỉ tán thán, tăng trưởng giống Phật, tất sẽ 
thành Phật. Dùng hạnh như vậy mà làm Phật sự.  
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 Hoặc vì chúng sinh thị hiện sắc thân, hoặc thị hiện 
vang diệu âm, hoặc chỉ hiện mỉm cười, khiến cho chúng 
sinh nhìn thấy sinh tâm tin, cũng hoan hỉ đến học Phật 
pháp, khiến cho chúng sinh đảnh lễ cung kính, khom mình 
chắp tay, khen ngợi tán thán chư Phật, thỉnh vấn thưa hỏi 
chư Phật, mà làm Phật sự. 
 Tất cả chư Phật dùng hết thảy hạnh như vậy, vô 
lượng vô số, không thể nói hết được, không thể nghĩ bàn, 
đủ thứ Phật sự. Ở trong tất cả thế giới, tuỳ tâm của các 
chúng sinh vui thích, dùng nguyện lực xưa, sức đại từ bi, 
sức nhất thiết trí, phương tiện giáo hoá, đều khiến cho tất 
cả chúng sinh cang cường được điều phục. Đó là đại Phật 
sự rộng lớn thứ bảy. 
 Ở trong núi Diệu Giác (ở Vạn Phật Thành) này, cũng 
có thần cây, thần cỏ, thần hoa, thần sông, đều đến đạo tràng 
nghe pháp, bất quá có vị hiện hình, có vị chẳng hiện hình, 
cho nên các vị hằng ngày nghe kinh, đừng có khởi vọng 
tưởng lăn xăn, bằng không thì những vị thần này sẽ nổi 
giận. Bồ Tát thì không nổi giận, nhưng thần hộ pháp đều 
biết bạn khởi vọng tưởng gì, khiến cho họ không nhập định 
được, cũng không nghe pháp được. Do đó, đừng có ở tại 
đạo tràng gây nhiều âm thanh, một khi bạn khởi vọng 
tưởng thì các vị thần đều nghe thấy được, nghe được bạn 
đang khởi vọng tưởng nói chuyện.  
 Năm nọ, lần đầu tiên khi truyền giới ở trong giới 
trường, vào buổi tối, mọi người giảng pháp thì có một con 
dơi đến nghe kinh. Nghe pháp rồi lại bay đi, khi nghe pháp 
thì rất thành thật lắng nghe. Lúc đó còn có một con mèo. 
Con mèo đó cũng chẳng phải là một con mèo, mà là một 
người đen, y cũng muốn đến nghe kinh, nhưng người khác 
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không cho y vào. Các vị đại khái không biết những sự việc 
này. 
 Bây giờ nói về tầm quan trọng của sự quy y. Khi tôi 
ở tại Đông Bắc Trung Quốc chưa thọ giới Cụ Túc, vẫn còn 
làm Sa Di, lúc đó khoảng hơn mười tuổi, thì có rất nhiều 
người quy y với tôi. Tại sao ? Vì tôi ở tại Đông Bắc là nơi 
rất lạnh, mùa đông hoặc mùa hè, chỉ mặc ba lớp vải bố, 
mùa đông cũng mặc ba lớp vải bố, mùa hè cũng mặc ba lớp 
vải bố. Đó chẳng khác nào là quảng cáo, một số người cho 
rằng đó là có đạo hạnh, cho nên có rất nhiều người quy y 
với tôi. Lúc đó tôi nghĩ : « Rất nhiều người quy y với tôi, 
tôi có đức hạnh gì chớ ? Chẳng có đức hạnh gì cả. Do đó : 
« Nhân chi hoạn, tại hảo vi nhân sư », làm sư phụ chẳng dễ 
dàng chút nào.  
 Tôi muốn tìm cách độ những người quy y làm đệ tử 
đó, nên tôi phát nguyện. Phát nguyện gì ? Tôi nói : « Đệ tử 
quy y với tôi, nếu y giáo phụng hành, nghe lời chỉ dạy của 
sư phụ, có tín tâm, thì tôi nhất định sẽ độ họ thành Phật. 
Nếu đệ tử quy y với tôi chưa thành Phật, thì tôi cũng không 
thành Phật, họ nhất định thành Phật hết rồi, thì tôi mới 
thành Phật ». Cho nên mỗi lần quy y, tôi đều nói nguyện 
lực này cho rõ ràng. Song, khi ở Phật Giáo Giảng Đường 
tại San Francisco, làm cho Quả Hồi (Thầy Hằng Lai) bỏ 
chạy. Lúc đó, y đã ghi tên vào chứng điệp quy y rồi, nhưng 
khi nghe tôi phát nguyện thì y bỏ chạy, không quy y. Tại 
sao ? Vì y sợ thành Phật. Ba bốn năm sau, y lại trở về và 
chịu quy y. Bây giờ, y đã xuất gia. Cho nên trước khi quy 
y, phải nói nguyện lực của tôi cho mọi người biết. Bây giờ 
nếu có ai cảm thấy làm không được, thì vẫn có thể không 
cần quy y.   
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 Phật tử ! Tất cả chư Phật hoặc ở nơi A 
lan nhã mà làm Phật sự. Hoặc ở nơi tịch 
tĩnh mà làm Phật sự. Hoặc ở nơi nhàn hạ 
mà làm Phật sự. Hoặc ở chỗ Phật ở mà làm 
Phật sự. Hoặc trụ trong tam muội mà làm 
Phật sự. Hoặc một mình ở nơi vườn rừng 
mà làm Phật sự. Hoặc ẩn thân chẳng hiện 
mà làm Phật sự. Hoặc trụ nơi trí thâm sâu 
mà làm Phật sự.  
 Hoặc trụ cảnh giới của chư Phật 
không gì sánh bằng mà làm Phật sự. Hoặc 
trụ nơi đủ thứ thân hành không thể thấy, 
tuỳ tâm ưa thích hiểu biết của các chúng 
sinh, phương tiện giáo hoá không ngừng 
nghỉ mà làm Phật sự.  
 Hoặc dùng thân trời cầu nhất thiết trí 
mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân rồng, 
thân Dạ Xoa, thân Càn Thát Bà, thân A Tu 
La, thân Ca Lâu La, thân Khẩn Na La, 
thân Ma Hầu La Già, thân người, thân 
chẳng phải người v.v… cầu nhất thiết trí 
mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Thanh 
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Văn, thân Độc Giác, thân Bồ Tát, cầu nhất 
thiết trí mà làm Phật sự.  
 Hoặc khi thuyết pháp, khi im lặng, mà 
làm Phật sự. Hoặc nói một vị Phật, hoặc 
nói nhiều vị Phật, mà làm Phật sự. Hoặc 
nói tất cả hạnh, tất cả nguyện, của các Bồ 
Tát, làm một hạnh nguyện, mà làm Phật 
sự.  
 Hoặc nói một hạnh, một nguyện của 
các Bồ Tát, làm vô lượng hạnh nguyện, mà 
làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật, tức 
cảnh giới thế gian, mà làm Phật sự. Hoặc 
nói cảnh giới thế gian, tức cảnh giới Phật, 
mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật, 
tức chẳng phải cảnh giới, mà làm Phật sự.  
 Hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, 
hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, 
hoặc trụ một năm, cho đến trụ bất khả 
thuyết kiếp, vì các chúng sinh mà làm Phật 
sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ tám. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng, các 
vị đệ tử của Phật ! Tất cả chư Phật hoặc ở nơi A lan nhã mà 
làm Phật sự. A lan nhã tức cũng là nơi thanh tịnh. Hoặc ở 
nơi tịch tĩnh, chẳng có tiếng ồn ào, mà làm Phật sự. Hoặc ở 
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nơi nhàn hạ, mà làm Phật sự. Giống như ở Vạn Phật Thành 
cũng là nơi A lan nhã, cũng là nơi tịch tĩnh, cũng là nơi 
nhàn hạ. Chúng ta ở tại đây để làm Phật sự. Hoặc ở chỗ 
Phật ở mà làm Phật sự, Vạn Phật Thành tức cũng là chỗ 
Phật ở, chúng ta ở đây giảng kinh thuyết pháp, đả Phật thất, 
đả thiền thất, đều là làm Phật sự. Hoặc trụ trong tam muội 
mà làm Phật sự. Hoặc một mình ở nơi vườn rừng mà làm 
Phật sự, Vạn Phật Thánh Thành cũng là vườn rừng. Hoặc 
ẩn thân, khiến cho người không thấy, mà làm Phật sự. 
Hoặc trụ nơi trí huệ thâm sâu mà làm Phật sự. Hoặc trụ 
cảnh giới của chư Phật không gì sánh bằng, mà làm Phật 
sự. Hoặc trụ nơi đủ thứ thân hành không thể thấy, tuỳ tâm 
ưa thích hiểu biết của các chúng sinh, phương tiện giáo hoá 
không khi nào ngừng nghỉ, mà làm tất cả Phật sự.  
 Hoặc dùng thân trời cầu nhất thiết trí mà làm Phật 
sự. Hoặc dùng thân rồng, thân Dạ xoa, thân Càn thát bà, 
thân A tu la, thân Ca lâu la, thân Khẩn na la, thân Ma hầu 
la già, thân người, thân chẳng phải người, v.v… cầu nhất 
thiết trí mà làm Phật sự. Hoặc dùng thân Thanh Văn, thân 
Độc Giác, thân Bồ Tát, cầu nhất thiết trí mà làm Phật sự. 
Hoặc khi thuyết pháp, khi im lặng, mà làm Phật sự. Hoặc 
nói một vị Phật, hoặc nói nhiều vị Phật, mà làm Phật sự.  
 Hoặc nói tất cả hạnh, tất cả nguyện, của các Bồ Tát, 
làm một hạnh nguyện, mà làm Phật sự. Hoặc nói một hạnh 
một nguyện của các Bồ Tát, làm vô lượng hạnh vô lượng 
nguyện, mà làm Phật sự. Tất cả tức là một, một tức là tất 
cả. Hoặc nói cảnh giới Phật, tức cảnh giới thế gian, mà làm 
Phật sự. Hoặc nói cảnh giới thế gian, tức cảnh giới Phật, 
mà làm Phật sự. Hoặc nói cảnh giới Phật, tức chẳng phải 
cảnh giới, mà làm Phật sự. Hoặc trụ một ngày, hoặc trụ 
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một đêm, hoặc trụ nửa tháng, hoặc trụ một tháng, hoặc trụ 
một năm, cho đến trụ bất khả thuyết kiếp, vì các chúng sinh 
mà làm Phật sự. Đó là Phật sự rộng lớn thứ tám. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật là tạng sinh 
ra căn lành thanh tịnh, khiến cho các 
chúng sinh, ở trong Phật pháp sinh ra tin 
hiểu thanh tịnh. Các căn điều phục, vĩnh 
viễn lìa thế gian, khiến cho các Bồ Tát, nơi 
đạo bồ đề, đủ trí huệ quang minh, chẳng 
do người khác mà ngộ được.  
 Hoặc hiện Niết Bàn mà làm Phật sự. 
Hoặc hiện thế gian thảy đều vô thường mà 
làm Phật sự. Hoặc nói thân Phật mà làm 
Phật sự. Hoặc nói những việc làm thảy đều 
đã làm xong, mà làm Phật sự. Hoặc nói 
công đức viên mãn không thiếu, mà làm 
Phật sự. Hoặc nói dứt hẳn nguồn gốc các 
cõi mà làm Phật sự. Hoặc khiến cho chúng 
sinh nhàm lìa thế gian, tuỳ thuận tâm Phật 
mà làm Phật sự. Hoặc nói thọ mạng cuối 
cùng trở về hết mà làm Phật sự. Hoặc nói 
thế gian không có một vật gì đáng ưa thích 
mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói hết 
thuở vị lai cúng dường chư Phật, mà làm 
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Phật sự. Hoặc nói chư Phật chuyển bánh xe 
pháp thanh tịnh, khiến cho họ được nghe 
sinh đại hoan hỉ, mà làm Phật sự. Hoặc vì 
họ tuyên nói cảnh giới của chư Phật, khiến 
cho họ phát tâm tu các hạnh, mà làm Phật 
sự. Hoặc vì họ tuyên nói niệm Phật tam 
muội, khiến cho họ phát tâm thường thích 
thấy Phật, mà làm Phật sự. Hoặc vì họ 
tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng cầu 
Phật đạo, tâm không giải đãi thối chuyển, 
mà làm Phật sự. Hoặc đến tất cả cõi nước 
chư Phật, quán các cảnh giới đủ thứ nhân 
duyên, mà làm Phật sự. Hoặc nhiếp tất cả 
thân của chúng sinh đều làm thân Phật, 
khiến cho các chúng sinh giải đãi phóng 
dật, đều trụ nơi giới cấm thanh tịnh của 
Như Lai, mà làm Phật sự. Đó là Phật sự 
rộng lớn thứ chín. 
 

 Bồ Tát Thanh Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị 
đệ tử của Phật! Các vị có biết chăng ? Tất cả chư Phật là 
bảo tạng sinh ra căn lành thanh tịnh, khiến cho hết thảy 
chúng sinh, ở trong Phật pháp, sinh ra tin hiểu thanh tịnh. 
Khiến cho các căn của chúng sinh được điều phục. Các căn 
điều phục tức là mắt chẳng nhìn những cái không đáng 
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nhìn, tai không nghe tiếng không đáng nghe, miệng không 
nói điều không nên nói, tâm không nghĩ những điều không 
nên nghĩ, thân không làm việc không đáng làm. Tất cả 
những gì không hợp pháp, không hợp lễ, đều không làm, 
đó gọi là các căn được điều phục. Vĩnh viễn lìa tri kiến thế 
gian, pháp nhiễm ô thế gian, ái tình thế gian, khiến cho tất 
cả Bồ Tát, nơi đạo bồ đề, đầy đủ trí huệ thông minh, đối 
với pháp môn liễu sinh thoát tử, tự tánh tự ngộ, tự tánh tự 
độ, chẳng do người khác mà ngộ được.  
 Do đó, hoặc hiện tướng Niết Bàn mà làm Phật sự. 
Hoặc hiện cảnh giới thế gian vô thường mà làm Phật sự. 
Hoặc nói thân Phật ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, 
mà làm Phật sự. Hoặc nói những việc làm thảy đều đã làm 
xong, không còn thọ thân sau nữa, mà làm Phật sự. Cho 
nên được một thì vạn sự đều xong. Hoặc nói công đức viên 
mãn không thiếu, mà làm Phật sự. Hoặc nói lìa hẳn nguồn 
gốc các cõi, tức tam giới hai mươi lăm cõi, mà làm Phật sự. 
Nguồn gốc các cõi là gì ? Tức là vô minh. Hoặc khiến cho 
chúng sinh nhàm lìa thế gian, lìa khỏi thế gian tu công đức 
thanh tịnh, tuỳ thuận tâm của chư Phật mà làm Phật sự. 
Hoặc nói thọ mạng cuối cùng trở về hết, tương lai sẽ phải 
chết, mà làm Phật sự, khiến cho chúng sinh chẳng tham ái 
tất cả vinh hoa phú quý của thế gian. Hoặc nói thế gian tất 
cả đều là vô thường, khổ không vô ngã, không có một vật 
gì đáng ưa thích, mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói, hết 
thuở vị lai, cúng dường chư Phật, mà làm Phật sự. Hoặc 
nói chư Phật thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, khiến 
cho chúng sinh nghe được, sinh tâm đại hoan hỉ, mà làm 
Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói cảnh giới của chư Phật, 
khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, tu tất cả hạnh 
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môn, mà làm Phật sự. Hoặc vì họ tuyên nói pháp môn niệm 
Phật tam muội, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, 
thường hoan hỉ thấy Phật, mà làm Phật sự. Hoặc vì họ 
tuyên nói các căn thanh tịnh, siêng cầu tất cả Phật đạo, tâm 
không giải đãi thối chuyển, mà làm Phật sự. Hoặc đến tất 
cả cõi nước chư Phật, quán các cảnh giới đủ thứ nhân 
duyên, mà làm Phật sự. Hoặc nhiếp trì tất cả thân của 
chúng sinh, tương lai đều làm thân Phật, khiến cho các 
chúng sinh giải đãi phóng dật, không muốn tu hành, không 
còn phóng dật nữa.  
 Thế nào gọi là giải đãi ? Ví như mọi người tu hành, 
còn mình chẳng tu hành. Mọi người niệm Phật, mình đến 
chỗ khác đi tản bộ. Hiện tại Phật nhiếp trì kẻ giải đãi, khiến 
cho họ hết giải đãi, không còn phóng dật nữa, đều biết hồi 
quang phản chiếu, trở về cầu nơi chính mình, biết nếu 
không tu là tự mình lừa dối mình, như vậy mà làm Phật sự. 
Đó là Phật sự rộng lớn thứ chín. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật khi vào Niết 
Bàn, vô lượng chúng sinh khóc lóc rơi lệ, 
sinh đại ưu não, nhìn nhau mà nói rằng : 
Như Lai Thế Tôn có đại từ bi, thương xót 
lợi ích tất cả thế gian, làm nơi cứu hộ, làm 
chỗ trở về cho các chúng sinh, Như Lai 
xuất hiện khó có thể gặp được, ruộng 
phước điền vô thượng, mà nay diệt hẳn. 
Tức dùng như vậy khiến cho các chúng 
sinh bi ai thương tiếc, mà làm Phật sự.  
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 Lại vì hoá độ tất cả chư Thiên, loài 
người, rồng thần, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu 
La Già, người, chẳng phải người. Tuỳ theo 
sự ưa muốn của họ, tự làm nát vụn thân 
mình, để làm vô lượng vô số xá lợi không 
thể nghĩ bàn, khiến cho các chúng sinh, 
khởi tâm tin thanh tịnh, cung kính tôn 
trọng, hoan hỉ cúng dường, tu các công 
đức, đầy đủ viên mãn.  
 Lại xây dựng tháp, đủ thứ sự nghiêm 
sức, ở trong các cung trời, cung rồng, cung 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người 
chẳng phải người. Dùng làm cúng dường, 
răng móng tóc, đều xây dựng tháp để thờ, 
khiến cho người thấy được, thảy đều niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tin ưa không 
luống qua, thành kính tôn trọng. Ở nơi nào 
cũng đều bố thí cúng dường, tu các công 
đức. Vì nhớ phước đó, hoặc được sinh về 
cõi trời, hoặc sinh nhân gian, chủng tộc tôn 
quý, tài sản đầy đủ. Hết thảy quyến thuộc 
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đều thanh tịnh, không đoạ vào đường ác, 
thường sinh vào đường lành, luôn được 
gặp Phật, đủ các pháp trắng. Ở trong ba 
cõi sớm được thoát khỏi, đều tuỳ theo 
nguyện lực, đắc được tự thừa quả. Ở chỗ 
Như Lai tri ân báo ân, vĩnh viễn làm chỗ 
nương tựa cho thế gian. 
 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn tuy vào 
Bát Niết Bàn rồi, vẫn làm ruộng phước 
thanh tịnh không nghĩ bàn, ruộng phước 
vô tận công đức tối thượng của chúng sinh, 
khiến cho các chúng sinh, căn lành đầy đủ, 
phước đức viên mãn. Đó là Phật sự rộng 
lớn thứ mười. 
 Phật tử ! Các Phật sự đó, vô lượng 
rộng lớn không thể nghĩ bàn. Tất cả thế 
gian chư Thiên và loài người, cùng các bậc 
Thanh Văn, Độc Giác, quá khứ, vị lai, hiện 
tại, đều không biết được, chỉ trừ oai thần 
của Như Lai gia trì. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật khi vào Niết Bàn, vô lượng 
chúng sinh khóc lóc rơi lệ bi ai, khóc không thành tiếng, ưu 
sầu khổ não vô hạn, lúc đó bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, mọi 
người đều không còn cách nào hơn, đồng thanh nói rằng : 
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« Như Lai Thế Tôn có tâm đại từ bi, thương xót lợi ích 
chúng ta chúng sinh, làm bậc cứu hộ của chúng ta chúng 
sinh, làm chỗ trở về cho chúng ta chúng sinh. Như Lai xuất 
hiện chẳng dễ gì gặp được. Chúng sinh đa số sinh ra trước 
Phật, hoặc sau Phật, hiện tại Phật vào Niết Bàn rồi, chúng 
ta cũng không được gặp Phật. Ruộng phước điền vô 
thượng, nay đã diệt hẳn ». Tức dùng như vậy khiến cho các 
chúng sinh bi ai thương tiếc, để làm Phật sự.  
 Lại vì hoá độ tất cả chư Thiên, loài người, rồng thần, 
Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu 
la già, người, chẳng phải người. Tuỳ theo sự hoan hỉ của 
chúng sinh, Phật tự làm nát thân mình, khiến cho thân thể 
biến thành vô lượng vô số xá lợi, khiến cho tất cả chúng 
sinh, biết sinh tâm tin thanh tịnh, cung kính tôn trọng, hoan 
hỉ cúng dường, tu tất cả công đức, đầy đủ viên mãn. Lại 
xây dựng đủ thứ bảo tháp, đủ thứ sự nghiêm sức. Nơi các 
cung trời, cung rồng, cung Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca 
lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người chẳng phải người, 
trong các cung điện đó, dùng để cúng dường. Răng móng 
tóc, đều xây dựng tháp để thờ, khiến cho người thấy được, 
thảy đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, tin ưa không 
thối chuyển, thành kính tôn trọng. Ở nơi nào cũng đều bố 
thí cúng dường, tu các công đức. Vì nhớ phước đức đó, 
hoặc được sinh về cõi trời, hoặc sinh nhân gian, chủng tộc 
tôn quý, tài sản đầy đủ. Hết thảy quyến thuộc đều thanh 
tịnh, không đoạ vào đường ác, thường sinh vào ba đường 
lành, luôn được gặp Phật, đầy đủ tất cả pháp thanh tịnh. Ở 
trong ba cõi : Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, từ ba cõi này, 
sớm được thoát khỏi ba cõi. Đều tuỳ theo nguyện lực của 
họ, đắc được thừa mà chính họ hoan hỉ tu hành, đắc được 
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quả tương ưng, hoặc là A la hán, hoặc là Duyên Giác, hoặc 
chứng được quả vị Bồ Tát. Họ biết Phật đối với họ có ân 
đức lớn như vậy, thường nghĩ báo đáp, vĩnh viễn làm chỗ 
nương tựa cho chúng sinh thế gian. 
 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn tuy vào Bát Niết Bàn 
rồi, vẫn làm ruộng phước thanh tịnh không nghĩ bàn cho 
chúng sinh, công đức của Ngài là ruộng phước vô tận tối 
thượng, khiến cho các chúng sinh, căn lành đầy đủ, phước 
đức viên mãn. Đó là Phật sự rộng lớn thứ mười. 
 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Mười Phật sự rộng lớn vừa nói ở trên, rộng lớn 
vô lượng không thể nghĩ bàn. Tất cả thế gian chư Thiên và 
loài người, cùng các bậc Thanh Văn (tu pháp Tứ Đế : khổ, 
tập diệt đạo), Độc Giác (tu pháp mười hai nhân duyên) quá 
khứ vị lai hiện tại, đều không biết được Phật sự rộng lớn 
của chư Phật, chỉ có đại oai thần lực của Phật gia bị họ mới 
biết được. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp tự tại hạnh không hai. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 Tất cả chư Phật đều khéo nói ngôn từ 
thọ ký, quyết định không hai.  
 Tất cả chư Phật đều tuỳ thuận tâm 
niệm chúng sinh, khiến cho ý của họ được 
đầy đủ, quyết định không hai.  
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 Tất cả chư Phật đều hiện giác ngộ tất 
cả các pháp, diễn nói nghĩa lý, quyết định 
không hai.  
 Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ 
chư Phật ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại, 
quyết định không hai.  
 Tất cả chư Phật đều biết tất cả sát na 
ba đời tức một sát na, quyết định không 
hai.  
 Tất cả chư Phật đều biết tất cả cõi 
Phật ba đời vào một cõi Phật, quyết định 
không hai.  
 Tất cả chư Phật đều biết lời nói tất cả 
chư Phật ba đời, tức lời nói của một vị 
Phật, quyết định không hai.  
 Tất cả chư Phật đều biết sự giáo hoá 
tất cả chúng sinh, của tất cả chư Phật ba 
đời, thể tánh bình đẳng, quyết định không 
hai.  
 Tất cả chư Phật đều biết tánh pháp 
thế gian và các Phật pháp không khác 
nhau, quyết định không hai.  
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 Tất cả chư Phật đều biết hết thảy căn 
lành của tất cả chư Phật ba đời, đồng một 
căn lành, quyết định không hai. Đó là 
mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn lại có mười pháp tự tại 
hạnh không hai. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật đều khéo nói ngôn từ thọ ký, 
quyết định không hai. Bất cứ thọ ký cho ai, nhất định sẽ 
đắc được quả thọ ký.  
 2. Tất cả chư Phật đều tuỳ thuận tâm niệm chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh đều tuỳ tâm mãn nguyện, đó 
cũng là quyết định không hai.  
 3. Tất cả chư Phật đều hiện giác ngộ, thấu rõ tất cả 
các pháp, và còn diễn nói nghĩa lý thật tướng của tất cả các 
pháp, đó cũng là quyết định không hai.  
 4. Tất cả chư Phật đều đầy đủ trí huệ quang minh của 
chư Phật ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng là quyết 
định không hai.  
 5. Tất cả chư Phật, Phật Phật đạo đồng, cho nên nói 
đều biết tất cả sát na ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai), tức 
một sát na, một sát na tức là thời gian rất ngắn, tất cả sát na 
là thời gian rất dài, thời gian dài và thời gian ngắn là tương 
đồng, cũng chẳng có dài, cũng chẳng có ngắn, trong dài có 
ngắn, trong ngắn có dài. Một tức tất cả, tất cả tức một, cũng 
là quyết định không hai.  
 6. Tất cả chư Phật đều biết tất cả cõi Phật ba đời vào 
một cõi Phật, cũng quyết định không hai. Nhiều tức là một, 
một tức là nhiều, một nhiều vô ngại. 
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 7. Tất cả chư Phật đều biết lời nói tất cả chư Phật ba 
đời, tức lời nói của một vị Phật, do đó mười phương chư 
Phật ba đời, đều cùng một pháp thân, cho nên lời nói của 
tất cả chư Phật, tức là lời nói của một vị Phật, lời nói của 
một vị Phật tức là lời nói của tất cả chư Phật, quyết định 
không hai.  
 8. Tất cả chư Phật đều biết sự giáo hoá tất cả chúng 
sinh, của tất cả chư Phật ba đời, thể tánh bình đẳng, cũng 
quyết định không hai.  
 9. Tất cả chư Phật đều biết tánh pháp thế gian và các 
Phật pháp không khác nhau, quyết định không hai.  
 10. Tất cả chư Phật đều biết hết thảy căn lành của tất 
cả chư Phật ba đời, đồng một căn lành, cũng quyết định 
không hai.  
 Đó là mười, đây là mười thứ quyết định không hai. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ trụ, trụ tất cả pháp. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 Tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả 
pháp giới.  
 Tất cả chư Phật trụ lời nói đại bi.  
 Tất cả chư Phật trụ đại nguyện xưa.  
 Tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều 
phục chúng sinh.  
 Tất cả chư Phật trụ pháp không tự 
tánh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  140 
 

 Tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích.  
 Tất cả chư Phật trụ pháp không quên 
mất.  
 Tất cả chư Phật trụ tâm không 
chướng ngại.  
 Tất cả chư Phật trụ tâm luôn chánh 
định.  
 Tất cả chư Phật trụ bình đẳng vào tất 
cả pháp không trái với tướng thật tế. Đó là 
mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Các vị có biết chăng ? Chư Phật Thế Tôn lại có 
mười thứ trụ, trụ nơi tất cả pháp. Những gì là mười thứ trụ? 
Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới.  
 2. Tất cả chư Phật trụ lời nói đại bi, thường nói lời 
đại bi đối với tất cả chúng sinh.  
 3. Tất cả chư Phật trụ đại nguyện thuở xưa đã phát 
ra.  
 4. Tất cả chư Phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng 
sinh, lúc nào cũng muốn điều phục giáo hoá chúng sinh.  
 5. Tất cả chư Phật trụ pháp không tự tánh, chẳng có 
thể tướng.  
 6. Tất cả chư Phật trụ bình đẳng lợi ích tất cả chúng 
sinh.  
 7. Tất cả chư Phật trụ pháp không quên mất, đối với 
tất cả các pháp, chẳng có lúc nào quên.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  141 
 
 8. Tất cả chư Phật trụ tâm không chướng ngại.  
 9. Tất cả chư Phật trụ tâm luôn chánh định, thường 
thường trụ trong chánh định.  
 10. Tất cả chư Phật trụ bình đẳng vào tất cả pháp 
không trái với tướng thật tế. Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ biết hết tất cả pháp không thừa sót. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 Biết hết tất cả pháp quá khứ không 
thừa sót.  
 Biết hết tất cả pháp vị lai không thừa 
sót.  
 Biết hết tất cả pháp hiện tại không 
thừa sót.  
 Biết hết tất cả pháp lời nói không thừa 
sót.  
 Biết hết tất cả đạo thế gian không thừa 
sót.  
 Biết hết tất cả tâm chúng sinh không 
thừa sót.  
 Biết hết tất cả căn lành Bồ Tát thượng 
trung hạ đủ thứ phần vị, không thừa sót.  
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 Biết hết nhất thiết trí viên mãn của 
Phật, và các căn lành không tăng, không 
giảm, không thừa sót.  
 Biết hết tất cả pháp đều từ duyên khởi 
không thừa sót.  
 Biết hết tất cả loại thế giới không thừa 
sót.  
 Biết hết các việc khác nhau như lưới 
Nhân Đà La, trong tất cả pháp giới không 
thừa sót. Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười thứ biết hết tất 
cả pháp không thừa sót. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Biết hết tất cả pháp quá khứ chư Phật đã nói 
không thừa sót.  
 2. Biết hết tất cả pháp vị lai cũng không thừa sót.  
 3. Biết hết tất cả pháp hiện tại cũng không thừa sót.  
 4. Biết hết tất cả pháp lời nói không thừa sót.  
 5. Biết hết tất cả đạo thế gian, thiện ác thị phi đủ thứ 
đạo lý không thừa sót.  
 6. Biết hết tất cả tâm chúng sinh đang nghĩ gì. « Tất 
cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều 
thấy », không thừa sót.  
 7. Biết hết tất cả căn lành, hoặc có thượng căn lành, 
trung căn lành, hạ căn lành, đủ thứ phần vị không có gì mà 
không biết, tại Sơ địa, Nhị địa, Tam địa, Tứ địa, Ngũ địa, 
Lục địa, Thất địa, Bát địa, cho đến Thập địa, Đẳng giác, tại 
địa vị nào Phật đều biết không thừa sót.  
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 8. Biết hết nhất thiết trí viên mãn của Phật, và tất cả 
căn lành của Phật, không tăng không giảm, không thừa sót.  
 9. Biết hết tất cả pháp đều từ duyên sinh không thừa 
sót.  
 10. Biết hết tất cả loại thế giới không thừa sót.  
 11. Biết hết các việc khác nhau như lưới Nhân Đà 
La, trong tất cả pháp giới không thừa sót.  
 Đó là mười thứ biết hết không thừa sót. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ lực. Những gì là mười ? Đó là : Lực 
rộng lớn, lực tối thượng, lực vô lượng, lực 
đại oai đức, lực khó được, lực bất thối, lực 
kiên cố, lực không thể hoại, lực tất cả thế 
gian không thể nghĩ bàn, lực tất cả chúng 
sinh không thể động. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật! Chư Phật Thế Tôn lại có mười thứ lực. Những gì 
là mười ? Đó là : Sức lực rộng lớn, sức lực tối thượng, sức 
lực vô lượng, sức lực đại oai đức, sức lực khó được, sức 
lực bất thối, sức lực kiên cố, sức lực không thể hoại, sức 
lực tất cả thế gian không thể nghĩ bàn, sức lực tất cả chúng 
sinh không thể động. Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp tràng dũng kiện Na la diên. Những gì 
là mười ? Đó là :  
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 Tất cả chư Phật thân không thể hoại, 
mạng không thể dứt. Thuốc độc thế gian 
không thể trúng được. Nạn nước gió lửa 
của tất cả thế giới, đều không thể hại được 
thân Phật. Tất cả các ma, trời, rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng 
phải người, Tỳ xá xà, La sát v.v… dùng hết 
thế lực của họ, cùng lúc mưa xuống kim 
cang lớn như núi Tu Di, và núi Thiết Vi, 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới, đều không 
thể khiến cho tâm Phật sợ hãi, cho đến một 
chân lông cũng không lay động. Phật đi 
đứng nằm ngồi, ban đầu không thay đổi. 
Chỗ của Phật ở, bốn phương xa gần, chẳng 
khiến cho rớt xuống, thì không thể mưa 
xuống. Giả sử không chế ngự mà mưa 
xuống, thì cũng không làm tổn hại được 
Phật. Nếu có chúng sinh được Phật gia trì 
và Phật sai sử, còn không thể hại được, hà 
huống là thân của Như Lai. Đó là pháp 
tràng dũng kiện đại Na la diên thứ nhất 
của chư Phật. 
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 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn lại có mười pháp tràng 
dũng kiện đại Na la diên. Những gì là mười pháp tràng 
dũng kiện đại na la diên? Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật thân không thể hoại, tại sao không 
thể hoại ? Vì thân Phật giống như hư không, cho nên không 
thể hoại. Sinh mạng của Phật cũng không thể dứt. Hết thảy 
thuốc độc trên thế gian cũng không thể nào làm tổn hại 
Phật được. Tất cả nạn đất, nước, gió, lửa, của tất cả thế 
giới, cũng đều không thể hại được thân Phật. Hết thảy tất 
cả các thiên ma ngoại đạo, trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, 
A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, chẳng 
phải người, Tỳ xá xà (quỷ ăn tinh khí), La sát v.v… dùng 
hết thế lực của họ, cùng lúc từ trên không mưa xuống kim 
cang to lớn như núi Tu Di, và núi Thiết Vi, khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới, cũng đều không thể khiến cho tâm Phật 
sợ hãi, cho đến một sợi chân lông cũng không lay động. 
Phật có định lực như vậy. Một lỗ chân lông cũng không lay 
động. Ngài đi đứng nằm ngồi, đều bình thường không có 
chút nào thay đổi. Chỗ của Phật ở, bốn phương xa gần, nếu 
Phật không khiến cho rớt xuống, thì không thể rớt xuống. 
Giả sử Phật không dùng Phật lực để chế ngự, mà khiến cho 
nó tuỳ tiện rớt xuống, thì cũng không làm tổn hại được 
Phật. Nếu như có chúng sinh nào được Phật gia trì và Phật 
sai sử họ làm gì đó, thì chúng sinh đó, cũng không bị kim 
cang của thiên ma ngoại đạo làm tổn hại được, hà huống là 
thân của Như Lai. Đó là pháp tràng dũng kiện đại Na la 
diên thứ nhất của chư Phật. 
   

 Phật tử ! Tất cả chư Phật đem núi 
chúa Tu Di, và núi Thiết Vi, núi đại Thiết 
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Vi, biển cả núi rừng, cung điện nhà cửa, 
trong các thế giới của tất cả pháp giới, để 
vào một lỗ chân lông, hết kiếp thuở vị lai, 
mà các chúng sinh vẫn không cảm giác, 
không hay biết. Chỉ trừ thần lực của Như 
Lai gia bị. 
 Phật tử ! Bấy giờ chư Phật ở nơi một 
lỗ chân lông, giữ gìn tất cả thế giới đó, hết 
kiếp vị lai, hoặc đi đứng nằm ngồi, chẳng 
sinh ra một tâm niệm mỏi mệt. 
 Phật tử ! Ví như hư không giữ gìn 
khắp hết thảy thế giới, trong tất cả khắp 
cùng pháp giới, mà không mỏi mệt. Tất cả 
chư Phật nơi một lỗ chân lông, giữ gìn các 
thế giới, cũng lại như thế. Đó là pháp tràng 
dũng kiện đại Na la diên thứ hai của chư 
Phật. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại nói : Các vị đệ tử của 
Phật! Tất cả chư Phật đem núi chúa Tu Di, và núi Thiết Vi, 
núi đại Thiết Vi, biển cả núi rừng, cung điện nhà cửa, trong 
các thế giới của tất cả pháp giới, để vào trong một lỗ chân 
lông của Phật, hết kiếp thuở vị lai, mà các chúng sinh vẫn 
không cảm giác, không hay biết, ở trong một lỗ chân lông 
của Phật. Chỉ trừ oai thần lực của Như Lai gia bị, thì họ 
mới biết được. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  147 
 
 Phật tử ! Bấy giờ chư Phật ở nơi một lỗ chân lông, 
giữ gìn vô lượng vô biên tất cả thế giới đó, hết kiếp thuở vị 
lai, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, chẳng sinh ra 
một tâm niệm mỏi mệt. 
 Phật tử ! Ví như hư không giữ gìn khắp hết thảy thế 
giới trong tất cả khắp cùng pháp giới, cũng không mỏi mệt. 
Tất cả chư Phật nơi một lỗ chân lông, giữ gìn các thế giới, 
cũng lại như thế. Đó là pháp tràng dũng kiện đại na la diên 
thứ hai của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật, trong 
khoảng một niệm, bước được số bước 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi bước, đi qua 
số nước nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Đi như vậy, 
trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi của 
tất cả thế giới. 
 Phật tử ! Giả sử có một toà núi đại 
Kim Cang lớn bằng tất cả cõi Phật đã bước 
qua ở trên. Núi đại Kim Cang lớn như vậy, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật, chư Phật đem các núi 
lớn đó, để vào một lỗ chân lông. Lỗ lông 
thân Phật bằng lỗ lông của tất cả chúng 
sinh trong pháp giới. Mỗi mỗi lỗ chân lông 
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đều để nhiều núi đại Kim Cang như vậy, 
giữ những núi đó đi du hành mười phương, 
vào tận hư không tất cả thế giới. Từ thuở 
quá khứ đến hết thuở vị lai, tất cả các kiếp, 
không có ngừng nghỉ. Thân Phật không có 
tổn hại, cũng không mệt mỏi, tâm thường ở 
trong định, không có tán loạn. Đó là pháp 
tràng dũng kiện đại Na la diên thứ ba của 
chư Phật. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Tất cả chư Phật trong khoảng 
một niệm, bước được số bước nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi bước, đi qua số 
nước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Đi như vậy, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi của 
tất cả thế giới. 
 Phật tử ! Giả sử có một toà núi đại Kim Cang lớn 
bằng tất cả cõi Phật đã bước qua ở trên. Núi đại Kim Cang 
lớn như vậy, cũng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật, chư Phật đem các núi lớn đó, để vào 
một lỗ chân lông. Lỗ chân lông thân Phật bằng lỗ lông của 
tất cả chúng sinh trong pháp giới. Mỗi mỗi lỗ lông đều để 
nhiều toà núi đại Kim Cang như vậy, giữ những núi đó đi 
du hành mười phương, vào tận hư không tất cả thế giới. Từ 
thuở quá khứ đến hết thuở vị lai, cho đến tất cả các kiếp, 
không có lúc nào ngừng nghỉ. Thân Phật cũng không có 
tổn hại, cũng không mệt mỏi, tâm thường trụ ở trong định, 
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không có tán loạn. Đó là pháp tràng dũng kiện đại Na la 
diên thứ ba của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật, một khi 
ngồi ăn cơm xong, thì ngồi kiết già, trải 
qua thuở trước thuở sau, bất khả thuyết 
kiếp. Nhập vào chỗ thọ an vui của Phật 
không thể ghĩ bàn. Thân của Ngài an trụ, 
vắng lặng chẳng động, cũng chẳng bỏ việc 
giáo hoá chúng sinh.  
 Phật tử ! Giả sử có người ở khắp hư 
không, mỗi mỗi thế giới, đều dùng đầu sợi 
lông, lần lượt đo lường. Chư Phật ở nơi 
một đầu sợ lông, ngồi kiết già hết kiếp thuở 
vị lai. Như nơi một đầu sợ lông, tất cả nơi 
đầu sợi lông cũng đều như thế.  
 Phật tử ! Giả sử hết thảy chúng sinh 
trong mười phương tất cả thế giới. Mỗi mỗi 
chúng sinh, thân họ lớn nhỏ, đều bằng với 
số hạt bụi thế giới bất khả thuyết cõi Phật, 
nặng nhẹ cũng như thế. Chư Phật đem hết 
thảy những chúng sinh đó, để trên đầu 
ngón tay, hết thuở vị lai hết thảy các kiếp, 
tất cả đầu ngón tay cũng đều như thế. Giữ 
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gìn hết thảy những chúng sinh đó, đi vào 
khắp hư không mỗi mỗi thế giới, tận cùng 
pháp giới, đều khiến không thừa sót, mà 
thân tâm Phật chưa từng mệt nhọc. Đó là 
pháp tràng dũng kiện đại Na la diên thứ tư 
của chư Phật. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi các vị đệ tử của Phật! 
Tất cả chư Phật, khi ngồi ăn cơm xong. Tỳ Kheo là đệ tử 
của Phật, cho nên cũng phải ngồi ăn cơm. Khi Phật ngồi ăn 
cơm xong, thì ngồi kiết già, trải qua tiền tế hậu tế, bất khả 
thuyết kiếp. Nhập vào chỗ thọ an vui của Phật không thể 
ghĩ bàn. Thân của Ngài an trụ, vắng lặng chẳng động, cũng 
chẳng phải Phật đang ở đó nhập định, không giáo hoá 
chúng sinh, Ngài vẫn giáo hoá chúng sinh. 
 Các vị đệ tử của Phật! Bây giờ tôi nói cho các vị 
biết, giả sử có người ở khắp hư không, mỗi mỗi thế giới, 
đều dùng đầu sợi lông, lần lượt đo lường. Chư Phật ngồi 
kiết già ở nơi một đầu sợ lông, hết tất cả kiếp thuở vị lai. 
Như nơi một đầu sợ lông, tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều 
như thế.  
 Phật tử ! Giả sử hết thảy chúng sinh trong mười 
phương tất cả thế giới. Mỗi mỗi chúng sinh, thân họ lớn 
nhỏ, đều bằng với số hạt bụi thế giới bất khả thuyết cõi 
Phật, nặng nhẹ cũng như thế. Chư Phật đem hết thảy những 
chúng sinh đó, để trên đầu ngón tay, hết thuở vị lai hết thảy 
các kiếp, tất cả đầu ngón tay cũng đều như thế. Giữ gìn hết 
thảy những chúng sinh đó, đi vào khắp hư không mỗi mỗi 
thế giới, tận cùng pháp giới, đều khiến không thừa sót, mà 
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thân tâm Phật chưa từng mệt mỏi. Đó là pháp tràng dũng 
kiện đại Na la diên thứ tư của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật nơi một 
thân, có thể hoá hiện số đầu nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật.  
 Mỗi mỗi đầu, hoá hiện số lưỡi nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật.  
 Mỗi mỗi lưỡi, hoá ra âm thanh khác 
nhau, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Pháp giới chúng 
sinh thảy đều nghe được.  
 Mỗi mỗi âm thanh, diễn nói kinh tạng 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật.  
 Mỗi mỗi kinh tạng, diễn nói các pháp 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật.  
 Mỗi mỗi pháp, có các văn tự câu nghĩa 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Diễn nói như vậy, hết 
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số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật.  
 Hết số kiếp đó rồi, lại diễn nói hết số 
kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Như vậy lần lượt, 
cho đến hết số hạt bụi tất cả thế giới, hết số 
tâm niệm của tất cả chúng sinh, kiếp thuở 
vị lai có thể cùng tận, Như Lai hoá thân 
chuyển bánh xe pháp, không có cùng tận. 
Đó là : Diễn nói bánh xe pháp trí huệ, bánh 
xe pháp dứt các nghi hoặc, bánh xe pháp 
chiếu tất cả pháp, bánh xe pháp khai mở 
tạng vô ngại, bánh xe pháp khiến cho vô 
lượng chúng sinh hoan hỉ điều phục, bánh 
xe pháp khai thị tất cả hạnh của các Bồ 
Tát, bánh xe pháp cao thăng viên mãn mặt 
trời đại trí huệ, bánh xe pháp đèn sáng trí 
huệ chiếu khắp thế gian, bánh xe pháp biện 
tài vô uý đủ thứ trang nghiêm.  
 Như một thân Phật dùng sức thần 
thông, chuyển bánh xe pháp khác nhau 
như vậy. Tất cả pháp thế gian, không thể 
làm dụ. Như vậy tận cõi hư không, mỗi mỗi 
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đầu sợi lông, nơi phân lượng, có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật.  
 Trong mỗi mỗi thế giới, niệm niệm 
hiện các hoá thân nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi 
mỗi hoá thân, cũng đều như vậy. Âm thanh 
diễn nói văn tự câu nghĩa, mỗi mỗi âm 
thanh đầy khắp tất cả pháp giới. Chúng 
sinh ở trong đó đều được hiểu rõ, mà tiếng 
nói của Phật không đổi, không dứt, không 
cùng tận. Đó là pháp tràng dũng kiện đại 
Na la diên thứ năm của Phật. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật nơi một thân, có thể hoá 
hiện số đầu nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật.  
 Mỗi mỗi đầu, hoá hiện số lưỡi nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi lưỡi, hoá 
ra âm thanh khác nhau, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Pháp giới chúng sinh thảy đều 
nghe được. Mỗi mỗi âm thanh, diễn nói kinh tạng nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi 
mỗi kinh tạng, diễn nói Phật pháp nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi pháp, lại có 
các văn tự câu nghĩa nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
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bất khả thuyết cõi Phật. Diễn nói như vậy, hết số kiếp 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.  
 Hết số kiếp đó rồi, lại tiếp tục diễn nói hết số kiếp 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Như vậy lần lượt, cho đến hết số hạt bụi tất cả thế giới, hết 
số tâm niệm của tất cả chúng sinh. Kiếp thuở vị lai có thể 
cùng tận. Như Lai hoá thân chuyển bánh xe pháp, không có 
cùng tận. Đó là : Diễn nói bánh xe pháp trí huệ, bánh xe 
pháp dứt các nghi hoặc, bánh xe pháp chiếu tất cả pháp, 
bánh xe pháp khai mở tạng vô ngại, bánh xe pháp khiến 
cho vô lượng chúng sinh hoan hỉ điều phục, bánh xe pháp 
khai thị tất cả hạnh của các Bồ Tát, bánh xe pháp cao thăng 
viên mãn mặt trời đại trí huệ, bánh xe pháp đèn sáng trí huệ 
chiếu khắp thế gian, bánh xe pháp biện tài vô uý đủ thứ 
trang nghiêm. Như một thân Phật dùng sức thần thông, 
chuyển bánh xe pháp khác nhau như vậy. Tất cả pháp thế 
gian, không có cách chi có thể ví dụ số mục đó được. Như 
vậy tận cõi hư không, nơi phân lượng của mỗi đầu sợi lông, 
có các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật.  
 Trong mỗi mỗi thế giới, niệm niệm hiện các hoá thân 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Mỗi mỗi hoá thân, cũng đều như vậy. Âm thanh diễn nói 
văn tự câu nghĩa, mỗi mỗi âm thanh đầy khắp tất cả pháp 
giới. Chúng sinh ở trong đó đều hiểu rõ, mà tiếng nói của 
Phật không đổi không dứt, giống như máy thâu băng, 
không có người nó vẫn phát ra âm thanh, nói pháp không 
khi nào cùng tận. Đó là pháp tràng dũng kiện đại Na la diên 
thứ năm của Phật. 
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 Phật tử ! Tất cả chư Phật đều dùng 
đức tướng trang nghiêm lòng ngực, giống 
như kim cang, không thể tổn hoại. Dưới cội 
bồ đề, ngồi kiết già, quân lính ma vương số 
lượng vô biên, đủ thứ dị hình, rất đáng sợ 
hãi. Chúng sinh thấy được không ai chẳng 
kinh hãi, đều phát cuồng loạn, hoặc ngất 
xỉu mà chết. Chúng ma như vậy đầy khắp 
hư không. Như Lai thấy chúng rồi, tâm 
không sợ hãi, dung nhan không thay đổi, 
một sợi lông cũng không dựng đứng, chẳng 
động, chẳng loạn, không có sự phân biệt, 
lìa khỏi các sự vui giận, yên lặng thanh 
tịnh. Trụ vào chỗ Phật trụ, đủ sức từ bi, 
các căn điều phục, tâm không sợ hãi. 
Chẳng phải chúng ma có thể làm khuynh 
động được, mà Ngài điều phục được tất cả 
quân ma, đều khiến cho chúng hồi tâm, cúi 
đầu quy y. Sau đó lại dùng ba phen giáo 
hoá, khiến cho chúng đều phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không 
thối chuyển. Đó là pháp tràng dũng kiện 
đại Na la diên thứ sáu của chư Phật. 
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 Phật tử ! Tất cả chư Phật có âm thanh 
vô ngại, âm thanh đó đầy khắp mười 
phương thế giới, chúng sinh nghe được tự 
nhiên được điều phục. Âm thanh đó của 
các Như Lai phát ra, tất cả các núi lớn như 
núi Tu Di, không thể chướng ngại được. 
Cung trời, cung rồng, cung Dạ Xoa, Càn 
Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải 
người, tất cả các cung, đều không thể 
chướng ngại được. Tất cả thế giới, âm 
thanh cao lớn, cũng không thể chướng ngại 
được. Tuỳ theo sự ứng hoá tất cả chúng 
sinh, không ai chẳng nghe được, văn tự câu 
nghĩa, đều được hiểu rõ. Đó là pháp tràng 
dũng kiện đại Na la diên thứ bảy của chư 
Phật. 
 

 Phật tử ! Hết thảy tất cả chư Phật, đều dùng tướng 
công đức trang nghiêm tư tưởng của Ngài, kiên cố giống 
như kim cang, không thể tổn hoại. Phật ở dưới cội bồ đề, 
ngồi kiết già nhập định. Lúc đó, quân lính ma vương không 
biết là bao nhiêu, đủ thứ dị hình kỳ quái, rất đáng sợ hãi. 
Chúng sinh thấy được, không ai chẳng kinh hãi, bị thế lực 
của ma vương nhiếp phục, có chúng sinh phát cuồng loạn, 
điên đảo, hoặc bị quyến thuộc ma vương làm ngất xỉu mà 
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chết. Chúng ma như vậy đầy khắp hư không. Song, khi 
Phật thành Phật, thấy ma quân đó rồi, trong tâm không sợ 
không hãi. Nếu một số người thấy được, chắc chắn sẽ nói 
là có ma quỷ, toát mồ hôi, dựng tóc gáy; nhưng dung nhan 
của Phật không thay đổi, một sợi lông cũng không dựng 
đứng, cũng chẳng động, cũng chẳng loạn. Phật thấy ma 
cũng giống như Phật, không có sự phân biệt, lìa khỏi các 
sự vui vẻ oán giận, yên lặng thanh tịnh, trụ vào cảnh giới 
của Phật trụ. Đủ tất cả sức từ bi, hết thảy các căn đều điều 
phục, không có phiền não, không có sợ hãi. Tất cả chúng 
ma không thể làm khuynh động Ngài được, mà Ngài điều 
phục được tất cả quân ma, đều khiến cho chúng hồi tâm 
hướng thiện, sửa lỗi làm mới, đều cúi đầu đảnh lễ, sau đó 
lại dùng tam luân thể không, giáo hoá họ, khiến cho họ đều 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không 
thối chuyển. Đó là pháp tràng dũng kiện đại Na la diên thứ 
sáu của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật có âm thanh vô ngại, âm 
thanh đó đầy khắp mười phương thế giới, chúng sinh nghe 
được tự nhiên được điều phục. Âm thanh đó của các Như 
Lai phát ra, tất cả các núi lớn như núi Tu Di, không thể 
chướng ngại được. Cung trời, cung rồng, cung Dạ xoa, Càn 
thát bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, người, 
chẳng phải người, tất cả các cung, đều không thể chướng 
ngại được. Tất cả thế giới, âm thanh to lớn như thế nào, 
cũng không thể chướng ngại được âm thanh của Phật. Tuỳ 
theo sự ứng hoá tất cả chúng sinh, không ai chẳng nghe 
được, văn tự câu nghĩa, đều được hiểu rõ. Đó là pháp tràng 
dũng kiện đại Na la diên thứ bảy của chư Phật.    



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  158 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật tâm không 
chướng ngại. Trong trăm ngàn ức Na do 
tha bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, 
luôn khéo thanh tịnh. Tất cả chư Phật quá 
khứ, hiện tại, vị lai, đều đồng một thể, 
không đục, không mờ, không ta, không cái 
ta, không trong, không ngoài, rõ cảnh 
không tịch, chẳng sinh vọng tưởng, không 
chỗ nương, không chỗ làm, chẳng trụ các 
tướng, dứt hẳn sự phân biệt. Bản tánh 
thanh tịnh, bỏ lìa tất cả sự nghĩ nhớ phan 
duyên.  
 Đối với tất cả pháp thường không trái 
ngược tranh luận. Trụ nơi thật tế, lìa dục 
thanh tịnh, vào chân pháp giới, diễn nói vô 
tận. Lìa lượng, chẳng phải lượng. Hết thảy 
vọng tưởng, tuyệt vi, vô vi tất cả lời nói.  
 Đối với bất khả thuyết vô biên cảnh 
giới, đều đã thông đạt, vô ngại vô tận. Trí 
huệ phương tiện, thành tựu mười lực. Tất 
cả công đức trang nghiêm thanh tịnh. Diễn 
nói đủ thứ vô lượng các pháp, đều chẳng 
trái với thật tướng.  
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 Đối với các pháp giới ba đời các pháp, 
đều đồng không khác. Rốt ráo tự tại, vào 
tất cả pháp tạng tối thắng. Tất cả pháp 
môn chánh niệm chẳng hoặc, an trụ mười 
phương tất cả cõi Phật, mà không động 
chuyển. Đắc được trí bất đoạn, biết tất cả 
pháp rốt ráo không thừa sót. Hết các hữu 
lậu, tâm khéo giải thoát. Huệ khéo giải 
thoát, trụ nới thật tế, thông đạt vô ngại. 
Tâm thường chánh định, nơi pháp ba đời, 
cùng với tâm hạnh của tất cả chúng sinh, 
một niệm thấu rõ thông đạt, đều không 
chướng ngại. Đó là pháp tràng dũng kiện 
đại Na la diên thứ tám. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật tâm không chướng ngại. 
Thế nào gọi là Phật ? Phật tức là bậc giác ngộ, giác tức là 
chẳng còn mọi sự chướng ngại, chẳng giác tức là còn sự 
chướng ngại. Bậc giác ngộ tức cũng là minh bạch, minh 
bạch thì chẳng còn sự đen tối. Chẳng minh bạch tức là đen 
tối, đen tối tức là chướng ngại. Phật ở trong trăm ngàn ức 
Na do tha, bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, chẳng biết là 
thời gian dài bao lâu, tóm lại là không cách chi tính được. 
Nếu tính được thì thật là người chuyên gia về số học. Thời 
gian lâu dài như vậy, Phật luôn luôn đều thanh tịnh, chẳng 
có chút nhiễm ô nào. Thế nào gọi là nhiễm ô ? Bạn có vọng 
tưởng tức là nhiễm ô. Thanh tịnh thì chẳng còn vọng 
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tưởng. Tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai, Phật Phật 
đạo đồng, do đó có câu :  
 

"Mười phương Phật ba đời, 
Đều cùng một pháp thân". 

 

 Cho nên gọi là đồng một thể. Đục tức là nhiễm, mờ 
tức là che đậy, chướng ngại. Nếu chẳng còn nhiễm ô, thì 
cũng chẳng còn chướng ngại, căn bản sẽ chẳng còn « cái 
ta ». Các vị thử tìm cái ta từ đầu đến chân, cái nào gọi là 
« cái ta » ? Cái đầu có tên là cái đầu, con mắt có tên con 
mắt, tóc lại có tên tóc, lỗ tai có tên lỗ tai, tứ chi .v.v... đều 
có tên của nó. Tìm hết toàn thân, chẳng có chỗ nào gọi là 
« cái ta », cho nên Phật chẳng có cái ta, chẳng còn chấp 
trước về cái ta. Chúng ta chúng sinh có nhà ở, lại sợ không 
có quần áo mặc, một ngày có mấy trăm cái sợ, những cái 
sợ đó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, mặc 
nhiều quần áo cũng không cảm thấy ấm, đều là do sự lo sợ 
mà ra. Phật thì không có cái gì hết, cho nên nói không có 
cái của ta. Phật cũng không chấp trước trong, cũng không 
chấp trước ngoài, Ngài thấu rõ tất cả cảnh giới đều không 
tịch, cho nên chẳng sinh bất cứ vọng tưởng gì.  
 Đây giống như Viên Liễu Phàm, Viên Liễu Phàm 
sinh ra, người cha cho cậu ta đi học, sau đó lại kêu cậu ta 
học ngành y, nói ngành y có thể cứu đời, còn có thể cứu 
người. Học y khoa rồi, có lần đến gặp người họ Khổng, 
người này có râu tóc trắng dài, dung mạo uy nhiên, ông ta 
nói với Viên Liễu Phàm rằng : « Cậu có thể là người đi 
học, cậu hiện tại làm gì ? » Viên Liễu Phàm nói học y 
khoa, vì có thể cứu đời cứu người, lại có thể dưỡng sinh 
mạng của mình, là một nghề rất tốt. Ông lão họ Khổng 
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nói : « Cậu vào tháng đó, năm đó, sẽ thi đậu tú tài, danh 
thứ mười bốn, tháng đó, năm đó, sẽ thi đỗ cử nhân. Sau đó 
sẽ làm quan huyện, đến năm 54 tuổi, vào ngày 14 tháng 8 
sẽ chết, đáng tiếc là chẳng có con cái ». Viên Liễu Phàm 
nghe rồi thì chẳng khởi vọng tưởng, ngược lại cho rằng tất 
cả đều do số mạng, do đó hằng ngày cứ để tự nhiên an bài, 
chẳng làm gì cả, thậm chí cũng chẳng suy nghĩ. 
 Ông già họ Khổng đoán rất là đúng, rất là linh 
nghiệm, do vậy mà anh ta chẳng sinh vọng tưởng. Về sau, 
Viên Liễu Phàm đến Tuyết Sơn Lầu ở Nam Kinh du ngoạn, 
và ngồi thiền với Thiền sư Vân Cốc ba ngày.  
 - Thiền sư Vân Cốc cảm thấy rất kỳ lạ nói : « Cậu là 
một người đặc biệt, từ trước tới nay chẳng có người nào 
ngồi thiền với ta ba ngày, mà không có vọng tưởng gì hết, 
một niệm không sinh, thật là một bậc đại trượng phu ».  
 Bèn hỏi Viên Liễu Phàm tại sao không khởi vọng 
tưởng, cậu ta bèn nói việc số mạng của mình như vậy, tất 
cả đều do vận mạng an bài.  
 Thiền sư Vân Cốc nói : - « Tôi cứ nghĩ rằng cậu là 
một người siêu nhân, đặc biệt hơn người khác, nguyên lai 
chỉ là một người phàm phu tục tử ».  
 Viên Liễu Phàm nghe nói mình là phàm phu tục tử, 
thì chẳng vui, bèn hỏi : - « Sao bây giờ Ngài lại nói tôi là 
người phàm phu tục tử ?» 
 Thiền sư Vân Cốc nói : - « Cậu bị mấy mươi năm số 
mạng làm khốn đốn, bị trói buộc không thoát ra được, đó 
chẳng phải phàm phu thì là gì ? » 
 Viên Liễu Phàm lại hỏi : - « Có thể thoát ra được 
kiếp số chăng ? » 
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 Thiền sư Vân Cốc nói : - « Trong Kinh Dịch có nói : 
Người nào làm phước thì có phước, làm ác thì thiếu phước, 
lại có thể xu cát tị hung. Nếu không thể tránh được, thì điều 
cát tường sao có thể đến, điều hung dữ sao có thể tránh 
được ? » 
 Viên Liễu Phàm suy nghĩ nói : - Ừ ha, trong Kinh 
Dịch có nói về đoạn này ! Do đó cậu ta bèn minh bạch, liền 
phát nguyện làm nhiều việc thiện. Khi bắt đầu làm việc 
thiện thì những điều nói trước kia không còn linh nữa. 
Trước kia nói anh ta chẳng có con cái, nhưng sau này anh 
ta có hai người con. Bổn lai nói anh ta năm mươi tuổi thì 
chết, nhưng anh ta sống đến hơn tám mươi tuổi, cho nên số 
mạng không hoàn toàn đúng, chúng ta phải học cách tạo 
mạng. 
 Phật chẳng khởi vọng tưởng, cũng không chỗ nương, 
không chỗ làm, sở hành vô sự, chẳng trụ tại các tướng, 
chẳng còn tâm phân biệt. Bản tánh thanh tịnh không nhiễm, 
bỏ lìa tất cả sự nghĩ nhớ phan duyên. Chúng ta chúng sinh 
tại sao không thành đạo ? Niệm Phật cũng không tương 
ưng, ngồi thiền cũng không tương ưng, là vì có tất cả 
những nghĩ nhớ phan duyên. Lúc nghĩ nam triều, lúc nghĩ 
bắc quốc, lúc nghĩ đông, lúc nghĩ tây, bốn phía trên dưới, 
cho nên tu tất cả pháp cũng chẳng tương ưng. Phật đối với 
tất cả pháp thường không trái ngược, trụ nơi thật tế lý thể. 
Tại sao chúng ta không thể thành Phật ? Là vì dục niệm. 
Nếu đoạn dục được thì sẽ thanh tịnh. Dục tức là thứ nhiễm 
ô, đoạn dục thì sẽ được thanh tịnh. Chẳng còn nhiễm ô thì 
sẽ được thanh tịnh, tức là nhất chân pháp giới. Diễn nói vô 
cùng vô tận các pháp môn, lìa khỏi tất cả số lượng và 
chẳng phải số lượng. Hết thảy vọng tưởng đều là vô vi, vô 
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vi cũng không còn nữa, thì gì cũng chẳng còn nữa, lời nói 
cũng chẳng còn nữa, do đó có câu :  
 

« Đường lời nói đã bặc 
Nơi tâm hành đã diệt ». 

 

 Đối với bất khả thuyết vô biên cảnh giới, Ngài đều 
đã thông đạt, cũng chẳng còn chướng ngại, cũng chẳng 
cùng tận. Trí huệ phương tiện diệu pháp, thành tựu mười 
lực. Tất cả công đức trang nghiêm thanh tịnh. Diễn nói đủ 
thứ vô lượng các pháp, đều hợp với thật tướng lý thể, 
chẳng trái với thật tướng. Trong nhất chân pháp giới, quá 
khứ hiện tại vị lai, đều là một luật bình đẳng, chẳng có hai 
dạng. Rốt ráo tự tại, vào nơi tất cả pháp tạng tối thắng. Phật 
đối với tất cả pháp, đầy đủ chánh niệm, chẳng có mê hoặc. 
An trụ mười phương tất cả cõi Phật, thường thường ở trong 
định, được trí huệ không gián đoạn, lúc nào trí huệ cũng 
hiện tiền. Biết tất cả pháp rốt ráo không thừa sót. Hết tất cả 
các hữu lậu, chứng được vô lậu. Vô lậu là gì ? Tức là 
chẳng còn dục niệm, nhất là niệm dâm dục. Bạn còn niệm 
dâm dục thì còn lậu, bạn không còn niệm dâm dục, nhưng 
vẫn hành dâm thì đó càng là hữu lậu. Đây chẳng phải là gạt 
người, chỉ là tự gạt mình mà thôi. Muốn được vô lậu thì 
phải đoạn trừ dục niệm.  
 Trong tâm thường thường chẳng có phiền não, thì 
tức là tâm khéo giải thoát, huệ khéo giải thoát. Trí huệ thời 
thời hiện tiền, chẳng có mọi sự chấp trước, trụ nơi thật tế lý 
thể, thông đạt pháp môn vô ngại. Trong tâm thường thường 
ở trong định, nơi pháp ba đời, cùng với tâm hạnh của tất cả 
chúng sinh, ở trong một niệm hoàn toàn thấu rõ thông đạt, 
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không có mọi sự chướng ngại. Đó là pháp tràng dũng kiện 
đại Na la diên thứ tám. 
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật đồng một 
pháp thân. Thân vô lượng cảnh giới. Thân 
công đức vô biên. Thân thế gian vô tận. 
Thân tam giới chẳng nhiễm. Thân tuỳ niệm 
thị hiện. Thân chẳng thật, chẳng hư, bình 
đẳng thanh tịnh. Thân không đến, không 
đi, vô vi bất hoại. Thân một tướng, vô 
tướng, pháp tự tánh. Thân không xứ, 
không phương khắp tất cả. Thân thần biến 
tự tại vô biên sắc tướng. Thân thị hiện đủ 
thứ vào khắp tất cả. Thân diệu pháp 
phương tiện. Thân trí tạng chiếu khắp. 
Thân thị hiện pháp bình đẳng. Thân khắp 
cùng pháp giới. Thân không động, không 
phân biệt. Thân chẳng có, chẳng không, 
thường thanh tịnh. Thân chẳng phương 
tiện, chẳng không phương tiện, chẳng diệt, 
chẳng không diệt, tuỳ sự ứng hoá tất cả 
chúng sinh đủ thứ tin hiểu mà thị hiện. 
Thân từ tất cả công đức bảo sinh ra. Thân 
đủ tất cả các Phật pháp chân như. Thân 
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bổn tánh tịch tĩnh không chướng ngại. 
Thân thành tựu tất cả pháp vô ngại. Thân 
trụ khắp tất cả pháp giới thanh tịnh. Thân 
phân hình khắp cùng tất cả thế gian. Thân 
không phan duyên, không thối chuyển, 
vĩnh viễn giải thoát, đủ nhất thiết trí thấu 
đạt khắp. Đó là pháp tràng dũng kiện đại 
Na la diên thứ chín của chư Phật.  
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật đồng một pháp thân. Pháp 
thân của Phật chỗ nào cũng có (vô tại vô bất tại). Lại biến 
hoá ra thân vô lượng cảnh giới. Thân công đức vô biên. 
Thân thế gian không cùng tận. Thân tam giới chẳng nhiễm 
ô. Thân tuỳ niệm thị hiện. Thân chẳng thật, chẳng hư, bình 
đẳng thanh tịnh. Thân không đến, không đi, vô vi bất hoại. 
Thân một tướng, vô tướng, pháp tự tánh. Thân không xứ, 
không phương, khắp tất cả. Thân thần biến tự tại vô biên 
sắc tướng. Thân thị hiện đủ thứ vào khắp tất cả. Thân diệu 
pháp phương tiện. Thân trí tạng chiếu khắp. Thân thị hiện 
pháp bình đẳng. Thân khắp cùng pháp giới. Thân không 
động, không phân biệt. Thân chẳng có, chẳng không, 
thường thanh tịnh. Thân chẳng phương tiện, chẳng không 
phương tiện, chẳng diệt, chẳng không diệt, tuỳ sự ứng hoá 
tất cả chúng sinh đủ thứ tin hiểu mà thị hiện. Thân từ tất cả 
công đức bảo sinh ra. Thân đủ tất cả các Phật pháp chân 
như. Thân bổn tánh tịch tĩnh không chướng ngại. Thân 
thành tựu tất cả pháp vô ngại. Thân trụ khắp tất cả pháp 
giới thanh tịnh. Thân phân hình khắp cùng tất cả thế gian. 
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Thân không phan duyên, không thối chuyển, vĩnh viễn giải 
thoát, đủ nhất thiết trí thấu đạt khắp. Đó là pháp tràng dũng 
kiện đại Na la diên thứ chín của chư Phật.  
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật đồng ngộ 
pháp của tất cả các Như Lai, đồng tu tất cả 
các Bồ Tát hạnh. Hoặc nguyện, hoặc trí, 
đều thanh tịnh bình đẳng như biển cả, đều 
được viên mãn, hạnh lực tôn thắng chưa 
từng thối khiếp, trụ các tam muội, vô 
lượng cảnh giới.  
 Mở bày tất cả đạo, khuyến thiện răn 
ác. Trí lực đệ nhất, diễn nói pháp không sợ 
hãi, tuỳ theo câu hỏi, đều khéo trả lời. Trí 
huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, 
thân lời ý hành, thảy đều không tạp.  
 Trụ chỗ trụ của Phật, giống tánh chư 
Phật, dùng trí huệ Phật mà làm Phật sự. 
Trụ nhất thiết trí, diễn nói vô lượng pháp, 
không có căn bổn, không có bờ mé, thần 
thông trí huệ, không thể nghĩ bàn. Tất cả 
thế gian, không thể hiểu rõ. Trí huệ vào 
sâu, thấy tất cả pháp, vi diệu rộng lớn, vô 
lượng vô biên. Pháp môn ba đời, đều khéo 
thông đạt, đều khai mở hiểu biết tất cả thế 
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giới. Dùng trí xuất thế, nơi các thế gian, 
làm bất khả thuyết đủ thứ Phật sự, thành 
trí huệ bất thối, vào số chư Phật. Tuy đã 
chứng được pháp lìa văn tự không thể nói, 
mà hay khai thị đủ thứ lời lẽ.  
 Dùng trí huệ Phổ Hiền, tích tập các 
hạnh lành, thành tựu một niệm, tương ưng 
diệu huệ, nơi tất cả pháp đều giác ngộ hiểu 
rõ. Như chỗ niệm trước kia, tất cả chúng 
sinh đều nương tự thừa, mà bố thí pháp đó. 
Tất cả các pháp, tất cả thế giới, tất cả 
chúng sinh, tất cả ba đời, ở trong pháp 
giới, cảnh giới như vậy, số lượng vô biên, 
dùng trí vô ngại đều thấy biết được. 
 Phật tử ! Tất cả chư Phật, trong 
khoảng một niệm, tuỳ theo sự ứng hoá, mà 
xuất hiện ra đời. Ở cõi thanh tịnh, thành 
Đẳng Chánh Giác, hiện sức thần thông, 
khai ngộ tâm ý và thức tất cả chúng sinh 
ba đời, mà chẳng thất thời. 
 Phật tử ! Chúng sinh vô biên, thế giới 
vô biên, pháp giới vô biên, ba đời vô biên, 
chư Phật tối thắng cũng không có bờ mé, 
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đều hiện ở trong đó, thành Đẳng Chánh 
Giác. Dùng trí huệ Phật, phương tiện khai 
ngộ, không có ngừng nghỉ. 
 Phật tử ! Tất cả chư Phật dùng sức 
thần thông, hiện thân đẹp nhất, trụ vô biên 
xứ, đại bi phương tiện, tâm không chướng 
ngại. Nơi tất cả thời, thường vì chúng sinh 
diễn nói diệu pháp. Đó là pháp tràng đại 
Na la diên thứ mười của chư Phật.  
 

 Phật tử ! Tất cả chư Phật đồng ngộ pháp của tất cả 
các Như Lai nói, tất cả chư Phật đồng tu tất cả các Bồ Tát 
hạnh. Tất cả chư Phật thuở xưa đã phát nguyện, hoặc tu trí 
huệ, đều thanh tịnh bình đẳng, như biển cả, đều được viên 
mãn tất cả nguyện vọng. Hạnh lực tôn thắng không gì sánh 
bằng, chưa từng thối khiếp, vĩnh viễn dũng mãnh tinh tấn, 
thường thường trụ nơi tất cả tam muội, cảnh giới nhiều vô 
lượng vô biên. Mở bày tất cả đạo, khuyên chúng sinh làm 
lành, cấm chúng sinh làm ác. Sức trí huệ đệ nhất, diễn nói 
pháp không sợ hãi. Bất cứ ai có vấn đề, đều khéo trả lời. 
Dùng trí huệ thuyết pháp bình đẳng thanh tịnh, thân lời ý 
nghiệp, thuần thiện không nhiễm. Trụ ở thế giới của Phật 
ở, tất cả giống tánh chư Phật, dùng trí huệ Phật mà làm 
Phật sự. Trụ nhất thiết Phật trí, diễn nói vô lượng pháp 
môn, không có căn bổn, cũng không có bờ mé, đó là cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, thần thông trí huệ không thể nghĩ 
bàn. Tất cả thế gian, không có ai thật hiểu rõ. Trí huệ vào 
sâu, thấy tất cả pháp, vi diệu rộng lớn, vô lượng vô biên. 
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Pháp môn ba đời, đều khéo thông đạt vô ngại, đều khai mở 
hiểu biết tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
minh bạch.  
 Dùng trí xuất thế, ở tại thế gian làm bất khả thuyết 
đủ thứ Phật sự, thành trí huệ bất thối chuyển, vào số chư 
Phật, quyết định thành Phật. Tuy đã chứng được pháp lìa 
văn tự không thể nói, tâm duyên tướng, mà hay dùng đủ 
thứ lời lẽ để khai thị. Dùng trí huệ Phổ Hiền, tích tập các 
hạnh lành, thành tựu một niệm, tương ưng diệu huệ, đối 
với tất cả pháp đều giác ngộ hiểu rõ.  
 Chúng ta tu hành là tu một niệm huệ tương ưng. Như 
Lai có thể vào những nghĩ nhớ thuở xưa của tất cả chúng 
sinh, y chiếu pháp môn đáng được độ của mỗi chúng sinh, 
để nói pháp cho họ nghe. Tất cả các pháp, tất cả thế giới, 
tất cả chúng sinh, ở trong pháp giới tất cả ba đời, cảnh giới 
như vậy, số lượng vô biên, dùng trí vô ngại đều thấy biết 
được. 
 Các vị Phật tử ! Tất cả chư Phật, trong khoảng một 
niệm, quán căn cơ vì người nói pháp, tuỳ theo sự ứng hoá, 
mà xuất hiện ra đời. Ở cõi thanh tịnh, thành Dẳng Chánh 
Giác, hiện sức thần thông, khai ngộ ba đời, tâm ý và thức 
của tất cả chúng sinh ba đời, mà chẳng thất thời. 
 Các vị Phật tử ! Chúng sinh vô biên, thế giới cũng vô 
biên, pháp giới cũng vô biên, ba đời đều vô biên, chư Phật 
tối thắng cũng không có bờ mé, đều hiện ở trong đó, thành 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Dùng trí huệ của 
Phật, phương tiện khai ngộ tất cả chúng sinh, không có khi 
nào ngừng nghỉ. 
 Các vị Phật tử ! Tất cả chư Phật dùng sức thần 
thông, hiện pháp thân đẹp nhất, trụ vô biên xứ, dùng đại bi 
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nhổ sạch khổ của chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo 
để cứu độ chúng sinh, trong tâm không có chướng ngại. 
Nơi tất cả thời, thường vì chúng sinh diễn nói đủ thứ diệu 
pháp. Đó là pháp tràng đại Na la diên thứ mười của chư 
Phật.  
 Chúng ta phải biết, có thân thể thì có rất nhiều phiền 
não, có đủ thứ bệnh tật, lại sợ đói khát. Nếu dụng công tu 
hành cho tốt, chấm dứt sinh tử, thì sẽ không còn những vấn 
đề này nữa. 
 

 Phật tử ! Những pháp tràng dũng kiện 
đại Na la diên đó của tất cả chư Phật, vô 
lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Tất cả 
cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị lai, và 
hàng nhị thừa, không hiểu rõ được, chỉ trừ 
thần lực của Như Lai gia trì. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! 
Các vị biết chăng ! Những pháp tràng dũng kiện đại Na la 
diên đó của tất cả chư Phật, vô lượng vô biên, không thể 
nghĩ bàn. Bất cứ, tất cả cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị 
lai, và hàng nhị thừa Thanh Văn, Duyên Giác, không cách 
chi hiểu rõ được, chỉ trừ Phật dùng thần lực để gia bị cho 
họ, thì họ mới biết được. Nếu không được Phật gia bị, thì 
bất cứ làm như thế nào cũng không hiểu rõ được. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp quyết định. Những gì là mười ? Đó 
là :  
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 Tất cả chư Phật quyết định từ cung 
trời Đâu Suất hết thọ mạng hạ sinh.  
 Tất cả chư Phật quyết định thọ sinh 
nơi thai mẹ mười tháng.  
 Tất cả chư Phật quyết định nhàm 
chán vui thế tục cầu xuất gia.  
 Tất cả chư Phật quyết định ngồi dưới 
cội bồ đề, thành Đẳng Chánh Giác, ngộ các 
Phật pháp.  
 Tất cả chư Phật quyết định nơi một 
niệm, ngộ tất cả pháp, thị hiện thần lực tất 
cả thế giới.  
 Tất cả chư Phật quyết định đúng thời 
chuyển bánh xe pháp.  
 Tất cả chư Phật quyết định tuỳ chúng 
sinh gieo trồng căn lành, đúng thời nói 
pháp mà vì họ thọ ký.  
 Tất cả chư Phật quyết định đúng thời 
vì chúng sinh làm Phật sự.  
 Tất cả chư Phật quyết định vì các Bồ 
Tát đã thành tựu mà thọ ký biệt hiệu.  
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 Tất cả chư Phật quyết định, một niệm 
trả lời khắp hết những câu hỏi của tất cả 
chúng sinh. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! 
Mười phương ba đời tất cả chư Phật Thế Tôn, lại có mười 
pháp quyết định, đây cũng rất là quan trọng. Những gì là 
mười pháp quyết định ? Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật nhất định từ cung trời Đâu Suất bổ 
xứ Phật vị, tại cung trời Đâu Suất hưởng hết phước trời, sẽ 
hạ sinh xuống nhân gian, cho nên nói thọ mạng hết hạ sinh.  
 2. Tất cả chư Phật từ cung trời Đâu Suất hạ sinh 
xuống nhân gian, cũng nhất định thọ sinh nơi thai mẹ mười 
tháng.  
 3. Tất cả chư Phật nhất định nhàm chán vui thế tục, 
muốn cầu xuất gia, thoát khỏi nhà ba cõi. 
 4. Tất cả chư Phật đều phải ngồi dưới cội bồ đề, 
thành tựu Phật quả, khai ngộ tất cả Phật pháp.  
 5. Tất cả chư Phật nhất định trong khoảng một niệm, 
thấu rõ tất cả pháp, thị hiện thần lực nơi tất cả thế giới.  
 6. Tất cả chư Phật nhất định đúng thời chuyển bánh 
xe pháp, chẳng trước, cũng chẳng sau, vừa đúng thời để 
chuyển bánh xe pháp, vì chúng sinh nói pháp.  
 7. Tất cả chư Phật nhất định tuỳ chúng sinh gieo 
trồng căn lành, đúng thời nói pháp, để vì họ nói pháp, lại vì 
họ thọ ký.  
 8. Tất cả chư Phật nhất định đúng thời vì chúng sinh 
làm Phật sự.  
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 9. Tất cả chư Phật nhất định vì các Bồ Tát đã thành 
tựu, mà thọ ký biệt hiệu. Thọ Ký nói bạn khi nào sẽ thành 
Phật, Phật hiệu là gì, thọ mạng bao lâu, cõi nước đó tên gì. 
 10. Tất cả chư Phật nhất định trong khoảng một 
niệm, trả lời khắp hết những câu hỏi của tất cả chúng sinh. 
Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp mau chóng. Những gì là mười ? Đó 
là :  
 Tất cả chư Phật, nếu có ai thấy được, 
thì mau được xa lìa tất cả đường ác.  
 Tất cả chư Phật, nếu có ai thấy được, 
thì mau được viên mãn công đức thù 
thắng.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, 
mau được thành tựu căn lành rộng lớn.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, 
mau được vãng sinh cõi trời thanh tịnh vi 
diệu.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, 
mau được dứt trừ tất cả nghi hoặc.  
 Tất cả chư Phật, nếu người đã phát bồ 
đề tâm mà thấy được, thì mau được thành 
tựu tin hiểu rộng lớn, vĩnh viễn không thối 
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chuyển, tuỳ căn cơ mà giáo hoá chúng sinh. 
Nếu người chưa phát tâm, liền mau phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 Tất cả chư Phật, nếu người chưa vào 
chánh vị mà thấy được, thì mau được vào 
chánh vị.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì 
mau được tất cả các căn thanh tịnh thế 
xuất thế gian.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì 
mau được diệt trừ tất cả chướng ngại.  
 Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì 
mau đắc được biện tài không sợ hãi. Đó là 
mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! 
Chư Phật Thế Tôn lại có mười pháp mau chóng. Những gì 
là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh thấy được các 
Ngài, thì mau chóng được xa lìa ba đường ác.  
 2. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh thấy được, thì 
mau chóng được viên mãn công đức thù thắng không thể 
nghĩ bàn.  
 3. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
được thành tựu căn lành rộng lớn.  
 4. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
được vãng sinh cõi trời thanh tịnh vi diệu.  
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 5. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
được dứt trừ tất cả nghi hoặc.  
 6. Tất cả chư Phật, nếu người đã phát bồ đề tâm mà 
thấy được, thì mau được thành tựu tin hiểu rộng lớn, vĩnh 
viễn không thối chuyển, tuỳ căn cơ mà giáo hoá chúng 
sinh. Nếu người chưa phát tâm, liền mau chóng phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 7. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh chưa đắc được 
Bồ Tát, hoặc Thanh Văn Duyên Giác Thánh vị, thì mau 
chóng chứng được quả vị Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát.  
 8. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
được tất cả các căn thanh tịnh thế gian xuất thế gian.  
 9. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
diệt trừ tất cả chướng ngại.  
 10. Tất cả chư Phật, nếu ai thấy được, thì mau chóng 
đắc được biện tài không sợ hãi. Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
pháp thanh tịnh phải thường nghĩ nhớ. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 Nhân duyên quá khứ của tất cả chư 
Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Hạnh thanh tịnh thù thắng của tất cả 
chư Phật, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ 
nhớ.  
 Tất cả chư Phật viên mãn các độ, tất 
cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
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 Tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện, 
tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật tích tập căn lành, tất 
cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật đã đủ phạm hạnh, tất 
cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật hiện thành Chánh 
Giác, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, tất 
cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật thần thông vô lượng, 
tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tất cả chư Phật có mười lực, bốn điều 
không sợ hãi, tất cả Bồ Tát phải thường 
nghĩ nhớ. Đó là mười. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn lại có mười pháp thanh 
tịnh phải thường nghĩ nhớ. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Nhân duyên quá khứ của tất cả chư Phật, tất cả Bồ 
Tát phải thường nghĩ nhớ. Một vị Phật nào đó, quá khứ có 
nhân duyên gì mà thành Phật, vị Phật nào đó, quá khứ tu 
pháp môn gì mà thành Phật, Bồ Tát phải thường thường 
nghĩ nhớ.  
 2. Tất cả chư Phật tu hạnh thanh tịnh thù thắng, tất 
cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ.  
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 3. Tất cả chư Phật viên mãn các độ, tức là mười độ : 
Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, 
phương tiện, nguyện, lực, trí, tất cả Bồ Tát cũng phải 
thường nghĩ nhớ mười pháp Ba la mật.  
 4. Tất cả chư Phật thành tựu đại nguyện đã phát ra 
trong quá khứ, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 5. Tất cả chư Phật tích tập đủ thứ căn lành, tất cả Bồ 
Tát cũng phải thường nghĩ nhớ.  
 6. Tất cả chư Phật đã đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, 
tất cả Bồ Tát cũng phải thường nghĩ nhớ.  
 7. Tất cả chư Phật hiện thành Chánh Giác, tất cả Bồ 
Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 Tại sao tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ tất cả chư 
Phật ? Vì Bồ Tát học Phật, Phật từ con đường nào tu thành 
Phật, thì mình cũng phải từ con đường đó tu để thành Phật. 
Cho nên Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ tất cả hành vi, tất cả 
cảnh giới, tất cả sự tu hành, của chư Phật. 
 8. Tất cả chư Phật sắc thân vô lượng, phân thân vô 
số, đến thế giới khác thành Phật, tất cả Bồ Tát phải thường 
nghĩ nhớ.  
 9. Tất cả chư Phật thần thông vô lượng vô biên, vô 
cùng vô tận, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ.  
 10. Tất cả chư Phật có mười lực, bốn điều không sợ 
hãi, tất cả Bồ Tát phải thường nghĩ nhớ. Đó là mười pháp 
thanh tịnh phải thường nghĩ nhớ. 
 

 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ trụ nhất thiết trí. Những gì là mười ? 
Đó là :  
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 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đều biết tâm sở hành của tất cả chúng sinh 
ba đời.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đều biết tích tập các nghiệp và nghiệp quả 
báo của tất cả chúng sinh ba đời.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đều biết sở nghi của tất cả chúng sinh, 
dùng ba thứ luân giáo hoá điều phục.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
biết hết pháp giới, hết thảy tâm tướng của 
tất cả chúng sinh, ở tất cả mọi nơi khắp thị 
hiện Phật ra đời, khiến cho họ thấy được, 
phương tiện nhiếp thọ.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
khắp tuỳ tâm ưa muốn hiểu biết của tất cả 
chúng sinh pháp giới, mà thị hiện thuyết 
pháp, khiến cho họ được điều phục.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đều biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh 
pháp giới, vì họ hiện thần lực.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
khắp cùng tất cả mọi nơi, tuỳ sự ứng hoá 
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tất cả chúng sinh, mà thị hiện ra đời, vì họ 
nói thân Phật không thể chấp trước.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đến khắp pháp giới tất cả mọi nơi, tất cả 
chúng sinh, tất cả các đạo.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, tuỳ 
sự nghĩ nhớ của các chúng sinh, khắp mọi 
nơi, không có chỗ nào mà không ứng đến.  
 Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, 
đều biết sự hiểu biết ưa muốn của tất cả 
chúng sinh, vì họ thị hiện vô lượng sắc 
tướng. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! Tất 
cả chư Phật có mười thứ trụ nhất thiết trí. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 1. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều biết trong 
tâm tưởng nghĩ, trong tâm sở hành, của tất cả chúng sinh 
ba đời, chư Phật chỉ đang ở đó thoáng nghĩ liền biết được.  
 2. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều biết tích 
tập các nghiệp và nghiệp quả báo tương lai sẽ thọ quả báo 
gì, của tất cả chúng sinh ba đời.  
 3. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều biết tất cả 
chúng sinh, nên dùng phương pháp gì để độ họ, dùng thân 
miệng ý ba thứ luân này, để giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh.  
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 4. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, biết hết pháp 
giới, hết thảy tâm tướng của tất cả chúng sinh nghĩ gì, tất 
cả tâm niệm Ngài đều biết. Mỗi một nơi, Phật đều xuất 
hiện ra đời, khiến cho chúng sinh thấy được, dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện, để nhiếp thọ tất cả chúng sinh.  
 5. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, khắp tuỳ tâm 
ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh pháp giới, mà thị 
hiện vì họ thuyết pháp, khiến cho họ được điều phục.  
 6. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều biết tâm ưa 
thích của tất cả chúng sinh pháp giới, vì họ hiện thần lực.  
 7. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đi đến khắp 
cùng tất cả mọi nơi, tuỳ cơ ứng hoá tất cả chúng sinh, ở 
trong tất cả chúng sinh thị hiện ra đời, vì họ nói thân Phật 
không thể dùng tướng chấp lấy.  
 8. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đến khắp pháp 
giới tất cả mọi nơi, mỗi sự tu của tất cả chúng sinh, hoặc tất 
cả các đạo tu hành.  
 9. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, tuỳ sự nghĩ 
nhớ niệm Phật của các chúng sinh, thì Phật đi đến đó để 
giáo hoá họ.  
 10. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm, đều biết sự 
hiểu biết tất cả sự ưa muốn của tất cả chúng sinh, họ muốn 
làm gì thì Phật đều biết. Sự ưa muốn của chúng ta chúng 
sinh là gì ? Chúng ta hãy tự mình nghĩ xem, ưa muốn của 
mình là gì ? Ưa muốn của họ là gì ? Mọi người đều có vấn 
đề gần giống nhau. Phật vì chúng sinh thị hiện vô lượng 
sắc tướng, đủ thứ sắc tướng tốt đẹp, xấu xí.  
 Đó là mười pháp môn trụ trí huệ của Phật. 
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 Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ Phật tam muội vô lượng không thể 
nghĩ bàn. Những gì là mười ? Đó là :  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, khắp vì chúng sinh rộng nói diệu 
pháp.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, khắp vì chúng sinh nói vô ngã tế.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, vào khắp ba đời.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, vào khắp mười phương, cõi Phật 
rộng lớn.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, hiện khắp vô lượng đủ thứ thân 
Phật.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
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mọi nơi, tuỳ các chúng sinh đủ thứ tâm 
hiểu biết, hiện thân lời ý.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, nói tất cả pháp lìa dục chân tế.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, diễn nói tất cả tự tánh duyên khởi.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, thị hiện vô lượng sự trang nghiêm 
rộng lớn thế xuất thế gian, khiến cho các 
chúng sinh thường được thấy Phật.  
 Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh 
định, trong khoảng một niệm, khắp tất cả 
mọi nơi, khiến cho các chúng sinh đều 
được thông đạt tất cả Phật pháp, vô lượng 
giải thoát, rốt ráo đến nơi vô thượng bờ 
bên kia. Đó là mười. 
 

 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử ! 
Chư Phật Thế Tôn có mười thứ pháp môn Phật tam muội 
vô lượng không thể nghĩ bàn. Những gì là mười ? Đó là :  
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 1. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khắp vì hết thảy 
chúng sinh rộng nói diệu pháp.  
 2. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khắp vì chúng sinh 
nói vô ngã tế. Chẳng có cái ta, cũng chẳng có chấp cái ta, 
tất cả  đều không chấp trước.  
 3. Tất cả chư Phật lúc nào cũng ở trong tam muội, 
chuyển đại pháp luân, giáo hoá chúng sinh, làm tất cả Phật 
sự. Lại ở trong khoảng thời gian một niệm, đến tất cả mười 
phương số hạt bụi cõi Phật, để giáo hoá chúng sinh, lại vào 
khắp cùng quá khứ hiện tại vị lai ba đời.  
 4. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, cũng 
trong khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, vào khắp 
mười phương cõi Phật rộng lớn. 
 5. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, hiện khắp vô lượng 
đủ thứ thân Phật.  
 6. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, tuỳ các chúng sinh 
đủ thứ tâm hiểu biết, hiện thân Phật, hiện lời Phật, hiện ý 
Phật, để vì chúng sinh nói pháp.  
 7. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, nói tất cả pháp lìa 
khỏi dâm dục, tình dục ái dục, lìa khỏi tất cả dục, liền được 
thanh tịnh chân tế; nếu không lìa dục tức là cảnh giới 
nhiễm ô, hư vọng. Lìa dục tức là cảnh giới chân thật.  
 8. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, diễn nói tất cả pháp 
từ nhân duyên sinh, do đó :  
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"Các pháp do nhân duyên sinh 
Các pháp do nhân duyên diệt 

Ngã Phật đại Sa Môn 
Thường hay nói như vậy". 

 

 Bổn lai duyên khởi chẳng có tự tánh, vì duyên khởi 
là do hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, do đó tự tánh 
duyên khởi, tức là truy tìm chỗ thật tại của nó, thì chẳng có 
thật tại, cho nên tự tánh duyên khởi vốn là không.  
 9. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, thị hiện vô lượng 
pháp trang nghiêm rộng lớn thế xuất thế gian, khiến cho 
các chúng sinh thường được thấy Phật.  
 10. Tất cả chư Phật luôn ở trong chánh định, trong 
khoảng một niệm, khắp tất cả mọi nơi, khiến cho hết thảy 
chúng sinh đều được thông đạt tất cả Phật pháp, đắc được 
vô lượng giải thoát, rốt ráo đến nơi vô thượng bờ bên kia. 
Đó là mười thứ pháp của Phật. 
 

 Phật tử! Chư Phật Thế Tôn có mười 
thứ vô ngại giải thoát. Những gì là mười? 
Đó là:  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư 
Phật xuất hiện ra đời.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chư 
Phật chuyển bánh xe pháp thanh tịnh.  
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 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết chúng 
sinh thọ giáo hoá điều phục.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
nước chư Phật.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện bất khả thuyết bất khả thuyết Bồ Tát 
thọ ký.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện tất cả chư Phật quá khứ hiện tại vị lai.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện các loại thế giới quá khứ hiện tại vị lai.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện tất cả thần thông quá khứ hiện tại vị 
lai.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện tất cả chúng sinh quá khứ hiện tại vị 
lai.  
 Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, 
hiện tất cả Phật sự quá khứ hiện tại vị lai. 
Đó là mười.    
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 Bồ Tát Liên Hoa Tạng lại gọi một tiếng Phật tử! Chư 
Phật Thế Tôn lại có mười thứ vô ngại giải thoát. Những gì 
là mười? Đó là:  
 1. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết chư Phật xuất hiện ra đời.  
 2. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết chư Phật chuyển bánh xe pháp thanh 
tịnh.  
 3. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết chúng sinh thọ giáo hoá của chư Phật, 
mà được điều phục.  
 4. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi nước chư Phật.  
 5. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện bất khả 
thuyết bất khả thuyết Bồ Tát được thọ ký.  
 6. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện tất cả 
chư Phật quá khứ, hiện tại, và vị lai.  
 7. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện các loại 
thế giới quá khứ, hiện tại, và vị lai.  
 8. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện tất cả 
thần thông quá khứ, hiện tại, và vị lai.  
 9. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện tất cả 
chúng sinh quá khứ, hiện tại, và vị lai.  
 10. Tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện tất cả 
Phật sự của chư Phật làm trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. 
Đó là mười thứ vô ngại giải thoát. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  187 
 

 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI TÁM 
 

PHẨM MƯỜI THÂN BIỂN TƯỚNG  
CỦA NHƯ LAI THỨ BA MƯƠI BỐN 

 
 Mười thân của Phật tướng tốt trang nghiêm như biển 
cả, vô cùng vô tận, vô biên không bờ mé, cho nên gọi là 
biển tướng. 
 Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A tăng kỳ tu phước huệ, 
trăm kiếp trồng tướng tốt. Trải qua thời gian lâu dài như 
thế, tu hành khổ hạnh, cuối cùng ở dưới cội bồ đề thành 
chánh giác, mới chứng được đủ thứ tướng tốt làm trang 
nghiêm. Tướng tốt đó, dù có nói bao lâu, cũng nói không 
hết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về mười thân biển 
tướng (thập thân tướng hải), chỉ là nói một cách đơn giản 
mà thôi, chứ không khi nào nói hết được. Tại sao không thể 
nói hết được? Vì thuở xưa Phật tu công đức vô cùng vô 
tận, đắc được thần thông cũng vô cùng vô tận. Công đức đó 
không thể dùng số mục nói hết được, cho nên nói bất khả 
thuyết bất khả thuyết. 
 Cho đến mỗi danh từ, giống như chìa khoá, có thể 
khai mở tâm khoá ngu muội của chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh tâm lượng rộng lớn, do đó có câu: “Tâm bao 
thái hư, lượng chu sa giới”, tức cũng là tận hư không khắp 
pháp giới. Ở trong Kinh có nói: “Quang minh phổ chiếu, 
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đầy khắp pháp giới”, tức cũng là dạy chúng sinh phóng tâm 
lượng ra cho rộng lớn, đừng có nhỏ hẹp như thế. 
 Phật có đủ thứ tướng tốt của bậc đại nhân, chúng ta 
chúng sinh có chăng? Có! Bất quá không thể dùng được. 
Tại sao chúng ta chúng sinh cũng có tướng tốt của bậc đại 
nhân? Vì chúng ta chúng sinh giống như Phật, chẳng có gì 
khác biệt. Nhưng Phật là bậc đã giác ngộ, còn chúng ta thì 
chúng sinh mê hoặc, mê lại thêm mê, mê ở trong mê, cho 
nên chẳng hiện ra tướng tốt của bậc đại nhân. 
 Từ trên đảnh của Như Lai đến dưới chân của Như 
Lai, nói sơ lược có 97 tướng, đây là thuận quán biển tướng 
(tướng hải). Là những tướng tốt nào? Đó là: 
 1. Trên đảnh Như Lai có 32 tướng. 
 2. Giữa lông mày của Như Lai có 1 tướng. 
 3. Mắt của Như Lai có 1 tướng. 
 4. Mũi của Như Lai có 1 tướng. 
 5. Lưỡi của Như Lai có 4 tướng. 
 6. Hàm trên của Như Lai có 1 tướng. 
 7. Răng nanh của Như Lai có 4 tướng. 
 8. Răng của Như Lai có 1 tướng. 
 9. Môi của Như Lai có 1 tướng. 
 10. Cổ của Như Lai có 1 tướng. 
 11. Vai của Như Lai có 5 tướng. 
 12. Ngực của Như Lai có 11 tướng. 
 13. Tay phải của Như Lai có 13 tướng. 
 14. Âm tàng của Như Lai có 1 tướng. 
 15. Toà xứ phải của Như Lai có 2 tướng. 
 16. Lá lách của Như Lai có 2 tướng. 
 17. Trán của Như Lai có 2 tướng. 
 18. Chân của Như Lai có 13 tướng.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  189 
 
 Tổng cộng có 97 tướng. 
 Phẩm này là phẩm thứ ba mươi bốn trong Kinh Hoa 
Nghiêm, cho nên tên là Phẩm Như Lai mười thân biển 
tướng (thập thân tướng hải) thứ ba mươi bốn. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền, bảo các 
Bồ Tát rằng: Phật tử! Nay sẽ vì các vị diễn 
nói những biển tướng của Như Lai. 
 

 Lúc đó, vị Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài là đại Bồ Tát trong 
các Bồ Tát, Ngài bảo tất cả Bồ Tát trong pháp hội Hoa 
Nghiêm nói: “Các vị đệ tử của Phật! Bây giờ tôi sẽ vì quý 
vị diễn nói tất cả những biển tướng của Như Lai, xin các vị 
hãy lắng nghe cho kỹ”. 
 

 Trên đảnh của Như Lai có ba mươi 
hai thứ báu trang nghiêm tướng đại nhân. 
 

 Các vị đệ tử của Phật! Trên đảnh của Như Lai có ba 
mươi hai thứ báu trang nghiêm tướng đại nhân. 
 Đại nhân là người làm đại sự. Đại sự gì? Tức là 
chấm dứt sinh tử, vào Niết Bàn rốt ráo. Đại nhân biết được 
lý mà người khác không biết, làm được việc mà người khác 
không làm được, tức cũng là đại trượng phu. Tướng có ba 
mươi hai, vẻ đẹp có tám mươi, đó là chỉ hoá thân mà nói, 
tướng tốt của báo thân có tám vạn bốn ngàn, cho đến nhiều 
vô số vô lượng. 
 

 Trong đó có tướng đại nhân, tên là 
Quang chiếu tất cả phương, phóng khắp vô 
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lượng lưới đại quang minh. Tất cả báu đẹp 
dùng làm trang nghiêm, tóc báu khắp 
cùng, mềm mại dày kín. Mỗi mỗi đều 
phóng quang báu ma ni, đầy khắp tất cả vô 
biên thế giới, đều hiện thân Phật, sắc tướng 
viên mãn. Đó là một. 
 

 Trong đó có một tướng tốt của đại nhân, tên gọi là 
Quang chiếu tất cả phương, khắp phóng ra vô lượng lưới 
đại quang minh. Dùng tất cả báu đẹp để làm trang nghiêm, 
đầy khắp mười phương tất cả vô biên thế giới. Ở mỗi thế 
giới, đều thị hiện thân Phật, sắc tướng rất viên mãn, lại rất 
trang nghiêm. Đó là tướng tốt đại nhân thứ nhất. 
 

 Kế đến có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang minh mắt Phật. Dùng ma ni vương 
đủ thứ sự trang nghiêm, toả ra ánh sáng 
vàng, như tướng giữa chặn mày phóng 
quang minh, quang minh đó chiếu khắp tất 
cả thế giới. Đó là hai. 
 

 Kế đến, lại có một tướng đại nhân, tên gọi là Mây 
quang minh mắt Phật. Dùng ma ni vương báu, làm đủ thứ 
sự trang nghiêm. Trong quang minh báu, lại hiện ra ánh 
sáng vàng, giống như giữa chặn mày của Phật phóng ra ánh 
sáng trắng. Quang minh phóng ra chiếu khắp mười phương 
tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai. 
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 Tại sao dùng chữ “mây” để đại biểu cho danh từ? Vì 
mây có rất nhiều ý nghĩa, bất cứ giảng như thế nào cũng 
đều được. Có thể nói nó là hư vọng không thật, một thứ 
huyễn hoá vô cùng. Cũng có thể nói nó rải đầy khắp pháp 
giới, cuộn thu vào trong hạt bụi. Mây tuỳ thời sẽ xuất hiện, 
tuỳ thời sẽ chẳng có, đây là biểu thị tướng đại nhân của 
Phật, tuỳ thời sẽ hiện, tuỳ thời sẽ thu vào. 
 Chúng ta nghe kinh phải hiểu đạo lý, không thể sinh 
tâm chấp trrước. Nếu sinh chấp trước: “Ô! Cái này như thế 
nào? Cái kia lại như thế nào?” Như thế nào thì như thế ấy, 
đừng tính toán. Nếu sinh tâm chấp trước, thì sẽ làm chẳng 
được. Nếu không có sự chấp trước, thì tất cả pháp đều là 
Phật pháp, đều không thể được, không thể giữ lấy nó, 
không thể xả bỏ nó. Lấy không được, bỏ không được, trong 
không thể được, chỉ nói được. Được cái gì? Được khai ngộ. 
Khai ngộ cái gì? Chân chánh khai ngộ, thì vấn đề gì cũng 
chẳng còn. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

“Phàm hết thảy tướng,  
Đều là hư vọng. 

Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng,  
Tức thấy Như Lai”. 

 

 Các vị nói, làm như thế nào ! 
 

 Kế đến có tướng đại nhân, tên là Mây 
đầy khắp pháp giới. Luân báu đẹp thượng 
hạng, dùng làm trang nghiêm. Phóng ra 
đèn sáng trí huệ phước đức của Như Lai, 
chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới 
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và các biển thế giới. Trong đó hiện khắp tất 
cả chư Phật và các Bồ Tát. Đó là ba. 
 

 Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây đầy 
khắp pháp giới. Dùng luân báu tốt đẹp thượng hạng, để làm 
trang nghiêm. Phóng ra đèn sáng trí huệ phước đức của 
Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới và tất 
cả biển thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất 
cả các Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba. 
 

 Lại có tướng đại nhân tên là Mây thị 
hiện chiếu khắp. Dùng vàng thật ma ni đủ 
thứ sự trang nghiêm, các báu đẹp đó đều 
phóng quang minh, chiếu các cõi Phật 
không nghĩ bàn, tất cả chư Phật xuất hiện 
ở trong đó. Đó là bốn. 
 

 Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện 
chiếu khắp. Dùng vàng thật và ma ni báu làm đủ thứ sự 
trang nghiêm. Trong các báu đẹp đó, đều phóng quang 
minh, chiếu tất cả các cõi Phật không thể nghĩ bàn. Tất cả 
chư Phật xuất hiện ở trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 
tư. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
phóng quang minh báu. Ma ni bảo vương 
thanh tịnh trang nghiêm, dùng báu tỳ lưu 
ly làm nhụy hoa. Quang minh chiếu mười 
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phương, tất cả thế giới. Trong đó hiện 
khắp đủ thứ thần biến, khen ngợi Như Lai, 
thuở xưa tu hành công đức trí huệ. Đó là 
năm. 
 

 Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây phóng 
quang minh báu. Dùng ma ni bảo vương làm thanh tịnh 
trang nghiêm, dùng báu tỳ lưu ly làm nhụy hoa. Quang 
minh đó chiếu sang mười phương, tất cả thế giới. Trong đó 
hiện khắp đủ thứ thần thông biến hoá, khen ngợi Như Lai, 
thuở xưa tu hành công đức và trí huệ. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ năm. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây thị 
hiện Như Lai đại tự tại khắp pháp giới. Bồ 
Tát thần biến bảo diệm ma ni, dùng làm 
mão. Đầy đủ lực của Như Lai, giác ngộ tất 
cả. Bảo diệm quang luân dùng làm tràng, 
quang minh đó chiếu khắp mười phương 
thế giới. Ở trong quang minh đó thị hiện 
tất cả Như Lai, ngồi tại đạo tràng. Mây 
nhất thiết trí đầy khắp hư không, vô lượng 
pháp giới. Đó là sáu. 
 

 Kế đến, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây thị hiện 
Như Lai đại tự tại khắp pháp giới. Bồ Tát thần biến bảo 
diệm ma ni làm mão. Đầy đủ mười lực của Như Lai, giác 
ngộ tất cả chúng sinh. Dùng bảo diệm quang luân làm tràng 
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báu, quang minh đó chiếu khắp mười phương hết thảy thế 
giới. Trong đó thị hiện tất cả Như Lai, ngồi dưới cội bồ đề 
thành Chánh Giác, đang giáo hoá tất cả chúng sinh. Mây 
nhất thiết trí đầy khắp hư không, vô lượng pháp giới. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ sáu. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
Như Lai phổ đăng. Vì hay chấn động cõi 
nước pháp giới, đại tự tại biển báu dùng 
làm trang nghiêm. Phóng quang minh 
thanh tịnh, đầy khắp pháp giới. Trong đó 
hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát 
mười phương, và biển tràng trí huệ của 
Phật quá khứ hiện tại vị lai. Đó là bảy. 
 

 Kế đến, lại có tướng đại nhân, tên là Mây Như Lai 
phổ đăng. Vì hay chấn động tất cả cõi nước pháp giới, đại 
tự tại biển báu làm trang nghiêm. Phóng quang minh thanh 
tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong quang minh 
đó thị hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát mười 
phương, và biển tràng trí huệ của tất cả chư Phật ba đời quá 
khứ hiện tại vị lai. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
rộng lớn chiếu khắp chư Phật. Báu nhân 
đà la, bảo vương như ý, bảo vương ma ni, 
dùng làm trang nghiêm. Thường phóng 
quang minh Bồ Tát diệm đăng, chiếu khắp 
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mười phương tất cả thế giới. Trong đó hiển 
hiện các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, 
biển lực thanh tịnh, của tất cả chư Phật. Đó 
là tám.  
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây rộng lớn 
chiếu khắp chư Phật. Dùng lưới Nhân đà la các báu, bảo 
châu như ý, bảo ma ni vương, dùng làm trang nghiêm. 
Thường thường phóng ra quang minh Bồ Tát diệm đăng, 
chiếu khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó hiển hiện 
các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, biển lực thanh tịnh, 
của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám.  
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây viên 
mãn quang minh. Lưu ly ma ni vương đủ 
thứ hoa báu thượng diệu dùng làm trang 
nghiêm. Tất cả các báu phóng lưới quang 
minh sáng lớn, đầy khắp mười phương tất 
cả thế giới. Tất cả chúng sinh đều thấy Như 
Lai, hiện ngồi ở trước, khen ngợi pháp 
thân công đức của chư Phật, và các Bồ Tát, 
khiến cho họ vào cảnh giới thanh tịnh của 
Như Lai. Đó là chín. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây viên mãn 
quang minh. Dùng lưu ly và bảo vương ma ni, làm thành 
đủ thứ hoa báu tốt đẹp để làm trang nghiêm. Tất cả các báu 
đều phóng ra lưới quang minh sáng lớn, đầy khắp mười 
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phương tất cả thế giới. Hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy 
Như Lai hiện thân ngồi ở trước mặt họ, khen ngợi pháp 
thân và công đức của mười phương chư Phật, và mười 
phương các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh vào cảnh 
giới thanh tịnh của Như Lai. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 
chín. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang minh tạng chiếu khắp tất cả Bồ Tát 
hạnh, các hoa báu đẹp dùng làm trang 
nghiêm. Quang minh báu chiếu khắp vô 
lượng thế giới, bảo diệm che trùm khắp tất 
cả cõi nước. Mười phương pháp giới thông 
đạt vô ngại, tiếng Phật chấn động, tuyên 
nói biển pháp. Đó là mười. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh 
tạng chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh. Dùng các báu và hoa 
đẹp để trang nghiêm. Quang minh báu phóng ra quang 
minh báu, chiếu sáng khắp mười phương vô lượng thế giới, 
bảo diệm che trùm khắp tất cả cõi nước, tận hư không khắp 
pháp giới, thông đạt không chướng ngại, trong âm thanh 
chấn động của Phật, đều diễn nói biển pháp của tất cả chư 
Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười. 
  

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang minh chiếu sáng khắp. Tỳ lưu ly 
nhân đà la kim cang ma ni báu, dùng làm 
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trang nghiêm. Lưu ly quang báu, sắc tướng 
sáng triệt, chiếu khắp tất cả các biển thế 
giới. Vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp 
pháp giới. Như vậy đều từ biển đại công 
đức trí huệ của chư Phật hoá hiện ra. Đó là 
mười một. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang 
minh chiếu sáng khắp. Dùng tỳ lưu ly, lưới châu nhân đà 
la, đá kim cang, ma ni báu, để trang nghiêm. Quang báu 
lưu ly, sắc tướng rất sáng triệt, chiếu khắp mười phương tất 
cả các biển thế giới. Vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp 
hết thảy pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp 
giới. Đó đều là từ biển đại công đức trí huệ của chư Phật 
hoá hiện ra. Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười một. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
chánh giác, dùng tạp hoa báu làm trang 
nghiêm. Các hoa báu đó, đều phóng quang 
minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng, 
đầy khắp tất cả vô biên thế giới, khiến cho 
các thế giới đều được thanh tịnh, dứt hẳn 
tất cả vọng tưởng phân biệt. Đó là mười 
hai. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây chánh giác, 
dùng tạp hoa báu làm trang nghiêm. Các hoa báu đó, đều 
phóng đại quang minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng, 
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giáo hoá chúng sinh. Cảnh giới đó, đầy khắp mười phương 
tất cả vô biên thế giới, khiến cho chúng sinh ở trong các thế 
giới đó, đều được thanh tịnh, chẳng những chúng sinh 
thanh tịnh, mà thế giới cũng thanh tịnh, tất cả chúng sinh 
vĩnh viễn dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đó là tướng 
tốt đại nhân thứ mười hai. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang minh chiếu sáng. Dùng biển báu 
diệm tạng, tâm vương ma ni, làm trang 
nghiêm. Phóng ra đại quang minh, trong 
quang minh hiển hiện vô lượng Bồ Tát, và 
hạnh của các Bồ Tát tu hành. Trí thân, 
pháp thân, và các biển sắc tướng của tất cả 
Như Lai, đầy khắp pháp giới. Đó là mười 
ba. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang 
minh chiếu sáng. Dùng biển báu diệm tạng, tâm vương ma 
ni, làm trang nghiêm. Trong quang minh hiển hiện vô 
lượng Bồ Tát, và hạnh môn tu hành của các Bồ Tát. Trí 
thân và pháp thân, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, 
các biển sắc tướng của mười phương tất cả các Như Lai, 
đều đầy khắp tận hư không khắp pháp giới. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ mười ba. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
trang nghiêm chiếu khắp. Dùng hoa kim 
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cang, báu tỳ lưu ly làm trang nghiêm. 
Phóng ra đại quang minh, trong quang 
minh có toà hoa sen báu lớn, đầy đủ sự 
trang nghiêm, che trùm khắp pháp giới, tự 
nhiên diễn nói bốn Bồ Tát hạnh. Âm thanh 
đó khắp cùng các biển pháp giới. Đó là 
mười bốn. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây trang 
nghiêm chiếu khắp. Dùng hoa kim cang, và báu tỳ lưu ly 
làm trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, trong quang 
minh có toà hoa sen báu lớn, đầy đủ sự trang nghiêm thanh 
tịnh, che trùm khắp mười phương pháp giới, tự nhiên diễn 
nói bốn Bồ Tát hạnh, tức là :  
 

« Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyên học 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

 

 Và bốn pháp nhiếp (Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng 
sự), âm thanh đó khắp cùng các biển pháp giới. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ mười bốn. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây biển 
hạnh hiện Phật tam muội. Ở trong một 
niệm, thị hiện Như Lai vô lượng trang 
nghiêm. Trang nghiêm khắp cùng tất cả 
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pháp giới, biển thế giới không thể nghĩ bàn. 
Đó là mười lăm. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển 
hạnh hiện Phật tam muội. Ở trong một niệm, thị hiện Như 
Lai vô lượng trang nghiêm. Trang nghiêm khắp cùng tất cả 
pháp giới, biển thế giới không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ mười lăm. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây biển 
biến hoá chiếu khắp. Dùng hoa sen báu đẹp 
như núi Tu Di, để trang nghiêm. Các 
quang minh báu từ nguyện của Phật sinh 
ra, hiện các biến hoá, không có cùng tận. 
Đó là mười sáu. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển 
biến hoá chiếu khắp. Dùng hoa sen báu đẹp như núi Tu Di, 
để trang nghiêm. Tất cả quang minh báu đẹp phóng ra, là 
từ nguyện lực thuở xưa đã phát của chư Phật mà sinh ra, 
hiện ra các thần thông biến hoá, không khi nào hết được. 
Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười sáu. 
  

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây tất 
cả Như Lai giải thoát. Dùng báu đẹp thanh 
tịnh để trang nghiêm, phóng đại quang 
minh, trang nghiêm tất cả toà sư tử của 
Phật, thị hiện sắc tượng của tất cả chư 
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Phật, và vô lượng Phật pháp, biển cõi của 
chư Phật. Đó là mười bảy. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả 
Như Lai giải thoát. Dùng báu đẹp thanh tịnh để trang 
nghiêm, phóng ra đại quang minh, trang nghiêm tất cả toà 
sư tử của Phật, thị hiện sắc tượng của tất cả chư Phật, và vô 
lượng Phật pháp, cùng biển cõi của chư Phật. Đó là tướng 
tốt đại nhân thứ mười bảy. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây tự 
tại phương tiện chiếu khắp. Dùng hoa tỳ 
lưu ly, hoa sen vàng thật, đèn ma ni vương, 
mây diệu pháp diệm, để trang nghiêm. 
Phóng ra quang minh thanh tịnh, mây dày 
bảo diệm tất cả chư Phật, đầy khắp pháp 
giới. Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang 
nghiêm tốt đẹp. Đó là mười tám. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tự tại 
phương tiện chiếu khắp. Dùng hoa tỳ lưu ly, hoa sen vàng 
thật, đèn báu ma ni vương, mây diệu pháp diệm, để trang 
nghiêm. Phóng ra quang minh thanh tịnh, mây dày bảo 
diệm tất cả chư Phật, đầy khắp mười phương pháp giới. 
Trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ mười tám. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây giác 
ngộ giống tánh Phật. Dùng vô lượng quang 
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minh báu để trang nghiêm, đầy đủ ngàn 
bánh xe, trong ngoài thanh tịnh, từ căn 
lành thuở xưa sinh ra. Quang minh đó 
chiếu khắp mười phương thế giới, phát ra 
ánh sáng mặt trời trí huệ, tuyên bố biển 
pháp. Đó là mười chín. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là mây giác ngộ 
giống tánh Phật. Dùng vô lượng quang minh báu để trang 
nghiêm. Đầy đủ ngàn bánh xe, trong ngoài thanh tịnh. Đó 
là từ căn lành thuở xưa đã gieo trồng sinh ra. Quang minh 
đó chiếu khắp mười phương thế giới, phát ra ánh sáng mặt 
trời trí huệ, tuyên dương lưu bố biển pháp của chư Phật. 
Đó là tướng tốt đại nhân thứ mười chín. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây hiện 
tất cả tướng tự tại của Như Lai. Dùng các 
chuỗi anh lạc báu, hoa lưu ly báu, để trang 
nghiêm, toả ra đại bảo diệm đầy khắp 
pháp giới. Trong đó hiện khắp vô lượng 
chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, đồng với 
số hạt bụi của tất cả cõi Phật. Như toà sư 
tử vương, dũng mãnh vô uý, sắc tướng trí 
huệ, thảy đều đầy đủ. Đó là hai mươi. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây hiện tất 
cả tướng tự tại của Như Lai. Dùng các chuỗi anh lạc báu, 
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hoa lưu ly báu, để trang nghiêm. Toả ra ánh sáng đại bảo 
diệm, đầy khắp pháp giới. Trong ánh sáng đại bảo diệm đó, 
lại hiện khắp vô lượng chư Phật mười phương ba đời quá 
khứ vị lai hiện tại, số lượng đó vô lượng vô biên, đồng với 
số hạt bụi của tất cả cõi Phật. Giống như toà sư tử vương, 
dũng mãnh vô uý, sắc tướng và trí huệ, thảy đều đầy đủ. 
Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
chiếu khắp tất cả pháp giới. Dùng tướng 
báu Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, 
phóng đại quang minh, chiếu khắp pháp 
giới, hiển hiện tất cả vô lượng vô biên chư 
Phật Bồ Tát, trí huệ diệu tạng. Đó là hai 
mươi mốt. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây chiếu 
khắp tất cả pháp giới. Dùng tướng báu của Như Lai vừa 
thanh tịnh lại trang nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu 
khắp pháp giới, hiển hiện trí huệ diệu tạng của tất cả vô 
lượng vô biên mười phương chư Phật và mười phương các 
Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi mốt. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
tướng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Dùng hoa 
báu tốt đẹp và tỳ lưu ly thanh tịnh diệu 
nguyệt để trang nghiêm, đều phóng vô 
lượng trăm ngàn vạn ức quang ma ni báu, 
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đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong 
đó thị hiện vô lượng cõi Phật, đều có Như 
Lai ngồi toà sư tử. Đó là hai mươi hai. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tướng 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Dùng hoa báu tốt đẹp và tỳ lưu ly 
thanh tịnh diệu nguyệt để trang nghiêm. Đều phóng vô 
lượng trăm ngàn vạn ức quang minh ma ni báu, đầy khắp 
tất cả hư không và pháp giới. Trong đó thị hiện vô lượng 
cõi Phật, đều có Như Lai ngồi toà sư tử. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ hai mươi hai. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang minh chiếu khắp tất cả chư Phật. 
Dùng đèn báu đẹp để trang nghiêm, phóng 
ra quang minh thanh tịnh, chiếu khắp 
mười phương tất cả thế giới, đều hiện chư 
Phật, chuyển bánh xe pháp. Đó là hai mươi 
ba. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh 
chiếu khắp tất cả chư Phật. Dùng đèn báu đẹp để trang 
nghiêm. Đèn báu đẹp đó phóng ra quang minh thanh tịnh, 
chiếu sáng khắp mười phương tất cả thế giới. Tại mỗi thế 
giới, đều thị hiện chư Phật đang chuyển bánh xe pháp. Đó 
là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi ba. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây hiện 
khắp tất cả sự trang nghiêm. Dùng đủ thứ 
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bảo diệm để trang nghiêm, phóng ra quang 
minh thanh tịnh đầy khắp pháp giới. Niệm 
niệm thường hiện bất khả thuyết bất khả 
thuyết tất cả chư Phật và các Bồ Tát, ngồi 
tại đạo tràng. Đó là hai mươi bốn. 
 

 Kế đó, lại có tướng đại nhân, tên là Mây hiện khắp 
tất cả sự trang nghiêm. Dùng đủ thứ bảo diệm để trang 
nghiêm. Mỗi thứ bảo diệm phóng ra quang minh thanh 
tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Ở trong niệm niệm 
thường hiện bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả chư Phật 
và tất cả các Bồ Tát, ngồi tại đạo tràng, giáo hoá chúng 
sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi bốn. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây âm 
thanh vang ra tất cả pháp giới. Dùng biển 
báu ma ni chiên đàn tốt đẹp để trang 
nghiêm, toả ra lưới đại diệm, đầy khắp 
pháp giới. Trong đó âm thanh vi diệu diễn 
nói khắp, thị hiện tất cả biển nghiệp của 
các chúng sinh. Đó là hai mươi lăm. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây âm 
thanh vang ra tất cả pháp giới. Dùng biển báu ma ni và 
chiên đàn tốt đẹp để trang nghiêm. Toả ra lưới đại quang 
diệm, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó âm 
thanh vi diệu diễn nói khắp, thị hiện tất cả biển nghiệp của 
các chúng sinh, khiến cho các chúng sinh phát bồ đề tâm, 
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tu vô thượng đạo. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi 
lăm. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
bánh xe biến hoá chiếu khắp chư Phật. 
Dùng mắt thanh tịnh của Như Lai để trang 
nghiêm, quang minh chiếu mười phương 
tất cả thế giới. Trong đó, hiện khắp tất cả 
hết thảy đồ trang nghiêm của chư Phật quá 
khứ vị lai hiện tại. Lại vang ra âm thanh vi 
diệu, diễn nói biển pháp rộng lớn không 
thể nghĩ bàn. Đó là hai mươi sáu. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây bánh xe 
biến hoá chiếu khắp chư Phật. Dùng con mắt pháp thanh 
tịnh của Như Lai để trang nghiêm, quang minh đó chiếu 
sáng khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó, hiện 
khắp tất cả hết thảy đồ trang nghiêm của chư Phật ba đời 
quá khứ vị lai hiện tại. Lại vang ra âm thanh vi diệu, diễn 
nói biển pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ hai mươi sáu. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang chiếu biển Phật. Quang minh đó 
chiếu khắp tất cả thế giới, tận pháp giới 
không có chướng ngại, đều có Như Lai ngồi 
kiết già. Đó là hai mươi bảy. 
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 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang 
chiếu biển Phật. Quang minh đó chiếu khắp mười phương 
tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới, không có 
chướng ngại, đều có Như Lai ngồi kiết già. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ hai mươi bảy. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây bảo 
đăng. Phóng ra quang minh Như Lai rộng 
lớn, chiếu khắp mười phương tất cả pháp 
giới. Trong đó thị hiện khắp tất cả chư 
Phật, chư Bồ Tát, và biển chúng sinh 
không thể nghĩ bàn. Đó là hai mươi tám. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây bảo 
đăng. Phóng ra quang minh Như Lai rộng lớn, chiếu khắp 
mười phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện khắp tất 
cả chư Phật, và tất cả Bồ Tát, lại hiện khắp biển chúng sinh 
không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi 
tám. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
pháp giới không khác biệt. Phóng ra quang 
minh Như Lai đại trí, chiếu khắp mười 
phương các cõi Phật, tất cả đạo tràng 
chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển pháp. 
Trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông, lại 
vang ra diệu âm, tuỳ thuận tâm ưa thích 
của các chúng sinh, mà diễn nói hạnh 
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nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho họ hồi 
hướng. Đó là hai mươi chín. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây pháp 
giới không khác biệt. Phóng ra quang minh Như Lai đại trí 
huệ, chiếu khắp mười phương các cõi Phật, và tất cả đạo 
tràng chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển pháp. Trong đó hiện 
khắp đủ thứ thần thông, lại vang ra đủ thứ âm thanh vi 
diệu, tuỳ thuận tâm ưa thích của các chúng sinh, mà diễn 
nói hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng 
sinh đều hồi hướng. Đó là tướng tốt đại nhân thứ hai mươi 
chín. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây an 
trụ chiếu khắp tất cả biển thế giới. Phóng 
ra quang minh báu, đầy khắp tất cả hư 
không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo 
tràng thanh tịnh vi diệu và thân tướng 
trang nghiêm của Phật Bồ Tát, khiến cho 
người thấy đắc được không chỗ thấy. Đó là 
ba mươi. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây an trụ 
chiếu khắp tất cả biển thế giới. Phóng ra các quang minh 
báu, đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện 
khắp đạo tràng thanh tịnh vi diệu, và Phật Bồ Tát thân 
tướng trang nghiêm, khiến cho người thấy đắc được không 
chỗ thấy (vô sở kiến). Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba 
mươi. 
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 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây tất 
cả báu thanh tịnh quang diệm. Phóng ra vô 
lượng quang minh ma ni diệu báu thanh 
tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp mười 
phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện 
khắp các biển Bồ Tát, đều đầy đủ thần lực 
của Như Lai, thường đi đến mười phương 
tận cõi hư không tất cả lưới cõi. Đó là ba 
mươi mốt. 
 

 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả 
báu thanh tịnh quang diệm. Phóng ra vô lượng quang minh 
ma ni diệu báu thanh tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp 
mười phương tất cả pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả 
biển Bồ Tát, hết thảy Bồ Tát đều đầy đủ thần lực của Như 
Lai, thường đi đến mười phương tận cõi hư không tất cả 
lưới cõi. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi mốt. 
 

 Lại có tướng đại nhân, tên là Mây 
trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới. 
Ở giữa dần dần lên cao, dùng diêm phù 
đàn kim, lưới nhân đà la để trang nghiêm. 
Phóng ra mây quang minh thanh tịnh, đầy 
khắp pháp giới. Niệm niệm thường hiện 
đạo tràng chúng hội chư Phật Bồ Tát của 
tất cả thế giới. Đó là ba mươi hai. 
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 Kế đó, lại có tướng tốt đại nhân, tên là Mây trang 
nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới. Ở giữa dần dần lên 
cao, dùng diêm phù đàn kim, lưới nhân đà la để trang 
nghiêm. Phóng ra mây quang minh thanh tịnh, đầy khắp 
mười phương tất cả pháp giới. Trong niệm niệm thường 
hiện ra đạo tràng chúng hội chư Phật Bồ Tát của tất cả thế 
giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi hai. 
 

 Phật tử ! Trên đảnh Như Lai có ba 
mươi hai tướng đại nhân như vậy, dùng để 
trang nghiêm. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! Ở 
trên đảnh của Như Lai có ba mươi hai tướng tốt đại nhân 
như thế, để trang nghiêm. 
 

 Phật tử ! Giữa lông mày của Như Lai 
có tướng đại nhân, tên là Mây quang minh 
pháp giới. Dùng hoa ma ni báu để trang 
nghiêm. Phóng đại quang minh, đủ các 
màu sắc báu, như mặt trời mặt trăng, 
thanh tịnh thấu suốt. Quang minh đó chiếu 
khắp mười phương cõi nước. Trong đó 
hiển hiện tất cả thân Phật. Lại vang ra diệu 
âm, tuyên dương biển pháp. Đó là ba mươi 
ba. 
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 Các vị Phật tử ! Ở giữa lông mày của Như Lai có 
tướng tốt đại nhân, tên là Mây quang minh khắp pháp giới. 
Dùng hoa ma ni báu để trang nghiêm. Phóng đại quang 
minh, đầy đủ các màu sắc báu, như ánh sáng mặt trời mặt 
trăng, thanh tịnh thấu suốt. Quang minh đó chiếu sáng khắp 
mười phương cõi nước. Trong đó hiển hiện tất cả thân 
Phật. Lại vang ra pháp âm vi diệu, tuyên dương biển pháp. 
Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi ba. 
 Đó là tướng tốt hào quang trắng, do tu bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã, sáu độ mà thành 
tựu, và trí lực biết thị xứ phi xứ, trí lực biết nghiệp báo ba 
đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết 
các căn thắng liệt, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, trí lực 
biết đủ thứ cõi, trí lực biết chỗ đến của tất cả loài, trí lực 
biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô ngại, trí lực 
biết dứt hẳn tập khí – Đó là mười lực của Phật, và nhất 
thiết trí vô sở uý, lậu tận vô sở uý, nói chướng đạo vô sở 
uý, nói đạo hết khổ vô sở uý – Đó là bốn vô sở uý của Phật. 
Các công đức tu hành viên mãn, mà đắc được tướng hào 
quang trắng tốt đẹp trang nghiêm. 
 

 Mắt của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây tự tại thấy khắp. Dùng các báu 
đẹp để trang nghiêm. Quang minh ma ni 
báu thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp tất cả, 
đều không chướng ngại. Đó là ba mươi 
bốn. 
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 Mắt của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
tự tại thấy khắp. Dùng các báu đẹp để trang nghiêm. Phóng 
ra quang minh ma ni báu thanh tịnh sáng suốt, thấy khắp 
tất cả, đều không chướng ngại. Đó là tướng tốt đại nhân 
thứ ba mươi bốn. 
 Mắt của Như Lai xanh biếc, do đó có câu :  
 

« Mắt xanh biếc như nước bốn biển ». 
 

 Mũi của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây tất cả thần thông trí huệ. Dùng 
báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm, các 
ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên. 
Trong đó hiện ra vô lượng hoá Phật, ngồi 
trên hoa sen báu, đi đến các thế giới, vì tất 
cả Bồ Tát tất cả chúng sinh, mà diễn nói 
các biển Phật pháp không thể nghĩ bàn. Đó 
là ba mươi lăm. 
 

 Mũi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
tất cả thần thông trí huệ. Dùng báu đẹp thanh tịnh để trang 
nghiêm. Các ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên. 
Trong quang minh đó, hiện ra vô số vô lượng hoá Phật, đều 
ngồi trên hoa sen báu lớn, đi đến mười phương tất cả thế 
giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh, mà diễn nói biển 
pháp của chư Phật nói không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ ba mươi lăm. 
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 Lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây thị hiện âm thanh hình bóng. 
Dùng các màu sắc báu đẹp để trang 
nghiêm, do căn lành đời trước mà thành 
tựu. Lưỡi Phật rộng dài, che trùm khắp tất 
cả các biển thế giới. Khi Như Lai vui vẻ 
mỉm cười, thì sẽ phóng ra quang minh ma 
ni báu. Quang minh đó chiếu khắp mười 
phương pháp giới, hay khiến cho tất cả tâm 
được mát mẻ. Chư Phật quá khứ vị lai hiện 
tại, đều hiển hiện sáng rỡ ở trong quang 
minh. Khắp tất cả cõi đều diễn nói âm 
thanh vi diệu rộng lớn, trụ vô lượng kiếp. 
Đó là ba mươi sáu. 
 

 Lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
thị hiện âm thanh hình bóng. Dùng các màu sắc báu đẹp để 
trang nghiêm, đó là do căn lành đời trước mà thành tựu. 
Lưỡi Phật rộng dài, che trùm khắp tất cả các biển thế giới. 
Khi Như Lai vui vẻ mỉm cười, thì sẽ phóng ra tất cả quang 
minh ma ni báu. Quang minh đó chiếu khắp mười phương 
pháp giới, hay khiến cho tâm của tất cả chúng sinh được 
mát mẻ. Chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại, đều hiển 
hiện sáng rỡ ở trong quang minh. Khắp tất cả cõi nước chư 
Phật, đều diễn nói âm thanh vi diệu rộng lớn, trụ thời gian 
lâu dài vô lượng kiếp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba 
mươi sáu. 
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 Lưỡi của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây pháp giới. Bằng phẳng 
dùng các báu để trang nghiêm. Phóng ra 
quang minh báu đẹp, sắc tướng viên mãn, 
như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. 
Quang minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, 
chỉ có bụi thành tựu, không có tự tánh. 
Trong quang minh lại hiện ra vô lượng chư 
Phật, đều vang ra diệu âm, nói tất cả pháp. 
Đó là ba mươi bảy. 
 

 Lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây pháp giới. Bằng phẳng dùng tất cả các báu để trang 
nghiêm. Phóng ra quang minh báu đẹp, sắc tướng viên 
mãn, như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. Quang 
minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ có hạt bụi thành 
tựu, không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện ra vô 
lượng chư Phật, đều vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói tất 
cả diệu pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi bảy. 
 

 Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang minh chiếu pháp 
giới. Dùng như ý bảo vương để trang 
nghiêm, tự nhiên luôn toả ra sắc vàng bảo 
diệm, trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật. 
Lại phát ra diệu âm, đầy khắp tất cả vô 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  215 
 

biên thế giới. Trong mỗi âm thanh, đủ tất 
cả âm thanh, đều diễn nói diệu pháp. 
Người nghe được tâm vui mừng, trải qua 
vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên. 
Đó là ba mười tám. 
 

 Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây quang minh chiếu pháp giới. Dùng như ý bảo 
vương để trang nghiêm. Tự nhiên luôn toả ra sắc vàng bảo 
diệm. Trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật. Lại phát âm 
thanh vi diệu, đầy khắp mười phương vô biên thế giới. Ở 
trong mỗi âm thanh, đủ tất cả âm thanh, đều diễn nói diệu 
pháp. Khiến cho người nghe được, sinh tâm vui mừng, trải 
qua thời gian vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên. Đó 
là tướng tốt đại nhân thứ ba mười tám. 
 

 Đầu lưỡi của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây chiếu sáng pháp giới. 
Dùng ma ni bảo vương để nghiêm sức. 
Quang minh diễn các sắc tướng vi diệu, 
đầy khắp mười phương vô lượng cõi nước, 
tận cùng pháp giới đều thanh tịnh. Trong 
đó đều có vô lượng chư Phật và các Bồ Tát, 
đều vang ra diệu âm, khai thị đủ thứ pháp. 
Tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe thọ nhận. 
Đó là ba mươi chín. 
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 Đầu lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây chiếu sáng pháp giới. Dùng ma ni bảo vương để 
nghiêm sức. Quang minh diễn các sắc tướng vi diệu, đầy 
khắp mười phương vô lượng cõi nước chư Phật, tận hư 
không khắp pháp giới đều thanh tịnh. Trong đó đều có vô 
lượng chư Phật và vô lượng các Bồ Tát, đều vang ra diệu 
âm, khai thị đủ thứ pháp. Tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe 
tin thọ phụng hành. Đó là tướng tốt đại nhân thứ ba mươi 
chín. 
 

 Hàm trên trong miệng của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện pháp 
giới không nghĩ bàn. Dùng nhân đà la báu, 
tỳ lưu ly báu để trang nghiêm, toả ra mây 
quang minh hương đăng diệm thanh tịnh, 
đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, 
thị hiện đủ thứ thần thông phương tiện, 
khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói 
pháp thâm sâu không nghĩ bàn. Đó là bốn 
mươi. 
 

 Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây thị hiện pháp giới không nghĩ bàn. Dùng 
nhân đà la báu, và tỳ lưu ly báu để trang nghiêm. Toả ra 
mây quang minh hương đăng diệm thanh tịnh, đầy khắp 
mười phương tất cả pháp giới, thị hiện đủ thứ thần thông 
phương tiện, khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói 
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pháp thâm sâu không thể nghĩ bàn. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ bốn mươi. 
 

 Phía dưới răng nanh phải trong miệng 
của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây 
răng Phật. Dùng tướng luân chữ vạn các 
báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại 
quang minh, chiếu khắp pháp giới. Trong 
đó hiện khắp tất cả thân Phật, khắp cùng 
mười phương, khai ngộ quần sinh. Đó là 
bốn mươi mốt. 
 

 Phía dưới răng nanh phải trong miệng của Như Lai 
có tướng tốt đại nhân, tên là Mây răng Phật. Dùng tướng 
luân chữ vạn các báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương pháp giới. Trong đó 
hiện khắp tất cả thân Phật, khắp cùng mười phương, giáo 
hoá chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ bốn mươi mốt. 
 

 Phía trên răng nanh phải trong miệng 
của Như Lai, có tướng đại nhân tên là Mây 
bảo diệm di lư tạng. Dùng ma ni bảo tạng 
để trang nghiêm. Phóng ra quang minh 
kim cang hương diệm thanh tịnh. Mỗi mỗi 
quang minh đầy khắp pháp giới, thị hiện 
tất cả thần thông của chư Phật. Lại hiện tất 
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cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu mười 
phương thế giới. Đó là bốn mươi hai. 
 

 Phía trên răng nanh phải trong miệng của Như Lai, 
có tướng tốt đại nhân tên là Mây bảo diệm di lư tạng. Dùng 
ma ni bảo tạng để trang nghiêm. Phóng ra quang minh kim 
cang hương diệm thanh tịnh. Mỗi mỗi quang minh đầy 
khắp mười phương pháp giới, thị hiện tất cả thần thông của 
chư Phật. Lại hiện tất cả đạo tràng thanh tịnh vi diệu của 
mười phương thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn 
mươi hai. 
 

 Phía dưới răng nanh trái trong miệng 
của Như Lai, có tướng đại nhân tên là Mây 
đèn báu chiếu khắp. Dùng tất cả báu đẹp, 
nở hoa toả hương để trang nghiêm, phóng 
ra mây đăng diệm quang minh thanh tịnh, 
đầy khắp tất cả biển thế giới. Trong đó 
hiển hiện tất cả chư Phật, ngồi toà sư tử 
liên hoa tạng, các chúng Bồ Tát đều cùng 
vây quanh. Đó là bốn mươi ba. 
 

 Phía dưới răng nanh trái trong miệng của Như Lai, 
có tướng tốt đại nhân tên là Mây đèn báu chiếu khắp. Dùng 
tất cả báu đẹp, nở hoa toả hương thơm để trang nghiêm. 
Phóng ra mây đăng diệm quang minh thanh tịnh, đầy khắp 
tất cả biển thế giới. Trong đó hiển hiện tất cả chư Phật, 
ngồi toà sư tử liên hoa tạng. Có các chúng Bồ Tát đều cùng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  219 
 
vây quanh đức Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi 
ba. 
 

 Phía trên răng nanh trái trong miệng 
của Như Lai, có tướng đại nhân tên là Mây 
chiếu hiện Như Lai. Dùng quang minh 
thanh tịnh vàng Diêm phù đàn lưới báu 
hoa báu để trang nghiêm, phóng ra diệm 
luân đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện 
khắp tất cả chư Phật, dùng sức thần thông 
chảy khắp pháp nhũ, pháp đăng, pháp bảo, 
trong hư không, để giáo hoá tất cả các 
chúng Bồ Tát. Đó là bốn mươi bốn. 
 

 Phía trên răng nanh trái trong miệng của Như Lai, có 
tướng tốt đại nhân tên là Mây chiếu hiện Như Lai. Dùng 
quang minh thanh tịnh vàng diêm phù đàn lưới báu và hoa 
báu để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh diệm luân 
đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả mười 
phương chư Phật, dùng sức thần thông chảy khắp pháp 
nhũ, pháp đăng, pháp bảo, trong hư không, để giáo hoá tất 
cả các chúng Bồ Tát và tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ bốn mươi bốn. 
 Hiện tại đang lúc đả thiền thất (ngày 15/12/1977), 
các vị lúc nào cũng phải đề lên câu “thoại đầu” để tham 
thiền, để dụng công. Người tu đạo, phải tự mình tu hành, 
đừng ỷ vào người khác, càng không nên ỷ vào sư phụ. 
Chúng ta đang đả thiền thất, chẳng phải là đả sư phụ thất, 
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điểm nầy phải phân biệt cho rõ ràng. Có người nghĩ như 
vầy: “Khi sư phụ ở tại Vạn Phật Thành thì tôi dụng công tu 
hành. Khi sư phụ đi khỏi Vạn Phật Thành thì tôi không tu 
hành”. Sự suy nghĩ như vậy, thật là không thể được. Bất cứ 
sư phụ ở, hay không ở tại Vạn Phật Thành, đều phải dũng 
mãnh tinh tấn tu hành, quán triệt thuỷ chung, thì mới có sự 
thành tựu. Bằng không, cứ làm công việc biểu diễn ở trước 
mặt, thì đó là hành vi tự mình lừa gạt mình, vĩnh viễn 
không thể nào được giải thoát. 
 

 Răng của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây quang minh hiện khắp. Giữa 
mỗi cái răng, biển tướng trang nghiêm. Khi 
Phật mỉm cười, đều phóng ra quang minh, 
đầy đủ các màu sắc báu, ma ni bảo diệm, 
xoay vòng về bên phải, chảy khắp pháp 
giới đều đầy khắp, diễn nói âm thanh lời lẽ 
của Phật, nói hạnh Phổ Hiền. Đó là bốn 
mươi lăm. 
 

 Răng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
quang minh hiện khắp. Giữa mỗi cái răng, biển tướng trang 
nghiêm. Khi Phật mỉm cười, đều phóng ra đại quang minh, 
đầy đủ tất cả màu sắc báu, ma ni bảo diệm, xoay vòng về 
bên phải, chảy khắp mười phương pháp giới, đều đầy khắp, 
diễn xướng âm thanh lời lẽ của chư Phật, nói hạnh nguyện 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn 
mươi lăm. 
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 Như Lai có bốn mươi cái răng, vừa trắng vừa đều, 
vừa khít. Vì xa lìa nói hai lưỡi, chưởi mắng, đối với tất cả 
chúng sinh đều tu đại từ bi, nên đắc được tướng tốt trang 
nghiêm này. 
 

 Môi của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây ảnh hiện tất cả quang minh 
báu. Phóng ra màu sắc vàng thật Diêm phù 
đàn, màu sắc hoa sen, màu sắc tất cả báu. 
Quang minh rộng lớn, chiếu khắp pháp 
giới, đều khiến cho thanh tịnh. Đó là bốn 
mươi sáu. 
 

 Môi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
ảnh hiện tất cả quang minh báu. Phóng ra màu sắc vàng 
thật Diêm phù đàn, màu sắc hoa sen, màu sắc tất cả báu. 
Quang minh rộng lớn, chiếu khắp mười phương pháp giới, 
đều khiến cho thanh tịnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn 
mươi sáu. 
 

 Cổ của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây chiếu khắp tất cả thế giới. Dùng 
ma ni bảo vương để trang nghiêm, Cam bồ 
thành tựu, mềm mại mịn láng. Phóng ra 
quang minh tỳ lô giá na thanh tịnh, đầy 
khắp mười phương tất cả thế giới. Trong 
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đó hiện khắp tất cả chư Phật. Đó là bốn 
mươi bảy. 
 

 Cổ của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là Mây 
chiếu khắp tất cả thế giới. Dùng ma ni bảo vương để trang 
nghiêm, Cam bồ thành tựu (tên của trái cây, màu đỏ mà 
tròn, có ba vần ngang), vì cổ Như Lai có ba vần, cho nên 
gọi là Cam bồ thành tựu, mà còn vừa mềm mại, vừa mịn 
láng. Phóng ra quang minh tỳ lô giá na thanh tịnh, đầy 
khắp mười phương tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp tất 
cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi bảy. 
 

 Vai phải của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây Phật rộng lớn tất cả báu. 
Phóng ra quang minh màu sắc tất cả báu, 
màu sắc vàng thật, màu sắc hoa sen, thành 
lưới bảo diệm, chiếu khắp pháp giới. Trong 
đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đó là bốn mươi 
tám. 
 

 Vai phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây Phật rộng lớn tất cả báu. Phóng ra quang minh màu 
sắc tất cả báu, màu sắc vàng thật, màu sắc hoa sen, thành 
tựu lưới bảo diệm, chiếu sáng khắp mười phương pháp 
giới. Trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ bốn mươi tám. 
 

 Vai phải của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây báu tối thắng chiếu khắp. 
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Màu sắc đó thanh tịnh, như vàng Diêm phù 
phóng quang minh ma ni, đầy khắp pháp 
giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát. Đó 
là bốn mươi chín. 
 

 Vai phải của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây báu tối thắng chiếu khắp. Màu sắc đó rất thanh tịnh, 
như vàng Diêm phù phóng quang minh ma ni báu, đầy 
khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả Bồ 
Tát. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bốn mươi chín. 
 

  Vai trái của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang tối thắng chiếu 
pháp giới. Có đủ thứ sự trang nghiêm 
giống như trên đảnh và giữa lông mày. 
Phóng ra quang minh các màu sắc báu 
vàng Diêm phù đàn và hoa sen, thành lưới 
đại diệm, đầy khắp pháp giới, trong đó thị 
hiện tất cả thần lực. Đó là năm mươi. 
 

  Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây 
quang tối thắng chiếu pháp giới. Có đủ thứ sự trang nghiêm 
giống như trên đảnh và giữa lông mày. Phóng ra quang 
minh các màu sắc báu vàng diêm phù đàn và hoa sen, 
thành tựu lưới đại diệm, đầy khắp mười phương pháp giới. 
Trong đó thị hiện tất cả thần lực. Đó là tướng tốt đại nhân 
thứ năm mươi. 
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 Vai trái của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp. 
Tướng đó vòng bên phải. Dùng sắc vàng 
Diêm phù đàn và ma ni bảo vương, để 
trang nghiêm. Phóng ra quang minh hương 
diệm, các hoa báu, đầy khắp pháp giới. 
Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, và tất 
cả cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Đó là 
năm mươi mốt. 
 

 Vai trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây quang minh chiếu khắp. Tướng đó vòng bên phải. 
Dùng sắc vàng diêm phù đàn và ma ni bảo vương, để trang 
nghiêm. Phóng ra quang minh hương diệm, các hoa báu, 
đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất 
cả chư Phật, và tất cả tất cả cõi nước trang nghiêm thanh 
tịnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi mốt. 
 

  Vai trái của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây chiếu sáng khắp. Tướng 
đó vòng bên phải, vi mật trang nghiêm. 
Phóng ra quang minh Phật đăng diệm vân 
thanh tịnh, đầy khắp pháp giới. Trong đó 
hiển hiện tất cả Bồ Tát đủ thứ sự trang 
nghiêm, thảy đều tốt đẹp. Đó là năm mươi 
hai. 
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  Vai trái của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây chiếu sáng khắp. Tướng đó vòng qua bên phải, vi mật 
trang nghiêm. Phóng ra mây quang minh Phật đăng diệm 
thanh tịnh, đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó 
hiển hiện tất cả Bồ Tát đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều tốt 
đẹp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi hai. 
 Khi chúng ta đi nhiễu Phật, tại sao phải vòng qua 
bên phải ? Vì nhiễu vòng qua bên phải là thuận hành, bên 
trái là nghịch hành. Phật phóng ra quang minh, đều vòng 
qua bên phải. Phật y chiếu theo chân lý mà tu thành, nên 
mỗi cử chỉ hành động, đều biểu thị tồn tại của chân lý, do 
đó mà tướng đó vòng qua bên phải. 
 

 Ngực của Như Lai có tướng đại nhân, 
hình như chữ vạn, tên là Mây biển cát 
tường. Dùng hoa báu ma ni để trang 
nghiêm. Phóng ra tất cả màu sắc báu đủ 
thứ quang minh diệm luân, đầy khắp pháp 
giới, khắp khiến cho thanh tịnh. Lại vang 
ra diệu âm, tuyên dương biển pháp. Đó là 
năm mươi ba. 
 

 Ngực của Như Lai có tướng tốt đại nhân, hình như 
chữ vạn, tên là Mây biển cát tường. Dùng hoa báu ma ni để 
trang nghiêm. Phóng ra tất cả màu sắc báu đủ thứ quang 
minh diệm luân, đầy khắp pháp giới, khắp khiến cho thanh 
tịnh. Lại vang ra âm thanh vi diệu, tuyên nói diễn xướng 
biển pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi ba. 
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 Bên phải tướng cát tường có tướng đại 
nhân, tên là Mây thị hiện quang chiếu. 
Dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm. 
Phóng ra đại quang luân, đầy khắp pháp 
giới. Trong đó hiện khắp vô lượng chư 
Phật. Đó là năm mươi bốn. 
 

 Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân, tên là 
Mây thị hiện quang chiếu. Dùng lưới nhân đà la để trang 
nghiêm. Phóng ra đại quang luân, đầy khắp pháp giới. 
Trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật mười phương ba 
đời. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi bốn. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây hiện khắp Như Lai. 
Dùng các Bồ Tát mũ báu ma ni để trang 
nghiêm, phóng ra đại quang minh, chiếu 
khắp mười phương tất cả thế giới, đều 
khiến cho thanh tịnh. Trong đó thị hiện 
Phật quá khứ vị lai hiện tại, ngồi nơi đạo 
tràng, hiện khắp thần lực, rộng nói biển 
pháp. Đó là năm mươi lăm. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên 
là Mây hiện khắp Như Lai. Dùng các Bồ Tát mũ báu ma ni 
để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, chiếu khắp 
mười phương tất cả thế giới, đều khiến cho thanh tịnh. 
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Trong đó thị hiện Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại, ngồi 
nơi đạo tràng, hiện khắp thần lực, rộng nói tuyên dương 
biển pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ năm mươi lăm. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây khai phu hoa. Dùng 
hoa ma ni báu để trang nghiêm. Phóng ra 
quang minh bảo hương diệm đăng thanh 
tịnh, hình trạng như hoa sen, đầy khắp thế 
giới. Đó là năm mươi sáu. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên 
là Mây khai phu hoa. Dùng hoa ma ni báu để trang nghiêm. 
Phóng ra quang minh bảo hương diệm đăng thanh tịnh, 
hình trạng như hoa sen, đầy khắp mười phương tất cả thế 
giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi sáu. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây sắc vàng đáng vui 
thích. Dùng tất cả bảo tâm vương tạng ma 
ni vương để trang nghiêm, phóng ra quang 
minh thanh tịnh, chiếu pháp giới. Trong đó 
hiện khắp quang minh ma ni bảo tạng rộng 
lớn, giống như mắt Phật. Đó là năm mươi 
bảy. 
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 Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây sắc vàng đáng vui thích. Dùng tất cả bảo tâm 
vương tạng ma ni vương để trang nghiêm. Phóng ra quang 
minh thanh tịnh, chiếu sáng mười phương pháp giới. Trong 
đó hiện khắp quang minh ma ni bảo tạng rộng lớn, giống 
như mắt Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi bảy. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây biển Phật. Dùng tỳ 
lưu ly báu, hương đèn tràng hoa để trang 
nghiêm, phóng ra quang minh ma ni bảo 
vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh, 
đầy khắp hư không, đầy khắp mười 
phương tất cả cõi nước. Trong đó hiện 
khắp đạo tràng chúng hội. Đó là năm mươi 
tám. 
 

 Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây biển Phật. Dùng tỳ lưu ly báu, hương đèn tràng 
hoa để trang nghiêm. Phóng ra quang minh ma ni bảo 
vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, 
đầy khắp mười phương tất cả cõi nước. Trong đó hiện khắp 
đạo tràng chúng hội. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm 
mươi tám. 
 

 Bên trái tướng cát tường có tướng đại 
nhân, tên là Mây thị hiện quang minh. Vô 
số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu, dùng để 
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trang nghiêm, phóng ra quang minh ma ni 
vương có đủ thứ bảo diệm xen tạp, thanh 
tịnh khắp tất cả biển pháp giới. Trong đó 
thị hiện vô lượng chư Phật, và âm thanh vi 
diệu của Phật, diễn nói các pháp. Đó là 
năm mươi chín. 
 

 Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân, tên là 
Mây thị hiện quang minh. Vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen 
báu, dùng để trang nghiêm. Phóng ra quang minh ma ni 
vương có đủ thứ bảo diệm xen tạp, thanh tịnh khắp tất cả 
biển pháp giới. Trong đó thị hiện vô lượng mười phương 
chư Phật, và âm thanh vi diệu của chư Phật, diễn nói các 
pháp. Đó là tướng tốt đại nhân thứ năm mươi chín. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây quang minh thị hiện 
khắp pháp giới. Dùng biển báu ma ni để 
trang nghiêm, phóng ra đại quang minh, 
khắp tất cả cõi. Trong đó hiện khắp các 
chúng Bồ Tát. Đó là sáu mươi. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây quang minh thị hiện khắp pháp giới. Dùng biển 
báu ma ni để trang nghiêm. Phóng ra đại quang minh, đầy 
khắp tất cả cõi. Trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát. Đó 
là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi. 
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 Bên trái tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây phổ thắng. Dùng ánh 
sáng mặt trời tràng ma ni bảo luân để 
trang nghiêm, phóng đại quang minh rực 
rỡ, đầy khắp pháp giới, các biển thế giới. 
Trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như 
Lai, tất cả chúng sinh. Đó là sáu mươi mốt. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây phổ thắng. Dùng ánh sáng mặt trời tràng ma ni 
bảo luân để trang nghiêm. Phóng đại quang minh rực rỡ, 
đầy khắp mười phương pháp giới, và tất cả biển thế giới. 
Trong đó thị hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả 
chúng sinh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi mốt. 
  

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây chuyển pháp luân 
diệu âm. Dùng tất cả đèn pháp hương nhuỵ 
thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra đại 
quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó 
hiện khắp hết thảy biển tướng, và biển 
tâm, của tất cả chư Phật. Đó là sáu mươi 
hai. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây chuyển pháp luân diệu âm. Dùng tất cả đèn pháp 
hương nhuỵ thanh tịnh để trang nghiêm. Phóng ra đại 
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quang minh đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó 
hiện khắp hết thảy biển tướng, và biển tâm, của tất cả chư 
Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi hai. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng 
đại nhân, tên là Mây trang nghiêm. Dùng 
tất cả biển chư Phật quá khứ vị lai hiện tại 
để trang nghiêm, phóng quang minh thanh 
tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. 
Trong đó hiện khắp mười phương tất cả 
chư Phật Bồ Tát, và hạnh của Phật Bồ Tát 
tu hành. Đó là sáu mươi ba. 
 

 Bên trái tướng cát tường lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây trang nghiêm. Dùng tất cả biển chư Phật ba đời quá 
khứ vị lai hiện tại để trang nghiêm. Phóng đại quang minh 
thanh tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Trong đó 
hiện khắp mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát, và hạnh 
của Phật Bồ Tát tu hành. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu 
mươi ba. 
 

 Tay phải của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây biển chiếu. Các báu trang 
nghiêm, luôn phóng ra ánh sáng mặt trăng 
rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, tất 
cả thế giới, phát ra âm thanh lớn, vui đẹp 
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tất cả các Bồ Tát hạnh. Đó là sáu mươi 
bốn. 
 

 Tay phải của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây 
biển chiếu. Các báu trang nghiêm, luôn phóng ra ánh sáng 
mặt trăng rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp hư không, tất cả thế 
giới, phát ra âm thanh rộng lớn, vui đẹp tất cả các Bồ Tát 
hạnh. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi bốn. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây ảnh hiện chiếu sáng. 
Dùng tỳ lưu ly đế thanh hoa báu ma ni để 
trang nghiêm, phóng đại quang minh, 
chiếu khắp liên hoa tạng, ma ni tạng, chỗ ở 
của Bồ Tát mười phương đồng với tất cả 
thế giới. Trong đó đều hiện vô lượng chư 
Phật, dùng pháp thân thanh tịnh, ngồi dưới 
cội bồ đề, chấn động tất cả mười phương 
cõi nước. Đó là sáu mươi lăm. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây ảnh hiện chiếu sáng. Dùng tỳ lưu ly đế thanh hoa báu 
ma ni để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu khắp 
liên hoa tạng, ma ni tạng, chỗ ở của Bồ Tát mười phương, 
đồng với tất cả thế giới. Trong đó đều hiện vô lượng chư 
Phật, dùng pháp thân thanh tịnh, ngồi dưới cội bồ đề, chấn 
động tất cả mười phương cõi nước. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ sáu mươi lăm. 
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 Tay phải của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây đèn rực rỡ trang nghiêm 
tịnh khắp. Dùng tỳ lô giá na báu để trang 
nghiêm, phóng đại quang minh, thành lưới 
biến hoá. Trong đó hiện khắp các chúng Bồ 
Tát, đều đội mũ báu, diễn nói các biển 
hạnh. Đó là sáu mươi sáu. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây đèn rực rỡ trang nghiêm tịnh khắp. Dùng tỳ lô giá 
na báu để trang nghiêm. Phóng đại quang minh, thành lưới 
biến hoá. Trong đó hiện khắp tất cả các chúng Bồ Tát, đều 
đội mũ báu, diễn nói các biển hạnh. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ sáu mươi sáu. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây hiện khắp tất cả ma ni. 
Dùng đèn hoa sen rực rỡ để trang nghiêm, 
phóng quang minh hải tạng đầy khắp pháp 
giới. Trong đó hiện khắp vô lượng chư 
Phật, ngồi toà hoa sen. Đó là sáu mươi bảy. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây hiện khắp tất cả ma ni. Dùng đèn hoa sen rực rỡ để 
trang nghiêm. Phóng quang minh hải tạng đầy khắp pháp 
giới. Trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật, ngồi toà hoa 
sen. Đó là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi bảy. 
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 Tay phải của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang minh. Dùng biển 
ma ni rực rỡ để trang nghiêm, phóng 
quang minh các báu rực rỡ, hương rực rỡ, 
hoa rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp tất cả các 
lưới thế giới. Trong đó hiện khắp chư Phật 
đạo tràng. Đó là sáu mươi tám. 
 

 Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây quang minh. Dùng biển ma ni rực rỡ để trang 
nghiêm. Phóng quang minh các báu rực rỡ, hương rực rỡ, 
hoa rực rỡ thanh tịnh, đầy khắp tất cả các lưới thế giới. 
Trong đó hiện khắp chư Phật đạo tràng. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ sáu mươi tám. 
 

 Tay trái của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây đèn tỳ lưu ly thanh tịnh. 
Dùng báu địa sắc đẹp để trang nghiêm, 
phóng quang minh Như Lai sắc vàng, niệm 
niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm 
tốt đẹp. Đó là sáu mươi chín. 
 

 Tay trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên là Mây 
đèn tỳ lưu ly thanh tịnh. Dùng báu địa sắc đẹp để trang 
nghiêm. Phóng quang minh Như Lai sắc vàng, ở trong 
niệm niệm thường hiện tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp. Đó 
là tướng tốt đại nhân thứ sáu mươi chín. 
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 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây tất cả cõi trí huệ đèn âm 
thanh. Dùng lưới nhân đà la hoa kim cang 
để trang nghiêm, phóng quang minh vàng 
diêm phù đàn thanh tịnh, chiếu khắp mười 
phương tất cả thế giới. Đó là bảy mươi. 
 

 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây tất cả cõi trí huệ đèn âm thanh. Dùng lưới nhân đà la 
hoa kim cang để trang nghiêm. Phóng quang minh vàng 
diêm phù đàn thanh tịnh, chiếu khắp mười phương tất cả 
thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi. 
 

 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang minh an trụ hoa 
sen báu. Dùng hoa báu đẹp để trang 
nghiêm, phóng đại quang minh, như đèn 
Tu Di, chiếu khắp mười phương tất cả thế 
giới. Đó là bảy mươi mốt. 
 

 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây quang minh an trụ hoa sen báu. Dùng hoa báu đẹp để 
trang nghiêm. Phóng đại quang minh, như đèn Tu Di, chiếu 
khắp mười phương tất cả thế giới. Đó là tướng tốt đại nhân 
thứ bảy mươi mốt. 
 

 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại 
nhân, tên là Mây chiếu khắp pháp giới. 
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Dùng tràng báu đẹp, luân báu, bình báu, 
lưới nhân đà la và các tướng đẹp để trang 
nghiêm, phóng đại quang minh, chiếu khắp 
mười phương tất cả cõi nước. Trong đó thị 
hiện tất cả pháp giới, tất cả biển thế giới. 
Tất cả Như Lai ngồi trên toà hoa sen. Đó là 
bảy mươi hai. 
 

 Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là 
Mây chiếu khắp pháp giới. Dùng tràng báu đẹp, luân báu, 
bình báu, lưới nhân đà la và các tướng đẹp để trang 
nghiêm. Phóng đại quang minh, chiếu khắp mười phương 
tất cả cõi nước. Trong đó thị hiện tất cả pháp giới, tất cả 
biển thế giới. Tất cả Như Lai ngồi trên toà hoa sen. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi hai. 
 

 Ngón tay phải của Như Lai có tướng 
đại nhân, tên là Mây hiện trở lại các kiếp 
biển cõi. Dùng thuỷ nguyệt diệm tạng ma 
ni vương để trang nghiêm, phóng đại 
quang minh đầy khắp pháp giới. Trong đó 
luôn vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp 
mười phương cõi. Đó là bảy mươi ba.  
 

 Ngón tay phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây hiện trở lại các kiếp biển cõi. Dùng thuỷ nguyệt 
diệm tạng ma ni vương để trang nghiêm. Phóng đại quang 
minh đầy khắp pháp giới. Trong đó luôn vang ra âm thanh 
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vi diệu, đầy khắp mười phương cõi. Đó là tướng tốt đại 
nhân thứ bảy mươi ba.  
  

 Ngón tay trái của Như Lai có tướng 
đại nhân, tên là Mây an trụ tất cả báu. 
Dùng kim cang báu đế thanh để trang 
nghiêm, phóng quang minh ma ni vương 
các báu, đầy khắp pháp giới. Trong đó hiện 
khắp tất cả chư Phật và các Bồ Tát. Đó là 
bảy mươi bốn. 
 

 Ngón tay trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây an trụ tất cả báu. Dùng kim cang báu đế thanh để 
trang nghiêm. Phóng quang minh ma ni vương các báu, 
đầy khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp tất 
cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát. Đó là tướng tốt đại nhân 
thứ bảy mươi bốn. 
 

 Lòng bàn tay phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây chiếu sáng. 
Dùng bánh xe báu ngàn căm ma ni vương 
để trang nghiêm, phóng quang minh báu, 
quang minh đó vòng bên phải đầy khắp 
pháp giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư 
Phật, thân của mỗi đức Phật đều phóng 
quang minh rực rỡ, thuyết pháp độ người, 
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thanh tịnh các thế giới. Đó là bảy mươi 
lăm. 
 

 Lòng bàn tay phải của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây chiếu sáng. Dùng bánh xe báu ngàn căm 
ma ni vương để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, 
quang minh đó vòng bên phải đầy khắp mười phương pháp 
giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật. Thân của mỗi vị 
Phật phóng quang minh rực rỡ, nói pháp Bồ Tát vi diệu, độ 
hoá người nhân gian, thanh tịnh tất cả các thế giới. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi lăm. 
 

 Lòng bàn tay trái của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây bánh xe rực rỡ 
khắp tăng trưởng hoá hiện đạo tràng pháp 
giới. Dùng ánh sáng mặt trời ma ni vương 
bánh xe ngàn căm để trang nghiêm, phóng 
đại quang minh đầy khắp tất cả các biển 
thế giới. Trong đó thị hiện tất cả Bồ Tát, 
diễn nói hết thảy biển hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền, vào khắp tất cả các cõi Phật, đều 
khai ngộ vô lượng chúng sinh. Đó là bảy 
mươi sáu. 
 

 Lòng bàn tay trái của Như Lai có tướng đại nhân, tên 
là Mây bánh xe rực rỡ khắp tăng trưởng hoá hiện đạo tràng 
pháp giới. Dùng ánh sáng mặt trời ma ni vương bánh xe 
ngàn căm để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy 
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khắp tất cả các biển thế giới. Trong đó thị hiện tất cả Bồ 
Tát, diễn nói hết thảy biển hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, vào 
khắp tất cả các cõi Phật. Giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến 
cho họ đều khai ngộ vô lượng chúng sinh. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ bảy mươi sáu. 
 

 Âm tàng của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây khắp vang ra âm thanh 
của Phật. Dùng tất cả báu đẹp để trang 
nghiêm, phóng quang minh ma ni đèn hoa 
rực rỡ, quang minh đó rất sáng rực rỡ, đủ 
các màu sắc báu, chiếu khắp tất cả hư 
không thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả 
chư Phật, du hành đến đi, cùng khắp các 
nơi. Đó là bảy mươi bảy. 
 

 Nơi âm tàng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây khắp vang ra âm thanh của Phật. Dùng tất cả báu 
đẹp để trang nghiêm. Phóng quang minh ma ni đèn hoa rực 
rỡ. Quang minh đó rất sáng rực rỡ, đầy đủ tất cả các màu 
sắc báu, chiếu khắp tất cả, tận hư không, khắp thế giới. 
Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, du hành đến đi, cùng 
khắp các nơi. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi bảy. 
 Làm thế nào để đắc được tướng mã âm tàng ? Phải tu 
công đức bố thí. Thấy người sợ hãi thì cứu hộ họ, thấy họ 
không có quần áo mặc, thì bố thí cho họ quần áo. Dùng tài 
thí, pháp thí, vô uý thí, công đức ba sự bố thí này viên mãn 
thì sẽ đắc được tướng này. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  240 
 
 Thiền thất năm nay sắp viên mãn, chỉ còn một tuần 
lễ cuối (mỗi năm có khoá thiền thất 3 tuần lễ). Tôi hy vọng 
tuần lễ thiền thất cuối cùng có người khai ngộ, bất luận đại 
ngộ hoặc tiểu ngộ, miễn ngộ là được. Như thế mới không 
cô phụ mục đích đả thiền thất. Làm thế nào để được khai 
ngộ ? Mọi người phải cước đạp thật địa, chân thật để tham 
« thoại đầu ». Đề lên thanh kiếm báu kim cang, chặt đứt tất 
cả vọng tưởng tập khí, phải biết « Thân người khó được, 
Phật pháp khó nghe ».  
 Hôm nay chúng ta may mắn gặp nhau, sống bình an 
tại nước Mỹ, tại Vạn Phật Thánh Thành thanh tịnh, chuyên 
tâm nhất chí đả thiền thất, có thể nói là cơ hội khó gặp 
được. Mọi người phải dũng mãnh tinh tấn để tham thiền. 
Tức nhiên có điều kiện ưu việt thế này, thì nhất định phải 
đắc được lợi ích, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Ở đây 
phải nhẫn nại dụng công, chân đau lưng ê kệ mặc nó, đừng 
để ý đến nó. Một lòng một dạ tham thoại đầu, khi tinh thần 
tập trung, thì chân cũng không đau, lưng cũng không ê. 
Lúc đó, sẽ có tin tức tốt. Trong khoảng sát na, có thể sẽ 
khai ngộ. 
 Nếu không khai ngộ, thì thật là đáng tiếc. Tuy nhiên 
nói : « Công không luống mất », ngồi một phút thì tăng 
một phút định lực, nhưng phải chân chánh khai ngộ, thì 
mới đắc được lợi ích thật sự. Nếu chỉ đắc được chút định 
lực, thì đừng có biết đủ, đừng có trung đạo tự vẽ, phải tinh 
ích cầu tinh, do đó có câu :  
 

« Đầu sào trăm trượng tiến thêm một bước 
Mười phương thế giới hiện toàn thân ». 
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 Nhất định có con đường để đi, phải hướng về trước 
tiến tới. Đến lúc đó, bạn sẽ thay đầu đổi mặt, biết bộ mặt 
thật trước khi cha mẹ sinh ra. Các vị ! Xin chú ý ! Đừng bỏ 
qua cơ hội khai ngộ, đừng để thời gian tuỳ tiện trôi qua, ở 
tại Vạn Phật Thành nhất định phải làm người khai ngộ 
trước tiên, khai đại trí huệ trước tiên, ngộ đại đạo trước 
tiên. 
 Hiện tại đang giảng Kinh Hoa Nghiêm, tại sao Phật 
đắc được những tướng tốt đại nhân đó ? Vì thuở xưa, Phật 
đã tu phước tu huệ, phước huệ viên mãn, công đức đầy đủ, 
mới đắc được ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Tu 
phước tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục; tu huệ tức là tinh 
tấn, thiền định, Bát nhã. Phước huệ đều tròn đầy, thì tự 
nhiên hiện tướng tốt đại nhân. Hiện tại mọi người đang 
nghe Kinh Hoa Nghiêm, phải siêng tu phước huệ, sớm 
nhận thức được bản lai diện mục của chính mình. Đây là 
pháp môn quan trọng nhất, hy vọng mọi người hướng về 
trước tiến tới, hoàn thành sứ mạng mong cầu. 
 

 Hông phải của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây đèn báu óng ánh chiếu 
khắp. Dùng các báu ma ni để trang 
nghiêm, phóng quang minh báu rực rỡ 
không nghĩ bàn, giăng bủa mười phương 
tất cả pháp giới, và hư không pháp giới, 
đồng làm một tướng, mà sinh ra tất cả các 
tướng. Trong mỗi mỗi tướng, đều hiện tự 
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tại thần biến của chư Phật. Đó là bảy mươi 
tám. 
 

 Hông phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây đèn báu óng ánh chiếu khắp. Dùng các báu ma ni để 
trang nghiêm. Phóng quang minh báu rực rỡ không thể 
nghĩ bàn. Giăng bủa mười phương tất cả pháp giới, và tận 
hư không khắp pháp giới, đồng làm một tướng, mà sinh ra 
tất cả các tướng. Trong mỗi mỗi tướng, đều hiện tự tại thần 
biến của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ bảy 
mươi tám. 
 

 Hông trái của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây quang minh che trùm hư 
không, thị hiện tất cả biển pháp giới. Dùng 
báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm 
sức, phóng lưới quang minh, chiếu khắp 
mười phương tất cả pháp giới. Trong đó 
hiện khắp đủ thứ tướng mây. Đó là bảy 
mươi chín. 
 

 Hông trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây quang minh che trùm hư không, thị hiện tất cả biển 
pháp giới. Dùng báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm 
sức. Phóng lưới quang minh, chiếu khắp mười phương tất 
cả pháp giới. Trong đó hiện khắp đủ thứ tướng mây. Đó là 
tướng tốt đại nhân thứ bảy mươi chín. 
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 Đùi phải của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây hiện khắp. Dùng các màu 
sắc ma ni để trang nghiêm, đùi và bắp chân 
trên dưới xứng nhau, phóng quang minh 
diệu pháp ma ni rực rỡ. Trong một niệm, 
thị hiện khắp tất cả bảo vương du bộ tướng 
hải. Đó là tám mươi. 
 

 Đùi phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây hiện khắp. Dùng các màu sắc ma ni để trang nghiêm. 
Đùi và bắp chân trên dưới xứng nhau. Phóng quang minh 
diệu pháp ma ni rực rỡ. Trong một niệm, thị hiện khắp tất 
cả bảo vương du bộ tướng hải. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 
tám mươi. 
 

 Đùi trái của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây hiện tất cả vô lượng biển 
tướng của Phật. Dùng tuỳ thuận an trụ để 
trang nghiêm, phóng quang minh thanh 
tịnh du hành rộng lớn, chiếu khắp chúng 
sinh, đều khiến mong cầu Phật pháp vô 
thượng. Đó là tám mươi mốt. 
 

 Đùi trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là 
Mây hiện tất cả vô lượng biển tướng của Phật. Dùng tuỳ 
thuận an trụ để trang nghiêm. Phóng quang minh thanh tịnh 
du hành rộng lớn, chiếu khắp chúng sinh, đều khiến mong 
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cầu Phật pháp vô thượng. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám 
mươi mốt. 
 

 Bắp chân nai chúa y ni diên bên phải 
của Như Lai, có tướng đại nhân, tên là 
Mây tất cả hư không pháp giới. Dùng 
quang minh báu đẹp để trang nghiêm. 
Tướng đó tròn thẳng, khéo hay đi bộ, 
phóng quang minh màu vàng diêm phù 
thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế giới chư 
Phật, phát ra âm thanh lớn, đều chấn động 
khắp. Lại hiện tất cả cõi nước chư Phật, 
trụ trong hư không, báu rực rỡ trang 
nghiêm, vô lượng Bồ Tát hoá hiện trong 
đó. Đó là tám mươi hai. 
 

 Bắp chân nai chúa y ni diên bên phải của Như Lai, 
có tướng tốt đại nhân, tên là Mây tất cả hư không pháp 
giới. Dùng quang minh báu đẹp để trang nghiêm. Tướng đó 
vừa tròn lại vừa thẳng, khéo hay đi bộ. Phóng quang minh 
màu sắc vàng diêm phù thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế 
giới chư Phật, phát ra âm thanh lớn, đều chấn động khắp. 
Lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật, trụ ở trong hư không, 
báu rực rỡ trang nghiêm, vô số vô lượng Bồ Tát hoá hiện 
trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi hai. 
  

 Bắp chân nai chúa y ni diên bên trái 
của Như Lai, có tướng đại nhân, tên là 
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Mây biển trang nghiêm. Màu sắc như vàng 
thật, có thể du hành khắp tất cả cõi Phật, 
phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh, 
đầy khắp pháp giới, thí làm Phật sự. Đó là 
tám mươi ba. 
 

 Bắp chân nai chúa y ni diên bên trái của Như Lai có 
tướng tốt đại nhân, tên là Mây biển trang nghiêm. Màu sắc 
như vàng thật, khéo hay du hành khắp tất cả cõi Phật. 
Phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh, đầy khắp mười 
phương pháp giới, thí làm Phật sự. Đó là tướng tốt đại nhân 
thứ tám mươi ba. 
 

 Lông trên bắp chân báu của Như Lai 
có tướng đại nhân, tên là Mây hiện hình 
bóng khắp pháp giới. Lông đó vòng bên 
phải, trên mỗi đầu sợi lông, đều phóng ra 
quang minh báu, đầy khắp mười phương 
tất cả pháp giới, thị hiện thần lực của tất cả 
chư Phật. Các lỗ lông đó, đều phóng quang 
minh, tất cả cõi Phật đều hiển hiện trong 
đó. Đó là tám mươi bốn. 
 

 Lông trên bắp chân báu của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây hiện hình bóng khắp pháp giới. Lông đó 
vòng bên phải, trên mỗi đầu sợi lông, đều phóng ra quang 
minh báu, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thị hiện 
thần thông lực của tất cả chư Phật. Trong tất cả các lỗ lông 
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đó, đều phóng đại quang minh, tất cả cõi Phật đều hiển 
hiện trong đó. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi bốn. 
 Nếu gần gũi bậc trí, xa lìa kẻ ngu, khéo vui vấn đáp, 
quét sạch đường đi, thì sẽ được lông chân vòng bên phải. 
Nếu đem y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc men, 
hương hoa, đèn sáng .v.v… bố thí cho người khác, thì sẽ 
được thân thể sắc vàng. 
 

 Dưới chân của Như Lai có tướng đại 
nhân, tên là Mây tất cả biển Bồ Tát an trụ. 
Màu sắc như kim cang vàng diêm phù đàn. 
Hoa sen thanh tịnh phóng quang minh báu, 
chiếu khắp mười phương các biển thế giới. 
Mây báu thơm rực rỡ, khắp cùng nơi nơi. 
Dở chân cất bước hương thơm toả khắp, 
đầy đủ các sắc báu, đầy khắp pháp giới. Đó 
là tám mươi lăm. 
 

 Dưới chân của Như Lai có tướng đại nhân, tên là 
Mây tất cả biển Bồ Tát an trụ. Màu sắc như kim cang vàng 
diêm phù đàn. Hoa sen thanh tịnh phóng quang minh báu 
đẹp, chiếu khắp mười phương các biển thế giới. Mây báu 
thơm rực rỡ, khắp cùng nơi nơi. Khi dở chân cất bước thì 
hương thơm toả khắp, đầy đủ các sắc báu, đầy khắp pháp 
giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi lăm. 
 

 Trên bàn chân phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây quang minh 
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chiếu khắp tất cả. Dùng tất cả các báu để 
trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy 
khắp pháp giới, thị hiện tất cả chư Phật Bồ 
Tát. Đó là tám mươi sáu. 
 

 Trên bàn chân phải của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây quang minh chiếu khắp tất cả. Dùng tất cả 
các báu để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy khắp 
pháp giới. Thị hiện tất cả chư Phật Bồ Tát. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ tám mươi sáu. 
 

 Trên bàn chân trái của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây hiện khắp tất 
cả chư Phật. Dùng bảo tạng ma ni để trang 
nghiêm. Phóng quang minh báu, ở trong 
niệm niệm, hiện ra tất cả thần thông biến 
hoá của Phật, và biển pháp của Ngài, Phật 
ngồi đạo tràng, hết kiếp thuở vị lai không 
có gián đoạn. Đó là tám mươi bảy. 
 

 Trên bàn chân trái của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây hiện khắp tất cả chư Phật. Dùng bảo tạng 
ma ni để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, ở trong 
niệm niệm, hiện ra tất cả thần thông biến hoá của Phật, và 
biển pháp của Ngài, Phật ngồi đạo tràng, hết kiếp thuở vị 
lai không có gián đoạn. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám 
mươi bảy. 
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 Giữa ngón chân phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây quang chiếu tất 
cả biển pháp giới. Đèn bánh xe Tu Di ma ni 
vương ngàn căm rực rỡ đủ thứ sự trang 
nghiêm. Phóng đại quang minh, đầy khắp 
mười phương tất cả pháp giới, các biển thế 
giới. Trong đó hiện khắp hết thảy đủ thứ 
tướng báu trang nghiêm của tất cả chư 
Phật. Đó là tám mươi tám. 
 

 Giữa ngón chân phải của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây quang chiếu tất cả biển pháp giới. Dùng 
đèn bánh xe Tu Di ma ni vương ngàn căm rực rỡ đủ thứ sự 
trang nghiêm. Phóng đại quang minh, đầy khắp mười 
phương tất cả pháp giới và tất cả biển thế giới. Trong đó 
hiện khắp hết thảy đủ thứ tướng báu trang nghiêm của tất 
cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ tám mươi tám. 
 

 Giữa ngón chân trái của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây hiện tất cả biển 
Phật. Dùng báu ma ni tràng hoa hương rực 
rỡ bánh xe tất cả báu để trang nghiêm. 
Luôn phóng quang minh biển báu thanh 
tịnh, đầy khắp hư không, cùng với mười 
phương tất cả thế giới. Trong đó thị hiện 
âm thanh viên mãn của tất cả chư Phật và 
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các Bồ Tát, và tướng chữ vạn .v.v… lợi ích 
vô lượng tất cả chúng sinh. Đó là tám mươi 
chín. 
 

 Giữa ngón chân trái của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây hiện tất cả biển Phật. Dùng báu ma ni 
tràng hoa hương rực rỡ bánh xe tất cả báu để trang nghiêm. 
Luôn phóng quang minh biển báu thanh tịnh, tận hư không 
khắp pháp giới, đầy khắp nơi nơi, cùng với mười phương 
tất cả thế giới. Trong đó thị hiện âm thanh viên mãn của tất 
cả chư Phật và các Bồ Tát, lại thị hiện tướng chữ vạn 
.v.v… lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ tám mươi chín. 
 

 Gót chân phải của Như Lai có tướng 
đại nhân, tên là Mây tự tại chiếu sáng. 
Dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm. 
Thường phóng quang minh Như Lai báu 
đẹp. Quang minh đó tốt đẹp, đầy khắp 
pháp giới, đều đồng một tướng, không có 
khác biệt. Trong đó thị hiện tất cả chư 
Phật ngồi nơi đạo tràng, diễn nói diệu 
pháp. Đó là chín mươi. 
 

 Gót chân phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây tự tại chiếu sáng. Dùng bột báu đế thanh để trang 
nghiêm. Thường phóng quang minh Như Lai báu đẹp. 
Quang minh đó tốt đẹp, đầy khắp pháp giới, đều đồng một 
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tướng, không có khác biệt. Trong đó thị hiện tất cả chư 
Phật ngồi nơi đạo tràng toà sư tử liên hoa tạng, diễn nói 
diệu pháp. Đó là tướng tốt  đại nhân thứ chín mươi. 
  

 Gót chân trái của Như Lai có tướng 
đại nhân, tên là Mây thị hiện diệu âm diễn 
nói biển các pháp. Dùng biển báu ma ni 
biến hoá, biển hương Tu Di rực rỡ hoa báu 
ma ni, và tỳ lưu ly để trang nghiêm. Phóng 
đại quang minh đầy khắp pháp giới. Trong 
đó hiện khắp thần lực của chư Phật. Đó là 
chín mươi mốt. 
 

 Gót chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên 
là Mây thị hiện diệu âm diễn nói biển các pháp. Dùng biển 
báu ma ni biến hoá, biển hương Tu Di rực rỡ, hoa báu ma 
ni, và tỳ lưu ly để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy 
khắp mười phương pháp giới. Trong đó hiện khắp thần lực 
của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi mốt. 
 

 Mu bàn chân phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện tất cả 
quang minh trang nghiêm. Dùng các thành 
tựu rất đẹp để trang nghiêm. Phóng quang 
minh sắc vàng diêm phù đàn thanh tịnh, 
chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới. 
Tướng quang minh đó như mây lớn, che 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  251 
 

khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Đó là 
chín mươi hai. 
 

 Mu bàn chân phải của Như Lai có tướng đại nhân, 
tên là Mây thị hiện tất cả quang minh trang nghiêm. Dùng 
các thành tựu rất đẹp để trang nghiêm. Phóng quang minh 
sắc vàng diêm phù đàn thanh tịnh, chiếu khắp mười 
phương tất cả pháp giới. Tướng quang minh đó như mây 
lớn, che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ chín mươi hai. 
 

 Mu bàn chân trái của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây hiện các sắc 
tướng. Dùng tất cả báu nguyệt diệm tạng tỳ 
lô giá na, báu nhân đà la ni la để trang 
nghiêm. Niệm niệm du hành các biển thế 
giới. Phóng quang minh ma ni đèn hương 
rực rỡ. Quang minh đó đầy khắp tất cả 
pháp giới. Đó là chín mươi ba. 
 

 Mu bàn chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây hiện các sắc tướng. Dùng tất cả báu nguyệt 
diệm tạng tỳ lô giá na, báu nhân đà la ni la để trang 
nghiêm. Niệm niệm du hành các biển thế giới. Phóng 
quang minh ma ni đèn hương rực rỡ. Quang minh đó đầy 
khắp tất cả mười phương tất cả pháp giới. Đó là tướng tốt 
đại nhân thứ chín mươi ba. 
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 Chu vi bàn chân phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây phổ tạng. Dùng 
kim cang báu nhân đà la ni la để trang 
nghiêm. Phóng quang minh báu, đầy khắp 
hư không. Trong đó thị hiện tất cả chư 
Phật, ngồi nơi đạo tràng toà sư tử ma ni 
bảo vương. Đó là chín mươi bốn. 
 

 Chu vi bàn chân phải của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây phổ tạng. Dùng kim cang báu nhân đà la 
ni la để trang nghiêm. Phóng quang minh báu, đầy khắp hư 
không. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật, ngồi tại đạo tràng 
toà sư tử ma ni bảo vương. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 
chín mươi bốn. 
 

 Chu vi chân trái của Như Lai có tướng 
đại nhân, tên là Mây quang minh chiếu 
khắp pháp giới. Dùng hoa báu ma ni để 
trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy 
khắp pháp giới, bình đẳng một tướng. 
Trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của 
chư Phật và các Bồ Tát. Dùng diệu âm 
rộng lớn, diễn nói pháp môn pháp giới vô 
tận. Đó là chín mươi lăm. 
 

 Chu vi chân trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân, 
tên là Mây quang minh chiếu khắp pháp giới. Dùng hoa 
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báu ma ni để trang nghiêm. Phóng đại quang minh đầy 
khắp mười phương pháp giới, bình đẳng cùng đồng một 
tướng. Trong đó thị hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật 
và các Bồ Tát. Dùng diệu âm rộng lớn, diễn nói pháp môn 
pháp giới vô tận. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi 
lăm. 
  

 Đầu ngón chân phải của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây thị hiện trang 
nghiêm, rất đáng ưa thích. Dùng vàng thật 
diêm phù đàn thanh tịnh để trang nghiêm. 
Phóng đại quang minh đầy khắp mười 
phương tất cả pháp giới. Trong đó thị hiện 
tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận biển 
pháp. Có đủ thứ công đức và thần thông 
biến hoá. Đó là chín mươi sáu. 
 

 Đầu ngón chân phải của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây thị hiện trang nghiêm, rất đáng ưa thích. 
Dùng vàng thật diêm phù đàn thanh tịnh để trang nghiêm. 
Phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp 
giới. Trong đó thị hiện tất cả chư Phật và các Bồ Tát vô tận 
biển pháp. Có đủ thứ công đức, và thần thông biến hoá. Đó 
là tướng tốt đại nhân thứ chín mươi sáu. 
 

 Đầu ngón chân trái của Như Lai có 
tướng đại nhân, tên là Mây tất cả Phật 
thần biến. Dùng bất tư nghì Phật quang 
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minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bảo 
diệm luân, để trang nghiêm. Phóng quang 
minh các sắc báu thanh tịnh, đầy khắp tất 
cả các biển thế giới. Trong đó thị hiện tất 
cả chư Phật và các Bồ Tát, diễn nói tất cả 
biển pháp của chư Phật. Đó là chín mươi 
bảy. 
 

 Đầu ngón chân trái của Như Lai có tướng tốt đại 
nhân, tên là Mây tất cả Phật thần biến. Dùng bất tư nghì 
Phật quang minh nguyệt diệm phổ hương ma ni bảo diệm 
luân, để trang nghiêm. Phóng quang minh các sắc báu 
thanh tịnh, đầy khắp tất cả các biển thế giới. Trong đó thị 
hiện tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát, diễn nói tất cả 
biển pháp của chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ chín 
mươi bảy. 
 

 Phật tử ! Tỳ Lô Giá Na Như Lai có 
những tướng đại nhân như vậy, nhiều như 
số hạt bụi mười biển thế giới Hoa Tạng. 
Mỗi mỗi phần thân có các tướng báu đẹp, 
dùng để trang nghiêm. 
  

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật! Đức Phật Tỳ Lô Giá Na có những tướng tốt đại nhân 
như vậy, nhiều như số hạt bụi mười biển thế giới Hoa 
Tạng. Trên mỗi phần thân, đều có các tướng báu đẹp, dùng 
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để trang nghiêm, có cảnh giới không thể nghĩ bàn, cho nên 
gọi là biển tướng tốt. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI TÁM 
 

PHẨM VẺ ĐẸP QUANG MINH  
CÔNG ĐỨC CỦA NHƯ LAI  

THỨ BA MƯƠI LĂM 
 
 Như Lai có ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
tướng tốt trang nghiêm thân. Tám mươi vẻ đẹp là từ ba 
mươi tướng tốt mà ra. Phẩm này là Phẩm Vẻ Đẹp Quang 
Minh Công Đức của Như Lai, thuộc về Phẩm thứ Ba Mươi 
Lăm trong Kinh Hoa Nghiêm. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bảo 
Thủ rằng : Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, có vẻ đẹp tên là Viên mãn 
vương. Trong vẻ đẹp đó, phóng ra đại 
quang minh, tên là Xí thạnh, có bảy trăm 
vạn A tăng kỳ quang minh làm quyến 
thuộc. 
 

 Lúc đó, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Bảo Thủ nói rằng : 
Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, có một vẻ đẹp 
tên là Viên mãn vương, trong vẻ đẹp đó, phóng ra đại 
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quang minh, tên là Xí thạnh. Có bảy trăm vạn A tăng kỳ 
quang minh làm quyến thuộc. 
 

 Phật tử ! Khi ta làm Bồ Tát ở tại cung 
trời Đâu Suất, phóng đại quang minh, tên 
là Quang tràng vương, chiếu đến các thế 
giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. 
 

 Đức Phật lại gọi một tiếng Phật tử ! Khi ta làm Bồ 
Tát, ở tại cung trời Đâu Suất (trời Tri Túc), phóng đại 
quang minh, tên là Quang tràng vương. Quang minh đó 
chiếu đến các thế giới nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. 
 

 Trong các thế giới đó, chúng sinh 
trong địa ngục gặp được quang minh đó, 
thì các khổ được tiêu trừ, đắc được mười 
thứ mắt thanh tịnh, tai mũi lưỡi thân ý, 
cũng lại như thế, đều sinh tâm hoan hỉ, 
nhảy nhót vui mừng. 
 

 Trong các thế giới đó, tất cả chúng sinh trong địa 
ngục, phàm là người nào gặp được quang minh đó, thì các 
khổ đều được tiêu diệt, lìa khổ được vui. Đắc được mười 
thứ mắt thanh tịnh, mười thứ tai thanh tịnh, mười thứ mũi 
thanh tịnh, mười thứ lưỡi thanh tịnh, mười thứ thân thanh 
tịnh, mười thứ ý thanh tịnh. Hết thảy chúng sinh đều sinh 
tâm hoan hỉ, nhảy nhót hớn hở vui mừng. 
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 Từ địa ngục chết đi, họ được sinh về 
cõi trời Đâu Suất. Trên cõi trời nầy, có cái 
trống tên là Thậm khả ái lạc. Chúng sinh 
được sinh về cõi trời nầy rồi, cái trống đó 
tự phát ra âm thanh mà bảo họ rằng : Các 
Thiên tử ! Các ông tâm đừng phóng dật, ở 
chỗ Như Lai gieo trồng các căn lành. Do 
thuở xưa các ông đã gần gũi thiện tri thức, 
nhờ đại oai thần lực của Tỳ Lô Giá Na, khi 
các ông chết đi, được sinh về cõi trời này. 
 

 Từ địa ngục chết đi, họ được sinh về Trời Đâu Suất 
(từng trời thứ tư của dục giới). Trên cõi trời nầy có cái 
trống trời, tên là Thậm khả ái lạc. Chúng sinh được sinh về 
cõi trời nầy rồi, thì cái trống đó tự phát ra âm thanh mà bảo 
rằng : « Các vị Thiên tử ! Các ông tâm đừng phóng dật, ở 
chỗ Như Lai phải gieo trồng tất cả căn lành. Do thuở xưa 
các ông đã từng gần gũi các vị thiện tri thức, nhờ đại oai 
thần lực của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, khi các ông trong địa 
ngục chết đi, mới được sinh về cõi trời Đâu Suất này ». 
 

 Phật tử ! Bánh xe ngàn căm dưới chân 
Bồ Tát, tên là Quang minh phổ chiếu 
vương, có vẻ đẹp tên là Viên mãn vương, 
thường phóng bốn mươi thứ quang minh. 
Trong đó có một quang minh, tên là Thanh 
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tịnh công đức, chiếu đến các thế giới nhiều 
như số hạt bụi ức Na do tha cõi Phật. Tuỳ 
các chúng sinh, đủ thứ nghiệp hạnh, đủ thứ 
dục lạc, đều khiến cho thành thục. 
 

 Phật tử ! Ở dưới chân của Bồ Tát có bánh xe ngàn 
căm (đối với cha mẹ, và sư trưởng, dùng tiền tài cúng 
dường đúng như pháp, thì đắc được tướng này), tên là 
Quang minh phổ chiếu vương. Tướng bánh xe ngàn căm có 
một vẻ đẹp, tên là Viên mãn vương, thường thường phóng 
ra bốn mươi thứ quang minh. Trong những quang minh đó, 
có một quang minh, tên là Thanh tịnh công đức. Quang 
minh đó, chiếu đến các thế giới nhiều như số hạt bụi ức Na 
do tha cõi Phật. Tuỳ theo đủ thứ nghiệp và đủ thứ hạnh của 
tất cả chúng sinh tu; đủ thứ dục vọng và đủ thứ khoái lạc, 
đều khiến cho họ thành thục, toại tâm mãn nguyện, đạt 
được nguyện vọng mong cầu. 
 

 Chúng sinh địa ngục A tỳ rất khổ, ai 
gặp được quang minh đó, thảy đều khiến 
cho họ khi chết đi, được sinh về cõi trời 
Đâu Suất. 
 

 A tỳ dịch là vô gián, vì địa ngục này chẳng có không 
gian. Một người cũng chật đầy, nhiều người cũng chật đầy, 
cho nên gọi là vô gián. Lại có lối nói khác là, từ khi bắt đầu 
thọ khổ, chẳng có lúc nào gián đoạn, cho nên gọi là vô 
gián. Chúng sinh địa ngục A tỳ thọ cực hình rất khổ, khổ 
khó mà nói được, không cách chi hình dùng được. Nếu ai 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  260 
 
gặp được quang minh của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, thảy đều 
khiến cho họ khi chết đi, thì được sinh về cõi trời Đâu 
Suất, hưởng sự an vui ở cõi trời. 
 

 Được sinh về cõi trời rồi, nghe tiếng 
trống trời nói rằng : Lành thay, lành thay, 
các Thiên tử ! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát đã 
nhập vào tam muội Ly cấu, các ông nên 
kính lễ. 
 

 Chúng sinh địa ngục, nhờ quang minh của Bồ Tát 
chiếu đến, cho nên được sinh về cõi trời. Sinh về cõi trời 
rồi, liền nghe tiếng trống trời phát ra nói rằng : Lành thay ! 
Lành thay ! Các vị Thiên tử ! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát đã 
nhập vào tam muội Ly cấu, các ông nên cung kính lễ lạy ba 
lần. 
 

 Bấy giờ, các Thiên tử nghe tiếng trống 
trời khuyên dạy như vậy, đều sinh tâm 
niệm như vầy : Kỳ lạ ít có, do nguyên nhân 
gì mà trống trời phát ra tiếng vi diệu nầy ? 
 

 Lúc đó, các vị Thiên tử đó, nghe tiếng trống trời 
khuyên dạy như vậy. Họ đều nghĩ như vầy : « Kỳ lạ ít có ! 
Đây là việc kỳ lạ ít có, do nguyên nhân gì mà trống trời tự 
nhiên phát ra tiếng vi diệu không thể nghĩ bàn nầy ? 
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 Lúc đó, trống trời bảo các Thiên tử 
rằng : Tôi phát ra tiếng, là do sức các căn 
lành mà thành tựu. 
 

 Lúc đó, trống trời bảo các Thiên tử rằng : « Tôi phát 
ra tiếng là do thuở xưa đã từng gieo trồng đủ thứ căn lành, 
tu hành đủ thứ công đức, mới có sức lực này, nên mới 
thành tựu ». 
 

 Các Thiên tử ! Như tôi nói tôi, mà 
chẳng chấp trước cái tôi, chẳng chấp trước 
của tôi. Tất cả chư Phật cũng lại như thế, 
tự nói là Phật mà chẳng chấp trước cái tôi, 
chẳng chấp trước của tôi. 
 

 Các vị Thiên tử ! Giống như tôi tự nói tôi, tuy có cái 
tôi, nhưng chẳng chấp trước vào cái tôi, cũng chẳng chấp 
trước vào những gì của tôi. Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, cũng lại như thế. Phật tự nói mình là Phật, nhưng mà 
chẳng chấp trước vào tướng tôi, cũng chẳng chấp trước vào 
của tôi. Cũng chẳng tồn tại tướng cái tôi, chẳng còn chấp 
trước vào của tôi. 
 

 Các Thiên tử ! Như tiếng của tôi, 
chẳng phải từ phương đông đến, chẳng từ 
phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới 
đến. Nghiệp báo thành Phật cũng lại như 
thế, chẳng phải từ mười phương đến. 
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 Các vị Thiên tử ! Giống như tiếng trống của tôi phát 
ra, chẳng phải từ phương đông đến, cũng chẳng phải từ 
phương nam tây bắc đến, càng chẳng phải từ bốn hướng 
trên dưới đến. Phật do thiện nghiệp mà thành tựu, cũng là 
đạo lý như thế, chẳng phải từ mười phương đến. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như các ông, xưa ở 
trong địa ngục. Địa ngục và thân chẳng từ 
mười phương đến. Nhưng do các ông điên 
đảo tạo nghiệp ác, ngu si trói buộc, nên 
sinh thân địa ngục. Đây không có gốc rễ, 
không có nơi đến. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như xưa kia, khi các ông ở trong 
địa ngục. Địa ngục và nghiệp thân thọ khổ chẳng từ mười 
phương đến, mà do các ông điên đảo tạo nghiệp ác, ngu si 
bị trói buộc, cho nên mới sinh thân địa ngục. Đây không có 
gốc rễ, là do nghiệp báo thành tựu, chẳng có nơi đến. 
 

 Các Thiên tử ! Do sức oai đức của Tỳ 
Lô Giá Na Bồ Tát, nên phóng đại quang 
minh, mà quang minh đó, chẳng từ mười 
phương đến. 
 

 Các vị Thiên tử ! Do sức oai đức của Tỳ Lô Giá Na 
Bồ Tát, cho nên phóng đại quang minh, mà quang minh đó, 
chẳng từ mười phương đến, là do thuở xưa tu căn lành 
thanh tịnh mà ra. 
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 Các Thiên tử ! Tiếng trống trời của 
tôi, cũng lại như thế, chẳng phải từ mười 
phương đến. Nhưng do nhờ sức căn lành 
tam muội, sức oai đức Bát nhã ba la mật, 
mà sinh ra âm thanh thanh tịnh như vậy, 
thị hiện đủ thứ tự tại như vậy. 
 

 Các vị Thiên tử ! Tiếng trống trời của tôi cũng lại 
như thế, chẳng phải từ mười phương đến. Đó là do nhờ sức 
căn lành tam muội mà ra, cũng là do sức oai đức Bát nhã 
ba la mật thuở xưa tu hành, mà sinh ra âm thanh thanh tịnh 
như vậy, thị hiện đủ thứ tự tại như vậy. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như núi chúa Tu Di, 
phía trên có cung điện Trời Tam Thập 
Tam rất đẹp. Có đủ thứ đồ vui, mà đồ vui 
đó, chẳng phải từ mười phương đến. Tiếng 
trống trời của tôi, cũng lại như thế, chẳng 
phải từ mười phương đến. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như núi chúa Tu Di, phía trên có 
cung điện trời Tam Thập Tam rất đẹp. Có đủ thứ đồ vui, 
mà đồ vui đó, chẳng phải từ mười phương đến. Tiếng trống 
trời của tôi, cũng lại như thế, chẳng phải từ mười phương 
đến. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như các thế giới 
nhiều như số hạt bụi ức Na do tha cõi Phật, 
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nghiền hết làm bụi. Tôi vì chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi như vậy. Tuỳ theo sở thích 
của họ mà diễn nói pháp, khiến cho họ sinh 
tâm đại hoan hỉ, mà tôi đối với họ chẳng 
sinh tâm mệt mỏi, chẳng sinh tâm thối lùi 
khiếp sợ, chẳng sinh tâm tâm kiêu mạn, 
chẳng sinh tâm phóng dật. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như các thế giới nhiều như số 
hạt bụi ức Na do tha cõi Phật, thảy đều nghiền nát hết làm 
bụi. Tôi vì chúng sinh nhiều như số hạt bụi như vậy. Tuỳ 
theo sở thích của họ mà diễn nói pháp, khiến cho họ sinh 
tâm đại hoan hỉ, mà tôi đối với họ chẳng sinh tâm mệt mỏi, 
cũng chẳng sinh tâm thối lùi khiếp sợ, cũng chẳng sinh tâm 
tâm kiêu mạn, chẳng sinh tâm phóng dật. 
      

 Các Thiên tử ! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát 
trụ tam muội Ly cấu cũng lại như thế. Có 
một vẻ đẹp trong lòng bàn tay phải, phóng 
ra một luồng quang minh, hiện ra vô lượng 
thần lực tự tại. Tất cả Thanh Văn Bích Chi 
Phật còn không thể biết được, hà huống là 
các chúng sinh. 
 

 Các vị Thiên tử ! Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát trụ tam muội 
Ly cấu, cũng lại như thế. Có một vẻ đẹp trong lòng bàn tay 
phải, phóng ra một luồng quang minh. Trong quang minh 
đó hiện ra vô lượng thần lực tự tại. Tất cả Thanh Văn và tất 
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cả Bích Chi Phật, còn không thể biết được quang minh đó 
từ đâu đến, hà huống là tất cả phàm phu chúng sinh, càng 
không thể biết được từ nơi nào đến. 
 

 Các Thiên tử ! Các ông nên đi đến chỗ 
Bồ Tát đó, gần gũi cúng dường, đừng tham 
trước đồ vui năm dục, đừng chấp vào vui 
năm dục, làm chướng ngại các căn lành. 
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông nên đi đến chỗ Bồ Tát Tỳ 
Lô Giá Na, để gần gũi Ngài, cúng dường Ngài. Đừng tham 
luyến đồ vui năm dục. Nếu tham ái vui năm dục, thì sẽ làm 
chướng ngại sự tu các căn lành. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như kiếp lửa, thiêu 
huỷ sạch hết núi Tu Di, không còn dư thừa. 
Tâm tham dục ràng buộc, cũng lại như thế, 
trọn không thể sinh tâm niệm Phật. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như kiếp lửa trong ba nạn lớn, 
thiêu huỷ sạch hết núi Tu Di, không còn dư thừa. Tâm 
tham ái năm dục ràng buộc, cũng giống như bị kiếp lửa 
thiêu huỷ sạch hết, gì cũng không còn, trọn không thể sinh 
tâm niệm Phật. 
 

 Các Thiên tử ! Các ông nên biết ân 
báo ân. 
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông là chúng sinh thọ cực khổ 
trong địa ngục, mà được Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát phóng đại 
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quang minh, cứu các ông ra khỏi địa ngục, mới được vãng 
sinh về cõi trời Đâu Suất. Các ông nên biết ân đức của Tỳ 
Lô Giá Na Bồ Tát, nay nên phải biết ân báo ân đức Ngài. 
 

 Các Thiên tử ! Có chúng sinh chẳng 
biết báo ân, phần nhiều gặp hoạnh tử, sinh 
vào địa ngục. 
  

 Các vị Thiên tử ! Phàm là chúng sinh thọ được ân 
đức của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, nếu có chúng sinh chẳng 
biết báo ân, thì nhất định phần nhiều gặp sự chết ngoài ý 
muốn. Ví như bị tai nạn xe hơi mà chết, rớt máy bay ma 
chết, chìm thuyền mà chết, trật đường rầy xe lửa mà chết. 
Tóm lại, phàm là chết chẳng chánh đáng, tức là hoạnh tử. 
Sau khi chết đi, sẽ sinh vào địa ngục, thọ quả báo khổ. 
 

 Các Thiên tử ! Các ông thuở xưa ở 
trong địa ngục, nhờ hào quang chiếu thân, 
xả bỏ nơi đó mà sinh về đây. Các ông hôm 
nay nên mau chóng hồi hướng, để tăng 
trưởng căn lành. 
 

 Các vị Thiên tử ! Khi thuở xưa các ông ở trong địa 
ngục, nhờ hào quang của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát chiếu đến 
thân các ông, các ông mới được xả bỏ thân địa ngục mà 
sinh về cõi trời Đâu Suất. Các ông hôm nay nên mau chóng 
hồi hướng, để tăng trưởng căn lành của các ông. 
 

 Các Thiên tử ! Như trống trời tôi đây, 
chẳng phải nam, chẳng phải nữ, mà hay 
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sinh ra vô lượng vô biên sự việc không thể 
nghĩ bàn. Các ông Thiên tử Thiên nữ, cũng 
lại như thế, chẳng phải nam, chẳng phải 
nữ, mà được thọ dụng đủ thứ cung điện 
vườn rừng tốt đẹp. Như trống trời tôi đây, 
chẳng sinh, chẳng diệt, sắc thọ tưởng hành 
thức, cũng lại như thế, chẳng sinh, chẳng 
diệt. Nếu các ông ngộ hiểu được chỗ này, 
nên biết liền nhập vào tam muội Vô y ấn. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như Trống trời tôi đây, chẳng phải 
nam, cũng chẳng phải nữ, mà hay sinh ra vô lượng vô biên 
sự việc không thể nghĩ bàn. Các vị Thiên tử và Thiên nữ, 
cũng giống như Trống trời tôi đây, chẳng phải nam, cũng 
chẳng phải nữ, mà được thọ dụng đủ thứ cung điện và 
vườn rừng tốt đẹp. Như Trống trời tôi đây, chẳng sinh cũng 
chẳng diệt, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, cũng lại như 
thế, chẳng sinh cũng chẳng diệt. Nếu các ông ngộ hiểu 
được đạo lý này, nên biết liền nhập vào tam muội Vô y ấn. 
 

 Bấy giờ, các Thiên tử nghe tiếng đó 
rồi, được chưa từng có, lập tức đều hoá 
làm một vạn mây hoa, một vạn mây hương 
thơm, một vạn mây âm nhạc, một vạn mây 
tràng, một vạn mây lọng, một vạn mây ca 
ngợi. Hoá làm như vậy rồi, cùng nhau đi 
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đến chỗ cung điện của Tỳ Lô Giá Na Bồ 
Tát ở, chắp tay cung kính, đứng qua một 
bên, muốn chiêm ngưỡng Bồ Tát, nhưng 
chẳng thấy được. 
 

 Lúc đó, các Thiên tử nghe tiếng Trống trời nói rồi, 
cảm thấy đây là việc chưa từng có, chưa từng nghe qua 
diệu pháp này, lập tức đều hoá làm một vạn mây hoa, một 
vạn mây hương thơm, một vạn mây âm nhạc, một vạn mây 
tràng, một vạn mây lọng, một vạn mây ca ngợi .v.v… Hoá 
làm đủ thứ như vậy rồi, những vị Thiên tử đó cùng nhau đi 
đến chỗ cung điện của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát ở, chắp tay 
cung kính, đứng qua một bên, đều muốn chiêm ngưỡng tôn 
nhan của Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, nhưng chẳng thấy được. 
 

 Bấy giờ, có vị Thiên tử nói như vầy : 
Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, đã từ đây chết đi, 
sinh vào nhà vua Tịnh Phạn tại nhân gian, 
ngồi trong lầu các chiên đàn, ở trong thai 
Ma Gia phu nhân. 
  
 Lúc đó, có vị Thiên tử nói như vầy : « Tỳ Lô Giá Na 
Bồ Tát, đã từ đây chết đi, sinh vào trong nhà vua Tịnh 
Phạn tại nhân gian, ngồi trong lầu các chiên đàn, ở trong 
thai Ma Gia phu nhân » (Bồ Tát trụ thai thanh tịnh, giống 
như ở trong cung điện vườn rừng). 
 

 Bấy giờ, các vị Thiên tử dùng thiên 
nhãn quán sát, thấy thân Bồ Tát ở tại nhân 
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gian nhà vua Tịnh Phạn. Có các vị trời 
Phạm Thiên, trời Dục Thiên thừa sự cúng 
dường. 
 

 Lúc đó, các vị Thiên tử dùng thiên nhãn vô ngại để 
quán sát, thì thấy thân Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, ở tại nhân 
gian trong cung vua Tịnh Phạn. Lúc đó, có các vị trời 
Phạm Thiên Vương, và trời Lục Dục Thiên Vương, đều 
thừa sự cúng dường. 
 

 Các chúng Thiên tử đều nghĩ như 
vầy : Nếu chúng ta không đến chỗ Bồ Tát 
thưa hỏi, cho đến một niệm sinh tâm ái 
trước cung trời nầy, thì không thể được. 
 

 Tất cả đại chúng Thiên tử đều nghĩ như vầy : Nếu 
chúng ta không đến chỗ Bồ Tát thưa hỏi, cho đến một niệm 
sinh tâm ái trước phước báo cung trời Đầu Suất nầy, thì 
không thể được, chúng ta phải biết ân báo ân. 
 

 Bấy giờ, mỗi vị Thiên tử cùng với 
mười Na do tha quyến thuộc, muốn xuống 
cõi Diêm Phù Đề. 
 

 Lúc đó, hết thảy các Thiên tử cùng với mười Na do 
tha quyến thuộc, đều muốn hàng xuống thế giới Ta Bà cõi 
Diêm Phù Đề, đến cung vua Tịnh Phạn, lễ bái Tỳ Lô Giá 
Na Bồ Tát. 
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 Bấy giờ, trong Trống trời phát ra âm 
thanh bảo rằng : Các Thiên tử ! Đại Bồ Tát 
chẳng phải từ đây chết mà sinh về nhân 
gian kia. Chỉ dùng thần lực, tuỳ theo tâm 
của các chúng sinh, mà khiến cho họ được 
thấy. 
 

 Lúc đó, trong Trống trời lại phát ra âm thanh bảo tất 
cả các Thiên tử rằng : « Các vị Thiên tử ! Tỳ Lô Giá Na là 
đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài chẳng phải từ cung trời 
Đâu Suất mạng chung, sinh về thế giới Ta Bà. Mà là dùng 
sức thần thông, tuỳ thuận tâm của tất cả chúng sinh mà thị 
hiện thọ sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thấy 
quá trình tám tướng thành đạo của Bồ Tát ». 
 

 Các vị Thiên tử ! Như nay tôi đây, 
chẳng phải mắt thấy, mà hay phát ra tiếng. 
Đại Bồ Tát nhập vào tam muội Ly cấu, 
cũng lại như thế. Chẳng phải mắt thấy, mà 
nơi nơi thị hiện thọ sinh. Lìa khỏi sự phân 
biệt, trừ kiêu mạn, không nhiễm trước. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như nay Trống trời tôi đây, tuy 
chẳng có con mắt, không thể nhìn thấy tất cả sự vật, mà tôi 
hay phát ra tiếng. Đại Bồ Tát nhập vào tam muội Ly cấu, 
cũng lại như thế. Chẳng phải mắt thấy, mà Ngài đến khắp 
nơi thị hiện tướng thọ sinh. Lìa khỏi sự phân biệt, diệt trừ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  271 
 
tất cả kiêu mạn, không còn mọi nhiễm ô, chẳng còn mọi sự 
chấp trước. 
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông nên phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tịnh 
trị ý mình, khéo trụ oai nghi. 
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông nên phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác), nên tịnh trị ý mình, tức là Phật đạo. Khéo trụ oai 
nghi, không còn mao bệnh. Tức là tiến lùi có oai đức và 
nghi tắc, đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi, đều hợp với 
pháp, do đó có câu :  
 

« Đi như gió 
Đứng như tùng 
Ngồi như chung 
Nằm như cung ». 

 

 Đó là tiêu chuẩn oai nghi, còn có ba ngàn oai nghi, 
tám vạn tế hạnh. 
 Hiện tại chúng ta đang tham thiền đả toạ (thiền thất), 
tức là tịnh trị ý mình. Tịnh trị tâm mình, điều trị tâm mình, 
hàng phục tâm tham sân si ba độc, khiến cho không còn 
dấu vết nữa, chỉ có vô sinh pháp nhẫn (không thấy có chút 
pháp sinh, không thấy có chút pháp diệt, nhẫn thọ nơi tâm). 
Trong thiền đường, khi ngồi, khi đi, không người, không 
ta, không chúng sinh, không thọ giả. Khi đi, trên chẳng biết 
có trời, giữa chẳng biết có người, dưới chẳng biết có đất, 
như vậy ở trong thiền đường và ở ngoài thiền đường, sẽ trở 
thành một khối, thành một thể. Thiền đường giống như pha 
lê, trong ngoài trong suốt, thân thể của chúng ta, tham đến 
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trong ngoài thấu suốt, tơ hào không có chướng ngại. Nếu 
nhẫn không được, thì sẽ có chướng ngại. Không có chướng 
ngại thì sẽ nhẫn được. Khi ngồi không biết ngồi, khi đi 
không biết đi. Lúc đó, thật sự đạt đến cảnh giới : Không 
người, không ta, không chúng sinh, không thọ giả. Tuy 
nhiên chẳng còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, 
tướng thọ giả, nhưng ta người chúng sinh thọ giả, vẫn tồn 
tại. Chỉ là ở trên phần của mình, tất cả đều không, bên 
trong chẳng biết có người, bên ngoài chẳng biết có thân, lại 
chẳng biết có tất cả sự vật, đồng một thể với hư không. Tận 
hư không khắp pháp giới, chẳng còn một niệm vọng tưởng. 
Khi tham đến cảnh giới này, thì tự nhiên sẽ có tin tức tốt. 
 

 Sám hối tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, 
phiền não chướng, báo chướng, thấy 
chướng. 
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông nên sám hối, cần phải tiêu 
trừ tất cả nghiệp chướng, tức là nghiệp ác do thân miệng ý 
ba nghiệp đã tạo ra. Phải tiêu trừ tất cả phiền não chướng, 
tức là tư hoặc của tham sân si ba ác dẫn đến phiền thân não 
tâm. Phải tiêu trừ tất cả báo chướng, tức là khổ báo của súc 
sinh, ngạ quỷ, địa ngục, ba đường ác. Phải tiêu trừ tất cả 
thấy chướng, tức là thấy hoặc tà tri tà kiến, chướng ngại 
chánh đạo. Tức cũng là thấy thì mê hoặc, thấy thì chướng 
ngại. 
 

 Dùng hết số thân chúng sinh pháp 
giới, dùng hết số đầu chúng sinh pháp giới, 
dùng hết số lưỡi chúng sinh pháp giới. 
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Dùng hết số thân nghiệp thiện, lời nghiệp 
thiện, ý nghiệp thiện, chúng sinh pháp giới, 
sám hối tiêu trừ hết thảy các chướng lỗi ác.  
 

 Các vị Thiên tử ! Các ông phải dùng hết số thân của 
hết thảy chúng sinh pháp giới, dùng hết số đầu chúng sinh 
pháp giới, dùng hết số lưỡi chúng sinh pháp giới. Dùng hết 
số thân nghiệp thiện, lời nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, 
chúng sinh pháp giới để sám hối. Phải tiêu trừ sạch hết thảy 
các tội lỗi ác của các ông. Do đó có câu :  
 

« Con xưa đã tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thuỷ tham sân si 
Từ than miệng ý mà sinh ra 

Tất cả nay con đều sám hối”. 
 

 Bấy giờ, các Thiên tử nghe lời đó rồi, 
được chưa từng có, sinh tâm đại hoan hỉ, 
mà hỏi rằng : Đại Bồ Tát sám hối tiêu trừ 
tất cả lỗi ác như thế nào ? 
 

 Lúc đó, tất cả Thiên tử nghe lời của Trống trời xong 
rồi, cảm thấy những lời này chưa từng được nghe qua, là 
việc rất hi hữu, trong sinh tâm đại hoan hỉ, mà hỏi Trống 
trời rằng : « Đại Bồ Tát sám hối tiêu trừ tất cả lỗi ác như 
thế nào ? Xin ông hãy từ bi khai thị được chăng » ? 
 

 Bấy giờ, Trống Trời nhờ sức căn lành 
tam muội Bồ Tát, phát ra bảo rằng : Các 
Thiên tử ! Bồ Tát biết các nghiệp, chẳng từ 
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phương đông đến, chẳng từ phương nam, 
tây bắc bốn hướng trên dưới đến, mà cùng 
tích tập, dừng trụ nơi tâm, nhưng từ điên 
đảo sinh, không có trụ xứ. Bồ Tát quyết 
định thấy rõ không có nghi hoặc như vậy. 
 

 Lúc đó, Trống Trời nhờ sức căn lành tam muội Bồ 
Tát, phát ra tiếng mà bảo tất cả Thiên tử rằng : Các vị 
Thiên tử ! Bồ Tát biết hết thảy tất  cả các nghiệp, chẳng từ 
phương đông đến, chẳng từ phương nam, tây bắc bốn 
hướng trên dưới đến, mà cùng thọ nghiệp tích tập, dừng trụ 
nơi tâm. Đó là từ điên đảo tạo nghiệp mà ra, chẳng có một 
thể tánh, chẳng có một trụ xứ. Bồ Tát quyết định thấy rõ 
đạo lý đó, không có hoài nghi, không có mê hoặc. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như Trống trời tôi 
đây, nói nghiệp, nói báo, nói hạnh, nói giới, 
nói hoan hỉ, nói an lạc, nói các tam muội. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như Trống trời tôi đây, nói tất cả 
nghiệp đã tạo, nói tất cả báo sẽ thọ, nói tất cả hành vi của 
chúng sinh, nói tất cả giới luật của chúng sinh, nói tất cả 
pháp hoan hỉ, nói tất cả pháp an lạc, nói tất cả các tam 
muội, nói tất cả chánh tri chánh kiến, khiến cho tất cả 
chúng sinh y pháp tu hành, chứng được giải thoát. 
 

 Chư Phật Bồ Tát cũng lại như thế. Nói 
cái ta, nói của ta, nói chúng sinh, nói tham 
sân si đủ thứ các nghiệp, mà thật không có 
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cái ta, không có của ta. Các nghiệp đã tạo, 
quả báo sáu cõi, tìm cầu mười phương, đều 
không thể được. 
 

 Mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát, cũng lại như 
thế. Nói cái ta, cũng nói của ta, nói chúng sinh, nói tham 
sân si đủ thứ các nghiệp báo, mà thật không có cái ta, 
không có của ta. Các nghiệp đã tạo, phải thọ quả báo trong 
sáu cõi luân hồi, nhưng nếu tìm cầu nguồn gốc trong mười 
phương, thì không thể được, vì nghiệp báo chẳng có thể 
tánh, cho nên không thể được. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như tiếng của tôi, 
chẳng sinh, chẳng diệt. Chư Thiên tạo 
nghiệp ác, thì chẳng nghe tiếng Trống của 
tôi, chỉ nghe tiếng địa ngục, dùng để giác 
ngộ. Tất cả các nghiệp, cũng lại như thế, 
chẳng sinh, chẳng diệt, tuỳ theo sự tu tập, 
sẽ thọ quả báo. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như tiếng Trống trời của tôi 
phát ra, là chẳng sinh, chẳng diệt, là chẳng đoạn, chẳng 
thường. Tất cả Thiên tử tạo nghiệp ác, thì họ chẳng nghe, 
chẳng thấy tiếng Trống trời của tôi nói, chỉ nghe tiếng địa 
ngục thọ khổ, âm thanh khiến cho họ giác ngộ. Tất cả các 
nghiệp mà con người tạo ra, cũng lại như thế. Nghiệp cũng 
chẳng sinh, chẳng diệt, tuỳ theo chúng sinh tạo nghiệp gì, 
thì sẽ thọ quả báo đó. 
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 Các Thiên tử ! Như tiếng Trống trời 
của tôi phát ra, trong vô lượng kiếp không 
thể cùng tận, không có gián đoạn, hoặc 
đến, hoặc đi, đều không thể được. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như tiếng Trống trời của tôi phát 
ra, trong vô lượng kiếp thời gian, không thể hết được. Lúc 
nào cũng có ở trong hư không, không có khi nào gián đoạn, 
cũng chẳng đến, cũng chẳng đi, âm thanh đó đều không thể 
đắc được. 
 

 Các Thiên tử ! Nếu có đến đi, thì có 
đoạn thường. Tất cả chư Phật trọn không 
diễn nói pháp có đoạn thường, chỉ trừ 
phương tiện, vì thành thục chúng sinh. 
 

 Các vị Thiên tử ! Giả sử có đến có đi, thì đó là pháp 
chấp đoạn, chấp thường. Hết thảy tất cả chư Phật, trọn 
không diễn nói pháp có đoạn, có thường, chỉ trừ phương 
tiện, vì thành thục chúng sinh, khiến cho họ phát tâm bồ 
đề, mà nói pháp môn phương tiện khéo léo này. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như tiếng của tôi, 
trong vô lượng thế giới, tuỳ theo tâm của 
chúng sinh, đều khiến cho họ được nghe. 
Tất cả chư Phật cũng lại như thế, tuỳ theo 
tâm chúng sinh, đều khiến cho họ được 
thấy. 
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 Các vị Thiên tử ! Ví như tiếng Trống trời của tôi, 
trong mười phương vô lượng thế giới, tuỳ theo tâm của 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh có duyên, đều được nghe 
tiếng này. Mười phương tất cả chư Phật, cũng lại như thế, 
tuỳ theo tâm chúng sinh, đều khiến cho họ được thấy chư 
Phật. 
  

 Các Thiên tử ! Như có tấm gương pha 
lê, tên là Năng chiếu, thanh tịnh trong suốt. 
Lượng của tấm gương đó đồng với mười 
thế giới, vô lượng vô biên. Tất cả sông núi, 
tất cả chúng sinh, trong các cõi nước, cho 
đến địa ngục súc sinh ngạ quỷ, hết thảy 
hình bóng, đều hiện ra ở trong tấm gương 
đó. 
 

 Các vị Thiên tử ! Như có tấm gương pha lê, tên là 
Năng chiếu, mặt gương vừa thanh tịnh vừa trong suốt. Thể 
tích của tấm gương đó, đồng với mười phương thế giới lớn 
nhỏ, vô lượng vô biên. Tất cả sông núi, tất cả chúng sinh, 
trong các cõi nước, cho đến địa ngục súc sinh ngạ quỷ, hết 
thảy hình bóng, đều hiện ra ở trong tấm gương đó. 
 

 Các Thiên tử ! Ý của các ông như thế 
nào ? Các hình bóng đó, có thể nói là đi vào 
trong gương, lại từ trong gương đi ra 
chăng ?  
 Đáp rằng : Không vậy. 
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 Các vị Thiên tử ! Ý của các ông như thế nào ? Các 
hình bóng đó, có thể nói là « đi vào trong gương, lại từ 
trong gương đi ra chăng » ? Có thể nói như thế chăng ?  
 Các Thiên tử đều đáp rằng : Không vậy. 
 

 Các Thiên tử ! Tất cả các nghiệp cũng 
lại như thế, tuy hay sinh ra các nghiệp quả 
báo, mà không có chỗ đến đi. 
 

 Các vị Thiên tử ! Tất cả các nghiệp cũng lại như thế, 
tuy hay sinh ra các nghiệp quả báo, mà nó không chỗ đến, 
cũng không chỗ đi. 
 

 Các Thiên tử ! Ví như nhà huyễn 
thuật, huyễn hoặc mắt người. Nên biết các 
nghiệp cũng lại như thế. Nếu biết như vậy, 
là chân thật sám hối, tất cả tội ác đều được 
thanh tịnh. 
 

 Các vị Thiên tử ! Ví như nhà huyễn thuật, có thể 
biến hoá ra đủ thứ huyễn thuật, khiến cho hoa mắt người 
xem, nhìn chẳng rõ ràng là thật hay là giả. Nên biết các 
nghiệp đã tạo ra cũng lại như thế. Nếu biết như vậy, tức là 
chân thật sám hối nghiệp chướng, tất cả tội ác đều tiêu trừ 
sạch hết, được thanh tịnh. 
 

 Khi nói pháp nầy, thì các Thiên tử trời 
Đâu Suất Đà, nhiều như số hạt bụi trăm 
ngàn ức Na do tha cõi Phật, đều đắc được 
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vô sinh pháp nhẫn. Các Thiên tử trời lục 
dục vô lượng không nghĩ bàn, phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tất cả 
Thiên nữ trong cõi trời lục dục, đều xả bỏ 
thân nữ, phát tâm vô thượng bồ đề. 
 

 Khi Trống trời nói pháp nầy, thì tất cả Thiên tử trời 
Đâu Suất Đà, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức Na do tha 
cõi Phật, đều đắc được vô sinh pháp nhẫn. Các Thiên tử 
trời lục dục nhiều vô lượng không nghĩ bàn, đều phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tất cả Thiên nữ trong cõi 
trời lục dục, tướng mạo xinh đẹp, nhưng họ đều hết tham 
luyến, đều xả bỏ thân nữ, lập tức được thân nam, còn phát 
tâm vô thượng bồ đề. 
 Trời lục dục, tức là :  
 1. Trời Tứ Thiên Vương.  
 2. Trời Đao Lợi.  
 3. Trời Dạ Ma.  
 4. Trời Đâu Suất.  
 5. Trời Hoá Lạc.  
 6. Trời Tha Hoá Tự Tại.  
  

 Chư Thiên tuy nhiên khoái lạc, nhưng khi hưởng hết 
phước trời, sẽ hiện ra năm tướng suy, chứng minh sắp chết, 
vẫn phải thọ khổ trong luân hồi. Thế nào là năm tướng 
suy ? Nói một cách đơn giản như sau : 
 1. Mũ hoa trên đầu héo : Mũ hoa người trời đội trên 
đầu, làm bằng hoa tươi. Loại hoa này rất đẹp, tươi mãi 
không héo. Nhưng khi năm tướng suy hiện, thì mũ hoa trên 
đầu tự nhiên héo. 
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 2. Quần áo dơ bẩn : Vì trên trời chẳng có bụi dơ, cho 
nên quần áo của người trời mặc, không dơ bẩn, không cần 
giặt là. Khi năm tướng suy hiện, thì quần áo của người trời 
tự nhiên dơ bẩn, mà còn hôi hám. 
 3. Dưới nách ra mồ hôi : Thân thể của người trời rất 
là sạch sẽ, không ra mồ hôi. Nhưng khi năm tướng suy 
hiện, thì hai nách của người trời chảy mồ hôi. 
 4. Thân thể hôi hám : Thân thể của người trời thường 
toả ra mùi thơm, vì người trời giữ giới luật. Nhưng khi năm 
tướng suy hiện, thì toả ra mùi hôi, giống như mùi tử thi, 
khiến cho người bịt mũi bỏ đi. 
 Nếu chúng ta đời đời kiếp kiếp giữ giới luật, thì trên 
thân sẽ toả ra mùi thơm, bằng không sẽ toả ra mùi hôi, 
khiến cho không ai dám gần gũi. Muốn thân toả ra mùi 
thơm, thì phải giữ gìn giới luật. 
 5. Đứng ngồi không yên : Người trời thích tu tập 
thiền định, tĩnh toạ tu tâm, chẳng sinh tạp niệm. Nhưng khi 
năm tướng suy hiện, thì ngồi cũng chẳng yên, đứng cũng 
chẳng yên. Ngồi xuống lại muốn đứng lên, đứng lên lại 
muốn ngồi xuống, tâm ý hoảng loạn, chẳng có định lực. 
Tay chân không yên như thế, thì sẽ đoạ vào năm nẻo 
(người, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh). 
 Có bài kệ rằng : 
 

« Lục dục chư Thiên cụ ngũ suy 
Tam thiền Thiên thượng hữu phong tai 

Nhậm quân tu đáo Phi Phi Tưởng 
Bất như Tây Phương quy khứ lai ». 

 

 Nghĩa là : 
 

Sáu trời ngũ dục đủ năm tướng suy 
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Trên trời Tam Thiền có nạn gió 
Dù tu đến Trời Phi Phi Tưởng 

Chẳng bằng sinh về cõi Tây Phương. 
 

 Mục đích chúng ta tu đạo là vì chấm dứt sinh tử. 
Làm thế nào để chấm dứt sinh tử ? Phải tham thiền đả toạ, 
thì sẽ khống chế được sinh tử. Hoặc niệm danh hiệu Phật, 
thì sẽ được vãng sinh về cõi Tây Phương, chẳng còn bị sinh 
tử khống chế nữa. Đây là hai đại pháp môn thoát khỏi ba 
cõi. 
 

 Bấy giờ, các Thiên tử nghe nói Phổ 
Hiền hồi hướng rộng lớn, vì đắc được Thập 
địa, vì đắc được các lực trang nghiêm tam 
muội.  
 

 Lúc đó, tất cả các vị Thiên tử nghe nói tu pháp môn 
Bồ Tát Phổ Hiền hồi hướng rộng lớn, vì có thể chứng đắc 
quả vị Thập địa Bồ Tát, lại có thể đắc được các lực của chư 
Phật, để trang nghiêm tam muội, đắc được chánh định 
chánh thọ.  
 

 Dùng số chúng sinh đồng thanh tịnh 
ba nghiệp, vì sám hối tiêu trừ tất cả các 
chướng nặng, liền thấy hoa sen bảy báu 
nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức Na do 
tha cõi Phật. 
 

 Các vị Thiên tử đó, bèn dùng số chúng sinh đồng 
thanh tịnh ba nghiệp, để sám hối tiêu trừ tất cả các chướng 
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nặng, vì nhân duyên đó, cho nên lập tức thấy được hoa sen 
bảy báu nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức Na do tha cõi 
Phật hiện tiền. 
 

 Trên mỗi hoa sen, đều có Bồ Tát ngồi 
kiết già, phóng đại quang minh. Trong mỗi 
vẻ đẹp của các Bồ Tát đó, đều phóng ra 
quang minh đồng với số chúng sinh. Trong 
các quang minh đó, có chư Phật đồng với 
số chúng sinh, ngồi kiết già, tuỳ tâm chúng 
sinh để vì họ nói pháp, nhưng vẫn chưa 
hiện sức ít phần tam muội Ly cấu. 
 

 Trên mỗi đoá hoa sen bảy báu đó, đều có Bồ Tát 
ngồi kiết già, phóng đại quang minh. Trong mỗi tướng vẻ 
đẹp của các Bồ Tát đó, lại phóng ra quang minh đồng với 
số chúng sinh. Trong mỗi quang minh đó, lại hiện ra chư 
Phật đồng với số chúng sinh, ngồi kiết già, tuỳ tâm chúng 
sinh để vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, tuy là như thế, 
nhưng vẫn chưa hiện sức ít phần tam muội Ly cấu. 
 

 Bấy giờ, các Thiên tử đó, dùng các hoa 
tốt đẹp nhất. Lại trong mỗi lỗ chân lông 
trên thân mình, hoá làm chúng sinh số 
đồng với các mây hoa đẹp, cầm hoa để rải 
lên đức Phật, cúng dường Như Lai Tỳ Lô 
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Giá Na, tất cả các mây hoa đẹp đều ở trên 
thân Phật.  
 

 Bấy giờ, các Thiên tử đó, dùng các hoa tốt đẹp nhất. 
Lại trong mỗi lỗ chân lông trên thân mình, hoá làm chúng 
sinh số đồng với các mây hoa đẹp, cầm tất cả hoa báu để 
rải lên thân Phật, cúng dường Như Lai Tỳ Lô Giá Na, hết 
thảy tất cả các mây hoa đẹp đều ở trên thân Phật.  
 

 Các mây hương đó, khắp mưa xuống 
các thế giới nhiều như số hạt bụi vô lượng 
cõi Phật. Nếu có chúng sinh thân thọ được 
mùi hương đó, thì thân họ an lạc. 
 

 Đủ thứ các mây hương đó, khắp mưa xuống các thế 
giới nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Nếu có chúng 
sinh thân thọ được mùi hương đó, thì thân họ an lạc, vĩnh 
viễn chẳng còn sự đau bệnh, thân tâm vĩnh viễn khoẻ 
mạnh, tinh thần an ổn. 
 

 Ví như Tỳ Kheo nhập vào đệ Tứ thiền, 
tất cả nghiệp chướng đều được tiêu diệt. 
 

 Đưa ra một ví dụ để nói, như Tỳ Kheo nhập vào trời 
đệ Tứ Thiền (xả niệm thanh tịnh địa). Tất cả nghiệp 
chướng đều tiêu diệt hết không còn. Trời Tứ Thiền vẫn còn 
là cảnh giới của phàm phu, chưa nhập vào dòng Thành. 
Nếu tiếp tục tinh tấn, khi đến cõi trời Ngũ Bất Hoàn, thì 
mới nhập vào dòng Thánh. 
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 Nếu có ai ngửi được, thì các chúng 
sinh đó, nơi sắc thanh hương vị xúc, bên 
trong đầy đủ có năm trăm phiền não. Bên 
ngoài cũng có năm trăm phiền não. Người 
tham nhiều thì có hai vạn một ngàn phiền 
não. Người sân nhiều thì có hai vạn một 
ngàn phiền não. Người si nhiều thì có hai 
vạn một ngàn phiền não. Người tham sân 
đồng nhau thì có hai vạn một ngàn phiền 
não. 
 

 Nếu có chúng sinh ngửi được, thì các chúng sinh đó, 
đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm trần, bên trong đầy 
đủ có năm trăm phiền não. Bên ngoài cũng có năm trăm 
phiền não. Đối với người tham nhiều, thì có hai vạn một 
ngàn phiền não. Người sân nhiều, thì có hai vạn một ngàn 
phiền não. Đối với người si nhiều, thì có hai vạn một ngàn 
phiền não. Đối với người tham sân đều nhau, thì có hai vạn 
một ngàn phiền não. 
  

 Biết rõ như vậy, đều là hư vọng. Biết 
như vậy rồi, thành tựu căn lành mây 
hương tràng tự tại quang minh thanh tịnh. 
 

 Nếu những chúng sinh đó biết rõ tám vạn bốn ngàn 
phiền não như vậy, đều là hư vọng không thật rồi, sẽ thành 
tựu căn lành mây hương tràng tự tại quang minh thanh tịnh. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18  285 
 

 Nếu có chúng sinh, thấy được lọng đó, 
gieo trồng một căn lành thanh tịnh kim 
võng chuyển luân vương một Hằng hà sa. 
 

 Nếu có chúng sinh, thấy được lọng báu của các vị 
Thiên tử đó hoá hiện ra, thì gieo trồng xuống một căn lành 
thanh tịnh kim võng chuyển luân vương một Hằng hà sa. 
 

 Phật tử ! Bồ Tát trụ bậc chuyển luân 
vương nầy, giáo hoá chúng sinh trong các 
thế giới, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ức 
Na do tha cõi Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Bồ Tát trụ bậc Chuyển Luân Vương 
nầy, giáo hoá hết thảy chúng sinh trong các thế giới, nhiều 
như số hạt bụi trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, khiến cho 
họ phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. 
 

 Phật tử ! Ví như Như Lai Nguyệt Trí ở 
thế giới Minh Cảnh, thường có các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ở 
trong vô lượng các thế giới, hoá hiện thân 
ấy mà đến nghe pháp. Rộng vì họ diễn nói 
việc bổn sanh, chưa từng gián đoạn dù chỉ 
một niệm. Nếu có chúng sinh nghe được 
danh hiệu đức Phật đó, thì sẽ được vãng 
sinh về cõi Phật đó. 
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 Các vị Phật tử ! Ví như ở trong thế giới Minh Cảnh, 
có Đức Như Lai hiệu là Nguyệt Trí. Thường có các Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ v.v… ở trong vô 
lượng các thế giới, hoá hiện thân ấy mà đến thế giới Minh 
Cảnh để lắng nghe Như Lai Nguyệt Trí, rộng vì họ diễn nói 
việc Bồ Tát bổn sanh, chưa từng gián đoạn dù chỉ một 
niệm. Nếu có một chúng sinh nghe được danh hiệu của 
Đức Phật đó, thì chắc chắn sẽ được vãng sinh về cõi của 
Đức Phật đó. 
 

 Bồ Tát an trụ bậc thanh tịnh kim võng 
chuyển luân vương, cũng lại như thế. Nếu 
có ai tạm gặp được quang minh đó, thì sẽ 
đắc được bậc Thập địa của Bồ Tát, vì do 
sức căn lành thuở xưa đã tu hành. 
 

 Bồ Tát an trụ bậc thanh tịnh kim võng Chuyển Luân 
Vương, cũng lại như thế. Nếu có chúng sinh tạm thời gặp 
được quang minh đó, thì chắc chắn sẽ đắc được bậc Thập 
địa (bậc Pháp vân) của Bồ Tát, vì người đó nhờ sức căn 
lành thuở xưa đã tu hành. 
 

 Phật tử ! Như được Sơ thiền, tuy chưa 
mạng chung, mà thấy hết thảy cung điện 
của cõi Phạm Thiên, thọ được sự an lạc nơi 
cõi Phạm Thiên. Bậc đắc được các thiền, 
cũng đều như vậy. 
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 Đức Phật lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! Như 
người chứng được Sơ thiền, tuy chưa mạng chung, mà thấy 
hết thảy cung điện của cõi trời Phạm Thiên. Lại hưởng thọ 
được sự an lạc nơi cõi trời Phạm Thiên. Bậc đắc được Nhị 
thiền, Tam thiền, Tứ thiền, cũng đều như vậy. 
 

 Đại Bồ Tát trụ bậc thanh tịnh kim 
võng chuyển luân vương, phóng quang 
minh thanh tịnh ma ni kế. Nếu có chúng 
sinh gặp được quang minh nầy, thì đều đắc 
được bậc Thập địa của Bồ Tát, thành tựu 
vô lượng trí huệ quang minh. Đắc được 
mười thứ mắt thanh tịnh, cho đến mười 
thứ ý thanh tịnh. Đầy đủ vô lượng tam 
muội thâm sâu, thành tựu nhục nhãn 
thanh tịnh như vậy. 
 

 Khi đại Bồ Tát trụ bậc thanh tịnh kim võng Chuyển 
Luân Vương, phóng quang minh thanh tịnh ma ni kế. Nếu 
có chúng sinh gặp được quang minh nầy, thì đều chứng đắc 
được bậc Thập địa của Bồ Tát, thành tựu vô lượng trí huệ 
quang minh. Đắc được mười thứ pháp nhãn thanh tịnh, 
mười thứ pháp nhĩ thanh tịnh, mười thứ pháp tĩ thanh tịnh, 
mười thứ pháp thiệt thanh tịnh, mười thứ pháp thân thanh 
tịnh, mười thứ pháp ý thanh tịnh. Lại đầy đủ vô lượng tam 
muội thâm sâu, thành tựu nhục nhãn thanh tịnh như vậy. 
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 Phật tử ! Nếu như có người, đem ức 
Na do tha cõi Phật, nghiền nát làm bụi. 
Một hạt bụi là một cõi, lại đem số hạt bụi 
cõi Phật đó, nghiền nát làm bụi. Hạt bụi 
như vậy, đều để trên bàn tay trái, cầm đi 
về phương đông, trải qua các thế giới nhiều 
như số hạt bụi, bèn để xuống một hạt bụi. 
Đi về phương đông như vậy, hết số hạt bụi 
đó. Phương nam tây bắc bốn hướng trên 
dưới, cũng lại như thế. Như vậy hết thảy 
mười phương thế giới, hoặc để hạt bụi và 
không để hạt bụi, đều đem tập thành một 
cõi Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Nếu như có người, đem ức Na do tha 
cõi Phật, nghiền nát làm bụi. Một hạt bụi làm một cõi Phật. 
Lại đem số hạt bụi cõi Phật đó, nghiền nát làm bụi. Sau đó, 
lại lấy những bụi đó, đều để trên bàn tay trái, cầm đi về 
phương đông, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi, 
bèn để xuống một hạt bụi. Đi về phương đông như vậy, hết 
số hạt bụi đó. Phương nam, phương tây, phương bắc, 
phương đông bắc, phương đông nam, phương tây nam, 
phương tây bắc, phương trên, phương dưới, cũng lại như 
thế. Như vậy hết thảy mười phương thế giới, hoặc để hạt 
bụi và không để hạt bụi, đều đem tập thành một cõi Phật. 
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 Bảo Thủ ! Ý ông như thế nào ? Cõi 
Phật đó, rộng lớn vô lượng, có thể nghĩ bàn 
chăng ?  
 Đáp rằng : Không vậy, cõi Phật đó, 
rộng lớn vô lượng, hy hữu kỳ đặc, không 
thể nghĩ bàn. Nếu có chúng sinh, nghe ví 
dụ này, mà sinh tâm tin hiểu, nên biết càng 
hy hữu kỳ đặc hơn. 
 

 Phật gọi một tiếng : « Bảo Thủ ! Ý ông như thế nào ? 
Thế giới nhiều như hạt bụi, tích tập thành một cõi Phật. Cõi 
nước đó có rộng lớn vô lượng vô biên chẳng ? Có thể nghĩ 
bàn chăng » ?  
 Bồ Tát Bảo Thủ đáp rằng : « Không vậy, cõi Phật đó 
rộng lớn, vô lượng, là hy hữu, là kỳ đặc, không thể nghĩ 
bàn. Nếu có chúng sinh, nghe ví dụ này, mà sinh tâm tin 
hiểu, nên biết càng hy hữu kỳ đặc hơn ». 
 

 Đức Phật nói : Bảo Thủ ! Như thế, 
như thế ! Như lời ông nói, nếu có thiện nam 
tử, thiện nữ nhân, nghe ví dụ nầy mà sinh 
tâm tin, ta thọ ký cho người đó, chắc chắn 
sẽ thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
sẽ đắc được trí huệ vô thượng của Như Lai. 
 

 Đức Phật lại nói với Bảo Thủ rằng: « Bảo Thủ ! Ông 
nói rất đúng, tức là như thế! Như lời ông nói, nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, nghe ví dụ nầy rồi, mà sinh tâm tin, 
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ta sẽ thọ ký cho người đó, chắc chắn sẽ chứng được Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề), sẽ đắc được trí huệ vô thượng của Như Lai. 
 

 Bảo Thủ ! Ví như lại có người, đem cõi 
Phật rộng lớn như đã nói ở trên, nhiều như 
số hạt bụi ngàn ức cõi Phật, đều nghiền nát 
làm bụi. Như vậy lần lược triển chuyển, 
cho đến trải qua tám mươi lần. 
 

 Đức Phật lại gọi một tiếng : « Bảo Thủ ! Ví như lại 
có người, đem cõi Phật rộng lớn như đã nói ở trên, nhiều 
như số hạt bụi ngàn ức cõi Phật, đều nghiền nát làm bụi. 
Đem những hạt bụi đó, y chiếu theo ví dụ như ở trên đã 
nói, để trên tay trái, đi về phương đông, để hết những hạt 
bụi đó, lại tích tập thành một cõi Phật. Lại đem cõi Phật đó 
nghiền nát ra làm bụi, lần lược như vậy, triển chuyển, cho 
đến trải qua tám mươi lần ». 
 

 Như vậy tất cả cõi Phật rộng lớn, hết 
thảy hạt bụi. Nhục nhãn nghiệp báo thanh 
tịnh của Bồ Tát, ở trong một niệm, đều 
thấy rõ được, cũng thấy các Đức Phật 
nhiều như số hạt bụi trăm ức cõi Phật rộng 
lớn. Như tấm gương pha lê, thanh tịnh 
quang minh, chiếu hiện các thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật.  
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 Như vậy tất cả cõi Phật rộng lớn, hết thảy hạt bụi. 
Nhục nhãn nghiệp báo thanh tịnh của Bồ Tát, ở trong một 
niệm, đều hoàn toàn thấy rõ các cõi Phật nhiều như số hạt 
bụi, cũng thấy rõ các Đức Phật nhiều như số hạt bụi trăm 
ức cõi Phật rộng lớn. Như tấm gương pha lê, thanh tịnh 
quang minh, chiếu hiện các thế giới nhiều như số hạt bụi 
mười cõi Phật.  
 

 Bảo Thủ ! Đó đều là tam muội thâm 
sâu của thanh tịnh kim võng chuyển luân 
vương, căn lành phước đức mà thành tựu. 
 

 Đức Phật lại gọi một tiếng : « Bảo Thủ ! Đó đều là 
tam muội thâm sâu của thanh tịnh kim võng chuyển luân 
vương, căn lành phước đức mà thành tựu. 
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KINH HOA NGHIÊM  
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BỐN MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM HẠNH PHỔ HIỀN  
THỨ BA MƯƠI SÁU 

 

Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh nguyện văn danh, cho 
nên xưng là Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Do đó :  
 

« Đức khắp pháp giới là Phổ, 
Chí thuận điều thuận là Hiền ». 

 

Ngài là một trong Hoa Nghiêm tam Thánh, ở giữa là 
Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái là Bồ Tát Văn Thù, bên 
phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Hai vị Bồ Tát này, trợ giúp Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hoá chúng sinh. Bồ Tát Văn 
Thù ngự trên con sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền ngự trên con voi 
trắng. Bồ Tát Văn Thù chú trọng về trí huệ, Bồ Tát Phổ 
Hiền chú trọng về định hạnh. Đại biểu cho đại thừa, Phật 
giáo là giáo tri hành hợp nhất, do đó có câu :  
 

« Tín giải hành chứng ». 
 

Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền nương đại oai thần lực 
gia bị của Đức Phật Thích Ca, mà đối với chúng Bồ Tát 
pháp hội Hoa Nghiêm, diễn nói pháp môn tu hạnh Bồ Tát 
Phổ Hiền. Phẩm này thuộc về thứ ba mươi sáu. 
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Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo 
đại chúng các đại Bồ Tát rằng : Phật tử ! 
Như ở trước đã nói, đó chỉ là tuỳ căn cơ 
của chúng sinh, mà lược nói ít phần cảnh 
giới của Như Lai. 
 

Khi nói xong Phẩm ba mươi lăm rồi, chuẩn bị nói 
Phẩm ba mươi sáu, vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Ngài là 
đại Bồ Tát trong các Bồ Tát. Ngài nói với đại chúng các Bồ 
Tát trong pháp hội Hoa Nghiêm rằng : « Các vị đệ tử của 
Phật ! Như công đức ở trước đã nói, đó là tuỳ thuận căn cơ 
của chúng sinh, mà lược nói chút ít phần cảnh giới của Như 
Lai ». 
 

Tại sao ? Chư Phật Thế Tôn vì các 
chúng sinh không có trí huệ làm ác, tính 
toán cái ta và của ta, chấp trước vào thân, 
điên đảo ngu si, tà kiến phân biệt, với các 
ràng buộc luôn cùng tương ưng, theo dòng 
sinh tử, xa đạo Như Lai, nên Phật xuất 
hiện ra đời. 
 

Do nhân duyên gì mà chúng sinh làm việc điên đảo ? 
Vì chúng sinh ngu si, chẳng nghe lời dạy của thiện tri thức. 
Thiện tri thức dạy họ siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham 
sân si, nhưng họ chẳng nghe lời, ngược lại, chẳng tu giới 
định huệ, chuyên dùng tham sân si. Mười phương tất cả 
chư Phật Thế Tôn, xem thấy chúng sinh không có trí huệ, 
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chuyên làm việc điên đảo nghiệp ác. Đối với tất cả sự vật, 
tính toán đây là ta, kia là của ta, chấp trước vào thân, rất 
chiếu cứ đến thân, lại sợ nó đói, lại sợ khát, sợ nóng, sợ 
lạnh, xem nó như là bảo bối. Vì quá chu đáo, cho nên làm 
việc gì cũng đều điên đảo. Biết rõ chẳng đúng vẫn cứ đi 
làm, biết là chân lý vẫn muốn ngu si. Biết rõ Phật pháp là 
không thể nghĩ bàn, mà chẳng chú ý học tập. Đối với chân 
lý của Phật nói thì hoài nghi không tin, cho rằng chẳng 
phải là chánh pháp. Dùng tà tri tà kiến để phân biệt, thì làm 
sao mà thoát khỏi ba cõi ? Do đó bèn cùng với tất cả sự 
ràng buộc (Ái, sân, mạn, vô minh, thấy, chấp, nghi, kị, 
phẫn, chín cái ràng buộc) cùng tương ưng với nhau, cho 
nên không được giải thoát. Do đó mà lưu chuyển theo dòng 
sinh tử, giống như sóng trong biển, sinh rồi chết, chết rồi 
sinh, vĩnh viễn không ngừng. Do đó mà lìa khỏi giáo đạo 
của Phật, ngày càng xa, ngày càng mê. Do nhân duyên đó, 
cho nên Phật mới xuất hiện ra đời, để giáo hoá chúng sinh, 
khiến cho họ bỏ mê về giác, chấm dứt sinh tử. 
 

Phật tử ! Tôi chẳng thấy một pháp 
nào, lỗi lầm lớn bằng các Bồ Tát đối với Bồ 
Tát khác, khởi tâm sân hận. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Tôi chẳng thấy một pháp nào lỗi lầm nghiêm trọng 
lớn nhất, bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát khác sinh tâm sân 
hận. 
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Tại sao ? Phật tử ! Vì nếu các Bồ Tát 
khởi tâm sân hận với Bồ Tát khác, tức 
thành tựu trăm vạn cửa chướng ngại. 
 

Tại sao các Bồ Tát chẳng khởi tâm sân hận đối với 
Bồ Tát khác ? Các vị đệ tử của Phật ! Nếu như có vị Bồ Tát 
đối với Bồ Tát khác khởi tâm sân hận, thì sẽ thành tựu trăm 
vạn cửa chướng ngại, do đó có câu :  
 

« Nhất niệm sân tâm khởi 
Bách vạn chướng môn khai ». 

 

Nghĩa là :  
 

Một niệm sân nổi lên 
Trăm vạn cửa chướng đều mở ra. 

  

Những gì là trăm vạn chướng. Đó là : 
Chướng chẳng thấy bồ đề. Chướng chẳng 
nghe chánh pháp. Chướng sinh thế giới bất 
tịnh. Chướng sinh vào các đường ác. 
Chướng sinh vào nơi các nạn. Chướng 
nhiều các bệnh tật. Chướng nhiều người 
phỉ báng. Chướng sinh vào cõi ngu độn. 
Chướng hoại mất chánh niệm. Chướng 
thiếu trí huệ. 
 

Những gì là trăm vạn chướng ? Chướng tức là 
chướng ngại, hay chướng ngại Thánh đạo, hay chướng ngại 
chứng đắc quả Thánh, như đã nói, chướng không thấy được 
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bồ đề giác đạo, chướng không nghe được chánh pháp. Hiện 
tại chúng ta đang ở đây giảng Kinh Hoa Nghiêm Đại 
Phương Quảng Phật, nhưng có người không nghe được, 
nhìn chẳng thấy được, chẳng biết Pháp Sư giảng pháp gì ? 
Tại sao ? Vì bị nghiệp chướng che lấp. Lại có chướng sinh 
ra ở thế giới chẳng thanh tịnh, giống như chúng ta sinh ra ở 
thế giới đời ác năm trược, đây tức là thế giới chẳng thanh 
tịnh. Chướng sinh ra trong bốn đường ác (A tu la, súc sinh, 
ngạ quỷ, địa ngục). Chướng sinh ra nơi tám nạn (Địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, Bắc Câu Lư Châu, Trời Trường Thọ, 
câm điếc mù, thế trí biện thông, trước Phật sau Phật). Tại 
sao con người hay có bệnh tật ? Vì nhân duyên nghiệp 
chướng, cho nên chướng có nhiều thứ bệnh tật. Tại sao 
thường bị người khác phỉ báng ? Rõ ràng mình đang tu 
hành, nhưng bị phỉ báng chẳng tu hành, vì đời trước bạn đã 
từng phỉ báng kẻ khác, đó là nhân quả báo ứng, cho nên có 
chướng bị phỉ báng. Có chướng ngu si ám độn, đối với họ 
nói chánh pháp thì họ chẳng tin, đối với họ nói tà pháp thì 
họ tin, tại sao ? Vì họ đã mất đi chánh niệm. Bất cứ đối với 
sự vật gì, đều chẳng rõ ràng, hồ đồ trong hồ đồ, do đó : 
« Chấp mê chẳng ngộ », tại sao ? Vì thiếu trí huệ. 
 

Chướng mắt, chướng tai, chướng mũi, 
chướng lưỡi, chướng thân, chướng ý. 
Chướng ác tri thức. Chướng bạn ác đảng. 
Chướng thích tu tiểu thừa. Chướng thích 
gần kẻ phàm ngu. 
 

Có chướng mắt chẳng thấy được Phật, có chướng tai 
chẳng nghe được pháp, có chướng mũi chẳng ngửi được 
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mùi hương, có chướng lưỡi chẳng nếm được vị, có chướng 
thân chẳng kiện toàn, hành động chẳng phương tiện, sinh 
ra mọi sự chướng ngại. Có chướng ý chẳng thanh tịnh, tư 
tưởng chẳng chánh đáng, sinh ra mọi sự chướng ngại. Gặp 
ác tri thức, bị lời hay ý đẹp làm mê hoặc, chẳng tin chánh 
pháp, mà tin tà pháp. Người tu đạo phải gần gũi thiện tri 
thức, xa lìa ác tri thức, đó là việc quan trọng nhất, bằng 
không, bị ác tri thức làm chướng ngại. Gặp bạn bè ác, kết 
thành băng đảng, chẳng có việc ác nào mà chẳng làm, làm 
hại xã hội, đó cũng là chướng. Bỏ pháp đại thừa, tu tập 
pháp tiểu thừa, đó cũng là chướng. Nghe người ta nói : 
« Nam truyền pháp tiểu thừa là thật, bắc truyền pháp đại 
thừa là giả », liền bị lay động, đó cũng là chướng. Thích 
gần gũi kẻ phàm phu tục tử ngu muội chẳng rõ sự lý, đó 
cũng là chướng. 
 

Chướng chẳng tin ưa người đại oai 
đức. Chướng thích cùng ở với người lìa 
chánh kiến. Chướng sinh vào nhà ngoại 
đạo. Chướng trụ cảnh giới ma. Chướng lìa 
khỏi chánh giáo của Phật. Chướng chẳng 
thấy bạn lành. Chướng khó trồng căn lành. 
Chướng tăng pháp bất thiện. Chướng được 
nơi hạ liệt. Chướng sinh nơi biên địa. 
 

Chẳng tin Bồ Tát, đây cũng là chướng. Hoan hỉ ở 
chung với kẻ tà tri tà kiến, chẳng cùng ở với người chánh 
tri chánh kiến, đây cũng là chướng. Sinh vào nhà bàng môn 
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tả đạo, bị hoàn cảnh ảnh hưởng, mất đi tâm bồ đề, đây 
cũng là chướng. Trụ cảnh giới ma, đây cũng là chướng.  

Người tu đạo, nên nhớ ! Nên nhớ ! không thể sinh 
tâm sân hận, nếu sinh tâm sân hận, thì trăm vạn cửa 
chướng đều mở ra đón bạn đi vào, thọ sự khống chế của 
nó. Chúng ta phải phản tỉnh triệt để, có chướng ngại gì 
chăng ? Nếu có, thì phải mau sửa đổi, nếu không có, thì 
phải dũng mãnh tinh tấn, xa lìa tất cả sự chướng ngại. 
Người đời thường nói Phật giáo là mê tín, là giáo của kẻ 
ngu tin, khiến cho họ nghe được lìa bỏ chánh giáo của 
Phật, đây cũng là chướng. Không muốn gần gũi bạn lành, 
thích gần gũi với bạn ác, đây cũng là chướng. Muốn trồng 
căn lành, tu phước công đức, nhưng bị nghiệp chướng ngại, 
lại chẳng muốn trồng căn lành, đây cũng là chướng. Tăng 
thêm pháp bất thiện, làm những việc điên đảo, đây cũng là 
chướng. Tuy sinh làm người, những sáu căn không đủ, ngũ 
quan bất chánh, đây cũng là chướng. Sinh vào nơi biên địa, 
chẳng gặp được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp 
được Tăng, đây cũng là chướng. 
 

Chướng sinh vào nhà kẻ ác. Chướng 
sinh trong ác thần. Chướng sinh trong : 
Rồng ác, Dạ Xoa ác, Càn Thát Bà ác, A Tu 
La ác, Ca Lâu La ác, Khẩn Na La ác, Ma 
Hầu La Già ác, La Sát ác.   
 

Sinh vào trong gia đình ác, vốn muốn học Phật pháp 
bị cha mẹ phản đối, chẳng cho học chánh pháp, đây cũng là 
chướng. Sinh vào trong ác thần, chẳng bảo hộ người tu 
đạo, ngược lại phá hoại người tu đạo, đây cũng là chướng. 
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Sinh vào trong rồng ác, chuyên phun khí độc làm hại chúng 
sinh. Sinh vào trong Dạ Xoa ác, chuyên tìm người để làm 
phiền, khiến cho họ tăng thêm tai nạn. Sinh vào trong Càn 
Thát Bà ác, chuyên xướng lên tiếng du dương, dẫn dụ 
người tưởng bậy bạ. Sinh vào trong A tu la ác, chuyên môn 
tranh giành với người, làm tăng thêm nhiều sự nguy nan. 
Sinh vào trong Ca Lâu La ác, chuyên môn sát sinh, chẳng 
có tâm từ bi. Sinh vào trong Khẩn Na La ác, chuyên tấu 
khúc lưu hành, chẳng tấu khúc trang nghiêm pháp. Sinh 
vào Ma Hầu La Già ác, chuyên hại chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh chẳng được an toàn, đó là thiên long bát bộ ác 
thần. Người tu đạo, nếu sinh tâm nóng giận, chẳng có tâm 
nhẫn nại, sẽ có những chướng nầy. Sinh vào trong La Sát 
ác, chuyên ăn người có dục tâm, đây cũng là chướng. 
 

Chướng chẳng thích Phật pháp. 
Chướng tập pháp nhi đồng ngu muội. 
Chướng ưa chấp tiểu thừa. Chướng chẳng 
ưa đại thừa. Chướng tánh nhiều sợ hãi. 
Chướng tâm thường ưu sầu. Chướng ái 
chấp sinh tử. Chướng chẳng chuyên Phật 
pháp. Chướng chẳng vui thấy nghe thần 
thông tự tại của Phật. Chướng chẳng đắc 
được các căn Bồ Tát. 
 

Chẳng muốn nghe Phật pháp, nếu như nghe mà sinh 
tâm nhàm chán, đây cũng là chướng. Muốn học tập hành vi 
ngu muội của trẻ con, đây cũng là chướng. Chẳng hoan hỉ 
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học pháp đại thừa, đây cũng là chướng, vì tâm tánh chẳng 
chánh đáng, thường có hiện tượng sợ hãi, đây cũng là 
chướng. Trong tâm thường sinh ưu sầu phiền não, chẳng có 
an lạc, đây cũng là chướng. Tham ái sinh tử (tình ái), hoan 
hỉ lưu chuyển trong luân hồi, đây cũng là chướng. Chẳng 
chuyên tâm học Phật pháp, gặp lúc đến chùa lễ Phật, trồng 
chút căn lành, khi trở về nhà lại uống rượu, ăn thịt, đánh 
bài. Đối với những việc này thì chuyên tâm, còn đối với 
Phật pháp chẳng chuyên tâm, đây cũng là chướng. Có 
người cho rằng thần thông là lời nói không có căn cứ, cho 
nên chẳng muốn thấy thần thông tự tại của Phật Bồ Tát, 
đây cũng là chướng. Chẳng đắc được cảnh giới sáu căn 
dụng với nhau của Bồ Tát, tại sao ? Vì tai chẳng thông mắt 
chẳng rõ, đây cũng là nhân duyên chướng đạo. 
  

Chướng chẳng tu hành tịnh hạnh Bồ 
Tát. Chướng thối khiếp thâm tâm Bồ Tát. 
Chướng chẳng sinh đại nguyện Bồ Tát. 
Chướng tâm chẳng phát nhất thiết trí. 
Chướng giải đãi đối với hạnh Bồ Tát. 
Chướng không thể tịnh trị các nghiệp. 
Chướng không thể nhiếp lấy phước lớn. 
Chướng trí lực không thể sáng lợi. Chướng 
dứt nơi trí huệ rộng lớn. Chướng chẳng hộ 
trì các hạnh Bồ Tát. 
 

Chẳng tu hành tịnh hạnh của Bồ Tát, chẳng học tập 
pháp không nhiễm của Bồ Tát, đây cũng là chướng. Đối 
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với bốn tâm vô lượng của Bồ Tát phát tâm (Từ, bi, hỉ, xả), 
sợ hãi thối khiếp, chẳng chịu thực hành, đây cũng là 
chướng. Chẳng muốn phát đại nguyện của Bồ Tát, chẳng 
muốn phát tâm để học nhất thiết trí, đây đều là nhân duyên 
chướng đạo. Đối với pháp môn lục độ vạn hạnh của Bồ 
Tát, giải đãi không chịu tinh tấn, không thể tịnh trị thân, 
miệng, ý ba nghiệp, không thể nhiếp lấy phước báo lớn, tai 
mắt không thể thông lợi, không thể có trí huệ rộng lớn, 
không thể hộ trì các hạnh của Bồ Tát, tại sao ? Vì có sự 
chướng ngại. 
 

  Chướng thích phỉ báng lời nói của 
bậc nhất thiết trí. Chướng xa lìa chư Phật 
bồ đề. Chướng thích ở các cảnh giới ma. 
Chướng chẳng chuyên tu cảnh giới Phật. 
Chướng chẳng quyết định phát hoằng thệ 
nguyện của Bồ Tát. Chướng chẳng thích ở 
chung với Bồ Tát. Chướng chẳng cầu căn 
lành của Bồ Tát. Chướng tánh nhiều kiến 
hoặc. Chướng tâm thường ngu tối. Chướng 
không thể thực hành bố thí bình đẳng của 
Bồ Tát, vì tham sân không bỏ được. 
 

Thích phỉ báng lời nói của bậc có trí huệ nói, xa lìa 
bồ đề giác đạo của chư Phật. Hoan hỉ trụ ở cảnh giới của 
ma, tâm cam tình nguyện làm quyến thuộc của ma. Chẳng 
chuyên tâm tu trì hết thảy cảnh giới của Phật, không thể 
quyết định phát bốn hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, không 
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muốn ở chung với Bồ Tát, chẳng muốn học căn lành của 
Bồ Tát. Tự tánh nhiều nghi hoặc, kiến hoặc và tư hoặc tâm 
rất nặng. Ngu si đen tối, chẳng có trí huệ quang minh, 
chẳng tu hành tâm bố thí bình đẳng của Bồ Tát, xan tham 
xả bỏ chẳng được. Nếu tâm sân hận sinh khởi, sẽ có những 
chướng này, chướng ngại bạn tu đạo chẳng được thành tựu. 
Chúng ta học tập Phật pháp, không thể không cẩn thận, bất 
cứ như thế nào, không thể nổi sân với người khác, phải 
hiểu rõ lửa vô minh, có thể thiêu sạch rừng công đức. 
 

Vì không giữ giới của Như Lai, nên 
chướng khởi phá giới. Vì không thể vào 
môn kham nhẫn, nên chướng khởi ngu si 
não hại sân hận. Vì không thể thực hành 
đại tinh tấn của Bồ Tát, nên chướng khởi 
sự giải đãi cấu bẩn. Vì không thể đắc được 
các tam muội, nên chướng khởi tán loạn. 
Vì không tu trị Bát nhã ba la mật, nên 
chướng khởi ác huệ. Chướng ở trong xứ 
phi xứ, không thiện xảo. Chướng đối với độ 
chúng sinh, không phương tiện. Chướng ở 
trong trí huệ Bồ Tát, không thể quán sát. 
Chướng ở trong pháp xuất ly của Bồ Tát, 
không thể biết rõ. 
 

Chướng không thể thọ trì giới của Phật chế, mà khởi 
phá giới. Chướng không thể vào môn kham nhẫn thống 
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khổ, mà sinh khởi tâm ngu si, tâm não hại, tâm sân hận. 
Chướng vì không thể tu hành đại tinh tấn của Bồ Tát, nên 
sinh khởi giải đãi cấu bẩn. Giống như hiện tại đả thiền thất, 
có người cho rằng đêm ngủ không đủ, sẽ ảnh hưởng tới sức 
khoẻ, cảm thấy tinh tấn chịu không nổi, nên giải đãi lười 
biếng, đó là chướng giải đãi cấu bẩn. Chướng không thể 
đắc được chánh định chánh thọ của Bồ Tát, nên sinh khởi 
phiền não, vọng tưởng, chấp trước. Ngồi tại đây tham 
thiền, mà cảm thấy chẳng thoải mái, toàn thân chẳng tự tại, 
đây tức là chướng tán loạn. Chướng vì không tu trị Bát nhã 
ba la mật, nên sinh ra ác trí huệ. Giống như có người, tự 
mình giảng đạo lý cho mình, nói Phật chẳng từ bi, chẳng 
gia trì cho họ. Tóm lại, cái này cũng không đúng, cái kia 
cũng không đúng, ai cũng đều không đúng, chỉ có mình 
đúng, đây là chướng ác trí huệ. Ở tại thị xứ (Đạo tràng tu 
tập), hoặc tại phi xứ (đạo tràng chẳng tu tập), chẳng có 
phương tiện khéo léo, đây cũng là chướng. Ở trong sự hoá 
độ chúng sinh, chẳng biết làm thế nào vận dụng pháp môn 
quyền xảo phương tiện, đây cũng là chướng. Ở trong trí 
huệ Bồ Tát, không thể quán sát tất cả cảnh giới, đây cũng 
là chướng. Ở trong pháp xuất ly tam giới của Bồ Tát, 
không thể thấu rõ pháp xuất thế của Bồ Tát, đây cũng là 
chướng. 
 

 Chướng vì không thành tựu mười thứ 
mắt rộng lớn của Bồ Tát, nên mắt như sinh 
ra đã mù. Chướng vì tai không nghe pháp 
vô ngại, nên miệng như câm. Chướng vì 
chẳng đủ tướng tốt, nên căn mũi phá hoại. 
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Chướng vì không thể biện rõ lời lẽ chúng 
sinh, nên thành tựu căn lưỡi. Chướng vì 
khinh tiện chúng sinh, nên thành tựu căn 
thân. Chướng vì tâm nhiều cuồng loạn, nên 
thành tựu ý căn. Chướng chẳng giữ ba thứ 
luật nghi, nên thành tựu thân nghiệp. 
Chướng vì luôn khởi bốn thứ lỗi lầm, nên 
thành tựu lời nghiệp. Chướng vì sinh nhiều 
tham sân tà kiến, nên thành tựu ý nghiệp. 
Chướng tặc tâm cầu pháp. 
 

Chướng vì không thể thành tựu mười thứ mắt rộng 
lớn, nên con mắt giống như người mới sinh ra đã mù loà, 
sinh ra nhìn chẳng thấy gì. Tuy có lỗ tai, nhưng nghe chẳng 
được pháp vô ngại, có miệng cũng không thể nói, giống 
như người câm, đây cũng là chướng. Chẳng đầy đủ tướng 
tốt, nên lỗ mũi bị phá hoại, mất đi khứu giác. Chướng vì 
khinh tiện chúng sinh, nên thành tựu thân căn không hoàn 
toàn. Chướng vì tâm nhiều cuồng loạn, tinh thần chẳng tập 
trung, không thể bình tâm tĩnh khí để phân tích sự lý, để 
quán sát sự vật, do nhân duyên đó, nên thành tựu ý thân bất 
an. Chướng vì chẳng giữ giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, 
nên thành tựu thân nghiệp. Chướng vì sinh khởi nói dối, 
thêu dệt, hai lưỡi, chưởi mắng, bốn lỗi lầm, nên thành tựu 
lời nghiệp. Chướng vì sinh nhiều tâm tham, sân, si, ba độc, 
nên thành tựu ý nghiệp. Phàm là dụng tâm chẳng thẳng để 
cầu pháp, là trộm pháp. Giống như có kẻ trộm đến Chùa 
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Kim Sơn nghe kinh, chẳng nói rõ từ đâu đến, đó tức là 
chướng tặc tâm cầu pháp. 
 

Chướng đoạn tuyệt cảnh giới Bồ Tát. 
Chướng ở trong pháp Bồ Tát dũng mãnh, 
sinh tâm thối khiếp. Chướng ở trong đạo 
xuất ly của Bồ Tát, sinh tâm lười biếng. 
Chướng ở trong môn trí huệ quang minh 
của Bồ Tát, sinh tâm ngừng nghỉ. Chướng 
ở trong niệm lực Bồ Tát, sinh tâm hạ liệt 
nhu nhược. Chướng ở trong giáo pháp Như 
Lai, không thể trụ giữ. Chướng nơi đạo lìa 
sinh của Bồ Tát, không thể gần gũi. 
Chướng nơi đạo không thất hoại của Bồ 
Tát, không thể tu tập. Chướng tuỳ thuận 
nhị thừa chánh vị. Chướng xa lìa giống 
tánh chư Phật Bồ Tát ba đời. 
 

Đoạn tuyệt cảnh giới của Bồ Tát, đây cũng là 
chướng. Tại sao ? Vì không tin. Hạnh của Bồ Tát tu, họ 
không thể tu, giống như hàng tiểu thừa, không thừa nhận 
có cảnh giới của Bồ Tát. Đối với pháp của Bồ Tát dũng 
mãnh tinh tấn, thì chướng sinh ra thối khiếp. Đối với đạo 
xuất ly tam giới của Bồ Tát, thì chướng sinh ra lười biếng. 
Đối với môn quang minh trí huệ của Bồ Tát, thì chướng 
sinh ngừng nghỉ. Đối với niệm lực của Bồ Tát, thì sinh ra 
chướng liệt nhược. Đối với giáo pháp của Như Lai, thì có 
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chướng không thể trụ giữ. Đối với đạo xa lìa sinh tử của 
Bồ Tát, thì có chướng không thể gần gũi. Đối với đạo bồ 
đề không thất hoại của Bồ Tát, thì có chướng không thể tu 
tập. Tuỳ thuận pháp môn nhị thừa để học tập, thì có 
chướng này, chướng xa lìa giống tánh của chư Phật Bồ Tát 
ba đời, thì có chướng này. 
 

Phật tử! Nếu Bồ Tát đối với các Bồ 
Tát khởi một tâm sân, thì sẽ thành tựu 
trăm vạn cửa chướng như vậy. Tại sao? 
Phật tử! Vì ta không thấy có một pháp nào, 
lỗi ác lớn bằng các Bồ Tát đối với Bồ Tát 
khác khởi tâm sân. 
 

Các vị đệ tử của Phật! Giả sử có Bồ Tát đối với các 
Bồ Tát khác, sinh khởi một niệm sân hận, thì sẽ thành tựu 
trăm vạn cửa chướng như đã nói ở trên. Tại sao vậy? Phật 
tử! Vì ta chẳng thấy có một pháp nào, lỗi ác lợi hại lớn 
bằng Bồ Tát đối với Bồ Tát khác, sinh khởi tâm sân hận. 
Bồ Tát chẳng còn vô minh, tu pháp môn nhẫn nại, tuyệt đối 
không khởi tâm sân hận. Tư tưởng của Bồ Tát, từ bi làm 
hoài bảo, ban cho chúng sinh sự an vui, diệt trừ đau khổ 
của chúng sinh. Do đó có câu: “Vô duyên đại từ, đồng thể 
đại bi”. Đối với chúng sinh còn như thế, hà huống đối với 
Bồ Tát, càng không thể nào nổi tâm sân hận. 
 

Cho nên các đại Bồ Tát muốn mau 
viên mãn các hạnh Bồ Tát, thì phải siêng tu 
mười pháp. Những gì là mười? Đó là:  
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Tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh. 
Đối với các Bồ Tát sinh tưởng Như Lai. 
Vĩnh viễn không phỉ báng tất cả Phật 
pháp. Biết các cõi nước không cùng tận. 
Đối với hạnh Bồ Tát, sinh tâm tin ưa thâm 
sâu. Chẳng xả bỏ tâm bồ đề bình đẳng hư 
không pháp giới. Quán sát bồ đề, vào lực 
của Như Lai. Tinh cần tu tập biện tài vô 
ngại, giáo hoá chúng sinh không có mỏi 
nhàm. Trụ tất cả thế giới, tâm không chấp 
trước. Đó là mười. 
 

Bởi nguyên nhân đó, cho nên các đại Bồ Tát nếu 
muốn mau chóng viên mãn các hạnh Bồ Tát tu, thì phải 
siêng tu mười thứ pháp môn. Những gì là mười thứ pháp 
môn ? Đó là:  

1. Tâm chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, lúc nào cũng 
nghĩ đến, lúc nào cũng giáo hoá.  

2. Đối với các Bồ Tát lúc nào cũng cung kính, lúc 
nào cũng lễ bái, giống như cung kính Phật.  

3. Vĩnh viễn không phỉ báng Phật pháp tăng Tam 
Bảo.  

4. Biết các cõi Phật không cùng tận.  
5. Đối với hạnh Bồ Tát, sinh tâm tin và ưa thích 

thâm sâu.  
6. Bồ Tát chẳng xả bỏ tâm bồ đề bình đẳng hư không 

pháp giới.  
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7. Bồ Tát quán sát bồ đề giác đạo, mà chứng nhập 
lực của Như Lai.  

8. Bồ Tát tinh tấn siêng tu học tập biện tài vô ngại. 
9. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh không có mệt mỏi và 

nhàm chán.  
10. Bồ Tát tuy trụ tất cả thế giới, nhưng tâm không 

chấp trước. Chẳng giống như chúng ta đến thế giới Ta Bà, 
lưu chuyển quên về, tham luyến vui năm dục, không biết 
trở về cố hương của mình (cõi Thường Tịch Quang). 

Ở trên là mười thứ pháp môn của bậc tu Bồ Tát đạo 
phải tu hành. 
 

Phật tử! Đại Bồ Tát an trụ mười pháp 
này rồi, liền được đầy đủ mười thứ thanh 
tịnh. Những gì là mười? Đó là:  

Thông đạt pháp thâm sâu thanh tịnh. 
Gần gũi thiện tri thức thanh tịnh. Hộ trì 
các Phật pháp thanh tịnh. Thấu đạt cõi hư 
không thanh tịnh. Vào sâu pháp giới thanh 
tịnh. Quán sát vô biên tâm thanh tịnh. Với 
tất cả Bồ Tát đồng thiện căn thanh tịnh. 
Chẳng chấp các kiếp thanh tịnh. Quán sát 
ba đời thanh tịnh. Tu hành tất cả các Phật 
pháp thanh tịnh. Đó là mười. 
 

Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát an trụ mười pháp này rồi, 
liền được đầy đủ viên mãn mười thứ thanh tịnh. Những gì 
là mười thứ thanh tịnh? Đó là:  
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1. Thông đạt pháp thanh tịnh thâm sâu vi diệu vô 
thượng.  

2. Gần gũi thiện tri thức thanh tịnh. Người tu hành 
phải gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Thiện tri thức 
có tư tưởng chánh tri chánh kiến, dạy bảo chúng ta giữ gìn 
quy cụ, y pháp tu hành. Ác tri thức có tư tưởng tà tri tà 
kiến, dạy chúng ta không giữ giới luật, không y pháp tu 
hành. Gần gũi thiện tri thức, mới có thể đắc được pháp 
thanh tịnh; gần gũi ác tri thức, thì đắc được pháp nhiễm ô. 

3. Hộ trì các Phật pháp thanh tịnh. Phàm là Phật giáo 
đồ, đều có trách nhiệm hộ trì Tam Bảo. Không thể nhìn 
ngoại đạo phá hoại Phật giáo, chúng ta không nghe không 
hỏi, như vậy thì chẳng tận hết trách nhiệm hộ pháp. Cho 
nên đệ tử Phật phải hộ trì chánh pháp làm trách nhiệm của 
mình, khiến cho Phật pháp trụ mãi ở đời, vĩnh viễn thanh 
tịnh.  

4. Thấu rõ thông đạt bản tánh cõi hư không thanh 
tịnh. Do đó:  
 

“Bổn lai không nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai”. 

 

Nghĩa là:  
 

“Xưa nay không một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm”. 

 

5. Vào sâu tất cả pháp giới thanh tịnh. Khiến cho 
mình đồng với pháp giới làm một thể, thành pháp thân. 

6. Quán sát vô biên tâm chúng sinh thanh tịnh.  
7. Với tất cả Bồ Tát đồng căn lành thanh tịnh. Thành 

tựu đầy đủ căn lành của Bồ Tát có, đắc được sự thanh tịnh 
vốn có.  
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8. Chẳng chấp trước vào các kiếp thanh tịnh.  
Chúng ta đang đả thiền thất, chẳng có thời gian dài, 

cũng chẳng có thời gian ngắn. Đừng trụ vào thời gian, 
đừng khởi vọng tưởng, khoá thiền thất này chưa xong. Nếu 
đả xong khoá thiền thất, thì quý vị lại giải đãi mà đi! Bây 
giờ đang là khoá thiền thất, phải phấn chấn tinh thần, 
chuyên tâm dụng công, trở thành một khối, công phu đến 
nhà thì tự nhiên sẽ khai ngộ. So sánh sự lên núi, sai một 
bước thì cũng không thế đến được đỉnh núi, nhất định phải 
tiến lên được bước cuối cùng, thì mới gọi là công phu 
thành tựu; nếu không tiến lên được bước cuối cùng, thì 
không thể đến được đỉnh núi, nếu lùi lại một bước, thì có 
nguy cơ bị rớt xuống núi!  

Hiện tại hai vị tam bộ nhất bái, đang chiến đấu với 
sinh tử, tu hành tiến về trước! Tu hành! Tu hành! Nếu chỉ 
cần sai một chút, thì sự khảo nghiệm sẽ không thành công. 
Vẫn phải luyện lại từ đầu, phải tu pháp môn đoạn dục khử 
ái. Đoạn! Đoạn! Đoạn! Đoạn đến cực điểm, lại sinh ra lại. 
Tại sao? Vì còn vọng tưởng. Vọng tưởng sinh ra, thì tình ái 
sẽ theo sau. Nếu không còn vọng tưởng, thì tình ái cũng 
không còn nữa. Không còn nữa, đó mới thật là thanh tịnh. 
Người tu đạo, đừng mong đả xong thiền thất, nếu thiền thất 
kết thúc, cũng phải tiếp tục dụng công đề khởi công phu 
miên mật. Khi dụng công đến sơn cùng thuỷ tận, phong hồi 
lộ chuyển, thì:  
 

“Đầu sào trăm trượng tiến thêm một bước, 
Mười phương thế giới hiện toàn thân”. 

 

Như vậy mới có thể khôi phục lại bản lai diện mục. 
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9. Bồ Tát dùng diệu quán sát trí để quán sát ba đời 
thanh tịnh.  
 10. Tu hành tất cả các Phật pháp thanh tịnh.  
 Pháp môn thanh tịnh thì không tham không nhiễm. 
Phàm là tham tình tham ái, tham danh tham lợi, đó đều là 
pháp nhiễm ô. Hoặc tham tài, sắc, danh, ăn, ngủ, hoặc tham 
sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cảnh giới năm dục này, nếu 
tham thì chẳng phải là pháp thanh tịnh. Chúng ta người tu 
hành, không nên tham bất cứ gì hết, cho đến ý niệm tham 
vi tế cũng không còn tồn tại nữa, mới là thanh tịnh.  

Ở trên là mười thứ thanh tịnh đầy đủ của Bồ Tát. 
 

Phật tử! Đại Bồ Tát trụ mười pháp 
này rồi, liền được đầy đủ mười thứ trí rộng 
lớn. Những gì là mười? Đó là:  

Trí biết tất cả tâm hạnh của chúng 
sinh. Trí biết tất cả nghiệp báo của chúng 
sinh. Trí biết tất cả Phật pháp. Trí biết tất 
cả Phật pháp lý thú sâu dày. Trí biết tất cả 
môn Đà la ni. Trí biết tất cả văn tự biện tài. 
Trí biết tất cả lời lẽ âm thanh từ biện thiện 
xảo của chúng sinh. Trí khắp hiện thân 
mình trong tất cả thế giới. Trí khắp hiện 
hình bóng trong tất cả pháp hội. Trí đủ 
nhất thiết trí trong tất cả chỗ thọ sinh. Đó 
là mười. 
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Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát trụ mười pháp thanh tịnh 
này rồi, liền được đầy đủ mười thứ trí huệ rộng lớn. Những 
gì là mười thứ trí huệ? Đó là :  

1. Trí biết tất cả tâm tưởng và hành vi của chúng 
sinh. Ngài có trí huệ này, đó là biết chân chánh, đã khai mở 
mắt trí huệ.  

2. Trí biết tạo nghiệp gì, thọ báo gì của tất cả chúng 
sinh. Do đó : « Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo », tơ hào 
không sai. 

3. Trí biết tất cả Phật pháp, đều thấu rõ thông đạt 
nghĩ lý Phật pháp. 

4. Trí biết tất cả Phật pháp lý thú sâu dày, đạo lý 
không dễ gì minh bạch được, đạo lý tông thú này, Ngài đều 
hiểu rõ được.  

5. Trí biết tất cả môn Đà la ni (dịch là tổng trì : Tổng 
tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa), tức cũng là tổng trì giới 
định huệ, tiêu diệt tham sân si. Tóm lại, thân miệng ý ba 
nghiệp thanh tịnh. 

6. Trí biết tất cả văn tự, các văn tự khác nhau trên thế 
giới, không thầy mà tự thông. 

7. Trí biết tất cả ngôn ngữ, âm thanh khác nhau, đủ 
thứ từ biện, các thứ thiện xảo của chúng sinh. Tóm lại, Bồ 
Tát đối với loài chúng sinh nào, thì nói thứ ngôn ngữ đó, 
văn tự đó, từ biện đó, thiện xảo đó, đều viên dung vô ngại. 

8. Trí khắp hiện thân mình trong tất cả thế giới, đi 
đến gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, Ngài có thần 
thông trí huệ này. 

9. Trí khắp hiện hình bóng trong tất cả chúng hội, 
Ngài có thần thông trí huệ này. 
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10. Trí đủ nhất thiết trí trong tất cả chỗ thọ sinh (khi 
trụ thai mẹ), Ngài có thần thông trí huệ này.  

Đó là mười thứ trí huệ rộng lớn không thể nghĩ bàn, 
tức cũng là mười thứ thần thông không thể nghĩ bàn. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ mười trí này 
rồi, liền được mười thứ vào khắp. Những gì 
là mười ? Đó là :  

Tất cả thế giới vào trong một lỗ chân 
lông, một lỗ chân lông vào trong tất cả thế 
giới.  

Tất cả thân chúng sinh vào một thân, 
một thân vào tất cả thân chúng sinh.  

Bất khả thuyết kiếp vào một niệm, một 
niệm vào bất khả thuyết kiếp.  

Tất cả Phật pháp vào một pháp, một 
pháp vào tất cả Phật pháp.  

Bất khả thuyết nơi vào một nơi, một 
nơi vào bất khả thuyết nơi.  

Bất khả thuyết căn vào một căn, một 
căn vào bất khả thuyết căn.  

Tất cả căn vào chẳng phải căn, chẳng 
phải căn vào tất cả căn.  

Tất cả tưởng vào một tưởng, một 
tưởng vào tất cả tưởng.  
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Tất cả lời nói vào một lời nói, một lời 
nói vào tất cả lời nói.  

Tất cả ba đời vào một đời, một đời vào 
tất cả ba đời. Đó là mười. 
 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ mười thứ trí huệ này 
rồi, liền chứng được cảnh giới mười thứ vào khắp. Những 
gì là mười thứ vào khắp? Đó là :  

1. Tất cả thế giới vào được trong một lỗ chân lông, 
một lỗ chân lông lại vào được trong tất cả thế giới. Đây là 
cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, lớn nhỏ 
vô ngại, lớn nhỏ viên dung. Theo quan điểm nhìn của phàm 
phu chúng ta, thì cảm thấy cảnh giới này, tuyệt đối không 
thể được, cho nên cho rằng chẳng có. Nhưng, Phật Bồ Tát 
chứng được thần thông trí huệ, thì xem ra là sự việc rất 
bình thường.  

2. Tất cả thân chúng sinh vào được một thân chúng 
sinh; một thân chúng sinh, vào được tất cả thân chúng sinh. 
Đây là cảnh giới một nhiều vô ngại. 

3. Bất khả thuyết kiếp, có thể rút ngắn vào trong một 
niệm; một niệm có thể kéo dài vào trong bất khả thuyết đại 
kiếp.  

4. Tất cả Phật pháp, chỉ là một pháp căn bản; một 
pháp căn bản vào được trong tất cả Phật pháp.  

5. Bất khả thuyết nơi vào một nơi, một nơi lại có thể 
vào bất khả thuyết nơi.  

6. Bất khả thuyết căn vào được trong một căn, một 
căn lại có thể vào trong bất khả thuyết căn.  
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7. Tất cả căn vào chẳng phải căn, chẳng phải căn lại 
sinh ra tất cả căn.  

8. Tất cả vọng tưởng vào trong một tưởng, một 
tưởng vào trong tất cả tưởng.  

9. Tất cả lời nói vào trong một lời nói, một lời nói 
vào trong tất cả lời nói. 

10. Tất cả ba đời vào một đời, một đời vào tất cả ba 
đời.  

Đó là mười thứ cảnh giới vào khắp, những cảnh giới 
đó không thể nghĩ bàn, không thể dùng con mắt của phàm 
phu để đo lường. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát quán sát như vậy 
rồi, liền trụ vào mười thứ tâm thù thắng vi 
diệu. Những gì là mười ? Đó là :  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào ngôn 
ngữ chẳng phải ngôn ngữ của tất cả thế 
giới.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tưởng 
niệm không chỗ y chỉ của tất cả chúng sinh.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào cõi hư 
không rốt ráo.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào vô biên 
pháp giới.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tất cả 
Phật pháp sâu dày.  
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Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào pháp 
thâm sâu không khác biệt.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào trừ diệt 
tất cả nghi hoặc.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tất cả 
đời bình đẳng không khác biệt.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào chư 
Phật ba đời bình đẳng.  

Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào lực vô 
lượng của tất cả chư Phật. Đó là mười. 
 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát quán sát như vậy rồi, liền 
chứng được mười thứ tâm thù thắng vi diệu. Những gì là 
mười thứ tâm thù thắng vi diệu ? Đó là :  

1. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào ngôn ngữ và chẳng 
phải ngôn ngữ của hết thảy chúng sinh tất cả thế giới.  

2. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tưởng niệm không 
chỗ y chỉ của tất cả chúng sinh. Do đó : « Ngô ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt ».  

3. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào cõi hư không rốt 
ráo.  

4. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào vô biên pháp giới.  
5. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tất cả Phật pháp sâu 

dày.  
6. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào pháp thâm sâu 

không phân biệt.  
7. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào chẳng còn tất cả 

nghi hoặc.  
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8. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào tất cả đời bình 
đẳng, không có phân biệt.  

9. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào chư Phật ba đời 
bình đẳng.  

10. Tâm thù thắng vi diệu, trụ vào mười lực vô 
lượng của tất cả chư Phật.  

Đó là mười thứ cảnh giới tâm thù thắng vi diệu. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ vào mười thứ 
tâm thù thắng vi diệu đó rồi, liền đắc được 
mười thứ trí thiện xảo Phật pháp. Những 
gì là mười ? Đó là :  

Trí thiện xảo thấu đạt Phật pháp thâm 
sâu. Trí thiện xảo sinh ra Phật pháp rộng 
lớn. Trí thiện xảo tuyên nói đủ thứ Phật 
pháp. Trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp 
bình đẳng. Trí thiện xảo thấu rõ Phật pháp 
khác biệt. Trí thiện xảo ngộ hiểu Phật pháp 
không khác biệt. Trí thiện xảo vào sâu 
Phật pháp trang nghiêm. Trí thiện xảo một 
phương tiện vào Phật pháp. Trí thiện xảo 
vô lượng phương tiện vào Phật pháp. Trí 
thiện xảo biết vô biên Phật pháp không 
khác biệt. Trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực 
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đối với tất cả Phật pháp không thối 
chuyển. Đó là mười. 
   

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ vào mười thứ tâm thù 
thắng vi diệu đó rồi, liền đắc được mười thứ trí huệ thiện 
xảo Phật pháp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Trí huệ thiện xảo phương tiện, thấu rõ thông đạt 
Phật pháp thâm sâu.  

2. Trí huệ thiện xảo phương tiện, sinh ra Phật pháp 
rộng lớn vô biên.  

3. Trí huệ thiện xảo phương tiện, tuyên nói đủ thứ 
Phật pháp.  

4. Trí huệ thiện xảo phương tiện, chứng nhập Phật 
pháp bình đẳng.  

5. Trí huệ thiện xảo phương tiện, thấu rõ Phật pháp 
khác biệt.  

6. Trí huệ thiện xảo phương tiện, ngộ hiểu Phật pháp 
không khác biệt.  

7. Trí huệ thiện xảo phương tiện, vào sâu Phật pháp 
trang nghiêm.  

8. Trí huệ thiện xảo phương tiện dùng một phương 
tiện vào Phật pháp.  

9. Trí huệ thiện xảo phương tiện, dùng vô lượng 
phương tiện vào Phật pháp.  

10. Trí huệ thiện xảo phương tiện, biết vô biên Phật 
pháp không khác biệt.  

11. Trí huệ thiện xảo phương tiện, dùng tự tâm tự lực 
đối với tất cả Phật pháp không thối chuyển.  

Ở trên có mười một thứ, hai thứ sau hợp làm một 
thứ. Đó là mười thứ trí huệ thiện xảo phương tiện. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát nghe pháp này 
rồi, đều nên phát tâm cung kính thọ trì. 
Tại sao ? Vì đại Bồ Tát trì pháp này, ít làm 
công lực, mau đắc được A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, đều được đầy đủ tất cả 
Phật pháp, đều đồng với pháp của chư 
Phật ba đời. 
 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nghe những pháp môn 
đó rồi, đều nên phát tâm cung kính thọ trì. Tại sao ? Vì đại 
Bồ Tát trì pháp này,  thì làm rất ít công lực, nhưng lại mau 
đắc được quả vị A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác), tự tánh đầy đủ tất cả 
Phật pháp, hoàn toàn đồng với pháp của chư Phật ba đời đã 
nói. 
 

Bấy giờ, do thần lực của Phật, vì pháp 
như vậy, nên mười phương đều có các thế 
giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, đều sáu 
thứ chấn động. Mưa xuống tất cả mây hoa, 
mây hương, mây bột hương, y lọng, tràng 
phan, báu ma ni, cùng với mây tất cả đồ 
trang nghiêm. Mưa xuống mây các kỹ 
nhạc. Mưa xuống mây các Bồ Tát. Mưa 
xuống mây bất khả thuyết sắc tướng Như 
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Lai. Mưa xuống mây bất khả thuyết tán 
thán Như Lai lành thay. Mưa xuống mây 
âm thanh Như Lai đầy khắp tất cả pháp 
giới. Mưa xuống mây bất khả thuyết thế 
giới trang nghiêm. Mưa xuống mây bất 
khả thuyết tăng trưởng bồ đề. Mưa xuống 
mây bất khả thuyết quang minh chiếu 
sáng. Mưa xuống mây bất khả thuyết thần 
lực thuyết pháp, thảy đều hơn ở các cõi 
trời. 
 

Lúc đó, do đại oai thần lực của Phật, vì pháp phải 
như vậy, cho nên mười phương đều có các thế giới nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi 
Phật, đồng thời đều có sáu thứ chấn động (động dũng khởi, 
chấn hống kích). Mưa xuống tất cả mây hoa, mây hương, 
mây bột hương, mây y lọng, mây tràng phan, mây báu ma 
ni, cùng với mây tất cả đồ trang nghiêm. Mưa xuống mây 
báu các kỹ nhạc. Lại mưa xuống mây báu các Bồ Tát. Lại 
mưa xuống mây báu bất khả thuyết sắc tướng Như Lai. Lại 
mưa xuống mây báu bất khả thuyết tán thán Như Lai lành 
thay. Lại mưa xuống mây báu âm thanh Như Lai đầy khắp 
tất cả pháp giới. Lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết thế 
giới trang nghiêm. Lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết 
tăng trưởng bồ đề. Lại mưa xuống mây báu bất khả thuyết 
quang minh chiếu sáng. Lại mưa xuống mây báu bất khả 
thuyết thần lực thuyết pháp, thảy đều hơn ở các cõi trời. 
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Như trong cung điện Bồ đề tràng dưới 
cội bồ đề bốn thiên hạ thế giới này, đều 
thấy Đức Như Lai thành Đẳng Chánh 
Giác, diễn nói pháp này. Trong mười 
phương tất cả các thế giới, cũng lại như 
thế. 
 

Như trong cung điện Bồ đề tràng dưới cội bồ đề bốn 
thiên hạ thế giới này, đều thấy Đức Như Lai thành Đẳng 
Chánh Giác ở đó, diễn nói pháp này. Trong mười phương 
tất cả các thế giới, cũng lại như thế. 
 

Bấy giờ, do thần lực của Phật, vì pháp 
như vậy, nên mười phương đều vượt ngoài 
số thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất 
khả thuyết cõi Phật, có các đại Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đi đến 
cõi này, đầy khắp mười phương, đều nói 
như vầy : Lành thay ! Lành thay ! Phật tử ! 
Có thể nói đây là pháp thệ nguyện thọ ký 
rộng lớn thâm sâu nhất của chư Phật Như 
Lai. 
 

Lúc đó, do thần lực của Phật, vì nói pháp là phải như 
vậy, nên mười phương đều vượt ngoài số thế giới nhiều 
như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi Phật. Lại có các đại 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đi đến cõi này, 
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đầy khắp mười phương, các Ngài đều nói như vầy : « Lành 
thay ! Lành thay ! Phật tử ! Có thể nói đây là pháp thệ 
nguyện thọ ký rộng lớn thâm sâu nhất của chư Phật Như 
Lai ». 
 

Phật tử ! Chúng tôi tất cả đều đồng 
danh hiệu là Phổ Hiền, đều từ thế giới Phổ 
Thắng, chỗ Đức Như Lai Phổ Tràng Tự 
Tại, đi đến cõi nầy. Do đều nhờ thần lực 
của Phật, mà trong tất cả mọi nơi, đều diễn 
nói pháp này, như chúng hội nầy, lời nói 
đều như vậy, tất cả đều bình đẳng không 
có thêm bớt. Chúng tôi đều nương oai thần 
lực của Phật, đến đạo tràng nầy, để vì Ngài 
làm chứng. 
 

Lại gọi một tiếng Phật tử ! Chúng tôi tất cả đều đồng 
danh hiệu là Phổ Hiền. Chúng tôi đều từ thế giới Phổ 
Thắng, chỗ Đức Như Lai Phổ Tràng Tự Tại, đi đến thế giới 
Ta Bà nầy. Bởi đều nhờ đại oai thần lực của Phật, mà trong 
tất cả mọi nơi, đều diễn nói diệu pháp Bồ Tát thệ nguyện 
thọ ký này. Như chúng hội nầy, lời nói đều như vậy. Mười 
phương thế giới cũng nói pháp nầy, tất cả đều bình đẳng, 
cũng không thêm, cũng không bớt. Các Bồ Tát chúng tôi 
đến đây, đều nương đại oai thần lực của Phật, mà đến đạo 
tràng pháp hội Hoa Nghiêm nầy, để vì Ngài chứng minh 
diệu pháp nầy. 
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Như đạo tràng nầy, các Bồ Tát chúng 
tôi nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến 
làm chứng. Trong mười phương tất cả thế 
giới, cũng đều như thế. 
 

Giống như đạo tràng nầy, các Bồ Tát chúng tôi nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, đặc biệt đến để làm chứng. 
Trong mười phương tất cả thế giới, đều có các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, đến để làm chứng, 
cũng đều như thế. 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền nhờ thần 
lực của Phật, và sức căn lành của mình, 
quán sát mười phương khắp pháp giới. 
Muốn khai thị hạnh Bồ Tát. Muốn tuyên 
nói cảnh bồ đề của Như Lai. Muốn nói 
cảnh giới đại nguyện. Muốn nói kiếp số của 
tất cả Như Lai. Muốn nói chư Phật tuỳ thời 
xuất hiện. Muốn nói Như Lai tuỳ căn thành 
thục của chúng sinh mà xuất hiện, khiến 
cho họ cúng dường. Muốn biết rõ Như Lai 
ra đời, công không luống qua. Muốn biết 
rõ sự gieo trồng căn lành, sẽ được quả báo. 
Muốn biết rõ đại oai đức của Bồ Tát, vì tất 
cả chúng sinh hiện hình thuyết pháp, khiến 
cho họ khai ngộ, mà nói kệ rằng : 
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Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền nương đại oai thần lực 
của Phật, và sức căn lành thuở xưa của mình đã tu, quán sát 
mười phương cho đến tận hư không khắp pháp giới. Muốn 
khai thị hạnh của các Bồ Tát tu. Muốn tuyên nói cảnh bồ 
đề của Như Lai. Muốn diễn nói pháp môn đại nguyện của 
Bồ Tát. Muốn diễn nói kiếp số thành, trụ, hoại, không, của 
tất cả thế giới. Muốn minh bạch nhân duyên Phật xuất hiện 
ra đời. Muốn nói Như Lai tuỳ theo căn tánh chúng sinh 
thành thục, mà xuất hiện ra đời, giáo hoá chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh cúng dường Phật, tăng trưởng đại phước 
huệ. Muốn biết rõ Như Lai xuất hiện ra đời, công đức đó, 
không luống qua. Muốn biết rõ sự gieo trồng căn lành, sẽ 
đắc được quả báo. Muốn biết rõ đại oai đức của Bồ Tát, vì 
tất cả chúng sinh hiện thân thuyết pháp, khiến cho chúng 
sinh nghe pháp mà khai ngộ. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại 
dùng một trăm hai mươi mốt bài kệ để nói rõ. 
 

 Các vị nên hoan hỉ 
 Xả lìa hết các cái 
 Một lòng cung kính nghe 
 Các hạnh nguyện Bồ Tát. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền đối với đại chúng pháp hội Hoa 
Nghiêm nói : Các vị mọi người nên thanh tịnh tâm mình, 
sinh đại hoan hỉ, xả bỏ hết tất cả tâm si, tâm vọng, cuồng 
tâm dã tính. Trừ diệt hết tất cả các cái (tham dục cái, sân 
hận cái, thuỳ miên cái, trạo hối cái, nghi pháp cái), chuyên 
tâm nhất chí để cung kính nghe pháp nầy, đây là đại thệ đại 
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nguyện thuở xưa của Bồ Tát đã phát ra, là đại hạnh của Bồ 
Tát tu. 
 

 Thuở xưa các Bồ Tát 
 Tối thắng Nhân sư tử 
 Như các Ngài tu hành 
 Tôi sẽ lần lượt nói. 
 

 Thuở xưa hết thảy Bồ Tát, tối thù thắng Nhân sư tử 
(Phật), như hạnh môn các Ngài tu trì, hiện tại tôi y chiếu 
theo thứ tự để nói rõ ràng cho các vị nghe. Hy vọng các vị 
y pháp tu hành, thì chắc chắn sẽ chứng được lợi ích không 
thể nghĩ bàn. 
 

 Cũng nói các kiếp số 
 Thế giới và các nghiệp 
 Cùng với đấng Vô Đẳng 
 Xuất hiện ra nơi đời. 
 

 Cũng phải nói tất cả kiếp số của thế giới, thành, trụ, 
hoại, không, của thế giới và tất cả nghiệp quả tuần hoàn 
báo ứng, cùng với chư Phật thành Phật như thế nào, thị 
hiện ra đời trong hết thảy thế giới. 
 

 Như vậy Phật quá khứ 
 Đại nguyện hiện ra đời 
 Vì chúng sinh diệt trừ 
 Các khổ não ra sao ! 
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 Giống như quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời chư Phật, 
các Ngài vì đại nguyện đã phát ra thuở xưa, mà xuất hiện 
ra đời, để giáo hoá chúng sinh. Làm thế nào để có thể diệt 
trừ tất cả phiền não cho chúng sinh ? Lúc nào cũng muốn 
khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 
 

 Tất cả Luận sư tử 
 Tiếp tục tu viên mãn 
 Được pháp Phật bình đẳng 
 Tất cả cảnh giới trí. 
 

 Pháp của tất cả chư Phật tu tiếp tục viên mãn. Đắc 
được pháp môn bình đẳng của chư Phật, và tất cả cảnh giới 
trí huệ rốt ráo. Chư Phật đã để lại cho chúng ta con đường 
quang minh bằng phẳng, chỉ cần chúng ta dũng mãnh tinh 
tấn, thì nhất định sẽ đạt được Niết bàn rốt ráo. 
 

 Thấy được đời quá khứ 
 Tất cả Nhân sư tử 
 Phóng lưới đại quang minh 
 Chiếu khắp mười phương cõi. 
 

 Thấy được tất cả chư Phật đời quá khứ, phóng lưới 
đại quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới. Chúng 
sinh gặp được quang minh nầy, thì liền phát tâm bồ đề, tu 
vô thượng đạo. 
 

 Suy gẫm phát nguyện nầy: 
 Tôi sẽ làm đèn sáng 
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 Đầy đủ Phật công đức 
 Mười lực nhất thiết trí. 
 

 Suy gẫm phát thệ nguyện này, tôi sẽ làm đèn sáng 
cho thế gian. Chiếu soi chúng sinh mê muội mất phương 
hướng, khiến cho họ tìm được đại đạo bằng phẳng, bình an 
đạt đến Niết Bàn. Đầy đủ công đức của chư Phật, mười lực 
của Phật và nhất thiết trí của Phật. 
 

 Tất cả các chúng sinh 
 Tham sân si thiêu đốt 
 Tôi sẽ cứu thoát họ 
 Khiến diệt khổ đường ác. 
 

 Hết thảy tất cả chúng sinh, đều có tâm tham, tâm 
sân, tâm si, giống như lửa mạnh thiêu đốt. Hiện tại tôi phải 
cứu họ thoát khỏi, đắc được giải thoát, khiến cho họ tiêu 
diệt khổ ba đường ác. 
 

 Phát thệ nguyện như vậy 
 Kiên cố không thối chuyển 
 Tu đủ hạnh Bồ Tát 
 Được mười lực vô ngại. 
 

 Hết thảy chư Phật và chư Bồ Tát, các Ngài đều phát 
thệ nguyện này. Thệ nguyện này kiên cố, vĩnh viễn không 
thối chuyển. Đầy đủ hạnh của Bồ Tát tu hành, đắc được 
viên mãn mười lực vô ngại. 
 

 Thệ nguyện như vậy rồi 
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 Tu hành không thối khiếp 
 Việc làm đều không hư 
 Nói tên Luận sư tử. 
 

 Bồ Tát phát thệ nguyện đó rồi, tu hành tất cả Bồ Tát 
đạo, vĩnh viễn không thối khiếp về sau, việc làm đều không 
luống qua, đều có sự thành tựu, nói danh hiệu đều thành 
Phật. 
 

 Ở trong một Hiền kiếp 
 Ngàn Phật hiện ra đời 
 Hết thảy Phổ Nhãn đó 
 Tôi sẽ lần lượt nói. 
 

 Tại một Hiền kiếp (hiện tại là Hiền kiếp thứ chín trụ 
kiếp trong kiếp diệt), có ngàn vị Phật (Phật Thích Ca là vị 
Phật thứ tư) xuất hiện ra đời. Ở đó hết thảy Bồ Tát Phổ 
Nhãn, tôi hiện tại chiếu theo thứ tự để nói. 
 

 Như trong một Hiền kiếp 
 Vô lượng kiếp cũng vậy 
 Phật hạnh vị lai đó 
 Tôi sẽ phân biệt nói. 
 

 Ở trong một Hiền kiếp, có ngàn vị Phật ra đời, giáo 
hoá chúng sinh. Trong vô lượng kiếp cũng như thế. Hạnh 
môn mà chư Phật vị lai tu hành, tôi sẽ phân biệt nói rõ. 
 

 Như một loại cõi Phật 
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 Vô lượng cõi cũng thế 
 Đấng Thập Lực vị lai 
 Nay tôi nói các hạnh. 
 

 Ở trong một cõi Phật, có giống loại nhiều như số hạt 
bụi, ở trong vô lượng cõi Phật cũng như thế. Thế Tôn vị 
lai, tu hành các hạnh, bây giờ tôi phải nói kỹ càng với mọi 
người. 
 

 Phật lần lượt ra đời  
 Tuỳ nguyện tuỳ danh hiệu 
 Tuỳ theo được thọ ký 
 Tuỳ theo sự thọ mạng. 
 

 Tất cả chư Phật, lần lược xuất hiện ra đời. Tuỳ theo 
nguyện các Ngài đã phát ra thuở xưa, tuỳ theo danh hiệu 
của các Ngài có được, tuỳ theo các Ngài được thọ ký, tuỳ 
theo thọ mạng của các Ngài có được. 
 Hôm nay (ngày 20 tháng 1 năm 1978), thiền thất (ba 
tuần lễ) sắp kết thúc, chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa. Hy 
vọng các vị đắc được thắng lợi cuối cùng, thời gian cuối 
cùng có thể khai ngộ. Trong khoá thiền thất này, mỗi người 
đắc được lợi ích, như người uống nước, nóng lạnh tự biết. 
Hôm nay kết thúc thiền thất, tôi nói ra một bài kệ, các vị 
dùng bài kệ này để tham khảo, hoặc là cuối cùng phút chốc 
có thể khai ngộ một chút :  
 

Năm nay ngày này xong thiền thất 
Cầu danh cầu lợi các thứ vật 

Hai chân duỗi thẳng hai mắt nhắm 
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Tổ dạy oanh vũ kế thoát lồng. 
 

 Năm nay ngày này kết thúc xong thiền thất. Nếu 
muốn cầu danh thì có thể chạy về hướng đông, muốn cầu 
lợi thì có thể chạy về hướng tây. Cầu danh cầu lợi, chạy 
loạn đông tây. Đả xong thiền thất, ai muốn chạy thì cứ 
chạy. 
 Chúng ta nên nhớ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, khi Ngài 
mới đến Trung Quốc, chưa độ được ai, thì gặp con chim 
oanh vũ biết nói. Chim oanh vũ hướng về Ngài cầu pháp, 
hỏi Ngài làm thế nào để thoát lồng ?  

Đạt Ma Tổ Sư đáp :  
 

« Kế thoát lồng ! Kế thoát lồng ! 
Hai chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm, 

Đó là kế thoát lồng ». 
 

Hiện tại chúng ta đả xong thiền thất. Nếu muốn 
chấm dứt sinh tử, thì hai chân duỗi thẳng hai mắt nhắm. 
Đây là Đạt Ma Tổ Sư dạy chim oanh vũ kế thoát lồng. 
Chúng ta cảm thấy chưa thể thoát lồng, thì nên dùng pháp 
môn phương tiện, để tìm cửa thoát lồng. 
 

Tuỳ sự tu chánh pháp 
Chuyên cầu đạo vô ngại 
Tuỳ giáo hoá chúng sinh 
Chánh pháp trụ thế gian. 

 

 Tuỳ theo sự tu hành chánh pháp, chuyên tâm siêng 
cầu viên mãn đạo bồ đề vô ngại. Tuỳ thuận sự giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chánh pháp mãi mãi trụ thế gian. 
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Tuỳ sự tịnh cõi Phật 
Chúng sinh và pháp luân 
Diễn nói thời phi thời 
Thứ tự tịnh quần sinh. 

 

Khắp nơi thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi nước 
chư Phật, giáo hoá chúng sinh, thường chuyển pháp luân. 
Khi diễn nói pháp thì hợp thời, không đúng thời thì không 
nói pháp, để từng bước từng bước thanh tịnh hết thảy 
chúng sinh. 
  

Tuỳ theo nghiệp chúng sinh 
Thực hành và tin hiểu 
Thượng trung hạ khác nhau 
Hoá họ khiến tu tập. 

 

Tuỳ theo hết thảy nghiệp quả, hết thảy hành vi, hết 
thảy tin hiểu của chúng sinh tạo ra, có căn tánh thượng 
trung hạ ba thứ khác nhau, đều có cảnh giới khác nhau. 
Tuỳ thời giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ tu tập pháp 
môn viên dung vô ngại. 
 

Nhập vào trí như vậy 
Tu hành hạnh tối thắng 
Thường làm nghiệp Phổ Hiền 
Rộng độ các chúng sinh. 
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Chứng được trí huệ như ở trước đã nói, tu hạnh môn 
tối thù thắng. Thường làm nghiệp của Bồ Tát Phổ Hiền tu, 
rộng độ tất cả chúng sinh. 
 

Thân nghiệp không chướng ngại 
Lời nghiệp đều thanh tịnh 
Ý hành cũng như thế 
Ba đời đều như vậy. 

 

Vì thân nghiệp thanh tịnh, không phạm sát, đạo, 
dâm, ba giới, cho nên không có chướng ngại. Lời nghiệp 
cũng thanh tịnh, chẳng phạm nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, 
chưởi mắng bốn giới. Ý nghiệp cũng thanh tịnh, chẳng 
phạm tham, sân, si, ba giới. Chư Phật ba đời đều giữ gìn 
giới luật như thế. 
 

Bồ Tát hành như thế 
Rốt ráo đạo Phổ Hiền 
Sinh ra tịnh trí nhựt 
Chiếu khắp nơi pháp giới. 

 

Bồ Tát tu hạnh môn nầy, rốt ráo viên mãn pháp của 
Bồ Tát Phổ Hiền tu. Sinh ra trí huệ mặt trời thanh tịnh, ánh 
sáng trí huệ đó chiếu khắp pháp giới, hết thảy tất cả chúng 
sinh. 
 

Các kiếp đời vị lai 
Cõi nước bất khả thuyết 
Một niệm đều biết rõ 
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Nơi đó không phân biệt. 
 

Tất cả kiếp đời vị lai, có cõi nước nhiều bất khả 
thuyết. Bồ Tát ở trong một niệm, đều biết rõ tất cả cảnh 
giới, đối với tất cả cảnh giới, đều không có sự phân biệt. 
 

Hành giả nhập vào được 
Bậc tối thắng như vậy 
Các pháp Bồ Tát nầy 
Tôi sẽ nói ít phần. 

 

Người tu hành mới hướng nhập vào cảnh giới nầy, 
bậc tối thù thắng như vậy, tất cả pháp nầy của Bồ Tát, tôi 
sẽ nói ít phần. 
 

Trí huệ không bờ mé 
Thông đạt cảnh giới Phật 
Tất cả đều khéo vào 
Tu hành không thối chuyển. 

 

Trí huệ chẳng có bờ mé, thông đạt cảnh giới chư 
Phật, tất cả cảnh giới đều khéo vào, tu hành tinh tấn tiến về 
trước, tuyệt đối không thối lùi về sau. 
 

Đầy đủ huệ Phổ Hiền 
Thành mãn nguyện Phổ Hiền 
Vào nơi trí vô đẳng 
Tôi sẽ nói hạnh đó. 
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Đầy đủ trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Chứng được trí huệ không gì 
so sánh được, tôi sẽ vì quý vị tất cả mọi người nói pháp 
môn này, làm thế nào để tu hành. 
 

Ở trong một hạt bụi 
Đều thấy các thế giới 
Chúng sinh nếu nghe được 
Tâm mê loạn phát cuồng. 

 

Trong mỗi hạt bụi, có thể thấy được hết thảy tất cả 
thế giới. Pháp môn này, nếu chúng sinh nghe được, trong 
tâm không thể tin, ngược lại sinh tâm mê loạn mà phát 
cuồng. Họ sinh tâm hoài nghi: Làm thế nào mà ở trong một 
hạt bụi, có thể hiện ra hết thảy thế giới? 
 

Như nơi một hạt bụi 
Tất cả bụi cũng thế 
Thế giới đều vào trong 
Như vậy không nghĩ bàn. 

 

Chẳng những ở trong một hạt bụi, có thể hiện ra hết 
thảy cõi nước, mà ở trong hết thảy hạt bụi, cũng đều như 
thế. Hết thảy thế giới, đều có thể nhập vào trong một hạt 
bụi. Cảnh giới này, không thể dùng tâm suy gẫm, không 
thể luận bàn, là pháp diệu không thể tả. 
 

Trong mỗi hạt bụi có 
Pháp mười phương ba đời 
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Các cõi đều vô lượng 
Đều phân biệt biết được. 

 

Ở trong mỗi hạt bụi, có chư Phật mười phương ba 
đời, có pháp mười phương ba đời, có Tăng mười phương 
ba đời. Các cõi cũng là vô lượng, Bồ Tát thanh tịnh biết rõ 
những cảnh giới nầy. 
 

Trong mỗi hạt bụi có 
Vô lượng loại cõi Phật 
Đủ thứ đều vô lượng 
Chẳng gì mà không biết. 

 

Ở trong mỗi hạt bụi, có vô lượng loại cõi Phật khác 
nhau, có thế giới ngửa, thế giới úp, có thế giới dài, thế giới 
ngắn, có thế giới tròn, thế giới vuông, đủ thứ hình trạng, 
đều là vô lượng vô biên. Mỗi cõi Phật, mỗi thế giới, Bồ Tát 
chẳng có gì mà không biết. 
 

Hết thảy trong pháp giới 
Đủ thứ các tướng lạ 
Cõi loài đều khác nhau 
Đều phân biệt biết được. 

 

Ở trong pháp giới, hết thảy cảnh giới, hết thảy tướng 
thể, hết thảy cõi loại, đều khác nhau, nhưng Bồ Tát đều 
phân biệt biết rất rõ ràng. 
 

Vào sâu trí vi tế 
Phân biệt các thế giới 
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Tất cả kiếp thành hoại 
Đều thấu rõ nói được. 

 

Vào sâu trí huệ vi tế, phân biệt cảnh giới của tất cả 
thế giới. Hết thảy kiếp, thành, trụ, hoại, không, như thế 
nào? Bồ Tát đều thấu rõ nói ra được. 
 

Biết các kiếp dài ngắn 
Ba đời tức một niệm 
Các hạnh giống chẳng giống 
Đều phân biệt biết được. 

 

Biết tất cả kiếp, hoặc dài, hoặc ngắn, kéo dài làm ba 
đời, thu ngắn lại một niệm. Tất cả hạnh môn, hoặc giống, 
hoặc chẳng giống, Bồ Tát đều phân biệt biết được. 
 

Vào sâu các thế giới 
Rộng lớn chẳng rộng lớn 
Một thân vô lượng cõi 
Một cõi vô lượng thân. 

 

Vào sâu tất cả thế giới, hoặc là thế giới rộng lớn, 
hoặc thế giới nhỏ hẹp. Lại một thân vào vô lượng cõi, một 
cõi lại vào vô lượng thân. 
 

Hết thảy trong mười phương 
Các thế giới khác loại 
Vô lượng tướng rộng lớn 
Tất cả đều biết được. 
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Ở trong mười phương, hết thảy tất cả thế giới khác 
loại, là tướng rộng lớn vô lượng, Bồ Tát đối với tướng nầy, 
đều biết được. 
 

Trong tất cả ba đời 
Vô lượng các cõi nước 
Đầy đủ trí thâm sâu 
Đều rõ đó thành hoại. 

 

Ở trong tất cả ba đời, có cõi nước vô lượng vô biên. 
Bồ Tát đầy đủ trí huệ thâm sâu không thể nghĩ bàn, hiểu rõ 
các cõi nước ba đời, thành như thế nào? Trụ như thế nào? 
Hoại như thế nào? Không như thế nào? Nhìn một cái thì 
biết rõ ràng. 
 

Mười phương các thế giới 
Có thành hoặc có hoại 
Như vậy bất khả thuyết 
Hiền đức đều hiểu sâu. 

 

Mười phương hết thảy thế giới, có thế giới đang thời 
kỳ thành trụ, có thế giới đang thời kỳ hoại không. Các thế 
giới như vậy, nhiều bất khả thuyết. Bồ Tát hiền đức đều 
hiểu thâm sâu. 
 

Hoặc có các cõi nước 
Đủ thứ cõi nghiêm sức 
Các cõi cũng như thế 
Đều do nghiệp thanh tịnh. 
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Hoặc có tất cả cõi nước, có đủ thứ sự trang nghiêm. 
Trong tất cả cõi cũng có đủ thứ sự trang nghiêm. Đó là do 
nghiệp thanh tịnh của chúng sinh, cho nên mỗi địa phương, 
đều thanh tịnh trang nghiêm. 
 

Hoặc có các thế giới 
Vô lượng thứ tạp nhiễm 
Đều do chúng sinh cảm 
Tất cả như họ làm. 

 

Hoặc có tất cả thế giới, có vô lượng thứ tạp nhiễm 
(ngũ thú tạp cư địa), đây cũng do nghiệp lực của chúng 
sinh sở cảm mà tạo thành. Chúng sinh nhiều nghiệp tạp 
nhiễm, thì thế giới đó sẽ nhiễm ô, chúng sinh nhiều nghiệp 
thanh tịnh, thì thế giới đó sẽ thanh tịnh. Chúng sinh nhiều 
nghiệp ác, thì nghiệp lành ít; chúng sinh nhiều nghiệp lành, 
thì nghiệp ác ít, tất cả tất cả, đều do hành vi của chúng sinh 
mà tạo thành. 
 

Vô lượng vô biên cõi 
Biết rõ tức một cõi 
Như vậy vào các cõi 
Số đó bất khả thuyết. 

 

Trong hư không có vô lượng vô biên cõi Phật, nếu 
minh bạch được, thì vô lượng vô biên cõi Phật tức là một 
cõi, một cõi tức là vô lượng vô biên cõi Phật. Biết rõ tất cả 
cõi Phật như vậy, số đó nhiều bất khả thuyết không biết 
được. 
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Tất cả các thế giới 
Đều vào trong một cõi 
Thế giới chẳng phải một 
Lại cũng không tạp loạn. 

 

Hết thảy tất cả thế giới, thảy đều quy nạp vào trong 
một cõi Phật, nhưng mỗi thế giới vẫn khác nhau, đều đâu 
đâu ra đó, chẳng tạp loạn nhau. Tóm lại, chẳng phải nói 
đem hết thảy thế giới vào trong một cõi Phật, thì biến thành 
một thế giới, chẳng phải vậy, vô lượng các thế giới đó vẫn 
rõ ràng, không ngại nhau, cũng chẳng tạp loạn nhau. 
 

Thế giới có úp ngửa 
Hoặc cao hoặc lại thấp 
Đều do tưởng chúng sinh 
Đều phân biệt biết được. 

 

Hình dáng của thế giới đều khác nhau. Có thế giới 
ngửa, có thế giới úp, có thế giới cao, có thế giới thấp. Đó là 
do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành, có vọng tưởng 
gì, thì hiện ra thế giới hình dáng đó. Bồ Tát phân biệt biết 
rất rõ ràng. 
 

Các thế giới rộng lớn 
Vô lượng không bờ mé 
Biết đủ thứ là một 
Biết một là đủ thứ. 
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Tất cả thế giới rộng lớn, vô lượng cũng vô biên. Biết 
thế giới rộng lớn và thế giới hẹp, đều là một thế giới. Biết 
đủ thứ thế giới là một thế giới, biết một thế giới là đủ thứ 
thế giới, đây là cảnh giới sự lý viên dung vô ngại. 
 

Phổ Hiền các Phật tử 
Hay dùng trí Phổ Hiền 
Biết rõ số các cõi 
Số đó không bờ mé. 

 

Các vị Bồ Tát Phổ Hiện đệ tử của Phật ! Hay dùng 
trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, thì sẽ biết rõ số lượng của tất 
cả cõi, số lượng cõi Phật đó chẳng có bờ mé. 
 

Biết các thế giới hoá 
Cõi hoá chúng sinh hoá 
Pháp hoá chư Phật hoá 
Tất cả đều rốt ráo. 

 

Biết hết thảy thế giới biến hoá, cõi Phật cũng đang 
biến hoá, chúng sinh cũng đang biến hoá, các pháp nên 
biến hoá như vậy, thần lực biến hoá của chư Phật, tất cả 
đều đến nơi rốt ráo. 
 

Tất cả các thế giới 
Cõi nhỏ bé rộng lớn 
Đủ thứ trang nghiêm lạ 
Đều do nghiệp khởi lên. 
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Mười phương hết thảy tất cả thế giới, có cõi nhỏ bé, 
có cõi rộng lớn, đủ thứ trang nghiêm khác nhau, đều do 
nghiệp của chúng sinh tạo thành. 
 

Vô lượng các Phật tử 
Khéo học vào pháp giới 
Sức thần thông tự tại 
Khắp cùng trong mười phương. 

 

Có vô lượng vô biên đệ tử Phật! Khéo học tập pháp 
của chư Phật nói, sẽ chứng nhập pháp giới. Chứng được trí 
pháp giới và lý pháp giới, sẽ đắc được sức thần thông, tất 
cả tự tại. Đi đến khắp cùng mười phương pháp giới, gần 
gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, giáo hoá chúng sinh, 
chấm dứt sinh tử. 
 

Chúng sinh đồng số kiếp 
Nói tên thế giới đó 
Cũng không thể hết được 
Chỉ trừ Phật khai thị. 

 

Dùng số chúng sinh đồng với số kiếp, thời gian lâu 
dài như vậy, để nói tên của thế giới, cũng không thể nào 
nói hết được. Chỉ trừ Đức Phật khai thị, mới biết được số 
mục chính xác. 
 

Thế giới và Như Lai 
Đủ thứ các danh hiệu 
Trải qua vô lượng kiếp 
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Nói không thể hết được. 
 

Thế giới và Phật, có đủ thứ danh hiệu, dù trải qua vô 
lượng kiếp thời gian lâu dài, để nói danh hiệu, cũng không 
thể nào nói hết được. 
 

Hà huống tối thắng trí 
Ba đời các Phật pháp 
Từ pháp giới sinh ra 
Đầy khắp bậc Như Lai. 

 

Hà huống trí huệ tối thù thắng, pháp môn chư Phật 
ba đời nói, từ trong pháp giới sinh ra, đầy khắp quả vị Phật 
chứng được. 
 

Niệm thanh tịnh vô ngại 
Huệ vô biên vô ngại 
Phân biệt nói pháp giới 
Đến được bờ bên kia. 

 

Thanh tịnh chẳng có niệm chướng ngại, trí huệ 
chẳng có bờ mé và chẳng có chướng ngại. Phân biệt nói hết 
thảy pháp giới, rốt ráo đến bờ Niết Bàn bên kia. 
  

Quá khứ các thế giới 
Rộng lớn và nhỏ bé 
Tu tập trang nghiêm đẹp 
Một niệm đều biết được. 
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Vốn chẳng có tất cả thế giới quá khứ, cũng chẳng có 
tất cả thế giới hiện tại, cũng chẳng có tất cả thế giới vị lai, 
tức nhiên chẳng có, vậy tại sao nói có thế giới ba đời ? Vì 
chúng sinh có tâm phân biệt, cho nên chẳng có ba đời mà 
nói ba đời. Thế giới rộng lớn và thế giới nhỏ bé, đều do 
chư Phật Bồ Tát quá khứ tu tập trang nghiêm mà thành tựu, 
cũng là do vọng tưởng của chúng sinh tích tập mà thành 
tựu, Bồ Tát trong một niệm, đều biết được những nhân 
duyên đó. 
 

Trong đó Nhân sư tử 
Tu đủ thứ hạnh Phật 
Thành tựu Đẳng Chánh Giác 
Thị hiện các tự tại. 

 

Phật ở trong mỗi thế giới đó, thuở xưa tu tập đủ thứ 
hạnh môn của Phật. Chúng sinh tu tập thành Phật, Phật đến 
giáo hoá chúng sinh, đối với chúng sinh thị hiện tất cả thần 
thông tự tại. 
 

Như vậy đời vị lai 
Lần lượt vô lượng kiếp 
Hết thảy Nhân Trung Tôn 
Bồ Tát đều biết được. 

 

Như vậy thế giới vị lai, lần lượt trong vô lượng kiếp, 
hết thảy chư Phật Bồ Tát, đều biết được. Tại sao? Vì Bồ 
Tát có pháp nhãn thanh tịnh, dùng diệu quán sát trí để quán 
sát, đều biết, đều thấy được. 
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Hết thảy các hạnh nguyện 
Hết thảy các cảnh giới 
Như vậy siêng tu hành 
Trong đó thành Chánh Giác. 

 

Hết thảy hạnh môn và thệ nguyện, hết thảy tất cả 
cảnh giới, như vậy siêng năng tu hành đủ thứ pháp môn, ở 
trong thế giới đó, sẽ thành Chánh Giác, tức là thành Phật. 
 

Cũng biết chúng hội đó 
Thọ mạng hoá chúng sinh 
Dùng các pháp môn đó 
Vì chúng chuyển pháp luân. 

 

Cũng biết ở trong chúng hội đạo tràng của Phật, có 
bao nhiêu chúng sinh? Trụ thọ mạng ở đời dài bao lâu? 
Giáo hoá chúng sinh bao nhiêu? Dùng đủ thứ pháp môn để 
vì hết thảy chúng sinh chuyển bánh xe pháp. 
 

Bồ Tát biết như vậy 
Trụ hạnh bậc Phổ Hiền 
Trí huệ đều thấu rõ 
Sinh ra tất cả Phật. 

 

Bồ Tát đối với tất cả pháp như đã nói ở trước, biết 
như vậy, thấy như vậy. Trụ ở bậc đại hạnh đại nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền hoàn toàn 
thấu rõ. Trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, hay sinh ra tất cả chư 
Phật, vì trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền là mẹ của chư Phật. 
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Hiện tại nhiếp thế gian 
Tất cả các cõi Phật 
Vào sâu các cõi đó 
Thông đạt nơi pháp giới. 

 

Hiện tại trên thế gian để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 
Tất cả cõi nước chư Phật, vào sâu tất cả cõi Phật, mà thông 
đạt nơi pháp giới. 
 

Trong các thế giới đó 
Hiện tại tất cả Phật 
Nơi pháp được tự tại 
Ngôn luận không chướng ngại. 

 

Ở trong tất cả thế giới, hiện tại nói pháp của tất cả 
chư Phật, đối với Phật pháp, đều đắc được tự tại, có ngôn 
luận khéo hay vô ngại. 
 

Cũng biết chúng hội đó 
Tịnh độ sức ứng hoá 
Hết vô lượng ức kiếp 
Thường suy gẫm việc đó. 

 

Cũng biết đại chúng hải hội thanh tịnh cõi nước chư 
Phật, giáo hoá chúng sinh, ứng hoá sức lực đó, cùng tận 
đến vô lượng ức kiếp, luôn luôn suy gẫm những việc đó, 
làm thế nào giáo hoá chúng sinh. 
 

Đấng Điều Ngự thế gian 
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Hết thảy sức oai thần 
Trí huệ tạng vô tận 
Tất cả đều biết được. 

 

Điều Ngự Sư là đấng thế xuất thế, còn gọi là Thế 
Tôn. Hết thảy đại oai thần lực của Thế Tôn, trí huệ tạng, 
chẳng cùng tận, tất cả hết thảy, Bồ Tát đều biết rõ ràng. 
 

Sinh ra mắt vô ngại 
Tai mũi thân vô ngại 
Lưỡi rộng dài vô ngại 
Hay khiến chúng hoan hỉ. 

 

Hay sinh ra mắt chẳng có chướng ngại, lỗ tai chẳng 
có chướng ngại, mũi và thân chẳng có chướng ngại, lưỡi 
rộng dài chẳng có chướng ngại, tức cũng là diễn nói Phật 
pháp, khiến cho tất cả chúng sinh, đều sinh tâm đại hoan 
hỉ. 
 

Tâm tối thắng vô ngại 
Khắp thanh tịnh rộng lớn 
Trí huệ đầy khắp cùng  
Đều biết pháp ba đời 

 

Sinh ra tâm tối thù thắng chẳng có chướng ngại, 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được thanh tịnh rộng 
lớn cùng khắp. Trí huệ quang minh đầy khắp cùng cõi hư 
không và pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh, đều biết 
pháp của chư Phật ba đời nói. 
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Khéo học tất cả hoá 
Cõi hoá chúng sinh hoá 
Đời hoá điều phục hoá 
Rốt ráo hoá bờ kia. 

 

Khéo học tập tất cả Phật pháp, để giáo hoá tất cả 
chúng sinh. Làm thế nào giáo hoá chúng sinh cõi nước của 
chư Phật? Dùng phương pháp gì để giáo hoá chúng sinh 
thế gian? Khiến cho họ được điều phục, rốt ráo sớm lên bờ 
kia. 
 

Thế gian đủ thứ khác 
Đều do có vọng tưởng 
Vào Phật trí phương tiện 
Nơi đó đều thấu rõ. 

 

Thế gian có đủ thứ sự phân biệt, đều do vọng tưởng 
mà tồn tại. Đắc được phương tiện trí huệ của chư Phật, đối 
với đủ thứ nhân duyên đó, đều thấu rõ được. Cho nên khi 
Phật thành đạo, đã từng thốt lên: “Lành thay! Lành thay! 
Hết thảy chúng sinh, đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như 
Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước, nên không thể chứng 
đắc”. Do đó có thể thấy, vọng tưởng là đá cột chân người 
tu đạo, vì lẽ đó mà phải tiêu diệt vọng tưởng. Làm thế nào 
để tiêu diệt? Phương pháp đó tức là tham thiền. Dùng 
“Niệm Phật là ai”? để khống chế nhiều thứ vọng tưởng, 
một niệm không sinh thì sẽ khai ngộ. 
 

Chúng hội bất khả thuyết 
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Mỗi mỗi vì hiện thân 
Đều khiến thấy Như Lai 
Độ thoát vô biên chúng. 

 

Chúng hội có nhiều bất khả thuyết, ở trong mỗi 
chúng hội, Phật đều hiện thân vì chúng sinh thuyết pháp, 
khiến cho hết thảy chúng sinh, đều thấy được Phật, độ 
thoát vô lượng vô biên chúng sinh có duyên, do đó: 
“Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”. 
 

Trí chư Phật thâm sâu 
Như mặt trời nơi đời 
Trong tất cả cõi nước 
Hiện khắp không ngừng nghỉ. 

 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, đều có trí huệ 
Bát Nhã thâm sâu. Giống như mặt trời ở trên không, ánh 
sáng đó chiếu khắp đại địa, tất cả chúng sinh đều thấy được 
ánh sáng mặt trời. Ở trong tất cả cõi nước, khắp thị hiện 
không ngừng nghỉ. 
 

Thấu đạt các thế gian 
Giả danh không có thật 
Chúng sinh và thế giới 
Như mộng như hình bóng. 

 

Thấu rõ thông đạt tất cả thế gian, đều là giả danh mà 
thôi, chẳng có chân thật. Chúng sinh và thế giới, tựa như 
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mộng, tựa như ánh sáng và hình bóng, đều là hư vọng 
không thật. 
 

Pháp nơi các thế gian 
Thấy chẳng sinh phân biệt 
Người khéo lìa phân biệt  
Cũng chẳng thấy phân biệt. 

 

Đối với tất cả pháp thế gian, chẳng sinh tri kiến phân 
biệt. Người khéo lìa khỏi sự phân biệt, chẳng những chẳng 
thấy có sự phân biệt, mà cho đến suy nghĩ cũng không còn, 
niệm cũng không còn nữa. 
 

Vô lượng vô biên kiếp 
Hiểu rõ tức một niệm 
Biết niệm cũng vô niệm 
Thấy thế gian như vậy. 

 

Tuy nhiên trải qua vô lượng vô số kiếp, nhưng hiểu 
rõ rồi, thì trong khoảng một niệm, biết niệm cũng vốn 
chẳng có niệm. Nếu nhìn pháp thế gian như vậy, thì tất cả 
đều không chấp trước. 
 

Vô lượng các cõi nước 
Một niệm đều siêu việt 
Trải qua vô lượng kiếp 
Chẳng động nơi bổn xứ. 

 

Hết thảy vô lượng vô biên tất cả cõi nước, trong một 
niệm, hoàn toàn siêu qua quá khứ. Tuy nhiên trải qua vô 
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lượng kiếp, nhưng vẫn chẳng động bổn xứ. Tại sao? Vì 
Phật thường ở trong định, tuy nhiên ở trong định, mà hay 
đến mười phương thế giới giáo hoá chúng sinh. Giống như 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, dù Đức Phật 
Thích Ca ngồi dưới cội bồ đề, mà ở trong định đến bảy nơi 
nói diệu pháp trong chín hội. 
 

Bất khả thuyết các kiếp 
Tức là trong khoảnh khắc 
Chẳng thấy dài và ngắn 
Pháp sát na rốt ráo. 

 

Trải qua bất khả thuyết tất cả kiếp, tức là thời gian 
rất ngắn. Do đó, chứng minh người tu thiền định, ở trong 
định chẳng cảm thấy thời gian mau chậm. Do đó:  
 

“Trong động mới bảy ngày 
Ngoài đời mấy ngàn năm”. 

 

Tĩnh toạ (nhập định) ở trong hang động nơi thâm 
sơn, cảm thấy chỉ có bảy ngày công phu, mà ở ngoài thế 
gian đã trải qua mấy ngàn năm. Đây là đạo lý gì? Nói đơn 
giản đó là hiện tượng nhập định. Tuy ở trong định giây lát, 
mà tại thế gian thời gian rất dài.  

Khi lão hoà thượng Hư Vân ở tại lều tranh núi 
Chung Nam, bỏ khoai lang tươi vào nồi nấu, sau đó bèn 
ngồi thiền. Ngồi xuống một cái thì đã hơn hai mươi ngày, 
khi xuất định, đi xem khoai luột trong nồi, thì khoai đã lên 
mốc meo hơn một tấc. Hỏi qua người khác thì mới biết 
mình đã ngồi thiền trải qua hơn hai mươi ngày. Ở đây tức 
là ở trong định trong khoảnh khắc, thế gian đã trải qua mấy 
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ngàn năm. Không cần dùng vọng tưởng để so sánh, đây thì 
dài, kia thì ngắn, đó tức là tâm phân biệt. Có tâm phân biệt 
thì chẳng thể nào được giải thoát. 

Chẳng có vọng tưởng dài và ngắn, thí đó tức là pháp 
sát na rốt ráo. Sát na tức là thời gian rất ngắn. Một sát na có 
chín trăm lần sinh diệt. Nếu minh bạch vấn đề thời gian, thì 
sẽ không có phiền não. Chúng ta từ sống đến chết, bất quá 
chỉ là chuyển cái nháy mắt mà thôi, nhưng cảm thấy đã trải 
qua thời gian rất dài. Giống như con phù du, sáng sống 
chiều chết, nó cảm thấy thời gian rất dài. Giống như người 
trời sung sướng thì cảm thấy thời gian ngắn. Còn địa ngục 
rất khổ thì cảm thấy thời gian dài. Cho nên tại nhân gian 
của chúng ta, năm mươi năm, thì chỉ bằng một ngày một 
đêm trên cõi trời Tứ Thiên Vương. Tại nhân gian chúng ta 
một ngày một đêm, thì ở dưới địa ngục là năm mươi năm. 
Khi con người an vui, thì cảm thấy thời gian rất ngắn, khi 
khổ não thì cảm thấy thời gian rất dài. Đó là pháp sát na rốt 
ráo. 
 

Tâm trụ nơi thế gian 
Thế gian trụ nơi tâm 
Nơi đây chẳng vọng khởi 
Phân biệt hai chẳng hai. 

 

Tâm trụ tại thế gian, thế gian trụ tại tâm, đừng đem 
sự chấp trước thế gian vào trong tâm. Vốn bên trong không 
có thân tâm, bên ngoài không có thế giới, đừng vọng khởi 
những sự phân biệt như thế. Thế gian và tâm là hai, hoặc 
chẳng phải hai. 
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Chúng sinh thế giới kiếp 
Chư Phật và Phật pháp 
Tất cả như huyễn hoá 
Pháp giới đều bình đẳng. 

 

Chúng sinh và thế giới với kiếp số, mười phương ba 
đời tất cả chư Phật và pháp của chư Phật nói, tất cả hết thảy 
như huyễn như hoá. Đừng quá coi thật, cõi hư không và 
pháp giới, đều là bình đẳng. 
 

Khắp trong mười phương cõi 
Thị hiện vô lượng thân 
Biết thân từ duyên khởi 
Rốt ráo không chấp trước. 

 

Trong khắp cùng mười phương cõi nước chư Phật, 
thị hiện vô lượng vô biên thân, biết thân thể từ nghiệp 
duyên tinh cha huyết mẹ mà có. Nói một cách rốt ráo, thì 
đừng chấp trước vào. 
 

Nương nơi trí không hai 
Xuất hiện Nhân Sư Tử 
Chẳng chấp pháp không hai 
Biết không hai chẳng hai. 

 

Y chiếu đệ nhất nghĩa đế, trí huệ trong trí huệ, chẳng 
có hai trí huệ. Xuất hiện Nhân Sư Tử (Phật), tức cũng là 
xuất hiện ra đời, mà thành Phật đạo. Cũng đừng trụ vào 
pháp không hai. Tại sao? Vì biết chẳng có hai, cũng chẳng 
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phải không hai. Vốn cho đến một cũng chẳng có, làm gì có 
hai? Do đó:  
 

“Một pháp chẳng lập, 
Vạn pháp đều không”. 

 

Biết rõ các thế gian 
Như diệm như ánh bóng  
Như vang cũng như mộng 
Như huyễn như biến hoá. 

 

Biết rõ tất cả thế gian, đều là vô thường, vô ngã, 
không, khổ, giống như dương diệm, ở xa nhìn thì có, lại 
gần thì không. Lại giống như ánh sáng và hình bóng, chẳng 
có thật thể, chẳng phải thật; lại giống như âm thanh, lại 
giống như mộng, lại giống như hư huyễn và biến hoá, đều 
là hư vọng không thật. 
 

Như vậy tuỳ thuận vào 
Nơi chư Phật tu hành 
Thành tựu trí Phổ Hiền 
Chiếu khắp sâu pháp giới. 

 

Như vậy tuỳ thuận vào cảnh giới, để minh bạch cảnh 
giới nầy, đều là chẳng thật. Do đó :  
 

« Thấy việc tỉnh việc thoát thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân ». 

 

Nếu nghĩ như vậy, thì chẳng chấp trước vào tất cả 
pháp. Do đó :  
 

« Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng ». 
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Tất cả đều không chấp trước, dù là pháp môn của 
chư Phật tu. Thành tựu đại trí đại huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, 
đại trí đại huệ nầy tận hư không khắp pháp giới, chiếu khắp 
tất cả. 
 

Chúng sinh cõi nhiễm trước 
Tất cả đều xả lìa 
Mà khởi tâm đại bi 
Tịnh khắp các thế gian. 

 

Chúng sinh và cõi nước nhiễm trước, tất cả đều phải 
xả lìa. Buông bỏ chẳng được cũng phải buông bỏ, xả không 
được cũng phải xả, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không 
thể nhường cũng phải nhường, để khởi lên tâm đại từ bi. 
Thế nào là từ bi? Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, tức cũng 
là ban niềm vui đến cho chúng sinh, cứu khổ của chúng 
sinh. Khắp thanh tịnh tất cả thế gian, khiến cho chẳng còn 
nhiễm trước. 
 

Bồ Tát thường chánh niệm 
Luận sư tử diệu pháp 
Thanh tịnh như hư không 
Mà khởi đại phương tiện. 

 

Bồ Tát bất cứ lúc nào, cũng chẳng có tâm ích kỷ, 
chẳng có tâm tự lợi, chỉ có tâm chánh niệm. Vì hoằng 
dương Phật pháp, giáo hoá chúng sinh, thường diễn nói 
diệu pháp của Phật nói. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh như hư 
không, nhưng thường sinh tâm đại phương tiện. 
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Thấy đời thường mê đảo 
Phát tâm đều cứu độ 
Sở hành đều thanh tịnh 
Khắp cùng các pháp giới. 

 

Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh thế gian, thường mê 
hoặc điên đảo, cho nên phát tâm đại từ bi, cứu chúng sinh 
thoát khỏi mê hoặc điên đảo từ trong biển khổ. Những gì 
Bồ Tát làm đều thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô. Ngài đến 
khắp cùng tất cả pháp giới, để giáo hoá chúng sinh. 
 

Chư Phật và Bồ Tát 
Phật pháp thế gian pháp 
Nếu thấy đó chân thật 
Tất cả không khác biệt. 

 

Mười phương tất cả chư Phật và các Bồ Tát, Phật 
pháp và pháp thế gian. Giả sử thấy đó là chân thật, thì tất 
cả chẳng có gì phân biệt. 
 

Như Lai tạng pháp thân 
Khắp vào trong thế gian 
Tuy ở tại thế gian 
Nơi đời không chấp trước. 

 

Tạng pháp thân của Như Lai, vào trong khắp cùng 
thế giới, chẳng lìa khỏi thế gian. Pháp thân của Phật, tuy ở 
tại thế gian, mà đối với tất cả thế gian chẳng có sự chấp 
trước. Chẳng giống như chúng ta ở tại thế gian nầy, bèn 
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chấp trước thế giới nầy, chấp trước thân nầy, chấp trước tất 
cả sự vật. 
 

Ví như nước trong sạch 
Hình bóng không đến đi 
Pháp thân khắp thế gian 
Nên biết cũng như vậy. 

 

Ví như nước trong sạch, có hình bóng gì, thì sẽ hiện 
ra hình bóng đó. Hình bóng đó chẳng đi đến trong nước, 
cũng chẳng từ nước đi ra. Pháp thân khắp cùng nơi thế 
gian, nên biết rằng, cũng đạo lý như thế. 
 

Như vậy lìa nhiễm trước 
Thân đời đều thanh tịnh 
Sáng suốt như hư không 
Tất cả không có sinh. 

 

Tại sao phải như vậy? Tức là dạy chúng ta lìa khỏi 
nhiễm trước, đừng có trôi nổi quên về, nhận rằng đời ác 
năm trược này là cõi nước An Lạc. Nếu lìa khỏi đời ác năm 
trược, thì thân cũng thanh tịnh, thế giới cũng thanh tịnh. 
Sáng suốt thường tịch như vậy, giống như hư không, tất cả 
chẳng có sinh, tất cả chẳng có diệt. 
 

Biết thân không hết được 
Không sinh cũng không diệt 
Chẳng thường chẳng không thường 
Thị hiện các thế gian. 
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Biết thân thể chẳng thể hết, hoặc chẳng hết, tại sao? 
Vì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Pháp thân của Phật 
chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt. Chẳng phải thường, 
cũng chẳng phải vô thường, mà tuỳ duyên thị hiện nơi tất 
cả thế gian. 

Chẳng thường là thường, chẳng không thường là 
đoạn. Phật pháp chẳng đoạn chẳng thường, chẳng có chẳng 
không. 
 

Diệt trừ các tà kiến 
Khai thị nơi chánh kiến 
Pháp tánh không đến đi 
Chẳng chấp ta của ta. 

 

Diệt trừ tất cả tà tri tà kiến, khai thị chúng sinh chánh 
tri chánh kiến. Bản tánh của pháp, cũng chẳng đến, cũng 
chẳng đi, cũng chẳng chấp chặt vào cái ta, cũng chẳng chấp 
chặt vào của ta. 
 

Ví như nhà huyễn thuật 
Thị hiện đủ thứ việc 
Nó không từ đâu đến 
Cũng chẳng đi đến đâu. 

 

Ví như nhà huyễn thuật, ông ta thị hiện đủ thứ cảnh 
giới. Cảnh giới đó, đến chẳng có chỗ đến, đi cũng chẳng có 
chỗ đi. Tại sao ? Vì là hư vọng. 
  

Tánh huyễn chẳng có lượng 
Lại cũng chẳng không lượng 
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Ở trong đại chúng đó 
Thị hiện lượng vô lượng. 

 

Tánh huyễn cũng chẳng phải có số lượng, cũng 
chẳng phải chẳng có số lượng. Nhà huyễn thuật ở trong đại 
chúng, thị hiện có lượng và vô lượng, tức cũng là thị hiện 
sự việc có hạn lượng và chẳng có hạn lượng. 
 

Dùng tâm tịch định nầy 
Tu tập các căn lành 
Sinh ra tất cả Phật 
Chẳng lượng chẳng không lượng. 

 

Dùng tâm tịch định nầy, để tu tập tất cả căn lành. 
Căn lành tu đến lúc viên mãn, thì sẽ sinh ra tất cả chư Phật, 
đây chẳng phải là sự việc có hạn lượng và không có hạn 
lượng. 
 

Có lượng và vô lượng 
Thảy đều là vọng tưởng 
Thấu đạt tất cả cõi 
Chẳng chấp lượng vô lượng. 

 

Có số lượng và không có số lượng, đều là do vọng 
tưởng phân biệt của chúng sinh mà có. Pháp vốn tịch diệt, 
vốn chẳng có những sự phân biệt như thế. Thấu rõ thông 
đạt tất cả cõi (bao quát tất cả chúng sinh), cũng chẳng chấp 
trước có số lượng, cũng chẳng chấp trước chẳng có số 
lượng. 
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Pháp chư Phật thâm sâu 
Rộng lớn sâu tịch diệt 
Trí thâm sâu vô lượng 
Biết các cõi sâu đó. 

 

Pháp vi diệu thâm sâu của mười phương chư Phật, 
pháp tịch diệt rộng lớn thâm sâu. Trí huệ thâm sâu vô 
lượng của Bồ Tát, biết các cõi thâm sâu, đều có tính chất 
của nó, đều có cái tốt, đều có sở cầu. Nếu đến được chỗ 
không còn mong cầu gì nữa, thì sẽ hết lo, do đó có câu :  
 

« Người đến chỗ vô cầu, phẩm tự cao ». 
 

Bồ Tát lìa mê đảo 
Tâm tịnh thường liên tục 
Khéo dùng sức thần thông 
Độ vô lượng chúng sinh. 

 

Bồ Tát lìa khỏi mê hoặc điên đảo rồi, trong tâm rất 
thanh tịnh, luôn luôn liên tục không ngừng, khéo xử dụng 
sức thần thông tự tại, độ thoát vô lượng chúng sinh, bao 
quát bạn, tôi, và họ ở trong đó. 

Chỉ có Bồ Tát mới có thể lìa khỏi mê. Mê là gì? Tức 
là mê rượu, mê sắc đẹp, mê tiền tài .v.v… Rượu, sắc đẹp, 
tiền tài, đều mê hoặc con người, là nguyên nhân điên đảo. 
Tâm của Bồ Tát thì thanh tịnh, chẳng khởi vọng tưởng, do 
đó có câu :  

Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý 
Tư dục đoạn tận chân phước điền. 

 

Nghĩa là : 
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« Tâm dừng niệm bặc giàu sang thật 
Ích kỷ dứt sạch thật ruộng phước ». 

 

 Các vị chú ý ! Không màn là người xuất gia hay 
người tại gia, phải nghiên cứu kỹ lại xem hai câu này. Tâm 
dừng tức là tình dục đã dừng lại, niệm tuyệt tức là ý niệm 
cũng không còn nữa, đó mới là giàu sang thật sự. Và dục 
niệm cũng dứt sạch, không còn nữa, thì đó mới thật là 
ruộng phước thật sự. 
 Tôi thường nói với các vị :  
 

« Tánh định ma phục triều triều lạc 
Vọng tưởng bất khởi xứ xứ an ». 

 

Nghĩa là : 
 

Tánh định ma kính phục lúc nào cũng vui 
Vọng tưởng chẳng khởi nơi nào cũng bình an ». 

 

Tánh chẳng định thì ma chẳng phục. Nếu tánh định 
rồi, thì ma sẽ được điều phục. Khi Đức Phật Thích Ca ở 
dưới cội bồ đề sắp thành Phật, thì ma nữ hiện ra rất đẹp, 
đến trước Phật để mê hoặc Phật, nhưng Phật chẳng động 
tâm, đó tức là tánh định. Tánh định, thì ma nữ không còn 
biện pháp nào khả thi, đem hết khả năng, cũng không làm 
gì được, thất bại bèn bỏ đi.  

Các vị hãy nghĩ xem ! Tánh định thì hàng phục được 
ma, chẳng có ngày nào mà chẳng an lạc. Nếu vọng tưởng 
chẳng khởi, thì bất cứ đi đến đâu cũng đều là cõi Cực Lạc. 
Tại sao bạn cảm thấy ở đâu cũng đều không tốt ? Vì vọng 
tưởng của bạn quá nhiều. Do đó :  
 

« Một thời thanh tịnh, 
Một thời là linh sơn; 
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Thời thời thanh tịnh, 
Thời thời là linh sơn ». 

 

Tâm của bạn, khi nào thanh tịnh, thì lúc đó đang ở 
tại núi Linh thứu; thời thời đều thanh tịnh, thì thời thời đều 
đang ở tại núi Linh thứu. Tại sao chẳng thanh tịnh ? Tại 
sao chẳng bình an ? Vì bạn quá chấp trước vào thân thể : 
Ngủ thì phải ngủ ở chỗ tốt, ăn thì phải ăn đồ ngon, mặc thì 
phải mặc đồ tốt. Tóm lại, tất cả đều phải tốt, chẳng biết đủ, 
do đó « Dục vọng không lúc nào dừng lại », cho nên chẳng 
tự tại, thì tâm sinh phiền não sầu lo. 

Tôi nhớ lúc ở tại núi Vân Môn, nghĩ muốn đi đến 
Hương Cảng, bèn nói với hoà thượng Hư Vân để từ giã.  

Tôi nói : - « Lão hoà thượng ! Con ở tại Vân Môn 
chịu không được ». 

Lão Hoà Thượng nói : - « Sao lại chịu không 
được ! » 

Tôi nói : - « Phòng của con ở quá ẩm ướt, bây giờ là 
mùa hè, con có chút chịu không được ». 

Lão Hoà Thượng nói : - « Ồ ! Con chịu không được, 
con xem người tại gia, đều giống như heo ngủ trong 
chuồng, họ cũng chịu không được ! 

Tôi nói : - « Lão Hoà Thượng ! Sao Ngài lại so sánh 
họ là heo ? » 

Lão Hoà Thượng nói : - « Người tức là heo » ! 
Tôi nói : - « Con đến Hương Cảng, khi khí hậu khô 

một chút, con sẽ trở về ». 
Lão Hoà Thượng nói : - « Con đến Hương Cảng sẽ 

không thể trở về ». 
Tôi nói : - « Con nhất định sẽ trở về ». 
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Lão Hoà Thượng nói : - « Con chắc chắn sẽ không 
thể trở về ». 

Tôi nói : - « Không trở về, thì ở lại Hương Cảng 
thôi ! » 

Lão Hoà Thượng nói : - « Con sẽ ở đó ! » 
Kết quả, tôi đến Hương Cảng rồi, muốn trở về Vân 

Môn, không thể trở về được. Lúc đó, binh lưu mã loạn, 
giao thông bị cắt đứt, cuối cùng phải ở lại Hương Cảng. 
 

Chưa an khiến được an 
An rồi chỉ đạo tràng 
Như vậy khắp pháp giới 
Tâm đó không chấp trước. 

 

Chúng sinh chưa được an lạc, thì khiến cho họ được 
an lạc. Chúng sinh đã an lạc, thì chỉ thị cho họ đi đến đạo 
tràng tu hành. Như vậy tận hư không khắp pháp giới, tâm 
cũng chẳng chấp trước. 
 

Chẳng trụ nơi thật tế 
Chẳng vào nơi Niết Bàn 
Như vậy khắp thế gian 
Khai ngộ các quần sinh. 

 

Bồ Tát cũng chẳng trụ tại chân như, cũng chẳng vào 
nơi Niết Bàn, cũng chẳng trụ nơi phiền não, cũng chẳng trụ 
nơi bồ đề, do đó có câu: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”, 
như vậy khắp cùng nơi tất cả thế gian, khai ngộ tất cả 
chúng sinh. 
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Pháp số chúng sinh số 
Biết rõ mà chẳng chấp 
Mưa khắp nơi pháp vũ 
Thấm khắp các thế gian. 

 

Pháp số và chúng sinh số, đều thấu rõ biết có bao 
nhiêu, nhưng không chấp trước vào. Thường chuyển bánh 
xe pháp, mưa pháp khắp cùng thấm nhuần thế gian tất cả 
hữu tình chúng sinh. 
 

Khắp nơi các thế giới 
Niệm niệm thành Chánh Giác 
Mà tu hạnh Bồ Tát 
Chưa từng có thối chuyển. 

 

Khắp cùng tại tất cả thế gian, ở trong niệm niệm, đều 
là lúc Phật thành Phật, phải tu hành hạnh của Bồ Tát tu. 
Muốn chứng được Vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì 
tâm đừng thối chuyển, phải dũng mãnh tinh tấn, thì mới có 
thể thành tựu Phật đạo. 
 

Thế gian đủ thứ thân 
Tất cả đều biết rõ 
Biết pháp thân như vậy 
Liền được thân chư Phật. 

 

Chúng sinh thế gian có đủ thứ thân. Bồ Tát đối với 
những thân đó, hoàn toàn thấu rõ biết được. Tại sao phải 
biết thân chúng sinh ? Vì biết thân chúng sinh, thì biết nhân 
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quả của chúng sinh. Biết nhân quả thì biết vì sao đắc được 
thân đó. Mèo tại sao làm mèo ? Vì khi làm người thì cứ 
làm những việc của mèo, cho nên đầu thai làm mèo. Chó 
tại sao làm chó ? Vì khi làm người thì cứ làm những việc 
của chó, cho nên đầu thai làm chó. Cho đến ngựa bò dê heo 
gà vịt .v.v… đều nhân quả như vậy ? Tóm lại, khi còn làm 
người thì chẳng làm người cho tốt, cứ làm những việc của 
súc sinh, cho nên đời sau biến làm súc sinh, đây là sự thật 
hoàn toàn, chứ chẳng phải mê tín. Nếu khi làm người, dụng 
công cho tốt, nỗ lực tu hành, thì sẽ thành Phật, tuyệt đối 
chẳng hí luận. Biết nhân quả đủ thứ thân là tuần hoàn báo 
ứng, tờ hào không sai, liền biết rõ pháp tắc đủ thứ thân, sẽ 
minh bạch tất cả thân chúng sinh, cũng minh bạch tất cả 
thân của chư Phật. Minh bạch thân Phật thì tương lai sẽ 
thành Phật. 
 

Biết khắp các chúng sinh 
Các kiếp và các cõi 
Mười phương không bờ mé 
Biển trí thảy đều vào. 

 

Biết khắp nhân quả báo ứng của tất cả chúng sinh, 
tất cả kiếp dài và kiếp ngắn, tất cả cõi lớn và cõi nhỏ, mười 
phương chẳng có bờ mé. Bậc có đại trí huệ thì mới vào 
được biển trí huệ. 
 

Thân chúng sinh vô lượng 
Vì mỗi mỗi hiện thân 
Thân Phật không bờ mé 
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Bậc trí đều nhìn thấy. 
 

Thân chúng sinh, tuy nhiên có vô lượng vô biên, 
nhưng Phật Bồ Tát vì giáo hoá chúng sinh, dùng bốn pháp 
nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), vì họ hiện thân. 
Thân Phật vô lượng, chẳng có bờ mé. Chỉ có bậc có đại trí 
huệ, mới nhìn thấy thân Phật, mới minh bạch được cảnh 
giới nầy. 
 

Một niệm liền biết được 
Các Như Lai xuất hiện 
Trải qua vô lượng kiếp 
Khen ngợi không hết được. 

 

Trong khoảng một niệm, liền biết được chư Phật 
xuất hiện ra đời, để giáo hoá chúng sinh. Khiến cho họ bỏ 
mê về giác, phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo, chứng được 
quả Phật. Trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài, để tán 
thán khen ngợi công đức của chư Phật, cũng chẳng khi nào 
hết được. 
 

Chư Phật hay hiện thân 
Nơi nơi vào Niết Bàn 
Trong một niệm vô lượng 
Xá lợi đều khác nhau. 

 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nơi nơi đều 
hiện thân, nơi nơi thị hiện vào Niết Bàn. Ở trong một niệm, 
có thể biến làm vô lượng, ở trong vô lượng có thể biến làm 
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một niệm. Phật vào Niết Bàn, sau khi trà tỳ, linh cốt trở 
thành xá lợi, đều khác nhau. 
 

Như vậy đời vị lai 
Siêng cầu nơi quả Phật 
Vô lượng tâm bồ đề 
Quyết định trí đều biết. 

 

Như vậy, chúng sinh đời vị lai biết có thể thành Phật, 
cho nên siêng cầu quả Phật, phát tâm vô lượng bồ đề. Bồ 
Tát có trí huệ quyết định, mới hoàn toàn biết được cảnh 
giới nầy. 
 

Như vậy trong ba đời 
Hết thảy các Như Lai 
Tất cả đều biết được 
Gọi trụ hạnh Phổ Hiền. 

 

Như vậy trong ba đời, hết thảy tất cả chư Phật Bồ 
Tát, đều biết được. Đó tức là trụ tại đại hạnh của Bồ Tát 
Phổ Hiền. 
 

 Như vậy phân biệt biết 
 Vô lượng các hạnh địa 
 Nhập vào nơi trí huệ 
 Chuyển bánh xe bất thối. 
 

 Như vậy ở trong sự không phân biệt lại có thể phân 
biệt, cũng biết được. Hết thảy vô lượng hạnh môn, quả vị 
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tu được, nhập vào nơi trí huệ, thường chuyển bánh xe pháp 
bất thối chuyển, do đó: “Pháp luân thường chuyển”. 
 

 Trí vi diệu rộng lớn 
 Vào sâu cảnh Như Lai 
 Vào rồi không thối chuyển 
 Gọi tên huệ Phổ Hiền. 
 

 Trí huệ vi diệu rộng lớn, vào sâu cảnh giới của Phật, 
chứng được ba bất thối (Niệm bất thối, hành bất thối, vị bất 
thối). Chứng bất thối chuyển nầy, tức là trí huệ của Bồ Tát 
Phổ Hiền. 
 

 Tất cả đấng Tối Thắng 
 Vào khắp cảnh giới Phật 
 Tu hành bất thối chuyển 
 Được vô thượng bồ đề. 
 

 Tất cả chư Phật, chứng nhập khắp cảnh giới của 
Phật, tu hành pháp môn không thối chuyển, liền chứng 
được vô thượng bồ đề giác đạo. 
 

 Vô lượng vô biên tâm 
 Mỗi mỗi nghiệp khác nhau 
 Đều do tưởng tích tập 
 Bình đẳng đều biết rõ. 
 

  Vô lượng vô biên tâm chúng sinh, do khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ báo, đều khác nhau. Tại sao phải khởi nghiệp 
thọ báo? Vì có vọng tưởng. Như núi sông đất đai .v.v… 
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cho đến hư không pháp giới, đều do vọng niệm của chúng 
sinh tạo thành. Bồ Tát đối với tất cả cảnh giới, đều là bình 
đẳng, đều biết rõ được. 
 

 Nhiễm ô chẳng nhiễm ô 
 Tâm học tâm vô học 
 Bất khả thuyết các tâm 
 Trong niệm niệm đều biết. 
 

 Tâm nhiễm ô của chúng sinh là gì? Nói một cách 
đơn giản là ái tình, ái tình giữa nam nữ. Thế nào là tâm 
chẳng nhiễm ô? Tức là bồ đề tâm (trên cầu Phật đạo dưới 
độ chúng sinh). Trước tam quả A la hán đều gọi là bậc hữu 
học, còn gọi là tâm còn học. Quả vị A la hán gọi là bậc vô 
học, còn gọi là tâm vô học. Chúng sinh có nhiều tâm bất 
khả thuyết như thế, Bồ Tát trong niệm niệm, hoàn toàn biết 
đều biết rõ. 
 

 Biết rõ chẳng một hai 
 Chẳng nhiễm cũng chẳng tịnh 
 Cũng lại không tạp loạn 
 Đều do mình nghĩ khởi. 
  
 Chẳng phải biết rõ một chúng sinh, hoặc hai chúng 
sinh, mà là hết thảy chúng sinh, đều thấu rõ biết được. 
Chẳng phải nhiễm, cũng chẳng phải tịnh. Cũng chẳng phải 
sâu, cũng chẳng phải cạn. Cũng chẳng tạp, cũng chẳng 
loạn. Tất cả tất cả như vậy, đều do vọng tưởng của chính 
mình sinh khởi. 
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 Như vậy đều thấy rõ 
 Tất cả các chúng sinh 
 Tâm tưởng đều khác nhau 
 Khởi đủ thứ thế gian. 
 

 Đủ thứ tâm như vậy – tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm 
vị lai, đều bất khả đắc. Tuy bất khả đắc, nhưng tất cả tâm 
vẫn tồn tại. Bồ Tát đều hoàn toàn thấy rõ. Tâm và tưởng 
của tất cả chúng sinh, đều khác nhau, cho nên sinh khởi đủ 
thứ thế gian. 
 

 Dùng phương tiện như vậy 
 Tu các hạnh tối thắng 
 Từ Phật pháp hoá sinh 
 Được tên là Phổ Hiền. 
 

 Dùng phương tiện như vậy để tu tất cả hạnh tối thù 
thắng, đó là từ Phật pháp hoá sinh, tên gọi là Phổ Hiền Bồ 
Tát. Ở trong phẩm nầy, hết thảy đại Bồ Tát (từ thế giới Phổ 
Thắng đến), đều gọi là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền có ba :  
 1. Thật tướng Phổ Hiền.  
 2. Cứu kính Phổ Hiền.  
 3. Hiền hiện Phổ Hiền.  
 Trong Kinh Pháp Hoa hiển giáo có nói, Phổ Hiền từ 
cõi Phật Bảo Oai Đức Vương đến. Trong Kinh Đại Nhựt 
mật giáo có nói, tương lai là Bồ Tát bổ xứ Đại Nhựt Như 
Lai. 
 

 Chúng sinh đều vọng khởi 
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 Tưởng thiện ác các cõi 
 Do đó hoặc sinh thiên 
 Hoặc lại đoạ địa ngục. 
 

 Chúng sinh đều do vọng tưởng khởi, một niệm vọng 
lên sẽ tạo đủ thứ thế gian. Như sinh niệm thiện thì có quả 
báo thiện; sinh niệm ác thì có quả báo ác. Lưu chuyển 
trong các cõi, đều do vọng tưởng mà thành. Vọng tưởng 
một niệm thiện, hoặc sinh thiên đường; vọng tưởng một 
niệm ác, hoặc đoạ địa ngục. Thiên đường địa ngục là do 
nghiệp báo của mình tạo thành. 
  

 Bồ Tát quán thế gian 
 Vọng tưởng nghiệp khởi lên 
 Vì vọng tưởng vô biên 
 Thế gian cũng vô lượng. 
 

 Bồ Tát quán sát tất cả pháp thế gian, đều do chúng 
sinh vọng tưởng phân biệt tạo nghiệp, sinh khởi lên. Vì 
vọng tưởng vô lượng vô biên, cho nên thế gian cũng nhiều 
vô lượng vô biên. 
 

 Tất cả các cõi nước 
 Do lưới tưởng hiện ra 
 Vì phương tiện lưới huyễn 
 Một niệm đều vào được. 
 

 Hết thảy tất cả các cõi nước, đều do lưới vọng tưởng 
hiện ra. Vì lưới huyễn phương tiện, cho nên trí huệ của Bồ 
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Tát Phổ Hiền, trong khoảng một niệm đều minh bạch 
những đạo lý nầy. 
 

 Mắt tai mũi lưỡi thân 
 Ý căn cũng như vậy 
 Tưởng thế gian khác biệt 
 Bình đẳng đều vào được. 
 

 Mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, cũng do vọng tưởng 
sinh ra. Tướng mạo của con người cũng do vọng tưởng 
sinh ra. Khởi vọng tưởng gì, thì sinh ra quả báo đó. Cho 
nên tất cả do vọng tưởng mà sinh, hư vọng mà diệt. Chúng 
sinh thế gian có vọng tưởng khác nhau, cho nên thế gian 
cũng đều khác nhau. Bồ Tát Phổ Hiền có đại trí huệ, đều 
bình đẳng nhập vào hết thảy những thế giới đó. 
 

 Mỗi mỗi cảnh giới mắt 
 Vô lượng mắt đều vào 
 Đủ thứ tánh khác nhau 
 Vô lượng bất khả thuyết. 
 

 Một thứ cảnh giới mắt và vô lượng thứ cảnh giới 
mắt, Bồ Tát Phổ Hiền đều vào được. Đủ thứ tánh khác 
nhau, nhiều vô lượng bất khả thuyết. 
 

 Chỗ thấy không khác biệt 
 Lại cũng không tạp loạn 
 Đều tuỳ theo nghiệp mình 
 Thọ dụng các quả báo. 
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 Chỗ thấy đều giống nhau, chẳng có sự phân biệt, 
cũng chẳng tạp loạn, mà rất ngay thẳng. Mỗi một thứ cảnh 
giới, đều tuỳ nghiệp của mình tạo thành. Cho nên khởi 
hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, đều là: “Hoạ phước không cửa, 
do mình tự chiêu”. Tóm lại, trồng lúa được lúa, trồng dưa 
được dưa. Trồng nhân gì thì được quả đó. 
 

 Sức Phổ Hiền vô lượng 
 Đều biết hết tất cả 
 Tất cả cảnh giới mắt 
 Đại trí đều vào được. 
 

 Sức lực của Bồ Tát Phổ Hiền vô lượng vô biên. Ngài 
biết vọng tưởng của tất cả chúng sinh khởi lên, tất cả cảnh 
giới mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, Ngài hoàn toàn biết 
được. Đại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, hoàn toàn vào 
được. 
 

 Như vậy các thế gian 
 Đều phân biệt biết được 
 Mà tu tất cả hạnh 
 Lại cũng không thối chuyển. 
 

 Tất cả thế gian như vậy, đều phân biệt biết được. Mà 
còn tu hành tất cả đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
vĩnh viễn không thối chuyển. 
 

 Phật nói chúng sinh nói 
 Cùng với cõi nước nói 
 Ba đời nói như vậy 
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 Đủ thứ đều biết rõ. 
 

 Phật nói và chúng sinh nói, cùng với cõi nước nói, ba 
đời đều nói như vậy, đủ thứ nói đều thấu rõ biết được. 
 

 Vị lai trong quá khứ  
 Hiện tại trong vị lai 
 Đều thấy tướng ba đời 
 Mỗi mỗi đều thấu rõ. 
 

 Trong quá khứ có thể hiện vị lai, ở trong vị lai có thể 
hiện hiện tại, ở trong hiện tại có thể hiện quá khứ và vị lai. 
Tóm lại, ba đời hổ tương biến hoá, hổ tương thấy nhau. Trí 
huệ của Bồ Tát Phổ Hiền thấu rõ được đủ thứ những cảnh 
giới đó. 
 

 Như vậy vô lượng thứ 
 Khai ngộ các thế gian 
 Nhất thiết trí phương tiện 
 Bờ mé bất khả đắc. 
 

 Vô lượng đủ thứ biến hoá như vậy là tại sao? Vì 
khiến cho hết thảy chúng sinh thế gian đều khai ngộ. 
Nhưng chúng sinh đều có một thứ quái tánh đặc biệt. Bạn 
dạy họ khai ngộ thì họ chẳng khai ngộ. Bạn dạy họ tu hành 
thì họ chẳng chịu tu hành, do đó có câu:  
 

“Thiên đường có lối không người đi, 
Địa ngục không cửa, lại tự vào”. 
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 Chúng sinh đáng thương như vậy đó. Nhất thiết trí 
huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, tất cả phương tiện, bờ mé bất 
khả đắc, vì vô biên không bờ mé, cho nên tìm không được. 
 
 

hết tập 18 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
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Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 25. 
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Tất cả chư Phật đem núi chúa Tu Di, và núi 
Thiết Vi, núi đại Thiết Vi, biển cả núi rừng, 
cung điện nhà cửa, trong các thế giới của 
tất cả pháp giới, để vào một lỗ chân lông, 
hết kiếp thuở vị lai, mà các chúng sinh vẫn 
không cảm giác, không hay biết, chỉ trừ 
thần lực của Như Lai gia bị... 
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QUYỂN NĂM MƯƠI 
 

PHẨM NHƯ LAI XUẤT HIỆN  
THỨ BA MƯƠI BẢY 

  
 Như Lai là một trong mười danh hiệu của Phật. 
Mười danh hiệu tức là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. 
 Thế nào là Như Lai? Tức là thừa như thật đạo, lai 
thành chánh giác. Trong Kinh Kim Cang có nói :  
 

« Như Lai giả 
Vô sở tùng lai 
Diệc vô sở khứ 

Cố danh Như Lai ». 
 

 Vô sở tùng lai, tức là chẳng sinh, diệc vô sở khứ, tức 
là chẳng diệt. Cũng có thể nói phiền não chẳng sinh, giác 
ngộ chẳng diệt. 
 Xuất hiện tức là ý nghĩa Như Lai xuất hiện ra đời. 
Như Lai đến thế giới Ta Bà để vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ, thoát 
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khỏi ba cõi, đến được bờ bên kia. Phẩm nầy là Phẩm ba 
mươi bảy trong ba mươi chín phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. 
 

 Bấy giờ, trong tướng hào quang trắng 
giữa lông mày của đức Thế Tôn, phóng ra 
đại quang minh, tên là Như Lai xuất hiện. 
Có vô lượng trăm ngàn ức Na do tha A 
tăng kỳ quang minh dùng làm quyến 
thuộc. Quang minh đó chiếu khắp mười 
phương, tận hư không pháp giới tất cả thế 
giới. Nhiễu bên phải mười vòng, hiển hiện 
vô lượng tự tại của Như Lai. Giác ngộ vô số 
các chúng Bồ Tát. Chấn động tất cả mười 
phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ 
đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện 
ma. Hiển bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi 
toà bồ đề, thành Đẳng Chánh Giác, cùng 
với tất cả đạo tràng chúng hội. Làm việc đó 
rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, 
nhập vào đảnh Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi 
Diệu Đức. 
 

 Lúc đó, trong tướng hào quang trắng, giữa lông mày 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phóng ra đại quang minh, 
tên là quang minh Như Lai xuất hiện. Có vô lượng trăm 
ngàn ức na do tha A tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, 
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chiếu sáng khắp mười phương, tận hư không khắp pháp 
giới tất cả thế giới. Quang minh đó nhiễu quanh bên phải 
mười vòng. Tại sao phải nhiễu bên phải mười vòng ? Vì 
vòng bên phải là thuận hành. Mười vòng là ý nghĩa đại 
biểu vô lượng vô tận, vô tận trùng trùng. Hiển hiện vô 
lượng tự tại của Như Lai, giác ngộ vô số tất cả chúng Bồ 
Tát. Bồ Tát tu hành đến Sơ địa, chẳng biết cảnh giới của 
bậc Nhị địa, cho đến Bồ Tát Thập địa cũng chẳng biết cảnh 
giới của bậc Đẳng Giác. Do đó, tuy Bồ Tát đắc được quang 
minh trí huệ Thập lực của Như Lai, nhưng chỉ có thể tương 
tự Phật mà thôi, kỳ thật còn cách xa Phật rất xa. Đó là lý do 
tại sao Bồ Tát chưa gọi là Phật. Cho nên Bồ Tát Đẳng Giác 
vẫn chưa biết cảnh giới của bậc Diệu Giác (Phật). 
 Lúc đó, đại địa trong mười phương thế giới có sáu 
thứ chấn động. Biểu thị cảnh giới chư Phật sắp muốn nói 
diệu pháp, hoặc chư Bồ Tát, hoặc Thánh nhân chứng quả, 
khi thuyết pháp thì có sự kiện đất chấn động, nhưng không 
có tai hại, đó là khiến cho chúng sinh khai ngộ. 
 Khi Như Lai chuẩn bị nói pháp thì có sự chấn động, 
tuy chấn động tất cả mười phương thế giới, nhưng chẳng 
có tai nạn, đều bình an vô sự. Chúng sinh thấy được quang 
minh đó của Như Lai, sẽ trừ diệt được tất cả các khổ đường 
ác, đắc được an lạc.  
 Chúng ta mỗi ngày nghe Kinh Hoa Nghiêm Đại 
Phương Quảng Phật, ai thân tâm thanh tịnh, chẳng có 
nhiễm ô, thì người đó thấy được quang minh của Phật. Vì 
quang minh của Phật chiếu khắp, chỉ cần người có căn 
lành, thì bất cứ lúc nào cũng đều có cơ hội thấy được 
quang minh của Phật. Nếu vọng tưởng lăn xăn, tà kiến đa 
đoan, thì sẽ không thấy được quang minh của Phật. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  12 
 
 Quang minh đó, chiếu sáng tất cả các cung ma. Tuy 
ma có quang minh, nhưng không bằng quang minh của 
Phật. Khi quang minh của ma gặp quang minh của Phật, thì 
quang minh của ma ẩn tàng mất, không dám hiển hiện, vì 
tà không thắng chánh. 
 Khi tôi còn ở tại quê hương đông bắc Trung Quốc, 
thường có một nhóm người đệ tử quy y theo tôi đi khắp nơi 
hoằng dương Phật pháp, giáo hoá người có duyên. Trong 
những đệ tử đó, có người lúc nào cũng xuất thần nhập hoá, 
không bị giới hạn. Chẳng giống như người tu hành Đạo 
Giáo, trước hết phải ngồi ở đó, mới có thể xuất thần nhập 
hoá. Trong nhóm đệ tử, có người đệ tử rất trẻ tuổi ham 
chơi. Cậu ta có thể hoá thân bay lên trời, đi vào đất. Một 
lần nọ, gặp thiên ma ở trên trời, thiên ma rủ cậu ta lên thiên 
cung ma dạo chơi xem cho biết. Cậu ta bị tâm háo kỳ sai 
khiến, bèn theo thiên ma đi, ai ngờ bị thiên mà trói nhốt lại, 
cậu ta chẳng làm gì được.  

Lúc đó, cậu ta sinh tâm sợ hãi, bèn đến nói với tôi : - 
« Sư phụ ơi ! Con bị thiên ma trói nhốt lại ở trong cung 
điện của chúng, không cho con trở về ».  

Tôi nói với cậu ta : - « Con có muốn ở lại đó 
chăng ?» 

Cậu ta nói : - « Con không muốn ở lại đây ». 
Tôi nói : - « Nếu con không muốn, thì ta sẽ đưa con 

trở về đây ». 
Lúc đó, tôi bèn dùng Chú Lăng Nghiêm phá lưới ma 

la, hàng phục được pháp thuật của ma, đập tan cung điện 
của ma, cậu ta được bình an trở về ». Lần đó dạy dỗ rồi, 
cậu ta không dám đi lên trời chơi nữa, từ đó giữ gìn quy cụ 
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tu đạo. Do đó có thể thấy, nếu người tu đạo không cẩn 
thận, lập tức gặp sự nguy hiểm. 

Tại sao thiên ma nhốt cậu ta ở lại trong cung điện 
ma ? Vì cậu đệ tử này có thần thông, thiên ma muốn cậu ta 
biến thành quyến thuộc của ma vương, có thể tăng thêm 
thế lực của chúng. Ma vương quỷ kế đa đoan, dùng trăm 
phương ngàn kế, muốn bắt người tu đạo, để làm quyến 
thuộc của chúng. Cho nên người tu hành phải cẩn thận, tu 
hành chân chánh thì mới phá được pháp thuật của ma. 

Ở trong đại quang minh nầy, hiển bày tất cả chư Phật 
ngồi dưới cội bồ đề, trên toà báu sư tử, thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác, và tất cả chúng hội đạo tràng thuyết pháp của 
Như Lai. Làm những cảnh giới đó rồi, quang minh lại đến 
đạo tràng, nhiễu vòng bên phải chúng hội Bồ Tát. Sau đó 
nhập vào đỉnh Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát. Diệu 
Đức tức là Bồ Tát Văn Thù. Dùng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù 
làm năng hiển, Bồ Tát Phổ Hiền pháp giới làm sở hiển, 
cộng thành xuất hiện Tỳ Lô Giá Na, cho nên gọi là Hoa 
Nghiêm Tam Thánh. 
 

Bấy giờ, tất cả đạo tràng chúng hội, 
thân tâm hớn hở, sinh đại hoan hỉ, bèn 
nghĩ như vầy : Rất kỳ lạ hi hữu, hôm nay 
Như Lai phóng đại quang minh, chắc sẽ 
diễn nói pháp lớn thâm sâu. 
 

Lúc đó, hết thảy tất cả chúng hội trong đạo tràng, 
thân tâm của các Ngài rất hớn hở vui mừng, đều sinh tâm 
đại hoan hỉ, đều nghĩ như vầy : Rất kỳ lạ thay ! Rất là hi 
hữu, hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra vô 
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lượng đại quang minh, chắc sẽ diễn nói pháp lớn vi diệu 
thâm sâu vô thượng. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi 
Diệu Đức, ngồi trên hoa sen, hở bày vai bên 
phải, quỳ gối bên phải chắp tay lại, một 
lòng hướng về Đức Phật mà nói kệ rằng : 
 

Lúc đó, Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát, ngồi 
trên hoa sen, hở bày vai bên phải, biểu thị cung kính Phật. 
Quỳ gối bên phải chắp tay lại, một lòng hướng về Đức Phật 
mà nói ra mười bài kệ dưới đây. Năm bài kệ trước là tán 
thán khen ngợi Phật, năm bài kệ sau là hướng về Đức Phật 
thỉnh pháp. 
 

Chánh giác công đức bậc đại trí 
Đạt khắp cảnh giới đến bờ kia 
Đồng với các Như Lai ba đời 
Thế nên con nay cung kính lễ. 

 

Như Lai là bậc Chánh giác đại trí huệ, tức cũng là 
người có đại công đức. Thông đạt khắp cảnh giới, đến 
được bờ bên kia. Đồng với tất cả Như Lai mười phương ba 
đời, bởi nhân duyên đó, cho nên con (Như Lai Tánh Khởi 
Diệu Đức Bồ Tát) nay cung kính lễ Phật. 
 

Đã lên bờ cảnh giới vô tướng 
Mà hiện tướng tốt trang nghiêm thân 
Phóng ngàn quang minh lìa cấu bẩn 
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Phá sạch tất cả chúng ma quân. 
 

Như Lai đã thăng đến bờ cảnh giới vô tướng lìa 
tướng, thân tướng của Như Lai hiện tại vi diệu không thể 
nghĩ bàn – pháp thân trang nghiêm. Phóng ra ngàn luồng 
quang minh thanh tịnh chẳng có cấu bẩn. Quang minh đó, 
hay phá trừ tất cả chúng ma quân, hoàn toàn tiêu diệt sạch 
thế lực của ma. 
      

Mười phương hết thảy các thế giới 
Đều chấn động khắp không thừa sót 
Chưa từng làm một chúng sinh sợ 
Oai thần lực Thiện Thệ như vậy. 

 

Mười phương hết thảy tất cả thế giới, đều chấn động, 
chẳng có nơi nào mà chẳng chấn động. Tuy chấn động, 
nhưng chẳng có sự tai hại, không làm cho tất cả chúng sinh 
sợ hãi, cho đến một chúng sinh cũng không sinh tâm sợ 
hãi. Tại sao? Vì đó là sức oai thần của đấng Thiện Thệ, nên 
không thể gây ra tai hại. 
 

Tánh hư không pháp giới bình đẳng 
Đã được như vậy mà an trụ 
Tất cả đều sinh vô số lượng 
Đều khiến diệt ác trừ cấu bẩn. 

 

Tánh Như Lai và hư không pháp giới đều bình đẳng, 
chẳng trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. Như Lai 
với pháp giới là một thể, hay an trụ trong tất cả thế giới. 
Hết thảy tất cả chúng sinh nhiều chẳng có số lượng, nhưng 
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Như Lai hay khiến cho tất cả chúng sinh, không làm các 
điều ác, mà làm các việc lành, tiêu diệt tất cả các ác, trừ 
sạch tất cả sự cấu bẩn. 
 

Khổ hạnh siêng năng vô số kiếp 
Thành tựu bồ đề đạo tối thượng 
Nơi các cảnh giới trí vô ngại 
Với tất cả Phật đồng thể tánh. 

 

Tại sao Phật đã được thành Phật? Vì siêng tu khổ 
hạnh, chẳng có khi nào giải đãi lười biếng. Trải qua vô số 
đại kiếp, thành tựu bồ đề giác đạo tối thượng. Đối với tất cả 
cảnh giới, dùng trí huệ vô ngại để giải quyết mọi vấn đề. 
Đồng một thể tánh với mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
do đó có câu: “Phật Phật đạo đồng”, tức cũng là đồng một 
pháp thân. 
 

Đạo Sư phóng đại quang minh nầy 
Chấn động mười phương các thế giới 
Đã hiện vô lượng sức thần thông 
Mà còn đến nhập vào thân con. 

 

Đạo Sư phóng đại quang minh nầy, chấn động mười 
phương tất cả thế giới, đã hiện ra vô lượng vô biên sức thần 
thông. Quang minh đó lại trở lại, nhập vào đỉnh đầu của 
con (Bồ Tát Diệu Đức). 
 

Trong pháp quyết định hay khéo học 
Vô lượng Bồ Tát đều tụ đến 
Khiến con phát khởi tâm hỏi pháp 
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Thế nên nay con thỉnh Pháp Vương. 
 

Như Lai quyết định ở trong pháp đại bồ đề, hay khéo 
học. Có vô lượng vô biên Bồ Tát, từ bốn phương tám 
hướng đều đến tụ tập. Sức lực của họ khiến cho con sinh 
khởi tâm thỉnh hỏi Phật pháp. Nhờ vậy, cho nên hiện tại 
con thỉnh bậc Pháp Vương, vì đại chúng nói diệu pháp, 
khai thị để khiến cho người nghe có cơ hội khai ngộ. 
 

Khiến chúng hội nầy đều thanh tịnh 
Khéo hay độ thoát các thế gian 
Trí huệ vô biên không nhiễm trước 
Như vậy hiền thắng đều tụ đến. 

 

Hiện tại đại chúng ở trong chúng hội, đều được 
thanh tịnh, khéo độ thoát hết thảy chúng sinh thế gian. Trí 
huệ của Như Lai không có bờ mé, không có nhiễm ô, 
không có chấp trước. Hiện tại Bố Tát đến tụ tập cũng là 
bậc có trí huệ không bờ mé, không nhiễm trước, đều là bậc 
Hiền nhân, đều có đạo quả thù thắng, đều là Thánh nhân 
chứng quả, đều đến tụ hội ở đây. 
 

Đấng Đạo Sư lợi ích thế gian 
Trí huệ tinh tấn đều vô lượng 
Nay dùng quang minh chiếu đại chúng 
Khiến con thỉnh hỏi pháp vô thượng. 

 

Các Ngài là đấng Đạo Sư lợi ích thế gian, trí huệ vô 
lượng, tinh tấn vô lượng. Hiện tại Như Lai dùng đại quang 
minh để chiếu khắp đại chúng, khiến cho con thỉnh hỏi 
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Phật pháp vô thượng. Xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con 
mà diễn nói diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương 
Quảng Phật. 
 

Ai rõ cảnh giới bậc Đại Tiên 
Mà hay chân thật khai diễn đủ 
Ai là pháp trưởng tử Như Lai 
Đạo Sư thế gian nguyện hiển bày. 

 

Ai có thể thấu rõ cảnh giới thâm sâu của Đại Giác 
Kim Tiên, chân thật không hư, đầy đủ viên mãn, đến khai 
thị tất cả chúng sinh, diễn nói tất cả Phật pháp, khiến cho 
tất cả chúng sinh đều đắc được giác ngộ, ai tức là pháp 
trưởng tử của Như Lai. Đấng Đạo Sư thế gian, nguyện vì 
chúng con đại chúng hiển bày. 
 

Bấy giờ, ở trong miệng của Như Lai 
liền phóng ra đại quang minh, tên là Vô 
ngại vô uý. Có trăm ngàn ức A tăng kỳ 
quang minh dùng làm quyến thuộc. Chiếu 
khắp mười phương, tận hư không khắp 
pháp giới tất cả thế giới. Nhiễu bên phải 
mười vòng, hiển hiện đủ thứ tự tại của Như 
Lai. Khai ngộ vô lượng các chúng Bồ Tát. 
Chấn động tất cả mười phương thế giới. 
Diệt trừ tất cả các khổ đường ác, chiếu 
sáng tất cả các cung điện ma. Hiển bày tất 
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cả chư Phật Như Lai ngồi dưới toà bồ đề, 
thành Đẳng Chánh Giác, cùng với tất cả 
chúng hội đạo tràng. Làm những việc đó 
rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, 
rồi nhập vào miệng đại Bồ Tát Phổ Hiền.  

Quang minh đó nhập vào rồi, thân và 
toà sư tử của Bồ Tát Phổ Hiền hơn lúc bình 
thường, gấp trăm lần so với thân và toà 
của các Bồ Tát khác, chỉ trừ toà sư tử của 
Như Lai. 
 

Lúc đó, ở trong miệng của Như Lai liền phóng ra đại 
quang minh, tên là quang minh Vô ngại vô uý. Có trăm 
ngàn ức A tăng kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc. 
Chiếu sang khắp mười phương, tận hư không khắp cùng 
pháp giới tất cả thế giới. Nhiễu bên phải mười vòng, hiển 
hiện đủ thứ tự tại của Như Lai. Khai ngộ vô lượng các 
chúng Bồ Tát. Chấn động tất cả mười phương thế giới. 
Diệt trừ tất cả các khổ não đường ác, chiếu sáng tất cả các 
cung điện ma. Hiển bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi dưới 
toà bồ đề, trên toà kim cang báu, thành Đẳng Chánh Giác, 
cùng với tất cả chúng hội đạo tràng. Làm những việc đó 
rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, rồi nhập vào 
trong miệng của đại Bồ Tát Phổ Hiền. Quang minh đó nhập 
vào trong miệng của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, thân và toà sư tử 
của Bồ Tát Phổ Hiền trang nghiêm hơn lúc bình thường, 
gấp trăm lần so với thân và toà của tất cả các Bồ Tát khác, 
ngoại trừ toà sư tử của Như Lai. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi 
Diệu Đức, hỏi đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: 
Phật tử! Đức Phật thị hiện thần biến rộng 
lớn, khiến cho các Bồ Tát đều sinh hoan hỉ, 
không thể nghĩ bàn. Thế gian không thể 
biết được, đó là tướng tốt lành gì?  

Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói: Phật tử! 
Thuở xưa tôi đã từng thấy các Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, thị hiện thần biến 
rộng lớn như vậy, liền nói pháp môn Như 
Lai xuất hiện. Như chỗ tôi nghĩ, thì nay 
hiện tướng này, sẽ nói pháp đó. Khi nói lời 
đó, thì tất cả mặt đất thảy đều chấn động, 
sinh ra vô lượng quang minh hỏi pháp. 
 

 Lúc đó, Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát, hỏi 
đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: “Phật tử! Đức Phật thị hiện 
tướng luồng hào quang trắng phóng quang minh và trong 
miệng phóng quang minh. Đại thần thông biến hoá rộng 
lớn đó, khiến cho tất cả Bồ Tát đều sinh hoan hỉ. Cảnh giới 
đó thật không thể nghĩ bàn. Chúng sinh thế gian không thể 
biết được, đó là tướng tốt lành gì”?  

Đại Bồ Tát Phổ Hiền đáp rằng: “Phật tử! Lúc thuở 
xưa, tôi đã từng thấy tất cả Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, đều thị hiện thần thông biến hoá rộng lớn như vậy, 
lập tức diễn nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Như chỗ tôi 
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nghĩ kỹ càng, thì nay Như Lai thị hiện tướng này, sẽ nói 
diệu pháp”.  

Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói lời đó, thì tất cả mặt đất 
thảy đều chấn động, sinh ra vô lượng quang minh hỏi pháp. 
Quang minh đó hay tăng thêm trí huệ, trợ giúp thưa hỏi. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Tánh Khởi Diệu Đức, 
hỏi Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử! Đại Bồ 
Tát làm sao biết pháp của tất cả chư Phật 
Như Lai xuất hiện? Xin Ngài hãy vì tôi nói. 
 

Lúc đó, Bồ Tát Tánh Khởi Diệu Đức, lại hỏi Bồ Tát 
Phổ Hiền rằng: “Phật tử! Đại Bồ Tát làm sao biết pháp của 
tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện? Xin Ngài hãy vì tôi nói 
rõ. 
 

Phật tử! Vô lượng trăm ngàn ức Na do 
tha chúng hội Bồ Tát nầy, thuở xưa đều đã 
tu tịnh nghiệp. Niệm huệ thành tựu đến nơi 
bờ rốt ráo đại trang nghiêm. Đầy đủ tất cả 
hạnh oai nghi của Phật. Chánh niệm chư 
Phật chưa từng quên mất. Đại bi quán sát 
tất cả chúng sinh, quyết định biết rõ cảnh 
giới thần thông của các đại Bồ Tát. Đã 
được thần lực của chư Phật gia trì. Thọ 
được diệu pháp của tất cả Như Lai. Đầy đủ 
vô lượng công đức như vậy, đều đến tụ tập. 
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Phật tử! Các đại Bồ Tát ở trong vô lượng trăm ngàn 
ức Na do tha chúng hội Bồ Tát nầy, ở trong vô lượng kiếp 
về trước, đều đã tu hành nghiệp thanh tịnh, cho nên niệm 
huệ thành tựu. Đạt đến nơi bờ rốt ráo đại trang nghiêm. 
Đầy đủ tất cả hạnh oai nghi của chư Phật. Chánh niệm chư 
Phật chưa từng quên mất. Dùng tâm đại bi để quán sát tất 
cả chúng sinh, quyết định biết rõ cảnh giới thần thông của 
tất cả các đại Bồ Tát. Đã được đại oai thần lực của chư 
Phật gia trì, tiếp thọ được diệu pháp của tất cả Như Lai, 
đầy đủ vô lượng công đức như vậy, đều đến tụ tập ở trong 
Bồ Tát chúng hội đạo tràng. 
 

Phật tử! Ngài đã từng ở tại vô lượng 
trăm ngàn ức Na do tha chỗ Đức Phật, 
thừa sự cúng dường, thành tựu diệu hạnh 
tối thượng của Bồ Tát. Nơi môn tam muội, 
đều đắc được tự tại, nhập vào nơi bí mật 
của tất cả chư Phật. Biết các Phật pháp, 
dứt các nghi hoặc. Nhờ thần lực của các 
Như Lai gia trì, mà biết được căn tánh của 
chúng sinh, tuỳ theo sở thích của họ, để vì 
họ nói pháp giải thoát chân thật. Tuỳ 
thuận trí của Phật, diễn nói Phật pháp, đến 
bờ bên kia. Có vô lượng công đức như vậy. 
 

Phật tử! Ngài đã từng ở tại vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha chỗ đức Phật, thừa sự Phật, cúng dường Phật, 
thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát. Đối với pháp 
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môn tam muội (chánh định chánh thọ), đều được nhậm vận 
tự tại, có thể nhập vào nơi bí mật của tất cả chư Phật. (Tức 
là nơi chúng sinh không thể biết được, đây chẳng phải là 
chư Phật không cho chúng sinh biết, mà do chúng sinh 
chẳng có đại trí huệ, nên không minh bạch được cảnh giới 
của Phật, kỳ thật Phật chẳng có gì bí mật để nói). Có thể 
biết tất cả các pháp của Phật nói, hay dứt trừ các nghi hoặc 
của chúng sinh. Đó là nhờ đại oai thần lực của tất cả chư 
Phật gia trì cho Ngài, khiến cho Ngài biết được căn tánh 
của tất cả chúng sinh, tuỳ theo sự hoan hỉ của chúng sinh, 
mà vì chúng sinh nói pháp chân thật giải thoát. Tuỳ thuận 
trí huệ của Phật, diễn nói Phật pháp, đến được bờ bên kia. 
Có vô lượng công đức như vậy. 
 

Lành thay Phật tử! Xin nói pháp Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xuất hiện: Thân 
tướng, tiếng nói, tâm ý, cảnh giới, hạnh tu, 
thành đạo, chuyển pháp luân, cho đến thị 
hiện vào Bát Niết Bàn, thấy nghe, gần gũi 
sinh ra căn lành. Các việc như vậy, xin 
Ngài hãy nói. 
 

Lành thay! Phật tử! Xin Ngài hãy vì chúng tôi đại 
chúng nói pháp sau khi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.  

1. Pháp tướng Như Lai xuất hiện.  
2. Thân tướng Như Lai xuất hiện.  
3. Tướng tiếng nói của Như Lai xuất hiện.  
4. Tướng tâm ý Như Lai xuất hiện.  
5. Cảnh giới Như Lai xuất hiện.  
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6. Hạnh tu Như Lai xuất hiện.  
7. Như Lai xuất hiện thành đạo.  
8. Như Lai xuất hiện chuyển pháp luân.  
9. Như Lai xuất hiện vào Bát Niết Bàn.  
10. Thấy được thân Như Lai, nghe được tiếng của 

Như Lai, gần gũi Như Lai, cúng dường Như Lai sinh ra căn 
lành.  

Mười thứ tướng việc như vậy, xin Ngài Bồ Tát Phổ 
Hiền hãy vì đại chúng nói rõ ràng. 
 

Bấy giờ, Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi 
Diệu Đức, muốn thuật rõ lại nghĩa nầy, bèn 
hướng về Bồ Tát Phổ Hiền mà nói kệ rằng: 
 

Lúc đó, Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát, muốn 
thuật rõ lại nghĩa nầy, bèn hướng về Bồ Tát Phổ Hiền mà 
nói mười bài kệ dưới đây. 
 

Lành thay đại trí huệ vô ngại 
Khéo ngộ vô biên cảnh bình đẳng 
Xin nói vô lượng hạnh Phật tu 
Phật tử nghe rồi đều vui mừng. 

 

Lành thay! Lành thay! Ngài là vị đại Bồ Tát đại trí 
huệ vô ngại, khéo giác ngộ vô biên cảnh giới bình đẳng. 
Xin Ngài hãy nói vô lượng hạnh của chư Phật tu hành. Phật 
tử trong chúng hội lắng nghe rồi, thì chắc chắn sẽ rất vui 
mừng. 
 

Bồ Tát tuỳ thuận vào thế nào 
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Chư Phật Như Lai hiện ra đời 
Cảnh giới thân miệng ý thế nào 
Với chỗ tu hành đều xin nói. 

 

Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo như thế nào? Làm thế nào 
có thể tuỳ thuận nhập vào Phật pháp? Nhân duyên mười 
phương chư Phật Như Lai hiện ra đời như thế nào? Cảnh 
giới thân miệng ý của Như Lai như thế nào? Cùng với hạnh 
của Như Lai tu hành, xin Ngài hãy vì chúng tôi nói rõ. 
 

Chư Phật thành Chánh Giác thế nào 
Như Lai chuyển pháp luân thế nào 
Thiện Thệ vào Niết Bàn thế nào 
Đại chúng nghe rồi tâm hoan hỉ. 

 

Mười phương chư Phật thành Chánh Giác như thế 
nào? Như Lai chuyển bánh xe pháp như thế nào? Như Lai 
vào Niết Bàn như thế nào? Đại chúng nghe rồi nhất định sẽ 
sinh tâm hoan hỉ. 
 

Nếu ai thấy Phật đại Pháp Vương 
Gần gũi tăng trưởng các căn lành 
Xin nói các tạng công đức đó 
Chúng sinh thấy rồi đắc được gì? 

 

Nếu chúng sinh thấy Phật (đại Pháp Vương), hay gần 
gũi Phật, hay cúng dường Phật, thì sẽ tăng trưởng tất cả căn 
lành. Xin hãy nói tất cả tạng công đức của Phật đã làm. 
Chúng sinh thấy rồi sẽ đắc được trí huệ gì? 
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Nếu ai nghe được danh Như Lai 
Hoặc đời hiện tại hoặc vị lai 
Đối Phật phước tạng sinh tin sâu 
Có lợi ích gì xin hãy nói? 

 

Nếu chúng sinh nghe được danh hiệu của Như Lai, 
hoặc đời hiện tại, hoặc đời vị lai, đối với phước huệ hai 
tạng của Phật sinh tâm tin sâu. Chúng sinh thấy được thân 
Phật, nghe được tiếng của Phật, rốt ráo có lợi ích gì? Xin 
Ngài hãy vì đại chúng diễn nói. 
 

Các Bồ Tát đó đều chắp tay 
Chiêm ngưỡng Như Lai Ngài và tôi 
Cảnh giới biển cả đại công đức 
Bậc tịnh chúng sinh xin hãy nói. 

 

Tất cả Bồ Tát ở trong pháp hội Hoa Nghiêm, đều đã 
chắp tay lại, chiêm ngưỡng Như Lai, chiêm ngưỡng Ngài, 
chiêm ngưỡng tôi (Bồ Tát Diệu Đức), cảnh giới biển đại 
công đức, khiến cho tất cả chúng sinh thanh tịnh, xin Ngài 
hãy vì đại chúng diễn nói. 
 

Xin dùng nhân duyên và ví dụ 
Diễn nói nghĩa diệu pháp tương ưng 
Chúng sinh nghe rồi phát tâm lớn 
Nghi sạch trí tịnh như hư không. 

 

Xin Ngài hãy dùng đủ thứ nhân duyên và đủ thứ ví 
dụ, để diễn nói nghĩa lý diệu pháp Như Lai xuất hiện ra 
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đời, và đạo lý tương ưng, khiến cho chúng sinh nghe rồi, 
phát tâm đại bồ đề. Nghi hoặc của họ diệt trừ sạch, trí huệ 
thanh tịnh như hư không. 
 

Như khắp trong tất cả cõi nước 
Chư Phật thị hiện thân trang nghiêm 
Xin dùng diệu âm và nhân dụ 
Cũng như chỉ bày Phật bồ đề. 

 

Như khắp cùng trong tất cả cõi nước, chư Phật thị 
hiện thân tướng tốt trang nghiêm, xin Ngài hãy dùng âm 
thanh vi diệu và pháp nhân duyên ví dụ, cũng như chỉ bày 
giác đạo của Phật và nhân duyên thành Phật. 
 

Mười phương ngàn vạn cõi chư Phật 
Ức Na do tha vô lượng kiếp 
Như nay chúng Bồ Tát tụ tập 
Tất cả như vậy đều khó gặp. 

 

Mười phương ngàn vạn cõi nước chư Phật, trải qua 
ức Na do tha vô lượng kiếp. Hiện tại Bồ Tát từ mười 
phương thế giới đến tụ tập, đối với pháp Như Lai xuất hiện, 
chưa từng gặp qua. 
 

Các Bồ Tát nầy đều cung kính 
Nghĩa lý vi diệu sinh khát ngưỡng 
Xin dùng tịnh tâm để diễn nói 
Pháp rộng lớn Như Lai xuất hiện. 
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Các Bồ Tát nầy đều cung kính đợi Ngài diễn nói 
diệu pháp Như Lai xuất hiện ra đời. Đối với nghĩa lý vi 
diệu thâm sâu vô thượng, sinh tâm khát ngưỡng. Xin Ngài 
hãy dùng tâm thanh tịnh, để khai thị diễn nói pháp rộng lớn 
Như Lai xuất hiện. 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ 
Tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức và các 
đại chúng Bồ Tát rằng: Phật tử! Chỗ nầy 
không thể nghĩ bàn, Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, nhờ vô lượng pháp mà được 
xuất hiện. Tại sao? Vì Như Lai xuất hiện, 
chẳng phải nhờ một duyên, chẳng phải nhờ 
một việc, mà thành tựu được. Nhờ mười vô 
lượng trăm ngàn A tăng kỳ việc mà thành 
tựu được. 
 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát Như Lai 
Tánh Khởi Diệu Đức và các đại chúng Bồ Tát trong pháp 
hội Hoa Nghiêm rằng: Các vị Phật tử! Nơi nầy không thể 
nghĩ bàn, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nhờ vô lượng 
pháp mà được xuất hiện ra đời. Tại sao? Vì Như Lai xuất 
hiện ra đời, chẳng phải nhờ một nhân duyên, chẳng phải 
nhờ một thứ việc, mà là rất nhiều sự việc, cho nên Như Lai 
mới xuất hiện ra đời, để thành Phật. Nhờ mười vô lượng 
trăm ngàn A tăng kỳ việc mà thành tựu được. 
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Những gì là mười? Đó là: Vì quá khứ 
vô lượng nhiếp thọ tất cả chúng sinh phát 
tâm bồ đề mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng thanh tịnh ý chí 
ưa thích thù thắng mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng cứu hộ tất cả 
chúng sinh đại từ đại bi mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng hạnh nguyện liên 
tục mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng tu các phước trí 
tâm không nhàm đủ mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng cúng dường chư 
Phật giáo hoá chúng sinh mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng trí huệ phương 
tiện thanh tịnh đạo mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng thanh tịnh công 
đức tạng mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng trang nghiêm 
đạo trí mà thành tựu.  

Vì quá khứ vô lượng thông đạt pháp 
nghĩa mà thành tựu.  
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Phật tử! Vô lượng A tăng kỳ pháp 
môn viên mãn như vậy, mà thành tựu Như 
Lai. 
 

Những gì là mười vô lượng trăm ngàn A tăng kỳ 
việc ? Đó là:  

1. Vì quá khứ vô lượng nhiếp thọ tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ phát tâm bồ đề mà thành tựu.  

2. Vì quá khứ vô lượng thanh tịnh ý chí ưa thích thù 
thắng mà thành tựu.  

3. Vì quá khứ vô lượng cứu hộ tất cả chúng sinh đại 
từ đại bi mà thành tựu.  

4. Vì quá khứ vô lượng hạnh nguyện liên tục không 
gián đoạn mà thành tựu.  

5. Vì quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không 
nhàm đủ mà thành tựu.  

6. Vì quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật và giáo 
hoá chúng sinh mà thành tựu.  

7. Vì quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện để tu 
thanh tịnh đạo mà thành tựu.  

8. Vì quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng mà 
thành tựu.  

9. Vì quá khứ vô lượng trí huệ trang nghiêm đạo mà 
thành tựu.  

10. Vì quá khứ vô lượng thông đạt nghĩa lý của pháp 
mà thành tựu.  

Các vị Phật tử! Vô lượng A tăng kỳ pháp môn viên 
mãn như vậy, tu hành viên mãn, mới thành tựu Như Lai. 
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Phật tử! Ví như ba ngàn đại thiên thế 
giới, chẳng phải nhờ một nhân duyên, 
chẳng phải nhờ một sự việc, mà thành tựu 
được. Nhờ vô lượng duyên, vô lượng việc, 
mới thành tựu được. Đó là: Nổi mây bủa 
khắp, mưa lớn xuống. Bốn thứ phong luân 
liên tục chi trì. Bốn Phong luân đó là gì? 
Một tên là Năng Trì, vì hay giữ gìn nước 
lớn. Hai tên là Năng Tiêu, hay tiêu nước 
lớn. Ba tên là Kiến Lập, vì kiến lập tất cả 
các xứ sở. Bốn tên là Trang nghiêm, vì 
trang nghiêm phân bố đều khéo léo. 
 

Các vị Phật tử! Ví như ba ngàn đại thiên thế giới, 
chẳng phải nhờ một nhân duyên, cũng chẳng phải nhờ một 
việc, mà thành tựu được ba ngàn đại thiên thế giới. Mà là 
nhờ vô lượng nhân duyên, vô lượng sự việc, mới thành tựu 
được ba ngàn đại thiên thế giới. Đó là: Nổi mây bủa khắp, 
mưa lớn xuống. Phải có bốn thứ Phong luân liên tục chi trì. 
Bốn phong luân đó là gì? : Một thứ Phong luân tên là Năng 
Trì, vì hay giữ gìn nước lớn. Phong luân thứ hai tên là 
Năng Tiêu, vì hay tiêu nước lớn. Phong luân thứ ba tên là 
Kiến Lập, vì hay kiến lập tất cả các xứ sở. Phong luân thứ 
tư tên là Trang nghiêm, vì hay trang nghiêm phân bố đều 
khéo léo. Phong luân tức là chúng ta thường gọi là Địa tâm 
hấp dẫn lực (sức hút địa tâm). Nhưng chúng ta chỉ có thể 
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nhìn thấy đất (địa), cho rằng sức hút từ địa tâm sinh ra, kỳ 
thật là từ phong luân hoá ra. 
 

 Như vậy đều do cộng nghiệp chúng 
sinh, và căn lành của các Bồ Tát sinh ra, 
khiến cho tất cả chúng sinh ở trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, đều tuỳ nghi mà 
được thọ dụng. 
 

 Đủ thứ nhân duyên và sự tướng đã nói ở trên, đều do 
cộng nghiệp của tất cả chúng sinh, và căn lành của tất cả 
Bồ Tát tu hành sinh ra. Khiến cho tất cả chúng sinh ở trong 
ba ngàn đại thiên thế giới, đều đắc được lợi ích đáng đắc 
được. Giống như mưa nước xuống, cây lớn thì hút lượng 
nước nhiều, cỏ nhỏ thì hút lượng nước ít. Phật pháp cũng 
như vậy, đều tuỳ nghi của mình mà được thọ dụng. 
 

 Phật tử! Vô lượng nhân duyên như 
vậy, mới thành tựu ba ngàn đại thiên thế 
giới. Pháp tánh như vậy, chẳng có ai sinh 
ra, chẳng có ai làm ra, chẳng có ai biết 
được, chẳng có ai thành. Ba ngàn đại thiên 
thế giới tự nhiên được thành tựu. 
 

 Các vị Phật tử! Vô lượng nhân duyên như vậy, mới 
thành tựu ba ngàn đại thiên thế giới. Bản tánh của pháp, 
phải như vậy. Chẳng có ai sinh ra ba ngàn đại thiên thế giới 
hoặc chủ nhân, cũng chẳng có ai làm ra ba ngàn đại thiên 
thế giới, cũng chẳng có ai biết được ba ngàn đại thiên thế 
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giới là như thế nào? Cũng chẳng có ai có thể thành ba ngàn 
đại thiên thế giới. Song, ba ngàn đại thiên thế giới, nó tự 
nhiên được thành tựu, chẳng phải miễn cưỡng mà thành 
tựu. 
 

 Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như 
thế, chẳng phải nhờ một nhân duyên, 
chẳng phải nhờ một sự việc, mà được 
thành tựu. Nhờ vô lượng nhân duyên, vô 
lượng sự tướng mới được thành tựu.  
 Đó là quá khứ đã từng ở chỗ chư Phật, 
lắng nghe thọ trì mây mưa pháp lớn. Nhờ 
đó mà hay khởi bốn thứ Đại trí phong luân 
của Như Lai. Những gì là bốn?  
 Một là Đại trí phong luân nhớ giữ 
không quên đà la ni. Vì hay giữ tất cả mây 
mưa pháp lớn của tất cả Như Lai.  
 Hai là Đại trí phong luân sinh ra chỉ 
quán, vì hay tiêu sạch tất cả phiền não.  
 Ba là Đại trí phong luân khéo léo hồi 
hướng, vì hay thành tựu tất cả căn lành.  
 Bốn là Đại trí phong luân sinh ra lìa 
cấu trang nghiêm khác biệt, vì khiến cho 
tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh, đã 
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giáo hoá trong quá khứ, thành tựu sức căn 
lành vô lậu của Như Lai.  
 Như Lai thành Đẳng Chánh Giác như 
vậy. Pháp tánh như vậy, không sinh không 
làm, mà được thành tựu. 
 Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời 
thứ nhất của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác. Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
  
  Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại như thế, chẳng 
phải nhờ một nhân duyên, cũng chẳng phải nhờ một sự 
việc, mà được thành tựu. Mà là nhờ vô lượng nhân duyên, 
và vô lượng sự tướng, mới được thành tựu. Đó là quá khứ 
đã từng ở chỗ chư Phật, lắng nghe Kinh Hoa Nghiêm, nghe 
pháp Hoa Nghiêm, nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, thọ trì 
Kinh Hoa Nghiêm, cho nên đắc được sự thấm nhuần mây 
mưa pháp lớn. Nhờ đó, mà mới sinh ra được bốn thứ Đại 
trí phong luân của Như Lai. Những gì là bốn thứ Đại trí 
phong luân?  
 Một là Đại trí phong luân nhớ thọ trì không quên đà 
la ni (tổng trì : tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa). Vì hay 
thọ trì tất cả mây mưa pháp lớn của tất cả Như Lai nói.  
 Hai là Đại trí phong luân sinh ra chỉ quán (Chỉ là 
ngừng tất cả vọng, quán là quán tất cả chân), vì hay tiêu 
sạch tất cả phiền não của chúng sinh, hay cạn sạch sông 
nước ái dục của chúng sinh.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  35 
 
 Ba là Đại trí phong luân khéo léo hồi hướng (phương 
tiện khéo léo, hồi tiểu hướng đại), vì hay thành tựu tất cả 
căn lành của chúng sinh.  
 Bốn là Đại trí phong luân sinh ra lìa cấu trang 
nghiêm khác biệt (lìa khỏi tất cả trần cấu, phân biệt trang 
nghiêm trí luân), vì khiến cho tất cả chúng sinh căn lành 
thanh tịnh, đã giáo hoá trong quá khứ, thành tựu sức căn 
lành vô lậu của Như Lai.  

Vô lậu là gì ? Nói đơn giản là chẳng còn dục niệm. 
Nếu còn một phần dục niệm, thì là hữu lậu. Chân chánh vô 
lậu thì đoạn trừ được phiền não, trừ khử được dục niệm. 
Làm thế nào để được vô lậu ? Thì phải nhiếp thọ thân tâm, 
đừng khởi vọng tưởng dục niệm. Phương pháp tốt nhất là 
ngồi thiền tập định, hoặc tu chỉ quán. Trạo cử đến thì tu 
pháp môn chỉ, dừng lại tất cả ác. Hôn trầm đến thì tu pháp 
môn quán, quán tất cả thiện. Tu pháp như vậy thì mới có 
thể khiến cho thân tâm phát triển bình thường, đó là trung 
đạo, do đó : « Thân tại trần, mà tâm xuất trần, trong giếng 
trồng hoa không nhiễm trần ». Phải có cảnh giới như vậy, 
mới có sự thành tựu. 

Như Lai thành Đẳng Chánh Giác là như vậy. Pháp 
tánh là như vậy, cũng chẳng có ai sinh ra, cũng chẳng có ai 
làm ra, mà là tự nhiên được thành tựu. Chẳng phải Thượng 
đế tạo ra ba ngàn đại thiên thế giới. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời thứ 
nhất của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ 
Tát, các Ngài nên biết rõ ràng Như Lai xuất hiện ra đời như 
thế nào.  
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Lại nữa Phật tử ! Ví như, khi ba ngàn 
đại thiên thế giới sắp thành, thì nổi mây 
lớn mưa xuống, tên là Hồng chú. Tất cả 
phương hướng xứ sở không thể thọ được, 
không thể giữ được, chỉ trừ khi cõi đại 
thiên sắp thành. 

Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, 
mưa xuống pháp lớn, tên là Thành tựu 
Như Lai xuất hiện. Tất cả nhị thừa, tâm chí 
nhỏ hẹp hạ liệt, không thể thọ được, không 
thể giữ được, chỉ trừ các đại Bồ Tát sức 
tâm liên tục. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ hai xuất hiện 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Đại 
Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như khi ba ngàn đại thiên 
thế giới sắp thành, thì trong hư không nổi mây lớn, mưa 
xuống như trút nước, tên là Hồng chú. Tất cả phương 
hướng xứ sở, đều không thể thọ được, không thể giữ được, 
chỉ trừ khi ba ngàn đại thiên thế giới sắp thành. 

Các vị Phật tử ! Khi Như Lai sắp thành Chánh Đẳng 
Giác, cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp 
lớn, tên là Thành tựu Như Lai xuất hiện. Tất cả người nhị 
thừa, tâm chí của họ nhỏ hẹp hạ liệt, chẳng phải chí nguyện 
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lớn, nên họ không thể tiếp thọ được, không thể tu trì được 
pháp lớn nầy. Chỉ trừ tất cả đại Bồ Tát, nhờ tu lục độ vạn 
hạnh, căn lành sâu dày, có sức tâm liên tục không gián 
đoạn, để tu hành pháp lớn nầy. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ hai xuất hiện ra đời 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ Tát, các 
Ngài nên biết Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như chúng sinh 
do nghiệp lực, mây lớn mưa xuống, chẳng 
từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế. Vì nhờ 
sức căn lành của các Bồ Tát, nổi mây pháp 
lớn, mưa xuống pháp lớn, chẳng từ đâu 
đến, cũng không đi về đâu. 

Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời 
thứ ba của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác. Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như tất cả chúng sinh do 
nghiệp lực, nổi mây lớn mưa xuống, mây đó chẳng biết từ 
đâu đến ? Cũng chẳng biết đi về đâu ? Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, cũng lại như thế. Vì nhờ sức căn lành của các 
Bồ Tát, nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn, cũng 
chẳng biết từ đâu đến ? Cũng chẳng biết đi về đâu ? 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời thứ ba 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ Tát, các 
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Ngài nên biết như vậy, Như Lai xuất hiện ra đời như thế 
nào. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như mây lớn, đổ 
mưa lớn xuống. Tất cả chúng sinh trong 
đại thiên thế giới không biết được số giọt 
nước mưa. Nếu muốn tính toán, sẽ khiến 
cho họ phát cuồng, chỉ có Ma Hê Thủ La 
chủ đại thiên thế giới, vì nhờ sức căn lành 
đã tu trong quá khứ, cho đến một giọt, thảy 
đều biết rõ. 

Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác cũng lại như thế, nổi mây pháp lớn, 
mưa pháp lớn. Tất cả chúng sinh, Thanh 
Văn Duyên Giác, không thể biết được. Nếu 
muốn suy lường, tâm sẽ cuồng loạn, chỉ có 
đại Bồ Tát chủ tất cả thế gian, vì nhờ sức 
tu giác trí huệ trong quá khứ, cho đến một 
câu văn, nhập vào tâm chúng sinh, thảy 
đều thấu rõ. 

Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời 
thứ tư của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
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Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như mây lớn, đổ mưa lớn 
xuống. Tất cả chúng sinh trong ba ngàn đại thiên thế giới 
không biết được số giọt nước mưa. Nếu như có người 
muốn tính toán biết rốt ráo có bao nhiêu giọt nước mưa, thì 
sẽ khiến cho họ phát cuồng. Chỉ có Ma Hê Thủ La chủ của 
ba ngàn đại thiên thế giới, vì nhờ sức căn lành đã tu trong 
quá khứ, mới tính biết được số lượng từng giọt nước mưa. 

Các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa pháp lớn. Tất cả 
chúng sinh, Thanh Văn và Duyên Giác không thể biết 
được. Họ muốn biết Như Lai xuất hiện ra đời như thế nào ? 
Thuyết pháp giáo hoá chúng sinh ra sao ? Nếu họ suy 
lường về những vấn đề nầy, tâm của họ cũng sẽ cuồng 
loạn. Chỉ có đại Bồ Tát chủ của tất cả thế gian, vì nhờ sức 
tu giác quán trí huệ trong quá khứ, do đó, cho đến một câu 
văn của Phật nói, nhập vào tâm chúng sinh như thế nào, 
khiến cho chúng sinh minh bạch Phật pháp, đại Bồ Tát thảy 
đều thấu rõ. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời thứ tư 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ Tát, các 
Ngài nên biết như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như khi mây lớn 
mưa xuống. Có mây lớn mưa, tên là Năng 
diệt. Hay tiêu diệt nạn lửa. Có mây lớn 
mưa, tên là Năng khởi. Hay khởi nước lớn. 
Có mây lớn mưa, tên là Năng chỉ. Hay 
dừng lại nước lớn. Có mây lớn mưa, tên là 
Năng thành. Hay thành tất cả ma ni các 
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thứ báu. Có mây lớn mưa, tên là Phân biệt. 
Phân biệt ba ngàn đại thiên thế giới. 

Phật tử ! Như Lai xuất hiện ra đời 
cũng lại như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa 
xuống pháp lớn. Có mưa pháp lớn, tên là 
Năng diệt. Hay diệt phiền não của tất cả 
chúng sinh. Có mưa pháp lớn, tên là Năng 
khởi. Hay khởi căn lành của tất cả chúng 
sinh. Có mưa pháp lớn, tên là Năng chỉ. 
Hay dừng lại kiến hoặc của tất cả chúng 
sinh. Có mưa pháp lớn, tên là Năng thành. 
Hay thành nhất thiết trí huệ pháp bảo. Có 
mưa pháp lớn, tên là Phân biệt. Phân biệt 
tâm vui thích của tất cả chúng sinh. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ năm xuất 
hiện ra đời của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác. Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
  

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như khi mây lớn mưa 
xuống. Có mây lớn mưa, tên là Năng diệt. Hay tiêu diệt tất 
cả nạn lửa lớn của thế gian. Có mây lớn mưa, tên là Năng 
khởi. Hay khởi tất cả nước lớn của thế gian. Có mây lớn 
mưa, tên là Năng chỉ. Hay dừng lại tất cả nạn nước lớn của 
thế gian, khiến cho nó không tăng thêm. Có mây lớn mưa, 
tên là Năng thành. Hay thành tựu tất cả ma ni các báu. Có 
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mây lớn mưa, tên là Phân biệt. Hay phân biệt cảnh giới của 
ba ngàn đại thiên thế giới. 

Các vị Phật tử ! Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại 
như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn. Có mưa 
pháp lớn, tên là Năng diệt. Hay tiêu diệt phiền não của tất 
cả chúng sinh. Muốn diệt trừ phiền não, thì trước hết phải 
minh bạch Phật pháp, do đó có câu: « Phiền não vô tận thệ 
nguyện đoạn », diệt trừ hết phiền não, thì tâm sẽ được 
thanh tịnh. Lại có mưa pháp lớn, tên là Năng khởi. Hay 
khởi căn lành của tất cả chúng sinh, người chẳng có căn 
lành thì khiến cho họ sinh ra căn lành, người đã có căn lành 
thì khiến cho tăng trưởng căn lành, người căn lành đã tăng 
trưởng thì khiến cho căn lành thành thục, người căn lành đã 
thành thục thì khiến cho được giải thoát. Lại có mưa pháp 
lớn, tên là Năng chỉ. Hay dừng lại kiến hoặc và tư hoặc của 
tất cả chúng sinh. 

Kiến hoặc là gì ? Tức là đối cảnh khởi tham ái. 
Giống như mắt nhìn thấy sắc đẹp, thì bị dính vào sắc đẹp. 
Ví dụ như tại sao người nam thích nhìn người nữ ? Tại sao 
người nữ thích nhìn người nam ? Đó là bị dính vào sắc đẹp. 
Con mắt nhìn thấy sắc đẹp, lập tức nói với tâm, còn nhanh 
hơn là điện, nói rằng : « Ô ! Đẹp quá » ! Đó là sinh ra hoặc. 
Khởi hoặc thì sinh ra tham, có tham thì có ái. Đối với cảnh 
giới liền sinh ra tâm tham ái, tâm dục niệm, đó tức là kiến 
hoặc.  

Tư hoặc là gì ? Tức là mê lý khởi phân biệt. Dù cảnh 
giới đã qua rồi, tình ái vẫn lăn xăn, tư tưởng trong tâm vẫn 
chưa dứt, suy nghĩ rồi suy nghĩ, đối với lý luận chẳng rõ 
ràng. Tại sao chẳng rõ ràng ? Vì dùng « Vô minh » làm 
chủ, nó chỉ huy bạn chạy về hướng đông, cũng chẳng hợp 
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lý, chỉ huy bạn chạy về hướng tây cũng chẳng hợp lý, vì 
mê lý luận nầy, bèn sinh ra một thứ tâm phân biệt, đó tức là 
tư hoặc.  

Lại có mưa pháp lớn, tên là Năng thành. Hay thành 
tựu nhất thiết trí huệ pháp bảo của tất cả chúng sinh. Lại có 
mưa pháp lớn, tên là Phân biệt. Hay phân biệt sự vui thích 
trong tâm của tất cả chúng sinh là gì ? 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ năm xuất hiện ra 
đời của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ Tát 
nên biết như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như mây lớn, 
mưa xuống nước một vị. Tuỳ theo sự mưa 
xuống, có vô lượng sự khác nhau. Như Lai 
xuất hiện cũng lại như thế. Mưa nước pháp 
đại bi một vị. Tuỳ nghi nói pháp, có vô 
lượng sự khác nhau. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ sáu xuất 
hiện của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như vầng mây lớn, mưa 
xuống nước một vị. Tuỳ theo sự mưa xuống, có vô lượng 
sự khác nhau. Như Lai xuất hiện cũng lại như thế. Mưa 
nước pháp đại bi một vị. Tuỳ theo tâm nguyện của chúng 
sinh, diễn nói tất cả pháp, có vô lượng sự khác nhau. 
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Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ sáu xuất hiện ra đời 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Đại Bồ Tát các Ngài 
nên biết như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như lúc ban đầu 
ba ngàn đại thiên thế giới thành tựu, thì 
trước hết tạo thành các cung điện cõi trời 
sắc giới. Lần lượt tạo thành các cung điện 
cõi trời dục giới. Sau đó tạo thành người, 
và các chỗ ở của các chúng sinh khác. 

Phật tử ! Như Lai xuất hiện cũng lại 
như thế. Trước hết khởi các hạnh trí huệ 
của Bồ Tát, lần lượt khởi các hạnh trí huệ 
của Duyên Giác. Lần lượt khởi các hạnh trí 
huệ căn lành của Thanh Văn. Lần lượt 
khởi các hạnh trí huệ căn lành hữu vi của 
các chúng sinh khác. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như lúc ban đầu ba ngàn 
đại thiên thế giới thành tựu, thì trước hết tạo thành các 
cung điện cõi trời sắc giới. Sau đó tạo thành các cung điện 
cõi trời dục giới. Tiếp theo tạo thành người nhân gian, và 
cung điện của vua, và các chỗ ở của các chúng sinh khác. 

Các vị Phật tử ! Như Lai xuất hiện cũng lại như thế. 
Trước hết khởi các hạnh trí huệ của Bồ Tát, lần lượt khởi 
các hạnh trí huệ của Duyên Giác. Sau đó khởi các hạnh trí 
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huệ căn lành của Thanh Văn. Tiếp theo khởi các hạnh trí 
huệ căn lành hữu vi của các chúng sinh khác. 
 

Phật tử ! Ví như vầng mây lớn, mưa 
xuống nước một vị. Tuỳ theo căn lành của 
các chúng sinh khác nhau, nên khởi đủ thứ 
cung điện khác nhau. Như Lai mưa nước 
pháp đại bi một vị, tuỳ theo khí của chúng 
sinh mà có sự khác nhau. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ bảy xuất 
hiện của Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Ví như vầng mây lớn, mưa xuống 
nước một vị. Tuỳ theo căn lành của tất cả chúng sinh khác 
nhau, nên khởi đủ thứ cung điện khác nhau. Như Lai mưa 
nước pháp đại bi một vị, tuỳ theo khí huyết của chúng sinh 
kháu nhau, mà có sự khác biệt. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ bảy xuất hiện của 
Như Lai Ứng Đẳng Chánh Giác. Đại Bồ Tát các Ngài nên 
biết như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như khi thế giới 
ban đầu sắp thành, thì có nước lớn sinh, 
đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Sinh 
ra hoa sen lớn, tên là Như Lai xuất hiện 
công đức bảo trang nghiêm. Phủ khắp trên 
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nước, ánh sáng chiếu mười phương tất cả 
thế giới. Khi Ha Hê Thủ La Trời Tịnh Cư, 
thấy hoa sen đó rồi, liền biết chắc chắn 
rằng, trong kiếp nầy sẽ có Phật xuất hiện 
ra đời. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như khi thế giới ban đầu 
sắp thành, thì có nước lớn sinh ra, đầy khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới, cho đến tận hư không khắp pháp giới đều có 
nước lớn. Trong nước lớn đó, sinh ra hoa sen lớn, tên là 
Như Lai Xuất Hiện Công Đức Bảo Trang Nghiêm. Phủ đầy 
khắp trên nước, hoa sen đó, phóng ra ánh sáng chiếu mười 
phương tất cả thế giới. Lúc đó, Ha Hê Thủ La Thiên 
Vương và Thiên Vương Trời Tịnh Cư, thấy đoá hoa sen đó 
rồi, liền biết chắc chắn rằng, trong kiếp nầy sẽ có nhiều vị 
Phật xuất hiện ra đời. 
 

Phật tử ! Lúc đó, trong đoá hoa sen có 
phong luân khởi lên, tên là Thiện Tịnh 
Quang Minh, hay thành tựu các cung điện 
cõi trời sắc giới.  

Có phong luân khởi lên, tên là Tịnh 
Quang Trang Nghiêm, hay thành tựu các 
cung điện cõi trời dục giới.  

Có phong luân khởi lên, tên là Kiên 
Mật Vô Năng Hoại, hay thành tựu các núi 
Luân Vi lớn nhỏ, và núi Kim Cang.  
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Có phong luân khởi lên, tên là Thắng 
Cao, hay thành tựu núi chúa Tu Di.  

Có phong luân khởi lên, tên là Bất 
Động, hay thành tựu mười núi chúa lớn. 
Những gì là mười ? Đó là : Núi Khư Đà La, 
núi Tiên Nhân, núi Phục Ma, núi Đại Phục 
Ma, núi Trì Song, núi Ni Dân Đà La, núi 
Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân 
Lân Đà, núi Hương, núi Tuyết. 
 

Các vị Phật tử ! Lúc đó trong đoá hoa sen báu lớn, có 
phong luân sinh khởi, tên là Thiện Tịnh Quang Minh, hay 
thành tựu các cung điện cõi trời sắc giới. Lại có phong luân 
sinh khởi, tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, hay thành tựu 
các cung điện cõi trời dục giới. Lại có phong luân sinh 
khởi, tên là Kiên Mật Vô Năng Hoại, hay thành tựu các núi 
đại Luân Vi, núi tiểu Luân Vi, và núi Kim Cang. Lại có 
phong luân sinh khởi, tên là Thắng Cao, hay thành tựu núi 
Chúa Tu Di. Lại có phong luân khởi lên, tên là Bất Động, 
hay thành tựu mười núi chúa lớn. Những gì là mười núi 
chúa? Đó là : Núi Chúa Khư Đà La, núi Chúa Tiên Nhân, 
núi Chúa Phục Ma, núi Chúa Đại Phục Ma, núi Chúa Trì 
Song, núi Chúa Ni Dân Đà La, núi Chúa Mục Chân Lân 
Đà, núi Chúa Ma Ha Mục Chân Lân Đà, núi Chúa Hương, 
núi Chúa Tuyết. 
 

Có phong luân khởi lên, tên là An Trụ, 
hay thành đại địa. Có phong luân khởi lên, 
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tên là Trang Nghiêm, hay thành tựu cung 
điện nhân gian, cung điện trời, cung điện 
rồng, cung điện Càn Thát Bà. Có phong 
luân khởi lên, tên là Vô Tận Tạng, hay 
thành tựu tất cả biển cả của ba ngàn đại 
thiên thế giới. Có phong luân khởi lên, tên 
là Phổ Quang Minh Tạng, hay thành tựu 
báu ma ni của ba ngàn đại thiên thế giới. 
Có phong luân khởi lên, tên là Kiên Cố 
Căn, hay thành tựu tất cả cây Như ý. 

Phật tử ! Vầng mây lớn mưa xuống 
nước một vị, không có sự phân biệt. Vì căn 
lành của chúng sinh khác nhau, nên phong 
luân cũng khác nhau. Vì phong luân khác 
nhau, nên thế giới khác nhau. 
 

Trong hoa sen báu lớn, lại có phong luân khởi lên, 
tên là An Trụ, hay thành đại địa (địa cầu). Lại có phong 
luân khởi lên, tên là Trang Nghiêm, hay thành tựu cung 
điện nhân gian, cung điện trên trời, cung điện rồng trong 
biển, cung điện Càn Thát Bà. Lại có phong luân khởi lên, 
tên là Vô Tận Tạng, hay thành tựu tất cả biển cả của ba 
ngàn đại thiên thế giới. Lại có phong luân khởi lên, tên là 
Phổ Quang Minh Tạng, hay thành tựu tất cả báu ma ni của 
ba ngàn đại thiên thế giới. Lại có phong luân khởi lên, tên 
là Kiên Cố Căn, hay thành tựu tất cả cây Như ý. 
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Các vị Phật tử ! Vầng mây lớn mưa xuống nước chỉ 
có một vị, không có sự phân biệt. Vì căn lành của chúng 
sinh khác nhau, có người đã phát bồ đề tâm, có người chưa 
phát bồ đề tâm, có người bồ đề tâm đã tăng trưởng, có 
người bồ đề tâm chưa tăng trưởng, có người bồ đề tâm đã 
thành thục, có người bồ đề tâm chưa thành thục, có người 
đã chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có 
người chưa chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Sở dĩ chúng sinh mỗi người có căn lành khác nhau, 
nên mỗi người nhân duyên khác nhau. Làm sao chứng 
minh sự khác nhau ? Chỉ cần nhìn mặt mỗi người thì đủ 
biết sự khác nhau. Con cái cùng một cha mẹ sinh ra, mà có 
đứa thông minh, đứa ngu si, có đứa đẹp, có đứa xấu. Quả 
trên cùng một cây, mà có chua có ngọt, có lớn có nhỏ. Vì 
căn tánh của chúng sinh khác nhau, cho nên nước từ một 
vị, đều đắc được lợi ích khác nhau. Do đó, phong luân 
cũng khác nhau. Vì phong luân khác nhau, nên thế giới 
khác nhau. 
 

Phật tử ! Như Lai xuất hiện cũng lại 
như thế. Đầy đủ tất cả căn lành công đức. 
Phóng ra quang minh đại trí vô thượng, 
tên là Chẳng Dứt Giống Như Lai, trí huệ 
không nghĩ bàn. Chiếu khắp mười phương 
tất cả thế giới, thọ ký tất cả Như Lai quán 
đảnh cho các Bồ Tát, sẽ thành Chánh Giác, 
xuất hiện ra đời. 
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Các vị Phật tử ! Như Lai xuất hiện ra đời, cũng lại 
như thế. Đầy đủ tất cả căn lành công đức. Phóng ra quang 
minh đại trí vô thượng, tên là Chẳng Dứt Giống Như Lai 
(tiếp tục hạt giống huệ mạng của Phật), có trí huệ không 
thể nghĩ bàn. Chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, thọ 
ký tất cả Như Lai quán đảnh cho các Bồ Tát, nói vị Bồ Tát 
nào đó, ở kiếp nào đó, trong thế giới nào đó sẽ thành Phật, 
Phật hiệu là gì, cõi nước tên gì, đến lúc nào đó sẽ xuất hiện 
ra đời. 
 

Phật tử ! Như Lai xuất hiện, lại có đại 
trí quang minh vô thượng, tên là Thanh 
Tịnh Ly Cấu, hay thành tựu trí vô tận vô 
lậu của Như Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Phổ Chiếu, hay thành tựu trí vào 
khắp pháp giới không nghĩ bàn của Như 
Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Giữ Giống Tánh Phật, hay thành tựu 
sức không khuynh động của Như Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Hồi Xuất Không Thể Hoại, hay 
thành tựu trí không sợ hãi không hoại của 
Như Lai.  
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Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Tất Cả Thần Thông, hay thành tựu 
trí nhất thiết trí các pháp bất cộng của Như 
Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Sinh Biến Hoá, hay thành tựu trí 
huệ, khiến cho người thấy nghe gần gũi 
Như Lai, sinh ra căn lành không mất hoại. 
 

Các vị Phật tử ! Như Lai xuất hiện ra đời, lại có đại 
trí quang minh vô thượng, tên là Thanh Tịnh Ly Cấu, hay 
thành tựu trí huệ vô tận vô lậu của Như Lai. Con người hữu 
lậu là vì còn « vô minh », vô lậu vì không còn « vô minh ». 
Vô minh tức là chẳng hiểu biết, tức cũng là hồ đồ, chẳng rõ 
thị phi, chẳng rõ trắng đen. Lậu lớn nhất tức là dục lậu. 
Nếu còn dục niệm, thì giống như bọn cướp đi trộm cướp, 
tài sản châu báu vị cướp đi mất. Lại giống như trong lõi 
cây bị mọt ăn, chẳng còn dùng được nữa. Lại giống như bỏ 
phân vào thức ăn ngon, khiến cho mọi người phải ói ba 
ngày. Có người nói : « Ai ai cũng đều còn dục niệm mà » ! 
Bởi vì nguyên nhân nầy, cho nên mới phải tu hành. Nếu 
không còn dục niệm, thì trí huệ quang minh mới hiện ra, 
cho nên « Vô lậu » là châu báu mà người tu hành mong cầu 
đạt được.  

Các vị ! Phải đặc biệt chú ý, trong sáu thần thông, tại 
sao có lậu tận thông ? Vì chẳng còn hữu lậu, tức cũng là 
hoàn toàn chẳng còn dục niệm, do đó có câu : « Đoạn dục 
khử ái ». Người tu hành đến « lư hoả thuần thanh », thì đắc 
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được tự tại. Nếu chẳng đoạn dục khử ái, thường bị vô minh 
chi phối, thì khiến cho bạn làm việc điên đảo, suốt ngày 
đến tối chẳng được tự tại, chẳng thoải mái, đó là dục niệm 
đang tác quái. 

Các vị thiện tri thức ! Ở tại đây phải đặc biệt dụng 
công, trở về nguồn cội, khôi phục lại bộ mặt thật vốn có 
của mình. Lúc đó, sẽ đắc được trí huệ vô tận, từ nguồn gốc 
mà ra, dùng không cạn, lấy không hết. Các vị phải phát bồ 
đề tâm, thì mới vượt qua cửa ải sinh tử được. Mình phải 
phản tỉnh, tử hỏi mình rằng: « Tại sao phải tin Phật ? Tại 
sao phải xuất gia ? Tại sao xuất gia chẳng tu hành ? Tại sao 
xuất gia rồi, vẫn còn khởi nhiều vọng tưởng như thế ? 
Những vấn đề nầy không nên bỏ qua, phải nghĩ nó cho 
thông suốt, thì sẽ thoát khỏi được ba cõi, chấm dứt sinh tử, 
đắc được ai vui Niết Bàn.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Phổ 
Chiếu, hay thành tựu trí huệ vào khắp pháp giới của Như 
Lai không thể nghĩ bàn.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Giữ 
Giống Tánh Phật, hay thành tựu sức không khuynh động 
của Như Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Hồi Xuất 
Không Thể Hoại, hay thành tựu trí huệ không sợ hãi không 
hoại của Như Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Tất Cả 
Thần Thông, hay thành tựu trí huệ Nhất Thiết Trí và mười 
tám pháp bất cộng của Như Lai.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Sinh 
Biến Hoá, hay thành tựu trí huệ, khiến cho người thấy nghe 
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gần gũi Như Lai, sinh ra căn lành vĩnh viễn không bị hư 
hoại. 
 

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Phổ tuỳ thuận, hay thành tựu thân 
Như Lai vô tận phước đức trí huệ, vì tất cả 
chúng sinh mà làm lợi ích.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Không thể rốt ráo, hay thành tựu trí 
huệ vi diệu thâm sâu của Như Lai, tuỳ sự 
khai ngộ, khiến cho hạt giống Tam Bảo 
vĩnh viễn không đoạn tuyệt.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Đủ thứ trang nghiêm, hay thành tựu 
thân tướng tốt trang nghiêm của Như Lai, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm 
hoan hỉ.  

Lại có đại trí quang minh vô thượng, 
tên là Không thể hoại, hay thành tựu thọ 
mạng của Như Lai thù thắng cõi hư không 
pháp giới, không có cùng tận. 
 

Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là Phổ tuỳ 
thuận, tức là tuỳ thuận khắp chúng sinh. Hay thành tựu 
thân Như Lai vô tận phước đức trí huệ, vì tất cả chúng sinh 
mà làm lợi ích. Lại có đại trí quang minh vô thượng, tên là 
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Không thể rốt ráo, hay thành tựu trí huệ vi diệu thâm sâu 
của Như Lai, tuỳ sự khai ngộ, khiến cho hạt giống Tam 
Bảo vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại có đại trí quang minh 
vô thượng, tên là Đủ thứ trang nghiêm, hay thành tựu thân 
Như Lai tướng tốt trang nghiêm, khiến cho tất cả chúng 
sinh đều sinh tâm đại hoan hỉ. Lại có đại trí quang minh vô 
thượng, tên là Không thể hoại, hay thành tựu thọ mạng của 
Như Lai thù thắng cõi hư không pháp giới, không khi nào 
cùng tận. 
 

Phật tử ! Nước đại bi một vị của Như 
Lai, không có sự phân biệt. Vì sự ưa thích 
của các chúng sinh khác nhau, căn tánh 
mỗi người khác nhau, mà khởi lên đủ thứ 
đại trí phong luân, khiến cho các Bồ Tát 
thành tựu pháp Như Lai xuất hiện. 

Phật tử ! Tất cả Như Lai đồng một thể 
tánh, trong đại trí luân, sinh ra đủ thứ trí 
huệ quang minh. 

Phật tử ! Các ông nên biết một vị giải 
thoát của Như Lai, sinh ra vô lượng đủ thứ 
công đức không thể nghĩ bàn, chúng sinh 
nghĩ rằng : Đó là nhờ thần lực của Như Lai 
tạo ra. 
 

Các vị Phật tử ! Nước đại bi một vị của Như Lai, 
không có sự phân biệt. Vì sự ưa thích của các chúng sinh 
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khác nhau, căn tánh mỗi người khác nhau, mà khởi lên đủ 
thứ đại trí phong luân. Khiến cho hết thảy Bồ Tát thành tựu 
pháp Như Lai xuất hiện ra đời. 

Các vị Phật tử ! Tất cả chư Phật đồng một pháp thân. 
Từ trong đại trí luân, sinh ra đủ thứ trí huệ quang minh. 

Phật tử ! Các ông nên biết trong một vị giải thoát của 
Như Lai, hay sinh ra vô lượng đủ thứ công đức không thể 
nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh đều nghĩ rằng : Đó là nhờ thần 
lực của Như Lai tạo ra. 
 

Phật tử ! Đó chẳng phải là thần lực 
Như Lai tạo ra.  

Phật tử ! Cho đến một Bồ Tát, không 
từng ở chỗ đức Phật trồng căn lành, mà 
đắc được chút phần trí huệ của Như Lai, 
thì không có lý nào. Đều do nhờ oai thần 
lực của chư Phật, khiến cho các chúng sinh 
đầy đủ công đức của Phật, mà Phật Như 
Lai không có sự phân biệt, không thành, 
không hoại, không có người làm, cũng 
không có pháp làm. 

Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện thứ 
tám của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Đó chẳng phải là thần lực Như Lai 
tạo ra. Phật tử ! Cho đến một Bồ Tát, không từng ở trong 
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đạo tràng của Phật trồng căn lành, mà đắc được chút phần 
trí huệ của Như Lai, thì không có lý nào. Nếu có thì không 
đúng, Đó đều do nhờ đại oai thần lực của mười phương 
chư Phật gia trì, khiến cho các chúng sinh đầy đủ công đức 
của Phật, mà Phật Như Lai không có sự phân biệt, không 
thành, cũng không hoại, không có người tạo, cũng không 
có pháp tạo tác. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ tám xuất hiện ra đời 
của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Đại Bồ Tát nên biết 
Như Lai xuất hiện ra đời là như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Như nương hư 
không mà khởi bốn phong luân, hay giữ 
gìn thuỷ luân.  

Những gì là bốn ? Một là An trụ. Hai 
là Thường trụ. Ba là Cứu kính. Bốn là 
Kiên cố. Bốn phong luân nầy hay nhiếp trì 
thuỷ luân. Thuỷ luân hay nhiếp trì đại địa, 
khiến cho không tan hoại. Cho nên nói địa 
luân nương thuỷ luân. Thuỷ luân nương 
phong luân. Phong luân nương hư không. 
Hư không không chỗ nương. Tuy không 
chỗ nương, mà hay khiến cho ba ngàn đại 
thiên thế giới được an trụ. 
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Lại nữa các vị Phật tử ! Như nương hư không mà 
sinh khởi bốn thứ phong luân. Phong luân hay giữ gìn thuỷ 
luân.  

Những gì là bốn thứ phong luân? Một là An trụ. Hai 
là Thường trụ. Ba là Cứu kính. Bốn là Kiên cố. Bốn phong 
luân nầy hay nhiếp trì thuỷ luân. Thuỷ luân hay nhiếp trì 
đại địa (địa cầu), khiến cho đại địa không tan hoại. Bởi 
vậy, cho nên nói địa luân nương thuỷ luân. Thuỷ luân 
nương phong luân, phong luân nương hư không. Hư không 
không chỗ nương. Tuy không chỗ nương tựa, mà hư không 
hay làm cho ba ngàn đại thiên thế giới được an trụ. 
 

Phật tử ! Như Lai xuất hiện cũng lại 
như thế. Nương huệ quang minh vô ngại, 
khởi bốn thứ đại trí huệ phong luân của 
Phật, hay nhiếp trì căn lành của tất cả 
chúng sinh. Những gì là mười ? Đó là: 

Đại trí phong luân Nhiếp khắp chúng 
sinh, đều khiến cho hoan hỉ. Đại trí phong 
luân Kiến lập chánh pháp, khiến cho các 
chúng sinh đều sinh ái lạc. Đại trí phong 
luân Giữ gìn căn lành của tất cả chúng 
sinh. Đại trí phong luân Đủ tất cả phương 
tiện thông đạt cõi vô lậu. Đó là bốn. 
 

Các vị Phật tử ! Như Lai xuất hiện ra đời cũng lại 
như thế. Nương huệ quang minh vô ngại, sinh khởi bốn thứ 
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đại trí huệ phong luân của Phật, hay nhiếp trì căn lành của 
tất cả chúng sinh. Những gì là bốn thứ phong luân ? Đó là :  

Thứ nhất là đại trí phong luân Nhiếp trì khắp tất cả 
chúng sinh, đều khiến cho đại hoan hỉ.  

Thứ hai là đại trí phong luân Kiến lập tất cả chánh 
pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh ái lạc.  

Thứ ba là đại trí phong luân Giữ gìn căn lành của tất 
cả chúng sinh. 

Thứ tư là đại trí phong luân Đủ tất cả phương tiện 
thông đạt cõi vô lậu.  

Đó là bốn thứ đại trí phong luân. 
 

Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn đại bi cứu 
hộ tất cả chúng sinh. Đại bi độ thoát tất cả 
chúng sinh. Đại từ đại bi lợi ích khắp cùng. 
Đại từ đại bi nương đại phương tiện thiện 
xảo. Đại phương tiện thiện xảo nương Như 
Lai xuất hiện. Như Lai xuất hiện nương trí 
huệ quang minh vô ngại. Trí huệ quang 
minh vô ngại không chỗ nương. 

Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện thứ 
chín của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Mười phương chư Phật Thế Tôn đại 
bi cứu hộ tất cả chúng sinh, đại bi độ thoát tất cả chúng 
sinh, đại từ đại bi lợi ích khắp cùng tất cả chúng sinh. Đại 
từ đại bi nương đại phương tiện thiện xảo, nương Như Lai 
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xuất hiện mà sinh ra. Như Lai xuất hiện là nương trí huệ 
quang minh vô ngại mà sinh ra. Trí huệ quang minh vô 
ngại không có chỗ nương. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện thứ chín của 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như khi ba ngàn 
đại thiên thế giới thành tựu rồi, thì lợi ích 
vô lượng đủ thứ chúng sinh. Như chúng 
sinh sống dưới nước, thì được lợi ích của 
nước. Chúng sinh sống trên đất, thì được 
lợi ích của đất đai. Chúng sinh sống trong 
cung điện, thì được lợi ích của cung điện. 
Chúng sinh sống trong hư không, thì được 
lợi ích của hư không.  

Như Lai xuất hiện cũng lại như thế, đủ 
thứ lợi ích vô lượng chúng sinh. Như người 
thấy Phật sinh tâm hoan hỉ, thì được lợi ích 
hoan hỉ. Người an trụ giới thanh tịnh, thì 
được lợi ích của giới thanh tịnh. Người an 
trụ các thiền định và vô lượng tâm, thì 
được lợi ích của Thánh nhân xuất thế đại 
thần thông. Người an trụ pháp môn quang 
minh, thì được lợi ích nhân quả bất hoại. 
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Người trụ vô sở hữu quang minh, thì được 
lợi ích tất cả pháp bất hoại. Cho nên nói 
Như Lai xuất hiện, thì lợi ích tất cả vô 
lượng chúng sinh. 

Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện thứ 
mười của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
Đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như khi ba ngàn đại thiên 
thế giới thành tựu rồi, thì lợi ích vô lượng đủ thứ chúng 
sinh. Như chúng sinh sống dưới nước, thì đều được lợi ích 
của nước. Chúng sinh sống trên đất, thì đều được lợi ích 
của đất đai. Chúng sinh sống trong cung điện, thì đều được 
lợi ích của cung điện. Chúng sinh sống trong hư không, thì 
đều được lợi ích của hư không.  

Như Lai xuất hiện cũng lại như thế, dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện khéo léo, lợi ích vô lượng vô biên 
chúng sinh. Phàm là người thấy được Phật, mà sinh tâm 
hoan hỉ, thì đều được lợi ích của sự hoan hỉ. Chúng sinh tu 
trụ giới thanh tịnh, thì được lợi ích của giới thanh tịnh. 
Chúng sinh an trụ tại các thiền định và bốn vô lượng tâm, 
thì được lợi ích của Thánh nhân xuất thế đại thần thông. 
Chúng sinh an trụ pháp môn quang minh, thì được lợi ích 
nhân quả bất hoại. Chúng sinh trụ vô sở hữu quang minh, 
thì được lợi ích tất cả pháp bất hoại. Vì vậy, cho nên nói 
Như Lai xuất hiện, thì lợi ích tất cả vô lượng chúng sinh. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng xuất hiện ra đời thứ 
mười của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Các vị đại Bồ 
Tát nên biết như vậy. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  60 
 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát biết Như Lai xuất 
hiện, liền biết vô lượng. Vì biết thành tựu 
vô lượng hạnh, liền biết rộng lớn. Vì biết 
khắp cùng mười phương, liền biết không 
đến đi. Vì biết lìa sinh trụ diệt, liền biết 
không làm, không chỗ làm. Vì biết lìa tâm 
ý thức, liền biết không có thân. Vì biết như 
hư không, liền biết bình đẳng. Vì biết tất cả 
chúng sinh đều vô ngã, liền biết vô tận. Vì 
biết khắp tất cả cõi không cùng tận, liền 
biết không thối chuyển. Vì biết hết thuở vị 
lai không đoạn tuyệt, liền biết không hoại. 
Vì biết trí Như Lai không đối đãi, liền biết 
không hai. Vì biết bình đẳng quán sát hữu 
vi và vô vi, liền biết tất cả chúng sinh đều 
được lợi ích. Vì nguyện xưa hồi hướng, nên 
tự tại đầy đủ. 
 

Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát biết được nhân duyên 
Như Lai xuất hiện, liền biết vô lượng sự việc. Vì biết thành 
tựu vô lượng hạnh, liền biết cảnh giới rộng lớn. Vì biết 
khắp cùng mười phương, liền biết không chỗ đến, cũng 
không chỗ đi. Vì biết lìa sinh trụ dị diệt, liền biết không 
làm không chỗ làm. Vì biết lìa tâm ý thức, liền biết không 
có thân. Vì biết như hư không, liền biết bình đẳng. Vì biết 
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tất cả chúng sinh đều vô ngã, liền biết vô cùng tận. Vì biết 
khắp tất cả cõi không cùng tận, liền biết không thối 
chuyển. Vì biết hết thuở vị lai không đoạn tuyệt, liền biết 
không hoại. Vì biết trí Như Lai không đối đãi, liền biết 
pháp môn không hai. Vì biết bình đẳng quán sát tất cả pháp 
hữu vi và vô vi, liền biết tất cả chúng sinh đều được lợi ích. 
Vì Phật thuở xưa đã phát nguyện, hồi hướng chúng sinh, 
nên tự tại đầy đủ. 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, bèn nói bài kệ rằng: 
 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật rõ lại ý 
nghĩa trên, bèn dùng ba mươi bảy bài kệ để nói ra. 
 

Thập Lực Đại Hùng vô thượng nhất 
Ví như hư không chẳng gì bằng 
Cảnh giới rộng lớn không thể lường 
Công đức bậc nhất vượt thế gian. 

 

Thập Lực Đại Hùng (Phật) vô thượng nhất, ví như 
hư không, chẳng có gì có thể bằng hư không. Cảnh giới hư 
không rộng lớn không có bờ mé, không thể dò lường được. 
Công đức của Phật là bậc nhất, vượt qua thế gian. Tóm lại, 
công đức thế gian không thể nào so sánh với công đức của 
Phật. Thập lực chỉ có Phật mới có đủ, Bồ Tát tựa như có, 
nhưng chẳng phải thật có, chỗ khác của các Ngài bất quá là 
mười thứ trí huệ mà thôi. Phải đạt đến quả vị Phật, mới 
xưng là Thập lực. Thập lực tức là : 

1. Trí lực biết xứ phi xứ. 
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 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 
 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội. 
 4. Trí lực biết căn thắng liệt. 
 5. Trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết của chúng sinh. 
 6. Trí lực biết đủ thứ cõi. 
 7. Trí lực biết tất cả chỗ tái sinh. 
 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 
 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 
 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. 
 

Công đức Thập Lực vô biên lượng 
Tâm ý suy lường không đến được 
Một pháp môn của đức Thế Tôn 
Chúng sinh ức kiếp không biết được. 

 

Công đức của đấng Thập Lực (Phật) chẳng có bờ 
mé, chẳng có số lượng. Dùng tâm ý để suy lường, cũng 
nghĩ không được rốt ráo, thật là không thể nghĩ bàn. Phật là 
Pháp chủ của tất cả pháp môn. Chúng sinh trải qua thời 
gian ức kiếp, cũng không biết được cảnh giới của Phật. 
  

Mười phương cõi nước nghiền làm bụi 
Hoặc có toán số biết số bụi 
Lượng công đức một lông của Phật 
Ngàn vạn ức kiếp nói không hết. 

 

Nếu đem mười phương tất cả thế giới nghiền nát ra 
làm bụi, hoặc còn có người có thể tính toán được số lượng 
hạt bụi, rốt ráo có bao nhiêu? Nhưng lượng công đức của 
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một chân lông của Phật, dù trải qua ngàn vạn ức kiếp thời 
gian, cũng không thể nói hết được. 
 

Như người cầm thước lường hư không 
Lại có người theo đếm số đó 
Bờ mé hư không chẳng thể được 
Cảnh giới Như Lai cũng như vậy. 

 

Giả như có người cầm thước để đo lường hư không, 
có người ở phía sau chuyên ghi đếm số thước đo đạt. 
Nhưng vì hư không chẳng có bờ mé, cho nên không thể 
biết được số lượng. Cảnh giới của Như Lai cũng giống như 
hư không, chẳng có ai có thể độ lường được bờ mé của 
Ngài. 
 

Hoặc có người trong khoảng sát na 
Đều biết tâm chúng sinh ba đời 
Như trải số kiếp đồng chúng sinh 
Không biết được một niệm tánh Phật. 

 

Hoặc có người, ở trong khoảng thời gian rất ngắn, 
hoàn toàn biết được đủ thứ tâm của tất cả chúng sinh ba 
đời. Giả như trải qua số kiếp nhiều bằng số chúng sinh, thì 
người đó tuy biết được nhiều cảnh giới như vậy, nhưng họ 
không biết được tánh trong một niệm của Phật. 
  

Ví như pháp giới khắp tất cả 
Không thể thấy lấy làm tất cả 
Cảnh giới Thập Lực cũng như vậy 
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Khắp hết tất cả chẳng tất cả. 
 

Ví như pháp giới khắp cùng tất cả, nhưng không thể 
thấy lấy làm tất cả, tức cũng là không thể nói pháp giới tức 
là tất cả. Cảnh giới mười lực của Phật cũng như vậy, khắp 
cùng tất cả, nhưng nó chẳng phải tất cả. 
 

Chân như lìa vọng luôn tịch tĩnh 
Không sinh không diệt khắp cùng hết 
Cảnh giới chư Phật cũng như vậy 
Khắp trong ba đời đều vô ngại. 

 

Bản thể chân như là lìa hư vọng, thường thường tịch 
tĩnh. Nó cũng chẳng sinh, cũng chẳng diệt, nhưng khắp 
cùng tất cả mọi nơi. Cảnh giới mười phương chư Phật cũng 
như vậy, thể tánh bình đẳng, cũng chẳng tăng, cũng chẳng 
giảm. 
 

Pháp tánh không làm không biến đổi 
Giống như hư không vốn thanh tịnh 
Tánh tịnh chư Phật cũng như vậy 
Bổn tánh vô tánh lìa có không. 

 

Tánh của pháp chẳng có một tác giả nào, cũng chẳng 
có sự biến đổi nào. Giống như hư không, vốn thanh tịnh. 
Tánh của mười phương chư Phật là thanh tịnh, cũng như 
vậy. Bản tánh của Phật là vô tánh, đã lìa khỏi có, không, 
hai bên, tức cũng là đoạn, thường, hai bên. 
 

Pháp tánh chẳng ở tại lời nói 
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Không nói lìa nói luôn tịch diệt 
Tánh cảnh giới Thập Lực cũng vậy 
Tất cả văn từ chẳng làm được. 

 

Pháp tánh chẳng ở tại lời nói, do đó có câu:  
 

“Lìa tướng lời nói, 
Lìa tướng văn tự, 

Lìa tâm duyên tướng”. 
 

Vốn chẳng có nói, cho nên lìa khỏi nói, thường là 
tịch diệt. Do đó có câu:  
 

“Các pháp từ xưa nay, 
Thường là tướng tịch diệt, 
Không thể dùng lời nói”. 

 

Tánh cảnh giới Thập lực của Phật cũng như vậy, tất 
cả văn từ và lời lẽ không cách chi hình dung được, không 
cách chi biện luận. 
 

Biết rõ các pháp tánh tịch diệt 
Như chim bay không chẳng dấu vết. 
Dùng nguyện lực xưa hiện sắc thân. 
Khiến thấy Như Lai đại thần biến. 

 

Thấu rõ các pháp bản tánh là tịch diệt, giống như 
chim bay ở trong hư không, chẳng có dấu đường chim bay, 
khi bay qua rồi, chẳng để lại dấu vết. Do đó có câu:  
 

“Chim bay hư không chẳng có dấu vết 
Đao bén chém nước nước không vết”.  
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Nguyện lực thuở xưa của Phật đã phát ra, nên mới 
thị hiện sắc thân, khiến cho tất cả chúng sinh, thấy được 
cảnh giới đại thần thông biến hoá của Như Lai. 
 

Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý mình như hư không 
Xa lìa vọng tưởng và chấp lấy 
Khiến tâm hướng đến đều vô ngại. 

 

Nếu có ai muốn biết cảnh giới của Phật, nên thanh 
tịnh tâm ý của mình như hư không. Xa lìa tất cả vọng 
tưởng và tất cả chấp lấy, khiến cho chỗ tâm hướng đến 
chẳng có chướng ngại, nếu không khởi vọng tưởng, thì bản 
tánh chân như sẽ hiện tiền. 
 

Do đó Phật tử nên khéo nghe 
Tôi dùng ít dụ rõ cảnh Phật 
Công đức Thập Lực không thể lường 
Vì ngộ chúng sinh nay lược nói. 

 

Bởi vậy cho nên các vị Phật tử! Nên dụng tâm để 
nghe. Hiện tại tôi dùng chút ít ví dụ để nói rõ cảnh giới của 
Phật. Phật có công đức mười lực, không thể nào độ lượng 
được. Nhưng vì khiến cho tất cả chúng sinh, đều được giác 
ngộ, cho nên mới lược nói một phen. 
 

Đạo Sư thị hiện nơi nghiệp thân 
Nghiệp lời nghiệp ý các cảnh giới 
Chuyển bánh xe pháp Bát Niết Bàn 
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Tất cả căn lành nay tôi nói. 
 

Đạo Sư thị hiện tất cả cảnh giới nghiệp thân, nghiệp 
lời, nghiệp ý. Hoặc chuyển bánh xe pháp vi diệu, hoặc thị 
hiện vào Niết Bàn. Hết thảy tất cả căn lành của Phật, hiện 
tại tôi nói ít phần. 
 

Ví như thế giới mới an lập 
Chẳng một nhân duyên có thể thành 
Vô lượng phương tiện các nhân duyên 
Thành ba ngàn đại thiên thế giới. 

 

Giống như khi ba ngàn đại thiên thế giới mới thành 
lập, chẳng phải do một nhân duyên mà được thành lập, mà 
là do đủ thứ nhân duyên mà được thành lập. Chẳng phải do 
một sự việc, mà là nhờ đủ thứ sự việc mới thành tựu. Nhờ 
có vô lượng vô biên phương tiện, mới thành tựu ba ngàn 
đại thiên thế giới. 
 

Như Lai xuất hiện cũng như vậy 
Vô lượng công đức mới thành được 
Cõi bụi tâm niệm còn biết được 
Nhân Thập Lực sinh không dò được. 

 

Như Lai xuất hiện ra đời cũng như thế, vì thuở xưa 
tu vô lượng công đức, mới được thành tựu. Cõi nước mười 
phương chư Phật, nghiền nát ra làm bụi, số lượng còn có 
thể biết được, nhưng nhân duyên của Phật Thập Lực sinh, 
chẳng có ai dò lường được. 
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Các vị hãy nghĩ xem, thuở xưa đức Phật tu vô lượng 
vô biên công đức, mới thành Phật được. Tại sao chúng ta 
chẳng thành Phật? Vì chẳng tu vô lượng vô biên công đức. 
Sự khác biệt công đức của chúng ta quá xa, vì một mặt tu 
hành, một mặt thì tạo nghiệp, tu chẳng được bao nhiêu, 
ngược lại từ sáng đến tối tạo nghiệp thân, tạo nghiệp 
miệng, tạo nghiệp ý. 

Trong ý niệm, thường nghĩ người khác chẳng tốt, 
nghĩ người khác đối với mình không tốt, nghĩ người khác 
chẳng bằng mình, đủ thứ vọng tưởng. Ở trong ý niệm tạo 
biết bao là nghiệp ác tham sân si. Miệng cũng tạo nghiệp, 
thường nói thị phi, cứ nói dối, thêu dệt, chưởi mắng, hai 
lưỡi. Có những người, nếu ngày nào đó không nói thị phi, 
thì ngày đó không thể sống được. Ngày nào không khởi 
vọng tưởng, thì chẳng được tự tại giống như chẳng ăn cơm. 
Suốt ngày đến tối dựa vào nói thị phi khởi vọng tưởng để 
sinh tồn, chúng ta nói có kỳ quái chăng! 

Có người có những mao bệnh, mà chính mình không 
thừa nhận, vẫn cứ muốn che đậy nó, còn nói mình chẳng 
khởi vọng tưởng, chẳng có dục niệm, đeo mặt nạ, đi khắp 
nơi lường gạt người. Kỳ thật, ở trên thế giới nầy, sao có thể 
lường gạt được người? Chẳng những lường gạt chẳng được 
người, mà cũng chẳng lường gạt được chính mình. Tại sao? 
Vì mình khởi vọng tưởng, tự hỏi mình có biết chăng? Nếu 
biết, thì chẳng thể lường gạt được mình rồi đó. Tức nhiên 
chẳng lường gạt được mình, sao lại lường gạt người! 
Người ngu si mới có những hành vi như thế. Người chẳng 
tu hành, đeo mặt nạ lên, tâm ngu muội chuyên làm những 
việc chẳng giữ quy cụ, chẳng quang minh chánh đại, tự 
mình còn không thừa nhận. Do đó, suốt ngày sống say chết 
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mộng, chẳng tu chút công đức nào cả, thì làm sao mà thành 
Phật? Xa cách biệt Phật mười vạn tám ngàn dặm. 

Tóm lại, công đức của chúng ta tu, chẳng bằng tạo 
nghiệp. Cũng có thể nói: “Những gì đắc được chẳng bằng 
sự mất mác đi”, thì làm sao có sự thành tựu?  
 

Ví như kiếp sơ mây đổ mưa 
Mà khởi bốn thứ đại phong luân 
Căn lành chúng sinh lực Bồ Tát 
Thành tam thiên nầy đều an trụ. 

 

Giống như lúc kiếp sắp thành, thì khởi mây lớn tuôn 
mưa lớn xuống, tự nhiên khởi lên bốn thứ đại phong luân. 
Đây là nguyên nhân gì? Vì cảm ứng của tất cả chúng sinh 
tạo nghiệp và thần lực thành tựu của các Bồ Tát, cho nên 
mới thành Ba ngàn đại thiên thế giới, đều an trụ sống với 
nhau. 
 

Mây pháp Thập Lực cũng như thế 
Khởi trí phong luân ý thanh tịnh 
Thuở xưa hồi hướng các chúng sinh 
Dẫn khắp khiến thành quả vô thượng. 

 

Mây pháp của Thập Lực cũng lại như thế. Sinh khởi 
đại trí phong luân, thanh tịnh tâm ý. Thuở xưa Phật tu tất 
cả căn lành, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
dẫn dắt khắp, khiến cho hết thảy chúng sinh đều thành tựu 
quả Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

Như có mưa lớn tên Hồng Chú 
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Không có nơi nào dung thọ được 
Chỉ trừ lúc thế giới sắp thành 
Sức gió lớn hư không thanh tịnh. 

 

Giống như có một trận mưa lớn, tên là Hồng Chú, 
không có chỗ nào có thể dung chứa được lượng nước mưa 
nầy. Chỉ trừ lúc thế giới sắp thành tựu, mới dung chứa 
được trận mưa lớn đó, dùng trận mưa lớn đó để thanh tịnh 
sức gió lớn trong hư không. Sức gió lớn đó thổi bay tiêu 
diệt hết khí độc nhiễm ô trong hư không, sinh ra không khí 
mới tươi mát, vạn vật bắt đầu sinh ra. 
 

Như Lai xuất hiện cũng như vậy 
Khắp mưa pháp vũ đầy pháp giới 
Tất cả liệt ý không trì được 
Chỉ trừ tâm thanh tịnh rộng lớn. 

 

Như Lai xuất hiện cũng như vậy, mưa xuống khắp 
cùng, đầy khắp pháp giới. Đức Phật chuyển bánh xe pháp 
khắp cùng, diễn nói diệu pháp, giống như mưa xuống, 
chúng sinh đều được pháp hỷ sung mãn. Pháp vũ nầy, có 
người căn lành lập chí, mới tu trì được. Người chẳng có trí 
huệ, không thể tu trì được. Chỉ có người có tâm thanh tịnh 
rộng lớn, mới có thể tu trì pháp đại thừa này. 
 

Ví như trong không đổ mưa lớn 
Không từ chỗ đến không chỗ đi 
Kẻ làm kẻ thọ cũng đều không 
Tự nhiên như vậy thấm ướt khắp. 
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Giống như trong hư không đổ mưa lớn xuống, mây 
mưa đó từ đâu đến? Lại đi về đâu? Chẳng biết. Chẳng có 
kẻ làm, chẳng có kẻ thọ, đó là sức tự nhiên, thấm ướt khắp 
hết thảy pháp giới. 
 

Thập Lực mưa pháp cũng như vậy 
Không đến không đi không tạo tác 
Hạnh xưa là nhân lực Bồ Tát 
Tất cả tâm lớn đều nghe thọ. 

 

Thập Lực (Phật) mưa pháp cũng như vậy, không từ 
đâu đến, cũng không về đâu, chẳng có kẻ tạo tác. Nhờ hạnh 
tu thuở xưa là nhân duyên, cũng là đại oai thần lực của Bồ 
Tát, hết thảy tất cả Bồ Tát tâm rộng lớn, đều nghe thọ pháp 
nầy. 
 

Ví như hư không mây mưa lớn 
Tất cả không thể đếm số giọt 
Chỉ trừ tam thiên Tự Tại Vương 
Đủ sức công đức đều thấu rõ. 

 

Giống như mây trong hư không tuông mưa xuống, 
bất cứ người nào, cũng không thể đếm được số giọt nước 
mưa. Chỉ trừ chủ của tam thiên đại thiên thế giới là Đại Tự 
Tại Thiên Vương, ông ta đầy đủ sức lực công đức, mới biết 
rõ được bao nhiêu số giọt nước mưa. 
 

Thiện Thệ mưa pháp cũng như vậy 
Tất cả chúng sinh không dò được 
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Chỉ trừ chủ ba ngàn thế giới 
Thấy rõ như xem báu trong tay. 

 

Đấng Thiện Thệ mưa pháp cũng như vậy. Hết thảy 
tất cả chúng sinh, không cách chi dò lường được có bao 
nhiêu giọt nước mưa. Chỉ trừ chủ của đại thiên thế giới, 
mới biết được cảnh giới nầy, như xem báu ở trong lòng bàn 
tay. 
 

Ví như hư không mây mưa lớn 
Hay diệt hay khởi cũng hay đoạn 
Nhất thiết trí báu đều thành tựu 
Tam thiên hết thảy đều phân biệt. 

 

Giống như mây ở trong hư không, đổ xuống một trận 
mưa lớn, hay diệt tất cả sự khô khan, hay sinh khởi căn 
lành của chúng sinh, lại hay đoạn tuyệt tất cả tà kiến. Nhất 
thiết trí báu đều được thành tựu. Trong tâm chúng sinh 
hoan hỉ, họ có căn lành đó, loại chúng sinh đó, ứng dụng 
pháp môn nào để độ, Phật đều phân biệt được rất rõ ràng. 
 

Thập Lực mưa pháp cũng như vậy 
Diệt hoặc sinh thiện dứt các kiến 
Tất cả trí báu đều khiến thành 
Sở thích chúng sinh phân biệt được. 

 

Thập Lực của Phật mưa pháp cũng như vậy, hay diệt 
trừ nghi hoặc của chúng sinh, hay sinh ra căn lành của 
chúng sinh, lại hay đoạn tuyệt tất cả tà kiến. Báu nhất thiết 
trí huệ đều được thành tựu. Trong tâm chúng sinh hoan hỉ 
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gì, thì họ có căn lành đó. Loài chúng sinh nào, đáng dùng 
pháp môn gì độ được, thì Phật đều phân biệt được rõ ràng, 
biết được rõ ràng. 
 

Ví như hư không mưa một vị 
Tuỳ chỗ được mưa đều khác nhau 
Tánh của mưa đó chẳng phân biệt 
Tuỳ vật khác nhau pháp như vậy. 

 

Ví như hư không mưa xuống, vốn là một vị. Nhưng 
tuỳ theo mỗi loài sinh vật, tiếp thụ lượng nước đều khác 
nhau. Đó chẳng phải là bản tánh của mưa có sự phân biệt, 
ở đây cho nhiều, ở kia cho ít, mà là tuỳ theo mỗi vật khác 
nhau, nên có sự phân biệt, pháp cũng như vậy. 
 

Như Lai mưa pháp cũng như vậy 
Bình đẳng tịch tĩnh lìa phân biệt 
Tuỳ sự giáo hoá đủ thứ khác 
Tự nhiên vô biên tướng như vậy. 

 

Như Lai mưa pháp cũng như vậy, cũng chẳng phải 
một, cũng chẳng phải nhiều. Vốn là bình đẳng mà tịch tĩnh, 
lìa khỏi tất cả sự phân biệt. Tuỳ theo sự giáo hoá đủ thứ sự 
khác nhau, tự nhiên có vô biên tướng như vậy. 
 

Ví như lúc thế giới mới thành 
Trước thành cung điện trời cõi sắc 
Sau đó cõi dục kế nhân gian 
Cung Càn Thát Bà thành sau cùng. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  74 
 

Giống như lúc thế giới mới thành tựu, trước hết 
thành tựu cung điện chư Thiên cõi trời sắc giới, kế tiếp 
thành tựu cung điện chư Thiên cõi trời dục giới, sau đó 
thành tựu cung điện nhân gian, kế tiếp thành tựu cung điện 
Càn Thát Bà, tóm lại, lần lượt mà thành tựu. 
 

Như Lai xuất hiện cũng như vậy 
Trước khởi vô biên hạnh Bồ Tát 
Kế hoá ưa tịnh các Duyên Giác 
Kế chúng Thanh Văn rồi chúng sinh. 

 

Như Lai xuất hiện cũng như vậy, trước hết khởi vô 
biên hạnh môn của Bồ Tát tu, nghĩa là trước hết diễn nói 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, sau đó giáo 
hoá tất cả Duyên Giác hoan hỉ thanh tịnh, kế đó giáo hoá 
chúng Thanh Văn, cuối cùng giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 

Chư Thiên mới thấy điềm hoa sen 
Biết Phật ra đời sinh hoan hỉ 
Nước duyên sức gió khởi thế gian 
Cung điện núi sông đều thành lập. 

 

Tất cả chư Thiên ban đầu mới thấy được điềm hoa 
sen, liền biết được sẽ có Phật xuất hiện ra đời, mà sinh đại 
hoan hỉ. Nhờ nước duyên với sức gió, tạo thành được thế 
gian. Hết thảy cung điện, hết thảy đất đai núi sông, hoàn 
toàn được thành lập nên. 
 

Phật xưa tu thiện đại quang minh 
Khéo biết Bồ Tát thọ ký cho 
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Hết thảy trí luân thể đều tịnh 
Đều hay khai thị các Phật pháp. 

 

Thuở xưa Như Lai tu căn lành, trí huệ quang minh, 
hay khéo léo phân biệt được tất cả căn tánh và nhân duyên 
của đại Bồ Tát, thọ ký bồ đề cho các Ngài. Hết thảy trí huệ 
luân thể, đều thanh tịnh, đều có thể khai thị hết thảy Phật 
pháp. 
 

Ví như rừng cây nương đất có 
Đất nương nước nên không bị hoại 
Nước nương gió gió nương hư không. 
Mà hư không đó chẳng chỗ nương. 

 

Ví như hết thảy rừng cây, đều nương đất mà có. Đất 
đai nương tựa nước để chi trì, cho nên không thể bị phá 
hoại. Nước nương gió, gió thì nương hư không, hư không 
thì chẳng có chỗ nương, tại sao ? Vì hư không là không, 
chẳng có một vật gì hết. 
 

Tất cả Phật pháp nương từ bi 
Từ bi lại nương phương tiện lập 
Phương tiện nương trí trí nương huệ 
Huệ thân vô ngại không chỗ nương. 

 

Hết thảy tất cả Phật pháp, đều nương từ bi mà sinh 
khởi. Từ bi lại nương phương tiện mà thành lập, phương 
tiện khéo léo nương tựa trí Bát Nhã, trí Bát Nhã nương tựa 
huệ. Trí huệ là gì ? Chưa nghĩ mà biết là huệ, nghĩ rồi mà 
biết là trí, tức là văn tư tu. Cầu trí huệ có ba bước : Văn 
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thành tựu huệ, tư thành tựu huệ, tu thành tựu huệ. Đầy đủ 
trí huệ, thì có thần thông, cho nên gọi là trí huệ giải thoát. 
Lại có thể nói tư duy tu (thiền định), tư duy tức là khiến 
cho trí phát sinh ra, mà huệ là theo tự nhiên mà sinh ra. Do 
đó, huệ thân vô chướng ngại không chỗ nương. 
 

Ví như thế giới mới thành lập 
Tất cả chúng sinh được lợi ích 
Ở nơi đất nước và cung điện 
Hai chân bốn chân đều được lợi. 

 

Ví như thế giới vừa thành lập rồi, thì tất cả chúng 
sinh đều đắc được lợi ích. Chúng sinh ở tại đất, chúng sinh 
ở trong nước, chúng sinh ở trong hư không, hoặc là loài hai 
chân, hoặc chúng sinh bốn chân, đều đắc được lợi ích của 
họ. 
 

Pháp Vương xuất hiện cũng như vậy 
Tất cả chúng sinh được lợi ích 
Nếu người thấy nghe và gần gũi 
Đều khiến diệt trừ các hoặc não. 

 

Đấng Pháp Vương (Phật) xuất hiện ra đời, cũng như 
vậy. Tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích của Phật, hoặc 
có người thấy được thân Phật, hoặc nghe được tiếng của 
Phật, hoặc gần gũi Phật. Vì Phật thấy được tư hoặc, trần sa 
hoặc, vô minh hoặc, rất là minh bạch. Nếu tất cả chúng 
sinh thấu hiểu được tất cả hoặc, thì chẳng còn điên đảo 
nữa, chẳng còn điên đảo thì chẳng còn phiền não, chẳng 
còn phiền não thì sẽ đắc được giải thoát. 
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Như Lai xuất hiện pháp vô biên 
Thế gian mê hoặc không biết được 
Vì muốn khai ngộ các chúng sinh 
Trong không ví dụ nói ví dụ. 

 

Như Lai xuất hiện ra đời, diễn nói diệu pháp vô biên 
vô lượng. Người thế gian mê chẳng ngộ, khởi hoặc tạo 
nghiệp, chẳng ai biết được diệu pháp của Phật nói. Phật 
muốn khai ngộ tất cả chúng sinh, vốn chẳng có vị dụ nào 
có thể nói được, cũng chẳng có gì có thể giảng được. Tuy 
nhiên không cách gì để nói, nhưng miễn cưỡng ở trong 
không ví dụ nói đủ thứ ví nhứ, nói đủ thứ pháp. Dùng pháp 
phương tiện khéo léo để giáo hoá chúng sinh. 

Chúng ta giảng đến đoạn Kinh văn nầy, đáng khóc 
lóc rơi lệ ! Thấy Phật tâm từ bi tha thiết, dần dần khéo dạy 
để tiến lên, để khiến cho chúng ta chúng sinh phát tâm bồ 
đề, nhưng chúng ta vẫn ở đây lãng phí thời gian, chẳng biết 
tu hành, do đó có câu :  
 

« Có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, 
Có tai chẳng nghe giáo viên đốn ». 

 

Vẫn ở đây giải đãi, chẳng chịu dụng công tu hành, 
không biết khi nào mới được giải thoát giác ngộ. 
 

Phật tử ! Các đại Bồ Tát làm thế nào 
thấy được thân Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác ? 
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Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! 
Các đại Bồ Tát, các vị nên biết, làm thế nào thấy được thân 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ? Xin các vị lắng nghe cho 
kỹ, gồm có mười pháp thân tướng. 
 

Phật tử ! Các đại Bồ Tát nên ở nơi vô 
lượng xứ thấy thân Như Lai. Tại sao ? Vì 
các đại Bồ Tát không nên ở nơi một pháp, 
một việc, một thân, một cõi nước, một 
chúng sinh, mà thấy Như Lai, nên khắp tất 
cả mọi nơi thấy Như Lai. 
 

Các vị Phật tử ! Hết thảy các đại Bồ Tát, các vị nên ở 
nơi vô lượng xứ thấy được thân Như Lai. Thân Như Lai là 
vô tại vô bất tại (chẳng có chỗ nào mà chẳng có); bất cứ ở 
chỗ nào cũng đều là thân Như Lai ở tại chỗ đó. Tại sao 
vậy ? Các đại Bồ Tát ! Đừng nên ở nơi một pháp, một sự 
việc, một thân, một cõi nước, và một chúng sinh, mà thấy 
Như Lai. Nên khắp tất cả mọi nơi thấy được chân thân của 
Như Lai, hết thảy mọi nơi, tất cả pháp, đều hay hiện tiền. 
Mười phương tất cả chư Phật cũng hay hiện tiền. 

Nếu chúng ta minh bạch Phật pháp, thì vạn sự vạn 
vật đều đang nói pháp, chỉ vì chúng ta bị vô minh che đậy, 
cho nên chẳng nhận thức được. Phật càng nói pháp thì 
chúng ta càng chẳng nghe pháp, do đó mà bị đoạ lạc. Đoạ 
lạc ! Đoạ lạc ! Một đời so với một đời đoạ lạc hơn ! Một 
đời so với một đời ngu si hơn ! Cho đến gì cũng chẳng biết. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  79 
 

Phật tử ! Ví như hư không, khắp cùng 
tất cả chỗ sắc, không sắc, chẳng đến, chẳng 
không đến. Tại sao ? Vì hư không chẳng có 
thân.  

Thân Như Lai cũng như vậy. Khắp 
cùng tất cả mọi nơi, khắp cùng tất cả 
chúng sinh, khắp cùng tất cả pháp, khắp 
cùng tất cả cõi nước, chẳng đến, chẳng 
không đến. Tại sao ? Vì thân Như Lai 
không có thân. Vì chúng sinh mà thị hiện 
thân.  

Phật tử ! Đó là tướng thứ nhất của 
thân Như Lai. Các đại Bồ Tát nên thấy 
như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Ví như hư không, khắp cùng hết 
thảy tất cả chỗ có sắc và chỗ không có sắc, chẳng có cái 
đến, cũng chẳng có cái không đến. Tại sao vậy ? Vì hư 
không vốn chẳng có thân, cho nên hư không chẳng thể đến, 
cũng chẳng có tình hình phát sinh không thể đến.  

Thân Như Lai cũng như vậy. Khắp cùng tất cả mọi 
nơi, khắp cùng tất cả tâm chúng sinh, khắp cùng tất cả 
pháp, khắp cùng tất cả cõi nước, nhưng cũng chẳng đến, 
cũng chẳng không đến. Tại sao vậy ? Vì pháp thân của 
Như Lai không có hình tướng để thấy. Chỉ vì chúng sinh 
nên Như Lai thị hiện pháp thân, báo thân, ứng thân.  
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Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ nhất của thân Như 
Lai. Các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như 
vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như hư không 
rộng lớn, chẳng có sắc mà hay hiển hiện tất 
cả các sắc, mà hư không chẳng có sự phân 
biệt, cũng không có hí luận.  

Thân Như Lai cũng lại như thế, dùng 
trí huệ quang minh chiếu sáng khắp, khiến 
cho tất cả chúng sinh thế gian xuất thế 
gian, các nghiệp căn lành, đều được thành 
tựu, mà thân Như Lai không có sự phân 
biệt, cũng không có hí luận. Tại sao ? Vì từ 
xưa đến nay, tất cả chấp trước, tất cả hí 
luận, đều đã vĩnh viễn dứt trừ. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ hai của thân 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như hư không rất rộng 
lớn, tuy nhiên hư không chẳng phải sắc, mà hay hiển hiện 
tất cả chúng sinh và sự vật có sắc. Bản thân hư không 
chẳng có sự phân biệt, cũng chẳng có hí luận. Thân của 
Như Lai cũng lại như thế, dùng trí huệ quang minh chiếu 
sáng khắp, khiến cho tất cả nghiệp căn lành của tất cả 
chúng sinh thế gian, hoặc xuất thế gian, đều được thành 
tựu, mà thân Như Lai không có sự phân biệt, cũng không 
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có hí luận. Tại sao vậy ? Vì từ xưa đến nay, chẳng chấp 
trước về người, cũng chẳng chấp trước về pháp, cũng 
chẳng chấp về cái ta, cũng chẳng chấp về của ta, tất cả hí 
luận không thật, đều đã vĩnh viễn dứt trừ. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ hai của thân Như 
Lai. Các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như 
vậy. 

 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như mặt trời mọc 
lên, vô lượng chúng sinh ở cõi Diêm Phù 
Đề, đều được lợi ích. Đó là : Phá tối chiếu 
sáng, biến ẩm ướt thành khô ráo, sinh 
trưởng cỏ cây, thành thục lúa mạ, chói 
sáng hư không, nở hoa kết trái, người đi 
thấy đường, người ở lập nghiệp. Tại sao ? 
Vì mặt trời toả khắp vô lượng ánh sáng. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như khi mặt trời mọc lên, 
đối với vô lượng chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, đều đắc 
được lợi ích. Như phi tiềm động thực, hết thảy hữu tình 
chúng sinh và vô tình chúng sinh, đều đắc được lợi ích. Khi 
mặt trời mọc lên thì chiếu phá tối tăm, hiển hiện ra sự vật, 
ướt thành khô ráo, hay khiến cho các thứ cỏ cây, đều được 
sinh trưởng, lại hay thành thục lúa mạ. Khi mặt trời mọc 
lên rồi, thì hư không chói sáng trong suốt, hiển hiện ra rất 
thanh tịnh. Hoa sen được mặt trời chiếu đến, nở ra rất đẹp. 
Người đi bộ thì thấy rõ đường xá, người sĩ nông công 
thương rất thuận lợi lập nghiệp làm ăn. Tại sao vậy ? Vì 
mặt trời toả khắp vô lượng ánh sáng, lợi ích tất cả chúng 
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sinh, khiến cho họ đều đắc được lợi ích, đều được sinh 
trưởng. 
 

 Phật tử ! Trí huệ mặt trời của Như Lai 
cũng lại như thế. Dùng vô lượng sự việc lợi 
ích khắp chúng sinh. Đó là : Diệt ác sinh 
thiện, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi 
độ thoát. Khiến cho họ tăng trưởng căn lực 
giác phần. Khiến cho sinh niềm tin thâm 
sâu, xả lìa tâm ô trượt. Khiến cho họ được 
thấy nghe, chẳng hoại nhân quả. Khiến cho 
được thiên nhãn, thấy chỗ thọ sinh sau khi 
chết. Khiến cho tâm vô ngại, chẳng hoại 
căn lành. Khiến cho trí tu sáng suốt, nở 
hoa giác ngộ. Khiến cho họ phát tâm thành 
tựu bổn hạnh. Tại sao ? Vì trí huệ mặt trời 
thân Như Lai rộng lớn, phóng vô lượng 
quang minh, chiếu sáng khắp.  
 Phật tử ! Đó là tướng thứ ba thân của 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. 
  

 Các vị Phật tử ! Trí huệ của Như Lai giống như mặt 
trời, cho nên gọi là Trí huệ mặt trời của Như Lai, cũng lại 
như thế. Dùng vô lượng sự việc lợi ích khắp tất cả chúng 
sinh, hay khiến cho chúng sinh « không làm các điều ác » 
(diệt ác), làm các điều lành (sinh thiện). Phá trừ ngu si 
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chướng ngại, biến thành bồ đề trí huệ. Phật dùng tâm đại từ 
để cứu hộ tất cả chúng sinh, dùng tâm đại bi để độ thoát, 
khiến cho họ lìa khổ được vui, khiến cho tất cả chúng sinh 
tăng trưởng năm căn – Tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, huệ căn, khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng năm 
lực : Tín lực, tấn lực, niệm lực, huệ lực. Năm căn là nguồn 
gốc sinh trưởng pháp lành, năm lực hay trợ giúp năm căn 
sinh trưởng.  
 Khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng bảy giác 
phần : Trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỉ giác 
phần, khinh an giác phần, xả giác phần, định giác phần, 
niệm giác phần. Khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng 
Bát Chánh Đạo : Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh niềm tin 
thâm sâu, phát nguyện cung hành thực tiễn. Xả lìa tâm ích 
kỷ lợi mình, xả lìa tâm cống cao ngã mạn, xả lìa tâm đố kị 
chướng ngại.  
 Tóm lại, xả lìa tất cả tâm ô trượt. Khiến cho tất cả 
chúng sinh tuỳ theo chỗ được thấy nghe, tin sâu nhân quả, 
chẳng hư hoại nhân quả, chẳng sai nhân quả, càng không 
thể bát vô nhân quả. Khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 
thiên nhãn thông, chiếu thấu tất cả. Thấy được chỗ mình sẽ 
đi thọ sinh, lại chết ở chỗ nào, lại sinh ra ở chỗ nào ? Sinh 
sinh chết chết, chết chết sinh sinh, chuyển qua chuyển lại ở 
trong sáu nẻo luân hồi, xương cốt chồng chất như núi, khổ 
không thể nào tả được.  
 Khiến cho tất cả chúng sinh trong tâm chẳng có 
chướng ngại, chẳng phá hoại căn lành của mình tu. Khiến 
cho tất cả chúng sinh trí huệ viên mãn, tu được thành tựu, 
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phóng đại quang minh sáng suốt, nở hoa sen giác ngộ. 
Khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm đại bồ đề, thành tựu 
bổn hạnh của mình tu. Tại sao vậy ? Vì thân Như Lai có trí 
huệ mặt trời rộng lớn, phóng ra vô lượng quang minh, 
chiếu sáng khắp tận cùng hư không pháp giới.  
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ ba pháp thân của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai 
như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như mặt trời mọc 
lên, ở cõi Diêm Phù Đề, trước hết chiếu đến 
tất cả núi Tu Di và các núi chúa lớn, kế đó 
chiếu đến núi đen, sau đó chiếu đến vùng 
cao nguyên, cuối cùng chiếu đến khắp tất 
cả đại địa. Mặt trời chẳng nghĩ rằng : 
Trước hết tôi chiếu cái nầy, sau chiếu cái 
kia, chỉ vì núi đất có cao thấp, nên sự chiếu 
đến có trước sau. 
 

   Lại nữa Phật tử ! Ví như mặt trời mọc lên, ở cõi 
Diêm Phù Đề, trước hết chiếu đến tất cả núi Tu Di và các 
núi chúa lớn, kế đó chiếu đến núi đen, sau đó chiếu đến 
vùng cao nguyên, cuối cùng chiếu đến khắp tất cả đại địa. 
Mặt trời chẳng nghĩ rằng : Trước hết tôi chiếu đến núi cao, 
sau chiếu đến đồng bằng. Chỉ vì núi cao và đồng bằng có 
sự cao thấp khác nhau, nên sự chiếu đến có sự khác biệt 
chiếu trước chiếu sau. 
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Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng 
lại như thế, thành tựu vô biên pháp giới trí 
luân. Thường phóng trí huệ quang minh vô 
ngại, trước hết chiếu đến đại Bồ Tát các 
núi chúa lớn.  

Kế đó chiếu đến Duyên Giác, kế đó 
chiếu đến Thanh Văn, sau đó chiếu đến 
chúng sinh căn lành quyết định. Tuỳ theo 
tâm khí của họ, thị hiện trí huệ rộng lớn.  

Cuối cùng chiếu đến khắp tất cả chúng 
sinh, cho đến chúng sinh tà định, cũng đều 
chiếu đến. Vì nhân duyên vị lai được lợi 
ích, khiến cho họ thành thục, mà đại trí 
huệ quang minh mặt trời của Như Lai, 
chẳng nghĩ như vầy : Trước hết tôi sẽ chiếu 
đến đại hạnh Bồ Tát, cho đến sau cùng 
chiếu đến chúng sinh tà định. Chỉ phóng 
quang minh bình đẳng chiếu khắp, không 
có sự chướng ngại, không có sự phân biệt. 
 

Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế, 
thành tựu vô biên pháp giới trí luân. Thường phóng trí huệ 
quang minh vô ngại, trước hết chiếu đến các đại Bồ Tát các 
núi chúa lớn. Kế đó chiếu đến Duyên Giác, kế đó chiếu đến 
Thanh Văn, sau đó chiếu đến chúng sinh căn lành quyết 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  86 
 
định. Tuỳ theo tâm khí của họ, thị hiện trí huệ rộng lớn. 
Cuối cùng chiếu đến khắp tất cả chúng sinh, cho đến chúng 
sinh tà định, cũng đều chiếu đến. Vì nhân duyên vị lai được 
lợi ích, khiến cho họ tương lai cũng sẽ có cơ hội thành 
thục, mà đại trí huệ quang minh mặt trời của Như Lai, 
chẳng nghĩ như vầy : Trước hết tôi sẽ chiếu đến đại hạnh 
Bồ Tát, cho đến sau cùng chiếu đến chúng sinh tà định. Chỉ 
phóng quang minh bình đẳng chiếu khắp tất cả chúng sinh, 
do đó có câu : « Phật quang phổ chiếu », không có sự 
chướng ngại, không có sự phân biệt. 
 

Phật tử ! Ví như mặt trời, mặt trăng, 
tuỳ thời xuất hiện. Núi lớn hang cốc chiếu 
khắp không riêng tư. Trí huệ Như Lai cũng 
lại như thế, chiếu khắp tất cả, không có sự 
phân biệt. Tuỳ theo căn dục chúng sinh 
khác nhau, mà trí huệ quang minh có đủ 
thứ sự khác biệt. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ tư của thân 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Ví như mặt trời mặt trăng, tuỳ thời 
xuất hiện. Núi lớn hang cốc, đều được ánh sáng mặt trời 
mặt trăng chiếu khắp, không có tâm riêng tư. Trí huệ quang 
minh của Như Lai cũng lại như thế, chiếu khắp tất cả, 
không có sự phân biệt. Tuỳ theo căn tánh và dục lạc của 
chúng sinh khác nhau, mà trí huệ quang minh của Phật, có 
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đủ thứ sự khác biệt, chiếu đến chúng sinh cũng có sự khác 
biệt. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ tư của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát, các Ngài nên thấy pháp thân của 
Như Lai như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như mặt trời mọc 
lên, chúng sinh sinh ra mù loà không có 
căn mắt, nên chừa từng thấy được. Tuy 
chưa từng thấy, nhưng vẫn được lợi ích 
của ánh sáng mặt trời. Tại sao ? Vì họ biết 
được ngày đêm thời tiết, thọ dụng đủ thứ y 
phục ăn uống, khiến cho thân thể được 
điều hoà, lìa khỏi các bệnh hoạn.  
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như mặt trời mọc lên, 
chúng sinh sinh ra mù loà không có căn mắt, nên chừa từng 
thấy được mặt trời. Tuy chưa từng thấy được mặt trời, 
nhưng vẫn được lợi ích của ánh sáng mặt trời. Tại sao 
vậy ? Vì họ biết được ban ngày, ban đêm, và thời tiết, cũng 
biết mặt quần áo và ăn uống, khiến cho thân thể được điều 
hoà, lìa khỏi các bệnh hoạn.  
 

Trí huệ mặt trời của Như Lai cũng lại 
như thế, vì chúng sinh không có niềm tin, 
không hiểu, huỷ giới, huỷ sự thấy, tà mạng 
tự sống, sinh ra mù loà, không có tín căn, 
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chẳng thấy được trí huệ mặt trời của chư 
Phật.  

Tuy chẳng thấy trí huệ mặt trời của 
chư Phật, mà cũng được lợi ích của trí huệ 
mặt trời. Tại sao ? Vì nhờ oai lực của Phật, 
khiến cho các sự khổ về thân và các phiền 
não của những chúng sinh đó, vị lai sẽ tiêu 
diệt hết nhân của khổ.  
 

Trí huệ mặt trời của Như Lai cũng lại như thế, hay 
lợi ích chúng sinh không có niềm tin, chúng sinh không có 
sự hiểu biết, thậm chí chúng sinh huỷ giới, hoặc huỷ sự 
thấy, chúng sinh tà mạng tự sống. Loại chúng sinh đó, 
giống như sinh ra mù loà, chẳng có tín tâm, chẳng có con 
mắt.  

Tuy nhiên họ gặp được Như Lai xuất hiện ra đời, 
nhưng chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, 
chẳng thấy được trí huệ mặt trời của chư Phật. Tuy chẳng 
thấy trí huệ mặt trời của chư Phật, nhưng cũng đắc được lợi 
ích của trí huệ mặt trời chiếu đến, cũng được trí huệ mặt 
trời gia bị. Tại sao vậy ? Vì nhờ đại oai lực của Phật, khiến 
cho chẳng tin Phật, hết thảy các sự khổ về thân, và tất cả 
phiền não của những chúng sinh đó, vị lai sẽ tiêu diệt hết 
nhân của khổ, đắc được thanh tịnh.  
 

Phật tử ! Như Lai có quang minh, tên 
là Tích tập tất cả công đức. Có quang minh 
tên là Chiếu khắp tất cả. Có quang minh 
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tên là Thanh tịnh tự tại chiếu. Có quang 
minh tên là Xuất đại diệu âm. Có quang 
minh tên là Hiểu khắp tất cả pháp ngôn 
ngữ, khiến cho họ hoan hỉ. Có quang minh 
tên là Thị hiện cảnh giới tự tại vĩnh viễn 
đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Có quang minh 
tên là Trí vô trụ tự tại chiếu khắp. Có 
quang minh tên là Trí tự tại vĩnh viễn đoạn 
trừ tất cả hí luận. Có quang minh tên là 
Tuỳ sở ứng vang diệu âm thanh. Có quang 
minh tên là Vang âm thanh tự tại thanh 
tịnh, trang nghiêm cõi nước, thành thục 
chúng sinh. 
 

Các vị Phật tử ! Như Lai có quang minh trí huệ nhật 
luân, tên là Tích tập tất cả công đức. Lại có quang minh tên 
là Chiếu khắp tất cả. Lại có quang minh tên là Thanh tịnh 
tự tại chiếu. Lại có quang minh tên là Xuất đại diệu âm. 
Lại có quang minh tên là Hiểu khắp tất cả pháp ngôn ngữ, 
khiến cho họ đều sinh hoan hỉ. Lại có quang minh tên là 
Thị hiện cảnh giới tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả nghi 
hoặc. Lại có quang minh tên là Trí vô trụ tự tại chiếu khắp. 
Lại có quang minh tên là Trí tự tại vĩnh viễn đoạn trừ tất cả 
hí luận. Lại có quang minh tên là Tuỳ sở ứng vang diệu âm 
thanh. Lại có quang minh tên là Vang âm thanh tự tại thanh 
tịnh, trang nghiêm cõi nước, thành thục chúng sinh. 
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Phật tử ! Mỗi lỗ chân lông của Như 
Lai, đều phóng ra ngàn thứ quang minh 
như vậy. Năm trăm quang minh chiếu 
khắp phương dưới. Năm trăm quang minh 
chiếu khắp phương trên, trong đủ thứ cõi, 
đủ thứ chỗ đức Phật, các chúng Bồ Tát.  

Các Bồ Tát đó thấy quang minh đó 
rồi, nhất thời đều được cảnh giới Như Lai : 
Mười đầu, mười mắt, mười tai, mười mũi, 
mười lưỡi, mười thân, mười tay, mười 
chân, mười địa, mười trí, thảy đều thanh 
tịnh.  

Các Bồ Tát đó, trước đã thành tựu các 
xứ, các địa, khi thấy quang minh đó, lại 
càng thanh tịnh. Tất cả căn lành thảy đều 
thành thục, hướng về nhất thiết trí. Bậc trụ 
nhị thừa, thì diệt trừ tất cả cấu bẩn. Ngoài 
ra một phần chúng sinh sinh ra mù loà, thì 
thân được an vui, tâm cũng thanh tịnh. 
Mềm mại điều phục, kham tu niệm trí. Địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hết thảy chúng 
sinh các cõi, đều được an vui, giải thoát các 
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khổ. Mạng chung đều được sinh lên cõi trời 
và nhân gian. 
 

Các vị Phật tử ! Trong mỗi lỗ chân lông của Như 
Lai, đều phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy, có năm 
trăm thứ quang minh chiếu sáng khắp phương dưới; có 
năm trăm quang minh chiếu sáng khắp phương trên. Đủ 
thứ cõi nước, đủ thứ chỗ đức Phật, các chúng Bồ Tát. Các 
Bồ Tát đó thấy quang minh đó rồi, đồng thời đều được 
cảnh giới Như Lai : Có mười đầu, mười mắt, mười tai, 
mười mũi, mười lưỡi, mười thân, mười tay, mười chân, 
mười địa, và mười trí, thảy đều thanh tịnh.  

Các Bồ Tát đó, trước đã thành tựu tất cả xứ, và tất cả 
địa. Bồ Tát căn lành đã sâu dày, thấy được quang minh đó, 
lại càng thêm thanh tịnh. Tất cả căn lành thảy đều thành 
thục, hướng về bậc nhất thiết trí. Khiến cho bậc nhị thừa 
Thanh Văn Duyên Giác, diệt trừ được tất cả trần cấu, nghĩa 
là hoàn toàn tiêu diệt sạch tư tưởng tâm nhỏ lượng nhỏ ích 
kỷ lợi mình. Ngoài ra một phần chúng sinh sinh ra mù loà, 
thì thân cũng đắc được an vui, tâm cũng đắc được thanh 
tịnh. Rất mềm mại, rất điều phục, kham tu niệm trí. Chúng 
sinh trong ba đường ác : Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hết 
thảy chúng sinh các cõi, đều được an vui, giải thoát tất  cả 
khổ. Khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời, hoặc sinh 
vào nhân gian. 
 

Phật tử ! Các chúng sinh đó, chẳng 
biết, chẳng hay, bởi nhân duyên gì, do thần 
lực gì, mà sinh đến đây? Chúng sinh sinh 
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ra mù loà đó, bèn nghĩ như vầy : Tôi là 
Phạm Thiên, tôi là Phạm Thiên hoá hiện.  

Lúc đó Như Lai trụ tam muội Phổ tự 
tại, vang ra sáu mươi thứ diệu âm, mà bảo 
rằng : Các ông chẳng phải là Phạm Thiên, 
cũng chẳng phải là Phạm Thiên hoá hiện, 
cũng chẳng phải Đế Thích, Tứ Thiên 
Vương hộ đời làm ra, mà do sức oai thần 
của Như Lai vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Các chúng sinh đó, chẳng biết, 
chẳng hay được sinh về cõi trời, bởi nhân duyên gì, do thần 
lực gì, mà sinh đến cõi trời ? Phát sinh những nghi vấn đó. 
Chúng sinh sinh ra mù loà đó, bèn nghĩ như vầy : Tôi là 
Phạm Thiên, tôi là Phạm Thiên Vương hoá hiện, cho nên 
tôi mới có thể đến được cõi trời.  

Lúc đó, Như Lai trụ tam muội Phổ tự tại, vang ra sáu 
mươi thứ diệu âm (âm các tướng, âm mềm mại, âm đáng 
ưa thích, âm vừa ý thanh tịnh, âm lìa cấu, âm hiển sáng, âm 
vi diệu, âm minh đức, âm không loạn, âm không hội, âm sư 
phụ, âm không ương nghạnh, âm không thô dữ, âm thuận 
lành, âm an trọng, âm thân sở cát lợi, âm tuỳ tâm tuỳ thời, 
âm như như vừa ý, âm thiên ái an tưởng, âm không nhiệt 
não, âm phương chánh, âm thức đạt, âm gần gũi, âm ý tốt, 
âm vui mừng, âm hoà nhã, âm sáng tỏ, âm tinh cần, âm hoà 
nhẫn, âm trọng liễu, âm tiếng vang khử uế, âm ứng sư tử, 
âm tiếng rồng, âm hảo vũ, âm hải lôi long vương, âm chân 
đà la chi, âm ai loan, âm ưng xướng, âm hạc kêu v.v...), mà 
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bảo tất cả những người sinh về cõi trời rằng : Các ông 
chẳng phải là Phạm Thiên, cũng chẳng phải là Phạm Thiên 
hoá hiện ra, cũng chẳng phải Trời Đế Thích hoá hiện, càng 
chẳng phải Trời Tứ Thiên Vương hộ đời làm ra, các ông 
đều do đại oai thần lực của Như Lai, mới được sinh về cõi 
trời. 
 

Các chúng sinh đó nghe lời đó rồi, nhờ 
thần lực của Phật, đều biết túc mạng, sinh 
đại hoan hỉ. Vì tâm hoan hỉ, nên tự nhiên 
sinh ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây 
âm nhạc, mây y, mây lọng, mây tràng, mây 
phan, mây hương bột, mây báu, mây lầu 
các tràng sư tử bán nguyệt, mây ca ngâm 
khen ngợi, mây đủ thứ trang nghiêm. Đều 
dùng tâm tôn trọng, cúng dường Như Lai. 
Tại sao ? Vì các chúng sinh đó được mắt 
thanh tịnh, Như Lai thọ ký cho họ A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề.  

Phật tử ! Trí huệ mặt trời của Như Lai 
lợi ích chúng sinh sinh ra mù loà như vậy, 
khiến cho họ đắc được căn lành đầy đủ 
thành thục. 
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Phật tử ! Đó là tướng thứ năm thân 
của Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như 
vậy. 
 

Các chúng sinh sinh ra mù loà đó, sinh về cõi trời 
rồi, nghe những lời đó rồi, nhờ thần lực của Phật gia trì, 
mới biết được túc mạng đời trước của mình, bèn sinh đại 
hoan hỉ. Vì tâm sinh đại hoan hỉ, nên tự nhiên hiện ra mây 
hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y, mây lọng, 
mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây báu, mây lầu 
các tràng sư tử bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây 
đủ thứ trang nghiêm. Đều dùng tâm kiền thành tôn trọng 
nhất, cúng dường Như Lai. Tại sao ? Vì các chúng sinh đó, 
đã được mắt pháp thanh tịnh. Như Lai thọ ký cho họ A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề.  

Các vị Phật tử ! Trí huệ mặt trời của Như Lai lợi ích 
chúng sinh sinh ra mù loà như vậy, khiến cho họ đắc được 
căn lành đầy đủ thành thục. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ năm thân của Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như 
vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như mặt trăng có 
bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 
bốn ? Một là ánh sáng che khuất tất cả ánh 
sáng của tinh tú. Hai là tuỳ theo thời thị 
hiện tròn khuyết. Ba là bóng đều hiện vào 
trong nước ở cõi Diêm Phù Đề. Bốn là tất 
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cả mọi người thấy mặt trăng, đều ở trước 
mặt mình, mà mặt trăng không có sự phân 
biệt, không có sự hí luận. 

 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như mặt trăng, có bốn 
pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là bốn ? Một là ánh 
sáng che khuất tất cả ánh sáng của tất cả tinh tú. Hai là tuỳ 
theo thời thị hiện tròn khuyết, đầu tháng thì khuyết, giữa 
tháng (ngày rằm) thì tròn. Ba là bóng đều hiện vào trong 
nước ở cõi Diêm Phù Đề. Bốn là tất cả mọi người thấy mặt 
trăng, đều có cảm giác mặt trăng ở trước mặt mình, mà mặt 
trăng không có sự phân biệt, không có sự hí luận, đều như 
nhau, chiếu khắp tất cả, không phân biệt đó đây, một luật 
đều bình đẳng như nhau. 
 

Phật tử ! Thân mặt trăng Như Lai 
cũng lại như thế, có bốn pháp kỳ đặc chưa 
từng có. Những gì là bốn ? Đó là : Chiếu 
sáng che khuất tất cả Thanh Văn, Duyên 
Giác, chúng học và vô học.  

Tuỳ theo căn cơ của họ mà thị hiện thọ 
mạng dài ngắn khác nhau, mà thân Như 
Lai không có tăng giảm.  

Tâm chúng sinh thanh tịnh trong tất 
cả thế giới, đều hiện ra bóng bồ đề.  

Tất cả chúng sinh chiêm ngưỡng Như 
Lai, đều nghĩ rằng Như Lai chỉ hiện ở 
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trước mặt mình. Tuỳ tâm ưa thích của họ, 
mà vì họ thuyết pháp. Tuỳ theo địa vị của 
họ, khiến cho họ được giải thoát. Tuỳ theo 
sự giáo hoá, mà khiến cho họ thấy được 
thân Phật, mà thân Như Lai không có sự 
phân biệt, không có sự hí luận. Việc làm lợi 
ích đều được rốt ráo. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ sáu của thân 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Thân mặt trăng của Như Lai cũng lại 
như thế, có bốn pháp kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 
bốn pháp ? Đó là : Thứ nhất là trí huệ chiếu sáng che khuất 
tất cả Thanh Văn và Duyên Giác hàng nhị thừa, trí huệ lại 
chiếu sáng che khuất bậc hữu học và vô học. Thế nào là 
bậc hữu học ? Phàm là chứng được sơ quả, nhị quả, tam 
quả A la hán, còn phải học tập đoạn tư hoặc, đó gọi là bậc 
hữu học. Thế nào gọi là bậc vô học ? Tức là chứng được tứ 
quả A la hán. Do đó có câu : « Những việc cần làm đã làm 
xong, chẳng còn thọ thân sau nữa ». Kiến, tư hoặc đều đã 
đoạn trừ, không còn phải học tập nữa, nên gọi là bậc vô 
học. Tuỳ theo căn cơ của họ mà thị hiện thọ mạng dài ngắn 
khác nhau, hoặc là thọ mạng lâu dài, hoặc là thọ mạng 
ngắn ngủi, nhưng thân Như Lai không có tăng thêm, chẳng 
có giảm bớt. Tâm chúng sinh thanh tịnh trong tất cả thế 
giới, đều hiện ra bóng bồ đề. Hết thảy chúng sinh, nếu có ai 
chiêm ngưỡng Như Lai, đều nói Như Lai chỉ hiện ở trước 
mặt mình. Tuỳ tâm ưa thích của họ, mà vì họ thuyết pháp. 
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Tuỳ theo địa vị của họ, khiến cho họ được giải thoát. Tuỳ 
theo sự giáo hoá, mà khiến cho họ thấy được thân Phật, mà 
thân Như Lai không có sự phân biệt, không có sự hí luận. 
Việc làm lợi ích đều được rốt ráo. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ sáu của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân của Như Lai như 
vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như Đại Phạm 
Thiên Vương trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, dùng chút phương tiện, hiện thân 
mình khắp đại thiên thế giới. Tất cả chúng 
sinh đều thấy Phạm Vương hiện tại ở trước 
mặt mình, mà Phạm Vương đó cũng chẳng 
phân thân, không có đủ thứ thân. 

Phật tử ! Chư Phật Như Lai cũng lại 
như thế, không có phân biệt, không có hí 
luận. Cũng chẳng phân thân, không có đủ 
thứ thân, mà tuỳ tâm ưa thích của tất cả 
chúng sinh, thị hiện thân mình. Cũng 
chẳng nghĩ rằng, hiện bao nhiêu thân. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ bảy của thân 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như vậy. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như Đại Phạm Thiên 
Vương trong ba ngàn đại thiên thế giới, dùng chút phương 
tiện, hiện thân mình khắp trong đại thiên thế giới. Khiến 
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cho tất cả chúng sinh đều thấy được Đại Phạm Thiên 
Vương, hiện tại ở trước mặt mình, mà vị Đại Phạm Thiên 
Vương đó, cũng chẳng phân thân, cũng không có đủ thứ 
thân. 

Các vị Phật tử ! Chư Phật Như Lai cũng lại như thế, 
không có phân biệt, không có hí luận. Cũng chẳng phân 
thân, không có đủ thứ thân, mà tuỳ thuận tâm ưa thích của 
tất cả chúng sinh, thị hiện thân mình. Cũng chẳng nghĩ 
rằng, mình hiện bao nhiêu thân ? 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ bảy của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như y vương, 
khéo biết các thứ thuốc, và các chú luận. 
Trong Diêm Phù Đề, hết thảy các thứ 
thuốc, dùng không hết được. Lại do nhờ 
sức các căn lành đời trước, sức chú đại 
minh, làm phương tiện, nên các chúng sinh 
thấy được, bệnh đều lành khỏi.  

Đại y vương đó, biết sắp mạng chung, 
bèn nghĩ như vầy : Ta mạng chung rồi, tất 
cả chúng sinh không chỗ nương nhờ. Nay 
ta nên vì họ hiện phương tiện.  

Bấy giờ, vị y vương hợp thuốc lại thoa 
thân mình, sức trì minh chú, khiến cho sau 
khi mạng chung, thân không tan rã, không 
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héo, không khô, oai nghi thấy nghe, chẳng 
khác gì lúc còn sống. Phàm có ai chữa trị 
đều được lành khỏi.   
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như vị y vương, khéo biết tất cả 
tánh thuốc. Lại minh bạch tất cả lý luận chú thuật. Ở trong 
cõi Diêm Phù Đề, hết thảy tất cả thứ thuốc, vị y vương nầy 
đều biết sử dụng, dùng chữa bệnh cho mọi người. Dù rễ cỏ, 
vỏ cây, cũng có thể trị bệnh. Lại do nhờ sức các căn lành 
lớn đời trước, có sức trì tụng chú đại minh làm phương 
tiện, nên người bệnh nào thấy được vị đại y vương đó rồi, 
thí mọi bệnh đều lành khỏi.  

Vị đại y vương đó, biết mình sắp mạng chung, bèn 
nghĩ như vầy : Ta mạng chung rồi, tất cả chúng sinh không 
có chỗ nương nhờ. Nay ta nên vì họ hiện phương tiện. Lúc 
đó, vị đại y vương phối hợp thành đủ thứ thuốc, thoa lên 
thân mình, sau cùng tụng trì chú đại minh, dùng sức lực để 
gia trì, khiến cho sau khi ông ta mạng chung, thân thể 
không tan rã, không héo, không khô, oai nghi của ông ta, 
thấy nghe của ông ta, chẳng khác gì lúc còn sống. Phàm có 
ai chữa trị, thấy được thân thể ông ta, bất cứ bệnh gì không 
thuốc mà khỏi, khôi phục lại sức khoẻ bình thường. 

Các vị mọi người biết bác sĩ là làm gì chăng ? Có 
người nói : « Bác sĩ là cứu người sống ». Không sai ! 
Nhưng đó chỉ là một số tận tình của bác sĩ. Ngoài ra còn có 
một số bác sĩ chuyên môn giết người, nhưng giết người 
không thấy máu. Họ chẳng có y đức, dùng bệnh nhân để 
thử nghiệm, chẳng màng biết chứng bệnh, hay không biết 
chứng bệnh, cho bệnh nhân uống thứ thuốc nào đó, hoặc 
chích thứ thuốc nào đó cho bệnh nhân, xem thử phản ứng 
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thế nào ? Phản ứng tốt thì chứng minh thuốc có hiệu lực, 
liền biết thuốc đó, chuyên trị bệnh đó. Nếu phản ứng không 
tốt thì đối với họ chẳng có liên quan gì, còn bệnh nhân thì 
nguy hiểm, hoặc có thể chết. Tuy chẳng phải trực tiếp giết 
người, nhưng gián tiếp giết người. Còn có một số bác sĩ, có 
tác phong trộm cắp, chứng bệnh của bệnh nhân rất nhẹ, 
vốn chỉ khám một hai lần thì sẽ khỏi, nhưng vì muốn kiếm 
tiền thuốc, cứ cố ý nghĩ cách kéo dài thời gian, loại bác sĩ 
này chuyên môn nghĩ lợi ích cho chính mình, chẳng nghĩ 
đến cứu chữa cho bệnh nhân. Tuy không thể nói từng chi 
tiết, nhưng đại khái là như vậy.   
 

Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, vô thượng y vương, cũng lại như thế. 
Trong vô lượng trăm ngàn ức Na do tha 
kiếp, luyện trị pháp dược, đã được thành 
tựu. Tu học tất cả phương tiện khéo léo, 
sức chú đại minh, đều đến bờ bên kia. 
Khéo hay trừ diệt các bệnh phiền não của 
tất cả chúng sinh, và trụ thọ mạng, trải qua 
vô lượng kiếp. Thân Phật thanh tịnh không 
có tư lự, không có động dụng. Tất cả Phật 
sự chưa từng ngừng nghỉ. Chúng sinh thấy 
được, các bệnh phiền não, đều được tiêu 
diệt. 
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Phật tử ! Đó là tướng thứ tám của 
thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như 
vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, là 
vô thượng đại y vương, cũng lại như thế. Trong vô lượng 
trăm ngàn ức Na do tha kiếp, luyện trị đủ thứ phẩm dược 
Phật pháp, đã được thành tựu, để chữa trị bệnh phiền não 
của tất cả chúng sinh. Lại tu học tất cả pháp môn phương 
tiện khéo léo, lại tụng trì sức chú đại minh, tức là trí huệ 
quang minh, đều đến được bờ rốt ráo bên kia. Khéo hay trừ 
diệt bệnh phiền não của tất cả chúng sinh. Lại hay khiến 
cho thọ mạng lâu dài, trải qua vô lượng kiếp. Thân Phật 
thanh tịnh không có mọi tư lự, không có tất cả động dụng, 
siêng làm Phật sự, chưa từng ngừng nghỉ. Thời thời giảng 
kinh thuyết pháp, thời thời tụng kinh bái sám, mỗi ngày 
làm khoá lễ sáng tối, mỗi ngày phiên dịch kinh điển, cũng 
không giải đãi, không phóng dật. Hết thảy chúng sinh, 
phàm là thấy được Phật, thì tất cả bệnh phiền não, đều 
được tiêu diệt. Giống như chúng ta học Phật, tất cả bệnh đố 
kị chướng ngại, và tập khí mao bệnh, đều chẳng còn nữa. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ tám của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như biển cả, có 
báu ma ni lớn, tên là Tập tất cả quang 
minh tỳ lô giá na tạng. Nếu có chúng sinh 
xúc chạm được quang minh nầy, đều đồng 
với màu sắc đó. Nếu có ai thấy được thì 
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mắt được thanh tịnh. Tuỳ chỗ quang minh 
đó chiếu đến, mưa xuống báu ma ni, tên là 
An lạc. Khiến cho các chúng sinh lìa khổ 
được vui thích. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như biển cả, ở trong biển 
có báu ma ni lớn, tên là Tập tất cả quang minh tỳ lô giá na 
tạng. Nếu có chúng sinh xúc chạm được quang minh nầy, 
thì đều đồng với màu sắc báu ma ni lớn đó. Nếu có chúng 
sinh thấy được quang minh nầy, thì mắt được thanh tịnh. 
Tuỳ chỗ quang minh báu ma ni lớn đó chiếu đến, mưa 
xuống báu ma ni, tên là An lạc. Khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa khỏi phiền não, được điều hoà vui thích. 
 

Phật tử ! Các thân Như Lai cũng lại 
như thế, do báu lớn tụ tất cả công đức tạng 
đại trí huệ. Nếu có chúng sinh xúc chạm 
được trí huệ quang minh báu thân Phật, 
thì đồng với sắc thân Phật. Nếu ai thấy 
được, thì đắc được pháp nhãn thanh tịnh. 
Tuỳ theo chỗ quang minh đó chiếu đến, 
khiến cho các chúng sinh lìa khổ bần cùng, 
cho đến đầy đủ an vui Phật bồ đề. 

Phật tử ! Pháp thân Như Lai không có 
phân biệt, cũng không hí luận, mà khắp vì 
tất cả chúng sinh làm đại Phật sự.  
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Phật tử ! Đó là tướng thứ chín của 
thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như 
vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Hết thảy thân Như Lai đều giống 
như báu ma ni lớn. Thân Như Lai tức là báu lớn tụ, tất cả 
công đức tạng đại trí huệ. Nếu có chúng sinh xúc chạm 
được trí huệ quang minh báu thân Phật, thì cũng đồng với 
sắc thân Phật. Nếu ai thấy được quang minh đó, thì đắc 
được pháp nhãn thanh tịnh. Tuỳ theo chỗ quang minh đó 
chiếu đến, khiến cho các chúng sinh lìa khổ bần cùng, cho 
đến đầy đủ an vui Phật bồ đề. 

Các vị Phật tử ! Pháp thân Như Lai không có phân 
biệt, cũng không có hí luận. Phật thì không nói lời giả dối, 
là Thánh nhân nói lời chân thật, hay khắp vì tất cả chúng 
sinh làm đại Phật sự.  

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ chín của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. 
 

Lại nữa Phật tử ! Ví như biển cả, có 
đại châu báu ma ni như ý, tên là Tất cả thế 
gian trang nghiêm tạng. Thành tựu đầy đủ 
trăm vạn công đức. Tuỳ theo chỗ châu báu 
đó ở, đều khiến cho các chúng sinh tiêu trừ 
tai hoạn, sở nguyện được đầy đủ. Mà châu 
báu mi ni như ý đó, chẳng phải chúng sinh 
ít phước có thể thấy được.  
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Thân châu báu như ý của Như Lai 
cũng lại như thế, tên là Vì hay khiến tất cả 
chúng sinh thảy đều được hoan hỉ. Nếu có 
ai thấy được thân Phật, nghe danh hiệu 
Phật, khen ngợi công đức Phật, đều khiến 
cho họ vĩnh viễn lìa khổ hoạn sinh tử. Giả 
sử tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, 
đồng thời chuyên tâm muốn thấy được 
Như Lai, đều khiến cho họ được thấy, sở 
nguyện đều đầy đủ. 
 

Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như biển cả, có đại châu 
báu ma ni như ý, tên là Tất cả thế gian trang nghiêm tạng. 
Ma ni dịch là châu báu, hoặc dịch là ly cấu, hoặc dịch là 
như ý. Nó thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức. Tuỳ theo 
chỗ của nó ở, khiến cho tất cả chúng sinh tiêu trừ sạch tai 
hoạn, sở nguyện đều được đầy đủ. Mà châu báu ma ni như 
ý đó, chẳng phải chúng sinh ít phước có thể thấy được.  

Thân châu báu như ý của Như Lai cũng lại như thế, 
tên là Vì hay khiến tất cả chúng sinh thảy đều được hoan 
hỉ. Nếu có ai thấy được thân Phật, hoặc nghe danh hiệu 
Phật, hoặc khen ngợi công đức Phật, thì đều khiến cho họ 
vĩnh viễn lìa khổ hoạn sinh tử. Giả sử tất cả chúng sinh 
trong tất cả thế giới, đồng thời chuyên tâm muốn thấy được 
Như Lai, thì đều khiến cho họ được thấy, nguyện cầu gì, 
thì được cái đó. Do đó : « Cầu phú quý thì được phú quý, 
cầu trí huệ thì được trí huệ, cầu sống lâu thì được sống lâu, 
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cầu con cái thì được con cái », đều được toại tâm mãn 
nguyện. 
 

Phật tử ! Thân Phật chẳng phải chúng 
sinh ít phước có thể thấy được. Chỉ trừ 
thần lực tự tại của Như Lai đáng được điều 
phục họ. Nếu có chúng sinh do thấy được 
thân Phật, liền trồng căn lành, cho đến 
thành thục. Vì được thành thục, nên khiến 
cho họ được thấy thân Như Lai. 

Phật tử ! Đó là tướng thứ mười của 
thân Như Lai, các đại Bồ Tát nên thấy như 
vậy. 
 

Các vị Phật tử ! Thân Phật chẳng phải chúng sinh ít 
phước báo có thể thấy được. Chỉ trừ thần lực tự tại của 
Như Lai đáng được điều phục chúng sinh đó, mới khiến 
cho họ có cơ hội thấy được thân Phật, do đó : « Cảm ứng 
đạo giao ». Nếu có chúng sinh do thấy được thân Phật, liền 
trồng căn lành, cho đến căn lành thành thục. Vì được căn 
lành thành thục, Phật mới khiến cho họ thấy thân Phật. 

Các vị Phật tử ! Đó là tướng thứ mười của thân Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên thấy pháp thân Như Lai như vậy. 
 

Vì tâm Phật vô lượng, nên khắp mười 
phương. Vì tu hành vô ngại, nên như hư 
không. Vì vào khắp pháp giới, nên trụ chân 
thật tế. Vì đồng trụ ba đời, nên vĩnh viễn 
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lìa tất cả phân biệt. Vì trụ thệ nguyện hết 
thuở vị lai. Vì nghiêm tịnh tất cả thế giới. 
Vì trang nghiêm mỗi mỗi thân Phật. 
 

Vì tâm Phật vô lượng, nên khắp mười phương. Tâm 
lượng của chúng sinh, cũng khắp cùng mười phương. Phật 
vốn chẳng có hình tướng, mà vì chúng sinh hiện hình 
tướng. Vì tu hạnh môn vô ngại, nên thanh tịnh như hư 
không. Phật hay vào khắp tất cả pháp giới, nên trụ chân 
thật lý thể. Vì pháp thân của Phật không sinh cũng không 
diệt, bình đẳng trụ ba đời, nên vĩnh viễn lìa tất cả sự phân 
biệt. Vì trụ thệ nguyện hết thuở vị lai. Vì trang nghiêm 
thanh tịnh tất cả thế giới. Vì trang nghiêm hết thảy thân 
Phật. Vì những nguyên nhân đó, nên mới thị hiện mười thứ 
pháp thân. 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, mà nói bài kệ rằng : 
 

Lúc đó, vị đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa 
lý vừa nói ở trước, mà dùng hai mươi bài kệ để nói ra. 
 

Ví như hư không khắp mười phương 
Hoặc sắc chẳng sắc có chẳng có 
Ba đời chúng sinh thân cõi nước 
Khắp cùng như vậy không bờ mé.    

 

Ví như hư không, khắp cùng mười phương thế giới. 
Hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tướng, hoặc 
không có tướng. Hoặc thế giới ba đời, hoặc thân của tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  107 
 
chúng sinh, hoặc tất cả cõi nước, khắp cùng như vậy không 
có bờ mé. 
 

Chân thân chư Phật cũng như vậy 
Tất cả pháp giới đều cùng khắp 
Không thể thấy được không thể lấy 
Vì hoá chúng sinh mà hiện thân. 

 

Chân thân của chư Phật cũng như vậy, không có bờ 
mé. Chân thân của Phật, chẳng có một chỗ nào chẳng đầy 
khắp hư không pháp giới. Nhưng chân thân của Phật, nếu 
muốn thấy không thể thấy, nếu muốn lấy không thể lấy. 
Phật vì giáo hoá tất cả chúng sinh, mới thị hiện ra thế gian. 
 

Ví như hư không không thể lấy 
Khắp khiến chúng sinh tạo các nghiệp 
Chẳng nghĩ nay ta đang làm gì 
Ta làm thế nào vì ai làm! 

 

Ví như hư không, không thể lấy được, mà khắp 
khiến cho tất cả chúng sinh tạo tất cả nghiệp. Phật chẳng 
nghĩ hiện tại ta đang làm gì ? Ta làm vì ai ? Chẳng có 
những tâm phân biệt như vậy. 
 

Thân nghiệp chư Phật cũng như vậy 
Khắp khiến quần sinh tu pháp lành 
Như Lai chưa từng có phân biệt  
Nay ta vì họ làm đủ thứ. 
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Thân nghiệp của mười phương chư Phật cũng như 
vậy, Khắp khiến cho tất cả chúng sinh, tu tập đủ thứ pháp 
lành. Như Lai chưa từng có tâm phân biệt : Hiện tại ta đối 
với tất cả chúng sinh, làm đủ thứ việc lành, trợ giúp họ lìa 
khổ được vui, Phật chẳng có những tư tưởng như thế. 
  

Ví như trời mọc Diêm Phù Đề 
Ánh sáng phá tối không sót thừa 
Núi cây ao sen đất các vật 
Đủ thứ phẩm loại đều được lợi. 

 

Ví như khi mặt trời mọc lên ở cõi Diêm Phù Đề Nam 
Thiệm Bộ Châu. Ánh sáng mặt trời phá tan tất cả đen tối 
của đại địa, hiện ra ánh sáng, chẳng có nơi nào đen tối. Bất 
cứ là núi rừng, hoặc ao hồ, hoặc hoa sen, hoặc đại địa, hết 
thảy tất cả sư vật, đủ thứ phẩm loại, bao quát phi, cầm, 
động, thực. Phàm là động vật có khí, có huyết, như chúng 
sinh hai chân, hoặc bốn chân, nhiều chân, hoặc không 
chân, đều gọi là hữu tình chúng sinh. Hoa cỏ cây cối, vàng 
đá khoáng thạch, đều gọi là vô tình chúng sinh. Mặc dù 
chúng sinh phẩm loại khác nhau, nhưng đều được ánh sáng 
mặt trời chiếu khắp, đều thọ được lợi ích. Do đó : « Mỗi 
loài được sinh tồn, mỗi loài được lớn lên ».  
 

Chư Phật xuất hiện cũng như vậy 
Sinh trưởng trời người các hạnh lành 
Vĩnh diệt si tối được trí sáng 
Luôn thọ tôn vinh tất cả vui. 
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Khi trí huệ của mười phương chư Phật xuất hiện ra 
đời, cũng lại như thế. Hay sinh trưởng tất cả hạt giống hạnh 
lành của con người tại nhân gian và chư Thiên ở trên trời 
gieo trồng. Vĩnh viễn tiêu trừ đen tối ngu si, đắc được 
quang minh trí huệ. Phật thường được chúng sinh tôn vinh, 
tất cả chúng sinh đều hoan hỉ Phật. 
 

Ví như khi mặt trời xuất hiện 
Trước chiếu núi chúa kế các núi 
Sau chiếu cao nguyên và đại địa 
Mà chưa từng có sự phân biệt. 

 

Ví như khi ánh sáng mặt trời xuất hiện, trước hết 
chiếu núi chúa Tu Di, sau chiếu núi Thiết Vi, và các núi 
thường khác, sau cùng chiếu cao nguyên và đại địa. Mặt 
trời vốn chẳng có tư tưởng phân biệt như thế, chẳng qua 
tuỳ theo sự cao thấp khác nhau, nên mới có sự chiếu trước 
chiếu sau mà thôi. 
 

Quang minh Thiện Thệ cũng như vậy 
Trước chiếu Bồ Tát kế Duyên Giác 
Sau chiếu Thanh Văn và chúng sinh 
Mà Phật vốn chẳng có động niệm. 

 

Quang minh của Thiện Thệ (Phật), trước hết chiếu 
Bồ Tát. Bồ Tát tu pháp môn lục độ vạn hạnh, lục độ tức là 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mà 
đắc được địa vị tam Hiền thập Thánh. Kế tiếp chiếu bậc 
Duyên Giác. Duyên Giác thì tu mười hai nhân duyên mà 
ngộ đạo, mười hai nhân duyên tức là : Vô minh, hành, 
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thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 
chứng đắc quả Bích Chi Phật; sau đó chiếu đến bậc Thanh 
Văn. Thanh Văn tu : Khổ, tập, diệt, đạo, pháp bốn Thánh 
đế, chứng được quả A la hán; sau cùng lại chiếu đến tất cả 
chúng sinh căn lành quyết định, nhưng Phật vốn chẳng có 
tư tưởng phân biệt như thế, tuyệt đối chẳng phải tư tưởng 
trước chiếu Bồ Tát, cuối cùng chiếu chúng sinh. 
  

Ví như sinh mù chẳng thấy sáng 
Ánh sáng cũng lợi ích cho họ 
Khiến biết thời tiết thọ ăn uống 
Vĩnh lìa các hoạn thân an ổn. 

 

Ví như người sinh ra mù lòa, lúc mới sinh ra chẳng 
có mắt, chưa từng thấy được ánh sáng mặt trời, chẳng biết 
là như thế nào ? Nhưng vẫn đắc được lợi ích của ánh sáng 
mặt trời, khiến cho họ biết thời tiết, biết thọ ăn uống, nhờ 
nhân duyên đó, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bệnh hoạn, thân thể 
đắc được an ổn. 
 

Chúng sinh không tin chẳng thấy Phật 
Mà Phật cũng vì họ lợi ích 
Nghe danh và chạm được quang minh 
Nhờ đó cho đến được bồ đề. 

 

Chúng sinh chẳng có niềm tin, chẳng thấy được 
Phật. Tuy nhiên Phật vẫn hiện tại ở trước mặt họ, họ giống 
như người sinh ra mù loà, không cách chi thấy được; tuy 
nhiên chẳng thấy được Phật, nhưng Phật rất từ bi, cũng sẽ 
tiêu diệt nghiệp chướng của họ, khiến cho họ đắc được lợi 
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ích; bất quá lợi ích đắc được, chẳng viên mãn mà thôi, hoặc 
nghe được danh hiệu của Phật, hoặc  xúc chạm được quang 
minh của Phật, nhờ đó mà có chút nhân duyên, cho đến đắc 
được quả giác bồ đề. 
 

Ví như trăng sáng trong hư không 
Che lấp tinh tú hiện tròn khuyết 
Trong tất cả nước đều hiện bóng 
Chúng sinh nhìn xem đều trước mặt. 

 

Ví như mặt trăng trong sáng ở trong hư không, che 
lấp tất cả ánh sáng của tinh tú, thị hiện sự tròn khuyết. 
Những ngày đầu tháng thì mặt trăng khuyết, ngày rằm thì 
trăng tròn. Tất cả ao hồ vũng nước, đều có bóng mắt trăng 
hiện ra, hết thảy chúng sinh, khi ngước nhìn mặt trăng, đều 
nhìn cảm giác mặt trăng đang ở trước mặt mình, chuyên 
chiếu đến mình. 

Hiện tại đang giảng đến đoạn kinh văn mặt trăng sao, 
khiến cho tôi nghĩ đến câu chuyện đức Khổng Tử mượn 
gạo, nói ra cho quý vị nghe. Vào thời xuân thu ở Trung 
Quốc, có nhà đại giáo dục, ông ta đề xướng giáo dục bình 
dân, hữu giáo vô loại làm tông chỉ. Lúc đó, chỉ có đệ tử 
quý tộc mới có tư cách thọ giáo dục, đệ tử bình dân, vốn 
chẳng có cơ hội đi học. Khi Khổng Tử đề xướng thì có ba 
ngàn đệ tử đến học, một thời đệ tử đầy thiên hạ. 

Khi đức Khổng Tử về già, dẫn những người đệ tử 
chu du liệt quốc, đến các nơi giảng dạy. Một lần nọ, bất 
hạnh đến mảnh đất Trần Thái, thì bị thiếu lương thực, 
không cách chi duy trì được sự sinh hoạt. Đó là vấn đề 
nghiêm trọng, nên thượng lượng với mọi người, xem ai có 
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thể đi mượn lương thực? Đang lúc thương lượng thì có 
người đưa ra ý kiến, nghe nói Phạm Dũng tích trữ rất nhiều 
lương thực, mình nên cho người đến đó mượn lương. Đức 
Khổng Tử bèn sai Tử Lộ đi mượn gạo. Tử Lộ cảm thấy 
mình là đệ tử đắc ý nhất của đức Khổng Tử, làm chút việc 
nầy nhất định sẽ thành công, để các sư huynh đệ khỏi bị 
chết đói. Do đó rất đắc ý như vậy, đi đến nhà Phạm Dũng. 
Gặp Phạm Dũng nói rõ ý mình đến.  

Phạm Dũng nói: - “Anh Tử Lộ, anh đến mượn gạo, 
không sao. Nhưng tôi có câu hỏi, nếu anh trả lời thoả đáng, 
thì tôi sẽ cho anh mượn gạo. Nếu trả lời không đúng, thì tôi 
không cho mượn”. 

Lúc đó, Tử Lộ sinh ra tâm cống cao ngã mạn, tâm 
nghĩ không thể bị câu hỏi của ông ta làm khó mình được, 
bèn nói với Phạm Dũng rằng: - “Xin ông cứ hỏi”. 

Phạm Dũng hỏi: - “Cái gì nhiều, cái gì ít ? Điều gì 
vui vẻ, điều gì buồn phiền?” 

Tử Lộ không ngần ngại đáp: - “Tinh tú thì nhiều, 
mặt trăng thì ít. Cưới hỏi thì vui vẻ, người chết thì buồn 
phiền”. 

Phạm Dũng nghe, lắc đầu nói: - “Không đúng! 
Không đúng! Không thể cho anh mượn gạo”.  

Lúc đó Tử Lộ buồn rầu cúi đầu quay về gặp đức 
Khổng Tử, kể lại đối thoại vừa rồi.  

Khổng Tử nghe Tử Lộ đáp, bèn nói với Tử Lộ: - 
“Con trả lời sai rồi, cho nên Phạm Dũng không cho mượn 
gạo”. Con nên trở lại nói với ông ta rằng: “Kẻ tiểu nhân thì 
nhiều, quân tử thì ít, khi cho mượn thì vui vẻ, khi cần thì 
buồn phiền”.  
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Tử Lộ bèn đi đến nhà Phạm Dũng, gặp Phạm Dũng 
nói: Câu hỏi của ông, thầy của tôi đáp rằng: “Kẻ tiểu nhân 
thì nhiều, quân tử thì ít, lúc cho mượn thì vui vẻ, lúc cần thì 
buồn phiền”. Không biết có đúng chăng? Phạm Dũng nghe 
rồi, bèn cười vang lên: “Thầy của ông quả nhiên là Thánh 
nhân, tôi sẽ cho anh mượn gạo”. Do đó, Khổng Tử với môn 
đồ được Phạm Dũng trợ giúp trở về nước Lỗ. Tại sao phải 
nói ra câu chuyện này? Vì nói về tinh tú, nên đưa ra để 
tham khảo. Chúng ta bất cứ làm gì, phải xử lý cẩn thận. 
 

Như Lai trăng sáng cũng như vậy 
Hay che thừa khác hiện dài ngắn 
Hiện khắp nước tâm tịnh trời người 
Tất cả đều rằng ở trước mình. 

 

Mặt trăng sáng mát mẻ của Như Lai cũng như vậy, 
do đó có câu: 
 

Phật như mặt trăng mát mẻ 
Thường lơ lửng trên bầu trời 

Chúng sinh tâm sạch dơ 
Bóng bồ đề hiện ra”. 

 

Quang minh của Phật hay che lấp quang minh của 
hàng nhị thừa, hay thị hiện thọ mạng dài, hoặc thọ mạng 
ngắn, hiện khắp trong tâm nước tịnh của trời và người. Mỗi 
chúng sinh đều nói: “Phật đang ở trước mặt mình, đang nói 
pháp với mình. 
 

Ví như Phạm Vương ở trong cung 
Hiện khắp ba ngàn cõi Phạm Thiên 
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Tất cả trời người đều thấy được 
Thật chẳng phân thân đến nơi kia. 

 

Ví như Đại Phạm Thiên Vương ở trong cung điện 
của mình, hay hiện khắp tất cả các cõi Phạm Thiên trong 
ba ngàn đại thiên thế giới. Hết thảy người trời đều thấy 
được Đại Phạm Thiên Vương. Kỳ thật, vị Đại Phạm Thiên 
Vương đó, chẳng có phân thân đến ở trước mặt chúng sinh. 
Ông ta chẳng động bổn xứ, thị hiện đến trước mặt hết thảy 
chúng sinh. 
 

Chư Phật phân thân cũng như vậy 
Tất cả mười phương đều cùng khắp 
Thân Phật vô số không đếm được 
Cũng chẳng phân thân chẳng phân biệt. 

 

Mười phương chư Phật thị hiện thân cũng như vậy, 
tất cả mười phương thế giới, Phật đều thị hiện thân. Vì 
pháp thân của Phật có nhiều vô số vô lượng, không thể 
đếm được có bao nhiêu? Cũng chẳng phải phân thân đi đến 
các thế giới, cũng chẳng sinh tâm phân biệt. 
  

Như có y vương khéo y thuật 
Nếu có người gặp bệnh đều lành 
Y vương dù chết thuốc thoa thân 
Khiến chữa được bệnh như lúc sống. 

 

Ví như có vị đại y vương, ông ta nghiên cứu đủ thứ 
tánh thuốc, lại nghiên cứu đủ thứ y thuật. Nếu có chúng 
sinh gặp được đại y vương, thì bất cứ chứng bệnh gì, không 
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cần uống thuốc thì khỏi bệnh. Vị đại y vương đó, khi ông 
ta biết mình sắp chết, bèn dùng đủ thứ thuốc chế thành 
thuốc hay, rồi thoa lên thân mình, khiến cho sau khi mình 
chết rồi, thân thể vĩnh viễn không huỷ hoại, cũng chẳng 
thối rữa, cũng chẳng khô héo, giống như lúc còn sống. Tuy 
nhiên đại y vương đã chết, nhưng vẫn còn chữa trị cho 
bệnh nhân như lúc còn sống; tóm lại, tinh thần của vị đại y 
vương bất tử, vẫn vì người cứu chữa. 
 

Tối thắng y vương cũng như vậy 
Đầy đủ phương tiện nhất thiết trí 
Nhờ xưa tu hành hiện thân Phật 
Chúng sinh thấy được diệt phiền não. 

 

Đại y vương tối thù thắng (Phật) cũng như thế. Phật 
đầy đủ các thứ phương tiện và nhất thiết trí huệ, nhờ thuở 
xưa tu công đức, tích tập căn lành, tu hạnh môn không thể 
nghĩ bàn, cho nên hiện tại đã thành Phật. Nếu có chúng 
sinh thấy được Phật, thì tất cả phiền não đều sẽ tiêu diệt 
hết. 
 

Ví như trong biển có báu chúa 
Khắp hiện vô lượng các quang minh 
Chúng sinh chạm được đồng màu sắc 
Nếu ai thấy được mắt thanh tịnh. 

 

Ví như trong biển cả có báu chúa ma ni, khắp phóng 
ra vô lượng tất cả quang minh. Nếu có chúng sinh xúc 
chạm được quang minh của báu chúa ma ni, thì lập tức 
đồng màu sắc với báu chúa đó. Nếu có chúng sinh thấy 
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được báu chúa ma ni, thì liền đắc được pháp nhãn thanh 
tịnh. 
 

Tối thắng báu chúa cũng như vậy 
Chạm quang minh Ngài đồng màu sắc 
Nếu ai thấy được mở ngũ nhãn 
Phá tối các trần trụ Phật địa. 

 

Báu chúa tối thù thắng (Phật) cũng như vậy. Nếu có 
chúng sinh xúc chạm được quang minh của Phật, thì cũng 
đồng với màu sắc vàng. Nếu có chúng sinh thấy được thân 
Phật, thì liền đắc được ngũ nhãn. Ngũ nhãn tức là: Thiên 
nhãn, nhục nhãn (chẳng phải nhục nhãn của phàm phu), 
pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn. Hay phá tan tất cả ngu si 
đen tối, tiêu diệt được tất cả tà kiến. Trụ nơi Phật địa, sinh 
ra trí huệ đại quang minh. 
 

Ví như báu ma ni như ý 
Tuỳ theo sở cầu đều đầy đủ 
Chúng sinh ít phước chẳng thấy được 
Chẳng phải báu chúa có phân biệt. 

 

Ví như châu báu ma ni như ý, hay tuỳ thuận tâm ý 
của chúng sinh, phàm là cầu vật gì, thì trong châu như ý 
đều hiện ra, đều được toại tâm mãn nguyện. Nhưng châu 
báu đó, chúng sinh ít phước báo không thể thấy được châu 
ma ni như ý, chẳng phải châu ma ni như ý có sự phân biệt, 
mà là do người ít phước báo, vốn chẳng thấy được châu 
báu nầy. 
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Thiện Thệ báu chúa cũng như vậy 
Đều được sở cầu các dục lạc 
Chúng sinh không tin chẳng thấy Phật 
Chẳng phải Thiện Thệ tâm xả bỏ. 

 

Thiện Thệ báu chúa (Phật) cũng như vậy. Hay khiến 
cho được toại tâm mãn nguyện, đắc được tất cả dục lạc. 
Chúng sinh chẳng có niềm tin, thì chẳng thấy được Phật, 
chẳng phải Phật chẳng hoan hỉ họ, chẳng gần gũi họ, mà là 
do người chẳng có niềm tin, giống như người sinh ra mù 
loà, Phật hiện ra ở trước họ, họ cũng chẳng thấy được, 
giống như đạo lý mặt trời ở trong hư không, người sinh ra 
mù loà, nhìn chẳng thấy được mặt trời, đó chẳng phải Phật 
có tâm xả bỏ họ. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI MỐT 
 

PHẨM NHƯ LAI XUẤT HIỆN  
THỨ BA MƯƠI BẢY 

 

TƯỚNG ÂM THANH CỦA NHƯ LAI  
XUẤT HIỆN 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát phải làm thế nào 
biết được âm thanh của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát phải làm thế nào biết được âm thanh của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác? Bây giờ tôi sẽ nói rõ với các 
vị. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát phải biết âm 
thanh Như Lai đến khắp tất cả, vì khắp 
cùng vô lượng các âm thanh. Phải biết âm 
thanh Như Lai tuỳ tâm ưa thích của chúng 
sinh, đều khiến cho hoan hỉ, vì thuyết pháp 
thấu rõ.  
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 Phải biết âm thanh Như Lai tuỳ theo 
sự tin hiểu của chúng sinh, đều khiến cho 
hoan hỉ, vì tâm được mát mẻ.  
 Phải biết âm thanh Như Lai giáo hoá 
chẳng thất thời, vì người đáng được nghe, 
thảy đều được nghe.  
 Phải biết âm thanh Như Lai không 
sinh diệt, vì như tiếng ứng vang. Phải biết 
âm thanh Như Lai không có chủ, vì tu tập 
tất cả nghiệp sinh khởi. Phải biết âm thanh 
Như Lai thâm sâu, vì khó có thể độ lượng.  
 Phải biết âm thanh Như Lai không tà 
khúc, vì pháp giới sinh ra. Phải biết âm 
thanh Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào 
khắp pháp giới. Phải biết âm thanh Như 
Lai không biến đổi, vì đến nơi rốt ráo. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát các vị phải biết âm thanh 
Như Lai đến khắp tất cả âm thanh, vì khắp cùng vô lượng 
các âm thanh. Tất cả âm thanh đều bao quát ở trong âm 
thanh của Như Lai. Phải biết âm thanh Như Lai, tuỳ thuận 
tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ đắc 
được sự hoan hỉ, vì thuyết tất cả pháp thấu suốt rõ ràng. 
Phải biết âm thanh Như Lai, tuỳ thuận theo sự tin hiểu của 
tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỉ, vì trong tâm 
đắc được mát mẻ. Phải biết âm thanh Như Lai, khi chúng 
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sinh đáng được giáo hoá, thì liền đến giáo hoá, chẳng lỗi 
thời, vì những người đáng được nghe pháp, thảy đều được 
nghe Phật pháp. Phải biết âm thanh Như Lai chẳng có tánh 
sinh diệt, vì như tiếng ứng vang. Phải biết âm thanh Như 
Lai chẳng có chủ tể, vì thuở xưa tu tập tất cả nghiệp lành 
sinh khởi. Phải biết âm thanh Như Lai thâm sâu không thể 
dò lường, rốt ráo sâu rộng bao nhiêu? Lớn bao nhiêu? Vì 
chẳng có cách gì có thể độ lượng được. Phải biết âm thanh 
Như Lai không tà khúc, lời nói ra đều là chánh tri chánh 
kiến, chẳng có tà tri tà kiến. Vì âm thanh Như Lai từ pháp 
giới sinh ra. Phải biết âm thanh Như Lai vĩnh viễn không 
đoạn tuyệt, vì tận hư không khắp pháp giới, đều có âm 
thanh của Như Lai. Phải biết âm thanh Như Lai không khi 
nào biến đổi, vì đến nơi rốt ráo. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát phải biết âm 
thanh Như Lai, chẳng có lượng, chẳng vô 
lượng. Chẳng có chủ, chẳng vô chủ. Chẳng 
có thị, chẳng vô thị. Tại sao?  
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát các vị phải biết âm thanh 
Như Lai, chẳng phải có lượng, cũng chẳng phải vô lượng. 
Chẳng phải có chủ, cũng chẳng phải vô chủ. Chẳng phải có 
thị, cũng chẳng phải vô thị. Tại sao vậy?  
 

 Phật tử! Ví như khi thế giới sắp hoại, 
chẳng có chủ, chẳng tạo tác, tự nhiên phát 
ra bốn thứ âm thanh. Những gì là bốn?  
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 Một là: Các vị nên biết, Sơ thiền an 
lạc, lìa các dục ác, vượt khỏi dục giới. 
Chúng sinh nghe rồi, tự nhiên đắc được 
thành tựu Sơ thiền. Xả thân dục giới, sinh 
về cõi Phạm Thiên.  
 Thứ hai: Các vị nên biết: Nhị thiền an 
lạc, không giác, không quán, vượt qua cõi 
Phạm Thiên. Chúng sinh nghe rồi, tự nhiên 
được thành tựu Nhị thiền. Xả thân Phạm 
Thiên, sinh về cõi trời Quang Âm.  
 Thứ ba: Các vị nên biết, Tam thiền an 
lạc, không có lỗi lầm, vượt qua cõi trời 
Quang Âm. Chúng sinh nghe rồi, tự nhiên 
được thành tựu Tam thiền. Xả thân trời 
Quang Âm, sinh về cõi trời Biến Tịnh.  
 Bốn là: Các vị nên biết, Tứ thiền tịch 
tịnh, vượt qua cõi trời Biến Tịnh. Chúng 
sinh nghe rồi, tự nhiên được thành tựu Tứ 
thiền. Xả thân trời Biến Tịnh, sinh về cõi 
trời Quảng Quả. Đó là bốn. 
 Phật tử! Các âm thanh đó, không có 
chủ, không tạo tác, do từ sức các nghiệp 
lành của chúng sinh mà sinh ra. 
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 Các vị Phật tử! Ví như khi thế giới sắp hoại, chẳng 
có chủ tể, chẳng có tạo tác, trên bản thể của pháp là phải 
như vậy, mà phát ra bốn thứ âm thanh. Những gì là bốn thứ 
âm thanh?  
 Âm thanh thứ nhất, tự nhiên nói rằng: “Các vị nên 
biết, cõi trời Sơ thiền (Trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, 
trời Phạm Thiên của sắc giới), là nơi rất an lạc, chẳng có tai 
nạn, đã lìa khỏi tất cả mọi dục ác, chẳng còn tham tài, sắc, 
danh, ăn và ngủ năm dục. Vượt qua sự an lạc của sáu cõi 
trời dục giới (Tứ Thiên Vương, Trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, 
trời Đâu Suất, trời Hoá Lạc, trời Tha Hoá Tự Tại)”. Chúng 
sinh nghe lời đó rồi, tự nhiên đắc được thành tựu cảnh giới 
sơ thiền. Xả bỏ thân thể của dục giới, sinh về cõi Phạm 
Thiên, đắc được thân thể thanh tịnh.  
 Âm thanh thứ hai, tự nhiên nói: “Các vị nên biết: 
Trời Nhị thiền (Trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, 
trời Quang Âm của sắc giới), an lạc hơn so với trời Sơ 
thiền, nơi đó không giác, không quán, vượt qua cảnh giới 
cõi Phạm Thiên”. Chúng sinh nghe lời đó rồi, tự nhiên 
được thành tựu cảnh giới Nhị thiền. Xả bỏ thân thể Phạm 
Thiên, sinh về cõi trời Quang Âm.  
 Âm thanh thứ ba, tự nhiên nói: “Các ông nên biết, 
trời Tam thiền (Trời Thiểu Tịnh, Trời Vô Lượng Tịnh, trời 
Biến Tịnh), an lạc hơn so với trời Nhị thiền, chẳng có mọi 
sự lỗi lầm, an lạc vượt qua cõi trời Quang Âm”. Chúng 
sinh nghe lời rồi, tự nhiên được thành tựu cảnh giới Tam 
thiền. Xả bỏ thân thể trời Quang Âm, sinh về cõi trời Biến 
Tịnh.  
 Âm thanh thứ tư, tự nhiên nói rằng: “Các ông nên 
biết, trời Tứ thiền (Trời Phước Sinh, trời Phước Ái, trời 
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Quảng Quả) rất là tịch tịnh, an lạc hơn so với cõi trời Biến 
Tịnh”. Chúng sinh nghe lời đó rồi, tự nhiên được thành tựu 
cảnh giới Tứ thiền. Xả bỏ thân thể trời Biến Tịnh, sinh về 
cõi trời Quảng Quả. Đó là bốn thứ âm thanh tự nhiên phát 
sinh. 
 Các vị Phật tử! Các âm thanh đó, chẳng có chủ tể, 
chẳng có tạo tác, nhưng do từ sức các nghiệp lành của 
chúng sinh mà sinh ra. 
 

 Phật tử! Âm thanh Như Lai cũng lại 
như thế, chẳng có chủ, chẳng tạo tác, chẳng 
có phân biệt, chẳng vào, chẳng ra. Do từ 
sức pháp công đức của Như Lai, sinh ra 
bốn thứ âm thanh rộng lớn. Những gì là 
bốn?  
 Một là: Các vị nên biết, tất cả các 
hành đều là khổ. Đó là: Khổ địa ngục, khổ 
súc sinh, khổ ngạ quỷ, khổ không phước 
đức, khổ chấp cái ta và của ta, khổ làm các 
hạnh ác. Muốn sinh về cõi trời người, nên 
trồng căn lành. Sinh trong trời người, lìa 
nơi các nạn. Chúng sinh nghe rồi, xả lìa 
điên đảo, tu các hạnh lành. Lìa khỏi nơi 
các nạn, sinh về cõi trời người.  
 Hai là: Các vị nên biết, tất cả các 
hạnh, các khổ thiêu đốt, như hòn sắt nóng. 
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Các hành vô thường, là pháp diệt mất. Niết 
Bàn tịch tĩnh, vô vi an lạc. Xa lìa thiêu đốt, 
tiêu các nhiệt não. Chúng sinh nghe rồi, 
siêng tu pháp lành. Nơi Thanh Văn thừa, 
được tuỳ thuận âm thanh nhẫn. 
 

 Các vị Phật tử! Âm thanh của Như Lai cũng lại như 
thế, chẳng có chủ tể, chẳng có tạo tác, chẳng có sự phân 
biệt, chẳng phải vào, chẳng phải ra. Do từ sức pháp công 
đức của Như Lai, tự nhiên sinh ra bốn thứ âm thanh rộng 
lớn nầy. Những gì là bốn thứ âm thanh nầy?  
 Âm thanh thứ nhất tự nhiên nói: “Các vị nên biết, tất 
cả các hành, tất cả hành vi, tạo nghiệp, đều là quả khổ. Tạo 
nghiệp địa ngục, cũng phải thọ quả khổ, tạo nghiệp ngạ 
quỷ, cũng phải thọ quả khổ, tạo nghiệp súc sinh, cũng phải 
thọ quả khổ. Chẳng có phước đức cũng là khổ, chấp vào 
cái ta, mà sinh ra của ta cũng là khổ. Có chấp cái ta, thì có 
chấp pháp, cũng là khổ. Làm tất cả hạnh ác cũng là khổ. 
Nếu muốn sinh về cõi nhân gian làm người, hoặc muốn 
sinh về cõi trời, thì phải trồng nhiều căn lành, trồng nhiều 
công đức. Sinh trong trời người, lìa khỏi nơi các nạn”. 
Chúng sinh nghe rồi, xả lìa điên đảo, tu hành các hạnh 
lành, sinh về cõi trời người. 
 Âm thanh thứ hai tự nhiên nói: “Các vị nên biết, tất 
cả các hạnh, các khổ như lửa dữ, thiêu đốt thân chẳng được 
tự tại, giống như hòn sắt nóng. Phải biết các hành vô 
thường, là pháp diệt mất. Niết bàn mới là nơi tịch tĩnh an 
vui, vô vi an lạc. Xa lìa tất cả khổ thiêu đốt, tiêu diệt các 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  125 
 
nhiệt não. Chúng sinh nghe rồi, siêng tu pháp lành. Nơi 
Thanh Văn thừa, được tuỳ thuận âm thanh nhẫn. 
 

 Ba là: Các vị nên biết, bậc Thanh Văn 
thừa do người khác mà được ngộ hiểu, trí 
huệ hẹp kém. Lại có thừa cao hơn, gọi là 
Độc Giác thừa, chẳng do thầy mà tự ngộ. 
Các vị nên học. Người ưa thích đạo thù 
thắng, nghe lời đó rồi, xả bỏ đạo Thanh 
Văn, tu Độc Giác thừa.  
 Bốn là: Các vị nên biết, vượt qua bậc 
nhị thừa, lại có đạo thù thắng, gọi là đại 
thừa. Bồ Tát tu hành thuận sáu Ba la mật, 
chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng xả bỏ tâm 
bồ đề. Nơi vô lượng sinh tử, mà chẳng 
nhàm chán. Vượt qua nhị thừa, gọi là đại 
thừa, đệ nhất thừa, thắng thừa, tối thắng 
thừa, thượng thừa, vô thượng thừa, thừa 
lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu có chúng 
sinh, tin hiểu rộng lớn, các căn dũng mãnh 
lanh lợi, xưa đã trồng căn lành, nhờ phước 
lực của các Như Lai gia trì, có thệ nguyện 
thù thắng, mong cầu quả Phật, nghe lời đó 
rồi, phát bồ đề tâm. 
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 Âm thanh thứ ba tự nhiên nói: “Các vị nên biết, bậc 
Thanh Văn thừa do lời người khác nói mà được ngộ hiểu, 
đắc được trí huệ hẹp kém. Lại có thừa cao hơn, gọi là Độc 
Giác thừa, các Ngài tự mình khai ngộ, mùa xuân xem trăm 
hoa đua nở, mùa thu quán lá vàng rơi, biết tất cả vạn sự vạn 
vật đều là vô thường, là pháp sinh diệt. Nên chẳng do thầy 
dạy mà ngộ đạo. Lúc có Phật ra đời, tu quán pháp mười hai 
nhân duyên mà ngộ đạo, gọi là Duyên Giác. Các vị nên học 
tập Duyên Giác thừa”. Người ưa thích thắng đạo, nghe lời 
đó rồi, xả bỏ đạo Thanh Văn, tu tập Độc Giác thừa.  
 Âm thanh thứ tư tự nhiên nói: “Các vị nên biết, vượt 
qua bậc nhị thừa Thanh Văn và Duyên Giác, lại có đạo thù 
thắng, gọi là đại thừa. Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo sáu ba la 
mật, tức cũng gọi là lục độ, tu đến lúc thanh tịnh viên mãn, 
đến được bờ kia, vĩnh viễn chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng 
xả bỏ tâm bồ đề. Trải qua vô lượng sinh tử, mà chẳng 
nhàm chán sinh tử. Tóm lại là: Trở lại con thuyền từ bi, 
thừa nguyện trở lại, ở trong sáu nẻo độ chúng sinh đáng 
được độ. Như Bồ Tát Địa Tạng có thệ nguyện rằng: 
‘Chúng sinh độ hết, mới chứng bồ đề’. Lại nói: ‘Địa ngục 
chẳng không, thệ không thành Phật’, tư tưởng vượt qua 
hang nhị thừa, cho nên gọi là đại thừa, là đệ nhất thừa, là 
thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô thượng 
thừa, là lợi ích tất cả chúng sinh thừa”. Nếu có chúng sinh 
tin hiểu rộng lớn, các căn dũng mãnh lanh lợi, xưa đã trồng 
căn lành, nhờ phước lực của mười phương chư Phật gia trì, 
có thệ nguyện thù thắng, mong cầu quả Phật, nghe lời đó 
rồi, liền phát bồ đề tâm. 
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 Phật tử! Âm thanh Như Lai chẳng từ 
thân ra, chẳng từ tâm ra, mà hay lợi ích vô 
lượng chúng sinh. 
 Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ 
nhất của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Âm thanh của Như Lai chẳng từ thân 
ra, cũng chẳng từ tâm ra, từ tận hư không khắp pháp giới, 
thường thường tại tại, mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh. 
 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ nhất của 
Như Lai. Các vị đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như tiếng vang, 
do trong hang núi và âm thanh khởi lên. 
Không có hình trạng, không thể thấy được, 
cũng không có sự phân biệt, mà hay tuỳ 
theo tất cả tiếng nói. Âm thanh Như Lai 
cũng lại như thế, không có hình trạng, 
không thể thấy được, chẳng có phương sở, 
chẳng phải không có phương sở. Nhưng 
tuỳ theo nhân duyên mong muốn hiểu biết 
của chúng sinh mà phát ra. Tánh của âm 
thanh rốt ráo, không lời, không chỉ bày, 
không thể tuyên nói. 
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 Phật tử! Đó là tướng thứ hai âm thanh 
của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như 
vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như tiếng vang, do trong 
hang núi và âm thanh khởi lên. Âm thanh đó không có hình 
trạng, không thể thấy được, cũng không có sự phân biệt, 
mà tiếng vang đó, hay tuỳ theo tất cả tiếng nói mà có sự 
phản ứng. Ở trong hang động bên này nói lên một câu, thì 
ở trong hang động bên kia đáp ứng một câu. Âm thanh 
Như Lai cũng lại như thế, không có hình trạng, không thể 
thấy được, chẳng có phương sở, chẳng phải không có 
phương sở. Nhưng tuỳ theo nhân duyên mong muốn hiểu 
biết của chúng sinh mà phát ra. Tánh của âm thanh rốt ráo, 
không lời nói, không chỉ bày, không thể nói nó là như vậy. 
 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ hai của 
Như Lai. Các vị đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như chư Thiên có 
trống pháp lớn, gọi là giác ngộ. Nếu lúc chư 
Thiên tử hành phóng dật, thì ở trong hư 
không vang ra âm thanh nói: Các ông nên 
biết! Tất cả dục lạc đều là vô thường, hư 
vọng điên đảo, trong khoảnh khắc sẽ biến 
hoại. Chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến, 
các ông chớ phóng dật. Nếu phóng dật, thì 
sẽ đoạ vào các cõi ác, sau hối hận không 
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kịp nữa. Chư Thiên phóng dật nghe tiếng 
đó rồi, sinh tâm lo sợ, xả bỏ hết thảy dục 
lạc trong cung điện của mình, đến chỗ 
Thiên chủ, cầu pháp hành đạo. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như chư thiên có trống 
pháp lớn, gọi là Giác ngộ. Trống đó chẳng đánh mà tự kêu, 
diệu không thể tả. Nếu lúc chư Thiên tử và chư Thiên nữ 
không giữ quy cụ (quy cụ ở trên trời là toạ thiền, tu định) ở 
trên trời, thì trống trời ở trong hư không tự động vang ra 
âm thanh, cảnh báo chư Thiên tử và chư Thiên nữ nói: 
“Các vị nên biết! Tất cả dục lạc không thể tham luyến, đều 
là vô thường, chẳng phải rốt ráo. Thứ dục lạc đó, khiến cho 
các vị mất đi giới lực, định lực, huệ lực. Dục lạc đó là hư 
vọng chẳng thật, khiến cho các vị điên điên đảo đảo. Dục 
lạc đó, trong khoảnh khắc sẽ biến hoại. Chỉ có kẻ lường gạt 
chẳng có trí huệ, mới tham trước khoái lạc vô thường. Các 
vị nên biết, khoái lạc phóng dật chẳng phải là khoái lạc rốt 
ráo. Người ngu si mới hoan hỉ hành vi như vậy, người có 
trí huệ thì xa lìa hành vi như vậy. Các vị Thiên tử! Đừng có 
phóng dật, nếu tham trước khoái lạc hư vọng điên đảo đó, 
thì tương lai sẽ đoạ vào trong ba đường ác, đợi khi đến địa 
ngục rồi, mới biết phóng dật là không đúng, thì sau này hối 
hận không còn kịp nữa”.  
 Chư Thiên tử không giữ pháp luật trên trời, nghe 
tiếng trống trời nói rồi, bèn giác ngộ, sinh tâm lo sợ, xả bỏ 
hết thảy dục lạc trong cung điện của mình, đến chỗ Thiên 
chủ, cầu pháp tu hành. 
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 Phật tử! Tiếng trống trời đó, không 
chủ, không tạo tác, không khởi không diệt, 
mà hay lợi ích vô lượng chúng sinh. Nên 
biết Như Lai cũng lại như thế, vì muốn giác 
ngộ chúng sinh phóng dật, mà phát ra vô 
lượng âm thanh diệu pháp. Đó là: Tiếng 
không chấp trước, tiếng không phóng dật, 
tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, 
tiếng bất tịnh, tiếng tịch diệt, tiếng Niết 
Bàn, tiếng trí tự nhiên không có hạn lượng, 
tiếng Bồ Tát hạnh không thể hoại, tiếng trí 
địa vô công dụng của Như Lai đến tất cả 
chỗ. Dùng những tiếng đó trong khắp pháp 
giới để khai ngộ. 
 

 Các vị Phật tử! Tiếng trống trời đó, chẳng có ai quản 
lý, chẳng có ai dạy nói nói, chẳng khởi, chẳng diệt, mà lúc 
nói pháp, giáo hoá vô lượng chúng sinh, lợi ích vô lượng 
chúng sinh.  
 Nên biết Như Lai cũng lại như thế, vì muốn giác ngộ 
tất cả chúng sinh phóng dật, mà phát ra vô lượng âm thanh 
diệu pháp. Đó là:  
 1. Tiếng không chấp trước: Khiến cho chúng sinh 
nghe được tiếng pháp đó, thì không còn mọi sự chấp trước. 
 2. Tiếng không phóng dật: Khiến cho chúng sinh 
nghe được tiếng pháp đó, thì không phóng dật mà giữ gìn 
quy cụ. 
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 3. Tiếng vô thường: Khiến cho chúng sinh nghe 
được tiếng pháp đó, biết tất cả thế gian đều là vô thường. 
 4. Tiếng khổ: Khiến cho chúng sinh nghe được tiếng 
pháp đó, biết tất cả thế gian đều là khổ. 
 5. Tiếng vô ngã: Khiến cho chúng sinh nghe được 
tiếng pháp đó, biết tất cả thế gian đều là vô ngã. 
 6. Tiếng bất tịnh: Khiến cho chúng sinh nghe được 
tiếng pháp đó, biết tu pháp thanh tịnh. 
 7. Tiếng tịch diệt: Khiến cho chúng sinh nghe được 
tiếng pháp đó, biết tu pháp tịch diệt. 
 8. Tiếng Niết Bàn: Khiến cho chúng sinh nghe được 
tiếng pháp đó, biết tu pháp đến bờ kia. 
 9. Tiếng trí tự nhiên không có hạn lượng: Khiến cho 
chúng sinh nghe được tiếng pháp đó, chứng được trí huệ tự 
nhiên không có hạn lượng. 
 10. Tiếng Bồ Tát hạnh không thể hoại: Khiến cho 
chúng sinh nghe được tiếng pháp đó, thì có thể tu Bồ Tát 
hạnh, kiên cố như kim cang, bàng môn tả đạo không cách 
chi phá hoại được. 
 11. Tiếng bậc trí huệ vô công dụng của Như Lai đến 
tất cả chỗ.  
 Như lai dùng những tiếng diệu pháp đó, tận hư 
không khắp pháp giới, đều khiến cho tất cả chúng sinh thảy 
đều khai ngộ, đắc đại trí huệ. 
 

 Vô số chúng sinh nghe những tiếng đó 
rồi, đều sinh hoan hỉ, siêng tu pháp lành. 
Mỗi người đều ở nơi thừa của mình mà cầu 
xuất ly. Đó là: Hoặc tu Thanh Văn thừa, 
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hoặc tu Độc Giác thừa. Hoặc tu Bồ Tát vô 
thượng đại thừa, mà tiếng Như Lai chẳng 
trụ phương sở, không có lời nói. 
 Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ ba 
của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như 
vậy. 
 

 Vô số vô lượng chúng sinh nghe những tiếng đó rồi, 
đều sinh tâm đại hoan hỉ, siêng tu tất cả pháp lành. Mỗi 
người đều ở nơi thừa của mình, tu pháp môn của mình, mà 
cầu xuất ly. Hoặc tu pháp môn Thanh Văn thừa, tức là : 
Khổ tập diệt đạo bốn đế, hoặc tu pháp môn Độc Giác thừa, 
hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa, mà tiếng Như Lai 
chẳng có phương hướng nhất định, chẳng có xứ sở nhất 
định, cũng chẳng có lời nói nhất định. 
 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ ba của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như Tự Tại Thiên 
Vương, có thiên thể nữ, tên là Thiện Khẩu. 
Ở trong miệng của Thiện Khẩu vang ra 
một âm thanh. Âm thanh đó liền hoà đồng 
với trăm ngàn thứ nhạc. Trong mỗi mỗi 
tiếng nhạc, lại có trăm ngàn thứ âm thanh 
khác nhau. 
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 Phật tử! Một âm thanh từ trong miệng 
của nữ Thiện Khẩu, vang ra vô lượng âm 
thanh như vậy. Nên biết Như Lai cũng lại 
như thế, trong một âm thanh, vang ra vô 
lượng âm thanh, tuỳ theo tâm ưa thích của 
các chúng sinh khác nhau, thảy đều đến 
khắp, đều khiến cho được giải thoát. 
 Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ tư 
của Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như Tự Tại Thiên Vương, 
có thiên thể nữ, tên là Thiện Khẩu. Ở trong miệng của cô ta 
vang ra một thứ âm thanh, có diệu dụng thiên biến vạn hoá, 
có thể hoà đồng với trăm ngàn thứ âm thanh âm nhạc. 
Trong mỗi mỗi thứ âm nhạc, lại có trăm ngàn thứ âm thanh 
khác nhau. 
 Các vị Phật tử! Một âm thanh từ trong miệng của nữ 
Thiện Khẩu, có thể biến hoá ra vô lượng âm thanh khác 
nhau. Các vị nên biết, âm thanh Như Lai cũng lại như thế, 
trong một thứ âm thanh, có thể vang ra vô lượng vô biên 
âm thanh, tuỳ theo tâm ưa thích của các chúng sinh khác 
nhau, thảy đều đến khắp cùng, đều khiến cho tất cả chúng 
sinh đều đắc được giải thoát, do đó có câu :  
 

« Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được ». 
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 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ tư của Như 
Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như Đại Phạm 
Thiên Vương, ở tại Phạm cung, vang ra 
tiếng Phạm. Tất cả Phạm chúng thảy đều 
nghe được, mà tiếng đó chẳng vang ra 
ngoài chúng. Các chúng Phạm Thiên đều 
nghĩ rằng : Đại Phạm Thiên Vương chỉ nói 
với tôi.  
 Diệu âm của Như Lai cũng lại như thế, 
trong chúng hội đạo tràng thảy đều nghe 
được, mà âm thanh đó chẳng vang ra ngoài 
chúng. Tại sao ? Vì người căn lành chưa 
thành thục không đáng được nghe. Người 
nghe được âm thanh, đều nghĩ rằng : Như 
Lai Thế Tôn, chỉ vì tôi nói.  
 Phật tử ! Âm thanh Như Lai không ra, 
không trụ, mà hay thành tựu tất cả sự 
nghiệp. Đó là tướng âm thanh thứ năm của 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như Đại Phạm Thiên 
Vương, ở trong cung điện Thanh Tịnh, vang ra một thứ 
tiếng Phạm. Âm thanh của chúng Phạm Thiên chẳng vượt 
ra ngoài chúng. Tóm lại, nơi nào chẳng có Phạm chúng, thì 
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chẳng có âm thanh đó. Hết thảy chúng Phạm Thiên đều 
nghĩ rằng : Đại Phạm Thiên Vương chỉ nói với tôi.  
 Diệu âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, đại 
chúng ở trong chúng hội đạo tràng thảy đều nghe được 
diệu âm thanh đó, mà diệu âm thanh thanh tịnh của Phật, 
chẳng vang ra ngoài chúng hội. Tại sao vậy? Vì căn lành 
của chúng sinh chưa thành thục, thì không đáng nghe được 
diệu âm thanh của Như Lai. Người nghe được diệu âm 
thanh của Như Lai, đều nghĩ rằng : Như Lai Thế Tôn, chỉ 
vì tôi nói pháp.  
 Các vị Phật tử ! Âm thanh Như Lai không ra, không 
trụ, mà hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Đó là tướng âm 
thanh thứ năm của Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết 
cảnh giới đạo lý như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như nước đều 
đồng một vị. Tuỳ theo đồ chứa đựng khác 
nhau, mà nước có sự khác nhau. Nước 
chẳng suy nghĩ, cũng chẳng có sự phân 
biệt.  
 Âm thanh Như Lai cũng lại như thế, 
chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tuỳ theo 
tâm khí chúng sinh khác nhau, nên có vô 
lượng sự khác nhau, mà không suy nghĩ, 
không có sự phân biệt. 
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 Phật tử ! Đó là tướng âm thanh thứ 
sáu của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

  Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như nước đều đồng một 
vị. Tuỳ theo đồ chứa đựng khác nhau, mà hình trạng của 
nước có sự khác nhau. Nước ở trong đồ chứa đựng hình 
tròn, thì nước là hình tròng; nước ở trong đồ chứa đựng 
hình vuông, thì nước là hình vuông. Nước chẳng có sự suy 
nghĩ, cũng chẳng có sự phân biệt.  
 Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, chỉ có một 
vị, đó là vị giải thoát. Khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 
giải thoát, trừ sạch tất cả phiền não, thành tựu bồ đề. 
Nhưng căn tánh của mỗi chúng sinh khác nhau, có chúng 
sinh thượng căn, có chúng sinh trung căn, có chúng sinh hạ 
căn. Tuỳ theo tâm khí chúng sinh khác nhau, nên có vô 
lượng sự khác nhau, mà Như Lai chẳng có suy nghĩ, cũng 
chẳng có sự phân biệt. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng âm thanh thứ sáu của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như Long Vương 
A Na Bà Đạt Đa, nổi mây lớn dày đặc khắp 
cõi Diêm Phù Đề, khắp mưa xuống cam lồ, 
trăm thứ ngũ cốc lúa mạ đều được sinh 
trưởng. Sông ngòi suối ao tất cả đều tràn 
đầy. Nước mưa lớn đó, chẳng từ trong thân 
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tâm Long Vương ra, mà hay lợi ích chúng 
sinh đủ thứ. 
 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác cũng lại như thế, nổi mây đại bi, khắp 
mười phương thế giới, khắp mưa xuống 
pháp vũ cam lồ vô thượng, khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều sinh hoan hỉ, tăng trưởng 
pháp lành, đầy đủ các thừa. 
 Phật tử! Âm thanh Như Lai chẳng từ 
ngoài đến, chẳng từ trong ra, mà hay lợi 
ích tất cả chúng sinh. Đó là tướng âm 
thanh thứ bảy của Như Lai, các đại Bồ Tát 
nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như Long Vương A Na Bà 
Đạt Đa (Vô nhiệt não), nổi mây lớn dày đặc khắp cõi Diêm 
Phù Đề, khắp mưa xuống nước cam lồ, trăm thứ ngũ cốc 
lúa mạ đều được lợi ích sinh trưởng. Sông ngòi suối ao tất 
cả đều tràn đầy. Nước mưa lớn đó, chẳng từ trong thân của 
Long Vương ra, cũng chẳng từ trong tâm của Long Vương 
ra, mà hay lợi ích chúng sinh đủ thứ. 
 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng 
lại như thế, nổi mây pháp đại bi, khắp cùng mười phương 
thế giới, khắp mưa xuống pháp vũ cam lồ vô thượng, khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều sinh hoan hỉ, tăng trưởng tất cả 
pháp lành, đầy đủ các thừa: Thanh Văn thừa, Duyên Giác 
thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. 
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 Các vị Phật tử! Âm thanh của Như Lai chẳng từ 
ngoài đến, chẳng từ trong ra, mà hay lợi ích tất cả chúng 
sinh, tận hư không khắp pháp giới, đều là âm thanh của 
Như Lai.  
 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ bảy của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như Long Vương 
Ma Na Tư, lúc sắp muốn mưa xuống, 
nhưng chưa tiện mưa liền. Trước hết, nổi 
mây lớn, che khắp hư không, ngưng đình 
bảy ngày, đợi các chúng sinh làm xong 
công việc. Tại sao? Vì đại Long Vương đó 
có tâm từ bi, không muốn làm não loạn các 
chúng sinh. Qua bảy ngày rồi, mưa nhỏ 
xuống, thấm nhuần khắp đại địa. 
 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác cũng lại như thế, lúc sắp mưa pháp, 
chưa tiện mưa liền. Trước hết, nổi mây 
pháp, thành thục chúng sinh. Vì muốn 
khiến cho tâm chúng sinh không sợ hãi, đợi 
họ thành thục rồi, sau đó khắp mưa xuống 
pháp vũ cam lồ. Diễn nói pháp lành vi diệu 
thâm sâu, lần lược khiến cho họ đầy đủ 
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pháp vị trí Nhất thiết trí vô thượng của 
Như Lai. 
 Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ 
tám của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như Long Vương Ma Na 
Tư (Từ tâm), lúc sắp muốn mưa xuống, nhưng chưa tiện 
mưa liền, mà là trước hết, nổi mây lớn, che trùm đầy khắp 
hư không, ngưng đình bảy ngày. Đợi các chúng sinh làm 
xong công việc, rồi mới mưa nhỏ xuống. Tại sao lại như 
vậy? Vì đại Long Vương Ma Na Tư đó có tâm đại từ bi, 
không muốn làm não loạn các chúng sinh. Cho nên qua bảy 
ngày rồi, mới mưa xuống, thấm nhuần khắp đại địa, khiến 
cho vạn vật được sinh trưởng. 
 Sự mưa xuống của Long Vương Ma Na Tư là mưa 
cấp thời, lượng mưa vừa đủ không nhiều cũng không ít, 
tuyệt đối chẳng giống như mưa lớn khi thế giới sắp thành, 
cũng chẳng giống như mưa lớn khi thế giới sắp hoại. 
 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng 
lại như thế, lúc sắp mưa pháp, chưa tiện mưa pháp liền. 
Trước hết, nổi mây pháp lớn, thành thục tất cả chúng sinh, 
khiến cho tất cả chúng sinh khi nghe pháp, chẳng sinh tâm 
sợ hãi, đợi khi căn cơ của họ thành thục rồi, sau đó khắp 
mưa xuống pháp vũ cam lồ, vì chúng sinh diễn nói pháp 
lành vi diệu thâm sâu, lần lược khiến cho họ đầy đủ pháp 
vị trí Nhất thiết trí vô thượng của Như Lai. 
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 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ tám của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như 
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như trong biển có 
đại Long Vương, tên là Đại Trang Nghiêm. 
Khi mưa xuống ở trong biển, hoặc mưa 
xuống mười thứ mưa trang nghiêm, hoặc 
trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thứ mưa 
trang nghiêm. 
 Phật tử! Nước chẳng có sự phân biệt, 
nhưng do sức lực Long Vương không thể 
nghĩ bàn, khiến cho trang nghiêm, cho đến 
có trăm ngàn vô lượng sự khác nhau.  
 Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng 
lại như thế. Khi vì các chúng sinh thuyết 
pháp, thì hoặc dùng mười thứ tiếng khác 
nhau nói, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc dùng 
trăm ngàn, hoặc dùng tám vạn bốn ngàn 
âm thanh, nói tám vạn bốn ngàn hạnh. Cho 
đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha âm thanh khác nhau để thuyết 
pháp. Khiến cho người nghe đều sinh tâm 
hoan hỉ. Âm thanh Như Lai không có sự 
phân biệt, chỉ nhờ chư Phật nơi pháp giới 
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thâm sâu viên mãn thanh tịnh, hay tuỳ 
theo căn cơ chúng sinh thích nghi, mà phát 
ra đủ thứ tiếng nói, đều khiến cho họ hoan 
hỉ. 
 Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ 
chín của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết 
như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như trong biển có đại 
Long Vương, tên là Đại Trang Nghiêm. Khi mưa xuống ở 
trong biển, hoặc mưa xuống mười thứ mưa trang nghiêm. 
Hoặc trăm thứ mưa trang nghiêm, hoặc ngàn thứ mưa trang 
nghiêm, hoặc trăm ngàn thứ mưa trang nghiêm. 
 Các vị Phật tử! Nước chẳng có sự phân biệt, nhưng 
do sức lực Long Vương không thể nghĩ bàn, khiến cho 
trang nghiêm, cho đến có trăm ngàn vô lượng sự khác 
nhau.  
 Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác cũng lại như thế. 
Khi Như Lai vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, thì hoặc 
dùng mười thứ tiếng khác nhau để nói pháp, hoặc trăm thứ 
âm thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng ngàn thứ âm 
thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng trăm ngàn thứ âm 
thanh khác nhau để nói pháp, hoặc dùng tám vạn bốn ngàn 
thứ âm thanh, nói tám vạn bốn ngàn hạnh môn. Cho đến 
hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ức Na do tha âm thanh khác 
nhau để thuyết pháp. Trong một thứ âm thanh, có thể nói 
pháp môn khác nhau, âm thanh khác nhau, pháp môn khác 
nhau, khiến cho người nghe được pháp âm đó, đều sinh 
tâm đại hoan hỉ. Âm thanh Như Lai không có sự phân biệt, 
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chỉ nhờ chư Phật nơi pháp giới thâm sâu viên mãn thanh 
tịnh, hay tuỳ theo căn cơ chúng sinh thích nghi, chúng sinh 
tiếp thọ được pháp gì thì nói pháp đó. Phát ra đủ thứ tiếng 
nói, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỉ. 
 Các vị! Hiện tại các vị đang nghe trong Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Phật thị hiện trăm ngàn thứ âm thanh, vì 
chúng sinh diễn nói diệu pháp. Chúng ta nên giác ngộ hết 
thảy tất cả âm thanh trên thế giới, đều đang thuyết pháp. 
Do đó có câu:  
 

“Sơn sắc vô phi quảng trường thiệt 
Kê thanh tận thị thanh tịnh âm”. 

 

 Nghĩa là: 
 

Sông núi đều là tướng lưỡi rộng dài 
Tiếng suối reo đều là âm thanh tịnh. 

   

 Màu sắc núi sông giống như tướng lưỡi rộng dài, 
diễn nói diệu pháp. Tiếng suối nước chảy đều là tiếng pháp 
thanh tịnh, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỉ. Nếu 
thấu rõ được triết lý nầy, thì tất cả tất cả trên thế gian, đều 
đang nói pháp. Người thiện nói pháp thiện với bạn, người 
ác nói pháp ác với bạn. Ngựa nói với bạn pháp làm ngựa, 
bò nói với bạn pháp làm bò. Khiến cho bạn minh bạch 
nguyên nhân tại sao phải làm ngựa, và làm bò, nguyên lai 
là do kiếp trước chẳng hiếu thuận với cha mẹ, chẳng cung 
kính sư trưởng. Hoặc chẳng nghe lời dạy bảo của cha mẹ 
và sư trưởng, cho nên đời nầy đoạ làm súc sinh. Ngựa bò là 
như vậy, còn những súc sinh khác, cũng tương tự như vậy 
mà thôi. Tóm lại, giữ năm giới hành thập thiện, thì sẽ được 
sinh về cõi trời cõi người. Có tâm tham sân si, thì sẽ bị đoạ 
vào ba đường ác. 
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 Mèo bắt chuột, cọp ăn thỏ, mạnh hiếp yếu, đều đang 
nói pháp. Mỗi chúng sinh đều có nhân quả, đều có lập 
trường, đều nói diệu pháp của mình. Thầy giáo nói pháp 
của thầy giáo, học sinh nói pháp của học sinh. Tỳ kheo nói 
pháp của Tỳ kheo, Tỳ kheo ni nói pháp của Tỳ kheo ni. 
Hữu tình đang nói pháp, vô tình cũng đang nói pháp. Nếu 
nhận thức được, thì núi xanh mây trắng, hoa vàng trúc biếc, 
đều đang nói pháp. 
 Vạn sự vạn vật đều đang nói pháp. Bọn trộm cắp đi 
ăn cướp đồ đạc của người khác, đó là do kiếp trước, bị 
người khác trộm cướp, cho nên bây giờ đi đòi nợ cũ. Nếu 
kiếp trước chẳng có ai trộm cướp của họ, đời nầy họ đi 
trộm cướp, thì tương lai họ sẽ bị người khác trộm cướp, đó 
là trả nợ, do đó, triết lý nhân quả tuần hoàn báo ứng rất 
thiết thực.  
 Các vị Phật tử! Đó là tướng âm thanh thứ chín của 
Như Lai, các vị đại Bồ Tát nên biết cảnh giới đạo lý như  
vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử! Ví như Ta Kiệt La 
Long Vương, muốn hiện sức đại tự tại của 
Long Vương, lợi ích chúng sinh, đều khiến 
cho hoan hỉ. Từ bốn thiên hạ cho đến cõi 
trời Tha Hoá Tự Tại, nổi lưới mây lớn, che 
trùm khắp. Sắc tướng mây đó, có vô lượng 
sự khác biệt: Hoặc màu sắc quang minh 
vàng diêm phù đàn. Hoặc màu sắc quang 
minh tỳ lưu ly. Hoặc màu sắc quang minh 
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bạc trắng. Hoặc màu sắc quang minh pha 
lê. Hoặc màu sắc quang minh mâu tát la. 
Hoặc màu sắc quang minh mã não. Hoặc 
màu sắc quang minh thắng tạng. Hoặc màu 
sắc quang minh xích chân châu. Hoặc màu 
sắc quang minh vô lượng hương. Hoặc 
màu sắc quang minh y vô cấu. Hoặc màu 
sắc quang minh nước thanh tịnh. Hoặc 
màu sắc quang minh đủ thứ đồ trang 
nghiêm. Lưới mây như vậy, che trùm 
khắp. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Ví như Ta Kiệt La Long 
Vương (Biển mặn), muốn biểu hiện sức đại tự tại của Long 
Vương, lợi ích tất cả chúng sinh, đều khiến cho sinh hoan 
hỉ. Từ bốn thiên hạ cho đến cõi trời Tha Hoá Tự Tại, nổi 
lưới mây lớn, che trùm đầy khắp mười phương. Sắc tướng 
mây đó, có vô lượng sự khác biệt: Hoặc màu sắc quang 
minh vàng diêm phù đàn. Hoặc màu sắc quang minh tỳ lưu 
ly. Hoặc màu sắc quang minh bạc trắng. Hoặc màu sắc 
quang minh pha lê. Hoặc màu sắc quang minh mâu tát la. 
Hoặc màu sắc quang minh mã não. Hoặc màu sắc quang 
minh thắng tạng. Hoặc màu sắc quang minh xích chân 
châu. Hoặc màu sắc quang minh vô lượng hương. Hoặc 
màu sắc quang minh y vô cấu. Hoặc màu sắc quang minh 
nước thanh tịnh. Hoặc màu sắc quang minh đủ thứ đồ trang 
nghiêm. Lưới mây màu sắc quang minh như vậy, giăng che 
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trùm khắp hư không, có thể nói là che trùm khắp tận hư 
không khắp pháp giới. 
 

  Mây che trùm khắp như vậy rồi, phát 
ra đủ thứ màu sắc ánh chớp. Đó là: Mây 
màu vàng Diêm Phù Đàn, phát ra ánh 
chớp màu lưu ly. Mây màu lưu ly, phát ra 
ánh chớp màu vàng. Mây màu bạc, phát ra 
ánh chớp màu pha lê. Mây màu pha lê, 
phát ra ánh chớp màu bạc. Mây màu mâu 
tát la, phát ra ánh chớp màu mã não. Mây 
màu mã não, phát ra ánh chớp màu mâu 
tát la. Mây màu thắng tạng bảo, phát ra 
ánh chớp màu xích chân châu. Mây màu 
xích chân châu, phát ra ánh chớp màu 
thắng tạng bảo. Mây màu vô lượng hương, 
phát ra ánh chớp màu vô cấu y. Mây màu 
vô cấu y, phát ra ánh chớp màu vô lượng 
hương. Mây màu nước thanh tịnh, phát ra 
ánh chớp màu đủ thứ đồ trang nghiêm. 
Mây màu đủ thứ đồ trang nghiêm, phát ra 
ánh chớp màu nước thanh tịnh. Cho đến 
mây đủ thứ màu sắc, phát ra ánh chớp một 
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màu sắc. Mây một màu sắc, phát ra ánh 
chớp đủ thứ màu sắc. 
 

 Lưới mây đủ thứ màu sắc quang minh, che trùm 
khắp như vậy rồi, phát ra đủ thứ màu sắc ánh chớp. Đó là:  
 1. Mây màu vàng Diêm Phù Đàn, phát ra ánh chớp 
màu lưu ly.  
 2. Mây màu lưu ly, phát ra ánh chớp màu vàng.  
 3. Mây màu bạc, phát ra ánh chớp màu pha lê.  
 4. Mây màu pha lê, phát ra ánh chớp màu bạc.  
 5. Mây màu mâu tát la, phát ra ánh chớp màu mã 
não.  
 6. Mây màu mã não, phát ra ánh chớp màu mâu tát 
la.  
 7. Mây màu thắng tạng bảo, phát ra ánh chớp màu 
xích chân châu.  
 8. Mây màu xích chân châu, phát ra ánh chớp màu 
thắng tạng bảo.  
 9. Mây màu vô lượng hương, phát ra ánh chớp màu 
vô cấu y.  
 10. Mây màu vô cấu y, phát ra ánh chớp màu vô 
lượng hương.  
 11. Mây màu nước thanh tịnh, phát ra ánh chớp màu 
đủ thứ đồ trang nghiêm.  
 12. Mây màu đủ thứ đồ trang nghiêm, phát ra ánh 
chớp màu nước thanh tịnh.  
 13. Cho đến mây đủ thứ màu sắc, phát ra ánh chớp 
một màu sắc.  
 14. Mây một màu sắc, phát ra ánh chớp đủ thứ màu 
sắc. 
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 Lại nữa, ở trong mây đó, phát ra đủ 
thứ tiếng sấm. Tuỳ tâm chúng sinh, đều 
khiến cho họ hoan hỉ. Đó là:  Hoặc như 
tiếng Thiên nữ ca xướng. Hoặc như tiếng 
chư Thiên tấu nhạc. Hoặc như tiếng rồng 
nữ ca xướng. Hoặc như tiếng Càn Thác Bà 
nữ ca xướng. Hoặc như tiếng Khẩn  Na La 
nữ ca xướng. Hoặc như tiếng đại địa chấn 
động. Hoặc như tiếng hải triều. Hoặc như 
tiếng chúa loài thú gầm thét. Hoặc như 
tiếng chim hót, và có vô lượng đủ thứ âm 
thanh khác, phát ra tiếng sấm như vậy rồi, 
lại nổi gió mát, khiến cho các chúng sinh 
sinh tâm vui mừng. 
 

 Lại nữa ở trong mây lớn đó, phát ra đủ thứ tiếng 
sấm. Tuỳ tâm chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỉ. Đó là:   
 1. Hoặc như tiếng Thiên nữ ca xướng.  
 2. Hoặc như tiếng chư Thiên tấu nhạc.  
 3. Hoặc như tiếng rồng nữ ca xướng.  
 4. Hoặc như tiếng Càn Thác Bà nữ ca xướng.  
 5. Hoặc như tiếng Khẩn Na La nữ ca xướng.  
 6. Hoặc như tiếng đại địa chấn động.  
 7. Hoặc như tiếng hải triều.  
 8. Hoặc như tiếng chúa loài thú gầm thét.  
 9. Hoặc như tiếng chim hót.  
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 Và có vô lượng đủ thứ âm thanh khác, phát ra tiếng 
sấm như vậy rồi, lại nổi gió mát, khiến cho các chúng sinh 
sinh tâm vui mừng. 
 

 Sau đó bèn mưa xuống các thứ mưa, 
lợi ích an lạc vô lượng chúng sinh. Từ mặt 
đất đến cõi trời Tha Hoá, tất cả mọi nơi, 
mưa xuống đều khác nhau. Đó là: Ở trong 
biển thì mưa nước mát, tên là Vô đoạn 
tuyệt. Ở cõi trời Tha Hoá Tự Tại, thì mưa 
tiêu sáo đủ thứ âm nhạc, tên là Mỹ diệu. Ở 
cõi trời Hoá Lạc, thì mưa báu đại ma ni, 
tên là Phóng đại quang minh. Ở cõi trời 
Đâu Suất, thì mưa đồ đại trang nghiêm, tên 
là Thuỳ kế. Ở cõi trời Dạ Ma, thì mưa hoa 
lớn đẹp, tên là Đủ thứ đồ trang nghiêm. Ở 
cõi trời Tam Thập Tam, thì mưa các 
hương thơm, tên là Duyệt ý. Ở cõi trời Tứ 
Thiên Vương, thì mưa y báu trời, tên là 
Lọng che. 
 

 Trước hết Long Vương nổi mây lớn, trong mây phát 
ra ánh chớp, lại có tiếng sấm, lại nổi gió mát, rồi sau đó 
bèn mưa xuống các thứ mưa, lợi ích an lạc vô lượng chúng 
sinh. Từ mặt đất đến cõi trời Tha Hoá, tất cả mọi nơi, mưa 
xuống đều khác nhau. Đó là đối căn cơ của chúng sinh mà 
mưa xuống: Ở trong biển thì mưa nước mát, tên là Vô đoạn 
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tuyệt. Ở cõi trời Tha Hoá Tự Tại, thì mưa xuống nước mưa 
tiêu sáo đủ thứ âm nhạc, tên là Mỹ diệu. Ở cõi trời Hoá 
Lạc, thì mưa xuống nước mưa báu đại ma ni, tên là Phóng 
đại quang minh. Ở cõi trời Đâu Suất, thì mưa xuống nước 
mưa đồ đại trang nghiêm, tên là Thuỳ kế. Ở cõi trời Dạ 
Ma, thì mưa xuống nước mưa hoa lớn đẹp, tên là Đủ thứ đồ 
trang nghiêm. Ở cõi trời Tam Thập Tam, thì mưa xuống 
nước mưa các hương thơm, tên là Duyệt ý. Ở cõi trời Tứ 
Thiên Vương, thì mưa xuống nước mưa y báu trời, tên là 
Lọng che. 
 

 Ở Long cung, thì mưa xuống xích chân 
châu, tên là Quang minh vọt lên. Ở cung A 
Tu La, thì mưa xuống các binh gậy, tên là 
Hàng phục oán địch. Ở Bắc Uất Đơn Việt, 
thì mưa xuống đủ thứ hoa, tên là Khai phu. 
Còn ba thiên hạ kia, cũng đều như thế. Tuy 
tuỳ các nơi mưa xuống khác nhau, nhưng 
tâm của Long Vương bình đẳng, không có 
sự phân biệt đó đây, chỉ vì căn lành của 
chúng sinh khác nhau, nên mưa xuống có 
sự khác biệt. 
 

 Ở Long cung, thì mưa xuống nước mưa xích chân 
châu, tên là Quang minh vọt lên. Ở cung A tu la, thì mưa 
xuống nước mưa các binh gậy, tên là Hàng phục oán địch. 
Ở Bắc Uất Đơn Việt, thì mưa xuống nước mưa đủ thứ hoa, 
tên là Khai phu. Còn ba thiên hạ kia (Đông Thắng Thần 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  150 
 
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu), cũng 
đều mưa xuống như thế. Ở tại mỗi nơi, tuỳ theo cơ duyên 
của tất cả chúng sinh, mà mưa xuống khác nhau, nhưng 
tâm của Long Vương bình đẳng, không có sự phân biệt đó 
đây, chỉ vì căn lành của chúng sinh khác nhau, nên mưa 
xuống có sự khác biệt. 
 

 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác Vô Thượng Pháp Vương, cũng lại 
như thế. Muốn đem chánh pháp giáo hoá 
chúng sinh. Trước hết giăng bày thân mây, 
che trùm pháp giới. Tuỳ theo sự ưa thích 
của họ mà hiện thân khác nhau. Đó là: 
Hoặc vì chúng sinh hiện mây sinh thân. 
Hoặc vì chúng sinh hiện mây hoá thân. 
Hoặc vì chúng sinh hiện mây lực trì thân. 
Hoặc vì chúng sinh hiện mây sắc thân. 
Hoặc vì chúng sinh hiện mây tướng hảo 
thân. Hoặc vì chúng sinh hiện mây phước 
đức thân. Hoặc vì chúng sinh hiện mây trí 
huệ thân. Hoặc vì chúng sinh hiện mây các 
lực bất khả hoại thân. Hoặc vì chúng sinh 
hiện mây vô uý thân. Hoặc vì chúng sinh 
hiện mây pháp giới thân. 
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 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Vô 
Thượng Pháp Vương, cũng lại như thế. Muốn đem chánh 
pháp giáo hoá tất cả chúng sinh. Trước hết giăng bày thân 
mây, che trùm pháp giới. Tuỳ theo sự ưa thích của họ mà 
vì chúng sinh hiện mười thứ thân mây khác nhau. Đó là:  
 1. Hoặc vì chúng sinh hiện mây thân sơ sinh.  
 2. Hoặc vì chúng sinh hiện mây biến hoá thân.  
 3. Hoặc vì chúng sinh hiện mây lực trì thân.  
 4. Hoặc vì chúng sinh hiện mây sắc thân.  
 5. Hoặc vì chúng sinh hiện mây tướng hảo thân.  
 6. Hoặc vì chúng sinh hiện mây phước đức thân.  
 7. Hoặc vì chúng sinh hiện mây trí huệ thân.  
 8. Hoặc vì chúng sinh hiện mây các lực bất khả hoại 
thân.  
 9. Hoặc vì chúng sinh hiện mây vô uý thân.  
 10. Hoặc vì chúng sinh hiện mây pháp giới thân. 
 Mười thân của Phật phân ra làm hai thứ, một là mười 
thân của ba đời, hai là mười thân bổn thân của chư Phật.  
 

 Mười thân của ba đời: 
 1. Chúng sinh thân. 
 2. Quốc độ thân. 
 3. Nghiệp báo thân. 
 4. Thanh Văn thân. 
 5. Duyên Giác thân. 
 6. Bồ Tát thân. 
 7. Như Lai thân. 
 8. Trí thân. 
 9. Pháp thân. 
 10. Hư không thân. 
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 Mười thân của chư Phật: 
 1. Nguyện thân. 
 2. Hoá thân. 
 3. Lực trì thân. 
 4. Ý sinh thân. 
 5. Trang nghiêm thân. 
 6. Phước đức thân. 
 7. Trí thân. 
 8. Bồ đề thân. 
 9. Oai thế thân.  
 10. Pháp thân. 
 Mười thân của chư Phật ở trên, tên tuy khác nhau, 
nhưng nghĩa giống nhau. 
 

 Phật tử! Như Lai dùng vô lượng thân 
mây như vậy, che khắp mười phương tất 
cả thế giới, tuỳ theo sở thích của chúng 
sinh khác nhau, mà thị hiện đủ thứ ánh 
chớp quang minh.  
 Đó là: Hoặc vì chúng sinh hiện ánh 
chớp quang minh, tên là Vô sở bất chí. 
Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang 
minh, tên là Vô biên quang minh. Hoặc vì 
chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Nhập Phật bí mật pháp. Hoặc vì chúng 
sinh hiện ánh chớp quang minh, tên là Ảnh 
hiện quang minh. Hoặc vì chúng sinh hiện 
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ánh chớp quang minh, tên là Quang minh 
chiếu sáng. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh 
chớp quang minh, tên là Vào vô tận môn 
Đà La Ni. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh 
chớp quang minh, tên là Chánh niệm bất 
loạn. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp 
quang minh, tên là Cứu kính bất hoại. 
Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang 
minh, tên là Thuận vào các cõi. Hoặc vì 
chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Mãn tất cả nguyện đều khiến hoan hỉ. 
 

 Các vị Phật tử! Như Lai dùng vô lượng thân mây 
như vậy, che khắp mười phương tất cả thế giới, tuỳ theo sở 
thích của tất cả chúng sinh khác nhau, mà thị hiện tướng 
khác nhau, đủ thứ ánh chớp quang minh. Đó là:  
 1. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Chẳng đâu mà không đến.  
 2. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Vô biên quang minh.  
 3. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Vào pháp bí mật của Phật.  
 4. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Ảnh hiện quang minh.  
 5. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Quang minh chiếu sáng.  
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 6. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Vào vô tận môn Đà La Ni.  
 7. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Chánh niệm bất loạn.  
 8. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Cứu kính bất hoại. 
 9. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, tên 
là Thuận vào các cõi. 
 10. Hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh, 
tên là Mãn tất cả nguyện đều khiến hoan hỉ. 
 

 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, hiện vô lượng ánh chớp quang minh 
như vậy rồi. Lại tuỳ tâm ưa thích của 
chúng sinh, mà phát ra vô lượng tiếng sấm 
tam muội.  
 Đó là: Tiếng sấm tam muội Thiện giác 
trí. Tiếng sấm tam muội Sí nhiên ly cấu 
hải. Tiếng sấm tam muội Tất cả pháp tự 
tại. Tiếng sấm tam muội Kim cang luân. 
Tiếng sấm tam muội Tu Di sơn tràng. 
Tiếng sấm tam muội Hải ấn. Tiếng sấm 
tam muội Nhựt đăng. Tiếng sấm tam muội 
Khắp khiến chúng sinh hoan hỉ. Tiếng sấm 
tam muội Vô tận tạng. Tiếng sấm tam 
muội Bất hoại giải thoát lực. 
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 Các vị Phật tử! Nhu Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thị 
hiện vô lượng ánh chớp quang minh như vậy rồi. Lại tuỳ 
thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, mà phát ra vô 
lượng tiếng sấm tam muội. Đó là:  
 1. Tiếng sấm tam muội Thiện giác trí.  
 2. Tiếng sấm tam muội Sí nhiên ly cấu hải.  
 3. Tiếng sấm tam muội Tất cả pháp tự tại.  
 4. Tiếng sâm tam muội Kim cang luân.  
 5. Tiếng sấm tam muội Tu Di sơn tràng.  
 6. Tiếng sấm tam muội Hải ấn.  
 7. Tiếng sấm tam muội Nhựt đăng.  
 8. Tiếng sấm tam muội Khắp khiến chúng sinh hoan 
hỉ.  
 9. Tiếng sấm tam muội Vô tận tạng.  
 10. Tiếng sấm tam muội Bất hoại giải thoát lực.  
 Khiến cho tất cả chúng sinh nghe được những tiếng 
sấm tam muội đó, phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo, cầu 
quả Phật vô thượng. 
 

 Phật tử! Trong thân mây của Như Lai, 
phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội khác 
biệt như vậy rồi, khi sắp mưa pháp vũ, thì 
trước hết hiện tướng điềm lành, để khai 
ngộ chúng sinh.  
 Đó là: Từ tâm đại từ bi không chướng 
ngại, hiện ra Như Lai đại trí phong luân, 
tên là Hay khiến tất cả chúng sinh hoan hỉ 
vui mừng không thể nghĩ bàn. 
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 Các vị Phật tử! Trong thân mây của Như Lai, phát ra 
vô lượng tiếng sấm tam muội khác biệt như vậy rồi, khi sắp 
mưa pháp vũ, thì trước hết hiện tướng điềm lành, để khai 
thị chúng sinh. Đó là: Từ tâm đại từ bi không chướng ngại, 
hiện ra Như Lai đại trí phong luân, tên là Hay khiến tất cả 
chúng sinh hoan hỉ vui mừng không thể nghĩ bàn. 
 

 Tướng đó hiện ra rồi, thì tất cả Bồ Tát 
và các chúng sinh, thân và tâm đều được 
mát mẻ. Sau đó, từ mây đại pháp thân, 
mây đại từ bi, mây lớn không thể nghĩ bàn 
của Như Lai, mưa xuống pháp vũ rộng lớn 
không thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng 
sinh thân tâm đều thanh tịnh. 
 

 Tướng đó thị hiện ra rồi, thì tất cả Bồ Tát và các 
chúng sinh, thân và tâm đều đắc được sự mát mẻ. Sau đó, 
từ mây đại pháp thân, mây đại từ bi, mây lớn không thể 
nghĩ bàn của Như Lai, mưa xuống pháp vũ rộng lớn không 
thể nghĩ bàn, khiến cho tất cả chúng sinh thân tâm đều 
thanh tịnh tự tại. 
 

 Đó là: Vì Bồ Tát ngồi Bồ đề tràng, 
mưa đại pháp vũ, tên là Pháp giới không 
khác biệt. Vì Bồ Tát tối hậu thân, mưa đại 
pháp vũ, tên là Bồ Tát du hí Như Lai bí 
mật giáo. Vì Bồ Tát nhất sinh sở hệ, mưa 
đại pháp vũ, tên là Thanh tịnh phổ quang 
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minh. Vì Bồ Tát quán đảnh, mưa đại pháp 
vũ, tên là Trang nghiêm đồ trang nghiêm 
của Như Lai. Vì Bồ Tát đắc nhẫn, mưa đại 
pháp vũ, tên là Công đức bảo trí huệ hoa 
khai phu, chẳng dứt hạnh đại bi của Bồ 
Tát. 
 

 Đó là:  
 1. Vì Bồ Tát ngồi bồ đề tràng (sắp thành Phật), mưa 
đại pháp vũ, tên là Pháp giới không khác biệt.  
 2. Vì Bồ Tát tối hậu thân (đời sau thành Phật), tức là 
nhất sinh bổ xứ. Bồ Tát nầy ở nội viên cung trời Đâu Suất, 
đợi hậu bổ Phật vị, vì Bồ Tát nầy mưa đại pháp vũ, tên là 
Bồ Tát du hí Như Lai bí mật giáo.  
 3. Vì Bồ Tát nhất sinh sở hệ (chưa đến một đời cuối 
cùng), mưa đại pháp vũ, tên là Thanh tịnh phổ quang minh.  
 4. Vì Bồ Tát quán đảnh (vào bậc Pháp Vương), mưa 
đại pháp vũ, tên là Trang nghiêm đồ trang nghiêm của Như 
Lai.  
 5. Vì Bồ Tát đắc nhẫn (Vô sinh pháp nhẫn), mưa đại 
pháp vũ, tên là Công đức bảo trí huệ hoa khai phu, chẳng 
dứt hạnh đại bi của Bồ Tát. 
 

 Vì Bồ Tát trụ hướng hạnh, mưa đại 
pháp vũ, tên là Vào môn hiện tiền biến hoá 
thâm sâu, mà hành Bồ Tát hạnh không 
ngừng nghỉ, không nhàm mỏi.  
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 Vì Bồ Tát sơ phát tâm, mưa đại pháp 
vũ, tên là Sinh ra hạnh đại từ bi của Như 
Lai, cứu hộ chúng sinh.  
 Vì chúng sinh cầu Duyên Giác thừa, 
mưa đại pháp vũ, tên là Biết sâu pháp 
duyên khởi, xa lìa hai bên, đắc được quả 
giải thoát bất hoại.  
 Vì chúng sinh cầu Thanh Văn thừa, 
mưa đại pháp vũ, tên là Dùng kiếm đại trí 
huệ, chặt đứt tất cả oán phiền não.  
 Vì chúng sinh tích tập căn lành quyết 
định, chẳng quyết định, mưa đại pháp vũ, 
tên là Hay khiến thành tựu đủ thứ pháp 
môn, sinh đại hoan hỉ. 
 

 6. Vì Bồ Tát trụ hướng hạnh (Thập trụ, thập hạnh, 
thập hồi hướng), mưa đại pháp vũ, tên là Vào môn hiện 
tiền biến hoá thâm sâu, mà hành Bồ Tát hạnh không ngừng 
nghỉ, không nhàm mỏi.  
 7. Vì Bồ Tát sơ phát tâm (vừa mới phát tâm bồ đề), 
mưa đại pháp vũ, tên là Sinh ra hạnh đại từ bi của Như Lai, 
cứu hộ chúng sinh.  
 8. Vì chúng sinh cầu Duyên Giác thừa, mưa đại pháp 
vũ, tên là Biết sâu pháp duyên khởi, xa lìa hai bên (Có, 
không), đắc được quả giải thoát bất hoại.  
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 9. Vì chúng sinh cầu Thanh Văn thừa, mưa đại pháp 
vũ, tên là Dùng kiếm đại trí huệ, chặt đứt tất cả oán phiền 
não.  
 10. Vì chúng sinh tích tập căn lành quyết định chẳng 
quyết định, mưa đại pháp vũ, tên là Hay khiến thành tựu đủ 
thứ pháp môn, sinh đại hoan hỉ. 
 

 Phật tử! Chư Phật Như Lai tuỳ tâm 
chúng sinh, mưa pháp vũ rộng lớn như 
vậy, đầy khắp tất cả vô biên thế giới. 
 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác tâm bình đẳng, đối với pháp không 
xẻn tiếc. Chỉ vì căn tánh chúng sinh khác 
nhau, nên mưa pháp vũ, thị hiện có sự 
khác biệt.  
 Đó là tướng âm thanh thứ mười của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Chư Phật Như Lai tuỳ tâm tất cả 
chúng sinh, mưa pháp vũ rộng lớn như vậy, đầy khắp tất cả 
vô biên thế giới. 
 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tâm 
bình đẳng, đối với pháp không xẻn tiếc. Chỉ vì căn tánh 
chúng sinh khác nhau, nên mưa pháp vũ, thị hiện có sự 
khác biệt. Đó là tướng âm thanh thứ mười của Như Lai. 
Các đại Bồ Tát nên biết đạo lý cảnh giới như vậy. 
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 Lại nữa Phật tử! Nên biết âm thanh 
Như Lai có mười thứ vô lượng. Những gì là 
mười?  
 Đó là: Như cõi hư không vô lượng, vì 
đến tất cả mọi nơi. Như pháp giới vô lượng, 
vì không đâu mà chẳng khắp. Như cõi 
chúng sinh vô lượng, vì khiến cho tất cả 
tâm hoan hỉ. Như các nghiệp vô lượng, vì 
nói quả báo của nghiệp. Như phiền não vô 
lượng, vì đều khiến trừ diệt. Như tiếng nói 
chúng sinh vô lượng, vì tuỳ sự hiểu mà 
khiến cho được nghe. Như chúng sinh thích 
hiểu vô lượng, vì khắp quán sát cứu độ. 
Như ba đời vô lượng, vì không có bờ mé. 
Như trí huệ vô lượng, vì phân biệt được tất 
cả. Như cảnh giới Phật vô lượng, vì vào 
pháp giới của Phật. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử! Các vị nên biết âm thanh Như 
Lai có mười thứ vô lượng. Những gì là mười? Đó là:  
 1. Như cõi hư không vô lượng, vì đến tất cả mọi nơi.  
 2. Như pháp giới vô lượng, vì không đâu mà chẳng 
cùng khắp.  
 3. Như cõi chúng sinh vô lượng, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh sinh tâm hoan hỉ.  
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 4. Như các nghiệp vô lượng, vì nói ra được quả báo 
của nghiệp.  
 5. Như phiền não vô lượng, vì đều khiến cho tất cả 
phiền não trừ diệt sạch hết.  
 6. Như tiếng nói chúng sinh vô lượng, vì tuỳ sự hiểu 
mà khiến cho được nghe.  
 7. Như chúng sinh thích hiểu vô lượng, vì khắp quán 
sát nhân duyên của chúng sinh, cứu độ tất cả chúng sinh.  
 8. Như ba đời vô lượng, vì không có bờ mé.  
 9. Như trí huệ vô lượng, vì phân biệt được tất cả các 
pháp.  
 10. Như cảnh giới Phật vô lượng, vì vào khắp pháp 
giới của Phật. 
  

 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác thành tựu A tăng kỳ vô lượng như 
vậy. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
thành tựu A tăng kỳ vô lượng như vậy. Các đại Bồ Tát nên 
biết như vậy. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại 
nghĩa vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói. Bồ Tát từ bi tha 
thiết sợ rằng đại chúng trong pháp hội Kinh Hoa Nghiêm, 
và tương lai chúng sinh bạn, tôi, và họ, chẳng minh bạch 
đạo lý kinh trường hàng, nên tường thuật lại lần nữa. 
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 Ba ngàn thế giới lúc sắp hoại 
 Chúng sinh phước lực nghe tiếng bảo: 
 Tứ thiền tịch tĩnh chẳng có khổ 
 Khiến họ nghe rồi đều lìa dục. 
 

 Khi ba ngàn đại thiên thế giới sắp huỷ hoại, thì 
phước lực của chúng sinh trên trời và phước lực của chúng 
sinh nhân gian, có phát ra một thứ âm thanh, bảo chúng 
sinh rằng: Cõi Sơ Thiền chẳng có khổ mà có vui, Thiên 
chúng, từ địa ngục sinh về cõi trời, tự nhiên lìa khỏi dục 
giới lục thiên, sinh về cõi Sơ Thiền sắc giới.  
 Lại có một thứ âm thanh, bảo chúng sinh rằng: Sự 
khoái lạc ở cõi Sơ Thiền chẳng rốt ráo, cõi trời Nhị Thiền 
rất thanh tịnh an lạc. Chúng sinh tự nhiên lìa khỏi cõi trời 
Sơ Thiền, sinh về cõi trời Nhị Thiền. Lại khen ngợi sự an 
vui ở cõi trời Tam Thiền, chúng sinh bèn sinh về cõi trời 
Tam Thiền. Lại khen ngợi sự tịch tĩnh của cõi trời Tứ 
Thiền, chẳng có mọi sự khổ, chúng sinh bèn sinh về cõi 
trời Tứ Thiền. Khiến cho các chúng sinh, nghe được tiếng 
đó rồi, đều lìa khỏi dục lạc. 
 

 Thập Lực Thế Tôn cũng như thế 
 Vang diệu âm thanh khắp pháp giới 
 Vì nói các hạnh khổ vô thường 
 Khiến họ thoát khỏi biển sinh tử. 
 

 Thập Lực Thế Tôn cũng lại như thế, hay vang ra âm 
thanh vi diệu, khắp cùng pháp giới. Vì chúng sinh nói đạo 
lý các hành là: khổ, không, vô thường, vô ngã, khiến cho 
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tất cả chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi biển sinh tử, không 
còn bị chịu khổ ở trong sáu nẻo luân hồi. 
 

 Ví như trong hang động núi sâu 
 Tuỳ theo âm thanh đều vang tiếng 
 Tuy hay theo đuổi tiếng nói kia 
 Mà vang rốt ráo không phân biệt. 
 

 Ví như trong hang động chốn núi sâu, bất cứ phát ra 
âm thanh gì, thì ở trong hang núi sẽ hồi lại tiếng vang. Âm 
thanh lớn thì tiếng vang lớn. Tiếng vang, tuy nhiên tuỳ theo 
tiếng của bạn nói mà có tiếng vang, nhưng bản thể của 
tiếng vang, rốt ráo chẳng có sự phân biệt. 
 

 Tiếng nói Thập Lực cũng như vậy 
 Tuỳ căn thành thục mà thị hiện 
 Khiến họ điều phục sinh hoan hỉ 
 Chẳng nghĩ ta nay hay diễn nói. 
 

 Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế. Tuỳ theo 
căn tánh thành thục của chúng sinh, mà thị hiện vì họ nói 
pháp, khiến cho tất cả chúng sinh được điều phục, sinh tâm 
hoan hỉ. Nhưng Phật chẳng nghĩ rằng: Hiện tại ta vì chúng 
sinh diễn nói diệu pháp. 
 

 Như trời có trống tên Năng giác 
 Thường trong hư không chấn pháp âm 
 Dạy các Thiên tử đừng phóng dật 
 Khiến họ nghe rồi lìa chấp trước. 
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 Ví như ở trên trời có cái trống, tên là Năng giác. 
Khiến cho tất cả chúng sinh, nghe được tiếng trống trời, mà 
được giác ngộ. Trống trời đó thường ở trong hư không vì 
chúng sinh nói pháp, răn dạy các Thiên tử và các Thiên nữ 
đừng có phóng dật, đừng có tham đồ khoái lạc, phải giữ 
gìn pháp luật của chư Thiên; khiến cho các Thiên tử và 
Thiên nữ, nghe được pháp âm của trống trời đó, đều được 
lìa khỏi mọi sự chấp trước. 
 

 Trống pháp Thập Lực cũng như vậy 
 Vang ra đủ thứ diệu âm thanh 
 Giác ngộ tất cả các quần sinh 
 Khiến họ đều chứng quả bồ đề. 
 

 Trống pháp của Như Lai cũng lại như thế, hay vang 
ra đủ thứ âm thanh vi diệu, khiến cho tất cả chúng sinh, ở 
trong mê mộng sớm được tỉnh giác, đừng tham trước cảnh 
giới ở trong mộng, đều là hư vọng không thật. Khiến cho 
tất cả chúng sinh, đều chứng được quả bồ đề giác ngộ. 
 

 Tự Tại Thiên Vương có nữ báu 
 Trong miệng khéo tấu các âm nhạc 
 Một tiếng phát ra trăm ngàn tiếng 
 Trong mỗi mỗi tiếng lại trăm ngàn. 
 

 Đại Tự Tại Thiên Vương có một nữ báu, tên của cô 
ta là Thiện Khẩu. Tại sao gọi là Thiện Khẩu? Vì khéo diễn 
tấu tất cả âm nhạc. Ở trong miệng của cô ta vang ra một 
thứ âm thanh, có thể biến hoá ra trăm ngàn thứ âm thanh; 
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trong mỗi thứ âm thanh biến hoá đó, lại có thể biến hoá ra 
thành trăm ngàn thứ âm thanh. 
 

 Âm thanh Thiện Thệ cũng như vậy 
 Một tiếng vang ra tất cả tiếng  
 Tuỳ theo căn tánh có khác nhau 
 Đều khiến nghe rồi dứt phiền não. 
 

 Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế. Ở trong một 
âm thanh mà có thể vang ra tất cả mọi âm thanh. Tuỳ theo 
căn tánh và sự ưa muốn của tất cả chúng sinh, mà có sự 
khác biệt. Khiến cho tất cả chúng sinh, nghe được pháp âm 
đó rồi, đều dứt trừ được tất cả phiền não. 
 

 Ví như Phạm Vương nói một tiếng 
 Hay khiến Phạm chúng đều hoan hỉ 
 Chỉ Phạm chúng nghe chẳng ra ngoài 
 Mỗi mỗi đều nói chỉ mình nghe. 
 

 Ví như Phạm Vương nói một âm thanh, mà hay 
khiến cho Phạm chúng cõi sắc giới, đều sinh tâm hoan hỉ. 
Âm thanh đó, chỉ có Phạm chúng cõi trời Sơ Thiền, mới 
nghe được. Người ở ngoài Phạm chúng chẳng nghe được. 
Tất cả Phạm chúng đều nghĩ rằng: Đại Phạm Thiên Vương 
chỉ vì mình ta mà nói. 
 

 Thập Lực Phạm Vương cũng như thế  
 Diễn nói một tiếng khắp pháp giới 
 Chỉ trong chúng hội chẳng ra xa 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  166 
 

 Vì kẻ không tin chẳng thọ được. 
 

 Âm thanh của Như Lai cũng lại như thế, diễn nói 
một âm thanh, mà khắp cùng pháp giới, biến hoá vô cùng, 
hiện ra đủ thứ âm thanh. Âm thanh đó, chỉ có đại chúng ở 
trong pháp hội mới nghe được. Vì âm thanh đó chẳng lọt ra 
xa. Tại sao? Vì chúng sinh chẳng có tín tâm, chẳng có căn 
tin, chẳng có sức tin, nên không thể nào tiếp thọ được pháp 
lớn. 
 

 Ví như các nước cùng một tánh 
 Vị tám công đức chẳng khác biệt 
 Do đất đồ đựng đều khác nhau 
 Thế nên khiến nước đủ thứ khác. 
 

 Ví như hết thảy tất cả nước, đều đồng một tánh, 
nước có vị tám thứ công đức (Lắng trong, tươi mát, ngon 
ngọt, nhẹ nhàng, thấm nhuần, an hoà, trừ khát, tăng ích), 
chẳng có gì khác nhau. Vì tất cả chúng sinh trồng nhân, tại 
nhân địa đều khác nhau, cho nên đến lúc kết quả, liền có đủ 
thứ quả báo khác nhau. 
 

 Tiếng Nhất Thiết Trí cũng như vậy 
 Pháp tánh một vị chẳng phân biệt 
 Tuỳ các chúng sinh hạnh khác nhau 
 Nên khiến nghe được đủ thứ khác. 
 

  Âm thanh của Như Lai Nhất Thiết Trí cũng như thế. 
Pháp tánh cùng một vị, chẳng có gì khác biệt. Tuỳ theo 
hành vi, căn tánh, của tất cả chúng sinh khác nhau, cho nên 
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khiến cho người nghe được có đủ thứ sự khác nhau, đều 
được lợi ích khác nhau, đều đắc được trí huệ khác nhau. 
 

 Ví như Vô Nhiệt Đại Long Vương 
 Mưa xuống thấm khắp đất Diêm Phù 
 Hay khiến cây cỏ đều sinh trưởng 
 Mà chẳng từ thân và tâm ra. 
 

 Ví như Vô Nhiệt Não Long Vương, có thể mưa 
xuống khắp đại địa cõi Nam Diêm Phù Đề. Hay khiến cho 
tất cả cây cỏ hoa quả, đều được sinh trưởng, hân hoan vui 
mừng. Mưa đó chẳng phải từ thân Long Vương ra, cũng 
chẳng phải từ tâm Long Vương ra. 
 

 Chư Phật diệu âm cũng như vậy  
 Mưa khắp pháp giới đều thấm nhuần 
 Hay khiến sinh thiện diệt các ác 
 Chẳng từ trong ngoài mà có được. 
 

 Diệu âm của Thập Lực chư Phật cũng như thế. Giáo 
hoá khắp pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đều được lợi 
ích của pháp vũ, giống như được sự thấm nhuần của nước, 
hay khiến cho tất cả chúng sinh, sinh trưởng tất cả căn 
lành, diệt trừ tất cả nghiệp ác. Đó chẳng phải từ trong ra, 
cũng chẳng phải từ ngoài đến. 
 

 Ví như Ma Na Tư Long Vương 
 Nổi mây bảy ngày trước khi mưa 
 Đợi các chúng sinh làm việc xong 
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 Sau đó mưa xuống làm lợi ích.  
 

 Ví như Ma Na Tư Long Vương, tâm của Ngài rất từ 
bi. Khi sắp mưa xuống, thì trước hết ở trong hư không nổi 
mây lớn bảy ngày, mà chẳng mưa xuống liền. Tại sao ? Vì 
chờ đợi tất cả chúng sinh làm xong công việc, sau đó mưa 
nhỏ xuống dần dần, để thành tựu lợi ích chúng sinh, cho 
nên được gọi là Từ Tâm Long Vương. 
 

 Thập Lực thuyết pháp cũng như vậy 
 Trước hoá chúng sinh khiến thành thục 
 Sau vì họ nói pháp thâm sâu 
 Khiến họ nghe được chẳng sợ hãi. 
 

 Như Lai nói pháp nghĩa cũng như thế, trước hết giáo 
hoá chúng sinh, khiến cho họ sinh ra căn lành, khiến cho 
họ được thành thục, sau đó vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp thâm sâu. Khiến cho tất cả chúng sinh, nghe được 
pháp không thể nghĩ bàn đó, trong tâm chẳng còn sự sợ 
hãi. 
 

 Đại Trang Nghiêm Long Vương trong biển 
 Mưa xuống mười thứ mưa trang nghiêm 
 Hoặc trăm hoặc ngàn trăm ngàn thứ 
 Nước tuy một vị trang nghiêm khác. 
 

 Đại Trang Nghiêm Long Vương ở trong biển, mưa 
xuống mười thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm thứ mưa 
trang nghiêm, hoặc ngàn thứ mưa trang nghiêm, hoặc trăm 
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ngàn thứ mưa trang nghiêm. Tuy nước là một vị, nhưng 
trang nghiêm có sự khác biệt. 
 

 Rốt ráo biện tài cũng như thế 
 Nói mười hai mươi các pháp môn 
 Hoặc trăm hoặc ngàn đến vô lượng 
 Chẳng sinh tâm niệm có khác nhau. 
 

 Người có rốt ráo biện tài cũng như thế, Ngài nói 
mười thứ pháp môn, hoặc nói hai mươi thứ pháp môn, hoặc 
nói trăm thứ pháp môn, hoặc nói ngàn thứ pháp môn, cho 
đến nói vô lượng pháp môn, nhưng trong tâm chẳng sinh ra 
ý niệm khác nhau. 
 

 Tối Thắng Long Vương Ta Kiệt La 
 Nổi mây che khắp bốn thiên hạ 
 Tất cả mọi nơi mưa đều khác 
 Mà tâm rồng đó chẳng hai niệm. 
  
 Tối Thắng Long Vương tên là Ta Kiệt La, ở trong hư 
không nổi mây lớn, che khắp bốn thiên hạ (bốn đại bộ 
châu), mưa xuống khắp tất cả mọi nơi, đều có sự khác 
nhau, nhưng tâm của Long Vương đó, vốn chẳng có hai 
niệm. 
 

 Chư Phật Pháp Vương cũng như thế 
 Thân mây đại bi khắp mười phương 
 Vì người tu hành mưa đều khác 
 Mà nơi tất cả chẳng phân biệt. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  170 
 
 Thập Lực chư Phật là bậc Pháp Vương cũng như thế, 
nổi mây pháp thân đại bi, khắp cùng mười phương, vì hết 
thảy người tu hành, diễn nói mưa pháp, cũng đều khác 
nhau. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau, mà nói pháp 
môn khác nhau, nhưng bản tâm của Phật chẳng có sự phân 
biệt, là tự nhiên nói pháp, chúng sinh nghe được cũng khác 
nhau, được lợi ích cũng khác nhau. 
 

 Phật tử ! Các đại Bồ Tát làm thế nào 
biết được tâm của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác ? 
 Phật tử ! Tâm ý thức của Như Lai đều 
bất khả đắc, nhưng nhờ trí huệ vô lượng, 
nên biết được tâm Như Lai. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ! 
Các đại Bồ Tát làm thế nào biết được tướng tâm của Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ? 
 Phật tử ! Tâm ý thức của Như Lai đều bất khả đắc, 
tại sao ? Vì Như Lai chẳng dùng tâm ý thức, chẳng phải 
chẳng có tâm ý thức, nhưng nhờ trí huệ vô lượng, nên mới 
biết được tâm Như Lai. 
 

 Ví như hư không, là chỗ nương tựa 
của tất cả sự vật, mà hư không chẳng chỗ 
nương. Trí huệ Như Lai cũng lại như thế, 
là chỗ nương tựa trí huệ của tất cả thế gian 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  171 
 

và trí huệ xuất thế gian, mà trí huệ Như 
Lai chẳng chỗ nương. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ nhất 
của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như 
vậy. 
 

 Ví như hư không, tuy là không, nhưng dung nạp vạn 
vật, là chỗ nương tựa của tất cả sự vật. Hư không bao la 
vạn tượng, tất cả sự vật đều nương hư không mà kiến lập, 
mà hư không chẳng chỗ nương tựa. Trí huệ của Như Lai 
cũng lại như thế, là chỗ nương tựa trí huệ của tất cả thế 
gian và trí huệ xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai chẳng 
nương tựa thế gian, cũng chẳng nương tựa xuất thế gian, 
mà là không chỗ nương. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ nhất của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như pháp giới, 
thường sinh ra tất cả Thanh Văn, Độc 
Giác, Bồ Tát giải thoát, mà pháp giới 
không tăng giảm. Trí huệ Như Lai cũng lại 
như thế, luôn sinh ra đủ thứ trí huệ của tất 
cả thế gian và xuất thế gian, mà trí huệ 
Như Lai không có tăng giảm. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ hai của 
Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
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 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như pháp giới, thường 
sinh ra giải thoát của tất cả Thánh nhân Thanh Văn, Thánh 
nhân Độc Giác, Thánh nhân Bồ Tát, mà đắc được giải 
thoát, nhưng pháp giới không tăng, không giảm. Trí huệ 
Như Lai cũng lại như thế, luôn sinh ra đủ thứ trí huệ của tất 
cả thế gian và xuất thế gian, mà trí huệ Như Lai không tăng 
không giảm. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ hai của Như 
Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như biển cả, nước 
biển chảy ngầm dưới lòng đất trong bốn 
thiên hạ, và tám mươi ức các châu nhỏ. Ai 
đào đất cũng đều được nước, mà biển cả 
chẳng có sự phân biệt rằng: Nước của tôi 
chảy ra.  
 Nước biển trí của Phật, cũng lại như 
thế, chảy vào trong tất cả tâm chúng sinh. 
Nếu các chúng sinh quán sát cảnh giới, tu 
tập pháp môn, sẽ đắc được trí huệ thanh 
tịnh sáng suốt, mà trí Như Lai bình đẳng 
không hai, chẳng có phân biệt. Chỉ vì tâm 
hạnh của chúng sinh khác nhau, nên đắc 
được trí huệ thảy đều khác nhau. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ ba của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
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 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như biển cả, nước biển 
chảy ngầm dưới lòng đất trong bốn thiên hạ, và trong tám 
mươi ức các châu nhỏ. Bất cứ ai đào giếng thảy đều được 
nước, biển cả chẳng có phân biệt rằng: Nước của tôi cho 
bạn, chẳng có ý niệm như thế. Nước biển trí huệ của Phật, 
cũng lại như thế, chảy vào trong tất cả tâm chúng sinh. Nếu 
các chúng sinh có diệu quán sát trí, quán sát tất cả cảnh 
giới, tu tập pháp môn hợp với mình, thì sẽ đắc được trí huệ 
thanh tịnh sáng suốt, mà trí huệ Như Lai bình đẳng không 
hai, chẳng có sự phân biệt. Chỉ vì tâm hạnh của chúng sinh 
tu hành khác nhau, nên đắc được trí huệ thảy đều khác 
nhau. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ ba của Như Lai. 
Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như biển cả có 
bốn bảo châu, đủ vô lượng đức, hay sinh ra 
tất cả châu báu trong biển. Nếu trong biển 
không có bảo châu nầy, thì cho đến một 
châu báu cũng không có. Những gì là bốn ? 
Một tên là Tích tập bảo. Hai tên là Vô tận 
tạng. Ba tên là Viễn ly sí nhiên. Bốn tên là 
Cụ túc trang nghiêm. 
 Phật tử ! Bốn bảo châu nầy, tất cả 
phàm phu các rồng thần, đều không thấy 
được. Tại sao ? Vì Ta Kiệt La Long Vương 
đem bảo châu nầy, để trong chỗ đoan 
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nghiêm vuông vứt, cất giấu chỗ bí mật ở 
trong cung. 
 

 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như biển cả có bốn bảo 
châu, đầy đủ vô lượng đức, hay sinh ra tất cả châu báu 
trong biển. Nếu trong biển không có bảo châu nầy, thì cho 
đến một châu báu cũng không có. Những gì là bốn bảo 
châu?  
 - Một tên là Tích tập bảo, vì tích tập đủ thứ căn lành 
thành tựu.  
 - Hai tên là Vô tận tạng, lấy không hết, dùng không 
cạn.  
 - Ba tên là Viễn ly sí nhiên, tức là lìa khỏi tất cả 
phiền não.  
 - Bốn tên là Cụ túc trang nghiêm, tức là đầy đủ các 
thứ báu trang nghiêm. 
 Các vị Phật tử ! Bốn bảo châu nầy, tất cả phàm phu 
và các rồng thần, đều không thấy được. Tại sao ? Vì Ta 
Kiệt La Long Vương đem bảo châu nầy, để trong chỗ đoan 
nghiêm vuông vứt, cất giấu chỗ bí mật ở trong cung. 
 

 Phật tử ! Biển trí huệ của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế. 
Có bốn báu đại trí, đầy đủ vô lượng phước 
trí công đức. Do đó, hay sinh ra báu tất cả 
chúng sinh, Thanh Văn, Độc Giác, bậc học, 
vô học, và các Bồ Tát trí huệ. Những gì là 
bốn ? Đó là : Báu đại trí huệ thiện xảo 
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phương tiện không nhiễm trước. Báu đại 
trí huệ khéo phân biệt pháp hữu vi vô vi. 
Báu đại trí huệ phân biệt nói vô lượng 
pháp mà không hoại pháp tánh. Báu đại trí 
huệ biết thời phi thời chưa từng lầm lỗi. 
 

 Các vị Phật tử ! Biển trí huệ của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, cũng lại như thế. Có bốn đại trí bảo châu, đầy 
đủ vô lượng phước trí và vô lượng công đức. Nhờ đó, hay 
sinh ra châu báu tất cả chúng sinh, Thanh Văn và Độc 
Giác, bậc học và bậc vô học. Phàm là chứng được Sơ quả, 
Nhị quả, Tam quả A la hán, gọi là bậc hữu học. Chứng  
được tứ quả A la hán, gọi là bậc vô học. Cùng với các Bồ 
Tát trí huệ. Những gì là bốn thứ báu đại trí huệ ? Đó là :  
 - Bảo châu đại trí huệ thiện xảo phương tiện không 
nhiễm trước.  
 - Bảo châu đại trí huệ khéo phân biệt pháp hữu và 
pháp vi vô vi.  
 - Bảo châu đại trí huệ phân biệt nói vô lượng pháp 
mà không hoại pháp tánh.  
 - Bảo châu đại trí huệ biết thời phi thời chưa từng 
lầm lỗi. 
 

 Nếu trong biển đại trí của các Như Lai 
không có bốn thứ báu nầy, thì sẽ không 
một chúng sinh nào được vào đại thừa. Bốn 
thứ báu trí nầy, chúng sinh phước mỏng 
không thể thấy được. Tại sao ? Vì bốn thứ 
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báu trí nầy, để nơi tạng thâm mật của Như 
Lai, bình đẳng chánh trực, đoan khiết tốt 
đẹp, hay lợi ích khắp các chúng Bồ Tát, 
khiến cho các Bồ Tát đều đắc được trí huệ 
quang minh. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ tư của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Nếu trong biển đại trí của các Như Lai không có bốn 
thứ báu nầy, thì sẽ không một chúng sinh nào được vào đại 
thừa. Bốn thứ báu trí nầy, chúng sinh phước mỏng không 
thể thấy được. Tại sao ? Vì bốn báu trí nầy, để nơi tạng 
thâm mật của Như Lai, bình đẳng chánh trực, đoan khiết 
tốt đẹp, hay lợi ích khắp các chúng Bồ Tát, khiến cho các 
Bồ Tát đều đắc được trí huệ quang minh. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ tư của Như Lai. Các 
đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như trong biển, 
có bốn báu lớn ánh sáng hừng hực, để ở 
dưới đáy biển, tánh cực nóng mãnh liệt. 
Thường hút uống vô lượng nước trăm sông 
đổ vào biển, cho nên biển không có tăng 
giảm. Những gì là bốn ? Một tên là Nhựt 
tạng. Hai tên là Ly nhuận. Ba tên là Hoả 
diệm quang. Bốn tên là Tận vô dư. 
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 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như trong biển, có bốn 
báu lớn ánh sáng hừng hực, để ở dưới đáy biển, tánh của 
báu lớn đó, cực nóng mãnh liệt. Thường hút uống vô lượng 
nước trăm sông đổ vào biển, bởi vậy, cho nên biển không 
có tăng giảm. Những gì là bốn thứ báu lớn ánh sáng hừng 
hực ? Một tên là Nhựt tạng, nóng giống như ánh sáng mặt 
trời. Hai tên là Ly nhuận, hay khiến cho thấm nhuần mà lìa 
khỏi. Ba tên là Hoả diệm quang, nóng mãnh liệt giống như 
lửa. Bốn tên là Tận vô dư, hay nhiếp thọ hết thảy dòng 
nước đổ vào biển, không thừa sót. 
 

 Phật tử! Nếu trong biển không có bốn 
báu nầy, thì từ bốn thiên hạ, cho đến cõi 
trời Hữu Đỉnh, hết thảy trong đó đều bị 
ngập chìm. 
 Phật tử! Ánh sáng của báu lớn Nhựt 
Tạng đó, chiếu đến nước biển, thì đều biến 
thành sữa. Ánh sáng báu lớn Ly Nhuận, 
chiếu đến sữa đó, thì đều biến thành lạc. 
Ánh sáng báu lớn Hoả Diệm Quang, chiếu 
đến lạc đó, thì đều biến thành tô. Ánh sáng 
báu lớn Vô Tận Tạng chiếu đến tô đó, thì 
đều biến thành đề hồ. Như lửa thiêu đốt, 
đều cháy sạch không thừa sót. 
 

 Các vị Phật tử! Nếu trong biển không có bốn thứ báu 
nầy, thì từ bốn thiên hạ, cho đến cõi trời Hữu Đỉnh (Trời 
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Cứu Kính sắc giới), hết thảy chúng sinh trong đó đều bị 
nước lớn ngập chìm, không còn gì tồn tại. 
 Các vị Phật tử! Ánh sáng báu lớn Nhựt Tạng đó, 
chiếu đến nước biển, thì đều biến thành sữa. Khi Phật còn 
trụ thế, nước uống bổ dưỡng còn hơn là sữa bò bây giờ. Tại 
sao vậy ? Vì con người thuở đó, phước báo sâu dày, cho 
nên có hiện tượng đó. Con người thời hiện đại, vì phước 
báo quá mỏng, cho nên chẳng có sự bổ dưỡng như vậy. 
Ánh sáng báu lớn Ly Nhuận, chiếu đến sữa đó, thì đều biến 
thành lạc. Ánh sáng báu lớn Hoả Diệm Quang, chiếu đến 
lạc đó, thì đều biến thành tô. Ánh sáng báu lớn Vô Tận 
Tạng chiếu đến tô đó, thì đều biến thành đề hồ. Giống như 
dùng lửa thiêu đốt, đều cháy sạch hết chỉ còn lại đề hồ, đến 
nơi rốt ráo. 
 

 Phật tử ! Biển đại trí huệ của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế. 
Có bốn thứ đại trí huệ báu, đầy đủ vô 
lượng oai đức quang minh. Quang minh trí 
huệ báu đó, chiếu đến các Bồ Tát, cho đến 
khiến cho đắc được đại trí huệ của Như 
Lai.  
 Những gì là bốn ? Đó là : Đại trí huệ 
báu diệt tất cả sóng tán thiện. Đại trí huệ 
báu trừ tất cả pháp ái. Đại trí huệ báu huệ 
quang chiếu khắp. Đại trí huệ báu bình 
đẳng vô biên vô công dụng với Như Lai.  
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 Các vị Phật tử ! Biển đại trí huệ của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế. Có bốn thứ đại trí huệ 
báu, đều đầy đủ vô lượng oai đức đại quang minh. Đại trí 
huệ quang minh báu đó, chiếu đến thân tất cả Bồ Tát, cho 
đến khiến cho đắc được đại trí huệ của Như Lai. Những gì 
là bốn đại trí huệ quang minh báu ? Đó là :  
 1. Đại trí huệ báu hay tiêu diệt tất cả sóng tán thiện.  
 2. Đại trí huệ báu hay tiêu trừ tất cả pháp ái.  
 3. Đại trí huệ báu huệ quang chiếu khắp.  
 4. Đại trí huệ báu bình đẳng vô biên vô công dụng 
với Như Lai.  
 

 Phật tử ! Khi các Bồ Tát tu tập tất cả 
pháp trợ đạo, thì sinh khởi sóng vô lượng 
tán thiện. Tất cả thế gian trời người A tu la 
không thế phá hoại được.  
 Như Lai dùng đại trí huệ quang minh 
báu diệt tất cả sóng tán thiện, chiếu đến Bồ 
Tát, khiến cho xả bỏ tất cả sóng tán thiện, 
giữ tâm một cảnh, trụ nơi tam muội.  
 Lại dùng đại trí huệ quang minh báu 
trừ tất cả pháp ái, chiếu đến Bồ Tát, khiến 
cho xả bỏ sự chấp trước vị tam muội, khởi 
thần thông rộng lớn. 
 

 Các vị Phật tử ! Khi hết thảy tất cả Bồ Tát tu tập tất 
cả pháp trợ đạo (37 phẩm trợ đạo), thì sinh khởi sóng vô 
lượng tán thiện. Tất cả thế gian trời người A tu la không 
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thế phá hoại được. Như Lai dùng đại trí huệ quang minh 
báu diệt tất cả sóng tán thiện, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho 
xả bỏ tất cả sóng tán thiện, giữ tâm một cảnh, trụ nơi tam 
muội. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu trừ tất cả pháp 
ái (tu hành tham trước tam muội, không biết cầu tiến bộ), 
chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự chấp trước vị tam 
muội, nghĩa là xả bỏ tham đắm vị thiền, đừng cảm giác có 
chút vị đạo, nếu chấp trước vào thì sẽ chẳng chịu buông bỏ, 
nếu lìa bỏ được, sẽ khởi thần thông rộng lớn. 
 

 Lại dùng đại trí huệ quang minh báu 
huệ quang chiếu khắp, chiếu đến Bồ Tát, 
khiến cho xả bỏ sự khởi thần thông rộng 
lớn, trụ đại minh công dụng hạnh.  
 Lại dùng đại trí huệ quang minh báu 
bình đẳng vô biên vô công dụng với Như 
Lai, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự 
khởi đại minh công dụng hạnh, cho đến 
đắc được bậc Như Lai bình đẳng, ngừng 
tất cả công dụng, khiến cho không thừa sót. 
 Phật tử ! Nếu không có bốn đại trí 
quang minh báu của Như Lai chiếu đến, thì 
sẽ không có một vị Bồ Tát nào đắc được 
bậc Như Lai. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ năm của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy.  
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 Như Lai lại dùng đại trí huệ quang minh báu huệ 
quang chiếu khắp, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự 
khởi thần thông rộng lớn, trụ vào đại minh công dụng 
hạnh. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu bình đẳng vô 
biên vô công dụng với Như Lai, chiếu đến Bồ Tát, khiến 
cho xả bỏ sự khởi đại minh công dụng hạnh, cho đến đắc 
được bậc Như Lai bình đẳng, ngừng tất cả công dụng, 
khiến cho không thừa sót. 
 Các vị Phật tử ! Nếu không có bốn đại trí quang 
minh báu nầy của Như Lai chiếu đến, thì sẽ không có một 
vị Bồ Tát nào đắc được cảnh giới của bậc Như Lai. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ năm của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy.  
 

 Lại nữa Phật tử ! Như từ mặt nước, 
lên đến cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, 
trong đó hết thảy cõi nước đại thiên, nơi 
chúng sinh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thảy 
đều nương hư không mà sinh khởi, nương 
hư không mà trụ. Tại sao ? Vì hư không 
khắp cùng. Tuy hư không dung nạp khắp 
ba cõi, mà không có phân biệt.  
 Phật tử ! Trí huệ Như Lai cũng lại như 
thế. Hoặc trí Thanh Văn, hoặc trí Độc 
Giác, hoặc trí Bồ Tát, hoặc trí hữu vi hành, 
tất cả đều nương trí Như Lai mà sinh khởi, 
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nương trí Như Lai mà trụ. Tại sao ? Vì Trí 
huệ Như Lai cùng khắp tất cả. Tuy lại 
dung nạp khắp vô lượng trí huệ, mà không 
có phân biệt. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ sáu của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Như từ mặt nước, lên đến cõi 
trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng (cõi trời thứ tư vô sắc giới), 
trong đó hết thảy cõi nước đại thiên, nơi chúng sinh cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thảy đều nương vào hư không mà 
sinh ra, nương vào hư không mà trụ. Tại sao vậy ? Vì hư 
không khắp cùng tất cả mọi nơi. Tuy hư không dung nạp 
khắp ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc), mà không có sự 
phân biệt.  
 Các vị Phật tử ! Trí huệ Như Lai cũng lại như thế. 
Hoặc trí huệ của Thanh Văn, hoặc trí huệ của Độc Giác, 
hoặc trí huệ của Bồ Tát, hoặc trí huệ hữu vi hành, tất cả trí 
huệ đều nương trí huệ của Như Lai mà sinh khởi, nương 
theo trí huệ của Như Lai mà trụ. Tại sao vậy ? Vì Trí huệ 
của Như Lai cùng khắp tất cả mọi nơi. Tuy lại có thể dung 
nạp khắp vô lượng trí huệ, mà không có sự phân biệt. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ sáu của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
  

 Lại nữa Phật tử ! Như trên đỉnh núi 
Tuyết, có cây dược vương, tên là Vô tận 
căn, rễ của cây thuốc đó, sinh ra từ mặt đất 
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kim cang, sâu xuống tận thuỷ luân tế mười 
sáu vạn tám ngàn do tuần. Khi rễ cây dược 
vương đó sinh ra, thì khiến cho tất cả rễ 
cây Diêm Phù Đề sinh ra. Hoặc khi sinh 
thân, thì khiến cho tất cả thân cây cõi Diêm 
Phù Đề sinh ra. Cành lá hoa quả, thảy đều 
như vậy. Cây dược vương đó, rễ hay sinh 
thân, thân hay sinh rễ. Rễ không cùng tận, 
nên tên gọi là Vô tận căn. 
 Phật tử ! Cây dược vương đó, ở tất cả 
mọi nơi, đều khiến cho sinh trưởng. Chỉ có 
hai nơi không thể sinh trưởng lợi ích, đó là 
hố sâu địa ngục, và trong thuỷ luân. Nhưng 
cũng vẫn không nhàm bỏ hai nơi đó. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Như trên đỉnh núi Tuyết, có 
một cây dược vương, tên là Vô tận căn, rễ của cây thuốc 
đó, sinh ra từ mặt đất kim cang, sâu xuống tận thuỷ luân tế 
mười sáu vạn tám ngàn do tuần. Khi rễ cây dược vương đó 
sinh ra, thì khiến cho tất cả rễ cây Diêm Phù Đề sinh ra. 
Hoặc khi sinh thân, thì khiến cho tất cả thân cây cõi Diêm 
Phù Đề sinh ra, cành, lá, hoa, quả, thảy đều như vậy. Cây 
dược vương đó, rễ hay sinh thân, thân hay sinh rễ. Rễ 
không cùng tận, vĩnh viễn không ngừng, nên tên gọi là Vô 
tận căn. 
 Các vị Phật tử ! Cây dược vương đó, ở tất cả mọi 
nơi, đều khiến cho sinh trưởng. Chỉ có hai nơi không thể 
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sinh trưởng lợi ích, đó là hố sâu địa ngục, và trong thuỷ 
luân. Nhưng cũng vẫn không nhàm bỏ hai nơi đó. 
 

 Phật tử ! Cây đại dược vương trí huệ 
Như Lai cũng lại như thế. Nhờ thành tựu 
thiện pháp nhất thiết trí đã phát ra trong 
quá khứ, che khắp tất cả các cõi chúng 
sinh, trừ diệt tất cả các khổ đường ác, bi 
nguyện rộng lớn mà làm rễ. Sinh ra trong 
giống tánh trí huệ chân thật của tất cả Như 
Lai, thiện xảo phương tiện kiên cố bất động 
dùng làm thân.  
 Trí khắp pháp giới các Ba la mật dùng 
làm cành. Thiền định giải thoát các đại tam 
muội dùng làm lá. Tổng trì biện tài pháp 
bồ đề phần dùng làm hoa. Giải thoát rốt 
ráo không biến đổi của chư Phật dùng làm 
quả. 
 

 Các vị Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ Như Lai 
cũng lại như thế. Nhờ thành tựu thiện căn và thiện pháp 
nhất thiết trí đã phát ra trong quá khứ, che khắp tất cả các 
cõi chúng sinh, hay trừ diệt tất cả các khổ các đường ác, 
dùng bi nguyện rộng lớn mà làm rễ. Sinh ra trong giống 
tánh trí huệ chân thật của tất cả Như Lai, dùng thiện xảo 
phương tiện kiên cố bất động để làm thân. Dùng trí huệ 
khắp pháp giới và mười Ba la mật làm cành. Dùng thiền 
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định giải thoát các đại tam muội làm lá. Dùng tổng trì biện 
tài pháp bồ đề phần làm hoa. Dùng giải thoát rốt ráo không 
biến đổi của chư Phật làm quả. 
 

 Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ 
của Như Lai, sao lại được tên là Vô tận 
căn ? Vì rốt ráo không ngừng nghỉ, vì 
không dứt Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức 
tánh Như Lai, tánh Như Lai tức Bồ Tát 
hạnh, bởi vậy được tên là Vô tận căn. 
 

 Các vị Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ của Như 
Lai, sao lại được tên là Vô tận căn ? Vì rốt ráo không 
ngừng nghỉ, vì không dứt hẳn Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh 
tức là Phật tánh của Như Lai, tánh Như Lai tức là Bồ Tát 
hạnh, bởi vậy nên được tên là Vô tận căn. 
 

 Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ 
của Như Lai, khi sinh rễ thì khiến cho tất 
cả Bồ Tát sinh rễ đại từ bi không xả bỏ 
chúng sinh.  
 Khi sinh thân thì khiến cho tất cả Bồ 
Tát tăng trưởng thân thâm tâm tinh tấn 
kiên cố.  
 Khi sinh cành thì khiến cho tất cả Bồ 
Tát tăng trưởng cành tất cả các Ba la mật.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  186 
 

 Khi sinh lá thì khiến cho tất cả Bồ Tát 
sinh trưởng lá tịnh giới khổ hạnh công đức 
ít dục biết đủ.  
 Khi sinh hoa, thì khiến cho tất cả tất 
cả Bồ Tát đủ các hoa căn lành tướng tốt 
trang nghiêm.  
 Khi sinh quả thì khiến cho tất cả Bồ 
Tát đắc được vô sinh nhẫn, cho đến quả tất 
cả chư Phật quán đỉnh nhẫn. 
 

 Các vị Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ của Như 
Lai, khi sinh rễ thì, khiến cho tất cả Bồ Tát sinh rễ đại từ 
bi, không xả bỏ chúng sinh. Khi sinh thân thì khiến cho tất 
cả Bồ Tát, tăng trưởng thân thâm tâm, tinh tấn, kiên cố. 
Khi sinh cành thì khiến cho tất cả Bồ Tát, tăng trưởng cành 
tất cả các Ba la mật (đến bờ kia). Khi sinh lá thì khiến cho 
tất cả Bồ Tát, sinh trưởng lá tịnh giới, khổ hạnh, công đức, 
ít dục, biết đủ. Khi sinh hoa thì khiến cho tất cả tất cả Bồ 
Tát, đầy đủ các hoa căn lành, tướng tốt, trang nghiêm. Khi 
sinh quả thì khiến cho tất cả Bồ Tát, đắc được vô sinh pháp 
nhẫn, cho đến đắc được quả tất cả chư Phật quán đỉnh 
nhẫn. 
 

 Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ 
Như Lai, chỉ ở hai nơi không thể sinh 
trưởng làm lợi ích. Đó là nhị thừa đoạ vào 
hố sâu vô vi rộng lớn, và chúng sinh hoại 
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căn lành chẳng phải pháp khí, chìm trong 
nước tham ái đại tà kiến. Nhưng cũng 
không nhàm bỏ hai nơi đó. 
 Phật tử ! Trí huệ Như Lai không có 
tăng giảm, vì dùng căn lành an trụ chúng 
sinh, không có ngừng nghỉ. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ bảy của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Cây dược vương đại trí huệ Như Lai, 
chỉ ở hai nơi không thể sinh trưởng làm lợi ích. Đó là : 
Hàng nhị thừa đoạ vào hố sâu vô vi rộng lớn. Vì hàng nhị 
thừa được ít cho là đủ, trung đạo tự hoá, chẳng tiến về 
trước, vĩnh viễn chẳng đến được Bảo Sở. Và chúng sinh 
huỷ hoại căn lành, chẳng phải pháp khí, chìm đắm trong 
nước tham ái và đại tà kiến. Nhưng Phật có tâm từ bi, đối 
với những chúng sinh nầy, cũng không nhàm chán, cũng 
không bỏ rơi họ. 
 Các vị Phật tử ! Trí huệ Như Lai không có tăng 
giảm, vì nhờ căn lành thuở xưa, để an trụ tất cả chúng sinh, 
không có khi nào ngừng nghỉ. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ bảy của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như khi ba ngàn 
đại thiên thế giới khởi kiếp lửa, thì thiêu 
cháy tất cả cỏ cây lùm rừng, cho đến núi 
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Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, thảy đều thiêu 
sạch, không có nơi nào còn sót lại. 
 Phật tử ! Giả sử có người, tay cầm cỏ 
khô ném vào trong lửa đó. Ý các vị thế 
nào ? Có cháy chăng ?  
 Đáp rằng : Không thể nào không cháy.  
 Phật tử ! Cỏ khô đó ném vào trong 
lửa, có thể không cháy. Trí huệ Như Lai, 
phân biệt biết được ba đời tất cả chúng 
sinh, tất cả cõi nước, tất cả kiếp số, tất cả 
các pháp, chẳng có gì mà không biết. Nếu 
nói rằng không biết, thì không có lý nào. 
Tại sao ? Vì trí huệ Như Lai bình đẳng, 
đều thấu đạt. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ tám của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như khi ba ngàn đại thiên 
thế giới nổi kiếp lửa, lửa đó lợi hại hơn lửa bình thường 
gấp trăm ngàn vạn lần. Lửa bình thường có thể dập tắt 
được, nhưng kiếp lửa thì chẳng có cách chi dập tắt được. 
Kiếp lửa đó, chẳng những thiêu cháy hết tất cả cỏ cây lùm 
rừng, mà cho đến núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, thảy đều 
thiêu sạch hết thành tro, không có nơi nào sót lại. 
 Các vị Phật tử ! Giả sử có người, tay cầm cỏ khô 
ném vào trong lửa đó. Ý các vị thế nào ? Cỏ khô đó có 
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cháy chăng ? Đáp rằng : Không thể nào không bị lửa lớn 
cháy.  
 Các vị Phật tử ! Cỏ khô đó ném vào trong lửa, có thể 
không cháy. Trí huệ Như Lai, phân biệt biết được ba đời tất 
cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả kiếp số, tất cả các 
pháp, những nhân duyên cảnh giới đó, Như Lai chẳng có gì 
mà không biết. Nếu như có người nói rằng « Như Lai 
không biết », thì không có lý nào. Tại sao ? Vì trí huệ Như 
Lai bình đẳng, hết thảy tất cả Như Lai đều thấu rõ thông 
đạt. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ tám của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như khi nạn gió 
huỷ hoại thế giới, có gió lớn khởi lên, tên là 
Tán hoại, có thể huỷ hoại ba ngàn đại thiên 
thế giới, núi Thiết Vi v.v… đều nát thành 
bụi.  
 Lại có gió lớn, tên là Năng chướng, 
bao bọc chung quanh ba ngàn đại thiên thế 
giới, ngăn che gió Tán hoại, không để cho 
đến được thế giới phương khác. 
 Phật tử ! Nếu không có gió lớn Năng 
chướng đó, thì mười phương thế giới sẽ 
huỷ hoại hết. Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, cũng lại như thế. Có gió đại trí, tên là 
Năng diệt, hay diệt phiền não tập khí của 
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tất cả các đại Bồ Tát. Có gió đại trí, tên là 
Khéo giữ, khéo giữ Bồ Tát căn tánh chưa 
thành thục, không để cho gió đại trí Năng 
diệt, dứt tất cả phiền não tập khí. 
 Phật tử ! Nếu không có gió đại trí 
Khéo giữ của Như Lai, thì vô lượng Bồ Tát 
đều rơi vào bậc Thanh Văn và Bích Chi 
Phật. Nhờ trí đó, nên khiến cho các Bồ Tát 
vượt qua bậc nhị thừa, an trụ bậc rốt ráo 
của Như Lai. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ chín của 
Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Ví như khi nạn gió huỷ hoại 
thế giới, có gió lớn nổi lên, tên là Tán hoại, hay huỷ hoại 
ba ngàn đại thiên thế giới, núi Thiết Vi v.v… đều nát thành 
bụi. Lại có gió lớn, tên là Năng chướng, bao bọc chung 
quanh ba ngàn đại thiên thế giới, ngăn che gió Tán hoại, 
không để cho đến được thế giới phương khác. 
 Các vị Phật tử ! Nếu như, không có gió lớn Năng 
chướng đó, thì mười phương thế giới sẽ bị huỷ hoại hết. 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế. Có gió 
đại trí huệ, tên là Năng diệt. Hay diệt phiền não và tập khí 
của tất cả các đại Bồ Tát. Diệt hết rồi, Bồ Tát mới có thể 
thành Phật. Lại có gió đại trí huệ, tên là Khéo giữ, hay 
khéo giữ Bồ Tát căn tánh chưa thành thục, không để cho 
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gió đại trí Năng diệt, mà khiến cho Bồ Tát dứt trừ được tất 
cả phiền não tập khí. 
 Các vị Phật tử ! Nếu không có gió đại trí Khéo giữ 
của Như Lai, thì vô lượng Bồ Tát đều rơi vào bậc Thanh 
Văn, hoặc bậc Bích Chi Phật. Nhờ có gió đại trí đó, nên 
khiến cho các Bồ Tát vượt qua bậc nhị thừa, an trụ bậc rốt 
ráo của Như Lai. 
 Các vị Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ chín của Như 
Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Trí huệ Như Lai 
chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao ? 
Vì không có một chúng sinh nào mà chẳng 
đầy đủ trí huệ của Như Lai. Nhưng vì vọng 
tưởng điên đảo chấp trước, nên không 
chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng, thì nhất 
thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí, sẽ hiện 
tiền. 
 

 Lại nữa các vị Phật tử ! Trí huệ Như Lai chẳng có 
nơi nào mà không đến. Tại sao ? Vì không có một chúng 
sinh nào mà chẳng đầy đủ trí huệ của Như Lai. Nhưng vì 
chúng sinh có vọng tưởng, điên đảo, chấp trước, nên không 
chứng đắc trí huệ Như Lai. Nếu lìa khỏi vọng tưởng, chấp 
trước, thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí, sẽ hiện tiền, 
sẽ đắc được. 
 

 Phật tử ! Ví như có quyển kinh lớn, 
lượng bằng ba ngàn đại thiên thế giới. Biên 
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chép hết tất cả những sự việc trong ba 
ngàn đại thiên thế giới.  
 Đó là : Biên chép những sự việc trong 
núi Đại Thiết Vi, lượng bằng núi Đại Thiết 
Vi. Biên chép những sự việc trong đại địa, 
lượng bằng đại địa. Biên chép những sự 
việc trong trung thiên thế giới, lượng bằng 
trung thiên thế giới. Biên chép sự việc 
trong tiểu thiên thế giới, lượng bằng tiểu 
thiên thế giới.  
 Như vậy, hoặc bốn thiên hạ, hoặc biển 
cả, hoặc núi Tu Di, hoặc cung điện dưới 
đất, trên trời, hoặc cung điện trời ở trên 
không của dục giới, hoặc cung điện sắc 
giới, hoặc cung điện vô sắc giới, thảy đều 
biên chép hết, lượng đều bằng như vậy. 
Quyển kinh lớn đó, tuy lượng bằng đại 
thiên thế giới, mà hoàn toàn ở trong một 
hạt bụi. Như một hạt bụi, tất cả hạt bụi, 
cũng đều như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như có quyển kinh lớn, số lượng 
lớn bằng ba ngàn đại thiên thế giới. Biên chép hết tất cả 
những sự việc trong ba ngàn đại thiên thế giới.  
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 Đó là : Biên chép những sự việc trong núi Đại Thiết 
Vi, số lượng lớn bằng núi Đại Thiết Vi. Biên chép những 
sự việc trong đại địa, số lượng lớn bằng đại địa. Biên chép 
những sự việc trong trung thiên thế giới, số lượng lớn bằng 
trung thiên thế giới. Biên chép sự việc trong tiểu thiên thế 
giới, lượng bằng tiểu thiên thế giới.  
 Như vậy, hoặc bốn thiên hạ, hoặc biển cả, hoặc núi 
Tu Di, hoặc cung điện dưới đất trên trời, hoặc cung điện 
trời ở trên không của dục giới, hoặc cung điện sắc giới, 
hoặc cung điện vô sắc giới, thảy đều biên chép hết, lượng 
đều bằng như vậy. Quyển kinh lớn đó, tuy lượng bằng đại 
thiên thế giới, mà hoàn toàn ở trong một hạt bụi. Như một 
hạt bụi, tất cả hạt bụi, cũng đều có quyển kinh lớn. 
 

 Bấy giờ có một người, trí huệ thấu đạt, 
đầy đủ thành tựu thiên nhãn thanh tịnh. 
Thấy quyển kinh đó ở trong hạt bụi, đối 
với các chúng sinh lợi ích không ít. Bèn 
nghĩ rằng : Ta sẽ dùng sức tinh tấn, phá 
hạt bụi đó, lấy quyển kinh ra, làm lợi ích 
cho tất cả chúng sinh. Nghĩ như vậy rồi, 
bèn khởi phương tiện, phá hạt bụi đó, lấy 
quyển kinh ra, khiến cho các chúng sinh 
khắp được lợi ích. Như một hạt bụi, tất cả 
hạt bụi, nên biết cũng đều như vậy. 
 

 Lúc đó, có một người, đủ đại trí huệ thấu rõ thông 
đạt, đầy đủ thành tựu thiên nhãn thanh tịnh. Thấy quyển 
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kinh lớn đó ở trong một hạt bụi, đối với các chúng sinh lợi 
ích không ít. Bèn nghĩ rằng : « Bây giờ ta phải dũng mãnh 
tu hành, dùng sức tinh tấn, để phá hạt bụi đó, lấy quyển 
kinh lớn ra, khiến cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích 
của quyển kinh lớn đó ». Nghĩ như vậy rồi, bèn sinh khởi 
pháp phương tiện, phá hạt bụi đó, lấy quyển kinh ra, khiến 
cho tất cả chúng sinh khắp được lợi ích. Như trong một hạt 
bụi là như vậy, trong tất cả hạt bụi, cũng đều như vậy. 
 

 Phật tử ! Trí huệ Như Lai cũng lại như 
thế, vô lượng, vô ngại, hay lợi ích khắp tất 
cả chúng sinh. Đầy đủ ở trong thân chúng 
sinh. Nhưng các phàm phu ngu si vọng 
tưởng chấp trước, chẳng biết, chẳng hay, 
chẳng được lợi ích. 
 

 Các vị Phật tử ! Trí huệ Như Lai cũng lại như thế, vô 
lượng vô ngại, hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh. Trí huệ 
Như Lai đầy đủ ở trong thân chúng sinh. Nhưng tất cả 
phàm phu ngu si, có vọng tưởng và chấp trước, nhận giặc 
làm con, lấy giả làm thật, nhiễm khổ thành vui, lấy trái làm 
phải, lấy đen làm trắng, tri kiến điên đảo. Đối với tất cả tất 
đều có sự chấp trước, cho nên chẳng biết có trí huệ Như 
Lai ở trong thân mình, chẳng giác ngộ các hành vô thường, 
do đó, chẳng được lợi ích trí huệ của Như Lai. 
 

 Bấy giờ, Như Lai dùng mắt trí huệ 
thanh tịnh không chướng ngại, quán khắp 
pháp giới tất cả chúng sinh mà nói rằng : 
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Lành thay ! Lành thay ! Các chúng sinh 
nầy, sao đầy đủ trí huệ Như Lai, mà ngu si 
mê hoặc, chẳng biết, chẳng thấy ? Ta sẽ 
dạy họ tu Thánh đạo, khiến cho họ vĩnh 
viễn lìa khỏi vọng tưởng chấp trước. Tự ở 
trong thân mình thấy được trí huệ rộng lớn 
của Như Lai, bằng với Phật không khác. 
Liền dạy chúng sinh đó tu tập Thánh đạo, 
khiến cho lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng 
rồi, sẽ chứng được vô lượng trí huệ của 
Như Lai, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ mười 
của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như 
vậy. 
 

 Bấy giờ, Như Lai dùng mắt trí huệ thanh tịnh không 
chướng ngại, quán sát khắp pháp giới tất cả chúng sinh mà 
nói rằng : « Lành thay ! Lành thay ! Những chúng sinh nầy, 
sao đầy đủ trí huệ Như Lai mà chẳng biết ? Thật là ngu si 
mê hoặc ! Cũng chẳng biết, cũng chẳng thấy ! Ta sẽ dùng 
pháp môn thiện xảo phương tiện, để giáo hoá họ tu tập 
Thánh đạo, khiến cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi 
vọng tưởng chấp trước. Khiến cho họ tự ở trong thân mình, 
thấy được trí huệ Như Lai rộng lớn, để cho họ biết rằng 
mình bằng với Phật không khác ». Như Lai lập tức dạy tất 
cả chúng sinh đó tu tập Thánh đạo, khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa tất cả vọng tưởng. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng rồi, 
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sẽ chứng được vô lượng trí huệ của Như Lai, lợi ích an lạc 
tất cả chúng sinh. 
 Phật tử ! Đó là tướng tâm thứ mười của Như Lai. 
Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên dùng tướng 
rộng lớn vô lượng, vô ngại, không thể nghĩ 
bàn như vậy, để biết tâm của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên dùng tướng rộng lớn 
vô lượng vô ngại không thể nghĩ bàn như vậy, để biết tâm 
ý của Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật rõ lại nghĩa ở trên, mà nói kệ rằng:   
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền, muốn tường thuật lại ý 
nghĩa kinh văn vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói. 
 

 Muốn biết tâm chư Phật 
 Hãy quán trí huệ Phật 
 Trí Phật không chỗ nương 
 Như không chẳng chỗ nương. 
 

 Chúng sinh muốn biết tâm của mười phương chư 
Phật, hãy quán sát trí huệ của chư Phật. Trí huệ của Phật 
chẳng có chỗ nương tựa, mà hay sinh ra nhất thiết chủng 
trí. Giống như hư không, hư không cũng chẳng chỗ nương 
tựa. 
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 Chúng sinh đủ thứ vui 
 Và các phương tiện trí 
 Đều nương trí huệ Phật 
 Trí Phật chẳng chỗ nương. 
 

 Chúng sinh có đủ thứ sự vui thích, và tất cả phương 
tiện trí huệ, đều nương tựa vào trí huệ của Phật mà có. 
Nhưng trí huệ của Phật chẳng chỗ nương tựa. 
 

 Thanh Văn và Độc Giác 
 Và chư Phật giải thoát 
 Đều nương vào pháp giới 
 Pháp giới chẳng tăng giảm. 
 

 Hết thảy tất cả Thanh Văn và Độc Giác, đó là bậc 
Thánh nhân hàng nhị thừa. Và pháp môn giải thoát của chư 
Phật, đều nương tựa pháp giới mà sinh, nhưng pháp giới 
không tăng không giảm. 
 

 Trí Phật cũng như vậy 
 Sinh ra nhất thiết trí 
 Không tăng cũng không giảm 
 Không sinh cũng không diệt. 
 

 Trí huệ của Phật cũng như vậy, hay sinh ra nhất thiết 
trí huệ, trí Phật là mẹ của nhất thiết trí huệ, nhưng trí Phật 
vốn không tăng không giảm, không sinh không diệt. 
 

 Như nước ngầm dưới đất 
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 Ai đào đều được nước 
 Không nghĩ cũng vô tận 
 Công lực khắp mười phương. 
   

 Giống như nước ngầm chảy ở dưới lòng đất, bất cứ 
ai đào giếng cũng đều lấy được nước. Nhưng nước chẳng 
nghĩ rằng: Tôi phải lợi ích chúng sinh nào đó. Lợi ích của 
nước vô cùng vô tận, công dụng và sức lực của nước khắp 
cùng mười phương. 
 Trong phẩm nầy, nói về nước gió lửa ba nạn. Khi bắt 
đầu có nạn nước, thì sẽ ngập chìm ba ngàn đại thiên thế 
giới, do đó có câu: Nước ngập Sơ Thiền, lửa thiêu Nhị 
Thiền, gió thổi Tam Thiền”. Oai lực của nước không thể 
nghĩ bàn, oai lực của lửa cũng không thể nghĩ bàn, oai lực 
của gió càng không thể nghĩ bàn. Ba nạn lớn nầy có thể 
huỷ diệt tất cả thế giới. 
 Chúng ta ở trên thế giới nầy, phải mau tu hành, đừng 
chờ đợi nữa. Lúc còn trẻ chẳng tu hành, đợi đến lúc tóc bạc 
mới tu hành, thì e rằng lúc đó chẳng còn kịp nữa. Do đó có 
câu:  
 

“Đừng đợi đến già mới tu đạo 
Mộ phần đầy dẫy kẻ thiếu niên”. 

  

 Thanh niên cũng mau chết đi, quỷ vô thường chẳng 
màn già trẻ, đến thời, chẳng khách sáo đến bắt đem xuống 
gặp vua Diêm Vương, do đó có câu:  
  

“Dương gian không già trẻ 
Âm gian thường gặp nhau”. 
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 Các vị hãy chú ý! Thời gian rất là quý báu, một tấc 
thời gian, là một tấc mạng sống, đừng tuỳ tiện để thời gian 
trôi qua lãng phí, đợi đến khi ba nạn lớn xảy đến, chúng ta 
có chịu được chăng? Bây giờ lúc còn trẻ, phải phát tâm tu 
hành, đừng đợi đến ngày mai mới tu hành. Hôm nay tu 
hành thì mới là thượng sách. Có người nghĩ: “Hôm nay 
không tu hành, đợi ngày mai mới tu hành”. Ngày mai lại 
đợi ngày mốt, đợi tới đợi lui, cho đến đầu bạc, mắt mờ, tai 
điếc, răng rụng, đến lúc đó mới nghĩ tới tu hành, thì thân 
thể hết chịu được nữa, tứ chi chẳng còn linh hoạt, lúc đó 
khổ không cách nào tả hết được. 
 Các vị phải biết! Chúng ta ở trên thế gian nầy, giống 
như cá thiếu nước. Chẳng còn thời gian bao lâu thì hơi thở 
sẽ chấm dứt! Do đó có câu: 
 

“Ngày nay qua rồi 
Mạng sống cũng giảm dần 

Như cá thiếu nước 
Nào có gì vui 
Đại chúng! 

Hãy siêng tinh tấn 
Như cứu đầu lửa cháy 

Hãy nhớ vô thường 
Đừng có phóng dật”. 

 

 Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, vẫn chưa biết tu 
hành, sinh ra rồi chết đi, chết đi rồi sinh ra, như vậy rất 
khiến cho chúng ta đau lòng. Tại sao đến bây giờ còn muốn 
chờ đợi, chẳng chịu tu hành? Các vị hãy nghĩ xem, thời 
gian chẳng đợi chúng ta, nháy mắt thì chấm dứt một đời! 
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 Trí Phật cũng như vậy 
 Khắp trong tâm chúng sinh 
 Nếu ai siêng tu hành 
 Sớm được trí quang minh. 
 

 Trí huệ của Phật cũng như vậy, khắp cùng trong tâm 
của tất cả chúng sinh. Nếu có người siêng tu hành Phật 
đạo, thì sớm sẽ chứng được trí huệ quang minh của Phật. 
 

 Như rồng có bốn châu 
 Sinh ra vô lượng báu 
 Để ở chỗ thâm mật 
 Người phàm không thấy được. 
 

 Giống như Long Vương có bốn bảo châu, bốn thứ 
bảo châu đó, hay sinh ra tất cả châu báu. Long Vương cất 
giữ bốn bảo châu đó ở nơi bí mật an toàn nhất, phàm phu 
tục tử không thể nhìn thấy được. 
 

 Bốn trí Phật cũng vậy 
 Sinh ra nhất thiết trí 
 Người khác không thấy được 
 Chỉ trừ đại Bồ Tát. 
 

 Phật có bốn thứ trí huệ cũng như vậy, hay sinh ra 
nhất thiết trí huệ. Phàm phu và hàng nhị thừa, không thể 
thấy được. Chỉ có đại Bồ Tát mới thấy được bốn trí của 
Phật, đó là: Thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng 
tánh trí, và đại viên cảnh trí. 
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 Như biển có bốn báu 
 Hay uống tất cả nước 
 Khiến biển chẳng bị tràn 
 Lại cũng không tăng giảm. 
 

 Giống như ở trong biển, có bốn thứ bảo châu, hay 
uống các dòng nước trăm sông đổ vào biển. Lại khiến cho 
nước trong biển không bị đầy tràn ra ngoài. Nhưng nước 
trong biển cũng không tăng, cũng không giảm. 
 

 Trí Như Lai cũng vậy 
 Ngừng sóng trừ pháp ái 
 Rộng lớn không bờ mé 
 Hay sinh Phật Bồ Tát. 
 

 Trí huệ của Như Lai cũng như vậy, hay tiêu diệt 
sóng tập khí, hay tiêu trừ pháp ái chấp trước. Trí huệ của 
Phật rộng lớn chẳng có bờ mé, hay sinh ra tất cả Như Lai 
và tất cả Bồ Tát. 
 

 Phương dưới đến Hữu Đỉnh 
 Sắc giới vô sắc giới 
 Tất cả nương hư không 
 Hư không chẳng phân biệt. 
 

 Từ nhân gian ở phương dưới cho đến phương trên, 
có cõi trời Hữu Đỉnh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả 
ba cõi nầy, đều nương hư không mà trụ, nhưng hư không 
chẳng có tâm phân biệt. 
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 Thanh Văn và Độc Giác 
 Chúng Bồ Tát trí huệ 
 Đều nương nơi trí Phật 
 Trí Phật chẳng phân biệt. 
 

 Thánh nhân Thanh Văn và Thánh nhân Độc Giác, 
cùng với chúng Bồ Tát trí huệ, đều nương trí huệ của Phật 
mà trụ, nhưng trí huệ của Phật chẳng có phân biệt. 
 

 Núi Tuyết có dược vương 
 Tên là Vô tận căn 
 Hay sinh tất cả cây 
 Rễ thân lá hoa quả. 
 

 Ở trên đỉnh núi Tuyết, có cây đại dược vương, tên là 
Vô tận căn. Hay sinh ra tất cả rễ, thân, cành, lá, hoa, quả 
của tất cả cây. 
 

 Trí Phật cũng như vậy 
 Sinh trong giống Như Lai 
 Đắc được bồ đề rồi 
 Lại sinh Bồ Tát hạnh. 
 

 Trí huệ của Phật cũng như vậy, ở trong giống Như 
Lai sinh ra, về sau đắc được bồ đề giác đạo rồi, lại sinh ra 
Bồ Tát hạnh. 
 

 Như người cầm cỏ khô 
 Ném vào trong kiếp lửa 
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 Kim cang còn bị cháy 
 Cỏ khô tất phải cháy. 
 

 Giống như có người cầm cỏ khô ném vào trong kiếp 
lửa, nhất định sẽ bị cháy. Cho dù đá kim cương ném vào 
trong kiếp lửa cũng sẽ bị cháy, hà huống là cỏ khô, không 
thể nào không cháy. 
 

 Ba đời kiếp và cõi 
 Cùng chúng sinh trong đó 
 Cỏ khô cho không cháy 
 Trí Phật biết tất cả. 
 

 Kiếp ba đời và cõi ba đời, cùng chúng sinh ở trong 
đó, đều bị kiếp lửa thiêu sạch. Cỏ khô đó có thể cho rằng 
không cháy, nhưng trí huệ của Phật biết hết tất cả, chẳng có 
gì mà không biết. 
 

 Có gió tên Tán hoại 
 Hay hoại cõi đại thiên 
 Nếu không gió khác ngăn 
 Huỷ hoại vô lượng cõi. 
 

 Khi ba ngàn đại thiên thế giới sắp hoại, thì nổi lên 
gió lớn, tên là Tán hoại. Hay thổi bay tan nát hết sơn hà đại 
địa của tất cả thế giới. Dù núi Thiết Vi cũng tan thành bụi. 
Vì có gió Năng chướng ngăn cản gió đó, không để cho huỷ 
hoại thế giới khác, bằng không, ba ngàn đại thiên thế giới 
đều bị tán hoại, vô lượng thế giới cũng không thể tồn tại. 
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 Gió đại trí cũng vậy 
 Diệt hoặc các Bồ Tát 
 Riêng có gió Thiện xảo 
 Khiến trụ bậc Như Lai. 
 

 Gió đại trí của Như Lai cũng như vậy, hay tiêu diệt 
vô minh hoặc vi tế của tất cả Bồ Tát. Lại có một thứ gió 
Thiện xảo, hay khiến cho tất cả Bồ Tát, trụ nơi bậc Như 
Lai. 
 

 Như có quyển kinh lớn 
 Lượng bằng ba ngàn cõi 
 Ở trong một hạt bụi 
 Tất cả bụi cũng vậy. 
 

 Giống như có một quyển kinh lớn, số lượng bằng ba 
ngàn đại thiên thế giới, nhưng để ở trong một hạt bụi, trong 
hết thảy tất cả hạt bụi, đều có quyển kinh lớn như vậy. 
 

 Có một người sáng suốt 
 Mắt tịnh đều thấy rõ 
 Phá bụi đem kinh ra 
 Lợi ích khắp chúng sinh.  
 

 Có người thông minh có trí huệ, đắc được pháp nhãn 
thanh tịnh, đều thấy rõ tất cả sự việc, cho nên nhìn thấy 
trong hạt bụi có quyển kinh lớn, bèn dùng pháp phương 
tiện phá hạt bụi, lấy quyển kinh lớn ra, lợi ích khắp tất cả 
chúng sinh. 
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 Trí Phật cũng như vậy 
 Khắp trong tâm chúng sinh 
 Bị vọng tưởng ràng buộc 
 Chẳng giác cũng chẳng hay. 
 

 Trí huệ của Phật cũng như vậy, đầy khắp tâm chúng 
sinh. Tâm chúng sinh tuy nhiên có trí huệ Phật, nhưng bị 
vọng tưởng chấp trước ràng buộc, nên chẳng giác ngộ, 
cũng chẳng hay biết mình có vọng tưởng chấp trước. 
 

 Chư Phật đại từ bi 
 Khiến họ trừ vọng tưởng 
 Như vậy bèn xuất hiện 
 Lợi ích các Bồ Tát. 
 

 Chư Phật có tâm đại từ bi, khiến cho tất cả chúng 
sinh tiêu trừ vọng tưởng chấp trước, như vậy mới hiện ra trí 
Phật, hay khiến cho tất cả Bồ Tát đều được lợi ích. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI HAI 
 

PHẨM NHƯ LAI XUẤT HIỆN  
THỨ BA MƯƠI BẢY 

 

CẢNH GIỚI CỦA NHƯ LAI XUẤT HIỆN 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát làm thế nào biết 
cảnh giới của Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử! Đại 
Bồ Tát làm thế nào biết cảnh giới của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác? 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát dùng trí huệ 
không chướng ngại, biết cảnh giới Như Lai. 
Biết cảnh giới tất cả ba đời, cảnh giới tất cả 
cõi, cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả 
chúng sinh, cảnh giới chân như không khác 
biệt, cảnh giới pháp giới không chướng 
ngại, cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh 
giới hư không chẳng phân lượng, cảnh giới 
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không có cảnh giới, đó là cảnh giới Như 
Lai. 
  

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát dùng trí huệ không 
chướng ngại, biết được pháp thế gian tức là pháp xuất thế 
gian. Do đó có câu: 
 

“Phật pháp tại thế gian 
Chẳng lìa thế gian giác 

Lìa đời cầu bồ đề 
Ví như tìm sứng thỏ”. 

  

 Cảnh giới của tất cả thế gian, tức là cảnh giới Như 
Lai. Cảnh giới Như Lai tức là cảnh giới của thế giới, chẳng 
có sự khác biệt. Lại biết cảnh giới của tất cả Phật, cảnh giới 
tất cả pháp, cảnh giới tất cả chúng sinh, cảnh giới chân như 
không khác biệt, cảnh giới pháp giới không chướng ngại, 
cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh giới hư không chẳng 
phân lượng, cảnh giới không có cảnh giới, đó đều là cảnh 
giới Như Lai.  
 Cho nên nói, vạn sự vạn vật đều đang thuyết pháp! 
Nếu bạn minh bạch, thì có thể chuyến bánh xe pháp. Nếu 
chẳng minh bạch thì bị bánh xe pháp chuyển. Tức là 
chuyển theo cảnh giới, mà chẳng chuyển được cảnh giới. 
Nếu thông đạt rõ lý, thì con người chuyển được cảnh giới, 
mà cảnh giới không chuyển được con người. Nếu mê hoặc 
không hiểu, thì con người tuỳ theo cảnh giới chuyển, mình 
làm chủ chẳng đặng, tuỳ gió thổi, như hạt bụi lơ lửng trong 
không. Nếu thấu hiểu, thì vạn sự vạn vật đều đang diễn nói 
pháp của Như Lai. Hữu tình chúng sinh hiện thân thuyết 
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pháp, vô tình chúng sinh thị hiện thuyết pháp. Tóm lại, tất 
cả tất cả, đều đang thuyết diệu pháp. 
 

 Phật tử! Như cảnh giới của tất cả thế 
gian vô lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô 
lượng. Như cảnh giới của tất cả ba đời vô 
lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng. 
Cho đến cảnh giới như không có cảnh giới 
vô lượng, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng. 
Cảnh giới như không có cảnh giới tất cả 
mọi nơi đều không có, cảnh giới Như Lai 
cũng như vậy, tất cả mọi nơi đều không có.  
 

 Các vị Phật tử! Giống như cảnh giới của tất cả thế 
gian, vô lượng vô biên, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng 
vô biên. Giống như cảnh giới của tất cả ba đời vô lượng vô 
biên, cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên. Cho đến 
cảnh giới giống như không có cảnh giới vô lượng vô biên, 
cảnh giới Như Lai cũng vô lượng vô biên. Cảnh giới giống 
như không có cảnh giới, tất cả mọi nơi đều không có, cảnh 
giới Như Lai cũng như vậy, tất cả mọi nơi đều không có.  
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết, cảnh giới 
của tâm là cảnh giới Như Lai. Như cảnh 
giới của tâm vô lượng vô biên, không ràng 
buộc, không giải thoát, cảnh giới Như Lai 
cũng vô lượng vô biên, không ràng buộc, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  209 
 

không giải thoát. Tại sao? Vì nhờ suy gẫm 
phân biệt như vậy như vậy, hiển hiện vô 
lượng như vậy như vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới tâm, 
tức là cảnh giới Như Lai. Như cảnh giới của tâm vô lượng 
vô biên, không ràng buộc không giải thoát, cảnh giới Như 
Lai cũng vô lượng vô biên không ràng buộc không giải 
thoát. Tại sao vậy? Vì nhờ suy gẫm phân biệt như vậy như 
vậy, hiển hiện vô lượng như vậy như vậy. 
 

 Phật tử! Như Đại Long Vương tuỳ tâm 
mưa xuống. Mưa đó chẳng từ trong ra, 
chẳng từ ngoài ra. Cảnh giới Như Lai cũng 
lại như vậy. Tuỳ suy gẫm phân biệt như 
vậy, liền có hiển hiện vô lượng như vậy. Ở 
trong mười phương đều không chỗ đến. 
 Phật tử! Như nước biển cả, đều từ sức 
tâm Long Vương sinh khởi. Biển nhất thiết 
trí của chư Phật Như Lai cũng lại như thế, 
đều từ nguyện lớn thuở xưa của Như Lai 
sinh khởi. 
 

 Các vị Phật tử! Như Đại Long Vương tuỳ theo ý 
muốn mưa xuống. Nhưng mưa đó chẳng từ trong ra, chẳng 
từ ngoài ra. Cảnh giới Như Lai cũng lại như vậy. Tuỳ theo 
sự suy gẫm phân biệt như vậy, liền có hiển hiện vô lượng 
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như vậy. Ở trong mười phương đều không chỗ đến, cũng 
chẳng chỗ đi. 
 Các vị Phật tử! Như nước biển cả, đều chịu sức tâm 
Long Vương khống chế, đó là do một thứ sức thần thông 
của Long Vương sinh khởi mà thành tựu sự sinh khởi. Biển 
nhất thiết trí huệ của chư Phật Như Lai cũng lại như thế, 
đều từ nguyện lớn thuở xưa của Như Lai mà thành tựu sinh 
khởi. 
 Trước khi Phật chưa thành Phật, khi tu hành Bồ Tát 
đạo, đi các nơi để cầu pháp, ở đâu cũng tu hạnh nhẫn nhục. 
Bất cứ ai đối với Ngài không tốt, ngài đều nhẫn thọ, tuyệt 
đối không nổi giận. Nếu có người mắng ngài, hoặc đánh 
ngài, thì ngài đều nhẫn nại, cho rằng đó là thiện tri thức 
đến dạy bảo. Dùng công phu nhẫn nhục để khắc phục tất cả 
nghịch cảnh. 
 Lại dung pháp môn bố thí, tu tất cả phước đức. Lại 
tu pháp môn trì giới Ba la mật, mỗi ngày siêng tu giới định 
huệ, dùng nước ba học vô lậu, để tiêu diệt lửa ba độc tham 
sân si. Chân thật phát đạo tâm, chẳng sợ gian nan, chẳng sợ 
khốn khổ. Dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, học tập 
Phật pháp. Lại tu tập thiền định, lại học tập Bát nhã. Dụng 
công tu hành từ từ, chẳng có lúc nào giải đãi, càng chẳng 
có hành vi phóng dật. 
 Thuở xưa Phật phát đại nguyện, nguyện vì pháp hy 
sinh tánh mạng của mình. Do đó có câu: “Vì pháp quên 
mình”. Đã từng trải qua xả thân cứu hổ đói, lóc thịt cho 
chim ưng. Phật tu hành tại núi Tuyết, vì cầu nửa câu kệ, mà 
hy sinh thân thể quý báu. Tinh thần đó thật là vĩ đại! Vì cầu 
Phật pháp, mà quên mất chính mình, chỉ ôm lòng cầu pháp. 
 Chúng ta là Phật giáo đồ, nên vì Phật pháp. Hiện tại 
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phải hồi quang phản chiếu, hãy nghĩ xem, mình có giống 
Đức Phật chịu khổ chịu cực để tu hành chăng? Có khắc 
phục được tất cả cảnh giới khó khăn chăng? Có vì pháp 
quên mình chăng? Những vấn đề nầy, phải thời thời khắc 
khắc phản tỉnh ở trong đầu óc của mình, sách tấn mình, 
một lòng tu đạo, đừng có hai niệm. 
 

 Phật tử! Biển nhất thiết trí, vô lượng 
vô biên, không thể nghĩ bàn, không thể nói 
được. Hôm nay tôi sẽ lược nói ví dụ, các vị 
nên lắng nghe. 
 Phật tử! Cõi Diêm Phù Đề có hai ngàn 
năm trăm con sông chảy vào biển. Tây Câu 
Gia Ni có năm ngàn con sông chảy vào 
biển. Đông Phất Bà Đề có bảy ngàn năm 
trăm con sông chảy vào biển. Bắc Uất Đơn 
Việt có một vạn con sông chảy vào biển.  
 Phật tử! Bốn thiên hạ nầy có hai vạn 
năm ngàn con sông như vậy, chảy vào biển 
liên tục không ngừng. Ý các vị thế nào? 
Nước đó có nhiều chăng?  
 Đáp rằng: Rất nhiều. 
 

 Các vị Phật tử! Biển nhất thiết trí huệ, vô lượng vô 
biên, không thể nghĩ bàn, không thể nói được. Bồ Tát Phổ 
Hiền nói: “Hôm nay tôi sẽ vì đại chúng lược nói những ví 
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dụ, các vị nên chú ý lắng nghe, không nên bỏ lỡ cơ hội, đây 
là cơ hội trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. 
 Các vị Phật tử! Cõi Diêm Phù Đề (Nam Thiệm Bộ 
Châu) nầy, có hai ngàn năm trăm con sông chảy vào biển. 
Tây Câu Gia Ni (Tây Ngưu Hoá Châu) có năm ngàn con 
sông chảy vào biển. Đông Phất Bà Đề (Đông Thắng Thần 
Châu) có bảy ngàn năm trăm con sông chảy vào biển. Bắc 
Uất Đơn Việt (Bắc Câu Lư Châu) có một vạn con sông 
chảy vào biển.  
 Các vị Phật tử! Bốn thiên hạ nầy có hai vạn năm 
ngàn con sông như vậy, chảy vào biển liên tục không 
ngừng. Ý các vị thế nào? Nước của hai vạn năm ngàn con 
sông đó chảy vào biển có nhiều chăng? Hết thảy Bồ Tát 
khác miệng cùng lời đáp rằng: “Rất nhiều! Rất nhiều”! 
 

 Phật tử! Lại có mười Long Vương 
Quang Minh, mưa xuống trong biển, nước 
đó nhiều gấp bội hơn trước. Trăm Long 
Vương Quang Minh, mưa xuống trong 
biển, nước lại nhiều gấp bội hơn trước. 
Long Vương Đại Trang Nghiêm, Long 
Vương Ma Na Tư, Long Vương Lôi Chấn, 
Long Vương Nan Đà Bạt Nan Đà, Long 
Vương Vô Lượng Quang Minh, Long 
Vương Liên Chú Bất Đoạn, Long Vương 
Đại Thắng, Long Vương Đại Phấn Tấn, có 
tám mươi ức các đại Long Vương như vậy, 
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mỗi vị đều mưa xuống trong biển, thảy đều 
lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. Thái Tử 
của Long Vương Ta Kiệt La, tên là Diêm 
Phù Đàn, mưa xuống trong biển, nước lại 
nhiều gấp bội hơn trước. 
 

 Các vị Phật tử! Lại có mười Long Vương Quang 
Minh, mưa xuống trong biển, so với nước của hai vạn năm 
ngàn con sông ở trước, nhiều gấp bội hơn. Lại có trăm 
Long Vương Quang Minh, mưa xuống trong biển, nước lại 
gấp bội hơn mười Long Vương Quang Minh ở trước. Có 
tám đại Long Vương: Long Vương Đại Trang Nghiêm, 
Long Vương Ma Na Tư, Long Vương Lôi Chấn, Long 
Vương Nan Đà Bạt Nan Đà, Long Vương Vô Lượng 
Quang Minh, Long Vương Liên Chú Bất Đoạn, Long 
Vương Đại Thắng, Long Vương Đại Phấn Tấn. Có tám 
mươi ức các đại Long Vương như vậy, mỗi vị Long Vương 
đều mưa xuống trong biển, nước mưa xuống của mỗi vị lần 
lượt nhiều gấp bội hơn trước. Thái Tử của Long Vương Ta 
Kiệt La, tên là Diêm Phù Đàn, mưa xuống trong biển, nước 
lại nhiều gấp bội hơn trước. 
 

 Phật tử! Nước trong cung điện của 
mười Long Vương Quang Minh, chảy vào 
biển, lại nhiều gấp bội hơn trước. Nước 
trong cung điện của trăm Long Vương 
Quang Minh chảy vào biển, lại nhiều gấp 
bội hơn trước. Long Vương Đại Trang 
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Nghiêm, Long Vương Ma Na Tư, Long 
Vương Lôi Chấn, Long Vương Nan Đà Bạt 
Nan Đà, Long Vương Vô Lượng Quang 
Minh, Long Vương Liên Chú Bất Đoạn, 
Long Vương Đại Thắng, Long Vương Đại 
Phấn Tấn.  
 Tám mươi ức các đại Long Vương 
như vậy, cung điện mỗi vị đều khác nhau, 
trong cung điện đều có nước, đều chảy vào 
biển, đều lần lượt nhiều gấp bội hơn trước. 
Nước trong cung điện của Diêm Phù Đàn, 
thái tử của Long Vương Ta Kiệt La chảy 
vào biển, lại nhiều gấp bội hơn trước.  
 

 Các vị Phật tử! Nước trong cung điện của mười 
Long Vương Quang Minh, chảy vào biển, lại nhiều gấp bội 
hơn trước. Nước trong cung điện của trăm Long Vương 
Quang Minh, chảy vào biển, lại nhiều gấp bội hơn trước. 
Long Vương Đại Trang Nghiêm, Long Vương Ma Na Tư, 
Long Vương Lôi Chấn, Long Vương Nan Đà Bạt Nan Đà, 
Long Vương Vô Lượng Quang Minh, Long Vương Liên 
Chú Bất Đoạn, Long Vương Đại Thắng, Long Vương Đại 
Phấn Tấn. Có tám mươi ức các đại Long Vương như vậy, 
cung điện mỗi vị đều khác nhau, trong cung điện đều có 
nước, đều chảy vào biển, đều lần lượt nhiều gấp bội hơn 
trước. Nước trong cung điện của Diêm Phù Đàn, thái tử 
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của Long Vương Ta Kiệt La, chảy vào biển, lại nhiều gấp 
bội hơn trước.  
 

 Phật tử! Long Vương Ta Kiệt La mưa 
đổ xuống biển, nước lại nhiều gấp bội hơn 
trước. Nước trong cung điện của Long 
Vương Ta Kiệt La chảy đổ ra biển, lại 
nhiều gấp bội hơn trước. Nước đó chảy ra, 
màu sắc lưu ly xanh biếc, chảy ra có thời, 
cho nên hải triều không thất thời. 
 Phật tử ! Biển cả như vậy, nước biển 
vô lượng, các báu vô lượng, chúng sinh vô 
lượng. Chỗ nương của đại địa cũng lại vô 
lượng. 
 Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Biển cả đó 
vô lượng chăng ?  
 Đáp rằng : Thật là vô lượng, không 
thể ví dụ được. 
 

 Các vị Phật tử! Long Vương Ta Kiệt La mưa đổ 
xuống biển, lượng nước mưa xuống lại nhiều gấp bội hơn 
so với Thái tử. Nước trong cung điện của Long Vương Ta 
Kiệt La, chảy đổ ra biển, lại nhiều gấp bội hơn trước. Tóm 
lại, mỗi lần so với lần trước nhiều hơn. Nước đó chảy ra, 
màu sắc lưu ly xanh biếc, chảy ra có thời gian nhất định, 
bởi vậy cho nên hải triều cũng có thời gian nhất định, rất 
đúng thời, không thất thời. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  216 
 
 Các vị Phật tử ! Có hai vạn năm ngàn con sông chảy 
ra biển. Lại có tám mươi ức đại Long Vương mưa xuống, 
chảy vào biển, lần lược nhiều hơn gấp bội, cho đến nước 
trong cung điện của Long Vương Ta Kiệt La, chảy vào 
biển, lại nhiều gấp bội hơn trước. Không cách gì tính toán 
được, lượng nước đó rốt ráo là bao nhiêu? Biển cả như vậy, 
nước biển vô lượng, các báu vô lượng, chúng sinh vô 
lượng. Chỗ nương của đại địa cũng lại vô lượng. 
 Các vị Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Biển cả đó có vô 
lượng chăng ? Đáp rằng : Thật là vô lượng, không thể ví dụ 
được, không cách gì hình dung được, thật là không cách gì 
nói rõ được.  
 

 Phật tử ! Biển cả đó vô lượng, đối với 
biển trí của Như Lai, chẳng bằng một phần 
trăm, một phần ngàn, cho đến chẳng bằng 
một phần Ưu ba ni sa đà. Chỉ tuỳ tâm 
chúng sinh mà ví dụ, nhưng cảnh giới của 
Phật chẳng phải ví dụ đến được.  
 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết biển trí 
Như Lai vô lượng, vì từ lúc ban đầu phát 
tâm, tu tất cả Bồ Tát hạnh không ngừng. 
Nên biết báu tụ vô lượng, vì tất cả pháp bồ 
đề phần giống Tam Bảo không ngừng. Nên 
biết chỗ trụ của chúng sinh vô lượng, vì 
chỗ thọ dụng của tất cả bậc học, vô học, 
Thanh Văn, Độc Giác. Nên biết trụ địa vô 
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lượng, vì là chỗ ở từ bậc Hoan Hỉ, cho đến 
bậc cứu kính không chướng ngại. 
 

 Các vị Phật tử ! Biển cả đó vô lượng, nhưng đối với 
biển trí vô lượng của Như Lai không thể sánh bằng, chẳng 
bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, cho đến 
chẳng bằng một phần Ưu ba ni sa đà, chẳng bằng một chút 
phần nhỏ nhất biển trí của Phật. Đó chỉ là tuỳ thuận tâm ý 
của chúng sinh mà đưa ra những ví dụ ở trên, chứ cảnh giới 
của Phật chẳng phải dùng lời lẽ mà diễn nói hết được, 
chẳng phải dùng ví dụ mà hình dung hết được, chẳng phải 
dùng tâm ý có thể tưởng tượng hết được.  
 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết biển trí của Như 
Lai vô lượng vô biên, vì từ lúc ban đầu phát tâm, tu tất cả 
Bồ Tát hạnh, vĩnh viễn không ngừng. Lại nên biết báu tụ 
vô lượng, vì tất cả pháp bồ đề phần và hạt giống Phật Pháp 
Tăng Tam Bảo không ngừng. Lại nên biết chỗ trụ của 
chúng sinh thế gian cũng vô lượng, vì chỗ thọ dụng của tất 
cả bậc hữu học và vô học, Thanh Văn và Độc Giác. Lại 
nên biết trụ địa vô lượng, địa tức là Thập Địa của Bồ Tát 
tu, vì là chỗ ở từ bậc Hoan Hỉ địa, cho đến bậc cứu kính 
không chướng ngại, tức là Phật địa.  
 Hữu học là gì? Tức là Thánh nhân Sơ quả, Nhị quả, 
Tam quả A la hán, còn phải học tập Phật pháp, đoạn tư 
hoặc, nên gọi là bậc hữu học. 
 Thánh nhân Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàn, dịch là Dự 
lưu, nhập vào dòng Thánh nhân pháp tánh, ngược lại với 
dòng phàm phu sáu trần. Thánh nhân Nhị quả, gọi là Tư Đà 
Hàm, dịch là Nhất lai. Còn một lần đến cõi trời dục giới và 
xuống nhân gian thọ sinh. Thánh nhân Tam quả gọi là A 
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Na Hàm, dịch là Bất lai, chẳng còn thọ sinh tử trong dục 
giới. Thánh nhân Tứ quả gọi là A la hán, dịch là Bất sinh. 
Chẳng còn phần đoạn sinh tử, đã vào Hữu dư Niết Bàn. 
 Thanh Văn tu pháp bốn đế mà ngộ đạo, bốn đế tức 
là : Khổ, tập, diệt, đạo. Duyên Giác tu mười hai nhân 
duyên mà ngộ đạo, mười hai nhân duyên tức là : Vô minh, 
hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão tử. Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh mà chứng đạo, lục độ tức 
là : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát vào vô lượng trí 
huệ, vì lợi ích tất cả chúng sinh. Nơi cảnh 
giới Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nên 
biết như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát vào vô lượng trí huệ, vì 
lợi ích tất cả chúng sinh. Nơi cảnh giới Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, nên biết như vậy. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại 
nghĩa lý ở trên vừa nói, mà nói kệ rằng: 
 

 Như cảnh giới tâm vô biên lượng 
 Cảnh giới chư Phật cũng như vậy 
 Như cảnh giới tâm từ ý sinh 
 Cảnh Phật như vậy nên quán sát. 
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 Cảnh giới của Phật, tức là cảnh giới của chúng sinh. 
Cảnh giới của Phật vô lượng, cảnh giới của chúng sinh vô 
lượng. Do đó : « Tâm, Phật và chúng sinh, cả ba không 
khác biệt ». Cảnh giới của Phật và cảnh giới của chúng 
sinh, chẳng ngoài một tâm niệm hiện tiền. Cảnh giới của 
một tâm niệm, cũng là vô lượng. Cảnh giới của chư Phật, 
và cảnh giới của tâm giống nhau. Cảnh giới của tâm là từ 
thức thứ sáu sinh ra. Cảnh giới của Phật là từ nguyện xưa 
mà thành tựu. Nên quán sát kỹ càng như vậy. 
 

 Như rồng chẳng lìa nơi bổn xứ 
 Dùng oai lực tâm đổ mưa lớn 
 Nước mưa tuy không chỗ đến đi 
 Tuỳ tâm rồng nên thấm nhuần khắp. 
 

 Giống như Long Vương ở trong Long cung, chẳng 
rời khỏi Long cung. Dùng oai thần lực của tâm, nổi mây 
lên ở trong hư không, rồi đổ mưa xuống. Nước mưa tuy 
chẳng phải từ nơi không có Long Vương ra, nhưng cũng 
chẳng phải từ nơi có Long Vương ra. Đó là từ oai thần lực 
của tâm Long Vương mà đổ mưa xuống. Mưa xuống khắp 
đại địa, khắp nơi đều thấm nhuần nước mưa. 
 

 Thập Lực Mâu Ni cũng như vậy 
 Không từ đâu đến không chỗ đi 
 Nếu ai tâm tịnh liền hiện thân 
 Lượng đồng pháp giới vào lỗ lông. 
 

 Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, không từ đâu 
đến, cũng không đi về đâu. Nếu tâm chúng sinh thanh tịnh, 
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không có tư tưởng nhiễm ô, thì Như Lai sẽ hiện tiền ở 
trước họ, giống như nước lắng trong, thì mặt trăng sẽ hiện 
bóng vào. Cảnh giới Như Lai tận hư không khắp pháp giới, 
nhưng phóng ra thì di lục hợp, thu lại thì vào lỗ chân lông. 
 

 Như biển châu báu nhiều vô lượng 
 Chúng sinh đại địa cũng như vậy 
 Tánh nước một vị đồng không khác 
 Kẻ sinh trong đó đều được lợi. 
 

 Giống như châu báu trân quý ở trong biển, nhiều 
chẳng có số lượng. Chúng sinh cũng vô lượng, đại địa cũng 
vô lượng. Tánh nước chỉ là một vị, chẳng có sự phân biệt. 
Nhưng nước thấm nhuận vạn vật, khiến cho sinh trưởng, 
đều thọ được lợi ích. 
 

 Biển trí Như Lai cũng như vậy 
 Tất cả hết thảy đều vô lượng 
 Hữu học vô học bậc trụ địa 
 Đều ở trong đó được lợi ích. 
 

 Biển trí huệ của Như Lai cũng như vậy. Hết thảy tất 
cả ở trong biển trí huệ, đều vô lượng vô biên. Thánh nhân 
bậc hữu học, Thánh nhân bậc vô học, Thánh nhân bậc 
Thập Địa, đều ở trong biển đại trí huệ của Như Lai, được 
thấm nhuần lợi ích. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên làm thế nào 
biết được hạnh của Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác ? 
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 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được hạnh của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết hạnh vô 
ngại, là hạnh của Như Lai. Nên biết hạnh 
chân như, là hạnh của Như Lai.   
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết pháp môn viên 
dung vô ngại, tức là hạnh của Như Lai. Nên biết hạnh chân 
như, tức là hạnh của Như Lai.   
 

 Phật tử ! Như chân như thuở trước 
chẳng sinh, thuở sau chẳng động, hiện tại 
chẳng khởi. Hạnh Như Lai cũng như vậy, 
chẳng sinh, chẳng động, chẳng khởi. 
 Phật tử ! Như pháp giới chẳng lượng, 
chẳng vô lượng, vì vô hình. Hạnh Như Lai 
cũng như vậy, chẳng lượng, chẳng vô 
lượng, vì vô hình. 
 Phật tử ! Ví như chim bay trong hư 
không, trải quả trăm năm, nơi đã bay qua, 
nơi chưa bay qua, đều không thể lường. 
Tại sao? Vì cõi hư không chẳng có bờ mé. 
Hạnh Như Lai cũng như vậy. Giả sử có 
người, trải qua trăm ngàn ức Na do tha 
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kiếp, phân biệt diễn nói, đã nói, chưa nói, 
đều không thể lường. Tại sao? Vì hạnh 
Như Lai không có bờ mé. 
 

 Các vị Phật tử ! Giống như chân như, tiền tế chẳng 
sinh, hậu tế cũng chẳng động, hiện tại cũng chẳng khởi. 
Hạnh Như Lai cũng như vậy, tiền tế chẳng sinh, hậu tế 
chẳng động, hiện tại chẳng khởi. 
 Các vị Phật tử ! Giống như pháp giới, không thể nói 
có số lượng, cũng không thể nói chẳng có số lượng. Tại 
sao ? Vì chẳng có hình tướng. Hạnh của Như Lai tu cũng 
như vậy, chẳng có số lượng, chẳng phải không có lượng, vì 
không có hình tướng. 
 Các vị Phật tử ! Ví như chim bay trong hư không, 
trải quả thời gian trăm năm, rốt ráo chim đã bay qua trong 
hư không bao nhiêu lần ? Nơi đã bay qua, nơi chưa bay 
qua, chẳng ai có thể biết được. Tại sao? Vì cõi hư không 
chẳng có bờ mé. Cho nên chim bay qua, bay lại, chẳng có 
dấu vết. Hạnh Như Lai tu viên mãn vô ngại, cũng như vậy. 
Chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng chấp tất cả tướng, do 
đó có câu : « Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng », đã đến 
được cảnh giới nầy. Giả sử có người, trải qua trăm ngàn ức 
Na do tha kiếp, phân biệt diễn nói, hoặc đã nói, hoặc chưa 
nói, đều không thể lường. Tại sao? Vì hạnh Như Lai không 
có bờ mé, chẳng có hình tướng. 
 

 Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, trụ hạnh vô ngại, chẳng có chỗ trụ, 
mà hay khắp vì tất cả chúng sinh, thị hiện 
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sự tu hành. Khiến cho họ thấy rồi, vượt 
qua tất cả các đạo chướng ngại. 
 

 Các vị Phật tử! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, vì 
trụ hạnh vô ngại, nên chẳng có chỗ trụ, mà hay khắp vì tất 
cả chúng sinh, dùng phương tiện khéo léo thần thông diệu 
dụng, thị hiện sự tu hành. Khiến cho chúng sinh thấy rồi, 
vượt qua tất cả các đạo chướng ngại. 
 

 Phật tử! Ví như chim chúa cánh vàng, 
bay trong hư không, đảo liệng chẳng đi. 
Dùng mắt thanh tịnh để quán sát các Long 
cung ở trong biển. Phấn tấn sức dũng 
mãnh, dùng hai cánh, quạt nước biển rẽ 
làm hai, biết rồng nam, rồng nữ sắp chết, 
bắt lấy ăn.  
 Chim chúa cánh vàng Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng lại như vậy. Trụ 
hạnh vô ngại, dùng mắt Phật thanh tịnh, 
quán sát pháp giới tất cả chúng sinh trong 
các cung điện. Nếu người đã từng trồng 
căn lành đã thành thục, thì Như Lai dùng 
thập lực phấn tấn dũng mãnh, dùng hai 
cánh chỉ quán, quạt nước biển tham ái ra 
làm hai, bắt lấy họ để ở trong Phật pháp, 
khiến cho họ đoạn trừ tất cả vọng tưởng hí 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  224 
 

luận, an trụ nơi hạnh vô ngại không phân 
biệt của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử! Giống như chim chúa đại bàng cánh 
vàng, bay trong hư không, đảo liệng chẳng đi. Dùng mắt 
thanh tịnh để quán sát tất cả Long cung ở trong biển, nhìn 
thấy rất rõ ràng rồng con, rồng cháu. Cánh của chim đại 
bàng cánh vàng mở ra, rộng khoảng ba trăm đại do tuần 
(tiểu do tuần khoảng bốn mươi dặm, trung do tuần khoảng 
sáu mươi dặm, đại do tuần khoảng tám mươi dặm). Chim 
đại bàng phấn tấn sức dũng mãnh, dùng hai cánh, quạt 
nước biển rẽ làm hai. Khi thấy rồng nam, rồng nữ sắp chết, 
bèn bắt lấy ăn.  
 Làm sao biết được rồng nam, rồng nữ sắp chết ? Vì 
rồng cũng có thần thông quảng đại, có thể nổi mây làm 
mưa. Nhưng khi gặp được chim đại bàng cánh vàng, rồng 
nam rồng nữ sắp chết, không còn thần thông, toàn thân 
không thể động đậy, chỉ ở đó đợi làm thức ăn cho chim đại 
bàng cánh vàng. 
 Chim chúa cánh vàng Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, cũng lại như thế. Trụ nơi hạnh vô ngại, dùng mắt 
Phật thanh tịnh, quán sát khắp pháp giới tất cả chúng sinh 
trong các cung điện. Nếu có chúng sinh nào đã từng trồng 
căn lành, hoặc chúng sinh nào căn lành đã thành thục, thì 
Như Lai dùng thập lực phấn tấn dũng mãnh, dùng hai cánh 
chỉ quán, quạt nước biển tham ái ra làm hai, cứu họ ra. 
 Biển sinh tử tham ái là nguồn gốc chướng đạo. 
Người tu hành, bất cứ đối đãi với người, hoặc loài vật, sinh 
ra tâm tham ái, thì sẽ phát triển chướng ngại sự tu đạo. Nói 
một cách đơn giản, ái dục tức là sinh tử, sinh tử tức là ái 
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dục, ái dục tức là gốc rễ của sinh tử. Nếu chẳng phá được 
ái dục vô minh, thì trọn không thể lìa khỏi được biển tham 
ái sinh tử. Làm thế nào lìa khỏi được sinh tử ? Rất là đơn 
giản, nghĩa là đoạn dục khử ái, chứ chẳng có cách nào 
khác. 
 Người tu đạo, đừng có tư tưởng tình ái, càng không 
thể có hành vi tình ái. Đối với bất cứ ai, đừng có sinh ra 
tâm tình ái. Có tình ái rồi, thì gốc khổ không dứt được; có 
tình ái rồi, thì sinh tử không chấm dứt được. Có người nói : 
« Con người là động vật có cảm tình, thực sắc tính vậy ». 
Bởi vậy, cho nên mới phải tu đạo ! Trong Kinh 42 Chương 
có nói : « Nghĩ người già như mẹ mình, người lớn tuổi như 
chị mình, người nhỏ tuổi như em gái mình, con nít như con 
mình, sinh tâm độ thoát, liền diệc được tâm ác ». Chúng ta 
người tu đạo, phải quán tưởng như vậy. 
 Nếu không tình, không ái, khi thấy người thì hống 
hách, chẳng xem ai ra gì chăng ? Như vậy cũng không 
đúng. Chúng ta đừng chấp trước tình ái, đừng sinh tâm tính 
ái. Nhưng cũng đừng chán ghét họ, cũng không thể nói tôi 
chẳng thương người, tôi ghét người, như vậy cũng không 
đúng. Vậy, phải làm sao mới đúng ? Tức là đừng thương, 
cũng đừng ghét. Không thương không ghét là trung đạo. Tu 
đạo là tu đạo gì ? Tức là tu trung đạo. Đối với bất cứ ai 
cũng đều đối đãi bình đẳng, từ bi, nhưng phải cẩn thận 
hành sự, đừng để rơi vào vòng tình ái. Các vị hãy chú ý ! 
Đừng để bị tình ái làm mê hoặc. Có người viết cho bạn một 
lá thư, thì trong lòng bạn cảm thấy hớn hở mừng rỡ, nhảy 
nhót vui mừng, cho rằng có người thương bạn, đó là việc 
tốt, kỳ thật, họ muốn ném bạn xuống địa ngục ! 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  226 
 
 Các vị thiện tri thức ! Phải ở tại chỗ nầy dụng công 
phu, phải thấu hiểu rõ ràng, ái dục là một sự việc rất phiền 
não. Từ vô thuỷ đến nay, sinh tử không ngừng, tại sao 
vậy ? Vì bị hai chữ « tình ái » làm hại. Nếu đoạn dục khứ 
ái được, thì mới thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. 
 Phàm là những gì bạn muốn, tức là ái, những gì bạn 
không thích, tức là ghét. Bạn thích cái nầy, thì sinh ra tâm 
ái; bạn không thích cái kia, thì sinh ra tâm ghét. Đó đều là 
dụng sự trên tình ái. Người tu hành không nên dùng tình 
cảm để xử lý mọi việc, nhưng cũng không thể giống như 
Quan Công, ngồi ở đó cầm kiếm, để cho bạn lạy, ông ta 
cũng chẳng để ý đến bạn. Đối với mọi người phải hoà mục, 
phải có sự lễ phép, đừng cống cao ngã mạn, trong mắt 
chẳng xem ai ra gì hết. Tóm lại, đối với mọi người phải từ 
bi làm bổn hoài, phương tiện làm cửa, ở đâu cũng nghĩ đến 
người khác, khiến cho mọi người sinh tâm hoan hỉ. Chúng 
ta còn hơi thở thì phải đối đãi tốt người khác, nhưng đừng 
có tư tưởng tình ái xem vào bên trong. Các vị ! Nên nhớ ! 
Pháp môn nầy rất quan trọng. 
 Như Lai cứu thoát những chúng sinh chìm đắm ở 
trong biển tham ái, để họ ở trong Phật pháp, khiến cho họ 
đoạn trừ tất cả vọng tưởng hí luận, an trụ nơi hạnh vô ngại 
không phân biệt của Như Lai.  
  

 Phật tử ! Ví như mặt trời, mặt trăng, 
một mình không bạn bè, đi khắp hư không, 
lợi ích chúng sinh, chẳng nghĩ như vầy: Tôi 
từ đâu đến, và đi về đâu!  
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 Chư Phật Như Lai cũng lại như thế, 
tánh vốn tịch diệt, không có phân biệt. Thị 
hiện du hành tất cả pháp giới. Vì muốn lợi 
ích các chúng sinh, mà làm các Phật sự, 
không có ngừng nghỉ. Chẳng sinh hí luận 
phân biệt như vầy : Ta từ đó đến, và đi về 
kia. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như mặt trời mặt trăng, một mình 
không bạn bè, đến một mình, đi một mình, đi khắp hư 
không, lợi ích chúng sinh, tuyệt đối chẳng nghĩ như vầy: 
Tôi từ phương đông đến, tôi phải đi về phương tây. Mặt 
trời mặt trăng chẳng có tư tưởng như thế!  
 Chư Phật Như Lai giáo hoá chúng sinh, cũng lại như 
thế, đối với chúng sinh chẳng có kể công. Tánh của Như 
Lai vốn tịch diệt, không có phân biệt, mà thị hiện du hành 
tất cả pháp giới. Vì muốn lợi ích các chúng sinh, mà làm 
đại Phật sự, không có khi nào ngừng nghỉ. Chẳng sinh hí 
luận và phân biệt như vầy : Ta từ đâu đến, và đi về đâu! 
Phật tuyệt đối chẳng nghĩ như thế. 
  

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên dùng vô 
lượng phương tiện, vô lượng tánh tướng 
như vậy, để thấy biết hạnh của Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác tu hành. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên dùng vô lượng 
phương tiện vô lượng tánh tướng, vô lượng giải thoát, vô 
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lượng ví dụ như vậy, để thấy biết hạnh của Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác tu hành. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng : 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa 
lý vừa nói ở trên, mà nói kệ rằng : 
 

 Ví như chân như chẳng sinh diệt 
 Không có phương sở chẳng thấy được 
 Bậc Đại Lợi Ích tu như vậy 
 Vượt qua ba đời không thể lường. 
 

 Giống như hư không, chẳng sinh chẳng diệt, chẳng 
sạch chẳng dơ, chẳng tăng chẳng giảm, tại sao ? Vì chân 
như chẳng có phương sở nhất định, nhưng chân như tận hư 
không khắp pháp giới, chẳng có gì mà không bao dung. 
Chân như như hư không, cho nên chẳng có ai thấy được hư 
không hình tướng như thế nào ? Chẳng có ai nhìn thấy 
được chân như hình tướng như thế nào ? Hạnh của bậc Đại 
Lợi Ích (Phật) tu, cũng như thế, vượt qua ba đời, cho nên 
không thể lường, tức cũng là chẳng có số lượng. 
 

 Pháp giới chẳng giới chẳng chẳng giới 
 Chẳng phải có lượng chẳng vô lượng 
 Bậc Đại Công Đức tu cũng thế 
 Chẳng lượng vô lượng vì không thân. 
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 Pháp giới và hư không như nhau, chẳng có giới hạn 
nhất định, cũng chẳng có chẳng phải giới hạn nhất định. 
Pháp giới cũng chẳng phải có số lượng, cũng chẳng phải 
chẳng có số lượng. Hạnh của bậc Đại Công Đức (Phật) tu, 
cũng như vậy, cũng chẳng có số lượng, cũng chẳng phải 
chẳng có số lượng. Tại sao ? Vì chẳng có thân hình có thể 
thấy được. 
 

 Ví như chim bay ức ngàn năm 
 Trước sau hư không đồng không khác 
 Các kiếp diễn nói hạnh Như Lai 
 Đã nói chưa nói không thể lường. 
 

 Giống như chim bay ở trong hư không, trải qua ức 
ngàn năm thời gian, cũng chẳng thấy được thuở trước sinh, 
cũng chẳng thấy được thuở sau sinh, ở giữa cũng chẳng có 
dấu tích gì có thể thấy. Đồng với hư không, chẳng có gì 
phân biệt. Trong trăm ngàn ức kiếp, diễn nói hạnh của Như 
Lai tu hành. Dù đã nói, hoặc chưa nói, đều không thể 
lường. 
 

 Đại bàng trên không quán sát biển 
 Quạt nước làm hai bắt lấy rồng 
 Thập Lực hay cứu người căn lành 
 Khiến thoát biển cõi trừ các hoặc. 
 

 Chim Đại bàng cánh vàng bay ở trên hư không, dùng 
mắt thanh tịnh quán sát rồng ở trong biển. Dùng hai cánh 
quạt nước biển rẽ làm hai, thấy rồng dưới đáy biển. Những 
con rồng sắp chết, đều bị chim đại bàng cánh vàng bắt lấy 
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ăn. Đấng Thập Lực (Phật) hay cứu thoát những chúng sinh 
căn lành thành thục, khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi 
biển cõi tam giới, trừ sạch hết nghi hoặc phiền não. 
 

 Ví như trời trăng du hư không 
 Chiếu đến tất cả chẳng phân biệt 
 Thế Tôn đi khắp nơi pháp giới 
 Giáo hoá chúng sinh không động niệm. 
 

 Ví như mặt trời và mặt trăng du hành ở trong hư 
không, vẫn đến đi một mình, chẳng có bạn bè. Nhưng hay 
chiếu đến tất cả vạn vật, mà bổn thân chẳng có phân biệt. 
Thế Tôn du hành khắp pháp giới, giáo hoá tất cả chúng 
sinh, chẳng sinh khởi tâm phân biệt. 
 

 Phật tử ! Các đại Bồ Tát nên làm thế 
nào, biết được Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác thành Chánh Giác ? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử ! 
Các vị đại Bồ Tát nên làm thế nào, để biết được Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác thành Chánh Giác ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết Như Lai 
thành Đẳng Chánh Giác, nơi tất cả nghĩa, 
không chỗ quán sát. Nơi pháp bình đẳng, 
không chỗ nghi hoặc, không hai, không 
tướng, không hành vi, không ngừng, không 
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lượng, không bờ, xa lìa hai bên. Trụ nơi 
trung đạo, vượt qua tất cả văn tự lời nói. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết khi Như Lai 
thành Đẳng Chánh Giác : Đối với tất cả nghĩa, không có sự 
quán sát. Đối với pháp bình đẳng, không có sự nghi hoặc, 
không hai, không tướng, không hành vi, không ngừng nghỉ, 
không có số lượng, không bờ mé, xa lìa hai bên không và 
có. Trụ nơi trung đạo liễu nghĩa, vượt qua tất cả văn tự và 
lời nói, do đó có câu :  
 

« Lìa tất cả tướng văn tự, 
Lìa tất cả tướng lời nói, 

Lìa tất cả tướng tâm duyên ». 
 

 Biết tâm niệm hành vi của tất cả 
chúng sinh, căn tánh ưa thích, phiền não 
nhiễm tập. Ở trong một niệm, đều biết tất 
cả các pháp ba đời. 
 

 Như Lai biết tâm niệm, hành vi của tất cả chúng 
sinh. Lại biết căn tánh và ưa thích của chúng sinh, lại biết 
phiền não và nhiễm tập của chúng sinh. Ở trong một niệm, 
đều biết tất cả các pháp ba đời của chư Phật. 
 

 Phật tử ! Ví như biển cả, hay ấn hiện 
sắc thân hình tượng của tất cả chúng sinh 
khắp trong bốn thiên hạ, cho nên đều nói 
rằng là biển cả. Chư Phật bồ đề cũng lại 
như thế, hiện khắp tâm niệm, căn tánh, ưa 
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thích, của tất cả chúng sinh, mà không chỗ 
hiện, cho nên gọi là chư Phật bồ đề. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như biển cả, hay ấn hiện sắc thân 
hình tượng của tất cả chúng sinh khắp trong bốn thiên hạ. 
Vì lẽ đó, cho nên mọi người đều cùng gọi là biển cả. Chư 
Phật bồ đề cũng lại như thế, hiện khắp tâm niệm, căn tánh, 
ưa thích, của tất cả chúng sinh, mà không chỗ hiện, bổn lai 
là như vậy, vì lẽ đó, cho nên gọi là chư Phật bồ đề. 
 

 Phật tử ! Chư Phật bồ đề : Tất cả văn 
tự không thể tuyên nói, tất cả âm thanh 
không thể đến được, tất cả lời lẽ không thể 
nói được, chỉ tuỳ sở ứng, phương tiện khai 
thị. 
 

 Các vị Phật tử ! Chư Phật bồ đề : Tất cả văn tự 
không thể hình dung ra được, tất cả âm thanh không thể 
biểu đạt ra được, tất cả lời lẽ không thể nói ra được, chỉ tuỳ 
thuận cơ cảm của chúng sinh, mà dùng phương tiện để khai 
thị chúng sinh.  
 

 Phật tử ! Khi Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác thành Chánh Giác, thì đắc được 
thân lượng đồng tất cả chúng sinh. Đắc 
được thân lượng đồng tất cả pháp. Đắc 
được thân lượng đồng tất cả cõi. Đắc được 
tất cả thân lượng đồng tất cả ba đời. Đắc 
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được thân lượng đồng tất cả Phật. Đắc 
được thân lượng đồng tất cả lời lẽ. Đắc 
được thân lượng đồng chân như. Đắc được 
thân lượng đồng pháp giới. Đắc được thân 
lượng đồng cõi hư không. Đắc được thân 
lượng đồng cõi vô ngại. Đắc được thân 
lượng đồng tất cả nguyện. Đắc được thân 
lượng đồng tất cả hạnh. Đắc được thân 
lượng đồng cõi tịch diệt Niết Bàn. 
 Phật tử ! Như thân đắc được, lời lẽ và 
tâm, cũng lại như thế. Đắc được vô lượng 
vô số tam luân thanh tịnh như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Khi Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác 
thành Chánh Giác. Vì pháp thân của Phật, chẳng có gì có 
thể độ lượng, cho nên đắc được thân lượng đồng tất cả 
chúng sinh. Đắc được thân lượng đồng tất cả pháp. Đắc 
được thân lượng đồng tất cả cõi. Đắc được tất cả thân 
lượng đồng tất cả ba đời. Đắc được thần lượng đồng tất cả 
Phật. Đắc được thân lượng đồng tất cả lời lẽ. Đắc được 
thân lượng đồng chân như. Đắc được thân lượng đồng pháp 
giới. Đắc được thân lượng đồng cõi hư không. Đắc được 
thân lượng đồng cõi vô ngại. Đắc được thân lượng đồng tất 
cả nguyện. Đắc được thân lượng đồng tất cả hạnh. Đắc 
được thân lượng đồng cõi tịch diệt Niết Bàn. Tóm lại, vũ 
trụ có gì thì lượng pháp thân của Phật cũng đồng như vậy. 
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 Các vị Phật tử ! Phật đắc được pháp thân như vậy, 
lời lẽ và tâm ý cũng lại như thế. Đắc được vô lượng vô số 
tam luân thanh tịnh như vậy, nghĩa là thân cũng thanh tịnh, 
miệng cũng thanh tịnh, ý cũng thanh tịnh. 
 

 Phật tử ! Khi Như Lai thành Chánh 
Giác, trong thân Ngài thấy khắp tất cả 
chúng sinh thành Chánh Giác, cho đến 
khắp hiện tất cả chúng sinh vào Niết Bàn. 
 

 Các vị Phật tử ! Khi Như Lai thành Chánh Giác, thì 
trong thân Như Lai thấy khắp tất cả chúng sinh thành 
Chánh Giác. Vì Như Lai đã thành Chánh Giác, cho nên 
thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Vì chúng ta chưa thành 
Chánh Giác, cho nên thấy mọi người đều là chúng sinh. 
Giống như mắt mang kính màu đỏ, thì nhìn thấy tất cả đều 
là màu đỏ; nếu mắt mang kính màu vàng, thì nhìn thấy tất 
cả đều là màu vàng, mắt mang kính chúng sinh, thì thấy tất 
cả đều là chúng sinh, đó là cảnh giới khác nhau của mỗi 
người. Như Lai chẳng những thấy hết thảy chúng sinh đều 
thành Chánh Giác, mà còn thấy khắp tất cả chúng sinh vào 
Niết Bàn. 
 

 Đều đồng một tánh, đó là vô tánh. 
Không tất cả tánh, đó là tánh vô tướng, 
tánh vô tận, tánh không sanh, tánh không 
diệt, tánh không ta, tánh chẳng phải ta, 
tánh không chúng sinh, tánh chẳng phải 
không chúng sinh, tánh không bồ đề, tánh 
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không pháp giới, tánh chẳng hư không, 
tánh cũng lại không có thành Chánh Giác. 
 

 Đều đồng một tánh chẳng có sự phân biệt, một tánh 
tức là vô tánh. Không tất cả tánh, đó là tánh vô tướng, tánh 
vô tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ta, 
tánh chẳng phải ta, tánh không chúng sinh, tánh chẳng phải 
không chúng sinh, tánh không bồ đề, tánh không pháp giới, 
tánh chẳng hư không, tánh cũng lại không có thành Chánh 
Giác. 
 

 Vì biết tất cả pháp đều không tánh. 
Đắc được nhất thiết trí, đại bi tương tục, 
cứu độ chúng sinh. 
 

 Vì biết tất cả pháp đều không thể tánh. Cho nên đắc 
được nhất thiết trí, tâm đại từ bi hỉ xả tương tục không 
ngừng, cứu độ hết thảy chúng sinh thọ khổ. 
 

 Phật tử ! Ví như hư không, tất cả thế 
giới, hoặc thành, hoặc hoại, thường không 
tăng giảm. Tại sao ? Vì hư không chẳng 
sinh. Chư Phật bồ đề cũng lại như thế, 
hoặc thành Chánh Giác, chẳng thành 
Chánh Giác, cũng không tăng giảm. Tại 
sao ? Vì bồ đề không tướng, chẳng không 
tướng, chẳng một, chẳng các thứ. 
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 Các vị Phật tử ! Ví như hư không, hết thảy tất cả thế 
giới, hoặc là thành, hoặc là hoại, đối với hư không chẳng 
tăng, chẳng giảm. Tại sao ? Hư không tức là hư không, hư 
không chẳng sinh, cũng chẳng diệt. Bồ đề của chư Phật, 
cũng lại như thế, giống như hư không, do đó có câu : 
 

« Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật 
Hãy tịnh ý mình như hư không ». 

 

 Hoặc thành Chánh Giác, hoặc chẳng thành Chánh 
Giác, đối với tánh bồ đề cũng không tăng, không giảm. Tại 
sao ? Vì tánh bồ đề như hư không, chẳng có hình tướng, 
cũng chẳng không hình tướng. Tất cả tất cả đều là biểu 
hiện của bồ đề. Tất cả tất cả vì bồ đề mà nói pháp, nó cũng 
chẳng phải một, cũng chẳng phải các thứ. 
 

 Phật tử ! Giả sử có người, có thể hoá 
ra tâm nhiều như số cát sông Hằng. Mỗi 
mỗi tâm lại hoá làm Phật nhiều như số cát 
sông Hằng. Đều không sắc, không hình, 
không tướng. Như vậy hết số kiếp nhiều 
như số cát sông Hằng, không có ngừng 
nghỉ. 
 Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Người đó 
hoá tâm, hoá làm Như Lai, có tất cả là bao 
nhiêu ?  
 Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức 
nói : Như chỗ tôi hiểu nghĩa của Ngài nói, 
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hoá và không hoá, đồng nhau chẳng khác, 
sao lại hỏi là có bao nhiêu ? 
 

 Các vị Phật tử ! Giả sử có người, có thể biến hoá ra 
tâm của mình nhiều như số cát sông Hằng. Trong mỗi hoá 
tâm, lại biến hoá làm Phật nhiều như số cát sông Hằng. 
Đều không có sắc, không có hình trạng, không có tướng 
mạo, có thể tìm được. Như vậy hết số kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng, không có ngừng nghỉ. 
 Các vị Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Tâm của người đó 
hoá ra, Phật của người đó hoá ra, rốt ráo có tất cả là bao 
nhiêu ?  
 Lúc đó, Bồ Tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức nói : 
« Như chỗ tôi hiểu nghĩa lý của Ngài nói, hoá và không 
hoá, đồng nhau chẳng khác biệt, sao Ngài lại hỏi là có bao 
nhiêu » ? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền nói : Lành thay ! 
Lành thay ! Phật tử ! Như lời Ngài nói, giả 
sử tất cả chúng sinh ở trong một niệm, đều 
thành Chánh Giác, và chẳng thành Chánh 
Giác, đồng nhau không khác. Tại sao ? Vì 
bồ đề vô tướng. Nếu không có tướng, thì sẽ 
không tăng, không giảm. 
 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết như vậy, 
thành Đẳng Chánh Giác, đồng với bồ đề, 
một tướng vô tướng. 
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 Bồ Tát Phổ Hiền trả lời nói : « Lành thay ! Lành 
thay ! Phật tử ! Như lời Ngài nói, giả sử tất cả chúng sinh ở 
trong một niệm, đều thành Chánh Giác, và chẳng thành 
Chánh Giác, đồng nhau không khác. Tại sao vậy? Vì bồ đề 
là vô tướng. Nếu không có tướng, thì sẽ không tăng, không 
giảm ». 
 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết đạo lý thành 
Đẳng Chánh Giác như vậy, đồng với bồ đề, một tướng vô 
tướng. 
 

 Khi Như Lai thành Chánh Giác, dùng 
một tướng phương tiện, vào tam muội 
Thiện giác trí. Vào rồi, nơi một thân rộng 
lớn thành Chánh Giác, hiện thân đồng số 
tất cả chúng sinh, trụ ở trong thân. Như 
một thân rộng lớn thành Chánh Giác, tất 
cả thân rộng lớn thành Chánh Giác, cũng 
đều như vậy.  
 Phật tử ! Như Lai có vô lượng môn 
thành Chánh Giác như vậy. Bởi vậy, nên 
biết Như Lai hiện thân chẳng có số lượng. 
Bởi vì vô lượng, nên nói thân Như Lai là 
cõi vô lượng, đồng với cõi chúng sinh. 
 

 Khi Như Lai thành Chánh Giác, dùng một tướng 
phương tiện, vào tam muội Thiện giác trí. Vào tam muội 
rồi, nơi một thân rộng lớn thành Chánh Giác, hiện ra thân 
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đồng số tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh đều trụ ở 
trong pháp thân của Phật. Như một thân rộng lớn thành 
Chánh Giác, tất cả thân rộng lớn thành Chánh Giác, cũng 
đều như vậy.  
 Các vị Phật tử ! Như Lai có pháp môn vô lượng môn 
thành Chánh Giác như vậy. Bởi vậy, nên biết Như Lai hiện 
thân chẳng có số lượng. Bởi vì vô lượng, nên nói thân Như 
Lai là cõi vô lượng, đồng với cõi chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết, trong 
một lỗ chân lông thân Như Lai, có tất cả số 
chúng sinh đồng với thân chư Phật. Tại 
sao ? Vì thân Như Lai thành Chánh Giác, 
rốt ráo không sinh diệt. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết, trong một lỗ 
chân lông trên thân Như Lai, có tất cả số lượng chúng sinh 
đồng với thân chư Phật. Tại sao ? Vì thân Như Lai thành 
chánh giác, rốt ráo không sinh không diệt. 
 

 Như một lỗ lông khắp pháp giới, tất cả 
lỗ lông cũng đều như vậy. Nên biết không 
có chút hư không nào mà chẳng có thân 
Phật. Tại sao ? Vì Như Lai thành Chánh 
Giác, chẳng nơi nào mà không đến. Tuỳ sở 
năng của Ngài, tuỳ thế lực của Ngài, ngồi 
trên toà sư tử dưới cội bồ đề đạo tràng, 
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dùng đủ thứ thân, thành Đẳng Chánh 
Giác. 
 

 Như một lỗ lông đầy khắp pháp giới, tất cả lỗ lông 
cũng đều như vậy. Nên biết không có chỗ nào mà chẳng có 
thân Phật. Thậm chí ở trong một hạt bụi, cũng có thân Phật 
ở trong đó. Tóm lại, bất cứ ở đâu, cũng đều có thân Phật. 
Tại sao vậy ? Vì pháp thân của Như Lai thành Chánh Giác, 
chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Tuỳ sở năng của Ngài, tuỳ 
thế lực của Ngài, ngồi trên toà sư tử dưới cội bồ đề đạo 
tràng, dùng đủ thứ thân, thành Đẳng Chánh Giác. Cho nên 
pháp thân của Phật, vô tại vô bất tại, không thiếu cũng 
không thừa. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết, tâm 
mình niệm niệm thường có Phật thành 
Chánh Giác. Tại sao ? Vì chư Phật Như 
Lai chẳng lìa tâm nầy mà thành Chánh 
Giác. Như tâm mình, tâm của tất cả chúng 
sinh, cũng lại như thế, đều có Như Lai 
thành Đẳng Chánh Giác. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết tâm mình, niệm 
niệm thường có Phật thành Chánh Giác. Do đó có câu :  
 

« Một niệm giác tức là Phật 
Một niệm mê tức là chúng sinh 
Niệm niệm giác niệm niệm Phật 

Niệm niệm mê niệm niệm chúng sinh ». 
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 Tại sao vậy ? Vì chư Phật Như Lai dùng tâm mình tu 
hành, cho nên mới được thành Phật. Tại sao chúng sinh 
chẳng thành Phật ? Vì chẳng dùng chân tâm tu hành. Nếu 
gặp chút cảnh giới nghịch, thì nhẫn chịu chẳng đặng, bị 
cảnh giới làm lay động. Nếu dùng tâm mình niệm niệm 
thành Phật, thì tâm của tất cả chúng sinh, cũng niệm niệm 
thành Phật. 
 

 Khắp cùng rộng lớn, chẳng có chỗ nào 
mà không có, chẳng lìa, chẳng dứt, không 
có ngừng nghỉ. Vào pháp môn phương tiện 
không thể nghĩ bàn. 
 

 Khắp cùng rộng lớn, chẳng có chỗ nào mà không có, 
niệm niệm liên tục, chẳng lìa chẳng dứt, không có tâm giác 
ngộ ngừng nghỉ, mới vào được pháp môn phương tiện 
không thể nghĩ bàn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết Như Lai 
thành Chánh Giác như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết đạo lý Như Lai 
thành Chánh Giác như vậy. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý 
vừa nói ở trên. Vì Ngài từ bi tha thiết, cho nên dùng pháp 
môn kệ tụng quyền xảo phương tiện để nói, khiến cho đại 
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chúng trong pháp hội Hoa Nghiêm, đều minh bạch nghĩa lý 
trên. 
 

 Chánh Giác biết rõ tất cả pháp 
 Không hai lìa hai đều bình đẳng 
 Tự tánh thanh tịnh như hư không 
 Ta với chẳng ta không phân biệt. 
 

 Tại sao gọi là Chánh Giác ? Vì thấu rõ tất cả pháp, 
đều là pháp môn không hai. Lìa khỏi không và có hai bên, 
đắc được bình đẳng trung đạo. Tự tánh của Phật, thanh tịnh 
như hư không. Tướng ta và chẳng phải tướng ta, vốn chẳng 
có sự phân biệt, cũng có thể nói chẳng có sự khác biệt. 
 

 Như biển ấn hiện thân chúng sinh 
 Nhờ đó nói nó là biển cả 
 Bồ đề khắp ấn các tâm hạnh 
 Bởi vậy nên nói là chánh giác. 
 

 Giống như hải ấn tam muội, ở trong biển hay hiện ra 
thân của tất cả chúng sinh. Tóm lại, thân của tất cả chúng 
sinh, ấn ở trong biển. Vì khắp tất cả đều ở trong hải ấn tam 
muội, cho nên gọi là biển cả. Bồ Tát khắp ấn trong tâm của 
tất cả chúng sinh. Bởi vậy, cho nên mới gọi là Chánh Giác. 
Chánh giác tức là bồ đề, bồ đề tức là Chánh giác, tên khác 
nhau mà nghĩa giống nhau, chẳng có gì khác biệt. 
 

 Ví như thế giới có thành hoại 
 Mà trong hư không chẳng tăng giảm 
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 Tất cả chư Phật hiện thế gian 
 Bồ đề một tướng luôn vô tướng. 
 

 Giống như thế giới có thành, thì cũng có hoại. Thế 
giới có: Thành trụ hoại không, nhưng hư không chẳng có 
thành trụ hoại không, cho nên chẳng tăng chẳng giảm. 
Mười phương ba đời tất cả chư Phật, xuất hiện ở thế gian. 
Bồ đề một tướng cũng chẳng có. Tại sao? Vì vô tướng vậy! 
 

 Như người hoá tâm hoá làm Phật 
 Hoá và chẳng hoá tánh không khác 
 Tất cả chúng sinh thành bồ đề 
 Thành và chẳng thành không tăng giảm. 
 

 Giống như có người, có thể biến hoá ra tâm nhiều 
như số cát sông Hằng. Trong mỗi tâm, lại có thể biến hoá 
ra Phật nhiều như số cát sông Hằng, hoá và chẳng hoá, vốn 
chẳng có gì khác biệt. Khi hết thảy tất cả chúng sinh thành 
Phật, thành và chẳng thành, chẳng có vấn đề gì, đều không 
tăng không giảm. 
 

 Phật có tam muội tên Thiện giác 
 Dưới cội bồ đề vào định nầy 
 Phóng vô lượng quang đồng chúng sinh 
 Khai ngộ quần sinh như sen nở. 
 

 Phật có tam muội, tên là Thiện giác trí. Phật ngồi 
trên toà kim cương dưới cội bồ đề, nhập vào tam muội nầy. 
Phật phóng ra quang minh số lượng bằng số chúng sinh, 
khai ngộ hết thảy chúng sinh, như hoa sen nở. 
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 Như kiếp ba đời cõi chúng sinh 
 Hết thảy tâm niệm và ưa thích 
 Phật hiện thân đồng số như vậy 
 Cho nên chánh giác tên vô lượng. 
 

 Giống như kiếp ba đời cõi chúng sinh, hết thảy tâm 
niệm và sự ưa thích, Phật đều biết đều thấy. Chúng sinh 
nhiều như vậy, tâm niệm, căn tánh, dục vọng, của họ. Phật 
đều hiện thân ra để giáo hoá họ. Bởi vậy, cho nên chánh 
giác tên là vô lượng, còn gọi là thân Vô lượng chánh giác. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nên làm thế nào 
để biết được Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chuyển bánh xe pháp? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử! 
Đại Bồ Tát nên làm thế nào để biết được Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác chuyển bánh xe pháp? 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết như vầy: 
Như Lai dùng sức tâm tự tại, không khởi, 
không chuyển, mà chuyển bánh xe pháp, vì 
biết tất cả pháp luôn không khởi. Dùng ba 
thứ chuyển, dứt điều nên dứt, mà chuyển 
bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp lìa biên 
kiến. Lìa dục tế, chẳng phải dục tế, mà 
chuyển bánh xe pháp, vì vào tất cả pháp hư 
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không tế. Không có lời nói mà chuyển bánh 
xe pháp, vì biết tất cả pháp không thể nói. 
Rốt ráo tịch diệt mà chuyển bánh xe pháp, 
vì biết tất cả pháp tánh Niết Bàn. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết như vầy: Như 
Lai dùng sức tâm tự tại, cũng không khởi, cũng không 
chuyển, mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh 
thường không khởi. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dứt 
phiền não, dùng phương pháp ba thứ chuyển dứt, đáng dứt, 
mà chuyển bánh xe pháp.  
 Ba chuyển bánh xe pháp là: Thị chuyển, khuyến 
chuyển, chứng chuyển.  
 - Thị chuyển: “Đây là khổ, tánh bức bách. Đây là 
tập, tánh chiêu cảm. Đây là diệt, tánh có thể chứng. Đây là 
đạo, có thể tu”. Đó là tướng thị bốn đế. 
 - Khuyến chuyển: “Đây là khổ, ông nên biết. Đây là 
tập, ông nên dứt. Đây là diệt, ông nên chứng. Đây là đạo, 
ông nên tu”. Đó là khuyên tu hành. 
 - Chứng chuyển: “Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, 
ta đã dứt. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu ». 
Đó là Phật đã chứng. Phật biết tất cả pháp lìa không, có, 
hai bên, vì lìa khỏi tà kiến. Lìa khỏi dục tế chẳng phải dục 
tế, mà chuyến bánh xe pháp, vì vào tất cả pháp hư không 
tế. Không có lời nói mà chuyển bánh xe pháp, dùng không 
lời nói để nói tất cả pháp. Biết tất cả pháp vốn là không 
nói, không chuyển, nên quán sát như thế. Pháp là rốt ráo 
tịch diệt, mà chuyển bánh xe pháp, vì biết tất cả pháp tánh 
Niết Bàn. 
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 Dùng tất cả văn tự, tất cả lời lẽ mà 
chuyển bánh xe pháp, vì âm thanh Như Lai 
không chỗ nào mà chẳng đến. Biết tiếng 
như vang, mà chuyển bánh xe pháp, vì 
thấu rõ thật tánh của các pháp. Ở trong 
một tiếng, vang ra tất cả tiếng, mà chuyển 
bánh xe pháp, vì rốt ráo không có chủ. 
Không sót không hết, mà chuyển bánh xe 
pháp, vì không chấp trước trong ngoài. 
 

 Dùng tất cả văn tự và tất cả lời lẽ mà chuyển bánh xe 
pháp, vì âm thanh Như Lai không chỗ nào mà chẳng đến. 
Biết tiếng như vang mà chuyển bánh xe pháp, vì thấu rõ 
thật tánh của các pháp. Ở trong một tiếng, vang ra tất cả 
tiếng mà chuyển bánh xe pháp, vì rốt ráo không có chủ. 
Không sót không hết mà chuyển bánh xe pháp, vì không 
chấp trong, cũng không chấp ngoài. 
 

 Phật tử ! Ví như tất cả văn tự lời lẽ, 
hết kiếp thuở vị lai, nói không hết được. 
Phật chuyển bánh xe pháp, cũng lại như 
thế. Tất cả văn tự an lập khai thị, không có 
ngừng nghỉ, không có cùng tận. 
 Phật tử ! Như Lai chuyển bánh xe 
pháp, đều vào tất cả lời lẽ văn tự, mà 
không chỗ trụ. Ví như viết chữ, vào khắp 
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tất cả sự việc, tất cả lời lẽ, tất cả toán số, tất 
cả nơi thế gian, xuất thế gian, mà không 
chỗ trụ.  
 Âm thanh Như Lai cũng lại như thế, 
vào khắp trong tất cả mọi nơi, tất cả chúng 
sinh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo, 
mà không chỗ trụ. Đủ thứ lời lẽ của tất cả 
chúng sinh, đều không lìa khỏi bánh xe 
pháp Như Lai. Tại sao ? Vì lời lẽ thật 
tướng tức là bánh xe pháp. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như tất cả văn tự và tất cả lời lẽ, 
dù hết kiếp thuở vị lai, cũng nói không hết được. Phật 
chuyển bánh xe pháp, cũng lại như thế. Phật nói tất cả kinh 
điển, hiển bày tất cả chân lý, không có ngừng nghỉ, bất cứ 
nói gì, cũng nói không cùng tận. 
 Các vị Phật tử ! Như Lai chuyển bánh xe pháp, đều 
vào tất cả lời lẽ và tất cả văn tự, mà không chỗ trụ, tức 
cũng là không chấp trước. Ví như viết chữ, vào khắp tất cả 
sự việc, tất cả lời lẽ, tất cả toán số, tất cả nơi thế gian và 
xuất thế gian, mà không chỗ trụ. Âm thanh của Như Lai 
cũng lại như thế, vào khắp trong tất cả mọi nơi, tất cả 
chúng sinh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo, mà không 
chỗ trụ. Tất cả chúng sinh đủ thứ lời lẽ, đều không lìa khỏi 
bánh xe pháp Như Lai. Tại sao ? Vì lời lẽ thật tướng tức là 
bánh xe pháp. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát đối với Như Lai 
chuyển bánh xe pháp, nên biết như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát đối với Như Lai chuyển 
bánh xe pháp, nên biết như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Đại Bồ Tát muốn 
biết Như Lai chuyển bánh xe pháp, thì nên 
biết nơi sinh ra bánh xe pháp của Như Lai. 
Thế nào là nơi sinh ra bánh xe pháp của 
Như Lai ?  
 Phật tử ! Như Lai tuỳ tâm hạnh ưa 
thích vô lượng sự khác biệt của tất cả 
chúng sinh, mà phát ra bao nhiêu âm 
thanh để chuyển bánh xe pháp. 
 

 Lại nữa, các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát muốn biết Như 
Lai chuyển bánh xe pháp, thì nên biết nơi sinh ra bánh xe 
pháp của Như Lai, tức cũng là biết căn bổn đạo lý của Như 
Lai chuyển bánh xe pháp. Thế nào là nơi sinh ra bánh xe 
pháp của Như Lai ?  
 Các vị Phật tử ! Như Lai tuỳ thuận tâm hạnh ưa thích 
vô lượng sự khác biệt của tất cả chúng sinh, mà phát ra bao 
nhiêu âm thanh để chuyển bánh xe pháp vô thượng. 
 

 Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, có tam muội tên là Rốt ráo vô ngại vô 
uý. Vào tam muội nầy rồi, thì thành Chánh 
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Giác, mỗi thân, mỗi miệng, đều phát ra âm 
thanh bằng số tất cả chúng sinh. Trong mỗi 
âm thanh, đều đầy đủ các âm. Mỗi mỗi âm 
thanh đều khác biệt, mà chuyển bánh xe 
pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh 
tâm hoan hỉ. Người biết được chuyển bánh 
xe pháp như vậy, thì nên biết người đó tuỳ 
thuận tất cả Phật pháp. Không biết như 
vậy, thì chẳng phải tuỳ thuận. 
 Phật tử ! Các đại Bồ Tát nên biết Phật 
chuyển bánh xe pháp như vậy, vì vào khắp 
vô lượng cõi chúng sinh. 
 

 Các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, có 
một thứ tam muội tên là Rốt ráo vô ngại vô uý. Phật vào 
tam muội nầy rồi, thì thành Chánh Giác. Trong mỗi thân, 
và mỗi miệng, đều phát ra âm thanh bằng số tất cả chúng 
sinh. Trong mỗi âm thanh, đều đầy đủ các âm. Mỗi mỗi âm 
thanh đều khác biệt, mà chuyển bánh xe pháp, khiến cho 
tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỉ. Người biết được 
chuyển bánh xe pháp như vậy, thì nên biết người đó là tuỳ 
thuận tất cả Phật pháp. Nếu không biết như vậy, thì chẳng 
phải tuỳ thuận. 
 Các vị Phật tử ! Các đại Bồ Tát nên biết Phật chuyển 
bánh xe pháp như vậy, vì giáo hoá tất cả chúng sinh, lìa 
khổ được vui, chấm dứt sinh tử.  
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 Các vị ! Nên hồi quang phản chiếu, hãy mau phát bồ 
đề tâm, cầu vô thượng đạo. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại 
nghĩa nầy, mà nói bài kệ rằng. 
 

 Pháp luân Như Lai không chỗ chuyển 
 Ba đời không khởi cũng không đắc 
 Ví như văn tự không hết được 
 Pháp luân Thập Lực cũng như vậy. 
 

 Như Lai chuyển bánh xe pháp, không chỗ chuyển, 
tất cả tất cả đều đang chuyển bánh xe pháp. Hữu tình 
chúng sinh, thì có nơi hữu tình chuyển bánh xe pháp; vô 
tình chúng sinh, thì có nơi vô tình chuyển bánh xe pháp. 
Cây cỏ vô tình, cành lá lớn lên, đơm hoa kết trái, cũng 
đang ở đó chuyển bánh xe pháp. Trăm hoa đua nở, xanh 
tươi tốt đẹp, đó là chuyển bánh xe pháp của hoa. Cỏ xanh 
mơm mởn tươi tốt, đó là chuyển bánh xe pháp của cỏ. Tất 
cả sinh sinh diệt diệt, biến hoá vô cùng, đều đang chuyển 
bánh xe pháp ở đó. Nhưng đó là vô công dụng đạo để 
chuyển bánh xe pháp, không chỗ chuyển mà đều chuyển, 
vô lượng chuyển mà không chỗ chuyển. Đó là cảnh giới 
không làm mà làm, làm mà không làm, đó là chuyển bánh 
xe pháp ba đời viên dung vô ngại, kết quả không khởi, 
cũng không đắc. Ví như văn tự chẳng có khi nào cùng tận, 
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Phật chuyển bánh xe pháp, cũng chẳng có khi nào cùng 
tận. 
 

 Như chữ vào khắp không chỗ đến 
 Pháp luân chánh giác cũng như thế 
 Vào các lời nói không chỗ vào 
 Hay khiến chúng sinh đều hoan hỉ. 
  

 Giống như viết chữ, vào khắp tất cả sự, tất cả lý, tất 
cả cảnh giới, mà bổn thân không chỗ đến. Như Lai chuyển 
bánh xe pháp, cũng như thế, vào khắp tất cả lời nói, mà 
không chỗ vào. Hay khiến cho tất cả chúng sinh, sinh đại 
hoan hỉ, do đó có câu : « Lời thô hay lời vi tế, đều trở về đệ 
nhất nghĩa », đều được lợi ích. Chúng sinh muốn nghe 
pháp gì, thì nói pháp đó. 
 

 Phật có tam muội tên Rốt ráo 
 Vào định đó rồi mới nói pháp 
 Tất cả chúng sinh vô biên lượng 
 Khắp vang âm thanh khiến ngộ hiểu. 
 

 Phật có một thứ tam muội, tên là Rốt ráo. Phật vào 
tam muội Rốt ráo vô ngại vô uý nầy rồi, mới diễn nói diệu 
pháp. Tất cả chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, Phật nói 
pháp khắp cùng, phát ra một thứ âm thanh, khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều khai ngộ hiểu được. Do đó có câu :  
 

« Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được ». 
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 Con người thì nói tiếng loài người, ngựa thì nói tiếng 
ngựa, bò thì nói tiếng bò, chó thì nói tiếng chó, mèo thì nói 
tiếng mèo. Tóm lại, loài chúng sinh gì, khi nghe pháp âm 
của Phật thì đều hiểu được. 
 

 Trong mỗi mỗi âm lại diễn nói 
 Vô lượng âm thanh đều khác biệt 
 Nơi đời tự tại chẳng phân biệt 
 Tuỳ họ ưa thích khắp khiến nghe. 
 

 Ở trong mỗi âm thanh, lại phát ra vô lượng âm 
thanh. Nhưng trong vô lượng âm thanh, đều khác nhau. 
Đối với thế gian tất cả đều tự tại, chẳng có gì phân biệt. 
Tuỳ thuận sự ưa thích của chúng sinh, khắp khiến cho 
chúng sinh được nghe pháp âm. 
 

 Văn tự chẳng từ trong ngoài ra 
 Cũng chẳng thất hoại không tích tập 
 Mà vì chúng sinh chuyển pháp luân 
 Tự tại như vậy rất kỳ đặc. 
 

 Văn tự chẳng phải từ trong ra, cũng chẳng phải từ 
ngoài ra, cũng chẳng có thất hoại, cũng chẳng có tích tụ. 
Phật vì chúng sinh mà chuyển bánh xe pháp. Tự tại như 
vậy, rất là kỳ đặc, diệu không thể tả được. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên làm thế nào 
biết Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác vào 
Bát Niết Bàn ? 
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 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác vào Bát Niết Bàn ? 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát muốn biết Như 
Lai vào đại Niết Bàn, thì phải biết rõ nguồn 
gốc của tự tánh.  
 Như chân như Niết Bàn, Như Lai Niết 
Bàn cũng như vậy. Như thật tế Niết Bàn, 
Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như pháp 
giới Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như 
vậy. Như hư không Niết Bàn, Như Lai Niết 
Bàn cũng như vậy. Như pháp tánh Niết 
Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như 
lìa dục tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng 
như vậy. Như vô tướng tế Niết Bàn, Như 
Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như ngã tánh 
tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như 
vậy. Như tất cả pháp tánh tế Niết Bàn, Như 
Lai Niết Bàn cũng như vậy. Như chân như 
tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như 
vậy.  
 Tại sao ? Vì Niết Bàn không sinh 
không xuất. Nếu pháp không sinh không 
xuất, thì không có diệt. 
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 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát muốn biết Như Lai vào 
đại Niết Bàn như thế nào, thì phải biết rõ nguồn gốc của tự 
tánh, mới minh bạch được vào Niết Bàn như thế nào ?  
 Giống như chân như Niết Bàn (không sinh không 
diệt), Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Giống như thật tế lý 
thể Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Giống như 
pháp giới Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. 
Giống như hư không Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như 
vậy. Giống như pháp tánh bất động Niết Bàn, Như Lai Niết 
Bàn cũng như vậy. Giống như lìa dục tế Niết Bàn, Như Lai 
Niết Bàn cũng như vậy. Giống như vô tướng tế Niết Bàn, 
Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Giống như ngã tánh tế 
Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. Giống như tất 
cả pháp tánh tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy. 
Giống như chân như tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng 
như vậy.  
 Tại sao ? Vì Niết Bàn không có sinh, không có xuất. 
Nếu pháp cũng không sinh, cũng không xuất, thì không có 
diệt. Tức không có sinh, sao lại có diệt ? Ở trên nói về các 
thứ Niết Bàn, đó là hình dung cảnh giới của Niết Bàn, 
chẳng sinh, chẳng diệt, không xuất, không nhập. 
 

 Phật tử ! Như Lai chẳng vì Bồ Tát nói 
rốt ráo Niết Bàn của các Như Lai. Cũng 
chẳng vì Bồ Tát thị hiện việc đó. Tại sao ? 
Vì muốn khiến cho tất cả Như Lai thường 
trụ ở trước họ.  
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 Ở trong một niệm, thấy tất cả chư 
Phật quá khứ, vị lai, sắc tướng viên mãn, 
đều như hiện tại. Cũng chẳng khởi tưởng 
hai, chẳng hai. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát đã 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các tưởng chấp 
trước. 
 

 Các vị Phật tử ! Như Lai chẳng vì Bồ Tát nói cảnh 
giới rốt ráo Niết Bàn của các Như Lai. Cũng chẳng vì Bồ 
Tát thị hiện cảnh giới đó. Tại sao ? Vì muốn khiến cho tất 
cả Bồ Tát khai ngũ nhãn, thấy tất cả Như Lai thường trụ ở 
trước họ.  
 Ở trong một niệm, thấy được tất cả chư Phật quá khứ 
và vị lai. Ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, đều 
rất trang nghiêm và còn viên mãn, đều giống như hiện tại. 
Cũng chẳng khởi tưởng đó là quá khứ, hoặc đó là hiện tại, 
hoặc là vị lai, hoặc là hai thời gian, hoặc chẳng phải hai 
thời gian, chẳng có nghĩ tưởng như vậy. Tại sao vậy ? Vì 
đại Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các vọng tưởng, chẳng 
còn mọi sự chấp trước.  
 

 Phật tử ! Chư Phật Như Lai vì muốn 
khiến cho chúng sinh an vui, mà xuất hiện 
ra đời. Vì muốn khiến cho chúng sinh, sinh 
luyến mộ, mà thị hiện vào Niết Bàn. Nhưng 
Như Lai thật không có ra đời, cũng không 
vào Niết Bàn. Tại sao ? Vì Như Lai thường 
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trụ pháp giới thanh tịnh, tuỳ tâm chúng 
sinh, mà thị hiện Niết Bàn. 
 

 Các vị Phật tử ! Chư Phật Như Lai vì muốn khiến 
cho tất cả chúng sinh an vui, mà xuất hiện ra đời. Vì muốn 
khiến cho tất cả chúng sinh, sinh tâm luyến mộ, mà thị hiện 
vào Niết Bàn. Tại sao Phật phải vào Niết Bàn ? Vì dạy 
chúng sinh đừng có tâm ỷ lại. Nếu Phật chẳng vào Niết 
Bàn, thì đệ tử Phật cho rằng Phật còn ở đời, chẳng chịu tu 
hành, thời gian lâu dần, Phật có thể gia trì cho họ, cho họ 
giới lực, cho họ định lực, cho họ huệ lực. Giới định huệ 
đều có thể đắc được.  
 Giống như tôn giả A Nan, ở trong Kinh Lăng 
Nghiêm có nói : Ngài A Nan với Phật là anh em chú bác, 
thân như ruột thịt. Do đó, Ngài cho rằng Ngài không cần tu 
hành, tương lai Phật sẽ ban cho Ngài tam muội. Vì sợ rằng 
chúng sinh có tâm ỷ lại như thế, cho nên Phật thị hiện vào 
Niết Bàn. Đó là chẳng có cảnh giới Niết Bàn, mà thị hiện 
cảnh giới Niết Bàn. Kỳ thật, Như Lai chẳng có ra đời, cũng 
chẳng vào Niết Bàn. Tại sao ? Vì Như Lai thường trụ pháp 
giới thanh tịnh, chỉ tuỳ thuận tâm của tất cả chúng sinh, mà 
thị hiện vào Niết Bàn. 
 

 Phật tử ! Ví như mặt trời mọc, chiếu 
khắp thế gian. Ở trong tất cả đồ có nước 
thanh tịnh, thì hình bóng đều hiện vào, 
khắp cùng nơi chúng sinh, mà không đến 
đi. Nếu đồ đựng bị bễ, thì sẽ không hiện 
hình bóng. 
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 Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Hình bóng 
đó chẳng hiện, là lỗi mặt trời chăng ?  
 Đáp rằng : Không vậy, vì do đồ đựng 
bị bễ, chứ chẳng phải lỗi của mặt trời.  
 Phật tử ! Mặt trời trí huệ của Như Lai 
cũng lại như thế, hiện khắp pháp giới, 
không trước, không sau, trong tâm đồ 
đựng của tất cả chúng sinh thanh tịnh, thì 
Phật đều hiện ra. Tâm thường tịnh, thì 
thường thấy thân Phật. Nếu tâm bẩn, đồ 
đựng bị bễ, thì không nhìn thấy được Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như khi mặt trời mọc lên, thì 
chiếu sáng khắp thế gian. Ở trong tất cả đồ đựng nước lắng 
trong, thì hình bóng của mặt trời nhất định sẽ hiện ra. Bất 
cứ ở đâu, cũng đều như thế. Ánh sáng mặt trời tuy nhiên 
hiện ở trong nước, nhưng mặt trời chẳng có vào trong 
nước, bản thể của mặt trời chẳng đến, chẳng đi. Nhưng nếu 
đồ đựng bị bễ, thì hình bóng mặt trời sẽ không hiện ra. 
 Các vị Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Hình bóng mặt 
trời chẳng hiện vào trong đó, là lỗi mặt trời chăng ?  
 Bồ Tát đáp rằng : Chẳng phải lỗi của mặt trời vậy, 
đó là do đồ đựng bị bễ, nên không hiện bóng.  
 Các vị Phật tử ! Mặt trời trí huệ của Như Lai cũng lại 
như thế. Hiện khắp pháp giới, cũng chẳng có trước, cũng 
chẳng có sau, trong tâm đồ đựng của tất cả chúng sinh 
thanh tịnh, thì Phật đều hiện ra. Do đó có câu :  
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« Tâm tịnh nước hiện trăng 
Ý định trời trời không mây ». 

 

 Tâm đồ đựng thường thanh tịnh, thì thường thấy thân 
Phật. Nếu tâm đồ đựng dơ bẩn, bị bễ, thì không nhìn thấy 
được Phật. 
 

 Phật tử ! Nếu có chúng sinh, nên dùng 
Niết Bàn độ được, thì Như Lai bèn vì họ thị 
hiện Niết Bàn, nhưng sự thật Như Lai 
chẳng sinh, chẳng mất, chẳng có diệt độ. 
 

 Các vị Phật tử ! Nếu có chúng sinh, nên dùng Niết 
Bàn độ được, thì Như Lai bèn vì họ thị hiện Niết Bàn. Kỳ 
thật, Như Lai cũng chẳng sinh, cũng chẳng mất, cũng 
chẳng có diệt độ. 
 

 Phật tử ! Ví như lửa, trong tất cả thế 
gian, hay dùng lửa để làm việc, hoặc có lúc 
một nơi lửa tắt. 
 Ý các vị thế nào ? Lửa tất cả thế gian 
đều tắt hết chăng ?  
 Đáp rằng : Không vậy. 
 Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác cũng lại như thế. Trong tất cả thế giới 
đều làm Phật sự, hoặc nơi một thế giới, việc 
làm đã xong, thì thị hiện vào Niết Bàn. Đâu 
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phải tất cả thế giới chư Phật Như Lai, thảy 
đều diệt độ. 
 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn 
như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như lửa, trong tất cả thế gian, hay 
dùng lửa để làm việc, hoặc có lúc một nơi lửa tắt. Ý các vị 
thế nào ? Lửa tất cả thế gian đều tắt hết chăng ? Bồ Tát đáp 
rằng : Không vậy, tại một nơi lửa tắt, nhưng lửa của tất cả 
thế gian không tắt. 
 Các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
cũng lại như thế. Trong tất cả thế giới đều làm Phật sự. 
Hoặc ở thế giới nầy, chúng sinh đáng được độ, đều độ 
xong, cho nên mới vào Niết Bàn. Đâu phải tất cả thế giới 
hết thảy chư Phật Như Lai thảy đều diệt độ. 
 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Ví như nhà huyễn 
thuật, khéo biết rõ huyễn thuật. Dùng sức 
huyễn thuật, ở trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, tất cả cõi nước thành ấp tụ lạc, thị 
hiện thân huyễn. Dùng sức huyễn để giữ 
gìn, trải qua suốt kiếp mà trụ. Nhưng ở xứ 
khác, việc huyễn đã xong, bèn ẩn thân 
chẳng hiện. 
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 Phật tử ! Ý các vị thế nào ? Nhà đại 
huyễn thuật đó, có phải ở một nơi ẩn thân 
chẳng hiện, thì tất cả mọi nơi đều ẩn diệt ?  
 Đáp rằng : Không vậy. 
 

 Lại nữa, các vị Phật tử ! Ví như nhà huyễn thuật, 
khéo biết rõ huyễn thuật. Dùng sức huyễn thuật, ở trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, tất cả cõi nước thành ấp tụ lạc, thị 
hiện thân huyễn không thật. Dùng sức huyễn để giữ gìn, 
trải qua thời gian lâu dài suốt kiếp mà trụ. Nhưng ở xứ 
khác, việc huyễn thuật đã làm xong, bèn ẩn thân huyễn 
chẳng hiện. 
 Các vị Phật tử ! Ý của các vị như thế nào ? Nhà đại 
huyễn thuật đó, có phải ở một nơi ẩn thân chẳng hiện, thì ở 
tất cả mọi nơi đều ẩn diệt chẳng hiện? Bồ Tát đáp rằng : 
Không vậy. 
 

 Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, cũng lại như thế. Khéo biết vô lượng 
trí huệ phương tiện các thứ huyễn thuật. 
Trong tất cả pháp giới, khắp hiện thân 
Phật. Giữ gìn khiến cho thường trụ, hết 
kiếp thuở vị lai. Hoặc ở một nơi, tuỳ tâm 
chúng sinh, làm Phật sự xong, bèn thị hiện 
Niết Bàn. Đâu phải một nơi thị hiện vào 
Niết Bàn, thì tất cả mọi nơi đều diệt độ ! 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn 
như vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
cũng lại như thế. Khéo biết vô lượng trí huệ phương tiện 
các thứ huyễn thuật. Trong tất cả pháp giới, khắp hiện thân 
Phật, và còn giữ gìn khiến cho thường trụ ở đời, hết kiếp 
thuở vị lai. Hoặc ở một nơi, tuỳ thuận tâm ý của tất cả 
chúng sinh mà làm Phật sự, khi Phật sự làm xong, bèn thị 
hiện vào Niết Bàn. Đâu phải một nơi thị hiện vào Niết Bàn, 
thì tất cả mọi nơi đều diệt độ ! 
 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên biết Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn như vậy. 
 

 Lại nữa Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, khi thị hiện Niết Bàn, thì vào 
tam muội Bất động. Vào tam muội đó rồi, 
thì nơi mỗi mỗi thân, đều phóng ra vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha đại quang 
minh.  
 Trong mỗi mỗi quang minh, đều xuất 
hiện A tăng kỳ hoa sen. Trong mỗi mỗi hoa 
sen, đều có bất khả thuyết nhuỵ hoa báu 
đẹp. Trong mỗi mỗi nhuỵ hoa, đều có toà 
sư tử. Trên mỗi toà sư tử, đều có Như Lai 
ngồi kiết già. Số thân Phật đó, đồng với số 
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tất cả chúng sinh, đều đầy đủ công đức 
thượng diệu trang nghiêm, từ nguyện lực 
xưa sinh ra.  
 Nếu có chúng sinh căn lành thành 
thục, thấy được thân Phật rồi, đều được 
giáo hoá. Nhưng thân Phật đó, hết thuở vị 
lai, rốt ráo an trụ, tuỳ nghi hoá độ tất cả 
chúng sinh. 
 

 Lại nữa, các vị Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, khi thị hiện Niết Bàn, thì vào tam muội Bất động. 
Vào tam muội đó rồi, thì nơi mỗi mỗi thân, đều phóng ra 
vô lượng trăm ngàn ức Na do tha đại quang minh. Trong 
mỗi mỗi quang minh, đều xuất hiện A tăng kỳ hoa sen.  
 Trong mỗi mỗi hoa sen, đều có bất khả thuyết nhuỵ 
hoa báu đẹp. Trong mỗi mỗi nhuỵ hoa, đều có toà sư tử. 
Trên mỗi toà sư tử, đều có Như Lai ngồi kiết già. Số thân 
Phật đó, đồng với số tất cả chúng sinh, đều đầy đủ công 
đức thượng diệu trang nghiêm, từ nguyện lực xưa sinh ra.  
 Nếu có chúng sinh căn lành thành thục, bèn thấy 
được thân Phật, thấy được thân Phật rồi, đều được giáo 
hoá. Nhưng thân Phật đó, hết thuở vị lai, rốt ráo an trụ tại 
thế gian, tuỳ thời tuỳ lúc, giáo hoá độ thoát tất cả chúng 
sinh. 
 

 Phật tử ! Thân Như Lai không có 
phương xứ, chẳng thật, chẳng hư. Nhưng 
nhờ thệ nguyện lực xưa của chư Phật, 
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chúng sinh đáng được độ, thì liền xuất 
hiện.  
 Đại Bồ Tát nên biết Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn như 
vậy. 
 

 Các vị Phật tử ! Thân Như Lai không có phương xứ, 
cũng chẳng thật, cũng chẳng hư. Nhưng nhờ thệ nguyện 
lực xưa của chư Phật, có chúng sinh nào đáng được độ, thì 
Phật sẽ xuất hiện ra đời. Đại Bồ Tát nên biết cảnh giới Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác Đại Bát Niết Bàn như vậy. 
 

 Phật tử ! Như Lai trụ nơi pháp giới rốt 
ráo vô lượng vô ngại, cõi hư không, chân 
như pháp tánh, không sinh, không diệt, và 
thật tế. Vì các chúng sinh, tuỳ thời thị hiện. 
Vì giữ nguyện xưa, chẳng có ngừng nghỉ, 
chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, tất cả cõi, 
tất cả pháp. 
 

 Các vị Phật tử ! Như Lai trụ nơi pháp giới rốt ráo vô 
lượng vô ngại, cõi hư không, chân như pháp tánh, không 
sinh không diệt, và thật tế. Vì tất cả chúng sinh, tuỳ thời 
tuỳ lúc có thể thị hiện. Vì giữ thệ nguyện xưa đã phát ra, 
nên chẳng có lúc nào ngừng nghỉ, chẳng xả bỏ tất cả chúng 
sinh, tất cả cõi Phật, tất cả pháp môn, để vì chúng sinh nói 
pháp đó. 
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 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền, muốn 
thuật lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền, muốn tường thuật lại 
nghĩa lý ở trên, mà nói bài kệ rằng. 
 

 Như ánh mặt trời chiếu pháp giới 
 Đồ bễ nước chảy bóng liền diệt 
 Trí nhựt Tối Thắng cũng như vậy 
 Chúng sinh không tin thấy Niết Bàn. 
 

 Giống như ánh sáng của mặt trời, chiếu sáng khắp 
pháp giới. Nước ở trong tất cả đồ đựng, nếu lắng trong 
không đục, thì hình bóng mặt trời sẽ hiện ra. Nếu đồ đựng 
nước bị bễ, thì nước trong đó sẽ chảy ra hết, hình bóng mặt 
trời tuỳ theo cảnh giới sẽ diệt mất. Trí huệ mặt trời của 
đấng Tối Thắng (Phật) cũng như vậy. Phật quán sát căn cơ 
chúng sinh, nếu khi nào thành thục, thì nói pháp thành 
thục. Nếu chưa thành thục thì nói pháp chưa thành thục. 
Nhưng chúng sinh tâm tin không đủ, thì xiển đề sinh ra. 
Phật sợ rằng chúng sinh có tâm ỷ lại, mới vào Niết Bàn. 
 

 Như lửa thế gian dùng làm việc 
 Nơi một thành ấp có lúc tắt 
 Nhân Trung Tối Thắng khắp pháp giới 
 Nơi giáo hoá xong hiện nhập diệt. 
  

 Giống như lửa, trong thế gian hay dùng lửa để thiêu 
đốt. Trong một thành ấp, có lúc lửa bị tắt, nhưng không 
phải tất cả mọi nơi đều tắt. Nhân Trung Tối Thắng (Phật) 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  265 
 
khắp cùng pháp giới, giáo hoá chúng sinh, nơi nào giáo hoá 
xong, thì thị hiện vào Niết Bàn. 
 

 Huyễn thuật hiện thân tất cả cõi 
 Nơi việc làm xong liền ẩn hình 
 Như Lai hoá xong cũng như thế 
 Nơi cõi nước khác thường thấy Phật. 
 

 Nhà huyễn thuật dùng huyễn thuật hiện thân mình, 
khắp các cõi nước. Ông ta dùng huyễn thuật biến hoá rồi, 
bèn ẩn thân huyễn thuật. Như Lai giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khi giáo hoá xong rồi, thì cũng như vậy. Ở trong cõi 
nước nầy, Phật vào Niết Bàn, nhưng ở cõi nước khác, thì 
Phật hiện ra đời. 
  

 Phật có tam muội tên Bất động 
 Hoá chúng sinh rồi vào định đó 
 Một niệm thân phóng vô lượng quang 
 Quang hiện hoa sen hoa có Phật. 
 

 Phật có một thứ tam muội, tên là tam muội Bất động. 
Phật giáo hoá chúng sinh xong rồi, bèn nhập vào tam muội 
nầy. Ở trong một niệm, thân phóng ra vô lượng quang 
minh. Trong mỗi quang minh, hiện ra vô lượng hoa sen, 
trong mỗi hoa sen đều có toà sư tử, trên toà sư tử có Phật 
ngồi nhập định bất động. 
 

 Thân Phật vô số đồng pháp giới 
 Chúng sinh có phước đều thấy được 
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 Như vậy vô số mỗi mỗi thân 
 Thọ mạng trang nghiêm đều đầy đủ. 
 

 Thân Phật không có số lượng, đồng với pháp giới. 
Chúng sinh có phước đức, mới thấy được Phật. Thân Phật 
vô số lượng như vậy, thọ mạng và sự trang nghiêm của mỗi 
thân Phật, đều đầy đủ viên mãn. 
 

 Như tánh không sinh Phật ra đời 
 Như tánh không diệt Phật Niết Bàn 
 Lời lẽ ví dụ thảy đều dứt 
 Tất cả nghĩa thành không gì bằng. 
 

 Tuy Phật xuất hiện ra đời, nhưng sinh mà chẳng 
sinh, tánh chẳng sinh. Tuy Phật thị hiện vào Niết Bàn, 
nhưng diệt mà chẳng diệt, tánh chẳng diệt. Nếu dùng lời lẽ 
ví dụ, đều không thể hình dung ra được, cũng không thể 
nào miêu tả ra được. Vì tất cả nghĩa lý thành tựu, chẳng khi 
nào bằng được. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nên làm thế nào 
biết được: Thấy, nghe, gần gũi, gieo trồng 
căn lành nơi Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác? 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng, các vị Phật tử! 
Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết được: Hoặc thấy được 
thân Phật, hoặc nghe được tiếng Phật, hoặc gần gũi Phật, 
hoặc cúng dường Phật, hoặc gieo trồng căn lành nơi Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác? 
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 Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết ở chỗ 
Như Lai, thấy, nghe, gần gũi, gieo trồng 
căn lành, thảy đều không luống qua. Vì 
sinh ra giác ngộ trí huệ vô tận. Vì lìa khỏi 
tất cả chướng nạn. Vì quyết định đến nơi 
rốt ráo. Vì không có hư dối. Vì tất cả 
nguyện đều đầy đủ. Vì chẳng hết hạnh hữu 
vi. Vì tuỳ thuận trí vô vi. Vì sinh ra trí huệ 
chư Phật. Vì hết thuở vị lai, thành tựu tất 
cả giống hạnh thù thắng. Vì đến được bậc 
trí huệ vô công dụng. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết ở chỗ Như Lai, 
bất luận là thấy được Phật, hoặc nghe được danh hiệu Phật, 
hoặc gần gũi Phật, hoặc gieo trồng căn lành, phước đức 
thảy đều không luống qua, chắc chắn sẽ được lợi ích. Gieo 
trồng căn lành, tuyệt đối chẳng hư vọng, mà còn sinh ra 
giác ngộ và trí huệ vô tận. Vì sẽ thoát khỏi tất cả chướng 
nạn bồ đề đạo. Vì quyết định đến được quả Phật rốt ráo. Vì 
không có sự hư dối chẳng thật. Vì tất cả thệ nguyện thuở 
xưa đã phát ra, đều được đầy đủ. Vì hạnh hữu vi bất tận. Vì 
tuỳ thuận trí huệ vô vi. Vì sinh ra trí huệ chư Phật. Vì hết 
thuở vị lai, thành tựu tất cả giống hạnh thù thắng. Vì đến 
được bậc trí huệ vô công dụng. Nghĩa là Bồ Tát tu đến bậc 
Bát địa trở lên, không cần thêm dụng công, tự nhiên sẽ khế 
hợp với trí huệ chân lý. 
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 Phật tử! Ví như đại trượng phu, ăn 
chút kim cang, trọn không thể tiêu hoá 
được. Phải xuyên thủng thân mà lọt ra 
ngoài. Tại sao? Vì kim cang không thể ở 
chung trong nhục thân tạp loài.  
 Ở chỗ Như Lai, gieo chút căn lành, 
cũng lại như thế. Phải xuyên thủng tất cả 
thân hữu vi các hạnh phiền não, đến nơi trí 
huệ vô vi rốt ráo. Tại sao? Vì chút căn lành 
đó, không thể ở chung với các hạnh hữu vi 
phiền não. 
 

 Các vị Phật tử! Ví như đại trượng phu, tuy ăn chút đá 
kim cang, nhưng trọn không thể tiêu hoá được. Phải xuyên 
thủng thân mà lọt ra ngoài. Tại sao vậy? Vì đá kim cang 
không thể ở chung trong nhục thân tạp loài.  
 Ở chỗ Như Lai, gieo chút căn lành, cũng lại như thế. 
Phải xuyên lủng tất cả thân hữu vi các hạnh phiền não, đến 
nơi trí huệ vô vi rốt ráo. Tại sao vậy? Vì chút căn lành đó, 
không thể ở chung với các hạnh hữu vi phiền não. 
 

 Phật tử! Giả sử cỏ khô, chất đống 
bằng núi Tu Di, nếu ném vào trong đó một 
chút lửa nhỏ, thì sẽ bị cháy sạch. Tại sao? 
Vì lửa hay thiêu cháy.  
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 Ở chỗ Như Lai, gieo xuống chút căn 
lành, cũng lại như thế, sẽ thiêu sạch tất cả 
phiền não, rốt ráo đắc được Vô dư Niết 
Bàn. Tại sao? Vì chút căn lành đó, tánh rốt 
ráo vậy. 
 

 Các vị Phật tử! Giả sử cỏ khô, chất đống bằng núi Tu 
Di, nếu ném vào trong đó một chút lửa nhỏ, thì sẽ bị cháy 
sạch. Tại sao vậy? Vì lửa hay thiêu cháy tất cả sự vật.  
 Ở chỗ Như Lai, tuy gieo xuống chút căn lành, cũng 
lại như thế, sẽ thiêu sạch tất cả phiền não, rốt ráo đắc được 
Vô dư Niết Bàn. Tại sao vậy? Vì chút căn lành đó, tánh rốt 
ráo vậy. 
 

 Phật tử! Ví như núi Tuyết, có cây 
Dược vương, tên là Thiện kiến. Nếu ai thấy 
được, thì mắt sẽ được thanh tịnh. Nếu ai 
nghe được, thì tai sẽ được thanh tịnh. Nếu 
ai ngửi được, thì mũi sẽ được thanh tịnh. 
Nếu ai nếm được, thì lưỡi sẽ được thanh 
tịnh. Nếu ai xúc chạm được, thì thân sẽ 
được thanh tịnh. Nếu có chúng sinh, lấy 
được đất đó, thì cũng được lợi ích tiêu trừ 
được các bệnh.  
 

 Các vị Phật tử! Ví như trên núi Tuyết, có cây Dược 
vương, tên là Thiện kiến. Nếu ai thấy được cây Dược 
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vương đó, thì mắt sẽ được thanh tịnh. Nếu ai nghe được tên 
cây Dược Vương đó, thì tai sẽ được thanh tịnh. Nếu ai ngửi 
được mùi vị của cây Dược vương đó, thì mũi sẽ được thanh 
tịnh. Nếu ai nếm được hương vị của cây Dược vương đó, 
thì lưỡi sẽ được thanh tịnh. Nếu ai xúc chạm được thân cây 
Dược vương đó, thì thân sẽ được thanh tịnh. Nếu có chúng 
sinh, lấy được đất ở dưới cây Dược vương đó, thì cũng 
được lợi ích tiêu trừ được mọi chứng bệnh.  
 

 Phật tử! Dược vương vô thượng Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, cũng lại như 
thế, hay làm tất cả lợi ích. Nếu có chúng 
sinh nào thấy được sắc thân Như Lai, thì 
mắt được thanh tịnh. Nếu ai nghe được 
danh hiệu Như Lai, thì tai được thanh tịnh. 
Nếu ai ngửi được hương giới Như Lai, thì 
mũi được thanh tịnh. Nếu ai nếm được 
pháp vị Như Lai, thì lưỡi được thanh tịnh, 
đủ tướng lưỡi rộng dài, hiểu lời lẽ của 
pháp. Nếu ai xúc chạm được quang minh 
Như Lai, thì thân được thanh tịnh, rốt ráo 
đắc được pháp thân vô thượng. Nếu ai nghĩ 
nhớ đến Như Lai, thì đắc được niệm Phật 
tam muội thanh tịnh. 
 

 Các vị Phật tử! Dược vương vô thượng Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, cũng lại như thế, hay dùng đủ thứ 
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phương pháp để làm lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu có 
chúng sinh nào thấy được sắc thân Như Lai, thì mắt được 
thanh tịnh. Nếu ai nghe được danh hiệu Như Lai, thì tai 
được thanh tịnh. Nếu ai ngửi được hương giới Như Lai, thì 
mũi được thanh tịnh. Nếu ai nếm được pháp vị Như Lai, thì 
lưỡi được thanh tịnh, có đủ tướng lưỡi rộng dài, hiểu biết 
tất cả lời lẽ của pháp. Nếu ai xúc chạm được quang minh 
Như Lai, thì thân được thanh tịnh, tương lai chắc chắn sẽ 
đắc được pháp thân vô thượng của Phật. Nếu ai nghĩ nhớ 
đến Như Lai, do đó có câu: “Nhớ Phật niệm Phật, tương lai 
nhất định thấy Phật”, thì đắc được niệm Phật tam muội, ý 
căn được thanh tịnh. 
 

 Nếu có chúng sinh cúng dường Như 
Lai, đi qua chỗ đất đai, và tháp miếu, cũng 
đủ căn lành, diệt trừ tất cả các hoạn phiền 
não, được an vui của hiền Thánh. 
 

 Nếu có chúng sinh cúng dường Như Lai, đi qua chỗ 
đất đai, và tháp miếu, cũng đầy đủ căn lành, diệt trừ tất cả 
các hoạn phiền não, được an vui của hiền Thánh. 
 

 Phật tử! Nay tôi bảo các vị, nếu có 
chúng sinh, thấy nghe về đức Phật, dù 
nghiệp chướng ràng buộc che lấp, chẳng 
sinh tin ưa, cũng trồng căn lành, không 
luống qua, cho đến rốt ráo sẽ vào Niết Bàn. 
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 Các vị Phật tử! Nay tôi (Bồ Tát Phổ Hiền) bảo các vị 
đại chúng! Nếu có chúng sinh, thấy được thân Phật, nghe 
được tiếng Phật, dù nghiệp chướng ràng buộc che lấp, tâm 
cũng chẳng sinh tin ưa, người đó cũng sẽ trồng xuống căn 
lành, tương lai sẽ chứng được quả Phật, cho đến rốt ráo sẽ 
vào Niết Bàn. 
 Có người đến Chùa vào chánh điện, chẳng muốn lễ 
lạy Phật, đó là chẳng sinh tin ưa. Tuy nhiên chẳng sinh tin 
ưa, nhưng cũng gieo xuống chút căn lành, đừng bỏ lỡ cơ 
hội vào chánh điện một lần. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết ở chỗ 
Như Lai như vậy, thấy nghe, gần gũi, gieo 
trồng căn lành, đều lìa khỏi tất cả các pháp 
bất thiện, đầy đủ pháp lành. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nên biết ở trong đạo tràng 
của Như Lai như vậy, thấy nghe Phật, gần gũi Phật, gieo 
trồng căn lành, đều lìa khỏi tất cả các pháp bất thiện, mà 
đầy đủ tất cả pháp lành. 
  

 Phật tử! Như Lai dùng tất cả ví dụ nói 
các thứ việc, không có ví dụ nói được pháp 
nầy. Tại sao? Vì tâm trí tuyệt lộ, không thể 
nghĩ bàn. Chư Phật Bồ Tát chỉ tuỳ tâm 
chúng sinh, khiến cho họ hoan hỉ, vì họ nói 
ví dụ chẳng phải rốt ráo. 
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 Các vị Phật tử! Tuy Như Lai nói rõ đạo lý các thứ sự 
việc, nhưng không có ví dụ nào nói được pháp nầy. Tại 
sao? Vì tâm trí tuyệt lộ, do đó có câu: “Ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt”, đạo lý nầy, không thể dùng tâm 
suy lường được, cũng không thể nghĩ bàn được. Chư Phật 
Bồ Tát chỉ tuỳ thuận tâm ý của chúng sinh, khiến cho họ 
hoan hỉ, mới vì họ nói đủ thứ ví dụ. Phàm là pháp dùng ví 
dụ để hình dung, đều chẳng phải là pháp rốt ráo. 
 

 Phật tử! Pháp môn nầy tên là: Nơi bí 
mật của Như Lai. Tên là Tất cả thế gian 
không thể biết được. Tên là Vào ấn Như 
Lai. Tên là Môn khai đại trí. Tên là Thị 
hiện giống tánh Như Lai. Tên là Thành tựu 
tất cả Bồ Tát. Tên là Tất cả thế gian không 
thể hoại được. Tên là Một hướng tuỳ thuận 
cảnh giới Như Lai. Tên là Tịnh tất cả các 
cõi chúng sinh. Tên là Diễn nói pháp căn 
bổn thật tánh Như Lai rốt ráo không nghĩ 
bàn. 
 

 Các vị Phật tử! Pháp môn nầy có mười tên:  
 1. Nơi bí mật của Như Lai.  
 2. Tất cả thế gian không thể biết được.  
 3. Vào ấn Như Lai.  
 4. Môn khai đại trí.  
 5. Thị hiện giống tánh Như Lai.  
 6. Thành tựu tất cả Bồ Tát.  
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 7. Tất cả thế gian không thể hoại được.  
 8. Một hướng tuỳ thuận cảnh giới Như Lai.  
 9. Tịnh tất cả các cõi chúng sinh.  
 10. Diễn nói pháp căn bổn thật tánh Như Lai rốt ráo 
không nghĩ bàn. 
 

 Phật tử ! Pháp môn nầy, Như Lai 
chẳng vì chúng sinh khác nói, chỉ vì Bồ Tát 
hướng đại thừa mà nói, chỉ vì Bồ Tát thừa 
không nghĩ bàn mà nói. Pháp môn nầy 
chẳng vào tay của tất cả chúng sinh khác, 
chỉ trừ đại Bồ Tát. 
 

 Các vị Phật tử ! Pháp môn nầy, Như Lai chẳng vì 
chúng sinh khác nói, chỉ vì Bồ Tát hướng đại thừa mà nói, 
chỉ vì tất cả Bồ Tát thừa không nghĩ bàn mà nói. Pháp môn 
nầy chẳng vào trong tay của tất cả chúng sinh khác, chỉ trừ 
đại Bồ Tát. Cho nên tất cả chúng sinh khác, không thể nghe 
được pháp đại thừa nầy, chỉ có Bồ Tát mới có tư cách nghe 
pháp môn nầy. 
 

 Phật tử ! Ví như Chuyển Luân Thánh 
Vương có bảy báu. Nhờ có bảy báu đó, mà 
hiển bày Luân Vương. Báu đó chẳng vào 
tay chúng sinh khác, chỉ trừ thái tử do đệ 
nhất phu nhân sinh ra, thành tựu đầy đủ 
tướng Thánh Vương. Nếu Luân Vương 
không có thái tử đủ các đức, khi vua mạng 
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chung, thì các báu đó trong bảy ngày, đều 
diệt mất. 
 

 Các vị Phật tử ! Ví như bảy báu mà Chuyển Luân 
Thánh Vương có là: Luân báu, châu báu, voi báu, ngựa 
báu, binh báu, thần báu, nữ báu. Do có bảy báu đó, mà hiển 
bày thế lực của Luân Vương. Ngài ở trên luân báu, thời 
gian trong một ngày, thì đi khắp bốn thiên hạ. Bảy báu đó 
chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương mới có được, không thể 
nào vào tay người khác được. Chỉ có thái tử do đệ nhất phu 
nhân sinh ra, thành tựu đầy đủ tướng Thánh Vương, mới có 
tư cách thừa kế bảy báu. Nếu không có thái tử thừa kế ngôi 
vua, sau khi Chuyển Luân Thánh Vương mạng chung, thì 
bảy báu đó trong bảy ngày, sẽ tự nhiên diệt mất. 
 

 Phật tử ! Kinh trân báu nầy, cũng lại 
như thế. Chẳng vào tay tất cả chúng sinh 
khác. Chỉ trừ Pháp Vương chân tử của 
Như Lai, sinh vào nhà Như Lai, có tướng 
Như Lai, đủ các căn lành. 
 Phật tử ! Nếu không có những chân tử 
của Phật, thì pháp môn như vậy, chẳng bao 
lâu sẽ diệt mất. Tại sao ? Vì tất cả hàng nhị 
thừa chẳng nghe kinh nầy, hà huống là thọ 
trì, đọc tụng biên chép, phân biệt giải nói. 
Chỉ có các đại Bồ Tát mới được như vậy. 
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 Các vị Phật tử ! Bộ Kinh điển nầy là pháp môn đại 
thừa, nghĩa là Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. 
Bộ kinh điển nầy trân quý giống như châu báu, danh quý 
cũng giống như bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương. 
Chỉ có Bồ Tát mới nhìn thấy được kinh nầy, còn các chúng 
sinh khác và hàng nhị thừa không thể nào nhìn thấy được. 
Chỉ có đệ tử chân chánh của Như Lai Pháp Vương, sinh 
vào nhà Như Lai, có đức tướng Như Lai, đầy đủ tất cả căn 
lành, mới đắc được. 
 Các vị Phật tử ! Nếu như không có những đệ tử chân 
chánh của Phật, thì pháp môn đại thừa nầy, chẳng bao lâu 
sẽ diệt mất. Tại sao ? Vì tất cả hàng nhị thừa chẳng nghe 
Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, hà huống 
là thọ trì, càng không thể đọc tụng hoặc biên chép, cũng 
không thể phân biệt giải nói. Do đó có câu:  
 

“Có mắt chẳng thấy Lô Xá Na 
Có tai chẳng nghe giáo viên đốn”. 

 

 Hàng nhị thừa tuy cũng ở trong pháp hội Hoa 
Nghiêm, nhưng như mù như điếc. Chỉ có các đại Bồ Tát 
mới có thể thọ trì, đọc tụng, biên chép, phân biệt giải nói 
bộ kinh điển đại thừa nầy. 
 

 Bởi vậy đại Bồ Tát nghe pháp môn 
nầy, nên sinh tâm đại hoan hỉ. Dùng tâm 
tôn trọng cung kính đảnh lễ thọ trì. Tại 
sao? Vì đại Bồ Tát tin ưa kinh nầy, sớm sẽ 
đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề.  
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 Bởi vậy, cho nên đại Bồ Tát nghe được pháp môn 
nầy, nên sinh tâm đại hoan hỉ. Dùng tâm tôn trọng, cung 
kính đảnh lễ thọ trì bộ kinh nầy. Tại sao? Vì đại Bồ Tát tin 
ưa Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, sớm sẽ 
chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
 

 Phật tử! Nếu có Bồ Tát, trong vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, thực 
hành lục độ ba la mật, tu tập các thứ pháp 
bồ đề phần. Nếu chưa từng nghe pháp môn 
đại oai đức không nghĩ bàn nầy của Như 
Lai. Hoặc đã nghe rồi, mà không tin, 
không hiểu, không thuận, không vào, thì 
không phải là Bồ Tát chân thật, vì không 
thể sinh vào nhà Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử! Nếu như có vị Bồ Tát, trong vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, tu pháp lục độ ba la 
mật, tu tập ba mươi bảy pháp bồ đề phần. Nếu không nghe 
qua pháp môn đại oai đức không nghĩ bàn nầy của Như 
Lai. Hoặc đã nghe rồi, mà không sinh tâm tin, không hiểu 
nghĩa lý của kinh, cũng không tuỳ thuận, cũng không ngộ 
nhập, thì không phải là một vị Bồ Tát chân thật, cũng 
không thể sinh vào nhà Như Lai. 
 

 Nếu nghe được pháp môn trí huệ 
không chướng, không ngại, vô lượng không 
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thể nghĩ bàn nầy của Như Lai. Nghe rồi tin 
hiểu, tuỳ thuận ngộ nhập, thì nên biết 
người đó sinh vào nhà Như Lai. Tuỳ thuận 
tất cả cảnh giới Như Lai, đầy đủ tất cả các 
pháp Bồ Tát, an trụ cảnh giới nhất thiết 
chủng trí. Xa lìa tất cả các pháp thế gian, 
sinh ra tất cả hạnh của Như Lai tu, thông 
đạt pháp tánh của tất cả Bồ Tát. Nơi tự tại 
của Phật, tâm không nghi hoặc. Trụ pháp 
không có thầy, vào sâu cảnh giới vô ngại 
của Như Lai. 
 

 Nếu nghe được pháp môn trí huệ không chướng, 
không ngại, vô lượng không thể nghĩ bàn nầy của Như Lai. 
Nghe rồi, bèn sinh tâm tin hiểu, sau đó tuỳ thuận ngộ nhập 
pháp môn nầy, thì nên biết người đó, nhất định sẽ được 
sinh vào nhà Như Lai. Tuỳ thuận tất cả cảnh giới của Như 
Lai, đầy đủ tất cả các pháp môn của Bồ Tát, an trụ cảnh 
giới nhất thiết chủng trí, xa lìa tất cả các pháp thế gian, sinh 
ra tất cả hạnh của Như Lai tu, thông đạt pháp tánh của tất 
cả Bồ Tát. Đối với tự tại của Phật, tâm không nghi hoặc. 
Trụ nơi pháp không thầy mà tự thông, vào sâu cảnh giới vô 
ngại của Như Lai. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát nghe pháp nầy 
rồi: Bèn hay dùng trí huệ bình đẳng, biết 
vô lượng pháp. Bèn hay dùng tâm chánh 
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trực, lìa các phân biệt. Bèn hay dùng ưa 
thích thù thắng, hiện thấy chư Phật. Bèn 
hay dùng sức của ý, vào cõi hư không bình 
đẳng. Bèn hay dùng niệm tự tại, du hành 
vô biên pháp giới. Bèn hay dùng sức trí 
huệ, đầy đủ tất cả công đức. Bèn hay dùng 
trí huệ tự nhiên, lìa tất cả dơ bẩn thế gian. 
Bèn hay dùng bồ đề tâm, vào tất cả lưới 
mười phương. Bèn hay dùng đại quán sát, 
biết chư Phật ba đời đồng một thể tánh. 
Bèn hay dùng căn lành hồi hướng trí huệ, 
vào khắp pháp như vậy, chẳng vào mà vào. 
Chẳng ở nơi một pháp mà có sự phan 
duyên. Luôn dùng một pháp mà quán tất 
cả pháp. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát nghe Kinh Hoa Nghiêm 
Đại Phương Quảng Phật diệu pháp thâm sâu nầy rồi: Bèn 
hay dùng trí huệ bình đẳng, biết vô lượng pháp. Bèn hay 
dùng tâm chánh trực, lìa các phân biệt. Bèn hay dùng ưa 
thích thù thắng, hiện thấy mười phương tất cả chư Phật. 
Bèn hay dùng sức của ý, vào cõi hư không bình đẳng. Bèn 
hay dùng niệm nhậm vận tự tại, du hành vô biên pháp giới. 
Bèn hay dùng sức trí huệ, đầy đủ tất cả công đức. Bèn hay 
dùng trí huệ tự nhiên, lìa tất cả dơ bẩn thế gian. Bèn hay 
dùng bồ đề tâm, vào tất cả lưới mười phương. Bèn hay 
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dùng diệu quán sát trí, biết chư Phật ba đời đồng một thể 
tánh. Do đó có câu:  
 

“Mười phương Phật ba đời, 
Cùng đồng một pháp thân”. 

 

 Bèn hay dùng căn lành thuở xưa đã tu, hồi hướng trí 
huệ, vào khắp tất cả pháp đại thừa. Tuy vào khắp, nhưng 
không chỗ vào, nhưng chẳng có chỗ nào mà không vào. 
Chẳng ở nơi một pháp mà có sự phan duyên, nghĩa là đối 
với hết thảy các pháp, đều không sinh tâm phan duyên, 
thường dùng một pháp để quán hết thảy tất cả các pháp. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát thành tựu công 
đức như vậy, làm ít công đức sức lực, mà 
đắc được trí vô sư tự nhiên. 
 

 Các vị Phật tử! Đại Bồ Tát thành tựu công đức như 
vậy, Ngài làm rất ít công đức sức lực, mà đắc được lợi ích 
rất lớn, tức là trí huệ tự nhiên không thầy mà tự thông. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa nầy, mà nói kệ rằng. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa lý 
kinh văn ở trên, mà dùng kệ để nói lại. 
 

 Thấy nghe cúng dường các Như Lai 
 Đắc được công đức không thể lường 
 Ở trong hữu vi trọn không hết 
 Phải diệt phiền não lìa các khổ. 
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 Nếu ai thấy được thân Phật, hoặc nghe được tiếng 
của Phật, hoặc cúng dường tất cả các Như Lai, thì công đức 
đắc được, đều không cách gì độ lượng được. Đối với công 
đức pháp hữu vi, trọn không thể hết được. Phải diệt trừ tất 
cả phiền não, phải lìa khỏi tất cả các khổ. 
 

 Ví như nuốt vào chút kim cang 
 Trọn không tiêu hoá phải lọt ra 
 Cúng dường Thập Lực các công đức 
 Diệt hoặc sẽ được kim cang trí. 
 

 Ví như có người, nuốt chút đá kim cang vào bụng, 
cuối cùng không thể nào tiêu hoá được, sẽ phải lọt ra 
ngoài. Cúng dường đấng Thập Lực tất cả công đức, sẽ diệt 
trừ được tất cả nghi hoặc, tương lai nhất định sẽ đến được 
cảnh giới kim cang trí bất hoại. 
 

 Như cỏ khô chất đồng Tu Di 
 Ném vào chút lửa sẽ cháy sạch 
 Cúng dường chư Phật chút công đức 
 Sẽ dứt phiền não đến Niết Bàn. 
 

Giống như cỏ khô chất đống nhiều như núi Tu Di. Nếu 
ném vào một chút lửa nhỏ, thì nhất định sẽ cháy sạch hết. 
Cúng dường tất cả chư Phật, tuy nhiên chỉ có chút ít công 
đức, nhưng chắc chắn sẽ dứt trừ được tất cả phiền não, 
tương lai sẽ đắc được Niết Bàn bờ bên kia. 
 

 Núi Tuyết có thuốc tên Dược vương 
 Thấy nghe ngửi xúc tiêu các bệnh 
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 Nếu ai thấy nghe đấng Thập Lực 
 Được thắng công đức đến Phật trí. 
 

 Giống như trên đỉnh núi Tuyết, có cây Dược vương, 
tên là Thiện kiến. Nếu có chúng sinh nào thấy được hình 
trạng của cây đó, hoặc nghe được tên của cây đó, hoặc ngửi 
được mùi của cây đó, hoặc nếm được vị của cây đó, hoặc 
xúc chạm được cành lá của cây đó, đều tiêu trừ được tất cả 
bệnh tật. Nếu có chúng sinh thấy được sắc thân của Phật, 
nghe được danh hiệu của Phật, thì sẽ đắc được công đức 
thù thắng, sẽ đắc được trí huệ của Phật. 
 

 Bấy giờ, do thần lực của Phật, do pháp 
như vậy. Mười phương đều có mười bất 
khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha thế giới 
sáu thứ chấn động. Đó là : Đông vọt thì tây 
lặn, tây vọt thì đông lặn. Nam vọt thì bắc 
lặn, bắc vọt thì nam lặn. Mé vọt thì giữa 
lặn, giữa vọt thì mé lặn.  
 Mười tám tướng động, đó là : Động, 
biến động, đẳng biến động. Khởi, biến 
khởi, đẳng biến khởi. Dũng, biến dũng, 
đẳng biến dũng. Chấn, biến chấn, đẳng 
biến chấn. Hống, biến hống, đẳng biến 
hống. Kích, biến kích, đẳng biến kích. 
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 Lúc đó, do đại oai thần lực của Phật, do pháp phải 
như vậy. Mười phương đều có mười bất khả thuyết trăm 
ngàn ức Na do tha thế giới sáu thứ chấn động. Tại mỗi thế 
giới, đều có sáu thứ chấn động, đó là : Động dũng khởi, 
chấn hống kích. Đông vọt thì tây lặn, tây vọt thì đông lặn. 
Nam vọt thì bắc lặn, bắc vọt thì nam lặn. Mé vọt thì giữa 
lặn, giữa vọt thì mé lặn.  
 Mười tám tướng động, đó là : Động, biến động, đẳng 
biến động. Khởi, biến khởi, đẳng biến khởi. Dũng, biến 
dũng, đẳng biến dũng. Chấn, biến chấn, đẳng biến chấn. 
Hống, biến hống, đẳng biến hống. Kích, biến kích, đẳng 
biến kích. 
 Lại có mười tám thứ hình tướng chấn động, đó là : 
 1. Động : Tại một địa phương động.  
 2. Biến động : Tại một thế giới động, khắp nơi đều 
động.  
 3. Đẳng biến động : Hết thảy tất cả thế giới, khắp nơi 
đều động.  
 4. Khởi : Tại một địa phương khởi.  
 5. Biến khởi : Tại một thế giới khắp nơi đều khởi.  
 6. Đẳng biến khởi : Hết thảy tất cả thế giới, khắp nơi 
đều khởi.  
 7. Dũng : Tại một địa phương dũng.  
 8. Biến dũng : Tại một thế giới, khắp nơi đều dũng.  
 9. Đẳng biến dũng : Hết thảy tất cả thế giới, khắp nơi 
đều dũng.  
 10. Chấn : Tại một địa phương chấn.  
 11. Biến chấn : Tại một thế giới chấn, khắp nơi đều 
chấn.  
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 12. Đẳng biến chấn: Hết thảy tất cả thế giới, khắp 
nơi đều chấn.  
 13. Hống : Tại một địa phương hống.  
 14. Biến hống : Tại một thế giới khắp nơi đều hống.  
 15. Đẳng biến hống: Hết thảy tất cả thế giới, khắp 
nơi đều hống.  
 16. Kích: Tại một địa phương kích.  
 17. Biến kích: Tại một thế giới, khắp nơi đều kích.  
 18. Đẳng biến kích: Hết thảy tất cả thế giới, khắp nơi 
đều kích.  
 Mười tám thứ chấn động nầy, khiến cho chúng sinh 
biết tất cả thế giới, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, 
cảnh tỉnh giác ngộ, đừng tham luyến dục lạc tài, sắc, danh, 
ăn, và ngủ nữa. Trong sáu thứ chấn động nầy, động dũng 
khởi ba thứ nầy thuộc về hình; chấn hống kích, ba thứ nầy 
thuộc về tiếng. Trong mỗi một thứ, lại phân ra làm ba thứ, 
nên có mười tám thứ chấn động. 
 

 Trời mưa xuống tất cả mây hoa đẹp 
hơn các cõi trời, tất cả mây lọng, mây 
tràng, mây phan, mây hương, mây tràng 
hoa, mây hương thoa, mây đồ trang 
nghiêm, mây đại quang minh ma ni báu, 
mây các Bồ Tát tán thán, mây bất khả 
thuyết thân Bồ Tát đều khác biệt. Mưa 
mây thành chánh giác, mây nghiêm tịnh 
thế giới không nghĩ bàn. Mưa xuống mây 
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âm thanh lời nói của Như Lai, đầy khắp vô 
biên thế giới.  
 Như bốn thiên hạ nầy, thần lực Như 
Lai thị hiện như vậy, khiến cho các Bồ Tát 
đều đại hoan hỉ. Khắp cùng mười phương 
tất cả thế giới, cũng đều như vậy. 
 

 Sau khi thế giới chấn động rồi, trời mưa xuống tất cả 
mây hoa đẹp hơn các cõi trời, tất cả mây lọng, mây tràng, 
mây phan, mây hương, mây tràng hoa, mây hương thoa, 
mây đồ trang nghiêm, mây đại quang minh ma ni báu, mây 
các Bồ Tát tán thán, mây bất khả thuyết thân Bồ Tát đều 
khác biệt. Mưa mây thành Chánh Giác, mây nghiêm tịnh 
thế giới không nghĩ bàn. Mưa xuống mây âm thanh lời nói 
của Như Lai, những mây báu đó, đầy khắp vô biên thế giới.  
 Như bốn thiên hạ nầy, thần lực của Như Lai thị hiện 
như vậy, khiến cho các Bồ Tát đều đại hoan hỉ. Khắp cùng 
mười phương tất cả thế giới, cũng đều như vậy. 
 

 Bấy giờ, mười phương đều qua khỏi 
các thế giới, nhiều như số hạt bụi tám mươi 
bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi 
Phật, đều có các Như Lai nhiều như số hạt 
bụi tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na do tha cõi Phật, đều đồng danh hiệu là 
Phổ Hiền, đều hiện ra ở trước, mà nói 
rằng : Lành thay Phật tử ! Đó là nhờ oai 
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lực của Phật, tuỳ thuận pháp tánh, diễn nói 
pháp Như Lai xuất hiện không nghĩ bàn. 
 Phật tử ! Chúng tôi mười phương chư 
Phật đồng danh hiệu, nhiều như số hạt bụi 
tám mươi bất khả thuyết Na do tha cõi 
Phật, đều nói pháp nầy. Như chỗ tôi nói, 
tất cả chư Phật mười phương thế giới, cũng 
nói như vậy. 
 

 Lúc đó, mười phương đều qua khỏi các thế giới, 
nhiều như số hạt bụi tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na do tha cõi Phật, đều có các Như Lai nhiều như số hạt 
bụi tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi 
Phật, đều đồng danh hiệu là Phổ Hiền Như Lai, đồng thời 
đều hiện ra ở trước mặt Bồ Tát Phổ Hiền, mà nói với Bồ 
Tát Phổ Hiền rằng : « Lành thay Phật tử ! Đó là nhờ đại oai 
thần lực của Phật, tuỳ thuận pháp tánh, diễn nói pháp Như 
Lai xuất hiện không nghĩ bàn. 
 Phật tử ! Chúng tôi (Phổ Hiền Như Lai) mười 
phương chư Phật đồng danh hiệu, nhiều như số hạt bụi tám 
mươi bất khả thuyết Na do tha cõi Phật, đều nói Kinh Hoa 
Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm Như Lai Xuất Hiện 
nầy. Như hiện tại chỗ tôi nói, tất cả chư Phật mười phương 
thế giới, cũng nói như vậy ». 
 

 Phật tử ! Nay trong hội nầy, các đại Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, đắc được tam muội Tất cả Bồ Tát 
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thần thông. Chúng tôi đều thọ ký cho họ, 
một đời nữa sẽ đắc được A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Số chúng sinh nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật, phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, chúng tôi cũng thọ ký 
cho họ, ở đời vị lai, trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đều 
được thành Phật, đều đồng hiệu là Phật 
Thù Thắng Cảnh Giới.  
 Chúng tôi vì khiến cho các Bồ Tát vị 
lai được nghe pháp nầy, đều cùng hộ trì. 
Như chỗ độ chúng sinh bốn thiên hạ nầy, 
mười phương trăm ngàn ức Na do tha vô 
số vô lượng, cho đến chỗ độ chúng sinh 
trong tất cả thế giới, bất khả thuyết bất 
khả thuyết pháp giới hư không giới, cũng 
đều như vậy. 
 

 Phổ Hiền Như Lai đồng danh hiệu lại nói : « Phật 
tử ! Nay trong pháp hội Hoa Nghiêm nầy, có các đại Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đồng thời đắc 
được tam muội Tất cả Bồ Tát thần thông. Chúng tôi đại 
chúng đều thọ ký cho họ, một đời nữa sẽ đắc được A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, tức là Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, tức cũng là thành tựu quả Phật. Có số chúng 
sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát tâm A nậu đa la 
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tam miệu tam bồ đề, chúng tôi cũng thọ ký cho họ, ở đời vị 
lai, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, đều được thành Phật, đều đồng hiệu là Phật Thù 
Thắng Cảnh Giới.  
 Chúng tôi vì khiến cho các Bồ Tát vị lai được nghe 
pháp nầy. Phàm là có đạo tràng nói Kinh Hoa Nghiêm 
Phẩm Như Lai Xuất Hiện, thì chúng tôi đều cùng đến để hộ 
trì. Giống như chỗ độ chúng sinh bốn thiên hạ nầy, mười 
phương trăm ngàn ức Na do tha vô số vô lượng, cho đến 
chỗ độ chúng sinh trong tất cả thế giới, bất khả thuyết bất 
khả thuyết pháp giới hư không giới, cũng đều giống như 
pháp hội nầy. 
 

  Bấy giờ, do oai thần lực của mười 
phương chư Phật, do nguyện lực xưa của 
Tỳ Lô Giá Na, do pháp như vậy, do sức căn 
lành, do Như Lai khởi trí chẳng vượt một 
niệm, do Như Lai ứng duyên chẳng lỗi 
thời, do tuỳ thời giác ngộ các Bồ Tát, do 
những gì đã làm thuở xưa không thất hoại, 
do khiến cho đắc được hạnh Phổ Hiền rộng 
lớn, do hiển hiện nhất thiết trí tự tại.  
 Mười phương đều trải qua các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, 
đều có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
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tha cõi Phật, đều đến chỗ nầy, đầy khắp 
mười phương tất cả pháp giới. 
 

  Lúc đó, do oai thần lực của mười phương chư Phật, 
do nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na, do pháp như vậy, do 
sức căn lành, do Như Lai khởi trí chẳng vượt một niệm, do 
Như Lai ứng duyên chẳng lỗi thời, do tuỳ thời giác ngộ các 
Bồ Tát, do những gì đã làm thuở xưa không thất hoại, do 
khiến cho đắc được hạnh Phổ Hiền rộng lớn, do hiển hiện 
nhất thiết trí tự tại.  
 Mười phương đều trải qua các thế giới, nhiều như số 
hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi 
Phật, đều có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, đều đến Đạo Tràng 
Hoa Nghiêm nầy, đầy khắp mười phương tất cả pháp giới. 
 

 Thị hiện Bồ Tát trang nghiêm rộng 
lớn. Phóng lưới đại quang minh. Chấn 
động tất cả mười phương thế giới. Phá tan 
tất cả các cung điện ma. Tiêu diệt tất cả 
khổ các đường ác. Hiển hiện tất cả oai đức 
của Như Lai. Ca ngâm khen ngợi pháp vô 
lượng công đức khác biệt của Như Lai. 
Khắp mưa xuống tất cả các thứ mưa. Thị 
hiện vô lượng thân khác nhau. Lãnh thọ vô 
lượng các Phật pháp. 
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 Thị hiện Bồ Tát trang nghiêm rộng lớn. Phóng lưới 
đại quang minh. Chấn động tất cả mười phương thế giới. 
Phá tan tất cả các cung điện ma. Tiêu diệt tất cả khổ các 
đường ác. Hiển hiện tất cả oai đức của Như Lai. Ca ngâm 
khen ngợi pháp vô lượng công đức khác biệt của Như Lai. 
Khắp mưa xuống tất cả các thứ mưa. Thị hiện vô lượng 
thân khác nhau. Lãnh thọ vô lượng các Phật pháp. 
 

 Nhờ thần lực của Phật, đều nói như 
vầy: Lành thay Phật tử! Ngài có thể nói 
pháp không thể hoại của Như Lai nầy. 
 Phật tử! Chúng tôi tất cả đều danh 
hiệu là Phổ Hiền. Đều từ thế giới Phổ 
Quang Minh, chỗ Như Lai Phổ Tràng Tự 
Tại, mà đến nơi nầy. Tất cả những nơi đó, 
cũng đều nói pháp nầy. Cũng câu văn như 
vậy, nghĩa lý như vậy, tuyên nói như vậy, 
quyết định như vậy, đều giống như ở đây, 
chẳng thêm chẳng bớt. Chúng tôi đều nhờ 
thần lực của Phật, nhờ đắc được pháp Như 
Lai, mà đến chỗ nầy, để chứng minh cho 
Ngài. Mười phương hư không khắp pháp 
giới, tất cả thế giới các bốn thiên hạ, cũng 
đều như vậy. 
 

 Nhờ thần lực của Phật, đều nói như vầy: Lành thay 
Phật tử! Ngài có thể pháp không thể hoại của Như Lai nầy 
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(Tức cũng là pháp thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại 
được). 
 Phật tử! Chúng tôi tất cả đều danh hiệu là Phổ Hiền. 
Đều từ thế giới Phổ Quang Minh, chỗ Như Lai Phổ Tràng 
Tự Tại, mà đến pháp hội Hoa Nghiêm thế giới Ta Bà nầy. 
Tất cả mười phương những nơi đó, cũng đều nói diệu pháp 
Như Lai Xuất Hiền nầy. Cũng câu văn như vậy, nghĩa lý 
như vậy, tuyên nói như vậy, quyết định như vậy, đều giống 
như ở đây, chẳng thêm một câu, cũng chẳng bớt một chữ. 
Chúng tôi đều nhờ đại oai thần lực của Phật, nhờ đắc được 
diệu pháp Như Lai, mà đến pháp hội Hoa Nghiêm nầy, để 
chứng minh cho Ngài (Bồ Tát Phổ Hiền). Giống như chúng 
tôi đến đây, mười phương hư không khắp pháp giới, tất cả 
thế giới các bốn thiên hạ, cũng đều giống như ở thế Ta Bà 
nầy vậy. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền nương thần 
lực của Phật, quán sát tất cả Bồ Tát đại 
chúng. Muốn thuật rõ lại oai đức rộng lớn 
của Như Lai xuất hiện. Chánh pháp không 
thể trở ngại phá hoại của Như Lai. Vô 
lượng căn lành thảy đều chẳng luống qua. 
Chư Phật ra đời đều đầy đủ tất cả pháp tối 
thắng. Khéo quán sát tâm các chúng sinh. 
Tuỳ thời thuyết pháp, chưa từng lỗi thời. 
Sinh ra vô lượng pháp quang của các Bồ 
Tát. Tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm. 
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Tất cả Như Lai một thân không khác, từ 
đại hạnh thuở xưa sinh ra, mà nói kệ rằng:     
 

 Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền nương đại oai thần lực của 
Phật, quán sát tất cả Bồ Tát đại chúng. Muốn thuật rõ lại 
oai đức rộng lớn của Như Lai xuất hiện. Chánh pháp không 
thể trở ngại phá hoại của Như Lai. Vô lượng căn lành thảy 
đều được thành tựu viên mãn. Chư Phật ra đời, đều đầy đủ 
tất cả pháp tối thắng. Khéo quán sát tâm các chúng sinh. 
Tuỳ cơ duyên thành thục, nên vì chúng sinh thuyết pháp, 
chưa từng lỗi thời. Sinh ra vô lượng pháp quang của các Bồ 
Tát. Tất cả chư Phật tự tại trang nghiêm. Tất cả Như Lai 
một thân không khác, do đó có câu:  
 

“Ba đời tất cả chư Phật, 
Đều cùng một pháp thân”. 

 

 Đó là do đại hạnh thuở xưa sinh ra. Bèn nói bài kệ 
rằng:     
 

 Tất cả những gì Như Lai làm 
 Ví dụ thế gian không bằng được 
 Vì khiến chúng sinh được ngộ hiểu 
 Chẳng dụ mà dụ để hiển bày. 
 

 Hết thảy tất cả những gì Như Lai làm, dùng ví dụ 
của thế gian để hình dung, nói cũng không hết được. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh được ngộ hiểu, cho nên không 
thể ví dụ mà ví dụ, để hiển bày đạo lý bên trong. 
 

 Pháp vi mật thâm sâu như vậy 
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 Trăm ngàn vạn kiếp khó nghe được 
 Người tinh tấn trí huệ điều phục 
 Mới nghe được nghĩa thâm mật nầy. 
 

 Pháp vi mật thâm sâu như vậy, trong trăm ngàn vạn 
kiếp, rất khó có cơ hội nghe được. Bồ Tát tu hành tinh tấn, 
có đại trí huệ, sẽ điều phục được tất cả phiền não, mới nghe 
được nghĩa lý bí mật áo diệu nầy. 
 

 Nếu nghe pháp nầy sinh vui mừng 
 Họ từng cúng dường vô lượng Phật 
 Được Phật gia trì và nhiếp thọ 
 Trời người khen ngợi thường cúng dường. 
 

 Nếu có người nghe được diệu pháp nầy, thì nhất định 
sẽ sinh tâm vui mừng. Người đó, thuở xưa đã từng cúng 
dường vô lượng chư Phật. Do nhân duyên đó, mới có nhân 
duyên nầy. Đó là nhờ được tất cả chư Phật gia trì và nhiếp 
thọ. Được tất cả người thế gian và chư Thiên khen ngợi, 
thường cúng dường. 
 

 Đây là thế gian đệ nhất tài 
 Đây hay cứu độ các quần sinh 
 Đây hay sinh ra đạo thanh tịnh 
 Các Ngài nên trì đừng phóng dật.   
 

 Pháp đó vượt qua thế gian đệ nhất tài báu. Pháp đó 
hay cứu độ tất cả chúng sinh. Pháp đó hay sinh ra đạo 
thanh tịnh. Các vị đệ tử của Phật! Nên đọc tụng thọ trì bộ 
Kinh Hoa Nghiêm nầy, đừng có phóng dật, đừng có giải 
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đãi. Dũng mãnh tinh tấn đến nghiên cứu bộ Kinh Hoa 
Nghiêm, lễ lạy Kinh Hoa Nghiêm, chắc chắn sẽ có cảnh 
giới không nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Phật 
Thích Ca khi ngồi dưới cội bồ đề, được Đại Phạm Thiên 
Vương thỉnh pháp, trong vòng hai mươi mốt ngày, nói 
xong bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI BA 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN  
THỨ BA MƯƠI TÁM PHẦN MỘT 

 
 Lìa tức là lìa khỏi. Lìa khỏi cái gì? Lìa khỏi thế gian. 
Thế gian là gì? Thế nghĩa là thiên lưu, gian nghĩa là gian 
cách. Thế gian tức là thế giới, tức cũng là thời gian với 
không gian mà được tên. Ba đời là thời gian, mười phương 
là không gian. Thế gian phân làm ba thế gian:  
 - Một là hữu tình thế gian (chúng sinh thế gian).  
 - Hai là khí thế gian (sơn hà đại địa, nhà cửa phòng 
ốc).  
 - Ba là trí chánh giác thế gian (giác ngộ pháp thế 
xuất thế gian, đầy đủ trí huệ của Như Lai).  
 Cho nên phải lìa hữu tình thế gian và khí thế gian, 
chứng nhập trí huệ chánh giác thế gian. 
 Thế gian có đủ thứ sự ăn uống vui chơi, tại sao phải 
lìa khỏi? Vì thế gian có cái vui của: Tài, sắc, danh, ăn và 
ngủ, năm dục, khiến cho con người sinh ra đủ thứ phiền 
não, làm cho con người gặp thọ quả khổ, chẳng đắc được 
sự giải thoát, cho nên phải lìa khỏi thế gian. Làm thế nào 
có thể lìa khỏi thế gian? Chỉ có một phương pháp, đó là 
phát bồ đề tâm, tu bồ đề đạo.  
 Bồ đề tâm là gì? Nói đơn giản là: “Trên cầu Phật 
đạo, dưới độ chúng sinh”, đừng học phát bồ đề tâm của 
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hàng tiểu thừa, chỉ biết trên cầu Phật đạo, chẳng biết dưới 
độ chúng sinh, cho nên gọi là “tự liễu hán”. Phải học phát 
bồ đề tâm của người đại thừa, chẳng những trên cầu Phật 
đạo, mà còn dưới độ chúng sinh. Tóm lại, một mặt cầu 
chân lý của Phật pháp, một mặt giáo hoá tất  cả chúng sinh, 
cả hai mặt đồng thời tiến tu trung đạo. 
 Tu hành thì phải tinh tấn, không giải đãi. Tu hành 
đến cảnh giới viên mãn, thì tự nhiên đắc được giải thoát, sẽ 
thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử. Phẩm nầy là phẩm thứ 
ba mươi tám, nên gọi là Phẩm Lìa Thế Gian thứ ba mươi 
tám. 
 Phẩm kinh văn nầy, vẫn nói ở tại Điện Phổ Quang 
Minh. Bồ Tát Phổ Hiền vẫn là chủ thuyết pháp. Trong pháp 
hội Hoa Nghiêm, có vị đại Bồ Tát Phổ Huệ, Ngài đại biểu 
đại chúng trong pháp hội hướng về đại Bồ Tát Phổ Hiền, 
đưa ra hai trăm câu hỏi, liên quan đến hạnh Thập Tín có 
hai mươi câu hỏi, liên quan đến hạnh Thập Trụ có hai mươi 
câu hỏi, liên quan đến hạnh Thập Hạnh có hai mươi câu 
hỏi, liên quan đến hạnh thập Hồi Hướng có hai mươi chín 
câu hỏi, liên quan đến hạnh Thập Địa có năm mươi câu 
hỏi, liên quan đến nhân tròn quả đầy có năm mươi mốt câu 
hỏi (Ba mươi hai câu hỏi trước là nhân tròn rốt ráo - bậc 
Đẳng Giác Bồ Tát, mười chín câu hỏi sau là quả dụng viên 
mãn - bậc Diệu Giác Bồ Tát). Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền, 
từ bi tha thiết, hỏi một đáp mười, trả lời thẳng hai ngàn câu 
trả lời, khiến cho người nghe cảm giác mát mẻ. 
 Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát có năm mươi 
hai bậc, thứ tự đi lên (Sơ phát tâm bèn thành Chánh Giác, 
đó là riêng ngoài), cuối cùng tu đến bậc Diệu giác Bồ Tát, 
tức cũng là thành Phật vị. Y chiếu thứ tự tu đầy đủ hạnh 
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Thập tín, sẽ phá được một phần vô minh (Bồ Tát có bốn 
mươi hai phần vô minh), thì chứng được một phần pháp 
thân (Bồ Tát có bốn mươi hai phần pháp thân). Khi tu đầy 
đủ hạnh sơ trụ (phát tâm trụ), lại phá được một phần vô 
minh, lại chứng được một phần pháp thân. Như vậy, trải 
qua Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, đã 
phá được bốn mươi mốt phần vô minh, chứng được bốn 
mươi mốt phần pháp thân, đến bậc Đẳng giác Bồ Tát. Nếu 
phá sạch một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, thì sẽ 
đến bậc Diệu giác Bồ Tát – Thành Phật. 
 

 Sau đây là năm mươi hai bậc: 
 

 Thập tín:  
 

 1. Tín tâm. 
 2. Niệm tâm. 
 3. Tinh tấn tâm. 
 4. Huệ tâm. 
 5. Định tâm. 
 6. Bất thối tâm. 
 7. Hộ pháp tâm. 
 8. Hồi hướng tâm. 
 9. Giới tâm. 
 10. Nguyện tâm. 
 

 Thập trụ: 
 

 1. Phát tâm trụ. 
 2. Trị địa trụ. 
 3. Tu hành trụ. 
 4. Sinh quý trụ. 
 5. Phương tiện cụ túc trụ. 
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 6. Chánh tâm trụ. 
 7. Bất thối trụ. 
 8. Đồng chân trụ. 
 9. Pháp vương tử trụ. 
 10. Quán đảnh trụ. 
  

 Thập hạnh: 
  

 1. Hoan hỉ hạnh. 
 2. Nhiêu ích hạnh. 
 3. Vô vi nghịch hạnh. 
 4. Vô khuất nạo hạnh. 
 5. Ly si loạn hạnh. 
 6. Thiện hiện hạnh. 
 7. Vô trước hạnh. 
 8. Nan đắc hạnh. 
 9. Thiện pháp hạnh. 
 10. Chân thật hạnh. 
 

 Thập hồi hướng: 
 

 1. Cứu hộ chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi 
hướng. 
 2. Bất hoại hồi hướng. 
 3. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. 
 4. Chí nhất thiết xứ hồi hướng. 
 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 
 6. Tuỳ thuận kiến cố nhất thiết thiện căn hồi hướng. 
 7. Đẳng tuỳ thuận nhất thiết chúng sinh hồi hướng. 
 8. Chân như tướng hồi hướng. 
 9. Vô phược giải thoát hồi hướng. 
 10. Pháp giới vô tận hồi hướng. 
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 Thập địa: 
 

 1. Hoan hỉ địa. 
 2. Ly cấu địa. 
 3. Phát quang địa. 
 4. Diệm huệ địa. 
 5. Nan thắng địa. 
 6. Hiện tiền địa. 
 7. Viễn hành địa. 
 8. Bất động địa. 
 9. Thiện huệ địa. 
 10. Pháp vân địa. 
 

 Bậc Đẳng giác: Tự giác giác tha đã viên mãn, chỉ 
thiếu giác hạnh chưa viên mãn. Giác ngộ gần đồng với 
Phật. 
 Bậc Diệu giác: Ba giác đã viên mãn, vạn đức đã đầy 
đủ, tức là quả vị Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 
 

 Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở tại nước Ma 
Kiệt Đề, trong A Lan Nhã Pháp Bồ Đề 
Tràng, Điện Phổ Quang Minh, ngồi trên 
toà sư tử Liên Hoa Tạng. 
 

 Sau khi đại Bồ Tát Phổ Hiền nói xong ba mươi bảy 
phẩm rồi, thì lúc đó, Đức Phật Thích Ca ở tại nước Ma Kiệt 
Đề, ở trong A Lan Nhã (nơi vắng lặng) Pháp Bồ Đề Tràng, 
Điện Phổ Quang Minh, ngồi kiết già trên toà sư tử Liên 
Hoa Tạng. Hội nầy Phật chẳng phóng quang minh, tại sao 
vậy? Vì trở lại điện Phổ Quang Minh nói pháp. 
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 Diệu ngộ đều tròn đầy, hai hạnh dứt 
hẳn, đạt được pháp vô tướng. Trụ chỗ trụ 
của Phật, đắc được bình đẳng của Phật. 
Đến được nơi vô ngại, pháp không thể 
chuyển, sở hành vô ngại. Lập không nghĩ 
bàn, thấy khắp ba đời, thân luôn đầy khắp 
tất cả cõi nước. Trí luôn sáng suốt thông 
đạt tất cả các pháp, thấu rõ tất cả hạnh, hết 
tất cả nghi hoặc, thân không thể dò được. 
Trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát, đến 
được bờ bên kia rốt ráo không hai của 
Phật. Đầy đủ giải thoát bình đẳng của Như 
Lai, chứng được bậc bình đẳng của Phật 
không hai bên, tận pháp giới, đồng cõi hư 
không. 
 

 Diệu ngộ đều tròn đầy: Tức là chẳng có gì mà không 
ngộ, chẳng có gì mà không giác, đến được cảnh giới giác 
hạnh viên mãn. Hai hạnh dứt hẳn: Tức là kiến hạnh và ái 
hạnh, kiến ái hai hạnh vĩnh viễn dứt hẳn. Đạt được pháp vô 
tướng: Đã đạt được pháp vô tướng. Trụ chỗ trụ của Phật: 
Trụ ở chỗ trụ của Phật. Đắc được bình đẳng của Phật: 
Chứng được cảnh giới bình đẳng của Phật. Đến được nơi 
vô ngại: Đã đến được nơi chẳng còn chướng ngại. Pháp 
không thể chuyển: Bất cứ như thế nào, cũng không thối 
chuyển pháp nầy. Sở hành vô ngại: Những gì làm đều 
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không có sự chướng ngại. Lập không nghĩ bàn: Thành lập 
cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thấy khắp ba đời: Thấy 
khắp hết ba đời: Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thân luôn đầy 
khắp tất cả cõi nước: Pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi, 
cho nên đầy khắp tất cả mười phương cõi nước. Trí luôn 
sáng suốt thông đạt tất cả các pháp: Trí huệ thấu rõ thông 
đạt tất cả các pháp, đều là thật tướng mà vô tướng. Thấu rõ 
tất cả hạnh: Đã đến được cảnh giới vô tu vô chứng. Hết tất 
cả nghi hoặc: Chẳng còn sự nghi hoặc nữa. Thân không thể 
dò được: Cảnh giới đó, bất cứ ai cũng không thể dò được. 
Trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát: Trí huệ mà mười 
phương hết thảy tất cả Bồ Tát đều cầu. Đến được bờ bên 
kia rốt ráo không hai của Phật: Đã đến được bờ Niết Bàn 
bên kia rốt ráo giống như Phật. Đầy đủ giải thoát bình đẳng 
của Như Lai: Tu hành viên mãn đầy đủ giải thoát bình 
đẳng của Phật. Chứng được bậc bình đẳng của Phật không 
hai bên: Chứng được bậc bình đẳng của Phật, chẳng có hai 
bên, chỉ có trung đạo. Tận pháp giới: Tận cùng pháp giới. 
Đồng cõi hư không: Thân đồng với cõi hư không. Do đó có 
câu: “Tận hư không khắp pháp giới”. 
 

 Cùng với các đại Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha cõi Phật tụ lại, đều còn một đời nữa sẽ 
chứng được A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Các vị Bồ Tát đó, đều từ đủ thứ cõi 
nước phương khác, cùng đến tụ tập, đều 
đầy đủ trí huệ phương tiện của Bồ Tát. 
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 Cùng với các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật tụ lại, đều còn một 
đời nữa sẽ chứng được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
(Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Các vị Bồ Tát đó, 
đều từ đủ thứ cõi nước phương khác, cùng đến thế giới Ta 
Bà tụ tập tại điện Phổ Quang Minh, các Ngài thảy đều đầy 
đủ trí huệ phương tiện của Bồ Tát. 
 

 Đó là: Khéo hay quán sát tất cả chúng 
sinh, dùng sức phương tiện, khiến cho họ 
điều phục, trụ pháp Bồ Tát. Khéo hay 
quán sát tất cả thế giới, dùng sức phương 
tiện, đều đi đến khắp. Khéo hay quán sát 
cảnh giới Niết Bàn, tư duy suy lường, lìa 
hẳn tất cả hí luận phân biệt, mà tu diệu 
hạnh, không có gián đoạn. Khéo hay nhiếp 
thọ tất cả chúng sinh. Khéo vào vô lượng 
các pháp phương tiện. Biết các chúng sinh 
không chẳng chỗ có, mà chẳng hoại nghiệp 
quả. Khéo biết tâm sử thiện căn, cảnh giới 
phương tiện, đủ thứ khác biệt của chúng 
sinh. Đều được thọ trì Phật pháp ba đời, tự 
được giải thoát, lại vì người khác nói. Nơi 
thế gian, xuất thế gian vô lượng các pháp, 
đều khéo an trụ, biết rõ chân thật. Nơi tất 
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cả các pháp hữu vi vô vi, đều khéo quán 
sát, biết chẳng có hai. 
 

 Đó là: Những vị Bồ Tát đó, đều khéo hay quán sát 
căn tánh của tất cả chúng sinh, dùng sức phương tiện, 
khiến cho họ đều được điều phục, trụ pháp của Bồ Tát tu. 
Lại khéo hay quán sát tất cả thế giới, dùng sức phương 
tiện, đều đi đến khắp tất cả thế gian. Lại khéo hay quán sát 
cảnh giới Niết Bàn, tư duy suy lường, lìa hẳn tất cả hí luận 
và tâm phân biệt, chuyên tu diệu hạnh của Bồ Tát, không 
có khi nào gián đoạn. Lại khéo hay nhiếp thọ tất cả chúng 
sinh. Lại khéo vào vô lượng các pháp phương tiện. Lại biết 
các chúng sinh, không chẳng chỗ có, tuy không chẳng chỗ 
có, mà có thể tạo nghiệp quả, vẫn tồn tại, không hoại 
nghiệp quả. Lại khéo biết tâm sử (tham, sân, si, mạn, nghi, 
thân, biên, giới, kiến, tà) của tất cả chúng sinh, và tất cả 
căn lành (mắt tai mũi lưỡi thân ý), cảnh giới và phương 
tiện, có đủ thứ sự khác biệt. Hoàn toàn thọ trì được pháp 
của chư Phật ba đời nói, tự mình đắc được giải thoát rồi, lại 
vì người khác nói. Đối với thế gian xuất thế gian vô lượng 
các pháp, đều khéo an trụ, đều biết rõ chân thật. Đối với tất 
cả các pháp hữu vi vô vi, đều khéo quán sát rốt ráo, biết 
pháp vốn chẳng có gì phân biệt. 
 

 Ở trong một niệm, đều đắc được hết 
thảy trí huệ của chư Phật ba đời. Ở trong 
niệm niệm, đều thị hiện thành Đẳng Chánh 
Giác, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm 
thành đạo. Chỗ tâm phan duyên của tất cả 
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chúng sinh, đều biết cảnh giới của tất cả 
chúng sinh. Tuy vào bậc nhất thiết trí của 
Như Lai, mà chẳng xả bỏ hạnh Bồ Tát. Các 
chỗ tạo nghiệp, trí huệ phương tiện mà 
không chỗ làm. Vì mỗi mỗi chúng sinh, trụ 
vô lượng kiếp, mà ở trong A tăng kỳ kiếp 
khó gặp được. Chuyển bánh xe pháp, điều 
phục chúng sinh, đều không luống qua. 
Hạnh nguyện thanh tịnh của chư Phật ba 
đời, đều đã đầy đủ, thành tựu vô lượng 
công đức như vậy, dù tất cả Như Lai ở 
trong vô biên kiếp, cũng không thể nói hết 
được. 
 

 Ở trong một niệm, đều đắc được hết thảy trí huệ của 
chư Phật ba đời. Ở trong niệm niệm, đều có thể thị hiện 
thành Phật, khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề, tu 
vô thượng đạo, chứng được quả vị Phật. Đối với chỗ tâm 
phan duyên của tất cả chúng sinh, tức cũng là việc nghĩ 
đến, đều biết cảnh giới của tất cả chúng sinh. Tuy chứng 
nhập được bậc nhất thiết trí của Như Lai, nhưng chẳng xả 
bỏ hạnh và tất cả nghiệp của Bồ Tát tu. Trí huệ phương 
tiện, nhưng không chỗ làm, tức là làm không chỗ làm. Vì 
mỗi chúng sinh, trụ ở trong vô lượng kiếp, mà ở trong A 
tăng kỳ kiếp khó gặp được bậc thiện tri thức. Chuyển bánh 
xe pháp, điều phục tất cả chúng sinh, đều không luống qua. 
Hạnh nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời, đều đã đầy đủ 
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viên mãn, thành tựu vô lượng vô biên công đức như vậy, 
dù tất cả Như Lai ở trong vô biên kiếp, cũng không thể nói 
hết được. 
 

 Danh hiệu của các Ngài là: Bồ Tát Phổ 
Hiền. Bồ Tát Phổ Nhãn. Bồ Tát Phổ Hoá. 
Bồ Tát Phổ Huệ. Bồ Tát Phổ Kiến. Bồ Tát 
Phổ Quang. Bồ Tát Phổ Quán. Bồ Tát Phổ 
Chiếu. Bồ Tát Phổ Tràng. Bồ Tát Phổ 
Giác. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha cõi Phật như vậy, đều đã thành tựu 
hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm tâm đại 
nguyện đều đã viên mãn.  
 Chỗ tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, 
thảy đều đi đến, thỉnh chuyển bánh xe 
pháp. Khéo hay thọ trì pháp nhãn của chư 
Phật, chẳng dứt giống tánh của tất cả chư 
Phật. Khéo biết tất cả chư Phật ra đời, thọ 
ký thứ tự, danh hiệu cõi nước, thành Đẳng 
Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp. Thế 
giới không có Phật, thì hiện thân thành 
Phật. Hay khiến cho tất cả chúng sinh tạp 
nhiễm, đều được thanh tịnh. Diệt được 
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nghiệp chướng của tất cả Bồ Tát, vào pháp 
giới thanh tịnh vô ngại. 
 

 Danh hiệu của những vị đại Bồ Tát đó là: Bồ Tát 
Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Nhãn. Bồ Tát Phổ Hoá. Bồ Tát Phổ 
Huệ. Bồ Tát Phổ Kiến. Bồ Tát Phổ Quang. Bồ Tát Phổ 
Quán. Bồ Tát Phổ Chiếu. Bồ Tát Phổ Tràng. Bồ Tát Phổ 
Giác. Đưa ra danh hiệu của mười vị đại Bồ Tát, mười là ý 
nghĩa đại biểu vô tận. Cảnh giới nói trong Kinh Hoa 
Nghiêm là trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Những vị 
đại Bồ Tát như vậy, nhiều như số hạt bụi mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật, đều đã thành tựu 
đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu, thâm tâm đại 
nguyện, đều đã tu đến trình độ viên mãn. Phàm là chỗ nào 
có chư Phật xuất hiện ra đời, các Ngài thảy đều đi đến đạo 
tràng của Phật, để thỉnh chuyển bánh xe pháp. Khéo hay 
thọ trì pháp nhãn của chư Phật nói, chẳng dứt giống tánh 
của tất cả chư Phật, có thể tục Phật huệ mạng. Khéo biết tất 
cả chư Phật xuất hiện ra đời, Phật thọ ký cho Bồ Tát nào, 
vị Bồ Tát nào được thọ ký trước, vị Bồ Tát nào thọ ký sau. 
Danh hiệu thành Phật và tên cõi nước, thành Đẳng Chánh 
Giác rồi, chuyển bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh. Thế 
giới không có Phật, thì hiện thân thành Phật. Hay khiến cho 
tất cả chúng sinh tạp nhiễm, đều được thanh tịnh. Diệt hết 
sạch nghiệp chướng của tất cả Bồ Tát, vào được pháp giới 
thanh tịnh vô ngại. 
 

 Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền, vào tam 
muội rộng lớn, tên là Phật hoa trang 
nghiêm. 
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 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền, vào tam muội rộng 
lớn, tên là tam muội Phật hoa trang nghiêm. 
 

 Khi vào tam muội đó, thì mười 
phương hết thảy tất cả thế giới, đều có sáu 
thứ mười tám tướng chấn động, vang ra 
âm thanh lớn, chẳng có chỗ nào mà không 
nghe. Sau đó, từ trong tam muội đó mà 
xuất định. 
 

 Khi đại Bồ Tát Phổ Hiền vào tam muội đó, thì mười 
phương hết thảy tất cả thế giới, đều có sáu thứ mười tám 
tướng chấn động. Sáu thứ tức là động, dũng, khởi (thuộc về 
hình tướng), chấn, hống, kích (thuộc về âm thanh). Mười 
tám tướng tức là mỗi thứ có ba tướng, ba lần sáu là mười 
tám tướng, vang ra âm thanh lớn, chẳng có chỗ nào mà 
không nghe. Sau đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền từ trong tam 
muội Phật hoa trang nghiêm mà xuất định. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Huệ biết đại 
chúng đã vân tập, bèn hỏi Bồ Tát Phổ Hiền 
rằng: Phật tử! Xin hãy diễn nói. 
 

 Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Huệ biết đại chúng Bồ Tát 
trong mười phương thế giới đã vân tập tại điện Phổ Quang 
Minh, bèn hỏi đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: “Phật tử! Xin 
Ngài hãy vì chúng tôi diễn nói những pháp nầy. Như đưa ra 
hai trăm câu hỏi dưới đây, mỗi câu hỏi đều nên biết, nên 
học tập theo”. 
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1. HỎI VỀ PHÁP THẬP TÍN 
 

 Thế nào là chỗ nương tựa của đại Bồ 
Tát? Thế nào là nghĩ kỳ đặc? Thế nào là 
hạnh? Thế nào là thiện tri thức? Thế nào là 
siêng tinh tấn? Thế nào là tâm được an ổn? 
Thế nào là thành tựu chúng sinh? Thế nào 
là giới? Thế nào là tự biết thọ ký? Thế nào 
là vào Bồ Tát? Thế nào là vào Như Lai? 
Thế nào là vào tâm hạnh chúng sinh? Thế 
nào là vào thế giới? Thế nào là vào kiếp? 
Thế nào là nói ba đời? Thế nào là biết ba 
đời? Thế nào là phát tâm không nhàm 
mỏi? Thế nào là trí khác biệt? Thế nào là 
Đà la ni? Thế nào là diễn nói Phật ? 
 

 1. Thế nào là chỗ nương tựa của đại Bồ Tát?  
 2. Thế nào là nghĩ kỳ đặc?  
 3. Thế nào là hạnh của Bồ Tát tu?  
 4. Thế nào là thiện tri thức của Bồ Tát?  
 5. Thế nào là siêng tinh tấn?  
 6. Thế nào là tâm được an ổn?  
 7. Thế nào là thành tựu chúng sinh?  
 8. Thế nào là giới của Bồ Tát?  
 9. Thế nào là tự biết thọ ký?  
 10. Thế nào là Bồ Tát vào cảnh giới của Bồ Tát vào?  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  309 
 
 11. Thế nào là Bồ Tát vào cảnh giới của Như Lai 
vào?  
 12. Thế nào là Bồ Tát vào tâm hạnh chúng sinh?  
 13. Thế nào là cảnh giới của Bồ Tát vào thế giới?  
 14. Thế nào là cảnh giới Bồ Tát vào tất cả kiếp?  
 15. Thế nào là nói ba đời?  
 16. Thế nào là biết ba đời?  
 17. Thế nào là phát tâm không nhàm mỏi?  
 18. Thế nào là trí khác biệt?  
 19. Thế nào là Đà la ni?  
 20. Thế nào là diễn nói Phật pháp? 
 Những câu hỏi đó, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
 

2. HỎI VỀ PHÁP THẬP TRỤ 
 

 Thế nào là phát tâm của Phổ Hiền? 
Thế nào hạnh pháp của Phổ Hiền? Tại vì 
sao mà khởi đại bi? Thế nào là nhân duyên 
phát bồ đề tâm ? Thế nào khởi tâm tôn 
trọng đối với thiện tri thức? Thế nào là 
thanh tịnh ? Thế nào là các Ba la mật ? 
Thế nào là trí tuỳ giác ? Thế nào là chứng 
biết ? Thế nào là lực ? Thế nào là bình 
đẳng ? Thế nào là câu thật nghĩa của Phật 
pháp ? Thế nào là thuyết pháp ? Thế nào là 
trì ? Thế nào là biện tài ? Thế nào là tự 
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tại ? Thế nào là tánh không chấp trước ? 
Thế nào là tâm bình đẳng ? Thế nào là sinh 
ra trí huệ ? Thế nào là biến hoá ? 
 

 1. Thế nào là phát tâm của Bồ Tát Phổ Hiền?  
 2. Thế nào hạnh pháp của Bồ Tát Phổ Hiền?  
 3. Tại vì sao mà khởi tâm đại bi?  
 4. Thế nào là nhân duyên phát bồ đề tâm ?  
 5. Thế nào khởi tâm tôn trọng đối với thiện tri thức?  
 6. Thế nào là thanh tịnh ?  
 7. Thế nào là các Ba la mật ?  
 8. Thế nào là trí huệ tuỳ theo giác ngộ ?  
 9. Thế nào là chứng biết ?  
 10. Thế nào là sức lực ?  
 11. Thế nào là bình đẳng ?  
 12. Thế nào là câu chân thật nghĩa của Phật pháp ?  
 13. Thế nào là thuyết pháp ?  
 14. Thế nào là thọ trì Phật pháp?  
 15. Thế nào là biện tài ?  
 16. Thế nào là tự tại ?  
 17. Thế nào là tánh không chấp trước ?  
 18. Thế nào là tâm bình đẳng ?  
 19. Thế nào là sinh ra trí huệ ?  
 20. Thế nào là biến hoá ? 
   Những vấn đề nầy, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
 

3. HỎI VỀ PHÁP THẬP HẠNH 
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 Thế nào là lực trì ? Thế nào là được 
vui mừng lớn ? Thế nào là vào sâu Phật 
pháp ? Thế nào là y chỉ ? Thế nào là phát 
tâm không sợ hãi ? Thế nào là phát tâm 
không nghi hoặc ? Thế nào là không nghĩ 
bàn ? Thế nào là lời khéo léo bí mật ? Thế 
nào là trí khéo phân biệt ? Thế nào là vào 
tam muội ? Thế nào là vào khắp ? Thế nào 
là môn giải thoát ? Thế nào là thần thông ? 
Thế nào là minh ? Thế nào là giải thoát ? 
Thế nào là vườn rừng ? Thế nào là cung 
điện ? Thế nào là sự ưa thích ? Thế nào là 
trang nghiêm ? Thế nào là phát tâm bất 
động ? Thế nào là không bỏ tâm sâu lớn ? 
Thế nào là quán sát ? Thế nào là thuyết 
pháp ? Thế nào là thanh tịnh ? Thế nào là 
ấn ? Thế nào là trí quang minh ? Thế nào 
là vô đẳng trụ ? Thế nào là tâm không hạ 
liệt ? Thế nào là tâm tăng thượng như 
núi ? Thế nào là vào trí vô thượng bồ đề 
như biển ? 
 

 1. Thế nào là lực trì ?  
 2. Thế nào là được vui mừng lớn ?  
 3. Thế nào là vào sâu Phật pháp ?  
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 4. Thế nào là y chỉ ?  
 5. Thế nào là phát tâm không sợ hãi ?  
 6. Thế nào là phát tâm không nghi hoặc ?  
 7. Thế nào là không nghĩ bàn ?  
 8. Thế nào là lời khéo léo bí mật ?  
 9. Thế nào là trí khéo phân biệt ?  
 10. Thế nào là vào tam muội ?  
 11. Thế nào là vào khắp ?  
 12. Thế nào là môn giải thoát ?  
 13. Thế nào là thần thông ?  
 14. Thế nào là minh ?  
 15. Thế nào là giải thoát ?  
 16. Thế nào là vườn rừng ?  
 17. Thế nào là cung điện ?  
 18. Thế nào là sự ưa thích ?  
 19. Thế nào là trang nghiêm ?  
 20. Thế nào là phát tâm bất động ?  
 21. Thế nào là không bỏ tâm sâu lớn ?  
 22. Thế nào là quán sát ?  
 23. Thế nào là thuyết pháp ?  
 24. Thế nào là thanh tịnh ?  
 25. Thế nào là pháp ấn ?  
 26. Thế nào là trí quang minh ?  
 27. Thế nào là vô đẳng trụ ?  
 28. Thế nào là tâm không hạ liệt ?  
 29. Thế nào là tâm tăng thượng như núi ?  
 30. Thế nào là vào trí huệ vô thượng bồ đề như 
biển ? 
 Những vấn đề nầy, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
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4. HỎI VỀ PHÁP THẬP HỒI HƯỚNG 
 

 Thế nào là trụ như thật ? Thế nào là 
phát tâm thệ nguyện đại thừa như kim 
cang ? Thế nào là đại phát khởi ? Thế nào 
là đại sự rốt ráo ? Thế nào là tin bất hoại ? 
Thế nào là thọ ký ? Thế nào là hồi hướng 
căn lành ? Thế nào là được trí huệ ? Thế 
nào là phát tâm rộng lớn vô biên ? Thế nào 
là phục tạng ? Thế nào là luật nghi ? Thế 
nào là tự tại ? Thế nào dụng vô ngại ? Thế 
nào là chúng sinh dụng vô ngại ? Thế nào 
là cõi nước dụng vô ngại ? Thế nào là pháp 
dụng vô ngại ? Thế nào là thân dụng vô 
ngại ? Thế nào là nguyện dụng vô ngại ? 
Thế nào là cảnh giới dụng vô ngại ? Thế 
nào là trí dụng vô ngại ? Thế nào là thần 
thông dụng vô ngại ? Thế nào là thần lực 
dụng vô ngại ? Thế nào là lực dụng vô 
ngại ? Thế nào là du hí ? Thế nào là cảnh 
giới ? Thế nào là lực ? Thế nào là không sợ 
hãi ? Thế nào là pháp bất cộng ? Thế nào 
là nghiệp ? Thế nào là thân ? 
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 1. Thế nào là trụ như thật ?  
 2. Thế nào là phát tâm thệ nguyện đại thừa như kim 
cang ?  
 3. Thế nào là đại phát khởi ?  
 4. Thế nào là đại sự rốt ráo ?  
 5. Thế nào là tin bất hoại ?  
 6. Thế nào là thọ ký ?  
 7. Thế nào là hồi hướng căn lành ?  
 8. Thế nào là được trí huệ ?  
 9. Thế nào là phát tâm rộng lớn vô biên ?  
 10. Thế nào là phục tạng ?  
 11. Thế nào là luật nghi ?  
 12. Thế nào là tự tại ?  
 13. Thế nào dụng vô ngại ?  
 14. Thế nào là chúng sinh dụng vô ngại ?  
 15. Thế nào là cõi nước dụng vô ngại ?  
 16. Thế nào là pháp dụng vô ngại ?  
 17. Thế nào là thân dụng vô ngại ?  
 18. Thế nào là nguyện dụng vô ngại ? 
 19. Thế nào là cảnh giới dụng vô ngại ?  
 20. Thế nào là trí dụng vô ngại ?  
 21. Thế nào là thần thông dụng vô ngại ?  
 22. Thế nào là thần lực dụng vô ngại ?  
 23. Thế nào là lực dụng vô ngại ?  
 24. Thế nào là du hí ?  
 25. Thế nào là cảnh giới ?  
 26. Thế nào là thập lực ?  
 27. Thế nào là bốn không sợ hãi (bốn vô sở uý) ?  
 28. Thế nào là mười tám pháp bất cộng ?  
 29. Thế nào là nghiệp chướng ?  
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 30. Thế nào là thân ? 
  Những vấn đề nầy, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
 

5. HỎI VỀ PHÁP THẬP ĐỊA 
 

 Thế nào là thân nghiệp ? Thế nào là 
thân ? Thế nào là lời ? Thế nào là tịnh tụ 
lời nghiệp? Thế nào là được giữ gìn ? Thế 
nào là thành biện việc lớn ? Thế nào là tâm 
? Thế nào là phát tâm ? Thế nào là tâm 
khắp cùng ? Thế nào là các căn ? Thế nào 
là tâm thâm sâu ? Thế nào là tâm thâm sâu 
tăng thượng ? Thế nào là siêng tu ? Thế 
nào là quyết định giải ? Thế nào là quyết 
định giải vào thế giới ? Thế nào là quyết 
định giải vào cõi chúng sinh ? Thế nào là 
tập khí ? Thế nào là giữ lấy ? Thế nào là tu 
? Thế nào là thành tựu Phật pháp ? Thế 
nào là thối thất đạo Phật pháp ? Thế nào là 
đạo lìa sinh ? Thế nào là pháp quyết định ? 
Thế nào là đạo sinh ra Phật pháp ? Thế 
nào là danh hiệu đại trượng phu ? Thế nào 
là đạo ? Thế nào là vô lượng đạo ? Thế nào 
là trợ đạo ? Thế nào là tu đạo ? Thế nào là 
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trang nghiêm đạo ? Thế nào là chân ? Thế 
nào là tay ? Thế nào là bụng ? Thế nào là 
tạng ? Thế nào là tim ? Thế nào là mặc 
giáp ? Thế nào là khí trượng ? Thế nào là 
đầu ? Thế nào mắt ? Thế nào là tai ? Thế 
nào là mũi ? Thế nào là lưỡi ? Thế nào là 
thân ? Thế nào là ý ? Thế nào là đi ? Thế 
nào là đứng ? Thế nào là ngồi ? Thế nào là 
nằm ? Thế nào là chỗ ở ? Thế nào là chỗ 
đi ? 
 

 1. Thế nào là thân nghiệp ?  
 2. Thế nào là thân ?  
 3. Thế nào là lời ?  
 4. Thế nào là tịnh tụ lời nghiệp?  
 5. Thế nào là được giữ gìn ?  
 6. Thế nào là thành biện việc lớn ?  
 7. Thế nào là tâm ?  
 8. Thế nào là phát tâm ?  
 9. Thế nào là tâm khắp cùng ?  
 10. Thế nào là các căn ?  
 11. Thế nào là tâm thâm sâu ?  
 12. Thế nào là tâm thâm sâu tăng thượng ?  
 13. Thế nào là siêng tu ?  
 14. Thế nào là quyết định giải ?  
 15. Thế nào là quyết định giải vào thế giới ?  
 16. Thế nào là quyết định giải vào cõi chúng sinh ?  
 17. Thế nào là tập khí ?  
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 18. Thế nào là giữ lấy ?  
 19. Thế nào là tu ?  
 20. Thế nào là thành tựu Phật pháp ?  
 21. Thế nào là thối thất đạo Phật pháp ?  
 22. Thế nào là đạo lìa sinh ?  
 23. Thế nào là pháp quyết định ?  
 24. Thế nào là đạo sinh ra Phật pháp ?  
 25. Thế nào là danh hiệu đại trượng phu ?  
 26. Thế nào là đạo ?  
 27. Thế nào là vô lượng đạo ?  
 28. Thế nào là trợ đạo ?  
 29. Thế nào là tu đạo ?  
 30. Thế nào là trang nghiêm đạo ?  
 31. Thế nào là chân ?  
 32. Thế nào là tay ?  
 33. Thế nào là bụng ?  
 34. Thế nào là tạng ?  
 35. Thế nào là tim ?  
 36. Thế nào là mặc giáp ?  
 37. Thế nào là khí trượng ?  
 38. Thế nào là đầu ?  
 39. Thế nào mắt ?  
 40. Thế nào là tai ?  
 41. Thế nào là mũi ?  
 42. Thế nào là lưỡi ?  
 43. Thế nào là thân ?  
 44. Thế nào là ý ?  
 45. Thế nào là đi ?  
 46. Thế nào là đứng ?  
 47. Thế nào là ngồi ?  
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 48. Thế nào là nằm ?  
 49. Thế nào là chỗ ở ?  
 50. Thế nào là chỗ đi ? 
    Những vấn đề nầy, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
 

6. HỎI VỀ PHÁP ĐẠI VIÊN CẢNH TRÍ  
(BẬC ĐẲNG GIÁC) 

 

 Thế nào là quán sát ?  Thế nào là 
quán sát khắp ? Thế nào là phấn tấn ? Thế 
nào là sư tử hống ? Thế nào là thí thanh 
tịnh ? Thế nào là giới thanh tịnh ? Thế nào 
là nhẫn thanh tịnh ? Thế nào là tinh tấn 
thanh tịnh ? Thế nào là định thanh tịnh ? 
Thế nào là huệ thanh tịnh ? Thế nào là từ 
thanh tịnh ? Thế nào là bi thanh tịnh ? Thế 
nào là hỉ thanh tịnh ? Thế nào là xả thanh 
tịnh ? Thế nào là nghĩa ? Thế nào là pháp ? 
Thế nào là đủ phước đức trợ đạo ? Thế nào 
là đủ trí huệ trợ đạo ? Thế nào là minh 
túc ? Thế nào là cầu pháp ? Thế nào là 
thấu rõ pháp ? Thế nào là pháp tu hành ? 
Thế nào là ma ? Thế nào là ma nghiệp ? 
Thế nào là xả lìa ma nghiệp ? Thế nào là 
thấy Phật ? Thế nào là Phật nghiệp ? Thế 
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nào là mạn nghiệp ? Thế nào là trí nghiệp ? 
Thế nào là chỗ ma nhiếp trì ? Thế nào 
là chỗ Phật nhiếp trì ? Thế nào là chỗ pháp 
nhiếp trì ? 
 

 1. Thế nào là quán sát ?  
 2. Thế nào là quán sát khắp ?  
 3. Thế nào là phấn tấn ?  
 4. Thế nào là sư tử hống ?  
 5. Thế nào là thí thanh tịnh ?  
 6. Thế nào là giới thanh tịnh ?  
 7. Thế nào là nhẫn thanh tịnh ?  
 8. Thế nào là tinh tấn thanh tịnh ?  
 9. Thế nào là định thanh tịnh ?  
 10. Thế nào là huệ thanh tịnh ?  
 11. Thế nào là từ thanh tịnh ?  
 12. Thế nào là bi thanh tịnh ?  
 13. Thế nào là hỉ thanh tịnh ?  
 14. Thế nào là xả thanh tịnh ?  
 15. Thế nào là nghĩa ?  
 16. Thế nào là pháp ?  
 17. Thế nào là đủ phước đức trợ đạo ?  
 18. Thế nào là đủ trí huệ trợ đạo ?  
 19. Thế nào là minh túc ?  
 20. Thế nào là cầu pháp ?  
 21. Thế nào là thấu rõ pháp ?  
 22. Thế nào là pháp tu hành ?  
 23. Thế nào là ma ?  
 24. Thế nào là ma nghiệp ?  
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 25. Thế nào là xả lìa ma nghiệp ?  
 26. Thế nào là thấy Phật ?  
 27. Thế nào là Phật nghiệp ?  
 28. Thế nào là mạn nghiệp ?  
 29. Thế nào là trí nghiệp ?  
 30. Thế nào là chỗ ma nhiếp trì ?  
 31. Thế nào là chỗ Phật nhiếp trì ?  
 32. Thế nào là chỗ pháp nhiếp trì ? 
    Những vấn đề nầy, hy vọng Ngài từ bi, xin vì chúng 
tôi đại chúng mà nói. 
 

7. HỎI VỀ PHÁP QUẢ DỤNG VIÊN MÃN 
(BẬC DIỆU GIÁC) 

 

 Thế nào là nghiệp làm ở trời Đâu 
Suất ? Thế nào là cung trời Đâu Suất mất 
đi ? Thế nào là hiện ở thai ? Thế nào là cõi 
vi tế ? Thế nào là hiện sơ sinh ? Thế nào là 
mỉm cười ? Thế nào là thị hiện đi bảy bước 
? Thế nào là hiện đồng tử ? Thế nào là hiện 
nơi nội cung ? Thế nào là hiện xuất gia ? 
Thế nào là thị hiện khổ hạnh ? Thế nào là 
đi đến đạo tràng ? Thế nào là ngồi đạo 
tràng ? Thế nào là ngồi đạo tràng thì hiện 
tướng kỳ đặc ? Thế nào là thị hiện hàng ma 
? Thế nào là thành tựu lực của Như Lai ? 
Thế nào là chuyển bánh xe pháp ? Thế nào 
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là do chuyển bánh xe pháp được pháp 
trắng tịnh ? Thế nào là Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác thị hiện vào Niết Bàn ?  
 Lành thay Phật tử ! Những pháp như 
vậy, xin hãy diễn nói. 
 

 1. Thế nào là nghiệp làm ở trời Đâu Suất ?  
 2. Thế nào là cung trời Đâu Suất mất đi ?  
 3. Thế nào là hiện ở thai ?  
 4. Thế nào là cõi vi tế ?  
 5. Thế nào là hiện sơ sinh ?  
 6. Thế nào là mỉm cười ?  
 7. Thế nào là thị hiện đi bảy bước ?  
 8. Thế nào là hiện đồng tử ?  
 9. Thế nào là hiện nơi nội cung ?  
 10. Thế nào là hiện xuất gia ?  
 11. Thế nào là thị hiện khổ hạnh ?  
 12. Thế nào là đi đến đạo tràng ?  
 13. Thế nào là ngồi đạo tràng ?  
 14. Thế nào là ngồi đạo tràng thì hiện tướng kỳ đặc ?  
 15. Thế nào là thị hiện hàng ma ?  
 16. Thế nào là thành tựu lực của Như Lai ?  
 17. Thế nào là chuyển bánh xe pháp ?  
 18. Thế nào là do chuyển bánh xe pháp được pháp 
trắng tịnh ?  
 19. Thế nào là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác thị 
hiện vào Niết Bàn ?  
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 Lành thay Phật tử ! Những pháp như vậy, xin hãy vì 
chúng tôi tất cả Bồ Tát và đại chúng trong pháp hội, mà 
diễn nói. 
 

1. TRẢ LỜI PHÁP THẬP TÍN 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Bồ Tát 
Phổ Huệ và các Bồ Tát rằng : Phật tử ! Đại 
Bồ Tát có mười thứ nương tựa. Những gì là 
mười ?  
 Đó là : Dùng bồ đề tâm để nương tựa, 
vì luôn chẳng quên mất. Dùng thiện tri 
thức để nương tựa, vì hoà hợp như một. 
Dùng căn lành để nương tựa, vì tu tập tăng 
trưởng. Dùng Ba la mật để nương tựa, vì tu 
hành đầy đủ. Dùng tất cả pháp để nương 
tựa, vì rốt ráo thoát khỏi. Dùng đại nguyện 
để nương tựa, vì tăng trưởng bồ đề. Dùng 
các hạnh để nương tựa, vì khắp đều thành 
tựu. Dùng tất cả Bồ Tát để nương tựa, vì 
đồng một trí huệ. Dùng cúng dường chư 
Phật để nương tựa, vì tín tâm thanh tịnh. 
Dùng tất cả Như Lai để nương tựa, vì như 
cha lành dạy bảo không dứt. Đó là mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được nơi nương tựa vô thượng đại trí của 
Như Lai. 
 

 Bồ Tát Phổ Huệ thỉnh Bồ Tát Phổ Hiền trả lời nghĩa 
lý những câu hỏi vừa hỏi ở trên. Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền 
quán căn cơ chúng sinh, vì người thuyết pháp, bảo Bồ Tát 
Phổ Huệ và hết thảy các Bồ Tát mà nói ra hai ngàn câu trả 
lời dưới đây. 
 Bồ Tát Phổ Hiền gọi một tiếng các vị Phật tử ! Đại 
Bồ Tát tuy là đại Bồ Tát, nhưng vẫn phải nương tựa mười 
thứ pháp môn để tu hành. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát dùng bồ đề tâm để nương tựa, vì luôn 
chẳng quên mất bồ đề tâm. Luôn thường nương theo bồ đề 
tâm để tu hành. Bất cứ lúc nào, cũng không quên mất bồ đề 
tâm, lúc nào cũng phải phát đại bồ đề tâm. 
 2. Bồ Tát dùng thiện tri thức để nương tựa. Thế nào 
gọi là thiện tri thức ? Phàm là người có chánh tri chánh 
kiến, đều là thiện tri thức. Người có tà tri tà kiến là ác tri 
thức. Chúng ta người tu đạo, phải nương tựa thiện tri thức, 
phải xa lìa ác tri thức; thiện tri thức là người có đại trí huệ, 
không chỉ cho chúng sinh đi con đường sai lầm, nói tóm 
lại, thiện tri thức tức là người chỉ đường, mình biết rõ con 
đường đi như thế nào, mới bảo người khác tu hành theo. 
Nếu mình chẳng tu hành, cứ nói ngoài miệng thôi, nói 
được mà làm không được, thì làm sao chỉ dạy người khác 
tu hành, còn mình chẳng chịu tu hành, như vậy cũng chẳng 
có ích gì. Người tu hành nhất định phải gần gũi bậc thiện 
tri thức, dùng thiện tri thức để nương tựa. Bồ Tát còn phải 
nương tựa thiện tri thức, hà huống là phàm phu chúng ta, 
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càng cần thiện tri thức khai thị và chỉ điểm, thì mới có thể 
tiến tới đại đạo quang minh, bằng không, tu mù luyện đui 
không thể nào đến cửa được, đi qua con đường nhỏ hẹp 
quanh quo, lãng phí thời gian một kiếp người, thật là đáng 
tiếc ! Do đó, nhất định phải nghe thiện tri thức dạy bảo, 
phải hoà hợp với thiện tri thức như một, giống như nước 
hoà với sữa, chẳng phân ra được nước hoặc sữa, tức cũng 
là đồng hoá.  
 3. Bồ Tát dùng căn lành để nương tựa, gieo trồng tất 
cả căn lành, tích tập tất cả căn lành, tăng trưởng tất cả căn 
lành, tài bồi tất cả căn lành. Tóm lại, khiến cho căn lành 
thành thục.  
 4. Bồ Tát dùng pháp Ba la mật (đến bờ kia) để 
nương tựa. Bất cứ làm việc gì, nhất định phải có trước có 
sau, làm cho được viên mãn, không thể bỏ dở giữa chừng, 
có trước chẳng có sau, như vậy thì công trước mất hết, 
càng không thể thấy cái khác thì thay đổi tư tưởng, hôm 
nay học tham thiền, ngày mai học trì chú, ngày mốt học 
niệm Phật, không thể luôn luôn thay đổi tông chỉ của mình, 
phải tu hành đầy đủ pháp Ba la mật.  
 5. Bồ Tát dùng tất cả pháp để nương tựa, vì đến nơi 
rốt ráo, tức là thoát khỏi ba cõi.  
 6. Bồ Tát dùng đại nguyện để nương tựa, hay phát 
đại nguyện, thì sẽ tăng trưởng bồ đề tâm.  
 7. Bồ Tát dùng các hạnh để nương tựa, các hạnh tức 
là lục độ vạn hạnh. Khiến cho các hạnh khắp đều thành 
tựu.  
 8. Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát để nương tựa, vì Bồ Tát 
và trí huệ của Bồ Tát tu đều là một, cho nên nương tựa với 
nhau.  
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 9. Bồ Tát dùng cúng dường tất cả chư Phật để nương 
tựa, vì khiến cho tín tâm thanh tịnh, chẳng còn ý niệm hoài 
nghi.  
 10. Bồ Tát dùng tất cả Như Lai để nương tựa. Phật 
tức là cha lành của Bồ Tát, thường thường dạy bảo Bồ Tát, 
chẳng có khi nào gián đoạn. Đó là mười pháp môn nương 
tựa của Bồ Tát tu. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được nơi nương tựa vô thượng đại trí huệ của 
Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nghĩ 
tưởng kỳ đặc. Những gì là mười ?  
 Đó là : Nơi tất cả căn lành sinh nghĩ 
tưởng căn lành của mình. Nơi tất cả căn 
lành nghĩ tưởng sinh hạt giống bồ đề. Nơi 
tất cả chúng sinh nghĩ tưởng bồ đề khí. Nơi 
tất cả nguyện sinh nghĩ tưởng nguyện của 
mình. Nơi tất cả pháp sinh nghĩ tưởng 
thoát khỏi. Nơi tất cả hạnh sinh nghĩ tưởng 
hạnh của mình. Nơi tất cả pháp sinh nghĩ 
tưởng Phật pháp. Nơi tất cả lời nói sinh 
nghĩ tưởng lời nói đạo. Nơi tất cả chư Phật 
sinh nghĩ tưởng từ phụ. Nơi tất cả Như Lai 
sinh nghĩ tưởng không hai. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, sẽ 
đắc được nghĩ tưởng vô thượng khéo léo. 
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 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nghĩ tưởng 
kỳ đặc chẳng bình thường. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đối với tất cả căn lành, sinh nghĩ tưởng căn lành 
của mình. Tại sao ? Vì mình với chúng sinh là đồng một 
thể. Chúng sinh có căn lành, thì giống như mình có căn 
lành; chúng sinh có công đức, tức là mình có công đức, 
muốn căn lành của người khác làm căn lành của mình. Căn 
lành thì như thế, lỗi lầm cũng như vậy, người khác có lỗi 
lầm, cũng giống như mình có lỗi lầm. Công và lỗi giữa 
mình với người khác đồng một thể, chẳng có sự phân biệt 
với chúng sinh. Cho nên tất cả căn lành sinh nghĩ tưởng 
căn lành của mình. 
 2. Đối với tất cả căn lành nghĩ tưởng sinh hạt giống 
bồ đề, có căn lành thì có hạt giống bồ đề.  
 3. Đối với tất cả chúng sinh, nghĩ tưởng bồ đề khí. 
Tất cả chúng sinh đều là khí chuyên chở đạo, tương lai đều 
có thể thành Phật. 
 4. Đối với tất cả nguyện, sinh nghĩ tưởng nguyện của 
mình. Nguyện chúng sinh phát ra, tức là nguyện của mình 
phát ra. Mình với chúng sinh không hai không khác, hợp 
mà làm một. 
 5. Đối với tất cả pháp, sinh nghĩ tưởng thoát khỏi. 
Tất cả pháp đều là Phật pháp, đều bất khả đắc. Phải lìa khỏi 
chấp trước, lìa chấp ta, lìa chấp pháp, thì sinh ra nghĩ tưởng 
thoát khỏi ba cõi. 
 6. Đối với tất cả hạnh, sinh nghĩ tưởng hạnh của 
mình. Chúng sinh tu lục độ vạn hạnh, giống như mình tu 
không khác. 
 7. Đối với tất cả pháp, sinh nghĩ tưởng Phật pháp. 
Tất cả pháp hữu vi và vô vi của thế gian, đều đang nói 
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pháp, giáo hoá chúng sinh. Hữu tình đang nói pháp, vô tình 
đang nói pháp, vạn sự vạn vật đều đang nói pháp. 
 8. Đối với tất cả lời nói pháp, sinh nghĩ tưởng lời nói 
đạo. Vì lời khế lý, mà lý chẳng phải lời, cho nên là lời nói 
đạo.  
 9. Đối với tất cả chư Phật, sinh nghĩ tưởng từ phụ, 
chư Phật dạy bảo, giống như từ phụ dạy dỗ con cái, nên 
sinh nghĩ tưởng như vậy. 
 10. Đối với tất cả Như Lai, sinh nghĩ tưởng không 
hai, đều nghĩ tưởng là một, chẳng có hai.  
 Đó là mười nghĩ tưởng kỳ đặc. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nghĩ tưởng vô thượng 
phương tiện khéo léo. 
  

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
hạnh. Những gì là mười ?  
 Đó là : Hạnh của tất cả chúng sinh, vì 
khắp khiến cho thành thục. Hạnh cầu tất 
cả pháp, vì thảy đều tu học. Hạnh tất cả 
căn lành, vì đều khiến cho tăng trưởng. 
Hạnh tất cả tam muội, vì nhất tâm bất 
loạn. Hạnh nhất thiết trí huệ, vì chẳng có gì 
mà không biết rõ. Hạnh tu tập tất cả, vì 
chẳng có gì mà không thể tu. Hạnh tất cả 
cõi Phật, vì thảy đều trang nghiêm. Hạnh 
tất cả bạn lành, vì cung kính cúng dường. 
Hạnh tất cả Như Lai, vì tôn trọng thừa sự. 
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Hạnh tất cả thần thông, vì biến hoá tự tại. 
Đó là mười hạnh.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được hạnh đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ hạnh. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Hạnh của tất cả chúng sinh, vì khắp khiến cho 
thành thục quả bồ đề.  
 2. Hạnh cầu tất cả pháp, vì thảy đều tu hành học tập.  
 3. Hạnh tất cả căn lành, vì đề khiến cho tăng trưởng.  
 4. Hạnh tất cả tam muội, vì đều đắc được cảnh giới 
nhất tâm bất loạn.  
 5. Hạnh nhất thiết trí huệ, vì chẳng có gì mà không 
biết rõ, biết khắp tất cả.  
 6. Hạnh tu tập tất cả, vì chẳng có gì mà không thể tu.  
 7. Hạnh tất cả cõi Phật, vì thảy đều trang nghiêm 
thanh tịnh.  
 8. Hạnh tất cả bạn lành, vì cung kính cúng dường.  
 9. Hạnh tất cả Như Lai, vì tôn trọng thừa sự.  
 10. Hạnh tất cả thần thông, vì biến hoá tự như, nhậm 
vận tư tại.  
 Đó là mười thứ hạnh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ đắc được hạnh đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười bậc thiện 
tri thức. Những gì là mười ?  
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 Đó là : Thiện tri thức khiến trụ bồ đề 
tâm. Thiện tri thức khiến sinh căn lành. 
Thiện tri thức khiến thực hành các Ba la 
mật. Thiện tri thức khiến hiểu nói tất cả 
các pháp. Thiện tri thức khiến thành thục 
tất cả chúng sinh. Thiện tri thức khiến đắc 
được quyết định biện tài. Thiện tri thức 
khiến chẳng chấp trước tất cả thế gian. 
Thiện tri thức khiến nơi tất cả kiếp tu hành 
không nhàm mỏi. Thiện tri thức khiến an 
trụ hạnh Phổ Hiền. Thiện tri thức khiến 
vào trí huệ của tất cả chư Phật đã vào. Đó 
là mười. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười bậc thiện tri 
thức. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Thiện tri thức khiến trụ bồ đề tâm.  
 2. Thiện tri thức khiến sinh căn lành.  
 3. Thiện tri thức khiến thực hành các Ba la mật.  
 4. Thiện tri thức khiến hiểu nói tất cả các pháp.  
 5. Thiện tri thức khiến thành thục tất cả chúng sinh.  
 6. Thiện tri thức khiến đắc được quyết định biện tài.  
 7. Thiện tri thức khiến chẳng chấp trước tất cả thế 
gian.  
 8. Thiện tri thức khiến nơi tất cả kiếp tu hành không 
nhàm mỏi.  
 9. Thiện tri thức khiến an trụ hạnh Phổ Hiền.  
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 10. Thiện tri thức khiến vào trí huệ của tất cả chư 
Phật đã vào.  
 Đó là mười bậc thiện tri thức. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ siêng 
tinh tấn. Những gì là mười ?  
 Đó là : Siêng tinh tấn giáo hoá tất cả 
chúng sinh. Siêng tinh tấn vào sâu tất cả 
pháp. Siêng tinh tấn nghiêm tịnh tất cả thế 
giới. Siêng tinh tấn tu hành chỗ học của tất 
cả Bồ Tát. Siêng tinh tấn diệt trừ tất cả 
chúng sinh ác. Siêng tinh tấn dừng lại tất 
cả khổ ba đường ác. Siêng tinh tấn phá tan 
tất cả chúng ma. Siêng tinh tấn nguyện vì 
tất cả chúng sinh làm mắt thanh tịnh. 
Siêng tinh tấn cúng dường tất cả chư Phật. 
Siêng tinh tấn khiến cho tất cả Như Lai 
thảy đều hoan hỉ. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được đầy đủ vô thượng tinh tấn Ba la mật 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ siêng tinh 
tấn. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vì giáo hoá tất cả chúng sinh, nên siêng tinh tấn  
 2. Vì vào sâu tất cả pháp, nên siêng tinh tấn. 
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 3. Vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, nên siêng tinh tấn. 
 4. Vì tu hành chỗ học của tất cả Bồ Tát, nên siêng 
tinh tấn. 
 5. Vì diệt trừ tất cả chúng sinh ác, nên siêng tinh tấn. 
 6. Vì dừng lại tất cả khổ ba đường ác, nên siêng tinh 
tấn. 
 7. Vì phá tan tất cả chúng ma, nên siêng tinh tấn. 
 8. Nguyện vì tất cả chúng sinh làm mắt thanh tịnh, 
nên siêng tinh tấn. 
 9. Vì cúng dường tất cả chư Phật, nên siêng tinh tấn. 
 10. Vì khiến cho tất cả Như Lai thảy đều hoan hỉ, 
nên siêng tinh tấn.  
 Đó là mười thứ tinh tấn. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ được đầy đủ vô thượng tinh tấn Ba la mật 
của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm 
được an ổn. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tâm bồ đề tự tại, cũng khiến 
cho người khác trụ tâm bồ đề, tâm được an 
ổn. Mình rốt ráo lìa phẫn nộ đấu tranh, 
cũng khiến người khác lìa phẫn nộ đấu 
tranh, tâm được an ổn. Mình lìa pháp 
phàm ngu, cũng khiến người khác lìa pháp 
phàm ngu, tâm được an ổn. Mình siêng tu 
căn lành, cũng khiến người khác siêng tu 
căn lành, tâm được an ổn. Mình trụ đạo Ba 
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la mật, cũng khiến người khác trụ đạo Ba 
la mật, tâm được an ổn. Mình trụ tại nhà 
của Phật, cũng khiến người khác trụ tại 
nhà của Phật, tâm được an ổn. Mình vào 
sâu pháp chân thật không tự tánh, cũng 
khiến người khác vào sâu pháp chân thật 
không tự tánh, tâm được an ổn. Mình 
chẳng phỉ báng tất cả Phật pháp, cũng 
khiến người khác chẳng phỉ báng Phật 
pháp, tâm được an ổn. Mình tròn đầy nhất 
thiết trí bồ đề nguyện, cũng khiến người 
khác tròn đầy nhất thiết trí bồ đề nguyện, 
tâm được an ổn. Mình vào sâu vô tận trí 
tạng của tất cả Như Lai, cũng khiến người 
khác vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như 
Lai, tâm được an ổn. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được vô thượng đại trí an ổn của Như 
Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm được an 
ổn. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Mình trụ tâm bồ đề tự tại, cũng nên khiến cho 
người khác trụ tâm bồ đề, như vậy tâm mới được an ổn.  
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 2. Mình rốt ráo lìa khỏi cảnh giới phẫn nộ đấu tranh, 
cũng khiến người khác lìa phẫn nộ tranh luận, như vậy tâm 
mới được an ổn. Thế nào là phẫn nỗ đấu tranh ? Vì tâm 
phân biệt quá nhiều, do đó : « Phẫn hận bất bình ». Vốn 
chẳng có đạo lý để nói, nhưng vẫn nói ra những điều chẳng 
có lý, do đó có câu : « Cường từ đoạt lý ». Nếu có phẫn nộ 
đấu tranh, thì tâm chẳng được an ổn. 
 3. Mình lìa pháp phàm ngu, nên cũng khiến người 
khác lìa pháp phàm ngu, như vậy tâm mới được an ổn.  
 4. Mình siêng tu căn lành, cũng khiến người khác 
siêng tu căn lành, như vậy tâm mới được an ổn.  
 5. Mình trụ đạo Ba la mật, cũng khiến người khác trụ 
đạo Ba la mật, như vậy tâm mới được an ổn.  
 6. Mình trụ tại nhà của Phật, cũng khiến người khác 
trụ tại nhà của Phật, như vậy tâm mới được an ổn.  
 7. Mình vào sâu pháp chân thật không tự tánh, cũng 
khiến người khác vào sâu pháp chân thật không tự tánh, 
như vậy tâm mới được an ổn.  
 8. Mình chẳng phỉ báng tất cả Phật pháp, cũng khiến 
người khác chẳng phỉ báng Phật pháp, như vậy tâm mới 
được an ổn.  
 9. Mình tròn đầy nhất thiết trí bồ đề nguyện, cũng 
khiến người khác tròn đầy nhất thiết trí bồ đề nguyện, như 
vậy tâm mới được an ổn.  
 10. Mình vào sâu vô tận trí tạng của tất cả Như Lai, 
cũng khiến người khác vào sâu vô tận trí tạng của tất cả 
Như Lai, như vậy tâm mới được an ổn.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được vô thượng đại trí an ổn của Như Lai. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười cách 
thành tựu chúng sinh. Những gì là mười ?  
 Đó là : Dùng sự bố thí để thành tựu 
chúng sinh. Dùng sắc thân để thành tựu 
chúng sinh. Dùng thuyết pháp để thành 
tựu chúng sinh. Dùng sự đồng hành để 
thành tựu chúng sinh. Dùng không nhiễm 
trước để thành tựu chúng sinh. Dùng sự 
khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng 
sinh. Dùng sự thị hiện tất cả thế giới rõ 
ràng để thành tựu chúng sinh. Dùng sự thị 
hiện đại oai đức của Phật pháp để thành 
tựu chúng sinh. Dùng đủ thứ thần thông 
biến hiện để thành tựu chúng sinh. Dùng 
đủ thứ phương tiện thiện xảo vi diệu bí mật 
để thành tựu chúng sinh. Đó là mười. Bồ 
Tát dùng những cách nầy để thành tựu cõi 
chúng sinh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười cách thành tựu 
chúng sinh. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Dùng sự bố thí để thành tựu chúng sinh.  
 2. Dùng sắc thân để thành tựu chúng sinh.  
 3. Dùng thuyết pháp để thành tựu chúng sinh.  
 4. Dùng sự đồng hành để thành tựu chúng sinh.  
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 5. Dùng không nhiễm trước để thành tựu chúng sinh.  
 6. Dùng sự khai thị Bồ Tát hạnh để thành tựu chúng 
sinh.  
 7. Dùng sự thị hiện tất cả thế giới rõ ràng để thành 
tựu chúng sinh.  
 8. Dùng sự thị hiện đại oai đức của Phật pháp để 
thành tựu chúng sinh.  
 9. Dùng đủ thứ thần thông biến hiện để thành tựu 
chúng sinh.  
 10. Dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo vi diệu bí mật 
để thành tựu chúng sinh.  
 Đó là mười. Bồ Tát dùng những cách nầy để thành 
tựu cõi chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười loại giới. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Giới chẳng xả bỏ bồ đề tâm. 
Giới xa lìa bậc nhị thừa. Giới quán sát lợi 
ích tất cả chúng sinh. Giới khiến cho tất cả 
chúng sinh trụ vào Phật pháp. Giới tu tất 
cả chỗ học của Bồ Tát. Giới đối với tất cả 
pháp vô sở đắc. Giới đem tất cả căn lành 
hồi hướng bồ đề. Giới chẳng chấp vào tất 
cả thân Như Lai. Giới tư duy tất cả pháp 
lìa chấp lấy. Giới các căn luật nghi. Đó là 
mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được giới Ba la mật vô thượng rộng 
lớn của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười loại giới. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Chẳng xả bỏ bồ đề tâm, mà tu giới luật nầy. Giới 
tức là « Ngừng làm ác, ngừa lỗi lầm ». Nếu không làm các 
điều ác, làm các điều thiện, thì mới tăng trưởng căn lành, 
mới được giải thoát. Giới là khuông phép của sự học Phật, 
không thể vượt ra ngoài phạm vi, mỗi cử chỉ hành động, 
phải hợp với pháp tắc của giới luật. Bằng không, thì tu 
hành vô lượng kiếp, cũng không thể nào thành tựu được. 
Tại sao ? Vì những gì mình làm, mình tu, đều trái ngược 
với giới luật. Bất cứ học tập tông phái nào, nhất định đều 
phải giữ gìn giới luật, ở đâu cũng lấy giới luật làm đầu. 
Giới luật của tôn giáo là phòng ngừa tâm ý trước khi phạm 
tội, còn pháp luật của thế gian thì trị thân thể đã phạm tội 
rồi. Do đó có thể thấy, giới luật hơn pháp luật.  
 2. Muốn xa lìa bậc nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác, 
mà tu giới luật nầy.  
 3. Muốn quán sát lợi ích tất cả chúng sinh, mà tu giới 
luật nầy.  
 4. Muốn khiến cho tất cả chúng sinh trụ vào Phật 
pháp, mà tu giới luật nầy.  
 5. Muốn tu tất cả chỗ học của Bồ Tát, mà tu giới luật 
nầy.  
 6. Muốn đối với tất cả pháp vô sở đắc, mà tu giới 
luật nầy.  
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 7. Muốn đem tất cả căn lành hồi hướng bồ đề, mà tu 
giới luật nầy.  
 8. Muốn chẳng chấp vào tất cả thân Như Lai, mà tu 
giới luật nầy.  
 9. Muốn tư duy tất cả pháp lìa chấp lấy, mà tu giới 
luật nầy.  
 10. Muốn các căn luật nghi, mà tu giới luật nầy.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được giới Ba la mật vô thượng rộng lớn của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp thọ 
ký. Bồ Tát nhờ đó mà tự biết thọ ký. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Dùng ý thù thắng phát bồ đề 
tâm tự biết thọ ký. Vĩnh viễn không nhàm 
bỏ các hạnh Bồ Tát tự biết thọ ký. Trụ tất 
cả kiếp hành Bồ Tát hạnh tự biết thọ ký. 
Tu tất cả Phật pháp tự biết thọ ký. Nơi tất 
cả Phật giáo một lòng hướng về niềm tin 
sâu xa tự biết thọ ký. Tu tất cả căn lành 
đều khiến thành tựu tự biết thọ ký. Để tất 
cả chúng sinh nơi Phật bồ đề tự biết thọ ký. 
Nơi tất cả thiện tri thức hoà hợp không hai 
tự biết thọ ký. Nơi tất cả thiện tri thức khởi 
nghĩ tưởng Như Lai tự biết thọ ký. Luôn 
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siêng giữ gìn bồ đề nguyện xưa tự biết thọ 
ký. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp thọ ký. Bồ 
Tát nhờ nhân duyên đó mà tự biết thọ ký. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 1. Dùng ý thù thắng, phát bồ đề tâm. Nếu như vậy thì 
mười phương chư Phật ở trong tĩnh lặng để thọ ký. Tự biết 
thọ ký.  
 2. Vĩnh viễn không nhàm bỏ các hạnh Bồ Tát, tự biết 
thọ ký.  
 3. Trụ ở trong tất cả kiếp, tu hành Bồ Tát hạnh, tự 
biết thọ ký.  
 4. Tu hành tất cả Phật pháp, từ từ dũng mãnh tinh 
tấn, tự biết thọ ký.  
 5. Nơi giáo pháp của tất cả chư Phật nói, một lòng 
hướng về niềm tin sâu xa không có hoài nghi, tự biết thọ 
ký.  
 6. Tu hành hết thảy tất cả căn lành, do đó :  
 

« Đừng cho rằng việc lành nhỏ mà không làm, 
Đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm ». 

 

 Phải biết việc lành to lớn là do việc lành nhỏ tích tụ 
mà thành, còn việc ác to lớn cũng từ việc ác nhỏ tích tụ mà 
thành tựu, giống như núi Thái, vẫn do từng hạt bụi từng hạt 
bụi tích tụ mà thành, giống như biển cả, cũng do từng giọt 
từng giọt tích tụ mà thành biển. Tu căn lành, đều sẽ thành 
tựu, tự biết thọ ký.  
 7. Để tất cả chúng sinh nơi Phật bồ đề, tự biết thọ ký.  
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 8. Nơi tất cả thiện tri thức, gần gũi cúng dường, hoà 
hợp không hai, tự biết thọ ký.  
 9. Nơi tất cả thiện tri thức, sinh khởi nghĩ tưởng Như 
Lai. Cung kính thiện tri thức, tức là cung kính chư Phật, tự 
biết thọ ký.  
 10. Luôn luôn siêng năng giữ gìn bồ đề nguyện xưa, 
không quên mất, tự biết thọ ký.  
 Đó là mười pháp tự biết thọ ký của Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào, 
vào các Bồ Tát. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào nguyện xưa. Vào hạnh. 
Vào tụ. Vào các Ba la mật. Vào thành tựu. 
Vào nguyện khác biệt. Vào đủ thứ sự hiểu 
biết. Vào cõi Phật trang nghiêm. Vào thần 
lực tự tại. Vào thị hiện thọ sinh. Đó là 
mười. Bồ Tát nhờ vậy mà vào khắp tất cả 
Bồ Tát ba đời. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào, hay vào 
cảnh giới của tất cả Bồ Tát. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào nguyện xưa của Bồ Tát.  
 2. Vào hạnh xưa của Bồ Tát.  
 3. Vào căn lành tích tụ của Bồ Tát.  
 4. Vào các pháp Ba la mật của Bồ Tát tu.  
 5. Vào công đức thành tựu của Bồ Tát.  
 6. Vào nguyện khác biệt của Bồ Tát đã phát.  
 7. Vào đủ thứ sự hiểu biết của Bồ Tát.  
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 8. Vào cõi Phật trang nghiêm của Bồ Tát.  
 9. Vào thần lực tự tại của Bồ Tát.  
 10. Vào thị hiện thọ sinh của Bồ Tát.  
 Đó là mười sự vào của Bồ Tát vào cảnh giới của tất 
cả Bồ Tát. Bồ Tát nhờ vậy mà vào khắp hết thảy cảnh giới 
của tất cả Bồ Tát ba đời. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào, 
vào các Như Lai. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào vô biên thành Chánh Giác. 
Vào vô biên chuyển bánh xe pháp. Vào vô 
biên pháp phương tiện. Vào vô biên âm 
thanh khác biệt. Vào vô biên điều phục 
chúng sinh. Vào vô biên thần lực tự tại. 
Vào vô biên đủ thứ thân khác biệt. Vào vô 
biên tam muội. Vào vô biên lực vô sở uý. 
Vào vô biên thị hiện Niết Bàn. Đó là mười. 
Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả Như Lai 
ba đời. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào, vào tất 
cả cảnh giới của Như Lai. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào cảnh giới vô biên mười phương ba đời tất cả 
chư Phật thành Chánh Giác.  
 2. Vào cảnh giới vô biên mười phương chư Phật 
chuyển bánh xe pháp.  
 3. Vào vô biên pháp môn phương tiện của mười 
phương chư Phật đã nói.  
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 4. Vào vô biên âm thanh nói pháp khác biệt của 
mười phương chư Phật.  
 5. Vào vô biên pháp môn điều phục chúng sinh của 
mười phương chư Phật.  
 6. Vào vô biên pháp môn thần lực tự tại của mười 
phương chư Phật.  
 7. Vào vô biên cảnh giới đủ thứ thân khác biệt của 
mười phương chư Phật.  
 8. Vào vô biên cảnh giới tam muội của mười phương 
chư Phật.  
 9. Vào vô biên cảnh giới thập lực và bốn vô sở uý 
của mười phương chư Phật.  
 10. Vào vô biên cảnh giới thị hiện Niết Bàn của 
mười phương chư Phật.  
 Đó là mười sự vào của Bồ Tát vào tất cả cảnh giới 
của Như Lai. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp cảnh giới của tất 
cả Như Lai ba đời. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào 
hạnh chúng sinh. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào hạnh quá khứ của tất cả 
chúng sinh. Vào hạnh vị lai của tất cả 
chúng sinh. Vào hạnh hiện tại của tất cả 
chúng sinh. Vào hạnh lành của tất cả 
chúng sinh. Vào hạnh chẳng lành của tất 
cả chúng sinh. Vào tâm hạnh của tất cả 
chúng sinh. Vào căn hạnh của tất cả chúng 
sinh. Vào hạnh giải của tất cả chúng sinh. 
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Vào hạnh phiền não tập khí của tất cả 
chúng sinh. Vào hạnh giáo hoá điều phục 
thời phi thời của tất cả chúng sinh. Đó là 
mười. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp tất cả 
hạnh của các chúng sinh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào hạnh 
chúng sinh. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào hạnh quá khứ của tất cả chúng sinh đã tu.  
 2. Vào hạnh vị lai của tất cả chúng sinh sẽ tu.  
 3. Vào hạnh hiện tại của tất cả chúng sinh đang tu.  
 4. Vào hạnh lành của tất cả chúng sinh tu.  
 5. Vào hạnh chẳng lành của tất cả chúng sinh tu.  
 6. Vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh.  
 7. Vào căn hạnh của tất cả chúng sinh.  
 8. Vào hạnh giải của tất cả chúng sinh.  
 9. Vào hạnh phiền não và tập khí của tất cả chúng 
sinh.  
 10. Vào hạnh giáo hoá điều phục thời và phi thời của 
tất cả chúng sinh. Tức cũng là không lỗi thời, lúc nào đáng 
giáo hoá, thì đi giáo hoá; lúc nào đáng điều phục, thì đi 
điều phục. Chúng sinh thì khó điều khó phục, chẳng dễ gì 
giáo hoá, Bồ Tát từ bi tha thiết, chẳng sợ mệt mỏi, nhẫn nãi 
để giáo hoá chúng sinh cang cường. Đó là mười pháp vào 
hạnh chúng sinh của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp 
tất cả hạnh của tất cả chúng sinh tu. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào 
thế giới. Những gì là mười ?  
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 Đó là : Vào thế giới nhiễm. Vào thế 
giới tịnh. Vào thế giới nhỏ. Vào thế giới 
lớn. Vào thế giới trong hạt bụi. Vào thế giới 
vi tế. Vào thế giới úp. Vào thế giới ngửa. 
Vào thế giới có Phật. Vào thế giới không có 
Phật. Đó là mười. Bồ Tát nhờ đó mà vào 
khắp mười phương tất cả thế giới. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào thế giới. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào thế giới nhiễm ô, để độ thoát tất cả chúng 
sinh nhiễm ô.  
 2. Vào thế giới thanh tịnh, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh thanh tịnh.  
 3. Vào thế giới nhỏ, để tiếp dẫn chúng sinh thế giới 
nhỏ.  
 4. Vào thế giới lớn, để hồi hướng chúng sinh thế giới 
lớn.  
 5. Vào thế giới trong hạt bụi, để độ khắp chúng sinh 
trong thế giới hạt bụi.  
 6. Vào thế giới vi tế, để độ khắp chúng sinh thế giới 
vi tế.  
 7. Vào thế giới úp, để giáo hoá chúng sinh thế giới 
úp.  
 8. Vào thế giới ngửa, để giáo hoá chúng sinh thế giới 
ngửa.  
 9. Vào thế giới có Phật, để rộng độ chúng sinh có 
căn lành.  
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 10. Vào thế giới không có Phật, để rộng độ chúng 
sinh không có căn lành.  
 Tóm lại, bất cứ chúng sinh căn tánh gì, đều độ thoát 
khỏi biển khổ. Đó là mười pháp môn vào thế giới của Bồ 
Tát. Bồ Tát nhờ đó mà vào khắp mười phương tất cả thế 
giới, để giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào 
kiếp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào kiếp quá khứ. Vào kiếp vị 
lai. Vào kiếp hiện tại. Vào kiếp có thể đếm. 
Vào kiếp không thể đếm. Vào kiếp có thể 
đếm tức kiếp không thể đếm. Vào kiếp 
không thể đếm tức kiếp có thể đếm. Vào tất 
cả kiếp tức chẳng phải kiếp. Vào chẳng 
phải kiếp tức tất cả kiếp. Vào tất cả kiếp 
tức một niệm. Đó là mười. Bồ Tát nhờ đó 
mà vào khắp tất cả kiếp. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự vào kiếp. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào tất cả kiếp quá khứ.  
 2. Vào tất cả kiếp vị lai.  
 3. Vào tất cả kiếp hiện tại.  
 4. Vào kiếp có thể đếm.  
 5. Vào kiếp không thể đếm.  
 6. Vào kiếp có thể đếm tức kiếp không thể đếm.  
 7. Vào kiếp không thể đếm tức kiếp có thể đếm.  
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 8. Vào tất cả kiếp tức chẳng phải kiếp.  
 9. Vào chẳng phải kiếp tức tất cả kiếp.  
 10. Vào tất cả kiếp tức một niệm. Đây là cảnh giới 
một tức là nhiều, nhiều tức là một, nhiều một không hai, 
lớn nhỏ viên dung.  
 Đó là mười pháp môn vào kiếp. Bồ Tát nhờ đó mà 
vào khắp tất cả kiếp, độ khắp tất cả chúng sinh. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp nói 
ba đời. Những gì là mười ?  
 Đó là : Đời quá khứ nói đời quá khứ. 
Đời quá khứ nói đời vị lai. Đời quá khứ nói 
đời hiện tại. Đời vị lai nói đời quá khứ. Đời 
vị lai nói đời hiện tại. Đời vị lai nói vô tận. 
Đời hiện tại nói đời quá khứ. Đời hiện tại 
nói đời vị lai. Đời hiện tại nói bình đẳng. 
Đời hiện tại nói ba đời tức một niệm. Đó là 
mười. Bồ Tát nhờ đó mà nói khắp ba đời. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nói ba đời. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đời quá khứ lại nói đời quá khứ.  
 2. Đời quá khứ lại nói đời vị lai.  
 3. Đời quá khứ lại nói đời hiện tại.  
 4. Đời vị lai lại nói đời quá khứ.  
 5. Đời vị lai lại nói đời hiện tại.  
 6. Đời vị lai lại nói vô tận (vị lai là pháp tiếp tục 
khởi, nên vị lai vị lai, gọi là vô tận).  
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 7. Đời hiện tại lại nói đời quá khứ.  
 8. Đời hiện tại lại nói đời vị lai.  
 9. Đời hiện tại lại nói bình đẳng.  
 10. Đời hiện tại nói ba đời tức một niệm.  
 Quá khứ vị lai hiện tại chẳng rời khỏi một tâm niệm 
hiện tiền. Đó là pháp môn mười thứ nói ba đời của Bồ Tát. 
Bồ Tát nhờ đó mà nói khắp tất cả nhân duyên ba đời. 
 

 Phật tử! Đại Bồ Tát có mười pháp biết 
ba đời. Những gì là mười ?  
 Đó là : Biết các an lập. Biết các ngôn 
ngữ. Biết các luận nghị. Biết các quỹ tắc. 
Biết các xưng tán. Biết chế lịnh. Biết kia giả 
danh. Biết kia vô tận. Biết kia tịch diệt. 
Biết tất cả không. Đó là mười. Bồ Tát nhờ 
đó mà biết khắp tất cả các pháp ba đời. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp môn biết 
ba đời. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Biết tất cả thế giới an lập.  
 2. Biết tất cả ngôn ngữ của thế giới.  
 3. Biết tất cả luận nghị của thế giới.  
 4. Biết tất cả quỹ tắc của thế giới.  
 5. Biết tất cả xưng tán của thế giới.  
 6. Biết tất cả chế lịnh của thế giới.  
 7. Biết tất cả thế giới là giả danh.  
 8. Biết tất cả thế giới là vô tận.  
 9. Biết tất cả thế giới là tịch diệt.  
 10. Biết tất cả thế giới là không.  
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 Đó là mười pháp biết ba đời của Bồ Tát. Bồ Tát nhờ 
đó mà biết khắp tất cả các pháp ba đời. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm không nhàm mỏi. Những gì là mười ?  
 Đó là : Cúng dường tất cả chư Phật 
tâm không nhàm mỏi. Gần gũi tất cả thiện 
tri thức tâm không nhàm mỏi. Cầu tất cả 
pháp tâm không nhàm mỏi. Lắng nghe 
chánh pháp tâm không nhàm mỏi. Tuyên 
nói chánh pháp tâm không nhàm mỏi. Giáo 
hoá điều phục tất cả chúng sinh tâm không 
nhàm mỏi. Đặc để chúng sinh nơi Phật bồ 
đề, tâm không nhàm mỏi. Nơi mỗi thế giới, 
trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp, hành Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm 
mỏi. Du hành tất cả thế giới tâm không 
nhàm mỏi. Quán sát tư duy tất cả Phật 
pháp tâm không nhàm mỏi. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trí vô thượng không nhàm 
mỏi của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm 
không nhàm mỏi. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Cúng dường tất cả chư Phật tâm không nhàm mỏi.  
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 2. Gần gũi tất cả thiện tri thức tâm không nhàm mỏi.  
 3. Cầu tất cả pháp tâm không nhàm mỏi.  
 4. Lắng nghe chánh pháp tâm không nhàm mỏi.  
 5. Tuyên nói chánh pháp tâm không nhàm mỏi.  
 6. Giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh tâm không 
nhàm mỏi.  
 7. Đặc để chúng sinh nơi Phật bồ đề, tâm không 
nhàm mỏi.  
 8. Nơi mỗi thế giới, trải qua bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp, hành Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm mỏi.  
 9. Du hành tất cả thế giới tâm không nhàm mỏi.  
 10. Quán sát tư duy tất cả Phật pháp tâm không 
nhàm mỏi.  
 Đó là mười thứ tâm không nhàm mỏi của Bồ Tát. 
Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí vô 
thượng không nhàm mỏi của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
khác biệt. Những gì là mười ?  
 Đó là : Trí khác biệt biết chúng sinh. 
Trí khác biệt biết các căn. Trí khác biệt 
biết nghiệp báo. Trí khác biệt biết thọ 
sanh. Trí khác biệt biết thế giới. Trí khác 
biệt biết pháp giới. Trí khác biệt biết chư 
Phật. Trí khác biệt biết các pháp. Trí khác 
biệt biết ba đời. Trí khác biệt biết tất cả 
ngôn ngữ. Đó là mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được trí khác biệt rộng lớn vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí khác 
biệt. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Trí khác biệt biết chúng sinh.  
 2. Trí khác biệt biết các căn.  
 3. Trí khác biệt biết nghiệp báo.  
 4. Trí khác biệt biết thọ sanh.  
 5. Trí khác biệt biết thế giới.  
 6. Trí khác biệt biết pháp giới.  
 7. Trí khác biệt biết chư Phật.  
 8. Trí khác biệt biết các pháp.  
 9. Trí khác biệt biết ba đời.  
 10. Trí khác biệt biết tất cả ngôn ngữ.  
 Đó là mười thứ trí huệ khác biệt của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được trí khác biệt rộng 
lớn vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp Đà 
la ni. Những gì là mười ?  
 Đó là : Văn trì đà la ni, vì trì tất cả 
pháp không quên mất. Tu hành đà la ni, vì 
khéo quán tất cả pháp như thật. Tư duy đà 
la ni, vì biết rõ tánh của tất cả các pháp. 
Pháp quang minh đà la ni, vì chiếu các 
Phật pháp không nghĩ bàn. Tam muội đà 
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la ni, vì khắp tất cả chỗ Phật hiện tại, lắng 
nghe chánh pháp tâm không loạn. Viên âm 
đà la ni, vì hiểu rõ âm thanh ngôn ngữ 
không nghĩ bàn. Ba đời đà la ni, vì diễn nói 
các Phật pháp ba đời không nghĩ bàn. Đủ 
thứ biện tài đà la ni, vì diễn nói vô biên các 
Phật pháp. Sinh ra tai vô ngại đà la ni, vì 
bất khả thuyết pháp của Phật nói đều nghe 
được. Tất cả Phật pháp đà la ni, vì an trụ 
lực vô sở uý của Như Lai. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát muốn được pháp nầy, 
thì phải siêng tu học. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp Đà la ni. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Văn trì đà la ni. Đà la ni dịch là tổng trì. Tổng tất 
cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Hay nghe tất cả pháp, thọ trì 
tất cả pháp, thì vĩnh viễn không quên mất.  
 2. Tu hành đà la ni, khéo quán tất cả pháp như thật.  
 3. Tư duy đà la ni, biết rõ tánh của tất cả các pháp.  
 4. Pháp quang minh đà la ni, chiếu các Phật pháp 
không nghĩ bàn.  
 5. Tam muội đà la ni, khắp tất cả chỗ Phật hiện tại, 
lắng nghe chánh pháp tâm không tán loạn.  
 6. Viên âm đà la ni, hiểu rõ âm thanh và ngôn ngữ 
không nghĩ bàn.  
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 7. Ba đời đà la ni, diễn nói các Phật pháp ba đời 
không nghĩ bàn.  
 8. Đủ thứ biện tài đà la ni, diễn nói vô biên các Phật 
pháp.  
 9. Sinh ra tai vô ngại đà la ni, bất khả thuyết pháp 
của Phật nói đều nghe được.  
 10. Tất cả Phật pháp đà la ni, an trụ thập lực và bốn 
vô sở uý của Như Lai.  
 Đó là mười pháp đà la ni của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
muốn được pháp nầy, thì phải siêng tu học tất cả Phật 
pháp. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nói mười thứ 
Phật. Những gì là mười ? Đó là : Phật 
thành Chánh Giác. Phật nguyện. Phật 
nghiệp báo. Phật trụ trì. Phật Niết Bàn. 
Phật pháp giới. Phật tâm. Phật tam muội. 
Phật bổn tánh. Phật tuỳ lạc. Đó là mười.  
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nói mười thứ Phật. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Phật thành Chánh Giác, tức là bồ đề thân.  
 2. Phật phát nguyện, tức là nguyện thân.  
 3. Phật nghiệp báo, tức là trang nghiêm thân.  
 4. Phật trụ trì, tức là lực trì thân.  
 5. Phật Niết Bàn, tức là hoá thân.  
 6. Phật pháp giới, tức là pháp thân.  
 7. Phật tâm, tức là oai thế thân.  
 8. Phật tam muội, tức là phước đức thân.  
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 9. Phật bổn tánh, tức là trí thân.  
 10. Phật tuỳ lạc, tức là ý sinh thân.  
 Đó là Bồ Tát nói mười thứ Phật. 
 Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời hai mươi câu hỏi về 
pháp Thập tín hạnh của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi. Vì hỏi một 
đáp mười, nên có hai trăm câu trả lời. 
 

2. TRẢ LỜI PHÁP THẬP TRỤ 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm Phổ Hiền. Những gì là mười ?  
 Đó là : Phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh. Phát tâm đại bi, vì thế tất cả 
chúng sinh chịu khổ. Phát tâm thí tất cả, vì 
đều xả bỏ hết thảy. Phát tâm nhớ nhất thiết 
trí làm đầu, vì thích cầu tất cả Phật pháp. 
Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất 
cả Bồ Tát hạnh. Phát tâm như kim cang, vì 
tất cả nơi thọ sinh không quên mất. Phát 
tâm như biển, vì tất cá pháp trắng tịnh đều 
chảy vào. Phát tâm như núi chúa lớn, vì tất 
cả lời ác đều nhẫn thọ. Phát tâm an ổn, vì 
bố thí cho tất cả chúng sinh không sợ hãi. 
Phát tâm Bát nhã ba la mật rốt ráo, vì khéo 
quán sát tất cả pháp không chỗ có. Đó là 
mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
sớm được thành tựu trí Phổ Hiền khéo léo. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm Phổ Hiền. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 1. Phát tâm đại từ, vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa 
khổ được vui. Tâm đại từ tức là vô duyên đại từ, ban cho 
chúng sinh tất cả sự an vui. 
 2. Phát tâm đại bi, vì thay thế tất cả chúng sinh chịu 
khổ, thọ nạn, tâm cam tình nguyện, mà không lời than oán. 
Tâm đại bi tức là đồng thể đại bi, nhổ sạch tất cả sự thống 
khổ của chúng sinh.  
 3. Phát tâm thí tất cả, vì đều xả bỏ hết thảy nội tài và 
ngoại tài, tuyệt đối không có tư tưởng xẻn tiếc, càng không 
có xí đồ cầu đền đáp.  
 4. Phát tâm nhớ nhất thiết trí làm đầu, vì thích cầu tất 
cả Phật pháp.  
 5. Phát tâm công đức trang nghiêm, vì học tất cả 
hạnh Bồ Tát tu.  
 6. Phát tâm như kim cang, vì tất cả nơi thọ sinh 
không quên mất nhân duyên đời trước.  
 7. Phát tâm như biển, vì tất cá pháp trắng tịnh đều 
chảy vào.  
 8. Phát tâm như núi chúa lớn, vì tất cả lời ác đều 
nhẫn thọ nơi tâm.  
 9. Phát tâm an ổn, vì bố thí cho tất cả chúng sinh 
không sợ hãi.  
 10. Phát tâm Bát nhã ba la mật rốt ráo, vì khéo quán 
sát tất cả pháp không chỗ có.  
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 Đó là mười pháp phát tâm Phổ Hiền của Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sớm được thành tựu trí Phổ 
Hiền khéo léo. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
hạnh Phổ Hiền. Những gì là mười ?  
 Đó là : Nguyện trụ pháp hạnh Phổ 
Hiền tất cả kiếp vị lai. Nguyện cúng dường 
cung kính tất cả chư Phật vị lai pháp hạnh 
Phổ Hiền. Nguyện đặc để tất cả chúng sinh 
nơi hạnh Bồ Tát Phổ Hiền pháp hạnh Phổ 
Hiền. Nguyện tích tập tất cả căn lành pháp 
hạnh Phổ Hiền. Nguyện vào tất cả Ba la 
mật pháp hạnh Phổ Hiền. Nguyện đầy đủ 
tất cả Bồ Tát hạnh pháp hạnh Phổ Hiền. 
Nguyện trang nghiêm tất cả thế giới pháp 
hạnh Phổ Hiền. Nguyện sinh tất cả cõi Phật 
pháp hạnh Phổ Hiền. Nguyện khéo quán 
sát tất cả pháp pháp hạnh Phổ Hiền. 
Nguyện nơi tất cả cõi nước Phật thành vô 
thượng bồ đề pháp hạnh Phổ Hiền. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát siêng tu pháp nầy, thì 
sớm sẽ được đầy đủ hạnh nguyện Phổ 
Hiền. 
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 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp hạnh Phổ 
Hiền. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Nguyện trụ tu pháp hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, 
ở trong tất cả kiếp vị lai.  
 2. Nguyện cúng dường cung kính tất cả chư Phật vị 
lai, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 3. Nguyện đặc để tất cả chúng sinh nơi hạnh Bồ Tát 
Phổ Hiền, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 4. Nguyện tích tập tất cả căn lành, vì hết thảy chúng 
sinh hồi hướng, dùng thân của chúng sinh làm thân, dùng 
tâm của chúng sinh làm tâm, dùng ý của chúng sinh làm ý, 
giống như đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền phát ra tận hư 
không khắp pháp giới, tu pháp vô tận nầy.  
 5. Nguyện vào sâu tất cả Ba la mật, tu hành pháp 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 6. Nguyện đầy đủ vạn hạnh của tất cả Bồ Tát tu, tu 
hành hạnh pháp của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 7. Nguyện trang nghiêm tất cả thế giới, tu hành pháp 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 8. Nguyện sinh tất cả cõi Phật, tu hành pháp hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 9. Nguyện khéo quán sát tất cả pháp, chiếu rõ tất cả 
các pháp, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu.  
 10. Nguyện ở tại tất cả cõi nước chư Phật, thành tựu 
vô thượng bồ đề, tu hành pháp hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu.  
 Đó là mười pháp hạnh Phổ Hiền. Nếu tất cả Bồ Tát 
siêng tu pháp nầy, thì sớm sẽ được đầy đủ đại hạnh đại 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng mười pháp 
quán chúng sinh mà khởi đại bi. Những gì 
là mười ?  
 Đó là : Quán sát chúng sinh không chỗ 
nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sinh tánh không điều thuận mà khởi đại bi. 
Quán sát chúng sinh bần cùng không có 
căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sinh ngủ mãi đêm dài mà khởi đại bi. Quán 
sát chúng sinh hành pháp bất thiện mà 
khởi đại bi. Quán sát chúng sinh bị dục trói 
buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh 
chìm đắm trong biển sinh tử mà khởi đại 
bi. Quán sát chúng sinh mãi mang bệnh 
khổ mà khởi đại bi. Quán sát chúng sinh 
không muốn pháp lành mà khởi đại bi. 
Quán sát chúng sinh mất các Phật pháp mà 
khởi đại bi. Đó là mười. Bồ Tát luôn dùng 
tâm nầy để quán sát chúng sinh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng mười pháp quán 
chúng sinh mà khởi đại bi. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Quán sát chúng sinh không chỗ nương nhờ, chẳng 
có ai đến hộ trì họ, mà khởi tâm đại bi, nguyện làm chỗ 
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nương nhờ của chúng sinh, đó là tâm đại bi khởi lên, tức 
cũng là biểu hiện của tâm bồ đề.  
 2. Quán sát chúng sinh tánh không điều thuận. Tại 
sao tánh không điều thuận ? Nói một cách đơn giản là 
không nghe lời. Dạy họ đi về hướng nam, họ lại đi về 
hướng bắc; kêu họ đi về hướng đông, họ lại đi về hướng 
tây. Lại có thể nói là tánh tình khó dạy, cứng đầu, chuyên 
môn làm phiền đến người khác, khiến cho họ không vui. 
Giống như trong đạo tràng, mọi người bình an vô sự, tĩnh 
tâm tu đạo, nhưng họ cố ý gây sự, làm cho mọi người khởi 
phiền não, hoặc vô duyên vô cớ nổi giận, hoặc làm chướng 
ngại người khác tu hành, những hành vi đó đều là tánh 
không điều thuận, tánh không điều thuận, tức là cang 
cường, nếu cang cường có lý trí, thì không có gì để nói, chỉ 
sợ rằng cang cường vô lý trí, thì chính mình mê còn không 
biết, còn cho rằng người khác cũng mê. Chính mình ngu si, 
chẳng muốn người khác có trí huệ, đó là tánh đố kị chướng 
ngại đang tác quái. 
 Chúng ta mọi người cùng tu ở tại Vạn Phật Thành, 
đó là nhân duyên nhiều đời, cùng nhau tụ lại một nơi để tu 
tập Phật pháp, nỗ lực siêng học, không nên bỏ qua cơ hội 
tốt, cho nên mọi sự đều làm cho tốt, làm lành, đừng giống 
như A tu la, thường nổi giận với mọi người, khiến cho mọi 
người khởi phản cảm. Phải biết rằng, nổi giận đối với 
người và mình đều không có ích lợi gì, chỉ có hại, do đó có 
câu :  
 

« Một niệm tâm sân nổi lên 
Trăm vạn cửa chướng đều mở ra ». 
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 Tu đạo là tu cái gì ? Tức là tu tánh phải điều thuận, 
điều tức là điều hoà, thuận là nhu thuận, tức cũng là không 
ngỗ nghịch, không ngỗ nghịch tức là không nổi nóng, 
giống như con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy bảo, đó là 
con cái ngỗ nghịch bất hiếu. Làm đồ đệ không nghe lời 
thầy dạy bảo, thì gọi là nghịch đồ. Nếu tánh điều thuận thì 
những vấn đề nầy đều chẳng còn nữa. Nhưng Bồ Tát gặp 
chúng sinh tánh chẳng điều thuận, vẫn sinh khởi tâm đại bi, 
tha thứ cho chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh, bằng không 
thì, làm sao xưng là Bồ Tát ! 
 3. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh, chẳng có 
một chút căn lành nào, loại chúng sinh đó chẳng dễ gì hoá 
độ, nhưng Bồ Tát vẫn sinh khởi tâm đại bi, vẫn đến cứu 
khổ chúng sinh đó, khiến cho họ được an lạc. 
 4. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh, ngủ mãi đêm 
dài, chẳng biết thức tỉnh. Luôn bị trôi nổi ở trong vô minh, 
cũng chẳng sinh trí huệ, ở trong đường mê bồi hồi, chẳng 
biết cách thoát khỏi, cho nên Bồ Tát sinh khởi tâm đại bi, 
cứu chúng sinh chẳng biết giác ngộ, thoát khỏi biển khổ, 
sớm lên bờ bên kia.  
 5. Bồ Tát lại quán sát chúng sinh, chuyên làm pháp 
bất thiện, cho nên làm gì cũng đều là tạo nghiệp ác. 
Thường thường sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu 
dệt, nói hai lưỡi, chưởi mắng, uống rượu, san tham, sân 
hận, ngu si .v.v… đó đều là pháp bất thiện. Bồ Tát thấy 
loại chúng sinh đó, mà khởi tâm đại bi, trợ giúp chúng sinh 
cải ác hướng thiện.  
 6. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh bị dục trói 
buộc, nhất là tư tưởng dâm dục là ác nhất. Mỗi cử chỉ hành 
động không lìa khỏi cảnh giới sáu trần, suốt ngày cứ lay 
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chuyển ở trong sáu căn và sáu trần, chạy theo cảnh giới, 
chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Có người cảm thấy mình rất 
là thông minh, bất cứ làm việc gì cũng đều hiểu biết. 
Nhưng chỉ có một việc không minh bạch, không rõ ràng. 
Đó là việc gì ? Tức là dục niệm của mình sinh ra. Có dục 
niệm tồn tại, thì không thể được giải thoát. Tại sao ? Vì bị 
dục ràng buộc, chẳng được tự tại. Lưới dục nầy, không dễ 
gì phá được. Do đó, nên bị chuyển tới chuyển lui ở trong 
sáu nẻo luân hồi, tìm chẳng được lối thoát ra, chẳng thoát 
khỏi vòng luân hồi, chẳng phá được cửa ải sinh tử, đó là bị 
dục trói buộc.  
 Các vị hãy xem trên thế gian nầy, có bao nhiêu 
người bị dục làm mê, có người bị dục niệm mà thân bại 
danh liệt, rồi tự tử, để cầu giải thoát, đó là quan niệm sai 
lầm. Tự tử rồi, có giải quyết được vấn đề chăng ? Không 
thể giải quyết, chẳng những không thể giải quyết, ngược lại 
càng trói buộc càng sâu. Tương lai biến thành chim bồ câu, 
biến thành chim uyên ương, còn chẳng biết giác ngộ, vẫn ở 
trong niệm dâm. Bạn hãy xem chim uyên ương, thường ở 
chung với nhau, không giây phút nào lìa nhau, do đó có 
câu :  

« Đi thì cùng đi 
Ngủ thì cùng ngủ 

Nhìn thì cùng nhìn 
Nghe thì cùng nghe ». 

 

 Đó là bị lưới dục trói buộc, nương tựa sống với nhau, 
mãi mãi không chia lìa. Bồ Tát thấy loại chúng sinh đó, rất 
là đáng thương ! Khi làm người thì không biết đoạn dục 
khử ái, bây giờ làm chim sẻ, vẫn còn mê muội như thế, cho 
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nên sinh khởi tâm đại bi, khiến cho họ quay đầu, do đó có 
câu :  
 

« Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ ». 
 

 7. Bồ Tát lại quán sát chúng sinh trôi nổi trong biển 
sinh tử, nổi lên chìm xuống, không có kỳ hạn. Thoát cốt 
như núi, giải nhục như biển. Bồ Tát đối với loại chúng sinh 
nầy, sinh khởi tâm đại bi, để cứu độ họ thoát khỏi biển khổ. 
 8. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh mãi mang 
bệnh khổ. Người già có bệnh của người già, người lớn có 
bệnh của người lớn, người trẻ có bệnh của người trẻ. Tóm 
lại, đều có bệnh khổ. Nhất là hiện tại chứng bệnh ung thư 
hoành hành, chẳng màng già trẻ bé lớn, mang chứng bệnh 
bất trị nầy, giống như mang án tử hình, khiến cho con 
người rất là lo sợ. Bồ Tát thấy loại chúng sinh nầy, mà sinh 
khởi tâm đại bi.  
 9. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh, không muốn 
làm pháp lành, mà khởi tâm đại bi, khuyên bảo chúng sinh, 
đừng tham cầu khoái lạc năm dục. Phải thấu được tài, sắc, 
danh, ăn, và ngủ, là năm con đường vào địa ngục. Bất cứ 
tham ái một dục nào trong năm dục, đều là cửa hướng đến 
địa ngục. 
 10. Bồ Tát lại quán sát tất cả chúng sinh, quên mất 
tất cả Phật pháp mà chẳng chịu tu hành. Bồ Tát vì loại 
chúng sinh nầy mà khởi tâm đại bi, khiến cho chúng sinh y 
giáo phụng hành, y pháp tu hành.  
 Đó là mười pháp khởi tâm đại bi của Bồ Tát. Bồ Tát 
luôn dùng tâm nầy để quán sát tất cả chúng sinh, khiến cho 
họ phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười nhân 
duyên phát bồ đề tâm. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vì giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh, mà phát bồ đề tâm. Vì trừ diệt 
các khổ của tất cả chúng sinh, mà phát bồ 
đề tâm. Vì ban cho tất cả chúng sinh đầy 
đủ an lạc, mà phát bồ đề tâm. Vì đoạn trừ 
ngu si của tất cả chúng sinh, mà phát bồ đề 
tâm. Vì ban cho tất cả chúng sinh Phật trí, 
mà phát bồ đề tâm. Vì cung kính cúng 
dường tất cả chư Phật, là phát bồ đề tâm. 
Vì tuỳ thuận giáo pháp của Như Lai, khiến 
Phật hoan hỉ, mà phát bồ đề tâm. Vì thấy 
tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt, mà phát 
bồ đề tâm. Vì vào trí huệ rộng lớn của tất 
cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Vì hiển 
hiện lực vô sở uý của chư Phật, mà phát bồ 
đề tâm. Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười nhân duyên 
phát bồ đề tâm. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch là giác đạo. Giác 
là giác ngộ, có trí huệ. Đạo là con đường, đi trên con 
đường của người có trí huệ tu hành. Người ngu si thì không 
giác, có tâm ích kỷ lợi mình. Người có trí huệ thì giác, có 
tâm tự lợi lợi tha. Bồ đề tâm tức là trên cầu Phật đạo, dưới 
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độ chúng sinh, tức cũng là học tập tâm giác ngộ. Những gì 
là mười ? Đó là :  
 1. Vì giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, mà phát 
bồ đề tâm. Khiến cho chúng sinh chưa có căn lành, liền 
trồng căn lành. Chúng sinh đã gieo trồng căn lành, thì 
khiến cho tăng trưởng. Chúng sinh căn lành đã tăng trưởng, 
thì khiến cho thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành 
thục, thì khiến cho được giải thoát. Do đó có câu :  
 

« Muốn làm công việc được tốt, 
Thì trước hết phải có dụng cụ ». 

 

 Dụng cụ của Bồ Tát giáo hoá điều phục chúng sinh, 
tức là trí huệ. Trước hết phải phát bồ đề tâm, phát rồi sẽ 
đắc được đại trí huệ. Có trí huệ rồi, thì mới có thể giáo hoá 
chúng sinh, mới có thể điều phục chúng sinh. Nếu không 
có trí huệ, thì không thể làm gì được, càng không thể nói 
đến điều phục chúng sinh khó giáo hoá. 
 2. Bồ Tát vì trừ diệt các khổ của tất cả chúng sinh, 
mà phát bồ đề tâm.  
 3. Bồ Tát vì ban cho tất cả chúng sinh đầy đủ an lạc, 
mà phát bồ đề tâm.  
 4. Bồ Tát vì đoạn trừ ngu si của tất cả chúng sinh, 
mà phát bồ đề tâm.  
 5. Bồ Tát vì ban cho tất cả chúng sinh Phật trí, mà 
phát bồ đề tâm.  
 6. Bồ Tát vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật, 
là phát bồ đề tâm.  
 7. Bồ Tát vì tuỳ thuận giáo pháp tu hành của Như 
Lai nói, khiến cho mười phương chư Phật hoan hỉ, mà phát 
bồ đề tâm.  
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 8. Bồ Tát vì thấy tất cả chư Phật sắc thân tướng tốt, 
mà phát bồ đề tâm.  
 9. Bồ Tát vì vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật, 
mà phát bồ đề tâm.  
 10. Bồ Tát vì hiển hiện lực vô sở uý của chư Phật, 
mà phát bồ đề tâm.  
 Đó là mười nhân duyên phát bồ đề tâm của Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Nếu Bồ Tát phát vô thượng 
bồ đề tâm, để ngộ vào trí Nhất thiết trí, khi 
gần gũi cúng dường thiện tri thức, nên 
khởi mười thứ tâm. Những gì là mười ?  
 Đó là : Khởi tâm cung cấp hầu hạ, tâm 
hoan hỉ, tâm không trái, tâm tuỳ thuận, 
tâm không cầu gì khác, tâm một hướng, 
tâm đồng căn lành, tâm đồng nguyện, tâm 
Như Lai, tâm hạnh đồng viên mãn. Đó là 
mười. 
 

 Các vị Phật tử ! Nếu như Bồ Tát phát vô thượng bồ 
đề tâm, để ngộ vào trí huệ Nhất thiết trí, khi gần gũi cúng 
dường thiện tri thức, nên sinh khởi mười thứ tâm. Những gì 
là mười ? Đó là :  
 1. Khởi tâm cung cấp hầu hạ : Tức là đem thân tâm 
của mình bố thí cho Phật giáo, tức cũng là hiến thân cho 
Phật giáo, hộ trì Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, vì Phật giáo 
mà làm tất cả mọi sự việc. 
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 2. Tâm hoan hỉ : Nếu muốn có trí huệ, thì phải sinh 
tâm hoan hỉ. Tâm có phiền não thì thì có ngu si. 
 3. Tâm không trái : Chẳng trái với Phật, chẳng trái 
với pháp, chẳng trái với Tăng. Phải tôn trọng Tam Bảo, 
cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, đó là tâm 
không trái. 
 4. Tâm tuỳ thuận : Tức là tuỳ thuận thiện tri thức mà 
mình tôn kính, chẳng có tơ hào tâm hoài nghi. 
 5. Tâm không cầu gì khác: Tức là chẳng có tâm xí 
đồ, chẳng phải cúng dường Tam Bảo, hy vọng tương lai 
thành Phật. Hoặc mong cầu Tam Bảo bảo hộ, vạn sự như ý. 
Hoặc khai đại trí huệ, hoặc được phước báo lớn. Tóm lại, 
phàm là có sở cầu, tức là có dục vọng nghĩ tưởng khác, 
những mong cầu nầy chẳng hợp lý. Những sự cầu mong đó 
chẳng có ích lợi gì. 
 6. Tâm một hướng : Tức là tâm chuyên nhứt tu học 
Phật pháp, bất cứ làm việc gì, đều chuyên tâm nhất chí, 
mới có sự thành tựu. Do đó có câu :  
 

« Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán ». 
 

 7. Tâm đồng căn lành : Tức là người khác có căn 
lành, giống như mình có căn lành. Người khác có trí nhớ 
tốt, có biện tài vô ngại, có đại trí huệ, cũng giống như mình 
có trí nhớ tốt, có biện tài vô ngại, có đại trí huệ. Phải có tư 
tưởng như thế, ta với người đồng thể, chẳng có tâm phân 
biệt. Không thể thấy người ta giỏi, bèn sinh tâm đố kị. 
Người học Phật pháp, kị nhất là có tâm đố kị. Nếu có tâm 
đố kị, thì căn lành không thể nào tăng trưởng, hạt giống bồ 
đề sẽ khô héo đi. Trong đạo tràng không thể sinh tâm đố kị, 
người tại gia không thể phê bình người xuất gia, nếu nói ra 
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lỗi lầm của người khác, thì tương lai chắc chắn sẽ đoạ vào 
địa ngục cắt lưỡi. Nhất là người thọ Bồ Tát giới, chuyên 
nói lỗi của bốn chúng, đây là tập khí xấu nhất, không thể 
chấp nhận được. Bất cứ vị nào, nếu có mao bệnh nầy, thì 
phải mau sửa đổi, không thể đã sai lại càng sai, phải hồi 
quang phản chiếu. Nếu có thì phải mau sửa đổi lỗi trước, 
bằng không, chẳng cách chi cứu vãn. 
 8. Tâm đồng nguyện : Người nào đó phát đại 
nguyện, cảm thấy đồng với tâm nguyện của mình. 
 9. Tâm Như Lai : Phải thành tựu tâm Phật. Tâm Phật 
tức là từ bi hỉ xả bốn tâm vô lượng. 
 10. Tâm hạnh đồng viên mãn : Phải tu hạnh viên 
mãn. Có tâm nầy thì tất cả đều thành tựu viên mãn. Đó là 
mười thứ tâm của Bồ Tát phát khởi. 
 

 Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát khởi tâm như 
vậy, thì sẽ được mười pháp thanh tịnh. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Thâm tâm thanh tịnh, vì đến 
nơi rốt ráo. Sắc thân thanh tịnh, vì tuỳ theo 
sở nghi mà thị hiện. Âm thanh thanh tịnh, 
vì thấu đạt tất cả các ngôn ngữ. Biện tài 
thanh tịnh, vì khéo nói vô biên các Phật 
pháp. Trí huệ thanh tịnh, vì xả lìa tất cả 
ngu si đen tối. Thọ sinh thanh tịnh, vì đầy 
đủ lực tự tại của Bồ Tát. Quyến thuộc 
thanh tịnh, vì thành tựu chúng sinh đồng 
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tu hành các căn lành trong quá khứ. Quả 
báo thanh tịnh, vì trừ diệt tất cả các nghiệp 
chướng. Đại nguyện thanh tịnh, vì với các 
Bồ Tát tánh không hai. Các hạnh thanh 
tịnh, vì nhờ thừa Phổ Hiền mà thoát khỏi. 
Đó là mười. 
 

 Các vị Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát sinh khởi tâm như 
vậy, thì sẽ được mười pháp thanh tịnh. Những gì là mười ? 
Đó là :  
 1. Thâm tâm thanh tịnh : Chẳng còn ý niệm nhiễm ô, 
đến nơi rốt ráo không thất bại, thành tựu quả vị Phật.  
 2. Sắc thân thanh tịnh : Sắc thân vốn là hạt giống bất 
tịnh mà sinh, nhưng khiến cho nó thanh tịnh, chẳng còn 
nhiễm ô xen tạp nữa, tuỳ theo sở nghi mà thị hiện. 
 3. Âm thanh thanh tịnh : Người tu hành phải giữ gìn 
âm thanh thanh tịnh. Âm thanh có thanh tịnh hay không, 
thì hãy xem người đó có giữ giới thanh tịnh hay không, 
thấu rõ thông đạt tất cả các ngôn ngữ.  
 4. Biện tài thanh tịnh : Biện tài có bốn :  
 a. Pháp vô ngại biện : Pháp là Phật pháp, pháp nói ra 
đều là đạo, khiến cho bạn không cách chi biện luận thắng 
lợi được. 
 b. Nghĩa vô ngại biện : Nghĩa là nghĩa lý. Ngài thấu 
rõ nghĩ chân thật của Như Lai nói, khiến cho bạn cam bái 
hạ phong, không thể nào vặn ngược nghĩa lý của Ngài. 
 c. Từ vô ngại biện : Lời của Ngài nói ra, câu câu đều 
là chân lý, chữ chữ khế hợp với đạo pháp, không cách chi 
biện luận với Ngài được. 
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 d. Nhạo thuyết vô ngại biện : Nhạo thuyết nghĩa là 
hoan hỉ nói. Bất cứ nói pháp gì, cũng đều thao thao bất 
tuyệt. Có cảnh giới hoa trời rơi xuống, dưới đất vọt hoa 
sen, nhưng đều là pháp thanh tịnh, chẳng có sự cường từ 
đoạt lý, nói ra lời nào cũng có đạo lý, khiến cho người 
nghe có cảm giác hứng thú. Tuyệt đối chẳng nói ra những 
lời vô lý, dùng lý luận chánh quyết, để diễn nói vô biên 
pháp môn của tất cả chư Phật đã nói.  
 5. Trí huệ thanh tịnh : Có trí huệ quang minh rồi, sẽ 
chiếu phá tất cả ngu si đen tối.  
 6. Thọ sinh thanh tịnh : Giống như lão hoà thượng 
Hư Vân, khi Ngài sinh ra là một bọc thịt hình tròn, đó là 
mặc y phục để thọ sinh. Bồ Tát từ Bát địa trở lên, khi thọ 
sinh mới có cảnh giới đó, đầy đủ lực nhậm vận tự tại của 
Bồ Tát.  
 7. Quyến thuộc thanh tịnh : Người một nhà đều tin 
Phật, trở thành gia đình đệ tử Phật. Mọi người đều hoà 
thuận, chẳng có hiện tương tranh cãi, vì thành tựu chúng 
sinh đồng tu hành, gieo xuống các căn lành trong quá khứ.  
 8. Quả báo thanh tịnh : Vì hay trừ diệt hết sạch tất cả 
các nghiệp chướng.  
 9. Đại nguyện thanh tịnh : Đại nguyện phát ra đặc 
biệt thanh tịnh và tự tại với tất cả Bồ Tát, đều là một.  
 10. Các hạnh thanh tịnh : Tu lục độ vạn hạnh rất 
thanh tịnh, vì nhờ thừa của Bồ Tát Phổ Hiền mà thoát khỏi 
ba cõi. Đó là mười pháp thanh tịnh của Bồ Tát. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười Ba la 
mật. Những gì là mười ?  
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 Đó là : Bố thí Ba la mật, vì đều xả bỏ 
hết tất cả sở hữu. Giới Ba la mật, vì thanh 
tịnh giới của Phật. Nhẫn Ba la mật, vì trụ 
nhẫn của Phật. Tinh tấn Ba la mật, vì làm 
tất cả những gì đều không thối chuyển. 
Thiền Ba la mật, vì nhớ một cảnh. Bát nhã 
Ba la mật, vì quán sát tất cả các pháp như 
thật. Trí Ba la mật, vì vào Phật lực. 
Nguyện Ba la mật, vì đầy đủ các đại 
nguyện của Phổ Hiền. Thần thông Ba la 
mật, vì thị hiện tất cả tự tại dụng. Pháp Ba 
la mật, vì vào khắp tất cả các Phật pháp. 
Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được đầy đủ vô thượng đại trí Ba la mật 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp Ba la mật. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bố thí Ba la mật : Bố thí có ba loại : 
 a. Bố thí tài : Gồm có nội tài (đầu mắt tuỷ não) và 
ngoại tài (đất nước vợ con). 
 b. Bố thí pháp : Tức là giảng kinh thuyết pháp, khiến 
cho người nghe thấu hiểu đại ý Phật pháp, y pháp tu hành, 
do đó :  
 

« Trong các sự bố thí, 
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Pháp thí là hơn hết ». 
 

 Đem pháp bố thí cho người khác, là bố thí cao 
thượng nhất. 
 c. Bố thí vô uý : Nếu có người phát sinh tâm sợ hãi, 
phải dùng lời hay tốt để an ủi họ, khiến cho họ chẳng còn 
cảm giác sợ hãi nữa, hy sinh tất cả để giúp đỡ họ, giải 
quyết mọi sự khó khăn. Bố thí tức là xả bỏ hết thảy tất cả 
tài vật, chẳng còn tư tưởng xả bỏ chẳng được. 
 2. Trì giới Ba la mật : Giới có năm giới (giới cơ 
bản), tám giới (giới Bát quan trai), mười giới (giới Sa di), 
mười giới trọng bốn mươi tám giới khinh (giới Bồ Tát), hai 
trăm năm mươi giới (giới Tỳ Kheo), ba trăm bốn mươi tám 
giới (giới Tỳ Kheo Ni). Tóm lại, giới là ngừa ác phòng 
quấy, dạy người đừng làm ác mà làm thiện. Người học 
Phật, nhất định phải giữ gìn giới luật. Hay giữ giới luật thì 
sẽ đến được cảnh giới vô ngã, tất cả đều thanh tịnh. Chúng 
ta người học Phật, phải luôn luôn giữ gìn thanh tịnh giới 
luật của Phật. 
 3. Nhẫn Ba la mật : Nhẫn gồm có sinh nhẫn, pháp 
nhẫn, vô sinh pháp nhẫn. Sinh nhẫn là gì ? Đối với tất cả 
chúng sinh phải nhẫn. Pháp nhẫn là gì ? Đối với tất cả pháp 
phải nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn là gì ? Tức là chẳng thấy có 
chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt. Lúc đó, nhẫn 
nơi tâm, do đó có câu :  
 

« Miệng muốn nói mà lời đã bặc, 
Tâm muốn duyên mà tư lự chẳng còn nữa ». 

 

 Đến cảnh giới không còn lời gì để nói, không còn 
tướng văn tự. Lúc đó, cảnh giới không dễ gì nhẫn được, 
nhưng vẫn phải nhẫn, mới là thượng sách. Do đó có câu :  
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« Nhẫn là báu vô giá 
Mọi người xử không tốt 
Nếu hay dùng được nó 
Mọi việc đều sẽ tốt ». 

 

 Đó là nhẫn Ba la mật, phải trụ ở trong nhẫn của Phật, 
Phật hay nhẫn được những điều mà người khác không nhẫn 
được. 
 4. Tinh tấn Ba la mật : Ở trên đã nói về bố thí Ba la 
mật, trì giới Ba la mật, nhẫn nhục Ba la mật, dùng tinh tấn 
Ba la mật để làm tiên sách mới có công hiệu. Bất cứ làm 
việc gì, phải dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, đừng thối 
lùi về sau. Không thể niệm trước muốn xuất gia, niệm sau 
thì muốn hoàn tục, đó chẳng phải là hành vi của đại trượng 
phu. 
 5. Thiền định Ba la mật : Phải tu tứ thiền bát định.  
 Tứ thiền là :  
 - Sơ thiền 
 - Nhị thiền 
 - Tam thiền 
 - Tứ thiền.  
 

 Bát định là : Tứ thiền và Tứ không xứ.  
  

 Tứ không xứ là :  
 - Không vô biên xứ. 
 - Thức vô biên xứ. 
 - Không vô sở hữu xứ. 
 - Phi tưởng phi phi tưởng xứ.  
 

 Tứ thiền tại sắc giới, Tứ không xứ tại vô sắc giới. 
Thiền là chuyên nhất một cảnh, tâm chẳng duyên ngoài. 
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 6. Bát nhã Ba la mật : Dùng diệu quán sát trí để quán 
sát tất cả các pháp. 
 7. Trí huệ Ba la mật : Bồ Tát có trí huệ, vào được 
mười lực của Phật. 
 8. Nguyện Ba la mật : Bồ Tát phát bồ đề nguyện, đầy 
đủ mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền.  
 9. Thần thông Ba la mật : Bồ Tát có đủ thứ thần 
thông lực, hay thị hiện tất cả thần thông diệu dụng tự tại.  
 10. Pháp Ba la mật : Pháp tức là pháp phương tiện 
khéo léo, có thể vào khắp tất cả pháp của chư Phật nói, để 
giáo hoá tất cả chúng sinh.  
 Đó là mười pháp ba la mật. Nếu tất cả Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ được đầy đủ vô thượng đại trí huệ Ba 
la mật của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí tuỳ 
giác. Những gì là mười ?  
 Đó là : Trí tuỳ giác tất cả thế giới vô 
lượng khác biệt. Trí tuỳ giác tất cả cõi 
chúng sinh không thể nghĩ bàn. Trí tuỳ 
giác tất cả các pháp, một vào đủ thứ, đủ 
thứ vào một. Trí tuỳ giác tất cả pháp giới 
rộng lớn. Trí tuỳ giác tất cả hư không giới 
rốt ráo. Trí tuỳ giác tất cả thế giới vào đời 
quá khứ. Trí tuỳ giác tất cả thế giới vào đời 
vị lai. Trí tuỳ giác tất cả thế giới vào đời 
hiện tại. Trí tuỳ giác tất cả Như Lai vô 
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lượng hạnh nguyện, đều ở nơi một trí mà 
được viên mãn. Trí tuỳ giác ba đời chư 
Phật đều đồng một hạnh, mà được thoát 
khỏi. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
được tất cả pháp tự tại quang minh, sở 
nguyện đều viên mãn. Trong khoảng một 
niệm, đều hiểu rõ tất cả Phật pháp, thành 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí tuỳ giác. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả thế giới có vô lượng 
khác biệt.  
 2. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả cõi chúng sinh 
không thể nghĩ bàn. Chúng sinh có thống khổ gì ? Thì ứng 
dụng cái đó để độ thoát họ.  
 3. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả các pháp, một vào 
đủ thứ, đủ thứ vào một. Do đó có câu : « Một gốc tán làm 
vạn thù, vạn thù quy về một gốc ». 
 4. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả pháp giới rộng lớn.  
 5. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả hư không giới rốt 
ráo.  
 6. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời quá 
khứ.  
 7. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời vị 
lai.  
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 8. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả thế giới vào đời hiện 
tại. Cảnh giới nầy, có thể vào với nhau. Đời quá khứ có thể 
vào đời hiện tại, đời hiện tại có thể vào đời vị lai, đời vị lai 
có thể vào đời quá khứ, vào với nhau, hổ tương vô ngại.  
 9. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ tất cả Như Lai vô lượng 
hạnh nguyện, đều ở nơi một trí mà được viên mãn.  
 10. Trí huệ tuỳ sự giác ngộ ba đời chư Phật đều đồng 
một hạnh, mà được thoát khỏi.  
 Đó là mười trí huệ tuỳ sự giác ngộ của Bồ Tát. Nếu 
tất cả Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì được tất cả pháp tự 
tại quang minh, sở nguyện đều viên mãn. Trong khoảng 
một niệm, đều hiểu rõ tất cả Phật pháp, thành Đẳng Chánh 
Giác. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
chứng biết. Những gì là mười ?  
 Đó là : Biết tất cả pháp là một tướng. 
Biết tất cả pháp là vô lượng tướng. Biết tất 
cả pháp trong một niệm. Biết tất cả tâm 
hạnh chúng sinh vô ngại. Biết tất cả chúng 
sinh các căn bình đẳng. Biết tất cả chúng 
sinh phiền não tập khí hành. Biết tất cả 
chúng sinh tâm sử hành. Biết tất cả chúng 
sinh hạnh lành, chẳng lành. Biết tất cả Bồ 
Tát tu hành tự tại trụ trì giáo hoá. Biết tất 
cả Như Lai đầy đủ mười lực thành Đẳng 
Chánh Giác. Đó là mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được tất cả pháp phương tiện khéo léo. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp chứng 
biết. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Biết tất cả pháp là một tướng, vắng lặng bất động.  
 2. Biết tất cả pháp vô lượng tướng, lại có vô lượng 
tướng trạng khác nhau.  
 3. Biết tất cả pháp trong một niệm, có thể ngộ nhập.  
 4. Biết tất cả tâm hạnh chúng sinh vô ngại.  
 5. Biết tất cả chúng sinh các căn đều bình đẳng.  
 6. Biết tất cả chúng sinh phiền não và tập khí hành, 
có sâu có cạn, có nhiều có ít, đủ thứ sự khác nhau.  
 7. Biết tất cả tâm chúng sinh có mười triền và mười 
sử hành.  
 - Mười triền đó là : Vô tàm, vô quý, đố kị, xan tham, 
hối, thuỳ miên, trạo cử, hôn trầm, sân khuể, phú.  
 - Mười sử đó là : Thân kiến, biên kiến, giới thủ, kiến 
thủ, tà kiến (đây là năm lợi sử), tâm tham, tâm sân, tâm si, 
tâm mạn, tâm nghi (đây là năm độn sử). 
 8. Biết tất cả chúng sinh người nào có hạnh lành, 
người nào chẳng có hạnh lành.  
 9. Biết tất cả Bồ Tát tu hành, nhậm vận tự tại, trụ trì 
giáo hoá.  
 10. Biết tất cả Như Lai đầy đủ mười lực, thành Đẳng 
Chánh Giác.  
 Đó là mười pháp chứng biết. Nếu tất cả Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ được tất cả pháp phương tiện khéo 
léo. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười lực. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Lực vào tự tánh của tất cả các 
pháp. Lực vào tự tánh của tất cả các pháp 
như biến hoá. Lực vào tất cả pháp như 
huyễn. Lực vào tất cả pháp đều là Phật 
pháp. Lực nơi tất cả pháp không nhiễm 
trước. Lực nơi tất cả pháp hiểu rõ thâm 
sâu. Lực nơi tất cả thiện tri thức luôn 
không xả lìa tâm tôn trọng. Lực khiến cho 
tất cả căn lành thuận đến trí vương vô 
thượng. Lực đối với tất cả Phật pháp tin 
sâu không phỉ báng. Lực khiến cho nhất 
thiết trí tâm không thối sự khéo léo. Đó là 
mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đầy 
đủ các lực vô thượng của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười lực. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 1. Lực vào tự tánh của tất cả các pháp.  
 2. Lực vào tất cả các pháp như biến hoá.  
 3. Lực như huyễn vào tất cả pháp.  
 4. Lực vào tất cả pháp đều là Phật pháp.  
 5. Lực nơi tất cả pháp không nhiễm trước.  
 6. Lực nơi tất cả pháp hiểu rõ thâm sâu.  
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 7. Lực nơi tất cả thiện tri thức luôn không xả lìa tâm 
tôn trọng.  
 8. Lực khiến cho tất cả căn lành thuận đến trí vương 
vô thượng.  
 9. Lực đối với tất cả Phật pháp tin sâu không phỉ 
báng.  
 10. Lực khiến cho nhất thiết trí tâm không thối sự 
khéo léo.  
 Đó là mười lực của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ đầy đủ các lực vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự bình 
đẳng. Những gì là mười ?  
 Đó là : Đối với tất cả chúng sinh bình 
đẳng. Tất cả pháp bình đẳng. Tất cả cõi 
bình đẳng. Tất cả thâm tâm bình đẳng. Tất 
cả căn lành bình đẳng. Tất cả Bồ Tát bình 
đẳng. Tất cả nguyện bình đẳng. Tất cả Ba 
la mật bình đẳng. Tất cả hạnh bình đẳng. 
Tất cả Phật bình đẳng. Đó là mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được pháp bình đẳng vô thượng của tất cả 
chư Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp bình đẳng. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đối với tất cả chúng sinh cũng bình đẳng.  
 2. Đối với Tất cả pháp cũng bình đẳng.  
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 3. Đối với tất cả cõi cũng bình đẳng.  
 4. Đối với tất cả thâm tâm cũng bình đẳng.  
 5. Đối với tất cả căn lành cũng bình đẳng.  
 6. Đối với tất cả Bồ Tát cũng bình đẳng.  
 7. Đối với tất cả nguyện cũng bình đẳng.  
 8. Đối với tất cả Ba la mật cũng bình đẳng.  
 9. Đối với tất cả hạnh cũng bình đẳng.  
 10. Đối với tất cả chư Phật cũng bình đẳng.  
 Đó là mười. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ 
được pháp bình đẳng vô thượng của tất cả chư Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười câu Phật 
pháp thật nghĩa. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tất cả pháp chỉ có danh. Tất cả 
pháp như huyễn. Tất cả pháp như hình 
bóng. Tất cả pháp chỉ là duyên khởi. Tất cả 
pháp nghiệp thanh tịnh. Tất cả pháp chỉ là 
văn tự sở tác. Tất cả pháp thật tế. Tất cả 
pháp vô tướng. Tất cả pháp đệ nhất nghĩa. 
Tất cả pháp pháp giới. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
khéo vào trí Nhất thiết trí vô thượng chân 
thật nghĩa. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười câu Phật pháp 
thật nghĩa. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả pháp chỉ có là giả danh mà thôi, vốn chẳng 
có thật thể.  
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 2. Tất cả pháp như huyễn hoá, hư vọng chẳng thật.  
 3. Tất cả pháp như hình bóng, chẳng phải là thể chân 
thật, do đó có câu :  
 

« Trăng trong nước, hoa trong gương ». 
 

 4. Tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh khởi, 
duyên khởi là không tánh, do đó có câu :  
 

« Các pháp do duyên sinh, 
Các pháp do duyên diệt ». 

 

 5. Tất cả pháp nghiệp vốn là thanh tịnh, chẳng có sự 
nhiễm ô.  
 6. Tất cả pháp chỉ là văn tự sở tác.  
 7. Tất cả pháp là lý thể thật tế.  
 8. Tất cả pháp là vô tướng.  
 9. Tất cả pháp đều là đệ nhất nghĩa.  
 10. Tất cả pháp đều có pháp giới của nó.  
 Đó là mười pháp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy, thì sẽ khéo vào trí Nhất thiết trí vô thượng chân thật 
nghĩa. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát nói mười thứ 
pháp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Nói pháp thâm sâu. Nói pháp 
rộng lớn. Nói pháp các thứ. Nói pháp nhất 
thiết trí. Nói pháp tuỳ thuận Ba la mật. Nói 
pháp sinh ra lực của Như Lai. Nói pháp ba 
đời liên tục. Nói pháp khiến cho Bồ Tát 
chẳng thối chuyển. Nói pháp khen ngợi 
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công đức của Phật. Nói pháp tất cả Bồ Tát 
học sự bình đẳng của tất cả chư Phật, cảnh 
giới tương ưng của tất cả Như Lai. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được pháp khéo nói vô thượng của Như 
Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nói mười thứ pháp. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát hay nói pháp thâm sâu.  
 2. Bồ Tát hay nói pháp rộng lớn.  
 3. Bồ Tát hay nói pháp các thứ.  
 4. Bồ Tát hay nói pháp nhất thiết trí.  
 5. Bồ Tát hay nói pháp tuỳ thuận Ba la mật.  
 6. Bồ Tát hay nói pháp sinh ra mười lực của Như 
Lai.  
 7. Bồ Tát hay nói pháp ba đời liên tục.  
 8. Bồ Tát hay nói pháp khiến cho Bồ Tát chẳng thối 
chuyển.  
 9. Bồ Tát hay nói pháp khen ngợi công đức của Phật.  
 10. Bồ Tát hay nói pháp tất cả Bồ Tát học sự bình 
đẳng của tất cả chư Phật, cảnh giới tương ưng của tất cả 
Như Lai.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được trí huệ khéo nói pháp vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp trì. 
Những gì là mười ?  
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 Đó là : Trì tích tập tất cả căn lành 
phước đức. Trì pháp của tất cả Như Lai 
nói. Trì tất cả ví dụ. Trì tất cả thú môn 
pháp lý. Trì tất cả môn xuất sinh đà la ni. 
Trì tất cả pháp trừ nghi hoặc. Trì pháp 
thành tựu tất cả Bồ Tát. Trì tất cả môn tam 
muội bình đẳng của Như Lai nói. Trì tất cả 
môn pháp chiếu sáng. Trì sức thần thông 
du hí của tất cả chư Phật. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được sức trụ trì đại trí vô thượng của Như 
Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp trì. Những 
gì là mười ? Đó là :  
 1. Phải thọ trì tích tập tất cả căn lành phước đức.  
 2. Phải thọ trì pháp của tất cả Như Lai nói.  
 3. Phải thọ trì tất cả ví dụ.  
 4. Phải thọ trì tất cả thú môn pháp lý.  
 5. Phải thọ trì tất cả môn xuất sinh đà la ni.  
 6. Phải thọ trì tất cả pháp giải trừ nghi hoặc.  
 7. Phải thọ trì pháp thành tựu tất cả Bồ Tát.  
 8. Phải thọ trì tất cả môn tam muội bình đẳng của 
Như Lai nói.  
 9. Phải thọ trì tất cả môn pháp chiếu sáng.  
 10. Phải thọ trì sức thần thông du hí của tất cả chư 
Phật.  
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 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được sức trụ trì đại trí vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ biện 
tài. Những gì là mười ?  
 Đó là : Biện tài đối với tất cả pháp 
không phân biệt. Biện tài đối với tất cả 
pháp không chỗ làm. Biện tài đối với tất cả 
pháp không chấp trước. Biện tài đối với tất 
cả pháp thấu đạt đều là không. Biện tài đối 
với tất cả pháp không nghi hoặc và đen tối. 
Biện tài đối với tất cả pháp được Phật gia 
bị. Biện tài đối với tất cả pháp tự giác ngộ. 
Biện tài khéo léo đối với tất cả pháp câu 
văn khác biệt. Biện tài đối với tất cả pháp 
diễn nói đều chân thật. Biện tài tuỳ theo 
tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
hoan hỉ. Đó là mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được biện tài khéo léo vi diệu vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ biện tài. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Biện tài đối với tất cả pháp không phân biệt. Pháp 
vốn là vắng lặng, chẳng có gì để phân biệt. 
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 2. Biện tài đối với tất cả pháp không chỗ làm. Pháp 
tức nhiên là vắng lặng, là không chẳng có thể tánh, cho nên 
chẳng có một kẻ nào làm. 
 3. Biện tài đối với tất cả pháp không có mọi sự chấp 
trước.  
 4. Biện tài đối với tất cả pháp thấu đạt đều là không.  
 5. Biện tài đối với tất cả pháp không nghi hoặc và 
đen tối.  
 6. Biện tài đối với tất cả pháp được Phật gia bị.  
 7. Biện tài đối với tất cả pháp tự mình giác ngộ, 
không do người khác dạy. 
 8. Biện tài khéo léo đối với tất cả pháp câu văn khác 
biệt.  
 9. Biện tài đối với tất cả pháp diễn nói đều chân thật.  
 10. Biện tài tuỳ theo tâm của tất cả chúng sinh, nói 
tất cả pháp, khiến cho tất cả đều hoan hỉ.  
 Đó là mười pháp biện tài. Nếu Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ được biện tài khéo léo vi diệu vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp tự 
tại. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tự tại giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Tự tại chiếu khắp tất cả các 
pháp. Tự tại tu tất cả hạnh căn lành. Tự tại 
trí huệ rộng lớn. Tự tại giới luật không chỗ 
nương. Tự tại tất cả căn lành hồi hướng bồ 
đề. Tự tại tinh tấn không thối chuyển. Tự 
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tại trí huệ phá tan tất cả chúng ma. Tự tại 
tuỳ theo sự ưa thích khiến cho phát bồ đề 
tâm. Tự tại tuỳ sự ứng hoá hiện thành 
chánh giác. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được đại trí tự tại vô thượng của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp tự tại. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tự tại giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh.  
 2. Tự tại chiếu khắp tất cả các pháp.  
 3. Tự tại tu tất cả hạnh căn lành.  
 4. Tự tại trí huệ rộng lớn vô biên.  
 5. Tự tại giới luật không chỗ nương tựa.  
 6. Tự tại tất cả căn lành hồi hướng bồ đề.  
 7. Tự tại tinh tấn không thối chuyển.  
 8. Tự tại trí huệ phá tan tất cả chúng ma.  
 9. Tự tại tuỳ theo sự ưa thích khiến cho phát bồ đề 
tâm.  
 10. Tự tại tuỳ sự ứng hoá chúng sinh mà hiện thành 
chánh giác.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được đại trí tự tại vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
không chấp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Không chấp trước tất cả thế 
giới. Không chấp trước tất cả chúng sinh. 
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Không chấp trước tất cả các pháp. Không 
chấp trước tất cả việc làm. Không chấp 
trước tất cả căn lành. Không chấp trước 
tất cả nơi thọ sinh. Không chấp trước tất 
cả các nguyện. Không chấp trước tất cả các 
hạnh. Không chấp trước tất cả Bồ Tát. 
Không chấp trước tất cả chư Phật. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
sớm sẽ chuyển được tất cả các nghĩ tưởng, 
đắc được trí huệ thanh tịnh vô thượng. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp không 
chấp. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Không chấp trước tất cả thế giới.  
 2. Không chấp trước tất cả chúng sinh.  
 3. Không chấp trước tất cả các pháp.  
 4. Không chấp trước tất cả việc làm.  
 5. Không chấp trước tất cả căn lành.  
 6. Không chấp trước tất cả nơi thọ sanh.  
 7. Không chấp trước tất cả các nguyện.  
 8. Không chấp trước tất cả các hạnh.  
 9. Không chấp trước tất cả Bồ Tát.  
 10. Không chấp trước tất cả chư Phật.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sớm sẽ chuyển được tất cả các nghĩ tưởng, đắc được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười tâm bình 
đẳng. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tâm bình đẳng tích tập tất cả 
công đức. Tâm bình đẳng phát tất cả thệ 
nguyện khác biệt. Tâm bình đẳng đối với 
thân của tất cả chúng sinh. Tâm bình đẳng 
đối với nghiệp báo của tất cả chúng sinh. 
Tâm bình đẳng đối với tất cả pháp. Tâm 
bình đẳng đối với tất cả cõi nước dơ sạch. 
Tâm bình đẳng đối với sự hiểu biết của tất 
cả chúng sinh. Tâm bình đẳng đối với tất 
cả hạnh không phân biệt. Tâm bình đẳng 
đối với lực và vô uý của tất cả chư Phật. 
Tâm bình đẳng đối với trí huệ của tất cả 
Như Lai. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được tâm đại bình đẳng vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười tâm bình đẳng. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tâm bình đẳng tích tập tất cả công đức.  
 2. Tâm bình đẳng phát tất cả thệ nguyện khác biệt.  
 3. Tâm bình đẳng đối với thân của tất cả chúng sinh.  
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 4. Tâm bình đẳng đối với nghiệp báo của tất cả 
chúng sinh.  
 5. Tâm bình đẳng đối với tất cả pháp.  
 6. Tâm bình đẳng đối với tất cả cõi nước dơ bẩn và 
cõi nước sạch sẽ.  
 7. Tâm bình đẳng đối với sự hiểu biết của tất cả 
chúng sinh.  
 8. Tâm bình đẳng đối với tất cả hạnh không phân 
biệt.  
 9. Tâm bình đẳng đối với lực và vô uý của tất cả chư 
Phật.  
 10. Tâm bình đẳng đối với trí huệ của tất cả Như Lai.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được tâm đại bình đẳng vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
sinh ra trí huệ. Những gì là mười ?  
 Đó là : Biết sự hiểu biết của tất cả 
chúng sinh sinh ra trí huệ. Biết tất cả cõi 
Phật đủ thứ sự khác biệt sinh ra trí huệ. 
Biết lưới mười phương phân đều sinh ra trí 
huệ. Biết tất cả thế giới úp ngửa sinh ra trí 
huệ. Biết tất cả pháp một tánh, tánh rộng 
lớn sinh ra trí huệ. Biết tất cả các thứ thân 
sinh ra trí huệ. Biết tất cả thế gian điên đảo 
vọng tưởng đều không chấp trước sinh ra 
trí huệ. Biết tất cả pháp rốt ráo đều dùng 
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một con đường thoát khỏi sinh ra trí huệ. 
Biết thần lực Như Lai hay vào tất cả pháp 
giới sinh ra trí huệ. Biết ba đời tất cả chúng 
sinh giống Phật chẳng dứt sinh ra trí huệ. 
Đó là mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì nơi 
các pháp thảy đều thấu đạt. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp sinh ra trí 
huệ. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Biết sự hiểu biết của tất cả chúng sinh sinh ra trí 
huệ.  
 2. Biết tất cả cõi Phật đủ thứ sự khác biệt sinh ra trí 
huệ.  
 3. Biết lưới mười phương phân đều sinh ra trí huệ.  
 4. Biết tất cả thế giới úp ngửa sinh ra trí huệ.  
 5. Biết tất cả pháp một tánh, tánh rộng lớn sinh ra trí 
huệ.  
 6. Biết tất cả các thứ thân sinh ra trí huệ.  
 7. Biết tất cả thế gian điên đảo vọng tưởng đều 
không chấp trước sinh ra trí huệ.  
 8. Biết tất cả pháp rốt ráo đều dùng một con đường 
thoát khỏi sinh ra trí huệ.  
 9. Biết thần lực Như Lai hay vào tất cả pháp giới 
sinh ra trí huệ.  
 10. Biết ba đời tất cả chúng sinh, đều có giống Phật 
chẳng dứt sinh ra trí huệ.  
 Đó là mười pháp sinh ra trí huệ. Nếu Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì nơi các pháp thảy đều thấu rõ thông đạt. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
biến hoá. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tất cả chúng sinh biến hoá. Tất 
cả thân biến hoá. Tất cả cõi biến hoá. Tất 
cả cúng dường biến hoá. Tất cả âm thanh 
biến hoá. Tất cả hạnh nguyện biến hoá. Tất 
cả sự giáo hoá điều phục chúng sinh biến 
hoá. Tất cả thành chánh giác biến hoá. Tất 
cả thuyết pháp biến hoá. Tất cả sự gia trì 
biến hoá. Đó là mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy thì, sẽ 
được đầy đủ tất cả pháp biến hoá vô 
thượng. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp biến hoá. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả chúng sinh hổ tương biến hoá.  
 Tôi thường nói : Đời trước của người Mỹ, không 
nhất định là người Mỹ, cũng có thể là người Tàu, cũng có 
thể là người Nhật. Người Mỹ chết rồi, hoặc có thể sinh vào 
nước Trung Quốc, hoặc có thể sinh vào nước Nhật. Tóm 
lại, người tây phương có thể sinh vào đông phương ; người 
đông phương có thể sinh vào tây phương, đó là hổ tương 
biến hoá.  
 2. Tất cả thân hổ tương biến hoá.  
 3. Tất cả cõi Phật cũng biến hoá.  
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 4. Tất cả sự cúng dường cũng biến hoá.  
 5. Tất cả âm thanh cũng biến hoá.  
 6. Tất cả hạnh nguyện cũng biến hoá.  
 7. Tất cả sự giáo hoá điều phục chúng sinh cũng biến 
hoá.  
 8. Tất cả thành chánh giác đều biến hoá.  
 9. Tất cả thuyết pháp đều biến hoá.  
 10. Tất cả sự gia trì đều biến hoá.  
 Đó là mười pháp biến hoá. Nếu Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thì, sẽ được đầy đủ tất cả pháp biến hoá vô 
thượng. 
 Ở trên là hai trăm câu trả lời của Bồ Tát Phổ Hiền trả 
lời hai mươi câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ đã hỏi về Thập 
hạnh. Vì hỏi một đáp mười vậy. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI BỐN 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN HAI 

 

3. TRẢ LỜI PHÁP THẬP HẠNH 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười lực trì. 
Những gì là mười ? Đó là : Phật lực trì. 
Pháp lực trì. Chúng sinh lực trì. Nghiệp lực 
trì. Hạnh lực trì. Nguyện lực trì. Cảnh giới 
lực trì. Thời lực trì. Thiện lực trì. Trí lực 
trì. Đó là mười.  
 Nếu Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì nơi 
tất cả các pháp được lực trì tự tại vô 
thượng. 
 

 Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử ! 
Đại Bồ Tát có mười lực trì. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Phật lực trì.  
 2. Pháp lực trì.  
 3. Chúng sinh lực trì.  
 4. Nghiệp lực trì.  
 5. Hạnh lực trì.  
 6. Nguyện lực trì.  
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 7. Cảnh giới lực trì.  
 8. Thời lực trì.  
 9. Thiện lực trì.  
 10. Trí lực trì.  
 Đó là mười lực trì. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy, thì nơi tất cả các pháp được lực trì tự tại vô thượng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp đại 
yên vui. Những gì là mười ?  
 Đó là : Các Bồ Tát phát tâm như vầy : 
Hết thuở vị lai hết thảy chư Phật xuất hiện 
ra đời. Tôi sẽ đều được theo hầu hạ chư 
Phật, khiến cho Phật hoan hỉ. Suy tư như 
vậy, tâm đại yên vui.  
 Lại nghĩ như vầy : Các Như Lai đó 
xuất hiện ra đời, tôi sẽ đều dùng đồ cúng 
vô thượng cung kính cúng dường. Tư duy 
như vậy, tâm đại yên vui.  
 Lại nghĩ như vầy : Tôi ở chỗ các đức 
Phật, khi cúng dường thì các Như Lai đó sẽ 
chỉ dạy pháp cho tôi. Tôi sẽ dùng tâm thâm 
sâu cung kính lắng nghe thọ trì, như lời 
Phật nói mà tu hành. Nơi bậc Bồ Tát, sẽ 
được đã sinh, hiện sinh, sẽ sinh. Tư duy 
như vậy, tâm đại yên vui.  
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 Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở nơi bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, hành Bồ Tát 
hạnh. Thường được cùng tụ hội với tất cả 
chư Phật Bồ Tát, tư duy như vậy, tâm đại 
yên vui. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp đại yên 
vui. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả Bồ Tát phát tâm như vầy : Hết thuở vị lai 
hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời. Tôi (Bồ Tát tự gọi) sẽ 
đều thường được theo chư Phật tu học, gần gũi chư Phật, 
hầu hạ chư Phật, khiến cho chư Phật sinh tâm đại hoan hỉ. 
Suy tư như vậy, tâm đại yên vui. Bồ Tát chỉ có yên vui, 
chẳng có sự ưu sầu, chẳng giống như phàm phu tục tử 
chúng ta, lúc nào cũng buồn rầu lo lắng chẳng vui. Khi 
hành Bồ Tát đạo, nghĩ như vậy nên rất yên vui.  
 2. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Hết thảy chư Phật Như 
Lai, khi xuất hiện ra đời, tôi sẽ đều dùng đồ cúng quý giá 
vô thượng, cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Tư 
duy như vậy, tâm đại yên vui.  
 3. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi ở chỗ các đức Phật, 
khi cúng dường thì các Như Lai đó sẽ từ bi chỉ dạy pháp 
cho tôi. Tôi sẽ dùng tâm thâm sâu cung kính lắng nghe thọ 
trì, tôi phải y theo lời Phật nói mà tu hành, tuyệt đối không 
thối chuyển bồ đề tâm, nhất định sinh bậc Thập địa của Bồ 
Tát, hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh. Tư duy 
như vậy, tâm đại yên vui.  
 4. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở nơi bất khả 
thuyết bất khả thuyết đại kiếp, tu hành Bồ Tát hạnh. 
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Thường được cùng tụ hội với tất cả chư Phật Bồ Tát, tư 
duy như vậy, tâm đại yên vui. 
 

 Lại nghĩ như vầy : Khi tôi ở trong quá 
khứ chưa phát tâm đại bồ đề vô thượng, có 
những sợ hãi như là : Sợ chẳng sống lâu, sợ 
tiếng xấu, sợ chết, sợ đoạ vào đường ác, sợ 
oai đức của đại chúng. Một khi tự mình đã 
phát tâm, thì thảy đều xa lìa, chẳng còn sợ 
hãi nữa. Tất cả chúng ma và các ngoại đạo, 
không thể phá hoại được. Tư duy như vậy, 
tâm đại yên vui.  
 Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ khiến cho tất 
cả chúng sinh thành tựu vô thượng bồ đề. 
Thành tựu bồ đề rồi, tôi sẽ ở chỗ vị Phật 
đó, tu Bồ Tát hạnh, suốt đời dùng đại tín 
tâm, dâng lên cúng Phật các phẩm vật 
cúng dường. Và sau khi Phật vào Niết Bàn 
rồi, đều xây vô lượng tháp cúng dường xá 
lợi, và thọ trì giữ gìn hết thảy pháp của 
Phật để lại. Tư duy như vậy, tâm đại yên 
vui. 
 

 5. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Khi tôi ở trong quá khứ, 
chưa phát tâm đại bồ đề vô thượng, có năm điều sợ hãi như 
là :  
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 a. Sợ chẳng được sống lâu : Sợ chẳng được trường 
thọ sống lâu. 
 b. Sợ tiếng xấu : Tức là sợ có người phá hoại danh 
dự của mình. 
 c. Sợ chết : Sợ cái chết đến, mình không còn sống 
lâu ở đời. 
 d. Sợ đoạ đường ác : Sợ mình tương lai sẽ đoạ vào 
ba đường ác (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh). 
 e. Sợ oai đức của đại chúng : Có tâm lý sợ khi ở 
trước đại chúng.  
 Một khi tự mình đã phát đại bồ đề tâm rồi, thì cảm 
thấy đều là giả, mình phải làm việc chân thật, buông bỏ hết 
những sự sợ hãi giả dối đó. Những sự sợ hãi đó thảy đều xa 
lìa, chẳng còn sợ hãi, khiếp nhược nữa. Tất cả chúng ma và 
các ngoại đạo, không thể mê hoặc được mình, không thể 
phá hoại được mình. Tư duy như vậy rồi, tâm sinh đại yên 
vui.  
 6. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ khiến cho tất cả 
chúng sinh thành tựu vô thượng bồ đề. Thành tựu bồ đề rồi, 
tôi sẽ ở tại đạo tràng của vị Phật đó, tu Bồ Tát hạnh, suốt 
đời dùng đại tín tâm, dâng lên cúng Phật các phẩm vật 
cúng dường. Và sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, đều xây vô 
lượng tháp cúng dường xá lợi, và thọ trì giữ gìn hết thảy 
pháp của Phật để lại. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. 
   

 Lại nghĩ như vầy : Mười phương hết 
thảy tất cả thế giới, tôi sẽ dùng trang 
nghiêm vô thượng để trang nghiêm. Đều 
khiến cho đầy đủ các thứ kỳ diệu, bình 
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đẳng thanh tịnh. Lại dùng các thứ đại thần 
thông lực, trụ trì chấn động, quang minh 
chiếu sáng khắp tất cả. Tư duy như vậy, 
tâm đại yên vui. 
 Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dứt trừ nghi 
hoặc của tất cả chúng sinh, làm thanh tịnh 
dục lạc của tất cả chúng sinh. Khai mở tâm 
ý của tất cả chúng sinh. Diệt phiền não của 
tất cả chúng sinh. Đóng cửa đường ác của 
tất cả chúng sinh. Khai mở cửa đường lành 
cho tất cả chúng sinh. Phá tan đen tối của 
tất cả chúng sinh. Ban ánh sáng cho tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa 
các ma nghiệp, khiến cho tất cả chúng sinh 
đến được nơi an ổn. Tư duy như vậy, tâm 
đại yên vui. 
 

 7. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Mười phương hết thảy 
tất cả thế giới, tôi phải dùng đồ trang nghiêm vô thượng để 
trang nghiêm. Đều khiến cho đầy đủ các thứ đặc biệt tốt 
đẹp, bình đẳng thanh tịnh. Lại dùng các thứ đại thần thông 
lực, trụ trì đại địa có sáu thứ chấn động, quang minh chiếu 
sáng khắp tất cả thế giới. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên 
vui. 
 8. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dứt trừ nghi hoặc 
của tất cả chúng sinh, làm thanh tịnh dục lạc của tất cả 
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chúng sinh, khiến cho chúng sinh có dục lạc nặng thành 
nhẹ, có dục lạc nhẹ thì bớt đi, dục lạc ít thì hết sạch không 
còn nữa. Khai mở tâm ý của tất cả chúng sinh, đắc được trí 
huệ, hết ngu si. Diệt trừ phiền não của tất cả chúng sinh, 
hoặc giảm bớt tập khí mao bệnh. Đóng cửa đường ác của 
tất cả chúng sinh. Khai mở cửa đường lành cho tất cả 
chúng sinh. Phá tan đen tối của tất cả chúng sinh, ban ánh 
sáng cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa 
các ma nghiệp, tu hành đạo nghiệp thanh tịnh, khiến cho tất 
cả chúng sinh đến được nơi an ổn. Tư duy như vậy, sinh 
tâm đại yên vui. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Chư 
Phật Như Lai như hoa ưu đàm, rất khó gặp 
được. Trong vô lượng kiếp chưa từng gặp 
một lần. Trong đời vị lai, khi tôi muốn thấy 
Như Lai, thì sẽ được thấy. Chư Phật Như 
Lai thường không bỏ tôi, luôn ở chỗ tôi, 
khiến cho tôi được thấy, vì tôi mà nói pháp 
không dứt. Khi nghe pháp rồi, tâm ý thanh 
tịnh, xa lìa xiểm khúc, ngay thẳng không 
hư dối. Ở trong niệm niệm, thường thấy 
chư Phật. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 
 Lại nghĩ như vầy : Trong đời vị lai tôi 
sẽ được thành Phật. Dùng Phật thần lực, 
trong tất cả thế giới, vì tất cả chúng sinh, 
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đều thị hiện thành Đẳng Chánh Giác. 
Thanh tịnh đại sư tử hống không sợ hãi. 
Dùng đại nguyện xưa đi khắp pháp giới, 
đánh trống pháp lớn, mưa đại pháp vũ, 
làm đại pháp thí. Trong vô lượng kiếp, 
thường diễn nói chánh pháp. Đại bi giữ gìn 
thân miệng ý nghiệp, không có nhàm mỏi. 
Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 
 

 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Chư Phật Như Lai 
như hoa ưu đàm (hoa linh đoan, ba ngàn năm mới nở một 
lần), rất khó có thể gặp được. Trong vô lượng kiếp không 
dễ gì gặp được Phật. Trong đời vị lai, khi tôi muốn thấy 
Như Lai, thì sẽ được thấy. Chư Phật Như Lai thường 
không bỏ tôi, luôn cùng ở với tôi, khiến cho tôi thường 
được thấy Phật, vì tôi mà nói pháp không ngừng. Khi tôi 
nghe pháp rồi, tâm ý thanh tịnh, xa lìa hành vi xiểm khúc, 
xiểm khúc tức là thấy người có tiền, thì cuối đầu tỏ vẻ cung 
kính, khiến cho họ cảm động, nói những lời hay ý đẹp để 
tâng bốc. Lại xa lìa lời lẽ quanh co, chẳng nói lời ngay 
thẳng với tâm mình, mà nói dối. Bồ Tát phải có tâm ngay 
thẳng, không có tâm giả dối. Ở trong niệm niệm, thường 
thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tư duy như 
vậy, sinh tâm đại yên vui. 
 10. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Trong đời vị lai, tôi 
phải thành Phật. Dùng Phật thần lực, trong tất cả thế giới, 
vì tất cả chúng sinh, đều thị hiện pháp thân của tôi, thành 
Đẳng Chánh Giác, tức cũng là thành Phật. Thanh tịnh đại 
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sư tử hống không sợ hãi. Dùng đại nguyện xưa đi khắp 
pháp giới, đánh trống pháp lớn, mưa đại pháp vũ, làm đại 
pháp thí. Trong vô lượng kiếp, thường diễn chánh pháp. 
Đại bi giữ gìn thân miệng ý nghiệp, khiến cho thanh tịnh, 
không khi nào nhàm mỏi. Tư duy như vậy, sinh tâm đại 
yên vui. 
 

 Phật tử ! Đó là mười pháp đại yên vui 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì sẽ được trí huệ đại yên vui 
thành chánh giác vô thượng. 
 

 Các vị Phật tử ! Đó là mười pháp đại yên vui của đại 
Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc 
được trí huệ đại yên vui thành chánh giác vô thượng. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào 
sâu Phật pháp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào tất cả thế giới đời quá khứ. 
Vào tất cả thế giới đời vị lai. Vào vô số thế 
giới đời hiện tại, thế giới hành, thế giới 
thuyết, thế giới thanh tịnh. Vào tất cả thế 
giới đủ thứ tánh. Vào tất cả chúng sinh đủ 
thứ nghiệp báo. Vào tất cả Bồ Tát đủ thứ 
hạnh. Biết tất cả chư Phật thứ lớp quá khứ. 
Biết tất cả chư Phật thứ lớp vị lai. Biết 
mười phương hư không pháp giới tất cả cõi 
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nước chư Phật chúng hội thuyết pháp điều 
phục hiện tại. Biết pháp thế gian, pháp 
Thanh Văn, pháp Độc Giác, pháp Bồ Tát, 
pháp Như Lai. Tuy biết các pháp đều 
không phân biệt, mà nói đủ thứ pháp đều 
vào pháp giới, mà không chỗ vào. Như theo 
pháp mà nói, chẳng có sự chấp trước. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
vào được tánh đại trí huệ thâm sâu A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào sâu 
Phật pháp. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Vào tất cả thế giới đời quá khứ.  
 2. Vào tất cả thế giới đời vị lai.  
 3. Vào vô số thế giới đời hiện tại, thế giới hành, thế 
giới thuyết, thế giới thanh tịnh.  
 4. Vào tất cả thế giới đủ thứ tánh.  
 5. Vào tất cả chúng sinh đủ thứ nghiệp báo.  
 6. Vào tất cả Bồ Tát đủ thứ hạnh.  
 7. Biết tất cả chư Phật thứ lớp quá khứ thị hiện ra 
đời.  
 8. Biết tất cả chư Phật thứ lớp vị lai thị hiện ra đời.  
 9. Biết hiện tại mười phương hư không pháp giới, 
hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, chúng hội của tất cả chư 
Phật, đều đang thuyết pháp, điều phục tất cả chúng sinh.  
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 10. Biết hết thảy pháp thế gian, biết pháp Thanh Văn 
tu bốn diệu đế : Khổ, tập, diệt, đạo. Biết pháp Độc Giác tu 
mười hai pháp nhân duyên : Vô minh, hành, thức, danh 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Biết pháp 
Bồ Tát tu lục độ : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí huệ. Biết pháp Như Lai, tức là trung đạo liễu 
nghĩa. Tuy biết các pháp đều không phân biệt, mà lại nói 
đủ thứ pháp, đều vào pháp giới, mà không chỗ vào, ra mà 
chẳng ra. Y chiếu theo pháp để nói, chẳng có mọi sự chấp 
trước.  
 Đó là mười pháp vào Phật pháp thâm sâu của Bồ 
Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ vào được 
tánh đại trí huệ thâm sâu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp y 
chỉ, Bồ Tát y chỉ để tu hành Bồ Tát hạnh. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Y chỉ cúng dường tất cả chư 
Phật, để tu hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ điều 
phục tất cả chúng sinh, để tu hành Bồ Tát 
hạnh. Y chỉ gần gũi tất cả bạn lành, để tu 
hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ tích tập tất cả căn 
lành, để tu hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ 
nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, để tu hành Bồ 
Tát hạnh. Y chỉ chẳng xả bỏ tất cả chúng 
sinh, để tu hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ vào 
sâu tất cả Ba la mật, để tu hành Bồ Tát 
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hạnh. Y chỉ đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện, 
để tu hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ vô lượng bồ 
đề tâm, để tu hành Bồ Tát hạnh. Y chỉ tất 
cả Phật bồ đề, để tu hành Bồ Tát hạnh. Đó 
là mười pháp, Bồ Tát y chỉ để tu hành Bồ 
Tát hạnh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp y chỉ, Bồ 
Tát y chỉ pháp nầy, để tu hành Bồ Tát hạnh. Những gì là 
mười ? Đó là :  
 1. Y chỉ cúng dường tất cả chư Phật, để tu hành Bồ 
Tát hạnh.  
 2. Y chỉ điều phục tất cả chúng sinh, để tu hành Bồ 
Tát hạnh.  
 3. Y chỉ gần gũi tất cả bạn lành, để tu hành Bồ Tát 
hạnh.  
 4. Y chỉ tích tập tất cả căn lành, để tu hành Bồ Tát 
hạnh.  
 5. Y chỉ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, để tu hành Bồ 
Tát hạnh.  
 6. Y chỉ chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, để tu hành Bồ 
Tát hạnh.  
 7. Y chỉ vào sâu tất cả Ba la mật, để tu hành Bồ Tát 
hạnh.  
 8. Y chỉ đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện, để tu hành Bồ 
Tát hạnh.  
 9. Y chỉ vô lượng bồ đề tâm, để tu hành Bồ Tát hạnh.  
 10. Y chỉ tất cả Phật bồ đề, để tu hành Bồ Tát hạnh.  
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 Đó là mười pháp y chỉ của Bồ Tát. Bồ Tát y chỉ pháp 
nầy, mà hành Bồ Tát hạnh, mới đắc được tất cả bồ đề tâm 
viên mãn. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
phát tâm không sợ hãi. Những gì là mười ?  
 Đó là : Diệt trừ tất cả nghiệp chướng 
ngại, mà phát tâm không sợ hãi. Khi Phật 
diệt độ rồi hộ trì chánh pháp, mà phát tâm 
không sợ hãi. Hàng phục tất cả ma, mà 
phát tâm không sợ hãi. Chẳng tiếc thân 
mạng, mà phát tâm không sợ hãi. Phá tan 
tất cả ngoại đạo tà luận, mà phát tâm 
không sợ hãi. Khiến cho tất cả chúng sinh 
hoan hỉ, mà phát tâm không sợ hãi. Khiến 
cho tất cả chúng hội thảy đều hoan hỉ, mà 
phát tâm không sợ hãi. Điều phục tất cả 
trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
mà phát tâm không sợ hãi. Lìa bậc nhị 
thừa, vào pháp thâm sâu, mà phát tâm 
không sợ hãi. Trong bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp, tu hành Bồ Tát hạnh, tâm 
không nhàm mỏi, mà phát tâm không sợ 
hãi. Đó là mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trí huệ vô thượng tâm không 
sợ hãi của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp phát tâm 
không sợ hãi. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại, mà phát tâm 
không sợ hãi.  
 2. Khi Phật diệt độ rồi hộ trì chánh pháp, mà phát 
tâm không sợ hãi.  
 3. Hàng phục tất cả ma, mà phát tâm không sợ hãi.  
 4. Chẳng tiếc thân mạng, mà phát tâm không sợ hãi.  
 5. Phá tan tất cả ngoại đạo tà luận, mà phát tâm 
không sợ hãi.  
 6. Khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỉ, mà phát tâm 
không sợ hãi.  
 7. Khiến cho tất cả chúng hội thảy đều hoan hỉ, mà 
phát tâm không sợ hãi.  
 8. Điều phục tất cả trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, mà 
phát tâm không sợ hãi.  
 9. Lìa bậc nhị thừa, vào pháp thâm sâu vi diệu, hành 
Bồ Tát đạo, mà phát tâm không sợ hãi.  
 10. Nơi bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, tu hành 
Bồ Tát hạnh, tâm không nhàm mỏi, mà phát tâm không sợ 
hãi.  
 Đó là mười pháp phát tâm vô ngại của Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí 
huệ vô thượng tâm không sợ hãi của Như Lai. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm không nghi hoặc. Đối với tất cả Phật 
pháp, tâm không nghi hoặc. Những gì là 
mười ?  
 Đó là : Đại Bồ Tát phát tâm như vầy : 
Tôi sẽ dùng bố thí nhiếp thọ tất cả chúng 
sinh. Dùng giới nhẫn tinh tấn thiền định trí 
huệ từ bi hỉ xả nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 
Khi phát tâm nầy, thì quyết định không 
nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. 
Đó là phát tâm không nghi thứ nhất.  
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Vị lai 
chư Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ thừa sự 
cúng dường tất cả. Khi phát tâm nầy, thì 
quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi, 
thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi 
thứ hai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát nên phát mười thứ tâm 
vô ngại. Đối với tất cả Phật pháp, tâm không nghi hoặc. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đại Bồ Tát phát tâm như vầy : Tôi sẽ dùng bố thí 
nhiếp tất cả chúng sinh. Dùng trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí huệ. Lại dùng từ, bi, hỉ, xả, bốn tâm vô lượng 
để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề 
tâm. Khi Bồ Tát phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. 
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Nếu sinh chút tâm nghi hoặc, thì không có lý, tức là không 
đúng. Đó là phát tâm không nghi thứ nhất của Bồ Tát.  
 2. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Phàm là vị lai chư 
Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ thừa sự chư Phật, cúng dường 
chư Phật. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. 
Nếu sinh chút tâm nghi hoặc, thì không có lý. Đó là phát 
tâm không nghi thứ hai của Bồ Tát. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ 
dùng đủ thứ lưới quang minh kỳ diệu, 
trang nghiêm khắp cùng tất cả thế giới. 
Khi phát tâm nầy, thì quyết định không 
nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. 
Đó là phát tâm không nghi thứ ba. 
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tu 
Bồ Tát hạnh hết kiếp thuở vị lai. Vô số, vô 
lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả 
xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả 
thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết, vượt 
qua các toán số, rốt ráo pháp giới hư 
không giới tất cả chúng sinh, tôi sẽ dùng 
pháp vô thượng để giáo hoá điều phục, 
khiến cho họ thành thục. Khi phát tâm 
nầy, thì quyết định không nghi. Nếu sinh 
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tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát tâm 
không nghi thứ tư. 
 

 3. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng đủ thứ 
lưới quang minh kỳ diệu, trang nghiêm khắp cùng tất cả 
thế giới. Khi phát tâm nầy, thì quyết định vô ngại. Nếu sinh 
tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ 
ba của Bồ Tát. 
 4. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tu Bồ Tát 
hạnh hết kiếp thuở vị lai. Vô số, vô lượng, vô biên, vô 
đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, 
bất khả thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết, thậm chí vượt 
qua các toán số, rốt ráo pháp giới hư không giới tất cả 
chúng sinh, tôi sẽ dùng pháp vô thượng để giáo hoá điều 
phục, khiến cho họ đều được thành thục, tức cũng là thành 
Phật. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. Nếu 
sinh tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi 
thứ tư của Bồ Tát. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tu 
Bồ Tát hạnh, viên mãn đại thệ nguyện, đủ 
nhất thiết trí, an trụ ở trong đó. Khi phát 
tâm nầy, thì quyết định không nghi. Nếu 
sinh tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát 
tâm không nghi thứ năm. 
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ 
khắp vì tất cả thế gian hành Bồ Tát hạnh. 
Vì tất cả pháp thanh tịnh quang minh, 
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chiếu sáng hết thảy tất cả Phật pháp. Khi 
phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. 
Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. Đó là 
phát tâm không nghi thứ sáu. 
 

 5. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tu Bồ Tát 
hạnh, viên mãn đại thệ nguyện, đầy đủ nhất thiết trí, an trụ 
ở trong đó. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. 
Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát tâm không 
nghi thứ năm của Bồ Tát. 
 6. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ khắp vì tất cả 
thế gian hành Bồ Tát hạnh. Vì tất cả pháp thanh tịnh quang 
minh, chiếu sáng hết thảy tất cả Phật pháp. Khi phát tâm 
nầy, thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì 
không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ sáu của Bồ 
Tát. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ 
biết tất cả pháp đều là Phật pháp. Tuỳ tâm 
chúng sinh, vì họ mà diễn nói, đều khiến 
cho họ khai ngộ. Khi phát tâm nầy, thì 
quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi, 
thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi 
thứ bảy. 
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở 
nơi tất cả pháp đắc được môn không 
chướng ngại. Vì biết tất cả chướng ngại là 
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bất khả đắc. Tâm đó như vậy, không có 
nghi hoặc. Trụ tánh chân thật, cho đến 
thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
Khi phát tâm đó, thì quyết định không 
nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. 
Đó là phát tâm không nghi thứ tám. 
 

 7. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ biết tất cả 
pháp đều là Phật pháp. Tuỳ thuận tâm của tất cả chúng 
sinh, vì họ mà diễn nói tất cả Phật pháp, đều khiến cho họ 
khai ngộ. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. Nếu 
sinh tâm nghi, thì không có lý nào. Đó là phát tâm không 
nghi thứ bảy của Bồ Tát. 
 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ đối với tất cả 
pháp, đắc được môn không chướng ngại. Vì biết tất cả 
chướng ngại là bất khả đắc. Tâm đó cũng như vậy, không 
có nghi hoặc. Trụ tánh chân thật, cho đến thành tựu A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Khi phát tâm đó, thì quyết định 
không nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý nào. Đó là 
phát tâm không nghi thứ tám của Bồ Tát. 
 

 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi nên 
biết tất cả pháp đều là pháp xuất thế gian. 
Xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Dùng 
một trang nghiêm mà tự trang nghiêm, 
nhưng không có sự trang nghiêm. Nơi đây 
tự thấu rõ, không do người khác mà ngộ 
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được. Khi phát tâm nầy, thì quyết định 
không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không 
có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ chín. 
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở 
nơi tất cả pháp thành tối Chánh Giác, vì lìa 
tất cả vọng tưởng điên đảo, vì được trí một 
niệm tương ưng. Vì là một, hoặc là khác 
đều bất khả đắc, vì lìa tất cả số, vì rốt ráo 
vô vi, vì lìa tất cả lời nói, vì trụ cảnh giới 
bất khả thuyết. Khi phát tâm nầy, thì quyết 
định không nghi. Nếu sinh tâm nghi, thì 
không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ 
mười. 
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
đối với tất cả pháp, tâm không nghi hoặc.  
 

 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi nên biết tất cả 
pháp, chẳng có pháp nào chẳng phải là pháp xuất thế gian. 
Xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo. Dùng một trang nghiêm, 
mà tự trang nghiêm, nhưng không có sự trang nghiêm. Đối 
với đạo lý nầy, tự mình tỏ ngộ, không do người khác dạy 
mà ngộ được. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi. 
Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không 
nghi thứ chín của Bồ Tát. 
 10. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở nơi tất cả 
pháp thành tựu tối thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vì xa 
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lìa tất cả vọng tưởng và tất cả điên đảo, vì đắc được trí huệ 
một niệm tương ưng. Vì là một, hoặc chẳng phải một, đều 
là bất khả đắc, vì ở trong pháp chẳng có tất cả số, vì rốt ráo 
vô vi, vì lìa tướng tất cả lời nói, vì trụ trong cảnh giới bất 
khả thuyết. Khi phát tâm nầy, thì quyết định không nghi 
hoặc. Nếu sinh tâm nghi, thì không có lý. Đó là phát tâm 
không nghi thứ mười của Bồ Tát. 
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì đối với tất 
cả pháp, tâm không có nghi hoặc.  
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
không thể nghĩ bàn. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tất cả căn lành không thể nghĩ 
bàn. Tất cả thệ nguyện không thể nghĩ bàn. 
Biết tất cả pháp như huyễn không thể nghĩ 
bàn. Phát bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, căn 
lành không mất, không có sự phân biệt, 
không thể nghĩ bàn. Tuy vào sâu tất cả 
pháp, cũng không thủ lấy diệt độ, vì nhờ 
tất cả nguyện chưa thành tựu viên mãn, 
không thể nghĩ bàn. Tu Bồ Tát đạo, mà thị 
hiện hàng thần, nhập thai, đản sinh, xuất 
gia, khổ hạnh, đi đến đạo tràng, hàng phục 
chúng ma, thành tối Chánh Giác, chuyển 
bánh xe chánh pháp, vào Bát Niết Bàn, 
thần biến tự tại, không có ngừng nghỉ, 
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không xả bỏ bi nguyện, cứu hộ chúng sinh, 
không thể nghĩ bàn. Tuy hay thị hiện mười 
lực của Như Lai, thần biến tự tại, mà cũng 
không xả bỏ tâm pháp giới, giáo hoá chúng 
sinh, không thể nghĩ bàn. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp không thể 
nghĩ bàn. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tất cả căn lành không thể nghĩ bàn.  
 2. Tất cả thệ nguyện không thể nghĩ bàn.  
 3. Biết tất cả pháp như huyễn không thể nghĩ bàn.  
 4. Phát bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, căn lành không 
mất, không có sự phân biệt, không thể nghĩ bàn.  
 5. Tuy vào sâu tất cả pháp, cũng không thủ lấy diệt 
độ, tóm lại, tuy chứng được pháp của Phật chứng, nhưng 
vẫn không vào Niết Bàn. Tại sao ? Vì nhờ tất cả nguyện 
chưa thành tựu viên mãn, đây cũng không thể nghĩ bàn.  
 6. Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, mà thị hiện cảnh giới hàng 
thần, từ nội viện cung trời Đâu Suất, hàng sinh xuống nhân 
gian. Nhập thai, giống như ở trong vườn rừng thanh tịnh. 
Sau đó đản sinh, lúc đó có chín con rồng phun nước để tắm 
rửa cho Ngài. Có cảnh giới nhạc trời hoà tấu, Thiên nữ rải 
các thứ hoa đẹp cúng dường. Xuất gia tu hành, nghiên cứu 
vấn đề bốn cái khổ lớn của đời người (Sinh, già, bệnh, 
chết), làm thế nào để được giải thoát ? Trong núi Tuyết tu 
khổ hạnh sáu năm, mỗi ngày ăn một hạt mè. Sáu năm trôi 
qua vẫn chưa tìm được câu trả lời, bèn từ bỏ khổ hạnh, đi 
đến dưới cội bồ đề ngồi tĩnh toạ trên toà kim cang, hàng 
phục tất cả chúng ma nhiễu loạn, thành tựu Vô Thượng 
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Chánh Đẳng Chánh Giác. Sau đó chuyển bánh xe pháp, 
trước hết nói Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, 
cuối cùng nói Kinh Niết Bàn, mà vào Bát Niết Bàn. Thần 
thông biến hoá, nhậm vận tự tại, không có khi nào ngừng 
nghỉ, không xả bỏ đại bi nguyện của mình đã phát, cứu hộ 
tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, không thể nghĩ bàn.  
 7. Tuy hay thị hiện mười lực của Như Lai, thần 
thông biến hoá, nhậm vận tự tại, mà cũng không xả bỏ tâm 
pháp giới, giáo hoá tất cả chúng sinh, không thể nghĩ bàn. 
 

 Biết tất cả pháp vô tướng là tướng, 
tướng là vô tướng. Không phân biệt là 
phân biệt, phân biệt là không phân biệt. 
Chẳng có là có, có là chẳng có. Không làm 
là làm, làm là không làm. Chẳng nói là nói, 
nói là chẳng nói, không thể nghĩ bàn. 
 Biết tâm đồng với bồ đề, biết bồ đề 
đồng với tâm. Tâm và bồ đề đồng với 
chúng sinh. Cũng chẳng sinh tâm điên đảo, 
tưởng điên đảo, thấy điên đảo, không thể 
nghĩ bàn. 
 Trong niệm niệm vào diệt tận định, 
hết tất cả lậu, mà không chứng thật tế, 
cũng chẳng hết căn lành hữu lậu. Tuy biết 
tất cả pháp vô lậu, mà biết lậu hết, cũng 
biết lậu diệt. Tuy biết Phật pháp tức là 
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pháp thế gian, pháp thế gian tức là Phật 
pháp, mà chẳng ở trong Phật pháp phân 
biệt pháp thế gian, chẳng ở trong pháp thế 
gian phân biệt Phật pháp. Vì tất cả các 
pháp đều vào pháp giới, mà không chỗ vào. 
Vì biết tất cả pháp đều không hai, không 
biến đổi. Đó là không thể nghĩ bàn thứ 
mười. 
 Phật tử ! Đó là mười pháp không thể 
nghĩ bàn của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được 
pháp không thể nghĩ bàn vô thượng của tất 
cả chư Phật. 
 

 8. Bồ Tát biết tất cả pháp vô tướng tức là tướng, 
tướng tức là vô tướng. Không phân biệt tức là phân biệt, 
phân biệt tức là không phân biệt. Chẳng có tức là có, có tức 
là chẳng có. Không làm tức là làm, làm tức là không làm. 
Chẳng nói tức là nói, nói tức là chẳng nói, không thể nghĩ 
bàn. 
 9. Bồ Tát biết tâm của mình đồng với bồ đề. Biết bồ 
đề đồng với tâm mình. Tâm và bồ đề đồng với chúng sinh. 
Cũng chẳng sinh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên 
đảo, không thể nghĩ bàn. 
 10. Bồ Tát ở trong niệm niệm, vào diệt tận định, tức 
là thiền định diệt hết sáu thức tâm tâm sở chẳng khởi. Tuy 
dứt hết tất cả lậu, mà cũng không chứng thật tế, cũng chẳng 
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dứt hết căn lành hữu lậu. Tuy biết tất cả pháp vô lậu, mà 
biết lậu hết, cũng biết lậu diệt. Tuy biết Phật pháp tức là 
pháp thế gian, pháp thế gian tức là Phật pháp, mà chẳng ở 
trong Phật pháp phân biệt pháp thế gian, chẳng ở trong 
pháp thế gian phân biệt Phật pháp. Vì tất cả các pháp đều 
vào pháp giới, mà không chỗ vào. Vì biết tất cả pháp đều 
không hai, cũng không biến đổi. Đó là không thể nghĩ bàn 
thứ mười của Bồ Tát. 
 Các vị Phật tử ! Đó là mười pháp không thể nghĩ bàn 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì 
sẽ đắc được pháp không thể nghĩ bàn vô thượng của tất cả 
chư Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười lời khéo 
léo bí mật. Những gì là mười ?  
 Đó là : Lời khéo léo bí mật ở trong tất 
cả kinh Phật. Lời khéo léo bí mật ở tất cả 
nơi thọ sinh. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả 
Bồ Tát thần thông biến hiện thành Đẳng 
Chánh Giác. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả 
chúng sinh nghiệp báo. Lời khéo léo bí mật 
nơi tất cả chúng sinh khởi nhiễm tịnh. Lời 
khéo léo bí mật nơi tất cả pháp môn rốt ráo 
không chướng ngại. Lời khéo léo bí mật 
nơi tất cả hư không giới, nơi mỗi mỗi 
phương, đều có thế giới, hoặc thành, hoặc 
hoại, trong đó không có gì hết. Lời khéo léo 
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bí mật nơi tất cả pháp giới, tất cả mười 
phương, cho đến nơi vi tế, đều có Như Lai 
thị hiện sơ sinh, cho đến thành Phật, vào 
Bát Niết Bàn, đầy khắp pháp giới, đều 
phân biệt thấy được. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười lời khéo léo bí 
mật. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Lời khéo léo bí mật ở trong tất cả kinh Phật.  
 2. Lời khéo léo bí mật ở tất cả nơi thọ sinh.  
 3. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả Bồ Tát thần thông 
biến hiện thành Đẳng Chánh Giác.  
 4. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh nghiệp 
báo.  
 5. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh khởi 
nhiễm tịnh.  
 6. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp môn rốt ráo 
không chướng ngại.  
 7. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả hư không giới, nơi 
mỗi mỗi phương, đều có thế giới, hoặc thành, hoặc hoại, 
trong đó không có gì hết.  
 8. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp giới, tất cả 
mười phương, cho đến nơi vi tế, đều có Như Lai thị hiện sơ 
sinh, cho đến thành Phật, vào Bát Niết Bàn, đầy khắp pháp 
giới, đều phân biệt thấy được. 
 

 Lời bí mật khéo léo, thấy tất cả chúng 
sinh bình đẳng Niết Bàn, không biến đổi, 
mà chẳng xả bỏ đại nguyện, vì nhất thiết 
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trí nguyện chưa được viên mãn, khiến cho 
viên mãn đầy đủ. 
 Lời bí mật khéo léo, tuy biết tất cả 
pháp chẳng do người khác dạy mà tự giác 
ngộ, nhưng chẳng bỏ lìa các thiện tri thức, 
ở chỗ Như Lai càng thêm cung kính, với 
thiện tri thức hoà hợp không hai, đối với 
các căn lành tu tập gieo trồng, hồi hướng 
an trụ, cùng một việc làm, cùng một thể 
tánh, cùng thoát khỏi, cùng một thành tựu. 
Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được lời bí mật khéo léo vô 
thượng của Như Lai. 
 

 9. Lời bí mật khéo léo, vì thấy tất cả chúng sinh bình 
đẳng Niết Bàn, không biến đổi, mà chẳng xả bỏ đại nguyện 
thuở xưa đã phát ra, vì nhất thiết trí nguyện chưa được viên 
mãn, nên khiến cho viên mãn đầy đủ. 
 10. Lời bí mật khéo léo, tuy biết tất cả pháp chẳng do 
người khác dạy mà tự mình giác ngộ, nhưng chẳng bỏ lìa 
các thiện tri thức. Ở trong đạo tràng của Như Lai phải đặc 
biệt tôn kính, phải thường ở chung với thiện tri thức, hoà 
hợp không hai, đối với các căn lành phải tu tập, phải gieo 
trồng. Hồi hướng căn lành, an trụ căn lành, cùng một việc 
làm, cùng một thể tánh, cùng thoát khỏi ba cõi, cùng thành 
tựu quả Phật. Đó là mười lời bí mật khéo léo. Nếu các Bồ 
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Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được lời bí mật khéo 
léo vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
khéo phân biệt. Những gì là mười ?  
 Đó là : Trí khéo phân biệt vào tất cả 
cõi. Trí khéo phân biệt vào tất cả chỗ 
chúng sinh. Trí khéo phân biệt vào tâm 
hạnh của tất cả chúng sinh. Trí khéo phân 
biệt vào căn của tất cả chúng sinh. Trí khéo 
phân biệt vào nghiệp báo của tất cả chúng 
sinh. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất 
cả Thanh Văn. Trí khéo phân biệt vào 
hạnh của tất cả Độc Giác. Trí khéo phân 
biệt vào hạnh của tất cả Bồ Tát. Trí khéo 
phân biệt vào tất cả pháp thế gian. Trí 
khéo phân biệt vào tất cả Phật pháp. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được trí khéo phân biệt các pháp 
vô thượng của tất cả chư Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí khéo 
phân biệt. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Trí khéo phân biệt vào tất cả cõi.  
 2. Trí khéo phân biệt vào tất cả chỗ chúng sinh.  
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 3. Trí khéo phân biệt vào tâm hạnh của tất cả chúng 
sinh.  
 4. Trí khéo phân biệt vào căn của tất cả chúng sinh.  
 5. Trí khéo phân biệt vào nghiệp báo của tất cả 
chúng sinh.  
 6. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Thanh Văn.  
 7. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Độc Giác.  
 8. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Bồ Tát.  
 9. Trí khéo phân biệt vào tất cả pháp thế gian.  
 10. Trí khéo phân biệt vào tất cả Phật pháp.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được trí khéo phân biệt các pháp vô thượng của 
tất cả chư Phật. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào 
tam muội. Những gì là mười ? Đó là : Nơi 
tất cả thế giới vào tam muội. Nơi tất cả 
thân chúng sinh vào tam muội. Nơi tất cả 
pháp vào tam muội. Thấy tất cả Phật vào 
tam muội. Trụ tất cả kiếp vào tam muội. 
Từ tam muội dậy, hiện thân không nghĩ 
bàn vào tam muội. Nơi tất cả thân Phật vào 
tam muội. Giác ngộ tất cả chúng sinh bình 
đẳng vào tam muội. Trong một niệm vào 
tất cả Bồ Tát tam muội trí vào tam muội. 
Trong một niệm dùng trí vô ngại, thành 
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tựu tất cả chư Bồ Tát hạnh nguyện không 
có ngừng nghỉ vào tam muội. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được pháp tam muội khéo léo vô 
thượng của tất cả chư Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào tam 
muội. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát có thể nơi tất cả thế giới vào tam muội.  
 2. Bồ Tát có thể nơi tất cả thân chúng sinh vào tam 
muội.  
 3. Bồ Tát có thể nơi tất cả pháp vào tam muội.  
 4. Bồ Tát có thể thấy tất cả Phật vào tam muội.  
 5. Bồ Tát có thể trụ tất cả kiếp vào tam muội.  
 6. Bồ Tát có thể từ tam muội dậy, hiện thân không 
nghĩ bàn vào tam muội.  
 7. Bồ Tát có thể nơi tất cả thân Phật vào tam muội.  
 8. Bồ Tát có thể giác ngộ tất cả chúng sinh bình đẳng 
vào tam muội.  
 9. Bồ Tát có thể trong một niệm vào tất cả Bồ Tát 
tam muội trí vào tam muội.  
 10. Bồ Tát có thể trong một niệm dùng trí vô ngại, 
thành tựu hạnh nguyện của tất cả các Bồ Tát hạnh nguyện 
không có ngừng nghỉ vào tam muội.  
 Đó là mười pháp vào tam muội của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ được pháp môn tam 
muội khéo léo vô thượng của tất cả chư Phật. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào 
khắp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Vào khắp chúng sinh. Vào 
khắp cõi nước. Vào khắp các thứ tướng thế 
gian. Vào khắp nạn lửa. Vào khắp nạn 
nước. Vào khắp Phật. Vào khắp trang 
nghiêm. Vào khắp thân vô biên công đức 
của Như Lai. Vào khắp tất cả các thứ 
thuyết pháp. Vào khắp các thứ cúng dường 
tất cả Như Lai. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được pháp đại trí vào khắp vô 
thượng của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp vào khắp. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả chúng sinh.  
 2. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả cõi nước.  
 3. Bồ Tát có thể vào khắp hết thảy các thứ tướng thế 
gian.  
 4. Bồ Tát có thể vào khắp trong nạn lửa lớn, khiến 
cho lửa biến thành mát mẻ.  
 5. Bồ Tát có thể vào khắp trong nạn nước lớn, khiến 
cho nước chẳng làm tổn hại. Do đó :  
 

« Lửa thiêu sơ thiền 
Nước ngập nhị thiền 
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Gió thổi tam thiền ». 
 

 Đó là tai hại của tầng trời thứ chín phải thọ. Khi nạn 
gió nổi lên thì thổi núi Tu Di thành bụi, hà huống là tất cả 
chúng sinh, không thể tồn tại. Nhưng Bồ Tát  vào khắp ba 
nạn lớn, để giữ gìn một chút hạt giống chúng sinh. 
 6. Bồ Tát có thể vào khắp xứ sở của Phật, gần gũi 
Phật.  
 7. Bồ Tát có thể vào khắp đạo tràng trang nghiêm.  
 8. Bồ Tát có thể vào khắp thân vô biên công đức của 
tất cả Như Lai.  
 9. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả các thứ thuyết pháp.  
 10. Bồ Tát có thể vào khắp các thứ cúng dường tất cả 
Như Lai.  
 Đó là mười pháp vào khắp. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ được pháp đại trí vào khắp vô 
thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười môn giải 
thoát. Những gì là mười ?  
 Đó là : Môn giải thoát một thân khắp 
cùng tất cả thế giới. Môn giải thoát nơi tất 
cả thế giới thị hiện vô lượng đủ thứ sắc 
tướng. Môn giải thoát dùng tất cả thế giới 
vào một cõi Phật. Môn giải thoát khắp gia 
trì tất cả cõi chúng sinh. Môn giải thoát 
dùng tất cả trang nghiêm thân Phật đầy 
khắp tất cả thế giới. Môn giải thoát ở trong 
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thân mình thấy tất cả thế giới. Môn giải 
thoát ở trong một niệm đến tất cả thế giới. 
Môn giải thoát nơi một thế giới thị hiện tất 
cả Như Lai xuất hiện ra đời. Môn giải 
thoát một thân đầy khắp tất cả pháp giới. 
Môn giải thoát trong một niệm thị hiện tất 
cả Phật du hí thần thông. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được môn giải thoát vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười môn giải thoát. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát có môn giải thoát, dùng một thân khắp 
cùng mười phương tất cả thế giới. Đó là cảnh giới : « Một 
chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một », tức cũng là cảnh 
giới viên dung vô ngại. 
 2. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể ở tại tất cả thế 
giới, thị hiện vô lượng đủ thứ sắc tướng (32 tướng 80 vẻ 
đẹp).  
 3. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể đem mười 
phương tất cả thế giới, để vào trong một cõi Phật.  
 4. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể khắp gia trì tất cả 
cõi chúng sinh, khiến cho họ thọ trì Phật pháp.  
 5. Bồ Tát có môn giải thoát, dùng tất cả trang 
nghiêm thân Phật, đầy khắp tất cả thế giới, do đó : « Tận 
hư không khắp pháp giới ».  
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 6. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể ở trong thân 
mình, thấy được cảnh giới của tất cả thế giới, đắc được 
môn giải thoát vô ngại nầy.  
 Chúng ta phàm phu tục tử, chỉ thấy được bên ngoài 
mà chẳng thấy được bên trong; chỉ thấy được trước mắt mà 
chẳng thấy được sau lưng. Nhưng Bồ Tát thì thấy bên 
ngoài, lại thấy bên trong, cho nên thấy được trong thân của 
mình, đầy đủ cảnh giới của tất cả thế giới. Bồ Tát còn thấy 
được quá khứ, lại thấy được vị lai.  
 7. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể ở trong một niệm, 
đến tất cả thế giới giáo hoá tất cả chúng sinh.  
 Chúng ta ở trong vạn niệm, cũng chẳng đến được thế 
giới khác. Trong Kinh Phật thường dùng số cát sông Hằng 
để ví dụ, cát của sông Hằng nhiều vô số. Có quả địa cầu 
nhiều như số cát sông Hằng trong tận hư không khắp pháp 
giới, con mắt thịt của phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy 
được. Hiện tại tuy khoa học rất phát đạt, có thể đưa người 
lên mặt trăng để thám hiểm, nhưng vẫn chưa phát hiện ra 
có những quả địa cầu khác như thế nào. 
 8. Bồ Tát có môn giải thoát, có thể ở trong một thế 
giới, thị hiện tất cả Như Lai xuất hiện ra đời.  
 9. Bồ Tát có môn giải thoát, ở trong một thân đầy 
khắp tất cả pháp giới.  
 10. Bồ Tát có môn giải thoát, ở trong một niệm thị 
hiện tất cả Phật, ở trong hết thảy thế giới du hí, hiện đại 
thần thông biến hoá.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ được môn giải thoát vô thượng của Như Lai. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
thông. Những gì là mười ?  
 Đó là : Thần thông trí huệ phương tiện 
nghĩ nhớ túc mạng. Thần thông trí huệ 
phương tiện thiên nhĩ vô ngại. Thần thông 
trí huệ phương tiện biết tâm hạnh của 
những chúng sinh khác không nghĩ bàn. 
Thần thông trí huệ phương tiện thiên nhãn 
quán sát không có chướng ngại. Thần 
thông trí huệ phương tiện tuỳ tâm chúng 
sinh hiện sức đại thần thông không nghĩ 
bàn. Thần thông trí huệ phương tiện một 
thân hiện khắp vô lượng thế giới. Thần 
thông trí huệ phương tiện một niệm vào 
khắp bất khả thuyết bất khả thuyết thế 
giới. Thần thông trí huệ phương tiện sinh 
ra vô lượng đồ trang nghiêm, trang nghiêm 
thế giới không nghĩ bàn. Thần thông trí 
huệ phương tiện thị hiện bất khả thuyết 
biến hoá thân. Thần thông trí huệ phương 
tiện tuỳ tâm chúng sinh không nghĩ bàn 
nơi bất khả thuyết thế giới hiện thành A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được đại thần thông khéo léo vô 
thượng của Như Lai, vì tất cả chúng sinh 
thị hiện đủ thứ, khiến cho họ tu học. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần thông. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Thần thông trí huệ phương tiện nghĩ nhớ túc 
mạng, tức cũng là biết tất cả những sự việc đời quá khứ.  
 2. Thần thông trí huệ phương tiện thiên nhĩ vô ngại, 
tức cũng là nghe được tiếng của người trời nói rõ ràng.  
 3. Thần thông trí huệ phương tiện biết tâm hạnh của 
những chúng sinh khác không nghĩ bàn, tức là tha tâm 
thông, nghĩa là trong tâm họ nghĩ gì, làm gì, Bồ Tát đều 
biết được.  
 4. Thần thông trí huệ phương tiện thiên nhãn quán 
sát không có chướng ngại. Nghĩa là thế giới nầy thế giới 
kia, quán sát rất rõ ràng, nhìn một cái là thấu rõ. 
 5. Thần thông trí huệ phương tiện tuỳ tâm chúng 
sinh hiện sức đại thần thông không nghĩ bàn.  
 6. Thần thông trí huệ phương tiện một thân hiện 
khắp vô lượng thế giới.  
 7. Thần thông trí huệ phương tiện một niệm vào 
khắp bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới.  
 8. Thần thông trí huệ phương tiện sinh ra vô lượng 
đồ trang nghiêm, trang nghiêm thế giới không nghĩ bàn.  
 9. Thần thông trí huệ phương tiện thị hiện bất khả 
thuyết biến hoá thân.  
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 10. Thần thông trí huệ phương tiện tuỳ tâm chúng 
sinh không nghĩ bàn nơi bất khả thuyết thế giới hiện thành 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 Đó là mười thứ thần thông của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại thần thông 
khéo léo vô thượng của Như Lai, vì tất cả chúng sinh thị 
hiện đủ thứ, khiến cho hết thảy chúng sinh y pháp tu hành 
học tập. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
minh. Những gì là mười ?  
 Đó là : Trí minh khéo léo biết nghiệp 
báo của tất cả chúng sinh. Trí minh khéo 
léo biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, 
tịch diệt thanh tịnh, không có các hí luận. 
Trí minh biết khéo léo biết đủ thứ sở duyên 
của tất cả chúng sinh, chỉ là một tướng, đều 
bất khả đắc, tất cả các pháp đều như kim 
cang. Trí minh khéo léo dùng vô lượng âm 
thanh vi diệu nghe khắp mười phương tất 
cả thế giới. Trí minh khéo léo hoại hết tất 
cả tâm nhiễm trước. Trí minh khéo léo 
dùng phương tiện thị hiện thọ sinh hoặc 
chẳng thọ sinh. Trí minh khéo léo xả lìa tất 
cả tưởng thọ. Trí minh khéo léo biết tất cả 
pháp chẳng phải tướng vô tướng, một tánh 
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vô tánh, không có phân biệt, mà biết rõ đủ 
thứ các pháp, nơi vô lượng kiếp phân biệt 
diễn nói, trụ nơi pháp giới, thành A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ minh. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Trí minh khéo léo biết nghiệp báo của tất cả chúng 
sinh. Tạo nghiệp gì ? Thọ quả báo gì ? Tóm lại, chúng sinh 
tu hành thập thiện, sau khi chết được sinh về cõi trời, 
hưởng thọ an vui trên cõi trời. Chúng sinh giữ năm giới, 
sau khi chết đi, được sinh làm người. Chúng sinh có tham, 
sân, si, ba độc, sau khi chết đi thì đoạ lạc vào ba đường ác, 
thọ vô lượng khổ.  
 2. Trí minh khéo léo biết cảnh giới của tất cả chúng 
sinh, tịch diệt thanh tịnh, không có các hí luận.  
 3. Trí minh biết khéo léo biết đủ thứ tướng phan 
duyên của tất cả chúng sinh, chỉ là một tướng, đều bất khả 
đắc, tất cả các pháp đều kiên cố như kim cang.  
 4. Trí minh khéo léo dùng vô lượng âm thanh vi 
diệu, khiến cho chúng sinh mười phương thế giới, đều nghe 
được diệu pháp âm nầy.  
 5. Trí minh khéo léo phá hoại hết tất cả nhiễm ô và 
chấp trước trong tâm của tất cả chúng sinh.  
 6. Trí minh khéo léo dùng phương tiện thị hiện thọ 
sinh hoặc chẳng thọ sinh.  
 7. Trí minh khéo léo xả lìa tất cả tưởng thọ.  
 8. Trí minh khéo léo biết tất cả pháp chẳng phải có 
tướng, cũng chẳng phải là vô tướng; chẳng phải một tánh, 
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cũng chẳng phải là vô tánh. Tuy không có sự phân biệt, mà 
biết rõ đủ thứ các pháp. Ở trong vô lượng kiếp phân biệt 
diễn nói, trụ nơi pháp giới, thành tựu A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 
 

 Đại Bồ Tát biết sự sinh của tất cả 
chúng sinh, vốn không có sinh, vì thấu đạt 
thọ sinh bất khả đắc, mà biết nhân, biết 
duyên, biết sự, biết cảnh giới, biết hạnh, 
biết sinh, biết diệt, biết lời nói, biết mê 
hoặc, biết lìa mê hoặc, biết điên đảo, biết 
lìa điên đảo, biết tạp nhiễm, biết thanh 
tịnh, biết sinh tử, biết Niết Bàn, biết khả 
đắc, biết bất khả đắc, biết bất khả đắc, biết 
chấp trước, biết không chấp trước, biết 
trụ, biết động, biết đi, biết về, biết khởi, 
biết chẳng khởi, biết mất hoại, biết thoát 
khỏi, biết thành thục, biết các căn, biết 
điều phục.  
 Tuỳ sở ứng của họ, mà giáo hoá đủ 
thứ, chưa từng quên mất hạnh của Bồ Tát 
tu. Tại sao ? Vì Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng 
sinh, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, không bỏ sót việc làm vì chúng 
sinh, bởi vậy Bồ Tát thường giáo hoá 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19  429 
 

chúng sinh, thân không mệt mỏi, chẳng 
trái việc làm của tất cả thế gian. Đó gọi là 
trí minh khéo léo duyên khởi. 
 

 9. Đại Bồ Tát biết sự sinh của tất cả chúng sinh, sinh 
mà chẳng sinh, diệt mà chẳng diệt, thấu rõ thông đạt thọ 
sinh là bất khả đắc, đều là hư vọng. Do đó có câu : « Hư 
vọng mà sinh, hư vọng mà diệt ». Bồ Tát biết được nhân 
của sự sinh như thế nào ? Duyên của sinh như thế nào ? Lại 
biết tất cả sự lý, tất cả cảnh giới, tất cả hành vì, lại biết sinh 
như thế nào, diệt như thế nào. Lại biết tất cả lời nói, lại biết 
tất cả mê hoặc, phải làm thế nào để lìa khỏi sự mê hoặc, mê 
hoặc tức là vô minh, vô minh che lấp chân tâm, cho nên 
làm cho con người mê hoặc. Lại biết tất cả sự điên đảo, 
phải làm thế nào mới có thể lìa được sự điên đảo, điên đảo 
tức là lấy khổ làm vui, đối với chân lý sinh ra vọng kiến, có 
tưởng điên đảo, thấy điên đảo, tâm điên đảo. Lại biết tạp 
nhiễm của tất cả chúng sinh, thanh tịnh của tất cả chúng 
sinh. Lại biết sinh tử của chúng sinh, Niết Bàn của chúng 
sinh. Lại biết gì là khả đắc, gì là bất khả đắc. Lại biết 
chúng sinh có chấp trước, làm thế nào giáo hoá chúng sinh 
lìa khỏi sự chấp trước. Lại biết trụ như thế nào, động như 
thế nào, đi như thế nào, về như thế nào. Lại biết khởi như 
thế nào, chẳng khởi như thế nào. Lại biết tất cả mất hoại 
như thế nào, thoát khỏi ba cõi như thế nào. Lại biết làm thế 
nào khiến cho hạt giống bồ đề thành thục. Biết các căn của 
tất cả chúng sinh. Biết điều phục chúng sinh như thế nào. 
Tuỳ sự ứng cơ của chúng sinh, mà dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện để giáo hoá, chưa từng quên mất hạnh của Bồ 
Tát tu.  
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 Bởi nguyên nhân gì ? Vì Bồ Tát chỉ lợi ích tất cả 
chúng sinh, mà phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
không làm việc gì khác, bởi vậy cho nên Bồ Tát thường 
giáo hoá chúng sinh, bất cứ khổ hạnh như thế nào, cũng 
chẳng cảm thấy mệt mỏi, chẳng trái việc làm của tất cả thế 
gian. Đó gọi là trí minh khéo léo duyên khởi. 
 

 Trí minh khéo léo, đại Bồ Tát nơi Phật 
chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp. 
Nơi pháp chẳng chấp trước, chẳng khởi 
tâm chấp. Nơi cõi chẳng chấp trước, chẳng 
khởi tâm chấp trước. Nơi chúng sinh chẳng 
chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. 
Chẳng thấy có chúng sinh, mà hành giáo 
hoá điều phục thuyết pháp. Nhưng cũng 
chẳng xả bỏ các hạnh đại bi đại nguyện của 
Bồ Tát.  
 Gặp Phật nghe pháp, tuỳ thuận tu 
hành. Nương nơi Như Lai trồng các căn 
lành, cung kính cúng dường, không có 
ngừng nghỉ. Hay dùng thần lực, chấn động 
mười phương vô lượng thế giới, tâm Bồ 
Tát rộng lớn, vì đồng pháp giới. Biết các 
thứ thuyết pháp, biết số chúng sinh, biết 
chúng sinh khác biệt. Biết khổ sinh, biết 
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khổ diệt. Biết tất cả hành đều như hình 
bóng, hành Bồ Tát hạnh, vĩnh viễn dứt 
nguồn gốc tất cả thọ sinh. Nhưng vì cứu hộ 
tất cả chúng sinh, hành Bồ Tát hạnh, mà 
không chỗ làm. Tuỳ thuận tất cả giống 
tánh chư Phật, phát tâm như núi chúa lớn, 
biết tất cả hư vọng điên đảo. Vào môn nhất 
thiết chủng trí, trí huệ rộng lớn, không thể 
khuynh động, sẽ thành Chánh giác, nơi 
biển sinh tử, bình đẳng tế độ tất cả chúng 
sinh. 
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong đó, thì sẽ đắc được đại trí minh khéo 
léo vô thượng của Như Lai. 
 

 10. Trí minh khéo léo, đại Bồ Tát đối với mười 
phương ba đời tất cả chư Phật, nên đừng có sự chấp trước, 
chẳng khởi tâm chấp trước. Đối với tất cả pháp nên đừng 
có chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. Đối với tất cả 
cõi Phật nên đừng có sự chấp trước, chẳng khởi tâm chấp 
trước. Đối với tất cả chúng sinh nên đừng có sự chấp trước, 
chẳng khởi tâm chấp trước. Tuy chẳng thấy có chúng sinh, 
mà vẫn phải giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, vì 
chúng sinh thuyết pháp. Nhưng cũng chẳng xả bỏ các hạnh 
đại bi đại nguyện của Bồ Tát tu.  
 Gặp Phật nghe pháp, tuỳ thuận tu hành. Y chiếu theo 
đủ thứ pháp của Như Lai nói, mà tu đủ thứ căn lành, cung 
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kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, không có lúc nào 
ngừng nghỉ. Bồ Tát hay dùng sức thần thông, khiến cho đại 
địa có sáu thứ chấn động, chẳng những hay khiến cho một 
thế giới chấn động, mà cũng hay khiến cho mười phương 
vô lượng thế giới đồng thời chấn động. Tâm của Bồ Tát 
rộng lớn, vì đồng với tận hư không khắp pháp giới.  
 Bồ Tát biết các thứ phương tiện thuyết pháp, làm thế 
nào để giáo hoá chúng sinh, lại biết số lượng chúng sinh có 
bao nhiêu. Lại biết chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt. Lại 
biết khổ sinh ra như thế nào, biết khổ diệt như thế nào. Lại 
biết tất cả hành vi đều như hình bóng, hư mà chẳng thật. Tu 
hành Bồ Tát hạnh, vĩnh viễn dứt hẳn nguồn gốc tất cả thọ 
sinh, nhưng vì cứu hộ tất cả chúng sinh, mà tu hành Bồ Tát 
hạnh, trên thực tế, làm mà không chỗ làm. Tuỳ thuận tất cả 
giống tánh của tất cả chư Phật, phát tâm như núi chúa lớn, 
biết tất cả hư vọng điên đảo. Vào môn nhất thiết chủng trí, 
trí huệ rộng lớn, không cách chi có thể khuynh động được, 
sẽ thành Chánh giác, ở trong biển sinh tử, bình đẳng tế độ 
tất cả chúng sinh. 
 Đó là mười pháp minh. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
đó, thì sẽ đắc được đại trí huệ quang minh khéo léo vô 
thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp giải 
thoát. Những gì là mười ?  
 Đó là : Giải thoát phiền não. Giải 
thoát tà kiến. Giải thoát các chấp lấy. Giải 
thoát uẩn xứ giới. Giải thoát vượt qua nhị 
thừa. Giải thoát vô sinh pháp nhẫn. Giải 
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thoát lìa chấp trước, nơi tất cả thế gian, tất 
cả cõi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp. Giải 
thoát vô biên trụ. Giải thoát phát khởi tất 
cả Bồ Tát hạnh, vào bậc Như Lai không 
phân biệt. Giải thoát ở trong một niệm, đều 
biết rõ tất cả ba đời. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì có 
thể ra làm Phật sự vô thượng, giáo hoá 
thành thục tất cả chúng sinh. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp giải thoát. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Giải thoát phiền não : Giải thoát là gì ? Tức là tự 
do tự tại, chẳng có ràng buộc, chẳng có chấp trước, không 
quái không ngại, không suy không nghĩ. Phiền não là gì ? 
Tức là phiền thân não tâm, do vọng tưởng mà sinh, nếu 
không có phiền não, thì vô câu vô thúc. Đem phiền não 
biến thành bồ đề.  
 2. Giải thoát tà kiến : Chỉ có chánh tri chánh kiến, 
chẳng có tà tri tà kiến.  
 3. Giải thoát các chấp lấy : Chẳng có mọi sự chấp 
lấy, chẳng còn mọi sự chấp trước.  
 4. Giải thoát uẩn xứ giới : Uẩn là năm uẩn, tức là : 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xứ là mười hai xứ, tức là : 
Nhãn nhĩ tỹ thiệt thân ý sáu căn, sắc thanh hương vị xúc 
pháp sáu trần. Giới là mười tám giới, tức là sáu căn và sáu 
trần với sáu thức, hợp lại là mười tám giới. Sáu thức tức 
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là : Nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức, ý 
thức.  
 5. Giải thoát vượt qua nhị thừa : Vượt qua Thanh 
Văn Duyên Giác nhị thừa, chỉ có Bồ Tát thừa.  
 6. Giải thoát vô sinh pháp nhẫn : Tức là vô sinh pháp 
nhẫn, cũng đắc được giải thoát. Vô sinh pháp nhẫn là gì ? 
Chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp 
diệt, nhẫn chịu nơi tâm.  
 7. Giải thoát lìa chấp trước, nơi tất cả thế gian, tất cả 
cõi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp : Hết thảy mọi sự chấp 
trước đều lìa khỏi, mà được giải thoát.  
 8. Giải thoát vô biên trụ : Trụ tại vô biên cũng được 
giải thoát.  
 9. Giải thoát phát khởi tất cả Bồ Tát hạnh, vào bậc 
Như Lai không phân biệt, cũng được giải thoát.  
 10. Giải thoát ở trong một niệm, đều biết rõ tất cả ba 
đời, cũng được giải thoát.  
 Đó là mười pháp giải thoát của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì có thể ra làm Phật sự vô thượng, 
giáo hoá thành thục tất cả chúng sinh. 
 

    Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vườn 
rừng. Những gì là mười ?  
 Đó là : Sinh tử là vườn rừng của Bồ 
Tát, vì không nhàm bỏ.  
 Giáo hoá chúng sinh là vườn rừng của 
Bồ Tát, vì chẳng mệt mỏi.  
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 Trụ tất cả kiếp là vườn rừng của Bồ 
Tát, vì nhiếp các hạnh lớn.  
 Thanh tịnh thế giới là vườn rừng của 
Bồ Tát, vì chỗ mình dừng ở.  
 Tất cả cung điện ma là vườn rừng của 
Bồ Tát, vì hàng phục chúng ma.  
 Suy gẫm pháp đã nghe là vườn rừng 
của Bồ Tát, vì như lý quán sát.  
 Lục độ Ba la mật, bốn pháp nhiếp, ba 
mươi bảy pháp bồ đề phần, là vườn rừng 
của Bồ Tát, vì cảnh giới tiếp nối của đấng 
Từ Phụ. 
 

    Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vườn rừng. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Sinh tử là vườn rừng của Bồ Tát, Bồ Tát chẳng sợ 
sinh tử, chẳng vào Niết Bàn, tức sinh tử mà chấm dứt sinh 
tử, không nhàm bỏ sinh tử.  
 2. Giáo hoá chúng sinh là vườn rừng của Bồ Tát, Bồ 
Tát giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, bất cứ lúc 
nào, cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi.  
 3. Trụ tất cả kiếp là vườn rừng của Bồ Tát, nhiếp trì 
hết thảy chúng sinh có tu các hạnh lớn.  
 4. Thanh tịnh thế giới là vườn rừng của Bồ Tát, vì 
Bồ Tát tự mình dừng lại ở là thế giới thanh tịnh trang 
nghiêm.  
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 5. Tất cả cung điện ma là vườn rừng của Bồ Tát, Bồ 
Tát hay hàng phúc chúng thiên ma, ở tại cung điện ma giáo 
hoá các chúng ma.  
 6. Suy gẫm pháp đã nghe là vườn rừng của Bồ Tát, 
vì như lý quán sát, nghiên cứu diệu nghĩa của pháp. Chúng 
ta nghe kinh nghe pháp, cũng phải thường nghiên cứu thật 
nghĩa của diệu pháp.  
 7. Lục độ Ba la mật, bốn pháp nhiếp, ba mươi bảy 
pháp bồ đề phần, là vườn rừng của Bồ Tát, vì cảnh giới tiếp 
nối chí nguyện của đấng Từ Phụ (Phật), tức cũng là « Tục 
Phật huệ mạng ». 
 

 Thập lực, bốn vô sở uý, mười tám 
pháp bất cộng, cho đến tất cả Phật pháp là 
vườn rừng của Bồ Tát, vì chẳng nhớ pháp 
nào khác.  
 Thị hiện tất cả oai lực thần thông tự 
tại của Bồ Tát là vườn rừng của Bồ Tát, vì 
dùng đại thần lực chuyển bánh xe pháp, 
điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ.  
 Một niệm ở tất cả mọi nơi vì tất cả 
chúng sinh thị hiện thành Chánh Giác là 
vườn rừng của Bồ Tát, vì pháp thân khắp 
cùng tận hư không tất cả thế giới. Đó là 
mười.  
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 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được hạnh đại an lạc vô thượng lìa lo buồn 
của Như Lai. 
 

 8. Thập lực (Trí lực biết xứ phi xứ, trí lực biết 
nghiệp báo ba đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam 
muội, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết chủng 
chủng giải, trí lực biết đủ thứ cõi, trí lực biết nhất thiết chí 
sở đạo, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng 
vô lậu, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí), bốn vô sở uý (Nhất 
thiết trí vô sở uý, lậu tận vô sở uý, nói chướng đạo vô sở 
uý, nói đạo hết khổ vô sở uý), mười tám pháp bất cộng 
(Thân không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, không 
có nghĩ tưởng khác, vô bất định tâm, vô bất tri kỷ xả, dục 
chẳng giảm, tinh tấn chẳng giảm, niệm chẳng giảm, huệ 
chẳng giảm, giải thoát chẳng giảm, giải thoát tri kiến chẳng 
giảm, tất cả thân nghiệp tuỳ trí huệ hành, tất cả khẩu 
nghiệp tuỳ trí huệ hành, tất cả ý nghiệp tuỳ trí huệ hành, trí 
huệ biết đời quá khứ vô ngại, trí huệ biết đời vị lai vô ngại, 
trí huệ biết đời hiện tại vô ngại), cho đến tất cả Phật pháp là 
vườn rừng của Bồ Tát, vì Bồ Tát tuyệt đối chẳng học tập 
pháp của ngoại đạo khác.  
 9. Thị hiện tất cả oai lực thần thông tự tại của Bồ Tát 
là vườn rừng của Bồ Tát, vì dùng đại thần lực chuyển bánh 
xe pháp, điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ.  
 10. Một niệm nơi tất cả mọi nơi vì tất cả chúng sinh 
thị hiện thành Chánh Giác là vườn rừng của Bồ Tát, vì 
pháp thân khắp cùng tận hư không tất cả thế giới.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được hạnh đại an lạc vô thượng lìa lo buồn của Như Lai. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cung 
điện. Những gì là mười ?  
 Đó là : Bồ đề tâm là cung điện của Bồ 
Tát, vì luôn chẳng quên mất.  
 Thập thiện nghiệp đạo phước đức trí 
huệ là cung điện của Bồ Tát, vì giáo hoá 
chúng sinh cõi dục.  
 Bốn phạm trụ thiền định là cung điện 
của Bồ Tát, vì giáo hoá chúng sinh cõi sắc.  
 Sinh vào cõi trời Tịnh Cư là cung điện 
của Bồ Tát, vì tất cả phiền não chẳng 
nhiễm.  
 Sinh vào cõi vô sắc là cung điện của Bồ 
Tát, vì khiến các chúng sinh lìa nơi có nạn.  
 Sinh vào thế giới tạp nhiễm là cung 
điện của Bồ Tát, vì khiến tất cả chúng sinh 
dứt phiền não.  
 Thị hiện nơi nội cung có vợ con quyến 
thuộc là cung điện của Bồ Tát, vì thành tựu 
chúng sinh đồng hạnh thuở xưa. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cung điện. 
Những gì là mười ? Đó là :  
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 1. Bồ đề tâm là cung điện của Bồ Tát, vì luôn chẳng 
quên mất bồ đề tâm mình đã phát ra.  
 2. Thập thiện (Chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng 
tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói hai 
lưỡi, chẳng chưởi mắng, chẳng tham sẻn, chẳng sân hận, 
chẳng ngu si) nghiệp đạo, phước đức trí huệ là cung điện 
của Bồ Tát, vì giáo hoá chúng sinh cõi dục.  
 3. Bốn phạm trụ thiền định (Trời tứ thiền cõi sắc) là 
cung điện của Bồ Tát, vì giáo hoá chúng sinh cõi sắc.  
 4. Sinh vào cõi trời Tịnh Cư (Trời Ngũ Bất Hoàn) là 
cung điện của Bồ Tát, vì tất cả phiền não chẳng nhiễm.  
 5. Sinh vào cõi vô sắc là cung điện của Bồ Tát, 
chúng sinh cõi vô sắc, chẳng có dục niệm, chẳng có hình 
tướng, chỉ có thức. Khiến các chúng sinh lìa khỏi nơi tám 
nạn, tám nạn là : Nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ, nạn súc sinh, 
nạn Bắc Câu Lưu Châu, nạn trời Trường Thọ, nạn đui mù 
câm điết, nạn thế trí biện thông, nạn trước Phật sau Phật. 
Chúng sinh trong tám nạn nầy, nạn chẳng gặp Phật, nạn 
chẳng nghe pháp, nạn chẳng thấy Tăng.  
 6. Sinh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ 
Tát, tức là thế giới chẳng thanh tịnh, ngũ dục hoành hành, 
khiến cho con người điên đảo. Bồ Tát hay khiến tất cả 
chúng sinh phá vô minh dứt phiền não.  
 7. Thị hiện nơi nội cung, có vợ con thê thiếp, có lục 
thân quyến thuộc, là cung điện của Bồ Tát, vì thành tựu 
chúng sinh đồng hạnh thuở xưa, khiến cho họ phát bồ đề 
tâm. 
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 Hiện ở ngôi Chuyển Luân Hộ Thế 
Thích Phạm là cung điện của Bồ Tát, vì 
điều phục tự tại tâm chúng sinh.  
 Trụ tại tất cả Bồ Tát hạnh du hí thần 
thông đều được tự tại là cung điện của Bồ 
Tát, vì khéo du hí các thiền giải thoát tam 
muội trí huệ.  
 Được tất cả chư Phật thọ ký vô thượng 
tự tại nhất thiết trí vương quán đảnh là 
cung điện của Bồ Tát, vì trụ trang nghiêm 
của đấng Thập Lực làm tất cả việc của 
đấng Pháp Vương tự tại. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được pháp quán đảnh, nơi thần lực tự 
tại của tất cả thế gian. 
 

 8. Hiện ở ngôi Chuyển Luân Thánh Vương (Kim 
ngân đồng thiết bốn luân vương), hoặc làm Hộ Thế Tứ 
Thiên Vương, trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên là cung điện 
của Bồ Tát, vì điều phục tự tại tâm chúng sinh, có thể  đến 
ba cõi để giáo hoá chúng sinh.  
 9. Trụ tại tất cả Bồ Tát hạnh du hí thần thông đều 
được tự tại là cung điện của Bồ Tát, vì khéo du hí các thiền 
(tứ thiền bát định), tất cả giải thoát, tất cả tam muội, tất cả 
trí huệ.  
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 10. Được tất cả chư Phật thọ ký vô thượng tự tại nhất 
thiết trí vương quán đảnh là cung điện của Bồ Tát, vì trụ 
trang nghiêm của đấng Thập Lực làm tất cả việc của đấng 
Pháp Vương tự tại.  
 Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được pháp quán đảnh, nơi thần lực tự tại của tất 
cả thế gian. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ưa 
thích. Những gì là mười ?  
 Đó là : Thích chánh niệm, vì tâm 
chẳng tán loạn. Thích trí huệ, vì phân biệt 
các pháp. Thích đi đến chỗ của tất cả chư 
Phật, vì nghe pháp không nhàm chán. 
Thích chư Phật, vì đầy khắp mười phương 
vô biên bờ mé. Thích Bồ Tát tự tại, vì các 
chúng sinh dùng vô lượng môn mà hiện 
thân. Thích các môn tam muội, vì nơi một 
môn tam muội vào tất cả môn tam muội. 
Thích đà la ni, vì trì pháp chẳng quên 
truyền thọ chúng sinh. Thích vô ngại biện 
tài, vì nơi mỗi câu văn, trải qua bất khả 
thuyết kiếp, phân biệt diễn nói, không cùng 
tận. Thích thành Chánh Giác, vì tất cả 
chúng sinh, dùng vô lượng môn thị hiện nơi 
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thân thành Chánh Giác. Thích chuyển 
bánh xe pháp, vì diệt trừ tất cả pháp đạo 
khác. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được pháp ưa thích vô thượng của tất cả 
chư Phật Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ưa thích. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát thích chánh niệm, vì tâm chẳng tán loạn, 
chẳng khởi vọng tưởng, chẳng có tư tưởng bất chánh.  
 2. Bồ Tát thích trí huệ, vì có trí huệ mới phân biệt 
được thật tướng của các pháp.  
 3. Bồ Tát thích đi đến đạo tràng của tất cả chư Phật, 
để lắng nghe chư Phật thuyết pháp, chẳng có khi nào nhàm 
chán.  
 4. Bồ Tát thích chư Phật, vì đầy khắp mười phương 
vô biên bờ mé thế giới.  
 5. Bồ Tát thích tự tại của tất cả Bồ Tát, vì giáo hoá 
chúng sinh dùng vô lượng pháp môn, mà hiện thân thuyết 
pháp.  
 6. Bồ Tát thích các môn tam muội, vì nơi một môn 
tam muội vào tất cả môn tam muội.  
 7. Bồ Tát thích đà la ni, vì hay thọ trì pháp, mà 
chẳng quên mất, lại có thể truyền thọ cho tất cả chúng sinh.  
 8. Bồ Tát thích vô ngại biện tài, vì nơi mỗi văn tự 
hoặc mỗi câu kinh, trải qua bất khả thuyết kiếp, vì chúng 
sinh phân biệt diễn nói, không có khi nào cùng tận.  
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 9. Bồ Tát thích thành Chánh Giác, vì tất cả chúng 
sinh, dùng vô lượng pháp môn, thị hiện thành thân Phật.  
 10. Bồ Tát thích chuyển bánh xe pháp, vì diệt trừ tất 
cả pháp của thiên ma ngoại đạo.  
 Đó là mười pháp ưa thích của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ được pháp ưa thích vô 
thượng của tất cả chư Phật Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
trang nghiêm. Những gì là mười ?  
 Đó là : Lực trang nghiêm, vì không thể 
phá hoại. Vô uý trang nghiêm, vì không thể 
hàng phục. Nghĩa trang nghiêm, vì nói bất 
khả thuyết nghĩa vô cùng tận. Pháp trang 
nghiêm, vì có tám vạn bốn ngàn pháp tụ, 
quán sát diễn nói không quên mất. Nguyện 
trang nghiêm, vì tất cả Bồ Tát phát hoằng 
thệ không thối chuyển. Hạnh trang 
nghiêm, vì tu hạnh Phổ Hiền mà thoát 
khỏi. Cõi trang nghiêm, vì dùng tất cả cõi 
làm một cõi. Phổ âm trang nghiêm, vì mưa 
pháp vũ khắp cùng tất cả thế giới chư 
Phật. Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả 
kiếp tu hành vô số hạnh, không đoạn tuyệt. 
Biến hoá trang nghiêm, vì nơi một thân 
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chúng sinh, thị hiện đồng số thân tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh 
đều được thấy biết, cầu nhất thiết trí, 
không thối chuyển. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trang 
nghiêm. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Lực trang nghiêm, vì như kim cang, nên không thể 
phá hoại được.  
 2. Vô uý trang nghiêm, vì không có sức lực nào có 
thể hàng phục được. 
 3. Nghĩa lý trang nghiêm, vì nói bất khả thuyết nghĩa 
lý không khi nào hết được.  
 4. Pháp trang nghiêm, vì có tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, quán sát diễn nói không khi nào quên mất.  
 5. Thệ nguyện trang nghiêm, vì tất cả Bồ Tát phát 
bốn hoằng thệ nguyện : Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, 
phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, không 
có thối chuyển nguyện đã phát ra.  
 6. Đại hạnh trang nghiêm, vì tu hành mười đại hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền : Một là lễ kính các đức Phật, 
hai là khen ngợi các Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, 
bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tuỳ hỉ công đức, sáu 
là thỉnh chuyển bánh xe pháp, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, 
tám là thường theo Phật học, chín là luôn thuận chúng sinh, 
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mười là khắp đều hồi hướng, mà thoát ra khỏi ba cõi, chấm 
dứt sinh tử.  
 7. Cõi trang nghiêm, vì dùng tất cả cõi Phật làm một 
cõi Phật.  
 8. Phổ âm trang nghiêm, vì mưa pháp vũ khắp cùng 
mười phương tất cả thế giới chư Phật.  
 9. Lực trì trang nghiêm, vì trong tất cả kiếp tu hành 
vô số vô lượng hạnh, không khi nào đoạn tuyệt.  
 10. Biến hoá trang nghiêm, vì nơi một thân chúng 
sinh, thị hiện đồng số thân tất cả chúng sinh, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều biết được cảnh giới nầy, lại có thể thấy 
được cảnh giới nầy, cầu nhất thiết trí, vĩnh viễn không thối 
chuyển bồ đề tâm.  
 Đó là mười pháp trang nghiêm của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tất cả pháp 
trang nghiêm vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm bất động. Những gì là mười ?  
 Đó là : Đối với hết thảy tất cả thảy đều 
xả bỏ được tâm bất động. Suy gẫm quán 
sát tất cả Phật pháp tâm bất động. Nghĩ 
nhớ cúng dường tất cả chư Phật tâm bất 
động. Đối với tất cả chúng sinh thề không 
não hại tâm bất động. Khắp nhiếp chúng 
sinh không lựa người thân kẻ oán tâm bất 
động. Cầu tất cả Phật pháp không có 
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ngừng nghỉ tâm bất động. Tất cả chúng 
sinh số đồng bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp, hành Bồ Tát hạnh, chẳng sinh nhàm 
mỏi, cũng không thối chuyển tâm bất động. 
Thành tựu có căn tin, tin không ô trược, tin 
thanh tịnh, tin cực thanh tịnh, tin lìa cấu, 
tin sáng triệt, tin cung kính cúng dường tất 
cả chư Phật, tin chẳng thối chuyển, tin 
không hết được, tin không thể hoại, tin đại 
hoan hỉ hớn hở, tâm bất động. Thành tựu 
sinh ra nhất thiết trí phương tiện đạo tâm 
bất động. Nghe pháp tất cả Bồ Tát tu hành, 
tin thọ không phỉ báng tâm bất động. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được nhất thiết trí tâm bất động vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm bất 
động. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đối với hết thảy tất cả nội tài (đầu mắt tuỷ não) và 
ngoại tài (đất nước vợ con) của mình thảy đều xả bỏ bố thí 
cho người cần dùng, mà tâm bất động. Chẳng có xảy ra 
hiện tượng xả bỏ chẳng được, xả bỏ rồi, cũng chẳng hối 
tiếc.  
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 2. Suy gẫm tất cả Phật pháp, quán sát tất cả Phật 
pháp, mà tâm bất động. Tuyệt đối chẳng khởi những vọng 
tưởng khác. 
 3. Nghĩ nhớ tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư 
Phật, mà tâm bất động. Chuyên tâm nghĩ nhớ, thành tâm 
cúng dường, tuyệt đối không nghĩ gì khác. 
 4. Đối với tất cả chúng sinh, thệ nguyện không não 
hại, mà tâm bất động. Chẳng giống như chúng ta tu đạo 
nhiều năm, mà vẫn không có công phu nhẫn nhục, hôm nay 
nổi giận người nầy, mai lại đánh người kia, chuyên môn 
não hại chúng sinh.  
 5. Khắp nhiếp trì tất cả chúng sinh không lựa chọn 
người nầy là oán thù của tôi, người kia là thân nhân của tôi 
thì độ họ. Bồ Tát kẻ oán người thân đều bình đẳng, chẳng 
có phân biệt, cho nên tâm bất động.  
 6. Vì cầu tất cả Phật pháp, nên không có ngừng nghỉ, 
dũng mãnh tinh tấn, tâm bất động.  
 7. Tất cả chúng sinh số lượng đồng với bất khả 
thuyết bất khả thuyết kiếp, tu hành hạnh của Bồ Tát tu, 
chẳng sinh tâm nhàm mỏi, cũng chẳng sinh tâm thối 
chuyển, nên tâm bất động.  
 8. Thành tựu có căn tin, tin không ô trược, tin thanh 
tịnh, tin cực thanh tịnh, tin lìa cấu, tin sáng triệt, tin cung 
kính cúng dường tất cả chư Phật, tin chẳng thối chuyển, tin 
không hết được, tin không thể hoại, tin đại hoan hỉ hớn hở, 
sinh ra nhiều tâm tin như vậy, nên tâm bất động.  
 9. Thành tựu phương tiện đạo sinh ra nhất thiết trí 
tâm bất động.  
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 10. Nghe pháp môn của tất cả Bồ Tát tu hành, tin thọ 
phụng hành, tuyệt đối không phỉ báng Tam Bảo, nên tâm 
bất động.  
 Đó là mười pháp tâm bất động của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nhất thiết tâm 
bất động vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười tâm sâu 
lớn không xả bỏ. Những gì là mười ?  
 Đó là : Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ thành 
tựu viên mãn tất cả Phật bồ đề. Tâm sâu 
lớn chẳng xả bỏ giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ 
chẳng dứt giống tánh của tất cả chư Phật. 
Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả 
thiện tri thức. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ 
cúng dường tất cả chư Phật. Tâm sâu lớn 
chẳng xả bỏ chuyên cầu tất cả công đức 
pháp đại thừa. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ 
phạm hạnh của tất cả chư Phật tu hành, hộ 
trì tịnh giới. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần 
gũi tất cả Bồ Tát. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ 
phương tiện hộ trì cầu tất cả Phật pháp. 
Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ viên mãn tất cả 
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Bồ Tát hạnh nguyện tích tập tất cả Phật 
pháp. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
không xả bỏ tất cả Phật pháp. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười tâm sâu lớn 
không xả bỏ. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ thành tựu viên mãn tất 
cả Phật bồ đề.  
 2. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh.  
 3. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chẳng dứt giống tánh 
của tất cả chư Phật.  
 4. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả thiện tri 
thức.  
 5. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ cúng dường tất cả chư 
Phật.  
 6. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chuyên cầu tất cả công 
đức pháp đại thừa.  
 7. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phạm hạnh của tất cả 
chư Phật tu hành, hộ trì tịnh giới.  
 8. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả Bồ Tát.  
 9. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phương tiện hộ trì cầu 
tất cả Phật pháp.  
 10. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ viên mãn tất cả Bồ Tát 
hạnh nguyện tích tập tất cả Phật pháp.  
 Đó là mười tâm sâu lớn. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ không xả bỏ tất cả Phật pháp. 
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 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí huệ 
quán sát. Những gì là mười ?  
 Đó là : Trí huệ quán sát khéo léo phân 
biệt nói tất cả pháp. Trí huệ quán sát biết 
rõ tất cả căn lành ba đời. Trí huệ quán sát 
biết rõ tất cả các Bồ Tát hạnh tự tại biến 
hoá. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các môn 
pháp nghĩa. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả 
chư Phật oai lực. Trí huệ quán sát biết rõ 
tất cả môn đà la ni. Trí huệ quán sát đối 
với tất cả thế giới khắp nói chánh pháp. Trí 
huệ quán sát vào tất cả pháp giới. Trí huệ 
quán sát biết tất cả mười phương không 
thể nghĩ bàn. Trí huệ quán sát biết tất cả 
Phật pháp trí huệ quang minh không có 
chướng ngại. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được đại trí huệ quán sát vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí huệ quán sát. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Trí huệ quán sát khéo léo phân biệt nói tất cả 
pháp.  
 2. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả căn lành ba đời.  
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 3. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các Bồ Tát hạnh tự 
tại biến hoá.  
 4. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các môn pháp nghĩa.  
 5. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả chư Phật oai lực.  
 6. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả môn đà la ni.  
 7. Trí huệ quán sát đối với tất cả thế giới khắp nói 
chánh pháp.  
 8. Trí huệ quán sát vào tất cả pháp giới.  
 9. Trí huệ quán sát biết tất cả mười phương không 
thể nghĩ bàn.  
 10. Trí huệ quán sát biết tất cả Phật pháp trí huệ 
quang minh không có chướng ngại.  
 Đó là mười trí huệ quán sát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ được đại trí huệ quán sát vô thượng 
của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nói 
pháp. Những gì là mười ?  
 Đó là : Nói tất cả pháp đều từ duyên 
khởi. Nói tất cả pháp thảy đều như huyễn. 
Nói tất cả pháp không chống trái. Nói tất 
cả pháp không có bờ mé. Nói tất cả pháp 
không chỗ y chỉ. Nói tất cả pháp giống như 
kim cang. Nói tất cả pháp thảy đều như 
như. Nói tất cả pháp thảy đều tịch tĩnh. Nói 
tất cả pháp thảy đều thoát khỏi. Nói tất cả 
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pháp đều trụ một nghĩa, bổn tánh thành 
tựu. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
khéo léo nói tất cả pháp. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nói pháp. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Nói tất cả pháp đều từ duyên khởi. Do đó có câu :  
 

« Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta đại Sa Môn 
Thường hay nói như vậy ». 

 

 2. Nói tất cả pháp thảy đều như huyễn như hoá, 
chẳng chân thật, cho nên đừng chấp trước vào.  
 3. Nói tất cả pháp không chống trái, chẳng có tranh 
luận.  
 4. Nói tất cả pháp không có bờ mé, chẳng có số 
lượng.  
 5. Nói tất cả pháp không chỗ y chỉ.  
 6. Nói tất cả pháp kiên cố và sắc bén giống như kim 
cang.  
 7. Nói tất cả pháp đều là trí huệ như như, cảnh giới 
như như, tức cũng là như như bất động.  
 8. Nói tất cả pháp thảy đều là tịch tĩnh, do đó có 
câu :  
 

« Các pháp từ xưa nay 
Thường tự tướng tịch diệt 
Không thể dùng lời nói ». 
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 9. Nói tất cả pháp thảy đều là pháp thoát khỏi ba cõi, 
tức cũng là pháp chấm dứt sinh tử.  
 10. Nói tất cả pháp đều là đệ nhất nghĩa, vốn có Phật 
tánh thành tựu.  
 Đó là mười pháp nói pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ khéo léo nói tất cả pháp. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  
 Đó là : Thâm tâm thanh tịnh. Dứt nghi 
thanh tịnh. Lìa thấy thanh tịnh. Cảnh giới 
thanh tịnh. Cầu nhất thiết trí thanh tịnh. 
Biện tài thanh tịnh. Vô uý thanh tịnh. Trụ 
nơi trí thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Thọ tất 
cả luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát. Đầy đủ 
thành tựu vô thượng bồ đề, ba mươi hai 
tướng trăm phước, pháp trắng tịnh, tất cả 
căn lành thanh tịnh. Đó là mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được tất cả pháp thanh tịnh vô thượng của 
Như Lai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp thanh tịnh. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Thâm tâm Bồ Tát ý niệm đã ngừng, chẳng khởi 
vọng tưởng, luôn luôn thanh tịnh.  
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 2. Bồ Tát hay dứt trừ tất cả nghi hoặc, sinh tất cả tâm 
tin, luôn luôn thanh tịnh.  
 3. Bồ Tát lìa khỏi tất cả tà kiến, sinh ra tất cả chánh 
kiến, luôn luôn thanh tịnh.  
 4. Bồ Tát hay tu tất cả cảnh giới, chuyển được tất cả 
cảnh giới, luôn luôn thanh tịnh.  
 5. Bồ Tát cầu nhất thiết trí huệ, hiểu được nhất thiết 
trí huệ, luôn luôn thanh tịnh.  
 6. Bồ Tát có bốn biện tài vô ngại, tức là pháp vô ngại 
biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô 
ngại biện, luôn luôn thanh tịnh.  
 7. Bồ Tát có bốn vô uý, tức là tổng trì vô uý, biết căn 
vô uý, quyết nghi vô uý, đáp nạn vô uý, luôn luôn thanh 
tịnh.  
 8. Bồ Tát trụ nơi bậc trí thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, 
luôn luôn thanh tịnh.  
 9. Bồ Tát thọ luật nghi thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, 
luôn luôn thanh tịnh.  
 10. Bồ Tát đầy đủ thành tựu vô thượng bồ đề, có ba 
mươi hai tướng trăm phước trang nghiêm, pháp trắng thanh 
tịnh, tất cả căn lành luôn luôn thanh tịnh.  
 Đó là mười pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ được tất cả pháp thanh 
tịnh vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ấn. 
Những gì là mười ?  
 Đó là : Đại Bồ Tát biết khổ khổ, hoại 
khổ, hành khổ. Chuyên cầu Phật pháp, 
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chẳng sinh giải đãi. Hành Bồ Tát hạnh, 
không có mệt mỏi. Chẳng kinh hãi, chẳng 
khiếp sợ, chẳng xả bỏ đại nguyện. Cầu 
nhất thiết trí, kiên cố bất thối, rốt ráo A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là ấn thứ 
nhất. 
 Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ngu si 
cuồng loạn. Hoặc dùng lời ác thô lỗ mà huỷ 
nhục. Hoặc dùng đao gậy ngói đá mà làm 
tổn hại. Trọn không vì cảnh giới đó mà xả 
bỏ tâm Bồ Tát. Luôn nhẫn nhục nhu hoà, 
chuyên tu Phật pháp, trụ đạo tối thắng, vào 
bậc lìa sinh. Đó là ấn thứ hai. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ấn. Ấn là 
dùng trí huệ thanh tịnh, quyết định ấn khả tất cả pháp. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đại Bồ Tát biết khổ khổ, tức là khổ trong khổ, 
giống như có người chẳng có cơm ăn, chẳng có áo mặc, 
chẳng có nhà ở, có thể nói là khổ lại thêm khổ. Tại sao lại 
như vậy ? Vì trong quá khứ, đã từng huỷ báng Tam Bảo, 
chẳng tin Phật pháp, đoạ lạc trong địa ngục chịu khổ. Thọ 
khổ xong rồi, tuy nhiên được tái sinh làm người, nhưng 
nghiệp báo sở cảm, sáu căn không đủ, làm người hạ tiện.  
 Bồ Tát lại biết hoại khổ, tức là khổ của người giàu 
có, đang giàu sang phú quý biến thành hoại không, đó cũng 
là khổ, giống như vàng bạc châu báu, bị người khác trộm 
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cắp, hoặc bị bọn cướp cướp lấy, hoặc bị lửa lớn thiêu sạch, 
hoặc bị nước lớn ngập chìm, làm cho tất cả tài sản tổn thất 
hết sạch, hoặc làm ăn bị tai nạn.  
 Bồ Tát lại biết hành khổ, tức là con người từ trẻ rồi 
lớn lên, trung niên rồi già đi, già rồi thì chết đi, niệm niệm 
trôi qua không ngừng. Tuy chẳng có khổ của người nghèo, 
chẳng có khổ của người giàu, nhưng có hành khổ. Trong 
một đời bận rộn tối ngày, khi chết rồi, hai bàn tay trắng mà 
đi, chỉ có nghiệp của mình tạo ra, nó sẽ đi theo mình thọ 
sinh trong luân hồi sáu nẻo. Trồng nghiệp lành thì sinh về 
cõi lành, trồng nghiệp ác thì đoạ vào địa ngục. Đó là lược 
nói về ba khổ, còn có tám khổ và vô lượng khổ. Bồ Tát biết 
đủ thứ khổ, cho nên chuyên tâm để cầu Phật pháp, dũng 
mãnh tinh tấn, chẳng sinh tâm giải đãi. Tu hành hạnh môn 
của Bồ Tát tu, tức là lục độ vạn hạnh, bất cứ lúc nào, cảnh 
giới gì, tuyệt đối không có lười biếng, không có tâm lý mệt 
mỏi. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Bồ Tát có 
định lực, chẳng kinh chẳng hãi, chẳng khiếp chẳng sợ, 
chẳng xả bỏ đại nguyện của mình đã phát. Cầu nhất thiết 
trí, kiên cố chí nguyện không thối chuyển. Rốt ráo chứng 
được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là tâm pháp ấn 
thứ nhất. 
 2. Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ngu si cuồng loạn. 
Hoặc dùng lời ác thô lỗ, đủ thứ lời nói thậm tệ để mắng 
chưởi Bồ Tát, hoặc phí báng Bồ Tát, hoặc huỷ nhục Bồ 
Tát. Hoặc dùng đao gậy, hoặc dùng ngói đá để làm tổn hại 
Bồ Tát. Bồ Tát sẽ không vì những cảnh giới đó mà xả bỏ 
tâm Bồ Tát. Giống như hai vị hành giả Tam Bộ Nhất Bái 
(Thầy Hằng Thật và Hằng Triều) thường bị người đi đường 
dùng rượu uống say rồi đánh, dùng lời ác để mắng chưởi, 
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nhưng hai vị vẫn như như bất động, vẫn tiếp tục hành trình, 
chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Họ có tinh thần kiên 
nhẫn bất khuất, khắc phục được mọi gian nan và nguy 
hiểm, cuối cùng hoàn thành chí nguyện, bình an ba bước 
một lạy đến Vạn Phật Thánh Thành. Bồ Tát luôn nhẫn 
nhục nhu hoà, chuyên tâm tu học Phật pháp, trụ tại đạo tối 
thắng, vào bậc lìa khỏi sinh tử. Đó là tâm pháp ấn thứ hai. 
 

 Đại Bồ Tát nghe nói Phật pháp thâm 
sâu tương ưng với nhất thiết trí, hay dùng 
trí của mình tin sâu nhẫn nại, hiểu rõ 
hướng vào. Đó là ấn thứ ba. 
 Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phát 
tâm thâm sâu, cầu nhất thiết trí. Tôi sẽ 
thành Phật, đắc được A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Tất cả chúng sinh lưu 
chuyển trong năm cõi, thọ vô lượng khổ, 
cũng sẽ khiến cho họ phát bồ đề tâm, tin 
sâu hoan hỉ, siêng tu tinh tấn, kiên cố bất 
thối chuyển. Đó là ấn thứ tư. 
 

 3. Đại Bồ Tát nghe nói Phật pháp thâm sâu vi diệu 
tương ưng với nhất thiết trí huệ, hay dùng trí huệ của mình 
tin sâu nhẫn nại, hiểu rõ pháp môn nầy hướng vào pháp 
môn nầy. Đó là tâm pháp ấn thứ ba. 
 4. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi nên phát tâm 
sâu lớn, cầu nhất thiết trí. Tôi sẽ thành Phật, đắc được A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tất cả chúng sinh lưu 
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chuyển trong năm cõi (cõi người, a tu la, súc sinh, ngạ quỷ, 
địa ngục), thọ vô lượng vô biên khổ. Tôi cũng sẽ khiến cho 
họ phát bồ đề tâm, tin sâu Phật pháp, hoan hỉ Phật pháp. 
Siêng tu tinh tấn, kiên cố bất thối chuyển. Đó là tâm pháp 
ấn thứ tư. 
 

 Đại Bồ Tát biết trí huệ Như Lai không 
có bờ mé, không thể nào dò lường được trí 
huệ Như Lai. Bồ Tát đã từng ở chỗ vô 
lượng chư Phật, nghe trí huệ Như Lai 
không có bờ mé, nên không thể dò lường 
được. Tất cả văn tự lời nói thế gian, đều có 
giới hạn, đều không thể biết được trí huệ 
Như Lai. Đó là ấn thứ năm.  
 Đại Bồ Tát nơi A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, được sự ưa thích tối thắng, sự 
ưa thích thâm sâu, sự ưa thích rộng, sự ưa 
thích lớn, sự ưa thích đủ thứ, sự ưa thích 
không gì hơn được, sự ưa thích vô thượng, 
sự ưa thích kiên cố, sự ưa thích chúng ma 
ngoại đạo và quyến thuộc của chúng không 
thể nào phá hoại được, sự ưa thích cầu 
nhất thiết trí không thối chuyển, sự ưa 
thích Bồ Tát trụ như vậy, nơi vô thượng bồ 
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đề rốt ráo không thối chuyển. Đó là ấn thứ 
sáu. 
 

 5. Đại Bồ Tát biết trí huệ của Như Lai không có bờ 
mé, không thể nào dò lường được trí huệ của Như Lai. Bồ 
Tát đã từng ở trong đạo tràng của vô lượng chư Phật, lắng 
nghe trí huệ Như Lai không có bờ mé, nên không thể dò 
lường được. Tất cả văn tự lời nói của thế gian, đều có giới 
hạn, đều không thể nào biết được trí huệ của Như Lai. Đó 
là tâm pháp ấn thứ năm.  
 6. Đại Bồ Tát đối với A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, đắc được sự ưa thích tối thắng, sự ưa thích rất thâm sâu, 
sự ưa thích rất rộng, sự ưa thích rất lớn, sự ưa thích đủ thứ, 
sự ưa thích không gì hơn được, sự ưa thích vô thượng, sự 
ưa thích kiên cố, sự ưa thích chúng ma ngoại đạo và quyến 
thuộc của chúng không thể nào phá hoại được, sự ưa thích 
cầu nhất thiết trí không thối chuyển, sự ưa thích Bồ Tát trụ 
như vậy, nơi vô thượng bồ đề rốt ráo không thối chuyển. 
Đó là tâm pháp ấn thứ sáu. 
 

 Đại Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh, chẳng 
màng thân mạng, không ai trở ngại phá 
hoại được, vì phát tâm hướng về nhất thiết 
trí. Vì tánh nhất thiết trí thường hiện tiền. 
Vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả 
chư Phật. Trọn không bỏ lìa Phật bồ đề. 
Trọn không bỏ lìa thiện tri thức. Đó là ấn 
thứ bảy. 
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 Đại Bồ Tát nếu thấy người nam tốt, 
người nữ tốt hướng về đại thừa, thì khiến 
cho họ tăng trưởng tâm cầu Phật pháp. 
Khiến cho họ an trụ tất cả căn lành. Khiến 
cho họ nhiếp lấy tâm nhất thiết trí. Khiến 
cho họ chẳng thối chuyển vô thượng bồ đề. 
Đó là ấn thứ tám. 
 

 7. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh, chẳng màng thân 
mạng của mình, dù chết cũng không sợ. Không có năng lực 
nào có thể trở ngại phá hoại được bồ đề tâm đó, Bồ Tát 
phát tâm vì hướng về tánh nhất thiết trí. Vì tánh nhất thiết 
trí thường hiện tiền trong tâm của Bồ Tát. Vì đắc được trí 
huệ quang minh của tất cả chư Phật. Trọn không sinh tâm 
bỏ lìa Phật bồ đề, cũng không sinh tâm bỏ lìa thiện tri thức. 
Đó là tâm pháp ấn thứ bảy. 
 8. Đại Bồ Tát nếu thấy người nam tốt và người nữ 
tốt hướng về đại thừa, thì khiến cho họ tu Phật pháp đại 
thừa, khiến cho họ tăng trưởng tâm cầu Phật pháp. Khiến 
cho họ an ổn trụ nơi tất cả căn lành. Khiến cho họ nhiếp lấy 
tâm nhất thiết trí. Khiến cho họ chẳng thối chuyển tâm vô 
thượng bồ đề. Đó là tâm pháp ấn thứ tám. 
 

 Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh 
được tâm bình đẳng, khuyên khiến cho họ 
siêng tu đạo nhất thiết trí. Dùng tâm đại bi 
mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ vĩnh 
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viễn chẳng thối chuyển A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Đó là ấn thứ chín. 
 Đại Bồ Tát đồng một căn lành với chư 
Phật ba đời. Chẳng dứt giống tánh tất cả 
chư Phật. Rốt ráo đến được trí nhất thiết 
trí. Đó là ấn thứ mười. 
 Phật tử ! Đó là mười thứ ấn của đại Bồ 
Tát. Bồ Tát nhờ đó mà sớm thành A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, đầy đủ tất cả 
pháp trí ấn vô thượng của Như Lai. 
 

 9. Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh đắc được 
tâm bình đẳng, khuyên khiến cho tất cả chúng sinh siêng tu 
đạo nhất thiết trí huệ. Dùng tâm đại bi mà vì tất cả chúng 
sinh diễn nói diệu pháp. Khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thối 
chuyển A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là tâm pháp ấn 
thứ chín. 
 10. Đại Bồ Tát đồng một căn lành với mười phương 
tất cả chư Phật ba đời. Chẳng dứt hẳn giống tánh tất cả chư 
Phật. Rốt ráo đến được trí huệ nhất thiết trí. Đó là tâm pháp 
ấn thứ mười. 
 Phật tử ! Đó là mười thứ ấn của đại Bồ Tát. Bồ Tát 
nhờ đó mà sớm thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đầy 
đủ tất cả pháp trí ấn vô thượng của Như Lai. 
 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí quang 
chiếu. Những gì là mười ?  
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 Đó là : Trí quang chiếu biết chắc sẽ 
thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Trí 
quang chiếu thấy tất cả chư Phật. Trí 
quang chiếu thấy tất cả chúng sinh chết 
đây sinh kia. Trí quang chiếu hiểu tất cả 
pháp môn Tu đa la. Trí quang chiếu y chỉ 
thiện tri thức phát bồ đề tâm tích tập các 
căn lành. Trí quang chiếu thị hiện tất cả 
chư Phật. Trí quang chiếu giáo hoá tất cả 
chúng sinh đều khiến cho họ an trụ bậc 
Như Lai. Trí quang chiếu diễn nói pháp 
môn rộng lớn không thể nghĩ bàn. Trí 
quang chiếu khéo léo biết rõ tất cả thần 
thông oai lực của chư Phật. Trí quang 
chiếu đầy đủ tất cả các Ba la mật. Đó là 
mười.  
 Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được trí quang chiếu vô thượng của tất 
cả chư Phật. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười trí quang chiếu. 
Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Bồ Tát có trí quang chiếu, biết được chắc chắn sẽ 
thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
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 2. Bồ Tát có trí quang chiếu, thấy được tất cả chư 
Phật.  
 3. Bồ Tát có trí quang chiếu, thấy tất cả chúng sinh 
chết ở đây, lại sinh ở kia.  
 4. Bồ Tát có trí quang chiếu, hiểu tất cả pháp môn 
Tu đa la (kinh điển).  
 5. Bồ Tát có trí quang chiếu, y chỉ thiện tri thức phát 
bồ đề tâm tích tập các căn lành.  
 6. Bồ Tát có trí quang chiếu, thị hiện tất cả chư Phật.  
 7. Bồ Tát có trí quang chiếu, giáo hoá tất cả chúng 
sinh đều khiến cho họ an trụ bậc Như Lai.  
 8. Bồ Tát có trí quang chiếu, diễn nói pháp môn rộng 
lớn không thể nghĩ bàn.  
 9. Bồ Tát có trí quang chiếu, khéo léo biết rõ tất cả 
thần thông oai lực của chư Phật.  
 10. Bồ Tát có trí quang chiếu đầy đủ tất cả các Ba la 
mật.  
 Đó là mười pháp trí quang chiếu của Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được trí quang 
chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. 
  

 Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười vô đẳng 
trụ, tất cả chúng sinh Thanh Văn Độc Giác 
đều không bằng được. Những gì là mười ? 
Đó là : Đại Bồ Tát tuy quán thật tế, mà 
không thủ chứng. Vì tất cả thệ nguyện đã 
phát, chưa thành tựu viên mãn. Đó là vô 
đẳng trụ thứ nhất. 
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 Đại Bồ Tát gieo trồng tất cả căn lành 
trong pháp giới, mà ở trong đó không có sự 
chấp trước. Đó là vô đẳng trụ thứ hai. 
 Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, đều biết là 
như hoá. Vì tất cả các pháp đều tịch diệt, 
mà nơi Phật pháp chẳng sinh nghi hoặc. 
Đó là vô đẳng trụ thứ ba. 
 Đại Bồ Tát tuy lìa hết thảy vọng tưởng 
thế gian, mà hay tác ý nơi bất khả thuyết 
kiếp, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại nguyện, 
trọn ở trong đó không khởi tâm nhàm mỏi. 
Đó là vô đẳng trụ thứ tư. 
 Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không 
có chấp trước. Vì tánh của tất cả pháp là 
tịch diệt, mà không chứng Niết Bàn. Tại 
sao ? Vì đạo nhất thiết trí chưa thành tựu 
viên mãn. Đó là vô đẳng trụ thứ năm. 
 

 Các vị Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười vô đẳng trụ, tất 
cả chúng sinh, Thanh Văn, Độc Giác đều không thể sánh 
bằng được. Những gì là mười ? Đó là :  
 1. Đại Bồ Tát tuy quán sát lý thể thật tế, mà không 
thủ chứng Niết Bàn. Tại sao ? Vì tất cả đại nguyện đã phát 
ra, chưa thành tựu viên mãn. Đó là pháp vô đẳng trụ thứ 
nhất. 
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 2. Đại Bồ Tát gieo trồng tất cả căn lành trong pháp 
giới, tuy có nhiều căn lành như thế, mà ở trong đó không 
có sự chấp trước. Đó là pháp vô đẳng trụ thứ hai. 
 3. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, đều biết là như huyễn 
như hoá. Vì hết thảy tất cả các pháp tịch diệt, mà đối với 
Phật pháp chẳng sinh nghi hoặc. Đó là pháp vô đẳng trụ 
thứ ba. 
 4. Đại Bồ Tát tuy lìa hết thảy vọng tưởng thế gian, 
mà hay tác ý quán sát, trong bất khả thuyết kiếp, tu hành 
Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại nguyện đã phát ra, trọn ở trong đó 
không khởi tâm nhàm nhán mỏi mệt. Đó là pháp vô đẳng 
trụ thứ tư. 
 5. Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không có chấp 
trước. Vì tánh của tất cả pháp là tịch diệt, nên không thủ 
chứng Niết Bàn. Tại sao ? Vì đạo nhất thiết trí chưa thành 
tựu viên mãn. Đó là pháp vô đẳng trụ thứ năm. 
 

 Đại Bồ Tát biết tất cả kiếp, đều chẳng 
phải kiếp, mà chân thật nói tất cả kiếp số. 
Đó là vô đẳng trụ thứ sáu. 
 Đại Bồ Tát biết tất cả pháp đều không 
chỗ làm, mà chẳng xả bỏ làm đạo cầu các 
Phật pháp. Đó là vô đẳng trụ thứ bảy. 
 Đại Bồ Tát biết ba cõi duy tâm, ba đời 
duy tâm, mà biết rõ tâm đó vô lượng vô 
biên. Đó là vô đẳng trụ thứ tám.  
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 Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh nơi bất 
khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, muốn 
khiến cho họ an trụ bậc nhất thiết trí. Như 
vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh, 
cũng đều như vậy, mà chẳng sinh tâm 
nhàm mỏi. Đó là vô đẳng trụ thứ chín. 
 Đại Bồ Tát tuy tu hành viên mãn, mà 
chẳng chứng bồ đề. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
nghĩ như vầy : Những việc làm của tôi, vốn 
đều vì chúng sinh, bởi vậy tôi nên ở lâu nơi 
sinh tử, phương tiện lợi ích, đều khiến cho 
họ an trụ Phật đạo vô thượng. Đó là vô 
đẳng trụ thứ mười.  
 Phật tử ! Đó là mười vô đẳng trụ của 
đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp 
nầy, thì sẽ đắc được đại trí tất cả Phật 
pháp vô đẳng trụ vô thượng. 
 

 6. Đại Bồ Tát biết tất cả kiếp, đều chẳng phải kiếp, 
không nên chấp trước. Tuy chẳng có kiếp, nhưng chân thật 
nói số lượng của tất cả kiếp. Đó là pháp vô đẳng trụ thứ 
sáu. 
 7. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp, đều không có kẻ làm, 
nhưng chẳng xả bỏ làm đạo cầu các Phật pháp. Đó là pháp 
vô đẳng trụ thứ bảy. 
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 8. Đại Bồ Tát biết đạo lý ba cõi duy tâm, ba đời duy 
tâm, nhưng biết rõ tâm đó vô lượng vô biên. Đó là pháp vô 
đẳng trụ thứ tám.  
 9. Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, ở trong bất khả 
thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, muốn khiến cho tất cả chúng 
sinh, an trụ bậc nhất thiết trí. Như vì một chúng sinh, vì tất 
cả chúng sinh, cũng đều như vậy, mà chẳng sinh tâm nhàm 
mỏi. Đó là pháp vô đẳng trụ thứ chín. 
 10. Đại Bồ Tát tuy tu hành đến trình độ viên mãn, 
nhưng chẳng chứng bồ đề. Tại sao ? Vì Bồ Tát nghĩ như 
vầy : Những việc làm của tôi, vốn là vì tất cả chúng sinh, 
bởi vậy tôi nên ở lâu trong sinh tử, làm đồng nghiệp với 
chúng sinh, phương tiện lợi ích tất cả chúng sinh, đều 
khiến cho họ an trụ Phật đạo vô thượng. Đó là pháp vô 
đẳng trụ thứ mười.  
 Các vị Phật tử ! Đó là mười pháp vô đẳng trụ của đại 
Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc 
được đại trí tất cả Phật pháp vô đẳng trụ vô thượng. 
 

Hết tập 19 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 
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Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 15. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 20. 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 25. 
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Nếu nghe pháp nầy sinh vui mừng 
Họ từng cúng dường vô lượng Phật 
Được Phật gia trì và nhiếp thọ 
Trời người khen ngợi thường cúng 
dường. 
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QUYỂN NĂM MƯƠI LĂM 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN BA 

 

 Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm không hạ liệt. Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát nghĩ như vầy : 
Tôi sẽ hàng phục tất cả thiên ma và quyến 
thuộc của chúng. Đó là tâm không hạ liệt 
thứ nhất. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ phá tất cả 
ngoại đạo và tà pháp của họ. Đó là tâm 
không hạ liệt thứ hai. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ ở nơi tất cả 
chúng sinh khéo dùng lời khai thị ví dụ, 
đều khiến cho họ hoan hỉ. Đó là tâm không 
hạ liệt thứ ba. 
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Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ thành tựu 
viên mãn khắp pháp giới tất cả hạnh Ba la 
mật. Đó là tâm không hạ liệt thứ tư. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tích tập tất 
cả phước đức tạng. Đó là tâm không hạ liệt 
thứ năm. 

Lại nghĩ như vầy : Vô thượng bồ đề 
rộng lớn khó thành. Tôi sẽ tu hành, đều 
khiến cho viên mãn. Đó là tâm không hạ 
liệt thứ sáu. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm không hạ liệt. Những gì là mười ? 

1. Đại Bồ Tát phải nghĩ như vầy : Tôi sẽ hàng phục 
tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng, khiến cho ma 
nam ma nữ cải ác hướng thiện, đừng có não hại người tu 
hành. Đó là tâm không hạ liệt thứ nhất. 

2. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ phá tan tất cả 
ngoại đạo và tà thuyết của họ, tiêu diệt tà tri tà kiến dị luận 
của ngoại đạo. Đó là tâm không hạ liệt thứ hai. 

3. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ đối với tất cả 
chúng sinh, khéo dùng lời để khai thị, dùng ví dụ để khiến 
cho họ thấu rõ đạo lý, đều khiến cho họ sinh tâm đại hoan 
hỉ. Đó là tâm không hạ liệt thứ ba. 

4. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ thành tựu viên 
mãn khắp pháp giới tất cả hạnh Ba la mật. Đó là tâm không 
hạ liệt thứ tư. 
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5. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ tích tập tất cả 
phước đức tạng. Đó là tâm không hạ liệt thứ năm. 

6. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Vô thượng bồ đề rộng 
lớn vô biên, không dễ gì thành tựu được, tôi sẽ tu hành, đều 
khiến cho viên mãn. Đó là tâm không hạ liệt thứ sáu. 

 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng vô 
thượng giáo hoá, vô thượng điều phục, để 
giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh. Đó là 
tâm không hạ liệt thứ bảy. 

Lại nghĩ như vầy : Tất cả thế giới đủ 
thứ sự khác nhau, tôi sẽ dùng vô lượng 
thân, thành Đẳng Chánh Giác. Đó là tâm 
không hạ liệt thứ tám. 

Lại nghĩ như vầy : Khi tôi tu hạnh Bồ 
Tát, nếu có chúng sinh đến chỗ tôi, xin tay 
chân tai mũi máu thịt xương cốt, vợ con voi 
ngựa, cho đến ngôi vua, tất cả như vậy, tôi 
đều xả được, không sinh một niệm tâm lo 
lắng hối tiếc, chỉ vì lợi ích tất cả chúng 
sinh, chẳng cầu quả báo. Dùng đại bi làm 
đầu, đại từ rốt ráo. Đó là tâm không hạ liệt 
thứ chín. 

 

7. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng vô thượng 
giáo hoá, để giáo hoá tất cả chúng sinh, dùng vô thượng 
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điều phục, để điều phục tất cả chúng sinh. Đó là tâm không 
hạ liệt thứ bảy. 

8. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Mười phương tất cả thế 
giới, có đủ thứ sự khác nhau. Tôi sẽ dùng vô lượng thân, 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Đó là tâm không hạ liệt 
thứ tám. 

9. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Khi tôi tu hạnh Bồ Tát, 
nếu có chúng sinh đến chỗ tôi ở, xin tôi tay chân tai mũi 
máu thịt xương cốt, và vợ con, cùng voi ngựa, cho đến ngôi 
vua, tất cả nội tài và ngoại tài như vậy, tôi đều bố thí hết, 
tuyệt đối không sinh một niệm tâm lo lắng hối tiếc, chỉ biết 
vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng cầu quả báo. Do đó có 
câu : « Thi ân bất cầu báo ». Dùng tâm đại bi làm đầu, 
dùng tâm đại từ rốt ráo. Đó là tâm không hạ liệt thứ chín. 

 

Lại nghĩ như vầy : Ba đời hết thảy tất 
cả chư Phật, tất cả Phật pháp, tất cả chúng 
sinh, tất cả cõi nước, tất cả thế gian, tất cả 
ba đời, tất cả cõi hư không, tất cả pháp 
giới, tất cả cõi lời lẽ thi thiết, tất cả cõi Niết 
Bàn tịch diệt. Đủ thứ tất cả các pháp như 
vậy, tôi sẽ dùng một niệm huệ tương ưng, 
đều biết, đều giác, đều thấy, đều chứng, 
đều tu, đều dứt. Nhưng ở trong đó không 
có sự phân biệt, lìa phân biệt, không có đủ 
thứ sự khác biệt, không công đức, không 
cảnh giới, chẳng có, chẳng không, chẳng 
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một, chẳng hai. Dùng trí không hai, biết tất 
cả hai. Dùng trí vô tướng, biết tất cả tướng. 
Dùng trí không phân biệt, biết tất cả sự 
phân biệt. Dùng trí không khác, biết tất cả 
khác nhau. Dùng trí không khác biệt, biết 
tất cả sự khác biệt. Dùng trí không thế 
gian, biết tất cả thế gian. Dùng trí không 
đời, biết tất cả đời. Dùng trí không chúng 
sinh, biết tất cả chúng sinh. Dùng trí không 
chấp trước, biết tất cả sự chấp trước. Dùng 
trí không trụ xứ, biết tất cả trụ xứ. Dùng 
trí không tạp nhiễm, biết tất cả tạp nhiễm. 
Dùng trí vô tận, biết tất cả tận. Dùng trí rốt 
ráo pháp giới, nơi tất cả thế giới thị hiện 
thân. Dùng trí lìa tiếng nói, thị hiện bất 
khả thuyết tiếng nói. Dùng trí một tự tánh, 
vào nơi không tự tánh. Dùng trí một cảnh 
giới, hiện đủ thứ cảnh giới. Biết tất cả pháp 
không thể nói, mà hiện đại tự tại lời nói. 
Chứng bậc nhất thiết trí, vì giáo hoá điều 
phục tất cả chúng sinh, nơi tất cả thế gian, 
thị hiện đại thần thông biến hoá. Đó là tâm 
không hạ liệt thứ mười. 
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10. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Mười phương ba đời 
hết thảy tất cả chư Phật, tất cả Phật pháp, tất cả chúng sinh, 
tất cả cõi nước, tất cả thế gian, tất cả ba đời, tất cả cõi hư 
không, tất cả pháp giới, tất cả cõi lời lẽ thi thiết, tất cả cõi 
Niết Bàn tịch diệt. Đủ thứ tất cả các pháp như vậy, tôi sẽ 
dùng một niệm trí huệ tương ưng, đều biết được, đều giác 
ngộ được, đều thấy được thể của tất cả các pháp, đều 
chứng được lý của tất cả các pháp, đều tu hành tất cả pháp 
môn, đều dứt trừ tất cả phiền não. Nhưng ở trong đó không 
có sự phân biệt, lìa khỏi sự phân biệt. Không có đủ thứ sự 
khác biệt, không công đức, không cảnh giới, chẳng có, 
chẳng không, chẳng một, chẳng hai. Dùng trí không hai, 
biết tất cả hai. Dùng trí vô tướng, biết tất cả tướng. Dùng 
trí không phân biệt, biết tất cả sự phân biệt. Dùng trí không 
khác, biết tất cả khác nhau. Dùng trí không khác biệt, biết 
tất cả sự khác biệt. Dùng trí không thế gian, biết tất cả thế 
gian. Dùng trí không đời, biết tất cả đời. Dùng trí không 
chúng sinh, biết tất cả chúng sinh. Dùng trí không chấp 
trước, biết tất cả sự chấp trước. Dùng trí không trụ xứ, biết 
tất cả trụ xứ. Dùng trí không tạp nhiễm, biết tất cả tạp 
nhiễm. Dùng trí vô tận, biết tất cả tận. Dùng trí rốt ráo pháp 
giới, nơi tất cả thế giới thị hiện thân. Dùng trí lìa tiếng nói, 
thị hiện bất khả thuyết tiếng nói. Dùng trí một tự tánh, vào 
nơi không tự tánh. Dùng trí một cảnh giới, hiện đủ thứ 
cảnh giới. Biết tất cả pháp không thể nói, mà hiện đại tự tại 
lời nói. Chứng bậc nhất thiết trí, vì giáo hoá điều phục tất 
cả chúng sinh, nơi tất cả thế gian, thị hiện đại thần thông 
biến hoá. Đó là tâm không hạ liệt thứ mười. 
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Phật tử ! Đó là đại Bồ Tát phát mười 
thứ tâm không hạ liệt. Nếu các Bồ Tát an 
trụ tâm nầy, thì sẽ đắc được tất cả Phật 
pháp tối thượng không hạ liệt. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là đại Bồ Tát phát mười 
thứ tâm không hạ liệt. Nếu các Bồ Tát an trụ tâm nầy, thì 
sẽ đắc được tất cả Phật pháp tối thượng không hạ liệt. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát ở nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, có mười thứ tâm tăng 
thượng như núi. Những gì là mười ? 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thường tác ý 
siêng tu pháp nhất thiết trí. Đó là tâm tăng 
thượng như núi thứ nhất. 

Luôn quán tất cả pháp tánh vốn 
không, chẳng chỗ đắc. Đó là tâm tăng 
thượng như núi thứ hai. 

Nguyện ở trong vô lượng kiếp hành Bồ 
Tát hạnh. Tu tất cả pháp trắng tịnh. Nhờ 
trụ tất cả pháp trắng tịnh, nên thấy biết vô 
lượng trí huệ của Như Lai. Đó là tâm tăng 
thượng như núi thứ ba. 

Vì cầu tất cả Phật pháp, tâm bình 
đẳng kính thờ các thiện tri thức, không cầu 
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mong gì khác, không có tâm trộm pháp, chỉ 
sinh tâm tôn trọng chưa từng có. Tất cả hết 
thảy đều xả bỏ được. Đó là tâm tăng 
thượng như núi thứ tư. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát đối với A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, có mười thứ tâm tăng thượng như 
núi. Những gì là mười ? 

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát thường tác ý siêng tu tất cả 
pháp nhất thiết trí huệ. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 
nhất. 

2. Luôn luôn quán tất cả pháp tánh vốn không, chẳng 
chỗ đắc. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ hai. 

3. Phát nguyện ở trong vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát 
hạnh, tu hành tất cả pháp trắng tịnh. Nhờ trụ tất cả pháp 
trắng tịnh, nên thấy biết vô lượng trí huệ của Như Lai. Đó 
là tâm tăng thượng như núi thứ ba. 

4. Vì cầu tất cả Phật pháp, tâm bình đẳng kính thờ 
các thiện tri thức, không cầu mong gì khác, không có tâm 
trộm pháp, đến đâu cũng chân thật cầu pháp, chỉ sinh tâm 
tôn trọng Phật pháp, chưa từng có sinh tâm trộm pháp. Tất 
cả hết thảy nội tài và ngoại tài của mình, đều xả bỏ được 
cho tất cả chúng sinh, chẳng có tâm xẻn tiếc. Đó là tâm 
tăng thượng như núi thứ tư. 

 

Nếu có chúng sinh mắng nhục phỉ 
báng, đánh đập cắt chém, làm khổ thân 
hình Bồ Tát, cho đến mất mạng, những 
việc như vậy, thảy đều thọ được, trọn 
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không vì đó mà sinh tâm động loạn, sinh 
tâm sân hại, cũng chẳng thối bỏ đại bi 
hoằng thệ, càng khiến cho tăng trưởng, 
không có ngừng nghỉ. Tại sao ? Vì Bồ Tát ở 
nơi tất cả pháp, như thật xuất ly, xả bỏ 
thành tựu. Chứng được tất cả pháp của các 
Như Lai, nhẫn nhục nhu hoà, đã được tự 
tại. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 
năm. 

 

5. Nếu có chúng sinh, hoặc nhục mạ Bồ Tát, hoặc 
phỉ báng Bồ Tát, hoặc dùng cây đánh đập Bồ Tát, hoặc 
dùng đao cắt chém Bồ Tát, khiến cho thân thể Bồ Tát đau 
đớn đến cùng cực, cho đến mất mạng. Những cảnh giới 
như vậy, nghịch đến thuận thọ, đều chịu đựng được hết. 
Trọn không vì những việc đó mà sinh tâm cuồng loạn, sinh 
tâm sân hận, cũng chẳng thối bỏ đại bi hoằng thệ, chẳng 
những không thối chuyển, mà càng khiến cho tăng trưởng, 
không có khi nào ngừng nghỉ. Tại sao ? Vì Bồ Tát đối với 
tất cả pháp, như thật xuất ly, tức cũng là xả bỏ được tất cả 
các pháp, thành tựu được tất cả các pháp. Chứng được tất 
cả pháp của các Như Lai, lại có thể nhẫn nhục nhu hoà, vì 
đã được tự tại. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ năm. 

 

Đại Bồ Tát thành tựu tăng thượng đại 
công đức. Quyến thuộc tăng thượng công 
đức. Dục tăng thượng công đức. Ngôi vua 
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tăng thượng công đức. Tự tại tăng thượng 
công đức. Phước đức tăng thượng công 
đức. Trí huệ tăng thượng công đức. Tuy lại 
thành tựu công đức như vậy, nhưng trọn 
không sinh tâm nhiễm trước đối với những 
công đức đó. Như là : Không nhiễm trước 
vị, không nhiễm trước dục, không nhiễm 
trước tài sản, không nhiễm trước quyến 
thuộc. Chỉ ưa pháp thâm sâu, đi theo pháp, 
trụ theo pháp, theo pháp hướng đến, theo 
pháp rốt ráo. Dùng pháp làm chỗ nương 
tựa, dùng pháp làm chỗ cứu giúp, dùng 
pháp làm chỗ quy y, dùng pháp làm nhà, 
giữ gìn pháp, ưa thích pháp, mong cầu 
pháp, tư duy pháp.   

Phật tử ! Đại Bồ Tát tuy lại thọ đủ thứ 
pháp lạc, mà thường xa lìa các cảnh giới 
ma. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát ở trong đời quá 
khứ, đã phát tâm như vầy : Tôi sẽ khiến 
cho tất cả chúng sinh, thảy đều vĩnh viễn 
xa lìa các cảnh giới ma, trụ cảnh giới Phật. 
Đó là tâm tăng thượng như núi thứ sáu. 
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6. Đại Bồ Tát thành tựu tăng thượng đại công đức, 
tức là nói về tăng thượng căn lành công đức ở trên trời, 
tăng thượng căn lành công đức ở tại nhân gian, tăng thượng 
căn lành công đức sắc tướng, tăng thượng căn lành công 
đức sức lực. Quyến thuộc tăng thượng công đức. Dục tăng 
thượng công đức. Ngôi vua tăng thượng công đức. Tự tại 
tăng thượng công đức. Phước đức tăng thượng công đức. 
Trí huệ tăng thượng công đức. Tuy lại thành tựu công đức 
như vậy, nhưng trọn không sinh tâm nhiễm trước đối với 
những công đức đó. Như là : Không nhiễm trước vị thiền, 
không nhiễm trước dục lạc, không nhiễm trước tài sản, 
không nhiễm trước quyến thuộc. Chỉ ưa thích Phật pháp 
thâm sâu, pháp đi đến đâu thì theo pháp đến đó, pháp trụ ở 
đâu thì theo pháp trụ ở đó, pháp hướng về đâu thì theo 
hướng về đó, pháp rốt ráo ở đâu thì theo pháp rốt ráo ở đó. 
Dùng pháp làm chỗ nương tựa của mình, dùng pháp làm 
chỗ cứu tinh của mình, dùng pháp làm chỗ quy y của mình, 
dùng pháp làm nhà của mình, phải giữ gìn Phật pháp nầy, 
phải ưa thích Phật pháp nầy, phải mong cầu Phật pháp nầy, 
phải tư duy Phật pháp nầy.   

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tuy lại thọ đủ thứ 
pháp lạc, mà thường xa lìa các cảnh giới ma. Cảnh giới ma 
tức là hiện ra cảnh giới tốt, khiến cho bạn vui mừng mà 
quên tu hành. Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát ở trong đời quá 
khứ, đã từng phát tâm nguyện như vầy : Tôi sẽ khiến cho 
tất cả chúng sinh, thảy đều vĩnh viễn xa lìa các cảnh giới 
ma, an ổn trụ nơi tất cả cảnh giới của chư Phật - Thường 
tịch quang tịnh độ. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ sáu. 
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Đại Bồ Tát vì cầu A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, đã ở trong vô lượng A 
tăng kỳ kiếp, hành Bồ Tát đạo, tinh tấn 
không giải đãi, cho rằng tôi nay mới phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, hành 
Bồ Tát hạnh, cũng chẳng kinh, cũng chẳng 
sợ, cũng chẳng hãi. Tuy có thể một niệm 
thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
nhưng vì chúng sinh mà ở trong vô lượng 
kiếp, hành Bồ Tát hạnh, không có ngừng 
nghỉ. Đó là tâm tăng thượng như núi thứ 
bảy. 
 Đại Bồ Tát biết tất cả chúng sinh tánh 
chẳng hoà thiện, khó điều khó độ, không 
thể báo ân. Cho nên vì họ mà phát đại thệ 
nguyện, muốn khiến cho đều được tâm ý tự 
tại, sở hành vô ngại, xả lìa niệm ác, chẳng ở 
chỗ người khác, sinh các phiền não. Đó là 
tâm tăng thượng như núi thứ tám. 
 

7. Đại Bồ Tát vì cầu A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, đã ở trong vô lượng A tăng kỳ kiếp, tu hành Bồ Tát 
đạo, rất tinh tấn không giải đãi, Bồ Tát nói rằng : Tôi hiện 
nay mới phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, kỳ thật 
Bồ Tát sớm đã phát tâm. Bồ Tát rất khiêm nhường nói : 
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Tôi hiện tại mới hành Bồ Tát hạnh, cũng chẳng kinh tất cả 
pháp, cũng chẳng sợ tất cả pháp, cũng chẳng hãi tất cả 
pháp. Tuy có thể ở trong một niệm, liền thành tựu A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, nhưng vì muốn giáo hoá tất cả 
chúng sinh, mà ở trong vô lượng kiếp, vẫn tu hành Bồ Tát 
hạnh, không khi nào ngừng nghỉ. Đó là tâm tăng thượng 
như núi thứ bảy. 
 8. Đại Bồ Tát biết tánh của tất cả chúng sinh, chẳng 
hoà khí và thân thiện, rất là cang cường, thật rất khó điều 
phục. Chúng sinh đó không thể biết ân, không thể báo ân. 
Bởi vậy cho nên Bồ Tát mới vì họ mà phát đại thệ nguyện, 
muốn khiến cho chúng sinh đó, đều được tâm ý tự tại, sở 
hành vô ngại, xả lìa hết những niệm ác, chẳng làm cho 
người khác sinh các phiền não. Đó là tâm tăng thượng như 
núi thứ tám. 
 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Chẳng 
phải người khác khiến cho tôi phát tâm bồ 
đề, cũng chẳng phải chờ người khác giúp 
tôi tu hành. Tôi tự phát tâm, tập các Phật 
pháp, thệ hứa tự cố gắng, hết kiếp thuở vị 
lai, hành Bồ Tát đạo, thành A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Cho nên nay tôi tu Bồ 
Tát hạnh, sẽ tịnh tâm mình, cũng tịnh tâm 
người khác. Sẽ biết cảnh giới mình, cũng 
biết cảnh giới người khác. Tôi sẽ bình đẳng 
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với cảnh giới của ba đời chư Phật. Đó là 
tâm tăng thượng như núi thứ chín. 

 

9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi phát bồ đề tâm, 
là do từ trong chân tâm phát ra, chứ chẳng phải bị người 
khác bắt buộc khiến cho tôi phát tâm bồ đề, cũng chẳng 
phải chờ người khác giúp tôi tu hành, là do tôi tự phát tâm 
tu hành đủ thứ căn lành, tích tập pháp lành tất cả Phật 
pháp. Tôi phát thệ tự hứa với lòng mình cố gắng, hết kiếp 
thuở vị lai, hành Bồ Tát đạo, thành tựu A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Bởi vậy cho nên nay tôi tu Bồ Tát hạnh, 
phải tịnh tâm ý mình, khiến cho trong tâm chẳng có vọng 
tưởng, cũng khiến cho người khác tâm thanh tịnh, cũng 
chẳng có tạp niệm. Tôi phải biết cảnh giới mình, cũng phải 
biết cảnh giới người khác. Tóm lại, biết mình là người như 
thế nào, cũng biết người khác ra sao. Tôi sẽ bình đẳng với 
cảnh giới của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Đó là 
tâm tăng thượng như núi thứ chín. 

 

Đại Bồ Tát quán sát như vầy : Không 
có một pháp nào tu Bồ Tát hạnh, không có 
một pháp nào viên mãn Bồ Tát hạnh, 
không có một pháp nào giáo hoá điều phục 
tất cả chúng sinh, không có một pháp nào 
cúng dường cung kính tất cả chư Phật. 
Không có một pháp nào ở nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, đã thành, đang thành, 
sẽ thành. Không có một pháp nào đã nói, 
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đang nói, sẽ nói. Người nói và pháp đều bất 
khả đắc, mà cũng không bỏ A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
cầu tất cả pháp, đều không chỗ đắc, như 
vậy sinh ra A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Cho nên đối với pháp, tuy không chỗ 
đắc, mà siêng tu tập tăng thượng nghiệp 
lành, thanh tịnh đối trị, trí huệ viên mãn, 
niệm niệm tăng trưởng, đầy đủ tất cả. Tâm 
Bồ Tát đối với pháp nầy, không kinh 
không sợ, chẳng nghĩ rằng : Nếu tất cả 
pháp thảy đều tịch diệt, thì tôi cầu đạo vô 
thượng bồ đề còn có ý nghĩa gì ? Đó là tâm 
tăng thượng như núi thứ mười. 

 

10. Đại Bồ Tát lại quán sát như vầy : Chẳng phải 
dùng một pháp để tu Bồ Tát hạnh, phải dùng rất nhiều thứ 
pháp để tu Bồ Tát hạnh, tức cũng là phải dùng pháp môn 
lục độ vạn hạnh để tu hành, mới có thể viên mãn thành tựu 
Bồ Tát hạnh. Chẳng có một pháp nào có thể viên mãn Bồ 
Tát hạnh, phải dùng đủ thứ pháp để viên mãn Bồ Tát hạnh. 
Chẳng có một pháp nào có thể giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh, phải dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo 
léo, để giáo hoá điều phục. Tuy giáo hoá tất cả chúng sinh, 
điều phục tất cả chúng sinh, nhưng không chấp trước. 
Chẳng có một pháp nào có thể cúng dường cung kính tất cả 
chư Phật, phải dùng đủ thứ pháp để cúng dường cung kính 
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tất cả chư Phật. Chẳng có một pháp nào có thể đối với A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã thành tựu, đang thành 
tựu, sẽ thành tựu. Chẳng có một pháp nào đã nói, đang nói, 
sẽ nói. Người nói và pháp đều bất khả đắc, nhưng cũng 
không bỏ A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Tại sao vậy ? Vì 
Bồ Tát cầu tất cả pháp, đều không chỗ đắc, như vậy mới 
sinh ra A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bởi vậy cho nên 
đối với tất cả pháp, tuy không chỗ đắc, mà Bồ Tát vẫn 
siêng tu tập tăng thượng nghiệp lành, thanh tịnh đối trị, trí 
huệ đã đến được cảnh giới viên mãn. Ở trong niệm niệm 
đều tăng trưởng, tất cả pháp đều đầy đủ chẳng thiếu. Tâm 
Bồ Tát đối với pháp nầy, không kinh hãi không sợ sệt. Bồ 
Tát tuyệt đối chẳng nghĩ rằng : Nếu tất cả pháp thảy đều 
tịch diệt, thì tôi cầu đạo vô thượng bồ đề còn có ý nghĩa gì. 
Đó là tâm tăng thượng như núi thứ mười. 

 

Phật tử ! Đó là mười thứ tâm tăng 
thượng như núi của Bồ Tát nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong đó, thì sẽ đắc được tâm tăng thượng 
như núi đại trí huệ vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ tâm tăng 
thượng như núi của Bồ Tát nơi A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp đó, thì sẽ đắc được 
tâm tăng thượng như núi đại trí huệ vô thượng của Như 
Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
như biển vào A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Những gì là mười ?  

Đó là : Vào tất cả vô lượng cõi chúng 
sinh, đó là trí như biển thứ nhất.  

Vào tất cả thế giới mà chẳng khởi 
phân biệt, đó là trí như biển thứ hai.  

Biết tất cả cõi hư không vô lượng vô 
ngại, vào khắp mười phương tất cả lưới thế 
giới khác biệt, đó là trí như biển thứ ba.  

Đại Bồ Tát khéo vào khắp pháp giới, 
đó là : Vào vô ngại, vào không dứt, vào 
chẳng thường, vào vô lượng, vào chẳng 
sinh, vào chẳng diệt, vào tất cả, vì đều biết 
rõ. Đó là trí như biển thứ tư.  

Đại Bồ Tát ở trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại, chư Phật Bồ Tát pháp sư Thanh 
Văn Độc Giác, và tất cả phàm phu tích tập 
căn lành, đã tích tập, đang tích tập, sẽ tích 
tập. Ba đời chư Phật nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, đã thành, đang thành, sẽ 
thành, hết thảy căn lành. Ba đời chư Phật 
thuyết pháp điều phục tất cả chúng sinh, 
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đã nói, đang nói, sẽ nói, hết thảy căn 
lành. Nơi đó tất cả thảy đều biết rõ, đều tin 
tuỳ hỷ, nguyện thích tu tập, không có nhàm 
đủ. Đó là trí như biển thứ năm. 
  

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
như biển vào A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Những gì là 
mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát vào tất cả vô lượng cõi chúng sinh, đó là 
trí huệ như biển thứ nhất.  

2. Bồ Tát vào tất cả thế giới mà chẳng khởi phân 
biệt, đó là trí huệ như biển thứ hai.  

3. Bồ Tát biết tất cả cõi hư không đều là vô lượng vô 
ngại, vào khắp mười phương tất cả lưới thế giới khác biệt, 
đó là trí huệ như biển thứ ba.  

4. Đại Bồ Tát khéo vào khắp pháp giới, đó là : Vào 
tất cả pháp giới không chướng ngại, vào tất cả pháp giới 
không dứt, vào tất cả pháp giới chẳng thường, vào tất cả 
pháp giới không có số lượng. Lại vào chẳng sinh, lại vào 
chẳng diệt, vào tất cả, vì Bồ Tát đều biết rõ. Đó là trí huệ 
như biển thứ tư.  

5. Đại Bồ Tát ở trong quá khứ, vị lai, hiện tại, nơi 
chư Phật Bồ Tát, pháp sư, Thanh Văn, Độc Giác, và tất cả 
phàm phu tích tập căn lành, đã tích tập, đang tích tập, sẽ 
tích tập. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nơi A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, đã thành tựu, đang thành tựu, sẽ 
thành tựu, hết thảy căn lành. Ba đời chư Phật thuyết pháp, 
điều phục tất cả chúng sinh, đã nói, đang nói, sẽ nói, hết 
thảy căn lành. Đối với tất cả hết thảy chư Phật, Bồ Tát thảy 
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đều biết rõ, đều tin sâu tuỳ hỷ, nguyện thích tu tập, không 
khi nào nhàm đủ. Đó là trí huệ như biển thứ năm. 

 

Đại Bồ Tát ở trong niệm niệm, vào đời 
quá khứ bất khả thuyết kiếp. Ở trong tất 
cả kiếp, hoặc trăm ức Phật ra đời, hoặc 
ngàn ức Phật ra đời, hoặc trăm ngàn ức 
Phật ra đời, hoặc vô số, vô lượng, vô biên, 
vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả 
tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả 
thuyết bất khả thuyết, vượt qua toán số 
chư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, và đạo 
tràng chúng hội Thanh Văn Bồ Tát của 
chư Phật đó, thuyết pháp điều phục tất cả 
chúng sinh, thọ mạng dài ngắn, pháp trụ 
lâu mau, tất cả như vậy, thảy đều thấy rõ. 
Như một kiếp, tất cả các kiếp, cũng đều 
như vậy.  

Hết thảy chúng sinh trong những kiếp 
không có Phật, có gieo trồng các căn lành 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng 
đều biết rõ. Nếu có chúng sinh căn lành đã 
thành thục, ở đời vị lai sẽ được thấy Phật, 
cũng đều biết rõ. Quán sát đời quá khứ bất 
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khả thuyết bất khả thuyết kiếp như vậy, 
tâm không nhàm đủ. Đó là trí như biển thứ 
sáu. 

 

6. Đại Bồ Tát ở trong niệm niệm, vào đời quá khứ 
bất khả thuyết kiếp. Ở trong tất cả kiếp, hoặc có trăm ức 
Phật ra đời, hoặc có ngàn ức Phật ra đời, hoặc có trăm ngàn 
ức Phật ra đời, hoặc có vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, 
bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả 
thuyết, bất khả thuyết bất khả thuyết, vượt qua toán số chư 
Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, và đạo tràng chúng hội 
Thanh Văn Bồ Tát của chư Phật đó, thuyết pháp điều phục 
tất cả chúng sinh, thọ mạng dài, hoặc ngắn, pháp trụ lâu 
mau, tất cả tình hình như vậy, Bồ Tát thảy đều thấy rõ. 
Như một kiếp, tất cả các kiếp, cũng đều như vậy. Hết thảy 
chúng sinh trong những kiếp không có Phật, có gieo trồng 
các căn lành nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, Bồ Tát 
cũng đều biết rõ. Nếu có chúng sinh căn lành đã thành 
thục, ở đời vị lai sẽ được thấy Phật, Bồ Tát cũng đều biết 
rõ. Quán sát đời quá khứ bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 
như vậy, tâm Bồ Tát không nhàm đủ. Đó là trí huệ như 
biển thứ sáu. 
 

Đại Bồ Tát vào đời vị lai, quán sát 
phân biệt tất cả các kiếp, vô lượng vô biên. 
Biết kiếp nào có Phật, kiếp nào không có 
Phật, kiếp nào có bao nhiêu Như Lai ra 
đời. Mỗi đức Như Lai danh hiệu như thế 
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nào ? Trụ ở thế giới nào ? Thế giới tên gì ? 
Độ bao nhiêu chúng sinh ? Thọ mạng bao 
lâu ? Quán sát như vậy, hết thuở vị lai, 
thảy đều biết rõ, không thể cùng tận, mà 
không nhàm đủ. Đó là trí như biển thứ 
bảy. 

 

7. Đại Bồ Tát vào đời vị lai, quán sát phân biệt tất cả 
các kiếp, nhiều vô lượng vô biên. Bồ Tát biết kiếp nào có 
Phật, kiếp nào không có Phật, kiếp nào có bao nhiêu vị 
Phật ra đời. Mỗi vị Phật danh hiệu như thế nào ? Trụ ở thế 
giới nào ? Thế giới tên là gì ? Độ được bao nhiêu chúng 
sinh ? Thọ mạng dài bao lâu ? Bồ Tát quán sát như vậy, hết 
thuở vị lai, thảy đều biết rõ, không thể cùng tận, không khi 
nào nhàm đủ. Đó là trí huệ như biển thứ bảy. 

 

Đại Bồ Tát vào đời hiện tại, quán sát 
tư duy. Ở trong niệm niệm, thấy khắp 
mười phương vô biên phẩm loại, bất khả 
thuyết thế giới, đều có chư Phật. Nơi vô 
thượng bồ đề, đã thành, đang thành, sẽ 
thành. Đi đến đạo tràng, dưới cội bồ đề, 
ngồi trên toà cỏ cát tường, hàng phục ma 
quân, thành A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Từ cội bồ đề đứng dậy, đi vào thành ấp, 
thăng lên cung điện trời, nói pháp vi diệu, 
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chuyển bánh xe pháp lớn, thị hiện thần 
thông, điều phục chúng sinh, cho đến phó 
chúc pháp A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, xả bỏ thọ mạng, vào Bát Niết Bàn. Vào 
Niết Bàn rồi, kết tập pháp tạng, khiến trụ 
lâu ở đời. Trang nghiêm tháp Phật, đủ thứ 
cúng dường. Cũng thấy hết thảy chúng 
sinh ở thế giới đó, gặp Phật nghe pháp, thọ 
trì đọc tụng, nghĩ nhớ tư duy, tăng trưởng 
huệ hiểu. Quán sát như vậy, khắp cùng 
mười phương, mà nơi Phật pháp không có 
sai lầm. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát đã biết chư 
Phật thảy đều như mộng, mà hay đi đến 
chỗ tất cả chư Phật, cung kính cúng dường. 
Lúc đó Bồ Tát chẳng chấp vào thân mình, 
chẳng chấp chư Phật, chẳng chấp thế giới, 
chẳng chấp chúng hội, chẳng chấp thuyết 
pháp, chẳng chấp kiếp số, mà thấy Phật 
nghe pháp, quán sát thế giới, vào các kiếp 
số, không có nhàm đủ. Đó là trí như biển 
thứ tám. 

 

8. Đại Bồ Tát vào đời hiện tại, quán sát tư duy. Ở 
trong niệm niệm, thấy khắp mười phương vô biên phẩm 
loại, bất khả thuyết thế giới, đều có chư Phật. Nơi vô 
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thượng bồ đề, đã thành tựu, đang thành tựu, sẽ thành tựu. 
Đi đến đạo tràng, ở dưới cội bồ đề, ngồi trên toà cỏ cát 
tường, hàng phục tất cả ma quân, thành tựu A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Thành Phật rồi, từ toà cỏ cát tường 
đứng dậy, đi vào thành thị và thôn ấp, lại thăng lên cung 
điện trời, nói pháp vi diệu, chuyển bánh xe pháp lớn, thị 
hiện thần thông, điều phục chúng sinh, cho đến phó chúc 
pháp A nậu đa la tam miệu tam bồ đề cho đệ tử của Phật. 
Phật xả bỏ thọ mạng, vào Bát Niết Bàn. Vào Niết Bàn rồi, 
các đệ tử kết tập pháp tạng, khiến cho pháp vĩnh viễn trụ 
lâu ở thế gian. Lại kiến tạo bảo tháp trang nghiêm, dùng đủ 
thứ hương hoa để cúng dường. Lại thấy hết thảy chúng 
sinh ở những thế giới đó, gặp Phật nghe pháp, thọ trì tất cả 
Phật pháp, đọc tụng tất cả Phật pháp, nghĩ nhớ tất cả Phật 
pháp, tư duy tất cả Phật pháp, tăng trưởng tất cả Phật pháp, 
huệ hiểu hết thảy Phật pháp. Quán sát như vậy, khắp cùng 
mười phương, mà đối với Phật pháp không có chỗ sai lầm 
nào. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát đã biết chư Phật thảy đều 
như mộng như huyễn, mà hay đi đến đạo tràng của tất cả 
chư Phật, cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Lúc 
đó, Bồ Tát chẳng chấp vào thân tướng của mình, cũng 
chẳng chấp vào chư Phật, cũng chẳng chấp vào tất cả thế 
giới, cũng chẳng chấp vào chúng hội, cũng chẳng chấp vào 
thuyết pháp, cũng chẳng chấp vào kiếp số. Tuy không chấp 
trước vào tất cả, nhưng thấy Phật nghe pháp, quán sát thế 
giới, vào các kiếp số, không có nhàm đủ. Đó là trí huệ như 
biển thứ tám. 

 

Đại Bồ Tát ở nơi bất khả thuyết bất 
khả thuyết kiếp, trong mỗi mỗi kiếp, cúng 
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dường cung kính bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô lượng chư Phật. Thị hiện thân 
mình chết đây sinh kia, dùng tất cả đồ cúng 
dường hơn hẳn ba cõi để cúng dường, và 
cúng dường Bồ Tát Thanh Văn tất cả đại 
chúng. Mỗi mỗi đức Như Lai vào Bát Niết 
Bàn rồi, đều dùng đồ cúng vô thượng để 
cúng dường xá lợi, và rộng tu hành bố thí 
để chúng sinh đầy đủ. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng tâm không 
thể nghĩ bàn, tâm không cầu báo, tâm rốt 
ráo, tâm lợi ích, nơi bất khả thuyết bất khả 
thuyết kiếp, vì A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, cúng dường chư Phật, lợi ích chúng 
sinh, hộ trì chánh pháp, khai thị diễn nói. 
Đó là trí như biển thứ chín. 

 

9. Đại Bồ Tát ở nơi bất khả thuyết bất khả thuyết 
kiếp, trong mỗi mỗi kiếp, cúng dường cung kính bất khả 
thuyết bất khả thuyết vô lượng chư Phật. Thị hiện thân 
mình, chết ở đây, lại sinh về bên kia. Dùng tất cả đồ cúng 
dường hơn hẳn ba cõi để cúng dường chư Phật, và cúng 
dường Bồ Tát cùng Thanh Văn với tất cả đại chúng. Mỗi 
một vị Phật vào Bát Niết Bàn rồi, đều dùng đồ cúng vô 
thượng để cúng dường xá lợi Phật, và rộng tu hành bố thí 
để chúng sinh đầy đủ sự nhu cầu. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng tâm không thể nghĩ bàn, 
tâm không cầu báo đáp, tâm rốt ráo bố thí, tâm lợi ích 
chúng sinh, trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, vì A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà cúng dường chư Phật, lợi 
ích chúng sinh, hộ trì chánh pháp, khai thị diễn nói. Đó là 
trí huệ như biển thứ chín. 

 

Đại Bồ Tát ở chỗ tất cả chư Phật, ở 
chỗ tất cả Bồ Tát, ở chỗ tất cả Pháp sư, một 
lòng chuyên cầu pháp của Bồ Tát nói, pháp 
của Bồ Tát học, pháp của Bồ Tát dạy, pháp 
của Bồ Tát tu hành, pháp thanh tịnh của 
Bồ Tát, pháp thành thục của Bồ Tát, pháp 
điều phục của Bồ Tát, pháp bình đẳng của 
Bồ Tát, pháp xuất ly của Bồ Tát, pháp tổng 
trì của Bồ Tát. Đắc được pháp nầy rồi, thọ 
trì đọc tụng, phân biệt giải nói, không có 
nhàm đủ, khiến cho vô lượng chúng sinh ở 
trong Phật pháp, phát tâm nhất thiết trí 
tương ưng, vào tướng chân thật, được 
không thối chuyển nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Bồ Tát nơi bất khả thuyết 
bất khả thuyết kiếp không nhàm đủ như 
vậy. Đó là trí như biển thứ mười. 
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10. Đại Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, ở 
chỗ đạo tràng của tất cả Bồ Tát, ở chỗ đạo tràng của tất cả 
Pháp sư, một lòng chuyên cầu pháp của Bồ Tát nói, pháp 
của Bồ Tát học, pháp của Bồ Tát dạy, pháp của Bồ Tát tu 
hành, pháp thanh tịnh của Bồ Tát, pháp thành thục của Bồ 
Tát, pháp điều phục của Bồ Tát, pháp bình đẳng của Bồ 
Tát, pháp xuất ly của Bồ Tát, pháp tổng trì của Bồ Tát. Bồ 
Tát đắc được tất cả pháp đó rồi, tự mình thọ trì đọc tụng, vì 
chúng sinh phân biệt giải nói, không khi nào nhàm đủ, 
khiến cho vô lượng chúng sinh ở trong Phật pháp, phát tâm 
nhất thiết trí tương ưng, vào tướng chân thật, được không 
thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bồ Tát ở 
trong bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp không nhàm đủ 
như vậy. Đó là trí như biển thứ mười. 

 

Phật tử ! Đó là mười thứ trí như biển 
vào A nậu đa la tam miệu tam bồ đề của 
đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp 
nầy, thì sẽ đắc được biển đại trí huệ vô 
thượng của tất cả chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ pháp trí huệ 
như biển vào A nậu đa la tam miệu tam bồ đề của đại Bồ 
Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được 
biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật. 

Ở trên là ba trăm câu trả lời của Bồ Tát Phổ Hiền, trả 
lời ba mươi câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về thập hạnh, 
vì hỏi một đáp mười vậy. 

 

4. TRẢ LỜI PHÁP THẬP HỒI HƯỚNG 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, có mười thứ trụ như 
thật. Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát đều có thể đi đến 
vô số thế giới chỗ chư Phật Như Lai, chiêm 
ngưỡng đảnh lễ, thừa sự cúng dường. Đó là 
trụ như thật thứ nhất. 

Nơi bất khả tư nghì chỗ các đức Như 
Lai, lắng nghe chánh pháp, thọ trì nghĩ 
nhớ, chẳng khiến quên mất, suy gẫm phân 
biệt, giác huệ tăng trưởng, làm như vậy, 
khắp cùng mười phương. Đó là trụ như 
thật thứ hai. 

Nơi cõi nầy chết, nơi kia hiện thọ sinh, 
mà đối với Phật pháp không có sự mê hoặc. 
Đó là trụ như thật thứ ba. 

Biết từ một pháp sinh ra tất cả pháp, 
mà có thể mỗi mỗi pháp phân biệt diễn nói. 
Dùng tất cả pháp đủ thứ nghĩa, rốt ráo đều 
là một nghĩa. Đó là trụ như thật thứ tư. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (Vô 
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Thượng Chánh Dẳng Chánh Giác), có mười thứ trụ như 
thật. Những gì là mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát đều có thể đi đến vô số thế 
giới, chỗ đạo tràng của chư Phật Như Lai, chiêm ngưỡng 
chư Phật, đảnh lễ chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường 
chư Phật. Đó là trụ như thật thứ nhất. 

2. Trong bất khả tư nghì đạo tràng của các đức Như 
Lai, lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói, thọ trì Phật 
pháp, nghĩ nhớ Phật pháp, chẳng khiến cho Phật pháp quên 
mất, suy gẫm phân biệt, giác huệ tăng trưởng, làm như vậy, 
khắp cùng mười phương. Đó là trụ như thật thứ hai. 

3. Ở nơi cõi nầy chết, ở nơi kia thị hiện thọ sinh, mà 
đối với Phật pháp không có sự mê hoặc. Đó là trụ như thật 
thứ ba. 

4. Bồ Tát biết từ trong một pháp sinh ra tất cả pháp. 
Do đó có câu : « Một làm vô lượng, vô lượng làm một », 
mà trong mỗi mỗi pháp phân biệt diễn nói đạo lý khác 
nhau. Dùng đủ thứ nghĩa tất cả pháp, rốt ráo đều là một 
nghĩa. Đó là trụ như thật thứ tư. 

 

Biết nhàm lìa phiền não, biết ngừng 
phiền não, biết phòng hộ phiền não, biết 
dứt trừ phiền não, tu Bồ Tát hạnh, chẳng 
chứng thật tế, rốt ráo đến nơi thật tế bờ 
bên kia. Phương tiện khéo léo, khéo học 
chỗ đáng học, khiến cho hạnh nguyện thuở 
xưa đều được thành tựu viên mãn, thân 
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chẳng mệt mỏi. Đó là trụ như thật thứ 
năm.  

Biết tất cả chúng sinh chỗ tâm phân 
biệt, đều không có xứ sở, mà cũng nói có 
đủ thứ phương xứ. Tuy không phân biệt, 
không chỗ tạo tác, vì muốn điều phục tất cả 
chúng sinh, mà có sự tu hành, có tạo tác. 
Đó là trụ như thật thứ sáu.  

 

5. Bồ Tát biết nhàm lìa tất cả phiền não, biết ngừng 
tất cả phiền não, biết phòng hộ tất cả phiền não, biết dứt trừ 
tất cả phiền não. Tu Bồ Tát hạnh, chẳng chứng thật tế, rốt 
ráo đến nơi thật tế bờ bên kia. Đã có thể thành Phật, nhưng 
chẳng cầu chứng quả Phật. Dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, khéo học tất cả pháp đáng học, khéo tu tất cả 
pháp đáng tu, khiến cho hạnh nguyện thuở xưa phát ra, đều 
được thành tựu viên mãn, thân chẳng cảm thấy mệt mỏi. 
Đó là trụ như thật thứ năm. 

6. Bồ Tát biết tất cả tâm chúng sinh, có sự phân biệt, 
vốn không có xứ sở, tức cũng là chẳng có trụ xứ thật tại, 
nhưng cũng có thể nói dùng đủ thứ phương tiện. Vốn 
chẳng có xứ sở, nhưng dùng pháp lành phương tiện, nói ra 
có một xứ sở. Do đó :  
 

« Các pháp tùng bổn lai, 
Thường tự tịch diệt tướng ». 

 

Tuy không có phân biệt, không chỗ tạo tác, nhưng vì 
muốn điều phục tất cả chúng sinh, mà có sự tu hành, có tạo 
tác. Đó là trụ như thật thứ sáu.  
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Biết tất cả pháp đều đồng một tánh, đó 
là không tánh. Không có đủ thứ tánh, 
không có vô lượng tánh, không thể tính 
đếm tánh, không thể xưng lượng tánh. 
Không sắc, không tướng. Hoặc một, hoặc 
nhiều, đều bất khả đắc, mà chắc chắn biết 
rõ, đó là pháp chư Phật, đó là pháp Bồ Tát, 
đó là pháp Độc Giác, đó là pháp Thanh 
Văn, đó là pháp phàm phu, đó là pháp 
thiện, đó là pháp bất thiện, đó là pháp thế 
gian, đó là pháp xuất thế gian, đó là pháp 
lỗi lầm, đó là pháp không lỗi lầm, đó là 
pháp hữu lậu, đó là pháp vô lậu, cho đến 
đó là pháp hữu vi, đó là pháp vô vi. Đó là 
trụ như thật thứ bảy. 

 

7. Bồ Tát biết tất cả pháp đều đồng một tánh, pháp 
vốn không tánh, không có đủ thứ tánh, không có vô lượng 
tánh, không thể tính đếm tánh, không thể xưng lượng tánh. 
Không có sắc, không có tướng. Hoặc là một, hoặc là nhiều, 
đều bất khả đắc. Tuy bất khả đắc, mà chắc chắn biết rõ, đó 
là pháp của tất cả chư Phật nói, đó là pháp của tất cả Bồ 
Tát nói, đó là pháp của Thánh nhân Độc Giác nói, đó là 
pháp của Thánh nhân Thanh Văn nói, đó là pháp của phàm 
phu nói, đó là pháp thiện, đó là pháp bất thiện, đó là pháp 
thế gian, đó là pháp xuất thế gian, đó là pháp có lỗi lầm, đó 
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là pháp không có lỗi lầm, đó là pháp hữu lậu, đó là pháp vô 
lậu, cho đến đó là pháp hữu vi, đó là pháp vô vi. Đó là trụ 
như thật thứ bảy. 

 

Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu 
Bồ Tát bất khả đắc, cầu pháp bất khả đắc, 
cầu chúng sinh bất khả đắc, mà cũng 
chẳng bỏ điều phục chúng sinh, khiến cho 
các pháp thành chánh giác nguyện. Tại 
sao ? Vì đại Bồ Tát khéo léo quán sát, biết 
sự phân biệt của tất cả chúng sinh, biết 
cảnh giới của tất cả chúng sinh, phương 
tiện giáo hoá, khiến cho đắc được Niết Bàn. 
Vì muốn đầy đủ nguyện giáo hoá chúng 
sinh, mà tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là trụ 
như thật thứ tám. 

 

8. Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu Bồ Tát bất 
khả đắc, cầu pháp bất khả đắc, cầu chúng sinh bất khả đắc, 
nhưng cũng chẳng bỏ điều phục chúng sinh, khiến cho các 
pháp thành tựu chánh giác nguyện lực. Tại sao vậy? Vì đại 
Bồ Tát khéo léo quán sát, biết sự phân biệt của tất cả chúng 
sinh, biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, phương tiện giáo 
hoá khai đạo tất cả chúng sinh, khiến cho đắc được Niết 
Bàn. Vì muốn đầy đủ nguyện giáo hoá chúng sinh, mà tu 
hành Bồ Tát hạnh. Đó là trụ như thật thứ tám. 
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Đại Bồ Tát biết phương tiện thuyết 
pháp khéo léo, thị hiện Niết Bàn, vì độ 
chúng sinh. Hết thảy phương tiện, tất cả 
đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải điên 
đảo, cũng chẳng phải hư dối. Tại sao ? Vì 
Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp, ba đời bình 
đẳng, như như bất động, thật tế không trụ. 
Chẳng thấy có một chúng sinh đã thọ sự 
giáo hoá, đang thọ sự giáo hoá, sẽ thọ sự 
giáo hoá. Cũng tự biết rõ không có chỗ tu 
hành, không có chút pháp hoặc sinh, hoặc 
diệt, mà có thể đắc được, mà nương nơi tất 
cả pháp, khiến cho sở nguyện chẳng không. 
Đó là trụ như thật thứ chín. 

 

9. Đại Bồ Tát biết phương tiện thuyết pháp khéo léo, 
thị hiện Niết Bàn, vì độ tất cả chúng sinh. Hết thảy phương 
tiện, tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, đó chẳng phải là điên 
đảo, cũng chẳng phải là hư dối. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát biết 
rõ tất cả các pháp, ba đời đều là bình đẳng, như như bất 
động, thật tế không trụ. Chẳng thấy có một chúng sinh đã 
thọ sự giáo hoá, hiện đang thọ giáo hoá, sẽ thọ sự giáo hoá. 
Cũng tự biết rõ mình không có chỗ tu hành, không có chút 
pháp hoặc sinh, hoặc diệt, mà có thể đắc được, mà nương 
nơi tất cả pháp, khiến cho sở phát nguyện chẳng không. Đó 
là trụ như thật thứ chín. 
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Đại Bồ Tát nơi vô lượng chư Phật 
không nghĩ bàn, ở chỗ mỗi vị Phật, nghe 
bất khả thuyết bất khả thuyết pháp thọ ký, 
danh hiệu đều khác nhau, kiếp số khác 
nhau. Từ một kiếp, cho đến bất khả thuyết 
bất khả thuyết kiếp, thường nghe như vậy. 
Nghe rồi tu hành, chẳng sợ hãi, chẳng mê 
hoặc. Vì biết trí Như Lai không nghĩ bàn, 
vì lời Như Lai thọ ký không hai, vì hạnh 
nguyện của mình có sức lực thù thắng, tuỳ 
ứng thọ hoá, khiến cho thành tựu A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, viên mãn đồng với 
pháp giới tất cả nguyện. Đó là trụ như thật 
thứ mười. 

 

10. Đại Bồ Tát nơi vô lượng chư Phật không nghĩ 
bàn, ở trong đạo tràng chỗ mỗi vị Phật, nghe bất khả thuyết 
bất khả thuyết pháp thọ ký, danh hiệu thọ ký đều khác 
nhau, kiếp số trụ thế cũng khác nhau. Từ một kiếp, cho đến 
bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, thường nghe pháp Phật 
nói như vậy. Nghe pháp rồi, Bồ Tát bèn y theo pháp tu 
hành, chẳng giống như phàm phu chúng ta, nghe pháp rồi 
như gió thoảng qua tai, chẳng còn nhớ nữa. Chúng ta nghe 
Phật pháp, phải đích thân thực hành, thì mới có sự thọ 
dụng. Nếu chẳng cung hành thực tiễn, không nương vào 
pháp tu hành, thì hằng ngày nghe pháp, dù có nghe pháp 
trong tám vạn đại kiếp, thì đối với thân tâm tánh mạng của 
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mình, cũng chẳng có ích gì. Cho nên Bồ Tát nghe pháp rồi, 
bèn y pháp tu hành, chẳng sợ pháp quá cao, chẳng sợ pháp 
quá sâu, chẳng sợ pháp quá vi diệu, chẳng sợ pháp không 
nghĩ bàn, cho nên chẳng kinh hãi, chẳng mê hoặc. Bồ Tát 
biết trí huệ của Như Lai không thể nghĩ bàn, biết lời Như 
Lai thọ ký là tánh quyết định, chẳng có thay đổi. Bồ Tát 
còn biết hạnh nguyện của mình, có sức lực thù thắng. Bồ 
Tát tuỳ thuận ứng tuyên thọ hoá, khiến cho chúng sinh 
thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, viên mãn đồng 
với pháp giới tất cả nguyện. Đó là trụ như thật thứ mười. 

 

Phật tử ! Đó là mười thứ trụ như thật 
của đại Bồ Tát nơi A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp 
nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ báu vô 
thượng của chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ trụ như thật 
của đại Bồ Tát nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Nếu 
các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ báu 
vô thượng của chư Phật, cho nên gọi là trụ như thật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang. 
Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát nghĩ như vầy : 
Tất cả các pháp không có bờ mé, không thể 
cùng tận. Tôi sẽ dùng hết trí huệ ba đời, 
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khắp đều giác ngộ thấu rõ, không có thừa 
sót. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim 
cang thứ nhất. 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Nơi đầu 
một sợi lông, có vô lượng vô biên chúng 
sinh, hà huống là tất cả pháp giới. Tôi sẽ 
đều dùng vô thượng Niết Bàn mà diệt độ. 
Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim 
cang thứ hai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát phát mười thứ 
tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang. Những gì là mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát nghĩ như vầy : Tất cả các 
pháp không có bờ mé, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng hết 
trí huệ ba đời, khắp đều giác ngộ thấu rõ, không có thừa 
sót. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ nhất. 

2. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Nơi đầu một sợi 
lông, có vô lượng vô biên chúng sinh, hà huống là tất cả 
pháp giới. Tôi sẽ đều dùng vô thượng Niết Bàn mà diệt độ, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều được diệt độ. Đó là tâm đại 
thừa thệ nguyện như kim cang thứ hai. 

 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Mười 
phương thế giới vô lượng vô biên, không có 
giới hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ dùng 
cõi nước chư Phật trang nghiêm tối 
thượng, để trang nghiêm tất cả thế giới 
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như vậy, hết thảy sự trang nghiêm thảy 
đều chân thật. Đó là tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang thứ ba. 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tất cả 
chúng sinh vô lượng vô biên, không có giới 
hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem tất cả 
căn lành hồi hướng đến họ, vô thượng trí 
huệ quang minh chiếu soi đến họ. Đó là 
tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ 
tư. 

 

3. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Mười phương thế 
giới vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng 
tận. Tôi sẽ dùng cõi nước chư Phật trang nghiêm tối 
thượng, để trang nghiêm tất cả thế giới như vậy, hết thảy 
sự trang nghiêm thảy đều chân thật. Đó là tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang thứ ba. 

4. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tất cả chúng sinh vô 
lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi 
sẽ đem tất cả căn lành hồi hướng đến tất cả chúng sinh. Vô 
thượng trí huệ quang minh chiếu soi đến tất cả chúng sinh. 
Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ tư. 

 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tất cả 
chư Phật vô lượng vô biên, không có giới 
hạn, không thể cùng tận. Tôi sẽ đem căn 
lành đã gieo trồng, hồi hướng cúng dường, 
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đều khiến cho khắp cùng, không chỗ thiếu 
kém. Sau đó tôi sẽ thành A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Đó là tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang thứ năm. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy tất cả chư 
Phật nghe thuyết pháp, sinh tâm đại hoan 
hỉ, chẳng chấp vào thân mình, chẳng chấp 
vào thân Phật. Hiểu thân Như Lai, chẳng 
thật chẳng hư, chẳng có, chẳng không, 
chẳng tánh, chẳng không tánh, chẳng sắc, 
chẳng không sắc, chẳng tướng, chẳng 
không tướng, chẳng sinh, chẳng diệt, thật 
không chỗ có, cũng chẳng hoại có. Tại 
sao ? Vì không thể dùng tất cả tánh tướng 
mà chấp lấy. Đó là tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang thứ sáu. 

 

5. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tất cả chư Phật vô 
lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng tận. Tôi 
sẽ đem căn lành đã gieo trồng, hồi hướng chư Phật, cúng 
dường chư Phật, đều khiến cho khắp cùng, không chỗ thiếu 
kém. Tóm lại, mỗi vị Phật, tôi đều đem căn lành để cúng 
dường, sau đó tôi sẽ thành tựu A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang thứ 
năm. 
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6. Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy tất cả chư Phật nghe 
thuyết pháp, sinh tâm đại hoan hỉ, chẳng chấp vào thân 
mình, chẳng chấp vào thân Phật. Hiểu rõ thân Như Lai, 
chẳng thật chẳng hư, chẳng có, chẳng không, chẳng tánh, 
chẳng không tánh, chẳng sắc, chẳng không sắc, chẳng 
tướng, chẳng không tướng, chẳng sinh, chẳng diệt, thật 
không chỗ có, tuy gì cũng không có, nhưng cũng không thể 
phá hoại được, có vẫn tồn tại. Đó là do duyên gì ? Vì 
không thể dùng cảnh giới có tánh, có tướng, có nghĩ bàn để 
dò lường cảnh giới của Phật, cho nên không thể dùng tất cả 
tánh tướng mà chấp lấy. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như 
kim cang thứ sáu. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hoặc bị chúng 
sinh mắng chửi huỷ nhục đánh đập, hoặc 
chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, hoặc móc 
mắt, hoặc chặt đầu. Tất cả như vậy đều 
nhẫn thọ được, trọn không vì đó mà sinh 
tâm sân hại. Nơi bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô số kiếp, tu Bồ Tát hạnh. Nhiếp 
thọ chúng sinh, luôn không xả bỏ. Tại sao ? 
Vì đại Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các 
pháp không có hai tướng. Tâm chẳng động 
loạn, xả được thân mình, mà nhẫn sự khổ 
đó. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim 
cang thứ bảy. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : 
Kiếp thuở vị lai, vô lượng vô biên, không có 
giới hạn, không thể cùng tận. Hết những 
kiếp đó, tôi sẽ ở trong một thế giới, hành 
Bồ Tát đạo, giáo hoá chúng sinh. Như một 
thế giới, tận pháp giới hư không giới tất cả 
thế giới, cũng đều như thế, mà tâm chẳng 
kinh hãi sợ sệt. Tại sao ? Vì pháp Bồ Tát 
đạo, nên như vậy, vì tất cả chúng sinh mà 
tu hành. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện 
như kim cang thứ tám. 

 

7. Phật tử ! Đại Bồ Tát hoặc bị chúng sinh mắng 
chửi huỷ nhục đánh đập, hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai 
mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu. Họ dùng tất cả những 
phương pháp như vậy để đối đãi, Bồ Tát đều nhẫn thọ 
được, trọn không vì đó mà sinh tâm sân hại, hoặc sinh tâm 
báo thù. Trong bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp, tu 
Bồ Tát hạnh. Nhiếp thọ tất cả chúng sinh, bất cứ lúc nào, 
cũng không xả bỏ tất cả chúng sinh. Tại sao vậy ? Vì đại 
Bồ Tát đã khéo quán sát tất cả các pháp, không có hai 
tướng, mà chỉ có một tướng tịch diệt, cho nên tâm chẳng 
giao động, cũng chẳng tán loạn, xả được thân mình, mà 
nhẫn thọ được những sự khổ đó. Đó là tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang thứ bảy. 

Đoạn kinh văn nầy, chúng ta phải đặc biệt chú ý lắng 
nghe. Chúng ta học Phật nhất định phải học pháp nhẫn 
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nhục Ba la mật. Nếu có người đến không khách sáo đối với 
chúng ta, phê bình lung tung, thì chúng ta phải nhẫn thọ, 
đừng có cho rằng họ không đúng. Phải dùng đức cảm hoá, 
dùng tâm thành đối đãi, thì tự nhiên sẽ chuyển hung hoá 
cát. Thậm chí có người cố ý phỉ báng, có thủ đoạn, chúng 
ta cũng phải nhẫn thọ. Nhẫn không được cũng phải nhẫn, 
đó mới là thật nhẫn nhục. Tu Bồ Tát đạo, tức là tu nhẫn 
nhục. Bất cứ gặp nghịch cảnh nào, cũng vẫn an nhiên bất 
động, thì trong tâm tự nhiên sẽ thanh tịnh, chẳng bị nghịch 
cảnh lay chuyển, đối với người cố ý phê bình, biểu thị 
không coi họ là kẻ thù, khiến cho họ hổ thẹn tự bỏ đi. 

8. Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Kiếp thuở 
vị lai, vô lượng vô biên, không có giới hạn, không thể cùng 
tận. Hết những kiếp đó, tôi sẽ ở trong một thế giới, hành 
Bồ Tát đạo, giáo hoá chúng sinh. Như một thế giới, tận 
pháp giới hư không giới tất cả thế giới, cũng đều như thế, 
mà tâm Bồ Tát chẳng kinh hãi sợ sệt. Tại sao vậy? Vì pháp 
Bồ Tát đạo, nên như vậy, vì tất cả chúng sinh mà tu hành 
Bồ Tát đạo. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang 
thứ tám. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, dùng tâm 
làm gốc. Nếu tâm thanh tịnh, thì sẽ viên 
mãn tất cả căn lành. Nơi Phật bồ đề, tất 
được tự tại. Muốn thành A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, tuỳ ý liền thành. Nếu 
muốn đoạn trừ tất cả thủ duyên, trụ đạo 
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nhất hướng, thì tôi cũng đắc được, nhưng 
tôi không dứt, vì muốn rốt ráo Phật bồ đề, 
cũng không lập tức chứng vô thượng bồ đề. 
Tại sao ? Vì để viên mãn nguyện xưa : Tận 
tất cả thế giới, hành Bồ Tát hạnh, giáo hoá 
chúng sinh. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện 
như kim cang thứ chín. 

 

9. Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, dùng tâm làm gốc rễ. Nếu tâm thanh 
tịnh, thì chẳng có vọng tưởng. Nếu đoạn dục khử ái, thì sẽ 
viên mãn tất cả căn lành. Nơi Phật bồ đề, tất sẽ đắc được tự 
tại. Nếu muốn thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì 
tuỳ theo ý tưởng của mình liền có thể thành Phật. Nếu 
muốn đoạn trừ tất cả thủ duyên, thì chẳng có tâm phan 
duyên. Trụ đạo nhất hướng, tức là đạo cuối cùng. Bồ Tát 
nghĩ : Tôi cũng sẽ đắc được quả vị, nhưng tôi không dứt tất 
cả thủ duyên. Tại sao vậy ? Vì muốn rốt ráo Phật bồ đề. 
Tôi muốn mình rốt ráo thành Phật, cũng muốn tất cả chúng 
sinh rốt ráo thành Phật, nhưng tôi không lập tức chứng vô 
thượng bồ đề. Tại sao vậy? Vì để viên mãn đại nguyện xưa 
đã phát : Cùng tận tất cả thế giới, hành Bồ Tát hạnh, giáo 
hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh. Đó là tâm đại thừa 
thệ nguyện như kim cang thứ chín. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát biết Phật bất khả 
đắc, bồ đề bất khả đắc, Bồ Tát bất khả đắc, 
tất cả pháp bất khả đắc, chúng sinh bất 
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khả đắc, tâm bất khả đắc, hạnh bất khả 
đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai bất khả 
đắc, hiện tại bất khả đắc, tất cả thế gian 
bất khả đắc, hữu vi vô vi bất khả đắc.  

Như vậy Bồ Tát trụ tịch tĩnh, trụ thâm 
sâu, trụ tịch diệt, trụ không tranh, trụ 
không lời, trụ không hai, vô đẳng, trụ tự 
tánh, trụ như lý, trụ giải thoát, trụ Niết 
Bàn, trụ thật tế, cũng chẳng bỏ tất cả đại 
nguyện, chẳng bỏ tâm nhất thiết trí, chẳng 
bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ giáo hoá chúng 
sinh, chẳng bỏ các Ba la mật, chẳng bỏ 
điều phục chúng sinh, chẳng bỏ thừa sự 
chư Phật, chẳng bỏ diễn nói các pháp, 
chẳng bỏ trang nghiêm thế giới. Tại sao ? 
Vì đại Bồ Tát phát đại nguyện, tuy thấu 
đạt tướng tất cả pháp, tâm đại từ bi, càng 
thêm tăng trưởng, vô lượng công đức, đều 
tu hành đầy đủ. Nơi các chúng sinh tâm 
không bỏ lìa. 

 

10. Phật tử ! Đại Bồ Tát biết Phật bất khả đắc, vì 
Phật đã thành Phật rồi, cho nên bất khả đắc. Lại biết bồ đề 
bất khả đắc, vì bồ đề là giác đạo, nếu giác ngộ rồi, thì 
chẳng phải là đắc được, mà là vốn có. Lại biết Bồ Tát bất 
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khả đắc, vì Bồ Tát chỉ là hành Bồ Tát đạo, cũng là vô 
tướng, cho nên bất khả đắc. Lại biết tất cả pháp đều là 
không, cũng là bất khả đắc. Lại biết chúng sinh bất khả 
đắc, vì chúng sinh vốn là Phật, Phật vốn là chúng sinh, do 
đó : « Tâm, Phật và chúng sinh, là ba không khác biệt ». 
Tâm cũng bất khả đắc, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện 
tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tại sao ? Vì quá khứ 
đã qua rồi, cho nên tâm quá khứ bất khả đắc. Hiện tại thì 
không ngừng, cho nên tâm hiện tại bất khả đắc, vị lai thì 
chưa đến, cho nên tâm vị lai bất khả đắc, do đó : « Ba tâm 
bất khả đắc ». Hạnh bất khả đắc, quá khứ bất khả đắc, vị lai 
bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc. Tất cả thế gian do vọng 
tưởng của chúng sinh mà tạo thành, cũng là bất khả đắc. 
Pháp hữu vi và pháp vô vi đều bất khả đắc. Bồ Tát chẳng 
có bất cứ vọng tưởng gì, tịch tĩnh (vắng lặng) đến cực 
điểm !  

Như vậy Bồ Tát trụ tịch tĩnh, trụ thâm sâu, trụ tịch 
diệt, trụ không tranh, trụ không lời, trụ không hai, vô đẳng, 
trụ tự tánh, trụ như lý, trụ giải thoát, trụ Niết Bàn, trụ thật 
tế. Bồ Tát thấy tất cả đều là không, đều là hư vọng. Vậy Bồ 
Tát không cần làm gì chăng ? Chẳng phải vậy ! Bồ Tát vốn 
đã phát đại nguyện thuở xưa, chẳng bỏ tâm nhất thiết trí, 
chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ giáo hoá chúng sinh, 
chẳng bỏ các Ba la mật, chẳng bỏ điều phục chúng sinh, 
chẳng bỏ thừa sự chư Phật, chẳng bỏ diễn nói các pháp, 
chẳng bỏ trang nghiêm thế giới, chẳng bỏ những pháp môn 
đó. Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát đã từng phát đại nguyện 
thuở xưa, tuy thấu rõ thông đạt tướng tất cả pháp, đều là 
không, nhưng tâm đại từ bi càng thêm tăng trưởng, vô 
lượng công đức, đối với tất cả chúng sinh, tâm chẳng bỏ 
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lìa, lúc nào cũng giáo hoá chúng sinh, lúc nào cũng điều 
phục chúng sinh, tuy chúng sinh bất khả đắc, nhưng không 
bỏ chúng sinh. 

 

 Tại sao ? Vì tất cả các pháp, đều 
không chỗ có. Phàm phu ngu mê, chẳng 
biết chẳng giác. Tôi sẽ khiến cho họ đều 
được khai ngộ, nơi các pháp tánh, chiếu rõ 
phân minh. Tại sao, Vì tất cả chư Phật an 
trụ tịch diệt, mà dùng tâm đại bi, nơi các 
thế gian thuyết pháp giáo hoá, chưa từng 
ngừng nghỉ. Nay tôi sao lại bỏ đại bi ? Và 
trước hết tôi sẽ phát tâm thệ nguyện rộng 
lớn. Phát tâm quyết định lợi ích tất cả 
chúng sinh. Phát tâm tích tập tất cả căn 
lành. Phát tâm an trụ hồi hướng khéo léo. 
Phát tâm sinh ra trí huệ thâm sâu. Phát 
tâm hàm thọ tất cả chúng sinh. Phát tâm 
bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Nói lời 
chân thật, chẳng nói lời hư dối, nguyện ban 
cho tất cả chúng sinh đại pháp vô thượng. 
Nguyện chẳng dứt giống tánh tất cả chư 
Phật. Nay tất cả chúng sinh chưa được giải 
thoát, chưa thành Chánh Giác, chưa đủ 
Phật pháp, đại nguyện chưa viên mãn, sao 
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lại muốn bỏ lìa đại bi ? Đó là tâm đại thừa 
thệ nguyện như kim cang thứ mười. 

 

Tại sao vậy? Vì tất cả các pháp, đều không chỗ có. 
Nói một cách chân thật, thì tất cả pháp đều là không, không 
chẳng chỗ có. Phàm phu quá ngu si quá mê hoặc, chẳng 
biết đạo lý nầy, cho nên truy danh cầu lợi, làm tất cả việc 
hư vọng mà điên đảo, đàm luận về đủ thứ chuyện điên đảo, 
đều chẳng biết chẳng giác. Chẳng biết chỗ họ tham là 
không nên tham, chẳng biết chỗ họ làm là không nên làm. 
Ví như pháp thế gian, rượu sắc tài khí, phàm phu thì 
chuyển tới chuyển lui tại chỗ nầy. Đối với pháp xuất thế 
gian, giới định huệ ba học vô lậu, cũng chẳng đi nghiên 
cứu. Đối với bốn hoằng thệ nguyện, cũng chẳng phát tâm. 
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, họ cũng chẳng độ. 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, họ cũng chẳng đoạn. 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, họ cũng chẳng học. 
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, họ cũng chẳng 
thành, đó tức là điên đảo.  

Bồ Tát nói : Tôi sẽ khiến cho phàm phu ngu si mê 
hoặc, đều được khai ngộ, nơi các pháp tánh, chiếu rõ phân 
minh, khiến cho họ minh bạch, chẳng còn điên đảo. Tại sao 
phải như vậy ? Vì tất cả chư Phật an trụ pháp tịch diệt, Phật 
dùng tâm đại bi, trụ nơi tại tất cả thế gian thuyết pháp, giáo 
hoá tất cả chúng sinh, chưa từng khi nào ngừng nghỉ. Chư 
Phật lúc nào cũng đang giáo hoá chúng sinh, không ngừng 
nghỉ, hiện nay tôi sao lại bỏ tâm đại bi cho được ? Chúng 
sinh có lỗi lầm, phải tha thứ cho họ. Thuở xưa tôi đã từng 
phát tâm thệ nguyện rộng lớn, sao hiện tại không đi làm ? 
Như đã từng phát tâm phiên dịch Tam Tạng mười hai bộ 
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kinh điển ra tiếng Anh, hoặc ngôn ngữ khác, sao lại chỉ 
phát tâm năm phút, thì đã quên mất sạch ? 

Bồ Tát lại nói : Tôi phát tâm quyết định lợi ích tất cả 
chúng sinh. Phát tâm tích tập tất cả căn lành. Phát tâm an 
trụ hồi hướng khéo léo. Phát tâm sinh ra trí huệ thâm sâu. 
Phát tâm hàm thọ tất cả chúng sinh. Phát tâm bình đẳng đối 
với tất cả chúng sinh. Khi tôi nói đều nói lời chân thật, 
không nói lời hư dối, nguyện ban cho tất cả chúng sinh đại 
pháp vô thượng. Nguyện chẳng dứt giống tánh tất cả chư 
Phật. Tôi sẽ thiệu long Tam Bảo, tục Phật huệ mạng. Hiện 
tại tất cả chúng sinh chưa được giải thoát, chưa thành 
Chánh Giác, chưa đủ Phật pháp. Đại nguyện của tôi chưa 
viên mãn, sao lại muốn bỏ lìa tâm đại bi ? Tuyệt đối không 
thể được, tức là sau khi thành Phật rồi, vẫn phải thực hành 
tâm đại bi. Đó là tâm đại thừa thệ nguyện như kim cang 
thứ mười. 

 

Phật tử ! Đó là mười tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang của đại Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được 
tánh kim cang vô thượng đại thần thông trí 
huệ của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười tâm đại thừa thệ 
nguyện như kim cang của đại Bồ Tát phát ra. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tánh kim cang vô 
thượng đại thần thông trí huệ của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ đại 
phát khởi. Những gì là mười ?  
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Đó là : Đại Bồ Tát nghĩ như vầy : Tôi 
sẽ cúng dường cung kính tất cả chư Phật. 
Đó là đại phát khởi thứ nhất. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ trưởng 
dưỡng hết thảy căn lành của tất cả Bồ Tát. 
Đó là đại phát khởi thứ hai. 

Lại nghĩ như vầy : Sau khi tất cả Như 
Lai vào Niết Bàn rồi, tôi sẽ trang nghiêm 
tháp Phật. Dùng tất cả hoa, tất cả tràng 
hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả 
hương bột, tất cả y, tất cả lọng, tất cả 
tràng, tất cả phan, để cúng dường. Thọ trì 
giữ gìn chánh pháp của đức Phật đó. Đó là 
đại phát khởi thứ ba. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ giáo hoá điều 
phục tất cả chúng sinh, khiến cho đắc được 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là đại 
phát khởi thứ tư. 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng sự 
trang nghiêm vô thượng cõi nước của chư 
Phật, để trang nghiêm tất cả thế giới. Đó là 
đại phát khởi thứ năm. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ đại 
phát khởi. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đại Bồ Tát nghĩ như vầy : Tôi sẽ cúng dường 
cung kính tất cả chư Phật mười phương. Đó là tâm đại phát 
khởi thứ nhất. 

2. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ trưởng dưỡng hết 
thảy căn lành của tất cả Bồ Tát. Đó là tâm đại phát khởi thứ 
hai. 

3. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Sau khi tất cả Như Lai 
vào Niết Bàn rồi, tôi sẽ trang nghiêm bảo tháp của Phật. 
Dùng tất cả hoa báu, tất cả tràng hoa báu, tất cả hương báu, 
tất cả hương đốt, tất cả hương bột, tất cả y báu, tất cả lọng 
báu, tất cả tràng báu, tất cả phan báu, để cúng dường. Còn 
thọ trì chánh pháp của Phật, giữ gìn chánh pháp của Phật. 
Đó là tâm đại phát khởi thứ ba. 

4. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ giáo hoá tất cả 
chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc 
được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là tâm đại phát 
khởi thứ tư. 

5. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng sự trang 
nghiêm vô thượng cõi nước của chư Phật, để trang nghiêm 
tất cả thế giới. Đó là tâm đại phát khởi thứ năm. 

 

Lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ phát tâm đại 
bi, vì một chúng sinh, trong tất cả thế giới, 
mỗi thế giới đều hết kiếp thuở vị lai, hành 
Bồ Tát hạnh. Như vì một chúng sinh, vì tất 
cả chúng sinh, cũng đều như thế, đều khiến 
cho đắc được Phật vô thượng bồ đề, cho 
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đến chẳng sinh một niệm lười biếng giải 
đãi. Đó là đại phát khởi thứ sáu. 

Lại nghĩ như vầy : Các Như Lai đó vô 
lượng vô biên, tôi sẽ ở chỗ tất cả Như Lai, 
trải qua số kiếp không nghĩ bàn, cung kính 
cúng dường. Như ở chỗ một đức Như Lai, 
tất cả Như Lai cũng đều như thế. Đó là đại 
phát khởi thứ bảy. 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Sau khi 
các Như Lai đó diệt độ rồi, tôi sẽ vì hết 
thảy xá lợi của mỗi đức Như Lai, xây dựng 
bảo tháp cao lớn, đồng với bất khả thuyết 
các thế giới. Tạo hình tượng Phật, cũng lại 
như thế. Trải qua số kiếp không thể nghĩ 
bàn, dùng tất cả tràng phan lọng hương 
hoa y phục báu để cúng dường. Chẳng sinh 
một tâm niệm nhàm mỏi, vì thành tựu Phật 
pháp, vì cúng dường chư Phật, vì giáo hoá 
chúng sinh, vì hộ trì chánh pháp, khai thị 
diễn nói. Đó là đại phát khởi thứ tám. 

 

6. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ phát tâm đại bi, vì 
một chúng sinh, trong tất cả thế giới, mỗi thế giới đều hết 
kiếp thuở vị lai, hành Bồ Tát hạnh, để lợi ích cho họ. Như 
vì một chúng sinh như vậy, vì tất cả chúng sinh, cũng đều 
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như thế, đều khiến cho họ đắc được Phật vô thượng bồ đề, 
cho đến chẳng sinh một niệm lười biếng giải đãi. Đó là tâm 
đại phát khởi thứ sáu. 

7. Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Các Như Lai đó vô 
lượng vô biên, tôi sẽ ở chỗ đạo tràng của tất cả Như Lai, 
trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, cung kính cúng dường. 
Như ở chỗ đạo tràng một đức Như Lai là như vậy, đạo 
tràng của tất cả Như Lai cũng đều như thế. Đó là tâm đại 
phát khởi thứ bảy. 

8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Sau khi các Như Lai 
đó diệt độ rồi, tôi sẽ vì hết thảy xá lợi của mỗi đức Như 
Lai, xây dựng bảo tháp cao lớn, đồng với bất khả thuyết 
các thế giới. Tạo hình tượng Phật, cũng lại như thế. Trải 
qua số kiếp không thể nghĩ bàn, dùng tất cả tràng báu, phan 
báu, lọng báu, hương báu, hoa báu, y báu, để cúng dường. 
Chẳng sinh một tâm niệm nhàm mỏi, vì thành tựu Phật 
pháp, vì cúng dường chư Phật, vì giáo hoá tất cả chúng 
sinh, vì hộ trì chánh pháp, khai thị diễn nói. Đó là tâm đại 
phát khởi thứ tám. 

 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ 
dùng căn lành nầy, để thành tựu vô thượng 
bồ đề, được vào bậc của tất cả chư Phật 
Như Lai, bình đẳng thể tánh với tất cả Như 
Lai. Đó là đại phát khởi thứ chín. 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Sau khi 
tôi sẽ thành Chánh Giác rồi, trong tất cả 
thế giới, trải qua bất khả thuyết kiếp, diễn 
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nói chánh pháp. Thị hiện thần thông tự tại 
không thể nghĩ bàn. Thân miệng và ý 
chẳng sinh mệt mỏi, chẳng lìa chánh pháp. 
Do nhờ Phật lực gia trì, vì tất cả chúng sinh 
siêng hành đại nguyện, vì đại từ làm đầu, vì 
đại bi rốt ráo, vì đạt pháp vô tướng, vì trụ 
lời chân thật, vì chứng tất cả pháp đều tịch 
diệt, vì biết tất cả chúng sinh đều bất khả 
đắc, nhưng cũng không trái với các nghiệp 
đã làm, vì đồng một thể với chư Phật ba 
đời, vì khắp cùng pháp giới hư không giới, 
vì thông đạt các pháp vô tướng, vì thành 
tựu bất sinh bất diệt, vì đầy đủ tất cả Phật 
pháp. Dùng đại nguyện lực điều phục 
chúng sinh, làm đại Phật sự. Đó là đại phát 
khởi thứ mười. 

 

9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Tôi sẽ dùng căn lành 
nầy, để thành tựu quả vô thượng bồ đề, chứng nhập vào 
bậc của tất cả chư Phật Như Lai, bình đẳng thể tánh với tất 
cả Như Lai. Đó là đại phát khởi thứ chín. 

10. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vầy : Sau khi tôi sẽ 
thành Chánh Giác rồi, trong tất cả thế giới, trải qua bất khả 
thuyết kiếp, diễn nói chánh pháp. Thị hiện thần thông tự tại 
không thể nghĩ bàn. Thân miệng và ý chẳng sinh tâm mệt 
mỏi, chẳng lìa chánh pháp. Do nhờ Phật lực gia trì, vì tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  60 
 

chúng sinh siêng tu hành đại nguyện, vì đại từ làm đầu, vì 
đại bi rốt ráo, vì đạt pháp vô tướng, vì trụ lời chân thật, vì 
chứng tất cả pháp đều tịch diệt, vì biết tất cả chúng sinh 
đều bất khả đắc, nhưng cũng không trái với các nghiệp đã 
làm, vì đồng một thể với chư Phật ba đời, vì khắp cùng 
pháp giới hư không giới, vì thông đạt các pháp vô tướng, vì 
thành tựu bất sinh bất diệt, vì đầy đủ tất cả Phật pháp. 
Dùng đại nguyện lực điều phục chúng sinh, làm đại Phật sự 
không khi nào ngừng nghỉ. Đó là tâm đại phát khởi thứ 
mười. 

 

Phật tử ! Đó là mười thứ đại phát khởi 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì sẽ chẳng dứt Bồ Tát hạnh, 
đầy đủ đại trí vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ tâm đại phát 
khởi của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ chẳng dứt hẳn Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười đại sự 
rốt ráo. Những gì là mười ?  

Đó là : Đại sự rốt ráo cung kính cúng 
dường tất cả Như Lai. Đại sự rốt ráo tuỳ 
chỗ nghĩ nhớ của chúng sinh, đều có thể 
cứu hộ. Đại sự rốt ráo chuyên cầu tất cả 
Phật pháp. Đại sự rốt ráo tích tập tất cả 
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căn lành. Đại sự rốt ráo tư duy tất cả Phật 
pháp. Đại sự rốt ráo đầy đủ tất cả thệ 
nguyện. Đại sự rốt ráo thành tựu tất cả Bồ 
Tát hạnh. Đại sự rốt ráo phụng sự tất cả 
thiện tri thức. Đại sự rốt ráo đi đến tất cả 
thế giới chỗ của các Như Lai. Đại sự rốt 
ráo lắng nghe giữ gìn chánh pháp của tất 
cả chư Phật. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại sự rốt ráo đại trí huệ A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười đại sự 
rốt ráo. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đại sự rốt ráo cung kính cúng dường tất cả Như 
Lai mười phương ba đời.  

2. Đại sự rốt ráo tuỳ chỗ nghĩ nhớ của chúng sinh, 
đều có thể cứu hộ.  

3. Đại sự rốt ráo chuyên cầu tất cả Phật pháp.  
4. Đại sự rốt ráo tích tập tất cả căn lành.  
5. Đại sự rốt ráo tư duy tất cả Phật pháp.  
6. Đại sự rốt ráo đầy đủ tất cả thệ nguyện.  
7. Đại sự rốt ráo thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh.  
8. Đại sự rốt ráo phụng sự tất cả thiện tri thức, lắng 

nghe sự chỉ dạy của thiện tri thức.  
9. Đại sự rốt ráo đi đến tất cả thế giới chỗ đạo tràng 

của tất cả Như Lai, cúng dường Phật, lễ lạy Phật.  
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10. Đại sự rốt ráo lắng nghe giữ gìn chánh pháp của 
tất cả chư Phật.  

Đó là mười pháp đại sự rốt ráo. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại sự rốt ráo đại trí huệ 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tin 
bất hoại. Những gì là mười ?  

Đó là : Tin bất hoại đối với tất cả chư 
Phật. Tin bất hoại đối với tất cả các pháp. 
Tin bất hoại đối với tất cả Thánh Tăng. Tin 
bất hoại đối với tất cả Bồ Tát. Tin bất hoại 
đối với tất cả thiện tri thức. Tin bất hoại 
đối với tất cả chúng sinh. Tin bất hoại đối 
với tất cả Bồ Tát đại nguyện. Tin bất hoại 
đối với tất cả Bồ Tát hạnh. Tin bất hoại đối 
với sự cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật. Tin bất hoại đối với Bồ Tát phương 
tiện khéo léo giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tin bất hoại đại trí huệ vô thượng 
của chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tin 
bất hoại. Những gì là mười ? Đó là :  
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1. Tin bất hoại đối với tất cả chư Phật.  
2. Tin bất hoại đối với tất cả các pháp.  
3. Tin bất hoại đối với tất cả Thánh Tăng.  
4. Tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát.  
5. Tin bất hoại đối với tất cả thiện tri thức.  
6. Tin bất hoại đối với tất cả chúng sinh.  
7. Tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát đại nguyện.  
8. Tin bất hoại đối với tất cả Bồ Tát hạnh.  
9. Tin bất hoại đối với sự cung kính cúng dường tất 

cả chư Phật.  
10. Tin bất hoại đối với Bồ Tát phương tiện khéo léo 

giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh.  
Đó là mười thứ tâm tin bất hoại của Bồ Tát. Nếu các 

Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được tin bất hoại đại trí 
huệ vô thượng của chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ được 
thọ ký. Những gì là mười ?  

Đó là : Bên trong có sự hiểu biết thâm 
sâu được thọ ký. Có thể tuỳ thuận sinh 
khởi Bồ Tát các căn lành được thọ ký. Tu 
hạnh rộng lớn được thọ ký. Hiện tiền được 
thọ ký. Chẳng hiện tiền được thọ ký. Do 
tâm mình chứng bồ đề được thọ ký. Thành 
tựu nhẫn được thọ ký. Giáo hoá điều phục 
chúng sinh được thọ ký. Rốt ráo tất cả kiếp 
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số được thọ ký. Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại 
được thọ ký. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì ở 
chỗ tất cả chư Phật sẽ được thọ ký. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ được 
thọ ký. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bên trong có sự hiểu biết rõ tâm Phật thâm sâu, thì 
sẽ được chư Phật thọ ký.  

2. Có thể tuỳ thuận sinh khởi các căn lành của Bồ 
Tát, thì sẽ được chư Phật thọ ký.  

3. Tu hành hạnh rộng lớn, tức là lục độ vạn hạnh, thì 
sẽ được chư Phật thọ ký.  

4. Tu hành viên mãn, thì đời hiện tiền nầy sẽ được 
chư Phật thọ ký.  

5. Có Bồ Tát chẳng hiện tiền (chẳng phải đời này), 
được chư Phật thọ ký.  

6. Do tâm mình đã chứng được bồ đề, được chư Phật 
thọ ký.  

7. Thành tựu tất cả nhẫn, nhẫn đau, nhẫn khổ, nhẫn 
đói, nhẫn khát, nhẫn nóng, nhẫn lạnh, nhẫn gió, nhẫn mưa, 
nhẫn những điều mà người khác không thể nhẫn, chịu đựng 
được những điều mà người khác không chịu đựng được, 
được chư Phật thọ ký.  

8. Giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, được 
chư Phật thọ ký.  

9. Rốt ráo tất cả kiếp số để tu hành, được chư Phật 
thọ ký.  
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10. Tất cả Bồ Tát hạnh, tự tại viên mãn, được chư 
Phật thọ ký.  

Đó là mười pháp được thọ ký. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì ở chỗ tất cả chư Phật sẽ được thọ ký. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ hồi 
hướng căn lành. Bồ Tát nhờ đó mà có thể 
hồi hướng tất cả căn lành. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Đem căn lành của tôi, đồng 
nguyện với thiện tri thức, thành tựu như 
vậy, chớ thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng với tâm 
thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng hạnh với 
thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng căn lành 
với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng bình đẳng 
với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  
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Đem căn lành của tôi, đồng niệm với 
thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng thanh tịnh 
với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng chỗ trụ với 
thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng thành tựu 
viên mãn với thiện tri thức, thành tựu như 
vậy, chớ thành tựu khác.  

Đem căn lành của tôi, đồng bất hoại 
với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ 
thành tựu khác. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được căn lành hồi hướng vô thượng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ hồi 
hướng căn lành. Bồ Tát nhờ đó mà có thể đem tất cả căn 
lành, đều hồi hướng đến tất cả chúng sinh, tất cả bồ đề, tất 
cả thật tế. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu để hồi hướng, 
đồng nguyện với hết thảy thiện tri thức, thành tựu như vậy, 
chớ thành tựu khác.  
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2. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu để hồi hướng, 
đồng hết thảy tâm với thiện tri thức, thành tựu như vậy, 
chớ thành tựu khác.  

3. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy 
hạnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu 
khác.  

4. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy căn 
lành với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu 
khác.  

5. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy sự 
bình đẳng với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành 
tựu khác.  

6. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy 
niệm với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu 
khác.  

7. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy sự 
thanh tịnh với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành 
tựu khác.  

8. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy chỗ 
trụ với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu 
khác.  

9. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy sự 
thành tựu viên mãn với thiện tri thức, thành tựu như vậy, 
chớ thành tựu khác.  

10. Đem đủ thứ căn lành của tôi tu, đồng hết thảy bất 
hoại với thiện tri thức, thành tựu như vậy, chớ thành tựu 
khác.  

Đó là mười pháp hồi hướng căn lành. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được căn lành hồi 
hướng vô thượng. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có thứ được trí 
huệ. Những gì là mười ?  

Đó là : Đối với bố thí tự tại được trí 
huệ. Hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí 
huệ. Vào vô biên trí Như Lai được trí huệ. 
Trong tất cả vấn đáp hay dứt nghi được trí 
huệ. Vào nơi nghĩa của bậc trí được trí 
huệ. Hiểu sâu tất cả Như Lai, ở trong tất cả 
Phật pháp lời nói âm thanh khéo léo được 
trí huệ. Hiểu sâu chỗ chư Phật, gieo trồng 
chút căn lành, tất sẽ đầy đủ tất cả pháp 
trắng tịnh, đắc được vô lượng trí Như Lai 
được trí huệ. Thành tựu trụ không thể nghĩ 
bàn của Bồ Tát được trí huệ. Ở trong một 
niệm, đều có thể đi đến bất khả thuyết cõi 
Phật được trí huệ. Giác tất cả Phật bồ đề, 
vào tất cả pháp giới, lắng nghe thọ trì pháp 
của tất cả chư Phật nói, vào sâu đủ thứ lời 
nói âm thanh trang nghiêm của tất cả Như 
Lai được trí huệ. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được hiện chứng trí vô thượng của tất 
cả chư Phật. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có thứ được trí 
huệ. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đối với sự bố thí tự tại được trí huệ.  
2. Hiểu sâu tất cả Phật pháp được trí huệ.  
3. Vào vô biên trí Như Lai được trí huệ.  
4. Trong tất cả vấn đáp hay dứt nghi được trí huệ.  
5. Vào nơi nghĩa của bậc trí được trí huệ.  
6. Hiểu sâu tất cả Như Lai, ở trong tất cả Phật pháp 

lời nói âm thanh khéo léo được trí huệ.  
7. Hiểu sâu chỗ chư Phật, gieo trồng chút căn lành, 

tất sẽ đầy đủ tất cả pháp trắng tịnh, đắc được vô lượng trí 
Như Lai được trí huệ.  

8. Thành tựu trụ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát được 
trí huệ.  

9. Ở trong một niệm, đều có thể đi đến bất khả 
thuyết cõi Phật được trí huệ.  

10. Giác tất cả Phật bồ đề, vào tất cả pháp giới, lắng 
nghe thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, vào sâu đủ thứ lời 
nói âm thanh trang nghiêm của tất cả Như Lai được trí huệ.  

Đó là mười pháp được trí huệ. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ đắc được hiện chứng trí huệ vô 
thượng của tất cả chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ phát 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Ở chỗ tất cả chư Phật, phát 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Quán tất cả 
cõi chúng sinh, phát tâm rộng lớn vô lượng 
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vô biên. Quán tất cả cõi, tất cả đời, tất cả 
pháp giới, phát tâm rộng lớn vô lượng vô 
biên. Quán sát tất cả pháp đều như hư 
không, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. 
Quán sát tất cả Bồ Tát hạnh rộng lớn, phát 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Chánh 
niệm ba đời tất cả chư Phật, phát tâm rộng 
lớn vô lượng vô biên. Quán các nghiệp quả 
báo không nghĩ bàn, phát tâm rộng lớn vô 
lượng vô biên. Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, 
phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Vào 
khắp đại hội của tất cả chư Phật, phát tâm 
rộng lớn vô lượng vô biên. Quán sát diệu 
âm của tất cả Như Lai, phát tâm rộng lớn 
vô lượng vô biên. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được biển trí huệ tất cả Phật pháp 
rộng lớn vô lượng vô biên. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ phát 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật mười phương, 
phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

2. Quán tất cả cõi chúng sinh, phát tâm rộng lớn vô 
lượng vô biên.  
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3. Quán sát tất cả cõi Phật, tất cả thế giới, tất cả pháp 
giới, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

4. Quán sát tất cả pháp đều như hư không, không có 
sự chấp trước, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

5. Quán sát tất cả Bồ Tát hạnh rộng lớn, phát tâm 
rộng lớn vô lượng vô biên.  

6. Chánh niệm mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

7. Quán các nghiệp quả báo không thể nghĩ bàn, phát 
tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

8. Trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, phát tâm 
rộng lớn vô lượng vô biên.  

9. Vào khắp đại hội của tất cả chư Phật mười 
phương, lắng nghe chánh pháp, phát tâm rộng lớn vô lượng 
vô biên.  

10. Quán sát diệu âm của tất cả chư Phật mười 
phương, phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên.  

Đó là mười thứ phát tâm rộng lớn vô lượng vô biên. 
Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được biển 
trí huệ tất cả Phật pháp rộng lớn vô lượng vô biên. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ phục 
tạng. Những gì là mười ?  

Đó là : Biết tất cả pháp là tạng khởi 
hạnh công đức. Biết tất cả pháp là tạng 
chánh tư duy. Biết tất cả pháp là tạng Đà la 
ni chiếu sáng. Biết tất cả pháp là tạng biện 
tài khai diễn. Biết tất cả pháp là tạng bất 
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khả thuyết khéo giác ngộ chân thật. Biết 
tất cả thần thông tự tại của Phật là tạng 
quán sát thị hiện. Biết tất cả pháp là tạng 
khéo léo sinh ra bình đẳng. Biết tất cả pháp 
là tạng thường thấy tất cả chư Phật. Biết 
tất cả kiếp không nghĩ bàn là tạng khéo 
biết rõ đều trụ như huyễn. Biết tất cả chư 
Phật Bồ Tát là tạng phát sinh hoan hỉ tịnh 
tín. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được pháp tạng trí huệ vô thượng của 
tất cả chư Phật, đều điều phục được tất cả 
chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ phục 
tạng. Phục tạng là gì ? Đó là hồi hướng vô tận công đức 
trong hạnh. Phục là tức pháp mà quán, hoặc nghĩa là chẳng 
thấy. Tạng là nơi tất cả các pháp. Những gì là mười ? Đó 
là :  

1. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng sinh khởi hạnh 
công đức.  

2. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng chánh tư duy.  
3. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng Đà la ni chiếu 

sáng.  
4. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng vô ngại biện 

tài khai diễn.  
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5. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng bất khả thuyết 
khéo hay giác ngộ chân thật.  

6. Bồ Tát biết tất cả thần thông nhậm vận tự tại của 
Phật, là bảo tạng quán sát thị hiện.  

7. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng khéo léo sinh 
ra bình đẳng.  

8. Bồ Tát biết tất cả pháp, là bảo tạng thường thấy tất 
cả chư Phật.  

9. Bồ Tát biết tất cả kiếp không nghĩ bàn, là bảo tạng 
khéo hay biết rõ đều trụ như huyễn hoá.  

10. Bồ Tát biết tất cả chư Phật Bồ Tát, là bảo tạng 
phát sinh hoan hỉ tịnh tín.  

Đó là mười thứ pháp phục tạng. Nếu các Bồ Tát an 
trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp tạng trí huệ vô thượng 
của tất cả chư Phật, đều điều phục được tất cả chúng sinh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ luật 
nghi. Những gì là mười ?  

Đó là : Luật nghi chẳng sinh phỉ báng, 
đối với tất cả Phật pháp. Luật nghi tâm tin 
ưa, ở chỗ tất cả chư Phật. Luật nghi khởi 
tâm tôn trọng cung kính, ở chỗ tất cả Bồ 
Tát. Luật nghi trọn không xả tâm ái lạc, ở 
chỗ tất cả thiện tri thức. Luật nghi chẳng 
sinh tâm nghĩ nhớ, đối với tất cả Thanh 
Văn Độc Giác. Luật nghi xa lìa tất cả thối 
chuyển Bồ Tát đạo. Luật nghi chẳng khởi 
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tâm tổn hại tất cả chúng sinh. Luật nghi tu 
tất cả căn lành, đều khiến cho rốt ráo. Luật 
nghi đối với tất cả ma, đều hàng phục 
được. Luật nghi đối với tất cả Ba la mật, 
đều khiến cho đầy đủ.  Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được luật nghi đại trí vô thượng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ luật 
nghi. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Luật nghi chẳng sinh phỉ báng, đối với tất cả Phật 
pháp.  

2. Luật nghi tâm tin ưa không phá hoại, ở chỗ đạo 
tràng của tất cả chư Phật.  

3. Luật nghi khởi tâm tôn trọng cung kính, ở chỗ đạo 
tràng của tất cả Bồ Tát.  

4. Luật nghi trọn không xả tâm ái lạc, ở chỗ đạo 
tràng của tất cả thiện tri thức.  

5. Luật nghi chẳng sinh tâm nghĩ nhớ, đối với tất cả 
Thanh Văn Độc Giác, nghĩa là không tu hành pháp nhị 
thừa (Tứ diệu đế và mười hai nhân duyên).   

6. Luật nghi xa lìa tất cả thối chuyển Bồ Tát đạo.  
7. Luật nghi tuyệt đối chẳng khởi tâm tổn hại tất cả 

chúng sinh.  
8. Luật nghi tu tất cả căn lành, đều khiến cho rốt ráo.  
9. Luật nghi đối với tất cả ma, đều hàng phục được, 

không để cho chúng nổi sóng làm gió, làm hại chúng sinh.  
10. Luật nghi đối với tất cả Ba la mật, đều khiến cho 

viên mãn đầy đủ.   
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Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được luật nghi đại trí vô thượng. 

 

Phật tử !  Đại Bồ Tát có mười thứ tự 
tại. Những gì là mười ?  

Đó là : Mạng tự tại, vì nơi bất khả 
thuyết kiếp trụ thọ mạng. Tâm tự tại, vì trí 
huệ vào được A tăng kỳ các tam muội. Đồ 
dùng tự tại, vì có thể dùng vô lượng sự 
trang nghiêm, để trang nghiêm tất cả thế 
giới. Nghiệp tự tại, vì tuỳ thời thọ báo. Thọ 
sanh tự tại, vì nơi tất cả thế giới thị hiện 
thọ sanh. Hiểu tự tại, vì nơi tất cả thế giới 
thấy Phật đầy khắp. Nguyện tự tại, tuỳ ý 
muốn tuỳ thời ở trong các cõi thành Chánh 
Giác. Thần lực tự tại, vì thị hiện tất cả đại 
thần biến. Pháp tự tại, vì thị hiện vô biên 
các pháp môn. Trí tự tại, vì ở trong niệm 
niệm thị hiện Như Lai thập lực vô uý thành 
Chánh Giác. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được viên mãn các Ba la mật, trí huệ thần 
lực, bồ đề tự tại, của tất cả chư Phật. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tự 
tại. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Mạng tự tại, vì trong bất khả thuyết kiếp trụ thọ 
mạng, cũng có thể nói là muốn sống thì sống, muốn diệt thì 
diệt.  

2. Tâm tự tại, vì trí huệ vào được A tăng kỳ các tam 
muội.  

3. Đồ dùng tự tại, vì muốn dùng gì thì dùng, rất là 
nhậm vận tự tại, có thể dùng vô lượng sự trang nghiêm, để 
trang nghiêm tất cả thế giới.  

4. Nghiệp tự tại, nghiệp là nghiệp báo. Nghiệp báo 
cũng tự do tự tại, tuỳ thời tuỳ lúc có thể thọ quả báo. Tóm 
lại, muốn lúc nào thọ quả báo, thì thọ lúc đó. Nếu không 
muốn thọ thì để đó, không bắt buộc, không miễn cưỡng, 
tuỳ ý mà làm. 

5. Thọ sanh tự tại, bất cứ nhập thai, trụ thai, đều tự 
tại, chẳng bị hạn chế. Nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh.  

6. Hiểu tự tại, vì trong mười phương tất cả thế giới 
thấy Phật đầy khắp.  

7. Nguyện tự tại, tuỳ ý muốn tuỳ thời, ở trong tất cả 
cõi nước thành Chánh Giác.  

8. Thần lực tự tại, vì có thể thị hiện tất cả đại thần 
thông biến hoá.  

9. Pháp tự tại, vì có thể thị hiện vô biên tất cả pháp 
môn.  

10. Trí tự tại, vì ở trong niệm niệm, có thể thị hiện 
thập lực và bốn vô uý của Như Lai, mà thành Chánh Giác.  

Đó là mười thứ pháp tự tại của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ được viên mãn các Ba la 
mật, trí huệ thần lực, bồ đề tự tại, của tất cả chư Phật. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI SÁU 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN BỐN 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Chúng sinh vô ngại dụng. Cõi 
nước vô ngại dụng. Pháp vô ngại dụng. 
Thân vô ngại dụng. Nguyện vô ngại dụng. 
Cảnh giới vô ngại dụng. Trí vô ngại dụng. 
Thần thông vô ngại dụng. Thần lực vô ngại 
dụng. Lực vô ngại dụng. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền dùng tâm đại từ đại bi, để giáo hoá 
chúng ta chúng sinh ngu si, giúp Phật hoằng dương giáo 
hoá, để diễn nói diệu nghĩa Kinh Hoa Nghiêm. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười pháp vô 
ngại dụng. Vô ngại dụng là gì ? Tức là dụng đồ hổ tương 
chẳng có chướng ngại. Chẳng phải có một thứ dụng đồ, mà 
là có vô lượng thứ dụng đồ. Đưa ra một ví dụ để nói rõ, 
giống như đạo lý sáu căn hổ dụng với nhau. Con mắt chẳng 
những nhìn thấy được sự vật, mà còn có thể nghe được âm 
thanh, lại có thể ngửi mùi, lại có thể nếm vị, lại có thể xúc 
giác, lại có thể biết pháp. Còn năm căn kia cũng giống như 
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vậy, mỗi một căn đều có sáu thứ tác dụng. Tại sao ? Vì đại 
dụng vô ngại vậy ! Một dụng đầy đủ vô lượng dụng, vô 
lượng dụng quy về một dụng. Một làm vô lượng chẳng là 
nhiều, vô lượng làm một chẳng là ít. Do đó :  
 

« Một gốc tán làm vạn thù, 
vạn thù quy về một gốc ». 

 

Đó là đạo lý đại dụng vô ngại. Và đưa ra một ví dụ 
khác nữa, như cái bàn, người biết xử dụng thì có thể dùng 
để làm bàn viết, để dùng làm bàn ăn cơm v.v… có đủ thứ 
dụng đồ, nếu người không biết xử dụng, thì chấp vào một 
thứ dụng đồ, chẳng biết có dụng đồ thứ hai, như vậy thì 
chẳng phải là đại dụng vô ngại. 

 Những gì là mười ? Đó là :  
1. Chúng sinh viên dung vô ngại đại dụng.  
2. Cõi nước viên dung vô ngại đại dụng.  
3. Pháp viên dung vô ngại đại dụng.  
4. Thân viên dung vô ngại đại dụng.  
5. Nguyện viên dung vô ngại đại dụng.  
6. Cảnh giới viên dung vô ngại đại dụng.  
7. Trí viên dung vô ngại đại dụng.  
8. Thần thông viên dung vô ngại đại dụng.  
9. Thần lực viên dung vô ngại đại dụng.  
10. Lực viên dung vô ngại đại dụng. 
Đó là mười thứ đại dụng vô ngại, ở dưới đây có phân 

tích nói rõ mỗi thứ. Đây là tổng vấn đề, cho nên mười hồi 
hướng chỉ có hai mươi chín vấn đề. 

 

Phật tử ! Thế nào là đại Bồ Tát chúng 
sinh đồng vô ngại dụng ? 
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Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Các vị có biết thế nào là đại Bồ Tát chúng sinh đồng 
vô ngại dụng ? Nếu chẳng hiểu, chẳng biết, xin các vị hãy 
lắng nghe, hiện tại tôi sẽ vì quý vị giải nói rõ ràng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
chúng sinh vô ngại dụng. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Biết tất cả chúng sinh không 
chúng sinh vô ngại dụng. Biết tất cả chúng 
sinh chỉ do tưởng trì vô ngại dụng. Vì tất cả 
chúng sinh thuyết pháp chưa từng thất thời 
vô ngại dụng. Khắp hoá hiện tất cả cõi 
chúng sinh vô ngại dụng. Để tất cả chúng 
sinh ở trong một lỗ chân lông mà chẳng 
chật hẹp vô ngại dụng. Vì tất cả chúng sinh 
thị hiện tất cả thế giới phương khác, khiến 
cho họ đều thấy vô ngại dụng. Vì tất cả 
chúng sinh mà thị hiện thân chư Thiên 
Thích Phạm Hộ Thế vô ngại dụng. Vì tất cả 
chúng sinh thị hiện Thanh Văn Bích Chi 
Phật tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng. Vì tất 
cả chúng sinh thị hiện Bồ Tát hạnh vô ngại 
dụng. Vì tất cả chúng sinh thị hiện chư 
Phật sắc thân tướng tốt nhất thiết trí lực 
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thành Đẳng Chánh Giác vô ngại dụng. Đó 
là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
chúng sinh vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh, vốn là hư vọng, vì 
chẳng có chúng sinh, cho nên không chúng sinh có thể độ, 
có không chỉ là hổ tương vô ngại, có đại dụng vô ngại nầy.  

2. Bồ Tát biết tất cả chúng sinh, do bị vọng tưởng chi 
trì, cho nên điên điên đảo đảo, có đại dụng vô ngại nầy.  

3. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thuyết pháp chưa từng 
thất thời, vô ngại dụng.  

4. Bồ Tát biến hoá khắp cùng, thị hiện tất cả cõi 
chúng sinh vô ngại dụng.  

5. Bồ Tát đem tất cả chúng sinh, để ở trong một lỗ 
chân lông mà chẳng cảm thấy chật hẹp, vẫn có không gian, 
chẳng có hiện tượng ngột ngạt, vô ngại dụng.  

6. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà thị hiện tất cả thế 
giới phương khác, khiến cho họ đều thấy được những cảnh 
giới đó vô ngại dụng.  

7. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh mà thị hiện thân Thích 
Đề Hoàn Nhân, thân Đại Phạm Thiên Vương, thân Hộ Thế 
Tứ Thiên Vương, vô ngại dụng.  

8. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thị hiện thân Thanh 
Văn, thân Bích Chi Phật, rất tịch tĩnh có oai nghi vô ngại 
dụng.  

9. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thị hiện Bồ Tát hạnh, 
phát bồ để tâm như thế nào ? Hành Bồ Tát đạo như thế 
nào ? Khiến cho chúng sinh y pháp phụng hành, vô ngại 
dụng.  
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10. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, thị hiện mười 
phương chư Phật sắc thân tướng tốt, tức cũng là ba mươi 
hai tướng đại nhân, tám mươi vẻ đẹp thanh tịnh trang 
nghiêm. Nhất thiết trí huệ, mười lực, thành tựu Chánh 
Đẳng Chánh Giác, vô ngại dụng. Đó là mười pháp chúng 
sinh vô ngại dụng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cõi 
nước vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Tất cả cõi làm một cõi vô ngại 
dụng. Tất cả cõi vào một lỗ lông vô ngại 
dụng. Biết tất cả cõi vô cùng tận vô ngại 
dụng. Một thân ngồi kiết già, đầy khắp tất 
cả cõi vô ngại dụng. Trong một thân hiện 
tất cả cõi vô ngại dụng. Chấn động tất cả 
cõi chẳng khiến cho chúng sinh kinh hãi vô 
ngại dụng. Dùng đồ trang nghiêm tất cả 
cõi, để trang nghiêm một cõi vô ngại dụng. 
Dùng đồ trang nghiêm một cõi để trang 
nghiêm tất cả cõi vô ngại dụng. Dùng một 
Như Lai, một chúng hội, khắp tất cả cõi 
Phật thị hiện chúng sinh vô ngại dụng. Tất 
cả cõi nhỏ, cõi vừa, cõi lớn, cõi rộng, cõi 
sâu, cõi ngửa, cõi úp, cõi nghiêng, cõi 
thẳng, khắp các phương lưới vô lượng khác 
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biệt, đem những cõi đó khắp thị hiện cho 
tất cả chúng sinh vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ cõi 
nước vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát có thể đem tất cả cõi Phật, biến hoá làm 
một cõi Phật; lại có thể đem một cõi Phật, biến hoá làm tất 
cả cõi Phật, vô ngại dụng.  

2. Bồ Tát có thể đem tất cả cõi Phật, để vào trong 
một lỗ chân lông vô ngại dụng.  

3. Bồ Tát biết tất cả cõi Phật không cùng tận vô ngại 
dụng.  

4. Bồ Tát một thân ngồi kiết già, đầy khắp tất cả cõi 
Phật vô ngại dụng.  

5. Bồ Tát có thể trong một thân, thị hiện tất cả cõi 
Phật vô ngại dụng.  

6. Bồ Tát có thể chấn động tất cả cõi Phật, mà chẳng 
khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm kinh hãi vô ngại dụng.  

7. Bồ Tát có thể dùng đồ trang nghiêm tất cả cõi 
Phật, để trang nghiêm một cõi Phật vô ngại dụng.  

8. Bồ Tát có thể dùng đồ trang nghiêm một cõi Phật, 
để trang nghiêm tất cả cõi Phật vô ngại dụng.  

9. Bồ Tát có thể dùng một đức Như Lai, một chúng 
hội, khắp cùng tất cả cõi Phật, thị hiện tất cả chúng sinh vô 
ngại dụng.  

10. Bồ Tát có thể đem tất cả cõi nhỏ, cõi vừa, cõi 
lớn, cõi rộng, cõi sâu, cõi ngửa, cõi úp, cõi nghiêng, cõi 
thẳng, đầy khắp các phương, giống như tấm lưới, những 
cõi Phật đó có vô lượng khác biệt, đều khác nhau, đem 
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những cõi đó khắp thị hiện cho tất cả chúng sinh vô ngại 
dụng. Đó là mười thứ cõi nước vô ngại dụng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Biết tất cả pháp vào một pháp, 
một pháp vào tất cả pháp, mà cũng chẳng 
trái với tâm hiểu chúng sinh vô ngại dụng.  

Từ Bát Nhã Ba La Mật sinh ra tất cả 
pháp, vì họ giải nói, đều khiến cho giác ngộ 
vô ngại dụng.  

Biết tất cả pháp lìa văn tự, mà khiến 
chúng sinh đều được ngộ nhập vô ngại 
dụng.  

Biết tất cả pháp vào một tướng, mà 
hay diễn nói vô lượng pháp tướng vô ngại 
dụng.  

Biết tất cả pháp lìa lời nói, hay vì họ 
nói vô biên pháp môn vô ngại dụng.  

Nơi tất cả pháp khéo chuyển phổ môn 
tự luân vô ngại dụng.  

Đem tất cả pháp vào một pháp môn 
mà chẳng trái nhau, trong bất khả thuyết 
kiếp nói không cùng tận vô ngại dụng.  
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Đem tất cả pháp đều vào Phật pháp, 
khiến các chúng sinh đều được ngộ hiểu vô 
ngại dụng.  

Biết tất cả pháp không có bờ mé vô 
ngại dụng.  

Biết tất cả pháp không bờ mé chướng 
ngại, giống như lưới huyễn vô lượng khác 
biệt, trong vô lượng kiếp vì chúng sinh nói 
không cùng tận vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát biết tất cả pháp vào một pháp, một pháp lại 
vào tất cả pháp, mà cũng chẳng trái với tâm hiểu của tất cả 
chúng sinh, vô ngại dụng.  

2. Bồ Tát có thể từ trong Bát Nhã Ba La Mật sinh ra 
tất cả pháp, hết thảy pháp chẳng ngoài sắc pháp, tâm pháp, 
tâm sở pháp, bất tương ưng pháp, vô vi pháp, năm loại 
pháp nầy, hay vì người khác giảng giải diễn nói, đều khiến 
cho họ hiểu rõ minh bạch nghĩa lý chân thật năm loại pháp 
nầy, mà thông đạt khai ngộ cảnh giới nầy, vô ngại dụng.  

3. Bồ Tát biết tất cả pháp vốn là không. Do đó :  
 

« Lìa tướng văn tự, 
Lìa lời nói tướng, 

Lìa tâm duyên tướng ». 
 

Nhưng vẫn khiến cho tất cả chúng sinh, đều được 
ngộ nhập vô ngại dụng. Tóm lại, một đạo lý nầy có thể 
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diễn nói vô lượng đạo lý, vô lượng đạo lý vẫn quy về một 
đạo lý. Do đó :  
 

« Một chẳng ngại nhiều 
Nhiều chẳng ngại một ». 

 

Đây là cảnh giới diệu dụng vô ngại. 
4. Bồ Tát biết tất cả pháp vào một tướng, mà hay 

diễn nói vô lượng pháp tướng khác nhau vô ngại dụng.  
5. Bồ Tát biết tất cả pháp lìa phạm vi lời nói, nghĩa 

là dùng lời nói cũng nói không ra. Tuy lìa lời nói, nhưng 
vẫn hay vì họ diễn nói vô biên pháp môn. Tại sao vậy ? Vì 
pháp pháp đều đồng, pháp pháp đều viên, đều là đệ nhất 
nghĩa. Nếu minh bạch được thì tất cả pháp đều là diệu 
pháp; nếu chẳng minh bạch, thì vẫn phải dụng công nghiên 
cứu, có pháp vô ngại đại dụng nầy.  

6. Bồ Tát đối với tất cả pháp, khéo chuyển phổ môn 
tự luân vô ngại dụng.  

7. Bồ Tát có thể đem tất cả pháp vào một pháp môn, 
mà chẳng trái nhau, chẳng xung đột nhau, trong bất khả 
thuyết kiếp nói không cùng tận vô ngại dụng.  

8. Bồ Tát có thể đem tất cả pháp đều vào trong Phật 
pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ hiểu vô 
ngại dụng.  

9. Bồ Tát biết tất cả pháp không có bờ mé vô ngại 
dụng.  

10. Bồ Tát biết tất cả pháp không bờ mé chướng 
ngại, giống như lưới huyễn, có vô lượng sự khác biệt, trong 
vô lượng vô số đại kiếp vì chúng sinh diễn nói diệu pháp 
không cùng tận vô ngại dụng. Đó là mười thứ pháp vô ngại 
dụng. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân 
vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Đem tất cả thân chúng sinh vào 
thân mình vô ngại dụng. Đem thân mình 
vào thân tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 
Tất cả thân chư Phật vào một thân Phật vô 
ngại dụng. Một thân Phật vào tất cả thân 
Phật vô ngại dụng. Tất cả cõi vào thân 
mình vô ngại dụng. Dùng một thân khắp 
cùng tất cả pháp giới ba đời thị hiện chúng 
sinh vô ngại dụng. Nơi một thân thị hiện vô 
biên thân nhập tam muội vô ngại dụng. 
Nơi một thân thị hiện thân đồng số chúng 
sinh thành Chánh Giác vô ngại dụng.  

Nơi tất cả thân chúng sinh hiện một 
thân chúng sinh, nơi thân một chúng sinh 
hiện hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại 
dụng.  

Nơi thân tất cả chúng sinh thị hiện 
pháp thân, nơi pháp thân thị hiện tất cả 
thân chúng sinh vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân 
vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  
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1. Bồ Tát có thể đem tất cả thân chúng sinh vào 
trong thân mình vô ngại dụng.  

2. Bồ Tát lại có thể đem thân mình vào trong thân tất 
cả chúng sinh vô ngại dụng.  

3. Tất cả thân chư Phật vào trong một thân Phật vô 
ngại dụng. Do đó có câu :  
 

« Mười phương Phật ba đời 
Đều cùng một pháp thân ». 

 

4. Một thân Phật vào trong tất cả thân Phật vô ngại 
dụng. Do đó có câu :  
 

« Một chẳng ngại nhiều, 
Nhiều chẳng ngại một ». 

 

Đây là cảnh giới một nhiều dung với nhau, một 
nhiều vô ngại.  

5. Tất cả cõi Phật vào trong lỗ chân lông trên thân 
Bồ Tát vô ngại dụng.  

6. Bồ Tát dùng một thân, đầy khắp cùng tất cả pháp 
giới ba đời, thị hiện chúng sinh vô ngại dụng.  

7. Bồ Tát có thể ở trong một thân, thị hiện vô biên 
thân nhập tam muội vô ngại dụng.  

8. Bồ Tát có thể ở trong một thân, thị hiện thân đồng 
số chúng sinh thành Chánh Đẳng Chánh Giác vô ngại 
dụng.  

9. Bồ Tát có thể ở trong tất cả thân chúng sinh, thị 
hiện một thân chúng sinh, trong thân một chúng sinh thị 
hiện hiện tất cả thân chúng sinh vô ngại dụng.  

10. Bồ Tát có thể ở trong thân tất cả chúng sinh thị 
hiện pháp thân, ở trong pháp thân thị hiện tất cả thân chúng 
sinh vô ngại dụng. Đó là mười thứ thân vô ngại dụng. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nguyện vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Dùng nguyện của tất cả Bồ Tát 
làm nguyện của mình vô ngại dụng. Dùng 
nguyện lực của tất cả chư Phật thành bồ 
đề, thị hiện tự mình thành Chánh Giác vô 
ngại dụng. Tuỳ sự giáo hoá chúng sinh tự 
mình thành A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề vô ngại dụng. Trong tất cả vô biên tế 
kiếp, đại nguyện chẳng dứt vô ngại dụng. 
Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng 
tự tại nguyện, hiện tất cả thân vô ngại 
dụng. Xả bỏ thân mình, thành tựu viên 
mãn nguyện người khác vô ngại dụng. 
Giáo hoá khắp tất cả chúng sinh mà chẳng 
bỏ đại nguyện vô ngại dụng. Nơi tất cả kiếp 
hành Bồ Tát hạnh, mà đại nguyện chẳng 
dứt vô ngại dụng.  

Nơi một lỗ chân lông hiện thành 
Chánh Giác, do nhờ nguyện lực, khắp cùng 
tất cả cõi nước chư Phật, nơi bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới, vì mỗi mỗi 
chúng sinh thị hiện như vậy vô ngại dụng.  
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Nói một câu pháp khắp tất cả pháp 
giới, nổi mây đại chánh pháp, chiếu soi ánh 
chớp giải thoát, chấn động tiếng sấm thật 
pháp, mưa xuống vị mưa cam lồ, dùng sức 
đại nguyện, thấm khắp tất cả các cõi chúng 
sinh vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nguyện vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Dùng nguyện của tất cả Bồ Tát phát ra, làm 
nguyện của mình vô ngại dụng.  

2. Dùng nguyện lực của tất cả chư Phật thành tựu bồ 
đề, thị hiện tự mình thành Chánh Giác vô ngại dụng.  

3. Tuỳ sự giáo hoá chúng sinh, tự mình thành tựu A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề vô ngại dụng. Giáo hoá 
chúng sinh thành Phật, tự mình cũng thành Phật.  

4. Trong tất cả vô biên tế kiếp, liên tục phát đại 
nguyện, khiến cho chẳng dứt vô ngại dụng.  

5. Xa lìa thức thân, chẳng chấp trí thân, dùng nguyện 
lực tự tại, thị hiện tất cả thân vô ngại dụng. Nghĩa là muốn 
thị hiện thân gì, thì hiện thân đó, nhậm vận tự tại, chẳng bị 
hạn chế.  

6. Xả bỏ thân mình, thành tựu viên mãn nguyện lực 
của người khác vô ngại dụng.  

7. Căn cứ vào đại nguyện của mình đã phát ra, giáo 
hoá khắp tất cả chúng sinh mà chẳng bỏ đại nguyện vô ngại 
dụng.  

8. Trong tất cả kiếp hành Bồ Tát hạnh, mà đại 
nguyện chẳng dứt vô ngại dụng.  
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9. Trong một lỗ chân lông hiện thành Chánh Giác, 
do nhờ nguyện lực, khắp cùng tất cả cõi nước chư Phật, 
trong bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, vì mỗi mỗi 
chúng sinh thị hiện như vậy vô ngại dụng.  

10. Nói một câu pháp, đầy khắp tất cả pháp giới, nổi 
mây đại chánh pháp, chiếu soi ánh chớp giải thoát, chấn 
động tiếng sấm chân thật pháp, mưa xuống vị mưa cam lồ. 
Dùng sức đại nguyện, thấm khắp tất cả các cõi chúng sinh 
vô ngại dụng. Đó là mười thứ nguyện vô ngại. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cảnh 
giới vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Tại cảnh giới pháp giới mà 
chẳng bỏ cảnh giới chúng sinh vô ngại 
dụng.  

Tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh 
giới ma vô ngại dụng.  

Tại cảnh giới Niết Bàn mà chẳng bỏ 
cảnh giới sinh tử vô ngại dụng.  

Vào cảnh giới nhất thiết trí mà chẳng 
dứt cảnh giới giống tánh Bồ Tát vô ngại 
dụng.  

Trụ cảnh giới tịch tĩnh mà chẳng bỏ 
cảnh giới tán loạn vô ngại dụng.  

Trụ cảnh giới không đến, không đi, 
không hí luận, không tướng trạng, không 
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thể tánh, không lời nói, như hư không, mà 
chẳng bỏ cảnh giới tất cả chúng sinh hí 
luận vô ngại dụng.  

Trụ cảnh giới các lực giải thoát, mà 
chẳng bỏ cảnh giới tất cả các phương sở vô 
ngại dụng.  

Vào cảnh giới không bờ mé chúng 
sinh, mà chẳng bỏ giáo hoá tất cả chúng 
sinh vô ngại dụng.  

Trụ cảnh giới thiền định giải thoát 
thần thông minh trí tịch tĩnh, mà nơi tất cả 
thế giới thị hiện thọ sinh vô ngại dụng.  

Trụ cảnh giới Như Lai tất cả hạnh 
trang nghiêm thành Chánh Giác, mà hiện 
tất cả Thanh Văn Bích Chi Phật tịch tĩnh 
oai nghi vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ cảnh 
giới vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tại cảnh giới pháp giới mà chẳng bỏ cảnh giới 
chúng sinh vô ngại dụng.  

2. Tại cảnh giới Phật mà chẳng bỏ cảnh giới ma vô 
ngại dụng. Tại sao vậy ? Vì Phật và ma nhất như, Phật và 
ma chẳng hai. Có người hỏi : « Tại sao Phật và ma nhất 
như » ? Do đó có câu :  

 

« Thấy việc tỉnh việc xuất thế gian 
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Thấy việc mê việc đoạ trầm luân ». 
 

Đây là lời giải thích tốt nhất. Khi thật sự minh  bạch 
thì, Phật và ma chẳng có gì phân biệt. Tại sao ma làm 
phiền não bạn ? Vì nó muốn làm thiện tri thức của bạn, trợ 
giúp bạn tu hành, xem thử bạn có qua được sự thử thách 
chăng ? Nó là phản diện trợ giúp bạn tu hành, Phật là 
chánh diện đến giáo hoá bạn tu hành, cho nên nói Phật và 
ma nhất như. 

Giống như Đề Bà Đạt Đa, tuy lúc nào cũng phá hoại 
đức Phật, phản đối đức Phật, nhưng kỳ thật, ông ta lúc nào 
cũng hộ trì Phật. Nếu bạn thật sự nhìn thấu, thì Phật và ma 
chẳng có gì phân biệt ! Bạn xem ông ta là Phật, thì ông ta 
là Phật; bạn coi ông ta là ma, thì ông ta là ma, tất cả do tâm 
tạo. Nếu thấu hiểu được thì người chuyển được cảnh, mà 
cảnh chẳng chuyển được người. Tóm lại, tâm chuyển được 
cảnh, mà cảnh chẳng chuyển được tâm người. Tâm chuyển 
được cảnh, thì giống như Phật; cảnh chuyển được tâm, thì 
giống như ma. Phật và ma chỉ trong một niệm tâm con 
người chúng ta. Ma sẽ làm Phật cũng có thể được, Phật sẽ 
làm ma cũng có thể được. Tóm lại, tất cả do tâm tạo. Cho 
nên đừng có sợ ma, cũng đừng hoan hỉ Phật. Tại sao ? Vì 
Phật và ma chẳng hai ! 

3. Tại cảnh giới Niết Bàn mà chẳng bỏ cảnh giới 
sinh tử vô ngại dụng.  

4. Vào cảnh giới nhất thiết trí mà chẳng dứt cảnh 
giới giống tánh Bồ Tát vô ngại dụng.  

5. Trụ cảnh giới tịch tĩnh mà chẳng bỏ cảnh giới tán 
loạn vô ngại dụng.  

6. Trụ cảnh giới không đến, không đi, không hí luận, 
không tướng trạng, không thể tánh, không lời nói, như hư 
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không, mà chẳng bỏ cảnh giới tất cả chúng sinh hí luận vô 
ngại dụng.  

7. Trụ cảnh giới các lực giải thoát, mà chẳng bỏ cảnh 
giới tất cả các phương sở vô ngại dụng.  

8. Vào cảnh giới không bờ mé chúng sinh, mà chẳng 
bỏ giáo hoá tất cả chúng sinh vô ngại dụng.  

9. Trụ cảnh giới thiền định, giải thoát, thần thông, 
minh trí, tịch tĩnh, mà nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sinh 
vô ngại dụng.  

10. Trụ cảnh giới Như Lai tất cả hạnh trang nghiêm 
thành Chánh Giác, mà hiện tất cả Thanh Văn Bích Chi Phật 
tịch tĩnh oai nghi vô ngại dụng.  

Đó là mười thứ cảnh giới vô ngại dụng. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Vô tận biện tài vô ngại dụng. 
Tất cả tổng trì không có quên mất vô ngại 
dụng. Hay quyết định biết quyết định nói 
các căn của tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 
Trong một niệm, dùng trí vô ngại biết tâm 
hành của tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 
Biết bệnh dục lạc tuỳ miên tập khí phiền 
não của tất cả chúng sinh, tuỳ chỗ thích 
nghi mà cho thuốc vô ngại dụng. Một niệm 
có thể vào mười lực của Như Lai vô ngại 
dụng. Dùng trí vô ngại biết tất cả kiếp ba 
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đời, và chúng sinh ở trong đó vô ngại dụng. 
Trong niệm niệm hiện thành Chánh Giác, 
thị hiện chúng sinh không có đoạn tuyệt vô 
ngại dụng. Nơi một chúng sinh nghĩ tưởng, 
biết nghiệp của tất cả chúng sinh vô ngại 
dụng. Nơi âm thanh một chúng sinh, hiểu 
tiếng nói của tất cả chúng sinh. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí vô 
ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vô tận biện tài vô ngại dụng.  
2. Tất cả pháp tổng trì không quên mất vô ngại dụng.  
3. Hay quyết định biết quyết định nói các căn của tất 

cả chúng sinh vô ngại dụng.  
4. Trong một niệm, dùng trí huệ vô ngại biết tâm 

hành của tất cả chúng sinh vô ngại dụng.  
5. Biết bệnh dục lạc tuỳ miên tập khí phiền não của 

tất cả chúng sinh, tuỳ chỗ thích nghi mà cho thuốc vô ngại 
dụng. Tóm lại, có bệnh gì thì cho thuốc đó, thuốc đến thì 
bệnh khỏi. Có tám muôn bốn ngàn bệnh, Phật cho tám 
muôn bốn ngàn thứ thuốc. 

6. Một niệm có thể vào mười lực của Như Lai vô 
ngại dụng.  

7. Dùng trí huệ vô ngại biết tất cả kiếp ba đời, và 
chúng sinh ở trong đó vô ngại dụng.  

8. Trong niệm niệm hiện thành Chánh Giác, thị hiện 
chúng sinh không có đoạn tuyệt vô ngại dụng.  

9. Nơi một chúng sinh nghĩ tưởng, biết nghiệp của 
tất cả chúng sinh vô ngại dụng.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  95 
 

10. Nơi âm thanh một chúng sinh, hiểu rõ tiếng nói 
của tất cả chúng sinh.  

Đó là mười thứ trí vô ngại dụng. 
Hôm nay có bà cư sĩ đến Vạn Phật Thành, bà ta dùng 

tay chữa bệnh, phàm là nghi nan tạp chứng, bà đều chữa 
khỏi, thật là không thể nghĩ bàn. Kỳ thật, tâm thành thì 
linh, bất cứ người chữa bệnh và bệnh nhân, hai bên đều 
kiền thành, thì tâm điện sẽ cảm ứng, sẽ có hiệu quả. Bằng 
không, phí sức tốn công. 

Bằng kinh nghiệm của tôi, Chú Đại Bi có thể trị tám 
vạn bốn ngàn chứng bệnh, chỉ cần thành tâm, thì sẽ có cảm 
ứng của chư Phật Bồ Tát đến gia bị, mới có sự hiệu quả 
không thể tả được. 

Tôi còn nhớ vào mùa thu năm 1949, tôi từ Thượng 
Hải đến Hán Khẩu bằng thuyền, sau đó ngồi xe lửa đến 
Quảng Châu, để đi đến Chùa Nam Hoa, gần gũi hoà 
thượng Hư Vân. Trên thuyền gặp một người tàn tật, anh ta 
phải chống nạn để đi, thật là khó khăn đáng thương. 

Tôi quan sát chứng bệnh của anh ta, biết là có thể 
chữa trị, nhưng không thể lập tức chữa trị cho anh ta. Tại 
sao vậy ? Vì trên thuyền có rất nhiều người, nếu chữa lành 
cho anh ta, thì chắc chắn sẽ có nhiều người nhờ tôi chữa 
bệnh, đó chẳng phải là phiền phức sao !  

Do đó, tôi đợi thuyền đến Hán Khẩu. Sau khi thuyền 
đến Hán Khẩu khoảng tám giờ sáng, anh ta chống nạn đi 
ngang qua trước mặt tôi, tôi thấy cơ duyên đã thành thục, 
bèn hỏi anh ta : « Tại sao chân anh bị như vậy » ?  

- Anh ta nói : « Vì tôi phạm pháp, nên bị chính phủ 
giam trong tù bị ẩm thấp, nên chân mới bị què, đứng đi 
không được, cho nên đi phải chống nạn ».  
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- Tôi lại hỏi : « Anh có muốn đi đứng lại bình 
thường không » ?  

- Anh ta nói : « Nếu được vậy thì tốt ».  
- Tôi lại nói với anh ta : « Anh muốn là được rồi, 

vậy, anh hãy quẳn cái nạn đó xuống sông đi ». 
- Anh ta nói : « Nếu tôi quẳn cái nạn xuống sông, 

làm sao tôi có thể đi được » ?  
- Tôi nói : « Tôi có thể chữa lành bệnh của anh, anh 

sẽ đi lại bình thường được ».  
- Anh ta còn có chút hoài nghi hỏi : « Có thật 

chăng » ?  
- Tôi nói : « Tại sao phải gạt anh » ! 
Lúc đó, anh ta bèn quyết định quẳn cái nạn xuống 

sông, sau đó ngồi xuống đó, đợi phép lạ xuất hiện, cặp mắt 
nhìn tôi thỉnh cầu, tôi bèn niệm Chú Đại Bi khoảng bảy 
biến, tay xoa bóp chân của anh ta, gia trì một phen, rồi kêu 
anh ta đứng dậy ! Tâm lý anh ta bán tín bán nghi, bèn đứng 
dậy thử, anh ta đứng dậy được. Tôi kêu anh ta hãy đi thử 
đi, anh ta cũng đi thử. Kêu anh ta chạy thử đi, anh ta cũng 
chạy thử. Anh ta mừng rỡ vô cùng, không cách chi hình 
dung được. Anh ta tươi cười đảnh lễ tôi, biểu thị sự cảm 
kích ơn cứu mạng. 

Anh ta đi lại được, kinh động hết mọi người trên 
thuyền, mọi người đều đến chỗ anh què hỏi :  

- « Làm thế nào mà anh đi lại được, sự việc ra 
sao » ?  

- Anh què quay qua chỗ tôi chỉ và nói : « Nhờ vị 
Pháp Sư đó, từ bi dùng tay xoa bóp đầu gối của tôi, tôi bèn 
đi được ».  
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Tuyên truyền như vậy, một lát sau thì có bảy tám 
mươi người, bu xung quanh tôi. Người này nói : - « Lão tu 
hành ! Đầu của tôi đau quá » ! Người kia nói : - « Lão tu 
hành ! Lưng của tôi đau khó chịu quá ». Có người thì chân 
đau, có người thì tay đau, tóm lại, bệnh gì cũng có, nhiều 
người bệnh như vậy, niệm Chú Đại Bi thì chẳng có thời 
giờ, chẳng có cách gì khác, linh cơ nhất động, muốn khởi 
la hán lại, tôi bèn nói với mọi người muốn chữa bệnh rằng : 
« Các vị đây đều phải đánh » !  

Nói xong, người đau đầu thì đánh trên đầu một gậy, 
người đau lưng thì đánh trên lưng một cái, người đau đầu 
gối thì đánh đầu gối một cái, người đau tay thì đánh lên tay 
một cái. Đánh xong thì mọi người đều kêu khỏi bệnh rồi, 
họ cùng nhau phát tâm cúng dường. Có người cúng tới mấy 
vạn tệ, có người cúng năm vạn tệ, có người cúng một vạn 
tệ, có người cúng năm trăm ngàn tệ. Tổng cộng họ cúng 
dường được khoảng hơn bảy mươi vạn tệ. Lúc đó, vé xe 
lửa từ Hán Khẩu đến Quảng Châu khoảng hơn hai mươi 
vạn tệ. 

Lúc đó có người nói với tôi : « Họ nói có người thân 
bị bệnh bại liệt, không dậy được, bác sĩ đông tây y đều bó 
tay. Nên họ muốn mời tôi đến nhà người thân để chữa 
bệnh, công đức vô lượng. Có người thì nói với tôi : « Họ có 
người thân bị bệnh bán thân bất toại, đi đứng không thuận 
tiện, trị thế nào cũng không khỏi, họ nói : « Xin thỉnh Thầy 
khi đến Hán Khẩu thì, bất cứ như thế nào cũng chữa trị 
dùm cho ». Có khoảng bảy tám mươi người đều nói như 
vậy. Lúc đó tôi cũng không trả lời, cũng không hứa khả, tôi 
chỉ nói với họ : « Đợi thuyền đến Hán Khẩu thì hãy nói » ! 
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Khi thuyền đến Hán Khẩu, mọi người đều đi lấy 
hành lý, tôi nhân cơ hội nầy, bèn bỏ đi, không ai hay biết. 
Nếu không sẽ có nhiều phiền phức, mà trễ thời gian đến 
Chùa Nam Hoa. Đó là chính thân tôi biết sức lực của Chú 
Đại Bi, thật là không thể nghĩ bàn. Nếu ai kiền thành trì 
Chú, thì chắc chắn gặp hung hoá cát, gặp nạn biến thành 
cát tường. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
thông vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Nơi một thân thị hiện thân 
trong tất cả thế giới vô ngại dụng. Nơi 
chúng hội một vị Phật, nghe thọ tất cả chư 
Phật chúng hội thuyết pháp vô ngại dụng. 
Trong tâm niệm của một chúng sinh, thành 
tựu bất khả thuyết vô thượng bồ đề, khai 
ngộ tâm tất cả chúng sinh vô ngại dụng. 
Dùng một âm hiện âm thanh khác nhau 
trong tất cả thế giới, khiến các chúng sinh 
đều hiểu rõ được vô ngại dụng. Trong một 
niệm hiện hết thảy nghiệp quả đủ thứ sự 
khác nhau của tất cả kiếp thuở trước, 
khiến các chúng sinh đều thấy biết được vô 
ngại dụng. Trong một hạt bụi xuất hiện cõi 
Phật rộng lớn vô lượng trang nghiêm vô 
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ngại dụng. Khiến cho tất cả thế giới đầy đủ 
trang nghiêm vô ngại dụng. Khắp vào tất 
cả ba đời vô ngại dụng.  

Phóng đại pháp quang minh, hiện tất 
cả chư Phật bồ đề chúng sinh hạnh nguyện 
vô ngại dụng. Khéo hộ trì tất cả trời, rồng, 
Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu la, 
Khẩn na la, Ma hầu la già, Thích Phạm Hộ 
Thế, Thanh Văn Độc Giác Bồ Tát, hết thảy 
Như Lai thập lực, Bồ Tát căn lành vô ngại 
dụng. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát được vô ngại dụng 
nầy, thì sẽ vào khắp được tất cả Phật pháp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
thông vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Trong một thân chúng sinh, có thể thị hiện thân 
của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới vô ngại dụng.  

2. Trong chúng hội của một vị Phật, có thể nghe thọ 
được hết tất cả chư Phật chúng hội thuyết pháp vô ngại 
dụng.  

3. Trong tâm niệm của một chúng sinh, có thể thành 
tựu bất khả thuyết vô thượng bồ đề, khai ngộ tâm tất cả 
chúng sinh vô ngại dụng.  

4. Dùng một âm thanh có thể hiện ra âm thanh khác 
nhau trong tất cả thế giới, khiến các chúng sinh đều hiểu rõ 
được vô ngại dụng.  
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5. Trong một niệm có thể hiện ra hết thảy nghiệp quả 
đủ thứ sự khác nhau của tất cả kiếp thuở trước, khiến các 
chúng sinh đều thấy biết được vô ngại dụng.  

6. Trong một hạt bụi xuất hiện cõi nước chư Phật 
rộng lớn vô lượng trang nghiêm vô ngại dụng.  

7. Khiến cho tất cả thế giới đều đầy đủ trang nghiêm 
vô ngại dụng.  

8. Khắp vào tất cả ba đời vô ngại dụng.  
9. Phóng đại pháp quang minh, hiện tất cả chư Phật 

bồ đề, chúng sinh hạnh nguyện vô ngại dụng.  
10. Khéo hộ trì tất cả trời, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, 

A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, đây là trời 
rồng tám bộ hộ pháp thiện thần. Trời Đế Thích, trời Đại 
Phạm, trời Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Thanh Văn, Độc 
Giác, Bồ Tát, hết thảy Như Lai thập lực, Bồ Tát căn lành, 
vô ngại dụng.  

Đó là mười thứ thần thông vô ngại dụng. Nếu các Bồ 
Tát được vô ngại dụng nầy, thì sẽ vào khắp được tất cả 
Phật pháp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
lực vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Đem bất khả thuyết thế giới để 
vào trong một hạt bụi vô ngại dụng.  

Ở trong một hạt bụi hiện tất cả cõi 
Phật đồng pháp giới vô ngại dụng.  

Đem nước của tất cả biển để vào trong 
một lỗ chân lông. Qua lại khắp mười 
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phương thế giới, mà chúng sinh không bị 
xúc nhiễu vô ngại dụng.  

Đem bất khả thuyết thế giới, để trong 
thân mình, thị hiện tất cả thần thông việc 
làm vô ngại dụng.  

Dùng một sợi lông buộc bất khả số núi 
Kim Cang, núi Thiết Vi, cầm đi du hành 
tất cả thế giới, chẳng khiến cho chúng sinh 
sinh tâm sợ hãi vô ngại dụng.  

Đem bất khả thuyết kiếp làm một 
kiếp, một kiếp làm bất khả thuyết kiếp, 
trong đó thị hiện thành hoại khác nhau, 
chẳng khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi 
vô ngại dụng.  

Trong tất cả thế giới hiện nạn nước gió 
lửa đủ thứ sự biến hoại, mà chẳng não 
chúng sinh vô ngại dụng.  

Khi ba nạn huỷ hoại tất cả thế giới, 
đều có thể hộ trì tất cả chúng sinh những 
vật cần dùng, chẳng khiến cho tổn hại 
thiếu thốn vô ngại dụng.  

Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới, 
ném qua bất khả thuyết thế giới, chẳng 
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khiến cho chúng sinh có tâm sợ hãi vô ngại 
dụng.  

Nói tất cả cõi đồng với hư không, 
khiến cho các chúng sinh đều được ngộ 
hiểu vô ngại dụng. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
lực vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đem bất khả thuyết thế giới, để vào trong một hạt 
bụi, không có sự chật hẹp, vẫn có không gian. Đây là cảnh 
giới không thể nghĩ bàn, sức thần thông biến hoá của Bồ 
Tát vô ngại dụng.  

2. Ở trong một hạt bụi, có thể hiện ra tất cả cõi Phật 
đồng pháp giới vô ngại dụng.  

3. Đem nước của tất cả biển để vào trong một lỗ 
chân lông. Qua lại khắp mười phương thế giới, mà tất cả 
chúng sinh không bị xúc nhiễu vô ngại dụng.  

4. Đem bất khả thuyết thế giới, để vào trong thân 
mình, thị hiện tất cả thần thông việc biến hoá vô ngại dụng.  

5. Dùng một sợi lông buộc bất khả số núi Kim Cang, 
núi Thiết Vi, cầm đi du hành tất cả thế giới, chẳng khiến 
cho chúng sinh sinh tâm sợ hãi vô ngại dụng.  

6. Đem bất khả thuyết kiếp làm một kiếp, một kiếp 
làm bất khả thuyết kiếp, trong đó thị hiện cảnh giới thành, 
trụ, hoại, không, khác nhau, nhưng chẳng khiến cho chúng 
sinh có tâm sợ hãi vô ngại dụng.  

7. Trong tất cả thế giới, thị hiện nạn nước, nạn gió, 
nạn lửa, đủ thứ sự biến hoại, mà chẳng não hại chúng sinh 
vô ngại dụng.  
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8. Khi ba nạn huỷ hoại tất cả thế giới, thì Bồ Tát đều 
có thể hộ trì tất cả chúng sinh những vật cần dùng, chẳng 
khiến cho tổn hại thiếu thốn vô ngại dụng.  

9. Dùng một tay cầm bất tư nghì thế giới, ném qua 
bất khả thuyết thế giới, sự việc này còn lợi hại hơn động 
đất gấp vạn lần, tuy như vậy, nhưng chẳng khiến cho chúng 
sinh có tâm sợ hãi vô ngại dụng.  

10. Diễn nói tất cả các cõi, đồng với hư không, gì 
cũng chẳng có, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng khởi tâm 
tham, khiến cho tất cả chúng sinh đều được ngộ hiểu nghĩa 
lý của nó vô ngại dụng.  

Đó là mười thứ thần thông vô ngại dụng. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ lực 
vô ngại dụng. Những gì là mười ?  

Đó là : Lực của chúng sinh vô ngại 
dụng, vì giáo hoá điều phục chẳng xả lìa. 
Lực của cõi vô ngại dụng, vì thị hiện bất 
khả thuyết sự trang nghiêm để trang 
nghiêm. Lực của pháp vô ngại dụng, vì 
khiến tất cả thân vào không thân. Lực của 
kiếp vô ngại dụng, vì tu hành chẳng dứt. 
Lực của Phật vô ngại dụng, vì giác ngộ 
thuỳ miên. Lực của hạnh vô ngại dụng, vì 
nhiếp lấy tất cả Bồ Tát hạnh. Lực của Như 
Lai vô ngại dụng, vì độ thoát tất cả chúng 
sinh. Lực không thầy vô ngại dụng, vì tự 
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giác tất cả các pháp. Lực nhất thiết trí vô 
ngại dụng, vì nhờ nhất thiết trí thành 
Chánh Giác. Lực đại bi vô ngại dụng, vì 
chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ lực 
vô ngại dụng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Lực chúng sinh vô ngại dụng, vì giáo hoá tất cả 
chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, chẳng xả lìa tất cả 
chúng sinh.  

2. Lực cõi Phật vô ngại dụng, vì hay thị hiện bất khả 
thuyết sự trang nghiêm để trang nghiêm.  

3. Lực của pháp vô ngại dụng, vì hay khiến tất cả 
thân vào không thân.  

4. Lực của kiếp vô ngại dụng, vì hay khiến tất cả 
chúng sinh thường tu hành chẳng gián đoạn.  

5. Lực của Phật vô ngại dụng, vì hay khiến chúng 
sinh giác ngộ rằng ngủ là đá cột chân sự tu hành, cản trở sự 
tiến bộ.  

6. Lực của hạnh vô ngại dụng, vì hay nhiếp lấy tất cả 
Bồ Tát hạnh, khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ đề tâm, tu 
đạo vô thượng.  

7. Lực của Như Lai vô ngại dụng, vì hay độ thoát tất 
cả chúng sinh, mà chẳng chấp tướng.  

8. Lực không thầy vô ngại dụng, vì chính mình tự 
giác ngộ tất cả các pháp chân thật nghĩa.  

9. Lực nhất thiết trí vô ngại dụng, vì nhờ nhất thiết 
trí mà có thể thành Chánh Đẳng Chánh Giác.  
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10. Lực đại bi vô ngại dụng, vì chẳng xả bỏ tất cả 
chúng sinh, mà giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh. Đó là 
mười thứ lực vô ngại dụng của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Trên đây là mười thứ vô ngại 
dụng của đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đắc được 
mười vô ngại dụng nầy, thì nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, muốn thành, hoặc 
chẳng muốn thành, đều tuỳ ý chẳng trái. 
Tuy thành Chánh Giác, mà cũng chẳng dứt 
thực hành Bồ Tát hạnh. Tại sao ? Vì đại Bồ 
Tát phát đại thệ nguyện, vào vô biên môn 
vô ngại dụng, khéo léo thị hiện. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Trên đây là mười thứ vô ngại 
dụng của đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát đắc được mười vô ngại 
dụng nầy, thì đối với A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
muốn thành tựu thì thành, hoặc chẳng muốn thành tựu thì 
chẳng thành, đều tuỳ ý muốn của mình, chẳng trái với ý 
của mình. Tuy đã thành Chánh Giác, nhưng cũng chẳng 
dứt tu hành Bồ Tát hạnh. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát đã 
phát đại thệ nguyện, vào vô lượng vô biên môn vô ngại 
dụng, khéo léo thị hiện, giáo hoá tất cả chúng sinh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ du 
hí. Những gì là mười ?  
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Đó là : Dùng thân chúng sinh làm làm 
thân cõi, mà cũng chẳng hoại thân chúng 
sinh, là du hí của Bồ Tát.  

Dùng thân cõi làm thân chúng sinh, 
mà cũng chẳng hoại thân cõi, là du hí của 
Bồ Tát.  

Nơi thân Phật thị hiện thân Thanh 
Văn Độc Giác, mà chẳng tổn giảm thân 
Như Lai, là du hí của Bồ Tát.  

Nơi thân Thanh Văn Độc Giác, thị 
hiện thân Như Lai, mà chẳng tăng trưởng 
thân Thanh Văn Độc Giác, là du hí của Bồ 
Tát.  

Nơi thân Bồ Tát hạnh, thị hiện thành 
thân Chánh Giác, mà cũng chẳng dứt thân 
Bồ Tát hạnh, là du hí của Bồ Tát.  

Nơi thân thành Chánh Giác, thị hiện 
thân tu Bồ Tát hạnh, mà cũng chẳng giảm 
thân thành bồ đề, là du hí của Bồ Tát.  

Nơi cõi Niết Bàn, thị hiện thân sanh 
tử, mà chẳng chấp sanh tử, là du hí của Bồ 
Tát.  
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Nơi cõi sanh tử, thị hiện Niết Bàn, 
cũng chẳng rốt ráo vào nơi Niết Bàn, là du 
hí của Bồ Tát.  

Vào nơi tam muội, mà thị hiện đi đứng 
nằm ngồi tất cả nghiệp, cũng chẳng bỏ tam 
muội chánh thọ, là du hí của Bồ Tát.  

Ở chỗ một đức Phật, nghe pháp thọ 
trì, thân Bồ Tát chẳng động, mà dùng sức 
tam muội, thảy đều thị hiện thân trong bất 
khả thuyết hội chư Phật, cũng chẳng phân 
thân, cũng chẳng khởi định, mà nghe pháp 
thọ trì, liên tục không dứt. Niệm niệm như 
vậy nơi mỗi mỗi thân tam muội, đều sinh 
ra bất khả thuyết bất khả thuyết thân tam 
muội. Như vậy thứ lớp tất cả các kiếp, có 
thể cùng tận, mà thân tam muội Bồ Tát 
không thể cùng tận, là du hí của Bồ Tát. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trí huệ du hí vô thượng của 
Như Lai. 

 

 Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thần 
thông du hí, biến hoá vô cùng, có cảnh giới không thể nghĩ 
bàn. Các vị muốn biết phải chú ý lắng nghe, tôi (Bồ Tát 
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Phổ Hiền) hiện tại sẽ vì quý vị nói rõ. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Bồ Tát có thể dùng thân chúng sinh, biến làm làm 
thân cõi Phật, mà cũng chẳng hoại thân chúng sinh, đây là 
nói thân chúng sinh vẫn là thân chúng sinh, nhưng có thể ở 
trong thân chúng sinh biến thành thế giới (trái đất). Chúng 
ta phải biết nguyên lai của trái đất, vẫn là do thần thông 
biến hoá của Bồ Tát mà ra. Một trái đất là do thân của một 
chúng sinh mà ra, bất quá, chính chúng sinh không biết mà 
thôi. Làm thế nào biến thành trái đất ? Vì tất cả chúng sinh 
đều có Phật tánh, là do Phật tánh biến hiện ra, đó là thần 
thông du hí của Bồ Tát.  

2. Bồ Tát lại dùng thân cõi nước chư Phật, biến làm 
thân chúng sinh, mà cũng chẳng hoại thân cõi, là du hí của 
Bồ Tát.  

3. Nơi thân Phật thị hiện thân Thanh Văn và thân 
Độc Giác, mà chẳng tổn giảm thân Như Lai, là du hí của 
Bồ Tát.  

4. Nơi thân Thanh Văn và thân Độc Giác, thị hiện 
thân Như Lai, mà chẳng tăng trưởng thân Thanh Văn và 
thân Độc Giác, là du hí của Bồ Tát.  

5. Nơi thân Bồ Tát hạnh, thị hiện thành thân Chánh 
Giác, mà cũng chẳng dứt thân Bồ Tát hạnh, là du hí của Bồ 
Tát.  

6. Nơi thân thành Chánh Giác, thị hiện thân tu Bồ 
Tát hạnh, mà cũng chẳng giảm thân thành bồ đề, là du hí 
của Bồ Tát.  

7. Nơi cõi Niết Bàn, thị hiện thân sanh tử, mà chẳng 
chấp sanh tử, là du hí của Bồ Tát.  
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8. Nơi cõi sanh tử, thị hiện Niết Bàn, cũng chẳng rốt 
ráo vào nơi Niết Bàn, là du hí của Bồ Tát.  

9. Bồ Tát vào nơi tam muội, mà có thể thị hiện đi, 
đứng, nằm, ngồi, bốn đại oai nghi, và tất cả nghiệp quả báo 
ứng, nhưng cũng chẳng bỏ tam muội chánh thọ, là du hí 
của Bồ Tát.  

10. Bồ Tát ở tại đạo tràng của tất cả chư Phật, nghe 
pháp thọ trì, thân Bồ Tát chẳng động, mà dùng sức tam 
muội, thảy đều thị hiện thân trong bất khả thuyết hội chư 
Phật, cũng chẳng phân thân, cũng chẳng khởi định, mà 
nghe pháp thọ trì, liên tục không dứt. Trong niệm niệm như 
vậy, trong mỗi mỗi thân tam muội, đều sinh ra bất khả 
thuyết bất khả thuyết thân tam muội. Như vậy thứ lớp tất 
cả các kiếp, có thể cùng tận, mà thân tam muội Bồ Tát 
không thể cùng tận, là du hí của Bồ Tát.  

Đó là mười thứ thần thông du hí của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ du hí vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cảnh 
giới. Những gì là mười ?  

Đó là : Thị hiện vô biên môn pháp giới 
khiến cho chúng sinh đều được vào, là cảnh 
giới của Bồ Tát. Thị hiện sự trang nghiêm 
tốt đẹp của tất cả thế giới, khiến cho chúng 
sinh đều được vào, là cảnh giới của Bồ Tát. 
Hoá vãng tất cả cõi chúng sinh, đều 
phương tiện khai ngộ, là cảnh giới của Bồ 
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Tát. Nơi thân Như Lai sinh ra thân Bồ Tát, 
nơi thân Bồ Tát sinh ra thân Như Lai, là 
cảnh giới của Bồ Tát. Nơi cõi hư không 
hiện thế giới, nơi thế giới hiện cõi hư 
không, là cảnh giới của Bồ Tát. Nơi cõi 
sinh tử hiện cõi Niết Bàn, nơi cõi Niết Bàn 
hiện cõi sinh tử, là cảnh giới của Bồ Tát. 
Trong ngôn ngữ của một chúng sinh, sinh 
ra ngôn ngữ tất cả Phật pháp, là cảnh giới 
của Bồ Tát. Dùng vô biên thân hiện làm 
một thân, một thân hiện làm tất cả thân 
khác nhau, là cảnh giới của Bồ Tát. Dùng 
một thân sung mãn tất cả pháp giới, là 
cảnh giới của Bồ Tát. Trong một niệm, 
khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ đề tâm, 
đều hiện vô lượng thân thành Đẳng Chánh 
Giác, là cảnh giới của Bồ Tát. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được cảnh giới đại trí huệ vô thượng 
của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ cảnh 
giới. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thị hiện vô biên môn pháp giới, khiến cho chúng 
sinh đều được vào, là cảnh giới của Bồ Tát.  
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2. Thị hiện vô lượng sự trang nghiêm tốt đẹp của tất 
cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được vào, là 
cảnh giới của Bồ Tát.  

3. Hoá vãng tất cả cõi chúng sinh, đều được phương 
tiện thiện xảo khai ngộ, là cảnh giới của Bồ Tát.  

4. Trong thân Như Lai sinh ra thân Bồ Tát, trong 
thân Bồ Tát sinh ra thân Như Lai, là cảnh giới của Bồ Tát.  

5. Nơi cõi hư không xuất hiện thế giới, nơi thế giới 
xuất hiện cõi hư không, là cảnh giới của Bồ Tát.  

6. Nơi cõi sinh tử hiện ra cõi Niết Bàn, nơi cõi Niết 
Bàn hiện ra cõi sinh tử, là cảnh giới của Bồ Tát.  

7. Trong ngôn ngữ của một chúng sinh, sinh ra ngôn 
ngữ tất cả Phật pháp, là cảnh giới của Bồ Tát.  

8. Dùng vô biên thân biến hoá làm một thân, một 
thân biến hoá làm tất cả thân khác nhau, là cảnh giới của 
Bồ Tát.  

9. Dùng một thân có thể sung mãn tất cả pháp giới, 
là cảnh giới của Bồ Tát. 

10. Trong một niệm, khiến cho tất cả chúng sinh 
phát bồ đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, đều hiện ra vô lượng thân 
thành Chánh Đẳng Chánh Giác, là cảnh giới của Bồ Tát.  

Đó là mười pháp cảnh giới của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được cảnh giới đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ lực. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Thâm tâm lực, vì chẳng tạp 
nhiễm tất cả tình đời. Tăng thượng thâm 
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tâm lực, vì chẳng bỏ tất cả Phật pháp. 
Phương tiện lực, vì việc làm các cõi đều rốt 
ráo. Trí lực, vì biết rõ tất cả tâm hạnh. 
Nguyện lực, vì tất cả sở cầu khiến cho viên 
mãn. Hạnh lực, vì hết thuở vị lai chẳng 
dứt. Thừa lực, vì hay sinh ra tất cả thừa 
mà chẳng bỏ đại thừa. Thần thông lực, vì 
trong mỗi lỗ chân lông, thảy đều thị hiện 
tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai 
xuất hiện ra đời. Bồ đề lực, vì khiến cho tất 
cả chúng sinh phát tâm thành Phật, không 
đoạn tuyệt. Chuyển pháp luân lực, vì nói 
một câu pháp, đều xứng với các căn dục 
của tất cả chúng sinh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được mười lực nhất thiết trí vô thượng 
của chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ lực. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thâm tâm lực, vì chẳng tạp nhiễm tất cả tình ái 
của thế gian.  

2. Tăng thượng thâm tâm lực, vì chẳng xả bỏ tất cả 
Phật pháp. Hết thảy Phật pháp, không những đọc tụng, mà 
còn thọ trì, y giáo phụng hành. 
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3. Phương tiện lực, vì tất cả việc làm các cõi đều rốt 
ráo, đó là sức phương tiện của Bồ Tát.  

4. Trí lực, vì biết rõ vọng tưởng trong tâm của tất cả 
chúng sinh, làm việc gì, tạo nghiệp gì, đó là trí lực của Bồ 
Tát.  

5. Nguyện lực, vì tất cả sở cầu của tất cả chúng sinh, 
đều khiến cho viên mãn, đó là nguyện lực của Bồ Tát.  

6. Hạnh lực, vì hết thuở vị lai cũng chẳng dứt sự tu 
hành, đó là hạnh lực của Bồ Tát.  

7. Thừa lực, tức là sức lực đại thừa, vì hay sinh ra tất 
cả thừa, mà chẳng bỏ đại thừa.  

8. Thần thông lực, vì trong mỗi lỗ chân lông, thảy 
đều thị hiện tất cả thế giới thanh tịnh, tất cả Như Lai xuất 
hiện ra đời, giáo hoá tất cả chúng sinh, đó là sức thần biến 
của Bồ Tát.  

9. Bồ đề lực, vì khiến cho tất cả chúng sinh phát bồ 
đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành 
Chánh Đẳng Chánh Giác, vĩnh viễn không đoạn tuyệt hạt 
giống bồ đề, đó là sức bồ đề của Bồ Tát.  

10. Chuyển pháp luân lực, vì nói một câu pháp, đều 
xứng với các căn dục của tất cả chúng sinh, đó là sức 
chuyển pháp luân của Bồ Tát.  

Đó là mười thứ pháp lực của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được mười lực nhất thiết trí vô 
thượng của chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
không sợ hãi. Những gì là mười ?  
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Phật tử ! Đại Bồ Tát đều có thể nghe 
thọ trì tất cả lời nói, bèn nghĩ như vầy : 
Nếu có vô lượng vô biên chúng sinh, từ 
mười phương đến, dùng trăm ngàn đại 
pháp để hỏi tôi. Tôi theo câu hỏi của họ, trả 
lời không có chút khó khăn gì, vì chẳng 
thấy khó, nên tâm không sợ hãi, rốt ráo 
đến bờ bên kia không sợ hãi. Tuỳ theo câu 
hỏi của họ, đều giải đáp đúng đắn, dứt trừ 
sự nghi hoặc của họ, không có khiếp 
nhược. Đó là không sợ hãi thứ nhất của Bồ 
Tát. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát được Như Lai 
quán đảnh vô ngại biện tài, đến nơi tất cả 
văn tự ngôn âm, khai thị bí mật, rốt ráo bờ 
bên kia. Bèn nghĩ như vầy : Nếu có vô 
lượng vô biên chúng sinh, từ mười phương 
đến, dùng vô lượng pháp để hỏi tôi. Tôi sẽ 
theo câu hỏi của họ, trả lời không thấy có 
chút khó khăn gì, vì không thấy khó khăn, 
nên tâm được không sợ hãi, rốt ráo đến bờ 
bên kia không sợ hãi. Tuỳ theo câu hỏi của 
họ, đều giải đáp đúng đắn, dứt trừ sự nghi 
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hoặc của họ, không có kinh hãi. Đó là 
không sợ hãi thứ hai của Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
không sợ hãi. Những gì là mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát đều có thể nghe thọ trì tất cả 
lời nói, bèn nghĩ như vầy : Nếu có vô lượng vô biên chúng 
sinh, từ mười phương tất cả thế giới đến chỗ tôi, dùng trăm 
ngàn thứ đại pháp để hỏi tôi. Tôi theo câu hỏi của họ, trả 
lời không có chút khó khăn gì, vì chẳng thấy câu hỏi khó, 
nên trong tâm không sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia 
không sợ hãi. Tuỳ theo câu hỏi của họ, đều giải đáp đúng 
đắn, phân tích rõ ràng, khiến cho chúng sinh hỏi pháp, dứt 
trừ sự nghi hoặc, trong tâm của tôi không có cảm giác 
khiếp nhược, cũng chẳng sợ sệt, cũng chẳng kinh hãi. Đó là 
không sợ hãi thứ nhất của Bồ Tát. 

2. Phật tử ! Đại Bồ Tát được Như Lai quán đảnh, đắc 
được vô ngại biện tài, đã đến nơi tất cả văn tự ngôn âm, 
khai thị bí mật, rốt ráo bờ bên kia. Bèn nghĩ như vầy : Nếu 
có vô lượng vô biên chúng sinh, từ mười phương đến chỗ 
tôi, dùng vô lượng pháp để hỏi tôi. Tôi sẽ theo câu hỏi của 
họ, trả lời không thấy có chút khó khăn gì, vì không thấy 
câu hỏi khó khăn, nên trong tâm không sợ hãi, rốt ráo đến 
bờ bên kia không sợ hãi. Tuỳ theo câu hỏi của họ, đều giải 
đáp được, khiến cho chúng sinh hỏi pháp, dứt trừ sự nghi 
hoặc của họ, trong tâm tôi không có cảm giác kinh hãi. Đó 
là không sợ hãi thứ hai của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát biết tất cả pháp 
không, lìa cái ta, lìa của ta, không làm, 
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không kẻ làm, không kẻ biết, không kẻ thọ, 
không kẻ dưỡng dục, không bổ già la, lìa 
uẩn giới xứ, vĩnh viễn thoát khỏi các kiến, 
tâm như hư không. Bèn nghĩ như vầy : 
Chẳng thấy chúng sinh có chút tướng có 
thể tổn não nghiệp thân lời ý của tôi. Tại 
sao ? Vì Bồ Tát đã xa lìa cái ta, của ta, 
chẳng thấy các pháp có chút tánh tướng, vì 
không thấy, nên tâm không sợ hãi, rốt ráo 
đến bờ bên kia không sợ hãi. Kiên cố dũng 
mãnh, không thể trở hoại. Đó là không sợ 
hãi thứ ba của Bồ Tát. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nhờ Phật lực hộ 
trì, trụ Phật oai nghi, thực hành chân thật, 
không có đổi khác. Bèn nghĩ như vầy : Tôi 
chẳng thấy có chút phần oai nghi, khiến 
cho các chúng sinh sinh tướng quở trách, vì 
chẳng thấy nên tâm được không sợ hãi. Ở 
trong đại chúng an ổn thuyết pháp. Đó là 
không sợ hãi thứ tư của Bồ Tát. 

 

3. Phật tử ! Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không, lìa 
tướng ta, lìa tướng của ta, không làm, không kẻ làm, không 
có một pháp biết mình là pháp, không có nhân mạng khiến 
pháp đó, không có người dưỡng dục pháp đó, không có bổ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  117 
 

già la (số thú thủ) nghĩa là tính đếm vãng lai các cõi. Lìa 
khỏi năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới, vĩnh viễn đoạn 
trừ tất cả các kiến, tâm thanh tịnh như hư không. Bèn nghĩ 
như vầy : Chẳng thấy chúng sinh có chút tướng có thể tổn 
não nghiệp thân lời ý của tôi. Tại sao vậy ? Vì Bồ Tát đã xa 
lìa cái ta và của ta, chẳng chấp vào cái ta và của ta, cho nên 
tất cả pháp đều không, gì cũng chẳng có, vì không thấy, 
nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi. 
Kiên cố dũng mãnh, không pháp gì có thể trở hoại. Đó là 
không sợ hãi thứ ba của Bồ Tát. 

4. Phật tử ! Đại Bồ Tát nhờ Phật lực hộ niệm, nhờ 
Phật lực nhiếp trì, trụ Phật oai nghi, tu hành pháp chân thật, 
vì việc làm đều chân thật, nên không có sự đổi khác. Bèn 
nghĩ như vầy : Tôi chẳng thấy có chút phần chẳng hợp oai 
nghi, khiến cho các chúng sinh sinh tướng quở trách, vì 
chẳng thấy nên tâm mình không sợ hãi. Có thể ở trong đại 
chúng pháp hội an ổn thuyết pháp. Đó là không sợ hãi thứ 
tư của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thân lời ý nghiệp 
thảy đều thanh tịnh, sạch trắng nhu hoà, 
xa lìa các ác. Bèn nghĩ như vầy : Tôi chẳng 
thấy thân lời ý nghiệp của mình, có chút 
phần đáng quở trách, vì chẳng thấy, nên 
tâm không sợ hãi. Hay khiến chúng sinh 
trụ nơi Phật pháp. Đó là không sợ hãi thứ 
năm của đại Bồ Tát. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát được Kim Cang 
Lực Sĩ, trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A 
tu la, Đế Thích, Phạm Vương, Tứ Thiên 
Vương .v.v… thường theo hầu hạ, tất cả 
Như Lai hộ niệm chẳng rời, đại Bồ Tát bèn 
nghĩ như vầy : Tôi chẳng thấy có chúng ma 
ngoại đạo, hoặc chúng sinh nào, có thể đến 
chướng ngại chút phần sự tu hành Bồ Tát 
đạo của tôi. Vì không thấy nên tâm không 
sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia không 
sợ hãi. Phát tâm hoan hỉ, hành Bồ Tát 
hạnh. Đó là không sợ hãi thứ sáu của Bồ 
Tát. 

 

5. Phật tử ! Đại Bồ Tát thân lời ý ba nghiệp, đều đã 
thanh tịnh, lại sạch trắng, lại nhu hoà, xa lìa các pháp ác. 
Bèn nghĩ như vầy : Tôi dùng diệu quán sát trí để khảo sát 
mình, chẳng thấy thân lời ý nghiệp của mình có chút 
nghiệp ác nào, chẳng có chút phần nào đáng cho người quở 
trách phỉ báng, cũng chẳng có lỗi lầm nào, vì chẳng thấy, 
nên tâm không sợ hãi. Hay khiến cho tất cả chúng sinh, trụ 
trong Phật pháp, y pháp tu hành. Đó là không sợ hãi thứ 
năm của đại Bồ Tát. 

6. Phật tử ! Đại Bồ Tát được Kim Cang Lực Sĩ, trời, 
rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, trời Đế Thích, Đại 
Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương .v.v… thường theo 
hầu hạ vị đại Bồ Tát đó. Chẳng những thiên long bát bộ 
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đến hộ trì, mà tất cả chư Phật Như Lai cũng thường hộ 
niệm chẳng xa rời. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vầy : Tôi 
chẳng thấy có chúng ma và ngoại đạo, hoặc chúng sinh 
nào, có thể đến chướng ngại chút phần sự tu hành Bồ Tát 
đạo của tôi. Vì không thấy, nên tâm không sợ hãi, rốt ráo 
đến được bờ bên kia không sợ hãi. Phát tâm hoan hỉ, hành 
Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ sáu của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đã thành tựu 
được niệm căn đệ nhất, niệm không quên 
mất, được Phật hoan hỉ hứa khả. Bèn nghĩ 
như vầy : Như Lai nói văn tự câu pháp 
thành tựu đạo bồ đề, tôi chẳng thấy trong 
đó có chút phần quên mất, vì không thấy 
quên mất, nên tâm không sợ hãi. Thọ trì 
tất cả chánh pháp của Như Lai, hành Bồ 
Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ bảy của 
Bồ Tát. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trí huệ phương 
tiện, đều đã thông đạt. Bồ Tát các lực đều 
được rốt ráo. Thường xuyên giáo hoá tất cả 
chúng sinh, luôn dùng nguyện tâm, kết 
buộc Phật bồ đề, là vì bi mẫn chúng sinh, vì 
thành tựu chúng sinh. Nơi đời phiền não ô 
trược, thị hiện thọ sanh vào dòng dõi tôn 
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quý, quyến thuộc viên mãn. Chỗ mong 
muốn toại tâm mãn nguyện, hoan hỉ vui 
sướng, mà nghĩ như vầy : Tuy tôi tụ hội với 
quyến thuộc nầy, chẳng thấy có chút gì 
đáng tham luyến, để tôi bỏ sự tu hành thiền 
định giải thoát, và các tam muội tổng trì 
biện tài pháp Bồ Tát đạo. Tại sao ? Vì đại 
Bồ Tát nơi tất cả pháp, đã được tự tại, đến 
nơi bờ kia. Tu Bồ Tát hạnh, thề chẳng 
đoạn tuyệt. Chẳng thấy thế gian có cảnh 
giới nào, có thể mê loạn Bồ Tát đạo. Vì 
chẳng thấy, nên tâm không sợ hãi, rốt ráo 
đến bờ bên kia không sợ hãi. Nhờ sức đại 
nguyện, nơi tất cả thế giới, thị hiện thọ 
sanh. Đó là không sợ hãi thứ tám của Bồ 
Tát. 

 

7. Phật tử ! Đại Bồ Tát đã thành tựu được niệm căn 
đệ nhất (một trong năm căn : Tín, tấn, niệm, định, huệ), 
trong tâm thuỷ chung không quên mất, được Phật hoan hỉ 
hứa khả. Bèn nghĩ như vầy : Như Lai nói văn tự câu pháp 
thành tựu đạo bồ đề, tôi chẳng thấy trong đó có chút phần 
quên mất, dù chỉ là một chữ, vì không thấy mình quên mất 
Phật pháp, nên tâm không sợ hãi. Hay thọ trì tất cả chánh 
pháp của Như Lai, tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ 
hãi thứ bảy của Bồ Tát. 
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8. Phật tử ! Đại Bồ Tát trí huệ phương tiện, đều đã 
thông đạt viên mãn. Bồ Tát các lực đều được rốt ráo. 
Thường xuyên giáo hoá tất cả chúng sinh, luôn dùng sức 
nguyện tâm, kết buộc Phật bồ đề, là vì bi mẫn tất cả chúng 
sinh, vì thành tựu tất cả chúng sinh. Ở trong đời ác ngũ 
trược : Kiếp trược, kiến trược, phiền não trước, chúng sinh 
trược, mạng trược, thị hiện thọ sanh vào dòng dõi tôn quý, 
quyến thuộc viên mãn. Tất cả sự mong muốn đều toại tâm 
mãn nguyện, muốn gì có nấy, hoan hỉ vui sướng, bèn nghĩ 
như vầy : Tuy tôi có gia đình vui sướng, quyến thuộc mỹ 
mãn, sớm chiều tụ hội, nhưng chẳng thấy có chút gì đáng 
tham luyến, để tôi phải bỏ sự tu hành thiền định giải thoát, 
và các tam muội, tổng trì, biện tài, và pháp Bồ Tát đạo. Tại 
sao vậy ? Vì đại Bồ Tát nơi tất cả các pháp, đã được nhậm 
vận tự tại, đến nơi bờ kia. Tu hành Bồ Tát hạnh, phát thệ 
nguyện chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Chẳng thấy thế gian có 
cảnh giới nào, có thể mê loạn Bồ Tát tu pháp môn Bồ Tát 
đạo. Vì chẳng thấy, nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ 
bên kia không sợ hãi. Nhờ sức đại nguyện, nơi tất cả thế 
giới, thị hiện thọ sanh. Đó là không sợ hãi thứ tám của Bồ 
Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát luôn chẳng quên 
mất tâm Tát bà nhạ. Ngồi nơi đại thừa, 
hành Bồ Tát hạnh. Dùng thế lực đại tâm 
nhất thiết trí, thị hiện tất cả oai nghi tịch 
tĩnh của Thanh Văn Độc Giác. Bèn nghĩ 
như vầy : Tôi chẳng thấy mình sẽ ở nơi nhị 
thừa mà lấy chút phần xuất ly. Vì chẳng 
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thấy, nên tâm không sợ hãi, đến bờ bên kia 
vô thượng không sợ hãi. Hay thị hiện khắp 
tất cả thừa đạo, rốt ráo đầy đủ đại thừa 
bình đẳng. Đó là không sợ hãi thứ chín của 
Bồ Tát. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu tất cả 
các pháp trắng tịnh, đầy đủ căn lành, viên 
mãn thần thông. Rốt ráo trụ nơi chư Phật 
bồ đề, đầy đủ tất cả các Bồ Tát hạnh. Ở 
chỗ chư Phật, được thọ ký quán đảnh nhất 
thiết trí, mà thường giáo hoá chúng sinh, 
hành Bồ Tát đạo. Bèn nghĩ như vầy : Tôi 
chẳng thấy mình có chúng sinh nào, đáng 
được thành thục, mà không thể thị hiện sự 
tự tại của chư Phật để thành thục. Vì 
không thấy, nên tâm không sợ hãi. Rốt ráo 
đến bờ bên kia không sợ hãi, chẳng dứt Bồ 
Tát hạnh, chẳng bỏ nguyện Bồ Tát. Tuỳ sự 
ứng hoá tất cả chúng sinh, mà hiện cảnh 
giới Phật hoá độ. Đó là không sợ hãi thứ 
mười của Bồ Tát. 

 

9. Phật tử ! Đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm Tát 
bà nhạ (Nhất thiết trí). Ngồi nơi pháp môn đại thừa, hành 
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Bồ Tát hạnh. Dùng thế lực đại tâm nhất thiết trí, thị hiện tất 
cả tướng trạng oai nghi tịch tĩnh của Thanh Văn và Độc 
Giác. Bèn nghĩ như vầy : Tôi chẳng thấy mình sẽ ở nơi nhị 
thừa mà lấy chút phần xuất ly. Vì chẳng thấy chút phần 
nguyện lực nhị thừa, nên tâm không sợ hãi, đến bờ bên kia 
vô thượng không sợ hãi. Hay thị hiện khắp tất cả thừa đạo, 
hoặc tiểu thừa đạo, hoặc đại thừa đạo, hoặc Phật thừa đạo, 
rốt ráo đầy đủ đại thừa bình đẳng. Đó là không sợ hãi thứ 
chín của Bồ Tát. 

10. Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu tất cả các pháp 
trắng tịnh, đầy đủ tất cả căn lành, viên mãn tất cả thần 
thông. Rốt ráo trụ nơi bồ đề giác đạo của chư Phật, đầy đủ 
tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát tu. Ở chỗ đạo tràng của tất 
cả chư Phật, được chư Phật thọ ký quán đảnh nhất thiết trí, 
mà thường giáo hoá độ thoát tất cả chúng sinh, tu hành Bồ 
Tát đạo. Bèn nghĩ như vầy : Tôi chẳng thấy mình có chúng 
sinh nào, đáng được thành thục, mà không thể thị hiện sự 
tự tại của chư Phật để thành thục. Vì không thấy, nên tâm 
không sợ hãi. Rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, chẳng 
dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ nguyện Bồ Tát. Tuỳ sự ứng hoá 
tất cả chúng sinh, mà hiện cảnh giới Phật giáo hoá họ, độ 
thoát họ. Đó là không sợ hãi thứ mười của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đó là mười điều không sợ hãi 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì sẽ đắc được không sợ hãi vô 
thượng của chư Phật, mà cũng chẳng bỏ 
không sợ hãi của Bồ Tát. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười điều không sợ hãi 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc 
được không sợ hãi vô thượng của chư Phật, mà cũng chẳng 
bỏ không sợ hãi của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp bất 
cộng. Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát chẳng do người 
khác dạy, tự nhiên tu hành lục độ Ba la 
mật. Thường ưa thích bố thí lớn, chẳng 
sinh tâm bỏn sẻn. Luôn giữ giới thanh tịnh, 
không có huỷ phạm. Đầy đủ nhẫn nhục, 
tâm chẳng giao động. Có đại tinh tấn, chưa 
từng thối chuyển. Khéo vào các thiền, vĩnh 
viễn không tán loạn. Khéo tu trí huệ, đều 
trừ ác kiến. Đó là pháp bất cộng thứ nhất : 
Tuỳ thuận đạo Ba la mật, tu lục độ, chẳng 
do người khác dạy. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hay nhiếp thọ 
khắp tất cả chúng sinh, hay dùng tài và 
pháp mà hành bố thí. Chánh niệm hiện 
tiền, vui vẻ nói lời dịu dàng, tâm sinh hoan 
hỉ, thị hiện như thật nghĩa, khiến cho họ 
được ngộ hiểu bồ đề của chư Phật, không 
có hiềm ghét, bình đẳng lợi ích. Đó là pháp 
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bất cộng thứ hai : Thuận đạo bốn pháp 
nhiếp, siêng nhiếp thọ chúng sinh, chẳng 
do người khác dạy. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hồi hướng khéo 
léo, đó là : Hồi hướng chẳng cầu quả báo, 
hồi hướng thuận Phật bồ đề, hồi hướng 
chẳng chấp trước tất cả thiền định tam 
muội thế gian, hồi hướng vì lợi ích tất cả 
chúng sinh, hồi hướng vì chẳng dứt trí huệ 
Như Lai. Đó là pháp bất cộng thứ ba : Vì 
các chúng sinh phát khởi căn lành, cầu trí 
huệ của Phật, chẳng do người khác dạy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười pháp bất 
cộng. Những gì là mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát chẳng cần người khác giáo 
hoá, tự mình hiểu biết. Mọi người chú ý ! « Chẳng do 
người khác dạy », phải tự mình chân chánh minh bạch mới 
được, chẳng phải nói mình chẳng có trí huệ, nghe trong 
Kinh Hoa Nghiêm nói : « Chẳng do người khác dạy », bèn 
cho rằng không cần bậc thiện tri thức chỉ dạy, đây là tư 
tưởng cống cao ngã mạn, tự cho mình khác người, là quan 
niệm sai lầm. Điểm nầy các vị phải rõ ràng, không thể tự 
nói bậy bạ. Bồ Tát Bát địa trở lên, mới có tư cách nói : 
« Chẳng do người khác dạy ». Bồ Tát chẳng do người khác 
dạy, tự nhiên biết tu hành, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật, 
chuyên tâm tu hành pháp lục độ Ba la mật, tức cũng là : Bố 
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thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, sáu 
pháp nầy là pháp môn đến bờ bên kia. Bồ Tát thường ưa 
thích bố thí lớn, cứu giúp người cần dùng, như có tài vật thì 
liền bố thí tài vật cho người, chẳng để lại cho mình. Đem 
nội tài và ngoại tài bố thí rồi, tuyệt đối chẳng sinh tâm bỏn 
sẻn, cũng chẳng sinh tâm hối tiếc. Luôn giữ giới thanh tịnh, 
không khi nào phạm giới. Đầy đủ công phu nhẫn nhục, tâm 
có thiền định, chẳng bị cảnh giới làm giao động. Có tâm 
đại tinh tấn dũng mãnh, chưa từng khi nào sinh tâm thối 
chuyển. Khéo vào các thiền định, lúc nào cũng ở trong 
định, vĩnh viễn không có sự tán loạn phát sinh. Khéo tu 
hành pháp môn trí huệ, tiêu trừ sạch hết tư tưởng tà tri tà 
kiến chẳng chánh đáng. Đó là pháp bất cộng thứ nhất : 
Không do người khác dạy, tuỳ thuận đạo Ba la mật, tu 
hành lục độ. 

2. Phật tử ! Đại Bồ Tát hay nhiếp thọ khắp tất cả 
chúng sinh, hay dùng tài thí và pháp thí. Chánh niệm 
thường hiện tiền, tức cũng là tư tưởng chánh đại quang 
minh. Đối với chúng sinh luôn vui vẻ, nói lời dịu dàng, tâm 
sinh hoan hỉ, khiến cho chúng sinh trong tâm có cảm giác 
vui mừng. Chỉ thị chúng sinh như thật nghĩa, như lý tu 
hành, khiến cho chúng sinh được ngộ hiểu pháp bồ đề giác 
đạo của chư Phật. Đối với chúng sinh không sinh ra tâm 
hiềm ghét, đối đãi bình đẳng, lợi ích chúng sinh, chẳng 
phân biệt người thân kẻ lạ, đều xem như nhau. Đó là pháp 
bất cộng thứ hai : Không do người khác dạy, thuận đạo bốn 
pháp nhiếp : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, siêng nhiếp 
thọ chúng sinh. 

3. Phật tử ! Đại Bồ Tát hồi hướng khéo léo, đó là : 
Hồi hướng chẳng cầu quả báo, hồi hướng thuận Phật bồ đề, 
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hồi hướng chẳng chấp trước tất cả thiền định tam muội thế 
gian, hồi hướng vì lợi ích tất cả chúng sinh, nghĩa là đem 
căn lành của mình tu tập, đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, đó là tâm từ bi của Bồ Tát, hồi hướng vì chẳng dứt trí 
huệ Như Lai. Đó là pháp bất cộng thứ ba : Chẳng do người 
khác dạy, vì các chúng sinh phát khởi căn lành, cầu trí huệ 
của Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đã đến được 
phương tiện khéo léo rốt ráo bờ bên kia, 
tâm luôn đoái hoài tất cả chúng sinh, chẳng 
nhàm cảnh giới phàm ngu thế tục, chẳng 
thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng chấp 
vào ưa thích của mình, chỉ siêng hoá độ. 
Hay khéo nhập xuất thiền định giải thoát, 
nơi các tam muội, đều được tự tại vãng lai 
sinh tử, như dạo chơi vườn hoa, chưa từng 
tạm khởi tâm nhàm mỏi. Hoặc trụ cung 
ma, hoặc làm trời Đế Thích Phạm Vương 
chủ thế gian. Tất cả nơi sanh, Bồ Tát đều 
hiện thân ở trong đó. Hoặc xuất gia ở trong 
chúng ngoại đạo, mà luôn xa lìa tất cả tà 
kiến. Tất cả văn từ chú thuật thế gian, tự 
ấn toán số, cho đến pháp du hí ca múa, 
thảy đều thị hiện tinh xảo. Hoặc có lúc thị 
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hiện làm phụ nữ xinh đẹp, trí huệ tài năng 
bậc nhất trong đời. Đối với các pháp thế 
gian và xuất thế gian, hay hỏi, hay nói. Vấn 
đáp dứt nghi, đều được rốt ráo. Tất cả việc 
thế gian và xuất thế gian, cũng đều thông 
đạt, đến bờ bên kia. Tất cả chúng sinh luôn 
đến chiêm ngưỡng, tuy hiện oai nghi 
Thanh Văn Bích Chi Phật, mà chẳng mất 
tâm đại thừa. Tuy trong niệm niệm thị hiện 
thành Chánh Giác, mà chẳng dứt Bồ Tát 
hạnh. Đó là pháp bất cộng thứ tư : Phương 
tiện khéo léo, rốt ráo bờ kia, chẳng do 
người khác dạy. 

 

4. Phật tử ! Đại Bồ Tát đã đến được phương tiện 
khéo léo rốt ráo bờ bên kia, nhưng trong tâm luôn đoái hoài 
tất cả chúng sinh, chẳng nhàm chán cảnh giới phàm phu 
ngu si thế tục, chẳng thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng 
chấp vào sự ưa thích của mình, chỉ siêng năng giáo hoá độ 
thoát tất cả chúng sinh. Hay khéo nhập định và xuất định, 
thường ở nơi cảnh giới giải thoát. Đối với các tam muội, 
hoàn toàn được nhậm vận tự tại, vãng lai trong sinh tử tự 
do, chẳng bị hạn chế nào. Coi sự sinh tử như dạo chơi vườn 
hoa, khoái lạc giống như ngắm xem phong cảnh. Đối với 
tâm bồ đề trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, chưa từng 
tạm khởi tâm nhàm mỏi. Hoặc trụ ở trong cung điện ma 
vương, hoặc làm trời Đế Thích, hoặc làm Đại Phạm Thiên 
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Vương, hoặc làm chủ thế gian (hoàng đế). Tất cả nơi thọ 
sanh, Bồ Tát đều hiện thân ở trong đó. Hoặc xuất gia ở 
trong chúng ngoại đạo, tại sao vậy ? Vì khiến cho tất cả 
ngoại đạo xa lìa tất cả tà tri tà kiến. Hiện thân thuyết pháp, 
thay đổi tà kiến không chánh đáng của ngoại đạo. Tất cả 
văn từ, chú thuật, tự ấn, toán số của thế gian, cho đến pháp 
du hí, ca múa .v.v… thảy đều thị hiện tinh xảo. Hoặc có lúc 
thị hiện làm phụ nữ xinh đẹp, trí huệ tài năng bậc nhất 
trong đời. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, 
chẳng gì mà chẳng biết, chẳng gì mà chẳng thấu, cho nên 
hay hỏi, hay nói. Trong sự vấn đáp, hay dứt trừ tất cả sự 
nghi hoặc, đều đến được rốt ráo. Đối với tất cả việc thế 
gian và xuất thế gian, cũng đều thông đạt hết, đến được bờ 
bên kia. Tất cả chúng sinh luôn đến chiêm ngưỡng, tuy 
hiện oai nghi của bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, nhưng 
chẳng mất tâm đại thừa, vẫn tu Bồ Tát đạo. Tuy ở trong 
niệm niệm thị hiện thành Chánh Giác, những vẫn chẳng 
dứt Bồ Tát hạnh. Đó là pháp bất cộng thứ tư : Chẳng do 
người khác dạy, phương tiện khéo léo, rốt ráo bờ kia. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát khéo biết đạo 
quyền thật song hành, trí huệ tự tại, đến 
nơi rốt ráo. Đó là trụ nơi Niết Bàn, mà thị 
hiện sanh tử. Biết không chúng sinh, mà 
siêng hành giáo hoá rốt ráo tịch diệt, hiện 
khởi phiền não. Trụ một pháp thân trí huệ 
kiên mật, mà khắp hiện vô lượng thân các 
chúng sinh. Thường vào thiền định thâm 
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sâu, mà thị hiện thọ dục lạc. Thường xa lìa 
ba cõi, mà chẳng bỏ chúng sinh. Thường 
thích pháp lạc, mà hiện có thể nữ ca ngâm 
múa hát. Tuy dùng các tướng tốt trang 
nghiêm thân mình, mà thị hiện thọ thân 
hình xấu xí bần tiện. Thường tích tập các 
việc lành, không có các lỗi ác, mà hiện sinh 
địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Tuy đã đến 
nơi Phật trí bờ kia, mà cũng chẳng bỏ trí 
thân Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu vô 
lượng trí huệ như vậy, Thanh Văn Độc 
Giác còn không biết được, hà huống là tất 
cả đồng mông chúng sinh. Đó là pháp bất 
cộng thứ năm : Quyền thật song hành, 
chẳng do người khác dạy. 

 

5. Phật tử ! Đại Bồ Tát khéo biết pháp môn đạo 
quyền thật song hành, quyền là tạm thời, thật là vĩnh viễn. 
Tạm thời là pháp môn phương tiện thiện xảo; vĩnh viễn là 
pháp môn chân thật không đổi. Nhưng Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh, có lúc dùng quyền pháp, có lúc dùng thật pháp. 
Trí huệ của Bồ Tát là tự tại, đến cảnh giới rốt ráo. Tuy trụ 
tại Niết Bàn, mà vẫn thị hiện sanh tử. Tuy biết không có 
chúng sinh đáng độ, mà vẫn phải siêng hành giáo hoá tất cả 
chúng sinh. Tuy rốt ráo tịch diệt, tức là cảnh giới chẳng 
sinh, chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng 
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giảm. Nhưng Bồ Tát vẫn phải thị hiện có phiền não, cố ý 
hiện ra có tướng phiền não, để du hí ba cõi. Trụ một pháp 
thân trí huệ kiên mật, mà có thể hiện ra khắp vô lượng vô 
số thân các chúng sinh, đó là thần thông biến hoá diệu 
dụng của Bồ Tát. Bồ Tát thường vào thiền định thâm sâu, 
mà thị hiện tiếp thọ tất cả dục lạc. Bồ Tát thường xa lìa ba 
cõi, mà chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Bồ Tát thường hoan hỉ 
thích pháp lạc, mà hiện có thể nữ biểu diễn ca ngâm múa 
hát, du hí vui chơi. Tuy dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để 
trang nghiêm thân mình, mà thị hiện thọ thân hình xấu xí 
bần tiện. Thường tích tập tất cả căn lành, không có các lỗi 
ác, mà hay thị hiện sinh vào địa ngục, lại làm súc sanh, lại 
làm ngạ quỷ. Tuy đã đến nơi Phật trí bờ kia, mà cũng 
chẳng bỏ trí thân của Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu vô 
lượng trí huệ như vậy, trí huệ đó, hàng Thanh Văn và Độc 
Giác còn không biết được, hà huống là tất cả nhi đồng và 
chúng sinh vô tri khác, họ càng không thể nào biết được. 
Đó là pháp bất cộng thứ năm : Quyền thật song hành, 
chẳng do người khác dạy. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thân miệng ý 
nghiệp, làm theo trí huệ, thảy đều thanh 
tịnh. Đó là : Đầy đủ đại từ, vĩnh viễn lìa 
tâm giết hại, cho đến đầy đủ sự hiểu biết 
chân chánh, không có tà kiến. Đó là pháp 
bất cộng thứ sáu : Thân miệng ý làm theo 
trí huệ, chẳng do người khác dạy. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát đầy đủ đại bi, 
chẳng bỏ chúng sinh, thế tất cả chúng sinh 
thọ các khổ. Đó là : Khổ địa ngục, khổ súc 
sinh, khổ ngạ quỷ. Vì làm lợi ích, mà chẳng 
sinh mệt nhọc. Chỉ chuyên độ thoát tất cả 
chúng sinh, chưa từng đắm nhiễm cảnh 
giới năm dục. Thường tinh cần diệt trừ các 
khổ. Đó là pháp bất cộng thứ bảy : Thường 
khởi đại bi, chẳng do người khác dạy. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thường làm chỗ 
ưa thích thấy của chúng sinh. Phạm Vương 
Đế Thích Tứ Thiên Vương v.v… tất cả 
chúng sinh, thấy không nhàm đủ. Tại sao ? 
Vì đại Bồ Tát từ đời lâu xa đến nay, tu 
hành nghiệp thanh tịnh, không có lỗi lầm, 
cho nên chúng sinh nào thấy được đều 
không nhàm chán. Đó là pháp bất cộng thứ 
tám : Tất cả chúng sinh đều ưa thấy, chẳng 
do người khác dạy. 

 

6. Phật tử ! Đại Bồ Tát thân miệng ý ba nghiệp, làm 
theo trí huệ, thảy đều thanh tịnh. Đó là : Đầy đủ tâm đại từ, 
vĩnh viễn lìa khỏi tâm giết hại chúng sinh, cho đến đầy đủ 
sự hiểu biết chân chánh, không có tà kiến. Đó là pháp bất 
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cộng thứ sáu : Thân miệng ý ba nghiệp làm theo trí huệ, 
chẳng do người khác dạy. 

7. Phật tử ! Đại Bồ Tát đầy đủ tâm đại bi, chẳng xả 
bỏ tất cả chúng sinh, không những chẳng bỏ chúng sinh, 
mà còn thế tất cả chúng sinh thọ các khổ, đó là tinh thần 
của Bồ Tát. Như là : Khổ trong địa ngục, khổ trong súc 
sinh, khổ trong ngạ quỷ, Bồ Tát cam tâm tình nguyện chịu 
khổ thay thể tất cả khổ của chúng sinh. Bồ Tát vì làm lợi 
ích cho tất cả chúng sinh, nên chẳng sinh mệt nhọc, chẳng 
khi nào mệt mỏi. Chỉ một mụch đích là chuyên độ thoát tất 
cả chúng sinh. Bồ Tát chưa từng đắm nhiễm cảnh giới năm 
dục (tài, sắc, danh, ăn, ngủ). Thường vì tất cả chúng sinh 
tinh cần diệt trừ tất cả các khổ hoạn nạn. Đó là pháp bất 
cộng thứ bảy : Thường khởi tâm đại bi, chẳng do người 
khác dạy. 

8. Phật tử ! Đại Bồ Tát thường làm chỗ ưa thích thấy 
của chúng sinh. Như Đại Phạm Thiên Vương, Trời Đế 
Thích, Trời Tứ Thiên Vương v.v… tất cả chúng sinh, thấy 
không khi nào nhàm đủ. Tại sao vậy ? Vì đại Bồ Tát từ đời 
lâu xa đến nay, tu hành nghiệp thanh tịnh không nhiễm, 
không có lỗi lầm, cho nên tất cả chúng sinh đều hoan hỉ 
nhìn thấy Bồ Tát, mà không nhàm chán. Đó là pháp bất 
cộng thứ tám : Tất cả chúng sinh đều ưa nhìn thấy Bồ Tát, 
chẳng do người khác dạy. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi nhất thiết trí 
đại thệ trang nghiêm, chí ưa thích kiên cố. 
Tuy chỗ hiểm nạn nơi phàm phu Thanh 
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Văn Độc Giác, trọn không thối chuyển mất 
tâm nhất thiết trí sáng tịnh diệu báu.  

Phật tử ! Như có châu báu, tên là Tịnh 
trang nghiêm, để ở trong vũng bùn, ánh 
sáng màu sắc không thay đổi. Hay khiến 
cho nước đục, thảy đều lắng trong. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, tuy ở nơi phàm ngu 
tạp trược, trọn không mất hoại tâm báu 
thanh tịnh cầu nhất thiết trí, mà hay khiến 
cho các chúng sinh ác đó, xa lìa vọng kiến 
phiền não uế trược, được tâm báu thanh 
tịnh cầu nhất thiết trí. Đó là pháp bất cộng 
thứ chín : Tại nơi các nạn chẳng mất tâm 
báu nhất thiết trí, chẳng do người khác 
dạy. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu trí tự 
giác cảnh giới, không thầy tự ngộ, rốt ráo 
tự tại, đến nơi bờ kia, lụa pháp lìa cấu, 
dùng làm mũ đội trên đầu, nơi bạn lành 
gần gũi không rời, nơi các Như Lai thường 
thích tôn trọng. Đó là pháp bất cộng thứ 
mười : Được pháp tối thượng, chẳng lìa 
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thiện tri thức, chẳng bỏ sự tôn trọng Phật, 
chẳng do người khác dạy. 

 

9. Phật tử ! Đại Bồ Tát nơi nhất thiết trí đại thệ trang 
nghiêm, chí ưa thích rất kiên cố. Tuy chỗ hiểm nạn nơi 
phàm phu, Thanh Văn, Độc Giác, trọn không thối chuyển 
mất tâm nhất thiết trí sáng tịnh diệu báu.  

Phật tử ! Ví như có hạt châu báu, tên là Tịnh trang 
nghiêm, để ở trong vũng bùn, ánh sáng màu sắc của hạt 
châu báu vẫn không thay đổi. Công năng của hạt châu báu, 
hay khiến cho nước đục, trở thành lắng trong. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, tuy ở nơi phàm ngu tạp trược, trọn không 
mất hoại tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí, mà hay khiến 
cho các chúng sinh ác đó, xa lìa vọng kiến, phiền não, uế 
trược, được tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí. Đó là 
pháp bất cộng thứ chín : Tại nơi các nạn chẳng mất tâm 
báu nhất thiết trí, chẳng do người khác dạy. 

10. Phật tử ! Đại Bồ Tát thành tựu trí huệ tự giác 
cảnh giới, không thầy chỉ dạy mà tự khai ngộ, đến được rốt 
ráo tự tại, đến nơi Niết Bàn bờ kia, lụa pháp lìa cấu, dùng 
làm mũ pháp, đội trên đầu, rất là trang nghiêm. Nơi bạn 
lành gần gũi không rời, nơi các Như Lai thường thích tôn 
trọng. Đó là pháp bất cộng thứ mười : Được pháp tối 
thượng, chẳng lìa thiện tri thức, chẳng bỏ sự tôn trọng Phật, 
chẳng do người khác dạy. 

 

Phật tử ! Đó là mười pháp bất cộng 
của của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
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trong pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp bất 
cộng rộng lớn vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười pháp bất cộng 
của của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được pháp bất cộng rộng lớn vô thượng của Như 
Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nghiệp. Những gì là mười ?  

Đó là : Tất cả thế giới nghiệp, vì đều 
nghiêm tịnh. Tất cả chư Phật nghiệp, vì 
đều cúng dường. Tất cả Bồ Tát nghiệp, vì 
cùng trồng căn lành. Tất cả chúng sinh 
nghiệp, vì đều giáo hoá. Tất cả vị lai 
nghiệp, vì hết thuở vị lai nhiếp lấy. Tất cả 
thần lực nghiệp, vì chẳng lìa một thế giới, 
mà đến khắp tất cả thế giới. Tất cả quang 
minh nghiệp, vì phóng vô biên quang minh 
màu sắc, trong mỗi quang minh có toà hoa 
sen, đều có Bồ Tát ngồi kiết già hiển hiện. 
Tất cả giống Tam Bảo chẳng dứt, vì chư 
Phật diệt rồi, giữ gìn trụ trì các Phật pháp. 
Tất cả biến hoá nghiệp, vì trong tất cả thế 
giới thuyết pháp giáo hoá các chúng sinh. 
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Tất cả gia trì nghiệp, ở trong một niệm, tuỳ 
tâm ưa thích của các chúng sinh mà thị 
hiện, khiến cho tất cả nguyện đều thành 
tựu. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được nghiệp rộng lớn vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nghiệp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tất cả thế giới nghiệp, vì có thể đổi đời ác năm 
trược, thành thế giới trang nghiêm thanh tịnh.  

2. Tất cả chư Phật nghiệp, vì đều cúng dường hết 
thảy chư Phật.  

3. Tất cả Bồ Tát nghiệp, vì cùng trồng căn lành.  
4. Tất cả chúng sinh nghiệp, vì đều giáo hoá chúng 

sinh, điều phục chúng sinh, độ thoát chúng sinh.  
5. Tất cả vị lai nghiệp, vì hết kiếp thuở vị lai, nhiếp 

lấy tất cả chúng sinh.  
6. Tất cả thần lực nghiệp, vì chẳng lìa một thế giới, 

mà có thể đến khắp tất cả thế giới.  
7. Tất cả quang minh nghiệp, vì có thể phóng ra vô 

biên quang minh màu sắc, trong mỗi quang minh đều có 
toà hoa sen. Trên mỗi toà hoa sen, đều có Bồ Tát ngồi kiết 
già, hiện thân trang nghiêm, vì chúng sinh diễn nói diệu 
pháp.  

8. Tất cả giống Tam Bảo chẳng dứt, vì chư Phật diệt 
rồi, phải giữ gìn pháp của chư Phật nói, phải hoằng dương 
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pháp của chư Phật nói. Do đó có câu : « Tục Phật huệ 
mạng, thiệu long Tam Bảo ».  

9. Tất cả biến hoá nghiệp, vì trong tất cả thế giới 
thuyết pháp giáo hoá các chúng sinh, khiến cho họ được lợi 
ích của pháp, thoát khỏi ba cõi.  

10. Tất cả gia trì nghiệp, ở trong một niệm, tuỳ tâm 
ưa thích của các chúng sinh mà thị hiện, khiến cho tất cả 
nguyện đều thành tựu. Nghĩa là chúng sinh hy vọng gì, đều 
khiến cho họ đắc được, khiến cho được được toại tâm mãn 
nguyện, một lòng một dạ cầu Phật pháp, chấm dứt sinh tử.   

Đó là mười thứ nghiệp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nghiệp thanh tịnh 
rộng lớn vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Thân chẳng đến, vì chẳng thọ 
sinh trong tất cả thế gian. Thân chẳng đi, 
vì trong tất cả thế gian cầu chẳng được. 
Thân chẳng thật, vì tất cả thế gian được 
như thật. Thân chẳng hư, vì dùng lý như 
thật thị hiện thế gian. Thân chẳng tận, vì 
hết thuở vị lai không đoạn tuyệt. Thân kiên 
cố, vì tất cả chúng ma không thể phá hoại 
được. Thân chẳng động, vì chúng ma ngoại 
đạo không thể động được. Thân đủ tướng, 
vì thị hiện tướng trăm phước thanh tịnh.  
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Thân vô tướng, vì pháp tướng rốt ráo đều 
vô tướng. Thân đến khắp, vì đồng một thân 
với chư Phật ba đời. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được thân vô tận vô thượng của Như 
Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thân chẳng đến, vì chẳng còn thọ sinh trong tất cả 
thế gian, nên gọi là chẳng đến.  

2. Thân chẳng đi, vì trong tất cả thế gian cầu chẳng 
thể được, nên gọi là chẳng đi.  

3. Thân chẳng thật, thân thể của chúng ta là do đất, 
nước, gió, lửa, bốn đại giả hợp mà thành thân năm uẩn. 
Những chất cứng trên thân thể thuộc về đất, chất lỏng 
thuộc về nước, hơi ấm thuộc về lửa, hô hấp thuộc về gió. 
Bốn đại điều hoà, thì thân thể khoẻ mạnh; còn nếu bốn đại 
chẳng điều hoà thì thân thể suy nhược. Thân thể nầy vốn 
chẳng thật, tất cả thế gian giống tựa như thật, nhưng trên 
thật tế đều là hư vọng. 

4. Thân chẳng hư, thân nầy chẳng thật, vậy tức là hư 
chăng ? Chẳng phải. Tuy chẳng thật, nhưng Phật tánh ở 
trong tâm là chân thật, cho nên có lý thể chân như thật 
tánh, thị hiện tại thế gian.  

5. Thân chẳng tận, thân nầy chẳng thật chẳng hư, 
cũng chẳng cùng tận. Sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, 
vĩnh viễn không khi nào chấm dứt. Đây chẳng phải là nhục 
thân, mà là linh tánh, hết thuở vị lai, cũng không đoạn tận.  
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6. Thân kiên cố, thân thể nầy như kim cang, tất cả 
chúng ma không thể phá hoại được. Có tâm tin kiên cố thì 
thiên ma ngoại đạo, tìm hết cách cũng không thể nào phá 
hoại được. 

7. Thân chẳng động, vì như như bất động, cho nên 
chúng ma ngoại đạo không thể lay động được tâm tin của 
Bồ Tát.  

8. Thân đủ tướng, đầy đủ ba mươi hai tướng đại 
nhân, tám mươi vẻ đẹp, hay thị hiện thân tướng trăm phước 
trang nghiêm thanh tịnh.  

9. Thân vô tướng, vì pháp tướng rốt ráo đều vô 
tướng, nghĩa là thật tướng vô tướng, chẳng gì mà không có 
tướng.  

10. Thân đến khắp, vì đồng một pháp thân với chư 
Phật ba đời.  

Đó là mười thứ pháp thân của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp thân vô tận vô 
thượng của Như Lai. 

Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời hai mươi chín câu 
hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về hạnh Thập Hồi Hướng. Vì 
một đáp mười, nên có tới hai trăm chín mươi câu trả lời.  

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân 
nghiệp. Những gì là mười ?  

Đó là : Thân nghiệp một thân đầy 
khắp tất cả thế giới. Thân nghiệp ở trước 
tất cả chúng sinh đều có thể thị hiện thân. 
Thân nghiệp ở trong tất cả cõi đều có thể 
thọ sanh. Thân nghiệp du hành tất cả thế 
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giới. Thân nghiệp đi đến tất cả chúng hội 
của chư Phật. Thân nghiệp có thể dùng 
một tay che khắp tất cả thế giới. Thân 
nghiệp có thể dùng một tay chà núi kim 
cang thiết vi của tất cả thế giới nát như hạt 
bụi. Thân nghiệp ở trong thân mình, hiện 
ra tất cả cõi Phật thành hoại, thị hiện nơi 
chúng sinh. Thân nghiệp dùng một thân 
dung thọ tất cả cõi chúng sinh. Thân 
nghiệp ở trong thân mình khắp hiện tất cả 
cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh 
thành đạo ở trong đó. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được Phật nghiệp vô thượng của Như 
Lai, đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của 
Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân nghiệp. Những gì là 
mười ? Đó là :  

1. Thân nghiệp một thân đầy khắp tất cả thế giới. 
Nghiệp mà chúng ta tạo ra, chẳng có hình tướng. Nếu có 
hình tướng thì nghiệp của một người tạo, sẽ đầy khắp tận 
hư không pháp giới, e rằng không có chỗ dung chứa, có thể 
đầy khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 

2. Thân nghiệp ở trước tất cả chúng sinh đều có thể 
thị hiện thân.  
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3. Thân nghiệp ở trong tất cả cõi đều có thể thọ sanh.  
4. Thân nghiệp có thể du hành tất cả thế giới.  
5. Thân nghiệp có thể đi đến tất cả chúng hội của 

chư Phật.  
6. Thân nghiệp có thể dùng một tay che trùm khắp 

tất cả thế giới.  
7. Thân nghiệp có thể dùng một tay chà núi kim cang 

thiết vi của tất cả thế giới nát như hạt bụi.  
8. Thân nghiệp ở trong thân mình hiện ra tất cả cõi 

Phật, có cõi thành, có cõi trụ, có cõi hoại, có cõi không, thị 
hiện nơi chúng sinh những cảnh giới đó, khiến cho họ thấy.  

9. Thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất cả cõi 
chúng sinh.  

10. Thân nghiệp ở trong thân mình khắp hiện tất cả 
cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh thành đạo quả ở trong 
đó.  

Đó là mười thứ thân nghiệp của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được Phật nghiệp vô thượng 
của Như Lai, đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh, có thể 
thành Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát lại có mười thứ 
thân. Những gì là mười ?  

Đó là : Thân các Ba la mật, vì đều 
chánh tu hành. Thân bốn nhiếp, vì chẳng 
bỏ tất cả chúng sinh. Thân đại bi, vì thế tất 
cả chúng sinh thọ vô lượng khổ chẳng 
nhàm mỏi. Thân đại từ, vì cứu hộ tất cả 
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chúng sinh. Thân phước đức, vì lợi ích tất 
cả chúng sinh. Thân trí huệ, vì đồng một 
tánh với thân của tất cả chư Phật. Thân 
pháp, vì lìa hẳn thọ sinh trong các cõi. 
Thân phương tiện, vì hiện tiền ở tất cả mọi 
nơi. Thân thần lực, vì thị hiện tất cả thần 
biến. Thân bồ đề, vì tuỳ thích tuỳ thời 
thành Chánh Giác. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được thân đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát lại có mười thứ 
thân. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thân các Ba la mật, vì đều tu hành chánh pháp. Ba 
la mật dịch là « đến bờ kia ». Phàm là việc gì xong xuôi 
đều gọi là đến bờ kia. Có mười thứ Ba la mật : Bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, 
nguyện, lực, trí. 

2. Thân bốn nhiếp, vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh. 
Bốn nhiếp tức là : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí 
tức là bố thí nội tài và ngoại tài. Ái ngữ tức là nói lời ái ngữ 
đối với tất cả chúng sinh, khiến cho họ không sinh phiền 
não. Lợi hành tức là lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
sinh tâm tu hành. Đồng sự tức là thị hiện thân đồng với 
chúng sinh, cùng làm việc với chúng sinh, dùng phương 
tiện độ thoát tất cả chúng sinh. 
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3. Thân đại bi, vì hay thay thế tất cả chúng sinh thọ 
vô lượng khổ chẳng khi nào nhàm mỏi, đó là biểu hiện 
đồng thể đại bi.  

4. Thân đại từ, vì hay cứu hộ tất cả chúng sinh, 
chẳng phân biệt kẻ oán người thân, đều bình đẳng như 
nhau, đó là biểu hiện vô duyên đại từ.  

5. Thân phước đức, vì hay lợi ích tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ an vui.  

6. Thân trí huệ, vì đồng một tánh với thân của tất cả 
chư Phật.  

7. Thân pháp, vì vĩnh viễn lìa hẳn thọ sinh các cõi.  
8. Thân phương tiện, vì hiện tiền ở tất cả mọi nơi, để 

giáo hoá chúng sinh.  
9. Thân thần lực, vì hay thị hiện tất cả thần thông 

biến hoá.  
10. Thân bồ đề, vì hay tuỳ thích tuỳ thời khiến chúng 

sinh thành Chánh Giác.  
Đó là mười thứ pháp thân của Bồ Tát. Nếu các Bồ 

Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được thân đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ lời. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Lời mềm mại, vì khiến cho tất 
cả chúng sinh đều an ổn. Lời cam lồ, vì 
khiến cho tất cả chúng sinh đều mát mẻ. 
Lời không dối, vì hết thảy lời nói đều như 
thật. Lời chân thật, vì cho đến trong mộng 
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cũng không nói dối. Lời rộng lớn, vì tất cả 
Thích Phạm Tứ Thiên Vương v.v… đều 
tôn kính. Lời thâm sâu, vì hiển bày pháp 
tánh. Lời kiên cố, vì thuyết pháp vô tận. 
Lời chánh trực, vì phát ngôn dễ hiểu. Lời 
đủ thứ, vì tuỳ thời thị hiện. Lời khai ngộ 
tất cả chúng sinh, vì tuỳ sự ưa thích của họ, 
khiến cho hiểu rõ. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được lời vi diệu vô thượng của Như 
Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ lời. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Lời mềm mại, lời của Bồ Tát nói rất là nhu hoà, và 
nhỏ nhẹ, khiến cho chúng sinh nghe, trong tâm có cảm giác 
thoải mái, chẳng giống như lời nói của phàm phu chúng ta, 
như khúc gỗ, khiến cho người nghe chịu chẳng thấu, đau 
đớn vô cùng, giống như dùng gậy đánh lên đầu, khiến cho 
họ chịu không được.  

Các vị ! Đừng cho rằng phải dùng phương pháp 
dùng gậy đánh là tốt. Dùng gậy đánh lên đầu là đánh 
người, dùng sức quá nặng, sẽ làm cho họ bễ đầu chảy máu, 
thậm chí đánh chết người, cho nên phải học lời nói mềm 
mại của Bồ Tát, đừng khiến cho chúng sinh phải chịu sự 
đau khổ. Chúng ta nói ra câu nào, đều khiến cho chúng 
sinh chịu sự cay đắng, thì không nên. Lời nói của Bồ Tát 
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hay khiến cho tất cả chúng sinh đều được an ổn, chẳng sinh 
phiền não. Chúng ta nghe đến mười thứ lời nói nầy của Bồ 
Tát rồi, ít nhất là phải nhớ lời mềm mại nầy.  

2. Lời cam lồ, lời nói của Bồ Tát ngọt ngào như cam 
lồ, hay thấm nhuần tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh 
đều có sự nóng bức, một khi nghe đến lời cam lồ nầy, thì 
trong tâm chúng sinh lập tức được mát mẻ.  

3. Lời không dối, lời nói của Bồ Tát đều là thật, tơ 
hào không hư nguỵ.  

4. Lời chân thật, lời nói của Bồ Tát đều là chân thật 
chẳng hư, dù ở trong mộng cũng không nói dối. Tại sao 
vậy ? Vì Bồ Tát cho đến ý nghĩ nói dối cũng chẳng có, cho 
nên ở trong mộng cũng chẳng nói dối. 

5. Lời rộng lớn, lời nói của Bồ Tát rất rộng lớn. Tất 
cả Trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Trời Tứ Thiên 
Vương v.v… họ đều lắng nghe lời nói nầy, đều sinh tâm 
tôn kính.  

6. Lời thâm sâu, lời nói của Bồ Tát rất là thâm sâu vi 
diệu, hay hiển bày pháp tánh.  

7. Lời kiên cố, lời nói của Bồ Tát là lời quyết định, 
vĩnh viễn chẳng thay đổi, pháp nói ra không cùng tận.  

8. Lời chánh trực, lời nói của Bồ Tát ngay thẳng, 
chẳng quanh co, do đó : « Tâm thẳng là đạo tràng », chẳng 
nói lời bí mật khiến cho người chẳng minh bạch, mà nói lời 
chánh trực khiến cho người dễ hiểu.  

9. Lời đủ thứ, lời nói của Bồ Tát, có lúc vì giáo hoá 
chúng sinh khởi kiến, tuỳ thời tuỳ lúc thị hiện lời phương 
tiện.  

10. Lời khai ngộ tất cả chúng sinh, lời nói của Bồ 
Tát hay khiến cho chúng sinh khai ngộ, tuỳ thuận sự ưa 
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thích của chúng sinh, khiến cho họ được mãn nguyện, 
khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh, hiểu 
rõ nghĩa chân thật của Phật pháp.  

Đó là mười thứ lời của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được lời vi diệu vô thượng của Như 
Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tịnh 
tu nghiệp lời. Những gì là mười ?  

Đó là : Tịnh tu nghiệp lời, thích lắng 
nghe âm thanh của Như Lai. Tịnh tu 
nghiệp lời, thích nghe nói công đức của Bồ 
Tát. Tịnh tu nghiệp lời, chẳng nói những 
lời mà chúng sinh chẳng thích nghe. Tịnh 
tu nghiệp lời, chân thật xa lìa bốn lỗi lầm 
của lời nói. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỉ vui 
mừng khen ngợi Như Lai. Tịnh tu nghiệp 
lời, chỗ tháp của Như Lai lớn tiếng khen 
công đức như thật của Phật. Tịnh tu 
nghiệp lời, dùng tâm tịnh thâm sâu, bố thí 
pháp cho chúng sinh. Tịnh tu nghiệp lời, 
dùng âm nhạc ca tụng khen ngợi Như Lai. 
Tịnh tu nghiệp lời, ở chỗ chư Phật lắng 
nghe chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng. 
Tịnh tu nghiệp lời, xả thân hầu hạ tất cả 
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Bồ Tát và các pháp sư, để thọ diệu pháp. 
Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tịnh 
tu nghiệp lời. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỉ thích lắng nghe âm 
thanh của Như Lai.  

2. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỉ thích nghe nói công 
đức của Bồ Tát.  

3. Tịnh tu nghiệp lời, bất cứ lúc nào cũng chẳng nói 
những lời mà chúng sinh chẳng thích nghe.  

4. Tịnh tu nghiệp lời, chân thật xa lìa bốn lỗi lầm của 
lời nói, đó là : Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi 
mắng.  

5. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỉ vui mừng khen ngợi 
Như Lai.  

6. Tịnh tu nghiệp lời, chỗ tháp của Như Lai lớn tiếng 
khen công đức như thật của Phật.  

7. Tịnh tu nghiệp lời, dùng tâm tịnh thâm sâu, bố thí 
pháp cho chúng sinh.  

8. Tịnh tu nghiệp lời, dùng âm nhạc, ca tụng, để 
khen ngợi Như Lai.  

9. Tịnh tu nghiệp lời, ở chỗ đạo tràng của chư Phật, 
lắng nghe chánh pháp của Phật nói, nếu như có người 
muốn giết tôi, chẳng cho tôi học Phật pháp, tôi chẳng tiếc 
thân mạng, cũng muốn học Phật pháp, tu hành Phật pháp, 
bất cứ uy hiếp như thế nào, cũng không thay đổi được tâm 
cầu pháp của tôi.  

10. Tịnh tu nghiệp lời, đem thân thể của tôi, cống 
hiến cho tất cả Bồ Tát, hầu hạ tất cả thiện tri thức, cúng 
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dường pháp sư thuyết pháp, để tiếp thọ tất cả diệu pháp. Đó 
là mười pháp tịnh tu nghiệp lời của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Nếu đại Bồ Tát dùng mười 
việc tịnh tu nghiệp lời nầy, thì sẽ đắc được 
mười thứ giữ gìn. Những gì là mười ?  

Đó là : Thiên Vương làm thủ lãnh, tất 
cả Thiên chúng đều giữ gìn. Long Vương 
làm thủ lãnh, tất cả long chúng đều giữ gìn. 
Dạ Xoa Vương làm thủ lãnh, Càn Thát Bà 
Vương làm thủ lãnh, A Tu La Vương làm 
thủ lãnh, Ca Lâu La Vương làm thủ lãnh, 
Khẩn Na La Vương làm thủ lãnh, Ma Hầu 
La Già Vương làm thủ lãnh, Phạm Vương 
làm thủ lãnh, mỗi mỗi đều với đồ chúng 
của mình đều giữ gìn. Như Lai Pháp 
Vương làm thủ lãnh, tất cả pháp sư thảy 
đều giữ gìn. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Nếu như đại Bồ Tát dùng 
mười việc tịnh tu nghiệp lời nầy, thì sẽ đắc được mười thứ 
giữ gìn. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thiên Vương làm thủ lãnh, tất cả thiên chúng đều 
giữ gìn vị Bồ Tát nầy.  

2. Long Vương làm thủ lãnh, tất cả long chúng đều 
giữ gìn vị Bồ Tát nầy.  

3. Dạ Xoa Vương làm thủ lãnh. 
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4. Càn Thát Bà Vương làm thủ lãnh. 
5. A Tu La Vương làm thủ lãnh. 
6. Ca Lâu La Vương làm thủ lãnh. 
7. Khẩn Na La Vương làm thủ lãnh. 
8. Ma Hầu La Già Vương làm thủ lãnh. 
9. Phạm Vương làm thủ lãnh, mỗi mỗi đều với đồ 

chúng của mình đều giữ gìn vị Bồ Tát nầy. 
10. Như Lai Pháp Vương làm thủ lãnh, tất cả pháp 

sư thảy đều giữ gìn vị Bồ Tát nầy. Chẳng những Thiên 
Long bát bộ tất cả quỷ thần đến giữ gìn, mà Như Lai Pháp 
Vương cùng với tất cả pháp sư cũng đến giữ gìn, vị Bồ Tát 
đó có mười thứ giữ gìn nầy, thì sẽ chuyên tâm hành Bồ Tát 
đạo, giáo hoá chúng sinh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát được sự giữ gìn 
nầy rồi, thì sẽ thành tựu mười việc lớn. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Tất cả chúng sinh đều khiến 
cho hoan hỉ. Tất cả thế giới đều có thể qua 
đến. Tất cả các căn đều biết rõ. Tất cả 
thắng giải đều khiến thanh tịnh. Tất cả 
phiền não đều khiến dứt trừ. Tất cả tập khí 
đều khiến lìa bỏ. Tất cả dục lạc đều khiến 
sáng sạch. Tất cả thâm tâm đều khiến tăng 
trưởng. Tất cả pháp giới đều khiến khắp 
cùng. Tất cả Niết Bàn đều khiến thấy rõ 
khắp. Đó là mười. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát được sự giữ gìn 
nầy rồi, thì sẽ thành tựu mười việc lớn. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Tất cả chúng sinh đều khiến cho sinh tâm đại hoan 
hỉ.  

2. Tất cả thế giới đều có thể qua đến để giáo hoá 
chúng sinh.  

3. Tất cả các căn thảy đều biết rõ.  
4. Tất cả thắng giải đều khiến thanh tịnh, đắc được 

trí huệ vô thượng.  
5. Tất cả phiền não đều khiến dứt trừ, biến phiền não 

thành bồ đề.  
6. Tất cả tập khí đều khiến lìa bỏ, trừ sạch những 

hành vi chẳng chánh đáng, giữ gìn những tập khí tốt.  
7. Tất cả dục lạc đều khiến cho trong sáng sạch sẽ, 

chẳng còn tư tưởng tham nhiễm.  
8. Tất cả thâm tâm đều khiến tăng trưởng ý chí cầu 

pháp.  
9. Tất cả pháp giới đều khiến khắp cùng, chẳng có 

chỗ nào mà chẳng có.  
10. Tất cả Niết Bàn đều khiến thấy rõ khắp, cảnh 

giới nầy, khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được.  
Đó là mười việc lớn của Bồ Tát. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Tâm như đại địa, vì hay giữ 
gìn, nuôi lớn các căn lành của tất cả chúng 
sinh. Tâm như biển cả, vì vô lượng vô biên 
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nước pháp đại trí của tất cả chư Phật đều 
chảy vào. Tâm như núi chúa Tu Di, vì đặc 
để tất cả chúng sinh nơi căn lành tối 
thượng xuất thế gian. Tâm như ma ni bảo 
vương, vì lạc dục thanh tịnh, không tạp 
nhiễm. Tâm như kim cang, vì quyết định 
vào sâu tất cả pháp. Tâm như kim cang vi 
sơn, vì các ma ngoại đạo không thể lay 
động được. Tâm như hoa sen, vì tất cả thế 
pháp không thể nhiễm được. Tâm như hoa 
ưu đàm bát, vì trong tất cả kiếp khó gặp 
được. Tâm như mặt trời trong sáng, vì phá 
ám chướng. Tâm như hư không, vì không 
thể lường. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được đại tâm thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tâm như đại địa, vì hay giữ gìn, nuôi lớn tất cả 
vạn vật, hay khiến cho  căn lành của tất cả chúng sinh, đều 
được thành thục.  

2. Tâm như biển cả, vì vô lượng vô biên nước pháp 
đại trí của tất cả chư Phật mười phương, đều chảy vào 
trong biển cả.  
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3. Tâm như núi chúa Tu Di, vì đặc để tất cả chúng 
sinh nơi căn lành tối thượng xuất thế gian.  

4. Tâm như ma ni bảo vương, vì lạc dục rất thanh 
tịnh, không tạp nhiễm.  

5. Tâm như kim cang, vì quyết định vào sâu tất cả 
pháp của Phật nói.  

6. Tâm như kim cang vi sơn, vì tất cả ma ngoại đạo 
không thể lay động được.  

7. Tâm như hoa sen, vì tất cả thế pháp không thể 
nhiễm được.  

8. Tâm như hoa ưu đàm bát, vì trong tất cả kiếp khó 
gặp được hoa nầy nở.  

9. Tâm như mặt trời trong sáng, vì phá trừ tất cả ám 
chướng.  

10. Tâm như hư không, vì không thể dò lường được.  
Đó là mười thứ tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại tâm thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười sự phát 
tâm. Những gì là mười ?  

Đó là : Tôi phát tâm sẽ độ thoát tất cả 
chúng sinh. Tôi phát tâm sẽ khiến cho tất 
cả chúng sinh dứt trừ phiền não. Tôi phát 
tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt 
tập khí. Tôi phát tâm sẽ đoạn trừ tất cả 
nghi hoặc. Tôi phát tâm sẽ trừ diệt khổ não 
của tất cả chúng sinh. Tôi phát tâm sẽ trừ 
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diệt các nạn của tất cả đường ác. Tôi phát 
tâm sẽ kính thuận tất cả Như Lai. Tôi phát 
tâm sẽ khéo học chỗ học của tất cả Bồ Tát. 
Tôi phát tâm sẽ ở nơi mỗi đầu sợi lông của 
tất cả thế gian, hiện tất cả Phật thành 
Chánh Giác. Tôi phát tâm sẽ ở trong tất cả 
thế giới, đánh trống pháp vô thượng, khiến 
cho tuỳ theo căn dục của các chúng sinh, 
đều được ngộ hiểu. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được tâm đại phát khởi năng sự 
vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười sự phát 
tâm. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tôi phát tâm sẽ độ thoát tất cả chúng sinh.  
2. Tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ 

tất cả phiền não.  
3. Tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tiêu 

diệt tất cả tập khí ác.  
4. Tôi phát tâm sẽ đoạn trừ tất cả nghi hoặc.  
5. Tôi phát tâm sẽ trừ diệt khổ não của tất cả chúng 

sinh.  
6. Tôi phát tâm sẽ trừ diệt các nạn của tất cả đường 

ác.  
7. Tôi phát tâm sẽ kính thuận tất cả Như Lai.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  155 
 

8. Tôi phát tâm sẽ khéo học chỗ học của tất cả Bồ 
Tát.  

9. Tôi phát tâm sẽ ở nơi mỗi đầu sợi lông của tất cả 
thế gian, hiện tất cả Phật thành Chánh Giác.  

10. Tôi phát tâm sẽ ở trong tất cả thế giới, đánh trống 
pháp vô thượng, khiến cho tuỳ theo căn dục của các chúng 
sinh, đều được ngộ hiểu.  

Đó là mười sự phát tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tâm đại phát khởi 
năng sự vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm 
cùng khắp. Những gì là mười ?  

Đó là : Tâm cùng khắp tất cả hư 
không, vì phát ý rộng lớn. Tâm cùng khắp 
tất cả pháp giới, vì vào sâu vô biên. Tâm 
cùng khắp tất cả ba đời, vì một niệm đều 
biết. Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, 
vì nơi nhập thai, đản sinh, xuất gia, thành 
đạo, chuyển pháp luân, vào Niết Bàn, đều 
thấu rõ. Tâm cùng khắp tất cả chúng sinh, 
vì đều biết căn dục tập khí. Tâm cùng khắp 
nhất thiết trí huệ, vì tuỳ thuận biết rõ pháp 
giới. Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết 
các lưới huyễn khác nhau. Tâm cùng khắp 
tất cả vô sinh, vì chẳng được tự tánh các 
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pháp. Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì 
chẳng trụ tâm mình tâm người. Tâm cùng 
khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện 
thành Phật. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được Phật pháp vô lượng vô 
thượng trang nghiêm cùng khắp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm 
cùng khắp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tâm cùng khắp tất cả hư không, vì phát ý rộng 
lớn.  

2. Tâm cùng khắp tất cả pháp giới, vì vào sâu vô 
biên xứ.  

3. Tâm cùng khắp tất cả ba đời, vì một niệm đều biết 
ba đời, ba đời không ngoài một niệm tâm.  

4. Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện, vì mỗi vị 
Phật, lúc nào nhập thai, đản sinh, xuất gia, thành đạo, 
chuyển pháp luân, vào Niết Bàn, đều thấu rõ biết được.  

5. Tâm cùng khắp tất cả chúng sinh, vì đều biết căn 
tánh và dục lạc, cùng với tập khí. Chúng sinh ích kỷ lợi 
mình, cho nên có vô lượng phiền não, Bồ Tát đều biết 
được. Tại sao vậy ? Vì tâm tâm thông đạt với nhau. Căn 
tánh của chúng sinh, hoặc lợi căn, hoặc độn căn. Dục lạc 
của chúng sinh, hoan hỉ hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, bài 
bạc, hút thuốc phiện, nhảy đầm v.v…Bồ Tát nhìn là biết 
hết. 

6. Tâm cùng khắp nhất thiết trí huệ, vì tuỳ thuận tất 
cả chúng sinh, biết rõ pháp giới.  
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7. Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết các lưới 
huyễn khác nhau, đều là hư vọng không thật.  

8. Tâm cùng khắp tất cả vô sinh, tức cũng là vô sinh 
pháp nhẫn, vì tất cả các pháp chẳng sinh chẳng diệt, tự tánh 
đó không thể được.  

9. Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì đó đây hổ tương 
không chướng ngại, cũng là chẳng trụ tâm mình, cũng 
chẳng trụ tâm người khác.  

10. Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì trong một niệm 
khắp thị hiện thành Phật.  

Đó là mười thứ tâm cùng khắp. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được cảnh giới Phật pháp vô 
lượng vô thượng trang nghiêm cùng khắp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ căn. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Căn hoan hỉ, vì thấy tất cả chư 
Phật tin không hoại. Căn hy vọng, vì nghe 
được Phật pháp đều ngộ hiểu. Căn bất 
thối, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. Căn an 
trụ, vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hạnh. Căn 
vi tế, vì vào lý vi diệu Bát nhã ba la mật. 
Căn không ngừng nghỉ, vì rốt ráo việc của 
tất cả chúng sinh. Căn như kim cang, vì 
chứng biết tánh của tất cả các pháp. Căn 
kim cang quang diệm, vì chiếu khắp tất cả 
cảnh giới Phật. Căn không khác biệt, vì tất 
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cả Như Lai đồng một thân. Căn bờ mé vô 
ngại, vì vào sâu mười lực của Như Lai. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được căn viên mãn đại trí vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ căn. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Căn hoan hỉ, vì hoan hỉ thấy tất cả chư Phật, căn 
tin không dứt hoại.  

2. Căn hy vọng, vì hy vọng nghe chánh pháp, nghe 
rồi đều ngộ hiểu.  

3. Căn bất thối, vì chẳng thối căn lành bồ đề, tất cả 
việc làm đều được rốt ráo.  

4. Căn an trụ, vì chẳng dứt hạnh của tất cả Bồ Tát tu.  
5. Căn vi tế, vì vào sâu lý vi diệu chân như Bát nhã 

ba la mật.  
6. Căn không ngừng nghỉ, vì dũng mãnh tinh tấn, đắc 

được việc lớn của tất cả chúng sinh, rốt ráo đến nơi viên 
mãn.  

7. Căn như kim cang, căn lành kiên cố như kim cang, 
bất cứ sức lực gì cũng không thế phá hoại được, vì chứng 
biết tánh của tất cả các pháp.  

8. Căn kim cang quang diệm, vì chiếu sáng khắp tất 
cả cảnh giới của chư Phật.  

9. Căn không khác biệt, vì căn lành nầy không có gì 
khác biệt, là cảnh giới tất cả Như Lai đồng một pháp thân.  
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10. Căn bờ mé vô ngại, vì căn lành chẳng có sự 
chướng ngại, vào sâu được mười lực của Như Lai.  

Đó là mười thứ căn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được căn viên mãn đại trí vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thâm 
tâm. Những gì là mười ?  

Đó là : Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả 
pháp thế gian. Thâm tâm chẳng tạp tất cả 
pháp đạo nhị thừa. Thâm tâm thấu đạt tất 
cả Phật bồ đề. Thâm tâm tuỳ thuận trí đạo 
nhất thiết trí. Thâm tâm chẳng động bởi 
tất cả chúng ma ngoại đạo. Thâm tâm tịnh 
tu trí viên mãn của tất cả Như Lai. Thâm 
tâm thọ trì tất cả pháp đã nghe được. 
Thâm tâm chẳng chấp vào tất cả nơi thọ 
sanh. Thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế. 
Thâm tâm tu tất cả pháp của chư Phật. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được thâm tâm thanh tịnh nhất 
thiết trí vô thượng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thâm 
tâm. Những gì là mười ? Đó là :  
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1. Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, đối 
với : Tài, sắc, danh, ăn, ngủ, năm thứ dục lạc nầy, tuyệt đối 
không nhiễm trước. Có thâm tâm nầy, tức cũng là thích tu 
hành pháp xuất thế gian.  

2. Thâm tâm chẳng tu pháp môn Thanh Văn và 
Duyên Giác nhị thừa, mà tu pháp môn Bồ Tát đại thừa. 
Pháp nhị thừa là pháp bốn đế và pháp mười hai nhân 
duyên. Pháp đại thừa là pháp lục độ vạn hạnh. 

3. Thâm tâm thấu rõ thông đạt bồ đề giác đạo của tất 
cả chư Phật.  

4. Thâm tâm tuỳ thuận trí đạo nhất thiết trí.  
5. Thâm tâm chẳng động bởi tất cả chúng ma ngoại 

đạo.  
6. Thâm tâm thanh tịnh tu hành trí huệ viên mãn của 

tất cả chư Phật.  
7. Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã nghe được.  
8. Thâm tâm chẳng chấp vào tất cả nơi thọ sanh.  
9. Thâm tâm đầy đủ tất cả trí huệ vi tế.  
10. Thâm tâm tu hành tất cả pháp của chư Phật nói.  
Đó là mười thứ thâm tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được thâm tâm bồ đề 
thanh tịnh vi diệu nhất thiết trí vô thượng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thâm 
tâm tăng thượng. Những gì là mười ?  

Đó là : Thâm tâm tăng thượng chẳng 
thối chuyển, vì tích tập tất cả căn lành. 
Thâm tâm tăng thượng lìa nghi hoặc, vì 
hiểu mật ngữ của tất cả Như Lai. Thâm 
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tâm tăng thượng chánh trì, vì đại nguyện 
đại hạnh chảy ra. Thâm tâm tăng thượng 
tối thắng, vì vào sâu tất cả Phật pháp. 
Thâm tâm tăng thượng làm chủ, vì tất cả 
Phật pháp tự tại. Thâm tâm tăng thượng 
rộng lớn, vì vào khắp đủ thứ pháp môn. 
Thâm tâm tăng thượng thượng thủ, vì tất 
cả việc làm đều thành tựu. Thâm tâm tăng 
thượng tự tại, vì tất cả tam muội thần 
thông biến hoá trang nghiêm. Thâm tâm 
tăng thượng an trụ, vì nhiếp thọ nguyện 
xưa. Thâm tâm tăng thượng không ngừng 
nghỉ, vì thành thục tất cả chúng sinh. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh 
vô thượng của tất cả chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thâm 
tâm tăng thượng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thâm tâm tăng thượng chẳng thối chuyển bồ đề, 
vì tích tập tất cả căn lành để thành tựu nó.  

2. Thâm tâm tăng thượng lìa nghi hoặc, vì hiểu pháp 
thâm mật ngữ của tất cả Như Lai.  

3. Thâm tâm tăng thượng chánh trì, vì đại nguyện đại 
hạnh chảy ra.  
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4. Thâm tâm tăng thượng tối thắng, vì vào sâu tất cả 
pháp của Phật nói.  

5. Thâm tâm tăng thượng làm chủ, vì tất cả Phật 
pháp có thể nhậm vận tự tại diễn nói.  

6. Thâm tâm tăng thượng rộng lớn, vì vào khắp đủ 
thứ pháp môn.  

7. Thâm tâm tăng thượng thượng thủ, vì tất cả việc 
làm đều thành tựu.  

8. Thâm tâm tăng thượng tự tại, vì tất cả tam muội 
thần thông biến hoá trang nghiêm.  

9. Thâm tâm tăng thượng an trụ, vì nhiếp thọ đại 
nguyện phát ra thuở xưa.  

10. Thâm tâm tăng thượng không ngừng nghỉ, vì 
thành thục đạo bồ đề của tất cả chúng sinh.  

Đó là mười thứ thâm tâm tăng thượng. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được thâm tâm bồ đề tăng 
thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ siêng 
tu. Những gì là mười ?  

Đó là : Siêng tu bố thí, vì đều xả tất cả 
chẳng cầu báo đáp. Siêng tu trì giới, vì khổ 
hạnh đầu đà thiểu dục tri túc, không khi 
dối. Siêng tu nhẫn nhục, vì lìa tưởng ta, 
người, nhẫn tất cả ác, trọn chẳng sinh tâm 
sân hại. Siêng tu tinh tấn, vì thân miệng ý 
nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm 
đều không thối chuyển, đến nơi rốt ráo. 
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Siêng tu thiền định, giải thoát tam muội 
xuất hiện thần thông, vì lìa tất cả dục phiền 
não đấu tranh các quyến thuộc. Siêng tu trí 
huệ, vì tu tập tích tụ tất cả công đức không 
nhàm mỏi. Siêng tu đại từ, vì biết các 
chúng sinh không tự tánh. Siêng tu đại bi, 
vì biết các pháp không, khắp thế tất cả 
chúng sinh thọ khổ không mỏi nhàm. Siêng 
tu giác ngộ mười lực của Như Lai, vì thấu 
đạt vô ngại, thị hiện cho chúng sinh. Siêng 
tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến tâm 
của tất cả chúng sinh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được siêng tu đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ siêng 
tu. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Siêng tu bố thí, vì hoàn toàn xả bỏ tất cả mà chẳng 
cầu báo đáp. Nội tài như : Đầu, mắt, tuỷ, não. Ngoại tài 
như : Đất nước, vợ, con. Thảy đều bố thí hết cho chúng 
sinh cần. Do đó có câu :  
 

« Thi ân bất cầu báo, 
Cho người chẳng hối tiếc ». 

 

2. Siêng tu trì giới, vì tu hành khổ hạnh đầu đà. Đầu 
đà nghĩa là khổ hạnh. Đầu đà khổ hạnh có mười hai điều : 
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a. Ở chỗ vắng lặng.  
b. Thường đi khất thực.  
c. Khất thực có thứ tự.  
d. Ngày ăn một bữa.  
e. Ăn có tiết lượng.  
f. Quá ngọ không ăn.  
g. Mặc y phấn tảo.  
h. Chỉ có ba y.  
i. Ngồi giữa mộ cao.  
j. Ở dưới gốc cây.  
k. Ngồi ngoài trời.  
l. Thường ngồi không nằm.  
 

Tu mười hai điều khổ hạnh nầy, thì chẳng còn dục 
niệm. Gì cũng chẳng tham, đối với bất cứ thứ gì, cũng đều 
cảm giác đầy đủ.  Bên trong chẳng khi dối mình, bên ngoài 
chẳng khi dối người khác. Tóm lại, hay thiểu dục thì tri túc, 
hay tri túc thì thiểu dục, có sự liên quan với nhau. 

3. Siêng tu nhẫn nhục, nhẫn nhục như thế nào ? Tức 
là chẳng có mình, chẳng có người, chẳng chấp vào tướng 
ta, người, thì là Bồ Tát. Lìa khỏi được tưởng ta, người, thì 
sẽ nhẫn thọ được tất cả cảnh giới ác, trọn chẳng sinh tâm 
sân hận thương hại.  

4. Siêng tu tinh tấn, thân tinh tấn, miệng tinh tấn, ý 
tinh tấn, ba nghiệp đều tinh tấn. Chưa từng khi nào tán 
loạn, tất cả việc làm đều không thối chuyển bồ đề tâm, đến 
được nơi rốt ráo.  

5. Siêng tu thiền định, trong pháp giải thoát tam 
muội, xuất hiện đủ thứ thần thông, vì hay lìa tất cả dục 
niệm, phiền não, đấu tranh, các quyến thuộc v.v...  
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6. Siêng tu trí huệ, vì tu tập tích tụ tất cả công đức, 
không khi nào nhàm mỏi.  

7. Siêng tu đại từ, vì biết tất cả chúng sinh đều không 
có tự tánh.  

8. Siêng tu đại bi, vì biết tất cả các pháp vốn là vắng 
lặng, tức là không, nhưng Bồ Tát vẫn muốn thay thế khắp 
tất cả chúng sinh, tiếp thọ tất cả khổ não, không khi nào 
mỏi nhàm.  

9. Siêng tu giác ngộ mười lực của Như Lai, vì thấu 
rõ thông đạt vô ngại thị hiện cho chúng sinh.  

10. Siêng tu pháp luân bất thối, vì chuyển đến tâm 
của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh minh 
bạch Phật pháp.  

Đó là mười pháp siêng tu của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được siêng tu đại trí 
huệ vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải. Những gì là mười ?  

Đó là : Quyết định giải tối thượng, vì 
gieo trồng tôn trọng căn lành. Quyết định 
giải trang nghiêm, vì sinh ra đủ thứ sự 
trang nghiêm. Quyết định giải rộng lớn, vì 
trong tâm chưa từng hẹp hạ kiệt. Quyết 
định giải tịch diệt, vì hay vào pháp tánh 
thâm sâu. Quyết định giải khắp cùng, vì 
phát tâm không chỗ nào mà chẳng đến. 
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Quyết định giải kham nhiệm, vì hay thọ 
Phật lực gia trì. Quyết định giải kiên cố, vì 
phá tan tất cả nghiệp ma. Quyết định giải 
minh đoạn, vì biết rõ tất cả nghiệp báo. 
Quyết định giải hiện tiền, vì tuỳ ý hiện thần 
thông. Quyết định giải thiệu long, vì được 
tất cả Phật thọ ký. Quyết định giải tự tại, vì 
tuỳ ý tuỳ thời thành Phật. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được quyết định giải vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Quyết định giải tối thượng, vì gieo trồng tôn trọng 
căn lành.  

2. Quyết định giải trang nghiêm, vì sinh ra đủ thứ sự 
trang nghiêm.  

3. Quyết định giải rộng lớn, vì trong tâm chưa từng 
hẹp hạ kiệt.  

4. Quyết định giải tịch diệt, vì hay vào pháp tánh 
thâm sâu.  

5. Quyết định giải khắp cùng, vì phát tâm không chỗ 
nào mà chẳng đến.  

6. Quyết định giải kham nhiệm, vì hay thọ Phật lực 
gia trì.  
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7. Quyết định giải kiên cố, vì phá tan tất cả nghiệp 
ma.  

8. Quyết định giải minh đoạn, vì biết rõ tất cả nghiệp 
báo.  

9. Quyết định giải hiện tiền, vì tuỳ ý hiện thần thông.  
10. Quyết định giải thiệu long, vì được tất cả Phật 

thọ ký.  
11. Quyết định giải tự tại, vì tuỳ ý tuỳ thời thành 

Phật.  
Đó là mười pháp quyết định giải của Bồ Tát. Nếu 

các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được quyết định giải 
vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải, biết các thế giới. Những gì 
là mười ?  

Đó là : Biết tất cả thế giới vào một thế 
giới. Biết một thế giới vào tất cả thế giới. 
Biết tất cả thế giới, một thân Như Lai, một 
toà hoa sen, thảy đều khắp cùng. Biết tất cả 
thế giới đều như hư không. Biết tất cả thế 
giới đủ sự trang nghiêm của Phật. Biết tất 
cả thế giới Bồ Tát đầy khắp. Biết tất cả thế 
giới vào một lỗ chân lông. Biết tất cả thế 
giới vào một thân chúng sinh. Biết tất cả 
thế giới, một cây bồ đề của Phật, một đạo 
tràng của Phật, thảy đều cùng khắp. Biết 
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tất cả thế giới, một âm thanh khắp cùng, 
khiến các chúng sinh đều biết rõ khác 
nhau, tâm sinh hoan hỉ. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được quyết định giải cõi Phật rộng lớn 
vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải, biết các thế giới. Những gì là mười ? Đó 
là :  

1. Biết tất cả thế giới vào trong một thế giới.  
2. Biết một thế giới vào trong tất cả thế giới.  
3. Biết tất cả thế giới một thân Như Lai, một toà hoa 

sen, thảy đều khắp cùng pháp giới.  
4. Biết tất cả thế giới đều như hư không.  
5. Biết tất cả thế giới đầy đủ sự trang nghiêm của 

Phật.  
6. Biết tất cả thế giới Bồ Tát đầy khắp.  
7. Biết tất cả thế giới vào một lỗ chân lông.  
8. Biết tất cả thế giới vào trong một thân chúng sinh.  
9. Biết tất cả thế giới, một cây bồ đề của Phật, một 

đạo tràng của Phật, thảy đều cùng khắp.  
10. Biết tất cả thế giới, một âm thanh khắp cùng, 

khiến các chúng sinh đều biết rõ khác nhau, tâm sinh hoan 
hỉ.  

Đó là mười pháp quyết định giải của Bồ Tát, biết tất 
cả thế giới. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc 
được quyết định giải cõi Phật rộng lớn vô thượng của Như 
Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải, biết cõi chúng sinh. Những 
gì là mười ?  

Đó là : Biết tất cả cõi chúng sinh tánh 
vốn không thật. Biết tất cả cõi chúng sinh 
đều vào một thân chúng sinh. Biết tất cả 
cõi chúng sinh đều vào thân Bồ Tát. Biết 
tất cả cõi chúng sinh đều vào Như Lai tàng. 
Biết một thân chúng sinh vào khắp tất cả 
cõi chúng sinh. Biết tất cả cõi chúng sinh 
đều kham làm pháp khí của chư Phật. Biết 
tất cả cõi chúng sinh, tuỳ sở dục của họ, mà 
hiện thân Thích Phạm Hộ Thế. Biết tất cả 
cõi chúng sinh, tuỳ sở dục của họ, mà hiện 
oai nghi tịch tĩnh của bậc Thanh Văn Độc 
Giác. Biết tất cả cõi chúng sinh, mà hiện 
thân Bồ Tát công đức trang nghiêm. Biết 
tất cả cõi chúng sinh, mà hiện Như Lai 
tướng tốt oai nghi tịch tĩnh, để khai ngộ 
chúng sinh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được quyết định giải đại oai lực vô 
thượng của Như Lai. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
quyết định giải, biết cõi chúng sinh. Những gì là mười ? Đó 
là :  

1. Biết tất cả cõi chúng sinh tánh vốn không thật.  
2. Biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong một thân 

chúng sinh.  
3. Biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong thân Bồ 

Tát.  
4. Biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong Như Lai 

tàng.  
5. Biết một thân chúng sinh vào khắp tất cả cõi 

chúng sinh.  
6. Biết tất cả cõi chúng sinh đều kham làm pháp khí 

của tất cả chư Phật.  
7. Biết tất cả cõi chúng sinh, tuỳ sở dục của họ, mà 

hiện thân Trời Đế Thích, hoặc hiện thân Đại Phạm Thiên 
Vương, hoặc hiện thân Trời Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương.  

8. Biết tất cả cõi chúng sinh, tuỳ sở dục của họ, mà 
hiện oai nghi tịch tĩnh của bậc Thanh Văn Độc Giác.  

9. Biết tất cả cõi chúng sinh, mà hiện thân Bồ Tát 
công đức trang nghiêm.  

10. Biết tất cả cõi chúng sinh, mà hiện Như Lai 
tướng tốt oai nghi tịch tĩnh, để khai ngộ chúng sinh.  

Đó là mười pháp quyết định giải của Bồ Tát, biết cõi 
chúng sinh. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc 
được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai. 
  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  171 
 

 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI BẢY 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN NĂM  

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tập 
khí. Những gì là mười ?  

Đó là : Tập khí bồ đề tâm. Tập khí căn 
lành. Tập khí giáo hoá chúng sinh. Tập khí 
thấy Phật. Tập khí thọ sinh nơi thế giới 
thanh tịnh. Tập khí hạnh. Tập khí nguyện. 
Tập khí Ba la mật. Tập khí tư duy pháp 
bình đẳng. Tập khí đủ thứ cảnh giới khác 
biệt. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tập khí phiền não, 
đắc được đại trí tập khí, trí huệ chẳng có 
tập khí của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tập 
khí. Tập khí là gì ? Tập tức là tập nhiễm, học được từng 
chút từng chút. Khí là tư tưởng và hành vi. Tóm lại, tức là 
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những gì mình muốn, những gì mình nói thành thói quen, 
trở thành tập quán, tập dần thành bình thường.  

Giống như tôn giả Ca Lưu Đà Di, mỗi lần đến sông 
Hằng, liền nói với Thần sông rằng : « Tiểu tì ngừng 
chảy » ! Vị Thần sông đó là người nữ, trong quá khứ đã 
từng làm nô tỳ trong nhà của tôn giả Ca Lưu Đà Di. Vị 
Thần sông nghe những lời đó thì chẳng vui tí nào, thật là 
khó mà nhẫn nại được, bèn đi đến chỗ Đức Phật, nói tôn 
giả Ca Lưu Đà Di đối với cô ta chẳng lịch sự tí nào, cô ta 
bạch với Đức Phật rằng : « Đức Thế Tôn ! Đệ tử của Ngài 
Ca Lưu Đà Di, tuy chứng quả A La Hán, nhưng đối với 
người chẳng có lịch sự gì hết. Mỗi lần Ngài đến bên bờ 
sông, đều dùng thân phận A La Hán bức bách con, Ngài 
kêu con ‘Tiểu tỳ ngừng chảy’. Tuy con là nữ, cũng không 
nên kêu là Tiểu tỳ ».  

Do đó, Đức Phật kêu tôn giả Ca Lưu Đà Di đừng có 
gọi như thế nữa. Lúc đó, trong tâm của vị Thần sông rất 
vui, tôn giả Ca Lưu Đà Di cũng nhận điều không phải của 
mình. Sau đó, tôn giả Ca Lưu Đà Di đối với Thần sông 
nói : « Tiểu tỳ đừng giận », vẫn gọi cô ta là Tiểu tỳ ! Thần 
sông không nói gì và bỏ đi, đó là câu chuyện về tập khí 
thành tự nhiên. 

Thần sông rất buồn bã bỏ đi, có người chẳng minh 
bạch nguyên nhân bên trong, bèn hỏi Đức Phật rằng : « Tại 
sao tôn giả Ca Lưu Đà Di khi gặp vị Thần sông thì gọi là 
Tiểu tỳ » ? Đức Phật nói với chúng đệ tử trong pháp hội 
rằng : « Vì đời quá khứ, cô ta là nô tỳ trong nhà của Ca 
Lưu Đà Di, ông ta kêu đã quen rồi, bất cứ ở đâu, cũng đều 
kêu cô ta là Tiểu tỳ. Cho đến hiện tại, cũng vẫn còn gọi cô 
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ta là Tiểu tỳ ». Đó là tập khí, do đó bất cứ cái gì tập lâu dần 
sẽ thành một thứ tập khí. 

Những gì là mười ? Đó là :  
1. Tập khí bồ đề tâm. Bồ Tát đều phát bồ đề tâm, tức 

cũng là : Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh.  
2. Tập khí căn lành. Bồ Tát luôn luôn gieo trồng căn 

lành cho chính mình, tài bồi căn lành của chính mình, cũng 
khiến người khác tăng trưởng căn lành, thành thục căn 
lành. 

3. Tập khí giáo hoá chúng sinh. Bồ Tát luôn luôn 
giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh. Tại sao ? Vì Bồ 
Tát coi mình và chúng sinh đều đồng một thể, có tâm đại từ 
bi. 

4. Tập khí thấy Phật. Bồ Tát thường hoan hỉ thấy tất 
cả chư Phật, gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. 

5. Tập khí thọ sinh nơi thế giới thanh tịnh. Bồ Tát có 
sinh tử, chẳng muốn dứt sinh tử. Tại sao ? Vì muốn hoá độ 
chúng sinh, cho nên nguyện thọ sinh trong thế giới thanh 
tịnh, để giáo hoá chúng sinh. 

6. Tập khí hạnh. Bồ Tát muốn hành Bồ Tát đạo, 
nguyện đem công đức hồi hướng cho chúng sinh. 

7. Tập khí nguyện. Bồ Tát thường phát nguyện lớn, 
lúc nào cũng giữ gìn lời nguyện của mình, y theo lời 
nguyện mà tu hành. Chẳng giống như phàm phu chúng ta 
phát nguyện, hôm nay vừa mới phát nguyện, ngày mai thì 
không giữ lời nguyện của mình đã phát ra. 

8. Tập khí Ba la mật. Bất cứ Bồ Tát làm gì, nhất định 
cũng làm đến nơi rốt ráo bờ bên kia. 
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9. Tập khí tư duy pháp bình đẳng. Bồ Tát thường tư 
duy pháp bình đẳng, đối với tất cả chúng sinh đều bình 
đẳng như nhau. 

10. Tập khí đủ thứ cảnh giới khác biệt. Bồ Tát 
thường quán sát đủ thứ cảnh giới khác nhau. 

Đó là mười thứ pháp tập khí của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tập khí 
phiền não, đắc được đại trí tập khí, trí huệ chẳng có tập khí 
của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thủ, 
nhờ đó mà không dứt các Bồ Tát hạnh. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Thủ tất cả cõi chúng sinh, vì 
giáo hoá rốt ráo. Thủ tất cả thế giới, vì 
nghiêm tịnh rốt ráo. Thủ Như Lai, vì tu Bồ 
Tát hạnh là cúng dường. Thủ căn lành, vì 
tích tập tướng tốt công đức của chư Phật. 
Thủ đại bi, vì diệt tất cả khổ của chúng 
sinh. Thủ đại từ, vì ban cho tất cả chúng 
sinh vui nhất thiết trí. Thủ Ba la mật, vì 
tích tập các trang nghiêm của Bồ Tát. Thủ 
thiện xảo phương tiện, vì ở tất cả mọi nơi 
đều thị hiện. Thủ bồ đề, vì được trí vô ngại. 
Lược nói Bồ Tát thủ tất cả pháp, vì ở tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  175 
 

mọi nơi đều dùng trí sáng mà hiện rõ. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
không dứt các Bồ Tát hạnh, đắc được pháp 
không chỗ thủ vô thượng của tất cả Như 
Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thủ, 
nhờ đó mà không dứt các Bồ Tát hạnh. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Thủ tất cả cõi chúng sinh, vì giáo hoá rốt ráo hết 
thảy chúng sinh, khiến cho họ đều thành Phật, tuyệt đối 
chẳng bỏ một chúng sinh nào.  

2. Thủ tất cả thế giới, vì rốt ráo thành tựu thanh tịnh 
trang nghiêm thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc 
được khoái lạc.  

3. Thủ Như Lai, vì tại nhân địa tu Bồ Tát hạnh là 
cúng dường các Như Lai.  

4. Thủ căn lành, vì tích tập tướng tốt công đức của 
chư Phật. Nghĩa là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm 
thân. 

5. Thủ đại bi, vì hay diệt trừ khổ đau của tất cả 
chúng sinh.  

6. Thủ đại từ, vì ban cho tất cả chúng sinh vui nhất 
thiết trí.  

7. Thủ Ba la mật, vì tích tập các trang nghiêm của 
Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ.  
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8. Thủ thiện xảo phương tiện, vì ở tất cả mọi nơi đều 
thị hiện giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh lìa khổ được vui.  

9. Thủ bồ đề, vì đắc được trí huệ vô ngại.  
10. Lược nói Bồ Tát thủ tất cả pháp, vì ở tất cả mọi 

nơi đều dùng trí huệ sáng suốt mà thị hiện rõ tất cả pháp.  
Đó là mười pháp thủ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy, thì sẽ không đoạn tuyệt các Bồ Tát 
hạnh, đắc được pháp không chỗ thủ vô thượng của tất cả 
Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười pháp tu. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Tu các Ba la mật. Tu học. Tu 
huệ. Tu nghĩa. Tu pháp. Tu xuất ly. Tu thị 
hiện. Tu siêng thực hành chẳng giải đãi. Tu 
thành Đẳng Chánh Giác. Tu chuyển bánh 
xe chánh pháp. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được tu vô thượng, tu tất cả 
pháp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười pháp tu. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tu tất cả các Ba la mật.  
2. Tu tất cả học thức.  
3. Tu tất cả trí huệ.  
4. Tu tất cả nghĩa lý.  
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5. Tu tất cả Phật pháp.  
6. Tu pháp xuất ly ba cõi.  
7. Tu thị hiện pháp thần thông.  
8. Tu siêng thực hành pháp chẳng giải đãi.  
9. Tu thành Đẳng Chánh Giác.  
10. Tu chuyển bánh xe chánh pháp.  
Đó là mười pháp tu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tu vô thượng, tu tất cả 
pháp. 

 

Phật  tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
thành tựu Phật pháp. Những gì là mười ?  

Đó là : Chẳng lìa thiện tri thức thành 
tựu Phật pháp. Tin sâu lời Phật thành tựu 
Phật pháp. Chẳng phỉ báng chánh pháp 
thành tựu Phật pháp. Dùng vô lượng vô 
tận căn lành hồi hướng thành tựu Phật 
pháp. Tin hiểu cảnh giới Như Lai không bờ 
mé thành tựu Phật pháp. Biết cảnh giới của 
tất cả thế giới thành tựu Phật pháp. Chẳng 
bỏ cảnh giới của pháp giới thành tựu Phật 
pháp. Xa lìa cảnh giới các ma thành tựu 
Phật pháp. Chánh niệm cảnh giới của tất 
cả chư Phật thành tựu Phật pháp. Thích 
cầu cảnh giới thập lực của Như Lai thành 
tựu Phật pháp. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
thành tựu được đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
thành tựu Phật pháp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Chẳng lìa thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, mới 
thành tựu Phật pháp.  

2. Phải tin sâu lời của Phật dạy, mới thành tựu Phật 
pháp.  

3. Chẳng phỉ báng chánh pháp, mới thành tựu Phật 
pháp.  

4. Dùng vô lượng vô tận căn lành, hồi hướng pháp 
giới tất cả chúng sinh, mới thành tựu Phật pháp.  

5. Tin hiểu cảnh giới Như Lai không bờ mé, mới 
thành tựu Phật pháp.  

6. Biết cảnh giới của tất cả thế giới, mới thành tựu 
Phật pháp.  

7. Chẳng bỏ cảnh giới của pháp giới, mới thành tựu 
Phật pháp.  

8. Xa lìa cảnh giới các ma, mới thành tựu Phật pháp.  
9. Chánh niệm cảnh giới của tất cả chư Phật, mới 

thành tựu Phật pháp.  
10. Thích cầu cảnh giới thập lực của Như Lai, mới 

thành tựu Phật pháp.  
Đó là mười pháp thành tựu Phật pháp. Nếu các Bồ 

Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ được thành tựu đại trí huệ 
vô thượng của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thối 
thất Phật pháp, nên phải xa lìa. Những gì 
là mười ?  

Đó là : Khinh mạn thiện tri thức thối 
thất Phật pháp. Sợ khổ sinh tử thối thất 
Phật pháp. Chán tu Bồ Tát hạnh thối thất 
Phật pháp. Chẳng thích trụ thế gian thối 
thất Phật pháp. Đắm trước tam muội thối 
thất Phật pháp. Chấp lấy căn lành thối thất 
Phật pháp. Phỉ báng chánh pháp thối thất 
Phật pháp. Dứt Bồ Tát hạnh thối thất Phật 
pháp. Thích đạo nhị thừa thối thất Phật 
pháp. Hiềm hận các Bồ Tát thối thất Phật 
pháp. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát xa lìa pháp nầy, thì sẽ 
vào đạo lìa sanh tử của Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thối 
thất Phật pháp, nên phải xa lìa. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Khinh mạn thiện tri thức, khinh thường người tu 
hành, thì sẽ thối thất Phật pháp.  

2. Sợ khổ sinh tử, cảm thấy quá khổ, chẳng biết tu 
hành, thì sẽ thối thất Phật pháp.  

3. Nhàm chán tu Bồ Tát hạnh, thì sẽ thối thất Phật 
pháp.  
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4. Chẳng thích trụ ở thế gian, thì sẽ thối thất Phật 
pháp.  

5. Đắm trước vị thiền của tam muội, thì sẽ thối thất 
Phật pháp.  

6. Chấp lấy căn lành, thì sẽ thối thất Phật pháp.  
7. Phỉ báng tất cả chánh pháp, thì sẽ thối thất Phật 

pháp.  
8. Dứt Bồ Tát hạnh, thì sẽ thối thất Phật pháp.  
9. Thích đạo nhị thừa, thì sẽ thối thất Phật pháp.  
10. Hiềm hận các Bồ Tát, thì sẽ thối thất Phật pháp.  
Đó là mười pháp thối thất Phật pháp. Nếu các Bồ Tát 

xa lìa các pháp nầy, thì sẽ vào đạo lìa khỏi sanh tử của Bồ 
Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo 
lìa sanh. Những gì là mười ?  

Đó là : Thứ nhất : Sinh ra Bát Nhã Ba 
La Mật, mà luôn quán sát tất cả chúng 
sinh. Thứ hai : Xa lìa các kiến, mà độ thoát 
tất cả chúng sinh kiến ràng buộc. Thứ ba : 
Chẳng niệm tất cả tướng, mà chẳng bỏ tất 
cả chúng sinh chấp tướng. Thứ tư : Vượt 
qua ba cõi, mà thường ở tại tất cả thế giới. 
Thứ năm : Vĩnh lìa phiền não, mà cùng ở 
với tất cả chúng sinh. Thứ sáu : Được pháp 
lìa dục, mà thường dùng đại bi thương xót 
tất cả chúng sinh chấp trước dục. Thứ 
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bảy : Thường thích tịch tĩnh, mà luôn thị 
hiện tất cả quyến thuộc. Thứ tám : Lìa sinh 
thế gian, mà chết đây sinh kia khởi Bồ Tát 
hạnh. Thứ chín : Chẳng nhiễm tất cả pháp 
thế gian, mà chẳng dứt tất cả việc làm của 
thế gian. Thứ mười : Chư Phật bồ đề đã 
hiện ra ở trước mắt, mà chẳng bỏ tất cả 
hạnh nguyện của Bồ Tát. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo 
lìa sanh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thứ nhất : Sinh ra Bát Nhã Ba La Mật, mà luôn 
quán sát tất cả chúng sinh.  

2. Thứ hai : Xa lìa các kiến, tức là thân kiến, biên 
kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, tà kiến. Phàm là tà tri tà 
kiến, đều phải xa lìa, mà hay độ thoát tất cả chúng sinh 
ràng buộc các kiến.  

3. Thứ ba : Chẳng niệm tất cả tướng, cũng chẳng bỏ 
tất cả chúng sinh chấp tướng.  

4. Thứ tư : Vượt qua ba cõi, nhưng vẫn thường ở tại 
tất cả thế giới.  

5. Thứ năm : Vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, nhưng 
cùng ở với tất cả chúng sinh trong ba cõi.  

6. Thứ sáu : Đắc được pháp lìa dục, tức là chẳng còn 
tâm tham dục, chẳng còn tâm nhiễm ô, chỉ có tâm thanh 
tịnh, tu hạnh thanh tịnh. Bồ Tát tuy lìa khỏi cảnh giới các 
dục, nhưng thường dùng tâm đại bi thương xót tất cả chúng 
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sinh chưa lìa được dục, giáo hoá chúng sinh chấp trước dục 
niệm, luôn chẳng bỏ chúng sinh.  

7. Thứ bảy : Bồ Tát thường thích tịch tĩnh, thích tu 
hành ở trong rừng sâu núi thẳm, nhưng thường thị hiện tất 
cả quyến thuộc. Như Phật tử quy y một vị đại đức cao 
Tăng nào đó, là quyến thuộc của vị đại đức cao Tăng đó. 
Giống như Vạn Phật Thánh Thành, là Thánh địa Phật giáo, 
rất là tịch tịnh, là chỗ tu hành rất tốt, cho nên rất nhiều 
người đến tu hành, tức là quyến thuộc của Vạn Phật Thánh 
Thành. 

8. Thứ tám : Tuy Bồ Tát đã lìa sinh tử của thế gian, 
nhưng Bồ Tát vẫn phải chết đây sinh kia, sinh khởi Bồ Tát 
hạnh.  

9. Thứ chín : Chẳng nhiễm trước tất cả pháp thế 
gian, nhưng vẫn chẳng dứt tất cả việc làm của thế gian.  

10. Thứ mười : Chư Phật bồ đề đã hiện ra ở trước 
mắt, chứng được quả vị giác đạo, nhưng chẳng xả bỏ tất cả 
hạnh nguyện của Bồ Tát đã phát ra.  

Đó là mười pháp đạo chẳng lìa sanh của Bồ Tát. 
 

Phật tử ! Đó là mười thứ đạo lìa sanh 
của Bồ Tát, lìa khỏi thế gian, chẳng cùng 
với đời, mà cũng chẳng tạp với hạnh nhị 
thừa. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì 
sẽ đắc được pháp quyết định của Bồ Tát. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ đạo lìa sanh 
của Bồ Tát, hay lìa khỏi thế gian, chẳng cùng với pháp thế 
gian, mà cũng chẳng tạp với hạnh của nhị thừa tu. Nếu các 
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Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp quyết 
định lìa khỏi ba cõi của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
quyết định. Những gì là mười ?  

Đó là : Quyết định sinh ra ở trong 
dòng dõi của Như Lai. Quyết định trụ 
trong cảnh giới của chư Phật. Quyết định 
biết rõ việc làm của Bồ Tát. Quyết định an 
trụ các Ba la mật. Quyết định được dự 
chúng hội Như Lai. Quyết định hay hiển 
giống tánh Như Lai. Quyết định an trụ lực 
của Như Lai. Quyết định vào sâu Phật bồ 
đề. Quyết định với tất cả Như Lai đồng 
một thân. Quyết định chỗ trụ với tất cả 
Như Lai không hai. Đó là mười.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
quyết định. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Quyết định sinh ra ở trong dòng dõi của Như Lai.  
2. Quyết định trụ trong cảnh giới của chư Phật.  
3. Quyết định biết rõ việc làm của Bồ Tát.  
4. Quyết định an trụ các Ba la mật.  
5. Quyết định được dự chúng hội của Như Lai.  
6. Quyết định hay hiển giống tánh Như Lai.  
7. Quyết định an trụ trong mười lực của Như Lai.  
8. Quyết định vào sâu Phật bồ đề.  
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9. Quyết định với tất cả Như Lai đồng một pháp 
thân.  

10. Quyết định chỗ trụ với tất cả Như Lai không hai.  
Đó là mười pháp quyết định của Bồ Tát.  
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo 
sinh ra Phật pháp. Những gì là mười ?  

Đó là : Tuỳ thuận bạn lành, là đạo 
sinh ra Phật pháp, vì đồng trồng căn lành. 
Thâm tâm tin hiểu, là đạo sinh ra Phật 
pháp, vì biết tự tại của Phật. Phát thệ 
nguyện lớn, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
tâm đó rộng lớn. Nhẫn căn lành của mình, 
là đạo sinh ra Phật pháp, vì biết nghiệp 
chẳng mất. Tất cả kiếp tu hành không 
nhàm đủ, là đạo sinh ra Phật pháp, vì hết 
thuở vị lai. A tăng kỳ thế giới đều thị hiện, 
là đạo sinh ra Phật pháp, vì thành thục 
chúng sinh. Chẳng dứt hạnh Bồ Tát, là đạo 
sinh ra Phật pháp, vì tăng trưởng đại bi. 
Vô lượng tâm, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
một niệm khắp tất cả cõi hư không. Thù 
thắng hạnh, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
gốc của sự tu hành không mất hoại. Giống 
Như Lai, là đạo sinh ra Phật pháp, vì khiến 
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cho tất cả chúng sinh thích phát bồ đề tâm, 
dùng tất cả pháp lành nương nhờ giữ gìn. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được danh hiệu Đại Trượng Phu. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo 
sinh ra Phật pháp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tuỳ thuận bạn lành (thiện tri thức), là đạo sinh ra 
Phật pháp, vì cùng bạn lành gieo trồng căn lành.  

2. Thâm tâm tin hiểu tất cả Phật pháp, là đạo sinh ra 
Phật pháp, vì biết tự tại của Phật là vô ngại.  

3. Phát thệ nguyện lớn, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
tâm đó rộng lớn. Do đó : « Tâm bao thái hư, lượng khắp 
pháp giới ».  

4. Nhẫn nại tu căn lành của mình, là đạo sinh ra Phật 
pháp, vì biết làm công đức nghiệp lành, tuyệt đối chẳng 
mất đi.  

5. Trong tất cả kiếp tu hành không nhàm đủ, là đạo 
sinh ra Phật pháp, vì hết thuở vị lai cũng chẳng ngừng 
nghỉ.  

6. Trong A tăng kỳ thế giới đều thị hiện, giáo hoá 
chúng sinh, là đạo sinh ra Phật pháp, vì thành thục tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ sớm thành Phật đạo.  

7. Chẳng dứt hạnh của Bồ Tát tu, là đạo sinh ra Phật 
pháp, vì tăng trưởng tâm đại bi, độ khắp tất cả chúng sinh, 
chấm dứt sinh tử.  

8. Tâm từ vi vô lượng, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
một niệm đầy khắp tất cả cõi hư không.  
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9. Hạnh thù thắng, là đạo sinh ra Phật pháp, vì gốc 
của sự tu hành căn lành, không khi nào mất hoại.  

10. Giống Như Lai, là đạo sinh ra Phật pháp, vì 
khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỉ phát bồ đề tâm, dùng 
tất cả pháp lành nương nhờ và giữ gìn.  

Đó là mười thứ đạo sinh ra Phật pháp của Bồ Tát. 
Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được danh hiệu 
Đại Trượng Phu. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười danh 
hiệu Đại trượng phu. Những gì là mười ?  

Đó là : Tên là Bồ đề toá đoả, vì bồ đề 
trí sinh ra. Tên là Ma ha tát đoả, vì an trụ 
đại thừa. Tên là Đệ nhứt tát đoả, vì chứng 
pháp đệ nhứt. Tên là Thắng tát đoả, vì giác 
ngộ thắng pháp. Tên là Tối thắng tát đoả, 
vì trí huệ tối thắng. Tên là Thượng tát đoả, 
vì khởi thượng tinh tấn. Tên là Vô thượng 
tát đoả, vì khai thị pháp vô thượng. Tên là 
Lực tát đoả, vì rộng biết mười lực. Tên là 
Vô đẳng tát đoả, vì thế gian không gì sánh 
bằng. Tên là Bất tư nghì tát đoả, vì một 
niệm thành Phật. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
thành tựu đạo Bồ Tát. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười danh 
hiệu Đại trượng phu. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tên là Bồ đề toá đoả, vì do bồ đề trí huệ sinh ra.  
2. Tên là Ma ha tát đoả, vì do an trụ trong đại thừa.  
3. Tên là Đệ nhứt tát đoả, vì chứng đắc pháp môn đệ 

nhứt nghĩa.  
4. Tên là Thắng tát đoả, vì giác ngộ tất cả pháp thù 

thắng.  
5. Tên là Tối thắng tát đoả, vì đắc được trí huệ tối 

thắng.  
6. Tên là Thượng tát đoả, vì hay sinh khởi tâm tinh 

tấn tối thượng.  
7. Tên là Vô thượng tát đoả, vì hay khai thị Phật 

pháp vô thượng.  
8. Tên là Lực tát đoả, vì rộng biết mười lực của Phật 

là không thể nghĩ bàn.  
9. Tên là Vô đẳng tát đoả, vì hết thảy chúng sinh thế 

gian, không gì sánh bằng.  
10. Tên là Bất tư nghì tát đoả, vì trong một niệm lập 

tức có thể thành Phật.  
Đó là mười danh hiệu Đại trượng phu của Bồ Tát. 

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ thành tựu đạo Bồ 
Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Một đạo là Bồ Tát đạo, vì 
chẳng bỏ tâm bồ đề độc nhứt.  
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Hai đạo là Bồ Tát đạo, vì sinh ra trí 
huệ và phương tiện.  

Ba đạo là Bồ Tát đạo, vì hành không 
vô tướng vô nguyện, chẳng chấp ba cõi.  

Bốn hạnh là Bồ Tát đạo, vì sám trừ 
nghiệp chướng, tuỳ hỉ phước đức, cung 
kính tôn trọng khuyến thỉnh Như Lai, 
thiện xảo hồi hướng không ngừng nghỉ.  

Năm căn là Bồ Tát đạo, vì an trụ tịnh 
tín kiên cố bất động, khởi đại tinh tấn việc 
làm rốt ráo, một hướng chánh niệm không 
khác phan duyên, khéo biết tam muội nhập 
xuất phương tiện, khéo hay phân biệt cảnh 
giới trí huệ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ đạo. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Một đạo là Bồ Tát đạo. Một đạo là đạo gì ? Tức là 
Bồ Tát đạo, tức cũng là lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. 
Phải phát tâm bồ đề, phải cầu đạo bồ đề. Đó là Phật thừa 
độc nhứt vô nhị. Bồ Tát giữ gìn tâm bồ đề, chẳng xả bỏ, 
cũng chẳng thối chuyển. 

2. Hai đạo là Bồ Tát đạo. Hai đạo là đạo gì ? Tức là 
đạo phước huệ song tu. Tu phước tu huệ, phước huệ tròn 
đầy, mới có thể thành Phật đạo, sinh ra nhất thiết trí và tất 
cả phương tiện.  
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3. Ba đạo là Bồ Tát đạo. Ba đạo là đạo gì ? Tức là 
hành không, vô tướng, vô nguyện. Bồ Tát chẳng chấp trước 
tất cả không, cũng chẳng có tất cả tướng, cũng chẳng có 
mọi sự chấp trước. Chẳng chấp trước dục của dục giới, 
chẳng chấp trước sắc của sắc giới, chẳng chấp trước vô sắc 
của vô sắc giới. Tóm lại, tất cả đều không chấp trước.  

4. Bốn hạnh là Bồ Tát đạo. Bốn hạnh là gì ? Tức là 
bồ đề, phước đức, trí huệ, sám hối. Hay sám trừ nghiệp 
chướng thuở xưa, hay tuỳ hỉ phước đức vị lai, cung kính 
tôn trọng tất cả chư Phật hiện tại, khuyến thỉnh Như Lai, 
thiện xảo hồi hướng vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bốn 
hạnh lại có thể nói là bốn hoằng thệ nguyện : « Chúng sinh 
vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 
pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng 
thệ nguyện thành ». Lại có thể nói là bốn pháp nhiếp : Bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó đều là đạo của Bồ Tát. 

5. Năm căn là Bồ Tát đạo. Năm căn là gì ? Tức là : 
Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. An trụ nơi 
tín căn thanh tịnh, kiên cố bất động. Tại sao bất động ? Vì 
gốc rễ sinh ra tâm đại tinh tấn. Làm tất cả sự nghiệp đều rốt 
ráo, một hướng chánh niệm, tức là niệm. Chẳng đi phan 
duyên, tức là định. Khéo biết tam muội, tức là huệ. Nhập 
xuất phương tiện, khéo hay phân biệt cảnh giới nhất thiết 
trí huệ.  

 

Sáu thông là Bồ Tát đạo. Đó là : Thiên 
nhãn, đều thấy hết thảy các sắc trong tất cả 
thế gian, biết các chúng sinh chết đây sinh 
kia. Thiên nhĩ, đều nghe chư Phật thuyết 
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pháp, thọ trì nghĩ nhớ, rộng vì chúng sinh 
tuỳ căn cơ mà diễn xướng. Tha tâm thông, 
biết được tâm người khác tự tại vô ngại. 
Túc mạng thông, nhớ biết quá khứ tất cả 
kiếp số, tăng trưởng căn lành. Thần túc 
thông, tuỳ sự ứng hoá tất cả chúng sinh, thị 
hiện đủ thứ, khiến cho họ ưa thích pháp. 
Lậu tận thông, hiện chứng thật tế, khởi Bồ 
Tát hạnh chẳng đoạn tuyệt. 

 

6. Sáu thông là Bồ Tát đạo. Sáu thông là gì ? Tức là : 
Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, thần túc thông, lậu tận thông. 

1. Thiên nhãn thông : Có thể nhìn thấy được hết thảy 
nhan sắc trong tất cả thế gian, biết được tất cả chúng sinh 
chết ở chỗ đây, rồi sinh về chỗ kia, nhìn thấy được rất rõ 
ràng.  

2. Thiên nhĩ thông : Mười phương chư Phật thuyết 
pháp đều nghe được, lại có thể thọ trì, và nghĩ nhớ, rộng vì 
tất cả chúng sinh tuỳ căn cơ mà diễn xướng tất cả Phật 
pháp.  

3. Tha tâm thông : Biết được hết thảy vọng tưởng 
trong tâm người khác, muốn nói gì. Tại sao biết được ? Vì 
tự tại vô ngại.  

4. Túc mạng thông : Chẳng những biết sự việc đời 
nầy, mà còn biết sự việc đời trước, có thể nhớ lại quá khứ 
tất cả kiếp số, tăng trưởng căn lành.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  191 
 

5. Thần túc thông : Tuỳ sự ứng hoá tất cả chúng sinh, 
thị hiện đủ thứ, khiến cho họ hoan hỉ Phật pháp.  

6. Lậu tận thông : Hay hiện chứng thật tế, chẳng còn 
tất cả lậu, chẳng còn tất cả tập khí. Hay khởi Bồ Tát hạnh, 
vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Ngoại đạo chỉ có ngũ thông, 
chẳng có lậu tận thông, cho nên không thể chứng được 
Phật quả. 

 

Bảy niệm là Bồ Tát đạo. Đó là : Niệm 
Phật, trong một lỗ lông thấy vô lượng chư 
Phật, khai ngộ tâm của tất cả chúng sinh. 
Niệm Pháp, chẳng lìa tất cả chúng hội của 
Như Lai, ở trong tất cả chúng hội của Như 
Lai, thân thừa diệu pháp, tuỳ căn tánh dục 
lạc của các chúng sinh, mà vì họ diễn nói, 
khiến cho ngộ nhập. Niệm Tăng, luôn thấy 
tương tục, không ngừng nghỉ, nơi tất cả thế 
gian thấy Bồ Tát. Niệm xả, biết rõ hạnh xả 
của tất cả Bồ Tát, tăng trưởng tâm bố thí 
rộng lớn. Niệm giới, chẳng bỏ tâm bồ đề, 
đem tất cả căn lành hồi hướng cho chúng 
sinh. Niệm Thiên, thường nghĩ nhớ Nhất 
Sinh Bổ Xứ Bồ Tát cung trời Đâu Suất. 
Niệm chúng sinh, trí huệ phương tiện giáo 
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hoá điều phục, đến khắp tất cả, không gián 
đoạn. 

 

7. Bảy niệm là Bồ Tát đạo. Bảy niệm là gì ? Tức là : 
Niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng, niệm xả, niệm giới, 
niệm Thiên, niệm chúng sinh. 

1. Niệm Phật : Có thể ở trong một lỗ chân lông, thấy 
được vô lượng vô biên chư Phật, khai ngộ tâm của tất cả 
chúng sinh.  

2. Niệm Pháp : Chẳng lìa khỏi tất cả chúng hội của 
Như Lai, ở trong tất cả đạo tràng chúng hội của Như Lai, 
thân thừa diệu pháp, tuỳ thuận căn của chúng sinh, mà vì 
họ diễn nói diệu pháp, khiến cho chúng sinh ngộ nhập đạo 
bồ đề.  

3. Niệm Tăng : Thường luôn thấy tương tục không 
dứt, thấy tất cả Bồ Tát nơi thế gian không có ngừng nghỉ.  

4. Niệm xả : Biết rõ hạnh hỉ xả của tất cả Bồ Tát, 
tăng trưởng tâm bố thí rộng lớn.  

5. Niệm giới : Phải nghiêm trì giới luật, chẳng xả bỏ 
tâm bồ đề, đem tất cả căn lành hồi hướng cho chúng sinh.  

6. Niệm Thiên : Thường nghĩ nhớ Nhất Sinh Bổ Xứ 
Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, tương lai sẽ đến nhân gian 
thành Phật.  

7. Niệm chúng sinh : Dùng pháp môn trí huệ phương 
tiện giáo để hoá điều phục tất cả chúng sinh, đến khắp tất 
cả, không khi nào gián đoạn. 

 

Tuỳ thuận bồ đề tám Thánh đạo là Bồ 
Tát đạo. Đó là : Hành đạo chánh kiến, xa 
lìa tất cả các tà kiến. Khởi chánh tư duy, 
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bỏ vọng phân biệt, tâm thường tuỳ thuận 
nhất thiết trí. Thường hành chánh ngữ, lìa 
bốn lỗi lời nói, thuận lời nói của bậc 
Thánh. Luôn tu chánh nghiệp, giáo hoá 
chúng sinh khiến được điều phục. An trụ 
chánh mạng, khổ hạnh biết đủ, oai nghi 
chỉnh tề, tuỳ thuận hạnh bồ đề bốn bậc 
Thánh, tất cả lỗi lầm đều lìa khỏi. Khởi 
chánh tinh tấn, siêng tu tất cả khổ hạnh 
của Bồ Tát, nhập vào mười lực không quái 
ngại của Phật. Tâm thường chánh niệm, 
đều ghi nhớ tất cả lời nói âm thanh, trừ 
diệt tâm tán động của thế gian. Tâm 
thường chánh định, khéo vào môn giải 
thoát không nghĩ bàn của Bồ Tát, ở trong 
một tam muội sinh ra tất cả các tam muội. 

 

8. Tuỳ thuận bồ đề tám thánh đạo là Bồ Tát đạo. 
Tám thánh đạo là gì ? Tức là : Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

1. Chánh kiến : Phải tu hành đạo chánh tri chánh 
kiến, xa lìa đạo tà tri tà kiến.  

2. Chánh tư duy : Thường khởi sự suy nghĩ chánh 
đáng, xả bỏ tâm vọng tưởng phân biệt. Trong tâm thường 
tuỳ thuận nhất thiết trí huệ, không tuỳ thuận tất cả ngu si.  
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3. Chánh ngữ : Thường nói những lời chánh đáng, 
không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, 
không chửi mắng, đó là lìa khỏi bốn lỗi của lời nói, phải 
tuỳ thuận lời nói của bậc Thánh nhân.  

4. Chánh nghiệp : Luôn tu hành nghiệp chánh đáng, 
giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh cải tà quy chánh.  

5. Chánh mạng : An trụ tại chánh mạng, tu hành đầu 
đà khổ hạnh, luôn luôn biết đủ, chẳng khởi tâm tham, oai 
nghi chỉnh tề, theo đúng như pháp, tất cả phải đoan chánh, 
tuỳ thuận hạnh bồ đề giác đạo, tu hành bốn bậc Thánh, tức 
là : Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, tất cả lỗi lầm 
đều vĩnh viễn lìa khỏi.  

6. Chánh tinh tấn : Siêng tu tất cả khổ hạnh của Bồ 
Tát tu, chứng nhập vào cảnh giới mười lực không quái ngại 
của Phật.  

7. Chánh niệm : Trong tâm thường phải có ý niệm 
chánh đáng, đều ghi nhớ tất cả lời nói âm thanh, trừ diệt 
tâm niệm tán động của thế gian.  

8. Chánh định : Tâm thường nhập định chánh đáng, 
khéo nhập vào môn giải thoát không nghĩ bàn của Bồ Tát, 
ở trong một thứ tam muội sinh ra tất cả các tam muội. 

 

Nhập chín thứ đệ định, là Bồ Tát đạo. 
Đó là : Lìa dục sân hại, mà dùng tất cả ngữ 
nghiệp nói pháp vô ngại. Diệt trừ giác 
quán, mà dùng nhất thiết trí giác quán giáo 
hoá chúng sinh. Xả lìa hỉ ái, mà thấy tất cả 
Phật, tâm đại hoan hỉ. Lìa vui thế gian, mà 
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tuỳ thuận vui xuất thế Bồ Tát đạo. Từ đây 
bất động nhập vào vô sắc định, mà cũng 
chẳng bỏ dục sắc thọ sanh. Tuy trụ diệt tất 
cả tưởng thọ định, mà cũng chẳng ngừng 
Bồ Tát hạnh. 

 

9. Nhập chín thứ đệ định, là Bồ Tát đạo. Chín thứ đệ 
định là gì ? Tức là : Tại sắc giới có định căn bản của Tứ 
Thiền, tại vô sắc giới có định căn bản của Tứ Không Xứ, 
và diệt thọ tưởng định, còn gọi là diệt tận định. Phải lìa 
khỏi tâm dục niệm, sân hận, thương hại, mà dùng tất cả lời 
nghiệp để nói pháp vô ngại. Diệt sạch tiêu trừ tất cả giác 
quán ác, mà dùng nhất thiết trí huệ giác quán, để giáo hoá 
tất cả chúng sinh. Xả lìa hoan hỉ và tình ái, mà thấy tất cả 
chư Phật, tâm sinh đại hoan hỉ. Lìa khỏi tất cả sự vui thế 
gian, mà tuỳ thuận sự vui xuất thế Bồ Tát đạo. Từ đây bất 
động nhập vào vô sắc định, mà cũng chẳng bỏ thọ sanh dục 
giới và sắc giới. Tuy nhiên trụ tại diệt tất cả tưởng thọ định, 
tư tưởng gì cũng không còn nữa, nhưng cũng chẳng ngừng 
hạnh của Bồ Tát tu. 

 

Học thập lực của Phật là Bồ Tát đạo. 
Đó là : Trí khéo biết thị xứ phi xứ. Trí 
khéo biết nhân quả nghiệp báo của tất cả 
chúng sinh quá khứ vị lai hiện tại. Trí khéo 
biết căn thượng trung hạ khác nhau của tất 
cả chúng sinh, tuỳ nghi thuyết pháp. Trí 
khéo biết đủ thứ vô lượng tánh của tất cả 
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chúng sinh. Trí khéo biết kiến giải hạ trung 
thượng khác nhau của tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ vào pháp phương tiện. Trí 
khắp tất cả thế gian tất cả cõi, tất cả ba đời 
tất cả kiếp khắp hiện hình tướng oai nghi 
của Như Lai, mà cũng chẳng bỏ hạnh của 
Bồ Tát tu. Trí khéo biết tất cả các thiền giải 
thoát, và các tam muội, hoặc dơ, hoặc sạch, 
thời với phi thời, phương tiện sinh ra các 
môn giải thoát của Bồ Tát. Trí biết tất cả 
chúng sinh, ở trong các loài, chết đây sinh 
kia khác nhau. Trí ở trong một niệm đều 
biết tất cả kiếp số ba đời. Trí khéo biết tất 
cả chúng sinh lạc dục các sử hoặc tập diệt 
sạch, mà chẳng bỏ các Bồ Tát hạnh. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc đuợc tất cả đạo phương tiện thiện xảo 
vô thượng của Như Lai. 

 

10. Học thập lực của Phật là Bồ Tát đạo. Thập lực là 
gì ? Tức là :  

1. Khéo biết về đạo lý nầy, đúng hay là không đúng. 
2. Khéo biết về đủ thứ nhân quả nghiệp báo của tất 

cả chúng sinh quá khứ, hiện tại, vị lai. 
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3. Khéo biết về căn thượng, trung, hạ, khác nhau của 
tất cả chúng sinh, có thể tuỳ nghi thuyết pháp, giáo hoá 
chúng sinh. 

4. Khéo biết về đủ thứ vô lượng tánh của tất cả 
chúng sinh. 

5. Khéo biết về kiến giải phân biệt thượng, trung, hạ, 
của tất cả chúng sinh, khiến cho họ nhập vào pháp phương 
tiện. 

6. Có thể đầy khắp tất cả thế gian tất cả cõi nước, tất 
cả ba đời tất cả cõi nước, khắp thị hiện hình tướng và oai 
nghi của Như Lai, những vẫn không xả bỏ hạnh của Bồ Tát 
tu. 

7. Khéo biết tất cả các thiền giải thoát và tất cả tam 
muội, hoặc nhiễm cấu, hoặc là thanh tịnh, hoặc thời, hoặc 
phi thời. Phương tiện sinh ra tất cả các môn giải thoát của 
Bồ Tát. 

8. Khéo biết về tất cả chúng sinh, ở trong sáu loài, 
sinh tử không kỳ chấm dứt. Chết ở đây lại sinh về kia, có 
đủ thứ sự khác nhau. 

9. Ở trong một niệm, liền biết tất cả số kiếp ba đời. 
10. Khéo biết tất cả chúng sinh, hoan hỉ các dục (tài, 

sắc, danh, ăn, ngủ, năm dục), các sử (thân, biên, giới, kiến, 
tà, năm lợi sử, và tham, sân, si, mạn, nghi, năm độn sử), 
hoặc (kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc), tập khí 
(tập quán chẳng chánh đáng), có thể diệt chúng sạch hết, 
nhưng cũng không xả bỏ tất cả hạnh của Bồ Tát tu. 

Ở trên là mười thứ đạo của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tất cả đạo thiện xảo 
phương tiện trí huệ vô thượng của Như Lai. 
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Các vị thiện tri thức ! Hôm nay (05/05/1978) là ngày 
Phật Đản. Đức Phật đã thị hiện ra đời cách đây ba ngàn 
năm tại Ấn Độ. Vì lịch của các nước khác nhau, cho nên 
ngày tháng cũng có sự khác nhau, không cách gì khảo 
chứng. Có người chủ trương là ngày nầy, có người chủ 
trương là ngày kia, ai cũng cho mình đúng. Vậy cứu kính là 
ngày nào ? Chẳng ai biết rõ. Căn cứ vào chỗ nghĩ của tôi, 
thì không cần truy cứu ngày nào. Ngày nào chúng ta tưởng 
nhớ đến ngày Phật đản sinh thì là ngày đó. Bạn không cần 
phải chấp trước vào ngày đó, vì không dễ gì khảo chứng 
chắc chắn là ngày nào. 

Giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự bất đồng về 
ngày đản sanh của Ðức Phật. Tuy nhiên, bất luận ngày nào, 
chỉ cần mọi người thành kính tưởng nhớ, trang nghiêm lễ 
bái, thì ngày đó chính là ngày Ðức Phật đản sanh. Bởi lẽ 
"pháp vô định pháp," cho nên dẫu có nghiên cứu riêng về 
một vấn đề này đến tóc bạc, mắt lòa, cũng vẫn không tìm 
ra được một đáp án đúng đắn, chỉ lãng phí thì giờ quý báu, 
như thế thì đáng tiếc biết bao! 

Theo đạo Phật, mỗi người nói chung đều có chỗ 
chấp trước, câu nệ. Người thì chấp trước Phật Giáo Ấn Ðộ, 
kẻ thì chấp trước Phật Giáo Tích Lan, Phật Giáo Trung 
Hoa hoặc Phật Giáo Nhật Bản v.v... Chính vì sự chấp trước 
và quan điểm bất đồng đã khiến cho Phật Giáo trở thành có 
giới hạn, có ranh giới, và gây nên sự chia rẽ trong Phật 
Giáo. 

Thật ra, Phật Giáo vô lượng vô biên, không hề có 
một phạm vi nhất định. Do đó, tôi trước sau vẫn chủ trương 
là không nên vạch ranh giới cho Phật Giáo, mà trái lại, tất 
cả phải đoàn kết nhất trí, "thế giới một nhà" mới đúng! Tôi 
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vẫn thường nói: "Phật Giáo mà tôi giảng thì không phải là 
Phật Giáo Ấn Ðộ, cũng chẳng là Phật Giáo Trung Hoa, mà 
chính là thứ Phật Giáo 'tận hư không, khắp Pháp Giới!'" 
Nói rõ hơn thì không có Phật Giáo nào có quốc tịch, không 
có Phật Giáo nào có chủng tộc, và cũng không có thứ Phật 
Giáo phân chia nhân, ngã hay ta, người! Không phải chỉ có 
kẻ tín ngưỡng Phật Giáo mới là đệ tử Phật, mà ngay cả 
những người không tín ngưỡng Phật Giáo cũng là đệ tử của 
Phật! Tại sao? Vì Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy 
rằng: 

 

Nhất thiết chúng sinh, 
Giai hữu Phật tánh, 
Giai kham tác Phật! 

Nghĩa là: 
Tất cả chúng sinh, 
Ðều có Phật tánh, 

Ðều đặng thành Phật! 
 

Ðiều này chứng tỏ rằng người tin Phật là chúng sinh, 
mà người không tin Phật cũng là chúng sinh! 

- Có người nói: "Tôi không phải là chúng sinh!" Thế 
thì, thử hỏi: "Bạn không phải là chúng sinh; vậy thì bạn là 
gì?" 

- Có người lại cả quyết: "Tôi tên là Thiên (trời), vậy 
thì tôi là trời!" Bạn nên biết rằng: "Trời" cũng là một chúng 
sinh! 

- Cũng có người nói: "Tôi tên là Ðịa (đất), vậy thì tôi 
là đất!" Bạn nên nhớ rằng: "Ðất" cũng là chúng sinh và 
cũng không vượt ra ngoài vòng chúng sinh! 
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Tận cùng cõi hư không và khắp cả pháp giới đều là 
nơi cư ngụ của chúng sinh. Trong mười Pháp Giới, chỉ có 
Phật Pháp giới là vượt ra ngoài vòng chúng sinh; còn chín 
pháp giới còn lại (Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, 
Người, A Tu La, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Ðịa Ngục) đều thuộc 
trong vòng chúng sinh, nên đều được gọi là "chúng sinh." 

Chúng ta đều là chúng sinh, thế thì, nếu tôi xem 
những kẻ không tin theo đạo Phật cũng thuộc về Phật Giáo 
thì có gì là không công bằng chứ? Ðây chính là tánh cách 
"toàn thể đại dụng" của Phật Giáo. Ðức Phật dạy rằng: 

 

Nhất thiết chúng sanh giai khả thành Phật! 
 

Nghĩa là : 
 

Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật! 
 

Dù các bạn có tin theo Phật giáo hay không, trong 
tương lai, tất cả các bạn đều sẽ thành Phật! Tại sao? Vì các 
bạn chạy không khỏi cái vòng chúng sinh! Người nào hiện 
tại không tin Phật, thì tương lai sẽ tin Phật; đời này không 
tin Phật; thì đời sau có thể sẽ tin Phật, nói tóm lại là mọi 
người rồi sẽ tin Phật, do đó mà tất cả chúng sinh đều được 
xem như đệ tử của Phật. 

Hiện nay có tôn giáo không giảng đạo lý, cứ quả 
quyết rằng: "Chỉ có một vị Thần độc nhất vô nhị, có thể 
làm chủ tể thế giới, sáng tạo thế giới, và khống chế vũ trụ 
mà thôi. Con người thì không có tư cách làm Thần, mà chỉ 
có thể làm nô lệ cho Thần và chịu sự chi phối của Thần!" 
Thứ lý luận này rất tương phản với tông chỉ của Phật Giáo! 

Theo tông chỉ của Phật Giáo thì ai ai cũng có thể 
thành Phật được cả. Các chúng sanh đời hiện tại, chính là 
cha mẹ của chúng ta trong đời quá khứ và là những vị Phật 
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trong tương lai. Nếu chúng ta sinh lòng sân hận đối với 
chúng sinh, thì cũng như sân hận đối với cha mẹ mình và 
chư Phật; và như thế tức là chúng ta trở thành những kẻ bất 
hiếu, đại nghịch! Do vậy, đối với chúng sinh thì chúng ta 
cần phải từ bi, kính trọng. Giữa người với người thì nên đối 
đãi một cách chân thành và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau; chứ 
đừng chướng ngại, đố kỵ nhau. Ðó là điểm vĩ đại nhất của 
đạo Phật. 

Hôm nay các bạn đến Vạn Phật Thánh Thành tham 
gia Lễ Tắm Phật, thì tôi xem các bạn như là đệ tử của Phật, 
mà không cần biết các bạn có tin Phật hay không, có tắm 
Phật hay không! Người tín ngưỡng Thiên Chúa tôi cũng kể 
như đệ tử của Phật, người tín ngưỡng Giê-su tôi cũng coi là 
đệ tử của Phật. Ngay cả những người tín ngưỡng Do Thái 
giáo, hoặc Hồi giáo v.v... Tôi cũng đều xem họ như đệ tử 
của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề xem các bạn là "người 
ngoài" đối với Phật giáo. Tất cả mọi người đều là một nhà, 
cùng chung một gia đình, không phân biệt người này kẻ nọ. 
Các bạn xem, Phật giáo hoàn toàn không có tư tưởng bài 
xích tôn giáo khác, thật là vĩ đại biết bao! 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có vô lượng đạo, 
vô lượng trợ đạo, vô lượng tu đạo, vô lượng 
trang nghiêm đạo. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có vô lượng vô 
biên đạo phải tu hành, lại có vô lượng vô biên trợ đạo phải 
tu hành, lại có vô lượng vô biên tu đạo phải tu hành, lại có 
vô lượng vô biên trang nghiêm đạo phải tu hành. Hai đạo ở 
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trước là Ngũ địa (Nan Thắng Địa), tu đạo là Lục địa (Hiện 
Tiền Địa), trang nghiêm đạo là Thất địa (Viễn Hành Địa). 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng đạo. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì hư không vô lượng, nên Bồ 
Tát đạo cũng vô lượng. Vì pháp giới vô 
biên, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì cõi 
chúng sinh vô tận, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng. Vì thế giới không bờ mé, nên Bồ Tát 
đạo cũng vô lượng. Vì kiếp số không thể 
tận, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì 
pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh vô 
lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì 
thân Như Lai vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng. Vì âm thanh của Phật vô 
lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Vì 
lực của Như Lai vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng. Vì trí Nhất Thiết Trí vô 
lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng. Đó là 
mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng đạo. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì hư không vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng.  
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2. Vì pháp giới vô biên, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng.  

3. Vì cõi chúng sinh vô tận, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng.  

4. Vì thế giới không bờ mé, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng.  

5. Vì kiếp số không thể tận, nên Bồ Tát đạo cũng vô 
lượng.  

6. Vì pháp ngôn ngữ của tất cả chúng sinh vô lượng, 
nên Bồ Tát đạo cũng vô lượng.  

7. Vì thân Như Lai vô lượng, nên Bồ Tát đạo cũng 
vô lượng.  

8. Vì âm thanh của Phật vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng.  

9. Vì lực của Như Lai vô lượng, nên Bồ Tát đạo 
cũng vô lượng.  

10. Vì trí huệ Nhất Thiết Trí vô lượng, nên Bồ Tát 
đạo cũng vô lượng.  

Đó là mười thứ đạo vô lượng của Bồ Tát. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng trợ đạo.  

Đó là : Như cõi hư không vô lượng, Bồ 
Tát tích tập trợ đạo cũng vô lượng.  

Như pháp giới vô biên, Bồ Tát tích tập 
trợ đạo cũng vô biên.  

Như cõi chúng sinh vô tận, Bồ Tát tích 
tập trợ đạo cũng vô tận.  
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Như thế giới không bờ mé, Bồ Tát tích 
tập trợ đạo cũng không bờ mé.  

Như kiếp số nói không hết được, Bồ 
Tát tích tập trợ đạo tất cả thế gian cũng nói 
không hết được.  

Như pháp lời nói của chúng sinh vô 
lượng, Bồ Tát tích tập trợ đạo sinh ra trí 
huệ biết pháp lời nói cũng vô lượng.  

Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát 
tích tập trợ đạo khắp tất cả chúng sinh, tất 
cả cõi, tất cả thế giới, tất cả kiếp, cũng vô 
lượng.  

Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ 
Tát vang ra một tiếng nói khắp cùng pháp 
giới, tất cả chúng sinh thảy đều nghe biết, 
tích tập trợ đạo cũng vô lượng.  

Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa 
lực Như Lai tích tập trợ đạo cũng vô lượng.  

Như trí Nhất thiết trí vô lượng, Bồ Tát 
tích tập trợ đạo cũng vô lượng như vậy. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
được vô lượng trí huệ của Như Lai. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng trợ đạo. Đó là :  

1. Như cõi hư không vô lượng, Bồ Tát tích tập pháp 
trợ đạo cũng vô lượng.  

2. Như pháp giới vô biên, Bồ Tát tích tập pháp trợ 
đạo cũng vô biên.  

3. Như cõi chúng sinh vô tận, Bồ Tát tích tập pháp 
trợ đạo cũng vô tận.  

4. Như thế giới không bờ mé, Bồ Tát tích tập pháp 
trợ đạo cũng không bờ mé.  

5. Như kiếp số nói không hết được, Bồ Tát tích tập 
pháp trợ đạo tất cả thế gian cũng nói không hết được.  

6. Như pháp lời nói của chúng sinh vô lượng, Bồ Tát 
tích tập pháp trợ đạo sinh ra trí huệ biết pháp lời nói cũng 
vô lượng.  

7. Như thân Như Lai vô lượng, Bồ Tát tích tập pháp 
trợ đạo khắp tất cả chúng sinh, tất cả cõi, tất cả thế giới, tất 
cả kiếp số, cũng vô lượng.  

8. Như âm thanh của Phật vô lượng, Bồ Tát vang ra 
một tiếng nói khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh thảy 
đều nghe biết, tích tập pháp trợ đạo cũng vô lượng.  

9. Như Phật lực vô lượng, Bồ Tát thừa lực Như Lai 
tích tập trợ đạo cũng vô lượng.  

10. Như trí Nhất thiết trí vô lượng, Bồ Tát tích tập 
trợ đạo cũng vô lượng như vậy.  

Đó là mười thứ pháp vô lượng trợ đạo. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ 
của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng tu đạo. Những gì là mười ?  

Đó là : Tu chẳng đến, chẳng đi, vì thân 
miệng ý nghiệp không động tác. Tu chẳng 
tăng, chẳng giảm, vì như bổn tánh. Tu 
chẳng có, chẳng không, vì không có tự 
tánh. Tu như huyễn, như mộng, như bóng, 
như vang, như hình, trong gương, như ánh 
nắng khi trời nóng, như trăng trong nước, 
vì lìa tất cả sự chấp trước. Tu không, vô 
tướng, vô nguyện, vô tác, vì thấy rõ ba cõi 
mà tích tập phước đức không ngừng nghỉ. 
Tu bất khả thuyết, không lời nói, lìa lời nói, 
vì xa lìa pháp thi thiết an lập. Tu chẳng 
hoại pháp giới, vì trí huệ hiện biết tất cả 
pháp. Tu chẳng hoại chân như thật tế, vì 
vào khắp chân như thật tế bờ mé hư 
không. Tu trí huệ rộng lớn, vì hết thảy việc 
làm sức lực vô tận. Tu trụ Như Lai thập 
lực bốn vô sở uý nhất thiết trí bình đẳng, vì 
hiện thấy tất cả pháp không nghi hoặc. Đó 
là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tu nhất thiết trí vô thượng thiện 
xảo của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ vô 
lượng tu đạo. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tu đạo chẳng đến, chẳng đi, vì thân miệng ý 
nghiệp không động tác.  

2. Tu đạo chẳng tăng, chẳng giảm, vì như bổn tánh.  
3. Tu đạo chẳng có, chẳng không, vì không có tự 

tánh.  
4. Tu đạo như huyễn, như mộng, như bóng, như 

vang, như hình trong gương, như ánh nắng khi trời nóng, 
như trăng trong nước, vì lìa tất cả sự chấp trước.  

5. Tu đạo không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vì 
thấy rõ ba cõi mà tích tập phước đức không ngừng nghỉ.  

6. Tu đạo bất khả thuyết, không lời nói, lìa lời nói, vì 
xa lìa pháp thi thiết an lập.  

7. Tu đạo chẳng hoại pháp giới, vì trí huệ hiện biết 
tất cả pháp.  

8. Tu đạo chẳng hoại chân như thật tế, vì vào khắp 
chân như thật tế và bờ mé hư không.  

9. Tu đạo trí huệ rộng lớn, vì hết thảy việc làm sức 
lực vô tận.  

10. Tu đạo trụ Như Lai thập lực và bốn vô sở uý, 
nhất thiết trí bình đẳng, vì hiện thấy tất cả pháp không nghi 
hoặc.  

Đó là mười pháp vô lượng tu đạo của Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tu nhất 
thiết trí vô thượng thiện xảo của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
trang nghiêm đạo. Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát không lìa dục 
giới, mà nhập vào thiền định giải thoát và 
các tam muội của sắc giới vô sắc giới, cũng 
chẳng do vậy mà thọ sanh ở đó. Đó là trang 
nghiêm đạo thứ nhất.  

Trí huệ hiện tiền nhập vào Thanh Văn 
đạo, chẳng dùng đạo nầy mà lấy xuất ly. 
Đó là trang nghiêm đạo thứ hai.  

Trí huệ hiện tiền nhập Bích Chi Phật 
đạo, mà khởi đại bi không ngừng nghỉ. Đó 
là trang nghiêm đạo thứ ba. 

Tuy có quyến thuộc trời người vây 
quanh, trăm ngàn thể nữ ca múa hầu hạ, 
mà chưa từng tạm xả thiền định giải thoát 
và các tam muội. Đó là trang nghiêm đạo 
thứ tư. 

Với tất cả chúng sinh thọ các dục lạc 
cùng vui chơi với nhau, mà vẫn chưa từng 
trong khoảng một niệm xả lìa Bồ Tát tam 
muội bình đẳng. Đó là trang nghiêm đạo 
thứ năm. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ trang 
nghiêm đạo. Những gì là mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát không cần lìa khỏi dục giới, 
mà có thể nhập vào thiền định giải thoát và các tam muội 
của sắc giới và vô sắc giới, ở đó nhập vào thiền định giải 
thoát và các tam muội, cũng chẳng do vậy mà thọ sinh ở 
sắc giới và vô sắc giới. Đó là trang nghiêm đạo thứ nhất.  

2. Trí huệ hiện tiền nhập vào Thanh Văn đạo, nhưng 
chẳng dùng đạo nầy mà lấy xuất ly ba cõi. Đó là trang 
nghiêm đạo thứ hai.  

3. Trí huệ hiện tiền nhập vào Bích Chi Phật đạo, mà 
sinh khởi tâm đại bi, phổ độ chúng sinh, không khi nào 
ngừng nghỉ. Đó là trang nghiêm đạo thứ ba. 

4. Tuy có quyến thuộc trời người vây quanh, lại có 
trăm ngàn thể nữ, hoặc ca múa, hoặc hầu hạ, mà chưa từng 
tạm xả lìa thiền định giải thoát và các tam muội. Đó là 
trang nghiêm đạo thứ tư. 

5. Với tất cả chúng sinh thọ các dục lạc, đại chúng 
cùng vui chơi với nhau, mà vẫn chưa từng trong khoảng 
một niệm tạm xả lìa Bồ Tát tam muội bình đẳng. Đó là 
trang nghiêm đạo thứ năm. 

 

Đã đến bờ bên kia của tất cả thế gian, 
nơi các pháp thế gian đều không nhiễm 
trước, mà cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng 
sinh. Đó là trang nghiêm đạo thứ sáu. 

An trụ trong chánh đạo, chánh trí, 
chánh kiến, mà hay thị hiện vào tất cả tà 
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đạo, chẳng lấy làm thật, chẳng chấp làm 
tịnh, khiến cho chúng sinh đó xa lìa tà 
pháp. Đó là trang nghiêm đạo thứ bảy. 

Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như 
Lai, thân lời ý nghiệp không có các lỗi lầm. 
Vì muốn giáo hoá chúng sinh phạm giới, 
mà thị hiện hành tất cả hạnh của phàm 
phu ngu si. Tuy đã đầy đủ phước đức 
thanh tịnh trụ cõi Bồ Tát, mà thị hiện sinh 
nơi tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, và 
các nơi hiểm nạn bần cùng, khiến cho 
chúng sinh đều được giải thoát, mà thật Bồ 
Tát chẳng sinh cõi đó. Đó là trang nghiêm 
đạo thứ tám. 

 

6. Đã đến được bờ bên kia của tất cả thế gian, đối 
với tất cả pháp thế gian hoàn toàn không nhiễm trước, mà 
cũng chẳng bỏ hạnh độ chúng sinh. Đó là trang nghiêm đạo 
thứ sáu. 

7. An trụ trong chánh đạo, chánh trí, chánh kiến, mà 
hay thị hiện vào tất cả tà đạo, nhưng chẳng lấy làm thật, 
cũng chẳng chấp làm tịnh. Tại sao vậy ? Vì hiện thân 
thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đó xa lìa tà pháp. 
Đó là trang nghiêm đạo thứ bảy. 

8. Thường khéo hộ trì tịnh giới của Như Lai, khiến 
cho thân lời ý ba nghiệp hoàn toàn không có các lỗi lầm. 
Vì muốn giáo hoá chúng sinh phạm giới, mà thị hiện làm 
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tất cả việc làm của phàm phu ngu si. Tuy đã đầy đủ phước 
đức thanh tịnh, trụ trong cõi Bồ Tát, mà thị hiện thọ sinh 
nơi tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, và các nơi hiểm nạn 
bần cùng, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát, mà 
thật Bồ Tát chẳng sinh ở trong cõi đó, bất quá chỉ là thị 
hiện thọ sinh mà thôi. Đó là trang nghiêm đạo thứ tám. 

 

Chẳng do người khác dạy, mà được vô 
ngại biện tài, trí huệ quang minh, chiếu 
sáng khắp tất cả Phật pháp, được tất cả 
Như Lai thần lực gia trì. Với tất cả chư 
Phật đồng một pháp thân, thành tựu tất cả 
mật pháp kiên cố đại nhân minh tịnh. An 
trụ tất cả các thừa bình đẳng, cảnh giới 
chư Phật đều hiện ở trước, đầy đủ tất cả 
thế trí quang minh, chiếu thấy tất cả các 
cõi chúng sinh. Hay vì chúng sinh làm tri 
pháp sư, mà thị hiện cầu chánh pháp chưa 
từng ngừng nghỉ. Tuy thật với chúng sinh 
làm vô thượng sư, mà thị hiện tôn kính hoà 
thượng A xà lê. Tại sao ? Vì đại Bồ Tát 
thiện xảo phương tiện trụ Bồ Tát đạo, tuỳ 
sự ứng hoá đều vì họ thị hiện. Đó là trang 
nghiêm đạo thứ chín. 
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9. Chẳng do người khác dạy, mà được vô ngại biện 
tài, trí huệ quang minh, chiếu sáng khắp tất cả Phật pháp, 
được tất cả Như Lai thần lực gia trì, với tất cả chư Phật 
mười phương ba đời đồng một pháp thân. Thành tựu tất cả 
mật pháp kiên cố đại nhân minh tịnh. An trụ trong tất cả 
các thừa bình đẳng, cảnh giới của tất cả chư Phật đều hiện 
ở trước, đầy đủ tất cả trí huệ quang minh thế gian, chiếu 
thấy tất cả các cõi chúng sinh. Hay vì chúng sinh làm tri 
pháp sư, phàm là những sự lý mà chúng sinh không biết, 
thì Ngài đều biết, mà thị hiện cầu chánh pháp chưa từng 
khi nào ngừng nghỉ. Tuy thật tế làm vô thượng sư của 
chúng sinh, mà thị hiện tôn kính hoà thượng A xà lê. Tại 
sao vậy? Vì đại Bồ Tát có trí huệ thiện xảo phương tiện trụ 
Bồ Tát đạo, tuỳ sự ứng hoá đều vì họ thị hiện. Đó là trang 
nghiêm đạo thứ chín. 

 

Căn lành đầy đủ, các hạnh rốt ráo. 
Được tất cả Như Lai cùng quán đảnh. Đến 
được bờ bên kia tất cả các pháp tự tại. Lụa 
pháp vô ngại dùng làm mão đội trên đầu. 
Thân của Bồ Tát đến khắp tất cả thế giới. 
Khắp hiện thân vô ngại của Như Lai.  

Nơi pháp tự tại rốt ráo tối thượng, 
chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại. 
Pháp tự tại của tất cả Bồ Tát, đều đã thành 
tựu. Do vì chúng sinh, mà ở trong tất cả cõi 
nước thị hiện thọ sinh. Với chư Phật ba đời 
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đồng một cảnh giới, mà chẳng bỏ Bồ Tát 
hạnh. Chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng 
giải đãi nghiệp của Bồ Tát, chẳng lìa Bồ 
Tát đạo, chẳng thả lỏng oai nghi của Bồ 
Tát, chẳng đoạn tuyệt thủ lấy của Bồ Tát, 
chẳng ngừng thiện xảo phương tiện của Bồ 
Tát, chẳng dứt hẳn việc làm của Bồ Tát, 
chẳng nhàm sinh thành dụng của Bồ Tát, 
chẳng ngừng trụ trì lực của Bồ Tát. Tại 
sao ? Vì Bồ Tát muốn sớm chứng đắc A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, quán tất cả 
môn trí huệ, tu Bồ Tát hạnh không ngừng 
nghỉ. Đó là trang nghiêm đạo thứ mười. 

 

10. Căn lành của Bồ Tát đã đầy đủ, các hạnh của Bồ 
Tát đều đã rốt ráo. Được tất cả mười phương chư Phật cùng 
quán đảnh cho Ngài. Đến được bờ bên kia tất cả các pháp 
tự tại, dùng lụa pháp vô ngại làm mũ đội trên đầu. Thân 
của Bồ Tát đến khắp tất cả thế giới, khắp hiện thân vô ngại 
của Như Lai. Đối với tất cả pháp tự tại rốt ráo tối thượng, 
thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại. Pháp tự tại 
của tất cả Bồ Tát, đều đã thành tựu. Vì hoá độ tất cả chúng 
sinh, mà ở trong tất cả cõi nước thị hiện thọ sinh. Với chư 
Phật ba đời đồng một cảnh giới, mà chẳng bỏ Bồ Tát hạnh, 
chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng giải đãi nghiệp của Bồ 
Tát, chẳng lìa Bồ Tát đạo, chẳng thả lỏng oai nghi của Bồ 
Tát, chẳng đoạn tuyệt thủ lấy của Bồ Tát, chẳng ngừng 
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thiện xảo phương tiện của Bồ Tát, chẳng dứt hẳn việc làm 
của Bồ Tát, chẳng nhàm chán sinh thành dụng của Bồ Tát, 
chẳng ngừng trụ trì lực của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát 
muốn sớm chứng được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
quán tất cả môn trí huệ, tu Bồ Tát hạnh không ngừng nghỉ. 
Đó là trang nghiêm đạo thứ mười. 

 

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trang nghiêm đạo vô thượng 
của Như Lai, cũng chẳng xả bỏ Bồ Tát đạo. 

 

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc 
được đại trang nghiêm đạo vô thượng của Như Lai, cũng 
chẳng xả bỏ Bồ Tát đạo. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
chân. Những gì là mười ?  

Đó là : Chân trì giới, vì đại nguyện thù 
thắng đều thành tựu viên mãn. Chân tinh 
tấn, vì tích tập tất cả pháp bồ đề phần 
chẳng thối chuyển. Chân thần thông, vì tuỳ 
sự ham muốn của chúng sinh, khiến cho họ 
hoan hỉ. Chân thần lực, vì chẳng lìa một cõi 
Phật, mà đến tất cả cõi Phật. Chân tâm 
sâu, vì nguyện cầu tất cả pháp thù thắng. 
Chân kiên thệ, vì tất cả việc làm đều rốt 
ráo. Chân tuỳ thuận, vì chẳng trái với lời 
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dạy của tất cả tôn giả. Chân lạc pháp, vì 
văn trì tất cả pháp của Phật nói, chẳng lười 
mỏi. Chân pháp vũ, vì chúng diễn nói pháp 
không khiếp nhược. Chân tu hành, vì tất cả 
các ác đều xa lìa. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được chân tối thắng vô thượng của 
Như Lai. Nếu một khi cất chân lên, đều có 
thể đến khắp tất cả thế giới. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ chân. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Chân trì giới, hết thảy đại nguyện thù thắng đều 
thành tựu viên mãn.  

2. Chân tinh tấn, tích tập tất cả pháp bồ đề phần, tức 
là bảy giác chi : Trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỉ 
giác chi, khinh an giác chi, niệm giác chi, định giác chi, 
hạnh xả giác chi, tích tụ lại với nhau, chẳng thối chuyển 
pháp bồ đề phần.  

3. Chân thần thông, hay tuỳ thuận sự ham muốn của 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ được đầy đủ, mà sinh hoan 
hỉ.  

4. Chân thần lực, vì có sức thần lực, nên chẳng cần 
lìa khỏi một cõi Phật, mà có thể đi đến tất cả cõi Phật.  

5. Chân tâm sâu, phát đại thệ nguyện cầu tất cả pháp 
thù thắng, từ chỗ cạn mà vào chỗ sâu, từ chỗ sâu lại đến 
pháp môn thù thắng.  
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6. Chân kiên thệ, bất cứ làm việc gì, phải có thệ 
nguyện kiên cố, mới có thể đến được nơi rốt ráo.  

7. Chân tuỳ thuận, phải tuỳ thuận lời dạy của tất cả 
bậc tôn túc, tuỳ thuận pháp môn của tất cả các vị tôn giả 
nói, y theo pháp mà tu hành, đừng trái với lời dạy của tất cả 
bậc Thánh nhân. Bao quát pháp của chư Phật nói, pháp của 
Bồ Tát nói, pháp của pháp sư nói, pháp của thiện tri thức 
nói.  

8. Chân lạc pháp, văn trì tất cả pháp của chư Phật 
nói, vĩnh viễn không giải đãi lười biếng.  

9. Chân pháp vũ, vì tất cả chúng sinh diễn nói Phật 
pháp không khiếp nhược.  

10. Chân tu hành, đối với tất cả các điều ác đều xa 
lìa. Do đó có câu : « Không làm các điều ác, hãy làm các 
điều lành ». Đó là pháp căn bản tu hành. Đó là mười thứ 
chân của Bồ Tát.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc 
được chân tối thù thắng vô thượng của Như Lai. Nếu một 
khi cất chân lên, đều có thể đến khắp tất cả thế giới. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tay. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Tay tin sâu, vì đối với lời của 
Phật nói, một lòng nhẫn nại, rốt ráo thọ trì. 
Tay bố thí, vì có ai đến cầu xin, tuỳ theo 
chỗ họ muốn, đều khiến cho được đầy đủ. 
Tay hỏi thăm trước, vì dơ tay phải nghênh 
tiếp nhau. Tay cúng dường chư Phật, vì 
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tích tập phước đức, không nhàm mỏi. Tay 
đa văn thiện xảo, vì đều dứt trì nghi hoặc 
của tất cả chúng sinh. Tay khiến cho thoát 
ba cõi, vì hay trợ giúp chúng sinh vượt 
khỏi bùn ái dục. Tay đặt để nơi bờ kia, vì 
cứu chúng sinh chìm trong bốn dòng nước 
xoáy. Tay chẳng xẻn chánh pháp, vì hết 
thảy diệu pháp thảy đều khai thị. Tay khéo 
dùng các luận, vì dùng thuốc trí huệ, diệt 
trừ bệnh thân tâm. Tay luôn giữ trí báu, vì 
khai pháp quang minh, phá tối phiền não. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tay vô thượng của Như Lai, che 
khắp mười phương tất cả thế giới. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tay. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tay tin sâu, vì đối với lời của Phật nói, bất cứ 
pháp không hiểu như thế nào, vẫn một lòng nhẫn nại nơi 
tâm, thọ trì nơi thân.  

2. Tay bố thí, vì có ai đến cầu xin tất cả tài vật, thì 
Bồ Tát đều tuỳ theo chỗ họ muốn, đều bố thí khiến cho 
được đầy đủ.  

3. Tay hỏi thăm trước, vì khi gặp người thì trước hết 
chào hỏi người đó, không đợi người đó chào hỏi mình. Chủ 
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động dơ tay phải nghênh tiếp họ, dẫn dắt họ, biểu thị có sự 
lễ nghĩa. Giống như bây giờ, khi gặp nhau thì bắt tay với 
nhau.  

4. Tay cúng dường chư Phật, vì tích tập phước đức, 
để cúng dường chư Phật, không khi nào nhàm mỏi.  

5. Tay đa văn thiện xảo, vì bát học đa văn hay dứt 
trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, giải đáp mọi vấn nạn.  

6. Tay khiến cho thoát ba cõi, vì hay trợ giúp chúng 
sinh vượt khỏi khổ bùn ái dục, thoát khỏi ba cõi, chấm dứt 
sinh tử.  

7. Tay đặt để nơi bờ kia, vì cứu chúng sinh chìm 
trong bốn dòng nước xoáy (Kiến lưu, dục lưu, hữu lưu, vô 
minh lưu), cứu ra khỏi biển khổ.  

8. Tay chẳng xẻn chánh pháp, vì hết thảy diệu pháp 
thảy đều khai thị cho chúng sinh, tuyệt đối chẳng xẻn tiếc 
pháp thí.  

9. Tay khéo dùng các luận, vì dùng thuốc trí huệ, 
diệt trừ bệnh thân tâm của chúng sinh.  

10. Tay luôn giữ trí báu, vì khai pháp quang minh, 
phá tối phiền não của chúng sinh.  

Đó là mười thứ tay của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tay vô thượng của Như 
Lai, che khắp mười phương tất cả thế giới. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
bụng : Những gì là mười ?  

Đó là : Bụng lìa dua vạy, vì tâm thanh 
tịnh. Bụng lìa huyễn nguỵ, vì tánh ngay 
thẳng. Bụng lìa hư giả, vì không hiểm dối. 
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Bụng không dối đoạt, vì đối với tất cả vật 
đều không tham. Bụng dứt phiền não, vì đủ 
trí huệ. Bụng tâm thanh tịnh, vì lìa các ác. 
Bụng quán sát ăn uống, vì niệm pháp như 
thật. Bụng quán sát không làm, vì giác ngộ 
duyên khởi. Bụng giác ngộ tất cả đạo xuất 
ly, vì khéo thành tựu thâm tâm. Bụng xa lìa 
tất cả dơ bẩn biên kiến, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh được nhập vào bụng Phật. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được bụng rộng lớn vô thượng của 
Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng 
sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
bụng : Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bụng lìa dua vạy, dua là thấy người giàu thì nói 
lời nịnh bợ, vạy là gặp người chẳng nói lời ngay thẳng. Bồ 
Tát xa lìa thứ hành vi nầy, cho nên trong tâm rất thanh tịnh.  

2. Bụng lìa huyễn nguỵ, huyễn là hư huyễn chẳng 
thật, nguỵ là hư nguỵ chẳng chân. Bồ Tát xa lìa huyễn 
nguỵ, cho nên tâm tánh ngay thẳng.  

3. Bụng lìa hư giả, Bồ Tát chẳng có nguy hiểm khi 
dối, phàm nói ra lời gì cũng đều chân thật, khiến cho mọi 
người tin.  
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4. Bụng không dối đoạt, Bồ Tát chẳng có tâm gian 
dối tranh đoạt, đối với tất cả tài vật, đều không có lòng 
tham cầu.  

5. Bụng dứt phiền não, vì đủ nhất thiết trí huệ, cho 
nên dứt được tất cả phiền não.  

6. Bụng tâm thanh tịnh, vì lìa tất cả ác niệm, sinh ra 
tất cả thiện niệm.  

7. Bụng quán sát ăn uống, vì niệm niệm chẳng quên 
pháp như thật, tức cũng là pháp chân thật liễu nghĩa.  

8. Bụng quán sát không làm, vì hay giác ngộ tất cả 
pháp, đều từ duyên khởi. Do đó có câu :  

 

« Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta đại Sa Môn 
Thường hay nói như thế ». 

 

9. Bụng giác ngộ tất cả đạo xuất ly, vì khéo thành 
tựu thâm tâm, khiến cho thân tâm của tất cả chúng sinh, 
đều được thành thục.  

10. Bụng xa lìa tất cả dơ bẩn biên kiến, vì hay khiến 
cho tất cả chúng sinh được vào trong bụng của Phật, tức 
cũng là hay xa lìa sự dơ bẩn của thân biên giới kiến tà, liền 
đắc được trí huệ của Phật.  

Đó là mười thứ bụng của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được bụng rộng lớn vô 
thượng của Như Lai, đều có thể dung thọ tất cả chúng sinh. 
Chúng sinh vốn ở trong bụng của Phật, bất quá chúng sinh 
chẳng biết mà thôi. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tạng. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Chẳng dứt giống Phật là tạng 
của Bồ Tát, vì khai thị Phật pháp vô lượng 
oai đức.  

Tăng trưởng giống pháp là tạng của 
Bồ Tát, vì sinh ra trí huệ quang minh rộng 
lớn.  

Trụ trì giống Tăng là tạng của Bồ Tát, 
vì khiến cho được vào bánh xe pháp bất 
thối.  

Giác ngộ chúng sinh chánh định là 
tạng của Bồ Tát, vì khéo tuỳ thời không sai 
một niệm.  

Rốt ráo thành thục chúng sinh bất 
định là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân 
liên tục không có gián đoạn.  

Vì chúng sinh tà định phát khởi đại bi 
là tạng của Bồ Tát, vì khiến cho nhân vị lai, 
đều được thành tựu.  

Đủ mười lực của Phật nhân không thể 
hoại là tạng của Bồ Tát, vì đủ căn lành vô 
đối hàng phục ma quân.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  222 
 

Tối thắng vô uý đại sư tử hống là tạng 
của Bồ Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều hoan hỉ.  

Được mười tám pháp bất cộng của 
Phật là tạng của Bồ Tát, vì trí huệ vào 
khắp tất cả mọi nơi.  

Khắp biết rõ tất cả chúng sinh, tất cả 
cõi, tất cả pháp, tất cả Phật, là tạng của Bồ 
Tát, vì ở trong một niệm đều thấy rõ. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tạng đại trí huệ vô thượng căn 
lành không thể hoại của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tạng. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Chẳng dứt hạt giống Phật là bảo tạng của Bồ Tát, 
vì tiếp tục huệ mạng của Phật, khai thị Phật pháp có vô 
lượng oai đức.  

2. Tăng trưởng hạt giống pháp là bảo tạng của Bồ 
Tát, vì sinh ra trí huệ quang minh rộng lớn.  

3. Trụ trì hạt giống Tăng là bảo tạng của Bồ Tát, vì 
khiến cho họ được vào bánh xe pháp không thối chuyển.  

4. Giác ngộ chúng sinh chánh định là bảo tạng của 
Bồ Tát, vì khéo tuỳ thời vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, 
không sai một niệm. Tóm lại, chúng sinh cơ duyên thành 
thục, đáng được hoá độ, thì liền độ thoát. Chúng sinh cơ 
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duyên chưa thành thục, thì tạm thời không độ, tương lai sẽ 
độ.  

5. Rốt ráo thành thục chúng sinh bất định là bảo tạng 
của Bồ Tát, vì khiến cho nhân liên tục không gián đoạn, 
khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề.  

6. Vì chúng sinh tà định. Tà định tức là định không 
chánh đáng. Hoan hỉ pháp ngoại đạo, thì có tư tưởng tà tri 
tà kiến. Như ở trong định, đi khắp nơi nghe người khác nói 
chuyện, lắng nghe rất rõ ràng. Hoặc ở trong định, đi khắp 
nơi trộm cắp đồ vật của người khác. Đó tức là tà định. Tóm 
lại, phàm là ở trong định có tư tưởng và hành vi nhiễm ô, 
tức là tà định. Bồ Tát phát khởi tâm đại bi thương xót 
chúng sinh hành vi bất chánh, là bảo tạng của Bồ Tát, vì 
khiến cho tất cả chúng sinh chưa trồng nhân bồ đề vị lai, 
đều được viên mãn thành tựu.  

7. Đủ mười lực của Phật nhân không thể hoại là bảo 
tạng của Bồ Tát, vì đủ căn lành vô đối hàng phục tất cả ma 
quân.  

8. Tối thắng vô uý đại sư tử hống là bảo tạng của Bồ 
Tát, vì khiến cho tất cả chúng sinh nghe được đều sinh 
hoan hỉ.  

9. Được mười tám pháp bất cộng của Phật là bảo 
tạng của Bồ Tát. Mười tám pháp bất cộng là: Thân không 
lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, vô dị tưởng, vô bất 
định tâm, vô bất tri kỷ xả, dục không giảm, tinh tấn không 
giảm, niệm không giảm, huệ không giảm, giải thoát không 
giảm, giải thoát tri kiến không giảm, tất cả thân nghiệp tuỳ 
trí huệ hành, tất cả miệng nghiệp tuỳ trí huệ hành, tất cả ý 
nghiệp tuỳ trí huệ hành, trí huệ biết đời quá khứ vô ngại, trí 
huệ biết đời vị lai vô ngại, trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. 
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Pháp nầy giữa Phật, Bồ Tát, và Thanh Văn khác nhau, nên 
gọi là bất cộng. Trí huệ vào khắp tất cả mọi nơi.  

10. Khắp biết rõ tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất 
cả các pháp, tất cả chư Phật, là bảo tạng của Bồ Tát, vì ở 
trong một niệm đều thấy rõ mười phương ba đời Phật Pháp 
Tăng Tam Bảo.  

Đó là mười pháp bảo tạng của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được bảo tạng đại trí 
huệ vô thượng căn lành không thể hoại của Như Lai. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm. 
Những gì là mười?  

Đó là : Tâm tinh cần, vì tất cả việc làm 
đều rốt ráo. Tâm chẳng giải đãi, vì tích tập 
tướng tốt hạnh phước đức. Tâm đại dũng 
kiện, vì phá tan tất cả các ma quân. Tâm 
như lý hành, vì trừ diệt tất cả các phiền 
não. Tâm bất thối chuyển, vì cho đến bồ đề 
trọn không ngừng nghỉ. Tâm tánh thanh 
tịnh, vì biết tâm bất động không chấp 
trước. Tâm biết chúng sinh, vì tuỳ sự hiểu 
muốn của họ, khiến cho được xuất ly. Tâm 
khiến vào Phật pháp đại phạm trụ, vì biết 
các chúng sinh đủ thứ sự hiểu muốn, chẳng 
dùng thừa khác mà cứu hộ. Tâm không vô 
tướng vô nguyện vô tác, vì thấy tướng ba 
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cõi, chẳng chấp lấy. Tâm tướng chữ vạn 
kim cang kiên cố thắng tạng trang nghiêm, 
vì số lượng của ma đến đồng số tất cả 
chúng sinh, cho đến không thể động một 
sợi lông. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tâm đại trí quang minh tạng vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Đại Bồ Tát có mười thứ tâm. 
Những gì là mười? Đó là :  

1. Tâm tinh cần, vì tất cả việc làm đều đến nơi rốt 
ráo.  

2. Tâm chẳng giải đãi, vì tích tập tướng tốt, tu hành 
tất cả phước đức. Do đó :  

 

« Ba A tăng kỳ tu phước huệ 
Trăm kiếp trồng tướng tốt ». 

 

3. Tâm đại dũng kiện, vì phá tan tất cả các ma quân 
và quyến thuộc của chúng.  

4. Tâm như lý hành, vì trừ diệt tất cả các phiền não.  
5. Tâm bất thối chuyển, vì từ lúc ban đầu phát tâm 

bồ đề, cho đến rốt ráo thành Phật, trọn không ngừng nghỉ.  
6. Tâm tánh thanh tịnh, vì Bồ Tát biết tự tánh thanh 

tịnh, gì cũng chẳng chấp trước, cho nên tâm bất động. Nếu 
có sự chấp trước thì tâm sẽ bị động. 

7. Tâm biết chúng sinh, vì tuỳ thuận sự hiểu muốn 
của chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi ba cõi. Do đó :  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  226 
 

« Muốn khiến vào Phật trí 
Trước dùng câu dục móc ». 

  

Phải hiểu rõ dục niệm của chúng sinh, mới có thể 
giáo hoá chúng sinh được. Cho nên Bồ Tát dùng bốn tâm 
vô lượng (Từ, bi, hỉ, xả) và bốn pháp nhiếp (Bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự) để giáo hoá chúng sinh, để điều phục 
chúng sinh. 

8. Tâm khiến vào Phật pháp đại phạm trụ, vì biết các 
chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết và ham muốn, chẳng dùng 
thừa khác giáo hoá, mà dùng Bồ Tát thừa giáo hoá, để cứu 
hộ chúng sinh.  

9. Tâm không vô tướng vô nguyện vô tác, vì thấy tất 
cả tướng ba cõi, chẳng chấp lấy.  

10. Tâm tướng chữ vạn kim cang kiên cố thắng tạng 
trang nghiêm, tướng cát tường trang nghiêm nầy, dù số 
lượng của ma đến đồng số tất cả chúng sinh, để nhiễu loạn, 
cho đến không thể động một sợi lông.  

Đó là mười thứ pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tâm đại trí quang minh 
tạng vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ mặc 
giáp. Những gì là mười ?  

Đó là : Mặc giáp đại từ, vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh. Mặc giáp đại bi, vì kham 
nhẫn tất cả các sự khổ. Mặc giáp đại 
nguyện, vì tất cả việc làm đều rốt ráo. Mặc 
giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả Phật 
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trang nghiêm. Mặc giáp phước đức, vì lợi 
ích tất cả các chúng sinh. Mặc giáp Ba la 
mật, vì độ thoát tất cả các hàm thức. Mặc 
giáp trí huệ, vì diệt tất cả tối phiền não của 
chúng sinh. Mặc giáp thiện xảo phương 
tiện, vì sinh phổ môn căn lành. Mặc giáp 
nhất thiết trí tâm kiên cố không tán loạn, vì 
chẳng thích thừa khác. Mặc giáp một lòng 
quyết định, vì nơi tất cả pháp lìa nghi hoặc. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
mặc mão giáp vô thượng của Như Lai, phá 
tan được tất cả ma quân. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ mặc 
giáp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Mặc giáp đại từ, mới có thể cứu hộ được tất cả 
chúng sinh, lìa khổ được vui.  

2. Mặc giáp đại bi, mới có thể kham nhẫn tất cả các 
sự khổ não, thoát khỏi biển khổ.  

3. Mặc giáp đại nguyện, vì tất cả việc làm đều rốt ráo 
viên mãn.  

4. Mặc giáp hồi hướng, vì kiến lập tất cả Phật trang 
nghiêm. Hồi hướng có năm thứ :  

a. Hồi tự hướng tha.  
b. Hồi tiểu hướng đại.  
c. Hồi sự hướng lý.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  228 
 

d. Hồi nhân hướng quả.  
e. Hồi sinh tử hướng Niết Bàn. 
 

5. Mặc giáp phước đức, vì rộng tích tụ phước đức, 
lợi ích tất cả các chúng sinh.  

6. Mặc giáp Ba la mật, vì hay độ thoát tất cả các hàm 
thức.  

7. Mặc giáp trí huệ, vì diệt trừ tất cả tối phiền não 
của tất cả chúng sinh.  

8. Mặc giáp thiện xảo phương tiện, vì sinh pháp môn 
phổ môn, tích tập tất cả căn lành.  

9. Mặc giáp nhất thiết trí tâm kiên cố không tán loạn, 
vì chỉ tu pháp đại thừa, chẳng tu pháp tiểu thừa.  

10. Mặc giáp một lòng quyết định, vì nơi tất cả pháp 
chẳng có sự hoài nghi hoặc mê hoặc.  

Đó là mười pháp mặc giáp của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ mặc mão giáp vô thượng của 
Như Lai, phá tan được tất cả ma quân. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ khí 
trượng. Những gì là mười ?  

Đó là : Bố thí là khí trượng của Bồ 
Tát, vì phá tan tất cả sự bỏn xẻn. Trì giới là 
khí trượng của Bồ Tát, vì từ bỏ tất cả sự 
huỷ phạm. Bình đẳng là khí trượng của Bồ 
Tát, vì đoạn trừ tất cả sự phân biệt. Trí 
huệ là khí trượng của Bồ Tát, vì tiêu diệt 
tất cả phiền não. Chánh mạng là khí 
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trượng của Bồ Tát, vì xa lìa tất cả tà mạng. 
Thiện xảo phương tiện là khí trượng của 
Bồ Tát, vì thị hiện ở tất cả mọi nơi. Lược 
nói tham sân si tất cả phiền não là khí 
trượng của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não 
độ chúng sinh. Sinh tử là khí trượng của 
Bồ Tát, vì chẳng dứt Bồ Tát hạnh, giáo hoá 
chúng sinh. Nói pháp như thật là khí 
trượng của Bồ Tát, vì phá được tất cả sự 
chấp trước. Nhất thiết trí là khí trượng của 
Bồ Tát, vì chẳng bỏ hạnh môn Bồ Tát. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
trừ diệt được tập phiền não kiết sử đêm dài 
của tất cả chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ khí 
trượng. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bố thí là khí trượng của Bồ Tát, vì phá tan tất cả 
sự bỏn xẻn.  

2. Trì giới là khí trượng của Bồ Tát, vì từ bỏ tất cả sự 
huỷ phạm giới.  

3. Bình đẳng là khí trượng của Bồ Tát, vì đoạn trừ tất 
cả sự phân biệt.  

4. Trí huệ là khí trượng của Bồ Tát, vì tiêu diệt tất cả 
phiền não.  
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5. Chánh mạng là khí trượng của Bồ Tát, vì xa lìa tất 
cả tà mạng. Tà mạng tức là tà tri tà kiến. 

6. Thiện xảo phương tiện là khí trượng của Bồ Tát, 
vì thị hiện ở tất cả mọi nơi, giáo hoá chúng sinh.  

7. Lược nói tham sân si tất cả phiền não là khí 
trượng của Bồ Tát, vì dùng môn phiền não để độ thoát 
chúng sinh.  

8. Sinh tử là khí trượng của Bồ Tát, vì chẳng dứt 
hạnh của Bồ Tát tu, để giáo hoá chúng sinh.  

9. Nói pháp như thật là khí trượng của Bồ Tát, vì phá 
được tất cả sự chấp trước.  

10. Nhất thiết trí là khí trượng của Bồ Tát, vì chẳng 
bỏ hạnh môn của Bồ Tát tu.  

Đó là mười thứ pháp khí trượng của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ trừ diệt được tập phiền não 
kiết sử đêm dài của tất cả chúng sinh, tức cũng là thân biên 
giới định tà và tham sân si mạn nghi mười sử. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ đầu. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Đầu Niết Bàn, vì không thấy 
được đảnh. Đầu tôn kính, vì được tất cả 
trời người kính lễ. Đầu thắng giải rộng lớn, 
vì thù thắng nhất trong ba ngàn cõi. Đầu 
căn lành đệ nhứt, vì chúng sinh ba cõi đều 
cúng dường. Đầu gánh đội chúng sinh, vì 
thành tựu tướng nhục kế trên đảnh. Đầu 
chẳng khinh khi người khác, vì thường tôn 
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thắng ở tất cả mọi nơi. Đầu Bát Nhã Ba La 
Mật, vì trưởng dưỡng tất cả pháp công 
đức. Đầu phương tiện trí tương ưng, vì 
khắp hiện thân tất cả đồng loại. Đầu giáo 
hoá tất cả chúng sinh, vì dùng tất cả chúng 
sinh làm đệ tử. Đầu thủ hộ chư Phật pháp 
nhãn, vì hay khiến giống Tam Bảo chẳng 
đoạn tuyệt. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đầu đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ đầu. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đầu Niết Bàn, vì không thể thấy được đảnh. Do 
đó : « Vô kiến đảnh tướng ». 

2. Đầu tôn kính, vì được tất cả trời người tôn kính 
đảnh lễ.  

3. Đầu thắng giải rộng lớn, vì thù thắng nhất trong ba 
ngàn đại thiên thế giới.  

4. Đầu căn lành đệ nhứt, vì chúng sinh trong ba cõi 
đều đến cúng dường.  

5. Đầu gánh đội chúng sinh, vì thành tựu tướng nhục 
kế trên đảnh (1 trong 32 tướng).  

6. Đầu chẳng khinh khi người khác, vì thường tôn 
thắng ở tất cả mọi nơi.  
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7. Đầu Bát Nhã Ba La Mật, vì trưởng dưỡng tất cả 
công đức, tất cả Phật pháp.  

8. Đầu phương tiện trí tương ưng, vì khắp hiện thân 
tất cả đồng loại.  

9. Đầu giáo hoá tất cả chúng sinh, vì dùng tất cả 
chúng sinh làm đệ tử của Bồ Tát.  

10. Đầu thủ hộ chư Phật pháp nhãn, vì hay khiến hạt 
giống Tam Bảo chẳng đoạn tuyệt.  

Đó là mười thứ đầu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đầu đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ mắt. 
Đó là : Nhục nhãn, nhìn thấy được tất cả 
sắc. Thiên nhãn, thấy được tất cả tâm 
chúng sinh. Huệ nhãn, thấy được cảnh giới 
các căn của tất cả chúng sinh. Pháp nhãn, 
thấy được tất cả pháp như thật tướng. Phật 
nhãn, thấy được thập lực của Như Lai. Trí 
nhãn, thấy biết được các pháp. Quang 
minh nhãn, thấy được quang minh của 
Phật. Xuất sinh tử nhãn, thấy được Niết 
Bàn. Vô ngại nhãn, sự thấy không có 
chướng ngại. Nhất thiết trí nhãn, thấy 
được phổ môn pháp giới. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được mắt đại trí huệ vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ mắt. 
Đó là :  

1. Nhục nhãn, nhìn thấy được tất cả màu sắc sự vật.  
2. Thiên nhãn, nhìn thấy được trong tâm của tất cả 

chúng sinh.  
3. Huệ nhãn, nhìn thấy được cảnh giới các căn của 

tất cả chúng sinh.  
4. Pháp nhãn, nhìn thấy được tất cả pháp như thật 

tướng.  
5. Phật nhãn, nhìn thấy được thập lực của Như Lai.  
6. Trí nhãn, thấy biết được bản thể của tất cả các 

pháp.  
7. Quang minh nhãn, nhìn thấy được quang minh của 

tất cả chư Phật.  
8. Xuất sinh tử nhãn, nhìn thấy được cảnh giới Niết 

Bàn.  
9. Vô ngại nhãn, nhìn thấy được sự vật không có 

chướng ngại.  
10. Nhất thiết trí nhãn, thấy được phổ môn pháp giới.  
Đó là mười thứ mắt của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được mắt đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tai. 
Những gì là mười ?  
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Đó là : Nghe tiếng tán thán, thì dứt trừ 
tham ái. Nghe tiếng huỷ báng, thì dứt trừ 
tâm sân hận. Nghe nói nhị thừa, thì chẳng 
chấp, chẳng cầu. Nghe đạo Bồ Tát, thì hớn 
hở vui mừng. Nghe đến địa ngục, các nơi 
khổ nạn, thì khởi tâm đại bi, phát hoằng 
thệ nguyện. Nghe nói đến việc trời người 
thù thắng vi diệu, thì biết đó đều là pháp 
vô thường. Nghe sự tán thán công đức của 
chư Phật, thì siêng năng tinh tấn, khiến cho 
sớm được viên mãn. Nghe nói pháp lục độ, 
bốn pháp nhiếp, thì phát tâm tu hành, 
nguyện đến bờ kia. Nghe tất cả âm thanh 
mười phương thế giới, thì đều biết như 
vang, nhập vào bất khả thuyết diệu nghĩa 
thâm sâu. Đại Bồ Tát từ lúc ban đầu phát 
tâm, cho đến Đạo Tràng, thường nghe 
chánh pháp, chưa từng tạm ngừng nghỉ, 
mà luôn không bỏ việc giáo hoá chúng 
sinh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp nầy, 
thì sẽ đắc được tai đại trí huệ vô thượng 
của Như Lai. 
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Các vị đệ tử của Phật! Đại Bồ Tát có mười thứ tai. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Nghe tiếng tán thán, thì dứt trừ được tất cả tham 
dục và tất cả ái tình.  

2. Nghe tiếng huỷ báng, thì dứt trừ được tất cả tâm 
sân hận, chẳng có phiền não, chẳng có sự nóng giận.  

3. Nghe nói nhị thừa, thì chẳng chấp vào nhị thừa, 
cũng chẳng cầu nhị thừa.  

4. Nghe đạo Bồ Tát, thì hớn hở vui mừng.  
5. Nghe đến địa ngục, các nơi khổ nạn, thì khởi tâm 

đại bi, phát hoằng thệ nguyện, cứu hộ chúng sinh.  
6. Nghe nói đến việc trời người thù thắng vi diệu, thì 

biết đó đều là pháp vô thường.  
7. Nghe sự tán thán công đức của chư Phật, thì siêng 

năng học tập, dũng mãnh tinh tấn, khiến cho sớm được 
thành tựu viên mãn.  

8. Nghe nói pháp lục độ, bốn pháp nhiếp, thì phát 
tâm tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, 
Bát Nhã, và bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, nguyện đến 
được bờ Niết Bàn bên kia.  

9. Nghe tất cả âm thanh mười phương thế giới, thì 
đều biết như vang, nhập vào bất khả thuyết diệu nghĩa 
thâm sâu.  

10. Đại Bồ Tát từ lúc ban đầu phát tâm, cho đến Đạo 
Tràng, thường nghe chánh pháp, chưa từng tạm ngừng 
nghỉ, mà luôn không bỏ việc giáo hoá chúng sinh.  

Đó là mười thứ tai của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thành 
tựu được pháp nầy, thì sẽ đắc được tai đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ mũi. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Ngửi các mùi hôi, mà không 
cho là hôi.  

Ngửi các mùi thơm mà không cho là 
thơm.  

Thơm hôi đều ngửi, tâm đều bình 
đẳng, chẳng thơm, chẳng hôi, an trụ nơi 
xả.  

Nếu ngửi mùi y phục toạ cụ và thân 
thể của chúng sinh có mùi thơm hôi, thì 
biết được chúng sinh đó có tham sân si 
bằng nhau.  

Nếu ngửi mùi hương các hầm mỏ, cây 
cỏ, thì đều phân minh rất rõ, như ở trước 
mắt.  

Nếu ngửi mùi hương chúng sinh dưới 
đến địa ngục A tỳ, trên đến cõi trời Hữu 
Đỉnh, thì đều biết được việc làm trong quá 
khứ của họ.  

Nếu ngửi mùi hương các Thanh Văn 
bố thí trì giới đa văn trí huệ, thì trụ tâm 
nhất thiết trí, chẳng khiến cho tán động.  
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Nếu ngửi mùi hương tất cả Bồ Tát 
hạnh, thì dùng trí huệ bình đẳng, vào bậc 
Như Lai.  

Ngửi mùi hương cảnh giới trí huệ của 
tất cả chư Phật, thì cũng chẳng xả bỏ các 
hạnh Bồ Tát. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp nầy, 
thì sẽ đắc được mũi thanh tịnh vô lượng vô 
biên của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ mũi. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Ngửi tất cả các mùi hôi, mà không có sự cảm giác 
là hôi.  

2. Ngửi tất cả các mùi thơm, mà không có sự cảm 
giác là thơm.  

3. Thơm hôi đều ngửi, tâm đều bình đẳng, chẳng trụ 
vào mùi thơm, chẳng trụ vào mùi hôi. 

4. Chẳng thơm chẳng hôi, an trụ nơi xả, chẳng bị 
cảnh giới mùi thơm hôi làm lay chuyển.  

5. Nếu ngửi mùi y phục toạ cụ và thân thể của chúng 
sinh có mùi thơm hôi, thì biết được chúng sinh đó có tham 
dục, sân hận, ngu si bằng nhau. Tóm lại, chẳng có mùi 
thơm thì có mùi hôi.  

6. Nếu ngửi tất cả mùi hương các hầm mỏ, hoặc cây, 
hoặc cỏ, thì đều phân minh rất rõ ràng, như ở trước mắt. 
Ngửi mùi hương gì thì biết được vật đó rất rõ ràng.  
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7. Nếu ngửi mùi hương chúng sinh dưới đến địa 
ngục A tỳ, trên đến cõi trời Hữu Đỉnh, thì đều biết được 
việc làm trong quá khứ của họ, sự tu hành của họ.  

Có người khởi vọng tưởng rằng : « Chúng sinh ở địa 
ngục, làm sao toả mùi hương ? Tôi không tin. Người trên 
trời thường toả ra mùi thơm, thì tôi tin ». Vì Bồ Tát phát 
tâm đại bồ đề, thường đến địa ngục cứu chúng sinh, cam 
tâm tình nguyện cùng thọ khổ với chúng sinh, tuỳ cơ thuyết 
pháp, khiến cho chúng sinh thọ khổ cải ác hướng thiện. Đó 
là đồng sự trong bốn pháp nhiếp. Tuy Bồ Tát ở trong địa 
ngục, nhưng thân vẫn toả ra mùi thơm đặc biệt.  

8. Nếu ngửi mùi hương các Thanh Văn bố thí trì giới 
đa văn trí huệ, thì trụ tâm nhất thiết trí, chẳng khiến cho 
tâm tán động, rất là kiên cố như kim cang.  

9. Nếu ngửi mùi hương tất cả Bồ Tát hạnh, thì dùng 
trí huệ bình đẳng, vào bậc Như Lai.  

10. Ngửi mùi hương cảnh giới trí huệ của tất cả chư 
Phật, thì cũng chẳng xả bỏ các hạnh Bồ Tát, vẫn tu Bồ Tát 
hạnh.  

Đó là mười thứ mũi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
thành tựu được pháp nầy, thì sẽ đắc được mũi thanh tịnh vô 
lượng vô biên của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ lưỡi. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Lưỡi khai thị diễn nói hạnh 
chúng sinh vô tận. Lưỡi khai thị diễn nói 
pháp môn vô tận. Lưỡi tán thán công đức 
chư Phật vô tận. Lưỡi diễn xướng từ biện 
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vô tận. Lưỡi khai xiển đại thừa trợ đạo. 
Lưỡi trùm khắp mười phương hư không. 
Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật. Lưỡi 
khiến khắp chúng sinh ngộ hiểu. Lưỡi đều 
khiến chư Phật hoan hỉ. Lưỡi hàng phục 
tất cả các ma ngoại đạo trừ diệt tất cả sinh 
tử phiền não khiến cho đến Niết Bàn. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp nầy, 
thì sẽ đắc được lưỡi vô thượng của Như Lai 
trùm khắp tất cả cõi nước chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ lưỡi. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Lưỡi khai thị diễn nói hạnh chúng sinh vô tận.  
2. Lưỡi khai thị diễn nói pháp môn vô tận.  
3. Lưỡi tán thán công đức chư Phật vô tận.  
4. Lưỡi diễn xướng từ biện vô tận.  
5. Lưỡi khai xiển đại thừa trợ đạo.  
6. Lưỡi trùm khắp mười phương hư không.  
7. Lưỡi chiếu khắp tất cả cõi Phật.  
8. Lưỡi khiến khắp chúng sinh ngộ hiểu.  
9. Lưỡi đều khiến chư Phật hoan hỉ.  
10. Lưỡi hàng phục tất cả các thiên ma ngoại đạo, trừ 

diệt tất cả sinh tử phiền não, khiến cho đến Niết Bàn.  
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Đó là mười thứ lưỡi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
thành tựu pháp nầy, thì sẽ đắc được lưỡi vô thượng của 
Như Lai trùm khắp tất cả cõi nước chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Thân người, vì giáo hoá tất cả 
mọi người. Thân chẳng phải người, vì giáo 
hoá địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Thân trời, 
vì giáo hoá chúng sinh cõi dục, cõi sắc, cõi 
vô sắc. Thân học, vì thị hiện bậc học. Thân 
vô học, vì thị hiện bậc A la hán. Thân Độc 
Giác, vì giáo hoá khiến cho nhập vào bậc 
Bích Chi Phật. Thân Bồ Tát, vì khiến cho 
thành tựu đại thừa. Thân Như Lai, vì nước 
trí huệ quán đảnh. Ý sinh thân, vì khéo léo 
sinh ra. Pháp thân vô lậu, vì dùng vô công 
dụng thị hiện thân của tất cả chúng sinh. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát thành tựu pháp nầy, 
thì sẽ đắc được thân vô thượng của Như 
Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thân. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thân người, vì giáo hoá tất cả mọi người.  
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2. Thân chẳng phải người, vì giáo hoá chúng sinh 
trong địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ.  

3. Thân trời, vì giáo hoá chúng sinh trong ba cõi : cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc.  

4. Thân học, vì thị hiện bậc học sơ quả, nhị quả, tam 
quả A la hán, giáo hoá chúng sinh bậc hữu học.  

5. Thân vô học, vì thị hiện bậc A la hán, giáo hoá 
chúng sinh bậc vô học.  

6. Thân Độc Giác, vì giáo hoá tất cả chúng sinh, 
khiến cho nhập vào bậc Bích Chi Phật.  

7. Thân Bồ Tát, vì giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến 
cho thành tựu bậc Bồ Tát đại thừa.  

8. Thân Như Lai, vì dùng nước trí huệ quán đảnh cho 
Bồ Tát, thành bậc Pháp Vương tử.  

9. Ý sinh thân, tức là thân tác ý sinh ra, khéo léo sinh 
ra để giáo hoá chúng sinh.  

10. Pháp thân vô lậu, vì dùng vô công dụng thị hiện 
thân của tất cả chúng sinh, để giáo hoá chúng sinh.  

Đó là mười thứ thân của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
thành tựu pháp nầy, thì sẽ đắc được thân vô thượng của 
Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ý. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Ý thượng thủ, vì phát khởi tất 
cả căn lành. Ý an trụ, vì tin sâu kiến cố bất 
động. Ý thâm nhập, vì tuỳ thuận Phật pháp 
mà hiểu rõ. Ý thấu rõ bên trong, vì biết 
tâm ưa thích của các chúng sinh. Ý không 
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loạn, vì tất cả phiền não chẳng tạp. Ý sáng 
tịnh, vì khách trần không thể nhiễm trước. 
Ý khéo quán chúng sinh, vì không có một 
niệm nào lỗi thời. Ý khéo chọn việc làm, vì 
chưa từng có nơi nào sinh lỗi lầm. Ý mật 
hộ các căn, vì điều phục chẳng khiến cho 
buông lung tán loạn. Ý khéo vào tam muội, 
vì thâm nhập tam muội của Phật không ta, 
không của ta. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được ý vô thượng của tất cả chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ ý. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Ý thượng thủ, vì phát khởi tất cả căn lành, hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh.  

2. Ý an trụ, vì tâm bồ đề tin sâu kiến cố bất động.  
3. Ý thâm nhập, vì tuỳ thuận Phật pháp mà hiểu rõ 

chân thật nghĩa.  
4. Ý thấu rõ bên trong, vì biết tâm ưa thích của các 

chúng sinh.  
5. Ý không loạn, vì tất cả phiền não không thể tạp 

loạn.  
6. Ý sáng tịnh, vì khách trần không thể nhiễm trước, 

khách trần là hình dung phiền não.  
7. Ý khéo quán chúng sinh, vì không có một niệm 

nào giáo hoá chúng sinh lỗi thời.  
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8. Ý khéo chọn việc làm, vì chưa từng có nơi nào tạo 
ra tội nghiệp.  

9. Ý mật hộ các căn, vì điều phục mắt tai mũi lưỡi 
thân ý, chẳng khiến cho sáu căn buông lung tán loạn.  

10. Ý khéo vào tam muội, vì thâm nhập tam muội 
của Phật, không còn cái ta, cũng không còn của ta.  

Đó là mười thứ ý của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì sẽ đắc được ý vô thượng của tất cả chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
hạnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Hạnh nghe pháp, vì thọ sự ưa 
thích nơi pháp. Hạnh thuyết pháp, vì lợi 
ích chúng sinh. Hạnh lìa tham sân si sợ hãi, 
vì điều phục tâm mình. Hạnh dục giới, vì 
giáo hoá chúng sinh dục giới. Hạnh tam 
muội sắc giới, vô sắc giới, vì khiến cho 
chúng sinh sớm quay trở về. Hạnh hướng 
về pháp nghĩa, vì sớm đắc được trí huệ. 
Hạnh tất cả nơi sanh, vì tự tại giáo hoá 
chúng sinh. Hạnh tất cả cõi Phật, vì lễ bái 
cúng dường chư Phật. Hạnh Niết Bàn, vì 
chẳng dứt sinh tử tiếp nối. Hạnh thành tựu 
viên mãn tất cả Phật pháp, vì chẳng bỏ 
pháp hạnh của Bồ Tát. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được hạnh không đến không đi của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
hạnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Hạnh nghe pháp, vì thọ sự ưa thích nơi pháp.  
2. Hạnh thuyết pháp, vì đem pháp bố thí, lợi ích tất 

cả chúng sinh.  
3. Hạnh lìa tham sân si sợ hãi, vì điều phục được tâm 

mình.  
4. Hạnh dục giới, vì giáo hoá chúng sinh trong dục 

giới.  
5. Hạnh tam muội sắc giới vô sắc giới, vì khiến cho 

chúng sinh cõi sắc giới và chúng sinh vô sắc giới sớm quay 
trở về, hồi tiểu hướng đại, phát bồ đề tâm.  

6. Hạnh hướng về pháp nghĩa, vì sớm đắc được trí 
huệ, hiểu rõ tất cả pháp đều không, chẳng có sự tham chấp.  

7. Hạnh tất cả nơi sanh, vì nhậm vận tự tại giáo hoá 
tất cả chúng sinh.  

8. Hạnh tất cả cõi Phật, vì hay lễ bái cúng dường tất 
cả chư Phật.  

9. Hạnh Niết Bàn, vì chẳng dứt sinh tử, chẳng bỏ 
Niết Bàn, sinh tử tiếp nối.  

10. Hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, vì 
chẳng bỏ pháp của Bồ Tát, chẳng bỏ hạnh của Bồ Tát.  

Đó là mười thứ hạnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được hạnh không đến không 
đi của Như Lai. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  245 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trụ. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Trụ bồ đề tâm, vì chưa từng 
quên mất. Trụ Ba La Mật, vì chẳng nhàm 
trợ đạo. Trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng 
trí huệ. Trụ A Lan Nhã, vì chứng đại thiền 
định. Trụ tuỳ thuận nhất thiết trí, đầu đà 
tri túc bốn Thánh chủng, vì ít dục, ít việc. 
Trụ tin sâu, vì gánh vác chánh pháp. Trụ 
gần gũi đức Như Lai, vì học oai nghi của 
Phật. Trụ xuất sinh thần thông, vì viên 
mãn đại trí. Trụ đắc được nhẫn, vì thọ ký 
đầy đủ. Trụ đạo tràng, vì đầy đủ lực vô sở 
uý tất cả Phật pháp. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được trụ vô thượng nhất thiết trí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ trụ. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Trụ bồ đề tâm, vì chưa từng quên mất bồ đề tâm.  
2. Trụ Ba La Mật, vì chẳng nhàm lìa pháp trợ đạo.  
3. Trụ thuyết pháp, vì tăng trưởng nhất thiết trí huệ.  
4. Trụ A Lan Nhã (nơi vắng lặng), vì chứng được đại 

thiền định.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  246 
 

5. Trụ tuỳ thuận nhất thiết trí, đầu đà (khổ hạnh), tri 
túc, bốn Thánh chủng (Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh 
Văn), vì ít dục, ít việc.  

6. Trụ tin sâu, vì gánh vác chánh pháp nhãn tạng.  
7. Trụ gần gũi đức Như Lai, vì học tất cả oai nghi 

của Phật. Có ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh.  
8. Trụ xuất sinh thần thông, vì viên mãn đại trí huệ, 

chứng được thần thông vô ngại.  
9. Trụ đắc được nhẫn, vì thọ ký đầy đủ cho tất cả 

chúng sinh.  
10. Trụ đạo tràng, vì đầy đủ mười lực, bốn vô sở uý, 

tất cả Phật pháp.  
Đó là mười thứ trụ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 

trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được trụ vô thượng nhất thiết 
trí. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ toà 
ngồi. Những gì là mười ?  

Đó là : Toà ngồi Chuyển Luân Vương, 
vì hưng khởi mười đường lành. Toà ngồi 
Tứ Thiên Vương, vì nơi tất cả thế gian tự 
tại an lập Phật pháp. Toà ngồi Đế Thích, vì 
làm thắng chủ của tất cả chúng sinh. Toà 
ngồi Phạm Vương, vì đối với mình và 
người tâm được tự tại. Toà ngồi sư tử, vì 
hay thuyết pháp. Toà ngồi chánh pháp, vì 
dùng sức tổng trì biện tài mà khai thị. Toà 
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ngồi kiên cố, vì thệ nguyện rốt ráo. Toà 
ngồi đại từ, vì khiến cho chúng sinh ác đều 
hoan hỉ. Toà ngồi đại bi, vì nhẫn chịu tất cả 
khổ không nhàm mỏi. Toà ngồi kim cang, 
vì hàng phục chúng ma và ngoại đạo. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được toà ngồi chánh giác vô thượng 
của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ toà 
ngồi. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Toà ngồi Chuyển Luân Vương, vì hưng khởi mười 
đường lành. Tức là : Không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không nói thêu dệt, không 
nói hai lưỡi, không chửi mắng, không san tham, không sân 
hận, không si mê. 

2. Toà ngồi Tứ Thiên Vương, vì nơi tất cả thế gian tự 
tại an lập tất cả Phật pháp.  

3. Toà ngồi Đế Thích, vì làm Thiên Chủ thù thắng 
chủ của tất cả chúng sinh.  

4. Toà ngồi Phạm Vương, vì đối với mình và người 
tâm đều được tự tại.  

5. Toà ngồi sư tử, vì hay diễn nói tất cả Phật pháp, 
khiến cho chúng sinh được lợi ích.  

6. Toà ngồi chánh pháp, vì dùng sức tổng trì biện tài 
mà khai thị cho tất cả chúng sinh.  
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7. Toà ngồi kiên cố, vị thệ nguyện phát ra đều rốt ráo 
viên mãn. 

8. Toà ngồi đại từ, vì khiến cho chúng sinh tội ác 
lớn, đều lìa khổ được vui, sinh đại hoan hỉ.  

9. Toà ngồi đại bi, vì hay nhẫn chịu tất cả khổ, không 
bao giờ nhàm mỏi.  

10. Toà ngồi kim cang, vì phá tan tất cả chúng ma, 
hàng phục tất cả ngoại đạo.  

Đó là mười pháp toà ngồi của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được toà ngồi chánh 
giác vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nằm. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Nằm tịch tĩnh, vì thân tâm đạm 
bạc. Nằm thiền định, vì như lý tu hành. 
Nằm tam muội, vì thân tâm mềm mại. Nằm 
Phạm Thiên, vì chẳng não hại mình người. 
Nằm thiện nghiệp, vì về sau chẳng hối hận. 
Nằm chánh tín, vì không thể khuynh động. 
Nằm chánh đạo, vì bạn lành khai giác. 
Nằm diệu nguyện, vì thiện xảo hồi hướng. 
Nằm tất cả việc xong rồi, vì việc làm đều đã 
thành tựu. Nằm xả bỏ các công dụng, vì tất 
cả tập quán. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được nằm đại pháp vô thượng của Như 
Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ nằm. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Nằm tịch tĩnh, vì điều hoà được thân tâm, khiến 
cho thân tâm đạm bạc. Tức là thanh cao, chẳng màng danh 
lợi. Tóm lại, chẳng cầu bất cứ thứ gì, cũng chẳng tham, 
cũng chẳng tranh, cũng chẳng ích kỷ, cũng chẳng tự lợi.  

2. Nằm thiền định, vì thường ở trong tam muội, như 
lý mà tu hành.  

3. Nằm tam muội, vì thường ở trong định, thân tâm 
mềm mại, chẳng cang cường. Người tu đạo, thân cũng 
mềm mại, tâm cũng mềm mại, chẳng có nóng giận. Bất cứ 
người nào đối với mình không tốt, cũng phải nhẫn trong 
tâm, đừng nổi giận. Tu đạo là tu chữ « nhẫn » nầy, một 
nhẫn vạn sự hoà, cổ nhân thường nói :  

 

« Việc nhỏ không thể nhẫn 
Thì việc lớn sẽ loạn ». 

 

Cho nên nói nhẫn là cao quý. 
4. Nằm Phạm Thiên, vì chẳng não hại mình, chẳng 

não hại người.  
5. Nằm thiện nghiệp, vì thường tu nghiệp thiện, 

chẳng tu nghiệp ác. Tu nghiệp thiện, thường hành bố thí. 
Bố thí rồi, thì tuyệt đối chẳng hối hận.  

6. Nằm chánh tín, vì có tâm chánh tín, bất cứ ai nói 
gì, cũng không thể khuynh động được ý chí của mình.  
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7. Nằm chánh đạo, vì gần gũi bạn lành, tức là thiện 
tri thức, khích lệ với nhau, khai thị lẫn nhau, giác ngộ lẫn 
nhau. 

8. Nằm diệu nguyện, vì phát nguyện không thể nghĩ 
bàn, thiện xảo phương hồi hướng cho chúng sinh.  

9. Nằm tất cả việc xong rồi, vì việc làm đều đã thành 
tựu.  

10. Nằm xả bỏ các công dụng, vì tu vô công dụng 
đạo, chẳng chấp vào tất cả công dụng. Vô công dụng đạo 
tức là một chút cũng không miễn cưỡng. Do đó : « Tập 
quán thành tự nhiên ». 

Đó là mười thứ nằm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nằm đại pháp vô thượng 
của Như Lai, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh đều minh bạch, biết pháp thế gian là vô 
thường, khổ, không, vô ngã. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười chỗ trụ 
xứ. Những gì là mười ?  

Đó là : Dùng đại từ làm chỗ trụ xứ, vì 
đối với tất cả chúng sinh tâm đều bình 
đẳng. Dùng đại bi làm chỗ trụ xứ, vì chẳng 
khinh những người chưa học. Dùng đại hỉ 
làm chỗ trụ xứ, vì lìa tất cả sự lo buồn. 
Dùng đại xả làm chỗ trụ xứ, vì nơi hữu vi 
vô vi đều bình đẳng. Dùng tất cả Ba La 
Mật làm chỗ trụ xứ, vì bồ đề tâm làm đầu. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  251 
 

Dùng tất cả không làm chỗ trụ xứ, vì khéo 
léo quán sát. Dùng vô tướng làm chỗ trụ 
xứ, vì chẳng xuất chánh vị. Dùng vô 
nguyện làm chỗ trụ xứ, vì quán sát thọ 
sanh. Dùng niệm huệ làm chỗ trụ xứ, vì 
pháp nhẫn thành tựu viên mãn. Dùng tất 
cả pháp bình đẳng làm chỗ trụ xứ, vì được 
thọ ký. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được chỗ trụ xứ vô ngại vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười chỗ trụ 
xứ. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Dùng đại từ làm chỗ trụ xứ, vì đối với tất cả chúng 
sinh tâm bình đẳng như nhau. Do đó : « Từ hay ban vui », 
tức cũng là « vô duyên đại từ », oán thân bình đẳng. 

2. Dùng đại bi làm chỗ trụ xứ, vì chẳng khinh mạn 
những người chưa học. Do đó : « Bi hay cứu khổ », tức 
cũng là « Đồng thể đại bi », ta, người một thể.  

3. Dùng đại hỉ làm chỗ trụ xứ, vì lìa khỏi tất cả sự lo 
buồn, chẳng có mọi phiền não.  

4. Dùng đại xả làm chỗ trụ xứ, vì đối với hữu vi và 
vô vi đều bình đẳng.  

5. Dùng tất cả Ba La Mật làm chỗ trụ xứ, vì bồ đề 
tâm làm đầu.  
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6. Dùng tất cả không làm chỗ trụ xứ, vì khéo léo 
quán sát tất cả các pháp, đều do duyên khởi, rốt ráo là 
không.  

7. Dùng vô tướng làm chỗ trụ xứ, vì chẳng xuất 
chánh vị, thuỷ chung đều là tu đạo.  

8. Dùng vô nguyện làm chỗ trụ xứ, vì có thể quán sát 
tất cả chúng sinh, thọ sinh như thế nào ? Thọ tử như thế 
nào ? 

9. Dùng niệm huệ làm chỗ trụ xứ, vì thường niệm trí 
huệ, thì vô sinh pháp nhẫn sẽ thành tựu viên mãn.  

10. Dùng tất cả pháp bình đẳng làm chỗ trụ xứ, vì 
được chư Phật thọ ký. Đó là mười chỗ trụ xứ của Bồ Tát. 
Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được chỗ 
trụ xứ vô ngại vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười chỗ hành 
xứ. Những gì là mười ?  

Đó là : Dùng chánh niệm làm chỗ 
hành xứ, vì đầy đủ niệm xứ. Dùng các cõi 
làm chỗ hành xứ, vì chánh giác pháp cõi. 
Dùng trí huệ làm chỗ hành xứ, vì được 
Phật hoan hỉ. Dùng Ba La Mật làm chỗ 
hành xứ, vì đầy đủ trí nhất thiết trí. Dùng 
bốn pháp nhiếp làm chỗ hành xứ, vì giáo 
hoá chúng sinh. Dùng sinh tử làm chỗ hành 
xứ, vì tích tập căn lành. Dùng sự nói 
chuyện tạp vui đùa với tất cả chúng sinh 
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làm chỗ hành xứ, vì tuỳ cơ giáo hoá khiến 
cho họ lìa hẳn. Dùng thần thông làm chỗ 
hành xứ, vì biết cảnh giới các căn của tất cả 
chúng sinh. Dùng thiện xảo phương tiện 
làm chỗ hành xứ, vì Bát Nhã Ba La Mật 
tương ưng. Dùng đạo tràng làm chỗ hành 
xứ, vì thành nhất thiết trí mà chẳng dứt Bồ 
Tát hạnh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được chỗ hành xứ đại trí huệ vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười chỗ hành 
xứ. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Dùng chánh niệm làm chỗ hành xứ, vì viên mãn 
đầy đủ bốn niệm xứ. Tức là quán thân bất tịnh, quán thọ thị 
khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 

2. Dùng các cõi làm chỗ hành xứ, vì có thể dùng 
chánh giác pháp cõi hướng bồ đề.  

3. Dùng trí huệ làm chỗ hành xứ, vì được chư Phật 
hoan hỉ, gia trì hộ niệm.  

4. Dùng Ba La Mật làm chỗ hành xứ, vì đầy đủ trí 
huệ nhất thiết trí.  

5. Dùng bốn pháp nhiếp làm chỗ hành xứ, vì dùng bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp để giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ, do đó : 
 

« Biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ ». 
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6. Dùng sinh tử làm chỗ hành xứ, vì tích tập đủ thứ 
căn lành, chấm dứt sinh tử.  

7. Dùng sự nói chuyện tạp vui đùa với tất cả chúng 
sinh làm chỗ hành xứ, vì tuỳ cơ thuyết pháp, giáo hoá, 
khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ ba đường ác.  

8. Dùng thần thông làm chỗ hành xứ, vì biết cảnh 
giới các căn của tất cả chúng sinh.  

9. Dùng thiện xảo phương tiện làm chỗ hành xứ, vì 
tu pháp Bát Nhã Ba La Mật đến chỗ tương ưng, chẳng còn 
sự chướng ngại.  

10. Dùng đạo tràng làm chỗ hành xứ, vì thành nhất 
thiết trí huệ mà chẳng dứt Bồ Tát hạnh.  

Đó là mười pháp hành xứ của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được chỗ hành xứ đại 
trí huệ vô thượng của Như Lai. 

Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời năm mươi câu hỏi 
của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về hạnh Thập địa. Vì hỏi một đáp 
mười, cho nên đáp án thành năm trăm. 
 

6. TRẢ LỜI PHÁP NHÂN VIÊN CỨU KÍNH 
(BẬC ĐẲNG GIÁC) 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ quán 
sát. Những gì là mười ?  

Đó là : Quán sát biết các nghiệp, vì vi 
tế đều thấy. Quán sát biết các cõi, vì chẳng 
chấp chúng sinh. Quán sát biết các căn, vì 
thấu đạt không căn. Quán sát biết các 
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pháp, vì chẳng hoại pháp giới. Quán sát 
thấy Phật pháp, vì siêng tu Phật nhãn. 
Quán sát được trí huệ, vì như lý thuyết 
pháp. Quán sát vô sinh nhẫn, vì quyết định 
thấu rõ Phật pháp. Quán sát bậc bất thối, 
vì diệt tất cả phiền não, thoát khỏi ba cõi 
bậc nhị thừa. Quán sát bậc quán đảnh, vì 
đối với tất cả Phật pháp tự tại bất động. 
Quán sát thiện giác trí tam muội, vì đối với 
tất cả mười phương bố thí làm Phật sự. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại quán sát trí vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ quán 
sát. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Quán sát biết các nghiệp, vì vi tế đều thấy.  
2. Quán sát biết các cõi, vì chẳng chấp chúng sinh.  
3. Quán sát biết các căn, vì thấu đạt không căn.  
4. Quán sát biết các pháp, vì chẳng phá hoại pháp 

giới.  
5. Quán sát thấy Phật pháp, vì siêng tu Phật nhãn, 

quán sát chúng sinh.  
6. Quán sát đắc được trí huệ, vì y chiếu tướng thật 

thể, mà diễn nói diệu pháp.  
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7. Quán sát vô sinh pháp nhẫn, vì quyết định thấu rõ 
Phật pháp. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn ? Tức là chẳng 
thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn 
thọ nơi tâm. Tóm lại, cảnh giới nầy phải thân tự chứng đắc, 
mình biết mà thôi. 

8. Quán sát bậc bất thối, vì diệt tất cả phiền não, 
thoát khỏi ba cõi và bậc nhị thừa.  

9. Quán sát bậc quán đảnh, vì đối với tất cả Phật 
pháp nhậm vận tự tại, đã đạt đến cảnh giới bất động.  

10. Quán sát thiện giác trí tam muội, vì đối với tất cả 
mười phương thế giới, bố thí làm đại Phật sự.  

Đó là mười thứ quán sát của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại quán sát trí vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ quán 
sát khắp. Những gì là mười ?  

Đó là : Quán khắp tất cả những người 
đến cầu, vì dùng tâm không trái làm mãn 
nguyện ý của họ. Quán khắp tất cả chúng 
sinh phạm giới, vì an trí họ trong tịnh giới 
của Như Lai. Quán khắp tất cả chúng sinh 
có tâm tổn hại, vì an trí họ sức nhẫn nhục 
của Như Lai. Quán khắp tất cả chúng sinh 
giải đãi, vì khuyên nói khiến cho họ tinh 
tấn không bỏ trách nhiệm gánh vác đại 
thừa. Quán khắp tất cả chúng sinh loạn 
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tâm, vì khiến cho họ trụ bậc nhất thiết trí 
của Như Lai, không tán động. Quán khắp 
tất cả chúng sinh ác huệ, vì khiến cho họ 
trừ nghi hoặc, phá tan hữu kiến. Quán 
khắp tất cả bạn lành bình đẳng, vì thuận 
theo giáo mạng của họ, trụ nơi Phật pháp. 
Quán khắp tất cả pháp đã nghe được, vì 
sớm được chứng thấy nghĩa tối thượng. 
Quán khắp tất cả vô biên chúng sinh, vì 
thường chẳng lìa bỏ sức đại bi. Quán khắp 
tất cả pháp của chư Phật, vì sớm được 
thành tựu nhất thiết trí. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trí huệ quán sát khắp vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ quán 
sát khắp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Quán khắp tất cả chúng sinh đến cầu, mà dùng 
tâm không trái với sở cầu của họ, làm mãn nguyện ý mong 
cầu của họ.  

2. Quán khắp tất cả chúng sinh phạm giới, mà an trí 
họ trong tịnh giới của Như Lai.  

3. Quán khắp tất cả chúng sinh có tâm tổn hại, mà an 
trí họ trong sức nhẫn nhục của Như Lai.  
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4. Quán khắp tất cả chúng sinh giải đãi, mà khuyên 
nói khiến cho họ tinh tấn, không bỏ trách nhiệm gánh vác 
đại thừa.  

5. Quán khắp tất cả chúng sinh loạn tâm, vì khiến 
cho họ trụ bậc nhất thiết trí của Như Lai, không còn sự tán 
loạn giao động.  

6. Quán khắp tất cả chúng sinh ác huệ, vì khiến cho 
họ trừ nghi hoặc, phá tan sự chấp trước hữu kiến. Tóm lại, 
tiêu diệt tất cả tà tri tà kiến, tăng trưởng tất cả chánh tri 
chánh kiến.  

7. Quán khắp tất cả bạn lành bình đẳng, tức cũng là 
thiện tri thức, vì thuận theo giáo mạng của thiện tri thức, 
trụ ở trong Phật pháp, chẳng vượt ra ngoài Phật pháp.  

8. Quán khắp tất cả pháp đã nghe được, vì sớm được 
chứng thấy nghĩa lý tối thượng.  

9. Quán khắp tất cả vô biên chúng sinh, vì thường 
chẳng lìa bỏ sức đại bi.  

10. Quán khắp tất cả pháp của chư Phật, vì sớm được 
thành tựu viên mãn nhất thiết trí.  

Đó là mười thứ quán sát khắp. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ quán sát khắp vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ phấn 
tấn. Những gì là mười ?  

Đó là : Ngưu vương phấn tấn, vì che 
chói tất cả các đại chúng Thiên, Long, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà v.v… Tượng vương 
phấn tấn, vì tâm khéo điều nhu, gánh vác 
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tất cả các chúng sinh. Long vương phấn 
tấn, vì nổi mây dày đại pháp, chiếu ánh 
chớp giải thoát, chấn tiếng sấm như thật 
nghĩa, mưa xuống nước cam lồ các căn lực 
giác phần thiền định giải thoát tam muội. 
Đại kim xí điểu vương phấn tấn, vì cạn 
nước tham ái, phá vỏ ngu si, chụp bắt các 
rồng độc phiền não, khiến cho thoát khỏi 
biển lớn khổ sinh tử. Đại sư tử vương phấn 
tấn, vì an trụ vô uý bình đẳng đại trí dùng 
làm khí trượng, phá tan chúng ma và ngoại 
đạo. Dũng mãnh phấn tấn, vì có thể ở 
trong đại chiến trận sinh tử, mà diệt tan tất 
cả oán phiền não. Đại trí phấn tấn, vì biết 
uẩn giới xứ và các duyên khởi, tự tại khai 
thị tất cả các pháp. Đà la ni phấn tấn, vì 
dùng sức niệm huệ, trì pháp không quên, 
tuỳ căn cơ chúng sinh vì họ tuyên nói. Biện 
tài phấn tấn, vì vô ngại mau chóng, phân 
biệt tất cả, đều khiến cho được lợi ích, tâm 
hoan hỉ. Như Lai phấn tấn, vì trí huệ nhất 
thiết trí pháp trợ đạo thảy đều thành tựu 
viên mãn, dùng một niệm huệ tương ưng, 
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người đáng được tất cả đều được. Người 
đáng ngộ tất cả đều ngộ, ngồi toà sư tử, 
hàng phục ma oán địch, thành tựu A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được tự tại phấn tấn vô thượng của 
chư Phật đối với tất cả các pháp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ phấn 
tấn. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Ngưu vương phấn tấn, vì che chói tất cả các đại 
chúng : Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà v.v…  

2. Tượng vương phấn tấn, vì tâm khéo điều hoà nhu 
thuận, gánh vác tất cả các chúng sinh, từ bờ này độ qua 
dòng sinh tử phiền não, đến bờ bên kia.  

3. Long vương phấn tấn, vì nổi mây dày đại pháp, 
chiếu ánh chớp giải thoát, chấn tiếng sấm như thật nghĩa, 
mưa xuống nước cam lồ các căn lực, giác phần, thiền định, 
giải thoát, tam muội.  

4. Đại kim xí điểu vương phấn tấn, vì cạn nước tham 
ái, phá trừ vỏ ngu si, chụp bắt các rồng độc phiền não, 
khiến cho thoát khỏi biển lớn khổ sinh tử.  

5. Đại sư tử vương phấn tấn, vì an trụ vô uý bình 
đẳng đại trí huệ, dùng làm khí trượng, phá tan tất cả chúng 
ma và ngoại đạo.  

6. Dũng mãnh phấn tấn, vì có thể ở trong đại chiến 
trận sinh tử, mà diệt tan tất cả oán địch phiền não.  

7. Đại trí phấn tấn, vì biết uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức năm uẩn), biết giới (bên trong có : mắt, tai, mũi, lưỡi, 
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thân, ý sáu căn; bên ngoài có : sắc, thanh, hương, vị, xúc 
sáu trần; giữa có : nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, 
thân thức, ý thức sáu thức, cộng thành 18 giới), lại biết xứ 
(sáu căn và sáu trần cộng thành 12 xứ), và các duyên khởi, 
tự tại khai thị tất cả các pháp của chư Phật nói.  

8. Đà la ni phấn tấn, vì dùng sức niệm huệ, để tu trì 
Phật pháp, vĩnh viễn không quên mất, tuỳ thuận căn cơ của 
tất cả chúng sinh, vì họ tuyên nói tất cả Phật pháp.  

9. Biện tài phấn tấn, vì không có mọi chướng ngại, 
tốc độ rất mau chóng, phân biệt được tất cả, khiến cho 
chúng sinh đắc được lợi ích, sinh tâm hoan hỉ.  

10. Như Lai phấn tấn, vì trí huệ nhất thiết trí, pháp 
trợ đạo thảy đều thành tựu viên mãn, dùng một niệm trí huệ 
tương ưng, người đáng đắc được, tất cả đều được. Người 
đáng được giác ngộ, tất cả đều được giác ngộ. Bồ Tát ngồi 
toà sư tử, hàng phục tất cả chúng ma và oán địch, thành tựu 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.  

Đó là mười thứ phấn tấn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được tự tại phấn tấn vô 
thượng của chư Phật đối với tất cả các pháp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ sư tử 
hống. Những gì là mười ?  

Đó là : Xướng rằng : Tôi chắc chắn sẽ 
thành Chánh Đẳng Giác, là bồ đề tâm đại 
sư tử hống. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng 
sinh chưa độ được độ, chưa giải thoát được 
giải thoát, chưa an lạc được an lạc, chưa 
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Niết Bàn được Niết Bàn, là đại bi đại sư tử 
hống. Tôi sẽ khiến cho hạt giống Phật Pháp 
Tăng không đoạn tuyệt, là báo ân Như Lai 
đại sư tử hống. Tôi sẽ nghiêm tịnh tất cả 
cõi Phật, là thệ nguyện rốt ráo kiên cố đại 
sư tử hống. Tôi sẽ trừ diệt tất cả đường ác 
và các xứ nạn, là tự giữ tịnh giới đại sư tử 
hống. Tôi sẽ đầy đủ thân lời và ý tướng tốt 
trang nghiêm của tất cả chư Phật, là cầu 
phước không nhàm đại sư tử hống. Tôi sẽ 
thành tựu viên mãn hết thảy trí huệ của tất 
cả chư Phật, là cầu trí không nhàm đại sư 
tử hống. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ sư tử 
hống. Những gì là mười ? Đó là : Bồ Tát xướng lớn tiếng 
rằng :  

1. Tôi chắc chắn sẽ thành Phật Chánh Đẳng Giác, là 
bồ đề tâm đại sư tử hống của Bồ Tát, làm kinh động tất cả 
thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng hàng phục, không thể 
nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo.  

2. Tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh chưa độ được 
độ, chưa được giải thoát được giải thoát, chưa được an lạc 
được an lạc, chưa được Niết Bàn được Niết Bàn, là đại bi 
đại sư tử hống của Bồ Tát.  
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3. Tôi sẽ khiến cho hạt giống Phật Pháp Tăng vĩnh 
viễn không khi nào đoạn tuyệt, tiếp tục thường trụ tại thế 
gian, là báo ân Như Lai đại sư tử hống.  

4. Tôi sẽ trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật, là 
thệ nguyện rốt ráo kiên cố đại sư tử hống của Bồ Tát.  

5. Tôi sẽ trừ diệt tất cả đường ác và các xứ nạn, là tự 
giữ tịnh giới đại sư tử hống.  

6. Tôi sẽ đầy đủ thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh, và 
đắc được tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật, là cầu 
phước không nhàm đại sư tử hống.  

7. Tôi sẽ thành tựu viên mãn hết thảy trí huệ của tất 
cả chư Phật, là cầu trí không nhàm đại sư tử hống. 

 

Tôi sẽ diệt trừ tất cả chúng ma và các 
ma nghiệp, là chánh hạnh dứt các phiền 
não đại sư tử hống. Tôi sẽ biết rõ tất cả các 
pháp không ta, không chúng sinh, không 
thọ mạng, không người, không, vô tướng, 
vô nguyện, tịnh như hư không, là vô sanh 
pháp nhẫn đại sư tử hống. Tối hậu sanh Bồ 
Tát chấn động tất cả cõi nước chư Phật đều 
khiến cho nghiêm tịnh. Bấy giờ tất cả 
Thích Phạm Tứ Vương khen ngợi thỉnh 
cầu : Xin Bồ Tát dùng pháp vô sinh mà 
hiện thọ sinh. Bồ Tát liền dùng mắt trí huệ 
vô ngại, quán khắp tất cả chúng sinh thế 
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gian không ai bằng ta, liền thị hiện đản 
sinh ở nơi cung vua, tự đi bảy bước đại sư 
tử hống. Ta ở nơi thế gian là tối thắng đệ 
nhất, ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt bờ mé sinh 
tử. Là như thuyết mà làm đại sư tử hống. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại sư tử hống vô thượng của 
Như Lai. 

 

8. Tôi sẽ diệt trừ tất cả chúng ma và các ma nghiệp, 
là tu chánh hạnh dứt các phiền não đại sư tử hống.  

9. Tôi sẽ biết rõ tất cả các pháp : không cái ta, không 
chúng sinh, không thọ mạng, không người, không, vô 
tướng, vô nguyện, thanh tịnh như hư không, là vô sanh 
pháp nhẫn đại sư tử hống.  

10. Tối hậu sanh Bồ Tát chấn động tất cả cõi nước 
chư Phật, đều khiến cho trang nghiêm thanh tịnh. Lúc đó, 
tất cả trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Hộ Thế Tứ 
Thiên Vương, đều đến trước khen ngợi thỉnh cầu : Chúng 
con xin Bồ Tát dùng pháp vô sinh mà thị hiện thọ sinh. Bồ 
Tát liền dùng con mắt trí huệ vô ngại, quán sát khắp tất cả 
chúng sinh thế gian, không ai bằng ta. Liền thị hiện đản 
sinh ở nơi cung vua, tự đi bảy bước đại sư tử hống. Ta ở 
nơi thế gian là tối thắng đệ nhất, ta sẽ vĩnh viễn chấm dứt 
bờ mé sinh tử. Là như thuyết mà làm đại sư tử hống.  
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Đó là mười thứ sư tử hống. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại sư tử hống vô thượng 
của Như Lai. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI TÁM 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN SÁU 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ bố 
thí thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa 
chúng sinh. Tuỳ ý bố thí, vì làm họ mãn 
nguyện. Chẳng loạn bố thí, vì khiến cho 
được lợi ích. Tuỳ nghi bố thí, vì biết 
thượng trung hạ. Chẳng trụ bố thí, vì 
chẳng cầu quả báo. Khai xả bố thí, vì tâm 
chẳng luyến chấp. Tất cả bố thí, vì rốt ráo 
thanh tịnh. Hồi hướng bồ đề bố thí, vì xa 
lìa hữu vi vô vi. Giáo hoá chúng sinh bố thí, 
vì cho đến Đạo Tràng vẫn không bỏ sự bố 
thí. Tam luân thanh tịnh bố thí, vì đối với 
người thí kẻ nhận và vật bố thí, chánh 
niệm quán sát như hư không. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được bố thí rộng lớn thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ bố 
thí thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bình đẳng bố thí, vì chẳng lựa chúng sinh, bố thí 
bình đẳng như nhau.  

2. Tuỳ ý bố thí, vì làm mãn nguyện của họ, phàm là 
có người đến xin, thảy đều bố thí.  

3. Chẳng loạn bố thí, vì chúng sinh có nhu cầu, đều 
bố thí, khiến cho họ được lợi ích.  

4. Tuỳ nghi bố thí, vì biết quán sát thời nghi, chúng 
sinh có thượng căn, trung căn và hạ căn, vì người mà bố 
thí.  

5. Chẳng trụ bố thí, vì bố thí chẳng cầu quả báo, 
cũng chẳng chấp vào sự bố thí, do đó có câu : « Tam luân 
thể không », mới là thật bố thí.  

6. Khai xả bố thí, vì đại khai môn phương tiện, để 
hành bố thí, chẳng có tư tưởng : « Bỏ một được vạn », 
cũng chẳng tham trước sau khi bố thí, rằng bố thí có được 
công đức gì không ?  

7. Tất cả bố thí, vì hết thảy nội tài và ngoại tài, đều 
bố thí hết, chẳng có tâm bỏn xẻn, cho nên đến được sự rốt 
ráo thanh tịnh.  

8. Hồi hướng bồ đề bố thí, vì đem hết thảy công đức 
bố thí, đều hồi hướng về bồ đề, xa lìa hữu vi và vô vi.  

9. Giáo hoá chúng sinh bố thí, vì sự bố thí nầy vĩnh 
viễn không đoạn tuyệt, cho đến khi thành Phật ngồi Đạo 
Tràng, vẫn không bỏ pháp môn bố thí.  
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10. Tam luân thanh tịnh bố thí, vì đối với người thí, 
kẻ nhận, và vật bố thí, dùng chánh niệm để quán sát như hư 
không.  

Đó là mười thứ bố thí thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được bố thí rộng 
lớn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ giới 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Giới thân thanh tịnh, vì giữ ba 
điều ác nơi thân. Giới lời thanh tịnh, vì lìa 
bốn lỗi lầm nơi lời. Giới ý thanh tịnh, vì 
vĩnh viễn lìa tham sân tà kiến. Giới chẳng 
phá tất cả học xứ thanh tịnh, vì làm tôn 
chủ trong tất cả trời người. Giới giữ gìn bồ 
đề tâm thanh tịnh, vì chẳng thích tiểu thừa. 
Giới giữ gìn quy chế của Như Lai thanh 
tịnh, vì cho đến tội rất nhỏ cũng sinh sợ 
hãi. Giới ẩn mật hộ trì thanh tịnh, vì khéo 
cứu chúng sinh phạm giới. Giới thanh tịnh 
chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ tu tất cả 
pháp lành. Giới thanh tịnh xa lìa tất cả cõi 
kiến chấp, vì nơi giới không chấp. Giới giữ 
gìn tất cả chúng sinh thanh tịnh, vì phát 
khởi đại bi. Đó là mười.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  269 
 

Nếu các chúng sinh an trụ pháp nầy, 
thì sẽ đắc được giới thanh tịnh không lỗi vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ giới 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Giới thân thanh tịnh, vì giữ ba điều ác nơi thân là : 
Giết, trộm, dâm.  

2. Giới lời thanh tịnh, vì xa lìa bốn lỗi lầm nơi lời là : 
Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng.  

3. Giới ý thanh tịnh, vì giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh, 
vĩnh viễn lìa tham, sân, si.  

4. Giới chẳng phá tất cả học xứ thanh tịnh, học xứ 
tức là bậc hữu học, đó là : Sơ quả, nhị quả, tam quả A la 
hán. Làm tôn chủ trong tất cả trời và người.  

5. Giới giữ gìn bồ đề tâm thanh tịnh, bồ đề tâm là A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức cũng là tâm mong cầu 
giác ngộ Phật đạo vô thượng. Nội dung của bồ đề tâm là 
bốn hoằng thệ nguyện, bốn tâm vô lượng, bốn pháp nhiếp. 
Phát bồ đề tâm thì phải tu sáu độ vạn hạnh, mới có thể tự 
độ độ tha, mà chẳng thích học pháp tiểu thừa, tự độ chẳng 
độ tha.  

6. Giới giữ gìn quy chế của Như Lai thanh tịnh, Tỳ 
kheo có 250 giới và Tỳ kheo ni có 348 giới, nhất định phải 
giữ gìn và hộ trì, dù có giới rất nhỏ, cũng không được huỷ 
phạm. Nếu không cẩn thận mà lỡ phạm thì phải sinh sợ hãi, 
liền sám hối. 

7. Giới ẩn mật hộ trì thanh tịnh, tức là ở chỗ người 
không biết, quỷ không hay, cũng phải giữ gìn giới thanh 
tịnh, thậm chí vọng tưởng không chánh đáng, cũng không 
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thể sinh khởi. Khéo cứu chúng sinh phạm giới, khiến cho 
họ có cơ hội sửa lỗi làm mới.  

8. Giới thanh tịnh chẳng làm tất cả điều ác, vì thệ 
nguyện tu tất cả pháp lành.  

9. Giới thanh tịnh xa lìa tất cả cõi kiến chấp, vì vĩnh 
viễn thoát khỏi ba cõi hữu kiến, đối với giới tướng không 
chấp trước.  

10. Giới giữ gìn tất cả chúng sinh thanh tịnh, vì phát 
khởi tâm đại bi, cứu hộ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển 
khổ ba cõi.  

Đó là mười thứ giới thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các 
chúng sinh an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được giới 
thanh tịnh không lỗi vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ nhẫn 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Nhẫn thanh tịnh an thọ sự 
mắng nhục, vì hộ các chúng sinh. Nhẫn 
thanh tịnh an thọ đao gậy, vì khéo hộ ta 
người. Nhẫn thanh tịnh chẳng sinh sân hại, 
vì tâm bất động. Nhẫn thanh tịnh chẳng 
trách kẻ ti tiện, vì người trên rộng lượng. 
Nhẫn thanh tịnh có ai trở về đều cứu giúp, 
vì xả thân mạng mình. Nhẫn thanh tịnh xa 
lìa ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học. 
Nhẫn thanh tịnh bị tàn hại huỷ báng chẳng 
sân, vì quán sát như huyễn. Nhẫn thanh 
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tịnh bị xâm hại không báo oán, vì chẳng 
thấy ta người. Nhẫn thanh tịnh chẳng theo 
phiền não, vì lìa các cảnh giới. Nhẫn thanh 
tịnh tuỳ thuận chân thật trí của Bồ Tát, 
biết tất cả pháp không sinh, vì chẳng do 
người khác dạy, nhập vào cảnh giới nhất 
thiết trí. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được vô thượng pháp nhẫn của tất cả 
chư Phật, không do người khác mà giác 
ngộ. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ nhẫn 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Nhẫn thanh tịnh an thọ sự mắng nhục, nếu có 
người vô cớ đến chửi bạn, hoặc làm nhục bạn, thì bạn phải 
nhẫn thọ, đừng nổi giận, còn phải thủ hộ tất cả chúng sinh, 
dùng thân làm khuông phép, hiện thân thuyết pháp, khiến 
cho họ học tu pháp môn nhẫn nhục Ba La Mật.  

2. Nhẫn thanh tịnh an thọ đao gậy, vì khéo hộ mình, 
lại khéo hộ người khác.  

3. Nhẫn thanh tịnh chẳng sinh sân hại, bất cứ thọ sự 
thương hại như thế nào, tâm cũng bất động. Đó là tình hình 
không thể nhẫn mà nhẫn được, cũng chẳng sinh tâm báo 
thù. Do đó có câu : « Lấy đức báo oán », dùng đức để cảm 
hoá kẻ địch, thì tự nhiên mọi sự sẽ tốt đẹp. 
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4. Nhẫn thanh tịnh chẳng trách kẻ ti tiện, tâm của 
người làm chủ phải khoan hồng độ lượng, có tâm từ bi đối 
đãi với kẻ dưới, phải có tâm thương xót, đừng trách mắng 
họ. 

5. Nhẫn thanh tịnh có ai trở về đều cứu độ, phàm là 
có người trở về nương tựa, hoặc là người có tai nạn, nhất 
định phải tìm cách cứu giúp, khiến cho họ được ấm no, 
hoặc cứu họ thoát khỏi cảnh nguy dầu sôi lửa bỏng, khiến 
cho họ được an lạc. Cảnh giới lâm nguy đó, dù có hy sinh 
thân mạng mình cũng không từ, đó là đại bố thí vô uý, 
cũng là tinh thần của Bồ Tát. 

6. Nhẫn thanh tịnh xa lìa ngã mạn, chẳng có thái độ 
cống cao ngã mạn, đối với mọi người rất có lễ phép, chẳng 
khinh khi kẻ không có học thức, phải có tác phong hoà 
mục thân thiện. 

7. Nhẫn thanh tịnh bị tàn hại huỷ báng chẳng sân, 
nếu có người tàn hại thân thể của mình, hoặc huỷ báng 
danh dự của mình, cũng phải tha thứ cho họ, đừng có sinh 
tâm sân hận, không thể sinh tâm báo thù. Vì quán sát tất cả 
mọi sự vật, như huyễn như hoá, vốn chẳng chân thật.  

8. Nhẫn thanh tịnh bị xâm hại không báo oán, nếu có 
người đến xâm phạm sự tự do của bạn, nhưng bạn không 
có tâm báo thù. Tại sao ? vì chẳng thấy tướng ta, cũng 
chẳng thấy tướng người, cho nên không ta, không người, 
thì vạn sự đều hanh thông, đều đại hoan hỉ. 

9. Nhẫn thanh tịnh chẳng theo phiền não, vì lìa khỏi 
tất cả cảnh giới, thì làm gì có phiền não ! 

10. Nhẫn thanh tịnh tuỳ thuận chân thật trí của Bồ 
Tát, biết tất cả pháp không sanh, vì chẳng do người khác 
dạy, nhập vào cảnh giới nhất thiết trí.  
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Đó là mười thứ nhẫn thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được vô thượng pháp nhẫn 
của tất cả chư Phật, không do người khác mà giác ngộ. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ tinh 
tấn thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Thân thanh tịnh tinh tấn, vì 
thừa sự cúng dường chư Phật Bồ Tát và 
các sư trưởng, tôn trọng phước điền, chẳng 
thối chuyển. Lời thanh tịnh tinh tấn, vì tuỳ 
sự nghe pháp, rộng vì người khác nói, khen 
ngợi công đức của Phật, không mệt mỏi. Ý 
thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất từ bi 
hỷ xả, thiền định giải thoát, và các tam 
muội, không ngừng nghỉ. Tâm ngay thẳng 
thanh tịnh tinh tấn, vì không dối, không 
xiểm nịnh, không cong vạy, không hư 
nguỵ, siêng tu tất cả, không thối chuyển. 
Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn, vì chí 
thường hướng cầu trí huệ vô thượng, 
nguyện đủ tất cả pháp trắng tịnh. Chẳng 
luống bỏ thanh tịnh tinh tấn, vì nhiếp lấy 
bố thí, giới, nhẫn, đa văn và không phóng 
dật, cho đến bồ đề không nghỉ giữa đường. 
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Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ tinh 
tấn thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thân thanh tịnh tinh tấn, vì thừa sự cúng dường 
chư Phật Bồ Tát và các sư trưởng, tôn trọng phước điền 
Tăng, chẳng thối chuyển tâm bồ đề.  

2. Lời thanh tịnh tinh tấn, vì tuỳ sự nghe pháp bất cứ 
ở đâu, đều rộng vì người khác diễn nói, đem pháp bố thí 
cho người, khen ngợi công đức của chư Phật, không khi 
nào mệt mỏi.  

3. Ý thanh tịnh tinh tấn, vì khéo nhập xuất từ bi hỷ 
xả bốn tâm vô lượng, thiền định giải thoát, và các tam 
muội, không khi nào ngừng nghỉ.  

4. Tâm ngay thẳng thanh tịnh tinh tấn, vì không nói 
dối, không xiểm nịnh, không cong vạy, không hư nguỵ, 
tinh tấn siêng tu tất cả, không thối chuyển bồ đề tâm.  

5. Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn, vì chí nguyện 
thường hướng cầu trí huệ vô thượng, nguyện đầy đủ tất cả 
pháp trắng tịnh, tức cũng là pháp thanh tịnh.  

6. Chẳng luống bỏ thanh tịnh tinh tấn, vì nhiếp lấy 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục, đa văn và không phóng dật, cho 
đến bồ đề, không khi nào nghỉ, hoặc ngừng ở giữa đường. 

 

Hàng phục tất cả ma thanh tịnh tinh 
tấn, vì đều trừ diệt tham dục sân hận ngu si 
tà kiến tất cả phiền não các triền cái. 
Thành tựu viên mãn trí huệ quang thanh 
tịnh tinh tấn, vì có làm việc gì, đều khéo 
quán sát, đều khiến rốt ráo, chẳng khiến 
cho hậu hối, đắc được tất cả pháp bất cộng 
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của Phật. Không đến, không đi, thanh tịnh 
tinh tấn, vì được trí như thật, vào môn 
pháp giới, thân lời và tâm thảy đều bình 
đẳng, thấu rõ tướng chẳng phải tướng, 
không chấp trước. Thành tựu pháp quang 
thanh tịnh tinh tấn, vì vượt qua các địa, 
được Phật quán đảnh, dùng thân vô lậu mà 
thị hiện mất, sinh, xuất gia, thành đạo, 
thuyết pháp, diệt độ, đầy đủ việc Phổ Hiền 
như vậy. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng 
của Như Lai. 

 

7. Hàng phục tất cả ma thanh tịnh tinh tấn, ma là gì ? 
Tức là dứt huệ mạng của người tu đạo. Tóm lại, phàm là 
chướng ngại, nhiễu loạn, phá hoại tâm của người tu đạo, 
đều là ma. Hàng phục tất cả ma, là trừ diệt tham dục, sân 
hận, ngu si, tà kiến, tất cả phiền não, mười triền, năm cái. 
Hôm nay nói sơ lược về mười triền năm cái như sau : 

Mười triền là gì ?  
1. Vô tàm : Tàm tức là trước kia từng làm những 

việc sai lầm, bây giờ sửa đổi, không tái phạm nữa. 
2. Vô quý : Quý tức là trong tâm cảm thấy xấu hổ, 

cảm thấy không thoải mái, lương tâm bảo mình làm những 
việc không đúng, trong tâm không thể hiện ra ánh sáng. 
Biết sai mà không sửa; biết không đúng, cũng chẳng thừa 
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nhận, đó tức là biểu hiện vô tàm vô quý (không biết hổ 
thẹn) 

3. Đố kị : Người ta tốt, họ cũng chẳng vui; người ta 
xảy ra tai nạn, thì họ vui mừng, có tâm lý hạnh tai lạc hoạ 
tác quái, bị tâm đố kị trói chặt, không được tự do, thì không 
có được sự hoan hỉ, suốt ngày hận đông oán tây. 

4. Tham xẻn : Tức là chẳng bố thí xả bỏ được, chẳng 
chịu cứu giúp người khó khăn, do đó có câu : « Tham xẻn 
thành tánh ». 

5. Hối : Tức là hậu hối, bố thí tài vật rồi, sau lại hối 
hận, cảm thấy không đáng bố thí, đáng giữ lại để mình 
dùng. Đó là chẳng có tâm từ bi cứu giúp. 

6. Thuỳ miên (ngủ gục) : Đây cũng là một thứ triền 
(ràng buộc), đến lúc ngủ gục, nếu không ngủ thì con mắt 
mở chẳng lên. Người ham ngủ thì ngủ li bì suốt ngày, 
chiếm hết thời gian, thật đáng thương xót ! 

7. Trạo cử : Trong tâm không an ninh, vọng tưởng 
lăn xăn, tay chân loạn động, cử động chẳng chánh đáng. 

8. Hôn trầm : Tức là muốn ngủ, tinh thần chẳng tập 
trung. Bất cứ làm gì, cũng đều cảm thấy chẳng hứng thú, 
xem kinh cũng hôn trầm, nghe kinh cũng hôn trầm. Tóm 
lại, đều ở trong sự hôn trầm. 

9. Sân phẫn : Sân là sân hận, phẫn là phẫn nộ. Giống 
như có người bị hại thì họ nổi nóng lên, thật là oan uổn cho 
tôi, tôi chẳng phải là hạng người đó. Do đó bèn sinh tâm 
sân hận hoặc phẫn nộ. 

10. Phú : Tức là phú cái (che đậy) hành vi xấu xa của 
mình, sợ người khác biết, cho nên tìm cách che đậy lại, 
không để người khác nhìn thấy.  
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Đó là nói sơ lược về mười triền. Chúng ta người học 
Phật, phải ghi nhớ mười thứ triền nầy cho rõ ràng, ngàn 
vạn đừng để bị nó trói buộc, không thể nào được giải thoát.  

Năm cái là gì ? Tức là nói về năm thứ cái, che đây 
tâm tánh, không thể sinh ra pháp lành. 

1. Tham dục cái : Tham luyến khoái lạc : Tài, sắc, 
danh, ăn, ngủ, năm thứ dục lạc. Do đó có câu : « Tài sắc 
danh ăn ngủ, năm lối vào địa ngục », bất cứ một thứ dục 
nào, cũng sẽ đoạ vào địa ngục thọ khổ. Người tu đạo phải 
xa lìa năm dục, sẽ đoạn tuyệt gốc rễ địa ngục. 

2. Sân hận cái : Gặp việc không như ý, liền sinh tâm 
sân hận, đó là hòn đá cột chân người tu đạo. Do đó có câu :  

 

« Một niệm tâm sân khởi 
Trăm vạn cửa chướng mở ra ». 

 

Tu đạo là tu cái gì ? Là tu nhẫn nhục Ba La Mật. 
Pháp môn nhẫn nhục tu đến nhà, thì bất cứ nghịch cảnh gì, 
cũng không động tâm, tức là không động lửa gan, không 
thương hại thể, cũng không phiền não tâm, nhất cử lưỡng 
đắc, còn vui nào bằng !  

3. Thuỳ miên cái : Ngủ nhiều thì có hiện tượng đầu 
óc hôn mê mệt mỏi, giống như bệnh tật, chẳng muốn làm 
bất cứ việc gì. Đừng thái quá, cũng đừng bất cập, là trung 
đạo. Nếu ngủ nhiều, thì che lấp mất tâm tánh, không biết 
tinh tấn tu đạo. 

4. Trạo cử cái : Vì tư tưởng chẳng thanh tịnh, cho 
nên tâm phiền ý loạn, thập phần náo động. Làm việc gì 
cũng khiến cho tâm sinh phiền não, thứ phiền não đó cũng 
che lấp tâm tánh. 
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5. Nghi pháp cái : Đối với tất cả Phật pháp, đều sinh 
tâm hoài nghi, hoặc bán tín bán nghi, hoặc do dự chẳng 
quyết định được, bồi hồi ở ngoài cửa, chẳng nhập môn 
được, có người học Phật nhiều năm, cuối cùng vẫn ở ngoài 
cửa. Tại sao vậy ? Vì đối với Phật pháp chẳng thấu hiểu 
triệt để, chẳng có vào sâu tạng Kinh, cho nên chẳng có trí 
huệ. Nếu có trí huệ, thì tuyệt đối sẽ tin pháp từ kim khẩu 
của Phật nói ra, tuyệt đối không nói dối. Tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, môn nào cũng là đệ nhất, chỉ cần do một môn 
mà thâm nhập, thì sẽ đạt đến Niết Bàn rốt ráo, chấm dứt 
sinh tử, đắc được khoái lạc thường lạc ngã tịnh không gì 
bằng, đó mới thật là khoái lạc. 

8. Thành tựu viên mãn trí huệ quang thanh tịnh tinh 
tấn, vì có làm việc gì, đều khéo quán sát, đều khiến rốt ráo, 
chẳng khiến cho hậu hối, liền đắc được mười tám pháp bất 
cộng của Phật. Pháp bất cộng nầy chẳng giống như Thanh 
Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, chỉ có Phật mới có pháp nầy, là 
pháp không thể nghĩ bàn. 

9. Không đến không đi thanh tịnh tinh tấn, vì đắc 
được trí huệ như thật, vào môn pháp giới, thân lời và tâm 
thảy đều bình đẳng, thấu rõ tướng chẳng phải tướng, không 
chấp trước.  

10. Thành tựu pháp quang thanh tịnh tinh tấn, vì 
vượt qua Thập địa, được chư Phật quán đảnh, dùng pháp 
thân vô lậu mà thị hiện mất, sinh, xuất gia, thành đạo, 
thuyết pháp, diệt độ, đầy đủ việc Phổ Hiền như vậy.  

Đó là mười thứ tinh tấn thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại tinh tấn thanh 
tịnh vô thượng của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thiền 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Thiền thanh tịnh thường thích 
xuất gia, vì xả bỏ được hết thảy tất cả. 
Thiền thanh tịnh được bạn lành chân thật, 
vì chỉ dạy chánh đạo. Thiền thanh tịnh trụ 
A lan nhã chịu mưa gió .v.v… vì lìa cái ta, 
của ta. Thiền thanh tịnh lìa chúng sinh ồn 
náo, vì thường thích vắng lặng. Thiền 
thanh tịnh tâm nghiệp điều nhu, vì giữ gìn 
các căn. Thiền thanh tịnh tâm trí vắng 
lặng, vì tất cả âm thanh các chướng thiền 
định, không thể loạn được. Thiền thanh 
tịnh giác đạo phương tiện, vì quán sát tất 
cả đều hiện chứng. Thiền thanh tịnh lìa 
chấp trước vị, vì chẳng bỏ cõi dục. Thiền 
thanh tịnh phát khởi thông minh, vì biết 
căn tánh của tất cả chúng sinh. Thiền 
thanh tịnh tự tại du hí, vì vào tam muội của 
Phật biết không có cái ta. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được đại thiền thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thiền thanh tịnh. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Thiền thanh tịnh thường thích xuất gia, vì xả bỏ 
được hết thảy tất cả tài vật, bố thí cho người khác.  

2. Thiền thanh tịnh được bạn lành chân thật, bạn 
đồng tu đạo, khuyến khích lẫn nhau, động viên lẫn nhau, 
chỉ bày chánh pháp lẫn nhau, chỉ dạy chánh đạo lẫn nhau, 
cùng nhau tu hành, làm gương lẫn nhau.  

3. Thiền thanh tịnh trụ A lan nhã chịu mưa 
gió .v.v… ở chỗ vắng lặng tham thiền đả toạ, rất dễ nhập 
định. Tu thiền như thế phải chịu đựng mưa gió, phải lìa 
khỏi cảnh giới cái ta và của ta. Chẳng có mọi sự chấp 
trước, mới có thể tĩnh tâm ngồi thiền. 

4. Thiền thanh tịnh lìa chúng sinh ồn náo, phải lìa 
khỏi sự ồn ào náo nhiệt, phải lìa khỏi chúng sinh thích nói 
thị phi. Phàm là khiến cho bạn tâm chẳng thanh tịnh, chẳng 
an lạc, tức là ồn náo. Giống như ở dưới nhà bếp, là nơi ồn 
náo, có những người chẳng dụng công tu đạo, thường chạy 
xuống nhà bếp, nhóm họp nói chuyện, chẳng thảo luận về 
chánh sự, mà chuyên môn nói chuyện thị phi.  

Các vị chú ý ! Nếu có sự ồn náo, thì không thể nào 
đắc được thiền định thanh tịnh; nếu không có ồn náo, thì sẽ 
đắc được thiền định thanh tịnh. Do đó có câu : « Sai một 
ly, đi ngàn dặm », tại sao chúng ta chẳng chứng quả ? Vì 
chẳng lìa khỏi chúng sinh ồn náo. Tại sao chúng ta chẳng 
có chứng quả ? Vì chẳng lìa khỏi tập khí mao bệnh. Nếu 
buông bỏ hết tập khí mao bệnh, thì không còn xuống nhà 
bếp nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, như vậy sẽ đắc 
được thiền định thanh tịnh. Tại sao phải lìa khỏi chúng sinh 
ồn náo ? Vì mình muốn sự vắng lặng, an tâm tu đạo.  
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5. Thiền thanh tịnh tâm nghiệp điều nhu, tâm nghiệp 
tức là sự nghiệp vọng tưởng tạo ra. Phải điều phục tánh 
cang cường của mình, phải nhu hoà tập khí của mình, thì 
mới có thể đắc được thiền định thanh tịnh. Phải giữ gìn 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý sáu căn, đừng bị cảnh giới sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp sáu trần làm lay chuyển.  

6. Thiền thanh tịnh tâm trí vắng lặng, trí huệ trong 
tâm thường vắng lặng, chẳng có vọng tưởng. Tất cả âm 
thanh và các chướng thiền định, không thể bị nó làm lay 
chuyển, không thể tán loạn được. Nếu bị vọng tưởng làm 
lay chuyển, thì chắc chắn sẽ tán loạn. Tại sao trong tâm 
chúng ta không thể vắng lặng ? Vì chẳng có trí huệ, bị cảnh 
giới bên ngoài kích thích, mê hoặc, làm cho hồ đồ, tuỳ theo 
cảnh giới mà lay chuyển, mất đi định lực, mà làm những 
việc điên đảo phạm giới. 

7. Thiền thanh tịnh giác đạo phương tiện, vì quán sát 
nhất thiết trí huệ đều hiện chứng.  

8. Thiền thanh tịnh lìa chấp trước vị, tất cả chúng 
sinh đều chấp vào cảnh giới sáu trần, nhất là rất gần gũi với 
vị trần, rất dễ chấp vào mùi vị. Ví như, ngồi thiền thì chấp 
vào vị thiền, đó tức là chấp trước. Nếu lìa khỏi những sự 
chấp trước đó, thì mới có thể đắc được thiền định thanh 
tịnh. Thiền nầy chẳng bỏ cõi dục, tuy ở tại cõi dục, nhưng 
hay lìa khỏi cõi dục.  

9. Thiền thanh tịnh phát khởi thông minh, vì biết 
được căn tánh của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào có căn 
tánh gì, thì đều biết được rất rõ ràng. 

10. Thiền thanh tịnh tự tại du hí, thiền nhậm vận tự 
tại du hí nầy, chẳng tạo tác, cũng chẳng tác ý, tự nhiên mà 
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có. Thiền thanh tịnh nầy, hay nhập vào tam muội của Phật 
biết không có cái ta.  

Đó là mười thứ thiền thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại thiền 
thanh tịnh vô thượng của Như Lai.  

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ huệ 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Huệ thanh tịnh biết tất cả 
nhân, vì chẳng hoại quả báo. Huệ thanh 
tịnh biết tất cả duyên, vì chẳng trái với hoà 
hợp. Huệ thanh tịnh biết chẳng đoạn, 
chẳng thường, vì thấu đạt duyên khởi đều 
như thật. Huệ thanh tịnh trừ tất cả kiến 
chấp, vì nơi tướng chúng sinh chẳng thủ 
lấy. Huệ thanh tịnh quán tâm hạnh của tất 
cả chúng sinh, vì biết rõ như huyễn. Huệ 
thanh tịnh biện tài rộng lớn, vì phân biệt 
các pháp vấn đáp vô ngại. Huệ thanh tịnh 
tất cả các ma ngoại đạo Thanh Văn Độc 
Giác không thể biết được, vì vào sâu tất cả 
trí của Như Lai. Huệ thanh tịnh thấy pháp 
thân vi diệu của tất cả chư Phật, thấy bổn 
tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh, thấy 
tất cả pháp đều vắng lặng, thấy tất cả cõi 
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đồng với hư không, vì biết tất cả tướng đều 
vô ngại. Huệ thanh tịnh tất cả tổng trì biện 
tài phương tiện Ba la mật, vì khiến cho đắc 
được tất cả trí huệ tối thắng. Huệ thanh 
tịnh một niệm tương ưng kim cang trí, 
thấu rõ tất cả pháp bình đẳng, vì đắc được 
tất cả pháp tối tôn trí. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được đại trí huệ không chướng 
ngại của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ huệ 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Huệ thanh tịnh biết tất cả nhân, vì khi ở tại nhân 
địa, tất cả đều làm thanh tịnh, cho nên mới có trí huệ thanh 
tịnh. Khi đến quả địa, thì đắc được quả báo chẳng hoại. 

2. Huệ thanh tịnh biết tất cả duyên, vì vạn pháp do 
duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt, cho nên chẳng trái với 
đạo lý hoà hợp.  

3. Huệ thanh tịnh biết chẳng đoạn, chẳng thường, vì 
các pháp chẳng phải đoạn tuyệt, chẳng phải hằng thường, 
đó là trung đạo. Có thể thấu đạt được đạo lý duyên khởi, 
chẳng lìa khỏi lý thể thật tướng.  

4. Huệ thanh tịnh trừ tất cả kiến chấp, khiến cho tà 
tri tà kiến chẳng còn nữa, đối với tướng chúng sinh cũng 
chẳng thủ lấy, cũng chẳng xả bỏ.  
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5. Huệ thanh tịnh quán tâm hạnh của tất cả chúng 
sinh, vì biết rõ tất cả hết thảy đều hư vọng chẳng thật, như 
huyễn như hoá.  

6. Huệ thanh tịnh biện tài rộng lớn, vì phân biệt rõ 
ràng được các pháp của chư Phật, cho nên khi vấn đáp đều 
viên dung vô ngại, đối đáp như nước chảy, không có gì 
phải sợ hãi. 

7. Huệ thanh tịnh tất cả các ma, ngoại đạo, Thanh 
Văn, Độc Giác, không thể biết được, vì vào sâu tất cả trí 
huệ của Như Lai.  

8. Huệ thanh tịnh thấy pháp thân vi diệu của tất cả 
chư Phật, thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sinh, 
thấy tất cả pháp đều vắng lặng, thấy tất cả cõi đồng với hư 
không, vì biết tất cả tướng đều vô ngại.  

9. Huệ thanh tịnh tất cả tổng trì, biện tài, phương 
tiện, Ba la mật, vì khiến cho đắc được tất cả trí huệ tối thù 
thắng.  

10. Huệ thanh tịnh một niệm tương ưng kim cang trí, 
thấu rõ tất cả pháp bình đẳng, vì đắc được tất cả pháp tối 
tôn trí.  

Đó là mười thứ huệ thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ không 
chướng ngại của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ từ 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Từ thanh tịnh tâm bình đẳng, 
vì nhiếp khắp chúng sinh, chẳng có lựa 
chọn. Từ thanh tịnh lợi ích, vì tuỳ theo việc 
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làm đều khiến cho hoan hỉ. Từ thanh tịnh 
nhiếp vật đồng như mình, vì rốt ráo đều 
khiến cho thoát khỏi sinh tử. Từ thanh tịnh 
chẳng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên 
niệm tích tập căn lành. Từ thanh tịnh hay 
đến giải thoát, vì khắp khiến chúng sinh 
trừ diệt tất cả các phiền não. Từ thanh tịnh 
sinh ra bồ đề, vì khắp khiến chúng sinh 
phát tâm cầu nhất thiết trí. Từ thanh tịnh 
thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh 
bình đẳng chiếu khắp. Từ thanh tịnh đầy 
dẫy hư không, vì cứu hộ chúng sinh không 
nơi nào chẳng đến. Từ thanh tịnh pháp 
duyên, vì chứng pháp như như chân thật. 
Từ thanh tịnh vô duyên, vì vào tánh lìa 
sanh của Bồ Tát. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được từ thanh tịnh rộng lớn vô thượng 
của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ từ 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Từ thanh tịnh tâm bình đẳng, vì nhiếp thọ khắp tất 
cả chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt lựa chọn.  
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2. Từ thanh tịnh lợi ích, vì tuỳ theo việc làm đều 
khiến cho hoan hỉ.  

3. Từ thanh tịnh nhiếp vật đồng như mình, vì rốt ráo 
đều khiến cho tất cả chúng sinh, thoát khỏi ba cõi, chấm 
dứt sinh tử.  

4. Từ thanh tịnh chẳng bỏ thế gian, chẳng bỏ pháp 
thế gian mà tu pháp xuất thế, vì tâm thường duyên niệm, 
cho nên tích tập đủ thứ căn lành. Tóm lại, tuy ở tại thế 
gian, mà trồng căn lành xuất thế. 

5. Từ thanh tịnh hay đến giải thoát, vì khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh trừ diệt tất cả các phiền não.  

6. Từ thanh tịnh sinh ra bồ đề, vì khắp khiến chúng 
sinh phát tâm cầu nhất thiết trí.  

7. Từ thanh tịnh thế gian vô ngại, vì phóng đại quang 
minh bình đẳng chiếu khắp tất cả thế giới.  

8. Từ thanh tịnh đầy dẫy hư không, vì cứu hộ tất cả 
chúng sinh, không nơi nào chẳng đến. Tâm từ bi của Bồ 
Tát đến khắp nơi cứu khổ cứu nạn. 

9. Từ thanh tịnh pháp duyên, vì chứng đắc pháp của 
Phật như như chân thật.  

10. Từ thanh tịnh vô duyên, vì vào được đạo tánh lìa 
sinh của Bồ Tát.  

Đó là mười thứ từ thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được từ thanh tịnh 
rộng lớn vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ bi 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  
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Đó là : Bi thanh tịnh không bạn bè, vì 
chỉ mình phát tâm đó. Bi thanh tịnh chẳng 
nhàm mỏi, vì thế tất cả chúng sinh thọ khổ, 
chẳng cho rằng cực nhọc. Bi thanh tịnh thọ 
sinh xứ nạn, vì độ chúng sinh. Bi thanh 
tịnh thọ sinh cõi lành, vì thị hiện vô 
thường. Bi thanh tịnh vì chúng sinh tà 
định, vì trải qua số kiếp chẳng bỏ thệ 
nguyện. Bi thanh tịnh chẳng chấp vui của 
mình, vì khắp ban cho chúng sinh an lạc. 
Bi thanh tịnh chẳng cầu báo ân, vì tu tâm 
trong sạch. Bi thanh tịnh hay trừ điên đảo, 
vì thuyết pháp như thật. Đại Bồ Tát biết tất 
cả pháp tánh vốn thanh tịnh, không nhiễm 
trước, không nhiệt não, vì dùng khách trần 
phiền não, mà thọ các khổ. Biết như vậy 
rồi, đối với các chúng sinh mà khởi đại bi, 
tên là Bổn tánh thanh tịnh, vì họ thuyết 
pháp vô cấu quang minh thanh tịnh. Đại 
Bồ Tát biết tất cả pháp như dấu chim trong 
hư không, chúng sinh si mù, không thể 
chiếu rõ quán sát, đối với họ khởi tâm đại 
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bi, tên là Chân thật trí, vì họ khai thị pháp 
Niết Bàn. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại bi thanh tịnh rộng lớn vô 
thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ bi 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bi thanh tịnh không bạn bè, vì chỉ riêng mình phát 
tâm đại bồ đề, phát tâm đại bi, để cứu hộ tất cả chúng sinh, 
lìa khổ được vui. Có người hỏi : « Thanh tịnh là gì » ? 
Thanh tịnh tức là trong sạch, chẳng có pháp nhiễm ô xen 
tạp vào, chỉ có pháp thanh tịnh. Đối với người phải có tâm 
đại bi, vì bi hay cứu khổ. Khi cứu chúng sinh khổ chẳng có 
xí đồ, chẳng có tư tưởng nhiễm ô xen tạp vào, thì đó mới là 
tâm đại bi thanh tịnh chân chánh. 

2. Bi thanh tịnh chẳng nhàm mỏi, chẳng khi nào mỏi 
mệt và nhàm chán. Bồ Tát bi tâm tha thiết cam tâm tình 
nguyện, để thế tất cả chúng sinh thọ khổ, nhưng chẳng cho 
rằng cực nhọc. Tuy Ngài thế chúng sinh thọ khổ, nhưng 
chẳng cho rằng là cực nhọc, cũng chẳng cảm thấy mình có 
công lao, tại sao ? Vì Bồ Tát có tâm đại bi thanh tịnh. 

3. Bi thanh tịnh thọ sinh xứ nạn, Bồ Tát vì giáo hoá 
chúng sinh, nên chuyên đến những nơi khó khăn hoạn nạn 
để thọ sinh, đến những nơi chẳng có Phật pháp để giáo hoá 
chúng sinh, hoằng dương Phật pháp. 

4. Bi thanh tịnh thọ sinh cõi lành, Bồ Tát khéo thọ 
sinh ở trong bốn đường ác, tại sao ? Muốn vì chúng sinh 
thọ khổ, thị hiện đạo lý sinh diệt vô thường, cho nên 
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thường thị hiện sinh, thường thị hiện chết, hiện thân thuyết 
pháp, khiến cho chúng sinh giác ngộ, sớm được thoát khỏi 
biển khổ. 

5. Bi thanh tịnh vì chúng sinh tà định, chúng sinh có 
chúng sinh chánh tri chánh kiến, có chúng sinh tà tri tà 
kiến. Có những chúng sinh, bạn giảng chánh pháp cho họ 
nghe, thì họ chẳng tin, còn nói tà pháp bàng môn ngoại đạo 
với họ, thì họ vui mừng, muốn tiếp thọ. Tại sao vậy ? Vì 
những thứ đó có chỗ tương đồng với họ, cho nên họ hoan 
hỉ tu tà định. Bồ Tát vì những chúng sinh tà định, mà khổ 
khẩu tâm bà khuyên răn họ cải tà quy chánh, trải qua số 
kiếp cũng chẳng bỏ. Tại sao vậy ? Vì thuở xưa đã từng phát 
bốn đại thệ nguyện, trong đó có một thệ nguyện rằng : 
« Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ », Bồ Tát nói ra là 
làm, do đó mà chẳng bỏ những chúng sinh đó, nhất định 
phải độ thoát họ, cho đến thành tựu quả giác bồ đề. 

6. Bi thanh tịnh chẳng chấp vui của mình, Bồ Tát 
đem niềm vui của mình, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. 
Tâm trạng của Bồ Tát rất từ bi, thấy chúng sinh vui, giống 
như mình vui; thấy chúng sinh khổ, giống như mình khổ. 
Một chút ích kỷ lợi mình cũng chẳng có, hoàn toàn đều 
nghĩ cho chúng sinh, chỉ cần chúng sinh an vui, thì mình sẽ 
được sự an ủi.  

7. Bi thanh tịnh chẳng cầu báo ân, do đó có câu : 
« Thi ân bất cầu báo, cho người chẳng hối tiếc ». Bồ Tát 
đối đãi tốt với chúng sinh, chẳng cầu mong họ tương lai có 
quả báo tốt, lo tu tâm mình cho trong sạch, chẳng có vọng 
tưởng và tạp niệm. 
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8. Bi thanh tịnh hay trừ điên đảo, có tâm đại bi thanh 
tịnh, thì thường diễn nói pháp như thật, khiến cho chúng 
sinh chẳng còn tưởng điên đảo. 

9. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp tánh vốn thanh tịnh, 
không có nhiễm trước, không có nhiệt não, chỉ vì dùng 
khách trần phiền não, mà thọ các khổ. Vì bị khách trần làm 
chủ nhân ông, cho nên tâm chúng sinh mới sinh ra phiền 
não, thọ đủ thứ khổ. Bồ Tát biết như vậy rồi, đối với các 
chúng sinh mà khởi tâm đại bi, tên là Bổn tánh thanh tịnh, 
vì họ thuyết pháp vô cấu quang minh thanh tịnh.  

10. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như dấu chim bay 
trong hư không, nhưng chúng sinh bị màng ngu si che đậy, 
không thể chiếu rõ quán sát. Có người nói : « Chim bay ở 
trong hư không, chẳng nhất định có dấu », tuy nhiên nói 
như thế, nhưng kỳ thật dấu chim bay ở trong hư không vẫn 
tồn tại, chỉ bất quá mắt thịt phàm phu chúng ta chẳng nhìn 
thấy mà thôi. Phải trải qua một thời gian, thì dấu tích đó 
mới bị mai một. Dù chim có bay xa bao nhiêu, cũng phải 
tìm đến sào huyệt của nó. Tại sao vậy ? Vì nó từng ở trong 
không khí, lưu lại vết tích những hạt bụi bố lập, chẳng tan 
ra. Xúc giác và khứu giác của chim rất là linh mẫn, cho nên 
chim có thể nhớ đường đi, trở về chỗ ở của mình. 

Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh đều là ngu si, đều 
có tà kiến, chẳng minh bạch chân lý, cho nên Bồ Tát sinh 
khởi tâm đại bi, tên là Chân thật trí, vì chúng sinh mà khai 
thị pháp Niết Bàn.  

Đó là mười thứ bi thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an trụ 
pháp nầy, thì sẽ đắc được đại bi thanh tịnh rộng lớn vô 
thượng của Như Lai. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ hỉ 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Hỉ thanh tịnh phát bồ đề tâm. 
Hỉ thanh tịnh đều xả bỏ hết thảy. Hỉ thanh 
tịnh chẳng ghét bỏ chúng sinh phá giới, mà 
giáo hoá họ được thành tựu. Hỉ thanh tịnh 
hay nhẫn thọ chúng sinh tạo ác, thệ nguyện 
cứu độ họ. Hỉ thanh tịnh xả thân cầu pháp, 
chẳng sinh tâm hối hận. Hỉ thanh tịnh tự 
bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc. Hỉ thanh 
tịnh khiến cho tất cả chúng sinh bỏ sự thích 
đồ tư sanh, thường thích pháp lạc. Hỉ 
thanh tịnh thấy tất cả chư Phật cung kính 
cúng dường, không có nhàm đủ, pháp giới 
bình đẳng. Hỉ thanh tịnh khiến cho tất cả 
chúng sinh ưa thích thiền định giải thoát 
tam muội, du hí nhập xuất. Hỉ thanh tịnh 
tâm thích đủ hành tuỳ thuận Bồ Tát đạo 
tất cả khổ hạnh, chứng được mâu ni tịch 
tĩnh bất động định huệ vô thượng. Đó là 
mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại hỉ thanh tịnh vô thượng của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ hỉ 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Hỉ thanh tịnh phát bồ đề tâm, tu hành pháp môn 
quan trọng nhất, đó là phát bồ đề tâm, nếu không phát bồ 
đề tâm, thì không thể nào đắc được tâm đại hỉ thanh tịnh.  

2. Hỉ thanh tịnh đều xả bỏ hết thảy, Bồ Tát có thể xả 
bỏ hết thảy tài vật, bố thí cho tất cả chúng sinh, chẳng giữ 
lại cho mình bất cứ thứ gì.  

3. Hỉ thanh tịnh chẳng ghét bỏ chúng sinh phá giới, 
mà giáo hoá họ được thành tựu. Bất cứ chúng sinh phạm 
giới luật gì, Bồ Tát đều tha thứ cho họ, và còn giáo hoá họ, 
khiến cho họ thành tựu đạo nghiệp. 

4. Hỉ thanh tịnh hay nhẫn thọ chúng sinh tạo ác thệ 
nguyện cứu độ họ. Bất cứ là chúng sinh thiện, hoặc là 
chúng sinh ác, Bồ Tát đều bình đẳng giáo hoá, khiến cho 
thành tựu Phật đạo. Bồ Tát đối đãi với tất cả chúng sinh, 
đặc biệt từ bi. Do đó : « Mắt từ nhìn chúng sinh, biển 
phước tụ vô lượng ». Bồ Tát đã từng phát đại thệ nguyện, 
phải nhẫn thọ những chúng sinh ác, phải cứu độ chúng sinh 
ác khổ nạn, khiến cho họ lập tức hồi đầu, cải ác hướng 
thiện. 

5. Hỉ thanh tịnh xả thân cầu pháp, chẳng sinh tâm hối 
hận. Vì cầu chánh pháp, dù phải hi sinh thân mạng mình, 
cũng chẳng sinh tâm hối hận. Do đó có câu : « Vì pháp 
quên mình ». Thuở xưa khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn 
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làm Bồ Tát, thì vì nửa câu kệ, mà xả thân mạng mình cho 
quỷ La Sát làm thức ăn, tinh thần đó thật là vĩ đại. 

6. Hỉ thanh tịnh tự bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc. 
Bồ Tát thấy rằng học Phật pháp, mới là chân chánh khoái 
lạc, cho nên xả bỏ vui năm dục. Vui năm dục trong mắt của 
Bồ Tát chỉ là mây trôi, chuyển nháy mắt, gió thổi mây tan 
mất. 

7. Hỉ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh bỏ sự 
thích đồ tư sanh, thường thích pháp lạc. Bồ Tát chẳng 
những mình bỏ dục lạc, cũng giáo hoá chúng sinh bỏ sự vui 
thích đồ tư sanh, tại sao vậy ? Vì sự vui của thể gian đều là 
vô thường, chốc lát không còn nữa, không đáng để tham 
luyến, chỉ có pháp lạc, mới thật là niềm vui chân chánh 
không đổi. Giống như ăn thức ăn, mặc quần áo, ở trong 
nhà, những thứ đồ tư sanh đó, đừng nói nhiều quá, có dùng 
là được rồi. Phải chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp, tham 
thiền đả toạ, tụng Kinh niệm Phật, tu đến lúc lư hoả trừng 
thanh, thì vui sướng vô cùng. 

8. Hỉ thanh tịnh thấy tất cả chư Phật cung kính cúng 
dường, không có nhàm đủ, pháp giới bình đẳng. Khi Bồ 
Tát gặp được mười phương tất cả chư Phật, thì nhất định 
cung kính, thành tâm cúng dường, dù trải qua vô số kiếp, 
cũng không khi nào nhàm đủ. Đối với chúng sinh trong 
pháp giới, đều đối đãi bình đẳng như nhau, không có sự 
phân biệt đó đây, không phân biệt kẻ oán người thân, 
không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc tịch. 

9. Hỉ thanh tịnh khiến cho tất cả chúng sinh ưa thích 
thiền định giải thoát tam muội, du hí nhập xuất. Du hí ở 
trong tam muội, muốn xuất định thì xuất định, muốn nhập 
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định thì nhập định, toại tâm như ý, nhậm vận tự tại, chẳng 
bị bất cứ sự hạn chế nào. 

10. Hỉ thanh tịnh tâm thích đủ hành tuỳ thuận Bồ Tát 
đạo tất cả khổ hạnh, chứng được mâu ni tịch tĩnh bất động 
định huệ vô thượng.  

Đó là mười thứ hỉ thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại hỉ thanh tịnh 
vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ xả 
thanh tịnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh 
cung kính cúng dường, chẳng sinh ái trước. 
Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh khinh mạn 
huỷ nhục, chẳng sinh sân hận.  

Xả thanh tịnh thường đi trong thế 
gian, chẳng bị tám pháp thế gian làm làm ô 
nhiễm. Xả thanh tịnh đối với pháp khí 
chúng sinh chờ thời mà hoá độ, đối với 
chúng sinh chẳng phải pháp khí cũng 
chẳng sinh hiềm ghét.  

Xả thanh tịnh chẳng cầu pháp nhị 
thừa học vô học. Xả thanh tịnh tâm thường 
xa lìa tất cả dục lạc thuận pháp phiền não. 
Xả thanh tịnh chẳng khen nhị thừa nhàm 
lìa sinh tử.  
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Xả thanh tịnh lìa khỏi tất cả lời lẽ thế 
gian, lời lẽ chẳng phải Niết Bàn, lời lẽ 
chẳng phải lìa dục, lời lẽ chẳng thuận lý, 
lời lẽ não loạn người khác, lời lẽ Thanh 
Văn Độc Giác, lược nói cho đến tất cả lời lẽ 
chướng Bồ Tát đạo, thảy đều xa lìa. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ xả 
thanh tịnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Xả thanh tịnh tất cả chúng sinh cung kính cúng 
dường chẳng sinh ái trước.  

2. Xả thanh tịnh nếu tất cả chúng sinh khinh mạn Bồ 
Tát, huỷ nhục Bồ Tát, thì Bồ Tát cũng chẳng sinh sân hận. 
Phải xả được chính mình, mới gọi là đại xả, nếu xả chẳng 
được chính mình, thì không thể nói đến xả thanh tịnh. Bồ 
Tát làm được cảnh giới nầy, nên có xả thanh tịnh. 

3. Xả thanh tịnh Bồ Tát thường đi trong thế gian, 
chẳng lìa khỏi thế gian, nếu lìa khỏi thế gian, thì không thể 
giáo hoá chúng sinh. Tuy Bồ Tát thường ở tại thế gian, 
nhưng chúng sinh chẳng nhận biết, do đó có câu : « Đối 
diện chẳng biết Quán Thế Âm », nghĩa là cùng ở với Bồ 
Tát Quán Thế Âm, nhưng chúng ta chẳng nhận ra Ngài là 
Bồ Tát Quán Thế Âm, tại sao vậy ? Vì mắt thịt của phàm 
phu chúng ta bị vô minh che đậy, chẳng đắc được con mắt 
pháp thanh tịnh. Bồ Tát ở tại thế gian, nhưng chẳng bị tám 
pháp thế gian làm làm nhiễm ô. Tám pháp là gì ? Tức 
là tám gió : Khen, chê, khổ, vui, lợi, suy, được, mất. Phàm 
phu tục tử dễ bị tám gió nầy làm mê hoặc, bị tám gió nầy 
mà sinh ra phiền não, chuyển theo cảnh giới. 
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I. Khen : Nghĩa là khen ngợi. Ví như : Được người ta 
khen, người chẳng có trí huệ, nghe rồi rất là vui mừng, 
giống như ăn mật ong ngọt vô cùng, nhận rằng mình không 
tệ, đó là bị gió khen thổi cho hồ đồ. 

II. Chê : Nghĩa là chê bai. Khi chúng ta làm việc gì 
đó không được tốt lắm, liền bị họ chê bai, nói nầy nói nọ, 
khiến cho chúng ta nổi giận, đó là bị gió chê thổi làm cho 
hồ đồ. 

III. Khổ : Nghĩa là phiền não : Giống như người xuất 
gia ở Vạn Phật Thành, mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa, tối 
thì ngồi ngủ không nằm. Có người nghĩ : Sự khổ nầy thật 
khó mà chịu được, bèn sinh phiền não. Đó là bị gió khổ 
thổi làm cho lay động. 

IV. Vui : Nghĩa là hoan hỉ. Nếu như có chuyện gì 
vừa ý của mình, thì rất là hoan hỉ, do đó có câu : « Vui quá 
quên lo », khi vui quá thì mình sẽ quên hết nỗi lo sầu, đó là 
bị gió vui thổi làm cho giao động. 

V. Lợi : Lợi là lợi ích. Có những người thấy lợi thì 
quên nghĩa, chỉ biết có công lợi, chẳng biết có nghĩa, thậm 
chí vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, có thể rao bán bạn 
bè, có thể bán quốc gia, đó là bị gió lợi thổi làm cho hồ đồ. 

VI. Suy : Suy là suy bại. Làm ăn lỗ vốn, thất bại, bị 
gió suy thổi làm cho mê hoặc. 

VII. Dự : Dự là được tiếng khen, được mọi người 
khen ngợi có tài cán, có học vấn, thì vui mừng, đó là bị gió 
được làm lay động. 

VIII. Huỷ : Huỷ là bị phỉ báng. Vô duyên vô cớ bị 
người phỉ báng, phá hoại đi thanh danh của mình, lúc đó 
trong tâm rất buồn rầu bất mãn, đó là bị gió huỷ thổi làm 
cho giao động. Tám gió nầy làm cho con người hồ đồ, 
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chẳng phân biệt được đông, tây, nam, bắc rõ ràng, nhưng 
Bồ Tát chẳng bị tám gió nầy thổi động, nên có thứ xả thanh 
tịnh nầy. 

Hôm nay giảng về xả thanh tịnh, khiến cho tôi có 
cảm xúc. Người học Phật pháp, vẫn xả chẳng được thanh 
tịnh. Dục niệm trong tâm đã hết chưa ? Vấn đề nầy, chúng 
ta người tu đạo, phải làm cho rõ ràng, phải minh bạch, 
bằng không, thuỷ chung sẽ không có sự thành tựu. 

4. Xả thanh tịnh đối với pháp khí chúng sinh chờ 
thời cơ thành thục mà đi giáo hoá họ, độ thoát họ, trở thành 
pháp khí, thiệu long Tam Bảo. Đối với chúng sinh chẳng 
phải pháp khí, cũng chẳng sinh hiềm ghét họ, vẫn giáo hoá 
họ.  

5. Xả thanh tịnh chẳng cầu pháp nhị thừa bậc hữu 
học và vô học, chỉ học tập pháp đại thừa.  

6. Xả thanh tịnh tâm thường xa lìa tất cả dục lạc, vì 
dục lạc là thuận pháp phiền não mà sinh ra, cho nên phải 
đoạn tuyệt quan hệ, xa lìa khỏi nó.  

7. Xả thanh tịnh chẳng khen ngợi Thanh Văn và 
Duyên Giác nhị thừa. Nhị thừa nhàm chán sinh tử, coi sinh 
tử là oan gia, cho nên lìa khỏi sinh tử. Người nhị thừa là độ 
mình chẳng độ người, độc thiện kỳ thân, chỉ lo cho mình 
thôi, chẳng có tư tưởng kiêm thiện thiên hạ, lo cho thiên 
hạ, nên làm tự liễu hán. Do đó có câu :  

 

« Ma ha tát bất quản tha, 
A Di Đà các cố các » 

 

Mình tự lo cho mình, chẳng màng đến người khác, 
chẳng giáo hoá chúng sinh. Tác phong của Bồ Tát thì 
ngược lại, chuyên môn lo việc nhàn, nghe tiếng kêu cứu, 
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thì bất cứ xa gần, lập tức hoá thân đến trước họ, cứu họ ra 
khỏi khổ nạn, mà chẳng cầu báo đáp. 

8. Xả thanh tịnh lìa khỏi tất cả lời lẽ thế gian, lời lẽ 
chẳng phải Niết Bàn thì chẳng nói. Lời lẽ Niết Bàn là gì ? 
Tức là lời lẽ chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, 
chẳng tăng chẳng giảm. Lời lẽ chẳng phải lìa dục thì chẳng 
nói. Thế nào là lời lẽ lìa dục ? Tức là chẳng nói lời nhiễm 
ô. Phàm là lời khiến cho người nghe sinh ra phi phi tưởng, 
tăng thêm dục niệm, thì tuyệt đối chẳng nói. Lời lẽ chẳng 
thuận lý thì chẳng nói, tức là lời lẽ chẳng hợp với tình lý thì 
tuyệt đối chẳng nói. Lời lẽ não loạn người khác thì chẳng 
nói, tức là lời lẽ khiến cho người sinh phiền não, thì tuyệt 
đối không nói. Lời lẽ Thanh Văn nói về tiểu thừa, lời lẽ 
Độc Giác nói về trung thừa, những lời nầy cũng không nói, 
lược nói cho đến tất cả lời lẽ chướng Bồ Tát đạo, thảy đều 
xa lìa. 

 

Xả thanh tịnh, hoặc có chúng sinh căn 
cơ đã thành thục, phát sinh niệm huệ, mà 
chưa biết được pháp tối thượng, thì đợi 
đến lúc mới hoá độ.  

Xả thanh tịnh, hoặc có chúng sinh, Bồ 
Tát thuở xưa đã từng giáo hoá, đến nơi 
Phật địa mới có thể điều phục được, thì 
cũng đợi thời cơ. Đại Bồ Tát ở nơi hai hạng 
người đó, không cao không thấp, không lấy 
không bỏ, xa lìa tất cả đủ thứ sự phân biệt, 
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luôn trụ chánh định vào pháp như thật, 
tâm được kham nhẫn xả thanh tịnh. Đó là 
mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được xả thanh tịnh rộng lớn vô 
thượng của Như Lai. 

 

9. Xả thanh tịnh, hoặc có chúng sinh căn cơ của họ 
đã thành thục. Tuy nhiên sinh ra : Tín, tấn, niệm, định, huệ 
năm căn, mà chưa biết được pháp tối thượng bồ đề, thì phải 
đợi thời cơ đến mới hoá độ.  

10. Xả thanh tịnh, hoặc có chúng sinh, Bồ Tát thuở 
xưa đã từng giáo hoá họ, đến lúc Bồ Tát thành Phật, thì 
mới có thể điều phục được chúng sinh đó, thì Ngài cũng 
đợi thời cơ đến, mới giáo hoá chúng sinh đó. Xả thanh tịnh, 
đại Bồ Tát ở nơi hai hạng người đó, không có phân biệt là 
cao, cũng không phân biệt là thấp, cũng không chấp lấy, 
cũng không xả bỏ, xa lìa khỏi tất cả đủ thứ sự phân biệt, 
luôn trụ ở trong chánh định vào pháp chân thật, tâm được 
kham nhẫn xả thanh tịnh.  

Đó là mười pháp xả thanh tịnh. Nếu các Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được xả thanh tịnh rộng lớn 
vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nghĩa. Những gì là mười ?  

Đó là : Nghĩa đa văn, vì kiên cố tu 
hành. Nghĩa pháp, vì khéo léo suy gẫm lựa 
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chọn. Nghĩa không, vì đệ nhất nghĩa không. 
Nghĩa tịch tĩnh, vì lìa các chúng sinh ồn 
náo. Nghĩa bất khả thuyết, vì chẳng chấp 
tất cả lời nói. Nghĩa như thật, vì thấu đạt 
ba đời bình đẳng. Nghĩa pháp giới, vì tất cả 
các pháp một vị. Nghĩa chân như, vì tất cả 
Như Lai thuận vào. Nghĩa thật tế, vì biết rõ 
rốt ráo như thật. Nghĩa Đại Bát Niết Bàn, 
vì diệt tất cả khổ mà tu các hạnh của Bồ 
Tát. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được nghĩa vô thượng nhất thiết trí. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
nghĩa. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Nghĩa đa văn : Nghe kinh nhiều, nghe pháp nhiều, 
thì sẽ đắc được văn, tư, tu, ba huệ. Từ chỗ nghe pháp rồi, 
nhất định phải tư duy, nghiên cứu nghĩa lý của pháp. Sau 
khi hiểu rõ rồi, nhất định phải y theo pháp tu hành, thì mới 
có sự thọ dụng. Nếu nghe pháp mà chẳng tu hành, thì nghe 
pháp có ý nghĩa gì chứ ? Người tu hành, rất dễ gặp ma 
chướng, đó là đến để khảo nghiệm có định lực hay không ! 
Bất cứ gặp cảnh giới gì, đều phải kiên cố tu hành, đừng bị 
cảnh giới lay chuyển, do đó có câu : « Do tu chẳng do 
nghe ».  

Giống như tôn giả A Nan, Ngài là bậc Đa văn đệ 
nhất, pháp của Phật nói ra, Ngài đều nhớ hết không sót một 
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chữ, giống như máy thu âm, nhưng khi gặp nữ Ma đăng 
già, thì bị cô ta dụ dỗ, may không mất giới thể, cho nên nói 
« Đa văn không bằng Đa tu », nghe nhiều không bằng tu 
nhiều. 

2. Nghĩa pháp : Đối với nghĩa lý của pháp, phải dùng 
phương pháp khéo léo để suy gẫm, phải dùng con mắt chọn 
pháp để lựa chọn. 

3. Nghĩa không : Đối với nghĩa lý không, thì phải 
hiểu đạo lý chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu 
chẳng ngại chân không. Đó là đệ nhất nghĩa không.  

4. Nghĩa tịch tĩnh : Phải lìa khỏi tất cả chúng sinh ồn 
ào và náo nhiệt, đến chỗ yên tĩnh tu hành.  

5. Nghĩa bất khả thuyết : Chẳng chấp vào tất cả lời 
nói, chẳng dùng tất cả lời lẽ để thuyết pháp, do đó có câu : 
« Thuyết pháp không lời ». 

6. Nghĩa như thật : Thấu rõ thông đạt ba đời đều là 
bình đẳng, chẳng có cao thấp. 

7. Nghĩa pháp giới : Tất cả các pháp là một vị, đều 
khuyên người cải ác hướng thiện, phát tâm tu hành, học vô 
thượng đạo. 

8. Nghĩa chân như : Tất cả chư Phật đều thuận vào 
chân như thật tướng, mà thành Chánh Giác. 

9. Nghĩa thật tế : Thật tế tức là vô tướng, cũng có thể 
nói lìa tướng, biết rõ lý thể rốt ráo như thật.  

10. Nghĩa Đại Bát Niết Bàn : Hay diệt tất cả khổ thế 
gian, hay tu các hạnh của Bồ Tát.  

Đó là mười thứ nghĩa của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an 
trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được nghĩa vô thượng nhất thiết trí. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
pháp. Những gì là mười ?  

Đó là : Pháp chân thật, vì như thuyết 
tu hành. Pháp lìa chấp, vì năng chấp và sở 
chấp đều lìa. Pháp không tranh, vì không 
có tất cả mê hoặc tranh cãi. Pháp tịch diệt, 
vì diệt trừ tất cả nhiệt não. Pháp lìa dục, vì 
tất cả tham dục đều dứt. Pháp không phân 
biệt, vì vĩnh viễn ngừng phan duyên phân 
biệt. Pháp không sinh, vì bất động giống 
như hư không. Pháp vô vi, vì lìa sinh trụ 
diệt các tướng. Pháp bổn tánh, vì tự tánh 
thanh tịnh không nhiễm. Pháp bỏ tất cả 
Hữu Dư Niết Bàn, vì hay sinh tất cả Bồ Tát 
hạnh tu tập không dứt. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được pháp rộng lớn vô thượng 
của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
pháp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Pháp chân thật, vì y chiếu theo như pháp nói mà tu 
hành, bằng không, tu mù luyện đui, uổng phí công phu. 

2. Pháp lìa chấp, vì năng chấp và sở chấp đều lìa. 
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3. Pháp không tranh, vì không có tất cả sự tranh luận 
mê hoặc. Do đó có câu :  

 

« Tranh là tâm hơn thua 
Trái ngược lại với đạo 

Liền sinh tâm bốn tướng 
Làm sao được tam muội ». 

 

4. Pháp tịch diệt, vì diệt trừ tất cả nhiệt phiền não, 
phiền não gì cũng chẳng còn. 

5. Pháp lìa dục, vì tất cả tham dục : tài, sắc, danh, ăn, 
ngủ đều dứt, chẳng còn tâm tham, như vậy tâm sẽ thanh 
tịnh không nhiễm, do đó có câu : « Tâm thanh thuỷ hiện 
nguyệt », trí huệ sẽ tự nhiên hiện tiền. 

6. Pháp không phân biệt, gì cũng không phân biệt, gì 
cũng không tồn tại, chẳng có tâm phan duyên. Bồ Tát đã 
vĩnh viễn diệt trừ tâm phan duyên và tâm phân biệt.  

7. Pháp không sinh, vì bất động giống như hư không.  
8. Pháp vô vi, vì đã lìa khỏi sinh trụ dị diệt bốn 

tướng, thành tựu pháp không chỗ làm. 
9. Pháp bổn tánh, vì tự tánh thanh tịnh không nhiễm 

ô. 
10. Pháp bỏ tất cả Hữu Dư Niết Bàn, vì hay sinh ra 

tất cả Bồ Tát hạnh, tu tập mà không gián đoạn, chẳng giống 
như hàng nhị thừa, được ít cho là đủ, trung đạo tự vẽ, 
chẳng tinh tấn tiến về trước, cuối cùng chẳng đến được 
chốn Bảo sở, chỉ chứng được Hữu Dư Niết Bàn. Bồ Tát thì 
tu pháp Vô Dư Niết Bàn. Thế nào là Hữu Dư Niết Bàn ? 
Tức là không có nhân sinh tử, mà có quả sinh tử. Thế nào 
là Vô Dư Niết Bàn ? Tức là không có nhân sinh tử, cũng 
không có quả sinh tử. Tóm lại, lúc thân A la hán còn, là 
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Hữu Dư Niết Bàn. Lúc thân A la hán mất rồi, là Vô Dư 
Niết Bàn.  

Đó là mười thứ pháp rộng lớn của Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp rộng 
lớn vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ công 
cụ trợ đạo phước đức. Những gì là mười ?  

Đó là : Khuyên chúng sinh khởi bồ đề 
tâm, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ 
Tát, vì chẳng dứt giống Tam Bảo.  

Tuỳ thuận mười thứ hồi hướng, là 
công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì 
dứt tất cả pháp bất thiện, tích tập tất cả 
pháp lành.  

Trí huệ dạy dỗ, là công cụ trợ đạo của 
Bồ Tát, vì vượt qua phước đức ba cõi.  

Tâm không mệt mỏi, là công cụ trợ 
đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt ráo độ 
thoát tất cả chúng sinh.  

Đều xả bỏ tất cả sở hữu trong ngoài, là 
công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì 
đối với tất cả mọi vật đều không chấp 
trước.  
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Vì đầy đủ tướng tốt tinh tấn chẳng 
thối chuyển, là công cụ trợ đạo phước đức 
của Bồ Tát, vì mở cửa bố thí lớn không giới 
hạn.  

Thượng trung hạ ba phẩm căn lành 
đều đem hồi hướng vô thượng bồ đề, tâm 
không chỗ khinh, là công cụ trợ đạo phước 
đức của Bồ Tát, vì thiện xảo phương tiện 
tương ưng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ công 
cụ trợ đạo phước đức. Thế nào là công cụ trợ đạo ? Trợ là 
nhân duyên trợ giúp tu đạo, chẳng phải là chánh duyên, mà 
là phó duyên. Chẳng phải chủ, mà là khách. Những gì là 
mười thứ phước đức công cụ trợ đạo ? Đó là :  

1. Khuyên chúng sinh phát khởi bồ đề tâm, là công 
cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì chẳng dứt giống Tam 
Bảo.  

2. Tuỳ thuận mười thứ hồi hướng, là công cụ trợ đạo 
phước đức của Bồ Tát, vì đoạn tuyệt tất cả pháp bất thiện, 
hay tích tập tất cả pháp lành.  

Mười thứ hồi hướng là :  
I. Cứu hộ chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi 

hướng. 
II. Bất hoại hồi hướng. 
III. Đồng tất cả Phật hồi hướng. 
IV. Đến tất cả mọi nơi hồi hướng. 
V. Vô tận công đức tạng hồi hướng. 
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VI. Tuỳ thuận kiên cố tất cả thiện căn hồi hướng. 
VII. Đồng tuỳ thuận tất cả chúng sinh hồi hướng. 
VIII. Chân như tướng hồi hướng. 
IX. Không ràng buộc giải thoát hồi hướng. 
X. Pháp giới vô lượng hồi hướng. 
 

3. Trí huệ dạy dỗ, là công cụ trợ đạo của Bồ Tát, vì 
vượt qua phước đức cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc.  

4. Giáo hoá chúng sinh tâm không mệt mỏi, là công 
cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt ráo độ thoát tất cả 
chúng sinh.  

5. Đều xả bỏ được tất cả nội tài và ngoại tài, hết thảy 
tất cả đều bố thí được hết, chẳng có gì mà không xả bỏ 
được, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì đối với 
tất cả tài vật đều không chấp trước, đều không tham luyến.  

6. Vì đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
trang nghiêm, cho nên tinh tấn tu đạo, chẳng thối bồ đề 
tâm, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì mở cửa 
bố thí lớn, tuỳ thuận tâm ý của chúng sinh, thích cái gì thì 
lấy cái đó, cứ lấy mang đi, không có giới hạn.  

7. Thượng trung hạ ba phẩm căn lành đều đem hồi 
hướng vô thượng bồ đề, tâm không chỗ khinh, là công cụ 
trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì dùng pháp thiện xảo 
phương tiện, giáo hoá chúng sinh, khiến cho tương ưng. 

 

Đối với chúng sinh tà định hạ liệt bất 
thiện, đều sinh tâm đại bi, chẳng khinh 
tiện, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ 
Tát, vì thường khởi tâm hoằng thệ của bậc 
đại nhân.  
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Cung kính cúng dường tất cả Như Lai, 
đối với tất cả Bồ Tát khởi tưởng Như Lai, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan 
hỉ, là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ 
Tát, vì giữ chí nguyện xưa rất vững bền.  

Đại Bồ Tát ở trong A tăng kỳ kiếp, 
tích tập căn lành, tự muốn thủ chứng vô 
thượng bồ đề, như ở trong lòng bàn tay, 
nhưng đều đem xả thí cho tất cả chúng 
sinh, tâm không lo buồn, cũng không hối 
hận, tâm Ngài rộng lớn đồng cõi hư không. 
Đó là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ 
Tát, vì khởi đại trí huệ, chứng pháp lớn. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đầy đủ phước đức tụ rộng lớn vô 
thượng của Như Lai. 

 

8. Bồ Tát đối với chúng sinh tà định, hạ liệt, bất 
thiện, đều sinh tâm đại bi, thương xót họ, khiến cho họ lìa 
khổ được vui. Ngài chẳng có tâm khinh tiện, đối với chúng 
sinh hạ liệt cũng đối đãi bình đẳng, chẳng giống như tâm lý 
của chúng ta, phân biệt quý tiện, gặp người tôn quý thì sinh 
tâm cung kính; còn gặp người bần tiện thì sinh tâm khinh 
khi. Bồ Tát chẳng có tâm lý như thế, đó là công cụ trợ đạo 
phước đức của Bồ Tát, vì thường khởi tâm hoằng thệ của 
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bậc đại nhân, tâm đại bi để giáo hoá chúng sinh, cứu hộ 
chúng sinh. 

9. Cung kính tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư 
Phật, đối với tất cả Bồ Tát, cũng cung kính cúng dường 
giống như Phật, chẳng những mình nghĩ tưởng như thế, mà 
cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỉ, đó 
là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì giữ chí nguyện 
xưa của mình rất vững bền, vĩnh viễn không thay đổi.  

10. Đại Bồ Tát ở trong A tăng kỳ kiếp, tích tập đủ 
thứ căn lành, mình muốn thủ chứng vô thượng bồ đề, dễ 
dàng như ở trong lòng bàn tay, tuy nhiên họ có thể thành 
Phật, nhưng mình chẳng thành Phật, đem Phật quả bố thí 
cho tất cả chúng sinh, tâm không lo buồn, cũng không hối 
hận, tâm của Bồ Tát rất rộng lớn đồng cõi hư không. Đó là 
công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì khởi đại trí huệ, 
sẽ chứng được đại pháp tạng.  

Đó là mười thứ công cụ trợ đạo phước đức. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đầy đủ phước đức tụ 
rộng lớn vô thượng của Như Lai. Do đó có câu :  

 

« Mắt từ trông chúng sinh 
Biển phước tụ vô lượng ». 

 

 Các vị hãy nghĩ xem ! Bồ Tát có thể thành Phật, 
nhưng Bồ Tát chẳng thành Phật, đem công đức thành Phật 
bố thí cho chúng sinh, tinh thần đó thật là vĩ đại. Tại sao 
chúng ta chẳng học theo tinh thần của Bồ Tát, xả mình vì 
người ? Vì tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, chẳng lớn 
bằng tâm của Bồ Tát, có thể bao dung hư không. Nếu tâm 
có thể lớn như hư không, thì sẽ trở thành đại Bồ Tát. 
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Chúng ta phải phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, dần dần 
tiến tu đến quả vị Đẳng giác Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
huệ công cụ trợ đạo. Những gì là mười ?  

Đó là : Gần gũi bậc đa văn chân thiện 
tri thức, cung kính cúng dường, tôn trọng 
lễ bái, tuỳ thuận mọi thứ, chẳng trái lời dạy 
dỗ, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ nhất, 
vì tất cả chánh trực không hư dối.  

Vĩnh viễn lìa kiêu mạn, thường có 
hạnh khiêm cung. Thân lời ý nghiệp không 
thô bạo, nhu hoà thiện thuận, chẳng dối 
trá, chẳng quanh co, đó là trí huệ công cụ 
trợ đạo thứ hai, vì thân Bồ Tát kham làm 
Phật pháp khí. 

Niệm huệ tuỳ giác, chưa từng tán loạn. 
Tàm quý nhu hoà, tâm an bất động. 
Thường nhớ lục niệm, thường hành lục 
kính. Thường tuỳ thuận trụ pháp lục kiên 
cố, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ ba, vì 
là phương tiện với mười thứ trí. 

Thích pháp thích nghĩa, lấy pháp làm 
vui. Thường thích lắng nghe, không nhàm 
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đủ. Xả lìa luận nghị và lời nói thế gian, 
chuyên tâm nghe thọ lời xuất thế gian. Xa 
lìa tiểu thừa, vào huệ đại thừa, đó là trí huệ 
công cụ trợ đạo thứ tư, vì một lòng nghĩ 
nhớ, không tán động. 

Tâm chuyên gánh vác sáu Ba La Mật. 
Hạnh đã thành thục, bốn thứ phạm trụ. 
Đều khéo tu hành, tuỳ thuận minh pháp. 
Đều siêng thỉnh vấn người trí huệ thông 
mẫn. Xa lìa cõi ác, hướng về đường lành, 
tâm thường ưa thích, chánh niệm quán sát. 
Điều phục lòng mình, thủ hộ ý người, đó là 
trí huệ công cụ trợ đạo thứ năm, vì kiên cố 
tu hành hạnh chân thật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ trí 
huệ công cụ trợ đạo. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Gần gũi bậc đa văn chân thiện tri thức, nên cung 
kính cúng dường thiện tri thức, nên tôn trọng lễ bái thiện tri 
thức, đủ thứ phương pháp tuỳ thuận sự chỉ dạy của thiện tri 
thức, chẳng trái lời dạy dỗ. Thế nào gọi là thiện tri thức ? 
Hay giáo hoá chúng sinh, xa lìa pháp thập ác, tịnh tu pháp 
thập thiện, là thiện tri thức. Hoặc là giáo hoá chúng sinh 
siêng tu giới định huệ ba học, tiêu diệt tham sân si ba độc, 
là thiện tri thức, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ nhất. Phải 
có thái độ nhu hoà, phải có hàm dưỡng nhẫn nhục. Tất cả 
phải chánh trực, chẳng có lời nói hư vọng không thật, 
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chẳng có sự làm bộ. Thế nào là làm bộ ? Tức là không 
được tự nhiên, rất miễn cưỡng, việc làm không thái quá thì 
là bất cập, chẳng hợp với trung đạo. Tóm lại, bất cứ sự lý 
gì, nếu lìa khỏi trung đạo, là làm bộ. Thế nào là trung đạo ? 
Không chấp đoạn, không chấp thường, gọi là trung đạo. 
Chẳng rơi vào không, có, hai bên, gọi là trung đạo. Chân 
không diệu hữu, gọi là trung đạo.  

2. Vĩnh viễn lìa khỏi kiêu ngạo ngã mạn, thường 
hành trì hạnh khiêm cung hoà mục. Phải cung kính đối với 
người khác, không được vô lễ. Do đó có câu : « Ý khí dụng 
sự ». Bạn chẳng cung kính tôi, thì tôi chẳng cung kính bạn, 
đó đây hổ tương chẳng cung kính. Bồ Tát còn có tâm cung 
kính, hà huống là phàm phu chúng ta, càng phải có tâm 
cung kính, phàm là người có trí huệ, đều có tâm cung kính. 
Do đó có câu : « Kính người thì người kính lại », người 
ngu si thì mới không có tâm cung kính. Thân lời ý ba 
nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát, không có hành vi thô bạo. 
Thân của Ngài chẳng thô bạo, cử chỉ hành động, lời nói 
việc làm, đều hợp với quy cụ, đó là thân nghiệp thanh tịnh. 
Lời cũng chẳng thô bạo, tuyệt đối chẳng nói những lời 
khiến cho người khác sinh phiền não, đó là lời nghiệp 
thanh tịnh. Ý cũng chẳng thô bạo, đối với việc không như 
ý, nhẫn chịu trong tâm, thì ý nghiệp cũng thanh tịnh. Phàm 
là đối với người khác chẳng nổi nóng để đàn áp người, tức 
là chẳng thô bạo. Bồ Tát rất nhu hoà, rất thiện thuận, cũng 
chẳng dối trá, làm gì cũng đều chân thật, chẳng quanh co, 
đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ hai. Thân đó có thể kham 
làm Phật pháp khí. 

3. Hết thảy trí huệ tưởng niệm trong tâm, tuỳ khởi 
tuỳ giác, tuỳ sanh tuỳ diệt. Chuyển phiền não lớn thành 
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phiền não nhỏ, chuyển phiền não nhỏ thành không còn nữa. 
Do đó có câu :  

 

« Niệm khởi liền giác, giác rồi tức không ». 
 

Tuỳ giác nầy chưa từng tán loạn, chẳng có lúc nào 
mà không giữ quy cũ. Thường sinh tâm tàm quý, cảm thấy 
có lỗi với mọi người. Tâm rất nhu hoà, lại rất bình an, 
không bị cảnh giới làm giao động. Thường thường nhớ 
pháp lục niệm, tức là :  

1. Niệm Phật. 
2. Niệm pháp. 
3. Niệm Tăng. 
4. Niệm giới. 
5. Niệm thí. 
6. Niệm thiên. 
 

Thường thường hành trì pháp lục hoà kính, tức là : 
1. Thân hoà kính 
2. Miệng hoà kính. 
3. Ý hoà kính. 
4. Giới hoà kính. 
5. Kiến hoà kính. 
6. Lợi hoà kính. 
 

Thường thường tuỳ thuận trụ tại pháp lục kiên cố, 
tức là : 

1. Tin kiên cố. 
2. Pháp kiên cố. 
3. Tu kiên cố. 
4. Đức kiên cố. 
5. Đảnh kiên cố. 
6. Giác kiên cố. 
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Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ ba, vì là phương 
tiện với mười thứ trí. Mười thứ trí tức là : 

1. Pháp trí. 
2. So sánh trí. 
3. Tha tâm trí. 
4. Thế trí. 
5. Khổ đế trí. 
6. Tập đế trí. 
7. Diệt đế trí. 
8. Đạo đế trí. 
9. Tận đế trí. 
10. Vô sanh trí. 
 

Nếu muốn hiểu nội dung những danh từ ở trên, thì có 
thể tham khảo tự điện Phật học. 

4. Pháp hoan hỉ, hoan hỉ nghĩa lý của pháp, lấy pháp 
làm việc vui nhất. Thường thường thích lắng nghe diệu 
pháp, không khi nào nhàm đủ. Xả lìa tất cả luận nghị và lời 
nói thế gian, chuyên tâm nghe thọ tất cả lời nói xuất thế 
gian. Xa lìa hàng nhị thừa Thanh Văn Duyên Giác, thâm 
nhập môn trí huệ đại thừa, đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 
tư, vì một lòng nghĩ nhớ pháp môn nầy, không khi nào tán 
loạn giao động. 

5. Đối với pháp lục độ Ba La Mật, Ba la mật dịch là 
đến bờ kia. Người Ấn Độ lấy sự việc làm xong rồi, gọi là 
Ba La Mật. Lục Ba La Mật tức là : 

1. Bố thí. 
2. Trì giới. 
3. Nhẫn nhục. 
4. Tinh tấn. 
5. Thiền định. 
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6. Trí huệ. 
Bồ Tát chuyên tâm tu hành pháp lục độ Ba La Mật, 

tức cũng là tu cho đến lúc viên mãn. Thực hành đã xong, 
đã thành thục, bốn thứ phạm trụ, tức là : Từ, Bi, Hỉ, Xả. 
Tuỳ thuận theo pháp trí sáng, tu hành đến cảnh giới chí 
thiện chí mỹ, tất cả đều viên mãn. Phàm là người trí huệ 
thông minh sáng suốt, đều siêng thỉnh vấn. Thỉnh vấn ở 
đây có hai ý nghĩa : Một là Bồ Tát hướng về người có trí 
huệ thỉnh vấn Phật pháp không minh bạch. Hai là người trí 
huệ hướng về Bồ Tát thỉnh vấn Phật pháp không minh 
bạch. Xa lìa bốn cõi ác, tức là :  

1. A tu la. 
2. Súc sinh. 
3. Ngạ quỷ. 
4. Địa ngục. 
Hướng về đường lành, trong tâm thường ưa thích, 

dùng chánh niệm để quán sát. Chánh niệm tức là chánh tri 
chánh kiến, tà niệm tức là tà tri tà kiến. Dùng niệm chánh 
đáng để điều phục lòng mình, không để cho những tánh 
khác tuỳ ý phát sinh, phải an phận giữ mình. Do đó có câu : 
« Lý trí khống chế tình cảm », thủ hộ ý người khác, chẳng 
khiến cho họ sinh phiền não, đó là trí huệ công cụ trợ đạo 
thứ năm, vì dùng tâm kiên cố để tu hành hạnh chân thật, 
chẳng phải miệng nói mà là thực hành. Nói đến độ hoa trời 
rơi xuống, mà không thực hành, thì cũng giống như « khẩu 
đầu thiền », nói mà không thực hành, cũng chẳng có ích gì. 
Người tu đạo có một phần chân tâm, thì sẽ được một phần 
pháp ích ; có mười phần chân tâm, thì sẽ được mười phần 
pháp ích ; nếu không có nửa phần chân tâm, thì dù có nửa 
phần pháp ích cũng không đắc được. Tu đạo là phải chân tu 
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thật luyện, mới có sự thành tựu, chẳng phải đầu cơ thủ xảo, 
cứ đi tìm tiện nghi, thì đó chỉ là vọng tưởng của kẻ ngu si. 

 

Thường thích xuất ly, chẳng chấp vào 
ba cõi. Luôn giác tâm mình, chưa từng có 
niệm ác. Ba giác đã đoạn tuyệt, ba nghiệp 
đều thiện. Quyết định biết rõ tự tánh của 
tâm. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ sáu, 
vì hay khiến tâm mình người khác thanh 
tịnh.  

Quán sát năm uẩn, đều như việc 
huyễn, giới như rắn độc, xứ như không tụ. 
Tất cả các pháp, như huyễn, như diệm, 
như trăng trong nước, như mộng, như 
bóng, như tiếng vang, như hình tượng, như 
vẽ giữa hư không, như vòng lửa quay, như 
màu sắc cầu vồng. Như ánh sáng mặt trời, 
mặt trăng, không tướng, không hình, 
chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng đến, 
chẳng đi, cũng không chỗ trụ. Quán sát 
như vậy, thì sẽ biết tất cả các pháp không 
sinh, không diệt. Đó là trí huệ công cụ trợ 
đạo thứ bảy, vì biết tất cả pháp tánh vắng 
lặng.  
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Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp không có 
cái ta, không chúng sinh, không thọ giả, 
không người, không tâm, không cảnh, 
không tham sân si, không thân, không vật, 
không chủ, không đãi, không chấp, không 
hành. Như vậy tất cả đều không chỗ có, 
đều quy về tịch diệt. Nghe rồi tin sâu, 
chẳng nghi, chẳng chê bai. Đó là trí huệ 
công cụ trợ đạo thứ tám, vì dùng sự thành 
tựu viên mãn sự hiểu biết. 
   

6. Thường thích xuất ly, chẳng chấp vào ba cõi. Ba 
cõi là gì ? Đó là : Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Có nhân, có 
quả, có sanh tử, còn là hai mươi lăm cõi. Do đó có câu :  
 

« Bốn châu bốn cõi ác, 
Phạm Thiên Lục Dục Thiên, 

Vô Tưởng Ngũ Hàm Na, 
Tứ Không và Tứ Thiền ». 

 

Luôn luôn giác tâm mình, không để cho vọng tưởng 
khởi lên, do đó có câu : « Niệm khởi liền giác, giác rồi tức 
không », tức cũng là ý nghĩa tuỳ khởi tuỳ giác, tuỳ giác tuỳ 
không, chưa từng có chút niệm ác nào tồn tại, hoàn toàn 
thanh tịnh. Ba giác đã đoạn tuyệt, tức là đoạn tuyệt dục, 
sân, hại, cũng có thể nói các ác giác quán, tà giác, mạn 
giác. Giác là giác biết, nhưng giác không đúng. Bồ Tát thì 
ba nghiệp đều thiện. Thân của Ngài chẳng có sát, đạo, dâm. 
Lời nói chẳng có nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng. Ý 
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chẳng có tham, sân, si. Thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, 
tức là thập thiện ; thân miệng ý ba nghiệp chẳng thanh tịnh, 
tức là thập ác. Ngài quyết định chân thật nhận thức được tự 
tánh chân tâm của mình, cũng hiễu rõ nữa, cũng biết rõ 
nữa. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ sáu, vì hay khiến tâm 
của mình thanh tịnh, cũng khiến cho tâm của người khác 
thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh, nghe được đạo lý nầy 
rồi, cũng sẽ thanh tịnh. Tóm lại, hay khiến cho trong tâm 
của mình chẳng còn tham sân si, cũng khiến cho người 
khác dứt trừ được tham sân si.  

7. Quán sát pháp năm uẩn (Sắc thọ tưởng hành thức), 
như huyễn, như hoá, đều là hư vọng không thật. Trong 
Tâm Kinh có nói : « Thực hành sâu vào Bát Nhã Ba la mật 
đa thời, chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ 
ách ». Mười tám giới (trong sáu căn, ngoài sáu trần, giữa 
sáu thức) cũng chẳng chân thật, giống như như rắn độc, rất 
là đáng sợ. Mười hai xứ (Sáu căn và sáu trần) giống như 
không tụ, vì giữa không có người. Tất cả các pháp thế gian, 
bao quát sắc pháp, tâm pháp, tâm sở pháp, bất tương ưng 
pháp, vô vi pháp, cộng lại là một trăm pháp, đều là như 
huyễn không thật, giống như dương diệm, ở xa nhìn tựa 
như có, đến gần thì không có ; lại giống như trăng trong 
nước, nhìn thì có, lấy thì không có ; lại giống như mộng, 
như bóng, như tiếng vang, như hình tượng, đều là hư vọng. 
Như vẽ giữa hư không, như vòng lửa quay, như màu sắc 
cầu vồng. Như ánh sáng mặt trời mặt trăng, đều là không 
tướng không hình, chẳng thuộc về thường, chẳng thuộc về 
đoạn, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi, cũng không chỗ trụ. 
Quán sát như vậy, thì sẽ biết tất cả các pháp, cũng không 
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sinh, cũng không diệt. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 
bảy, vì biết tất cả pháp tánh vắng lặng.  

8. Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp chẳng có tướng ta, 
không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ mạng, 
không có tướng người, không có tâm, không có cảnh, 
không có tham sân si, không có thân, không có vật, không 
có chủ, không có kẻ đãi, không có mọi sự chấp trước, 
không có mọi hành vi. Tất cả như vậy đều không chỗ có, 
thảy đều quy về tịch diệt. Ngài nghe pháp nầy rồi, tin sâu 
chẳng nghi, chẳng chê bai. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo 
thứ tám, vì dùng sự thành tựu viên mãn sự hiểu biết. 

 

Đại Bồ Tát khéo điều các căn, như lý 
tu hành, luôn trụ chỉ quán, tâm ý vắng 
lặng. Tất cả động niệm, thảy đều chẳng 
sinh. Không ta, không người, không làm, 
không hành, không chấp tưởng cái ta, 
không chấp nghiệp của ta, không có tỳ vết, 
không có rạn nứt, cũng không có đắc được 
nhẫn nơi đây. Thân lời ý nghiệp, không 
đến, không đi, không có tinh tấn, cũng 
không có dũng mãnh. Quán tất cả chúng 
sinh, tất cả các pháp, tâm đều bình đẳng, 
mà không chỗ trụ. Chẳng bờ nầy, chẳng bờ 
kia. Tánh đó đây đều lìa. Không chỗ đến, 
không chỗ đi. Thường dùng trí huệ tư duy 
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như vậy. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ 
chín, vì đến nơi bờ kia tướng phân biệt. 

Vì đại Bồ Tát thấy pháp duyên khởi, 
nên thấy pháp thanh tịnh. Vì thấy pháp 
thanh tịnh, nên thấy cõi nước thanh tịnh. 
Vì thấy cõi nước thanh tịnh, nên thấy hư 
không thanh tịnh. Vì thấy hư không thanh 
tịnh, nên thấy pháp giới thanh tịnh. Vì thấy 
pháp giới thanh tịnh, nên thấy trí huệ 
thanh tịnh. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo 
thứ mười, vì tu hành tích tập nhất thiết trí. 

 

9. Đại Bồ Tát khéo điều phục mắt tai mũi lưỡi thân ý 
sáu căn, khiến cho chúng đều nghe theo mình, không khởi 
cách mạng, sáu căn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu 
không khéo điều phục các căn, thì khi mắt thấy sắc đẹp, 
liền bị sắc đẹp làm lay chuyển, nếu không để cho nó 
chuyển theo sắc đẹp, thì nó sẽ chẳng khách sáo với bạn, 
muốn phản kháng lại sự độc lập chính mình, chẳng nghe sự 
chỉ huy của bạn, năm căn kia cũng như thế. Phải như lý tu 
hành, luôn trụ chỉ quán. Chỉ quán là một thứ thiền định, 
quán là một thứ huệ. Tóm lại, chỉ tất cả ác, quán tất cả 
thiện. Khi tham thiền đả toạ, trạo cứ đến thì phải dùng công 
phu chỉ để khống chế. Khi hôn trầm đến, thì dùng công phu 
quán để đề khởi, tâm ý rất vắng lặng, chẳng sinh vọng 
tưởng, chẳng sinh phiền não. Bất cứ trong cảnh giới gì, có 
định lực, thì chẳng giao động, không bị vật bên ngoài mê 
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hoặc, hết thảy vọng tưởng tạp niệm, một chút cũng không 
sinh. Lúc đó, mình mới được làm chủ, tâm ý vắng lặng, 
chẳng có giao động, thì chẳng còn cái ta tồn tại. Chúng ta 
phàm phu đều chấp trước vào cái ta, xem cái ta rất quan 
trọng, chẳng để cho nó bị thiệt thòi, chẳng để cho nó chịu 
khổ, chẳng để cho nó chịu mắng, chẳng để cho nó chịu 
nhẫn nại, tóm lại, để cái ta ở trước mặt. Vì có cái ta, mà 
sinh ra chúng sinh, thọ mạng, đủ thứ các pháp ; nếu chẳng 
có tư tưởng về cái ta, thì chẳng có mọi sự phiền não. Cái ta 
là gì ? Tìm khắp toàn thân, cũng tìm chẳng được cái ta. 
Những bộ phận trên thân đều có tên của nó, đầu có tên đầu, 
tay có tên tay, chân có tên chân, mỗi bộ phận trên thân đều 
có tên của nó, tức là chẳng có tên cái ta, bất quá nó chỉ là 
cái tên tổng quá của cái thân mà thôi. Tức nhiên tìm chẳng 
được cái ta tồn tại, lại hà tất phải chấp trước vào nó ? Nếu 
chẳng chấp trước thì sẽ không có cái ta, không có cái ta thì 
không có người, không có tác giả, không có hành giả, 
không chấp vào tưởng cái ta, không chấp nghiệp của ta. 
Trong tự tánh không có phiền não, không có vô minh, nên 
không có tỳ vết, tất cả lỗi lầm đều chẳng có, cho nên không 
có rạn nứt, cũng không có đắc được nhẫn nơi đây. Thân lời 
ý ba nghiệp, cũng không đến, cũng không đi, không có tinh 
tấn, cũng không có dũng mãnh, tất cả đều ngừng lại. 

Kinh văn ở trên đều là nói về chữ « chỉ ». Ở dưới 
đây là giải thích về chữ « Quán ». Bồ Tát dùng diệu quán 
sát trí để quán sát tất cả chúng sinh, quán sát tất cả các 
pháp, trong tâm chẳng có sự phân biệt, một luật bình đẳng, 
chẳng  có chỗ trụ, do đó có câu : « Ưng vô sở trụ, nhi sinh 
kỳ tâm ». Chẳng có gì gọi bờ nầy sinh tử, chẳng có gì gọi 
bờ kia Niết Bàn. Tánh bờ nầy, bờ kia, đã đều lìa khỏi. 
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Không chỗ đến, không chỗ đi. Có thể nói tận hư không 
khắp pháp giới, vô tại vô bất tại. Thường dùng trí huệ tư 
duy như vậy. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ chín, vì đã 
đến được nơi bờ kia tướng phân biệt. 

10. Vì đại Bồ Tát thấy được tất cả pháp từ duyên 
sinh khởi, nên thấy bổn tánh của pháp là thanh tịnh. Vì 
thấy pháp thanh tịnh, nên thấy cõi nước cũng thanh tịnh. Vì 
thấy cõi nước thanh tịnh, nên thấy hư không cũng thanh 
tịnh. Vì thấy hư không thanh tịnh, nên thấy pháp giới cũng 
thanh tịnh. Vì thấy pháp giới thanh tịnh, nên thấy trí huệ 
cũng thanh tịnh. Bởi quan hệ đó, nên biết mình vốn là 
thanh tịnh. Đó là trí huệ công cụ trợ đạo thứ mười, vì tu 
hành tích tập tất cả căn lành, mới thành tựu nhất thiết trí 
huệ. 

 

Phật tử ! Đó là mười thứ trí huệ công 
cụ trợ đạo của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được trí huệ vi 
diệu thanh tịnh nơi tất cả các pháp của 
Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ trí huệ công 
cụ trợ đạo của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ đắc được trí huệ vi diệu thanh tịnh nơi tất 
cả các pháp của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ minh 
túc. Những gì là mười ?  
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Đó là : Minh túc khéo phân biệt các 
pháp. Minh túc chẳng chấp trước các 
pháp. Minh túc lìa kiến điên đảo. Minh túc 
trí huệ quang minh chiếu các căn. Minh 
túc khéo phát khởi chánh tinh tấn. Minh 
túc hay vào sâu chân đế trí. Minh túc diệt 
phiền não nghiệp thành tựu tận trí vô sanh 
trí. Minh túc thiên nhãn trí khắp quán sát. 
Minh túc túc trụ niệm biết thuở xưa thanh 
tịnh. Minh túc lậu tận thần thông trí đoạn 
chúng sinh các lậu. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại quang minh vô thượng nơi tất 
cả Phật pháp của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ minh 
túc, tức cũng là minh hạnh túc, một trong mười hiệu của 
Phật. Trí huệ cũng viên mãn, tu hành cũng viên mãn. Minh 
là ba minh, tức là : Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu 
tận minh. Hạnh là năm hạnh, tức là : Thánh hạnh, Phạm 
hạnh, Thiên hạnh, anh nhi hạnh, bệnh hạnh. Ba minh thuộc 
về huệ, năm hạnh thuộc về phước. Đức Phật trải qua ba A 
tăng kỳ tu phước huệ, trí huệ Lưỡng Túc Tôn. Những gì là 
mười thứ minh túc ? Đó là :  

1. Minh túc khéo phân biệt các pháp, thứ trí huệ nầy 
tu hành đã đến chỗ viên mãn.  
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2. Minh túc chẳng chấp trước các pháp, đối với các 
pháp chẳng chấp trước, chẳng thủ trước, tất cả đều chẳng 
có, thứ trí huệ nầy đã tu đến chỗ viên mãn. 

3. Minh túc lìa khỏi kiến điên đảo. Một số phàm phu 
lấy trái làm phải, lấy phải làm trái ; lấy đen làm trắng, lấy 
trắng làm đen, chẳng nhận thức lý lẽ rõ ràng, đó là thấy 
điên đảo. Tóm lại, thanh tịnh là phước, ai cũng chẳng chú ý 
nó ; phiền não là hoạ, ai cũng hoan hỉ nó, đó tức là thấy 
điên đảo. Bồ Tát đã tu hành viên mãn thứ trí huệ nầy.  

4. Minh túc dùng trí huệ quang minh chiếu các căn, 
đã tu hành viên mãn thứ trí huệ nầy.  

5. Minh túc khéo phát khởi chánh tinh tấn, thân cũng 
tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng 
tinh tấn, thứ trí huệ nầy cũng đã tu hành đến chỗ viên mãn. 

6. Minh túc hay vào sâu chân đế trí, chân đến tức là 
pháp xuất thế gian, tục đế tức là pháp thế gian. Chân đế là 
sự thấy lý tánh chân thật của thánh trí ; tục đế là sự thấy sự 
tướng thế gian mê tình, thứ trí huệ nầy tu hành đã đến chỗ 
viên mãn. 

7. Minh túc diệt trừ tất cả phiền não nghiệp, thành 
tựu tận trí vô sanh trí. Phiền não có bao nhiêu ? Nếu nói 
rộng thì có tám vạn bốn ngàn, nếu nói ít thì chỉ có một 
niệm vô minh. Nếu diệt hết một niệm vô minh, thì phiền 
não tự nhiên sẽ chấm dứt. Do đó có câu :  

 

« Thanh tịnh là phước không ai hưởng, 
Phiền não là tội ai cũng tham ». 

 

Thành tựu tận trí, tức là trí huệ rốt ráo. Thành tựu vô 
sanh trí, tức là trí huệ không chỗ nào sinh ra. Thứ trí huệ 
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bình đẳng nầy rất là sáng đạt, Bồ Tát đã tu đến cảnh giới 
viên mãn. 

8. Minh túc thiên nhãn trí khắp quán sát, có thể nhìn 
thấy được chư Thiên chúng sinh ba cõi đang làm gì ? Thứ 
trí huệ nầy đã tu đến chỗ viên mãn. 

9. Minh túc túc trụ niệm biết thuở xưa thanh tịnh, tức 
cũng là trí huệ túc mạng thông. Biết được khi nào đến thì 
thừa nguyện tái lai ; biết được khi nào đi, thì nhắm mắt mà 
đi. Biết được quá khứ vô lượng kiếp, biết được vị lai vô 
lượng kiếp, thông đạt vô ngại, thứ trí huệ nầy đã tu đến chỗ 
viên mãn. 

10. Minh túc lậu tận thần thông trí đoạn chúng sinh 
các lậu. Lậu tận thông là một trong sáu thần thông, ngoại 
đạo có thể chứng được năm thần thông, nhưng không thể 
đắc được lậu tận thông, chỉ có tu hành Phật pháp, mới 
chứng được lậu tận thông, tức cũng là đoạn trừ tất cả tập 
khí mao bệnh. Thứ trí huệ nầy tu hành đã đến chỗ viên 
mãn.  

Đó là mười thứ pháp minh túc. Nếu các Bồ Tát an 
trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được đại quang minh vô thượng  
nơi tất cả Phật pháp của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ cầu 
pháp. Những gì là mười ?  

Đó là : Chân tâm cầu pháp, vì không 
có hư dối. Tinh tấn cầu pháp, vì xa lìa giải 
đãi. Một lòng cầu pháp, vì chẳng tiếc thân 
mạng. Vì đoạn trừ phiền não của tất cả 
chúng sinh mà cầu pháp, bởi chẳng vì danh 
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lợi cung kính. Vì lợi ích mình, người khác 
tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì chẳng 
riêng tự lợi. Vì vào trí huệ mà cầu pháp, vì 
chẳng thích văn tự. Vì thoát sanh tử mà 
cầu pháp, vì chẳng tham vui thế gian. Vì độ 
chúng sinh mà cầu pháp, vì phát tâm bồ 
đề. Vì dứt nghi của tất cả chúng sinh mà 
cầu pháp, vì khiến cho không do dự. Vì đầy 
đủ Phật pháp mà cầu pháp, vì chẳng thích 
thừa khác. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được đại trí huệ tất cả Phật pháp 
không do người khác dạy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ cầu 
pháp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Chân tâm cầu pháp, vì không có xiểm nịnh hư dối. 
Tâm cầu pháp phải chánh trực, không thể cong vẹo quanh 
co để cầu pháp, đừng dùng tình người để cầu pháp, đừng 
dùng cảm tình để cầu pháp, đừng dùng tâm không ngay 
thẳng để cầu pháp. Vậy phải nên như thế nào để cầu pháp ? 
Nên dùng tâm ngay thẳng. Do đó có câu : « Trực tâm là 
đạo tràng », dùng tâm ngay thẳng để cầu pháp, thì pháp đó 
sẽ ngay thẳng ; dùng tâm quanh co để cầu pháp, thì pháp 
đó sẽ quanh co. Do đó có câu :  
 

« Nhân địa chẳng thật, 
Thì chiêu quả quanh co ». 
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Tâm chẳng thật thì ý chẳng thật, như vậy thì cầu 
chẳng được pháp. Bồ Tát cầu pháp, chẳng có hành vi xiểm 
nịnh hư dối. Thế nào gọi là xiểm nịnh hư dối ? Nghĩa là giả 
nhân, giả nghĩa hướng về người khác cầu xin, cứ nói những 
lời vuốt ve, làm cho họ hoan hỉ. Do đó có câu : « Xiểm phú 
kiêu bần, nhàm cố hỉ tân », nghĩa là : Đối với người giàu 
thì sinh tâm nịnh bợ, đối với người nghèo thì kiêu ngạo. 
Nhàm chán cái cũ, hoan hỉ cái mới, đó là tư tưởng không 
thể chấp nhận được. Bồ Tát cầu pháp, không dùng thủ đoạn 
lời lẽ dối trá. Thế nào là lời dối trá ? Đó là khinh khi người 
chẳng nói lời chân thật, dùng phương pháp nầy để cầu 
pháp, thì cầu chẳng được pháp.   

2. Tinh tấn cầu pháp, vì xa lìa giải đãi. Cầu pháp 
không thể giải đãi, giải đãi cầu chẳng được pháp, thời thời 
tinh tấn, mới có thể cầu được pháp. 

3. Một hướng cầu pháp, vì chẳng tiếc thân mạng. 
Cầu pháp phải dũng mãnh hướng về trước, chỉ biết có 
pháp, chẳng biết có người. Do đó có câu : « Vì pháp quên 
mình ». Giống như đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thuở xưa 
khi còn làm Bồ Tát, thì vì cầu nửa bài kệ mà hi sinh thân 
mạng của mình. Nhị Tổ Huệ Khả Đại Sư, vì cầu pháp mà 
chặt cánh tay, đó là tinh thần cầu pháp. 

4. Vì đoạn trừ phiền não của tất cả chúng sinh mà 
cầu pháp, bởi chẳng vì danh lợi cung kính. Bồ Tát vẫn còn 
một phần sinh tướng vô minh chưa phá, có thể hy vọng 
chúng sinh dứt trừ phiền não. Bồ Tát biết được phương 
pháp dứt trừ phiền não, cho nên mới có tư cách khiến cho 
chúng sinh dứt trừ phiền não, vì đã có đại trí huệ, cho nên 
mới có thể làm được viên mãn. Bồ Tát chẳng phải vì danh 
lợi và thích người cung kính mà cầu pháp, chỉ vì giáo hoá 
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chúng sinh và độ thoát chúng sinh mà cầu pháp. Có người 
thiết lập pháp khiến cho người biết họ là lão tu hành, cho 
rằng có được danh tiếng, thì có người đến cúng dường, có 
người đến cung kính họ, đó là tư tưởng của kẻ phàm phu, 
Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế. 

5. Vì lợi ích mình, người khác, tất cả chúng sinh mà 
cầu pháp, vì chẳng riêng tự lợi, mà vì lợi ích của chúng 
sinh. Bồ Tát chẳng có ý đồ vì ích kỷ lợi mình, chỉ biết có 
mình, chẳng biết có người khác. 

6. Bồ Tát vì vào nhất thiết trí huệ mà cầu pháp, trí 
huệ chân chánh là lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên tướng. 
Tuy là trên văn tự được Bát Nhã văn tự, nhưng tại văn tự 
Bát Nhã nếu khởi quán chiếu Bát Nhã, do quán chiếu Bát 
Nhã có thể khế hợp với thật tướng Bát Nhã, thật tướng tức 
là lìa khỏi văn tự. 

7. Bồ Tát vì thoát khỏi sanh tử mà cầu pháp, vì 
chẳng tham trước tất cả danh văn lợi dưỡng, vinh hoa phú 
quý, và vui tài sắc danh ăn ngủ năm dục của thế gian.  

8. Vì độ thoát tất cả chúng sinh mà cầu pháp, vì giáo 
hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, mà 
phát tâm bồ đề, tức là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng 
sinh. 

9. Vì dứt sự hoài nghi của tất cả chúng sinh mà cầu 
pháp, vì khiến cho chúng sinh không có tư tưởng do dự 
không quyết định. 

10. Vì đầy đủ Phật pháp mà cầu pháp, chỉ cầu Phật 
thừa, chẳng cầu thừa khác.  

Đó là mười thứ cầu pháp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí huệ của tất cả 
Phật pháp không do người khác dạy. 
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Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
thấu rõ. Những gì là mười ?  

Đó là : Tuỳ thuận thế tục sinh trưởng 
căn lành, là pháp thấu rõ của đồng mông 
phàm phu. Được tin vô ngại bất hoại, giác 
pháp tự tánh, là pháp thấu rõ của người 
theo tin thực hành. Siêng tu tập pháp, tuỳ 
thuận pháp trụ, là pháp thấu rõ của người 
theo pháp thực hành. Xa lìa tám tà, hướng 
tám chánh đạo, là pháp thấu rõ của người 
thứ tám. Trừ diệt các kết, dứt lậu sinh tử, 
thấy đế chân thật, là pháp thấu rõ của bậc 
Tu Đà Hoàn. Quán vị là hoạ hoạn, biết 
không đến đi, là pháp thấu rõ của bậc Tư 
Đà Hàm. Chẳng thích ba cõi, cầu hết hữu 
lậu, nơi thọ sanh pháp, cho đến một niệm, 
chẳng sanh ái trước, là pháp thấu rõ của 
bậc A Na Hàm. Đắc được sáu thần thông, 
được tám giải thoát, chín định, bốn vô ngại 
biện, thảy đều thành tựu, là pháp thấu rõ 
của bậc A La Hán. Tánh thích quán sát 
một vị duyên khởi, tâm thường vắng lặng, 
biết đủ ít việc, hiểu nhân tự được, ngộ 
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không do người khác dạy, thành tựu đủ 
thứ thần thông trí huệ, là pháp thấu rõ của 
bậc Bích chi Phật. Trí huệ rộng lớn, các 
căn lanh lợi, thường thích độ thoát tất cả 
chúng sinh, siêng tu phước trí pháp trợ 
đạo, hết thảy mười lực vô uý của Như Lai, 
tất cả công đức, đầy đủ viên mãn, là pháp 
thấu rõ của bậc Bồ Tát. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được pháp thấu rõ vô thượng đại trí 
của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
thấu rõ. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Tuỳ thuận thế tục sinh trưởng bốn thứ căn lành, đó 
là : Noãn pháp, đỉnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, tức 
cũng là bốn pháp gia hạnh. Đó là pháp thấu rõ của đồng 
mông phàm phu không thể xuất thế.  

2. Đắc được tin vô ngại bất hoại, giác ngộ pháp nầy, 
minh bạch tự tánh của pháp, đó là chỉ người thuần căn, tin 
theo người khác nói mà hành đạo, đó là pháp thấu rõ của 
người theo tin thực hành.  

3. Siêng tu hành học tập pháp, tuỳ thuận tất cả pháp 
mà trụ, đó là chỉ người lợi căn, tự xem kinh điển mà hành 
đạo, đó là pháp thấu rõ của người theo pháp thực hành.  

4. Xa lìa tám tà, tám tà tức là :  
1. Tà kiến.  
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2. Tà tư duy.  
3. Tà ngữ.  
4. Tà nghiệp.  
5. Tà mạng.  
6. Tà phương tiện.  
7. Tà niệm.  
8. Tà định.  
Trái ngược với tám chánh đạo, hướng về tám chánh 

đạo mà đi. Tám chánh đạo tức là : 
1. Chánh kiến : Thấy biết chân chánh.  
2. Chánh tư duy : Suy nghĩ chân chánh.  
3. Chánh ngữ : Lời nói chân chánh.  
4. Chánh nghiệp : Hành vi chân chánh.  
5. Chánh mạng : Nghề nghiệp chân chánh.  
6. Chánh tinh tấn : Học tập chân chánh.  
7. Chánh niệm : Nghĩ nhớ chân chánh.  
8. Chánh định : Thiền định chân chánh.  
Đó là pháp thấu rõ của người thứ tám (Người hướng 

về sơ quả, chưa chứng được sơ quả A La Hán).  
5. Trừ  diệt tất cả các kết, kết là phiền não. Do phiền 

não mà kết tập sinh tử, tức cũng là tám mươi tám sử, đoạn 
trừ được lậu sinh tử, tức cũng là vô minh, tức cũng là dục 
niệm. Dục tức là lậu sinh tử, dục tức là năm dục. Do đó có 
cầu : « Tài sắc danh ăn ngủ, là năm gian địa ngục ». Tại 
sao chẳng nói thiên đường năm gian ? Tại sao chẳng nói là 
Phật quả năm gian ? Vì năm dục nầy là đoạ lạc, một khi 
đoạ lạc thì đi xuống địa ngục, sẽ thấy đế chân thật, lý thể 
chân thậy, đó là pháp thấu rõ của bậc Tu Đà Hoàn. Tu Đà 
Hoàn dịch là « Nhập lưu », nhập vào dòng Thánh nhân 
pháp tánh, ngược lại dòng phàm phu sáu trần, chẳng nhập 
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vào trong dòng sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, 
chẳng bị sáu trần làm lay chuyển : Mắt thấy sắc chẳng bị 
sắc lay chuyển, tai nghe tiếng chẳng bị tiếng lay chuyển, 
mũi ngửi mùi chẳng bị mùi lay chuyển, lưỡi nếm vị chẳng 
bị vị lay chuyển, thân giác xúc, chẳng bị xúc lay chuyển, ý 
biết pháp chẳng bị pháp lay chuyển. Đã dứt được kiến hoặc 
tam giới tám mươi tám phẩm, chứng được sơ quả A La 
Hán, gọi là bậc hữu học. 

6. Quán vị thiền là hoạ hoạn, biết tất cả là vắng lặng, 
không đến không đi, là pháp thấu rõ của bậc Tư Đà Hàm. 
Tư Đà Hàm dịch là « Nhất lai », tức là còn một lần sinh 
vào cõi trời dục giới và nhân gian, đã đoạn được kiến hoặc 
tam giới, và đoạn dục giới tư hoặc sáu phẩm trước (Tam 
giới có tám mươi mốt phẩm tư hoặc). Chứng được Tam 
quả A La Hán, gọi là bậc hữu học. 

7. Chẳng thích khoái lạc ba cõi, do đó có câu :  
 

« Ba cõi như nhà lửa, 
Sinh tử như oan gia ». 

 

Cho nên cầu hết pháp hữu lậu, sẽ chấm dứt sinh tử. 
Đối với pháp thọ sanh, cho đến một niệm, cũng chẳng sanh 
ái trước. Xa lìa sinh tử pháp vô thường nầy, là pháp thấu rõ 
của bậc A Na Hàm. A Na Hàm dịch là « Bất hoàn », tức là 
không trở lại dục giới thọ sinh tử nữa. Đã đoạn được kiến 
hoặc tam giới, và đoạn được tư hoặc dục giới ba phẩm sau 
(Dục giới có chín phẩm tư hoặc, sắc giới có ba mươi sáu 
phẩm tư hoặc, vô sắc giới có ba mươi sáu phẩm tư hoặc), 
chứng được Tam quả A La Hán, là bậc hữu học. 

8. Do được sáu thần thông, tức là :  
I. Thiên nhãn thông.  
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II. Thiên nhĩ thông.  
III. Tha tâm thông.  
IV. Túc mạng thông.  
V. Thần túc thông.  
VI. Lậu tận thông.  
 

Lại đắc được tám giải thoát, tức là :  
I. Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 
II. Trong không sắc tưởng ngoại sắc giải thoát. 
III. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. 
IV. Không vô biên xứ giải thoát. 
V. Thức vô biên xứ giải thoát. 
VI. Vô sở hữu xứ giải thoát. 
VII. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 
VIII. Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. 
 

Lại có chín định, tức cũng là chín thứ đệ định : 
I. Sơ thiền thứ đệ định. 
II. Nhị thiền thứ đệ định. 
III. Tam thiền thứ đệ định. 
IV. Tứ thiền thứ đệ định. 
V. Không xứ thứ đệ định. 
VI. Thức xứ thứ đệ định. 
VII. Vô sở hữu xứ thứ đệ định. 
VIII. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thứ đệ định. 
IX. Diệt thọ tưởng thứ đệ định. 
 

Lại đắc được bốn vô ngại biện, tức là : 
I. Pháp vô ngại biện. 
II. Nghĩa vô ngại biện. 
III. Từ vô ngại biện. 
IV. Nhạo thuyết vô ngại biện. 
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Đủ thứ những pháp đó, thảy đều thành tựu viên mãn, 
đó là pháp thấu rõ của bậc A La Hán. A La Hán dịch là 
« Sát tặc », nghĩa là giết hết tặc phiền não. Còn dịch là 
« Ứng cúng », vì đạo cao đức trọng, là ruộng phước của thế 
gian, xứng đáng thọ trời người cúng dường. Còn dịch là 
« Bất sinh », chẳng thọ phần đoạn sinh tử nữa, đắc được 
Hữu Dư Niết Bàn. Do đó có câu : « Các lậu đã sạch, Phạm 
hạnh đã vững, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau nữa ». 
Đã đoạn tam giới kiến tư hai hoặc, chứng được Tứ quả A 
La Hán, gọi là bậc vô học. 

9. Tánh thích quán sát tất cả pháp, đều từ duyên 
khởi, do đó có câu :   

« Các pháp do duyên sanh 
Các pháp do duyên diệt 

Phật ta đại Sa Môn 
Thường hay nói như thế ». 

 

Tâm thường vắng lặng bất động, biết đủ thì vui, ít 
việc thì an, thấu hiểu nhân duyên pháp, tự tánh tự chứng 
mà được khai ngộ, chẳng do người khác dạy mà khai ngộ. 
Mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, 
thấu hiểu tất cả vạn vật, tự sinh tự diệt, mà ngộ đạo quả, 
thành tựu đủ thứ thần thông, viên mãn nhất thiết trí huệ, đó 
là pháp thấu rõ của bậc Bích chi Phật. Bích Chi Phật dịch 
là “Độc giác”, trước khi Phật chưa ra đời, tự tu tự chứng, là 
Độc giác. Sau khi Phật ra đời, nghe pháp mười hai nhân 
duyên mà ngộ đạo, gọi là Duyên Giác. Đó là tiểu thừa, tự 
tu tự ngộ, chẳng màng đến sinh tử của chúng sinh, làm tự 
liễu hán. 
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10. Trí huệ rộng lớn, các căn lanh lợi, thường thích 
độ thoát tất cả chúng sinh, thoát khỏi biển khổ, siêng tu 
phước đức và trí huệ pháp trợ đạo, hết thảy mười lực và 
bốn vô uý của Như Lai, tất cả công đức, hoàn toàn đầy đủ, 
viên mãn thành tựu, đó là pháp thấu rõ của bậc Bồ Tát. Bồ 
Tát dịch là “Hữu tình giác”, hay giác ngộ tất cả hữu tình 
chúng sinh. Bồ Tát có tinh thần tự giác giác tha.  

Đó là mười pháp thấu rõ của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát 
an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp thấu rõ vô thượng đại 
trí của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
tu hành. Những gì là mười ?  

Đó là : Pháp tu hành cung kính tôn 
trọng các thiện tri thức. Pháp tu hành 
thường làm cho chư Thiên được giác ngộ. 
Pháp tu hành ở chỗ chư Phật thường có 
lòng tám quý. Pháp tu hành thương xót 
chúng sinh, chẳng bỏ sinh tử. Pháp tu hành 
sự việc rốt ráo, tâm không biến động. Pháp 
tu hành chuyên niệm tuỳ duyên phát tâm 
đại thừa, các chúng Bồ Tát tinh tấn siêng 
tu học. Pháp tu hành xa lìa tà kiến, siêng 
cầu chánh đạo. Pháp tu hành phá tan 
chúng ma và phiền não nghiệp. Pháp tu 
hành biết các chúng sinh căn tánh thắng 
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liệt mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ trụ 
Phật địa. Pháp tu hành an trụ vô biên pháp 
giới rộng lớn, trừ diệt phiền não, khiến cho 
thân thanh tịnh. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
đắc được pháp tu hành vô thượng của Như 
Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ pháp 
tu hành. Tức là không làm các điều ác, hãy làm các việc 
lành, đừng cho rằng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng 
cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Pháp tu hành : Cung kính tôn trọng tất cả các vị 
thiện tri thức.  

2. Pháp tu hành : Thường khiến cho chư Thiên được 
giác ngộ.  

3. Pháp tu hành : Ở chỗ đạo tràng của mười phương 
chư Phật thường có lòng tám quý, cảm thấy chẳng bằng 
người, phải tinh tấn, đừng sinh tâm tự mãn, mà kiêu ngạo 
nói : « Tôi hơn tất cả mọi người », tuyệt đối đừng có tư 
tưởng như thế. 

4. Pháp tu hành : Vì thương xót tất cả chúng sinh, 
nên tự mình chẳng bỏ sinh tử, chẳng vào Niết Bàn.  

5. Pháp tu hành : Bất cứ làm việc gì, nhất định phải 
đến nơi rốt ráo, đừng có bỏ phế giữa đường, lãng phí công 
lao. Bất cứ gặp cảnh giới gì, tâm cũng đừng biến động, dù 
núi Thái Sơn sập xuống phía trước cũng không sợ, mỹ nữ 
đứng ở trước mặt tâm cũng không động, định lực đầy đủ.  
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6. Pháp tu hành : Chuyên một niệm theo đuổi phát 
tâm đại thừa, tất cả chúng Bồ Tát tinh tấn siêng tu học lục 
độ vạn hạnh.  

7. Pháp tu hành : Xa lìa tất cả tà tri tà kiến, siêng cầu 
đạo chánh tri chánh kiến.  

8. Pháp tu hành : Phá tan chúng ma và phiền não 
nghiệp chướng.  

9. Pháp tu hành : Biết căn tánh của tất cả chúng sinh, 
là thắng, hoặc là liệt. Thắng là thiện, liệt là ác, sau đó vì họ 
thuyết pháp, khiến cho họ trụ Phật địa. Phật địa có đại công 
đức lực, sau đó là trí huệ. Một niệm tương ưng huệ quán 
chân đế đến nơi rốt ráo, tập nhiễm rốt ráo hết sạch không 
còn. 

10. Pháp tu hành : An trụ vô biên không bờ mé pháp 
giới rộng lớn, trừ diệt tất cả phiền não, khiến cho thân 
thanh tịnh, chẳng còn nhiễm ô.  

Đó là mười thứ pháp tu hành của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp tu hành vô 
thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ma. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Uẩn ma, vì sinh các chấp thủ. 
Phiền não ma, vì luôn tạp nhiễm. Nghiệp 
ma, vì hay chướng ngại. Tâm ma, vì khởi 
cao mạn. Tử ma, vì bỏ nơi sinh. Thiên ma, 
vì tự kiêu căn phóng túng. Thiện căn ma, vì 
luôn chấp lấy. Tam muội ma, vì say đắm vị 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  337 
 

thiền lâu dài. Thiện tri thức ma, vì khởi 
tâm chấp. Bồ đề pháp trí ma, vì chẳng 
muốn xả lìa. Đó là mười. Đại Bồ Tát nên 
làm phương tiện sớm cầu xa lìa. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ ma. 
Ma hay chướng ngại người làm việc lành, hay đoạn trừ phá 
hoại huệ mạng của người tu đạo. Những gì là mười thứ ma 
? Đó là :  

1. Uẩn ma, tức là : Sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn, 
hay sinh ra đủ thứ khổ não, hay sinh ra tất cả chấp thủ, 
chướng ngại chánh đạo, dứt hại huệ mạng.  

2. Phiền não ma, tức là : Tham sân si mạn nghi phiền 
não, hay mê hoặc sự lý, hay não hại thân tâm. Thường sinh 
tư tưởng tạp nhiễm bất tịnh, chướng ngại chánh đạo, dứt 
hại huệ mạng. 

3. Nghiệp ma, tức là : Giết, trộm, dâm, dối, rượu, các 
nghiệp ác, chướng ngại chánh đạo, dứt hại huệ mạng. 

4. Tâm ma, tức là tâm cống cao ngã mạn, đều cảm 
giác mình giỏi hơn người, trong mắt mình coi ai cũng 
chẳng ra gì, khinh thường tất cả mọi người, đây cũng 
chướng ngại chánh đạo, dứt hại huệ mạng. 

5. Tử ma, thọ mạng có hạn, xả bỏ nơi sinh, chướng 
ngại chánh đạo, dứt hại huệ mạng. 

6. Thiên ma, Ma Vương Ba Tuần cõi trời Tha Hoá 
Tự Tại, rất là tự kiêu căn phóng túng, biến hoá đủ thứ 
chướng ngại, khiến cho người tu hành thối chuyển bồ đề 
tâm. 
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7. Thiện căn ma, chấp trước vào mình đắc được căn 
lành, không chịu tu thêm nữa, chướng ngại chánh đạo, dứt 
hại huệ mạng. 

8. Tam muội ma, đắm trước vào mình đắc được vị 
thiền, dừng lại ở cảnh giới Tứ thiền, chẳng cầu tiến lên, 
chướng ngại chánh đạo, dứt hại huệ mạng. 

9. Thiện tri thức ma, sinh tâm chấp trước vào pháp, 
chẳng chịu vì người thuyết pháp, chướng ngại chánh đạo, 
dứt hại huệ mạng. 

10. Bồ đề pháp trí ma, đối với pháp bồ đề sinh khởi 
chấp trước trí, chẳng muốn xả lìa, chướng ngại chánh đạo, 
dứt hại huệ mạng.  

Đó là mười thứ ma của Bồ Tát. Đại Bồ Tát nên làm 
phương tiện, sớm cầu xa lìa khỏi mười thứ ma. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ ma 
nghiệp. Những gì là mười ?  

Đó là : Quên mất bồ đề tâm, tu các căn 
lành, đó là ma nghiệp.  

Ác tâm bố thí, sân tâm trì giới, bỏ 
người tánh ác, xa người giải đãi, khinh 
mạn kẻ loạn ý, chê hiềm người ác huệ, đó 
là ma nghiệp. 

Nơi pháp thâm sâu, sinh tâm tham 
sẻn, có người hoá độ được, mà chẳng vì họ 
nói pháp. Nếu được tài lợi cung kính cúng 
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dường, tuy họ chẳng phải pháp khí mà vì 
họ nói pháp, đó là ma nghiệp. 

Chẳng thích lắng nghe các Ba La Mật, 
giả sử nghe nói mà chẳng tu hành, tuy cũng 
tu hành, phần nhiều sinh giải đãi. Do vì 
giải đãi, nên ý chí hẹp kém, chẳng cầu 
pháp vô thượng đại bồ đề, đó là ma nghiệp. 

Xa thiện tri thức, gần ác tri thức, thích 
cầu nhị thừa, chẳng thích thọ sinh, chí 
hướng Niết Bàn, lìa dục tịch tĩnh, đó là ma 
nghiệp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ ma 
nghiệp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Quên mất bồ đề tâm, tu tất cả căn lành, đó là ma 
nghiệp. Tại sao ? Vì có bồ đề tâm, thì mới có thể hồi hướng 
căn lành của mình tu tập được, đến pháp giới chúng sinh. 
Nếu quên mất bồ đề tâm, thì căn lành tu được, lưu lại cho 
chính mình, chẳng chịu hồi hướng, chỉ lợi mình mà chẳng 
lợi người.  

2. Dùng ác tâm để bố thí, dùng sân tâm để trì giới, xả 
bỏ người tánh ác, xa lìa người giải đãi, khinh mạn kẻ loạn 
ý, chê hiềm người ác huệ, những hành vi đó đều trái với 
tâm từ bi, do đó có câu : « Từ hay ban vui, bi hay cứu 
khổ », đó là ma nghiệp. 

3. Nơi pháp thâm sâu vi diệu, sinh tâm tham sẻn, có 
người hoá độ được, mà chẳng chịu vì họ nói pháp. Tại sao 
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vậy ? Vì có sí đồ, cầu danh văn lợi dưỡng. Nếu được người 
có tài lợi, hoặc được sự cung kính, hoặc khi cúng dường, 
tuy họ chẳng phải là pháp khí, nhưng lại vì họ nói pháp, đó 
là ma nghiệp. 

4. Chẳng thích lắng nghe mười pháp Ba La Mật : Bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương 
tiện, nguyện, lực, trí. Giả sử nghe nói đến mười pháp nầy, 
cũng chẳng chịu tu hành. Tuy cũng miễn cưỡng tu hành, 
nhưng phần nhiều sinh tâm giải đãi, chẳng muốn dũng 
mãnh tinh tấn. Do vì giải đãi, nên ý chí hẹp kém, chẳng cầu 
pháp vô thượng đại bồ đề, đó là ma nghiệp. 

5. Xa thiện tri thức gần ác tri thức, thích cầu pháp 
nhị thừa, chẳng thích thọ sinh, chí nguyện chứng được Hữu 
Dư Niết Bàn, xa lìa dục niệm mà cầu tịch tĩnh, đó là ma 
nghiệp. 

 

Ở chỗ Bồ Tát, khởi tâm sân hận, nhìn 
với cặp mắt ác. Tìm tòi tội sơ hở, nói lỗi 
lầm của họ, dứt hết thảy tài lợi cúng dường 
của họ, đó là ma nghiệp. 

Phỉ báng chánh pháp, chẳng thích 
lắng nghe. Giả sử được nghe, liền sinh chê 
bai. Thấy người nói pháp, chẳng sinh tôn 
trọng. Nói mình nói đúng, người khác nói 
đều sai, đó là ma nghiệp. 

Thích học thế luận, xảo thuật văn từ. 
Khai xiển nhị thừa, che lấp pháp thâm sâu. 
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Hoặc dùng diệu nghĩa, truyền dạy người 
chẳng đáng dạy, xa lìa bồ đề, trụ nơi tà 
đạo, đó là ma nghiệp. 

Người đã được giải thoát đã an ổn rồi, 
thường thích gần gũi mà cúng dường. 
Người chưa được giải thoát chưa được an 
ổn, chẳng chịu gần gũi, cũng chẳng giáo 
hoá, đó là ma nghiệp. 

Tăng trưởng ngã mạn, không có sự 
cung kính. Đối với các chúng sinh, làm 
nhiều sự não hại. Chẳng cầu chánh pháp 
trí huệ chân thật, tâm ý tệ ác, khó khai ngộ 
được, đó là ma nghiệp. Đó là mười.  

Đại Bồ Tát nên sớm xa lìa, siêng cầu 
Phật nghiệp. 

 

6. Ở chỗ Bồ Tát, sinh khởi tâm sân hận, nhìn với cặp 
mắt ác. Cố ý tìm tòi tội sơ hở, nói lỗi lầm của Bồ Tát, dứt 
hết thảy tài lợi và cúng dường của họ, đó là ma nghiệp. 

7. Chẳng những phỉ báng chánh pháp, mà cũng 
chẳng thích lắng nghe. Giả sử được nghe, liền sinh chê bai 
thế nầy thế nọ, chỉ trích thế nọ thế kia. Thấy người giảng 
Kinh nói pháp, cũng chẳng sinh tâm tôn trọng. Tự tuyên 
truyền cho mình, nói mình nói pháp thì đúng, còn người 
khác nói pháp đều sai, đó là ma nghiệp. 
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8. Thích học ngôn luận thế gian, xảo thuật văn từ. 
Tán thán khai xiển pháp nhị thừa, che lấp pháp đại thừa 
thâm sâu. Hoặc đem nghĩa lý diệu pháp, truyền dạy cho 
người chẳng có tâm tin, xa lìa đạo bồ đề, trụ ở nhà tà đạo, 
đó là ma nghiệp. 

9. Người đã đắc được giải thoát, người đã được an 
ổn rồi, thường thích gần gũi thiện tri thức, hoan hỉ cúng 
dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Người chưa được giải 
thoát và an ổn, chẳng chịu gần gũi thiện tri thức, cũng 
chẳng chịu giáo hoá chúng sinh, đó là ma nghiệp. 

10. Tăng trưởng ngã mạn, lúc nào cũng cảm thấy 
mình giỏi, buông bỏ mình chẳng đặng, sinh ra tâm cống 
cao ngã mạn, đối với Tam Bảo không sinh tâm cung kính. 
Đối với các chúng sinh, làm nhiều việc não hại. Chẳng cầu 
chánh pháp trí huệ chân thật, chuyên cầu tà pháp của tà tri 
thức, tâm ý của họ rất tệ ác, chẳng dễ giáo hoá, rất khó 
khiến cho họ khai ngộ được, đó là ma nghiệp.  

Đó là mười thứ ma nghiệp của Bồ Tát. Đại Bồ Tát 
nên sớm xa lìa mười thứ ma nghiệp, siêng cầu tất cả Phật 
nghiệp. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ xả 
lìa ma nghiệp. Những gì là mười ?  

Đó là : Gần gũi thiện tri thức, cung 
kính cúng dường, là xả lìa ma nghiệp. 
Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi 
mình, là xả lìa ma nghiệp. Nơi pháp Phật 
thâm sâu, tin hiểu chẳng phỉ báng, là xả lìa 
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ma nghiệp. Chưa từng quên mất tâm nhất 
thiết trí, là xả lìa ma nghiệp. Siêng tu diệu 
hạnh, luôn chẳng phóng dật, là xả lìa ma 
nghiệp. Thường cầu tạng pháp của tất cả 
Bồ Tát, là xả lìa ma nghiệp. Luôn diễn nói 
pháp tâm không mệt mỏi, là xả lìa ma 
nghiệp. Nương tựa mười phương tất cả chư 
Phật, khởi tâm cứu hộ, là xả lìa ma nghiệp. 
Tin thọ nghĩ nhớ tất cả chư Phật, được 
thần lực của chư Phật gia trì, là xả lìa ma 
nghiệp. Với tất cả Bồ Tát đồng trồng căn 
lành, bình đẳng không hai, là xả lìa ma 
nghiệp. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
lìa khỏi tất cả ma đạo. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ xả 
lìa ma nghiệp. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Gần gũi thiện tri thức, cung kính Tam Bảo, cúng 
dường Tam Bảo, đó là xả lìa ma nghiệp.  

2. Chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi mình, đó 
là xả lìa ma nghiệp.  

3. Nơi pháp Phật nói thâm sâu, tin hiểu chẳng nghi, 
chẳng sinh tâm phỉ báng, chẳng nói lời phỉ báng, đó là xả 
lìa ma nghiệp.  
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4. Chưa từng quên mất tâm nhất thiết trí, đó là xả lìa 
ma nghiệp.  

5. Siêng tu diệu hạnh, thường giữ quy cụ, chẳng khi 
nào phóng dật, đó là xả lìa ma nghiệp.  

6. Thường cầu tạng pháp của tất cả Bồ Tát tu, đó là 
xả lìa ma nghiệp.  

7. Luôn diễn nói Phật pháp, tâm không mệt mỏi, 
cũng chẳng nhàm chán, đó là xả lìa ma nghiệp.  

8. Nương tựa mười phương tất cả chư Phật, khởi tâm 
cứu hộ chúng sinh, đó là xả lìa ma nghiệp.  

9. Tin thọ tất cả chư Phật, nghĩ nhớ tất cả chư Phật, 
được đại oai thần lực của chư Phật gia trì, đó là xả lìa ma 
nghiệp.  

10. Với tất cả Bồ Tát đồng gieo trồng tất cả căn lành, 
bình đẳng không hai, đó là xả lìa ma nghiệp.  

Đó là mười thứ xả lìa ma nghiệp của Bồ Tát. Nếu 
các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ lìa khỏi tất cả thiên 
ma ngoại đạo. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ thấy 
Phật. Những gì là mười ?  

Đó là : An trụ thế gian thành Chánh 
Giác Phật, là thấy không chấp trước. 
Nguyện Phật, là thấy xuất sinh. Nghiệp báo 
Phật, là thấy tin sâu. Trụ trì Phật, là thấy 
tuỳ thuận. Niết Bàn Phật, là thấy vào sâu. 
Pháp giới Phật, là thấy đến khắp. Tâm 
Phật, là thấy an trụ. Tam muội Phật, là 
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thấy vô lượng vô y. Bổn tánh Phật, là thấy 
thấu rõ. Tuỳ lạc Phật, là thấy thọ khắp. Đó 
là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ 
thấy được Như Lai vô thượng. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ thấy 
Phật. Mười Phật tức là mười thân, mỗi một thứ Phật, đều 
có mười thứ công đức. Những gì là mười thứ thấy Phật ? 
Đó là :  

1. An trụ thế gian thành Chánh Giác Phật, là thấy 
không chấp trước, tức là bồ đề thân. Có mười thứ không 
chấp : 

I. Đối với tất cả thế gian không chấp. 
II. Đối với tất cả chúng sinh không chấp. 
III. Đối với tất cả pháp không chấp. 
IV. Đối với tất cả việc làm không chấp. 
V. Đối với tất cả căn lành không chấp. 
VI. Đối với tất cả nơi sinh không chấp. 
VII. Đối với tất cả nguyện không chấp. 
VIII. Đối với tất cả hạnh không chấp. 
IX. Đối với tất cả Bồ Tát không chấp. 
X. Đối với tất cả Phật không chấp.   
 

2. Nguyện Phật, là thấy xuất sinh, tức là nguyện 
thân. Có mười thứ xuất sinh : 

I. Từ trời sinh xuống. 
II. Bồ Tát thọ sinh. 
III. Xuất gia học đạo. 
IV. Dưới cội bồ đề thành Chánh Giác. 
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V. Chuyển bánh xe pháp. 
VI. Giáo hoá chúng sinh, cúng dường chư Phật. 
VII. Bất khả thuyết đủ thứ thân Phật. 
VIII. Đủ thứ trang nghiêm, vô lượng trang nghiêm, 

Như Lai tự tại nhất thiết trí tạng. 
IX. Vô lượng vô số thanh tịnh chúng sinh. 
X. Ba đời chư Phật đủ thứ căn tánh, đủ thứ tinh tấn, 

đủ thứ hạnh giải, ở trong ba đời, thành Đẳng Chánh Giác. 
3. Nghiệp báo Phật, là thấy tin sâu, tức là trang 

nghiêm thân, có mười thứ tin sâu : 
I. Tin tất cả pháp không. 
II. Tin tất cả pháp vô tướng. 
III. Tin tất cả pháp vô nguyện. 
IV. Tin tất cả pháp vô tác. 
V. Tin tất cả pháp không phân biệt. 
VI. Tin tất cả pháp không chỗ nương. 
VII. Tin tất cả pháp không thể lường. 
VIII. Tin tất cả pháp vô hữu thượng. 
IX. Tin tất cả pháp lìa siêu việt. 
X. Tất cả pháp không sinh. 
 

4. Trụ trì Phật, là thấy tuỳ thuận, tức là trụ trì thân, 
có mười thứ tuỳ thuận chúng sinh mà làm Phật sự: 

I. Thị hiện sắc thân. 
II. Vang diệu âm thanh. 
III. Có sở thọ. 
IV. Không sở thọ. 
V. Dùng đất nước gió lửa. 
VI. Thần lực tự tại thị hiện tất cả cảnh giới sở duyên. 
VII. Đủ thứ danh hiệu. 
VIII. Dùng cảnh giới cõi Phật. 
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IX. Nghiêm tịnh cõi Phật. 
X. Yên lặng không nói. 
 

5. Niết Bàn Phật, là thấy vào sâu, tức là hoá thân. 
Biết rõ tức là vào sâu, có mười thứ biết rõ: 

I. Biết rõ chân như Niết Bàn. 
II. Biết rõ thật tế Niết Bàn 
III. Biết rõ pháp giới Niết Bàn. 
IV. Biết rõ hư không Niết Bàn. 
V. Biết rõ pháp tánh Niết Bàn. 
VI. Biết rõ ly dục tế Niết Bàn. 
VII. Biết rõ vô tướng tế Niết Bàn. 
VIII. Biết rõ ngã tánh tế Niết Bàn. 
IX. Biết rõ nhất thiết pháp tánh tế Niết Bàn. 
X. Biết rõ chân như tế Niết Bàn. 
 

6. Pháp giới Phật, là thấy đến khắp, tức là pháp thân, 
đến khắp cùng tất cả mọi nơi, có mười thứ đến: 

I. Đến tất cả vật. 
II. Đến tất cả thế gian. 
III. Đến tất cả chúng sinh. 
IV. Đến tất cả cõi nước. 
V. Đến tất cả pháp. 
VI. Đến tất cả hư không. 
VII. Đến tất cả ba đời. 
VIII. Đến tất cả hữu vi. 
IX. Đến tất cả vô vi. 
X. Đến tất cả lời nói âm thanh. 
 

7. Tâm Phật, là thấy an trụ, tức là oai thế thân, có 
mười thứ trụ : 

I. Thường trụ đại bi. 
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II. Trụ đủ thứ thân, làm các Phật sự. 
III. Trụ tâm bình đẳng, chuyển tịnh pháp luân. 
IV. Trụ bốn biện tài, nói vô lượng pháp. 
V. Trụ tất cả Phật pháp không nghĩ bàn. 
VI. Trụ thanh tịnh âm. 
VII. Trụ vô lượng cõi. 
VIII. Trụ bất khả thuyết pháp giới thâm sâu. 
IX. Trụ hiện tất cả thần thông tối thắng. 
X. Trụ hay khai thị pháp rốt ráo không có chướng 

ngại. 
 

8. Tam muội Phật, là thấy vô lượng vô y, tức là 
phước đức thân. Phật có mười thứ tam muội Phật vô lượng 
không thể nghĩ bàn, thường ở trong định, khắp tất cả mọi 
nơi, diễn nói diệu pháp: 

I. Khắp vì chúng sinh, diễn nói diệu pháp. 
II. Khắp vì chúng sinh, nói vô ngã tế. 
III. Khắp vào ba đời. 
IV. Khắp vào mười phương cõi Phật rộng lớn. 
V. Khắp hiện vô lượng đủ thứ thân Phật 
VI. Tuỳ các chúng sinh đủ thứ tâm hiểu biết, mà hiện 

thân thuyết pháp. 
VII. Nói tất cả pháp, lìa dục chân tế. 
VIII. Diễn nói tất cả duyên khởi tự tánh. 
IX. Thị hiện vô lượng thế gian xuất thế gian, trang 

nghiêm rộng lớn, khiến các chúng sinh, thường được thấy 
Phật. 

X. Khiến các chúng sinh, đều thông đạt được tất cả 
Phật pháp, vô lượng giải thoát, rốt ráo đến bờ bên kia vô 
thượng. 
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9. Bổn tánh Phật, là thấy thấu rõ. Thấu rõ tức là trí 
thân, có mười thứ biết hết tất cả pháp không thừa sót: 

I. Biết tất cả pháp quá khứ. 
II. Biết tất cả pháp vị lai. 
III. Biết tất cả pháp hiện tại. 
IV. Biết tất cả lời lẽ của pháp. 
V. Biết tất cả tâm chúng sinh. 
VI. Biết tất cả căn lành của Bồ Tát thượng trung hạ 

đủ thứ phần vị. 
VII. Biết tất cả Phật viên mãn trí, và các căn lành, 

không tăng không giảm. 
VIII. Biết tất cả pháp, đều do từ duyên khởi. 
IX. Biết tất cả loại thế giới. 
X. Biết tất cả các việc khác nhau trong pháp giới, 

như lưới Nhân đà la. 
 

10. Tuỳ lạc Phật, là thấy thọ khắp, tức là ý sinh thân, 
tuỳ ý mình và người, chẳng có thân nào mà chẳng thọ. Có 
mười thứ Phật sự, khiến cho chúng sinh thấy thọ khắp: 

I. Nếu có chúng sinh, chuyên tâm nghĩ nhớ, thì liền 
hiện ra trước họ. 

II. Nếu có chúng sinh, tâm không điều thuận, thì vì 
họ thuyết pháp. 

III. Nếu có chúng sinh, hay sinh tịnh tín, đều khiến 
cho họ đắc được vô lượng căn lành. 

IV. Nếu có chúng sinh, vào được pháp vị, thảy đều 
hiện chứng. 

V. Giáo hoá chúng sinh, chẳng có mỏi nhàm. 
VI. Đến các cõi Phật, đến đi vô ngại. 
VII. Đại bi chẳng bỏ tất cả chúng sinh. 
VIII. Hiện thân biến hoá, luôn chẳng đoạn tuyệt. 
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IX. Thần thông tự tại, chưa từng nghỉ ngơi. 
X. An trụ pháp giới, hay quán sát khắp. 
 

Ở trên là mười thứ pháp thấy Phật. Nếu các Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy, thì sẽ thấy được Như Lai vô thượng. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát có mười thứ Phật 
nghiệp. Những gì là mười?  

Đó là: Tuỳ thời khai đạo, là Phật 
nghiệp, vì khiến cho chân chánh tu hành.  

Trong mộng khiến thấy, là Phật 
nghiệp, vì giác ngộ căn lành thuở xưa.  

Vì họ diễn nói Kinh chưa từng nghe 
qua, là Phật nghiệp, vì khiến cho họ sinh 
trí dứt nghi.  

Vì người ăn năn ràng buộc của sự 
ràng buộc nói pháp xuất ly, là Phật nghiệp, 
vì khiến cho họ lìa tâm nghi.  

Nếu có chúng sinh, khởi tâm tham sẻn, 
cho đến tâm ác huệ, tâm nhị thừa, tâm tổn 
hại, tâm nghi hoặc, tâm tán động, tâm kiêu 
mạn, vì họ hiện thân Như Lai các tướng 
trang nghiêm, là Phật nghiệp, vì sinh 
trưởng căn lành quá khứ.  
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Khi lúc chánh pháp khó gặp, rộng vì 
họ nói pháp, khiến cho họ nghe rồi, đắc 
được trí đà la ni, trí thần thông, hay lợi ích 
khắp vô lượng chúng sinh, là Phật nghiệp, 
vì thắng giải thanh tịnh.  

Nếu có ma sự sinh khởi, hay dùng 
phương tiện hiện âm thanh đồng cõi hư 
không, nói pháp đừng tổn não họ dùng để 
đối trị, khiến cho họ khai ngộ, chúng ma 
nghe rồi, oai quang diệt mất, là Phật 
nghiệp, vì chí thích thù thắng, đại oai đức.  

Tâm không gián đoạn, thường tự giữ 
gìn, chẳng khiến cho chứng nhập chánh vị 
nhị thừa, nếu có chúng sinh căn lành chưa 
thành thục, thì trọn không vì họ nói cảnh 
giới giải thoát, là Phật nghiệp, vì làm theo 
nguyện xưa.  

  
Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ Phật 

nghiệp. Những gì là mười? Đó là:  
1. Tuỳ thời khai đạo tất cả chúng sinh, là Phật 

nghiệp, vì khiến cho chúng sinh chân chánh tu hành.  
2. Trong mộng khiến cho tất cả chúng sinh thấy 

Phật, là Phật nghiệp, vì có thể giác ngộ căn lành thuở xưa 
đã tu.  
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3. Vì chúng sinh diễn nói Kinh điển chưa từng nghe 
qua, là Phật nghiệp, vì khiến cho họ sinh ra trí huệ dứt trừ 
nghi hoặc.  

4. Vì người ăn năn ràng buộc của sự ràng buộc thân 
tâm bởi tập khí, chẳng được tự tại, đối với họ diễn nói pháp 
xuất ly thế gian, là Phật nghiệp, vì khiến cho họ lìa khỏi 
tâm nghi hoặc.  

5. Nếu có chúng sinh, khởi tâm tham sẻn, cho đến 
tâm ác huệ (thế trí biện thông), tâm nhị thừa (Thanh Văn 
và Duyên Giác), tâm tổn hại (tất cả chúng sinh), tâm nghi 
hoặc (chẳng tin Phật), tâm tán động (tinh thần chẳng tập 
trung), tâm kiêu mạn (cống cao ngã mạn), vì họ hiện thân 
Như Lai các tướng trang nghiêm, ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp, là Phật nghiệp, vì sinh trưởng căn lành quá 
khứ.  

6. Khi lúc tất cả chánh pháp khó gặp, rộng vì tất cả 
chúng sinh, diễn nói diệu pháp, khiến cho họ nghe rồi, đắc 
được trí đà la ni (tổng trì), trí thần thông, hay lợi ích khắp 
vô lượng vô số chúng sinh, là Phật nghiệp, vì thù thắng liễu 
giải thanh tịnh.  

7. Nếu có ma sự sinh khởi, hay dùng phương tiện thị 
hiện âm thanh đồng cõi hư không, diễn nói pháp đừng tổn 
não ma, để đối trị ma sự, khiến cho ma cũng khai ngộ, 
chúng ma nghe pháp rồi, oai quang của ma diệt mất, là 
Phật nghiệp, vì chí thích rất thù thắng, oai đức đặc biệt 
rộng lớn.  

8. Trong tâm không gián đoạn, thường tự giữ gìn, 
khiến cho thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, chẳng khiến 
cho chứng nhập chánh vị nhị thừa. Nếu có chúng sinh căn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  353 
 

lành chưa thành thục, thì trọn không vì họ nói pháp cảnh 
giới giải thoát, là Phật nghiệp, vì làm theo nguyện xưa.  

 

Sinh tử kết lậu, tất cả đều lìa, tu Bồ 
Tát hạnh liên tục không ngừng, dùng tâm 
đại bi nhiếp lấy chúng sinh, khiến cho họ 
khởi sự tu hành, rốt ráo giải thoát, là Phật 
nghiệp, vì tu hành Bồ Tát hạnh không dứt. 

Đại Bồ Tát thấu đạt thân mình và 
chúng sinh vốn là tịch diệt, chẳng sợ chẳng 
hãi, mà siêng tu phước trí, không có nhàm 
đủ. Tuy biết tất cả pháp không có tạo tác, 
mà cũng chẳng bỏ tự tướng các pháp. Tuy 
nơi các cảnh giới vĩnh viễn lìa tham dục, 
mà thường thích chiêm ngưỡng khen ngợi 
sắc thân chư Phật. Tuy biết chẳng do người 
khác ngộ nhập nơi pháp, mà đủ thứ 
phương tiện, cầu nhất thiết trí. Tuy biết 
các cõi nước đều như hư không, mà thường 
thích trang nghiêm tất cả cõi Phật. Tuy 
luôn quán sát không người, không ta, mà 
giáo hoá chúng sinh, không có nhàm mỏi. 
Tuy nơi pháp giới vốn bất động, mà dùng 
thần thông trí lực, hiện các biến hoá. Tuy 
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đã thành tựu trí nhất thiết trí, mà tu Bồ 
Tát hạnh, không có ngừng nghỉ. Tuy biết 
các pháp không thể nói, mà chuyển tịnh 
pháp luân, khiến tâm chúng sinh hoan hỉ. 
Tuy hay thị hiện chư Phật thần lực, mà 
chẳng nhàm bỏ thân Bồ Tát. Tuy hiện 
nhập Đại Bát Niết Bàn, mà vẫn thị hiện thọ 
sinh tất cả mọi nơi. Hay làm pháp quyền 
thật song hành như thế, là Phật nghiệp.  

Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ 
trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nghiệp 
rộng lớn, vô thượng vô sư, không do người 
khác dạy. 

 

9. Sinh tử kết lậu, tất cả đều lìa khỏi, tu Bồ Tát hạnh 
liên tục không ngừng. Dùng tâm đại bi nhiếp lấy chúng 
sinh, khiến cho họ khởi tâm tu hành, rốt ráo được giải 
thoát, là Phật nghiệp, vì tu hành Bồ Tát hạnh không dứt. 

10. Đại Bồ Tát thấu đạt thân mình và chúng sinh vốn 
là tịch diệt, nghe được đạo lý đó rồi, chẳng sợ sệt, chẳng 
kinh hãi, mà siêng tu phước tu trí, không khi nào nhàm đủ. 
Tuy biết tất cả pháp không có tạo tác, mà cũng chẳng bỏ tự 
tướng các pháp. Tuy đối với các cảnh giới vĩnh viễn lìa 
tham dục, mà thường thích chiêm ngưỡng khen ngợi sắc 
thân chư Phật. Tuy biết chẳng do người khác ngộ nhập nơi 
pháp, mà vẫn dùng đủ thứ phương tiện, cầu nhất thiết trí 
huệ. Tuy biết các cõi nước đều như hư không, mà thường 
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thích trang nghiêm tất cả cõi Phật. Tuy luôn quán sát không 
người, không ta, mà giáo hoá chúng sinh, không khi nào 
nhàm mỏi. Tuy nơi pháp giới vốn bất động, mà dùng thần 
thông trí lực, hay thị hiện các tướng biến hoá. Tuy đã thành 
tựu trí nhất thiết trí, mà tu Bồ Tát hạnh, không có ngừng 
nghỉ. Tuy biết các pháp không thể nói, mà vẫn chuyển tịnh 
pháp luân, khiến cho tất cả chúng sinh, sinh tâm hoan hỉ. 
Tuy hay thị hiện chư Phật thần lực, mà chẳng nhàm bỏ thân 
Bồ Tát. Tuy thị hiện nhập Đại Bát Niết Bàn, mà vẫn thị 
hiện thọ sinh tất cả mọi nơi. Hay làm pháp quyền thật song 
hành như thế, là Phật nghiệp.  

Đó là mười thứ Phật nghiệp của Bồ Tát. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được nghiệp rộng lớn, 
vô thượng vô sư, không do người khác dạy. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát có mười thứ mạn 
nghiệp. Những gì là mười?  

Đó là: Đối với sư Tăng, cha mẹ, Sa 
Môn, Bà La Môn, trụ nơi chánh đạo, 
hướng về chánh đạo, là nơi tôn trọng 
phước điền, mà chẳng cung kính, là mạn 
nghiệp.  

Hoặc có pháp sư, đắc được pháp tối 
thắng, trụ nơi đại thừa, biết đạo xuất thế, 
đắc được Đà La Ni, diễn nói pháp khế kinh 
rộng lớn, không có ngừng nghỉ, mà đối với 
bậc ấy, khởi tâm cao mạn, và đối với pháp 
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của vị ấy nói, chẳng sinh tâm cung kính, là 
mạn nghiệp. 

Ở trong chúng hội, nghe nói diệu 
pháp, chẳng chịu khen hay, khiến người tin 
thọ, là mạn nghiệp. 

Ưa khởi lỗi lầm ngã mạn, tự cao ngạo 
lấn người, chẳng thấy lỗi mình, chẳng biết 
mình dở, là mạn nghiệp. 

Ưa khởi lỗi lầm ngã mạn, thấy người 
có đức, đáng khen mà chẳng khen. Thấy họ 
khen ngợi, chẳng sinh tâm hoan hỉ, là mạn 
nghiệp. 

Thấy có pháp sư, vì người thuyết 
pháp, biết đúng pháp đúng luật, là chân 
thật, là lời của Phật, vì hiềm người đó, 
cũng hiềm pháp của người đó nói, tự khởi 
sự phỉ báng, cũng khiến cho họ phỉ báng, là 
mạn nghiệp. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ mạn 
nghiệp. Những gì là mười? Đó là:  

1. Đối với sư phụ, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cha mẹ, Sa 
Môn, Bà La Môn, trụ nơi chánh đạo, chuyên tâm tu hành. 
Phải hướng về người tu chánh đạo, tôn trọng cúng dường, 
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là phước điền nên làm, mà chẳng cung kính họ, là mạn 
nghiệp.  

Xin mọi người chú ý! Người tại gia đối với người 
xuất gia phải cung kính, không thể khinh thường xem ai 
cũng chẳng ra gì, phê bình người xuất gia. Phải cúng 
dường người xuất gia, phải khen ngợi người xuất gia, như 
vậy mới không có mạn nghiệp, bằng không, tức là cống 
cao ngã mạn, chẳng những chẳng đắc được công đức, 
ngược lại tạo thêm tội lỗi. Theo nhân quả mà nói, thì nhất 
định sẽ đoạ lạc vào ba đường ác.  

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta là người xuất gia, 
tiếp thọ người tại gia cúng dường, thế họ trồng ruộng 
phước. Cũng phải hồi quang phản chiếu, hãy nghĩ xem, 
hằng ngày mình có chân thật tu hành không? Do đó có câu:  

 

“Hạt gạo thí chủ cho 
Nặng bằng núi Tu Di 
Ăn xong chẳng tu đạo 

Mang lông đội sừng trả”. 
 

Chúng ta nhận sự cung kính của người, mình phải 
phản tỉnh lại xem, mình có xứng đáng thọ người cung kính 
chăng? Mình mặc áo của người xuất gia, có khác với người 
tại gia chăng? Phải chăng suốt ngày cứ vọng tưởng vô ích 
chăng? Phải chăng suốt ngày đến tối nóng giận, đố kị 
chăng? Hoặc làm hại người khác tu đạo? Nếu có những 
tình hình như thế, thì không xứng đáng thọ người tại gia 
cung kính và cúng dường. Nếu miễn cưỡng thọ nhận, phải 
có tâm hổ thẹn. Chúng ta người tu đạo, phải luôn luôn chú 
ý, không thể ở trong đạo tràng hồ đồ lãng phí thời gian, 
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tiếp thọ sự cúng dường của người tại gia như thế, thật là 
việc sai lầm và hết sức sai lầm. 

Tại sao người tại gia cúng dường người xuất gia? Vì 
người xuất gia chuyên tâm tu hành, không có nhiều vọng 
tưởng, nhiều phiền não, đố kị, như người thế tục. Nếu được 
như thế thì, mới xứng đáng thọ nhận người tại gia cung 
kính và cúng dường. Nếu không chân thật tu hành, thậm 
chí sự kiền thành không bằng người tại gia, thì chẳng có tư 
cách thọ nhận người tại gia cung kính cúng dường. Điểm 
nầy phải giác ngộ cho thật sâu, đừng có nhận lầm mắt cá 
làm hạt châu, trà trộn vào Phật giáo ăn cơm. 

Khi người tại gia cúng dường người xuất gia, cũng 
đừng có tâm phân biệt, đừng có tâm lựa chọn, rằng vị pháp 
sư nầy có tu hành, tôi phải cúng dường họ, vị pháp sư kia 
không tu hành, tôi chẳng cúng dường họ, đừng có tâm 
không chánh đáng như thế. Bất cứ ở tại đâu, đều nên cúng 
dường Tam Bảo, đừng có tìm lỗi lầm của Tam Bảo, bới 
lông tìm vết. Nếu cứ chuyên tìm mao bệnh của Tam Bảo, 
thì đó là cống cao ngã mạn. 

2. Hoặc có vị pháp sư, đã đắc được diệu pháp tối thù 
thắng, tu hành pháp môn đại thừa, biết đạo xuất thế, đắc 
được pháp Đà La Ni. Đà La Ni dịch là “Tổng trì”, tức là 
tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Hay diễn nói pháp khế 
kinh điển rộng lớn, không khi nào ngừng nghỉ, mà có 
người ở trong đạo tràng của vị ấy, khởi tâm cống cao ngã 
mạn, chẳng cung kính Tam Bảo, hoặc đối với pháp của vị 
ấy nói, cũng chẳng sinh tâm cung kính, là mạn nghiệp. 

3. Ở trong đại chúng hải hội, nghe pháp sư diễn nói 
diệu pháp, chẳng chịu khen hay, khiến cho người tin thọ, là 
mạn nghiệp. 
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4. Ưa khởi lỗi lầm cống cao ngã mạn, tự cao ngạo 
lấn người, tự thấy mình giỏi hơn người, chẳng thấy lỗi 
mình, chẳng biết mình dở, là mạn nghiệp. 

5. Ưa khởi lỗi lầm ngã mạn, thấy người có đức, vốn 
được đáng khen mà chẳng khen. Thấy người khác khen 
ngợi, ngược lại chẳng sinh tâm hoan hỉ, đó là tâm đố kị 
đang tác quái, là mạn nghiệp. 

6. Thấy có pháp sư, vì người thuyết pháp, biết đúng 
pháp, đúng luật, là chân thật, là lời của Phật. Pháp của vị 
pháp sư đó nói, đều là đúng, nhưng vì hiềm vị pháp sư đó, 
cũng hiềm pháp của người đó nói, tự sinh khởi lời lẽ phỉ 
báng, đi các nới tuyên truyền, cũng khiến cho người sinh 
tâm phỉ báng, là mạn nghiệp. 
 

Tự cầu toà cao, tự xưng là pháp sư, 
nên được cung cấp, chẳng đáng phải làm 
việc. Thấy người già cả, tu hành đã lâu, 
chẳng đứng dậy nghinh tiếp, chẳng chịu 
hầu hạ, là mạn nghiệp.  

Thấy người có đức, nhíu mày chẳng 
vui, nói lời thô lỗ, tìm lỗi lầm của họ, là 
mạn nghiệp. 

Thấy có người thông minh trí huệ biết 
pháp, chẳng chịu gần gũi cung kính cúng 
dường, chẳng chịu thưa hỏi, những gì là 
pháp lành, những gì không nên làm, những 
gì nên làm, để mãi mãi đắc được đủ thứ lợi 
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ích an lạc. Ngu si ngoan cố, bị chìm trong 
ngã mạn, thì trọn không thể thấy đạo xuất 
yếu, là mạn nghiệp. 

Lại có chúng sinh, bị tâm ngã mạn che 
đậy, nên chư Phật ra đời, không được gần 
gũi cung kính cúng dường. Việc thiện mới 
chẳng sinh khởi, việc thiện cũ tiêu diệt, 
chẳng nên nói mà nói, chẳng nên tranh mà 
tranh. Vị lai sẽ đoạ lạc vào hố sâu nguy 
nan. Trong trăm ngàn kiếp, không được 
gặp Phật, hà huống là nghe pháp. Nhưng 
do đã từng phát bồ đề tâm, cuối cùng tự 
tỉnh ngộ, là mạn nghiệp. Đó là mười. 

 

7. Tự cầu toà cao, tự xưng là pháp sư, các vị nên 
cúng dường cho tôi, các vị nên cung kính tôi. Tôi là pháp 
sư, chẳng nên làm bất cứ việc gì. Thấy người già cả có hiền 
đức, hoặc bậc tu hành đã lâu, chẳng đứng dậy nghinh tiếp, 
chẳng chịu hầu hạ vị ấy, là mạn nghiệp.  

8. Thấy người có đạo đức, thì nhíu mày chẳng vui, 
nói lời thô lỗ đối với các bậc trưởng lão và thiện tri thức, 
chẳng có lễ phép, chuyên tìm lỗi lầm của họ, là mạn 
nghiệp. 

9. Thấy có người thông minh trí huệ biết Phật pháp, 
chẳng chịu gần gũi họ, chẳng cung kính họ, chẳng cúng 
dường cho họ, lại chẳng chịu thưa hỏi: Những gì gọi là 
pháp lành? Những gì không nên làm? Những gì nên làm, 
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để mãi mãi đắc được đủ thứ lợi ích an lạc. Nếu ngu si 
ngoan cố, bị chìm trong ngã mạn, chẳng giữ quy cụ, chẳng 
nghe sự giáo hoá, thì trọn không thể thấy được đạo thoát 
khỏi ba cõi, là mạn nghiệp. 

10. Lại có chúng sinh, bị tâm ngã mạn che đậy, cho 
nên chư Phật ra đời, không được gần gũi chư Phật, không 
được cung kính chư Phật, không được cúng dường chư 
Phật. Việc thiện mới chẳng sinh khởi, còn việc thiện cũ 
tiêu diệt, chẳng nên nói mà nói, chẳng nên tranh mà tranh. 
Những hành vi đó, nếu không biết sửa đổi, thì vị lai sẽ bị 
đoạ lạc vào hố sâu nguy nan. Trong trăm ngàn kiếp, không 
gặp được Phật, hà huống là nghe pháp. Nhưng do quá khứ 
đã từng phát bồ đề tâm, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày nào 
đó, tự tỉnh ngộ trước kia đã tạo đủ thứ mạn nghiệp, lập tức 
sám hối, lại phát bồ đề tâm, đó là mạn nghiệp.  

Đó là mười thứ mạn nghiệp. 
Mười thứ mạn nghiệp nầy đã giảng xong, tôi có ý 

tưởng là, chúng ta ở trong đạo tràng đừng có tạo mạn 
nghiệp, phải làm nhiều công đức, mới có thể tiêu diệt mạn 
nghiệp quá khứ. Trước hết, nên nói về sám hối, do đó có 
câu : “ Tội lỗi tày trời, sám hối liền tiêu”. Sám hối như thế 
nào? Phải ở trước mặt bốn chúng, kể ra hết tội của mình, 
và phát nguyện từ nay về sau, tuyệt đối không tái phạm 
nữa. Như vậy thì Phật Bồ Tát sẽ tha thứ cho bạn, thay thế 
nghiệp của bạn, vì trước kia là vô tâm mà phạm, nhưng từ 
nay về sau, mới là cố ý. Do đó có câu : “Biết rõ cố phạm”, 
thì dù có sám hối, cũng chẳng dễ gì tiêu diệt, mà trở thành 
định nghiệp, tương lai chắc chắn sẽ thọ nhân quả. Có người 
đừng có nghĩ rằng: Ban ngày tạo tội, ban đêm cầu nguyện, 
cho rằng không có tội. Che đậy sự tạo nghiệp của mình, mà 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  362 
 

tiếp tục cầu nguyện. Tội nghiệp tương lai sẽ tích tụ nhiều 
như núi Tu Di, như vậy không đoạ địa ngục chăng! 

Trong đạo tràng của chúng ta, có hoá thân của chư 
Phật mười phương, có hoá thân của chư Bồ Tát mười 
phương, cũng có hoá thân của các Thánh nhân A La Hán, 
còn có Thiên Long bát bộ hộ pháp. Chúng ta ở trong đạo 
tràng, nếu cứ quấy nhiễu người khác, cứ tìm lỗi lầm của 
người khác, thì cũng giống như tìm lỗi lầm của mười 
phương chư Phật Bồ Tát, cho đến cũng giống như tìm lỗi 
lầm không đúng của các vị Thánh nhân mười phương. Ở 
trong đạo tràng, một mặt thì tu hành, một mặt thì tạo 
nghiệp, tu thì ít mà tạo nghiệp thì nhiều, cũng giống như 
lấy và rút tiền trong ngân hang, lấy tiền thì nhiều, bỏ tiền 
vào thì ít, tương lai tín dụng sẽ bị phá sản. Do đó có câu:  
 

“Thiện ác là hai con đường, 
Tu thì tu, tạo thì tạo”. 

 

Đừng có ở trong đạo tràng, chỉ biết tạo nghiệp ác, 
chẳng biết tạo nghiệp lành. Phải thường tìm chỗ nào mình 
không đúng, đừng có tìm chỗ không đúng của người khác. 
Nếu cứ chuyên đi tìm người khác quấy nhiễu, chướng ngại 
người khác tu đạo, thì chẳng những chẳng có ích lợi gì đối 
với mình, mà tương lai phải thọ quả báo, hậu quả không 
cần nói cũng biết. 

 

Nếu các Bồ Tát lìa mạn nghiệp nầy, thì 
sẽ đắc được mười thứ trí nghiệp. Những gì 
là mười?  

Đó là: Tin hiểu nghiệp báo, chẳng hoại 
nhân quả, là trí nghiệp.  
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Chẳng bỏ bồ đề tâm, thường niệm chư 
Phật, là trí nghiệp.  

Gần thiện tri thức, cung kính cúng 
dường, sinh tâm tôn trọng, trọn không 
nhàm mỏi giải đãi, là trí nghiệp.  

Thích pháp thích nghĩa, không có 
nhàm đủ, xa lìa tà niệm, siêng tu chánh 
niệm, là trí nghiệp.  

Đối với tất cả chúng sinh, lìa ngã mạn. 
Đối với các Bồ Tát, nghĩ tưởng Như Lai, ái 
trọng chánh pháp, như tiếc thân mình, tôn 
kính phụng thờ Như Lai, như hộ mạng 
mình. Đối với người tu hành, nghĩ tưởng 
chư Phật, là trí nghiệp.  

Thân miệng ý nghiệp, không có các 
điều bất thiện, khen Hiền Thánh hay, tuỳ 
thuận bồ đề, là trí nghiệp.  

Chẳng hoại duyên khởi, lìa các tà kiến. 
Phá tối được sáng, chiếu tất cả pháp, là trí 
nghiệp. 

 

Nếu các Bồ Tát lìa khỏi nghiệp ngã mạn nầy, thì sẽ 
đắc được mười thứ trí nghiệp. Những gì là mười? Đó là:  

1. Tin sâu nhân quả, hiểu rõ nhân quả, minh bạch 
đạo lý khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Do đó, có câu: “Trồng 
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dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, luật nhân quả chẳng 
bao giờ sai, đó là trí nghiệp.  

2. Chẳng xả bỏ bồ đề tâm, thường niệm mười 
phương chư Phật, đó là trí nghiệp.  

3. Gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức, đó là việc 
thiên kinh địa nghĩa. Chẳng những gần gũi thiện tri thức, 
mà còn phải cung kính thiện tri thức, còn phải cúng dường 
thiện tri thức, sinh tâm tôn trọng, vĩnh viễn không nhàm 
mỏi giải đãi, đó là trí nghiệp.  

4. Hoan hỉ Phật pháp và nghĩa lý, không khi nào 
nhàm đủ, phải xa lìa tà niệm, chẳng sinh vọng niệm bất 
chánh, phải siêng tu chánh niệm, mà niệm thật tánh của các 
pháp, đó là trí nghiệp.  

5. Đối với tất cả chúng sinh, lìa khỏi tâm ngã mạn. 
Coi chúng sinh là cha mẹ của mình trong quá khứ, xem 
chúng sinh là những vị Phật tương lai, nên quán sát như 
thế, thì sẽ chẳng sinh tâm ngã mạn. Đối với tất cả Bồ Tát, 
sinh tâm nghĩ tưởng Như Lai. Ái trọng chánh pháp, như 
tiếc thân mạng của mình. Tôn kính phụng thờ Như Lai, 
giống như bảo hộ thân mạng của mình. Đối với tất cả 
những người tu hành, đều sinh tâm nghĩ tưởng như đối đãi 
với chư Phật, tại sao? Vì người tu hành, tương lai sẽ thành 
Phật, đó là trí nghiệp.  

6. Thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, không có 
mười điều ác bất thiện, khen ngợi tất cả Hiền Thánh, tuỳ 
thuận bồ đề đạo, đó là trí nghiệp.  

7. Chẳng phá hoại pháp duyên khởi, lìa khỏi tất cả tà 
kiến, tức là: Thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ 
kiến, tà kiến. Phá trừ đen tối, đắc được ánh sáng, chiếu soi 
tất cả các pháp, đó là trí nghiệp. 
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Mười thứ hồi hướng, tuỳ thuận tu 
hành. Đối với các Ba La Mật, khởi tưởng 
mẹ hiền. Đối với thiện xảo phương tiện, 
khởi tưởng cha lành. Dùng tâm tịnh thâm 
sâu, vào nhà bồ đề, là trí nghiệp. 

Thí giới đa văn, chỉ quán phước huệ, 
tất cả pháp trợ đạo như vậy, thường siêng 
tích tập, không có nhàm mỏi, là trí nghiệp. 

Nếu có một nghiệp được Phật khen 
ngợi, phá được các ma phiền não đấu 
tranh, lìa được tất cả chướng cái ràng 
buộc, giáo hoá điều phục được tất cả chúng 
sinh, hay tuỳ thuận trí huệ, nhiếp lấy 
chánh pháp, hay nghiêm tịnh cõi Phật, hay 
phát khởi dũng mãnh, đều siêng tu tập, 
không giải đãi thối chuyển, là trí nghiệp. 
Đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí nghiệp vô 
thượng tất cả thiện xảo phương tiện của 
Như Lai. 

 

8. Y chiếu mười thứ pháp hồi hướng, tuỳ thuận tu 
hành. Đối với tất cả các pháp môn Ba La Mật, sinh khởi 
tưởng mẹ hiền, giống như từ ái của người mẹ hiền. Đối với 
pháp thiện xảo phương tiện, sinh khởi tưởng cha lành. 
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Dùng tâm tin thanh tịnh thâm sâu, vào nhà bồ đề, đó là trí 
nghiệp. 

9. Bố thí hoặc trì giới, hoặc đa văn, hoặc tu chỉ quán, 
hoặc tu phước huệ, tất cả pháp trợ đạo như vậy, thường 
siêng tích tập đủ thứ căn lành, không có nhàm mỏi, đó là trí 
nghiệp. 

10. Nếu có một thứ nghiệp, được Phật khen ngợi, 
hay phá được tất cả các ma phiền não đấu tranh. Lìa được 
tất cả chướng nghiệp, che đậy, ràng buộc. Hay giáo hoá 
điều phục được tất cả chúng sinh. Hay tuỳ thuận nhất thiết 
trí huệ, nhiếp lấy tất cả chánh pháp, hay trang nghiêm 
thanh tịnh tất cả cõi Phật. Hay phát khởi dũng mãnh, đều 
siêng tu tập, không khi nào giải đãi thối chuyển, đó là trí 
nghiệp.  

Đó là mười thứ trí huệ. Nếu các Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí nghiệp vô thượng tất cả 
thiện xảo phương tiện của Như Lai. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát có mười thứ ma 
nhiếp trì. Những gì là mười?  

Đó là: Tâm giải đãi, bị ma nhiếp trì. 
Chí thích hẹp kém, bị ma nhiếp trì. Đối với 
hạnh nhỏ sinh đủ, bị ma nhiếp trì. Thọ một 
chẳng thừa sót, bị ma nhiếp trì. Chẳng 
phát nguyện lớn, bị ma nhiếp trì. Thích nơi 
tịch diệt, đoạn trừ phiền não, bị ma nhiếp 
trì. Dứt hẳn sinh tử, bị ma nhiếp trì. Bỏ 
hạnh Bồ Tát, bị ma nhiếp trì. Chẳng độ 
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chúng sinh, bị ma nhiếp trì. Nghi ngờ phỉ 
báng chánh pháp, bị ma nhiếp trì. Đó là 
mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Đại Bồ Tát có mười thứ ma 
nhiếp trì. Mỗi ngày chúng ta làm gì, có phải đều được Phật 
nhiếp trì chăng? Hay là ma nhiếp trì? Hãy xem đoạn kinh 
văn dưới đây, thì mình sẽ biết rõ về mình, sẽ nhận thức rõ 
về mình. Những gì là mười thứ ma nhiếp trì ? Đó là:  

1. Tâm giải đãi, là bị ma nhiếp trì.  
2. Chí nguyện hẹp kém, ưa thích hạ liệt. Có người 

nói : « Tu hành là việc của bậc trượng phu, tôi chẳng phải 
là trượng phu, cho nên chẳng tu hành ». Lại có người nói : 
« Tu hành là việc của bậc Thánh nhân, tôi chẳng phải là 
Thánh nhân, tôi chẳng muốn tu hành ». Người có những tư 
tưởng như thế, là bị ma nhiếp trì.  

3. Tu hành vừa mới có chút thành tựu, bèn sinh tâm 
biết đủ, trong tâm nghĩ : « Chúng ta tu đến trình độ nầy là 
được rồi, không cần phải tinh tấn nữa », đó là bị ma nhiếp 
trì. Chúng ta phải phản tỉnh, phải kiểm tra lại, mỗi ngày 
tinh tấn nhiều, hay là giải đãi nhiều ? 

4. Mình thọ trì một thứ pháp, mà phỉ báng các pháp 
khác, phê bình nói nó không đúng, chẳng phải Phật nói. 
Nếu chẳng phải bị ma nhiếp trì, thì có thể nói là biên kiến, 
nói tầm bậy ! Tự nói mình đúng, nói người khác sai, phàm 
là có biên kiến như thế, đều bị ma nhiếu trì. Nếu người bị 
ma nhiếp trì, hy vọng hãy mau thay đổi tư duy chẳng chánh 
đáng như thế. Do đó có câu : « Tất cả do tâm tạo », tâm có 
thể thay đổi, thì tất cả đều có thể thay đổi ; nếu tâm không 
thay đổi, thì vĩnh viễn bị ma nhiếp trì.  
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5. Người tu hành mà chẳng phát thệ nguyện lớn, thì 
cũng giống như hoa nở mà chẳng kết trái, chẳng ích lợi gì, 
đó là bị ma nhiếp trì.  

6. Mình thích nơi tịch tĩnh tu hành, đoạn trừ sinh tử 
phiền não, chẳng chịu giáo hoá chúng sinh, lìa khổ được 
vui, đó là tư tưởng của hàng nhị thừa, đó là bị ma nhiếp trì. 
Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về thức ấm ma rất rõ 
ràng.  

7. Vĩnh viễn dứt hẳn sinh tử, đó là tư tưởng ích kỷ 
lợi mình, đó là bị ma nhiếp trì. Bồ Tát đại thừa ở trong sinh 
tử, mà chẳng giác có sinh tử, vốn có thể chứng được quả vị 
Vô Dư Niết Bàn, nhưng chẳng nhập Niết Bàn, tại sao vậy ? 
Vì muốn độ thoát chúng sinh, lìa khỏi bờ sinh tử bên nầy, 
qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ bên kia rốt ráo, cho 
nên Bồ Tát « Đảo giá từ thuyền », đến thế giới Ta Bà, giáo 
hoá chúng sinh.  

8. Người tu hành, luôn luôn tu hạnh Bồ Tát, lục độ 
vạn hạnh. Nếu xả bỏ Bồ Tát hạnh, là bị ma nhiếp trì.  

9. Chức nghiệp của Bồ Tát là giáo hoá chúng sinh, 
độ thoát chúng sinh, nếu chẳng làm là bị ma nhiếp trì.  

10. Nghi ngờ chánh pháp, hoặc phỉ báng chánh pháp, 
là bị ma nhiếp trì. Đó là mười thứ pháp bị ma nhiếp trì. 

 

Nếu các Bồ Tát xả bỏ pháp bị ma 
nhiếp trì nầy, thì sẽ đắc được mười thứ 
được Phật nhiếp trì. Những gì là mười ?  

Đó là : Ban đầu phát bồ đề tâm, được 
Phật nhiếp trì. Đời đời gìn giữ bồ đề tâm, 
đừng để quên mất, được Phật nhiếp trì. 
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Giác ngộ các việc ma, đều xa lìa, được Phật 
nhiếp trì. Nghe các Ba La Mật, như thuyết 
tu hành, được Phật nhiếp trì. Biết sinh tử 
khổ mà chẳng nhàm chán, được Phật nhiếp 
trì. Quán pháp thâm sâu, được vô lượng 
quả, được Phật nhiếp trì. Vì các chúng 
sinh, nói pháp nhị thừa, mà chẳng chứng 
lấy giải thoát thừa đó, được Phật nhiếp trì. 
Thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong 
đó, nơi hữu vi vô vi, chẳng sinh hai tưởng, 
được Phật nhiếp trì. Đến nơi vô sinh mà 
hiện thọ sinh, được Phật nhiếp trì. Tuy 
chứng được nhất thiết trí, mà khởi Bồ Tát 
hạnh, chẳng dứt giống Bồ Tát, được Phật 
nhiếp trì. Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được lực nhiếp trì vô thượng của 
chư Phật. 

 

Nếu các Bồ Tát xả bỏ pháp bị ma nhiếp trì nầy, thì sẽ 
đắc được mười thứ được Phật nhiếp trì. Những gì là mười ? 
Đó là :  

1. Lúc ban đầu Bồ Tát phát bồ đề tâm, là được Phật 
nhiếp trì.  
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2. Bồ Tát ở trong đời đời kiếp kiếp gìn giữ bồ đề 
tâm, đừng để quên mất, là được Phật nhiếp trì.  

3. Bồ Tát giác ngộ các việc ma, đều xa lìa tất cả ma 
nghiệp, là được Phật nhiếp trì.  

4. Bồ Tát lắng nghe mười Ba La Mật, như thuyết tu 
hành, dũng mãnh tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật, 
là được Phật nhiếp trì.  

5. Bồ Tát biết sinh tử là khổ, mà vẫn chẳng nhàm 
chán, tại sao vậy, vì cứu độ chúng sinh, là được Phật nhiếp 
trì.  

6. Bồ Tát hoan hỉ pháp quán diệu pháp thâm sâu, đắc 
được vô lượng quả lành, được Phật nhiếp trì.  

7. Bồ Tát tuy vì các chúng sinh, nói pháp nhị thừa, 
nhưng mình chẳng chứng lấy giải thoát nhị thừa đó, là 
được Phật nhiếp trì.  

8. Bồ Tát tuy hoan hỉ quán pháp vô vi, mà chẳng trụ 
trong pháp vô vi đó, đối với pháp hữu vi và pháp vô vi, 
chẳng sinh tưởng phân biệt, là được Phật nhiếp trì.  

9. Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn, mà chấm 
dứt sinh tử, nhưng vẫn thị hiện thọ sinh tử, là được Phật 
nhiếp trì.  

10. Bồ Tát tuy chứng được quả vị nhất thiết trí, mà 
vẫn tu Bồ Tát hạnh, chẳng dứt giống Bồ Tát, là được Phật 
nhiếp trì.  

Đó là mười pháp được Phật nhiếp trì. Nếu các Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được lực nhiếp trì vô 
thượng của chư Phật. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ được 
pháp nhiếp trì. Những gì là mười ?  
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Đó là : Biết tất cả hành vô thường, 
được pháp nhiếp trì. Biết tất cả hành khổ, 
được pháp nhiếp trì. Biết tất cả hành vô 
ngã, được pháp nhiếp trì. Biết tất cả pháp 
tịch diệt Niết Bàn, được pháp nhiếp trì. 
Biết các pháp từ duyên khởi, không duyên 
thì chẳng khởi, được pháp nhiếp trì. Biết 
tư duy bất chánh nên khởi vô minh, do vô 
minh khởi cho đến lão tử khởi, tư duy bất 
chánh diệt nên vô minh diệt, do vô minh 
diệt cho đến lão tử diệt, được pháp nhiếp 
trì. Biết ba môn giải thoát sinh ra Thanh 
Văn thừa, chứng pháp không tranh sinh ra 
Độc Giác thừa, được pháp nhiếp trì. Biết 
sáu Ba La Mật, bốn pháp nhiếp, sinh ra đại 
thừa, được pháp nhiếp trì. Biết tất cả cõi, 
tất cả pháp, tất cả chúng sinh, tất cả đời, là 
cảnh giới của Phật, được pháp nhiếp trì. 
Biết dứt tất cả niệm, xả tất cả chấp, lìa 
thuở trước sau, tuỳ thuận Niết Bàn, được 
pháp nhiếp trì. Đó là mười.  
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Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, 
thì sẽ đắc được pháp nhiếp trí vô thượng 
của tất cả chư Phật. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ được 
pháp nhiếp trì. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát biết tất cả hành là vô thường, được pháp 
nhiếp trì.  

2. Bồ Tát biết tất cả hành là khổ, được pháp nhiếp 
trì.  

3. Bồ Tát biết tất cả hành là vô ngã, được pháp nhiếp 
trì.  

4. Bồ Tát biết tất cả pháp là tịch diệt Niết Bàn, được 
pháp nhiếp trì.  

5. Bồ Tát biết các pháp là từ duyên khởi, nếu không 
có duyên thì chẳng sinh khởi, được pháp nhiếp trì.  

6. Bồ Tát biết tư duy bất chánh, là từ vô minh sinh 
khởi, vô minh khởi, hành khởi, thức khởi, danh sắc khởi, 
lục nhập khởi, xúc khởi, thủ khởi, thọ khởi, ái khởi, hữu 
khởi, sinh khởi, lão tử khởi, bèn có sinh tử. Tu duy bất 
chánh diệt, nên vô minh cũng diệt, nếu vô minh diệt hết, 
cho đến lão tử diệt hết, thì chẳng còn sinh tử. Đây là pháp 
mười hai nhân duyên, được pháp nhiếp trì.  

7. Bồ Tát biết ba môn giải thoát (Không, vô tướng, 
vô nguyện) sinh ra Thanh Văn thừa. Chứng pháp không 
tranh, sinh ra Độc Giác thừa, được pháp nhiếp trì.  

8. Bồ Tát biết sáu Ba La Mật, bốn pháp nhiếp, sinh 
ra pháp đại thừa Bồ Tát, được pháp nhiếp trì.  

9. Bồ Tát biết tất cả cõi, tất cả pháp, tất cả chúng 
sinh, tất cả đời, là cảnh giới của Phật, được pháp nhiếp trì.  
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10. Bồ Tát biết dứt tất cả niệm, xả tất cả chấp, lìa 
khỏi thuở trước và thuở sau, tuỳ thuận pháp Niết Bàn, được 
pháp nhiếp trì.  

Đó là mười thứ pháp được pháp nhiếp trì. Nếu các 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy, thì sẽ đắc được pháp nhiếp 
trí vô thượng của tất cả chư Phật. 

 

Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời Bồ Tát Phổ Huệ 
hỏi ba mươi hai câu về nhân quả trong năm mươi mốt vấn 
đề ở trước, tức cũng là vấn đề của bậc Đẳng giác Bồ Tát. 
Vì hỏi một đáp mười, cho nên có ba trăm hai mươi câu trả 
lời.  
 

7. TRẢ LỜI PHÁP QUẢ DỤNG VIÊN MÃN 
(BẬC DIỆU GIÁC) 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu 
Suất, có mười thứ việc làm. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Vì các Thiên tử cõi dục giới, 
nói pháp nhàm lìa, rằng tất cả tự tại, đều là 
vô thường. Tất cả khoái lạc, đều sẽ tàn tạ. 
Khuyên chư Thiên đó phát bồ đề tâm. Đó 
là việc làm thứ nhất. 

Vì chư Thiên cõi sắc giới, nói nhập 
xuất các thiền giải thoát tam muội. Nếu ở 
trong đó mà sinh ái trước, thì do ái trước 
lại khởi thân kiến, tà kiến, vô minh v.v… 
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liền vì họ nói trí huệ như thật. Nếu đối với 
tất cả pháp sắc chẳng phải sắc, khởi tưởng 
điên đảo, cho rằng thanh tịnh, thì vì họ nói 
chẳng thanh tịnh, đều là vô thường, 
khuyên họ khiến cho họ phát bồ đề tâm, đó 
là việc làm thứ hai. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng Phật tử ! Đại Bồ 
Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, có mười thứ việc làm. Những 
gì là mười ? Đó là :  

1. Vì các Thiên tử cõi dục giới, diễn nói pháp nhàm 
lìa, rằng tất cả tự tại, đều là vô thường, chẳng vĩnh viễn. 
Tất cả khoái lạc, đều sẽ tàn tạ, chẳng tồn tại lâu dài. 
Khuyên chư Thiên cõi dục đó phát bồ đề tâm, trên cầu Phật 
đạo, dưới độ chúng sinh. Đó là việc làm thứ nhất của Bồ 
Tát. 

2. Vì chư Thiên cõi sắc giới, diễn nói đạo lý nhập 
xuất các thiền giải thoát tam muội. Nếu ở trong đó mà sinh 
ái trước, thì do ái trước lại khởi thân kiến, tà kiến, vô minh 
v.v… liền vì họ nói trí huệ như thật. Nếu đối với tất cả 
pháp sắc chẳng phải sắc, sinh khởi tưởng điên đảo, lấy phải 
làm quấy, lấy quấy làm phải, lấy trắng làm đen, lấy đen 
làm trắng, cho rằng là pháp thanh tịnh, thì vì họ nói pháp 
chẳng thanh tịnh, tất cả đều là vô thường, khuyên nói họ 
khiến cho họ phát bồ đề tâm, đó là việc làm thứ hai của Bồ 
Tát. 

 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, 
nhập tam muội tên là Quang minh trang 
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nghiêm. Thân phóng quang minh, chiếu 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Tuỳ tâm 
chúng sinh, dùng đủ thứ âm thanh, để vì họ 
nói pháp. Chúng sinh nghe rồi, tâm tin 
thanh tịnh. Sau khi mạng chung sẽ sinh về 
cõi trời Đâu Suất. Khuyên họ khiến cho họ 
phát bồ đề tâm, đó là việc làm thứ ba.  

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, 
dung mắt vô ngại, thấy khắp tất cả Bồ Tát 
cõi trời Đâu Suất trong mười phương. Các 
Bồ Tát đó cũng đều thấy đây, thấy nhau 
rồi, luận nói diệu pháp là: Hàng thần, vào 
thai mẹ, sơ sinh, xuất gia, đi đến đạo tràng, 
đủ đại trang nghiêm, lại còn thị hiện hạnh 
tu hành từ thuở xưa đến nay. Do nhờ hạnh 
đó, mà thành đại trí nầy, hết thảy công 
đức, chẳng lìa chỗ ngồi, mà có thể thị hiện 
những việc như vậy, đó là việc làm thứ tư. 

 

3. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, nhập tam muội 
tên là Quang minh trang nghiêm. Thân phóng đại quang 
minh, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Tuỳ thuận tâm 
ý của tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ âm thanh, để vì họ nói 
pháp. Do đó có câu:   

“ Phật dùng một âm diễn nói pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  376 
 

Chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được”. 
 

Chúng sinh nghe pháp rồi, tâm tin tăng thêm thanh 
tịnh. Sau khi mạng chung, liền sinh về cõi trời Đâu Suất. 
Khuyên họ khiến cho họ phát bồ đề tâm, đó là việc làm thứ 
ba của Bồ Tát.  

4. Đại Bồ Tát trụ ở nội viện cõi trời Đâu Suất, dùng 
mắt pháp vô ngại, thấy khắp tất cả Bồ Tát cõi trời Đâu Suất 
trong mười phương. Các Bồ Tát đó cũng đều thấy vị Bồ 
Tát nầy, thấy nhau rồi, luận nói diệu pháp là: Hàng sinh, 
nhập thai mẹ, sơ sinh, xuất gia, đi đến đạo tràng (ngồi dưới 
cội bồ đề), đầy đủ đại trang nghiêm, lại còn thị hiện Bồ Tát 
hạnh tu hành từ thuở xưa đến nay. Do nhờ Bồ Tát hạnh mà 
thành tựu đại trí huệ nầy, cùng hết thảy công đức, Bồ Tát 
chẳng lìa khỏi chỗ ngồi, mà có thể thị hiện những cảnh giới 
như vậy, đó là việc làm thứ tư của Bồ Tát. 

 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, thì 
tất cả các chúng Bồ Tát cõi trời Đâu Suất 
trong mười phương, đều đến tụ tập, cung 
kính vây quanh. Bấy giờ, đại Bồ Tát muốn 
khiến cho các Bồ Tát đó, đều viên mãn 
nguyện của họ, nên sinh tâm hoan hỉ. Tuỳ 
theo Bồ Tát đó đáng trụ bậc nào, sự thực 
hành, sự đoạn tuyệt, sở tu, sở chứng, mà 
diễn nói pháp môn. Các Bồ Tát đó nghe 
thuyết pháp rồi, đều đại hoan hỉ, được 
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chưa từng có. Ai nấy đều trở về cung điện 
chỗ ở của mình. Đó là việc làm thứ năm. 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, thì 
chủ cõi dục giới, Thiên ma Ba Tuần, vì 
muốn phá hoại nhiễu loạn Bồ Tát nghiệp, 
nên quyến thuộc vây quanh, đến chỗ Bồ 
Tát. Bấy giờ, Bồ Tát vì hàng phục ma 
quân, nên trụ môn Kim cang đạo sở nhiếp 
Bát Nhã Ba La Mật trí huệ phương tiện 
thiện xảo, dùng hai thứ lời nhu nhuyến và 
thô bạo, để vì họ thuyết pháp, khiến cho 
ma Ba Tuần không được tuỳ tiện. Ma thấy 
oai lực tự tại của Bồ Tát, đều phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là việc 
làm thứ sáu. 

 

5. Khi đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, thì tất cả 
các chúng Bồ Tát cõi trời Đâu Suất trong mười phương, 
đều đến tụ tập ở nội viện cung trời Đâu Suất thế giới Ta 
Bà, cung kính vị Bồ Tát đó, vây quanh vị Bồ Tát đó. Bấy 
giờ, đại Bồ Tát vì muốn khiến cho tất cả các Bồ Tát vân tập 
đến, đều viên mãn nguyện của họ, đều khiến cho họ sinh 
tâm đại hoan hỉ. Tuỳ theo hết thảy Bồ Tát đó, đáng trụ bậc 
nào, sự tu hành, sự đoạn tuyệt phiền não, sở tu Bồ Tát đạo, 
sở chứng được đạo quả, mà vị họ diễn nói tất cả diệu pháp 
môn. Tất cả các Bồ Tát đó nghe thuyết pháp rồi, đều đại 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  378 
 

hoan hỉ, đắc được pháp chưa từng có. Các vị Bồ Tát đó đều 
trở về cung điện chỗ ở của mình. Đó là việc làm thứ năm 
của Bồ Tát. 

6. Khi đại Bồ Tát trụ ở nội viện cõi trời Đâu Suất, thì 
có vị chủ cõi trời dục giới Thiên ma Ba Tuần, vì muốn phá 
hoại Bồ Tát tu hành, nên phái quyến thuộc của ma, đến để 
nhiễu loạn tâm Bồ Tát, khiến cho Bồ Tát mất đi bồ đề tâm, 
lại sai ma nữ đến vây quanh Bồ Tát, đến chỗ Bồ Tát ở. Bấy 
giờ, Bồ Tát vì hàng phục ma quân, nên trụ vào pháp môn 
Kim cang đạo sở nhiếp Bát Nhã Ba La Mật trí huệ phương 
tiện thiện xảo, dùng hai pháp môn triết nhiếp để hàng phục 
ma quân, dùng lời nhu nhuyến để nhiếp thọ ma quân, dùng 
lời thô bạo triết phục ma quân. Dùng hai thứ lời đó, để vì 
ma thuyết pháp, khiến cho ma Ba Tuần không được tuỳ 
tiện. Bất cứ dùng phương pháp gì để phá hoại cũng không 
hiệu dụng, cũng không thành công. Ma thấy oai lực tự tại 
của Bồ Tát mà được cảm hoá, đều phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác). Đó là việc làm thứ sáu của Bồ Tát. 

 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, 
biết các Thiên tử cõi dục giới không thích 
nghe pháp. Bấy giờ, Bồ Tát phát ra tiếng 
lớn, khắp bảo họ rằng: Hôm nay Bồ Tát sẽ 
ở trong cung hiện việc hi hữu. Nếu ai muốn 
thấy, thì hãy mau đi đến. Lúc đó, các Thiên 
tử nghe lời đó rồi, thì vô lượng trăm ngàn 
ức Na Do Tha Thiên chúng, đều tụ hội đến. 
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Bấy giờ, Bồ Tát thấy các Thiên chúng đều 
đã đến rồi, bèn hiện các việc hi hữu ở trong 
cung, mà các Thiên tử đó chưa từng thấy 
nghe. Khi được thấy rồi, đều đại hoan hỉ 
say sưa. Lại ở trong sự vui thích vang ra 
tiếng bảo rằng: Này các vị ! Tất cả các 
hành, đều vô thường. Tất cả các hành, đều 
là khổ. Tất cả các pháp, đều là không, Niết 
Bàn tịch diệt. Lại bảo rằng: Các vị đều nên 
tu Bồ Tát hạnh, đều sẽ viên mãn trí nhất 
thiết trí. Các vị Thiên tử đó nghe pháp âm 
rồi, vui buồn than thở mà sinh nhàm lìa, 
thảy đều phát bồ đề tâm. Đó là việc làm 
thứ bảy. 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, 
chẳng rời chỗ ở của mình, mà đi đến mười 
phương vô lượng chỗ tất cả chư Phật, gặp 
các Như Lai, gần gũi lễ bái, cung kính nghe 
pháp. Bấy giờ, chư Phật vì muốn khiến cho 
Bồ Tát đắc được pháp quán đảnh tối 
thượng, nên nói Bồ Tát địa tên là Nhất 
thiết thần thông. Dùng một niệm huệ tương 
ưng, đầy đủ tất cả công đức tối thắng, nhập 
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vào bậc trí nhất thiết trí. Đó là việc làm thứ 
tám. 

 

7. Khi đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, biết các 
Thiên tử cõi dục giới thích hưởng thụ khoái lạc tự tại, 
không thích nghe Phật pháp. Bấy giờ, Bồ Tát phát ra tiếng 
lớn, khắp bảo các Thiên tử rằng: Hôm nay Bồ Tát sẽ ở 
trong cung điện thị hiện cảnh giới hi hữu, không thể nghĩ 
bàn. Nếu ai muốn nhìn thấy, thì hãy mau đi đến chỗ Bồ 
Tát. Lúc đó, các Thiên tử nghe lời đó rồi, thì vô lượng trăm 
ngàn ức Na Do Tha Thiên chúng, đều tụ hội đến chỗ Bồ 
Tát. Bấy giờ, Bồ Tát thấy các Thiên chúng đều đã tụ hội 
đến rồi, bèn hiện các việc hi hữu ở trong cung điện, mà các 
Thiên tử đó chưa từng thấy qua những cảnh giới đó, chưa 
từng nghe qua những cảnh giới đó. Khi được thấy rồi, thì 
đều sinh tâm đại hoan hỉ say sưa ở trong những cảnh giới 
đó. Lại ở trong sự vui thích vang ra tiếng bảo các vị Thiên 
tử rằng: Này các vị ! Tất cả các hành, đều vô thường! Tất 
cả các hành, đều là khổ! Tất cả các pháp, đều là không, 
Niết Bàn là tịch tĩnh, có: Thường, lạc, ngã, tịnh bốn đức, 
đó mới là khoái lạc thật sự, khoái lạc vĩnh viễn. Lại bảo các 
Thiên tử rằng: Các vị đều nên tu Bồ Tát hạnh, các vị đều sẽ 
viên mãn trí nhất thiết trí. Các vị Thiên tử đó nghe pháp âm 
rồi, đại chúng đều vui buồn, chúng ta phải làm sao đây? 
Mọi người đều than thở với nhau, mà sinh ra tâm nhàm lìa 
sự khoái lạc ở cõi trời, thảy đều phát bồ đề tâm. Đó là việc 
làm thứ bảy của Bồ Tát. 

8. Khi đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, chẳng rời 
chỗ ở của mình, ở trong định mà đi đến mười phương vô 
lượng đạo tràng của tất cả chư Phật, gặp các Như Lai, gần 
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gũi lễ bái, cung kính nghe Phật thuyết pháp. Bấy giờ, chư 
Phật vì muốn khiến cho Bồ Tát đắc được pháp quán đảnh 
thọ ký tối thượng, nên nói Bồ Tát địa tên là Nhất thiết thần 
thông. Dùng một niệm trí huệ tương ưng, đầy đủ tất cả 
công đức tối thắng, nhập vào bậc trí huệ nhất thiết trí. Đó 
là việc làm thứ tám của Bồ Tát. 

 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, vì 
muốn cúng dường các Như Lai, nên dùng 
đại thần lực, hiện ra đủ thứ các đồ cúng 
dường, tên là Thù thắng khả lạc, đầy khắp 
pháp giới, hư không giới, tất cả thế giới, 
cúng dường chư Phật. Vô lượng chúng sinh 
trong thế giới đó, thấy sự cúng dường như 
vậy, đều phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Đó là việc làm thứ chín. 

Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, 
vang ra vô lượng vô biên pháp môn như 
huyễn, như bóng, khắp cùng mười phương 
tất cả thế giới. Thị hiện đủ thứ sắc, đủ thứ 
tướng, đủ thứ hình thể, đủ thứ oai nghi, đủ 
thứ sự nghiệp, đủ thứ phương tiện, đủ thứ 
ví dụ, đủ thứ lời nói. Tuỳ tâm chúng sinh, 
đều khiến cho hoan hỉ. Đó là việc làm thứ 
mười. 
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Phật tử! Đó là mười thứ việc làm của 
đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất. Nếu các 
Bồ Tát thành tựu pháp nầy, thì sau này sẽ 
hạ sinh xuống nhân gian. 

 

9. Khi đại Bồ Tát trụ ở nội viện cõi trời Đâu Suất, vì 
muốn cúng dường mười phương tất cả chư Phật, nên dùng 
đại thần thông lực, hiện ra đủ thứ các đồ cúng dường, tên là 
Thù thắng khả lạc, đầy khắp pháp giới, hư không giới, tất 
cả thế giới, cúng dường chư Phật. Vô lượng chúng sinh 
trong những thế giới của chư Phật đó, thấy sự cúng dường 
như vậy, đều phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó 
là việc làm thứ chín của Bồ Tát. 

10. Đại Bồ Tát trụ ở cõi trời Đâu Suất, vang ra vô 
lượng vô biên pháp môn như huyễn, như bóng, khắp cùng 
mười phương tất cả thế giới. Thị hiện đủ thứ sắc, đủ thứ 
tướng, đủ thứ hình thể, đủ thứ oai nghi, đủ thứ sự nghiệp, 
đủ thứ phương tiện, đủ thứ ví dụ, đủ thứ lời nói. Tuỳ tâm 
chúng sinh, đều khiến cho hoan hỉ. Đó là việc làm thứ 
mười của Bồ Tát. 

Các vị đệ tử của Phật! Đó là mười thứ việc làm của 
đại Bồ Tát khi trụ ở nội viện cõi trời Đâu Suất. Nếu các Bồ 
Tát thành tựu pháp nầy, thì sau này sẽ hạ sinh xuống nhân 
gian, còn có mười thứ việc làm. 

 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì có mười việc. 
Những gì là mười?  
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Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì dưới chân phải, 
phóng đại quang minh, tên là An Lạc 
Trang Nghiêm. Chiếu khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới. Chúng sinh trong tất cả cõi 
ác và các nạn, xúc chạm được quang minh 
đó, thì đều được lìa khổ được vui. Được an 
lạc rồi, đều biết sẽ có đại nhân kỳ đặc sắp 
xuất hiện ra đời. Đó là việc thị hiện thứ 
nhất. 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh thì, từ tướng bạch 
hào giữa chân mày, phóng đại quang minh, 
tên là Giác ngộ. Chiếu khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới, chiếu đến tất cả các thân Bồ 
Tát đồng hành đời quá khứ. Các Bồ Tát đó 
được quang minh chiếu rồi, đều biết Bồ 
Tát sắp muốn hạ sinh. Ai nấy đều hiện ra 
vô lượng đồ cúng dường, đi đến chỗ Bồ Tát 
để cúng dường. Đó là việc thị hiện thứ hai. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu 
Suất sắp hạ sinh xuống nhân gian, thì có mười thứ việc. 
Những gì là mười?  
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1. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì dưới chân phải, phóng đại quang minh, tên là An 
Lạc Trang Nghiêm. Chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
Trong bốn đường ác, có tất cả chúng sinh khổ nạn, nếu xúc 
chạm được quang minh đó, thì thảy đều được lìa khổ được 
vui. Đắc được an lạc rồi, đều biết sẽ có đại nhân kỳ đặc sắp 
xuất hiện ra đời. Đó là việc thị hiện thứ nhất của Bồ Tát. 

2. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh thì, từ tướng bạch hào giữa chân mày, phóng đại 
quang minh, tên là Giác ngộ. Chiếu khắp ba ngàn đại thiên 
thế giới, chiếu đến tất cả các thân Bồ Tát đồng hành đời 
quá khứ. Các Bồ Tát đó được quang minh chiếu rồi, đều 
biết Bồ Tát sắp muốn hạ sinh xuống nhân gian thành Phật. 
Ai nấy đều hiện ra vô lượng đồ cúng dường, đi đến chỗ vị 
Bồ Tát đó để cúng dường. Đó là việc thị hiện thứ hai của 
Bồ Tát. 

 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh thì, trong lòng bàn 
tay phải, phóng ra đại quang minh, tên là 
Thanh tịnh cảnh giới. Đều có thể nghiêm 
tịnh tất cả ba ngàn đại thiên thế giới. 
Trong đó nếu có vị đã đắc được vô lậu Bích 
Chi Phật, giác ngộ quang minh đó, thì liền 
xả bỏ thọ mạng. Nếu vị nào không giác 
ngộ, thì do sức quang minh, dời họ đến 
trong những thế giới khác. Tất cả các ma 
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và các ngoại đạo chúng sinh có kiến chấp, 
cũng đều dời đến thế giới phương khác. 
Chỉ trừ chúng sinh đáng được chư Phật 
thần lực gia trì hoá độ. Đó là việc thị hiện 
thứ ba. 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì từ hai đầu gối, 
phóng đại quang minh, tên là Thanh tịnh 
trang nghiêm. Chiếu khắp tất cả cung điện 
chư Thiên. Dưới từ cõi trời Hộ Thế, trên 
đến cõi trời Tịnh Cư, đều khắp cùng. Chư 
Thiên chúng đó, đều biết Bồ Tát ở cõi trời 
Đâu Suất sắp muốn hạ sinh. Đều ôm lòng 
ái mộ, buồn than lo sầu. Ai nấy đều mang 
đủ thứ hoa, tràng hoa, y phục, hương đốt, 
hương bột, phan lọng, kỹ nhạc, đi đến chỗ 
Bồ Tát, cung kính cúng dường. Theo Bồ 
Tát hạ sinh, cho đến Niết Bàn. Đó là việc 
thị hiện thứ tư. 

 

3. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh thì, trong lòng bàn tay phải, phóng ra đại quang minh, 
tên là Thanh tịnh cảnh giới. Đều có thể nghiêm tịnh tất cả 
ba ngàn đại thiên thế giới. Trong đó nếu có vị đã đắc được 
vô lậu Bích Chi Phật, giác xúc được quang minh đó, thì 
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liền xả bỏ thọ mạng. Nếu vị nào không giác xúc được, thì 
do sức quang minh, dời họ đến trong những thế giới khác. 
Tất cả các ma và các ngoại đạo chúng sinh có kiến chấp, 
cũng đều dời đến thế giới phương khác. Chỉ trừ chúng sinh 
đáng được chư Phật thần lực gia trì hoá độ. Đó là việc thị 
hiện thứ ba của Bồ Tát. 

4. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì từ hai đầu gối, phóng đại quang minh, tên là 
Thanh tịnh trang nghiêm. Chiếu khắp tất cả cung điện chư 
Thiên. Dưới từ cõi trời Hộ Thế Tứ Thiên Vương, trên đến 
cõi trời Tịnh Cư, đó là cõi trời Ngũ Bất Hoàn, đều khắp 
cùng. Chư Thiên sáu cõi trời dục giới, và hai mươi tám cõi 
trời sắc giới, đều biết Bồ Tát ở cõi trời Đâu Suất sắp muốn 
hạ sinh xuống nhân gian. Thảy đều ôm lòng ái mộ, buồn 
than lo sầu. Ai nấy đều mang đủ thứ hoa, tràng hoa, y 
phục, hương đốt, hương bột, phan báu và lọng báu, kỹ 
nhạc, đi đến chỗ Bồ Tát, cung kính cúng dường. Theo Bồ 
Tát hạ sinh, cho đến vào Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ 
tư của Bồ Tát. 

 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì trong tâm tạng 
chữ vạn kim cang trang nghiêm, phóng đại 
quang minh, tên là Vô năng thắng tràng. 
Chiếu khắp Kim Cang Lực Sĩ mười 
phương tất cả thế giới. Lúc đó, có trăm ức 
Kim Cang Lực Sĩ, thảy đều tụ tập đến, đi 
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theo bảo vệ, lúc mới sinh ra, cho đến vào 
Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ năm. 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì tất cả lỗ chân 
lông trên thân của Ngài, phóng ra đại 
quang minh, tên là Phân biệt chúng sinh. 
Chiếu khắp tất cả đại thiên thế giới, xúc 
chạm khắp tất cả thân các Bồ Tát, lại xúc 
chạm khắp tất cả chư Thiên và người đời. 
Các Bồ Tát đều nghĩ rằng: Tôi nên ở đây 
để cúng dường Như Lai, giáo hoá chúng 
sinh. Đó là việc thị hiện thứ sáu. 

 

5. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì trong tâm tạng chữ vạn kim cang trang nghiêm, 
phóng đại quang minh, tên là Vô năng thắng tràng. Chiếu 
khắp Kim Cang Lực Sĩ (hộ pháp thiện thần) mười phương 
tất cả thế giới. Lúc đó, có trăm ức Kim Cang Lực Sĩ, thảy 
đều tụ tập đến, đi theo Bồ Tát để bảo vệ, lúc mới sinh ra, 
cho đến vào Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ năm của Bồ 
Tát. 

6. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì trong tất cả lỗ chân lông trên thân của Ngài, phóng 
đại quang minh, tên là Phân biệt chúng sinh. Chiếu khắp tất 
cả đại thiên thế giới, chiếu đến khắp tất cả thân của các Bồ 
Tát, lại chiếu đến khắp tất cả chư Thiên và người đời. Các 
Bồ Tát đều nghĩ rằng: Tôi nên ở nơi đây để cúng dường 
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Như Lai, giáo hoá chúng sinh. Đó là việc thị hiện thứ sáu 
của Bồ Tát. 

 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì từ trong điện Đại 
Ma Ni Bảo Tạng, phóng đại quang minh, 
tên là Thiện trụ quán sát. Chiếu chỗ sắp 
sinh của Bồ Tát, chỗ cung vua. Quang 
minh đó chiếu rồi, thì các Bồ Tát khác đều 
cùng đi theo, hạ sinh xuống cõi Diêm Phù 
Đề. Hoặc ở nơi nhà, hoặc ở tụ lạc, hoặc ở 
thành ấp, mà hiện thọ sinh, vì muốn giáo 
hoá các chúng sinh. Đó là việc thị hiện thứ 
bảy. 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì từ trong cung 
điện trời và đại lầu các trang nghiêm, 
phóng đại quang minh, tên là Nhất thiết 
cung điện thanh tịnh trang nghiêm. Chiếu 
chỗ sinh trong bụng mẹ. Quang minh đó 
chiếu rồi, khiến cho mẹ của Bồ Tát an ổn 
khoái lạc, thành tựu đầy đủ tất cả công 
đức. Ở trong thai mẹ, tự nhiên có lầu các 
rộng lớn, trang nghiêm bằng đại ma ni 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  389 
 

báu, vì muốn thân Bồ Tát được an ổn. Đó 
là việc thị hiện thứ tám. 

 

7. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì từ trong Điện Đại Ma Ni Bảo Tạng, phóng đại 
quang minh, tên là Thiện trụ quán sát. Chiếu chỗ sắp sinh 
của Bồ Tát, tức là chỗ cung vua ở. Quang minh đó chiếu 
rồi, thì các Bồ Tát khác đều cùng đi theo, hạ sinh xuống cõi 
Diêm Phù Đề. Hoặc ở nơi nhà, hoặc ở tụ lạc, hoặc ở thành 
ấp, mà thị hiện thọ sinh, vì muốn giáo hoá các chúng sinh. 
Đó là việc thị hiện thứ bảy của Bồ Tát. 

8. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh thì, từ trong cung điện trời và đại lầu các tất cả trang 
nghiêm, phóng đại quang minh, tên là Nhất thiết cung điện 
thanh tịnh trang nghiêm. Chiếu đến bụng của người mẹ. 
Quang minh đó chiếu rồi, khiến cho mẹ của Bồ Tát an ổn 
vui vẻ, chẳng có cảm giác không thoải mái, thành tựu đầy 
đủ tất cả công đức. Ở trong thai mẹ, tự nhiên có lầu các 
rộng lớn, trang nghiêm bằng đại ma ni báu, vì muốn thân 
Bồ Tát được an ổn. Đó là việc thị hiện thứ tám của Bồ Tát. 

 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh thì, từ dưới hai bàn 
chân, phóng đại quang minh, tên là Thiện 
trụ. Nếu các Thiên tử và các Phạm Thiên, 
thọ mạng sắp hết, được quang minh chiếu 
đến, thì đều được sống lâu thêm. Cúng 
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dường Bồ Tát, từ lúc hạ sinh, cho đến vào 
Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ chín. 

Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời 
Đâu Suất sắp hạ sinh, thì trong những vẻ 
đẹp, phóng đại quang minh, tên là Nhãn 
trang nghiêm. Thị hiện đủ thứ các nghiệp 
Bồ Tát. Lúc đó các trời, người, hoặc thấy 
Bồ Tát ở cõi trời Đâu Suất, hoặc thấy nhập 
thai, hoặc thấy sơ sinh, hoặc thấy xuất gia, 
hoặc thấy thành đạo, hoặc thấy hàng ma, 
hoặc thấy chuyển pháp luân, hoặc thấy vào 
Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ mười. 

Phật tử! Nơi thân, nơi toà ngồi, nơi 
cung điện, ở trong lầu các của đại Bồ Tát, 
phóng ra trăm vạn A tăng kỳ quang minh 
như vậy, đều hiện đủ thứ các nghiệp Bồ 
Tát. Hiện các nghiệp đó rồi, vì đầy đủ tất 
cả pháp công đức, nên từ cõi trời Đâu Suất 
hạ sinh xuống nhân gian. 

 

9. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp hạ 
sinh, thì từ dưới hai bàn chân, phóng đại quang minh, tên là 
Thiện trụ. Nếu có các Thiên tử và các Phạm Thiên, thọ 
mạng sắp hết, được quang minh đó chiếu đến, thì đều được 
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sống lâu thêm. Cúng dường Bồ Tát, từ lúc hạ sinh, cho đến 
vào Niết Bàn. Đó là việc thị hiện thứ chín của Bồ Tát. 

10. Phật tử! Khi đại Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất sắp 
hạ sinh, thì từ trong tướng tám mươi vẻ đẹp, phóng đại 
quang minh, tên là Nhãn trang nghiêm. Thị hiện đủ thứ các 
nghiệp của Bồ Tát. Lúc đó những người ở nhân gian và 
chư Thiên trên trời, hoặc thấy Bồ Tát ở cõi trời Đâu Suất, 
hoặc thấy Bồ Tát nhập thai, hoặc thấy Bồ Tát sơ sinh, hoặc 
thấy Bồ Tát xuất gia, hoặc thấy Bồ Tát thành đạo, hoặc 
thấy Bồ Tát hàng ma, hoặc thấy Bồ Tát chuyển pháp luân, 
hoặc thấy Bồ Tát vào Niết Bàn. Đây là cảnh giới tám tướng 
thành đạo của Bồ Tát. Đó là việc thị hiện thứ mười của Bồ 
Tát. 

Các vị đệ tử của Phật! Nơi thân, nơi toà ngồi, nơi 
cung điện, ở trong lầu các của đại Bồ Tát, phóng ra trăm 
vạn A tăng kỳ (vô lượng số) quang minh như vậy, đều hiện 
đủ thứ các nghiệp Bồ Tát. Hiện ra các nghiệp đó rồi, vì đầy 
đủ tất cả pháp công đức, nên từ cõi trời Đâu Suất hạ sinh 
xuống nhân gian để làm Phật. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN NĂM MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM LÌA THẾ GIAN THỨ BA MƯƠI TÁM 
PHẦN BẢY 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát thị hiện nơi thai 
mẹ có mười việc. Những gì là mười? 

Phật tử! Đại Bồ Tát vì muốn thành 
tựu các chúng sinh tâm thấp kém hiểu biết. 
Chẳng muốn khiến cho họ khởi nghĩ như 
vầy: Nay Bồ Tát này tự nhiên hoá sinh, trí 
huệ căn lành chẳng do tu mà được, cho nên 
Bồ Tát thị hiện ở thai mẹ. Đó là việc thứ 
nhất. 

Đại Bồ Tát vì thành thục cha mẹ và 
các quyến thuộc chúng sinh đồng hành căn 
lành đời trước, mà thị hiện ở thai mẹ. Tại 
sao? Vì họ đều đáng được thấy nơi thai mẹ, 
thành thục hết thảy các căn lành. Đó là việc 
thứ hai. 

Đại Bồ Tát lúc nhập thai, thì chánh 
niệm, chánh tri, không có mê hoặc. Trụ 
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trong thai mẹ rồi, tâm luôn chánh niệm, 
cũng chẳng tán loạn. Đó là việc thứ ba. 

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thường 
diễn thuyết pháp. Các đại Bồ Tát mười 
phương thế giới, Thích Phạm Tứ Vương, 
đều tụ tập đến, đều khiến cho họ đắc được 
vô lượng thần lực, vô biên trí huệ. Bồ Tát ở 
thai mẹ thành tựu biện tài thù thắng diệu 
dụng như vậy. Đó là việc thứ tư. 

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, tập đại 
chúng hội. Dùng nguyện lực xưa, giáo hoá 
tất cả các chúng Bồ Tát. Đó là việc thứ 
năm. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Khi đại Bồ Tát thị hiện nơi 
thai mẹ có mười việc. Những gì là mười? 

1. Phật tử! Đại Bồ Tát vì muốn thành tựu các chúng 
sinh tâm thấp kém, căn lành hạ liệt, sự hiểu biết không đủ. 
Vì chúng sinh nầy, cho nên chẳng muốn khiến cho họ khởi 
nghĩ như vầy: Nay Bồ Tát này tự nhiên hoá sinh, trí huệ 
căn lành chẳng do tu mà được, bởi vậy cho nên Bồ Tát thị 
hiện cảnh giới ở thai mẹ. Đó là việc thứ nhất. 

2. Đại Bồ Tát vì thành thục cha mẹ và lục thân quyến 
thuộc đời nầy và chúng sinh đồng hành căn lành tu hành 
đời trước, mà thị hiện ở thai mẹ. Tại sao? Vì họ đều đáng 
được thấy nơi thai mẹ, có thể thành thục hết thảy các căn 
lành của họ đã tu trong quá khứ. Đó là việc thứ hai. 
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3. Đại Bồ Tát lúc nhập thai mẹ, thì chánh niệm hiện 
tiền, chánh tri hiện tiền, không có mê hoặc. Chẳng giống 
như một số người và tất cả Bồ Tát, khi trụ thai thì quên hết 
sự việc trước kia. Vị Bồ Tát hậu bổ Phật vị, tuy ở trong thai 
mẹ nhưng không có hôn mê. Cho nên trụ trong thai mẹ rồi, 
tâm luôn luôn chánh niệm, tâm cũng chẳng tán loạn. Đó là 
việc thứ ba. 

4. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thường diễn nói diệu 
pháp, giáo hoá chúng sinh. Các đại Bồ Tát mười phương 
thế giới, Thích Đề Hoàn Nhân, Đại Phạm Thiên Vương, 
Hộ Thế Tứ Thiên Vương, các quỷ thần, đều tụ tập đến, đều 
khiến cho họ đắc được vô lượng thần lực, và vô biên trí 
huệ. Bồ Tát ở thai mẹ thành tựu biện tài thù thắng diệu 
dụng như vậy. Đó là việc thứ tư. 

5. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, có thể tập đại chúng 
hội mười phương. Dùng nguyện lực thuở xưa, giáo hoá tất 
cả các chúng Bồ Tát. Đó là việc thứ năm. 

 

Đại Bồ Tát thành Phật ở trong loài 
người, phải đủ tối thắng thọ sinh nhân 
gian, nhờ đó thị hiện ở nơi thai mẹ. Đó là 
việc thứ sáu.  

Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì chúng 
sinh ba ngàn đại thiên thế giới, đều nhìn 
thấy Bồ Tát, như thấy hình Ngài ở trong 
gương sáng. Lúc đó, trời Tứ Thiên Vương, 
Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
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người, chẳng phải người, đều đến chỗ Bồ 
Tát, cung kính cúng dường. Đó là việc thứ 
bảy. 

Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì tất 
cả tối hậu sanh Bồ Tát ở thai mẹ các 
phương khác, đều cùng đến tụ hội, nói 
pháp môn đại tập, tên là Quảng đại trí huệ 
tạng. Đó là việc thứ tám. 

Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì 
nhập tam muội Ly Cấu Tạng. Nhờ sức tam 
muội, mà ở trong thai mẹ hiện cung điện 
lớn, đủ thứ sự nghiêm sức, thảy đều tốt 
đẹp. Cung trời Đâu Suất không thể sánh 
bằng, mà khiến cho thân người mẹ an ổn 
vô sự. Đó là việc thứ chín. 

Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, dùng 
đại oai lực, hiện ra đồ cúng dường, tên là 
Khai đại phước đức ly cấu tạng. Cúng 
dường tất cả chư Phật Như Lai, khắp cùng 
mười phương tất cả thế giới. Các Như Lai 
đó, đều vì Bồ Tát diễn nói vô biên Bồ Tát 
trụ xứ pháp giới tạng. Đó là việc thứ mười.  
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Phật tử! Đó là mười việc của đại Bồ 
Tát thị hiện ở trong thai mẹ. Nếu các Bồ 
Tát thấu đạt pháp nầy, thì có thể thị hiện 
cõi thâm sâu vi tế. 

 

6. Đại Bồ Tát thành Phật ở trong nhân gian, phải đầy 
đủ tối thắng thọ sinh nhân gian, nhờ đó mà Bồ Tát thị hiện 
ở nơi thai mẹ. Đó là việc thứ sáu.  

7. Đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì chúng sinh ba ngàn 
đại thiên thế giới, đều nhìn thấy Bồ Tát, như thấy hình 
bóng Ngài ở trong gương sáng. Lúc đó, trời Tứ Thiên 
Vương, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. 
Thiên long bát bộ nầy, đều đến chỗ Bồ Tát, cung kính cúng 
dường. Đó là việc thứ bảy. 

8. Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì tất cả tối hậu 
sanh Bồ Tát ở thai mẹ trong mười phương thế giới phương 
khác, đều cùng đến tụ hội, nói pháp môn đại tập, tên là 
Quảng đại trí huệ tạng. Đó là việc thứ tám. 

9. Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, thì nhập tam muội 
Ly Cấu Tạng. Nhờ sức tam muội, mà ở trong thai mẹ hiện 
ra cung điện lớn, đủ thứ sự nghiêm sức, thảy đều tốt đẹp. 
Cung trời Đâu Suất không thể sánh bằng, mà khiến cho 
thân người mẹ an ổn vô sự. Đó là việc thứ chín. 

10. Lúc đại Bồ Tát ở trong thai mẹ, dùng đại oai thần 
lực, hiện ra đủ thứ đồ cúng dường, tên là Khai đại phước 
đức ly cấu tạng. Cúng dường tất cả chư Phật Như Lai, khắp 
cùng mười phương tất cả thế giới. Các Như Lai đó, đều vì 
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Bồ Tát diễn nói vô biên Bồ Tát trụ xứ pháp giới tạng. Đó là 
việc thứ mười.  

Các vị đệ tử của Phật! Đó là mười việc thị hiện ở 
trong thai mẹ của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát thấu đạt pháp 
nầy, thì có thể thị hiện cõi thâm sâu vi tế. 

 

Phật tử! Đại Bồ Tát có mười cõi thâm 
sâu vi tế. Những gì là mười?  

Đó là: Ở trong thai mẹ thị hiện ban 
đầu phát bồ đề tâm, cho đến bậc quán 
đảnh. Ở trong thai mẹ thị hiện trụ ở cõi 
trời Đâu Suất. Ở trong thai mẹ thị hiện sơ 
sinh. Ở trong thai mẹ thị hiện bậc đồng tử. 
Ở trong thai mẹ thị hiện nơi cung vua. Ở 
trong thai mẹ thị hiện xuất gia. Ở trong 
thai mẹ thị hiện khổ hạnh, đi đến đạo 
tràng, thành Đẳng Chánh Giác. Ở trong 
thai mẹ thị hiện chuyển pháp luân. Ở trong 
thai mẹ thị hiện vào Niết Bàn. Ở trong thai 
mẹ thị hiện đại vi tế, đó là: Tất cả Bồ Tát 
hạnh, tất cả Như Lai tự tại thần lực, vô 
lượng môn khác nhau. 

Phật tử! Đó là mười thứ cõi vi tế ở 
trong thai mẹ của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ 
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Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc được đại trí 
huệ cõi vi tế vô thượng của Như Lai. 

 

Các vị đệ tử của Phật! Đại Bồ Tát có mười cõi thâm 
sâu vi tế. Những gì là mười? Đó là:  

1. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới ban đầu phát bồ 
đề tâm, cho đến bậc quán đảnh.  

2. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới trụ ở cõi trời 
Đâu Suất.  

3. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới sơ sinh.  
4. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới bậc đồng tử.  
5. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới nơi cung vua.  
6. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới xuất gia.  
7. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới khổ hạnh, đi 

đến đạo tràng, thành Đẳng Chánh Giác.  
8. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới chuyển pháp 

luân.  
9. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới vào Niết Bàn.  
10. Ở trong thai mẹ thị hiện cảnh giới đại vi tế, đó là: 

Tất cả Bồ Tát hạnh, tất cả Như Lai tự tại thần lực, vô lượng 
môn khác nhau, Bồ Tát đều biết được. 

Các Phật tử! Đó là mười thứ cõi vi tế ở trong thai mẹ 
của đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp nầy, thì sẽ đắc 
được đại trí huệ cõi vi tế vô thượng của Như Lai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ sinh. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Xa lìa ngu si, chánh niệm 
chánh tri mà sinh. Phóng lưới đại quang 
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minh, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới 
mà sinh. Trụ cõi cuối cùng, càng không thọ 
thân sau mà sinh. Chẳng sinh, chẳng khởi 
mà sinh. Biết ba cõi như huyễn mà sinh. 
Trong mười phương thế giới khắp hiện 
thân mà sinh. Trí nhất thiết trí thân mà 
sinh. Phóng tất cả Phật quang minh, khắp 
giác ngộ tất cả thân chúng sinh mà sinh. 
Nhập đại trí quán sát tam muội thân mà 
sinh. 

Phật tử ! Khi Bồ Tát sinh thì chấn 
động tất cả cõi Phật, giải thoát tất cả chúng 
sinh, diệt trừ tất cả đường ác, che lấp tất cả 
các ma, vô lượng Bồ Tát đều đến tụ hội. 

Phật tử ! Đó là mười thứ sinh của Đại 
Bồ Tát, vì điều phục chúng sinh, mà thị 
hiện như vậy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ sinh. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Bồ Tát xa lìa ngu si, ở trong chánh niệm chánh tri 
mà sinh ra.  

2. Bồ Tát phóng lưới đại quang minh, chiếu khắp ba 
ngàn đại thiên thế giới mà sinh ra.  

3. Bồ Tát trụ thân thể cõi cuối cùng, càng không thọ 
thân sau mà sinh ra, nghĩa là không còn sinh tử nữa.  
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4. Bồ Tát chẳng sinh, cũng chẳng khởi mà sinh ra.  
5. Bồ Tát biết ba cõi như huyễn mà sinh ra.  
6. Bồ Tát ở trong mười phương thế giới, khắp hiện 

thân mà sinh ra.  
7. Bồ Tát chứng được trí nhất thiết trí thân mà sinh 

ra.  
8. Bồ Tát phóng ra tất cả Phật quang minh, khắp giác 

ngộ tất cả thân chúng sinh mà sinh ra.  
9. Bồ Tát nhập đại trí huệ, quán sát tam muội thân 

mà sinh ra. 
10. Phật tử ! Khi Bồ Tát sinh thì chấn động tất cả cõi 

Phật, giải thoát tất cả chúng sinh, diệt trừ tất cả đường ác, 
che lấp tất cả các ma, vô lượng Bồ Tát đều đến tụ hội. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là mười thứ sinh của Đại 
Bồ Tát, vì điều phục tất cả chúng sinh, mà thị hiện như 
vậy, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới đó mà 
giác ngộ. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện mỉm cười tâm tự thệ. Những gì là 
mười ?  

Đó là : Đại Bồ Tát nghĩ rằng : Tất cả 
thế gian chìm đắm trong vũng bùn ái dục, 
trừ một mình ta ra, không ai có thể cứu 
giúp, biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm 
tự thệ.  

Lại nghĩ rằng : Tất cả thế gian bị 
phiền não làm mù loà, chỉ có ta khiến cho 
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họ đầy đủ trí huệ, biết như vậy rồi, vui vẻ 
mỉm cười tâm tự thệ. 

Lại nghĩ rằng : Nay ta vì thân giả 
danh nầy, sẽ đắc được pháp thân vô 
thượng Như Lai đầy khắp ba đời. Biết như 
vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ.  

Bấy giờ Bồ Tát dùng mắt không 
chướng ngại, quán khắp mười phương hết 
thảy trời Phạm Thiên, cho đến tất cả trời 
Đại Tự Tại, bèn nghĩ như vầy : Những 
chúng sinh nầy, đều tự cho rằng là có đại 
trí lực. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười 
tâm tự thệ.  

Bấy giờ đại Bồ Tát quán các chúng 
sinh, từ lâu đã trồng căn lành, nay đều thối 
lùi mai một. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm 
cười tâm tự thệ.  

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện mỉm cười tâm tự thệ. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Đại Bồ Tát nghĩ rằng : Hết thảy chúng sinh tất cả 
thế gian chìm đắm trong vũng bùn ái dục, trừ một mình ta 
ra, mới có thể cứu giúp họ thoát khỏi vũng vùn ái dục, 
những người khác không thể nào cứu độ họ được. Biết như 
vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất định 
sẽ phải độ thoát họ. 
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2. Bồ Tát lại nghĩ rằng : Hết thảy chúng sinh tất cả 
thế gian bị phiền não làm mù loà, giống như người mù, chỉ 
có mình ta đầy đủ đại trí huệ, mới có thể cứu độ họ, người 
khác không thể nào làm được. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm 
cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 

3. Bồ Tát lại nghĩ rằng : Nay ta vì thân giả danh nầy, 
nên sẽ chứng đắc được pháp thân vô thượng Như Lai đầy 
khắp ba đời. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ.  

4. Bồ Tát lúc đó dùng thiên nhãn không chướng 
ngại, quán khắp mười phương hết thảy cõi trời Đại Phạm 
Thiên, cho đến tất cả trời Đại Tự Tại, bèn nghĩ như vầy : 
Những chúng sinh nầy, đều tự cho rằng là có đại trí lực. 
Tuy họ có trí huệ lực, nhưng chẳng rốt ráo. Biết như vậy 
rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất định sẽ 
độ thoát họ. 

5. Lúc đó đại Bồ Tát quán các chúng sinh, từ kiếp xa 
xưa đến nay, đã gieo trồng rất nhiều căn lành, nhưng hiện 
tại đều đã thối lùi mai một, không cầu pháp thanh tịnh xuất 
thế, mà cầu pháp nhiễm trước đời ác năm trược. Nếu ta 
không cứu họ, thì tương lai sẽ bị đoạ vào ba đường ác. Biết 
như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất 
định sẽ độ thoát họ.  

 

Bồ Tát quán thấy hạt giống thế gian, 
gieo trồng tuy ít, mà đắc được quả rất 
nhiều. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười 
tâm tự thệ.  
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Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh, 
được Phật giáo hoá, tất sẽ được lợi ích. Biết 
như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. 

Bồ Tát quán thấy Bồ Tát đồng hành 
trong đời quá khứ, nhiễm trước việc khác, 
chẳng đắc được Phật pháp công đức rộng 
lớn. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm 
tự thệ.  

Bồ Tát quán sát cùng nhau tụ hội 
trong đời quá khứ, chư Thiên loài người, 
đến nay do ở tại địa vị phàm phu, không 
thể xả lìa, cũng không nhàm mỏi. Biết như 
vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ.  

Bấy giờ Bồ Tát được quang minh của 
tất cả Như Lai chiếu đến, càng thêm hân 
hoan, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. 

Đó là mười. Phật tử ! Bồ Tát vì điều 
phục chúng sinh, mà thị hiện như vậy. 

 

6. Bồ Tát quán sát nhìn thấy hạt giống nhiễm ô của 
thế gian, gieo trồng tuy rất ít, mà đắc được quả rất nhiều. 
Do đó không dễ gì phát bồ đề tâm, Bồ Tát rất thương xót 
họ, khiến cho họ đừng bỏ giác hợp trần, đừng bỏ gốc tìm 
ngọn. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Phát 
nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 
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7. Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh, được Phật 
giáo hoá, tất sẽ được lợi ích. Biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm 
cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ. 

8. Bồ Tát quán thấy Bồ Tát cùng tu hành với nhau 
trong đời quá khứ, họ nhiễm trước những việc khác, chẳng 
đắc được Phật pháp công đức rộng lớn. Biết như vậy rồi, 
vui vẻ mỉm cười tâm tự thệ. Phát nguyện nhất định sẽ độ 
thoát họ. 

9. Bồ Tát quán sát những người cùng nhau tụ hội 
trong đời quá khứ, chư Thiên và loài người, đến nay do ở 
tại địa vị phàm phu, không có tiến bộ, không chịu xả lìa, 
cũng không nhàm mỏi, ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh rồi 
lại chết, chết rồi lại sinh, chuyển tới chuyển lui, không biết 
đang làm gì ? Bồ Tát biết như vậy rồi, vui vẻ mỉm cười tâm 
tự thệ. Phát nguyện nhất định sẽ độ thoát họ, khiến cho họ 
sớm thành Phật đạo 

10. Lúc đó Bồ Tát được quang minh của tất cả Như 
Lai chiếu đến, càng thêm hân hoan, càng thêm vui vẻ mỉm 
cười tâm tự thệ.  

Ở trên là mười pháp vui vẻ tâm tự thệ của Bồ Tát.  
Các vị đệ tử của Phật ! Bồ Tát vì điều phục tất cả 

chúng sinh, mà thị hiện đủ thứ cảnh giới như vậy. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện đi bảy bước. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì hiện sức lực của Bồ Tát, mà 
thị hiện đi bảy bước. Vì hiện bố thí bảy 
Thánh tài, mà thị hiện đi bảy bước. Vì viên 
mãn nguyện của địa thần, mà thị hiện đi 
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bảy bước. Vì hiện vượt ba cõi, mà thị hiện 
đi bảy bước. Vì hiện hạnh tối thắng của Bồ 
Tát, vượt qua hạnh voi chúa, trâu chúa, sư 
tử chúa, mà thị hiện đi bảy bước. Vì hiện 
tướng bậc kim cang, mà thị hiện đi bảy 
bước. Vì hiện muốn ban cho chúng sinh 
sức dũng mãnh, mà thị hiện đi bảy bước. 
Vì hiện tu hành bảy giác bảo, mà thị hiện 
đi bảy bước. Vì hiện đắc pháp không do 
người khác dạy, mà thị hiện đi bảy bước. 
Vì hiện nơi thế gian tối thắng không ai 
sánh bằng, mà thị hiện đi bảy bước. Đó là 
mười.  

Phật tử ! Bồ Tát vì điều phục chúng 
sinh, nên thị hiện như vậy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện đi bảy bước. « Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói 
rằng : Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn ». Đó là thị 
hiện cảnh giới lúc Bồ Tát sơ sinh. Những gì là mười ? Đó 
là :  

1. Vì hiện sức lực của Bồ Tát, mà thị hiện đi bảy 
bước.  

2. Vì hiện bố thí bảy Thánh tài, mà thị hiện đi bảy 
bước.  
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Bảy Thánh tài là : a. Tín tài. b. Tấn tài. c. Giới tài. d. 
Tàm tài. e. Văn tài. f. Xả tài. g. Định tài. 

 

3. Vì viên mãn nguyện của địa thần, mà thị hiện đi 
bảy bước.  

4. Vì hiện vượt khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba 
cõi, mà thị hiện đi bảy bước.  

5. Vì hiện hạnh tối thù thắng của Bồ Tát, vượt qua 
hạnh voi chúa, trâu chúa, sư tử chúa, mà thị hiện đi bảy 
bước.  

6. Vì hiện tướng bậc kim cang, mà thị hiện đi bảy 
bước.  

7. Vì hiện muốn ban cho chúng sinh sức dũng mãnh, 
mà thị hiện đi bảy bước.  

8. Vì hiện tu hành đạo bảy giác bảo, mà thị hiện đi 
bảy bước.  

9. Vì hiện đắc pháp không do người khác dạy, mà thị 
hiện đi bảy bước.  

10. Vì hiện nơi thế gian tối thắng không ai sánh 
bằng, mà thị hiện đi bảy bước.  

Đó là mười pháp đi bảy bước của Bồ Tát.  
Các vị Phật tử ! Bồ Tát vì điều phục tất cả chúng 

sinh, nên mới thị hiện cảnh giới đi bảy bước như vậy. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát do mười việc mà 
hiện thân đồng tử. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì hiện thông đạt tất cả văn tự, 
toán số, hoạ thư, ấn tỉ, đủ thứ nghề nghiệp 
thế gian, mà hiện thân đồng tử. 
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Vì hiện thông đạt các thứ nghệ thuật, 
voi ngựa xe, bắn cung, kiếm kích, đủ thứ 
nghề nghiệp thế gian, mà hiện thân đồng 
tử. 

Vì hiện thông đạt tất cả văn bút đàm 
luận cờ nhạc, đủ thứ những việc thế gian, 
mà hiện thân đồng tử. 

Vì hiện xa lìa các lỗi lầm thân lời ý 
nghiệp, mà hiện thân đồng tử. 

Vì hiện nhập môn thiền định trụ Niết 
Bàn, khắp cùng mười phương vô lượng thế 
giới, mà hiện thân đồng tử. 

Vì hiện sức lực của mình hơn hẳn tất 
cả chư Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, 
A Tu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
Thích Phạm Hộ Thế, người, chẳng phải 
người, mà hiện thân đồng tử. 

Vì hiện Bồ Tát sắc tướng oai quang, 
hơn hẳn tất cả Thích Phạm Hộ Thế, mà 
hiện thân đồng tử. 

Vì khiến cho chúng sinh tham đắm 
dục lạc hoan hỉ pháp lạc, mà hiện thân 
đồng tử. 
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Vì tôn trọng chánh pháp, siêng cúng 
dường Phật, khắp cùng mười phương tất 
cả thế giới, mà hiện thân đồng tử. 

Vì hiện được Phật gia bị, được pháp 
quang minh, mà hiện thân đồng tử. Đó là 
mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát do mười việc mà 
hiện thân đồng tử. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì hiện thông đạt tất cả văn tự, toán số, vẽ hoạ, 
thư ấn tỉ, v.v… đủ thứ nghề nghiệp thế gian, mà hiện thân 
đồng tử. 

2. Vì hiện thông đạt các thứ nghệ thuật, cỡi voi, cỡi 
ngựa, đánh xe, bắn cung, kiếm kích, mười tám thứ binh 
khí, đủ thứ võ thuật nghề nghiệp thế gian, mà hiện thân 
đồng tử.  

3. Vì hiện thông đạt tất cả văn bút, đàm luận, cờ 
nhạc, đủ thứ những việc thế gian, mà hiện thân đồng tử. 
Khi Phật còn lúc thân đồng tử, đầy đủ đại trí huệ và đại 
thần lực, văn võ song toàn, chẳng có gì mà không thông 
đạt, chẳng có gì mà không biết. Đối với các thứ nghệ thuật, 
nhất là võ thuật, không ai hơn Ngài được. Bắn cung thì 
đứng xa hàng trăm thước, bách phát bách trúng. Tóm lại, 
bất luận là văn hay võ, học một biết mười, hoặc không có 
thầy dạy mà tự thông, đó là bậc Thánh khi sinh ra đã biết. 

4. Vì hiện xa lìa các lỗi lầm thân lời ý nghiệp, mà 
hiện thân đồng tử. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  409 
 

5. Vì hiện nhập môn thiền định trụ Niết Bàn, khắp 
cùng mười phương vô lượng thế giới, mà hiện thân đồng 
tử. 

6. Vì hiện sức lực của mình hơn hẳn tất cả chư 
Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Khẩn Na La, 
Ma Hầu La Già, Thích Đề Hoàn Nhơn, Đại Phạm Thiên 
Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, người, chẳng phải 
người, mà hiện thân đồng tử. 

7. Vì hiện Bồ Tát sắc tướng oai quang, hơn hẳn tất 
cả Thích Đề Hoàn Nhơn, Đại Phạm Thiên Vương, Hộ Thế 
Tứ Thiên Vương, mà hiện thân đồng tử. 

8. Vì khiến cho chúng sinh tham đắm dục lạc, đổi 
thành hoan hỉ pháp lạc, mà hiện thân đồng tử. 

9. Vì tôn trọng chánh pháp, siêng cúng dường tất cả 
chư Phật, khắp cùng mười phương tất cả thế giới, mà hiện 
thân đồng tử. 

10. Vì hiện được Phật gia bị, được pháp quang minh 
chiếu khắp, mà hiện thân đồng tử.  

Đó là mười cảnh giới hiện thân đồng tử của Bồ Tát. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hiện thân đồng tử 
rồi, do mười việc mà hiện ở cung vua. 
Những gì là mười ?  

Đó là : Vì khiến cho căn lành của 
chúng sinh đồng hành đời quá khứ thành 
thục, mà hiện ở cung vua. 

Vì hiển bày sức căn lành của Bồ Tát, 
mà hiện ở cung vua. 
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Vì các trời người tham đắm đồ vui 
thích, thị hiện đồ vui thích đại oai đức của 
Bồ Tát, mà hiện ở cung vua. 

Vì thuận tâm chúng sinh đời năm 
trược, mà hiện ở cung vua. 

Vì hiện sức đại oai đức của Bồ Tát, có 
thể nơi thâm cung nhập tam muội, mà hiện 
ở cung vua. 

Vì khiến cho chúng sinh đồng nguyện 
đời trước viên mãn ý của họ, mà hiện ở 
cung vua.  

Vì muốn khiến cho cha mẹ thân bằng 
quyến thuộc viên mãn sở nguyện, mà hiện 
ở cung vua. 

Vì muốn dùng kỹ nhạc vang ra diệu 
âm thanh, cúng dường tất cả các Như Lai, 
mà hiện ở cung vua. 

Vì muốn ở nội cung trụ tam muội vi 
diệu, ban đầu từ thành Phật, cho đến Niết 
Bàn, đều thị hiện, mà hiện ở cung vua. 

Vì tuỳ thuận giữ gìn các Phật pháp, 
mà hiện ở cung vua. Đó là mười.  
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Thân Bồ Tát cuối cùng thị hiện ở cung 
vua như vậy rồi, sau đó xuất gia. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát hiện thân 
đồng tử rồi, do mười việc mà hiện ở cung vua. Những gì là 
mười ? Đó là :  

1. Vì khiến cho căn lành của chúng sinh cùng tu 
hành với mình trong đời quá khứ thành thục, mà hiện ở 
cung vua. 

2. Vì hiển bày sức căn lành của Bồ Tát, mà hiện ở 
cung vua. 

3. Vì chư Thiên và người ở nhân gian, tham đắm đồ 
vui thích, chẳng biết tu hành, mới thị hiện đồ vui thích đại 
oai đức của Bồ Tát, mà hiện ở cung vua. 

4. Vì thuận theo tâm của tất cả chúng sinh đời năm 
trược (Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh 
trược, mạng trược) mà hiện ở cung vua. 

5. Vì hiện sức đại oai đức của Bồ Tát, có thể nơi 
thâm cung nhập tam muội, mà hiện ở cung vua. 

6. Vì khiến cho chúng sinh đồng phát nguyện đời 
trước, viên mãn ý nguyện của họ, mà hiện ở cung vua.  

7. Vì muốn khiến cho cha mẹ và thân bằng quyến 
thuộc, viên mãn sở nguyện của họ, mà hiện ở cung vua. 

8. Vì muốn dùng đủ thứ kỹ nhạc, vang ra diệu âm 
thanh, cúng dường tất cả các Như Lai, mà hiện ở cung vua. 

9. Vì muốn ở nội cung trụ tam muội vi diệu, ban đầu 
từ thành Phật, cho đến Niết Bàn, đều thị hiện cảnh giới đó, 
mà hiện ở cung vua. 

10. Vì tuỳ thuận giữ gìn pháp của chư Phật nói, mà 
hiện ở cung vua.  
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Đó là mười cảnh giới thị hiện ở cung vua của Bồ 
Tát. Thân Bồ Tát cuối cùng thị hiện ở cung vua như vậy 
rồi, sau đó thị hiện cảnh giới xuất gia. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện xuất gia. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì chán ở nhà, mà thị hiện xuất 
gia. Vì chúng sinh chấp trước nhà, khiến 
cho họ xả lìa, mà thị hiện xuất gia. Vì tuỳ 
thuận tin ưa đạo Thánh nhân, mà thị hiện 
xuất gia. Vì tuyên dương tán thán công đức 
xuất gia, mà thị hiện xuất gia. Vì hiển bày 
vĩnh viễn lìa cái thấy hai bên, mà thị hiện 
xuất gia. Vì khiến cho chúng sinh lìa dục 
lạc ngã lạc, mà thị hiện xuất gia. Vì trước 
hiện tướng thoát khỏi ba cõi, mà thị hiện 
xuất gia. Vì hiện tự tại chẳng lệ thuộc 
người khác, mà thị hiện xuất gia. Vì hiển 
bày sẽ đắc được pháp mười lực vô uý của 
Như Lai, mà thị hiện xuất gia. Vì thân cuối 
cùng của Bồ Tát pháp phải như vậy, mà thị 
hiện xuất gia. Đó là mười. Bồ Tát nhờ đó 
mà điều phục chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện xuất gia. Những gì là mười ? Đó là :  
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1. Vì chán ở nhà, mà thị hiện xuất gia.  
2. Vì chúng sinh chấp trước nhà, khiến cho họ xả lìa 

nhà sinh tử, nhà phiền não, nhà ba cõi, mà thị hiện xuất gia. 
3. Vì tuỳ thuận tin ưa đạo Thánh nhân, mà thị hiện 

xuất gia. 
4. Vì tuyên dương tán thán công đức xuất gia vô 

lượng, mà thị hiện xuất gia. 
5. Vì hiển bày vĩnh viễn lìa cái thấy hai bên có, 

không, mà thị hiện xuất gia. 
6. Vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa dục lạc và ngã 

lạc, mà thị hiện xuất gia. 
7. Vì trước hiện tướng thoát khỏi ba cõi, mà thị hiện 

xuất gia. 
8. Vì hiện tự tại chẳng lệ thuộc người khác, mà thị 

hiện xuất gia. 
9. Vì hiển bày sẽ đắc được pháp mười lực và bốn vô 

uý của Như Lai, mà thị hiện xuất gia. 
10. Vì thân cuối cùng của Bồ Tát pháp phải như vậy, 

mà thị hiện xuất gia 
Đó là mười cảnh giới thị hiện xuất gian. Bồ Tát dùng 

mười thứ cảnh giới nầy, mà điều phục tất cả chúng sinh. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện tu khổ hạnh. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì thành tựu chúng sinh kém 
hiểu biết, mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì trừ 
chúng sinh tà kiến, mà thị hiện tu khổ 
hạnh. Vì chúng sinh chẳng tin nghiệp báo, 
khiến cho họ thấy nghiệp báo, mà thị hiện 
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tu khổ hạnh. Vì tuỳ thuận thế giới tạp 
nhiễm, pháp phải như vậy, mà thị hiện tu 
khổ hạnh. Vì thị hiện nhẫn chịu khổ nhọc 
siêng tu đạo, mà thị hiện tu khổ hạnh. Vì 
khiến cho chúng sinh thích cầu pháp, mà 
thị hiện tu khổ hạnh. Vì chúng sinh tham 
đắm dục lạc ngã lạc, mà thị hiện tu khổ 
hạnh. Vì hiển bày Bồ Tát khởi hạnh thù 
thắng, cho đến đời cuối cùng, vẫn chẳng bỏ 
sự siêng năng tinh tấn, mà thị hiện tu khổ 
hạnh. Vì khiến cho chúng sinh ưa pháp tịch 
tĩnh tăng trưởng căn lành, mà thị hiện tu 
khổ hạnh. Vì chư Thiên người đời các căn 
chưa thành thục, đợi lúc thành thục, mà thị 
hiện tu khổ hạnh. Đó là mười.  

Bồ Tát nhờ phương tiện nầy, mà điều 
phục tất cả chúng sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát do mười việc, mà 
thị hiện tu khổ hạnh. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì thành tựu chúng sinh kém hiểu biết, mà thị hiện 
tu khổ hạnh. 

2. Vì diệt trừ chúng sinh tà kiến, mà thị hiện tu khổ 
hạnh. 

3. Vì chúng sinh chẳng tin nghiệp báo, khiến cho họ 
thấy được cảnh giới nghiệp báo, mà thị hiện tu khổ hạnh. 
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4. Vì tuỳ thuận thế giới tạp nhiễm, pháp phải như 
vậy, mà thị hiện tu khổ hạnh. 

5. Vì thị hiện nhẫn chịu được mọi khổ nhọc, siêng tu 
tất cả Thánh đạo, mà thị hiện tu khổ hạnh. 

6. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thích cầu pháp, mà 
thị hiện tu khổ hạnh. 

7. Vì chúng sinh tham đắm năm dục lạc và ngã lạc, 
mà thị hiện tu khổ hạnh. 

8. Vì hiển bày Bồ Tát khởi hạnh thù thắng, cho đến 
đời cuối cùng, vẫn không bỏ sự siêng năng tinh tấn, mà thị 
hiện tu khổ hạnh. 

9. Vì khiến cho tất cả chúng sinh, ưa thích pháp tịch 
tĩnh, tăng trưởng tất cả căn lành, mà thị hiện tu khổ hạnh. 

10. Vì chư Thiên và người đời các căn chưa thành 
thục, đợi lúc thành thục, mà thị hiện tu khổ hạnh. 

Đó là mười cảnh giới thị hiện tu khổ hạnh. Bồ Tát 
dùng mười pháp phương tiện tu khổ hạnh nầy, để điều 
phục tất cả chúng sinh. 

Bí quyết của người tu hành là ăn ít. Tại sao vậy ? Vì 
ăn ít thì sinh dục niệm ít. Ít dục thì biết đủ, biết đủ thì 
thường an lạc, thường an lạc thì chẳng có phiền não. Chẳng 
có phiền não thì sinh bồ đề, sinh bồ đề thì đắc được giải 
thoát, đắc được giải thoát thì nhậm vận tự tại. Sinh tử tự 
tại, thì trí huệ tự tại. Tóm lại, tất cả đều tự tại, đó là con 
đường người tu hành phải đi qua. 

Người tu hành phải nhẫn nại, bất cứ cảnh giới gì đến 
khảo nghiệm, đều phải dùng tâm nhẫn nại để chịu đựng, để 
vượt qua gian nan thử thách, hết gió thì sóng lặng, tự nhiên 
được an bình. Lúc làm việc, dù không muốn làm cũng nhẫn 
nại đi làm. Lâu dần, tập quán thành tự nhiên. Tóm lại, bất 
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cứ làm việc gì, đều phải tâm an lý đắc mà làm, đừng có 
tâm lý lười biếng, hoặc trốn tránh công việc. Nếu có tư 
tưởng « Một ngày làm hoà thượng, một ngày đánh 
chuông », thì đó là trái ngược lại với đạo. Nói thẳng ra là 
nương Phật mặc y, dựa vào Phật kiếm cơm ăn. 

Tôi một đời dùng hai chữ « Nhẫn nại » làm kim 
châm tu hành, bất cứ gặp hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối 
không đầu hàng, tất cả đều nhẫn thọ nơi thân tâm. Khi tôi 
còn ở tại Đông Bắc Trung Quốc, có thể chịu đựng nóng 
lạnh. Vào những tháng mùa đông lạnh nhất, tôi không 
mang tất, đi chân không đi trên băng tuyết, chân lạnh cấn 
rất đau buốt, tôi cũng chịu đựng, khi chịu đựng thì không 
còn đau nữa. Còn vào mùa nóng nực, thì nóng nực không 
thể tả, làm cho con người xây xẩm mặt mày, mắt hoa lên. 
Khi đi đường thì chịu không thấu, trước mặt toàn là màu 
đen. Nếu người bình thường, thì bị nóng thiêu đốt khó mà 
chịu được, nhưng tôi nhận rằng không có gì hết, ngồi 
xuống để nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại. Tôi dùng hai chữ 
nhẫn nại làm pháp bảo, để khắc phục tất cả mọi khó khăn, 
chịu nóng chịu lạnh, chịu gió chịu mưa, chịu đói chịu khát, 
tất cả đều nhẫn chịu được, tuyệt đối không giơ cờ trắng đầu 
hàng. 

Khi tôi xuất gia rồi, chuyên tu pháp môn nhẫn nhục, 
nếu có ai chửi tôi, thì tôi nghe như không nghe, hoặc tôi coi 
như nghe ca hát, tự nhiên bình an vô sự. Nếu có ai đánh tôi, 
thì tôi tuyệt đối không đánh lại, dùng thái độ tâm bình khí 
hoà để tiếp nhận. Còn phải nhẫn thọ lễ công phu sáng, lúc 
sáng sớm tinh mơ, chưa có tiếng động gì, thì lập tức thức 
dậy, rửa mặt súc miệng, lên chánh điện trước đứng chờ. 
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Mỗi lần như vậy đều đến sớm mười lăm phút, chẳng có lần 
nào đến trễ. 

Từ khi tôi xuất gia cho đến bây giờ, đều dùng nhẫn 
nại để hành sự. Khi tôi ra bên ngoài tham học, bất cứ khoá 
lễ sáng tối, hoặc giảng kinh thuyết pháp, hoặc nghe kinh 
nghe pháp, lên chánh điện, hay quá đường, không khi nào 
trễ một phút, đều đến trước giờ. Đó là tình hình quá khứ 
của tôi, hôm nay nói cho mọi người biết, đó là tôi hiện thân 
thuyết pháp vậy. 

Muốn chân thật tu hành, thì không thể nào lười 
biếng, làm việc thì phải đi trước. Không thể không có tâm 
nhẫn nại, phải nhẫn nại chịu đựng được tất cả mọi việc, đó 
là kim chỉ nam của người tu hành. Nhất là thời kỳ học tập, 
càng phải chịu đựng. Nhất là lúc không thể chịu đựng 
được, cũng phải chịu đựng. Do đó có câu : 
 

« Nhẫn một chút sóng yên gió lặng 
Lùi một bước biển rộng trời xanh ». 

  

Không thể tuỳ tiện nổi nóng, phải biết rằng lửa vô 
minh có thể thiêu đốt rừng công đức. Đó là danh ngôn chí 
lý, cũng là nói về kinh nghiệm, nên nhớ ! Nên nhớ ! Hãy 
cẩn thận đừng có động lửa trong gan. 

Các vị ! Không thể tuỳ tiện nổi nóng, cảm thấy như 
vầy là không đúng, như thế kia cũng không đúng, nhìn cái 
gì cũng không vừa mắt, sự việc trên thế gian đều không 
như ý của mình, nhưng hãy lùi một bước nghĩ, nhẫn, nhẫn, 
một nhẫn vạn sự đều xong, phiền não gì cũng không có. 

Chúng ta người tu hành, tất cả đều phải tu cách chân 
thật, không thể giải đãi, không thể phóng dật, phải giữ gìn 
quy cụ của đạo tràng. Chẳng phải nói ngày ngày đến nghe 
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kinh đều đều, còn đối với những việc khác thì lơ là, tư 
tưởng như thế cũng không được. Hoặc là giờ cúng ngọ, 
khoá lễ sáng, hoặc pháp hội, đều phải đến chánh điện trước 
đứng chờ. Tương lai đắc được quả báo mới được viên mãn. 
Bằng không, đến trễ như thế, thì tương lai sẽ mật đi cơ hội 
khai ngộ. Phàm là làm việc gì, đều đến trễ một bước, thì 
công đức đắc được, cũng sẽ không được viên mãn. 

Chúng ta người tu hành, đừng tự mình giảng đạo lý 
cho chính mình, tự mình làm luật sư biện hộ cho chính 
mình. Do đó có câu : « Nhân nào thì quả đó ». Trồng nhân 
lành thì được quả lành, trồng nhân ác thì được quả ác, đó là 
định luật thiên kinh địa nghĩa. Nếu trồng nhân viên mãn, 
thì sẽ kết quả viên mãn, trồng nhân một nửa, thì kết quả 
một nửa. Điểm nầy, phải thật sự hiểu rõ, không thể để gió 
thoảng qua tai. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đi đến Đạo Tràng 
có mười việc. Những gì là mười ?  

Đó là : Khi đi đến Đạo Tràng, thì 
chiếu sáng khắp tất cả thế giới. Khi đi đến 
Đạo Tràng, thì chấn động tất cả thế giới. 
Khi đi đến Đạo Tràng, thì trong tất cả thế 
giới khắp hiện thân Ngài. Khi đi đến Đạo 
Tràng, thì giác ngộ tất cả Bồ Tát và tất cả 
chúng sinh đồng hành trong quá khứ. Khi 
đi đến Đạo Tràng, thì thị hiện Đạo Tràng 
tất cả đều trang nghiêm. Khi đi đến Đạo 
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Tràng, thì tuỳ sở thích của chúng sinh mà 
vì họ hiện thân, đủ thứ oai nghi, và cây bồ 
đề tất cả đều trang nghiêm. Khi đi đến Đạo 
Tràng, thì hiện thấy mười phương tất cả 
Như Lai. Khi đi đến Đạo Tràng, thì dở 
chân hạ chân, thường nhập tam muội, 
niệm niệm thành Phật, không có vượt cách. 
Khi đi đến Đạo Tràng, thì tất cả chư Thiên, 
Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
Thích Phạm Hộ Thế, tất cả các vị vua, đều 
không biết nhau, mà đều dâng lên đủ thứ 
đồ cúng dường thượng diệu. Khi đi đến 
Đạo Tràng, thì dùng trí vô ngại quán khắp 
tất cả các Như Lai, trong tất cả thế giới tu 
Bồ Tát hạnh mà thành Chánh Giác. Đó là 
mười. Bồ Tát dùng đây để giáo hoá chúng 
sinh. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát đi đến Đạo Tràng 
có mười việc. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Khi đi đến Đạo Tràng, thì phóng quang chiếu sáng 
khắp tất cả thế giới.  

2. Khi đi đến Đạo Tràng, thì chấn động tất cả thế 
giới, có mười tám hiện tượng chấn động. 
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3. Khi đi đến Đạo Tràng, thì trong tất cả thế giới đều 
khắp hiện thân Ngài.  

4. Khi đến Đạo Tràng, thì giác ngộ tất cả Bồ Tát và 
tất cả chúng sinh đồng hành trong quá khứ.  

5. Khi đi đến Đạo Tràng, thì thị hiện Đạo Tràng tất 
cả đều trang nghiêm.  

6. Khi đến Đạo Tràng, thì tuỳ sở thích của chúng 
sinh mà vì họ hiện thân thuyết pháp, có đủ thứ oai nghi, và 
cây bồ đề tất cả đều trang nghiêm.  

7. Khi đi đến Đạo Tràng, thì hiện thấy mười phương 
tất cả Như Lai.  

8. Khi đi đến Đạo Tràng, thì dở chân hạ chân, 
thường nhập tam muội, niệm niệm thành Phật đạo, không 
có vượt cách.  

9. Khi đến Đạo Tràng, thì tất cả chư Thiên, Long, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma 
Hầu La Già, Thích Đề Hoàn Nhân, Đại Phạm Thiên 
Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, tất cả các vị vua, họ đều 
không biết nhau, mà đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường 
thượng diệu cúng dường Phật.  

10. Khi đến Đạo Tràng, thì dùng mắt trí huệ vô ngại, 
quán khắp tất cả các Như Lai, trong tất cả thế giới tu Bồ 
Tát hạnh mà thành Chánh Giác.  

Đó là mười cảnh giới Bồ Tát đi đến Đạo Tràng. Bồ 
Tát dùng những cảnh giới nầy, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng, có 
mười việc. Những gì là mười ?  
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Đó là : Khi ngồi đạo tràng, thì có đủ 
thứ chấn động tất cả thế giới. Khi ngồi đạo 
tràng thì bình đẳng chiếu sáng tất cả thế 
giới. Khi ngồi đạo tràng, thì diệt trừ khổ 
tất cả cõi ác. Khi ngồi đạo tràng, thì khiến 
cho tất cả thế giới kim cang sở thành. Khi 
ngồi đạo tràng, thì quán khắp toà sư tử của 
tất cả chư Phật Như Lai. Khi ngồi đạo 
tràng, thì tâm như hư không chẳng có sự 
phân biệt. Khi ngồi đạo tràng, thì tuỳ theo 
chỗ đáng hiện thân oai nghi. Khi ngồi đạo 
tràng, thì tuỳ thuận an trụ kim cang tam 
muội. Khi ngồi đạo tràng, thì thọ thần lực 
gia trì thanh tịnh diệu xứ của tất cả Như 
Lai. Khi ngồi đạo tràng, thì Phật dùng sức 
căn lành của mình, đều gia bị cho tất cả 
chúng sinh. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng, có 
mười việc. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Khi ngồi đạo tràng, thì có đủ thứ sự chấn động tất 
cả thế giới.  

2. Khi ngồi đạo tràng, thì phóng đại quang minh, 
bình đẳng chiếu sáng tất cả thế giới.  

3. Khi ngồi đạo tràng, thì diệt trừ khổ tất cả cõi ác.  
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4. Khi ngồi đạo tràng, thì khiến cho tất cả thế giới 
kim cang sở thành.  

5. Khi ngồi đạo tràng, thì quán khắp toà sư tử của tất 
cả chư Phật Như Lai.  

6. Khi ngồi đạo tràng, thì tâm như hư không chẳng 
có sự phân biệt.  

7. Khi ngồi đạo tràng, thì tuỳ theo chúng sinh, đáng 
hiện thân đủ thứ oai nghi.  

8. Khi ngồi đạo tràng, thì tuỳ thuận an trụ trong kim 
cang tam muội.  

9. Khi ngồi đạo tràng, thì thọ thần lực gia trì thanh 
tịnh diệu xứ của tất cả Như Lai.  

10. Khi ngồi đạo tràng, thì Phật dùng sức căn lành 
của mình đều gia bị cho tất cả chúng sinh. Đó là mười cảnh 
giới ngồi đạo tràng của Bồ Tát. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo 
tràng, thì có mười việc kỳ đặc chưa từng 
có. Những gì là mười ?  

Phật tử ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo 
tràng, thì tất cả Như Lai mười phương thế 
giới, đều hiện ra ở trước. Đều dơ tay phải 
mà khen ngợi rằng : Lành thay ! Lành 
thay ! Vô thượng Đạo sư. Đó là việc chưa 
từng có thứ nhất. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì tất 
cả Như Lai thảy đều hộ niệm, ban cho Bồ 
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Tát oai lực. Đó là việc chưa từng có thứ 
hai.  

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì các 
chúng Bồ Tát đồng tu đời quá khứ, đều 
đến vây quanh, đem đủ thứ đồ trang 
nghiêm, cung kính cúng dường. Đó là việc 
chưa từng có thứ ba. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì cỏ 
cây lùm rừng trong tất cả thế giới, các vật 
vô tình, đều khom mình thấp bóng, hướng 
về đạo tràng. Đó là việc chưa từng có thứ 
tư. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì 
nhập tam muội tên là Quán sát pháp giới. 
Sức tam muội đó, hay khiến cho tất cả các 
hạnh của Bồ Tát, đều được viên mãn. Đó là 
việc chưa từng có thứ năm. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo 
tràng, thì có mười việc kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 
mười ?  

1. Phật tử ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì tất cả 
Như Lai mười phương thế giới, đều hiện ra ở trước. Đều 
cùng dơ tay phải mà khen ngợi rằng : Lành thay ! Lành 
thay ! Vô thượng Đạo sư. Đó là việc chưa từng có thứ nhất. 
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2. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì tất cả Như Lai 
mười phương đều đến hộ niệm, ban cho Bồ Tát đại oai thần 
lực. Đó là việc chưa từng có thứ hai.  

3. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì các chúng Bồ 
Tát đồng tu đời quá khứ, đều đến vây quanh, đem đủ thứ 
đồ trang nghiêm, cung kính cúng dường. Đó là việc chưa 
từng có thứ ba. 

4. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì cỏ cây lùm rừng 
trong tất cả thế giới, các vật vô tình, đều khom mình thấp 
bóng, hướng về đạo tràng. Đó là việc chưa từng có thứ tư.  

5. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì nhập tam muội 
tên là Quán sát pháp giới. Sức tam muội đó, hay khiến cho 
tất cả các hạnh của Bồ Tát tu, đều được viên mãn. Đó là 
việc chưa từng có thứ năm. 

 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì đắc 
được Đà La Ni, tên là Tối thượng ly cấu 
diệu quang hải tạng, hay thọ mây lớn mưa 
pháp của tất cả chư Phật Như Lai. Đó là 
việc chưa từng có thứ sáu. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì 
dùng sức oai đức, hiện ra đồ cúng thượng 
diệu, cúng dường khắp chư Phật trong tất 
cả thế giới. Đó là việc chưa từng có thứ 
bảy. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì trụ 
trí tối thắng, đều hiện rõ biết các căn ý 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  425 
 

hành của tất cả chúng sinh. Đó là việc chưa 
từng có thứ tám.  

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì 
nhập tam muội tên là Thiện giác. Sức tam 
muội đó, hay khiến cho thân của Bồ Tát 
đầy khắp ba đời, tận cõi hư không tất cả 
thế giới. Đó là việc chưa từng có thứ chín. 

Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì đắc 
được đại trí vô ngại ly cấu quang minh, 
khiến cho thân nghiệp của Bồ Tát vào khắp 
ba đời. Đó là việc chưa từng có thứ mười. 

Phật tử ! Đó là mười việc kỳ đặc chưa 
từng có của Bồ Tát khi ngồi đạo tràng. 

 

6. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì đắc được pháp 
Đà La Ni, tên là Tối thượng ly cấu diệu quang hải tạng, hay 
thọ trì mây lớn mưa pháp của tất cả chư Phật Như Lai. Đó 
là việc chưa từng có thứ sáu. 

7. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì dùng sức đại 
oai đức, hiện ra đồ cúng dường thượng diệu, cúng dường 
khắp chư Phật trong tất cả thế giới. Đó là việc chưa từng có 
thứ bảy. 

8. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì trụ trong trí huệ 
tối thù thắng, đều hiện rõ biết các căn ý hành của tất cả 
chúng sinh, tức cũng là sự việc suy nghĩ trong tâm của 
chúng sinh, Bồ Tát đều biết, đều thấy. Đó là việc chưa từng 
có thứ tám.  
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9. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì nhập tam muội 
tên là Thiện giác. Sức tam muội đó, hay khiến cho thân của 
Bồ Tát đầy khắp ba đời, tận cõi hư không tất cả thế giới. 
Đó là việc chưa từng có thứ chín. 

10. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì đắc được đại 
trí vô ngại ly cấu quang minh, khiến cho thân nghiệp của 
Bồ Tát vào khắp ba đời. Đó là việc chưa từng có thứ mười. 

Phật tử ! Đó là mười việc kỳ đặc chưa từng có của 
Bồ Tát khi ngồi đạo tràng. 

 

Phật tử ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo 
tràng, thì do quán mười thứ nghĩa, mà thị 
hiện hàng ma. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì chúng sinh đời ác trược 
thích đấu tranh, vì muốn hiển bày sức oai 
đức của Bồ Tát, mà thị hiện hàng ma. 

Vì chư Thiên người đời có kẻ hoài 
nghi, vì dứt nghi của họ, mà thị hiện hàng 
ma. 

Vì giáo hoá điều phục các ma quân, 
mà thị hiện hàng ma. 

Vì muốn khiến cho chư Thiên, người 
đời, kẻ thích quân trận, đều tụ đến xem, 
tâm được điều phục, mà thị hiện hàng ma. 
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Vì hiển bày oai lực của Bồ Tát, trên 
thế gian không ai địch nổi, mà thị hiện 
hàng ma. 

Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh 
của tất cả chúng sinh, mà thị hiện hàng ma. 

Vì thương xót các chúng sinh đời vị 
lai, mà thị hiện hàng ma. 

Vì muốn hiển bày cho đến đạo tràng 
do có quân ma đến xúc não, nhờ đó mới 
vượt qua được cảnh giới ma, mà thị hiện 
hàng ma. 

Vì hiển bày phiền não nghiệp dụng 
yếu kém, đại từ căn lành thế lực mạnh mẽ, 
mà thị hiện hàng ma. 

Vì muốn tuỳ thuận pháp hành thế giới 
ác trược, mà thị hiện hàng ma. Đó là mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát khi ngồi đạo 
tràng, thì do quán mười thứ nghĩa, mà thị hiện hàng ma. 
Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì chúng sinh đời ác năm trược thích đấu tranh, vì 
muốn hiển bày sức oai đức của Bồ Tát, mà thị hiện tướng 
hàng ma. 

2. Vì chư Thiên và người đời có kẻ hoài nghi, vì dứt 
trừ nghi hoặc của họ, mà thị hiện tướng hàng ma. 
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3. Vì giáo hoá điều phục các ma quân, mà thị hiện 
tướng hàng ma. 

4. Vì muốn khiến cho chư Thiên và người đời kẻ 
thích quân trận chiến đấu, khiến cho họ đều tụ đến xem, 
tâm được điều phục, chẳng còn tư tưởng đấu tranh, mà thị 
hiện tướng hàng ma. 

5. Vì hiển bày oai lực của Bồ Tát, trên thế gian 
không ai địch nổi, mà thị hiện tướng hàng ma. 

6. Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất cả 
chúng sinh, tinh tấn tiến về trước, học tập Phật đạo, mà thị 
hiện tướng hàng ma. 

7. Vì thương xót các chúng sinh đời vị lai, trong đó 
bao quát bạn, tôi và họ. Hiện tại chúng ta đều là chúng sinh 
đời vị lai, chúng ta rất đáng thương sót, cử chỉ hành động 
đều điên đảo, rõ ràng biết không đúng mà vẫn đi làm. Biết 
rõ tu hành phải giữ giới luật, nhưng ở trong sự bất tri bất 
giác lại phạm giới. Phật thương xót chúng ta chúng sinh 
ngu si, cho nên mới thị hiện tướng hàng ma. 

8. Vì muốn hiển bày cho đến đạo tràng, vẫn còn có 
ma vương Ba Tuần phái quân ma và ma nữ đến nhiễu loạn, 
do có quân ma đến xúc não, sau đó mới vượt qua được 
cảnh giới ma, hàng phục được ma, mà thị hiện tướng hàng 
ma. 

9. Vì hiển bày phiền não nghiệp dụng yếu kém, đại 
từ căn lành thế lực rất mạnh mẽ, mà thị hiện tướng hàng 
ma. 

10. Vì muốn tuỳ thuận pháp chúng sinh hành đời ác 
năm trược, luôn thuận chúng sinh để giáo hoá, mà thị hiện 
tướng hàng ma. Đó là mười tướng thị hiện hàng ma. 
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Ở trong Phật giáo, Phật và ma như một. Hàng phục 
quân ma, điều trị ngoại đạo, đó đều là thần thông của Phật, 
do đó có câu : « Phật, ma như một ». Sau khi Phật thành 
Phật rồi, kế thừa Phật vị, sau đó khi về hưu Phật vị, hoặc 
thị hiện chư Thiên, hoặc thị hiện ông vua, hoặc thị hiện 
quan lớn, hoặc thị hiện ma vương, đều không nhất định. 
Hiện tại đang nói về hàng ma, đây là một sự nhân duyên, 
do đó có câu :  

 

« Pháp do nhân duyên sinh 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo ». 

 

Do  đó, từ bốn câu nầy xem ra, thì hết thảy tất cả đều 
như huyễn, như hoá, chẳng có gì chân thật, cũng chẳng có 
gì để chấp trước. 
 

Phật tử ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
thành Như Lai lực. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì vượt qua tất cả các ma 
phiền não nghiệp, nên thành Như Lai lực. 
Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh du hí tất cả 
môn tam muội của Bồ Tát, nên thành Như 
Lai lực. Vì đầy đủ tất cả thiền định rộng 
lớn của Bồ Tát, nên thành Như Lai lực. Vì 
viên mãn tất cả pháp trắng tịnh trợ đạo, 
nên thành Như Lai lực. Vì đắc được tất cả 
pháp trí huệ quang minh khéo tư duy phân 
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biệt, nên thành Như Lai lực. Vì thân khắp 
cùng tất cả thế giới, nên thành Như Lai lực. 
Vì chỗ vang ra lời nói âm thanh, đều đồng 
với tất cả tâm chúng sinh, nên thành Như 
Lai lực. Vì hay dùng thần lực gia trì tất cả, 
nên thành Như Lai lực. Vì thân miệng ý 
nghiệp đồng với chư Phật ba đời, không có 
sự khác biệt, ở trong một niệm thấu rõ 
pháp ba đời, nên thành Như Lai lực. Vì đắc 
được thiện giác trí tam muội, đủ mười lực 
của Như Lai, đó là : Xứ phi xứ trí lực, cho 
đến lậu tận trí lực, nên thành Như Lai lực. 
Đó là mười.  

Nếu các Bồ Tát đủ mười lực nầy, thì 
gọi là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát có mười thứ 
thành Như Lai lực. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì vượt qua tất cả các ma phiền não nghiệp không 
nhiễm ô, nên thành tựu Như Lai lực.  

2. Vì đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh, du hí tất cả môn tam 
muội của Bồ Tát chứng đắc, nên thành Như Lai lực.  

3. Vì đầy đủ tất cả thiền định rộng lớn của Bồ Tát, 
nên thành Như Lai lực.  

4. Vì viên mãn tất cả pháp môn trắng tịnh trợ đạo, 
nên thành Như Lai lực. 
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5. Vì chứng được tất cả pháp trí huệ quang minh, 
khéo tư duy phân biệt, nên thành Như Lai lực.  

6. Vì pháp thân Phật khắp cùng tất cả mọi nơi, trong 
tất cả thế giới, chỗ nào cũng đều có pháp thân Phật, chẳng 
có chỗ nào mà chẳng có, nên thành Như Lai lực.  

7. Vì bất cứ chỗ nào vang ra lời nói âm thanh, đều 
đồng với tất cả tâm chúng sinh, nên thành Như Lai lực.  

8. Vì hay dùng tất cả thần thông lực để gia trì tất cả 
chúng sinh, nên thành Như Lai lực.  

9. Vì thân miệng ý nghiệp đồng với chư Phật ba đời 
không có sự khác biệt, ở trong một niệm thấu rõ pháp ba 
đời, nên thành Như Lai lực.  

10. Vì chứng được thiện giác trí tam muội, đầy đủ 
mười lực của Như Lai, đó là : Xứ phi xứ trí lực, cho đến 
lậu tận trí lực, nên thành Như Lai lực.  

Đó là mười pháp thành tựu mười lực của Như Lai. 
Nếu các Bồ Tát đủ mười lực nầy, thì gọi là Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác. 

 

Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác chuyển đại pháp luân, có mười việc. 
Những gì là mười ?  

Một là đầy đủ trí huệ thanh tịnh bốn 
vô uý. Hai là sinh ra bốn biện tài tuỳ thuận 
âm thanh. Ba là khéo hay khai xiểng tướng 
bốn chân đế. Bốn là tuỳ thuận vô ngại giải 
thoát của chư Phật. Năm là hay khiến tâm 
chúng sinh đều tin thanh tịnh. Sáu là hết 
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thảy lời nói đều chẳng tổn hại, hay nhổ mũi 
tên độc các khổ của chúng sinh. Bảy là 
dùng đại bi nguyện lực gia trì. Tám là tuỳ 
thuận vang ra âm thanh, khắp cùng mười 
phương tất cả thế giới. Chín là trong A 
tăng kỳ kiếp, nói pháp không dứt. Mười là 
tuỳ chỗ nói pháp, đều hay sinh khởi căn lực 
giác đạo, thiền định giải thoát, tam muội 
các pháp. 

Phật tử ! Chư Phật Như Lai chuyển 
bánh xe pháp, có vô lượng việc như vậy. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chuyển đại pháp luân, thì có mười việc. Những 
gì là mười ?  

1. Đầy đủ trí huệ thanh tịnh bốn vô uý. Tức là : 
a. Nhất thiết trí vô uý. 
b. Lậu tận vô uý. 
c. Nói chướng đạo vô uý. 
d. Nói đạo hết khổ vô uý. 
 

2. Sinh ra bốn vô ngại biện, tức là : 
a. Pháp vô ngại biện. 
b. Nghĩa vô ngại biện. 
c. Từ vô ngại biện. 
d. Lạc thuyết vô ngại biện. 
Tuỳ thuận âm thanh đó mà làm Phật sự. 
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3. Ba là khéo hay khai xiểng diễn nói tướng bốn 
chân đế, tức là : 

a. Khổ chân đế. 
b. Tập chân đế. 
c. Diệt chân đế. 
d. Đạo chân đế. 
Do đó : « Biết khổ, dứt tập, mộ diệt, chứng đạo ». 
 

4. Tuỳ thuận vô ngại giải thoát của tất cả chư Phật. 
Giải thoát là giải sự ràng buộc hoặc nghiệp, thoát quả khổ 
ba cõi. Giải thoát phân ra gồm có hữu vi giải thoát và vô vi 
giải thoát. Hữu vi giải thoát là A la hán trí huệ vô lậu chân 
chánh; vô vi giải thoát tức là Niết Bàn. Lại phân ra là : 
Không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, 
đây là thiền định giải thoát. 

5. Hay khiến tâm của tất cả chúng sinh đều tin thanh 
tịnh, y pháp tu hành.  

6. Hết thảy lời nói đều chẳng tổn hại, nghĩa là không 
luống qua, không lãng phí, khiến cho chúng sinh nhớ mãi 
lời nói, vĩnh viễn không quên, hay nhổ mũi tên độc các khổ 
của tất cả chúng sinh.  

7. Dùng đại bi nguyện lực gia trì tất cả chúng sinh.  
8. Tuỳ thuận vang ra âm thanh, khắp cùng mười 

phương tất cả thế giới.  
9. Trong A tăng kỳ kiếp, nói pháp không dứt.  
10. Tuỳ chỗ nói pháp, đều hay sinh khởi năm căn, 

năm lực và bảy giác phần, tám chánh đạo, thiền định giải 
thoát, và tam muội các pháp. 

Phật tử ! Chư Phật Như Lai chuyển bánh xe pháp, có 
vô lượng việc như vậy. 
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Phật tử ! Khi Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chuyển bánh xe pháp, do mười 
việc, nên ở trong tâm chúng sinh gieo trồng 
pháp trắng tịnh, không luống qua. Những 
gì là mười ?  

Đó là : Vì nguyện lực quá khứ. Vì đại 
bi nhiếp trì. Vì không bỏ chúng sinh. Vì trí 
huệ tự tại, tuỳ sự ưa thích, mà vì họ thuyết 
pháp. Vì rất đúng thời, chưa từng thất 
thời. Vì tuỳ sự thích nghi, không vọng 
thuyết. Vì trí huệ biết ba đời, khéo biết rõ. 
Vì thân tối thắng, không ai sánh bằng. Vì 
lời lẽ tự tại, không thể dò được. Vì trí huệ 
tự tại, tuỳ sự nói ra, đều khai ngộ. Đó là 
mười. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác chuyển bánh xe pháp, do mười việc, nên ở 
trong tâm chúng sinh gieo trồng pháp trắng tịnh, không 
luống qua, nghĩa là chẳng có một chúng sinh nào mà không 
đắc được pháp thanh tịnh nầy. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì nguyện lực đã phát ra trong quá khứ, khiến cho 
tất cả chúng sinh gieo trồng hạt giống pháp trắng tịnh. 

2. Vì nhờ sức đại bi để nhiếp trì tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ gieo trồng pháp trắng tịnh. 
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3. Vì không bỏ tất cả chúng sinh, khiến cho họ gieo 
trồng pháp trắng tịnh. 

4. Vì trí huệ tự tại, tuỳ sự ưa thích của tất cả chúng 
sinh, mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ gieo trồng pháp 
trắng tịnh. 

5. Vì rất đúng thời vì chúng sinh thuyết pháp, chưa 
từng khi nào thất thời, khiến cho họ gieo trồng pháp trắng 
tịnh. 

6. Vì tuỳ sự thích nghi mà vì chúng sinh thuyết pháp, 
chưa từng nói pháp không đúng cơ. 

7. Vì trí huệ biết ba đời, khéo biết rõ pháp ba đời. 
8. Vì thân tối thù thắng, không ai sánh bằng.  
9. Vì lời lẽ rất tự tại, không cách chi có thể dò được.  
10. Vì trí huệ rất tự tại, tuỳ sự nói ra, đều khiến cho 

tất cả chúng sinh khai ngộ.  
Đó là mười pháp trắng tịnh, khi Bồ Tát chuyển bánh 

xe pháp. 
 

Phật tử ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác làm Phật sự rồi, do quán mười nghĩa, 
mà thị hiện Niết Bàn. Những gì là mười ?  

Đó là : Vì thị hiện tất cả hành, thật là 
vô thường. Vì thị hiện tất cả hữu vi chẳng 
an ổn. Vì thị hiện đại Niết Bàn là nơi an ổn, 
không có sự sợ hãi. Vì các trời người ưa 
chấp sắc thân, nên vì họ hiện sắc thân là 
pháp vô thường, khiến cho họ nguyện trụ 
pháp thân thanh tịnh. Vì thị hiện lực vô 
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thường không thể chuyển. Vì thị hiện tất cả 
hữu vi chẳng tuỳ tâm trụ, chẳng tự tại. Vì 
thị hiện tất cả ba cõi đều như huyễn hoá, 
chẳng kiên cố. Vì thị hiện tánh Niết Bàn, 
rốt ráo kiên cố, không thể hoại. Vì thị hiện 
tất cả pháp không sinh, không khởi, mà có 
tụ tập tướng tán hoại. 

Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn làm Phật 
sự rồi, sở nguyện viên mãn rồi, chuyển 
bánh xe pháp rồi, người đáng hoá độ, đều 
hoá độ xong rồi. Có các Bồ Tát đáng thọ 
tôn hiệu, thọ ký thành tựu rồi. Pháp phải 
như vậy, vào nơi đại Niết Bàn không biến 
đổi. 

Phật tử ! Đó là Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác quán mười nghĩa. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác làm Phật sự rồi, do quán mười nghĩa, mà thị hiện Niết 
Bàn. Những gì là mười ? Đó là :  

1. Vì thị hiện tất cả hành, thật là vô thường. Do đó : 
« Các hành vô thường », phàm là do nhân duyên mà thành, 
thì đều là vô thường. 

2. Vì thị hiện tất cả pháp hữu vi, chẳng phải là pháp 
môn an ổn. Pháp thế gian là pháp hữu vi, pháp xuất thế 
gian là pháp vô vi.  
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3. Vì thị hiện đại Niết Bàn, là nơi an ổn, không có sự 
sợ hãi uy hiếp. 

4. Vì các trời người ưa chấp sắc thân, hưởng thọ sự 
vui năm dục, cho nên Bồ Tát vì họ hiện sắc thân là pháp vô 
thường, khiến cho họ nguyện trụ pháp thân thanh tịnh.  

5. Vì thị hiện lực vô thường không thể chuyển động.  
6. Vì thị hiện tất cả hữu vi chẳng tuỳ tâm trụ, pháp 

nầy chẳng tự tại.  
7. Vì thị hiện tất cả ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô 

sắc), đều như huyễn hoá, chẳng kiên cố.  
8. Vì thị hiện tánh Niết Bàn, rốt ráo kiên cố, không 

thể hoại.  
9. Vì thị hiện tất cả pháp không sinh, cũng không 

khởi, chỉ có tướng tụ tập và tán hoại. 
10. Phật tử ! Chư Phật Thế Tôn làm Phật sự rồi, sở 

nguyện viên mãn rồi, chuyển bánh xe pháp rồi, người đáng 
hoá độ, đều hoá độ xong rồi. Có các Bồ Tát đáng thọ tôn 
hiệu, thọ ký biệt hiệu xong rồi. Pháp phải như vậy, vào nơi 
đại Niết Bàn không biến đổi. 

Các vị Phật tử ! Đó là Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác quán mười nghĩa lý, thị hiện vào Niết Bàn. 

Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời mười chín câu hỏi 
về nhân viên quả hạnh, tức cũng có nghĩa là đạo lý nhân 
viên hạnh viên mãn. Đây là diệu giác Bồ Tát trụ, vì hỏi một 
đáp mười, nên trả lời thành một trăm chín mươi câu trả lời. 

 

Phật tử ! Pháp môn nầy tên là Bồ Tát 
quảng đại thanh tịnh hạnh. Vô lượng chư 
Phật đều cùng tuyên nói, khiến cho bậc trí 
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thấu rõ vô lượng nghĩa, đều sinh hoan hỉ, 
khiến cho tất cả Bồ Tát đại nguyện đại 
hạnh đều được tiếp tục. 

Phật tử ! Nếu có chúng sinh nghe được 
pháp nầy, nghe rồi tin hiểu, hiểu rồi tu 
hành, thì sớm sẽ được thành tựu A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. Tại sao ? Vì như lời 
nói mà tu hành. 

Phật tử ! Nếu các Bồ Tát chẳng như 
lời nói mà tu hành, thì nên biết người đó sẽ 
xa lìa Phật bồ đề. Cho nên Bồ Tát nên như 
lời nói mà tu hành. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Pháp môn nầy tên là Bồ Tát 
quảng đại thanh tịnh hạnh. Vô lượng chư Phật đều cùng 
tuyên nói, khiến cho bậc có trí huệ thấu rõ vô lượng nghĩa 
lý, đều sinh tâm đại hoan hỉ, khiến cho tất cả Bồ Tát đại 
nguyện và đại hạnh đều được tiếp tục không gián đoạn. 

Phật tử ! Nếu có chúng sinh nghe được pháp nầy, 
nghe rồi tin hiểu, tin hiểu rồi y pháp tu hành, thì sớm sẽ 
được thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Do đó : 
« Tin, hiểu, hành, chứng », là bốn giai đoạn của sự tu đạo, 
theo thứ tự thì mới có hiệu quả. Nếu nói mà không tu hành, 
thì chẳng có ích lợi gì, giống như cái bánh vẽ, không thể ăn 
được. Tại sao vậy ? Vì như lời nói mà tu hành. 
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Phật tử ! Nếu có các Bồ Tát chẳng như lời nói mà tu 
hành, thì nên biết những người đó sẽ vĩnh viễn xa lìa Phật 
bồ đề. Cho nên Bồ Tát nên như lời nói mà tu hành. 

 

Phật tử ! Tất cả Bồ Tát đó nơi công 
đức hành, quyết định nghĩa hoa, khắp vào 
tất cả pháp, khắp sinh ra nhất thiết trí, 
vượt qua các thế gian, lìa khỏi đạo nhị 
thừa, chẳng cùng ở với tất cả chúng sinh, 
đều chiếu rõ tất cả pháp môn, tăng trưởng 
căn lành xuất thế của chúng sinh, lìa pháp 
môn phẩm thế gian. Đáng tôn trọng, đáng 
nghe thọ, đáng tụng trì, đáng tư duy, đáng 
nguyện ưa thích, đáng tu hành. Nếu được 
như vậy, thì nên biết người đó sớm được A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Các vị đệ tử của Phật ! Tất cả Bồ Tát đó, nơi công 
đức hành, quyết định nghĩa hoa, khắp vào tất cả pháp, khắp 
sinh ra nhất thiết trí, vượt qua các thế gian, lìa khỏi đạo nhị 
thừa, chẳng cùng ở với tất cả chúng sinh, nghĩa là phàm 
phu tục tử không thể cùng minh bạch pháp nầy, kinh nầy 
đều chiếu rõ tất cả pháp môn, tăng trưởng căn lành xuất thế 
của tất cả chúng sinh, lìa khỏi pháp môn phẩm thế gian. 
Đáng tôn trọng, đáng nghe thọ, đáng tụng trì, đáng tư duy, 
đáng nguyện ưa thích, đáng tu hành. Nếu được như vậy, thì 
nên biết người đó sớm sẽ chứng được A nậu đa la tam 
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miệu tam bồ đề, tức cũng là Phật vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

 

Khi nói phẩm nầy, thì nhờ thần lực 
của Phật và pháp môn nầy pháp như vậy, 
nên mười phương vô lượng vô biên A tăng 
kỳ thế giới, đều đại chấn động, đại quang 
minh chiếu khắp. 

 

Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói Phẩm Lìa Thế Gian nầy, 
thì nhờ đại oai thần lực của chư Phật và pháp môn nầy 
pháp như vậy, nên mười phương vô lượng vô biên A tăng 
kỳ thế giới, đều đại chấn động, đại quang minh chiếu khắp 
tất cả thế giới. 

 

Bấy giờ, mười phương chư Phật đều 
hiện ra ở trước Bồ Tát Phổ Hiền, khen 
rằng : Lành thay ! Lành thay ! Phật tử ! 
Ông mới có thể nói công đức hành xứ, 
quyết định nghĩa hoa, của các Bồ Tát đó, 
vào khắp tất cả Phật pháp, pháp môn 
phẩm xuất thế gian. 

Phật tử ! Ông đã khéo học pháp nầy, 
khéo nói pháp nầy. Ông dùng oai lực hộ trì 
pháp nầy. Chúng ta chư Phật thảy đều tuỳ 
hỉ. Như chúng ta chư Phật tuỳ hỉ nơi ông, 
tất cả chư Phật cũng đều như thế. 
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Phật tử ! Chúng ta chư Phật, đều cùng 
đồng tâm, hộ trì kinh nầy, khiến cho các 
chúng Bồ Tát hiện tại vị lai, ai chưa từng 
nghe, đều sẽ được nghe. 

 

Lúc đó, mười phương chư Phật đều hiện ra ở trước 
Bồ Tát Phổ Hiền, khen ngợi Ngài nói rằng : Lành thay ! 
Lành thay ! Phật tử ! Ông mới có thể nói công đức hành xứ 
và quyết định nghĩa hoa của các đại Bồ Tát đó, vào khắp 
tất cả Phật pháp, pháp môn phẩm xuất thế gian. 

Phật tử ! Ông đã khéo học pháp nầy, khéo diễn nói 
pháp nầy. Ông dùng đại oai lực để hộ trì pháp nầy. Chúng 
ta chư Phật thảy đều tuỳ hỉ. Như chúng ta chư Phật tuỳ hỉ 
nơi ông, tất cả chư Phật cũng đều tuỳ hỉ nơi ông như thế. 

Phật tử ! Chúng ta chư Phật, đều cùng đồng phát 
tâm, hộ trì kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, 
khiến cho các chúng Bồ Tát hiện tại và vị lai, ai chưa từng 
nghe, đều sẽ được nghe Kinh Hoa Nghiêm nầy. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền nương 
thần lực của Phật, quán sát mười phương 
tất cả đại chúng, cho đến khắp cùng pháp 
giới, mà nói kệ rằng : 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền nương đại oai thần lực 
của mười phương chư Phật, quán sát mười phương tất cả 
đại chúng, cho đến khắp cùng pháp giới, mà nói ra hai trăm 
mười lăm bài kệ, tường thuật lại nghĩa lý ở trên : 
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Trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh 
Từ vô lượng Phật chánh pháp sinh 
Khiến vô lượng chúng trụ bồ đề 
Hạnh vô đẳng kia nghe tôi nói. 
 

Đức Phật ở trong ba đại A tăng kỳ kiếp, tu phước tu 
huệ, phước huệ đều đầy đủ, sau đó mới thành Phật. Tu 
phước tức là bố thí. Tu huệ tức là siêng học Bát Nhã, do đó 
có câu :  

 

« Tu phước chẳng tu huệ, thân voi mang anh lạc 
Tu huệ chẳng tu phước, La Hán ôm bát không ». 

 

Cho nên phải phước huệ song tu, thì công đức mới 
viên mãn, hợp với trung đạo. Chúng ta hết thảy chúng sinh, 
nên biết ở trong ba đại A tăng kỳ kiếp, phải tu phước tu 
huệ. Khi tu phước thì chớ cho rằng việc thiện nhỏ mà 
không làm; khi tu huệ thì đừng có cho rằng trí nhỏ mà 
không tu. Do đó có câu : 

 

Tam kỳ tu phước huệ 
Trăm kiếp chủng tướng hảo ». 

 

Đức Phật ở trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, nghĩa là 
nhẫn những điều người khác không thể nhẫn, chịu đựng 
những gì mà người khác không thể chịu đựng được, ăn 
những gì mà người khác chê không ăn, mặc những gì mà 
người khác chê không mặc. Do đó có câu : 

 

« Thọ khổ thì hết khổ 
Hưởng phước thì hết phước ». 

 

Một số người sợ rằng mình thiệt thòi, nên đến đâu 
cũng nghĩ muốn chiếm tiện nghi, cho nên chịu khổ không 
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được. Đức Phật ban lợi ích cho chúng sinh, còn chính mình 
thì chịu khổ. Phật cam tâm tình nguyện vì tất cả chúng sinh 
thọ tất cả sự khổ, cho nên mới tu khổ hạnh. Phật sinh ra từ 
chánh pháp của vô lượng Phật nói. Phật khiến cho tất cả 
chúng sinh, trụ nơi bồ đề giác đạo. Các vị đại chúng phải 
chú ý lắng nghe, tôi (Bồ Tát Phổ Hiền) hiện tại vì các vị 
nói hạnh vô đẳng (không gì bằng). Bồ Tát tu hạnh vô đẳng, 
thành Phật rồi, là vô đẳng đẳng hạnh. 

 

Cúng vô lượng Phật xả chấp trước 
Rộng độ quần sinh chẳng nghĩ tưởng 
Cầu công đức Phật tâm không nương 
Thắng diệu hạnh kia nay tôi nói. 
 

Thuở xưa khi Phật làm Bồ Tát, tu Bồ Tát đạo, thì 
cúng dường vô lượng chư Phật, xả bỏ hết mọi sự chấp 
trước. Tại sao chúng ta không thể thành Phật ? Vì có sự 
chấp trước, cho nên đến bây giờ vẫn là phàm phu tục tử. 
Nghĩ muốn thành Phật, thì nhất định phải xả bỏ chấp trước. 
Tuy Phật rộng độ tất cả chúng sinh, nhưng chẳng có một 
chúng sinh nào là mình độ. Tại sao nói như thế ? Vì Phật 
không có ý tưởng độ chúng sinh, cho đến ý tưởng đều 
không nghĩ đến, nghĩa là chẳng có sự chấp trước độ chúng 
sinh. Cầu công đức của Phật, thì tâm đừng có ỷ lại, nghĩa là 
đừng có mọi sự chấp trước. Diệu hạnh tối thù thắng của 
Phật và diệu hạnh tối thù thắng của Bồ Tát, bây giờ tôi nói 
với đại chúng, xin hãy lắng nghe cho kỹ. 

 

Lìa ma ba cõi nghiệp phiền não 
Đủ Thánh công đức hạnh tối thắng 
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Diệt các si hoặc tâm tịch nhiên 
Nay tôi nói hành đạo của kia. 
 

Lìa khỏi ma của ba cõi, lìa khỏi nghiệp phiền não, thì 
sẽ đầy đủ công đức của bậc Thánh nhân, viên mãn hạnh 
môn tối thù thắng. Xin các vị tụ tinh hội thần để nghe ! 
Đừng để bỏ lỡ cơ hội rất tốt này. 

 

Vĩnh lìa thế gian các giả huyễn 
Đủ thứ biến hoá bày chúng sinh 
Tâm sinh trụ diệt hiện các việc 
Nói kia tu hành khiến chúng vui. 
 

Tất cả hết thảy trên thế gian đều là hư vọng, chẳng 
chân thật. Nếu thật sự minh bạch đạo lý này, thì vĩnh viễn 
lìa khỏi tất cả sự hư huyễn giả dối. Giống như Diễn Nhã 
Đạt Đa, là người quá ngu si. Một ngày nọ, ngẫu nhiên nhìn 
vào trong gương, phát hiện có đầu người, anh ta phát hiện 
mình không có đầu, đó là phát cuồng, bị điên, bèn chạy đi 
tìm đầu, gặp ai cũng hỏi : Anh có thấy đầu của tôi không ? 
Đầu của tôi đâu mất rồi ? Người bị hỏi cảm thấy thật là lạ 
lùng, không biết hỏi gì nữa, do đó « Đầu lại thêm đầu ».  

Người thế gian hổ tương hư nguỵ, lường gạt với 
nhau, đó gọi là giả dối. huyễn là giả. Tất cả thế gian đều ở 
trong sự biến hoá, Phật dùng đủ thứ sự biến hoá, thị hiện 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý vô 
thường. Do đó có câu :  

 

« Tâm sinh đủ thứ pháp sinh 
Tâm diệt đủ thứ pháp diệt ». 
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Nếu ai minh bạch tất cả tâm, thì sẽ minh bạch tất cả 
pháp, tâm pháp không hai. Nhưng tâm nầy có sinh trụ dị 
diệt, hiện ra đủ thứ sự tướng. Nếu bạn minh bạch được, thì 
sẽ làm được việc nầy. Nếu không minh bạch, thì sẽ không 
làm được việc. Tóm lại, nếu minh bạch, thì chuyển được 
cảnh giới, nếu không minh bạch, thì bị cảnh giới chuyển. 
Bồ Tát Phổ Hiền nói Phật tu hành pháp sự, hay khiến cho 
đại chúng sinh hoan hỉ. 

Các vị thiện tri thức ! Đang ngồi ở đây nghe kinh, là 
một việc tốt. Kỳ thật muốn nghe kinh, không nhất định 
phải đến Vạn Phật Thành nghe kinh, vì khắp hang cùng 
ngõ hẻm trên thế giới, đều đang giảng kinh thuyết pháp. 
Vạn sự vạn vật đều đang thuyết pháp. Bạn nghe hiểu rõ 
được, tức là giác; nghe mà chẳng minh bạch, tức là mê. 
Giác tức là Phật, mê là chúng sinh. Vạn vật đang thuyết 
pháp, mỗi thứ đang nói pháp của nó. Phi tiềm động thực 
đang thuyết pháp, noãn thai thấp hoá đang thuyết pháp, 
hữu tình chúng sinh nói pháp hữu tình, vô tình chúng sinh 
nói pháp vô tình. Nói tất cả pháp, đều khiến chúng sinh 
minh bạch, đắc được trí huệ giác ngộ chân chánh. Đáng 
tiếc chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Vạn vật đang thuyết pháp, có ai 
nghe được chăng ? Ai có thể minh bạch được pháp của vạn 
vật nói ? Do đó, có câu :  

 

« Tất cả pháp đều là Phật pháp 
Đều không thể đắc được ». 

 

 Lục Tổ Huệ Năng có nói :  
 

« Bổn lai vô nhất vật 
Hà xứ nhạ trần ai ». 

 

Nghĩa là :  
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« Xưa nay không một vật 
Chỗ nào dính bụi bặm ». 

 

Đó là không thể đắc được. Lại rằng : « Quét tất cả 
pháp, lìa tất cả tướng ». Đó là không thể đắc được. Bạn 
minh bạch pháp của vạn sự vạn vật nói, thì đó là « Pháp 
môn không hai », tức là « Đệ nhất nghĩa đế », đó là lìa khỏi 
giả huyễn của thế gian.  

 

Thấy các chúng sinh sinh già chết 
Phiền não lo khổ luôn trói buộc 
Muốn khiến giải thoát dạy phát tâm 
Công đức hạnh kia nên nghe thọ. 
 

Phật thấy tất cả chúng sinh có sinh, già, bệnh, chết, 
bốn khổ lớn, cho nên mới phát tâm xuất gia tu hành, nghiên 
cứu giải quyết bốn vấn đề khổ lớn nầy. Chúng ta ở trong sự 
bất tri bất giác, thì hiện ra phiền não. Có lúc hiện nơi sắc, 
có lúc ẩn trong tâm. Có lúc khi vô minh động, thì cái gì 
cũng chẳng biết. Khi vô minh tác quái, thì hồ đồ, cho nên 
phiền não là nhân duyên chướng đạo, là đá cột chân sự tu 
đạo. Vừa mới nói lúc nãy, không thể không có phiền não. 
Tại sao ? Vì « Phiền não tức bồ đề », nếu dùng được, thì 
phiền não tức là bồ đề; nếu dùng không được thì phiền não 
biến thành bồ đề, ví như bồ đề là nước, phiền não là nước 
đá, nước tức là nước đá, nước đá tức là nước, nước và nước 
đá đồng một thể. Khi lạnh thì nước đông lại thành nước đá, 
khi nóng thì nước đá chảy thành nước. Nói tóm lại, khi có 
phiền não, thì nước đông thành nước đá, khi không có 
phiền não thì nước đá chảy thành nước. Đạo lý này rất dễ 
hiểu. Hơn nữa, có phiền não thì có phiền não nước đá – vô 
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minh, không có phiền não tức là có bồ đề nước – trí huệ. 
Điểm nầy, các vị nên nhớ, nên nhớ ! Chúng ta tu đạo, 
không cần tu đến tám vạn đại kiếp, phiền não nầy vẫn tồn 
tại. Mỗi ngày ăn phiền não để sống, nếu không ăn phiền 
não thì phải chết đói, đó thật là đáng thương ! 

 

Thí giới nhẫn tấn thiền trí huệ 
Phương tiện từ bi hỉ xả thảy 
Trăm ngàn vạn kiếp thường tu hành 
Công đức vị kia ông nên nghe. 
 

Học Phật pháp phải học pháp môn của Bồ Tát. Gì là 
pháp môn tu hành của Bồ Tát ? Tức là : Bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã, phương tiện, 
nguyện, lực, trí, đó là mười pháp Ba La Mật. Còn có : Từ, 
bi, hỉ, xả, bốn tâm vô lượng. Cùng với : Bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp. Đó là những pháp môn tu 
hành cần thiết nhất. Trong trăm ngàn vạn kiếp, phải luôn 
luôn tu hành, phải luôn luôn tinh tấn, đừng có giải đãi. 
Công đức của Phật vô cùng vô tận, xin các vị hãy lắng 
nghe, học tập theo công đức của Phật. 

 

Ngàn vạn ức kiếp cầu bồ đề 
Hết thảy thân mạng đều không xẻn 
Nguyện ích quần sinh không vì mình 
Hạnh từ mẫn kia nay tôi nói. 
 

Ở trong ngàn vạn đại kiếp, siêng cầu bồ đề giác đạo. 
Phật vì nửa bài kệ mà hy sinh tánh mạng của mình. Đã 
từng xả thân cứu hổ đói, lóc thịt cho chim ưng, đó là biểu 
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hiện tu Bồ Tát hạnh, vì pháp quên mình. Phật vì cầu đạo bồ 
đề, xả bỏ được thân mạng của chính mình, tơ hào không có 
tâm sẻn tiếc. Phật muốn lợi ích tất cả chúng sinh, mà quên 
mất chính mình. Hành vi từ bi thương xót chúng sinh của 
Phật, hiện tại tôi sẽ vì các vị nói. 

 

Vô lượng kiếp nói công đức kia 
Như biển một giọt chưa là ít 
Công đức vô tỉ không thể dụ 
Nhờ Phật oai thần nay lược nói. 
 

Ở trong vô lượng kiếp, diễn nói công đức của Phật, 
giống như một giọt nước trong biển mà thôi. Thậm chí còn 
ít hơn so với một giọt nước. Công đức của Phật, không thể 
ví dụ được, không cách chi nói cho hết được, do đó có câu:  

 

« Sát trần tâm niệm khả sổ tri 
Đại hải trung thuỷ khả ẩm tận 

Hư không khả lượng phong khả khế 
Vô năng thuyết tận Phật công đức”. 

 

Nghĩa là: 
 

Bụi cõi tâm niệm đếm biết được 
Nước trong biển uống hết được 

Hư không lường được gió buộc được 
Không thể nói hết công đức Phật. 

 

Tôi nương đại oai thần lực gia trì của đức Phật, hiện 
tại vì các vị lược nói chút ít mà thôi. 

 

Tâm kia chẳng cao thấp 
Cầu đạo không nhàm mỏi 
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Khắp khiến các chúng sinh 
Trụ thiện tăng tịnh pháp. 
 

Tâm của Bồ Tát là bình đẳng, chẳng có phân biệt cao 
thấp. Vì cầu vô thượng đạo, bất cứ trong hoàn cảnh nào, 
cũng chẳng khi nào nhàm mỏi. Khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh, trụ ở trong cảnh giới thiện, tăng trưởng pháp 
trắng tịnh, tức cũng là pháp thanh tịnh, sớm sẽ thành tựu 
quả bồ đề. 

 

Trí huệ khắp lợi ích 
Như cây như sông suối 
Cũng như nơi đại địa 
Chỗ nương tựa tất cả. 
 

Bồ Tát dùng đại trí huệ, lợi ích khắp tất cả chúng 
sinh. Giống như cây đại thụ, che mát tất cả chúng sinh. Lại 
giống như con song, con suối, giải trừ được sự khao khát 
của tất cả chúng sinh. Lại giống như đại địa, làm nơi nương 
tựa của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều nương đất 
mà sinh tồn, nếu không có đất, thì chúng sinh không thể 
nương hư không mà sinh tồn, cho nên trời che đất chở, để 
nuôi dưỡng tất cả vạn vật. 

 

Bồ Tát như hoa sen 
Gốc từ cộng an ổn 
Trí huệ là các nhuỵ 
Giới phẩm là hương khiết. 

 

Bồ Tát giống như hoa sen. Hoa sen có bốn đức: 
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1. Hương thơm. 
2. Thanh tịnh. 
3. Mềm mại. 
4. Khả ái. 
Tuy hoa sen sinh trưởng ở trong bùn, nhưng hoa sen 

trong sạch không bị ô nhiễm. Hơn nữa, hoa nhuỵ đồng thời 
đều có, có nhân có quả. Cho nên hoa sen đại biểu cho hoa 
của Phật giáo. Bồ Tát dùng từ bi làm gốc rễ của hoa sen. 
Dùng sự an ổn làm cộng hoa sen. Dùng trí huệ làm nhuỵ 
hoa sen. Dùng giới phẩm làm hương thơm tinh khiết của 
hoa sen. Vì Bồ Tát giữ gìn giới luật, cho nên giới phẩm rất 
trang nghiêm. 

 

Phật phóng pháp quang minh 
Khiến kia được khai nở 
Chẳng chấp nước hữu vi 
Kẻ thấy đều vui mừng. 
 

Phật phóng pháp đại quang minh, khiến cho hoa sen 
Bồ Tát sớm nở, chẳng nhiễm trước nước hữu vi, tức cũng 
là chẳng nương tựa sự thấm nhuần nước pháp hữu vi. Phàm 
là ai thấy được, đều rất vui mừng, chẳng ai mà chẳng sinh 
tâm hoan hỉ. 

 

Bồ Tát cây diệu pháp 
Sinh nơi đất tâm thẳng 
Giống tin gốc từ bi 
Trí huệ dùng làm thân. 
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Bồ Tát cây diệu pháp, sinh nơi đất tâm thẳng, do đó 
có câu: “Tâm thẳng là đạo tràng”. Dùng niềm tin làm hạt 
giống, dùng từ bi làm gốc rễ, dùng trí huệ làm thân cây. 

Bồ Tát cây diệu pháp, dùng phương tiện làm cành, 
dùng lục độ làm nhuỵ, dùng chánh định làm lá cây, dùng 
thần thông làm hoa, dùng nhất thiết trí làm quả, dùng lực 
tối thượng làm chim trên cây, cây diệu pháp phủ xuống che 
khắp tất cả chúng sinh ba cõi, đều được mát mẻ. 

 

Bồ Tát sư tử vương 
Pháp trắng tịnh làm thân 
Bốn đế dùng làm chân 
Chánh niệm dùng làm cổ. 
 

Bồ Tát như sư tử chúa, dùng pháp trắng tịnh làm 
thân sư tử, dùng pháp bốn đế làm chân sư tử chúa, dùng 
chánh niệm làm cổ sư tử chúa. Sư tử là chúa của loài thú. 
Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia đại sư có nói: “Sư tử 
hống, vô uý thuyết. Bách thú văn chi giai não liệt. Hương 
tượng bôn ba thất cước uy. Đại long tịch thính sinh hân 
duyệt”. Nghĩa là: Sư tử hống, nói không sợ hãi. Loài thú 
nghe được đều kinh hãi, voi lớn bỏ chạy mất oai nghi. Trời 
rồng nghe được sinh vui mừng”. 

 

Mắt: từ, đầu: trí huệ 
Đảnh vấn lụa giải thoát 
Trong hang thắng nghĩa không 
Rống pháp chúng ma sợ 
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Dùng từ bi làm con mắt của sư tử, dùng trí huệ làm 
đầu của sư tử. Trên đỉnh đầu của sư tử quấn lụa giải thoát. 
Sư tử chúa ở trong hang núi thắng nghĩa không, rống pháp 
hay khiến cho tất cả chúng ma kinh sợ, điều phục được tất 
cả chúng ma, tiêu diệt được tất cả chúng ma. 

 

Bồ Tát là thương chủ 
Thấy khắp các quần sinh 
Trong sinh tử hoang dã 
Nơi phiền não hiểm ác. 
 

Bồ Tát ví như đại thương chủ, thấy khắp tất cả chúng 
sinh, ở trong đại hoang dã sinh tử, tìm chẳng được bờ mé 
thoát ra. Ở nơi phiền não hiểm ác, vạn phần nguy cấp. 

 

Bị ma tặc nhiếp lấy 
Si mù mất chánh đạo 
Chỉ họ đường chánh thẳng 
Khiến vào thành vô uý. 
 

Ở nơi hiểm ác, đều là nơi bị ma tặc nhiếp lấy, giống 
như người ngu si và người mù, đã bị mê mất đi con đường 
chân chánh. Bồ Tát chỉ thị người si mù, đi trên con đường 
chánh ngay thẳng, thẳng vào thành vô uý, tức cũng là sáu 
điều không sợ hãi : 1. Thiện vô uý. 2. Thân vô uý. 3. Vô 
ngã vô uý. 4. Pháp vô uý. 5. Pháp vô ngã vô uý. 6. Bình 
đẳng vô uý. 

 

Bồ Tát thấy chúng sinh 
Ba độc bệnh phiền não 
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Đủ thứ các khổ não 
Bị đốt nấu lâu dài.  
 

Bồ Tát thấy chúng sinh ba cõi, đều mắc bệnh phiền 
não tham, sân, si, ba độc. Có đủ thứ tất cả sự khổ não, bị 
bức bách thiêu đốt lâu dài. 

Theo lý mà nói thì người xuất gia tu đạo, không nên 
có phiền não, nhưng cũng có đủ thứ phiền não. Tại sao 
vậy ? Vì tâm chẳng thanh tịnh, cái nầy không tốt ! Cái kia 
không đúng ! Người nầy lại có sai lầm gì, người kia có tật 
xấu gì. Tóm lại, có rất nhiều phiền não ràng buộc, khiến 
cho thân tâm chẳng được tự tại. Các vị hãy nghĩ xem, mỗi 
người có phiền não của mỗi người, từ tổng thống cho đến 
kẻ ăn mày, đều có phiền não của họ. Các vị nguyên thủ các 
nước trên thế giới, hôm nay lo cho đất nước, ngày mai lo 
cho dân chúng, có rất nhiều việc tâm phải lo lắng, phiền 
não. Kẻ ăn xin thì đi xin tiền, người ta không bố thí, thì họ 
cũng nóng giận, sinh phiền não. Nếu muốn không có phiền 
não thì, chỉ có một cách duy nhất, đó là siêng tu giới định 
huệ, diệt trừ tham sân si. Tu hành đến nhà, thì tự nhiên 
chẳng sinh phiền não nữa. 

 

Vì phát tâm đại bi 
Rộng nói môn đối trị 
Tám vạn bốn ngàn thứ 
Diệt trừ các bệnh khổ. 
 

Bồ Tát phát tâm đại bi, vì chúng sinh có ba độc tham 
sân si, rộng nói phương pháp đối trị. Phật nói tám vạn bốn 
ngàn pháp môn, là để đối trị tám vạn bốn ngàn phiền não 
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của chúng sinh. Tám vạn bốn ngàn thứ toa thuốc nầy, diệt 
trừ được tất cả các bệnh khổ. Nghiên cứu toa thuốc mà 
không uống thì chẳng có ích lợi gì. Cho nên học Phật pháp, 
phải có công phu : Tin, hiểu, hành, chứng, mới thành tựu 
được. 

 

Bồ Tát là Pháp Vương 
Chánh đạo hoá chúng sinh 
Khiến xa ác tu thiện 
Chuyên cầu công đức Phật. 
 

Bồ Tát là vua trong các pháp, dùng Bát Chánh Đạo 
để giáo hoá chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh, xa lìa 
mười điều ác, tịnh tu mười điều lành, chuyên cầu công đức 
của chư Phật. Công đức của chư Phật là tận hư không khắp 
pháp giới, chẳng có bờ mé. 

 

Tất cả chỗ chư Phật 
Quán đảnh thọ tôn ký 
Rộng thí các Thánh tài 
Bồ đề phần trân bảo.  
 

Bồ Tát ở trong đạo tràng của tất cả chư Phật, tiếp thọ 
lễ thọ ký quán đảnh tôn quý. Phật nói : « Ông ở đời vị lai 
sẽ thành Phật, danh hiệu gì, ở thế giới nào đó thành Phật, 
thọ mạng bao nhiêu kiếp. Rộng thí tất cả Thánh tài, bảy Bồ 
đề phần và Bát Chánh Đạo, đó là những trân bảo quý giá. 

 

Bồ Tát chuyển pháp luân 
Như chỗ đức Phật chuyển 
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Giới: trục, gọng: tam muội 
Trí: trang nghiêm, huệ: kiếm. 
 

Bồ Tát đại chuyển pháp luân, giáo hoá chúng sinh. 
Như Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển bánh xe pháp. Dùng 
giới làm trục xe, dùng tam muội làm gọng xe. Dùng trí làm 
trang nghiêm, dùng huệ làm bảo kiếm, chặt đầu tặc phiền 
não, mới có thể không còn vọng tưởng nữa. 

 

Phá trừ giặc phiền não 
Cũng dẹp những ma oán 
Tất cả các ngoại đạo 
Vừa thấy liền tan rã. 
 

Bồ Tát đã phá trừ được tặc phiền não, cũng diệt sạch 
hết tất cả chúng ma oán. Tất cả hết thảy ngoại đạo, thấy 
được kiếm trí huệ rồi, thì kinh hãi khiếp vía, bỏ chạy lập 
tức tan rã. 

 

Bồ Tát biển trí huệ 
Sâu rộng không bờ mé 
Vị chánh pháp tràn đầy 
Báu giác phần sung mãn.  
 

Trí huệ của Bồ Tát như biển cả, sâu không thể dò 
được, rộng không thể lường được, đều không có bờ mé. Vị 
chánh pháp tràn đầy và dung hợp, báu Bồ đề phần đầy dẫy 
trong đó. 

 

Đại tâm không bờ mé 
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Nhất thiết trí thuỷ triều 
Chúng sinh khó dò được 
Diễn nói không hết được. 
 

Tâm đại bi không có bờ mé, nhất thiết trí huệ làm 
thuỷ triều. Tất cả chúng sinh không cách gì dò lường được, 
bất cứ nói như thế nào, cũng không thể diễn nói hết được 
cảnh giới nầy. 

 

Bồ Tát núi Tu Di 
Vượt qua nơi thế gian 
Đỉnh thần thông tam muội 
Đại tâm an bất động. 
 

Bồ Tát cao lớn như núi Tu Di, vượt qua tất cả núi 
lớn của thế gian. Dùng thần thông tam muội làm đỉnh núi, 
tâm đại định an trụ không lay động. 

 

Nếu có ai gần gũi 
Đều đồng trí huệ sắc 
Hơn hẳn các cảnh giới 
Tất cả đều thấy được. 
 

Nếu có ai gần gũi Bồ Tát, đều đồng trí huệ màu sắc 
với Bồ Tát. Tất cả cảnh giới khác không bằng được, chẳng 
có tất cả cảnh giới. Tuy nhiên chẳng có tất cả cảnh giới, 
nhưng tất cả đều là cảnh giới, tất cả chúng sinh không ai 
mà chẳng thấy được cảnh giới nầy. 

 

Bồ Tát như kim cang 
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Chí cầu nhất thiết trí 
Tín tâm và khổ hạnh 
Kiên cố không thể động. 

 

Bồ Tát kiên cố như kim cang, chí nguyện cầu nhất 
thiết trí, tín tâm và khổ hạnh rất là kiên cường, không thể 
lay động. Do đó có câu: 

 

“Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Dưỡng lớn tất cả các căn lành”. 

 

Tín tâm là điều kiện cần có trước nhất của người tu 
đạo. Có tín tâm rồi, thì mới có thể tu mười hai hạnh đầu đà. 
Thế nào là mười hai hạnh đầu đà? Đó là: 

1. Ở chỗ A lan nhã (nơi vắng vẻ). 
2. Thường đi khất thực. 
3. Khất thực có thứ tự. 
4. Ngày ăn một bữa. 
5. Ăn có tiết lượng. 
6. Quá ngọ không ăn. 
7. Mặc y phấn tảo. 
8. Chỉ có ba y. 
9. Ở ngoài nghĩa địa. 
10. Ở dưới gốc cây. 
11. Ngồi ngoài đất trống. 
12. Chỉ ngồi không nằm (ngủ ngồi). 
 

Tâm Ngài không sợ hãi 
Lợi ích các quần sinh 
Các ma và phiền não 
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Tất cả đều tiêu diệt. 
 

Tâm Bồ Tát chẳng có sợ hãi, gì cũng không sợ, cho 
nên Bồ Tát có bốn vô sở uý (bốn điều không sợ hãi), khác 
với bốn vô sở uý của Phật. 

1. Tổng trì vô uý. 
2. Tri căn vô uý. 
3. Đáp nạn vô uý. 
4. Quyết nghi vô uý. 
 

Bồ Tát làm gì cũng chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh. 
Tất cả chúng ma và tất cả phiền não, Bồ Tát dùng kiếm trí 
huệ tiêu diệt sạch. 

 

Bồ Tát đại từ bi 
Ví như mây dày kín 
Tam minh phát ánh chớp 
Thần túc chấn tiếng sấm. 
 

Bồ Tát có tâm đại từ bi, ví như mây dày kín. Ba 
minh tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, 
phát ra ánh chớp, thần túc thông phát ra tiếng sấm lớn, mưa 
xuống mưa pháp lớn. Khiến cho chúng sinh thọ được sự 
thấm nhuần của mưa pháp, sinh trưởng đủ thứ căn lành. 

 

Khắp dùng bốn biện tài 
Mưa nước tám công đức 
Thấm nhuần khắp tất cả 
Khiến trừ nóng phiền não. 
 

Bồ Tát dùng bốn biện tài vô ngại : 
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1. Pháp vô ngại biện. 
2. Nghĩa vô ngại biện. 
3. Từ vô ngại biện. 
4. Lạc thuyết vô ngại biện. 
 

 Để giáo hoá tất cả chúng sinh. Mưa xuống nước tám 
công đức : 
 1. Lắng trong. 
 2. Tươi mát. 
 3. Ngon ngọt. 
 4. Nhẹ nhàng. 
 5. Thấm nhuần. 
 6. An hoà. 
 7. Trừ bệnh. 
 8. Tăng ích. 
 Để thấm nhuần tất cả chúng sinh, giải trừ những 
phiền não nóng bức của tất cả chúng sinh. 
 

Bồ Tát: thành chánh pháp 
Bát Nhã dùng làm tường 
Hổ thẹn làm hào sâu 
Trí huệ dùng ngăn địch. 
 

Bồ Tát thường trụ ở trong thành chánh pháp, dùng 
Bát Nhã làm làm tường vách, dùng hổ thẹn (tàm quý) làm 
hào sâu (sông hộ thành ở ngoài thành), dùng trí huệ để 
ngăn địch. 

  

Rộng mở cửa giải thoát 
Chánh niệm luôn phòng thủ 
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Bốn đế đường bằng phẳng 
Sáu thông gậy tập binh. 
 

Rộng mở cửa thành giải thoát, dùng chánh niệm làm 
quân đội, luôn luôn phòng thủ. Dùng khổ tập diệt đạo bốn 
đế làm con đường bằng phẳng, sáu thần thông làm gậy tập 
binh. 

 

Lại dựng pháp tràng lớn 
Bao quanh khắp dưới thành 
Ba cõi các chúng ma 
Tất cả không vào được. 
 

Lại kiến lập một pháp tràng lớn, bao quanh khắp 
phía dưới thành, tất cả chúng ma ba cõi, không thể vào 
trong pháp thành được, để nhiễu loạn tâm thanh tịnh của 
người tu đạo. Người tu đạo nhất định phải phát bồ đề tâm, 
bằng không, ma sẽ tìm cách mà vào, để nhiễu loạn, khiến 
cho bạn mất đi tâm tu đạo. 

 

Bồ Tát: chim cánh vàng 
Như ý  làm chân cứng 
Phương tiện: cánh dũng mãnh  
Từ bi: mắt tịnh sáng. 
 

Bồ Tát giống như chim đại bàng cánh vàng, dùng 
như ý làm chân cứng chắc, dùng phương tiện làm cánh 
dũng mãnh, dùng từ bi làm con mắt thanh tịnh. Mắt của 
chim đại bàng cánh vàng từ trên mặt biển có thể nhìn 
xuống tận đáy biển, chẳng có gì chướng ngại. 
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Trụ cây nhất thiết trí 
Quán ba cõi biển cả 
Bắt lấy rồng trời người 
Đặc để bờ Niết Bàn. 
 

Chim đại bàng cánh vàng, trụ ở trên cây nhất thiết trí 
núi kim cang, quán sát hết thảy biển cả trong ba cõi. 
Chuyên bắt rồng ở nhân gian và rồng ở trên trời, đặt để ở 
bờ Niết Bàn. Phàm là rồng số mạng sắp hết, thì sẽ gặp 
chim cánh vàng nầy, chẳng còn thần thông, chẳng còn sức 
chống cự, bị chim cánh vàng nầy bắt ăn. Nhưng khi chim 
cánh vàng số mạng sắp hết, thì không còn sức lực bắt rồng 
ăn, tới lui mấy lần, cũng không được thức ăn, bị lửa sân 
thiêu đốt, chỉ còn lại quả tim không cháy, trở thành dạ 
minh châu, tức cũng là hạt bảo châu như ý. 

 

Bồ Tát: chánh pháp nhựt 
Xuất hiện nơi thế gian 
Giới phẩm vầng nhựt tròn 
Thần túc đi mau lẹ. 
 

Bồ Tát như mặt trời chánh pháp, xuất hiện ở thế 
gian. Dùng giới phẩm làm vầng mặt trời viên mãn. Thần 
túc đi mau lẹ, đi nhanh giống như mặt trời. 

 

Trí huệ quang chiếu sáng 
Tăng trưởng thuốc căn lực 
Diệt trừ tối phiền não 
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Khô cạn biển ái dục. 
 

Trí huệ quang minh của Bồ Tát, hay làm tăng trưởng 
thuốc năm căn : Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ 
căn. Và năm lực : Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ 
lực. Thứ thuốc nầy hay diệt trừ tất cả đen tối phiền não. Lại 
hay cạn sạch biển ái dục của con người. Ái dục của con 
người như biển cả, có ánh sáng trí huệ mặt trời, mới có thể 
làm khô cạn được, thì sẽ không còn mọi phiền não nữa. 

 

Bồ Tát trí: ánh trăng 
Pháp giới làm vầng trăng 
Lơ lửng trên bầu trời 
Thế gian thảy đều thấy. 
 

Trí huệ quang của Bồ Tát như ánh sáng mặt trăng, 
dùng pháp giới làm vầng trăng. Thường du hành ở trên bầu 
trời, tất cả chúng sinh thế gian, chẳng có ai mà chẳng thấy. 
Cho nên nói Bồ Tát mặt trăng mát mẻ, lơ lửng trên bầu 
trời, ánh sáng chiếu ba cõi, tâm tịnh đều hiện ra. 

 

Trong tâm thức ba cõi 
Tuỳ thời có tăng giảm 
Trong tinh tú nhị thừa 
Tất cả không sánh bằng. 
 

Tâm thức chúng sinh trong ba cõi, tuỳ thời tuỳ lúc có 
tăng có giảm. Người nhị thừa như ánh sáng của trăng sao, 
không thể sánh được với ánh sáng mặt trăng mát mẻ của 
Bồ Tát. 
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Bồ Tát đại Pháp Vương 
Công đức trang nghiêm thân 
Tướng tốt đều đầy đủ 
Trời người đều chiêm ngưỡng. 
 

Bồ Tát là đại Pháp Vương, đầy đủ tất cả công đức, 
trang nghiêm thân. Ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, 
đều đã đầy đủ. Người nhân gian và chư Thiên, đều chiêm 
ngưỡng Bồ Tát. 

 

Phương tiện mắt thanh tịnh 
Trí huệ chày kim cang 
Nơi pháp được tự tại 
Dùng đạo hoá quần sinh. 
 

Bồ Tát dùng phương tiện mắt thanh tịnh, trí huệ chày 
kim cang, đối với pháp đắc được tự tại, dùng chánh đạo 
giáo hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh trước học bát 
chánh đạo, sau tu pháp sáu độ. 

 

Bồ Tát Đại Phạm Vương 
Tự tại vượt ba cõi 
Nghiệp hoặc đều đã dứt 
Từ xả đều đầy đủ. 
 

Bồ Tát như Đại Phạm Vương, sức tự tại vượt qua 
tam giới hai mươi lăm cõi. Ác nghiệp và mê hoặc, hoàn 
toàn dứt hẳn. Từ bi hỉ xả bốn tâm vô lượng đều đầy đủ. 
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Nơi nơi thị hiện thân 
Dùng pháp âm khai ngộ 
Ở trong ba cõi đó 
Nhổ gốc rễ tà kiến. 
 

Bồ Tát vì giáo hoá chúng sinh, các nơi thị hiện hoá 
thân, dùng tiếng thanh tịnh để khiến cho chúng sinh khai 
ngộ. Nhổ sạch gốc rễ tà tri tà kiến của chúng sinh trong cõi 
dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Bằng không, khi gặp nhân duyên 
thì sẽ sinh trở lại. 

 

Bồ Tát Trời Tự Tại 
Vượt qua khỏi sinh tử 
Cảnh giới thường thanh tịnh 
Trí huệ không thối chuyển. 
 

Bồ Tát như vua Trời Đại Tự Tại, đã vượt qua khỏi 
sinh tử, cảnh giới thường thanh tịnh, trí huệ vĩnh viễn 
không thối chuyển A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Trí huệ 
của vua Trời Đại Tự Tại, biết được rõ ràng số giọt mưa 
xuống trong ba ngàn đại thiên thế giới.  

 

Tuyệt những đạo thừa dưới 
Thọ các pháp quán đảnh 
Công đức trí huệ đủ 
Danh xưng đâu cũng nghe. 
 

Bồ Tát tuyệt đối không tu pháp tiểu thừa, đã thọ 
pháp quán đảnh của chư Phật. Hết thảy Bồ Tát khi sắp 
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thành Phật, trước hết thọ Phật quán đảnh, mới có thể vào 
bậc Pháp Vương. Công đức trí huệ của Bồ Tát đều đã đầy 
đủ. Danh hiệu của Bồ Tát không đâu mà không biết, không 
đâu mà không nghe. 

 

Bồ Tát trí huệ tâm 
Thanh tịnh như hư không 
Không tánh không chỗ nương 
Tất cả bất khả đắc. 
 

Trí huệ tâm của Bồ Tát thanh tịnh như hư không, 
chẳng còn tánh chấp trước, chẳng còn chỗ chấp trước nào, 
tất cả bất khả đắc. Tại sao? Vì thanh tịnh như hư không. 

 

Có sức đại tự tại  
Thành tựu việc thế gian 
Tự đủ hạnh thanh tịnh 
Khiến chúng sinh cũng thế. 
 

Bồ Tát có sức lực đại tự tại, hay thành tựu tất cả sự 
việc thế gian. Bồ Tát đã đầy đủ hạnh thanh tịnh, khiến cho 
tất cả chúng sinh cũng đầy đủ hạnh thanh tịnh. 

 

Bồ Tát đất phương tiện 
Lợi ích các chúng sinh 
Bồ Tát nước từ bi 
Rửa sạch những phiền não. 
 

Bồ Tát như đất phương tiện, hay lợi ích hết thảy 
chúng sinh. Nước từ bi của Bồ Tát, hay rửa sạch tất cả 
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phiền não của chúng sinh. Tóm lại, Bồ Tát nơi nơi đều vì 
chúng sinh làm lợi ích, chẳng có việc gì mà tính toán cho 
riêng mình. 

 

Bồ Tát lửa trí huệ 
Đốt những củi hoặc tập 
Bồ Tát gió vô trụ 
Du hành ba cõi không. 
 

Lửa trí huệ của Bồ Tát hay thiêu đốt tất cả mê hoặc 
và tất cả tập khí của chúng sinh. Những thứ đó giống như 
củi khô, bị lửa trí huệ thiêu đốt. Gió vô trụ của Bồ Tát, hay 
du hành trong hư không ba cõi, chẳng có sự chướng ngại. 

 

Bồ Tát như trân báu 
Hay cứu khổ bần cùng 
Bồ Tát như kim cang 
Tiêu diệt thấy điên đảo. 
 

Bồ Tát như trân bảo, hay cứu giúp sự khổ ách bần 
cùng. Bồ Tát như kim cang, hay phá tan thấy điên đảo của 
chúng sinh. Nghĩa là khổ mà cho là vui, vui cho là khổ, vô 
thường cho là thường, thường cho là vô thường, vô ngã cho 
là ngã, ngã cho là vô ngã, chẳng tịnh cho là tịnh, tịnh cho là 
chẳng tịnh. Tóm lại, đó là tà tri tà kiến. 

 

Bồ Tát như anh lạc 
Trang nghiêm thân ba cõi 
Bồ Tát như ma ni 
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Tăng trưởng tất cả hạnh. 
 

Bồ Tát như anh lạc, hay trang nghiêm sắc thân ba 
cõi. Bồ Tát như châu ma ni như ý, hay tăng trưởng sáu độ 
vạn hạnh. Châu như ý hay sinh ra đủ thứ đồ vật theo sự 
mong cầu, đều làm cho vừa ý. 

 

Bồ Tát đức như hoa 
Toả hương bồ đề phần 
Bồ Tát nguyện : tràng hoa 
Luôn quấn đầu chúng sinh. 
 

Đức tánh của Bồ Tát giống như hoa, thường toả ra vị 
hương bồ đề phần. Thệ nguyện của Bồ Tát như tràng hoa, 
luôn cài trên đầu chúng sinh. 

 

Bồ Tát tịnh giới hương 
Kiên trì không khuyết phạm 
Bồ Tát trí hương đốt 
Xông khắp trong ba cõi. 
 

Bồ Tát tu giới luật thanh tịnh, mới có giới hương, 
định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến 
hương. Kiên trì giới luật, tuyệt đối không khuyết phạm. Trí 
huệ của Bồ Tát như hương đốt, có thể xông khắp tất cả 
chúng sinh trong ba cõi, khiến cho ai ngửi được, thân tâm 
thanh tịnh, chẳng còn nóng phiền não. 

 

Bồ Tát lực như trướng 
Hay ngăn bụi phiền não 
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Bồ Tát trí như tràng 
Hay phá địch ngã mạn. 
 

Sức lực của Bồ Tát, giống như trướng báu, hay ngăn 
bụi phiền não. Trí huệ của Bồ Tát như tràng báu, hay phá 
tan kẻ địch ngã mạn. Người học Phật pháp đố kị nhất là có 
tâm cống cao ngã mạn, nó hay chướng ngại tiến bộ của sự 
tu đạo. 

 

Diệu hạnh làm gấm thêu 
Trang nghiêm nơi trí huệ 
Tàm quý làm y phục 
Khắp che các quần sinh. 
 

Bồ Tát dùng diệu hạnh để làm gấm thêu, trang 
nghiêm nơi trí huệ. Bồ Tát dùng tàm quý (hổ thẹn) làm y 
phục, khắp che tất cả chúng sinh. Bồ Tát có tâm từ bi đối 
đãi chúng sinh, chẳng có gì không làm được. 

 

Bồ Tát thừa vô ngại  
Ngồi đó ra ba cõi 
Bồ Tát voi sức lớn 
Tâm ý khéo điều phục. 
 

Bồ Tát dùng pháp đại thừa không có chướng ngại, 
giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi ba cõi. 
Trong tam giới có phần đoạn sinh tử, ngoài tam giới có 
biến dịch sinh tử. Bồ Tát như voi sức lớn, tâm nhu hoà, 
khéo điều phục. Voi có linh tánh, hay biết được ý người. 
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Bồ Tát: ngựa thần túc 
Bay đi vượt các cõi 
Bồ Tát nói pháp rồng 
Khắp mưa tâm chúng sinh. 
 

Thần túc của Bồ Tát như ngựa báu, hay bay đi vượt 
qua các cõi trong tam giới. Bồ Tát nói pháp giống như rồng 
thần, biến hoá khó dò. Hay mưa khắp trong tâm chúng 
sinh.  

 

Bồ Tát: hoa ưu đàm 
Thế gian khó gặp được 
Bồ Tát: đại dũng tướng  
Các ma đều điều phục. 
 

Bồ Tát như hoa ưu đàm, dịch là « đoan ứng ». Theo 
căn cứ nói thì ba ngàn năm hoa mới nở một lần. Khi Phật 
ra đời thì đã từng nở hoa, trên thế gian khó gặp được cảnh 
giới hoa này nở. Bồ Tát còn là một vị tướng quân đại dũng 
mãnh, hay hàng phục được tất cả chúng ma, không còn 
nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. 
 

Bồ Tát chuyển pháp luân 
Giống như là Phật chuyển 
Bồ Tát: đèn phá tối 
Chúng sinh thấy chánh đạo. 
 

Khi Bồ Tát chuyển bánh xe pháp, thì tình hình giống 
như Phật chuyển bánh xe pháp. Đèn trí huệ của Bồ Tát hay 
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phá trừ tất cả đen tối. Có quang minh rồi, thì tất cả chúng 
sinh sẽ thấy được chánh đạo. 

 

Bồ Tát: sông công đức 
Luôn chảy thuận chánh đạo 
Bồ Tát: cầu tinh tấn 
Rộng độ các quần sinh. 
 

Công đức của Bồ Tát giống như con sông lớn, luôn 
chảy thuận theo chánh đạo. Sự tinh tấn của Bồ Tát giống 
như cây cầu lớn, rộng độ tất cả chúng sinh, từ bờ sinh tử 
bên này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. 

 

Đại trí với hoằng thệ 
Cùng làm thuyền vững chắc 
Tiếp dẫn các chúng sinh 
An trí bờ bồ đề. 
 

Đại trí huệ và đại hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, 
cùng làm chiếc thuyền vững chắc, tiếp dẫn tất cả chúng 
sinh, bình an đến được bờ bồ đề. 

 

Bồ Tát: vườn du hí 
Chúng sinh vui chân thật 
Bồ Tát: hoa giải thoát 
Trang nghiêm cung điện trí. 
 

Vườn du hí của Bồ Tát, ban cho tất cả chúng sinh 
vui chơi, đắc được sự an vui chân thật. Hoa giải thoát của 
Bồ Tát, trang nghiêm cung điện trí huệ. Cung điện đó 
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chẳng những trang nghiêm, mà còn thanh tịnh nữa. Cung 
điện đó có thể phước huệ song tu, tự nhiên thành tựu đấng 
Lưỡng Túc. 

 

Bồ Tát như thuốc hay 
Diệt trừ bệnh phiền não 
Bồ Tát như núi tuyết 
Sinh ra thuốc trí huệ. 
 

Bồ Tát như thuốc hay thượng hạng, hay diệt trừ tất 
cả bệnh phiền não. Bồ Tát như núi tuyết, hay sinh ra thuốc 
trí huệ, chuyên chữa trị bệnh ngu si. 

 

Bồ Tát đồng với Phật 
Giác ngộ các quần sinh 
Tâm Phật không việc khác 
Chánh giác giác thế gian. 
 

Bồ Tát tương đồng với Phật, hay giác ngộ tất cả 
chúng sinh. Trong tâm Phật chẳng có việc gì khác, chỉ có 
dùng chánh giác để giác ngộ tất cả chúng sinh thế gian. 
Phật nói: “Tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh, đều có thể 
làm Phật”.  

 

Như sở cầu của Phật 
Bồ Tát cầu như thế 
Cũng như nhất thiết trí 
Dùng trí vào phổ môn. 
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Sở cầu của Phật, Bồ Tát cũng như thế, cũng đồng với 
nhất thiết trí, dùng trí huệ vào hết thảy phổ môn của chúng 
sinh. 

 

Bồ Tát khéo khai đạo 
Tất cả các quần sinh 
Bồ Tát tự nhiên giác 
Cảnh giới nhất thiết trí. 
 

Bồ Tát khéo khai đạo tất cả chúng sinh, khéo giáo 
hoá tất cả chúng sinh, khéo độ thoát tất cả chúng sinh. Bồ 
Tát thông đạt trí vô sư, tức là trí tự nhiên. Cho nên khi tu 
hành, có những cảnh giới không do người khác dạy mà tự 
mình khai ngộ. Cảnh giới nhất thiết trí, Bồ Tát tự nhiên 
thông đạt vô ngại. 

 

Bồ Tát vô lượng lực 
Thế gian không hoại được 
Bồ Tát vô uý trí 
Biết chúng sinh và pháp. 
 

Bồ Tát có vô lượng sức thần thông, thiên ma ngoại 
đạo của thế gian, không cách gì phá hoại được. Bồ Tát lại 
có trí huệ đại vô uý, biết được căn tánh của chúng sinh, lại 
biết rõ tất cả pháp môn phương tiện, dùng pháp môn gì để 
độ thoát chúng sinh nào. 

 

Tất cả các thế gian 
Sắc tướng đều khác biệt 
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Âm thanh và danh từ 
Đều phân biệt biết được. 
 

Hết thảy tất cả chúng sinh thế gian, sắc tướng đều 
khác nhau, do đó có câu: “Ngàn sai vạn biệt”. Nhưng âm 
thanh và danh từ của chúng sinh, Bồ Tát đều phân biệt 
được rất rõ ràng, chẳng có sự sai lầm. 

 

Tuy lìa nơi danh sắc  
Mà hiện đủ thứ tướng 
Tất cả các chúng sinh 
Không thể dò đạo đó. 
 

Tuy Bồ Tát lìa khỏi tất cả danh tướng và tất cả sắc 
tướng, nhưng vẫn hay thị hiện đủ thứ tướng. Tất cả chúng 
sinh, chẳng cách gì có thể dò biết được đạo tu hành của Bồ 
Tát. Chẳng những không biết được đạo tu hành của Bồ Tát, 
dù những gì bậc có trí huệ làm, người ngu si cũng không 
hiểu biết được. 

 

Công đức nhiều như vậy 
Bồ Tát đều thành tựu 
Rõ tánh đều vô tánh 
Có, không chẳng chấp trước. 
 

Công đức nhiều như vậy, Bồ Tát hoàn toàn thành tựu 
được. Thấu rõ tánh của tất cả pháp hữu vi, đều là vô tánh. 
Bất luận pháp hữu vi và pháp vô vi, đều không chấp trước. 

 

Như vậy nhất thiết trí 
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Vô tận không chỗ nương 
Nay tôi sẽ diễn nói 
Khiến chúng sinh hoan hỉ. 
 

Nhất thiết trí huệ như vậy, vô tận không chỗ nương, 
nó là lìa tất cả tướng, phá tất cả chấp trước. Bồ Tát Phổ 
Hiền nói: “Ở trước đã nói Bồ Tát có đủ thứ trí huệ, đủ thứ 
thần thông, đủ thứ biến hoá, đủ thứ tự tại. Hiện tại tôi sẽ vì 
quý vị nói rõ ràng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh 
tâm hoan hỉ. 

 

Tuy biết tướng các pháp 
Như huyễn đều không tịch 
Mà dùng tâm bi nguyện 
Và Phật oai thần lực. 
 

Tuy biết tướng của các pháp, như huyễn như hoá, 
chẳng có thật thể, đều là không tịch. Nhưng dùng tâm đại 
bi và tâm đại nguyện, cùng với sức đại oai đức của Phật. 

 

Hiện thần thông biến hoá 
Đủ thứ vô lượng việc 
Các công đức như vậy 
Các ông nên nghe thọ. 
 

Thị hiện thần thông biến hoá, có đủ thứ cảnh giới vô 
lượng việc. Tất cả công đức như vậy, các vị đệ tử của Phật! 
Nên chuyên tâm để lắng nghe thọ nhận. 

 

Một thân hay thị hiện 
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Vô lượng thân khác nhau 
Không tâm không cảnh giới 
Ứng khắp tất cả chúng. 
 

Ở trong một thân, có thể thị hiện vô lượng thân khác 
nhau, đó chẳng phải tác ý mà là thị hiện, đó là vô tâm mà 
thị hiện, cũng chẳng có một cảnh giới nào. Nhưng hay ứng 
khắp tâm của tất cả chúng sinh, mà thị hiện cảnh giới đó. 

 

Trong một tiếng diễn đủ 
Tất cả các thứ tiếng 
Pháp ngôn ngữ chúng sinh 
Tuỳ loại đều làm được. 
 

Ở trong một âm thanh, có thể diễn nói đầy đủ tất cả 
các thứ tiếng. Do đó có câu:  

 

“Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu rõ”. 

 

Tất cả các ngôn ngữ lời nói của chúng sinh, Bồ Tát 
có thể tuỳ loại chúng sinh, đều làm được việc nầy. 

 

Vĩnh lìa thân phiền não 
Mà hiện thân tự tại 
Biết pháp không thể nói 
Mà làm đủ thứ nói. 
 

Vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sắc thân phiền não, mà thị 
hiện pháp thân tự tại. Bồ Tát biết pháp không thể nói, 
nhưng vẫn dùng đủ thứ phương tiện để nói pháp. 
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Tâm ấy thường tịch diệt 
Thanh tịnh như hư không 
Mà trang nghiêm khắp cõi 
Thị hiện tất cả chúng. 
 

Tâm của Bồ Tát thường là tịch diệt. Thanh tịnh như 
hư không, khắp trang nghiêm tất cả cõi Phật, thị hiện tất cả, 
khiến cho chúng sinh đều thường thấy được. 

 

Nơi thân không chỗ chấp 
Mà hay thị hiện thân 
Trong tất cả thế gian 
Tuỳ ứng mà thọ sanh. 
 

Bồ Tát đối với thân thể chẳng chấp trước, mà hay thị 
hiện thân đó, ở trong tất cả thế gian, tuỳ căn cơ ứng chúng 
sinh, mà thọ sinh làm người, dùng bốn pháp nhiếp để hoá 
độ chúng sinh. 

 

Tuy sinh tất cả nơi 
Cũng chẳng trụ thọ sinh 
Biết thân như hư không 
Đủ thứ tuỳ tâm hiện.  
 

Tuy Bồ Tát thọ sinh ở tất cả mọi nơi, cũng chẳng trụ 
pháp thọ sinh. Tại sao? Vì biết thân thể như hư không, đủ 
thứ đều tuỳ tâm ý mà hiện. 
  

Bồ Tát thân vô biên 
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Hiện khắp tất cả nơi 
Thường cung kính cúng dường 
Đấng Tối Thắng Lưỡng Túc. 
 

Pháp thân của Bồ Tát vô lượng vô biên, hay hiện 
khắp tất cả mọi nơi. Thường thường cung kính cúng dường 
đấng Tối Thắng Lưỡng Túc, tức cũng là Phật, vì Phật ở 
trong quá khứ, phước huệ song tu, đầy đủ rồi, mới chứng 
được Phật vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Hương hoa các kỹ nhạc 
Tràng phan và lọng báu 
Hằng tâm thanh tịnh tâm 
Cúng dường các đức Phật.  
 

Bồ Tát dùng hương và hoa cùng với tất cả kỹ nhạc. 
Tràng báu và phan báu, cùng với lọng báu, luôn thường 
dùng tâm tin thanh tịnh, cúng dường mười phương ba đời 
tất cả chư Phật. 

 

Chẳng lìa một Phật hội 
Khắp ở chỗ chư Phật 
Ở trong đại chúng đó 
Vấn nạn nghe thọ pháp. 
 

Bồ Tát chẳng lìa khỏi một pháp hội của Phật, khắp ở 
trong đạo tràng của tất cả chư Phật. Ở trong pháp hội của 
chư Phật đó, hổ tương thỉnh vấn các vấn đề khó khăn, lắng 
nghe rồi, tin thọ nơi pháp, y pháp phụng hành. 
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Nghe pháp nhập tam muội 
Mỗi mỗi vô lượng môn 
Khởi định cũng như thế 
Thị hiện vô cùng tận.  
 

Bồ Tát lắng nghe Phật pháp rồi, liền nhập tam muội. 
Mỗi mỗi vô lượng môn tam muội, xuất định cũng như thế. 
Thần thông biến hoá đó, thị hiện không cùng tận. 

 

Trí huệ xảo phương tiện 
Rõ đời đều như huyễn 
Mà hay hiện thế gian 
Vô biên các pháp huyễn. 
 

Trí huệ của Bồ Tát và thiện xảo phương tiện, thấu rõ 
pháp thế gian, đều như huyễn hoá, hư vọng chẳng thật. Tuy 
là hư vọng, nhưng hay thị hiện nơi thế gian, du hí thần 
thông, vô biên các pháp huyễn. 

 

Thị hiện đủ thứ sắc 
Cũng hiện tâm và lời 
Vào trong các lưới tưởng 
Mà luôn không chấp trước. 
 

Bồ Tát thị hiện đủ thứ sắc tướng, cũng hiện tâm và 
lời pháp. Vào trong tất cả lưới tưởng, mà luôn luôn chẳng 
có sự chấp trước. 

 

Hoặc hiện sơ phát tâm 
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Lợi ích nơi thế gian 
Hoặc hiện tu hành lâu 
Rộng lớn không bờ mé. 
 

Hoặc thị hiện ban đầu phát bồ đề tâm, lợi ích hết 
thảy chúng sinh thế gian. Hoặc thị hiện dáng lão tu hành. 
Rộng tu ba đại A tăng kỳ kiếp, chẳng có bờ mé. Một A 
tăng kỳ kiếp là vô lượng số, ba A tăng kỳ kiếp là số mục 
bất khả thuyết bất khả thuyết. 

 

Thí giới nhẫn tinh tấn 
Thiền định và trí huệ 
Bốn phạm hạnh bốn nhiếp 
Tất cả pháp tối thắng. 
 

Pháp môn tu lục độ, tức là : Bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Pháp môn tu bốn phạm 
hạnh, tức là: Từ, bi, hỉ, xả. Pháp môn tu bốn pháp nhiếp là: 
Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đó là pháp tối thù thắng 
trong tất cả pháp. Người tu Bồ Tát đạo, nhất định phải tu 
sáu độ vạn hạnh, và hành bốn pháp nhiếp, phối hợp với bốn 
tâm vô lượng, mới có thể thành tựu. Bằng không, mất đi 
tinh thần của Bồ Tát. 

 

Hoặc hiện hạnh thành mãn 
Được nhẫn không phân biệt 
Hoặc hiện còn một đời 
Chư Phật quán đảnh cho. 
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Hoặc thị hiện công đức tu hành, đến cảnh giới thành 
tựu viên mãn, đắc được vô sanh pháp nhẫn, không phân 
biệt. Hoặc thị hiện một đời nhất sinh bổ xứ, được chư Phật 
thọ ký biệt hiệu, thọ pháp quán đảnh. 

 

Hoặc hiện tướng Thanh Văn 
Hoặc lại hiện Duyên Giác 
Nơi nơi Bát Niết Bàn 
Chẳng bỏ hạnh bồ đề. 
 

Hoặc thị hiện tướng Thanh Văn, hoặc thị hiện tướng 
Duyên Giác. Nơi nơi thị hiện vào Niết Bàn, bất cứ cảnh 
giới gì, đều tu hạnh bồ đề, chẳng khi nào xả bỏ. 

 

Hoặc hiện làm Đế Thích 
Hoặc hiện làm Phạm Vương 
Hoặc Thiên nữ vây quanh 
Hoặc lúc ngồi yên lặng. 
 

Hoặc thị hiện trời Đế Thích, hoặc thị hiện Đại Phạm 
Thiên, hoặc thị hiện Thiên nữ đến vây quanh, hoặc thị hiện 
một người, ngồi yên lặng một mình, chẳng nói gì hết. 

  

Hoặc hiện làm Tỳ Kheo 
Tịch tĩnh điều phục tâm 
Hoặc hiện Tự Tại Vương 
Thống lý pháp thế gian. 
 

Hoặc hiện làm tướng Tỳ Kheo, tịch tĩnh điều phục 
tâm mình, chẳng khiến cho sinh dục niệm, chẳng khiến cho 
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khởi vô minh. Hoặc thị hiện làm Đại Tự Tại Thiên Vương, 
hoặc thị hiện làm Chuyển Luân Thánh Vương, thống lý tất 
cả pháp thế gian. 

 

Hoặc hiện xảo thuật nữ 
Hoặc hiện tu khổ hạnh 
Hoặc hiện thọ năm dục 
Hoặc hiện nhập các thiền. 
 

Hoặc thị hiện làm người nữ xảo thuật, hoặc thị hiện 
Tỳ Kheo tu khổ hạnh, hoặc thị hiện phàm phu thọ năm dục, 
hoặc thị hiện người tu hành nhập các thiền định. 

 

Hoặc hiện lúc sơ sinh 
Hoặc trẻ hoặc già chết 
Nếu có ai nghĩ bàn 
Tâm nghi phát cuồng loạn. 
 

Bồ Tát hoặc thị hiện sơ sinh, hoặc thị hiện thiếu 
niên, hoặc thị hiện người già, hoặc thị hiện chết đi. Nếu 
như có người muốn nghĩ bàn cảnh giới nầy, tâm sẽ sinh 
hoài nghi, sẽ phát sinh cuồng loạn, tại sao? Vì cảnh giới 
nầy là không thể nghĩ bàn. 

 

Hoặc hiện ở cung trời 
Hoặc hiện mới giáng thần 
Hoặc nhập hoặc trụ thai 
Thành Phật chuyển pháp luân. 
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Hoặc thị hiện trụ ở cung trời, hoặc thị hiện hàng thần 
xuống nhân gian, hoặc thị hiện vào thai mẹ, hoặc thị hiện 
thành Phật, hoặc thị hiện chuyển bánh xe pháp. 

 

Hoặc sinh hoặc Niết Bàn 
Hoặc hiện vào học đường 
Hoặc ở trong thể nữ 
Hoặc lìa tục tu thiền. 
 

Hoặc thị hiện hàng sinh, hoặc thị hiện vào Niết Bàn. 
Hoặc thị hiện đi học, hoặc thị hiện ở trong tất cả thể nữ. 
Hoặc thị hiện xuất gia, hoặc thị hiện tu thiền định. 

 

Hoặc ngồi cây bồ đề 
Tự nhiên thành Chánh Giác 
Hoặc hiện chuyển pháp luân 
Hoặc hiện lúc cầu đạo. 
 

Hoặc thị hiện ngồi dưới cội bồ đề, tự nhiên thành 
Chánh Giác. Hoặc thị hiện chuyển bánh xe pháp. Hoặc thị 
hiện xuất gia tu đạo, đó đều là tám tướng thành đạo. 

 

Hoặc hiện làm thân Phật 
Ngồi yên vô lượng kiếp 
Hoặc tu đạo bất thối 
Tích tập đủ bồ đề. 
 

Hoặc thị hiện thân thành Phật, hoặc thị hiện ngồi yên 
vô lượng kiếp. Hoặc thị hiện tu hành đạo chẳng thối 
chuyển. Hoặc thị hiện tích tập đủ bồ đề. 
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Vào sâu vô số kiếp 
Thảy đều đến bờ kia 
Vô lượng kiếp một niệm 
Một niệm vô lượng kiếp. 
 

Có thể vào sâu vô lượng vô biên kiếp, đều là đến bờ 
kia. Có thể thu vô lượng kiếp làm một niệm, lại có thể kéo 
dài một niệm làm vô lượng kiếp. Có thần thông biến hoá 
như vậy. 

 

Tất cả kiếp chẳng kiếp 
Vì đời thị hiện kiếp 
Không đến không tích tập 
Thành tựu các kiếp sự. 
 

Tất cả kiếp vốn chẳng có kiếp, vì người thế gian mới 
thị hiện kiếp dài, kiếp ngắn. Vốn chẳng có đến, chẳng có 
tích tập, thành tựu tất cả kiếp sự. 

 

Ở trong một hạt bụi 
Thấy khắp tất cả Phật 
Mười phương tất cả chỗ 
Không nơi nào chẳng có. 
 

Ở trong một hạt bụi, thấy khắp tất cả chư Phật, tất cả 
đạo tràng mười phương, chẳng có một đạo tràng nào, mà 
chẳng có sự hiện thân của Bồ Tát. 

 

Cõi nước pháp chúng sinh 
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Thứ lớp thảy đều thấy 
Qua vô lượng số kiếp 
Rốt ráo không hết được. 
 

Cõi nước và pháp chúng sinh, rất có thứ lớp, hoàn 
toàn thấy được rõ ràng. Trải qua vô lượng số kiếp, rốt ráo 
cũng chẳng cùng tận. Tóm lại, bất cứ đến lúc nào, cảnh 
giới đó không thể không có. 

Quy cụ trong đạo tràng, khi có việc thì mọi người 
cùng làm. Khi ăn cơm thì cùng nhau ăn, làm việc thì cùng 
nhau làm. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví như người 
nào chân chánh dụng công ngồi thiền, ngồi thiền mỗi ngày 
thì những việc khác có thể làm ít một chút. Tại sao? Vì họ 
đã đang tu hành! Hoặc niệm Phật, hoặc lạy Phật, đã đang 
dụng công tu hành. Nếu có những tình hình đặc biệt như 
vậy, thì không cần bàn đến. Bằng không, tuyệt đối không 
thể lười biếng, đều phải giữ quy cụ của chùa. 

Bạn không thường ngồi thiền, cũng không thường 
lạy Phật, nhưng khi khoá lễ sáng thì không có thời giờ, nói 
chuyện thị phi thì có thời giờ. Hoặc khi khoá lễ sáng thì 
kéo dài thời gian. Bạn đến trễ, tôi đến trễ, người khác cũng 
đến trễ, như vậy khoá lễ sáng do ai làm? Người tu hành 
không tham gia khoá lễ sáng thì làm gì? Ở trong Chùa làm 
khoá lễ sáng là công việc của Thường Trụ, bất cứ người 
nào cũng không thể trốn tránh được. Không làm khoá lễ 
sáng tối, tức là coi thường đạo tràng, coi thường đạo tràng, 
tức là coi thường Phật, coi thường Phật cũng giống như coi 
thường vị trụ trì. Nếu coi thường vị trụ trì, thì không thể ở 
chung được, tức cũng không thể ở cùng với đại chúng tu 
hành được. 
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Ngoài thời gian làm khoá lễ sáng tối, thời gian còn 
lại tuỳ ý mình làm gì thì làm. Ai muốn tụng Kinh thì tụng, 
ai muốn dịch Kinh điển thì dịch, ai muốn đọc kinh sách thì 
đọc, ai muốn nói chuyện thị phi thì nói, ai muốn nghe 
chuyện thị phi thì nghe, chẳng có ai ngăn cản quý vị, cũng 
chẳng có ai hạn chế quý vị. Nhưng đến thời làm khoá lễ 
sáng tối, thì phải tham gia, vì khoá lễ sáng tối là pháp môn 
phải tu trong đạo tràng. 

Người tu đạo phải hộ trì đạo tràng, phải tôn trọng 
đạo tràng, phải giữ gìn quy cụ của đạo tràng. Nghe đến 
tiếng chuông trống, thì lập tức buông việc xuống, chuẩn bị 
lên chánh điện, không nên đến trễ, phải có tinh thần đến 
sớm. Nếu đối với việc khoá lễ sáng tối làm không đàng 
hoàng, hoặc coi là việc phô diễn, thì tôi nói thẳng ra ở 
trong đạo tràng mà chẳng khác nào ở dưới địa ngục, do đó 
có câu:  

 

“Địa ngục môn tiền Tăng Đạo đa”, 
 

Nghĩa là:  
 

Ở dưới địa ngục ông Tăng ông Đạo rất nhiều”.   

Bất cứ là người xuất gia, hay là người tại gia, ở trong 
đạo tràng phải cung kính, cúng dường, không thể phá hoại 
quy cụ của đạo tràng. Tình hình nầy, tôi xem trong con mắt 
của tôi, thương tại trong tâm của tôi, tại sao? Vì tôi sợ rằng 
tương lai các vị đoạ địa ngục. 

 

Bồ Tát biết chúng sinh 
Rộng lớn không bờ mé 
Một thân chúng sinh đó 
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Vô lượng nhân duyên khởi. 
 

Bồ Tát biết chủng loại chúng sinh, rộng lớn không 
bờ mé. Ở trong mỗi loài chúng sinh, có đủ thứ sự khác biệt. 
Thân của một chúng sinh và vô lượng chúng sinh, đều có 
quan hệ nhân duyên. Giữa chúng sinh với chúng sinh, từ vô 
lượng kiếp đến nay, hổ tương làm cha con, làm mẹ con, 
làm anh em, làm chị em, làm vợ chồng, làm bạn bè với 
nhau, lục thân quyến thuộc, đều có vô lượng quan hệ sở 
sinh nhân duyên, cho nên đối với tất cả chúng sinh, phải có 
tâm từ bi thương xót, đối với tất cả chúng sinh phải coi như 
người thân của mình, cho nên Phật giáo đề xướng tư tưởng 
“Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi”. 

 

Như biết một vô lượng 
Tất cả cũng đều thế 
Tuỳ chỗ họ thông đạt 
Dạy những người chưa học. 
 

Như biết một vô lượng, như vậy tất cả vô lượng cũng 
như thế. Biết một chúng sinh và chúng ta có nhiều nhân 
duyên, tất cả chúng sinh cũng như thế. Tuỳ theo việc chúng 
sinh minh bạch, đến giáo hoá họ, chỗ Phật pháp họ chưa 
học qua, hoặc dạy họ tất cả những kiến thức họ chưa từng 
học qua. 

 

Đều biết căn chúng sinh 
Thượng trung hạ khác nhau 
Cũng biết căn chuyển khác 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  487 
 

Đáng độ chẳng đáng độ. 
 

Bồ Tát đều biết căn tánh chúng sinh, phân làm 
thượng trung hạ ba bậc khác nhau. Mỗi người đều có trí 
huệ của họ, có người rất thông minh, có người rất ngu si. 
Cũng biết căn tánh chúng sinh, có khả năng thay đổi, đáng 
được giáo hoá, hoặc chẳng đáng được giáo hoá, đều biết 
được. 

 

Một căn tất cả căn 
Triển chuyển sức nhân duyên 
Vi tế đều khác biệt 
Thứ lớp không tán loạn. 
 

Một chúng sinh có một căn tánh, tất cả chúng sinh có 
tất cả căn tánh, đều biết được. Hổ tưởng triển chuyển luân 
hồi trong sáu nẻo, lưới nghiệp thứ lớp giao thức, sức nhân 
duyên đó, có sự khác biệt rất vi tế, đều không giống nhau, 
không tán loạn. 

 

Lại biết họ ham hiểu 
Tất cả phiền não tập 
Cũng biết xưa vị nay 
Hết thảy các tâm hạnh. 
 

Bồ Tát lại biết sự ham muốn và hiểu biết của chúng 
sinh, cùng với tất cả phiền não và tập khí. Cũng biết quá 
khứ (hôm qua), vị lai (ngày mai), hiện tại (hôm nay), hết 
thảy tất cả tâm ý và hành vi. Bồ Tát đều biết đều thấy, 
chẳng có luống qua. 
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Thấu đạt tất cả hạnh 
Không đến cũng không đi 
Tức biết họ hành rồi 
Vì nói pháp vô thượng. 
 

Bồ Tát thấu rõ thông đạt hạnh của tất cả chúng sinh, 
cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Tức nhiên biết hành vi 
chúng sinh rồi, nên vì chúng sinh nói diệu pháp vô thượng. 

 

Hạnh tạp nhiễm thanh tịnh 
Đủ thứ đều biết rõ 
Một niệm được bồ đề 
Thành tựu nhất thiết trí. 
 

Có hạnh tạp nhiễm, có hạnh thanh tịnh, đủ thứ hạnh, 
Bồ Tát đều biết. Trong khoảng một niệm, liền đến được bồ 
đề. Căn lành thành thục rồi, một niệm liền có thể khai ngộ, 
thành tựu nhất thiết trí. 

 

Trụ Phật không nghĩ bàn 
Rốt ráo tâm trí huệ 
Một niệm đều biết được 
Hạnh tất cả chúng sinh. 
 

Trụ nơi cảnh giới của Phật, đó là không thể nghĩ bàn, 
có tâm trí huệ rốt ráo. Trong khoảng một niệm, biết được 
tất cả, tất cả không ngoài một niệm. Cho nên hành vi của 
tất cả chúng sinh, ở trong một niệm đều biết được. 
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Bồ Tát thần thông trí 
Công lực đã tự tại 
Hay ở trong một niệm 
Đến đi vô biên cõi. 
 

Bồ Tát có đại thần thông trí huệ, công lực đã rất tự 
tại, đến được cảnh giới nhậm vận tự tại, tuỳ ý muốn của 
tâm. Ở trong một niệm, liền đến đi vô biên cõi Phật, hiện 
thân vì chúng sinh thuyết pháp. 

 

Đến đi mau như vậy 
Hết nơi vô số kiếp 
Không nơi nào chẳng đến 
Chẳng động phần sợi lông. 
 

Đến đi mau như vậy, tận cùng vô số kiếp. Tuy đi 
chẳng ra ngoài hư không, nhưng chẳng có một nơi nào 
chẳng đến. Bồ Tát hay đi đến tất cả cõi nước chư Phật, 
nhưng chẳng lìa chỗ mình ở. Cho nên nói chẳng động phần 
sợi lông. 

 

Ví như nhà huyễn thuật 
Thị hiện đủ thứ sắc 
Trong huyễn đó tìm cầu 
Không sắc chẳng không sắc. 
 

Ví như nhà huyễn thuật, hay thị hiện đủ thứ màu sắc. 
Ở trong tượng vẽ huyễn đó tìm cầu, vốn chẳng có màu sắc 
gì, cũng chẳng có gì chẳng phải màu sắc. 
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Bồ Tát cũng như thế 
Dùng phương tiện trí huyễn 
Đủ thứ đều thị hiện 
Đầy dẫy nơi thế gian. 
 

Bồ Tát cũng như vậy, dùng trí huệ phương tiện để 
hiện huyễn. Hoặc thị hiện làm trâu ngựa. Hoặc thị hiện làm 
mèo chó. Tóm lại, đủ thứ đều có thể hiện huyễn. 

 

Ví như trời trăng sáng 
Gương sáng tại hư không 
Bóng hiện ở trong nước 
Chẳng vì nước tạp nhiễm. 
 

Ví như mặt trời thanh tịnh và mặt trăng thanh tịnh. 
Ánh sáng mặt trời mặt trăng như gương sang, lơ lửng ở 
trong hư không. Bóng mặt trời mặt trăng, hay hiện ở trong 
tất cả nước, nhưng bổn thể của mặt trời mặt trăng, chẳng bị 
nước làm tạp nhiễm. 

 

Bồ Tát tịnh pháp luân 
Nên biết cũng như vậy 
Hiện thế gian tâm nước 
Chẳng vì đời tạp nhiễm. 
 

Bồ Tát hay chuyển bánh xe pháp thanh tịnh, nên biết 
cũng như vậy. Hiện tại ở trong tâm nước chúng sinh thế 
gian, chẳng bị pháp thế gian làm tạp nhiễm. Giống như hoa 
sen mọc lên ở trong bùn nhơ, nhưng hương thơm của hoa 
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sen rất thanh khiết, do đó có câu: “Mọc trong bùn mà 
chẳng nhiễm bùn”. 

 

Như người ngủ trong mộng 
Tạo làm đủ thứ việc 
Tuy trải ức ngàn năm 
Một đêm trọn chưa hết. 
 

Giống như có người ở trong mộng, hay làm đủ thứ 
sự nghiệp. Tuy ngủ ở trong mộng trải qua ức ngàn năm, 
nhưng thời gian một đêm, cũng chẳng hết được. 

 

Bồ Tát trụ pháp tánh 
Thị hiện tất cả việc 
Rốt ráo vô lượng kiếp 
Một niệm trí vô tận. 
 

Bồ Tát trụ ở trong pháp tánh, hay thị hiện ra tất cả 
việc. Ở trong vô lượng kiếp có thể đắc được rốt ráo. Nhưng 
ở trong một niệm trí huệ, vô cùng vô tận, không cách gì 
tính lường được. 

 

Ví như trong hang núi 
Cùng với giữa cung điện 
Đủ thứ đều ứng vang 
Mà thật không phân biệt. 
 

Ví như ở trong hang núi cao cùng cốc, và ở trong 
cung điện, đủ thứ đều ứng vang, có vang thì có ứng. Nhưng 
hang cốc và cung điện, chẳng có sự phân biệt. 
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Bồ Tát trụ pháp tánh 
Hay dùng trí tự tại 
Rộng vang tuỳ loại âm 
Cũng lại không phân biệt. 
 

Bồ Tát trụ ở trong pháp tánh hư không, ở trong trí 
huệ tự tại, rộng vang ra tiếng tuỳ loại chúng sinh, cũng 
chẳng có sự phân biệt. Mỗi loài chúng sinh đều hiểu được. 

 

Như người thấy dương diệm 
Tưởng như là có nước 
Chạy theo chẳng uống được 
Triển chuyển càng thêm khát. 
 

Giống như có người thấy dương diệm, cho rằng ở đó 
có nhiều nước, muốn đi đến uống nước. Nhưng khi đến đó 
xem thì chẳng có nước để uống. Triển chuyển bôn ba, càng 
làm cho thêm khát. 

 

Tâm chúng sinh phiền não 
Nên biết cũng như vậy 
Bồ Tát khởi thương xót 
Cứu họ khiến thoát khỏi. 
 

Tâm phiền não của chúng sinh, có vô lượng vô biên, 
cũng nên biết giống như dương diệm. Bồ Tát thấy chúng ta 
chúng sinh điên đảo, lấy thẳng làm cong, lấy cong làm 
thẳng; lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen; lấy ác làm 
thiện, lấy thiện làm ác; bất cứ giáo hoá như thế nào, tập khí 
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của họ cũng không thay đổi, chướng ngại trùng trùng. Nếu 
nói ra tật xấu của họ, thì họ chẳng vui, mà còn tìm cách bảo 
hộ lỗi lầm của mình, chẳng chịu cải lỗi hướng thiện, thậm 
chí còn phát đại vô minh, sinh ra đại phiền não. Bồ Tát đối 
với loại chúng sinh nầy, sinh khởi tâm từ bi thương xót, 
dạy chúng sinh đừng nói thị phi, đừng sinh phiền não. Nếu 
chẳng nổi nóng, chẳng đố kị chướng ngại, thì sẽ lìa khỏi 
biển khổ. Thân người tất cả là giả, đừng coi túi da hôi thối 
nầy là bảo bối, lúc nào cũng bảo hộ nó, sợ nó chịu khổ, làm 
cho nó hạnh phúc. Nhưng nó lúc nào cũng gây phiền não 
cho bạn. 

 

Quán sắc như bọt nước 
Thọ như bóng trên nước 
Tưởng như ánh nắng gắt 
Các hành như cây chuối. 
 

Quán sát sắc uẩn, giống như bọt nước, chuyển nháy 
mắt liền tiêu tan. Thọ uẩn giống như bong bóng trên nước, 
chốc lát chẳng còn nữa. Tưởng uẩn lại giống như ánh nắng 
gắt, thấy có mà thật không. Hành uẩn giống như cây chuối, 
cũng là không. Năm uẩn vốn chẳng có một tánh chân thật, 
chẳng có một thật thể, đều là hư vọng, đừng có chấp trước. 

 

Tâm thức giống như huyễn 
Thị hiện đủ thứ việc 
Biết các uẩn như vậy 
Bậc trí không chấp trước. 
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Thức uẩn cũng là hư huyễn không thật, giống như 
huyễn hoá mà thị hiện đủ thứ việc. Biết được năm uẩn như 
vậy, người có trí huệ sẽ không chấp trước vào túi da hôi 
thối. 

Tại sao bị người ta mắng một câu thì chịu không 
được? Bị người ta đánh một cái nhịn không xong? Thậm 
chí phát cuồng. Là vì chấp trước vào sắc thân năm uẩn. Vì 
sắc thân nầy, mà tạo ra chẳng biết bao nhiêu là tội nghiệt. 
Vẫn không biết cải hối, vẫn chạy theo nó, cuối cùng thì 
chạy vào địa ngục. 

 

Các xứ đều không tịch 
Như máy móc chuyển động 
Các giới tánh vĩnh lìa 
Vọng hiện nơi thế gian. 
 

Mười hai xứ (trong sáu căn và ngoài sáu thức) cũng 
là không tịch, chẳng thật có. Giống như sự chuyển động 
của máy móc. Tuy nó chuyển động, nhưng chẳng có thể 
tánh thật tại. Mười tám giới (Sáu căn, sáu trần và sáu thức), 
cũng chẳng có thể tánh chân thật, hư vọng không thật hiện 
nơi thế gian. 

 

Bồ Tát trụ chân thật 
Tịch diệt đệ nhất nghĩa 
Đủ thứ rộng tuyên dương 
Mà tâm không chỗ nương. 
 

Bồ Tát trụ nơi chân thật, chẳng trụ nơi hư vọng. Tịch 
diệt đệ nhất nghĩa, gì cũng chẳng có, do đó có câu:  
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“Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng”. 
 

Chẳng có vật gì có thể chấp trước. Bồ Tát dùng đủ 
thứ pháp phương tiện, rộng tuyên dương tất cả Phật pháp. 
Tâm của Bồ Tát chẳng có chút chấp trước nào, cũng chẳng 
nương tựa vào chỗ nào hết. 

 

Không đến cũng không đi 
Cũng lại không có trụ 
Phiền não nghiệp nhân khổ 
Ba thứ luôn lưu chuyển. 
 

Bồ Tát cũng chẳng đến, cũng chẳng đi, cũng chẳng 
trụ, do đó có câu:  
 

“Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm”. 
 

Nghĩa là: 
 

Không trụ vào đâu, mà sinh tâm. 
 

Phiền não là nhân khổ của nghiệp, nghiệp chướng, 
báo chướng, phiền não chướng ba thứ nầy thường lưu 
chuyển. 

 

Tuyệt khởi chẳng có không 
Chẳng thật cũng chẳng hư 
Như vậy vào trung đạo 
Nói mà không chấp trước. 
 

Các pháp từ duyên sinh, các pháp từ duyên diệt, 
chẳng có tánh rốt ráo, cho nên nói chẳng có không. Cũng 
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chẳng phải thật, cũng chẳng phải hư, được như thế thì vào 
trung đạo liễu nghĩa, khi nói thì chẳng có sự chấp trước. 

 

Hay ở trong một niệm 
Hiện khắp tâm ba đời 
Dục sắc vô sắc giới 
Tất cả đủ thứ việc. 
 

Bồ Tát có thể ở trong một niệm, khắp hiện trong tâm 
Phật ba đời, và đến dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tất cả đủ 
thứ sự việc. 

 

Tuỳ thuận ba luật nghi 
Diễn nói ba giải thoát 
Kiến lập đạo ba thừa 
Thành tựu nhất thiết trí. 
 

Tuỳ thuận ba luật nghi, tức là:  
1. Biệt giải thoát luật nghi.  
2. Tĩnh lự sinh luật nghi. 
3. Vô lậu luật nghi. 
 

Để diễn nói đạo lý ba giải thoát. Ba giải thoát tức là: 
1. Không giải thoát. 
2. Vô tướng giải thoát. 
3. Vô nguyện giải thoát. 
 

Kiến lập ba thừa đạo, tức là: 
1. Thanh Văn thừa. 
2. Duyên Giác thừa. 
3. Bồ Tát thừa. 
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Thành tựu nhất thiết trí. 
 

Thấu đạt xứ phi xứ 
Các nghiệp và các căn 
Giới giải và thiền định 
Tất cả chí xứ đạo. 
 

Bồ Tát thấu rõ thông đạt thị xứ phi xứ trí lực, tất cả 
nghiệp và tất cả căn. Trí lực của Bồ Tát lại thấu hiểu thông 
đạt tất cả giới và tất cả giải, cùng với tất cả thiền định, lại 
biết tất cả chí xứ đạo. 

 

Túc mạng niệm thiên nhãn 
Diệt trừ tất cả hoặc 
Biết Phật mười thứ lực 
Mà chưa thể thành tựu. 
 

Trí lực của Bồ Tát lại thấu rõ thông đạt túc mạng và 
thiên nhãn vô ngại, trí lực diệt trừ tất cả tập khí. Biết mười 
thứ trí lực nầy của Phật, nhưng vẫn chưa thành tựu. 

 

Thấu đạt các pháp không 
Mà thường cầu diệu pháp 
Chẳng hợp với phiền não 
Mà cũng chẳng hết lậu. 
 

Bồ Tát thấu đạt các pháp đều là không, nhưng 
thường cầu tất cả diệu pháp, chẳng hợp với phiền não. Nếu 
chúng ta sinh phiền não là ngu si, khi chẳng có phiền não 
thì trí huệ sẽ hiện tiền; nếu sinh phiền não, thì vô minh sẽ 
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đến, cũng chẳng rõ lý, thì sẽ chẳng có lý trí, sẽ chuyển theo 
cảnh giới phiền não, lúc đó sẽ tác hợp với phiền não. Tuy 
Bồ Tát chẳng hợp với phiền não, nhưng cũng chẳng muốn 
lập tức chứng lậu tận thông. 

 

Rộng biết đạo xuất ly 
Mà dùng độ chúng sinh 
Nơi đó được vô uý 
Chẳng bỏ tu các hạnh. 
 

Bồ Tát biết đạo thoát khỏi ba cõi, nhưng vẫn ở trong 
tam giới độ hoá chúng sinh. Tại tam giới chứng được bốn 
vô uý, vẫn không bỏ tu hành tất cả hạnh môn, tức là lục độ 
vạn hạnh. 

 

Không lầm không trái đạo 
Cũng chẳng mất chánh niệm 
Tinh tấn được tam muội 
Quán huệ không tổn giảm. 
 

Bồ Tát cũng chẳng sai lầm và chẳng trái với mười 
đạo nầy, cũng chẳng mất đi chánh niệm. Bất cứ lúc nào 
cũng chẳng nói thị nói phi, cũng chẳng nghe thị nghe phi. 
Tinh tấn muốn đắc được tam muội, quán sát trí huệ, không 
có sự tổn giảm. 

 

Ba tụ đều thanh tịnh 
Ba đời đều thấu đạt 
Đại từ thương chúng sinh 
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Tất cả không chướng ngại. 
 

Ba tụ giới (nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp 
giới, nhiếp chúng sinh giới) đều thanh tịnh. Ba đời (đời quá 
khứ, hiện tại, và vị lai) hoàn toàn thấu rõ thông đạt. Có tâm 
đại từ bi, thương xót tất cả chúng sinh, tất cả đều chẳng có 
sự chướng ngại nào. 

 

Do vào pháp môn nầy 
Được thành hạnh như vậy 
Tôi chỉ nói ít phần  
Công đức nghĩa trang nghiêm. 
 

Do pháp không chướng ngại vào pháp môn nầy, mà 
được thành tựu hạnh môn nầy. Tôi (Bồ Tát Phổ Hiền) hiện 
tại chỉ nói ít phần công đức và nghĩa lý trang nghiêm. 

 

Nếu trong vô số kiếp 
Nói hạnh nầy vô tận 
Nay tôi nói ít phần 
Như hạt bụi đại địa. 
 

Nếu như tôi muốn nói rõ cặn kẽ, thì dù trải qua vô 
lượng kiếp, cũng nói không hết được. Hạnh môn của Bồ 
Tát tu, hiện tại tôi chỉ nói chút ít mà thôi, ít giống như một 
hạt bụi trong đại địa. 

 

Nương nơi Phật trí trụ 
Khởi nơi tưởng kỳ đặc 
Tu hành hạnh tối thắng 
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Đầy đủ đại từ bi. 
 

Bồ Tát thì nương nơi trí huệ của Phật mà sinh, khởi 
nơi tưởng kỳ đặc, tu hành hạnh tối thù thắng, đầy đủ từ bi 
rộng lớn. 

 

Tinh cần tự an ổn 
Giáo hoá các hàm thức 
An trụ trong tịnh giới 
Đủ các hạnh thọ ký. 
 

Bồ Tát tinh tấn tu hành, tự được an ổn, giáo hoá tất 
cả hàm thức (chúng sinh), an ổn trụ ở trong giới thanh tịnh, 
đầy đủ hạnh thọ ký của Phật. 

 

Hay vào công đức Phật 
Chúng sinh hạnh và cõi 
Kiếp đời cũng đều biết 
Không có tưởng nhàm mỏi. 
 

Bồ Tát hay vào công đức của Phật, hay đến cõi 
chúng sinh và cõi chư Phật. Việc đại kiếp thế giới hoàn 
toàn biết được, chẳng có ý tưởng nhàm mỏi. 

 

Sai biệt trí tổng trì 
Thông đạt chân thật nghĩa 
Tư duy nói vô tỉ 
Tịch tĩnh Đẳng Chánh Giác. 
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Môn tổng trì sai biệt trí, hay thông đạt nghĩa lý chân 
thật. Tư duy nói pháp không gì sánh bằng, thường ở nơi 
tịch tĩnh, chứng được quả Phật Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

 

Phát nơi tâm Phổ Hiền 
Và tu hạnh nguyện đó 
Từ bi nhân duyên lực 
Hướng đạo ý thanh tịnh. 
 

Phát tâm của Bồ Tát Phổ Hiền, tu hạnh nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, sức nhân duyên từ bi, tâm hướng về đạo, 
đặc biệt thanh tịnh. 

 

Tu hạnh Ba La Mật 
Rốt ráo tuỳ giác trí 
Chứng biết lực tự tại 
Thành vô thượng bồ đề. 
 

Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn Ba La Mật, rốt ráo 
tuỳ trí huệ giác ngộ, chứng được trí lực tự tại, thành tựu bồ 
đề giác đạo vô thượng. 

 

Thành tựu trí bình đẳng 
Diễn nói pháp tối thắng 
Hay trì đủ diệu biện 
Mau được nơi Pháp Vương. 
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Thành tựu trí huệ bình đẳng, hay diễn nói diệu pháp 
tối thắng, hay thọ trì đầy đủ bốn biện tài vô ngại, và được 
an trụ nơi ngôi báu Pháp Vương. 

 

Xa lìa các chấp trước 
Diễn nói tâm bình đẳng 
Sinh ra nơi trí huệ 
Biến hoá được bồ đề. 
 

Hay xa lìa tất cả sự chấp trước, diễn nói pháp môn 
tâm bình đẳng, sinh ra nhất thiết trí, biến hoá được quả giác 
bồ đề. 

 

Trụ trì tất cả kiếp 
Bậc trí đại hoan hỉ 
Thâm nhập và nương tựa 
Không sợ không nghi hoặc.  
 

Hay nhập định trong tất cả kiếp, bậc trí huệ (Phật) 
sinh đại hoan hỉ vị Bồ Tát đó. Thâm nhập nơi Phật, nương 
tựa nơi Phật, chẳng có việc gì tâm sợ hãi và đố kị, đã đến 
được cảnh giới dứt hoặc, chứng chân. 

 

Thấu đạt không nghĩ bàn 
Xảo mật khéo phân biệt 
Khéo nhập các tam muội 
Thấy khắp cảnh giới trí. 
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Đã thấu đạt pháp môn không thể nghĩ bàn, thiện xảo 
phương tiện để nói pháp môn phân biệt bí mật. Khéo nhập 
tất cả tam muội, thấy khắp được cảnh giới trí huệ. 

 

Rốt ráo các giải thoát 
Du hí các thông minh 
Ràng buộc đều vĩnh lìa 
Vườn rừng nơi dạo chơi. 
 

Lại đến được rốt ráo các giải thoát. Thế nào là giải 
thoát ? Không ràng buộc là giải, tự tại là thoát. Và nữa 
thiền định là lối gọi khác. Có phân ra hai giải thoát, ba giải 
thoát, tám giải thoát. Du hí tất cả thông minh, hoàn toàn 
vĩnh viễn xa lìa sự ràng buộc quái ngại, tuỳ tiện dạo chơi 
trong vườn rừng (Phật pháp). 

 

Pháp trắng làm cung điện 
Các hạnh đáng vui thích 
Hiện vô lượng trang nghiêm 
Nơi đời tâm bất động. 
 

Dùng pháp trắng tịnh làm cung điện, tất cả pháp môn 
tu hành, đáng vui thích nhất. Hiện ra vô lượng sự trang 
nghiêm, đối với pháp thế gian, tâm chẳng lay động. Tóm 
lại, chẳng bị cảnh giới lay động, mà chuyển được cảnh 
giới. 

 

Thâm tâm khéo quán sát 
Diệu biện hay khai diễn 
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Ấn bồ đề thanh tịnh 
Trí quang chiếu tất cả. 
 

Thâm tâm khéo quán sát tất cả cảnh giới, có diệu 
biện tài, hay khai diễn tất cả diệu pháp. Đắc được pháp ấn 
bồ đề thanh tịnh, trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả thế 
giới. 

 

Chỗ trụ không sánh bằng 
Tâm đó chẳng hạ liệt 
Lập chí như núi lớn 
Gieo đức như biển sâu. 
 

Bậc của Bồ Tát trụ, không ai có thể sánh bằng được, 
tâm của Ngài chẳng hoan hỉ pháp tiểu thừa, mà hoan hỉ 
pháp đại thừa. Bồ Tát lập chí nguyện, cao lớn như núi Tu 
Di. Sự gieo trồng công đức lành, sâu giống như biển 
Hương Thuỷ. Chúng ta chúng sinh, cũng nên lập chí 
nguyện lớn như thế. Nếu không lập chí nguyện, thì giống 
như chiếc thuyền chạy giữa biển không có địa bàn chỉ mục 
tiêu. 

 

Như báu an trụ pháp 
Mặc giáp tâm thệ nguyện 
Phát khởi nơi việc lớn 
Rốt ráo không thể hoại. 
 

Giống như bảo bối an trụ nơi pháp, mặc áo giáp vào, 
phát tâm đại hoằng thệ nguyện, phát khởi việc lớn liễu sinh 
thoát tử. Chí nguyện kim cang kiên cố như thế, rốt ráo đạt 
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đến cảnh giới viên mãn, chẳng bị thiên ma ngoại đạo phá 
hoại. 

 

Được thọ ký bồ đề 
An trụ tâm rộng lớn 
Bí tạng vô cùng tận 
Giác ngộ tất cả pháp. 
 

Bồ Tát được chư Phật thọ ký bồ đề biệt hiệu. Nói 
tương lai khi nào sẽ thành Phật? Phật danh hiệu gì? Trụ ở 
thế giới nào? Tên thế giới là gì? Trụ bao nhiêu số kiếp? 
Thọ ký rồi, Bồ Tát an trụ tâm hoằng thệ nguyện rộng lớn. 
Tu pháp tạng bí mật, chẳng khi nào cùng tận, hay giác ngộ 
tất cả pháp thế gian và pháp xuất thế gian. 

 

Thế trí đều tự tại 
Diệu dụng không chướng ngại 
Chúng sinh tất cả cõi 
Cùng với đủ thứ pháp. 
 

Trí huệ thế gian và trí huệ xuất thế gian, đều được 
nhậm vận tự tại. Sự diệu dụng đó, chẳng có chướng ngại. 
Hết thảy chúng sinh, hết thảy cõi nước, cùng với đủ thứ 
pháp môn. 

 

Thân nguyện và cảnh giới 
Trí huệ thần thông thảy 
Thị hiện nơi thế gian 
Vô lượng trăm ngàn ức. 
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Thân phát nguyện và tất cả cảnh giới, trí huệ và thần 
thông v.v… đều thị hiện tại thế gian, có vô lượng vô biên 
trăm ngàn ức hoá thân. 

 

Tự tại không thể chế 
Lực vô uý bất cộng 
Du hí và cảnh giới 
Tất cả nghiệp trang nghiêm. 
 

Du hí và cảnh giới rất tự tại, bất cứ người nào cũng 
không cách chi khống chế được. Mười lực của Phật, Bồ Tát 
cũng đầy đủ. Bốn vô sở uý của Phật, Bồ Tát cũng đắc 
được. Mười tám pháp bất cộng của Phật, Bồ Tát cũng viên 
mãn, tất cả nghiệp cũng trang nghiêm thanh tịnh. 

 

Các thân và các nghiệp 
Lời và tịnh tu lời 
Vì do được giữ gìn 
Thành tựu mười thứ việc. 
 

Thân và thân nghiệp của Bồ Tát, rất thanh tịnh, 
chẳng tạo nghiệp: Giết, trộm, dâm. Lời và lời nghiệp của 
Bồ Tát, rất thanh tịnh, chẳng tạo: Nói dối, nói hai lưỡi, nói 
thêu dệt, chửi mắng. Ý và ý nghiệp của Bồ Tát, rất thanh 
tịnh, chẳng tạo nghiệp: Tham, sân, si. Do giữ gìn ba nghiệp 
không phạm, nên thành tựu mười việc lành. 

 

Bồ Tát sơ phát tâm 
Cùng với tâm cùng khắp 
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Các căn không tán động 
Đắc được căn tối thắng. 
 

Lúc ban đầu Bồ Tát phát tâm, thì phát bồ đề tâm. 
Tâm của Bồ Tát rộng lớn, khắp pháp giới. Các căn của Bồ 
Tát, đều ở trong định, chẳng tán động. Vì Bồ Tát có định 
lực, cho nên đắc được căn tối thù thắng. 

 

Tâm sâu tâm tăng thắng 
Xa lìa sự dối trá 
Đủ thứ quyết định giải 
Vào khắp nơi thế gian. 
 

Tâm bồ đề sâu rộng, hay tăng trưởng tâm bồ đề thù 
thắng, hay xa lìa tất cả sự dối trá. Bồ Tát chẳng thấy người 
có tiền tài, có thế lực, lại đi dối trá người khác, nói những 
lời ngon ngọt. Thấy người không có tiền tài, không có thế 
lực, thì sinh tâm kiêu ngạo, nói lời dối trá, Bồ Tát chẳng có 
những hành vi đó. Đủ thứ kiến giải của Bồ Tát, đều là tánh 
quyết định, vì có đại trí huệ, cho nên vào khắp thế gian để 
độ chúng sinh. 

 

Xả phiền não tập đó 
Giữ đạo tối thắng nầy 
Khéo tu khiến viên mãn 
Sớm thành nhất thiết trí.  
 

Bồ Tát xả bỏ phiền não và tập khí, do đó có câu: 
“Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Bình thường chúng ta 
cảm thấy chẳng có phiền não, nhưng khi cảnh giới đến rồi, 
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thì trong sự bất tri bất giác, hiện ra phiền não. Tuy hiện ra 
phiền não, nhưng mình vẫn không biết, đó là tình hình của 
người phàm phu tục tử. Bồ Tát giữ gìn đạo tối thù thắng 
nầy để tu hành, dùng đủ thứ phương tiện khéo léo để tu tập 
đạo thù thắng, đắc được sự viên mãn, và thành tựu nhất 
thiết trí. 

 

Lìa lùi nhập chánh vị 
Quyết định chứng tịch diệt 
Sinh ra đạo Phật pháp 
Thành tựu hiệu công đức. 
 

Lìa khỏi tâm thối chuyển, chứng nhập chánh vị. 
Quyết định chứng được vui tịch diệt, sinh ra pháp của Phật 
nói, đạo của Bồ Tát tu hành, thành tựu mười danh hiệu của 
Phật. Đó là: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điệu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

 

Đạo và vô lượng đạo 
Cho đến trang nghiêm đạo 
Thứ lớp khéo an trụ 
Thảy đều không chấp trước. 
 

Đạo của Bồ Tát tu và vô lượng đạo, cho đến trang 
nghiêm đạo, lần lược tu hành. Khéo an trụ nơi đạo, hoàn 
toàn chẳng có sự chấp trước. 

 

Tay chân và bụng tạng 
Kim cang dùng làm tâm 
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Mặc áo giáp từ ái 
Đầy đủ binh khí gậy. 
 

Tay chân và bụng tạng của Bồ Tát, dùng kim cang 
làm tâm tu đạo, mặc lên áo giáp từ bi thương xót, đầy đủ 
tất cả binh khí gậy, tức cũng là tích trượng, binh khí dùng 
hộ vệ. 

 

Trí: đầu, mắt: sáng suốt 
Hạnh bồ đề làm tai 
Giới thanh tịnh làm mũi 
Diệt tối không chướng ngại. 
 

Dùng trí huệ làm đầu, sáng suốt làm mắt, hạnh bồ đề 
làm tai, giới thanh tịnh làm mũi, hay diệt trừ tất cả đen tối, 
chẳng có tất cả chướng ngại. 

 

Biện tài dùng làm lưỡi 
Thân đến khắp mọi nơi 
Trí tối thắng làm tâm 
Đi đứng tu các nghiệp. 
Đạo tràng toà sư tử 
Tịnh: nằm, hư không: ở. 
 

Dùng bốn biện tài vô ngại làm lưỡi, đến khắp mọi 
nơi làm thân, trí huệ tối thù thắng làm tâm, đi đứng nằm 
ngồi làm tu thân lời ý ba nghiệp, khiến cho thanh tịnh. Toà 
sư tử trong đạo tràng thanh tịnh làm chỗ nằm, hư không 
làm chỗ ở. 
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Chúng ta nghe đoạn kinh văn nầy, nên hồi quang 
phản chiếu, xem mình có nói những lời vô ích không, có 
tạo những tội nghiệp không. Do đó có câu: “Thiện ác xen 
tạp”. Chúng ta không để ý, trong sự bất tri bất giác, làm 
những việc sai lầm. Có lúc muốn làm việc thiện, nhưng 
trong thiện biến thành ác, đó tức là thiện ác xen tạp. Phân 
biệt chẳng rõ ràng, ở trong sự vô ý, bèn sai nhân quả, chính 
mình còn không biết. Cho nên phải học tập Bồ Tát, giữ gìn 
thân lời ý ba nghiệp của chính mình, khiến cho thanh tịnh, 
đừng để sinh phiền não. 

 

Tu hành và quán sát 
Chiếu khắp cảnh Như Lai 
Quán khắp hạnh chúng sinh 
Phấn tấn và gầm rống. 
 

Hạnh môn tu hành và trí huệ quán sát, hay chiếu 
khắp cảnh giới Như Lai, hay quán khắp hành vi của chúng 
sinh, nhập tam muội sư tử phấn tấn, làm sư tử hống, tức 
cũng là thuyết pháp. 

 

Lìa tham hành tịnh thí 
Xả mạn giữ tịnh giới 
Chẳng sân thường nhẫn nhục 
Chẳng lười luôn tinh tấn. 
 

Lìa khỏi tâm tham, hành bố thí thanh tịnh, đừng có 
tâm xí đồ, hiện tại chúng ta tu hành pháp môn bố thí, tương 
lai sẽ đắc được công đức gì ? Nếu có tư tưởng như thế để 
bố thí, thì chẳng thanh tịnh, đã hàm chứa có tư tưởng tham 
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nhiễm. Nếu không có sự mong cầu, thì mới là thật bố thí. 
Phải xả bỏ hành vi cống cao ngã mạn, được như vậy thì đó 
là tu trì giới thanh tịnh. Chẳng sinh tâm sân hận, thường tu 
hạnh nhẫn nhục, đừng có giải đãi, phải thường tinh tấn. 
Trong Kinh văn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta, khuyên 
nhủ chúng ta, đừng có nổi giận, đừng có lười biếng. Bằng 
không, hai điều nầy sẽ là chướng ngại lớn đối với sự tu 
hành. Nhưng đến lúc nào đó thì quên mất tiêu, lại nổi giận 
lên, đó là vì công phu nhẫn nhục chưa đến hoả hầu. Vẫn 
còn giải đãi, đó là vì công phu tinh tấn chưa tu đến sự 
thành công, mới có biểu hiện như thế. 

 

Thiền định được tự tại 
Trí huệ không chỗ hành 
Từ tế bi không mỏi 
Vui pháp bỏ phiền não. 
 

Tu thiền định sẽ đắc được cảnh giới nhậm vận tự tại, 
người có trí huệ, thì chẳng có hành vi chấp trước. Người có 
hành động từ bi và cứu tế chúng sinh, thì bất cứ lúc nào, 
cũng chẳng có sự nhàm mỏi. Lúc nào cũng hoan hỉ học tập 
pháp, xả lìa tất cả phiền não. 

 

Ở trong các cảnh giới 
Biết nghĩa cũng biết pháp 
Phước đức đều thành mãn 
Trí huệ như kiếm bén. 
 

Ở trong tất cả cảnh giới, biết nghĩa lý và phương 
pháp của nó. Tất cả phước đức, đều đã thành tựu viên mãn, 
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trí huệ sáng suốt, như thanh kiếm báu nhờ kiếm trí huệ mà 
chặt đứt được ma phiền não. Ma hay giết pháp thân, hại 
huệ mạng, não loạn tâm thanh tịnh của người tu hành. 

 

Chiếu khắp thích đa văn 
Thấu rõ pháp hướng về 
Biết ma và ma đạo 
Thệ nguyện đều xả lìa. 
 

Chiếu khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ ưa thích 
đa văn, thấu rõ hướng về tất cả Phật pháp. Biết Phật như 
thế nào ? Ma ra sao ? Lại biết sự tu đạo của ma, mà phát 
thệ nguyện bỏ ma nghiệp và lìa khỏi ma đạo. 

 

Thấy Phật và Phật nghiệp 
Phát tâm đều nhiếp lấy 
Lìa mạn tu trí huệ 
Chẳng bị ma lực trì. 
 

Thường thấy Phật và thường thấy Phật nghiệp, phát 
tâm đại thệ nguyện, thảy đều nhiếp lấy, do đó có câu : 
« Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ». Lìa khỏi tâm ngã 
mạn, phải tu hành trí huệ. Có trí huệ rồi, sẽ chẳng bị ma lực 
nhiếp trì. Đố kị của ma vương quá nặng, là sợ rằng người 
tu hành thành Phật. 

 

Được Phật lực nhiếp trì 
Cũng được pháp nhiếp trì 
Hiện ở trời Đâu Suất 
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Và hiện mạng chung kia. 
 

Được Phật lực nhiếp trì, thì cũng được Phật pháp 
nhiếp trì. Bồ Tát thị hiện trụ ở nội viện cung trời Đâu Suất, 
lại thị hiện cảnh giới mạng chung. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc 
trụ tại nội viện cung trời Đâu Suất, hậu bổ Phật vị, xưng là 
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. 

 

Thị hiện trụ thai mẹ 
Cũng hiện cõi vi tế 
Hiện sinh và mỉm cưởi 
Cũng hiện đi bảy bước. 
 

Bồ Tát thị hiện trụ ở thai mẹ, cũng thị hiện cảnh giới 
mỉm cười. Lại thị hiện bốn hướng đi bay bước, chân bước 
trên hoa sen, nói rằng: 

 

“Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. 
 

Nói xong, liền khôi phục lại thân hài nhi. 
 

Hiện tu các kỹ thuật  
Cũng hiện nơi thâm cung 
Xuất gia tu khổ hạnh 
Đi đến nơi Đạo tràng. 
 

Lại thị hiện tu học tất cả kỹ thuật, cũng thị hiện ở nơi 
cung vua, lại thị hiện xuất gia, tu khổ hạnh, khi ở tại núi 
Tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè và một hạt gạo, cuối 
cùng đi đến Bồ đề đạo tràng. 

  

Ngồi thẳng phóng quang minh 
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Giác ngộ các quần sinh 
Hàng ma thành Chánh Giác 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Thị hiện đã xong rồi 
Vào nơi đại Niết Bàn. 
 

Thị hiện tướng ngồi ngay thẳng, phóng đại quang 
minh, giác ngộ tất cả chúng sinh. Hàng phục tất cả ma 
nhiễu loạn, mà thành Chánh Giác. Chuyển bánh xe diệu 
pháp vô thượng, giáo hoá tất cả chúng sinh. Sau khi thị 
hiện tám tướng thành đạo rồi, mới vào đại Niết Bàn. 

 

Các Bồ Tát hạnh đó 
Vô lượng kiếp tu tập 
Rộng lớn không bờ mé 
Nay tôi nói ít phần. 
 

Đó là tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành, từ vô lượng 
kiếp đến nay, đều tu hành học tập như thế, rộng lớn chẳng 
có bờ mé. Bồ Tát Phổ Hiền nói : “Nay tôi chỉ nói ít phần 
mà thôi, nếu nói tỉ mỉ, thì dù trải qua vô lượng kiếp, cũng 
nói không hết được”. 
  

Tuy khiến vô lượng chúng 
An trụ Phật công đức 
Trong chúng sinh và pháp 
Rốt ráo không chấp lấy. 
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Tuy nhiên hay khiến vô lượng chúng sinh, an ổn trụ 
tại công đức của Phật. Ở trong chúng sinh và pháp, rốt ráo 
chẳng có sự chấp trước. 

 

Đầy đủ hạnh như vậy 
Du hí các thần thông 
Đầu lông để các cõi 
Trải qua ức ngàn kiếp. 
 

Đầy đủ hạnh môn của Bồ Tát tu hành như vậy, du hí 
tất cả thần thông, có thể ở nơi đầu của một chân lông, đặt 
để tất cả cõi Phật, trải qua ngàn ức đại kiếp, vẫn không lay 
động. 

 

Tay cầm vô lượng cõi 
Đi khắp thân không mỏi 
Đem về để chỗ cũ 
Chúng sinh chẳng hay biết.  
 

Trong lòng bàn tay cầm vô lượng cõi nước chư Phật, 
đi đến khắp vô lượng cõi nước, mà thân thể không cảm 
thấy mệt mỏi. Lại đem về chỗ cũ, mà chúng sinh vẫn 
không hề hay biết chỗ trụ của thế giới, đã bị Bồ Tát dùng 
thần lực, đem đi đến thế giới khác, lại có thể dời thế giới 
khác, đem đến thế giới nầy, hổ tương dời đổi, nhưng phàm 
phu ngu si, vẫn không hay, không biết. 

 

Bồ Tát đem tất cả 
Đủ thứ trang nghiêm cõi 
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Để trong một lỗ lông 
Chân thật đều khiến thấy. 
 

Bồ Tát dùng tất cả đủ thứ đồ trang nghiêm, để trang 
nghiêm đủ thứ cõi nước. Đem hết thảy cõi nước để vào 
trong một lỗ chân lông, sự việc chân thật, hay khiến cho tất 
cả chúng sinh đều thấy được cảnh giới nầy, mà trong lỗ 
lông chẳng có sự chật hẹp. Cảnh giới nầy, là hoàn toàn sự 
thật một trăm phần trăm, nhục nhãn phàm phu chúng ta 
nhìn chẳng thấy được, nhưng bậc Thánh nhân có ngũ nhãn 
lục thông, nhìn thấy được rất rõ ràng, tuyệt đối không nói 
dối. Đức Phật là bậc Thánh nhân nói lời chân thật, tuyệt 
đối không nói lời giả dối. 

 

Lại dùng một lỗ lông  
Dung nạp tất cả biển 
Biển cả không tăng giảm 
Chúng sinh chẳng nhiễu hại. 
 

Ở trong một lỗ chân lông, khắp dung nạp tất cả biển 
lớn. Nghĩa là đem tất cả biển lớn, để ở trong một lỗ chân 
lông, nhưng tất cả biển lớn cũng không giảm bớt, lỗ chân 
lông cũng không tăng thêm. Đó là cảnh giới diệu không thể 
tả. Đối với tất cả chúng sinh chẳng có nhiễu hại. Chẳng 
phải nói đem tất cả biển lớn để vào trong một lỗ chân lông, 
thì chúng sinh bị chết hết, chẳng phải, vì đó là Bồ Tát biểu 
diện du hí thần thông. 

 

Vô lượng núi Thiết Vi 
Tay đập nát thành bụi 
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Một bụi làm một cõi 
Hết số những bụi đó. 
 

Vô lượng núi Thiết Vi, dùng tay đập nát thành bụi. 
Mỗi hạt bụi làm thành một cõi Phật, hết những số hạt bụi 
đó thì ngừng. Những cõi Phật đó, không cách chi tính đếm 
được. 

 

Đem các cõi bụi đó 
Lại nghiền nát làm bụi 
Bụi đó có thể biết 
Trí Bồ Tát khó lường. 
 

Đem những hạt bụi đó, làm thành nhiều cõi nước 
Phật, rồi nghiền nát hết những cõi đó ra thành bụi. Những 
hạt bụi đó, có thể biết được số lượng bao nhiêu hạt bụi, 
nhưng trí huệ của Bồ Tát, không cách chi dò lường được, 
chẳng có người nào biết được rốt ráo có bao nhiêu? 

 

Ở trong một lỗ lông 
Phóng vô lượng quang minh 
Ánh sáng trời trăng sao 
Ánh lửa châu ma ni. 
 

Ở trong một lỗ chân lông, phóng ra vô lượng quang 
minh. Quang minh đó, vượt qua ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng, các vì sao, cũng hơn hẳn ánh sáng của châu báu ma 
ni. Tóm lại, hơn hẳn tất cả ánh sáng. 

 

Cùng với sáng chư Thiên 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  518 
 

Tất cả đều khe khuất 
Diệt các khổ đường ác 
Vì nói pháp vô thượng. 
 

Lại che khuất hết ánh sáng của chư Thiên, vốn 
không thể nào sánh được. Ánh sáng đó hay diệt trừ khổ 
trong ba đường ác, vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp 
vô thượng. 

 

Tất cả các thế gian 
Đủ thứ tiếng khác nhau 
Bồ Tát dùng một tiếng 
Đều nói được tất cả. 
 

Vì tất cả chúng sinh thế gian, diễn nói đủ thứ âm 
thanh khác nhau. Bồ Tát dùng một âm thanh, có thể nói ra 
vô lượng ngôn ngữ khác nhau. 

 

Quyết định phân biệt nói 
Tất cả các Phật pháp 
Khắp khiến các quần sinh 
Nghe rồi đại hoan hỉ. 
 

Bồ Tát hay quyết định các thứ ngôn ngữ, phân biệt vì 
chúng sinh nói pháp, diễn nói pháp của tất cả chư Phật nói, 
khắp khiến cho tất cả chúng sinh nghe rồi, đều sinh tâm đại 
hoan hỉ. 

 

Tất cả kiếp quá khứ 
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Để hiện tại vị lai 
Kiếp vị lai hiện tại 
Xoay để đời quá khứ. 
 

Đem tất cả kiếp quá khứ, để ở trong kiếp vị lai, lại có 
thể để ở trong kiếp hiện tại. Lại có thể đem kiếp vị lai và 
kiếp hiện tại, về để ở trong kiếp quá khứ, hổ tương dời đổi 
với nhau, mà chẳng có chướng ngại. 

 

Thị hiện vô lượng cõi 
Thiêu đốt và thành trụ 
Tất cả các thế gian 
Đều trong một lỗ lông. 
 

Lại có thể thị hiện vô lượng cõi Phật, khi kiếp lửa 
thiêu đốt và thành trụ, tất cả hết thảy thế gian, hoàn toàn ở 
trong một lỗ chân lông 

 

Khứ lai và hiện tại 
Tất cả mười phương Phật 
Thảy đều ở trong thân 
Phân rõ mà hiển hiện. 
 

Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, tất cả mười 
phương chư Phật, thảy đều ở trong thân, phân minh hiển 
hiện thấy được rõ ràng. 

 

Biết sâu pháp biến hoá 
Khéo ứng tâm chúng sinh 
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Thị hiện đủ thứ thân 
Mà đều không chấp trước. 
 

Bồ Tát biết sâu pháp biến hoá, khắp ứng tâm của tất 
cả chúng sinh, do đó có câu: “Quán cơ thí giáo, vì người 
cho thuốc”. Đáng dùng thân gì độ được, thì Bồ Tát thị hiện 
thân đó mà vì họ nói pháp. Tuy thị hiện đủ thứ thân, nhưng 
đều không có sự chấp trước. 

 

Hoặc hiện nơi sáu cõi 
Tất cả thân chúng sinh 
Thân Thích Phạm Hộ Thế 
Thân chư Thiên loài người. 
 

Hoặc hiện ở trong sáu nẻo luân hồi, thị hiện thân tất 
cả chúng sinh, hoặc hiện thân Thích Đề Hoàn Nhân, hoặc 
hiện thân Đại Phạm Thiên Vương, hoặc hiện thân Hộ Thế 
Tứ Thiên Vương, hoặc hiện thân chư Thiên, hoặc thân 
người, hoặc thân A tu la v.v… 

 

Thân Thanh Văn Duyên Giác 
Thân chư Phật Như Lai 
Hoặc hiện thân Bồ Tát 
Tu hành nhất thiết trí. 
 

Hoặc hiện thân Thanh Văn, hoặc hiện thân Duyên 
Giác, hoặc hiện thân chư Phật, hoặc hiện thân Bồ Tát, tu 
hành nhất thiết trí huệ. 

 

Khéo vào hạ trung thượng 
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Chúng sinh các lưới tưởng 
Thị hiện thành bồ đề 
Cùng với cõi chư Phật. 
 

Khéo vào trong chúng sinh thượng trung hạ, tại tất 
cả lưới tưởng chúng sinh, thị hiện thành tựu bồ đề giác đạo, 
kiến lập tất cả cõi nước chư Phật. 

 

Biết rõ các lưới tưởng 
Nơi tưởng được tự tại 
Hiện tu hạnh Bồ Tát 
Tất cả việc phương tiện. 
 

Thấu rõ lưới tưởng của tất cả chúng sinh (vọng 
tưởng giống như lưới), đối với tưởng đắc được tự tại, 
không còn bị ràng buộc lưới tưởng nữa, thị hiện hạnh môn 
tu hành của Bồ Tát, cùng với tất cả việc phương tiện. 

 

Thị hiện như vậy thảy 
Các thần biến rộng lớn 
Các cảnh giới như vậy 
Thế gian chẳng biết được. 
 

Đủ thứ sự tướng thị hiện ở trước đã nói, đều là thần 
thông biến hoá rộng lớn. Tất cả cảnh giới như vậy, chúng 
sinh thế gian chẳng cách chi biết được. 

 

Tuy hiện không chỗ hiện 
Rốt ráo lại tăng thêm 
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Tuỳ thuận tâm chúng sinh 
Khiến hành đạo chân thật. 
Thân lời cùng với tâm 
Bình đẳng như hư không. 
 

Tuy Bồ Tát thị hiện đủ thứ cảnh giới, nhưng chẳng 
có sở hiện, vì Bồ Tát chẳng chấp trước. Rốt ráo đạo quả 
ngày càng tăng tiến hướng thượng, tuỳ thuận tâm của tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ tu hành đạo chân thật. Thân lời ý 
ba nghiệp thanh tịnh, không có tạp nhiễm, bình đẳng như 
hư không. 

 

Tịnh giới làm hương thoa 
Các hạnh làm y phục 
Lụa pháp cài búi tóc 
Nhất thiết trí ma ni. 
 

Giới thanh tịnh làm hương thoa, lục độ vạn hạnh làm 
y phục. Lụa pháp làm búi tóc trang nghiêm thanh tịnh. 
Nhất thiết trí huệ làm bảo châu ma ni. 

 

Công đức khắp tất cả 
Quán đảnh lên vương vị 
Ba La Mật làm luân 
Các thông dùng làm voi. 

 

Công đức đó khắp cùng mười phương cõi Phật, quán 
đảnh thọ ký, giống như lên vương vị. Dùng pháp mười độ 
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Ba La Mật, làm bánh xe đại thừa. Sáu thần thông làm voi 
trắng lớn.  

 

Thần túc dùng làm ngựa 
Trí huệ làm minh châu 
Diệu hạnh làm thể nữ 
Bốn nhiếp chủ tạng thần. 

 

Thần túc thông làm ngựa, trí huệ làm minh châu, sở 
tu diệu hạnh làm thể nữ, bốn pháp nhiếp làm chủ tạng thần 
báu. Chuyển Luân Thánh Vương có bảy thứ bảo bối : 

1. Luân báu. 
2. Châu báu. 
3. Voi báu. 
4. Ngựa báu. 
5. Binh báu. 
6. Chủ tạng thần báu. 
7. Nữ báu. 
 

Phương tiện làm chủ binh 
Bồ Tát Chuyển Luân Vương 
Tam muội làm thành quách 
Không tịch làm cung điện. 
 

Phương tiện thiện xảo làm chủ binh báu, Bồ Tát ví 
như Chuyển Luân Thánh Vương. Tam muội làm thành 
quách. Nội thành là thành, ngoại thành là quách. Không 
tịch làm cung điện. Cung là chỗ ở của hoàng đế, điện là 
chỗ làm việc xử lý quốc gia của hoàng đế. 
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Giáp: từ, kiếm: trí huệ 
Cung: niệm, tên: minh lợi 
Giăng cao lọng thần lực 
Lại dựng tràng trí huệ. 
 

Từ bi làm áo giáp, trí huệ làm bảo kiếm, chánh niệm 
làm cung báu, minh lợi làm mũi tên. Giăng cao lọng báu 
thần lực, lại dựng tràng báu trí huệ. 

 

Nhẫn lực chẳng lay động 
Đánh thẳng quân ma vương 
Tổng trì làm đất bằng 
Các hạnh làm sông nước. 
 

Sức nhẫn nhục chẳng lay động, hay đánh thẳng vào 
quân ma vương. Pháp môn tổng trì làm đất bằng, tất cả 
hạnh môn làm sông nước, hai thứ nhân duyên nầy hay sinh 
ra diệu pháp. 

 

Tịnh trí làm suối vọt 
Diệu huệ làm rừng cây 
Hư không làm hồ trong 
Giác phần làm hoa sen. 
 

Trí thanh tịnh làm suối vọt, huệ vi diệu làm rừng 
cây. Thế nào gọi là trí? Thông sự tướng hữu vi là trí. Thế 
nào là huệ? Đạt nơi định lý vô vi là huệ. Cũng có thể nói 
thông hiểu các pháp là trí, dứt hoặc chứng lý là huệ. Hư 
không làm hồ báu lắng trong, giác phần làm hoa sen. 
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Thần lực tự trang nghiêm 
Tam muội thường đùa vui 
Tư duy làm thể nữ 
Cam lồ làm thức ăn. 
Vị giải thoát nước uống 
Du hí nơi ba thừa. 
 

Thần thông lực tự trang nghiêm. Tam muội làm vui 
đùa. Tư duy làm thể nữ, cam lồ làm thức ăn ngon, vị giải 
thoát làm nước uống, du hí nơi Thanh Văn, Duyên Giác, 
Bồ Tát, ba thừa. 

 

Các Bồ Tát hạnh đó 
Vi diệu càng tăng thêm 
Vô lượng kiếp tu hành 
Tâm đó không nhàm đủ. 
 

Ở trên là tất cả hạnh môn tu hành của Bồ Tát, càng 
tu hành thì càng có những cảnh giới vi diệu không thể nghĩ 
bàn, ngày càng tăng trưởng hướng thượng, ở trong vô 
lượng kiếp tu hành, tâm đó chẳng khi nào nhàm mỏi biết 
đủ. 

 

Cúng dường tất cả Phật 
Nghiêm tịnh tất cả cõi 
Khắp khiến tất cả chúng 
An trụ nhất thiết trí. 
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Cúng dường mười phương tất cả chư Phật, trang 
nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh, an trụ ở trong nhất thiết trí. 

 

Tất cả cõi hạt bụi 
Đều biết được số đó 
Tất cả cõi hư không 
Số cát đo lường được. 
 

Tất cả cõi Phật nhiều như số hạt bụi, hoàn toàn biết 
được số lượng. Tất cả cõi hư không, số cát sông Hằng, đều 
có thể độ lượng được có bao nhiêu ! 

 

Tất cả tâm chúng sinh 
Niệm niệm đếm biết được 
Phật tử! Các công đức 
Nói không thể hết được. 
 

Tâm của tất cả chúng sinh, ở trong niệm niệm, cũng 
có thể biết được số mục. Nhưng Phật tử làm các công đức 
rất nhiều, nói cũng không hết được. 

 

Muốn đủ công đức nầy 
Và các pháp thượng diệu 
Muốn khiến các chúng sinh 
Lìa khổ thường an lạc. 
 

Nghĩ muốn đầy đủ công đức nầy, thì phải có tất cả 
diệu pháp vô thượng, mới có thể khiến cho tất cả chúng 
sinh, lìa khổ được an lạc. 
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Muốn khiến thân lời ý 
Đều đồng với chư Phật 
Nên phát tâm kim cang 
Học hạnh công đức nầy. 
 

Bồ Tát muốn khiến cho thân lời ý ba nghiệp, hoàn 
toàn đồng với tất cả chư Phật. Phải phát tâm bồ đề kim 
cang, tinh tấn học tập hạnh của công đức đó. Chúng ta 
nghe đoạn kinh nầy rồi, cũng nên phát tâm kim cang của 
Bồ Tát ! 

 
Hết tập 20 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

Kệ hồi hướng công đức 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 

 
 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20  530 
 

 
Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 

giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 
- Chú đại bi giảng giải. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 1. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 
- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 16. 
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- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 20. 

 

Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
 

- Sắp tới sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải : 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 25. 
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Tất cả cõi hạt bụi 
Đều biết được số đó 
Tất cả cõi hư không 
Số cát đo lường được. 
Tất cả tâm chúng sinh 
Niệm niệm đếm biết được 
Phật tử! Các công đức 
Nói không thể hết được... 
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HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ 
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ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 
Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

 

Tập 21 
 

Hòa Thượng TUYÊN HOÁ 
  

Giảng giải 

 

 

 

 

 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire   

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel : 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@gmail.com 
website: chuakimquang.com 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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Lời tựa 
 

Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật 
giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau 
khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt 
ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long 
Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát 
Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không 
còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì 
đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm 
gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển 
thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô 
tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển 
trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng 
sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có 
mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được 
khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn 
năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, 
nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể 
nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm 
phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt 
đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời 
gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải 
qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ 
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chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng 
mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và 
vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các 
Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng 
quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, 
tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử 
thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, 
đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, 
tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con 
đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện 
tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công 
đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả 
mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng 
bồ đề. 

Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo 
trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập 
nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích 
đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. 
Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn 
lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên 
lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, 
không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý 
của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức 
Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân 
duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng 
Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, 
cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ 
ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu 
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thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì 
tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác 
ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, 
của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn 
thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì 
không có quả.  

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể 
nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì 
như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với 
bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm 
chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước 
sau của mỗi người mà thôi. 

 
Nam Mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát 

 
Dịch giả 

Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI 
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MỘT 

 

 Pháp giới, làm thế nào có thể vào ? Có thể ra ? Pháp 
giới nầy vốn là vô sở bất tại, vô tại vô bất tại, tức chẳng ra, 
cũng chẳng vào. Tại sao lại nói « Phẩm vào pháp giới » ? 
Nghĩa là nói phẩm vào pháp giới nầy, tức là nói phẩm pháp 
giới nầy. Do đó nói phẩm pháp giới nầy, khiến cho chúng 
sinh biết, để có thể cùng với pháp giới nầy hợp mà làm 
một, hai mà chẳng hai, cho nên nói « Phẩm Vào Pháp 
Giới ». 
 Pháp giới là gì ? Do đó có câu :  
 

« Thô ngôn và tế ngữ,  
Đều quy đệ nhất nghĩa ». 

 

 Đệ nhất nghĩa đại biểu cho pháp giới. Bất cứ nói như 
thế nào ? Đều chẳng ra ngoài pháp giới, cho nên nói :  
 

« Vô bất tùng thử pháp giới lưu 
Vô bất hoàn quy thử pháp giới ». 

 

Nghĩa là : 
 

Không có gì mà chẳng phải từ pháp giới nầy mà ra 
Không có gì mà chẳng trở về pháp giới nầy. 
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 Vậy, vào pháp giới tức là vào pháp giới đại học. Bạn 
đến pháp giới đại học để học, tức là vào phẩm pháp giới. 
Đại học nầy cũng là vô tại vô sở bất tại (không chỗ nào mà 
chẳng có). Tận hư không khắp pháp giới, đều bao quát ở 
trong pháp giới nầy, chẳng ra, cũng chẳng vào. Bạn đến 
đây học tập, tức là vào phẩm pháp giới rồi. Cho nên khi 
chúng ta giảng phẩm vào pháp giới nầy rồi, thì học sinh ùn 
ùn kéo đến, càng ngày càng nhiều, nhiều như hạt bụi.  
 Có người nói : « Pháp Sư ! Ngài giảng điểm nầy 
chẳng có căn cứ gì hết ». Không sai, lời tôi nói chẳng có 
căn cứ, nếu muốn có căn cứ, thì chẳng phải là pháp giới. 
Muốn có căn cứ, cũng chẳng phải là hư không. Tôi đang 
đối trước hư không mà nói pháp hư không, đối trước pháp 
giới mà nói đạo lý pháp giới. Do đó, các vị đừng tìm căn 
cứ, muốn tìm ra căn cứ thì có sự chấp trước, thì có sự 
chướng ngại, thì chẳng phải là pháp giới. 
 Pháp giới chẳng tốt, cũng chẳng xấu; chẳng thành, 
cũng chẳng bại. Cho nên tôi nói học sinh nhiều như số hạt 
bụi. Ai có thể chạy ra khỏi pháp giới ? Chạy không khỏi ! 
Chạy không khỏi được ! Cuối cùng vẫn ở trong hư không. 
Cho nên « phẩm vào pháp giới » nầy, không cần gọi là 
« phẩm vào pháp giới », mà gọi là « phẩm nói pháp giới » 
cũng được. Vì chúng ta, chúng sinh, chẳng biết pháp giới 
nầy, cho nên Phật vì chúng ta nói phẩm pháp giới nầy, 
khiến cho chúng sinh minh bạch pháp giới nầy, chẳng có gì 
mà không dung nạp (vô sở bất dung), chẳng có gì mà 
không bao quát (vô sở bất bao). Phẩm nầy là phẩm thứ ba 
mươi chín trong Kinh Hoa Nghiêm. 
 

 Bấy giờ, đức Thế Tôn. 
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 « Bấy giờ », là lúc nào ? Tôi cũng chẳng biết là lúc 
nào ? Bấy giờ vốn là lúc bấy giờ, tức là lúc hiện tại chúng 
ta đang ở tại Vạn Phật Thành giảng Kinh Hoa Nghiêm. Có 
người nói vậy thì không đúng. Không đúng ư ? Tôi lại 
giảng một thời cho các vị nghe - Tức là lúc Phật Thích Ca 
Mâu Ni đối với các vị đại Bồ Tát nầy giảng phẩm pháp 
giới Kinh Hoa Nghiêm. Có người nói như vậy thì gần 
đúng. Gần đúng ư ? Cách xa chẳng đủ gần, vẫn cách xa, do 
đó sai một ly, đi ngàn dặm. 
 « Bấy giờ » nầy tức là lúc trong tâm bạn có phẩm 
pháp giới nầy. Lúc bấy giờ là không trước cũng không sau, 
cũng không hiện tại - tức là lúc bấy giờ. Có người nói lúc 
bấy giờ, tôi vốn chưa từng nghe qua. Bạn chưa từng nghe 
qua, thì bây giờ nghe, tức là lúc bấy giờ ! Vậy tại sao phải 
chấp trước chưa từng nghe qua ? Rất nhiều đạo lý bạn vốn 
chưa từng nghe qua ! Rất nhiều thức ăn bạn vốn cũng chưa 
từng ăn qua ! Vậy bạn đừng ngại ăn một chút thức ăn mới, 
nếm một chút hương vị tươi mới.  
 « Bấy giờ » nầy lại có thể nói là lúc vô lượng kiếp về 
trước, lúc ban đầu một vị Phật nói Phẩm Pháp Giới Kinh 
Hoa Nghiêm. Có người nói lúc đó thì quá xa, vậy, tôi nói 
trong tâm, bạn lại nói chẳng nghe qua. Nói lâu xa, thì bạn 
lại nói quá xa. Vậy làm thể nào ? Như vậy lại giải thích 
một thời (bấy giờ). Một thời nào ? Tức là lúc bạn muốn 
nghe Kinh Hoa Nghiêm, lúc tôi muốn nghe Kinh Hoa 
Nghiêm, tức là « Bấy giờ ». 
 « Đức Thế Tôn » là bậc thế xuất thế tôn kính, chẳng 
những người nhân gian phải tôn trọng Ngài, mà chư Thiên 
trên trời cũng phải tôn trọng Ngài, nên gọi là Đức Thế Tôn. 
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 Đức Thế Tôn, tiếng Phạn là « Bạt Già Phạm », gồm 
có sáu nghĩa : 
 1. Tự tại : Là vĩnh viễn chẳng còn các phiền não. 
 2. Xí thạnh : Vì trí huệ quang minh rực rỡ sáng ngời. 
 3. Đoan nghiêm : Vì 32 tướng tốt trang nghiêm. 
 4. Danh xưng : Vì tất cả công đức thù thắng viên 
mãn chẳng đâu mà không biết. 
 5. Cát tường : Vì tất cả thế gian gần gũi cúng dường 
đều khen ngợi. 
 6. Tôn quý : Đủ tất cả công đức, thường khởi 
phương tiện, lợi ích thế gian, an lạc tất cả, không lười bỏ. 
 

 Ở tại nước Thất La Phiệt, trong rừng 
Thệ Đa, vườn Cấp Cô Độc, lầu các đại 
trang nghiêm. 
 

 Thất La Phiệt tức là nước Xá Vệ. Nước nầy sinh ra 
nhiều nhân vật thông minh tài giỏi. Thành nầy có bốn đức : 

1. Phong cảnh : Vì nhiều phong cảnh đẹp. 
2. Tài vật : Vì bảy báu đẹp lạ đều có.  
3. Thánh pháp : Vì tam tạng Thánh pháp đều có đủ. 
4. Giải thoát : Vì ai ai cũng đều có phần thiện giải 

thoát, người được giải thoát rất nhiều. 
Rừng, vì chỗ nầy có rất nhiều người ở, ở đó tu đạo 

nhập định, cho nên gọi là rừng. 
Thệ Đa : Là tiếng Phạn, dịch là « Chiến thắng », tức 

thái tử Kỳ Đà. Vì khi thái tử vừa sinh ra, thì vua cha đánh 
thắng trận, cho nên y theo đó mà đặc tên. 

Vườn nầy vốn thuộc về thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ 
Đà bán cho trưởng giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô 
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Độc dùng vàng lót đầy hết khu vườn, để mua khu vườn 
nầy. Nhưng vàng không thể lót hết cây cối được, cho nên 
cây cối trong vườn là của thái tử Kỳ Đà cúng cho đức Phật. 
Cho nên nói vườn Cấp Cô Độc, cây của thái tử Kỳ Đà, đó 
là danh từ thái tử và trưởng giả hai người hợp thành. 
« Cấp » là bố thí; « Cô Độc » là già mà không vợ gọi là 
quan, già mà không chồng gọi là quả, già mà không con 
gọi là độc, trẻ mà không cha là cô, tuổi già chẳng có con 
cái gọi là độc, độc phu, độc phụ là chẳng có con cái. Người 
già chẳng có vợ gọi là độc phu, hoặc là độc phụ. Vườn tức 
là vườn rừng.  

Cấp Cô Độc, tiếng Phạn là Tu Đạt Đa, nghĩa là 
"trướng tế vô y". Đây là chỉ trưởng giả Cấp Cô Độc. 
Trưởng giả đức, biểu thị đủ pháp tài, vì hay khiến tất cả 
chứng pháp giới. 

Lầu các đại trang nghiêm, Đức Phật ở tại đó kiến lập 
đạo tràng. Lầu các là nơi nói pháp, lớn cỡ như Vạn Phật 
Thành. Chúng ta hãy coi Vạn Phật Thành là vườn Cấp Cô 
Độc ! Thân đang ở trong cảnh ấy, đang ở đó giảng kinh 
thuyết pháp, nói Kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới đại học tức 
là đại lầu các trang nghiêm.  

Hiện tại các bạn có hiểu không ? Không cần trở về 
mấy ngàn năm về trước, nghĩ đến đại lầu các trang nghiêm 
trong rừng Thệ Đa, vườn Cấp Cô Độc Ấn Độ, chạy xa quá, 
quá khổ cực. Tuy nói không cần mua vé máy bay, không 
cần mua vé xe lửa, đều có thể tưởng tượng đến, nhưng phải 
khởi nhiều vọng tưởng, lãng phí rất nhiều « xăng dầu ». 
Hiện nay chỉ cần nhắm mắt lại xem, thì pháp giới đại học 
tức là đại lầu các trang nghiêm, do đó có câu : « Xa thì ở 
tận chân trời, gần thì ở ngay trước mắt ». Vậy chúng ta hãy 
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xem Vạn Phật Thành ở ngay trước mắt là vườn Cấp Cô 
Độc, là đại lầu các trang nghiêm, đừng chạy đi tìm nơi xa 
xôi quá ! 

 

Với các đại Bồ Tát năm trăm người tụ 
hội. 

 

Ở trong đại lầu các trang nghiêm có các đại Bồ Tát, 
gồm có năm trăm người. Năm trăm « người », các vị có thể 
thấy Bồ Tát cùng là người. Chẳng phải người, thì là gì ? 
Cho nên Bồ Tát có năm trăm người. Ở trong đó gồm có 
những vị nào ? 

 

Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, làm thượng thủ. 

 

Có Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù, làm lãnh tụ 
ở trong chúng Bồ Tát. 

 

Danh hiệu của các Ngài là : Bồ Tát 
Quang Diệm Tràng, Bồ Tát Tu Di Tràng, 
Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Vô Ngại Tràng, 
Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, 
Bồ Tát Nhựt Tràng, Bồ Tát Diệu Tràng, Bồ 
Tát Ly Trần Tràng, Bồ Tát Phổ Quang 
Tràng. 

 

Những vị kia đó là : Bồ Tát Quang Diệm Tràng, 
quang diệm của Ngài như tràng báu. Bồ Tát Tu Di Tràng, 
tràng báu của vị Bồ Tát nầy lớn như núi Tu Di. Lại có vị 
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Bồ Tát dùng các thứ báu làm tràng tràng báu, đó là Bồ Tát 
Bảo Tràng. Lại có vị Bồ Tát Vô Ngại Tràng. Lại có vị Bồ 
Tát Hoa Tràng. Lại có vị Bồ Tát Ly Cấu Tràng. Lại có vị 
Bồ Tát Nhựt Tràng. Lại có vị Bồ Tát Diệu Tràng. Lại có vị 
Bồ Tát Ly Trần Tràng. Ly trần và ly cấu, tuy không khác 
nhau lắm, nhưng trần (bụi trần) là vi tế, cấu là rất nhiều bụi 
trần. Như vậy, rất nhiều bụi trần cũng lìa khỏi, bụi trần rất 
vi tế cũng chẳng còn nữa, cho nên xưng là Bồ Tát Ly Trần 
Cấu. Lại có vị Bồ Tát Phổ Quang Tràng. Mười vị Bồ Tát 
« tràng » nầy, biểu hướng, vì hạnh đức rất cao. 

 

Bồ Tát Địa Oai Lực, Bồ Tát Bảo Oai 
Lực, Bồ Tát Đại Oai Lực, Bồ Tát Kim 
Cang Trí Oai Lực, Bồ Tát Ly Trần Cấu 
Oai Lực, Bồ Tát Chánh Pháp Nhựt Oai 
Lực, Bồ Tát Công Đức Sơn Oai Lực, Bồ 
Tát Trí Quang Ảnh Oai Lực, Bồ Tát Phổ 
Các Tường Oai Lực. 

 

Những vị đại Bồ Tát nầy, đều có oai lực rất lớn, có 
thể dời núi lấp biển, biến hoá thế giới tự tại, do đó có câu :  

 

« Nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Vương, 
Ngồi trong hạt bụi chuyển đại pháp luân ». 

 

Trong chúng hội, lại có Bồ Tát đang ngủ, lại có Bồ 
Tát đang khởi vọng tưởng, lại có Bồ Tát đang nằm mộng. 
Bồ Tát có nhiều như thế, đại khái Bồ Tát ngủ thì phải tỉnh 
dậy, Bồ Tát khởi vọng tưởng thì trở về, đại khái phải đến 
nghe phẩm Vào Pháp Giới. Chín vị Bồ Tát « oai lực » nầy, 
là biểu hạnh, vì hay tấn hành. 
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Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không 
Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo 
Tạng, Bồ Tát Nhựt Tạng, Bồ Tát Tịnh Đức 
Tạng, Bồ Tát Pháp Ấn Tạng, Bồ Tát 
Quang Minh Tạng, Bồ Tát Tề Tạng, Bồ 
Tát Liên Hoa Đức Tạng. 

 

Mười vị Bồ Tát « tạng » nầy, biểu địa, vì hay tấn tu. 
 

Bồ Tát Thiện Nhãn, Bồ Tát Tịnh 
Nhãn, Bồ Tát Ly Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô 
Ngại Nhãn, Bồ Tát Phổ Kiến Nhãn, Bồ Tát 
Thiện Quán Nhãn, Bồ Tát Thanh Liên Hoa 
Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát Bảo 
Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Hỉ 
Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn. 

 

Mười vị Bồ Tát « nhãn » nầy, biểu giải (hiểu), vì hay 
chiếu pháp. 

 

Bồ Tát Thiên Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu 
Pháp Giới Trí Huệ Quan, Bồ Tát Đạo 
Tràng Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Thập 
Phương Quan, Bồ Tát Nhất Thiết Phật 
Tạng Quan, Bồ Tát Siêu Xuất Nhất Thiết 
Thế Gian Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Quan, 
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Bồ Tát Bất Khả Hoại Quan, Bồ Tát Trì 
Nhất Thiết Như Lai Sư Tử Toà Quan, Bồ 
Tát Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quan. 

 

Mười vị Bồ Tát « quan » nầy, thuộc về Bồ Tát địa 
thứ nhất. Vì Sơ địa là quan đầu tiên của các địa, quang của 
đàn quan các hạnh. 

 

Bồ Tát Phạm Vương Kế, Bồ Tát Long 
Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Hoá Phật 
Quang Minh Kế, Bồ Tát Đạo Tràng Kế, Bồ 
Tát Nhất Thiết Nguyện Hải Âm Bảo 
Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Quang 
Minh Ma Ni Kế, Bồ Tát Thị Hiện Nhất 
Thiết Hư Không Bình Đẳng Tướng Ma Ni 
Vương Trang Nghiêm Kế, Bồ Tát Thị Hiện 
Nhất Thiết Như Lai Thần Biến Ma Ni 
Vương Tràng Võng Thuỳ Phú Kế, Bồ Tát 
Xuất Nhất Thiết Phật Chuyển Pháp Luân 
Âm Kế, Bồ Tát Thuyết Tam Thế Nhất 
Thiết Danh Tự Âm Kế. 

 

Mười vị Bồ Tát « kế » nầy, là thuộc về địa thứ hai, 
biểu thị trì giới vô cấu, vì kiểm thúc tôn cao. 

 

Bồ Tát Đại Quang, Bồ Tát Ly Cấu 
Quang, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Ly 
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Trần Quang, Bồ Tát Diệm Quang, Bồ Tát 
Pháp Quang, Bồ Tát Tịch Tĩnh Quang, Bồ 
Tát Nhựt Quang, Bồ Tát Tự Tại Quang, Bồ 
Tát Thiên Quang. 

 

Mười vị Bồ Tát « quang » nầy, thuộc về địa thứ ba, 
vì biểu thị phát văn trì quang, chiếu pháp nhẫn. 

 

Bồ Tát Phước Đức Tràng, Bồ Tát Trí 
Huệ Tràng, Bồ Tát Pháp Tràng, Bồ Tát 
Thần Thông Tràng, Bồ Tát Quang Tràng, 
Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Ma Ni Tràng, 
Bồ Tát Bồ Đề Tràng, Bồ Tát Phạm Tràng, 
Bồ Tát Phổ Quang Tràng. 

 

Mười vị Bồ Tát « tràng » nầy, là thuộc về địa thứ tư, 
vì biểu thị diệm huệ tinh tấn, vượt qua thế gian cao vời. 
Hơn nữa đạo phẩm phục hoặc, vì tinh tấn phục mạn. 

 

Bồ Tát Phạm Âm, Bồ Tát Hải Âm, Bồ 
Tát Đại Địa Âm, Bồ Tát Thế Chủ Âm, Bồ 
Tát Sơn Tướng Kích Âm, Bồ Tát Biến 
Nhất Thiết Pháp Giới Âm, Bồ Tát Chấn 
Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm, Bồ Tát Hàng 
Ma Âm, Bồ Tát Đại Bi Phương Tiện Vân 
Lôi Âm, Bồ Tát Tức Nhất Thiết Thế Gian 
Khổ An Ủy Âm. 
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Mười vị Bồ Tát « âm » nầy, là thuộc về địa thứ năm, 
biểu thị thiền định phát sinh, vì nan thắng duyệt cơ. 

 

Bồ Tát Pháp Thượng, Bồ Tát Thắng 
Thượng, Bồ Tát Trí Thượng, Bồ Tát 
Phước Đức Tu Di Thượng, Bồ Tát Công 
Đức San Hô Thượng, Bồ Tát Danh Xưng 
Thượng, Bồ Tát Phổ Quang Thượng, Bồ 
Tát Đại Bi Thượng, Bồ Tát Trí Hải 
Thượng, Bồ Tát Phật Chủng Thượng. 

 

Mười vị Bồ Tát « thượng » nầy, thuộc về địa thứ sáu, 
vì biểu thị Bát Nhã hiện tiền, tối tôn thượng. 

 

Bồ Tát Quang Thắng, Bồ Tát Đức 
Thắng, Bồ Tát Thượng Thắng, Bồ Tát Phổ 
Minh Thắng, Bồ Tát Pháp Thắng, Bồ Tát 
Nguyệt Thắng, Bồ Tát Hư Không Thắng, 
Bồ Tát Bảo Thắng, Bồ Tát Tràng Thắng, 
Bồ Tát Trí Thắng. 

 

Mười vị Bồ Tát « thắng » nầy, thuộc về địa thứ bảy, 
vì biểu thị viễn hành phương tiện, trong có hạnh thù thắng. 

 

Bồ Tát Sa La Tự Tại Vương, Bồ Tát 
Pháp Tự Tại Vương, Bồ Tát Tượng Tự Tại 
Vương, Bồ Tát Phạm Tự Tại Vương, Bồ 
Tát Sơn Tự Tại Vương, Bồ Tát Chúng Tự 
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Tại Vương, Bồ Tát Tốc Tật Tự Tại Vương, 
Bồ Tát Tịch Tĩnh Tự Tại Vương, Bồ Tát 
Bất Động Tự Tại Vương, Bồ Tát Thế Lực 
Tự Tại Vương, Bồ Tát Tối Thắng Tự Tại 
Vương. 

 

Mười một vị Bồ Tát « tự tại vương » nầy, thuộc về 
địa thứ tám, vì biểu thị tướng dụng bất động, đại nguyện vô 
ngại. 

 

Bồ Tát Tịch Tĩnh Âm, Bồ Tát Vô Ngại 
Âm, Bồ Tát Địa Chấn Âm, Bồ Tát Hải 
Chấn Âm, Bồ Tát Vân Âm, Bồ Tát Pháp 
Quang Âm, Bồ Tát Hư Không Âm, Bồ Tát 
Thuyết Nhất Thiết Chúng Sinh Thiện Căn 
Âm, Bồ Tát Thị Nhất Thiết Đại Nguyện 
Âm, Bồ Tát Đạo Tràng Âm. 

 

Mười vị Bồ Tát « âm » nầy, thuộc về địa thứ chín, vì 
biểu thị thiện huệ diễn pháp, tự lực sinh. 

 

Bồ Tát Tu Di Quang Giác, Bồ Tát Hư 
Không Giác, Bồ Tát Ly Nhiễm Giác, Bồ 
Tát Vô Ngại Giác, Bồ Tát Thiện Giác, Bồ 
Tát Phổ Chiếu Tam Thế Giác, Bồ Tát 
Quảng Đại Giác, Bồ Tát Phổ Minh Giác, 
Bồ Tát Pháp Giới Quang Minh Giác. 
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Chín vị Bồ Tát « giác » nầy, thuộc về địa thứ mười, 
vì biểu thị pháp vân thọ chức, vào Phật số. 

 

Các đại Bồ Tát như vậy, gồm có năm 
trăm người tụ hội. 

 

Các vị đại Bồ Tát pháp giới đại học như vậy, gồm có 
năm trăm người tụ hội. 

 

Các Bồ Tát nầy, thảy đều thành tựu 
hạnh nguyện Phổ Hiền. 

 

Ở trước nói là Bồ Tát lãnh tụ trong chúng Bồ Tát. 
Những vị Bồ Tát còn lại, vì số mục quá nhiều, không thể 
nói ra hết danh hiệu của từng vị Bồ Tát được, cho nên nói 
những vị Bồ Tát nầy. « Các Bồ Tát » nầy, tức là năm trăm 
vị Bồ Tát, cho nên gọi là « các ». Chữ các là nhiều, rộng, 
chúng vậy. Nếu chiếu theo chữ nghĩa để giảng, thì « các » 
còn có thể nói là « một vị ». Có người nói : « Pháp Sư Ngài 
giảng sai rồi » ! Chữ « các » bất cứ ở đâu cũng đều giải 
thích về số « nhiều », sao Ngài lại nói là « một » ? E rằng 
mọi người nói Ngài vị Pháp Sư không biết chữ ! Ngài 
giảng Kinh sai ». Như vậy tôi giảnh kinh sai, tôi đều dám 
giảng ! Còn bạn giảng không sai, sao bạn lại không dám 
giảng ? Còn có người nói là : « Tôi muốn giảng ! Nhưng 
Ngài không kêu tôi giảng » ! Hiện tại đang giảng cho bạn 
nghe. Tại sao chữ « các » lại nói là « một vị » ? Đây là một 
lời trợ từ. Vì là lời trợ từ, cho nên có thể nói là « một ». Vì 
một tức là nhiều, nhiều tức là một. Tại sao có nhiều ? Do 
rất nhiều một tích luỹ mà thành, nên gọi là nhiều. Tại sao 
gọi là một ? Vì đem nhiều phân ra thành một, thành một, 
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thị gọi là một. Cho nên, lời trợ từ nầy, có thể giảng là 
« một ». Do đó có câu :  

 

« Một gốc tán làm vạn thù 
Vạn thù quy về một gốc ». 

 

Vậy, rất nhiều Bồ Tát là do một vị, một vị Bồ Tát 
hợp lại, tức thành « nhiều ». Cho nên « nhiều » Bồ Tát 
cũng có thể nói là « một » Bồ Tát. Đây tức là đạo lý : 

 

« Một chẳng ngại nhiều,  
Nhiều chẳng ngại một ». 

 

Các vị Bồ Tát nầy, bất cứ bao nhiêu, thảy đều thành 
tựu mười hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. « Cảnh giới vô 
ngại », tức là đạt đến giai đoạn « Người chuyển cảnh giới, 
mà cảnh giới không chuyển được người ». Chẳng phải 
người bị cảnh chuyển, mà là cảnh bị người chuyển. Chẳng 
phải người chạy theo cảnh giới, mà là cảnh giới chạy theo 
người. Đừng có xem sự việc đơn giản. Con người cần phải 
có định lực, thì mới không bị cảnh giới chuyển. Do đó có 
câu : 

 

« Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay ». 

 

Tại sao « bên trong chẳng có » (không dính mắc)? 
Con mắt nhìn thấy, lại chẳng phải là mù, sao lại bên trong 
chẳng có ? Bên trong không có tức là chẳng chú ý hình sắc 
bên ngoài, tức cũng chẳng chấp trước vào hình sắc. Do đó 
có câu : 

 

« Thấy như chẳng thấy 
Nghe như chẳng nghe 
Nhìn mà chẳng thấy 

 Thính mà chẳng nghe 
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Ngửi mà chẳng có mùi vị ». 
 

Đây tức là : 
 

« Mắt thấy hình sắc trong chẳng có ». 
 

Tai nghe âm thanh thế gian, mà trong tâm chẳng hay 
biết. Trong tâm chẳng hay, có phải là ngủ chăng? Khi ngủ, 
nếu bạn nghe được âm thanh, thì đó tức là bạn đã ngủ. Tâm 
chẳng hay, chẳng phải là một khúc gỗ, chẳng phải là hòn 
đá chăng? 

“Bên trong chẳng có, tâm chẳng hay”, đây chẳng 
phải là khúc gỗ, hoặc hòn đá, mà là chẳng bị cảnh giới lay 
chuyển, giao động. Bất cứ tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn 
ngon, ngủ nhiều, năm dục nầy, đều không bị nó làm giao 
động. Vậy, chẳng bị nó làm giao động, phải làm thế nào? 
Thì phải có định lực. Có định lực lại có thể nói là “Núi 
Thái đổ xuống trước mắt mà chẳng sợ, chẳng vì vậy mà 
kinh sợ, đổ xuống trước mắt, hay không đổ xuống trước 
mắt cũng vậy thôi”. Do đó có câu: “mỹ nữ trước mắt mà 
chẳng động”, lại có thể nói là “mỹ nam trước mắt mà 
chẳng động”. Nước Mỹ là quốc gia khai phóng nữ quyền, 
người nữ được giải phóng tự do. Nếu quyền lợi của người 
phụ nữ chẳng đề cao, thì họ sẽ phản đối, cho nên câu nầy 
tôi đổi lại là “mỹ nam trước mắt mà chẳng động”, ở trước 
mắt cũng như không ở trước mắt. Tuy mỹ nữ ở trước mắt, 
cũng giống như chẳng ở trước mắt – đó tức là có định lực. 
Bạn đừng khởi vọng tưởng, thấy như chẳng thấy, đó tức là 
định lực!  

 

Cảnh giới vô ngại, vì khắp cùng tất cả 
cõi nước chư Phật. Hiện thân vô lượng, vì 
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gần gũi tất cả các Như Lai. Mắt tịnh không 
chướng ngại, vì thấy tất cả việc thần thông 
biến hoá của Phật. Nơi đến không giới hạn, 
vì luôn đến khắp chỗ tất cả Như Lai thành 
Chánh Giác. Quang minh không bờ mé, vì 
dùng trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả 
biển thật pháp. Thuyết pháp vô tận, vì biện 
tài thanh tịnh vô biên tế kiếp không cùng 
tận. Trí huệ đồng cõi hư không, vì sở hành 
đều thanh tịnh. Không chỗ y chỉ, vì tuỳ tâm 
chúng sinh hiện sắc thân. Trừ diệt màng 
ngu si, vì biết rõ cõi chúng sinh không 
chúng sinh. Trí đồng hư không, vì dùng 
lưới đại quang minh chiếu pháp giới. 

 

Bạn muốn được cảnh giới vô ngại, thì đứng có phiền 
não, đây chẳng phải là việc một sớm, một chiều, mao bệnh 
gì cũng chẳng còn nữa. Cảnh giới của Bồ Tát, là đầy khắp 
tất cả cõi Phật, mà không có chướng ngại. Ngài hay hiện 
thân trong tất cả cõi nước chư Phật, mà chẳng lìa khỏi bổn 
toà, cho nên nói: "Hiện thân vô lượng, vì gần gũi tất cả 
Như Lai". Một làm vô lượng, vô lượng làm một. Chẳng 
biết có bao nhiêu - Tức là một làm vô lượng. Vô lượng làm 
một - Nguyên lai tức là một. Do đó, tôi chẳng biết số 
nguyên nhân. Bạn hỏi tôi bao nhiêu? Một! Uống bao nhiêu 
nước trái cây? Một! Ăn bao nhiêu cơm? Một! Mặc bao 
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nhiêu quần áo? Một! Tôi là một hoà thượng, chẳng phải 
nhiều lắm.  

"Mắt tịnh không chướng ngại". Tức là thấy khắp hết 
thảy tất cả cảnh giới của Phật, vì Ngài đều thấy được, mà 
không có chướng ngại nào, chẳng giống như mắt thịt phàm 
phu chúng ta, bị màng vô minh chướng che, do đó chẳng 
thấy rõ thật tướng của các pháp. Chỗ Bồ Tát đến chẳng có 
sự giới hạn, là tự do bình đẳng. Tất cả Như Lai, tức cũng là 
tất cả chư Phật. Bất cứ một vị Phật nào khi thành Phật, thì 
những Bồ Tát nầy đều đến đạo tràng của vị Phật đó, tuỳ hỉ, 
khen ngợi, cung kính, cúng dường. Quang minh của Ngài 
cũng chẳng có bờ mé, vì Ngài hay dùng trí huệ quang minh 
chiếu khắp tất cả biển pháp chân thật. Ngài thuyết pháp 
chẳng khi nào cùng tận, đó là do Ngài có biện tài thanh 
tịnh, không biết trải qua bao nhiêu đại kiếp, cũng không 
khi nào cùng tận. Ngài và cõi hư không đều bình đẳng, vì 
trí huệ sở hành của Ngài, hoàn toàn thanh tịnh. Ngài cũng 
chẳng có chỗ y chỉ, chẳng có nhất định. Do đó có câu: 
"Không có pháp cố định, đó gọi là A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề". Vì Ngài hay tuỳ thuận tâm chúng sinh, mà thị 
hiện sắc thân. Ngài hay trừ diệt sự ngu si của chúng sinh và 
người mù nhìn chẳng thấy, vì Ngài minh bạch cõi chúng 
sinh, cũng đều do hư không biến hoá ra mà có, vì vốn cũng 
chẳng có chúng sinh có thể độ. Trí huệ của Ngài đồng với 
hư không, vì Ngài dùng lưới đại quang minh chiếu sáng 
pháp giới, chiếu sáng tận hư không khắp pháp giới hết thảy 
tất cả mọi nơi. 

Các vị nên dùng trí huệ của mình để suy gẫm xem - 
chỗ giảng của tôi và kiến giải của các vị có gì khác nhau? 
Hoặc có chỗ nào giảng sai, hoặc có chỗ nào giảng đúng. 
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Chiếu theo trí huệ của từng người các bạn, để thâm nhập 
nghiên cứu lại. Các vị hãy nhìn xem các vị có kiến giải gì? 
Lối nhìn pháp như thế nào? Đối với nghĩa lý kinh điển, có 
chỗ thấy nào đặc biệt độc đáo? Đặc biệt giảng pháp? Đừng 
ngại hãy đề ra, để mọi người cùng nhau nghiên cứu. Cũng 
đừng cho rằng những gì tôi giảng đều là đúng. Tâm địa 
pháp môn của mỗi người, đều có vô lượng trí huệ, đều có 
thể vận dụng vô lượng trí huệ đó, để đại triển hồng đồ. 
Đừng cất giấu nó ở bên trong, do đó có câu: "Hoài kỳ bảo 
nhi mê kỳ bang". Nghĩa là: Trên thân có châu báu mà lầm 
lạc vào nước khác. 

Ví như : Khi Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, là hiện 
thân pháp giới, nói Kinh Pháp Giới. Ngài có thể đem thời 
gian phía trước (vị lai), dời về phía sau (quá khứ), thời gian 
quá khứ dời về vị lai, khiến cho thời gian và thuyết pháp 
không chướng ngại nhau. Cho nên các vị đừng cho rằng 
Phật nhất định ngồi dưới cội bồ đề, mà chẳng đến khắp mọi 
nơi. Phật là hiện thân pháp giới, nói Kinh pháp giới. Các vị 
hiện tại rất là may mắn, nghe được phẩm pháp giới nầy. 
Kinh Hoa Nghiêm nói tại bảy nơi, gồm có chín hội. Các vị 
từ từ nghiên cứu thì sẽ minh bạch. 

Pháp thân là vô tại vô bất tại, cũng là thể của dụng, 
nên có phương. Lược nói bảy nơi, chín hội như sau: 

Hội thứ nhất tại Bồ đề đạo tràng, nói nhân quả y báo 
Như Lai. 

Hội thứ hai tại Điện Phổ Quang Minh Phổ Quang 
Pháp Đường, nói pháp môn Thập tín. 

Hội thứ ba tại Cung trời Đao Lợi, nói pháp Thập trụ. 
Hội thứ tư tại Cung trời Dạ Ma, nói pháp Thập hạnh. 
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Hội thứ năm tại Cung trời Đâu Suất Đà, nói pháp 
Thập hồi hướng. 

Hội thứ sáu tại cõi trời Tha Hoá Tự Tại, nói pháp 
Thập địa. 

Hội thứ bảy tại Điện Phổ Quang Minh Phổ Quang 
Pháp Đường, nói pháp nhân viên quả mãn. 

Hội thứ tám cũng tại Điện Phổ Quang Minh Phổ 
Quang Pháp Đường, nói pháp đại hạnh Phổ Hiền. 

Hội thứ chín tại vườn rừng Thệ Đa, thành Thất La 
Phiệt, nói phẩm Vào Pháp Giới. Hội thứ chín chưa trở về 
Bồ đề đạo tràng. 

Vì hội thứ hai, hội thứ bảy, hội thứ tám, đều nói ở tại 
Điện Phổ Quang Minh Phổ Quang Pháp Đường, cho nên 
có bảy nơi chín hội. 

 

Cùng với chúng Thanh Văn năm trăm 
vị tụ hội, đều đã giác ngộ chân đế, đều đã 
chứng thật tế, vào sâu pháp tánh, vĩnh viễn 
thoát khỏi biển cõi. Nương công đức của 
Phật, lìa kiết sử ràng buộc, trụ nơi vô ngại. 
Tâm của các Ngài tịch tĩnh như hư không. 
Ở chỗ chư Phật, vĩnh viễn dứt trừ nghi 
hoặc. Nơi biển trí của Phật, tin sâu hướng 
vào. 

 

Ở trước là các vị đại Bồ Tát, hiện tại lại có năm trăm 
vị Thanh Văn (A la hán) tụ hội, các Ngài đều đã giác ngộ 
lý thể chân đế, tỏ ngộ pháp môn không điên đảo, xa lìa tất 
cả mê hoặc. Các Ngài đều đã chứng được lý thể thật tế, vào 
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sâu pháp tánh, đã vĩnh viễn thoát khỏi cõi dục giới, cõi sắc 
giới, cõi vô sắc giới, ba biển cõi. Các Ngài đều nương công 
đức của Phật mà sinh, nương công đức của Phật mà trụ. Lìa 
tất cả sự ràng buộc, lìa tất cả kiết sử ràng buộc có năm độn 
sử, năm lợi sử. Năm độn sử là: Tham, sân, si, mạn, nghi. 
Năm lợi sử là: Thân, biên, kiến, giới, tà. Kiết (kết) là trói 
buộc. Các Ngài đều trụ nơi hư không chẳng có chướng 
ngại, thân của các Ngài cũng như hư không, tâm của các 
Ngài cũng như hư không. Vì như hư không, cho nên tâm 
của các Ngài tịch tĩnh như hư không. Các Ngài ở chỗ đạo 
tràng của Phật, vĩnh viễn dứt trừ tất cả nghi hoặc, đắc được 
cảnh giới bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, cho nên các Ngài đối với biển trí của Phật, tin sâu 
hướng vào, do đó các Ngài tinh tấn tu hành, nên vào sâu 
biển trí huệ của chư Phật. 

 

Cùng với vô lượng các chủ thế gian tụ 
hội, đều đã từng cúng dường chư Phật. 
Thường hay lợi ích tất cả chúng sinh, làm 
bạn chẳng thỉnh cầu, luôn siêng giữ gìn thệ 
nguyện chẳng bỏ. Vào môn trí huệ thù 
thắng nơi thế gian. Từ Phật giáo sinh ra, hộ 
chánh pháp của Phật. Khởi đại nguyện, 
chẳng dứt giống Phật. Sinh vào nhà Như 
Lai, cầu nhất thiết trí. 

 

Các Ngài lại cùng với vô lượng các chủ thế gian tụ 
hội với nhau, với những vị quyến thuộc quốc vương đó, 
đều đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Các 
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Ngài luôn luôn hay lợi ích tất cả chúng sinh, khuyên chúng 
sinh giữ năm giới, làm mười điều lành. Các Ngài đều làm 
bạn chẳng thỉnh mời, là chẳng cần chúng sinh thỉnh cầu, tự 
động mà đến. Đó là hành vi của Bồ Tát. Cũng luôn siêng 
giữ gìn thệ nguyện của các Ngài đã phát ra thuở trước, mà 
chẳng xả bỏ. Các Ngài chứng nhập môn trí huệ tối thù 
thắng nơi thế gian. Những vị quốc vương đó đều từ Phật 
giáo sinh ra, các Ngài đều ủng hộ chánh pháp của Phật, 
thuở xưa đã phát đại nguyện, chẳng dứt giống tánh Phật. 
Nguyện sinh vào nhà Như Lai thành Phật, tu hành nhất 
thiết trí huệ. 

 

Bấy giờ, các Bồ Tát, đại đức Thanh 
Văn, các ông vua thế gian, cùng với quyến 
thuộc, đều nghĩ như vầy: Cảnh giới của 
Như Lai, trí hạnh của Như Lai, gia trì của 
Như Lai, lực của Như Lai, vô uý của Như 
Lai, tam muội của Như Lai, sở trụ của Như 
Lai, tự tại của Như Lai, thân của Như Lai, 
trí của Như Lai. 

 

Lúc đó, tất cả các đại Bồ Tát, và đại đức Thanh Văn, 
tất cả các ông vua thế gian, cùng với quyến thuộc của họ, 
đều nghĩ như vầy: Cảnh giới của Như Lai là không thể 
nghĩ bàn, trí hạnh của Như Lai là không thể nghĩ bàn, gia 
trì của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, mười lực của 
Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, vô uý của Như Lai cũng 
không thể nghĩ bàn, tam muội của Như Lai cũng không thể 
nghĩ bàn, sở trụ của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, tự 
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tại của Như Lai cũng không thể nghĩ bàn, thân của Như Lai 
cũng không thể nghĩ bàn, trí huệ của Như Lai cũng không 
thể nghĩ bàn. 

 

Tất cả chư Thiên và người thế gian, 
không thông đạt được, không hướng nhập 
được, không tin hiểu được, không biết rõ 
được, không nhẫn thọ được, không quán 
sát được, không tuyển chọn được, không 
khai thị được, không nói rõ được, không ai 
có thể khiến cho chúng sinh hiểu rõ được. 

 

Tất cả chư Thiên thế gian và chúng sinh thế gian, 
chẳng có ai thông đạt được, chẳng có ai hướng nhập được 
cảnh giới của Phật, cũng chẳng có ai thật sự tin sâu hiểu rõ 
được, cũng chẳng có ai biết rõ được cảnh giới của Phật, 
cũng chẳng có ai nhẫn thọ được cảnh giới của Phật, cũng 
chẳng có ai chân chánh quán sát được cảnh giới của Phật, 
chẳng có ai tuyển chọn được, chẳng có ai chân chánh khai 
thị được cảnh giới của Phật, chẳng có ai nói rõ được, cũng 
chẳng có ai có thể khiến cho chúng sinh hiểu rõ được. Do 
đó có câu: "Tin, hiểu, hành, chứng", chúng sinh không dễ 
gì minh bạch được. 

 

Chỉ trừ sức gia bị của chư Phật, sức 
thần thông của Phật, sức oai đức của Phật, 
sức nguyện xưa của Phật, và sức căn lành 
đời trước, sức nhiếp thọ của các thiện tri 
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thức, sức tin thanh tịnh thâm sâu, sức hiểu 
rõ rộng lớn, sức tâm hướng về bồ đề thanh 
tịnh, nguyện lực rộng lớn cầu nhất thiết trí. 

 

Chỉ trừ sức gia bị của chư Phật, thì sẽ minh bạch 
được, hiểu rõ được. Hoặc nhờ sức thần thông của chư Phật 
trợ giúp. Hoặc sức oai đức của Phật. Hoặc sức thệ nguyện 
xưa của Phật đã từng phát ra. Hoặc sức căn lành đời trước 
của người đó. Hoặc sức nhiếp thọ của các vị thiện tri thức. 
Hoặc sức tin thanh tịnh thâm sâu. Hoặc sức hiểu rõ rộng 
lớn. Hoặc sức tâm hướng về bồ đề thanh tịnh. Hoặc nguyện 
lực rộng lớn cầu nhất thiết trí, thì mới có thể minh bạch 
được. 

Trong Kinh Kim Cang có nói: "Hết thảy tất cả loại 
chúng sinh, hoặc sinh bằng trứng, hoặc thai sinh, hoặc sinh 
ẩm ướt, hoặc hoá sinh, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, 
hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng, 
hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến cho vào Vô Dư Niết 
Bàn mà diệt độ. Như vậy diệt độ vô lượng vô số vô biên 
chúng sinh, mà thật không có chúng sinh nào được diệt 
độ". Tại sao? Vì nếu có chúng sinh để độ, thì còn tướng ta, 
tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. Tại sao 
Bồ Tát nhìn chúng sinh như huyễn? Chữ "như" nầy rất là 
quan trọng, nó chẳng phải là thật huyễn, nhìn nó "như 
huyễn", tức là chẳng có một tư tưởng chấp trước nào. Ngài 
minh bạch hiểu rõ tất cả đều là hư vọng, chẳng chân thật, 
cho nên tất cả đều không chấp trước. Chẳng có mọi sự 
chấp trước, tức là giải thoát. Đây chỉ là một thứ tư tưởng trí 
huệ, tư tưởng có thể lý giải đến trình độ nầy. Trên thật tế, 
thì chúng sinh vẫn là chúng sinh, Bồ Tát vẫn là Bồ Tát, 
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cũng chẳng thêm, cũng chẳng bớt; cũng chẳng tăng, cũng 
chẳng giảm. Đó chỉ là lối suy nghĩ của Bồ Tát. Ngài minh 
bạch chấp trước là một thứ chướng ngại, cho nên nguyện 
phá sự chấp trước của tất cả chúng sinh. Bạn vẫn chấp 
trước có chúng sinh có thể độ? Bạn cho rằng chúng sinh sẽ 
ăn cơm, sẽ mặc quần áo, sẽ ngủ nghỉ, là chân thật chẳng 
hư? Giả sử bạn có sự chấp trước nầy, thì sẽ không bao giờ 
giải thoát được. 

 

Cúi mong đức Thế Tôn, tuỳ thuận 
chúng con, và các chúng sinh, đủ thứ dục 
niệm, đủ thứ hiểu biết, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ 
tự tại, đủ thứ trụ địa, đủ thứ căn thanh 
tịnh, đủ thứ ý phương tiện, đủ thứ cảnh 
giới tâm, đủ thứ y chỉ công đức Như Lai, 
đủ thứ nghe thọ các pháp của Phật nói. 

 

Năm trăm vị Bồ Tát, năm trăm vị Thanh Văn và tất 
cả chủ thế gian, cùng với quyến thuộc của các ông chủ thế 
gian, đều khác miệng cùng lời hướng về Đức Phật thỉnh 
pháp, nói: "Cuối mong đức Thế Tôn, tuỳ thuận chúng con, 
và tất cả các chúng sinh khác, đủ thứ dục niệm, đủ thứ sự 
hiểu biết, đủ thứ lời lẽ, đủ thứ pháp tự tại, đủ thứ trụ địa, đủ 
thứ căn lành thanh tịnh, đủ thứ ý phương tiện thiện xảo, đủ 
thứ cảnh giới tâm chúng sinh, đủ thứ y chỉ hết thảy công 
đức Như Lai, đủ thứ nghe thọ các pháp của Phật nói". 

Đó là chúng hội thỉnh Phật tuỳ thuận cơ duyên của 
chúng sinh mà diễn nói. 
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Hiển bày thuở xưa Như Lai tâm 
hướng cầu nhất thiết trí. Thuở xưa phát 
khởi Bồ Tát đại nguyện. Thuở xưa thanh 
tịnh các Ba La Mật. Thuở xưa chứng nhập 
các địa Bồ Tát. Thuở xưa viên mãn các 
hạnh Bồ Tát. Thuở xưa thành tựu phương 
tiện. Thuở xưa tu hành các đạo. Thuở xưa 
đắc được pháp xuất ly. Thuở xưa làm việc 
thần thông. Thuở xưa có những bổn sự 
nhân duyên. 

 

Cúi xin Phật vì đại chúng pháp hội, hiển bày : Thuở 
xưa khi Như Lai chưa thành Phật, phát tâm hướng cầu đạo 
bồ đề, nhất thiết trí huệ. Thuở xưa phát khởi Bồ Tát đại 
nguyện. Thuở xưa thanh tịnh tu hành các Ba La Mật đến 
bờ kia. Thuở xưa chứng nhập các địa vị của Bồ Tát. Thuở 
xưa viên mãn các hạnh của Bồ Tát tu. Thuở xưa thành tựu 
pháp môn phương tiện. Thuở xưa tu hành tất cả đạo pháp. 
Thuở xưa tu hành đắc được pháp thoát khỏi ba cõi. Thuở 
xưa làm việc thần thông. Thuở xưa có những bổn sự nhân 
duyên. 

 

Và thành Đẳng Chánh Giác, chuyển 
diệu pháp luân. Thanh tịnh cõi Phật, điều 
phục chúng sinh. Khai mở pháp thành 
nhất thiết trí. Thị hiện đạo của tất cả chúng 
sinh tu. Nhập vào sở trụ của tất cả chúng 
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sinh. Thọ sự bố thí của tất cả chúng sinh. 
Vì tất cả chúng sinh nói công đức bố thí. Vì 
tất cả chúng sinh hiện hình bóng của chư 
Phật. Các pháp như vậy, xin vì chúng con 
mà nói. 

 

Và thành Đẳng Chánh Giác, chuyển diệu pháp luân. 
Trang nghiêm thanh tịnh cõi nước chư Phật, điều phục hết 
thảy chúng sinh thế gian. Khai mở pháp thành nhất thiết trí 
huệ. Thị hiện con đường tất cả chúng sinh tu đạo. Phật có 
thể chứng nhập vào sở trụ của tất cả chúng sinh. Hay tiếp 
thọ sự bố thí của tất cả chúng sinh. Vì tất cả chúng sinh nói 
công đức bố thí. Vì tất cả chúng sinh hiện hình bóng của 
chư Phật. Các pháp như vậy, và thệ nguyện đã phát ra, 
chúng con đại chúng đều cúi mong đức Phật vì chúng con 
mà nói. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm của Bồ 
Tát nghĩ. Đại bi làm thân, đại bi làm cửa, 
đại bi làm đầu. Dùng pháp đại bi mà làm 
phương tiện, đầy khắp hư không, nhập vào 
tam muội Sư Tử Tần Thân. 

 

Lúc đó, đức Thế Tôn biết trong tâm của Bồ Tát nghĩ. 
Nên dùng đại bi làm thân, dùng đại bi làm cửa, lại dùng đại 
bi làm đầu. Dùng pháp đại bi mà làm pháp môn phương 
tiện, đầy dẫy khắp hư không pháp giới, nhập vào tam muội 
Sư Tử Tần Thân. 
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Nhập vào tam muội đó rồi, tất cả thế 
gian, khắp đều nghiêm tịnh. Lúc đó, lầu 
các đại trang nghiêm, hốt nhiên rộng lớn, 
không có bờ mé. Kim cang làm đất, bảo 
vương che phủ phía trên. Vô lượng hoa 
báu, và các ma ni, tán khắp trong đó, nơi 
đâu cũng đầy dẫy. 

 

Phật nhập vào tam muội đó rồi, thì đột nhiên tất cả 
thế gian, khắp nơi đều biến thành trang nghiêm thanh tịnh. 
Lúc đó, lầu các đại trang nghiêm, hốt nhiên biến thành 
rộng lớn, không có bờ mé. Kim cang dùng làm đất, đủ thứ 
châu báu bảo vương che phủ phía trên. Vô lượng hoa báu, 
và các ma ni báu, đều tán khắp ở trong lầu các đại trang 
nghiêm đó, nơi đâu cũng đều trang nghiêm thanh tịnh. 

 

Lưu ly làm trụ, các thứ báu hợp 
thành. Đại quang ma ni trang nghiêm. 
Vàng Diêm Phù Đàn, như ý bảo vương, bố 
trí khắp phía trên, dùng để nghiêm sức. 
Lầu cao nối nhau, đường gác thông nhau, 
kèo mái nối nhau, cửa ngạch chói nhau. 
Thềm, bực, lan can, các thứ đều đầy đủ. 

 

Dùng lưu ly làm trụ lầu các đại trang nghiêm, là 
dùng bảy thứ báu hợp thành. Do đại quang ma ni báu để 
trang nghiêm lầu các đại trang nghiêm. Cây vàng Diêm 
Phù Đàn, như ý bảo vương, đều che khắp phía trên lầu các 
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đại trang nghiêm, dùng để nghiêm sức, khiến cho đạo tràng 
đặc biệt thù thắng tốt đẹp. Lầu cao nối với nhau, đường gác 
thông với nhau, rất là mỹ lệ, trên lầu các lại có lối đi xinh 
xắn, kèo mái nối nhau, cửa lớn và cửa sổ chói sáng với 
nhau. Thềm, bực, lan can, các thứ đều đầy đủ. 

 

Tất cả đều dùng báu đẹp để trang 
nghiêm. Các thứ báu đó đều làm hình 
tượng trời người, kiên cố tốt đẹp, đệ nhất 
trong đời. Lưới báu ma ni che phủ phía 
trên. Bên các cửa đều dựng tràng phan, 
đều phóng quang minh, chiếu khắp pháp 
giới. Phía ngoài đạo tràng, thềm cấp lan 
can, số nhiều vô lượng, không thể nói hết, 
thảy đều dùng ma ni làm thành. 

 

Tất cả đều dùng báu đẹp để trang nghiêm. Các thứ 
báu đó, tuy chẳng có tri giác gì, nhưng đều hay sinh ra hình 
tượng người trời và người nhân gian, rất là kiên cố tốt đẹp, 
thế gian ít có, cho nên nói là đệ nhất trong đời. Lại có lưới 
báu ma ni che phủ phía trên. Bên hông các cửa đều dựng 
tràng phan, đều phóng đại quang minh, chiếu sáng khắp 
pháp giới. Phía ngoài đạo tràng, lại có thềm cấp, lan can, số 
nhiều vô lượng, không thể nói hết, thảy đều dùng ma ni 
làm thành.  

Đủ thứ cảnh giới vừa nói ở trên, người nào khai mở 
con mắt trí huệ, mới có thể nhìn thấy được, hoặc đắc được 
thiên nhãn thông, mới có thể nhìn thấy được, chẳng phải 
một số phàm phu có thể thấy được. Cho nên, lúc đức Phật 
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nói Kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa ở trong pháp hội, có 
mắt mà chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo viên 
đốn, vì hàng nhị thừa là tự liễu hán, tiểu khí tiểu lượng, 
thuở xưa chẳng có nhân duyên lớn, nên chẳng thấy được 
thần biến của Như Lai. Như lúc trời sấm sét, kẻ điết chẳng 
nghe được, lúc trời sáng kẻ mù chẳng thấy được. Hết thảy 
những cảnh giới đó đều là không thể nghĩ bàn, tại nhân 
gian nhìn chẳng thấy được cảnh giới nầy. Đó đều là cảnh 
giới riêng ngoài của một thế giới, một thứ cảnh giới không 
thể nghĩ bàn riêng ngoài. Cho nên, chúng ta nghe Kinh 
đứng có chấp trước vào chữ nghĩa, hoặc chấp trước vào 
văn pháp. Phải biết cảnh giới nầy, là người đắc được ngũ 
nhãn lục thông mới minh bạch được. 

 

Bấy giờ, lại do nhờ thần lực của Phật, 
rừng Thệ Đa hốt nhiên rộng lớn, lượng 
đồng với bất khả thuyết số hạt bụi cõi nước 
chư Phật. Tất cả báu đẹp xen lẫn trang 
nghiêm, bất khả thuyết báu rải khắp mặt 
đất, A tăng kỳ báu dùng làm tường rào. 
Cây báu đa la trang nghiêm bên đường. 

 

Lúc đó, lại do nhờ đại oai thần lực của Phật, nên 
rừng Thệ Đa hốt nhiên biến thành rộng lớn vô cùng, lượng 
đồng với bất khả thuyết số hạt bụi cõi nước chư Phật. Lại 
có tất cả báu đẹp xen tạp lẫn nhau để trang nghiêm đạo 
tràng. Lại có bất khả thuyết bảy báu rải đầy khắp mặt đất 
rừng Thệ Đa. Lại có A tăng kỳ các thứ báu dùng làm tường 
rào. Cây báu đa la trang nghiêm hai bên đường. 
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Ở giữa lại có vô lượng sông thơm, 
nước thơm đầy dẫy, sóng gợn xoay quanh. 
Tất cả hoa báu, chảy theo vòng bên phải, 
tự nhiên vang ra âm thanh Phật pháp. Hoa 
trắng nhỏ báu không nghĩ bàn, búp nở toả 
hương thơm đầy khắp trên mặt nước. Các 
cây hoa báu trồng thẳng hàng bên bờ sông.   

 

Ở giữa lại có vô lượng sông thơm, nước thơm đầy 
dẫy, sóng gợn xoay quanh, nhìn rất đẹp mắt, đó là cảnh 
giới của bậc Thánh nhân. Lại có tất cả hoa báu, nước cũng 
toả hương thơm, hoa cũng toả hương thơm, chảy theo dòng 
nước vòng về bên phải. Từng đoá hoa, từng đoá hoa, trôi 
theo dòng nước vòng về bên phải, có thứ lớp, có hàng ngay 
thẳng, tựa như có tri giác. Nước chảy tự nhiên vang ra âm 
thanh diệu pháp đại thừa, gió động cũng diễn nói diệu pháp 
đại thừa, hoa trôi ở trong nước tự nhiên cũng vang ra âm 
thanh Phật nói pháp - Bạn thấy như vậy có diệu chăng? 
Cho nên cảnh giới nầy, chẳng phải phàm phu tục tử chúng 
ta có thể minh bạch được. Lại có hoa trắng nhỏ báu không 
thể nghĩ bàn, đều khai hoa nở nhuỵ toả hương thơm đầy 
khắp trên mặt nước. Lại có đủ thứ các cây hoa báu trồng 
thẳng hàng bên bờ sông. 

 

Đủ thứ đình đài không thể nghĩ bàn, 
đều ngay hàng thẳng lối thứ tự trên bờ 
sông. Lưới báu ma ni che phủ phía trên. A 
tăng kỳ báu phóng đại quang minh. A tăng 
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kỳ báu trang nghiêm mặt đất. Đốt lên 
hương thơm, mùi thơm ngào ngạt. 

 

Đủ thứ đình đài lầu các nhiều không thể nghĩ bàn, 
đều ngay hàng thẳng lối thứ tự trên bờ sông. Lại có lưới 
báu ma ni che phủ phía trên. Lại có vô lượng châu báu đều 
phóng đại quang minh. Lại có vô lượng châu báu dùng để 
trang nghiêm mặt đất. Lại đốt lên đủ thứ hương thơm, mùi 
thơm ngào ngạt khắp trong hư không. 

 

Lại dựng vô lượng đủ thứ tràng báu. 
Đó là: Tràng báu hương, tràng báu y, 
tràng phan báu, tràng lụa báu, tràng hoa 
báu, tràng chuỗi báu, tràng man báu, tràng 
linh báu, tràng lọng ma ni báu, tràng đại 
ma ni báu, tràng ma ni báu quang minh 
chiếu khắp, tràng ma ni vương vang ra âm 
thanh danh hiệu tất cả Như Lai, tràng sư 
tử ma ni vương, tràng ma ni vương nói 
biển bổn sự của tất cả Như Lai, tràng ma 
ni vương hiện hình bóng tất cả pháp giới. 
Đều ngay hàng trang nghiêm, khắp cùng 
mười phương. 

 

Lại dựng vô lượng đủ thứ tràng báu. Đó là: Tràng 
báu hương, tràng báu y, tràng phan báu, tràng lụa báu, 
tràng hoa báu, tràng chuỗi báu, tràng man báu, tràng linh 
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báu, tràng lọng ma ni báu, tràng đại ma ni báu, tràng ma ni 
báu quang minh chiếu khắp, tràng ma ni vương vang ra âm 
thanh danh hiệu tất cả Như Lai-tràng cũng niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng. Lại có tràng sư tử ma ni vương. Lại có 
tràng ma ni vương nói đủ thứ bổn sự của tất cả Như Lai. 
Lại có tràng ma ni vương hiện hình bóng tất cả pháp giới. 
Đủ thứ tràng báu vừa nói ở trên, đều ngay hàng trang 
nghiêm, khắp cùng mười phương. 

 

Bấy giờ, trong hư không phía trên 
rừng Thệ Đa, có mây cung điện trời không 
thể nghĩ bàn. Vô số mây cây hương. Bất 
khả thuyết mây núi Tu Di. Bất khả thuyết 
mây kỹ nhạc, đều vang ra âm thanh vi 
diệu, ca ngợi Như Lai. Bất khả thuyết mây 
hoa sen báu. Bất khả thuyết mây toà báu, 
trải y trời, có Bồ Tát ngồi ở trên, khen ngợi 
công đức Phật. Bất khả thuyết mây ma ni 
báu hình tượng các Thiên Vương. Bất khả 
thuyết mây chân châu trắng. Bất khả 
thuyết mây châu đỏ lầu các trang nghiêm. 
Bất khả thuyết mây mưa châu kim cang 
kiên cố. Đều trụ ở trong hư không, đầy dẫy 
khắp cùng, dùng để nghiêm sức. Tại sao? 

 

Lúc đó, trong hư không phía trên rừng Thệ Đa, lại có 
mây cung điện trời không thể nghĩ bàn. Lại có vô số mây 
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cây hương. Lại có bất khả thuyết mây núi Tu Di. Lại có bất 
khả thuyết mây kỹ nhạc, đều vang ra âm thanh vi diệu, 
khen ngợi Như Lai. Lại có bất khả thuyết mây hoa sen báu. 
Lại có bất khả thuyết mây toà báu, đều trải y trời, có Bồ 
Tát ngồi ở trên, khen ngợi công đức Phật. Lại có bất khả 
thuyết mây ma ni báu hình tượng các Thiên Vương. Lại có 
bất khả thuyết mây chân châu trắng. Lại có bất khả thuyết 
mây châu đỏ lầu các trang nghiêm. Lại có bất khả thuyết 
mây mưa châu kim cang kiên cố. Đủ thứ mây ở trên đều trụ 
ở trong hư không, giăng bày phía trên, đầy dẫy khắp cùng, 
dùng để nghiêm sức. Tại sao có cảnh giới như vậy? 

 

Vì căn lành của Như Lai không thể 
nghĩ bàn. Vì pháp trắng tịnh của Như Lai 
không thể nghĩ bàn. Vì oai lực của Như Lai 
không thể nghĩ bàn. Vì Như Lai hay dùng 
một thân tự tại biến hoá, khắp tất cả thế 
giới không thể nghĩ bàn. Vì Như Lai hay 
dùng thần lực, khiến tất cả chư Phật, và cõi 
Phật trang nghiêm, đều nhập vào thân 
Phật không thể nghĩ bàn. Vì Như Lai hay ở 
trong một hạt bụi, hiện khắp hình ảnh tất 
cả pháp giới không thể nghĩ bàn. Vì Như 
Lai hay ở trong một lỗ lông, thị hiện tất cả 
chư Phật quá khứ không thể nghĩ bàn. Vì 
Như Lai tuỳ phóng mỗi mỗi quang minh, 
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đều chiếu khắp tất cả thế giới không thể 
nghĩ bàn. Vì Như Lai hay ở trong một lỗ 
chân lông, hiện ra tất cả cõi Phật nhiều 
như số hạt bụi mây biến hoá, đầy khắp tất 
cả cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn. 
Vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lông, 
hiện khắp tất cả mười phương thế giới kiếp 
thành hoại không thể nghĩ bàn. 

 

Vì Phật có mười thứ không thể nghĩ bàn, cho nên có 
đủ thứ cảnh giới trang nghiêm, đó là: 

1. Vì căn lành của Như Lai không thể nghĩ bàn, cho 
nên có những sự trang nghiêm như thế. 

2. Vì pháp trắng tịnh của Như Lai không thể nghĩ 
bàn, cho nên có cảnh giới như thế. 

3. Vì oai lực của Như Lai không thể nghĩ bàn. 
4. Vì Như Lai hay dùng một thân tự tại biến hoá, 

khắp tất cả thế giới không thể nghĩ bàn.  
5. Vì Như Lai hay dùng thần lực, khiến tất cả chư 

Phật, và cõi Phật trang nghiêm, đều nhập vào thân Phật 
không thể nghĩ bàn.  

6. Vì Như Lai hay ở trong một hạt bụi, hiện khắp 
hình ảnh tất cả pháp giới không thể nghĩ bàn.  

7. Vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lông, dùng 
thần thông biến hoá thị hiện tất cả chư Phật kiếp quá khứ 
không thể nghĩ bàn.  
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8. Vì Như Lai hay tuỳ thuận căn cơ chúng sinh, 
phóng ra mỗi mỗi đại quang minh, đều chiếu khắp cùng tất 
cả thế giới không thể nghĩ bàn.  

9. Vì Như Lai hay ở trong một lỗ chân lông, hiện ra 
tất cả cõi Phật nhiều như số hạt bụi mây thần thông biến 
hoá, đầy khắp tất cả cõi nước chư Phật không thể nghĩ bàn.  

10. Vì Như Lai hay ở trong một lỗ lông, hiện khắp 
tất cả mười phương thế giới kiếp thành trụ hoại không, 
không thể nghĩ bàn. 

 

Như ở nơi rừng Thệ Đa vườn Cấp Cô 
Độc nầy, thấy cõi Phật thanh tịnh trang 
nghiêm. Mười phương tất cả tận pháp giới 
hư không giới, tất cả thế giới, cũng thấy 
như vậy. Đó là: Thấy thân Như Lai trụ ở 
rừng Thệ Đa, chúng hội Bồ Tát, thảy đều 
đầy khắp. Thấy mưa khắp tất cả mây trang 
nghiêm. Thấy mưa khắp mây tất cả báu 
quang minh chiếu sáng. Thấy mưa khắp 
mây tất cả báu ma ni. Thấy mưa khắp mây 
tất cả lọng trang nghiêm che phủ cõi Phật. 
Thấy mưa khắp mây tất cả thân trời. Thấy 
mưa khắp mây tất cả cây hoa. Thấy mưa 
khắp mây tất cả cây y phục. Thấy mưa 
khắp mây tất cả chuỗi báu anh lạc, liên tục 
không dứt, khắp cùng tất cả mặt đất. Thấy 
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mưa khắp mây tất cả đồ trang nghiêm. 
Thấy mưa khắp mây tất cả đủ thứ hương 
hình tướng như chúng sinh. Thấy mưa 
khắp mây tất cả lưới hoa báu vi diệu liên 
tục không dứt. Thấy mưa khắp mây tất cả 
các Thiên nữ cầm tràng báu, chu du đến đi 
ở trong hư không. Thấy mưa khắp mây tất 
cả các hoa sen báu, ở giữa lá hoa sen tự 
nhiên vang ra đủ thứ âm nhạc. Thấy mưa 
khắp mây tất cả toà sư tử dùng lưới báu 
anh lạc để trang nghiêm. 

 

Như ở tại lầu các đại trang nghiêm nơi rừng Thệ Đa, 
vườn Cấp Cô Độc nầy, thấy cõi Phật thanh tịnh trang 
nghiêm. Mười phương tất cả tận pháp giới hư không giới, 
tất cả thế giới, cũng đều thấy như ở cõi Ta Bà nầy. Chúng 
sinh ở thế giới khác thấy được thế giới nầy, chúng sinh ở 
thế giới nầy, cũng thấy được ở thế giới khác, hổ tương vô 
ngại, hổ tương nhìn thấy nhau. Đó là: Thấy thân Như Lai 
trụ ở trong rừng Thệ Đa, chúng hội Bồ Tát, thảy đều đầy 
khắp trong rừng Thệ Đa. Lại thấy cảnh giới mưa khắp tất 
cả mây trang nghiêm. Lại thấy mưa khắp mây tất cả báu 
quang minh chiếu sáng. Lại thấy mưa khắp mây tất cả báu 
ma ni. Lại thấy mưa khắp mây tất cả lọng trang nghiêm che 
phủ cõi Phật. Lại thấy mưa khắp mây tất cả thân trời. Lại 
thấy mưa khắp mây tất cả cây hoa. Lại thấy mưa khắp mây 
tất cả cây y phục. Lại thấy mưa khắp mây tất cả chuỗi báu 
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anh lạc, liên tục không dứt, khắp cùng tất cả mặt đất. Lại 
thấy mưa khắp mây tất cả đồ trang nghiêm. Lại thấy mưa 
khắp mây tất cả đủ thứ hương hình tướng như chúng sinh. 
Lại thấy mưa khắp mây tất cả lưới hoa báu vi diệu liên tục 
không dứt. Lại thấy mưa khắp mây tất cả các Thiên nữ cầm 
tràng báu, chu du đến đi ở trong hư không. Lại thấy mưa 
khắp mây tất cả các hoa sen báu, ở giữa lá hoa sen tự nhiên 
vang ra đủ thứ âm nhạc. Lại thấy mưa khắp mây tất cả toà 
sư tử dùng lưới báu anh lạc để trang nghiêm. 

 

Bấy giờ, phương đông qua khỏi biển 
thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Kim 
Đăng Vân Tràng, đức Phật hiệu là Tỳ Lô 
Giá Na Thắng Đức Vương. Trong chúng 
đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Tỳ Lô Giá Na 
Nguyện Quang Minh, với các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ 
hội, đều đi đến chỗ đức Phật. Đều dùng 
thần lực nổi đủ thứ mây. Đó là: Mây hoa 
trời, mây hương trời, mây hương bột trời, 
mây man trời, mây báu trời, mây đồ trang 
nghiêm trời, mây lọng báu trời, mây y trời 
vi diệu, mây tràng phan báu trời, mây tất 
cả diệu báu trang nghiêm trời, đầy dẫy hư 
không.  
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Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật, bèn ở phương đông hoá làm lầu các 
báu trang nghiêm, và chiếu khắp toà sư tử 
thập phương bảo liên hoa tạng. Lưới báu 
như ý phủ thân Ngài, cùng với quyến 
thuộc, đều ngồi kiết già.  

 

Lúc đó, ở phương đông qua khỏi biển thế giới, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là 
Kim Đăng Vân Tràng, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tỳ Lô 
Giá Na Thắng Đức Vương. Trong đại chúng pháp hội của 
đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang 
Minh, Ngài cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật tụ hội lại, đều đi đến chỗ đức Phật. Đều 
dùng thần lực của Bồ Tát nổi lên đủ thứ vầng mây. Đó là: 
Mây hoa trời, mây hương trời, mây hương bột trời, mây 
man trời, mây báu trời, mây đồ trang nghiêm trời, mây 
lọng báu trời, mây y trời vi diệu, mây tràng phan báu trời, 
mây tất cả diệu báu trang nghiêm trời - đều đầy dẫy trong 
hư không. Bồ Tát đó đến đạo tràng chỗ đức Phật rồi, đảnh 
lễ chân Phật, bèn ở phương đông hoá làm lầu các báu trang 
nghiêm, và chiếu khắp toà sư tử thập phương bảo liên hoa 
tạng. Có lưới báu như ý phủ thân Bồ Tát, Bồ Tát đó cùng 
với quyến thuộc cùng đến với Ngài, đều ngồi kiết già.  

 

Phương nam qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tạng. 
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Đức Phật hiệu là Phổ Quang Minh Vô 
Thắng Tạng Vương. Trong chúng đức Phật 
đó, có Bồ Tát tên là Bất Khả Hoại Tinh 
Tấn Vương, với các Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật tụ hội, đều 
đi đến chốn Phật. Cầm tất cả lưới hương 
báu, cầm tất cả chuỗi báu, cầm tất cả hoa 
đới báu, cầm tất cả man đới báu, cầm tất 
cả chuỗi kim cang, cầm tất cả lưới ma ni 
báu, cầm tất cả y đới báu, cầm tất cả chuỗi 
đới báu, cầm tất cả tối thắng quang minh 
ma ni đới, cầm tất cả chuỗi sử tử ma ni 
báu. Đều dùng thần lực, đầy khắp tất cả 
biển thế giới.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật, bèn ở phương nam, hoá làm lầu các 
ma ni báu trang nghiêm chiếu khắp thế 
gian, và chiếu khắp toà sư tử thập phương 
bảo liên hoa tạng. Dùng lưới tất cả hoa báu 
phủ thân Ngài, cùng với quyến thuộc, đều 
ngồi kiết già. 

 

Ở phương nam qua khỏi biển thế giới nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là Kim 
Cang Tạng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Quang 
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Minh Vô Thắng Tạng Vương. Trong đại chúng pháp hội 
của đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Bất Khả Hoại Tinh 
Tấn Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật tụ hội lại, đều đi đến chốn Phật. Các Ngài 
đều cầm tất cả lưới hương báu, cầm tất cả chuỗi báu, cầm 
tất cả hoa đới báu, cầm tất cả man đới báu, cầm tất cả chuỗi 
kim cang, cầm tất cả lưới ma ni báu, cầm tất cả y đới báu, 
cầm tất cả chuỗi đới báu, cầm tất cả tối thắng quang minh 
ma ni đới, cầm tất cả chuỗi sử tử ma ni báu. Đều dùng thần 
lực của Bồ Tát, đầy dẫy khắp tất cả biển thế giới. Đến đạo 
tràng chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, bèn ở phương 
nam, hoá làm lầu các ma ni báu trang nghiêm chiếu khắp 
thế gian, và chiếu khắp toà sư tử thập phương bảo liên hoa 
tạng. Dùng lưới tất cả hoa báu phủ trên thân Bồ Tát, vị Bồ 
Tát đó cùng với quyến thuộc cùng đến, đều ngồi kiết già. 

 

Phương tây qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Ma Ni Bảo Đăng Tu 
Di Sơn Tràng. Đức Phật hiệu là Pháp Giới 
Trí Đăng. Trong chúng đức Phật đó, có Bồ 
Tát tên là Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức 
Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi biển thế giới tụ hội, đều đi đến chốn 
Phật. Đều dùng thần lực với đủ thứ hương 
thoa, hương đốt, mây núi Tu Di, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Đủ thứ 
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mây núi Tu Di sắc hương thuỷ, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mây núi 
Tu Di quang minh ma ni bảo vương, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, 
nhiều đồng như số hạt bụi tất cả đại địa. 
Đủ thứ mây núi Tu Di quang diễm luân 
trang nghiêm tràng, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Đủ thứ mây núi 
Tu Di sắc kim cang tạng ma ni vương trang 
nghiêm, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Mây núi Tu Di phổ chiếu 
tất cả thế giới Diêm Phù đàn ma ni bảo 
tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Mây núi Tu Di hiện tất cả pháp 
giới ma ni bảo, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. Mây núi Tu Di hiện 
tất cả chư Phật tướng tốt ma ni bảo vương, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. Mây núi Tu Di hiện tất cả bổn sự 
nhân duyên của Như Lai, nói hạnh của các 
Bồ Tát tu hành ma ni bảo vương, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Mây núi Tu Di hiện tất cả Phật ngồi bồ đề 
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tràng ma ni bảo vương, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật. Đầy khắp 
pháp giới.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật, bèn ở phương tây, hoá làm lầu các tất 
cả hương vương, lưới báu chân châu, che 
phủ phía trên, và hoá làm toà sư tử đế 
thích ảnh tràng bảo liên hoa tạng. Dùng 
lưới diệu sắc ma ni phủ thân Ngài. Đội mão 
báu tâm vương, cùng với quyến thuộc, đều 
ngồi kiết già. 

 

Ở phương tây qua khỏi biển thế giới nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có thế giới tên là Ma Ni 
Bảo Đăng Tu Di Sơn Tràng. Đức Phật hiệu là Pháp Giới 
Trí Đăng. Trong đại chúng pháp hội đức Phật đó, có Bồ 
Tát tên là Phổ Thắng Vô Thượng Oai Đức Vương, với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, đều đi đến 
chốn Phật. Đều dùng đại oai thần lực nổi lên đủ thứ hương 
thoa, hương đốt, mây núi Tu Di, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. Lại nổi lên đủ thứ mây núi Tu Di sắc 
hương thuỷ, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Lại nổi lên mây núi Tu Di quang minh ma ni bảo vương, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, nhiều đồng 
như số hạt bụi tất cả đại địa. Lại nổi lên đủ thứ mây núi Tu 
Di quang diễm luân trang nghiêm tràng, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật. Lại nổi lên đủ thứ mây núi Tu 
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Di sắc kim cang tạng ma ni vương trang nghiêm, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Lại nổi lên mây núi Tu 
Di chiếu khắp tất cả thế giới Diêm Phù đàn ma ni bảo 
tràng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.  

Bạn hãy xem! Mỗi một thứ đều nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật, cho nên trí lực của chúng ta chẳng 
đạt đến được. Cảnh giới nầy, người đắc được ngũ nhãn lục 
thông mới minh bạch được. 

Bồ Tát đó lại nổi lên mây núi Tu Di hiện tất cả pháp 
giới ma ni bảo, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. Lại nổi lên mây núi Tu Di hiện tất cả chư Phật tướng 
tốt ma ni bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Lại nổi lên mây núi Tu Di hiện tất cả bổn sự nhân 
duyên của Như Lai, nói hạnh của các Bồ Tát tu hành ma ni 
bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Lại nổi lên mây núi Tu Di hiện tất cả Phật ngồi bồ đề tràng 
ma ni bảo vương, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. Những mây đó đầy khắp tận hư không biến pháp 
giới. Bồ Tát đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, bèn ở 
phương tây, hoá làm lầu các tất cả hương vương, lưới báu 
chân châu, che phủ phía trên. Lại hoá làm toà sư tử đế thích 
ảnh tràng bảo liên hoa tạng. Dùng lưới diệu sắc ma ni 
không thể nghĩ bàn phủ lên thân Bồ Tát, dùng mũ báu tâm 
vương đội trên đầu, cùng với quyến thuộc đến với Ngài, 
đều ngồi kiết già. 

Chúng ta người tu đạo không thể che giấu lỗi lầm 
của mình, không thể bảo hộ cái sai của mình. Nếu cứ như 
thế thì vĩnh viễn chẳng có sự tiến bộ. Bất cứ ai có đoạn xứ, 
đừng có sợ người khác biết, có trường xứ cũng đừng có sợ 
người khác biết, những đoạn xứ nên thổ lộ ra, nói cho mọi 
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người biết. Những trường xứ của mình, không cần nói cho 
mọi người biết. Do đó, nếu có ai đối với bạn nói ra đoạn xứ 
của bạn, đó chính là trợ giúp bạn, là vị thiện tri thức của 
bạn. Người tu hành còn không muốn thừa nhận lỗi lầm của 
mình, thì thử hỏi những người không tu hành làm sao mà 
họ nhận lỗi lầm của mình? Người tu đạo mình có sai, ai nói 
với mình, thì người đó là thiện tri thức của mình. Chúng ta 
đừng có tư tưởng đố kị chướng ngại. Bất cứ bạn tu đạo như 
thế nào, một khi có tư tưởng đố kị chướng ngại, thì tất cả 
công đức hoá thành không có. Vì bạn vẫn còn sự chấp 
trước lớn như thế, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng, cho 
nên không thể đắc được tự tại. Bất cứ vị nào có đoạn xứ, 
chúng ta đều nên nói với họ, trợ giúp họ tu hành. Do đó có 
câu: "Kiến hiền tư tề, kiến bất hiền nhi nội tự tỉnh". Thấy 
người nào giỏi hơn mình, thì mình phải cố gắng, phải bằng 
người giỏi hơn mình; thấy người không tốt, thì phải hồi 
quang phản chiếu, xem thử mình có điều không tốt như thế 
chăng? Mỗi người cũng đều như thế, thì chẳng bao lâu nữa 
đều có thể đạt đến bậc Thánh hiền. 

Các vị phải biết, tại sao thế giới nầy không tốt? Vì 
tâm con người đố kị chướng ngại, tự tư tự lợi, làm cho thế 
giới bại hoại. Tại sao quốc gia nầy không tốt? Cũng do mỗi 
người đều tự tư tự lợi, tham sân si lớn hơn bất cứ ai, cho 
nên làm cho quốc gia bại hoại. Gia đình cũng vì tham, sân, 
si, đố kị, chướng ngại, cho nên làm cho gia đình bại hoại. 
Tại sao nhân cách con người không tốt? Cũng vì đố kị, 
chướng ngại, tham, sân, si, mà làm cho nhân cách con 
người bại hoại. 

Một số người như thế, hiện tại chúng ta phải nghĩ 
làm sao phải khác hơn một số người, cho nên mới xuất gia 
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tu đạo. Người tu đạo nhất định phải làm cho một số người 
phạm những tập khí mao bệnh đều sửa đổi thành tốt, quyết 
định phải bồi dưỡng nhân cách tốt đẹp, kiến lập đạo tràng 
nầy cho tốt, làm cho phong khí của thế giới nầy sửa đổi 
thành tốt, cho đến khiến cho mỗi quốc gia đều sửa đổi 
thành tốt, mỗi gia đình đều sửa đổi thành tốt, mỗi người 
cũng sửa đổi thành tốt - phải cải tạo nhân tâm của thế giới. 
Vì nguyên nhân nầy, người tu đạo bất cứ như thế nào cũng 
đừng bảo hộ những thứ hôi thối mà một số người bảo hộ 
nó - nào là đố kị, chướng ngại, tự tư tự lợi, tham, sân, si, 
mạn, nghi, những thứ mao bệnh nầy, những thứ xấu xa 
nầy, đều phải tẩy rửa nó cho thật sạch! Bất quá, không cần 
bạn phải vào nhà xí rửa, đến đó rửa thì càng rửa càng hôi 
thối, vì nhà xí vốn chẳng sạch sẽ. Chúng ta phải dùng nước 
sạch, dùng nước trí huệ thanh tịnh, để rửa tập khí mao bệnh 
của mình. Sau đó, cải thiện tư tưởng của mình, đừng giống 
như một số người phàm phu tục tử. Tuy chúng ta cũng là 
phàm phu tục tử, nhưng phải khác hơn một số người phàm 
phu tục tử. Được như vậy, thì mới có thể quay lưng với 
dòng phàm phu lục trần, mà nhập vào dòng Thánh nhân 
pháp tánh. 

Liên quan đến vấn đề viết văn chương: Chẳng phải 
một loại, hai loại, ba loại, đơn giản như thế. Trên thế gian, 
trong mỗi sự việc của nó, đều có ngàn sai vạn biệt, đủ thứ 
sự khác nhau. Ví như văn chương, nếu nói nhiều thì có 
nhiều vô lượng vô biên, nếu nói ít thì có tám vạn bốn ngàn 
thứ loại. Bất quá, chúng ta không nghiên cứu hết nhiều như 
thế mà thôi, cho nên chỉ nghiên cứu trong phạm vi trí huệ 
của chúng ta cho phép. Kỳ thật, phàm là tất cả học vấn đều 
vô lượng vô biên, chẳng có sự dừng lại. Học vấn của thế 
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gian chẳng có sự dừng lại, văn chương của thế giới cũng 
chẳng có sự dừng lại. Cũng có thể nói đó đều là danh 
tướng, là "nhắm mắt mở mắt nói lời mộng". Song, một số 
người cũng nhờ vậy mới có thể dẫn người đi vào, cho nên 
bất cứ một tôn giáo nào, cũng đều cần dùng văn chương để 
tuyên truyền, để tuyên dương và đại biểu giá trị của nó. 
Phải biết đó đều là pháp thế gian, nếu thật muốn cầu pháp 
xuất thế gian thì đừng chấp vào nó. Điểm nầy, mỗi người 
nên biết cho rõ ràng. 

 

Phương bắc qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Bảo Y Quang Minh 
Tràng. Đức Phật hiệu là Chiếu Hư Không 
Pháp Giới Đại Quang Minh. Trong chúng 
của Đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Vô Ngại 
Thắng Tạng Vương, với các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, đi đến 
chốn Phật. Đều dùng thần lực, nổi tất cả 
mây y báu. Đó là: Mây y quang minh báu 
sắc vàng. Mây y ướp đủ thứ hương. Mây y 
nhật tràng ma ni vương. Mây y ma ni sắc 
vàng rực rỡ. Mây y tất cả báu quang diệm. 
Mây y tất cả tinh tú tượng ma ni thượng 
diệu. Mây y ngọc trắng quang ma ni. Mây 
y ma ni đỏ quang minh thù thắng chiếu 
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khắp. Mây y ma ni quang minh oai thế 
sáng rực chiếu khắp. Mây y ma ni biển 
trang nghiêm. Đầy khắp hư không.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật, bèn ở phương bắc, hoá làm lầu các 
Ma ni bảo hải trang nghiêm, và toà sư tử 
Tỳ lưu ly bảo liên hoa tạng. Dùng lưới sư 
tử oai đức ma ni vương, phủ trên thân. 
Thanh tịnh bảo vương làm búi tóc minh 
châu, cùng với quyến thuộc, đều ngồi kiết 
già. 

 

Ở phương bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo 
Y Quang Minh Tràng. Có vị Phật danh hiệu là Chiếu Hư 
Không Pháp Giới Đại Quang Minh. Trong đạo tràng của 
Đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng 
Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới 
tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Các Ngài đều 
dùng thần lực, nổi lên tất cả mây y báu. Đó là: Mây y 
quang minh báu sắc vàng. Mây y ướp đủ thứ hương. Mây y 
nhật tràng ma ni vương. Mây y ma ni sắc vàng rực rỡ. Mây 
y tất cả báu quang diệm. Mây y tất cả tinh tú tượng ma ni 
thượng diệu. Mây y ngọc trắng quang ma ni. Mây y ma ni 
đỏ quang minh thù thắng chiếu khắp. Mây y ma ni quang 
minh oai thế sáng rực chiếu khắp. Mây y ma ni biển trang 
nghiêm. Đủ thứ những mây báu đó đều đầy khắp hư không. 
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Bồ Tát đến đạo tràng của đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật, 
bèn ở phương bắc, hoá làm lầu các Ma ni bảo hải trang 
nghiêm, và toà sư tử Tỳ lưu ly bảo liên hoa tạng. Dùng lưới 
sư tử oai đức ma ni vương, phủ trên thân Bồ Tát. Dùng 
thanh tịnh bảo vương làm búi tóc minh châu của Bồ Tát, 
Ngài cùng với quyến thuộc cùng đến, đều ngồi kiết già. 

 

Phương đông bắc qua khỏi biển thế 
giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Hoan 
Hỉ Thanh Tịnh Quang Minh Võng. Đức 
Phật hiệu là Vô Ngại Nhãn. Trong chúng 
của đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Hoá Hiện 
Pháp Giới Nguyện Nguyệt Vương. Với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới 
tụ hội, đi đến chốn Phật. Đều dùng thần 
lực, nổi mây lầu các báu. Mây lầu các 
hương. Mây lầu các hương đốt. Mây lầu 
các hoa. Mây lầu các chiên đàn. Mây lầu 
các kim cang. Mây lầu các ma ni. Mây lầu 
các vàng. Mây lầu các y. Mây lầu các hoa 
sen. Che phủ mười phương tất cả thế giới.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương đông bắc, hoá làm lầu 
các Nhất thiết pháp giới môn đại ma ni, và 
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toà sư tử Vô đẳng hương vương liên hoa 
tạng. Dùng lưới ma ni hoa, phủ trên thân, 
đội mão Diệu bảo tạng ma ni vương. Cùng 
với quyến thuộc, đều kiết già. 

 

Ở phương đông bắc qua khỏi biển thế giới, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên 
là Nhất Thiết Hoan Hỉ Thanh Tịnh Quang Minh Võng. 
Đức Phật danh hiệu là Vô Ngại Nhãn. Trong đạo tràng của 
đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Hoá Hiện Pháp Giới 
Nguyện Nguyệt Vương. Vị Bồ Tát đó làm lãnh tụ trong 
pháp hội, Ngài với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển 
thế giới tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Đều 
dùng sức thần thông, nổi mây lầu các báu. Mây lầu các 
hương. Mây lầu các hương đốt. Mây lầu các hoa. Mây lầu 
các chiên đàn. Mây lầu các kim cang. Mây lầu các ma ni. 
Mây lầu các vàng. Mây lầu các y. Mây lầu các hoa sen. 
Đều che phủ mười phương tất cả thế giới. Các Ngài đến 
chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật. Sau đó bèn ở phương 
đông bắc, hoá làm lầu các Nhất thiết pháp giới môn đại ma 
ni, và toà sư tử Vô đẳng hương vương liên hoa tạng. Dùng 
lưới ma ni hoa, phủ trên thân Bồ Tát, đầu đội mão Diệu 
bảo tạng ma ni vương. Cùng với quyến thuộc cùng đến với 
Ngài, đều ngồi kiết già. 

 

Phương đông nam qua khỏi biển thế 
giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật, có thế giới tên là Hương Vân 
Trang Nghiêm Tràng. Đức Phật hiệu là 
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Long Tự Tại Vương. Trong chúng của đức 
Phật đó, có Bồ Tát tên là Pháp Huệ Quang 
Diễm Vương. Với các Bồ Tát nhiều như số 
hạt bụi biển thế giới tụ hội, đi đến chốn 
Phật. Đều dùng thần lực, nổi mây quang 
minh sắc vàng viên mãn. Mây quang minh 
vô lượng sắc báu viên mãn. Mây quang 
minh hào tướng Như Lai viên mãn. Mây 
quang minh đủ thứ sắc báu viên mãn. Mây 
quang minh liên hoa tạng viên mãn. Mây 
quang minh nhánh cây các báu viên mãn. 
Mây quang minh đảnh kế Như Lai viên 
mãn. Mây quang minh sắc vàng Diêm Phù 
Đàn viên mãn. Mây quang minh sắc mặt 
trời viên mãn. Mây quang minh sắc mặt 
trăng sao viên mãn. Khắp cùng hư không.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương đông nam, hoá làm lầu 
các Tỳ Lô Giá Na tối thượng bảo quang 
minh, và toà sư tử Kim cang ma ni liên hoa 
tạng. Lưới các báu quang diệm ma ni 
vương, phủ trên thân. Cùng với quyến 
thuộc, đều ngồi kiết già. 
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Ở phương đông nam qua khỏi biển thế giới, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên 
là Hương Vân Trang Nghiêm Tràng. Có một vị Phật hiệu 
là Long Tự Tại Vương. Trong đạo tràng của đức Phật đó, 
có Bồ Tát tên là Pháp Huệ Quang Diễm Vương. Với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng nhau 
đi đến đạo tràng của Phật. Đều dùng thần lực, nổi mây 
quang minh sắc vàng viên mãn. Mây quang minh vô lượng 
sắc báu viên mãn. Mây quang minh hào tướng Như Lai 
viên mãn. Mây quang minh đủ thứ sắc báu viên mãn. Mây 
quang minh liên hoa tạng viên mãn. Mây quang minh 
nhánh cây các báu viên mãn. Mây quang minh đảnh kế 
Như Lai viên mãn. Mây quang minh sắc vàng Diêm Phù 
Đàn viên mãn. Mây quang minh sắc mặt trời viên mãn. 
Mây quang minh sắc mặt trăng sao viên mãn. Đủ thứ mây 
đầy khắp hư không. Các Ngài đến đạo tràng của đức Phật 
rồi, đảnh lễ chân Phật. Bèn ở phương đông nam, hoá làm 
lầu các Tỳ Lô Giá Na tối thượng bảo quang minh, và toà sư 
tử Kim cang ma ni liên hoa tạng. Dùng lưới các báu quang 
diệm ma ni vương, phủ trên thân Bồ Tát, Ngài cùng với 
quyến thuộc cùng đến, đều ngồi kiết già. 

 

Phương tây nam qua khỏi biển thế 
giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật, có thế giới tên là Nhật Quang Ma 
Ni Tạng. Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Chư 
Pháp Trí Nguyệt Vương. Trong chúng của 
đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Tồi Phá Nhất 
Thiết Ma Quân Trí Tràng Vương. Với các 
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Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới 
tụ hội, đi đến chốn Phật. Ở trong tất cả lỗ 
chân lông, hiện ra mây hoa diệm đồng cõi 
hư không. Mây hương diệm. Mây bảo 
diệm. Mây kim cang diệm. Mây hương đốt 
diệm. Mây điện quang diệm. Mây Tỳ Lô 
Giá Na ma ni bảo diệm. Mây nhất thiết 
kim quang diệm. Mây thắng tạng ma ni 
vương quang diệm. Mây hải quang diệm 
đồng ba đời Như Lai. Mỗi mỗi đều từ trong 
lỗ chân lông hiện ra, khắp cõi hư không.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương tây nam, hoá làm lầu 
các Phổ hiện thập phương pháp giới quang 
minh võng đại ma ni bảo, và toà sư tử 
Hương đăng diễm bảo liên hoa tạng. Dùng 
lưới ma ni ly cấu tạng, phủ trên thân, đội 
mão Vang ra tiếng phát thú tất cả chúng 
sinh nghiêm sức ma ni vương. Cùng với 
quyến thuộc, đều ngồi kiết già. 

 

Ở phương tây nam qua khỏi biển thế giới nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là 
Nhật Quang Ma Ni Tạng. Đức Phật hiệu là Phổ Chiếu Chư 
Pháp Trí Nguyệt Vương. Trong đạo tràng của đức Phật đó, 
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có vị Bồ Tát tên là Tồi Phá Nhất Thiết Ma Quân Trí Tràng 
Vương, với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới 
tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong tất cả 
lỗ chân lông trên thân Bồ Tát, hiện ra mây hoa diệm đồng 
cõi hư không, mây hương diệm, mây bảo diệm, mây kim 
cang diệm, mây hương đốt diệm, mây điện quang diệm, 
mây Tỳ Lô Giá Na ma ni bảo diệm, mây nhất thiết kim 
quang diệm, mây thắng tạng ma ni vương quang diệm, mây 
hải quang diệm đồng ba đời Như Lai. Mỗi mỗi thứ mây đó, 
đều từ trong lỗ chân lông hiện ra, đầy khắp cõi hư không. 
Các Ngài đến đạo tràng của đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương tây nam, hoá làm lầu các Phổ hiện 
thập phương pháp giới quang minh võng đại ma ni bảo, và 
toà sư tử Hương đăng diễm bảo liên hoa tạng. Dùng lưới 
ma ni ly cấu tạng, phủ trên thân Bồ Tát, đầu đội mão Vang 
ra tiếng phát thú tất cả chúng sinh nghiêm sức ma ni 
vương. Ngài cùng với quyến thuộc cùng đến, đều ngồi kiết 
già. 

 

Phương tây bắc qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na 
Nguyện Ma Ni Vương Tạng. Đức Phật hiệu 
là Phổ Quang Minh Tối Thắng Tu Di 
Vương. Trong chúng của đức Phật đó, có 
Bồ Tát tên là Nguyện Trí Quang Minh 
Tràng. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
biển thế giới tụ hội, đi đến chốn Phật. Ở 
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trong niệm niệm, tất cả tướng tốt, tất cả lỗ 
lông, tất cả thân phần, đều xuất hiện mây 
hình tượng tất cả Như Lai ba đời. Mây 
hình tượng tất cả Bồ Tát. Mây hình tượng 
chúng hội tất cả Như Lai. Mây hình tượng 
thân biến hoá của tất cả Như Lai. Mây 
hình tượng thân bổn sanh của tất cả Như 
Lai. Mây hình tượng tất cả Thanh Văn 
Bích Chi Phật. Mây hình tượng bồ đề tràng 
của tất cả Như Lai. Mây hình tượng thần 
biến của tất cả Như Lai. Mây hình tượng 
tất cả thế gian chủ. Mây hình tượng tất cả 
cõi nước thanh tịnh. Đầy khắp hư không.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương tây bắc, hoá làm lầu 
các Phổ chiếu thập phương ma ni bảo 
trang nghiêm, và toà sư tử Phổ chiếu thế 
gian bảo liên hoa. Dùng lưới Vô năng thắng 
quang minh chân châu, phủ trên thân, đội 
mão Phổ quang minh ma ni bảo. Cùng với 
quyến thuộc, đều ngồi kiết già. 

 

Ở phương tây bắc qua khỏi biển thế giới nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có một thế giới tên là Tỳ 
Lô Giá Na Nguyện Ma Ni Vương Tạng. Đức Phật hiệu là 
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Phổ Quang Minh Tối Thắng Tu Di Vương. Trong đại pháp 
hội của đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Nguyện Trí Quang 
Minh Tràng. Với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế 
giới tụ hội, cùng nhau đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong 
niệm niệm của vị Bồ Tát đó, tất cả tướng tốt, tất cả lỗ lông, 
tất cả thân phần, đều xuất hiện mây hình tượng tất cả Như 
Lai ba đời. Mây hình tượng tất cả Bồ Tát. Mây hình tượng 
chúng hội tất cả Như Lai. Mây hình tượng thân biến hoá 
của tất cả Như Lai. Mây hình tượng thân bổn sanh của tất 
cả Như Lai. Mây hình tượng tất cả Thanh Văn Bích Chi 
Phật. Mây hình tượng bồ đề tràng của tất cả Như Lai. Mây 
hình tượng thần biến của tất cả Như Lai. Mây hình tượng 
tất cả thế gian chủ. Mây hình tượng tất cả cõi nước thanh 
tịnh. Đủ thứ mây hình tượng đầy khắp hư không. Ngài đến 
đạo tràng của đức Phật rồi, đảnh lễ chân Phật. Bèn ở 
phương tây bắc, hoá làm lầu các Phổ chiếu thập phương 
ma ni bảo trang nghiêm, và toà sư tử Phổ chiếu thế gian 
bảo liên hoa. Dùng lưới Vô năng thắng quang minh chân 
châu, phủ trên thân Bồ Tát, đầu đội mão Phổ quang minh 
ma ni bảo. Ngài cùng với quyến thuộc cùng đến, đều ngồi 
kiết già. 

 

Phương dưới qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Như Lai 
Viên Mãn Quang Phổ Chiếu. Đức Phật 
hiệu là Hư Không Vô Ngại Tướng Trí 
Tràng Vương. Trong chúng của đức Phật 
đó, có Bồ Tát tên là Phá Nhất Thiết 
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Chướng Dũng Mãnh Trí Vương. Với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới 
tụ hội, đi đến chốn Phật. Ở trong tất cả lỗ 
chân lông, đều hiện ra mây âm thanh nói 
biển ngôn ngữ của tất cả chúng sinh. Hiện 
ra mây âm thanh nói biển phương tiện tu 
hành của tất cả Bồ Tát ba đời. Hiện ra mây 
âm thanh nói biển phương tiện khởi 
nguyện của tất cả Bồ Tát. Hiện ra mây âm 
thanh nói biển phương tiện thành tựu viên 
mãn Ba La Mật thanh tịnh của tất cả Bồ 
Tát. Hiện ra mây âm thanh nói hạnh viên 
mãn của tất cả Bồ Tát khắp tất cả cõi. Hiện 
ra mây âm thanh nói thành tựu tự tại dụng 
của tất cả Bồ Tát. Hiện ra mây âm thanh 
nói tự tại dụng của tất cả Như Lai đi đến 
đạo tràng phá chúng ma quân thành Đẳng 
Chánh Giác. Hiện ra mây âm thanh nói tất 
cả Như Lai chuyển pháp luân khế kinh 
môn biển danh hiệu. Hiện ra mây âm 
thanh nói biển pháp phương tiện tất cả tuỳ 
ứng giáo hoá điều phục chúng sinh. Hiện ra 
mây âm thanh nói biển phương tiện, tất cả 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  69 
 

tuỳ thời, tuỳ căn lành, tuỳ nguyện lực, 
khắp khiến chúng sinh chứng được trí huệ.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương dưới, hoá làm lầu các 
Hiện tất cả Như Lai cung điện hình tượng 
chúng bảo trang nghiêm, và toà sư tử Nhất 
thiết bảo liên hoa. Đội mão Phổ hiện đạo 
tràng ảnh ma ni bảo. Cùng với quyến 
thuộc, đều ngồi kiết già. 

 

Ở phương dưới qua khỏi biển thế giới, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, lại có một thế giới tên là 
Nhất Thiết Như Lai Viên Mãn Quang Phổ Chiếu. Đức Phật 
hiệu là Hư Không Vô Ngại Tướng Trí Tràng Vương. Trong 
chúng pháp hội của đức Phật đó, có vị Bồ Tát tên là Phá 
Nhất Thiết Chướng Dũng Mãnh Trí Vương. Ngài với các 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng nhau 
đi đến đạo tràng của Phật. Ở trong tất cả lỗ chân lông của 
Bồ Tát, đều hiện ra mây âm thanh nói biển ngôn ngữ của 
tất cả chúng sinh. Hiện ra mây âm thanh nói biển phương 
tiện tu hành của tất cả Bồ Tát ba đời. Hiện ra mây âm thanh 
nói biển phương tiện khởi đại nguyện thuở xưa của tất cả 
Bồ Tát. Hiện ra mây âm thanh nói biển phương tiện thành 
tựu viên mãn Ba La Mật thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. Hiện 
ra mây âm thanh nói hạnh viên mãn của tất cả Bồ Tát khắp 
tất cả cõi. Hiện ra mây âm thanh nói thành tựu tự tại dụng 
của tất cả Bồ Tát. Hiện ra mây âm thanh nói tự tại dụng 
của tất cả Như Lai đi đến đạo tràng phá chúng ma quân 
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thành Đẳng Chánh Giác. Hiện ra mây âm thanh nói tất cả 
Như Lai chuyển pháp luân, và diễn nói tất cả Tu Đa La, tất 
cả khế kinh môn, và diễn nói biển danh hiệu của Phật. 
Danh hiệu của Phật vô lượng vô tận, ban đầu mỗi vị Phật 
đều có một vạn danh hiệu, về sau vì con người nhớ không 
hết, nên giảm còn một ngàn, rồi giảm xuống còn một trăm, 
rồi giảm xuống còn mười danh hiệu - Tức là: Như Lai, 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Lại hiện ra mây âm thanh 
nói biển pháp phương tiện tất cả tuỳ ứng giáo hoá điều 
phục chúng sinh. Lại hiện ra mây âm thanh nói biển 
phương tiện, tất cả tuỳ thời, tuỳ lúc, tuỳ căn lành của chúng 
sinh, tuỳ nguyện lực của chúng sinh, khắp khiến chúng 
sinh chứng được vô lượng vô biên trí huệ. Tất cả Bồ Tát đó 
đến đạo tràng của đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi. Bèn ở 
phương dưới, hoá làm lầu các Hiện tất cả Như Lai cung 
điện hình tượng chúng bảo trang nghiêm, và toà sư tử Nhất 
thiết bảo liên hoa. Hết thảy ở trong đạo tràng, hiện ra mão 
Phổ hiện đạo tràng ảnh ma ni bảo. Ngài cùng với quyến 
thuộc cùng đến, đều ngồi kiết già. 

 

Phương trên qua khỏi biển thế giới, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật, có thế giới tên là Thuyết Phật Chủng 
Tánh Vô Hữu Tận. Đức Phật hiệu là Phổ 
Trí Luân Quang Minh Âm. Trong chúng 
của đức Phật đó, có Bồ Tát tên là Pháp 
Giới Sai Biệt Nguyện. Với các Bồ Tát nhiều 
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như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, cùng đi 
đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế 
giới Ta Bà nầy. Trong tất cả tướng tốt, tất 
cả lỗ chân lông, tất cả thân phần, tất cả chi 
tiết, tất cả đồ trang nghiêm, trong tất cả y 
phục, đều hiện Tỳ Lô Giá Na đồng tất cả 
chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật vị lai, đã 
được thọ ký, chưa được thọ ký. Hiện tại tất 
cả cõi nước mười phương, tất cả chư Phật, 
và các chúng hội. Cũng hiện hạnh bố thí Ba 
La Mật quá khứ, và tất cả những người thọ 
thí, các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh trì 
giới Ba La Mật quá khứ, các biển bổn sự. 
Cũng hiện hạnh nhẫn nhục Ba La Mật quá 
khứ, cắt đứt chi thể, tâm không động loạn, 
các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh tinh tấn 
Ba La Mật quá khứ, dũng mãnh chẳng thối 
chuyển, các biển bổn sự. Cũng hiện hạnh 
cầu biển thiền Ba La Mật của tất cả Như 
Lai quá khứ, mà được thành tựu, các biển 
bổn sự. Cũng hiện sự chuyển pháp luân 
của tất cả chư Phật quá khứ, pháp được 
thành tựu, phát tâm dũng mãnh, tất cả đều 
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xả, các biển bổn sự. Cũng hiện sự ưa thấy 
tất cả chư Phật quá khứ, thích tu hành tất 
cả Bồ Tát đạo, thích giáo hoá tất cả cõi 
chúng sinh, các biển bổn sự. Cũng hiện 
phát tất cả Bồ Tát đại nguyện quá khứ, 
thanh tịnh trang nghiêm, các biển bổn sự. 
Cũng hiện thành tựu lực Ba La Mật của Bồ 
Tát quá khứ, dũng mãnh thanh tịnh, các 
biển bổn sự. Cũng hiện sở tu trí huệ Ba La 
Mật viên mãn của tất cả Bồ Tát quá khứ, 
các biển bổn sự. Tất cả biển bổn sự như 
vậy, thảy đều đầy khắp pháp giới rộng lớn.  

Đến chỗ đức Phật rồi, đảnh lễ chân 
Phật. Bèn ở phương trên, hoá làm lầu các 
Nhất thiết kim cang tạng trang nghiêm, và 
toà sư tử Đế thanh kim cang vương liên 
hoa tạng. Dùng lưới Nhất thiết bảo quang 
minh ma ni vương, phủ trên thân. Dùng 
ma ni bảo vương diễn nói danh hiệu Như 
Lai ba đời làm búi tóc minh châu. Cùng 
với quyến thuộc, đều ngồi kiết già.    

 

Ở phương trên qua khỏi biển thế giới, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, có thế giới tên là Thuyết 
Phật Chủng Tánh Vô Hữu Tận. Đức Phật hiệu là Phổ Trí 
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Luân Quang Minh Âm. Trong đại chúng pháp hội của đức 
Phật đó, có Bồ Tát tên là Pháp Giới Sai Biệt Nguyện. Ngài 
với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi biển thế giới tụ hội, 
cùng đi đến đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thế 
giới Ta Bà nầy. Trong tất cả tướng tốt, trong tất cả lỗ chân 
lông, trong tất cả thân phần, trong tất cả chi tiết, trong tất 
cả đồ trang nghiêm, trong tất cả y phục, đều hiện ra Tỳ Lô 
Giá Na đồng với tất cả chư Phật quá khứ, tất cả chư Phật vị 
lai, Bồ Tát đã được thọ ký, hoặc chưa được thọ ký. Hiện tại 
tất cả cõi nước mười phương, tất cả chư Phật, và đại chúng 
trong pháp hội, cũng hiện ra hạnh bố thí Ba La Mật đã tu 
trong quá khứ, và sự tích tất cả những người thọ thí, các 
biển bổn sự, vì quá nhiều nên gọi là biển. Cũng hiện ra 
hạnh trì giới Ba La Mật trong quá khứ, tu các thứ biển bổn 
sự. Cũng hiện ra hạnh nhẫn nhục Ba La Mật trong quá khứ, 
các vị Phật Bồ Tát đó cắt đứt chi thể, nhưng tâm không tán 
loạn, chẳng giao động, rất nhiều đủ thứ các biển bổn sự. 
Cũng hiện ra hạnh tinh tấn Ba La Mật trong quá khứ, dũng 
mãnh chẳng thối chuyển, các biển bổn sự. Cũng hiện ra cầu 
biển thiền Ba La Mật của tất cả Như Lai trong quá khứ, mà 
được thành tựu, các biển bổn sự. Cũng hiện ra cầu tất cả 
chư Phật chuyển bánh xe pháp trong quá khứ, pháp được 
thành tựu, phát đại tâm dũng mãnh, tất cả đều bố thí, thí xả 
được đủ thứ các biển bổn sự. Cũng hiện ra sự ưa thấy tất cả 
chư Phật quá khứ, thích tu hành tất cả Bồ Tát đạo, thích 
giáo hoá tất cả cõi chúng sinh, các biển bổn sự. Cũng hiện 
ra phát tất cả Bồ Tát đại nguyện quá khứ, thanh tịnh trang 
nghiêm, các biển bổn sự. Cũng hiện ra thành tựu lực Ba La 
Mật của Bồ Tát quá khứ, dũng mãnh thanh tịnh, các biển 
bổn sự. Cũng hiện ra sở tu trí huệ Ba La Mật viên mãn của 
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tất cả Bồ Tát quá khứ, các biển bổn sự. Tất cả biển bổn sự 
như vậy, thảy đều đầy khắp pháp giới rộng lớn. Vị đại Bồ 
Tát đó đến trước đức Phật, đảnh lễ chân Phật rồi. Bèn ở 
phương trên, hoá làm lầu các Nhất thiết kim cang tạng 
trang nghiêm, và toà sư tử Đế thanh kim cang vương liên 
hoa tạng. Dùng lưới Nhất thiết bảo quang minh ma ni 
vương, phủ trên thân Bồ Tát. Dùng ma ni bảo vương diễn 
nói danh hiệu Như Lai ba đời làm búi tóc minh châu. Cùng 
với quyến thuộc đều ngồi kiết già.    

 

Tất cả Bồ Tát trong mười phương đều 
như vậy, cùng với quyến thuộc, đều từ 
trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền sinh 
ra. Dùng mắt trí huệ thanh tịnh, thấy chư 
Phật ba đời. Khắp nghe tất cả chư Phật 
Như Lai chuyển bánh xe pháp, biển Tu Đa 
La. Đã đến được bờ bên kia tất cả Bồ Tát 
tự tại.  

Ở trong niệm niệm hiện đại thần biến. 
Gần gũi tất cả chư Phật Như Lai. Một thân 
đầy khắp tất cả thế giới, chúng hội đạo 
tràng của tất cả Như Lai.  

Ở trong một hạt bụi, khắp hiện cảnh 
giới tất cả thế gian. Giáo hoá thành thục tất 
cả chúng sinh chưa từng lỗi thời.  
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Ở trong một lỗ chân lông vang ra âm 
thanh thuyết pháp của tất cả Như Lai. Biết 
tất cả chúng sinh thảy đều như huyễn. Biết 
tất cả chư Phật thảy đều như bóng. Biết tất 
cả các cõi thọ sanh thảy đều như mộng. 
Biết tất cả nghiệp báo như hình trong 
gương. Biết tất cả các cõi sinh khởi như 
ánh nắng gắt. Biết tất cả thế giới đều như 
biến hoá. Thành tựu mười lực vô uý của 
Như Lai, dũng mãnh tự tại, hay làm sư tử 
hống. Vào sâu vô tận biển cả biện tài. Đắc 
được biển lời lẽ các pháp trí của tất cả 
chúng sinh. Trong hư không pháp giới sở 
hành vô ngại. 

 

Tất cả Bồ Tát mười phương như vậy, cùng với quyến 
thuộc, đều từ trong hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền tu hành 
sinh ra. Các Ngài dùng mắt trí huệ thanh tịnh, thấy tất cả 
chư Phật ba đời. Khắp nghe tất cả chư Phật Như Lai 
chuyển bánh xe diệu pháp, biển Kinh tạng Tu Đa La. Đều 
đã đến được bờ bên kia tất cả Bồ Tát tự tại. Các Ngài ở 
trong niệm niệm hiện đại thần biến. Gần gũi tất cả chư Phật 
Như Lai. Các Ngài ở trong một thân đầy khắp tất cả thế 
giới, chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Bồ Tát có thể 
ở trong một hạt bụi, khắp hiện cảnh giới tất cả thế gian. Lại 
có thể giáo hoá thành thục tất cả chúng sinh chưa từng lỗi 
thời. Chúng sinh nào đáng được độ, bèn đi độ, tuyệt đối 
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chẳng bỏ qua cơ hội. Ở trong một lỗ lông vang ra âm thanh 
thuyết pháp của tất cả Như Lai. Biết tất cả chúng sinh thảy 
đều như huyễn hoá. Lại biết tất cả Phật thảy đều như bóng. 
Lại biết tất cả các cõi thọ sanh thảy đều như mộng. Do đó 
có câu: 

 

"Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như vậy". 
 

Bồ Tát biết tất cả nghiệp báo như hình trong gương. 
Lại biết tất cả các cõi sinh khởi như ánh nắng gắt. Lại biết 
tất cả thế giới đều như biến hoá. Những vị Bồ Tát đó đều 
thành tựu mười trí lực, bốn vô sở uý của Như Lai, đã đắc 
được sự dũng mãnh tự tại, hay làm sư tử hống. Vào sâu vô 
tận biển cả biện tài. Lại đắc được biển lời lẽ và các pháp trí 
huệ của tất cả chúng sinh. Hành đạo trong tận hư không 
biến pháp giới mà chẳng có sự chướng ngại nào. 

 

Biết tất cả pháp không có chướng 
ngại, thần thông cảnh giới của tất cả Bồ 
Tát, đều đã thanh tịnh. Dũng mãnh tinh 
tấn, hàng phục ma quân. Luôn dùng trí 
huệ, thấu đạt ba đời. Biết tất cả pháp như 
hư không, không có trái nghịch, cũng 
không chấp lấy. Tuy siêng tinh tấn, mà biết 
nhất thiết trí trọn không chỗ đến. Tuy 
quán cảnh giới, mà biết tất cả những gì có 
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đều bất khả đắc. Dùng trí phương tiện, vào 
tất cả pháp giới. Dùng trí bình đẳng, vào 
tất cả cõi nước. Dùng lực tự tại, khiến cho 
tất cả thế giới lần lược vào với nhau. Trong 
tất cả thế giới, nơi nơi thọ sanh. Thấy tất cả 
thế giới, đủ thứ hình tướng. Nơi cảnh vi tế, 
hiện cõi rộng lớn. Nơi cảnh rộng lớn, hiện 
cõi vi tế.  

Ở chỗ một vị Phật, trong khoảng một 
niệm, được oai thần của tất cả chư Phật gia 
trì. Thấy khắp mười phương, không bị mê 
hoặc. Trong khoảng sát na, đều qua đến 
được. Tất cả Bồ Tát như vậy, đầy khắp 
rừng Thệ Đa, đều nhờ oai thần lực của 
Như Lai. 

 

Bồ Tát lại biết tất cả pháp không có bất cứ vật gì 
chướng ngại. Thần thông cảnh giới của tất cả Bồ Tát đó, 
đều do bởi thanh tịnh mà sinh ra. Các Ngài dũng mãnh tinh 
tấn, hàng phục tất cả ma quân. Luôn luôn dùng trí huệ để 
thấu đạt đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai ba đời. Lại biết 
tất cả pháp như hư không, rõ bất khả đắc, không có trái 
nghịch, chẳng có đúng, hoặc không đúng, cũng không chấp 
lấy một tướng nào hết. Tuy siêng tinh tấn, mà biết nhất 
thiết trí trọn không chỗ đến. Tuy quán sát cảnh giới, mà 
biết tất cả cảnh giới và tất cả pháp hữu vi, đều bất khả đắc. 
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Các Ngài dùng trí huệ phương tiện, vào tất cả pháp giới. 
Dùng trí huệ bình đẳng, vào tất cả cõi nước. Dùng lực tự 
tại, khiến cho tất cả thế giới lần lược vào với nhau. Các 
Ngài ở trong tất cả thế giới, nơi nơi thọ sanh. Thấy được tất 
cả thế giới, đủ thứ hình tướng. Trong cảnh giới vi tế, có thể 
hiện ra cõi nước rộng lớn, đó là trong nhỏ hiện lớn. Và 
trong cảnh giới rộng lớn, hiện ra cõi nước vi tế, đó là trong 
lớn hiện nhỏ. Ở tại đạo tràng của mỗi vị Phật, trong khoảng 
một niệm, liền được oai thần lực của tất cả chư Phật mười 
phương gia bị. Thấy khắp mười phương thế giới, không bị 
chút mê hoặc nào. Trong khoảng sát na, đều có thể qua đến 
được. Tất cả Bồ Tát như vậy, đều đầy dẫy khắp đạo tràng 
rừng Thệ Đa, đều nhờ oai thần lực của Như Lai. 

 

Bấy giờ, thượng thủ các vị đại Thanh 
Văn, gồm có : Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền 
Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ly Bà Đa, Tu Bồ Đề, 
A Nậu Lâu Đà, Nan Đà, Kiếp Tân Na, Ca 
Chiên Diên, Phú Tân Na. Các vị đại Thanh 
Văn như vậy, ở trong rừng Thệ Đa, thảy 
đều chẳng thấy thần lực của Như Lai, 
chẳng thấy sự trang nghiêm tốt đẹp của 
Như Lai, chẳng thấy cảnh giới của Như 
Lai, chẳng thấy sự du hí của Như Lai, 
chẳng thấy thần biến của Như Lai, chẳng 
thấy sự tôn thắng của Như Lai, chẳng thấy 
diệu hạnh của Như Lai, chẳng thấy oai đức 
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của Như Lai, chẳng thấy sự trụ trì của Như 
Lai, chẳng thấy cõi tịnh của Như Lai. 

  

Lúc đó, thượng thủ các vị đại Thanh Văn, gồm có : 
Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ly Bà 
Đa, Tu Bồ Đề, A Nậu Lâu Đà, Nan Đà, Kiếp Tân Na, Ca 
Chiên Diên, Phú Tân Na, các vị đại Thanh Văn như vậy, ở 
trong đạo tràng rừng Thệ Đa. Nhưng các Ngài đều chẳng 
thấy đạo oai thần lực Như Lai, cũng chẳng thấy sự trang 
nghiêm tốt đẹp của Như Lai, cũng chẳng thấy cảnh giới 
của Như Lai, cũng chẳng thấy sự du hí của Như Lai, cũng 
chẳng thấy thần thông biến hoá của Như Lai, cũng chẳng 
thấy sự tôn quý thù thắng của Như Lai, cũng chẳng thấy 
diệu hạnh của Như Lai, cũng chẳng thấy oai đức của Như 
Lai, cũng chẳng thấy sự trụ trì của Như Lai, cũng chẳng 
thấy cõi tịnh của Như Lai. 

 

Cũng chẳng thấy cảnh giới không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát: Bồ Tát đại hội. Bồ 
Tát vào khắp. Bồ Tát đến khắp. Bồ Tát 
qua đến khắp. Bồ Tát thần biến. Bồ Tát du 
hí. Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát phương sở. 
Bồ Tát trang nghiêm toà sư tử. Bồ Tát 
cung điện. Bồ Tát trụ xứ. Bồ Tát vào tam 
muội tự tại. Bồ Tát quán sát. Bồ Tát tần 
thân. Bồ Tát dũng mãnh. Bồ Tát cúng 
dường. Bồ Tát thọ ký. Bồ Tát thành thục. 
Bồ Tát dũng kiện. Bồ Tát pháp thân thanh 
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tịnh. Bồ Tát trí thân viên mãn. Bồ Tát 
nguyện thân thị hiện. Bồ Tát sắc thân 
thành tựu. Bồ Tát các tướng thanh tịnh 
đầy đủ. Bồ Tát thường quang các sắc trang 
nghiêm. Bồ Tát phóng lưới đại quang 
minh. Bồ Tát khởi mây biến hoá. Bồ Tát 
thân khắp mười phương. Bồ Tát các hạnh 
viên mãn. 

 

Những vị đại Thanh Văn đệ tử đồng thời cũng chẳng 
thấy cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát: Bồ Tát đại 
hội. Bồ Tát cùng nhau vào khắp. Bồ Tát cùng nhau đi đến 
khắp. Bồ Tát qua đến khắp đạo tràng. Bồ Tát thần biến. Bồ 
Tát du hí. Bồ Tát quyến thuộc. Bồ Tát phương sở. Bồ Tát 
trang nghiêm toà sư tử. Bồ Tát cung điện. Bồ Tát trụ xứ. 
Bồ Tát vào tam muội chánh định chánh thọ tự tại. Bồ Tát 
quán sát. Bồ Tát tần thân tam muội. Bồ Tát dũng mãnh. Bồ 
Tát cúng dường chư Phật. Bồ Tát được chư Phật thọ ký. Bồ 
Tát quả vị thành thục. Bồ Tát dũng kiện. Bồ Tát pháp thân 
thanh tịnh. Bồ Tát trí thân viên mãn. Bồ Tát nguyện thân 
thị hiện tất cả mọi nơi. Bồ Tát sắc thân thành tựu. Bồ Tát 
các tướng thanh tịnh đầy đủ. Bồ Tát thường quang các sắc 
trang nghiêm. Bồ Tát phóng lưới đại quang minh. Bồ Tát 
khởi mây biến hoá. Bồ Tát thân khắp mười phương tất cả 
mọi nơi. Bồ Tát các hạnh đều viên mãn. 

 

Những việc như vậy, tất cả các đại đệ 
tử Thanh Văn, thảy đều không thấy. Tại 
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sao? Bởi vì căn lành không đồng. Vì vốn 
không trồng căn lành thấy Phật tự tại. Vì 
vốn không khen ngợi công đức thanh tịnh 
tất cả cõi Phật mười phương thế giới. Vì 
vốn không khen ngợi đủ thứ thần biến của 
chư Phật Thế Tôn. Vì xưa kia lưu chuyển ở 
trong sanh tử, không phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Vì vốn không khiến 
cho người khác trụ tâm bồ đề. Vì vốn 
không khiến cho giống tánh Như Lai 
không đoạn tuyệt. Vì vốn không nhiếp thọ 
các chúng sinh. Vì vốn không khiến cho 
người khác tu tập Bồ Tát Ba La Mật. Vì 
xưa kia khi lưu chuyển trong sanh tử, 
không khuyên chúng sinh cầu mắt đại trí 
tối thắng. Vì vốn không tu tập các căn lành 
sanh nhất thiết trí. Vì vốn không thành tựu 
các căn lành Như Lai xuất thế. Vì vốn 
không đắc được thần thông trí huệ nghiêm 
tịnh cõi Phật. Vì vốn không đắc được mắt 
biết cảnh của các Bồ Tát. Vì vốn không cầu 
các căn lành bất cộng bồ đề vượt thoát thế 
gian. Vì vốn không phát các đại nguyện 
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của tất cả Bồ Tát. Vì vốn không do Như 
Lai gia bị sinh ra. Vì vốn không biết các 
pháp như huyễn, Bồ Tát như mộng. Vì vốn 
không đắc được hoan hỉ rộng lớn của các 
đại Bồ Tát. 

 

Đủ thứ những việc ở trên như vậy, tất cả các đại đệ 
tử Thanh Văn, thảy đều không nhìn thấy. Đó là nguyên 
nhân gì? Bởi vì các Ngài căn lành không đồng. Vì thuở xưa 
các Ngài không tu tập pháp môn thấy Phật, không tu tập 
căn lành nhậm vận tự tại của Phật, cho nên hiện tại các 
Ngài không nhìn thấy Phật. Thuở xưa các Ngài cũng không 
tán thán khen ngợi công đức thanh tịnh tất cả cõi Phật 
mười phương thế giới. Ví như người tiểu thừa chẳng biết 
có mười phương Phật, họ chỉ biết có Phật Thích Ca Mâu 
Ni, nhưng chẳng thừa nhận có mười phương Phật, vì họ 
chẳng có tâm rộng lớn, nhìn chẳng thấy Phật, cho nên các 
Ngài cũng chẳng tán thán công đức thanh tịnh tất cả cõi 
Phật. Các Ngài thuở xưa chẳng tán thán khen ngợi đủ thứ 
thần thông biến hoá của chư Phật Thế Tôn, vì nhìn chẳng 
thấy đủ thứ thần biến. Các Ngài xưa kia lưu chuyển ở trong 
sanh tử, không phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
(Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Các Ngài thuở xưa 
không khiến cho người khác trụ tâm bồ đề, cũng chẳng 
khiến cho giống tánh Như Lai không đoạn tuyệt. Các Ngài 
thuở xưa cũng không nhiếp thọ các chúng sinh, cũng chẳng 
khiến cho người khác tu tập pháp môn Ba La Mật của Bồ 
Tát. Các Ngài thuở xưa khi lưu chuyển trong sanh tử, 
không khuyên chúng sinh cầu mắt trí huệ tối thắng rộng 
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lớn. Cho nên, chúng ta phải biết luật nhân quả: "Trồng 
nhân gì, được quả đó". Vì hàng Thanh Văn nhị thừa thuở 
xưa chẳng tán thán Phật, chẳng có mắt đại trí huệ, cho nên 
hiện tại nhìn chẳng thấy được cảnh giới thù thắng của Phật. 
Các Ngài thuở xưa không tu tập các căn lành sanh nhất 
thiết trí, cho nên nhìn chẳng thấy Phật. Các Ngài thuở xưa 
không thành tựu các căn lành Như Lai xuất thế. Các Ngài 
thuở xưa không đắc được thần thông trí huệ nghiêm tịnh 
cõi Phật. Các Ngài thuở xưa không đắc được mắt biết cảnh 
của các Bồ Tát. Các Ngài thuở xưa không cầu các căn lành 
bất cộng bồ đề vượt thoát thế gian. Các Ngài thuở xưa 
không phát các đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Các Ngài 
thuở xưa không do Như Lai gia bị sinh ra. Các Ngài thuở 
xưa không biết các pháp như huyễn, Bồ Tát như mộng. Các 
Ngài thuở xưa không đắc được hoan hỉ rộng lớn của các 
đại Bồ Tát. 

 

Như vậy đều là cảnh giới mắt trí huệ 
Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng cùng với tất cả nhị 
thừa. Bởi nhân duyên đó, nên các đại 
Thanh Văn chẳng thấy được, chẳng biết 
được, chẳng nghe được, chẳng vào được, 
chẳng đắc được, chẳng niệm được, chẳng 
quán sát được, chẳng thọ lượng được, 
chẳng tư duy được, chẳng phân biệt được, 
cho nên tuy ở trong rừng Thệ Đa, mà 
chẳng thấy các đại thần biến của Như Lai. 
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Đủ thứ cảnh giới ở trước như vậy, đều là cảnh giới 
mắt trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, chẳng phải với tất cả nhị 
thừa (Thanh Văn Duyên Giác) cùng có. Bởi nhân duyên 
đó, cho nên các đại Thanh Văn chẳng thấy được thân Phật 
Lô Xá Na ngàn trượng, cũng chẳng nghe được pháp môn 
viên đốn của Phật. Các Ngài chẳng nhìn thấy được, chẳng 
biết được, chẳng nghe được, chẳng vào được, chẳng đắc 
được, chẳng niệm được, chẳng quán sát được, chẳng thọ 
lượng được, chẳng tư duy được, chẳng phân biệt được, cho 
nên tuy các Ngài ở trong rừng Thệ Đa, mà chẳng thấy các 
đại thần biến của Như Lai. 

 

Lại nữa, vì các đại Thanh Văn không 
có căn lành như vậy, nên không có mắt trí 
huệ như vậy, không có tam muội như vậy, 
không có giải thoát như vậy, không có thần 
thông như vậy, không có oai đức như vậy, 
không có thế lực như vậy, không có tự tại 
như vậy, không có trụ xứ như vậy, không 
có cảnh giới như vậy, cho nên ở đó mà 
chẳng biết được, chẳng thấy được, chẳng 
vào được, chẳng chứng được, chẳng trụ 
được, chẳng hiểu được, chẳng quán sát 
được, chẳng nhẫn thọ được, chẳng xu 
hướng được, chẳng noi theo được. Lại cũng 
không thể rộng vì người khác giải thích 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  85 
 

nói, tán thán thị hiện, dẫn dắt khuyến tấn, 
khiến cho họ xu hướng, khiến cho họ tu 
tập, khiến cho họ an trụ, khiến cho họ 
chứng nhập, tại sao vậy? 

 

Lại nữa, vì các vị đại Thanh Văn đó, không có căn 
lành thù thắng như vậy, không có mắt trí huệ như vậy, 
không có tam muội như vậy, không có giải thoát như vậy, 
không có thần thông biến hoá như vậy, không có oai đức 
như vậy, không có thế lực như vậy, không có tự tại như 
vậy, không có trụ xứ như vậy, không có cảnh giới như vậy, 
cho nên các Ngài ở trong đạo tràng rừng Thệ Đa, mà chẳng 
biết được cảnh giới của Phật, chẳng thấy được cảnh giới 
của Phật, chẳng vào được cảnh giới của Phật, chẳng chứng 
được cảnh giới của Phật, chẳng trụ được cảnh giới của 
Phật, chẳng hiểu được cảnh giới của Phật, chẳng quán sát 
được cảnh giới của Phật, chẳng nhẫn thọ được cảnh giới 
của Phật, chẳng xu hướng được cảnh giới của Phật, chẳng 
thể y chiếu theo pháp môn của Phật mà tu hành thực tiễn, 
cũng không thể rộng vì người khác giải thích nói rõ Phật 
pháp, cũng không thể tán thán thị hiện dẫn dắt chúng sinh, 
khuyến tấn chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh hướng 
về Phật pháp, tu tập Phật pháp, an trụ trong Phật pháp, 
chứng nhập Phật pháp, tại sao vậy? 

 

Vì các đại đệ tử nương Thanh Văn 
thừa mà xuất ly, thành tựu đạo Thanh 
Văn, đầy đủ hạnh Thanh Văn, an trụ quả 
Thanh Văn. Nơi đế có không đắc được trí 
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quyết định. Thường trụ thật tế, rốt ráo tịch 
tĩnh, xa lìa đại bi, xả bỏ chúng sinh, trụ nơi 
việc của mình. Nơi trí huệ đó, không thể 
tích tập, không thể tu hành, không thể an 
trụ, không thể nguyện cầu, không thể 
thành tựu, không thể thanh tịnh, không thể 
xu nhập, không thể thông đạt, không thể 
thấy biết, không thể chứng được, cho nên 
tuy ở trong rừng Thệ Đa, mà đối với Như 
Lai chẳng thấy thần biến rộng lớn như vậy. 

 

Vì hết thảy tất cả các đại đệ tử đều y chiếu theo pháp 
Thanh Văn thừa mà tu hành, chỉ cầu thoát khỏi ba cõi, 
thành tựu đạo Thanh Văn thừa, đầy đủ hạnh Thanh Văn 
thừa tu hành, an trụ nơi quả vị Thanh Văn thừa. Nơi chơn 
đế có không đắc được trí huệ quyết định. Không thể 
thường trụ ở trong thật tế mà đắc được rốt ráo tịch tĩnh. 
Các Ngài xả bỏ tâm đại bi, chẳng có tâm từ bi, xả bỏ tất cả 
chúng sinh, chỉ làm tự liễu hán, các Ngài chỉ lo việc của 
mình, ích kỷ tự lợi, đối với trí huệ của đại Bồ Tát, trí huệ 
của Phật, các Ngài không thể tích tập, không thể tu hành, 
không thể an trụ, không thể phát nguyện cầu pháp, cũng 
không thể thành tựu pháp đó, cũng không thể thanh tịnh 
pháp đó, cũng không thể xu nhập pháp đó, cũng không thể 
thông đạt pháp đó, cũng không thể thấy biết pháp đó, cũng 
không thể chứng được pháp đó, bởi vậy cho nên tuy các 
Ngài ở trong rừng Thệ Đa, mà đối với Như Lai Thế Tôn 
chẳng thấy thần thông biến hoá rộng lớn của Phật. 
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Phật tử! Như bờ sông Hằng, có trăm 
ngàn ức vô lượng ngạ quỷ, loã thể đói khát, 
toàn thân lửa cháy. Những quạ, kên kên, 
chó sói, đua nhau rượt bắt. Các ngạ quỷ vì 
quá khát bức bách, muốn tìm nước uống. 
Tuy ở bờ sông mà chẳng thấy sông. Nếu 
như có kẻ thấy sông, nhưng lại thấy khô 
cạn. Tại sao vậy? Vì nghiệp chướng sâu 
dày che lấp. 

 

Các vị Phật tử! Lại như trên bờ sông Hằng, có trăm 
ngàn ức vô lượng ngạ quỷ, loã thể đói khát, toàn thân như 
bị lửa thiêu đốt. Đây là ví dụ hàng nhị thừa có sở tri 
chướng, vì chẳng thấy, cũng chẳng đắc được các pháp hỉ, 
nên gọi là quỷ. Lại vì chẳng đắc được y phục vô sanh nhẫn, 
cho nên gọi là loã thể. Lại chẳng đắc được hạnh thực pháp 
giới, cho nên đói khát; chẳng đắc được vị chân giải thoát, 
cho nên khô cạn. Những quạ, kên kên, chó sói, đua nhau 
rượt bắt chúng, muốn ăn chúng. Các ngạ quỷ vì quá khát 
bức bách, nghĩ muốn tìm nước sông uống. Tuy chúng ở bờ 
sông mà chẳng nhìn thấy sông. Nếu như có kẻ thấy sông, 
nhưng lại thấy khô cạn. Đó là ví dụ hàng nhị thừa tuy thấy 
được đức Thế Tôn, nhưng chỉ thấy tướng Tỳ Kheo một 
trượng sáu, mà chẳng nhìn thấy được pháp thân trang 
nghiêm của Như Lai. Tại sao vậy? Vì quỷ đói bị nghiệp 
chướng sâu dày che lấp, cho nên khi chúng thấy nước 
sông, thì nước sông lập tức khô cạn, cho nên chẳng uống 
được nước. 
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Các đại Thanh Văn đó, cũng lại như 
thế. Tuy ở trong rừng Thệ Đa, mà chẳng 
thấy thần lực rộng lớn của Như Lai. Vì bỏ 
nhất thiết trí, bị màn vô minh che lấp đôi 
mắt. Vì chưa từng gieo trồng các căn lành 
nhất thiết trí địa. 

 

Tất cả các vị đại Thanh Văn đó, cũng giống như ngạ 
quỷ. Tuy các Ngài ở trong rừng Thệ Đa, ở trước đức Phật, 
mà chẳng thấy thần lực rộng lớn của Như Lai. Vì các Ngài 
xả bỏ nhất thiết trí, bị màn vô minh che lấp đôi mắt. Vì 
thuở xưa chưa từng gieo trồng các căn lành nhất thiết trí 
địa. 

 

Ví như có người, ở trong đại hội, ngủ 
say xưa. Hốt nhiên mộng thấy đỉnh núi Tu 
Di, trời Đế Thích ngự ở trong thành Thiện 
Kiến. Cung điện vườn rừng, đủ thứ sự 
trang nghiêm tốt đẹp. Thiên tử, Thiên nữ 
trăm ngàn vạn ức, khắp rải hoa trời, đầy 
khắp mặt đất. Đủ thứ cây y, hiện ra y phục 
tốt đẹp. Đủ thứ cây hoa, nở rộ hoa đẹp. Các 
cây âm nhạc, diễn tấu âm nhạc trời. Các 
Thiên thể nữ, ca ngâm tiếng hay. Vô lượng 
chư Thiên, ở trong đó vui chơi. Người đó 
nằm mộng thấy mình mặc y trời, đi dạo 
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chơi khắp thiên cung. Tất cả mọi người ở 
trong đại hội đó, tuy cùng ở tại một chỗ, 
mà chẳng biết, chẳng thấy. Tại sao vậy? Vì 
chỗ thấy ở trong mộng, chẳng phải đại 
chúng đó có thể thấy được. 

 

Ví như có người ở trong đại pháp hội nầy, ngủ say 
xưa. Hốt nhiên mộng thấy trên đỉnh núi Tu Di, trời Đế 
Thích ngự ở đại thành Thiện Kiến. Cung điện vườn rừng, 
đủ thứ sự trang nghiêm tốt đẹp. Thiên tử và Thiên nữ có 
khoảng trăm ngàn vạn ức người, khắp rải hoa trời, đầy 
khắp mặt đất. Đủ thứ cây y, hiện ra y phục đẹp. Đủ thứ cây 
hoa, nở rộ đủ thứ hoa đẹp. Tất cả cây âm nhạc, diễn tấu âm 
nhạc trời. Hết thảy các thể nữ trên trời, ca ngâm tiếng hay 
vô cùng. Vô lượng chư Thiên chúng, ở trong đó vui chơi 
khoái lạc. Người đó cũng nằm mộng thấy mình mặc y phục 
trời, cũng ở trong đại thành Thiện Kiến, đi dạo chơi khắp 
thiên cung. Đương thời tất cả đại chúng ở trong pháp hội, 
tuy cùng ở tại một chỗ, mà chẳng biết được, chẳng thấy 
được. Tại sao vậy? Vì cảnh giới ở trong mộng của người 
đó, chẳng phải đại chúng trong pháp hội có thể thấy được. 
Đó là cảnh giới hư vọng, như giấc mộng. Đây là ví dụ thứ 
hai, ví dụ hàng Thanh Văn không biết Bồ Tát như mộng 
huyễn. 

 

Tất cả Bồ Tát, các ông vua thế gian, 
cũng lại như thế. Vì nhờ lâu xa tích tập sức 
căn lành, vì phát nguyện nhất thiết trí rộng 
lớn, vì học tập tất cả công đức của Phật, vì 
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tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì 
viên mãn pháp trí nhất thiết trí, vì xu nhập 
trí địa của tất cả Bồ Tát, vì du hí trụ các 
tam muội của tất cả Bồ Tát, vì đã hay quán 
sát cảnh giới trí huệ không chướng ngại 
của tất cả Bồ Tát, cho nên đều thấy thần 
biến tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai 
Thế Tôn. 

 

Tất cả Bồ Tát và các ông vua thế gian, cũng lại như 
thế. Đó là do nhờ lâu xa tích tập sức căn lành, và vì phát 
đại nguyện nhất thiết trí rộng lớn, vì học tập tất cả công 
đức của Phật, vì tu hành đạo trang nghiêm của Bồ Tát, vì 
viên mãn pháp trí nhất thiết trí, vì xu nhập trí địa của tất cả 
Bồ Tát, vì du hí trụ nơi các tam muội của tất cả Bồ Tát, vì 
đã hay quán sát cảnh giới trí huệ không chướng ngại của tất 
cả Bồ Tát, cho nên tất cả Bồ Tát đều hoàn toàn thấy thần 
thông biến hoá tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai Thế 
Tôn. 

 

Tất cả Thanh Văn các đại đệ tử, đều 
không thấy được, đều không biết được, vì 
không có mắt thanh tịnh của Bồ Tát. 

 

Tất cả chúng Thanh Văn các đại đệ tử, đều không 
thấy được, cũng không biết được cảnh giới thị hiện của 
Phật, vì các Ngài thuở xưa không phát tâm Bồ Tát rộng 
lớn, chẳng có mắt trí huệ thanh tịnh của Bồ Tát. 
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Ví như tại núi Tuyết, đủ các thứ cỏ 
thuốc. Vị lương y đến đó, đều phân biệt 
biết được. Còn những thợ săn, người chăn 
súc vật, luôn ở trên núi đó, mà chẳng thấy 
biết được thuốc. Đây cũng như vậy, nhờ 
các Bồ Tát nhập vào cảnh giới trí huệ, đủ 
sức tự tại. Thấy được thần biến rộng lớn 
của Như Lai. Các đại đệ tử, chỉ cầu lợi 
mình, chẳng muốn lợi người. Chỉ cầu an 
mình, chẳng muốn an người. Tuy ở trong 
rừng Thệ Đa, mà chẳng biết, chẳng thấy. 

 

Ví như tại núi Tuyết, có đủ các thứ cỏ thuốc danh 
quý. Nếu có vị lương y đến núi Tuyết đó tìm cỏ thuốc, thì 
liền phân biệt biết được tất cả cỏ thuốc trị bệnh gì? Thứ 
thuốc nào danh quý? Tuy ở trên núi Tuyết cũng có những 
thợ săn, những người chăn bò, chăn dê, sống lâu ở trên núi 
đó, mà chẳng thấy biết được tính chất cỏ thuốc. Cho nên 
tuy thấy được cỏ thuốc, cũng không nhận thức được, không 
thấy, không biết trên núi có cỏ thuốc. Tất cả các đại chúng 
Thanh Văn cũng như vậy, vì Bồ Tát có mắt trí huệ thanh 
tịnh, cho nên thấy được thần thông biến hoá rộng lớn của 
Phật, còn tất cả Thanh Văn không thấy được.  

Vì tất cả đại Bồ Tát đều thâm nhập cảnh giới trí huệ 
của Phật, đầy đủ sức tự tại, cho nên thấy được thần thông 
biến hoá rộng lớn của Phật. Còn tất cả đại Thanh Văn đệ tử 
chỉ biết lợi ích chính mình, chẳng biết lợi ích cho người 
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khác. Chỉ biết an vui chính mình, mà chẳng muốn người 
khác được an vui. Cho nên các Ngài tuy ở trong rừng Thệ 
Đa, mà chẳng biết, chẳng thấy thần thông biến hoá của 
Phật, cũng chẳng nhìn thấy được cảnh giới của Phật. 

Ví dụ thứ ba là cỏ thuốc trên núi Tuyết là thông dụ 
thâm thuý, đức khó thấy, tức cũng là cảnh giới của Phật. 

 

Ví như trong lòng đất, có các bảo tàng. 
Đủ thứ trân quý, thảy đều đầy dẫy. Có một 
vị trượng phu, thông minh sáng suốt, khéo 
phân biệt biết được tất cả kho tàng. Người 
đó lại có sức đại phước đức, có thể tuỳ ý tự 
tại mà lấy dùng. Phụng dưỡng cha mẹ, 
tặng những người thân thuộc, cho những 
người già kẻ bệnh, bần cùng thiếu thốn, 
thảy đều chu cấp. Người không có trí huệ 
phước đức, tuy cũng đến chỗ bảo tàng, mà 
chẳng biết, chẳng thấy, nên không được lợi 
ích. Đây cũng như thế. 

 

Ví như ở trong lòng đất, có đủ thứ bảo tàng, có đủ 
thứ báu vật trân quý, nhiều không thể tính lường. Có một 
vị đại trượng phu, có đại trí huệ, thông đạt tất cả pháp thế 
gian, khéo phân biệt biết được tất cả kho tàng. Các bảo 
tàng trong lòng đất như: mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương 
.v.v... đủ thứ khoáng sản có giá trị, ông ta đều thấy biết 
được. Người đó lại có đủ sức phước đức rộng lớn, cho nên 
có thể tuỳ ý tự tại mà lấy dùng. Ông ta đem những bảo tàng 
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đó để phụng dưỡng cha mẹ, tặng những người thân thuộc, 
cho người già kẻ bệnh, bần cùng thiếu thốn, thảy đều chu 
cấp đầy đủ. Nhưng người không có trí huệ, người không có 
phước đức, tuy họ cũng đến chỗ bảo tàng, mà chẳng biết, 
cũng chẳng thấy bảo tàng ở dưới đất, nên không được lợi 
ích của bảo tàng. Các vị đại Thanh Văn đệ tử cũng như thế. 

Ví dụ thứ tư là dụ bảo tàng khó biết. Tàng là thông 
dụ bí mật đức khó biết, tức là biệt dụ Như Lai tôn thắng 
đáng bảo trọng. 

 

Các đại Bồ Tát có mắt trí huệ thanh 
tịnh, vào được cảnh giới thâm sâu không 
thể nghĩ bàn của Như Lai, thấy được thần 
lực của Phật, vào được các pháp môn, hay 
nhập vào biển tam muội, hay cúng dường 
chư Phật, hay dùng chánh pháp khai ngộ 
chúng sinh, hay dùng bốn pháp nhiếp 
nhiếp thọ chúng sinh. Các đại Thanh Văn 
không thể thấy được thần lực của Như Lai, 
cũng không thể thấy các chúng Bồ Tát. 

 

Các đại Bồ Tát vì có mắt trí huệ thanh tịnh, cho nên 
vào được cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn của Như 
Lai, thấy được thần lực của Phật, vào được tất cả các pháp 
môn, hay nhập vào biển tam muội, hay cúng dường tất cả 
chư Phật, lại hay dùng chánh pháp khai ngộ chúng sinh, lại 
hay dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ chúng sinh. Nhưng 
tất cả chúng đại Thanh Văn đệ tử đều không thể thấy được 
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thần lực của Như Lai, cũng không thể thấy các đại chúng 
Bồ Tát. 

 

Ví như người mù, đến chỗ châu báu. 
Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, 
đều không thấy được tất cả châu báu. Vì 
không thấy, nên không thể lấy, không thể 
thọ dụng. Đây cũng như thế. Các đại đệ tử, 
tuy ở trong rừng Thệ Đa, gần gũi đức Thế 
Tôn, mà chẳng thấy tự tại thần lực của 
Như Lai, cũng không thấy được đại hội Bồ 
Tát. Tại sao vậy? Vì không có mắt thanh 
tịnh vô ngại của Bồ Tát, nên không thể thứ 
tự ngộ nhập pháp giới, thấy sức tự tại của 
Như Lai. 

 

Đoạn này ví như người mù chẳng thấy báu vật, lại 
giống như người mù (chỉ Thanh Văn đệ tử) đến chỗ châu 
báu (chỉ diệu hạnh của Như Lai, tích hạnh viên diệu). Hoặc 
họ đi, hoặc họ đứng, hoặc họ ngồi, hoặc họ nằm, đều 
không thấy được tất cả châu báu trân quý. Vì không thấy 
được châu báu, nên không thể lấy được châu báu, cũng 
không thể thọ dụng được sự lợi ích của châu báu. Các đại 
Thanh Văn chẳng thấy được Phật và Bồ Tát, cũng như thế. 
Các Ngài tuy ở trong rừng Thệ Đa, gần gũi đức Thế Tôn, 
mà chẳng thấy tự tại thần lực của Như Lai, cũng không 
thấy được đại hội Bồ Tát đến từ mười phương. Tại sao 
vậy? Vì không có mắt pháp thanh tịnh vô ngại của Bồ Tát, 
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nên không thể thứ tự ngộ nhập pháp giới, thấy sức thần lực 
tự tại của Như Lai. 

 

Ví như có người, đắc được mắt thanh 
tịnh, tên gọi là Ly cấu quang minh. Tất cả 
màu tối không thể chướng ngại được. Bấy 
giờ, người đó ở trong đêm tối, ở trong vô 
lượng trăm ngàn vạn ức người, hoặc đi, 
hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Hình 
tướng oai nghi của những người đó, người 
mắt sáng đó, thảy đều thấy hết, còn oai 
nghi tiến lùi của người mắt sáng, những 
người đó đều không thấy được. Phật cũng 
như thế, đã thành tựu mắt trí thanh tịnh vô 
ngại, đều thấy rõ tất cả thế gian, những sự 
thị hiện thần thông biến hoá, đại chúng Bồ 
Tát cùng vây quanh, các đại đệ tử đều 
không thấy được. 

 

Đoạn nầy là dụ mắt tịnh vô ngại. Lại ví như có 
người, đắc được mắt thanh tịnh, tên gọi là Ly cấu quang 
minh. Tất cả màu tối không thể chướng ngại được người 
đó. Bấy giờ, người đó ở trong đêm tối, ở trong vô lượng 
trăm ngàn vạn ức người, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, 
hoặc nằm. Hình tướng oai nghi của những người đó, người 
mắt sáng đó thảy đều thấy hết, còn oai nghi tiến lùi của 
người mắt sáng, những người đó đều không thấy được. 
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Phật cũng như thế, đã thành tựu mắt trí huệ thanh tịnh vô 
ngại, cho nên Ngài đều minh bạch, nhìn thấy rõ đủ thứ sự 
vật của tất cả thế gian. Những sự thị hiện cảnh giới thần 
thông biến hoá, và đại chúng Bồ Tát cùng vây quanh, các 
đại đệ tử Thanh Văn đều không nhìn thấy được. 

 

Ví như Tỳ Kheo ở trong đại chúng, 
nhập vào biến xứ định. Đó là: Địa biến xứ 
định, thuỷ biến xứ định, hoả biến xứ định, 
phong biến xứ định. Thanh biến xứ định, 
hoàng biến xứ định, xích biến xứ định, 
bạch biến xứ định. Thiên biến xứ định, đủ 
thứ chúng sinh thân biến xứ định, tất cả lời 
nói âm thanh biến xứ định, tất cả sở duyên 
biến xứ định. Người nhập vào định nầy, 
thấy được nhân duyên, còn đại chúng 
những người khác, đều không thấy được, 
ngoại trừ chỉ có người trụ tam muội nầy. 
Như Lai thị hiện cảnh giới chư Phật không 
thể nghĩ bàn, cũng lại như thế. Bồ Tát đều 
thấy, còn Thanh Văn chẳng thấy được. 

 

Lại ví như Tỳ Kheo ở trong đại chúng, nhập vào biến 
xứ định. Biến xứ định là gì? Biến xứ định là ví dụ khắp 
cùng khó nghĩ bàn, cũng là chỉ cõi tịnh của Như Lai, Bồ 
Tát thường quang, các màu sắc trang nghiêm. Bồ Tát 
phóng lưới đại quang minh, tất cả mọi nơi, khắp cùng quán 
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sát. Đó là: Nhập địa biến xứ định, nhập thuỷ biến xứ định, 
nhập hoả biến xứ định, nhập phong biến xứ định, nhập 
thanh biến xứ định, nhập hoàng biến xứ định, nhập xích 
biến xứ định, nhập bạch biến xứ định, nhập thiên biến xứ 
định, nhập đủ thứ chúng sinh thân biến xứ định, nhập tất cả 
lời nói âm thanh biến xứ định, nhập tất cả sở duyên biến xứ 
định. Người nhập vào đủ thứ định nầy, thấy được tất cả 
nhân duyên, còn đại chúng những người khác, đều không 
thấy được, ngoại trừ chỉ có người trụ tam muội nầy mới 
thấy được. Như Lai thị hiện cảnh giới chư Phật không thể 
nghĩ bàn, cũng lại như thế - Bồ Tát đều thấy, còn các đại 
Thanh Văn chẳng nhìn thấy được. 

 

Ví như có người, dùng thuốc ẩn thân, 
thoa lên mắt mình. Ở trong chúng hội, tới 
lui ngồi đứng, không ai thấy được, mà 
người đó thấy hết mọi việc trong chúng hội. 
Nên biết Như Lai cũng lại như thế, vượt 
khỏi thế gian, thấy khắp thế gian, chẳng 
phải các vị Thanh Văn có thể thấy được, 
chỉ trừ các đại Bồ Tát xu hướng cảnh nhất 
thiết trí.  

 

Lại ví như có người, dùng thuốc ẩn thân, thoa lên 
mắt mình. Ở trong đại chúng pháp hội, hoặc đi tới, đi lui, 
hoặc ngồi, hoặc đứng, đều không ai thấy được, mà người 
đó thì thấy hết mọi việc trong chúng hội. Do đó, nên biết 
Như Lai cũng lại như thế, vượt khỏi pháp thế gian, thấy 
khắp tất cả thế gian, song, chẳng phải các vị Thanh Văn có 
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thể thấy được, chỉ trừ các đại Bồ Tát xu hướng cảnh nhất 
thiết trí. Đoạn này dụ ẩn hiển siêu thế đức, Như Lai trụ trì 
cùng với Bồ Tát khởi biến hoá vân đức. 

 

 Như khi con người sinh ra, thì có hai 
thiên thần luôn đi theo. Một tên là Đồng 
Sanh, hai tên là Đồng Danh. Hai vị thiên 
thần nầy thường thấy người, mà người 
chẳng thấy thiên thần. Nên biết Như Lai 
cũng lại như thế, ở trong đại hội các Bồ 
Tát, hiện đại thần thông, các đại Thanh 
Văn đều không thấy được. 

 

Lại ví như khi con người sinh ra rồi, thì có hai vị 
thiên thần luôn luôn đi theo họ. Hai vị thiên thần đó, một vị 
tên là Đồng Sanh, một vị tên là Đồng Danh. Hai vị thiên 
thần đó thường thấy người, mà người chẳng thấy thiên 
thần, đây là ví dụ hàng nhị thừa chẳng có thế lực như thế, 
vì chẳng có tâm đại bi, xả bỏ chúng sinh. Các vị nên biết 
Như Lai cũng lại như thế, ở trong đại hội các Bồ Tát, thị 
hiện sức đại thần thông, mà các đại Thanh Văn đều không 
thấy được. 

 

Ví như Tỳ Kheo được tâm tự tại, nhập 
diệt tận định. Sáu căn tạo nghiệp, thảy đều 
không hành. Tất cả lời nói, bất tri bất giác, 
vì định lực chi trì, nên không nhập Niết 
Bàn. Tất cả Thanh Văn cũng lại như thế, 
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tuy cũng ở trong rừng Thệ Đa, đầy đủ sáu 
căn, mà chẳng biết, chẳng thấy, chẳng 
hiểu, chẳng vào được tự tại của Như Lai, 
chúng hội Bồ Tát, làm các sự việc. 

 

Ví như Tỳ Kheo đắc được tâm tự tại, nhập vào diệt 
tận định (đã lìa dục vô sở hữu xứ, hoặc nhập định phi phi 
tưởng xứ). Sáu căn - mắt, tại, mũi, lưỡi, thân, ý tạo nghiệp, 
đều đã không hành. Đây là ví dụ Thanh Văn, an trụ thừa 
của mình, vì chứng thật tế, cũng có thể ví dụ vô đức. Tất cả 
lời nói, đều bất tri bất giác, vì định lực chi trì họ, cho nên 
không nhập Niết Bàn. Tất cả Thanh Văn đệ tử cũng lại như 
thế, tuy họ cũng ở trong rừng Thệ Đa, đầy đủ sáu căn, mà 
chẳng biết được, chẳng thấy được, chẳng hiểu được, chẳng 
nhập vào được tự tại của Như Lai và đại chúng pháp hội 
Bồ Tát, chẳng biết được đức Phật đang diễn nói Kinh Hoa 
Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, không thể nghe diệu 
pháp Kinh Hoa Nghiêm cùng với tất cả Bồ Tát. Đây là ví 
dụ khi hàng nhị thừa lưu chuyển trong sinh tử, chẳng 
khuyên chúng sinh cầu mắt đại trí huệ tối thắng, cho nên 
thức chẳng hành, tuy có mắt nhưng đối với sáu căn không 
thấy được. 

 

Tại sao vậy? Vì cảnh giới Như Lai, 
thâm sâu, rộng lớn, khó thấy, khó biết, khó 
dò, khó lường, vượt khỏi các thế gian, 
không thể nghĩ bàn, không ai có thể phá 
hoại được, chẳng phải cảnh giới của tất cả 
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hàng nhị thừa. Cho nên thần lực tự tại của 
Như Lai, Bồ Tát chúng hội, và rừng Thệ 
Đa, khắp cùng tất cả thế giới thanh tịnh, 
những việc như vậy, các đại Thanh Văn 
đều không thấy được, vì họ chẳng phải là 
pháp khí. 

 

Tại sao vậy? Vì :  
1. Cảnh giới Như Lai thâm sâu (dụ quỷ với sông 

Hằng).  
2. Rộng lớn (dụ mộng du Thiên cung).  
3. Khó thấy (dụ kẻ ngu với núi Tuyết).  
4. Khó biết (dụ kho tàng khó biết).  
5. Khó dò (dụ kẻ mù không thấy châu báu).  
6. Khó lường (dụ mắt tịnh không chướng ngại).  
7. Vượt khỏi các thế gian (dụ khắp nơi định cảnh).  
8. Không thể nghĩ bàn (dụ thuốc hay ẩn thân).  
9. Không ai có thể phá hoại được (dụ hai thiên thần 

theo người).  
10. Chẳng phải cảnh giới của tất cả hàng nhị thừa 

(dụ diệt định chẳng hành).  
Cho nên thần lực tự tại của Như Lai, và Bồ Tát 

chúng hội, cùng với đạo tràng rừng Thệ Đa, khắp cùng tất 
cả thế giới thanh tịnh, đủ thứ những việc như vậy, tất cả 
các vị đại Thanh Văn đều không thấy được, vì họ chẳng có 
khí lượng rộng lớn, trong quá khứ đều là khí nhỏ lượng 
nhỏ, khí lượng không đủ, cho nên nhìn chẳng thấy được 
cảnh giới rộng lớn. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Nguyện 
Quang Minh, nương thần lực của đức 
Phật, quán sát mười phương, mà nói kệ 
rằng: 

 

Lúc đó, Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh, 
nương đại oai thần lực của đức Phật, quán sát tất cả cơ 
duyên của chúng sinh trong mười phương, mà nói ra những 
bài kệ dưới đây. 

 

Các ông nên quán sát 
Phật đạo không nghĩ bàn 
Nơi rừng Thệ Đa nầy 
Thị hiện sức thần thông. 
 

Vị Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Nguyện Quang Minh nói: 
"Các vị Phật tử! Hãy quán sát cho kỹ, Phật đạo không thể 
nghĩ bàn, ở trong rừng Thệ Đa nầy, thị hiện sức đại thần 
thông không thể nghĩ bàn". 

 

Oai thần lực Thiện Thệ 
Thị hiện vô lượng số 
Tất cả các thế gian 
Mê hoặc không biết được. 
 

Đây là một thứ oai thần lực của đức Phật, thị hiện ra 
Bồ Tát nhiều vô số vô biên, không biết số mục là bao 
nhiêu. Nhưng hết thảy chúng sinh thế gian, đều bị mê hoặc, 
không thấu rõ được cảnh giới nầy. 
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Diệu pháp của Pháp Vương 
Vô lượng khó nghĩ bàn 
Thị hiện các thần thông 
Thế gian không dò được. 
 

Pháp thâm sâu vi diệu của Phật rộng lớn vô biên, 
khó nghĩ bàn được. Thị hiện tất cả thần thông, chúng sinh 
thế gian đều không thể minh bạch được. 

 

Vì rõ pháp vô tướng 
Cho nên gọi là Phật 
Đầy đủ tướng trang nghiêm 
Khen ngợi không hết được. 
 

Đức Phật thấu rõ thật tướng của các pháp, cho nên 
gọi là Phật Đà Gia. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp 
trang nghiêm. Các vị tán thán khen ngợi, không bao giờ hết 
được. 

 

Nay ở trong rừng nầy 
Thị hiện đại thần lực 
Thâm sâu không bờ mé 
Lời lẽ không nói được. 
 

Hiện tại đức Phật ở trong rừng Thệ Đa, thị hiện đại 
oai thần lực, rộng lớn thâm sâu, không có bờ mé, dù có 
dùng lời lẽ và câu văn cũng nói không hết được. 

 

Ông quán đại oai đức 
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Vô lượng chúng Bồ Tát 
Mười phương các cõi nước 
Đi đến gặp Thế Tôn. 
 

Các vị quán sát cảnh giới đại oai đức của Phật, có vô 
lượng đại chúng Bồ Tát đại oai đức, từ mười phương tất cả 
cõi nước chư Phật, các Ngài đều đến gặp đức Phật ở trong 
rừng Thệ Đa thế giới Ta Bà. 

 

Sở nguyện đều đầy đủ 
Sở hành không chướng ngại 
Tất cả các thế gian 
Không ai dò lường được. 
 

Các vị thuở xưa phát nguyện đều đã đầy đủ viên 
mãn, pháp môn tu hành cũng đều không chướng ngại. Hết 
thảy người thế gian, chẳng có cách gì dò lường được sự áo 
diệu trong đó. 

  

Tất cả các Duyên Giác 
Và đại Thanh Văn đó 
Thảy đều không biết được 
Cảnh giới Bồ Tát tu. 
 

Hết thảy tất cả những bậc Duyên Giác tu mười hai 
nhân duyên mà khai ngộ, và những vị Thanh Văn A La 
Hán tu pháp môn bốn đế, các Ngài đều không không biết 
được cảnh giới tu hành của Bồ Tát. 

 

Bồ Tát đại trí huệ 
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Các địa đều rốt ráo 
Lập tràng cao dũng mãnh 
Khó phá khó lay động. 
 

Đại trí huệ của Bồ Tát và tất cả quả vị tu hành, đều 
đã rốt ráo, các Ngài đều kiến lập đại pháp tràng dũng mãnh 
cao vợi, bất cứ thiên ma ngoại đạo, cũng không thể nào phá 
hoại được, cũng không thể nào lay động được. 

 

Các bậc đại Danh Xưng 
Vô lượng sức tam muội 
Thị hiện các thần biến 
Pháp giới đều đầy dẫy. 
 

Tất cả pháp thân Đại Sĩ, đều có đủ vô lượng sức tam 
muội (chánh định chánh thọ), hết thảy pháp giới đều đầy 
dẫy tất cả thần thông biến hoá của Bồ Tát. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Bất Khả Hoại Tinh 
Tấn Vương, nương thần lực của đức Phật, 
quán sát mười phương, mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, có vị Bồ Tát Bất Khả Hoại Tinh Tấn Vương, 
Ngài nương đại oai thần lực của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, và thần lực gia bị của mười phương chư Phật. Ngài 
quán sát cơ duyên của tất cả chúng sinh trong mười 
phương, để độ thoát họ. Do đó mà Ngài nói ra bài kệ dưới 
đây, để thuật lại ý nghĩa Kinh trường hàng ở trước. 

 

Ông quán các Phật tử 
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Trí huệ công đức tạng 
Hạnh bồ đề rốt ráo 
An ổn các thế gian. 
 

Các vị Phật tử, hãy nhìn xem nhiều đệ tử của đức 
Phật, trí huệ công đức của họ rất viên mãn, họ tu hạnh bồ 
đề giác đạo cũng đều đạt đến sự rốt ráo, đều có thể an ổn 
tất cả các thế gian. 

 

Tâm đó vốn thấu đạt 
Khéo vào các tam muội 
Trí huệ không bờ mé 
Cảnh giới không thể lường. 
 

Tâm trí của họ đều rất thông minh thấu đạt, khéo 
chứng nhập tất cả sức tam muội chánh định chánh thọ. Trí 
huệ của họ chẳng có bờ mé, cảnh giới của họ không thể 
nghĩ bàn. 

 

Nay rừng Thệ Đa nầy 
Đủ thứ đều nghiêm sức 
Chúng Bồ Tát vân tập 
Ở gần chỗ Như Lai. 
 

Nay họ ở trong đạo tràng rừng Thệ Đa, đều biến 
thành trang nghiêm tốt đẹp, khiến cho rừng Thệ Đa biến 
thành lầu các báu lớn. Chúng đại Bồ Tát nhiều bất khả 
thuyết trong mười phương, đều vân tập trong rừng Thệ Đa, 
đến gần gũi Phật, và cùng ở một chỗ với đức Phật. 
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Ông quán không chấp trước 
Vô lượng biển đại chúng 
Mười phương đi đến đây 
Ngồi toà hoa sen báu. 
 

Các vị quán sát những vị đại Bồ Tát đó đều không có 
sự chấp trước, vô lượng đại chúng như biển cả, từ mười 
phương thế giới nhiều như số hạt bụi, đến thế giới Ta Bà, 
họ đều ngồi trên toà sư tử hoa sen báu. 

  

Không đến cũng không trụ 
Không nương không hí luận 
Lìa cấu tâm vô ngại 
Rốt ráo nơi pháp giới. 
 

Họ vốn chẳng từ đâu đến, cũng chẳng chỗ trụ, cũng 
chẳng y chỉ hoặc nương tựa vào chỗ nào, cũng chẳng có 
mọi sự hí luận. Họ nói lời chân thật. Họ đã lìa khỏi tất cả 
sự cấu bẩn, trong tâm chẳng có chút quái ngại nào, trong 
pháp giới đã đạt đến cảnh giới rốt ráo. 

  

Kiến lập tràng trí huệ 
Kiên cố không giao động 
Biết pháp không biến hoá 
Mà hiện việc biến hoá. 
 

Họ kiến lập pháp tràng trí huệ, đều đắc được định 
lực kiên cố không giao động. Họ biết tất cả bổn thể của các 
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pháp là tướng tịch diệt, chẳng có sự biến hoá, mà thị hiện 
đủ thứ pháp việc biến hoá. 

 

Mười phương vô lượng cõi 
Tất cả chỗ chư Phật 
Đồng thời đều qua đến 
Mà cũng không phân thân. 
 

Mười phương vô lượng cõi Phật, và đạo tràng của tất 
cả chư Phật, họ đều đồng thời qua đến đạo tràng của hết 
thảy chư Phật. E rằng Hộ Pháp hiện tại có lúc chạy đến đạo 
tràng nầy đốt lên vài cây nhang, có lúc lại chạy đến đạo 
tràng khác lạy Phật, đó đều là học đủ thứ thần thông biến 
hoá của Bồ Tát. Tuy nhiên, họ đồng thời đến mười 
phương, nhưng họ cũng chẳng phân chia thân thể của họ. 

 

Ông quán Thích Sư Tử 
Sức thần thông tự tại 
Hay khiến chúng Bồ Tát 
Tất cả đều tụ lại. 
 

Các vị hãy quán sát đức Phật, giống như sư tử, đều 
có đủ sức thần thông rộng lớn nhậm vận tự tại. Thích Sư 
Tử tức là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài hay khiến cho tất cả 
chúng Bồ Tát, đều cùng nhau đến tụ hội trong rừng Thệ 
Đa. 

 

Tất cả các Phật pháp 
Pháp giới đều bình đẳng 
Lời nói đều khác nhau 
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Chúng nầy đều thông đạt. 
 

Tất cả pháp của chư Phật nói và pháp giới đều bình 
đẳng. Lời nói tuy có sự khác nhau, nhưng đại chúng đến 
nghe pháp đều thông đạt minh bạch, do đó có câu: 
 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

 

Chư Phật thường an trụ 
Bờ pháp giới bình đẳng 
Diễn nói pháp khác nhau 
Lời lẽ không cùng tận. 
 

Chư Phật thường yên lặng bất động, bình đẳng với 
pháp giới. Diễn nói pháp khác nhau, dù có dùng hết lời lẽ 
cũng nói không hết được đạo lý của Phật pháp. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Thắng Vô 
Thượng Oai Đức Vương, nương thần lực 
của đức Phật, quán sát mười phương, mà 
nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, lại có vị Bồ Tát Phổ Thắng Vô Thượng Oai 
Đức Vương, Ngài nương đại oai thần lực của đức Phật, 
quán sát cơ duyên của tất cả chúng sinh mười phương, mà 
nói ra những bài kệ dưới đây. 

 

Ông quán Vô Thượng Sĩ 
Trí rộng lớn viên mãn 
Khéo đạt thời phi thời 
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Vì chúng diễn nói pháp. 
 

Các vị hãy quán sát trí huệ rộng lớn của đức Phật 
đều đã viên mãn, đã khéo đạt đến thời và phi thời, vì chúng 
sinh diễn nói Phật pháp. 

 

Hàng phục chúng ngoại đạo 
Tất cả các dị luận 
Khắp tuỳ tâm chúng sinh 
Vì hiện sức thần thông. 
 

Đức Phật đã hàng phục tất cả ngoại đạo, và hết thảy 
tà thuyết dị luận, khắp tuỳ thuận tâm nguyện của chúng 
sinh, mà vì chúng sinh hiển bày sức thần thông. 

 

Chánh Giác chẳng có lượng 
Cũng lại chẳng vô lượng 
Hoặc lượng hoặc vô lượng 
Mâu Ni đều vượt qua. 
 

Đức Phật là một vị Chánh Giác, Ngài chẳng thuộc về 
có lượng, cũng chẳng thuộc về vô lượng. Bất luận có 
lượng, hoặc là vô lượng, Thích Ca Mâu Ni Phật đều vượt 
qua giới hạn nầy. 

 

Như mặt trời trong không 
Chiếu đến khắp mọi nơi 
Trí Phật cũng như thế 
Thấu đạt pháp ba đời. 
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Đức Phật giống như mặt trời ở trong hư không, chiếu 
đến khắp tất cả mọi nơi. Trí huệ của Phật cũng giống như 
mặt trời, thấu đạt được tất cả các pháp ba đời. 

 

Ví như đêm ngày rằm 
Mặt trăng tròn không khuyết 
Như Lai cũng như thế 
Pháp trắng đều viên mãn. 
 

Lại giống như mỗi đêm ngày rằm, mặt trăng tròn 
chẳng thiếu khuyết. Đức Phật cũng giống như mặt trăng 
tròn ngày răm, hết thảy pháp trắng tịnh đều đắc được viên 
mãn. 

 

Như mặt trời trên không 
Vận hành không tạm ngừng 
Như Lai cũng như thế 
Thần biến luôn liên tục. 
 

Lại giống như mặt trời ở trong hư không, vận hành 
mà đi, chẳng khi nào ngừng nghỉ. Đức Phật cũng như thế, 
thần thông biến hoá luôn luôn liên tục không ngừng. 

 

Ví như mười phương cõi 
Trong không chẳng chướng ngại 
Thế Đăng hiện biến hoá 
Nơi đời cũng như thế. 
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Lại giống như mười phương cõi nước, ở trong hư 
không chẳng có chướng ngại. Đức Phật thị hiện biến hoá 
nơi thế gian cũng thế, chẳng có chướng ngại. 

 

Ví như đất thế gian 
Chỗ nương của quần sinh 
Pháp luân Chiếu Thế Đăng 
Chỗ nương cũng như vậy 
 

Lại giống như đất đai nơi thế gian, tất cả chúng sinh 
đều nương tựa đất. Pháp Luân Chiếu Thế Đăng - Tức là 
Phật, cũng làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. 

 

Ví như gió lốc mạnh 
Sở hành không chướng ngại 
Phật pháp cũng như vậy 
Nhanh khắp nơi thế gian. 
 

Lại giống như giống lốc mãnh liệt, sở hành không có 
chướng ngại, chẳng có ai có thể cản trở được nó. Phật pháp 
cũng như thế, nhanh chóng đầy khắp nơi thế gian. 

 

Ví như đại thuỷ luân 
Chỗ nương trụ thế giới 
Trí huệ luân cũng thế 
Chỗ nương Phật ba đời. 
 

Lại giống như đại thuỷ luân, hết thảy thế giới đều 
nương tựa nó mà trụ, trí huệ luân của Phật cũng thế, là chỗ 
chư Phật ba đời nương tựa vào. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Vô Ngại Thắng Tạng 
Vương nương thần lực của đức Phật, quán 
sát mười phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, lại có vị Bồ Tát tên là Vô Ngại Thắng Tạng 
Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật gia bị, dùng trí 
huệ diệu quán sát để quán sát cơ duyên của tất cả chúng 
sinh mười phương, nên dùng pháp gì để độ thoát họ? Cho 
nên Ngài nói ra những bài kệ dưới đây, để thuật lại nghĩa 
kinh. 

 

Ví như núi báu lớn 
Lợi ích các hàm thức 
Núi Phật cũng như vậy 
Lợi ích khắp thế gian. 
 

Trí huệ của Phật như núi báu lớn, các vị đệ tử của 
Phật, vào núi báu rồi phải đừng tay không mà về, núi báu 
hay lợi ích tất cả chúng sinh. Đức Phật cũng như núi báu 
lớn, lợi ích khắp tất cả chúng sinh. 

 

Ví như nước biển lớn 
Trong sạch không dơ bẩn 
Thấy Phật cũng như thế 
Hay trừ các khát ái. 
 

Lại ví như nước trong biển cả, trong sạch, chẳng có 
một chút nhiễm ô dơ bẩn nào, gặp Phật cũng giống như 
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thấy được biển cả thanh tịnh, hay trừ khử đi tham sân si 
của tất cả chúng sinh và đủ thứ khát nước ái dục. 

 

Ví như núi Tu Di 
Xuất hiện giữa biển lớn 
Đèn Thế Gian cũng thế 
Xuất hiện từ biển pháp. 
 

Lại ví như núi Tu Di, xuất hiện đứng xừng xững ở 
trong biển cả. Đèn Thế Gian - tức là Phật, cũng như thế, là 
từ trong biển pháp lớn mà sinh ra. 

 

Như biển đủ các báu 
Người cầu đều đầy đủ 
Trí vô sư cũng thế 
Người thấy đều khai ngộ. 
 

Lại ví như trong biển đầy đủ tất cả bảo tàng, bất cứ 
ai đi vào trong biển tìm châu báu, đều có thể được đầy đủ 
mãn nguyện. Trí huệ của Phật cũng như thế, ai thấy được 
Phật, thì người đó sẽ được khai ngộ, do đó có câu: Thấy 
Phật dứt sinh tử, như Phật độ tất cả. 

 

Trí Như Lai thâm sâu 
Vô lượng không có số 
Cho nên sức thần thông 
Thị hiện khó nghĩ bàn. 
 

Trí huệ của Phật thâm sâu vô thượng, chẳng có số 
lượng, cũng chẳng có bờ mé. Vì vậy cho nên cảnh giới thị 
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hiện sức thần thông của Phật, chẳng phải chúng sinh suy 
nghĩ, luận nghị, minh bạch được. 

 

Ví như nhà huyễn thuật 
Thị hiện đủ thứ việc 
Phật trí cũng như thế 
Hiện các sức tự tại. 
 

Lại ví như nhà huyễn thuật, ông ta hay thị hiện đủ 
thứ việc huyễn. Trí huệ của Phật cũng giống như nhà 
huyễn thuật, hay thị hiện tất cả sức thần thông tự tại. 

 

Ví như châu như ý 
Làm mãn nguyện ước muốn 
Tối Thắng cũng như thế 
Mãn các nguyện thanh tịnh. 
 

Lại ví như châu như ý, hay mãn nguyện tâm ước 
muốn của tất cả chúng sinh. Đức Phật là bậc tối thắng, 
cũng giống như châu như ý, hay mãn nguyện những lời 
nguyện của tất cả chúng sinh phát ra. 

 

Ví như báu sáng tịnh 
Chiếu khắp tất cả vật 
Phật trí cũng như thế 
Chiếu khắp tâm quần sinh. 
 

Lại ví như báu vật sáng tịnh, hay phóng ra đại quang 
minh, chiếu khắp tất cả sự vật. Trí huệ của Phật cũng thế, 
hay chiếu sáng khắp tâm của tất cả chúng sinh. 

  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  115 
 

Ví như báu tám mặt 
Chiếu khắp tất cả phương 
Đèn Vô Ngại cũng thế 
Chiếu khắp nơi pháp giới. 
 

Lại ví như tấm gương báu tám mặt lung linh, chiếu 
sáng thanh tịnh rõ ràng mỗi phương, đức Phật cũng như 
thế, hay chiếu sáng khắp mười phương thế giới. 

 

Ví như thuỷ thanh châu 
Làm trong các nước đục 
Thấy Phật cũng như thế 
Các căn đều thanh tịnh. 
 

Lại giống như hạt châu thanh tịnh thuỷ, hay làm cho 
tất cả nước đục đều thanh tịnh lắng trong, do đó có câu:  

 

"Tịnh châu để vào trong nước đục 
Nước đục sẽ trở thành trong. 
Niệm Phật như nơi tâm loạn 

Tâm loạn sẽ hết loạn". 
 

Cho nên, gặp được Phật cũng giống như "Tịnh châu 
để vào trong nước đục, nước đục sẽ trở thành trong", các 
căn đều sẽ được thanh tịnh. 

Vạn Phật Thành là nơi Vạn Phật tụ hội, Phật vạn 
phương đều vân tập ở Vạn Phật Thành, để gia trì mỗi vị 
chúng sinh ở trong Vạn Phật Thành, khiến cho tất cả chúng 
sinh sớm lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Thánh địa nầy 
muốn đào tạo dưỡng thành những người tu hành chân 
chính, muốn giáo hoá thành số người diễn giảng giỏi, cho 
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nên ai muốn tu hành, thì ở đây đặc biệt hoan nghinh, ai 
muốn diễn giảng, thì cũng rất hoan nghinh (diễn giảng phải 
ở trước đại chúng, chứ chẳng phải ở trước một người, hoặc 
hai người). Bất cứ ai hoan hỉ diễn giảng, có thể thường 
thường luyện tập, khi nào ở trong đại chúng pháp hội, có 
thể lên diễn giảng trước đại chúng. Đừng có dưỡng thành, 
bạn không dám nói, tôi cũng không dám nói; mình không 
dám nói cũng không muốn người khác nói, đó là sai lầm!  

Nếu mình muốn diễn giảng, thì đừng sợ người cười, 
cũng đừng sợ người khác luận nghị. Khi diễn giảng, phải ở 
trong con mắt xem không có người nào hết, cho nên muốn 
nói gì thì nói. Bất cứ vị nào, nếu hoan hỉ diễn giảng, thì tôi 
rất hoan nghinh, nhưng nhất định phải diễn giảng ở trước 
đại chúng, đừng có một mình với một người, hoặc hai 
người giao đầu tiếp tai, vì một người, hoặc hai người, 
chẳng nói thị, thì cũng nói phi.  

Ở trước đại chúng, không màn bạn nói thị cũng tốt, 
nói phi cũng tốt, mọi người đều nghe. Bạn đúng, mọi người 
cũng nghe được, bạn sai, mọi người cũng nghe được. Mọi 
người tức là Thiên chủ, mọi người tức là Phật; mọi người 
tức là Thánh nhân; mọi người tức là trí huệ; mọi người tức 
là chấp định tất cả. Cho nên, nếu vị nào có lời lẽ thiên tài, 
thì phải tận dụng phát huy thiên tài của bạn, đừng sợ mọi 
người cười bạn, cũng đừng sợ người khác đố kị chướng 
ngại. Chỉ cần bạn nói có đạo lý, đều có thể tuỳ ý nói ra 
những điều cần nói, đó là điều tôi hoan hỉ. Vì hiện tại thế 
giới nầy cần có người diễn giảng, chẳng phải chỉ giới hạn 
một chỗ ở tại Vạn Phật Thành nầy, chúng ta phải đến các 
nới để diễn giảng, đem Phật pháp đến các nới trên thế giới, 
đó là kỳ vọng của tôi đối với các vị! 
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Bấy giờ, Bồ Tát Hoá Hiện Pháp Giới 
Nguyện Nguyệt Vương nương thần lực của 
đức Phật, quán sát khắp mười phương mà 
nói kệ rằng. 

 

Khi vị Bồ Tát đó nói xong bài kệ Ngài muốn nói, thì 
tiếp theo lúc đó, lại có vị Bồ Tát Hoá Hiện Pháp Giới 
Nguyện Nguyệt Vương, Ngài nương đại oai thần lực của 
đức Phật, dùng trí huệ diệu quán sát để quán sát cơ duyên 
của chúng sinh trong mười phương, mà dùng kệ để thuật 
lại ý nghĩa trường hàng. 

 

Ví như báu đế thanh 
Làm xanh tất cả màu 
Gặp Phật cũng như thế 
Đều phát hạnh bồ đề. 
 

Lại ví như có hạt châu đế thanh, nó hay biến tất cả 
vật chất thành màu xanh. Chúng ta chúng sinh gặp được 
Phật cũng như thế, ai gặp được Phật sẽ phát tâm bồ đề, tu 
hành hạnh bồ đề. 

 

Trong mỗi một hạt bụi 
Phật hiện sức thần thông 
Khiến vô lượng vô biên 
Bồ Tát đều thanh tịnh. 
 

Ở trong mỗi một hạt bụi, đức Phật hay thị hiện sức 
thần thông vô lượng trăm ngàn ức thế giới, hay khiến cho 
vô lượng vô biên Bồ Tát đều đắc được trí huệ thanh tịnh. 
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Sức thâm sâu vi diệu 
Vô biên không biết được 
Cảnh giới của Bồ Tát 
Thế giới không thể dò. 
 

Sức của Phật thâm sâu vi diệu vô thượng, vô lượng 
vô biên, không ai có thể biết được, còn cảnh giới của Bồ 
Tát, chúng sinh thế giới cũng không thể dò được. 

 

Như Lai thị hiện thân 
Tướng thanh tịnh trang nghiêm 
Vào khắp nơi pháp giới 
Thành tựu các Bồ Tát. 
 

Như Lai thị hiện pháp thân rất thanh tịnh, tướng mạo 
rất trang nghiêm, hay vào khắp trong tất cả pháp giới, 
thành tựu tất cả đại Bồ Tát. 

 

Cõi nước khó nghĩ bàn 
Trong đó thành Chánh Giác 
Tất cả các Bồ Tát 
Thế chủ đều đầy dẫy. 
 

Phật thành Phật ở trong các cõi nước chư Phật nhiều 
không thể nghĩ bàn, đắc được A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Tất cả Bồ Tát và chủ thế gian đều đầy dẫy ở trong đó. 

 

Đấng Thích Ca vô thượng 
Nơi pháp đều tự tại 
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Thị hiện sức thần thông 
Vô biên không thể lường. 
 

Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn vô thượng, đối với 
tất cả Phật pháp, đều đã đắc được cảnh giới nhậm vận tự 
tại. Phật thị hiện sức thần thông vô lượng vô biên, chúng 
sinh chẳng cách gì dò lường được. 

 

Bồ Tát đủ thứ hạnh 
Vô lượng không cùng tận 
Sức tự tại Như Lai 
Vì họ đều thị hiện. 
 

Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh môn, cũng vô lượng vô 
biên, chẳng cùng tận. Sức thần thông tự tại của Như Lai, 
đều vì tất cả đại Bồ Tát mà thị hiện. 

 

Phật tử khéo tu học 
Các pháp giới thâm sâu 
Thành tựu trí vô ngại 
Thấu rõ tất cả pháp. 
 

Các vị đệ tử của Phật, khéo tu học các thứ pháp môn 
của Phật nói, nhập vào vô lượng pháp giới thâm sâu của 
những pháp môn đó, thành tựu trí huệ vô ngại, mà thấu rõ 
minh bạch tất cả Phật pháp. 

 

Sức oai thần Thiện Thệ 
Vì chúng chuyển pháp luân 
Thần biến đầy dẫy khắp 
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Khiến đời đều thanh tịnh. 
 

Oai thần lực của Phật vì đại chúng chuyển bánh xe 
pháp. Thần thông biến hoá đó, đầy dẫy khắp cùng mười 
phương tất cả thế giới, khiến cho thế giới đều được thanh 
tịnh. 

 

Trí Như Lai viên mãn 
Cảnh giới cũng thanh tịnh 
Ví như đại Long Vương 
Giúp khắp các quần sinh. 
 

Trí huệ của Như Lai đã viên mãn, cảnh giới cũng 
đều đã thanh tịnh. Ví như đại Long Vương ở trong biển, 
cứu độ khắp tất cả chúng sinh hữu tình. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Huệ Quang 
Diệm Vương, nương thần lực của đức 
Phật, quán sát khắp mười phương mà nói 
kệ rằng. 

 

Lúc đó, lại có vị Bồ Tát Pháp Huệ Quang Diệm 
Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực của đức Phật, 
quán sát căn tánh của chúng sinh trong mười phương, mà 
dùng kệ để thuật lại ý nghĩa kinh trường hàng ở trước. 

 

Ba đời các Như Lai 
Thanh Văn đại đệ tử 
Đều chẳng biết được Phật 
Việc dở chân hạ chân. 
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Đại đệ tử Thanh Văn của tất cả chư Phật đời quá 
khứ, đời hiện tại, đời vị lai, đều chẳng biết được cảnh giới 
của Phật và tất cả sự việc Phật dở chân, hạ chân. 

 

Đời quá vị hiện tại 
Tất cả các Duyên Giác 
Cũng không biết Như Lai 
Việc dở chân hạ chân. 
 

Tất cả bậc Thánh nhân Duyên Giác đời quá khứ, vị 
lai, hiện tại ba đời, cũng không biết được cảnh giới của 
Phật và việc dở chân hạ chân của Phật. 

 

Hà huống các phàm phu 
Ràng buộc bởi kiết sử 
Vô minh che tâm thức 
Nên chẳng biết Thế Tôn. 
 

Các vị Thánh nhân còn không biết được cảnh giới 
của Phật, hà huống là tất cả phàm phu! Vì phàm phu tục tử 
bị kiết sử: Năm độn sử (tham, sân, si, mạn, nghi), năm lợi 
sử (thân, biên, tà, kiến thủ, giới cấm thủ) ràng buộc trói 
chặt, bị vô minh che đậy tâm thức trí huệ, làm sao họ biết 
được cảnh giới của Phật? 

 

Chánh Giác trí vô ngại 
Vượt khỏi đường lời nói 
Số lượng không thể dò 
Ai có thể thấy biết ! 
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Trí huệ không chướng ngại của Phật, vượt qua tất cả 
đường lời nói, số lượng không thể dò lường được, ai có thể 
biết được, thấy được cảnh giới của Phật? 

 

Ví như ánh trăng sáng 
Không thể dò bờ mé 
Thần thông Phật cũng thế 
Không ai thấy hết được. 
 

Ví như ánh sáng mặt trăng, chẳng có ai có thể dò 
lường được bờ mé của ánh sáng mặt trăng. Thần thông 
diệu dụng của Phật cũng thế, chẳng có ai có thể nhìn thấy 
hết được thần thông của Phật. 

 

Mỗi mỗi các phương tiện 
Niệm niệm biến hoá ra 
Trải qua vô lượng kiếp 
Suy gẫm không biết được. 
 

Hết thảy tất cả pháp phương tiện của Phật, đều niệm 
niệm biến hoá ra cảnh giới, dù bạn có trải qua vô lượng 
kiếp thời gian, để suy gẫm cảnh giới của Phật, cũng không 
thể nào hiểu biết được. 

 

Suy gẫm nhất thiết trí 
Pháp không thể nghĩ bàn 
Mỗi mỗi môn phương tiện 
Bờ mé không thể được. 
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Suy gẫm nhất thiết trí huệ của Phật và pháp của Phật 
nói đều không thể nghĩ bàn, bờ mé của mỗi môn phương 
tiện cũng đều không thể được. 

 

Nếu ai nơi pháp nầy 
Mà phát thệ nguyện lớn 
Họ nơi cảnh giới nầy 
Thấy biết không gì khó. 
 

Nếu có chúng sinh đối với pháp nầy, mà phát thệ 
nguyện rộng lớn, thì họ sẽ biết được, thấy được cảnh giới 
nầy, không có gì khó khăn. 

 

Dũng mãnh siêng tu tập 
Biển pháp khó nghĩ bàn 
Tâm họ không chướng ngại 
Vào môn phương tiện nầy. 
 

Họ dũng mãnh siêng tu tập biển pháp rộng lớn 
không thể nghĩ bàn, tâm họ chẳng thối chuyển, cũng chẳng 
có sự chướng ngại, mà có thể nhập vào pháp môn phương 
tiện nầy. 

 

Tâm ý đã điều phục 
Chí nguyện cũng rộng lớn 
Sẽ được đại bồ đề 
Cảnh giới tối thù thắng. 
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Tâm và ý chí của họ đã điều phục, chí của họ cũng 
rộng lớn, nguyện cũng rộng lớn, sẽ đắc được đại bồ đề và 
cảnh giới tối thù thắng, tức là cảnh giới của Phật. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phá Nhất Thiết Ma 
Quân Trí Tràng Vương, nương thần lực 
của đức Phật, quán sát khắp mười phương 
mà nói kệ rằng. 

 

Khi Bồ Tát nói xong những bài kệ trên, thì lúc đó, lại 
có vị Bồ Tát Phá Nhất Thiết Ma Quân Trí Tràng Vương, 
Ngài cũng nương đại oai thần lực của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và mười phương chư Phật gia bị, quán sát căn tánh 
cơ duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, mà nói 
ra những bài kệ dưới đây. 

 

Trí thân chẳng phải thân 
Vô ngại khó nghĩ bàn 
Nếu có ai nghĩ bàn 
Tất cả không đến được. 
 

Trí thân thì vô tướng, tức là chẳng phải thân, nhục 
nhãn của phàm phu không thể quán sát được, cho nên nói 
trí thân chẳng phải thân. Trí huệ thân thì chẳng có sự 
chướng ngại, là không thể nghĩ bàn. Nếu như có sự nghĩ 
bàn, thì chẳng gọi là trí thân, chẳng phải là trí thân, vì trí 
thân chẳng phải trí thân, nên vô ngại khó nghĩ bàn. 

 

Từ nghiệp không nghĩ bàn 
Khởi thân thanh tịnh nầy 
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Thù đặc diệu trang nghiêm 
Chẳng chấp vào ba cõi. 
 

Trí thân không thể nghĩ bàn nầy, từ nghiệp báo 
không thể nghĩ bàn sinh ra, sinh ra thân thanh tịnh nầy. 
Thân nầy rất thù thắng, vi diệu trang nghiêm, khác với thân 
của một số người, nó chẳng thuộc về quả báo thân dục giới, 
sắc giới, vô sắc giới. 

 

Quang minh chiếu tất cả 
Pháp giới đều thanh tịnh 
Khai môn Phật bồ đề 
Sinh ra các trí huệ. 
 

Quang minh của trí thân chiếu sáng tất cả thế giới, 
tất cả pháp giới cũng đều khôi phục thanh tịnh, hay khai 
mở pháp môn Phật bồ đề, cho nên sinh ra hết thảy trí huệ, 
sinh ra hết thảy Bồ Tát. 

 

Như mặt trời thế gian 
Khắp phóng huệ quang minh 
Xa lìa các trần cấu 
Diệt trừ tất cả chướng. 
 

Lại ví như mặt trời thế gian, khắp phóng đại trí huệ 
quang minh, xa lìa tất cả trần cấu, diệt trừ tất cả chướng 
ngại. 

 

Khắp tịnh nơi ba cõi 
Chặt đứt dòng sinh tử 
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Thành tựu Bồ Tát đạo 
Sinh ra Vô Thượng Giác. 
 

Đức Phật hay thanh tịnh cõi dục giới, cõi sắc giới, 
cõi vô sắc giới, vĩnh viễn đoạn trừ dòng sinh tử, thành tựu 
tất cả đạo của Bồ Tát tu, mà sinh ra quả Phật Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Thị hiện vô biên sắc 
Sắc đó không chỗ nương 
Sở hiện tuy vô lượng 
Tất cả không nghĩ bàn. 
 

Đức Phật hay dùng sức đại thần thông thị hiện vô 
biên sắc thân, nhưng những sắc thân đó đều là hư vọng, 
chẳng có một sự căn cứ nào, chẳng có một chỗ nương tựa 
nào. Sắc thân thị hiện tuy vô lượng vô biên, nhưng ở trong 
sự thị hiện lại hoá ra vô số thị hiện, trùng trùng vô tận, vô 
tận trùng trùng, quang minh chiếu khắp. 

 

Bồ đề khoảng một niệm 
Giác được tất cả pháp 
Sao lại muốn dò lường 
Bờ mé trí Như Lai ! 
 

Pháp bồ đề giác đạo, đốn ngộ trong khoảng một 
niệm, mà biết được tất cả Phật pháp, sao bạn lại muốn dò 
lường? không cách chi có thể dò lường được, vì bờ mé trí 
huệ Như Lai vô lượng vô biên. 
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Một niệm đều thấu đạt 
Tất cả pháp ba đời 
Nên nói trí huệ Phật 
Vô tận không thể hoại. 
 

Có thể ở trong một niệm đều thấu đạt tất cả Phật 
pháp và pháp của tất cả chư Phật ba đời nói, có thể nói đó 
là trí huệ của Phật chẳng cùng tận, cũng chẳng thể phá hoại 
được. 

 

Bậc trí nên như vậy 
Chuyên nghĩ Phật bồ đề 
Nghĩ đó khó nghĩ bàn 
Suy tư không thể được. 
 

Bậc có trí huệ nên như vậy, chuyên tâm suy gẫm 
Phật bồ đề, nhưng sự tư tưởng đó là một cảnh giới không 
thể nghĩ bàn. Do đó có câu: "Đường lời nói đã dứt, chỗ tâm 
hành đã diệt", sự tư duy cũng không thể được. 

 

Bồ đề không thể nói 
Vượt qua đường lời lẽ 
Chư Phật từ đây sinh 
Pháp nầy khó nghĩ bàn. 
 

Bồ đề giác đạo nầy vốn không thể nói, vì nó vượt 
khỏi đường lời nói văn tự, cho nên không cách gì có thể 
nói. Mười phương chư Phật đều từ trong trí huệ sinh ra, 
pháp đó thật là không thể nghĩ bàn. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Nguyện Trí Quang 
Minh Tràng Vương, nương thần lực của 
đức Phật, quán sát mười phương mà nói kệ 
rằng. 

 

Lúc đó, có vị Bồ Tát Nguyện Trí Quang Minh Tràng 
Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực của đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, dùng diệu quán sát trí của Ngài, để quán 
sát căn tánh và cơ duyên của chúng sinh trong mười 
phương, mà nói ra những bài kệ dưới đây. 

 

Nếu hay khéo quán sát 
Biển bồ đề vô tận 
Liền lìa được niệm si 
Quyết định thọ trì pháp. 
 

Nếu bạn có thể quán sát tỉ mỉ, thì diệu pháp môn bồ 
đề đó vô tận như biển cả. Tham sân si ý niệm của bạn sẽ lìa 
khỏi, mà một lòng một dạ muốn tu hành, quyết định muốn 
hành trì đạo bồ đề. 

 

Nếu được tâm quyết định 
Thì hay tu diệu hạnh 
Thiền tịch tự tư lự 
Dứt hẳn các nghi hoặc. 
 

Nếu chẳng còn tham sân si mà phát tâm quyết định 
tu đạo bồ đề, thì  bạn sẽ có thể tu hành pháp môn tu hành 
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của Bồ Tát hành trì. Tu thiền định tức là tư duy tu, sẽ dứt 
trừ tất cả hoài nghi và mê hoặc. 

 

Tâm đó không mệt mỏi 
Cũng lại không giải đãi 
Dần dần tu tăng tấn 
Rốt ráo các Phật pháp. 
 

Khi Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, bất cứ trải qua bao 
lâu, tâm cũng vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi, hoặc cho 
rằng đủ có thể nghỉ ngơi, mà không tu Bồ Tát đạo nữa. 
Ngài không khi nào giải đãi, từ từ từng bước, từng bước 
hướng về trước, tinh tấn tu hành đạo bồ đề, rốt ráo tu viên 
mãn pháp của Phật nói. 

 

Tín trí đã thành tựu 
Niệm niệm khiến tăng trưởng 
Thường thích thường quán sát 
Pháp không đắc không nương. 
 

Bồ Tát đã thành tựu niềm tin bất thối và trí bất thối, 
ở trong niệm niệm, đều khiến cho tâm đạo bồ đề tăng 
trưởng. Thường thường hoan hỉ Phật pháp, thường thường 
quán sát tất cả Phật pháp, cũng chẳng có sở đắc, do đó có 
câu: "Vô trí diệc vô đắc", cũng chẳng có sự nương tựa. 

 

Vô lượng ức ngàn kiếp 
Sở tu hạnh công đức 
Tất cả đều hồi hướng 
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Chỗ chư Phật cầu đạo. 
 

Trong vô lượng ức ngàn kiếp thời gian, Bồ Tát đem 
hạnh công đức tu được, tất cả đều hồi hướng cho hết thảy 
chúng sinh, hồi hướng chỗ chư Phật cầu đạo bồ đề, cảnh 
giới thập địa. 

  

Tuy ở tại sinh tử 
Mà tâm không nhiễm trước 
An trụ các Phật pháp 
Thường thích hạnh Như Lai. 
 

Tuy Bồ Tát ở trong dòng sinh tử, nhưng trong tâm 
của các Ngài chẳng nhiễm trước cảnh giới tình ái trong thế 
gian, mà là an trụ trong pháp môn của chư Phật, thường ưa 
thích tu hành pháp môn của chư Phật tu hành trong quá 
khứ. 

 

Hết thảy pháp thế gian 
Uẩn giới thảy các pháp 
Tất cả đều xả lìa 
Chuyên cầu công đức Phật. 
 

Hết thảy tất cả uẩn giới ví như năm uẩn (sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức), mười hai xứ (mắt tai mũi lưỡi thân ý, 
sắc thanh hương vị xúc pháp), mười tám giới (mắt tai mũi 
lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhĩ 
thức, tĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức) các pháp thảy, 
tất cả pháp thế gian đều xả lìa, mà chuyên cầu quả Phật vô 
thượng bồ đề. 
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Phàm phu do vọng hoặc 
Nơi đời thường lưu chuyển 
Tâm Bồ Tát vô ngại 
Cứu họ khiến giải thoát. 
 

Tất cả sở đắc, chỗ biết, chỗ gặp của phàm phu, đều 
là hư vọng mê hoặc. Thường thường lưu chuyển ở trong 
sinh tử sáu nẻo luân hồi. Tâm của Bồ Tát chẳng quái ngại, 
hay cứu hộ tất cả chúng sinh lưu chuyển sinh tử, khiến cho 
họ đắc được giải thoát. 

 

Bồ Tát hạnh khó nói  
Đời không suy gẫm được 
Khắp trừ tất cả khổ 
Khắp ban vui quần sinh. 
 

Hạnh môn tu hành của Bồ Tát khó xưng tán, hết thảy 
chúng sinh thế gian đều không thể nghĩ bàn cảnh giới nầy. 
Ngài hay giải trừ khắp tất cả khổ của chúng sinh, khắp ban 
cho chúng sinh an lạc. Hay cứu khổ ban vui, đó là từ bi, vì 
từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. 

 

Đã được bồ đề trí 
Lại thương các quần sinh 
Quang minh chiếu thế gian 
Độ thoát tất cả chúng. 
 

Đức Phật đã đắc được trí huệ bồ đề giác đạo, lại 
thương xót tất cả chúng sinh, muốn khiến cho chúng sinh 
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đều lìa khổ được vui. Quang minh của Phật chiếu khắp tất 
cả thế gian, độ thoát hết thảy chúng sinh thế gian. 

Trong các pháp môn mà bạn biết, bạn cảm thấy pháp 
môn nào thích hợp với bạn, thì bạn y chiếu pháp môn đó 
mà tu hành. Còn pháp môn nào không tương ưng với bạn, 
thì bạn không cần tu hành. Ví như bạn có tâm tham, thì nên 
tu pháp môn bố thí; bạn có tâm dâm dục, thì nên tu pháp 
môn trì giới; bạn thích nóng giận, thì tu pháp môn nhẫn 
nhục; bạn thích lười biếng, thì tu pháp môn tinh tấn; bạn 
thích tán loạn, thì tu pháp môn thiền định; bạn thích ngu si, 
thì tu pháp môn trí huệ. Những pháp môn đó đối trị khuyết 
điểm của bạn. Trước kia những gì bạn thích, là bởi vì bạn 
không hiểu nên mới thích, hiện tại bạn đã hiểu rồi, thì nên 
dùng một thứ pháp môn để đối trị tập khí mao bệnh của 
chính mình. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phá Nhất Thiết 
Chướng Dũng Mãnh Trí Vương, nương 
thần lực của đức Phật, quán sát mười 
phương mà nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, lại có vị Bồ Tát Phá Nhất Thiết Chướng 
Dũng Mãnh Trí Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại oai thần lực của 
mười phương chư Phật, quán sát tỉ mỉ căn tánh và cơ duyên 
của chúng sinh mười phương, nên dùng pháp gì để độ thoát 
họ? Do đó nói ra những bài kệ dưới đây, cũng là tường 
thuật lại ý nghĩa Kinh trường hàng. 

 

Vô lượng ức ngàn kiếp 
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Tên Phật khó nghe được 
Hà huống được gần gũi 
Dứt hẳn các nghi hoặc. 
 

Trong vô lượng vô số ức ngàn kiếp, danh hiệu của 
Phật không dễ gì nghe được, do đó có câu: "Trăm ngàn vạn 
kiếp khó gặp được", chẳng những trăm ngàn vạn kiếp, vạn 
ngàn vạn kiếp cũng khó nghe được danh hiệu Phật. Hà 
huống nhìn thấy gần gũi được Phật, vĩnh viễn dứt trừ tất cả 
nghi hoặc phiền não, đó lại càng khó hơn. 

 

Như Lai đèn thế gian 
Thông đạt tất cả pháp 
Khắp sinh phước ba đời 
Khiến chúng đều thanh tịnh. 
 

Đức Phật là ngọn đèn sáng của thế gian, thông đạt tất 
cả Phật pháp, khắp khiến cho chúng sinh gieo trồng ruộng 
phước ba đời, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đều 
được thanh tịnh. 

 

Như Lai diệu sắc thân 
Tất cả đều kính khen 
Ức kiếp thường chiêm ngưỡng 
Tâm đó không nhàm đủ. 
 

Sắc thân vi diệu của Phật, hết thảy tất cả chúng sinh 
đều cung kính khen ngợi, trăm ngàn ức kiếp chúng sinh 
đều chiêm ngưỡng đức Phật, tâm họ đều không khi nào 
nhàm đủ. 
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Nếu có các Phật tử 
Thấy diệu sắc thân Phật 
Sẽ bỏ chấp các cõi 
Hồi hướng đạo bồ đề. 
 

Nếu có tất cả đệ tử của Phật, thấy được sắc thân vi 
diệu của Phật, nhất định sẽ xả bỏ tất cả mọi sự chấp trước 
cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, mà hồi hướng về 
đại bồ đề giác đạo. 

 

Diệu sắc thân Như Lai 
Luôn nói tiếng rộng lớn 
Biện tài không chướng ngại 
Khai môn Phật bồ đề. 
 

Sắc thân vi diệu của Như Lai, luôn luôn diễn nói 
pháp âm rộng lớn. Biện tài vô ngại hay khai mở pháp môn 
Phật bồ đề giác đạo. 

 

Hiểu ngộ các chúng sinh 
Vô lượng không nghĩ bàn 
Khiến vào môn trí huệ 
Được thọ ký bồ đề. 
 

Phật khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch giác 
ngộ, có các chúng sinh số nhiều vô lượng đều đã khai ngộ, 
thật là bất khả tư nghì. Khiến cho tất cả chúng sinh đều 
nhập vào môn trí huệ, mà được thọ ký bồ đề. 
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Như Lai hiện thế gian 
Làm ruộng phước cho đời 
Dẫn dắt các hàm thức 
Khiến họ tu phước huệ. 
 

Như Lai xuất hiện ra đời, làm ruộng phước lớn cho 
chúng sinh thế gian, khắp dẫn dắt tất cả chúng sinh, khiến 
cho chúng sinh tu phước tu huệ. 

 

Nếu ai cúng dường Phật 
Vĩnh trừ sợ ác đạo 
Tiêu diệt tất cả khổ 
Thành tựu thân trí huệ. 
 

Nếu có chúng sinh cúng dường đức Phật, thì họ sẽ 
vĩnh viễn lìa khỏi sợ hãi trong ba đường ác, sẽ tiêu diệt tất 
cả sự thống khổ, mà thành tựu thân trí huệ. 

 

Nếu thấy Lưỡng Túc Tôn 
Hay phát tâm rộng lớn 
Người đó luôn gặp Phật 
Tăng trưởng sức trí huệ. 
 

Nếu có chúng sinh gặp được đấng Lưỡng Túc Tôn, 
đủ phước đủ huệ - tức là đức Phật, thì sẽ phát tâm bồ đề 
rộng lớn. Người đó sẽ luôn luôn gặp được Phật, mà tăng 
trưởng sức trí huệ. 

 

Nếu thấy Nhân Trung Thắng 
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Quyết tâm hướng bồ đề 
Người đó hay tự biết 
Tất sẽ thành Chánh Giác. 
 

Nếu có chúng sinh thấy được đức Phật tối thắng 
trong loài người, thì sẽ quyết tâm tu hành bồ đề giác đạo. 
Người đó hay tự biết mình, tương lai nhất định sẽ thành 
Chánh Giác. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Pháp Giới Sai Biệt 
Nguyện Trí Thần Thông Vương, nương 
thần lực của đức Phật, quán sát mười mà 
nói kệ rằng. 

 

Lúc đó, lại có vị Bồ Tát Pháp Giới Sai Biệt Nguyện 
Trí Thần Thông Vương, Ngài cũng nương đại oai thần lực 
của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật 
gia bị, quán sát căn tánh và cơ duyên của chúng sinh mười 
phương, mà nói ra những bài kệ dưới đây. 

 

Đấng Thích Ca vô thượng 
Đủ tất cả công đức 
Người thấy tâm thanh tịnh 
Hồi hướng đại trí huệ. 
 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng chí tôn vô 
thượng, đã tu hành viên mãn đầy đủ tất cả công đức. Bất cứ 
ai gặp được đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì trong tâm đều 
được thanh tịnh, mà tu hành hồi hướng đại trí huệ. 
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Như Lai đại từ bi 
Xuất hiện nơi thế gian 
Khắp vì các quần sinh 
Chuyển pháp luân vô thượng. 
 

Đức Phật có tâm đại từ đại bi, xuất hiện ra thế giới 
Ta Bà nầy, khắp vì tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe pháp 
vi diệu vô thượng. 

 

Như Lai vô số kiếp 
Siêng khổ vì chúng sinh 
Vì sao các thế gian 
Hay báo ân Đại Sư. 
 

Đức Phật trong vô lượng kiếp về trước, siêng tu tất 
cả khổ hạnh, đều vì cứu độ chúng sinh. Người thế gian nầy, 
làm thế nào báo đáp được ân đức của Phật? Chẳng có cách 
gì báo đáp được hết công đức của Phật. 

 

Thà trong vô lượng kiếp 
Thọ khổ các đường ác 
Trọn không bỏ Như Lai 
Mà cầu nơi xuất ly. 
 

Thà ở trong vô lượng kiếp, thọ khổ não trong các 
đường ác, trọn cũng không lìa khỏi Phật, mà cầu xuất ly tất 
cả khổ. Dù có theo Phật thọ vô lượng khổ, chúng sinh cũng 
muốn đi theo Phật. 

 

Thà thế các chúng sinh 
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Thọ đủ tất cả khổ 
Trọn không bỏ Như Lai 
Mà cầu được an lạc. 
 

Thà thay thế tất cả chúng sinh thọ tất cả khổ, trọn 
cũng không muốn bỏ lìa Phật, mà cầu được an lạc. Dù thọ 
khổ cũng muốn đi theo Phật, không muốn lìa khỏi Phật mà 
cầu được an lạc. 

 

Thà trong các cõi ác 
Luôn được nghe danh Phật 
Không nguyện sinh đường lành 
Tạm thời không nghe Phật. 
 

Thà ở trong các cõi ác, luôn luôn được nghe danh 
hiệu Phật. Đây là phát nguyện của Bồ Tát, dù có bị đoạ vào 
trong ba đường ác, chỉ cần nghe được danh hiệu Phật cũng 
mãn nguyện, chứ chẳng muốn sinh về cõi trời, hoặc Bắc 
Câu Lưu Châu, rất là khoái lạc, mà chẳng nghe được danh 
hiệu Phật, cho dù thời gian ngắn cũng không muốn. 

 

Thà sinh các địa ngục 
Mỗi mỗi vô số kiếp 
Trọn không xa lìa Phật 
Mà cầu thoát cõi ác. 
 

Thà sinh vào các địa ngục, trải qua vô lượng đại 
kiếp, trọn cũng không muốn lìa khỏi Phật, mà cầu lìa khỏi 
địa ngục. 
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Tại sao nguyện ở lâu 
Tất cả các đường ác 
Để được thấy Như Lai  
Vì tăng trưởng trí huệ. 
 

Tại sao lại nguyện ở lâu trong các đường ác? Vì có 
thể sẽ được gặp Phật, tăng trưởng trí huệ. 

 

Nếu thấy được đức Phật 
Trừ diệt tất cả khổ 
Hay vào các Như Lai 
Cảnh giới đại trí huệ. 
 

Nếu có chúng sinh hay gặp được Phật, thì sẽ trừ diệt 
tất cả khổ, mà chứng nhập cảnh giới đại trí huệ của tất cả 
chư Phật. 

 

Nếu thấy được đức Phật 
Xả lìa tất cả chướng 
Dưỡng lớn vô lượng phước 
Thành tựu đạo bồ đề. 
 

Nếu có chúng sinh gặp được Phật, thì sẽ xả lìa tất cả 
sự chướng ngại, mà dưỡng lớn vô lượng phước báo, thành 
tựu bồ đề giác đạo. 

 

Như Lai hay dứt hẳn 
Tất cả chúng sinh nghi 
Tuỳ tâm họ ưa thích 
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Khắp đều khiến đầy đủ. 
 

Phật hay vĩnh viễn dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng 
sinh, tuỳ theo tâm ưa thích của họ, khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều được đầy đủ mãn nguyện ước muốn của 
họ. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI MỐT 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN HAI 
 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền quán 
khắp tất cả Bồ Tát chúng hội. 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền quán sát khắp tất cả Bồ 
Tát đại chúng pháp hội. 

 

Dùng phương tiện đồng pháp giới, 
phương tiện đồng hư không giới, phương 
tiện đồng chúng sinh giới, phương tiện 
đồng ba đời, đồng tất cả kiếp, đồng tất cả 
chúng sinh nghiệp, đồng tất cả chúng sinh 
dục, đồng tất cả chúng sinh hiểu biết, đồng 
tất cả chúng sinh căn, đồng tất cả chúng 
sinh thành thục thời, đồng tất cả pháp 
quang ảnh. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền dùng mười một thứ pháp môn 
phương tiện, khiến cho đại chúng pháp hội tại toà mắt thấy 
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được thân chứng nhập định hiện tướng của Phật. Mười một 
thứ pháp môn phương tiện là: 

1. Pháp môn phương tiện đồng pháp giới. 
2. Pháp môn phương tiện đồng hư không giới. 
3. Pháp môn phương tiện đồng chúng sinh giới. 
4. Pháp môn phương tiện đồng ba đời. 
5. Pháp môn phương tiện đồng tất cả kiếp. 
6. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh 

nghiệp. 
7. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh dục. 
8. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh hiểu 

biết. 
9. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh căn 

tánh. 
10. Pháp môn phương tiện đồng tất cả chúng sinh 

thành thục thời. 
11. Pháp môn phương tiện đồng tất cả pháp quang 

ảnh. 
 

Vì các Bồ Tát, dùng mười thứ câu 
pháp, khai phát hiển bày, chiếu sáng diễn 
nói tam muội sư tử tần thân nầy. 

 

Sau đó Bồ Tát Phổ Hiền lại vì các đại Bồ Tát ở trong 
rừng Thệ Đa, dùng mười thứ câu pháp, khai phát hiển bày 
tất cả pháp môn, chiếu sáng diễn nói tất cả pháp môn, dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện, để diễn nói tam muội sư tử 
tần thân nầy của Như Lai. 

 

Những gì là mười? Đó là: Diễn nói câu 
pháp, có thể thị hiện tất cả cõi Phật trong 
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hạt bụi đồng pháp giới, chư Phật xuất hiện 
ra đời thứ lớp, các cõi thành hoại thứ lớp.  

Diễn nói câu pháp, có thể thị hiện 
trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, 
hết kiếp thuở vị lai âm thanh tán thán công 
đức của Như Lai.  

Diễn nói câu pháp, có thể thị hiện 
trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, 
Như Lai xuất hiện ra đời vô lượng vô biên 
môn thành Chánh Giác.  

Diễn nói câu pháp, có thể thị hiện 
trong tất cả cõi Phật đồng cõi hư không, 
Phật ngồi đạo tràng Bồ Tát pháp hội.  

Diễn nói câu pháp, trong tất cả lỗ chân 
lông niệm niệm xuất hiện tất cả thân Phật 
biến hoá đồng ba đời đầy dẫy pháp giới.  

Diễn nói câu pháp, có thể khiến một 
thân đầy dẫy mười phương tất cả biển cõi 
bình đẳng hiển hiện.  

Diễn nói câu pháp, có thể khiến trong 
tất cả cảnh giới, khắp hiện thần biến của 
chư Phật ba đời.  
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Diễn nói câu pháp, có thể khiến cho 
trong cõi Phật nhiều như số hạt bụi, khắp 
thị hiện đủ thứ thần thông biến hoá của 
Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật 
ba đời, trải qua vô lượng kiếp.  

Diễn nói câu pháp, có thể khiến cho 
trong tất cả lỗ chân lông sinh ra biển âm 
thanh đại nguyện của tất cả chư Phật ba 
đời hết kiếp vị lai, khai phát hoá độ tất cả 
Bồ Tát.  

Diễn nói câu pháp, có thể khiến cho 
toà sư tử của Phật lượng đồng pháp giới, 
Bồ Tát chúng hội đạo tràng trang nghiêm 
đồng nhau không khác biệt, hết kiếp vị lai 
chuyển đủ thứ bánh xe pháp vi diệu. 

 

Những gì là mười câu pháp của Bồ Tát? Đó là:  
1. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện tất cả cõi Phật 

trong hạt bụi đồng pháp giới, chư Phật xuất hiện ra đời 
trước sau thứ lớp, các cõi nước chư Phật ở thành trụ hoại 
không thứ lớp.  

2. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi 
Phật đồng cõi hư không, hết kiếp thuở vị lai, âm thanh tán 
thán công đức của Như Lai.  
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3. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi 
Phật đồng cõi hư không, Như Lai xuất hiện ra đời vô lượng 
vô biên pháp môn thành thành Chánh Giác.  

4. Diễn nói câu pháp có thể thị hiện trong tất cả cõi 
Phật đồng cõi hư không, Phật ngồi đạo tràng chuyển bánh 
xe pháp, và tất cả Bồ Tát mười phương tụ hội.  

5. Diễn nói câu pháp trong tất cả lỗ chân lông, niệm 
niệm xuất hiện, tất cả thân Phật biến hoá vô lượng vô biên 
đồng ba đời, đầy dẫy pháp giới.  

6. Diễn nói câu pháp có thể khiến một thân đầy dẫy 
mười phương tất cả biển cõi, bình đẳng hiển hiện.  

7. Diễn nói câu pháp có thể khiến trong tất cả cảnh 
giới của chư Phật, khắp hiện thần thông biến hoá của chư 
Phật ba đời.  

8. Diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong cõi Phật 
nhiều như số hạt bụi, khắp thị hiện đủ thứ thần thông biến 
hoá của Phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật ba đời, 
trải qua vô lượng kiếp.  

9. Diễn nói câu pháp có thể khiến cho trong tất cả lỗ 
chân lông, sinh ra biển âm thanh đại nguyện của tất cả chư 
Phật ba đời, lại có thể hết kiếp vị lai, khai phát hoá độ tất 
cả chúng sinh và tất cả Bồ Tát.  

10. Diễn nói câu pháp có thể khiến cho toà sư tử của 
Phật to lớn lượng đồng pháp giới, Bồ Tát chúng hội đạo 
tràng cũng đều rất trang nghiêm, Bồ Tát cũng nhiều đồng 
pháp giới, sự trang nghiêm đó cũng đồng pháp giới, hết 
kiếp vị lai chuyển đủ thứ bánh xe pháp vi diệu. 

 

Phật tử! Mười câu pháp đó làm đầu, 
có các câu pháp nhiều như số hạt bụi bất 
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khả thuyết cõi Phật, đều là cảnh giới trí 
huệ của Như Lai. 

 

Các vị Phật tử! Mười pháp môn câu pháp đó làm 
thượng thủ, có các câu pháp nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật, đều là cảnh giới trí huệ của Như Lai biến 
hoá ra. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật 
lại nghĩa nầy, nương thần lực của đức 
Phật, quán sát Như Lai, quán sát chúng 
hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của 
chư Phật, quán sát vô biên tam muội của 
chư Phật, quán sát các biển thế giới không 
thể nghĩ bàn, quán sát pháp trí như huyễn 
không thể nghĩ bàn, quán sát ba đời chư 
Phật thảy đều bình đẳng không thể nghĩ 
bàn, quán sát tất cả các pháp lời lẽ vô 
lượng vô biên, mà nói kệ rằng. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền lại muốn thuật lại nghĩa lý 
kinh văn, bèn nương thần lực của đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, quán sát tâm của Như Lai, quán sát tâm của hết thảy Bồ 
Tát chúng hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của chư 
Phật, quán sát vô biên tam muội của chư Phật, quán sát các 
biển thế giới không thể nghĩ bàn, quán sát pháp trí huệ như 
huyễn không thể nghĩ bàn, quán sát ba đời chư Phật thảy 
đều bình đẳng không thể nghĩ bàn, quán sát tất cả các pháp 
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lời lẽ của hết thảy chúng sinh vô lượng vô biên, sau đó 
dùng kệ để tường thuật lại ý nghĩa trường hàng ở trên. 

 

Trong mỗi mỗi lỗ lông 
Biển cõi nhiều như bụi 
Đều có Như Lai ngồi 
Đều đủ chúng Bồ Tát. 
 

Trong mỗi lỗ chân lông, đều thị hiện biển cõi nhiều 
như số hạt bụi, trong mỗi biển cõi, đều có Phật đang ngồi ở 
dưới toà bồ đề, chuyển bánh xe pháp, lại có các chúng đại 
Bồ Tát từ mười phương tụ tập đến. 

 

Trong mỗi mỗi lỗ lông 
Vô lượng các biển cõi 
Phật ngự toà bồ đề 
Khắp pháp giới như vậy. 
 

Trong mỗi lỗ chân lông, lại có vô lượng biển cõi 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ở trong biển cõi nhiều như 
số hạt bụi, đều có đức Phật đang ngồi ở dưới cội bồ đề, đầy 
khắp hư không pháp giới đều như vậy. 

 

Trong mỗi mỗi lỗ lông 
Tất cả bụi cõi Phật 
Chúng Bồ Tát vây quanh 
Vì nói hạnh Phổ Hiền. 
 

Trong mỗi lỗ chân lông, đều có vô lượng cõi Phật, ở 
trong mỗi cõi Phật, đều có vô lượng chư Phật đang ở đó 
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chuyển bánh xe pháp, đại chúng Bồ Tát đang vây quanh ở 
đó, để diễn nói hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. 

 

Phật ngồi một cõi nước 
Đầy khắp mười phương cõi 
Vô lượng mây Bồ Tát 
Đều vân tập chỗ đó. 
 

Đức Phật ngồi toà bồ đề trong một cõi nước, nhưng 
cảnh giới như vậy đầy khắp mười phương tất cả thế giới, 
có vô lượng Bồ Tát nhiều như mây, thảy đều vân tập đến 
đạo tràng của Phật. 

 

Ức cõi nhiều như bụi 
Biển công đức Bồ Tát 
Đều từ trong hội khởi 
Đầy khắp mười phương cõi. 
 

Không biết có bao nhiêu cõi Phật, Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi, công đức của các Ngài như biển cả. Các Ngài từ 
các đạo tràng trong thế giới mười phương nhiều như số hạt 
bụi, đều vân tập đến thế giới Ta Bà nầy, đầy khắp mười 
phương thế giới. 

 

Đều trụ hạnh Phổ Hiền 
Đều du biển pháp giới 
Khắp hiện tất cả cõi 
Đồng vào hội chư Phật. 
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Các Ngài trong quá khứ đều tu hành hạnh môn của 
Bồ Tát Phổ Hiền tu, cũng đều thành tựu du khắp biển pháp 
giới. Cho nên khắp thị hiện tất cả cõi Phật, khắp vào pháp 
hội của tất cả chư Phật. 

 

An toạ tất cả cõi 
Lắng nghe tất cả pháp 
Trong mỗi mỗi cõi nước 
Ức kiếp tu các hạnh. 
 

Các Ngài an toạ trụ ở trong tất cả cõi Phật, chẳng 
động bổn toà, mà có thể lắng nghe tất cả các pháp. Trong 
mỗi cõi nước của chư Phật, các Ngài đều ở trong ức kiếp tu 
đủ thứ hạnh môn. 

 

Chỗ Bồ Tát tu hành 
Khắp rõ pháp biển hạnh 
Vào nơi biển đại nguyện 
Trụ cảnh giới của Phật. 
 

Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành, đều khắp cùng 
tất cả biển pháp môn, đều chứng được biển đại nguyện của 
các Ngài đã phát, cho nên hiện tại chỗ trụ của các Ngài đều 
là cảnh giới của Phật. 

 

Thấu đạt hạnh Phổ Hiền 
Sinh ra các Phật pháp 
Đủ biển công đức Phật 
Rộng hiện việc thần thông. 
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Các Ngài cũng minh bạch hạnh môn của Bồ Tát Phổ 
Hiền tu hành, cho nên sinh ra hết thảy Phật của tất cả chư 
Phật, đầy đủ công đức của Phật, cho nên các Ngài hay thị 
hiện tất cả cảnh giới thần thông biến hoá rộng lớn. 

 

Thân mây đồng số bụi 
Đầy khắp tất cả cõi 
Khắp mưa pháp cam lồ 
Khiến chúng trụ Phật đạo. 
 

Thân mây của các Ngài nhiều như số hạt bụi, đầy 
khắp biển cõi của tất cả chư Phật. Những vị đại Bồ Tát đó 
đều khắp nói diệu pháp cam lồ, khiến cho hết thảy chúng 
sinh trụ trong đạo pháp chỗ của Phật trụ. 

 

Bấy giờ, đức Thế Tôn muốn khiến cho 
các Bồ Tát an trụ tam muội Sư tử tần thân 
rộng lớn của Như Lai, nên từ tướng hào 
quang trắng giữa lông mày, phóng ra đại 
quang minh. Quang minh đó tên là Phổ 
chiếu ba đời pháp giới môn, dùng các 
quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật làm quyến thuộc, chiếu 
khắp các cõi Phật mười phương tất cả biển 
thế giới. 

 

Lúc đó, đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn khiến cho 
các Bồ Tát an trụ trong tam muội Sư tử tần thân rộng lớn 
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của Như Lai, nên từ tướng hào quang trắng giữa lông mày, 
phóng ra đại quang minh. Từ dưới lông mày chủ quang thể 
dụng, đây là biểu thị đạo vô lậu chánh trí ở trong pháp giới, 
mới có thể chứng đắc hiện ra trước trong pháp giới. Quang 
minh đó tên là Phổ chiếu ba đời pháp giới môn, dùng các 
quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật 
làm quyến thuộc (câu nầy là biểu thị dùng bất khả thuyết 
quang minh, nhiếp thu quyến thuộc, trí sai biệt, đều nhập 
pháp giới), những quang minh quyến thuộc đó đều chiếu 
khắp hết thảy các cõi Phật mười phương tất cả biển thế 
giới. 

 

Lúc đó, đại chúng Bồ Tát ở trong rừng 
Thệ Đa, đều thấy tất cả cõi Phật, tất cả tận 
pháp giới hư không giới. Trong mỗi mỗi 
hạt bụi, đều có các cõi Phật, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật. Đủ thứ danh hiệu, 
đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thanh tịnh, đủ 
thứ trụ xứ, đủ thứ hình tướng. Trong tất cả 
các cõi Phật như vậy, đều có đại Bồ Tát 
ngồi nơi đạo tràng trên toà sư tử thành 
Đẳng Chánh Giác. Đại chúng Bồ Tát vây 
quanh trước sau, các chủ thế gian đều đến 
cúng dường. 

 

Lúc đó, đại chúng Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa, đồng 
thời đều thấy được tất cả cõi Phật, tất cả tận pháp giới hư 
không giới. Trong mỗi mỗi hạt bụi trong hết thảy cõi Phật, 
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đều có các cõi Phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. 
Phật có đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thanh 
tịnh, đủ thứ trụ xứ, đủ thứ hình tướng. Trong tất cả các cõi 
Phật như vậy, đều có đại Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng trên toà 
sư tử thành Đẳng Chánh Giác - tức là thành Phật. Lại có 
đại chúng Bồ Tát vây quanh trước sau, hết thảy các ông 
vua của tất cả thế gian đều đến cúng dường Phật. 

 

Hoặc thấy vô lượng đại chúng hội 
trong bất khả thuyết cõi Phật, vang ra âm 
thanh vi diệu, đầy khắp pháp giới, chuyển 
bánh xe chánh pháp. Hoặc thấy trong các 
cung điện Trời, cung điện Long Vương, 
cung điện Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
người, chẳng phải người.  

Hoặc thấy thôn ấp, tụ lạc, cung vua, 
các nơi tại nhân gian. Hiện đủ thứ họ, đủ 
thứ tên, đủ thứ thân, đủ thứ tướng, đủ thứ 
quang minh. Trụ đủ thứ oai nghi, nhập đủ 
thứ tam muội. Hiện đủ thứ thần biến. Hoặc 
có lúc tự dùng đủ thứ lời nói, hoặc khiến 
cho đủ thứ các Bồ Tát, ở trong đủ thứ đại 
chúng hội, đủ thứ lời lẽ, nói đủ thứ pháp. 

 

Hoặc thấy vô lượng đại chúng hội trong bất khả 
thuyết cõi Phật, vang ra âm thanh vi diệu, đầy khắp pháp 
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giới, chuyển bánh xe chánh pháp vi diệu vô thượng. Hoặc 
thấy trong các cung điện Trời, hoặc thấy trong cung điện 
Long Vương, hoặc thấy trong cung điện Dạ Xoa, hoặc thấy 
trong cung điện Càn Thát Bà, hoặc thấy trong cung điện A 
Tu La, hoặc thấy trong cung điện Ca Lâu La, hoặc thấy 
trong cung điện Khẩn Na La, hoặc thấy trong cung điện Ma 
Hầu La Già, hoặc thấy trong cung điện người, chẳng phải 
người. Hoặc thấy thôn ấp tụ lạc tại nhân gian, hoặc thấy 
cung vua trong thành lớn. Hoặc hiện đủ thứ họ, đủ thứ tên, 
đủ thứ thân, đủ thứ tướng, đủ thứ quang minh. Trụ đủ thứ 
oai nghi, nhập đủ thứ tam muội. Lại thị hiện đủ thứ thần 
biến. Hoặc có lúc mình tự dùng đủ thứ lời nói và âm thanh, 
khiến cho đủ thứ các Bồ Tát, ở trong đủ thứ đại chúng hội, 
sử dụng đủ thứ lời lẽ, nói đủ thứ pháp môn. 

 

Như trong hội nầy, đại chúng Bồ Tát 
thấy sức đại thần thông tam muội thâm sâu 
của chư Phật Như Lai như vậy. Như vậy 
tận pháp giới hư không giới, đông tây nam 
bắc bốn hướng trên dưới, trong tất cả biển 
mười phương, nương nơi tâm tưởng chúng 
sinh mà trụ. Bắt đầu từ thuở xưa, đến hiện 
tại, tất cả thân cõi nước, tất cả thân chúng 
sinh, tất cả đạo hư không. Trong đó mỗi 
mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi đều có 
cõi nhiều như số hạt bụi, có đủ thứ nghiệp 
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sinh khởi, thứ lớp mà trụ, đều có đạo tràng 
Bồ Tát chúng hội. 

 

Như trong rừng Thệ Đa thế giới Ta Bà nầy, đại 
chúng Bồ Tát thấy đủ thứ quang minh tướng tốt của đức 
Phật, sức đại thần thông, và tam muội thâm sâu của chư 
Phật Như Lai như vậy. Như vậy tận pháp giới, tận hư 
không giới, đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới, trong 
tất cả biển mười phương, đều nương nơi tâm tưởng chúng 
sinh mà thành trụ. Bắt đầu từ thuở xưa, cho đến hiện tại, tất 
cả thân cõi nước, tất cả thân chúng sinh, tất cả đạo hư 
không. Trong đó mỗi mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi 
đều có cõi nhiều như số hạt bụi, có đủ thứ nghiệp báo sinh 
khởi, thứ lớp mà trụ, đều có đạo tràng và Bồ Tát chúng hội 
vân tập ở trong đó. 

 

Cũng đều thấy thần lực của Phật như 
vậy, chẳng hoại ba đời, chẳng hoại thế 
gian. Ở trong tâm tất cả chúng sinh, mà 
hiện hình tượng. Tuỳ tâm ưa thích của tất 
cả chúng sinh, vang ra âm thanh vi diệu. 
Khắp nhập vào trong tất cả chúng hội, 
khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh, sắc 
tướng có khác nhau, nhưng trí huệ không 
khác. Tuỳ sự ứng hoá, mà khai thị Phật 
pháp, giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, 
chưa từng nghỉ ngơi. 
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Đều giống như ở thế giới Ta Bà, cũng đều thấy đại 
oai thần lực của Phật như vậy, chẳng hoại bổn thể của ba 
đời, cũng chẳng hoại tướng của thế gian. Ở trong tâm tất cả 
chúng sinh, mà hiện ra hình tượng của Ngài. Tuỳ tâm ưa 
thích của tất cả chúng sinh, mà vang ra âm thanh lời nói vi 
diệu. Khắp nhập vào trong tất cả chúng hội, khắp hiện ra ở 
trước tất cả chúng sinh. Tuy sắc tướng của Phật có khác 
nhau, nhưng trí huệ của Phật không khác. Tuỳ chúng sinh 
đáng được giáo hoá, mà khai thị Phật pháp, giáo hoá điều 
phục tất cả chúng sinh, lúc nào cũng chuyển bánh xe pháp, 
chưa từng nghỉ ngơi. 

 

Nếu ai thấy được thần lực đó của 
Phật, đều do căn lành thuở xưa của Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai nhiếp thọ. Hoặc thuở xưa 
đã từng dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp. 
Hoặc là thấy nghe nghĩ nhớ gần gũi đã 
thành thục. Hoặc là thuở xưa đã giáo hoá 
họ, khiến cho họ phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Hoặc là thuở xưa ở chỗ 
chư Phật đồng gieo trồng căn lành. Hoặc là 
quá khứ dùng nhất thiết trí huệ phương 
tiện thiện xảo giáo hoá thành thục. 

 

  Nếu ai thấy được thần lực đó của Phật, đều do căn 
lành thuở xưa của Tỳ Lô Giá Na Như Lai nhiếp thọ tất cả 
chúng sinh đó, cho nên họ mới thấy được thần lực của 
Phật. Hoặc thuở xưa đã từng dùng bốn pháp nhiếp (bố thí, 
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ái ngữ, lợi hành, đồng sự) để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 
Hoặc là thuở xưa đã từng thấy Phật, đã nghe Phật thuyết 
pháp, nghĩ nhớ tới Phật, gần gũi Phật, căn lành đã thành 
thục. Hoặc là thuở xưa Phật Tỳ Lô Giá Na đã giáo hoá họ, 
khiến cho họ phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
Hoặc là thuở xưa ở trong đạo tràng của chư Phật đồng gieo 
trồng căn lành. Hoặc là quá khứ Phật dùng nhất thiết trí 
huệ pháp môn phương tiện thiện xảo giáo hoá thành thục. 

 

Cho nên đều nhập vào được tam muội 
thâm sâu không thể nghĩ bàn sức đại thần 
thông tận pháp giới tận hư không giới của 
Như Lai. Hoặc nhập vào pháp thân. Hoặc 
nhập vào sắc thân. Hoặc nhập vào hạnh 
thành tựu thuở xưa. Hoặc nhập vào các Ba 
La Mật viên mãn. Hoặc nhập vào hạnh 
luân trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc nhập 
vào các địa Bồ Tát. Hoặc nhập vào sức 
thành Chánh Giác. Hoặc nhập vào tam 
muội không khác biệt đại thần thông chỗ 
trụ của Phật. Hoặc nhập vào lực Như Lai 
trí vô uý. Hoặc nhập vào biển biện tài vô 
ngại của Phật. 

 

Bởi nguyên nhân đó, cho nên họ đều nhập vào được 
tam muội thâm sâu không thể nghĩ bàn, sức đại thần thông 
tận pháp giới tận hư không giới của Như Lai. Hoặc nhập 
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vào pháp thân Phật. Hoặc nhập vào sắc thân Phật. Hoặc 
nhập vào hạnh thành tựu thuở xưa. Hoặc nhập vào các 
pháp Ba La Mật viên mãn. Hoặc chứng nhập vào hạnh luân 
tu hành trang nghiêm thanh tịnh. Hoặc chứng nhập vào các 
địa Bồ Tát khác nhau. Hoặc chứng nhập vào bậc thành 
Chánh Giác. Hoặc nhập vào pháp môn tam muội không 
khác biệt đại thần thông biến hoá chỗ trụ của Phật. Hoặc 
chứng nhập vào mười lực của Như Lai và bốn trí huệ vô 
uý. Hoặc chứng nhập vào biển biện tài vô ngại của Phật. 

Mười lực tức là: 
1. Trí lực biết xứ phi xứ. Tức là trí lực biết đạo lý và 

chẳng phải đạo lý của tất cả sự vật. 
2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời, tức là trí lực biết 

nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. 
3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, tức là trí 

lực biết các thứ thiền định và giải thoát tam muội. 
4. Trí lực biết các căn thắng liệt, tức là trí lực biết 

căn tánh lợi độn, thắng liệt của chúng sinh và đắc quả lớn 
nhỏ. 

5. Trí lực biết đủ thứ kiến giải, tức là trí lực biết đủ 
thứ kiến giải của tất cả chúng sinh. 

6. Trí lực biết đủ thứ cõi, tức là trí lực biết khắp đủ 
thứ cảnh giới khác nhau của chúng sinh. 

7. Trí lực biết tất cả chí sở đạo, tức là trí lực biết tất 
cả chúng sinh hành đạo nhân quả. 

8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại, tức là trí lực hay 
dùng thiên nhãn thấy chúng sinh sinh tử và thiện ác nghiệp 
báo mà không chướng ngại. 

9. Trí lực biết túc mạng vô lậu, tức là trí lực biết túc 
mạng của chúng sinh và vô lậu Niết Bàn. 
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10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí, đối với tất cả vọng 
hoặc tập khí, vĩnh đoạn chẳng sinh, biết được như thật.  

 

Bốn lực vô uý: 
1. Nhất thiết trí vô sở uý: Tức là Phật có nhất thiết 

trí, cho nên không có tâm sợ hãi. 
2. Lậu tận vô sở uý: Tức là Phật đã đoạn sạch tất cả 

phiền não, cho nên chẳng có tâm sợ hãi. 
3. Nói chướng đạo vô sở uý: Tức là Phật nói rõ với 

đại chúng, đủ thứ pháp chướng ngại Phật đạo, chẳng có 
tâm sợ hãi. 

4. Nói đạo hết khổ vô sở uý: Tức là Phật nói rõ với 
đại chúng, đủ thứ đạo lý có thể diệt trừ khổ, chẳng có tâm 
sợ hãi. 

 

Các Bồ Tát đó, dùng đủ thứ sự hiểu 
biết, đủ thứ đạo, đủ thứ môn, đủ thứ nhập 
vào, đủ thứ lý thú, đủ thứ tuỳ thuận, đủ 
thứ trí huệ, đủ thứ trợ đạo, đủ thứ phương 
tiện, đủ thứ tam muội. Nhập vào môn 
phương tiện biển thần thông của Phật 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết 
cõi Phật như vậy. 

 

Các Bồ Tát đó, đều dùng đủ thứ sự hiểu biết, dùng 
đủ thứ đạo, dùng đủ thứ môn, dùng đủ thứ nhập vào, dùng 
đủ thứ lý thú, dùng đủ thứ tuỳ thuận, dùng đủ thứ trí huệ, 
dùng đủ thứ trợ đạo, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, 
dùng đủ thứ tam muội. Nhập vào pháp môn phương tiện 
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biển thần thông của Phật nhiều như số hạt bụi mười bất khả 
thuyết cõi Phật như vậy. 

 

Những gì là các thứ tam muội?  
 

Đức Phật diễn nói đủ thứ những tam muội gì?  
 

Đó là: Tam muội khắp trang nghiêm 
pháp giới. Tam muội chiếu khắp tất cả 
cảnh giới ba đời vô ngại. Tam muội trí 
quang minh pháp giới không khác biệt. 
Tam muội vào cảnh giới Như Lai không 
động chuyển. Tam muội chiếu khắp vô 
biên hư không. Tam muội vào lực Như Lai. 
Tam muội Phật vô uý dũng mãnh phấn tấn 
trang nghiêm. 

 

Đó là: Tam muội khắp trang nghiêm pháp giới. Nhập 
vào tam muội nầy, thì hay khiến cho pháp giới khắp trang 
nghiêm vi diệu (tức cũng có nghĩa là tần thân hiện tịnh độ). 
Các tam muội dưới đây đều là nghĩa khác của tần thân đại 
dụng). Lại có tam muội chiếu khắp tất cả cảnh giới ba đời 
vô ngại. Lại có tam muội trí quang minh pháp giới không 
khác biệt. Lại có tam muội vào cảnh giới Như Lai không 
động chuyển. Lại có tam muội chiếu khắp vô biên hư 
không. Tam muội vào lực Như Lai. Lại có tam muội Phật 
vô uý dũng mãnh phấn tấn trang nghiêm. 

 

Tam muội tất cả pháp giới triền 
chuyển tạng. Tam muội như mặt trăng 
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hiện khắp tất cả pháp giới dùng âm vô ngại 
đại khai diễn. Tam muội khắp thanh tịnh 
pháp quang minh. Tam muội lụa pháp 
vương tràng vô ngại. Tam muội trong mỗi 
mỗi cảnh giới đều thấy tất cả biển chư 
Phật. Tam muội nơi tất cả thế gian đều 
hiện thân. Tam muội vào cảnh giới thân 
Như Lai không khác biệt. Tam muội tuỳ 
tất cả thế gian chuyển đại bi tạng. 

 

Lại có tam muội tất cả pháp giới triền chuyển tạng. 
Lại có tam muội như mặt trăng hiện khắp tất cả pháp giới 
dùng đại âm thanh vô ngại đại khai diễn. Lại có tam muội 
khắp thanh tịnh pháp quang minh. Lại có tam muội lụa 
pháp vương tràng vô ngại. Lại có tam muội trong mỗi mỗi 
cảnh giới đều thấy tất cả biển chư Phật. Lại có tam muội 
nơi tất cả thế gian đều hiện thân. Lại có tam muội vào cảnh 
giới thân Như Lai không khác biệt. Lại có tam muội tuỳ tất 
cả thế gian chuyển đại bi tạng. 

 

Tam muội biết tất cả pháp không dấu 
vết. Tam muội biết tất cả pháp rốt ráo tịch 
diệt. Tam muội tuy không chỗ đắc mà hay 
biến hoá hiện khắp thế gian. Tam muội vào 
khắp tất cả cõi. Tam muội trang nghiêm 
tất cả cõi Phật thành Chánh Giác. Tam 
muội quán tất cả thế gian chủ sắc tướng 
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khác nhau. Tam muội quán cảnh giới tất 
cả chúng sinh không chướng ngại. Tam 
muội hay sinh ra mẹ tất cả Như Lai. Tam 
muội hay tu hành nhập vào đạo biển công 
đức tất cả chư Phật. Tam muội trong mỗi 
mỗi cảnh giới xuất hiện thần biến hết thuở 
vị lai. 

 

Lại có tam muội biết tất cả pháp không dấu vết, tức 
là:  

 

"Quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng". 
 

"Các pháp từ xưa nay 
Thường tự tướng tịch diệt 
Không thể dùng lời nói". 

 

Lại có tam muội biết tất cả pháp rốt ráo tịch diệt. Lại 
có tam muội tuy không chỗ đắc mà hay biến hoá hiện khắp 
thế gian. Lại có tam muội vào khắp tất cả cõi. Lại có tam 
muội trang nghiêm tất cả cõi Phật thành Chánh Giác. Lại 
có tam muội quán tất cả thế gian chủ sắc tướng khác nhau. 
Lại có tam muội quán cảnh giới tất cả chúng sinh không 
chướng ngại. Lại có tam muội hay sinh ra mẹ tất cả Như 
Lai. Lại có tam muội hay tu hành nhập vào đạo biển công 
đức tất cả chư Phật. Lại có tam muội trong mỗi mỗi cảnh 
giới xuất hiện thần biến hết kiếp thuở vị lai. 

 

Tam muội vào biển bổn sự của tất cả 
Như Lai. Tam muội hết thuở vị lai hộ trì 
tất cả giống tánh Như Lai. Tam muội dùng 
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lực hiểu biết quyết định khiến tất cả biển 
cõi Phật hiện tại đều thanh tịnh. Tam muội 
trong một niệm chiếu khắp chỗ trụ của tất 
cả chư Phật. Tam muội vào bờ mé tất cả 
cảnh giới vô ngại. Tam muội khiến tất cả 
thế giới làm một cõi Phật. Tam muội xuất 
hiện tất cả thân biến hoá của Phật. Tam 
muội dùng trí vương kim cang biết tất cả 
biển các căn. Tam muội biết tất cả Như Lai 
đồng một thân. Tam muội biết tất cả pháp 
giới sở an lập đều trụ bờ mé tâm niệm. 

 

Lại có tam muội vào biển bổn sự của tất cả Như Lai. 
Lại có tam muội hết thuở vị lai hộ trì tất cả giống tánh Như 
Lai. Lại có tam muội dùng lực hiểu biết quyết định khiến 
tất cả biển cõi Phật hiện tại đều thanh tịnh. Lại có tam muội 
trong một niệm chiếu khắp chỗ trụ của tất cả chư Phật. Lại 
có tam muội vào bờ mé tất cả cảnh giới vô ngại. Lại có tam 
muội khiến tất cả thế giới làm một cõi Phật. Lại có tam 
muội xuất hiện tất cả thân biến hoá của Phật. Lại có tam 
muội dùng trí vương kim cang biết tất cả biển các căn. Lại 
có tam muội biết tất cả Như Lai đồng một thân. Lại có tam 
muội biết tất cả pháp giới sở an lập đều trụ bờ mé tâm 
niệm. 

 

Tam muội trong cõi nước rộng lớn nơi 
tất cả pháp giới thị hiện Niết Bàn. Tam 
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muội khiến trụ nơi tối thượng. Tam muội 
nơi tất cả cõi Phật hiện đủ thứ thân chúng 
sinh khác nhau. Tam muội vào khắp tất cả 
Phật trí huệ. Tam muội biết tánh tướng 
của tất cả pháp. Tam muội một niệm biết 
khắp pháp ba đời. Tam muội trong niệm 
niệm thân hiện khắp pháp giới. Tam muội 
dùng trí sư tử dũng mãnh biết tất cả Như 
Lai xuất hiện ra đời thứ lớp. Tam muội nơi 
cảnh giới tất cả pháp giới mắt huệ viên 
mãn. Tam muội dũng mãnh hướng về thập 
lực. 

 

Lại có tam muội trong cõi nước rộng lớn nơi tất cả 
pháp giới, thị hiện Niết Bàn. Lại có tam muội khiến tất cả 
chúng sinh trụ nơi tối thượng. Lại có tam muội ở trong tất 
cả cõi Phật, hiện đủ thứ thân chúng sinh khác nhau. Lại có 
tam muội nhập vào khắp tất cả Phật trí huệ. Lại có tam 
muội biết tánh tướng của tất cả pháp. Lại có tam muội 
trong một niệm, biết khắp pháp ba đời. Lại có tam muội 
trong niệm niệm, thân hiện khắp pháp giới. Lại có tam 
muội dùng trí sư tử dũng mãnh, biết tất cả Như Lai xuất 
hiện ra đời thứ lớp. Lại có tam muội cảnh giới nơi tất cả 
pháp giới, mắt trí huệ viên mãn. Lại có tam muội dũng 
mãnh hướng về thập lực của Phật. 
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Tam muội phóng quang minh tất cả 
công đức viên mãn chiếu khắp thế gian. 
Tam muội tạng bất động. Tam muội nói 
một pháp vào khắp tất cả pháp. Tam muội 
nơi một pháp dùng tất cả lời nói âm thanh 
khác nhau giáo huấn giải thích. Tam muội 
diễn nói pháp không hai của tất cả chư 
Phật. Tam muội biết bờ mé ba đời vô ngại. 
Tam muội biết tất cả kiếp không khác biệt. 
Tam muội phương tiện vào thập lực vi tế. 
Tam muội nơi tất cả kiếp thành tựu tất cả 
Bồ Tát hạnh không đoạn tuyệt. Tam muội 
thân hiện khắp mười phương. 

 

Lại có tam muội phóng ra quang minh tất cả công 
đức viên mãn, chiếu khắp tất cả thế gian. Lại có tam muội 
tạng bất động. Lại có tam muội nói một pháp mà vào khắp 
tất cả pháp môn. Lại có tam muội nơi một pháp, dùng tất cả 
lời nói và âm thanh khác nhau để giáo huấn tất cả chúng 
sinh, vì chúng sinh giải thích. Lại có tam muội diễn nói 
pháp môn không hai của tất cả chư Phật. Lại có tam muội 
biết bờ mé ba đời chẳng có chướng ngại. Lại có tam muội 
biết tất cả kiếp không khác biệt. Lại có tam muội phương 
tiện chứng nhập thập lực vi tế của Phật. Lại có tam muội 
nơi tất cả kiếp thành tựu tất cả Bồ Tát hạnh, không bao giờ 
không đoạn tuyệt. Lại có tam muội thân hiện khắp mười 
phương. 
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Tam muội nơi pháp giới tự tại thành 
Chánh Giác. Tam muội sinh tất cả thọ an 
ổn. Tam muội xuất hiện tất cả đồ trang 
nghiêm để trang nghiêm cõi hư không. 
Tam muội trong niệm niệm xuất hiện thân 
mây biến hoá đồng số chúng sinh. Tam 
muội Như Lai tịnh không nguyệt quang 
minh. Tam muội thường thấy tất cả Như 
Lai trụ hư không. Tam muội khai thị tất cả 
Phật trang nghiêm. Tam muội đèn chiếu 
sáng tất cả pháp nghĩa. Tam muội chiếu 
cảnh giới thập lực. Tam muội tất cả Phật 
tràng tướng ba đời. 

 

Lại có tam muội nơi pháp giới tự tại thành tựu quả 
Phật. Lại có tam muội sinh tất cả thọ an ổn. Lại có tam 
muội xuất hiện tất cả đồ trang nghiêm để trang nghiêm cõi 
hư không. Lại có tam muội trong niệm niệm xuất hiện thân 
mây biến hoá đồng số chúng sinh. Lại có tam muội Như 
Lai tịnh không nguyệt quang minh. Lại có tam muội 
thường thấy tất cả Như Lai trụ hư không. Lại có tam muội 
khai thị tất cả Phật trang nghiêm. Lại có tam muội đèn 
chiếu sáng tất cả pháp nghĩa. Lại có tam muội chiếu cảnh 
giới thập lực. Lại có tam muội tất cả Phật tràng tướng ba 
đời. 
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Tam muội tất cả Phật một mật tạng. 
Tam muội trong niệm niệm chỗ làm đều 
rốt ráo. Tam muội vô tận phước đức tạng. 
Tam muội thấy vô biên cảnh giới Phật. 
Tam muội kiên trụ tất cả pháp. Tam muội 
hiện tất cả Như Lai biến hoá đều khiến 
thấy biết. Tam muội trong niệm niệm Phật 
nhựt thường xuất hiện. Tam muội trong 
một ngày đều biết hết thảy pháp ba đời. 
Tam muội phổ âm diễn nói tất cả pháp 
tánh tịch diệt. Tam muội thấy tất cả lực tự 
tại của Phật. 

 

Lại có tam muội tất cả Phật một mật tạng. Lại có tam 
muội trong niệm niệm chỗ làm đều rốt ráo. Lại có tam 
muội vô tận phước đức tạng. Lại có tam muội thấy vô biên 
cảnh giới Phật. Lại có tam muội kiên trụ tất cả pháp. Lại có 
tam muội hiện tất cả Như Lai biến hoá đều khiến thấy biết. 
Lại có tam muội trong niệm niệm Phật nhựt thường xuất 
hiện. Lại có tam muội trong một ngày đều biết hết thảy 
pháp ba đời. Lại có tam muội phổ âm diễn nói tất cả pháp 
tánh tịch diệt. Lại có tam muội thấy tất cả lực tự tại của 
Phật. 

 

Tam muội pháp giới khai phu liên 
hoa. Tam muội quán các pháp như hư 
không chẳng có trụ xứ. Tam muội biển 
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mười phương khắp vào một phương. Tam 
muội vào tất cả pháp giới không đáy 
nguồn. Tam muội tất cả biển pháp. Tam 
muội dùng thân tịch tĩnh phóng tất cả 
quang minh. Tam muội trong một niệm 
hiện tất cả thần thông đại nguyện. Tam 
muội tất cả thời, tất cả nơi thành Chánh 
Giác. Tam muội dùng một trang nghiêm 
vào tất cả pháp giới. Tam muội thân hiện 
khắp tất cả chư Phật. 

 

Lại có tam muội pháp giới khai phu liên hoa. Lại có 
tam muội quán sát các pháp như hư không chẳng có trụ xứ. 
Lại có tam muội biển mười phương khắp vào một phương. 
Lại có tam muội vào tất cả pháp giới không đáy nguồn. Lại 
có tam muội tất cả biển pháp. Lại có tam muội dùng thân 
tịch tĩnh phóng tất cả quang minh. Lại có tam muội trong 
một niệm hiện ra tất cả thần thông biến hoá đại nguyện lực. 
Lại có tam muội tất cả thời tất cả nơi thành Chánh Giác. 
Lại có tam muội dùng một trang nghiêm vào tất cả pháp 
giới trang nghiêm. Lại có tam muội thân hiện khắp tất cả 
chư Phật. 

 

Tam muội thần thông trí biết tất cả 
chúng sinh rộng lớn thù thắng. Tam muội 
trong một niệm thân đó khắp pháp giới. 
Tam muội hiện một thừa tịnh pháp giới. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  168 
 

Tam muội vào phổ môn pháp giới thị hiện 
đại trang nghiêm. Tam muội trụ trì tất cả 
bánh xe Phật pháp. Tam muội dùng tất cả 
pháp môn trang nghiêm một pháp môn. 
Tam muội dùng lưới nhân đà la hạnh 
nguyện nhiếp tất cả cõi chúng sinh. Tam 
muội phân biệt tất cả thế giới môn. Tam 
muội ngồi hoa sen tự tại du bộ. Tam muội 
biết thần thông trí huệ của tất cả chúng 
sinh đủ thứ sự khác biệt.  

 

Lại có tam muội thần thông trí biết tất cả chúng sinh 
rộng lớn thù thắng. Lại có tam muội trong một niệm thân 
đó đầy khắp pháp giới. Lại có tam muội hiện một thừa 
thanh tịnh pháp giới. Lại có tam muội chứng nhập phổ môn 
pháp giới thị hiện đại trang nghiêm. Lại có tam muội trụ trì 
tất cả bánh xe Phật pháp. Lại có tam muội dùng tất cả pháp 
môn trang nghiêm một pháp môn. Lại có tam muội dùng 
lưới nhân đà la hạnh nguyện để nhiếp tất cả cõi chúng sinh. 
Lại có tam muội phân biệt tất cả thế giới môn. Lại có tam 
muội ngồi hoa sen tự tại du bộ. Lại có tam muội biết thần 
thông trí huệ của tất cả chúng sinh đủ thứ sự khác biệt.  

 

Tam muội khiến thân đó luôn hiện ở 
trước tất cả chúng sinh. Tam muội biết 
biển âm thanh lời lẽ khác nhau của tất cả 
chúng sinh. Tam muội biết trí huệ thần 
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thông khác nhau của tất cả chúng sinh. 
Tam muội tạng đại bi bình đẳng. Tam 
muội tất cả chư Phật vào bờ mé Như Lai. 
Tam muội quán sát nơi giải thoát sư tử tần 
thân của tất cả Như Lai. 

 

Bồ Tát lại có tam muội khiến thân Ngài luôn hiện ra 
ở trước tất cả chúng sinh. Lại có tam muội biết biển âm 
thanh lời lẽ khác nhau của tất cả chúng sinh. Lại có tam 
muội biết trí huệ thần thông khác nhau của tất cả chúng 
sinh. Lại có tam muội tạng đại bi bình đẳng. Lại có tam 
muội tất cả chư Phật vào bờ mé Như Lai. Lại có tam muội 
quán sát nơi giải thoát sư tử tần thân của tất cả Như Lai. 

 

Bồ Tát dùng các tam muội nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, 
nhập vào Tỳ Lô Giá Na Như Lai, niệm 
niệm đầy khắp biển tam muội thần biến tất 
cả pháp giới. 

 

Những vị đại Bồ Tát đó dùng các tam muội nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, chứng nhập 
vào Tỳ Lô Giá Na Như Lai, niệm niệm đầy khắp biển tam 
muội thần biến tất cả pháp giới. 

 

Các Bồ Tát đó, thảy đều đầy đủ đại trí 
thần thông, sáng suốt tự tại, trụ nơi các 
địa. Dùng trí rộng lớn, quán khắp tất cả. 
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Từ các trí huệ giống tánh mà sinh ra. Trí 
nhất thiết trí thường hiện ra ở trước, đắc 
được mắt trí huệ thanh tịnh lìa màng ngu 
si. 

 

Các Bồ Tát đó, thảy đều đầy đủ đại trí huệ thần 
thông, sáng suốt tự tại, trụ nơi các địa của Bồ Tát sở chứng. 
Các Ngài dùng trí huệ rộng lớn, quán sát khắp tất cả. Các 
Ngài từ trí huệ giống tánh của hết thảy tất cả Bồ Tát mà 
sinh ra. Trí huệ nhất thiết trí thường hiện ra ở trước, đắc 
được mắt trí huệ thanh tịnh lìa màng ngu si. Đoạn văn nầy 
là chỉ đức trí lập cao thâm của Bồ Tát. 

 

Vì các chúng sinh làm Điều Ngự Sư, 
trụ chỗ bình đẳng của Phật. Nơi tất cả 
pháp chẳng có phân biệt, thấu đạt cảnh 
giới. Biết tánh các thế gian đều tịch diệt, 
không chỗ nương tựa. Đến khắp cõi nước 
tất cả chư Phật mà không chấp trước, đều 
quán sát tất cả các pháp mà không chỗ trụ, 
vào khắp cung điện tất cả diệu pháp mà 
không chỗ đến. Giáo hoá điều phục tất cả 
thế gian, khắp vì chúng sinh hiện nơi an 
ổn. 

 

Các ngài vì hết thảy chúng sinh làm Điều Ngự Sư, 
trụ chỗ bình đẳng của Phật. Nơi tất cả pháp chẳng có phân 
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biệt, thấu rõ thông đạt cảnh giới. Lại biết biển tánh tất cả 
thế gian đều tịch diệt, không chỗ nương tựa. Các Ngài đến 
khắp tất cả cõi nước chư Phật, giáo hoá chúng sinh mà 
không chấp trước. Các Ngài đều quán sát tất cả các pháp 
mà không chỗ trụ, do đó có câu: "Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ 
tâm". Các Ngài vào khắp cung điện tất cả diệu pháp mà 
không chỗ đến, giáo hoá điều phục tất cả hết thảy chúng 
sinh thế gian, khắp vì chúng sinh hiện cõi nước bình an. 
Đoạn văn nầy chỉ đức điều sinh vô nhiễm của Bồ Tát, tức 
cũng là tam luân nghiêm tịnh. 

 

Trí huệ giải thoát làm sự tu hành, luôn 
dùng trí thân trụ bờ mé lìa tham. Vượt 
thoát các biển cõi, chỉ bày lý chân thật. Trí 
quang viên mãn, thấy khắp các pháp, trụ 
nơi tam muội, kiên cố bất động. Nơi các 
chúng sinh, luôn khởi đại bi. Biết các pháp 
môn thảy đều như huyễn. Tất cả chúng 
sinh thảy đều như mộng. Tất cả Như Lai 
thảy đều như bóng. Tất cả lời nói thảy đều 
như vang. Tất cả các pháp thảy đều như 
hoá. Khéo hay tích tập hạnh nguyện thù 
thắng, trí huệ viên mãn, thanh tịnh khéo 
léo, tâm rất tịch tĩnh, khéo vào tất cả cảnh 
giới tổng trì. Đủ lực tam muội, dũng mãnh 
không khiếp nhược, đắc được mắt trí huệ 
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sáng suốt, trụ nơi pháp giới. Đến nơi tất cả 
pháp không chỗ đắc, tu tập biển đại trí 
không bờ mé. Đến được trí huệ Ba La Mật 
bờ bên kia rốt ráo, được Bát Nhã Ba La 
Mật nhiếp trì, dùng thần thông Ba La Mật 
vào khắp thế gian, nương tam muội Ba La 
Mật đắc được tâm tự tại. 

 

Các Ngài dùng trí huệ giải thoát vì hết thảy chúng 
sinh nói pháp tu hành, các Ngài luôn dùng thân trí huệ trụ 
bờ mé lìa tham cầu. Vượt thoát tất cả biển cõi (cõi dục giới, 
cõi sắc giới, cõi vô sắc giới), vì chúng sinh chỉ bày đạo lý 
chân thật. Trí huệ quang minh của các Ngài viên mãn, thấy 
khắp tất cả pháp, trụ nơi tam muội, kiên cố bất động. Đối 
với tất cả chúng sinh, luôn khởi tâm đại bi. Biết các pháp 
môn thảy đều như huyễn, tất cả chúng sinh thảy đều như 
mộng, tất cả Như Lai thảy đều như bóng, tất cả lời nói thảy 
đều như vang, tất cả các pháp thảy đều như hoá. Các Ngài 
khéo hay tích tập hạnh nguyện thù thắng, trí huệ viên mãn, 
thanh tịnh khéo léo, trong tâm rất tịch tĩnh. Các Ngài khéo 
vào tất cả cảnh giới tổng trì (Đà la ni), đầy đủ lực tam 
muội, dũng mãnh tinh tấn hướng về trước không có tơ hào 
khiếp nhược. Chúng ta nên dùng bốn chữ "Dũng mãnh 
không sợ" để làm kim châm sự tu đạo. Các Ngài đắc được 
mắt đại trí huệ sáng suốt, trụ nơi pháp giới rộng lớn, mà đạt 
đến nơi tất cả pháp không chỗ đắc, tu tập biển đại trí huệ 
không bờ mé, đến được trí huệ Ba La Mật bờ bên kia rốt 
ráo. Các Ngài được Bát Nhã Ba La Mật đại trí huệ nhiếp 
trì, dùng thần thông Ba La Mật vào khắp tất cả thế gian, 
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nương tam muội Ba La Mật đắc được tâm tự tại. Đoạn văn 
nầy nói rõ đức thành tựu viên mãn các độ của các Bồ Tát. 

 

Dùng trí không điên đảo, biết tất cả 
nghĩa. Dùng trí khéo phân biệt, khai thị 
pháp tạng. Dùng trí hiện rõ, huấn thích 
văn từ. Dùng đại nguyện lực, nói pháp vô 
tận. Dùng đại sư tử hống không sợ hãi, 
thường thích quán sát pháp không chỗ 
nương. Dùng mắt pháp thanh tịnh, quán 
khắp tất cả. Dùng trí nguyệt thanh tịnh, 
chiếu thế gian thành hoại. Dùng trí huệ 
quang, chiếu đế chân thật. Phước đức trí 
huệ như núi kim cang, tất cả ví dụ không 
thể đến được. Khéo quán các pháp, huệ 
căn tăng trưởng, dũng mãnh tinh tấn. 
Hàng phục chúng ma, vô lượng trí huệ, oai 
quang xí thạnh. Thân Ngài vượt thoát tất 
cả thế gian, đắc được trí huệ tất cả pháp 
không chướng ngại. Khéo hay ngộ hiểu bờ 
mé tận vô tận. Trụ nơi phổ tế, vào bờ mé 
chân thật. Quán trí vô tướng, thường hiện 
ra ở trước. 
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Các Ngài dùng trí huệ không điên đảo, biết được 
nghĩa lý tất cả các pháp. Dùng trí huệ phương tiện khéo léo 
phân biệt, khai thị tất cả pháp tạng. Dùng trí huệ hiện ra rất 
rõ ràng, dùng đủ thứ văn từ để giáo huấn giải thích cho tất 
cả chúng sinh, khiến cho họ dễ hiểu. Lại dùng nguyện lực 
rộng lớn, nói pháp đó vô cùng vô tận. Lại dùng đại sư tử 
hống không sợ hãi bất cứ gì hết, thường hoan hỉ quán sát 
pháp không chỗ nương tựa, mà chính mình kiên lập nên. 
Lại dùng mắt pháp thanh tịnh, quán sát khắp tất cả chúng 
sinh. Lại dùng trí nguyệt thanh tịnh, để chiếu sáng thành 
trụ hoại không bốn giai đoạn của thế gian. Lại dùng trí huệ 
quang, chiếu sáng đế lý chân thật. Các Ngài phước đức trí 
huệ kiên cố như núi kim cang, tất cả ví dụ không thể đến 
được. Các Ngài khéo quán sát các pháp, trí huệ căn tăng 
trưởng, dũng mãnh tinh tấn, hàng phục tất cả chúng ma. Vô 
lượng trí huệ, oai quang xí thạnh, thân của các Ngài đã 
vượt thoát tất cả thế gian, đắc được trí huệ tất cả pháp 
không chướng ngại. Các Ngài khéo ngộ hiểu bờ mé pháp 
môn rốt ráo cùng tận và không cùng tận. Các Ngài đều trụ 
nơi bờ mé khắp cùng, chứng nhập bờ mé chân thật, tức là 
chẳng có chút sự tạo tác nào, chẳng có chút hư nguỵ nào, 
tức là bản lai tự tại, không thêm tạo tác, không thêm tu học, 
đó tức là vào chân thật tế, đạt đến quả vị vô học. Chứng 
nhập bờ mé chân thật rồi, khế hợp với diệu quán sát trí vô 
tướng. Vô tướng tức là tức tướng chẳng phải tướng, tức 
tướng vô tướng, chẳng phải lìa khỏi tướng mà vô tướng, 
mà là ở tại tướng mà chẳng chấp tướng, tức tướng lìa 
tướng, nhập vào tam muội vô tướng. Khôi phục diệu quán 
sát trí, trí huệ nầy, thường thường hiện tiền, mà chẳng mất 
đi. Đoạn văn nầy là chỉ đức trí lực vô uý của Bồ Tát. 
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Khéo léo thành tựu các hạnh Bồ Tát. 
Dùng trí không hai biết các cảnh giới. Thấy 
khắp các cõi tất cả thế gian. Đến khắp tất 
cả cõi nước chư Phật. Đèn trí huệ viên 
mãn, nơi tất cả pháp, không bị ám chướng. 
Phóng quang minh pháp thanh tịnh, chiếu 
mười phương cõi, vì các thế gian làm ruộng 
phước chân thật. Nếu ai thấy, hoặc nghe 
được, sở nguyện đều viên mãn. Phước đức 
cao lớn, vượt các thế gian. Dũng mãnh 
không sợ hãi, phá tan các ngoại đạo, diễn 
nói tiếng vi diệu, khắp tất cả cõi. 

 

Các Ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo 
léo, để tu hành thành tựu các hạnh của Bồ Tát tu, tức cũng 
là tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Dùng trí huệ 
vốn có, không chướng ngại, không phân biệt, chiếu rõ tất 
cả cảnh giới, giống như tấm gương, việc đến thì chiếu, việc 
đi thì ẩn, tất cả cảnh giới hiện tiền, người chuyển được 
cảnh giới, mà cảnh giới không chuyển được người. Người 
không thể tuỳ tánh chuyển, tánh phải tuỳ người chuyển, 
cho nên bất cứ là nghịch cảnh hay là thuận cảnh, đều phải 
như như bất động, không bị cảnh giới chuyển. Các Ngài 
chẳng những hiểu rõ pháp xuất thế gian, mà cũng hiễu rõ 
khắp các cõi tất cả thế gian, ví như cõi lành, cõi ác. Lại có 
thể đến khắp tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương. 
Trí huệ của các Ngài viên mãn quang minh giống như đèn 
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sáng. Đối với tất cả pháp của Phật nói, đều thấu rõ triệt để, 
không có chút vô minh ám chướng nào. Không có ám 
chướng tức cũng là phá vô minh, hiển pháp tánh. Các Ngài 
phóng quang minh pháp thanh tịnh, để chiếu sáng mười 
phương hết thảy các cõi, vì các chúng sinh thế gian làm 
ruộng phước chân thật, hay khiến cho chúng sinh thế gian 
tăng phước tăng huệ. Nếu có ai thấy vị Bồ Tát đó, hoặc 
nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát đó, thì sở nguyện cầu 
của họ đều được toại tâm mãn nguyện, công chẳng luống 
mất. Phước đức của Bồ Tát rất sâu dày, vượt qua tất cả thế 
gian. Thế gian chẳng có người nào có thể so sánh với Bồ 
Tát. Dũng mãnh tinh tấn hướng về trước, không có tơ hào 
sợ hãi, chẳng giống như chúng ta, hôm nay sợ cái này, mai 
lại sợ cái kia, hôm nay sợ ma, ngày mai sợ Phật, ngày mốt 
sợ người, ngày kia lại sợ súc sinh, ngày nọ lại sợ đoạ địa 
ngục. Bồ Tát chẳng sợ gì hết, hay phá tan các ngoại đạo. 
Thế nào gọi là ngoại đạo? Ngoại đạo là cầu pháp ngoài 
tâm, chấp có, chấp không, Bồ Tát hay diễn nói pháp âm vi 
diệu, khắp cùng tất cả cõi Phật. Đoạn văn nầy nói về đức 
thành tựu hạnh xưa của Bồ Tát. 

 

Thấy khắp chư Phật, tâm không nhàm 
đủ. Nơi pháp thân Phật, đã được tự tại. 
Tuỳ theo đáng được sự giáo hoá, mà vì họ 
hiện thân. Một thân đầy khắp tất cả cõi 
Phật. 

 

Bồ Tát luôn luôn nhìn thấy khắp chư Phật mười 
phương ba đời, trong tâm không bao giờ cảm thấy nhàm 
chán, hoặc cảm giác thấy Phật đã đủ rồi, không còn muốn 
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thấy nữa, Bồ Tát không bao giờ có cảm giác đó. Lúc nào 
Ngài cũng chẳng có cảm giác nhàm đủ, cho nên Bồ Tát 
cũng có tâm tham, bất quá chẳng giống tâm tham của 
chúng ta. Tâm tham của Bồ Tát là tham thấy Phật, còn tâm 
tham của chúng ta là tham thấy tiền, có chút khác nhau tại 
chỗ nầy. Tuy có một chút khác nhau, nhưng "Sai một ly, đi 
ngàn dặm", cho nên mọi người phải đặc biết chú ý điểm 
nầy. Các đại Bồ Tát tức nhiên đối với Phật pháp không 
nhàm đủ, luôn luôn muốn gặp Phật. Đối với pháp thân của 
Phật, đã đắc được nhậm vận tự tại. Phàm là các Ngài đáng 
được sự giáo hoá chúng sinh nào, thì đều vì chúng sinh đó 
mà hiện thân thuyết pháp. Bồ Tát dùng một báo thân, có 
thể hiện thân đầy khắp tất cả cõi Phật. Đoạn văn nầy là chỉ 
đức pháp thân viên mãn của Bồ Tát. 

 

Đã được tự tại, thần thông thanh tịnh. 
Ngồi thuyền đại trí, chỗ đến đều vô ngại. 
Trí huệ viên mãn, khắp cùng pháp giới. Ví 
như mặt trời mọc, chiếu khắp thế gian. 
Tuỳ tâm chúng sinh, hiện ra sắc tướng của 
Ngài. Biết căn tánh ưa muốn của các chúng 
sinh, nhập vào cảnh giới tất cả pháp vô 
tranh. Biết tánh các pháp không sinh, 
không khởi, hay khiến cho lớn nhỏ tự tại 
vào với nhau. 

 

Bồ Tát đã đắc được sức thần thông tự tại thanh tịnh. 
Ngài ngồi thuyền đại trí huệ, chỗ đến đều vô ngại. Trí huệ 
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của Ngài cũng viên mãn, cho nên khắp cùng pháp giới. Ví 
như mặt trời mọc trong hư không, chiếu sáng khắp hết thảy 
chúng sinh thế gian. Tuỳ tâm niệm của chúng sinh, hiện ra 
sắc tướng của Ngài. Ngài biết căn tánh ưa muốn của các 
chúng sinh, cho nên Ngài nhập vào cảnh giới tất cả pháp vô 
tranh, luôn thuận chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh 
hoan hỉ, Ngài với tất cả chúng sinh đều không tranh. Ngài 
biết tự tánh của tất cả các pháp không sinh, không diệt, 
Ngài hay khiến cho lớn nhỏ tự tại vào với nhau, lớn chẳng 
ngại nhỏ, nhỏ chẳng ngại lớn; lớn có thể vào nhỏ, mà 
không chướng ngại; nhỏ có thể vào lớn, cũng không 
chướng ngại, cho nên lớn nhỏ vào được với nhau. 

 

Quyết rõ lý thú Phật địa thâm sâu, 
dùng câu vô tận nói nghĩa thâm sâu. Trong 
một câu, diễn nói tất cả biển Tu Đa La, đắc 
được thân đại trí huệ Đà La Ni. Phàm chỗ 
thọ trì, vĩnh viễn không quên mất. Một 
niệm nhớ được việc vô lượng kiếp, một 
niệm đều biết trí huệ của tất cả các chúng 
sinh ba đời. Luôn dùng tất cả môn Đà La 
Ni, diễn nói vô biên biển Phật pháp, 
thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh 
không thối chuyển, khiến cho các chúng 
sinh đều sinh trí huệ. 

 

Bồ Tát có thể giải quyết rõ lý thú quả vị Phật thâm 
sâu, dùng câu vô cùng tận nói diệu nghĩa Phật pháp thâm 
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sâu. Trong một câu, thường diễn nói tất cả biển Kinh điển 
(Tu Đa La), tức cũng là:  

 

"Một làm vô lượng 
Vô lượng làm một. 

Một gốc tán làm vạn thù 
Vạn thù trở về một gốc". 

 

Bồ Tát đắc được pháp thân đại trí huệ tổng trì (Đà La 
Ni). Phàm là chỗ Ngài thọ trì tất cả Phật pháp, vĩnh viễn 
không quên mất. Chẳng giống như chúng ta học Kinh, trải 
qua lâu ngày thì chẳng còn nhớ nữa, đọc tới, đọc lui, chẳng 
quên câu trước, thì quên câu sau, ở giữa cũng chẳng nhớ. 
Bồ Tát vĩnh viễn chẳng quên mất, ở trong một niệm, Ngài 
nhớ được sự việc trong vô lượng kiếp. Trong một niệm, 
Ngài đều biết trí huệ của tất cả các chúng sinh đời quá khứ, 
đời hiện tại, đời vị lai ba đời. Hay dùng đại trí huệ bánh xe 
pháp để giáo hoá chúng sinh. Các vị đại Bồ Tát, luôn luôn 
dùng tất cả pháp môn tổng trì (Đà La Ni), diễn nói vô biên 
biển các Phật pháp và Kinh điển của Phật nói, lại thường 
luôn luôn chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không thối 
chuyển, lại hay khiến cho các chúng sinh đều sinh ra đại trí 
huệ. Đoạn văn nầy nói rõ đức biện tài tự tại của Bồ Tát. 

 

Đắc được cảnh giới của Phật, trí huệ 
quang minh. Nhập vào nơi khéo thấy, tam 
muội thâm sâu. Vào tất cả pháp, không có 
bờ mé chướng ngại. Nơi tất cả pháp, trí 
huệ thù thắng tự tại. Tất cả cảnh giới, 
thanh tịnh trang nghiêm. Vào khắp mười 
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phương tất cả pháp giới, tuỳ theo phương 
sở thảy đều đi đến. 

 

Các Ngài đều đắc được cảnh giới viên dung vô ngại 
của Phật, trí huệ quang minh, nhập vào định thâm sâu khéo 
thấy. Nhập vào tất cả pháp, không có bờ mé chướng ngại. 
Đối với tất cả pháp đều có trí huệ thù thắng nhậm vận tự 
tại. Tất cả cảnh giới đều thanh tịnh trang nghiêm. Vào khắp 
mười phương tất cả pháp giới, tuỳ theo phương sở thảy đều 
đi đến. Đoạn văn nầy nói đức tam muội thần biến của Bồ 
Tát. 

 

Trong mỗi hạt bụi, hiện thành Chánh 
Giác. Nơi tánh vô sắc, hiện tất cả sắc. Dùng 
tất cả phương, khắp vào một phương. 

 

Các Ngài ở trong mỗi hạt bụi đều hiện thành Phật. 
Nơi tánh vốn chẳng có sắc tướng, mà có thể thị hiện tất cả 
sắc tướng. Các Ngài hay dùng mười phương, khắp vào một 
phương, một phương lại vào khắp mười phương. Đoạn văn 
nầy nói rõ đức thành Đẳng Chánh Giác của Bồ Tát. 

 

Các Bồ Tát đó, đầy đủ vô biên phước 
trí công đức tạng như vậy. Thường được 
chư Phật khen ngợi, dùng đủ thứ lời lẽ nói 
công đức của các Ngài, không thể nào nói 
hết được. Đều ở trong rừng Thệ Đa, thâm 
nhập biển công đức của Như Lai, đều thấy 
quang minh của Phật chiếu đến. 
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Các Bồ Tát đó, đầy đủ vô biên phước trí công đức 
tạng như ở trước đã nói. Thường được tất cả chư Phật mười 
phương tán thán khen ngợi, dùng đủ thứ lời lẽ nói công đức 
của Bồ Tát, cũng không thể nào nói hết được. Những vị đại 
Bồ Tát đó, đều ở lầu các báu trong rừng Thệ Đa, thâm nhập 
biển công đức của Như Lai, đều hợp với công đức của Phật 
mà làm một, thành tựu biển công đức. Các Ngài đều nhìn 
thấy quang minh của Phật chiếu đến tất cả đại chúng. 

 

Bấy giờ, các Bồ Tát đắc được chánh 
pháp quang minh không nghĩ bàn, tâm đại 
hoan hỉ. Mỗi người nơi thân mình và dùng 
lầu các đủ thứ đồ trang nghiêm, thăng lên 
ngồi trên toà sư tử của mình. Tất cả vật 
khắp trong rừng Thệ Đa, đều hoá hiện đủ 
thứ mây đại trang nghiêm, đầy khắp tất cả 
mười phương pháp giới. 

 

Lúc đó, các đại Bồ Tát đều đắc được chánh pháp 
quang minh không thể nghĩ bàn, trong tâm rất hoan hỉ vui 
mừng. Mỗi vị Bồ Tát nơi thân của mình và dùng lầu các đủ 
thứ hết thảy đồ trang nghiêm, thăng lên ngồi trên toà sư tử 
của mình, đều đầy khắp trong rừng Thệ Đa. Mỗi một vật 
đều có hoá thân của các Ngài, hoá hiện đủ thứ mây đại 
trang nghiêm tốt đẹp, đầy khắp tất cả mười phương pháp 
giới, chẳng những thế giới Ta Bà là như thế, mà mười 
phương thế giới khác cũng đều như thế. 
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Đó là: Trong niệm niệm phóng ra mây 
đại quang minh, đầy khắp mười phương, 
đều có thể khai ngộ tất cả chúng sinh.  

Hiện ra mây tất cả linh báu ma ni, đầy 
khắp mười phương, vang ra âm thanh vi 
diệu, tán thán khen ngợi tất cả công đức 
của chư Phật ba đời.  

Hiện ra mây vang ra tất cả âm nhạc, 
đầy khắp mười phương. Trong âm thanh 
diễn nói các nghiệp quả báo của tất cả 
chúng sinh.  

Hiện ra mây đủ thứ hạnh nguyện sắc 
tướng của tất cả Bồ Tát, đầy khắp mười 
phương, diễn nói hết thảy đại nguyện của 
các Bồ Tát.  

Hiện ra mây tất cả tự tại biến hoá của 
Như Lai, đầy khắp mười phương, nói ra 
âm thanh lời nói của tất cả chư Phật Như 
Lai.  

Hiện ra mây thân tướng tốt trang 
nghiêm của tất cả Bồ Tát, đầy khắp mười 
phương, nói chư Phật Như Lai xuất hiện ra 
đời thứ lớp trong các cõi nước.  
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Hiện ra mây đạo tràng của Như Lai ba 
đời, đầy khắp mười phương, hiện ra công 
đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành 
Đẳng Chánh Giác.  

Hiện ra mây tất cả Long Vương, đầy 
khắp mười phương, mưa xuống tất cả các 
hương thơm.  

Hiện ra mây thân tất cả chủ thế gian, 
đầy khắp mười phương, diễn nói hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền.  

Hiện ra mây tất cả báu trang nghiêm 
thanh tịnh cõi Phật, đầy khắp mười 
phương, hiện ra tất cả Như Lai chuyển 
bánh xe pháp. 

 

Đó là trong mỗi niệm, đều phóng ra mây đại quang 
minh, đầy khắp mười phương, đều có thể khai ngộ tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác, lìa khổ được vui. 
Lại hiện ra mây tất cả linh báu ma ni, đầy khắp mười 
phương, trong hư không vang ra âm thanh vi diệu, tán thán 
khen ngợi tất cả công đức của chư Phật đời quá khứ, đời 
hiện tại, đời vị lai ba đời. Lại hiện ra mây vang ra tất cả âm 
nhạc, bao hàm hết thảy âm nhạc rất hay, đầy khắp mười 
phương. Trong diệu âm diễn nói các thứ nghiệp tạo ra và 
thọ lấy quả báo của tất cả chúng sinh. Nghĩa là nói các vị 
nên biết:  
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"Trồng nhân lành thì được quả lành 
Trồng nhân ác thì được quả ác". 

 

"Giết cha người ta, thì người ta cũng giết lại cha 
mình. Giết em người ta, thì người ta giết em mình". Bạn 
giết người, thì người cũng giết bạn. Hổ tương giết hại lẫn 
nhau, không khi nào chấm dứt. Trong hư không tự nhiên 
diễn nói diệu âm không thể nghĩ bàn đó, nói : "Bạn đừng 
hại người, thì người cũng sẽ không hại bạn". Lại hiện ra 
mây đủ thứ hạnh nguyện sắc tướng của tất cả Bồ Tát, cũng 
đầy khắp mười phương thế giới, diễn nói hết thảy đại 
nguyện của các Bồ Tát. Lại hiện ra mây tất cả tự tại biến 
hoá của Như Lai, đầy khắp mười phương thế giới, nói ra 
âm thanh lời nói của tất cả chư Phật Như Lai.  

Các vị hãy nhìn xem, hết thảy Bồ Tát trong quá khứ 
phát ra đại nguyện, các nguyện lực đó đều tận hư không 
khắp pháp giới. Hôm nay ngày vía Bồ Tát Quán Thế Âm 
thành đạo, cũng có mấy vị phát nguyện, đó đều là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. Lại hiện ra mây thân tướng tốt trang 
nghiêm của tất cả Bồ Tát, cũng đầy khắp mười phương thế 
giới, diễn nói chư Phật Như Lai xuất hiện ra đời thứ lớp 
trong các cõi nước. Lại hiện ra mây đạo tràng của Như Lai 
ba đời, cũng đầy khắp mười phương thế giới, thị hiện ra 
công đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành Đẳng 
Chánh Giác. Lại hiện ra mây tất cả Long Vương, cũng đầy 
khắp mười phương thế giới, mưa xuống tất cả các hương 
thơm. Lại hiện ra mây thân tất cả chủ thế gian, cũng đầy 
khắp mười phương, diễn nói hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Lại hiện ra mây tất cả báu trang nghiêm thanh tịnh cõi 
Phật, cũng đầy khắp mười phương, thị hiện ra tất cả Như 
Lai chuyển bánh xe pháp. 
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Các Bồ Tát đó, nhờ đắc được pháp 
quang minh không nghĩ bàn, nên pháp như 
vậy, hiện ra mây trang nghiêm đại thần 
biến, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật như thế. 

 

Vì hết thảy các Bồ Tát đó, đều đắc được pháp quang 
minh không nghĩ bàn, nên pháp như vậy, xuất hiện ra mây 
trang nghiêm đại thần biến nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật như thế. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
nương thần lực của đức Phật, muốn thuật 
lại việc các thần biến ở trong rừng Thệ Đa, 
bèn quán sát mười phương, mà nói kệ 
rằng. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng nương đại oai 
thần lực của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đại oai thần lực 
của mười phương chư Phật, muốn tường thuật lại những 
việc tất cả các thần thông biến hoá ở trong rừng Thệ Đa, 
cho nên Ngài lại quán sát căn tánh của mười phương chúng 
sinh, dùng kệ để nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên. 

 

Ông nên quán rừng Thệ Đa nầy 
Nhờ Phật oai thần rộng không bờ 
Tất cả trang nghiêm đều thị hiện 
Mười phương thế giới đều đầy khắp. 
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Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: "Các vị đại Bồ Tát và 
tất cả chúng sinh vị lai, nên quán sát rừng Thệ Đa nầy, nhờ 
đại oai thần lực của Phật rộng lớn không có bờ mé, cho nên 
tất cả đồ trang nghiêm đều thị hiện. Chẳng những thế giới 
Ta Bà là như thế, mà mười phương thế giới cũng đều đầy 
khắp như vậy". 

 

Mười phương tất cả các cõi nước 
Vô biên phẩm loại đại trang nghiêm 
Trong cảnh giới nơi các toà đó 
Sắc tượng phân rõ đều hiển hiện. 
 

Mười phương hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, có 
vô lượng vô biên đủ thứ phẩm loại đại trang nghiêm thù 
thắng, trong cảnh giới nơi toà sư tử của đức Phật, hết thảy 
tất cả sắc tượng đều phân minh hiển hiện ra rõ ràng. 

 

Từ lỗ lông các Phật tử hiện 
Đủ thứ mây diệm báu trang nghiêm 
Vang ra vi diệu âm Như Lai 
Đầy khắp mười phương tất cả cõi. 
 

Tất cả đại Bồ Tát và đệ tử Phật từ trong lỗ chân lông 
sinh ra, đủ thứ mây diệm báu trang nghiêm, ở trong hư 
không ở trong mây, phát ra âm thanh vi diệu của Như Lai, 
đầy khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. 

 

Trong cây hoa báu hiện thân đẹp 
Thân đó sắc tướng đồng Phạm Vương 
Từ thiền định dậy mà dảo bước 
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Tiến lùi oai nghi luôn tịch tĩnh. 
 

Trong cây hoa báu đẹp, hiện ra thân sắc đẹp, thân 
tướng của Bồ Tát và Đại Phạm Thiên Vương như nhau, từ 
trong thiền định sinh ra, mà du hí mười phương. Ngài đi 
đến mười phương, hoặc tại bổn xứ bất động, nhưng oai 
nghi của Ngài luôn tịch tĩnh. 

 

Trong mỗi lỗ lông của Như Lai 
Thường hiện hoá thân khó nghĩ bàn 
Đều như đại Bồ Tát Phổ Hiền 
Đủ thứ các tướng đều trang nghiêm. 
 

Trong mỗi lỗ chân lông của Như Lai, luôn thị hiện 
thân biến hoá không thể nghĩ bàn. Đều giống như đại Bồ 
Tát Phổ Hiền hạnh nguyện, đủ thứ các tướng đều trang 
nghiêm tốt đẹp. 

 

Trên rừng Thệ Đa trong hư không 
Hết thảy trang nghiêm vang diệu âm 
Khắp nói các Bồ Tát ba đời 
Thành tựu tất cả biển công đức. 
 

Trên rừng Thệ Đa trong hư không, hết thảy trang 
nghiêm đều phát ra âm thanh vi diệu, khắp diễn nói tất cả 
các Bồ Tát ba đời, thành tựu tất cả biển công đức. 

 

Các cây báu trong rừng Thệ Đa 
Cũng vang vô lượng diệu âm thanh 
Diễn nói tất cả các quần sinh 
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Đủ thứ biển nghiệp đều khác biệt. 
 

Tất cả cây báu đẹp ở trong rừng Thệ Đa, cũng vang 
ra vô lượng âm thanh vi diệu. Diễn nói hết thảy nghiệp của 
tất cả chúng sinh tạo ra, thọ đủ thứ quả báo, biển nghiệp đó 
đều khác nhau. 

 

Hết thảy các cảnh giới trong rừng 
Đều hiện các Như Lai ba đời 
Mỗi mỗi đều khởi đại thần thông 
Mười phương biển cõi số hạt bụi. 
 

Hết thảy tất cả cảnh giới trong rừng Thệ Đa, đều thị 
hiện các Như Lai ba đời. Mỗi mỗi đều khởi đại thần thông 
biến hoá, có mười phương biển cõi nhiều như số hạt bụi. 

 

Mười phương hết thảy các cõi nước 
Tất cả biển cõi số hạt bụi 
Đều vào trong lỗ lông Như Lai 
Thứ lớp trang nghiêm đều hiện thấy. 
 

Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật mười phương, tất 
cả biển cõi nhiều như số hạt bụi, đều nhiếp vào trong lỗ 
chân lông của Phật. Sự trang nghiêm tốt đẹp đó, tất cả 
chúng sinh hiện tại đều nhìn thấy rõ. 

 

Hết thảy trang nghiêm đều hiện Phật 
Số đồng chúng sinh khắp thế gian 
Mỗi mỗi đều phóng đại quang minh 
Đủ thứ tuỳ tuyên hoá quần sinh. 
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Trong hết thảy sự trang nghiêm, đều hiện ra tượng 
Phật. Có bao nhiêu chúng sinh, thì có bấy nhiêu tượng 
Phật, mà đầy khắp thế gian. Mỗi vị Phật đều phóng đại 
quang minh, đều quán căn cơ vì người nói pháp, tuỳ tuyên 
hoá quần sinh. 

  

Hương diễm các báu và bảo tạng 
Tất cả trang nghiêm mây thù diệu 
Thảy đều rộng lớn đồng hư không 
Đầy khắp mười phương các cõi nước. 
 

Hết thảy các hương báu và hoa báu, cùng với tất cả 
tạng báu, tất cả trang nghiêm đều là mây thù thắng vi diệu. 
Hết thảy tất cả trang nghiêm, đều rộng lớn như hư không, 
mà đầy khắp mười phương tất cả cõi nước. 

   

Mười phương ba đời tất cả Phật 
Hết thảy trang nghiêm diệu đạo tràng 
Ở trong cảnh giới vườn rừng nầy 
Mỗi mỗi sắc tượng đều hiện rõ. 
 

Mười phương tất cả chư Phật ba đời, hết thảy trang 
nghiêm diệu đạo tràng, ở trong cảnh giới rừng Thệ Đa nầy, 
hiển rõ thị hiện cảnh giới chư Phật mười phương. 

 

Tất cả Phổ Hiền các Phật tử 
Trăm ngàn biển kiếp cõi trang nghiêm 
Số đó vô lượng đồng chúng sinh 
Thảy đều thấy ở trong rừng nầy. 
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Tất cả các đệ tử Phật học tập Bồ Tát Phổ Hiền, trong 
trăm ngàn vạn biển kiếp quá khứ, đều trang nghiêm cõi 
nước chư Phật. Số lượng đó cũng nhiều như số chúng sinh, 
đều ở trong rừng Thệ Đa, hoàn toàn nhìn thấy được rất rõ 
ràng. 

 

Bấy giờ, các Bồ Tát đó nhờ tam muội 
quang minh của Phật chiếu đến, lập tức 
vào được tam muội như vậy. Mỗi vị Bồ Tát 
đều đắc được môn đại bi, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật, lợi ích an lạc 
tất cả chúng sinh. 

 

Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong bài kệ ở trên 
rồi, thì những vị Bồ Tát đó, nhờ tam muội quang minh của 
Phật chiếu đến, đồng thời lập tức vào được tam muội như 
trên vừa nói. Mỗi vị Bồ Tát đều đắc được môn đại bi nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, dùng để lợi ích an 
lạc tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan 
hỉ. 

 

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của 
Bồ Tát, đều phóng ra quang minh nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi 
mỗi quang minh, đều hoá hiện ra các Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Thân hình tướng các Bồ Tát đó, 
như các ông vua thế gian. Hiện khắp trước 
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tất cả chúng sinh. Quang minh đó đầy 
khắp cùng mười phương pháp giới, đủ thứ 
phương tiện, giáo hoá điều phục. 

 

Trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Bồ Tát, đều 
phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh, đều hoá hiện ra các đại Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Thân hình 
và tướng mạo các Bồ Tát đó, như các ông vua thế gian. 
Hiện khắp trước tất cả chúng sinh. Quang minh đó và trí 
huệ đầy khắp cùng mười phương pháp giới, sau đó lại dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện, để giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. 

 

Hoặc hiện môn vô thường các cung 
điện trời, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn thọ sinh 
của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn tu 
hành của tất cả Bồ Tát, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn 
cảnh mộng, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn đại nguyện 
của Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn chấn động 
thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn phân biệt 
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thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn hiện sinh 
thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc thị hiện môn vô thường các cung điện trời, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Nghĩa là nói 
chư Thiên hưởng lạc thì không rốt ráo, đều là vô thường 
bại hoại. Hoặc thị hiện môn thọ sinh của tất cả chúng sinh, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Chúng sinh 
sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, thọ sinh rồi, liền phải thọ 
chết. Hoặc thị hiện pháp môn tu hành của tất cả Bồ Tát, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện 
pháp môn cảnh mộng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn đại nguyện phát ra của 
Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc 
thị hiện pháp môn chấn động thế giới, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn phân biệt 
thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc 
thị hiện pháp môn hiện sinh thế giới, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc hiện môn bố thí Ba La Mật, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. Hoặc hiện môn tất cả Như Lai tu các 
công đức đủ thứ khổ hạnh trì giới Ba La 
Mật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Hoặc hiện môn nhẫn nhục Ba La 
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Mật cắt đứt chi thể, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn 
chuyên tu tinh tấn Ba La Mật, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc 
hiện môn tất cả Bồ Tát tu các tam muội 
thiền định giải thoát, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn 
Phật đạo viên mãn trí quang minh, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc thị hiện môn bố thí Ba La Mật, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn tất 
cả Như Lai tu các công đức đủ thứ khổ hạnh trì giới Ba La 
Mật, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị 
hiện pháp môn nhẫn nhục Ba La Mật cắt đứt chi thể, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp 
môn chuyên tu tinh tấn Ba La Mật, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn tất cả Bồ Tát 
tu các tam muội thiền định giải thoát, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn Phật đạo 
viên mãn trí huệ quang minh, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc hiện môn siêng cầu Phật pháp, vì 
một chữ, một câu, mà xả bỏ vô số thân 
mạng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Hoặc hiện môn gần gũi tất cả chư 
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Phật thưa hỏi tất cả pháp, tâm không mỏi 
nhàm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật. Hoặc hiện môn tuỳ các chúng 
sinh thời tiết ưa muốn, đi đến chỗ họ 
phương tiện thành thục, khiến cho họ trụ 
biển nhất thiết trí quang minh, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc thị hiện pháp môn siêng cầu Phật pháp, vì một 
chữ một câu, mà xả bỏ vô số thân mạng, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn gần 
gũi tất cả chư Phật, cùng nhau thưa hỏi tất cả pháp, tâm 
không mỏi nhàm, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật. Hoặc thị hiện pháp môn tuỳ thuận tất cả chúng sinh 
thời tiết ưa muốn, đi đến chỗ họ ở, phương tiện thành thục, 
khiến cho họ trụ biển nhất thiết trí huệ quang minh, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc hiện môn hàng phục chúng ma, 
chế các ngoại đạo, hiển hiện Bồ Tát phước 
trí lực, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
cõi Phật.  

 

Hoặc thị hiện pháp môn hàng phục chúng ma, chế 
các ngoại đạo, hiển hiện Bồ Tát phước trí lực, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật.  

 

Hoặc hiện môn trí biết tất cả công xảo 
minh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
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cõi Phật. Hoặc hiện môn trí minh biết tất 
cả chúng sinh khác biệt, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn 
trí minh biết tất cả pháp khác biệt, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Hoặc hiện môn trí minh biết tâm ưa thích 
của tất cả chúng sinh khác biệt, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc 
hiện môn trí minh biết căn hạnh phiền não 
tập khí của tất cả chúng sinh, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc hiện 
môn trí minh biết đủ thứ nghiệp của tất cả 
chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc hiện môn khai ngộ 
tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. 

 

Hoặc thị hiện pháp môn trí biết tất cả công xảo minh, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Công xảo 
minh là một trong năm minh, năm minh là: 

1. Thanh minh. 
2. Công xảo minh. 
3. Y phương minh. 
4. Nhân minh. 
5. Nội minh. 
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Hoặc thị hiện pháp môn trí minh, biết tất cả chúng 
sinh khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Hoặc thị hiện pháp môn trí minh, biết tất cả pháp khác biệt, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện 
pháp môn trí minh, biết tâm ưa thích của tất cả chúng sinh 
khác biệt, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 
Hoặc thị hiện pháp môn trí minh, biết căn hạnh phiền não 
tập khí của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn trí minh, biết đủ 
thứ nghiệp của tất cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật. Hoặc thị hiện pháp môn khai ngộ tất 
cả chúng sinh, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. 

 

Môn phương tiện như vậy, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, đi đến 
chỗ ở của tất cả chúng sinh mà thành thục 
họ. 

 

Bồ Tát dùng pháp môn phương tiện, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật như vậy, đi đến chỗ ở của 
tất cả chúng sinh, để thành thục tất cả chúng sinh, giáo hoá 
tất cả chúng sinh. 

 

Đó là: Hoặc đến cung trời, hoặc đến 
cung rồng, hoặc đến cung Dạ Xoa, Càn 
Thát Bà, A tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma 
hầu la già. Hoặc đến cung Phạm Vương, 
hoặc đến cung vua, hoặc đến cung vua 
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Diêm Ma, hoặc đến chỗ ở của súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục. 

 

Các Ngài hoặc đến cung trời, hoặc đến cung rồng, 
hoặc đến cung Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, Ca lâu la, 
Khẩn na la, Ma hầu la già. Hoặc đến cung Phạm Vương, 
hoặc đến cung vua, hoặc đến cung vua Diêm Ma, hoặc đến 
chỗ ở của súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chẳng chỗ nào mà 
chẳng hiện thân. 

 

Dùng đại bi bình đẳng, đại nguyện 
bình đẳng, trí huệ bình đẳng, phương tiện 
bình đẳng, nhiếp các chúng sinh. 

 

Các Ngài dùng tâm đại bi bình đẳng, đại nguyện lực 
bình đẳng, đại trí huệ bình đẳng, đại phương tiện bình 
đẳng, để nhiếp thọ tất cả chúng sinh. 

 

Hoặc có người thấy rồi mà được điều 
phục. Hoặc có người nghe rồi mà được 
điều phục. Hoặc có người nghĩ nhớ mà 
được điều phục. Hoặc nghe được âm thanh 
mà điều phục. Hoặc nghe được danh hiệu 
mà điều phục. Hoặc thấy được viên quang 
mà điều phục. Hoặc thấy được lưới quang 
mà điều phục. Tuỳ tâm ưa thích của chúng 
sinh, đều đến chỗ họ, khiến cho họ được lợi 
ích. 
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Hoặc có chúng sinh thấy được cảnh giới nầy rồi, mà 
thân tâm được điều phục. Hoặc có chúng sinh nghe được 
âm thanh của những vị Phật Bồ Tát nầy rồi, mà được điều 
phục. Hoặc có chúng sinh nghĩ nhớ Phật Bồ Tát, mà được 
điều phục. Hoặc nghe được âm thanh của Phật Bồ Tát mà 
được điều phục. Hoặc nghe được danh hiệu Phật Bồ Tát 
mà được điều phục. Hoặc thấy được viên quang của Phật 
Bồ Tát mà được điều phục. Hoặc thấy được lưới quang của 
Phật Bồ Tát mà được điều phục. Bồ Tát đều tuỳ thuận tâm 
ưa thích của tất cả chúng sinh, mà đến chỗ họ, khiến cho 
họ đắc được lợi ích. 

 

Phật tử! Tất cả Bồ Tát tại rừng Thệ 
Đa nầy, vì muốn thành thục các chúng 
sinh, cho nên có lúc hiện xứ sở, có đủ thứ 
nghiêm sức trong các cung điện. Hoặc có 
lúc thị hiện ở lầu các báu trên toà sư tử, 
chúng hội đạo tràng cùng vây quanh, khắp 
cùng mười phương, đều khiến cho chúng 
sinh thấy được, mà cũng không lìa khỏi chỗ 
Như Lai trong rừng Thệ Đa nầy. 

 

Các vị Phật tử! Tất cả Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa 
nầy, vì muốn thành thục hết thảy chúng sinh, cho nên có 
lúc thị hiện xứ sở, có đủ thứ nghiêm sức trong các cung 
điện. Hoặc có lúc thị hiện ở lầu các báu trên toà sư tử, tất 
cả chúng sinh trong đạo tràng cùng vây quanh, đầy khắp 
cùng mười phương, đều khiến cho tất cả chúng sinh đều 
thấy được, mà cũng không lìa khỏi chỗ Như Lai trong rừng 
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Thệ Đa nầy. Đoạn nầy nói Bồ Tát chẳng lìa khỏi rừng Thệ 
Đa, bất động mà khắp cùng, phồn hưng mà luôn tĩnh, đâu 
chẳng lìa gốc, tuy du hành mười phương, cũng chẳng lìa 
khỏi bổn hội. Gốc ngọn sự lý, nên chẳng tức lìa. 

 

Phật tử! Các Bồ Tát nầy, hoặc có lúc 
thị hiện vô lượng mây hoá thân. Hoặc hiện 
độc thân không bạn bè. Như là: Hoặc hiện 
thân Sa Môn, hoặc hiện thân Bà La Môn, 
hoặc hiện thân khổ hạnh, hoặc hiện thân 
mập khoẻ, hoặc hiện thân y vương, hoặc 
hiện thân thương chủ, hoặc hiện thân tịnh 
mạng, hoặc hiện thân kỹ nhạc, hoặc hiện 
thân phụng sự chư Thiên, hoặc hiện thân 
công xảo kỹ thuật. 

 

Các vị Phật tử! Hết thảy tất cả Bồ Tát trong đạo 
tràng rừng Thệ Đa nầy, hoặc có lúc thị hiện vô lượng mây 
hoá thân. Hoặc hiện độc thân một mình tu hành, không bạn 
bè. Tức như là: Hoặc hiện thân Tỳ Kheo, thân Tỳ Kheo Ni. 
Hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân tu khổ hạnh, 
hoặc hiện thân mập mạp khoẻ mạnh, hoặc hiện thân y 
vương, hoặc hiện thân thương chủ, hoặc hiện thân tu thanh 
tịnh, hoặc hiện thân làm nhà âm nhạc, hoặc hiện thân 
phụng sự chư Thiên, hoặc hiện thân công xảo kỹ thuật. 
Kinh văn ở dưới giảng về năm mươi ba vị thiện tri thức, 
đều thị hiện hoá thân trong đạo tràng rừng Thệ Đa. Các 
Ngài đều là ứng hoá thân của pháp thân Đại Sĩ. 
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Đi đến tất cả tụ lạc xóm làng, thành 
thị thủ đô, chỗ các chúng sinh. 

 

Các Ngài đi đến tất cả tụ lạc, thôn xóm, làng ấp, 
thành thị, thủ đô, chỗ đủ thứ các chúng sinh ở, để vì tất cả 
chúng sinh thuyết pháp. 

 

Tuỳ theo sự ứng hoá, dùng đủ thứ 
hình tướng, đủ thứ oai nghi, đủ thứ âm 
thanh, đủ thứ lời nói, đủ thứ trụ xứ. Nơi tất 
cả thế gian, giống như lưới Đế Thích, hành 
Bồ Tát hạnh. 

 

Các Ngài tuỳ theo căn tánh của chúng sinh, dùng đủ 
thứ hình tướng để giáo hoá tất cả chúng sinh. Dùng đủ thứ 
oai nghi để ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh. Dùng đủ thứ 
âm thanh để cảm hoá tất cả chúng sinh. Dùng đủ thứ lời 
nói để khai đạo tất cả chúng sinh. Các Ngài lại thị hiện đủ 
thứ trụ xứ để giáo hoá tất cả chúng sinh. Trong tất cả thế 
gian, giống như lưới trời Đế Thích, quang minh chiếu sáng, 
lỗ lỗ thông với nhau, để tu hành Bồ Tát hạnh. 

 

Hoặc nói tất cả công việc sự nghiệp 
của thế gian. Hoặc nói nhất thiết trí huệ 
đèn sáng thế gian. Hoặc nói tất cả chúng 
sinh nghiệp lực trang nghiêm. Hoặc nói 
mười phương cõi nước kiến lập các thừa vị. 
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Hoặc nói cảnh giới đèn trí huệ chiếu tất cả 
pháp. 

 

Các Ngài hoặc diễn nói tất cả công việc sự nghiệp 
của thế gian, đây là công xảo minh trong ngũ minh. Hoặc 
diễn nói nhất thiết trí huệ, giống như đèn sáng chiếu thế 
gian. Hoặc diễn nói tất cả chúng sinh nghiệp lực trang 
nghiêm chúng sinh. Hoặc diễn nói mười phương cõi nước 
kiến lập các thừa vị. Hoặc diễn nói cảnh giới đèn trí huệ 
chiếu sáng tất cả các pháp. 

 

Giáo hoá thành thục tất cả chúng sinh, 
mà cũng chẳng lìa chỗ Như Lai trong rừng 
Thệ Đa nầy. 

 

Các ngài giáo hoá thành thục tất cả chúng sinh, mà 
cũng chẳng lìa khỏi chỗ Như Lai trong đạo tràng rừng Thệ 
Đa nầy. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ 
lầu các Thiện Trụ đi ra. 

 

Lúc đó, Pháp Vương tử Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ 
lầu các Thiện Trụ đi ra. 

 

Với vô lượng Bồ Tát đồng hạnh, cùng 
với các vị Thần Kim Cang thường theo thị 
vệ. Các Thân Chúng Thần khắp vì chúng 
sinh cúng dường chư Phật. Các Túc Hành 
Thần từ lâu đã phát thệ nguyện kiên cố 
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thường tuỳ tùng. Chủ Địa Thần thích nghe 
diệu pháp. Chủ Thuỷ Thần thường tu đại 
bi. Chủ Hoả Thần trí quang chiếu sáng. 
Chủ Phong Thần mão làm bằng ma ni. 
Chủ Phương Thần minh luyện tất cả nghi 
thức mười phương. Chủ Dạ Thần chuyên 
cần trừ diệt vô minh đen tối. Chủ Trú 
Thần xiển minh Phật nhựt một lòng không 
lười. Chủ Không Thần trang nghiêm pháp 
giới tất cả hư không. Chủ Hải Thần khắp 
độ chúng sinh vượt các biển cõi. Chủ Sơn 
Thần thường siêng tích tập căn lành trợ 
đạo hướng nhất thiết trí cao lớn như núi. 
Chủ Thành Thần thường siêng thủ hộ tâm 
thành bồ đề của tất cả chúng sinh. Các đại 
Long Vương thường thủ hộ vô thượng 
pháp thành trí nhất thiết trí. Các Dạ Xoa 
Vương thường siêng thủ hộ tất cả chúng 
sinh. Càn Thát Bà Vương thường khiến 
chúng sinh tăng trưởng hoan hỉ. Cưu Bàn 
Trà Vương thường siêng trừ diệt các cõi 
ngạ quỷ. Ca Lâu La Vương luôn nguyện 
cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các 
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biển cõi. A Tu La Vương nguyện được 
thành tựu thân các Như Lai cao xuất thế 
gian. Ma Hầu La Già Vương thấy Phật 
hoan hỉ cúi đầu cung kính. Các Đại Thiên 
Vương thường nhàm sinh tử luôn thích 
thấy Phật. Các Đại Phạm Vương tôn trọng 
đức Phật tán thán cúng dường. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đồng tử với vô lượng Bồ Tát 
đồng hạnh, cùng với tất cả các vị thiện Thần Kim Cang 
thường theo thị vệ. Lại có các Thân Chúng Thần khắp vì 
chúng sinh cúng dường chư Phật. Có các Túc Hành Thần 
từ lâu đã phát thệ nguyện kiên cố thường thường tuỳ tùng 
trái phải. Có Chủ Địa Thần quản lý đất đai thích nghe diệu 
pháp. Có Chủ Thuỷ Thần thường thường tu đại bi tâm. Có 
Chủ Hoả Thần quản lý lửa trí quang chiếu sáng. Có Chủ 
Phong Thần quản lý gió mão làm bằng ma ni. Có Chủ 
Phương Thần minh luyện tất cả nghi thức mười phương, 
thấu rõ tất cả nghi thức. Có Chủ Dạ Thần chuyên cần trừ 
diệt vô minh đen tối, Chủ Dạ Thần không nhất định chỉ 
quản lý đen tối, Ngài còn phải phá trừ đen tối của chúng 
sinh. Có Chủ Trú Thần xiển minh Phật nhựt một lòng 
không lười biếng. Có Chủ Không Thần trang nghiêm pháp 
giới tất cả hư không. Có Chủ Hải Thần khắp độ tất cả 
chúng sinh, vượt qua các biển cõi. Có Chủ Sơn Thần 
thường siêng tích tập căn lành trợ đạo hướng nhất thiết trí 
cao lớn như núi. Có Chủ Thành Thần thường siêng thủ hộ 
tâm thành bồ đề của tất cả chúng sinh. Có các đại Long 
Vương thường thủ hộ vô thượng pháp thành trí nhất thiết 
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trí. Có các Dạ Xoa Vương thường siêng thủ hộ tất cả chúng 
sinh. Có Càn Thát Bà Vương thường khiến chúng sinh tăng 
trưởng hoan hỉ. Có Cưu Bàn Trà Vương thường siêng trừ 
diệt các cõi ngạ quỷ. Có Ca Lâu La Vương luôn nguyện 
cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các biển cõi. Có A Tu 
La Vương nguyện được thành tựu thân các Như Lai cao 
xuất thế gian. Có Ma Hầu La Già Vương thấy Phật hoan hỉ 
cúi đầu cung kính. Có các Đại Thiên Vương thường nhàm 
lìa sinh tử, luôn thường ưa thích thấy Phật.  

Chúng ta chẳng giác ngộ, ở trên thế gian nầy, cứ 

chạy theo tư tưởng điên đảo, mà tạo ra biết bao tội nghiệp, 
chẳng nhàm lìa sinh tử. Có các Đại Phạm Vương tôn trọng 
đức Phật tán thán cúng dường. Đoạn văn nầy là chỉ rõ Bát 
Nhã dẫn vạn hạnh, tuỳ mỗi loại, đều có nhiều chúng. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các chúng 
Bồ Tát, công đức trang nghiêm như vậy, ra 
khỏi trụ xứ của mình, đi đến chỗ đức Phật, 
đi vòng bên phải đức Thế Tôn, trải qua vô 
lượng vòng. Dùng các đồ cúng, dâng lên đủ 
thứ sự cúng dường. Cúng dường xong rồi, 
lui ra đi về hướng nam, đến nơi nhân gian. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các chúng Bồ Tát công 
đức trang nghiêm như vậy, ra khỏi trụ xứ của mình ở (tức 
nương Phật pháp giới lưu, biểu thuyết pháp vậy), đi đến 
đạo tràng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi vòng bên phải 
đức Thế Tôn, trải qua vô lượng vòng. Sau đó dùng đủ thứ 
đồ cúng dường, dâng lên cúng dường đức Phật Thích Ca 
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Mâu Ni. Cúng dường xong rồi, bèn lui ra đi về hướng nam, 
đến nơi nhân gian. 

 

Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất nương 
thần lực của đức Phật, thấy Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi với các Bồ Tát chúng hội trang 
nghiêm, ra khỏi rừng Thệ Đa, đi về 
phương nam, du hành nơi nhân gian, bèn 
nghĩ như vầy: Nay tôi nên cùng với Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi đi về phương nam. 

 

Lúc đó, tôn giả đại trí Xá Lợi Phất nương đại oai 
thần lực của đức Phật, thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi với các 
Bồ Tát chúng hội trang nghiêm, đi ra khỏi rừng Thệ Đa, đi 
về phương nam, du hành nơi nhân gian, Ngài bèn nghĩ như 
vầy: "Nay tôi nên cùng với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đi về 
phương nam"! 

 

Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất với sáu 
ngàn vị Tỳ Kheo vây quanh trước sau, ra 
khỏi chỗ ở của mình. Đi đến chỗ đức Phật, 
đảnh lễ chân Phật, bạch đức Thế Tôn ý 
định của mình, đức Thế Tôn hứa khả. Đi 
nhiễu bên phải đức Thế Tôn ba vòng, lui ra 
mà đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. 

 

Lúc đó, tôn giả Xá Lợi Phất với sáu ngàn vị Tỳ Kheo 
vây quanh trước sau, ra khỏi chỗ ở của mình. Đi đến đạo 
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tràng của đức Phật, đảnh lễ chân Phật, bạch đức Thế Tôn ý 
định của mình. Đức Phật nghe rồi, bèn hứa khả thỉnh cầu 
của Ngài. Ngài Xá Lợi Phất đi nhiễu bên phải đức Thế Tôn 
ba vòng, từ từ lui ra mà đi, đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi. Đoạn văn nầy nói "Ra khỏi chỗ mình ở", là chỉ hàng 
nhị thừa bỏ tiểu mà hướng đại. 

 

Sáu ngàn vị Tỳ Kheo đó, đều ở chung 
với Ngài Xá Lợi Phất, xuất gia chưa bao 
lâu. Đó là: Tỳ Kheo Hải Giác, Tỳ Kheo 
Thiện Sanh, Tỳ Kheo Phước Quang, Tỳ 
Kheo Đại Đồng Tử, Tỳ Kheo Điển Sanh, 
Tỳ Kheo Tịnh Hạnh, Tỳ Kheo Thiên Đức, 
Tỳ Kheo Quân Huệ, Tỳ Kheo Phạm 
Thắng, Tỳ Kheo Tịch Huệ, có sáu ngàn vị 
Tỳ Kheo như vậy. Đều đã từng cúng dường 
vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức 
hiểu biết rộng lớn, mắt tin sáng suốt, tâm 
lượng rộng lớn, quán cảnh giới của Phật, 
rõ bản tánh của pháp, lợi ích chúng sinh. 
Thường thích siêng cầu công đức của chư 
Phật, đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
thuyết pháp giáo hoá mà thành tựu. 

 

Sáu ngàn vị Tỳ Kheo đó (biểu thị sáu căn tánh tịnh, 
nên có thể vào pháp giới), đều ở chung với Ngài Xá Lợi 
Phất (biểu thị quyền tiểu cùng ở với nhau), các Ngài xuất 
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gia chưa được bao lâu (biểu thị chứng thật tế, dễ quay về). 
Đó là: Tỳ Kheo Hải Giác, Tỳ Kheo Thiện Sanh, Tỳ Kheo 
Phước Quang, Tỳ Kheo Đại Đồng Tử, Tỳ Kheo Điển Sanh, 
Tỳ Kheo Tịnh Hạnh, Tỳ Kheo Thiên Đức, Tỳ Kheo Quân 
Huệ, Tỳ Kheo Phạm Thắng, Tỳ Kheo Tịch Huệ, có sáu 
ngàn vị Tỳ Kheo như vậy. Các Ngài đều đã từng cúng 
dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức hiểu biết 
của các Ngài rất rộng lớn, tâm tin của các Ngài rất sáng 
suốt, tâm lượng của các Ngài rộng lớn, có thể quán sát 
minh bạch cảnh giới của Phật, thấu rõ bản tánh của pháp, 
lợi ích tất cả chúng sinh. Thường thích siêng cầu công đức 
của chư Phật, các Ngài đều được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
thuở xưa thuyết pháp giáo hoá mà thành tựu. 

Tỳ Kheo có năm nghĩa: 
1. Bố ma: Khi xuất gia, cung ma chấn động. 
2. Khất sĩ: Dưới xin thức ăn của cư sĩ để nuôi sắc 

thân, trên cầu pháp của Phật để nuôi pháp thân. 
3. Tịnh giới trì giới: Nhập vào Tăng đoàn, phải giữ 

giới. 
4. Tịnh mạng: Tức thọ giới rồi, khởi ba nghiệp, vì 

không tham nên chẳng nương vào tham tà nuôi mạng sống. 
5. Phá ác: Nương vào Thánh đạo, phá diệt các ác 

phiền não. 
 

Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất đang đi 
giữa đường, quán các Tỳ Kheo, bảo Tỳ 
Kheo Hải Giác rằng: Hải Giác! Ông hãy 
quán sát thân thanh tịnh của Bồ Tát Văn 
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Thù Sư Lợi, tướng tốt trang nghiêm, tất cả 
trời người không thể nghĩ bàn được.  

Ông hãy quán sát viên quang chiếu 
sáng, khiến cho vô lượng chúng sinh phát 
tâm hoan hỉ.  

Ông hãy quán lưới quang trang 
nghiêm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trừ 
diệt vô lượng khổ não của chúng sinh.  

Ông hãy quán sát chúng hội đầy đủ 
của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đều là căn 
lành thuở xưa của Bồ Tát nhiếp thọ.  

Ông hãy quán sát con đường đi của Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi, trái phải tám bước, 
bằng phẳng trang nghiêm.  

Ông hãy quán sát chỗ ở của Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, khắp vòng mười phương, 
thường có đạo tràng chuyển theo.  

Ông hãy quán sát đường đi của Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, đầy đủ vô lượng phước 
đức trang nghiêm, trái phải hai bên, đều có 
kho tàng dưới lòng đất, đủ thứ châu báu, 
tự nhiên trồi lên.  
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Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi đã từng cúng dường Phật, do căn lành 
đó, trong tất cả cây cối, đều hiện ra tạng 
báu trang nghiêm.  

Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, các ông vua thế gian, mưa xuống đồ 
trang nghiêm, đảnh lễ cung kính, dâng lên 
cúng dường.  

Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, khi tất cả mười phương chư Phật Như 
Lai sắp thuyết pháp, thì đều phóng tướng 
hào quang trắng giữa lông mày, chiếu đến 
thân Ngài, từ trên đỉnh nhập vào. 

 

Khi sáu ngàn vị Tỳ Kheo đi về phương nam, thì tôn 
giả Xá Lợi Phất đang đi giữa đường, bèn quán các Tỳ 
Kheo, sau đó bảo Tỳ Kheo Hải Giác rằng: "Hải Giác! Ông 
hãy quán sát thân thanh tịnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
tướng tốt quang minh, vô lượng trang nghiêm, tất cả chư 
Thiên, loài người không thể nghĩ bàn được (đây là thắng 
đức thân tướng).  

Ông hãy quán sát viên quang phóng ra chiếu sáng, 
khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm hoan hỉ (đây là 
thắng đức thường quang).  

Ông hãy quán lưới quang trang nghiêm của Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, hay trừ diệt vô lượng khổ não của chúng 
sinh (đây là thắng đức phóng quang).  
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Ông hãy quán sát chúng hội đầy đủ của Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi, đó đều là căn lành thuở xưa của Bồ Tát nhiếp 
thọ (đây là thắng đức chúng hội).  

Ông hãy quán con đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, trái phải tám bước, đều bằng phẳng trang nghiêm (đây 
là thắng đức đi đường, cũng biểu thị thường nương Bát 
Chánh Đạo mà tu hành).  

Ông hãy quán sát chỗ ở của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
khắp vòng mười phương, thường có đạo tràng chuyển theo 
(đây là thắng đức trụ xứ, dở chân hạ chân, đều có đạo 
tràng, chuyển theo tâm).  

Ông hãy quán sát đường đi của Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, đầy đủ vô lượng phước đức trang nghiêm, trái phải hai 
bên, đều có kho tàng dưới lòng đất, đủ thứ châu báu, tự 
nhiên trồi lên (đây là thắng đức phước nghiêm, thường 
quán có, không hai bên, tâm địa đủ Như Lai tạng, hằng sa 
vạn đức, vô tâm quên chiếu, nhậm vận tịch tri mà hiển 
hiện).  

Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã từng 
cúng dường Phật, do căn lành đó, trong tất cả cây cối, đều 
hiện ra tạng báu trang nghiêm (đây là thắng đức rừng cây, 
cây lập vạn hạnh, nghiêm pháp thể).  

Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, các ông 
vua thế gian, mưa xuống đồ trang nghiêm, đảnh lễ cung 
kính, dâng lên cúng dường (đây là thắng đức tự tại, nơi ta 
không ta, đắc được hiểu không hai, trong chủ tự tại, là tối 
tôn).  

Ông hãy quán sát Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khi tất cả 
mười phương chư Phật Như Lai sắp thuyết pháp, thì đều 
phóng tướng hào quang trắng giữa lông mày, chiếu đến 
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thân Ngài, từ trên đỉnh nhập vào (đây là thắng đức thượng 
nhiếp, có hai ý nghĩa:  

1. Tâm thường thượng nhiếp các Phật pháp.  
2. Biểu thị chư Phật hiển dương, đều nương Bát Nhã, 

rốt ráo đến nơi nhất thiết trí). 
 

Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất vì các Tỳ 
Kheo, tán thán khen ngợi, khai thị diễn nói 
Văn Thù Sư Lợi đồng tử, có vô lượng công 
đức đầy đủ trang nghiêm như vậy. 

 

Lúc đó, tôn giả Xá Lợi Phất vì các Tỳ Kheo, tán thán 
khen ngợi, khai thị diễn nói, Văn Thù Sư Lợi đồng tử, có 
vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm như vậy. 

 

Các Tỳ Kheo đó nghe nói như vậy rồi, 
tâm ý thanh tịnh, tin hiểu kiên cố, vui 
mừng nhảy nhót, không tự kiềm chế được, 
hình thể nhẹ nhàng, các căn vui vẻ, sầu khổ 
đều trừ diệt, cấu chướng đều sạch. Thường 
thấy chư Phật, cầu chánh pháp thâm sâu, 
đủ Bồ Tát căn, được Bồ Tát lực, đại bi đại 
nguyện, đều tự sinh ra, vào nơi cảnh giới 
các độ thâm sâu. Biển chư Phật mười 
phương thường hiện ra ở trước, nơi nhất 
thiết trí sinh niềm tin ưa thích thâm sâu.  
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Sáu ngàn vị Tỳ Kheo đó nghe tôn giả Xá Lợi Phất 
khai thị tán thán như vậy rồi, tâm ý đều thanh tịnh, tâm tin 
và sự hiểu biết kiên cố, đều hoan hỉ vui mừng nhảy nhót, 
không tự kiềm chế được, hình thể của các Ngài nhẹ nhàng, 
các căn vui vẻ, sầu khổ đều trừ diệt, cấu chướng đều sạch 
hết. Các Ngài thường thấy tất cả chư Phật, thâm thiết tìm 
cầu chánh pháp, đầy đủ căn cơ Bồ Tát, đắc được Bồ Tát 
lực, tâm đại bi đại nguyện, đều tự sinh ra. Chứng nhập nơi 
cảnh giới lục độ thâm sâu. Biển chư Phật mười phương 
thường hiện ra ở trước các Ngài, các Ngài đối với nhất 
thiết trí đều sinh khởi niềm tin và ưa thích thâm sâu.  

    

Liền bạch tôn giả Xá Lợi Phất rằng: 
Xin đại sư hãy dẫn chúng con đến chỗ 
người thù thắng đó.  

Bấy giờ, Xá Lợi Phất với các Tỳ Kheo 
cùng đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
đến rồi bạch với nhân giả rằng: Các Tỳ 
Kheo nầy muốn được gặp Ngài. 

 

Các vị Tỳ Kheo liền bạch với tôn giả Xá Lợi Phất 
rằng: "Chúng con xin đại sư hãy dẫn chúng tôi đến chỗ 
người tối thù thắng đó". Lúc đó, Xá Lợi Phất liền cùng với 
các Tỳ kheo đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đến rồi 
bạch với nhân giả rằng: "Nhân giả! Sáu ngàn vị Tỳ Kheo 
nầy đều muốn được lễ lạy Ngài, hầu hạ Ngài". 

 

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi đồng tử có 
vô lượng Bồ Tát tự tại vây quanh, với đại 
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chúng đó, như voi chúa quay mình, nhìn 
các Tỳ Kheo. 

 

Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng Bồ Tát 
tự tại vây quanh Ngài, Ngài cùng với tất cả đại chúng đó, 
như voi chúa quay mình, nhìn tất cả các Tỳ Kheo. 

 

Lúc đó, các Tỳ Kheo đảnh lễ chân 
Ngài, chắp tay cung kính, bạch rằng: 
Chúng con nay được gặp Ngài, cung kính 
lễ bái, và hết thảy tất cả những căn lành 
khác. Xin nguyện nhân giả Văn Thù Sư 
Lợi, hoà thượng Xá Lợi Phất, Thế Tôn 
Thích Ca Mâu Ni, thảy đều chứng biết. 
Như sắc thân của Ngài được như vậy, âm 
thanh như vậy, tướng tốt như vậy, tự tại 
như vậy, nguyện cho chúng con tất cả đều 
sẽ đắc được đầy đủ. 

 

Lúc đó, tất cả các vị Tỳ Kheo đảnh lễ chân Ngài Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi, chắp tay cung kính, bạch rằng: 
"Chúng con nay được gặp Ngài, cung kính lễ bái Bồ Tát, 
chúng con đem hết thảy tất cả những căn lành, một lòng hy 
vọng Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, hoà thượng Xá Lợi 
Phất của chúng con, và đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, 
thảy đều chứng minh cho chúng con. Chúng con hết thảy 
tất cả đều cúng dường cho nhân giả, như hiện tại sắc thân 
của Ngài được như vậy, âm thanh của Ngài như vậy, trí 
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huệ quang minh tướng tốt của Ngài như vậy, tự tại của 
Ngài như vậy, nguyện cho chúng con tất cả đều sẽ đắc 
được đầy đủ như vậy. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo 
các Tỳ Kheo rằng: Tỳ Kheo! Nếu thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, thành tựu mười 
pháp hướng về đại thừa, thì sớm sẽ vào 
Như Lai địa, hà huống là Bồ Tát địa. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các Tỳ Kheo 
rằng: Các Tỳ Kheo! Nếu thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân, 
thành tựu mười pháp hướng về đại thừa, thì sớm sẽ vào bậc 
Như Lai mà thành Phật, hà huống là đắc được quả vị Bồ 
Tát? 

 

Những gì là mười? Đó là: Tích tập tất 
cả căn lành, tâm không nhàm mỏi. Thấy 
tất cả chư Phật hầu hạ cúng dường, tâm 
không nhàm mỏi. Cầu tất cả Phật pháp, 
tâm không nhàm mỏi. Tu hành tất cả Ba 
La Mật, tâm không nhàm mỏi. Thành tựu 
tất cả Bồ Tát tam muội, tâm không nhàm 
mỏi. Thứ lớp vào tất cả ba đời, tâm không 
nhàm mỏi. Khắp nghiêm tịnh mười 
phương cõi Phật, tâm không nhàm mỏi. 
Giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, tâm 
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không nhàm mỏi. Nơi tất cả cõi trong tất cả 
kiếp thành tựu Bồ Tát hạnh, tâm không 
nhàm mỏi. Vì thành thục tất cả chúng sinh, 
nên tu hành các Ba La Mật, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật, thành tựu một lực 
của Như Lai. Như vậy thứ lớp vì thành 
thục tất cả cõi chúng sinh, thành tựu tất cả 
lực của Như Lai, tâm không nhàm mỏi. 

 

Những gì là mười pháp đắc được bậc Như Lai và bậc 
Bồ Tát? Đó là:  

1. Tích tập tất cả căn lành, trong tâm cũng không 
cảm thấy nhàm mỏi.  

2. Thấy tất cả chư Phật, hầu hạ cúng dường tất cả 
chư Phật, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 

3. Cầu tất cả Phật pháp, trong tâm cũng không cảm 
thấy nhàm mỏi.  

4. Tu hành tất cả pháp môn Ba La Mật, trong tâm 
cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 

5. Thành tựu tất cả Bồ Tát tam muội, trong tâm cũng 
không cảm thấy nhàm mỏi. 

6. Thứ lớp vào tất cả ba đời, trong tâm cũng không 
cảm thấy nhàm mỏi. 

7. Khắp nghiêm tịnh mười phương cõi Phật, trong 
tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 

8. Giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, trong tâm 
cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 
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9. Nơi tất cả cõi Phật, trong tất cả kiếp, thành tựu Bồ 
Tát hạnh, trong tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 

10. Vì thành thục tất cả chúng sinh, nên tu hành các 
Ba La Mật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, thành tựu 
một lực của Như Lai. Như vậy thứ lớp vì thành thục tất cả 
cõi chúng sinh, thành tựu tất cả lực của Như Lai, trong tâm 
cũng không cảm thấy nhàm mỏi.  

Mười pháp ở trên là nói không nhàm mỏi. Vì pháp 
môn vô tận, chúng sinh vô tận, nếu thủ lấy tướng mà tu, thì 
nhiều đời nhàm mỏi, nhàm liền thối đoạ. Hàng nhị thừa 
nếu không thích thấy mà tu, thì không nhàm mỏi, không 
nhàm mỏi thì cách quả Phật không bao xa. 

 

Tỳ Kheo! Nếu thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, thành tựu tin sâu, phát mười thứ 
tâm không nhàm mỏi nầy, thì sẽ nuôi lớn 
tất cả căn lành. Xả lìa tất cả các cõi sinh tử. 
Vượt qua tất cả giống tánh thế gian. Chẳng 
rơi vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. 
Sinh vào nhà tất cả Như Lai. Đủ tất cả Bồ 
Tát nguyện. Học tập tất cả công đức Như 
Lai. Tu hành tất cả các hạnh Bồ Tát. Đắc 
được Như Lai lực. Hàng phục chúng ma và 
các ngoại đạo. Cũng diệt trừ tất cả phiền 
não. Nhập vào Bồ Tát địa, gần Như Lai 
địa. 
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Tỳ Kheo! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thành 
tựu tâm tin sâu rộng, phát mười thứ tâm không nhàm mỏi 
nầy, thì sẽ dưỡng lớn tất cả căn lành. Xả lìa tất cả các cõi 
sinh tử. Vượt qua được tất cả giống tánh thế gian. Chẳng 
rơi vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. Được sinh vào nhà 
tất cả Như Lai. Được đầy đủ tất cả Bồ Tát đại nguyện. Học 
tập tất cả công đức của Như Lai. Tu hành tất cả các hạnh 
Bồ Tát tu. Đắc được Như Lai lực. Hàng phục chúng ma và 
các ngoại đạo, cũng diệt trừ được tất cả phiền não. Nhập 
vào Bồ Tát địa, gần Như Lai địa, tương lai sớm sẽ thành 
tựu quả vị Phật. 

 

Bấy giờ, các Tỳ Kheo nghe pháp nầy 
rồi, liền đắc được tam muội tên là Vô ngại 
nhãn, thấy tất cả cảnh giới của Phật. 

 

Lúc đó, các Tỳ Kheo nghe pháp nầy rồi, liền đắc 
được tam muội tên là Vô ngại nhãn, thấy được tất cả cảnh 
giới của Phật. 

 

Vì đắc được tam muội nầy, nên đều 
thấy mười phương vô lượng vô biên tất cả 
thế giới chư Phật Như Lai, và hết thảy đạo 
tràng chúng hội của các Ngài. Cũng đều 
thấy hết thảy chúng sinh tất cả các cõi 
mười phương thế giới đó. Cũng đều thấy 
đủ thứ sự khác biệt tất cả thế giới đó. Cũng 
đều thấy hết thảy hạt bụi tất cả thế giới đó. 
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Cũng đều thấy tất cả chúng sinh ở cung 
điện trong các thế giới đó, dùng đủ thứ báu 
để trang nghiêm. 

 

Các Tỳ Kheo vì đắc được tam muội nầy rồi, nên đều 
thấy được mười phương vô lượng vô biên tất cả thế giới 
chư Phật Như Lai, và hết thảy đạo tràng chúng hội của các 
Ngài. Đồng thời cũng đều thấy hết thảy chúng sinh tất cả 
các cõi mười phương thế giới đó. Đồng thời cũng đều thấy 
đủ thứ sự khác biệt tất cả thế giới đó. Đồng thời cũng đều 
thấy hết thảy hạt bụi tất cả thế giới đó. Đồng thời cũng đều 
thấy tất cả chúng sinh ở cung điện trong các thế giới đó, 
dùng đủ thứ báu để trang nghiêm. Đoạn văn nầy là nói 
thiên nhãn thông trong tam muội. 

 

Và cũng nghe đủ thứ lời nói của chư 
Phật Như Lai đó diễn nói các pháp, văn từ 
dạy dỗ giải thích, thảy đều hiểu rõ. 

 

Và cũng nghe đủ thứ lời nói của chư Phật Như Lai 
đó diễn nói các pháp, văn từ dạy dỗ giải thích, thảy đều 
hiểu rõ. Đoạn văn nầy nói thiên nhĩ thông trong tam muội. 

 

Cũng quán sát được các căn tâm ưa 
muốn của tất cả chúng sinh trong thế giới 
đó. 

 

Lại cũng quán sát được các căn và tâm ưa muốn của 
tất cả chúng sinh trong thế giới đó. Đoạn văn nầy nói tha 
tâm thông trong tam muội. 
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Cũng nghĩ nhớ được trước sau mười 
đời của tất cả chúng sinh trong thế giới đó. 
Cũng nghĩ nhớ được sự việc mười kiếp quá 
khứ và vị lai trong thế giới đó. Cũng nghĩ 
nhớ được việc mười đời bổn sanh, mười 
đời thành Chánh Giác, mười thứ chuyển 
pháp luân, mười thứ thần thông, mười thứ 
thuyết pháp, mười thứ giáo giới, mười thứ 
biện tài của các Như Lai đó.  

 

Lại cũng nghĩ nhớ được nhân duyên trước sau mười 
đời của tất cả chúng sinh trong thế giới đó. Cũng nghĩ nhớ 
được sự việc mười kiếp quá khứ và vị lai trong thế giới đó. 
Cũng nghĩ nhớ được việc mười đời bổn sanh, việc mười 
đời thành Chánh Giác, mười thứ chuyển pháp luân, mười 
thứ thần thông, mười thứ thuyết pháp, mười thứ giáo giới, 
mười thứ biện tài của các Như Lai đó. Đoạn văn nầy nói 
túc mạng thông trong tam muội. 

 

Lại liền thành tựu mười ngàn tâm bồ 
đề, mười ngàn tam muội, mười ngàn Ba La 
Mật, thảy đều thanh tịnh. Đắc được đại trí 
huệ, quang minh viên mãn. Đắc được mười 
thần thông Bồ Tát, mềm mại vi diệu. Trụ 
tâm Bồ Tát, kiên cố bất động. 
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Lại liền thành tựu mười ngàn tâm bồ đề, mười ngàn 
tam muội, mười ngàn pháp môn Ba La Mật, tất cả thảy đều 
thanh tịnh. Đắc được đại trí huệ, quang minh viên mãn. 
Đắc được mười thứ thần thông của Bồ Tát, mềm mại vi 
diệu. Trụ tâm đại bi của Bồ Tát, kiên cố bất động. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
khuyên các Tỳ Kheo trụ hạnh Phổ Hiền. 
Trụ hạnh Phổ Hiền rồi, nhập vào biển đại 
nguyện. Nhập vào biển đại nguyện rồi, 
thành tựu biển đại nguyện. Nhờ thành tựu 
biển đại nguyện, nên tâm thanh tịnh. Tâm 
thanh tịnh, nên thân thanh tịnh. Thân 
thanh tịnh, nên thân nhẹ nhàng an lạc. 
Thân nhẹ nhàng an lạc, nên đắc được đại 
thần thông, không còn thối chuyển. Đắc 
được thần thông nầy, nên chẳng lìa dưới 
chân Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, khắp ở chỗ 
chư Phật mười phương, đều hiện thân 
mình, thành tựu đầy đủ tất cả Phật pháp. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các Tỳ 
Kheo trụ hạnh Phổ Hiền. Trụ hạnh Phổ Hiền rồi, liền 
chứng nhập vào biển đại nguyện. Chứng nhập vào biển đại 
nguyện rồi, lại thành tựu biển đại nguyện. Do nhờ thành 
tựu biển đại nguyện, nên trong tâm cũng tự nhiên thanh 
tịnh. Trong tâm thanh tịnh, nên thân cũng thanh tịnh. Thân 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  221 
 

thanh tịnh, nên thân nhẹ nhàng khoái lạc. Thân nhẹ nhàng 
khoái lạc, nên đắc được đại thần thông rộng lớn, đắc được 
quả vị không còn thối chuyển. Vì đắc được thần thông biến 
hoá nầy, cho nên chẳng lìa khỏi dưới chân Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi, khắp ở chỗ chư Phật mười phương, đều hiện thân 
đại Tỳ Kheo, thành tựu đầy đủ tất cả Phật pháp. Đoạn văn 
nầy là thọ thắng tấn pháp, ở trước nói đại tâm không nhàm 
mỏi, hiện tại liền khiến rộng trụ hạnh nguyện, hướng tiến 
tu khắp, về sau thành tựu, dần dần đắc được lợi ích. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI HAI 
 

PHẨM NHẬP PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN BA 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
khuyên các Tỳ Kheo phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề rồi. 

 

Sau khi nói xong kinh văn ở trước, thì Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để giáo 
hoá tất cả những vị Tỳ Kheo nầy. Tất cả những vị Tỳ Kheo 
đó, bao quát Tỳ Kheo ác tính ở trong đó, cho nên chẳng dễ 
gì giáo hoá. Hãy nhìn xem, giáo hoá những người thế gian 
thì dễ, nhưng giáo hoá người xuất gia thật chẳng dễ dàng. 
Vì người xuất gia tu đạo một năm, thì Phật tại tiền; tu đạo 
mười năm thì Phật thăng thiên. Người xuất gia đa số đều 
huân tập trong Phật giáo, huân tập đến độ có lúc chẳng tin 
gì hết. Ví như nhân quả báo ứng, họ đều không tin. Tại 
sao? Vì họ cảm thấy Phật giáo chỉ là một thứ lý luận, vốn 
chẳng có gì gọi là báo ứng, bởi vậy họ làm nhất xiển đề. 
Làm nhất xiển đề, thì chẳng tin gì hết. Do đó, Tỳ Kheo 
không dễ gì giáo hoá, giống như khi bị bệnh, bệnh của 
người tại gia, thì bạn vì họ chữa trị, khi chữa trị thì sẽ khỏi. 
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Nếu như người xuất gia có bệnh, bạn dùng Phật pháp để 
gia trì cho họ, họ cũng không dễ gì khỏi. Đương nhiên phải 
là người có tín tâm, bạn gia trì cho họ, thì họ sẽ khỏi, nếu 
người không có tín tâm, hoặc tín tâm không đủ, thì không 
dễ gì khỏi. Phương diện nầy tôi có kinh nghiệm giống 
nhau.  

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyên các Tỳ 
Kheo phát tâm đại bồ đề. Ngài phải dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện, để vì họ đối cơ thuyết pháp, khiến cho họ phát 
đạo tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Lần lượt đi về hướng nam, trải qua 
nhân gian, đến phía đông Phước Thành. 
Trụ ở trong rừng Trang Nghiêm Tràng Sa 
La, nơi đại tháp miếu chỗ mà thuở xưa chư 
Phật đã từng ở, để giáo hoá chúng sinh. 
Cũng là nơi mà thuở xưa đức Thế Tôn khi 
tu Bồ Tát hạnh, xả vô lượng thứ khó xả. 
Cho nên tên rừng nầy vang khắp vô lượng 
cõi Phật. Nơi nầy thường được trời, rồng, 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và 
chẳng phải người cúng dường. 

 

Sau khi giáo hoá họ xong rồi, Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi liền từ chỗ ở của Ngài lần lượt đi về hướng nam. Tại 
sao đi về hướng nam? Vì hướng nam là chủ dương, thuộc 
lửa, hay phát sinh vạn vật, cũng là biểu thị hạnh thiện tài 
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tăng trưởng. Cho nên, người rõ lý phải minh bạch tất cả 
đạo lý, liền đi về hướng nam học tập Phật pháp. Trải qua 
nhân gian, đến phía đông Phước Thành. Phước là người có 
phước đức, có đạo đức, có tu hành, có trí huệ. Người ở 
thành nầy đa số có phước đức, nên gọi là Phước Thành. 
Thành biểu thị phòng phi, đông là đứng đầu trong các 
phương. Các Ngài ở tại rừng cây Trang Nghiêm Tràng Sa 
La (rừng Sa La, ý nghĩa là cao viễn. Nhờ rừng cây cao vót, 
sẽ khởi vạn hạnh, trang nghiêm thôi phục), đây là nơi thuở 
quá khứ chư Phật đã từng ở đây tu đạo, giáo hoá chúng 
sinh.  

Ở đây có tháp lớn, miếu lớn, tức cũng là nơi thuở 
xưa vô lượng kiếp về trước, hết thảy chư Phật đã từng ở 
đây tu hành Bồ Tát hạnh, khó hành mà hành được, khó xả 
mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó ăn mà ăn được, 
khó thọ mà thọ được. Bởi vậy, cho nên tên rừng cây Sa La 
nầy, tiếng vang đồn khắp, hết thảy vô lượng cõi Phật đều 
biết nơi đại tháp miếu nầy. Nơi nầy thường thường được 
chư Thiên trên trời, các rồng trên trời, tất cả Dạ Xoa, Càn 
Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, người và chẳng phải người cúng dường, tháp miếu là 
chỗ quy tông, nhựt chiếu tam tạng có nói: "Thành nầy tại 
nam Thiên trúc, thành đông đại tháp là tháp của Phật xưa 
kia, khi Phật còn tại thế, đã có tháp nầy, tháp đó rất lớn, 
phía đông cổ lạc cúng dường, phía tây chẳng nghe". 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và 
quyến thuộc của Ngài, đến chỗ đó rồi, liền 
ở chỗ đó nói Kinh Phổ Chiếu Pháp Giới, có 
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trăm vạn ức Na do tha Kinh dùng làm 
quyến thuộc. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và quyến thuộc của 
Ngài, đến chỗ đại tháp miếu rồi, liền ở chỗ đó nói Kinh 
Phổ Chiếu Pháp Giới. Lại có trăm vạn ức Na do tha Kinh 
dùng làm quyến thuộc của Kinh Phổ Chiếu Pháp Giới. Đề 
mục của bộ Kinh nầy, Phổ Chiếu là trí dụng mở ra rộng rãi, 
Pháp Giới nghĩa là sở chiếu sâu rộng. 

 

Khi nói Kinh đó, thì trong biển có vô 
lượng trăm ngàn ức loài rồng đến chỗ đó 
nghe Kinh. Nghe pháp nầy rồi, rất chán 
loài rồng, chân chánh cầu Phật đạo. Đều xả 
thân rồng, sinh về cõi trời người. Một vạn 
loài rồng đắc được bất thối chuyển nơi A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Khi nói bộ Kinh Phổ Chiếu Pháp Giới, thì trong 
biển, có vô lượng trăm ngàn ức loài rồng đến đạo tràng 
pháp hội nghe Kinh. Khi nghe Kinh Phổ Chiếu Pháp Giới 
rồi, họ rất chán ghét sinh vào loài rồng, mà chuyên tâm 
chân chánh cầu Phật đạo. Đều xả bỏ sạch hết nghiệp báo 
thân rồng, được sinh về cõi trời, hoặc sinh về cõi người. Có 
một vạn loài rồng đắc được bất thối chuyển nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 

 

Lại có vô lượng vô số chúng sinh nơi 
ba thừa đều được điều phục. 
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Lại có vô lượng vô số chúng sinh nơi Bồ Tát thừa, 
Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, đều được khai ngộ. 

 

Bấy giờ, người Phước Thành nghe 
Văn Thù Sư Lợi đồng tử ở nơi đại tháp 
miếu trong rừng Trang Nghiêm Tràng Sa 
La. Vô lượng đại chúng từ thành đó đi ra, 
đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. 

 

Lúc đó, người Phước Thành nghe Văn Thù Sư Lợi 
đồng tử ở nơi đại tháp miếu trong rừng Trang Nghiêm 
Tràng Sa La thuyết pháp, liền có vô lượng chúng sinh từ 
trong Phước thành đi ra, đến chỗ đại tháp miếu. 

 

Bấy giờ, có vị cư sĩ nam tên là Đại Trí, 
cùng với năm trăm vị cư sĩ nam quyến 
thuộc tụ hội. Đó là: Cư sĩ nam Tu Đạt Đa. 
Cư sĩ nam Bà Tu Đạt Đa. Cư sĩ nam Phước 
Đức Quang. Cư sĩ nam Hữu Danh Xưng. 
Cư sĩ nam Thí Danh Xưng. Cư sĩ nam 
Nguyệt Đức. Cư sĩ nam Thiện Huệ. Cư sĩ 
nam Đại Huệ. Cư sĩ nam Hiền Hộ. Cư sĩ 
nam Hiền Thắng. Có năm trăm vị cư sĩ 
nam như vậy tụ hội, cùng đi đến chỗ Văn 
Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân Ngài, 
nhiễu quanh ba vòng, rồi lui về ngồi một 
bên. 
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Lúc đó, có vị cư sĩ tại gia tên là Đại Trí, cùng với 
năm trăm cư sĩ nam quyến thuộc cùng nhau đi đến đó. Cư 
sĩ nam, là những người nam gần gũi Tỳ Kheo mà hầu hạ. 
Gồm những vị: Cư sĩ nam Tu Đạt Đa. Cư sĩ nam Bà Tu 
Đạt Đa. Cư sĩ nam Phước Đức Quang. Cư sĩ nam Hữu 
Danh Xưng. Cư sĩ nam Thí Danh Xưng. Cư sĩ nam Nguyệt 
Đức. Cư sĩ nam Thiện Huệ. Cư sĩ nam Đại Huệ. Cư sĩ nam 
Hiền Hộ. Cư sĩ nam Hiền Thắng. Có năm trăm vị cư sĩ 
nam như vậy, cùng đi đến đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi 
đồng tử, đại tháp miếu, đảnh lễ chân Ngài, nhiễu quanh Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng, rồi lùi về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm vị cư sĩ nữ. Đó là: Cư 
sĩ nữ Đại Huệ. Cư sĩ nữ Thiện Quang. Cư 
sĩ nữ Diệu Thân. Cư sĩ nữ Khả Lạc Thân. 
Cư sĩ nữ Hiền Hạnh. Cư sĩ nữ Hiền Đức. 
Cư sĩ nữ Hiền Quang. Cư sĩ nữ Tràng 
Quang. Cư sĩ nữ Đức Quang. Cư sĩ nữ 
Thiện Mục. Năm trăm vị cư sĩ nữ như vậy, 
cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng tử, 
đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu quanh ba vòng, 
rồi lui về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm cư sĩ nữ (là những người nữ, gần 
gũi Tỳ Kheo Ni mà phụng sự). Đó là: Cư sĩ nữ Đại Huệ. 
Cư sĩ nữ Thiện Quang. Cư sĩ nữ Diệu Thân. Cư sĩ nữ Khả 
Lạc Thân. Cư sĩ nữ Hiền Hạnh. Cư sĩ nữ Hiền Đức. Cư sĩ 
nữ Hiền Quang. Cư sĩ nữ Tràng Quang. Cư sĩ nữ Đức 
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Quang. Cư sĩ nữ Thiện Mục. Năm trăm vị cư sĩ nữ như 
vậy, cùng đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư Lợi đồng tử, 
đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu quanh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
ba vòng, rồi lui về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm đồng tử. Đó là: Thiện 
Tài đồng tử. Thiện Hạnh đồng tử. Thiện 
Giới đồng tử. Thiện Oai đồng tử. Thiện 
Dũng Mãnh đồng tử. Thiện Tư đồng tử. 
Thiện Huệ đồng tử. Thiện Giác đồng tử. 
Thiện Nhãn đồng tử. Thiện Tý đồng tử. 
Thiện Quang đồng tử. Năm trăm vị đồng 
tử như vậy, cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư 
Lợi đồng tử, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu 
bên phải ba vòng, rồi lui về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm vị đồng tử. Đó là: Thiện Tài đồng 
tử. Thiện Hạnh đồng tử. Thiện Giới đồng tử. Thiện Oai 
đồng tử. Thiện Dũng Mãnh đồng tử. Thiện Tư đồng tử. 
Thiện Huệ đồng tử. Thiện Giác đồng tử. Thiện Nhãn đồng 
tử. Thiện Tý đồng tử. Thiện Quang đồng tử. Năm trăm 
đồng tử như vậy, cùng đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư 
Lợi đồng tử, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu bên phải Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi ba vòng, rồi lui về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm vị đồng nữ. Đó là: 
Thiện Hiền đồng nữ. Đại Trí Cư Sĩ Nữ 
đồng nữ. Hiền Xưng đồng nữ. Mỹ Nhan 
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đồng nữ. Kiên Huệ đồng nữ. Hiền Đức 
đồng nữ. Hữu Đức đồng nữ. Phạm Thọ 
đồng nữ. Đức Quang đồng nữ. Thiện 
Quang đồng nữ. Năm trăm vị đồng nữ như 
vậy, cùng đi đến chỗ Văn Thù Sư Lợi đồng 
tử, đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu quanh ba 
vòng, rồi lui về ngồi một bên. 

 

Lại có năm trăm vị đồng nữ. Đó là: Thiện Hiền đồng 
nữ. Đại Trí Cư Sĩ Nữ đồng nữ. Hiền Xưng đồng nữ. Mỹ 
Nhan đồng nữ. Kiên Huệ đồng nữ. Hiền Đức đồng nữ. Hữu 
Đức đồng nữ. Phạm Thọ đồng nữ. Đức Quang đồng nữ. 
Thiện Quang đồng nữ. Năm trăm vị đồng nữ như vậy, cùng 
đi đến chỗ đạo tràng Văn Thù Sư Lợi đồng tử, đảnh lễ chân 
Ngài, đi nhiễu quanh Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ba vòng, rồi 
lui về ngồi một bên. 

 

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi đồng tử biết 
người Phước Thành đều đã đến tụ tập. Tuỳ 
tâm ưa thích của họ, hiện thân tự tại, oai 
quang rực rỡ, che lấp các đại chúng. Dùng 
đại từ tự tại, khiến cho họ mát mẻ. Dùng 
đại bi tự tại, khởi tâm thuyết pháp. Dùng 
trí huệ tự tại, biết tâm ưa thích của họ. 
Dùng biện tài rộng lớn, sẽ vì họ thuyết 
pháp. 
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Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi đồng tử, biết người dân 
Phước Thành đều đã đến tụ tập. Tuỳ tâm ưa thích của họ, 
mà Ngài hiện thân tự tại, oai nghi quang minh rực rỡ, chiếu 
sáng ba ngàn đại thiên thế giới, che lấp ánh sáng của các 
đại chúng. Dùng đại từ tự tại, khiến cho hết thảy đại chúng 
đều được mát mẻ. Dùng đại bi tự tại, khởi tâm thuyết pháp. 
Dùng trí huệ tự tại, biết tâm ưa thích của đại chúng. Dùng 
biện tài vô ngại rộng lớn, sẽ vì hết thảy đại chúng thuyết 
pháp. 

 

Lại nữa, bấy giờ quán sát Thiện Tài 
do nhân duyên gì mà có tên là Thiện Tài 
nầy! Biết đồng tử nầy, lúc mới nhập thai, 
thì trong nhà tự nhiên hiện ra lầu các bảy 
báu. Dưới lầu các đó, có bảy bảo tàng, trên 
bảo tàng đó, đất tự nứt ra, mọc lên mầm 
bảy báu. Đó là: Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
chân châu, xa cừ, mã não. 

 

Lại nữa, lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi quán sát 
Thiện Tài đồng tử, do nhân duyên gì mà có tên là Thiện 
Tài, mới biết đồng tử nầy, lúc mới nhập thai mẹ, thì trong 
nhà tự nhiên hiện ra lầu các bảy báu. Dưới lầu các đó, có 
bảy bảo tàng, trên bảo tàng đó, đất tự nứt ra, mọc lên mầm 
bảy báu. Đó là: Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, xa cừ, 
mã não. 

 

Thiện Tài đồng tử ở trong thai mười 
tháng, sau đó sinh ra đời. Thân hình chi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  231 
 

phần, đoan chánh đầy đủ. Bảy bảo tàng đó, 
ngang dọc trên dưới, đều khoảng bảy cánh 
tay. Từ dưới đất vọt lên, quang minh chiếu 
sáng. 

 

Thiện Tài đồng tử ở trong thai mười tháng, sau đó 
sinh ra đời. Thân hình chi phần của Ngài, đều rất đoan 
chánh tốt đẹp, viên mãn đầy đủ. Bảy bảo tàng đó, ngang 
dọc trên dưới lớn cỡ nào? Dùng cánh tay để đo thì khoảng 
bảy cánh tay. Bảy báu đó từ dưới đất vọt lên, quang minh 
chiếu sáng khắp. 

 

Lại nữa, trong nhà tự nhiên có năm 
trăm món đồ châu báu, đủ thứ các vật, tự 
nhiên tràn đầy. Đó là: Trong chậu kim 
cương, đầy tất cả hương. Trong chậu 
hương, đầy đủ thứ y phục. Trong chậu 
ngọc đẹp, đựng đầy đủ thứ thức ăn uống 
hảo hạng. Trong chậu ma ni, đựng đầy đủ 
thứ trân bảo đặc thù. Chậu vàng đầy bạc. 
Chậu bạc đầy vàng. Trong chậu vàng bạc, 
đựng đầy lưu ly, và ma ni báu. Trong chậu 
lưu ly, đựng đầy xa cừ. Trong chậu xa cừ, 
đựng đầy pha lê. Trong chậu mã não, đựng 
đầy chân châu. Trong chậu chân châu, 
đựng đầy mã não. Trong chậu lửa ma ni, 
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đựng đầy nước ma ni. Trong chậu nước ma 
ni, đựng đầy lửa ma ni. Năm trăm chậu 
báu như vậy, tự nhiên xuất hiện. Lại mưa 
xuống các thứ báu, và các tài vật. Tất cả 
kho tàng, đều chứa tràn đầy. Do bởi việc 
nầy, nên cha mẹ thân thuộc và thầy tướng 
lành, đều kêu đứa bé đó, tên là Thiện Tài. 

 

Lại nữa, trong nhà của Thiện Tài đồng tử tự nhiên có 
năm trăm món đồ chân báu, chứa đựng đủ thứ các đồ vật, 
tự nhiên tràn đầy. Đó là: Trong chậu đá kim cương, đựng 
đầy tất cả hương. Trong chậu hương, lại đựng đầy đủ thứ y 
phục. Trong chậu ngọc đẹp, đựng đầy đủ thứ thức ăn uống 
hảo hạng. Trong chậu ma ni, đựng đầy đủ thứ trân bảo đặc 
thù. Chậu vàng đựng đầy bạc. Chậu bạc đựng đầy vàng. 
Trong chậu vàng bạc, đựng đầy lưu ly, và ma ni báu. Trong 
chậu lưu ly, đựng đầy xa cừ. Trong chậu xa cừ, đựng đầy 
pha lê. Trong chậu mã não, đựng đầy chân châu. Trong 
chậu chân châu, đựng đầy mã não. Trong chậu lửa ma ni, 
đựng đầy nước ma ni. Trong chậu nước ma ni, đựng đầy 
lửa ma ni. Năm trăm chậu báu như vậy, tự nhiên xuất hiện. 
Lại mưa xuống các thứ báu, và các tài vật. Tất cả kho tàng, 
đều chứa đựng tràn đầy. Do bởi điềm cát tường nầy, nên 
cha mẹ thân thuộc và thầy bói tướng, đều kêu đứa bé đó, 
tên là Thiện Tài, vì có rất nhiều tiền tài châu báu xuất hiện, 
cho nên gọi là Thiện Tài. 

 

Lại biết đồng tử nầy, đã từng cúng 
dường chư Phật quá khứ, trồng sâu căn 
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lành, tin hiểu rộng lớn. Thường thích gần 
gũi các thiện tri thức. Thân lời ý nghiệp, 
đều không lỗi lầm. Tịnh Bồ Tát đạo, cầu 
nhất thiết trí, thành Phật pháp khí, tâm 
thanh tịnh như hư không. Hồi hướng bồ 
đề, không có chướng ngại. 

 

Lại biết đồng tử nầy, thuở xưa đã từng cúng dường 
chư Phật quá khứ, đã gieo trồng căn lành thâm sâu, cũng 
đầy đủ tin hiểu rộng lớn. Ngài thường thích gần gũi các vị 
thiện tri thức. Thân lời ý nghiệp đều thanh tịnh, không có 
chút lỗi lầm nào. Ngài tịnh tu Bồ Tát đạo, cầu nhất thiết trí 
huệ, thành tựu Phật pháp khí, tâm của Ngài thanh tịnh như 
hư không. Trong tâm gì cũng chẳng có, chẳng có đố kị, 
cũng chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có ích kỷ, cũng 
chẳng có tự lợi, chẳng có chút nhiễm ô nào. Chỉ hồi hướng 
bồ đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cho nên tất cả 
tất cả đều không có sự chướng ngại. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi quán 
sát Thiện Tài đồng tử như vậy rồi, an ủi 
khai thị ví dụ, mà vì diễn nói tất cả Phật 
pháp. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi quán sát Thiện Tài 
đồng tử như vậy rồi, liền an ủi Thiện Tài đồng tử, vì Ngài 
khai thị ví dụ, mà vì Ngài diễn nói tất cả Phật pháp. 
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Đó là: Nói pháp tất cả Phật tích tập. 
Nói pháp tất cả Phật tiếp nối. Nói pháp tất 
cả Phật thứ lớp. Nói pháp tất cả Phật 
chúng hội thanh tịnh. Nói pháp tất cả Phật 
pháp luân hoá đạo. Nói pháp tất cả Phật 
sắc thân tướng tốt. Nói pháp tất cả Phật 
pháp thân thành tựu. Nói pháp tất cả Phật 
ngôn từ biện tài. Nói pháp tất cả Phật 
quang minh chiếu sáng. Nói pháp tất cả 
Phật bình đẳng không hai. 

 

Đó là:  
1. Nói pháp tất cả chư Phật tích tập căn lành công 

đức.  
2. Nói pháp tất cả chư Phật tiếp nối truyền thừa, huệ 

mạng của Phật không gián đoạn. 
3. Nói pháp tất cả chư Phật thứ lớp, vị Phật nào 

thành Phật trước, vị Phật nào thành Phật sau, thành Phật có 
thứ tự. 

4. Nói pháp tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng 
thanh tịnh.  

5. Nói pháp tất cả chư Phật pháp luân hoá đạo tất cả 
chúng sinh.  

6. Nói pháp tất cả chư Phật có sắc thân 32 tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp.  

7. Nói pháp tất cả chư Phật pháp thân thành tựu.  
8. Nói pháp tất cả chư Phật ngôn từ và biện tài.  
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9. Nói pháp tất cả chư Phật trí huệ quang minh chiếu 
sáng.  

10. Nói pháp tất cả chư Phật bình đẳng không hai. 
 

Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi đồng tử vì 
Thiện Tài đồng tử và các đại chúng nói 
pháp nầy rồi, ân cần khuyên dạy, khiến 
cho tăng trưởng thế lực, sinh tâm hoan hỉ, 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
lại khiến cho nghĩ nhớ căn lành quá khứ. 
Làm việc đó rồi, liền ở nơi đó, lại vì chúng 
sinh tuỳ nghi nói pháp, sau đó mà đi. 

 

Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi đồng tử vì Thiện Tài đồng 
tử và các đại chúng nói pháp nầy rồi, lại ân cần khuyên dạy 
Thiện Tài và đại chúng, khiến cho họ tăng trưởng thế lực, 
khiến cho mỗi người đều sinh tâm hoan hỉ, phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Lại khiến cho tất cả đại chúng và 
Thiền Tài đồng tử nghĩ nhớ căn lành vô lượng kiếp quá 
khứ, họ đã tu căn lành. Làm việc đó rồi, liền ở nơi đó, lại vì 
chúng sinh tuỳ nghi nói pháp, sau đó mà đi. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ chỗ Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi, nghe đủ thứ công đức 
của Phật như vậy. Một lòng siêng cầu A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đi theo Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi mà nói kệ rằng. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ chỗ Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi, nghe Phật pháp và đủ thứ công đức của Phật như 
vậy. Ngài một lòng siêng cầu A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, đi theo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà nói kệ dưới đây. 

 

Ba cõi làm thành quách 
Kiêu mạn làm tường vách 
Các loài làm cửa nẻo 
Nước ái làm ao hồ. 
 

Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi nầy giống như cái 
thành quách, nhốt con người ở trong đó. Kiêu mạn giống 
như tường vách, sáu loài giống như cửa nẻo. Nước tình ái 
giống như ao hồ, khi bị rớt vào, rất dễ bị chết chìm. 

 

Ngu si tối che đậy 
Lửa tham sân thiêu đốt 
Ma vương làm ông vua 
Trẻ khờ ở trong đó. 
 

Con người đều bị ngu si đen tối che đậy, cho nên trí 
huệ không thể nào hiện tiền. Cái nầy cũng tham, cái kia 
cũng tham; cái nầy cũng sân hận, cái kia cũng sân hận, như 
lửa thiêu đốt. Ma vương vốn không thể quản lý, nhưng ma 
vương làm ông vua rồi, thì cũng tà tri tà kiến, che lấp mất 
chánh tri chánh kiến, lại giống như trẻ con nương tựa vào 
ma vương mà ở (Ngu mê ba đời, tức là nhân khởi hoặc; ma 
vương, tức là duyên của hoặc; trẻ con là người khởi hoặc). 

 

Tham ái làm dây trói 
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Xiểm dối làm dây cương 
Nghi hoặc che đôi mắt 
Đi vào các tà đạo. 
 

Tâm tham và nước ái của chúng ta giống như sợi dây 
trói buộc. Xiểm nịnh và dối trá giống như dây cương của 
ngựa, khiến cho con người chẳng có chút tự do nào. Tâm 
nghi và mê hoặc che lấp cặp mắt, chẳng thấy vật gì. Người 
biết rõ mà cố phạm thì sẽ đi vào các tà ma ngoại đạo. 

 

Vì đầy tham ganh kiêu 
Vào nơi ba đường ác 
Hoặc đoạ trong các loài 
Khổ sinh già bệnh chết. 
 

Vì đầy dẫy tham lam, ganh ghét, kiêu mạn, cho nên 
đoạ vào nơi ba đường ác. Nếu bạn có tâm đố kị, chướng 
ngại, kiêu ngạo, thì tương lai sẽ đoạ vào trong ba đường ác, 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Hoặc đoạ vào trong tất cả các 
loài, chịu thống khổ sinh già bệnh chết. 

 

Mặt trời trí huệ tịnh 
Bánh xe bi viên mãn 
Hay cạn biển phiền não 
Xin hãy quán sát con. 
 

Đức Phật giống như mặt trời trí huệ thanh tịnh, hay 
chuyển bánh xe diệu pháp đại bi viên mãn, hay cạn biển 
phiền não của chúng sinh. Con xin Phật chú ý đến con, 
quán sát con đang thọ khổ. 
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Mặt trăng diệu trí tịnh 
Bánh xe từ không nhơ 
Ban an vui tất cả  
Xin hãy soi xét con. 
 

Mặt trăng diệu trí thanh tịnh tức là Phật, chuyển 
bánh xe diệu pháp đại từ không nhơ, tất cả đều bố thí cho 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh bình an. Hiện tại con xin 
Phật hãy dùng từ bi quang minh để soi xét con, nhìn xem 
con, hãy cứu con, khiến cho con lìa khổ được vui. 

 

Vua tất cả pháp giới 
Pháp bảo là tiên đạo 
Du không chẳng chướng ngại 
Xin hãy chỉ dạy con. 
 

Đức Phật là vua trong tất cả pháp giới, đức Phật đi 
khắp các nơi nói pháp, giáo hoá chúng sinh, dùng sự thuyết 
pháp để dẫn dắt tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề. Đức Phật 
thường du hành trong hư không, mà chẳng có sự chướng 
ngại nào. Xin Phật phát đại từ bi, hãy chỉ dạy giáo hoá con 
Thiện Tài đồng tử. 

 

Đại thương chủ phước trí 
Dũng mãnh cầu bồ đề 
Khắp lợi các quần sinh 
Xin nguyện bảo hộ con. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  239 
 

Đức Phật tức cũng là đại thương chủ, phước đủ huệ 
đủ, thuở xưa dũng mãnh tinh tấn siêng cầu đạo bồ đề, để 
lợi ích khắp hết thảy tất cả chúng sinh, con cũng cầu xin 
Phật từ bi bảo hộ con. 

 

Thân mặc giáp nhẫn nhục 
Tay cầm kiếm trí huệ 
Tự tại hàng ma quân 
Xin hãy cứu giúp con. 
 

Thân Phật mặc áo giáp nhẫn nhục, trên tay cầm 
thanh kiếm trí huệ, rất tự tại hàng phục tất cả ma quân, xin 
Phật hãy cứu giúp con, khiến cho con lìa khổ được vui. 

 

Trụ pháp đỉnh Tu Di 
Định nữ thường kính hầu 
Diệt hoặc A tu la 
Đế Thích xin xem con. 
 

Đức Phật đã đạt đến pháp đỉnh tối cao, tam muội 
định nữ thường cung kính hầu hạ Phật. Đã diệt trừ sạch hết 
tất cả mê hoặc, hàng phục được A tu la. Trời Đế Thích 
cũng xin hãy nhìn xem con. 

 

Ba cõi nhà phàm ngu 
Hoặc nghiệp nhân đoạ lạc 
Ngài đều đã điều phục 
Như đèn chỉ đường con. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  240 
 

Cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi nầy là nhà 
của phàm ngu. Khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, là nguyên 
nhân đoạ lạc vào trong ba đường ác. Đức Phật hoàn toàn 
điều phục chúng sinh tất cả các cõi. Đức Phật như đèn sáng 
chỉ đường, khiến cho con luôn luôn đi trên con đường lớn 
bằng phẳng. 

 

Xả lìa các cõi ác 
Thanh tịnh các đường lành 
Bậc vượt các thế gian 
Bày con môn giải thoát. 
 

Đức Phật đều đã xả lìa các cõi ác, hay thanh tịnh các 
đường lành và pháp lành. Đức Phật vượt qua được hết thảy 
tất cả chúng sinh thế gian, xin đức Phật hãy chỉ bày cho 
con pháp môn giải thoát. 

 

Thế gian chấp điên đảo 
Tưởng thường lạc ngã tịnh 
Mắt trí đều lìa được 
Chỉ con môn giải thoát. 
 

Hết thảy người thế gian đều có sự chấp trước điên 
đảo, đức Phật có thường lạc ngã tịnh bốn đức, và con mắt 
trí huệ lìa khỏi được thế giới, tất cả điên đảo vọng tưởng, 
xin Phật hãy chỉ bày cho con pháp môn giải thoát. 

 

Khéo biết đạo chánh tà 
Tâm phân biệt không sợ 
Người quyết rõ tất cả 
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Chỉ con đường bồ đề. 
 

Đức Phật khéo nhận thức phân biệt được đạo chánh 
tà, dùng con mắt trí huệ để phân biệt pháp đúng, pháp sai, 
trong tâm cũng không khiếp sợ, tất cả đều nhận thức minh 
bạch hiểu rõ, hiện tại xin Phật hãy chỉ cho con con đường 
bồ đề. 

 

Trụ Phật địa chánh kiến 
Lớn cây Phật công đức 
Mưa hoa diệu pháp Phật 
Chỉ con đường bồ đề. 
 

Con nguyên trụ nơi quả địa Phật chánh tri chánh 
kiến, dưỡng lớn cây công đức của Phật, hay mưa xuống 
hoa diệu pháp của Phật, xin Phật chỉ bày cho con con 
đường bồ đề.  

 

Khứ lai hiện tại Phật 
Nơi nơi đều khắp cùng 
Như mặt trời mọc lên 
Vì con nói đạo mầu. 
 

Quá khứ, vị lai, hiện tại, hết thảy chư Phật, nơi nơi 
chốn chốn hết thảy tất cả mọi nơi đều khắp cùng đầy dẫy, 
giống như mặt trời mọc lên nơi thế gian, xin Phật hãy vì 
con nói con đường tu hành. 

 

Khéo biết tất cả nghiệp 
Thâm đạt hạnh các thừa 
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Người trí huệ quyết định 
Chỉ con pháp đại thừa. 
 

Đức Phật khéo biết tất cả nhân duyên quả báo nghiệp 
chướng, thông đạt thấu rõ thâm sâu tất cả các thừa pháp và 
tất cả pháp môn. Người đầy đủ trí huệ quyết định, xin hãy 
chỉ cho con pháp môn đại thừa. 

 

Bánh: nguyện, gọng: đại bi 
Trục: tín, vành: kiên nhẫn 
Công đức báu trang nghiêm 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Lời nguyện phát ra giống như bánh xe, tâm đại bi 
giống như gọng xe. Tâm tin như trục xe, tâm kiên nhẫn 
giống như vành bánh xe, dùng công đức báu để trang 
nghiêm xe, xin Phật khiến cho con ngồi xe nầy để giáo hoá 
chúng sinh. 

 

Rương: tổng trì rộng lớn 
Lọng: từ mẫn trang nghiêm 
Linh: biện tài vang tiếng 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Tổng trì giống như chiếc rương rộng lớn, tâm từ mẫn 
như cái lọng trang nghiêm. Biện tài như cái linh phát ra 
tiếng vang, xin Phật khiến cho con ngồi xe nầy để giáo hoá 
chúng sinh. 

 

Phạm hạnh làm nệm êm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  243 
 

Tam muội làm thể nữ 
Trống pháp vang diệu âm 
Xin cho con xe nầy. 
 

Phạm hạnh thanh tịnh giống như cái nệm êm, tam 
muội định lực làm thể nữ. Đánh trống pháp vang ra diệu 
âm, xin Phật hãy cho con chiếc xe nầy. 

 

Bốn nhiếp tạng vô tận 
Công đức báu trang nghiêm 
Hổ thẹn làm yên cương 
Xin cho con xe nầy. 
 

Bốn pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) là 
bảo tạng vô cùng tận, cũng là công đức báu trang nghiêm. 
Hổ thẹn làm yên cương xe, làm cho xe chẳng chạy đi bậy 
bạ, xin Phật hãy ban cho con pháp môn nầy. 

 

Thường chuyển pháp bố thí 
Luôn thoa hương tịnh giới 
Nhẫn nhục bền trang nghiêm 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Chiếc xe nầy thường chuyển bánh xe pháp bố thí, 
luôn luôn dùng hương tịnh giới để thoa nó. Dùng nhẫn 
nhục bền chắc để trang nghiêm nó, xin Phật khiến con bảo 
hộ pháp môn nầy. 

 

Thùng thiền định tam muội 
Ách trí huệ phương tiện 
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Điều phục chẳng thối chuyển 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Thiền định tam muội giống như cái thùng xe, trí huệ 
phương tiện giống như cái ách xe, hay điều phục chiếc xe 
nầy, khiến cho nó vĩnh viễn chẳng thối chuyển, xin Phật 
khiến cho con đắc được pháp môn đại thừa nầy. 

 

Bánh xe nguyện thanh tịnh 
Sức tổng trì kiên cố 
Trí huệ sở thành tựu 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Đại nguyện thanh tịnh phát ra cũng giống như bánh 
xe, tổng trì tức là sức kiên cố của xe. Có sức đại trí huệ để 
khiến cho thành tựu, mong đức Phật khiến con đắc được 
pháp môn đại thừa nầy. 

 

Hạnh Phổ Hiền nghiêm khắp 
Tâm bi thong thả đi 
Chỗ đến đều không sợ 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Đại hạnh của Phổ Hiền là thể trang nghiêm xe khắp 
cùng, dùng tâm đại bi chuyển động đi từ từ. Bất cứ xe đi 
đến đâu cũng đều không sợ, chẳng sợ chúng sinh khó điều 
phục khó giáo hoá, chẳng sợ vạn hạnh khó tu. Con xin 
nguyện đức Phật khiến cho con tu pháp môn nầy. 

 

Kiên cố như kim cang 
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Thiện xảo như huyễn hoá 
Tất cả không chướng ngại 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Tâm bồ đề kiên cố như kim cang, phương tiện thiện 
xảo như huyễn hoá, tất cả đều không chướng ngại, cũng hy 
vọng đức Phật khiến con đắc được thừa pháp nầy. 

 

Rộng lớn rất thanh tịnh 
Khắp ban chúng sinh vui 
Đồng hư không pháp giới 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Pháp thân của Phật rộng lớn vô lượng vô biên, là 
diệu pháp thân thanh tịnh, đức Phật đại từ đại bi, khắp 
khiến cho chúng sinh hoan hỉ. Đức Phật lượng đồng hư 
không, tánh cao sa giới, bình đẳng với hư không pháp giới. 
Hiện tại con nguyện cầu đức Phật cũng khiến cho con đắc 
được pháp môn nầy, diệu thừa nầy. 

 

Tịnh các nghiệp bánh hoặc 
Dứt các lưu chuyển khổ 
Phá ma và ngoại đạo 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Phật pháp như bánh xe, hay thanh tịnh ba nghiệp vô 
minh thân miệng ý của tất cả chúng sinh, hay khiến cho 
chúng sinh chấm dứt sinh tử, đoạn trừ thống khổ lưu 
chuyển trong sáu nẻo luân hồi, lại hay điều phục thiên ma, 
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chế các ngoại đạo, cũng hy vọng đức Phật khiến cho con 
đắc được diệu thừa nầy. 

 

Trí huệ đầy mười phương 
Trang nghiêm khắp pháp giới 
Khắp mãn chúng sinh nguyện 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Trí huệ quang minh của Phật đầy khắp mười phương 
pháp giới, trang nghiêm pháp thân của Phật cũng đầy khắp 
pháp giới, hư không giới, khắp viên mãn nguyện vọng của 
chúng sinh. Hy vọng đức Phật cũng khiến cho con đắc 
được diệu thừa nầy. 

 

Thanh tịnh như hư không 
Ái kiến đều trừ diệt 
Lợi ích tất cả chúng  
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Pháp thân thanh tịnh của Phật như hư không, chẳng 
có mọi sự chướng ngại nào. Chúng sinh vì có ái và kiến, 
cho nên không thể thành Phật. Vì có tham ái, có chấp trước 
kiến giải, nên tạo ra đủ thứ tội nghiệp, làm chướng ngại 
quang minh trí huệ. Đức Phật hay khiến cho ái kiến của 
chúng sinh đều trừ diệt dứt sạch. Phật hay lợi ích tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, 
chấm dứt sinh tử. Hy vọng đức Phật cũng khiến cho đắc 
được sức lực nầy. 

 

Nguyện lực hành mau chóng 
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Định tâm an ổn trụ 
Chở khắp các hàm thức 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Nguyện lực của Phật và pháp môn tu hành đều rất 
mau chóng, không có chút lười biếng nào. Tâm tam muội 
thường an ổn ở trong định. Đức Phật hay chở khắp tất cả 
chúng sinh, từ bờ sinh tử bên nầy, đạt đến bờ Niết Bàn bên 
kia. Xin đức Phật khiến cho con Thiện Tài đồng tử cũng 
đắc được sức lực nầy, pháp môn nầy. 

 

Như đất chẳng lay động 
Như nước lợi ích khắp 
Chở chúng sinh như vậy 
Khiến con ngồi xe nầy. 
 

Lại ví như đất luôn luôn rất bình an chẳng lay động, 
rất ít khi bị động đất. Lại ví như nước lợi ích khắp tất cả 
chúng sinh. Nước lợi ích tất cả chúng sinh, mà chẳng bao 
giờ kể công. Cho nên Lão Tử nói: "Nước hay làm việc 
thiện, nước lợi ích vạn vật mà không tranh, nên tức là đạo". 
Vì nước ở chỗ trũng. Con người thì đều muốn đi lên cao, 
chỉ có nước muốn chảy xuống những nơi thấp, nó lợi ích 
chúng sinh, mà chẳng kể công.  

Cho nên chúng ta người tu đạo, đi đến các nơi phải 
chịu thiệt thòi, đừng có nghĩ muốn mình có lợi ích như thế 
nào. Đừng có ích kỷ, đừng có mong cầu, đừng có tham, 
phải luôn luôn hàng phục được tâm của mình lão lão thật 
thật. Đừng có học theo máy chụp hình, chỉ chụp hình người 
khác, mà không thể nào chụp hình chính mình được. Bất 
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cứ ai, bạn muốn tu đạo, thì phải khác với người thế tục. 
Người thế tục tham tiền tài, người xuất gia không tham tiền 
tài. Nếu chúng ta tham tiền tài, thì xuất gia để làm gì? Bạn 
xuất gia lại tham tiền tài, thì có khác gì người thế tục?  

Mọi người đều tham sắc, người tu đạo tuyệt đối 
không tham sắc, không thể thích ngắm nhìn những thứ đẹp. 
Bạn thích xem phim, hoặc là thích nhìn những thứ đẹp, thì 
đều gọi là tham sắc, đều phạm giới dâm. Cho nên chúng ta 
người tu đạo, phải "Tổn rồi lại tổn, cho đến không còn gì 
nữa". Chính mình cũng không còn, pháp cũng không còn, 
gì cũng đều không. Bạn chấp trước vào danh, thì bị danh 
làm hại, bạn chấp vào lợi, thì bị lợi làm hại. Cho nên chúng 
ta xuất gia tu đạo, cá nhân mình tuyệt đối không tích luỹ tài 
sản, nếu có thì nên giao cho người khác quản lý thì được, 
riêng cá nhân mình dù một chút cũng không cần. Do đó có 
câu: "Đến chỗ vô cầu, liền hết lo", không có mong cầu bất 
cứ thứ gì, tiền tài cũng chẳng cầu, sắc đẹp cũng chẳng cầu, 
danh cũng chẳng cầu. Không cầu danh, nếu mình kêu 
người khác khen ngợi mình tốt đẹp như thế nào, mình 
thông minh như thế nào, mình có trí huệ như thế nào, mình 
vĩ đại như thế nào, nói thẳng ra đó là phát cuồng.  

Bạn chân thật thì hà tất muốn người khác khen ngợi? 
Bạn không có gì lầm lỗi thì hà tất muốn người khác khen 
ngợi? Nói thẳng đó là điên đảo ngu si! Cho nên người tu 
đạo, người xuất gia, ai phỉ báng chúng ta, chúng ta càng 
phải nhẫn thọ, đừng có khi có người nào đó khen tốt một 
câu, thì chúng ta cứ ôm câu khen tốt đó, như bay tới trời 
Tứ Thiên Vương. Còn nếu có người nào đó nói một câu 
không tốt, thì chúng ta cứ ôm câu không tốt đó, như chạy 
xuống địa ngục. Thế nào gọi là bay lên cõi trời Tứ Thiên 
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Vương? Tức là họ khen một câu, thì trong tâm mình hớn 
hở, nói : "Úi chao ơi, họ nói tôi thật là tốt quá chừng"! Vui 
mừng giống như được thành Phật ở cõi trời Tứ Thiên 
Vương, giống như đến được thế giới Cực Lạc. Còn khi họ 
nói chúng ta không tốt, thì buồn rầu thúi ruột, thậm chí còn 
khổ sở hơn là ở địa ngục. Bạn xem, như vậy thật là đáng 
thương! Người thật tu đạo, khen chê đều không động tâm. 
Họ nói tốt, nói không tốt, sao lại phải coi việc đó quan 
trọng? 

Cho nên nước hay lợi ích tất cả chúng sinh, như đức 
Phật hay chuyên chở chúng sinh từ phàm phu đến Phật địa, 
cũng nguyện xin đức Phật khiến cho con Thiện Tài đồng tử 
cũng đắc được thừa pháp nầy. 

 

Bánh tứ nhiếp viên mãn 
Tổng trì quang thanh tịnh 
Mặt trời huệ như vậy 
Xin khiến con được thấy. 
 

Bốn pháp nhiếp tức là : Bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự. Là chúng ta phải bố thí cho người khác, chứ 
chẳng phải chỉ muốn người khác bố thí cho mình. Bạn cứ 
muốn người khác bố thí cho bạn, đó là ích kỷ lợi mình. 
Bạn phải bố thí cho người khác, phải giúp đỡ người khác, 
ngoại trừ mình chẳng có khả năng, có khả năng thì phải trợ 
giúp người khác. Trợ giúp người khác là khiến cho họ phát 
tâm bồ đề, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, đó là chân 
chánh trợ giúp. Cho nên, bất cứ vị nào hay khiến cho nhiều 
chúng sinh tin Phật, thì đó là chân chánh trợ giúp, chân 
chánh làm cho Phật pháp hưng thịnh. 
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Cho nên có lần đến Mã Lai hoằng pháp, tôi biết có 
hơn năm trăm người phát tâm ăn chay. Có nhiều người nói 
với tôi, khi tôi đi rồi, họ muốn ăn chay trường, hơn nữa 
những người thọ giới cũng rất đông. Khiến cho chúng sinh 
tu trì Phật pháp, là một bộ phận của chúng ta giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm đại bồ đề. 

Ái ngữ: Đối với chúng sinh phải có tâm từ bi ái hộ, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui. 

Lợi hành: Tức là lợi ích người khác. 
Đồng sự: Là muốn giống như họ, cùng làm nghề 

nghiệp với họ, gần gũi họ, làm bạn với họ, để từ từ giáo 
hoá họ. 

Tổng trì, tiếng Phạn gọi là Đà la ni, tức là "Tổng tất 
cả pháp, trì vô lượng nghĩa", hay phóng quang minh thanh 
tịnh. Mặt trời trí huệ như vậy, con nguyện đức Phật khiến 
cho con được thấy. 

 

Đã vào bậc Pháp Vương 
Đã đội mão Trí Vương 
Đã quấn lụa diệu pháp 
Xin thương chiếu cố con. 
 

Đức Phật đã nhập vào bậc Pháp Vương, đã đội mão 
Trí Vương, đã quấn lụa diệu pháp, con xin đức Phật từ bi 
thương xót chiếu cố con Thiện Tài đồng tử. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như 
voi chúa quay mình, nhìn Thiện Tài đồng 
tử, mà nói như vầy: Lành thay! Lành thay! 
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Thiện nam tử! Con đã phát tâm A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. Lại muốn gần gũi 
các thiện tri thức, để thưa hỏi hạnh Bồ Tát, 
tu đạo Bồ Tát. 

Thiện nam tử! Gần gũi cúng dường 
các thiện tri thức, là nhân duyên đầu tiên 
đầy đủ nhất thiết trí, cho nên điều nầy 
đừng có sinh tâm nhàm mỏi. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như voi chúa quay 
mình, nhìn Thiện Tài đồng tử, mà nói như vầy: "Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Thuở xưa con đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác). Con lại muốn gần gũi các vị thiện tri thức, để thưa 
hỏi hạnh của Bồ Tát tu, tu hành đạo Bồ Tát tu, đây là sự 
việc rất tốt. 

Thiện nam tử! Gần gũi cúng dường tất cả các vị 
thiện tri thức, là nhân duyên đầu tiên đầy đủ nhất thiết trí, 
cho nên về điều nầy đừng có sinh tâm nhàm mỏi". 

Trong bài Kệ Khen Ngợi Trên Đỉnh Tu Di có nói:  
 

"Ví như báu trong tối 
Không đèn không thể thấy. 
Phật pháp không người nói 
Tuy huệ không hiểu được". 

 

Cho nên đức Phật nói: "Nhân duyên mà tất cả chúng 
sinh được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, trước hết là gần 
gũi bạn lành". 
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Thiện Tài bạch rằng: Xin nguyện đại 
Thánh, hãy vì con mà rộng nói. Bồ Tát nên 
học hạnh Bồ Tát như thế nào? Nên tu hành 
Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên hướng về 
Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên hành Bồ 
Tát hạnh như thế nào? Nên tịnh Bồ Tát 
hạnh như thế nào? Nên vào Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Nên thành tựu Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Nên tuỳ thuận Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Nên nghĩ nhớ Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Nên tăng trưởng Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Nên làm như thế nào khiến 
hạnh Phổ Hiền sớm được viên mãn? 

 

Thiện Tài đồng tử nói: "Xin nguyện đại Thánh, hãy 
vì con mà rộng nói: Bồ Tát nên học hạnh Bồ Tát như thế 
nào? Nên tu hành Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên hướng về 
Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên hành Bồ Tát hạnh như thế 
nào? Nên tịnh Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên vào Bồ Tát 
hạnh như thế nào? Nên thành tựu Bồ Tát hạnh như thế 
nào? Nên tuỳ thuận Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên nghĩ 
nhớ Bồ Tát hạnh như thế nào? Mà niệm niệm không quên? 
Nên tăng trưởng Bồ Tát hạnh như thế nào? Nên làm như 
thế nào khiến hạnh Phổ Hiền mau chóng được viên mãn"? 
Đây là những câu hỏi Thiện Tài đồng tử hỏi Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì 
Thiện Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vì Thiện Tài đồng 
tử mà nói ra kệ dưới đây để giáo hoá: 

 

Lành thay công đức tạng! 
Hay đi đến chỗ ta 
Phát khởi tâm đại bi 
Siêng cầu Vô Thượng Giác. 
 

Thiện Tài đồng tử rất là tốt, là công đức tạng tích tụ 
công đức. Hiện tại con đã đến chỗ ta. Con có thể cầu Bồ 
Tát đạo vô thượng, phát khởi tâm đại bi cứu độ chúng sinh, 
siêng cầu đạo Vô Thượng Giác chẳng có tơ hào giải đãi. 

 

Đã phát nguyện rộng lớn 
Trừ diệt khổ chúng sinh 
Khắp vì các thế gian 
Tu hành Bồ Tát hạnh. 
 

Con đã phát thệ nguyện rộng lớn, con muốn trừ diệt 
khổ của chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, 
khắp vì tất cả thế gian, tu hành hạnh của Bồ Tát tu. 

 

Nếu có các Bồ Tát 
Chẳng nhàm khổ sanh tử 
Liền đủ đạo Phổ Hiền 
Tất cả không thể hoại. 
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Nếu có các Bồ Tát chẳng nhàm chán biển khổ sanh 
tử, thì Bồ Tát đó liền đủ đạo Phổ Hiền, tất cả không có gì 
có thể phá hoại nguyện lực của Bồ Tát được. 

 

Phước quang phước oai lực 
Phước xứ phước biển tịnh 
Con vì các chúng sinh 
Nguyện tu hạnh Phổ Hiền. 
 

Phước đức quang minh, phước đức oai lực của Bồ 
Tát, vì chỗ của Ngài ở cũng có phước đức (hay sinh ra các 
phước), cho nên phước đức của Ngài thanh tịnh như biển 
cả (lìa chướng sâu rộng). Con hãy vì tất cả chúng sinh, 
nguyện tu hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 

 

Con thấy không bờ mé 
Mười phương tất cả Phật 
Thảy đều lắng nghe pháp 
Thọ trì chẳng quên mất. 
 

Con đã thấy bờ mé vô lượng vô biên, mười phương 
tất cả chư Phật, con ở trong đạo tràng của hết thảy mười 
phương chư Phật, đều nghe được Phật pháp, thọ trì trong 
tâm mà chẳng quên mất. 

 

Con trong mười phương cõi 
Thấy khắp vô lượng Phật 
Thành tựu các biển nguyện 
Đầy đủ hạnh Bồ Tát. 
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Con ở trong mười phương pháp giới, thấy khắp vô 
lượng vô số chư Phật, hiện tại con đã thành tựu tất cả biển 
nguyện, đầy đủ hạnh của Bồ Tát tu hành. 

 

Nếu vào biển phương tiện 
An trụ Phật bồ đề 
Hay theo Đạo Sư học 
Sẽ thành nhất thiết trí. 
 

Nếu con vào được biển phương tiện của Bồ Tát tu 
hành, thì sẽ an trụ Phật bồ đề, thường hay theo Phật học, 
thì tương lai nhất định sẽ thành nhất thiết trí. 

 

Con khắp tất cả cõi 
Hạt bụi đồng các kiếp 
Tu hành hạnh Phổ Hiền 
Thành tựu đạo bồ đề. 
 

Con đầy khắp tất cả cõi, ở trong đại kiếp nhiều như 
số hạt bụi, tu hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, mà thành 
tựu đạo bồ đề. 

 

Con trong vô lượng cõi 
Vô biên các biển kiếp 
Tu hành hạnh Phổ Hiền 
Thành mãn các đại nguyện. 
 

Con ở trong vô lượng cõi Phật nhiều như biển, vô 
biên đại kiếp, tu hành hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu, mà 
thành tựu viên mãn tất cả đại nguyện. 
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Vô lượng chúng sinh nầy 
Nghe con nguyện hoan hỉ 
Đều phát tâm bồ đề 
Nguyện học thừa Phổ Hiền. 
 

Hết thảy vô lượng chúng sinh thế gian nầy, nghe con 
phát nguyện đều sinh tâm đại hoan hỉ. Họ đều phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, họ cũng đều muốn học tập đại pháp của Bồ 
Tát Phổ Hiền tu hành. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói 
bài kệ nầy rồi, bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Con 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, cầu Bồ Tát hạnh. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh phát 
được tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
đó là việc khó. Đã phát tâm rồi, mà còn cầu 
Bồ Tát hạnh, thì càng khó hơn gấp bội. 

 

Khi Bồ Tát Văn Thù nói bài kệ với Thiện Tài đồng 
tử xong rồi, thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại nói với Thiện 
Tài đồng tử rằng: "Này con Thiện Tài, rất tốt, tốt lắm! Con 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác), con rất thành tâm thỉnh cầu 
hạnh của Bồ Tát tu hành. 
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Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh phát được tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đó là việc rất khó. Đã phát 
tâm rồi, mà còn cầu Bồ Tát hạnh, thì càng khó hơn gấp bội. 

 

Thiện nam tử! Nếu muốn thành tựu 
trí nhất thiết trí, thì nên quyết định cầu 
chân thật thiện tri thức. 

 

Thiện nam tử! Nếu muốn thành tựu trí nhất thiết trí, 
thì nên quyết định cầu chân thật thiện tri thức. 

 

Thiện nam tử! Cầu thiện tri thức, chớ 
sanh lòng lười biếng giải đãi. Thấy thiện tri 
thức, chớ sanh lòng nhàm đủ. Đối với 
những lời dạy dỗ của thiện tri thức, đều 
nên tuỳ thuận. Đối với phương tiện thiện 
xảo của thiện tri thức, chớ thấy lỗi lầm. 

 

Thiện nam tử! Con phải biết, cầu thiện tri thức chớ 
sanh lòng lười biếng giải đãi. Phải thời thời khắc khắc đem 
tâm chân thành khẩn thiết ra. Gần gũi thiện tri thức, thấy 
thiện tri thức, chớ sanh lòng nhàm đủ. Phải chân chánh tin 
đạo lý của thiện tri thức giáo hoá. Đối với những lời dạy dỗ 
của thiện tri thức, nhất định phải sinh tâm tin thâm sâu, 
cũng nên tuỳ thuận lời dạy dỗ của thiện tri thức mà thực 
hành. Thiện tri thức có lúc dùng pháp môn phương tiện 
thiện xảo, để giáo hoá chúng sinh. Con gần gũi thiện tri 
thức, chớ có bới lông tìm vết, nói thiện tri thức có lỗi lầm, 
và có chuyện gì không đúng. 
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Cho nên đây thật là rất khó khăn, gần gũi thiện tri 
thức, có khi lâu dần, thì cảm thấy cái nầy cũng không 
đúng, cái kia cũng không tốt. Nhưng Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi khuyên nhủ Thiện Tài đồng tử, đừng có tư tưởng như 
thế. Cho nên người học Phật pháp, nên nhớ đừng thấy lỗi 
của bốn chúng, phải có tâm khát ngưỡng cầu pháp. 

 

Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, có 
một cõi nước tên là Thắng Lạc. Nước đó có 
núi tên là Diệu Phong. Trong núi đó, có 
một vị Tỳ Kheo tên là Đức Vân. Con hãy đi 
đến đó thưa hỏi: Bồ Tát học Bồ Tát hạnh 
như thế nào? Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh như 
thế nào? Cho đến Bồ Tát làm thế nào sớm 
được viên mãn hạnh Phổ Hiền? Tỳ Kheo 
Đức Vân sẽ vì con mà nói. 

 

Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, lại đi về hướng 
nam, có một cõi nước tên là Thắng Lạc. Trong nước đó có 
núi tên là Diệu Phong. Trong núi đó, có một vị Tỳ Kheo 
đang tu hành ở đó, tên là Đức Vân, đức hạnh của vị đó như 
mây. Con hãy đi đến đó thưa hỏi vị ấy rằng: "Bồ Tát học 
tập hạnh Bồ Tát như thế nào"? Ngài biết vị ấy tuy là một vị 
Tỳ Kheo, nhưng bên ngoài hiện thân Thanh Văn, bên trong 
bí mật tu Bồ Tát hạnh. Ngài cũng là một vị Bồ Tát, cho nên 
Ngài biết làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, biết rất rõ ràng. Cho 
đến Bồ Tát làm thế nào sớm được viên mãn hạnh Bồ Tát 
Phổ Hiền? Tỳ Kheo Đức Vân sẽ vì con nói kỹ càng. 
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó 
rồi, hoan hỉ nhảy nhót vui mừng, cúi đầu 
đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đi nhiễu 
vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rơi lệ từ 
biệt đi về phương nam. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó xong, hoan hỉ 
nhảy nhót vui mừng, sau đó cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi, đi nhiễu vô số vòng, ân cần chiêm ngưỡng Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi mắt không tạm rời. Thiện Tài đồng tử 
vốn đã không còn tình cảm và tâm luyến ái, nhưng nhìn 
thấy tâm từ bi và đức tướng của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
mà cảm động đến rơi lệ. Ngài hướng về Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi từ biệt, đi về phương nam, triều kiến vị thiện tri 
thức thứ nhất. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

1. TỲ KHEO ĐỨC VÂN  
PHÓ THÁC THỨ NHẤT PHÁT TÂM TRỤ 

 

Thiện Tài đồng tử đi đến nước Thắng 
Lạc, lên núi Diệu Phong. Trên núi đó, quan 
sát đông tây nam bắc, bốn hướng trên dưới 
để tìm cầu, khát ngưỡng muốn gặp Tỳ 
Kheo Đức Vân. Trải qua bảy ngày, gặp 
được vị Tỳ Kheo đó, đang ở trên ngọn núi 
khác, đi kinh hành từng bước, từng bước. 

 

Thiện Tài đồng tử đi về phương nam, đến nước 
Thắng Lạc, lên đỉnh núi Diệu Phong. Trên núi đó, Thiện 
Tài quan sát đông tây nam bắc, bốn hướng trên dưới, để 
tìm cầu Tỳ Kheo Đức Vân, rất khát ngưỡng muốn gặp Tỳ 
Kheo Đức Vân. Trải qua bảy ngày bảy đêm mới gặp được 
vị Tỳ Kheo đó, đang ở trên ngọn núi khác, đi kinh hành 
từng bước từng bước. 

 

Gặp rồi bèn đi đến, đảnh lễ dưới chân 
vị Tỳ Kheo đó, đi nhiễu bên phải ba vòng, 
bèn đứng lại ở trước, mà nói rằng: Bạch 
đức Thánh! Con đã phát tâm A nậu đa la 
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tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ 
Tát hạnh, cho đến nên làm thế nào để sớm 
được viên mãn hạnh Phổ Hiền? Con nghe 
đức Thánh khéo dạy dỗ. Xin hãy từ bi, vì 
con mà nói: Bồ Tát làm thế nào mà được 
thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề? 

 

Thiện Tài đồng tử gặp Tỳ Kheo Đức Vân rồi, bèn đi 
đến trước mặt, đảnh lễ dưới chân vị Tỳ Kheo đó, đi nhiễu 
bên phải ba vòng, bèn đừng lại ở trước mặt Tỳ Kheo Đức 
Vân, mà nói rằng: "Bạch đức Thánh! Con sớm đã phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà con chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Thế nào tu Bồ Tát hạnh? 
Cho đến nên làm thế nào để sớm được viên mãn đại hạnh 
Phổ Hiền? Con nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi giới thiệu về 
đức Thánh khéo dạy dỗ. Xin Ngài hãy từ bi, vì con mà nói: 
Bồ Tát làm thế nào mà được thành tựu A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề"? 

Đây là Thiện Tài đồng tử bắt đầu tham vấn 53 vị 
thiện tri thức, vị thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân. Đây là Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi giới thiệu Ngài đi đến tham vấn Tỳ 
Kheo Đức Vân, chứ chẳng phải Ngài tự đi, hoặc lại nói: 
"Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi chẳng có đạo đức lớn, không thể 
dạy dỗ tôi, cho nên tôi đi đến lạy Tỳ Kheo Đức Vân làm 
thầy". Thiện Tài đồng tử chẳng như thế, đây là mệnh lệnh 
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của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, kêu Ngài đi đến gần gũi Tỳ 
Kheo Đức Vân, thỉnh giáo tầm sư học đạo.  

Nhưng người Trung Quốc đều hay hồ đồ nói: "Thiện 
Tài đồng tử tham vấn 53 vị, còn tôi thỉnh giáo tới 54 vị 
cũng không nhiều". Bởi nói như vậy làm cho Phật giáo đại 
loạn, ai ai cũng đều tranh lấy đệ tử, tranh đoạt đệ tử của 
người khác, mà dạy họ nói : "Quý vị phải tham vấn Sư, 
phải quy y lại". Như vậy là lấy bậy truyền bậy, lấy mù dẫn 
mù, khiến cho người quy y cho rằng quy y càng nhiều thì 
càng tốt, quy y nhiều thì tiêu nghiệp chướng, cuối cùng tiêu 
trừ được bao nhiêu nghiệp chướng? Họ cũng chẳng biết, 
tức là hồ đồ trong sự hồ đồ, đây gọi là "mơ hồ truyền mơ 
hồ", cho nên Phật giáo Trung Quốc thật là đáng thương 
xót!  

 

Bấy giờ, Tỳ Kheo Đức Vân bảo Thiện 
Tài rằng: Lành thay, lành thay! Thiện nam 
tử! Con đã phát được tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Lại hay thưa hỏi các hạnh 
của Bồ Tát, những việc như vậy, là khó 
trong sự khó. 

 

 Lúc đó, Tỳ Kheo Đức Vân bảo Thiện Tài rằng: 
"Lành thay lành thay! Thiện nam tử! Con đã phát được đạo 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lại hay thưa hỏi các 
hạnh của Bồ Tát tu, con thành tâm như vậy, thật là một sự 
việc khó trong sự khó! Hiện tại con làm được, thật là khó 
làm mà làm được, khó nhẫn con cũng nhẫn được, khó tu 
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con cũng tu được! Con thật là một vị tu hành tốt ở trong 
Phật giáo". 

 

Đó là: Cầu hạnh Bồ Tát. Cầu cảnh 
giới Bồ Tát. Cầu đạo xuất ly của Bồ Tát. 
Cầu đạo thanh tịnh của Bồ Tát. Cầu tâm 
thanh tịnh rộng lớn của Bồ Tát. Cầu thành 
tựu thần thông của Bồ Tát. Cầu thị hiện 
môn giải thoát của Bồ Tát. Cầu thị hiện sở 
tác nghiệp thế gian của Bồ Tát. Cầu tâm 
tuỳ thuận chúng sinh của Bồ Tát. Cầu môn 
sinh tử Niết Bàn của Bồ Tát. Cầu quán sát 
hữu vi vô vi của Bồ Tát, mà tâm không 
chấp trước. 

 

Đó là:  
1. Không dễ gì cầu được hạnh Bồ Tát, mà con cũng 

cầu được.  
2. Không dễ gì cầu được cảnh giới Bồ Tát, con cũng 

cầu được.  
3. Không dễ gì cầu được đạo xuất ly của Bồ Tát, con 

cũng cầu được.  
4. Không dễ gì cầu được đạo thanh tịnh của Bồ Tát, 

con cũng cầu được.  
5. Không dễ gì cầu được tâm thanh tịnh rộng lớn của 

Bồ Tát, con cũng cầu được.  
6. Không dễ gì cầu được thành tựu thần thông của 

Bồ Tát, con cũng cầu được.  
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7. Không dễ gì cầu được thị hiện môn giải thoát của 
Bồ Tát, con cũng cầu được.  

8. Không dễ gì cầu được cảnh giới thị hiện tất cả sở 
tác nghiệp nơi thế gian của Bồ Tát, con cũng cầu được, tức 
sự nghiệp tuỳ thuận.  

9. Không dễ gì cầu được tâm tuỳ thuận chúng sinh 
của Bồ Tát, con cũng cầu được, mà theo cơ tuỳ thuận.  

10. Không dễ gì cầu môn sinh tử Niết Bàn của Bồ 
Tát, con cũng cầu được. Do đó: "Chẳng trụ Niết Bàn, là 
môn sinh tử. Chẳng trụ sinh tử, tức môn Niết Bàn". 

11. Không dễ gì cầu quán sát hữu vi và vô vi của Bồ 
Tát, mà trong tâm không chấp trước, nhưng con cũng cầu 
được đạo lý thấu rõ chẳng một, chẳng khác, trong tâm 
chẳng chấp trước, tức cũng là sớm sẽ được đầy đủ đại hạnh 
của Phổ Hiền. 

 

Thiện nam tử! Ta đắc được lực tự tại 
quyết định giải, mắt tin thanh tịnh, trí huệ 
quang minh chiếu sáng. 

 

Thiện nam tử! Ta đắc được tam muội thắng giải 
quán cảnh tử tại, tác dụng tự tại, trí quyết định, tin không 
do dự. Mắt tin của ta thanh tịnh, thấy rõ phân minh, trí huệ 
quang minh quyết định của ta chiếu sáng tất cả. 

 

Quán khắp cảnh giới, lìa khỏi tất cả 
chướng ngại, khéo léo quán sát. Mắt sáng 
thấu triệt khắp, đầy đủ hạnh thanh tịnh. Đi 
đến mười phương tất cả cõi nước, cung 
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kính cúng dường tất cả chư Phật. Thường 
niệm tất cả chư Phật Như Lai, tổng trì 
chánh pháp của tất cả chư Phật. Thường 
thấy tất cả chư Phật mười phương. 

 

Ta dùng mắt tin để quán sát khắp tất cả cảnh giới, lìa 
khỏi tất cả chướng ngại, và tất cả các cái, các thủ. Ta khéo 
léo quán sát tất cả sắc tướng, dùng mắt tin quán khắp cảnh 
giới, tận cùng như pháp giới, cảnh giới gì ta cũng đều nhận 
thức được, đầy đủ hạnh thanh tịnh. Ta có thể đi đến mười 
phương tất cả cõi nước, cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật. Lại hay thường niệm danh hiệu tất cả chư Phật Như 
Lai, tổng trì chánh pháp của tất cả chư Phật. Thường thấy 
tất cả chư Phật mười phương. 

 

Đó là: Ở phương đông thấy một đức 
Phật. Hai đức Phật. Mười đức Phật. Trăm 
đức Phật. Ngàn đức Phật. Trăm ngàn đức 
Phật. Ức đức Phật. Ngàn ức đức Phật. 
Trăm ngàn ức đức Phật. Na do tha ức đức 
Phật. Trăm Na do tha ức đức Phật. Ngàn 
Na do tha ức đức Phật. Trăm ngàn Na do 
tha ức đức Phật. Cho đến thấy vô số. Vô 
lượng. Vô biên. Vô đẳng. Bất khả số. Bất 
khả xưng. Bất khả tư. Bất khả lượng. Bất 
khả thuyết. Bất khả thuyết bất khả thuyết 
đức Phật. Cho đến thấy các đức Phật nhiều 
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như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Các đức 
Phật nhiều như số hạt bụi bốn thiên hạ. 
Các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn 
thế giới. Các đức Phật nhiều như số hạt bụi 
hai ngàn thế giới. Các đức Phật nhiều như 
số hạt bụi ba ngàn thế giới. Các đức Phật 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Cho 
đến các đức Phật nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Như ở 
phương đông, phương nam tây bắc, bốn 
hướng, trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Đó là: Ở phương đông thấy một đức Phật. Hai đức 
Phật. Mười đức Phật. Trăm đức Phật. Ngàn đức Phật. Trăm 
ngàn đức Phật. Ức đức Phật. Ngàn ức đức Phật. Trăm ngàn 
ức đức Phật. Na do tha ức đức Phật. Trăm Na do tha ức 
đức Phật. Ngàn Na do tha ức đức Phật. Trăm ngàn Na do 
tha ức đức Phật. Cho đến thấy vô số. Vô lượng. Vô biên. 
Vô đẳng. Bất khả số. Bất khả xưng. Bất khả tư. Bất khả 
lượng. Bất khả thuyết. Bất khả thuyết bất khả thuyết đức 
Phật. Cho đến thấy các đức Phật nhiều như số hạt bụi cõi 
Diêm Phù Đề. Các đức Phật nhiều như số hạt bụi bốn thiên 
hạ. Các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn thế giới. Các 
đức Phật nhiều như số hạt bụi hai ngàn thế giới. Các đức 
Phật nhiều như số hạt bụi ba ngàn thế giới. Các đức Phật 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Cho đến các đức Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
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Như ở phương đông, phương nam tây bắc, bốn hướng, trên 
dưới, cũng lại như thế. 

 

Trong mỗi phương: Hết thảy chư 
Phật, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thân hình, 
đủ thứ thần thông, đủ thứ du hí, đủ thứ 
chúng hội đạo tràng trang nghiêm, đủ thứ 
quang minh vô biên chiếu sáng, đủ thứ cõi 
nước, đủ thứ thọ mạng. Tuỳ thuận đủ thứ 
tâm ưa thích của chúng sinh, mà thị hiện 
đủ thứ môn thành Chánh Giác. Ở trong đại 
chúng mà làm sư tử hống.  

 

Trong mỗi phương: Hết thảy chư Phật, đều dùng đủ 
thứ sắc tướng, đủ thứ thân hình, đủ thứ thần thông, đủ thứ 
du hí, đủ thứ chúng hội đạo tràng trang nghiêm, dùng đủ 
thứ quang minh vô biên chiếu sáng tất cả, đủ thứ cõi nước, 
đủ thứ thọ mạng. Tuỳ thuận đủ thứ tâm ưa thích của chúng 
sinh, mà thị hiện đủ thứ pháp môn thành Chánh Giác, 
thành Phật. Ở trong đại chúng mà sư tử hống, thuyết pháp 
giáo hoá chúng sinh.  

 

Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được pháp 
môn nghĩ nhớ tất cả cảnh giới chư Phật trí 
huệ quang minh thấy khắp. Đâu thể biết rõ 
vô biên hạnh môn trí huệ thanh tịnh của 
các đại Bồ Tát. 
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Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được pháp môn nghĩ nhớ 
tất cả cảnh giới chư Phật, dùng trí huệ quang minh thấy 
khắp tất cả chư Phật. Ta đâu thể nào biết rõ vô biên hạnh 
môn trí huệ thanh tịnh của tất cả các đại Bồ Tát? 

Trong Đại Trí Độ Luận có nói: "Bồ Tát dùng Bát 
Nhã Ba La Mật làm mẹ, ban chu tam muội làm cha, nương 
Phật mới thành thắng hạnh khác". Cho nên pháp niệm Phật, 
là đạo thượng Thánh hạ phàm cùng tu, là pháp bậc trí kẻ 
ngu đều tu hành, nhờ vào sự chuyên nhất và Phật lực, nên 
đắc được lợi ích thù thắng, vượt qua các pháp môn khác. Ở 
trong Kinh Đại Tập có nói: "Thời mạt pháp, người tu hiếm 
người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới vượt qua 
được sinh tử". 

 

Đó là: Môn niệm Phật trí quang chiếu 
khắp, vì thường thấy tất cả cõi nước chư 
Phật, đủ thứ cung điện đều nghiêm tịnh. 
Môn khiến cho tất cả chúng sinh niệm 
Phật, vì tuỳ tâm ưa thích của các chúng 
sinh, đều khiến cho thấy Phật được thanh 
tịnh. Môn khiến cho an trụ lực niệm Phật, 
vì khiến cho nhập vào trong mười lực của 
Như Lai. Môn an trụ pháp niệm Phật, vì 
thấy vô lượng Phật lắng nghe pháp. Môn 
niệm Phật chiếu sáng các phương, vì đều 
thấy biển chư Phật trong tất cả thế giới 
đồng nhau không khác biệt. Môn niệm 
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Phật vào không thể thấy xứ, vì đều thấy 
việc thần thông tự tại của chư Phật trong 
tất cả cảnh vi tế. Môn niệm Phật trụ nơi 
các kiếp, vì trong tất cả kiếp, thường thấy 
các việc làm của Như Lai, không tạm bỏ. 
Môn niệm Phật trụ tất cả thời, vì nơi tất cả 
thời thường thấy Như Lai cùng ở gần gũi, 
chẳng xả lìa. Môn niệm Phật trụ tất cả cõi, 
vì tất cả cõi nước, đều thấy thân Phật, vượt 
qua tất cả không gì bằng. Môn niệm Phật 
trụ tất cả đời, vì tuỳ sự ưa thích nơi tâm 
mình, thấy khắp các Như Lai ba đời. 

 

Đó là: Pháp môn niệm Phật trí huệ quang minh chiếu 
khắp, vì thường thấy cảnh giới tất cả cõi nước chư Phật đủ 
thứ cung điện đều trang nghiêm thanh tịnh. Lại có pháp 
môn khiến cho tất cả chúng sinh niệm Phật, vì tuỳ thuận 
tâm ưa thích của các chúng sinh, đều khiến cho họ thấy 
được Phật, mà đắc được diệu đạo thanh tịnh vô vi. Lại có 
pháp môn niệm Phật khiến cho chúng sinh an trụ vào trong 
mười lực của Phật, vì khiến cho chúng sinh chứng nhập 
vào trong mười lực của Như Lai. Lại có pháp môn niệm 
Phật khiến cho chúng sinh an trụ vào trong Phật pháp, vì 
thấy được vô lượng Phật, lắng nghe chánh pháp. Lại có 
pháp môn niệm Phật chiếu sáng các phương, vì hoàn toàn 
đều thấy được biển chư Phật trong tất cả thế giới, đồng 
nhau không khác biệt. Lại có pháp môn niệm Phật chứng 
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nhập không thể thấy xứ, vì đều thấy được việc thần thông 
tự tại của chư Phật trong tất cả cảnh giới vi tế. Lại có pháp 
môn niệm Phật trụ trong tất cả kiếp, vì trong tất cả kiếp 
thời gian lâu dài, thường thấy các việc làm của Như Lai, 
không tạm bỏ. Lại có pháp môn niệm Phật trụ vào tất cả 
thời, vì tất cả thời thường thấy Như Lai cùng ở gần gũi, 
chẳng xả lìa. Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tất cả cõi 
Phật, vì trong tất cả cõi nước, đều thấy thân Phật, tướng tốt 
quang minh vượt qua hết thảy tất cả không gì sánh bằng. 
Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tất cả đời, vì tuỳ sự ưa 
thích nơi tâm mình, thấy khắp cảnh giới các Như Lai ba 
đời. 

 

Môn niệm Phật trụ tất cả cảnh giới, vì 
khắp trong tất cả các cảnh giới, thấy các 
Như Lai thứ lớp thị hiện.  

Môn niệm Phật trụ tịch diệt, vì ở trong 
một niệm, thấy tất cả cõi, tất cả chư Phật 
thị hiện Niết Bàn.  

Môn niệm Phật trụ xa lìa, vì ở trong 
một niệm, thấy tất cả chư Phật, từ chỗ ở 
mà ra đi.  

Môn niệm Phật trụ rộng lớn, vì tâm 
thường quán sát mỗi mỗi thân Phật, đầy 
khắp tất cả các pháp giới.  
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Môn niệm Phật trụ vi tế, vì nơi đầu sợi 
lông, có bất khả thuyết Như Lai xuất hiện, 
đều đến chỗ Phật mà thừa sự.  

Môn niệm Phật trụ trang nghiêm, vì 
trong một niệm, thấy tất cả cõi đều có chư 
Phật thành Đẳng Chánh Giác hiện thần 
biến.  

Môn niệm Phật trụ năng sự, vì thấy 
tất cả chư Phật xuất hiện thế gian, phóng 
trí huệ quang, chuyển bánh xe pháp.  

Môn niệm Phật trụ tâm tự tại, vì biết 
tuỳ theo hết thảy sự mong muốn của tâm 
mình, tất cả chư Phật hiện hình tượng.  

Môn niệm Phật trụ nghiệp mình, vì 
biết tuỳ theo sự tích tập nghiệp của chúng 
sinh, hiện hình tượng khiến cho họ giác 
ngộ.  

Môn niệm Phật trụ thần biến, vì thấy 
Phật ngồi hoa sen rộng lớn, khắp cùng 
pháp giới mà nở ra.  

Môn niệm Phật trụ hư không, vì quán 
sát hết thảy thân mây của Như Lai, trang 
nghiêm pháp giới hư không giới. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  272 
 

Lại có pháp môn niệm Phật trụ tất cả cảnh giới, vì 
khắp trong tất cả các cảnh giới, thấy các Như Lai thứ lớp 
thị hiện thành Phật. Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tịch 
diệt, vì ở trong một niệm, thấy tất cả cõi và tất cả chư Phật 
thị hiện Niết Bàn. Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi xa 
lìa, vì ở trong một niệm, thấy tất cả chư Phật, từ chỗ đạo 
tràng của mình ở mà ra đi, đi đến đạo tràng thế giới khác. 
Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi rộng lớn, vì tâm thường 
quán sát mỗi mỗi thân Phật, đầy khắp tất cả các pháp giới, 
không thiếu không thừa. Lại có pháp môn niệm Phật trụ 
nơi vi tế, vì nơi đầu một sợi lông, có bất khả thuyết Như 
Lai xuất hiện, đều đi đến chỗ các Ngài mà thừa sự lễ bái. 
Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi trang nghiêm, vì ở 
trong một niệm, thấy tất cả cõi đều có chư Phật thành Đẳng 
Chánh Giác thị hiện thần thông biến hoá. Lại có pháp môn 
niệm Phật trụ nơi năng sự, vì thấy tất cả chư Phật xuất hiện 
nơi thế gian, phóng trí huệ quang minh, chuyển bánh xe 
pháp. Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi tâm tự tại, vì biết 
tuỳ theo hết thảy sự mong muốn của tâm mình, tất cả chư 
Phật thị hiện hình tượng. Lại có pháp môn niệm Phật trụ 
nơi nghiệp mình, vì biết tuỳ thuận sự tích tập nghiệp của tất 
cả chúng sinh, mà hiện hình tượng, thọ đủ thứ quả báo, 
khiến cho họ giác ngộ mà thoát khỏi ba cõi. Lại có pháp 
môn niệm Phật trụ nơi thần biến, vì thấy Phật ngồi hoa sen 
rộng lớn, nở ra khắp cùng pháp giới, để vì chúng sinh 
thuyết pháp. Lại có pháp môn niệm Phật trụ nơi hư không, 
vì để quán sát hết thảy thân mây của Như Lai, trang 
nghiêm đầy khắp pháp giới hư không giới. 
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Mà ta làm sao biết được nói được 
hạnh công đức đó?  

Thiện nam tử! Ở phương nam có nước 
tên là Hải Môn. Ở đó có vị Tỳ Kheo hiệu là 
Hải Vân, ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát 
đạo?    

 

Ta chỉ đắc được pháp môn niệm Phật như đã nói ở 
trên, làm sao ta biết được, nói được, hạnh công đức của Bồ 
Tát tu hành?  

Thiện nam tử! Ở phương nam có một nước, tên là 
Hải Môn. Ở đó có vị Tỳ Kheo Thánh nhân hiệu là Hải Vân. 
Vị Tỳ Kheo đó lấy sự quán biển làm pháp môn, dùng phổ 
nhãn pháp vân thấm nhuần tất cả, tâm ý mây từ bi sâu 
rộng. Thiện nam tử, ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm 
thế nào học hạnh của Bồ Tát tu hành và đạo của Bồ Tát tu 
hành"!    

 

Tỳ Kheo Hải Vân có thể phân biệt nói 
phát khởi nhân duyên căn lành rộng lớn.  

Thiện nam tử! Tỳ Kheo Hải Vân sẽ 
khiến cho ngươi vào bậc trợ đạo rộng lớn. 
Sẽ khiến cho ngươi sinh sức căn lành rộng 
lớn. Sẽ vì ngươi nói nhân phát tâm bồ đề. 
Sẽ khiến cho ngươi sinh thừa quang minh 
rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi tu Ba La Mật 
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rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi vào các biển 
hạnh rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi viên 
mãn bánh xe thệ nguyện rộng lớn. Sẽ khiến 
cho ngươi thanh tịnh môn trang nghiêm 
rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi sinh sức từ bi 
rộng lớn. 

 

Tỳ Kheo Hải Vân có thể vì ngươi phân biệt giải nói 
kỹ càng, khiến cho ngươi phát khởi nhân duyên căn lành 
rộng lớn. Thiện nam tử! Tỳ Kheo Hải Vân sẽ khiến cho 
ngươi chứng nhập vào bậc trợ đạo rộng lớn. Sẽ khiến cho 
ngươi sinh ra sức căn lành rộng lớn. Sẽ vì ngươi nói nhân 
phát tâm bồ đề. Sẽ khiến cho ngươi sinh Phật thừa quang 
minh rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi tu pháp môn Ba La Mật 
đến bờ kia rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi chứng nhập vào 
các biển hạnh rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi viên mãn bánh 
xe pháp thệ nguyện rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi thanh 
tịnh môn trang nghiêm rộng lớn. Sẽ khiến cho ngươi sinh 
sức từ bi rộng lớn. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Tỳ 
Kheo Đức Vân, đi nhiễu bên phải quán sát, 
rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ dưới chân Tỳ 
Kheo Đức Vân, năm thể sát đất, sau đó đi nhiễu bên phải 
Tỳ Kheo Đức Vân, quán sát đức hạnh của Tỳ Kheo Đức 
Vân và từ biệt mà đi. Đi đến tham kiến vị thiện tri thức thứ 
hai. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

2. TỲ KHEO HẢI VÂN  
PHÓ THÁC THỨ HAI TRỊ ĐỊA TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
suy gẫm lời dạy của thiện tri thức. Chánh 
niệm quán sát môn trí huệ quang minh. 
Chánh niệm quán sát môn Bồ Tát giải 
thoát. Chánh niệm quán sát môn Bồ Tát 
tam muội. Chánh niệm quán sát môn Bồ 
Tát đại hải. Chánh niệm quán sát môn chư 
Phật hiện tiền. Chánh niệm quán sát môn 
chư Phật phương sở. Chánh niệm quán sát 
môn chư Phật quỹ tắc. Chánh niệm quán 
sát môn chư Phật đồng cõi hư không. 
Chánh niệm quán sát môn chư Phật xuất 
hiện thứ lớp. Chánh niệm quán sát môn 
chư Phật sở nhập phương tiện. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng suy gẫm đạo lý 
lời dạy của thiện tri thức. Cho nên chuyên tâm nhất chí, 
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chẳng có tạp niệm nào khác, chẳng có vọng tưởng nào 
khác. 

1. Chuyên tâm chánh niệm quán sát môn trí huệ 
quang minh của thiện tri thức chỉ dạy, tức cũng là quán 
cảnh tự tại.  

2. Chánh niệm quán sát môn Bồ Tát giải thoát của 
thiện tri thức chỉ dạy.  

3. Chánh niệm quán sát môn Bồ Tát tam muội của 
thiện tri thức chỉ dạy.  

4. Chánh niệm quán sát môn số lượng Bồ Tát tựa 
như đại hải, tức cũng là tư duy đủ thứ chúng hội ở trước.  

5. Chánh niệm quán sát môn chư Phật hiện tiền.  
6. Chánh niệm quán sát môn hết thảy đạo tràng của 

chư Phật ở trong mười phương.  
7. Chánh niệm quán sát môn giới luật và quỹ tắc của 

chư Phật nói.  
8. Chánh niệm quán sát môn chư Phật đầy khắp tất 

cả đồng với cõi hư không.  
9. Chánh niệm quán sát môn chư Phật trước sau thứ 

lớp xuất hiện thành Chánh Giác.  
10. Chánh niệm quán sát môn chư Phật tuỳ thuận 

tâm ưa thích của chúng sinh, mà chứng nhập vô lượng 
phương tiện. 

 

Thiện Tài đồng tử từ từ đi về phương 
nam, đến nước Hải Môn. Hướng về Tỳ 
Kheo Hải Vân đảnh lễ dưới chân Ngài. Đi 
nhiễu bên phải, rồi ở trước chắp tay, nói 
như vầy: Đức Thánh! Con từ trước đã phát 
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tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, muốn 
vào biển tất cả biển trí vô thượng, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào có thể bỏ nhà thế 
tục, sinh vào nhà Như Lai? Làm thế nào có 
thể vượt qua biển sinh tử, nhập vào biển trí 
của Phật? Làm thế nào có thể lìa bậc phàm 
phu, nhập vào bậc Như Lai? Làm thế nào 
có thể dứt dòng sinh tử, nhập vào dòng Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào có thể phá vòng 
sinh tử, thành vòng nguyện Bồ Tát? Làm 
thế nào có thể diệt cảnh giới ma, hiển cảnh 
giới Phật? Làm thế nào có thể cạn biển ái 
dục, nuôi lớn biển đại bi? Làm thế nào có 
thể đóng cửa các nạn cõi ác, khai mở cửa 
đại Niết Bàn? Làm thế nào có thể thoát 
khỏi thành ba cõi, nhập vào thành nhất 
thiết trí? Làm thế nào có thể xả bỏ tất cả 
đồ vật chơi tốt, đều dùng lợi ích tất cả 
chúng sinh? 

 

Thiện Tài đồng tử từng bước, từng bước, đi về 
hướng nam, đến nước Hải Môn. Tại đạo tràng của Tỳ Kheo 
Hải Vân, Thiện Tài đồng tử hướng về Tỳ Kheo Hải Vân 
đảnh lễ dưới chân Ngài, cung kính đi nhiễu bên phải, rồi 
chắp tay lại ở trước mặt Tỳ Kheo Hải Vân, cung kính nói 
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như vầy: "Ngài là bậc Thánh trên thế gian có đại trí huệ! 
Con từ trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
con muốn chứng nhập vào biển tất cả biển trí vô thượng, 
mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào có thể bỏ nhà thế tục 
phiền não, sinh vào nhà Như Lai, chứng được quả vị Phật? 
Làm thế nào có thể vượt qua biển khổ sinh tử, chứng nhập 
vào biển trí huệ của Phật? Làm thế nào có thể lìa khỏi bậc 
phàm phu, chứng nhập vào bậc Như Lai? Làm thế nào có 
thể dứt trừ dòng sinh tử, chứng nhập vào dòng pháp tánh 
của bậc Thánh nhân? Làm thế nào có thể phá được sinh tử 
luân hồi, thành tựu vòng đại nguyện của Bồ Tát? Làm thế 
nào mới có thể diệt trừ được cảnh giới ma, hiển hiện cảnh 
giới Phật? Làm thế nào mới có thể làm khô cạn được biển 
ái dục, dưỡng lớn biển đại bi? Làm thế nào mới có thể 
đóng chặt cửa các khổ nạn ác thú, khai mở cửa đại Niết 
Bàn thường lạc ngã tịnh? Làm thế nào mới có thể thoát 
khỏi thành ba cõi, nhập vào thành Nhất thiết trí? Làm thế 
nào mới có thể xả bỏ tất cả đồ vật chơi tốt, đều dùng để lợi 
ích tất cả chúng sinh? 

 

Bấy giờ, Tỳ Kheo Hải Vân bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện nam tử! Ngươi đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
chăng?  

Thiện Tài thưa: Vâng! Con từ trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 
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Lúc đó, Tỳ Kheo Hải Vân bảo Thiện Tài rằng: 
"Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác chăng"?  

Thiện Tài đồng tử thưa: "Vâng! Từ lâu con đã phát 
tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". Vì phát tâm rất 
khó, nếu không phát tâm, thì không thể nào kham nhận 
được pháp, chẳng phải là bậc pháp khí. 

 

Tỳ Kheo Hải Vân nói: Thiện nam tử! 
Nếu các chúng sinh không trồng căn lành, 
thì không thể phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Phải đắc được phổ môn 
căn lành quang minh. Đầy đủ đạo chân 
thật tam muội trí quang. Sinh ra đủ thứ 
biển phước rộng lớn, nuôi lớn pháp trắng 
tịnh, không có giải đãi. Phụng thờ thiện tri 
thức, không sinh mỏi nhàm. Không kể thân 
mạng, không hề cất chứa, tâm bình đẳng 
như đất, không có cao thấp. Tánh thường 
thương xót tất cả chúng sinh. Nơi các cõi, 
chuyên niệm không bỏ, luôn thích quán sát 
cảnh giới Như Lai. Như vậy mới có thể 
phát tâm bồ đề. 

 

Tỳ Kheo Hải Vân nói: "Thiện nam tử! Nếu các 
chúng sinh không trồng căn lành, thì không thể phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải đắc được phổ 
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môn căn lành quang minh, tức cũng là quá khứ đã từng 
trồng pháp môn Phổ Hiền, thành tựu giống tánh. Phải đầy 
đủ đạo chân thật tam muội trí huệ quang, rõ tâm tịch chiếu, 
sinh ra đức của Phật. Phải sinh ra đủ thứ biển phước rộng 
lớn, dưỡng lớn pháp trắng tịnh, không có giải đãi. Phải thờ 
phụng thiện tri thức, không sinh tâm mỏi nhàm. Thậm chí 
không kể thân tâm tánh mạng của chính mình. Có vật gì 
quý báu, đều cúng dường thiện tri thức, không hề cất chứa 
cho chính mình, tâm bình đẳng như đất, không có cao thấp. 
Tánh thường thương xót tất cả chúng sinh. Đối với các cõi 
dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đều chuyên niệm không bỏ, 
luôn luôn ưa thích quán sát cảnh giới Như Lai. Như vậy 
mới có thể phát tâm bồ đề. 

 

Người phát tâm bồ đề. Đó là: Phát tâm 
đại bi, vì cứu khắp tất cả chúng sinh. Phát 
tâm đại từ, vì bình đẳng giúp đỡ tất cả thế 
gian. Phát tâm an lạc, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh diệt các khổ. Phát tâm lợi ích, 
vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa pháp ác. 
Phát tâm ai mẫn, vì người có sợ hãi, đều 
giữ gìn. Phát tâm vô ngại, vì xả lìa tất cả 
các chướng ngại. Phát tâm rộng lớn, vì tất 
cả pháp giới đều đầy khắp. Phát tâm vô 
biên, vì đồng cõi hư không, chẳng có chỗ 
nào mà không đi đến. Phát tâm rộng lớn, vì 
đều thấy tất cả các Như Lai. Phát tâm 
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thanh tịnh, vì trí huệ không trái với pháp 
ba đời. Phát tâm trí huệ, vì vào khắp biển 
nhất thiết trí huệ. 

 

Người phát tâm bồ đề. Đó là: Phải phát tâm đại bi, vì 
cứu khắp tất cả chúng sinh. Phải phát tâm đại từ, vì bình 
đẳng giúp đỡ tất cả thế gian. Phải phát tâm an lạc, vì khiến 
cho tất cả chúng sinh diệt trừ các khổ nạn. Phải phát tâm 
lợi ích, vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tất cả pháp 
ác. Phải phát tâm ai mẫn, vì phàm là có người nào có sự sợ 
hãi, đều phải giữ gìn họ. Phải phát tâm vô ngại, vì xả lìa tất 
cả các chướng ngại. Phải phát tâm rộng lớn, vì tất cả pháp 
giới đều đầy khắp. Phải phát tâm vô biên không bờ mé, vì 
độ lượng đồng với cõi hư không, chẳng có chỗ nào không 
đi đến. Phải phát tâm rộng lớn, vì hoàn toàn đều thấy được 
tất cả các Như Lai. Phải phát tâm thanh tịnh, vì trí huệ 
không trái với tất cả Phật pháp ba đời. Phải phát tâm trí 
huệ, vì vào khắp biển nhất thiết trí huệ. 

 

Thiện nam tử! Ta ở nước Hải Môn 
nầy, đã mười hai năm. Thường dùng biển 
cả làm cảnh giới. Đó là: Suy gẫm biển cả 
rộng lớn vô lượng. Suy gẫm biển cả thâm 
sâu khó dò. Suy gẫm biển cả dần dần sâu 
rộng. Suy gẫm biển cả vô lượng các báu kỳ 
diệu trang nghiêm. Suy gẫm biển cả chứa 
vô lượng nước. Suy gẫm nước biển cả màu 
sắc khác nhau không thể nghĩ bàn. Suy 
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gẫm biển cả nơi chỗ ở của vô lượng chúng 
sinh. Suy gẫm biển cả dung thọ đủ thứ 
chúng sinh thân lớn. Suy gẫm biển cả thọ 
được nước của một trận mưa lớn. Suy gẫm 
biển cả không tăng, không giảm. 

 

Thiện nam tử! Ta ở nước Hải Môn nầy, đã mười hai 
năm. Ta thường dùng biển cả làm một thứ cảnh giới tu đạo. 
Đó là: Ta thường suy gẫm biển cả rộng lớn vô lượng, 
chẳng có gì có thể to lớn sánh bằng biển cả, tức cũng là 
tâm lợi ích có thể lợi ích chúng sinh rộng lớn. Ta lại 
thường suy gẫm biển cả thâm sâu khó dò, chẳng cách chi 
có thể dò lường được cứu kính sâu bao nhiêu, đây cũng là 
ví dụ tâm đại bi thâm sâu, không thể dò lường được. Ta lại 
thường suy gẫm biển cả dần dần sâu rộng, tức cũng là ví dụ 
tâm an lạc, những gì tâm chúng sinh thế gian ưa thích, ta 
đều có thể ban cho họ đủ thứ. Ta lại thường suy gẫm biển 
cả vô lượng các báu kỳ diệu trang nghiêm, đây là ví dụ tâm 
an trụ, nếu có chúng sinh ác hạnh, thì khiến cho họ an trụ 
nơi thiện hạnh. Ta lại thường suy gẫm biển cả chứa vô 
lượng nước, bất cứ nước ở đâu cũng đều chảy vào biển cả, 
do đó có câu: "Biển cả dung nạp trăm sông", tức là ví dụ 
tâm thương xót, hoàn toàn bao nạp tất cả chúng sinh. Ta lại 
thường suy gẫm nước biển màu sắc khác nhau không thể 
nghĩ bàn, tuy cùng là một biển, nhưng có nước màu vàng, 
có nước màu đen, có nước màu xanh, nước có đủ thứ màu 
sắc khác nhau, không thể nghĩ bàn, đây là ví dụ tâm nhiếp 
thọ, hay nhiếp thọ đủ thứ ngoại đạo, trở về chánh tín, giống 
như nước, tuy nhiều màu, nhưng cùng ở trong biển. Ta lại 
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thường suy gẫm biển cả nơi chỗ ở của vô lượng các loài 
chúng sinh, tức là ví dụ tâm giữ gìn, giữ gìn chúng sinh đã 
phát tâm, giúp đỡ vô lượng chúng sinh. Ta lại thường suy 
gẫm biển cả có thể dung thọ đủ thứ chúng sinh thân lớn, 
tức là ví dụ tâm đồng với mình, nhiếp thọ chúng sinh bồ đề 
đại nguyện, như thân mình có. Ta lại thường suy gẫm biển 
cả thọ được nước của một trận mưa lớn, tức là ví dụ tâm 
sư, có chúng sinh ở trong đạo đại thừa, học tập tinh tấn 
hướng tới, như là sư, sư tất sẽ thọ mưa pháp lớn. Ta lại 
thường suy gẫm biển cả không tăng không giảm, tức là ví 
dụ tâm đạo sư, đối với người có công đức, kính như Phật. 

 

Thiện Tài đồng tử! Khi ta suy gẫm thì 
lại nghĩ như vầy: Trong thế gian, còn có gì 
rộng lớn hơn biển nầy chăng? Còn có gì vô 
lượng hơn biển nầy chăng? Còn có gì thâm 
sâu hơn biển nầy chăng? Còn có gì đặc biệt 
hơn biển nầy chăng? 

 

Thiện Tài đồng tử! Khi ta suy gẫm biển cả thì lại 
nghĩ như vầy: "Trong thế gian, còn có gì rộng lớn hơn biển 
nầy chăng? Còn có gì vô lượng vô số hơn biển nầy chăng? 
Còn có gì thâm sâu hơn biển nầy chăng? Còn có gì đặc biệt 
thù thắng hơn biển nầy chăng"? 

 

Thiện Tài đồng tử! Khi ta nghĩ như 
vậy, thì ở dưới biển nầy, có một hoa sen 
lớn, đột nhiên xuất hiện. Dùng vô năng 
thắng nhân đà la ni báu làm cộng, lưu ly 
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báu làm cánh, vàng Diêm phù đàn làm lá, 
trầm thuỷ làm đài, mã não làm tua, nở 
thơm lan khắp che trùm biển cả. 

 

Thiện Tài đồng tử! Khi ta nghĩ như vậy, thì ở dưới 
biển nầy, có một hoa sen lớn, hốt nhiên xuất hiện. Hoa sen 
đó dùng vô năng thắng nhân đà la ni báu làm cộng, dùng 
lưu ly báu làm cánh, vàng Diêm phù đàn làm lá, hương 
trầm thuỷ làm đài hoa, mã não làm tua hoa, hoa sen đó nở 
thơm lan khắp che trùm biển cả". 

Đây là khi Tỳ Kheo Hải Vân dùng tâm biển thâm 
sâu quán biển pháp, thì tâm hoa, hạnh hoa, tự nhiên nở ra, 
vô lậu tánh đức, chẳng có gì chẳng đầy đủ. 

 

Có trăm vạn A Tu La Vương cầm giữ 
cộng hoa. Trăm vạn lưới ma ni báu trang 
nghiêm, che phủ phía trên. Trăm vạn Long 
Vương mưa nước thơm. Trăm vạn Ca Lâu 
La Vương ngậm những chuỗi ngọc và vải 
lụa báu, thòng rũ chung quanh. Trăm vạn 
La Sát Vương, từ tâm quán sát. Trăm vạn 
Dạ Xoa Vương, cung kính lễ bái. Trăm vạn 
Càn Thát Bà Vương, đủ thứ âm nhạc, khen 
ngợi cúng dường. Trăm vạn Thiên Vương, 
mưa các hoa trời, tràng hoa trời, hương 
trời, hương đốt trời, hương thoa trời, 
hương bột trời, diệu y phục trời, tràng 
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phan lọng trời. Trăm vạn Phạm Vương, cúi 
đầu cung kính đảnh lễ. Trăm vạn Tịnh Cư 
Thiên, chắp tay làm lễ. Trăm vạn Chuyển 
Luân Vương, đều dùng bảy báu trang 
nghiêm cúng dường. Trăm vạn Thần Biển, 
đồng thời xuất hiện, cung kính đảnh lễ. 
Trăm vạn vị quang ma ni báu, quang minh 
chiếu khắp. Trăm vạn tịnh phước ma ni 
báu, dùng làm trang nghiêm. Trăm vạn 
phổ quang ma ni báu, làm thanh tịnh tạng. 
Trăm vạn thù thắng ma ni báu, ánh sáng 
rực rỡ. Trăm vạn diệu tạng ma ni báu, ánh 
sáng chiếu vô biên. Trăm vạn Diêm Phù 
tràng ma ni báu, thứ lớp thẳng hàng. Trăm 
vạn kim cang sư tử ma ni báu, không thể 
phá hoại, thanh tịnh trang nghiêm. Trăm 
vạn nhựt tạng ma ni báu, rộng lớn thanh 
tịnh. Trăm vạn ma ni báu đáng ưa thích, 
đủ thứ các màu sắc. Trăm vạn như ý ma ni 
báu, trang nghiêm vô tận, quang minh 
chiếu sáng. 

 

Có trăm vạn A Tu La Vương cầm giữ cộng hoa sen. 
Có trăm vạn lưới ma ni báu trang nghiêm, che phủ phía 
trên hoa sen. Lại có trăm vạn Long Vương mưa nước 
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thơm. Lại có trăm vạn Ca Lâu La Vương (Chim đại bàng 
cánh vàng) miệng ngậm những chuỗi ngọc và những vải 
lụa báu, thòng rũ chung quanh hoa sen. Lại có trăm vạn La 
Sát Vương, dùng từ tâm để quán sát. Lại có trăm vạn Dạ 
Xoa Vương, cung kính lễ bái. Lại có trăm vạn Càn Thát Bà 
Vương (nhạc Thần), dùng đủ thứ âm nhạc, để khen ngợi 
cúng dường. Lại có trăm vạn Thiên Vương, mưa các hoa 
trời, man trời, hương trời, hương đốt trời, hương thoa trời, 
hương bột trời, diệu y phục trời, tràng phan lọng báu trời. 
Lại có trăm vạn Phạm Vương, cúi đầu cung kính đảnh lễ. 
Lại có trăm vạn Tịnh Cư Thiên, chắp tay làm lễ. Lại có 
trăm vạn Chuyển Luân Thánh Vương, đều dùng bảy báu 
trang nghiêm cúng dường. Lại có trăm vạn Thần Biển, 
đồng thời xuất hiện, cung kính đảnh lễ. Lại có trăm vạn vị 
quang ma ni báu, quang minh chiếu khắp. Lại có trăm vạn 
tịnh phước ma ni báu, dùng làm trang nghiêm. Lại có trăm 
vạn phổ quang ma ni báu, làm thanh tịnh tạng. Lại có trăm 
vạn thù thắng ma ni báu, ánh sáng rất rực rỡ. Lại có trăm 
vạn diệu tạng ma ni báu, ánh sáng chiếu khắp vô biên thế 
giới. Lại có trăm vạn Diêm Phù tràng ma ni báu, thứ lớp 
thẳng hàng. Lại có trăm vạn kim cang sư tử ma ni báu, kiên 
cố không thể phá hoại, thanh tịnh trang nghiêm. Lại có 
trăm vạn nhựt tạng ma ni báu, rộng lớn thanh tịnh. Lại có 
trăm vạn ma ni báu đáng ưa thích, đủ thứ các màu sắc đẹp. 
Lại có trăm vạn như ý ma ni báu, trang nghiêm vô tận, 
quang minh chiếu sáng tất cả thế giới. 

 

Hoa sen lớn đó, do căn lành của Như 
Lai xuất thế mà sinh ra. Tất cả Bồ Tát đều 
sinh tin ưa thích. Mười phương thế giới, 
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thảy đều hiện ra trong hoa sen. Hoa sen đó 
từ pháp như huyễn sinh ra, pháp như 
mộng sinh ra, nghiệp thanh tịnh sinh ra. 
Pháp môn vô tranh trang nghiêm. Nhập 
vào ấn vô vi, trụ môn vô ngại, đầy khắp 
mười phương tất cả cõi nước, tuỳ thuận 
cảnh giới thâm sâu của chư Phật. Trong vô 
số trăm ngàn kiếp, khen ngợi công đức đó, 
không thể nào hết được. 

 

Hoa sen lớn đó, do căn lành của Như Lai xuất thế mà 
sinh ra. Tất cả Bồ Tát đều sinh tâm tin ưa thích. Mười 
phương thế giới, thảy đều hiện ra trong hoa sen. Hoa sen 
đó là từ pháp như huyễn sinh ra, pháp như mộng sinh ra, 
cũng do nghiệp thanh tịnh của chư Phật sinh ra. Được pháp 
môn vô tranh trang nghiêm. Nhập vào pháp ấn vô vi, trụ 
pháp môn vô ngại, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước, 
tuỳ thuận cảnh giới thâm sâu của chư Phật. Dù trong vô số 
trăm ngàn kiếp, khen ngợi công đức đó, không thể nào hết 
được. 

 

 Bấy giờ, ta thấy trên hoa sen đó, có 
một đức Như Lai, ngồi kiết già. Thân Ngài 
từ hoa sen đó cao tới trời Hữu Đỉnh. Toà 
hoa sen báu không thể nghĩ bàn. Đạo tràng 
chúng hội không thể nghĩ bàn. Các tướng 
thành tựu không thể nghĩ bàn. Vẻ đẹp viên 
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mãn không thể nghĩ bàn. Thần thông biến 
hoá không thể nghĩ bàn. Sắc tướng thanh 
tịnh không thể nghĩ bàn. Tướng vô kiến 
đảnh không thể nghĩ bàn. Tướng lưỡi rộng 
dài không thể nghĩ bàn. Thuyết pháp khéo 
léo không thể nghĩ bàn. Âm thanh viên 
mãn không thể nghĩ bàn. Lực không bờ bé 
không thể nghĩ bàn. Thanh tịnh vô uý 
không thể nghĩ bàn. Biện tài rộng lớn 
không thể nghĩ bàn. Lại nhớ đức Phật đó 
đã tu các hạnh không thể nghĩ bàn. Tự tại 
thành đạo không thể nghĩ bàn. Diệu âm nói 
pháp không thể nghĩ bàn. Phổ môn thị hiện 
đủ thứ trang nghiêm không thể nghĩ bàn. 
Tuỳ bên trái phải của đức Phật thấy đều 
khác nhau không thể nghĩ bàn. Tất cả lợi 
ích đều khiến viên mãn không thể nghĩ 
bàn. 

 

Lúc đó, ta thấy trên hoa sen đó, có một đức Như Lai, 
ngồi kiết già. Thân Ngài từ hoa sen đó cao tới trời Hữu 
Đỉnh (cõi trời cao nhất). Toà hoa sen báu đó không thể 
nghĩ bàn. Đạo tràng chúng hội cũng không thể nghĩ bàn. 32 
tướng tốt của Phật thành tựu cũng không thể nghĩ bàn. 80 
vẻ đẹp của Phật viên mãn cũng không thể nghĩ bàn. Thần 
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thông biến hoá của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Sắc 
tướng của Phật thanh tịnh cũng không thể nghĩ bàn. Tướng 
vô kiến đảnh của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Tướng 
lưỡi rộng dài của Phật đó cũng không thể nghĩ bàn. Thuyết 
pháp khéo léo của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn. Âm 
thanh viên mãn của vị Phật đó cũng không thể nghĩ bàn. 
Sức lực không bờ bé của vị Phật đó cũng không thể nghĩ 
bàn. Bốn vô uý thanh tịnh của vị Phật đó cũng không thể 
nghĩ bàn. Biện tài rộng lớn của vị Phật đó cũng không thể 
nghĩ bàn. Ta lại nhớ đức Phật đó trong quá khứ đã từng tu 
các hạnh không thể nghĩ bàn. Tự tại thành đạo của vị Phật 
đó cũng không thể nghĩ bàn. Diệu âm nói pháp của vị Phật 
đó cũng không thể nghĩ bàn. Phổ môn thị hiện đủ thứ trang 
nghiêm giáo hoá chúng sinh của vị Phật đó cũng không thể 
nghĩ bàn. Tuỳ bên trái phải của đức Phật thấy tướng đều 
khác nhau không thể nghĩ bàn. Vị Phật đó đem tất cả lợi 
ích đều khiến chúng sinh viên mãn cũng không thể nghĩ 
bàn. 

 

Bấy giờ, đức Như Lai đó liền dơ tay 
phải ra mà rờ đầu ta. Vì ta diễn nói pháp 
môn Phổ nhãn. Khai thị tất cả cảnh giới 
Như Lai. Hiển phát các hạnh của tất cả Bồ 
Tát. Xiển minh tất cả diệu pháp của chư 
Phật. Tất cả bánh xe pháp, đều nhập vào 
trong đó. Hay tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật. Hay phá tan tất cả dị đạo tà luận. 
Hay diệt tất cả các chúng ma quân. Hay 
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khiến chúng sinh đều sinh hoan hỉ. Hay 
chiếu tâm hạnh tất cả chúng sinh. Hay 
thấu rõ các căn tất cả chúng sinh. Tuỳ tâm 
chúng sinh, đều khiến cho họ khai ngộ. 

 

Lúc đó, đức Như Lai đó liền dơ tay phải ra, mà rờ 
đầu ta Tỳ Kheo Hải Vân. Vì ta diễn nói pháp môn phổ 
nhãn quang minh chiếu sáng. Đây là pháp môn bí mật, tức 
là trong một pháp thấy tất cả pháp, trong một mắt thấy 
cảnh mười mắt. Trong sở thấy, đã có cái năng thấy. Trong 
cái năng thấy, có sở thấy. Ngài vì ta khai thị tất cả cảnh 
giới của Như Lai. Hiển bày khai phát các hạnh của tất cả 
Bồ Tát tu hành. Xiển minh tất cả diệu pháp của chư Phật. 
Tất cả bánh xe pháp, đều nhập vào trong đó. Hay thanh 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Hay phá tan tất cả dị đạo tà 
luận. Lại hay tiêu diệt tất cả các chúng ma quân. Lại hay 
khiến tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỉ. Lại hay chiếu tâm 
hạnh của tất cả chúng sinh. Lại hay thấu rõ các căn tất cả 
chúng sinh. Lại hay tuỳ thuận tâm chúng sinh, đều khiến 
cho họ khai ngộ. 

 

Ta từ chỗ đức Như Lai đó, nghe pháp 
môn nầy. Thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ quán 
sát. Giả sứ có người, dùng lượng mực như 
biển cả, cây viết nhóm nhiều như núi Tu 
Di, biên chép pháp môn Phổ Nhãn nầy, 
một môn trong một phẩm, một pháp trong 
một môn, một nghĩa trong một pháp, một 
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câu trong một nghĩa, cũng không được 
chút phần, hà huống là hết được. 

 

Ta từ chỗ đức Như Lai đó ngồi trên hoa sen, nghe 
được pháp môn nầy. Ta thường thọ trì đọc tụng, thường 
nghĩ nhớ quán sát pháp môn nầy. Giả sứ có người, dùng 
lượng mực như biển cả, cây viết nhóm nhiều như núi Tu 
Di, biên chép pháp môn phổ nhãn nầy, một môn trong một 
phẩm, một pháp trong một môn, một nghĩa trong một pháp, 
một câu trong một nghĩa, cũng không biên chép được chút 
phần, hà huống là biên chép hết được. Đây là cảnh giới 
mực biển biên chép không cạn được. Trong luận đại thừa 
có nói: "Nước biển cả dùng làm mực, nhóm bút lại nhiều 
như núi Tu Di, cây cỏ bốn thiên hạ dùng làm bút, chúng 
sinh trên đất dưới nước trong ba ngàn đại thiên thế giới, 
đều làm Pháp Sư, trong khoản sát na, sở thọ pháp môn, 
không thể hết được". 

 

Thiện nam tử! Ta ở chỗ đức Phật đó 
một ngàn hai trăm năm, thọ trì pháp môn 
Phổ Nhãn như vậy. Trong mỗi ngày, dùng 
văn trì đà la ni quang minh, lãnh thọ vô số 
phẩm. Dùng tịch tĩnh môn đà la ni quang 
minh, hướng nhập vào vô số phẩm. Dùng 
vô biên triền đà la ni quang minh, vào 
khắp vô số phẩm. Dùng tuỳ địa quán sát đà 
la ni quang minh, phân biệt vô số phẩm. 
Dùng oai lực đà la ni quang minh, nhiếp 
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khắp vô số phẩm. Dùng liên hoa trang 
nghiêm đà la ni quang minh, dẫn phát vô 
số phẩm. Dùng thanh tịnh ngôn âm đà la ni 
quang minh, khai diễn vô số phẩm. Dùng 
hư không tạng đà la ni quang minh, hiển 
thị vô số phẩm. Dùng quang tụ đà la ni 
quang minh, tăng rộng vô số phẩm. Dùng 
hải tạng đà la ni quang minh, biện luận 
phân tích vô số phẩm. 

 

Thiện nam tử! Ta ở chỗ đạo tràng của đức Phật đó, 
một ngàn hai trăm năm, chuyên tâm tu trì pháp môn phổ 
nhãn nầy. Mỗi ngày ta: 

1. Dùng văn trì đà la ni quang minh, mà lãnh thọ 
được vô số phẩm pháp môn phổ nhãn.  

2. Dùng tịch tĩnh môn đà la ni quang minh, hướng 
nhập vào vô số phẩm pháp môn phổ nhãn.  

3. Dùng vô biên triền đà la ni quang minh, vào khắp 
vô số phẩm pháp môn phổ nhãn.  

4. Dùng tuỳ địa quán sát đà la ni quang minh, phân 
biệt vô số phẩm pháp môn phổ nhãn.  

5. Dùng oai lực đà la ni quang minh, nhiếp khắp vô 
số phẩm.  

6. Dùng liên hoa trang nghiêm đà la ni quang minh, 
dẫn phát vô số phẩm.  

7. Dùng thanh tịnh ngôn âm đà la ni quang minh, 
khai diễn vô số phẩm.  
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8. Dùng hư không tạng đà la ni quang minh không 
vô tướng mà bao hàm tất cả, để hiển rõ vô số đạo lý, khai 
thị pháp tướng.  

9. Dùng quang tụ đà la ni quang minh, tức là dùng 
nhiều trí quang, tụ nơi một pháp, mà tăng rộng vô số phẩm.  

10. Dùng hải tạng đà la ni quang minh, biện luận 
phân tích vô số phẩm. 

 

Nếu có chúng sinh từ mười phương 
đến, hoặc Thiên, hoặc Thiên Vương. Hoặc 
Long, hoặc Long Vương. Hoặc Dạ Xoa, 
hoặc Dạ Xoa Vương. Hoặc Càn Thát Bà, 
hoặc Càn Thát Vương. Hoặc A Tu La, 
hoặc A Tu La Vương. Hoặc Ca Lâu La, 
hoặc Ca Lâu La Vương. Hoặc Khẩn Na La, 
hoặc Khẩn Na La Vương. Hoặc Ma Hầu 
La Già, hoặc Ma Hầu La Già Vương. Hoặc 
người, hoặc ông vua. Hoặc Phạm, hoặc 
Phạm Vương.  

Tất cả như vậy đến chỗ ta, thì ta đều 
vì họ khai thị giải thích, tán thán khen 
ngợi. Đều khiến cho họ ưa thích, hướng 
vào an trụ pháp môn Phổ nhãn quang 
minh chư Phật Bồ Tát hạnh nầy. 

 

Nếu có chúng sinh từ mười phương đến, hoặc Thiên 
nhân, hoặc Thiên Vương. Hoặc Long, hoặc Long Vương. 
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Hoặc Dạ Xoa, hoặc Dạ Xoa Vương. Hoặc Càn Thát Bà, 
hoặc Càn Thát Vương. Hoặc A Tu La, hoặc A Tu La 
Vương. Hoặc Ca Lâu La, hoặc Ca Lâu La Vương. Hoặc 
Khẩn Na La, hoặc Khẩn Na La Vương. Hoặc Ma Hầu La 
Già, hoặc Ma Hầu La Già Vương. Hoặc người, hoặc ông 
vua. Hoặc Phạm, hoặc Phạm Vương. Tất cả chúng sinh 
như vậy đến chỗ ta, thì ta đều vì họ khai thị giải thích, tán 
thán khen ngợi pháp môn phổ nhãn nầy. Đều khiến cho họ 
ưa thích, hướng vào an trụ pháp môn phổ nhãn quang minh 
chư Phật Bồ Tát hạnh nầy. 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
Phổ nhãn nầy. Như các đại Bồ Tát vào sâu 
biển tất cả hạnh của Bồ Tát, vì tuỳ nguyện 
lực của các Ngài mà tu hành. Vào biển đại 
nguyện, vì trong vô lượng kiếp trụ thế gian. 
Vào biển tất cả chúng sinh, vì tuỳ theo tâm 
ưa thích của họ, mà rộng lợi ích. Vào biển 
tâm của tất cả chúng sinh, vì sinh ra mười 
lực vô ngại trí quang. Vào biển căn tánh 
của tất cả chúng sinh, vì đúng thời giáo 
hoá, đều khiến cho họ được điều phục. Vào 
biển tất cả cõi, vì thành tựu viên mãn 
nguyện xưa nghiêm tịnh cõi Phật. Vào biển 
tất cả chư Phật, vì nguyện thường cúng 
dường các Như Lai. Vào biển tất cả các 
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pháp, vì hay dùng trí huệ đều ngộ nhập. 
Vào biển tất cả công đức, vì mỗi mỗi tu 
hành, khiến cho đầy đủ. Vào biển lời nói 
của tất cả chúng sinh, vì trong tất cả cõi, 
chuyển bánh xe chánh pháp, mà ta làm sao 
nói được hạnh công đức đó ? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn Phổ nhãn nầy. 
Như các đại Bồ Tát thâm nhập biển tất cả hạnh Bồ Tát, vì 
tuỳ nguyện lực của các Ngài đã phát mà tu hành. Hoặc vào 
biển đại nguyện, vì ở trong vô lượng kiếp thời gian, thường 
trụ nơi thế gian. Hoặc vào biển tất cả chúng sinh, vì tuỳ 
thuận theo tâm ưa thích của họ, mà rộng lợi ích tất cả 
chúng sinh. Hoặc vào biển tâm của tất cả chúng sinh, vì 
sinh ra mười lực vô ngại trí huệ quang minh. Hoặc vào 
biển căn tánh của tất cả chúng sinh, vì đúng thời giáo hoá, 
đều khiến cho họ đều được điều phục. Bồ Tát tu hành 
chứng nhập được biển cõi tất cả cõi Phật, tức là không 
động đạo tràng, mà phân thân vô số, khắp tất cả cõi, thành 
tựu đầy đủ đại nguyện mà Ngài đã phát xưa kia, hay trang 
nghiêm thanh tịnh hết thảy cõi nước chư Phật. Lại chứng 
nhập vào biển tất cả chư Phật, tu hành chứng nhập đạo 
tràng của tất cả chư Phật, vì phát nguyện thường cúng 
dường tất cả các Như Lai. Lại tu hành chứng nhập vào biển 
tất cả các pháp, vì hay dùng trí huệ minh bạch nhập vào 
pháp môn tất cả Phật pháp. Lại chứng nhập vào biển tất cả 
công đức của chư Phật, vì mỗi mỗi tu hành, đều khiến cho 
đầy đủ viên mãn. Lại chứng nhập vào biển lời nói của tất 
cả chúng sinh, tức cũng là hết thảy lời nói của chúng sinh, 
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Ngài đều minh bạch, vì trong tất cả cõi nước chư Phật, 
chuyển bánh xe chánh pháp, giáo hoá chúng sinh, mà ta 
làm sao biết được, diễn nói được những hạnh và vô biên 
công đức rộng lớn đó, của tất cả các đại Bồ Tát tu hành? 

 

Thiện nam tử! Đi về hướng nam nầy, 
khoảng sáu mươi do tuần, bên đường Lăng 
Già, có một tụ lạc tên là Hải Ngạn. Ở đó có 
vị Tỳ Kheo, tên là Thiện Trụ. Ngươi đến đó 
hỏi: Bồ Tát làm thế nào tịnh Bồ Tát hạnh? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam nầy, khoảng 
sáu mươi do tuần (đây là dụ cho tu hạnh lục độ, tịnh sáu 
căn), bên đường Lăng Già, có một thôn xóm tên là Hải 
Ngạn. Thôn xóm nầy ở bên núi Lăng Già, nằm phía bắc 
Nam Hải. Lăng già là tiếng Phạn, dịch là "Nan vãng". Hàm 
chứa bốn ý nghĩa:  

1. Đủ thứ báu tánh sở thành, trang nghiêm thù diệu. 
2. Có đại quang minh. 
3. Cao hiển rộng lớn. 
4. Chỗ ở của Già Vương. 
Đức Phật lại ở đó khai hoá quần sinh, làm việc thắng 

ích. Trong núi nam hải đó, bốn bên không có cửa, chẳng có 
thần thông không thể đến được.  

Trong tụ lạc đó, có vị Tỳ Kheo, tên là Thiện Trụ. 
Ngài tu hành quán sát tất cả các pháp. Thiện Tài đồng tử, 
ngươi hãy đến đó hỏi vị đó rằng: Bồ Tát làm thế nào tu 
hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh? 
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Tỳ 
Kheo Hải Vân, đi nhiễu bên phải và chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Tỳ Kheo Hải Vân, 
đi nhiễu bên phải ba vòng và chiêm ngưỡng Tỳ Kheo Hải 
Vân, rồi từ tạ mà đi về hướng nam, để đến gần gũi một vị 
thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

3. TỲ KHEO THIỆN TRỤ  
PHÓ THÁC THỨ BA TU H ÀNH TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử chuyên 
nhớ lời dạy của thiện tri thức. Chuyên 
niệm pháp môn Phổ nhãn. Chuyên niệm 
thần lực của Phật. Chuyên trì mây câu 
pháp. Chuyên vào môn biển pháp. Chuyên 
nghĩ về pháp khác biệt. Thâm nhập vào 
pháp xoay chuyển. Vào khắp pháp hư 
không. Tịnh trị pháp ế chướng. Quán sát 
nơi pháp bảo. Dần dần đi về hướng nam, 
đến bên đường Lăng Già, thôn xóm Hải 
Ngạn. Quán sát mười phương , tìm cầu Tỳ 
Kheo Thiện Trụ. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng chuyên niệm lời 
dạy của thiện tri thức, chuyên niệm pháp môn phổ nhãn, 
chuyên niệm thần lực của Phật, chuyên tâm thọ trì mây câu 
pháp nghĩa Phật pháp. Lại chuyên nhập vào môn biển 
pháp, lại chuyên nghĩ về pháp khác biệt, lại thâm nhập vào 
pháp xoay chuyển, vào khắp pháp hư không, tịnh trị pháp ế 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  299 
 

chướng, quán sát nơi pháp bảo. Dần dần đi về hướng nam, 
đến bên đường Lăng Già, thôn xóm Hải Ngạn. Quán sát 
mười phương, để tìm cầu Tỳ Kheo Thiện Trụ. 

 

Thấy Tỳ Kheo Thiện Trụ đó, đang đi 
kinh hành ở trong hư không. Có vô số chư 
Thiên cung kính vây quanh, rải các hoa 
trời, tấu kỹ nhạc trời, tràng phan gấm lụa 
đều nhiều vô số, đầy khắp hư không, dùng 
để cúng dường.  

Các đại Long Vương ở trong hư 
không, nổi lên mây hương trầm thuỷ 
không nghĩ bàn, sấm sét ánh chớp, dùng để 
cúng dường.  

Khẩn Na La Vương, tấu các âm nhạc, 
khen hay như pháp, dùng để cúng dường.  

Ma Hầu La Già Vương, dùng y phục 
rất vi tế không nghĩ bàn, giăng bày trang 
trí khắp trong hư không, tâm sinh hoan hỉ, 
dùng để cúng dường.  

A Tu La Vương nổi mây ma ni báu 
không nghĩ bàn, vô lượng quang minh, đủ 
thứ trang nghiêm, đầy khắp hư không, 
dùng để cúng dường.  
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Ca Lâu La Vương làm thân đồng tử, 
vô lượng thể nữ vây chung quanh, rốt ráo 
thành tựu tâm không giết hại, ở trong hư 
không, chắp tay cúng dường.  

Các La Sát Vương số nhiều không 
nghĩ bàn, có vô lượng La Sát vây quanh, 
thân hình cao lớn, rất đáng sợ hãi, thấy Tỳ 
Kheo Thiện Trụ tâm từ tự tại, cúi mình 
chắp tay, chiêm ngưỡng cúng dường.  

Các Dạ Xoa Vương số nhiều không 
nghĩ bàn, mỗi mỗi đều có chúng của mình 
vây quanh, bao quanh bốn bên, cung kính 
giữ gìn.  

Các Phạm Thiên Vương số nhiều 
không nghĩ bàn, ở trong hư không, cúi 
mình chắp tay, dùng pháp nhân gian, để 
tán thán khen ngợi.  

Các Tịnh Cư Thiên số nhiều không 
nghĩ bàn, đến với các cung điện, ở trong hư 
không, cung kính chắp tay, phát hoằng thệ 
nguyện. 

 

Thiện Tài đồng tử nhìn thấy vị Tỳ Kheo Thiện Trụ 
đó, đang đi kinh hành ở trong hư không. Có vô số chư 
Thiên cung kính vây quanh Ngài, rải các hoa trời, tấu kỹ 
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nhạc trời, dùng tràng phan gấm lụa đều nhiều vô số, đầy 
khắp hư không, dùng để cúng dường vị Tỳ Kheo đó. Lại có 
các đại Long Vương ở trong hư không, nổi lên mây hương 
trầm thuỷ không thể nghĩ bàn, sấm sét ánh chớp, dùng để 
cúng dường vị Tỳ Kheo đó. Lại có Khẩn Na La Vương, 
diễn tấu các âm nhạc vô lượng vô số, trong âm diễn nói 
diệu âm, trong diệu âm diễn nói diệu nhạc, như pháp thứ 
lớp để khen ngợi Phật, khen ngợi pháp, khen ngợi Tăng, 
dùng âm nhạc đó để cúng dường Tam Bảo. Lại có Ma Hầu 
La Già Vương, dùng y phục rất vi tế không nghĩ bàn, giăng 
bày trang trí khắp trong hư không, khiến cho hư không 
trang nghiêm đẹp đẽ lạ thường, phía trên có đủ thứ thể y, 
để trang nghiêm đạo tràng pháp hội, khiến cho trong tâm 
mọi người đều sinh tâm sinh hoan hỉ, dùng tâm hoan hỉ đó 
để cúng dường. Lại có A Tu La Vương nổi mây ma ni báu 
không nghĩ bàn, phóng ra vô lượng quang minh, cũng dùng 
đủ thứ đồ trang nghiêm, để trang nghiêm đạo tràng, đầy 
khắp hư không, dùng để cúng dường Tam Bảo. Lại có Ca 
Lâu La Vương (chim đại bàng cánh vàng), tâm sân của 
chúng vốn rất nặng, nhưng hiện tại chúng đều đã cái ác 
hướng thiện, chúng hoá làm thân hình đồng tử, có vô lượng 
số thể nữ vây chung quanh. Trước kia chúng tâm sân quá 
nặng, thích ăn rồng, hiện tại chúng đã thành tựu không còn 
tâm sân, không còn tâm giết hại chúng sinh. Chúng ở trong 
hư không, chắp tay để cúng dường Phật. Lại có các quỷ La 
Sát Vương nhiều không nghĩ bàn, có vô lượng quỷ La Sát 
nữ, quỷ La Sát con và quyến thuộc quỷ La Sát vây chung 
quanh. Diện mạo của chúng rất xấu xí, thân hình rất cao 
lớn, ai mà nhìn thấy chúng đều sinh tâm rất sợ hãi. Nhưng 
chúng nhìn thấy Tỳ Kheo Thiện Trụ ở trong hư không, đi 
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đứng nằm ngồi từ bi tự tại như thế, cho nên đều sinh tâm 
cung kính, cúi mình chắp tay chiêm ngưỡng Phật, cúng 
dường Phật. Lại có các Dạ Xoa Vương số nhiều không thể 
nghĩ bàn, Dạ Xoa tức là quỷ mau chóng, có Dạ Xoa đi trên 
không, Dạ Xoa đi dưới đất, chúng đi các nơi ăn thịt người, 
nhưng hiện tại chúng không còn tâm giết hại người nữa. 
Mỗi vị Dạ Xoa Vương đều có quyến thuộc của mình, vây 
quanh bốn bên, để cung kính giữ gìn đạo tràng. Lại có các 
Đại Phạm Thiên Vương nhiều không nghĩ bàn, Đại Phạm 
Thiên Vương vốn rất tự tại, chẳng lo gì hết, nhưng hiện tại 
cũng đến đạo tràng của Phật, ở trong hư không, cúi mình 
cung kính chắp tay lễ Phật, lại dùng pháp nhân gian, để tán 
thán khen ngợi Phật. Lại có các Tịnh Cư Thiên số nhiều 
không thể nghĩ bàn, cũng ở trong hư không, đến với các 
cung điện của họ, họ đều cung kính chắp tay, phát hoằng 
thệ nguyện ở trước Phật, để hành Bồ Tát đạo. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy việc 
đó rồi, sinh tâm hoan hỉ, chắp tay kính lễ, 
nói như vầy: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu hành 
Phật pháp? Làm thế nào tích tập Phật 
pháp ? Làm thế nào để đầy đủ Phật pháp ? 
Làm thế nào huân tập Phật pháp ? Làm 
thế nào để tăng trưởng Phật pháp ? Làm 
thế nào để tổng nhiếp Phật pháp ? Làm thế 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  303 
 

nào để rốt ráo Phật pháp ? Làm thế nào 
tịnh trị Phật pháp ? Làm thế nào thâm tịnh 
Phật pháp ? Làm thế nào thông đạt Phật 
pháp? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy những sự việc đó rồi, 
sinh tâm đại hoan hỉ. Ngài chắp tay kính lễ vị Tỳ Kheo 
Thiện Trụ, mà nói như vầy: "Bạch đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề rồi, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào tu hành Bồ Tát hạnh, học tập Phật 
pháp? Bồ Tát phải làm thế nào tích tập Phật pháp từng chút 
từng chút? Bồ Tát phải làm thế nào tu hành cho đầy đủ 
Phật pháp? Bồ Tát phải làm thế nào để huân tập tất cả Phật 
pháp"?  

Giống như hiện tại chúng ta làm khoá lễ sáng tối mỗi 
ngày, khiến cho bạn chẳng có nhiều vọng tưởng. Khi làm 
khoá lễ sáng tối, thì bạn phải thành tâm một chút, đem chân 
tâm ra. Đừng có ở trong thời gian ngắn làm lễ sáng tối, vẫn 
nghĩ cách làm biếng trốn tránh, chạy vào trong nhà cầu, 
hoặc đi xuống nhà bếp, làm cho thời gian trôi qua lãng phí, 
như thế thì không phải là huân tập. Chúng ta mọi người 
đang cùng nhau niệm Phật, tụng Kinh, tức là huân tập. 
Huân tập tức cũng giống như dùng cây nhang để hun đúc, 
bạn được nhang hun đúc, thì có chút hương vị đạo. Bạn 
thường thường huân tập, thì trong sự bất tri bất giác tự 
nhiên biến thành người tu đạo. Khi bạn không muốn làm 
khoá lễ, thì đều là lười biếng, chẳng dụng công, đó là 
lường gạt chính mình. Chúng ta người xuất gia, hoặc  
người tại gia, nhất định phải là người đi tiên phong trong 
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các khoá lễ, đừng có vọng tưởng làm như thế có ích gì? Tu 
đạo tức là phải luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến mình có tu 
hay không? Đó tức là huân tập Phật pháp.  

Bồ Tát phải làm thế nào để khiến cho Phật pháp 
ngày càng tăng trưởng? Giống như chúng ta luyện tập 
phiên dịch Kinh điển, đọc tụng Kinh điển, đó đều là khiến 
cho Phật pháp tăng trưởng. Lần đầu bạn xem Kinh không 
hiểu Kinh điển, nhưng xem nhiều lần thì sẽ hiểu được, do 
đó có câu: "Khai quyển hữu ích", bạn mở quyển Kinh Phật 
ra xem một lần, thì trong ruộng thức thứ tám của bạn đã 
gieo xuống hạt giống trí huệ, tương lai bạn sẽ là một vị Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni thông minh. Lúc nào bạn không làm 
biếng, thì lúc đó sẽ tăng thêm trí huệ. Nếu bạn chẳng học 
tập, thì trí huệ chẳng tăng trưởng. Ví như bạn chẳng đi học, 
thì bạn chẳng biết chữ. Bạn muốn biết chữ viết văn chương 
thì phải đi học. 

Bồ Tát phải làm thế nào để tổng nhiếp đại nghĩa của 
Phật pháp lại, để minh bạch đạo lý của nó? Bồ Tát phải làm 
thế nào mới có thể minh bạch rốt ráo Phật pháp? Nếu 
chúng ta muốn rốt ráo minh bạch Phật pháp, thì lúc nào 
cũng phải dũng mãnh tinh tấn. Bồ Tát phải làm thế nào để 
tịnh trị Phật pháp? Tịnh trị Phật pháp, tức là chuyên nhất 
để minh bạch Phật pháp, ngoài ra những điều khác không 
cần, buông bỏ triệt để hết tất cả những tập khí mao bệnh 
khác, tức là không tham tài, cũng không tham sắc, cũng 
không tham danh, cũng không tham ăn, cũng không tham 
ngủ. Tài sắc danh ăn ngủ, địa ngục năm gian nầy hoàn toàn 
từ bỏ, thì gọi là tịnh trị Phật pháp. 

Bồ Tát phải làm thế nào để thâm tấn thêm một tầng 
để tịnh trị Phật pháp? Tức là phải siêng năng tinh tấn. Bồ 
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Tát phải làm thế nào mới có thể thông đạt Phật pháp? Trên 
đây là những vấn đề Thiện Tài đồng tử hỏi vị Tỳ Kheo 
Thiện Trụ. 

 

Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin 
hãy thương xót, vì con mà diễn nói: Bồ Tát 
làm thế nào không bỏ thấy Phật, thường ở 
chỗ Phật, tinh cần tu tập? Bồ Tát làm thế 
nào không bỏ Bồ Tát, với các Bồ Tát đồng 
một căn lành? Bồ Tát làm thế nào không 
bỏ Phật pháp, đều dùng trí huệ mà được 
minh chứng? Bồ Tát làm thế nào không bỏ 
đại nguyện, hay lợi ích khắp tất cả chúng 
sinh? Bồ Tát làm thế nào không bỏ các 
hạnh, trụ tất cả kiếp, tâm không mỏi 
nhàm? Bồ Tát làm thế nào không bỏ cõi 
Phật, hay nghiêm tịnh khắp tất cả thế giới? 
Bồ Tát làm thế nào không bỏ Phật lực, đều 
thấy biết được tự tại của Như Lai? Bồ Tát 
làm thế nào không bỏ hữu vi, cũng lại 
chẳng trụ, ở trong khắp tất cả các cõi, 
giống như biến hoá, thị hiện thọ sinh tử, tu 
Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào chẳng bỏ 
nghe pháp, đều lãnh thọ được chánh giáo 
của chư Phật? Bồ Tát làm thế nào chẳng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  306 
 

bỏ trí quang, vào khắp chỗ hạnh xứ của trí 
huệ ba đời? 

 

Con nghe vị Tỳ Kheo Hải Vân giới thiệu đức Thánh 
khéo dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để chỉ dạy chúng 
sinh, giáo hoá chúng sinh, do đó có câu:  

 

"Muốn khiến vào Phật trí 
Trước dùng câu dục móc". 

 

Muốn họ khai mở trí huệ Phật, trước hết cho họ một 
chút gì tốt tốt, khiến cho chúng sinh được lợi ích, thì họ sẽ 
học tập Phật pháp. Mục đích con đến đây là xin đức Thánh 
hãy phát tâm đại từ bi, vì con diễn nói đủ thứ pháp môn của 
Ngài, để giáo hoá con. Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ 
thấy Phật, thường ở trong đạo tràng của Phật, dũng mãnh 
tinh tấn, thậm chí đốt thân cúng Phật, xả thân vì pháp, 
siêng tu Bồ Tát đạo, ân cần tu hành? Bồ Tát làm thế nào 
mới không bỏ Bồ Tát quyến thuộc, với các Bồ Tát đồng 
một căn lành? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ Phật pháp, 
hoàn toàn đều dùng trí huệ mà đắc được minh chứng Phật 
pháp? Bồ Tát làm thế nào không bỏ đại nguyện, hay lợi ích 
khắp tất cả chúng sinh? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ 
các hạnh, trụ trong tất cả kiếp, mà tâm cũng không mỏi 
nhàm? Bồ Tát làm thế nào mới không bỏ cõi Phật, hay 
nghiêm tịnh khắp tất cả thế giới? Bồ Tát làm thế nào mới 
không bỏ mười lực của Phật, hoàn toàn đều thấy biết được 
cảnh giới tự tại của Như Lai? Bồ Tát làm thế nào mới 
không bỏ pháp hữu vi, cũng chẳng trụ pháp hữu vi, ở trong 
khắp tất cả các cõi, giống như biến hoá, tại thế gian thị hiện 
thọ sinh tử, tu hành Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào mới 
không thể bỏ nghe Phật pháp, nghĩa là Bồ Tát lúc nào cũng 
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lắng nghe Phật pháp, dù có bỏ mạng cũng không bỏ cơ hội 
lắng nghe Phật pháp. Ngài có thể buông bỏ xuống hết thảy 
tất cả, nhưng Ngài không bỏ sự lắng nghe Phật pháp. Ngài 
lắng nghe đạo lý Phật pháp, thì hay lãnh hội nơi tâm, đều 
minh bạch được chánh giáo của chư Phật nói. Bồ Tát lại 
làm thế nào mới chẳng bỏ trí huệ quang minh, chứng nhập 
vào khắp chỗ hạnh xứ của trí huệ ba đời quá khứ, hiện tại, 
vị lai? 

Có những người không tin ba đời, mà nói rằng: "Đời 
này, đời trước, đời sau, có gì chứng minh nó tồn tại? Tôi 
chỉ tin đời này thôi". Nhưng bạn có biết có ngày hôm qua, 
ngày hôm nay và ngày mai chăng? Có năm ngoái, năm 
nay, và năm tới chăng? Hôm qua, hôm nay, ngày mai, là ba 
đời nhỏ. Tháng trước, tháng này, tháng tới, là ba đời vừa. 
Năm ngoái, năm nay, năm tới, là ba đời lớn. Sự hiểu biết 
của chúng ta là ba đời nầy, mà chúng ta chẳng biết đời 
trước, đời nầy, đời sau. Chúng ta cũng chẳng biết một đại 
kiếp trước, một đại kiếp nầy, một đại kiếp về sau. Cho nên 
từ ba đời nhỏ, có thể chứng minh ba đời lớn. Bạn không 
thể nói vật bạn không nhìn thấy là không có. Tuy bạn nhìn 
thấy rất nhiều sự vật, nhưng những vật mà bạn chẳng nhìn 
thấy nhiều sô số, cho nên bạn không thể nói vật bạn không 
nhìn thấy thì không có. 

 

Bấy giờ, Tỳ Kheo Thiện Trụ bảo 
Thiện Tài rằng: Lành thay, lành thay! 
Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, nay lại phát tâm 
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cầu hỏi Phật pháp, pháp nhất thiết trí, 
pháp tự nhiên. 

 

Lúc đó, Tỳ Kheo Thiện Trụ bảo Thiện Tài rằng: 
"Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện nay lại phát tâm 
cầu hỏi Phật pháp, pháp nhất thiết trí, pháp tự nhiên". 

 

Thiện nam tử! Ta đã thành tựu môn 
giải thoát vô ngại của Bồ Tát. Hoặc đến, 
hoặc lùi, hoặc đi, hoặc đứng, tuỳ thuận suy 
gẫm, tu tập quán sát, lập tức đắc được trí 
huệ quang minh, tên là Cứu kính vô ngại. 

 

Thiện nam tử! Ta đã thành tựu pháp môn giải thoát 
vô ngại của Bồ Tát, cho nên ta có thể đến đi tự như, bất 
luận động tĩnh đều tuỳ thuận tâm ý của ta, muốn như thế 
nào thì như thế ấy, tất cả đều tuỳ theo ý muốn. Ta tu tập đủ 
thứ pháp môn, quán sát đủ thứ cảnh giới, lập tức đắc được 
trí huệ quang minh, tên là Cứu kính vô ngại. 

 

Đắc được trí huệ quang minh, nên biết 
tâm hạnh của tất cả chúng sinh không có 
chướng ngại. Biết sinh tử của tất cả chúng 
sinh không có chướng ngại. Biết đời trước 
của tất cả chúng sinh không có chướng 
ngại. Biết sự việc kiếp vị lai của tất cả 
chúng sinh không có chướng ngại. Biết sự 
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việc đời hiện tại của tất cả chúng sinh 
không có chướng ngại. Biết đủ thứ lời nói 
âm thanh khác nhau của tất cả chúng sinh 
không có chướng ngại. Giải quyết hết thảy 
nghi vấn của tất cả chúng sinh không có 
chướng ngại. Biết các căn tánh của tất cả 
chúng sinh không có chướng ngại. Tuỳ tất 
cả chúng sinh đáng được hoá độ, thời đều 
đến chỗ họ không có chướng ngại. Biết tất 
cả Sát na La bà Mâu hô lật đa ngày đêm 
thời phần không có chướng ngại. Biết biển 
lưu chuyển thứ lớp ba đời không có 
chướng ngại. Hay dùng thân mình đến 
khắp mười phương tất cả cõi Phật không 
có chướng ngại. 

 

Do đắc được trí huệ quang minh nầy, cho nên ta biết 
tâm và những việc làm của tất cả chúng sinh, mà không có 
chướng ngại, tức là đắc được trí huệ tha tâm thông. Ta lại 
biết được nhân quả báo ứng sinh rồi lại chết, chết rồi lại 
sinh của tất cả chúng sinh, mà không có chướng ngại nào. 
Ta lại biết đời trước của tất cả chúng sinh, mà không có 
chướng ngại, tức là trí huệ túc mạng thông. Ta lại biết 
những sự việc kiếp vị lai của tất cả chúng sinh, mà không 
có chướng ngại, tức cũng là đắc được trí thần thông kiếp 
thuở vị lại. Ta lại biết sự việc đời hiện tại của tất cả chúng 
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sinh, mà không có chướng ngại, tức cũng là thiên nhãn 
thông. Ta lại biết đủ thứ lời nói âm thanh khác nhau của tất 
cả chúng sinh, mà không có chướng ngại, tức là đắc được 
thiên nhĩ thông. Ta lại giải quyết được hết thảy nghi vấn 
của tất cả chúng sinh, mà không có chướng ngại, tức là đắc 
được trí dứt nghi. Ta lại biết các căn cơ của tất cả chúng 
sinh, hoặc là thiện căn, ác căn, lợi, độn, sâu, cạn, mà không 
có chướng ngại, đây là đắc được trí biết căn. Ta lại có thể 
tuỳ theo tất cả chúng sinh đáng được hoá độ, thời liền đến 
chỗ họ để giáo hoá, mà không có chướng ngại, đây là đắc 
được trí biết thời. Ta lại biết được tất cả Sát na thời phần 
mà không chướng ngại, do đó : "Trong một niệm có chín 
trăm lần sinh diệt, chín mươi niệm làm một Sát na, một 
trăm hai mươi Sát na làm một Đát sát na, sáu mươi Đát sát 
na làm một La bà, ba mươi La bà làm một Mâu hô lật đa, 
ba mươi Mâu hô lật đa làm một Trú dạ, sáu mươi Trú dạ 
làm một Nhựt một dạ". Ta lại biết biển lưu chuyển thứ lớp 
ba đời không có chướng ngại, tức là đắc được trí thông tất 
cả pháp diệt tận. Ta lại có thể dùng thân mình đến khắp 
mười phương tất cả cõi Phật, đến gần gũi các đức Phật, 
cúng dường các đức Phật, ở trong đạo tràng của Phật nghe 
pháp thọ giáo, mà không có chướng ngại, tức cũng là đắc 
được thần túc thông, không thể tánh và vô lượng sắc thân. 

 

Tại sao? Vì đắc được sức thần thông 
không trụ, không tạo tác. Thiện nam tử! 
Do ta đắc được sức thần thông nầy, nên ở 
trong hư không, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc 
ngồi, hoặc nằm, hoặc ẩn, hoặc hiển. Hoặc 
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hiện một thân, hoặc hiện nhiều thân. 
Xuyên qua tường vách, giống như hư 
không. Ngồi kiết già ở trong hư không, đến 
đi tự tại, giống như chim bay. Vào đất 
giống như vào nước, đi trên nước như đi 
trên đất. Khắp thân trên dưới, đều phát ra 
lửa ngọn, giống như đống lửa lớn. Hoặc có 
lúc chấn động tất cả đại địa, hoặc có lúc 
dùng tay rờ mặt trời mặt trăng. Hoặc hiện 
thân mình cao đến Phạm cung. Hoặc hiện 
mây hương đốt, hoặc hiện mây báu diệm, 
hoặc hiện mây biến hoá, hoặc hiện mây 
lưới quang, thảy đều rộng lớn che trùm 
mười phương. 

 

Tỳ Kheo Thiện Trụ lại nói: "Tại sao ta đến được tất 
cả cõi Phật trong mười phương mà không chướng ngại? Vì 
ta đắc được sức thần thông không trụ, không tạo tác, không 
thể nghĩ bàn nầy. Thiện nam tử! Do ta đắc được sức thần 
thông nầy, cho nên ở trong hư không, hoặc đi, hoặc đứng, 
hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ẩn tàng thân lại, hoặc hiển hiện 
thân ra. Hoặc hiện một thân, hoặc hiện nhiều thân. Ta đi 
xuyên qua tường vách, giống như hư không, tướng vách 
không chướng ngại được ta. Ta ngồi kiết già ở trong hư 
không, nhậm vận tự tại, đến đi tự như, giống như chim bay. 
Ta đi vào trong đất giống như đi vào nước, đi trên nước 
cũng giống như đi trên đất. Toàn thân trên dưới, thường 
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thường đều phát ra ánh sáng lửa ngọn, giống như đống lửa 
lớn. Hoặc có lúc chấn động tất cả đại địa, hoặc có lúc dùng 
tay rờ mặt trời mặt trăng. Hoặc có lúc thị hiện thân mình 
cao đến Phạm cung. Hoặc hiện mây hương đốt, hoặc hiện 
mây báu diệm, hoặc hiện mây biến hoá, hoặc hiện mây lưới 
quang, thảy đều rất rộng lớn che trùm khắp mười phương 
tất cả thế giới. 

 

Hoặc ở trong một niệm, qua khỏi 
phương đông một thế giới, hai thế giới, 
trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế 
giới, cho đến vô lượng thế giới. Cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết thế giới. Hoặc 
qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Diêm Phù Đề. Hoặc qua khỏi các thế 
giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Ở trước mặt các 
đức Phật Thế Tôn của tất cả những thế giới 
đó, lắng nghe chánh pháp. Ở chỗ mỗi vị 
Phật, hiện thân khác nhau, nhiều như số 
hạt bụi vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi thân, 
mưa xuống mây cúng dường nhiều như số 
hạt bụi vô lượng cõi Phật. Đó là: Mây tất 
cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả tràng 
hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả 
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hương thoa, mây tất cả lọng, mây tất cả y 
phục, mây tất cả tràng, mây tất cả phan, 
mây tất cả trướng, đem tất cả thân mây để 
cúng dường. Pháp của mỗi đức Như Lai 
diễn nói, ta đều thọ trì. Hết thảy sự trang 
nghiêm của mỗi cõi nước, ta đều nghĩ nhớ. 
Như ở phương đông, phương nam tây bắc, 
bốn hướng trên dưới, cũng lại như thế. 

 

Hoặc ở trong một niệm, qua khỏi phương đông một 
thế giới, hai thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm 
ngàn thế giới, cho đến vô lượng thế giới. Cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới. Hoặc qua khỏi các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Hoặc qua khỏi các 
thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. Ở trước mặt các đức Phật Thế Tôn của tất cả 
những thế giới đó, đều lắng nghe mỗi vị Phật thuyết pháp. 
Ở trong đạo tràng của mỗi vị Phật, thị hiện thân khác nhau, 
nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi thân, mưa 
xuống mây cúng dường nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi 
Phật. Đó là: Mây tất cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả 
tràng hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả hương thoa, 
mây tất cả lọng, mây tất cả y phục, mây tất cả tràng, mây 
tất cả phan, mây tất cả trướng, đem tất cả thân mây để cúng 
dường. Pháp của mỗi đức Như Lai diễn nói, ta đều thọ trì 
tu hành. Hết thảy sự trang nghiêm trong mỗi cõi nước, ta 
đều nghĩ nhớ. Ở phương đông như vậy, phương nam tây 
bắc, bốn hướng trên dưới, cũng đều như thế. 
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Hết thảy chúng sinh trong tất cả các 
thế giới như vậy, nếu ai thấy được thân ta, 
thì chắc chắn đều sẽ đắc được A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Tất cả chúng sinh các 
thế giới đó, ta đều thấy rõ. Tuỳ sự lớn nhỏ, 
thắng liệt khổ vui, đều thị hiện đồng thân 
họ, giáo hoá thành tựu. Nếu có chúng sinh 
gần gũi ta, thì ta đều khiến cho họ an trụ 
pháp môn như vậy. 

 

Hết thảy chúng sinh trong tất cả các thế giới như 
vậy, nếu ai thấy được thân tướng ta, thì chắc chắn họ sẽ đắc 
được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tất cả chúng 
sinh các thế giới đó, ta đều thấy họ rất rõ ràng. Tuỳ theo 
thân thể lớn nhỏ, thắng liệt khổ vui của họ, ta đều thị hiện 
đồng thân họ, để giáo hoá thành tựu họ. Nếu có chúng sinh 
gần gũi ta, thì ta đều khiến cho họ an trụ pháp môn như 
vậy. 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát mau chóng cúng dường khắp chư 
Phật thành tựu chúng sinh vô ngại nầy. 
Như các Bồ Tát trì giới đại bi, giới Ba La 
Mật, giới đại thừa, giới Bồ Tát đạo tương 
ưng, giới không chướng ngại, giới không 
thối đoạ, giới không bỏ tâm bồ đề, giới 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  315 
 

thường dùng Phật pháp làm sở duyên, giới 
nơi nhất thiết trí thường tác ý, giới như hư 
không, giới tất cả thế gian không chỗ 
nương, giới không mất, giới không tổn, giới 
không thiếu, giới không tạp, giới không ô 
trược, giới không hối, giới thanh tịnh, giới 
lìa bụi trần, giới lìa dơ bẩn, công đức như 
vậy, mà ta làm sao biết được, nói được? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát mau chóng 
cúng dường khắp chư Phật, thành tựu chúng sinh vô ngại 
nầy. Như các Bồ Tát trì giới đại bi, giới Ba La Mật, giới 
đại thừa, giới Bồ Tát đạo tương ưng, giới không chướng 
ngại, giới không thối đoạ, giới không bỏ tâm bồ đề, giới 
thường dùng Phật pháp làm sở duyên, giới nơi nhất thiết trí 
thường tác ý, giới như hư không, giới tất cả thế gian không 
chỗ nương tựa, giới không mất, giới không tổn hại, giới 
không thiếu, giới không tạp nhiễm, giới không ô trược, giới 
không hối, giới thanh tịnh, giới lìa bụi trần, giới lìa cấu 
bẩn, công đức như vậy, mà ta làm sao biết được nói được? 

 

Thiện nam tử! Đi về hướng nam nầy, 
có nước tên là Đạt Lý Tỹ Trà, thành tên là 
Tự Tại. Trong đó có người tên là Di Già. 
Ngươi đến hỏi vị đó: Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo?  
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Tỳ Kheo đó, đi nhiễu bên phải và chiêm 
ngưỡng vị đó, rồi từ tạ mà đi. 

 

Thiện nam tử! Ngươi từ đây đi về hướng nam nầy, 
có nước tên là Đạt Lý Tỹ Trà, dịch là "tiêu dung" tức cũng 
là từ Thánh giáo sinh, tiêu dung mậu giải. Thành tên là Tự 
Tại. Trong thành đó có vị tiên nhơn, tên là Di Già. Di Già 
dịch ra là "mây", diễn nói pháp môn luân tự, đượm nhuần 
mưa pháp. Tỉ dụ vị đó dùng mây pháp Thánh giáo ba đời, 
mưa thấm nhuần khắp tất cả chúng sinh. Ngươi hãy đến 
thưa hỏi vị đó: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ 
Tát đạo"?  

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe xong, bèn đảnh lễ vị 
Tỳ Kheo Thiện Trụ, đi nhiễu phải ba vòng và chiêm 
ngưỡng vị Tỳ Kheo đó, rồi từ tạ mà đi về hướng nam. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI BA 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN BỐN 

 

4. DI GIÀ ĐẠI SĨ 
PHÓ THÁC THỨ TƯ SINH QUÝ TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
chánh niệm pháp môn pháp quang minh, 
tin sâu hướng vào, chuyên niệm Phật, 
chẳng dứt Tam Bảo, hoan hỉ lìa tánh dục. 
Niệm thiện tri thức, chiếu khắp ba đời, nhớ 
các đại nguyện, cứu khắp chúng sinh, 
chẳng chấp hữu vi, suy gẫm rốt ráo tự tánh 
các pháp, đều nghiêm tịnh tất cả thế giới, 
nơi chúng hội đạo tràng của tất cả chư 
Phật, tâm không chấp trước. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng chánh niệm 
pháp môn pháp quang minh, tin sâu hướng vào pháp môn 
nầy, không có chút nghi hoặc nào. Chuyên tâm niệm Phật, 
chẳng dứt giống tánh Tam Bảo, hoan hỉ lìa tâm dục thanh 
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tịnh. Xưng niệm thiện tri thức, chiếu sáng khắp ba đời, nhớ 
lại các đại nguyện xưa đã phát ra, cứu khắp chúng sinh, 
chẳng chấp trước vào tướng hữu vi, suy gẫm rốt ráo tự tánh 
các pháp, đều trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới, trong 
chúng hội đạo tràng của tất cả chư Phật, trong tâm không 
có sự chấp trước nào. 

 

Dần dần đi về hướng nam, đến thành 
Tự Tại, tìm cầu Di Già. Bèn thấy vị đó ở 
giữa chợ, ngồi trên toà sư tử thuyết pháp, 
có đại chúng mười ngàn người cùng vây 
quanh, nói pháp môn Luân tự trang 
nghiêm. 

 

Thiện Tài đồng tử dần dần đi về hướng nam, đến 
thành Tự Tại, tìm cầu Di Già đại sĩ. Bèn thấy Di Già đại sĩ 
ở giữa chợ, ngồi trên toà sư tử, vì đại chúng nói pháp, có 
mười ngàn người cùng vây quanh Ngài, lắng nghe Ngài nói 
pháp môn luân tự trang nghiêm. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Di Già, đi nhiễu quanh vô lượng vòng. Ở 
trước Di Già chắp tay mà bạch rằng: "Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà con chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh ? Làm 
thế nào tu Bồ Tát đạo? Làm thế nào lưu 
chuyển nơi các cõi, mà không quên mất 
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tâm bồ đề? Làm thế nào được tâm bình 
đẳng, kiên cố chẳng động? Làm thế nào 
được tâm thanh tịnh, không gì trở ngại phá 
hoại được? Làm thế nào sinh ra tâm đại bi, 
luôn không mệt nhọc? Làm thế nào vào đà 
la ni, khắp được thanh tịnh? Làm thế nào 
phát sinh trí huệ, quang minh rộng lớn, nơi 
tất cả pháp, lìa các ám chướng? Làm thế 
nào đủ sức biện tài vô ngại, quyết định 
thấu rõ tất cả tạng nghĩa thâm sâu? Làm 
thế nào được sức chánh niệm, nhớ trì tất cả 
pháp luân khác nhau? Làm thế nào được 
sức thanh tịnh các cõi, nơi tất cả cõi khắp 
diễn nói các pháp? Làm thế nào được sức 
trí huệ, nơi tất cả pháp đều quyết định 
phân biệt được nghĩa lý? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hướng về vị Di Già đảnh 
lễ, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng. Ở trước Di Già chắp 
tay mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà con chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học hạnh của Bồ Tát tu hành? Làm thế nào tu 
Bồ Tát đạo? Bồ Tát làm thế nào lưu chuyển nơi các cõi, mà 
luôn luôn không quên mất tâm bồ đề? Bồ Tát làm thế nào 
được tâm bình đẳng, kiên cố chẳng động? Bồ Tát làm thế 
nào để được tâm thanh tịnh, không gì trở ngại phá hoại 
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được? Bồ Tát làm thế nào để sinh ra tâm đại bi, vĩnh viễn 
cũng không mệt nhọc? Bồ Tát làm thế nào mới có thể 
chứng nhập vào pháp môn đà la ni, khắp được thanh tịnh? 
Bồ Tát làm thế nào để phát sinh trí huệ, quang minh rộng 
lớn, nơi tất cả pháp, lìa các ám chướng đen tối. Bồ Tát làm 
thế nào đầy đủ sức hiểu biết và biện tài vô ngại, quyết định 
thấu rõ tất cả tạng nghĩa thâm sâu? Bồ Tát làm thế nào đắc 
được sức chánh niệm, nhớ trì tất cả pháp luân khác nhau? 
Bồ Tát làm thế nào để đắc được sức thanh tịnh các cõi ác, ở 
trong tất cả cõi khắp diễn nói các pháp? Bồ Tát làm thế nào 
để đắc được sức trí huệ, nơi tất cả pháp đều quyết định 
phân biệt được nghĩa lý của pháp"? 

 

Bấy giờ, Di Già bảo Thiện Tài rằng: 
Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề chăng? 

Thiện Tài thưa: Vâng, con đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Lúc đó, Di Già đại sĩ bảo Thiện Tài rằng: "Thiện 
nam tử! Ngươi đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
chăng"? 

Thiện Tài đáp: "Vâng, con đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề rồi". 

 

Di Già liền xuống toà sư tử, đến chỗ 
Thiện Tài năm thể sát đất, rải vàng, bạc, 
hoa, bảo châu vô giá, cùng với bột chiên 
đàn thượng diệu, vô lượng thứ y phục dùng 
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phủ phía trên. Lại rải vô lượng đủ thứ 
hương hoa, đủ thứ đồ cúng, dùng để cúng 
dường. Sau đó đứng lên mà khen ngợi 
rằng: Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! 
Đã có thể phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. 

 

Di Già đại sĩ liền xuống toà sư tử, đến chỗ Thiện Tài 
năm thể sát đất, sau đó lại rải vàng, bạc, hoa, và bảo châu 
vô giá, cùng với bột chiên đàn thượng diệu, và vô lượng 
thứ y phục dùng che phủ phía trên Thiện Tài đồng tử. Lại 
rải vô lượng đủ thứ hương hoa, đủ thứ đồ cúng, dùng để 
cúng dường. Sau đó đứng lên mà khen ngợi Thiện Tài 
đồng tử rằng: "Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Đã có 
thể phát tâm Vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây thật là 
việc khó". 

 

Thiện nam tử! Nếu có ai có thể phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì sẽ 
không dứt tất cả giống tánh Phật. Sẽ 
nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Sẽ thành thục  
tất cả chúng sinh. Sẽ thấu đạt tất cả pháp 
tánh. Sẽ ngộ hiểu tất cả thứ nghiệp. Sẽ viên 
mãn tất cả các hạnh. Sẽ không dứt tất cả 
đại nguyện. Sẽ hiểu như thật giống tánh lìa 
tham. Sẽ thấy rõ được ba đời khác biệt. Sẽ 
khiến cho tin hiểu vĩnh viễn được kiên cố. 
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Thiện nam tử! Nếu như lại có ai có thể phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì sẽ không dứt tất cả 
giống tánh Phật. Sẽ nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Sẽ thành 
thục tất cả chúng sinh. Sẽ thấu đạt tất cả pháp tánh. Sẽ ngộ 
hiểu tất cả các thứ nghiệp. Sẽ viên mãn tất cả các hạnh. Sẽ 
không dứt tất cả đại nguyện đã phát thuở xưa. Sẽ hiểu như 
thật giống tánh xa lìa tham. Sẽ thấy rõ được pháp ba đời 
khác biệt. Sẽ khiến cho tin hiểu của chúng sinh vĩnh viễn 
được  kiên cố. 

 

Sẽ được tất cả Như Lai nhiếp trì. Sẽ 
được tất cả chư Phật nghĩ nhớ. Sẽ bình 
đẳng với tất cả Bồ Tát. Sẽ được tất cả hiền 
Thánh khen ngợi hoan hỉ. Sẽ được tất cả 
Phạm Vương lễ kính. Sẽ được tất cả Thiên 
chủ cúng dường. Sẽ được tất cả Dạ Xoa giữ 
gìn. Sẽ được tất cả La Sát hầu hạ. Sẽ được 
tất cả Long Vương nghinh tiếp. Sẽ được tất 
cả Khẩn Na La Vương ca ngâm khen ngợi. 
Sẽ được tất cả các chủ thế gian khen ngợi 
vui mừng. 

 

Vị đã phát tâm bồ đề đó, sẽ được tất cả Như Lai 
nhiếp thọ hộ trì. Sẽ được tất cả chư Phật thường thường 
nghĩ nhớ. Sẽ bình đẳng với tất cả Bồ Tát. Sẽ được tất cả 
hiền Thánh khen ngợi hoan hỉ. Sẽ được tất cả Phạm Vương 
lễ kính. Sẽ được tất cả Thiên chủ cúng dường. Sẽ được tất 
cả Dạ Xoa giữ gìn. Sẽ được tất cả La Sát hầu hạ. Sẽ được 
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tất cả Long Vương nghinh tiếp. Sẽ được tất cả Khẩn Na La 
Vương ca ngâm khen ngợi. Sẽ được tất cả các chủ thế gian 
khen ngợi vui mừng. 

 

Sẽ khiến cho tất cả các cõi chúng sinh 
đều được an ổn. Đó là: Khiến cho họ bỏ cõi 
ác. Khiến cho họ khỏi xứ nạn. Khiến cho 
họ dứt tất cả gốc rễ bần cùng. Khiến cho họ 
sinh về tất cả cõi trời người yên vui. Gặp 
được thiện tri thức gần gũi. Nghe pháp thọ 
trì rộng lớn, sinh ra tâm bồ đề, thanh tịnh 
tâm bồ đề, chiếu sáng Bồ Tát đạo, nhập 
vào Bồ Tát trí, trụ bậc Bồ Tát. 

 

Vị đã phát tâm bồ đề đó, sẽ khiến cho tất cả các cõi 
chúng sinh đều được an ổn vui vẻ. Nghĩa là khiến cho 
chúng sinh bỏ cõi ác. Khiến cho chúng sinh thoát khỏi nơi 
tám nạn (Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Bắc Câu Lư Châu, 
trời Vô Tưởng, đui mù câm điết, thế trí biện thông, trước 
Phật sau Phật). Khiến cho chúng sinh dứt tất cả gốc rễ 
phiền não bần cùng. Khiến cho chúng sinh sinh về tất cả 
cõi trời người yên vui. Gặp được thiện tri thức gần gũi 
cúng dường. Lắng nghe thiện tri thức dạy pháp rộng lớn, 
thọ trì nơi tâm, sẽ sinh ra tâm bồ đề, sẽ thanh tịnh tâm bồ 
đề, sẽ chiếu sáng Bồ Tát đạo, sẽ nhập Bồ Tát trí huệ, sẽ trụ 
quả vị Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Nên biết việc Bồ Tát 
làm rất khó, khó gặp Bồ Tát hiện ra. Người 
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thấy được Bồ Tát lại càng khó hơn. Bồ Tát 
là chỗ nương nhờ của tất cả chúng sinh, vì 
sinh trưởng thành tựu. Là chỗ cứu giúp 
của tất cả chúng sinh, vì nhổ sạch các khổ 
nạn. Là chỗ nương tựa của tất cả chúng 
sinh, vì giữ gìn thế gian. Là chỗ cứu hộ của 
tất cả chúng sinh, vì khiến cho không sợ 
hãi. 

 

Thiện nam tử! Ngươi nên biết việc Bồ Tát làm rất 
khó, gặp được Bồ Tát xuất hiện ra đời cũng rất khó. Người 
thấy được Bồ Tát lại càng khó hơn. Bồ Tát là chỗ nương 
nhờ của tất cả chúng sinh, vì sinh trưởng thành tựu hết thảy 
chúng sinh. Ngài là chỗ cứu giúp của tất cả chúng sinh, vì 
nhổ sạch các thống khổ hoạn nạn. Là chỗ nương tựa của tất 
cả chúng sinh, vì giữ gìn thế gian. Ngài là chỗ cứu hộ của 
tất cả chúng sinh, vì khiến cho không sợ hãi. 

 

Bồ Tát như phong luân, vì giữ gìn các 
thế gian không khiến cho đoạ lạc cõi ác. 
Như đại địa, vì tăng trưởng căn lành chúng 
sinh. Như biển cả, vì phước đức sung mãn 
vô tận. Như mặt trời thanh tịnh, vì trí huệ 
quang minh chiếu khắp. Như núi Tu Di, vì 
căn lành cao hơn. Như mặt trăng sáng, vì 
trí quang xuất hiện. Như mãnh tướng, vì 
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hàng phục được ma quân. Như ông vua, vì 
ở trong thành Phật pháp được tự tại. Như 
lửa mạnh, vì thiêu sạch tâm ngã mạn và ái 
dục của chúng sinh. Như mây lớn, vì rưới 
xuống vô lượng mưa diệu pháp. Như mùa 
mưa, vì tăng trưởng tất cả mầm tín căn. 
Như thuyền sư, vì chỉ dẫn nơi bờ mé biển 
pháp. Như cây cầu, vì khiến cho họ qua 
được biển sinh tử. 

 

Bồ Tát như phong luân, vì giữ gìn tất cả thế giới, 
không khiến cho đoạ lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh 
các cõi ác. Lại giống như đại địa, vì tăng trưởng căn lành 
của tất cả chúng sinh. Lại giống như biển cả, vì phước đức 
sung mãn vô cùng tận. Lại giống như mặt trời thanh tịnh, 
vì trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới. Lại giống như núi Tu Di, vì căn lành của 
Ngài cao hơn tất cả chúng sinh. Lại giống như mặt trăng 
sáng, vì trí huệ quang minh xuất hiện nơi đời. Lại giống 
như thiên tướng dũng mãnh, vì hàng phục được ma quân. 
Lại giống như ông vua, vì ở trong thành Phật pháp được tự 
tại. Lại giống như lửa mạnh, vì thiêu sạch tâm ngã mạn và 
ái dục của chúng sinh. Lại giống như mây lớn, vì rưới 
xuống vô lượng mưa diệu pháp. Lại giống như mùa mưa, 
vì tăng trưởng tất cả mầm tín căn. Lại giống như thuyền sư, 
vì chỉ dẫn nơi bờ mé biển pháp. Lại giống như cây cầu, vì 
khiến cho hết thảy chúng sinh qua được biển sinh tử. 
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Di Già khen ngợi Thiện Tài như vậy, 
khiến cho các Bồ Tát đều hoan hỉ rồi. Từ 
trên mặt phóng ra đủ thứ quang minh, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
Chúng sinh trong đó gặp được quang minh 
đó rồi, các rồng thần cho đến Phạm Thiên, 
thảy đều đi đến chỗ vị Di Già.  

Di Già đại sĩ liền dùng phương tiện, để 
vì họ khai ngộ diễn nói phân biệt giải thích 
Phẩm luân tự pháp môn trang nghiêm. Các 
chúng sinh đó nghe pháp nầy rồi, đều đắc 
được không thối chuyển nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 

 

Di Già đại sĩ khen ngợi Thiện Tài đồng tử như vậy, 
khiến cho các Bồ Tát đều hoan hỉ rồi. Từ trên mặt của Ngài 
phóng ra đủ thứ quang minh, chiếu sáng khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới. Chúng sinh trong đó gặp được quang minh 
đó rồi, tất cả trời rồng quỷ thần cho đến Phạm Thiên, thảy 
đều đi đến đạo tràng của Di Già. Di Già đại sĩ liền dùng 
pháp môn phương tiện, để vì họ khai ngộ diễn nói, phân 
biệt giải thích Phẩm luân tự pháp môn trang nghiêm. Các 
chúng sinh đó nghe được pháp nầy rồi, đều đắc được 
không thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

Trong Kinh Tỳ Lô Xá Na thứ năm Phẩm Tự Luân có 
nói: "Nếu Bồ Tát trụ pháp môn tự luân nầy. Trước hết từ 
ban đầu phát diệu bồ đề tâm, cho đến thành Phật. Ở trong 
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khoảng giữa đó, hết thảy tất cả tự lợi lợi tha đủ thứ sự 
nghiệp, đều được thành tựu". Ví như lúc ban đầu chữ "A", 
tức là tâm bồ đề. Nếu quán chữ nầy mà được tương ưng 
với nhau, thì liền đồng thể với pháp thân của Tỳ Lô Giá 
Na.  

Lại có nói rằng: Tự luân "A" nầy, như vĩ luân quang 
minh của khổng tước, vây quanh hành giả mà trụ trong đó, 
tức là trụ nơi Phật vị. Lại nữa ba chữ "A Sa Phược", là tổng 
nhiếp ba bộ, chữ "A" là Như Lai bộ, chữ "Sa" là Liên hoa 
bộ, chữ "Phược" là Kim cang bộ. Tuỳ trong một bộ đều có 
năm chữ. Đó là tự luân, là từ luân chuyển nầy mà sinh các 
chữ. Luân là sinh nghĩa. Ví như từ chữ A bồ đề tức chuyển 
sinh bốn chữ, gọi là một chữ A, đây là tu hành luân, tức đã 
phát tâm, sẽ tu các hạnh.  

Chữ thứ hai là "Ám", là thành bồ đề luân, tức tu 
hành rồi, sẽ chứng bồ đề. Chữ thứ ba là "Á", là đại tịch diệt 
Niết Bàn luân, tức là đã đến được bồ đề. Chữ thứ tư là 
"Ác", là phương tiện luân, mà đương ở trong chữ A, quanh 
bốn chữ nầy, từ dưới thứ lớp vòng qua phải, cũng như luân 
tướng. Đưa ra một ví dụ, ngoài chữ tập. Nếu hành giả có 
thể thấu đạt như vậy, thì sẽ nhập vào được môn đà la ni, 
chuyển vòng vô ngại, nên gọi là luân tự phẩm. Đủ thứ bày 
bố vòng tròn, nên gọi là trang nghiêm.  

 

Di Già bèn thăng lên toà ngồi, bảo 
Thiện Tài rằng: Thiện nam tử! Ta đã đắc 
được Diệu âm đà la ni, phân biệt biết được 
lời nói của chư Thiên trong ba ngàn đại 
thiên thế giới. Các rồng, Dạ Xoa, Càn Thát 
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Bà, A tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma 
Hầu La Già, người và chẳng phải người, 
với các Phạm Thiên, hết thảy lời nói. Như 
ba ngàn đại thiên thế giới nầy, mười 
phương vô số, cho đến bất khả thuyết bất 
khả thuyết thế giới, cũng đều như vậy. 

 

Di Già đại sĩ bèn thăng lên toà ngồi, bảo Thiện Tài 
đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Ta đã đắc được pháp môn 
Diệu âm đà la ni, phân biệt biết được lời nói của tất cả chư 
Thiên trong ba ngàn đại thiên thế giới, và các tất cả các loài 
rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A tu la, Ca Lâu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người, với các 
Phạm Thiên, hết thảy lời nói, ta cũng đều biết rõ phân biệt 
được. Như ba ngàn đại thiên thế giới nầy, mười phương vô 
số, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới, cũng đều 
như vậy". 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
Bồ Tát diệu âm đà la ni quang minh nầy. 
Như các đại Bồ Tát vào khắp được đủ thứ 
biển tư tưởng của tất cả chúng sinh, đủ thứ 
biển thi thiết, đủ thứ biển danh hiệu, đủ 
thứ biển lời nói. Vào khắp nói biển tất cả 
câu pháp thâm mật. Nói biển tất cả câu 
pháp rốt ráo. Nói biển câu pháp trong một 
sở duyên có sở duyên tất cả ba đời. Nói 
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biển câu pháp thượng đẳng. Nói biển câu 
pháp thượng thượng đẳng. Nói biển câu 
pháp khác biệt. Nói biển câu pháp tất cả 
khác biệt. Vào khắp biển tất cả chú thuật 
thế gian. Tất cả âm thanh trang nghiêm 
luân. Tất cả bờ mé tự luân khác biệt. 
Những công đức như vậy, ta nay làm sao 
biết được, nói được? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn Bồ Tát diệu âm 
đà la ni quang minh nầy. Như các đại Bồ Tát vào khắp 
được đủ thứ biển tư tưởng của tất cả chúng sinh, đủ thứ 
biển thi thiết, đủ thứ biển danh hiệu, đủ thứ biển lời nói. 
Ngài có thể vào khắp nói biển tất cả câu pháp thâm mật, 
nói biển tất cả câu pháp rốt ráo, nói biển câu pháp trong 
một sở duyên có sở duyên tất cả ba đời, nói biển câu pháp 
thượng đẳng, nói biển câu pháp thượng thượng đẳng, nói 
biển câu pháp khác biệt, nói biển câu pháp tất cả khác biệt. 
Ngài có thể vào khắp biển tất cả chú thuật thế gian, tất cả 
âm thanh trang nghiêm luân, tất cả bờ mé tự luân khác biệt. 
Đủ thứ những công đức như vậy, hiện nay ta làm sao biết 
được nói được? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng 
nam, có một thôn xóm, tên là Trụ Lâm. Ở 
thôn xóm đó, có vị trưởng giả tên là Giải 
Thoát, ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
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nào tu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào 
thành tựu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế 
nào tích tập Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế 
nào suy gẫm tu Bồ Tát hạnh? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam, có một thôn 
xóm, tên là Trụ Lâm, nơi nầy là phương tiện cụ túc trụ, 
chúng đức sở kiến lập. Ở trong thôn xóm đó, có vị trưởng 
giả tuổi cao có đức tên là Giải Thoát. Trưởng giả đó tu căn 
lành đều vì giải thoát tất cả chúng sinh, cho đến khiến cho 
chúng sinh chứng đại Niết Bàn. Ngươi đi đến đó hỏi: "Bồ 
Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào thành 
tựu Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế nào tích tập Bồ Tát hạnh? 
Bồ Tát làm thế nào suy gẫm tu hành Bồ Tát hạnh"? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhờ các vị 
thiện tri thức, nên đối với pháp nhất thiết 
trí, sinh tâm tôn trọng thâm sâu, trồng 
niềm tin thanh tịnh thâm sâu, tự tăng ích 
thâm sâu. Bèn đảnh lễ Di Già, rơi lệ buồn 
khóc, nhiễu quanh Di Già vô lượng vòng, 
hâm mộ chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời giáo huấn của Di 
Già đại sĩ, nhờ hiểu biết rất nhiều về Phật pháp, nên Ngài 
đối với pháp môn nhất thiết trí, niệm niệm sinh vô lượng trí 
huệ, niệm niệm diệt vô lượng ngu si, sinh tâm tôn trọng 
thâm sâu, trồng niềm tin thanh tịnh thâm sâu, tự đắc được 
lợi ích thâm sâu, pháp hỉ sung mãn. Ngài bèn đảnh lễ Di 
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Già đại sĩ, rơi lệ buồn rầu khóc lóc, đi nhiễu quanh Di Già 
vô lượng vòng, hâm mộ chiêm ngưỡng Di Già đại sĩ, sau 
đó từ tạ mà đi về hướng nam, để tham vấn vị thiện tri thức 
khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

5. TRƯỞNG GIẢ GIẢI THOÁT 
 

PHÓ THÁC THỨ NĂM  
PHƯƠNG TIỆN CỤ TÚC TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử suy gẫm 
môn các Bồ Tát vô ngại giải đà la ni quang 
minh trang nghiêm. Thâm nhập biển môn 
lời nói của các Bồ Tát. Nghĩ nhớ môn 
phương tiện vi tế của các Bồ Tát biết tất cả 
chúng sinh. Quán sát môn tâm thanh tịnh 
của các Bồ Tát. Thành tựu môn căn lành 
quang minh của các Bồ Tát. Tịnh trị môn 
giáo hoá chúng sinh của các Bồ Tát. Minh 
bạch môn nhiếp chúng sinh trí của các Bồ 
Tát. Kiên cố môn chí nguyện ưa thích rộng 
lớn của các Bồ Tát. Trụ trì môn chí nguyện 
ưa thích thù thắng của các Bồ Tát. Tịnh trị 
môn đủ thứ tin hiểu của các Bồ Tát. Suy 
gẫm môn vô lượng thiện tâm của các Bồ 
Tát. 
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Thiện Tài đồng tử từ biệt Di Già đại sĩ mà đi về 
hướng nam, giữa đường suy gẫm pháp môn trí huệ vô ngại 
giải thoát đà la ni và sinh ra quang minh trang nghiêm của 
tất cả Bồ Tát làm sao tu hành mà đắc được. Ngài thâm 
nhập biển môn lời nói của tất cả Bồ Tát mà thông đạt vô 
ngại. Ngài lại nghĩ nhớ môn tất cả Bồ Tát biết vọng tưởng 
vi tế và ý niệm vi tế của tất cả chúng sinh, mà dùng phương 
tiện để giáo hoá tất cả chúng sinh. Lại quán sát môn tâm 
thanh tịnh của các Bồ Tát làm sao tu hành mà đắc được. 
Ngài lại thành tựu pháp môn căn lành quang minh của tất 
cả Bồ Tát. Ngài lại tu hành viên mãn tịnh trị pháp môn giáo 
hoá chúng sinh của các Bồ Tát. Ngài lại minh bạch hiểu 
biết pháp môn nhiếp thọ chúng sinh trí huệ của tất cả Bồ 
Tát. Ngài lại kiên cố pháp môn chí nguyện ưa thích rộng 
lớn của tất cả Bồ Tát. Ngài lại quán sát làm thế nào mà trụ 
trì môn chí nguyện ưa thích thù thắng của các Bồ Tát. Làm 
thế nào mà tịnh trị pháp môn đủ thứ tin hiểu của tất cả Bồ 
Tát. Lại suy gẫm pháp môn vô lượng thiện tâm của tất cả 
Bồ Tát. 

 

Thệ nguyện kiên cố, tâm không nhàm 
mỏi. Dùng các áo giáp mà tự trang nghiêm. 
Thâm tâm tinh tấn, không thể thối chuyển. 
Đầy đủ niềm tin bất hoại, tâm kiên cố như 
kim cang và Na la diên, không gì phá hoại 
được. Giữ gìn lời dạy của tất cả thiện tri 
thức. Nơi các cảnh giới, đắc được trí bất 
hoại. Phổ môn thanh tịnh, chỗ làm đều 
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không ngại. Trí quang viên mãn, chiếu 
khắp tất cả. Đầy đủ các địa tổng trì quang 
minh. Biết rõ pháp giới đủ thứ khác biệt. 
Không nương, không trụ. Bình đẳng không 
hai. Tự tánh thanh tịnh, mà trang nghiêm 
khắp. Đối với các chỗ làm, đều được rốt 
ráo. Trí huệ thanh tịnh, lìa các chấp trước. 

 

Thiện Tài đồng tử phát thệ nguyện rất kiên cố, trong 
tâm cũng không cảm thấy nhàm mỏi, cho rằng mình đã đầy 
đủ. Dùng các áo giáp để trang nghiêm chính mình. Dùng 
thâm tâm tinh tấn để tu hành, vĩnh viễn cũng không thối 
chuyển, chỉ có tiến về trước mà không lùi về sau, đầy đủ 
niềm tin bất hoại. Tâm ý của Ngài kiên cố như kim cang, 
hoặc Na la diên, không gì phá hoại được. Ngài giữ gìn lời 
dạy của tất cả thiện tri thức để y giáo phụng hành. Đối với 
các cảnh giới, đắc được trí huệ bất hoại, phổ môn thanh 
tịnh, chỗ làm đều không có chướng ngại. Trí huệ quang 
minh viên mãn, chiếu sáng khắp tất cả, đầy đủ các địa tổng 
trì quang minh, biết rõ pháp giới đủ thứ cảnh giới khác 
biệt, không nương tựa, không chấp trước, tất cả bình đẳng 
không hai. Tự tánh luôn thanh tịnh, mà trang nghiêm khắp 
tất cả lục độ vạn hạnh. Đối với tất cả các chỗ làm, hoàn 
toàn đều được rốt ráo, đến được bờ kia. Trí huệ thanh tịnh, 
lìa khỏi tất cả chấp trước. 

 

Biết pháp mười phương khác biệt, trí 
không chướng ngại. Đến nơi mười phương 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  335 
 

khác biệt, thân không mỏi lười. Đối với 
nghiệp mười phương khác biệt, đều thấu 
rõ được. Đối với chư Phật mười phương 
khác biệt, đều hiện thấy hết. Đối với thời 
gian mười phương khác biệt, đều thâm 
nhập được. Diệu pháp thanh tịnh, đầy dẫy 
trong tâm. Phổ trí tam muội, chiếu sáng 
tâm ý. Tâm luôn vào khắp cảnh giới bình 
đẳng. Được trí huệ Như Lai chiếu đến. 
Dòng nhất thiết trí, liên tục không dứt. 
Hoặc thân, hoặc tâm, không lìa Phật pháp. 
Được tất cả thần lực chư Phật gia trì. Được 
quang minh tất cả Như Lai chiếu đến. 
Thành tựu đại nguyện. Nguyện thân khắp 
cùng tất cả lưới cõi. Tất cả pháp giới vào 
khắp thân mình.  

 

Thiện Tài đồng tử lại biết pháp mười phương khác 
biệt, đắc được trí huệ không chướng ngại. Lại đi đến cõi 
nước mười phương khác biệt, thân cũng không cảm thấy 
mỏi lười. Đối với hết thảy nghiệp báo mười phương khác 
biệt, Ngài đều thấu rõ được. Đối với chư Phật mười 
phương khác biệt, đều hiện thấy hết. Đối với thời gian 
mười phương khác biệt, đều minh bạch thâm nhập được. 
Ngài đắc được diệu pháp thanh tịnh, cảnh giới đầy dẫy 
trong tâm. Dùng định lực trí huệ thấy khắp, chiếu sáng tâm 
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ý, thường thường hiện tiền. Trong tâm luôn khoái lạc bình 
đẳng, không sầu, không lo, không tham, không cầu, do đó 
có câu: "Đến chỗ không cầu, sẽ hết lo". Đại quang minh 
tạng của Phật luôn chiếu đến thân tâm của Ngài. Dòng nhất 
thiết trí huệ, liên tục không dứt. Thân tâm thường ở trong 
Phật pháp, vĩnh viễn không lìa. Được thần lực của tất cả 
chư Phật gia bị cho Ngài. Được quang minh tất cả Như Lai 
chiếu đến Ngài. Thành tựu đại nguyện. Đại nguyện đó thân 
khắp cùng tất cả pháp giới, tất cả cõi Phật, và tất cả hạt bụi, 
giống như tấm lưới La. Hết thảy tất cả pháp giới đều vào 
khắp trong thân Thiện Tài đồng tử.  

 

Dần dần đi du hành khoảng mười hai 
năm, thì đến thành Trụ Lâm. Thiện Tài đi 
các nơi tìm kiếm trưởng giả Giải Thoát, 
khi thấy được rồi, bèn đảnh lễ năm thể sát 
đất, đứng dậy chắp tay, bạch đức Thánh 
rằng: Nay con gặp được thiện tri thức, là 
con đắc được lợi lành rộng lớn. Tại sao? Vì 
bậc thiện tri thức khó thấy được, khó nghe 
được, khó xuất hiện, khó được phụng sự, 
khó gần gũi được, khó được tiếp rước, khó 
gặp gỡ được, khó ở chung được, khó khiến 
vui mừng được, khó theo đuổi được, nay 
con được gặp, là được lợi lành. 
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Thiện Tài đồng tử đi về hướng nam, dần dần du hành 
khoảng mười hai năm, thì đến thành Trụ Lâm. Thiện Tài 
bèn đi các nơi để tìm kiếm trưởng giả Giải Thoát. Khi thấy 
được trưởng giả Giải Thoát rồi, bèn đảnh lễ năm thể sát 
đất, sau đó đứng dậy chắp tay, mà nói với đức Thánh rằng: 
"Bạch đức Thánh! Nay con được gặp thiện tri thức, là con 
đắc được lợi lành rộng lớn. Tại sao? Vì bậc thiện tri thức 
khó thấy được, trăm ngàn vạn kiếp cũng không dễ gì gặp 
được, trăm ngàn vạn kiếp cũng không dễ gì nghe được 
thiện tri thức nói pháp. Thiện tri thức trăm ngàn vạn kiếp 
cũng không dễ gì xuất hiện nơi thế gian, cũng không dễ gì 
được phụng sự thiện tri thức, người có căn lành lớn, mới 
gặp được thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, người không 
có căn lành, tuy gặp thiện tri thức cũng không nhận ra. Gặp 
được thiện tri thức, cũng không thể gần gũi thiện tri thức, 
cũng không dễ gì tiếp nhận được lời dạy dỗ của thiện tri 
thức, cũng không dễ gì gặp gỡ được thiện tri thức, cũng 
không dễ gì ở cùng đạo tràng với thiện tri thức, cũng không 
dễ gì khiến cho thiện tri thức hoan hỉ vui mừng, vì Ngài 
thường ở trong định, không tham cũng không cầu, bất cứ 
việc gì cũng không động tâm. Cũng không dễ gì theo đuổi 
được nhất cử nhất động của thiện tri thức. Nay con được 
gặp thiện tri thức, là con được lợi lành lớn"! 

 

Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Vì muốn 
phụng thờ tất cả chư Phật. Vì muốn gặp tất 
cả chư Phật. Vì muốn thấy tất cả chư Phật. 
Vì muốn quán sát tất cả chư Phật. Vì muốn 
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biết tất cả chư Phật. Vì muốn chứng bình 
đẳng của tất cả chư Phật. Vì muốn phát đại 
nguyện của tất cả chư Phật. Vì muốn viên 
mãn đại nguyện của tất cả chư Phật. Vì 
muốn đầy đủ trí quang của tất cả chư Phật. 
Vì muốn thành tựu các hạnh của tất cả chư 
Phật. Vì muốn đắc được thần thông của tất 
cả chư Phật. Vì muốn đầy đủ các lực của 
tất cả chư Phật. Vì muốn đắc được vô uý 
của tất cả chư Phật. 

 

Thiện Tài đồng tử lại nói: "Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hiện tại 
con vì muốn phụng thờ tất cả chư Phật. Con vì muốn gặp 
tất cả chư Phật. Con vì muốn thấy tất cả chư Phật. Vì muốn 
quán sát tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn 
biết rõ cảnh giới tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì 
muốn chứng nhập quả vị bình đẳng của tất cả chư Phật, mà 
phát bồ đề tâm. Con vì muốn phát đại nguyện của tất cả 
chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn viên mãn đại 
nguyện của tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì 
muốn đầy đủ trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, mà 
phát bồ đề tâm. Con vì muốn thành tựu các hạnh của tất cả 
chư Phật tu, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn đắc được 
thần thông của tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì 
muốn đầy đủ các lực của tất cả chư Phật, mà phát bồ đề 
tâm. Con vì muốn đắc được vô uý của tất cả chư Phật, mà 
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phát bồ đề tâm. Ở trên là đủ thứ nhân duyên của Thiện Tài 
đồng tử muốn đạt được, mà phát bồ đề tâm 

 

Vì muốn nghe pháp của tất cả chư 
Phật. Vì muốn thọ pháp của tất cả chư 
Phật. Vì muốn trì pháp của tất cả chư 
Phật. Vì muốn hiểu pháp của tất cả chư 
Phật. Vì muốn hộ pháp của tất cả chư 
Phật.  

 

Con vì muốn nghe hết thảy pháp của tất cả chư Phật, 
mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn thọ pháp của tất cả chư 
Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn trì pháp của tất cả 
chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn thấu hiểu pháp 
của tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Con vì muốn hộ trì 
pháp của tất cả chư Phật, mà phát bồ đề tâm. Ở trên là 
Thiện Tài đồng tử muốn nghe tất cả Phật pháp, nên muốn 
khánh tận nguồn pháp. 

 

Vì muốn đồng một thể với tất cả các 
Bồ Tát. Vì muốn đồng căn lành không 
khác với tất cả các Bồ Tát. Vì muốn viên 
mãn Ba la mật của tất cả Bồ Tát. Vì muốn 
thành tựu sự tu hành của tất cả Bồ Tát. Vì 
muốn sinh ra nguyện thanh tịnh của tất cả 
Bồ Tát. Vì muốn đắc được tạng oai thần 
của tất cả chư Phật Bồ Tát. Vì muốn đắc 
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được pháp tạng vô tận trí huệ đại quang 
minh của tất cả Bồ Tát. Vì muốn đắc được 
tạng tam muội rộng lớn của tất cả Bồ Tát. 
Vì muốn thành tựu vô lượng vô số tạng 
thần thông của tất cả Bồ Tát. Vì muốn 
dùng tạng đại bi giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh, đều khiến rốt ráo đến bờ mé. 
Vì muốn hiển hiện tạng thần biến. Vì ở 
trong tất cả tạng tự tại, đều dùng tâm mình 
đắc được tự tại. Vì muốn vào trong tạng 
thanh tịnh, dùng tất cả tướng mà trang 
nghiêm. 

 

Con vì muốn đồng một pháp thân với tất cả các 
chúng Bồ Tát, do đó "đồng thể đại bi", mà phát tâm bồ đề. 
Con vì muốn đồng căn lành không có gì khác với tất cả các 
Bồ Tát, mà phát tâm bồ đề. Con vì muốn viên mãn pháp Ba 
la mật đến bờ kia của tất cả Bồ Tát, mà phát tâm bồ đề. 
Con vì muốn thành tựu pháp tu hành của tất cả Bồ Tát, mà 
phát tâm bồ đề. Con vì muốn sinh ra nguyện thanh tịnh của 
tất cả Bồ Tát đã phát, mà phát tâm bồ đề. Con vì muốn đắc 
được tạng đại oai thần lực của tất cả chư Phật Bồ Tát, mà 
phát tâm bồ đề. Con vì muốn đắc được pháp tạng vô tận trí 
huệ đại quang minh của tất cả Bồ Tát, mà phát tâm bồ đề. 
Con vì muốn đắc được tạng tam muội rộng lớn của tất cả 
Bồ Tát, mà phát tâm bồ đề. Con vì muốn thành tựu vô 
lượng vô số tạng thần thông của tất cả Bồ Tát, mà phát tâm 
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bồ đề. Con vì muốn dùng tạng đại bi giáo hoá điều phục tất 
cả chúng sinh, đều khiến cho họ rốt ráo đến bờ mé, mà phát 
tâm bồ đề. Con vì muốn hiển hiện tạng thần thông biến 
hoá, mà phát tâm bồ đề. Con vì ở trong tất cả tạng tự tại, 
hoàn toàn đều dùng tâm mình đắc được tự tại, mà phát tâm 
bồ đề. Con vì muốn chứng nhập trong tạng thanh tịnh, 
dùng tất cả tướng mà trang nghiêm cõi nước chư Phật, mà 
phát tâm bồ đề. Ở trên là Thiện Tài đồng tử muốn bằng Bồ 
Tát hạnh, mà phát tâm bồ đề. 

 

Đức Thánh! Nay con dùng tâm như 
vậy, ý như vậy, ưa thích như vậy, muốn 
như vậy, cầu mong như vậy, suy gẫm như 
vậy, tôn trọng như vậy, phương tiện như 
vậy, rốt ráo như vậy, khiêm hạ như vậy, 
mà đến chỗ đức Thánh. 

 

Đức Thánh! Nay con dùng tâm như vậy, ý như vậy, 
ưa thích như vậy, muốn như vậy, cầu mong như vậy, suy 
gẫm như vậy, tôn trọng như vậy, phương tiện như vậy, rốt 
ráo như vậy, khiêm hạ như vậy, mà đến chỗ đạo tràng của 
đức Thánh. 

 

Con nghe đức Thánh khéo dạy dỗ các 
chúng Bồ Tát. Hay dùng phương tiện xiển 
minh sở đắc. Chỉ bày con đường. Ban cho 
cầu đò. Truyền thọ pháp môn. Khiến cho 
trừ diệt mê hoặc điên đảo chướng ngại. 
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Nhổ mũi tên do dự. Cắt lưới mê hoặc. Soi 
tâm rừng rậm. Rửa tâm dơ đục. Khiến cho 
tâm sạch trắng. Làm cho tâm thanh tịnh. 
Chánh tâm siểm khúc. Tuyệt tâm sinh tử. 
Dừng tâm bất thiện. Giải tâm chấp trước. 
Đối với chỗ chấp trước khiến tâm giải 
thoát. Đối với chỗ nhiễm ái làm tâm động 
chuyển. Khiến cho họ sớm nhập vào cảnh 
nhất thiết trí. Khiến cho họ sớm đắc được 
pháp thành vô thượng. Khiến cho trụ đại 
bi. Khiến cho trụ đại từ. Khiến cho vào Bồ 
Tát hạnh. Khiến cho tu môn tam muội. 
Khiến cho nhập chứng vị. Khiến cho quán 
pháp tánh. Khiến cho tăng trưởng lực. 
Khiến cho tu tập hạnh. Khắp tất cả tâm 
được bình đẳng.  

Xin nguyện đức Thánh, vì con tuyên 
nói: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh ? 
Tu Bồ Tát đạo? Tuỳ sự tu tập, mau được 
thanh tịnh, mau được thấu rõ. 

 

Con nghe có người nói đức Thánh khéo dạy dỗ tất cả 
đại chúng Bồ Tát. Hay dùng pháp môn phương tiện xiển 
minh sở đắc. Chỉ bày con đường. Ban cho cầu đò. Lại 
truyền thọ pháp môn, khiến cho hết thảy mọi người trừ diệt 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  343 
 

mê hoặc điên đảo chướng ngại. Nhổ mũi tên độc do dự. Cắt 
đứt lưới mê hoặc. Chiếu soi tâm rừng rậm. Rửa sạch tâm 
dơ đục, khiến cho tâm sạch trắng, làm cho tâm khôi phục 
lại thanh tịnh. Chánh tâm siểm khúc, do đó có câu: "Tâm 
thẳng là đạo tràng", không còn tư tưởng nịnh bợ xiểm 
khúc. Tuyệt tâm sinh tử. Dừng tâm bất thiện, không làm 
các điều ác, làm các việc lành. Hiểu rõ đạo lý tâm chấp 
trước. Đối với chỗ chấp trước khiến tâm không còn chấp 
trước mà được giải thoát. Đối với chỗ nhiễm ái làm tâm 
động chuyển. Khiến cho họ sớm nhập vào cảnh giới nhất 
thiết trí. Khiến cho họ sớm đắc được pháp thành vô 
thượng. Khiến cho họ trụ tâm đại bi. Khiến cho họ trụ tâm 
đại từ. Khiến cho họ vào Bồ Tát hạnh. Khiến cho họ tu 
pháp môn tam muội. Khiến cho họ nhập chứng quả vị. 
Khiến cho họ quán sát tất cả pháp tánh, không giao động. 
Khiến cho họ tăng trưởng tất cả lực. Khiến cho họ tu tập tất 
cả hạnh. Khắp tất cả tâm được bình đẳng, không có phân 
biệt.  

Con xin nguyện đức Thánh, vì con tuyên nói đạo lý 
nầy: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Tuỳ sự tu tập của họ, mau được thanh 
tịnh, mau được thấu rõ. 

 

Bấy giờ, trưởng giả Giải Thoát do nhờ 
sức căn lành quá khứ, oai lực của đức 
Phật, sức nghĩ nhớ của Văn Thù Sư Lợi 
đồng tử, nên liền nhập vào môn tam muội 
Bồ Tát, tên là Phổ nhiếp tất cả cõi Phật vô 
biên toàn Đà La Ni. 
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Lúc đó, trưởng giả Giải Thoát do nhờ sức căn lành 
quá khứ, oai lực của đức Phật, sức nghĩ nhớ của Văn Thù 
Sư Lợi đồng tử, nên lập tức chứng nhập vào môn tam muội 
Bồ Tát, tên là Phổ nhiếp tất cả cõi Phật vô biên toàn Đà La 
Ni. Đây là trưởng giả Giải Thoát phổ nhiếp các cõi ở trong 
thân, do tâm trí, xưng tánh tổng trì, khiến như thể dụng, 
toàn chuyển diệu dụng vô ngại. 

 

Nhập vào tam muội đó rồi, đắc được 
thân thanh tịnh. Ở trong thân đó, hiển hiện 
mười phương, mỗi phương đều có các đức 
Phật, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, và cõi 
nước Phật, chúng hội đạo tràng, đủ thứ 
quang minh các việc trang nghiêm. Cũng 
hiện các đức Phật đó thuở xưa sở hành 
thần thông biến hoá, tất cả đại nguyện, 
pháp trợ đạo, các hạnh xuất ly, thanh tịnh 
trang nghiêm. Cũng hiện chư Phật thành 
Đẳng Chánh Giác, chuyển diệu pháp luân, 
giáo hoá chúng sinh. Tất cả như vậy, ở 
trong thân đó, thảy đều hiển hiện ra, không 
có sự chướng ngại. 

 

Trưởng giả Giải Thoát nhập vào tam muội đó rồi, 
liền đắc được thân thanh tịnh không nhiễm. Ở trong thân 
đó, hiển hiện mười phương, mỗi phương đều có các đức 
Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật, và cõi nước Phật, chúng 
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hội đạo tràng, đủ thứ quang minh các việc trang nghiêm. 
Lại thị hiện các đức Phật đó, thuở xưa sở hành tất cả thần 
thông biến hoá, phát tất cả đại nguyện, pháp môn trợ đạo, 
các hạnh môn xuất ly ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 
Cũng tu pháp thanh tịnh trang nghiêm. Lại thị hiện chư 
Phật thành Chánh Đẳng Chánh Giác, chuyển bánh xe diệu 
pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng 
sinh chấm dứt sinh tử. Đủ thứ tất cả sự việc như vậy, ở 
trong thân trưởng giả Giải Thoát, thảy đều hiển hiện ra, 
không có bất cứ sự chướng ngại gì. 

 

Đủ thứ hình tướng, đủ thứ lớp, như 
xưa mà trụ, chẳng tạp loạn nhau. Đó là: Đủ 
thứ cõi nước, đủ thứ chúng hội, đủ thứ đạo 
tràng, đủ thứ nghiêm sức. Trong đó chư 
Phật hiện đủ thứ thần lực. Lập đủ thứ thừa 
đạo. Bày đủ thứ nguyện môn, hoặc ở nơi 
một thế giới cung Đâu Suất mà làm Phật 
sự. Hoặc ở nơi một thế giới ẩn cung Đâu 
Suất mà làm Phật sự.  

Như vậy, hoặc có trụ thai, hoặc lại đản 
sinh, hoặc ở trong cung, hoặc lại xuất gia, 
hoặc đến đạo tràng, hoặc phá ma quân, 
hoặc chư Thiên Long cung kính vây quanh, 
hoặc các thế chủ thỉnh cầu thuyết pháp, 
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hoặc chuyển bánh xe pháp, hoặc vào Niết 
Bàn, hoặc chia xá lợi, hoặc xây chùa tháp.  

Các Như Lai đó ở trong đủ thứ chúng 
hội, đủ thứ thế gian, đủ thứ cõi sinh, đủ thứ 
gia tộc, đủ thứ dục lạc, đủ thứ nghiệp 
hạnh, đủ thứ tiếng nói, đủ thứ căn tánh, đủ 
thứ phiền não, tuỳ miên tập khí. Trong các 
chúng sinh, hoặc nơi đạo tràng vi tế, hoặc 
nơi đạo tràng rộng lớn, hoặc nơi đạo tràng 
rộng một do tuần, hoặc nơi đạo tràng rộng 
mười do tuần, hoặc nơi đạo tràng rộng bất 
khả thuyết bất khả thuyết do tuần nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật.  

Dùng đủ thứ thần thông, đủ thứ lời lẽ, 
đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp môn, đủ thứ 
môn tổng trì, đủ thứ môn biện tài. Dùng đủ 
thứ biển Thánh đế, đủ thứ vô uý đại sư tử 
hống. Nói các chúng sinh đủ thứ căn lành, 
đủ thứ nghĩ nhớ, thọ đủ thứ Bồ Tát ký, nói 
đủ thứ các Phật pháp. 

 

Ở trong thân trưởng giả Giải Thoát, hiện ra đủ thứ 
hình tướng, đủ thứ lớp, y chiếu như xưa mà trụ, chẳng tạp 
loạn nhau. Đó là: Đủ thứ cõi nước, đủ thứ chúng hội, đủ 
thứ đạo tràng, đủ thứ nghiêm sức. Trong đó, hết thảy tất cả 
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chư Phật hiện ra đủ thứ thần lực, kiến lập đủ thứ thừa đạo, 
lại thị hiện đủ thứ môn đại nguyện. Hoặc ở nơi một thế giới 
cung Đâu Suất (trời Tri Túc) mà làm Phật sự. Hoặc ở nơi 
một thế giới ẩn cung Đâu Suất mà làm Phật sự. Thị hiện đủ 
thứ cảnh giới, khiến cho chúng sinh phát bồ đề tâm, cầu vô 
thượng đạo. 

Phật thị hiện trụ thai, từ cung trời Đâu Suất hạ sinh 
xuống. Bất cứ một vị Phật nào, trước khi thành Phật, đều 
trụ ở nội viện Đâu Suất, hậu bổ Phật vị. Đợi vị Phật trước 
đó vào Niết Bàn, sau đó sẽ xuất thế làm Phật, từ cung trời 
Đâu Suất hạ sinh vào thai mẹ. Phật trụ ở trong thai mẹ 
cũng giống như ở trong cung điện, chẳng bị sự nhiễm ô.  

Chúng ta một số người ở trong thai mẹ chẳng giống 
nhau, ở trong thai giống như ngủ, tất cả đều chẳng biết. 
Song, khi đức Phật trụ thai thì vẫn vì hết thảy quỷ thần 
thuyết pháp, giáo hoá tất cả quỷ thần. Cho nên cảnh giới 
của phàm phu và cảnh giới của chư Phật hoàn toàn khác 
nhau. Cảnh giới của người chẳng có trí huệ và cảnh giới 
của người có trí huệ hoàn toàn khác nhau. Người ngu si 
suốt ngày đến tối chỉ tạo nghiệp ngu si. Người trí huệ thì 
mỗi ngày đều tu hành nghiệp trí huệ, chẳng tạo nghiệp ngu 
si.  

Sự trụ thai của con người, trong mười hai nhân 
duyên có nói rất rõ ràng. Trong mười hai nhân duyên, thứ 
nhất là vô minh. Vô minh thì che lấp đi trí huệ vốn có của 
chúng ta, không còn biết gì nữa. Cũng chẳng biết gì là 
đúng, gì không đúng. Có lúc điên điên đảo đảo, lấy phải 
làm quấy, lấy quấy làm phải, hồ đồ. Vô minh tức là một cái 
tên khác của hồ đồ. Sự hồ đồ nầy, tức là nam tham nữ ái. 
Người nam thấy người nữ đẹp thị bị mê hoặc, người nữ 
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thấy người nam đẹp thì cũng bị mê hoặc. Sau đó thì hổ 
tương sinh ra một thứ tâm ái, nếu hỏi họ rằng: "Tại sao lại 
có tâm ái"? thì họ sẽ trả lời nói : "Không biết". Tại sao? 
Tức là vì vô minh. Khi vô minh khởi lên thì có hành vi, tức 
là tánh hành vi nam nữ. Một khi có tánh hành vi thì rơi vào 
thức. Tinh cha huyết mẹ kết hợp với nhau thì có thức. Có 
thức rồi, thì có danh sắc, tức là tên gọi, gọi nó là cái thai. 
Có danh sắc rồi, thì có lục nhập, tức là sinh ra: Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. Có lục nhập rồi, thì có xúc giác. Đứa bé 
ở trong bụng mẹ, thường có sự xúc chạm với thân thể 
người mẹ. Cho nên đứa bé thường hoan hỉ người đến vỗ về 
nó, đến ôm bế nó. Có xúc rồi, thì có thọ dụng. Có thọ dụng 
rồi, thì sinh ra một thứ ái. Có ái rồi thì sinh ra một thứ thủ. 
Có thủ rồi, thì sinh ra có (hữu). Có hữu (có) rồi thì có sinh. 
Có sinh thì có già chết. Cho nên mười hai nhân duyên nầy 
là tương nhân tương tục, hổ tương trợ giúp. Song, một số 
người chẳng minh bạch mười hai nhân duyên nầy, cho nên 
sinh tử không ngừng ở trong luân hồi. Đời nầy mê mỏng đi 
một chút, đời sau lại mê dày thêm một chút, càng mê thì 
càng sâu, càng sâu thì càng mê, sẽ không biết:  

 

"Biển khổ không bờ, quay đầu là bến". 
 

Cho nên chuyển tới chuyển lui ở trong luân hồi, lúc 
lên, lúc xuống, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, nhận giả 
làm thật, nhận giặc làm con, ở tại thế giới Ta Bà nầy, thật 
là đáng thương xót! Song, vẫn không muốn thoát khỏi, mê 
chẳng biết quay về, đây là một thứ phiền não của chúng ta 
chúng sinh. 

Chư Phật tuy cũng trụ thai, nhưng chẳng mê hoặc hồ 
đồ như chúng ta. Ngài là vì giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
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chúng sinh bỏ mê về giác. Vì chúng ta mê mất quá lâu, cho 
nên phải hồi đầu lại, do đó:  

 

"Biển khổ không bờ, quay đầu là bến". 
 

Đức Phật vì đây mà thị hiện trụ thai, hoặc thị hiện 
đản sinh, hoặc thị hiện ở trong cung làm thái tử. Hoặc thị 
hiện xuất gia tu đạo. Hoặc thị hiện xuất gia thành đạo, ngồi 
đạo tràng. Hoặc thị hiện phá chúng ma quân. Hoặc thị hiện 
chư Thiên Long đến cung kính vây quanh. Hoặc thị hiện tất 
cả các ông vua thế gian đến thỉnh cầu thuyết pháp. Hoặc thị 
hiện ở trong đạo tràng chuyển bánh xe pháp. Hoặc thị hiện 
vào Bát Niết Bàn. Hoặc vào Niết Bàn rồi, đốt thân thiêu ra 
xá lợi. Hoặc chúng sinh vì Phật xây dựng chùa tháp. Hoặc 
tất cả các Như Lai đó ở trong đủ thứ chúng hội đạo tràng 
thuyết pháp. Hoặc tại thế gian ngửa, thế gian úp, thế gian 
hình tròn, thế gian hình vuông, đủ thứ thế gian khác nhau, 
vì chúng sinh thuyết pháp. Hoặc đến thọ sinh vào tứ sinh 
lục đạo các cõi. Hoặc xuất thân ở trong đủ thứ gia tộc làm 
quý tộc, hoặc dân nghèo. Hoặc thị hiện đủ thứ dục lạc. 
Hoặc thị hiện đủ thứ nghiệp hạnh. Hoặc nói đủ thứ tiếng. 
Hoặc hiện đủ thứ căn tánh. Hoặc thị hiện đủ thứ phiền não, 
tuỳ miên tập khí.  

Ở trong các chúng sinh, hoặc ở nơi đạo tràng vi tế 
cực nhỏ, hoặc ở nơi đạo tràng rộng lớn. Ví như Vạn Phật 
Thành là một đạo tràng lớn, đây là đạo tràng chư Phật dự bị 
cho chúng sinh tu hành, giảng kinh thuyết pháp. Hoặc ở 
nơi đạo tràng rộng một do tuần. Hoặc ở nơi đạo tràng rộng 
mười do tuần. Hoặc ở nơi đạo tràng rộng bất khả thuyết bất 
khả thuyết do tuần nhiều số hạt bụi cõi Phật. Đây là chư 
Phật thị hiện đủ thứ cảnh giới đạo tràng khác nhau, để giáo 
hoá chúng sinh, mà vận dụng đủ thứ thần thông. 
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Hiện tại là thời đại mạt pháp, một số người lấy phải 
làm quấy, lấy quấy làm phải, mà nói người tu đạo không 
thể hiển thần thông. Nếu có thần thông tức là bàng môn tả 
đạo, hoặc là nha sơn. Cho nên làm cho làm cho một số 
người nhận lầm mắt cá tưởng hạt châu, tựa đúng mà sai, họ 
vâng cũng vâng, chẳng biết phải trái, chẳng biết đi đâu, 
theo đâu, do đó làm cho thế giới ngày càng hỗn đục. Vì đa 
số người xuất gia chẳng nhận thức được đạo lý nầy, lấy mù 
dẫn mù, cho nên cũng làm cho một số người tựa đúng mà 
sai.  

Vậy, cứu kính thần thông có thể hiển hiện chăng? Có 
thể! Nếu bạn có thần thông, đừng ngại hiển thần thông. 
Nếu bạn chẳng có thần thông, thì đừng giả trang có thần 
thông. Nếu không thể hiển thần thông, thì tại sao Phật phải 
hiển thần thông? Tại sao Bồ Tát hiển thần thông? Tại sao A 
la hán hiển thần thông? Tức nhiên Phật, Bồ Tát, A la hán 
đều hiển thần thông, bạn là người có thần thông tại sao 
không thể hiển? Không có lý nào, đây là không đúng. Chỉ 
sợ bạn không có thần thông, nếu bạn có thần thông, thì có 
thể hiển cho đại chúng nhìn xem. Đây là chủ trương của 
tôi. Vì tôi chẳng có thần thông, hiển chẳng được thần 
thông, cho nên tôi muốn người có thần thông, hãy hiển 
thần thông. Người hiển thần thông chẳng phạm pháp. 
Người hiển thần thông, chẳng phải là trộm cướp, chẳng 
phải muốn tống họ vào trong ngục tù, đây là không hợp lý. 
Cho nên đức Phật chẳng cho bạn hiển thần thông, là vì bạn 
chẳng có thần thông mà giả trang có thần thông. Nếu bạn 
có thần thông, mà thần thông chẳng phải trộm về, chẳng 
phải đoạt được, thì tại sao không thể hiển? Nếu có thần 
thông, lại không thể hiển, vậy nó làm gì? Đây chẳng phải là 
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biến thành phế vật chăng? Cho nên hy vọng các vị nhận 
thức cho rõ ràng, đừng có nói những lời lấy đen làm trắng 
như thế. Nếu không thể hiển thần thông, trong Kinh Phật 
không đáng có hai chữ "thần thông" nầy. Tức nhiên hai chữ 
nầy, tai sao lại không thể hiển? Nói nó để làm gì? Cho nên 
chúng ta phải nghiên cứu chân lý cho rõ ràng. 

Chư Phật lại dùng đủ thứ lời lẽ để giáo hoá chúng 
sinh, đủ thứ âm thanh, đủ thứ pháp môn, đủ thứ môn tổng 
trì, đủ thứ pháp môn biện tài, đủ thứ biển Thánh đế (khổ 
tập diệt đạo). Bốn Thánh đế nầy nghiên cứu ra thì sâu rộng 
như biển. Lại dùng đủ thứ vô uý đại sư tử hống. Do đó có 
câu : "Bách thú văn chi giai não liệt", để diễn nói đủ thứ 
căn lành của các chúng sinh, đủ thứ nghĩ nhớ của chúng 
sinh, thọ đủ thứ Bồ Tát ký biệt hiệu, nói đủ thứ pháp môn 
của chư Phật nói. 

 

Hết thảy lời nói của các Như Lai đó, 
Thiện Tài đồng tử đều nghe lãnh thọ được. 
Cũng thấy tam muội thần thông không thể 
nghĩ bàn của chư Phật và các Bồ Tát. 

 

Tất cả những lời nói của các Như Lai đó, Thiện Tài 
đồng tử đều nghe được, lãnh thọ được. Lại thấy tam muội 
thần thông biến hoá không thể nghĩ bàn của chư Phật và 
các Bồ Tát. 

Các vị hãy nghĩ xem, nếu thần thông không thể hiển 
hiện, thì tại sao trong Kinh Phật thường có hai chữ "thần 
biến" nầy? Đây chẳng phải là biến thành phế vật chăng? dư 
thừa chăng? Cho nên chúng ta phải biết chân lý, hiểu cho 
rõ ràng, đừng có người sao, mình cũng vậy, mà chẳng 
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nghiên cứu khảo nghiệm thêm. Ví như, nghe người ta nói 
lễ Phật tốt, có thể phát tài thăng quan tiến chức, làm ăn 
kiếm được nhiều tiền, đây nói thẳng ra là chửi người! Nếu 
bạn lễ Phật, Phật bảo hộ cho bạn phát tài, thăng quan tiến 
chức, kiếm được nhiều tiền, như vậy, chẳng phải Phật đã 
biến thành người tham ô hối lộ chăng? Nếu bạn lạy một 
lạy, thì Phật bảo hộ bạn, còn nếu bạn không lạy thì Phật 
không bảo hộ bạn, như vậy, chẳng phải Phật có tâm phân 
biệt chăng? 

Phật rất là bình đẳng, bạn đối với Ngài tốt, Ngài 
cũng vậy; bạn đối với Ngài không tốt, Ngài cũng vậy. Ngài 
chẳng vì bạn lạy Ngài một lạy, thì Ngài bảo hộ bạn tất cả 
đều cát tường như ý. Đây nói thẳng là mắng Phật! Bạn cho 
rằng Phật cũng tham ô giống như bạn chăng? Đây là sai 
lầm! 

Phật là cảnh giới không thể nghĩ bàn, Phật bảo hộ 
người thiện, mà chẳng bảo hộ người ác. Do đó có câu: 
"Đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành". Nếu bạn cứ 
làm các điều ác, thì Phật cũng không thể bảo hộ bạn. Song, 
nói đi rồi nói lại, kỳ thật chẳng phải Phật bảo hộ bạn, mà là 
chính bạn tự bảo vệ mình. Chính bạn đi trên con đường 
lành, thì tự nhiên tất cả đều cát tường, gặp hung hoá cát. 
Chính bạn đi trên con đường ác, thì tự nhiên sẽ nhiều tai 
nhiều nạn, tất cả không thuận lợi. Cho nên người học Phật 
đừng có mê tín, đừng có nịnh bợ Phật. 

 

Bấy giờ, trưởng giả Giải Thoát từ tam 
muội dậy, bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
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Thiện nam tử! Ta đã nhập xuất môn giải 
thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm. 

 

Lúc đó, trưởng giả Giải Thoát từ tam muội dậy, bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Ta đã nhập xuất 
môn giải thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm". 

Môn Như Lai vô ngại trang nghiêm, có năm ý nghĩa: 
1. Tất cả Như Lai, đều đủ tất cả trang nghiêm. 
2. Mỗi mỗi Như Lai, khắp vô ngại với nhau. 
3. Tất cả Như Lai trang nghiêm, đều nhập vào thân 

trưởng giả. 
4. Trưởng giả thấy triệt biển Phật mười phương. 
5. Trưởng giả trí trì, chẳng lấy làm ngại. 
 

Thiện nam tử! Khi ta nhập xuất môn 
giải thoát nầy, thì liền thấy thế giới Diêm 
Phù Đàn Kim Quang Minh ở phương 
đông, đức Như Lai Long Tự Tại Vương, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, đạo tràng chúng 
hội vây quanh. Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na Tạng 
làm thượng thủ.  

Lại thấy thế giới Tốc Tật Lực ở 
phương nam, Như Lai Phổ Hương, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, đạo tràng chúng hội vây 
quanh. Bồ Tát Tâm Vương làm thượng 
thủ. 
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Lại thấy thế giới Hương Quang ở 
phương tây, Như Lai Tu Di Đăng Vương, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, đạo tràng chúng 
hội vây quanh. Bồ Tát Vô Ngại Tâm làm 
thượng thủ. 

Lại thấy thế giới Ca Sa Tràng ở 
phương bắc, Như Lai Bất Khả Hoại Kim 
Cang, Ứng Chánh Đẳng Giác, đạo tràng 
chúng hội vây quanh. Bồ Tát Kim Cang Bộ 
Dũng Mãnh làm thượng thủ.  

 

Thiện nam tử! Khi ta nhập xuất môn giải thoát nầy, 
thì liền thấy thế giới Diêm Phù Đàn Kim Quang Minh ở 
phương đông, có vị Phật Long Tự Tại Vương, đang ở đó 
thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đạo tràng của 
Ngài có đại chúng hội vây quanh. Có vị Bồ Tát Tỳ Lô Giá 
Na Tạng làm thượng thủ pháp hội.  

Lại thấy thế giới Tốc Tật Lực ở phương nam, có vị 
Phật Phổ Hương, đang ở đó thành Chánh Đẳng Chánh 
Giác, đang ở đó giảng kinh thuyết pháp, giáo hoá chúng 
sinh, có đạo tràng chúng hội vây quanh. Có vị Bồ Tát Tâm 
Vương làm thượng thủ pháp hội. 

Lại thấy thế giới Hương Quang ở phương tây, có vị 
Phật Tu Di Đăng Vương, cũng thành tựu Chánh Đẳng 
Chánh Giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ Tát Vô 
Ngại Tâm làm thượng thủ trong pháp hội. 

Lại thấy thế giới Ca Sa Tràng ở phương bắc, có vị 
Phật Bất Khả Hoại Kim Cang, đang ở đó thành tựu Vô 
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Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có đạo tràng chúng hội 
vây quanh. Bồ Tát Kim Cang Bộ Dũng Mãnh làm thượng 
thủ trong pháp hội.  

 

Lại thấy thế giới Nhất Thiết Thượng 
Diệu Bảo ở phương đông bắc, Như Lai Vô 
Sở Đắc Cảnh Giới Nhãn, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ 
Tát Vô Sở Đắc Thiện Biến Hoá làm thượng 
thủ.  

Lại thấy thế giới Hương Diệm Quang 
Âm ở phương đông nam, Như Lai Hương 
Đăng, Ứng Chánh Đẳng Giác, đạo tràng 
chúng hội vây quanh. Bồ Tát Kim Cang 
Diệm Huệ làm thượng thủ.  

Lại thấy thế giới Trí Huệ Nhựt Phổ 
Quang Minh ở phương tây nam, Như Lai 
Pháp Giới Luân Tràng, Ứng Chánh Đẳng 
Giác, đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ 
Tát Hiện Nhất Thiết Biến Hoá Tràng làm 
thượng thủ.  

Lại thấy thế giới Phổ Thanh Tịnh ở 
phương tây bắc, Như Lai Nhất Thiết Phật 
Bảo Cao Thắng Tràng, Ứng Chánh Đẳng 
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Giác, đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ 
Tát Pháp Tràng Vương làm thượng thủ.  

Lại thấy thế giới Phật Thứ Đệ Xuất 
Hiện Vô Tận ở phương trên, Như Lai Vô 
Biên Trí Huệ Quang Viên Mãn Tràng, Ứng 
Chánh Đẳng Giác, đạo tràng chúng hội vây 
quanh. Bồ Tát Pháp Giới Môn Tràng 
Vương làm thượng thủ.  

Lại thấy thế giới Phật Quang Minh ở 
phương dưới, Như Lai Vô Ngại Trí Tràng, 
Ứng Chánh Đẳng Giác, đạo tràng chúng 
hội vây quanh. Bồ Tát Nhất Thiết Thế 
Gian Sát Trang Vương làm thượng thủ.  

 

Trưởng giả Giải Thoát lại nói: "Lại thấy thế giới 
Nhất Thiết Thượng Diệu Bảo ở phương đông bắc, có vị 
Phật Vô Sở Đắc Cảnh Giới Nhãn, đang ở đó thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trong đạo tràng chúng 
hội có vô lượng đại chúng vây quanh Ngài. Bồ Tát Vô Sở 
Đắc Thiện Biến Hoá làm thượng thủ trong pháp hội.  

Lại thấy thế giới Hương Diệm Quang Âm ở phương 
đông nam, có vị Phật Hương Đăng, đang ở đó thành tựu 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có đạo tràng chúng 
hội vây quanh. Bồ Tát Kim Cang Diệm Huệ làm thượng 
thủ trong pháp hội.  

Lại thấy thế giới Trí Huệ Nhựt Phổ Quang Minh ở 
phương tây nam, có vị Phật Pháp Giới Luân Tràng, đang ở 
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đó thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, có đạo 
tràng chúng hội vây quanh. Bồ Tát Hiện Nhất Thiết Biến 
Hoá Tràng làm thượng thủ trong pháp hội.  

Lại thấy thế giới Phổ Thanh Tịnh ở phương tây bắc, 
có vị Phật Nhất Thiết Phật Bảo Cao Thắng Tràng, đang ở 
đó thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, có đạo tràng chúng 
hội vây quanh. Bồ Tát Pháp Tràng Vương làm thượng thủ 
trong pháp hội.  

Lại thấy thế giới Phật Thứ Đệ Xuất Hiện Vô Tận ở 
phương trên, có vị Phật Vô Biên Trí Huệ Quang Viên Mãn 
Tràng, đang ở đó thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ Tát 
Pháp Giới Môn Tràng Vương làm thượng thủ trong pháp 
hội.  

Lại thấy thế giới Phật Quang Minh ở phương dưới, 
có vị Phật Vô Ngại Trí Tràng, đang ở đó thành tựu Chánh 
Đẳng Chánh Giác, có đạo tràng chúng hội vây quanh. Bồ 
Tát Nhất Thiết Thế Gian Sát Trang Vương làm thượng thủ 
trong pháp hội đại chúng.  

 

Thiện nam tử! Ta thấy mười phương 
như vậy, mỗi phương đều có các Như Lai, 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Các 
Như Lai đó chẳng đi đến đây, ta cũng 
chẳng đến đó. 

 

Thiện nam tử! Ta nhìn thấy mười phương như vậy, 
mỗi phương đều có các Như Lai nhiều như số hạt bụi mười 
cõi Phật. Các Như Lai đó chẳng đi đến đây, ta cũng chẳng 
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đến thế giới của đức Phật đó, vì thể tướng chẳng đến đi, chỉ 
tâm thấy. 

 

Nếu ta muốn thấy thế giới An Lạc của 
A Di Đà Như Lai, thì tuỳ ý liền thấy. Nếu ta 
muốn thấy thế giới Chiên Đàn của Kim 
Cang Quang Minh Như Lai. Thế giới Diệu 
Hương của Bảo Quang Minh Như Lai. Thế 
giới Liên Hoa của Bảo Liên Hoa Quang 
Minh Như Lai. Thế giới Diệu Kim của Tịch 
Tĩnh Quang Như Lai. Thế giới Diệu Hỉ của 
Bất Động Như Lai. Thế giới Thiện Trụ của 
Sư Tử Như Lai. Thế giới Kính Quang 
Minh của Nguyệt Giác Như Lai. Thế giới 
Bảo Sư Tử Trang Nghiêm của Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai. Tất cả như vậy, thảy đều liền 
thấy được. 

 

Tuy nhiên Phật cũng chẳng đến đây, mà ta cũng 
chẳng đến thế giới của các đức Phật đó, nhưng đó đây thấy 
nhau rõ ràng, chẳng có tơ hào chướng ngại. Nếu ta muốn 
thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc của đức Phật A Di Đà, 
thì chỉ cần tác ý, tuỳ tâm tưởng, thì liền thấy ngay. Nếu ta 
muốn thấy thế giới Chiên Đàn của đức Phật Kim Cang 
Quang Minh. Thế giới Diệu Hương của đức Phật Bảo 
Quang Minh. Thế giới Liên Hoa của đức Phật Bảo Liên 
Hoa Quang Minh. Thế giới Diệu Kim của đức Phật Tịch 
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Tĩnh Quang. Thế giới Diệu Hỉ của đức Phật Bất Động. Thế 
giới Thiện Trụ của đức Phật Sư Tử. Thế giới Kính Quang 
Minh của đức Phật Nguyệt Giác. Thế giới Bảo Sư Tử 
Trang Nghiêm của đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Tất cả chư  
Phật như vậy, thảy đều liền thấy ngay. 

Do đó trong Kinh có câu:  
 

"Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo". 

 

Đây tức là nói rõ tâm tức Phật. 
Lại trong Kinh có nói: 
 

"Như tâm Phật cũng thế 
Như Phật chúng sinh vậy 

Nên biết Phật với tâm 
Thể tánh đều vô tận". 

 

Tức cảnh tức là tâm, tâm tức là Phật. Không cảnh 
không Phật vậy! 

 

Các đức Như Lai đó chẳng đến đây, 
thân ta cũng chẳng đi đến đó. Biết tất cả 
chư Phật với tâm ta thảy đều như mộng. 
Biết tất cả chư Phật như hình bóng, tâm 
mình như nước. Biết hết thảy sắc tướng 
của tất cả chư Phật với tâm mình, thảy đều 
như huyễn. Biết tất cả chư Phật với tâm 
mình, thảy đều như vang. Ta biết như vậy, 
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nghĩ nhớ như vậy, hết thảy chư Phật đều 
do tâm mình. 

 

Các đức Như Lai đó cũng chẳng đến chỗ ta, mà thân 
ta cũng chẳng đi đến chỗ các đức Phật đó. Ta biết tất cả 
chư Phật với tâm ta thảy đều như mộng, chỉ là một thứ 
cảnh giới, không chân thật, như huyễn, như hoá. Lại biết 
tất cả chư Phật giống như hình bóng, tâm mình như nước. 
Do đó có câu:  

 

"Phật pháp thanh lương nguyệt 
Thường du tất kính không 
Chúng sinh tâm cấu tịnh 
Bồ đề ảnh hiện trung". 

 

Lại biết hết thảy sắc tướng của tất cả chư Phật với 
tâm mình, thảy đều như huyễn, chẳng tồn tại. Đây là ví dụ 
đạo lý không có vô ngại. Lại biết tất cả chư Phật với tâm 
mình, thảy đều như tiếng vang, đó đây cảm ứng đạo giao. 
Do đó có câu: "Dùng tâm làm duyên, mà Phật vang ứng, 
Phật không phân biệt. Dùng Phật làm duyên, mà tâm thấy 
Phật, tâm đi đến đâu". Ta biết như vậy, nghĩ nhớ như vậy, 
mà thấy tất cả chư Phật, thảy đều do tâm mình mà hiện ra. 

 

Thiện nam tử! Nên biết Bồ Tát, tu các 
Phật pháp, tịnh cõi nước chư Phật, tích tập 
diệu hạnh, điều phục chúng sinh, phát đại 
thệ nguyện, vào nhất thiết trí, du hí tự tại. 
Môn giải thoát không thể nghĩ bàn, đắc 
được Phật bồ đề, hiện đại thần thông. Đi 
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đến khắp tất cả mười phương pháp giới, 
dùng trí vi tế, vào khắp các kiếp. Tất cả 
như vậy, đều do tâm mình. 

 

Thiện nam tử! Ông nên biết tất cả Bồ Tát, tu hành tất 
cả Phật pháp, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật, tích tập đủ thứ công đức diệu hạnh, dùng đủ thứ oai 
đức để điều phục hết thảy chúng sinh, đó đều do quá khứ 
họ đã phát đại thệ nguyện, và hiện tại phát đại thệ nguyện, 
họ nhập vào môn nhất thiết trí, du hí tự tại, ở tại thế giới 
nầy chẳng chấp trước, không có gì lưu luyến, chẳng có tư 
tưởng buông xả chẳng đặng. Đây là cảnh giới không thể 
nghĩ bàn, môn giải thoát không thể nghĩ bàn. Họ đắc được 
Phật bồ đề, hiện ra đại thần thông. Đi đến khắp tất cả mười 
phương tận hư không khắp pháp giới. Họ dùng trí vi tế, vào 
khắp các kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, và kiếp vị lai. Tất cả 
đủ thứ như vậy, đều do tâm mình hiện ra. 

 

Bởi vậy thiện nam tử! Nên dùng pháp 
lành, phù trợ tâm mình. Nên dùng nước 
pháp, thấm nhuần tâm mình. Nên nơi cảnh 
giới, tịnh trị tâm mình. Nên dùng tinh tấn, 
kiên cố tâm mình. Nên dùng nhẫn nhục, 
san bằng tâm mình. Nên dùng trí chứng, 
trắng sạch tâm mình. Nên dùng trí huệ, 
sáng lợi tâm mình. Nên dùng Phật tự tại, 
khai phát tâm mình. Nên dùng bình đẳng 
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của Phật, rộng lớn tâm mình. Nên dùng 
mười lực của Phật, chiếu soi tâm mình. 

 

Bởi vậy, thiện nam tử! Ông nên dùng pháp lành 
"đừng làm các điều ác, hãy làm các việc lành" để phù trợ 
tâm mình, khiến cho tâm mình tăng trưởng từ bi hỉ xả. 
Đoạn Kinh văn nầy các vị nên chú ý, chúng ta tu hành nên 
chiếu theo kinh văn nói mà đi làm. Đây chẳng những chỉ vì 
Thiện Tài nói, mà là vì các bạn, tôi và họ, những người 
đang nghe Kinh Hoa Nghiêm mà nói. Người tu đạo nên 
dùng pháp lành để phù trợ tâm mình.  

Nên dùng đạo lý Phật pháp và trí huệ để thấm nhuần 
tâm mình. Nên dùng tất cả cảnh giới để tịnh trị tâm mình. 
Phải thọ nhận khi cảnh nghịch đến, đương đầu với tất cả 
cảnh giới, phải tịnh trị tâm mình, tức cũng là "khắc kỷ phục 
lễ", khắc phục được tư dục của chính mình; cách vật chí tri, 
cách trừ vật dục của chính mình. Nếu chúng ta tịnh trị được 
tâm mình, thì nhất định sẽ khai ngộ. "Tịnh trị tâm mình", 
tức cũng là đừng khởi vọng tưởng, đừng có dục niệm, đừng 
có tà tri tà kiến, đừng có tự tư tự lợi, phải có tâm đại công 
vô tư. Nên dùng tinh tấn để kiên cố tâm mình, chúng ta tu 
đạo phải tinh tấn càng tinh tấn, đừng có tư tưởng thối lùi. 
Như vậy cần phải có sức lực kiên cố, có hoằng nguyện kim 
cang bất hoại. Nên dùng pháp môn nhẫn nhục để san bằng 
tâm mình, phải quang minh lỗi lạc, chẳng có đen tối.   

Chúng ta người tu đạo, phải thân thể lực hành để tu 
pháp môn nhẫn nhục nầy, nhẫn điều mà người khác không 
nhẫn được, làm điều mà người khác không làm được, 
nhường cho người điều mà người khác không nhường 
được. Có người nói : "Hoà thượng! Tôi muốn nhẫn, nhưng 
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khi cảnh giới đến thì tôi không chịu được". Đó là vì bạn 
chẳng có công phu, nếu có công phu thì sao lại chẳng chịu 
được? Tu hành chẳng phải là nói ngoài miệng, phải cung 
hành thực tiễn. Nên dùng trí huệ chứng được đạo tâm, rửa 
tâm tịnh lự, chẳng còn chút dơ bẩn nào. Lại nên dùng kiếm 
bát nhã trí huệ để sáng lợi tâm mình, phá tất cả vô minh, 
đối với tất cả phiền não, đều có thể nghênh nhận mà giải. 
Nên dùng Phật tự tại vô ngại để khai phát trí huệ tâm mình. 
Nên dùng bình đẳng của Phật, để rộng lớn tâm mình.  

Chúng ta đừng chỉ biết có mình, mà chẳng biết có 
người khác. Phải đối với tất cả hết thảy đều bình đẳng, phải 
chân chánh minh lý, chân chánh đại công vô tư, khiến cho 
tâm mình rộng lớn vô ngại. Nên dùng mười trí huệ lực của 
Phật để chiếu soi tâm mình, chẳng khiến cho tâm mình ngu 
si. 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ ở nơi môn giải 
thoát Như Lai vô ngại trang nghiêm nầy, 
mà được nhập xuất. Như các đại Bồ Tát 
được trí vô ngại, trụ hạnh vô ngại, thường 
thấy được tam muội của tất cả chư Phật, 
được tam muội chẳng trụ bờ mé Niết Bàn. 
Thấu đạt cảnh giới tam muội phổ môn. Nơi 
pháp ba đời, thảy đều bình đẳng. Khéo 
phân thân khắp tất cả cõi. Trụ nơi cảnh 
giới bình đẳng của chư Phật. Cảnh giới 
mười phương thảy đều hiện tiền. Trí huệ 
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quán sát thảy đều thấu rõ. Ở trong thân 
đều hiện tất cả thế giới thành hoại. Mà nơi 
thân mình và các thế giới không sinh hai 
tưởng. Những diệu hạnh như vậy, mà ta 
làm sao biết được, nói được? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ ở nơi môn giải thoát Như Lai 
vô ngại trang nghiêm nầy, đã minh bạch, mà được nhập 
vào tam muội nầy và xuất tam muội nầy. Như tất cả các đại 
Bồ Tát đắc được trí huệ vô ngại, trụ hạnh vô ngại, đắc được 
thường thấy tam muội của tất cả chư Phật, đắc được tam 
muội chẳng trụ bờ mé Niết Bàn. Thấu đạt cảnh giới tam 
muội phổ môn. Nơi pháp ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, 
thảy đều bình đẳng. Khéo phân thân khắp tất cả cõi. Trụ 
nơi cảnh giới bình đẳng của chư Phật. Cảnh giới mười 
phương thảy đều hiện tiền ở trước mắt. Dùng trí huệ quán 
sát thảy đều thấu rõ thật tướng của các pháp. Ở trong thân 
đều hiện tất cả thế giới thành trụ hoại không. Mà nơi bản 
thân mình và các thế giới không sinh hai tưởng. Những 
diệu hạnh như vậy, đủ thứ cảnh giới vô ngại của chư Phật 
Bồ Tát, mà ta làm sao biết được, diễn nói được? Cho nên 
ngươi hãy đi đến chỗ vị thiện tri thức khác để thưa hỏi, 
ngươi sẽ được lợi ích rất lớn. 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng 
nam, đến bờ Diêm Phù Đề, có một cõi nước 
tên là Ma Lợi Già La. Ở đó có vị Tỳ Kheo 
tên là Hải Tràng, ngươi đi đến đó hỏi: Bồ 
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Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ 
Tát đạo? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam, đến bờ 
Diêm Phù Đề, có một cõi nước tên là Ma Lợi Già La. Ở đó 
có vị Tỳ Kheo tên là Hải Tràng, ngươi đi đến đó hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì 
người mà nói. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
trưởng giả Giải Thoát, đi nhiễu bên phải 
quán sát, tán thán khen ngợi, suy gẫm 
chiêm ngưỡng, buồn rầu rơi lệ, một lòng 
nghĩ nhớ, nương thiện tri thức, phụng thờ 
thiện tri thức, cung kính thiện tri thức, nhờ 
thiện tri thức mà thấy được nhất thiết trí. 
Nơi thiện tri thức chẳng sinh trái nghịch. 
Nơi thiện tri thức tâm không dua dối. Nơi 
thiện tri thức tâm thường tuỳ thuận. Nơi 
thiện tri thức khởi tưởng là mẹ hiền, vì xả 
lìa tất cả pháp vô ích. Nơi thiện tri thức 
khởi tưởng là cha lành, vì sinh ra tất cả các 
pháp lành. Rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ trưởng giả Giải 
Thoát, đi nhiễu bên phải quán sát, tán thán khen ngợi, suy 
gẫm chiêm ngưỡng, buồn rầu rơi lệ. Lúc đó, Ngài một lòng 
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nghĩ nhớ lời dạy của thiện tri thức rằng: "Ta phải làm thế 
nào nương theo lời dạy của thiện tri thức mà tu hành? Ta 
phải làm thế nào để phụng thờ thiện tri thức, để báo đáp ân 
huệ của thiện tri thức? Ta phải cung kính thiện tri thức. Ta 
nhờ thiện tri thức mà thấy được nhất thiết trí. Ta ở chỗ 
thiện tri thức không nên sinh tâm trái nghịch, hoặc lừa gạt 
thiện tri thức. Những gì ta thọ giáo ở chỗ thiện tri thức, 
trong tâm cũng không dua nịnh thiện tri thức, không thể 
nói dối đối với thiện tri thức. Ta đối với thiện tri thức, 
trong tâm thường tuỳ thuận lời dạy dỗ của thiện tri thức mà 
tu hành. Ta đối với thiện tri thức, nên sinh khởi tưởng là 
mẹ hiền, vì xả lìa tất cả pháp ác vô ích, mà tu hành pháp 
lành. Ta đối với thiện tri thức, nên sinh khởi tưởng là cha 
lành, vì nương tựa theo thiện tri thức mà sinh ra tất cả các 
pháp lành". Lúc đó Thiện Tài đồng tử hướng về trưởng giả 
Giải Thoát rồi từ tạ mà đi, đi về hướng nam, đi tìm vị thiện 
tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

6. TỲ KHEO HẢI TRÀNG 
PHÓ THÁC THỨ SÁU CHÁNH TÂM TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
chánh niệm lời dạy của vị trưởng giả đó. 
Quán sát lời dạy của vị trưởng giả đó. Nghĩ 
nhớ môn giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn 
đó. Suy gẫm Bồ Tát trí quang minh không 
nghĩ bàn đó. Thâm nhập môn pháp giới 
không nghĩ bàn đó. Xu hướng môn Bồ Tát 
vào khắp không nghĩ bàn đó. Thấy rõ Như 
Lai thần biến không nghĩ bàn đó. Hiểu rõ 
vào khắp cõi Phật không nghĩ bàn đó. 
Phân biệt Phật lực trang nghiêm không 
nghĩ bàn đó. Suy gẫm cảnh giới Bồ Tát tam 
muội giải thoát phần vị không nghĩ bàn đó. 
Thấu đạt thế giới rốt ráo vô ngại khác biệt 
không nghĩ bàn đó. Tu hành thâm tâm Bồ 
Tát kiên cố không nghĩ bàn đó. Phát khởi 
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Bồ Tát đại nguyện tịnh nghiệp không nghĩ 
bàn đó. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng chánh niệm 
quán sát lời dạy của vị trưởng giả Giải Thoát. Lại nghĩ nhớ 
môn giải thoát Bồ Tát không thể nghĩ bàn của trưởng giả 
Giải Thoát. Lại suy gẫm Bồ Tát trí quang minh không thể 
nghĩ bàn của trưởng giả Giải Thoát. Lại thâm nhập môn 
pháp giới không thể nghĩ bàn của trưởng giả Giải Thoát. 
Lại xu hướng môn Bồ Tát vào khắp không thể nghĩ bàn 
của trưởng giả Giải Thoát. Lại thấy rõ Như Lai thần biến 
không thể nghĩ bàn của trưởng giả Giải Thoát. Lại hiểu rõ 
vào khắp cõi Phật không thể nghĩ bàn của trưởng giả Giải 
Thoát. Lại phân biệt Phật lực trang nghiêm không thể nghĩ 
bàn của trưởng giả Giải Thoát. Lại suy gẫm cảnh giới Bồ 
Tát tam muội giải thoát phần vị không thể nghĩ bàn của 
trưởng giả Giải Thoát. Lại thấu đạt thế giới rốt ráo vô ngại 
khác biệt không thể nghĩ bàn của trưởng giả Giải Thoát. 
Lại tu hành thâm tâm Bồ Tát kiên cố không thể nghĩ bàn 
của trưởng giả Giải Thoát. Lại phát khởi Bồ Tát đại nguyện 
tịnh nghiệp không thể nghĩ bàn của trưởng giả Giải Thoát. 

Phó thác chánh tâm trụ, là chỉ Tỳ Kheo Hải Tràng, 
thành tựu Bát Nhã, thấu rõ pháp tánh là không tịch, là 
không trụ, không nương, không tà, không chánh. Cho nên 
dù Ngài nghe khen hay chê, tâm đều bất động. 

 

Từ từ đi về hướng nam, đến bờ Diêm 
Phù Đề, xóm Ma Lợi Gia, đi khắp tìm kiếm 
Tỳ Kheo Hải Tràng. 
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Thiện Tài đồng tử từng bước, từng bước, từ từ đi về 
hướng nam, đến bờ Diêm Phù Đề, nước Để Đạt Ma Lợi 
Già La, Ngài bèn đi các nơi tìm kiếm Tỳ Kheo Hải Tràng. 

 

Bèn thấy vị Tỳ Kheo đó, đang ngồi 
kiết già bên cạnh chỗ đi kinh hành. Đang 
nhập tam muội, bặc hơi thở, không còn tư 
lự và cảm giác, toàn thân bất động.  

 

Thiện Tài đồng tử bèn thấy vị Tỳ Kheo Hải Tràng, 
đang ngồi kiết già bên cạnh chỗ đi kinh hành, đang nhập 
tam muội. Lúc đó, Ngài đã bặc hơi thở, không còn thở ra, 
thở vào nữa, không còn tư lự và cảm giác, thân tâm an lạc 
như như bất động.  

 

Từ dưới chân Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức vị trưởng giả, 
cư sĩ, chúng Bà La Môn, đều dùng đủ thứ 
các đồ trang nghiêm, để trang nghiêm thân 
họ. Đều đội mũ báu, đỉnh đeo minh châu, 
qua khắp mười phương tất cả thế giới, 
mưa xuống tất cả báu, tất cả chuỗi anh lạc, 
tất cả y phục, tất cả thức ăn uống, thượng 
vị như pháp. Tất cả hoa, tất cả tràng hoa, 
tất cả hương, tất cả hương thoa, tất cả đồ 
dục lạc tư sanh. Ở tất cả mọi nơi, cứu 
nhiếp tất cả chúng sinh bần cùng, an ủi tất 
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cả chúng sinh khổ não, đều khiến cho họ 
hoan hỉ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo 
bồ đề vô thượng. 

 

Từ dưới chân của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện ra vô số 
trăm ngàn ức trưởng giả, cư sĩ, chúng Bà La Môn, đều 
dùng đủ thứ các đồ trang nghiêm, để trang nghiêm thân 
mình. Trên đầu đều đội mũ báu, trên mũ lại đeo một sợi 
minh châu. Các vị đó qua khắp mười phương tất cả thế 
giới, mưa xuống tất cả báu, tất cả chuỗi anh lạc, tất cả y 
phục, tất cả thức ăn uống, thượng vị như pháp. Lại mưa 
xuống tất cả hoa, tất cả man, tất cả hương, tất cả hương 
thoa, tất cả đồ dục lạc tư sanh. Họ ở tất cả mọi nơi, cứu hộ 
nhiếp thọ tất cả chúng sinh bần cùng, an ủi tất cả chúng 
sinh khổ não, đều khiến cho họ hoan hỉ, tâm ý thanh tịnh, 
mà thành tựu đạo bồ đề vô thượng. 

Đủ có hai ý nghĩa: 1. Hiển thí hành vạn hạnh. 2. Lại 
biểu hạnh trụ nghĩa. Trưởng giả, là hạnh trưởng. Cư sĩ, là 
đắc được an xứ. Bà la môn nghĩa là tịnh hạnh. Thành tựu 
bồ đề nghĩa là lợi hành. 

 

Từ hai đầu gối của Tỳ Kheo Hải 
Tràng, hiện ra vô số trăm ngàn ức chúng 
Sát Đế Lợi, Bà La Môn, thảy đều thông 
minh trí huệ. Đủ thứ sắc tướng, đủ thứ 
thân hình, đủ thứ y phục, tốt đẹp trang 
nghiêm. Khắp cùng mười phương tất cả 
thế giới, dùng ái ngữ và đồng sự, nhiếp các 
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chúng sinh. Đó là: Người nghèo thì khiến 
cho được đầy đủ, người bệnh thì khiến cho 
được lành, người nguy hiểm thì khiến cho 
được an, người sợ hãi thì khiến cho hết sợ, 
người lo khổ đều khiến cho được an vui. 
Lại dùng phương tiện khuyên bảo, đều 
khiến cho họ bỏ ác, an trụ pháp lành.   

 

Từ hai đầu gối của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô 
số trăm ngàn ức chúng Sát Đế Lợi (quý tộc), Bà La Môn, 
họ thảy đều thông minh có trí huệ. Họ có đủ thứ sắc tướng 
rất viên mãn. Đủ thứ thân hình cũng rất đẹp đẽ. Đủ thứ y 
phục đều tốt đẹp trang nghiêm. Họ ở khắp cùng mười 
phương tất cả thế giới, dùng ái ngữ và đồng sự, để nhiếp 
thọ tất cả chúng sinh. Đó là: Người nghèo thì khiến cho 
được giàu sang. Người bệnh thì khiến cho họ được lành. 
Người nguy hiểm thì khiến cho được bình an. Người sợ hãi 
thì khiến cho họ hết sợ. Người lo khổ đều khiến cho họ 
được được an vui. Sau đó lại dùng pháp môn phương tiện 
để khuyên bảo, đều khiến cho họ bỏ tà về chánh, cải ác 
hướng thiện, mà an trụ trong pháp lành.   

Hai đầu gối hiện ra Sát Đế Lợi là vì thổ điền đế chủ, 
khuất thân tự tại. Lại vì hạnh do nơi đầu gối hiện ra tịnh 
hạnh. 

 

Từ giữa lưng của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô lượng Tiên nhơn đồng với số 
chúng sinh. Hoặc mặc y phục bằng cỏ, hoặc 
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y phục bằng vỏ cây, đều cầm bình rửa. Oai 
nghi tịch tĩnh, đi đến khắp cùng mười 
phương thế giới ở trong hư không, dùng 
diệu âm của Phật để khen ngợi Phật, diễn 
nói các pháp. Hoặc nói đạo phạm hạnh 
thanh tịnh, khiến cho họ tu tập, điều phục 
các căn. Hoặc nói các pháp đều không tự 
tánh, khiến cho họ quán sát, phát sinh trí 
huệ. Hoặc nói ngôn luận quỹ tắc thế gian. 
Hoặc lại khai thị trí nhất thiết trí, phương 
tiện xuất yết, khiến cho tuỳ theo thứ lớp, 
đều tu nghiệp của mình. 

 

Từ giữa lưng của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô 
lượng Tiên nhơn đồng với số chúng sinh. Họ mặc y phục 
bằng cỏ, hoặc y phục bằng vỏ cây. Mỗi vị Tiên nhơn đều 
cầm bình rửa, oai nghi rất nghiêm lệ tịch tĩnh. Họ đi đến 
khắp cùng mười phương thế giới, ở trong hư không, dùng 
tám thứ diệu âm (tiếng rất hay, tiếng mềm mại, tiếng hoà 
thích, tiếng tôn huệ, tiếng chẳng phải người nữ, tiếng chẳng 
lầm, tiếng sâu xa, tiếng không khan) của Phật để khen ngợi 
Như Lai, diễn nói các pháp. Hoặc nói làm thế nào tu đạo 
phạm hạnh thanh tịnh, khiến cho chúng sinh y pháp tu tập, 
điều phục các căn. Khiến cho con mắt chẳng bị sắc trần lay 
chuyển, lỗ tai không bị thanh trần lay chuyển, lỗ mũi 
không bị hương trần lay chuyển, cái lưỡi không bị vị trần 
lay chuyển, thân không bị xúc trần lay chuyển, ý không bị 
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pháp trần lay chuyển. Điều phục các căn, tức cũng là: 
"Nhiếp lấy sáu căn, tĩnh niệm liên tục, nhập Tam ma địa, 
đó là đệ nhứt". Nhiếp lấy sáu căn, tức là điều phục. Con 
người có thể chuyển cảnh, mà cảnh không thể chuyển 
người. Hoặc diễn nói tất cả các pháp, đều không có tự tánh, 
đều do nhân duyên sinh ra. Do đó có câu:  

 

"Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt". 

 

Tức cũng là :  
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 

Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo". 

 

Ngài hay khiến cho chúng sinh quán sát mà ngộ đạo, 
lãnh thọ được đạo lý tất cả các pháp, đều không tự tánh, mà 
sinh ra trí huệ chân chánh, khiến cho trí quang hiện tiền. 
Hoặc nói tất cả ngôn luận thế gian, tất cả quỹ tắc pháp luật 
thế gian. Hoặc lại vì chúng sinh khai thị trí nhất thiết trí, 
đạo lý phương tiện xuất ly tam giới, khiến cho chúng sinh 
tuỳ thuận thứ lớp, đều tuỳ theo căn tánh của mình, đều tu 
pháp môn của mình. Xem chúng sinh có nhân gì, tu thứ 
pháp gì. Đều tuỳ theo căn tánh của mình, mà tu đạo nghiệp 
của mình. 

Trên lưng của trưởng giả hiện ra Tiên nhơn, lưng ở 
dưới tế luân, giữa biển khí, là chỗ hiện ra Tiên. 

 

Từ hai bên hông của Tỳ Kheo Hải 
Tràng, hiện ra rồng không thể nghĩ bàn, 
rồng nữ không thể nghĩ bàn. Thị hiện các 
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thần biến của rồng không thể nghĩ bàn. Đó 
là: Mưa mây hương không thể nghĩ bàn. 
Mây hoa không thể nghĩ bàn. Mây tràng 
hoa không thể nghĩ bàn. Mây lọng không 
thể nghĩ bàn. Mây phan không thể nghĩ 
bàn. Mây đồ trang nghiêm báu đẹp không 
thể nghĩ bàn. Mây đại ma ni báu không thể 
nghĩ bàn. Mây chuỗi báu không thể nghĩ 
bàn. Mây toà báu không thể nghĩ bàn. Mây 
cung điện báu không thể nghĩ bàn. Mây 
hoa sen báu không thể nghĩ bàn. Mây mũ 
báu không thể nghĩ bàn. Mây thân trời 
không thể nghĩ bàn. Mây thể nữ không thể 
nghĩ bàn. Đều đầy khắp hư không dùng để 
trang nghiêm. Đầy khắp đạo tràng chư 
Phật trong tất cả mười phương thế giới, để 
dâng lên cúng dường. Khiến cho các chúng 
sinh đều sinh hoan hỉ. 

 

Từ hai bên hông của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện ra 
rồng trên trời không thể nghĩ bàn, rồng nữ không thể nghĩ 
bàn. Lại thị hiện thần thông biến hoá của tất cả các rồng 
trời không thể nghĩ bàn. Từ có hoá không, từ không hoá có, 
thần thông biến hoá, diệu dụng vô cùng. Như là: Rồng mưa 
xuống mây hương không thể nghĩ bàn. Mưa mây hoa 
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không thể nghĩ bàn. Mưa mây tràng hoa không thể nghĩ 
bàn. Mưa mây lọng báu không thể nghĩ bàn. Mưa mây 
phan báu không thể nghĩ bàn. Mưa mây đồ trang nghiêm 
báu đẹp không thể nghĩ bàn. Mưa mây đại ma ni báu không 
thể nghĩ bàn. Mưa mây chuỗi báu không thể nghĩ bàn. Mưa 
mây toà báu không thể nghĩ bàn. Mưa mây cung điện báu 
không thể nghĩ bàn. Mưa mây hoa sen báu không thể nghĩ 
bàn. Mưa mây mũ báu không thể nghĩ bàn. Mưa mây thân 
trời không thể nghĩ bàn. Mưa mây thể nữ không thể nghĩ 
bàn. Đử thứ mây như vậy, đều đầy khắp hư không để trang 
nghiêm đạo tràng. Đầy khắp cùng đạo tràng chư Phật trong 
tất cả mười phương thế giới để dâng lên cúng dường. 
Khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh hoan hỉ. 

Từ hai bên hông hiện ra các rồng, là vì loài rồng 
thuộc về bàng sanh. 

 

Từ trong tướng chữ vạn trước ngực, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức A Tu La 
Vương, thảy đều thị hiện sức huyễn tự tại 
không thể nghĩ bàn, khiến cho trăm thế 
giới đều đại chấn động. Tất cả nước biển tự 
nhiên sôi trào. Tất cả núi chúa hổ tương 
xung kích. Cung điện chư Thiên đều lay 
động. Quang minh chúng ma đều bị che 
lấp. Binh chúng các ma đều bị thôi phục. 
Khiến khắp chúng sinh xả bỏ tâm kiêu 
mạn, trừ diệt tâm nộ hại. Phá núi phiền 
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não, dứt các pháp ác, nuôi lớn tâm không 
đấu tranh, vĩnh viễn cùng hoà thiện. Lại 
dùng sức huyễn khai ngộ chúng sinh, khiến 
diệt tội ác. Khiến sợ sinh tử. Khiến thoát 
các cõi. Khiến lìa nhiễm trước. Khiến trụ 
tâm vô thượng bồ đề. Khiến tu tất cả các 
hạnh Bồ Tát. Khiến trụ tất cả các Ba La 
Mật. Khiến vào tất cả các địa Bồ Tát. 
Khiến quán tất cả pháp môn vi diệu. Khiến 
biết tất cả phương tiện chư Phật. Những 
việc làm như vậy, đầy khắp pháp giới. 

 

Từ trong tướng chữ vạn trước ngực của Tỳ Kheo Hải 
Tràng, lại hiện ra vô số trăm ngàn ức A Tu La Vương. Họ 
đều thị hiện sức thần thông huyễn hoá tự tại không thể nghĩ 
bàn, khiến cho trăm thế giới đều phát sinh đại chấn động. 
Tất cả nước biển tự nhiên sôi trào lên. Tất cả núi chúa hổ 
tương xung kích với nhau. Tất cả các cung điện chư Thiên 
đều lay động. Quang minh của tất cả chúng ma đều ẩn che 
lấp mất. Tất cả binh chúng các ma đều bị thôi phục, chúng 
đều bại phục mà bỏ chạy, hoàn toàn đầu hàng. Lại khiến 
cho hết thảy chúng sinh xả bỏ tâm kiêu mạn, trừ diệt tâm 
nộ hại người khác. Phá trừ núi lớn phiền não, dứt trừ các 
pháp ác, nuôi lớn tâm không đấu tranh, lúc nào cũng dùng 
thái độ hoà thiện, để đối đãi tất cả chúng sinh. Lại dùng sức 
huyễn hoá, khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ, khiến 
cho chúng sinh diệt trừ tội ác, mà sinh ra tâm sợ hãi sinh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  377 
 

tử. Khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác, thoát khỏi 
tất cả các cõi ác. Khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi hết 
thảy pháp nhiễm ô và chấp trước pháp. Khiến cho tất cả 
chúng sinh đều trụ tâm vô thượng bồ đề. Khiến cho tất cả 
chúng sinh đều tu tất cả các hạnh Bồ Tát. Khiến cho tất cả 
chúng sinh đều trụ tất cả các Ba La Mật đến bờ kia. Khiến 
cho chúng sinh vào tất cả các quả vị chứng được của các 
Bồ Tát. Lại khiến cho chúng sinh quán tất cả pháp môn vi 
diệu của Phật. Khiến cho tất cả chúng sinh biết tất cả pháp 
môn phương tiện của chư Phật. Những cảnh giới làm như 
vậy, đều đầy khắp pháp giới. 

Đức tướng trước ngực của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện 
ra A Tu La, vì ngực là nơi huyễn thuận, hay sinh, hay diệt 
kiêu mạn, còn là tướng minh đức, hay hàng phục chúng 
ma. 

 

Từ trên lưng của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
vì người đáng dùng pháp nhị thừa mà 
được độ, hiện ra vô số trăm ngàn ức Thanh 
Văn Duyên Giác. Vì người chấp ngã, nói 
không có ngã. Vì người chấp thường, nói 
tất cả hạnh đều vô thường. Vì người tham 
lam, nói quán bất tịnh. Vì người sân hận, 
nói quán từ tâm. Vì người ngu si, nói quán 
duyên khởi. Vì người đẳng phần, nói pháp 
cảnh giới tương ưng với trí huệ. Vì người 
thích chấp cảnh giới, nói pháp không chỗ 
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có. Vì người thích chấp nơi tịch tĩnh, nói 
pháp phát đại thệ nguyện, khắp lợi ích tất 
cả chúng sinh. Những việc như vậy, đầy 
khắp pháp giới. 

 

Từ trên lưng của Tỳ Kheo Hải Tràng, vì người đáng 
dùng pháp nhị thừa mà được độ, thị hiện ra vô số trăm 
ngàn ức Thanh Văn và Duyên Giác. Vì người chấp trước 
ngã kiến, thì nói pháp vốn không có ngã. Vì người chấp 
trước thường kiến, thì nói tất cả hạnh đều vô thường. Cho 
nên gặp người căn cơ gì thì nói pháp đó. Vì người tâm 
tham dục nặng không tơ hào nhàm đủ, thì nói quán bất 
tịnh. Thân thể chúng ta, chín lỗ thường chảy ra đồ bất tịnh: 
Mắt thường có nghèn, tai thường có cức váy, mũi thường 
chảy mũi, miệng có nước miếng, lại có tiểu tiện và đại tiện. 
Chẳng màn bạn yêu thích nó như thế nào, nếu thời gian lâu 
mà không tắm rửa, thì nó sẽ toả ra mùi hôi. Thân thể con 
người thường toả ra mùi hôi, là vì họ chẳng giữ giới luật. 
Bất cứ là người quốc tịch nào, họ ăn cái gì, thì trên thân sẽ 
có thứ mùi vị đó. Người thích ăn cá, thì trên thân có mùi vị 
cá. Người thích ăn thịt bò, thì trên thân có mùi vị thịt bò. 
Người thích ăn thịt heo, thì trên thân có mùi vị thịt heo. 
Người thích ăn thịt dê, thì trên thân có mùi vị thịt dê. Mỗi 
thứ đều có mùi vị của nó, ăn gì thì sẽ phối hợp thành một 
công ty đó. Cho nên ăn thứ gì thì có mùi vị đó.  

Nếu thọ giới rồi, ngược lại chẳng giữ giới, thì đời 
sau thân thể của bạn sẽ hôi, rất hôi dơ, toàn thân đều hôi 
hám. Ai ngửi được mùi đó, thì sẽ nhàm chán. Cũng giống 
như người thọ giới, mà chẳng giữ giới, khiến cho một số 
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người đều nhàm chán, là cùng một đạo lý. Cho nên thọ giới 
rồi, thì nhất định nghiêm trì giới luật, tơ hào không thể huỷ 
phạm. Đừng có nương Phật mặc y, nương Phật ăn cơm, cứ 
làm những chuyện phạm giới, nhất là giới dâm. Tham dục 
ở đây là chỉ tham dâm, biết rõ đó là phạm giới, mà vẫn đi 
làm. Làm rồi, còn cho rằng người khác không biết. Nhưng 
đó là tự mình lừa gạt mình, xí đồ bịt tai ăn cắp chuông, là 
rất sai lầm! Cho nên chúng ta người xuất gia, nhất định 
phải giữ giới luật. Người giữ giới luật, trên thân thường toả 
ra một mùi thơm của giới. Dù có bao nhiêu ngày không 
tắm rửa, cũng không có mùi hôi. Tại sao vậy? Vì giữ giới 
thanh tịnh. Bạn không cần xịt nước thơm lên trên mình, nó 
tự nhiên có một mùi thơm, đó là hương giới của sự giữ 
giới. Bạn không giữ giới, thì có mùi hôi, sẽ đoạ lạc vào ba 
đường ác, tuy tương lai được tái sinh làm người, trên thân 
vẫn đầy dẫy mùi hôi. Trên thân phát ra mùi hôi, tức là do 
không giữ giới luật. 

 Vì chúng sinh nhiều tham, phải tu quán bất tịnh. 
Quán thân bất tịnh, chín lỗ thường chảy đồ bất tịnh. Khi 
chết rồi, thì toàn thân sình lên, lại có gì để tham luyến? Tại 
sao phải vì cái túi da hôi thối này mà điên đảo? Cho nên 
người học Phật, đối với điểm nầy phải nhận thức cho rõ 
ràng, đừng có nhiều tham dục, phải thanh tâm quả dục, rửa 
sạch vọng tưởng tạp niệm và tất cả ý niệm nhiễm ô. Luôn 
luôn phải tu quán bất tịnh, đừng chấp trước vào thân thể 
nầy, mà cứ lo cho nó tốt đẹp. Làm cho nó tốt đẹp là vì cái 
gì? Chỉ là muốn đi lường gạt người mà thôi. Làm cho nó 
tốt đẹp có thể hấp dẫn người khác phái, khiến cho người 
khác phái thích mình. Đây chẳng phải là quá điên đảo 
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chăng? Cho nên phải tu quán bất tịnh, để không còn vì cái 
túi da hôi thối nầy mà điên đảo. 

Vì người sân hận, thích sinh vô minh, nói quán từ 
tâm. Quán từ tâm, tức là phải có tâm tha thứ đối với tất cả 
chúng sinh. Bất cứ họ làm việc gì sai, chỉ cần họ sửa đổi, 
thì nên tha thứ cho họ. Cho nên chúng sinh nhiều sân, phải 
tu quán từ bi nầy. "Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ". Muốn 
giáo hoá chúng sinh ngu si, thậm chí ngu si đến độ cho 
rằng tất cả sự việc không làm mà có được - không chịu đi 
làm mà muốn có tiền lương. Không học nghề, mà muốn trở 
thành nhà phát minh. Không học qua nghề y khoa, mà 
muốn làm bác sĩ. Đó đều là một lối nghĩ ngu si. Song, lối 
nghĩ ngu si nhất là nghĩ muốn "Hoa đẹp thường tươi hoài": 
Người thích hoa thì muốn hoa ngày nào cũng nở tươi đẹp. 
Người háo sắc thì muốn vợ, hoặc chồng của mình luôn 
luôn trẻ trung cường tráng, mãi mãi không già. Đó đều là 
lỗi nghĩ ngu si. Còn có "Trăng sáng luôn luôn đêm đêm 
tròn". Người thích ngắm trăng thì muốn mỗi đêm trăng 
tròn chiếu sáng. Ánh trăng chiếu soi mặt đất, do đó:  

 

"Nguyệt bổn vô tư chiếu 
Dạ dạ độc lãm ngâm". 

 

Họ muốn ban ngày đều trong sáng, đại địa đầy ánh 
sáng, cho nên đêm đêm ngắm trăng, là một sự kiện vui nhất 
của đời người! Lại nghĩ: "Đại địa các suối đều hoá rượu": 
Người thích uống rượu, họ ngu si đến độ cứ nghĩ muốn 
nước của các con suối chảy ra, đều biến thành rượu, họ có 
thể tha hồ mà đi lấy về uống, muốn uống lúc nào thì đi múc 
uống. "Trường lâm vô thụ bất diêu tiền": Người tham tài 
thì nghĩ ngày ngày làm công, kiếm được ít tiền, thật là khổ! 
Nếu hết thảy lá cây đều biến thành tiền. Khi tôi cần tiền, 
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đến dưới gốc cây lượm tiền, thì tốt biết bao! Đó đều là  lối 
nghĩ ngu si. Thậm chí người thích đánh bạc, cũng không 
mua tờ vé số, mà muốn có tiền. Không làm ruộng, mà 
muốn thu hoạch. Chẳng có đi học, mà muốn có bằng bác 
sĩ. Đó đều là si tâm vọng tưởng. Do đó, vì loại chúng sinh 
nầy mà nói quán duyên khởi, tức là quán nhân duyên. Do 
đó :  

 

"Các pháp do duyên sanh 
Các pháp do duyên diệt". 

 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không". 

 

Vì người tham sân si đồng nhau, thì nói pháp môn 
cảnh giới tương ưng với trí huệ. Tương ưng với trí huệ, thì 
chẳng bị ba độc đồng nhau che đậy, mà đắc được trí huệ. 
Vì người ngu si thích chấp trước cảnh giới, thì nói pháp 
không chỗ có. Vốn gì cũng chẳng có, sau khi chết rồi, còn 
chấp trước cái gì? Vì những người tu đạo một mình ở trong 
thâm sơn cùng cốc, chẳng muốn gặp người, họ chấp trước 
nơi tịch tĩnh, chỉ muốn làm tự liễu hán, thì lúc đó phải chỉ 
dẫn họ nói pháp phát đại thệ nguyện, để khắp lợi ích tất cả 
chúng sinh. Do đó:  

 

"Nương tâm pháp giới 
Tu hạnh pháp giới 

Vào pháp giới chúng sinh 
Thành Phật pháp giới". 

 

Những việc như vậy, đều đầy khắp pháp giới. 
Từ trên lưng hiện ra Thanh Văn Duyên Giác, biểu thị 

hàng nhị thừa, quay lưng lại đại thừa giáo nghĩa. 
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 Từ hai vai của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức các Dạ Xoa, La 
Sát Vương. Đủ thứ hình dáng, đủ thứ sắc 
tướng, hoặc dài, hoặc ngắn, đều đáng sợ 
hãi. Vô lượng quyến thuộc tự vây quanh. 
Giữ gìn tất cả chúng sinh hành thiện và các 
hiền Thánh, Bồ Tát chúng hội. Hoặc hướng 
chánh trụ và người chánh trụ. Hoặc có lúc 
hiện làm Thần Chấp Kim Cang. Giữ gìn 
chư Phật và trụ xứ của Phật. Hoặc khắp 
giữ gìn tất cả thế gian. Người có sự sợ hãi, 
khiến cho được an ổn. Người có bệnh tật, 
khiến cho được lành bệnh. Người có khổ 
não, khiến cho được lìa khỏi. Người có tội 
ác, khiến cho họ hối cải. Người có tai nạn, 
khiến cho tiêu diệt. Lợi ích tất cả chúng 
sinh như vậy, đều khiến cho họ xả bỏ luân 
hồi sinh tử, chuyển bánh xe chánh pháp. 

 

Từ hai vai của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô số 
trăm ngàn ức các Dạ Xoa La Sát Vương. Vai hiện ra Dạ 
Xoa là biểu thị có đại dũng lực đáng sợ, lại có thể phụ giúp 
giữ gìn Phật pháp gia nghiệp. La Sát có đủ thứ hình dáng 
khác nhau, có La Sát sinh ra ba đầu, có La Sát trên đầu có 
mọc ra hai cái sừng, có La Sát trên đầu có ba con mắt. Có 
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La Sát hình thù nhìn rất đáng sợ! Lại có đủ thứ sắc tướng 
khác nhau, hình thù rất ghê sợ, bạn mà nhìn thấy chúng, thì 
sợ toát mồ hôi, thậm chí là run lập cập. Có quỷ La Sát cao 
như cây tre, hoặc cao như khúc gỗ. Tóm lại, tướng mạo của 
chúng đều khiến cho người sợ hãi. Mỗi một quỷ La Sát, lại 
dẫn theo vô lượng quyến thuộc vây quanh mình, để giữ gìn 
tất cả chúng sinh hành thiện, hoặc tất cả hiền Thánh và Bồ 
Tát chúng hội, vì những vị đó đi trên con đường Phật đạo, 
hoặc người đã chứng được quả vị Phật, họ thị hiện làm 
Thần Chấp Kim Cang để giữ gìn chư Phật và đạo tràng trụ 
xứ của Phật. Hoặc khắp giữ gìn hết thảy chúng sinh tất cả 
thế gian. Chúng sinh có sự sợ hãi, thì khiến cho được an 
ổn. Chúng sinh có bệnh tật, thì khiến cho được lành bệnh. 
Chúng sinh có khổ não, khiến cho được lìa khỏi. Chúng 
sinh có tội ác, khiến cho họ ăn năn hối cải. Người có tai 
nạn, thì khiến cho tiêu diệt, tất cả đều được thuận lợi. 
Những sự việc lợi ích tất cả chúng sinh như vậy, đều khiến 
cho họ xả bỏ luân hồi sinh tử, mà chuyển bánh xe chánh 
pháp. 

 

Từ bụng của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện 
ra vô số trăm ngàn ức Khẩn Na La Vương. 
Đều có vô số Khẩn Na La nữ, vây quanh 
trước sau. Lại hiện ra vô số trăm ngàn ức 
Càn Thát Bà Vương. Đều có vô số Càn 
Thát Bà Vương nữ, vây quanh trước sau. 
Đều tấu lên vô số trăm ngàn thứ nhạc trời, 
để ca ngâm khen ngợi thật tánh của các 
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pháp. Ca ngâm khen ngợi tất cả chư Phật. 
Ca ngâm khen ngợi phát bồ đề tâm. Ca 
ngâm khen ngợi tu Bồ Tát hạnh. Ca ngâm 
khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật thành 
Chánh Giác. Ca ngâm khen ngợi pháp môn 
tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp. Ca 
ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật 
hiện thần biến. Khai thị diễn nói pháp môn 
tất cả chư Phật Bát Niết Bàn. Khai thị diễn 
nói pháp môn giữ gìn tất cả giáo pháp của 
chư Phật. Khai thị diễn nói pháp môn 
khiến cho tất cả chúng sinh đều hoan hỉ. 
Khai thị diễn nói pháp môn nghiêm tịnh tất 
cả cõi nước chư Phật. Khai thị diễn nói 
pháp môn hiển bày tất cả pháp vi diệu. 
Khai thị diễn nói pháp môn xả lìa tất cả các 
chướng ngại. Khai thị diễn nói pháp môn 
phát sinh tất cả các căn lành. Như vậy 
khắp cùng mười phương pháp giới. 

 

Từ trong bụng của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô 
số trăm ngàn ức Khẩn Na La Vương. Mỗi vị Khẩn Na La 
Vương, đều có vô số Khẩn Na La nữ, vây quanh trước sau. 
Lại hiện ra vô số trăm ngàn ức Càn Thát Bà Vương. Mỗi vị 
Càn Thát Bà Vương đều có vô số Càn Thát Bà Vương nữ, 
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vây quanh trước sau. Ai nấy đều tấu lên vô số trăm ngàn 
thứ nhạc trời, để ca ngâm khen ngợi thật tánh của các pháp. 
Ca tức là ca xướng, ngâm tức là ngâm thơ. Khen ngợi là 
dùng lời lẽ tốt đẹp để khen ngợi. Các vị ấy ca ngâm khen 
ngợi tất cả chư Phật thành Chánh Giác. Lại ca ngâm khen 
ngợi chúng sinh phát bồ đề tâm như thế nào. Lại ca ngâm 
khen ngợi làm thế nào tu Bồ Tát hạnh. Lại ca ngâm khen 
ngợi pháp môn tất cả chư Phật làm thế nào thành Chánh 
Giác. Lại ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật sau 
khi thành Chánh Giác rồi, làm thế nào chuyển bánh xe 
pháp. Lại ca ngâm khen ngợi pháp môn tất cả chư Phật làm 
thế nào hiện thần thông biến hoá. Lại khai thị diễn nói pháp 
môn tất cả chư Phật làm thế nào vào Bát Niết Bàn. Lại khai 
thị diễn nói pháp môn giữ gìn tất cả giáo pháp của chư 
Phật. Lại khai thị diễn nói pháp môn, khiến cho tất cả 
chúng sinh đều đắc được đại hoan hỉ. Lại khai thị diễn nói 
pháp môn, làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật. Lại khai thị diễn nói pháp môn, hiển bày tất cả pháp 
vi diệu không thể nghĩ bàn. Lại khai thị diễn nói pháp môn, 
làm thế nào xả lìa tất cả các phiền não chướng ngại. Lại 
khai thị diễn nói pháp môn, làm thế nào khiến cho tất cả 
chúng sinh, phát tâm tu hành tất cả các căn lành. Đủ thứ 
những sự việc ca ngâm khen ngợi, khai thị diễn nói như 
vậy, khắp cùng mười phương pháp giới. 

 

Từ trên mặt của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức Chuyển Luân 
Thánh Vương, đầy đủ bảy báu, bốn binh 
vây quanh. Phóng quang minh đại xả, mưa 
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xuống vô lượng châu báu. Người nghèo 
thiếu, đều khiến cho đầy đủ, khiến cho họ 
vĩnh viễn dứt hẳn hành vi trộm cắp. Có vô 
số trăm ngàn thể nữ xinh đẹp, đều đem xả 
thí, tâm không chấp trước. Khiến cho họ 
vĩnh viễn dứt hạnh tà dâm. Khiến cho họ 
sinh tâm từ, không giết hại sinh mạng. 
Khiến cho họ rốt ráo thường nói lời chân 
thật, không nói lời hư dối vô ích. Khiến cho 
họ nhiếp lời người khác, không nói lời ly 
gián. Khiến cho họ nói lời nhu hoà, không 
nói lời thô ác. Khiến cho họ thường diễn 
nói nghĩa lý thâm sâu quyết định sáng tỏ, 
không nói lời lẽ thêu dệt vô nghĩa. Vì họ 
nói ít dục, khiến trừ tham ái, tâm không dơ 
bẩn. Vì họ nói đại bi, khiến trừ phẫn nộ, ý 
được thanh tịnh. Vì họ nói thật nghĩa, 
khiến cho họ quán sát tất cả các pháp, vào 
sâu nhân duyên. Khéo rõ đế lý, nhổ gai tà 
kiến. Phá núi nghi hoặc, tất cả chướng 
ngại, thảy đều trừ diệt. Việc làm như vậy, 
đầy khắp pháp giới. 
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Từ trên mặt của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô số 
trăm ngàn ức Chuyển Luân Thánh Vương. Trên mặt hiện 
ra luân vương, biểu thị rộng bày thập thiện, khiến cho 
chúng sinh hướng về Phật pháp. Chuyển Luân Thánh 
Vương là người có phước bậc nhất thế gian, lúc con người 
thọ tám vạn bốn ngàn tuổi thì xuất hiện, thống trị bốn thiên 
hạ, có bốn thứ phước báu: 

1. Đại phú, trân bảo, tài vật, ruộng nhà rất nhiều, là 
bậc nhất thiên hạ. 

2. Tướng mạo đoan chánh trang nghiêm, đủ ba mươi 
hai tướng. 

3. Thân thể mạnh khoẻ không bệnh, an ổn khoái lạc. 
4. Thọ mạng lâu dài, bậc nhất thiên hạ.  
Khi Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, thì thiên 

hạ thái bình, nhân dân an lạc, chẳng có thiên tai nhân hoạ. 
Đó là do trong đời quá khứ, tu nhiều phước nghiệp, đáng 
tiếc không tu huệ nghiệp xuất thế, cho nên trở thành đại 
vương có phước báu thống trị thế gian, mà không thể tu 
hành ngộ đạo chứng quả.  

Mỗi một vị Chuyển Luân Thánh Vương đều có đầy 
đủ bảy báu, có bốn binh vây quanh. Phóng ra quang minh 
đại thí xả, mưa xuống vô lượng châu báu, khiến cho người 
nghèo thiếu, đều được đầy đủ, khiến cho họ vĩnh viễn dứt 
hẳn hành vi trộm cắp. Lại có vô số trăm ngàn thể nữ xinh 
đẹp, đều đem xả thí cho hết, mà tâm không có chút chấp 
trước nào. Không có người thí, không có kẻ nhận, không 
có vật thí, đó là tam luân thể không. Khiến cho chúng sinh 
vĩnh viễn dứt hạnh tà dâm. Khiến cho chúng sinh sinh tâm 
từ, không giết hại sinh mạng kẻ khác. Khiến cho chúng 
sinh rốt ráo thường nói lời chân thật, không nói lời hư dối 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  388 
 

vô ích. Khiến cho họ nhiếp lời người khác, không nói lời ly 
gián. Khiến cho chúng sinh nói lời nhu hoà, không nói lời 
thô ác. Khiến cho chúng sinh thường diễn nói nghĩa lý 
thâm sâu quyết định sáng tỏ, không nói lời lẽ thêu dệt vô 
nghĩa. Vì chúng sinh nói pháp môn ít dục, khiến cho họ trừ 
khử tham ái, trong tâm không còn cấu bẩn và nhiễm ô. Vì 
chúng sinh nói pháp đại bi, khiến cho họ tiêu trừ phẫn nộ, 
thân miệng ý ba nghiệp đều được thanh tịnh. Vì chúng sinh 
nói nghĩa lý chân thật, khiến cho hết thảy chúng sinh quán 
sát tất cả các pháp, vào sâu nhân duyên các pháp. Khéo 
thấu rõ đế lý chân thật, nhổ trừ gai tà kiến, phá núi nghi 
hoặc đối với chân lý, tất cả chướng ngại, thảy đều trừ diệt 
hết. Những việc làm như vậy, đều đầy khắp pháp giới. 

 

Từ hai mắt của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức vầng mặt trời, 
chiếu khắp tất cả các đại địa ngục và các 
cõi ác, đều khiến cho lìa khổ. Lại chiếu đến 
tất cả thế giới, khiến cho diệt trừ đen tối. 
Lại chiếu đến tất cả mười phương chúng 
sinh, đều khiến cho xả lìa màng chướng 
ngu si. Ở cõi nước dơ đục, thì phóng quang 
minh thanh tịnh. Cõi nước bạc trắng, thì 
phóng quang minh màu vàng ròng. Cõi 
nước vàng ròng, thì phóng quang minh 
màu bạc trắng. Cõi nước lưu ly, thì phóng 
quang minh màu pha lê. Cõi nước pha lê, 
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thì phóng quang minh màu lưu ly. Cõi 
nước xa cừ, thì phóng quang minh màu mã 
não. Cõi nước mã não, thì phóng quang 
minh màu xa cừ. Cõi nước đế thanh, thì 
phóng quang minh màu nhựt tạng ma ni 
vương. Cõi nước nhựt tạng ma ni vương, 
thì phóng quang minh màu đế thanh. Cõi 
nước xích chân châu, thì phóng quang 
minh màu nguyệt quang võng tạng ma ni 
vương. Cõi nước nguyệt quang võng tạng 
ma ni vương, thì phóng quang minh màu 
xích chân châu. Cõi nước một báu làm 
thành, thì phóng quang minh đủ thứ sắc 
báu. Cõi nước đủ thứ báu làm thành, thì 
phóng quang minh một sắc báu. Chiếu 
khắp tâm rừng rậm của các chúng sinh. 
Biện lý vô lượng sự nghiệp của các chúng 
sinh, nghiêm sức cảnh giới của tất cả thế 
gian, khiến cho tâm các chúng sinh được 
mát mẻ, sinh đại hoan hỉ. Những việc làm 
như vậy, đầy khắp pháp giới. 

 

Từ hai mắt của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô số 
trăm ngàn ức vầng mặt trời, chiếu sáng khắp tất cả các đại 
địa ngục và tất cả các cõi ác, đều khiến cho chúng sinh 
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trong cõi ác lìa khổ được vui. Lại chiếu đến tất cả thế giới, 
khiến cho diệt trừ đen tối. Lại chiếu đến tất cả mười 
phương chúng sinh, đều khiến cho họ xả lìa màng chướng 
ngu si. Lại ở cõi nước dơ đục, tức cũng là thế giới Ta Bà 
mà chúng ta đang sống, thì phóng đại quang minh thanh 
tịnh. Ở cõi nước bạc trắng, thì phóng quang minh màu 
vàng ròng. Cõi nước vàng ròng, thì phóng quang minh màu 
bạc trắng. Cõi nước lưu ly, thì phóng quang minh màu pha 
lê. Cõi nước pha lê, thì phóng quang minh màu lưu ly. Cõi 
nước xa cừ, thì phóng quang minh màu mã não. Cõi nước 
mã não, thì phóng quang minh màu xa cừ. Cõi nước đế 
thanh, thì phóng quang minh màu nhựt tạng ma ni vương. 
Cõi nước nhựt tạng ma ni vương, thì phóng quang minh 
màu đế thanh. Cõi nước xích chân châu, thì phóng quang 
minh màu nguyệt quang võng tạng ma ni vương. Cõi nước 
nguyệt quang võng tạng ma ni vương, thì phóng quang 
minh màu xích chân châu. Cõi nước một báu làm thành, thì 
phóng quang minh đủ thứ sắc báu. Cõi nước đủ thứ báu 
làm thành, thì phóng quang minh một sắc báu. Dùng đủ thứ 
quang minh chiếu soi khắp tâm rừng rậm của tất cả các 
chúng sinh. Biện lý vô lượng sự nghiệp của tất cả các 
chúng sinh, nghiêm sức cảnh giới của tất cả thế gian, khiến 
cho tâm của tất cả các chúng sinh đều được mát mẻ, sinh 
đại hoan hỉ. Đủ thứ những cảnh giới việc làm như vậy, đều 
đầy khắp mười phương pháp giới. 

 

Từ trong tướng bạch hào giữa lông 
mày của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện ra vô số 
trăm ngàn ức Đế Thích, đều tự tại nơi cảnh 
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giới. Trên đảnh có ma ni bảo châu, ánh 
sáng chiếu tất cả cung điện chư Thiên. 
Chấn động tất cả núi chúa Tu Di, giác ngộ 
tất cả đại chúng chư Thiên. Khen lực 
phước đức, nói lực trí huệ, sinh lực an vui, 
giữ lực chí nguyện, tịnh lực niệm, kiên cố 
lực phát bồ đề tâm. Khen ngợi ưa thích 
thấy Phật, khiến cho trừ tham dục thế 
gian. Khen sự ưa thích nghe pháp, khiến 
cho nhàm chán cảnh thế gian. Khen ưa 
thích quán trí, khiến cho dứt hẳn nhiễm 
thế gian. Ngừng tu chiến tranh của Tu La, 
dứt phiền não đấu tranh. Diệt tâm sợ chết, 
phát nguyện trừ ma. Hưng lập chánh pháp 
núi chúa Tu Di. Thành tựu tất cả sự nghiệp 
của chúng sinh. Những việc như vậy, khắp 
cùng pháp giới. 

 

Từ trong tướng bạch hào giữa lông mày của Tỳ 
Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô số trăm ngàn ức trời Đế 
Thích, tức là Thích Đề Hoàn Nhân, là Thiên chủ cõi trời 
Ba Mươi Ba. Trong Chú Lăng Nghiêm có nói đến là "Nhân 
Đà La Gia", tức Nhân Đà La Vương, đều đắc được tự tại 
nơi tất cả cảnh giới. Giữa lông mày hiện ra trời Đế Thích, 
vì Đế Thích ở giữa địa cư thiên, là tối tôn thắng. Đây là 
biểu thị dùng trung đạo Bát Nhã, hoá đạo chúng sinh, khiến 
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cho họ lìa năm dục, mà đắc được pháp trắng thanh tịnh. 
Trên đảnh của mỗi vị trời Đế Thích, đều có hạt ma ni bảo 
châu, ánh sáng chiếu sáng khắp tất cả cung điện chư Thiên. 
Chấn động tất cả núi chúa Tu Di, giác ngộ tất cả đại chúng 
chư Thiên, họ đều chẳng nhập định, mà cùng nhau tìm hỏi: 
"Đó là sự việc gì thế? Sao núi Tu Di lại giao động"? 

Quang minh của bảo châu ma ni lại khen ngợi lực 
phước đức, diễn nói lực trí huệ, khiến cho chúng sinh đều 
sinh hoan hỉ, mà phát nguyện tu hành. Thanh tịnh lực niệm, 
trừ đi tất cả vọng tưởng. Họ kiên cố lực phát bồ đề tâm của 
mỗi chúng sinh. Khen ngợi chúng sinh ưa thích thấy Phật, 
khiến cho họ trừ khử tham dục, dâm dục và vật dục thế 
gian. Khen ngợi chúng sinh ưa thích nghe pháp, khiến cho 
họ nhàm chán cảnh thế gian. Khen ngợi chúng sinh ưa 
thích diệu quán sát trí, khiến cho họ dứt hẳn pháp ô nhiễm 
thế gian. Ngừng tư tưởng đấu tranh giống như A Tu La, 
dứt trừ tất cả phiền não tranh luận. Diệt trừ tâm sợ chết của 
chúng sinh, mà phát nguyện hàng phục tất cả các ma. Hưng 
lập đại tràng chánh pháp, cao vời nguy nga như núi chúa 
Tu Di. Họ thành tựu tất cả sự nghiệp của chúng sinh. Đủ 
thứ những cảnh giới sự việc như vậy, đều khắp cùng pháp 
giới. 

 

Từ trên trán của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức Phạm Thiên. 
Sắc tướng đoan chánh, thế gian không thể 
sánh bằng. Oai nghi tịch tĩnh, lời nói hay 
đẹp, khuyến thỉnh Phật thuyết pháp. Khen 
ngợi công đức của Phật, khiến cho các Bồ 
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Tát thảy đều hoan hỉ. Hay biện lý vô lượng 
sự nghiệp của chúng sinh, khắp cùng tất cả 
mười phương thế giới. 

 

Từ trên trán của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra vô 
số trăm ngàn ức Đại Phạm Thiên Vương. Trên trán hiện 
Phạm Vương, vì Phạm Vương đã vượt qua dục giới. Hơn 
nữa trán kế trên lông mày, biểu thị sự thỉnh pháp. Sắc 
tướng của mỗi vị Phạm Thiên Vương, đều rất đoan chánh 
trang nghiêm, trên thế gian không ai có thể sánh bằng. Oai 
nghi của họ rất tịch tĩnh, lời nói rất hay đẹp. Họ khuyến 
thỉnh Phật vì chúng sinh thuyết pháp. Khen ngợi công đức 
của Phật, khiến cho các Bồ Tát thảy đều hoan hỉ. Họ hay 
biện lý vô lượng sự nghiệp của chúng sinh, khắp cùng 
trong tất cả mười phương thế giới. 

 

Từ trên đầu của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra các chúng Bồ Tát, nhiều như số hạt 
bụi vô lượng cõi Phật, đều dùng tướng tốt 
trang nghiêm thân mình. Phóng ra vô biên 
quang minh, nói đủ thứ hạnh. Đó là: Khen 
ngợi bố thí, khiến bỏ xan tham, đắc được 
các báu đẹp, trang nghiêm thế giới.  

Tán thán khen ngợi công đức trì giới, 
khiến các chúng sinh vĩnh viễn dứt các điều 
ác, trụ nơi giới đại từ bi của Bồ Tát. Nói tất 
cả cõi, đều như mộng. Nói các dục lạc, 
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không có từ vị. Khiến các chúng sinh lìa 
phiền não ràng buộc.  

Nói sức nhẫn nhục, khiến nơi các pháp 
tâm được tự tại. Khen thân sắc vàng, khiến 
các chúng sinh lìa sân hận cấu bẩn. Khởi 
hạnh đối trị, dứt hẳn đường súc sinh.  

Khen hạnh tinh tấn, khiến họ xa lìa 
phóng dật thế gian, đều siêng tu vô lượng 
diệu pháp.  

Lại vì họ khen ngợi thiền Ba La Mật, 
khiến cho họ tất cả tâm được tự tại.  

Lại vì họ diễn nói Bát Nhã Ba La Mật, 
khai thị chánh kiến, khiến cho các chúng 
sinh ưa thích tự tại trí, nhổ các kiến độc.  

Lại vì họ diễn nói đủ thứ việc làm tuỳ 
thuận thế gian, khiến các chúng sinh tuy lìa 
sinh tử, mà nơi các cõi tự tại thọ sinh.  

Lại vì họ thị hiện thần thông biến hoá, 
nói thọ mạng tự tại, khiến các chúng sinh 
phát đại thệ nguyện.  

Lại vì họ diễn nói thành tựu sức tổng 
trì, sinh ra sức đại nguyện, sức tịnh trị tam 
muội, sức tự tại thọ sinh.  
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Lại vì họ diễn nói đủ thứ các trí huệ, 
đó là: Trí biết khắp các căn của chúng 
sinh, trí biết khắp tất cả tâm hạnh, trí biết 
khắp mười lực của Như Lai, trí biết khắp 
tự tại của chư Phật. Những việc như vậy, 
khắp cùng pháp giới. 

 

Từ trên đầu của Tỳ Kheo Hải Tràng, lại hiện ra các 
chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Mỗi 
vị Bồ Tát đều dùng ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp 
để trang nghiêm thân mình. Phóng ra vô biên quang minh, 
diễn nói đủ thứ hạnh. Đầu hiện ra Bồ Tát, là vì Bồ Tát là 
tối thượng thủ. Sau đây diễn nói về hạnh mười độ của Bồ 
Tát. Đó là:  

1. Khen ngợi hạnh bố thí, khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa bỏ xan tham, đắc được các diệu báu, để trang 
nghiêm thế giới.  

2. Tán thán khen ngợi công đức trì giới, khiến cho tất 
cả chúng sinh vĩnh viễn dứt các điều ác. Do đó: "Đừng làm 
các điều ác, hãy làm các việc lành", trụ nơi giới đại từ bi 
của Bồ Tát. Nói tất cả tam giới hai mươi lăm cõi, đều như 
mộng huyễn bọt bóng. Nói các dục lạc, đều không có từ vị, 
khiến cho hết thảy chúng sinh lìa khỏi phiền não ràng buộc, 
mà được tự tại.  

3. Lại vì tất cả chúng sinh diễn nói pháp môn nhẫn 
nhục, khiến cho các chúng sinh nơi các pháp tâm được tự 
tại. Lại khen ngợi thân sắc vàng của Phật, khiến cho các 
chúng sinh lìa sân hận cấu bẩn. Lại phát khởi hạnh đối trị, 
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ví như chúng sinh nhiều sân, thì dạy họ tu quán từ bi, sẽ 
dứt hẳn đoạ lạc vào con đường súc sinh.  

4. Khen hạnh tinh tấn, khiến cho tất cả chúng sinh xa 
lìa sự phóng dật của thế gian, đều siêng tu vô lượng diệu 
pháp.  

5. Lại vì họ khen ngợi thiền định Ba La Mật, khiến 
cho hết thảy chúng sinh tâm đều được tự tại.  

6. Lại vì họ diễn nói Bát Nhã Ba La Mật, khai thị 
chánh tri chánh kiến, khiến cho các chúng sinh hoan hỉ tự 
tại trí huệ, nhổ trừ ác độc tất cả tà tri tà kiến.  

7. Lại vì họ diễn nói cảnh giới đủ thứ việc làm tuỳ 
thuận thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh tuy lìa sinh tử, 
mà ở trong các cõi tự tại thọ sinh.  

8. Lại vì họ thị hiện thần thông biến hoá, diễn nói thọ 
mạng tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh phát đại thệ 
nguyện Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  

9. Lại vì họ diễn nói thành tựu sức tổng trì Đà La Ni, 
hay sinh ra sức đại nguyện, sức tịnh trị tam muội, sức tự tại 
thọ sinh.  

10. Lại vì họ diễn nói đủ thứ các trí huệ, đó là: Trí 
huệ biết khắp các căn của tất cả chúng sinh, trí huệ biết 
khắp tất cả tâm hạnh của tất cả chúng sinh, trí huệ biết 
khắp mười lực của Như Lai, trí biết khắp tự tại của chư 
Phật. Những việc như vậy, đều khắp cùng pháp giới. 

 

Từ trên đỉnh của Tỳ Kheo Hải Tràng, 
hiện ra vô số trăm ngàn ức thân Như Lai, 
thân đó không gì sánh bằng. Các tướng vẻ 
đẹp, thanh tịnh trang nghiêm, oai quang 
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rực rỡ như núi vàng thật. Vô lượng quang 
minh, chiếu khắp mười phương, vang diệu 
âm thanh, đầy khắp pháp giới. Thị hiện vô 
lượng sức đại thần thông, vì tất cả thế gian 
khắp mưa pháp vũ. 

 

Từ trên đỉnh của Tỳ Kheo Hải Tràng, hiện ra vô số 
trăm ngàn ức pháp thân Như Lai. Trên đỉnh hiện ra Phật, 
biểu thị Phật vô thượng nhất. Mỗi pháp thân của Như Lai, 
đều không gì sánh bằng, đều đầy đủ ba mươi hai tướng, 
tám mươi vẻ đẹp, thanh tịnh trang nghiêm, oai quang rực 
rỡ như núi vàng thật. Phóng ra vô lượng quang minh, chiếu 
khắp mười phương pháp giới. Lại vang âm thanh vi diệu, 
đầy khắp pháp giới. Lại thị hiện vô lượng sức đại thần 
thông, vì tất cả thế gian khắp mưa pháp vũ, thấm nhuần hết 
thảy chúng sinh. 

 

Đó là: Vì các Bồ Tát ngồi Bồ đề đạo 
tràng, khắp mưa pháp vũ biết bình đẳng. 
Vì các Bồ Tát bậc quán đảnh, mưa pháp vũ 
nhập phổ môn. Vì các Bồ Tát bậc Pháp 
Vương tử, mưa pháp vũ khắp trang 
nghiêm. Vì các Bồ Tát bậc đồng tử, mưa 
pháp vũ núi kiên cố. Vì các Bồ Tát bậc bất 
thối, mưa pháp vũ hải tạng. Vì các Bồ Tát 
bậc thành tựu chánh tâm, mưa pháp vũ 
khắp cảnh giới. Vì các Bồ Tát bậc phương 
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tiện đầy đủ, mưa pháp vũ tự tánh môn. Vì 
các Bồ Tát bậc sinh quý, mưa pháp vũ tuỳ 
thuận thế gian. Vì các Bồ Tát bậc tu hành, 
mưa pháp vũ khắp thương xót. Vì các Bồ 
Tát mới học, mưa pháp vũ tích tập tạng. Vì 
các Bồ Tát mới phát tâm, mưa pháp vũ 
nhiếp chúng sinh. Vì các Bồ Tát tin hiểu, 
mưa pháp vũ cảnh giới vô tận khắp hiện 
tiền. 

 

Đó là: Vì các Bồ Tát ngồi Bồ đề đạo tràng, khắp 
mưa pháp vũ biết tất cả chúng sinh bình đẳng. Pháp vũ 
khắp biết bình đẳng có ba ý nghĩa: 

1. Thuỷ giác là đồng bổn, chẳng có sự phân biệt thuỷ 
bổn. 

2. Đồng chư Phật. 
3. Chúng sinh và Phật là một tánh. 
Lại vì các Bồ Tát bậc quán đảnh (tức trụ thứ mười 

trong thập trụ), mưa pháp vũ nhập phổ môn. Phổ môn tức 
ba đời đồng mười thứ trí huệ. Khuyên Bồ Tát đó trụ nơi 
bậc quán đảnh, bèn thắng tấn tu. Lại vì các Bồ Tát bậc 
Pháp Vương tử (trụ thứ chín), mưa pháp vũ khắp trang 
nghiêm. Trụ nơi bậc Pháp Vương tử, là Bồ Tát sắp thành 
Phật, khiến cho các Ngài học tập khéo léo nơi an lập của 
bậc Pháp Vương, mà tự trang nghiêm. Lại vì các Bồ Tát 
bậc đồng tử (trụ thứ tám), mưa pháp vũ núi kiên cố, khiến 
cho các Ngài học tập biết cõi động, đều không thể hoại, 
như núi cao nhất. Lại vì các Bồ Tát bậc bất thối (trụ thứ 
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bảy), mưa pháp vũ hải tạng, khiến cho các Ngài học tập 
một tức là nhiều, nhiều tức là một, mười thứ diệu pháp 
rộng lớn thâm sâu. Lại vì các Bồ Tát bậc thành tựu chánh 
tâm (trụ thứ sáu), mưa pháp vũ khắp cảnh giới, khiến cho 
các Ngài học tập tất cả pháp đều không tướng, không thể, 
tức tất cả đều bình đẳng. Lại vì các Bồ Tát bậc phương tiện 
đầy đủ (trụ thứ năm), mưa pháp vũ tự tánh môn, khiến cho 
các Ngài biết chúng sinh vô biên, cho đến biết chúng sinh 
không tự tánh, đều là tự tánh môn, mà dùng vô biên đồng 
vào tự tánh. Lại vì các Bồ Tát bậc sinh quý (trụ thứ tư), 
mưa pháp vũ tuỳ thuận thế gian, khiến cho các Ngài biết rõ 
Phật pháp viên mãn ba đời, đều là tuỳ thuận thế gian. Lại vì 
các Bồ Tát bậc tu hành (trụ thứ ba), mưa pháp vũ khắp 
thương xót, khiến cho các Ngài quán sát khắp cõi chúng 
sinh, mà sinh tâm thương xót. Lại vì các Bồ Tát mới học 
(trụ thứ hai trị địa), mưa pháp vũ tích tập tạng, khiến cho 
các Ngài tụng tập đa văn, hư nhàn tịch tĩnh, gần gũi thiện 
tri thức, đều tích tập hàm tàng, mà nơi pháp tu hành, để trị 
tâm địa. Lại vì các Bồ Tát mới phát tâm (trụ thứ nhất), mưa 
pháp vũ nhiếp thọ chúng sinh, khiến cho các Ngài siêng 
cúng dường Phật, chủ đạo thế gian, mà nhiếp thọ chúng 
sinh. Lại vì các Bồ Tát tin hiểu (tức bậc thập tín), mưa 
pháp vũ cảnh giới vô tận khắp hiện tiền, khiến cho các 
Ngài khắp duyên cảnh giới vô tận của Như Lai và Phổ 
Hiền, mà sinh tín tâm, phân minh hiện tiền, mà tiến tu vào 
các bậc. 

 

Vì các chúng sinh cõi sắc, mưa pháp 
vũ phổ môn. Vì các Phạm Thiên, mưa pháp 
vũ phổ tạng. Vì các trời Tự Tại, mưa pháp 
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vũ sinh lực. Vì các chúng ma, mưa pháp vũ 
tâm tràng. Vì các trời Hoá Lạc, mưa pháp 
vũ tịnh niệm. Vì các trời Đâu Suất, mưa 
pháp vũ sinh ý. Vì các trời Dạ Ma, mưa 
pháp vũ hoan hỉ. Vì các trời Đao Lợi, mưa 
pháp vũ mau trang nghiêm cõi hư không. 
Vì các Dạ Xoa Vương, mưa pháp vũ hoan 
hỉ. Vì các Càn Thát Bà Vương, mưa pháp 
vũ kim cang luân. Vì các A Tu La Vương, 
mưa pháp vũ đại cảnh giới. Vì các Ca Lâu 
La Vương, mưa pháp vũ vô biên quang 
minh. Vì các Khẩn Na La Vương, mưa 
pháp vũ tất cả thế gian thù thắng trí. Vì 
các ông vua, mưa pháp vũ không thích 
chấp trước. Vì các Long Vương, mưa pháp 
vũ hoan hỉ tràng. Vì Ma Hầu La Già 
Vương, mưa pháp vũ đại hưu tức. Vì các 
chúng sinh địa ngục, mưa pháp vũ chánh 
niệm trang nghiêm. Vì các súc sinh, mưa 
pháp vũ trí huệ tạng. Vì cõi Diêm La 
Vương, mưa pháp vũ vô uý. Vì các chúng 
sinh nơi hiểm nạn, mưa pháp vũ khắp an 
ủi. Đều khiến cho họ được vào chúng hội 
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hiền Thánh. Những việc như vậy, đầy khắp 
pháp giới. 

 

1. Tỳ Kheo Hải Tràng lại vì các chúng sinh cõi sắc, 
mưa pháp vũ phổ môn, khiến cho họ xả bỏ ngoại duyên, 
mà hồi quang phản chiếu, đắc được tâm cảnh vô ngại.  

2. Lại vì các Phạm Thiên (tức trời sơ thiền), mưa 
pháp vũ phổ tạng, vì họ vốn tích tập nhiều từ bi, nhưng 
luyến ái quyến thuộc của mình. Hiện khiến cho họ từ bi tất 
cả, hàm chứa phước vô cùng.  

3. Lại vì các trời Tự Tại (tức Tha Hoá Tự Tại), mưa 
pháp vũ sinh lực, khiến cho họ chuyển thế vô ngại, sinh 
mười lực tự tại.  

4. Lại vì các chúng ma (tức từ trong trời Tha Hoá, 
phân ra chúng ma), mưa pháp vũ tâm tràng, vì ma hoan hỉ 
tự cao, hiện khiến cho họ đắc được tâm từ pháp tràng, diệt 
trừ tâm tà mạn của họ.  

5. Lại vì các trời Hoá Lạc, mưa pháp vũ tịnh niệm. 
Vì tuy họ tuỳ niệm hoá lạc, nhưng ô nhiễm tự tâm, cho nên 
khiến cho họ chuyển nhiễm niệm thành tịnh niệm. 

6. Lại vì các trời Đâu Suất, mưa pháp vũ sinh ý. Họ 
tuy nơi thế lạc đắc được đầy đủ, nhưng nên sinh ý xuất thế. 

7. Lại vì các trời Dạ Ma, mưa pháp vũ hoan hỉ. Vì 
thế lạc thời phần tuy khen vui, nhưng chẳng bằng niềm vui 
của pháp. 

8. Lại vì các trời Đao Lợi, mưa pháp vũ mau trang 
nghiêm cõi hư không. Vì địa cư thiên tuy cho rằng địa cư 
thiên là thù thắng, vẫn chẳng bằng phước đức trí huệ, 
không tịch trang nghiêm pháp tánh. 
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9. Lại vì các Dạ Xoa Vương, mưa pháp vũ hoan hỉ. 
Vì Dạ Xoa tánh tình rất tàn bạo, nay dùng phương pháp 
đối, khiến cho chúng sinh tâm hoan hỉ.  

10. Lại vì các Càn Thát Bà Vương, mưa pháp vũ kim 
cang luân. Vì chúng khéo tấu âm nhạc. Thượng đức thanh 
văn, cũng vì thôi hoại. Hiện khiến cho chúng được trí kim 
cang, tức không gì mà không thôi phá được, không gì mà 
không viên mãn. 

11. Lại vì các A Tu La Vương, mưa pháp vũ đại 
cảnh giới. Vì A Tu La cậy mình thân lớn mà sinh tâm kiêu 
mạn, hiện khiến cho chúng thấy được pháp thân, mà khen 
ngợi cảnh giới của pháp giới. 

12. Lại vì các Ca Lâu La Vương, mưa pháp vũ vô 
biên quang minh. Vì khi chúng dùng mắt tịnh quán sát 
biển, thì ý muốn bắt rồng làm thức ăn. Hiện khiến cho họ 
dùng mắt từ trí quang, khắp chiếu cơ cảm. 

13. Lại vì các Khẩn Na La Vương, mưa pháp vũ tất 
cả thế gian thù thắng trí, tuỳ thuận chúng khéo ca xướng, 
mà khiến cho chúng đắc được thế trí thù thắng tức không 
bộ hữu.  

14. Lại vì các ông vua, mưa pháp vũ không thích 
chấp trước. Vì nhân vương chấp trước dục lạc thế gian, 
hiện dùng pháp đối trị mà khiến cho họ không thích chấp 
trước. 

15. Lại vì các Long Vương, mưa pháp vũ hoan hỉ 
tràng. Vì Long Vương sân độc, nên vì chúng nói hoan hỉ. 
Lại vì chúng có sự sợ khổ cát nóng, mà nói pháp tràng, 
khiến cho chúng diệt trừ khổ của chúng. 

16. Lại vì Ma Hầu La Già Vương, mưa pháp vũ đại 
hưu tức. Vì mãng xà nhiều độc hại, lại bị trùng ăn thịt mà 
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không ngừng nghỉ. Nên vì chúng nói pháp bên trong dừng 
tâm độc, thì khổ bên ngoài sẽ dừng lại.  

17. Lại vì các chúng sinh địa ngục, mưa pháp vũ 
chánh niệm trang nghiêm. Vì chúng sinh địa ngục, thân thọ 
vô biên khổ, tâm niệm vô biên ác. Nếu dùng chánh niệm 
Tam Bảo để trang nghiêm, thì sớm sẽ thoát khỏi các khổ. 

18. Lại vì các súc sinh, mưa pháp vũ trí huệ tạng. Vì 
súc sinh nhiều ngu si. 

19. Lại vì cõi Diêm La Vương, mưa pháp vũ vô uý. 
Vì quỷ tốt Diệm Ma đều hổ tương sợ hãi, mới sinh thân 
vương, cũng có sợ sắt nóng cột đồng chảy. 

20. Lại vì các chúng sinh nơi hiểm nạn, mưa pháp vũ 
khắp an ủi. Các nạn tức là tám nạn, cùng với ngục tù địa 
ngục nhân gian các sự khổ thế gian, đều nhiều sự bất an, 
cho nên khắp mưa pháp vũ an ủi, khiến cho họ được vào 
chúng hội hiền Thánh và nhập vào dòng pháp tánh của 
Thánh nhân, để thoát khỏi các xứ nạn đó. Đủ thứ cảnh giới 
những việc như vậy, đều đầy khắp pháp giới. 

 

Lại nữa, tất cả lỗ chân lông trên thân 
của Tỳ Kheo Hải Tràng, đều hiện ra lưới 
quang minh, nhiều như số hạt bụi A tăng 
kỳ cõi Phật. Mỗi mỗi lưới quang minh, đủ 
A tăng kỳ sắc tướng, A tăng kỳ trang 
nghiêm, A tăng kỳ cảnh giới, A tăng kỳ sự 
nghiệp, đầy khắp mười phương tất cả pháp 
giới. 
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Lại nữa, tất cả lỗ chân lông trên thân của Tỳ Kheo 
Hải Tràng, đều hiện ra lưới quang minh nhiều như số hạt 
bụi A tăng kỳ cõi Phật. Mỗi mỗi lưới quang minh, đều đầy 
đủ A tăng kỳ sắc tướng, A tăng kỳ trang nghiêm, A tăng kỳ 
cảnh giới, A tăng kỳ sự nghiệp, đầy khắp mười phương tất 
cả pháp giới. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
quán sát Tỳ Kheo Hải Tràng, sinh tâm rất 
khát ngưỡng. Nghĩ nhớ tam muội giải thoát 
đó. Suy gẫm Bồ Tát tam muội không nghĩ 
bàn đó. Suy gẫm biển phương tiện lợi ích 
chúng sinh không nghĩ bàn đó. Suy gẫm 
môn vô tác dụng phổ trang nghiêm không 
nghĩ bàn đó. Suy gẫm trí thanh tịnh trang 
nghiêm pháp giới đó. Suy gẫm trí thọ Phật 
gia trì đó. Suy gẫm sinh ra Bồ Tát tự tại 
lực đó. Suy gẫm Bồ Tát đại nguyện lực 
kiên cố đó. Suy gẫm Bồ Tát các hạnh lực 
thêm rộng đó.  

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng quán sát cảnh 
giới tam muội của Tỳ Kheo Hải Tràng, rất khát ngưỡng 
đạo đức thần thông của Tỳ Kheo Hải Tràng. Do đó bèn suy 
gẫm nghĩ nhớ tam muội giải thoát của Tỳ Kheo Hải Tràng. 
Lại suy gẫm Bồ Tát tam muội không nghĩ bàn của Tỳ Kheo 
Hải Tràng. Lại suy gẫm biển phương tiện lợi ích chúng 
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sinh không nghĩ bàn của Tỳ Kheo hải Tràng. Lại suy gẫm 
môn vô tác dụng phổ trang nghiêm không nghĩ bàn của Tỳ 
Kheo Hải Tràng. Lại suy gẫm trí thanh tịnh trang nghiêm 
pháp giới của Tỳ Kheo Hải Tràng. Lại suy gẫm trí thọ Phật 
gia trì của Tỳ Kheo Hải Tràng. Lại suy gẫm sinh ra Bồ Tát 
tự tại lực của Tỳ Kheo Hải Tràng. Lại suy gẫm Bồ Tát đại 
nguyện lực kiên cố của Tỳ Kheo Hải Tràng. Lại suy gẫm 
Bồ Tát các hạnh lực thêm rộng của Tỳ Kheo Hải Tràng.  

 

Thiện Tài đồng tử đứng suy gẫm quán 
sát như vậy, trải qua một ngày, một đêm, 
cho đến trải qua bảy ngày, bảy đêm, nửa 
tháng, một tháng, cho đến sáu tháng. Lại 
trải qua sáu ngày nữa, qua thời gian nầy 
rồi, Tỳ Kheo Hải Tràng mới từ tam muội 
dậy. 

 

Thiện Tài đồng tử đứng suy gẫm quán sát Tỳ Kheo 
Hải Tràng như vậy, trải qua một ngày một đêm, cho đến 
trải qua bảy ngày bảy đêm, nửa tháng một tháng, cho đến 
sáu tháng. Lại trải qua sáu ngày nữa, qua thời gian nầy rồi, 
Tỳ Kheo Hải Tràng mới từ tam muội dậy. 

Sáu tháng sáu ngày, là viên mãn lục độ, trong trụ thứ 
sáu. Thiện Tài đồng tử nhờ dùng pháp vị tư thần, cho nên 
đều quên mất thân tâm, chẳng cảm thấy thời gian lâu. 

 

Thiện Tài đồng tử khen rằng: Đức 
Thánh! Rất đặc biệt ít có, rất là thâm sâu, 
như tam muội nầy. Rất là rộng lớn, như 
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tam muội nầy. Cảnh giới vô lượng, như 
tam muội nầy. Thần lực khó nghĩ bàn, như 
tam muội nầy. Quang minh không gì bằng, 
như tam muội nầy. Trang nghiêm vô số, 
như tam muội nầy. Khó chế ngự, như tam 
muội nầy. Cảnh giới bình đẳng, như tam 
muội nầy. Chiếu khắp mười phương, như 
tam muội nầy. Lợi ích vô hạn, như tam 
muội nầy. Vì có thể diệt trừ vô lượng khổ 
của tất cả chúng sinh. 

 

Thiện Tài đồng tử khen ngợi rằng: "Đức Thánh! 
Ngài thật là đặc biệt ít có, rất là đặc thù! Thâm sâu vi diệu, 
như tam muội nầy. Rộng lớn vô biên, như tam muội nầy. 
Cảnh giới vô lượng vô số, như tam muội nầy. Thần lực khó 
nghĩ bàn, như tam muội nầy. Quang minh không gì bằng, 
như tam muội nầy. Trang nghiêm vô số vô biên, như tam 
muội nầy. Oai lực khó chế ngự vô địch, như tam muội nầy. 
Cảnh giới bình đẳng vô ngại, như tam muội nầy. Chiếu 
khắp mười phương tất cả thế giới, như tam muội nầy. Lợi 
ích chúng sinh vô hạn lượng, như tam muội nầy. Vì có thể 
diệt trừ vô lượng khổ của tất cả chúng sinh". 

 

Đó là : Hay khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa khổ nghèo. Thoát khỏi địa ngục. 
Khỏi súc sinh. Đóng cửa các xứ nạn. Mở 
đường trời người. Khiến cho chúng sinh 
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trời người vui thích. Khiến cho chúng sinh 
vui thích cảnh giới thiền. Khiến cho tăng 
trưởng vui hữu vi. Hay vì chúng sinh hiển 
bày an vui thoát ba cõi. Hay vì chúng sinh 
dẫn phát bồ đề tâm. Hay khiến cho tăng 
tưởng phước trí hạnh. Hay khiến cho tăng 
trưởng tâm đại bi. Hay khiến cho sinh khởi 
sức đại nguyện. Hay khiến cho thấu rõ Bồ 
Tát đạo. Hay khiến cho trang nghiêm trí 
rốt ráo. Hay khiến cho nhập vào cảnh giới 
đại thừa. Hay khiến cho chiếu rõ hạnh Phổ 
Hiền. Hay khiến cho chứng được Bồ Tát 
địa trí quang minh. Hay khiến cho thành 
tựu các hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát. 
Hay khiến cho an trụ trong cảnh giới trí 
huệ nhất thiết trí.  

Đức Thánh! Tam muội nầy tên là gì? 
 

Thiện Tài đồng tử lại nói: "Như tam muội nầy, hay 
khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi khổ bần cùng. Thoát 
khỏi khổ địa ngục. Khỏi khổ súc sinh. Đóng cửa các xứ ác 
nạn. Mở đường trời người. Khiến cho chúng sinh trời 
người vui thích. Khiến cho chúng sinh vui thích cảnh giới 
thiền định. Khiến cho họ tăng trưởng an vui hữu vi, mà 
chẳng bỏ hữu vi. Hay vì chúng sinh hiển bày an vui thoát 
khỏi ba cõi. Hay vì chúng sinh an vui dẫn phát bồ đề tâm. 
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Hay khiến cho họ tăng tưởng hạnh phước đức trí huệ. Hay 
khiến cho họ tăng trưởng tâm đại bi. Hay khiến cho họ sinh 
khởi sức đại nguyện. Hay khiến cho họ thấu rõ pháp 
phương tiện Bồ Tát đạo. Hay khiến cho chúng sinh trang 
nghiêm trí huệ rốt ráo. Hay khiến cho chúng sinh nhập vào 
cảnh giới đại thừa. Hay khiến cho chúng sinh chiếu rõ hạnh 
Phổ Hiền. Hay khiến cho chúng sinh chứng được Bồ Tát 
địa trí huệ quang minh. Hay khiến cho thành tựu các hạnh 
nguyện của tất cả Bồ Tát tu hành. Hay khiến cho chúng 
sinh an trụ trong cảnh giới trí huệ nhất thiết trí.  

Đức Thánh! Tam muội nầy tên gọi là gì"? 
 

Tỳ Kheo Hải Tràng nói: Thiện nam 
tử! Tam muội nầy tên là Phổ nhãn xả đắc. 
Lại tên là Bát Nhã Ba La Mật cảnh giới 
thanh tịnh quang minh. Lại tên là Phổ 
trang nghiêm thanh tịnh môn.  

Thiện nam tử! Ta nhờ tu tập Bát Nhã 
Ba La Mật, mà đắc được tam muội Phổ 
trang nghiêm thanh tịnh nầy, có trăm vạn 
A tăng kỳ tam muội. 

 

Tỳ Kheo Hải Tràng nói: "Thiện nam tử! Tam muội 
nầy tên là Phổ nhãn xả đắc. Lại tên là Bát Nhã Ba La Mật 
cảnh giới thanh tịnh quang minh. Lại tên là Phổ trang 
nghiêm thanh tịnh môn.  

Thiện nam tử! Ta nhờ tu tập Bát Nhã Ba La Mật, mà 
đắc được tam muội Phổ trang nghiêm thanh tịnh nầy, có 
trăm vạn A tăng kỳ tam muội". 
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Trí huệ Bát Nhã chiếu rõ tất cả các pháp, cho nên gọi 
là Phổ nhãn. Tất cả đều vô sở đắc, nên gọi là xả đắc. Nếu 
có sở đắc, thì không thể tức tịch mà dụng. Dùng vô sở đắc, 
tức chẳng có gì mà chẳng đắc. Bồ Tát không đắc, thì tâm 
không quái ngại. Chư Phật không đắc, liền được bồ đề. 

Cho nên, Bát Nhã thanh tịnh, tức cảnh giới thanh 
tịnh, cảnh thanh tịnh, đều là cảnh Bát Nhã. 

 

Thiện Tài đồng tử nói: Đức Thánh! 
Cảnh giới tam muội nầy, rốt ráo chỉ có vậy 
sao? 

 

Thiện Tài đồng tử lại nói: Bạch đức Thánh! Cảnh 
giới tam muội nầy, rốt ráo chỉ có vậy thôi sao? 

 

Tỳ Kheo Hải Tràng nói: Thiện nam 
tử! Khi nhập vào tam muội nầy, thì biết rõ 
tất cả thế giới không có chướng ngại. Đi 
đến tất cả thế giới không có chướng ngại. 
Vượt qua tất cả thế giới không có chướng 
ngại. Trang nghiêm tất cả thế giới không 
có chướng ngại. Tu trị tất cả thế giới không 
có chướng ngại. Nghiêm tịnh tất cả thế giới 
không có chướng ngại.  

 

Tỳ Kheo Hải Tràng nói: "Thiện nam tử! Khi nhập 
vào tam muội nầy, thì biết rõ tất cả thế giới không chướng 
ngại. Đi đến tất cả thế giới không chướng ngại. Vượt qua 
tất cả thế giới không chướng ngại. Trang nghiêm tất cả thế 
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giới không chướng ngại. Tu trị tất cả thế giới không 
chướng ngại. Trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới không 
chướng ngại". Ở trên đây là biểu thị trong khí thế gian, 
không có chướng ngại.  

 

Thấy được tất cả chư Phật không có 
chướng ngại. Quán sát được oai đức rộng 
lớn của tất cả chư Phật không có chướng 
ngại. Biết được thần lực tự tại của tất cả 
chư Phật không có chướng ngại. Chứng 
được lực rộng lớn của tất cả chư Phật 
không có chướng ngại. Vào được biển công 
đức của tất cả chư Phật không có chướng 
ngại. Thọ trì vô lượng diệu pháp của chư 
Phật không có chướng ngại. Vào trong tất 
cả Phật pháp, tu tập diệu hạnh không có 
chướng ngại. Chứng được trí chuyển pháp 
luân bình đẳng của tất cả chư Phật không 
có chướng ngại. Vào biển chúng hội đạo 
tràng của tất cả chư Phật không có chướng 
ngại. Quán sát mười phương Phật pháp 
không có chướng ngại.  

 

Tỳ Kheo Hải Tràng lại nói: "Thấy được tất cả chư 
Phật không chướng ngại. Quán sát được oai đức rộng lớn 
của tất cả chư Phật không chướng ngại. Biết được thần lực 
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tự tại của tất cả chư Phật không chướng ngại. Chứng được 
lực rộng lớn của tất cả chư Phật không chướng ngại. Vào 
được biển công đức của tất cả chư Phật không chướng 
ngại. Thọ trì vô lượng diệu pháp của chư Phật không 
chướng ngại. Vào trong tất cả Phật pháp, tu tập diệu hạnh 
không chướng ngại. Chứng được trí huệ chuyển pháp luân, 
bình đẳng giáo hoá chúng sinh của tất cả chư Phật không 
chướng ngại. Vào biển chúng hội đạo tràng của tất cả chư 
Phật không chướng ngại. Quán sát được Phật pháp mười 
phương không chướng ngại". Ở trên đây là biểu thị trí 
chánh giác thế gian, không có chướng ngại. 

 

Đại bi nhiếp thọ chúng sinh mười 
phương không có chướng ngại. Thường 
khởi đại bi đầy khắp mười phương không 
có chướng ngại. Thấy chư Phật mười 
phương tâm không nhàm đủ không có 
chướng ngại. Vào biển tất cả chúng sinh 
không có chướng ngại. Biết biển căn tánh 
của tất cả chúng sinh không có chướng 
ngại. Biết các căn khác biệt của tất cả 
chúng sinh không có chướng ngại.  

 

Tỳ Kheo Hải Tràng lại nói: "Tam muội nầy hay dùng 
tâm đại bi để nhiếp thọ chúng sinh mười phương không 
chướng ngại. Thường khởi đại bi đầy khắp mười phương 
không chướng ngại. Thấy được chư Phật mười phương tâm 
không nhàm đủ không chướng ngại. Vào biển tất cả chúng 
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sinh không chướng ngại. Biết biển căn tánh của tất cả 
chúng sinh không chướng ngại. Biết các căn khác biệt của 
tất cả chúng sinh không chướng ngại". Ở trên đây là biểu 
thị chúng sinh thế gian không có chướng ngại.  

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết một tam 
muội Bát Nhã Ba La Mật quang minh nầy. 
Như các Bồ Tát vào biển trí huệ, tịnh cảnh 
pháp giới, đạt tất cả cõi, khắp vô lượng cõi. 
Tổng trì tự tại, tam muội thanh tịnh. Thần 
thông rộng lớn, biện tài vô tận. Khéo nói 
các địa, làm chỗ nương tựa của chúng sinh. 
Mà ta làm sao biết được những diệu hạnh 
đó, biện được công đức đó, thấu được 
những hạnh đó, rõ được cảnh giới đó, rốt 
ráo được nguyện lực đó, vào được yếu môn 
đó, đạt được sở chứng đó, nói được đạo 
phần đó, trụ được tam muội đó, thấy được 
tâm cảnh đó, đắc được hết thảy trí huệ 
bình đẳng đó? 

 

Tỳ Kheo Hải Tràng nói: "Thiện nam tử! Ta chỉ biết 
một tam muội Bát Nhã Ba La Mật quang minh nầy. Như 
các Bồ Tát vào tam muội biển trí huệ, thanh tịnh cảnh pháp 
giới. Tam muội đạt đến tất cả các cõi, đến khắp vô lượng 
cõi Phật. Tổng trì tự tại, đắc được tam muội thanh tịnh. 
Thần thông rộng lớn, tam muội biện tài vô tận. Tam muội 
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khéo diễn nói các địa, giáo hoá chúng sinh, vì chúng sinh 
làm chỗ nương tựa. Mà ta làm sao biết được đủ thứ những 
diệu hạnh đó? Làm sao biện được những công đức đó? 
Làm sao thấu được những hạnh đó? Làm sao rõ được 
những cảnh giới đó? Làm sao rốt ráo được nguyện lực đó? 
Làm sao vào được yếu môn đó? Làm sao đạt được những 
sở chứng đó? Làm sao nói được đạo phần đó? Làm sao trụ 
được những tam muội đó? Làm sao thấy được tâm cảnh 
đó? Làm sao đắc được hết thảy những trí huệ bình đẳng 
đó"? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng 
nam, có một trụ xứ, tên là Hải Triều. Ở đó 
có một vườn rừng, tên là Phổ trang 
nghiêm. Trong vườn rừng đó, có Ưu bà di, 
tên là Hưu Xả. Ngươi nên đi đến đó hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ 
Tát đạo? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam, sẽ có một 
trụ xứ, tên là Hải Triều. Ở đó có một khu vườn rừng, tên là 
Phổ trang nghiêm. Trong khu vườn rừng đó, có Ưu bà di 
(nữ cư sĩ), tên là Hưu Xả. Ngươi nên đi đến đó để thưa hỏi: 
"Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu hành 
Bồ Tát đạo"? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Tỳ 
Kheo Hải Tràng, đắc được thân kiên cố, 
đắc được diệu pháp tài. Vào sâu cảnh giới, 
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trí huệ thấu triệt. Tam muội chiếu khắp, 
trụ giải thoát thanh tịnh. Thấy pháp thâm 
sâu, tâm an trụ các môn thanh tịnh. Trí 
huệ quang minh, đầy khắp mười phương. 
Tâm sinh hoan hỉ, vui mừng vô lượng. 
Năm thể sát đất, đảnh lễ dưới chân Tỳ 
Kheo Hải Tràng, đi nhiễu vô lượng vòng, 
cung kính chiêm ngưỡng. Suy gẫm quán 
sát, ngậm ngùi luyến mộ. Trì danh hiệu 
Ngài, tưởng dung nhan Ngài, niệm âm 
thanh Ngài, suy gẫm tam muội và đại 
nguyện sở hành cảnh giới đó. Thọ được trí 
huệ quang minh thanh tịnh, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Tỳ Kheo Hải 
Tràng, đắc được thân kiên cố, đắc được tài bảo diệu pháp, 
chứng nhập được cảnh giới thâm sâu. Trí huệ của Ngài 
thấu triệt, thọ được sức tam muội chiếu soi khắp, mà trụ 
giải thoát thanh tịnh, thấy được pháp tạng thâm sâu. Tâm 
an trụ nơi các hạnh môn thanh tịnh, trí huệ quang minh, 
đầy khắp mười phương.  

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử tâm sinh đại hoan hỉ, vui 
mừng vô lượng, năm thể sát đất, đảnh lễ dưới chân Tỳ 
Kheo Hải Tràng, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, cung kính 
chiêm ngưỡng, suy gẫm quán sát, ngậm ngùi luyến mộ 
không muốn lìa xa. Ngài thọ trì danh hiệu Tỳ Kheo Hải 
Tràng, tưởng dung nhan của Ngài, niệm âm thanh của 
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Ngài, suy gẫm tam muội và đại nguyện sở hành cảnh giới 
đó, thọ được trí huệ quang minh thanh tịnh chiếu soi. Sau 
đó, Thiện Tài đồng tử bèn từ tạ Tỳ Kheo Hải Tràng mà đi 
về hướng nam, đi tìm một vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI BỐN 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN NĂM 

 

7. HƯU XẢ ƯU BÀ DI 
PHÓ THÁC THỨ BẢY BẤT THỐI TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhờ sức 
thiện tri thức, nương theo lời dạy thiện tri 
thức, nhớ lời nói của thiện tri thức. Đối với 
thiện tri thức thâm tâm mến thích, bèn 
nghĩ như vầy: Nhờ thiện tri thức, khiến cho 
tôi được thấy Phật. Nhờ thiện tri thức, 
khiến cho tôi được nghe pháp. Bậc thiện tri 
thức là thầy dạy tôi, vì chỉ dẫn cho tôi các 
Phật pháp. Bậc thiện tri thức là con mắt 
của tôi, vì khiến cho tôi thấy Phật như hư 
không. Bậc thiện tri thức là chiếc đò của 
tôi, vì khiến cho tôi được vào ao sen của 
chư Phật Như Lai.  
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhờ sức gia bị thiện tri 
thức Tỳ Kheo Hải Tràng, nương theo lời dạy thiện tri thức 
để tu hành, thường nhớ lời nói của thiện tri thức không 
quên. Đối với thiện tri thức trong thâm tâm rất mến thích, 
bèn nghĩ như vầy: "Nhờ thiện tri thức, mà khiến cho tôi 
được thấy Phật. Nhờ gần gũi thiện tri thức, mà khiến cho 
tôi được nghe Phật pháp. Cho nên bậc thiện tri thức là thầy 
dạy tôi, vì các Ngài chỉ dẫn cho tôi học tập các Phật pháp. 
Bậc thiện tri thức là con mắt của tôi, vì khiến cho tôi thấy 
Phật như hư không. Biết hư không là vô tướng, mà Phật 
cũng như thế. Bậc thiện tri thức là chiếc đò của tôi, vì chỉ 
dẫn tôi chứng nhập vào ao sen của tất cả chư Phật Như Lai, 
hoa sen hoá sinh, do đó có câu:  

 

"Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, 
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh". 

 

Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, đến xứ Hải Triều, thấy vườn Phổ 
Trang Nghiêm, tường rào bằng các thứ 
báu bao bọc chung quanh. 

 

Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến xứ Hải 
Triều, thấy vườn hoa Phổ Trang Nghiêm, tường rào bằng 
các thứ báu bao bọc chung quanh. Đây là việc trang 
nghiêm thứ nhất ở trong vườn, tức là các báu bao quanh. 

 

Tất cả cây báu thẳng hàng trang 
nghiêm. Tất cả cây hoa báu, mưa xuống 
các hoa đẹp, rải khắp mặt đất. Tất cả cây 
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hương báu, hương thơm ngào ngạt, xông 
khắp mười phương. Tất cả cây tràng hoa 
báu, mưa xuống tràng hoa báu lớn, nơi nơi 
thòng xuống. Tất cả cây ma ni vương báu, 
mưa xuống đại ma ni báu, đầy dẫy khắp 
nơi. Tất cả cây y phục báu, mưa xuống đủ 
thứ y màu sắc, tuỳ theo sở ứng, giăng bày 
khắp nơi. Tất cả cây âm nhạc, gió động 
thành tiếng, tiếng đó rất hay, hơn hẳn nhạc 
trời. Tất cả cây đồ trang nghiêm, đều mưa 
xuống đồ vật trân ngoạn kỳ diệu, phân bố 
khắp nơi, dùng để nghiêm sức. 

 

Tất cả các cây báu, đều rất thẳng hàng trang nghiêm. 
Tất cả cây hoa báu, đều mưa xuống các hoa đẹp, rải khắp 
mặt đất để nghiêm sức. Tất cả cây hương báu, đều toả ra 
hương thơm ngào ngạt, xông khắp mười phương pháp giới. 
Tất cả cây tràng hoa báu, đều mưa xuống tràng hoa báu 
lớn, từ những nhánh cây nơi nơi thòng xuống. Tất cả cây 
ma ni vương báu, đều mưa xuống đại ma ni báu, đầy dẫy 
khắp vườn. Tất cả cây y phục báu, đều mưa xuống đủ thứ y 
màu sắc, tuỳ theo góc độ khác nhau trong vườn, mà giăng 
bày khắp nơi. Tất cả cây âm nhạc, gió thổi động thành 
tiếng nhạc, tiếng nhạc đó rất hay êm tai, hay hơn âm nhạc ở 
trên trời. Tất cả cây đồ trang nghiêm, đều mưa xuống đồ 
vật trân ngoạn kỳ diệu, phân bố khắp nơi, dùng để nghiêm 
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sức vườn hoa. Đây là việc trang nghiêm thứ hai, tức rừng 
cây thẳng hàng. 

 

Mặt đất vườn đó thanh tịnh, không có 
cao thấp. Trong đó có đủ trăm vạn điện 
đường, làm bằng đại ma ni báu hợp thành. 
Có trăm vạn lầu các, vàng Diêm Phù Đàn 
che phủ phía trên. Có trăm vạn cung điện, 
báu tỳ lô giá na ma ni xen lẫn trang 
nghiêm. 

 

Mặt đất vườn Phổ Trang Nghiêm đó rất thanh tịnh, 
không có sự cao thấp không bằng phẳng. Trong vườn đó, 
có đủ trăm vạn toà điện đường, đều làm bằng đại ma ni báu 
hợp thành. Lại có trăm vạn lầu các, trên đỉnh lầu các đó 
đều làm bằng vàng Diêm Phù Đàn che phủ phía trên, lại có 
trăm vạn toà cung điện, đều dùng báu tỳ lô giá na ma ni 
xen lẫn trang nghiêm. Đây là việc trang nghiêm thứ ba, tức 
cung điệu lầu các nghiêm lệ. 

 

Có một vạn ao tắm, các báu hợp 
thành. Lan can bằng bảy báu, bao bọc 
chung quanh. Thềm đường bằng bảy báu, 
phân bố bốn phía. Nước tám công đức, 
trong suốt tràn đầy, nước đó hương thơm, 
như chiên đàn trên trời. Cát vàng rải đáy 
ao. Thuỷ thanh bảo châu, xen lẫn khắp nơi. 
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Nhiều loại chim đẹp, du ngoạn trong đó, 
vang tiếng hoà nhã. Cây bảo đa la, khắp 
nơi thẳng hàng. Lưới báu giăng phủ, thòng 
xuống các linh vàng. Gió nhẹ thổi động, 
luôn vang ra tiếng hay. Giăng màn báu lớn. 
Cây báu chung quanh. Kiến lập vô số tràng 
ma ni báu, quang minh chiếu khắp trăm 
ngàn do tuần. 

 

Lại có một vạn ao tắm, đều là các báu hợp thành, đó 
đều là cảnh giới của Vạn Phật Thành. Lan can làm bằng 
bảy báu để bao bọc chung quanh. Thềm đường làm bằng 
bảy báu, phân bố bốn phía. Nước tám công đức, trong suốt 
tràn đầy ở trong đó.  

Nước tám công đức có đủ tám lợi ích:  
1. Trong mát.  
2. Mát mẻ.  
3. Ngon ngọt.  
4. Nhẹ nhàng.  
5. Thấm nhuần.  
6. An hoà.  
7. Uống vào trừ khát và tất cả các bệnh hoạn.  
8. Tăng ích nuôi lớn căn lành.  
 

Nước tám công đức đó thơm tho như chiên đàn trên 
trời, là một loại hương chiên đàn rất ít có. Lại có cát vàng 
rải dưới đáy ao, có thuỷ thanh bảo châu, xen lẫn khắp nơi 
trong ao. Lại có nhiều loại chim đẹp, du ngoạn ở trong 
vườn đó, đều hót vang lên tiếng hoà nhã. Lại có cây bảo đa 
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la, bao quanh bốn phía, thẳng hàng ngay ngắn. Lại dùng 
lưới báu giăng phủ phía trên, có rất nhiều linh bằng vàng 
thòng xuống, khi gió nhẹ thổi động, luôn vang ra tiếng hay 
vi diệu. Lại giăng màn báu lớn, có vô số cây báu chung 
quanh bốn phía. Lại kiến lập vô số tràng ma ni báu, quang 
minh chiếu khắp trăm ngàn do tuần. Đây là việc trang 
nghiêm thứ tư, tức là ao hình cong hoa sen xanh. 

 

Trong vườn đó, lại có trăm vạn ao 
nhỏ, bùn hắc chiên đàn lắng đọng dưới đáy 
ao. Tất cả báu đẹp, dùng làm hoa sen, nở 
rộ khắp trên mặt nước. Hoa đại ma ni, ánh 
sáng chiếu soi. 

 

Trong vườn đó, lại có trăm vạn ao nước nhỏ, hương 
thơm bùn hắc chiên đàn lắng đọng dưới đáy ao. Có đủ thứ 
báu đẹp dùng làm hoa sen, đều nở rộ khắp trên mặt nước. 
Có hoa báu đại ma ni, ánh sáng chiếu soi khắp mười 
phương. Đây là việc trang nghiêm thứ năm, tức ánh sáng từ 
ao phát ra. 

 

Trong vườn đó, lại có cung điện rộng 
lớn, tên là Trang Nghiêm Tràng Hải Tạng. 
Nền làm bằng báu đẹp, cột làm bằng báu tỳ 
lưu ly, vàng Diêm phù đàn che phủ phía 
trên. Quang tạng ma ni dùng để trang 
nghiêm. Có vô số bảo vương, ánh sáng rực 
rỡ. Lầu nhiều tầng giáp với gác, đủ thứ sự 
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trang sức. Hương vương A lư na, hương 
vương giác ngộ, đều toả ra hương thơm vi 
diệu, xông khắp tất cả.  

Trong cung điện đó, lại có vô lượng 
toà hoa sen báu, bày bố giáp vòng. Đó là: 
Toà hoa sen ma ni báu chiếu sáng mười 
phương. Toà hoa sen tỳ lô giá na ma ni 
báu. Toà hoa sen ma ni báu chiếu sáng thế 
gian. Toà hoa sen diệu tạng ma ni báu. Toà 
hoa sen sư tử tạng ma ni báu. Toà hoa sen 
ly cấu tạng ma ni báu. Toà hoa sen phổ 
môn ma ni báu. Toà hoa sen quang nghiêm 
ma ni báu. Toà hoa sen an trụ đại hải tạng 
thanh tịnh ma ni báu. Toà hoa sen kim 
cang sư tử ma ni báu. 

 

Trong vườn rừng Phổ Trang Nghiêm đó, lại có cung 
điện rộng lớn, tên là Trang Nghiêm Tràng Hải Tạng, nền 
làm bằng báu đẹp, cột làm bằng báu tỳ lưu ly, vàng Diêm 
phù đàn che phủ phía trên cung điện, có quang tạng ma ni 
dùng để trang nghiêm cung điện. Có vô số bảo vương, ánh 
sáng rực rỡ. Có lầu nhiều tầng giáp với gác, đủ thứ sự trang 
sức. Hương vương A lư na (hương màu đỏ), hương vương 
giác ngộ (ai ngửi được hương nầy liền giác ngộ), đều toả ra 
hương thơm vi diệu, xông khắp tất cả mười phương thế 
giới.  
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Trong cung điện đó, lại có vô lượng toà hoa sen báu, 
bày bố thẳng hàng giáp vòng. Đó là: Toà hoa sen ma ni báu 
chiếu sáng mười phương. Toà hoa sen tỳ lô giá na ma ni 
báu. Toà hoa sen ma ni báu chiếu sáng thế gian. Toà hoa 
sen diệu tạng ma ni báu. Toà hoa sen sư tử tạng ma ni báu. 
Toà hoa sen ly cấu tạng ma ni báu. Toà hoa sen phổ môn 
ma ni báu. Toà hoa sen quang nghiêm ma ni báu. Toà hoa 
sen an trụ đại hải tạng thanh tịnh ma ni báu. Toà hoa sen 
kim cang sư tử ma ni báu. Đây là việc trang nghiêm thứ 
sáu, tức trang nghiêm điện đường. 

 

Trong vườn đó, lại có trăm vạn thứ 
trướng. Đó là: Trướng y, trướng man, 
trướng hương, trướng hoa, trướng cành, 
trướng ma ni, trướng vàng thật, trướng đồ 
trang nghiêm, trướng âm nhạc, trướng voi 
chúa thần biến, trướng ngựa chúa thần 
biến, trướng Đế Thích đeo ma ni báu. 
Những trướng như vậy có hàng trăm vạn 
thứ.  

Lại có trăm vạn lưới báu lớn che trùm 
phía trên. Đó là: Lưới linh báu, lưới lọng 
báu, lưới thân báu, lưới hải tạng chân 
châu, lưới cam lưu ly ma ni báu, lưới sư tử 
ma ni, lưới nguyệt quang ma ni, lưới đủ 
thứ hình bóng các hương, lưới mũ báu, 
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lưới anh lạc báu. Những lưới như vậy có 
hàng trăm vạn thứ. 

 

Trong vườn Phổ Trang Nghiêm đó, lại có trăm vạn 
thứ trướng khác nhau. Đó là: Trướng y, trướng man, 
trướng hương, trướng hoa, trướng cành, trướng ma ni, 
trướng vàng thật, trướng đồ trang nghiêm, trướng âm nhạc, 
trướng voi chúa thần biến, trướng ngựa chúa thần biến, 
trướng Đế Thích đeo ma ni báu. Những trướng như vậy có 
hàng trăm vạn thứ.  

Lại có trăm vạn lưới báu lớn che trùm phía trên. Đó 
là: Lưới linh báu, lưới lọng báu, lưới thân báu, lưới hải 
tạng chân châu, lưới cam lưu ly ma ni báu, lưới sư tử ma 
ni, lưới nguyệt quang ma ni, lưới đủ thứ hình bóng các 
hương, lưới mão báu, lưới anh lạc báu. Những lưới báu 
như vậy có hàng trăm vạn thứ. Đây là việc trang nghiêm 
thứ bảy, tức dùng trướng lưới, trước trướng sau lưới. 

 

Lại có trăm vạn đại quang minh chiếu 
sáng. Đó là: Quang minh diệm quang ma 
ni báu. Quang minh nhựt tạng ma ni báu. 
Quang minh nguyệt tràng ma ni báu. 
Quang minh hương diệm ma ni báu. 
Quang minh thắng tạng ma ni báu. Quang 
minh liên hoa tạng ma ni báu. Quang minh 
diệm tràng ma ni báu. Quang minh đại 
đăng ma ni báu. Quang minh phổ chiếu 
thập phương ma ni báu. Quang minh 
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hương quang ma ni báu. Những quang 
minh như vậy có nhiều hàng vạn thứ. 

 

Lại có trăm vạn đại quang minh chiếu sáng vườn 
rừng Phổ Trang Nghiêm. Đó là: Quang minh diệm quang 
ma ni báu. Quang minh nhựt tạng ma ni báu. Quang minh 
nguyệt tràng ma ni báu. Quang minh hương diệm ma ni 
báu. Quang minh thắng tạng ma ni báu. Quang minh liên 
hoa tạng ma ni báu. Quang minh diệm tràng ma ni báu. 
Quang minh đại đăng ma ni báu. Quang minh phổ chiếu 
thập phương ma ni báu. Quang minh hương quang ma ni 
báu. Những quang minh như vậy có nhiều hàng trăm vạn 
thứ. Đây là việc trang nghiêm thứ tám, tức dùng quang 
minh chiếu sáng. 

 

Trong vườn đó, thường mưa xuống 
trăm vạn thứ đồ trang nghiêm. Trăm vạn 
hương hắc chiên đàn, vang ra âm thanh vi 
diệu. Trăm vạn hoa mạn đà la, hơn hẳn 
hoa mạn đà la của chư Thiên, mà rải 
xuống. Trăm vạn chuỗi anh lạc, hơn hẳn 
chuỗi anh lạc của chư Thiên, dùng để trang 
nghiêm. Trăm vạn tràng hoa báu đẹp, hơn 
hẳn tràng hoa của chư Thiên, thòng xuống 
khắp nơi. Trăm vạn y đẹp các màu, hơn 
hẳn y của chư Thiên. Trăm vạn ma ni báu 
đủ màu, ánh sáng vi diệu chiếu khắp. 
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Trong vườn Phổ Trang Nghiêm đó, thường mưa 
xuống trăm vạn thứ đồ trang nghiêm. Có trăm vạn hương 
hắc chiên đàn, đều vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói đủ 
thứ diệu pháp. Lại có trăm vạn hoa mạn đà la (hoa trắng 
nhỏ), hơn hẳn hoa mạn đà la của chư Thiên, đều rải xuống 
khắp vườn đó. Lại có trăm vạn chuỗi anh lạc hơn hẳn chuỗi 
anh lạc của chư Thiên, dùng để trang nghiêm vườn đó. Lại 
có trăm vạn tràng hoa báu đẹp hơn hẳn tràng hoa của chư 
Thiên, thòng xuống khắp nơi trong vườn đó. Lại có trăm 
vạn y đẹp các màu hơn hẳn y của chư Thiên. Lại có trăm 
vạn ma ni báu đủ màu, ánh sáng vi diệu chiếu khắp mười 
phương thế giới. Đây là việc trang nghiêm thứ chín, tức 
mưa xuống đồ trang nghiêm. 

 

Trăm vạn Thiên tử vui mừng chiêm 
ngưỡng, cúi đầu làm lễ. Trăm vạn thể nữ, ở 
trong hư không, hợp thân bay xuống. 
Trăm vạn Bồ Tát, cung kính gần gũi, 
thường thích nghe pháp. 

 

Có trăm vạn Thiên tử, đều do cảnh tưởng trang 
nghiêm của vườn đó thu hút, họ đều rất vui mừng chiêm 
ngưỡng Hưu Xả ưu bà di, cung kính cúi đầu làm lễ. Lại có 
trăm vạn thể nữ, ở trong hư không của vườn đó, hợp thân 
bay xuống. Lại có trăm vạn Bồ Tát, cung kính gần gũi Hưu 
Xả ưu bà di, thường thích nghe Phật pháp. Đây là việc 
trang nghiêm thứ mười, tức phàm Thánh vui kính. 

Hưu Xả, dịch là "ý lạc", "hy vọng", "mãn nguyện", 
biểu thị tuỳ thuận ý thích và hy vọng của chúng sinh, khiến 
cho họ đắc được viên mãn, lại có thể viên mãn pháp tánh 
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tướng. Ở trước là Hải Tràng thị hiện tướng Tỳ Kheo, vì 
Thiện Tài đồng tử diễn nói pháp Bát Nhã liễu chân, hiện tại 
là trụ thứ bảy - bất thối trụ, vị nầy dùng từ bi nhập thế, giáo 
hoá chúng sinh, nên thị hiện thân ưu bà di, vào lý không vô 
sinh cứu kính, tâm thường hành không vô tướng nguyện, 
chỉ quán cả hai, duyên không thể hoại, trong suốt rất sâu 
như biển cả.  

 

Bấy giờ, Hưu Xả ưu bà di, ngồi toà 
vàng thật, đội mão lưới hải tạng trân châu. 
Đeo chiếc vòng báu vàng thật hơn hẳn chư 
Thiên. Rũ tóc xanh biếc. Lưới đại ma ni 
trang nghiêm trên đầu. Sư tử khẩu ma ni 
báu dùng làm bông tai. Như ý ma ni bảo 
vương dùng làm chuỗi. Tất cả lưới báu rũ 
trùm trên thân. 

 

Lúc đó, Hưu Xả ưu bà di, ngồi trên toà bằng vàng 
thật, đầu đội mão làm bằng lưới hải tạng trân châu. Tay 
đeo chiếc vòng báu bằng vàng thật hơn hẳn vòng báu bằng 
vàng của chư Thiên, tóc màu xanh biếc rũ xuống, dùng 
lưới đại ma ni trang nghiêm trên đầu, dùng sư tử khẩu ma 
ni báu làm bông tai, dùng như ý ma ni bảo vương làm 
chuỗi, dùng tất cả lưới báu rũ xuống trùm trên thân. 

 

Trăm vạn ức Na do tha chúng sinh 
khom mình cung kính. Phương đông có vô 
lượng chúng sinh đi đến chỗ Ngài. Đó là: 
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Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Đại 
Phạm Thiên, Phạm Phụ Thiên, Tự Tại 
Thiên, cho đến tất cả người và chẳng phải 
người. Phương nam tây bắc, bốn hướng 
trên dưới, cũng đều như thế. 

 

Có trăm vạn ức Na do tha chúng sinh, đều chắp tay 
khom mình cung kính. Ở phương đông có vô lượng chúng 
sinh đi đến vườn Phổ Trang Nghiêm. Đó là: Chúng sinh 
Phạm Thiên, chúng sinh Phạm Chúng Thiên, chúng sinh 
Đại Phạm Thiên, chúng sinh Phạm Phụ Thiên, chúng sinh 
Tự Tại Thiên, cho đến tất cả người và chẳng phải người. Ở 
phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, cũng đều như 
thế. 

 

Có ai thấy được vị ưu bà di nầy, thì tất 
cả bệnh khổ đều được trừ diệt, lìa phiền 
não dơ bẩn, nhổ trừ gai các kiến, phá tan 
núi chướng ngại, nhập vào cảnh giới thanh 
tịnh vô ngại, tăng trưởng sáng lạng tất cả 
hết thảy các căn, nuôi lớn các căn. Nhập 
vào môn nhất thiết trí huệ, nhập vào môn 
tất cả tổng trì, tất cả môn tam muội, tất cả 
môn đại nguyện, tất cả môn diệu hạnh, tất 
cả môn công đức, đều được hiện tiền. Tâm 
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rộng lớn, đầy đủ thần thông, thân không 
chướng ngại, đến tất cả mọi nơi. 

 

Có ai thấy được Hưu Xả ưu bà di nầy, thì tất cả bệnh 
tật thống khổ của họ, đều được trừ diệt, xa lìa tất cả phiền 
não cấu bẩn, nhổ trừ gai tất cả tà kiến, phá tan núi chướng 
ngại cống cao ngã mạn, nhập vào cảnh giới thanh tịnh vô 
ngại. Tăng trưởng sáng lạng tất cả hết thảy các căn, dưỡng 
lớn tất cả các căn. Nhập vào môn nhất thiết trí huệ, nhập 
vào môn tất cả tổng trì, tất cả môn tam muội, tất cả môn đại 
nguyện, tất cả môn diệu hạnh, tất cả môn công đức, đều 
được hiện tiền. Tâm của Hưu Xả ưu bà di rộng lớn vô 
lượng như hư không, đầy đủ tất cả thần thông, thân không 
chướng ngại, có thể phân thân đến tất cả mọi nơi trong 
mười phương thế giới. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đi vào 
vườn Phổ Trang Nghiêm, quán sát khắp 
nơi, thấy Hưu Xả ưu bà di, ngồi trên toà vi 
diệu. Bèn đi đến đảnh lễ Hưu Xả ưu bà di, 
đi nhiễu quanh vô số vòng, rồi bạch rằng: 
Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh, 
khéo hay chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đi vào vườn Phổ Trang 
Nghiêm, quán sát khắp mọi nơi, thấy Hưu Xả ưu bà di, 
ngồi trên toà báu vi diệu, bèn đi đến đảnh lễ Hưu Xả ưu bà 
di, đi nhiễu quanh vô số vòng, rồi bạch rằng: "Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học tập Bồ Tát hạnh? Làm 
thế nào tu hành Bồ Tát đạo? Con nghe Tỳ Kheo Hải Tràng 
giới thiệu Ngài cho con đến đây gần gũi Ngài, nói Ngài là 
bậc Thánh, khéo hay chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói pháp, 
khai thị cho con". 

Vị ưu ba di nầy là một vị đã chứng được pháp thân 
của Bồ Tát, thị hiện thành thân ưu ba di, để giáo hoá chúng 
sinh. 

 

Hưu Xả bảo rằng: Thiện nam tử! Ta 
chỉ đắc được một môn giải thoát của Bồ 
Tát. Nếu ai thấy nghe nghĩ nhớ về ta, cùng 
ở với ta, cung cấp cho ta, đều không luống 
qua. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh 
chẳng trồng căn lành, không được bạn bè 
nhiếp thọ, không được chư Phật hộ niệm, 
thì người đó trọn chẳng thấy được ta. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nào 
được thấy ta, thì đều đắc được bất thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 
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Thiện nam tử! Chư Phật ở phương 
đông thường đến chỗ nầy, ngồi toà báu 
nầy, vì ta thuyết pháp. Phương nam tây 
bắc, bốn hướng trên dưới, tất cả chư Phật, 
đều đến chỗ nầy, ngồi trên toà báu nầy, vì 
ta thuyết pháp. 

Thiện nam tử! Ta thường chẳng lìa 
thấy Phật nghe pháp, ở chung với các Bồ 
Tát. 

Thiện nam tử! Đại chúng của ta đây, 
có tám vạn bốn ngàn ức Na do tha, đều ở 
tại vườn nầy, đồng hành với ta, đều đắc 
được bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. Còn những chúng sinh 
khác ở trong vườn nầy, cũng đều nhập vào 
bậc bất thối chuyển. 

 

Hưu Xả bảo rằng Thiện Tài rằng: "Thiện nam tử! Ta 
chỉ đắc được một pháp môn giải thoát của Bồ Tát. Nhưng 
ngươi đừng cho rằng chỉ một pháp môn chẳng có giá trị gì, 
chỉ trong một pháp môn nầy, mà bao hàm vô lượng phương 
tiện và giải thoát. Nếu ai thấy nghe nghĩ nhớ về ta, hoặc 
cùng ở với ta, hoặc cúng dường cho ta, thì phước báo của 
họ đều không luống qua, tương lai họ chắc chắn sẽ đắc 
được phước báo không thể nghĩ bàn và dưỡng lớn các căn 
lành. 
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Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh chưa từng trồng 
căn lành, không được bạn bè nhiếp thọ, cũng không được 
chư Phật hộ niệm, thì người đó trọn chẳng thấy được ta, dù 
thấy được ta, cũng chẳng nhận thức được ta. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nào được thấy ta, 
thì đều đắc được bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác), vĩnh 
viễn không thối thất tâm bồ đề. 

Thiện nam tử! Chư Phật ở phương đông thường đến 
vườn hoa nầy, ngồi trên toà báu nầy, vì ta thuyết pháp. 
Phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, tất cả chư Phật, 
cũng đều thường đến chỗ nầy, ngồi trên toà báu nầy, vì ta 
thuyết pháp. 

Thiện nam tử! Ta thường chẳng lìa thấy Phật nghe 
pháp, ở chung với hết thảy các đại Bồ Tát, làm bạn lành 
với Bồ Tát bất thối. Vì thuở xưa ta đã tứng phát nguyện, 
hết tất cả kiếp đời vị lai, đều muốn được thấy Phật. 

Thiện nam tử! Đại chúng của ta đây, có tám vạn bốn 
ngàn ức Na do tha, đều ở tại vườn Phổ Trang Nghiêm nầy, 
đồng hành với ta, họ đều đắc được bất thối chuyển nơi A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Còn những chúng sinh cư sĩ 
khác ở trong vườn nầy, cũng đều nhập vào bậc bất thối 
chuyển". Đây là biểu thị phương tiện nhập thế, tức tám vạn 
trần lao, đều thành Ba La Mật, hết thảy quyến thuộc, đều 
cùng tu hành với với Hưu Xả ưu bà di. 

 

Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Ngài đã phát tâm bồ đề được bao lâu?  
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Thiện Tài đồng tử lại hỏi rằng: "Bạch đức Thánh! 
Ngài đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác 
được bao lâu rồi"?  

 

Đáp rằng: Thiện nam tử! Ta nhớ quá 
khứ ở chỗ đức Phật Nhiên Đăng, tu hành 
phạm hạnh, cung kính cúng dường, nghe 
pháp thọ trì. Trước đó ở chỗ đức Phật Ly 
Cấu, xuất gia học đạo, thọ trì chánh pháp. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Diệu Tràng. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Thắng Tu Di. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Liên Hoa Đức 
Tạng. Trước đó ở chỗ đức Phật Tỳ Lô Giá 
Na. Trước đó ở chỗ đức Phật Phổ Nhãn. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Phạm Thọ. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Kim Cang Tề. 
Trước đó ở chỗ đức Phật Bà Lâu Na Thiên.  

Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ vô 
lượng kiếp, ở trong vô lượng đời, ở chỗ các 
đức Phật, nhiều như số cát ba mươi sáu 
sông Hằng như vậy, đều thờ phụng cung 
kính cúng dường, nghe pháp thọ trì, tịnh tu 
phạm hạnh. Quá đây về trước, chỗ biết trí 
huệ của Phật, chẳng phải ta có thể dò được. 
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Hưu Xả ưu bà di đáp rằng: "Thiện nam tử! Ta nhớ 
quá khứ ở chỗ đức Phật Nhiên Đăng, tu hành phạm hạnh, 
cung kính cúng dường, nghe kinh nghe pháp, thọ trì nơi 
tâm. Trước đó ở chỗ đức Phật Ly Cấu, xuất gia học đạo, 
thọ trì chánh pháp. Lại trước đó ở chỗ đức Phật Diệu 
Tràng, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ đức Phật 
Thắng Tu Di, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại trước đó ở chỗ 
đức Phật Liên Hoa Đức Tạng, ta cũng xuất gia tu đạo. Lại 
trước đó ở chỗ đức Phật Tỳ Lô Giá Na, ta cũng xuất gia tu 
đạo. Lại trước đó ở chỗ đức Phật Phổ Nhãn, ta cũng đã 
phát tâm bồ đề. Lại trước đó ở chỗ đức Phật Phạm Thọ. Lại 
trước đó ở chỗ đức Phật Kim Cang Tề, ta cũng đã phát tâm 
bồ đề. Lại trước đó ở chỗ đức Phật Bà Lâu Na Thiên, ta 
cũng đã phát tâm bồ đề.  

Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ vô lượng kiếp, ở 
trong vô lượng đời, ở chỗ các đức Phật nhiều như số cát ba 
mươi sáu sông Hằng như vậy, ta đều thờ phụng cung kính 
cúng dường, nghe pháp thọ trì, tịnh tu phạm hạnh. Quá đây 
về trước, chỗ biết cảnh giới và trí huệ của chư Phật, chẳng 
phải ta có thể dò lường được". 

Số ba mươi sáu là biểu thị quá khứ sáu vị, vị vị đều 
tu sáu độ, sáu lần sáu là ba mươi sáu, đều là đức tánh hằng 
sa. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát ban đầu phát 
tâm không có số lượng, vì đầy khắp tất cả 
pháp giới. Môn đại bi của Bồ Tát không có 
số lượng, vì vào khắp tất cả thế gian. Môn 
đại nguyện của Bồ Tát không có số lượng, 
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vì rốt ráo mười phương pháp giới. Môn đại 
từ của Bồ Tát không có số lượng, vì trùm 
khắp tất cả chúng sinh. Sự tu hành của Bồ 
Tát không có số lượng, vì tu tập trong tất 
cả cõi, tất cả kiếp. Sức tam muội của Bồ 
Tát không có số lượng, vì khiến Bồ Tát đạo 
bất thối. Sức tổng trì của Bồ Tát không có 
số lượng, vì hay trì tất cả thế gian. Sức trí 
quang của Bồ Tát không có số lượng, vì 
khắp chứng nhập vào ba đời. Sức thần 
thông của Bồ Tát không có số lượng, vì 
khắp hiện tất cả lưới cõi. Sức biện tài của 
Bồ Tát không có số lượng, vì một âm tất cả 
đều hiểu. Thân thanh tịnh của Bồ Tát 
không có số lượng, vì đều khắp tất cả cõi 
Phật. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát ban đầu phát tâm không có số 
lượng, vì đầy khắp tất cả pháp giới và hư không. Vì lượng 
phát tâm, đồng pháp giới, cũng đồng chúng sinh, mà chúng 
sinh cũng không có bờ mé ban đầu, do si có ái. Mà Bồ Tát 
phát tâm, si ái không có ban đầu, nên cũng không có kết 
thúc. Môn đại bi của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì có 
thể vào khắp tất cả thế gian. Môn đại nguyện của Bồ Tát 
cũng không có số lượng, vì rốt ráo mười phương pháp giới. 
Môn đại từ của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì bao 
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trùm khắp tất cả chúng sinh. Sự tu hành của Bồ Tát cũng 
không có số lượng, vì thường tu tập Phật pháp trong tất cả 
cõi, tất cả kiếp. Sức tam muội của Bồ Tát cũng không có số 
lượng, vì Ngài khiến cho chúng sinh nơi Bồ Tát đạo đắc 
được bất thối chuyển. Sức tổng trì của Bồ Tát cũng không 
có số lượng, vì hay chi trì tất cả thế gian. Sức trí huệ quang 
minh của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì khắp chứng 
nhập đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Sức thần thông 
của Bồ Tát cũng không có số lượng, vì khắp hiện lưới cõi 
tất cả chư Phật. Sức biện tài của Bồ Tát cũng không có số 
lượng, vì có thể dùng một âm diễn nói pháp, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều hiểu được. Do đó có câu:  

 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

 

Thân thanh tịnh của Bồ Tát cũng không có số lượng, 
vì đều đầy khắp tất cả cõi Phật. 

 

Thiện Tài đồng tử nói: Đức Thánh! 
Bao lâu nữa Ngài sẽ chứng A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề? 

 

Thiện Tài đồng tử nói: "Đức Thánh! Ngài tu hành đã 
lâu, bao lâu nữa Ngài sẽ chứng Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác"? 

 

Đáp rằng: Thiện nam tử! Bồ Tát 
chẳng phải vì giáo hoá điều phục một 
chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Chẳng 
phải vì giáo hoá điều phục trăm chúng 
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sinh, mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng 
phải vì giáo hoá điều phục bất khả thuyết 
bất khả thuyết chuyển chúng sinh, mà phát 
tâm bồ đề. Chẳng phải vì giáo hoá chúng 
sinh một thế giới, mà phát tâm bồ đề. Cho 
đến chẳng phải vì giáo hoá bất khả thuyết 
bất khả thuyết chuyển thế giới chúng sinh, 
mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giáo hoá 
thế giới chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi 
Diêm Phù Đề, mà phát tâm bồ đề. Chẳng 
phải vì giáo hoá thế giới chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, 
mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải vì 
giáo hoá thế giới chúng sinh nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
chuyển ba ngàn đại thiên thế giới, mà phát 
tâm bồ đề. 

Chẳng phải vì cúng dường một Như 
Lai, mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng 
phải vì cúng dường bất khả thuyết bất khả 
thuyết chuyển Như Lai, mà phát tâm bồ 
đề. Chẳng phải vì cúng dường các Như Lai 
thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới, 
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mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải vì 
cúng dường bất khả thuyết bất khả thuyết 
chuyển các Như Lai thứ tự ra đời trong 
một thế giới, mà phát tâm bồ đề. Chẳng 
phải vì cúng dường các Như Lai thứ tự 
xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, 
mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải vì 
cúng dường các Như Lai thứ tự xuất hiện 
ra đời trong một thế giới nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển 
cõi Phật, mà phát tâm bồ đề. 

Chẳng phải vì nghiêm tịnh một thế 
giới, mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng 
phải vì nghiêm tịnh bất khả thuyết bất khả 
thuyết chuyển thế giới, mà phát tâm bồ đề. 
Chẳng phải vì nghiêm tịnh thế giới nhiều 
như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, 
mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải vì 
nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển ba 
ngàn đại thiên thế giới, mà phát tâm bồ đề.  
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Chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của 
một Như Lai, mà phát tâm bồ đề. Cho đến 
chẳng phải vì giữ gìn giáo pháp của bất 
khả thuyết bất khả thuyết chuyển Như Lai, 
mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giữ gìn 
giáo pháp của các Như Lai nhiều như số 
hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, mà phát tâm bồ 
đề. Cho đến chẳng phải vì giữ gìn giáo 
pháp của các Như Lai nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển cõi 
Phật, mà phát tâm bồ đề. 

 

Hưu Xả ưu bà di đáp rằng: "Thiện nam tử! Vì Bồ Tát 
chẳng phải chỉ vì giáo hoá điều phục một chúng sinh, mà 
phát tâm bồ đề. Bồ Tát cũng chẳng phải chỉ vì giáo hoá 
điều phục trăm chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Cho đến 
chẳng phải vì giáo hoá điều bất khả thuyết bất khả thuyết 
chuyển chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Chuyển nghĩa là 
lập lại, lập tới lập lui, không ngừng. Đây là biểu thị số mục 
lớn, không cùng tận, mà phát tâm bồ đề". 

Người ở tại Vạn Phật Thành, bất luận là ở xa đến, 
hoặc ở gần lại, đều là người của mình, tức nhiên là người 
của mình, thì đều phải giữ quy cụ, ai không giữ quy cụ, thì 
người đó không thể ở chung được. Quy cụ, tức là cử chỉ 
hành động, lời nói việc làm, đều phải hợp với thân phận và 
địa vị của mình, đừng có làm tổn hại chướng ngại người 
khác. Nếu bạn làm tổn hại chướng ngại đến người khác tu 
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hành, thì cũng giống như bạn phá hoại đạo tràng. Giữ quy 
cụ, tức là giữ giới luật. Nếu bạn không phát bồ đề tâm, suốt 
ngày đến tối khởi vọng tưởng, chẳng dụng công tu hành, 
cứ nói chuyện thị phi với người khác, thì đó là bạn chướng 
ngại người khác tu hành, phá hoại Tăng đoàn. Cho nên bất 
luận người xuất gia, hoặc người tại gia, nếu không giữ quy 
cụ của đạo tràng, thì tuyệt đối không thể ở chung. 

Trong Kinh văn lại nói: "Bồ Tát tu đạo phát tâm bồ 
đề, chẳng phải chỉ vì giáo hoá chúng sinh một thế giới, mà 
phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì giáo hoá bất khả 
thuyết bất khả thuyết chuyển thế giới chúng sinh, mà phát 
tâm bồ đề. Cũng chẳng phải chỉ vì giáo hoá thế giới chúng 
sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, mà phát tâm 
bồ đề. Cũng chẳng phải chỉ vì giáo hoá thế giới chúng sinh 
nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, mà phát 
tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì giáo hoá thế giới 
chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết chuyển ba ngàn đại thiên thế giới, mà phát tâm bồ 
đề". 

Ở trên đây là biểu thị chẳng phải chỉ vì hoá độ chúng 
sinh số mục nhất định, mới phát tâm bồ đề. 

 

Hưu Xả ưu bà di lại nói : "Bồ Tát chẳng phải vì cúng 
dường một vị Phật, mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải 
chỉ vì cúng dường bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển 
đức Phật, mà phát tâm bồ đề. Lại chẳng phải chỉ vì cúng 
dường chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới, 
mà phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì cúng dường 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển chư Phật thứ tự ra đời 
trong một thế giới, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải chỉ vì 
cúng dường chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế 
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giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, mà 
phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì cúng dường chư 
Phật thứ tự xuất hiện ra đời trong một thế giới nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển cõi Phật, mà 
phát tâm bồ đề. 

Trên đây chẳng phải chỉ vì cúng dường chư Phật có 
số mục nhất định, mới phát tâm bồ đề. 

 

Hưu Xả ưu bà di lại nói: "Bồ Tát chẳng phải chỉ vì 
nghiêm tịnh một thế giới, mới phát tâm bồ đề. Cho đến 
chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh bất khả thuyết bất khả thuyết 
chuyển thế giới, mới phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì nghiêm 
tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế 
giới, mới phát tâm bồ đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì 
nghiêm tịnh thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết chuyển ba ngàn đại thiên thế giới, mới phát 
tâm bồ đề. 

Trên đây chẳng phải chỉ vì nghiêm tịnh cõi nước có 
số mục nhất định, mới phát tâm bồ đề. 

  

Hưu Xả ưu bà di lại nói: "Bồ Tát chẳng phải chỉ vì 
giữ gìn giáo pháp của một đức Phật để lại, mới phát tâm bồ 
đề. Cho đến chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của bất 
khả thuyết bất khả thuyết chuyển chư Phật, mới phát tâm 
bồ đề. Chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của chư Phật 
nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, mới phát tâm bồ đề. 
Cho đến chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp của chư Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển 
cõi Phật, mới phát tâm bồ đề". 

Trên đây là chẳng phải chỉ vì giữ gìn giáo pháp có số 
mục nhất định, mới phát tâm bồ đề. 
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Lược nói như vậy, chẳng phải vì viên 
mãn thệ nguyện của một vị Phật. Chẳng 
phải vì đi đến cõi nước của một vị Phật. 
Chẳng phải vì vào chúng hội của một vị 
Phật. Chẳng phải vì giữ pháp nhãn của 
một vị Phật. Chẳng phải chuyển bánh xe 
pháp của một vị Phật. Chẳng phải vì biết 
các kiếp thứ tự trong một thế giới. Chẳng 
phải vì biết biển tâm của một chúng sinh. 
Chẳng phải vì biết biển căn của một chúng 
sinh. Chẳng phải vì biết biển nghiệp của 
một chúng sinh. Chẳng phải vì biết biển 
hạnh của một chúng sinh. Chẳng phải vì 
biết biển phiền não của một chúng sinh. 
Chẳng phải vì biết biển phiền não tập của 
một chúng sinh. Cho đến chẳng phải vì biết 
biển phiền não tập của chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết chuyển cõi Phật, mà phát tâm bồ đề. 

 

Hưu Xả ưu bà di lại nói: “Lược nói như vậy, Bồ Tát 
chẳng phải vì viên mãn thệ nguyện của một vị Phật, mà 
phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì đi đến cõi nước của một vị 
Phật, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì vào chúng hội của 
một vị Phật, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì giữ pháp 
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nhãn của một vị Phật, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải 
chuyển bánh xe pháp của một vị Phật, mà phát tâm bồ đề. 
Chẳng phải vì biết các kiếp thứ tự trong một thế giới, mà 
phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì biết biển tâm của một chúng 
sinh, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì biết biển căn của 
một chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải vì biết biển 
nghiệp của một chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Chẳng phải 
vì biết biển hạnh của một chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. 
Có những chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều tu hành không 
ngừng, có những chúng sinh tu hành nửa đường rồi bỏ. 
Tóm lại, hạnh của chúng sinh tu vô lượng vô biên, nhiều 
như biển. Bồ Tát chẳng phải vì biết biển phiền não của một 
chúng sinh, mà phát tâm bồ đề. Phiền não của chúng sinh 
vô cùng vô tận, cho nên một trong bốn hoằng thệ nguyện 
của Bồ Tát là: “Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”. Chẳng 
phải vì biết biển phiền não tập của một chúng sinh, cho đến 
chẳng phải vì biết biển phiền não tập của chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển cõi 
Phật, mà phát tâm bồ đề”. 

 

Vì muốn giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh đều không thừa sót, mà phát 
tâm bồ đề. Vì muốn phụng thờ cúng dường 
tất cả chư Phật đều không thừa sót, mà 
phát tâm bồ đề. Vì muốn nghiêm tịnh tất 
cả cõi nước chư Phật đều không thừa sót, 
mà phát tâm bồ đề. Vì muốn hộ trì chánh 
giáo của tất cả chư Phật đều không thừa 
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sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn thành tựu 
viên mãn thệ nguyện của tất cả Như Lai 
đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì 
muốn đi đến cõi nước của tất cả chư Phật 
đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì 
muốn vào chúng hội của tất cả chư Phật 
đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì 
muốn biết các kiếp thứ lớp trong tất cả thế 
giới đều không thừa sót, mà phát tâm bồ 
đề. Vì muốn biết biển tâm của tất cả chúng 
sinh đều không thừa sót, mà phát tâm bồ 
đề. Vì muốn biết biển căn của tất cả chúng 
sinh đều không thừa sót, mà phát tâm bồ 
đề. Vì muốn biết biển nghiệp của tất cả 
chúng sinh đều không thừa sót, mà phát 
tâm bồ đề. Vì muốn biết biển hạnh của tất 
cả chúng sinh đều không thừa sót, mà phát 
tâm bồ đề. Vì muốn biết biển phiền não của 
tất cả chúng sinh đều không thừa sót, mà 
phát tâm bồ đề. Vì muốn diệt trừ biển 
phiền não tập của tất cả chúng sinh đều 
không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  445 
 

Hưu Xả ưu bà di lại nói: “Bồ Tát vì muốn giáo hoá 
điều phục tất cả chúng sinh đều không thừa sót, mà phát 
tâm bồ đề. Vì muốn phụng thờ cúng dường tất cả chư Phật 
đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn nghiêm 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật đều không thừa sót, mà phát 
tâm bồ đề. Vì muốn hộ trì chánh giáo của tất cả chư Phật 
đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn thành tựu 
viên mãn thệ nguyện của tất cả Như Lai đều không thừa 
sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn đi đến cõi nước của tất cả 
chư Phật đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn 
vào chúng hội của tất cả chư Phật đều không thừa sót, mà 
phát tâm bồ đề. Vì muốn biết các kiếp thứ lớp trong tất cả 
thế giới đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn 
biết biển tâm của tất cả chúng sinh đều không thừa sót, mà 
phát tâm bồ đề. Vì muốn biết biển căn của tất cả chúng 
sinh đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn biết 
biển nghiệp của tất cả chúng sinh đều không thừa sót, mà 
phát tâm bồ đề. Vì muốn biết biển hạnh của tất cả chúng 
sinh đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề. Vì muốn biết 
biển phiền não của tất cả chúng sinh đều không thừa sót, 
mà phát tâm bồ đề. Vì muốn diệt trừ biển phiền não tập của 
tất cả chúng sinh đều không thừa sót, mà phát tâm bồ đề”. 

Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là không thể nghĩ 
bàn, mà hạnh nguyện của Bồ Tát cũng vô cùng vô tận. 
Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có một đoạn rằng: 
“Lễ kính nầy của ta, vô cùng vô tận. Như vậy cho đến cõi 
chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng 
sinh hết, thì lễ của ta mới hết, mà cõi chúng sinh, cho đến 
phiền não không cùng tận. Lễ kính của ta, cũng không 
cùng tận, niệm niệm liên tục, không gián đoạn, thân miệng 
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ý nghiệp không mỏi nhàm”. Cho nên, biển nguyện của Bồ 
Tát trùng trùng vô tận, không thể nào nói hết được, chúng 
sinh vô tận, nguyện cũng vô biên. 

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, Bồ Tát vì 
trăm vạn A tăng kỳ hạnh phương tiện như 
vậy, mà phát tâm bồ đề. 

Thiện nam tử! Bồ Tát hạnh vào khắp 
tất cả pháp, vì đều chứng đắc. Vào khắp tất 
cả cõi, vì đều nghiêm tịnh. Bởi vậy thiện 
nam tử! Nghiêm tịnh hết tất cả thế giới, thì 
nguyện của ta mới hết. Diệt trừ hết phiền 
não tập khí của tất cả chúng sinh, thì 
nguyện của ta mới viên mãn. 

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, Bồ Tát vì trăm vạn A 
tăng kỳ hạnh phương tiện như vậy, mà phát tâm đại bồ đề. 

Thiện nam tử! Bồ Tát hạnh vào khắp tất cả pháp, vì 
đều chứng đắc thật tướng các pháp. Bồ Tát vào khắp tất cả 
cõi, vì đều nghiêm tịnh cõi nước chư Phật thanh tịnh. Bởi 
vậy thiện nam tử! Nghiêm tịnh hết tất cả thế giới, thì 
nguyện của ta mới hết, cho đến diệt trừ hết phiền não tập 
khí của tất cả chúng sinh, thì nguyện của ta mới viên mãn. 

 

Thiện Tài đồng tử hỏi: Đức Thánh! 
Giải thoát nầy tên là gì?  

Đáp rằng: Thiện nam tử! Giải thoát 
nầy tên là Ly ưu an ổn tràng. 
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Thiện Tài đồng tử nói: “Đức Thánh! Giải thoát nầy 
tên là gì?  

Hưu Xả ưu bà di đáp rằng: “Thiện nam tử! Giải thoát 
nầy tên là Ly ưu an ổn tràng”. 

Giải thoát nầy dùng đại bi cao hiển, cho nên gọi là 
tràng. Phàm là chúng sinh thấy được tràng nầy, đều lìa khỏi 
nghiệp cảm thống khổ, mà chẳng thối tâm bồ đề, cho nên 
gọi là Ly ưu an ổn tràng. 

  

Thiện nam tử! Ta chỉ biết một môn 
giải thoát nầy. Như các đại Bồ Tát, tâm các 
Ngài như biển, đều dung thọ được tất cả 
Phật pháp. Như núi Tu Di, ý chí kiên cố, 
không thể lay động. Như thuốc Thiện kiến, 
hay trừ phiền não bệnh nặng của chúng 
sinh. Như mặt trời trong sáng, hay phá vô 
minh ám chướng của chúng sinh. Như đại 
địa, hay làm nơi nương tựa của tất cả 
chúng sinh. Như gió tốt, hay làm lợi ích cho 
tất cả chúng sinh. Như đèn sáng, hay vì 
chúng sinh, sinh ra trí huệ quang minh. 
Như mây lớn, hay vì chúng sinh mưa pháp 
tịch diệt. Như trăng sáng, hay vì chúng 
sinh phóng ánh sáng phước đức. Như Đế 
Thích, đều hay giữ gìn tất cả chúng sinh. 
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Mà ta làm thế nào biết được, nói được, 
hạnh công đức đó ? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết một môn giải thoát nầy. 
Như tất cả các đại Bồ Tát, tâm của các Ngài rộng lớn như 
biển cả, đều dung thọ được tất cả Phật pháp. Chí nguyện và 
ý lực của các Ngài rất kiên cố, như núi Tu Di, không thể 
lay động. Các Ngài giống như thuốc Thiện kiến, hay trừ 
phiền não bệnh nặng của chúng sinh. Các Ngài giống như 
mặt trời trong sáng, hay phá vô minh ám chướng của chúng 
sinh. Các Ngài giống như đại địa, hay làm nơi nương tựa 
của tất cả chúng sinh. Các Ngài giống như gió tốt, hay làm 
lợi ích cho tất cả chúng sinh. Các Ngài giống như đèn sáng, 
hay vì chúng sinh, sinh ra trí huệ quang minh. Các Ngài 
giống như mây lớn, hay vì chúng sinh mưa diệu pháp tịch 
diệt, khiến cho chúng sinh đắc được phước tịch tĩnh viên 
mãn. Các Ngài giống như trăng sáng, hay vì chúng sinh 
phóng ánh sáng phước đức, chiếu soi tất cả hữu tình. Các 
Ngài giống như Đế Thích thiên chủ, đều hay giữ gìn tất cả 
chúng sinh. Công đức của tất cả những đại Bồ Tát đó, ta 
làm thế nào hiểu được, biết được, nói được cảnh giới và 
công đức của các Ngài, cùng với hạnh tu của các vị đó. 

 

Thiện nam tử! Ở hướng nam xứ Hải 
Triều nầy, có một cõi nước, tên là Na La 
Tố. Trong đó có vị Tiên nhân, tên là Tỳ 
Mục Cù Sa. Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? 
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Thiện nam tử! Ngươi hãy đi về hướng nam xứ Hải 
Triều nầy, có một cõi nước, tên là Na La Tố. Trong nước 
đó, có vị Tiên nhân, tên là Tỳ Mục Cù Sa. Ngươi hãy đến 
đó hỏi: “Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát 
đạo”? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử, đảnh lễ 
Hưu Xả ưu bà di, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, buồn rầu rơi 
lệ, suy gẫm như vầy: Đắc được bồ đề là 
khó. Gần gũi thiện tri thức là khó. Gặp 
được thiện tri thức là khó. Đắc được các 
căn Bồ Tát là khó. Tịnh các căn Bồ Tát là 
khó. Gặp được đồng hạnh thiện tri thức là 
khó. Như lý quán sát là khó. Y giáo tu 
hành là khó. Gặp được sinh ra thiện tâm 
phương tiện là khó. Gặp được pháp quang 
minh tăng trưởng nhất thiết trí là khó. 
Nghĩ như vậy rồi, từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử, đảnh lễ dưới chân Hưu 
Xả ưu bà di, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, buồn rầu rơi lệ, suy gẫm như vầy: “Đắc được bồ 
đề là khó. Gần gũi thiện tri thức cũng rất là khó. Mà gặp 
được thiện tri thức cũng rất là khó. Cho nên muốn gặp 
được một vị thiện tri thức giúp đỡ bạn qua khỏi dòng sinh 
tử, cũng rất là khó. Muốn đắc được các căn của Bồ Tát rất 
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là khó. Muốn thanh tịnh các căn của Bồ Tát cũng rất là 
khó. Gặp được thiện tri thức cùng tu với nhau cũng rất là 
khó. Như lý quán sát cũng rất là khó. Y giáo tu hành cũng 
rất là khó. Gặp được thiện tri thức khai thị, mà sinh ra thiện 
tâm phương tiện cũng rất là khó. Gặp được pháp quang 
minh tăng trưởng nhất thiết trí cũng rất là khó. Mà ta hiện 
tại đều gặp được, ta thật là quá may mắn”! Thiện Tài đồng 
tử nghĩ như vậy rồi, bèn hướng về Hưu Xả ưu bà di từ tạ 
mà đi về hướng nam tìm vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

8. TỲ MỤC CÙ SA TIÊN NHÂN 
PHÓ THÁC THỨ TÁM ĐỒNG CHÂN TRỤ 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử tuỳ thuận 
suy gẫm chánh giáo của Bồ Tát. Tuỳ thuận 
suy gẫm tịnh hạnh của Bồ Tát. Sinh tâm 
phước lực tăng trưởng của Bồ Tát. Sinh 
tâm thấy rõ tất cả chư Phật. Sinh tâm sinh 
ra tất cả chư Phật. Sinh tâm tăng trưởng 
tất cả đại nguyện. Sinh tâm thấy khắp các 
pháp mười phương. Sinh tâm chiếu sáng 
các pháp thật tánh. Sinh tâm phá tan tất cả 
chướng ngại. Sinh tâm quán sát pháp giới 
không đen tối. Sinh tâm thanh tịnh ý bảo 
trang nghiêm. Sinh tâm thôi phục tất cả 
chúng ma. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử tuỳ thuận suy gẫm chánh 
giáo của Bồ Tát. Tuỳ thuận suy gẫm diệu hạnh thanh tịnh 
của Bồ Tát. Sinh tâm phước lực tăng trưởng của Bồ Tát. 
Sinh tâm thấy rõ tất cả chư Phật, Ngài dùng mắt trí huệ, 
thấy được chư Phật nhiều vô lượng số. Lại sinh tâm sinh ra 
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tất cả chư Phật. Lại sinh tâm tăng trưởng tất cả đại nguyện, 
để cứu độ chúng sinh. Lại sinh tâm thấy khắp các pháp 
mười phương. Lại sinh tâm chiếu sáng các pháp thật tánh. 
Lại sinh tâm phá tan tất cả chướng ngại, trong tâm của 
Ngài chẳng còn hoài nghi, sợ hãi, đủ thứ các thứ chướng 
ngại, mà dũng mãnh hướng về trước. Lại sinh tâm quán sát 
pháp giới không đen tối, trong tâm đã không còn sự đen 
tối, dùng trí huệ chiếu sáng các pháp thật tánh, để quán sát 
thể tánh chân như của pháp giới. Lại sinh tâm thanh tịnh ý 
niệm bảo trang nghiêm. Lại sinh tâm thôi phục tất cả chúng 
ma. 

 

Từ từ đi du hành, đến nước Na La Tố. 
Đi khắp nơi tìm Tỳ Mục Cù Sa. 

 

Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam, đi 
đến nước Na La Tố, bèn đi khắp nơi tìm Tỳ Mục Cù Sa 
tiên nhơn. 

Na La Tố, dịch là "Không lười biếng", vì vị thiện tri 
thức nầy hay động cõi trì cõi, quán cõi đến cõi, chẳng 
ngừng nghỉ. Tỳ Mục Cù Sa, dịch là "Thường xuất tăng 
thượng vô bố uý thanh", vì Ngài hay vang ra âm thanh 
rộng lớn đầy khắp, để an ổn chúng sinh, đây là đồng chân 
trụ thứ tám, vì nhờ thanh tịnh vô lậu, nên phó thác cho Tiên 
nhân, tâm của Ngài chẳng sinh điên đảo, chẳng khởi tà ma, 
chẳng phá hoại bồ đề tâm. 

     

Thiện Tài thấy một khu rừng lớn, có A 
tăng kỳ cây dùng để trang nghiêm. Đó là: 
Cây đủ thứ lá, sum sê che mát. Cây đủ thứ 
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hoa, nở rộ xinh tươi. Cây đủ thứ quả, trái 
chín liên tục. Cây đủ thứ báu, mưa quả ma 
ni. Cây chiên đàn lớn, thẳng hàng khắp 
nơi. Cây các trầm thuỷ, thường toả hương 
thơm. Cây hương vừa ý, diệu hương trang 
nghiêm. Cây ba tra la, bao quanh bốn phía. 
Cây ni câu luật, thân cây cao vút. Cây diêm 
phù đàn, thường mưa quả ngọt. Hoa ưu 
bát la, hoa ba đầu ma, dùng trang nghiêm 
ao hồ. 

 

Thiện Tài thấy một khu rừng lớn, có A tăng kỳ cây 
dùng để trang nghiêm khu rừng đó. Đó là: Cây đủ thứ lá 
khác nhau, cành lá sum sê, thòng xuống che mát. Lại có 
cây đủ thứ hoa khác nhau, hoa nở rộ xinh tươi rất đẹp. Lại 
có cây đủ thứ quả khác nhau, trái chín liên tục không 
ngừng. Lại có cây đủ thứ châu báu, mưa xuống quả ma ni. 
Lại có cây chiên đàn lớn, thẳng hàng khắp nơi. Lại có cây 
các trầm thuỷ, thường toả hương thơm ngào ngạt, khiến 
cho ai ngửi được cũng đều sinh tâm thanh tịnh. Lại có cây 
hương vừa ý, ai ngửi được mùi hương nầy, bèn sinh tâm 
hoan hỉ, cây đó dùng diệu hương của nó để trang nghiêm 
cây đó. Lại có cây ba tra la, tức là cây thu, nở hoa màu tím, 
hương thơm ngào ngạt, bao quanh bốn phía. Lại có cây ni 
câu luật, lá tựa như lá thị, trái tựa như trái tỳ bà, trái tựa 
như trái thị, giống loại nại lão, rất cao lớn trong các loài 
cây, thân cây cao vút. Lại có cây diêm phù đàn, tức là cây 
sinh diêm phù đàn kim, thường mưa xuống quả ngọt. Lại 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  454 
 

có hoa ưu bát la (hoa sen xanh), hoa ba đầu ma (hoa sen 
đỏ), dùng để trang nghiêm mặt nước ao hồ đó. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy vị 
Tiên nhơn đó, trải cỏ ngồi ở dưới cây chiên 
đàn. Đồ chúng một vạn người, hoặc mặc da 
nai, hoặc mặc vỏ cây, hoặc dùng cỏ làm y 
phục, vấn tóc để râu, vây quanh trước sau. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhìn thấy vị Tiên nhơn 
đó, đang trải cỏ ngồi ở dưới cây chiên đàn. Đồ chúng của 
Ngài gồm một vạn người (một vạn là ý nghĩa biểu thị vạn 
hạnh), có những người mặc y phục da nai, hoặc mặc y phục 
vỏ cây, hoặc dùng cỏ làm y phục. Những đồ chúng đó cố ý 
hiện ra những bộ dạng y phục kỳ lạ, khiến cho người khác 
nhìn thấy cảm thấy rất đặc biệt, biết họ ở trong rừng dụng 
công tu đạo. Họ vấn đầu tóc, để râu dài rất là đặc biệt. Họ 
vây quanh trước sau vị Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa. 

 

Thiện Tài thấy rồi, bèn đi đến chỗ vị 
Tiên nhơn, năm thể sát đất, bạch rằng: 
Con nay gặp được chân thiện tri thức. Bậc 
thiện tri thức là môn hướng về nhất thiết 
trí, vì khiến cho con được vào đạo chân 
thật. Bậc thiện tri thức là thừa hướng về 
nhất thiết trí, vì khiến cho con đến được 
bậc Như Lai. Bậc thiện tri thức là thuyền 
hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con 
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đắc được trí bảo châu. Bậc thiện trí thức là 
đuốc hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho 
con được sinh thập lực quang minh. Thiện 
tri thức là đạo hướng về nhất thiết trí, vì 
khiến cho con được vào thành Niết Bàn. 
Bậc thiện tri thức là đèn hướng về nhất 
thiết trí, vì khiến cho con thấy được con 
đường hẹp hiểm trở. Bậc thiện tri thức là 
cầu hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho 
con qua được chỗ hiểm ác. Bậc thiện tri 
thức là lọng hướng về nhất thiết trí, vì 
khiến cho con được sinh đại từ mát mẻ. 
Bậc thiện tri thức là mắt hướng về nhất 
thiết trí, vì khiến cho con thấy được môn 
pháp tánh. Bậc thiện tri thức là hải triều 
hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con 
đầy đủ nước đại bi. 

 

Thiện Tài nhìn thấy tình hình như vậy rồi, bèn đi đến 
chỗ vị Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa, đảnh lễ năm thể sát đất, 
biểu thị cung kính, sau đó bạch rằng: "Con hiện nay gặp 
được vị thiện tri thức chân chánh có trí huệ! Bậc thiện tri 
thức là môn hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con được 
vào đạo chân thật. Bậc thiện tri thức còn là thừa hướng về 
nhất thiết trí, vì khiến cho con đến được bậc Như Lai. Bậc 
thiện tri thức còn là con thuyền hướng về nhất thiết trí, vì 
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khiến cho con đắc được trí bảo châu. Bậc thiện trí thức còn 
là đuốc sáng hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con đắc 
sinh thập lực quang minh. Thiện tri thức còn là đạo hướng 
về nhất thiết trí, vì khiến cho con được vào thành Niết Bàn. 
Bậc thiện tri thức còn là đèn sáng hướng về nhất thiết trí, vì 
khiến cho con thấy được con đường hẹp hiểm trở. Bậc 
thiện tri thức còn là cây cầu hướng về nhất thiết trí, vì 
khiến cho con qua được chỗ hiểm ác. Bậc thiện tri thức còn 
là lọng báu hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con được 
sinh lợi ích đại từ bi mát mẻ. Bậc thiện tri thức còn là con 
mắt hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con thấy được 
môn pháp tánh. Bậc thiện tri thức còn là hải triều hướng về 
nhất thiết trí, vì khiến cho con đầy đủ nước pháp đại bi. 

 

Nói như vậy rồi, từ đất đứng dậy, đi 
nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay đứng 
ở trước, bạch rằng: Đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo hay dạy dỗ, xin 
hãy vì con mà nói. 

 

Thiện Tài tán thán thiện tri thức rồi, bèn từ đất đứng 
dậy, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay đứng ở trước 
Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe Hưu Xả ưu bà di giới thiệu 
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cho con, đức Thánh khéo hay giáo hoá dạy dỗ tất cả chúng 
sinh, xin Ngài hãy vì con mà diễn nói". 

 

Bấy giờ, Tỳ Mục Cù Sa quay nhìn đồ 
chúng mà nói rằng: Thiện nam tử! Đồng tử 
nầy đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. 

Thiện nam tử! Đồng tử nầy bố thí 
không sợ hãi khắp tất cả chúng sinh. Đồng 
tử nầy ban khắp lợi ích cho tất cả chúng 
sinh. Đồng tử nầy thường quán biển trí của 
tất cả chư Phật. Đồng tử nầy muốn uống 
tất cả mưa pháp cam lồ. Đồng tử nầy muốn 
dò tất cả biển pháp rộng lớn. Đồng tử nầy 
muốn khiến chúng sinh ở trong biển trí. 
Đồng tử nầy muốn phát khởi khắp mây đại 
bi rộng lớn. Đồng tử nầy muốn mưa xuống 
khắp pháp vũ rộng lớn. Đồng tử nầy muốn 
dùng trí huệ mặt trăng chiếu khắp thế 
gian. Đồng tử nầy muốn diệt phiền não 
nóng độc của thế gian. Đồng tử nầy muốn 
tăng trưởng tất cả căn lành của chúng sinh. 

 

Lúc đó, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa quay nhìn một vạn 
đồ chúng mà nói rằng: "Thiện nam tử! Các vị có biết 
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chăng? Vị đồng tử nầy đã phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Thiện nam tử! Vị đồng tử nầy đã bố thí không sợ hãi 
khắp tất cả chúng sinh. Vị đồng tử nầy ban khắp lợi ích cho 
tất cả chúng sinh. Vị đồng tử nầy thường quán sát biển trí 
huệ của tất cả chư Phật, đã đắc được biển trí của chư Phật. 
Vị đồng tử nầy muốn uống hết tất cả mưa pháp cam lồ, 
muốn học hết tất cả Phật pháp. Vị đồng tử nầy muốn dò 
lường tất cả biển pháp rộng lớn. Vị đồng tử nầy muốn 
khiến tất cả chúng sinh ở trong biển trí huệ, khiến cho 
chúng sinh được giác ngộ. Vị đồng tử nầy lại muốn phát 
khởi khắp mây đại bi rộng lớn, để diệt trừ nhiệt não của tất 
cả chúng sinh, lìa khổ được vui. Vị đồng tử nầy lại muốn 
mưa xuống khắp pháp vũ rộng lớn, khiến cho chúng sinh 
được thấm nhuần Phật pháp. Vị đồng tử nầy lại muốn dùng 
trí huệ mặt trăng sáng để chiếu khắp thế gian. Vị đồng tử 
nầy lại muốn diệt trừ phiền não nóng độc của thế gian, 
khiến cho chúng được được mát mẻ. Vị đồng tử nầy lại 
muốn tăng trưởng tất cả căn lành của chúng sinh. 

 

Bấy giờ, các Tiên chúng nghe lời đó 
rồi, đều đem đủ thứ hương hoa tốt nhất, 
rải lên thân Thiện Tài, cuối đầu làm lễ, vây 
quanh cung kính, nói như vầy: Nay đồng 
tử nầy, tất sẽ cứu hộ tất cả chúng sinh. Tất 
sẽ trừ diệt các khổ địa ngục. Tất sẽ dứt hẳn 
các đường súc sinh. Tất sẽ chuyển bỏ cõi 
Diêm La Vương. Tất sẽ đóng bít cửa các xứ 
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nạn. Tất sẽ làm khô cạn các biển ái dục. 
Tất sẽ khiến chúng sinh diệt hẳn khổ uẩn. 
Tất sẽ vĩnh viễn phá tan vô minh đen tối. 
Tất sẽ dứt hẳn tham ái ràng buộc. Tất sẽ 
dùng phước đức núi đại Luân Vi bao bọc 
thế gian. Tất sẽ dùng trí huệ báu lớn núi 
Tu Di hiển bày thế gian. Tất sẽ xuất hiện 
mặt trời trí huệ thanh tịnh. Tất sẽ khai thị 
căn lành pháp tạng. Tất sẽ khiến cho thế 
gian biết rõ hiểm nguy hay dễ dàng. 

 

Lúc đó, tất cả các Tiên chúng nghe Tiên nhơn Tỳ 
Mục Cù Sa tán thán chí nguyện phát tâm của Thiện Tài 
đồng tử rồi, ai nấy đều đem đủ thứ hương hoa tốt nhất, rải 
lên trên đầu Thiện Tài đồng tử để cúng dường. Sau đó 
hướng về Thiện Tài đồng tử cuối đầu đảnh lễ, vây quanh 
cung kính, nói như vầy: "Vị đồng tử nầy, tương lai tất sẽ 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Tất sẽ trừ diệt thống khổ tất cả 
các địa ngục, độ thoát chúng sinh xa lìa các cõi ác. Tất sẽ 
dứt hẳn các đường ác súc sinh. Tất sẽ chuyển dời trừ khử 
cõi Diêm La Vương, khiến cho không còn nữa. Tất sẽ đóng 
bít cửa các xứ nạn. Tất sẽ làm khô cạn tất cả các biển ái 
dục, khiến cho chúng sinh không còn bị ái dục nuốt chửng, 
mà thoát khỏi biển khổ sinh tử. Tất sẽ khiến chúng sinh 
diệt hẳn khổ năm uẩn, không còn bị thiêu đốt. Tất sẽ vĩnh 
viễn phá tan vô minh đen tối. Tất sẽ dứt hẳn tham ái ràng 
buộc. Ai không được tự do, đều bị gông cùm tham ái khoá 
chặc, nếu từ bỏ được tham ái, thì tất cả đều được tự do. Vị 
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đồng tử nầy tất sẽ dùng phước đức núi đại Luân Vi bao bọc 
chúng sinh thế gian. Thế giới chúng ta đây cũng được núi 
Thiết Vi bao bọc, ở giữa núi Thiết Vi có một biển nước 
mặn, trong biển nước mặn có bốn châu lớn, lại có bảy tầng 
núi vàng, bảy biển hương thuỷ, chính giữa là núi Tu Di. 
Trong núi đại Luân Vi, lại có biển thế giới nhiều bất khả 
thuyết. Vị đồng tử nầy tất sẽ dùng trí huệ báu lớn như núi 
Tu Di hiển bày cho chúng sinh thế gian. Tất sẽ xuất hiện 
mặt trời trí huệ thanh tịnh. Tất sẽ khai thị tất cả chúng sinh 
căn lành pháp tạng. Tất sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thế 
gian biết rõ thế nào là hiểm nguy? Thế nào là dễ dàng, 
khiến cho họ minh bạch được chánh tà". 

 

Bấy giờ, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa bảo 
các Tiên chúng rằng: Thiện nam tử! Nếu 
có người nào phát được tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, thì tất sẽ thành tựu 
đạo nhất thiết trí. Vị thiện nam tử nầy, đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
sẽ thanh tịnh tất cả công đức của Phật địa. 

 

Lúc đó, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa bảo các Tiên 
chúng rằng: "Thiện nam tử! Nếu có người nào phát được 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì tương lai họ nhất 
định sẽ thành tựu đạo nhất thiết trí. Vị Thiện Tài đồng tử 
nầy, đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
tương lai chắc chắn sẽ thanh tịnh tất cả công đức của Phật 
địa, mà chứng được quả Phật". 
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Bấy giờ, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử! Ta 
đắc được giải thoát Bồ Tát Vô thắng tràng. 

Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Cảnh giới giải thoát Vô thắng tràng như 
thế nào? 

 

Lúc đó, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa bảo Thiện Tài 
đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Ta đã đắc được pháp môn 
giải thoát Bồ Tát Vô thắng tràng". Tràng nghĩa là biểu thị 
đồng chân tịnh trí, biến hoá tự tại, cao xuất công dụng và 
phá tan sự hoài nghi. Vô thắng là tướng, hoặc bất động. 

Thiện Tài bạch rằng: "Đức Thánh! Cảnh giới pháp 
môn giải thoát Vô thắng tràng như thế nào"? 

 

Bấy giờ, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa liền 
giơ tay phải rờ đầu Thiện Tài, cầm tay 
Thiện Tài, thì lập tức Thiện Tài tự thấy 
thân mình, đi đến các thế giới trong mười 
phương, nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Đến chỗ các đức Phật nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật. Thấy các đức Phật 
đó và chúng hội của các Ngài, chư Phật 
tướng tốt, đủ thứ sự trang nghiêm, cũng 
nghe các đức Phật đó tuỳ tâm ưa thích của 
các chúng sinh mà diễn nói pháp, từng câu 
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từng chữ, thảy đều thông đạt, đều thọ trì 
khác nhau, không có tán loạn. 

 

Lúc đó, Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa liền giơ tay phải 
rờ đầu Thiện Tài, lại dùng tay trái cầm tay Thiện Tài. Cầm 
tay là biểu thị truyền thọ cho, đồng thời cũng biểu thị từ bi. 
Đây là đạo lý lực nhiếp vô lực của Kinh Hoa Nghiêm. Tri 
thức có lực, lực nhiếp vô lực, khiến cho Thiện Tài thấy 
được đủ thứ cảnh giới thù diệu dưới đây. Nếu Thiện Tài có 
lực, thì Tiên nhơn vô lực, lực nhiếp vô lực, sở chứng của 
Tiên nhơn, Thiện Tài đều đắc được, cho nên hổ tương 
nhiếp trì. Lúc đó, lập tức Thiện Tài tự thấy thân mình phát 
sinh biến hoá kỳ diệu, đi đến các thế giới trong mười 
phương nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Thiện Tài 
đồng tử nhập định rồi, đến chỗ đạo tràng các đức Phật 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. Nhìn thấy cõi nước các 
đức Phật đó và chúng hội của các Ngài, và ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của chư Phật, cùng với đủ thứ 
sự trang nghiêm. Đồng thời cũng nghe các đức Phật đó, tuỳ 
thuận tâm ưa thích của các chúng sinh mà diễn nói pháp, 
từng câu từng chữ, Thiện Tài thảy đều thông đạt, đều thọ 
trì nơi tâm, nghĩ nhớ không quên, chẳng có tạp loạn. 

 

Cũng biết các đức Phật đó, dùng đủ 
thứ sự hiểu biết, tịnh trị các nguyện. Cũng 
biết các đức Phật đó, dùng nguyện thanh 
tịnh, thành tựu các lực. Cũng thấy các đức 
Phật đó, tuỳ tâm chúng sinh hiện ra sắc 
tướng. Cũng thấy lưới đại quang minh của 
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các đức Phật đó, đủ thứ các màu sắc, thanh 
tịnh viên mãn. Cũng biết các đức Phật đó, 
trí huệ đại quang minh lực vô ngại.  

Lại nữa, con mắt thấy thân, ở chỗ các 
đức Phật, trải qua một ngày đêm, hoặc bảy 
ngày đêm, nửa tháng, một tháng, một năm, 
mười năm, trăm năm, ngàn năm. Hoặc trải 
qua ức năm, hoặc A du đa ức năm, hoặc 
Na do tha ức năm. Hoặc trải qua nửa kiếp, 
hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết số kiếp nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật. 

 

Thiện Tài đồng tử lại biết các đức Phật đó dùng đủ 
thứ sự hiểu biết, để thanh tịnh trị lý tất cả các nguyện. Lại 
biết các đức Phật đó dùng nguyện thanh tịnh, để thành tựu 
mười lực. Lại nhìn thấy các đức Phật đó tuỳ thuận tâm 
chúng sinh, mà thị hiện ra sắc tướng, để giáo hoá chúng 
sinh. Lại nhìn thấy lưới đại quang minh của các đức Phật 
đó, đủ thứ các màu sắc khác nhau, đều thanh tịnh viên 
mãn. Lại biết trí huệ đại quang minh lực vô ngại của các 
đức Phật đó. Thiện Tài đồng tử lại tận mắt thấy thân của 
mình, ở trong đạo tràng của các đức Phật, trải qua một 
ngày đêm, hoặc bảy ngày đêm, nửa tháng, một tháng, một 
năm, mười năm, trăm năm ngàn năm. Hoặc trải qua ức 
năm, hoặc A du đa ức năm, hoặc Na do tha ức năm. Hoặc 
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trải qua nửa kiếp, hoặc trải qua một kiếp, trăm kiếp, ngàn 
kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, cho đến bất khả thuyết bất khả 
thuyết số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật. 

Trong Phẩm Hạnh Phổ Hiền thứ ba mươi sáu có nói 
: "Thấu đạt các thế gian, giả danh không có thật, chúng 
sinh và thế giới, như mộng như hình bóng. Đối với các 
pháp thế gian, chẳng sinh thấy phân biệt, khéo lìa chấp 
phân biệt, cũng chẳng thấy phân biệt. Vô lượng vô số kiếp, 
hiểu tức là một niệm, biết niệm cũng không niệm, như vậy 
thấy thế gian. Vô lượng các cõi nước, một niệm đều vượt 
qua, trải qua vô lượng kiếp, chẳng động nơi bổn xứ. Không 
thể nói các kiếp, tức khoảnh khắc tu du". Đoạn kinh văn 
nầy miêu tả cảnh giới trải qua của Thiện Tài đồng tử. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử vì được trí 
quang minh giải thoát Bồ Tát Vô thắng 
tràng chiếu đến, nên đắc được tam muội 
Quang minh tỳ lô giá na tạng. Vì được tam 
muội quang minh Vô tận trí giải thoát 
chiếu đến, nên đắc được Đà la ni quang 
minh Phổ nhiếp các phương. Vì được Đà la 
ni quang minh Kim cang luân chiếu đến, 
nên đắc được tam muội Quang minh cực 
thanh tịnh trí huệ tâm. Vì được Bát Nhã 
Ba La Mật quang minh Phổ môn trang 
nghiêm tạng chiếu đến, nên đắc được tam 
muội Quang minh Phật hư không tạng 
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luân. Vì được tam muội quang minh Nhất 
thiết Phật Pháp luân chiếu đến, nên đắc 
được tam muội Quang minh Ba đời vô tận 
trí. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử vì được trí huệ quang 
minh giải thoát Bồ Tát Vô thắng tràng của Tiên nhơn Tỳ 
Mục Cù Sa chiếu đến, nên đắc được tam muội Quang minh 
tỳ lô giá na tạng (chiếu khắp tất cả mọi nơi). Lại vì được 
tam muội Quang minh vô tận trí giải thoát chiếu đến, nên 
đắc được Đà la ni quang minh Phổ nhiếp các phương. Lại 
vì được Đà la ni quang minh Kim cang luân chiếu đến, nên 
đắc được tam muội Quang minh cực thanh tịnh trí huệ tâm. 
Vì được Bát Nhã Ba La Mật quang minh Phổ môn trang 
nghiêm tạng chiếu đến, nên đắc được tam muội Quang 
minh Phật hư không tạng luân. Vì được tam muội Quang 
minh Nhất thiết Phật Pháp luân chiếu đến, nên đắc được 
tam muội Quang minh Ba đời vô tận trí. Đây là do đắc 
được hư không tạng luân, tức tất cả Phật pháp viên mãn 
tịch chiếu. Dùng trí huệ chiếu tâm nầy, thì trí cùng khắp ba 
đời, vô tận nguồn pháp. 

 

Bấy giờ, vị Tiên nhơn đó buông tay 
Thiện Tài, Thiện Tài đồng tử liền thấy thân 
mình vẫn ở chỗ cũ. 

 

Lúc đó, vị Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa buông tay 
Thiện Tài đồng tử. Thiện Tài đồng tử liền thấy thân mình 
vẫn ở chỗ cũ, chẳng đi đến mười phương thế giới. Đó là xa 
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gần vô ngại, niệm kiếp viên dung, đều là sức lực pháp môn 
viên giáo thiện hữu. Do đó có câu:  

 

"Một niệm làm vô lượng kiếp 
Vô lượng kiếp làm một niệm". 

 

Chẳng dời chỗ của mình, mà đến khắp mười 
phương. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm huyền diệu như 
vậy đó, không thể dùng tâm suy nghĩ, không thể dùng lời 
bàn luận! 

 

Bấy giờ, vị Tiên nhơn đó bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện nam tử! Ngươi có ghi nhớ 
chăng? 

Thiện Tài nói: Dạ nhớ! Đó là nhờ sức 
của đức Thánh thiện tri thức. 

 

Lúc đó, vị Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa hỏi Thiện Tài 
đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Ngươi có ghi nhớ cảnh giới 
vừa mới trải qua chăng"? 

Thiện Tài nói: "Dạ con nhớ! Đó là nhờ sức của đức 
Thánh thiện tri thức, cho nên mới khiến cho con nhìn thấy 
được cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế". 

 

Tiên nhơn nói: Thiện nam tử! Ta chỉ 
biết giải thoát Bồ Tát Vô thắng tràng nầy. 
Như các đại Bồ Tát thành tựu tất cả tam 
muội thù thắng. Tất cả mọi thời, đều được 
tự tại. Trong khoảng một niệm, sinh ra vô 
lượng trí huệ của chư Phật. Dùng đèn trí 
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huệ của Phật, để trang nghiêm, chiếu khắp 
thế gian. Một niệm vào khắp cảnh giới ba 
đời. Phân thân đi đến cõi nước mười 
phương. Trí thân vào khắp tất cả pháp 
giới. Tuỳ tâm chúng sinh, khắp hiện ra ở 
trước họ. Quán sát căn hạnh của họ, mà 
làm lợi ích. Phóng quang minh thanh tịnh, 
rất đáng ưa thích. Mà ta làm sao biết được, 
nói được những hạnh công đức đó, nguyện 
thù thắng đó, cõi trang nghiêm đó, cảnh 
giới trí huệ đó, sở hành tam muội đó, thần 
thông biến hoá đó, giải thoát du hí đó, thân 
tướng khác biệt đó, âm thanh thanh tịnh 
đó, trí huệ quang minh đó. 

 

Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa nói: "Thiện nam tử! Ta chỉ 
biết pháp môn giải thoát Bồ Tát vô thắng tràng nầy. Như 
tất cả các đại Bồ Tát đã thành tựu tất cả tam muội thù 
thắng. Tất cả mọi thời, đều được tự tại. Trong khoảng một 
niệm, sinh ra vô lượng trí huệ của chư Phật. Dùng đèn trí 
huệ của Phật, để trang nghiêm, để chiếu khắp tất cả thế 
gian. Dùng một niệm vào khắp cảnh giới ba đời quá khứ, 
hiện tại, vị lai. Lại có thể phân thân đi đến cõi nước mười 
phương. Có thể dùng trí huệ thân vào khắp tất cả pháp giới. 
Tuỳ thuận tâm chúng sinh, khắp hiện ra ở trước họ. Lại 
quán sát căn hạnh của chúng sinh, mà làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. Lại phóng ra quang minh thanh tịnh, rất đáng 
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ưa thích. Đủ thứ cảnh giới như vậy, mà ta làm sao biết 
được, diễn nói được, những hạnh công đức đó, nguyện thù 
thắng đó, cõi Phật trang nghiêm đó, cảnh giới trí huệ đó, sở 
hành tam muội đó, thần thông biến hoá đó, giải thoát du hí 
đó, thân tướng khác biệt đó, âm thanh thanh tịnh đó, trí huệ 
quang minh đó. Những cảnh giới không thể nghĩ bàn đó, ta 
làm sao nói hết được"! 

 

Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một thôn xóm, tên là Y Sa Na. Có vị Bà La 
Môn tên là Thắng Nhiệt. Ngươi đến đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ 
Tát đạo? 

 

Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa nói tiếp: "Thiện nam tử! Ở 
hướng nam nầy, có một thôn xóm, tên là Y Sa Na. Có vị 
Bà La Môn tên là Thắng Nhiệt. Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo"? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui 
mừng, đảnh lễ Tiên nhơn, đi nhiễu quanh 
vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ 
tạ đi về hướng nam. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui mừng, vì nhờ 
Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa mà đắc được pháp ích thù thắng, 
cho nên hướng về vị Tiên nhơn đảnh lễ, rồi đi nhiễu quanh 
vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức. Sau đó 
hướng về vị Tiên nhơn từ tạ đi về hướng nam, tìm vị thiện 
tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

9. BÀ LA MÔN THẮNG NHIỆT 
 

PHÓ THÁC THỨ CHÍN VƯƠNG TỬ TRỤ 
 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử, do nhờ 
giải thoát Bồ Tát Vô thắng tràng chiếu đến, 
nên trụ thần lực không thể nghĩ bàn của 
chư Phật. Chứng được giải thoát thần 
thông trí không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. 
Đắc được tam muội trí huệ quang minh 
không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Đắc được 
tam muội trí huệ quang minh huân tu tất 
cả mọi thời. Đắc được biết rõ tất cả cảnh 
giới, đều nương theo tưởng trụ tam muội 
trí huệ quang minh. Đắc được trí huệ 
quang minh thù thắng tất cả thế gian. Nơi 
tất cả mọi nơi, đều hiện thân mình. Dùng 
trí huệ cứu kính, nói pháp bình đẳng 
không hai không phân biệt. Dùng trí sáng 
tịnh, chiếu khắp pháp giới. Phàm ai nghe 
pháp, đều nhẫn thọ được, tin hiểu thanh 
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tịnh. Đối với tự tánh của pháp, quyết định 
thấu rõ. Tâm luôn chẳng bỏ diệu hạnh Bồ 
Tát. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử, do nhờ môn giải thoát Bồ 
Tát vô thắng tràng chiếu sáng, nên trụ sức thần thông biến 
hoá không thể nghĩ bàn của chư Phật. Chứng được giải 
thoát thần thông trí huệ không thể nghĩ bàn của Bồ Tát. Lại 
đắc được tam muội trí huệ quang minh không thể nghĩ bàn 
của Bồ Tát. Lại đắc được tam muội trí huệ quang minh 
huân tu tất cả mọi thời. Lại đắc được biết rõ tất cả cảnh 
giới, đều nương vọng tưởng mà trụ tam muội trí huệ quang 
minh, nếu không có vọng tưởng thì sẽ minh bạch tất cả 
cảnh giới đều không.  

Thiện Tài đồng tử lại đắc được trí huệ quang minh 
thù thắng tất cả thế gian. Lại có thể đối với tất cả mọi nơi, 
đều hiện thân. Dùng trí huệ cứu kính, diễn nói pháp bình 
đẳng không hai không phân biệt. Ngài lại dùng trí huệ 
quang minh thanh tịnh, chiếu khắp hết thảy pháp giới. Bất 
cứ nghe được pháp, Ngài đều hoàn toàn nhẫn thọ được, mà 
chẳng sợ hãi. Ngài lại có niềm tin hiểu biết thanh tịnh. Đối 
với tự tánh của pháp, đủ sự quyết định thấu rõ, chẳng có 
chút nào hàm hồ hoài nghi, trong tâm luôn luôn chẳng bỏ 
diệu hạnh của Bồ Tát tu hành. 

 

Cầu nhất thiết trí, vĩnh viễn chẳng 
thối chuyển. Đắc được mười lực trí huệ 
quang minh. Siêng cầu diệu pháp, thường 
không nhàm đủ. Dùng chánh tu hành, vào 
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cảnh giới của Phật. Sinh ra vô lượng trang 
nghiêm của Bồ Tát. Vô biên đại nguyện, 
đều đã thanh tịnh. Dùng trí huệ vô cùng 
tận, biết vô biên lưới thế giới. Dùng tâm 
không khiếp nhược, để độ vô lượng biển 
chúng sinh. Thấu rõ vô biên cảnh giới các 
hạnh của Bồ Tát. Thấy đủ thứ sự khác biệt 
của vô biên thế giới. Thấy đủ thứ sự trang 
nghiêm của vô biên thế giới. Vào vô biên 
thế giới cảnh giới vi tế. Biết đủ thứ danh 
hiệu của vô biên thế giới. Biết đủ thứ lời 
nói trong vô biên thế giới. Biết vô biên 
chúng sinh đủ thứ kiến giải. Thấy đủ thứ 
hạnh của vô biên chúng sinh. Thấy hạnh 
thành thục của vô biên chúng sinh. Thấy tư 
tưởng khác biệt của vô biên chúng sinh. 

 

Thiện Tài đồng tử vì cầu nhất thiết trí huệ, mà tâm 
vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Ngài lại đắc được mười lực 
trí huệ quang minh của Phật, thời thời khắc khắc siêng cầu 
diệu pháp, tâm thường không khi nào nhàm đủ. Lại dùng 
chân chánh tu hành, để vào sâu cảnh giới của Phật, hay 
sinh ra vô lượng trang nghiêm của Bồ Tát, vô biên đại 
nguyện, đều đã hoàn toàn thanh tịnh viên mãn. Lại dùng trí 
huệ vô cùng tận, biết rõ vô biên lưới thế giới. Mỗi thế giới 
và những thế giới khác nhiếp trì với nhau, hình thành vô 
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biên lưới thế giới. Lưới thế giới nầy tuy xen lẫn phức tạp, 
nhưng làm thành lưới thế giới. Lại nói: "Chúng sinh đủ thứ 
nghiệp, thế giới vô lượng thứ, chấp trước sinh trong đó, thọ 
khổ vui khác nhau". Tất cả cõi nước, đều do tâm chúng 
sinh hiện ra. Chúng sinh có nghiệp khác nhau, nên thọ quả 
báo và cõi nước mình ở khác nhau. Mà Thiện Tài đồng tử 
đã minh bạch vô biên lưới thế giới nầy. Ngài lại dùng tâm 
không khiếp nhược, để độ vô lượng biển chúng sinh. Ngài 
thấu rõ vô biên cảnh giới các hạnh của Bồ Tát. Ngài thấy 
vô biên thế giới đủ thứ sự khác biệt, thấy vô biên thế giới 
đủ thứ sự trang nghiêm. Đó là: "Các cõi không nghĩ bàn, 
thế giới không bờ mé, đủ thứ trang nghiêm đẹp, đều do sức 
đại Tiên". Lại nói: "Tạp nhiễm và thanh tịnh, vô lượng các 
thứ cõi, tuỳ tâm chúng sinh khởi, sức Bồ Tát gia trì". Ngài 
lại vào những cảnh giới vi tế của vô biên thế giới. Lại biết 
đủ thứ danh hiệu của vô biên thế giới. Lại biết đủ thứ lời 
nói trong vô biên thế giới. Lại biết đủ thứ kiến giải của vô 
biên chúng sinh. Lại thấy đủ thứ hạnh của vô biên chúng 
sinh. Lại thấy hạnh tu hành thành thục của vô biên chúng 
sinh. Lại thấy tư tưởng khác biệt của vô biên chúng sinh. 

 

Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ thiện tri 
thức, từ từ đi du hành, đến thôn xóm Y Sa 
Na. Thấy vị Thắng Nhiệt đó, tu các khổ 
hạnh, cầu nhất thiết trí. Bốn phía đều có 
đống lửa lớn, cao như núi lớn. Ở giữa có 
núi đao, cao vút vô cực. Vị Thắng Nhiệt 
đứng trên núi đó, nhảy vào trong đống lửa. 
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Thiện Tài đồng tử một lòng chuyên nghĩ nhớ lời dạy 
của thiện tri thức, từ từ đi du hành, đến thôn xóm Y Sa Na. 
Y Sa Na dịch là "trưởng trực". "Trưởng" là biểu thị khéo 
biết tam tế. "Trực" là khéo biết thắng nghĩa. Thiện Tài 
đồng tử nhìn thấy vị Thắng Nhiệt Ba La Môn, đang ở đó tu 
các khổ hạnh, cầu nhất thiết trí huệ. Bốn phía đều có lửa 
lớn, cao như núi lớn. Ở giữa lại có núi đao, cao vút vô cực. 
Lúc đó, vị Thắng Nhiệt Bà La Môn đứng trên núi đó, nhảy 
vào trong đống lửa. 

Vị Thắng Nhiệt Bà La Môn đó, thị hiện một thứ khổ 
hạnh của ngoại đạo Ấn Độ. Trong năm nhiệt, thành tựu 
hạnh thắng nhiệt. Ngài chẳng bị phiền não làm nhiệt não, 
nên thành thắng đức. Lại chẳng nhiễm phiền não, thành 
hạnh thanh tịnh. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Thắng Nhiệt, chắp tay đứng mà nói như 
vầy: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo 
chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Thắng Nhiệt, 
chắp tay lại mà đứng, bèn nói như vầy: "Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm 
thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe vị Tỳ Mục Cù Sa giới 
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thiệu Ngài cho con, nói đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy, xin 
hãy vì con mà diễn nói diệu pháp". 

 

Thắng Nhiệt Bà La Môn nói: Thiện 
nam tử! Nay nếu ngươi có thể từ trên núi 
đao nầy, nhảy vào trong đống lửa, thì các 
hạnh Bồ Tát, đều được thanh tịnh. 

 

Thắng Nhiệt Bà La Môn nói: "Thiện nam tử! Nay 
nếu ngươi có thể từ trên núi đao nầy, nhảy vào trong đống 
lửa lớn, thì tất cả các hạnh Bồ Tát, đều được thanh tịnh". 
Đó là Bà La Môn khảo nghiệm Thiện Tài đồng tử. Vị Bà 
La Môn nầy tu khổ hạnh ngũ nhiệt đốt thân, tức đống lửa 
bốn phía, lại thêm trên đầu có mặt trời. Lửa nầy chẳng phải 
là lửa bình thường, mà là lửa Bát Nhã, nên hay thiêu đốt 
củi si hoặc. Giữa có núi đao, biểu thị trí không phân biệt, 
hợp với trung đạo, chặt đứt tất cả tà kiến và biên kiến, là 
một thứ đức giải thoát. Ngọn núi cao vút vô cực, biểu thị 
cao vô thượng, khó có thể leo lên. Lửa có bốn ý nghĩa: 

1. Thiêu đốt củi phiền não. 
2. Phá tối vô minh. 
3. Thành thục căn lành. 
4. Chiếu hiện chứng lý. 
Và đao đại biểu đoạn đức, vì chẳng có gì mà không 

chặt đứt. Lửa là trí đức, vì chẳng có gì mà chẳng chiếu. Ý 
nghĩa nhảy vào trong đống lửa là vì chướng hết thì chứng 
lý, mà lý tức là pháp thân.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ 
như vầy: Được thân người là khó. Lìa các 
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nạn là khó. Được không có nạn là khó. 
Được pháp thanh tịnh là khó. Được gặp 
Phật là khó. Đủ các căn là khó. Nghe Phật 
pháp là khó. Gặp người lành là khó. Gặp 
chân thiện tri thức là khó. Thọ như lý 
chánh giáo là khó. Được chánh mạng là 
khó. Theo pháp hành là khó. Phải chăng 
đây là ma? Bị ma sai xử chăng? Phải chăng 
là đồ đảng hiểm ác của ma, trá hiện tướng 
Bồ Tát thiện tri thức, muốn làm khó căn 
lành của tôi? Làm khó thọ mạng, chướng 
ngại sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi? 
Muốn kéo tôi vào trong các đường ác, 
muốn chướng ngại pháp môn của tôi, 
chướng ngại Phật pháp của tôi? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vầy: "Nếu 
mình ở trên núi đao nhảy vào trong đống lửa, thì chẳng 
phải ta sẽ mất đi thân nầy chăng? Tôi được thân người nầy 
chẳng dễ dàng. Lìa khỏi các tai nạn rất là khó, hà huống bị 
lửa thiêu đốt, thì đó chẳng phải là nạn lửa chăng? Tôi phải 
lìa bỏ nạn lửa nầy, sao ông ta lại kêu mình nhảy vào trong 
đống lửa? Đây là không đúng! Hơn nữa, nếu được không 
có nạn là rất khó. Muốn đắc được pháp thanh tịnh cũng rất 
là khó. Được gặp Phật cũng rất là khó. Đầy đủ các căn 
cũng rất là khó. Nghe được Phật pháp cũng rất là khó. Gặp 
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được người lành cũng rất là khó. Gặp được chân chánh 
thiện tri thức cũng rất là khó. Đắc được sự giáo hoá chân 
chánh hợp lý cũng rất là khó. Muốn được chánh mạng cũng 
rất là khó. Tuỳ thuận theo pháp tu hành cũng rất là khó. 
Phải chăng vị Thắng Nhiệt Bà La Môn nầy là ma? Phải 
chăng ông ta là ma vương chăng? Có phải ma kêu ông ta 
đến thử nghiệm ta chăng? Hoặc ông ta chẳng phải ma? Có 
thể là đồ đảng hiểm ác của ma, trá hiện tướng Bồ Tát thiện 
tri thức, muốn làm khó căn lành của tôi? Hoặc làm khó thọ 
mạng, chướng ngại sự tu hành đạo nhất thiết trí của tôi? 
Muốn kéo tôi vào trong các đường ác, muốn chướng ngại 
pháp môn tu hành của tôi, chướng ngại học tập Phật pháp 
của tôi"? 

Thiện Tài đồng tử khởi lên đủ thứ hoài nghi ở trên, 
chẳng phải vì Ngài chẳng thương tiếc thân mạng xả bỏ 
chẳng được, mà là sợ rằng mất đi đạo duyên. Đây cũng là 
biểu thị trí huệ chưa sâu, chưa viên mãn, nên khi thiện tri 
thức khảo nghiệm, bèn sinh ra đủ thứ hoài nghi. 

 

Khi Thiện Tài đồng tử đang nghĩ như 
thế, thì có mười ngàn vị Phạm Thiên, ở 
trong hư không, nói như vầy: Thiện nam 
tử! Đừng có nghĩ như thế! Đừng có nghĩ 
như thế! Nay đức Thánh nầy, đắc được 
quang minh tam muội kim cang diệm, phát 
đại tinh tấn, độ các chúng sinh, tâm không 
thối chuyển. Muốn khô cạn tất cả biển 
tham ái. Muốn chặt đứt tất cả lưới tà kiến. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  477 
 

Muốn thiêu đốt tất cả củi phiền não. Muốn 
chiếu sáng tất cả rừng mê hoặc. Muốn dứt 
tất cả sợ sinh tử. Muốn hoại tất cả chướng 
ba đời. Muốn phóng quang minh tất cả 
pháp. 

 

Khi Thiện Tài đồng tử nghĩ như thế, thì có mười 
ngàn vị Phạm Thiên, ở trong hư không, đến để làm chứng 
họ nói như vầy: "Thiện nam tử! Ngươi đừng có nghĩ tưởng 
như thế! Đừng có nghĩ tưởng như thế! Hiện tại vị Thắng 
Nhiệt Bà La Môn đức Thánh nầy, Ngài đã đắc được quang 
minh tam muội kim cang diệm. Ngài phát tâm đại tinh tấn, 
để độ thoát tất cả chúng sinh, tâm không sinh khởi chút 
thối chuyển nào. Ngài muốn khô cạn tất cả biển tham ái. 
Ngài lại muốn chặt đứt tất cả lưới tà kiến của chúng sinh. 
Ngài muốn thiêu đốt tất cả củi phiền não của chúng sinh. 
Ngài muốn chiếu sáng tất cả rừng mê hoặc của chúng sinh. 
Ngài muốn dứt trừ tất cả sự sợ hãi sinh tử của chúng sinh. 
Ngài muốn hoại tất cả chướng ngại ba đời. Ngài muốn 
phóng quang minh tất cả pháp, để chiếu soi nơi đen tối của 
chúng sinh". 

 

Thiện nam tử! Các Phạm Thiên chúng 
tôi, phần nhiều chấp tà kiến, đều tự cho 
rằng là người tự tại. Là người sáng tạo. Ở 
trong thế gian, mình là tối thắng. Khi thấy 
được vị Ba La Môn nầy dùng năm thứ lửa 
đốt thân, thì nơi cung điện của mình, tâm 
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chẳng còn vui chấp trước. Nơi các thiền 
định, chẳng được từ vị, đều cùng nhau đi 
đến chỗ Bà La Môn.  

Bấy giờ, vị Bà La Môn dùng sức thần 
thông, thị hiện đại khổ hạnh, vì chúng tôi 
nói pháp. Khiến cho chúng tôi diệt được tất 
cả kiến, trừ được tất cả kiêu mạn. Trụ nơi 
đại từ, thực hành đại bi. Khởi tâm rộng 
lớn, phát tâm bồ đề, thường thấy chư Phật, 
luôn nghe diệu pháp. Tất cả mọi nơi, tâm 
không còn chướng ngại.  

 

Thiện nam tử! Các Phạm Thiên chúng tôi, phần 
nhiều đều có một thứ tà kiến, đều tự cho rằng là người tự 
tại. Là vị chủ tể sáng tạo vạn vật, cho rằng ở trong thế gian, 
chúng tôi là tối thù thắng. Nhưng khi thấy được cảnh giới 
của vị Ba La Môn dùng năm thứ lửa để đốt thân Ngài, thì ở 
cung điện của chúng tôi, trong tâm chẳng còn khoái lạc của 
thiền định, chẳng còn được từ vị. Cho nên chúng tôi đều 
cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Lúc đó, vị Bà La 
Môn dùng sức thần thông, thị hiện đại khổ hạnh, vì chúng 
tôi nói pháp, khiến cho chúng tôi diệt trừ được tất cả tà tri 
tà kiến, trừ được tất cả ngã mạn, mà trụ nơi đại từ, thực 
hành pháp môn đại bi, khởi tâm rộng lớn, phát tâm bồ đề, 
thường thấy được chư Phật, luôn nghe được diệu pháp. Tất 
cả mọi nơi, trong tâm không còn chướng ngại.  
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Lại có mười ngàn các ma, ở trong hư 
không, dùng ma ni báu trời, rải ở trên vị 
Bà La Môn, bảo Thiện Tài rằng: Thiện 
nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó, sáng 
rực che lấp hết thảy cung điện, các đồ 
trang nghiêm của chúng tôi đều như đống 
mực đen. Khiến cho chúng tôi ở trong đó, 
chẳng sinh ưa thích, chúng tôi và quyến 
thuộc đi đến chỗ Bà La Môn. Vị Bà La 
Môn đó vì chúng tôi thuyết pháp, khiến 
cho chúng tôi và vô lượng Thiên tử, các 
Thiên nữ khác, đều được chẳng thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 

 

Lúc đó, lại có mười ngàn các thiên ma, ở trong hư 
không, dùng ma ni báu trời, rải ở trên thân vị tu hành thanh 
tịnh Thắng Nhiệt Bà La Môn, sau đó nói với Thiện Tài 
đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Khi vị Thắng Nhiệt Bà La 
Môn dùng năm thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim 
cang diệm đó, sáng rực che lấp hết thảy cung điện các đồ 
trang nghiêm của chúng tôi đều như đống mực đen. Khiến 
cho lũ thiên ma chúng tôi ở trong đó, tâm đều chấp trước 
chẳng sinh hoan hỉ, cho nên chúng tôi và tất cả quyến 
thuộc đều đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Lúc đó, vị Bà La 
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Môn vì chúng tôi thuyết diệu pháp, khiến cho chúng tôi và 
vô lượng Thiên tử và các Thiên nữ khác, đều được chẳng 
thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". 

Hiện tại Phật giáo đồ ở châu á, đều có một quan 
niệm sai lầm, cho rằng đi tìm sư phụ học đạo càng nhiều 
thì càng tốt. Song, đi tìm học càng nhiều sư phụ, thì họ nổi 
giận vị sư phụ trước kia càng lớn. Vì trước kia vị sư phụ 
đó, chẳng muốn họ đi tìm một vị sư phụ khác. Mà vị đệ tử 
tự cảm thấy vị sư phụ của họ trước kia chẳng đủ tư cách, 
hoặc chẳng có thần thông, hoặc chẳng có đạo đức, hoặc 
chẳng có học vấn, cho nên họ muốn đi tìm một vị sư phụ 
khác, đây gọi là lạy một vị sư phụ. Những người đó còn 
cho rằng học tập theo Thiện Tài đồng tử đi tìm thầy học 
đạo, sẽ có rất nhiều công đức. Đây là lối nghĩ sai lầm! Mỗi 
lần Thiện Tài đồng tử tìm đến một vị thiện tri thức, đều 
được vị thiện tri thức trước đó giới thiệu, chứ chẳng phải tự 
ý Ngài đi tìm vị thiện tri thức khác, chỗ khác nhau là ở 
điểm nầy.  

 

Lại có mười ngàn vị Tự Tại Thiên 
Vương, ở trong hư không, đều rải hoa trời, 
nói như vầy: Thiện nam tử! Khi vị Bà La 
Môn nầy, dùng năm thứ lửa đốt thân, thì 
ánh sáng lửa đó, sáng rực che lấp hết thảy 
cung điện, các đồ trang nghiêm của chúng 
tôi đều như đống mực đen. Khiến cho 
chúng tôi ở trong đó, chẳng sinh tâm vui 
thích, bèn cùng với quyến thuộc, đi đến chỗ 
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vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn nầy vì chúng 
tôi thuyết pháp, khiến cho tâm chúng tôi 
đắc được tự tại. Ở trong phiền não mà đắc 
được tự tại. Ở trong thọ sinh mà đắc được 
tự tại. Nơi các nghiệp chướng mà đắc được 
tự tại. Nơi các tam muội mà đắc được tự 
tại. Nơi các đồ trang nghiêm mà đắc được 
tự tại. Ở trong thọ mạng mà đắc được tự 
tại, cho đến đối với tất cả Phật pháp đều 
đắc được tự tại.         

 

Lại có mười ngàn vị Tự Tại Thiên Vương, ở trong 
hư không, đều rải hoa trời, sau đó nói như vầy: "Thiện nam 
tử! Khi vị Bà La Môn tu hạnh thanh tịnh nầy, dùng năm 
thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó, 
sáng rực che lấp hết thảy cung điện các đồ trang nghiêm 
của chúng tôi, đều như đống mực đen. Khiến cho chúng tôi 
ở trong đó, chấp trước chẳng còn sinh tâm hoan hỉ, chẳng 
còn vui thích hưởng thọ. Cho nên chúng tôi lập tức cùng 
với quyến thuộc, đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Vị Bà La 
Môn nầy vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho tâm chúng tôi 
đắc được tự tại. Ở trong tất cả phiền não tập khí, cũng đắc 
được tự tại. Ở trong thọ sinh cũng đắc được tự tại. Nơi các 
nghiệp chướng cũng đắc được tự tại. Ở trong các tam muội 
cũng đắc được tự tại. Nơi các đồ trang nghiêm cũng đắc 
được tự tại. Ở trong thọ mạng cũng đắc được tự tại, cho 
đến đối với tất cả Phật pháp đều đắc được tự tại, pháp hỉ 
sung mãn.         
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Lại có mười ngàn Hoá Lạc Thiên 
Vương, ở trong hư không, tấu âm nhạc 
trời, cung kính cúng dường, nói như vầy: 
Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng 
năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó, 
chiếu đến cung điện các đồ trang nghiêm 
của chúng tôi, và các thể nữ, khiến cho 
chúng tôi chẳng thọ dục lạc, chẳng cầu dục 
lạc, thân tâm nhu nhuyến. Bèn với đại 
chúng tụ lại, đi đến chỗ vị Bà La Môn.  

Bấy giờ, vị Bà La Môn vì chúng tôi 
thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tâm được 
thanh tịnh, tâm được sáng sạch, tâm được 
thuần thiện, tâm được nhu nhuyến, tâm 
sinh hoan hỉ, cho đến khiến cho đắc được 
mười lực thanh tịnh, thân thanh tịnh, sinh 
vô lượng thân, cho đến khiến cho đắc được 
thân Phật, lời Phật, tiếng Phật, tâm Phật, 
thành tựu đầy đủ trí nhất thiết trí. 

 

Lại có mười ngàn vị Hoá Lạc Thiên Vương, ở trong 
hư không, tấu âm nhạc trời. Trời Hoá Lạc là tầng trời thứ 
năm của sáu tầng trời cõi dục. Ở trên cõi trời đó, nghĩ y 
phục thì có y phục, nghĩ thức ăn thì có thức ăn, tất cả đều 
do tâm ý mà hoá hiện. Người trời hưởng thọ phước báu vô 
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tận, nhưng ở đây chẳng phải là nơi tu đạo rốt ráo. Vì khi 
hưởng hết phước trời thì sẽ đoạ lạc, thọ sinh tử luân hồi.  

Mười ngàn vị Hoá Lạc Thiên Vương nầy, dùng âm 
nhạc cung kính cúng dường vị Bà La Môn rồi, bèn nói như 
vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm thứ 
lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó, 
chiếu đến cung điện tất cả các đồ trang nghiêm của chúng 
tôi, và các thể nữ, khiến cho chúng tôi chẳng thọ dục lạc, 
chẳng còn chấp trước vào khoái lạc dục niệm nữa, không 
còn truy cầu thứ dục lạc đó nữa, thân tâm đều rất thư thái 
nhu nhuyến. Cho nên chúng tôi lập tức cùng với đại chúng 
tụ lại, cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn. Lúc đó, vị Bà 
La Môn vì chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tâm 
được thanh tịnh, tâm được sáng sạch, tâm được thuần 
thiện, khiến cho tâm được nhu nhuyến, khiến cho tâm sinh 
đại hoan hỉ, cho đến khiến cho tâm đắc được mười lực 
thanh tịnh, thân thanh tịnh, mà sinh vô lượng thân, cho đến 
khiến cho chúng tôi đắc được thân Phật, tức là quả vị Phật, 
và đắc được lời Phật, tiếng Phật, tâm Phật, mà thành tựu 
đầy đủ trí nhất thiết trí huệ". 

 

Lại có mười ngàn vị Đâu Suất Thiên 
Vương, Thiên tử, Thiên nữ, vô lượng 
quyến thuộc, ở trong hư không, mưa xuống 
các hương thơm vi diệu, cung kính đảnh lễ, 
nói như vầy: Thiện nam tử! Khi vị Bà La 
môn nầy dùng năm thứ lửa đốt thân, thì 
khiến cho chư Thiên chúng tôi và quyến 
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thuộc, ở tại cung điện của mình, chẳng còn 
vui thích, bèn cùng nhau đi đến chỗ vị Bà 
La Môn nầy. Nghe vị Bà La Môn thuyết 
pháp, khiến cho chúng tôi chẳng còn tham 
cảnh giới, ít dục biết đủ, tâm sinh hoan hỉ, 
tâm được sung mãn, sinh các căn lành, 
phát tâm bồ đề, cho đến viên mãn tất cả 
Phật pháp. 

 

Lại có mười ngàn vị Đâu Suất Thiên Vương (trời Tri 
Túc), Thiên tử, Thiên nữ và vô lượng các quyến thuộc, ở 
trong hư không, mưa xuống các hương thơm vi diệu, để 
cung kính đảnh lễ vị Bà La Môn đức Thánh đó. Sau đó nói 
như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó, 
khiến cho chư Thiên chúng tôi và quyến thuộc, ở tại cung 
điện của mình, chẳng còn chấp trước sự vui thích. Cho nên 
chúng tôi đại chúng bèn cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La 
Môn nầy, để nghe vị Bà La Môn nầy thuyết pháp, khiến 
cho chúng tôi chẳng còn tham trước cảnh giới vui thích, 
dục niệm cũng giảm bớt, mà luôn luôn biết đủ an vui, tâm 
sinh hoan hỉ, tâm được sung mãn, sinh trưởng tất cả căn 
lành, phát tâm đại bồ đề, cho đến viên mãn tất cả Phật 
pháp". 

 

Lại có mười ngàn vị Tam Thập Tam 
Thiên cùng với quyến thuộc, Thiên tử, 
Thiên nữ, vây quanh trước sau. Ở trong hư 
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không, mưa xuống hoa mạn đà la, cung 
kính cúng dường, nói như vầy: Thiện nam 
tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm thứ 
lửa đốt thân, thì khiến cho chư Thiên 
chúng tôi, đối với âm nhạc trời, chẳng còn 
sinh tâm ưa thích. Đều cùng nhau đi đến 
chỗ vị Bà La Môn.  

Bấy giờ, vị Bà La Môn vì chúng tôi nói 
tất cả các pháp, vô thường tán hoại, khiến 
cho chúng tôi xả lìa tất cả dục lạc, khiến 
cho chúng tôi dứt trừ kiêu mạn phóng dật, 
khiến cho chúng tôi ưa thích vô thượng bồ 
đề.  

Lại nữa, thiện nam tử! Khi chúng tôi 
thấy vị Bà La Môn nầy, thì đỉnh núi Tu Di 
có sáu thứ chấn động, chúng tôi sợ hãi, đều 
phát tâm bồ đề, kiên cố bất động. 

 

Lại có mười ngàn vị Thiên chủ Tam Thập Tam 
Thiên (ở trên đỉnh núi Tu Di) cùng với quyến thuộc của họ, 
Thiên tử và Thiên nữ, vây quanh trước sau. Ở trong hư 
không, mưa xuống hoa mạn đà la để cung kính cúng dường 
vị Bà La Môn, sau đó nói như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị 
Bà La Môn đức Thánh nầy, dùng năm thứ lửa đốt thân 
Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó, khiến cho chư 
Thiên chúng tôi, đối với âm nhạc trời, chẳng còn chấp 
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trước sinh tâm ưa thích. Cho nên chúng tôi đều cùng nhau 
đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Lúc đó, vị Bà La Môn vì 
chúng tôi nói tất cả các pháp, đều là vô thường, vô ngã, tán 
hoại. Khiến cho chúng tôi xả lìa tất cả dục lạc, khiến cho 
chúng tôi dứt trừ kiêu mạn phóng dật, khiến cho chúng tôi 
ưa thích vô thượng bồ đề.  

Lại nữa, thiện nam tử! Khi chúng tôi thấy vị Bà La 
Môn nầy, thì đỉnh núi Tu Di có sáu thứ chấn động, khiến 
cho chúng tôi sinh tâm sợ hãi, biết tất cả đều là vô thường, 
cho nên đều phát tâm đại bồ đề, trụ nơi bậc kiên cố bất 
động". Nếu bạn có thể chịu đựng nóng lạnh đói khác được, 
thì đó là tâm bồ đề kiên cố bất động. Tại sao hiện tại chúng 
ta ở trong sự lạnh rét, vẫn muốn nghe Kinh, nghe pháp? Đó 
là tâm bồ đề kiên cố bất động, chúng ta chẳng sợ đói, 
chẳng sợ lạnh, cũng chẳng sợ không có tiền! Đây là căn 
bản của người tu đạo. 

 

Lại có mười ngàn Long Vương, đó là: 
Y Na Bạt La Long Vương. Nan Đà Ưu Ba 
Nan Đà Long Vương .v.v... Ở trong hư 
không, mưa xuống hắc chiên đàn. Vô lượng 
Long nữ, tấu âm nhạc trời, mưa xuống hoa 
trời vi diệu, và nước thơm trời. Cung kính 
cúng dường, nói như vầy: Thiện nam tử! 
Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm thứ lửa 
đốt thân, thì ánh sáng lửa đó, chiếu khắp 
tất cả các cung điện rồng. Khiến cho các 
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chúng rồng lìa khỏi sợ hãi cát nóng, sợ hãi 
chim cánh vàng. Diệt trừ sân độc, thân 
được mát mẻ. Tâm không dơ trược, nghe 
pháp tin hiểu. Nhàm chán cõi rồng. Dùng 
tâm chí thành sám hối diệt trừ nghiệp 
chướng, cho đến phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, trụ nhất thiết trí. 

 

Lại có mười ngàn Long Vương, đó là: Y Na Bạt La 
Long Vương. Nan Đà Ưu Ba Nan Đà Long Vương .v.v... Ở 
trong hư không, mưa xuống hắc chiên đàn, một loại hương 
thơm hiếm có. Có vô lượng Long nữ, diễn tấu âm nhạc 
trời, lại mưa xuống hoa trời vi diệu, và nước thơm trời, để 
cung kính cúng dường vị Bà La Môn nầy, sau đó nói như 
vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm thứ 
lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa đó, chiếu khắp tất cả các 
cung điện rồng. Khiến cho tất cả các chúng rồng lìa khỏi sự 
sợ hãi cát nóng, khỏi bị nguy hiểm về cát nóng. Vì trong 
vảy rồng có vô số con trùng nhỏ, lúc nào cũng rúc rỉa ăn 
thân rồng, làm cho rồng rất đau đớn. Để giảm bớt sự thống 
khổ nầy, chúng đi đến bờ biển, dùng thân của mình chà lăn 
với các, nhưng cát lại dính trên vảy da rồng, khi mặt trời 
mọc lên thì những cát đó rất nóng, trực tiếp thiêu đốt thân 
rồng, càng làm cho rồng thống khổ hơn. Ánh sáng lửa đó 
lại khiến cho chúng rồng xa lìa sự sợ hãi về chim cánh 
vàng. Khi chim cánh vàng nhìn thấy rồng trong biển, chịu 
sự thống khổ bị cát nóng thiêu đốt, án binh bất động, thì 
chim cánh vàng bèn bay xuống bắt rồng ăn. Nhưng khi ánh 
sáng lửa kim cang diệm nầy chiếu sáng đến cung rồng, thì 
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rồng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì rồng trong quá khứ khi tu 
hành, thì thừa cấp giới hoãn, chẳng giữ giới luật, cho nên 
đoạ làm loài rồng. Rồng còn có một thứ tâm sân hận, hiện 
tại được quang minh tam muội lửa kim cang diệm chiếu 
đến, bèn diệt trừ tâm sân hận, thân được mát mẻ, tâm 
không còn ô nhiễm dơ trược. Chúng lắng nghe Phật pháp, 
cũng sinh tâm tin hiểu. Đều rất nhàm chán cõi rồng, chẳng 
còn thích thân rồng nữa. Thậm chí dùng tâm chí thành 
khẩn thiết, để sám hối diệt trừ nghiệp chướng, cho đến phát 
tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, trụ nơi nhất thiết 
trí huệ". 

 

Lại có mười ngàn Dạ Xoa Vương, ở 
trong hư không, dùng đủ thứ đồ cúng, 
cung kính cúng dường vị Bà La Môn nầy 
và Thiện Tài đồng tử, nói như vầy: Thiện 
nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân, thì chúng tôi và quyến 
thuộc đều phát tâm thương xót đối với tất 
cả chúng sinh. Tất cả La Sát Cưu Bàn Trà, 
cũng đều sinh tâm từ. Vì do tâm từ, nên đối 
với các chúng sinh, không có não hại, mà 
đến gặp tôi. Tôi và họ ở nơi cung điện của 
mình, chẳng còn sinh tâm ưa thích, liền 
cùng nhau đi đến chỗ Bà La Môn.  
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Bấy giờ, Bà La Môn liền vì chúng tôi 
nói pháp. Tất cả đều được thân tâm an lạc, 
còn khiến cho vô lượng Dạ Xoa, La Sát, 
Cưu Bàn Trà, phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

 

Lại có mười ngàn Dạ Xoa Vương (tức tốc tật quỷ), ở 
trong hư không, dùng đủ thứ đồ cúng, để cung kính cúng 
dường Bà La Môn nầy và Thiện Tài đồng tử, sau đó nói 
như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân Ngài, thì chúng tôi và tất cả quyến thuộc 
vốn có tâm sân rất nặng, nhưng hiện tại đều phát tâm 
thương xót đối với tất cả chúng sinh. Tất cả La Sát (ác quỷ 
hại người), Cưu Bàn Trà, cũng đều sinh tâm từ. Vì do sinh 
ra tâm từ, nên họ đối với tất cả chúng sinh, cũng đều không 
có tâm não hại, cho nên đến gặp tôi. Tôi và họ ở nơi cung 
điện của mình, chẳng còn sinh tâm chấp trước ưa thích, lập 
tức liền cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Lúc đó, 
vị Bà La Môn liền đối trị với căn cơ của chúng tôi mà nói 
pháp, khiến cho thân tâm chúng tôi đều được an lạc. Lại 
còn khiến cho vô lượng Dạ Xoa, La Sát và Cưu Bàn Trà, 
cũng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". 

 

Lại có mười ngàn Càn Thát Bà 
Vương, ở trong hư không, nói như vầy: 
Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng 
năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó, 
chiếu đến cung điện chúng tôi, đều khiến 
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cho chúng tôi thọ vô lượng khoái lạc không 
thể nghĩ bàn. Cho nên chúng tôi đi đến chỗ 
vị Bà La Môn nầy. Vị Bà La Môn nầy vì 
chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi 
được bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

 

Lại có mười ngàn Càn Thát Bà Vương (nhạc thần), ở 
trong hư không, nói như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La 
Môn nầy dùng năm thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa 
kim cang diệm đó, chiếu sáng đến cung điện chúng tôi, đều 
khiến cho chúng tôi thọ dụng vô lượng khoái lạc không thể 
nghĩ bàn. Cho nên chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La 
Môn nầy. Lúc đó, vị Bà La Môn nầy vì chúng tôi thuyết 
pháp, khiến cho chúng tôi được bất thối chuyển nơi quả vị 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". 

 

Lại có mười ngàn A Tu La Vương, từ 
trong biển hiện ra, trụ ở trong hư không, 
duỗi đầu gối phải, chắp tay làm lễ mà nói 
như vầy: Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn 
nầy dùng năm thứ lửa đốt thân, thì hết 
thảy cung điện của A Tu La chúng tôi, biển 
cả đại địa, thảy đều chấn động, khiến cho 
chúng tôi xả bỏ kiêu mạn phóng dật. Cho 
nên chúng tôi đi đến chỗ Bà La Môn nầy. 
Từ khi nghe pháp của vị Bà La Môn nầy, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21  491 
 

chúng tôi xả bỏ dối trá, an trụ bậc nhẫn 
nhục, kiến cố bất động, viên mãn mười lực.  

 

Lại có mười ngàn A Tu La Vương, từ trong biển 
hiện ra, trụ ở trong hư không, duỗi đầu gối phải, chắp tay 
làm lễ, sau đó nói như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La 
Môn nầy dùng năm thứ lửa đốt thân Ngài, thì hết thảy cung 
điện của A Tu La chúng tôi, biển cả và đại địa, thảy đều 
chấn động, khiến cho chúng tôi xả bỏ tư tưởng cống cao 
ngã mạn phóng dật. Chúng tôi vốn rất kiêu mạn háo chiến, 
thường nghĩ tranh đệ nhứt. Nhưng từ khi quang minh oai 
nghiêm nầy quét trừ thái độ cống cao ngã mạn phóng dật 
cẩu thả của chúng tôi. Cho nên chúng tôi cùng nhau đi đến 
chỗ Bà La Môn nầy, theo Ngài lắng nghe Phật pháp, chúng 
tôi xả bỏ dối trá, cuồng vọng tự tại, nói dối, đủ thứ tập khí 
mao bệnh, mà an trụ nơi bậc nhẫn nhục, thân tâm kiến cố 
bất động, và viên mãn mười lực của Phật.  

 

Lại có mười ngàn Ca Lâu La Vương, 
Mãnh Lực Trì Vương làm thượng thủ. Hoá 
làm thân hình ngoại đạo đồng tử. Ở trong 
hư không, xướng lên nói như vầy: Thiện 
nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng lửa đó, chiếu 
đến cung điện chúng tôi, tất cả đều chấn 
động, thảy đều sợ hãi. Cho nên chúng tôi đi 
đến chỗ Bà La Môn nầy.  
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Bấy giờ, vị Bà La Môn nầy liền vì 
chúng tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi 
tu tập đại từ, tán thán đại bi, qua được 
biển sinh tử. Ở trong bùn dục lạc, cứu giúp 
chúng sinh, khen ngợi bồ đề tâm, khởi trí 
phương tiện, tuỳ sự thích nghi của họ, mà 
điều phục chúng sinh. 

 

Lại có mười ngàn Ca Lâu La Vương (chim đại bàng 
cánh vàng), khi xoè cánh ra thì dài khoảng ba trăm ba mươi 
do tuần (đại do tuần là tám mươi dặm). Khi quạt cánh có 
thể làm nước biển khô cạn, hiện ra loài rồng sắp chết, bèn 
bay đến bắt rồng ăn. Những chim đại bàng nầy, có vị lãnh 
tụ là Mãnh Lực Trì Vương làm thượng thủ. Nó hoá ra làm 
thân hình ngoại đạo đồng tử. Ở trong hư không, xướng lên 
nói như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng 
năm thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm 
đó, chiếu sáng đến cung điện chúng tôi ở, khiến cho tất cả 
đều chấn động, thảy đều sợ hãi. Cho nên chúng tôi cùng 
với tất cả quyến thuộc cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn 
nầy. Lúc đó, vị Bà La Môn nầy liền đối trị căn tánh của 
chúng tôi mà thuyết pháp, khiến cho chúng tôi tu tập pháp 
môn đại từ, khen ngợi đại bi, mà qua được biển sinh tử. 
Khiến cho chúng tôi ở trong bùn dục lạc, cứu giúp chúng 
sinh, khiến cho chúng tôi khen ngợi bồ đề tâm, mà sinh 
khởi trí huệ phương tiện, để tuỳ sự thích nghi của họ, mà 
điều phục chúng sinh căn tánh cang cường". 
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Lại có mười ngàn Khẩn Na La Vương, 
ở trong hư không, xướng lên nói như vầy: 
Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng 
năm thứ lửa đốt thân, thì cung điện của 
chúng tôi ở, các cây đa la, các lưới linh báu, 
các dải lụa báu, các cây âm nhạc, các cây 
báu đẹp, cùng với các nhạc khí, tự nhiên 
vang lên tiếng Phật, tiếng pháp và tiếng Bồ 
Tát Tăng bất thối chuyển, tiếng nguyện cầu 
vô thượng bồ đề. Ở phương nào, nước nào, 
có vị Bồ Tát nào, phát tâm bồ đề. Ở 
phương nào, nước nào, có vị Bồ Tát nào, tu 
hành khổ hạnh, khó xả mà xả được, cho 
đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí. Ở 
phương nào, nước nào, có vị Bồ Tát nào, đi 
đến đạo tràng, cho đến phương nào, nước 
nào, có đức Như Lai nào, đã làm Phật sự 
rồi, mà vào Niết Bàn. 

Thiện nam tử! Giả sử có người, dùng 
tất cả cỏ cây cõi Diêm Phù Đề, nghiền nát 
thành bụi. Những hạt bụi đó, có thể biết 
được bờ mé. Trong cung điện chúng tôi, 
cây bảo đa la, cho đến nhạc khí, tên Bồ 
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Tát, danh hiệu Như Lai, sự phát đại 
nguyện, sự tu hành .v.v... vừa nói ở trên, 
không cách chi có thể biết được bờ mé. 

Thiện nam tử! Chúng tôi nhờ nghe 
được tiếng Phật, tiếng pháp, tiếng Bồ Tát 
Tăng, mà sinh tâm hoan hỉ, đi đến chỗ Bà 
La Môn nầy.  

Bấy giờ, vị Bà La Môn nầy vì chúng 
tôi thuyết pháp, khiến cho chúng tôi và vô 
lượng chúng sinh khác, được bất thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 

 

Lại có mười ngàn Khẩn Na La Vương (nhạc thần 
của Đế Thích), ở trong hư không, xướng lên nói như vầy: 
"Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm thứ lửa 
đốt thân Ngài, thì cung điện của chúng tôi ở, tất cả cây đa 
la, tất cả lưới linh báu, tất cả dải lụa báu, tất cả cây âm 
nhạc, tất cả cây báu đẹp, cùng với tất cả nhạc khí, đều tự 
nhiên vang lên tiếng Phật, tiếng pháp, và tiếng Bồ Tát Tăng 
bất thối chuyển. Lại vang lên tiếng nguyện cầu vô thượng 
bồ đề, mà nói: "Ở tại phương nào, trong nước nào, có vị Bồ 
Tát nào, phát tâm bồ đề. Lại ở phương nào, trong nước 
nào, có vị Bồ Tát nào, tu hành khổ hạnh, khó xả mà xả 
được, cho đến thanh tịnh hạnh nhất thiết trí. Lại ở phương 
nào, trong nước nào, có vị Bồ Tát nào, đi đến đạo tràng, 
làm đại Phật sự, chuyển bánh xe diệu pháp. Cho đến tại 
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phương nào, trong nước nào, có đức Như Lai nào, đã làm 
Phật sự rồi, mà vào Niết Bàn". 

Thiện nam tử! Giả sử có người, dùng tất cả cỏ cây 
trong cõi Diêm Phù Đề, nghiền nát thành bụi. Những hạt 
bụi đó, có thể biết được bờ mé của nó có bao nhiêu. Mà 
trong cung điện chúng tôi, từ cây bảo đa la, cho đến nhạc 
khí, danh diệu của Bồ Tát, danh hiệu của Như Lai, sự phát 
đại nguyện, và hạnh môn tu hành .v.v... như vừa nói ở trên, 
tất cả hết thảy đó, không cách chi có thể biết được bờ mé 
của nó. 

Thiện nam tử! Chúng tôi nhờ nghe được tiếng Phật, 
tiếng pháp, tiếng Bồ Tát Tăng, mà sinh tâm đại hoan hỉ, 
cùng nhau đi đến chỗ vị Bà La Môn nầy. Lúc đó, vị Bà La 
Môn nầy bèn quán sát căn cơ của chúng tôi mà thuyết 
pháp, khiến cho chúng tôi và vô lượng chúng sinh khác, 
được bất thối chuyển nơi quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác". 

 

Lại có vô lượng chư Thiên dục giới, ở 
trong hư không, dùng đồ cúng vi diệu, 
cung kính cúng dường, xướng lên nói như 
vầy: Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy 
dùng năm thứ lửa đốt thân, thì ánh sáng 
lửa đó, chiếu đến A Tỳ tất cả địa ngục. 
Những người thọ khổ, đều được ngừng 
nghỉ. Chúng tôi thấy ánh sáng lửa đó, tâm 
sinh niềm tin thanh tịnh. Nhờ tín tâm mà 
từ lúc mạng chung đó, được sinh lên cõi 
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trời. Vì biết ơn, mà đến chỗ vị Bà La Môn 
nầy cung kính chiêm ngưỡng, không nhàm 
đủ. Bấy giờ, vị Bà La Môn nầy vì chúng tôi 
thuyết pháp, khiến cho vô lượng chúng 
sinh phát tâm bồ đề. 

 

Lại có vô lượng chư Thiên dục giới, ở trong hư 
không, dùng đồ cúng vi diệu không thể nghĩ bàn, để cung 
kính cúng dường vị Bà La Môn nầy, sau đó xướng lên nói 
như vầy: "Thiện nam tử! Khi vị Bà La Môn nầy dùng năm 
thứ lửa đốt thân Ngài, thì ánh sáng lửa kim cang diệm đó, 
chiếu đến A Tỳ tất cả địa ngục. A Tỳ dịch là "Vô gián", tức 
là thọ khổ không gián đoạn. Địa ngục Vô Gián đó, một 
người cũng đầy, nhiều người cũng đầy, chẳng có không 
gian. Ánh sáng lửa đó, khiến cho tất cả những chúng sinh 
thọ đủ thứ khổ, đều được ngừng nghỉ. Vì chúng tôi thấy 
được ánh sáng lửa đó, nên trong tâm sinh ra niềm tin thanh 
tịnh. Nhờ tín tâm mà từ địa ngục Vô Gián mạng chung, 
được sinh lên cõi trời dục giới. Chúng tôi vì biết Ngài là ân 
nhân của chúng tôi, nên chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ Bà 
La Môn nầy, để cung kính chiêm ngưỡng Ngài, không khi 
nào nhàm đủ. Lúc đó, vị Bà La Môn nầy vì chúng tôi 
thuyết pháp, khiến cho vô lượng chúng sinh phát tâm bồ 
đề". 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe pháp 
như vậy, sinh tâm đại hoan hỉ. Ở chỗ vị Bà 
La Môn phát khởi tâm chân thật thiện tri 
thức, cúi đầu kính lễ, nói như vầy: Con ở 
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chỗ đại Thánh thiện tri thức, sinh tâm bất 
thiện, xin đức Thánh cho con sám hối lỗi 
lầm. 

 

Thiện Tài đồng tử vốn sinh tâm hoài nghi, cho rằng 
vị Bà La Môn nầy là đại ma vương trá hiện, muốn khiến 
cho Ngài lên núi đao nhảy vào đống lửa. Sau đó có rất 
nhiều thiên long bát bộ, chư Thiên Thánh chúng đến làm 
chứng cho Ngài, kêu Ngài đừng có nghĩ tưởng như thế. 
Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe những lời pháp như vậy, 
trong tâm sinh đại hoan hỉ. Ở chỗ Bà La Môn phát khởi 
tâm nhận thức chân thật thiện tri thức. Sau đó cúi đầu cung 
kính đảnh lễ vị Bà La Môn, mà nói như vầy: "Con ở chỗ 
đại Thánh thiện tri thức, sinh ra tâm bất thiện và hoài nghi, 
xin đức Thánh tha thứ cho con, cho con sám hối lỗi lầm 
của con". 

 

Bấy giờ, vị Bà La Môn liền vì Thiện 
Tài mà nói kệ rằng: 

 

Nếu có các Bồ Tát 
Thuận lời thiện tri thức 
Tất cả không nghi sợ 
An trụ tâm bất động. 
Nên biết người như vậy 
Sẽ được lợi ích lớn 
Ngồi dưới cội bồ đề 
Thành tựu Vô Thượng Giác. 
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Lúc đó, vị Bà La Môn liền vì Thiện Tài đồng tử mà 
nói kệ rằng: 

"Nếu có các Bồ Tát, tuỳ thuận lời dạy của thiện tri 
thức. Tất cả đều không có tâm hoài nghi sợ hãi, thì sẽ an 
trụ tâm mình, chẳng bị cảnh giới làm giao động. Nên biết 
người đó, tương lai chắc chắn sẽ đắc được lợi ích lớn. Sẽ đi 
đến đạo tràng, ngồi dưới cội bồ đề, thành tựu quả vị Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử liền lên núi 
đao, nhảy vào trong đống lửa, khi rơi 
xuống giữa chừng, liền đắc được tam muội 
Bồ Tát thiện trụ, khi chạm ngọn lửa, lại 
đắc được tam muội Bồ Tát tịch tĩnh lạc 
thần thông. Thiện Tài bạch rằng: Kỳ lạ 
đức Thánh! Núi đao và đống lửa lớn như 
vậy, con vẫn an ổn khoái lạc. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử liền lên núi đao, nhảy vào 
trong đống lửa, khi rơi xuống giữa chừng, thì lập tức đắc 
được tam muội Bồ Tát thiện trụ nơi Bồ Tát đạo, vì trên 
chẳng nương núi, dưới chẳng nương lửa, chánh xứ nơi 
không, liền hiển Bát Nhã, lìa khỏi hai bên, vì không chỗ 
trụ. Khi vừa chạm ngọn lửa, Ngài lại đắc được tam muội 
Bồ Tát tịch tĩnh khoái lạc thần thông. Chạm ngọn lửa là 
biểu thị Thiện Tài đồng tử thân chứng được thật thể Bát 
Nhã, tức cũng là tánh tịnh Niết Bàn, cho nên đắc được vui 
tịch tĩnh. Còn là đại dụng không bờ, tức là thần thông. 
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Chạm, nghĩa là thân chứng, do đó có câu: "Thọ các xúc 
như trí chứng". 

Sau đó, Thiện Tài đồng tử bạch với vị Bà La Môn 
rằng: "Thật là kỳ lạ! Đức Thánh! Núi đao và đống lửa lớn 
như vậy, tại sao khi thân thể của con khi xúc chạm, thì vẫn 
an ổn khoái lạc như vậy"? 

 

Bấy giờ, vị Bà La Môn bảo Thiện Tài 
rằng: Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được giải 
thoát Bồ Tát vô tận luân nầy. Như các đại 
Bồ Tát, dùng ngọn lửa đại công đức, đốt 
cháy kiến hoặc của tất cả chúng sinh, khiến 
cho không còn dư thừa, sẽ được bất thối 
chuyển, tâm không cùng tận, tâm không 
giải đãi, tâm không nhu nhược. Phát tâm 
kiên cố như kim cang tạng, mau tu các 
hạnh không trì hoãn. Nguyện như phong 
luân, khắp giữ tất cả tinh tấn đại thệ 
nguyện, đều không thối chuyển. Mà ta làm 
sao biết được, nói được, hạnh công đức đó?  

 

Lúc đó, vị Bà La Môn bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được pháp môn giải thoát Bồ 
Tát vô tận luân nầy. Vô tận luân có hai ý nghĩa: 

1. Trí luân thôi hoặc, chiếu soi nguồn gốc, không 
cùng tận. 
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2. Phản thường trí dụng, dụng khắp pháp giới, không 
cùng tận, viên chuyển không ngừng, cho nên gọi là luân. 

Như tất cả các đại Bồ Tát, dùng ngọn lửa đại công 
đức, đốt cháy sạch kiến hoặc của tất cả chúng sinh, khiến 
cho tà kiến dư tập của họ tiêu diệt hết, không còn dư thừa, 
khiến cho chúng sinh chắc chắn sẽ đắc được quả vị bất thối 
chuyển, đắc được tâm trí huệ không cùng tận. Thời thời 
khắc khắc cũng không sinh tâm không giải đãi, cũng không 
có tâm nhu nhược, mà phát tâm kiên cố như kim cang tạng. 
Mau chóng tu các hạnh không trì hoãn. Đại nguyện phát ra 
như phong luân, khắp giữ gìn tất cả tinh tấn đại thệ nguyện, 
đều không có tâm thối chuyển. Đủ thứ những hạnh công 
đức đó, mà ta làm sao biết được nói được? Ngươi hãy đi 
học hỏi vị thiện tri thức khác"!  

 

Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, có 
thành tên là Sư Tử Phấn Tấn. Trong thành 
đó có một đồng nữ, tên là Từ Hạnh. Ngươi 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 

 

Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam nầy, có một 
thành thị tên là Sư tử phấn tấn. Trong thành đó, có một 
đồng nữ, tên là Từ Hạnh. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Bà La Môn, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
rồi từ tạ mà đi. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Bà La Môn, đi 
nhiễu quanh vị Bà la Môn vô lượng vòng, rồi từ tạ mà đi về 
hướng nam, tìm vị thiện tri thức khác. 

 
 
 

Hết tập 21 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 



 

 
Những kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 

giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân Sinh Yếu Nghĩa. 
 

- Chú Đại Bi giảng giải. 
 

- Chú Lăng Nghiêm giảng giải. 
 

- Kinh Pháp Hoa (để tụng) 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
 

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16. 
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- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25 (trọn bộ). 

 

 Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim 
Quang. 

 

- Sắp tới đây sẽ tiếp tục in ra Kinh Hoa Nghiêm để 
tụng. 
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Thiện nam tử! Nếu muốn thành tựu trí 
nhất thiết trí, thì nên quyết định cầu 
chân thật thiện tri thức. 
 

Thiện nam tử! Cầu thiện tri thức, chớ 
sanh lòng lười biếng giải đãi. Thấy 
thiện tri thức, chớ sanh lòng nhàm đủ. 
Đối với những lời dạy dỗ của thiện tri 
thức, đều nên tuỳ thuận. Đối với 
phương tiện thiện xảo của thiện tri 
thức, chớ thấy lỗi lầm. 
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Lời tựa 
 

Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật 
giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau 
khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt 
ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long 
Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát 
Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không 
còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì 
đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm 
gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển 
thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô 
tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển 
trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng 
sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có 
mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được 
khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn 
năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, 
nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể 
nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm 
phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt 
đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời 
gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải 
qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ 
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chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng 
mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và 
vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các 
Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng 
quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, 
tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử 
thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, 
đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, 
tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con 
đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện 
tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công 
đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả 
mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng 
bồ đề. 

Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo 
trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập 
nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích 
đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. 
Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn 
lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên 
lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, 
không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý 
của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức 
Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân 
duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng 
Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, 
cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ 
ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu 
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thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì 
tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác 
ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, 
của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn 
thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì 
không có quả.  

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể 
nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì 
như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với 
bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm 
chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước 
sau của mỗi người mà thôi. 

Nam Mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát 
 

Dịch giả  
Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN SÁU MƯƠI LĂM 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN SÁU 

 

10. TỪ HẠNH ĐỒNG NỮ 
PHÓ THÁC THỨ MƯỜI QUÁN ĐẢNH TRỤ  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ thiện 
tri thức, khởi tâm rất tôn trọng, sinh sự 
hiểu biết rộng lớn thanh tịnh. Thường nghĩ 
đại thừa, chuyên cầu trí huệ của Phật. 
Nguyện thấy chư Phật, quán cảnh pháp 
giới, trí huệ không chướng ngại, thường 
hiện ở trước, quyết định biết rõ: Bờ mé 
chân thật của các pháp, bờ mé thường trụ, 
bờ mé các sát na của tất cả ba đời, bờ mé 
như hư không, bờ mé không hai, bờ mé tất 
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cả pháp không phân biệt, bờ mé tất cả 
nghĩa không chướng ngại, bờ mé tất cả 
kiếp không thất hoại, bờ mé tất cả Như Lai 
không bờ mé. Đối với tất cả chư Phật, tâm 
không phân biệt. Phá các lưới tưởng, lìa 
các chấp trước. Chẳng chấp lấy chư Phật 
chúng hội đạo tràng, cũng chẳng thủ lấy 
cõi Phật thanh tịnh. Biết các chúng sinh 
đều không có cái ta. Biết tất cả tiếng đều 
như vang. Biết tất cả sắc đều như hình 
bóng. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đối với thiện tri thức, sinh 
tâm rất tôn trọng. Lại sinh ra trí huệ hiểu biết rộng lớn 
thanh tịnh, cho nên Ngài thường nghĩ về pháp đại thừa, 
chuyên tâm nghiên cứu cầu trí huệ của Phật. Hy vọng 
thường thấy được tất cả chư Phật thường trụ trong mười 
phương, quán sát cảnh giới tất cả pháp giới. Trí huệ không 
chướng ngại, thường thường hiện ra ở trước Ngài. Ngài 
quyết định biết rõ bờ mé thật tánh của tất cả các pháp. Biết 
được bờ mé thường trụ không đổi. Thấu hiểu bờ mé các sát 
na tất cả ba đời - quá khứ, hiện tại, vị lai. Sát na là thời 
gian rất ngắn. Trí huệ của Ngài quán sát được thời gian vi 
tế. Biết rõ bờ mé thời gian và bờ mé hư không, chẳng phải 
hai bờ mé khác nhau, mà trên thật tế cả hai đều là một thể. 
Lại biết rõ tất cả các pháp thật tướng, chẳng có bờ mé phân 
biệt, vì chúng sinh nơi lý chẳng rõ, mới sinh ra tâm phân 
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biệt. Lại biết rõ tất cả nghĩa lý không có bờ mé chướng 
ngại. Lại biết rõ tất cả kiếp chẳng có bờ mé thành, trụ, hoại, 
không. Lại biết rõ tất cả Như Lai chẳng có bờ mé. Do đó 
có câu: "Phật Phật thông với nhau", cho nên Ngài đối với 
tất cả chư Phật, tâm không phân biệt. Phá trừ tất cả lưới 
vọng tưởng. Vọng tưởng giống như tấm lưới lớn, trói chặt 
con người, chướng ngại hướng về bồ đề giác đạo. Trong 
chân như thật tánh, chẳng có chút tưởng niệm nào, thậm 
chí cũng chẳng có vọng tưởng muốn khai ngộ. Ngài lìa 
khỏi mọi sự chấp trước, chẳng chấp lấy cảnh giới chúng 
hội đạo tràng của chư Phật, cũng chẳng thủ lấy cảnh giới 
cõi nước chư Phật thanh tịnh. Biết tất cả chúng sinh đều 
không có cái ta, biết tất cả âm thanh đều như tiếng vang, có 
tiếng mới có vang, chẳng có tự tánh thật thể. Trong Kinh 
Kim Cang có nói: " 
 

Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 

Hãy quán sát như vậy". 
 

 Ngài lại biết sắc tướng của tất cả sự vật đều như hình 
bóng, chẳng có thật tánh. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, đến thành Sư Tử Phấn Tấn, đi khắp 
nơi tìm kiếm Từ Hạnh đồng nữ. Nghe nói 
đồng nữ nầy là con gái của vua Sư Tử 
Tràng, có năm trăm đồng nữ hầu hạ. Trụ ở 
điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi trên toà 
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Long Thắng Chiên Đàn Túc Kim Tuyền 
Võng Thiên Y mà nói diệu pháp. 
  

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến thành 
Sư Tử Phấn Tấn rồi, bèn đi khắp nơi tìm kiếm Từ Hạnh 
đồng nữ. Ngài nghe một số người tu hành nói, đồng nữ nầy 
là con gái của vua Sư Tử Tràng, có năm trăm đồng nữ hầu 
hạ. Hiện cô ta đang ở trong điện Tỳ Lô Giá Na Tạng, ngồi 
trên toà Long Thắng Chiên Đàn Túc Kim Tuyền Võng 
Thiên Y, vì tất cả cung nữ của vua Sư Tử Trang mà diễn 
nói diệu pháp. 
 Thành Sư Tử Phấn Tấn là chỗ ở của vua Sư Tử 
Tràng, biểu thị ông ta có thể chấn động chiếu khắp, trụ trì 
thế giới, tự tại vô uý. Từ Hạnh đồng nữ, cô ta biết được căn 
tánh chúng sinh, điều phục họ, dùng từ làm hạnh, trong trí 
sinh huệ, có thể xử thế không nhiễm, cho nên gọi là đồng 
nữ, nhờ học được mười thứ trí huệ của Như Lai. Đây là 
Quán đảnh trụ thứ mười, vì do quán không, đắc được tâm 
vô sinh, là tối thượng thủ. Các dòng nước Phật pháp được 
quán trên đảnh của Ngài.  
 

 Thiện Tài nghe rồi, đi đến cửa cung 
vua, để tìm kiếm đồng nữ đó, bèn thấy vô 
lượng chúng đi vào trong cung.  
 Thiện Tài hỏi rằng: Hôm nay các vị đi 
đâu vậy?  
 Họ đều đáp rằng: Chúng tôi đến chỗ 
Từ Hạnh đồng nữ để nghe diệu pháp. 
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Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vầy: Cửa 
cung vua nầy không có ai canh gát, ta cũng 
nên đi vào. 
 

 Thiện Tài đồng tử nghe rồi, bèn đi đến cửa cung vua 
Sư Tử Tràng, để tìm kiếm Từ Hạnh đồng nữ đó. Ngài thấy 
vô lượng chúng sinh đều đi vào trong cung.  
 - Thiện Tài bèn hỏi rằng: "Các vị hôm nay đi đâu 
vậy"?  
 - Họ đều đáp rằng: "Chúng tôi đi vào cung vua chỗ 
Từ Hạnh đồng nữ, để lắng nghe Ngài diễn nói diệu pháp. 
Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vầy: "Cửa cung vua nầy 
không có ai canh gát, ta cũng nên đi vào". 
 

 Thiện Tài vào rồi, thấy điện Tỳ Lô Giá 
Na Tạng đất bằng pha lê, cột bằng lưu ly, 
tường bằng kim cang, vách bằng vàng 
Diêm Phù Đàn. Dùng trăm ngàn ánh sáng 
làm cửa nẻo. Có A tăng kỳ ma ni báu dùng 
làm trang nghiêm. Gương bảo tạng ma ni 
trang nghiêm chung quanh. Dùng ma ni 
báu tốt nhất thế gian để trang nghiêm. Có 
vô số lưới báu, che phủ phía trên. Trăm 
ngàn linh vàng vang ra âm thanh vi diệu. 
Có các thứ báu không thể nghĩ bàn nghiêm 
sức như thế. Từ Hạnh đồng nữ đó, da màu 
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sắc vàng, mắt màu tím biếc, tóc màu xanh 
biếc, dùng phạm âm để diễn nói pháp. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi vào cửa cung vua rồi, nhìn thấy 
cung điện Tỳ Lô Giá Na Tạng đất làm bằng pha lê, cột làm 
bằng lưu ly để nghiêm sức cung điện đó. Tường cung điện 
làm bằng kim cang, vách làm bằng vàng Diêm Phù Đàn. 
Dùng trăm ngàn ánh sáng các châu báu làm cửa nẻo. Lại có 
A tăng kỳ ma ni báu dùng để trang nghiêm cung điện đó. 
Lại dùng kính bảo tạng ma ni trang nghiêm khắp chung 
quanh tứ phía, ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau, dùng để 
trang nghiêm. Dùng ma ni báu tốt nhất thế gian để trang 
nghiêm. Có vô số lưới báu, che phủ phía trên cung điện. Có 
trăm ngàn linh bằng vàng, đều vang ra âm thanh vi diệu. 
Có các thứ báu không thể nghĩ bàn nghiêm sức cung điện 
như thế. Cho nên pháp môn của Từ Hạnh đồng nữ cũng gọi 
là "Phổ trang nghiêm". Da của Từ Hạnh đồng nữ màu sắc 
vàng, mắt màu tím biếc, tóc màu xanh biếc, dùng phạm âm 
thanh tịnh để diễn nói vi diệu pháp. 
 

 Thiện Tài thấy rồi, bèn đảnh lễ Từ 
Hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng. Chắp tay lại mà nói như vầy: Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào 
tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo 
chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. 
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 Thiện Tài đồng tử thấy đủ thứ sự trang nghiêm như 
vậy rồi, bèn đảnh lễ Từ Hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng. Chắp tay lại mà nói như vầy: "Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, mà con vẫn còn chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo? Con nghe 
Thắng Nhiệt Bà La Môn giới thiệu đức Thánh Ngài khéo 
chỉ dạy chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói diệu pháp. 
 

 Bấy giờ, Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện nam tử! Ngươi hãy quán 
sát cung điện của ta. Thiện Tài đảnh lễ, 
quán sát khắp cùng, thấy trong mỗi tường 
vách, trong mỗi cột trụ, trong mỗi tấm 
gương, trong mỗi tướng, trong mỗi hình, 
trong mỗi ma ni báu, trong mỗi đồ trang 
nghiêm, trong mỗi linh bằng vàng, trong 
mỗi cây báu, trong mỗi hình bóng báu, 
trong mỗi anh lạc báu, đều thấy tất cả Như 
Lai pháp giới. Từ sơ phát tâm, tu Bồ Tát 
hạnh, thành tựu viên mãn đại nguyện, đầy 
đủ công đức, thành Đẳng Chánh Giác, 
chuyển diệu pháp luân, cho đến thị hiện 
vào Niết Bàn.  
 Hình ảnh như vậy thảy đều hiện khắp. 
Như ở trong nước trong, khắp hiện ra mặt 
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trời, mặt trăng, tinh tú, hết thảy các hình 
tướng trong hư không. Đó là do sức căn 
lành trong đời quá khứ của Từ Hạnh đồng 
nữ. 
 

 Lúc đó, Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: 
"Thiện nam tử! Ngươi hãy quán sát sự trang nghiêm trong 
cung điện của ta". Thiện Tài đảnh lễ rồi, liền quán sát khắp 
cùng cung điện Tỳ Lô Giá Na Tạng. Thấy trong mỗi tường 
vách, trong mỗi cột trụ, trong mỗi tấm gương, trong mỗi 
tướng, trong mỗi hình, trong mỗi ma ni báu, trong mỗi đồ 
trang nghiêm, trong mỗi linh bằng vàng, trong mỗi cây 
báu, trong mỗi hình bóng báu, trong mỗi anh lạc báu, đều 
thấy hết thảy tất cả Như Lai pháp giới, thị hiện từ lúc ban 
đầu phát tâm bồ đề, tu Bồ Tát hạnh, thành tựu viên mãn đại 
thệ nguyện, đầy đủ tất cả công đức, thành tựu Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, chuyển diệu pháp luân, cho đến 
thị hiện vào Niết Bàn. Đủ thứ những bổn sự của chư Phật 
như vậy, thảy đều hiện khắp trong đồ trang nghiêm. Như 
trong bồn nước trong, khắp hiện ra mặt trời mặt trăng tinh 
tú, hết thảy các hình tướng trong hư không. Do đó có câu: 
 

"Nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thuỷ 
Nhất thiết thuỷ nguyệt nhất nguyệt nhiếp". 

 

 Nghĩa là: 
 

Mặt trăng hiện khắp nơi có nước 
Tất cả bóng trăng dưới nước chỉ một mặt trăng". 

 

 Đủ thứ cảnh giới trang nghiêm đó, đều do sức căn 
lành thành tựu trong đời quá khứ của Từ Hạnh đồng nữ. 
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 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ 
thấy hình tướng của chư Phật, chắp tay 
chiêm ngưỡng Từ Hạnh đồng nữ.  
 Bấy giờ, Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện nam tử! Đó là môn Bát 
Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm. Ta ở 
chỗ các đức Phật nhiều như số cát ba mươi 
sáu sông Hằng, cầu được pháp nầy. Các 
đức Như Lai đó đều dùng pháp môn khác, 
khiến cho ta vào môn Bát Nhã Ba La Mật 
phổ trang nghiêm. Những gì một vị Phật 
nói, thì các vị Phật khác không nói lại. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ thấy hình tướng 
của chư Phật trong tất cả đồ trang nghiêm. Sau đó chắp tay 
chiêm ngưỡng Từ Hạnh đồng nữ, im lặng mong cầu Từ 
Hạnh đồng nữ vì Ngài khai thị đủ thứ những cảnh giới đó. 
Lúc đó, Từ Hạnh đồng nữ bảo Thiện Tài rằng: "Thiện nam 
tử! Đó là môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm. Ta ở 
chỗ các đức Phật nhiều như số cát ba mươi sáu sông Hằng, 
cầu được pháp nầy. Chư Phật nhiều như số cát ba mươi sáu 
sông Hằng đó, đều dùng pháp môn khác, khiến cho ta 
chứng nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang 
nghiêm. Pháp môn của mỗi vị Phật nói, thì các vị Phật khác 
không nói lại". 
 Phổ trang nghiêm có hai ý nghĩa:  
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 1. Do Bát Nhã chiếu tất cả pháp, trong y có chánh, 
trong một có nhiều. Vì nương sở đắc, tức không có gì mà 
chẳng hiện. Trong Kinh Bát Nhã có nói: "Rõ sắc là Bát 
Nhã, tất cả pháp hướng về sắc". 
 2. Do chứng được Bát Nhã, đã đầy đủ trang nghiêm 
các độ. Cho nên sở chứng sở thành, cũng trang nghiêm vô 
tận. 
 Ba mươi sáu số cát sông Hằng, biểu thị bậc trụ viên 
mãn, tức trong sáu độ, mỗi một độ đều đầy đủ năm độ kia, 
nên sáu lần sáu là ba mươi sáu. Pháp môn của mỗi vị Phật 
đều khác nhau, đều có đặc tính khác nhau, nhưng pháp 
pháp vô ngại, một nghiêm tất cả nghiêm, nên tuỳ theo một 
pháp, đều quy về pháp giới. 
 

 Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Cảnh giới môn Bát Nhã Ba La mật phổ 
trang nghiêm nầy như thế nào? 
 

 Thiện Tài đồng tử hỏi Từ Hạnh đồng nữ rằng: "Đức 
Thánh! Cảnh giới môn Bát Nhã Ba La mật phổ trang 
nghiêm nầy như thế nào"? 
 

 Đồng nữ đáp rằng: Thiện nam tử! Khi 
ta vào môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang 
nghiêm nầy, tuỳ thuận xu hướng, suy gẫm 
quán sát, nhớ trì phân biệt, thì đắc được 
Phổ môn Đà la ni, trăm vạn A tăng kỳ Đà 
la ni, thảy đều hiện tiền. 
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 Từ Hạnh đồng nữ đáp rằng: "Thiện nam tử! Khi ta 
nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm nầy, 
ta dùng sự nhậm vận tự tại, tuỳ thuận xu hướng, một lòng 
suy gẫm quán sát, chuyên tâm nhớ trì phân biệt pháp môn 
nầy, thì bèn đắc được Phổ môn Đà la ni (Vì dùng trí làm 
thể, do đó mà đắc được Bát Nhã phổ trang nghiêm, cho nên 
có thể tổng trì vạn pháp, một trì tất cả đều trì, cho nên gọi 
là Phổ môn), lại dùng viên dung thập trụ, cho nên đắc được 
vô lượng trăm vạn A tăng kỳ môn Đà la ni, thảy đều hiện 
tiền ở trước ta". 
 

 Đó là: Môn Đà la ni cõi Phật. Môn đà 
la ni Phật. Môn Đà la ni pháp. Môn Đà la 
ni chúng sinh. Môn Đà la ni quá khứ. Môn 
Đà la ni vị lai. Môn Đà la ni hiện tại. Môn 
Đà la ni bờ mé thường trụ.  
 

 Đó là: Môn Đà la ni cõi Phật tuỳ ý đi đến. Môn đà la 
ni thấy khắp tất cả Phật. Môn Đà la ni minh bạch tất cả 
pháp. Môn Đà la ni hay nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Môn 
Đà la ni biết được quá khứ. Môn Đà la ni biết được vị lai. 
Môn Đà la ni biết được hiện tại. Môn Đà la ni biết được bờ 
mé thường trụ. Tám thứ môn Đà la ni nầy là Đà la ni ý 
chánh lý sự. 
 

 Môn Đà la ni phước đức. Môn Đà la ni 
phước đức trợ đạo cụ. Môn Đà la ni trí 
huệ. Môn Đà la ni trí huệ trợ đạo cụ. Môn 
Đà la ni các nguyện. Môn Đà la ni phân 
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biệt các nguyện. Môn Đà la ni tập các 
hạnh. Môn Đà la ni thanh tịnh hạnh. Môn 
Đà la ni viên mãn hạnh.  
 

 Lại có môn Đà la ni phước đức. Môn Đà la ni phước 
đức trợ đạo cụ. Môn Đà la ni trí huệ. Môn Đà la ni trí huệ 
trợ đạo cụ. Môn Đà la ni các nguyện. Môn Đà la ni phân 
biệt được các nguyện. Môn Đà la ni tụ tập các hạnh. Môn 
Đà la ni tu hạnh thanh tịnh. Môn Đà la ni viên mãn tu Bồ 
Tát hạnh. Chín thứ môn đà la ni nầy là thuộc về Đà la ni 
nguyện hạnh.  
 

 Môn Đà la ni nghiệp. Môn Đà la ni 
nghiệp chẳng mất hoại. Môn Đà la ni 
nghiệp lưu chảy. Môn Đà la ni nghiệp đã 
làm. Môn Đà la ni xả lìa ác nghiệp. Môn Đà 
la ni tu tập chánh nghiệp. Môn Đà la ni 
nghiệp tự tại. Môn Đà la ni nghiệp hạnh. 
Môn Đà la ni trì thiện hạnh.  
 

 Lại có môn Đà la ni hay tiêu tất cả nghiệp chướng. 
Lại có môn Đà la ni nghiệp đã tạo ra chẳng mất hoại. Lại 
có môn Đà la ni tạo nghiệp nghiệp lưu chuyển. Lại có môn 
Đà la ni nghiệp đã làm. Lại có môn Đà la ni xả lìa tất cả ác 
nghiệp. Lại có môn Đà la ni tu tập tất cả chánh nghiệp. Lại 
có môn Đà la ni đắc được tất cả nghiệp tự tại. Lại có môn 
Đà la ni tu tất cả nghiệp hạnh. Lại có môn Đà la ni tu trì 
thiện hạnh. Chín thứ môn đà la ni nầy thuộc về Đà la ni 
nghiệp.  
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 Môn Đà la ni tam muội. Môn Đà la ni 
tuỳ thuận tam muội. Môn Đà la ni quán sát 
tam muội. Môn Đà la ni cảnh giới tam 
muội. Môn Đà la ni từ tam muội khởi. Môn 
Đà la ni thần thông.  
 

 Lại có môn Đà la ni tam muội. Lại có môn Đà la ni 
tuỳ thuận tam muội. Lại có môn Đà la ni quán sát tam 
muội. Lại có môn Đà la ni cảnh giới tam muội. Lại có môn 
Đà la ni từ tam muội khởi. Lại có môn Đà la ni tất cả thần 
thông. Sáu thứ môn Đà la ni nầy thuộc về Đà la ni chánh 
thọ thể dụng.  
 

 Môn Đà la ni biển tâm. Môn Đà la ni 
đủ thứ tâm. Môn Đà la ni tâm ngay thẳng. 
Môn Đà la ni chiếu tâm rừng rậm. Môn Đà 
la ni điều tâm thanh tịnh.  
 

 Lại biết môn Đà la ni tâm như biển, hay trì tất cả 
cảnh giới. Lại biết môn Đà la ni chúng sinh đủ thứ tâm. Lại 
biết môn Đà la ni tâm ngay thẳng là đạo tràng, chẳng có 
chút xiểm nịnh nào. Lại biết môn Đà la ni tự dùng trí huệ 
Bát Nhã, chiếu rõ tâm phiền não rừng rậm của tất cả chúng 
sinh. Lại biết môn Đà la ni điều phục tâm, khiến cho thanh 
tịnh. Năm thứ môn Đà la ni nầy là Đà la ni các tâm tịnh 
nhiễm.  
 

 Môn Đà la ni biết chúng sinh từ đâu 
sinh. Môn Đà la ni biết chúng sinh phiền 
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não hành. Môn Đà la ni biết phiền não tập 
khí. Môn Đà la ni biết phiền não phương 
tiện. Môn Đà la ni biết kiến giải của chúng 
sinh. Môn Đà la ni biết hạnh chúng sinh. 
Môn Đà la ni biết hạnh chúng sinh khác 
nhau. Môn Đà la ni biết tánh chúng sinh. 
Môn Đà la ni biết dục của chúng sinh. Môn 
Đà la ni biết tưởng của chúng sinh.  
 

 Môn Đà la ni biết chúng sinh do nhân duyên gì mà 
sinh. Môn Đà la ni biết mỗi chúng sinh do hành vi gì, mà 
bị phiền não ràng buộc. Môn Đà la ni biết phiền não của 
chúng sinh, đều do tập khí xấu đời trước tích tụ mà thành. 
Môn Đà la ni biết dùng phiền não phương tiện thiện xảo, 
để hoá độ chúng sinh, khiến cho họ biết rõ "Phiền não tức 
bồ đề". Môn Đà la ni biết kiến giải của chúng sinh. Môn 
Đà la ni biết hạnh của chúng sinh. Môn Đà la ni biết đủ thứ 
hạnh của chúng sinh khác nhau. Môn Đà la ni biết căn tánh 
chúng sinh khác nhau. Môn Đà la ni biết dục niệm của 
chúng sinh khác nhau. Môn Đà la ni biết vọng tưởng của 
chúng sinh khác nhau. Mười thứ Đà la ni nầy, là Đà la ni 
hiểu biết về sự giáo hoá chúng sinh.  
 

 Môn Đà la ni thấy khắp mười phương. 
Môn Đà la ni thuyết pháp. Môn Đà la ni 
đại bi. Môn Đà la ni đại từ. Môn Đà la ni 
tịch tĩnh. Môn Đà la ni đường lời nói. Môn 
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Đà la ni phương tiện chẳng phải phương 
tiện. Môn Đà la ni tuỳ thuận. Môn Đà la ni 
khác biệt. Môn Đà la ni vào khắp. Môn Đà 
la ni vô ngại. Môn Đà la ni khắp cùng. Môn 
Đà la ni Phật pháp. Môn Đà la ni pháp Bồ 
Tát. Môn Đà la ni pháp Thanh Văn. Môn 
Đà la ni pháp Độc Giác. Môn Đà la ni pháp 
thế gian.  
 

 Lại có môn Đà la ni thấy khắp đạo tràng chúng hội 
của chư Phật mười phương. Lại có môn Đà la ni thuyết 
pháp chẳng có chướng ngại. Lại có môn Đà  ni đại bi ban 
vui cho chúng sinh. Lại có môn Đà la ni đại từ cứu khổ 
chúng sinh. Lại có môn Đà la ni biết tự tánh vốn tịch tĩnh 
vắng lặng. Do đó có câu:  
 

"Không thấy có chút pháp sanh, 
Không thấy có chút pháp diệt". 

 

 Lại biết môn Đà la ni đường lời nói của chúng sinh 
khác nhau. Lại biết môn Đà la ni lúc nào dùng phương tiện 
để giáo hoá chúng sinh, lúc nào chẳng dùng pháp phương 
tiện. Lại biết môn Đà la ni tuỳ thuận chúng sinh. Lại biết 
môn Đà la ni khác biệt. Môn Đà la ni vào khắp cõi chúng 
sinh. Môn Đà la ni bờ mé lý thể vô ngại. Lại biết môn Đà 
la ni khắp cùng mười phương. Lại có môn Đà la ni Phật 
pháp. Lại có môn Đà la ni pháp Bồ Tát. Lại có môn Đà la 
ni pháp Thanh Văn tu tập pháp bốn đế: khổ, tập, diệt, đạo. 
Lại có môn Đà la ni pháp Độc Giác quán mười hai nhân 
duyên. Lại có môn Đà la ni pháp thế gian. Mười bảy thứ 
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môn Đà la ni nầy, thuộc về Đà la ni tri thức giáo hoá chúng 
sinh.  
 

 Môn Đà la ni thế giới thành. Môn Đà 
la ni thế giới hoại. Môn Đà la ni thế giới 
trụ. Môn Đà la ni thế giới tịnh. Môn Đà la 
ni thế giới cấu. Môn Đà la ni nơi thế giới 
cấu hiện tịnh. Môn Đà la ni nơi thế giới 
tịnh hiện cấu. Môn Đà la ni thế giới thuần 
cấu. Môn Đà la ni thế giới thuần tịnh. Môn 
Đà la ni thế giới bằng phẳng. Môn Đà la ni 
thế giới chẳng bằng phẳng. Môn Đà la ni 
thế giới úp. Môn Đà la ni thế giới lưới 
Nhân đà la. Môn Đà la ni thế giới chuyển. 
Môn Đà la ni biết nương tưởng trụ. Môn 
Đà la ni tế vào thô. Môn Đà la ni thô vào tế.  
 

 Lại có môn Đà la ni thế giới thành tựu. Lại biết môn 
Đà la ni thế giới huỷ hoại. Lại biết môn Đà la ni thế giới 
trụ. Lại biết môn Đà la ni thế giới tịnh trang nghiêm, đó 
đều là do nguyện lực của chư Phật Bồ Tát thành tựu. Lại 
biết môn Đà la ni thế giới cấu nhiễm ô, đó đều là do nghiệp 
chướng của chúng sinh tụ tập mà thành. Lại có môn Đà la 
ni trong thế giới cấu nhiễm, hiện ra thanh tịnh. Lại có môn 
Đà la ni trong thế giới thanh tịnh, hiện ra cấu nhiễm, đó là 
cảnh giới viên dung vô ngại. Trên thực tế, tất cả pháp đều 
là: "Chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm", hơn 
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nữa Bồ Tát có thể thích ứng với cơ nghi, mà hiện ra thanh 
tịnh và nghiễm ô, để giáo hoá tất cả chúng sinh. Lại có 
môn Đà la ni thế giới thuần cấu. Lại có môn Đà la ni thế 
giới thuần tịnh. Lại có môn Đà la ni thế giới bằng phẳng, 
không có lồi lõm. Lại có môn Đà la ni thế giới chẳng bằng 
phẳng. Lại có môn Đà la ni thế giới úp. Lại có môn Đà la 
ni thế giới lưới Nhân đà la. Lại có môn Đà la ni thế giới y 
chiếu quỹ đạo nhất định mà chuyển động không ngừng, trải 
qua thời kỳ thành trụ hoại không. Lại có môn Đà la ni biết 
tất cả chúng sinh đều nương tưởng mà trụ. Lại có môn Đà 
la ni tế vào thô. Lại có môn Đà la ni thô vào tế. Mười bảy 
thứ môn Đà la ni nầy, là Đà la ni biết biển cõi tự tại.  
 

 Môn Đà la ni thấy chư Phật. Môn Đà 
la ni phân biệt thân Phật. Môn Đà la ni 
lưới quang minh Phật trang nghiêm. Môn 
Đà la ni âm viên mãn của Phật. Môn Đà la 
ni Phật pháp luân. Môn Đà la ni thành tựu 
Phật pháp luân. Môn Đà la ni sai biệt Phật 
pháp luân. Môn Đà la ni vô sai biệt Phật 
pháp luân. Môn Đà la ni giải thích Phật 
pháp luân. Môn Đà la ni chuyển Phật pháp 
luân. Môn Đà la ni hay làm Phật sự. Môn 
Đà la ni phân biệt Phật chúng hội. Môn Đà 
la ni vào biển Phật chúng hội. Môn Đà la ni 
chiếu khắp Phật lực. Môn Đà la ni chư 
Phật tam muội. Môn Đà la ni chư Phật tam 
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muội tự tại dụng. Môn Đà la ni chư Phật sở 
trụ. Môn Đà la ni chư Phật sở trì. Môn Đà 
la ni chư Phật biến hoá. Môn Đà la ni Phật 
biết tâm hạnh chúng sinh. Môn Đà la ni 
chư Phật thần thông biến hiện. Môn Đà la 
ni trụ cung trời Đâu Suất cho đến hiện vào 
Niết Bàn. Môn Đà la ni lợi ích vô lượng 
chúng sinh. Môn Đà la ni vào pháp thâm 
sâu. Môn Đà la ni vào vi diệu pháp.  
 

 Lại có môn Đà la ni thấy được chư Phật. Lại có môn 
Đà la ni phân biệt được thân Phật. Lại có môn Đà la ni lưới 
quang minh của Phật chiếu khắp trang nghiêm. Lại có môn 
Đà la ni âm viên mãn của Phật. Lại có môn Đà la ni Phật 
pháp luân. Lại có môn Đà la ni thành tựu Phật pháp luân. 
Lại có môn Đà la ni sai biệt Phật pháp luân. Lại có môn Đà 
la ni vô sai biệt Phật pháp luân. Tất cả pháp luân của chư 
Phật là tương đồng không phân biệt, chỉ là tuỳ thuận tâm 
chúng sinh mà thị hiện có khác nhau. Lại có môn Đà la ni 
giải thích Phật pháp luân. Lại có môn Đà la ni chuyển Phật 
pháp luân. Lại có môn Đà la ni hay làm Phật sự. Trong 
Kinh Pháp Hoa có nói: "Phật vì một đại sự nhân duyên mà 
xuất hiện ra đời". Phật vì muốn khiến cho chúng sinh khai 
tri kiến Phật, ngộ nhập tri kiến Phật mà xuất hiện ra đời. 
Lại có môn Đà la ni phân biệt được Phật chúng hội. Lại có 
môn Đà la ni vào biển Phật chúng hội. Lại có môn Đà la ni 
chiếu khắp mười lực của Phật. Lại có môn Đà la ni chư 
Phật tam muội. Lại đắc được môn Đà la ni chư Phật tam 
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muội tự tại dụng. Lại biết được môn Đà la ni chư Phật sở 
trụ. Lại biết được môn Đà la ni chư Phật sở thọ trì. Lại biết 
môn Đà la ni chư Phật biến hoá. Lại có môn Đà la ni Phật 
biết tâm hạnh chúng sinh. Lại biết môn Đà la ni chư Phật 
thần thông biến hoá hiện ra ở trước. Lại có môn Đà la ni 
trụ ở cung trời Đâu Suất, cho đến hiện vào Niết Bàn, ở giữa 
trải qua: 1. Đâu Suất hàng sinh. 2. Nhập thai. 3. Xuất thai. 
4. Xuất gia. 5. Thành đạo. 6. Hàng ma. 7. Chuyển pháp 
luân. 8. Vào Niết Bàn. Lại có môn Đà la ni lợi ích vô lượng 
chúng sinh. Lại có môn Đà la ni vào pháp thâm sâu. Lại có 
môn Đà la ni vào vi diệu pháp. Hai mươi lăm thứ môn Đà 
la ni nầy, là Đà la ni biết được biển tự tại của Phật. 
 

 Môn Đà la ni bồ đề tâm. Môn Đà la ni 
khởi bồ đề tâm. Môn Đà la ni trợ bồ đề 
tâm. Môn Đà la ni các nguyện. Môn Đà la 
ni các hạnh. Môn Đà la ni thần thông. Môn 
Đà la ni xuất ly. Môn Đà la ni tổng trì 
thanh tịnh. Môn Đà la ni trí luân thanh 
tịnh. Môn Đà la ni trí huệ thanh tịnh. Môn 
Đà la ni bồ đề vô lượng. Môn Đà la ni tự 
tâm thanh tịnh. 
 

 Lại có môn Đà la ni bồ đề tâm. Lại có môn Đà la ni 
sinh khởi bồ đề tâm. Lại có môn Đà la ni trợ bồ đề tâm. Lại 
có môn Đà la ni tất cả các nguyện. Lại có môn Đà la ni tất 
cả các hạnh. Lại có môn Đà la ni thần thông. Lại có môn 
Đà la ni xuất ly ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc). Lại có 
môn Đà la ni tổng trì thanh tịnh. Lại có môn Đà la ni trí 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  33 
 

luân thanh tịnh. Lại có môn Đà la ni trí huệ thanh tịnh. Lại 
có môn Đà la ni bồ đề vô lượng vô biên, không thể dùng 
lời ví dụ, cũng không thể dùng tâm suy lường. Lại có môn 
Đà la ni tự tâm thanh tịnh. Mười hai thứ môn Đà la ni nầy, 
là Đà la ni minh bạch nhân quả bồ đề. Tự tâm thanh tịnh, 
tức cũng là tánh tịnh bồ đề. 
 Từ Hạnh đồng nữ chỉ nói sơ lược một trăm mười tám 
thứ môn Đà la ni. Nếu nói tỉ mỉ thí có vô lượng A tăng kỳ 
môn Đà la ni, thậm chí có thể đầy khắp hư không pháp 
giới. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn Bát 
Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm nầy. 
Như các đại Bồ Tát tâm rộng lớn, đồng cõi 
hư không, vào nơi pháp giới, phước đức 
thành tựu viên mãn. Trụ pháp xuất thế, xa 
hạnh thế gian. Mắt trí huệ thanh tịnh, 
quán khắp pháp giới. Huệ tâm rộng lớn 
như hư không. Tất cả cảnh giới, thảy đều 
thấy rõ. Đắc được bậc đại quang minh tạng 
vô ngại, khéo phân biệt được nghĩa tất cả 
các pháp. Thực hành hạnh thế gian, mà 
chẳng nhiễm pháp thế gian. Hay lợi ích cho 
đời, mà chẳng bị thế gian phá hoại. Khắp 
làm chỗ nương tựa cho tất cả thế gian, biết 
khắp tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tuỳ 
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sở ứng mà vì họ nói pháp. Đối với tất cả 
mọi thời luôn được tự tại, mà ta làm sao 
biết được, nói được những hạnh công đức 
đó? 
 

 Từ Hạnh đồng nữ tiếp tục nói: "Thiện nam tử! Ta chỉ 
biết pháp môn Bát Nhã Ba La Mật phổ trang nghiêm nầy. 
Như tất cả các đại Bồ Tát tâm của các Ngài rộng lớn vô 
biên, lượng đồng cõi hư không pháp giới. Các Ngài hay 
vào nơi pháp giới, với pháp giới mà làm một, pháp thân 
đầy khắp mười phương. Phước đức của các Ngài đã thành 
tựu viên mãn, trụ trong pháp xuất thế, xa lìa tất cả khổ 
hạnh thế gian. Mắt trí huệ của các Ngài thanh tịnh, chiếu rõ 
các pháp thật tướng, trừ diệt vô minh ngu si của phàm phu. 
Các Ngài quán sát khắp pháp giới, trí huệ tâm rộng lớn như 
hư không. Tất cả cảnh giới, thảy đều minh bạch thấy rõ. 
Đắc được bậc đại trí huệ quang minh tạng vô ngại, khéo 
phân biệt được nghĩa lý tất cả các pháp. Tuy thực hành 
hạnh thế gian, mà chẳng nhiễm pháp thế gian, đối với tất cả 
thế gian, đã nhìn thấu buông bỏ, chẳng còn mọi sự chấp 
trước. Các Ngài hay lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, hành 
Bồ Tát đạo, mà chẳng bị thế gian phá hoại hoặc làm ô 
nhiễm. Các Ngài khắp làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng 
sinh thế gian, biết khắp tâm hạnh của tất cả chúng sinh, tuỳ 
sở ứng cầu mà vì họ nói pháp. Do đó có câu: "Quán cơ đầu 
giáo, vì người thuyết pháp". Các Ngài đối với tất cả mọi 
thời, luôn luôn được tự tại, mà ta làm sao biết được, nói 
được những hạnh công đức đó? 
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 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một cõi nước, tên là Tam Nhãn. Ở đó có vị 
Tỳ Kheo, tên là Thiện Kiến. Ngươi đến đó 
hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Tu Bồ Tát đạo. 
 

 "Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một cõi nước, 
tên là Tam Nhãn. Ở đó có một vị Tỳ Kheo, tên là Thiện 
Kiến. Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Từ 
Hạnh đồng nữ, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà 
đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Từ Hạnh đồng nữ, 
đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng Từ 
Hạnh đồng nữ, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam, tìm vị 
thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

11. THIỆN KIẾN TỲ KHEO 
PHÓ THÁC THỨ NHẤT HOAN HỈ HẠNH  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử suy gẫm 
Bồ Tát trụ hạnh thâm sâu. Suy gẫm Bồ Tát 
chứng pháp thâm sâu. Suy gẫm Bồ Tát vào 
nơi thâm sâu. Suy gẫm chúng sinh vi tế trí 
huệ thâm sâu. Suy gẫm thế gian nương 
tưởng trụ thâm sâu. Suy gẫm hành vi việc 
làm của chúng sinh thâm sâu. Suy gẫm tâm 
chúng sinh lưu chảy thâm sâu. Suy gẫm 
chúng sinh như quang ảnh thâm sâu. Suy 
gẫm danh hiệu chúng sinh thâm sâu. Suy 
gẫm lời nói chúng sinh thâm sâu. Suy gẫm 
trang nghiêm pháp giới thâm sâu. Suy gẫm 
đủ thứ nghiệp hạnh thâm sâu. Suy gẫm 
nghiệp trang sức thế gian thâm sâu. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử suy gẫm nghĩ về Bồ Tát 
trụ hạnh rất thâm sâu. Suy gẫm Bồ Tát chứng đắc pháp rất 
thâm sâu. Suy gẫm Bồ Tát chứng nhập bậc rất thâm sâu. 
Suy gẫm chúng sinh vi tế trí huệ rất thâm sâu. Suy gẫm 
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chúng sinh thế gian nương vọng tưởng mà trụ rất thâm sâu. 
Suy gẫm hành vi việc làm của chúng sinh rất thâm sâu. Suy 
gẫm tâm chúng sinh lưu chảy rất thâm sâu. Suy gẫm chúng 
sinh như quang ảnh, hoặc trong, hoặc ngoài, chẳng có thật 
thể, rất thâm sâu. Suy gẫm chúng sinh có đủ thứ danh hiệu 
khác nhau rất thâm sâu. Suy gẫm lời nói chúng sinh rất 
thâm sâu. Suy gẫm trang nghiêm pháp giới rất thâm sâu. 
Suy gẫm chúng sinh trồng nhân lành kết quả lành, trồng 
nhân ác kết quả ác, đủ thứ nghiệp hạnh rất thâm sâu. Suy 
gẫm tất cả nghiệp báo đều tự trang sức thế gian nhiễm tịnh, 
quả báo không mất rất thâm sâu. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, đến nước Tam Nhãn. Đi khắp những 
nơi thành thị, tụ lạc, thôn xóm, hang núi, 
suối chảy, tìm cầu Thiện Kiến Tỳ Kheo. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến nước 
Tam Nhãn. Ngài đi khắp những nơi thành thị, tụ lạc, thôn 
xóm, hang núi, suối chảy, để tìm cầu vị Thiện Kiến Tỳ 
Kheo. 
 Đây là hạnh thứ nhất - Hoan hỉ hạnh. Thiện Kiến Tỳ 
Kheo dùng hạnh bố thí làm đầu, lại hay khai đạo mình, 
người, như con mắt lãnh đạo các căn kia, nên gọi là mắt. 
Tài thí không chấp, thành huệ nhãn. Vô uý thí thành từ 
nhãn. Pháp thí khai mở pháp nhãn, nên gọi là tam nhãn. 
Tam nhãn là thấy đều thiện, lại hạnh thí nội thành, thắng 
báo ngoại hiện, người thấy đều thiện, nên tên là thiện kiến. 
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 Thấy Thiện Kiến Tỳ Kheo đang đi 
kinh hành ở trong rừng. Tuổi trẻ xinh đẹp, 
đoan chánh đáng ưa. Tóc xanh biếc, vòng 
về bên phải chẳng rối. Trên đảnh có nhục 
kế, da màu vàng ròng. Cổ có ba lằn, trán 
rộng bằng phẳng. Con mắt dài rộng, như 
hoa sen xanh. Môi miệng đỏ sạch, như quả 
tần bà. Ngực có chữ vạn, bảy nơi bằng đầy. 
Cánh tay thon dài, ngón có màn lưới. 
Trong lòng bàn tay chân, có bánh xe kim 
cang. Thân thể thù diệu, như trời Tịnh Cư. 
Trên dưới ngay thẳng, như cây ni câu đà. 
Các tướng tốt vẻ đẹp, thảy đều viên mãn, 
như núi Tuyết. Đủ thứ nghiêm sức, mắt 
nhìn không nháy, viên quang một tầm. 
 

 Thiện Tài đồng tử nhìn thấy Thiện Kiến Tỳ Kheo 
đang đi kinh hành ở trong rừng. Vị Tỳ Kheo đó tuổi trẻ 
xinh đẹp, đoan chánh đáng ưa, ai nhìn thấy cũng sinh tâm 
hoan hỉ. Tóc của Ngài xanh biếc, vòng về bên phải chẳng 
rối. Trên đảnh có nhục kế, đây là phước tướng xuất thế rất 
tôn quý. Da của Ngài màu vàng ròng. Cổ có ba lằn, trán 
rộng bằng phẳng, biểu hiện trí huệ xuất chúng. Con mắt dài 
và rộng, như hoa sen xanh. Môi miệng đỏ sạch, như quả 
tần bà. Trên ngực của Ngài có chữ vạn, bảy nơi (hai tay hai 
chân hai vai cổ) bằng phẳng đầy đặng. Cánh tay của Ngài 
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vừa thon lại dài, hai tay thòng quá gối, đây là một trong ba 
mươi hai tướng. Giữa ngón có màn lưới, trong lòng bàn tay 
bàn chân, có bánh xe kim cang. Thân thể của Ngài đặc thù 
tốt đẹp, như trời Tịnh Cư. Trên thân và dưới thân đều rất 
đầy đặn ngay thẳng, như cây ni câu đà. Ba mươi hai tướng 
tốt và tám mươi vẻ đẹp, thảy đều viên mãn, tựa như núi 
Tuyết chúa. Ngài lại có đủ thứ sự nghiêm sức, mắt nhìn 
không nháy, ánh sáng chung quanh thân Ngài khoảng một 
tầm (bảy thước), đó là phước tướng, là Bồ Tát tâm tướng. 
 

 Trí huệ rộng lớn như biển cả. Nơi các 
cảnh giới tâm không lay động. Hoặc chìm, 
hoặc nổi, hoặc trí, chẳng trí. Động chuyển 
hí luận, tất cả đều ngừng. Đắc được cảnh 
giới bình đẳng của Phật tu hành. Đại bi 
giáo hoá tất cả chúng sinh, tâm không tạm 
bỏ. Vì muốn lợi lạc tất cả chúng sinh. Vì 
muốn khai thị pháp nhãn của Như Lai. Vì 
noi theo đạo của Như Lai tu hành, đi kinh 
hành chẳng chậm, chẳng mau, để quán sát 
kỹ càng. 
 

 Trí huệ của Ngài rộng lớn như biển cả. Đối với tất cả 
cảnh giới thiện, hoặc cảnh giới ác, tâm đều không bị lay 
động. Hoặc chìm, hoặc nổi, hoặc dùng trí huệ, hoặc chẳng 
dùng trí huệ, động chuyển hí luận, tất cả đều ngừng hẳn. Vì 
chỉ quán song hành, tất phải phối vợp với nhau, mới có thể 
thu được công hiệu. Chỉ quá thì trầm, quán quá thị cử. 
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Chẳng trầm, chẳng cử, chánh thọ mới hiện tiền. Chẳng trí, 
chẳng ngu, thì cả hai đều khế hợp với trung đạo. Lúc đó, 
khởi niệm chỉ quán, đều thành động chuyển. Cả hai chẳng 
tái di, chưa lìa vui hí. Tuy chỉ quán song hành, mà không 
tâm tịch chiếu, thì tất cả đều ngừng. Cho nên Ngài có thể 
"Như như bất động, rõ ràng sáng suốt". Ngài đã đắc được 
cảnh giới bình đẳng của Phật tu hành. Dùng tâm đại bi cứu 
khổ, để giáo hoá tất cả chúng sinh mười phương, mà tâm 
không tạm bỏ. Vì Ngài muốn lợi lạc tất cả chúng sinh. Vì 
muốn khai thị pháp nhãn của Như Lai. Vì noi theo đạo của 
Như Lai tu hành, do đó Ngài đi kinh hành chẳng chậm, 
chẳng mau, để quán sát kỹ càng đạo lý trong đó. 
 

 Có vô lượng chư Thiên, Long, Dạ Xoa, 
Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn 
Na La, Ma Hầu La Già, Thích, Phạm, Hộ 
Thế, người và chẳng phải người, vây quanh 
trước sau. Chủ Phương Thần theo phương 
quay chuyển, dẫn đường phía trước. Các 
Thần Túc Hành cầm hoa sen báu, đỡ chân 
Tỳ Kheo. Vô lượng Quang Thần chiếu sáng 
phá tối. Diêm Phù Tràng Lâm Thần mưa 
xuống các tạp hoa. Bất Động Tạng Địa 
Thần hiện các bảo tạng. Phổ Quang Minh 
Hư Không Thần trang nghiêm hư không. 
Thành Tựu Đức Hải Thần mưa xuống ma 
ni báu. Vô Cấu Tạng Tu Di Sơn Thần đảnh 
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lễ cung kính, cúi mình chắp tay. Vô Ngại 
Lực Phong Thần mưa diệu hương hoa. 
Xuân Hoà Chủ Dạ Thần trang nghiêm 
thân, cúi đầu sát đất. Thường Giác Chủ 
Trú Thần cầm tràng ma ni chiếu khắp các 
phương. Trụ ở trong hư không, phóng đại 
quang minh. 
 

  Có vô lượng chư Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, trời Đế 
Thích, Đại Phạm Thiên, Hộ Thế Tứ Đại Thiên Vương, 
người và chẳng phải người, vây quanh trước sau Thiện 
Kiến Tỳ Kheo. Có Chủ Phương Thần theo phương quay 
chuyển, dẫn đường phía trước. Lại có các Thần Túc Hành 
cầm hoa sen báu, để đỡ chân Thiện Kiến Tỳ Kheo. Lại có 
vô lượng Quang Thần phóng quang minh chiếu sáng phá 
tối. Lại có Diêm Phù Tràng Lâm Thần mưa xuống đủ thứ 
các tạp hoa, để cúng dường. Lại có Bất Động Tạng Địa 
Thần hiển hiện ra đủ thứ các bảo tạng trân quý ở dưới đất. 
Ví như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đá .v.v... đều do Chủ Tạng 
Thần cai quản. Lại có Phổ Quang Minh Hư Không Thần 
trang nghiêm hư không. Lại có Thành Tựu Đức Hải Thần 
mưa xuống ma ni báu. Lại có Vô Cấu Tạng Tu Di Sơn 
Thần đảnh lễ cung kính, cúi mình chắp tay, biểu thị cung 
kính đối với vị Thiện Kiến Tỳ Kheo. Lại có Vô Ngại Lực 
Phong Thần mưa diệu hương hoa. Lại có Xuân Hoà Chủ 
Dạ Thần trang nghiêm thân, cúi đầu sát đất, biểu thị tôn 
kính. Lại có Thường Giác Chủ Trú Thần cầm tràng ma ni 
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chiếu khắp các phương. Trụ ở trong hư không, phóng đại 
quang minh. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đến chỗ 
Thiện Kiến Tỳ Kheo, đảnh lễ cúi mình 
chắp tay, bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, cầu Bồ Tát hạnh. Con nghe đức 
Thánh khéo khai thị các Bồ Tát đạo, xin 
hãy vì con mà nói: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đến chỗ Thiện Kiến Tỳ 
Kheo đảnh lễ cúi mình chắp tay, bạch rằng: "Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác", đến cầu hạnh của Bồ Tát tu. Con nghe Từ Hạnh 
đồng nữ giới thiệu Ngài cho con, nói Ngài đức Thánh khéo 
khai thị các Bồ Tát đạo. Xin Ngài hãy vì con mà nói: Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát 
đạo"? 
 

 Thiện Kiến Tỳ Kheo đáp rằng: Thiện 
nam tử! Ta tuổi còn trẻ, lại xuất gia chưa 
bao lâu. Trong đời nầy ta tịnh tu phạm 
hạnh, ở chỗ các đức Phật, nhiều như số cát 
ba mươi tám sông Hằng. 
 

 Thiện Kiến Tỳ Kheo đáp rằng: "Thiện nam tử! Ta 
tuổi còn trẻ, lại mới xuất gia chưa được bao lâu. Trong đời 
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nầy ta tịnh tu phạm hạnh ở chỗ đạo tràng các đức Phật, 
nhiều như số cát ba mươi tám sông Hằng". 
 Đoạn nầy là Hoan hỉ hạnh, Thiện Kiến Tỳ Kheo sơ 
nhập hạnh vị, nên khiêm nhường nói là "tuổi trẻ". Lại mới 
lìa nhà Thập trụ, nên gọi là "xuất gia chưa được bao lâu".  
 "Đời nầy" có hai ý nghĩa: 
 1. Biểu thị niệm kiếp viên dung. 
 2. Hiển nhập giải hạnh sanh, vì chẳng thấy văn sanh. 
 Ở trên, Từ Hạnh đồng nữ ở chỗ các đức Phật nhiều 
như số cát ba mươi sáu sông Hằng, cầu được pháp môn Bát 
Nhã. Ở đây Thiện Kiến Tỳ Kheo ở chỗ các đức Phật nhiều 
như số cát ba mươi tám sông Hằng, tịnh tu phạm hạnh, là 
biểu thị vượt qua bậc ở trước. 
 

 Hoặc ở chỗ đức Phật tịnh tu phạm 
hạnh, một ngày, một đêm. Hoặc ở chỗ đức 
Phật tu bảy ngày, bảy đêm. Hoặc ở chỗ đức 
Phật tu nửa tháng, một tháng. Hoặc ở chỗ 
đức Phật tu một năm, trăm năm, vạn năm, 
ức năm, Na do tha năm, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết năm. Hoặc một tiểu 
kiếp, hoặc nửa đại kiếp, hoặc một đại kiếp, 
hoặc trăm đại kiếp, cho đến bất khả thuyết 
bất khả thuyết đại kiếp, lắng nghe diệu 
pháp. 
 

 Hoặc ở chỗ đạo tràng của đức Phật, ta tịnh tu phạm 
hạnh, một ngày, một đêm. Hoặc ở chỗ đạo tràng của đức 
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Phật, ta tịnh tu phạm hạnh bảy ngày, bảy đêm. Hoặc ở chỗ 
đạo tràng của đức Phật, ta tịnh tu phạm hạnh nửa tháng, 
một tháng, một năm, trăm năm, vạn năm, ức năm, Na do 
tha năm, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết năm. Hoặc 
một tiểu kiếp, hoặc nửa đại kiếp, hoặc một đại kiếp, hoặc 
trăm đại kiếp, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết đại 
kiếp, ta đều ở trong đạo tràng của Phật lắng nghe Phật pháp 
vô thượng vi diệu. 
 

 Tiếp thọ tu hành chư Phật dạy, trang 
nghiêm các nguyện, nhập vào nơi sở chứng. 
Tịnh tu các hạnh, viên mãn biển sáu thứ 
Ba La Mật. Cũng thấy các đức Phật đó 
thành đạo thuyết pháp, đều khác nhau, 
không có tạp loạn. Trụ trì di giáo, cho đến 
diệt tận. Cũng biết chư Phật đó vốn phát 
đại nguyện, dùng nguyện lực tam muội, 
nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Nhờ 
nhập vào tất cả hạnh sức tam muội. Tịnh 
tu tất cả các Bồ Tát hạnh, dùng thừa Phổ 
Hiền sức xuất ly, thanh tịnh tất cả Ba La 
Mật của chư Phật. 
 

 Ta tiếp thọ tu hành sự giáo hoá của chư Phật, để 
trang nghiêm tất cả đại nguyện, mà nhập vào đạo lý chứng 
được của mỗi vị Phật. Ta tịnh tu tất cả các hạnh, để viên 
mãn biển sáu thứ Ba La Mật đến bờ kia. Đồng thời ta cũng 
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thấy các đức Phật đó thành tựu đạo nghiệp, vì chúng sinh 
thuyết pháp, đều khác nhau, không có chút tạp loạn nào. Ta 
trụ trì di giáo của chư Phật, cho đến chư Phật vào Niết Bàn. 
Ta cũng biết chư Phật đó vốn phát đại nguyện, và pháp 
môn tu thuở xưa. Ta cũng dùng nguyện lực tam muội, để 
trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Ta lại 
nhờ nhập vào tất cả hạnh sức tam muội, để tịnh tu tất cả 
các Bồ Tát hạnh. Ta dùng đại thừa đại nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền đã phát, sức xuất ly tam giới, để thanh tịnh tất cả 
pháp môn Ba La Mật của chư Phật. 
 

 Lại nữa, Thiện Tài đồng tử! Khi ta 
trải qua, thì ở trong một niệm, tất cả mười 
phương thảy đều hiện tiền, vì trí huệ thanh 
tịnh.  

Trong một niệm tất cả thế giới thảy 
đều hiện tiền, vì trải qua bất khả thuyết bất 
khả thuyết thế giới.  

Trong một niệm bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật thảy đều nghiêm tịnh, 
vì thành tựu đại nguyện. 
 

 Lại nữa, Thiện Tài đồng tử! Khi ta trải qua thì ở 
trong một niệm, hết thảy tất cả vạn vật mười phương thảy 
đều hiện tiền ở trước ta. Tại sao vậy? Vì trí huệ của ta hoàn 
toàn thanh tịnh, chẳng có sự chướng ngại. Lại ở trong một 
niệm tất cả thế giới thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta 
đã trải qua bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới. Lại ở 
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trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật thảy 
đều trang nghiêm thanh tịnh, đó là vì ta đã thành tựu đại 
nguyện đã phát ra thuở xưa. 
 

 Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết chúng sinh hạnh khác biệt thảy 
đều hiện tiền, vì đầy đủ trí thập lực.  

Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết thân thanh tịnh của chư Phật 
thảy đều hiện tiền, vì thành tựu sức hạnh 
nguyện Phổ Hiền.  

Trong một niệm, cung kính cúng 
dường bất khả thuyết bất khả thuyết các 
Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
thành tựu tâm mềm mại, vì nguyện lực 
cúng dường Như Lai.  
 

 Lại ở trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết 
chúng sinh hạnh khác biệt thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó 
là vì ta đã đầy đủ trí thập lực của Phật. Lại ở trong một 
niệm bất khả thuyết bất khả thuyết thân thanh tịnh của chư 
Phật thảy đều hiện tiền, đó là vì ta đã thành tựu pháp môn 
sức đại hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. Lại 
ở trong một niệm ta cung kính cúng dường bất khả thuyết 
bất khả thuyết các Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
đó là vì ta đã thành tựu nguyện lực tâm từ bi mềm mại, để 
cúng dường chư Phật.  
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 Trong một niệm, lãnh thọ bất khả 
thuyết bất khả thuyết pháp của Như Lai, 
chứng được A tăng kỳ pháp khác biệt, vì 
sức trụ trì pháp luân Đà la ni.  

Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết biển Bồ Tát hạnh thảy đều hiện 
tiền, thanh tịnh được tất cả hạnh, vì 
nguyện lực như lưới Nhân đà la.  

Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết các biển tam muội thảy đều 
hiện tiền, được nơi một môn tam muội, vì 
vào tất cả môn tam muội đều khiến nguyện 
lực thanh tịnh.  
 

 Lại ở trong một niệm lãnh thọ bất khả thuyết bất khả 
thuyết pháp của Như Lai, đó là vì ta đã chứng được A tăng 
kỳ vô lượng số pháp khác biệt, vì sức trụ trì pháp luân Đà 
la ni. Lại ở trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết 
biển Bồ Tát hạnh thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta 
đã thanh tịnh được tất cả hạnh, có nguyện lực như lưới 
Nhân đà la lỗ lỗ thông với nhau, ánh sáng chiếu với nhau. 
Lại ở trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết các 
biển tam muội thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta đã 
được nơi một môn tam muội, vào được tất cả môn tam 
muội, tức là "một thông tất cả thông", đều khiến cho tất cả 
nguyện lực thanh tịnh.  
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 Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết biển các căn thảy đều hiện tiền, 
biết rõ được bờ mé các căn, vì nguyện lực 
trong một căn thấy tất cả căn.  

Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết thời gian cõi Phật nhiều như số 
hạt bụi thảy đều hiện tiền, đắc được 
chuyển pháp luân đối với tất cả thời, vì 
nguyện lực chúng sinh giới tận, pháp luân 
vô tận.  

Trong một niệm, bất khả thuyết bất 
khả thuyết tất cả biển ba đời thảy đều hiện 
tiền, biết rõ được trong tất cả thế giới, vì 
nguyện lực tất cả ba đời phân lập trí quang 
minh.  
 

 Lại ở trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết 
biển các căn và chủng tánh, thảy đều hiện tiền ở trước ta, vì 
ta đã biết rõ được bờ mé các căn của tất cả chúng sinh, thấu 
hiểu được đủ thứ căn tánh khác nhau của hết thảy chúng 
sinh, hơn nữa nguyện lực trong một căn thấy được tất cả 
căn. Đó tức là "Một làm vô lượng, vô lượng làm một. Một 
chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một". Lại ở trong một 
niệm bất khả thuyết bất khả thuyết thời gian cõi Phật nhiều 
như số hạt bụi thảy đều hiện tiền ở trước ta, đó là vì ta đã 
đắc được chuyển pháp luân đối với tất cả thời, giáo hoá 
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chúng sinh, khiến cho dù cõi chúng sinh có tận, nhưng đại 
nguyện lực chuyển pháp luân của tôi không cùng tận.  
 Nguyện thứ sáu trong mười điều nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền tức là: "Thỉnh chuyển pháp luân". Trong 
phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện có nói rằng: "Như vậy cõi hư 
không tận, cõi chúng sinh tận, nghiệp chúng sinh tận, phiền 
não chúng sinh tận. Tôi thường khuyến thỉnh tất cả chư 
Phật, chuyển chánh pháp luân, không có cùng tận, niệm 
niệm liên tục, không có gián đoạn. Thân ngữ ý nghiệp, 
không có nhàm mỏi". Lại ở trong một niệm có bất khả 
thuyết bất khả thuyết tất cả biển ba đời - Đời quá khứ, đời 
hiện tại, đời vị lai, thảy đều hiện tiền ở trước tôi, đó là do 
nguyện lực ta đã biết rõ được trong tất cả thế giới, tất cả ba 
đời phân lập trí huệ quang minh.  
 Đoạn nầy miêu tả cảnh giới thị hiện trong một niệm 
của Thiện Kiến Tỳ Kheo, đều do đủ thứ nguyện lực thành 
tựu. Vì một niệm nhờ đắc được trí huệ không nương không 
niệm, mà không có pháp gì chẳng hiện. Do đó có câu: 
"Một niệm không sinh toàn thể hiện". Một niệm tâm nầy, 
là tâm bao thái hư, khắp cùng sa giới. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Bồ Tát thuận đăng nầy. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát Bồ 
Tát thuận đăng nầy mà thôi. 
 Tuỳ thuận đăng là dùng chân trí vô niệm, thuận pháp 
thuận cơ, chẳng chỗ nào mà chẳng chiếu, nhưng đèn chiếu 
không thường lâu, nên Thiện Kiến Tỳ Kheo hướng về 
Thiện Tài đồng tử tiến cử đèn trí kim cang của Bồ Tát. 
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 Như các đại Bồ Tát, như đèn kim 
cang, nơi nhà Như Lai chân chánh thọ 
sinh. Thành tựu đầy đủ mạng căn bất tử. 
Thường thắp đèn trí huệ, không tận diệt. 
Thân các Ngài kiên cố, không gì phá hoại 
được. Hiện thân sắc tướng như huyễn, như 
pháp duyên khởi, vô lượng khác biệt. Tuỳ 
tâm chúng sinh, đều thị hiện, hình dáng sắc 
tướng, thế gian không thể sánh bằng. Đao 
độc nạn lửa không thể hại được. Như núi 
kim cang, không ai phá hoại được. Điều 
phục tất cả các ma ngoại đạo. Thân các 
Ngài tốt đẹp, như núi vàng thật, ở trong 
trời người rất là thù đặc, vang danh rộng 
lớn, chẳng chỗ nào mà không nghe biết. 
Quán các thế gian, đều đối trước mắt. Diễn 
nói pháp tạng thâm sâu, như biển vô tận. 
Phóng đại quang minh, chiếu khắp mười 
phương. 
 

 Như các đại Bồ Tát, trí huệ của các Ngài như đèn 
kim cang, nơi nhà Như Lai, thân chứng chân như, trở thành 
Pháp Vương tử. Các Ngài đầy đủ mạng căn bất tử. báo 
mạng thù thắng, thường thắp đèn trí huệ, đối với pháp 
chứng được không khi nào tận diệt. Thân của các Ngài rất 
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kiên cố, pháp tánh thành thân, tướng chẳng đổi thay, không 
vật gì có thể phá hoại được. Các Ngài thị hiện thân sắc 
tướng như huyễn như hoá, tuy có thân, nhưng như huyễn 
hoá. Như pháp duyên sinh khởi, chẳng có tự thể, có vô 
lượng sự khác biệt. Do đó có câu: 
 

"Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt". 

 

 Tuỳ thuận tâm ưa thích của chúng sinh, mà đều thị 
hiện ở trước họ. Các Ngài thị hiện hình dáng sắc tướng, 
trong thế gian không thể sánh bằng. Các Ngài không thể bị 
tất cả đao độc nạn lửa làm thương hại được. Ví như trong 
Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia có nói:  
 

"Dù gặp đao nhọn vẫn bình thản, 
Nếu gặp thuốc độc cũng an nhàn". 

 

 Thân tâm của các Ngài như núi kim cang, không 
cách chi phá hoại được, mà hay điều phục tất cả các ma 
ngoại đạo. Thân của các Ngài tốt đẹp, như núi vàng thật, ở 
trong trời người rất là thù thắng đặc biệt, vang danh của 
các Ngài rộng lớn, hết thảy chúng sinh chẳng chỗ nào mà 
không nghe biết đức hạnh của các Ngài. Các Ngài quán sát 
tất cả thế gian, đều giống như ở trước mắt. Các Ngài diễn 
nói pháp tạng thâm sâu, như biển cả thao thao bất tuyệt, 
không khi nào cùng tận. Các Ngài phóng đại quang minh, 
chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh mười phương. 
 

 Nếu ai thấy được, tất sẽ phá được tất 
cả núi lớn chướng ngại, tất sẽ nhổ trừ được 
tất cả gốc rễ bất thiện, tất sẽ khiến cho gieo 
trồng căn lành rộng lớn. Người như vậy, 
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khó có thể gặp được, khó có thể xuất hiện 
ra đời, mà ta làm sao biết được, nói được 
những hạnh công đức đó? 
 

 Nếu có ai thấy được những vị Bồ Tát đó, tất sẽ phá 
được tất cả núi lớn chướng ngại, tất sẽ nhổ trừ được tất cả 
gốc rễ bất thiện, tất sẽ khiến cho gieo trồng đủ thứ căn lành 
rộng lớn. Những Bồ Tát như vậy, trăm ngàn vạn kiếp cũng 
khó có thể gặp được, cũng khó có thể xuất hiện ra đời, mà 
ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một nước tên là Danh Văn. Ở bên bờ sông 
có một đồng tử tên là Tự Tại Chủ. Ngươi 
hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh ? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một nước tên là 
Danh Văn. Ở bên bờ sông, có một đồng tử tên là Tự Tại 
Chủ. Ngươi hãy đi đến đó hỏi vị đó rằng: "Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh ? Tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài vì muốn rốt ráo 
hạnh thanh tịnh dũng mãnh của Bồ Tát. 
Muốn đắc được đại lực quang minh của Bồ 
Tát. Muốn tu các hạnh công đức vô thắng 
vô tận của Bồ Tát. Muốn viên mãn đại 
nguyện kiên cố của Bồ Tát. Muốn thành 
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tựu tâm rộng lớn thâm sâu của Bồ Tát. 
Muốn trì vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát. 
Đối với pháp Bồ Tát, tâm không nhàm đủ. 
Nguyện vào tất cả công đức của Bồ Tát. 
Muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sinh. 
Muốn vượt qua sinh tử rừng rậm hoang 
dã. Đối với thiện tri thức, thường thích 
thấy nghe, thừa sự cúng dường, không có 
nhàm mỏi. Đảnh lễ Thiện Kiến Tỳ Kheo, đi 
nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử vì muốn rốt ráo hạnh 
thanh tịnh dũng mãnh của Bồ Tát. Vì muốn đắc được đại 
lực quang minh của Bồ Tát. Vì muốn tu hành đủ thứ các 
hạnh công đức vô thắng vô tận của Bồ Tát. Vì muốn viên 
mãn đại nguyện kiên cố của Bồ Tát. Vì muốn thành tựu 
tâm rộng lớn thâm sâu của Bồ Tát. Vì muốn tu trì vô lượng 
thắng hạnh của Bồ Tát. Thiện Tài đồng tử đối với pháp Bồ 
Tát tu, tâm cũng không cảm thấy nhàm đủ, hoặc đầy đủ. 
Ngài phát nguyện nhập vào tất cả công đức của Bồ Tát. 
Muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sinh. Muốn vượt qua 
sinh tử rừng rậm hoang dã. Đối với thiện tri thức, Ngài 
thường thích thấy nghe, thừa sự cúng dường, không có 
nhàm mỏi. Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Thiện Kiến Tỳ Kheo, 
đi nhiễu phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, mắt 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  54 
 

không tạm rời, sau đó Ngài từ tạ Thiện Kiến Tỳ Kheo mà 
đi về hướng nam, đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

12. TỰ TẠI CHỦ ĐỒNG TỬ 
PHÓ THÁC THỨ HAI NHIÊU ÍCH HẠNH  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thọ lời dạy 
của Thiện Kiến Tỳ Kheo rồi, suy gẫm tu 
tập, thấu rõ quyết định, được ngộ nhập vào 
pháp môn đó. Chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, 
Càn Thát Bà, vây quanh trước sau, mà 
hướng về nước Danh Văn, tìm cầu Tự Tại 
Chủ đồng tử khắp nơi.  
 Bấy giờ, có Trời, Rồng, Càn Thát Bà 
.v.v... ở trong hư không, bảo Thiện Tài 
rằng: Thiện nam tử! Nay đồng tử nầy, 
đang ở bên bờ sông. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời dạy của Thiện 
Kiến Tỳ Kheo rồi, nghĩ nhớ tụng trì đạo lý của thiện tri 
thức dạy, suy gẫm tu tập pháp môn nầy, thấu rõ quyết định 
lời dạy, mà được ngộ nhập vào pháp môn đó. Hết thảy 
chúng Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, hộ pháp tám bộ 
chúng, đều vây quanh trước sau Thiện Tài đồng tử, mà 
hướng về nước Danh Văn, tìm cầu Tự Tại Chủ đồng tử 
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khắp nơi. Lúc đó, có Trời Rồng, Càn Thát Bà .v.v... ở trong 
hư không, bảo Thiện Tài rằng: "Thiện nam tử! Hiện nay vị 
Tự Tại Chủ đồng tử nầy, đang ở bên bờ sông". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài liền đi đến chỗ Tự 
Tại Chủ đồng tử, thì thấy đồng tử đó, được 
mười ngàn vị đồng tử cùng vây quanh, gom 
cát lại để chơi đùa. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài liền đi đến chỗ Tự Tại Chủ đồng 
tử, thì thấy đồng tử đó, được mười ngàn vị đồng tử cùng 
vây quanh, gom cát lại làm tượng Phật, hoặc lễ Phật để 
chơi đùa. 
 Mười ngàn là biểu thị vạn hạnh. Đây là trì giới Ba La 
Mật trong lục độ vạn hạnh. 
 Gom cát là biểu thị công đức nhiều như cát sông 
Hằng, đều do trì giới tích tập mà thành. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy rồi, bèn đảnh 
lễ Tự Tại Chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng qua 
một bên, bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo, xin hãy vì con giải thích nói. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy rồi, bèn đảnh lễ Tự Tại Chủ 
đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, sau đó chắp tay 
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cung kính, đứng qua một bên, mà bạch với Tự Tại Chủ 
đồng tử rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo, xin 
hãy vì con giải thích nói"! 
 Vị Tự Tại Chủ đồng tử nầy đã đắc được thân miệng 
ý ba nghiệp thanh tịnh, sáu căn không lỗi lầm, nên được tự 
tại. Lại lấy giới làm chủ, trì giới thanh tịnh không nhiễm, 
nên gọi là chủ đồng tử. Vị nầy biểu thị hạnh Nhiêu Ích thứ 
hai. Vì ba cụ tịnh giới, hay lợi ích mình, người, nên gọi là 
nhiêu ích. Trong Giới Kinh có nói rằng: "Như người hay 
giữ giới, sẽ được ba thứ vui, danh dự và lợi dưỡng, chết rồi 
sinh về trời". Hơn nữa đồng tử nầy, đang ở bên bờ sông. 
Bờ sông biểu tượng sông ái sinh tử. Nếu trì giới thanh tịnh, 
thì sẽ không bị trôi nổi trong sông ái sinh tử. 
 

 Tự Tại Chủ đồng tử nói rằng: Thiện 
nam tử! Xưa kia ta đã từng ở chỗ Văn Thù 
Sư Lợi đồng tử, tu học thư số toán các 
pháp, liền được ngộ nhập pháp môn tất cả 
công xảo thần thông trí. 
 Thiện nam tử! Ta nhờ pháp môn nầy, 
mà biết được thư số toán ấn giới xứ các 
pháp thế gian. 
 

 Tự Tại Chủ đồng tử nói rằng: "Thiện nam tử! Xưa 
kia ta đã từng ở chỗ đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi đồng 
tử, tu học văn học, toán học, toán thuật, và ấn loát các 
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pháp, liền được ngộ nhập pháp môn tất cả công xảo thần 
thông trí huệ. 
 Thiện nam tử! Ta nhờ pháp môn nầy, mà biết được 
văn thư (tri thức lý luận thế gian), số học (biểu thị bốn 
trọng mười trọng, cho đến ba ngàn oai nghi, tám vạn tế 
hạnh), toán thuật (biểu thị mỗi nhân gì sẽ cảm quả gì), ấn 
(biểu thị trì phạm thiện ác, cảm quả quyết định), giới xứ 
(chỉ mười hai giới và mười tám xứ), các pháp thế gian. 
 Tự Tại Chủ đồng tử có thể lập tức ngộ nhập được 
pháp môn tất cả công xảo thần thông trí, đều do đầy đủ trí 
huệ. Trí hay đắc được giới, cũng biểu thị tu giới sẽ phát 
sinh định huệ. 
 

 Ta cũng có thể chữa lành những bệnh 
phong, điên, ốm gầy, quỷ mị dựa nhập, hết 
thảy tất cả các bệnh như vậy. Cũng có thể 
tạo lập thành ấp, xóm làng, vườn rừng, đài 
quán, cung điện, phòng ốc, đủ thứ các nơi. 
Cũng khéo điều luyện đủ thứ thuốc tiên. 
Cũng khéo kinh doanh ruộng nương 
thương mại. Tất cả các nghề, để, bỏ, tiến, 
lùi, đều được sở nghi. Lại khéo biết thân 
tướng chúng sinh khác nhau, làm thiện làm 
ác, sẽ sinh vào cõi lành, sẽ sinh vào cõi ác. 
Người đó đáng đắc được đạo Thanh Văn 
thừa. Người đó đáng đắc được đạo Duyên 
Giác thừa. Người đó đáng nhập vào bậc 
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nhất thiết trí. Những việc như vậy, ta đều 
biết được. Cũng khiến cho chúng sinh học 
tập pháp nầy, để tăng trưởng quyết định 
rốt ráo thanh tịnh. 
 

 Tự Tại Chủ đồng tử nói: "Ta còn có thể chữa lành 
những bệnh trúng gió, bệnh điên, hoặc bệnh bị quỷ mị dựa 
nhập, do đó thân thể bị ốm gầy, sắc mặt trắng nhợt, thần 
kinh thất thường, thậm chí nghiêm trọng khiến bị chết, hết 
thảy tất cả những chứng bệnh như vậy, ta đều chữa khỏi. 
Đó là y phương minh trong năm minh. Lại còn có thể tạo 
lập thành thị xóm làng, vườn rừng đài quán, cung điện 
phòng ốc, đủ thứ chỗ ở khác nhau. Ta còn khéo điều phối 
luyện chế đủ thứ thuốc tiên. Ta còn khéo kinh doanh ruộng 
nương nông nghiệp và thương mại công nghiệp. Trong tất 
cả các nghề nghiệp, ta biết cách nào để hay bỏ, tiến, hoặc 
lùi, đều được sở nghi. Ta còn khéo biết thân tướng của tất 
cả chúng sinh khác nhau, ví như người làm thiện, thì trên 
thân sẽ có vị đạo thiện; người làm ác thì trên thân sẽ phát 
sinh vị đạo ác. Chúng sinh sẽ sinh vào cõi lành, hoặc sẽ 
sinh vào cõi ác, ta đều biết. Hoặc người đó nên tu tập đạo 
Thanh Văn thừa, quán sát bốn Thánh đế: Khổ tập diệt đạo. 
Hoặc người đó nên tu hành mười hai nhân duyên của đạo 
Duyên Giác thừa, đó là nội minh. Hoặc người đó nên nhập 
vào bậc nhất thiết trí, tu hành Bồ Tát đạo. Đủ thứ những sự 
việc như vậy, ta đều hoàn toàn biết rõ. Ta cũng khiến cho 
chúng sinh học tập pháp môn nầy, để tăng trưởng quyết 
định rốt ráo thanh tịnh". 
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 Do đây có thể biết năm minh học cũng khiến cho 
người đắc được trí huệ xuất thế. Tại pháp thế gian như đắc 
được chỉ đạo chánh quyết, thì cũng có thể bước lên trí huệ 
thanh tịnh xuất thế.  
 Năm minh tức là: 
 1. Thanh minh ngữ văn học. 
 2. Công xảo minh công nghệ học. 
 3. Y phương minh y dược học. 
 4. Nhân minh luận lý học. 
 5. Nội minh tông giáo học. 
 

 Thiện nam tử! Ta cũng biết được toán 
pháp của Bồ Tát. Đó là: Một trăm Lạc xoa 
là một Câu chi. Câu chi Câu chi là một một 
A giu đa. A giu đa A giu đa là một Na do 
tha. 
 

 Thiện nam tử! Ta cũng biết được toán pháp của Bồ 
Tát. Đó là: Một trăm Lạc xoa là một Câu chi (trăm vạn). 
Câu chi Câu chi là một một A giu đa. A giu đa A giu đa là 
một Na do tha. 
 Những đại số mục nầy gồm có một trăm hai bốn thứ 
đại số mục trong Kinh Hoa Nghiêm. 
 

 Na do tha Na do tha là một Tần bà la. 
Tần bà la Tần bà la là một Căng yết la. Nói 
rộng ra cho đến Ưu bát la Ưu bát la là một 
Ba đầu ma. Ba đầu ma Ba đầu ma là một A 
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tăng kỳ. A tăng kỳ A tăng kỳ là một Thú. 
Thú Thú là một Dụ. Dụ Dụ là một Vô số. 
 

 Na do tha Na do tha là một Tần bà la. Tần bà la Tần 
bà la là một Căng yết la. Nói rộng ra cho đến Ưu bát la Ưu 
bát la là một Ba đầu ma. Ba đầu ma Ba đầu ma là một A 
tăng kỳ (vô lượng số). A tăng kỳ A tăng kỳ là một Thú. 
Thú Thú là một Dụ. Dụ Dụ là một Vô số. 
 

 Vô số Vô số là một Vô số chuyển. Vô 
số chuyển Vô số chuyển là một Vô lượng. 
Vô lượng Vô lượng là một Vô lượng 
chuyển. Vô lượng chuyển Vô lượng chuyển 
là một Vô biên. Vô biên Vô biên là một Vô 
biên chuyển. Vô biên chuyển Vô biên 
chuyển là một Vô đẳng. Vô đẳng Vô đẳng 
là một Vô đẳng chuyển. Vô đẳng chuyển 
Vô đẳng chuyển là một Bất khả số. 
 

 Vô số Vô số là một Vô số chuyển. Vô số chuyển Vô 
số chuyển là một Vô lượng. Vô lượng Vô lượng là một Vô 
lượng chuyển. Vô lượng chuyển Vô lượng chuyển là một 
Vô biên. Vô biên Vô biên là một Vô biên chuyển. Vô biên 
chuyển Vô biên chuyển là một Vô đẳng. Vô đẳng Vô đẳng 
là một Vô đẳng chuyển. Vô đẳng chuyển Vô đẳng chuyển 
là một Bất khả số. 
 

 Bất khả số Bất khả số là một Bất khả 
số chuyển. Bất khả số chuyển Bất khả số 
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chuyển là một Bất khả xưng. Bất khả xưng 
Bất khả xưng là một Bất khả xưng chuyển. 
Bất khả xưng chuyển Bất khả xưng chuyển 
là một Bất khả tư. Bất khả tư Bất khả tư là 
một Bất khả tư chuyển. Bất khả tư chuyển 
Bất khả tư chuyển là một Bất khả lượng. 
Bất khả lượng Bất khả lượng là một Bất 
khả lượng chuyển. Bất khả lượng chuyển 
Bất khả lượng chuyển là một Bất khả 
thuyết. Bất khả thuyết Bất khả thuyết là 
một Bất khả thuyết chuyển. Bất khả thuyết 
chuyển Bất khả thuyết chuyển là một Bất 
khả thuyết bất khả thuyết. Bất khả thuyết 
bất khả thuyết Bất khả thuyết bất khả 
thuyết là một Bất khả thuyết bất khả 
thuyết chuyển. 
 

 Bất khả số Bất khả số là một Bất khả số chuyển. Bất 
khả số chuyển Bất khả số chuyển là một Bất khả xưng. Bất 
khả xưng Bất khả xưng là một Bất khả xưng chuyển. Bất 
khả xưng chuyển Bất khả xưng chuyển là một Bất khả tư. 
Bất khả tư Bất khả tư là một Bất khả tư chuyển. Bất khả tư 
chuyển Bất khả tư chuyển là một Bất khả lượng. Bất khả 
lượng Bất khả lượng là một Bất khả lượng chuyển. Bất khả 
lượng chuyển Bất khả lượng chuyển là một Bất khả thuyết. 
Bất khả thuyết Bất khả thuyết là một Bất khả thuyết 
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chuyển. Bất khả thuyết chuyển Bất khả thuyết chuyển là 
một Bất khả thuyết bất khả thuyết. Bất khả thuyết bất khả 
thuyết Bất khả thuyết bất khả thuyết là một Bất khả thuyết 
bất khả thuyết chuyển. 
 Những số mục nầy nói ra là vô cùng tận, thậm chí 
máy vi tính hiện nay cũng tính không rõ ràng được, nhưng 
vị Tự Tại Chủ đồng tử nầy có thể tính ra được. 
 

 Thiện nam tử! Ta dùng toán pháp của 
Bồ Tát nầy, để tính đống cát rộng lớn vô 
lượng do tuần, đều biết trong đó có bao 
nhiêu hạt cát. Ta cũng tính biết được hết 
thảy tất cả thế giới đủ thứ sự khác biệt ở 
phương đông, thứ tự an trụ.  
 Phương nam tây bắc, bốn hướng trên 
dưới, cũng lại như thế. Cũng biết được hết 
thảy tất cả thế giới trong mười phương, 
rộng hẹp lớn nhỏ và các danh từ.  
 Trong đó hết thảy tất cả tên kiếp, tất 
cả danh hiệu Phật, tất cả tên pháp, tất cả 
tên chúng sinh, tất cả tên nghiệp, tất cả 
danh hiệu Bồ Tát, tất cả tên đế lý, thảy đều 
biết rõ. 
 

 Thiện nam tử! Ta dùng toán pháp của Bồ Tát nầy, để 
tính đống cát rộng lớn vô  lượng do tuần (một đại do tuần 
là tám mươi dặm), ta đều hoàn toàn biết được trong đó có 
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bao nhiêu hạt cát. Ta cũng tính biết được hết thảy tất cả thế 
giới đủ thứ sự khác biệt ở phương đông, nhân duyên thứ tự 
an trụ. Đồng thời cũng biệt được tất cả thế giới ở phương 
nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, cũng lại như thế. Ta 
cũng biết được hết thảy tất cả thế giới trong mười phương, 
dài ngắn, rộng hẹp, lớn nhỏ, ngửa úp, vuông tròn, tam giác, 
đa giác, và các danh từ của những thế giới đó. Trong đó hết 
thảy tất cả tên kiếp, tất cả danh hiệu Phật, tất cả tên pháp, 
tất cả tên chúng sinh, tất cả tên nghiệp, tất cả danh hiệu Bồ 
Tát, tất cả tên đế lý, ta đều hoàn toàn biết rõ hết. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
Tất cả công xảo đại thần thông trí quang 
minh nầy. Như các đại Bồ Tát biết được số 
tất cả chúng sinh. Biết được số phẩm loại 
tất cả các pháp. Biết được số tất cả các 
pháp khác biệt. Biết được số tất cả ba đời. 
Biết được số tên tất cả chúng sinh. Biết 
được số tên tất cả các pháp. Biết được số 
tất cả các Như Lai. Biết được số danh hiệu 
tất cả chư Phật. Biết được số tất cả các Bồ 
Tát. Biết được số danh hiệu tất cả Bồ Tát. 
Mà ta làm sao nói được những công đức 
đó? Hiển bày được những hạnh đó? Hiển 
ra được những cảnh giới đó? Khen được 
những sức thù thắng đó? Diễn nói được 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  65 
 

những vui thích đó? Nói được những trợ 
đạo đó? Bày được những đại nguyện đó? 
Khen được diệu hạnh đó? Xiển dương 
được các độ Ba La Mật đó? Diễn nói được 
những thanh tịnh đó? Phát dương được 
những trí huệ quang minh thù thắng đó?   
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn Tất cả công xảo 
đại thần thông trí quang minh nầy. Như các đại Bồ Tát biết 
được số tất cả chúng sinh. Biết được số phẩm loại tất cả 
các pháp. Biết được số tất cả các pháp khác biệt. Biết được 
số tất cả ba đời. Biết được số tên tất cả chúng sinh. Biết 
được số tên tất cả các pháp. Biết được số tất cả các Như 
Lai. Biết được số danh hiệu tất cả chư Phật. Biết được số 
tất cả các Bồ Tát. Biết được số danh hiệu tất cả Bồ Tát. Mà 
ta làm sao nói được những công đức đó? Làm sao hiển bày 
được những hạnh đó? Làm sao hiển ra được những cảnh 
giới đó? Làm sao khen ngợi được những sức thù thắng đó? 
Làm sao diễn nói được những vui thích đó? Làm sao nói 
được những pháp trợ đạo đó? Làm sao bày được những đại 
nguyện đó? Làm sao khen ngợi được những diệu hạnh đó? 
Làm sao xiển dương đuợc các độ Ba La Mật đó? Làm sao 
diễn nói được những thanh tịnh đó? Làm sao phát dương 
được những trí huệ quang minh thù thắng đó?   
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy có 
một thành lớn, tên là Hải Trụ. Trong thành 
đó, có ưu bà di tên là Cụ Túc. Ngươi hãy 
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đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy có một thành lớn, 
tên là Hải Trụ. Trong thành đó có ưu bà di, tên là Cụ Túc. 
Ngươi hãy đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó 
rồi, toàn thân dựng lông, hoan hỉ vui 
mừng, đắc được tâm báu tin vui ít có, 
thành tựu tâm lợi ích chúng sinh rộng lớn, 
đều thấy rõ được tất cả chư Phật thứ tự 
xuất hiện ra đời. Đều thông đạt được trí 
huệ thanh tịnh pháp luân thâm sâu. Nơi tất 
cả cõi, đều tuỳ thuận hiện thân. Biết rõ 
cảnh giới ba đời bình đẳng. Sinh ra biển 
công đức vô tận. Phóng quang minh đại trí 
huệ tự tại. Mở khoá hết thảy cửa thành ba 
cõi. Đảnh lễ Tự Tại Chủ đồng tử, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời Tự Tại Chủ đồng 
tử nói rồi, toàn thân đều dựng lông, hoan hỉ vui mừng. 
Dựng lông có hai ý nghĩa: 
 1. Hoan hỉ mà dựng lông. 
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 2. Sợ hãi mà dựng lông. 
 Thiện Tài đồng tử hoan hỉ Phật pháp chưa từng có, 
nên đắc được tâm báu niềm tin hoan hỉ ít có, thành tựu tâm 
lợi ích chúng sinh rộng lớn, Ngài hoàn toàn đều thấy rõ 
được tất cả chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời - Vị Phật nào 
xuất hiện ra đời trước? Vị Phật nào xuất hiện ra đời sau. 
Ngài còn thông đạt được trí huệ thanh tịnh pháp luân thâm 
sâu. Trong tất cả cõi ác, Ngài đều tuỳ thuận phẩm loại 
chúng sinh khác nhau mà hiện thân, để giáo hoá chúng sinh 
lìa khổ được vui. Ngài còn biết rõ cảnh giới ba đời - quá 
khứ, hiện tại, vị lai, đều bình đẳng. Sinh ra biển công đức 
vô tận vô biên. Phóng ra quang minh đại trí huệ tự tại. Mở 
khoá hết thảy cửa thành ba cõi - Cõi dục, cõi sắc, cõi vô 
sắc. Sau đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Tự Tại Chủ đồng 
tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
rồi từ tạ mà đi về hướng nam, để tìm một vị thiện tri thức 
khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

13. CỤ TÚC ƯU BÀ DI 
 

PHÓ THÁC THỨ BA  
VÔ VI NGHỊCH HẠNH  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử quán sát 
suy gẫm, lời dạy của thiện tri thức, giống 
như biển cả, nhận nước mưa lớn không 
nhàm đủ. Nghĩ như vầy: Lời dạy của thiện 
tri thức như mặt trời mùa xuân, sinh 
trưởng tất cả căn mầm pháp lành. Lời dạy 
của thiện tri thức như ánh trăng rằm, 
phàm vật chiếu đến, đều được mát mẻ. Lời 
dạy của thiện tri thức như núi tuyết hè, hay 
trừ nóng khát của tất cả chúng sinh. Lời 
dạy của thiện tri thức như ánh mặt trời 
chiếu ao thơm, hay nở tất cả hoa sen tâm 
lành. Lời dạy của thiện tri thức như châu 
báu lớn, đủ thứ pháp bảo đầy dẫy trong 
tâm. Lời dạy của thiện tri thức như cây 
Diêm Phù, tích tụ tất cả hoa quả phước trí. 
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Lời dạy của thiện tri thức như đại Long 
Vương, du hí tự tại ở trong hư không. Lời 
dạy của thiện tri thức như núi Tu Di, nhiếp 
thu vô lượng pháp lành ở trên cõi trời Ba 
Mươi Ba. Lời dạy của thiện tri thức như 
trời Đế Thích, chúng hội vây quanh không 
thể che khuất, hay hàng phục dị đạo chúng 
quân A Tu La.  
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử quán sát suy gẫm, lời dạy 
của thiện tri thức, giống như biển cả, hay thọ nhận sự thấm 
nhuần mây lớn và nước mưa lớn, chưa từng khi nào cảm 
thấy nhàm đủ. Ngài lại nghĩ như vầy: "Lời dạy của thiện tri 
thức như mặt trời mùa xuân, hay sinh trưởng tất cả căn 
mầm thiện pháp. Lời dạy của thiện tri thức như ánh trăng 
rằm, che phủ tất cả chúng sinh, phàm là vật chiếu đến, đều 
được mát mẻ. Lời dạy của thiện tri thức như núi tuyết hè, 
hay diệt trừ nóng khát của tất cả chúng sinh. Lời dạy của 
thiện tri thức như ánh mặt trời chiếu ao thơm, hay nở tất cả 
hoa sen tâm lành. Lời dạy của thiện tri thức như châu báu 
lớn, chảy ra đủ thứ pháp bảo đầy dẫy trong tâm. Lời dạy 
của thiện tri thức như cây Diêm Phù Đàn Kim (lá màu 
vàng tía, ít có trên thế gian), hay tích tụ tất cả hoa quả 
phước đức và trí huệ. Lời dạy của thiện tri thức như đại 
Long Vương, du hí tự tại ở trong hư không. Lời dạy của 
thiện tri thức như núi Tu Di, hay nhiếp thu vô lượng pháp 
lành. Vì Cõi trời Ba Mươi Ba của Thiên Chủ Thích Đề 
Hoàn Nhơn ở trên đỉnh núi Tu Di. Lời dạy của thiện tri 
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thức như trời Đế Thích, được chúng hội vây quanh không 
ai có thể che khuất được, ông ta cũng hay hàng phục bàng 
môn tả đạo, chiến thắng chúng quân A Tu La". 
 A Tu La Vương muốn chiếm đoạt chỗ ngồi và quyền 
lực trời của trời Đế Thích, nên thường đem quân đến đánh 
với trời Đế Thích, nhưng lần nào trời Đế Thích cũng thắng.  
 

 Suy gẫm như vậy, từ từ đi đến thành 
Hải Trụ, đi khắp nơi tìm kiếm vị ưu bà di 
đó. Bấy giờ, chúng người đó đều nói rằng: 
Thiện nam tử! Vị ưu bà di nầy đang ở tại 
nhà trong thành nầy. 
 

 Thiện Tài đồng tử suy gẫm như vậy, từ từ đi về 
hướng nam, đến thành Hải Trụ. Hải Trụ là nương tựa gần 
biển mà trụ, biểu thị trụ nơi nhẫn, bao hàm tất cả như biển 
cả. Sau đó Thiện Tài đồng tử bèn đi khắp nơi tìm kiếm vị 
Cụ Túc ưu bà di đó. Lúc đó, đại chúng trong thành đó đều 
nói rằng: "Thiện nam tử! Vị Cụ Túc ưu bà di nầy hiện đang 
ở tại nhà trong thành nầy". 
 Phó thác vị thứ mười ba nầy là vô vi nghịch hạnh. 
Hải trụ biểu nhẫn nhục Ba La Mật. Cụ Túc ưu bà di có một 
đồ đựng nhỏ, trong đồ đựng đó, đều có đủ hết, nên gọi là 
cụ túc. Hơn nữa, đồ chứa đựng đó có thể dung khắp tất cả 
đức, nhẫn nhục nhu hoà, nên phó thác người nữ. 
 

 Thiện Tài nghe rồi, liền đi đến cửa nhà 
Cụ Túc ưu bà di, chắp tay mà đứng. Nhà 
đó rộng lớn, có đủ thứ sự trang nghiêm. 
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Tường vách bằng các thứ báu, vòng khắp 
chung quanh. Bốn mặt đều có cửa báu 
trang nghiêm. 
 

 Thiện Tài đồng tử nghe rồi, liền đi đến cửa nhà Cụ 
Túc ưu bà di, chắp tay lại mà đứng. Nhà đó rộng lớn, có đủ 
thứ sự trang nghiêm. Tường vách làm bằng các thứ báu, 
vòng khắp chung quanh. Bốn mặt đều có cửa báu trang 
nghiêm, một căn nhà cực kỳ hoành tráng. 
 

 Thiện Tài vào nhà rồi, thấy Cụ Túc ưu 
bà di ngồi trên toà báu, độ tuổi trung niên 
xinh đẹp, đoan chánh đáng kính, mặc y 
phục trắng, tóc rũ xuống, thân không 
mang chuỗi ngọc. Thân sắc tướng oai đức 
quang minh, trừ Phật Bồ Tát ra, không ai 
sánh bằng. 
 

 Thiện Tài đồng tử vào nhà rồi, thấy vị Cụ Túc ưu bà 
di ngồi trên toà báu, độ tuổi trung niên xinh đẹp, tướng 
mạo đoan chánh đáng kính, đó là do quả báo của sự nhẫn 
nhục. Cô ta mặc y phục trắng, tóc rũ xuống, thân không 
mang trang sức chuỗi ngọc, biểu thị đức nhẫn nhục khiêm 
hạ. Sắc tướng trên thân cô ta phóng ra quang minh oai đức, 
ngoại trừ Phật Bồ Tát ra, không ai sánh bằng cô ta. Đây là 
pháp thân Đại Sĩ đại quyền thị hiện, dùng sức nhu hoà 
nhẫn nhục để nhiếp thọ chúng sinh. 
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 Ở trong nhà đó, bày mười ức toà ngồi, 
hơn hẳn chư Thiên. Tất cả hết thảy, đều là 
Bồ Tát, nghiệp lực thành tựu. Trong nhà 
không có y phục, thức ăn uống, và tất cả 
vật tư sanh khác, chỉ để một đồ đựng nhỏ ở 
trước mặt Cụ Túc ưu bà di. 
 

 Ở trong nhà đó, trưng bày mười ức toà ngồi, hơn hẳn 
chư Thiên. Tất cả hết thảy, đều là nghiệp lực của Bồ Tát 
thành tựu. Trong nhà đó, không có y phục và thức ăn uống, 
cùng tất cả vật tư sanh khác, chỉ để một đồ đựng nhỏ ở 
trước mặt Cụ Túc ưu bà di. 
 

 Lại có một vạn đồng nữ vây quanh, 
oai nghi sắc tướng như Thiên thể nữ, dùng 
đồ báu đẹp nghiêm sức nơi thân, lời nói mỹ 
miều vi diệu, ai nghe cũng hoan hỉ, thường 
ở hai bên trái phải, gần gũi chiêm ngưỡng, 
suy gẫm quán sát, khom mình cúi đầu, lắng 
nghe sự sai bảo. 
 

 Lại có một vạn đồng nữ vây quanh Cụ Túc ưu bà di 
đó. Một vạn biểu thị vạn hạnh. Oai nghi và sắc tướng của 
các đồng nữ đó, như thể nữ trên trời, đều dùng đồ báu đẹp 
vi diệu nghiêm sức nơi thân, lời nói của họ rất mỹ miều vi 
diệu, khiến cho ai nghe cũng hoan hỉ. Họ thường ở hai bên 
trái phải của Cụ Túc ưu bà di, gần gũi chiêm ngưỡng, suy 
gẫm quán sát lời dạy của Cụ Túc ưu bà di, khom mình cúi 
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đầu, cung kính lắng nghe sự sai bảo của Cụ Túc ưu bà di. 
Một vạn đồng nữ đó, là quyến thuộc của Cụ Túc ưu bà di, 
biểu thị vạn hạnh đều thuận nhẫn. 
 

 Các đồng nữ đó, thân toả ra hương 
thơm, xông khắp tất cả. Nếu có chúng sinh 
nào ngửi được mùi hương đó, đều được 
không thối chuyển, tâm không nộ hại, tâm 
không oán kết, tâm không tham ghen, tâm 
không dối nịnh, tâm không âm hiểm quanh 
co, tâm không thương ghét, tâm không sân 
hại, tâm không hạ liệt, tâm không cao mạn. 
Sinh tâm bình đẳng, khởi tâm đại từ, phát 
tâm lợi ích, trụ tâm luật nghi, lìa tâm tham 
cầu. Ai nghe được tiếng của họ, đều hoan 
hỉ vui mừng. Ai thấy được thân của họ, đều 
lìa khỏi tham nhiễm. 
 

 Các đồng nữ đó, thân toả ra hương thơm, xông khắp 
tất cả thế giới. Nếu có chúng sinh nào ngửi được mùi 
hương đó, đều được không thối chuyển Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, họ sẽ không có tâm nộ hại người khác,  
không có tâm oán hận kết thù, mà hay tha thứ người khác, 
hoà bình với nhau. Họ cũng không có tâm tham sẻn đố kị, 
không có tâm xiểm nịnh dối trá, không có tâm âm hiểm 
quanh co, không có tâm phân biệt thương ghét, không có 
tâm sân hại, không có tâm hạ liệt, không có tâm cống cao 
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ngã mạn. Ngược lại, họ sinh tâm bình đẳng, sinh khởi tâm 
đại từ, phát tâm lợi ích chúng sinh, trụ tâm luật nghi, xa lìa 
tâm tham cầu. Ở Vạn Phật Thành có năm đại quy cụ:  

1. Không tham.  
2. Không tranh.  
3. Không cầu.  
4. Không ích kỷ.  
5. Không tư lợi.  
Năm quy cụ nầy có thể chế ngự tâm cuồng vọng của 

người tu đạo, khiến cho các hạnh của họ được thanh tịnh, 
để hành Bồ Tát đạo. Nếu có chúng sinh nào nghe được 
tiếng của một vạn đồng nữ đó, thì đều hoan hỉ vui mừng. 
Nếu ai thấy được thân của họ, thì đều lìa khỏi tham nhiễm. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy Cụ Túc ưu bà 
di rồi, bèn đảnh lễ, đi nhiễu bên phải, cung 
kính chắp tay bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo chỉ 
dạy, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy Cụ Túc ưu bà di rồi, 
bèn đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải, sau đó cung kính 
chắp tay bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe Tự Tại Chủ đồng tử giới thiệu đức Thánh cho 
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con, nói đức Thánh khéo chỉ dạy chúng sinh, xin Ngài hãy 
vì con mà nói". 
 

 Cụ Túc ưu bà di nói rằng: Thiện nam 
tử! Ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát vô 
tận phước đức tạng, có thể ở trong một cái 
bát nhỏ như vậy, tuỳ các chúng sinh, đủ 
thứ sự ưa thích, sinh ra đủ thứ thức ăn 
uống mỹ vị, đều khiến cho đầy đủ. Giả sử 
trăm chúng sinh, ngàn chúng sinh, trăm 
ngàn chúng sinh, ức chúng sinh, trăm ức 
chúng sinh, ngàn ức chúng sinh, trăm ngàn 
ức Na do tha chúng sinh, cho đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết chúng sinh. Giả sử 
chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Diêm 
Phù Đề, chúng sinh nhiều như số hạt bụi 
một bốn thiên hạ, tiểu thiên thế giới, trung 
thiên thế giới, đại thiên thế giới, cho đến 
chúng sinh nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Giả sử tất 
cả chúng sinh mười phương thế giới, tuỳ sự 
ưa thích của họ, đều khiến cho đầy đủ, mà 
thức ăn uống đó không cùng tận, cũng 
không giảm bớt. 
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 Cụ Túc ưu bà di liền bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Ta đắc được môn giải thoát Bồ Tát vô tận 
phước đức tạng, có thể ở trong một cái bát nhỏ như vầy, 
tuỳ thuận tâm ý ưa thích đủ thứ của các chúng sinh, mà 
sinh ra đủ thứ thức ăn uống mỹ vị, đều khiến cho tất cả 
chúng sinh đều được đầy đủ. Giả sử có một trăm chúng 
sinh, một ngàn chúng sinh, một trăm ngàn chúng sinh, một 
ức chúng sinh, một trăm ức chúng sinh, một ngàn ức chúng 
sinh, một trăm ngàn ức Na do tha chúng sinh, cho đến bất 
khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh. Lại giả sử chúng sinh 
nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi một bốn thiên hạ, tiểu thiên thế giới, trung 
thiên thế giới, đại thiên thế giới, cho đến chúng sinh nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Lại 
giả sử tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, tuỳ sự 
ưa thích của họ, ta cũng đều khiến cho họ được đầy đủ, mà 
thức ăn uống đó không cùng tận, cũng không giảm bớt, lấy 
không cạn dùng không hết". 
 Cái bát nhỏ đó là vô tận duyên khởi dung đồng pháp 
giới, nên dùng chẳng hết, lợi ích chẳng hết, thể không tăng 
giảm. Còn là biểu thị nhẫn nhục, pháp nhẫn đồng như một 
vị, nên gọi là một. Trong không ngoài giả là đồ đựng. Lão 
Tử có nói rằng: "Hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng, vô 
không bất thành ư giả", cho nên không hay dung nhiều. 
Nhẫn hay bao hàm không ngoài, nên tuỳ ý sinh ra vô tận. 
 

 Như thức ăn uống, đủ thứ thượng vị 
như vậy. Đủ thứ toà ngồi, đủ thứ y phục, 
đủ thứ toạ cụ, đủ thứ xe cộ, đủ thứ hoa, đủ 
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thứ tràng hoa, đủ thứ hương, đủ thứ 
hương thoa, đủ thứ hương đốt, đủ thứ 
hương bột, đủ thứ châu báu, đủ thứ chuỗi 
ngọc, đủ thứ tràng, đủ thứ phan, đủ thứ 
lọng, đủ thứ đồ tư sanh tốt đẹp. Tuỳ ý sở 
thích, đều khiến cho được đầy đủ. 
 

 Cái bát nhỏ nầy, không những sinh ra thức ăn uống 
mỹ vị, mà còn sinh ra đủ thứ thượng vị, đủ thứ toà ngồi, đủ 
thứ y phục, đủ thứ toạ cụ, đủ thứ xe cộ, đủ thứ hoa, đủ thứ 
tràng hoa, đủ thứ hương, đủ thứ hương thoa, đủ thứ hương 
đốt, đủ thứ hương bột, đủ thứ châu báu, đủ thứ chuỗi ngọc, 
đủ thứ tràng, đủ thứ phan, đủ thứ lọng, đủ thứ đồ tư sanh 
tốt đẹp. Ta đều tuỳ ý sự ưa thích trong tâm của chúng sinh, 
đều khiến cho họ được đầy đủ. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Giả sử trong 
một thế giới ở phương đông, hàng Thanh 
Văn, Độc Giác, dùng thức ăn của ta rồi, 
đều chứng quả Thanh Văn, Bích Chi Phật, 
trụ thân cuối cùng. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Giả sử trong một thế giới ở 
phương đông, có hàng nhị thừa Thanh Văn, Độc Giác, các 
Ngài dùng thức ăn của ta rồi, đều chứng được quả vị Thanh 
Văn và Bích Chi Phật, mà trụ thân cuối cùng, chẳng còn 
sinh tử luân hồi nữa, chứng được diệu quả rốt ráo. 
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 Như trong một thế giới, trăm thế giới, 
ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới, ức thế 
giới, trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, 
trăm ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức Na do 
tha thế giới, thế giới nhiều như số hạt bụi 
cõi Diêm Phù Đề, thế giới nhiều như số hạt 
bụi một bốn thiên hạ, thế giới nhiều như số 
hạt bụi tiểu thiên cõi nước, thế giới nhiều 
như số hạt bụi trung thiên cõi nước, thế 
giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên 
cõi nước, cho đến thế giới nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật 
như vậy.  
 Hết thảy tất cả Thanh Văn Độc Giác, 
dùng thức ăn của ta rồi, đều chứng được 
quả Thanh Văn, Bích Chi Phật, trụ thân 
cuối cùng. Phương đông như vậy, phương 
nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, cũng 
đều như thế. 
 

 Chẳng những hàng Thanh Văn Độc Giác trong một 
thế giới như thế, mà trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn 
thế giới, ức thế giới, trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, 
trăm ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức Na do tha thế giới, thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, thế giới nhiều 
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như số hạt bụi một bốn thiên hạ, thế giới nhiều như số hạt 
bụi tiểu thiên cõi nước, thế giới nhiều như số hạt bụi trung 
thiên cõi nước, thế giới nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại 
thiên cõi nước, cho đến thế giới nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật như vậy. Hết thảy tất cả 
hàng Thanh Văn Độc Giác, dùng thức ăn của ta rồi, đều 
chứng được quả Thanh Văn và Bích Chi Phật, trụ thân cuối 
cùng, thành tựu quả Phật, đắc được vô sinh pháp nhẫn, 
không còn thọ các thân sau nữa. Phương đông như vậy, 
phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, cũng đều như 
thế. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Phương đông 
một thế giới, cho đến trong các thế giới 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Hết thảy Bồ Tát còn 
một đời nữa thành tựu quả vị Phật, dùng 
thức ăn của ta rồi, đều ngồi nơi đạo tràng ở 
dưới cội bồ đề, hàng phục ma quân, thành 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Như 
phương đông, phương nam tây bắc, bốn 
hướng trên dưới, cũng lại như thế. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Phương đông trong một thế 
giới, cho đến trong các thế giới nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Hết thảy Bồ Tát còn 
một đời nữa thành tựu quả vị Phật, dùng thức ăn trong bát 
nhỏ của ta rồi, đều ngồi nơi đạo tràng ở dưới cội bồ đề, 
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hàng phục ma quân, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Chẳng những ở phương đông như thế, mà các 
phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, cũng lại như 
thế. 
 

 Thiện nam tử! Ngươi thấy mười ngàn 
đồng nữ quyến thuộc nầy của ta rồi chăng? 
 Đáp rằng: Dạ đã thấy. 
 Ưu bà di nói: Thiện nam tử! Mười 
ngàn đồng nữ nầy, là bậc thượng thủ, có 
trăm vạn A tăng kỳ quyến thuộc như vậy, 
thảy đều đồng hạnh, đồng nguyện, đồng 
căn lành, đồng đạo xuất ly, đồng kiến giải 
thanh tịnh, đồng niệm thanh tịnh, đồng cõi 
thanh tịnh, đồng vô lượng giác, đồng được 
các căn, đồng tâm rộng lớn, đồng cảnh sở 
hành, đồng lý, đồng nghĩa, đồng thấu rõ 
pháp, đồng sắc tướng thanh tịnh, đồng vô 
lượng lực, đồng tối tinh tấn, đồng chánh 
pháp âm, đồng tuỳ loại âm, đồng đệ nhất 
âm thanh tịnh, đồng khen vô lượng công 
đức thanh tịnh, đồng nghiệp thanh tịnh, 
đồng báo thanh tịnh, đồng đại từ khắp 
cùng, cứu hộ tất cả, đồng đại bi khắp cùng, 
thành thục chúng sinh, đồng thân nghiệp 
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thanh tịnh, tuỳ duyên tập khởi, khiến cho 
ai thấy được đều vui mừng, đồng miệng 
nghiệp thanh tịnh, tuỳ lời nói thế gian, 
tuyên bố pháp hoá, đồng đi đến đạo tràng 
chúng hội của tất cả chư Phật, đồng đi đến 
tất cả cõi Phật cúng dường chư Phật, đồng 
hiện thấy tất cả pháp môn, đồng trụ bậc Bồ 
Tát hạnh thanh tịnh với tôi. 
 

 Cụ Túc ưu bà di hỏi Thiện Tài rằng: "Thiện nam tử! 
Ngươi thấy mười ngàn đồng nữ quyến thuộc của ta nầy rồi 
chăng"? 
 Thiện Tài đồng tử đáp rằng: "Dạ đã thấy". 
 Cụ Túc ưu bà di lại nói: "Thiện nam tử! Mười ngàn 
đồng nữ nầy là bậc thượng thủ, có trăm vạn A tăng kỳ 
quyến thuộc như vậy, họ đều đồng tu hành với ta, đồng 
phát đại nguyện, đồng gieo trồng căn lành, đồng thoát khỏi 
ba cõi, đồng tu hành kiến giải thanh tịnh, đồng niệm thanh 
tịnh, đồng xu hướng quả vị thanh tịnh, đồng đạt đến vô 
lượng giác đạo, đồng đắc được tất cả căn lành, đồng tâm 
rộng lớn, đồng cảnh giới sở hành, đồng lý, đồng nghĩa lý, 
đồng thấu rõ tất cả Phật pháp, đồng đắc được sắc thân 
thanh tịnh, đồng đắc được vô lượng thần thông lực, đồng tu 
hành hạnh tối tinh tấn, đồng đắc được diệu âm chánh pháp, 
đồng đắc được tuỳ thuận đủ thứ loại chúng sinh, để diễn 
nói âm thanh diệu pháp. Do đó có câu:  
 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 
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 Chúng ta lại đồng đệ nhất âm thanh tịnh, đồng khen 
ngợi vô lượng công đức thanh tịnh, đồng tạo nghiệp thanh 
tịnh, đồng thọ quả báo thanh tịnh. Lại đồng đại từ khắp 
cùng, cứu hộ khắp tất cả chúng sinh. Dùng đồng tâm đại bi 
khắp cùng, để thành thục tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
hiểu đạo nghiệp. Lại đồng thân nghiệp thanh tịnh, tuỳ 
thuận nhân duyên tập khởi, dùng pháp môn phương tiện để 
giáo hoá chúng sinh, khiến cho ai thấy được đều vui mừng. 
Lại đồng miệng nghiệp thanh tịnh, tuỳ thuận lời nói thế 
gian khác nhau, dùng lời ái ngữ giáo hoá chúng sinh, tuyên 
dương truyền bá Phật pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh. Lại 
đồng đi đến đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, lại 
đồng đi đến tất cả cõi Phật, cúng dường chư Phật, lại đồng 
hiện thấy tất cả pháp môn, lại đồng trụ bậc Bồ Tát hạnh 
thanh tịnh với ta. 
 

 Thiện nam tử! Mười ngàn đồng nữ 
nầy, có thể lấy thức ăn trong cái bát nhỏ 
nầy, trong khoảng sát na, đến khắp mười 
phương, cúng dường tất cả hậu thân Bồ 
Tát, Thanh Văn, Độc Giác, cho đến khắp 
cùng các cõi ngạ quỷ, đều khiến cho đầy 
đủ. 
 Thiện nam tử! Mười ngàn đồng nữ 
nầy, dùng cái bát nhỏ nầy của ta, có thể ở 
trong cõi trời, thì đầy đủ thức ăn cõi trời, 
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cho đến ở trong cõi người, thì đầy đủ thức 
ăn cõi người.  
 

 Cụ Túc ưu bà di lại nói: "Thiện nam tử! Mười ngàn 
đồng nữ nầy, có thể lấy thức ăn thượng hạng trong cái bát 
nhỏ nầy, trong khoảng sát na (thậm chỉ ngắn hơn một 
giây), đến khắp mười phương, cúng dường tất cả tối hậu 
thân Bồ Tát, hàng nhị thừa Thanh Văn và Độc Giác, cho 
đến khắp cùng các cõi ngạ quỷ, đều khiến cho họ đều được 
đầy đủ. 
 Thiện nam tử! Mười ngàn đồng nữ nầy, dùng thức ăn 
trong cái bát nhỏ nầy của ta, không những khiến cho chư 
Thiên được đầy đủ thức ăn cõi trời, cũng khiến cho đầy đủ 
thức ăn cõi người. Có thể khiến cho chúng sinh mười pháp 
giới, đều được thức ăn đầy đủ. Do đó có câu: "Mười pháp 
giới chẳng lìa một tâm niệm", một niệm nhẫn nhục, có thể 
cứu tế tất cả chúng sinh".  
 

 Thiện nam tử! Xin hãy đợi chốc lát, 
ngươi sẽ tự thấy, khi nói lời đó rồi, thì 
Thiện Tài liền thấy vô lượng chúng sinh, từ 
bốn cửa đi vào, đều do nguyện xưa của ưu 
bà di mời đến. Đại chúng đó tụ tập lại rồi, 
đều ngồi trên toà ngồi. Tuỳ theo sự cần 
dùng của họ, bố thí thức ăn uống, đều 
khiến cho họ được đầy đủ. 
 

 Cụ Túc ưu bà di lại nói: "Thiện nam tử! Xin hãy đợi 
chốc lát, ngươi sẽ tự thấy, khi nói lời đó rồi, thì Thiện Tài 
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đồng tử liền thấy vô lượng chúng sinh, từ bốn cửa đi vào, 
họ đều do nguyện xưa của ưu bà di mời đến. Đại chúng đó 
tụ tập lại rồi, đều ngồi trên toà ngồi do Cụ Túc ưu bà di đã 
bày sẵn mười ức toà ngồi. Sau đó tuỳ theo sự cần dùng của 
họ, bố thí thức ăn uống, đều khiến cho họ được đầy đủ". 
 

 Cụ Túc ưu bà di bảo Thiện Tài rằng: 
Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát 
Vô tận phước đức tạng nầy. Như tất cả 
công đức của các đại Bồ Tát, thâm sâu vô 
tận như biển cả, như hư không, rộng lớn 
không bờ mé. Như châu như ý, làm mãn 
nguyện chúng sinh. Như thôn xóm lớn, cầu 
gì cũng được. Như núi Tu Di, khắp tụ tập 
các báu. Như áo diệu bảo tàng, thường 
chứa đựng pháp tài. Như đèn sáng, phá các 
đen tối. Như lọng cao, che khắp quần sinh. 
Mà ta làm sao biết được, nói được hạnh 
công đức đó ! 
 

 Cụ Túc ưu bà di lại bảo Thiện Tài rằng: "Thiện nam 
tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Vô tận phước đức tạng nầy. 
Như tất cả công đức của các đại Bồ Tát, thâm sâu vô tận 
như biển cả, như hư không, rộng lớn không bờ mé. Lại như 
châu như ý, hay làm mãn nguyện chúng sinh. Lại như thôn 
xóm lớn, cầu gì cũng được. Lại như núi Tu Di, khắp tụ tập 
tất cả châu báu. Lại như áo diệu bảo tàng, thường chứa 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  85 
 

đựng pháp tài. Lại như đèn sáng, phá tan tất cả đen tối. Lại 
như tràng lọng cao, che hộ khắp tất cả chúng sinh. Đủ thứ 
công đức như vậy, mà ta làm sao biết được, nói được hạnh 
công đức đó"? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy có 
thành, tên là Đại Hưng. Trong thành đó có 
vị cư sĩ, tên là Minh Trí. Ngươi hãy đến đó 
hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Cụ 
Túc ưu bà di, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, chiêm ngưỡng không nhàm đủ, rồi từ 
tạ mà đi. 
 

 Cụ Túc ưu bà di lại nói: "Thiện nam tử! Ở hướng 
nam nầy có một thành, tên là Đại Hưng. Trong thành đó, 
có vị cư sĩ tên là Minh Trí. Ngươi hãy đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Cụ Túc ưu bà di, 
đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chiêm ngưỡng luyến mộ, 
không nhàm đủ, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam để tìm 
cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

14. CƯ SĨ MINH TRÍ 
 

PHÓ THÁC THỨ TƯ  
VÔ KHUẤT NHIÊU HẠNH  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đắc được 
môn giải thoát Vô tận trang nghiêm phước 
đức tạng quang minh rồi, bèn suy gẫm biển 
phước đức đó. Quán sát hư không phước 
đức đó. Xu hướng đống phước đức đó. Lên 
núi phước đức đó. Nhiếp tạng phước đức 
đó. Vào vực sâu phước đức đó. Bơi ao 
phước đức đó. Tịnh vòng phước đức đó. 
Thấy tạng phước đức đó. Vào cửa phước 
đức đó. Hành đạo phước đức đó. Tu giống 
phước đức đó. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đắc được môn giải thoát 
Vô tận trang nghiêm phước đức tạng quang minh rồi, bèn 
suy gẫm phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó như biển cả. 
Quán sát phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó như hư không. 
Xu hướng đống phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Lên 
núi phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Nhiếp tạng phước 
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đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Vào vực sâu phước đức của 
Cụ Túc ưu bà di đó. Bơi ao phước đức của Cụ Túc ưu bà di 
đó. Thanh tịnh vòng phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó. 
Thường thấy tạng phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Vào 
cửa phước đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Hành đạo phước 
đức của Cụ Túc ưu bà di đó. Tu hành hạt giống phước đức 
của Cụ Túc ưu bà di đó. Thiện Tài đồng tử hoàn toàn 
chứng nhập vào pháp môn giải thoát Vô tận trang nghiêm 
phước đức tạng, mà đầy đủ vô khuất nghịch hạnh. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, đến thành Đại Hưng, đi khắp nơi tìm 
cầu trưởng giả Minh Trí. Đối với thiện tri 
thức, sinh lòng khát ngưỡng. Nhờ thiện tri 
thức, huân tập tâm mình. Nơi thiện tri 
thức, chí muốn kiên cố. Phương tiện cầu 
gặp các thiện tri thức, tâm không thối 
chuyển. Nguyện được thừa sự các thiện tri 
thức, tâm không giải đãi mệt mỏi. Vì biết 
do nhờ nương thiện tri thức, nên viên mãn 
các điều lành. Vì biết nhờ nương thiện tri 
thức, nên sinh ra các phước. Vì biết nhờ 
nương thiện tri thức, nên tăng trưởng các 
hạnh. Vì biết nhờ nương thiện tri thức, nên 
không do người khác dạy, tự mình thừa sự 
tất cả bạn lành. Khi suy gẫm như vậy, thì 
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tăng trưởng căn lành, thanh tịnh thâm 
tâm, tăng trưởng căn tánh, lợi ích gốc công 
đức, thêm đại nguyện, rộng đại bi, gần 
nhất thiết trí, đủ đạo Phổ Hiền, chiếu sáng 
tất cả chánh pháp chư Phật, tăng trưởng 
mười lực quang minh của Như Lai. 
 

 Thiện Tài từ từ đi về hướng nam, đến thành Đại 
Hưng, đi khắp nơi tìm cầu cư sĩ Minh Trí. Ngài đối với 
thiện tri thức, sinh lòng khát ngưỡng, muốn gặp thiện tri 
thức. Ngài nhờ thiện tri thức, mà huân tập tâm mình. Khiến 
cho chí nguyện gặp thiện tri thức, càng kiên cố thêm. Dùng 
thiện xảo phương tiện cầu gặp các thiện tri thức, không bao 
giờ sinh tâm thối chuyển. Ngài phát nguyện thừa sự tất cả 
thiện tri thức, tâm cũng không cảm thấy giải đãi mệt mỏi. 
Lại biết do nhờ nương thiện tri thức, nên mới viên mãn tất 
cả các điều lành. Lại biết nhờ nương thiện tri thức, nên mới 
sinh ra tất cả các phước. Lại biết nhờ nương thiện tri thức, 
nên mới tăng trưởng tất cả Bồ Tát hạnh. Vì biết nhờ nương 
thiện tri thức, nên không do người khác chỉ dạy, tự mình 
thừa sự tất cả bạn lành.  
 Khi Thiện Tài đồng tử suy gẫm như vậy, thì tăng 
trưởng căn lành của mình, thanh tịnh tâm chí sâu rộng của 
mình, tăng trưởng căn tánh của mình, lợi ích gốc công đức 
của mình, thâu sâu thêm đại nguyện của mình, tâm đại bi 
của mình rộng lớn, gần gũi nhất thiết trí huệ, đầy đủ đạo 
Bồ Tát Phổ Hiền, chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư 
Phật, tăng trưởng mười lực quang minh của Như Lai. Mười 
lực của Như Lai là: 
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 1. Trí lực biết xứ phi xứ: Trí lực biết được đạo lý và 
chẳng phải đạo lý của tất cả sự vật. 
 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời: Trí lực biết được 
nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời. 
 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội: Trí lực 
biết được các thứ thiền định và tám giải thoát tam muội thứ 
tự. 
 4. Trí lực biết các căn thắng liệt: Trí lực biết được 
căn tánh thắng liệt của chúng sinh và đắc quả lớn nhỏ. 
 5. Trí lực biết đủ thứ kiến giải: Trí lực biết được đủ 
thứ tri kiến và sự hiểu biết của tất cả chúng sinh. 
 6. Trí lực biết đủ thứ cõi: Trí lực biết được đủ thứ 
cảnh giới khác nhau của chúng sinh. 
 7. Trí lực biết đạo tất cả nơi đến: Trí lực biết được 
hành đạo nhân quả của tất cả chúng sinh. 
 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại: Trí lực có thể dùng 
thiên nhãn thấy sinh tử và thiện ác nghiệp duyên của chúng 
sinh mà không chướng ngại. 
 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu: Trí lực biết đời trước 
của chúng sinh và biết vô lậu Niết Bàn. 
 10. Trí lực biết dứt hẳn tập khí: Trí lực biết như thật 
tất cả vọng hoặc dư tập, dứt hẳn không còn sinh nữa. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy vị cư sĩ đó 
đang ở trong thành, ngồi trên đài bảy báu, 
ở giữa ngã tư, toà ngồi đó có vô số báu 
trang nghiêm. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy vị cư sĩ Minh Trí đó 
đang ở trong thành, ngồi trên đài bảy báu, ở giữa ngã tư 
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đường, toà ngồi đó có vô số báu trang nghiêm. Ngã tư 
đường là biểu thị chỗ ồn ào náo nhiệt, chẳng gì mà chẳng 
thông. 
 Đại hưng nghĩa là khởi đại tinh tấn. Hạnh thứ tư nầy 
là Vô khuất nhiễu hạnh. Cư sĩ Minh Trí, vì tấn túc tất giả 
trí mục đạo, lại siêng cần không giải đãi thối lùi, nên có tên 
là Minh Trí. 
 

 Toà đó tốt đẹp, ma ni thanh tịnh dùng 
làm thân toà. Kim cang đế thanh dùng làm 
chân toà, dây báu giao nhau. Năm trăm 
báu đẹp dùng nghiêm sức. Trải y báu trời, 
dựng tràng phan trời, giăng lưới báu lớn, 
bày trướng báu lớn. Vàng Diêm phù đàn 
dùng làm lọng, tỳ lưu ly báu làm cán, nhờ 
người cầm giữ, để che phía trên. Lông cánh 
ngỗng chúa, thanh tịnh nghiêm sạch, dùng 
làm quạt. Xông những hương thơm, mưa 
xuống các hoa trời. Trái phải thường tấu 
năm trăm tiếng nhạc, tiếng nhạc đó hay vi 
diệu, hay hơn nhạc trời. Chúng sinh nghe 
được thảy đều vui mừng. Có mười ngàn 
quyến thuộc, vây quanh trước sau, sắc 
tướng đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan 
hỉ. Đồ trang nghiêm cõi trời, dùng làm 
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nghiêm sức. Ở trong trời người, tối thắng 
không ai sánh bằng. Đều đã thành tựu chí 
nguyện của Bồ Tát, đều đồng căn lành 
thuở xưa với vị cư sĩ, tất cả đều đứng hầu, 
chờ lệnh sai bảo. 
 

 Cư sĩ Minh Trí đó, ngồi trên toà báu rất tốt đẹp, ma 
ni thanh tịnh dùng làm thân toà. Kim cang đế thanh dùng 
làm chân toà, dây báu giao với nhau. Có năm trăm thứ báu 
đẹp dùng để nghiêm sức. Lại trải y báu trời, dựng tràng 
phan trời, giăng lưới báu lớn, bày trướng báu lớn. Vàng 
Diêm phù đàn dùng làm lọng, tỳ lưu ly báu làm cán lọng 
báu, nhờ người cầm giữ, để che phía trên toà báu. Chung 
quanh cư sĩ Minh Trí đều có người hầu, dùng lông cánh 
ngỗng chúa, thanh tịnh nghiêm sạch, để làm quạt. Lại xông 
lên những thứ hương thơm, mưa xuống các hoa trời, trái 
phải thường tấu năm trăm thứ tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó rất 
hay vi diệu, hay hơn nhạc trời. Chúng sinh nghe được tiếng 
nhạc đó, thảy đều vui mừng. Chung quanh Ngài có mười 
ngàn quyến thuộc, vây quanh trước sau, sắc tướng của họ 
rất đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Dùng đồ trang 
nghiêm cõi trời, để nghiêm sức. Ở trong trời người, tối 
thắng không ai sánh bằng. Đều đã thành tựu chí nguyện 
của Bồ Tát, đều đồng căn lành thuở xưa với vị cư sĩ Minh 
Trí, tất cả đều đứng hầu hai bên, chờ lệnh sai bảo. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đảnh lễ cư sĩ Minh 
Trí, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, đứng 
chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh! 
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Con vì lợi ích tất cả chúng sinh. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ 
não. Vì khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo 
an lạc. Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát 
biển sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
trụ pháp bảo châu. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh khô cạn sông ái. Vì khiến cho 
tất cả chúng sinh khởi đại từ bi. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh xả lìa ái dục. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh khát ngưỡng trí Phật. 
Vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi 
hoang dã sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh thích công đức của chư Phật. Vì khiến 
cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh vào thành nhất 
thiết trí, phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Làm nơi nương tựa cho tất cả 
chúng sinh. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ cư sĩ Minh Trí, đi 
nhiễu phải vô lượng vòng, đứng chắp tay mà bạch rằng: 
"Đức Thánh! Con vì lợi ích tất cả chúng sinh. Con vì khiến 
cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ não. Vì khiến cho 
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tất cả chúng sinh rốt ráo an lạc. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh thoát biển sinh tử. Vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ 
pháp bảo châu. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khô cạn 
sông ái. Vì khiến cho tất cả chúng sinh khởi đại từ bi. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ái dục. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh khát ngưỡng trí Phật. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh thoát khỏi hoang dã sinh tử. Vì khiến cho tất cả 
chúng sinh thích công đức của chư Phật. Vì khiến cho tất 
cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Vì khiến cho tất cả chúng 
sinh vào thành nhất thiết trí, phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Làm nơi nương tựa của 
tất cả chúng sinh khổ não". 
 

 Trưởng giả bảo rằng: Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi có thể 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 Thiện nam tử! Người phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, rất khó có được. 
Nếu có thể phát tâm, thì người đó sẽ cầu Bồ 
Tát hạnh, gặp được thiện tri thức, luôn 
không nhàm đủ. Gần gũi thiện tri thức, 
luôn không mệt mỏi. Cúng dường thiện tri 
thức, luôn không lười biếng. Hầu hạ thiện 
tri thức, không sinh ưu sầu. Tìm cầu thiện 
tri thức, trọn không thối chuyển. Thương 
nhớ thiện tri thức, trọn không bỏ lìa. 
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Phụng thờ thiện tri thức, không tạm thời 
ngừng nghỉ. Chiêm ngưỡng thiện tri thức, 
không lúc nào ngừng ngớt. Thực hành lời 
dạy của thiện tri thức, chưa từng lười 
biếng. Bẩm thừa tâm thiện tri thức, không 
có sai lầm. 
 

 Trưởng giả Minh Trí bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi có thể phát 
tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.  
 Thiện nam tử! Người phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác rất khó có được. Nếu có thể chân chánh 
phát tâm, thì người đó sẽ cầu Bồ Tát hạnh, do nhờ ban đầu 
phát tâm là khởi đầu trọng yếu hành Bồ Tát đạo. Người đó 
sẽ gặp được thiện tri thức, luôn luôn cũng không cảm thấy 
nhàm đủ. Họ gần gũi thiện tri thức, cũng luôn luôn không 
cảm thấy mệt mỏi. Cúng dường thiện tri thức, luôn luôn 
không lười biếng. Cung cấp hầu hạ thiện tri thức, không 
sinh ưu sầu. Tìm cầu thiện tri thức, trọn không sinh tâm 
thối chuyển. Thương nhớ thiện tri thức, trọn không bỏ lìa. 
Phụng thờ thiện tri thức, không tạm thời ngừng nghỉ. 
Chiêm ngưỡng thiện tri thức, không lúc nào ngừng ngớt. 
Thực hành lời dạy của thiện tri thức, chưa từng lười biếng. 
Bẩm thừa tâm thiện tri thức, không có sai lầm, hoặc bỏ mất 
cơ hội". 
 Có người hỏi: "Tại sao mỗi vị thiện tri thức đều 
không trả lời viên mãn câu hỏi làm thế nào hành Bồ Tát 
đạo của Thiện Tài đồng tử"?  
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 Đó phải chăng các Ngài chẳng có câu trả lời cho 
Thiện Tài đồng tử. Vì Bồ Tát đạo rộng lớn vô biên. Mỗi vị 
thiện tri thức chỉ trả lời một phần, đồng thời còn khuyến 
khích Thiện Tài đồng tử đi tìm một vị thiện tri thức khác. 
Hết thảy những lời dạy của thiện tri thức, đều hổ tương trả 
lời câu hỏi của Thiện Tài đồng tử. 
 

 Thiện nam tử! Ngươi thấy người trong 
chúng hội của ta đây chăng? 
 Thiện Tài đáp rằng: Dạ con đã thấy. 
 Cư sĩ nói: Thiện nam tử! Ta đã khiến 
cho họ phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, sinh trong nhà Như Lai, tăng trưởng 
pháp trắng, an trụ vô lượng các Ba La 
Mật, học mười lực của Phật, lìa giống tánh 
thế gian, trụ giống tánh Như Lai, bỏ vòng 
sinh tử, chuyển bánh xe chánh pháp, diệt 
ba cõi ác, trụ cõi chánh pháp. Như các Bồ 
Tát, đều có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. 
 

 Cư sĩ Minh Trí lại hỏi: "Thiện nam tử! Ngươi thấy 
người trong chúng hội của ta đây chăng? 
 Thiện Tài đồng tử đáp rằng: "Dạ con đã thấy". 
 Cư sĩ Minh Trí nói: "Thiện nam tử! Ta đã khiến cho 
họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, sinh 
trong nhà Như Lai, tăng trưởng pháp trắng, an trụ vô lượng 
các pháp môn Ba La Mật, học mười lực của Phật, lìa giống 
tánh thế gian, trụ giống tánh Như Lai, bỏ vòng sinh tử, 
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chuyển bánh xe chánh pháp, tiêu diệt ba cõi ác, trụ cõi 
chánh pháp. Như các Bồ Tát, đều có thể cứu hộ tất cả 
chúng sinh". 
 

 Thiện nam tử! Ta được môn giải thoát 
Tuỳ ý sinh ra phước đức tạng. Phàm có ai 
cần gì, thì đều được mãn nguyện. Như là: 
Y phục, anh lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa, 
hương, tràng, lọng, thức ăn uống, thuốc 
thang, nhà cửa, phòng ốc, toà ngồi, đèn 
đuốc, nô tỳ, bò dê và các người hầu hạ. Tất 
cả vật tư sanh như vậy, những ai cần dùng, 
ta đều khiến cho họ được đầy đủ, cho đến 
vì họ nói diệu pháp chân thật. 
 

 Thiện nam tử! Ta được môn giải thoát Tuỳ ý sinh ra 
phước đức tạng. Vì tài pháp vô tận, chứa ở trong hư không, 
tuỳ ý ban cho, nên tên là Tuỳ ý sinh ra phước đức tạng. 
Phàm là chúng sinh cần gì, thì ta đều khiến cho họ được 
mãn nguyện. Như là: Y phục, anh lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa 
hương, tràng lọng, thức ăn uống, thuốc thang, nhà cửa 
phòng ốc, toà ngồi, đèn đuốc, nô tỳ, bò dê và các người hầu 
hạ. Tất cả vật tư sanh như vậy, bất cứ ai cần dùng, chẳng 
những ta đều khiến cho họ được đầy đủ, mà còn vì họ diễn 
nói diệu pháp chân thật, để nuôi dưỡng huệ mạng của họ. 
 

 Thiện nam tử! Hãy đợi chốc lát, ngươi 
sẽ tự thấy. Khi nói lời đó, thì vô lượng 
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chúng sinh, từ đủ thứ các phương hướng, 
đủ thứ thế giới, đủ thứ cõi nước, đủ thứ 
thành ấp, hình loại khác nhau, ưa muốn 
khác nhau, đều do nguyện lực thuở xưa 
của Bồ Tát, số lượng vô biên, đều đến tụ 
hội, đều tuỳ ý muốn của mỗi người, mà có 
sự thỉnh cầu. 
 

 Cư sĩ Minh Trí lại nói: "Thiện nam tử! Ngươi hãy 
đợi chốc lát, ngươi sẽ tự thấy được". Khi nói lời đó, thì đột 
nhiên có vô lượng chúng sinh, từ đủ thứ các phương 
hướng, đủ thứ thế giới, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thành ấp, 
hình thể giống loại khác nhau, sự ưa muốn của họ cũng 
khác nhau, đều do nguyện lực thuở xưa của Bồ Tát cư sĩ 
Minh Trí, số mục vô lượng vô biên, đều đến tụ hội, đều tuỳ 
ý muốn của mỗi người, mà có sự thỉnh cầu cư sĩ Minh Trí. 
 

 Bấy giờ, cư sĩ biết đại chúng đã tụ tập, 
trong ý niệm khoảnh khắc, ngước nhìn hư 
không. Như đồ cần dùng của họ, đều từ hư 
không rơi xuống, tất cả chúng hội, khắp 
đều được đầy đủ. Sau đó lại vì họ nói đủ 
thứ pháp. Đó là:  
 Vì người được đầy đủ thức ăn ngon, 
thì vì họ nói đủ thứ hạnh tích tụ phước 
đức. Hạnh lìa bần cùng. Hạnh biết các 
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pháp. Hạnh thành tựu pháp hỉ thiền duyệt 
thực. Hạnh tu tập đầy đủ các tướng tốt. 
Hạnh tăng trưởng thành tựu khó khuất 
phục. Hạnh khéo thấu đạt thức ăn vô 
thượng. Hạnh thành tựu vô tận sức đại oai 
đức hàng phục oán.  
 Vì người được đầy đủ thức uống ngon, 
nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ xả lìa 
ái trước đối với sinh tử, nhập vào vị Phật 
pháp.  
 Vì người được đủ thứ các thượng vị, 
thì nói pháp cho họ nghe, đều khiến cho họ 
đắc được tướng thượng vị của chư Phật 
Như Lai.  
 Vì người được đầy đủ xe cộ, diễn nói 
đủ thứ pháp môn cho họ nghe, đều khiến 
cho họ được ngồi xe đại thừa.  
 Vì người được đầy đủ y phục, nói 
pháp cho họ nghe, khiến cho họ được y hổ 
thẹn thanh tịnh, cho đến diệu sắc thanh 
tịnh của Như Lai.  
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 Tất cả đều được đầy đủ như vậy, sau 
đó đều vì người cần nói pháp mà nói pháp. 
Họ nghe pháp rồi, đều trở về chỗ cũ.  
 

 Lúc đó, cư sĩ Minh Trí biết đại chúng đã tụ tập, trong 
thời gian ý niệm khoảnh khắc, chuyên tâm hệ niệm, ngước 
đầu nhìn lên hư không. Đột nhiên những đồ cần dùng, đều 
từ hư không rơi xuống, hết thảy tất cả chúng hội, đều được 
đầy đủ. Đoạn văn nầy bao hàm đạo lý thâm áo vi diệu của 
Kinh Hoa Nghiêm, tức là: 
 

"Chân không chẳng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chẳng ngại chân không". 

 

 Sau đó cư sĩ Minh Trí lại vì họ nói đủ thứ pháp. Đó 
là: Vì những người được đầy đủ thức ăn ngon, vì họ nói đủ 
thứ hạnh tích tụ phước đức. Hạnh xa lìa bần cùng. Hạnh 
biết tất cả các pháp. Hạnh thành tựu pháp hỉ thiền duyệt 
thực: "Thiền duyệt vi thực, pháp hỉ sung mãn". Hạnh tu tập 
đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Hạnh tăng 
trưởng thành tựu khó khuất phục. Hạnh khéo thấu đạt thức 
ăn vô thượng. Hạnh thành tựu vô tận sức đại oai đức hàng 
phục oán.  
 Vì những người được đầy đủ thức uống ngon, nói 
pháp cho họ nghe, khiến cho họ xả lìa tham ái và chấp 
trước đối với sinh tử, nhập vào vị Phật pháp. Vì những 
người được đủ thứ các thượng vị, nói pháp cho họ nghe, 
đều khiến cho họ đắc được tướng thượng vị của chư Phật 
Như Lai. Vì những người được đầy đủ xe cộ, diễn nói đủ 
thứ pháp môn cho họ nghe, đều khiến cho họ được ngồi xe 
đại thừa. Vì những người được đầy đủ y phục, nói pháp 
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cho họ nghe, khiến cho họ được y hổ thẹn thanh tịnh, cho 
đến đắc được diệu sắc thanh tịnh của Như Lai. Người tu 
đạo, nên thường sinh tâm hổ thẹn.  
 Trong Kinh Di Giáo có nói: "Y phục hổ thẹn, là các 
đồ trang nghiêm bậc nhất. Hổ thẹn như chìa khoá, chế 
được nhân phi pháp, cho nên Tỳ Kheo thường nên hổ 
thẹn". Tất cả mọi người đều được đầy đủ như vậy, sau đó 
cư sĩ Minh Trí đều vì người cần nói pháp mà nói pháp. Họ 
nghe pháp rồi, đều trở về chỗ cũ.  
 

 Bấy giờ, cư sĩ Minh Trí vì Thiện Tài 
đồng tử, thị hiện cảnh giới Bồ Tát giải 
thoát không thể nghĩ bàn rồi bảo rằng:  
 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Tuỳ ý sinh ra phước đức tạng nầy. 
Như các đại Bồ Tát thành tựu tay báu, che 
khắp tất cả cõi nước mười phương. Dùng 
sức tự tại, khắp mưa tất cả đồ tư sanh. Đó 
là: Mưa báu đủ thứ màu, anh lạc đủ thứ 
màu, mũ báu đủ thứ màu, y phục đủ thứ 
màu, âm nhạc đủ thứ màu, hoa đủ thứ 
màu, hương đủ thứ màu, hương bột đủ thứ 
màu, hương đốt đủ thứ màu, lọng báu đủ 
thứ màu, tràng phan báu đủ thứ màu, đầy 
khắp tất cả chỗ ở của chúng sinh và các 
đạo tràng chúng hội của Như Lai. Hoặc 
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dùng để thành thục tất cả chúng sinh. Hoặc 
dùng để cúng dường tất cả chư Phật, mà ta 
làm sao biết được, nói được các công đức 
thần lực tự tại đó? 
 

 Lúc đó, cư sĩ Minh Trí vì Thiện Tài đồng tử, thị hiện 
cảnh giới Bồ Tát giải thoát không thể nghĩ bàn rồi, liền bảo 
rằng: "Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Tuỳ ý sinh 
ra phước đức tạng nầy. Như tất cả các đại Bồ Tát thành tựu 
tay báu công đức, che khắp tất cả cõi nước mười phương, 
giáo hoá tất cả chúng sinh, dùng thần lực tự tại, khắp mưa 
tất cả đồ tư sanh. Đó là: Mưa báu đủ thứ màu, mưa chuỗi 
báu đủ thứ màu, mưa mũ báu đủ thứ màu, mưa y phục báu 
đủ thứ màu, mưa âm nhạc đủ thứ màu, mưa hoa đủ thứ 
màu, mưa hương đủ thứ màu, mưa hương bột đủ thứ màu, 
mưa hương đốt đủ thứ màu, mưa lọng báu đủ thứ màu, 
mưa tràng phan báu đủ thứ màu, đầy khắp chỗ ở của tất cả 
chúng sinh và các đạo tràng chúng hội của Như Lai. Hoặc 
dùng để thành thục tất cả chúng sinh. Hoặc dùng để cúng 
dường tất cả chư Phật, mà ta làm sao biết được, nói được 
các công đức thần lực tự tại đó"? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một thành tên là Sư Tử Cung. Trong thành 
đó có vị trưởng giả tên là Pháp Bảo Kế. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
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 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một thành tên là 
Sư Tử Cung. Trong thành đó có vị trưởng giả tên là Pháp 
Bảo Kế. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui 
mừng, cung kính tôn trọng, như đệ tử lễ, 
nghĩ như vầy: Nhờ vị cư sĩ nầy hộ niệm tôi, 
khiến cho tôi thấy được đạo nhất thiết trí. 
Không ngừng thương nhớ gặp được thiện 
tri thức. Chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri 
thức. Thường hay tuỳ thuận lời dạy của 
thiện tri thức. Quyết định tin sâu lời thiện 
tri thức. Luôn phát thâm tâm phụng sự 
thiện tri thức. Đảnh lễ cư sĩ Minh Trí, đi 
nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, 
rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui mừng, cung 
kính tôn trọng cư sĩ Minh Trí, như đệ tử lễ, nghĩ như vầy: 
"Nhờ vị cư sĩ nầy hộ niệm cho tôi, khiến cho tôi thấy được 
đạo nhất thiết trí. Không ngừng thương nhớ gặp được thiện 
tri thức. Chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri thức. Thường 
hay tuỳ thuận lời dạy của thiện tri thức. Quyết định tin sâu 
lời thiện tri thức. Luôn phát thâm tâm phụng sự thiện tri 
thức. Sau đó đảnh lễ cư sĩ Minh Trí, đi nhiễu phải vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam, 
tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI SÁU 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN BẢY 

 

15. TRƯỞNG GIẢ PHÁP BẢO KẾ 
PHÓ THÁC THỨ NĂM HẠNH VÔ SI LOẠN  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ cư sĩ 
Minh Trí, nghe môn giải thoát đó rồi, bơi 
trong biển phước đức đó. Chăm lo ruộng 
phước đức đó. Chiêm ngưỡng núi phước 
đức đó. Hướng về bến phước đức đó. Khai 
mở tạng phước đức đó. Quán sát pháp 
phước đức đó. Thanh tịnh vòng phước đức 
đó. Nếm đống phước đức đó. Sinh trưởng 
sức phước đức đó. Tăng thêm thế lực 
phước đức đó. Từ từ mà đi về hướng nam, 
đến thành Sư Tử, đi khắp nơi tìm kiếm 
trưởng giả Pháp Bảo Kế. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ cư sĩ Minh Trí, 
nghe môn giải thoát Tuỳ ý sinh ra tạng phước đức đó rồi, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  104 
 

liền bơi trong biển phước đức đó. Chăm lo ruộng phước 
đức đó. Chiêm ngưỡng núi phước đức đó. Hướng về bến 
phước đức đó. Khai mở tạng phước đức đó. Quán sát pháp 
phước đức đó. Thanh tịnh vòng phước đức đó. Nếm đống 
phước đức đó. Sinh trưởng sức phước đức đó. Tăng thêm 
thế lực phước đức đó. Sau đó từ từ mà đi về hướng nam, 
đến thành Sư Tử, đi khắp nơi tìm kiếm trưởng giả Pháp 
Bảo Kế. 
 Hạnh thứ năm nầy là hạnh Vô si loạn, đây là dùng 
huệ tư chất định, tĩnh vô di chiếu, động chẳng lìa tịch, gọi 
là vô si loạn. Sư tử cung, là biểu thị thiền định không loạn, 
như thâm cung đó. Xứ, tức là nói về quyết định, làm dụng 
vô uý. Pháp bảo kế, là chỉ nhiếp các loạn, vì tâm là đỉnh. 
Định hàm minh trí, thêm chữ bảo, dùng dụ hiển pháp, gọi 
là Pháp bảo kế. 
 

 Thiện Tài thấy trưởng giả đó đang ở 
trong chợ, liền vội đi đến đảnh lễ trưởng 
giả, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi 
đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu 
Bồ Tát đạo? Lành thay đức Thánh! Xin 
hãy vì con mà nói các Bồ Tát đạo, con ngồi 
đạo nầy, hướng về nhất thiết trí. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  105 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy vị trưởng giả đó đang ngồi ở 
trong chợ, đây là biểu thị nơi ồn ào mà chẳng quên bổn 
hoài, trong loạn thường định. Do đó, liền vội đi đến chỗ 
đạo tràng của trưởng giả, đảnh lễ vị trưởng giả, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, rồi đứng chắp tay mà bạch với vị 
trưởng giả rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Lành thay đức Thánh! Xin hãy vì con mà diễn nói các Bồ 
Tát đạo, khiến cho con ngồi đạo nầy, hướng về môn nhất 
thiết trí, đắc được đại trí huệ". 
 

 Bấy giờ, vị trưởng giả nắm tay Thiện 
Tài, dẫn đến chỗ ở, chỉ nhà của ông ta ở, 
nói như vầy: Thiện nam tử! Hãy xem nhà 
của ta. 
 

 Lúc đó, vị trưởng giả nắm tay Thiện Tài đồng tử, 
dẫn đến chỗ ông ta ở, chỉ nhà của ông ta ở, nói như vầy: 
"Thiện nam tử! Người hãy quán sát nhà của ta". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy nhà của ông 
ta, thanh tịnh quang minh, làm bằng vàng 
thật, tường làm bằng bạc trắng, điện bằng 
pha lê, lầu các làm bằng lưu ly báu xanh 
biếc, trụ làm bằng xa cừ báu đẹp. Trăm 
ngàn thứ báu trang nghiêm chung quanh, 
toà sư tử làm bằng châu ma ni đỏ. Trướng 
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làm bằng ma ni, lưới bằng chân châu che 
phủ phía trên. Ao báu bằng mã não, nước 
thơm tràn đầy. Vô lượng cây báu, thẳng 
hàng chung quanh. Nhà đó rộng lớn, mười 
tầng tám cửa. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy nhà của vị trưởng 
giả, rất là thanh tịnh, chẳng có chút dơ bẩn nào, rất là 
quang minh, phá trừ tất cả đen tối. Nhà làm bằng vàng thật, 
tường làm bằng bạc trắng, bảo điện bằng pha lê, lầu các 
làm bằng lưu ly báu xanh biếc, trụ làm bằng xa cừ báu đẹp. 
Có trăm ngàn thứ báu trang nghiêm chung quanh bảo điện 
đó, toà sư tử báu làm bằng châu ma ni đỏ. Trướng làm 
bằng ma ni, lưới làm bằng chân châu che phủ phía trên. Ao 
báu làm bằng mã não, nước thơm tràn đầy trong đó. Có vô 
lượng cây báu, thẳng hàng chung quanh. Nhà đó rất là rộng 
lớn, cao mười tầng, mở tám cửa. 
 Mười tầng: Biểu thị thập địa, hoặc thập độ. Tám cửa: 
1. Biểu thị tám chánh đạo. 2. Sở y đạo, tức dùng tám thức 
làm cửa, trong nhãn căn nhập chánh định. Nếu căn nhập 
được, thì cảnh liền biết. 3. Giáo lý đều bốn, tìm giáo được 
hiểu, tức giáo bốn môn, nơi lý được hiểu, tức lý bốn môn. 
 

 Thiện Tài vào rồi, quán sát thứ tự. 
Thấy lầu dưới cùng, bố thí thức ăn uống. 
Thấy lầu thứ hai, bố thí các y báu. Thấy 
lầu thứ ba, bố thí đồ trang nghiêm tất cả 
báu. Thấy lầu thứ tư, bố thí thể nữ và tất 
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cả châu báu tốt đẹp. Thấy lầu thứ năm, cho 
đến ngũ địa Bồ Tát vân tập, diễn nói các 
pháp, lợi ích thế gian, thành tựu tất cả môn 
đà la ni, các ấn tam muội, các hạnh tam 
muội, trí huệ quang minh. Thấy lầu thứ 
sáu, có các Bồ Tát đều đã thành tựu trí huệ 
thâm sâu, trụ nơi các pháp, thấu rõ thông 
đạt, thành tựu tổng trì rộng lớn môn tam 
muội không chướng ngại. Sở hành vô ngại, 
chẳng trụ hai pháp. Cùng tập hội ở trong 
đạo tràng bất khả thuyết diệu trang 
nghiêm, phân biệt hiển bày môn Bát Nhã 
Ba La Mật.  
 

 Thiện Tài đồng tử vào nhà của trưởng giả Bảo Kế 
rồi, bèn quán sát thứ tự từng lầu một. Ngài thấy lầu dưới 
cùng, bố thí thức ăn uống. Lầu thứ nhất, biểu thị bố thí 
thức ăn, hiển bày Sơ địa hành bố thí Ba La Mật. Lại thấy 
lầu thứ hai, bố thí tất cả các y báu, đây là biểu thị Địa thứ 
hai trì giới, dùng sự hổ thẹn làm y phục. Lại thấy lầu thứ 
ba, bố thí tất cả đồ trang nghiêm báu, đây là biểu thị Địa 
thứ ba hạnh nhẫn nhục, dùng đồ trang nghiêm. Lại thấy lầu 
thứ tư, bố thí tất cả thể nữ và tất cả châu báu tốt đẹp, đây là 
biểu thị Địa thứ tư hạnh tinh tấn, dùng ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo làm quyến thuộc bên trong, tinh tấn đáng quý. Lại 
thấy lầu thứ năm, thậm chí có Ngũ địa Bồ Tát đến vân tập, 
diễn nói tất cả các pháp, lợi ích hết thảy chúng sinh thế 
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gian, khiến cho họ thành tựu tất cả môn đà la ni các ấn tam 
muội, các hạnh tam muội, và đắc được trí huệ quang minh. 
Đây là biểu thị Địa thứ năm thành tựu thiền định, các Bồ 
Tát đều thành tựu cảnh giới tam muội khác nhau. Lại thấy 
lầu thứ sáu, có các Bồ Tát đều đã thành tựu trí huệ thâm 
sâu, đối với thật tánh của các pháp, đều thấu rõ thông đạt, 
thành tựu tổng trì rộng lớn môn tam muội không chướng 
ngại, sở hành đều vô ngại, chẳng trụ hai pháp có không, 
cũng chẳng trụ hai pháp ta người. Các Ngài cùng tập hội ở 
trong đạo tràng Bất khả thuyết diệu trang nghiêm, phân 
biệt hiển bày pháp môn Bát Nhã Ba La Mật.  
 

 Đó là: Môn Bát Nhã Ba La Mật tịch 
tĩnh tạng. Môn Bát Nhã Ba La Mật trí 
khéo phân biệt các chúng sinh. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật không thể động chuyển. 
Môn Bát Nhã Ba La Mật lìa dục quang 
minh. Môn Bát Nhã Ba La Mật không thể 
hàng phục tạng. Môn Bát Nhã Ba La Mật 
chiếu chúng sinh luân. Môn Bát Nhã Ba La 
Mật hải tạng. Môn Bát Nhã Ba La Mật phổ 
nhãn xả được. Môn Bát Nhã Ba La Mật 
vào vô tận tạng. Môn Bát Nhã Ba La Mật 
tất cả biển phương tiện. Môn Bát Nhã Ba 
La Mật vào tất cả biển thế gian. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật vô ngại biện tài. Môn Bát 
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Nhã Ba La Mật tuỳ thuận chúng sinh. Môn 
Bát Nhã Ba La Mật vô ngại quang minh. 
Môn Bát Nhã Ba La Mật thường quán 
duyên xưa mà giăng bủa mây pháp. Môn 
Bát Nhã Ba La Mật nói trăm vạn A tăng kỳ 
môn như vậy.  
 

 Đó là: Môn Bát Nhã Ba La Mật tịch tĩnh tạng, môn 
nầy chiếu thể tức tịch, đều bao hàm hết. Môn Bát Nhã Ba 
La Mật trí khéo phân biệt các chúng sinh, tức chiếu mà 
tịch, không cơ chẳng soi. Môn Bát Nhã Ba La Mật không 
thể động chuyển, tức chẳng bị duyên ngoài lay chuyển. 
Môn Bát Nhã Ba La Mật lìa dục quang minh, tức là nội 
chiếu vô cầu. Môn Bát Nhã Ba La Mật không thể hàng 
phục tạng, tức là chẳng bị hoặc cảnh thôi phục. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật chiếu chúng sinh luân, tức là khắp thôi 
phục các hoặc. Môn Bát Nhã Ba La Mật hải tạng, tức là 
bao hàm thắng đức thâm sâu. Môn Bát Nhã Ba La Mật phổ 
nhãn xả được, tức là thấy khắp pháp giới vô ngại. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật vào vô tận tạng, một tức vô tận. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật tất cả biển phương tiện, tức là khéo hoá vô 
biên. Môn Bát Nhã Ba La Mật vào tất cả biển thế gian, tức 
là nội chứng thế gian. Môn Bát Nhã Ba La Mật vô ngại 
biện tài, tức là ngoại diễn thắng biện. Môn Bát Nhã Ba La 
Mật tuỳ thuận chúng sinh, tức là tuỳ theo vật dục. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật vô ngại quang minh, tức là sự lý giao nhau. 
Môn Bát Nhã Ba La Mật thường quán duyên xưa mà giăng 
bủa mây pháp, tức là quán duyên thọ pháp. Tầng thứ sáu 
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các Bồ Tát diễn nói trăm vạn A tăng kỳ môn Bát Nhã Ba 
La Mật như vậy.  
 

 Thấy tầng thứ bảy, có các Bồ Tát đắc 
được nhẫn như vang, dùng trí phương tiện, 
phân biệt quán sát mà được xuất ly, đều 
nghe thọ trì được chánh pháp của chư 
Phật. 
 

 Thiện Tài đồng tử lại thấy tầng thứ bảy, có các Bồ 
Tát đắc được nhẫn như tiếng vang (như hưởng nhẫn). Vì 
Địa thứ bảy có hạnh thù thắng, biết đủ thứ giáo pháp, nên 
gọi đắc được nhẫn như tiếng vang. Các Ngài quán tất cả 
pháp, có tiếng vang như huyễn hoá, mà chẳng chấp trước. 
Bồ Tát nầy hay dùng trí huệ phương tiện, phân biệt quán 
sát mà được xuất ly, đều nghe thọ trì được chánh pháp của 
chư Phật. 
 

 Thấy tầng thứ tám, có vô lượng Bồ 
Tát cùng tụ tập ở trong đó, đều được thần 
thông không còn thối đoạ, hay dùng một 
âm khắp mười phương cõi. Thân của các 
Ngài hiện khắp tất cả đạo tràng, đều khắp 
cùng tận pháp giới, vào khắp cảnh giới 
Phật, thấy khắp thân Phật, làm thượng thủ 
ở trong tất cả chúng hội của chư Phật, diễn 
nói pháp. 
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 Thiện Tài đồng tử lại thấy tầng thứ tám, có vô lượng 
Bồ Tát cùng tụ tập với nhau ở trong đó, các Ngài đều đắc 
được sức thần thông không còn thối chuyển, không còn 
đoạ lạc. Các Ngài hay dùng một âm mà khắp cùng mười 
phương cõi Phật. Thân của các Ngài hiện khắp tất cả đạo 
tràng, đều khắp cùng tận pháp giới, chẳng có một nơi nào 
mà chẳng đến. Các Ngài chứng nhập khắp cảnh giới của 
Phật, thấy khắp thân Phật, làm thượng thủ diễn nói pháp ở 
trong tất cả chúng hội của chư Phật, để giáo hoá chúng 
sinh. Trong tầng thứ tám nầy, hàm có hai bậc: 1. Thần 
thông vô công dụng của Bát địa. 2. Bậc pháp sư Cửu địa, 
một âm diễn nói. 
 

 Thấy tầng thứ chín, các chúng Bồ Tát 
còn một đời nữa sẽ chứng quả vị Phật, tập 
hội ở trong đó. Thấy tầng thứ mười, tất cả 
Như Lai đầy dẫy ở trong đó. Từ lúc ban 
đầu phát tâm, tu Bồ Tát hạnh, vượt qua 
sinh tử, thành tựu viên mãn đại nguyện và 
sức thần thông, tịnh cõi nước Phật, đạo 
tràng chúng hội, chuyển bánh xe chánh 
pháp, điều phục chúng sinh, tất cả như vậy 
đều khiến thấy rõ. 
 

 Thiện Tài đồng tử lại thấy tầng thứ chín, các chúng 
Bồ Tát còn một đời nữa sẽ chứng quả vị Phật, tập hội ở 
trong đó. Tầng thứ chín nầy cũng bao hàm hai bậc: 1. Thập 
địa. 2. Đẳng Giác. Lại thấy tầng thứ mười, có tất cả Như 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  112 
 

Lai ba đời đầy dẫy ở trong đó. Các Ngài từ lúc ban đầu 
phát tâm, tu Bồ Tát hạnh, vượt qua sinh tử luân hồi, mà 
thành tựu viên mãn đại nguyện và sức thần thông, thanh 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật, và đạo tràng chúng hội, 
chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh, tất cả 
cảnh giới như vậy đều khiến Thiện Tài đồng tử thấy rõ hết. 
 Tuần rồi có người nói: " Những gì Thiện Tài đồng tử 
thấy đều là đại Bồ Tát"? Không sai, các vị đó đều là pháp 
thân Đại Sĩ. Mỗi vị thiện tri thức trong đạo tràng, đều có 
cảnh giới của họ. Thị hiện những cảnh giới đó tức là trả lời 
những câu hỏi mà Thiện Tài đồng tử muốn biết, tức cũng 
giống như chúng ta nhìn xem truyền hình. Cảnh giới Bồ 
Tát thị hiện, cũng tựa như truyền hình, khiến cho Thiện Tài 
đồng tử thấu rõ đạo lý tu hành của Bồ Tát. Ví như trong 
tầng lầu thứ mười, có tất cả cảnh giới của Như Lai, từ lúc 
ban đầu phát tâm, tu Bồ Tát hạnh, vượt qua sinh tử, viên 
mãn đại nguyện, cho đến các Ngài hàng ma, giáo hoá 
chúng sinh - Tất cả những cảnh đó, giống như một bộ 
phim, khiến cho Thiện Tài đồng tử biết được. 
 Tầng thứ mười tức là Như Lai địa, tất cả quả vị Bồ 
Tát đều viên mãn, bậc nầy tổng nhiếp hết các bậc. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy những việc đó 
rồi, bạch với đức Thánh rằng: Do duyên gì 
mà được chúng hội thanh tịnh nầy? Do 
trồng căn lành gì, mà được quả báo như 
vậy? 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhìn thấy những cảnh giới 
đó rồi, bèn bạch với trưởng giả Bảo Kế rằng: "Đức Thánh ! 
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Do duyên gì mà Ngài đắc được chúng hội thanh tịnh nầy? 
Thuở xưa Ngài đã từng trồng căn lành gì, mà được quả báo 
như vậy"? 
 

 Trưởng giả bảo rằng: Thiện nam tử! 
Ta nhớ quá khứ kiếp số nhiều như hạt bụi 
cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn Trang 
Nghiêm, đức Phật hiệu là Vô Biên Quang 
Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm 
Vương, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
mười hiệu viên mãn. Đức Phật đó đi vào 
thành, ta bèn tấu âm nhạc và đốt một nén 
hương để cúng dường. Nhờ công đức đó, 
hồi hướng đến ba nơi rằng: Vĩnh viễn lìa 
khỏi tất cả bần cùng khốn khổ. Thường 
gặp chư Phật và thiện tri thức. Luôn nghe 
chánh pháp, nên được quả báo nầy. 
 

 Trưởng giả Bảo Kế bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ kiếp số nhiều như hạt bụi 
cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn Trang Nghiêm, đức 
Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang 
Nghiêm Vương, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn, 
mười hiệu đều viên mãn. Khi Đức Phật đó đi vào thành, ta 
bèn diễn tấu âm nhạc và đốt một nén hương để cúng 
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dường. Nhờ công đức cúng dường đó, ta hồi hướng đến ba 
nơi rằng:  
 1. Ta nguyện vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bần cùng khốn 
khổ.  
 2. Ta nguyện thường gặp được chư Phật và thiện tri 
thức.  
 3. Ta nguyện luôn luôn được nghe chánh pháp. 
 Nhờ nhân duyên đó, nên ta đắc được quả báo hiện tại 
nầy". 
 Trưởng giả Bảo Kế ở trong vô lượng kiếp trước, 
dùng một nén hương, thành tâm cúng dường đức Phật Vô 
Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương, 
mà đem công đức đó, hồi hướng về ba nơi, nhờ nguyện lực 
đó, mà được quả báo thù thắng. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng 
nầy. Như các đại Bồ Tát đắc được công đức 
bảo tạng không nghĩ bàn. Vào biển thân 
Như Lai không phân biệt. Thọ mây pháp 
vô thượng không phân biệt. Tu đạo công 
đức đầy đủ không phân biệt. Khởi lưới 
hạnh Phổ Hiền không phân biệt. Vào cảnh 
giới tam muội không phân biệt. Đồng Bồ 
Tát căn lành không phân biệt. Trụ chỗ trụ 
của Như Lai không phân biệt. Chứng được 
ba đời bình đẳng không phân biệt. Trụ 
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cảnh giới Phổ Nhãn không phân biệt. Trụ 
tất cả kiếp không nhàm mỏi, mà ta làm sao 
biết được, nói được những hạnh công đức 
đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát vô 
lượng phước đức bảo tạng nầy. Như các đại Bồ Tát đắc 
được công đức bảo tạng không nghĩ bàn. Vào biển thân 
Như Lai không phân biệt. Thọ mây pháp vô thượng không 
phân biệt. Tu đạo công đức đầy đủ không phân biệt. Khởi 
lưới hạnh Phổ Hiền không phân biệt. Vào cảnh giới tam 
muội không phân biệt. Đồng Bồ Tát căn lành không phân 
biệt. Trụ chỗ trụ của Như Lai không phân biệt. Chứng 
được ba đời bình đẳng không phân biệt. Trụ cảnh giới Phổ 
Nhãn không phân biệt. Trụ tất cả kiếp không mỏi nhàm. 
Mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức 
đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một cõi nước tên là Đằng Căn. Trong nước 
đó, có thành tên là Phổ Môn, trong thành 
đó có vị trưởng giả tên là Phổ Nhãn. Ngươi 
hãy đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một cõi nước 
tên là Đằng Căn. Trong nước đó có thành tên là thành Phổ 
Môn, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Phổ Nhãn. 
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Ngươi hãy đến đó hỏi rằng: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
trưởng giả Bảo Kế, đi nhiễu vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Bảo 
Kế, sau đó đi nhiễu phải vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, từ tạ mà đi về hướng nam, tìm một vị thiện tri 
thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

16. TRƯỞNG GIẢ PHỔ NHÃN 
PHÓ THÁC THỨ SÁU THIỆN HIỆN HẠNH  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ 
trưởng giả Bảo Kế nghe môn giải thoát đó 
rồi, thâm nhập vô lượng tri kiến của chư 
Phật. An trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ 
Tát. Thấu đạt vô lượng phương tiện của Bồ 
Tát. Hy cầu vô lượng pháp môn của Bồ 
Tát. Thanh tịnh vô lượng tin hiểu của Bồ 
Tát. Minh bạch thông lợi vô lượng các căn 
của Bồ Tát. Thành tựu vô lượng dục lạc 
của Bồ Tát. Thông đạt vô lượng hạnh môn 
của Bồ Tát. Tăng trưởng vô lượng nguyện 
lực của Bồ Tát. Kiến lập tràng vô năng 
thắng của Bồ Tát. Khởi Bồ Tát trí. Chiếu 
Bồ Tát pháp. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ trưởng giả Bảo Kế 
nghe môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng 
đó rồi, liền thâm nhập vô lượng tri kiến của tất cả chư Phật. 
An trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát. Thấu đạt vô lượng 
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phương tiện của Bồ Tát. Hy cầu vô lượng pháp môn của 
Bồ Tát. Thanh tịnh vô lượng tin hiểu của Bồ Tát. Minh 
bạch thông lợi vô lượng các căn của Bồ Tát. Thành tựu vô 
lượng dục lạc của Bồ Tát, tức là cứu hộ chúng sinh, đó là 
dục lạc lớn nhất của Bồ Tát. Thông đạt vô lượng hạnh môn 
của Bồ Tát. Tăng trưởng vô lượng nguyện lực của Bồ Tát. 
Kiến lập tràng báu vô năng thắng của Bồ Tát, Bồ Tát hạnh 
cao giống như tràng. Phát khởi Bồ Tát trí huệ. Chiếu rõ 
pháp môn của Bồ Tát. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi từ từ đến nước 
Đằng Căn, bèn đi tìm hỏi thành Phổ Môn. 
Tuy trải qua nhiều gian lao, nhưng không 
màn sự cực nhọc. Chỉ nhớ lời dạy của thiện 
tri thức, nguyện thường gần gũi hầu hạ 
cúng dường, sách tấn các căn, lìa các 
phóng dật. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi từ từ đi về hướng nam, đến 
nước Đằng Căn, bèn đi tìm hỏi thành Phổ Môn. Tuy Ngài 
trải qua nhiều gian lao khốn khổ, nhưng không màn đến sự 
cực nhọc. Chỉ một lòng nhớ đến lời dạy của thiện tri thức, 
nguyện luôn luôn được gần gũi hầu hạ cúng dường thiện tri 
thức. Thiện Tài đồng tử lúc nào cũng sách tấn sáu căn của 
mình, mắt chẳng nhìn những thứ không nên nhìn, tai chẳng 
nghe tiếng xấu, lưỡi chẳng nếm vị ngon, chẳng bị cảnh giới 
sáu trần lay chuyển. Xa lìa các phóng dật, bất cứ cảnh giới 
gì đến, đều không bị cảnh giới lay chuyển, mà chuyển 
được cảnh giới. 
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 Đây là phó thác thứ sáu - hạnh Thiện hiện. Nước tên 
là Đằng Căn, vì đằng căn thâm nhập vào đất, trên phát 
mầm hoa, biểu thị hạnh Thiện hiện, Bát nhã trí sâu, hay 
sinh hậu đắc. Hậu đắc tuỳ vật mà chuyển, nên lấy loại nơi 
đằng. Thành tên là Phổ Môn, biểu thị thật tướng Bát nhã, 
thảy đều thông đạt. Trưởng giả tên là Phổ Nhãn, biểu thị 
quán chiếu bát nhã, chẳng gì mà chẳng thấy. 
 

 Sau đó mới thấy được thành Phổ Môn, 
có trăm ngàn thôn xóm, vòng khắp chung 
quanh. Tường thành rất cao, đường xá 
rộng rãi bằng phẳng. Thiện Tài thấy vị 
trưởng giả đó, đang ở chỗ của ông ta, bèn 
đến trước đảnh lễ, đứng chắp tay mà bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
 

 Sau đó Thiện Tài đồng tử mới thấy được thành Phổ 
Môn, có trăm ngàn thôn xóm, vòng khắp chung quanh, đây 
là biểu thị quyến thuộc Bát nhã. Bát nhã có ba thứ: 
 1. Thật tướng Bát nhã, tức là chứng lý. 
 2. Quán chiếu Bát nhã, tức là chứng trí. 
 3. Văn tự Bát nhã, tức giải nói về lý. 
 Tường thành phòng thủ, thiết bị rất là nghiêm mật rất 
cao. Tường thành rất cao, biểu thị dùng Bát nhã phòng phi, 
cao mà vô thượng. Lại nhìn thấy đường xá thành Phổ Môn 
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rất rộng rãi bằng phẳng. Đường xá rộng rãi bằng phẳng, 
biểu thị Bát nhã chư Phật thường hành. Thiện Tài đồng tử 
nhìn thấy vị trưởng giả đó, bèn đi đến chỗ của ông ta ở, đến 
trước ông ta cung kính đảnh lễ, sau đó chắp tay mà đứng, 
bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 
 Mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn trong Kinh Hoa 
Nghiêm, đều bao hàm đạo lý thâm áo, ý nghĩa vô cùng vô 
tận, là đại bảo tàng lấy chẳng hết, dùng chẳng cạn, chẳng 
phải lời lẽ văn tự giải thích biểu đạt được. Cho nên nghiên 
cứu Phật pháp, phải "Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển". 
 

 Trưởng giả bảo rằng: Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 Thiện nam tử! Ta biết các bệnh của tất 
cả chúng sinh, đó là: Phong hoàng đàm 
nóng, quỷ mị, cổ độc, cho đến bị nước lửa 
làm thương hại. Sinh ra tất cả các bệnh 
như vậy, ta đều có thể dùng phương tiện 
cứu chữa khỏi. 
 

 Trưởng giả Phổ Nhãn bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể 
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thật là khó 
được.  
 Thiện nam tử! Ta biết các bệnh tật của tất cả chúng 
sinh, ví như bệnh phong thấp, bệnh hoàng đản, bệnh đàm, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  121 
 

bệnh phát nhiệt, bệnh quỷ mị dựa nhập, hoặc bệnh cổ độc 
chú thuật, cho đến các chứng bệnh bị nước lửa làm thương 
hại, sinh ra tất cả các bệnh như vậy, ta đều có thể dùng 
phương tiện cứu chữa khỏi. 
 

 Thiện nam tử! Những chúng sinh 
trong mười phương có bệnh, đều đến chỗ 
ta, ta đều chữa trị, khiến cho họ được khỏi. 
Lại dùng thuốc thơm tắm rửa thân thể của 
họ. Lại ban cho họ hương hoa anh lạc, y 
phục tốt đẹp, đủ thứ trang nghiêm, bố thí 
các thức ăn uống và tiền tài châu báu, đều 
khiến cho họ đầy đủ, không ai thiếu thốn. 
Sau đó, đều vì căn cơ của họ mà thuyết 
pháp, kẻ tham dục nhiều thì dạy họ quán 
bất tịnh. Kẻ sân hận nhiều thì dạy họ quán 
từ bi. Kẻ ngu si nhiều thì dạy họ phân biệt 
đủ thứ pháp tướng. Kẻ tham sân si bằng 
nhau, thì vì họ hiển bày pháp môn thù 
thắng. 
 

 Thiện nam tử! Những chúng sinh trong mười 
phương có đủ thứ bệnh, họ đều đến chỗ ta, thì ta đều chữa 
trị cho họ, khiến cho họ được khỏi bệnh. Ta lại dùng thuốc 
thơm tắm rửa thân thể của họ. Lại ban cho họ đủ thứ hương 
hoa anh lạc, y phục tốt đẹp, để trang nghiêm thân họ. Lại 
bố thí cho họ các thức ăn uống và tiền tài châu báu, đều 
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khiến cho họ đầy đủ, không ai thiếu thốn điều gì. Sau đó, ta 
đều vì căn cơ của họ mà thuyết pháp cho họ nghe. Đây là 
trước trừ thân bệnh, sau trừ tâm bệnh. Chúng sinh nào 
tham dục nhiều, thì ta dạy họ quán chín lỗ chảy ra thứ bất 
tịnh. Do đó: "Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm 
vô thường, quán pháp vô ngã" - Đây là bốn niệm xứ. 
 Thân thể của chúng ta là vật chẳng sạch sẽ. Có người 
nói: "Nhưng tôi nhìn thấy người đó rất đẹp đẽ"! Nếu bạn 
mổ bên trong người đó ra, thì đều là hôi thối không thể 
tưởng tượng được. Chẳng những máu hôi, mà thịt cũng 
thúi, máu thịt trong bụng càng hôi thúi. Nói chung thân thể 
của chúng ta là một túi da hôi thối, thường tiết ra những 
thứ bất tịnh, như mắt thì có ghèn, mũi thì có nước mũi, 
miệng thì có nước dãi, đàm, lỗ tai thì có cức váy, và đại 
tiện, tiểu tiện. Nếu vài ngày chúng ta không tắm rửa, không 
súc miệng, rửa mặt, khì hôi hám lắm, toả ra mùi hôi thối rất 
khó chịu. Bất quá người ta không chịu nói ra chỗ xấu mà 
thôi, nếu ai có nói ra thì họ cũng chẳng thích, cho nên phải 
giữ kín, không để họ biết. Thậm chí họ còn thoa dầu thơm 
lên, để gạt người khác. Đó đều là điên đảo, đều là tham 
dục, tham dục thì làm ra đủ thứ hành vi giả dối. Cho nên vì 
chúng sinh nhiều tham, thì dạy họ quán bất tịnh, nói : "Bạn 
có gì đáng ưa thích? Đây chẳng qua là một túi da hôi thối 
mà thôi". Một túi da hôi thối thì có gì mà đáng ưa thích? 
Tại sao phải vì nó mà điên đảo? Tại sao phải sợ túi da hôi 
thối nầy lạnh, nóng, đói, khát? Tại sao cứ coi nó là vật bảo 
bối, đây là phương pháp hay để đối trị nhiều tham dục. 
 Trưởng giả Phổ Nhãn đối với chúng sinh nhiều sân 
hận, thì dạy họ quán từ bi, đối đãi với mọi người phải có 
lòng từ bi, do đó: "Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ". Thấy 
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người ta thống khổ, như chính mình thống khổ. Cho nên 
người nóng giận nhiều, phải dưỡng thành mình có lòng từ 
bi. Đối với chúng sinh nhiều ngu si, thì dạy họ tu quán 
nhân duyên, phân biệt đủ thứ nhân duyên pháp tướng. Vì 
chúng sinh nhiều ngu si, không thể minh bạch rõ ràng sự 
việc tiền nhân hậu quả, họ thường ôm lòng nghi, nên đối 
với sự việc nhìn không rõ ràng. Đối với chúng sinh tham 
sân si đầy đủ bằng nhau, thì vì họ hiển bày pháp môn thù 
thắng. 
 

 Vì muốn khiến cho họ phát bồ đề tâm, 
mà khen ngợi công đức của tất cả chư 
Phật. Vì muốn khiến cho họ khởi tâm đại 
bi, mà hiển bày vô lượng khổ não sinh tử. 
Vì muốn khiến cho họ tăng trưởng công 
đức, mà khen ngợi tu tập vô lượng phước 
trí. Vì muốn khiến cho họ phát đại thệ 
nguyện, mà khen ngợi điều phục tất cả 
chúng sinh. Vì muốn khiến cho họ tu hạnh 
Phổ Hiền, mà nói các Bồ Tát nơi tất cả cõi 
tất cả kiếp trụ, tu các lưới hạnh. 
 

 Trưởng giả Phổ Nhãn nói: "Ta vì muốn khiến cho 
chúng sinh phát bồ đề tâm, mà tán thán khen ngợi công đức 
của tất cả chư Phật. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh khởi 
tâm đại bi, mà hiển bày vô lượng khổ não sinh tử luân hồi. 
Cho nên sinh tử của con người, cũng vì chúng ta mà nói 
pháp. Con người không thể sống trường cửu trên thế gian, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  124 
 

khi quỷ vô thường đến, thì phải chết. Bởi vậy ta vì chúng 
sinh mà hiển bày sinh tử vô thường, khiến cho họ tinh tấn 
tu hành. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh tăng trưởng 
công đức, mà tán thán khen ngợi tu tập vô lượng phước 
báo và trí huệ. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh phát đại 
thệ nguyện, mà tán thán khen ngợi điều phục tất cả chúng 
sinh. Điều phục chúng sinh như thế nào? Tức là phải phát 
đại hoằng thệ nguyện. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh tu 
hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, mà nói các Bồ Tát nơi tất cả cõi 
Phật, trong tất cả kiếp trụ, tu tất cả các hạnh, giống như tấm 
lưới". 
 Chúng ta ở trên thế gian nầy, nhân duyên người với 
người, đều do nghiệp xưa kia giao kết mà thành. Lưới kết 
thành kiên cố giống như đất, bạn muốn thoát khỏi nó, cũng 
thoát khỏi không được, nó dính lại với nhau. 
 Năm pháp môn ở trên, là trưởng giả Phổ Nhãn muốn 
khiến cho chúng sinh, phát đại tâm hạnh nguyện của Bồ 
Tát. 
 

 Vì muốn khiến cho họ đủ tướng tốt 
của Phật, mà khen ngợi tán thán bố thí Ba 
La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ đắc được thân 
thanh tịnh của Phật, đều có thể đến khắp 
mọi nơi, mà tán thán khen ngợi trì giới Ba 
La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ đắc được thân 
thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn, 
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mà tán thán khen ngợi nhẫn nhục Ba La 
Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ đắc được thân 
vô năng thắng của Như Lai, mà tán thán 
khen ngợi tinh tấn Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ đắc được thân 
thanh tịnh không ai bằng, mà tán thán 
khen ngợi thiền Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ hiển hiện pháp 
thân thanh tịnh của Như Lai, mà tán thán 
khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ hiện sắc thân 
thanh tịnh của Phật Thế Tôn, mà tán thán 
khen ngợi phương tiện Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ vì các chúng 
sinh trụ tất cả kiếp, mà tán thán khen ngợi 
nguyện Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh 
tịnh, đều qua đến tất cả cõi nước chư Phật, 
mà tán thán khen ngợi lực Ba La Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ hiện thân thanh 
tịnh, tuỳ tâm chúng sinh đều khiến cho 
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hoan hỉ, mà tán thán khen ngợi trí Ba La 
Mật.  
 Vì muốn khiến cho họ đắc được thân 
tịnh diệu rốt ráo, mà tán thán khen ngợi 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các pháp bất thiện. 
Bố thí như vậy rồi, đều khiến cho họ trở về. 
 

 Dưới đây là trưởng giả Phổ Nhãn hiểu rõ nhân của 
mười độ, mà cảm quả của mười thân. Tức cũng là mười bồ 
đề nguyện đồng với mười thân Như Lai. 
 Trưởng giả Phổ Nhãn nói: "Ta vì muốn khiến cho 
chúng sinh đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, mà 
khen ngợi tán thán bố thí Ba La Mật. Ta vì muốn khiến cho 
chúng sinh đắc được pháp thân thanh tịnh của Phật, đều có 
thể đến khắp tất cả mọi nơi, mà tán thán khen ngợi trì giới 
Ba La Mật. Đây là giới khắp ngừng ác, nên tịnh thân đến 
khắp. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp 
thân thanh tịnh của Phật không thể nghĩ bàn, mà tán thán 
khen ngợi nhẫn nhục Ba La Mật. Đây là nhẫn sự nhẫn lý, 
nên không nghĩ bàn. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc 
được pháp thân vô năng thắng của Như Lai, mà tán thán 
khen ngợi tinh tấn Ba La Mật. Đây là tấn sách vạn hạnh, 
nên vô năng thắng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh đắc 
được pháp thân thanh tịnh không ai bằng, mà tán thán khen 
ngợi thiền na Ba La Mật. Đây là thiền duy nhất tâm, nên 
không ai bằng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh hiển hiện 
pháp thân thanh tịnh của Như Lai, mà tán thán khen ngợi 
Bát Nhã Ba La Mật. Đây là Bát Nhã chiếu lý, nên hiển 
pháp thân. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh thị hiện sắc 
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thân thanh tịnh của Phật Thế Tôn, mà tán thán khen ngợi 
phương tiện Ba La Mật. Đây là phương tiện hiển dụng, nên 
sắc thân có thể thấy. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh vì 
các chúng sinh trụ tất cả kiếp, mà tán thán khen ngợi 
nguyện Ba La Mật. Đây là biểu thị nguyện cùng thuở vị lai, 
trụ kiếp vô cùng. Ta vì muốn khiến cho chúng sinh thị hiện 
thân thanh tịnh, đều qua đến tất cả cõi nước chư Phật, mà 
tán thán khen ngợi lực Ba La Mật. Đây là biểu thị lực 
không thể lay, đều qua tất cả. Ta vì muốn khiến cho chúng 
sinh thị hiện thân thanh tịnh, tuỳ thuận tâm chúng sinh, đều 
khiến cho họ hoan hỉ, mà tán thán khen ngợi trí Ba La Mật. 
Đây là biểu thị trí cùng sự pháp, nên tuỳ vật thành thân. Ta 
vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được thân tịnh diệu rốt 
ráo, mà tán thán khen ngợi vĩnh viễn lìa khỏi tất cả các 
pháp bất thiện. Đây là chỉ tổng lìa các ác, nên rốt ráo tịnh 
diệu. Ta bố thí như vậy rồi, sau đó đều khiến cho họ trở 
về". 
 Nhân của mười độ, cảm thành quả của mười thân, 
tức là: 
 1. Thí độ, tướng tốt trang nghiêm thân. 
 2. Trì giới, đắc được ý sinh thân. 
 3. Nhẫn nhục, đắc được oai thế thân. 
 4. Tinh tấn, thành tựu bồ đề thân. 
 5. Thiền định, đắc được phước đức vô đẳng thân. 
 6. Bát Nhã, đắc được hiển pháp thân. 
 7. Phương tiện, thành tựu hoá thân. 
 8. Nguyện, thành tựu nguyện thân. 
 9. Lực, thành tựu lực trì thân. 
 10. Trí, thành tựu trí thân. 
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 Thiện nam tử! Ta lại khéo biết 
phương pháp hoà hợp tất cả các thứ 
hương. Đó là: Hương không gì bằng, 
hương Tân đầu ba la, hương Vô thắng, 
hương Giác ngộ, hương A lô na bạt để, 
hương Kiên hắc chiên đàn, hương Ô lạc ca 
chiên đàn, hương Trầm thuỷ, hương 
Chẳng động các căn, các thứ hương như 
vậy, ta đều biết cách điều lý hoà hợp.    
 

 "Thiện nam tử! Ta lại khéo biết cách hoà hợp tất cả 
các thứ hương. Đó là: Hương không gì bằng, hương tân 
đầu ba la (Tân Đầu là chỉ sông Tín Độ. Ba La là bờ, tức là 
hương bờ sông kia). Hương Vô thắng, hương Giác ngộ, 
hương A lô na bạt để (màu cực đỏ), hương Kiên hắc chiên 
đàn, hương Ô lạc ca chiên đàn (Ô lạc ca là một thứ tên rắn 
của Tây Vực, loài rắn nầy rất độc, do đốt hương chiên đàn 
nầy mà gọi tên), hương Trầm thuỷ, hương Chẳng động các 
căn, các thứ hương như vậy, ta đều biết cách điều lý hoà 
hợp". Hoà hợp, biểu thị giới định huệ đều viên dung vô 
ngại.    
 

 Lại nữa thiện nam tử! Ta cầm hương 
nầy dùng để cúng dường, thấy khắp chư 
Phật, sở nguyện đều viên mãn. Đó là: 
Nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. Nguyện 
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nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Nguyện cúng 
dường tất cả Như Lai. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Ta cầm hương nầy dùng để 
cúng dường chư Phật Bồ Tát và thiện tri thức. Tôi thấy 
khắp chư Phật phát nguyện, đều thành tựu viên mãn. Đó là: 
Quá khứ chư Phật phát nguyện cứu hộ hết thảy tất cả 
chúng sinh tận hư không khắp pháp giới. Nguyện muốn 
trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Lại phát nguyện 
muốn cúng dường tất cả Như Lai. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Khi ta đốt 
hương nầy, thì trong mỗi hương lại toả ra 
vô lượng hương, đến khắp mười phương 
tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội 
của chư Phật. Hoặc hoá làm hương cung, 
hoặc làm hương điện, hoặc làm hương lan 
can, hương tường rào, hương hào thành, 
hương cửa nẻo, hương lầu các, hương bán 
nguyệt, hương lọng, hương tràng, hương 
phan, hương trướng, hương la võng, hương 
hình tượng, hương đồ trang nghiêm, hương 
quang minh, hương mây mưa, đầy khắp 
các cõi, dùng để trang nghiêm. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Khi ta đốt hương nầy lên, thì 
trong mỗi hương, lại toả ra vô lượng hương, đến khắp 
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mười phương tất cả pháp giới, tất cả đạo tràng chúng hội 
của chư Phật. Hoặc hoá làm hương cung, hoặc làm hương 
điện báu, hoặc làm hương lan can, như trong Kinh Di Đà 
có nói: "Bảy tầng lan can, bảy tần mành lưới, bảy tầng 
hàng cây ...". Lại có hương tường rào, hương lầu các hào 
thành, hương cửa nẻo, hương lầu các, hương bán nguyệt 
(đây là chỉ đỉnh cung điện hình bán nguyệt), hương lọng, 
hương tràng, hương phan, hương trướng, hương la võng, 
hương hình tượng, hương đồ trang nghiêm, hương quang 
minh, hương mây mưa, đủ thứ các hương như vậy đầy 
khắp tận hư không, khắp pháp giới tất cả đạo tràng của chư 
Phật, dùng để trang nghiêm. 
 Trưởng giả Phổ Nhãn có thể chữa bệnh, là dưới độ 
chúng sinh; có thể hợp với hương, là trên cúng dường chư 
Phật. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
khiến tất cả chúng sinh khắp thấy chư Phật 
hoan hỉ nầy. Như các đại Bồ Tát, như đại 
dược vương, hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc 
nghĩ nhớ, hoặc cùng ở, hoặc tuỳ hạnh mà 
đến, hoặc khen danh hiệu, đều đắc được lợi 
ích không luống qua.  
 Nếu có chúng sinh tạm thời gặp được, 
tất sẽ khiến cho tiêu diệt tất cả phiền não, 
nhập vào Phật pháp, lìa các khổ uẩn, vĩnh 
viễn tiêu diệt tất cả sợ hãi sinh tử, đến nơi 
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nhất thiết trí không sợ hãi. Phá tan tất cả 
núi lớn già chết, an trụ vui bình đẳng tịch 
diệt, mà ta làm sao biết được, nói được, 
những hạnh công đức đó ! 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn khiến tất cả 
chúng sinh khắp thấy chư Phật hoan hỉ nầy. Như tất cả các 
đại Bồ Tát, như đại dược vương. Nếu có chúng sinh thấy 
được Ngài, hoặc nghe được danh hiệu Ngài, hoặc nghĩ nhớ, 
hoặc cùng ở với Ngài, hoặc tuỳ hạnh mà đến, hoặc khen 
danh hiệu của Ngài, đều đắc được lợi ích không luống qua. 
Nếu có chúng sinh tạm thời gặp được Ngài, tất sẽ khiến 
cho họ tiêu diệt tất cả phiền não, thâm nhập Phật pháp, xa 
lìa các khổ uẩn, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả sợ hãi sinh tử luân 
hồi, đến được nơi nhất thiết trí không sợ hãi. Phá tan tất cả 
núi lớn già chết, an trụ vui bình đẳng tịch diệt, tức là 
thường lạc ngã tịnh Niết Bàn bốn đức, mà ta làm sao biết 
được, làm sao nói được, những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một thành lớn tên là Đa La Tràng. Trong 
thành đó có ông vua tên là Vô Yểm Túc. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một thành lớn 
tên là Đa La Tràng. Trong thành đó có ông vua tên là Vô 
Yểm Túc. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 
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 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
trưởng giả Phổ Nhãn, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, an cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ 
mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Phổ 
Nhãn, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, an cần chiêm 
ngưỡng, từ tạ mà đi về hướng nam, tìm kiếm một vị thiện 
tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

17. VUA VÔ YỂM TÚC 
PHÓ THÁC THỨ BẢY HẠNH VÔ KÍ 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ 
suy gẫm lời dạy của thiện tri thức, nghĩ 
rằng: Thiện tri thức nhiếp thọ tôi, bảo hộ 
tôi, khiến cho tôi không còn thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Suy 
gẫm như vậy, bèn sinh tâm hoan hỉ, tâm 
tịnh tín, tâm rộng lớn, tâm thư thái, tâm 
hớn hở, tâm vui mừng, tâm thắng diệu, 
tâm tịch tĩnh, tâm trang nghiêm, tâm 
không chấp, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, 
tâm tự tại, tâm trụ pháp, tâm đến khắp cõi 
Phật, tâm thấy Phật trang nghiêm, tâm 
chẳng bỏ mười lực. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghĩ nhớ suy gẫm lời dạy 
của thiện tri thức, nghĩ rằng: "Thiện tri thức nhiếp thọ tôi, 
giáo hoá tôi, bảo hộ tôi, khiến cho tôi không còn thối 
chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". Khi 
Thiện Tài đồng tử suy gẫm như vậy, bèn sinh tâm hoan hỉ, 
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tâm tịnh tín, tâm rộng lớn, tâm thư thái, tâm hớn hở, tâm 
vui mừng, tâm thắng diệu, tâm tịch tĩnh, tâm trang nghiêm, 
tâm không chấp, tâm vô ngại, tâm bình đẳng, tâm tự tại, 
tâm trụ pháp, tâm đến khắp cõi Phật, tâm thấy Phật trang 
nghiêm, tâm chẳng bỏ mười lực thần thông của Phật. 
 

  Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, xuyên qua quốc gia thôn xóm tụ lạc, 
đến thành Đa La Tràng, hỏi chỗ ở của vua 
Vô Yểm Túc. Mọi người đáp rằng: Vị vua 
nầy đang ở tại cung điện, ngồi toà sư tử, 
tuyên bố pháp hoá, điều ngự chúng sinh. 
Kẻ đáng trị thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp, 
phạt những kẻ tội ác, giải quyết sự tranh 
tụng của họ, thương người cô đơn yếu 
đuối, đều khiến cho họ dứt hẳn sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, cũng khiến cho họ bỏ sự 
nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng, thêu dệt. 
Còn khiến cho họ xa lìa tham sân si tà kiến.  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử y theo lời 
nói của mọi người, tìm đến chỗ ông vua Vô 
Yểm Túc. 
 

  Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, xuyên qua 
quốc gia thôn xóm tụ lạc, mới đến được thành Đa La 
Tràng, bèn đi hỏi chỗ ở của vua Vô Yểm Túc. Mọi người 
đáp rằng: "Vị vua nầy đang ở tại cung điện, ngồi trên toà 
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sư tử, tuyên bố pháp hoá, điều ngự tất cả chúng sinh. Kẻ 
đáng trị thì trị, kẻ đáng nhiếp thì nhiếp, trừng phạt những 
kẻ tội ác, phán quyết sự tranh tụng của họ, thương người 
dân cô đơn yếu đuối, đều khiến cho họ dứt hẳn sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, cũng khiến cho họ bỏ sự nói dối, nói hai 
lưỡi, chửi mắng, thêu dệt. Còn khiến cho họ xa lìa tham 
sân si tà kiến". Lúc đó, Thiện Tài đồng tử y theo lời nói của 
mọi người, tìm đến chỗ ông vua Vô Yểm Túc. 
 Đây là phó thác hạnh thứ bảy - Hạnh vô trước 
(không chấp), cũng là phương tiện Ba La Mật trong mười 
độ. Vô trước là biểu thị phương tiện cần có, chẳng mê nơi 
không, chẳng chấp vào sự lý, chẳng bỏ, chẳng thọ. Đa la, 
nghĩa là minh tịnh. Tràng, nghĩa là kiến lập. Đây là biểu thị 
hạnh vô trước, nương Bát nhã tịnh minh, kiến lập thắng 
hạnh. Vua tên là Vô Yểm Túc, biểu thị phương tiện như 
huyễn, giáo hoá chúng sinh mà không chấp trước, cho nên 
tâm chẳng mỏi nhàm.  
 

 Thấy ông vua đó ngồi trên toà kim 
cang na la diên, chân toà làm bằng A tăng 
kỳ châu báu, có vô lượng tượng báu dùng 
để trang nghiêm. Dây vàng làm lưới, giăng 
che phía trên. Mũ báu làm bằng châu như 
ý ma ni, để trang nghiêm đầu của vua. 
Vàng diêm phù đàn dùng làm hình bán 
nguyệt, trang nghiêm trên trán. Ma ni đế 
thanh dùng làm vòng tai, đối nhau thòng 
xuống. Ma ni vô giá dùng làm chuỗi đeo ở 
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cổ. Ma ni đẹp cõi trời dùng làm ấn xuyến, 
đeo ở tay. Vàng diêm phù đàn dùng làm 
lọng, các báu xen nhau dùng làm vành 
cọng. Đại lưu ly báu dùng làm cán. Quang 
vị ma ni dùng làm rốn. Tạp báu làm linh, 
luôn vang ra âm thanh vi diệu. Phóng đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương. 
Lọng báu như vậy che phủ phía trên. Vua 
Vô Yểm Túc có đại thế lực, hàng phục 
được chúng sinh khác, không ai địch lại. 
Dùng lụa ly cấu quấn trên đỉnh, có mười 
ngàn đại thần vây quanh trước sau, cùng 
nhau trị lý triều chánh. 
 

 Khi Thiện Tài đồng tử thấy vua Vô Yểm Túc đó ở 
trong cung điện, ngồi trên toà kim cang na la diên, chân toà 
kim cang làm bằng A tăng kỳ châu báu, có vô lượng tượng 
báu dùng để trang nghiêm. Dây vàng làm lưới, giăng che 
phía trên. Mũ báu làm bằng châu như ý ma ni, để trang 
nghiêm đầu của vua. Vàng diêm phù đàn dùng làm hình 
bán nguyệt, để trang nghiêm trên trán của vua. Ma ni đế 
thanh dùng làm vòng tai, đối nhau thòng xuống. Ma ni vô 
giá dùng làm chuỗi đeo ở cổ. Ma ni đẹp cõi trời dùng làm 
ấn xuyến, đeo ở cánh tay. Vàng diêm phù đàn dùng làm 
lọng báu, các báu xen nhau dùng làm vành cọng. Đại lưu ly 
báu dùng làm cán. Quang vị ma ni dùng làm rốn. Tạp báu 
làm linh, luôn vang ra âm thanh vi diệu. Phóng đại quang 
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minh, chiếu khắp mười phương. Lọng báu như vậy che phủ 
phía trên. Vua Vô Yểm Túc có đại thế lực, hàng phục được 
chúng sinh khác, không ai địch lại ông ta. Ông ta dùng lụa 
ly cấu quấn trên đỉnh đầu, có mười ngàn đại thần vây 
quanh trước sau, cùng nhau trị lý triều chánh. 
 

 Ở trước mặt vua lại có mười vạn binh 
dũng mãnh, hình tướng xấu ác, y phục xấu, 
tay cầm binh khí, xăn tay trợn mắt, ai nhìn 
thấy cũng đều kinh sợ. Vô lượng chúng 
sinh phạm pháp, hoặc trộm vật người 
khác, hoặc hại mạng người, hoặc xâm 
phạm vợ người, hoặc sinh tà kiến, hoặc 
khởi sân hận, hoặc xan tham đố kị, làm đủ 
thứ nghiệp ác như vậy, thân bị trói buộc, 
dắt đến chỗ vua. Tuỳ theo tội phạm mà trị 
tội. Hoặc chặt tay chân, hoặc cắt tai mũi, 
hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, 
hoặc mổ thân, hoặc nấu chín, hoặc dùng 
lửa đốt, hoặc dắt lên núi cao xô xuống. Có 
vô lượng khổ độc như vậy, phát ra tiếng 
kêu gào như trong địa ngục chúng hợp. 
 

 Ở trước mặt vua Vô Yểm Túc, lại có mười vạn binh 
dũng mãnh, hình tướng của họ xấu ác, y phục cũ xấu, tay 
cầm binh khí, xăn tay trợn mắt, ai nhìn thấy cũng đều kinh 
sợ. Trong nước đó có vô lượng chúng sinh phạm pháp, 
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hoặc trộm vật người khác, hoặc giết hại mạng người, hoặc 
xâm phạm vợ người, hoặc sinh tà tri tà kiến, hoặc khởi sân 
hận, hoặc xan tham đố kị, làm đủ thứ nghiệp ác như vậy, 
thân họ bị trói buộc, dắt đến chỗ vua. Tuỳ theo tội phạm 
của họ mà trị tội. Hoặc chặt tay chân của họ, hoặc cắt tai 
mũi, hoặc móc mắt, hoặc chặt đầu, hoặc lột da, hoặc mổ 
thân, hoặc nấu chín, hoặc dùng lửa đốt, hoặc dắt lên núi 
cao rồi xô họ xuống. Có vô lượng khổ độc như vậy, phát ra 
tiếng kêu gào như trong địa ngục chúng hợp. 
 

 Thiện Tài thấy rồi, bèn nghĩ như vầy: 
Ta vì lợi ích tất cả chúng sinh, cầu Bồ Tát 
hạnh, tu Bồ Tát đạo. Nay ông vua nầy diệt 
các pháp lành, làm tội nghiệp lớn, bức não 
chúng sinh, cho đến mất mạng, không sợ 
đoạ vào đường ác sau nầy. Tại sao ta lại 
muốn cầu pháp ở đây? Phát tâm đại bi, 
cứu hộ chúng sinh? 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy tình hình tàn nhẫn khủng 
khiếp như vậy rồi, bèn nghĩ như vầy: "Ta muốn lợi ích tất 
cả chúng sinh, cho nên đến cầu Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. 
Hiện nay ông vua Vô Yểm Túc nầy huỷ diệt tất cả các 
pháp lành, làm ra tội nghiệp rất lớn, bức bách não hại 
chúng sinh, cho đến lấy đi mạng sống của họ, cũng không 
sợ tương lai sẽ thọ quả báo, sẽ đoạ vào đường ác sau nầy. 
Tại sao ta lại muốn cầu pháp ở đây? Phát tâm đại bi, cứu 
hộ tất cả chúng sinh"? Cho nên có lúc Thiện Tài đồng tử 
cũng sinh tâm hoài nghi đối với thiện tri thức. 
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 Khi Thiện Tài nghĩ như vậy, thì trong 
hư không có vị Trời bảo rằng: Thiện nam 
tử! Ngươi hãy nghĩ nhớ đến lời dạy của 
thiện tri thức trưởng giả Phổ Nhãn.  
 Thiện Tài ngước nhìn mà nói rằng: 
Tôi luôn nghĩ nhớ, không dám quên.  
 Vị Trời đáp: Thiện nam tử! Ngươi 
đừng có nhàm lìa lời dạy của thiện tri thức. 
Bậc thiện tri thức sẽ dẫn dắt ngươi đến nơi 
an ổn không hiểm nạn. 
 

 Khi Thiện Tài vọng tưởng hoài nghi như vậy, thì ở 
trong hư không có vị trời bảo rằng: "Thiện nam tử! Ngươi 
hãy nghĩ nhớ đến lời dạy của thiện tri thức trưởng giả Phổ 
Nhãn".  
 Thiện Tài đồng tử nghe rồi, liền ngước nhìn mà nói 
rằng: "Tôi luôn luôn nghĩ nhớ lời dạy của trưởng giả Phổ 
Nhãn, chưa từng dám quên".  
 Vị Trời đáp: "Thiện nam tử! Ngươi đừng có nhàm 
chán mà lìa khỏi lời dạy của thiện tri thức đã nói. Bậc thiện 
tri thức sẽ dẫn dắt ngươi đến nơi an ổn không hiểm nạn". 
 

 Thiện nam tử! Bồ Tát trí thiện xảo 
phương tiện không thể nghĩ bàn, trí nhiếp 
thọ chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí hộ 
niệm chúng sinh không thể nghĩ bàn, trí 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  140 
 

thành thục chúng sinh không thể nghĩ bàn, 
trí thủ hộ chúng sinh không thể nghĩ bàn, 
trí độ thoát chúng sinh không thể nghĩ bàn, 
trí điều phục chúng sinh không thể nghĩ 
bàn. 
 

 Vị Trời lại nói tiếp: "Thiện nam tử! Bồ Tát trí huệ 
thiện xảo phương tiện không thể nghĩ bàn, ngươi đừng có 
sinh tâm hoài nghi đối với thiện tri thức! Bồ Tát trí huệ 
nhiếp thọ chúng sinh không thể nghĩ bàn, Bồ Tát trí huệ hộ 
niệm chúng sinh không thể nghĩ bàn. Bồ Tát trí huệ thành 
thục chúng sinh không thể nghĩ bàn, quán cơ nói pháp, 
theo bệnh cho thuốc. Bồ Tát trí huệ thủ hộ chúng sinh 
không thể nghĩ bàn. Bồ Tát trí huệ độ thoát chúng sinh 
không thể nghĩ bàn. Bồ Tát trí huệ điều phục tất cả chúng 
sinh cang cường không thể nghĩ bàn. Cho nên ngươi đừng 
có sinh tâm hoài nghi. Thiện tri thức chẳng vì mình mà 
nghĩ tưởng, những gì Ngài làm đều vì giáo hoá chúng 
sinh". 
 Trong quá trình tu đạo, thường gặp cảnh giới khác 
nhau, có khi nhận thức chẳng rõ ràng mà mất đi ý chí trước 
kia, nên tôi thường nói:  
 

"Tất cả là khảo nghiệm 
Xem bạn làm thế nào? 

Nếu trước mắt chẳng biết 
Phải luyện lại từ đầu". 

 

 Đây là nói chúng ta người tu đạo phải trải qua rất 
nhiều sự khảo nghiệm, mới có thể có sự thành tựu, mà 
chứng được trí huệ chân chánh. Như Thiện Tài đồng tử là 
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người có trí huệ như vậy, mà còn khởi tâm hoài nghi đối 
với thiện tri thức, huống gì là phàm phu chúng ta? Chân 
chánh nhận thức được sự giáo hoá của thiện tri thức, thật 
không dễ dàng. Vì tập khí của chúng sinh, bạn nói với họ 
đạo lý chân thật, đa số họ không nhất định tiếp thọ. Nếu 
nói với họ những lời tà kiến, thị phị, không chánh đáng, thì 
họ rất dễ dàng tiếp thọ. Do đó có thể thấy, tu đạo chẳng 
phải là việc dễ dàng. Đa số cảnh giới của Bồ Tát đều không 
thể nghĩ bàn, nhưng cử chỉ hành động của phàm phu đều 
phải nghĩ tưởng đến nó, dùng tâm phân biệt để phân tích 
khảo lự. Trên thật tế, công năng phân biệt đó là thức thứ 
sáu đang tác quái, mà chẳng phải là trí huệ chân chánh. 
Nếu bạn dùng trí huệ chân chánh để phán đoán phân biệt 
sự tướng, thì có thể thấu hiểu tiền nhân hậu quả. Nếu dùng 
thần thức để phân biệt, thì có khi sẽ phát sinh sai lầm. Bồ 
Tát có khi vận dụng nghịch hạnh giết hại chúng sinh, 
ngược lại sinh ra vô lượng phước, đắc được bồ đề vô 
thượng. Nhưng đó chỉ có đại Bồ Tát mới làm được việc đó. 
Việc đó có hai loại: 
 1. Thật hạnh: Là biết rõ người đó trước kia chắc chắn 
đã làm tội nghiệp vô gián. Dùng phương tiện không khác 
biệt, khiến cho họ lìa ác đó, tuy có thể đoạn mạng, khiến 
cho họ không làm. Lại biết người đó trước kia nếu bỏ 
mạng rồi, chắc sẽ sinh vào đường lành. Hơn nữa, Bồ Tát tự 
nghĩ mình làm việc giết hại rồi, tất sẽ đoạ địa ngục, vì 
người đó thọ khổ. Người đó tuy hiện thọ khổ ít, tất được 
quả vui. 
 2. Biến hoá: Tức là trong kinh văn nầy nói, vua Vô 
Yểm Túc hiện ra cảnh huyễn, chẳng phải chân thật mà là 
tam muội như huyễn của Bồ Tát biến hoá ra đủ thứ cảnh 
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giới, dùng để điều phục tất cả chúng sinh cang cường phạm 
tội. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó 
rồi, liền đi đến chỗ nhà vua, đảnh lễ nhà 
vua, bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo dạy bảo, xin 
hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó rồi, liền lập 
tức đi đến chỗ vua Vô Yểm Túc, đảnh lễ nhà vua, rồi bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe 
trưởng giả Phổ Nhãn giới thiệu nói đức Thánh Ngài khéo 
dạy bảo, xin hãy vì con mà nói". 
 

 Bấy giờ, vua Vô Yểm Túc trị lý việc 
quốc gia rồi, cầm tay Thiện Tài, dẫn vào 
trong cung điện, bảo cùng ngồi, rồi nói 
rằng: Thiện nam tử! Ngươi hãy quán cung 
điện của ta ở. Thiện Tài theo lời, bèn quán 
sát khắp, thấy cung điện đó rộng lớn không 
gì sánh bằng, đều dùng báu đẹp hoà hợp 
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làm thành. Tường bao quanh bằng bảy 
báu, trăm ngàn thứ báu dùng làm lầu các, 
đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều tốt đẹp. 
Lưới la ma ni báu không nghĩ bàn che phủ 
phía trên. Mười ức nữ hầu đoan chánh 
xinh đẹp, oai nghi đi đứng thảy đều khả ái. 
Phàm làm việc gì đều rất khéo léo, lúc 
đứng lúc nằm đều nhẹ nhàng, hầu hạ vừa ý 
của nhà vua. 
 

 Lúc đó, vua Vô Yểm Túc trị lý việc quốc gia rồi, bèn 
cầm tay Thiện Tài đồng tử, dẫn vào trong cung điện, bảo 
cùng ngồi, rồi nói rằng: "Thiện nam tử! Ngươi hãy quán sát 
cung điện của ta ở, có chỗ nào khác biệt chăng? Thiện Tài 
đồng tử theo lời nhà vua nói, bèn quán sát khắp, thấy cung 
điện đó rộng lớn không gì sánh bằng, thậm chí còn lớn hơn 
Vạn Phật Thành, đều dùng báu đẹp hoà hợp làm thành. 
Vách tường cung điện bao quanh đều làm bằng bảy báu 
(vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não). Dùng 
trăm ngàn thứ báu làm lầu các, đủ thứ sự trang nghiêm, 
thảy đều tốt đẹp. Lưới la ma ni báu không nghĩ bàn che 
phủ phía trên cung điện. Lại có mười ức nữ hầu đoan 
chánh xinh đẹp, oai nghi đi đứng thảy đều khả ái, ai thấy 
cũng đều hoan hỉ. Phàm họ làm việc gì cũng đều rất khéo 
léo, lúc đứng lúc nằm đều ôn hoà nhẹ nhàng, hầu hạ vừa ý 
của nhà vua". 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  144 
 

 Bấy giờ, vua Vô Yểm Túc bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện nam tử! Ý ngươi thế nào? 
Nếu ta thật làm nghiệp ác như thế, sao lại 
được quả báo như vầy? Sắc thân như vầy? 
Quyến thuộc như vầy? Giàu sang như vầy? 
Tự tại như vầy? 
 

 Lúc đó, vua Vô Yểm Túc bảo Thiện Tài rằng: 
"Thiện nam tử! Ý ngươi thế nào? Nếu ta thật làm những 
nghiệp ác như thế, sao lại được quả báo an vui như vầy? 
Được sắc thân tốt đẹp như vầy? Được quyến thuộc mỹ nữ 
như vầy? Được giàu sang phú quý như vầy? Được tự tại 
như vầy"? 
 

 Thiện nam tử! Ta được giải thoát Bồ 
Tát như huyễn. 
 

 Thiện nam tử! Ngươi biết chăng? Ta đã đắc được 
tam muội giải thoát Bồ Tát như huyễn, cho nên có thể du hí 
thần thông biến hoá không thể nghĩ bàn. 
 

 Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh 
trong nước của ta đây, phần nhiều làm việc 
giết hại, trộm cắp, cho đến tà kiến. Dùng 
phương tiện khác không thể khiến cho họ 
xả bỏ nghiệp ác.  
 Thiện nam tử! Ta vì điều phục những 
chúng sinh đó, mà hoá làm người ác, tạo 
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các tội nghiệp, thọ đủ thứ khổ, khiến cho 
chúng sinh làm ác thấy những việc đó rồi, 
bèn sinh tâm sợ hãi, sinh tâm nhàm lìa, 
sinh tâm khiếp nhược, dứt trừ tất cả 
nghiệp ác của họ, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 
 

 Thiện nam tử! Hết thảy chúng sinh trong nước của ta 
đây, phần nhiều làm việc giết hại và trộm cắp, cho đến tà 
kiến. Nếu ta dùng phương tiện khác mà không dùng hình 
phạt nghiêm minh, thì họ không sợ hãi, không thể khiến 
cho họ xả bỏ nghiệp ác.  
 Thiện nam tử! Ta vì điều phục những chúng sinh 
cang cường đó, mà dùng thần thông biến hoá làm người ác, 
tạo các tội nghiệp, thọ đủ thứ khổ. Ngươi biết không, 
những người làm ác mà ngươi thấy lúc trước, đều là do ta 
hoá ra, hổ tương tạo nghiệp ác, chứ chẳng phải thật. Họ 
đều là một thứ biểu pháp trong tam muội giải thoát như 
huyễn. Ta khiến cho những chúng sinh làm ác thấy những 
hình phạt đó rồi, bèn sinh tâm sợ hãi, sửa lỗi làm mới, 
không còn làm ác nữa. Họ nhìn thấy tạo ác sẽ thọ quả báo, 
bèn sinh tâm nhàm lìa, sinh tâm khiếp nhược, không còn 
dám tạo nghiệp ác nữa, do đó có câu: "Đừng làm các điều 
ác, hãy làm các việc lành". Thập ác cũng đổi thành thập 
thiện, dứt trừ tất cả nghiệp ác, không còn sát sinh, trộm 
cắp, nói dối, tà dâm, uống rượu, mà phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác". 
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 Thiện nam tử! Do ta dùng phương tiện 
khéo léo như vậy, mà khiến cho các chúng 
sinh bỏ mười nghiệp ác, trụ đạo thập thiện, 
rốt ráo an vui, rốt ráo an ổn, rốt ráo trụ 
nơi bậc nhất thiết trí. 
 

 Thiện nam tử! Do ta dùng phương tiện khéo léo như 
vậy, biến hoá ra người ác, tạo đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ 
khổ, mà khiến cho tất cả các chúng sinh bỏ mười nghiệp 
ác, trụ đạo thập thiện, được rốt ráo an vui, rốt ráo an ổn, rốt 
ráo trụ nơi bậc nhất thiết trí. 
 

 Thiện nam tử! Thân miệng ý của ta, 
chưa từng não hại một chúng sinh nào. 
Thiện nam tử! Như tâm của ta, thà vị lai 
thọ khổ vô gián, trọn không phát sinh một 
ý niệm, làm khổ con trùng, con kiến, hà 
huống là con người. Vì con người là ruộng 
phước, hay sinh ra tất cả các pháp lành. 
 

 Thiện nam tử! Thân miệng ý ba nghiệp của ta, chưa 
từng não hại một chúng sinh nào. Thiện nam tử! Như tâm 
của ta, thà vị lai tôi thọ khổ vô gián địa ngục, chứ trọn 
không phát sinh một ý niệm hại người, cho đến làm khổ 
con trùng, con kiến, hà huống là con người. Vì con người 
là ruộng phước, hay sinh ra tất cả các pháp lành! 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ được giải thoát 
Như huyễn nầy, như các đại Bồ Tát được 
vô sinh nhẫn, biết các cõi, thảy đều như 
huyễn. Các hạnh Bồ Tát thảy đều như hoá. 
Tất cả thế gian thảy đều như ảnh. Tất cả 
các pháp thảy đều như mộng. Vào tướng 
chân thật pháp môn vô ngại, tu hành tất cả 
các hạnh như lưới la của trời Đế Thích. 
Dùng trí vô ngại, tu hành nơi cảnh giới. 
Vào khắp tất cả tam muội bình đẳng, nơi 
Đà la ni đã được tự tại, mà ta làm sao biết 
được nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ được pháp môn giải thoát như 
huyễn nầy. Như các đại Bồ Tát đắc được vô sinh pháp 
nhẫn, do đó: "Không thấy có chút pháp sinh, không thấy có 
chút pháp diệt". Các Ngài biết tam giới hai mươi lăm cõi, 
bốn đường ác, thảy đều như huyễn, như hoá, mà các hạnh 
Bồ Tát tu hành, cũng đều như huyễn, như hoá. Bạn đừng 
sinh tâm chấp trước, cho rằng đó là Bồ Tát đạo. Tất cả sự 
việc thế gian thảy đều như ảnh, chẳng có thật thể. Có 
những người biết rõ tất cả thế gian, đều như ảnh, tuy học 
Phật pháp nhiều năm, nhưng vẫn buông bỏ chẳng đặng, vô 
minh vẫn rất nặng. Tất cả các pháp thảy đều như mộng, 
đừng sinh ra pháp chấp. Các Ngài nhập vào tướng chân 
thật pháp môn vô ngại, tu hành lục độ vạn hạnh, có tất cả 
các hạnh như lưới la của trời Đế Thích. Các Ngài dùng trí 
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huệ vô ngại, tu hành nơi cảnh giới, do đó: "Đối cảnh vô 
tâm", mà chẳng sinh mọi sự chấp trước. Các Ngài vào khắp 
tất cả tam muội bình đẳng, nơi Đà la ni đã được tự tại, mà 
ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó? 
Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi vị thiện tri thức khác, vị 
đó sẽ vì ngươi giải thích đạo lý nhiều hơn. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
thành tên là Diệu Quang, vua tên là Đại 
Quang. Ngươi hãy đến đó hỏi: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
vua Vô Yểm Túc, nhiễu quanh vô lượng 
vòng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Đi về hướng nam nầy, có thành tên là 
Diệu Quang, trong thành đó có vị vua tên là Đại Quang. 
Ngươi hãy đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo? Ông ta sẽ vì người mà giải nói, 
khiến cho ngươi minh bạch thêm".  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vua Vô Yểm Túc, 
sau đó đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi từ tạ mà đi về 
hướng nam, đi tìm một vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

18. VUA ĐẠI QUANG  
PHÓ THÁC THỨ TÁM HẠNH NAN ĐẮC 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
chánh niệm pháp môn huyễn trí của vị vua 
đó đắc được. Suy gẫm giải thoát như huyễn 
của vị vua đó. Quán sát pháp tánh như 
huyễn của vị vua đó. Phát nguyện như 
huyễn. Tịnh pháp như huyễn. Khắp nơi ba 
đời tất cả như huyễn. Khởi đủ thứ sự biến 
hoá như huyễn. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng chánh niệm 
pháp môn trí huệ như huyễn của vua Vô Yểm Túc đắc 
được. Suy gẫm pháp môn giải thoát như huyễn của vị vua 
đó. Quán sát pháp tánh như huyễn của vị vua đó. Phát đại 
nguyện như huyễn. Thanh tịnh pháp như huyễn. Khắp 
trong ba đời tất cả như huyễn, giáo hoá chúng sinh. Khởi 
đủ thứ thần thông biến hoá như huyễn. 
 

 Suy gẫm như vậy, từ từ đi du hành, 
hoặc đến nhân gian, hoặc thôn xóm, hoặc 
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đi qua hoang dã, hang hố hiểm nạn, không 
có mệt mỏi giải đãi, chưa từng ngừng nghỉ.  
 Sau đó mới đến đại thành Diệu 
Quang, bèn hỏi mọi người rằng: Đại thành 
Diệu Quang ở đâu?  
 Mọi người đáp rằng: Đây là thành 
Diệu Quang, là chỗ ở của vua Đại Quang. 
 

 Thiện Tài đồng tử suy gẫm như vậy, từ từ đi du hành 
về hướng nam, hoặc đến thành ấp thôn xóm nhân gian, 
hoặc đi qua hoang dã hang hố hiểm nạn, những nơi đầy dẫy 
sài lang hổ báo, ác thú vây quanh, nhưng Thiện Tài đồng tử 
không cảm thấy mệt mỏi mà giải đãi, Ngài vì pháp quên 
mình, chưa từng ngừng nghỉ. Sau đó mới đến đại thành 
Diệu Quang, bèn hỏi mọi người rằng: "Đại thành Diệu 
Quang ở đâu vậy"?  
 Mọi người đáp rằng: "Đây là thành Diệu Quang, ở 
đây cũng là chỗ ở của vua Đại Quang". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui 
mừng, nghĩ như vầy: Thiện tri thức của tôi 
ở trong thành nầy, nay tôi chắc sẽ gặp 
được Ngài. Được nghe hạnh của các Bồ Tát 
tu hành. Được nghe môn xuất yếu của Bồ 
Tát. Được nghe pháp của các Bồ Tát 
chứng. Được nghe công đức không thể nghĩ 
bàn của các Bồ Tát. Được nghe sự tự tại 
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không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát. Được 
nghe sự bình đẳng không thể nghĩ bàn của 
các Bồ Tát. Được nghe sự dũng mãnh 
không thể nghĩ bàn của các Bồ Tát. Được 
nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của các 
Bồ Tát, rộng lớn thanh tịnh. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hoan hỉ vui mừng, bèn 
nghĩ như vầy: "Thiện tri thức của tôi ở trong thành nầy, 
hôm nay chắc tôi sẽ gặp được Ngài. Được nghe hạnh của 
các Bồ Tát tu hành. Được nghe pháp môn quan trọng thoát 
khỏi ba cõi của Bồ Tát. Được nghe pháp của các Bồ Tát 
chứng đắc. Được nghe công đức không thể nghĩ bàn của 
các Bồ Tát. Được nghe sự tự tại không thể nghĩ bàn của 
các Bồ Tát. Được nghe sự bình đẳng không thể nghĩ bàn 
của các Bồ Tát. Được nghe sự dũng mãnh không thể nghĩ 
bàn của các Bồ Tát. Được nghe cảnh giới không thể nghĩ 
bàn của các Bồ Tát, rộng lớn thanh tịnh". 
 Thành tên Diệu Quang, bậc ở trước (hạnh vô trước) 
là thuộc về đại bi tăng dần, vì khiến cho Thiện Tài đồng tử 
được vô trụ diệu huệ. Đại quang, biểu thị trí từ định, đều có 
thể được. Vì trong đại nguyện rộng lớn, đều chiếu triệt. 
 Hạnh thứ tám nầy, là hạnh Nan đắc (khó được), biểu 
thị hạnh nầy rất khó đắc được, phải có nguyện lực không 
chướng ngại, mới có thể đắc được. 
 

 Nghĩ như vậy rồi, đi vào thành Diệu 
Quang, thấy đại thành đó làm bằng: Vàng, 
bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, xa cừ, mã 
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não, bảy báu. Hào sâu bằng bảy báu, bảy 
lớp bao quanh. Nước có tám thứ công đức 
đầy dẫy trong đó, đáy ao rải cát vàng. Hoa 
Ưu bát la, hoa Ba đầu ma, hoa Câu vật 
đầu, hoa Phân đà lợi, đầy khắp trong ao. 
Cây báu đa la, bảy lớp thẳng hàng. Bảy lớp 
kim cang, dùng làm tường rào bao bọc 
chung quanh. Đó là: Tường rào kim cang 
sư tử quang minh. Tường rào kim cang vô 
năng siêu thắng. Tường rào kim cang 
không thể trở hoại. Tường rào kim cang 
không thể huỷ khuyết. Tường rào kim cang 
kiên cố vô ngại. Tường rào kim cang thắng 
diệu võng tạng. Tường rào kim cang ly 
trần thanh tịnh. Đều dùng vô số báu ma ni 
đẹp, xen lẫn trang nghiêm, đủ thứ các báu 
làm các tường thấp. 
 

 Thiện Tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn đi vào thành 
Diệu Quang, thấy đại thành đó làm bằng vàng, bạc, lưu ly, 
pha lê, chân châu, xa cừ, mã não, bảy báu hợp thành. Có 
hào sâu làm bằng bảy báu, bảy lớp bao quanh. Nước có 
tám thứ công đức, đầy dẫy trong đó, đáy ao đó rải cát vàng. 
Có hoa Ưu bát la (hoa sen xanh), hoa Ba đầu ma (hoa sen 
hồng), hoa Câu vật đầu (hoa sen vàng), hoa Phân đà lợi 
(hoa sen trắng), đầy khắp trong ao đó. Có cây báu đa la, 
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bảy lớp thẳng hàng. Có bảy lớp kim cang, dùng làm tường 
rào bao bọc chung quanh. Đó là: Tường rào kim cang sư tử 
quang minh. Tường rào kim cang vô năng siêu thắng. 
Tường rào kim cang không thể trở hoại. Tường rào kim 
cang không thể huỷ khuyết. Tường rào kim cang kiên cố 
vô ngại. Tường rào kim cang thắng diệu võng tạng. Tường 
rào kim cang ly trần thanh tịnh. Đều dùng vô số báu ma ni 
đẹp, xen lẫn trang nghiêm. Lại có đủ thứ các báu làm các 
tường thấp, vây quanh thành Diệu Quang đó. 
 - Có người nói: "Thiện Tài đồng tử ở chỗ Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, chẳng những đã khai ngộ rồi chăng"?  
 - Vâng! Ngài đã khai ngộ rồi, bất quá, khai ngộ có 
đủ thứ sự khác biệt, chẳng phải khi khai ngộ thì liền chứng 
quả Phật. Khai ngộ rồi, vẫn phải siêng cầu Phật pháp, phát 
tâm đại bồ đề, gần gũi thiện tri thức, chẳng phải giống như 
một số người chúng ta, chẳng khai ngộ mà nói đã khai ngộ, 
còn chẳng chịu gần gũi thiện tri thức, cho nên ở đây có sự 
khác biệt khá lớn. Người tu hành thì lúc nào cũng phải 
siêng tu giới định huệ, lúc nào cũng tiêu diệt tham sân si, 
lúc nào cũng đều muốn gần gũi thiện tri thức.  
 - Có người lại hỏi: " Thiện Tài đồng tử tức nhiên đã 
khai ngộ, tại sao còn phải đi tìm thiện tri thức"?  
 - Vì Ngài giới thiệu cách thức cho chúng ta, kêu 
chúng ta đừng có được ít cho là đủ, và không được có tâm 
cống cao ngã mạn, lúc nào cũng đều phải gần gũi thiện tri 
thức. Không thể tự mãn, không thể coi mình cao hơn bất cứ 
ai, là số một của thế giới. Đó đều là thị hiện dạy chúng ta 
làm thế nào đi tìm cầu Phật pháp, làm thế nào đi cầu thiện 
tri thức. Ngài e rằng chúng ta không đủ sự hiểu biết, nên 
mới đi tham bái 53 vị thiện tri thức như thế. Mỗi vị thiện tri 
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thức, đều giới thiệu cho Ngài một vị thiện tri thức để Ngài 
đi. Vì thiện tri thức biết Ngài phải học pháp gì, nên giới 
thiệu cho Ngài vị thiện tri thức nào, kêu Ngài đến gần gũi. 
Kỳ thật, thiện tri thức cũng chẳng phải chỉ có 53 vị, mà là 
nhiều vô lượng vô biên, bất quá Thiện Tài đồng tử chỉ gặp 
53 vị. 
 

 Thành Đại Quang đó, rộng lớn mười 
do tuần, chu vi tám hướng, có tám cửa 
thành, đều dùng bảy báu để nghiêm sức. 
Tỳ lưu ly báu dùng làm đất, đủ thứ sự 
trang nghiêm, rất đáng ưa thích. Trong 
thành đó, có mười ức con đường. Mỗi con 
đường đều có vô lượng vạn ức chúng sinh 
ở. 
 

 Thành Đại Quang đó, từ nam tới bắc, từ đông sang 
tây, rộng lớn mười do tuần, chu vi bốn mặt tám hướng, mỗi 
hướng đều có một cửa thành, tổng cộng có tám cửa thành, 
đều dùng bảy báu để nghiêm sức. Tỳ lưu ly báu dùng làm 
mặt đất trong thành đó. Có đủ thứ sự trang nghiêm, rất 
đáng ưa thích, khiến cho người nhìn thấy đi rồi quên trở về. 
Trong thành Đại Quang đó, có mười ức con đường. Mỗi 
con đường đều có vô lượng vạn ức chúng sinh ở. 
 

 Có vô số lầu các vàng Diêm phù đề, 
lưới tỳ lưu ly ma ni che phủ phía trên. Vô 
số lầu các bạc, lưới chân châu đỏ ma ni che 
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phủ phía trên. Vô số lầu các tỳ lưu ly, lưới 
diệu tạng ma ni che phủ phía trên. Vô số 
lầu các pha lê, lưới vô cấu tạng ma ni 
vương che phủ phía trên. Vô số lầu các 
quang chiếu thế gian ma ni báu, lưới nhựt 
tạng ma ni vương che phủ phía trên. Vô số 
lầu các đế thanh ma ni báu, lưới diệu 
quang ma ni vương che phủ phía trên. Vô 
số lầu các chúng sinh hải ma ni vương, lưới 
diệm quang minh ma ni vương che phủ 
phía trên. Vô số lầu các kim cang báu, lưới 
vô năng thắng tràng ma ni vương che phủ 
phía trên. Vô số lầu các hắc chiên đàn, lưới 
hoa trời mạn đà la che phủ phía trên. Vô số 
lầu các vô đẳng hương vương, lưới đủ thứ 
hoa che phủ phía trên. 
 

 Trong thành Đại Quang đó, có vô số lầu các vàng 
Diêm phù đề làm thành, lưới tỳ lưu ly ma ni che phủ phía 
trên. Vô số lầu các bạc làm thành, lưới chân châu đỏ ma ni 
che phủ phía trên. Vô số lầu các tỳ lưu ly làm thành, lưới 
diệu tạng ma ni che phủ phía trên. Vô số lầu các pha lê làm 
thành, lưới vô cấu tạng ma ni vương che phủ phía trên. Vô 
số lầu các quang chiếu thế gian ma ni báu làm thành, lưới 
nhựt tạng ma ni vương che phủ phía trên. Vô số lầu các đế 
thanh ma ni báu làm thanh, lưới diệu quang ma ni vương 
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che phủ phía trên. Vô số lầu các chúng sinh hải ma ni 
vương làm thành, lưới diệm quang minh ma ni vương che 
phủ phía trên. Vô số lầu các kim cang báu làm thành, lưới 
vô năng thắng tràng ma ni vương che phủ phía trên. Vô số 
lầu các hắc chiên đàn làm thành, lưới hoa trời mạn đà la 
che phủ phía trên. Vô số lầu các vô đẳng hương vương làm 
thành, lưới đủ thứ hoa che phủ phía trên. 
 

 Trong thành đó lại có vô số lưới ma ni, 
vô số lưới linh báu, vô số lưới hương trời, 
vô số lưới hoa trời, vô số lưới hình báu, vô 
số lưới y trướng báu, vô số lọng trướng 
báu, vô số lầu các trướng báu, vô số chuỗi 
hoa trướng báu che phủ. Nơi nơi đều kiến 
lập lọng tràng phan báu. Ở giữa thành đó, 
có một lầu các, tên là Chánh pháp tạng. 
Dùng A tằng kỳ báu để trang nghiêm, ánh 
sáng rực rỡ, đẹp nhất không gì sánh bằng. 
Chúng sinh nào nhìn thấy, tâm cũng không 
nhàm chán. Vua Đại Quang đó thường ở 
trong lầu nầy. 
 

 Trong thành Đại Quang đó, lại có vô số lưới ma ni, 
vô số lưới linh báu, vô số lưới hương trời, vô số lưới hoa 
trời, vô số lưới hình báu, vô số lưới y trướng báu, vô số 
lọng trướng báu, vô số lầu các trướng báu, vô số chuỗi hoa 
trướng báu che phủ. Nơi nơi đều kiến lập lọng tràng phan 
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báu. Ở giữa thành đó, có một lầu các, tên là Chánh pháp 
tạng. Dùng A tằng kỳ báu để trang nghiêm, ánh sáng rực 
rỡ, đẹp nhất không gì sánh bằng. Chúng sinh nào nhìn thấy, 
tâm cũng không cảm thấy nhàm chán. Vua Đại Quang đó 
thường ở trong lầu các đó. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đối với tất 
cả châu báu vật tốt đẹp đó, cho đến cảnh 
giới nam nữ sáu trần, đều không ái trước, 
chỉ chân chánh suy gẫm pháp rốt ráo, một 
lòng nguyện muốn gặp thiện tri thức. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đối với tất cả châu báu vật 
tốt đẹp đó, cho đến cảnh giới nam nữ sáu trần - sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, đều không tham ái chấp trước. Ngài 
chỉ chân chánh suy gẫm pháp rốt ráo, trong tâm chẳng bị 
ngoại trần lay chuyển, một lòng nguyện muốn gặp được 
thiện tri thức. 
 

 Thiện Tài đi từ từ, bèn thấy vua Đại 
Quang, ở giữa ngã tư đường, cách lầu các 
chỗ vua ở không xa, ngồi trên toà sư tử 
như ý ma ni bảo liên hoa tạng rộng lớn 
trang nghiêm. Chân toà làm bằng báu lưu 
ly tía, dây vàng làm trướng, các báu làm 
lưới, y trời tốt đẹp dùng làm bồ đoàn, để 
vua ngồi kiết già trên đó. Vua đó có hai 
mươi tám tướng đại nhân, và tám mươi vẻ 
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đẹp trang nghiêm thân. Như núi vàng thật, 
ánh sáng rực rỡ. Như mặt trời trên không, 
oai quang chói mắt. Như mặt trăng tròn 
đầy, ai thấy cũng mát mẻ. Như vua Phạm 
Thiên, ở trong Phạm chúng. Cũng như 
biển cả, công đức pháp bảo không có bờ 
mé. Cũng như núi tuyết, rừng cây tướng 
tốt dùng để nghiêm sức. Cũng như mây 
lớn, hay chấn pháp lôi, để cảnh tỉnh mọi 
loài. Cũng như hư không, hiển hiện đủ thứ 
pháp môn tinh tượng. Như núi Tu Di, bốn 
màu khắp hiện trong biển tâm chúng sinh. 
Cũng như châu báu, đủ thứ trí báu đầy 
dẫy trong đó. 
 

 Thiện Tài đi từ từ, bèn thấy vua Đại Quang ở giữa 
ngã tư đường, cách lầu các chỗ vua ở không xa. Ngã tư 
đường, là biểu thị vua Đại Quang dùng bốn vô lượng tâm 
(từ bi hỉ xả), dùng bốn pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự), nhiếp thọ chúng sinh, đây là trung tâm điểm của 
tất cả con đường, như đá nam châm nhiếp thọ mười 
phương chúng sinh đến cầu Phật pháp. Ngài ngồi trên toà 
sư tử như ý ma ni bảo liên hoa tạng rộng lớn trang nghiêm. 
Chân toà làm bằng báu lưu ly tía, dây vàng làm trướng, các 
báu làm lưới báu, y trời tốt đẹp dùng làm bồ đoàn toà sư tử, 
để vua Đại Quang ngồi kiết già trên toà sư tử đó. Vua đó có 
hai mươi tám tướng đại nhân, và tám mươi vẻ đẹp trang 
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nghiêm thân. Đức Phật có ba mươi hai tướng tốt, vì vua 
Đại Quang chưa hoàn toàn đạt đến quả vị viên mãn, nên 
chỉ có hai mươi tám tướng. Ngài giống như núi vàng thật, 
phóng ra ánh sáng rực rỡ. Ngài lại giống như mặt trời trên 
không, oai quang chói mắt. Ngài lại giống như mặt trăng 
tròn đầy mùa thu, ai thấy cũng cảm thấy mát mẻ. Giống 
như vua Phạm Thiên, vượt trội tất cả Phạm chúng. Lại 
giống như biển cả, công đức pháp bảo của Ngài không có 
bờ mé. Lại giống như núi tuyết, rừng cây tướng tốt dùng để 
nghiêm sức. Lại giống như mây lớn, hay chấn pháp lôi, để 
cảnh tỉnh mọi loài. Lại giống như hư không, hiển hiện đủ 
thứ pháp môn tinh tượng. Lại giống như núi Tu Di, trong 
biển hay phản ánh chung quanh bốn đại châu. Vua Đại 
Quang cũng như thế, hay dùng bốn màu sắc (đây là chỉ bốn 
giai cấp ở Ấn Độ: 1. Bà La Môn. 2. Sát đế lợi. 3. Thủ xá. 4. 
Thủ đà la) khắp hiện trong biển tâm chúng sinh. Lại giống 
như châu báu, chứa đựng đủ thứ trí huệ báu đầy dẫy trong 
đó. 
 

 Ở trước toà sư tử của vua, có các khối 
châu báu vàng, bạc, lưu ly, ma ni, chân 
châu, san hô, hổ phách, kha bối, bích ngọc. 
Y phục chuỗi ngọc và các thức ăn uống, vô 
lượng vô biên, đủ thứ đầy dẫy. Lại thấy vô 
lượng trăm ngàn vạn ức xe báu tốt đẹp. 
Trăm ngàn vạn ức chư Thiên kỹ nhạc. 
Trăm ngàn vạn ức các diệu hương trời. 
Trăm ngàn vạn ức thuốc thang và đồ tư 
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sanh. Tất cả như vậy, thảy đều trân quý tốt 
đẹp. Vô lượng bò sữa, móng sừng màu 
vàng thật. Vô lượng ngàn ức người nữ 
đoan chánh, dùng chiên đàn thượng diệu 
để thoa thân, y trời chuỗi ngọc, đủ thứ 
trang nghiêm, tinh thông sáu mươi bốn 
nghề. Việc đời lễ tiết, thảy đều hiểu biết. 
Tuỳ tâm chúng sinh mà thí cho. Bên lề ngã 
tư đường đều để tất cả đồ tư sanh. 
 

 Ở trước toà sư tử của vua Đại Quang, có các khối 
châu báu vàng, bạc, lưu ly, ma ni, chân châu, san hô, hổ 
phách, kha bối, ngọc bích, tụ lại với nhau. Y phục chuỗi 
ngọc và các thức ăn uống thượng hạng, vô lượng vô biên, 
đủ thứ đầy dẫy trước toà. Lại thấy vô lượng trăm ngàn vạn 
ức xe báu tốt đẹp. Trăm ngàn vạn ức chư Thiên kỹ nhạc. 
Trăm ngàn vạn ức các diệu hương trời. Trăm ngàn vạn ức 
thuốc thang và đồ tư sanh. Đủ thứ tất cả vật chất như vậy, 
thảy đều trân quý tốt đẹp. Lại có vô lượng bò sữa, móng 
sừng của chúng màu vàng thật. Lại có vô lượng ngàn ức 
người nữ đoan chánh, họ đều dùng hương chiên đàn 
thượng diệu để thoa thân, thân mặc y trời và mang chuỗi 
ngọc, đủ thứ sự trang nghiêm, họ còn tinh thông sáu mươi 
bốn nghề, chẳng việc gì mà không biết. Đối với việc đời 
quy tắc, thảy đều hiểu biết. Họ đều tuỳ tâm mong cầu của 
chúng sinh mà bố thí cho. Bên lề ngã tư đường trong thành 
Đại Quang đều để đầy dẫy tất cả đồ tư sanh. 
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 Bên mỗi lề đường, đều có hai mươi ức 
Bồ Tát, đem các vật đó thí cho chúng sinh. 
 

 Bên mỗi lề đường, đều có hai mươi ức Bồ Tát, đem 
các đồ vật tư sanh đó bố thí cho chúng sinh. 
 

 Vì muốn nhiếp khắp chúng sinh. Vì 
khiến cho chúng sinh hoan hỉ. Vì khiến cho 
chúng sinh hớn hở. Vì khiến cho chúng 
sinh tâm được thanh tịnh. Vì khiến cho 
chúng sinh được mát mẻ. Vì diệt phiền não 
của chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh 
biết tất cả nghĩa lý. Vì khiến cho chúng 
sinh vào được đạo nhất thiết trí. Vì khiến 
cho chúng sinh bỏ tâm oán địch. Vì khiến 
cho chúng sinh lìa thân lời ác. Vì khiến cho 
chúng sinh dứt trừ được các tà kiến. Vì 
khiến cho chúng sinh tịnh các nghiệp đạo. 
 

 Vì vua Đại Quang đó muốn nhiếp thọ khắp chúng 
sinh. Vì muốn khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hỉ. 
Chúng ta tu hành là muốn lợi ích chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh hoan hỉ, chẳng phải khiến cho chúng sinh phiền 
não, đừng não hại chúng sinh, điểm nầy các vị phải đặc 
biệt chú ý. Vì muốn khiến cho chúng sinh vui mừng hớn 
hở. Vì muốn khiến cho chúng sinh tâm được thanh tịnh. Vì 
muốn khiến cho chúng sinh được mát mẻ. Vì diệt phiền 
não của hết thảy chúng sinh. Vì khiến cho chúng sinh biết 
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tất cả nghĩa lý. Vì khiến cho chúng sinh vào được đạo nhất 
thiết trí. Vì khiến cho chúng sinh bỏ tâm oán địch. Vì khiến 
cho chúng sinh lìa thân lời ý ba nghiệp ác. Vì khiến cho 
chúng sinh dứt trừ các tà tri tà kiến. Chúng ta người tu đạo 
nên nhớ đừng có tâm tà tri tà kiến, phải đầy đủ tâm chánh 
tri chánh kiến. Tà tri tà kiến sẽ làm cho bạn đoạ lạc, chánh 
tri chánh kiến khiến cho bạn thăng lên. Thế nào là tà tri tà 
kiến? Tức là tâm dâm dục của mình quá nặng, hoặc tướng 
ta quá sâu. Tóm lại, người tu hành nhất định phải có chánh 
tri chánh kiến. Gì là chánh tri chánh kiến? Tức là: 
 

Hãy nhận thật lỗi mình 
Đừng nói lỗi người khác 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi. 

 

 Đó là chánh tri chánh kiến, đó cũng vì khiến cho 
chúng sinh thanh tịnh ba nghiệp, thành tựu nghiệp thiện. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử năm thể 
sát đất, đảnh lễ vua Đại Quang, cung kính 
đi nhiễu bên phải, trải qua vô lượng vòng, 
chắp tay đứng mà bạch rằng: Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu 
Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo 
dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  163 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hướng về vua Đại Quang 
năm thể sát đất, đảnh lễ vua Đại Quang, sau đó cung kính 
đi nhiễu bên phải, trải qua vô lượng vòng, rồi chắp tay 
đứng mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con được vua Vô Yểm Túc giới thiệu với con, nói đức 
Thánh Ngài khéo dạy dỗ, xin hãy vì con mà nói". 
        

 Bấy giờ, vua Đại Quang bảo rằng: 
Thiện nam tử! Ta tịnh tu tràng hạnh Bồ 
Tát đại từ, ta đầy đủ tràng hạnh Bồ Tát đại 
từ.  
 Thiện nam tử! Ta ở chỗ các đức Phật 
nhiều vô lượng trăm ngàn vạn ức, cho đến 
bất khả thuyết bất khả thuyết, thưa hỏi 
pháp nầy, suy gẫm quán sát, tu tập trang 
nghiêm. 
 

 Lúc đó, vua Đại Quang bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Ta thanh tịnh tu hành tràng hạnh Bồ Tát 
đại từ, ta đã đầy đủ tràng hạnh Bồ Tát đại từ. Thiện nam 
tử! Ta ở chỗ các đức Phật nhiều vô lượng trăm ngàn vạn 
ức, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết, thưa hỏi pháp 
nầy, suy gẫm quán sát, tu tập trang nghiêm pháp môn nầy". 
 

 Thiện nam tử! Ta dùng pháp nầy làm 
vua, dùng pháp nầy giáo huấn, dùng pháp 
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nầy nhiếp thọ, dùng pháp nầy tuỳ theo thế 
gian, dùng pháp nầy dẫn dắt chúng sinh, 
dùng pháp nầy khiến chúng sinh tu hành, 
dùng pháp nầy khiến chúng sinh hướng 
nhập, dùng pháp nầy ban cho chúng sinh 
phương tiện, dùng pháp nầy khiến chúng 
sinh huân tập, dùng pháp nầy khiến chúng 
sinh khởi hạnh, dùng pháp nầy khiến 
chúng sinh an trụ, suy gẫm tự tánh các 
pháp. Dùng pháp nầy khiến chúng sinh an 
trụ tâm từ, dùng từ làm chủ, đầy đủ sức từ. 
 

 Thiện nam tử! Ta dùng pháp Bồ Tát đại từ tràng 
hạnh nầy làm vua, dùng pháp nầy giáo huấn tất cả chúng 
sinh, dùng pháp nầy nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng pháp 
nầy tuỳ theo hết thảy chúng sinh thế gian, dùng pháp nầy 
dẫn dắt chúng sinh, dùng pháp nầy khiến chúng sinh tu 
hành, dùng pháp nầy khiến chúng sinh hướng nhập Bồ Tát 
đạo, dùng pháp nầy ban cho chúng sinh phương tiện, dùng 
pháp nầy khiến chúng sinh huân tập tất cả Phật pháp, dần 
dần thấu hiểu mà có sự thành tựu, không ai có thể trong 
một đêm hoàn toàn minh bạch đạo lý trong Phật pháp. Tu 
tập Phật pháp phải có tâm nhẫn nại, tâm ý chí, tâm kiền 
thành, và lời dạy của thiện tri thức. Ta lại dùng pháp nầy 
khiến chúng sinh sinh khởi tu hành hạnh bồ đề, dùng pháp 
nầy khiến chúng sinh an trụ, suy gẫm tự tánh các pháp. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  165 
 

Dùng pháp nầy khiến chúng sinh an trụ tâm từ, dùng từ bi 
làm chủ, đầy đủ sức từ bi. 
 

 Như vậy khiến cho trụ tâm lợi ích, tâm 
an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ 
hộ chúng sinh không xả lìa, tâm cứu khổ 
chúng sinh không ngừng nghỉ. Ta dùng 
pháp nầy khiến cho tất cả chúng sinh rốt 
ráo an vui, luôn tự vui thích. Thân không 
có các khổ, tâm được mát mẻ. Dứt ái sinh 
tử, ưa vui chánh pháp, rửa dơ phiền não, 
phá nghiệp chướng ác, tuyệt dòng sinh tử, 
vào biển chân pháp, dứt hẳn các cõi, cầu 
nhất thiết trí, tịnh các biển tâm, sinh tin 
bất hoại. 
 Thiện nam tử! Ta đã trụ tràng hạnh 
đại từ nầy, hay dùng chánh pháp giáo hoá 
thế gian. Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh 
trong cõi nước nầy, đều ở chỗ ta không có 
sợ hãi. 
 

 Như vậy ta khiến cho chúng sinh trụ tâm lợi ích, tâm 
an lạc, tâm ai mẫn, tâm nhiếp thọ, tâm thủ hộ chúng sinh 
không xả lìa, tâm cứu khổ chúng sinh không ngừng nghỉ. 
Ta dùng pháp nầy khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo được 
an vui, luôn tự sinh ra sự vui thích, mà không cần tìm cầu 
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duyên bên ngoài khiến cho mình an vui. Khiến cho thân 
chúng sinh không có các bệnh khổ, tâm được mát mẻ. 
Đoạn trừ dòng ái dục sinh tử, vì ái dục khiến cho chúng 
sinh lưu chuyển ở trong sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không 
có ngày ra, bị phiền não thống khổ ràng buộc mà không 
được giải thoát, do đó có câu: "Thọ khổ thì hết khổ, hưởng 
phước thì hết phước", mà ưa thích vui chánh pháp, rửa dơ 
phiền não, phá trừ tất cả nghiệp chướng ác, tuyệt dòng sinh 
tử, vào biển pháp chân thật tướng, dứt hẳn các cõi dục giới, 
cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, cầu nhất thiết trí huệ, thanh 
tịnh các biển tâm, sinh ra niềm tin bất hoại. 
 Thiện nam tử! Ta đã trụ tràng hạnh đại từ nầy, hay 
dùng chánh pháp giáo hoá hết thảy chúng sinh thế gian. 
Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh trong cõi nước của ta đây, 
họ đều ở trong đạo tràng của ta, không có sợ hãi, rất bình 
an, không có phiền não và lo âu. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh bần 
cùng khốn khổ thiếu thốn, đến chỗ của ta, 
mà có sự mong cầu, thì ta mở kho tàng, tuỳ 
ý họ lấy, mà bảo họ rằng: Đừng làm các 
điều ác, đừng hại chúng sinh, đừng khởi 
các kiến, đừng sinh chấp trước. Các ngươi 
nghèo thiếu, nếu mong cầu gì, hãy đến chỗ 
ta và ngã tư đường. Tất cả các đồ vật, đủ 
thứ đầy đủ, tuỳ ý mà lấy, chớ sinh hoài 
nghi. 
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 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh bần cùng khốn khổ 
thiếu thốn vật chất, đến chỗ của ta, mà có sự mong cầu, thì 
ta mở kho tàng, tuỳ ý họ lấy, sau đó bảo họ rằng: "Các vị 
đừng làm các điều ác, đừng giết hại chúng sinh, đừng khởi 
tất cả tà tri tà kiến, đừng sinh ra mọi sự chấp trước. Nếu 
các ngươi nghèo thiếu, nếu mong cầu vật chất gì, hãy đến 
chỗ ta và ngã tư đường, ở đó đầy đủ tất cả vật chất, tuỳ ý 
các vị muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, đừng sinh 
hoài nghi, đừng có sợ hãi". Đó là vua Đại Quang dùng tài 
thí để nhiếp thọ chúng sinh. 
 

 Thiện nam tử! Chúng sinh ở trong 
thành Diệu Quang nầy, đều là Bồ Tát phát 
tâm đại thừa, tuỳ tâm mong muốn, chỗ 
thấy khác nhau. Hoặc thấy thành nầy nhỏ 
hẹp, hoặc thấy thành nầy rộng lớn, hoặc 
thấy thành nầy đất cát dùng làm mặt đất, 
hoặc thấy các báu dùng để trang nghiêm, 
hoặc thấy đống đất dùng làm tường vách, 
hoặc thấy tường báu bao bọc chung quanh, 
hoặc thấy đất đai rất nhiều ngói đá, cao 
thấp chẳng bằng phẳng. Hoặc thấy vô 
lượng đại ma ni báu, xen lẫn trang nghiêm, 
bằng phẳng như lòng bàn tay. Hoặc thấy 
nhà cửa làm bằng đất, gỗ, hoặc thấy điện 
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đường và các lầu các thềm bực cửa nẻo lan 
can, tất cả như vậy đều là báu đẹp. 
 

 Thiện nam tử! Chúng sinh ở trong thành Diệu Quang 
nầy, đều là hoá thân của Bồ Tát, các Ngài đều phát tâm đại 
thừa, tuỳ tâm mong muốn của các Ngài, thấy cảnh giới 
cũng khác nhau. Hoặc có người thấy thành Đại Quang nầy 
nhỏ hẹp, vì tâm lượng của họ nhỏ hẹp. Hoặc có người thấy 
thành Đại Quang nầy rộng lớn, vì tâm lượng của họ rộng 
lớn. Hoặc có người thấy thành nầy dùng bùn đất cát đá làm 
mặt đất, hoặc thấy thành nầy dùng các báu để trang 
nghiêm, hoặc thấy đống đất dùng làm tường vách, hoặc 
thấy tường dùng bảy báu bao bọc chung quanh. 
 Lần nầy đả Phật thất là siêu độ những người chết bởi 
phi tai hoành hoạ mười phương ba đời tận hư không khắp 
pháp giới. Ví như bị xe tông chết, là một cách chết không 
bình thường. Bị nước ngập chết, như những người Việt 
Nam đi vượt biên bị chết trên biển, bị chìm thuyền chết 
mấy ngàn người, đây đều gọi là tai nạn. Hoặc uống thuốc 
độc tự sát mà chết, cũng gọi là tai nạn. Đả Phật thất kỳ này, 
là vì siêu độ họ, trợ giúp cho họ được vãng sinh về thế giới 
Cực Lạc. Cho nên khi đả Phật thất, mọi người phải chuyên 
nhất niệm Phật, chuyên nhất một lòng, đừng có cứ khởi 
vọng tưởng, cũng đừng có nói chuyện thị phi. Phật thất kỳ 
nầy, mọi người hãy đem chân tâm của mình ra để làm việc 
nầy.  
 Hoặc có người thấy đất đai thành Đại Quang dùng 
ngói đá làm thành, cao thấp chẳng bằng phẳng. Hoặc có 
người thấy thành Đại Quang nầy có vô lượng đại ma ni 
báu, xen lẫn trang nghiêm, bằng phẳng như lòng bàn tay. 
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Hoặc có người thấy thành nầy nhà cửa làm bằng đất gỗ. 
Hoặc có chúng sinh thấy điện đường và các lầu các, thềm 
bực, cửa nẻo, lan can, tất cả như vậy đều làm bằng báu đẹp. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh tâm 
thanh tịnh, thì đã từng trồng căn lành, 
cúng dường chư Phật, phát tâm hướng về 
đạo nhất thiết trí. Dùng nhất thiết trí làm 
nơi rốt ráo và khi xưa lúc ta tu Bồ Tát 
hạnh, đã được nhiếp thọ, họ sẽ thấy thành 
nầy các báu nghiêm tịnh, còn những người 
khác đều thấy dơ bẩn. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh tâm thanh tịnh, thì 
quá khứ đã từng trồng căn lành, cúng dường chư Phật, phát 
tâm hướng về đạo nhất thiết trí. Dùng nhất thiết trí làm nơi 
quy về rốt ráo và khi xưa lúc ta tu Bồ Tát hạnh, đã được 
nhiếp thọ chúng sinh, họ sẽ thấy các báu trang nghiêm 
trong thành Đại Quang nầy, còn những người khác đều 
thấy đất gỗ ngói đá vật dơ bẩn trong thành nầy. 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh trong 
cõi nước nầy, vào đời ác năm trược, ưa 
thích làm các điều ác. Tâm ta thương xót 
họ, muốn cứu độ họ, nhập vào Bồ Tát đại 
từ làm đầu, tuỳ thuận môn tam muội thế 
gian. Khi nhập tam muội nầy, thì các 
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chúng sinh đó, hết thảy tâm sợ hãi, tâm 
não hại, tâm oán địch, tâm tranh luận, các 
tâm như vậy, đều tự tiêu diệt. Tại sao? Vì 
nhập vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tam muội 
thuận đời, pháp nầy như vậy.  
 Thiện nam tử! Hãy đợi chốc lát, tự 
mình sẽ hiện thấy. 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh trong cõi nước nầy, 
vào đời ác năm trược (kiếp trược, kiến trược, phiền não 
trược, chúng sinh trược, mạng trược), ưa thích làm các điều 
ác, điên đảo thị phi, chẳng rõ trắng đen. Tâm ta từ bi 
thương xót họ, muốn cứu độ tất cả chúng sinh, nhập vào 
Bồ Tát đại từ làm đầu, tuỳ thuận môn tam muội của tất cả 
chúng sinh thế gian. Khi tôi nhập vào tam muội nầy, thì các 
chúng sinh đó, hết thảy tâm sợ hãi, tâm não hại người khác, 
tâm oán thù cừu địch, tâm tranh luận, đủ thứ các tâm ác 
như vậy, hoàn toàn đều tự tiêu diệt sạch. Tại sao? Vì nhập 
vào Bồ Tát đại từ làm đầu, tam muội thuận đời, pháp nầy 
như vậy. Thiện nam tử! Ngươi hãy đợi chốc lát, nay ta sẽ 
vì ngươi thị hiện cảnh giới nầy, ngươi sẽ minh bạch. 
 

 Bấy giờ, vua Đại Quang liền nhập 
định nầy, trong ngoài thành đó, sáu thứ 
chấn động. Các đất báu, tường báu, nhà 
báu, điện báu, đền đài lầu các, thềm bực 
cửa nẻo, tất cả như vậy, đều vang ra diệu 
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âm, đều hướng về nhà vua, khom mình 
cung kính. Hết thảy mọi người ở trong 
thành Diệu Quang, đồng thời đều hoan hỉ 
vui mừng. Đều hướng về nhà vua cúi mình 
đảnh lễ. Thôn xóm thành ấp tất cả dân 
chúng, đều đến gặp vua, hoan hỉ kính lễ. 
Những loài chim thú ở gần chỗ vua, hổ 
tương chiêm ngưỡng, khởi tâm từ bi, đều 
đến trước nhà vua cung kính lễ lạy. Tất cả 
núi đồi và các cây cỏ, đều quay về phía nhà 
vua kính lễ. Vũng ao suối giếng và biển hồ, 
thảy đều tràn đầy, chảy đến trước nhà vua. 
 

 Lúc đó, vua Đại Quang liền nhập định Bồ Tát đại từ 
làm đầu, khi định nầy thuận thế gian, thì trong ngoài thành 
Đại Quang đó, đều phát sinh sáu thứ chấn động (Động, 
dũng, khởi, chấn, hống, kích). Chấn động đó chẳng phải 
điềm hung tai nạn, mà là hiển bày sự cát tường của oai đức 
tam muội. Tất cả các đất báu, tường báu, nhà báu, điện báu, 
đền đài, lầu các, thềm bực, cửa nẻo, tất cả đủ thứ hiện 
tượng như vậy, đều vang ra diệu âm không thể nghĩ bàn, 
đều hướng về nhà vua Đại Quang, khom mình cung kính. 
Hết thảy mọi người ở trong thành Diệu Quang, đồng thời 
đều hoan hỉ vui mừng. Họ đều hướng về nhà vua Đại 
Quang cúi mình đảnh lễ. Thôn xóm, thành ấp, tất cả dân 
chúng, đều đến gặp vua Đại Quang, hoan hỉ kính lễ. Những 
loài chim thú ở gần chỗ vua Đại Quang, chúng đều hổ 
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tương chiêm ngưỡng, khởi tâm đại từ bi, đều đến trước nhà 
vua Đại Quang cung kính lễ lạy. Tất cả núi cao đồng bằng 
và các cây cỏ, đều quay về phía nhà vua Đại Quang kính 
lễ. Cây cỏ vô tình cũng được oai được vua Đại Quang làm 
cảm động. Vũng ao suối giếng và biển hồ, thảy đều tràn 
đầy, chảy đến trước nhà vua Đại Quang. Sông núi đại địa, 
nhà cửa phòng ốc tất cả y báo khí thế gian, đều đang diễn 
nói diệu pháp. 
 

 Có mười ngàn Long Vương nổi mây 
đại hương, sấm chớp vang lên, mưa xuống 
trận mưa nhỏ. Có mười ngàn Thiên 
Vương, đó là: Đao Lợi Thiên Vương, Dạ 
Ma Thiên Vương, Đâu Suất Đà Thiên 
Vương, Thiện Biến Hoá Thiên Vương, Tha 
Hoá Tự Tại Thiên Vương v.v... các Thiên 
Vương đó làm thượng thủ. Ở trong hư 
không tấu lên các kỹ nhạc. Vô số Thiên nữ 
ca ngâm khen ngợi, mưa xuống vô số hoa 
mây, vô số hương mây, vô số tràng hoa báu 
mây, vô số y báu mây, vô số lọng báu mây, 
vô số tràng báu mây, vô số phan báu mây, 
để trang nghiêm ở trong hư không, cúng 
dường nhà vua Đại Quang. 
 

 Mười ngàn Long Vương nổi mây đại hương, trong 
hư không sấm chớp vang lên, mưa xuống trận mưa nhỏ. 
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Lại có mười ngàn Thiên Vương, tức là: Đao Lợi Thiên 
Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Suất Đà Thiên Vương, 
Thiện Biến Hoá Thiên Vương, Tha Hoá Tự Tại Thiên 
Vương v.v... các Thiên Vương đó làm thượng thủ. Họ ở 
trong hư không tấu lên các kỹ nhạc. Có vô số Thiên nữ ca 
ngâm khen ngợi, mưa xuống vô số hoa mây, vô số hương 
mây, vô số tràng hoa báu mây, vô số y báu mây, vô số lọng 
báu mây, vô số tràng báu mây, vô số phan báu mây, để 
trang nghiêm ở trong hư không, cúng dường nhà vua Đại 
Quang. 
 

 Voi chúa lớn Y La Bà Noa dùng sức tự 
tại, ở trong hư không, rải xuống vô số hoa 
sen báu lớn, thòng rũ vô số chuỗi báu, vô số 
dải lụa báu, vô số man báu, vô số đồ trang 
nghiêm báu, vô số hoa báu, vô số hương 
báu, đủ thứ kỳ diệu dùng để nghiêm sức. 
Vô số thể nữ, khen ngợi đủ thứ. 
 

 Voi chúa lớn Y La Bà Noa dùng sức tự tại, ở trong 
hư không, rải xuống vô số hoa sen báu lớn, thòng rũ vô số 
chuỗi báu, vô số dải lụa báu, vô số man báu, vô số đồ trang 
nghiêm báu, vô số hoa báu, vô số hương báu, đủ thứ kỳ 
diệu dùng nghiêm sức, để cúng dường vua Đại Quang. Lại 
có vô số thể nữ, ca ngâm đủ thứ, để khen ngợi vua Đại 
Quang. 
 

 Trong cõi Diêm Phù Đề, lại có vô 
lượng trăm ngàn vạn ức các La Sát Vương, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  174 
 

các Dạ Xoa Vương, Cưu Bàn Trà Vương, 
Tỳ Xá Xà Vương. Hoặc ở trong biển, hoặc 
ở trên đất, uống máu ăn thịt, tàn hại chúng 
sinh, đều khởi tâm từ. Nguyện làm lợi ích, 
rõ biết đời sau, không tạo các điều ác, cung 
kính chắp tay, đảnh lễ vua Đại Quang. Như 
cõi Diêm Phù Đề, ngoài ra ba thiên hạ 
khác, cho đến ba ngàn đại thiên thế giới, 
cho đến trong mười phương trăm ngàn vạn 
ức Na do tha thế giới. Hết thảy tất cả chúng 
sinh độc ác, cũng đều như thế. 
 

 Trong cõi Diêm Phù Đề, lại có vô lượng trăm ngàn 
vạn ức các La Sát Vương, các Dạ Xoa Vương, Cưu Bàn 
Trà Vương, Tỳ Xá Xà Vương. Hoặc ở trong biển, hoặc ở 
trên đất. Chúng vốn hay uống máu ăn thịt chúng sinh, tàn 
hại chúng sinh, đều khởi tâm từ bi. Nguyện làm lợi ích 
chúng sinh, cải tà quy chánh, làm minh sư cho người tu 
hành đời sau, chỉ dẫn hậu học, từ đây chẳng còn tạo các 
nghiệp ác nữa. Họ cung kính chắp tay, đảnh lễ vua Đại 
Quang. Như cõi Diêm Phù Đề, ngoài ra ba thiên hạ khác 
(Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu 
Lư Châu), cho đến ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến 
trong mười phương trăm ngàn vạn ức Na do tha thế giới. 
Hết thảy tất cả chúng sinh độc ác, cũng đều như thế. 
 Vua Đại Quang dùng Bồ Tát đại từ làm đầu, tuỳ 
thuận tam muội thế gian, để nhiếp hoá tất cả chúng sinh 
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hữu tình và vô tình. Hữu tình bao quát nhân dân trong 
thành, chim thú, Long Vương, Tượng Vương, cho đến tất 
cả Thiên Vương. Vô tình bao quát núi đồi cỏ cây, vũng ao 
suối giếng, biển hồ, cho đến tất cả đồ trang nghiêm trong 
đạo tràng, tình với vô tình, đều được lợi ích, đó là đồng thể 
đại bi, vì vật với ta không hai. 
 

 Bấy giờ, vua Đại Quang từ tam muội 
dậy, bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử! Ta 
chỉ biết Bồ Tát đại từ làm đầu nầy, môn 
tam muội tuỳ thuận thế gian. Như các đại 
Bồ Tát: Làm lọng cao, vì tâm từ che khắp 
các chúng sinh. Làm tu hành, vì hạnh 
thượng trung hạ đều bình đẳng thực hành. 
Làm đại địa, vì hay dùng tâm từ nhậm trì 
tất cả các chúng sinh. Làm trăng tròn, vì 
phước đức quang minh hiện bình đẳng 
trong thế gian. Làm mặt trời sáng, vì dùng 
trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả cảnh 
biết được. Làm đèn sáng, vì hay phá các 
đen tối trong tâm của tất cả chúng sinh. 
Làm thuỷ thanh châu, vì hay lắng trong dơ 
đục giả dối trong tâm của tất cả chúng 
sinh. Làm châu như ý, vì hay làm đầy đủ 
tâm nguyện vọng của tất cả chúng sinh. 
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Làm gió lớn, vì mau khiến cho chúng sinh 
tu tập tam muội nhập vào thành lớn nhất 
thiết trí. Mà ta làm sao biết được những 
hạnh đó? Nói được công đức đó? Làm sao 
xưng lượng được núi phước đức lớn đó? 
Làm sao chiêm ngưỡng được công đức 
chúng sinh đó? Làm sao quán sát được đại 
nguyện phong luân đó? Làm sao xu nhập 
được pháp môn thâm sâu đó? Làm sao 
hiển bày được biển cả trang nghiêm đó? 
Làm sao xiển minh được hạnh môn Phổ 
Hiền đó? Làm sao khai thị được hang tam 
muội đó? Làm sao khen ngợi được mây đại 
từ bi đó? 
 

 Lúc đó, vua Đại Quang từ trong tam muội xuất định, 
bảo Thiện Tài đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Ta chỉ biết Bồ 
Tát đại từ làm đầu nầy, môn tam muội tuỳ thuận thế gian. 
Như các đại Bồ Tát, các Ngài: Làm lọng cao, vì tâm từ che 
khắp tất cả các chúng sinh. Làm tu hành, vì hạnh thượng 
trung hạ đều bình đẳng thực hành, chẳng có tâm phân biệt. 
Làm đại địa, vì hay dùng tâm từ nhậm trì tất cả các chúng 
sinh. Làm trăng tròn, vì hay dùng phước đức quang minh 
thị hiện bình đẳng trong thế gian. Làm mặt trời sáng, vì hay 
dùng trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả cảnh biết được. 
Làm đèn sáng, vì hay chiếu phá các đen tối trong tâm của 
tất cả chúng sinh. Làm thuỷ thanh châu, vì hay lắng trong 
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dơ đục giả dối trong tâm của tất cả chúng sinh. Làm châu 
như ý, vì hay làm đầy đủ tâm nguyện vọng của tất cả chúng 
sinh. Làm gió lớn, vì mau chóng khiến chúng sinh tu tập 
tam muội nhập vào thành lớn nhất thiết trí. Đủ thứ công 
đức như vậy, mà ta làm sao biết được những hạnh đó của 
các Ngài? Nói được công đức đó của các Ngài? Làm sao 
xưng lượng được núi phước đức lớn đó của các Ngài? Làm 
sao chiêm ngưỡng được công đức chúng sinh đó của các 
Ngài? Làm sao quán sát được đại nguyện phong luân đó 
của các Ngài? Làm sao xu nhập được pháp môn thâm sâu 
đó của các Ngài? Làm sao hiển bày được biển cả trang 
nghiêm đó của các Ngài? Làm sao xiển minh được hạnh 
môn Phổ Hiền đó của các Ngài? Làm sao khai thị được 
hang tam muội đó của các Ngài? Làm sao khen ngợi được 
mây đại từ bi đó của các Ngài? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy có 
một vương đô, tên là An Trụ. Có vị ưu bà 
di tên là Bất Động. Ngươi hãy đến đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu 
Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
vua Đại Quang, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà 
đi. 
 

 Thiện nam tử! Từ đây đi về hướng nam nầy có một 
vương đô, tên là An Trụ. Ở đó có vị ưu bà di tên là Bất 
Động. Ngươi hãy đến chỗ vị đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào 
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học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo"? Lúc đó, Thiện Tài đồng 
tử bèn đảnh lễ vua Đại Quang, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi về hướng nàm, tìm 
cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

19. ƯU BÀ DI BẤT ĐỘNG 
 

PHÓ THÁC THỨ CHÍN HẠNH THIỆN PHÁP 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ra khỏi 
thành Diệu Quang, trên đường đi du hành, 
chánh niệm suy gẫm lời dạy của vua Đại 
Quang. Nghĩ nhớ môn Bồ Tát đại từ tràng 
hạnh. Suy gẫm môn tuỳ thuận thế gian tam 
muội quang minh. Tăng trưởng nguyện 
phước đức tự tại lực không nghĩ bàn. Kiên 
cố thành thục chúng sinh trí không nghĩ 
bàn. Quán sát bất cộng thọ dụng đại oai 
đức không nghĩ bàn. Nghĩ nhớ sai biệt 
tướng không nghĩ bàn. Suy gẫm thanh tịnh 
quyến thuộc không nghĩ bàn. Suy gẫm 
nghiệp tạo ra không nghĩ bàn. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đi ra khỏi thành Diệu 
Quang, lúc trên đường đi du hành, chánh niệm suy gẫm lời 
dạy của vua Đại Quang. Nghĩ nhớ môn Bồ Tát đại từ tràng 
hạnh. Suy gẫm môn tuỳ thuận thế gian tam muội quang 
minh. Tăng trưởng nguyện phước đức tự tại lực không nghĩ 
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bàn. Kiên cố thành thục chúng sinh trí huệ không nghĩ bàn. 
Quán sát bất cộng thọ dụng đại oai đức không nghĩ bàn của 
vua Đại Quang. Nghĩ nhớ sai biệt tướng không nghĩ bàn 
của vua Đại Quang. Suy gẫm thanh tịnh quyến thuộc 
không nghĩ bàn của vua Đại Quang. Suy gẫm nghiệp tạo ra 
không nghĩ bàn của vua Đại Quang. 
 

 Thiện Tài đồng tử bèn sinh tâm hoan 
hỉ, sinh tâm tịnh tín, sinh tâm dũng lợi, 
sinh tâm vui thích, sinh tâm hớn hở, sinh 
tâm khánh hạnh, sinh tâm không dơ đục, 
sinh tâm thanh tịnh, sinh tâm kiên cố, sinh 
tâm rộng lớn, sinh tâm vô tận. 
 

 Thiện Tài đồng tử bèn sinh tâm hoan hỉ, sinh tâm 
tịnh tín, sinh tâm dũng lợi, sinh tâm vui thích, sinh tâm hớn 
hở, sinh tâm khánh hạnh, sinh tâm không dơ đục, sinh tâm 
thanh tịnh, sinh tâm kiên cố, sinh tâm rộng lớn, sinh tâm vô 
tận. 
 

 Suy gẫm như vậy, khóc lóc rơi lệ, nghĩ 
thiện tri thức thật là ít có, là nơi sinh ra tất 
cả các công đức. Sinh ra tất cả các Bồ Tát 
hạnh. Sinh ra tất cả Bồ Tát tịnh niệm. Sinh 
ra tất cả Đà la ni luân. Sinh ra tất cả tam 
muội quang minh. Sinh ra tất cả chư Phật 
tri kiến. Khắp mưa tất cả các mưa Phật 
pháp. Hiển bày tất cả nguyện môn Bồ Tát. 
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Sinh ra trí huệ quang minh không nghĩ 
bàn. Tăng trưởng tất cả rễ mầm Bồ Tát. 
 

 Khi Thiện Tài đồng tử suy gẫm như vậy, bèn khóc 
lóc rơi lệ, nghĩ thiện tri thức thật là ít có. Thiện tri thức là 
nơi sinh ra tất cả các công đức. Sinh ra tất cả các Bồ Tát 
hạnh. Sinh ra tất cả Bồ Tát tịnh niệm. Sinh ra tất cả Đà la 
ni luân. Sinh ra tất cả tam muội quang minh. Sinh ra tất cả 
chư Phật tri kiến. Khắp mưa tất cả các mưa Phật pháp. 
Hiển bày tất cả nguyện môn Bồ Tát. Sinh ra trí huệ quang 
minh không nghĩ bàn. Tăng trưởng tất cả rễ mầm Bồ Tát. 
 

 Lại nghĩ như vầy: Bậc thiện tri thức 
hay cứu hộ khắp tất cả đường ác. Hay 
khắp diễn nói các pháp bình đẳng. Hay 
khắp hiển bày các đường bằng phẳng, 
đường hiểm. Hay khắp khai xiển áo nghĩa 
đại thừa. Hay khắp khuyến phát các hạnh 
Phổ Hiền. Hay khắp dẫn đến thành nhất 
thiết trí. Hay khắp khiến vào biển cả pháp 
giới. Hay khắp khiến thấy biển pháp ba 
đời. Hay khắp trao cho chúng Thánh đạo 
tràng. Hay khắp tăng trưởng tất cả pháp 
trắng. 
 

 Thiện Tài đồng tử lại nghĩ như vầy: "Bậc thiện tri 
thức hay cứu hộ khắp tất cả chúng sinh thọ khổ trong các 
đường ác (địa ngục, ngả quỷ, súc sinh). Ngài hay khắp diễn 
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nói tất cả các pháp bình đẳng. Hay khắp hiển bày tất cả các 
đường bằng phẳng rộng lớn, hoặc đường eo hẹp nguy 
hiểm. Hay khắp khai xiển đạo lý áo nghĩa Phật pháp đại 
thừa. Hay khắp khuyến tất cả chúng sinh phát tâm tu các 
hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. Hay khắp dẫn dắt chúng sinh đến 
thành nhất thiết trí. Hay khắp khiến cho chúng sinh vào 
biển cả pháp giới. Hay khắp khiến cho chúng sinh thấy 
được biển pháp ba đời. Hay khắp trao cho chúng sinh tất cả 
chúng Thánh đạo tràng. Hay khắp tăng trưởng tất cả thiện 
pháp trắng tịnh. 
 

 Khi Thiện Tài đồng tử bi ai suy gẫm 
như vậy, thì vị trời Thường Tuỳ Theo Giác 
Ngộ Bồ Tát, được Như Lai phái đến, ở 
trong hư không bảo rằng: Thiện nam tử! 
Nếu ai tu hành theo lời dạy của thiện tri 
thức, thì chư Phật Thế Tôn thảy đều hoan 
hỉ. Nếu ai tuỳ thuận lời dạy của thiện tri 
thức, thì sẽ được gần bậc nhất thiết trí. Nếu 
ai không nghi hoặc đối với lời dạy của 
thiện tri thức, thì sẽ thường gặp được tất cả 
bạn lành. Nếu ai phát tâm nguyện thường 
không lìa khỏi bậc thiện tri thức, thì sẽ 
được đầy đủ tất cả nghĩa lợi. 
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 Thiện nam tử! Ngươi hãy đi đến 
vương đô An Trụ, sẽ gặp được đại thiện tri 
thức ưu bà di Bất Động.  
 

 Khi Thiện Tài đồng tử bi ai suy gẫm thiện tri thức 
như vậy, thì có vị Trời tên là Thường Tuỳ Theo Giác Ngộ 
Bồ Tát, được Như Lai phái đến, ở trong hư không bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Nếu có ai tu hành 
theo lời dạy của thiện tri thức, thì chư Phật Thế Tôn thảy 
đều hoan hỉ. Nếu ai tuỳ thuận lời dạy của thiện tri thức, thì 
sẽ được gần bậc nhất thiết trí. Nếu ai không nghi hoặc đối 
với lời dạy của thiện tri thức, thì sẽ thường gặp được tất cả 
bạn lành. Nếu ai phát tâm nguyện thường không lìa khỏi 
bậc thiện tri thức, thì sẽ được đầy đủ tất cả nghĩa lợi, minh 
bạch tất cả đạo lý. 
 Thiện nam tử! Ngươi hãy đi đến vương đô An Trụ, 
lập tức sẽ gặp được đại thiện tri thức ưu bà di Bất Động". 
 Đây là hạnh thứ chín - Hạnh thiện pháp. Bất động, 
biểu thị tự phát tâm đến, đối với tất cả pháp đều đắc được 
định, vì phiền não nhị thừa không thể động được. Cũng 
khiến tâm chúng sinh chẳng động. Dùng trí tu từ, cho nên 
thị hiện thân nữ. Do đó, xưng là "ưu bà di Bất Động". 
 Vương đô, chỉ bậc vương tử. An trụ, biểu thị trí khế 
thật pháp, chẳng bị duyên hoại.  
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ tam 
muội trí quang minh dậy, từ từ đi du hành, 
đến thành An Trụ. Đi khắp nơi tìm kiếm 
hỏi: Ưu bà di Bất Động, hiện đang ở đâu? 
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Vô lượng mọi người đều đáp rằng: Thiện 
nam tử! Ưu ba di Bất Động thân là đồng 
nữ, đang ở nhà của cô ta, có cha mẹ giữ 
gìn, diễn nói diệu pháp với vô lượng những 
người thân thuộc. Thiện Tài đồng tử nghe 
như vậy rồi, sinh tâm hoan hỉ, như được 
gặp cha mẹ, liền đi đến nhà ưu bà di Bất 
Động. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ trong tam muội trí 
quang minh xuất định, từ từ đi du hành về hướng nam, đến 
thành An Trụ. Bèn đi khắp nơi tìm kiếm ưu bà di Bất 
Động. Hỏi mọi người rằng: "Ưu bà di Bất Động, hiện đang 
ở đâu"? Có vô lượng mọi người đều đáp rằng: "Thiện nam 
tử! Ưu ba di Bất Động thân là đồng nữ thanh tịnh, đang ở 
nhà của cô ta, có cha mẹ giữ gìn, cô ta diễn nói diệu pháp 
với vô lượng những người thân thuộc". Thiện Tài đồng tử 
nghe như vậy rồi, sinh tâm hoan hỉ, giống như được gặp 
cha mẹ, liền lập tức đi đến nhà ưu bà di Bất Động. 
 

 Vào trong nhà thấy ánh sáng màu 
vàng chiếu sáng khắp nơi. Ai thấy được 
ánh sáng đó, thì thân tâm đều mát mẻ. Ánh 
sáng đó chiếu đến thân Thiện Tài đồng tử, 
lập tức Ngài đắc được năm trăm môn tam 
muội. Đó là: Môn tam muội Thấu rõ tất cả 
tướng hi hữu. Môn tam muội Nhập tịch 
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tĩnh. Môn tam muội Xa lìa tất cả thế gian. 
Môn tam muội Phổ nhãn xả được. Môn 
tam muội Như Lai tạng .v.v... Đắc được 
năm trăm môn tam muội như vậy. Nhờ 
những môn tam muội đó, thâm tâm mềm 
mại, như thai nhi bảy ngày. Lại ngửi được 
hương thơm vi diệu, chẳng phải chư Thiên, 
Long, Càn Thát Bà .v.v... người, chẳng 
phải người có được. 
 

 Thiện Tài đồng tử vào trong nhà của ưu bà di Bất 
Động, thấy ánh sáng màu vàng chiếu sáng khắp nơi. Ai 
thấy được ánh sáng đó, thì thân tâm đều được mát mẻ. Ánh 
sáng đó chiếu đến thân Thiện Tài đồng tử, Ngài lập tức đắc 
được năm trăm môn tam muội. Đó là: Môn tam muội Thấu 
rõ tất cả tướng hi hữu. Môn tam muội Chứng nhập nơi tịch 
tĩnh. Môn tam muội Xa lìa tất cả cảnh giới thế gian. Môn 
tam muội Phổ nhãn xả được. Môn tam muội Như Lai tạng 
.v.v... Ngài đắc được năm trăm môn tam muội như vậy. 
Nhờ những môn tam muội đó, thâm tâm mềm mại, như 
thai nhi bảy ngày. Ngài lại ngửi được hương thơm vi diệu, 
chẳng phải chư Thiên, Long, Càn Thát Bà .v.v... người, 
chẳng phải người có được. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi đến trước ưu bà 
di Bất Động, cung kính chắp tay, một lòng 
quán sát, thấy sắc thân ưu bà di đoan 
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chánh xinh đẹp, tất cả người nữ trong 
mười phương thế giới không ai bằng được, 
huống gì là hơn, chỉ trừ Như Lai và tất cả 
Bồ Tát quán đảnh. Miệng toả ra hương 
thơm vi diệu, cung điện trang nghiêm, 
cùng với quyến thuộc, không ai bằng được, 
huống gì là hơn. Tất cả chúng sinh mười 
phương thế giới, không ai khởi tâm nhiễm 
trước đối với vị ưu bà di nầy. Nếu ai tạm 
thấy được, thì hết thảy phiền não, đều tự 
tiêu diệt. Ví như trăm vạn Đại Phạm Thiên 
Vương, quyết định chẳng còn sinh phiền 
não dục giới. Nếu ai thấy được vị ưu bà di 
nầy, thì hết thảy phiền não, nên biết cũng 
như vậy. Mười phương chúng sinh, quán 
người nữ nầy, đều không nhàm đủ, chỉ trừ 
bậc đầy đủ đại trí huệ. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi đến trước mặt ưu bà di Bất 
Động, cung kính chắp tay, một lòng quán sát, nhìn thấy sắc 
thân của ưu bà di rất đoan chánh xinh đẹp thù thắng vi 
diệu, tất cả những người nữ trong mười phương thế giới 
không ai bằng được, huống gì là hơn cô ta, chỉ trừ Như Lai 
và tất cả Bồ Tát quán đảnh (Pháp Vương tử), quang minh 
và tướng tốt trang nghiêm của các Ngài mới hơn vị ưu bà 
di Bất Động nầy, ngoài ra chẳng ai bằng cô ta được. Miệng 
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của cô ta toả ra hương thơm vi diệu, cung điện trang 
nghiêm, cùng với quyến thuộc của cô ta, không ai bằng 
được, huống gì là hơn. Tất cả chúng sinh trong mười 
phương thế giới, nhìn thấy vị ưu bà di nầy, đều sinh tâm 
chánh niệm cung kính, không ai khởi chút tâm nhiễm trước 
nào. Vì sự xinh đẹp của cô ta rất thanh tịnh, chẳng xen tạp 
chút nhiễm ô nào. Cô ta giống như một tấm gương quang 
minh viên mãn, chúng sinh thấy được cô ta, đều sinh tâm 
chiêm ngưỡng hâm mộ, chẳng có tâm niệm ái dục, cô ta 
khiến cho chúng sinh sinh ra tư tưởng thanh tịnh giác ngộ. 
Nếu có chúng sinh tạm nhìn thấy được vị ưu bà di Bất 
Động nầy, thì hết thảy phiền não của họ, đều tự nhiên tiêu 
diệt hết sạch. Giống như trăm vạn Đại Phạm Thiên Vương, 
quyết định chẳng còn sinh ra phiền não của chúng sinh dục 
giới. Nếu ai thấy được vị ưu bà di Bất Động nầy, thì hết 
thảy phiền não, nên biết cũng như vậy. Mười phương 
chúng sinh, nhìn xem người nữ nầy, trong tâm đều có cảm 
giác không nhàm chán đầy đủ được, chỉ trừ bậc đầy đủ đại 
trí huệ - Phật và Bồ Tát mới không có sự chấp trước nầy. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cúi mình 
chắp tay, chánh niệm quán sát. Thấy người 
nữ nầy thân tự tại không thể nghĩ bàn. Sắc 
tướng dung nhan, thế gian không ai bằng 
được. Quang minh chiếu triệt, không vật gì 
chướng ngại được, khắp vì chúng sinh mà 
làm lợi ích. Lỗ chân lông trên thân luôn toả 
ra hương thơm vi diệu, quyến thuộc vô 
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biên, cung điện bậc nhất, công đức sâu 
rộng, chẳng biết được bờ mé. Tâm sinh 
hoan hỉ, dùng kệ tụng rằng: 
 

 Giữ gìn giới thanh tịnh 
 Tu hành nhẫn rộng lớn 
 Tinh tấn chẳng thối chuyển 
 Quang minh chiếu thế gian. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử cúi mình cung kính chắp 
tay, chánh niệm quán sát ưu bà di Bất Động. Thấy người 
nữ đó thân thể tự tại không thể nghĩ bàn. Sắc tướng dung 
nhan của cô ta, trên thế gian không ai bằng được, chẳng có 
ai xinh đẹp bằng cô ta. Quang minh của cô ta chiếu suốt 
thông triệt, không có vật gì chướng ngại được, cô ta khắp 
vì chúng sinh mà làm lợi ích. Lỗ chân lông trên thân của cô 
ta luôn toả ra hương thơm vi diệu. Tôi thường thường nói: 
Người tu hành thường giữ giới, thì trên thân toả ra hương 
thơm; nếu chẳng có tâm sân hận, thì cũng sẽ toả hương 
thơm; chẳng có tâm tham, cũng sẽ toả hương thơm; chẳng 
có tâm ngu si, đều toả ra hương thơm. Quyến thuộc của cô 
ta vô lượng vô biên rất là nhiều, cung điện cũng trang 
nghiêm bậc nhất. Công đức của cô ta sâu rộng, chẳng cách 
chi biết được bờ mé. Thiện Tài đồng tử tâm sinh hoan hỉ, 
dùng kệ khen ngợi vị ưu bà di nầy rằng: "Ngài thưở xưa đã 
giữ gìn giới luật thanh tịnh, tu hành sức nhẫn nhục rộng 
lớn. Người khác không thể nhẫn, mà Ngài nhẫn được. 
Người khác không chịu được, mà Ngài chịu được. Ngài 
luôn luôn tu pháp môn tinh tấn, mà không thối chuyển, cho 
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nên hiện tại Ngài có trí huệ quang minh rộng lớn, chiếu 
sáng khắp thế gian, lợi ích tất cả chúng sinh". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ 
đó rồi, bạch rằng: Đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ đó rồi, bèn 
bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con được 
vua Đại Quang giới thiệu cho con nói, đức Thánh Ngài rất 
khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin Ngài hãy vì con mà 
khai thị diễn nói. 
 

 Bấy giờ, ưu bà di Bất Động dùng lời 
Bồ Tát mềm mại, lời vui lòng, an ủi Thiện 
Tài mà bảo rằng: Lành thay, lành thay! 
Thiện nam tử! Ngươi đã có thể phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 Thiện nam tử! Ta đắc được môn giải 
thoát Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng. Ta 
đắc được hạnh môn Bồ Tát kiên cố thọ trì. 
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Ta đắc được môn tổng trì Bồ Tát tất cả 
pháp bình đẳng địa. Ta đắc được môn biện 
tài Bồ Tát chiếu minh tất cả pháp. Ta đắc 
được môn tam muội Bồ Tát cầu tất cả pháp 
không mỏi nhàm.  
 

 Lúc đó, ưu bà di Bất Động dùng lời Bồ Tát mềm 
mại, lời vui lòng, an ủi Thiện Tài đồng tử mà bảo rằng: 
"Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề". 
 Mọi người hãy nghĩ xem, Bồ Tát chưa từng có thái 
độ nói lời thô lỗ, chẳng làm cho người khác chẳng vui vẻ, 
vì Ngài dùng lời mềm mại, lời nhẹ nhàng, chẳng nói lời 
nặng nề, làm cho người khác đau khổ. 
 Ưu bà di Bất Động lại nói: "Thiện nam tử! Ta đắc 
được môn giải thoát Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng. Hết 
thảy thiên ma ngoại đạo đều không cách chi thôi phục được 
trí huệ quang minh của ta, tức cũng là trí huệ vô ngại, có trí 
huệ thì phiền não không thể phá hoại được, nên khó thôi 
phục. Trí nầy bao dung, nên gọi là tạng. Ta lại đắc được 
hạnh môn Bồ Tát kiên cố thọ trì, bất cứ gặp chúng sinh ác 
nào, cũng đều kham nhẫn. Vì ta khắp sinh các cõi, mà tâm 
chẳng mê. Ta lại đắc được môn tổng trì Bồ Tát tất cả pháp 
bình đẳng địa, có thể thâm nhập pháp môn, đắc được bậc 
pháp tánh. Ta lại đắc được môn biện tài Bồ Tát chiếu minh 
tất cả pháp, do chánh tư duy Phật pháp, mà chiếu sáng khác 
biệt, nên được biện tài, chuyển bánh xe pháp. Ta lại đắc 
được môn tam muội Bồ Tát cầu tất cả pháp không mỏi 
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nhàm, một lòng cầu pháp, nên gọi tam muội. Gần Phật 
không nhàm, thọ pháp không đầy đủ".  
 

 Thiện Tài đồng tử nói: Đức Thánh! 
Môn giải thoát Bồ Tát khó thôi phục trí 
huệ tạng, cho đến môn tam muội cầu tất cả 
pháp không mỏi nhàm, cảnh giới như thế 
nào?  
 Đồng nữ đáp: Chỗ nầy khó biết.  
 Thiện Tài nói: Xin đức Thánh, nương 
thần lực của Phật, vì con mà diễn nói, con 
sẽ do nhờ thiện tri thức, sẽ tin, sẽ thọ, sẽ 
biết, sẽ thấu rõ. Xu nhập quán sát tu tập 
tuỳ thuận, lìa các sự phân biệt, rốt ráo bình 
đẳng. 
 

 Thiện Tài đồng tử nói: "Đức Thánh! Môn giải thoát 
Bồ Tát khó thôi phục trí huệ tạng, cho đến môn tam muội 
cầu  tất cả pháp không mỏi nhàm, những cảnh giới như thế 
nào"?  
 Đồng nữ đáp: "Thiện nam tử! Chỗ nầy khó biết 
được".  
 Thiện Tài đồng tử nói: "Xin đức Thánh, hãy nương 
đại oai thần lực của chư Phật ba đời, vì con mà diễn nói 
diệu pháp đó. Hiện tại con sẽ do nhờ thiện tri thức nói 
pháp, con sẽ tin, con sẽ tiếp thọ, con sẽ biết, con cũng sẽ 
thấu rõ. mà xu nhập quán sát tu tập tuỳ thuận, xa lìa các sự 
phân biệt, đắc được rốt ráo bình đẳng". 
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 Ưu bà di nói: Thiện nam tử! Trong 
đời quá khứ, có kiếp tên Ly Cấu. Đức Phật 
hiệu là Tu Tý. Bấy giờ có ông vua tên là 
Điển Thọ, chỉ có một người con gái, đó là 
ta. Vào lúc nửa đêm, khi chấm dứt buổi 
diễn tấu âm nhạc, cha mẹ anh em đều đã 
ngủ say. Năm trăm đồng nữ cũng đều đã 
ngủ, ta ở trên lầu ngắm nhìn các vì sao, bèn 
thấy đức Như Lai đó ở trong hư không như 
núi chúa báu, có vô lượng vô biên Thiên 
Long tám bộ chúng và các chúng Bồ Tát 
cùng nhau vây quanh. Thân Phật phóng ra 
lưới đại quang minh, chiếu khắp mười 
phương, không gì chướng ngại. Lỗ chân 
lông thân Phật đều toả ra hương thơm vi 
diệu. Ta ngửi được hương thơm đó, thân ta 
mềm mại, tâm sinh hoan hỉ. 
 

 Ưu bà di Bất Động nói: "Thiện nam tử! Trong đời 
quá khứ, có kiếp tên Ly Cấu. Đức Phật hiệu là Tu Tý. Thời 
đó, có ông vua tên là Điển Thọ, nhà vua chỉ có một người 
con gái, đó là tiền thân của ta. Vào lúc nửa đêm, khi chấm 
dứt buổi diễn tấu âm nhạc trong cung đình, cha mẹ anh em 
của tôi đều đã ngủ say. Năm trăm đồng nữ cũng đều đã ngủ 
hết, ta bèn lên trên lầu ngắm nhìn các vì sao, đột nhiên thấy 
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đức Như Lai đó, ở trong hư không, sự trang nghiêm và 
quang minh của Ngài như núi chúa báu, có vô lượng vô 
biên Thiên Long tám bộ chúng và các chúng Bồ Tát cùng 
nhau vây quanh. Thân Phật phóng ra lưới đại quang minh, 
chiếu khắp mười phương, không gì chướng ngại. Lỗ lông 
trên thân Phật đều toả ra hương thơm vi diệu. Ta ngửi được 
hương thơm đó, thân ta mềm mại, chẳng còn ý niệm tham 
sân si, cũng chẳng còn cang cường ương ngạnh. Lúc đó, 
cảm giác rất là tự tại thư thái, nên tâm sinh đại hoan hỉ". 
 

 Bèn từ lầu đi xuống đất, chắp tay đảnh 
lễ đức Phật. Lại quán tướng vô kiến đảnh 
của Phật, quán bên trái phải thân Phật, 
chẳng biết được bờ mé. Suy gẫm các vẻ đẹp 
của đức Phật đó không nhàm đủ. Tự nghĩ 
thầm rằng: Đức Phật Thế Tôn đây, làm 
những nghiệp gì, mà đắc được thân tốt đẹp 
như thế? Tướng tốt viên mãn, quang minh 
đầy đủ. Quyến thuộc thành tựu, cung điện 
nghiêm đẹp. Phước đức trí huệ thảy đều 
thanh tịnh. Tổng trì tam muội không thể 
nghĩ bàn. Thần thông tự tại, biện tài vô 
ngại. 
 

 Ta bèn từ trên lầu đi xuống đất, chắp tay đảnh lễ đức 
Phật Tu Tý. Ta lại quán xem tướng vô kiến đảnh của đức 
Phật đó, không thể nói ra được cao bao nhiêu. Lại quán sát 
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bên trái, bên phải thân của đức Phật đó, cũng chẳng cách 
chi biết được bờ mé. Ta lại suy gẫm ba mươi hai tướng tốt 
và tám mươi vẻ đẹp của đức Phật đó, không bao giờ nhàm 
đủ, càng nhìn lại càng hoan hỉ nhìn. Do đó ta tự nghĩ thầm 
rằng: "Đức Phật Thế Tôn đây, trong quá khứ Ngài đã làm 
những nghiệp gì, mà đắc được thân tốt đẹp như thế? Tướng 
tốt của Ngài đều viên mãn, quang minh cũng đầy đủ. 
Quyến thuộc cũng thành tựu, cung điện cũng nghiêm đẹp. 
Phước đức trí huệ thảy đều thanh tịnh. Tổng trì tam muội 
không thể nghĩ bàn. Đắc được thần thông tự tại và biện tài 
vô ngại đủ thứ phước báo". Đây là câu hỏi trong tâm của 
ta. 
 

 Thiện nam tử! Bấy giờ, đức Như Lai 
biết tâm niệm của ta, liền bảo ta rằng: 
Ngươi nên phát tâm không thể hoại, diệt 
các phiền não. Nên phát tâm vô năng 
thắng, phá các chấp trước. Nên phát tâm 
không lui sợ, vào pháp môn thâm sâu. Nên 
phát tâm kham nhẫn được, cứu chúng sinh 
ác. Nên phát tâm không mê hoặc, khắp thọ 
sinh trong tất cả các cõi. Nên phát tâm 
không nhàm đủ, cầu thấy chư Phật, không 
ngừng nghỉ. Nên phát tâm không biết đủ, 
đều thọ mưa pháp của tất cả Như Lai. Nên 
phát tâm chánh tư duy, khắp sinh tất cả 
Phật pháp quang minh. Nên phát tâm đại 
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trụ trì, khắp chuyển bánh xe pháp của tất 
cả chư Phật. Nên phát tâm rộng lưu thông, 
tuỳ chúng sinh muốn, bố thí cho họ pháp 
bảo. 
 

 Thiện nam tử! Lúc đó, đức Như Lai Tu Tý biết tâm 
niệm của ta đang nghĩ gì, liền bảo ta rằng: "Ngươi nên phát 
tâm không thể hoại, diệt trừ tất cả phiền não. Nên phát tâm 
vô năng thắng, phá trừ tất cả chấp trước. Nên phát tâm 
không lui sợ, chứng nhập vào pháp môn thâm sâu. Nên 
phát tâm kham nhẫn được, cứu hộ chúng sinh ác. Nên phát 
tâm không mê hoặc, khắp thọ sinh trong tất cả các cõi, đời 
đời kiếp kiếp cũng không quên bồ đề tâm lúc ban đầu đã 
phát, vì nhiệm vụ là cứu độ chúng sinh. Nên phát tâm 
không nhàm đủ, cầu thấy chư Phật, không ngừng nghỉ. Nên 
phát tâm không biết đủ, đều thọ mưa pháp của tất cả Như 
Lai nói. Nên phát tâm chánh tư duy, khắp sinh tất cả Phật 
pháp quang minh. Nên phát tâm đại trụ trì, khắp chuyển 
bánh xe pháp của tất cả chư Phật. Nên phát tâm rộng lưu 
thông, tuỳ chúng sinh muốn, bố thí cho họ pháp bảo". 
 

 Thiện nam tử! Ta ở chỗ đức Phật đó, 
nghe pháp như vậy, cầu nhất thiết trí, cầu 
mười lực của Phật, cầu biện tài của Phật, 
cầu quang minh của Phật, cầu sắc thân của 
Phật, cầu tướng tốt của Phật, cầu chúng 
hội của Phật, cầu cõi nước của Phật, cầu 
oai nghi của Phật, cầu thọ mạng của Phật. 
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Phát tâm đó rồi, tâm ta kiên cố như kim 
cang, tất cả phiền não và nhị thừa đều 
không hoại được. 
 

 Thiện nam tử! Ta ở chỗ đạo tràng của đức Phật Tu 
Tý đó, nghe đủ thứ các diệu pháp như vậy, bèn cầu nhất 
thiết trí, cầu mười lực của Phật, cầu biện tài vô ngại của 
Phật, cầu trí huệ quang minh của Phật, cầu diệu sắc thân 
của Phật, cầu ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp 
của Phật, cầu đạo tràng chúng hội của Phật, cầu cõi nước 
thanh tịnh của Phật, cầu oai nghi của Phật, cầu vô lượng 
thọ mạng của Phật. Phát tâm đó rồi, tâm ta rất kiên cố như 
kim cang, tất cả phiền não và Thanh Văn Duyên Giác nhị 
thừa đều không thế phá hoại tâm bồ đề kim cang của ta 
được. 
 

 Thiện nam tử! Từ khi ta phát tâm đó 
đến nay, trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi 
cõi Diêm Phù Đề, vẫn chưa sinh tâm dục 
niệm, hà huống làm việc ấy. Trong những 
kiếp đó, nơi quyến thuộc của ta, ta chẳng 
khởi tâm sân, hà huống chúng sinh khác. 
Trong những kiếp đó, nơi thân mình, 
chẳng sinh thấy cái ta, hà huống đối với các 
đồ vật, coi là của mình. Trong những kiếp 
đó, lúc chết, lúc sinh và trụ ở thai tạng, 
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chưa từng mê hoặc, khởi tưởng chúng sinh 
và tâm vô ký, hà huống là những lúc khác. 
 

 Thiện nam tử! Từ khi ta phát tâm đó đến nay, trải 
qua số kiếp nhiều như hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, ta vẫn 
chưa từng sinh tâm dục niệm, hà huống làm việc dâm dục 
ấy. Trong những đại kiếp đó, đối với lục thân quyến thuộc 
của ta, vĩnh viễn cũng chẳng khởi tâm sân, hà huống đối 
với chúng sinh khác, càng không thể khởi tâm sân. Trong 
những đại kiếp đó, ta đối với thân mình, chẳng sinh thấy 
cái ta, chẳng chấp vào thân nầy là của ta, hà huống đối với 
tất cả các đồ vật, cứ coi là của mình. Trong những kiếp đó, 
bất cứ là lúc chết, hoặc lúc sinh và trụ ở trong thai tạng, tôi 
chưa từng mê hoặc, mà sinh ra vọng tưởng ta, người, 
chúng sinh, thọ mạng, bốn tướng, hoặc sinh ra tâm vô ký, 
những thứ tâm đó đều đã quên hết, hà huống là những lúc 
khác. 
 

 Trong những kiếp đó, cho đến trong 
mộng, tuỳ thấy một vị Phật, chưa từng 
quên mất, hà huống Bồ Tát thập nhãn 
thấy.  
 Trong những kiếp đó, thọ trì chánh 
pháp của tất cả Như Lai, chưa từng quên 
mất một chữ, một câu, cho đến hết thảy lời 
lẽ thế tục, chưa từng quên mất, hà huống là 
từ miệng của Như Lai nói ra.  
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 Trong những kiếp đó, thọ trì biển 
pháp của tất cả Như Lai, một chữ, một câu, 
đều suy gẫm, đều quán sát, cho đến tất cả 
pháp của thế tục, cũng lại như thế.  
 Trong những kiếp đó, thọ trì tất cả 
biển pháp như vậy, chưa từng ở trong một 
pháp, chẳng đắc được tam muội, cho đến 
pháp kỹ thuật thế gian. Trong mỗi mỗi 
pháp cũng đều như vậy.  
 

 Trong những đại kiếp đó, cho đến ở trong mộng, ta 
tuỳ tiện thấy một vị Phật, chưa từng quên mất, hà huống ta 
dùng Bồ Tát thập nhãn thấy chư Phật, ta càng không thể 
quên mất. Trong những đại kiếp đó, ta thọ trì chánh pháp 
của tất cả Như Lai, chưa từng quên mất một chữ, một câu, 
cho đến hết thảy lời lẽ thế tục, ta chưa từng quên mất, hà 
huống là pháp từ miệng của Như Lai nói ra. Trong những 
đại kiếp đó, ta thọ trì biển pháp của tất cả Như Lai, mỗi 
một chữ, mỗi một câu, tôi đều suy gẫm kỹ càng, đều quán 
sát ý nghĩa kinh văn, cho đến tất cả pháp của thế tục cũng 
như vậy, chẳng quên tất cả kỹ xảo thế gian. Trong những 
kiếp đó, ta thọ trì tất cả biển pháp như vậy, chưa từng ở 
trong một pháp, chẳng đắc được tam muội, cho đến tất cả 
pháp kỹ thuật thế gian, ví như ngũ minh, trong mỗi mỗi 
pháp cũng đều như vậy, đều đắc được tam muội.  
 

 Trong những kiếp đó, trụ trì pháp 
luân của tất cả Như Lai, tuỳ sự trụ trì, 
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chưa từng bỏ đi một chữ, một câu, cho đến 
chưa từng sinh ra trí huệ thế gian, chỉ trừ 
vì muốn điều phục chúng sinh.  
 Trong những kiếp đó, thấy biển chư 
Phật, chưa từng ở chỗ một vị Phật, mà 
chẳng đắc được thành tựu đại nguyện 
thanh tịnh, cho đến ở chỗ các hoá Phật, 
cũng đều như thế.  
 Trong những kiếp đó, thấy các Bồ Tát 
tu hành diệu hạnh, không có một hạnh nào, 
mà ta chẳng thành tựu.  
 Trong những kiếp đó, chúng sinh mà 
ta thấy, không có một chúng sinh nào, mà 
ta không khuyên họ phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, ta chưa từng khuyên 
một chúng sinh nào, phát tâm Thanh Văn 
Bích Chi Phật.  
 Trong những kiếp đó, đối với tất cả 
Phật pháp, cho đến một chữ, một câu, 
chẳng sinh nghi hoặc, chẳng sinh hai 
tưởng, chẳng sinh tưởng phân biệt, chẳng 
sinh đủ thứ tưởng, chẳng sinh tưởng chấp 
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trước, chẳng sinh tưởng thắng liệt, chẳng 
sinh tưởng thương ghét. 
 

 Trong những đại kiếp đó, ta trụ trì pháp luân của tất 
cả Như Lai, tuỳ sự trụ trì pháp luân của ta, chưa từng bỏ đi 
một chữ, hoặc một câu Phật pháp nào, cho đến chưa từng 
sinh ra trí huệ thế gian, chỉ trừ vì muốn điều phục chúng 
sinh, ta mới dùng phương tiện mà thị hiện có trí thế gian, 
để nhiếp thọ chúng sinh.  
 Trong những đại kiếp đó, ta thấy biển chư Phật, chưa 
từng ở chỗ đạo tràng một vị Phật, mà chẳng đắc được 
thành tựu đại nguyện thanh tịnh, cho đến ở chỗ đạo tràng 
các hoá Phật, cũng đều như thế.  
 Trong những đại kiếp đó, ta thấy các Bồ Tát tu hành 
diệu hạnh, không có một hạnh nào, mà ta chẳng thành tựu.  
 Trong những đại kiếp đó, chúng sinh mà ta thấy 
được, không có một chúng sinh nào, mà ta không khuyên 
họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ta chưa 
từng khuyên một chúng sinh nào, phát tâm nhị thừa Thanh 
Văn, Bích Chi Phật, ta đều cổ động chúng sinh hướng về 
bồ đề giác đạo Phật thừa tối cao vô thượng.  
 Trong những kiếp đó, ta đối với tất cả Phật pháp, cho 
đến một chữ, một câu kinh văn, ta đều chẳng sinh tâm nghi 
hoặc, chẳng bao giờ nói: "Bộ Kinh nầy là thật, bộ kinh kia 
là giả". Ta chưa từng sinh tâm hoài nghi. Ta đối với tất cả 
Kinh văn chẳng sinh ta tư tưởng đây là đúng, hoặc không 
đúng, cũng chẳng sinh tâm thị phi, vì Phật pháp là pháp 
môn không hai. Ta cũng chẳng sinh tưởng phân biệt đối 
với Phật pháp, ta đem Phật pháp và tự tánh hợp mà làm 
một, chẳng có sự phân biệt. Ta đối với Phật pháp chẳng 
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sinh ra đủ thứ tưởng. Ta đối với Phật pháp chẳng sinh ta 
tưởng chấp trước, không chấp trước tướng, cũng chẳng 
sinh ra tưởng thắng liệt đối với Phật pháp, chẳng bao giờ 
nói: "Pháp nầy là thù thắng, còn pháp kia là hạ liệt". Ta 
cũng chẳng sinh ra tưởng thương ghét đối với Phật pháp. 
Hai thứ tâm nầy đều thuộc về cực đoan, chẳng phải trung 
đạo liễu nghĩa. Ta đã chẳng còn tất cả sự chấp pháp như 
vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ta từ đó đến nay, 
thường thấy chư Phật, thường thấy Bồ Tát, 
thường thấy chân thật thiện tri thức. 
Thường nghe nguyện của chư Phật, thường 
nghe Bồ Tát hạnh, thường nghe môn Ba La 
Mật của Bồ Tát, thường nghe môn trí địa 
quang minh của Bồ Tát, thường nghe môn 
vô tận tạng của Bồ Tát, thường nghe môn 
vào vô biên lưới thế giới, thường nghe môn 
nhân duyên sinh ra vô biên cõi chúng sinh. 
Thường dùng trí huệ quang minh thanh 
tịnh, trừ diệt phiền não của tất cả chúng 
sinh. Thường dùng trí huệ, sinh trưởng căn 
lành tất cả chúng sinh. Thường tuỳ thuận 
sự ưa thích của tất cả chúng sinh, thị hiện 
thân họ. Thường dùng lời nói thanh tịnh 
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thượng diệu, khai ngộ tất cả chúng sinh 
pháp giới. 
 

 Thiện nam tử! Ta từ đó đến nay, thường thấy được 
tất cả chư Phật mười phương ba đời, cũng thường thấy Bồ 
Tát, và làm bạn với các Bồ Tát. Các vị đừng cho rằng Phật 
và Bồ Tát là người Ấn Độ. Quốc gia nào cũng đều có Phật 
và Bồ Tát. Ai tu hành Phật đạo, thì tương lai đều sẽ thành 
Phật. Ai tu hành Bồ Tát đạo, thì tương lai cũng sẽ thành Bồ 
Tát. Chẳng riêng gì người Ấn Độ mới có thể thành Phật, 
thành Bồ Tát.  
 Ta lại thường thấy chân thật thiện tri thức. Thế nào 
là chân thật thiện tri thức? Ngài chẳng còn tham sân si, 
thường tu giới định huệ, không mong cầu, thường lợi ích 
chúng sinh khác, chẳng cầu lợi ích cho chính mình. Ta lại 
thường nghe đại nguyện của chư Phật phát ra, thường nghe 
lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu, thường nghe môn Ba La 
Mật của Bồ Tát tu, thường nghe môn trí huệ địa vị quang 
minh của Bồ Tát, thường nghe môn vô tận pháp tạng của 
Bồ Tát, thường nghe môn vào vô biên lưới thế giới. Thế 
giới với thế giới liên kết với nhau thành tựa như một mạng 
lưới, thế giới nhiều vô biên vô số, chẳng phải riêng gì một 
thế giới Ta Bà của chúng ta đây. Ta lại thường nghe pháp 
môn nhân duyên sinh ra vô biên cõi chúng sinh. Ta thường 
dùng trí huệ quang minh thanh tịnh, trừ diệt phiền não của 
tất cả chúng sinh. Ta thường dùng trí huệ, thấm nhuần sinh 
trưởng căn lành của tất cả chúng sinh. Ta cũng thường tuỳ 
thuận sự ưa thích của tất cả chúng sinh, mà thị hiện thân 
đồng loại với họ, để giáo hoá họ. Ta lại thường dùng lời 
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nói âm thanh thanh tịnh thượng diệu, để khai ngộ tất cả 
chúng sinh pháp giới. 
 Ở trên đây là phương pháp của ưu bà di Bất Động, 
giáo hoá Thiện Tài đồng tử hành Bồ Tát đạo. 
 

 Thiện nam tử! Ta đắc được môn Bồ 
Tát cầu tất cả pháp không nhàm đủ trang 
nghiêm. Ta đắc được môn Tất cả pháp 
bình đẳng địa tổng trì, hiện tự tại thần biến 
không nghĩ bàn. Ngươi có muốn thấy 
chăng?  
 Thiện Tài nói: Tâm con muốn được 
thấy. 
 

 Ưu bà di Bất Động nói: "Thiện nam tử! Ta đắc được 
môn Bồ Tát cầu tất cả pháp không nhàm đủ trang nghiêm. 
Ta đắc được môn tất cả pháp bình đẳng địa tổng trì, ta có 
thể thị hiện tự tại thần thông biến hoá không thể nghĩ bàn. 
Ngươi có muốn thấy chăng"?  
 Thiện Tài nói: "Dạ trong tâm con muốn được thấy 
những cảnh giới đó". 
 

 Bấy giờ, ưu bà di Bất Động ngồi trên 
toà sư tử long tạng, nhập vào môn tam 
muội Cầu tất cả pháp không nhàm đủ 
trang nghiêm. Môn tam muội Bất không 
luân trang nghiêm. Môn tam muội Mười 
lực trí luân hiện tiền. Môn tam muội Phật 
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chủng vô tận tạng. Nhập vào một vạn môn 
tam muội như vậy. Khi nhập vào những 
môn tam muội đó, thì mỗi phương trong 
mười phương, các thế giới nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết cõi Phật, đều có sáu thứ 
chấn động. Các thế giới đó, thảy đều thanh 
tịnh, lưu ly làm thành. Trong mỗi thế giới, 
đều có trăm ức bốn thiên hạ, trăm ức đức 
Như Lai, hoặc trụ ở trời Đâu Suất, cho đến 
vào Niết Bàn. Mỗi Như Lai đều phóng ra 
lưới quang minh, khắp cùng pháp giới. Đạo 
tràng chúng hội thanh tịnh vây quanh, 
chuyển bánh xe pháp, khai ngộ quần sinh.  
 Bấy giờ, ưu bà di Bất Động từ tam 
muội dậy, bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam 
tử! Ngươi có thấy những cảnh giới đó 
chăng?  
 Thiện Tài nói: Con đều đã thấy rồi. 
 

 Lúc đó, ưu bà di Bất Động ngồi trên toà sư tử long 
tạng, sau đó nhập vào môn tam muội Cầu tất cả pháp 
không nhàm đủ trang nghiêm. Môn tam muội Bất không 
luân trang nghiêm. Môn tam muội Mười lực trí luân hiện 
tiền. Môn tam muội Phật chủng vô tận tạng. Ưu bà di Bất 
Động nhập vào một vạn môn tam muội như vậy. Khi nhập 
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vào những môn tam muội đó, thì đột nhiên mỗi phương 
trong mười phương, các thế giới nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết cõi Phật, đều có sáu thứ chấn động, đó là biểu 
thị điềm cát tường. Hết thảy thế giới thảy đều thanh tịnh, 
lưu ly làm thành. Trong mỗi thế giới, đều có trăm ức bốn 
thiên hạ, trăm ức đức Như Lai, các Ngài thị hiện tám tướng 
thành đạo, hoặc trụ ở trời Đâu Suất, sau đó từ cung trời 
Đâu Suất, nhập thai, xuất thai, xuất gia, hàng ma, thành 
đạo, chuyển pháp luân, vào Niết Bàn. Mỗi đức Như Lai 
đều phóng ra lưới quang minh, khắp cùng pháp giới. Đạo 
tràng chúng hội thanh tịnh vây quanh, chuyển bánh xe 
pháp, khai ngộ hết thảy chúng sinh.  
 Lúc đó, ưu bà di Bất Động từ tam muội dậy, bảo 
Thiện Tài rằng: "Thiện nam tử! Ngươi có thấy những cảnh 
giới đó chăng"?  
 Thiện Tài nói: "Dạ con đều đã thấy rồi". 
 

 Ưu bà di Bất Động nói: Thiện nam tử! 
Ta chỉ đắc được môn tam muội Quang 
minh cầu tất cả pháp không nhàm đủ nầy, 
vì tất cả chúng sinh nói vi diệu pháp, đều 
khiến cho họ hoan hỉ. Như các đại Bồ Tát, 
như chim cánh vàng bay lượn trong hư 
không, không chướng ngại. Hay nhập vào 
biển chúng sinh, thấy có chúng sinh căn 
lành đã thành thục, liền chấp lấy, để lên bờ 
bồ đề. Lại như khách buôn, vào đại châu 
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báu, tìm cầu mười lực trí huệ báu của Như 
Lai. Lại như người đánh cá, cầm lưới 
chánh pháp, vào biển sinh tử, ở trong nước 
ái, lượt bắt hết các chúng sinh. Lại như A 
Tu La Vương, có thể khuấy động các biển 
phiền não thành lớn ba cõi. Lại như mặt 
trời, xuất hiện trong hư không, chiếu nước 
ái bùn dơ, khiến cho khô cạn. Lại như 
trăng rằm, xuất hiện trong hư không, 
khiến cho kẻ đáng được giáo hoá, tâm hoa 
nở ra. Lại như đại địa, khắp đều bình 
đẳng, làm chỗ ở của vô lượng chúng sinh, 
tăng trưởng tất cả gốc rễ pháp lành. Lại 
như gió lớn, chỗ thổi đến đều vô ngại, có 
thể nhổ trừ cây lớn tất cả các kiến chấp. 
Như Chuyển Luân Vương, du hành thế 
gian, dùng bốn pháp nhiếp, nhiếp các 
chúng sinh. Mà ta làm sao biết được nói 
được những hạnh công đức đó? 
 

 Ưu bà di Bất Động nói: "Thiện nam tử! Ta chỉ đắc 
được môn tam muội quang minh cầu tất cả pháp không 
nhàm đủ nầy, ta vì tất cả chúng sinh nói vi diệu pháp, đều 
khiến cho họ hoan hỉ vui mừng. Như các đại Bồ Tát, các 
Ngài như chim cánh vàng, đều bay lượn tự do tự tại ở trong 
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hư không, không chướng ngại. Dùng cánh quạt nước biển 
rẽ làm hai, sau đó lộ ra chỗ rồng ở, nó liền bay xuống bắt 
rồng ăn. Bồ Tát cũng như thế, hay nhập vào biển tất cả 
chúng sinh, thấy có chúng sinh nào căn lành đã thành thục, 
thì liền chấp lấy họ, để họ lên bờ bồ đề. Các Ngài lại giống 
như khách buôn, đi vào đại châu báu, tìm cầu mười lực trí 
huệ báu của Như Lai. Lại giống như người đánh cá, cầm 
lưới chánh pháp, vào biển sinh tử, ở trong nước ái, lượt bắt 
hết tất cả chúng sinh. Lại giống như A Tu La Vương có sức 
đại oai thần, có thể khuấy động các biển phiền não thành 
lớn ba cõi. Lại giống như mặt trời, xuất hiện trong hư 
không, chiếu nước ái bùn dơ, khiến cho khô cạn. Lại giống 
như trăng rằm, xuất hiện trong hư không, khiến cho kẻ 
đáng được giáo hoá, tâm hoa nở ra. Lại giống như đại địa, 
khắp đều bình đẳng, làm chỗ ở của vô lượng chúng sinh, 
tăng trưởng tất cả gốc rễ pháp lành. Lại giống như gió lớn, 
chỗ thổi đến đều vô ngại, có thể nhổ trừ cây lớn tất cả các 
kiến chấp. Lại giống như Chuyển Luân Thánh Vương, du 
hành thế gian, ngồi xe trang nghiêm, trong vòng một tiếng 
đồng hồ, có thể du hành khắp bốn đại châu, Ngài dùng bốn 
pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), để nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. Mà ta làm sao biết được, nói được những 
hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một thành lớn tên là Vô Lượng Đô Tát La. 
Trong thành đó, có một vị xuất gia ngoại 
đạo, tên là Biến Hành. Ngươi hãy đi đến đó 
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hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, 
tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một thành lớn 
tên là Vô Lượng Đô Tát La. Trong thành đó, có một vị xuất 
gia ngoại đạo, tên là Biến Hành. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: 
"Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo"? Ngài sẽ vì ngươi mà diễn nói. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ ưu 
bà di Bất Động, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà 
đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ ưu bà di Bất 
Động, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri 
thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI BẢY 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN TÁM 

 

20. NGOẠI ĐẠO BIẾN HÀNH 
PHÓ THÁC THỨ MƯỜI HẠNH CHÂN THẬT 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đã nghe 
được pháp ở chỗ ưu bà di Bất Động rồi, 
chuyên tâm nghĩ nhớ tất cả những lời dạy, 
thảy đều tin thọ suy gẫm quán sát, từ từ đi 
du hành, xuyên qua quốc gia, thôn xóm, 
đến thành Đô Tát La. Lúc mặt trời lặn, vào 
trong thành đó, đến các ngã tư đường, đi 
khắp nơi tìm kiếm vị ngoại đạo Biến Hành. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đã nghe được diệu pháp ở 
chỗ ưu bà di Bất Động rồi, chuyên tâm nghĩ nhớ tất cả 
những lời dạy đó. Ngài đều tin thọ, suy gẫm, quán sát, sự 
giáo hoá của thiện tri thức, từ từ đi du hành về hướng nam, 
xuyên qua quốc gia, thôn xóm, đến thành Đô Tát La. Đô 
Tát La, dịch là "hỉ sinh ra", biểu thị trong thành nầy sinh ra 
vô lượng việc hoan hỉ. Vì trí độ viên mãn, thì chẳng có gì 
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mà chẳng sinh ra. Lúc mặt trời lặn, Thiện Tài đồng tử đi 
vào trong thành Đô Tát La, bèn đến các quán xá, ngã tư 
đường, đi khắp nơi tìm kiếm ngoại đạo Biến Hành.  
 Biến Hành biểu thị xảo trí tuỳ cơ, chẳng gì mà chẳng 
hành. Ngài thị hiện ngoại đạo, là biểu thị hay làm nơi 
chẳng phải đạo. Chẳng phải đạo chẳng nhiễm, nên gọi xuất 
gia, đây là hạnh thứ mười - Hạnh chân thật, vì trí độ đã 
tròn, xưng là hai đế. Hơn nữa vì lời nói việc làm của Ngài 
chẳng hư, nên gọi là chân thật. 
 

 Phía đông thành đó, có núi tên là 
Thiện Đức, vào lúc nửa đêm, Thiện Tài 
đồng tử thấy cỏ cây đồi núi cao chót vót 
trên đỉnh núi đó, quang minh chiếu sáng, 
như mặt trời mới mọc. Thấy việc đó rồi, 
sinh đại hoan hỉ, bèn nghĩ như vầy: Tôi sẽ 
gặp được vị thiện tri thức nầy, bèn ra khỏi 
thành mà lên núi đó. Thấy vị ngoại đạo đó 
ở chỗ bằng phẳng trên núi, đang đi kinh 
hành, sắc tướng viên mãn, oai quang chiếu 
sáng, Đại Phạm Thiên Vương không thể 
bằng được, có mười ngàn Phạm chúng vây 
quanh. Thiện Tài đồng tử bèn đi đến, đảnh 
lễ vị ngoại đạo Biến Hành, đi nhiễu vô 
lượng vòng, rồi ở trước chắp tay bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  211 
 

A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà con 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con 
nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì 
con mà nói. 
 

 Phía đông thành Đô Tát La đó, có núi tên là Thiện 
Đức. Vào lúc nửa đêm, Thiện Tài đồng tử nhìn thấy cỏ cây 
đồi núi cao chót vót trên đỉnh núi đó, đều quang minh 
chiếu sáng, như mặt trời vừa mới mọc. Thiện Tài đồng tử 
nhìn thấy việc đó rồi, tâm sinh đại hoan hỉ, bèn nghĩ như 
vầy: "Tôi nhất định sẽ gặp được vị thiện tri thức trên đỉnh 
núi"! Do đó bèn ra khỏi thành mà lên đỉnh núi đó. Lúc đó, 
Ngài nhìn thấy vị ngoại đạo Biến Hành ở chỗ bằng phẳng 
trên núi, đang đi kinh hành. Sắc tướng của Ngài đoan 
chánh viên mãn, oai quang chiếu sáng, Đại Phạm Thiên 
Vương cũng không thể bằng được. Có mười ngàn Phạm 
chúng vây quanh tứ phía. Thiện Tài đồng tử bèn đi đến 
trước mặt vị ngoại đạo Biến Hành, đảnh lễ vị ngoại đạo 
Biến Hành, rồi đi nhiễu vô lượng vòng. Sau đó đứng ở 
trước mặt Ngài, cung kính chắp tay bạch rằng: "Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe ưu bà di 
Bất Động giới thiệu Ngài cho con, nói đức Thánh Ngài 
khéo giáo hoá chúng sinh, xin hãy vì con mà nói". 
 

 Ngoại đạo Biến Hành nói: Lành thay, 
lành thay! Thiện nam tử! Ta đã an trụ đến 
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tất cả nơi Bồ Tát hạnh, đã thành tựu môn 
tam muội quán khắp thế gian, đã thành 
tựu sức thần thông không nương, không 
làm, đã thành tựu môn Bát Nhã Ba La Mật 
phổ môn. 
 

 Ngoại đạo Biến Hành nói: "Lành thay, lành thay! 
Thiện nam tử! Ta đã an trụ đến tất cả nơi Bồ Tát hạnh. Ta 
đã thành tựu môn tam muội quán khắp thế gian. Ta đã 
thành tựu sức thần thông không nương, không làm, sức 
thần thông dụng mà không trụ. Ta đã thành tựu môn Bát 
Nhã Ba La Mật phổ môn". 
 

 Thiện nam tử! Ta ở khắp đủ thứ 
phương sở trong thế gian, đủ thứ hình 
tướng, đủ thứ hạnh giải, đủ thứ sinh tử, đủ 
thứ các loài. Đó là: Loài trời, loài rồng, loài 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, địa 
ngục, súc sinh, loài Diêm La Vương, loài 
người, chẳng phải loài người, tất cả các 
loài. 
 

 Thiện nam tử! Vì ta đã thành tựu thần lực tự tại vô 
ngại, cho nên ta ở khắp đủ thứ phương sở khác nhau trong 
thế gian, tuỳ thuận tất cả căn tánh của chúng sinh cần, mà 
thị hiện đủ thứ hình tướng khác nhau, đủ thứ hạnh và kiến 
giải khác nhau, để giáo hoá họ. Cho nên trong tất cả các 
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cõi, thọ đủ thứ sinh tử, đủ thứ các loài. Tức là: Loài trời, 
loài rồng, loài Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thiên Long bát bộ. Lại ở địa 
ngục, súc sinh, loài Diêm La Vương, loài người, chẳng 
phải loài người, thọ sinh trong tất cả các loài. 
 Đoạn nầy giải thích đến tất cả công dụng của Bồ Tát. 
 

 Hoặc trụ các kiến, hoặc tin nhị thừa, 
hoặc lại tin ưa đạo đại thừa. Trong tất cả 
các chúng sinh như vậy, ta dùng đủ thứ 
phương tiện, đủ thứ trí môn, mà làm lợi 
ích. Đó là:  
 Hoặc vì họ diễn nói đủ thứ kỹ nghệ tất 
cả thế gian, khiến cho họ được đầy đủ tất 
cả xảo thuật Đà la ni trí.  
 Hoặc vì họ diễn nói phương tiện bốn 
pháp nhiếp, khiến cho họ được đầy đủ đạo 
nhất thiết trí.  
 Hoặc vì họ diễn nói các Ba La Mật, 
khiến cho họ hồi hướng bậc nhất thiết trí.  
 Hoặc vì họ khen ngợi tâm đại bồ đề, 
khiến cho họ chẳng mất tâm vô thượng 
đạo.  
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 Hoặc vì họ khen ngợi các Bồ Tát hạnh, 
khiến cho họ đầy đủ cõi nước Phật thanh 
tịnh độ chúng sinh nguyện.  
 Hoặc vì họ diễn nói tạo các hạnh ác, 
thọ đủ thứ khổ báo địa ngục .v.v... khiến 
cho họ sinh tâm nhàm lìa nghiệp ác.  
 Hoặc vì họ diễn nói cúng dường chư 
Phật trồng các căn lành, chắc chắn sẽ đắc 
được quả nhất thiết trí, khiến cho họ phát 
khởi tâm hoan hỉ.  
 Hoặc vì họ khen ngợi nói hết thảy 
công đức của tất cả Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác, khiến cho họ thích thân Phật 
mà cầu nhất thiết trí.  
 Hoặc vì họ khen ngợi nói oai đức của 
chư Phật, khiến cho họ nguyện thích thân 
Phật bất hoại.  
 Hoặc vì họ khen ngợi nói thân Phật tự 
tại, khiến cho họ cầu thân đại oai đức của 
Như Lai không gì che lấp được.   
 

 Hoặc ta thị hiện trụ nơi ngoại đạo tà kiến, hoặc thị 
hiện tin Thanh Văn Duyên Giác hàng nhị thừa, hoặc lại tin 
ưa đạo đại thừa. Ta ở trong tất cả các chúng sinh như vậy, 
dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, đủ thứ môn trí huệ, mà 
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làm lợi ích chúng sinh. Đó là: Hoặc ta vì họ diễn nói đủ thứ 
kỹ năng và nghệ thuật tất cả thế gian, khiến cho họ được 
đầy đủ tất cả xảo thuật Đà la ni trí huệ. Hoặc ta vì họ diễn 
nói phương tiện bốn pháp nhiếp, khiến cho họ được đầy đủ 
đạo nhất thiết trí. Hoặc ta vì họ diễn nói tất cả các pháp Ba 
La Mật, khiến cho họ hồi hướng đến quả vị nhất thiết trí. 
Hoặc ta vì họ khen ngợi tâm đại bồ đề, khiến cho họ chẳng 
mất tâm đạo bồ đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Hoặc ta vì họ khen ngợi các Bồ Tát hạnh, khiến cho họ đầy 
đủ cõi nước Phật thanh tịnh, đại nguyện cứu độ tất cả 
chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Hoặc ta vì họ diễn nói tạo 
các hạnh ác, thì tương lai sẽ thọ đủ thứ khổ báo trong địa 
ngục .v.v... khiến cho họ sinh tâm nhàm lìa tất cả nghiệp 
ác. Do đó có câu:  
 

"Đừng làm các điều ác, 
Hãy làm các việc lành". 

 

 Hoặc ta vì họ diễn nói cúng dường chư Phật, trồng 
các căn lành, thì tương lai chắc chắn sẽ đắc được quả nhất 
thiết trí, khiến cho họ phát khởi tâm hoan hỉ. Hoặc ta vì họ 
khen ngợi diễn nói hết thảy công đức của tất cả Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác, khiến cho họ vui thích thân trang 
nghiêm quang minh của Phật, mà cầu nhất thiết trí, tương 
lai cũng sẽ thành Phật. Hoặc ta vì họ khen ngợi diễn nói oai 
đức của chư Phật, khiến cho họ sinh tâm vui mừng, mà 
muốn đắc được thân Phật bất hoại. Hoặc vì họ khen ngợi 
diễn nói thân Phật tự tại, khiến cho họ cầu thân đại oai đức 
của Như Lai không gì che lấp được.   
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Trong thành 
Đô Tát La nầy, tất cả phương sở, tất cả gia 
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tộc giống loài, hoặc nam, hoặc nữ, tất cả 
mọi người, ta đều dùng phương tiện thị 
hiện giống thân hình của họ. Tuỳ theo sở 
ứng mà vì họ thuyết pháp. Các chúng sinh 
đều không thể biết ta là người nào, từ đâu 
đến? Chỉ khiến cho người nghe như thật tu 
hành.  
 Thiện nam tử! Như lợi ích chúng sinh 
ở thành nầy, nơi thành ấp thôn xóm cõi 
Diêm Phù Đề, chỗ ở của hết thảy mọi 
người, ta cũng đều lợi ích như vậy. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Trong thành Đô Tát La nầy, 
tất cả phương sở, tất cả gia tộc giống loài, hoặc nam, hoặc 
nữ tất cả mọi người chủng tộc khác nhau, quốc tịch khác 
nhau, ta đều dùng pháp phương tiện, để thị hiện giống thân 
hình của họ. Ta tuỳ theo phản ứng của họ mà vì họ thuyết 
pháp khác nhau. Nhưng tất cả chúng sinh hoàn toàn không 
biết ta là ai? Từ đâu đến nơi nầy? Họ đều chẳng biết lai 
lịch của tôi. Sở dĩ ta thị hiện giống thân hình của họ, chỉ có 
một mục đích, đó là khiến cho người nghe được pháp của 
tôi, chân thật tu hành, cước đạp thật địa. 
 Thiện nam tử! Chẳng riêng gì ta lợi ích chúng sinh ở 
trong thành nầy, mà nơi thành ấp thôn xóm trong cõi Diêm 
Phù Đề, phàm là chỗ ở của hết thảy mọi người, ta cũng đều 
lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. 
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 Đoạn nầy nói rõ sức thần thông không nương, không 
làm, của thiện tri thức, cho nên nói "Không biết từ đâu 
đến".  
 

 Thiện nam tử! Chín mươi sáu chúng 
trong cõi Diêm Phù Đề, đều khởi dị kiến 
mà sinh chấp trước, ta đều ở trong phương 
tiện điều phục, khiến cho họ xả lìa hết thảy 
các kiến. Như cõi Diêm Phù Đề, bốn thiên 
hạ kia cũng lại như thế. Như bốn thiên hạ, 
ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại như thế. 
Như ba ngàn đại thiên thế giới, như vậy 
mười phương vô lượng thế giới các biển 
chúng sinh, ta cũng đều tuỳ tâm ưa thích 
của các chúng sinh, mà dùng đủ thứ 
phương tiện, đủ thứ pháp môn, hiện đủ thứ 
sắc thân, dùng đủ thứ lời nói mà vì họ 
thuyết pháp, khiến cho họ được lợi ích.  
 

 Thiện nam tử! Chín mươi sáu chúng ngoại đạo trong 
cõi Diêm Phù Đề (đây là chỉ chín mươi sáu chúng ngoại 
đạo của Ấn Độ). Họ đều khởi dị đoan tà kiến mà sinh ra 
chấp trước. Ta đều hoá thân ở trong họ, dùng pháp phương 
tiện điều phục, khiến cho họ xả lìa tất cả tà tri tà kiến. Như 
cõi nam Diêm Phù Đề nầy, bốn thiên hạ kia cũng lại như 
thế. Như bốn thiên hạ, ba ngàn đại thiên thế giới cũng lại 
như thế. Như ba ngàn đại thiên thế giới, như vậy mười 
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phương vô lượng thế giới tất cả biển chúng sinh, ta cũng 
đều tuỳ tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, mà dùng đủ thứ 
phương tiện, đủ thứ pháp môn, thị hiện đủ thứ sắc thân, 
dùng đủ thứ lời nói mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ 
được lợi ích. 
 Đoạn nầy nói rõ công dụng của phổ môn Bát Nhã Ba 
La Mật, cho nên chín mươi sáu thứ ngoại đạo, đều có thể 
cùng tận.  
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn đến tất 
cả nơi Bồ Tát hạnh nầy, như các đại Bồ 
Tát, thân đồng số với tất cả chúng sinh. 
Được thân không khác biệt với chúng sinh. 
Dùng biến hoá thân, vào khắp các cõi. Tất 
cả mọi nơi đều hiện thọ sinh, khắp hiện ra 
trước tất cả chúng sinh. Thanh tịnh quang 
minh chiếu khắp thế gian. Dùng nguyện vô 
ngại, trụ tất cả kiếp. Được các hạnh vô 
đẳng như lưới Đế Thích. Thường siêng lợi 
ích tất cả chúng sinh, luôn ở chung với 
chúng sinh mà chẳng chấp trước. Khắp nơi 
ba đời thảy đều bình đẳng. Dùng trí huệ vô 
ngã, chiếu sáng khắp cùng. Dùng đại bi 
tạng, quán sát tất cả. Mà ta làm sao biết 
được, nói được những hạnh công đức đó? 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn đến tất cả nơi Bồ Tát 
hạnh nầy, như các đại Bồ Tát, thân của các Ngài đồng số 
với tất cả chúng sinh. Các Ngài đắc được thân không khác 
biệt với chúng sinh. Hay dùng biến hoá thân, vào khắp tất 
cả các cõi, tất cả mọi nơi đều hiện thọ sinh. Các Ngài khắp 
thị hiện ra trước tất cả chúng sinh, quang minh thanh tịnh 
chiếu khắp thế gian. Dùng đại nguyện vô ngại, trụ tất cả 
kiếp. Các Ngài đắc được các hạnh vô đẳng như lưới trời Đế 
Thích, thường siêng năng lợi ích tất cả chúng sinh, luôn ở 
chung với chúng sinh mà chẳng chấp trước. Các Ngài khắp 
nơi ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, thảy đều bình đẳng. Các 
Ngài dùng trí huệ vô ngã, chiếu sáng khắp cùng thế gian. 
Dùng đại bi tạng, để quán sát tất cả chúng sinh. Mà ta làm 
sao biết được, nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một nước tên là Quảng Đại, có trưởng giả 
buôn hương, tên là Ưu Bát La Hoa. Ngươi 
hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
ngoại đạo Biến Hành, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ 
mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một nước tên là 
Quảng Đại, có trưởng giả buôn hương, tên là Ưu Bát La 
Hoa. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"?  
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 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị ngoại đạo Biến 
Hành, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ 
tạ mà đi về hướng nam, tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

21. TRƯỞNG GIẢ ƯU BÁT LA HOA 
 

PHÓ THÁC THỨ NHẤT CỨU HỘ TẤT CẢ 
CHÚNG SINH TƯỚNG HỒI HƯỚNG 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhờ lời dạy 
của thiện tri thức, mà chẳng để ý đến thân 
mạng, chẳng chấp tiền tài châu báu, chẳng 
thích mọi người, chẳng đam mê năm dục, 
chẳng luyến ái quyến thuộc, chẳng coi 
trọng ngôi vua. Chỉ nguyện hoá độ tất cả 
chúng sinh. Chỉ nguyện nghiêm tịnh cõi 
nước chư Phật. Chỉ nguyện cúng dường tất 
cả chư Phật. Chỉ nguyện chứng biết thật 
tướng các pháp. Chỉ nguyện tu tập biển đại 
công đức của tất cả Bồ Tát. Chỉ nguyện tu 
hành tất cả công đức, trọn không thối 
chuyển. Chỉ nguyện luôn ở trong tất cả 
kiếp, dùng sức đại nguyện tu Bồ Tát hạnh. 
Chỉ nguyện vào khắp đạo tràng chúng hội 
của tất cả chư Phật. Chỉ nguyện vào một 
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môn tam muội, khắp hiện tự tại thần lực 
tất cả môn tam muội. Chỉ nguyện ở trong 
một lỗ lông của Phật, thấy tất cả chư Phật, 
tâm không nhàm đủ. Chỉ nguyện đắc được 
tất cả pháp trí huệ quang minh, thọ trì 
pháp tạng của tất cả chư Phật. Chuyên cầu 
công đức của tất cả chư Phật Bồ Tát như 
vậy, từ từ đi du hành, đến nước Quảng 
Đại. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử do nhờ lời dạy của thiện 
tri thức, mà Ngài chẳng để ý gì đến thân tâm tánh mạng 
của mình, do đó có câu: "Vì pháp quên mình". Ngài chẳng 
chấp tiền tài châu báu, cũng chẳng ưa thích mọi người đến 
chúc tụng mình, cũng chẳng đam mê cảnh giới năm dục: 
Tài, sắc, danh, ăn, ngủ, chẳng luyến ái quyến thuộc, cha 
me, anh em, chị em. Chẳng coi trọng ngôi vua. Ngài chỉ 
nguyện hoá độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng 
sinh lìa khổ được vui. Chỉ nguyện nghiêm tịnh cõi nước 
chư Phật. Chỉ nguyện cúng dường tất cả chư Phật. Chỉ 
nguyện chứng biết được bản thể thật tướng của tất cả các 
pháp. Chỉ nguyện tu tập biển đại công đức của tất cả Bồ 
Tát. Chỉ nguyện tu hành tất cả công đức, trọn không thối 
chuyển. Chỉ nguyện luôn ở trong tất cả kiếp, dùng sức đại 
nguyện tu Bồ Tát hạnh. Chỉ nguyện vào khắp đạo tràng 
chúng hội của tất cả chư Phật. Chỉ nguyện vào một môn 
tam muội, mà khắp thị hiện tự tại thần lực tất cả môn tam 
muội, do đó "Một làm vô lượng, vô lượng làm một". Chỉ 
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nguyện ở trong một lỗ chân lông của Phật, mà thấy được 
mười phương ba đời tất cả chư Phật, tâm cũng không cảm 
thấy nhàm đủ. Chỉ nguyện đắc được tất cả pháp trí huệ 
quang minh, để thọ trì pháp tạng của tất cả chư Phật. Ngài 
chuyên tâm cầu công đức của tất cả chư Phật Bồ Tát như 
vậy, sau đó từ từ đi du hành, đến nước Quảng Đại. 
 Đây là đại nguyện hồi hướng thứ nhất, trưởng giả 
Ưu Bát La Hoa (hoa sen xanh) vì cứu hộ chúng sinh, mà lìa 
tướng chúng sinh hồi hướng tất cả công đức. Nước Quảng 
Đại, biểu thị chìa khoá đầu tiên đi vào thập hồi hướng rộng 
lớn. Vì hồi hướng chúng sinh, cho nên gọi là "lớn". Hồi 
hướng bồ đề, nên gọi là "lớn". Hồi hướng thật tế, nghĩa 
thông "rộng lớn", biểu thị Phật cảnh vô cùng, ngang khắp 
pháp giới chúng sinh giới. "Buôn" nghĩa là bán, biểu thị 
hương chất tuy nhỏ, toả mùi cùng khắp; căn lành tuy nhỏ, 
hồi hướng khắp cùng. Hơn nữa, buôn hương, hoặc bán 
hương, cả hai đều được lợi ích của hương, biểu thị căn lành 
ta người đều có thể hồi hướng. 
 Ưu bát la hoa, nghĩa là hoa sen xanh, vì hoa sen mọc 
trong bùn mà không nhiễm bùn, giống như cứu hộ chúng 
sinh mà lìa tướng. Hoa sen xanh là hoa tốt nhất trong các 
loài hoa, vì cứu hộ mà vào sinh tử. 
 Trưởng giả Ưu Bát La Hoa phó thác thứ nhất cứu hộ 
tất cả chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi hướng, vì đại bi 
tăng thượng, nên cứu hộ chúng sinh. Do đại trí không chấp, 
nên lìa tướng chúng sinh. Bi trí không trụ, nên lấy đây mà 
lập tên. 
 

 Thiện Tài đồng tử đến chỗ trưởng giả, 
bèn đảnh lễ trưởng giả, rồi đi nhiễu quanh 
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vô lượng vòng, đứng chắp tay mà bạch 
rằng: Đức  Thánh! Con trước đã phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Muốn cầu 
trí huệ bình đẳng của tất cả chư Phật. 
Muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của 
tất cả chư Phật. Muốn thanh tịnh sắc thân 
tối thượng của tất cả chư Phật. Muốn thấy 
pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật. 
Muốn biết trí huệ thân rộng lớn của tất cả 
chư Phật. Muốn tịnh trị các hạnh của tất 
cả Bồ Tát. Muốn chiếu sáng tam muội của 
tất cả Bồ Tát. Muốn an trụ tổng trì của tất 
cả Bồ Tát. Muốn trừ diệt tất cả hết thảy 
chướng ngại. Muốn du hành tất cả mười 
phương thế giới. Mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu 
Bồ Tát đạo? Để có thể sinh ra trí nhất thiết 
trí. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi đến chỗ trưởng giả Ưu Bát La 
Hoa, bèn đảnh lễ trưởng giả, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, 
sau đó đứng chắp tay mà bạch rằng: "Đức  Thánh! Con 
trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Con muốn cầu trí huệ bình đẳng của tất cả chư Phật. Con 
muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của tất cả chư Phật đã 
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phát. Con muốn hồi hướng tất cả căn lành để thanh tịnh sắc 
thân tối thượng của tất cả chư Phật, vì tất cả chư Phật đều 
có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, tốt đẹp không 
ai bằng. Con muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư 
Phật. Con muốn biết trí huệ thân rộng lớn của tất cả chư 
Phật. Con muốn tịnh trị các hạnh của tất cả Bồ Tát. Con 
muốn chiếu sáng tam muội của tất cả Bồ Tát. Con muốn an 
trụ tổng trì của tất cả Bồ Tát, tức là "tổng tất cả pháp, trì vô 
lượng nghĩa". Con muốn trừ diệt tất cả hết thảy chướng 
ngại. Con muốn du hành tất cả mười phương thế giới, mà 
con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm 
thế nào tu Bồ Tát đạo? Để có thể sinh ra trí nhất thiết trí, 
mục đích của con là đắc được trí huệ tối cao, xin Ngài hãy 
khai thị cho con". 
 

 Trưởng giả bảo rằng: Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Thiện nam tử! Ta khéo phân biệt biết 
tất cả các hương, cũng biết điều hợp tất cả 
hương pháp. Đó là: Tất cả hương, tất cả 
hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả hương 
bột. Ta cũng biết nơi sinh ra tất cả hương 
vương như vậy. 
 

 Trưởng giả Ưu Bát La Hoa bảo rằng: "Lành thay! 
Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thiện nam tử! Ta khéo 
phân biệt biết rõ tất cả các hương, đồng thời ta cũng biết 
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điều hợp tất cả hương pháp. Đó là: Tất cả hương, tất cả 
hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả hương bột. Ta cũng 
biết nơi sinh ra tất cả hương vương như vậy - tức là nhờ trí 
huệ và tánh tịnh làm nơi sinh. 
 Hương đốt ở đây, biểu thị lửa trí huệ, hay phát sinh 
vạn hạnh. Hương thoa, biểu thị người tu hành dùng tánh 
tịnh thuỷ điều hợp, để nghiêm sức pháp thân. Hương bột, 
biểu thị dùng trí huệ kim cang, phá tan tập khí xấu, khiến 
cho nó không thật. 
 

 Ta lại khéo biết rõ hương trời, hương 
rồng, hương Dạ Xoa, hương Càn Thát Bà, 
hương A Tu La, hương Ca Lâu La, hương 
Khẩn Na La, hương Ma Hầu La Già, 
hương người, chẳng phải người, hết thảy 
các hương. 
 

 Ta lại khéo biết rõ mỗi thứ hương Thiên Long bát 
bộ, tức là hương trời, hương rồng, hương Dạ Xoa, hương 
Càn Thát Bà, hương A Tu La, hương Ca Lâu La, hương 
Khẩn Na La, hương Ma Hầu La Già, hương người, chẳng 
phải người, hết thảy các hương. 
 

 Ta lại khéo phân biệt biết hương trị 
các bệnh, hương dứt các ác, hương sinh 
hoan hỉ, hương tăng phiền não, hương diệt 
phiền não, hương khiến cho đối với hữu vi 
sinh vui chấp, hương khiến cho đối với hữu 
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vi sinh nhàm lìa, hương xả bỏ các kiêu 
ngạo, hương phát tâm niệm Phật, hương 
chứng hiểu pháp môn, hương Thánh nhân 
thọ dụng, hương tất cả Bồ Tát sai biệt, 
hương tất cả Bồ Tát địa vị.  
 Các hương như vậy, hình tướng sinh 
khởi, xuất hiện thành tựu, thanh tịnh an 
ổn, phương tiện cảnh giới, oai đức nghiệp 
dụng, cùng với căn bản, tất cả như vậy, ta 
đều thấu rõ. 
 

 Thiện nam tử! Ta lại khéo phân biệt biết hương chữa 
trị các bệnh (ví như bạch đàn hay trị bệnh nhiệt). Ta lại biết 
hương dứt tất cả các điều ác. Ta lại biết hương khiến cho 
tất cả chúng sinh sinh hoan hỉ. Ta lại biết hương khiến cho 
chúng sinh tăng trưởng phiền não. Ta lại biết hương diệt 
phiền não. Ta lại biết hương khiến cho đối với hữu vi sinh 
vui vẻ chấp trước. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng 
sinh đối với hữu vi sinh tâm nhàm lìa. Ta lại biết hương 
khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ các kiêu ngạo phóng dật. 
Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm 
niệm Phật. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh 
chứng nhập hiểu biết pháp môn của Phật nói. Ta lại biết 
hương của bậc Thánh nhân thọ dụng, đây là chỉ quán chân 
như không phân biệt. Ta lại biết hương tất cả Bồ Tát sai 
biệt, đây là chỉ tam hiền thập Thánh sở tu thắng liệt. Ta lại 
biết hương tất cả Bồ Tát địa vị, đây là chỉ trí huệ Bồ Tát 
chứng được, có sâu cạn khác nhau, mà hương nầy có thể 
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phân biệt được rất rõ ràng. Đủ thứ các hương như vậy, hình 
tướng và sinh khởi, xuất hiện và thành tựu, thanh tịnh và an 
ổn, phương tiện và cảnh giới, oai đức và nghiệp dụng, cùng 
với căn bản, tất cả tánh chất của hương như vậy, ta đều 
thấu rõ thông đạt". 
 Những hương nầy đều là biểu pháp. Hương giới định 
huệ và từ bi, có thể xông người tu hành, khiến cho họ tăng 
trưởng căn lành, mà xả bỏ tập khí mao bệnh tích tụ từ vô 
thuỷ kiếp. 
 

 Thiện nam tử! Tại nhân gian có hương 
tên là Tượng tạng, do rồng đấu nhau mà 
sinh. Nếu đốt lên một viên, thì nổi mây 
hương lớn, che trùm vương đô. Ở trong 
bảy ngày, mưa hương vũ nhỏ. Nếu mang 
trên thân, thì thân thành màu vàng. Nếu để 
trong y phục, cung điện, lầu các, thì cũng 
đều màu vàng. Nếu do gió thổi vào trong 
cung điện, chúng sinh ngửi được, thì bảy 
ngày đêm, hoan hỉ tràn đầy, thân tâm an 
vui, không có các bệnh, chẳng xâm hại 
nhau, lìa các khổ lo, chẳng có sợ hãi, chẳng 
loạn, chẳng sân, tâm từ đối đãi nhau, ý chí 
thanh tịnh. Ta biết vậy rồi, mà vì họ nói 
pháp, khiến cho họ quyết định phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
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 Thiện nam tử! Tại nhân gian có hương tên là Tượng 
tạng, do rồng đấu tranh nhau mà sinh ra. Trong Kinh Lục 
Ba La Mật có nói: "Thiện ác huân với nhau, giống như hai 
con voi đấu nhau, kẻ yếu đi không quay lại, mất hết không 
đến đi". Nếu đốt lên một viên hương Tượng tạng nầy, thì 
trong hư không lập tức sẽ nổi mây hương lớn, che trùm 
vương đô của nhà vua. Ở trong bảy ngày, mưa hương vũ 
nhỏ. Nếu mang hương đó trên thân, thì thân sẽ biến thành 
màu vàng thật. Nếu để hương đó trong y phục, hoặc trong 
cung điện, hoặc trong lầu các, thì cũng sẽ biến thành màu 
vàng thật. Nếu gió thổi hương đó vào trong cung điện, 
chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó, thì bảy ngày bảy 
đêm, hoan hỉ tràn đầy, thân tâm an vui, không có các bệnh 
tật gì hết. Họ chẳng xâm hại nhau, lìa các khổ não lo lắng, 
chẳng có sự sợ hãi, chẳng mê loạn, chẳng sân hận. Họ đều 
dùng tâm từ đối đãi nhau, ý chí thanh tịnh không nhiễm. Ta 
biết tình hình như vậy rồi, liền vì họ nói pháp, khiến cho họ 
quyết định phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác". 
 Bồ đề tâm nầy, tựa như Như Lai tạng, do tướng thiện 
ác công kích lẫn nhau mà sinh. Nếu đã phát tâm, thì liền 
nổi mây từ, mưa pháp vũ, cùng với tâm sở, khiến cho quy 
về chân tịnh. Được pháp hỉ lạc, lìa hoặc nghiệp khổ, dần 
dần từ bi, chí nguyện thuần tịnh. 
 

 Thiện nam tử! Núi Ma La Gia sinh ra 
hương chiên đàn, tên là Ngưu đầu. Nếu 
dùng để thoa thân, nhảy vào hầm lửa, thì 
lửa không thể đốt cháy được. 
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 Thiện nam tử! Núi Ma La Gia sinh ra hương chiên 
đàn, tên là Ngưu đầu. Nếu có chúng sinh nào dùng hương 
nầy để thoa thân, rồi nhảy vào trong hầm lửa, thì lửa không 
thể đốt cháy được. Đây là biểu thị hương nhẫn, lửa sân 
không thể đốt cháy được. 
 

 Thiện nam tử! Trong biển có hương, 
tên là Vô năng thắng. Nếu dùng để thoa lên 
trống và các loa ốc, khi phát ra tiếng, thì 
tất cả quân địch đều tự thối lui. 
 

 Thiện nam tử! Trong biển có một thứ hương, tên là 
Vô năng thắng. Nếu dùng hương nầy để thoa lên trống và 
các loa ốc, khi phát ra tiếng, thì tất cả quân địch đều tự thối 
lui tan rã. Đây là biểu thị hương tinh tấn, hay khiến cho 
quân ma lui tan. 
 

 Thiện nam tử! Bên hồ A Na Bà Đạt 
Đa, sinh ra hương trầm thuỷ, tên là Liên 
hoa tạng. Hương đó nếu đốt lên chừng 
bằng hạt mè, thì mùi hương sẽ xông khắp 
cõi Diêm Phù Đề, chúng sinh nào ngửi 
được, thì sẽ lìa tất cả tội, giới phẩm được 
thanh tịnh. 
 

 Thiện nam tử! Bên hồ A Na Bà Đạt Đa (phía bắc núi 
Hy Mã Lạp Sơn), sinh ra một thứ hương trầm thuỷ, tên là 
Liên hoa tạng. Hương đó nếu đốt lên một viên lớn chừng 
bằng hạt mè, đừng khinh thường tác dụng của hương nầy, 
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thì mùi hương đó sẽ xông khắp cõi Diêm Phù Đề, chúng 
sinh nào ngửi được mùi hương nầy, thì sẽ lìa khỏi tất cả tội, 
giới phẩm được thanh tịnh, nghiêm trì giới luật. Đây là 
biểu thị hương giới. 
 

 Thiện nam tử! Trong núi Tuyết có 
hương, tên là A Lô Na. Nếu có chúng sinh 
nào ngửi được hương nầy, thì tâm họ chắc 
chắn sẽ lìa khỏi các nhiễm trước. Ta sẽ vì 
họ thuyết pháp, họ đều sẽ đắc được tam 
muội ly cấu. 
 

 Thiện nam tử! Trong núi Tuyết có một thứ hương, 
tên là A Lô Na. Nếu có chúng sinh nào ngửi được hương 
nầy, thì tâm họ chắc chắn sẽ lìa khỏi các ô nhiễm và chấp 
trước. Ta sẽ vì họ thuyết pháp, họ đều sẽ đắc được tam 
muội ly cấu. Đây là biểu thị hương định, sớm khiến cho 
chúng sinh lìa khỏi dục nhiễm ô uế. 
 

 Thiện nam tử! Trong cõi La Sát có 
hương, tên là Hải Tạng. Hương đó chỉ có 
Chuyển Luân Vương dùng. Nếu đốt lên 
một viên để xông, thì vua và bốn quân đều 
bay đi trong hư không. 
 

 Thiện nam tử! Trong cõi La Sát có một thứ hương, 
tên là Hải Tạng. Hương đó chỉ có Chuyển Luân Vương 
dùng. Nếu đốt lên một viên để xông, thì vua và bốn quân 
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đều bay đi trong hư không. Đây là biểu thị hương huệ, 
dùng trí huệ chứng được lý không. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Thiện 
Pháp, có hương tên là Tịnh trang nghiêm. 
Nếu đốt lên một viên để xông, thì khắp 
khiến cho chư Thiên, tâm niệm đến Phật. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Thiện Pháp (trời Đao 
Lợi) có một thứ hương, tên là Tịnh trang nghiêm. Nếu đốt 
lên một viên để xông, thì khắp khiến cho tất cả chư Thiên, 
tâm đều niệm Phật. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Tu Dạ Ma 
có hương tên là Tịnh tạng. Nếu đốt lên một 
viên để xông, thì Thiên chúng trời Dạ Ma, 
đều vân tập đến chỗ vua trời, để cùng nghe 
pháp. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Tu Dạ Ma có một thứ 
hương tên là Tịnh tạng. Nếu đốt lên một viên để xông, thì 
Thiên chúng trời Dạ Ma thảy đều vân tập đến trước chỗ 
vua trời, để cùng nghe vua trời nói diệu pháp. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Đâu Suất 
có hương, tên là Tiên đà bà. Ở trước toà Bồ 
Tát còn một đời nữa sẽ thành Phật, đốt lên 
một viên, thì nổi mây hương lớn, phủ khắp 
pháp giới, khắp mưa xuống tất cả các đồ 
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cúng dường, để cúng dường tất cả chư 
Phật Bồ Tát. 
 

 Thiện nam tử! Trên cõi trời Đâu Suất có một thứ 
hương, tên là Tiên đà bà. Ở trước toà Bồ Tát còn một đời 
nữa sẽ thành Phật, đốt lên một viên thứ hương đó, thì sẽ 
nổi mây hương lớn, phủ khắp pháp giới, khắp mưa xuống 
tất cả các đồ cúng dường, để cúng dường tất cả chư Phật 
Bồ Tát. Đây là biểu thị hương pháp giới. 
 

 Thiện nam tử! Trên trời Thiện Biến 
Hoá, có hương tên là Đoạt ý. Nếu đốt lên 
một viên, thì trong bảy ngày, khắp mưa 
xuống tất cả các đồ trang nghiêm. 
 

 Thiện nam tử! Trên trời Thiện Biến Hoá có một thứ 
hương, tên là Đoạt ý. Nếu đốt lên một viên thứ hương nầy, 
thì trong bảy ngày, khắp mưa xuống tất cả các đồ trang 
nghiêm. Thứ hương nầy làm cho con người quên mất năng 
sở, nên gọi là Đoạt ý. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết điều hoà 
hương pháp nầy. Như các đại Bồ Tát xa lìa 
tất cả các tập khí ác, chẳng nhiễm dục thế 
gian. Vĩnh viễn dứt lưới phiền não chúng 
ma, vượt qua các cõi, dùng hương trí huệ 
tự trang nghiêm. Nơi các thế gian đều 
chẳng nhiễm trước. Thành tựu đầy đủ giới 
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không chấp trước. Tịnh trí huệ không chấp 
trước. Du hành cảnh giới không chấp 
trước. Đối với tất cả mọi nơi, đều không 
chấp trước. Tâm đều bình đẳng, không 
chấp, không nương tựa. Mà ta làm sao biết 
được những diệu hạnh đó? Nói được 
những công đức đó? Hiển bày hết thảy giới 
môn thanh tịnh đó? Thị hiện nghiệp làm 
không lỗi lầm đó? Biện được hạnh thân 
miệng ý lìa ô nhiễm đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết điều hoà hương pháp nầy. 
Như các đại Bồ Tát xa lìa tất cả các tập khí ác, chẳng 
nhiễm năm dục thế gian. Vĩnh viễn dứt lưới phiền não 
chúng ma, vượt qua tất cả các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới, dùng hương trí huệ để tự trang nghiêm. Các Ngài đối 
với tất cả thế gian đều chẳng nhiễm trước. Các Ngài thành 
tựu đầy đủ giới không chấp trước, thanh tịnh trí huệ không 
chấp trước, du hành cảnh giới không chấp trước. Tóm lại, 
các Ngài đối với tất cả mọi nơi, đều không còn chấp trước. 
Tâm của các Ngài đều bình đẳng, không chấp trước, không 
nương tựa, hoàn toàn tự tại. Mà ta làm sao biết được những 
diệu hạnh đó? Diễn nói được những công đức đó? Hiển 
bày hết thảy giới môn thanh tịnh đó? Thị hiện nghiệp làm 
không lỗi lầm đó? Biện được hạnh thân miệng ý lìa ô 
nhiễm đó? Cảnh giới của các Ngài thật là quá cao siêu, tôi 
chẳng bằng được, cho nên ngươi hãy đi về hướng nam tìm 
một vị thiện tri thức khác. 
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 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một thành lớn tên là Lầu Các. Trong thành 
đó có vị thuyền sư, tên là Bà Thi La. Ngươi 
hãy đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
trưởng giả Ưu Bát La Hoa, đi nhiễu quanh 
vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ 
tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một thành lớn 
tên là Lầu Các. Trong thành đó có vị thuyền sư, tên là Bà 
Thi La. Ngươi hãy đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì ngươi và giải đáp".  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ trưởng giả Ưu Bát 
La Hoa, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi ân cần chiêm 
ngưỡng, từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức 
khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

22. THUYỀN SƯ BÀ THI LA 
 

PHÓ THÁC THỨ HAI BẤT HOẠI HỒI HƯỚNG 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đi về 
hướng thành Lầu Các, quán sát đường xá. 
Đó là: Quán đường cao thấp, quán đường 
hẹp hiểm, quán đường sạch dơ, quán 
đường cong thẳng. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đi về hướng thành Lầu 
Các. Lầu Các là biểu thị nhờ hồi hướng nầy, khiến cho tâm 
bồ đề càng tăng trưởng, bi trí nương nhau mà thù thắng 
thêm. Thiện Tài đồng tử trước hết quán sát đường xá. Đó 
là: Quán đường cao thấp chẳng bằng phẳng, quán sát 
đường nhỏ hẹp hoặc nguy hiểm, quán sát đường sạch hoặc 
dơ, quán sát đường cong hoặc thẳng. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành, 
bèn suy gẫm rằng: Ta nên gần gũi vị thiện 
tri thức nầy. Bậc thiện tri thức, là nhân tu 
hành thành tựu các Bồ Tát đạo. Là nhân tu 
hành thành tựu đạo Ba La Mật. Là nhân tu 
hành thành tựu đạo nhiếp chúng sinh. Là 
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nhân tu hành thành tựu vào khắp pháp 
giới không chướng ngại. Là nhân tu hành 
thành tựu đạo, khiến tất cả chúng sinh trừ 
ác huệ. Là nhân tu hành thành tựu đạo, 
khiến tất cả chúng sinh lìa kiêu mạn. Là 
nhân tu hành thành tựu đạo, khiến tất cả 
chúng sinh diệt phiền não. Là nhân tu 
hành thành tựu đạo, khiến tất cả chúng 
sinh xả bỏ các kiến chấp. Là nhân tu hành 
thành tựu đạo, khiến tất cả chúng sinh nhổ 
trừ tất cả gai ác. Là nhân tu hành thành 
tựu đạo, khiến tất cả chúng sinh đến được 
thành nhất thiết trí.  
 Tại sao? Vì ở chỗ thiện tri thức, sẽ đắc 
được tất cả pháp lành. Vì nương vào lực 
thiện tri thức, sẽ đắc được đạo nhất thiết 
trí. Bậc thiện tri thức, khó thấy, khó gặp 
được. Thiện Tài suy gẫm như vậy, từ từ đi 
du hành. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ du hành về hướng nam, bèn 
suy gẫm như vầy: "Ta nên gần gũi vị thiện tri thức nầy. Vì 
bậc thiện tri thức, là nhân tu hành thành tựu các Bồ Tát 
đạo, có nhân gần gũi thiện tri thức, mới có thể thành tựu 
quả Phật. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo Ba La Mật. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  238 
 

Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo nhiếp chúng sinh. Ngài 
là nhân tu hành thành tựu vào khắp pháp giới, với hư 
không dung làm một thể, không chướng ngại. Ngài là nhân 
tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh trừ ác huệ.  
 Thế nào là ác trí huệ? Ví như thế trí biện thông, trí 
huệ thế gian đều là ác trí huệ, bạn không cần dạy họ đánh 
bạc, họ nhìn là biết ngay, đó tức là ác huệ; bạn không cần 
dạy họ chửi người, mà họ tự nhiên biết; bạn không cần dạy 
họ đi lừa người khác, mà họ tự nhiên không thầy mà tự 
thông; bạn không cần dạy trẻ con nói dối, mà họ tự nhiên 
biết, đó tức là ác huệ; bạn vốn chẳng dạy họ sát sinh như 
thế nào? mà họ tự biết sát sinh, đó tức là ác huệ; bạn vốn 
chẳng dạy họ trộm cắp, mà họ tự biết đi trộm cắp, đó đều là 
ác huệ; cũng chẳng ai dạy họ tà dâm, mà họ cứ nghĩ tưởng 
việc tà dâm, đó tức là ác huệ; bạn cũng chẳng dạy họ uống 
rượu, mà họ tự biết uống rượu, đó đều là ác huệ. Nếu hay 
gần gũi thiện tri thức, thì sẽ trừ diệt được đủ thứ những tập 
khí mao bệnh nầy.  
 Thiện tri thức là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất 
cả chúng sinh lìa kiêu mạn. Ngài là nhân tu hành thành tựu 
đạo khiến tất cả chúng sinh diệt phiền não. Cho nên thiện 
tri thức rất là quan trọng, nếu bạn muốn tu hành Bồ Tát 
đạo, học tập hạnh của Bồ Tát tu, thì nhất định phải gần gũi 
thiện tri thức. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất 
cả chúng sinh xả bỏ các kiến chấp. Là nhân tu hành thành 
tựu đạo khiến tất cả chúng sinh nhổ trừ tất cả gai ác độc. 
Gai ác độc tức là đố kị chướng ngại. Ngài là nhân tu hành 
thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh đến được thành nhất 
thiết trí.  
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 Đây là nguyên nhân gì? Vì ở chỗ thiện tri thức, sẽ 
đắc được tất cả pháp lành. Vì nương vào lực đạo đức của 
thiện tri thức, sẽ đắc được đạo nhất thiết trí. Cho nên bậc 
thiện tri thức, không dễ gì gặp được. Do đó có câu: "Trăm 
ngàn vạn kiếp khó gặp được". Thiện Tài đồng tử suy gẫm 
như vậy, từ từ đi du hành về hướng nam. 
 

 Thiện Tài đi đến thành đó, thấy vị 
thuyền sư đó ở ngoài cửa thành, ở trên bờ 
biển, đang nói pháp biển cả, có trăm ngàn 
thương nhân, cùng với vô lượng đại chúng 
vây quanh, phương tiện khai thị biển công 
đức của Phật.  
 Thiện Tài thấy rồi, bèn đi đến đảnh lễ 
vị thuyền sư Bà Thi La, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, rồi đứng ở trước chắp tay, mà 
bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con 
nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì 
con mà nói. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi đến thành Lầu Các, Ngài nhìn 
thấy vị thuyền sư Bà Thi La đó đang ở ngoài cửa thành Lầu 
Các, ở trên bờ biển, có trăm ngàn thương nhân, cùng với 
vô lượng đại chúng vây quanh Ngài, lắng nghe Ngài nói 
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pháp biển cả, phương tiện khai thị biển công đức của Phật. 
Thiện Tài đồng tử thấy tình hình như vậy rồi, bèn đi đến 
đảnh lễ vị thuyền sư Bà Thi La, rồi đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, sau đó đứng ở trước cung kính chắp tay, mà 
bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe 
trưởng giả Ưu Bát La Hoa giới thiệu cho con nói đức 
Thánh Ngài khéo chỉ dạy chúng sinh, xin Ngài hãy vì con 
mà nói". 
 Đây là Hồi Hướng Bất Hoại thứ hai. Vì đắc được 
tâm tin bất hoại, đem căn lành hồi hướng, nên gọi là bất 
hoại. Bà Thi La, dịch là "Tự tại", biểu thị Ngài ở trong biển 
cả Phật pháp đã khéo thông đạt. Ở trong biển sinh tử khéo 
độ tất cả chúng sinh. Ngài đối với tất cả các pháp, đều tin 
sâu bất hoại, cho nên gọi là tự tại. Thành Lầu Các, là biểu 
thị do nhờ hồi hướng nầy, khiến cho tâm bồ đề càng tăng 
trưởng, đại bi và trí huệ hổ tương nương tựa mà thù thắng 
vượt qua. 
 

 Thuyền sư Bà Thi La nói rằng: Lành 
thay lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có 
thể phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, nay lại có thể hỏi nhân sinh đại trí huệ. 
Nhân dứt trừ tất cả khổ sinh tử. Nhân đi 
đến đại châu báu nhất thiết trí. Nhân 
thành tựu đại thừa bất hoại. Nhân xa lìa 
nhị thừa sợ hãi sinh tử, trụ các vòng tam 
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muội tịch tĩnh. Nhân ngồi xe đại nguyện, 
khắp tất cả mọi nơi, hành Bồ Tát hạnh, 
đạo thanh tịnh không chướng ngại. Nhân 
dùng Bồ Tát hạnh trang nghiêm đạo thanh 
tịnh nhất thiết trí huệ không thể hoại. 
Nhân quán khắp tất cả mười phương các 
pháp, đạo thanh tịnh đều không chướng 
ngại. Nhân mau xu nhập đạo thanh tịnh 
biển nhất thiết trí. 
 

 Thuyền sư Bà Thi La nói với Thiện Tài đồng tử 
rằng: "Lành thay lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã có thể 
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiện nay 
ngươi lại có thể hỏi nhân sinh ra đại trí huệ. Nhân dứt trừ 
tất cả khổ sinh tử. Nhân đi đến đại châu báu nhất thiết trí. 
Nhân thành tựu đại thừa bất hoại. Nhân xa lìa Thanh Văn 
Duyên Giác nhị thừa sợ hãi sinh tử. Nhãn quan và tâm 
lượng của các Ngài rất nhỏ hẹp, chỉ có mình thoát ly thôi, 
chẳng nguyện cứu độ chúng sinh, nên Phật quở các Ngài: 
"Thiêu nha bại chủng tự liễu hán". Các Ngài trụ ở trong các 
vòng tam muội tịch tĩnh, mà chẳng muốn xuất định, chấp 
vào cảnh giới vắng lặng, mà ngươi Thiện Tài đồng tử hiện 
tại muốn xa lìa hạt giống hàng nhị thừa. Ngươi muốn nhân 
ngồi xe đại nguyện, khắp tất cả mọi nơi, hành Bồ Tát hạnh, 
đạo thanh tịnh không chướng ngại. Nhân dùng Bồ Tát hạnh 
trang nghiêm đạo thanh tịnh tất cả trí huệ không thể hoại. 
Nhân quán khắp tất cả mười phương các pháp, đạo thanh 
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tịnh đều không chướng ngại. Nhân mau xu nhập đạo thanh 
tịnh biển nhất thiết trí". 
 

 Thiện nam tử! Ta ở trong đường bờ 
biển thành nầy, tịnh tu hạnh Bồ Tát đại bi 
tràng nầy. 
 

 Thiện nam tử! Ta ở trong đường bờ biển thành nầy, 
thanh tịnh tu hành hạnh Bồ Tát đại bi tràng nầy. 
 

 Thiện nam tử! Ta quán chúng sinh 
bần cùng trong cõi Diêm Phù Đề, vì lợi ích 
cho họ mà tu các khổ hạnh. Tuỳ sở nguyện 
của họ, đều khiến cho họ được đầy đủ. 
Trước hết dùng vật chất thế gian, để làm 
đầy đủ ý nguyện của họ, sau đó bố thí pháp 
tài, khiến cho họ hoan hỉ, khiến cho họ tu 
phước hạnh, khiến cho họ sinh trí đạo, 
khiến cho họ tăng sức căn lành, khiến cho 
họ khởi tâm bồ đề, khiến cho họ tịnh bồ đề 
nguyện, khiến cho họ kiên cố sức đại bi, 
khiến cho họ tu để diệt trừ đạo sinh tử, 
khiến cho họ sinh hạnh chẳng nhàm sinh 
tử, khiến cho họ nhiếp tất cả biển chúng 
sinh, khiến cho họ tu tất cả biển công đức, 
khiến cho họ chiếu tất cả biển các pháp, 
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khiến cho họ thấy tất cả biển chư Phật, 
khiến cho họ vào biển trí huệ nhất thiết trí. 
 Thiện nam tử! Ta trụ ở đây, suy gẫm 
như vậy, nghĩ như vậy, lợi ích tất cả chúng 
sinh như vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ta quán sát chúng sinh bần cùng 
trong cõi Diêm Phù Đề, vì muốn lợi ích cho họ mà ta tu tất 
cả các khổ hạnh để hồi hướng cho họ. Tuỳ theo nguyện 
vọng của họ, đều khiến cho họ được đầy đủ. Trước hết ta 
dùng vật chất thế gian, để làm đầy đủ ý nguyện của họ, sau 
đó bố thí pháp tài, khiến cho họ hoan hỉ. Do đó có câu:  
 

"Trước dùng câu dục móc 
Sau khiến vào Phật trí". 

 

 Ta khiến cho họ tu hành hạnh phước báo. Tại sao họ 
bần cùng? Đó là vì đời trước họ không gieo trồng ruộng 
phước, nên ta khuyên họ làm nhiều công đức, khiến cho 
phước báo của họ được viên mãn, thì sẽ chẳng còn chịu 
cảnh khốn khổ bần cùng nữa. Ta lại khiến cho họ sinh ra 
đạo trí huệ, khiến cho họ tăng trưởng sức căn lành, khiến 
cho họ sinh khởi tâm bồ đề, khiến cho họ thanh tịnh bồ đề 
nguyện, khiến cho họ kiên cố sức đại bi, khiến cho họ tu 
hành để diệt trừ đạo sinh tử, khiến cho họ sinh ra hạnh 
chẳng nhàm lìa sinh tử, khiến cho họ nhiếp thọ tất cả biển 
chúng sinh, khiến cho họ tu hành tất cả biển công đức, 
khiến cho họ chiếu thấu tất cả biển các pháp, khiến cho họ 
thấy được tất cả biển chư Phật, khiến cho họ vào biển trí 
huệ nhất thiết trí. 
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 Thiện nam tử! Ta trụ ở đây, suy gẫm như vậy, nghĩ 
như vậy, để lợi ích tất cả chúng sinh khổ não như vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ta biết tất cả châu báu 
trong biển, tất cả nơi báu, tất cả loại báu, 
tất cả thứ báu. Ta biết làm sạch tất cả báu, 
mài dũa tất cả báu, sản xuất tất cả báu, 
làm tất cả báu. Ta biết tất cả đồ báu, tất cả 
dụng báu, tất cả cảnh giới báu, tất cả 
quang minh báu. 
 

 Thiện nam tử! Ta biết tất cả châu báu trong biển, đây 
là chỉ sinh tử trong biển, thâm tịch bất động, nên gọi là 
châu báu. Tất cả nơi báu, tức là Như Lai tạng không chẳng 
không. Tất cả loại báu, tức là Hằng sa công đức. Tất cả thứ 
báu, tức là Phật tánh. Ta còn biết làm sạch tất cả báu, tức là 
tịnh giới Đầu Đà là năng tịnh. Mài dũa tất cả báu, đây là 
duyên khởi trí là năng mài dũa. Sản xuất tất cả báu, tức là 
dùng phát tâm nhất thiết trí làm sản xuất. Làm tất cả báu. 
Ta còn biết tất cả đồ báu, tất cả dụng báu, tất cả cảnh giới 
báu, tất cả quang minh báu. Báu là biểu thị trí huệ, do đó 
có câu: "Không vào biển sinh tử, thì không thể đắc được 
báu nhất thiết trí". 
 

 Ta biết tất cả chỗ Long cung, tất cả 
chỗ Dạ Xoa cung, tất cả chỗ Bộ Đa cung, 
đều khéo xa lánh, để khỏi gặp các nạn. 
Cũng khéo phân biệt biết chỗ nước xoáy 
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sâu cạn, sói mòn xa gần, màu nước tốt xấu, 
đủ thứ khác nhau. Ta cũng khéo phân biệt 
biết mặt trời, mặt trăng, tinh tú, vận hành 
độ số, ngày đêm sớm chiều, thời tiết dài 
ngắn. Ta cũng biết thuyền bằng sắt gỗ cứng 
yếu, máy móc rít trơn, nước lớn nhỏ, gió 
thuận nghịch. Tất cả tướng an nguy như 
vậy, ta đều thấu rõ, nên đi thì đi, nên 
ngừng thì ngừng. 
 

 Ta còn biết tất cả chỗ Long cung, tất cả chỗ Dạ Xoa 
cung, tất cả chỗ Bộ Đa cung, đây là chỉ tham sân si trong 
biển sinh tử, mà tôi đều khéo xa lánh chúng, để khỏi gặp 
đủ thứ các tai nạn của chúng. Ta cũng khéo phân biệt biết 
chỗ nước xoáy sâu cạn, sói mòn xa gần, màu nước tốt xấu, 
đủ thứ khác nhau.  
 Tâm thức con người cũng giống như dòng nước chảy 
mãi không ngừng, niệm niệm thay đổi, đầy đủ sinh trụ dị 
diệt bốn giai đoạn. Thức thứ bảy vọng tưởng như sóng 
trong biển không bao giờ ngừng. Trong thức thứ tám, hàm 
chứa tất cả hạt giống tập khí mao bệnh từ vô lượng kiếp 
đến nay. Cho nên sóng biển ba đào là chỉ tâm thức chúng 
sinh. Lại tuỳ thuận duyên thiện ác trong ngoài, nhan sắc 
tâm thuỷ cũng khác nhau. Nghịch lưu dưới mặt biển là chỉ 
dòng sinh tử không gián đoạn, niệm niệm sinh diệt, niệm 
niệm thay đổi. Thuyền sư Bà Thi La là người có đủ đại trí 
huệ, nên có thể đi vào dòng sinh tử ba đào, mà độ chúng 
sinh đến nơi bờ kia an toàn. Hạnh nan đắc thứ tám trong 
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Phẩm Thập Hạnh có nói rằng: "Ví như thuyền sư, chẳng trụ 
bờ bên này, chẳng trụ bờ bên kia, chẳng trụ ở giữa dòng, 
thì có thể độ chúng sinh từ bờ bên này, đến bờ bên kia. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ Niết 
Bàn, cũng chẳng trụ trong dòng sinh tử, mà có thể độ 
chúng sinh từ bờ bên này, để lên bờ bên kia, an ổn không 
sợ hãi, nơi không có sầu lo".  
 Thuyền sư Bà Thi La lại nói tiếp: "Ta cũng khéo 
phân biệt biết mặt trời mặt trăng tinh tú, vận hành độ số, 
mà tạo thành ban ngày, ban đêm, sớm trưa chiều, thời tiết 
dài ngắn khác nhau. Đây là biểu thị ta biết thời cơ chúng 
sinh chín mùi. Ta cũng biết loại thuyền nào làm bằng sắt, 
bằng gỗ, cứng chắc hay yếu kém, máy móc rít, hoặc trơn 
tru. Đây là biểu thị biết vạn hạnh khác nhau. Có phương 
tiện là cứng chắc, không có phương tiện là yếu kém. Chẳng 
tu hành là rít, hay tu hành là trơn tru. Nếu máy móc bị rít 
thì ta cho thêm dầu nhớt, thì sẽ đi vào biển thuận lợi hơn. 
Ta còn biết nước lớn, nước nhỏ, gió thuận, gió nghịch 
(Sinh tử hữu biên và vô biên, gió thuận nghịch (tám gió 
bốn thuận bốn nghịch). Tất cả những tướng an nguy như 
vậy, ta đều thấu rõ, nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng". 
 

 Thiện nam tử! Ta dùng trí huệ thành 
tựu như vậy, thường hay lợi ích tất cả 
chúng sinh.  
 Thiện nam tử! Ta dùng thuyền tốt để 
chuyên chở các người đi buôn, đi con 
đường an ổn. Lại vì họ thuyết pháp, khiến 
cho họ hoan hỉ, dẫn đến chỗ châu báu và 
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các đồ trân quý, đều khiến cho họ được 
đầy đủ, sau đó, dẫn họ về cõi Diêm Phù Đề. 
 Thiện nam tử! Ta dùng thuyền lớn 
qua lại như vậy, chưa từng khiến một 
người nào tổn thất. Nếu có chúng sinh thấy 
được thân ta, nghe được pháp của ta, thì sẽ 
khiến cho họ chẳng sợ biển sinh tử, tất sẽ 
được vào trong biển nhất thiết trí, tất sẽ 
tiêu cạn biển ái dục. Có thể dùng trí huệ 
quang minh chiếu biển ba đời. Có thể hết 
biển khổ của tất cả chúng sinh. Có thể 
thanh tịnh biển tất cả chúng sinh. Sớm 
nghiêm tịnh tất cả biển cõi. Khắp đi đến 
biển cả mười phương. Khắp biết biển căn 
tất cả chúng sinh. Khắp rõ biển hạnh tất cả 
chúng sinh. Khắp thuận biển tâm tất cả 
chúng sinh. 
 

 Thiện nam tử! Ta đã thành tựu trí huệ như vậy, cho 
nên thường hay lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử! Ta 
dùng thuyền tốt để chuyên chở các người đi buôn, đi trên 
con đường an ổn. Sau đó lại vì họ thuyết pháp, khiến cho 
họ hoan hỉ, ta dẫn họ đến chỗ châu báu và tất cả các đồ trân 
quý, đều khiến cho họ được đầy đủ, sau đó, dẫn họ về cõi 
Diêm Phù Đề. 
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 Thiện nam tử! Ta dùng thuyền lớn (Phật pháp đại 
thừa) qua lại trong biển như vậy, chưa từng khiến một 
người nào tổn thất. Nếu có chúng sinh thấy được thân ta, 
nghe được pháp của ta nói, thì ta sẽ khiến cho họ chẳng sợ 
hãi sự nguy hiểm trong biển sinh tử. Ta nhất định sẽ khiến 
cho họ được vào trong biển nhất thiết trí, họ chắc chắn sẽ 
tiêu cạn biển ái dục, không còn vọng tưởng ái dục điên 
đảo. Họ có thể dùng trí huệ quang minh chiếu sáng biển ba 
đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Có thể diệt hết biển khổ của tất 
cả chúng sinh. Có thể thanh tịnh biển tâm của tất cả chúng 
sinh. Sớm trang nghiêm thanh tịnh tất cả biển cõi. Khắp đi 
đến biển cả mười phương chư Phật. Khắp biết biển căn 
tánh của tất cả chúng sinh. Khắp thấu rõ biển hạnh của tất 
cả chúng sinh tu hành. Khắp tuỳ thuận biển tâm tất cả 
chúng sinh. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ được đại bi 
tràng hạnh nầy, nếu có ai thấy ta, nghe lời 
ta, ở chung với ta và nghĩ nhớ đến ta, thì 
đều không luống qua. Như các đại Bồ Tát 
khéo đi vào biển sinh tử, chẳng nhiễm tất 
cả các biển phiền não, xả bỏ được tất cả các 
biển vọng kiến, hay quán sát tất cả các biển 
pháp tánh, hay dùng bốn pháp nhiếp, 
nhiếp biển chúng sinh, đã khéo an trụ biển 
nhất thiết trí, diệt được biển chấp trước 
của tất cả chúng sinh, hay bình đẳng trụ 
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tất cả biển thời, hay dùng thần thông độ 
biển chúng sinh, hay dùng hợp thời điều 
phục biển chúng sinh, mà ta làm sao biết 
được, nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ được hạnh đại bi tràng nầy, 
nếu có ai thấy ta, nghe lời ta, ở chung với ta và nghĩ nhớ 
đến ta, thì đều không luống qua, đều sẽ có cảm ứng. Như 
các đại Bồ Tát khéo đi vào trong biển sinh tử, mà chẳng 
nhiễm tất cả các biển phiền não. Tuy ở trong sinh tử, mà 
dứt sinh tử, tuy ở trong phiền não mà chẳng còn phiền não. 
Các Ngài xả bỏ được tất cả các biển vọng kiến, hay quán 
sát tất cả các biển pháp tánh, hay dùng bốn pháp nhiếp, để 
nhiếp thọ tất cả biển chúng sinh, đã khéo an trụ biển nhất 
thiết trí, tiêu diệt được biển chấp trước của tất cả chúng 
sinh, hay bình đẳng trụ tất cả biển thời, không gian và thời 
gian, hay dùng thần thông độ khắp hết thảy biển chúng 
sinh, hay dùng hợp thời điều phục biển chúng sinh, mà ta 
làm sao biết được, nói được tất cả những hạnh công đức 
đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
thành tên là Khả Lạc. Trong thành đó, có 
vị trưởng giả tên là Vô Thượng Thắng. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 

 Thiện nam tử! Đi về hướng nam nầy, có một thành 
thị tên là Khả Lạc. Trong thành đó, có vị trưởng giả tên là 
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Vô Thượng Thắng. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"?  
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
thuyền sư Bà Thi La, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, khóc lóc 
rơi lệ, cầu thiện tri thức tâm không nhàm 
đủ, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ thuyền sư Bà Thi 
La, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng thiện tri thức, khóc lóc rơi lệ, không nỡ lìa xa, 
nhưng lại vì tâm cầu thiện tri thức không nhàm đủ, nên từ 
tạ thuyền sư Bà Thi La mà đi về hướng nam, để tìm cầu vị 
thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

23. TRƯỞNG GIẢ VÔ THƯỢNG THẮNG 
 

PHÓ THÁC THỨ BA  
ĐẲNG NHẤT THIẾT PHẬT HỒI HƯỚNG 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử khởi tâm 
đại từ khắp cùng, tâm đại bi thấm nhuần, 
liên tục không dứt. Phước đức trí huệ hai 
thứ trang nghiêm. Xả lìa tất cả phiền não 
trần cấu, chứng được pháp bình đẳng, tâm 
không cao thấp, nhổ gai bất thiện, diệt tất 
cả chướng. Kiên cố tinh tấn, dùng làm hào 
tường. Tam muội thâm sâu làm vườn tược. 
Dùng trí huệ ánh sáng mặt trời, phá tối vô 
minh. Dùng gió phương tiện, nở hoa trí 
huệ. Dùng nguyện vô ngại, đầy khắp pháp 
giới. Tâm thường hiện nhập vào thành 
nhất thiết trí. Thiện Tài cầu Bồ Tát đạo 
như vậy, từ từ đi về hướng nam, đến thành 
Khả Lạc đó. 
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  Lúc đó, Thiện Tài đồng tử sinh khởi tâm đại từ khắp 
cùng pháp giới, tâm đại bi thấm nhuần tất cả chúng sinh, 
tâm đó từ trong tự tánh của Ngài sinh ra liên tục không dứt. 
Ngài dùng phước đức và trí huệ hai thứ trang nghiêm để 
nghiêm sức chính mình. Xả bỏ xa lìa tất cả phiền não trần 
cấu, chứng nhập pháp tánh bình đẳng, trong tâm không có 
phân biệt cao thấp. Trong Kinh Kim Cang có nói:  
 

"Là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp". 
 

 Ngài nhổ trừ tất cả gai bất thiện, diệt trừ tất cả 
chướng ngại. Dùng sự kiên cố tinh tấn, dũng mãnh hướng 
về trước, dùng làm hào tường. Tam muội thâm sâu làm 
vườn tược. Dùng trí huệ ánh sáng mặt trời, chiếu phá đen 
tối vô minh. Dùng gió phương tiện, nở hoa trí huệ. Dùng 
đại nguyện vô ngại, đầy khắp pháp giới. Tâm Ngài thường 
thị hiện nhập vào thành nhất thiết trí. Thiện Tài đồng tử 
cầu Bồ Tát đạo như vậy, từ từ đi về hướng nam, đến thành 
Khả Lạc đó. 
 Vị thiện tri thức nầy là trưởng giả Vô Thượng 
Thắng, phó thác đẳng tất cả Phật hồi hướng, là đạo hồi 
hướng đồng với tất cả Như Lai ba đời. Tất cả chư Phật 
quán tất cả pháp bình đẳng, không phân biệt thiện ác, nên 
trong Kinh nói rằng: "Khi tu học đạo hồi hướng như vậy, 
thấy tất cả sắc, cho đến xúc pháp, hoặc tốt, hoặc xấu, 
không sinh thương ghét. Tâm được tự tại, không có các lỗi 
lầm. Rộng lớn thanh tịnh, hoan hỉ vui mừng. Lìa các phiền 
não, thân tâm nhu nhuyến, các căn mát mẻ là vậy".  
 

 Thiện Tài đồng tử thấy trưởng giả Vô 
Thượng Thắng đang ở trong rừng Đại 
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trang nghiêm tràng vô ưu, phía đông của 
thành đó, có vô lượng thương nhân và 
trăm ngàn cư sĩ vây quanh. Ngài biện lý đủ 
thứ sự việc nhân gian, rồi vì họ thuyết 
pháp, khiến cho họ vĩnh viễn diệt trừ ngã 
mạn, lìa cái ta, của ta, xả bỏ sự tích tụ, diệt 
trừ tham sẻn đố kị, tâm được thanh tịnh, 
không có các uế trược, đắc được sức tin, 
thường thích gặp Phật, thọ trì Phật pháp, 
sinh Bồ Tát lực, khởi Bồ Tát hạnh, vào Bồ 
Tát tam muội, đắc được Bồ Tát trí huệ, trụ 
Bồ Tát chánh niệm, tăng trưởng Bồ Tát lạc 
dục. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy trưởng giả Vô Thượng Thắng 
đang ở trong rừng Đại trang nghiêm tràng vô ưu, phía đông 
của thành Khả Lạc, có vô lượng thương nhân và trăm ngàn 
cư sĩ cùng nhau vây quanh. Ngài biện lý đủ thứ sự việc 
nhân gian, rồi vì họ thuyết pháp, khiến cho họ vĩnh viễn 
diệt trừ tất cả ngã mạn, xa lìa sự chấp trước cái ta, buông 
bỏ được những gì của ta, xả lìa hết thảy tài sản tích tụ, diệt 
trừ trần cấu tham sẻn đố kị. 
 Chúng ta tu đạo tức là phải diệt trừ sự tham sẻn. 
Người của Vạn Phật Thành diệt được chút chút tâm tham 
sẻn, không thể nói là đã diệt hết. Vì người ở đây đều không 
tham tài, coi nhẹ vấn đề tiền bạc, chẳng có tâm tham, 
nhưng tâm đố kị vẫn còn chút chút, nếu chẳng còn tâm đố 
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kị thì càng tốt. Bất cứ ai tốt hơn mình, thì nên vui mừng, 
đừng có tâm đố hiền kị năng. Nếu chẳng còn tâm tham sẻn, 
thì tâm đố kị cũng sẽ tiêu diệt, như vậy tâm mới được 
thanh tịnh, không có các uế trược. Đố kị tức là ô uế chẳng 
sạch sẽ, ngu si thì càng hỗn trược. 
 Thiện Tài đồng tử đắc được sức tin thanh tịnh, 
thường ưa thích được gặp Phật, thọ trì Phật pháp, sinh ra 
Bồ Tát lực, khởi Bồ Tát hạnh, chứng nhập Bồ Tát tam 
muội, đắc được Bồ Tát trí huệ, trụ Bồ Tát chánh niệm, tăng 
trưởng Bồ Tát lạc dục - tức là Phật pháp. 
 Rừng vô ưu, là nhân đồng Phật hồi hướng, cho nên 
chẳng có thương ghét. Thương nhân cùng vây quanh, dụ 
cho Phật làm thương chủ, Bồ Tát làm thương nhân, pháp 
tài ngoại ích, nên công quy về mình. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử quán sát vị 
trưởng giả đó, vì đại chúng thuyết pháp 
rồi, bèn đảnh lễ vị trưởng giả sát đất, rất 
lâu mới đứng dậy, bạch rằng: Đức Thánh! 
Con là Thiện Tài! Con là Thiện Tài! Con 
chuyên tìm cầu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Tuỳ lúc tu học, thường 
hay hoá độ tất cả chúng sinh. Thường hay 
hiện thấy tất cả chư Phật. Thường được 
lắng nghe tất cả Phật pháp. Thường hay 
trụ trì tất cả Phật pháp. Thường hay xu 
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nhập tất cả pháp môn. Vào tất cả cõi, học 
Bồ Tát hạnh, trụ tất cả kiếp, tu Bồ Tát đạo, 
biết được tất cả thần lực của Như Lai, thọ 
được tất cả Như Lai hộ niệm, đắc được tất 
cả Như Lai trí huệ. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử quán sát vị trưởng giả đó, 
vì chúng sinh thuyết pháp xong rồi, bèn đảnh lễ vị trưởng 
giả sát đất, rất lâu mới đứng dậy, bạch rằng: "Đức Thánh! 
Con là Thiện Tài đây! Con là Thiện Tài đây! Con chuyên 
tìm cầu Bồ Tát hạnh. Con xin đức Thánh hãy vì con diễn 
nói Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Bồ Tát làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Khiến cho con tuỳ lúc tu hành và học 
tập, thường hay giáo hoá độ thoát tất cả chúng sinh. 
Thường hay hiện thấy tất cả chư Phật. Thường được lắng 
nghe tất cả Phật pháp. Thường hay trụ trì tất cả Phật pháp. 
Thường hay xu nhập tất cả pháp môn. Vào tất cả cõi Phật, 
học Bồ Tát hạnh, trụ tất cả kiếp, tu Bồ Tát đạo, biết được 
tất cả thần lực của Như Lai, thọ được tất cả Như Lai hộ 
niệm, đắc được tất cả Như Lai trí huệ". 
 

 Bấy giờ, vị trưởng giả đó bảo Thiện 
Tài rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện 
nam tử! Ngươi đã có thể phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề.  

Thiện nam tử! Ta thành tựu môn Bồ 
Tát hạnh đến tất cả mọi nơi, sức thần 
thông không nương, không làm.  
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 Thiện nam tử! Thế nào là môn Bồ Tát 
hạnh đến tất cả mọi nơi? 
 

 Lúc đó, vị trưởng giả Vô Thượng Thắng bảo Thiện 
Tài đồng tử rằng: "Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! 
Ngươi đã có thể phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác.  

Thiện nam tử! Ta thành tựu môn Bồ Tát hạnh đến tất 
cả mọi nơi, đắc được sức thần thông không nương, không 
làm. Thiện nam tử! Thế nào là môn Bồ Tát hạnh đến tất cả 
mọi nơi? Nay ta sẽ vi người giải thích nói". 
 

 Thiện nam tử! Ta ở trong ba ngàn đại 
thiên thế giới nầy, tất cả các chúng sinh 
trong dục giới. Đó là: Tất cả trời Tam 
Thập Tam, tất cả trời Tu Dạ Ma, tất cả 
trời Đâu Suất Đà, tất cả trời Thiện Biến 
Hoá, tất cả trời Tha Hoá Tự Tại, tất cả 
thiên ma và tất cả cõi trời khác. Rồng, Dạ 
Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu 
La Già, người, chẳng phải người. Thôn 
xóm, thành ấp, tất cả chỗ ở, trong tất cả 
chúng sinh, ta đều vì họ thuyết pháp. 
 

 Thiện nam tử! Ta ở trong ba ngàn đại thiên thế giới 
nầy, tất cả các chúng sinh trong dục giới. Đó là: Tất cả trời 
Tam Thập Tam (trời Đao Lợi), tất cả trời Tu Dạ Ma, tất cả 
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trời Đâu Suất Đà, tất cả trời Thiện Biến Hoá, tất cả trời Tha 
Hoá Tự Tại, tất cả thiên ma và tất cả cõi trời khác. Rồng, 
Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người, chẳng phải 
người. Thôn xóm thành ấp, tất cả chỗ ở, trong tất cả chúng 
sinh, ta đều mà vì họ thuyết pháp. 
 

 Ta khiến cho họ xả bỏ phi pháp, khiến 
cho họ dứt tranh luận, khiến cho họ trừ 
đấu tranh, khiến cho họ ngừng phẫn nộ 
cạnh tranh, khiến cho họ phá tan oán kết, 
khiến cho họ mở trói buộc, khiến cho họ 
thoát khỏi tù ngục, khiến cho họ không sợ 
hãi, khiến cho họ dứt sát sinh, cho đến tà 
kiến, tất cả ác nghiệp không thể làm, ta đều 
cấm họ làm.  
 Ta khiến cho họ thuận làm tất cả pháp 
lành, khiến cho họ tu học tất cả kỹ nghệ. 
Nơi các thế gian mà làm lợi ích, vì họ phân 
biệt đủ thứ các luận, khiến cho họ sinh 
hoan hỉ, khiến cho họ dần dần thành thục. 
Tuỳ thuận ngoại đạo, vì họ nói thắng trí, 
khiến cho dứt các kiến chấp, khiến cho họ 
vào Phật pháp, cho đến tất cả cõi trời 
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Phạm Thiên thuộc sắc giới, ta cũng vì họ 
nói pháp cao siêu thù thắng.  
 

 Ta khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ pháp chẳng 
chánh đáng, do đó có câu: "Đừng làm các điều ác, hãy làm 
các điều lành", khiến cho họ dứt tranh luận, khiến cho họ 
trừ đấu tranh, khiến cho họ ngừng phẫn nộ cạnh tranh, 
khiến cho họ phá tan cừu oán kết hận, khiến cho họ cởi mở 
trói buộc chẳng được tự tại, khiến cho họ thoát khỏi tù 
ngục ba cõi, khiến cho họ không sợ hãi, khiến cho họ dứt 
trừ sát sinh, cho đến tà kiến, tất cả đủ thứ ác nghiệp không 
thể làm, ta đều cấm họ đi làm.  
 Ngược lại, ta khiến cho họ tuỳ thuận tu hành tất cả 
pháp lành, khiến cho họ tu học tất cả kỹ năng công nghệ. 
Đối với tất cả các thế gian mà làm việc lợi ích, ta lại vì họ 
phân biệt đủ thứ các luận, khiến cho họ có mắt chọn pháp, 
phân biệt được thị phi, không còn lầm đường lạc lối. Khiến 
cho họ sinh tâm hoan hỉ, khiến cho họ dần dần thành thục. 
Đối với những chúng sinh tuỳ thuận ngoại đạo đó, ta vì họ 
nói trí huệ thù thắng, khiến cho họ bỏ mê về giác. Khiến 
cho họ dứt trừ tất cả tà tri tà kiến, khiến cho họ vào Phật 
pháp. Ta vì tất cả những chúng sinh đó nói pháp, cho đến 
tất cả cõi trời Phạm Thiên thuộc sắc giới, ta cũng vì họ nói 
Phật pháp cao siêu thù thắng. Vì chúng Phạm Thiên hoan 
hỉ hưởng thọ phước trời, nên dễ dàng quên đi sự tu hành. 
Sự khoái lạc của họ chẳng phải rốt ráo, mà là hữu lậu, nên 
ta cũng giáo hoá họ, khiến cho họ bỏ trần hợp giác. 
 

 Như trong ba ngàn đại thiên thế giới 
nầy, cho đến các thế giới nhiều như số hạt 
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bụi bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha 
cõi Phật trong mười phương, ta đều vì họ 
nói pháp Phật, pháp Bồ Tát, pháp Thanh 
Văn, pháp Duyên Giác, pháp Độc Giác.  
 Nói địa ngục, nói địa ngục chúng sinh, 
nói hướng về đường địa ngục. Nói súc sinh, 
nói súc sinh khác nhau, nói súc sinh thọ 
khổ, nói hướng về đường súc sinh. Nói 
Diêm La Vương thế gian, nói Diêm La 
Vương thế gian khổ, nói hướng về đường 
Diêm La Vương thế gian. Nói trời thế gian, 
nói trời thế gian vui, nói hướng về đường 
trời thế gian. Nói người thế gian, nói người 
thế gian khổ vui, nói hướng về đường 
người thế gian.  
 Vì muốn khai hiển công đức Bồ Tát. 
Vì khiến cho họ xả lìa khổ hoạn sinh tử. Vì 
khiến cho họ thấy biết người nhất thiết trí 
các diệu công đức. Vì muốn khiến cho họ 
biết trong các cõi mê hoặc thọ khổ. Vì 
khiến cho họ thấy biết pháp không chướng 
ngại. Vì muốn khiến hiển bày tất cả nhân 
sinh khởi của thế gian. Vì muốn hiển bày 
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tất cả thế gian tịch diệt là vui. Vì khiến cho 
chúng sinh xả bỏ các tưởng chấp. Vì khiến 
cho họ chứng được Phật không nương tựa 
pháp. Vì khiến cho họ vĩnh viễn diệt trừ 
các vòng phiền não. Vì khiến cho họ 
chuyển được pháp luân của Như Lai. Ta vì 
chúng sinh nói pháp như vậy. 
 

 Như trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, cho đến 
chúng sinh trong các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha cõi Phật trong mười 
phương, ta đều vì họ nói pháp Phật, pháp Bồ Tát, pháp 
Thanh Văn, pháp Duyên Giác, pháp Độc Giác. Nói địa 
ngục, nói địa ngục chúng sinh, nói nhân duyên đoạ hướng 
về đường địa ngục. Nói súc sinh, nói súc sinh đủ thứ sự 
khác nhau, nói tình hình súc sinh thọ khổ, nói nhân duyên 
đoạ hướng về đường súc sinh. Nhân duyên đoạ vào ba 
đường ác rất là nhiều, nhưng không lìa khỏi tham sân si. 
Nếu vẫn thường có tâm cừu hận phẫn nộ, thì sẽ đoạ vào địa 
ngục. Nếu tham mà không biết chán, thì sẽ đoạ vào đường 
ngạ quỷ. Nếu ngu si điên đảo, thì sẽ đoạ vào đường súc 
sinh. Ta lại vì tất cả những chúng sinh đó diễn nói Diêm La 
Vương thế gian, nói Diêm La Vương thế gian đầy dẫy bi 
não, thống khổ, nói nhân duyên đoạ vào đường Diêm La 
Vương thế gian. Lại nói trời thế gian, nói chúng sinh trời 
thế gian hưởng thọ phước trời khoái lạc an vui, nói nhân 
duyên thăng lên hướng về đường trời thế gian. Lại nói 
người thế gian, nói người thế gian đầy dẫy khổ vui, đại đa 
số là khổ nhiều vui ít, nhưng là nơi tu hành tốt nhất. Chúng 
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sinh thấy nhiều sự thống khổ, mà phát tâm tu đạo, thoát 
khỏi hầm lửa. Lại nói nhân duyên hướng về đường người 
thế gian.  
 Ta lại vì chúng sinh mà muốn khai hiển công đức Bồ 
Tát. Vì khiến cho họ xả lìa khổ hoạn sinh tử. Vì khiến cho 
họ thấy biết người nhất thiết trí các diệu công đức. Vì 
muốn khiến cho họ biết tình hình chúng sinh trong tam giới 
hai mươi lăm cõi mê hoặc thọ khổ. Vì khiến cho họ thấy 
biết diệu pháp không chướng ngại. Vì muốn khiến hiển bày 
tất cả nhân duyên sinh khởi của thế gian. Đó đều do nghiệp 
của chúng sinh khác nhau mà tạo thành. Ta lại vì muốn 
hiển bày tất cả thế gian tịch diệt là vui. Vì khiến cho chúng 
sinh xả bỏ tất cả vọng tưởng chấp trước, mà đắc được giải 
thoát. Vì khiến cho họ chứng được pháp của Phật không 
nương tựa tự tại. Vì khiến cho họ vĩnh viễn diệt trừ các 
vòng phiền não. Vì khiến cho họ chuyển được diệu pháp 
luân của Như Lai, khiến cho chánh pháp mãi mãi trụ nơi 
thế gian. Vì đủ thứ nhân duyên trên, cho nên ta vì chúng 
sinh nói pháp như vậy. 
 Vị trưởng giả Vô Thượng Thắng nầy do nhờ không 
nương không làm, cho nên có thể đến khắp mọi nơi, đến 
khắp là rộng của dụng. Không nương là thắng của thể. Tất 
cả chúng sinh nếu có thể nương vào thiên chân Phật tánh 
vốn có, thì cũng sẽ đắc được thần thông diệu dụng nầy, nên 
đức Phật ở dưới cội bồ đề, ngồi bốn mươi chín ngày, ban 
đêm thấy sao mai mà ngộ đạo, bèn thốt lên ba lần lành 
thay! Tất cả chúng sinh đều có đủ trí huệ đức tướng của 
Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước, nên không thể 
chứng đắc. 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
tu Bồ Tát hạnh thanh tịnh đến tất cả mọi 
nơi nầy, sức thần thông không nương, 
không làm. Như các đại Bồ Tát đầy đủ tất 
cả thần thông tự tại, đều có thể đến khắp 
tất cả cõi Phật. Được bậc phổ nhãn, đều 
nghe được tất cả âm thanh lời nói. Vào 
khắp các pháp, trí huệ tự tại, không có trái 
nghịch đấu tranh, dũng mãnh không sánh 
bằng. Dùng lưỡi rộng dài, vang ra âm 
thanh bình đẳng. Thân các Ngài tốt đẹp, 
đồng các Bồ Tát, với các Như Lai rốt ráo 
không hai, không có khác biệt. Trí thân 
rộng lớn, vào khắp ba đời, cảnh giới không 
bờ mé, đồng với hư không. Mà ta làm sao 
biết được, nói được, những hạnh công đức 
đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn tu Bồ Tát hạnh 
thanh tịnh đến tất cả mọi nơi nầy, sức thần thông không 
nương không làm. Như các đại Bồ Tát đầy đủ tất cả thần 
thông tự tại, đều có thể đến khắp tất cả cõi Phật. Các Ngài 
đắc được bậc phổ nhãn, đều nghe được tất cả âm thanh lời 
nói. Các Ngài vào khắp các pháp, trí huệ tự tại, không có 
trái nghịch đấu tranh, dũng mãnh không sánh bằng. Cho 
nên dùng tướng lưỡi rộng dài, vang ra âm thanh bình đẳng, 
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hướng về chúng sinh diễn nói diệu pháp. Thân các Ngài tốt 
đẹp, đồng với tất cả Bồ Tát, với các Như Lai rốt ráo không 
hai, không có khác biệt. Trí thân của các Ngài rộng lớn, 
vào khắp ba đời, cảnh giới của các Ngài không bờ mé, 
đồng với hư không, đó là vì các Ngài dùng pháp giới làm 
thể, hư không làm dụng. Mà ta làm sao biết được, nói 
được, những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một cõi nước, tên là Thâu Na. Nước đó có 
thành tên là Ca Lăng Ca Lâm. Trong 
thành đó có vị Tỳ Kheo Ni, tên là Sư Tử 
Tần Thân. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát 
đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
trưởng giả Vô Thượng Thắng, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một cõi nước, 
tên là Thâu Na. Nước đó có thành tên là Ca Lăng Ca Lâm. 
Trong thành đó có vị Tỳ Kheo Ni, tên là Sư Tử Tần Thân. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo"?  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bèn đảnh lễ vị trưởng giả 
Vô Thượng Thắng, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân 
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cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về 
hướng nam, tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

24. TỲ KHEO NI SƯ TỬ TẦN THÂN 
 

PHÓ THÁC THỨ TƯ  
HỒI HƯỚNG ĐẾN TẤT CẢ MỌI NƠI 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du 
hành, đến thành nước đó, bèn đi khắp nơi 
tìm cầu vị Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân. Có 
vô lượng người đều bảo rằng: Thiện nam 
tử! Vị Tỳ Kheo Ni đó đang ở chỗ vua 
Thắng Quang, nhận sự bố thí cúng dường, 
ở trong vườn Nhựt Quang, thuyết pháp lợi 
ích vô lượng chúng sinh. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành, đến 
nước Thâu Na, thành Ca Lăng Ca Lâm, bèn đi khắp nơi tìm 
cầu vị Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân. Có vô lượng người 
đều nói với Thiện Tài đồng tử rằng: "Thiện nam tử! Vị Tỳ 
Kheo Ni Sư Tử Tần Thân đó, đang ở chỗ vua Thắng Quang 
tiếp thọ sự bố thí cúng dường, ở trong vườn Nhựt Quang 
thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng sinh". 
 Vị thiện tri thức nầy là Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân, 
phó thác thứ tư hồi hướng đến tất cả mọi nơi. Sư tử tần 
thân, biểu thị thư triển tự tại, vì chẳng chỗ nào mà chẳng 
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đến. Tỳ Kheo Ni, biểu thị từ thuần tịnh, vì khiến cho khắp 
cùng. Nước tên là Thâu Na, dịch là "Dũng mãnh". Biểu thị 
sức dũng mãnh, vì hay khiến cho căn lành chẳng đâu mà 
chẳng đến. Thành tên là rừng Ca Lăng Ca Lâm, dịch là 
"Hổ tương đấu tranh", nghĩa là do đánh thắng mà lập 
thành. Biểu thị hồi hướng nguyện, do nhờ sức đại oai tin 
hiểu. Vì trí huệ rộng lớn không chướng ngại, khiến cho tu 
căn lành, chẳng chỗ nào mà chẳng đến. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử liền đi đến 
vườn đó, quán sát khắp cùng, thấy trong 
vườn đó, có một cây lớn tên là Mãn 
Nguyệt, hình dáng như lầu các, phóng đại 
quang minh, chiếu một do tuần. Thấy một 
lá cây, tên là Phổ Phúc, hình dáng như cái 
lọng, phóng quang minh tỳ lưu ly xanh 
biếc. Thấy một hoa cây, tên là Hoa Tạng, 
hình dáng cao lớn, như núi Tuyết chúa, 
mưa xuống các hoa đẹp không cùng tận, 
như cây Ba lợi chất đa la trên cõi trời Đao 
Lợi. Lại thấy có một cây quả cam lồ, hình 
dáng như núi vàng, thường phóng quang 
minh, đủ thứ các quả, đều đầy đủ. Lại thấy 
có một cây ma ni báu, tên là Tỳ lô giá na 
tạng, hình dáng không gì sánh bằng, tâm 
vương ma ni báu ở trên ngọn cây, có A 
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tăng kỳ sắc tướng ma ni báu trang nghiêm 
khắp cùng. Lại thấy có cây y phục, tên là 
Thanh tịnh, có đủ thứ màu y phục, thòng 
rũ xuống nghiêm sức. Lại thấy có cây âm 
nhạc, tên là Hoan hỉ, tiếng đó hay đẹp, hơn 
hẳn các nhạc trời. Lại thấy có cây hương, 
tên là Phổ trang nghiêm, luôn vang ra diệu 
âm, xông khắp mười phương không 
chướng ngại. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử liền đi đến vườn Nhựt 
Quang đó, quán sát khắp bốn phía, thấy trong vườn đó, có 
một cây lớn tên là Mãn Nguyệt, hình dáng cây đó như lầu 
các, còn phóng đại quang minh, chiếu sáng chung quanh 
một do tuần.  
 Trong Vạn Phật Thành cũng có rất nhiều cây lớn, 
cũng phóng ra vô lượng quang minh. Cư sĩ họ Lưu có chụp 
rất nhiều tấm hình, lá đỏ, lá vàng và lá xanh. Bạn có thể nói 
những cây đó phóng ra quang minh, chẳng những chỉ chiếu 
một do tuần, thậm chí chiếu sáng mấy ngàn mấy trăm do 
tuần!  
 Thiện Tài đồng tử lại thấy một lá cây, tên là Phổ 
Phúc, hình dáng như cái lọng, phóng ra quang minh tỳ lưu 
ly xanh biếc. Lại thấy một hoa cây, tên là Hoa Tạng, hình 
dáng cao lớn, như núi Tuyết chúa, mưa xuống các hoa đẹp 
không cùng tận, như cây Ba lợi chất đa la trên cõi trời Đao 
Lợi. Lại thấy có một quả cây cam lồ, hình dáng như núi 
vàng, thường phóng ra quang minh, đủ thứ các quả đẹp, 
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đều đầy đủ. Lại thấy có một cây ma ni báu, tên là Tỳ lô giá 
na tạng, hình dáng không gì sánh bằng, tâm vương ma ni 
báu ở trên ngọn cây, có A tăng kỳ (vô lượng số) sắc tướng 
ma ni báu trang nghiêm khắp cùng. Lại thấy có cây y phục, 
tên là Thanh tịnh, có đủ thứ màu y phục, thòng rũ xuống 
nghiêm sức. Lại thấy có cây âm nhạc, tên là Hoan hỉ, phát 
ra tiếng rất hay đẹp, hơn hẳn các âm nhạc trên trời. Lại 
thấy có cây hương, tên là Phổ trang nghiêm, luôn vang ra 
diệu âm, xông khắp mười phương thế giới mà không 
chướng ngại. 
 Đoạn nầy nói về tám thứ cây rừng vô lậu, biểu thị do 
pháp hạnh vô lậu mà kiến lập. Trong phẩm Tịnh Danh 
Kinh Phật Đạo, có nói rằng:  
 

"Tổng trì chi viên uyển 
Vô lậu pháp lâm thụ 
Giác ý tịnh diệu hoa 
Giải thoát trí huệ quả 

Bát giải chi dục trì 
Định thuỷ thậm nhiên mãn 

Bố dĩ thất tịnh hoa  
Dục vô cấu nhân". 

 

 Nghĩa là:  
 

"Vườn hoa tổng trì nầy 
Cây rừng pháp vô lậu 
Hoa giác ý tịnh đẹp 

Quả trí huệ giải thoát. 
Tắm ao tám giải thoát 

Nước định đầy trong suốt 
Rải đầy hoa bảy tịnh 
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Tắm người không dơ nầy". 
 

 Bài kinh văn nầy với đoạn kinh nầy có ý nghĩa giống 
nhau. 
 

 Trong vườn đó, lại có suối chảy ao 
mát, tất cả đều dùng bảy báu trang 
nghiêm, bùn hắc chiên đàn chứa đựng 
trong đó, cát vàng tốt đẹp rải khắp dưới 
đáy ao, nước tám công đức đầy đủ tràn 
đầy. Hoa ưu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu 
vật đầu, hoa phân đà lợi, phủ khắp trên 
mặt ao. 
 

 Trong vườn Nhựt Quang đó, lại có nước suối, sông 
chảy, ao mát, tất cả đều dùng bảy báu trang nghiêm, bùn 
hắc chiên đàn chứa đựng dưới đáy ao. Có cát vàng tốt đẹp 
rải khắp dưới đáy ao, trong ao nước tám công đức đầy đủ 
tràn đầy. Có hoa ưu bát la (hoa sen xanh), hoa ba đầu ma 
(hoa sen hồng), hoa câu vật đầu (hoa sen vàng), hoa phân 
đà lợi (hoa sen trắng), phủ khắp trên mặt ao. 
 Tám công đức là: Nhẹ mát mềm ngọt, sạch mà chẳng 
hôi, điều thông không bệnh, tức cũng là:  

1. Trong suốt.  
2. Thanh mát.  
3. Ngon ngọt.  
4. Nhẹ nhàng.  
5. Thấm nhuần.  
6. An hoà.  
7. Trừ bệnh.  
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8. Tăng ích. 
 

 Có vô lượng cây báu khắp nơi thẳng 
hàng, dưới các cây báu có bày toà sư tử, 
trang nghiêm đủ thứ báu đẹp, y trời trải 
trên toà, được ướp các hương thơm, thòng 
xuống các lụa báu, bày các trướng báu, 
lưới bằng vàng Diêm Phù che phủ phía 
trên, linh báu khua nhau vang ra tiếng hay 
vi diệu.  
 Hoặc dưới cây có bày toà sư tử liên 
hoa tạng. Hoặc dưới cây có bày toà sư tử 
hương vương ma ni tạng. Hoặc dưới cây có 
bày toà sư tử long trang nghiêm ma ni 
vương tạng. Hoặc dưới cây có bày toà sư tử 
tụ ma ni vương tạng. Hoặc dưới cây có bày 
toà sư tử tỳ lô giá na ma ni vương tạng. 
Hoặc dưới cây có bày toà sư tử thập 
phương tỳ lô giá na ma ni vương tạng. Mỗi 
mỗi toà đó, đều có mười vạn toà sư tử vây 
quanh, mỗi mỗi toà đều đầy đủ vô lượng 
trang nghiêm. 
 

 Lại có vô lượng cây báu khắp nơi thẳng hàng, dưới 
các cây báu có bày toà sư tử, trang nghiêm đủ thứ báu đẹp, 
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y trời trải trên toà, được ướp các hương thơm, thòng xuống 
các lụa báu, bày các trướng báu, lưới bằng vàng Diêm Phù 
che phủ phía trên, linh báu khua nhau vang ra tiếng hay vi 
diệu. Hoặc dưới cây có bày toà sư tử liên hoa tạng. Hoặc 
dưới cây có bày toà sư tử hương vương ma ni tạng. Hoặc 
dưới cây có bày toà sư tử long trang nghiêm ma ni vương 
tạng. Hoặc dưới cây có bày toà sư tử tụ ma ni vương tạng. 
Hoặc dưới cây có bày toà sư tử tỳ lô giá na ma ni vương 
tạng. Hoặc dưới cây có bày toà sư tử thập phương tỳ lô giá 
na ma ni vương tạng. Mỗi mỗi toà sư tử đó, đều có mười 
vạn toà sư tử vây quanh, mỗi mỗi toà sư tử đó, đều đầy đủ 
vô lượng trang nghiêm. Mười vạn ức toà sư tử nầy, là đại 
biểu vạn hạnh của Bồ Tát. 
 

 Trong vườn lớn đó, các báu đầy khắp, 
như châu báu trong biển cả. Y ca lân đà 
trải trên mặt đất, mềm mại tốt đẹp, sinh ra 
ưa thích đạp lên. Đạp chân lên thì lún 
xuống, dở chân lên thì hoàn lại. Có vô 
lượng các thứ chim hót, vang ra tiếng hoà 
nhã.  
 Rừng chiên đàn báu tốt đẹp trang 
nghiêm, có đủ thứ hoa đẹp, thường mưa 
xuống hoa vô tận. Giống như vườn tạp hoa 
của trời Đế Thích, vua các hương thơm 
không đâu sánh bằng, xông khắp tất cả.  
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 Giống như Thiện Pháp đường của trời 
Đế Thích, các cây âm nhạc, cây bảo đa la, 
lưới các linh báu, vang ra diệu âm, như 
trời Tự Tại, Thiên nữ Thiện Khẩu vang ra 
tiếng ca. Các cây như ý, đủ thứ y phục đẹp, 
thòng xuống trang nghiêm.  
 Giống như biển cả, có vô lượng màu, 
trăm ngàn lầu các, các báu trang nghiêm. 
Như cung trời Đao Lợi, đại thành Thiện 
Kiến, lọng báu giăng rộng như đỉnh Tu Di. 
Quang minh chiếu khắp, như cung Phạm 
Vương. 
 

 Trong vườn Nhựt Quang đó, có các thứ báu đầy dẫy 
khắp nơi, như châu báu trong biển cả. Y ca lân đà trải trên 
mặt đất vườn hoa, mềm mại tốt đẹp, hay sinh ra sự ưa thích 
đạp lên. Chân đạp lên y trời nầy, thì dấu chân lún xuống, 
khi dở chân lên thì y lạ khôi phục như cũ. Thứ cảm giác 
nầy rất là thoải mái dễ chịu, giống như đạp lên tấm nệm 
mềm mại, có vô lượng các thứ chim hót, vang ra tiếng hoà 
nhã.  
 Rừng chiên đàn báu đó, thù thắng trang nghiêm tốt 
đẹp, thường mưa xuống đủ thứ hoa, chẳng khi nào cùng 
tận. Giống như vườn hoa của trời Đế Thích, trong đó đầy 
dẫy các thứ tạp hoa. Lại có vua hương thơm không đâu 
sánh bằng, xông khắp tất cả thế giới. Giống như Thiện 
Pháp đường của trời Đế Thích, lại có các cây âm nhạc, cây 
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bảo đa la, lưới các linh báu, vang ra diệu âm, như trời Tự 
Tại, Thiên nữ Thiện Khẩu vang ra tiếng ca, khiến cho 
chúng sinh nghe được mà phát bồ đề tâm. Lại có các cây 
như ý, có đủ thứ y phục đẹp, thòng xuống trang nghiêm. 
Giống như biển cả, có vô lượng thứ màu, có trăm ngàn lầu 
các, có các báu trang nghiêm. Như cung trời Đao Lợi, đại 
thành Thiện Kiến, lọng báu giăng rộng như đỉnh Tu Di. 
Quang minh chiếu khắp, như cung điện Phạm Vương. Đủ 
thứ nghiêm sức trong đoạn Kinh văn nầy, là biểu thị sự 
trang nghiêm của Bồ Tát vạn hạnh. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy vô 
lượng công đức, đủ thứ sự trang nghiêm 
trong vườn hoa đó, đều do nghiệp báo của 
Bồ Tát thành tựu, căn lành xuất thế sinh 
khởi, công đức cúng dường chư Phật chảy 
ra, tất cả thế gian không ai bằng được.  
 Đó đều do Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân, thấu rõ pháp như huyễn, tích tập 
phước đức thiện nghiệp thanh tịnh rộng 
lớn mà thành tựu. Trời rồng tám bộ chúng 
vô lượng chúng sinh trong ba ngàn đại 
thiên thế giới, đều vào vườn nầy, mà chẳng 
chật hẹp. Tại sao vậy? Vì do sức oai thần 
không thể nghĩ bàn của vị Tỳ Kheo Ni nầy. 
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 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy vô lượng công đức, 
đủ thứ sự trang nghiêm trong vườn hoa Nhựt Quang, đều 
do nghiệp báo quá khứ của Bồ Tát thành tựu, căn lành xuất 
thế sinh khởi, công đức cúng dường tất cả chư Phật chảy ra 
mà thành tựu, tất cả thế gian không ai bằng được. Đó đều 
do Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân, thấu rõ tất cả pháp đều 
như huyễn, như hình bóng, hư vọng không thật, tích tập 
phước đức thiện nghiệp thanh tịnh rộng lớn mà thành tựu. 
Tuy Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, quán tất cả pháp 
như không, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ khổ nhọc giáo 
hoá chúng sinh. Vườn hoa trang nghiêm đó, là thành quả 
của Ngài tu hành. Dù cho trời rồng tám bộ chúng vô lượng 
chúng sinh, trong ba ngàn đại thiên thế giới, đều đi vào 
vườn hoa Nhựt Quang nầy, cũng chẳng thấy chật hẹp. Tại 
sao vậy? Vì đó đều do sức oai thần không thể nghĩ bàn của 
vị Tỳ Kheo Ni nầy. 
 Đây là cảnh giới lớn nhỏ viên dung vô ngại, Ngài 
Thanh Lương quốc sư có giải thích môn rộng hẹp tự tại vô 
ngại trong Hoa Nghiêm Sớ Sao rằng: 
  

"Quảng đại tức nhập ư vô gian, 
Trần mao bao nạp nhi vô ngoại". 

 

 "Quảng đại tức nhập ư vô gian": Đây là đạo lý lớn có 
thể vào nhỏ. Vô gian, là nhỏ nhất, rộng lớn có thể đi vào 
chỗ nhỏ nhất, mà lớn chẳng thể nhỏ, nhỏ chẳng thể lớn, 
chỗ diệu là tại chỗ nầy. Núi Tu Di có thể để trong một hạt 
bụi, bốn biển có thể thu vào trong một lỗ chân lông. Đây là 
đạo lý môn rộng hẹp tự tại vô ngại. 
 "Trần mao bao nạp nhi vô ngoại": Đây là đạo lý nhỏ 
có thể dung lớn. Vô ngoại là lớn nhất, nhưng một hạt bụi, 
một lỗ chân lông, có thể dung nạp thế giới rộng lớn, mà 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  275 
 

chẳng dư thừa lộ ra bên ngoài. Tóm lại, bất cứ lớn cỡ nào 
đều dung nạp trong đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói:  
 

"Nơi đầu sợi lông, hiện cõi Bảo Vương". 
 

 Phật ngồi trong một hạt bụi chuyển bánh xe pháp, ở 
nơi đầu sợi lông giảng kinh thuyết pháp, hết thảy vô lượng 
chúng sinh đều đến nghe pháp. Đây là cảnh giới vi diệu, 
chẳng phải phàm phu có thể tưởng tượng được. Đây là 
cảnh giới chư Phật Bồ Tát lấy pháp giới làm thể, hư không 
làm dụng, là thần thông tự tại:  
 

"Lớn mà không ngoài, nhỏ mà không ở trong 
Trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn". 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy vị Tỳ Kheo Ni 
Sư Tử Tần Thân, ngồi khắp trên toà sư tử 
dưới tất cả các cây báu, thân tướng đoan 
nghiêm, oai nghi tịch tĩnh, các căn điều 
thuận, như voi chúa lớn. Tâm không dơ 
trược, như ao thanh tịnh. Khắp cứu giúp 
chỗ mong cầu, như châu báu như ý. Chẳng 
nhiễm pháp thế gian, như hoa sen. Tâm 
không sợ hãi, như sư tử chúa. Hộ trì tịnh 
giới, không thể khuynh động. Như núi Tu 
Di, hay khiến người thấy. Tâm được mát 
mẻ, như vua hương thơm. Trừ được các 
phiền não nóng bức, như hương thơm 
chiên đàn trong núi Tuyết. Chúng sinh 
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thấy được, các khổ đều tiêu diệt, như vua 
thuốc thiện kiến. Ai thấy được đều không 
luống qua, như Trời Bà Lâu Na. Hay sinh 
trưởng tất cả các mầm căn lành, như ruộng 
phì nhiêu. Tại mỗi toà, chúng hội khác 
nhau, pháp môn nói ra cũng đều khác 
nhau. 
 

  Lúc đó, Thiện Tài chẳng những chỉ thấy vị Tỳ Kheo 
Ni Sư Tử Tần Thân, mà còn thấy vô số hoá thân đó, ngồi 
khắp trên toà sư tử dưới tất cả các cây báu, để vì chúng 
sinh nói đủ thứ diệu pháp, đây tức là pháp môn đến tất cả 
mọi nơi. Thân tướng của vị Tỳ Kheo Ni đó, đoan chánh 
trang nghiêm, bốn oai nghi tịch tĩnh, các căn điều hoà nhu 
thuận, như voi chúa lớn. Tâm của Ngài không có tư tưởng 
dơ bẩn ô trược, như ao thanh tịnh. Ngài cứu tế khắp chúng 
sinh có chỗ mong cầu, như châu báu như ý. Chẳng nhiễm 
pháp thế gian, như hoa sen mọc trong bùn mà chẳng nhiễm 
bùn. Tâm của Ngài không sợ hãi, vì Ngài không có quái 
ngại, nên xa lìa điên đảo mộng tưởng, mà chẳng sợ hãi, 
như sư tử chúa. Ngài hộ trì tịnh giới, do giới sinh định, 
không thể khuynh động, như núi Tu Di, Ngài hay khiến 
cho chúng sinh thấy được Ngài, thì tâm họ được mát mẻ, 
như vua hương thơm. Ngài hay trừ diệt được các phiền não 
nóng bức của tất cả chúng sinh, như hương thơm chiên đàn 
trong núi Tuyết. Chúng sinh thấy được Ngài, thì tất cả các 
khổ đều tiêu diệt, Ngài giống như vua thuốc thiện kiến, có 
thể điều trị tật bệnh thân tâm của chúng snh. Chúng sinh 
nào thấy được Ngài đều không luống qua, nhất định sẽ có 
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cảm ứng, Ngài giống như Trời Bà Lâu Na (Đây là Thuỷ 
Thần, hay chưởng lý mưa nước và mây, hay làm mãn 
nguyện chúng sinh). Ngài hay sinh trưởng tất cả các mầm 
căn lành của tất cả chúng sinh, như ruộng phì nhiêu. Tại 
mỗi toà sư tử, chúng hội khác nhau, pháp môn Ngài nói ra 
cũng đều khác nhau. 
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng Trời Tịnh 
Cư cùng nhau vây quanh, Đại Tự Tại 
Thiên Tử làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni 
đó, vì họ nói pháp môn tên là Vô tận giải 
thoát. 
 

 Hoặc Thiện Tài đồng tử thấy nơi toà sư tử của Tỳ 
Kheo Ni Sư Tử Tần Thân ngồi, có chúng Trời Tịnh Cư 
cùng nhau vây quanh bốn phía, vị Đại Tự Tại Thiên Tử 
làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Vô tận giải thoát. Trời Tịnh Cư là vị Trời cao nhất cõi 
Tứ Thiền thuộc sắc giới (Trời Ngũ Bất Hoàn), có năm tầng 
trời, là nơi sinh về của bậc Thánh chứng quả chẳng trở lại 
dục giới nữa, vì không có ngoại đạo ở chung, nên gọi là 
Tịnh cư. Năm tầng trời này là Trời Vô Phiền, Trời Vô 
Nhiệt, Trời Thiện Hiện, Trời Thiện Kiến, Trời Sắc Cứu 
Kính. 
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các chúng Phạm 
Thiên cùng nhau vây quanh, Ái Lạc Phạm 
Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, 
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vì họ nói pháp môn tên là Phổ môn khác 
biệt, thanh tịnh ngôn âm luân. 
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các chúng Phạm Thiên cùng nhau vây 
quanh, vị Ái Lạc Phạm Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phổ môn khác biệt, 
thanh tịnh ngôn âm luân. Phạm Thiên là vị Trời Sơ Thiền 
thuộc sắc giới, trời nầy không có dâm dục của dục giới, 
tịch tĩnh thanh tịnh, nên gọi là Phạm Thiên. Trời nầy có ba 
cõi trời, đó là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại 
Phạm Thiên. Thông thường nói về Phạm Thiên là chỉ Đại 
Phạm Thiên Vương, tên là Thi Khí, ông ta tin sâu chánh 
pháp, mỗi khi có Phật ra đời, thì nhất định đến trước đức 
Phật để thỉnh Phật chuyển bánh xe pháp. Phạm Thiên ở đây 
không giống với Phạm Thiên của ngoại đạo nói. 
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Thiên tử, Thiên 
nữ của cõi trời Tha Hoá Tự Tại cùng nhau 
vây quanh, Tự Tại Thiên Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói 
pháp môn tên là Bồ Tát thanh tịnh tâm. 
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Thiên tử và Thiên nữ của cõi trời Tha Hoá 
Tự Tại cùng nhau vây quanh, Tự Tại Thiên Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Bồ Tát thanh tịnh tâm, khiến cho họ đắc được tâm thanh 
tịnh xuất thế, mà vượt thế gian tự tại. Cõi Trời nầy chẳng 
dùng sự biến hiện nhạc cụ của mình, mà giả hoá làm ra của 
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cõi trời khác, tự tại du hí, nên gọi là Tha Hoá Tự Tại. Ở 
trên đỉnh của sáu cõi trời dục giới, Thiên ma ở giữa, với 
Trời Ma Hê Thủ La thuộc sắc giới, là thiên ma cùng nhau 
làm hại chánh pháp. 
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Thiên tử, Thiên 
nữ của cõi trời Thiện Biến Hoá cùng nhau 
vây quanh, Thiện Hoá Thiên Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói 
pháp môn tên là Tất cả pháp thiện trang 
nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Thiên tử và Thiên nữ của cõi trời Thiện Biến 
Hoá cùng nhau vây quanh, Thiện Hoá Thiên Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Tất cả pháp thiện trang nghiêm, khiến cho họ thấu hiểu, tuy 
nhạc cụ trang nghiêm, nhưng chẳng bằng thiện pháp trang 
nghiêm. Cõi trời nầy hay tự mình biến hoá nhạc cụ, mà tự 
vui chơi, nên gọi là hoá lạc, là cõi trời thuộc sáu cõi trời 
của dục giới. 
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Thiên tử, Thiên 
nữ trời Đâu Suất Đà cùng nhau vây quanh, 
Đâu Suất Thiên Vương làm thượng thủ. Vị 
Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Tâm tạng triền.  
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 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Thiên tử và Thiên nữ của cõi trời Đâu Suất 
Đà cùng nhau vây quanh, Đâu Suất Thiên Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Tâm tạng triền, khiến cho họ quay về tâm Như Lai tạng, sẽ 
đắc được chân chánh hoan hỉ và đầy đủ. Cõi trời nầy là 
tầng trời thứ tư của dục giới, là Trời Tri Túc. Có nội viện 
và ngoại viện, ngoại viện là nơi chư Thiên hưởng lạc, nội 
viện là Bổ Xứ Bồ Tát, nơi ở của tối hậu thân Bồ Tát, 
thường từ đây hạ sinh xuống nhân gian để thành Phật, hiện 
nay là chỗ ở của Bồ Tát Di Lặc.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Thiên tử, Thiên 
nữ trời Tu Dạ Ma cùng nhau vây quanh, 
Dạ Ma Thiên Vương làm thượng thủ. Vị 
Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Vô biên trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Thiên tử và Thiên nữ cõi trời Tu Dạ Ma 
cùng nhau vây quanh, Dạ Ma Thiên Vương làm thượng 
thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Vô biên 
trang nghiêm, khiến cho họ khắp trang nghiêm pháp giới. 
Trời Dạ Ma dịch là "Thời phần", nghĩa là tuỳ thời thọ lạc, 
là cõi trời thứ ba của sáu cõi trời dục giới. (Cõi trời nầy 
không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dùng hoa nở làm 
ngày, hoa khép làm đêm).  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Thiên tử, Thiên 
nữ trời Tam Thập Tam cùng nhau vây 
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quanh, Thích Đề Hoàn Nhân làm thượng 
thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn 
tên là Nhàm lìa môn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Thiên tử và Thiên nữ trời Tam Thập Tam 
cùng nhau vây quanh, Thích Đề Hoàn Nhân làm thượng 
thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Nhàm lìa 
môn, khiến cho họ chẳng còn tham chấp năm dục, mà có 
thể nhàm lìa, cầu đạo vô thượng. Cõi trời nầy là trời Đao 
Lợi, là tầng trời thứ hai của dục giới, cung điện trên đỉnh 
núi Tu Di, Thiên chủ tên là Thích Đề Hoàn Nhân ở chính 
giữa. Ông ta có 32 Thiên thần, ở bốn phương của cõi trời 
Đao Lợi, cộng thành là 33 cung trời. Cõi trời nầy một ngày 
một đêm, thì ở nhân gian là một trăm năm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Long tử, Long 
nữ của Bá Quang Minh Long Vương, Nan 
Đà Long Vương, Ưu Ba Nan Đà Long 
Vương, Ma Na Tư Long Vương, Y La Bạt 
Nan Đà Long Vương, A Na Bà Đạt Đa 
Long Vương .v.v... cùng nhau vây quanh, 
Ta Già La Long Vương làm thượng thủ. Vị 
Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Phật thần thông cảnh giới quang minh 
trang nghiêm.  
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 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Long tử và Long nữ của Bá Quang Minh 
Long Vương, Nan Đà (phước) Long Vương, Ưu Ba Nan 
Đà (thiện phước) Long Vương, Ma Na Tư (đại thân) Long 
Vương, Y La Bạt Nan Đà Long Vương, A Na Bà Đạt Đa 
(vô nhiệt) Long Vương .v.v... cùng nhau vây quanh, Ta Già 
La (hải long vương) Long Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phật thần thông 
cảnh giới quang minh trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các chúng Dạ 
Xoa cùng nhau vây quanh, Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Cứu hộ 
chúng sinh tạng.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các chúng Dạ Xoa cùng nhau vây quanh, Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, 
vì họ nói pháp môn tên là Cứu hộ chúng sinh tạng, vì tánh 
Dạ Xoa thích phi không đoạt vật, nên vị Tỳ Kheo Ni 
khuyên họ phải hộ trì chúng sinh.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng Càn Thát 
Bà cùng nhau vây quanh, Trì Quốc Càn 
Thát Bà Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Vô 
tận hỉ.  
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  283 
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng Càn Thát Bà cùng nhau vây quanh, 
Trì Quốc Càn Thát Bà Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó vì họ nói pháp môn tên là Vô tận hỉ, vì chúng Càn 
Thát Bà hay tấu nhạc, để làm vui cho trời Đế Thích.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng A Tu La 
cùng nhau vây quanh, Ma Hầu La Già 
Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, 
vì họ nói pháp môn tên là Mau chóng trang 
nghiêm pháp giới trí môn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng A Tu La cùng nhau vây quanh, Ma 
Hầu La Già Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì 
họ nói pháp môn tên là Mau chóng trang nghiêm pháp giới 
trí môn, vì A Tu La lấy thiện huyễn làm trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng Ca Lâu 
La cùng nhau vây quanh, Thiệp Trì Ca 
Lâu La Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Bố 
động chư hữu hải.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng Ca Lâu La cùng nhau vây quanh, 
Thiệp Trì Ca Lâu La Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Bố động chư hữu hải. Ca 
Lâu La là chim đại bàng cánh vàng, khi xoè cánh ra thì sẽ 
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chấn động biển cả, nên vị Tỳ Kheo Ni nầy giáo hoá chúng 
bố động chư hữu hải, để cứu chúng sinh sắp chết chìm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng Khẩn Na 
La cùng nhau vây quanh, Đại Thụ Khẩn 
Na La Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phật hạnh 
quang minh.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng Khẩn Na La cùng nhau vây quanh, 
Đại Thụ Khẩn Na La Vương làm thượng thủ. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phật hạnh quang minh. 
Khẩn Na La là Thần ca, nên dùng Phật hạnh quang minh 
để phá chấp của họ, hơn nữa trên đầu của chúng có một cái 
sừng, nên cũng gọi là nghi Thần. Vị Tỳ Kheo Ni đó, khiến 
cho họ đồng Phật giác, lìa nghi quang minh.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng Ma Hầu 
La Già cùng nhau vây quanh, Am La Lâm 
Ma Hầu La Già Vương làm thượng thủ. Vị 
Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Sinh tâm Phật hoan hỉ.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng Ma Hầu La Già (đại mãng xà) cùng 
nhau vây quanh, Am La Lâm Ma Hầu La Già Vương làm 
thượng thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là 
Sinh tâm Phật hoan hỉ. Vì Ma Hầu La Già nhiều sân độc, 
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nên vị Tỳ Kheo Ni đó, đối trị mao bệnh của họ, mà nói 
diệu pháp.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có vô lượng trăm 
ngàn người nam và nữ cùng nhau vây 
quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp 
môn tên là Hạnh thù thắng.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có vô lượng trăm ngàn người nam và nữ cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Hạnh thù thắng, vì con người phần nhiều làm hạnh bất 
thiện, tuy có hạnh nhân nghĩa, cũng chẳng thù thắng, nên vị 
Tỳ Kheo Ni đó, khiến cho họ khởi thắng hạnh xuất thế.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các chúng La Sát 
cùng nhau vây quanh, Thường Đoạt Tinh 
Khí Đại Thụ La Sát Vương làm thượng 
thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn 
tên là Phát sinh tâm bi mẫn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các chúng La Sát cùng nhau vây quanh, 
Thường Đoạt Tinh Khí Đại Thụ La Sát Vương làm thượng 
thủ. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phát sinh 
tâm bi mẫn. La Sát chẳng phải người, tánh tình thích hút 
đoạt tinh khí của con người, tàn hại chúng sinh. Hiện tại vị 
Tỳ Kheo Ni đó, giáo hoá chúng phải phát tâm thương xót, 
để cứu hộ chúng sinh. 
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 Hiện tại chúng ta đang đả thiền thất tại Vạn Phật 
Thành (1979), mỗi người phải đem tinh thần chân chánh ra 
để ngồi thiền, đừng làm việc phô trương. Dụng công là bổn 
phận của mình, chứ chẳng phải là làm để cho người khác 
xem, phải chuyên tâm để đả thiền thất. Mỗi người hãy bớt 
nói chuyện, niệm Phật nhiều hơn, nam nữ đừng tụ lại một 
chỗ trong thiền đường, càng không thể nói chuyện bậy bạ, 
việc cần nói cũng nói, việc không cần nói cũng nói. Quy cụ 
của chúng ta vốn nghiêm khắc, các vị phải hiểu, tôi cũng 
không cần nói quy cụ gì. Đã nhiều năm rồi, nên biết lúc đả 
thiền thất, không thể mượn đề mục để nói, không có việc gì 
thì không nên nói, nếu việc không quan trọng thì càng 
không nên nói.  
 Hôm nay đả thiền thất tôi vốn không muốn nói khai 
thị, nhưng vì quý vị cứ nói chuyện với nhau quá nhiều, 
cũng không nên nói chuyện ở trong nhà cầu. Quý vị không 
nói chuyện ở tại Chánh điện, mà vào trong nhà cầu nói 
chuyện. Nhà cầu hôi thúi như vậy, có chuyện gì mà nói, lời 
nói ra cũng chẳng sạch sẽ. Chẳng những ở trong nhà cầu 
không nên nói chuyện, mà ở trai đường cũng không nên 
nói chuyện. Không nên nói tôi đã xuất gia được nhiều năm 
rồi, hoặc tôi là Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni, thì có thể 
không giữ quy cụ. Quý vị làm Tỳ Kheo, hoặc Tỳ Kheo Ni 
không giữ quy cụ, thì thử hỏi những người khác làm sao họ 
giữ quy cụ? Quý vị tư cách càng lâu năm, thì càng phải giữ 
quy cụ, không thể nói tôi tư cách đã lâu năm, so với người 
mới xuất gia, muốn làm thế nào cũng được, đây là hoàn 
toàn sai lầm! Tư cách càng lâu năm, thì càng phải tôn trọng 
chính mình, đừng làm cho người khác khởi vọng tưởng, 
động ý niệm. Khi quý vị nói chuyện vô ích, trong khi 
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người khác đang một lòng niệm Phật, nhìn thấy bạn nói 
chuyện thì họ cũng khởi vọng tưởng rằng : "Họ có thể nói 
chuyện, thì tôi cũng có thể nói chuyện". Như vậy thì cùng 
nhau nói chuyện, mỗi người phải tự mình tôn trọng chính 
mình. 
 Chúng ta đến Vạn Phật Thành là để muốn tu đạo, 
chẳng phải đến đây để lãng phí thời gian, để chờ chết. Nếu 
chúng ta chẳng dụng công thì đến Vạn Phật Thành để làm 
gì? Chúng ta đến thế gian nầy để làm cái việc không tốt 
chăng? Thế gian muôn màu muôn vẻ, bạn có thể tuỳ tiện 
nhảy đầm, tuỳ tiện uống rượu, xem kịch, muốn làm gì thì 
làm. Tại sao phải chạy đến chỗ nầy để chịu khổ băng thiên 
tuyết địa? Đến chỗ nầy, nếu còn chẳng dụng công tu hành, 
thì thật là có lỗi với chính mình, cũng có lỗi với tổ tiên, sư 
trưởng, và Phật. Bạn đến đạo tràng, tại sao lại muốn giải 
đãi? chẳng dụng công? cũng có thể làm chướng ngại người 
khác dụng công. Cho nên điểm nầy, quý vị phải đặc biệt 
chú ý! Bất cứ sáng, tối, nếu không có việc gì cần thiết, thì 
đừng tuỳ tiện chạy lung tung, đừng chạy đến chỗ kia nhìn, 
đừng chạy đến chỗ nọ chơi. Nếu bạn có công việc thì có 
thể đi ra ngoài làm, nếu chẳng có công việc, thì không nên 
tuỳ tiện đi ra bên ngoài. 
 Lần nầy tôi đến, cảm giác rất vui, vui cái gì? Tôi 
nhìn thấy các con đường đều rất sạch sẽ, bụi bặm rác rến 
tích tụ đã mấy năm rồi, đều đã quét hốt sạch sẽ, cho nên tôi 
rất vui. Chúng ta luôn luôn giữ gìn cho sạch sẽ, thì đó mới 
là điều quan trọng. Đừng để đường xá dơ bẩn, thân mình 
cũng đừng để dơ bẩn, trong tâm cũng đừng để dơ bẩn, đầy 
bụng rồi đều là quỷ, cứ khởi vọng tưởng, đây là không thể 
được. Bên ngoài chúng ta quét dọn sạch sẽ, y phục mặc 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  288 
 

trên thân, nhất định phải sạch sẽ, phải có vệ sinh. Trước kia 
tôi thường mặc áo dày, áo dày đó tuy chưa từng giặt qua, 
nhưng cũng chẳng dơ mấy. Thời gian mặc rất lâu, chẳng 
những chẳng hôi, mà còn có mùi thơm. Nếu các vị mặc đồ 
chỉ có mùi thơm, chẳng có mùi hôi, thì không cần giặt. Áo 
dày đó, tôi mặc lúc còn thủ hiếu bên mộ của mẹ tôi, thủ 
hiếu xong thì áo đó cũng thành màu đen. Về sau rách từng 
chút, từng chút thì vá lại, tổng cộng vá hơn ba lớp. Khi tôi 
rời khỏi Chùa Nam Hoa, thì quên mang theo. Tôi cứ nghĩ 
rằng tương lai sẽ trở lại Chùa Nam Hoa, cuối cùng cũng 
không trở về được, tôi cũng không biết áo đó có còn hay 
không? 
 Cho nên chúng ta mỗi người, đều phải giữ gìn thân 
tâm của mình cho thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, thì trên 
thân cũng thanh tịnh, nếu nhìn bên ngoài có chỗ nào không 
sạch, thì đừng ngại phát tâm lau giặt cho sạch, đừng có gì 
cũng chẳng màng, chỉ cần mỗi ngày sống là được, phải có 
trách nhiệm một chút.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng sinh tin 
ưa Thanh Văn thừa cùng nhau vây quanh. 
Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Thắng trí quang minh.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa Thanh Văn thừa (quán 
pháp bốn đế mà ngộ đạo) cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ diễn nói pháp môn tên là Thắng trí 
quang minh, vì trí Thanh Văn nhỏ hẹp, nên diễn nói thắng 
trí quang minh.  
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 Hoặc thấy nơi toà, có chúng sinh tin 
ưa Duyên Giác thừa cùng nhau vây quanh. 
Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Công đức quang minh Phật rộng lớn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa Duyên Giác thừa (quán 
pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo) cùng nhau vây quanh. Vị 
Tỳ Kheo Ni đó, vì họ mà diễn nói pháp môn tên là Công 
đức quang minh Phật rộng lớn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có chúng sinh tin 
ưa đại thừa cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phổ 
môn tam muội trí quang minh môn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có chúng sinh tin ưa đại thừa cùng nhau vây 
quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phổ 
môn tam muội trí quang minh môn.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát sơ 
phát tâm cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Tất 
cả Phật nguyện tụ.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát sơ phát tâm cùng nhau vây 
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quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Tất cả 
Phật nguyện tụ.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ hai cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Ly cấu 
luân.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ hai (Ly Cấu địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Ly cấu luân, khiến cho họ trì giới thanh tịnh, xa lìa lỗi 
lầm ba nghiệp.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ ba cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Tịch tĩnh 
trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ ba (Phát Quang địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó vì họ nói pháp môn tên 
là Tịch tĩnh trang nghiêm, vì Bồ Tát địa thứ ba tu tám 
thiền.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ tư cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Cảnh giới 
sinh nhất thiết trí.  
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 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ tư (Diệm Huệ địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Cảnh giới sinh nhất thiết trí, vì Bồ Tát địa thứ tư đã 
chứng được vô hành vô sanh hạnh huệ quang.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ năm cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Diệu hoa 
tạng.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ năm (Nan Thắng địa) 
cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp 
môn tên là Diệu hoa tạng. Diệu hoa tạng là chỉ mười thứ 
tâm tịnh bình đẳng. Trong Tấn Kinh có nói rằng: "Tịnh tâm 
hoa tạng". Hoa tạng là chỉ dùng chân tục cả hai để tu, đối 
với nan đắc thắng, vì nhân duyên hàm tàng.   
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ sáu cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Tỳ Lô Giá 
Na tạng.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ sáu (Hiện Tiền địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Tỳ Lô Giá Na tạng. Vì Bồ Tát địa thứ sáu đầy đủ trí huệ 
phương tiện, nên trí huệ hiện tiền, chiếu khắp tất cả. Tỳ Lô 
Giá Na, dịch là quang minh chiếu khắp.  
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 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ bảy cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Phổ trang 
nghiêm địa.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ bảy (Viễn Hành địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Phổ trang nghiêm địa. Vì Bồ Tát địa thứ bảy tu hạnh thù 
thắng, và tu tập tất cả bồ đề phần.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ tám cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Cảnh giới 
thân khắp pháp giới.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ tám (Bất Động địa) cùng 
nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên 
là Cảnh giới thân khắp pháp giới. Vì Bồ Tát địa thứ tám 
chứng được vô sanh pháp nhẫn, nơi ba thế gian đều tự tại, 
đắc được nhẫn như không, mà niệm niệm nhập vào dòng 
pháp.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ chín cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo 
Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Không chỗ 
đắc được sức trang nghiêm.  
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 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ chín (Thiện Huệ địa) 
cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó vì họ nói pháp 
môn tên là Không chỗ đắc được sức trang nghiêm. Vì Bồ 
Tát địa thứ chín dùng vô sở đắc mà làm phương tiện, lực 
độ tăng khắp, đầy đủ biện tài, diễn nói tất cả pháp làm 
trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có các Bồ Tát địa 
thứ mười cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ 
Kheo Ni đó, vì họ nói pháp môn tên là Vô 
ngại luân.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có các Bồ Tát địa thứ mười (Pháp Vân địa) 
cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni đó, vì họ nói pháp 
môn tên là Vô ngại luân. Vì Bồ Tát địa thứ mười đã phá 
tan mười chướng, mười độ đã viên mãn, ba kỳ đã tròn đầy.  
 

 Hoặc thấy nơi toà, có Chấp Kim Cang 
Thần cùng nhau vây quanh. Vị Tỳ Kheo Ni 
đó, vì họ nói pháp môn tên là Kim cang trí 
na la diên trang nghiêm.  
 

 Hoặc thấy nơi toà sư tử của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần 
Thân ngồi, có Chấp Kim Cang Thần cùng nhau vây quanh. 
Vị Tỳ Kheo Ni đó vì họ nói pháp môn tên là Kim cang trí 
na la diên trang nghiêm. Đây là chỉ Đẳng Giác Bồ Tát, kim 
cang là ví dụ định lực, có thể tán hoại trần tập, tức nói về 
Đẳng Giác, vì biểu minh nầy chẳng nhỏ. 
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 Thiện Tài đồng tử thấy hết thảy chúng 
sinh tất cả các cõi như vậy. Bậc đã thành 
thục, bậc đã điều phục, kham làm pháp 
khí, đều vào vườn nầy. Ai nấy đều quây 
quần dưới toà mà ngồi. Tỳ Kheo Ni Sư Tử 
Tần Thân tuỳ sự hiểu biết cao thấp khác 
nhau, mà vì họ diễn nói pháp, khiến cho họ 
đắc được bất thối chuyển nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 
 

 Thiện Tài đồng tử nhìn thấy hết thảy chúng sinh tất 
cả các cõi như vậy. những người đã thành thục, những 
người đã điều phục, bậc long tượng kham làm pháp khí, 
các Ngài đều vào vườn nầy. Ai nấy đều quây quần dưới toà 
sư tử mà ngồi. Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân tuỳ căn tánh 
hiểu biết cao thấp khác nhau, mà vì họ diễn nói diệu pháp, 
khiến cho họ đắc được bất thối chuyển nơi Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. 
 

 Tại sao vậy? Vì Tỳ Kheo Ni nầy, nhập 
vào môn Bát Nhã Ba La Mật phổ nhãn xả 
được, nói môn Bát Nhã Ba La Mật tất cả 
Phật pháp. Môn Bát Nhã Ba La Mật pháp 
giới khác nhau. Môn Bát Nhã Ba La Mật 
tán hoại tất cả chướng ngại luân. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật sinh tất cả chúng sinh 
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thiện tâm. Môn Bát Nhã Ba La Mật thù 
thắng trang nghiêm. Môn Bát Nhã Ba La 
Mật chân thật tạng vô ngại. Môn Bát Nhã 
Ba La Mật pháp giới viên mãn. Môn Bát 
Nhã Ba La Mật tâm tạng. Môn Bát Nhã Ba 
La Mật phổ xuất sinh tạng. Mười môn Bát 
Nhã Ba La Mật nầy làm đầu. Nhập vào vô 
số trăm vạn môn Bát Nhã Ba La Mật như 
vậy. 
 

 Tại sao như vậy? Vì Tỳ Kheo Ni nầy nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật phổ nhãn xả được, nên có thể diễn nói 
môn Bát Nhã Ba La Mật tất cả Phật pháp. Môn Bát Nhã Ba 
La Mật pháp giới khác nhau. Môn Bát Nhã Ba La Mật tán 
hoại tất cả chướng ngại luân (đây là chỉ nghiệp chướng 
luân chuyển không ngừng nghỉ). Môn Bát Nhã Ba La Mật 
sinh tất cả chúng sinh thiện tâm. Môn Bát Nhã Ba La Mật 
thù thắng trang nghiêm. Môn Bát Nhã Ba La Mật chân thật 
tạng vô ngại. Môn Bát Nhã Ba La Mật pháp giới viên mãn. 
Môn Bát Nhã Ba La Mật tâm tạng. Môn Bát Nhã Ba La 
Mật phổ xuất sinh tạng. Ngài dùng mười môn Bát Nhã Ba 
La Mật nầy làm đầu, mà chứng nhập vào vô số trăm vạn 
môn Bát Nhã Ba La Mật như vậy. 
 

 Hết thảy Bồ Tát và các chúng sinh ở 
trong vườn Nhựt Quang đó, đều do Tỳ 
Kheo Ni Sư Tử Tần Thân khuyên họ ban 
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đầu phát tâm, thọ trì chánh pháp, suy gẫm 
tu tập, được bất thối chuyển nơi A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Hết thảy Bồ Tát và tất cả chúng sinh ở trong vườn 
Nhựt Quang đó, đều do Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân 
khuyên họ ban đầu phát tâm, thọ trì chánh pháp, suy gẫm 
tu tập, được bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy vườn 
rừng như vậy, giường toà như vậy, kinh 
hành như vậy, chúng hội như vậy, thần lực 
như vậy, biện tài như vậy của Tỳ Kheo Ni 
Sư Tử Tần Thân. Lại nghe pháp môn 
không thể nghĩ bàn, mây pháp rộng lớn 
thấm nhuần nơi tâm, bèn sinh niệm rằng: 
Tôi nên đi nhiễu bên phải trăm ngàn vòng.  
 Bấy giờ, Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân 
phóng đại quang minh, chiếu khắp khu 
vườn đó, chúng hội trang nghiêm. Thiện 
Tài đồng tử lập tức thấy thân mình và tất 
cả các cây trong vườn rừng đó, thảy đều đi 
nhiễu bên phải Tỳ Kheo Ni đó. Đi nhiễu 
quanh trải qua vô lượng trăm ngàn vạn 
vòng rồi, Thiện Tài đồng tử chắp tay đứng 
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mà bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
rồi, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy vườn rừng như vậy, 
giường toà như vậy, kinh hành như vậy, chúng hội như 
vậy, thần lực như vậy, biện tài như vậy của Tỳ Kheo Ni Sư 
Tử Tần Thân. Lại nghe được pháp môn không thể nghĩ 
bàn, được mây pháp rộng lớn thấm nhuần nơi tâm Ngài, 
bèn sinh ra ý niệm rằng: "Tôi nên đi nhiễu bên phải trăm 
ngàn vòng, để biểu thị sự tôn kính của mình".  
 Lúc đó, Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân phóng đại 
quang minh, chiếu khắp khu vườn Nhựt Quang đó và đạo 
tràng chúng hội trang nghiêm. Thiện Tài đồng tử lập tức 
thấy thân mình và tất cả các cây trong vườn rừng đó, thảy 
đều đi nhiễu bên phải Tỳ Kheo Ni đó, trải qua vô lượng 
trăm ngàn vạn vòng. Đi nhiễu xong rồi, Thiện Tài đồng tử 
chắp tay đứng, mà bạch rằng: "Bạch đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác rồi, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con được trưởng giả Vô Thượng 
Thắng giới thiệu Ngài cho con, nói đức Thánh Ngài khéo 
chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà diễn nói". 
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 Tỳ Kheo Ni nói : Thiện nam tử! Ta 
đắc được giải thoát tên là Thành tựu nhất 
thiết trí.  
 Thiện Tài nói: Đức Thánh! Tại sao tên 
là Thành tựu nhất thiết trí?  
 Tỳ Kheo Ni nói: Thiện nam tử! Trí 
quang minh nầy, ở trong một niệm, chiếu 
khắp tất cả các pháp ba đời.  
 Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Cảnh giới trí quang minh nầy như thế nào? 
 Tỳ Kheo Ni nói: Thiện nam tử! Khi ta 
nhập vào môn trí quang minh nầy, thì 
được sinh ra vua tam muội tất cả pháp. 
Nhờ tam muội nầy, nên được ý sinh thân, 
đi đến tất cả thế giới trong mười phương 
chỗ nhứt sinh sở hệ Bồ Tát ở cung trời Đâu 
Suất.  
 Ở trước mỗi Bồ Tát, ta đều hiện ra 
thân, nhiều như số hạt bụi Bất khả thuyết 
cõi Phật. Mỗi mỗi thân, cúng dường nhiều 
như số hạt bụi Bất khả thuyết cõi Phật. 
Như là: Hiện thân Thiên Vương, cho đến 
thân ông vua, cầm mây hoa, cầm mây 
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tràng hoa, hương đốt, hương thoa, hương 
bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lụa 
lọng, lưới báu, phan báu, tạng báu, đèn 
báu, tất cả các đồ trang nghiêm như vậy, ta 
đều cầm dâng lên cúng dường.  
 Như chỗ Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, 
như vậy nơi trụ thai, xuất thai, tại gia, xuất 
gia, đi đến đạo tràng, thành Đẳng Chánh 
Giác, chuyển bánh xe pháp, vào Niết Bàn, 
trong những thời gian như vậy. Hoặc trụ ở 
cung trời, hoặc trụ ở Long cung, cho đến 
hoặc lại trụ ở cung vua. Ở tại mỗi chỗ các 
Như Lai đó, ta đều cúng dường như vậy. 
Nếu có chúng sinh nào biết ta cúng dường 
Phật như vậy, thì đều được không thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Nếu có chúng sinh nào đi đến chỗ ta, thì 
ta liền vì họ nói Bát Nhã Ba La Mật. 
 

 Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân nói : "Thiện nam tử! 
Ta đắc được giải thoát tên là Thành tựu nhất thiết trí".  
 Thiện Tài đồng tử nói: "Bạch đức Thánh! Tại sao tên 
là Thành tựu nhất thiết trí"?  
 Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân nói: "Thiện nam tử! Trí 
quang minh nầy, ở trong một niệm, chiếu khắp tất cả các 
pháp ba đời quá khứ hiện tại và vị lai".  
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 Thiện Tài đồng tử bạch rằng: "Đức Thánh! Cảnh 
giới trí quang minh nầy như thế nào"? 
 Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân nói: "Thiện nam tử! 
Khi ta nhập vào môn trí quang minh nầy, thì được sinh ra 
vua tam muội tất cả pháp. Nhờ tam muội nầy, nên được tuỳ 
ý mà sinh thân, đi đến tất cả thế giới trong mười phương 
chỗ nhứt sinh sở hệ Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất.  
 Ở trước mỗi vị Bồ Tát, ta đều hiện ra thân nhiều như 
số hạt bụi Bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi thân, ta đều 
cúng dường nhiều như số hạt bụi Bất khả thuyết cõi Phật. 
Như là: Hiện thân Thiên Vương, cho đến thân ông vua, ta 
đều cầm mây hoa, cầm mây tràng hoa, hương đốt, hương 
thoa, hương bột, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lụa lọng, 
lưới báu, phan báu, tạng báu, đèn báu, tất cả đủ thứ các đồ 
trang nghiêm như vậy, ta đều cầm dâng lên cúng dường 
chư Phật Bồ Tát. Như chỗ Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, 
như vậy nơi Bồ Tát trụ thai, xuất thai, tại gia, xuất gia, đi 
đến đạo tràng, thành Đẳng Chánh Giác, chuyển bánh xe 
pháp, vào Niết Bàn, trong những thời gian như vậy. Hoặc 
các Ngài trụ ở cung Trời, hoặc trụ ở Long cung, cho đến 
hoặc lại trụ ở cung vua. Ở tại mỗi chỗ đạo tràng các Như 
Lai đó, ta đều dâng lên đủ thứ đồ cúng dường như vậy. 
Nếu có chúng sinh nào biết ta cúng dường chư Phật như 
vậy, thì họ đều được không thối chuyển nơi Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có chúng sinh nào đi đến 
chỗ ta, thì ta liền vì họ diễn nói pháp môn Bát Nhã Ba La 
Mật". 
 

 Thiện nam tử! Ta thấy tất cả chúng 
sinh, mà chẳng phân biệt tướng chúng 
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sinh, vì mắt trí huệ thấy rõ. Ta nghe được 
tất cả lời nói, mà chẳng phân biệt tướng lời 
nói, vì tâm không chấp trước. Ta thấy tất 
cả Như Lai, mà chẳng phân biệt tướng 
Như Lai, vì thấu đạt pháp thân. Ta trụ trì 
tất cả pháp luân, mà chẳng phân biệt 
tướng pháp luân, vì ngộ pháp tự tại. Ta 
một niệm biết khắp tất cả pháp, mà chẳng 
phân biệt tướng các pháp, vì biết pháp như 
huyễn. 
 

 Thiện nam tử! Ta thấy tất cả chúng sinh, mà chẳng 
phân biệt tướng chúng sinh, vì mắt trí huệ của ta nhìn thấy 
rõ. Ta nghe được tất cả lời nói, mà chẳng phân biệt tướng 
lời nói, vì tâm không chấp trước. Ta thấy tất cả Như Lai, 
mà chẳng phân biệt tướng Như Lai, vì ta thấu rõ thông đạt 
pháp thân Phật, đó là "Phật Phật đều giống nhau". Ta trụ trì 
tất cả pháp luân, mà ta chẳng phân biệt tướng pháp luân, vì 
ta tỏ ngộ tất cả pháp đều từ tự tại sinh ra. Một niệm ta biết 
khắp tất cả pháp, mà chẳng phân biệt tướng các pháp, vì ta 
biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như 
sương cũng như điện. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát thành tựu nhất thiết trí nầy. Như các 
đại Bồ Tát, tâm không phân biệt, biết khắp 
các pháp, một thân ngồi ngay thẳng, đầy 
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khắp pháp giới. Ở trong thân mình, hiện 
tất cả cõi. Một niệm đều đến chỗ tất cả chư 
Phật. Ở trong thân mình, hiện khắp thần 
lực của tất cả chư Phật. Đầu sợi lông nâng 
khắp bất khả thuyết thế giới chư Phật. 
Trong một lỗ chân lông thân mình, hiện 
bất khả thuyết thế giới thành hoại. Ở trong 
một niệm, cùng ở với bất khả thuyết bất 
khả thuyết chúng sinh. Ở trong một niệm, 
vào bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả 
các kiếp. Mà ta làm sao nói được những 
hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát thành tựu 
nhất thiết trí nầy. Như các đại Bồ Tát, tâm các Ngài không 
phân biệt, biết khắp tất cả các pháp, một thân ngồi ngay 
thẳng, đầy khắp pháp giới. Trong thân của các Ngài, thị 
hiện tất cả cõi. Trong một niệm đều đi đến đạo tràng của tất 
cả chư Phật. Ở trong thân các Ngài, thị hiện khắp sức thần 
thông của tất cả chư Phật. Đầu sợi lông nâng khắp bất khả 
thuyết thế giới chư Phật. Trong một lỗ chân lông trên của 
thân các Ngài, thị hiện bất khả thuyết thế giới thành tựu và 
huỷ hoại. Ở trong một niệm, các Ngài cùng ở với bất khả 
thuyết bất khả thuyết chúng sinh. Ở trong một niệm, các 
Ngài vào bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả các kiếp. Mà 
ta làm sao nói được những hạnh công đức đó? Ngươi hãy 
đi thỉnh cầu một vị thiện tri thức khác. 
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 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
một nước tên là Hiểm Nạn. Nước đó có 
thành tên là Bảo Trang Nghiêm. Trong đó 
có người nữ tên Bà Tu Mật Đa. Ngươi hãy 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Tỳ Kheo Ni, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một nước tên là 
Hiểm Nạn. Nước đó có thành tên là Bảo Trang Nghiêm. 
Trong đó có người nữ tên Bà Tu Mật Đa. Ngươi hãy đến 
đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào 
tu Bồ Tát đạo"? Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bèn đảnh lễ vị 
Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân, rồi đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi về hướng nam tìm 
cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI TÁM 
  

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN CHÍN 

 

25. NGƯỜI NỮ BÀ TU MẬT ĐA 
 

PHÓ THÁC THỨ NĂM  
HỒI HƯỚNG VÔ TẬN CÔNG ĐỨC TẠNG 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử được đại 
trí quang minh chiếu soi khai mở tâm, suy 
gẫm quán sát thấy tánh các pháp. Đắc 
được môn Đà la ni Biết rõ tất cả lời nói âm 
thanh. Đắc được môn Đà la ni Thọ trì tất 
cả pháp luân. Đắc được sức đại bi làm chỗ 
quy y của tất cả chúng sinh. Đắc được môn 
quang minh quán sát nghĩa lý tất cả các 
pháp. Đắc được nguyện thanh tịnh đầy 
khắp pháp giới. Đắc được trí huệ quang 
minh chiếu khắp tất cả pháp mười phương. 
Đắc được sức tự tại khắp trang nghiêm tất 
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cả thế giới. Đắc được nguyện viên mãn 
khắp phát khởi tất cả Bồ Tát nghiệp. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử được đại trí huệ quang 
minh của Tỳ Kheo Ni Sư Tử Tần Thân chiếu soi đến mà 
khai mở tâm, Ngài suy gẫm quán sát thấy được thật tánh 
của tất cả các pháp. Đắc được môn Đà la ni Biết rõ tất cả 
lời nói âm thanh. Đắc được môn Đà la ni Thọ trì tất cả 
pháp luân. Đắc được sức đại bi làm chỗ quy y của tất cả 
chúng sinh. Đắc được môn quang minh quán sát nghĩa lý 
tất cả các pháp. Đắc được nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp 
giới. Đắc được trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả pháp 
mười phương. Đắc được sức tự tại khắp trang nghiêm tất 
cả thế giới. Đắc được nguyện viên mãn khắp phát khởi tất 
cả Bồ Tát nghiệp. 
 

 Thiện Tài từ từ đi du hành, đến thành 
Bảo Trang Nghiêm, nước Hiểm Nạn, bèn đi 
khắp nơi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam, 
đến thành Bảo Trang Nghiêm, nước Hiểm Nạn rồi, bèn đi 
khắp nơi tìm cầu người nữ Bà Tu Mật Đa. 
 Đây là phó thác thứ năm hồi hướng vô tận công đức 
tạng. Thiện tri thức tên là Bà Tu Mật Đa, dịch là "Thế 
hữu", hoặc là "Thiên hữu". Biểu thị Ngài tuỳ thuận thế sự 
trời người, mà phương tiện giáo hoá. Nước tên là Hiểm 
Nạn, biểu thị nghịch hạnh phi đạo, bậc dưới không thể làm 
được. Thành tên là Bảo Trang Nghiêm, biểu thị nghịch tuỳ 
thế hành, sinh ra vô tận công đức tạng. 
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 Có người trong thành đó, không biết 
công đức trí huệ của người nữ đó, bèn nghĩ 
như vầy: Nay đồng tử nầy các căn tịch 
tĩnh, trí huệ sáng suốt, không mê, không 
loạn, nhìn rõ một tầm, không lười mỏi, 
không chấp trước, mắt nhìn không nháy, 
tâm không giao động, thâm sâu rộng lớn 
như biển cả. Không nên có tâm tham ái, 
tâm điên đảo, sinh tưởng tịnh, sinh tưởng 
dục, đối với người nữ Bà Tu Mật Đa nầy, 
không nên bị sắc người nữ nầy nhiếp thọ. 
Đồng tử nầy, chẳng tu hạnh ma, chẳng vào 
cảnh giới ma, chẳng bị chìm bùn ái dục, 
chẳng bị ma trói buộc, chỗ không nên làm 
đã có thể không làm, sao có ý gì mà tìm 
người nữ nầy? 
 

 Có người ở trong thành đó, không biết công đức trí 
huệ của người nữ Bà Tu Mật Đa đó, cho nên họ nghĩ như 
vầy: "Nay vị đồng tử nầy, xem ra rất là chân thật, các căn 
đều tịch tĩnh, trí huệ rất thông minh sáng suốt, không mê 
hoặc, không cuồng loạn, mắt có thể quán sát nhìn rõ một 
tầm, cũng không lười mỏi giải đãi, không có sự chấp trước, 
mắt nhìn không nháy, tâm không bị vật bên ngoài làm giao 
động, trí huệ rất là thâm sâu rộng lớn như biển cả. Không 
nên có tâm tham ái người nữ Bà Tu Mật Đa nầy, hoặc có tư 
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tưởng điên đảo, nên sinh tư tưởng thanh tịnh, đừng sinh 
vọng tưởng dục niệm, đối với người nữ Bà Tu Mật Đa nầy, 
không nên bị sắc người nữ nầy nhiếp trì. Vị đồng tử nầy, 
nhất định chẳng tu hành hạnh của ma tu, cho nên không có 
ý niệm dâm dục, chẳng vào cảnh giới ma, chẳng bị chìm 
trong bùn lầy ái dục, chẳng bị quyến thuộc của ma trói 
buộc, không nên đến đây tìm người nữ nầy, đã có thể 
không làm việc dâm dục, vậy đến đây tìm người nữ Bà Tu 
Mật Đa nầy, có ý nghĩa gì"? Những người nầy đều hoài 
nghi, nên nói như thế. Đây là biểu thị kiến thức nông cạn 
mà hoài nghi, nên nghịch hạnh khó biết được.  
 

 Trong thành đó, có người trước đã 
biết người nữ nầy có trí huệ, bảo Thiện Tài 
rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện nam 
tử! Nay ngươi có thể đi tìm cầu người nữ 
Bà Tu Mật Đa nầy, là ngươi đã đắc được 
lợi lành rộng lớn. 
 Thiện nam tử! Ngươi nên quyết định 
cầu quả vị Phật, quyết định muốn làm chỗ 
nương tựa của tất cả chúng sinh, quyết 
định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của tất 
cả chúng sinh, quyết định muốn phá tan 
hết thảy tịnh tưởng trong nữ sắc của tất cả 
chúng sinh. 
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 Nhưng ở trong thành đó, có người trước đã biết 
người nữ nầy có đại trí huệ, là một vị Thánh nhân. Những 
người đó bảo Thiện Tài đồng tử rằng: "Lành thay! Lành 
thay! Thiện nam tử! Nay ngươi có thể đi tìm cầu người nữ 
Bà Tu Mật Đa nầy, là ngươi đã đắc được lợi lành rộng lớn. 
 Thiện nam tử! Ngươi nên quyết định cầu quả vị 
Phật, quyết định muốn làm chỗ nương tựa của tất cả chúng 
sinh, quyết định muốn nhổ mũi tên độc tham ái của tất cả 
chúng sinh, quyết định muốn phá tan hết thảy tư tưởng tịnh 
về sắc đẹp nữ giới của tất cả chúng sinh. Chúng sinh điên 
đảo vô minh, cho rằng sắc đẹp là một vật thanh tịnh thù 
thắng, đây cũng như đem đồng nát luyện muốn thành vàng, 
họ nhiễm khổ làm vui, mà chẳng biết tham cầu sắc đẹp sẽ 
dẫn đến đoạ lạc vào vực sâu thống khổ. Ngươi nên trợ giúp 
họ nhìn thấu buông bỏ, xa lìa ái dục, trở về nguồn cội". 
 

 Thiện nam tử! Người nữ Bà Tu Mật 
Đa đang ở trong nhà của cô ta, phía bắc 
chợ trong thành nầy.  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó 
rồi, hoan hỉ vui mừng, bèn đi đến nhà của 
cô ta. 
 

 "Thiện nam tử! Người nữ Bà Tu Mật Đa đang ở 
trong  nhà của cô ta, phía bắc chợ trong thành nầy". 
 Chợ là biểu thị sự ồn ào phức tạp, phía bắc là chủ đối 
với diệt, nhà tức là rốt ráo không tịch. Biểu thị dục hạnh 
của người nữ Bà Tu Mật Đa nầy, nơi ồn ào thường vắng 
lặng, nên ở phía bắc của chợ. Đây là Bồ Tát đại quyền thị 
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hiện, dùng trí huệ và từ bi thâm sâu rộng lớn, dùng pháp 
môn phương tiện khéo léo để giáo hoá chúng sinh, khiến 
cho họ bỏ trần hợp giác. 
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe lời đó rồi, rất hoan 
hỉ vui mừng, lập tức đi đến nhà của người nữ Bà Tu Mật 
Đa. 
 

 Thiện Tài thấy nhà của người nữ Bà 
Tu Mật Đa, rộng lớn nghiêm đẹp. Tường 
báu, cây báu, hào báu, mỗi thứ đều bao 
quanh mười lớp. Trong hào báu đó, có 
nước thơm tràn đầy, cát vàng rải mặt đất. 
Có các hoa báu của chư Thiên, hoa sen 
xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen 
trắng, đều phủ khắp trên mặt nước. Cung 
điện và lầu các, rải rát các nơi, cửa lớn cửa 
sổ đều nối nhau thẳng hàng, đều treo lưới 
báu và treo lạc báu, nơi nơi đều treo tràng 
phan, vô lượng thứ trân kỳ, dùng để 
nghiêm sức. Lưu ly làm đất, xen lẫn các 
báu. Đốt hương trầm thuỷ, thoa hương 
chiên đàn, treo các linh báu, gió động 
thành tiếng. Lại rải các hoa trời đầy khắp 
mặt đất, có đủ thứ nghiêm đẹp, không thể 
tả được. Các trân bảo tạng, số lượng trăm 
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ngàn. Mười vườn rừng lớn dùng để trang 
nghiêm. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy nhà của người nữ Bà Tu Mật 
Đa, rất rộng lớn trang nghiêm đẹp đẽ. Mỗi thứ tường báu, 
cây báu, hào báu, bốn phía đều bao quanh mười lớp. Trong 
hào báu đó, nước thơm tràn đầy, cát vàng rải dưới đáy ao. 
Có các hoa báu của chư Thiên, hoa sen xanh (ưu bát la), 
hoa sen hồng (ba đầu ma), hoa sen vàng (câu vật đầu), hoa 
sen trắng (phân đà lợi), đều phủ khắp trên mặt nước. Cung 
điện lầu cát, rải rát các nơi, cửa lớn cửa sổ nối nhau thẳng 
hàng rất đẹp, đều treo lưới báu và treo lạc báu, nơi nơi đều 
treo tràng phan, có vô lượng thứ trân kỳ, dùng để nghiêm 
sức. Lưu ly làm đất, xen lẫn các báu. Lại đốt hương trầm 
thuỷ, thoa hương chiên đàn, treo các linh báu, gió động 
thành tiếng, vang lên âm nhạc. Lại rải các hoa trời đầy 
khắp mặt đất, đủ thứ nghiêm đẹp, không thể tả hết được. 
Các trân bảo tạng, số lượng nhiều hàng trăm ngàn. Có 
mười vườn rừng lớn dùng để trang nghiêm. Đây là biểu thị 
công đức đầy đủ của người nữ Bà Tu Mật Đa, nên hiển bày 
sự trang nghiêm tốt đẹp. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài thấy người nữ đó, 
dung mạo đoan nghiêm, sắc tướng viên 
mãn, da màu vàng ròng. Mắt và tóc xanh 
biếc, không dài, không ngắn, không thô, 
không tế. Trời người cõi dục, không ai 
sánh bằng. Âm thanh hay đẹp, hơn các 
Phạm Thiên. Tất cả chúng sinh, tiếng nói 
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khác nhau, thảy đều hiểu rõ đầy đủ, thông 
đạt chữ nghĩa thâm sâu, luận nói khéo léo. 
Đắc được trí như huyễn, vào môn phương 
tiện. Các chuỗi báu và các đồ nghiêm sức, 
dùng trang nghiêm thân. Như ý ma ni, 
dùng làm mão báu, để đội trên đầu. Lại có 
vô lượng quyến thuộc vây quanh, đều cùng 
căn lành, đồng một hạnh nguyện. Phước 
đức đại tạng, đầy đủ vô tận. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy người nữ Bà Tu Mật 
Đa, dung mạo rất đoan nghiêm đẹp đẽ, sắc tướng viên mãn, 
da màu vàng ròng. Mắt và tóc xanh biếc, không dài, không 
ngắn, không thô, không tế. Trời và người trong cõi dục, 
không ai sánh bằng. Âm thanh của cô ta hay đẹp, một khi 
chúng sinh nghe được âm thanh của cô ta, thì liền phát bồ 
đề tâm. Âm thanh của cô ta thậm chí còn hơn âm thanh của 
tất cả Phạm Thiên. Tất cả chúng sinh, đủ thứ tiếng nói khác 
nhau, cô ta thảy đều hoàn toàn đầy đủ, thảy đều thông đạt 
hiểu rõ. Cô ta minh bạch thấu đạt chữ nghĩa thâm sâu, học 
vấn uyên bác viên mãn. Cô ta khéo luận đàm, nghệ thuật 
diễn nói rất khéo léo. Cô ta đắc được trí huệ như huyễn, 
vào pháp môn phương tiện. Có các chuỗi báu và các đồ 
nghiêm sức, để trang nghiêm thân cô ta. Như ý ma ni, dùng 
làm mão báu, để đội trên đầu của cô ta. Lại có vô lượng 
quyến thuộc vây quanh cô ta, họ đều cùng trồng căn lành, 
đồng phát một hạnh nguyện. Họ đều đầy đủ phước đức đại 
bảo tạng vô tận. 
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 Bấy giờ, từ trong thân của người nữ 
Bà Tu Mật Đa, phóng ra quang minh rộng 
lớn, chiếu khắp tất cả cung điện trong nhà. 
Ai gặp được quang minh đó, thì thân được 
mát mẻ.  
 Bấy giờ, Thiện Tài đi đến trước mặt 
người nữ Bà Tu Mật Đa đảnh lễ, đứng 
chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo ? Con nghe đức Thánh khéo chỉ 
dạy, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, từ trong thân của người nữ Bà Tu Mật Đa 
phóng ra quang minh rộng lớn, chiếu khắp tất cả cung điện 
trong nhà. Phàm là ai gặp được quang minh đó, thì thân 
được mát mẻ thư thái.  
 Lúc đó, Thiện Tài đi đồng tử đi đến trước mặt người 
nữ Bà Tu Mật Đa đảnh lễ, sau đó đứng chắp tay bạch rằng: 
"Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe Tỳ Kheo 
Ni Sư Tử Tần Thân giới thiệu Ngài cho con, nói đức Thánh 
Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà 
diễn nói". 
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 Người nữ Bà Tu Mật Đa bảo rằng: 
Thiện nam tử! Ta đắc được giải thoát Bồ 
Tát, tên là Lìa bờ mé tham dục. Tuỳ sự ưa 
muốn của họ, mà ta vì họ hiện thân. Nếu 
người trời thấy ta, thì ta làm Thiên nữ, 
hình tướng quang minh, thù thắng không 
ai sánh bằng. Như vậy cho đến người, 
chẳng phải người, mà thấy ta, thì ta lập tức 
vì họ hiện thân người, chẳng phải người, 
tuỳ sự ưa muốn của họ, đều khiến cho họ 
được thấy. 
 

 Người nữ Bà Tu Mật Đa liền bảo Thiện Tài đồng tử 
rằng: "Thiện nam tử! Ta đắc được giải thoát Bồ Tát, tên là 
Lìa bờ mé tham dục". Lìa bờ mé tham dục, phàm phu 
nhiễm dục. Nhị thừa thấy dục có thể lìa. Bồ Tát chẳng đoạn 
tham dục, mà được giải thoát. Trí rõ tánh không, giác ngộ 
rõ dục tức là đạo. Giống như nhiễm mà chẳng nhiễm, mới 
là rốt ráo lìa bờ mé tham dục.  
 Người nữ Bà Tu Mật Đa lại nói: "Ta tuỳ thuận sự ưa 
muốn của chúng sinh, mà ta vì họ hiện thân. Nếu người trời 
thấy ta, thì ta thị hiện làm Thiên nữ, hình tướng dung mạo 
rất quang minh, thù thắng không ai sánh bằng. Như vậy 
cho đến người, chẳng phải người, mà thấy ta, thì ta lập tức 
vì họ hiện thân người, chẳng phải người, tuỳ thuận sự ưa 
muốn của họ, đều khiến cho họ được thấy". 
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 Nếu có chúng sinh, ý dục ràng buộc, đi 
đến chỗ ta, thì ta vì họ nói pháp. Họ nghe 
pháp rồi, liền lìa tham dục, đắc được tam 
muội cảnh giới Bồ Tát không chấp trước. 
Nếu có chúng sinh, tạm thấy được ta, thì 
liền lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ 
Tát hoan hỉ. Nếu có chúng sinh, tạm nói 
chuyện với ta, thì liền lìa tham dục, đắc 
được tam muội âm thanh Bồ Tát vô ngại. 
Nếu có chúng sinh, tạm cầm tay ta, thì liền 
lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát 
đến khắp tất cả cõi Phật. Nếu có chúng 
sinh, tạm lên toà ngồi của ta, thì liền lìa 
tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát giải 
thoát quang minh. Nếu có chúng sinh, tạm 
nhìn ta, thì liền lìa tham dục, đắc được tam 
muội Bồ Tát tịch tĩnh trang nghiêm. Nếu 
có chúng sinh, thấy thân ta, thì liền lìa 
tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát hàng 
phục ngoại đạo. Nếu có chúng sinh, thấy 
mắt ta nháy, thì liền lìa tham dục, đắc được 
tam muội Bồ Tát Phật cảnh giới quang 
minh. Nếu có chúng sinh, ôm giữ ta, thì liền 
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lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát 
nhiếp thọ tất cả chúng sinh luôn không xả 
lìa. Nếu có chúng sinh, hôn môi ta, thì liền 
lìa tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát 
tăng trưởng tất cả chúng sinh phước đức 
tạng. Phàm có chúng sinh nào, gần gũi ta, 
thì tất cả đều trụ được lìa bờ mé tham dục, 
nhập vào bậc Bồ Tát nhất thiết trí, hiện 
tiền giải thoát vô ngại. 
 

 Nếu có chúng sinh, vì ý niệm dâm dục ràng buộc, đi 
đến chỗ đạo tràng của ta, thì ta vì họ nói pháp. Họ nghe 
pháp rồi, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được 
tam muội cảnh giới Bồ Tát không chấp trước. Nếu có 
chúng sinh, tạm thời thấy được ta, thì liền lìa khỏi tâm 
tham và dục niệm, đắc được tam muội Bồ Tát hoan hỉ. Nếu 
có chúng sinh, tạm thời nói chuyện với ta, thì liền lìa khỏi 
tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội âm thanh Bồ 
Tát vô ngại. Nếu có chúng sinh, tạm thời cầm tay ta, thì 
liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội Bồ 
Tát đến khắp tất cả cõi Phật. Nếu có chúng sinh, tạm thời 
lên toà ngồi của ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, 
đắc được tam muội Bồ Tát giải thoát quang minh. Nếu có 
chúng sinh, tạm thời nhìn ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và 
dục niệm, đắc được tam muội Bồ Tát tịch tĩnh trang 
nghiêm. Nếu có chúng sinh, thấy thân ta, thì liền lìa khỏi 
tâm tham và dục niệm, đắc được tam muội Bồ Tát hàng 
phục ngoại đạo. Nếu có chúng sinh, thấy mắt ta nháy, thì 
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liền lìa khỏi tâm tham dục niệm, đắc được tam muội Bồ 
Tát Phật cảnh giới quang minh. Nếu có chúng sinh, ôm giữ 
ta, thì liền lìa khỏi tâm tham và dục niệm, đắc được tam 
muội Bồ Tát nhiếp thọ tất cả chúng sinh luôn không xả 
lìa".  
 Cho nên cùng một sự việc, mà bậc Thánh nhân làm 
thì lìa khỏi tham dục, còn phàm phu đối với tình hình như 
vậy thì sinh ra tham dục. Cùng một người mà bậc Thánh 
nhân và phàm phu khác nhau. Cho nên người nữ Bà Tu 
Mật Đa tuy là người nữ, nhưng bất cứ là người nam, hoặc 
là người nữ nào, ôm giữ cô ta, thì chẳng những không còn 
tham dục, mà ngược lại đoạn dục. 
 Cô ta nói tiếp: "Nếu có chúng sinh, hôn môi ta, thì 
liền lìa khỏi tham dục, đắc được tam muội Bồ Tát tăng 
trưởng tất cả chúng sinh phước đức tạng. Phàm có chúng 
sinh nào, gần gũi ta, thì tất cả đều trụ được lìa khỏi bờ mé 
tham dục, nhập vào bậc Bồ Tát nhất thiết trí, hiện tiền giải 
thoát vô ngại". 
 

 Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Ngài trồng căn lành gì, tu phước nghiệp gì, 
mà được thành tựu tự tại như vậy?  
 Đáp rằng: Thiện nam tử! Ta nhớ quá 
khứ có đức Phật ra đời, hiệu là Cao Hạnh. 
Thành vương đô đó tên là Diệu Môn.  
 Thiện nam tử! Đức Như Lai Cao Hạnh 
đó, thương xót chúng sinh, đi vào thành 
vua, đạp lên cổng thành, thì tất cả trong 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  317 
 

thành đó thảy đều chấn động, hốt nhiên 
rộng lớn, các báu trang nghiêm, vô lượng 
quang minh, chiếu thấu triệt lẫn nhau. Đủ 
thứ hoa báu, rải khắp mặt đất. Âm nhạc 
của chư Thiên đồng thời đều tấu lên, tất cả 
chư Thiên đầy khắp hư không.  
 Thiện nam tử! Lúc đó ta là vợ của ông 
trưởng giả, tên là Thiện Huệ. Ta thấy thần 
lực của đức Phật, bèn sinh tâm giác ngộ, 
liền cùng với chồng đi đến chỗ đức Phật, 
đem một đồng tiền báu dâng lên cúng 
dường đức Phật. Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi 
đồng tử làm thị giả cho đức Phật đó, vì ta 
nói pháp, khiến cho ta phát tâm A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Thiện Tài đồng tử hỏi: "Bạch đức Thánh! Ngài trồng 
căn lành gì, tu phước nghiệp gì, mà được thành tựu tự tại 
như vậy"?  
 Người nữ Bà Tu Mật Đa đáp rằng: "Thiện nam tử! 
Ta nhớ quá khứ có đức Phật ra đời, hiệu là Phật Cao Hạnh. 
Thành vương đô đó tên là Diệu Môn.  
 Thiện nam tử! Đức Như Lai Cao Hạnh đó, vì thương 
xót tất cả chúng sinh, mà đi vào thành vua, khi chân đức 
Phật đạp lên cổng thành Diệu Môn, thì tất cả trong thành 
đó thảy đều chấn động, hốt nhiên biến thành rộng lớn vô 
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cùng. Có các thứ báu trang nghiêm thành Diệu Môn đó, vô 
lượng quang minh, chiếu thấu triệt lẫn nhau. Đủ thứ hoa 
báu, rải khắp mặt đất. Âm nhạc của chư Thiên đồng thời 
đều tấu lên, tất cả chư Thiên đầy khắp hư không.  
 Thiện nam tử! Lúc đó ta là vợ của ông trưởng giả 
giàu có, tên là Thiện Huệ. Ta thấy thần lực của đức Phật 
không thể nghĩ bàn như thế, bèn sinh tâm giác ngộ, mà xa 
lìa tham dục. Ta liền cùng với chồng của ta đi đến đạo 
tràng của đức Phật, đem một đồng tiền báu dâng lên cúng 
dường đức Phật. Lúc đó, Văn Thù Sư Lợi đồng tử làm thị 
giả cho đức Phật đó, vì ta nói pháp, khiến cho ta phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề". 
 Chỗ nầy bố thí tiền báu có 2 ý nghĩa: 
 1. Một báu mà xả được, nên được lìa tham. 
 2. Một tiền tuy ít, nhưng dùng tâm bồ đề, nên thành 
tựu tự tại như vậy. 
 Trong Kinh Duy Ma Cật, phẩm Phật Đạo thứ tám có 
nói rằng: "Bồ Tát thị hiện hành tham dục, lìa các nhiễm 
trước .v.v... Thị hiện có thê thiếp thể nữ, mà thường xa lìa 
năm dục bùn lầy". Lại nói: "Thị hiện thọ nơi năm dục, 
cũng lại hiện hành thiền, khiến ma tâm rối loạn, không thể 
được tuỳ tiện. Trong lửa sinh hoa sen, có thể là hi hữu. Tại 
dục mà hành thiền, hi hữu cũng như vậy. Hoặc hiện làm 
dâm nữ, dụ các người háo sắc, trước hết dùng câu dục móc, 
sau khiến vào Phật trí". Người nữ Bà Tu Mật Đa đối với 
lửa dâm dục, mà chẳng động tâm, như hoa sen sinh trong 
bùn mà chẳng nhiễm bùn. Đây là Bồ Tát đại quyền thị 
hiện, dùng pháp môn phương tiện khéo léo "Lấy độc trị 
độc", để dẫn dắt chúng sinh hướng về đạo giác ngộ. 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Bồ Tát lìa bờ mé tham nầy. Như các đại Bồ 
Tát thành tựu vô biên trí thiện xảo phương 
tiện, tạng rộng lớn, cảnh giới không gì sánh 
bằng, mà ta làm sao biết được, nói được, 
hạnh công đức đó ? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát lìa 
bờ mé tham nầy. Như các đại Bồ Tát thành tựu vô biên trí 
huệ thiện xảo phương tiện, bảo tạng rộng lớn của các Ngài, 
cảnh giới các Ngài biết được không gì sánh bằng, mà ta 
làm sao biết được, nói được hạnh công đức đó? Ngươi hãy 
đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
thành tên là Thiện Độ. Trong đó có cư sĩ 
tên là Tỳ Sắc Chi La, vị đó thường cúng 
dường chiên đàn toà tháp Phật. Ngươi đi 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh, tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
người nữ Bà Tu Mật Đa, rồi đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có thành thị tên là 
Thiện Độ. Trong thành đó có vị cư sĩ tên là Tỳ Sắc Chi La, 
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vị đó thường cúng dường chiên đàn toà tháp Phật. Ngươi 
hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì ngươi mà nói". 
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ người nữ Bà Tu 
Mật Đa, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, sau đó ân cần 
chiêm ngưỡng vị thiện tri thức, rồi từ tạ mà đi về hướng 
nam tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

26. CƯ SĨ TỲ SẮC CHI LA 
  

PHÓ THÁC THỨ SÁU HỒI HƯỚNG  
VÀO TẤT CẢ CĂN LÀNH BÌNH ĐẲNG 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du 
hành, đến thành Thiện Độ, bèn đi đến nhà 
cư sĩ Tỳ Sắc Chi La, đảnh lễ vị đó rồi, đứng 
chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo dạy 
dỗ, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng 
nam, đến thành Thiện Độ, bèn đi đến nhà cư sĩ Tỳ Sắc Chi 
La, đảnh lễ vị cư sĩ đó rồi, đứng chắp tay mà bạch rằng: 
"Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đắng Chánh Giác, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe 
người nữ Bà Tu Mật Đa giới thiệu nói đức Thánh Ngài 
khéo dạy dỗ tất cả chúng sinh, xin hãy vì con mà nói. 
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 Đây là hồi hướng vào tất cả căn lành bình đẳng thứ 
sáu. Thiện tri thức tên là Tỳ Sắc Chi La, dịch ra là "mặc 
khoả", nghĩa là biểu thị bao nhiếp, tức là chỉ những gì Ngài 
cúng dường trong tháp, bao nhiếp tất cả Phật. Hoặc là 
nhiếp vào, nhiếp các căn lành, vào bình đẳng. Thành thị 
Thiện Độ, biểu thị không có một căn lành mà không độ đến 
rốt ráo bờ bên kia. Thường cúng dường tháp Phật, là căn 
lành tối thắng. 
 

 Cư sĩ bảo rằng: Thiện nam tử! Ta đắc 
được Bồ Tát giải thoát tên là Chẳng vào bờ 
mé Niết Bàn.  
 Thiện nam tử! Ta chẳng sinh tâm nói, 
Như Lai đã vào Niết Bàn như vậy. Như Lai 
hiện vào Niết Bàn như vậy. Như Lai sẽ vào 
Niết Bàn như vậy. Ta biết chư Phật Như 
Lai mười phương tất cả thế giới, rốt ráo 
không có vào Niết Bàn, chỉ trừ vì muốn 
điều phục chúng sinh mà thị hiện. 
 

 Cư sĩ Tỳ Sắc Chi La bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Ta được Bồ Tát giải thoát tên là Chẳng vào 
bờ mé Niết Bàn". Tức là rốt ráo các Như Lai chẳng vào bờ 
mé Niết Bàn. Cho nên trong Phẩm Xuất Hiện có nói rằng: 
"Như thật tế Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn cũng như vậy". 
 Cư sĩ Tỳ Sắc Chi La lại nói tiếp: "Thiện nam tử! Ta 
chẳng sinh tâm niệm nói: Như Lai đã vào Niết Bàn như 
vậy. Như Lai hiện tại vào Niết Bàn như vậy. Như Lai 
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tương lai sẽ vào Niết Bàn như vậy. Vì ta biết chư Phật Như 
Lai mười phương tất cả thế giới, rốt ráo không có vào Niết 
Bàn, Phật luôn luôn tại thế gian, chỉ trừ vì muốn điều phục 
chúng sinh mà thị hiện vào Niết Bàn". Tâm của vị cư sĩ 
nầy, là trên khế với thật tế, biết Phật thường trụ. Chư Phật 
muốn giáo hoá chúng sinh, nên thị hiện vào Niết Bàn. 
Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói 
rằng: "Nếu Phật ở lâu nơi đời, thì người phước mỏng, 
chẳng trồng căn lành, bần cùng hạ tiện, tham trước năm 
dục, nhập vào trong lưới ức tưởng vọng kiến. Nếu thấy 
Như Lai thường trụ không diệt, thì sẽ khởi kiêu mạn phóng 
túng, mà lười biếng giải đãi, không thể sinh tâm cung kính, 
tư tưởng khó gặp". Cho nên Phật dùng phương tiện nói chư 
Phật ra đời khó được gặp, khiến cho chúng sinh nghe được, 
mà sinh tâm khó gặp, tâm nhớ mong hâm mộ, khát ngưỡng 
đối với Phật, bèn trồng xuống căn lành, cho nên Phật tuy 
chẳng thật diệt độ, mà nói diệt độ. 
 Trong Kinh Lăng Già có nói rằng: "Tất cả không 
Niết Bàn, không có Niết Bàn Phật, không có Phật Niết 
Bàn, xa lìa giác sở giác. Hoặc có, hoặc không có, cả hai 
thảy đều lìa. Mâu ni tịch tĩnh quán, đó là xa lìa sinh, đó gọi 
là chẳng chấp lấy, đời nầy đời sau tịnh". Trong Kinh Hoa 
Nghiêm phẩm Kệ Tán trên cung trời Đâu Suất có nói rằng:  
 

"Như Lai chẳng ra đời 
Cũng chẳng vào Niết Bàn 
Dùng đại nguyện lực xưa 

Thị hiện pháp tự tại". 
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 Thiện nam tử! Khi ta mở cửa tháp 
chiên đàn toà Như Lai, thì đắc được tam 
muội tên là Phật chủng vô tận.  
 Thiện nam tử! Ta ở trong niệm niệm, 
vào tam muội nầy, niệm niệm biết được tất 
cả vô lượng việc thù thắng. 
 

 Thiện nam tử! Khi ta mở cửa tháp chiên đàn toà Như 
Lai, thì đắc được tam muội tên là Phật chủng vô tận. Thiện 
nam tử! Ta ở trong niệm niệm, nhập vào tam muội Phật 
chủng vô tận nầy. Trong mỗi một niệm biết được tất cả vô 
lượng việc thù thắng. 
 Phật chủng vô tận, đó là Phật chủng từ duyên khởi, 
Phật duyên lý sinh, thấy lý rõ ràng, nên thấy Phật không 
diệt, dùng hoá thân Phật tức là thân pháp tánh hằng thường. 
Trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng có nói 
rằng: "Vì chúng sinh nên phương tiện hiện Niết Bàn, mà 
thật chẳng diệt độ, thường ở đây nói pháp. Ta thường ở nơi 
đây, dùng các sức thần thông, khiến cho chúng sinh điên 
đảo, tuy gần mà chẳng thấy .v.v.... Ta thấy các chúng sinh, 
chìm nơi khổ não, nên chẳng vì hiện thân, khiến cho họ 
sinh khát ngưỡng, nhờ sự khát ngưỡng, mới xuất hiện 
thuyết pháp". 
 

 Thiện Tài bạch rằng: Cảnh giới tam 
muội nầy như thế nào?  
 Cư sĩ đáp rằng: Thiện nam tử! Khi ta 
vào tam muội nầy, thì tuỳ theo thứ tự, thấy 
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tất cả chư Phật thế giới nầy. Đó là: Phật Ca 
Diếp, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Câu 
Lưu Tôn, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Bà Thi, 
Phật Đề Xá, Phật Phất Sa, Phật Vô 
Thượng Thắng, Phật Vô Thượng Liên 
Hoa, tất cả như vậy mà làm thượng thủ.  
 Trong khoảng một niệm, thấy được 
trăm vị Phật, thấy được ngàn vị Phật, thấy 
được trăm ngàn vị Phật, thấy được ức vị 
Phật, thấy được ngàn ức vị Phật, thấy được 
trăm ngàn ức vị Phật, A giu đa ức vị Phật, 
Na do tha ức vị Phật, cho đến thấy được 
các vị Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới. Đều thấy 
thứ tự tất cả như vậy. 
 

 Thiện Tài đồng tử lại hỏi: "Cảnh giới tam muội nầy 
như thế nào"?  
 Cư sĩ Tỳ Sắc Chi La đáp rằng: "Thiện nam tử! Khi ta 
nhập vào tam muội nầy, thì tuỳ theo thứ tự, thấy được tất 
cả chư Phật thế giới nầy. Đó là: Phật Ca Diếp (ẩm quang), 
Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (kim tịch), Phật Câu Lưu Tôn 
(đoạn tất cả phiền não), Phật Thi Khí (biến xứ), Phật Tỳ Bà 
Thi (thắng quán), Phật Đề Xá (hoả), Phật Phất Sa (viên 
mãn), Phật Vô Thượng Thắng, Phật Vô Thượng Liên Hoa 
.v.v... tất cả như vậy mà làm thượng thủ. Ta lại ở trong 
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khoảng một niệm, thấy được trăm vị Phật, thấy được ngàn 
vị Phật, thấy được trăm ngàn vị Phật, thấy được ức vị Phật, 
thấy được ngàn ức vị Phật, thấy được trăm ngàn ức vị Phật, 
A giu đa ức vị Phật, Na do tha ức vị Phật, cho đến thấy 
được các vị Phật nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết thế giới. Ta đều thấy được tất cả có thứ tự như 
vậy". 
 

 Ta cũng thấy các đức Phật đó, lúc ban 
đầu phát tâm, trồng các căn lành, đắc được 
thần thông thù thắng, thành tựu đại 
nguyện, tu hành diệu hạnh, đủ Ba La Mật. 
Vào Bồ Tát địa, được thanh tịnh nhẫn, 
hàng phục ma quân, thành Chánh Đẳng 
Giác. Cõi nước thanh tịnh, chúng hội vây 
quanh, phóng đại quang minh, chuyển 
bánh xe pháp, thần thông biến hiện, đủ thứ 
sự khác biệt. Ta đều thọ trì được, ta đều 
nhớ được, ta đều quán sát phân biệt hiển 
bày được. Vị lai đức Phật Di Lặc và tất cả 
chư Phật, hiện tại đức Phật Tỳ Lô Giá Na 
và tất cả chư Phật, cũng đều như vậy. Như 
thế giới nầy, mười phương thế giới hết thảy 
ba đời tất cả chư Phật, Thanh Văn Duyên 
Giác, các chúng Bồ Tát, cũng đều như vậy. 
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 Ta cũng thấy được các đức Phật đó, lúc ban đầu phát 
tâm, gieo trồng các căn lành, đắc được thần thông thù 
thắng, thành tựu đại nguyện thuở xưa phát ra, tu hành diệu 
hạnh của Phật tu, đầy đủ Ba La Mật. Vào Bồ Tát địa, đắc 
được thanh tịnh nhẫn, hàng phục thiên ma ngoại đạo, mà 
thành tựu Chánh Đẳng Chánh Giác. Cõi nước của các Ngài 
thanh tịnh, có chúng hội vây quanh, các Ngài phóng đại 
quang minh, chuyển bánh xe pháp vi diệu, thần thông biến 
hoá thị hiện, đủ thứ sự khác biệt. Ta đều thọ trì được, ta 
đều nghĩ nhớ được, ta đều quán sát phân biệt hiển bày 
được. Vị lai đức Phật Di Lặc và tất cả chư Phật, hiện tại 
đức Phật Tỳ Lô Giá Na và tất cả chư Phật, cũng đều như 
vậy. Chẳng những ở thế giới nầy như vậy, mà cho đến 
mười phương thế giới hết thảy ba đời tất cả chư Phật, 
Thanh Văn Duyên Giác, các chúng Bồ Tát, cũng đều như 
vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được giải 
thoát Bồ Tát chẳng vào bờ mé Niết Bàn 
nầy. Như các đại Bồ Tát dùng một niệm trí 
huệ, biết khắp ba đời. Một niệm vào khắp 
tất cả tam muội. Mặt trời trí huệ Như Lai 
luôn chiếu tâm các Ngài. Nơi tất cả pháp 
không có phân biệt, thấu rõ tất cả chư 
Phật, thảy đều bình đẳng. Như Lai và ta, 
tất cả chúng sinh, bình đẳng không hai. 
Biết tất cả pháp, tự tánh thanh tịnh, không 
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có tư lự, không có động chuyển, mà vào 
khắp tất cả thế gian. Lìa các phân biệt, trụ 
Phật pháp ấn, đều có thể khai ngộ, pháp 
giới chúng sinh. Mà ta làm sao biết được, 
nói được, những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được môn giải thoát Bồ 
Tát chẳng vào bờ mé Niết Bàn nầy. Như các đại Bồ Tát 
dùng một niệm trí huệ, biết khắp ba đời, quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Một niệm vào khắp tất cả tam muội. Mặt trời trí huệ 
của Như Lai luôn chiếu sáng tâm các Ngài. Các Ngài đối 
với tất cả pháp không có phân biệt, thấu rõ tất cả chư Phật, 
thảy đều bình đẳng. Như Lai và ta, cùng với tất cả chúng 
sinh, bình đẳng không hai. Biết tất cả pháp, tự tánh thanh 
tịnh, không có tư lự, không có động chuyển, mà vào khắp 
tất cả thế gian. Xa lìa tất cả sự phân biệt, trụ nơi Phật pháp 
ấn, đều có thể khai ngộ, pháp giới hết thảy chúng sinh. Mà 
ta làm sao biết được, nói được, những hạnh công đức đó? 
Ngươi nên đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
ngọn núi tên là Bổ Đát Lạc Ca, ở núi đó có 
vị Bồ Tát hiệu là Quán Tự Tại. Ngươi đi 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo? Bèn nói kệ rằng: 
 Trên biển có núi nhiều Thánh Hiền 
 Các báu thành tựu rất thanh tịnh 
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 Hoa quả rừng cây đều đầy khắp 
 Suối chảy ao cong đều đầy đủ. 
 Trượng phu dũng mãnh Quán Tự Tại 
 Vì lợi chúng sinh ở núi đó 
 Ngươi nên đến hỏi các công đức 
 Vị kia chỉ ngươi đại phương tiện. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có ngọn núi tên là 
Bổ Đát Lạc Ca, ở núi đó có vị Bồ Tát hiệu là Quán Tự Tại. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo"? Cư sĩ Bổ Đát Lạc Ca bèn nói kệ 
rằng: 
 "Trên biển có ngọn núi Bổ Đát Lạc Ca, ở đó có rất 
nhiều Thánh Hiền. Ngọn núi đó do các thứ báu thành tựu 
rất thanh tịnh. Hoa quả rừng cây đều đầy khắp. Suối nước 
chảy ao cong đều đầy đủ. Trượng phu dũng mãnh Quán Tự 
Tại, vì lợi ích tất cả chúng sinh mà ở núi đó. Ngươi nên 
đến hỏi các công đức, vị kia nhất định sẽ chỉ bảo cho ngươi 
pháp môn đại phương tiện". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
cư sĩ Tỳ Sắc Chi La, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ 
mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị cư sĩ Tỳ Sắc 
Chi La, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng vị thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam 
tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
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 Chúng ta nên biết, người tu đạo và cư sĩ tại gia đều 
có Thánh nhân. Trong số đó, Thiện Tài đồng tử gặp những 
vị thiện tri thức, có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, ưu bà tắc, ưu bà 
di, ngoại đạo, trưởng giả .v.v... biến hoá ra đủ thứ hình 
tướng, những vị đó đều là pháp thân Đại Sĩ, thị hiện giáo 
hoá chúng sinh. Cho nên các vị đừng cho rằng vị thiện tri 
thức nầy là thân cư sĩ, mà khinh thường họ. Giống như cư 
sĩ Duy Ma Cật, tuy là vị cư sĩ, nhưng trên thật tế, đã chứng 
được Thánh vị, vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La nầy cũng là cư sĩ, 
nhưng Ngài là pháp thân Đại Sĩ, Bồ Tát thị hiện, cho nên 
Ngài mới có thể giới thiệu cho Thiện Tài đồng tử đi gặp 
một vị đại Bồ Tát khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

27. BỒ TÁT QUÁN TỰ TẠI 
 

PHÓ THÁC THỨ BẢY HỒI HƯỚNG  
TUỲ THUẬN TẤT CẢ CHÚNG SINH 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
suy gẫm lời dạy của vị cư sĩ đó. Nhập vào 
tạng Bồ Tát giải thoát đó. Đắc được sức Bồ 
Tát có thể tuỳ niệm đó. Nhớ chư Phật đó 
xuất hiện thứ tự. Niệm chư Phật đó liên tục 
thứ tự. Thọ trì thứ tự danh hiệu chư Phật 
đó. Quán diệu pháp của chư Phật đó nói. 
Biết chư Phật đó đầy đủ trang nghiêm. 
Thấy chư Phật đó thành Chánh Đẳng Giác. 
Thấu rõ nghiệp của chư Phật đó không thể 
nghĩ bàn. Từ từ đi du hành, đi đến núi đó, 
bèn đi khắp nơi tìm cầu vị đại Bồ Tát Quán 
Tự Tại. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng suy gẫm lời dạy 
của vị cư sĩ Tỳ Sắc Chi La đó. Nhập vào tạng Bồ Tát giải 
thoát đó. Đắc được sức Bồ Tát có thể tuỳ niệm đó. Nghĩ 
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nhớ chư Phật đó xuất hiện thứ tự, vị Phật nào đầu tiên, vị 
Phật nào cuối cùng. Lại niệm chư Phật đó liên tục thứ tự 
không dứt. Thọ trì thứ tự danh hiệu chư Phật đó. Mỗi vị 
Phật đều có danh hiệu khác nhau. Quán sát diệu pháp của 
chư Phật đó nói. Lại biết chư Phật đó đầy đủ trang nghiêm. 
Lại thấy chư Phật đó thành Chánh Đẳng Giác. Thấu rõ 
nghiệp thanh tịnh của chư Phật đó không thể nghĩ bàn, do 
đó có câu: "Khéo nơi trần lao làm Phật sự". Sau đó từ từ đi 
du hành về hướng nam, đi đến núi Bổ Đát Lạc Ca, bèn đi 
khắp nơi tìm cầu vị đại Bồ Tát Quán Tự Tại. 
 Đây là hồi hướng tuỳ thuận tất cả chúng sinh thứ 
bảy, biểu thị dùng tâm bình đẳng căn lành, tuỳ thuận lợi ích 
tất cả chúng sinh. Thiện tri thức tên là Quán Tự Tại, đây là 
ba nghiệp quy hướng, tất sáu thông phó duyên, nhiếp lợi 
khó nghĩ bàn, tên Quán Tự Tại, nhờ đó có thể khắp tuỳ 
thuận chúng sinh. Quán Tự Tại, hoặc là Quán Âm, tiếng 
phạm là Bà Lô Chỉ Đế. Vị đại Bồ Tát nầy quán cái gì mà 
được tự tại? Tức trong Tâm Kinh có nói rằng: "Bồ Tát 
Quán Tự Tại thực hành sâu vào Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thời, chiếu thấy năm uẩn đều không, qua khỏi tất cả khổ 
ách". Ngài dùng trí huệ Bát Nhã thâm sâu, chiếu thấu tất cả 
thật tướng các pháp, mà đắc được tự tại. Bồ Tát Quán Thế 
Âm tu pháp môn phản văn văn tự tánh, chứng được nhĩ căn 
viên thông, mà tầm thanh cứu khổ. Trong Kinh Pháp Hoa 
có nói rằng: "Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng 
sinh, thọ các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm đó, 
một lòng niệm danh hiệu của Ngài, thì Bồ Tát Quán Thế 
Âm đó lập tức quán âm thanh đó, đều được giải thoát". 
 Bổ Đát Lạc Ca, dịch là "Cây hoa trắng nhỏ", trên núi 
nhiều cây hương thơm nầy toả xa, ngửi được tất vui mừng. 
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 Thiện Tài thấy trong hang núi cao 
phía tây, suối chảy lóng lánh, rừng cây rậm 
rạp, cỏ thơm mềm mại, vòng bên phải 
chung quanh nơi mặt đất. Bồ Tát Quán Tự 
Tại ngồi kiết già trên đá báu kim cang, có 
vô lượng Bồ Tát đều ngồi trên đá báu, cung 
kính vây quanh. Bồ Tát Quán Tự Tại vì họ 
nói pháp đại từ bi, khiến cho họ nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. 
 

 Thiện Tài nhìn thấy trong hang núi cao, hiển bi cứu 
khổ ở phía tây, suối chảy trong suốt lóng lánh với nhau, 
giống như lưu ly, rừng cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại, 
vòng bên phải chung quanh nơi mặt đất, vật vô tình cũng 
đến nghe pháp! Bồ Tát Quán Tự Tại ngồi kiết già trên đá 
báu kim cang, có vô lượng Bồ Tát đều ngồi trên đá báu, 
cung kính vây quanh. Bồ Tát Quán Tự Tại vì họ nói pháp 
môn đại từ bi, khiến cho họ nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Do 
đó có câu: "Từ hay ban vui, bi hay cứu khổ", tức là ban cho 
chúng sinh tất cả sự an vui, nhổ trừ hết thảy khổ não của 
chúng sinh. Chúng ta người tu đạo nhất định phải luôn luôn 
có tâm từ bi, học tâm đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, đối 
với bất cứ người nào cũng đều phải có tâm từ bi, không thể 
dùng tâm lượng nhỏ bé hẹp hòi, vì chúng ta đang tu đạo. 
Nếu tu đạo mà tâm lượng không lớn, thì vĩnh viễn tu không 
thành đạo, cho nên phải phóng tâm lượng cho rộng lớn. 
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 Thiện Tài thấy rồi, hoan hỉ vui mừng, 
chắp tay nhìn kỹ, mắt chẳng tạm nháy, bèn 
nghĩ như vầy: Bậc thiện tri thức là Như 
Lai. Bậc thiện tri thức là mây tất cả pháp. 
Bậc thiện tri thức là các tạng công đức. Bậc 
thiện tri thức khó gặp được. Bậc thiện tri 
thức là nhân đắc được mười lực báu. Bậc 
thiện tri thức là đuốc trí huệ vô tận. Bậc 
thiện tri thức là rễ mầm phước đức. Bậc 
thiện tri thức là pháp môn nhất thiết trí. 
Bậc thiện tri thức là đạo sư biển trí huệ. 
Bậc thiện tri thức là đồ trợ đạo đến nhất 
thiết trí. Nghĩ như vậy rồi, bèn đi đến chỗ 
đại Bồ Tát.   
 

 Thiện Tài đồng tử thấy cảnh tượng trang nghiêm đó 
rồi, tâm rất hoan hỉ vui mừng, chắp tay nhìn kỹ đại Bồ Tát, 
mắt chẳng tạm nháy, sau đó bèn nghĩ như vầy: "Bậc thiện 
tri thức là Như Lai. Bậc thiện tri thức là mây báu lớn tất cả 
pháp. Bậc thiện tri thức là tất cả tạng báu công đức. Bậc 
thiện tri thức trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Bậc thiện 
tri thức là nhân đắc được mười lực báu. Bậc thiện tri thức 
là đuốc trí huệ vô tận. Bậc thiện tri thức là rễ mầm sinh 
trưởng phước đức. Bậc thiện tri thức là pháp môn nhất thiết 
trí. Bậc thiện tri thức là đạo sư biển trí huệ. Bậc thiện tri 
thức là đồ trợ đạo đến nhất thiết trí. Thiện Tài đồng tử nghĩ 
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như vậy rồi, bèn lập tức đi đến chỗ đại Bồ Tát Quán Tự 
Tại.   
 

 Bấy giờ, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn 
thấy Thiện Tài, bảo rằng: Lành thay, thiện 
nam tử! Ngươi đã phát tâm đại thừa, khắp 
nhiếp thọ chúng sinh. Khởi tâm chánh 
trực, chuyên cầu Phật pháp. Đại bi sâu 
nặng, cứu hộ tất cả. Diệu hạnh Phổ Hiền, 
hiện tiền liên tục. Tâm đại nguyện thâm 
sâu, viên mãn thanh tịnh. Siêng cầu Phật 
pháp, đều lãnh thọ được. Tích tụ căn lành, 
luôn không nhàm đủ. Thuận thiện tri thức, 
không trái lời dạy. Từ Văn Thù Sư Lợi 
sinh ra biển công đức trí huệ, tâm ý thành 
thục, đắc được thế lực của Phật. Đã đắc 
được tam muội quang minh rộng lớn, 
chuyên tâm cầu diệu pháp thâm sâu. 
Thường thấy chư Phật, sinh đại hoan hỉ. 
Trí huệ thanh tịnh như hư không, tự mình 
thấu rõ, lại vì chúng sinh khác nói an trụ 
Như Lai trí huệ quang minh. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy Thiện Tài, 
bèn bảo rằng: "Lành thay thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm 
đại thừa và chí nguyện, muốn nhiếp thọ khắp tất cả chúng 
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sinh. Ngươi sinh khởi tâm chánh trực, do đó có câu: "Tâm 
thẳng là đạo tràng", chuyên cầu Phật pháp. Tâm đại bi của 
ngươi sâu nặng, có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngươi tu 
diệu hạnh Phổ Hiền, hiện tiền liên tục ở trước mặt ngươi. 
Tâm đại nguyện và bồ đề thâm sâu của ngươi, đều viên 
mãn thanh tịnh. Ngươi siêng cầu Phật pháp, hoàn toàn đều 
lãnh thọ được. Ngươi tích tụ căn lành, luôn luôn không 
sinh tâm nhàm đủ. Ngươi thuận theo thiện tri thức, không 
trái lời dạy của thiện tri thức. Ngươi từ Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi sinh ra biển công đức trí huệ, ngươi tâm ý thành thục, 
đắc được thế lực của Phật. Ngươi đã đắc được tam muội 
quang minh rộng lớn, chuyên tâm cầu diệu pháp thâm sâu. 
Ngươi thường thấy được chư Phật, mà sinh tâm đại hoan 
hỉ. Trí huệ thanh tịnh của ngươi như hư không, tự mình đã 
minh bạch thấu rõ, lại vì chúng sinh khác nói an trụ trí huệ 
quang minh của Phật. Đây là hạnh Bồ Tát tự lợi lợi tha, tự 
giác giác tha. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Bồ 
Tát Quán Tự Tại, đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào 
tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo 
chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Quán Tự 
Tại, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó 
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đứng chắp tay mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát 
đạo? Con nghe cư sĩ Tỳ Sắc Chi La giới thiệu Ngài cho 
con, nói đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, 
xin hãy vì con mà diễn nói"! 
 

 Bồ Tát bảo rằng: Lành thay, lành 
thay! Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  
 Thiện nam tử! Ta đã thành tựu môn 
giải thoát Bồ Tát đại bi hạnh.  
 Thiện nam tử! Ta dùng môn Bồ Tát 
đại bi hạnh nầy, bình đẳng giáo hoá tất cả 
chúng sinh liên tục không ngừng. 
 

 Bồ Tát Quán Tự Tại bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thiện nam tử! Ta đã 
thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại bi hạnh. Thiện nam tử! 
Ta dùng môn Bồ Tát đại bi hạnh nầy, bình đẳng giáo hoá 
tất cả chúng sinh liên tục không ngừng". 
 Bình đẳng giáo hoá, tức là đại bi. Dùng đồng thể đại 
bi, cho nên nói là bình đẳng. Liên tục không ngừng, tức là 
hạnh môn. Môn tức là phổ môn, biểu thị phổ môn thị hiện. 
Thiên Thai Trí Giả Đại Sư nói có mười phổ (khắp):  
 1. Từ bi phổ.  
 2. Hoằng thệ phổ.  
 3. Tu hành phổ.  
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 4. Ly hoặc phổ.  
 5. Nhập pháp môn phổ.  
 6. Thần thông phổ.  
 7. Phương tiện phổ.  
 8. Thuyết pháp phổ.  
 9. Thành tựu chúng sinh phổ.  
 10. Cúng dường chư Phật phổ. 
 

 Thiện nam tử! Ta trụ môn hạnh đại bi 
nầy, thường ở chỗ tất cả các Như Lai, hiện 
khắp ở trước tất cả chúng sinh. Hoặc dùng 
bố thí nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc dùng ái 
ngữ. Hoặc dùng lợi hành. Hoặc dùng đồng 
sự nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc hiện sắc 
thân nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc hiện đủ 
thứ lưới quang minh sắc tịnh không thể 
nghĩ bàn, nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc dùng 
âm thanh. Hoặc dùng oai nghi. Hoặc vì họ 
thuyết pháp. Hoặc hiện thần thông, khiến 
cho tâm họ ngộ được thành thục. Hoặc vì 
họ hoá hiện thân đồng loại, cùng ở với họ 
mà khiến cho họ thành thục. 
 

 Bồ Tát Quán Tự Tại nói: "Thiện nam tử! Ta trụ môn 
hạnh đại bi nầy, thường ở chỗ đạo tràng của tất cả chư 
Phật, thị hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh".  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  339 
 

 Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về sự diệu dụng nhĩ 
căn viên thông của Bồ Tát Quán Tự Tại rằng: "Một là, trên 
hợp với bổn diệu giác  tâm của mười phương chư Phật, với 
Phật Như Lai đồng một sức từ. Hai là, dưới hợp với tất cả 
sáu nẻo chúng sinh mười phương, với các chúng sinh đồng 
một bi ngưỡng". Làm thế nào để vận dụng? Bồ Tát Quán 
Âm lại nói tiếp: "Hoặc ta bố thí vàng bạc châu báu để 
nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc ta dùng lời ái ngữ để nhiếp lấy 
chúng sinh. Hoặc ta dùng lợi hành để nhiếp lấy chúng sinh. 
Hoặc ta dùng đồng sự để nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc ta thị 
hiện sắc thân viên mãn để nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc ta thị 
hiện đủ thứ lưới quang minh sắc tịnh không thể nghĩ bàn, 
để nhiếp lấy chúng sinh. Hoặc dùng âm thanh, hoặc dùng 
oai nghi để nhiếp lấy chúng sinh.  
 Cho nên người xuất gia chúng ta, lúc nào cũng đều 
phải có oai nghi, đắp y phải ngay ngắn chỉnh tề, đừng hiện 
ra vẻ lười biếng uể oải. Đắp y thì bày vai phải, chứ chẳng 
phải là bày vai trái. Cho nên chúng ta người xuất gia tu đạo 
mà oai nghi không tốt, thì làm cho người tại gia cũng 
không sinh tín tâm. Khi chúng ta niệm Phật, thì hai tay để 
ở trước bụng, chứ chẳng phải để thòng xuống đầu gối, đó 
là kiểu giải đãi, hai tay cũng không thể để hai tay vào túi 
áo, đó đều là chẳng có oai nghi. Oai nghi giáo tướng, "lễ 
nghi ba trăm, oai nghi ba ngàn", nên nhất cử nhất động, lời 
nói việc làm đều phải có oai nghi. Nếu bạn chẳng có oai 
nghi, thì chẳng có oai đức, mà chẳng có oai đức, thì người 
ta không phục bạn. Nếu những chi tiết nhỏ mà làm không 
tốt, thì những chỗ lớn càng không thể viên mãn được. Cho 
nên mỗi vị xuất gia, phải hiểu rằng: "Oai nghi giáo tướng". 
Bạn thấy Bồ Tát đều phải dùng đủ thứ oai nghi để giáo hoá 
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chúng sinh, hà huống là chúng ta? một chút oai nghi của 
người bình thường đều chẳng có, thì làm sao làm người 
xuất gia? Do đó, các vị phải chú ý, đừng đắp y bên dài, bên 
ngắn, bên cao, bên thấp, không ngay ngắn.  
 Bồ Tát Quán Thế Âm lại nói: "Hoặc ta vì chúng sinh 
thuyết pháp. Hoặc ta thị hiện thần thông biến hoá, khiến 
cho tâm họ khai ngộ mà được thành thục, thành thục rồi thì 
sẽ được giải thoát. Hoặc ta vì họ hoá hiện thân hình đồng 
loại, cùng ở chung với họ, sau đó giáo hoá họ từng chút 
từng chút, khiến cho họ thành thục.  
 Trong Kinh Pháp Hoa có tường thuật rõ ràng Bồ Tát 
Quán Thế Âm thị hiện đủ thứ hình tướng để giáo hoá 
chúng sinh rằng: "Phật bảo Bồ Tát Vô Tận Ý ! Nếu có 
chúng sinh đáng dùng thân Phật độ được, thì Bồ Tát Quán 
Thế Âm liền hiện thân Phật để vì họ nói pháp, cho đến thị 
hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, thân Phạm 
Vương, Tự Tại Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên Vương, 
đồng nam, đồng nữ, Thiên Long bát bộ, cư sĩ phụ nữ 
.v.v..." Tổng cộng có 32 thứ tướng ứng thân, nhưng đại Bồ 
Tát Quán Âm, đều có thể thị hiện hoá thân vạn loại, nhiều 
vô cùng vô tận. 
 

 Thiện nam tử! Ta tu hành môn hạnh 
đại bi nầy, nguyện thường cứu hộ tất cả 
chúng sinh. Nguyện tất cả chúng sinh lìa sợ 
đường hiểm, lìa sợ nhiệt não, lìa sợ mê 
hoặc, lìa sợ trói buộc, lìa sợ giết hại, lìa sợ 
bần cùng, lìa sợ chẳng sống, lìa sợ tên ác, 
lìa sợ sự chết, lìa sợ đại chúng, lìa sợ cõi ác, 
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lìa sợ đen tối, lìa sợ dời đổi, lìa sợ thương 
mà xa lìa, lìa sợ ghét mà gặp nhau, lìa sợ 
thân bức bách, lìa sợ tâm bức bách, lìa sợ 
bi ai.  
 Lại nguyện như vầy: Nguyện các 
chúng sinh, nếu nhớ tới ta, nếu gọi tên ta, 
nếu thấy thân ta, thì đều được lìa khỏi tất 
cả sự sợ hãi.  
 Thiện nam tử! Ta dùng phương tiện 
nầy, khiến cho các chúng sinh lìa sợ hãi rồi, 
ta lại dạy họ khiến cho họ phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không 
thối chuyển. 
 

 Thiện nam tử! Ta tu hành môn hạnh đại bi nầy, 
nguyện thường cứu hộ tất cả chúng sinh. Nguyện tất cả 
chúng sinh xa lìa sợ đường hiểm, xa lìa sợ nhiệt não, lìa sợ 
mê hoặc cuồng loạn, xa lìa sợ bị trói buộc, do đó : "Nếu lại 
có người, hoặc có tội, hoặc không có tội, bị gông cùm 
xiềng xích trói buộc thân họ, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm, thì đều đứt gãy, liền được giải thoát". Tôi 
lại nguyện tất cả chúng sinh xa lìa sự sợ giết hại, xa lìa sợ 
bần cùng. 
 Do đó: "Cứu bảy nạn, quy ba độc, ứng hai cầu. Mười 
bốn không sợ hãi, mười chín thuyết pháp, ba mươi hai ứng 
thân". Nếu chúng sinh hay dùng lời xưng niệm danh hiệu 
Bồ Tát Quán Thế Âm, thì liền được trừ diệt bảy nạn : 
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 1. Lửa không cháy.  
 2. Nước không ngập chết.  
 3. Gió ác không thổi được.  
 4. Đao chặt không đứt.  
 5. Ác quỷ không nhìn.  
 6. Gông cùm lìa thân.  
 7. Oán tặc giải thoát.  
 Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng: "Nếu có người trì 
danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhảy vào trong lửa lớn, 
lửa không thể thiêu đặng, vì do sức oai thần của Bồ Tát. 
Nếu có nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán 
Thế Âm, thì liền được vào chỗ cạn. Nếu có trăm ngàn vạn 
ức chúng sinh, vì tìm cầu vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, 
san hô, hổ phách, chân châu .v.v... vào trong biển lớn. Giả 
xử gió đen thổi thuyền của họ trôi vào nước quỷ La Sát. 
Trong đó, nếu có một người, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm, thì các người đó, đều được giải thoát khỏi 
nạn quỷ La Sát, do nhân duyên đó, mà được tên là Quán 
Thế Âm". 
 Nếu có chúng sinh dùng thân lễ bái Bồ Tát Quán Thế 
Âm, thì sẽ viên mãn hai nguyện (tức là nếu muốn cầu con 
trai, thì sẽ sinh được con trai có phước đức trí huệ. Nếu 
muốn cầu con gái, thì sẽ sinh được con gái, có tướng mạo 
xinh đẹp). 
 Nếu có chúng sinh dùng ý xưng niệm danh hiệu Bồ 
Tát Quán Thế Âm, thì sẽ thanh tịnh ba độc, tức là trong 
Kinh Pháp Hoa có nói: "Nếu có chúng sinh nhiều dâm dục, 
thường niệm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ lìa 
dục". Nhiều sân hận, nhiều ngu si, cũng như thế, đó là ba 
nghiệp quy hướng. 
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 Bồ Tát Quán Tự Tại lại tiếp tục nói: "Ta nguyện tất 
cả chúng sinh xa lìa sự sợ hãi chẳng sống, xa lìa sợ tên ác, 
xa lìa sợ sự chết, xa lìa sợ oai đức đại chúng, xa lìa sợ ba 
đường ác, xa lìa sợ địa ngục đen tối, xa lìa sợ dời đổi cõi 
ác, xa lìa sợ thương mà xa lìa, xa lìa sợ ghét mà gặp nhau, 
xa lìa sợ bệnh tật hành hạ thân, xa lìa sợ tâm căng thẳng, 
mà đến được nơi an ổn, xa lìa sợ khổ não bi ai.  
 Ta lại nguyện như vầy: Nguyện tất cả chúng sinh, 
nếu nhớ tới ta, nếu gọi tên ta, nếu thấy được thân ta, thì đều 
được lìa khỏi tất cả sự sợ hãi.  
 Thiện nam tử! Ta dùng phương tiện nầy, khiến cho 
các chúng sinh lìa sợ hãi rồi, sau đó ta lại dạy họ, khiến cho 
họ phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, vĩnh 
viễn đắc được quả vị không thối chuyển. 
 

    Thiện nam tử! Ta chỉ được môn hạnh 
đại bi nầy. Như các đại Bồ Tát đã tịnh tất 
cả nguyện Phổ Hiền, đã trụ tất cả hạnh 
Phổ Hiền, thường hành tất cả các pháp 
lành. Thường nhập vào tất cả các tam 
muội. Thường trụ tất cả vô biên kiếp. 
Thường biết tất cả pháp ba đời. Thường 
đến tất cả vô biên cõi. Thường ngừng tất cả 
chúng sinh ác. Thường tăng trưởng tất cả 
chúng sinh thiện. Thường dứt bặc dòng 
sinh tử của chúng sinh. Mà ta làm sao biết 
được, nói được, những hạnh công đức đó? 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ được môn giải thoát hạnh đại 
bi của Bồ Tát nầy. Như các đại Bồ Tát đã thanh tịnh tất cả 
đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đã trụ tất cả hạnh của Bồ 
Tát Phổ Hiền, thường thường tu hành tất cả các pháp lành. 
Thường thường nhập vào tất cả các tam muội. Thường 
thường an trụ tất cả vô biên kiếp. Thường thường biết tất 
cả pháp ba đời. Thường thường đi đến tất cả vô biên cõi. 
Thường thường ngừng tất cả chúng sinh ác. Thường 
thường tăng trưởng tất cả chúng sinh thiện. Thường thường 
dứt bặc dòng sinh tử của chúng sinh. Mà ta Quán Tự Tại 
làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Bấy giờ, ở phương đông có một vị Bồ 
Tát, hiệu là Chánh Thú, từ không trung đi 
đến, đến đỉnh núi Luân Vi thế giới Ta Bà. 
Dùng chân ấn xuống đất, thì thế giới Ta Bà 
sáu thứ chấn động. Tất cả đều dùng các 
báu trang nghiêm. Bồ Tát Chánh Thú 
phóng ra quang minh từ thân, chiếu thấu 
triệt tất cả, mặt trời, mặt trăng, đèn điện, 
Thiên Long bát bộ, Thích Phạm Hộ Thế, 
hết thảy quang minh, đều như đống mực 
đen. Quang minh đó, chiếu đến khắp tất cả 
địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, chỗ Diêm La 
Vương, khiến cho khổ các đường ác đều 
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tiêu diệt, phiền não chẳng khởi, sầu lo đều 
lìa.  
 Lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, 
khắp mưa xuống tất cả hương hoa anh lạc 
y phục tràng lọng. Hết thảy các đồ trang 
nghiêm như vậy, đều dâng lên cúng dường 
đức Phật. Lại tuỳ tâm ưa thích của chúng 
sinh, mà hiện thân khắp trong tất cả các 
cung điện, khiến cho họ thấy được đều 
hoan hỉ, sau đó đi đến chỗ Bồ Tát Quán Tự 
Tại.  
 Bấy giờ, Bồ Tát Quán Tự Tại bảo 
Thiện Tài rằng: Thiện nam tử! Ngươi có 
thấy Bồ Tát Chánh Thú đến hội nầy 
chăng?  
 Thiện Tài bạch rằng: Dạ con đã thấy!  
 Bồ Tát Quán Tự Tại nói rằng: Thiện 
nam tử! Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát 
đạo? 
 

 Lúc đó, ở phương đông có một vị Bồ Tát, hiệu là 
Chánh Thú, từ hư không đến, đến đỉnh núi Luân Vi thế 
giới Ta Bà. Dùng chân của Ngài ấn xuống mặt đất thế giới 
Ta Bà, thì thế giới Ta Bà nầy bèn phát sinh sáu thứ chấn 
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động (Động, dũng, khởi, chấn, hống, kích). Khi mặt đất 
động, thì ta như đứa trẻ trong cái nôi, chẳng biết cái nôi 
động, cảm giác rất thoải mái, nên mặt đất động là biểu thị 
điềm lành, mà đây là sáu thứ chấn động, chỉ có người có 
thiên nhãn thông mới thấy biết được, còn phàm phu thì 
chẳng biết được. Tất cả đều dùng đủ thứ báu để trang 
nghiêm. Bồ Tát Chánh Thú phóng ra quang minh từ trên 
thân Ngài, chiếu thấu triệt tất cả. Mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú, đèn điện, Thiên Long bát bộ, Trời Đế Thích, Phạm 
Thiên, Trời Hộ Thế, hết thảy quang minh của họ, đều như 
đống mực đen, không thể nào sánh với quang minh của Bồ 
Tát. Quang minh của Bồ Tát Chánh Thú đó, chiếu đến 
khắp tất cả địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, chỗ Diêm La 
Vương, khiến cho đủ thứ thống khổ trong các đường ác 
đều tiêu diệt hết, phiền não chẳng sinh khởi, sầu lo đều xa 
lìa hết.  
 Vị Bồ Tát đó, lại ở trong tất cả cõi nước chư Phật, 
khắp mưa xuống tất cả hương hoa anh lạc y phục tràng 
lọng. Hết thảy tất cả các đồ trang nghiêm như vậy, đều 
dâng lên cúng dường đức Phật. Ngài lại tuỳ tâm ưa thích 
của chúng sinh, mà hiện sắc thân của Ngài khắp trong tất 
cả các cung điện, khiến cho họ thấy được Ngài, đều sinh 
tâm hoan hỉ. Sau đó Bồ Tát Chánh Thú đi đến chỗ đạo 
tràng Bồ Tát Quán Tự Tại.  
 Lúc đó, Bồ Tát Quán Tự Tại bảo Thiện Tài rằng: 
"Thiện nam tử! Ngươi có thấy Bồ Tát Chánh Thú đến hội 
nầy chăng"?  
 Thiện Tài bạch rằng: "Dạ con đã nhìn thấy"!  
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 Bồ Tát Quán Tự Tại nói rằng: "Thiện nam tử! Ngươi 
hãy đi đến đó thưa hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì ngươi mà diễn nói"? 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

28. BỒ TÁT CHÁNH THÚ  
 

PHÓ THÁC THỨ TÁM  
HỒI HƯỚNG TƯỚNG CHÂN NHƯ  

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
tuân lời Bồ Tát Quán Tự Tại, bèn đi đến 
chỗ Bồ Tát Chánh Thú, đảnh lễ Ngài rồi, 
chắp tay đứng bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào tu Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo chỉ 
dạy, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử cung kính tuân theo lời 
dạy của Bồ Tát Quán Tự Tại, bèn lập tức đi đến chỗ Bồ Tát 
Chánh Thú, đảnh lễ Bồ Tát Chánh Thú, rồi chắp tay đứng 
bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con được Bồ 
Tát Quán Tự Tại giới thiệu đức Thánh Ngài cho con, nói 
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đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin Ngài 
hãy vì con mà diễn nói". 
 Đây là hồi hướng tướng chân như thứ tám. Thiện tri 
thức là Bồ Tát Chánh Thú, chánh thú là biểu thị chánh 
pháp biến thú, giáo hoá chúng sinh, dùng trí huệ chánh thú 
tướng chân như. Ở trước miêu tả Ngài từ hư không đến, 
biểu thị thể trí huệ của Ngài không chỗ nương tựa, nên khế 
hợp với chân như. Đế, trên đỉnh Luân Vi, biểu thị chân như 
nương tựa vọng tưởng và mê hoặc mà hiển bày. Cõi túc 
động, biểu thị dùng định lực túc, trừ khử tạp ác. Chỗ nầy 
Bồ Tát Chánh Thú và Bồ Tát Quán Tự Tại ở trước, thị hiện 
đồng một đạo tràng, cho nên Thiện Tài đồng tử không cần 
giống như ở trước, hướng về một vị thiện tri thức cúi đầu 
đảnh lễ, đi nhiễu bên phải vô số vòng, sau đó từ biệt mà đi 
tìm một vị thiện tri thức khác. Đây là biểu thị không lìa 
khỏi tuỳ thuận chúng sinh, mà đắc được tướng chân như. 
Hơn nữa, trí huệ của Bồ Tát Chánh Thú sẽ hợp với đại bi 
của Bồ Tát Quán Tự Tại, mà thành tựu cảnh giới vô trụ thù 
thắng. 
 

 Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện nam tử! 
Ta đắc được giải thoát Bồ Tát, tên là Hạnh 
phổ môn mau chóng.  
 Thiện Tài nói: Đức Thánh ở chỗ đức 
Phật nào đắc được pháp môn nầy? Ngài từ 
cõi nào đến? Cõi đó cách đây bao xa? Ngài 
từ đó đến đây bao lâu?  
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 Bồ Tát Chánh Thú nói: Việc nầy khó 
biết được, tất cả thế gian, trời, người, A tu 
la, Sa Môn, Bà La Môn .v.v... không thể 
biết được. Chỉ có các chúng Bồ Tát dũng 
mãnh tinh tấn, không thối lùi, không sợ 
hãi, đã được tất cả bạn lành nhiếp trì, chư 
Phật hộ niệm, căn lành đầy đủ, ý chí ưa 
thích thanh tịnh, đắc được căn Bồ Tát, có 
con mắt trí huệ, mới nghe được, thọ trì 
được, hiểu được, nói được. 
 Thiện Tài nói: Đức Thánh! Con nương 
thần lực của Phật, sức lực của thiện tri 
thức, tin được, thọ được, xin hãy vì con mà 
nói. 
 

 Bồ Tát Chánh Thú nói: "Thiện nam tử! Ta đắc được 
giải thoát Bồ Tát, tên là Hạnh phổ môn mau chóng". Mười 
phương không bờ mé, nên gọi là phổ môn. Một niệm vượt 
qua nhiều, nên gọi là mau chóng.  
 Thiện Tài đồng tử lại hỏi: "Đức Thánh! Ngài từ chỗ 
đức Phật nào đắc được pháp môn nầy? Ngài từ cõi Phật 
nào đến đây? Cõi Phật đó cách đây bao xa? Ngài từ đó đến 
đây thời gian khoảng bao lâu?  
 Bồ Tát Chánh Thú đáp: "Thiện nam tử! Việc nầy 
không dễ gì biết được, tất cả thế gian, trời, người, A tu la, 
Sa Môn, tinh tấn tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, Bà 
La Môn tu hạnh thanh tịnh .v.v... họ đều không thể biết 
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được cảnh giới áo diệu nầy. Chỉ có tất cả các chúng Bồ Tát 
dũng mãnh tinh tấn, không thối lùi, không sợ hãi, các Ngài 
đã được tất cả bạn lành nhiếp trì, được chư Phật hộ niệm, 
căn lành đầy đủ, ý chí ưa thích thanh tịnh, đắc được căn Bồ 
Tát, có con mắt trí huệ, mới nghe được, thọ trì được, hiểu 
được, diễn nói được". 
 Thiện Tài đồng tử nói: "Đức Thánh! Con nương thần 
lực của Phật, sức lực của thiện tri thức, con có thể tin được, 
tiếp thọ được, xin Ngài hãy vì con mà diễn nói". 
 

 Bồ Tát Chánh Thú nói: Thiện nam tử! 
Ta từ phương đông thế giới Diệu Tạng, chỗ 
đức Phật Phổ Thắng Sanh đến cõi nầy. Ở 
chỗ đức Phật đó, đắc được pháp môn nầy. 
Từ đó đến nay, đã trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật.  

Ở trong mỗi niệm, ta đi qua số bước, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi bước, qua các 
cõi Phật, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi cõi 
Phật, ta đều vào khắp, đến chỗ đức Phật, 
dâng lên đồ cúng dường tốt nhất. Các đồ 
cúng dường đó, đều do tâm vô thượng làm 
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thành, ấn chứng không pháp làm, được các 
Như Lai hứa khả, các Bồ Tát khen ngợi. 
 Thiện nam tử! Ta lại thấy khắp chúng 
sinh trong tất cả thế giới đó, đều biết tâm 
họ, đều biết căn tánh họ, tuỳ theo ưa muốn 
hiểu biết của họ, mà hiện thân thuyết pháp. 
Hoặc phóng quang minh, hoặc bố thí tài 
bảo, đủ thứ phương tiện, giáo hoá điều 
phục, không có ngừng nghỉ. Như từ 
phương đông, phương nam tây bắc, bốn 
hướng trên dưới, cũng lại như thế. 
 

 Bồ Tát Chánh Thú nói: "Thiện nam tử! Ta từ phương 
đông thế giới Diệu Tạng, chỗ đạo tràng đức Phật Phổ 
Thắng Sanh đến thế giới Ta Bà nầy. Ở chỗ đức Phật Phổ 
Thắng Sanh, ta đắc được pháp môn Hạnh phổ môn mau 
chóng nầy. Ta từ đó đến nay, đã trải qua số kiếp nhiều như 
số hạt bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Ở trong mỗi 
niệm, ta đi qua số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi bước, chẳng phải ta bước 
đi những bước nhỏ, mà là ta bước đi qua nhiều cõi Phật 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới. 
Mỗi mỗi cõi Phật, ta đều vào khắp, đến chỗ đức Phật, dâng 
lên đồ cúng dường tốt nhất. Các đồ cúng dường đó, đều do 
tâm báu vô thượng làm thành, ấn chứng công đức pháp tài 
không pháp làm nên, được tất cả chư Phật hứa khả, tất cả 
các Bồ Tát khen ngợi. 
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 Thiện nam tử! Ta lại thấy khắp tất cả chúng sinh 
trong thế giới đó, ta đều hoàn toàn biết hết tâm họ nghĩ, 
đều hoàn toàn biết hết căn tánh họ sâu hay cạn, tuỳ theo ưa 
muốn hiểu biết trong tâm của họ, mà ta hiện thân vì họ 
thuyết pháp. Hoặc ta phóng đại quang minh chiếu soi họ, 
khiến cho họ tội nghiệp tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, hoặc 
ta bố thí tài bảo. Ta dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, 
giáo hoá điều phục chúng sinh can cường, ngày đêm không 
ngừng nghỉ. Chẳng những ở phương đông là như thế, mà ở 
phương nam tây bắc, bốn hướng trên dưới, ta cũng giáo 
hoá chúng sinh như thế". 
 Chỗ nầy Bồ Tát Chánh Thú tuy là trả lời Thiện Tài 
đồng tử, nói Ngài từ chỗ đức Phật Phổ Thắng Sanh đắc 
được môn giải thoát Hạnh phổ môn mau chóng nầy. Kỳ 
thật, Ngài là từ trí huệ vốn có của mình, cõi Như Lai tạng, 
phổ sinh vạn thiện, bổn giác mà đắc được. Cho nên đi được 
mau chóng khắp, biết tất cả pháp, chẳng lìa tâm tánh, vạn 
hạnh mau thành. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được Bồ Tát 
giải thoát Hạnh phổ môn mau chóng nầy, 
mau chóng đến khắp tất cả mọi nơi. Như 
các đại Bồ Tát trong khắp mười phương, 
chẳng chỗ nào mà chẳng đến. Cảnh giới trí 
huệ bình đẳng không khác biệt, khéo phân 
thân khắp cùng pháp giới, đến tất cả các 
nẻo, vào tất cả cõi, biết tất cả pháp, đến tất 
cả thế giới, bình đẳng diễn nói tất cả pháp 
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môn, đồng thời chiếu soi tất cả chúng sinh. 
Ở chỗ chư Phật, chẳng sinh tâm phân biệt. 
Ở tất cả mọi nơi, không có chướng ngại. 
Mà ta làm sao biết được, nói được, những 
hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được môn giải thoát Bồ 
Tát hạnh phổ môn mau chóng nầy, mau chóng đến khắp tất 
cả mọi nơi. Như các đại Bồ Tát trong khắp mười phương, 
chẳng chỗ nào mà chẳng đến. Cảnh giới trí huệ của các 
Ngài bình đẳng không khác biệt, khéo phân thân các Ngài 
khắp cùng pháp giới, các Ngài đến tất cả các nẻo, vào tất cả 
các cõi Phật, biết tất cả các pháp, đến tất cả thế giới, bình 
đẳng diễn nói tất cả pháp môn, đồng thời chiếu soi tất cả 
chúng sinh. Ở chỗ đạo tràng của chư Phật, chẳng sinh tâm 
phân biệt. Các Ngài ở tất cả mọi nơi, đều không có chướng 
ngại. Mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công 
đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có 
thành tên là Đoạ La Bát Để. Trong đó có vị 
thần tên là Đại Thiên, ngươi hãy đi đến đó 
hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Bồ 
Tát Chánh Thú, đi nhiễu quanh vô lượng 
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vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà 
đi. 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam nầy, có một thành thị 
tên là Đoạ La Bát Để. Ở trong đó có vị Thần tên là Đại 
Thiên, ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? Lúc đó, Thiện 
Tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Chánh Thú, rồi đi nhiễu vô 
lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi tìm cầu vị 
thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

29. THẦN ĐẠI THIÊN 
 

PHÓ THÁC THỨ CHÍN HỒI HƯỚNG  
KHÔNG BUỘC KHÔNG CHẤP GIẢI THOÁT 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhập vào 
hạnh rộng lớn của Bồ Tát, cầu cảnh giới trí 
huệ của Bồ Tát, thấy việc thần thông của 
Bồ Tát, nghĩ nhớ công đức thù thắng của 
Bồ Tát, sinh đại hoan hỉ của Bồ Tát, khởi 
tinh tấn kiên cố của Bồ Tát, nhập vào tự tại 
giải thoát không thể nghĩ bàn của Bồ Tát, 
tu hành bậc công đức của Bồ Tát, quán sát 
bậc tam muội của Bồ Tát, trụ bậc tổng trì 
của Bồ Tát, nhập vào bậc đại nguyện của 
Bồ Tát, đắc được bậc biện tài của Bồ Tát, 
thành tựu bậc các lực của Bồ Tát.  
 Thiện Tài từ từ đi du hành, đến thành 
Đoạ La Bát Để, bèn đi các nơi hỏi vị Thần 
Đại Thiên ở chỗ nào?  
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 Họ đáp rằng: Ngài Đại Thiên đang ở 
trong thành đó, hiện thân rộng lớn, vì đại 
chúng nói pháp. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhập vào hạnh rộng lớn 
của Bồ Tát, cầu cảnh giới trí huệ của Bồ Tát, thấy việc thần 
thông của Bồ Tát, nghĩ nhớ công đức thù thắng của Bồ Tát, 
sinh tâm đại hoan hỉ của Bồ Tát, khởi tinh tấn kiên cố của 
Bồ Tát, nhập vào tự tại giải thoát không thể nghĩ bàn của 
Bồ Tát, tu hành bậc công đức của Bồ Tát, quán sát bậc tam 
muội của Bồ Tát, an trụ bậc tổng trì của Bồ Tát, nhập vào 
bậc đại nguyện của Bồ Tát, đắc được bậc biện tài của Bồ 
Tát, thành tựu bậc các lực của Bồ Tát.  
 Sau đó, Thiện Tài từ từ đi du hành về hướng nam, 
đến thành Đoạ La Bát Để, bèn đi các nơi hỏi Thần Đại 
Thiên hiện đang ở chỗ nào?  
 Người trong thành đều đáp rằng: "Ngài Đại Thiên 
đang ở trong thành đó, hiện thân rộng lớn, vì đại chúng nói 
pháp". 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đi đến chỗ vị Thần 
Đại Thiên, đảnh lễ rồi ở trước Ngài chắp 
tay mà bạch rằng: Đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
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 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đi đến chỗ đạo tràng của 
vị thần Đại Thiên, đảnh lễ Ngài rồi, ở trước mặt Ngài chắp 
tay mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa biết Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con 
nghe Bồ Tát Chánh Thú giới thiệu Ngài cho con, nói đức 
Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin hãy vì con 
mà diễn nói". 
 Đây là hồi hướng không ràng buộc, không chấp giải 
thoát thứ chín, biểu thị chẳng bị tướng ràng buộc, chẳng 
chấp trước tướng, tác dụng tự tại. Thiện tri thức tên gọi là 
Thần Đại Thiên, vì Ngài thị hiện đại thân, nên không ràng 
buộc không chấp, trí huệ thanh tịnh nên tự tại, do đó tên là 
Thiên. Xưng lý phổ ứng, nên tên là Đại. Diệu dụng khó dò, 
nên tên là Thần. Đoạ La Bát Để, dịch là "hữu môn", biểu 
thị có pháp môn vi diệu không ràng buộc nầy. 
 

 Bấy giờ, Thần Đại Thiên dơ ra bốn tay 
dài, lấy nước bốn biển, tự rửa mặt mình, 
cầm các hoa bằng vàng, rải lên Thiện Tài, 
mà bảo rằng: Thiện nam tử! Tất cả Bồ Tát 
khó có thể thấy được, khó có thể nghe 
được, rất ít hiện ra đời. Ở trong chúng 
sinh, Ngài là bậc nhất, là hoa sen trắng 
trong loài người. Là chỗ trở về của chúng 
sinh. Là người cứu hộ chúng sinh. Là nơi 
an ổn của các thế gian. Là đại quang minh 
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của các thế gian. Chỉ bày kẻ mê hoặc, an ổn 
nơi con đường chánh. Là đại Đạo Sư dẫn 
dắt các chúng sinh vào cửa Phật pháp. Là 
tướng đại pháp khéo giữ gìn thành nhất 
thiết trí. Bồ Tát khó có thể gặp được như 
vậy, chỉ có người thân miệng ý không lỗi 
lầm, mới thấy được hình tướng Bồ Tát, 
nghe được biện tài Bồ Tát. Bồ Tát thường 
hiện ra ở trước họ, bất cứ lúc nào.  
 

 Lúc đó, Thần Đại Thiên dơ ra bốn tay dài, lấy nước 
bốn biển, tự rửa mặt mình. Bốn cánh tay, biểu thị bốn vô 
ngại giải thoát, cũng là bốn biện tài vô ngại (Pháp vô ngại 
biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô 
ngại biện). Nước bốn biển, biểu thị thắng lưu pháp thuỷ. 
Thần Đại Thiên dùng nước biển tự rửa mặt Ngài, biểu thị 
tự lợi, dùng rửa thân tâm. Sau cầm các hoa bằng vàng, rải 
lên Thiện Tài, biểu thị lợi tha, cũng biểu thị dùng bốn pháp 
nhiếp, nhiếp lấy bốn chúng. 
 Sau đó Thần Đại Thiên bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Thiện nam tử! Tất cả Bồ Tát chẳng những khó có thể thấy 
được, mà thậm chí cũng rất khó có thể nghe được danh 
hiệu của Bồ Tát. Các Ngài rất ít thị hiện ra đời. Ở trong 
chúng sinh, Ngài là bậc nhất, là đoá hoa sen trắng trong 
loài người. Là chỗ trở về của chúng sinh. Là người cứu hộ 
chúng sinh. Là nơi an ổn của các thế gian. Là đại quang 
minh tạng của các thế gian. Chỉ bày tất cả chúng sinh mê 
hoặc, khiến cho họ an ổn nơi con đường chánh đáng. Là 
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đại Đạo Sư của chúng sinh, dẫn dắt tất cả chúng sinh vào 
cửa Phật pháp. Là tướng đại pháp, khéo giữ gìn thành nhất 
thiết trí huệ. Bồ Tát khó có thể gặp được như vậy, chỉ có 
người thân miệng ý không lỗi lầm, mới thấy được hình 
tướng Bồ Tát, nghe được biện tài vô ngại của Bồ Tát. Bất 
cứ lúc nào, Bồ Tát cũng thường thị hiện ra ở trước họ.  
 

 Thiện nam tử! Ta đã thành tựu Bồ Tát 
giải thoát, tên là Lưới mây.  
 Thiện Tài hỏi: Đức Thánh! Cảnh giới 
giải thoát Lưới mây như thế nào?  
 Bấy giờ, thần Đại Thiên ở trước Thiện 
Tài, thị hiện đống vàng, đống bạc, đống lưu 
ly, đống pha lê, đống xa cừ, đống mã não, 
đống diệm báu lớn, đống tạng báu lìa cấu, 
đống đại quang minh báu, đống phổ hiện 
thập phương báu, đống mão báu, đống ấn 
báu, đống chuỗi báu, đống ngọc châu báu 
đeo tai, đống vòng tay báu, đống vòng báu, 
đống lưới châu, đống đủ thứ ma ni báu, 
đống tất cả đồ trang nghiêm, đống ma ni 
như ý, đều như núi lớn. 
 

 Thần Đại Thiên nói: "Thiện nam tử! Ta đã thành tựu 
môn giải thoát của Bồ Tát, tên là Lưới mây".  
 Thiện Tài đồng tử hỏi: "Đức Thánh! Cảnh giới giải 
thoát Lưới mây như thế nào"?  
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 Lúc đó, thần Đại Thiên ở trước Thiện Tài, thị hiện 
đống vàng tựa như núi, đống bạc cũng vậy, cho đến đống 
lưu ly, đống pha lê, đống xa cừ, đống mã não, đống diệm 
báu lớn, đống tạng báu lìa cấu, đống đại quang minh báu, 
đống phổ hiện thập phương báu, đống mão báu, đống ấn 
báu, đống chuỗi báu, đống ngọc châu báu đeo tai, đống 
vòng tay báu, đống vòng báu, đống lưới châu, đống đủ thứ 
ma ni báu, đống tất cả đồ trang nghiêm, đống ma ni như ý, 
đều cao như núi lớn. 
 Lưới mây, là biểu thị dùng lục độ đại bi, như mây 
che phủ thấm nhuần, như lưới la nhiếp chúng sinh. 
 

 Lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng 
hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả 
hương thoa, tất cả y phục, tất cả tràng 
phan, tất cả âm nhạc, tất cả đồ năm dục 
vui thích, đều cao như núi. Và hiện ra vô số 
trăm ngàn vạn ức các chúng đồng nữ, rồi 
Thần Đại Thiên bảo Thiện Tài rằng: Thiện 
nam tử! Có thể lấy những vật đó, dâng lên 
cúng dường Như Lai, tu các phước đức, và 
bố thí cho tất cả, nhiếp lấy chúng sinh, 
khiến cho họ tu học bố thí Ba La Mật, xả 
bỏ được vật khó xả bỏ. 
 

 Thần Đại Thiên lại thị hiện tất cả hoa, tất cả tràng 
hoa, tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất 
cả y phục, tất cả tràng phan, tất cả âm nhạc, tất cả đồ năm 
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dục (tài sắc danh ăn ngủ) vui thích, đều chất đống cao như 
núi. Ngài lại thị hiện ra vô số trăm ngàn vạn ức các chúng 
đồng nữ, sau đó thần Đại Thiên bảo Thiện Tài rằng: "Thiện 
nam tử! Ngươi hãy lấy những vật đó, dâng lên cúng dường 
chư Phật, tu các phước đức, và bố thí cho tất cả, để nhiếp 
lấy chúng sinh, cũng khiến cho họ tu học bố thí Ba La Mật, 
xả bỏ được vật khó xả bỏ. 
 

 Thiện nam tử! Như ta vì ngươi thị 
hiện những vật nầy, là dạy ngươi tu hành 
bố thí. Vì tất cả chúng sinh, cũng đều như 
thế, đều khiến cho họ nhờ căn lành huân 
tập nầy, cung kính cúng dường nơi Tam 
Bảo, chỗ thiện tri thức, sẽ tăng trưởng 
pháp lành, mà phát tâm vô thượng bồ đề. 
 

 Thiện nam tử! Như ta vì ngươi thị hiện đủ thứ những 
vật nầy, là dạy ngươi tu hành pháp môn bố thí. Ta vì tất cả 
chúng sinh, cũng đều như thế, đều khiến cho họ nhờ đủ thứ 
căn lành huân tập nầy, cung kính cúng dường Tam Bảo, 
thiện tri thức, sẽ tăng trưởng pháp lành, mà phát tâm vô 
thượng bồ đề. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, 
tham chấp năm dục, tự phóng dật, thì vì họ 
thị hiện cảnh giới bất tịnh. Nếu có chúng 
sinh, sân hận kiêu mạn, nhiều cạnh tranh, 
thì vì họ thị hiện thân hình rất đáng sợ, 
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như La Sát .v.v... uống máu ăn thịt, khiến 
cho họ thấy rồi, sợ hãi kinh hoàng, tâm ý 
điều nhu, xả lìa oán kết. Nếu có chúng sinh, 
hôn trầm lười biếng, thì vì họ thị hiện vua 
cướp nước lửa, và các bệnh nặng, khiến 
cho họ thấy rồi, tâm sinh kinh hãi, biết có 
sầu khổ, mà tự cố gắng. Dùng đủ thứ 
phương tiện như vậy, khiến cho họ xả bỏ 
tất cả các hạnh bất thiện, tu hành pháp 
lành. Khiến cho họ trừ tất cả chướng Ba 
La Mật, đầy đủ Ba La Mật. Khiến cho họ 
vượt qua tất cả đường hiểm chướng ngại, 
đến nơi không chướng ngại. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, tham chấp năm 
dục (tài, sắc, danh, ăn, ngủ, hoặc sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp), tự phóng dật, thì ta vì họ thị hiện cảnh giới bất tịnh, 
khiến cho họ thức tỉnh. Nếu có chúng sinh, có tâm sân hận, 
kiêu ngạo, ngã mạn, trong mắt chẳng coi ai ra gì, thường 
cạnh tranh với người khác, thì ta vì họ thị hiện thân hình rất 
đáng sợ, như La Sát .v.v... uống máu ăn thịt chúng sinh, 
khiến cho họ thấy rồi, bèn sợ hãi kinh hoàng, tâm ý biến 
thành điều phục nhu thuận, xả lìa oán kết. Nếu có chúng 
sinh, hôn trầm lười biếng, thì ta vì họ thị hiện phạm vương 
pháp, trộm cướp, nước dìm, nạn lửa, và tất cả các chứng 
bệnh nặng, khiến cho họ thấy rồi, bèn sinh tâm kinh hãi, 
biết trên thế gian có nhiều sầu khổ, mà tự mình cố gắng 
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sách tấn dụng công tu hành, không còn phóng dật lười 
biếng nữa. Ta dùng đủ thứ pháp môn phương tiện như vậy, 
khiến cho họ xả bỏ tất cả các hạnh bất thiện, mà tu hành 
pháp lành. Khiến cho họ trừ khử được tất cả chướng ngại 
Ba La Mật, mà đầy đủ pháp Ba La Mật đến bờ kia. Khiến 
cho họ vượt qua tất cả đường hiểm chướng ngại, đến được 
nơi không chướng ngại. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Lưới mây nầy. Như các đại Bồ Tát, giống 
như trời Đế Thích, đã hàng phục được tất 
cả quân A tu la phiền não. Giống như nước 
lớn, khắp tiêu diệt được các lửa phiền não 
của tất cả chúng sinh. Giống như lửa 
mạnh, khắp khô cạn các nước ái dục của 
tất cả chúng sinh. Giống như gió lớn, khắp 
thổi bay các tràng kiến chấp của tất cả 
chúng sinh. Giống như kim cương, đều phá 
tan được các núi ngã kiến của tất cả chúng 
sinh. Mà ta làm sao biết được, nói được, 
những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát Lưới 
mây nầy. Như các đại Bồ Tát, các Ngài giống như trời Đế 
Thích, đã hàng phục được tất cả quân A tu la phiền não. 
Giống như nước lớn, khắp tiêu diệt được các lửa phiền não 
của tất cả chúng sinh. Giống như lửa mạnh, khắp khô cạn 
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các nước ái dục của tất cả chúng sinh. Giống như gió lớn, 
khắp thổi bay các tràng kiến chấp của tất cả chúng sinh. 
Giống như kim cương, đều phá tan được các núi ngã kiến 
của tất cả chúng sinh. Mà ta làm sao biết được, nói được 
những hạnh công đức đó? Ngươi hãy đi tìm một vị thiện tri 
thức khác. 
 

 Thiện nam tử! Trong Bồ Đề Tràng 
nước Ma Kệt Đề Diêm Phù Đề nầy, có Chủ 
Địa Thần, tên là An Trụ. Ngươi hãy đi đến 
đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Thần Đại Thiên, rồi đi nhiễu vô lượng 
vòng, ân cần từ tạ mà đi. 
 

   Thiện nam tử! Trong Bồ Đề Tràng nước Ma Kệt Đề 
(phía đông Ấn Độ) nam Diêm Phù Đề nầy, có một vị Chủ 
Địa Thần (cai quản đất đai), tên là An Trụ. Ngươi hãy đi 
đến chỗ vị đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Tu Bồ Tát đạo"?  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Thần Đại 
Thiên, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, sau đó ân cần từ tạ mà 
đi về hướng nam tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

30. ĐỊA THẦN AN TRỤ 
 

PHÓ THÁC THỨ MƯỜI HỒI HƯỚNG  
VÀO PHÁP GIỚI VÔ LƯỢNG 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du 
hành, đến nước Ma Kiệt Đề, trong Bồ Đề 
Tràng, chỗ vị Thần An Trụ. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng 
nam, đến nước Ma Kiệt Đề, trong Bồ Đề Tràng, chỗ vị 
Thần An Trụ. 
 Đây là hồi hướng thứ mười vào pháp giới vô lượng, 
biểu thị bình đẳng đem pháp giới căn lành, hồi hướng về 
pháp giới. Thiện tri thức tên là Địa Thần An Trụ. Địa là 
chỗ nương của vạn pháp, tức là nhập vào pháp giới. An trụ, 
tức nghĩa là tiến vào. Bồ đề tràng, tức là nhập vào pháp 
giới, cũng là xứ sở của bồ đề. 
 

 Có trăm vạn vị Địa Thần cùng ở trong 
đó, bèn nói với nhau rằng: Đồng tử nầy 
đến, tức là Phật tạng, sẽ khắp vì tất cả 
chúng sinh làm chỗ nương tựa. Sẽ khắp 
phá vỡ lớp vỏ vô minh của tất cả chúng 
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sinh. Người nầy đã sinh trong dòng dõi 
Pháp Vương, sẽ dùng lụa pháp lìa cấu vô 
ngại mà quấn trên đầu, sẽ khai mở đại trân 
bảo tàng trí huệ, hàng phục tất cả tà luận 
dị đạo. 
 

 Có trăm vạn vị Địa Thần cùng ở trong Bồ Đề Tràng, 
bèn nói với nhau rằng: "Vị đồng tử nầy đến, tức là Phật 
tạng, Ngài sẽ khắp vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, 
sẽ khắp phá vỡ lớp vỏ vô minh của tất cả chúng sinh. 
Người nầy đã sinh trong dòng dõi Pháp Vương, sẽ dùng lụa 
pháp lìa cấu vô ngại mà quấn trên đầu, Ngài sẽ khai mở đại 
trân bảo tàng trí huệ, hàng phục tất cả tà luận dị đạo của 
ngoại đạo". 
 

 Bấy giờ, vị Địa Thần An Trụ cùng 
trăm vạn vị Địa Thần, phóng đại quang 
minh, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới, khiến cho khắp đại địa đồng thời chấn 
động. Đủ thứ báu vật, trang nghiêm khắp 
nơi, hình bóng trong sạch chiếu soi lẫn 
nhau. Tất cả lá cây đều cùng sinh trưởng, 
tất cả hoa đều cùng nở ra, tất cả trái cây 
đều cùng chín. Tất cả dòng sông đều chảy 
xuống lẫn nhau, tất cả ao đầm đều tràn 
đầy. Mưa xuống nước thơm, tẩy rửa khắp 
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mặt đất. Gió thổi hoa rải khắp trên mặt 
đất. Vô số âm nhạc, đồng thời đều tấu lên. 
Đồ trang nghiêm cõi trời đều vang ra tiếng 
hay. Trâu chúa, voi chúa, sư tử chúa .v.v... 
đều sinh tâm vui mừng, nhảy nhót gầm hú, 
như núi lớn chạm nhau vang ra tiếng, trăm 
ngàn bảo tàng ngầm dưới đất tự nhiên hiện 
lên. 
 

 Lúc đó, vị Địa Thần An Trụ cùng trăm vạn vị Địa 
Thần khác, phóng đại quang minh, chiếu khắp ba ngàn đại 
thiên thế giới, cũng khiến cho khắp đại địa đồng thời phát 
sinh chấn động. Có đủ thứ báu vật, trang nghiêm khắp nơi, 
hình bóng trong sạch hổ tương chiếu soi lẫn nhau. Ánh 
sáng nầy chiếu đến ánh sáng kia, ánh sáng kia chiếu đến 
ánh sáng nọ, hổ tương vô ngại. Tất cả lá cây đều cùng sinh 
trưởng, tất cả hoa đều cùng nở ra, tất cả trái cây đều cùng 
chín. Tất cả dòng sông đều chảy xuống lẫn nhau, liên tục 
không ngừng, tất cả ao đầm đều tràn đầy nước. Lại mưa 
xuống nước thơm, tẩy rửa khắp mặt đất. Gió thổi hoa rải 
khắp trên mặt đất. Lại có vô số âm nhạc, đồng thời đều tấu 
lên. Đồ trang nghiêm cõi trời đều cùng vang ra tiếng hay. 
Trâu chúa, voi chúa, sư tử chúa .v.v... đều sinh tâm vui 
mừng, nhảy nhót gầm hú, như núi lớn chạm nhau vang ra 
tiếng, có trăm ngàn bảo tàng ngầm dưới đất tự nhiên hiện 
lên. 
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 Bấy giờ, Địa Thần An Trụ bảo Thiện 
Tài rằng: Thiện lai đồng tử! Ngươi ở tại 
chỗ nầy, đã từng trồng căn lành. Ta vì 
ngươi mà thị hiện, ngươi có muốn thấy 
chăng?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đảnh lễ vị Địa 
Thần, đi nhiễu quanh vô số vòng, đứng 
chắp tay bạch rằng: Đức Thánh! Dạ con 
muốn thấy.  
 Bấy giờ, Địa Thần An Trụ dùng chân 
ấn xuống đất, thì trăm ngàn ức A tăng kỳ 
bảo tàng, tự nhiên hiện lên, rồi bảo rằng: 
Thiện nam tử! Nay bảo tàng nầy sẽ đi theo 
ngươi, đó là quả báo căn lành thuở xưa của 
ngươi, là phước lực của ngươi nhiếp thọ, 
ngươi hãy tuỳ ý thọ dụng tự tại. 
 

 Lúc đó, vị Địa Thần An Trụ bảo Thiện Tài rằng: 
"Thiện lai đồng tử! Ngươi ở tại chỗ nầy, đã từng trồng căn 
lành. Hiện nay ta vì ngươi thị hiện cảnh giới nầy, ngươi có 
muốn thấy chăng"? Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm, đa số 
là hiện ra ở trong định, cho nên thời thời vô cùng vô tận, 
đều là nhân duyên thị hiện. Chúng ta nghe kinh đều nên 
biết tất cả cảnh giới nầy, đều ở trong định thuyết pháp, 
trong định hiện ra, đây đều là không thể nghĩ bàn. 
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 Lúc đó, Thiện Tài đảnh lễ vị Địa Thần, rồi đi nhiễu 
quanh vô số vòng, đứng chắp tay bạch rằng: "Đức Thánh! 
Dạ con muốn thấy, thuở xưa con gieo trồng căn lành tại 
chỗ nầy như thế nào"!  
 Lúc đó, vị Địa Thần An Trụ dùng chân ấn xuống đất, 
thì có trăm ngàn ức A tăng kỳ bảo tàng, tự nhiên hiện lên, 
sau đó vị Địa Thần An Trụ bảo rằng: "Thiện nam tử! Nay 
đủ thứ bảo tàng nầy sẽ đi theo ngươi, đó là quả báo căn 
lành thuở xưa của ngươi đã gieo trồng, là phước lực của 
ngươi nhiếp thọ, ngươi hãy tuỳ ý thọ dụng tự tại". 
 

 Thiện nam tử! Ta được giải thoát của 
Bồ Tát, tên là Tạng trí huệ không thể hoại. 
Ta thường dùng pháp nầy mà thành tựu 
chúng sinh.  
 Thiện nam tử! Ta nhớ từ thuở đức 
Phật Nhiên Đăng đến nay, ta thường theo 
Bồ Tát cung kính giữ gìn, quán sát hết thảy 
cảnh giới tâm hạnh trí huệ của Bồ Tát, tất 
cả thệ nguyện các hạnh thanh tịnh, tất cả 
tam muội, thần thông rộng lớn, sức đại tự 
tại, pháp không thể hoại. Đi đến khắp tất 
cả cõi nước chư Phật, được khắp tất cả các 
Như Lai thọ ký, chuyển bánh xe pháp của 
tất cả chư Phật, rộng nói tất cả môn Tu Đa 
La, đại pháp quang minh, đều chiếu sáng 
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khắp. Giáo hoá điều phục tất cả chúng 
sinh, thị hiện thần biến của tất cả chư Phật. 
Ta đều lãnh thọ được, đều nhớ trì được. 
 

 Thiện nam tử! Ta được môn giải thoát của Bồ Tát, 
tên là Tạng trí huệ không thể hoại. Ta thường dùng pháp 
môn nầy mà thành tựu chúng sinh.  
 Thiện nam tử! Ta nhớ từ thuở đức Phật Nhiên Đăng 
đến nay, ta thường theo Bồ Tát cung kính giữ gìn các Ngài, 
quán sát hết thảy cảnh giới tâm hạnh trí huệ của Bồ Tát, tất 
cả thệ nguyện các hạnh thanh tịnh, tất cả tam muội, thần 
thông rộng lớn, sức đại tự tại, pháp không thể hoại. Ta đi 
đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, được khắp tất cả các 
Như Lai thọ ký, chuyển bánh xe diệu pháp của tất cả chư 
Phật, rộng nói tất cả môn Tu Đa La (Kinh điển), đại pháp 
quang minh của ta, đều chiếu sáng khắp tất cả thế giới, 
giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh, ta thị hiện thần thông 
biến hoá của tất cả chư Phật. Đủ thứ những cảnh giới như 
vậy, ta đều lãnh thọ được, đều hoàn toàn ghi nhớ thọ trì 
được" (đây là biểu thị trí bất hoại của vị Địa Thần, nên 
thường nhớ trì được). 
 

 Thiện nam tử! Lại về thuở xưa, trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, 
có kiếp tên là Trang nghiêm, thế giới tên là 
Nguyệt Tràng, đức Phật hiệu là Diệu Nhãn. 
Ở chỗ đức Phật đó, ta đắc được pháp môn 
nầy.  
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 Thiện nam tử! Ta nơi pháp môn nầy, 
hoặc vào, hoặc ra, tu tập tăng trưởng, 
thường thấy chư Phật, chưa từng xả lìa. 
Xưa từ lúc ban đầu đắc được, cho đến hiền 
kiếp, trong thời gian đó, ta gặp được các 
đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật, thảy đều hầu hạ, cung kính 
cúng dường, cũng thấy các đức Phật đó 
đến toà bồ đề, hiện đại thần lực. Cũng thấy 
tất cả công đức căn lành của hết thảy các 
đức Phật đó. 
 

 Thiện nam tử! Lại về thuở xưa, trải qua số kiếp 
nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, trong đó có kiếp tên là 
Trang nghiêm, thế giới tên là Nguyệt Tràng, đức Phật hiệu 
là Diệu Nhãn. Ở chỗ đạo tràng của đức Phật đó, ta đắc 
được pháp môn Tạng trí huệ không thể hoại nầy.  
 Thiện nam tử! Ta nơi pháp môn nầy, hoặc vào, hoặc 
ra, ta đều tu tập tăng trưởng căn lành, thường thấy được tất 
cả chư Phật, chưa từng xả lìa. Thuở xưa từ lúc ban đầu đắc 
được pháp môn nầy, cho đến hiền kiếp hiện tại, trong thời 
gian đó, ta gặp được các đức Như Lai Ứng Chánh Đẳng 
Giác, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, ta đều hầu hạ, cung kính cúng dường các Ngài, ta 
cũng thấy các đức Phật đó đến toà bồ đề, thị hiện đại thần 
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lực. Ta cũng thấy tất cả công đức căn lành của hết thảy các 
đức Phật đó. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn 
tạng trí huệ không thể hoại nầy. Như các 
đại Bồ Tát thường theo chư Phật, thọ trì 
pháp của tất cả chư Phật nói, vào trí huệ 
thâm sâu của tất cả chư Phật, niệm niệm 
đầy khắp tất cả pháp giới, đồng với thân 
Như Lai, sinh tâm chư Phật, đủ pháp của 
chư Phật, làm các Phật sự. Mà ta làm sao 
biết được, nói được, những hạnh công đức 
đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn tạng trí huệ 
không thể hoại nầy. Như các đại Bồ Tát thường theo chư 
Phật, thọ trì pháp của tất cả chư Phật nói, vào biển trí huệ 
thâm sâu của tất cả chư Phật, niệm niệm đầy khắp tất cả 
pháp giới, thân các Ngài đồng với thân Như Lai, bình đẳng 
không hai, sinh ra tâm chư Phật, đầy đủ pháp của chư Phật, 
làm các đại Phật sự. Mà ta làm sao biết được, nói được 
những hạnh công đức đó? 
 Chúng ta sắp đả xong Phật thất nầy, trong thời gian 
nầy, có người rất dụng công niệm Phật, có người thì niệm 
cho có lệ, chẳng chịu dụng công. Người dụng công, thì sẽ 
trồng xuống rất nhiều căn lành, giống như Thiện Tài đồng 
tử, có rất nhiều bảo tàng tụ tập lại. Người chẳng dụng công, 
thì giống như một số phàm phu, chẳng có phước báo, cũng 
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chẳng trồng căn lành. Cho nên mỗi năm đả thất, tôi sẽ vì 
các vị giảng khai thị, chẳng muốn nói đây có lợi ích gì. Vì 
khi nói với quý vị về lợi ích, thì quý vị sẽ tham lợi ích, mà 
chẳng chịu chân chánh dụng công. Đả thất là việc công của 
đạo tràng, cũng là pháp môn mà mỗi cá nhân nên dụng 
công tu hành. Cho nên một mặt thì ủng hộ đạo tràng, một 
mặt thì tài bồi căn lành của mình.  
 Kỳ niệm Phật nầy, tôi nhìn thấy có những người 
không biết chắp tay là đúng, hay buông tay là đúng? Nhất 
là những người mới chưa hiểu biết. Khi bắt đầu niệm Phật 
thì chắp tay, đến lúc đi quanh niệm Phật thì buông tay 
xuống để ở trước ngực, chứ chẳng phải là buông tay thòng 
xuống đầu gối, đây là một thứ oai nghi giáo tướng, khi 
tụng Kinh Di Đà, tụng đến sáu phương chư Phật, thì chắp 
tay lên, biểu thị sự cung kính. Tụng xong sáu phương chư 
Phật thì bỏ tay xuống. Đồng thời khi tán Di Đà, thì chắp 
tay lên, đây là sự việc đại khái. Những người nào đã hiểu 
rồi, thấy những người chưa hiểu thì nên nói cho họ biết, 
cũng không chịu nói, là thị ý buông tay. Vì nói nhiều thì 
cũng không tốt, mọi người tốt nhất là không nói, trừ phi có 
chuyện gì đặc biệt, thì có thể nói. Việc chẳng quan trọng, 
mọi người hãy một lòng dụng công niệm Phật. Do đó có 
câu:  

"Ít nói lời thị phi 
Niệm nhiều danh hiệu Phật. 
Đánh được niệm đầu chết 
Pháp thân bạn sống lại". 

 

 Bạn chẳng chuyên nhứt dụng công, cứ phan duyên 
với người khác, nói chuyện với người khác, đó đều là phan 
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duyên, điểm nầy mọi người phải biết, khi buổi tối làm đại 
hồi hướng, thì đều chắp tay lên, tất cung tất kính. 
 

 Thiện nam tử! Trong thành Ca Tỳ La, 
nước Ma Kiệt Đề Diêm Phù Đề nầy, có 
Chủ Dạ Thần tên là Bà San Bà Diễn Để, 
ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Địa Thần An Trụ, đi nhiễu vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Trong thành Ca Tỳ La, nước Ma Kiệt 
Đề Diêm Phù Đề nầy, có vị Chủ Dạ Thần tên là Bà San Bà 
Diễn Để, ngươi hãy đi đến chỗ vị đó hỏi: "Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Vị ấy sẽ 
vì ngươi nói".  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Địa Thần An 
Trụ, rồi đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng vị thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam 
tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

31. DẠ THẦN BÀ SAN BÀ DIỄN ĐỂ 
 

PHÓ THÁC THỨ NHẤT HOAN HỈ ĐỊA  
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
suy gẫm lời dạy của vị Địa Thần An Trụ, 
ghi nhớ thọ trì môn giải thoát Tạng trí huệ 
không thể trở hoại của Bồ Tát. Tu tam 
muội của Bồ Tát. Học quỹ tắc của Bồ Tát. 
Quán sát du hí của Bồ Tát. Nhập vào sự vi 
diệu của Bồ Tát. Đắc được trí huệ của Bồ 
Tát. Đạt được bình đẳng của Bồ Tát. Biết 
vô biên của Bồ Tát. Dò lường sự thâm sâu 
của Bồ Tát. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng suy gẫm lời dạy 
của Chủ Địa Thần An Trụ, ghi nhớ thọ trì pháp môn giải 
thoát Tạng trí huệ không thể trở hoại của Bồ Tát. Tu học 
tam muội của Bồ Tát. Học tập quỹ tắc của Bồ Tát. Quán 
sát cảnh giới tự tại du hí nhân gian của Bồ Tát, vô câu vô 
thúc. Chứng nhập cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn của 
Bồ Tát. Đắc được trí huệ rộng lớn của Bồ Tát. Đạt được 
cảnh giới bình đẳng của Bồ Tát. Biết được thần thông diệu 
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dụng vô lượng vô biên của Bồ Tát. Dò lường pháp vi diệu 
thâm sâu của Bồ Tát. 
 

 Thiện Tài từ từ đi du hành đến thành 
Ca Tỳ La, đi vào từ cửa hướng đông, đứng 
chờ chẳng bao lâu thì mặt trời lặn. Tâm 
nhớ lời dạy tuỳ thuận các Bồ Tát, khát 
ngưỡng muốn gặp vị Chủ Dạ Thần đó. Đối 
với thiện tri thức sinh nghĩ tưởng là Như 
Lai.  
 Lại nghĩ như vầy: Nhờ thiện tri thức 
mà được con mắt khắp cùng, thấy rõ khắp 
cảnh giới mười phương. Nhờ thiện tri thức 
mà hiểu được rộng lớn, thấu đạt khắp tất 
cả nhân duyên. Nhờ thiện tri thức mà được 
mắt tam muội, quán sát được khắp tất cả 
pháp môn. Nhờ thiện tri thức mà được mắt 
trí huệ, chiếu rõ được khắp biển cõi mười 
phương. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam, 
đến thành Ca Tỳ La, đi vào từ cửa hướng đông, đứng ở đó 
chờ chẳng bao lâu thì mặt trời lặn. Tâm Ngài nghĩ nhớ tới 
lời dạy tuỳ thuận các Bồ Tát, khát ngưỡng muốn gặp vị 
Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để. Ngài đối với thiện tri 
thức sinh nghĩ tưởng như Phật, thấy thiện tri thức giống 
như thấy Phật.  
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 Lại nghĩ như vầy: Nhờ thiện tri thức mà được con 
mắt khắp cùng, thấy rõ khắp cảnh giới mười phương. Nhờ 
thiện tri thức mà hiểu biết rộng lớn, thấu đạt khắp tất cả 
nhân duyên. Nhờ thiện tri thức mà được mắt tam muội, 
quán sát được khắp tất cả pháp môn. Nhờ thiện tri thức mà 
được mắt trí huệ, chiếu rõ được khắp biển cõi mười 
phương. 
 Đây là phó thác Hoan hỉ địa thứ nhất, bạn lành là 
Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để, thành tên là Ca Tỳ La, 
dịch là "Hoàng sắc". Thuở xưa có vị Tiên nhơn đầu vàng ở 
đây, nên theo đây mà đặc tên, hoàng là màu ở giữa, biểu thị 
hợp với trung đạo. Hơn nữa đây là thành thị của đức Phật 
đản sinh, biểu thị Sơ địa sinh nơi nhà Phật. 
 "Bà San" dịch là "hương", "Bà Diễn Để" dịch là 
"Chủ đương", biểu thị khi mùa xuân thì chủ đương cấy mạ. 
Tức là sơ nhập địa, sinh trưởng vạn hạnh, cứu hộ chúng 
sinh. Trên đất thường thấy nhiều Dạ Thần, biểu thị chứng 
trí huyền diệu, lìa tướng phá tối. Hết thảy thiện tri thức của 
Thập địa, đều thị hiện thân nữ thần, biểu thị chứng nơi 
đồng thể từ bi.  
 Lại nữa, Thiện Tài đồng tử đi vào cửa hướng đông, 
vì phương đông là sáng trước nhất, hiển nhập chứng ban 
đầu. Thấy mặt trời lặn, là biểu thị Dạ Thần sắp chấp hành 
nhiệm vụ. Tại Sơ địa, Bồ Tát ban đầu đắc được Thánh vị, 
chứng đủ hai không, hay lợi ích ta, người, sinh đại hoan hỉ. 
Sơ địa đoạn kiến hoặc, tức phân biệt phiền não. 
 

 Khi nghĩ như vậy, thì thấy vị Dạ Thần 
ở trong hư không, ngồi trên toà sư tử 
hương liên hoa tạng trong lầu các báu. 
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Thân màu vàng ròng, mắt và tóc xanh biếc, 
tướng mạo đoan nghiêm, ai thấy cũng đều 
hoan hỉ. Các chuỗi báu dùng làm nghiêm 
sức, thân mặc y phục đỏ, đầu đội mão 
Phạm Thiên, tất cả tinh tú hiện rõ trên 
thân. Mỗi lỗ chân lông trên thân của vị Dạ 
Thần đó, đều hiện hoá độ vô lượng vô số 
chúng sinh trong đường ác, khiến cho thân 
họ được lìa khỏi hiểm nạn. Các chúng sinh 
đó, hoặc sinh vào cõi người, hoặc sinh lên 
cõi trời, hoặc có người hướng về hai thừa 
bồ đề, hoặc có người tu hành đạo nhất thiết 
trí.  
 Lại trong mỗi mỗi các chân lông đó, 
thị hiện đủ thứ phương tiện giáo hoá, hoặc 
vì họ hiện thân, hoặc vì họ thuyết pháp, 
hoặc vì họ thị hiện đạo Thanh Văn thừa, 
hoặc vì họ thị hiện đạo Độc Giác thừa, hoặc 
vì họ thị hiện Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng 
mãnh, Bồ Tát tam muội, Bồ Tát tự tại, Bồ 
Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử 
tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí, đủ thứ 
thành thục chúng sinh như vậy. 
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 Khi Thiện Tài đồng tử đang nghĩ như vậy, thì thấy vị 
Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để ở trong hư không, ngồi trên 
toà sư tử hương liên hoa tạng trong lầu các báu. Thân Ngài 
màu vàng ròng, mắt và tóc màu xanh biếc, tướng mạo rất 
đoan nghiêm, khiến cho ai thấy được Ngài cũng đều sinh 
tâm hoan hỉ. Các chuỗi báu dùng làm nghiêm sức, thân 
Ngài mặc y phục màu đỏ, trên đầu đội mão báu của trời 
Phạm Thiên, tất cả tinh tú hiện rõ trên thân của Ngài. Mỗi 
lỗ chân lông trên thân của vị Dạ Thần đó, đều thị hiện hoá 
độ vô lượng vô số chúng sinh trong đường ác, khiến cho 
thân họ được lìa khỏi hiểm nạn. Các chúng sinh đó, hoặc 
được sinh vào cõi người, hoặc được sinh lên cõi trời, hoặc 
có người hướng về hai thừa (Thanh Văn và Duyên Giác) 
bồ đề. Hoặc có người tu hành đạo nhất thiết trí. Đây là vị 
Dạ Thần chiếu theo căn tánh chúng sinh khác nhau, để giáo 
hoá họ.  
 Lại trong mỗi mỗi các chân lông của vị Dạ Thần đó, 
thị hiện đủ thứ pháp môn phương tiện giáo hoá: Hoặc vì 
chúng sinh thị hiện thân, hoặc vì chúng sinh thuyết pháp, 
hoặc vì chúng sinh thị hiện đạo Thanh Văn thừa, hoặc vì 
chúng sinh thị hiện đạo Độc Giác thừa, hoặc vì chúng sinh 
thị hiện Bồ Tát hạnh, Bồ Tát dũng mãnh, Bồ Tát tam muội, 
Bồ Tát tự tại, Bồ Tát trụ xứ, Bồ Tát quán sát, Bồ Tát sư tử 
tần thân, Bồ Tát giải thoát du hí. Vị Dạ Thần dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện như vậy, để thành thục chúng sinh. 
 Ở trên tường thuật lại cảnh giới Dạ Thần ở trong hư 
không. Thành thị là biểu thị giáo đạo, hư không là biểu thị 
chứng đạo. Thân Dạ Thần mặc y màu đỏ, là biểu thị chứng 
trí hiển rõ của Ngài. Và tất cả tinh tú, hiện rõ trong thân 
Ngài. Thân thể của Ngài dùng biểu như thể, tinh tú dùng 
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biểu pháp môn. Tinh tú chẳng lìa một thân, như pháp môn 
chẳng lìa như thế. Trên thân của Ngài, mỗi mỗi lỗ chân 
lông đều thị hiện giáo hoá chúng sinh, là biểu thị giáo hoá 
đại dụng của Ngài, chẳng lìa khỏi tánh một chân lông. 
Đoạn kinh văn nầy tường thuật lại một cảnh giới cao thâm: 
Tất cả duy tâm tạo, chánh ngộ tự tâm, chẳng do người khác 
ngộ, mà lỗ chân lông dùng sự so sánh chân tánh, do đó: 
"Lớn mà không ngoài, nhỏ mà không trong". Cho nên tất 
cả tinh tú, đều hiển rõ trong thân Ngài, tất cả chúng sinh có 
thể thị hiện nơi mỗi lỗ lông, mà những cảnh giới nầy đều 
đồng thời phát sinh, viên dung vô ngại. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy nghe như vậy 
rồi, tâm sinh đại hoan hỉ, cúi thân sát đất, 
đảnh lễ vị Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, rồi chắp tay ở trước vị Dạ 
Thần mà bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, tâm con trông mong nương 
thiện tri thức, đắc được công đức pháp 
tạng của các Như Lai, xin hãy vì con thị 
hiện đạo nhất thiết trí, con tu hành trong 
đó, cho đến bậc Thập Lực. 
 

 Thiện Tài đồng tử thấy nghe cảnh giới thị hiện 
không thể nghĩ bàn của vị Chủ Dạ Thần như vậy rồi, tâm 
sinh đại hoan hỉ, cúi thân mình sát đất, đảnh lễ vị Dạ Thần, 
đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi chắp tay ở trước vị Dạ 
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Thần mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tâm con trông mong nương 
nhờ thiện tri thức, đắc được công đức pháp tạng của tất cả 
các Như Lai, xin Ngài hãy vì con thị hiện đạo nhất thiết trí, 
khiến cho con tu hành trong đó, cho đến bậc Thập Lực của 
Như Lai". 
 

 Bấy giờ, vị Dạ Thần đó bảo Thiện Tài 
rằng: Lành thay, lành thay! Thiện nam tử! 
Thâm tâm ngươi cung kính thiện tri thức, 
thích nghe lời thiện tri thức, tu hành theo 
lời dạy của thiện tri thức, nhờ tu hành mà 
ngươi chắc chắn sẽ đắc được A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 
 

 Lúc đó, vị Dạ Thần đó bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Lành thay lành thay! Thiện nam tử! Thâm tâm ngươi cung 
kính thiện tri thức, thích nghe lời thiện tri thức, tu hành 
theo lời dạy của thiện tri thức, nhờ tu hành mà chắc chắn 
ngươi sẽ đắc được quả Phật Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác". 
 

 Thiện nam tử! Ta đắc được giải thoát 
Bồ Tát pháp quang minh phá si ám của tất 
cả chúng sinh. 
 

 Thiện nam tử! Ta đắc được giải thoát Bồ Tát pháp 
quang minh phá si ám của tất cả chúng sinh. 
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 Vị Dạ Thần nầy đã đắc được trí vô ngã, nhờ sức bi 
mà phá được chúng sinh ám. Pháp quang minh là trí huệ, 
Ngài bi trí đều đầy đủ. 
 

 Thiện nam tử! Ta đối với chúng sinh 
ác huệ, thì khởi tâm đại từ. Đối với chúng 
sinh nghiệp bất thiện, thì ta khởi tâm đại 
bi. Đối với chúng sinh làm nghiệp thiện, thì 
ta khởi tâm hoan hỉ. Đối với chúng sinh 
thiện ác hai hạnh, thì ta khởi tâm không 
hai. Đối với chúng sinh tạp nhiễm, thì ta 
khiến cho họ sinh tâm thanh tịnh. Đối với 
chúng sinh tà đạo, thì ta khiến cho họ sinh 
tâm chánh hạnh. Đối với chúng sinh hiểu 
biết thấp kém, thì ta khiến cho họ được 
hiểu biết rộng lớn. Đối với chúng sinh thích 
sinh tử, thì ta khiến cho họ bỏ luân chuyển. 
Đối với chúng sinh trụ đạo hai thừa, thì ta 
khiến cho họ trụ nhất thiết trí.  
 Thiện nam tử! Ta nhờ được giải thoát 
nầy, mà thường cùng với tâm tương ưng 
như vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ta đối với chúng sinh ác huệ không 
giữ quy cụ, tà tri tà kiến, thì khởi tâm đại từ. Đối với chúng 
sinh tạo nhiều nghiệp bất thiện, chẳng có nghiệp thiện, thì 
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ta khởi tâm đại từ đại bi. Do đó: "Từ hay ban vui, bi hay 
cứu khổ". Đối với chúng sinh làm nghiệp thiện, thì ta khởi 
tâm hoan hỉ. Đối với chúng sinh thiện ác hai hạnh xen tạp, 
thì ta chỉ nhớ nghiệp thiện, quên đi nghiệp ác, chẳng khởi 
tâm phân biệt hai thứ. Đối với chúng sinh tạp nhiễm chẳng 
thanh tịnh, thì ta khiến cho họ sinh tâm thanh tịnh. Đối với 
chúng sinh tà tri tà kiến bàng môn ngoại đạo, thì ta khiến 
cho họ sinh tâm chánh hạnh. Đối với chúng sinh hiểu biết 
thấp kém, thì ta khiến cho họ được hiểu biết rộng lớn, để 
minh bạch đạo lý chân chánh. Đối với chúng sinh thích 
sinh tử, thì ta khiến cho họ bỏ luân chuyển trong sáu 
đường. Đối với chúng sinh trụ đạo Thanh Văn Duyên Giác 
hai thừa, thì ta khiến cho họ trụ tâm nhất thiết trí, mà tu đại 
thừa Bồ Tát đạo.  
 Thiện nam tử! Ta nhờ đắc được môn giải thoát Pháp 
quang minh tạng phá si ám của tất cả chúng sinh nầy, mà ta 
thường cùng với tâm tương ưng như vậy. 
 

 Thiện nam tử! Khi lúc trời tối yên 
tĩnh, quỷ thần trộm cướp, các chúng sinh 
ác đi du hành, mây nhiều sương dày, gió 
bão mưa lớn, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 
đều bị che khuất hết, chẳng thấy gì nữa. Ta 
thấy các chúng sinh, hoặc vào trong biển, 
hoặc đi trên đất, núi rừng hoang vắng, các 
nơi hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc 
thiếu lương thực, hoặc mê mất phương 
hướng, hoặc quên mất đường về, hoảng hốt 
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sợ hãi, không thể tự thoát được, thì ta liền 
dùng đủ thứ phương tiện để cứu giúp họ. 
 

 Thiện nam tử! Mỗi đêm khi lúc trời tối yên tĩnh, quỷ 
thần trộm cướp, các chúng sinh ác đi du hành, lúc mây 
nhiều sương dày, gió bão mưa lớn, mặt trời mặt trăng tinh 
tú, đều bị che khuất hết, chẳng thấy gì nữa. Ta thấy các 
chúng sinh, hoặc vào trong biển, hoặc đi trên đất, núi rừng 
hoang vắng các nơi hiểm nạn, hoặc gặp trộm cướp, hoặc 
thiếu lương thực, hoặc mê mất phương hướng, hoặc quên 
mất đường về, hoảng hốt sợ hãi, không thể tự thoát được, 
thì ta liền dùng đủ thứ phương tiện để cứu giúp họ. 
 

 Vì người gặp nạn trên biển, thì ta hiện 
làm người lái thuyền, làm vua cá, vua 
ngựa, vua rùa, vua voi, vua A tu la và Thần 
Biển. Vì những chúng sinh đó, ngăn gió 
mưa ác, ngừng sóng to, mà dẫn đường cho 
họ, chỉ bờ cho họ, khiến cho họ khỏi sợ hãi, 
đều được an ổn. Ta lại nghĩ như vầy: 
Nguyện đem căn lành nầy, hồi hướng cho 
chúng sinh, khiến cho họ xả lìa tất cả các 
khổ. 
 

 Vì những người gặp nạn trên biển, thì ta liền vì họ 
hiện làm người lái thuyền, làm vua cá, vua ngựa, vua rùa, 
vua voi, vua A tu la và Thần Biển. Vì những chúng sinh đó 
ngăn gió ác mưa lớn, ngừng sóng to, mà dẫn đường cho họ, 
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chỉ bờ cho họ, khiến cho họ khỏi sợ hãi, đều được an ổn. 
Ta lại nghĩ như vầy: "Nguyện đem căn lành nầy, hồi hướng 
cho chúng sinh, khiến cho họ xả lìa tất cả các khổ, mà được 
an lạc". 
 Lúc trước ở Hương Cảng, có người rớt xuống biển, 
được con rùa lớn cõng đưa vào bờ, cứu sống một sinh 
mạng. Đó là Bồ Tát thị hiện đủ thứ hình dáng để cứu độ 
chúng sinh, nhưng người vẫn không biết đó thôi! 
 

 Vì tất cả chúng sinh ở trên đất, trong 
đêm tối gặp sợ hãi, thì ta hiện làm mặt trời, 
mặt trăng và các tinh tú, đủ thứ ánh sáng, 
để soi sáng sớm tối. Hoặc hiện làm nhà cửa, 
hoặc hiện ra nhiều người, khiến cho họ 
được khỏi nạn sợ hãi. Nguyện đem căn 
lành nầy hồi hướng cho chúng sinh, đều 
khiến cho họ trừ diệt được các tối phiền 
não. 
 

 Vị Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để lại nói: "Vì tất cả 
chúng sinh ở trên đất, trong đêm tối gặp sợ hãi, thì ta hiện 
làm mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, đủ thứ ánh sáng, soi 
sáng sớm tối. Hoặc hiện làm nhà cửa, khiến cho chúng sinh 
được an ổn. Hoặc thị hiện ra rất nhiều người, khiến cho 
chúng sinh khỏi nạn sợ hãi. Ta nguyện đem căn lành nầy 
hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ trừ diệt 
được các tối phiền não". 
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 Tất cả chúng sinh thương tiếc mạng 
sống, thích danh vọng, tham tiền tài, coi 
trọng chức quan, chấp trước nam nữ, 
luyến ái thê thiếp, chưa thoả lòng mong 
cầu, sinh nhiều lo sợ, thì ta đều cứu giúp, 
khiến cho họ lìa khổ.  
 Vì người đi vào núi nguy hiểm mà gặp 
nạn, thì ta làm thiện thần, hiện thân gần 
gũi. Hoặc hiện làm chim đẹp, hót tiếng hay, 
để làm cho họ vui. Hoặc làm thuốc hay, 
ánh sáng chiếu soi, chỉ chỗ có trái cây, chỉ 
chỗ có giếng nước, suối nước, chỉ con 
đường chánh, chỉ chỗ đất bằng phẳng, 
khiến cho họ lìa khỏi các hoạn nạn.  
 Vì người đi nơi đường hiểm hoang dã, 
rừng rậm quấn quít ngăn trở, mây dày đen 
tối mà sợ hãi, thì ta thị hiện cho họ con 
đường chánh, khiến cho họ được thoát 
khỏi. Ta bèn nghĩ như vầy: Nguyện tất cả 
chúng sinh đốn rừng rậm tà kiến, chặt đứt 
lưới tham ái, ra khỏi đồng hoang sinh tử, 
diệt phiền não đen tối, đi vào con đường 
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chánh bằng phẳng nhất thiết trí, đến nơi 
rốt ráo an lạc không sợ hãi. 
 

 Tất cả chúng sinh thương tiếc mạng sống, hoặc thích 
danh vọng, hoặc tham tiền tài, hoặc coi trọng chức quan, 
hoặc chấp trước nam nữ, hoặc luyến ái thê thiếp, buông bỏ 
tình ái chẳng được. Họ chưa thoả lòng mong cầu, sinh 
nhiều lo sợ, thì ta đều cứu giúp họ, khiến cho họ lìa khỏi tất 
cả khổ não. Ta lại vì người đi vào núi nguy hiểm mà gặp 
nạn, thì ta làm thiện thần, hiện thân gần gũi. Hoặc hiện làm 
chim đẹp, hót tiếng hay, để làm cho họ vui. Hoặc làm 
thuốc hay, ánh sáng chiếu soi họ, chỉ chỗ có trái cây, chỉ 
chỗ có giếng nước và suối nước, khiến cho họ được uống 
nước mà hết khát. Lại chỉ cho họ con đường chánh, chỉ chỗ 
đất bằng phẳng, khiến cho họ lìa khỏi các hoạn nạn. Ta lại 
vì người đi nơi đường hiểm hoang dã, rừng rậm quấn quít 
ngăn trở, mây dày đen tối mà sợ hãi, thì ta chỉ cho họ con 
đường chánh, khiến cho họ được thoát khỏi. Sau đó ta bèn 
nghĩ như vầy: "Nguyện tất cả chúng sinh đốn ngã rừng rậm 
tà kiến, chặt đứt lưới tham ái, ra khỏi đồng hoang sinh tử, 
diệt trừ phiền não đen tối, đi vào con đường chánh bằng 
phẳng nhất thiết trí, đạt đến nơi rốt ráo an lạc không sợ 
hãi". 
 Đoạn nầy miêu tả rất nhiều giai đoạn khác nhau, 
cũng ẩn thị đủ thứ cảnh giới của đất tâm. Rừng rậm hoang 
vắng trong đất tâm, mây đen tối dày đặc là đầy dẫy tà ác 
gian xảo, khiến cho chúng sinh chẳng có chỗ nương tựa, 
mà mất đi con đường chánh giác. Đây cũng là đủ thứ cảnh 
giới pháp môn trong đất tâm và nhiệm vụ Bồ Tát cứu độ 
chúng sinh. 
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 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, ưa 
chấp cõi nước mà sầu khổ, thì ta dùng 
phương tiện, khiến cho họ sinh nhàm lìa. 
Bèn nghĩ như vầy: Nguyện cho tất cả 
chúng sinh, đừng chấp trước các uẩn, trụ 
cảnh giới Tát Bà Nhạ của tất cả chư Phật. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, ưa chấp cõi nước 
mà sinh ra sầu lo khổ não, thì ta dùng pháp môn phương 
tiện, khiến cho họ sinh tâm nhàm lìa. Sau đó ta bèn nghĩ 
như vầy: "Nguyện cho tất cả chúng sinh, đừng chấp trước 
các uẩn sắc thọ tưởng hành thức, mà an trụ nơi cảnh giới 
Tát Bà Nhạ của tất cả chư Phật". 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, ưa 
chấp tụ lạc, tham ái nhà cửa, thường ở chỗ 
đen tối, thọ các khổ, thì ta vì họ thuyết 
pháp, khiến cho họ sinh nhàm lìa, khiến 
cho được pháp đầy đủ, khiến cho họ nương 
pháp mà trụ. Bèn nghĩ như vầy: Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều không tham ưa 
tụ lạc sáu nơi, sớm được thoát khỏi cảnh 
giới sinh tử, rốt ráo an trụ thành nhất thiết 
trí. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, ưa chấp vào tụ 
lạc, tham ái nhà cửa phòng ốc, không được toại tâm mãn 
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nguyện, thường ở chỗ đen tối, thọ các đau khổ, thì ta vì họ 
thuyết tất cả pháp vô thường, khiến cho họ sinh tâm nhàm 
lìa hoàn cảnh, khiến cho được pháp đầy đủ, khiến cho họ 
nương pháp mà trụ. Sau đó ta bèn nghĩ như vầy: "Nguyện 
cho tất cả chúng sinh, đều không tham ưa tụ lạc sáu nơi 
(Sắc thanh hương vị xúc pháp), sớm được thoát khỏi cảnh 
giới sinh tử, rốt ráo an trụ thành nhất thiết trí, tức là thành 
Niết Bàn không sinh không diệt". 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, đi 
trong đêm tối, mê hoặc mười phương. Nơi 
đường bằng phẳng, sinh tưởng hiểm nạn. 
Nơi đường hiểm nạn, sinh tưởng bằng 
phẳng. Lấy cao làm thấp, lấy thấp làm cao. 
Tâm họ mê hoặc, sinh đại khổ não. Ta 
dùng phương tiện, ánh sáng chiếu họ. Nếu 
người muốn thoát ra, thì ta chỉ cửa nẻo cho 
họ. Nếu người muốn đi, thì ta chỉ đường 
cho họ. Muốn qua sông thì ta chỉ cây cầu. 
Muốn qua sông biển, thì ta cho thuyền bè. 
Người thích xem phương hướng, thì ta chỉ 
cho họ chỗ khỏi an nguy. Người muốn nghỉ 
ngơi, thì ta chỉ cho họ chỗ thành ấp có 
nước, có cây. Bèn nghĩ như vầy: Như ta 
chiếu trừ đêm tối nơi đây, khiến cho các 
việc thế gian, đều được tuyên dương rõ 
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ràng. Ta nguyện dùng ánh sáng trí huệ, 
đều chiếu soi khắp tất cả chúng sinh ở 
trong đêm dài đen tối vô minh. 
 

 Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, đi trong đêm tối, 
mê hoặc mười phương. Nơi đường bằng phẳng, thì nghĩ 
tưởng hiểm nạn khó khăn. Nơi đường hiểm nạn, thì nghĩ 
tưởng bằng phẳng. Lấy cao làm thấp, lấy thấp làm cao. 
Tâm họ mê loạn nghi hoặc, sinh đại khổ não. Lúc đó, ta 
dùng pháp môn phương tiện, ánh sáng chiếu soi đến họ. 
Nếu người muốn thoát khỏi ba cõi, thì ta chỉ cửa nẻo cho 
họ. Nếu người muốn đi, thì ta chỉ đường cho họ đi. Muốn 
qua sông thì ta chỉ cây cầu cho họ. Muốn qua sông biển, thì 
ta cho họ thuyền bè. Người thích xem phương hướng, thì ta 
chỉ cho họ chỗ khỏi an nguy. Người muốn nghỉ ngơi, thì ta 
chỉ cho họ chỗ thành ấp có nước, có cây. Sau đó ta bèn 
nghĩ như vầy: "Như ta chiếu trừ đêm tối nơi đây, khiến cho 
các việc thế gian, đều được tuyên dương rõ ràng. Ta 
nguyện dùng ánh sáng trí huệ, đều chiếu soi khắp tất cả 
chúng sinh ở trong đêm dài đen tối vô minh". 
 Do đó có thể biết, Bồ Tát vận dụng đủ thứ phương 
tiện giáo hoá chúng sinh, các Ngài thường hoá thân làm 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, núi biển sông hồ, cầu đường, 
nhà cửa, cây cối, hoa quả, tùng lâm, hoặc động vật khác 
nhau, mục đích đều muốn khiến cho chúng sinh được an 
lạc. 
 

 Các chúng sinh đó, không có mắt trí 
huệ, bị tâm tưởng thấy điên đảo che phủ, 
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tưởng vô thường cho là thường, không vui 
cho là vui, vô ngã cho là ngã, bất tịnh cho 
là tịnh. Kiên cố chấp trước pháp, ta, người, 
chúng sinh, uẩn giới xứ. Mê hoặc nhân 
quả, chẳng biết thiện ác, giết hại chúng 
sinh, cho đến tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, 
chẳng kính bậc Sa Môn và Bà La Môn. 
Chẳng biết người ác, chẳng biết người 
thiện. Tham trước việc ác, an trụ pháp tà, 
huỷ báng Như Lai, phá hoại bánh xe chánh 
pháp. Sỉ nhục thương hại các Bồ Tát, 
khinh đạo đại thừa, dứt tâm bồ đề. Đối với 
người có ơn, ngược lại thêm lòng giết hại, 
đối với người vô ơn, thường mang lòng oán 
kết. Huỷ báng Hiền Thánh, gần gũi bạn ác. 
Trộm vật của chùa tháp, làm tội ngũ 
nghịch, chẳng bao lâu sẽ đoạ vào ba đường 
ác.  
 Tôi nguyện sớm dùng đại trí quang 
minh, phá vô minh đen tối của các chúng 
sinh đó, khiến cho họ mau phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Khi phát tâm 
rồi, sẽ chỉ bày thừa Phổ Hiền, mở đạo Thập 
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lực. Cũng chỉ bày cho họ cảnh giới Như Lai 
Pháp Vương, cũng chỉ bày thành nhất thiết 
trí của chư Phật, hạnh tu của chư Phật, tự 
tại của chư Phật, thành tựu của chư Phật, 
tổng trì của chư Phật, cùng đồng một thân 
của tất cả chư Phật, nơi bình đẳng của tất 
cả chư Phật, khiến cho họ an trụ. 
 

 Tất cả chúng sinh đó, không có con mắt trí huệ, bị 
màng vọng tưởng tà tri tà kiến điên đảo che phủ. Họ tưởng 
vô thường cho là thường, không vui cho là vui, vô ngã cho 
là ngã, bất tịnh cho là tịnh. Bốn đức Niết Bàn là thường lạc 
ngã tịnh, nhưng chúng sinh điên đảo thị phi, chẳng rõ sự lý. 
Họ kiên cố chấp trước vào bốn tướng: Ta, người, chúng 
sinh, thọ mạng, và năm uẩn (Sắc thọ tưởng hành thức), 18 
giới (Mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, 
ở giữa sinh ra nhãn thức, nhĩ thức, tĩ thức, thiệt thức, thân 
thức, ý thức), 12 xứ (Mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh 
hương vị xúc pháp). Họ mê hoặc nhân quả, chẳng biết 
thiện ác, vì lợi ích của chính mình, mà giết hại chúng sinh 
khác. Tệ hại nhất là hoan hỉ tà tri tà kiến, bất hiếu với cha 
mẹ, chẳng kính bậc Sa Môn và Bà La Môn tu hạnh thanh 
tịnh. Họ chẳng biết người ác, chẳng biết người thiện. Tham 
ái chấp trước việc ác, suốt ngày đến tối ăn uống chơi bời. 
An trụ pháp tà, huỷ báng Phật, phá hoại bánh xe chánh 
pháp. Họ sỉ nhục mắng chửi thương hại các Bồ Tát, khinh 
đại thừa Phật đạo, dứt tâm bồ đề. Đối với người có ơn, 
ngược lại thêm lòng giết hại, thế giới nầy đầy dẫy những 
người nầy. Đối với người vô ơn, trong tâm thường mang 
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lòng cừa oán kết thù. Họ huỷ báng bậc Hiền Thánh, gần 
gũi bạn ác. Trộm cắp vật dụng của chùa tháp, làm tội ngũ 
nghịch (giết cha, giết mẹ, giết A la hán, phá hoà hợp Tăng, 
làm thân Phật chảy máu), chẳng bao lâu sẽ đoạ vào ba 
đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh).  
 Tôi nguyện sớm dùng đại trí quang minh, để phá tan 
vô minh đen tối của các chúng sinh đó, khiến cho họ mau 
phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi phát 
tâm rồi, ta sẽ chỉ bày thừa Phổ Hiền, mở đạo Thập lực, 
cũng chỉ bày cho họ cảnh giới của Như Lai Pháp Vương, 
đồng thời cũng chỉ bày thành nhất thiết trí của chư Phật, 
hạnh tu của chư Phật, tự tại của chư Phật, thành tựu của 
chư Phật, tổng trì của chư Phật, cùng đồng một thân của tất 
cả chư Phật mười phương ba đời, nơi bình đẳng của tất cả 
chư Phật, khiến cho họ an trụ ở trong đó. 
 Đoạn nầy, vị Dạ Thần tường thuật lại bệnh phiền não 
của chúng sinh, sau đó phát nguyện muốn giúp đỡ họ diệt 
trừ tà tri tà kiến, khiến cho họ sớm đến được nơi an lạc rốt 
ráo. 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh, hoặc 
bị bệnh trói buộc, hoặc bị già xâm lấn, 
hoặc bị khổ bần cùng, hoặc gặp hoạn nạn, 
hoặc phạm vương pháp, bị bắt giam sẽ thọ 
hình, không chỗ nương tựa, sinh lòng sợ 
hãi, thì ta đều cứu giúp.  

Lại nghĩ như vầy: Ta nguyện dùng 
pháp nhiếp khắp chúng sinh, khiến cho họ 
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giải thoát tất cả phiền não, sinh già bệnh 
chết, lo sầu khổ hoạn. Gần thiện tri thức, 
thường tu pháp bố thí. Siêng tu nghiệp 
lành, mau đắc được pháp thân thanh tịnh 
của Như Lai, trụ nơi rốt ráo không biến 
đổi. 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh, hoặc bị bệnh trói 
buộc, hoặc bị già xâm lấn, hoặc bị khổ bần cùng, hoặc gặp 
thiên tai nhân hoạ, đủ thứ các tai nạn, hoặc phạm vương 
pháp, bị bắt giam sẽ phải thọ hình phạt, không chỗ nương 
tựa, sinh lòng sợ hãi, thì ta đều cứu giúp họ, khiến cho họ 
được an ổn. Sau đó ta lại nghĩ như vầy: "Ta nguyện dùng 
Phật pháp nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
giải thoát tất cả phiền não, sinh già bệnh chết, lo sầu khổ 
hoạn. Khiến cho họ gần gũi thiện tri thức, thường tu hành 
pháp bố thí. Siêng tu nghiệp lành, mau đắc được pháp thân 
thanh tịnh của Như Lai, mà trụ nơi rốt ráo không biến đổi, 
tức là thành Niết Bàn". 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh, vào 
rừng rậm tà kiến, trụ nơi tà đạo. Nơi các 
cảnh giới khởi tà phân biệt, thường tạo 
nghiệp thân miệng ý bất thiện. Vọng tưởng 
làm đủ thứ các khổ hạnh tà kiến: Chẳng 
chánh giác mà sinh tưởng chánh giác. 
Chánh giác mà sinh tưởng chẳng chánh 
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giác. Do ác tri thức nhiếp thọ, nên khởi ác 
kiến, sẽ đoạ vào đường ác. Ta dùng đủ thứ 
các môn phương tiện để cứu hộ họ, khiến 
cho họ trụ chánh kiến, được sinh trong trời 
người.  
 Ta lại nghĩ như vầy: Như ta cứu các 
chúng sinh sắp bị đọa vào đường ác, ta 
nguyện cứu khắp tất cả chúng sinh, đều 
khiến cho họ được giải thoát tất cả các khổ, 
trụ Ba La Mật, đạo xuất thế của bậc 
Thánh. Được không thối chuyển nơi nhất 
thiết trí, đầy đủ nguyện Phổ Hiền, gần nhất 
thiết trí, mà chẳng xả lìa các Bồ Tát hạnh, 
thường siêng giáo hoá tất cả chúng sinh. 
 

 Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh, vào rừng rậm tà 
kiến, trụ nơi tà đạo. Nơi các cảnh giới khởi tà kiến phân 
biệt, thường tạo nghiệp thân miệng ý bất thiện. Vọng tưởng 
làm đủ thứ các khổ hạnh tà kiến: Chẳng chánh giác mà sinh 
tưởng chánh giác. Chánh giác mà sinh tưởng chẳng chánh 
giác. Bởi vì họ do ác tri thức nhiếp thọ khống chế, nên sinh 
khởi kiến giải tà ác, tương lai sẽ đoạ vào ba đường ác. Ta 
bèn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để cứu hộ họ, 
khiến cho họ trụ nơi chánh tri chánh kiến, được sinh trong 
trời người. Sau đó ta lại nghĩ như vầy: "Như ta cứu các 
chúng sinh đó sắp bị đọa vào đường ác, ta nguyện cũng 
cứu khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được giải 
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thoát tất cả các khổ ách, trụ nơi Ba La Mật, đạo xuất thế 
của bậc Thánh. Được không thối chuyển nơi nhất thiết trí, 
đầy đủ nguyện Phổ Hiền, gần nhất thiết trí, mà chẳng xả lìa 
các Bồ Tát hạnh, thường siêng giáo hoá tất cả chúng sinh". 
 

 Bấy giờ, vị Chủ Dạ Thần Bà San Bà 
Diễn Để muốn thuật lại nghĩa của giải 
thoát nầy, bèn nương thần lực của Phật, 
quán sát mười phương, vì Thiện Tài đồng 
tử mà nói kệ rằng: 
 Môn giải thoát ta đây 
 Sinh tịnh pháp quang minh 
 Hay phá tối ngu si 
 Đợi thời mà diễn nói. 
 

 Lúc đó, vị Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để muốn 
thuật lại nghĩa lý của giải thoát nầy, bèn nương đại oai thần 
lực của mười phương chư Phật, quán sát căn tánh của 
chúng sinh mười phương, sau đó vì Thiện Tài đồng tử mà 
nói kệ dưới đây: 
 "Môn giải thoát của ta đây, hay sinh ra pháp quang 
minh thanh tịnh, hay phá trừ ngu si đen tối, tất phải đợi 
đúng thời mới diễn nói". 
 Con người phải có chánh tri chánh kiến, nhưng 
không thể bới lông tìm vết. Trong Tâm Kinh có nói: "Vô 
trí diệc vô đắc". Tức là không trí cũng không đắc, lại làm 
thế nào mà đắc được môn giải thoát nầy? Nếu bạn nói như 
vậy, thì tức là không tin hết thảy Phật pháp. Trong Tâm 
Kinh nói như thế, đó là giảng về Bát Nhã, ở đây là giảng về 
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cảnh giới tu Bồ Tát đạo chứng đắc được. Trong Tâm Kinh 
là không trí cũng không đắc, ở đây không thể giải thích 
như thế. Bạn không thể đem hai bộ Kinh nầy ra luận bàn, 
sẽ sinh ra sự hoài nghi, không tin.  
 

 Xưa ta vô biên kiếp 
 Siêng tu từ rộng lớn 
 Che khắp các thế gian 
 Phật tử nên tu học. 
 

 Thuở xưa ta ở trong vô biên đại kiếp, lúc nào cũng 
siêng năng tu hành tâm từ bi rộng lớn. Che khắp tất cả 
chúng sinh thế gian, khiến cho họ đều được pháp ích của 
ta. Phật tử! Ngươi cũng nên tu hành pháp môn nầy. 
 

 Biển đại bi tịch tĩnh 
 Sinh ra Phật ba đời 
 Hay diệt khổ chúng sinh 
 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Biển nguyện lực đại bi tịch tĩnh đó, hay sinh ra tất cả 
chư Phật ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngươi có tâm đại 
từ nầy, thì có thể tu hành Bồ Tát đạo, học Bồ Tát hạnh, sẽ 
diệt được khổ của chúng sinh. Ngươi nên vào tu học hạnh 
môn đại bi nầy. 
 

 Hay sinh vui thế gian 
 Cũng sinh vui xuất thế 
 Khiến tâm ta hoan hỉ 
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 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Môn giải thoát đại bi nầy hay sinh tất cả vui của thế 
gian, cũng sinh ra vui của xuất thế gian, thường khiến cho 
tâm ta cảm thấy hoan hỉ, ngươi cũng nên vào tu học pháp 
môn nầy. 
 

 Hãy bỏ hoạn hữu vi 
 Cũng xa quả Thanh Văn 
 Tịnh tu lực chư Phật 
 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Ngươi hãy xả bỏ hết lo sầu hoạn nạn hữu vi, cũng xa 
lìa quả vị Thanh Văn thừa, thanh tịnh tu hành mười lực của 
chư Phật, ngươi nên vào môn đại bi nầy. 
 

 Mắt ta rất thanh tịnh 
 Thấy khắp mười phương cõi 
 Cũng thấy Phật trong đó 
 Ngồi dưới cội bồ đề. 
 

 Mắt của ta rất thanh tịnh, có thể nhìn thấy khắp mười 
phương cõi nước chư Phật, cũng thấy chư Phật ở trong đó, 
đang ngồi dưới cội bồ đề ban đầu thành Chánh Giác, 
chuyển bánh xe pháp, để giáo hoá chúng sinh. 
 

 Tướng tốt trang nghiêm thân 
 Vô lượng chúng vây quanh 
 Trong mỗi lỗ chân lông 
 Hiện đủ thứ quang minh. 
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 Các đức Phật đó đều đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 
vạn đức trang nghiêm thân, có vô lượng đại chúng vây 
quanh Phật. Trong mỗi lỗ chân lông, có đủ thứ quang minh 
hiện ra. 
 

 Thấy các loại quần sinh 
 Chết đây mà sinh kia 
 Luân hồi trong năm cõi 
 Thường thọ vô lượng khổ. 
 

 Ta cũng thấy tất cả các loại quần sinh, chết ở đây mà 
sinh về kia, luân hồi trong cõi người, cõi A tu la, địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh năm cõi, thường thọ vô lượng khổ sinh 
tử. 
 

 Tai ta rất thanh tịnh 
 Xa gần thảy đều nghe 
 Tất cả biển lời nói 
 Đều nghe nhớ trì được. 
 

 Lỗ tai của ta rất thanh tịnh, hết thảy âm thanh xa gần 
đều nghe được. Tất cả biển lời nói, ta đều hoàn toàn nghe 
nhớ thọ trì được, ta đã vào sâu tam muội lời nói. 
 

 Chư Phật chuyển pháp luân 
 Tiếng diệu không gì sánh 
 Hết thảy các văn tự 
 Thảy đều nhớ trì được. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  401 
 

 Tất cả chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp, âm 
thanh của các Ngài diệu không thể nghĩ bàn, chẳng gì sánh 
bằng. Hết thảy lời lẽ văn tự, ta đều nhớ trì nơi căn tai. 
 

 Mũi ta rất thanh tịnh 
 Nơi pháp đều vô ngại 
 Tất cả đều tự tại 
 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Căn mũi của ta rất thanh tịnh, đối với tất cả pháp đều 
vô ngại, tất cả đều đắc được tự tại, ngươi nên vào pháp 
môn nầy. 
 

 Lưỡi ta rất rộng lớn 
 Tịnh tốt hay diễn nói 
 Tuỳ ứng diễn diệu pháp 
 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Căn lưỡi của ta rất rộng lớn, là lưỡi rộng dài (một 
trong ba mươi hai tướng tốt của Phật), rất thanh tịnh tốt 
đẹp, hay diễn nói thao thao bất tuyệt. Tuỳ thuận căn cơ của 
chúng sinh mà diễn nói diệu pháp, ngươi nên vào pháp 
môn nầy. 
 

 Thân ta rất thanh tịnh 
 Ba đời đồng như như 
 Tuỳ tâm các chúng sinh 
 Tất cả thảy đều hiện. 
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 Thân ta rất thanh tịnh, với thanh tịnh diệu pháp thân 
không hai không khác, có thể đến khắp ba đời, quá khứ, 
hiện tại, vị lai, mà như như bất động. Tuỳ thuận tâm tất cả 
chúng sinh, mà khắp thị hiện ở trước họ. 
 

 Tâm ta tịnh vô ngại 
 Như không hàm vạn tượng 
 Khắp niệm các Như Lai 
 Mà cũng chẳng phân biệt. 
 

 Tâm ta thanh tịnh vô ngại, sáu căn thanh tịnh, với hư 
không là một, có thể bao hàm vạn hữu, ta có thể khắp niệm 
tất cả các Như Lai, mà cũng chẳng sinh tâm phân biệt. 
 

 Biết rõ vô lượng cõi 
 Tất cả các biển tâm 
 Các căn và dục lạc 
 Mà cũng chẳng phân biệt. 
 

 Ta biết rõ vô lượng cõi nước chư Phật, tất cả biển 
tâm chúng sinh, căn tánh chúng sinh và dục lạc, mà cũng 
chẳng phân biệt họ. 
 

 Ta dùng đại thần thông 
 Chấn động vô lượng cõi 
 Thân ta đều đến khắp 
 Điều phục người khó điều. 
 

 Chẳng những ta dùng đại thần thông, chấn động vô 
lượng cõi, khiến cho phát sinh sáu thứ chấn động, mà thân 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  403 
 

ta đồng thời cũng đều đến khắp những cõi nước đó, để điều 
phục những chúng sinh khó điều phục. 
 

 Phước ta rất rộng lớn 
 Như không chẳng cùng tận 
 Cúng dường các Như Lai 
 Lợi ích tất cả chúng. 
 

 Phước báo của ta rất rộng lớn, như hư không chẳng 
cùng tận. Ta cúng dường tất cả chư Phật, lợi ích tất cả 
chúng sinh. 
 

 Trí ta rộng thanh tịnh 
 Biết rõ biển các pháp 
 Trừ diệt hoặc chúng sinh 
 Ngươi nên vào môn nầy. 
 

 Trí huệ của ta rộng lớn thanh tịnh, biết rõ biển tất cả 
các pháp, trừ diệt được nghi hoặc của chúng sinh, ngươi 
cũng nên vào pháp môn nầy. 
 

 Ta biết Phật ba đời 
 Cùng với tất cả pháp 
 Cũng rõ phương tiện đó 
 Môn nầy khắp trên hết. 
 

 Ta biết chư Phật ba đời, và tất cả các pháp, cũng hiểu 
rõ pháp môn phương tiện của chư Phật, pháp môn nầy trên 
hết khắp tất cả. 
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 Thấy trong mỗi hạt bụi 
 Ba đời tất cả cõi 
 Cũng thấy chư Phật đó 
 Đây là sức phổ môn. 
 

 Trong mỗi mỗi hạt bụi, ta thấy được tất cả cõi nước 
của chư Phật ba đời, cũng thấy được tất cả chư Phật mười 
phương ba đời. Đây là sức phổ môn ta chứng đuợc. 
 

 Trong bụi cõi mười phương 
 Đều thấy Lô Xá Na 
 Ngồi dưới cội bồ đề 
 Thành đạo diễn diệu pháp. 
 

 Ta ở trong bụi cõi mười phương chư Phật, đều thấy 
được pháp thân Phật Lô Xá Na, ngồi ở dưới cội bồ đề, ban 
đầu thành đạo, chuyển bánh xe pháp, diễn nói diệu pháp, 
giáo hoá chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch với 
Chủ Dạ Thần rằng: Ngài đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề được bao 
lâu? Đắc được giải thoát nầy lúc nào? Mà 
có thể lợi ích chúng sinh như thế? 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bạch với Chủ Dạ Thần 
rằng: "Ngài đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề 
được bao lâu rồi? Ngài đắc được giải thoát nầy lúc nào? 
Mà có thể lợi ích tất cả chúng sinh như thế"? 
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 Vị Chủ Dạ Thần đáp rằng: Thiện nam 
tử! Vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều 
như hạt bụi núi Tu Di, có kiếp tên là Tịch 
Tĩnh Quang. Thế giới tên là Xuất Sinh 
Diệu Bảo, có năm ức vị Phật ra đời. Trong 
thế giới đó, có bốn thiên hạ, tên là Bảo 
Nguyệt Đăng Quang. Có thành tên là Liên 
Hoa Quang, ông vua tên là Thiện Pháp Độ, 
dùng pháp bố thí giáo hoá, thành tựu bảy 
báu, làm vua bốn thiên hạ. Vua có phu 
nhân, tên là Pháp Huệ Nguyệt, nửa đêm 
đang ngủ. 
 

 Vị Chủ Dạ Thần đáp rằng: "Thiện nam tử! Vào đời 
quá khứ trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, có 
một kiếp tên là Tịch Tĩnh Quang. Thế giới đó tên là Xuất 
Sinh Diệu Bảo. Trong kiếp đó, có năm ức vị Phật ra đời. 
Trong thế giới đó, có bốn thiên hạ, tên là Bảo Nguyệt Đăng 
Quang. Có thành tên là Liên Hoa Quang. Trong thành đó, 
có ông vua tên là Thiện Pháp Độ, ông ta dùng Phật pháp bố 
thí giáo hoá chúng sinh, thành tựu bảy báu của kim luân 
vương (Bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ 
báu, chủ tạng báu, chủ binh thần báu), mà xưng làm vua 
bốn thiên hạ. Vua có phu nhân, tên là Pháp Huệ Nguyệt. 
Tối hôm đó, nửa đêm đang ngủ. 
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 Bấy giờ, hướng đông thành đó, có một 
khu rừng lớn, tên là Tịch Trụ. Trong rừng 
có một cây đại bồ đề, tên là Nhất Thiết 
Quang Ma Ni Vương Trang Nghiêm Thân, 
sinh ra tất cả Phật thần lực quang minh.  
 Bấy giờ, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết 
Pháp Lôi Âm Vương, đang ở dưới cây bồ 
đề đó, thành Đẳng Chánh Giác, phóng ra 
vô lượng sắc quang minh rộng lớn, chiếu 
khắp thế giới Xuất Sinh Diệu Bảo. 
 

 Lúc đó, ở hướng đông thành Liên Hoa Quang đó, có 
một khu rừng lớn, tên là Tịch Trụ. Trong rừng đó, có một 
cây đại bồ đề, tên là Nhất Thiết Quang Ma Ni Vương 
Trang Nghiêm Thân, sinh ra tất cả Phật thần lực quang 
minh. Lúc đó, có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Lôi Âm 
Vương, đang ở dưới cây bồ đề đó, thành Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, phóng ra vô lượng màu sắc 
quang minh rộng lớn, chiếu khắp thế giới Xuất Sinh Diệu 
Bảo. 
 

 Trong thành Liên Hoa, có vị Chủ Dạ 
Thần, tên là Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ phu 
nhân của vua là Pháp Huệ Nguyệt, lay 
động chuỗi ngọc trên thân, mà bảo rằng: 
Phu nhân nên biết! Như Lai Nhất Thiết 
Pháp Lôi Âm Vương, đang ở trong rừng 
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Tịch Trụ, thành Vô Thượng Giác và rộng 
vì chúng sinh nói công đức tự tại thần lực 
của chư Phật, hết thảy hạnh nguyện của Bồ 
Tát Phổ Hiền, khiến cho phu nhân của vua 
phát tâm A nậu đa la tam miệu ta bồ đề, 
cúng dường đức Phật đó, và các Tăng 
chúng Bồ Tát Thanh Văn. 
 

 Trong thành Liên Hoa đó, có vị Chủ Dạ Thần, tên là 
Tịnh Nguyệt, đi đến chỗ phu nhân của vua là Pháp Huệ 
Nguyệt, lay động chuỗi ngọc trên thân của bà ta, để đánh 
thức dậy, sau đó nói với phu nhân rằng: "Phu nhân nên 
biết! Đức Như Lai Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương, đang ở 
trong rừng Tịch Trụ, thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác và rộng vì chúng sinh diễn nói công đức tự tại 
thần lực của chư Phật, và hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền", vị Dạ Thần Tịnh Nguyệt khiến cho phu nhân 
của vua phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà 
cúng dường đức Phật đó, và tất cả chúng Bồ Tát mười 
phương cùng với Tăng chúng Thanh Văn. 
 

 Thiện nam tử! Phu nhân của vua là 
Pháp Huệ Nguyệt thuở đó, đâu phải là 
người nào khác, chính là thân ta vậy. Nhờ 
ta ở chỗ đức Phật đó, phát tâm bồ đề trồng 
căn lành, nên trải qua số kiếp nhiều như 
hạt bụi núi Tu Di, chẳng sinh vào trong các 
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cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cũng 
chẳng sinh vào nhà hạ tiện. Các căn đầy 
đủ, không có các khổ. Ở trong trời người, 
phước đức thù thắng. Chẳng sinh vào đời 
ác, luôn chẳng lìa khỏi Phật và các Bồ Tát 
đại thiện tri thức. Thường ở chỗ các Ngài, 
gieo trồng căn lành, trải qua số kiếp nhiều 
như hạt bụi tám mươi núi Tu Di, thường 
thọ an lạc, mà chưa đầy đủ các căn Bồ Tát. 
 

 Thiện nam tử! Phu nhân của vua là Pháp Huệ 
Nguyệt thuở đó, đâu phải là người nào khác, chính là thân 
ta vậy. Nhờ ta ở chỗ đức Phật đó, phát tâm bồ đề trồng căn 
lành, nên trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi núi Tu Di, chưa 
từng sinh vào trong các cõi ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, 
cũng chẳng sinh vào nhà hạ tiện. Sáu căn của ta đầy đủ, 
không có các sự thống khổ. Ta ở trong trời người, phước 
đức rất thù thắng. Chẳng sinh vào đời ác, luôn luôn chẳng 
lìa khỏi Phật và các Bồ Tát đại thiện tri thức. Ta thường ở 
chỗ các Ngài, gieo trồng căn lành, trải qua số kiếp nhiều 
như hạt bụi tám mươi núi Tu Di, luôn luôn hưởng thọ sự an 
lạc, mà chưa đầy đủ các căn của Bồ Tát. 
 

 Qua những kiếp đó rồi, lại trải qua 
một vạn kiếp trước Hiền kiếp, có kiếp tên 
là Vô Ưu Biến Chiếu. Thế giới tên là Ly 
Cấu Diệu Quang. Trong thế giới đó, sạch 
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dơ xen tạp. Có năm trăm vị Phật xuất hiện 
ra đời trong thế giới đó. Vị Phật thứ nhất, 
hiệu là Tu Di Tràng Tịch Tịnh Diệu Nhãn, 
Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Ta là con 
gái của trưởng giả Danh Xưng, tên là Diệu 
Huệ Quang Minh, đoan chánh xinh đẹp. Vị 
Dạ Thần Tịnh Nguyệt đó, do vì nguyện lực, 
mà sinh trong thành vua Diệu Tràng, nơi 
thế giới Ly Cấu, một bốn thiên hạ, làm 
Chủ Dạ Thần, tên là Thanh Tịnh Nhãn.  
 Một đêm nọ, ta đang ngủ bên cha mẹ, 
thì vị Chủ Dạ Thần Tịnh Nguyệt đó, đi đến 
chỗ ta, chấn động nhà của ta, phóng đại 
quang minh, mà hiện thân, tán thán công 
đức của Phật nói: Diệu Nhãn Như Lai đang 
ngồi toà bồ đề, vừa mới thành Chánh Giác, 
khuyên ta và cha mẹ cùng với quyến thuộc, 
hãy mau đến gặp đức Phật, tự đi trước dẫn 
đến chỗ đức Phật, dâng lễ vật lên cúng 
dường. 
 

 Qua các số kiếp nhiều như hạt bụi tám mươi núi Tu 
Di rồi, lại trải qua một vạn kiếp trước hiền kiếp, có kiếp tên 
là Vô Ưu Biến Chiếu. Thế giới tên là Ly Cấu Diệu Quang. 
Trong thế giới đó, có sự thanh tịnh và dơ bẩn xen tạp lẫn 
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nhau. Thời đó, có năm trăm vị Phật xuất hiện ra đời trong 
thế giới đó. Vị Phật thứ nhất, hiệu là Tu Di Tràng Tịch 
Tịnh Diệu Nhãn, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Lúc đó, 
ta là con gái của trưởng giả Danh Xưng, tên là Diệu Huệ 
Quang Minh, rất đoan chánh xinh đẹp. Vị Dạ Thần Tịnh 
Nguyệt đó do vì nguyện lực, mà sinh trong thành vua Diệu 
Tràng, nơi thế giới Ly Cấu, một bốn thiên hạ, làm Chủ Dạ 
Thần, tên là Thanh Tịnh Nhãn.  
 Một đêm nọ, ta đang ngủ bên cha mẹ, thì vị Chủ Dạ 
Thần Tịnh Nguyệt đó, đi đến chỗ ta, chấn động nhà của ta, 
sau đó phóng đại quang minh, mà hiện thân, tán thán công 
đức của Phật nói: "Đức Phật Diệu Nhãn đang ngồi trên toà 
bồ đề kim cương báu, vừa mới thành Chánh Giác", chẳng 
những khuyên ta, mà còn khuyên cha mẹ của ta, cùng với 
lục thân quyến thuộc, hãy mau đến gặp đức Phật, vị Chủ 
Dạ Thần tự đi trước dẫn chúng tôi đến chỗ đức Phật đó, 
chúng tôi dâng lễ vật lên cúng dường đức Phật đó. 
 

 Ta vừa thấy Phật, liền đắc được tam 
muội, tên là Sinh ra thấy Phật điều phục 
chúng sinh ba đời trí quang minh luân. 
Nhờ được tam muội nầy, nên nghĩ nhớ số 
kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, cũng 
thấy chư Phật xuất hiện ở trong đó. Ở chỗ 
các đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp. Nhờ 
nghe pháp, liền đắc được giải thoát pháp 
quang minh phá đen tối của tất cả chúng 
sinh. 
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 Khi ta vừa thấy đức Phật Tu Di Tràng Tịch Tĩnh 
Diệu Nhãn đó, liền lập tức đắc được tam muội, tên là Sinh 
ra thấy Phật điều phục chúng sinh ba đời trí quang minh 
luân. Trải qua đại kiếp lâu dài đó, ta đều đắc được tam 
muội thù thắng của Bồ Tát. Nhờ ta đắc được tam muội nầy, 
nên liền nghĩ nhớ được số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu 
Di, đồng thời cũng thấy chư Phật xuất hiện ra đời ở trong 
đó. Ta ở chỗ các đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp. Nhờ 
nghe pháp, mà ta liền đắc được môn giải thoát pháp quang 
minh phá đen tối của tất cả chúng sinh. 
 

 Được giải thoát đó rồi, liền thấy thân 
mình đến khắp các thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, cũng thấy hết thảy chư 
Phật các thế giới đó.  
 Lại thấy thân mình ở chỗ các đức Phật 
đó, cũng thấy tất cả chúng sinh thế giới đó. 
Hiểu rõ tiếng nói của họ, biết được căn 
tánh của họ. Biết thuở xưa họ đã từng làm 
bạn lành mà được nhiếp thọ. Tuỳ theo sự 
ưa thích của họ mà vì họ hiện thân, khiến 
cho họ sinh hoan hỉ. Khi ta đắc được giải 
thoát đó, thì niệm niệm tăng trưởng, tâm 
đó không gián đoạn.  
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 Lại thấy thân mình đến khắp các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, 
tâm đó không gián đoạn.  
 Lại thấy thân mình đến khắp các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, 
tâm đó không gián đoạn.  
 Lại thấy thân mình đến khắp các thế 
giới, nhiều như số hạt bụi trăm ngàn cõi 
Phật. Niệm niệm như vậy cho đến các thế 
giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật, cũng thấy tất cả 
Như Lai ở trong các thế giới đó, cũng thấy 
thân mình ở chỗ các đức Phật đó, lắng 
nghe diệu pháp, thọ trì ghi nhớ, quán sát 
biết rõ. Cũng biết biển bổn sự, biển các đại 
nguyện, của chư Phật đó. Các Như Lai đó 
nghiêm tịnh cõi Phật, ta cũng nghiêm tịnh, 
cũng thấy tất cả chúng sinh các thế giới đó, 
tuỳ người mà vì họ hiện thân, giáo hoá điều 
phục. Môn giải thoát nầy, niệm niệm tăng 
trưởng. Như vậy cho đến đầy khắp pháp 
giới. 
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 Ta đắc được môn giải thoát pháp quang minh phá 
đen tối của tất cả chúng sinh đó rồi, liền lập tức thấy thân 
mình đến khắp các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
đồng thời ta cũng thấy hết thảy chư Phật trong các thế giới 
đó. Lại thấy thân mình ở chỗ đạo tràng của các đức Phật 
đó, ta cũng thấy tất cả chúng sinh trong các thế giới đó, mà 
còn hiểu rõ tiếng nói của họ, biết được căn tánh của họ, 
biết thuở xưa họ đã từng làm bạn lành mà được nhiếp thọ, 
đó đều do được sự cảm ứng của môn giải thoát nầy. Ta tuỳ 
theo sự ưa thích của họ mà vì họ hiện thân, khiến cho họ 
sinh tâm hoan hỉ. Khi ta đắc được môn giải thoát đó, thì 
niệm niệm tăng trưởng, tâm bồ đề đó chưa từng gián đoạn.  
 Ta lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều 
như số hạt bụi trăm cõi Phật, mà tâm bồ đề đó cũng không 
gián đoạn.  
 Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như 
số hạt bụi ngàn cõi Phật, mà tâm bồ đề đó cũng không gián 
đoạn.  
 Lại thấy thân mình đến khắp các thế giới nhiều như 
số hạt bụi trăm ngàn cõi Phật. Niệm niệm như vậy cho đến 
các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật, ta cũng thấy tất cả Như Lai ở trong các thế 
giới đó, ta cũng thấy thân mình ở trong đạo tràng của các 
đức Phật đó, lắng nghe diệu pháp thâm sâu, thọ trì ghi nhớ, 
quán sát biết rõ. Ta cũng biết các biển bổn sự, các biển đại 
nguyện, của chư Phật đó. Các Như Lai đó nghiêm tịnh tất 
cả cõi Phật, ta cũng trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. 
Ta cũng thấy tất cả chúng sinh trong các thế giới đó, tuỳ 
căn cơ của họ mà vì họ hiện thân ra trước họ, để giáo hoá 
điều phục họ. Từ khi ta đắc được môn giải thoát nầy, niệm 
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niệm tăng trưởng, như vậy cho đến đầy khắp pháp giới và 
hư không. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Bồ Tát pháp quang minh phá đen tối 
của tất cả chúng sinh nầy. Như các đại Bồ 
Tát thành tựu vô biên hạnh nguyện Phổ 
Hiền. Vào khắp tất cả biển pháp giới. Đắc 
được tam muội chư Bồ Tát kim cang trí 
tràng tự tại. Sinh ra đại nguyện. Trụ trì 
giống Phật. Ở trong niệm niệm, thành tựu 
viên mãn tất cả biển đại công đức. Nghiêm 
tịnh tất cả thế giới rộng lớn. Dùng trí huệ 
tự tại, giáo hoá thành thục tất cả chúng 
sinh. Dùng trí huệ mặt trời, diệt trừ ám 
chướng của tất cả thế gian. Dùng trí huệ 
dũng mãnh, giác ngộ giấc ngủ của tất cả 
chúng sinh. Dùng trí huệ mặt trăng, quyết 
rõ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Dùng 
âm thanh tịnh, đoạn trừ chấp trước của tất 
cả các cõi. Nơi tất cả pháp giới, trong mỗi 
mỗi hạt bụi, thị hiện tất cả thần lực tự tại, 
mắt trí huệ sáng tịnh, thấy ba đời bình 
đẳng. Mà ta làm sao biết được những diệu 
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hạnh đó? Nói được công đức đó? Vào được 
cảnh giới đó? Chỉ bày sự tự tại đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát 
pháp quang minh phá đen tối của tất cả chúng sinh nầy. 
Như các đại Bồ Tát thành tựu vô biên hạnh nguyện Phổ 
Hiền. Vào khắp tất cả biển pháp giới. Đắc được tam muội 
chư Bồ Tát kim cang trí tràng tự tại. Sinh ra đại nguyện. 
Trụ trì giống Phật. Ở trong niệm niệm, thành tựu viên mãn 
tất cả biển đại công đức. Trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế 
giới rộng lớn. Các Ngài dùng trí huệ tự tại, giáo hoá thành 
thục tất cả chúng sinh. Dùng trí huệ mặt trời, diệt trừ ám 
chướng của tất cả thế gian. Dùng trí huệ dũng mãnh, giác 
ngộ giấc ngủ của tất cả chúng sinh. Dùng trí huệ mặt trăng, 
quyết rõ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Dùng âm thanh 
tịnh, đoạn trừ chấp trước của tất cả tam giới hai mươi lăm 
cõi. Các Ngài nơi tất cả pháp giới, trong mỗi mỗi hạt bụi, 
thị hiện tất cả thần lực tự tại, mắt trí huệ sáng tịnh của các 
Ngài, thấy ba đời đều bình đẳng. Mà ta làm sao biết được 
những diệu hạnh đó? Diễn nói được công đức đó? Vào 
được những cảnh giới đó? Thị hiện sự tự tại đó? Sự thành 
tựu của các Ngài rất cao thâm khó dò, ta không thể nào 
hiểu biết được. Thiện nam tử! Ngươi nên đi tìm một vị 
thiện tri thức khác. 
 

 Thiện nam tử! Trong Bồ Đề Tràng 
nước Ma Kiệt Đề Diêm Phù Đề nầy, có vị 
Chủ Dạ Thần, tên là Phổ Đức Tịnh Quang. 
Ta vốn từ chỗ Ngài phát tâm A nậu đa la 
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tam miệu tam bồ đề, thường dùng diệu 
pháp khai ngộ ta. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu 
Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Trong Bồ Đề Tràng nước Ma Kiệt Đề 
Diêm Phù Đề nầy, có vị Chủ Dạ Thần, tên là Phổ Đức Tịnh 
Quang. Ta vốn từ chỗ Ngài phát tâm Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác, Ngài thường dùng diệu pháp khai ngộ 
ta. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử hướng về 
Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để mà nói 
kệ rằng: 
 Thấy Ngài thân thanh tịnh 
 Tướng tốt hơn thế gian 
 Như Văn Thù Sư Lợi 
 Cũng như núi báu chúa. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử hướng về Chủ Dạ Thần 
Bà San Bà Diễn Để mà nói kệ rằng: Con thấy thân thanh 
tịnh của Ngài, tướng tốt hơn tất cả thế gian, giống như Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng như núi báu chúa. 
 

 Pháp thân Ngài thanh tịnh 
 Ba đời đều bình đẳng 
 Thế giới đều vào trong 
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 Thành hoại đều không ngại. 
 

 Pháp thân Ngài thanh tịnh, ba đời đều bình đẳng, 
chẳng có sự phân biệt. Hết thảy thế giới đều vào trong thân 
Ngài, thế giới thành trụ hoại không đều không thể chướng 
ngại được Ngài. 
 

 Con quán tất cả cõi 
 Đều thấy hình tượng Ngài 
 Trong mỗi mỗi lỗ lông 
 Trăng sao đều giăng bày. 
 

 Con quán sát trong tất cả cõi, đều thấy hình tượng 
của Ngài đang ở đó giáo hoá chúng sinh, trong mỗi mỗi lỗ 
lông, đều có rất nhiều thế giới và trăng sao đều giăng bày 
với nhau. 
 

 Tâm Ngài rất rộng lớn 
 Như không khắp mười phương 
 Chư Phật đều vào trong 
 Thanh tịnh không phân biệt. 
 

 Tâm lượng của Ngài rất rộng lớn, giống như hư 
không đầy khắp mười phương, chư Phật đều vào hết trong 
thân của Ngài, rất thanh tịnh mà Ngài không có sự phân 
biệt. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông 
 Đều phóng vô số quang 
 Mười phương chỗ chư Phật 
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 Khắp mưa đồ trang nghiêm. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông, đều phóng ra vô số quang 
minh, ở chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật, Ngài 
khắp mưa xuống đồ cúng dường trang nghiêm. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông 
 Đều hiện vô số thân 
 Mười phương các cõi nước 
 Phương tiện độ chúng sinh. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông, đều hiện ra vô số thân, đến 
trong mười phương các cõi nước, dùng pháp môn phương 
tiện thiện xảo để độ tất cả chúng sinh. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông 
 Thị hiện vô lượng cõi 
 Tuỳ chúng sinh ưa thích 
 Đủ thứ khiến thanh tịnh. 
 

 Trong mỗi mỗi lỗ lông của Ngài, thị hiện vô lượng 
cõi nước chư Phật, tuỳ tất cả chúng sinh ưa thích, mà dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện, khiến cho chúng sinh được 
thanh tịnh. 
 

 Nếu có các chúng sinh 
 Nghe danh và thấy thân 
 Đều được công đức lợi 
 Thành tựu đạo bồ đề. 
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 Nếu có các chúng sinh, nghe được danh hiệu của 
Ngài và thấy được thân Ngài, thì họ đều được công đức và 
lợi ích, mà thành tựu đạo bồ đề. 
 

 Nhiều kiếp ở cõi ác 
 Mới được thấy nghe Ngài 
 Cũng nên hoan hỉ thọ 
 Để diệt trừ phiền não. 
 

 Những chúng sinh đó nhiều kiếp trôi nổi ở trong ba 
đường ác, sau đó mới được thấy nghe Ngài, mà thoát khỏi 
thống khổ đường ác. Ngài nên hoan hỉ tiếp thọ sự cầu 
nguyện của chúng sinh, để diệt trừ phiền não của chúng 
sinh. 
 

 Kiếp nhiều bụi ngàn cõi 
 Khen chút công đức Ngài 
 Kiếp số có thể hết 
 Công đức không hết được. 
 

 Dù trải qua số kiếp nhiều như hạt bụi ngàn cõi Phật, 
để khen chút công đức Ngài nhỏ bằng chừng một sợi lông, 
cũng khen ngợi không hết được. Kiếp số có thể hết, nhưng 
công đức của Ngài không thể nào hết được. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói kệ đó 
rồi, đảnh lễ vị Chủ Dạ Thần, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
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 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói kệ đó rồi, bèn đảnh lễ 
vị Chủ Dạ Thần, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng thiện tri thức, sau đó từ tạ mà đi về hướng nam, 
tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN SÁU MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI THỨ BA 
MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI 

 

32. DẠ THẦN PHỔ ĐỨC TỊNH QUANG 
PHÓ THÁC THỨ HAI LY CẤU ĐỊA 

 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử biết rõ, 
Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để ban đầu 
phát bồ đề tâm, sinh ra Bồ Tát tạng, thanh 
tịnh Bồ Tát độ, vào Bồ Tát địa, tu Bồ Tát 
hạnh, hành đạo xuất ly, biển quang minh 
nhất thiết trí, tâm cứu khắp chúng sinh, 
mây đại bi cùng khắp, nơi tất cả cõi Phật 
hết thuở vị lai, thường sinh ra hạnh nguyện 
Phổ Hiền.  
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử biết rõ, Chủ Dạ Thần Bà 
San Bà Diễn Để ban đầu phát bồ đề tâm, sinh ra Bồ Tát 
tạng, thanh tịnh Bồ Tát lục độ vạn hạnh, vào Bồ Tát địa, tu 
Bồ Tát hạnh, tu hành đạo xuất ly tam giới, biển quang 
minh nhất thiết trí, tâm cứu khắp chúng sinh, mây đại bi 
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cùng khắp, nơi tất cả cõi Phật hết thuở vị lai, thường sinh 
ra hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền tu hành và nguyện lực 
phát ra.  
 

 Thiện Tài từ từ đi du hành, đến chỗ 
Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang, đảnh lễ 
Ngài, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, ở trước 
Ngài chắp tay lại, mà bạch rằng: Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào tu hành Bồ Tát địa? Làm thế 
nào sinh ra Bồ Tát địa? Làm thế nào thành 
tựu Bồ Tát địa? 
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi du hành về hướng nam, 
đến chỗ Chủ Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang, đảnh lễ Ngài, 
rồi đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, sau đó đứng ở trước 
Ngài chắp tay lại, mà bạch rằng: "Đức Thánh! Con trước 
đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào tu hành Bồ Tát địa? Làm thế nào 
sinh ra Bồ Tát địa? Làm thế nào thành tựu Bồ Tát địa"? 
 Đây là Ly Cấu Địa thứ hai, là đủ tịnh thi la, vì lìa 
khỏi sự sinh khởi huỷ phạm phiền não cấu vi tế. Bạn lành 
là Chủ Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang. Phổ Đức là pháp 
giới tối thắng, vì đức đều đầy đủ. Tịnh Quang là biểu thị 
chánh trí chứng nhập, xa lìa phạm lỗi cấu bẩn. Vị thiện tri 
thức nầy tức là Dạ Thần Tịnh Nguyệt đã nói ở trên, là thầy 
của Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Để. 
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 Vị Dạ Thần đáp rằng: Lành thay lành 
thay! Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nay lại hỏi 
về sự tu hành sinh ra và thành tựu Bồ Tát 
địa.  
 

 Vị Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang đáp rằng: "Lành 
thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi đã phát tâm Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nay ngươi lại hỏi về sự 
tu hành, sinh ra và thành tựu Bồ Tát địa".  
 

 Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu mười 
pháp, sẽ viên mãn Bồ Tát hạnh. Những gì 
là mười pháp?  
 Một là được tam muội thanh tịnh, 
thường thấy tất cả chư Phật.  
 Hai là được mắt thanh tịnh, thường 
quán tướng tốt trang nghiêm của tất cả 
chư Phật.  
 Ba là biết vô lượng vô biên biển công 
đức của tất cả Như Lai.  
 Bốn là biết vô lượng biển pháp quang 
minh của chư Phật đồng pháp giới.  
 Năm là biết mỗi mỗi lỗ lông của tất cả 
Như Lai, đều phóng ra biển đại quang 
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minh đồng số chúng sinh, lợi ích vô lượng 
tất cả chúng sinh.  
 Sáu là thấy mỗi mỗi lỗ lông của tất cả 
Như Lai, đều hiện ra tất cả sắc báu quang 
minh diệm hải.  
 Bảy là trong niệm niệm, xuất hiện biển 
biến hoá của tất cả chư Phật, đầy khắp 
pháp giới, tất cả cảnh giới chư Phật rốt 
ráo, điều phục chúng sinh.  
 Tám là được âm thanh của Phật đồng 
với biển lời nói của tất cả chúng sinh, 
chuyển bánh xe pháp của tất cả chư Phật 
ba đời.  
 Chín là biết vô biên biển danh hiệu 
của tất cả chư Phật.  
 Mười là biết sức tự tại điều phục 
chúng sinh không thể nghĩ bàn của tất cả 
chư Phật.  
 Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu mười 
thứ pháp nầy, thì sẽ viên mãn các hạnh của 
Bồ Tát. 
 

 Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu mười pháp, sẽ viên 
mãn Bồ Tát hạnh. Những gì là mười pháp? Một là được 
tam muội thanh tịnh, thường thường nhìn thấy bồ đề thân 
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của tất cả chư Phật. Hai là được con mắt pháp thanh tịnh, 
thường hay quán sát 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang 
nghiêm của tất cả chư Phật. Ba là biết vô lượng vô biên 
biển công đức của tất cả Như Lai, tức là trí thân của Phật. 
Bốn là biết vô lượng biển pháp quang minh của chư Phật 
đồng pháp giới, tức là pháp thân của Phật. Năm là biết mỗi 
mỗi lỗ lông của tất cả Như Lai, đều phóng ra biển đại 
quang minh đồng số chúng sinh, lợi ích vô lượng tất cả 
chúng sinh, tức là nguyện thân, lỗ lông phóng quang, đều 
vì nguyện xưa. Sáu là thấy mỗi mỗi lỗ lông của tất cả Như 
Lai, đều hiện ra tất cả sắc báu quang minh diệm hải, tức là 
phước đức thân. Bảy là trong niệm niệm, xuất hiện biển 
biến hoá của tất cả chư Phật, đầy khắp pháp giới, tất cả 
cảnh giới chư Phật rốt ráo, điều phục chúng sinh, tức là hoá 
thân. Tám là được âm thanh của Phật đồng với biển lời nói 
của tất cả chúng sinh, chuyển bánh xe pháp của tất cả chư 
Phật ba đời, tức là lực trì thân, do viên âm trì pháp, nên tận 
vị lai. Chín là biết vô biên biển danh hiệu của tất cả chư 
Phật, tức là ý sinh thân của Phật, có thể tuỳ ý lập danh, mỗi 
vị Phật đều có mười danh hiệu. Mười là biết sức tự tại điều 
phục chúng sinh không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật, 
đây là oai thế thân của Phật.  
 Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu mười thứ pháp nầy, 
thì sẽ viên mãn các hạnh của Bồ Tát. Vì mười thân nầy, 
trong ngoài đều đủ, nếu chuyên niệm, thì sao lại tu không 
thành. 
 

 Thiện nam tử! Ta đắc được Bồ Tát 
giải thoát, tên là Tịch tĩnh thiền định lạc 
phổ du bộ. 
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 Thiện nam tử! Ta được Bồ Tát giải thoát, tên là Tịch 
tĩnh thiền định  lạc phổ du bộ. 
 

 Thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, 
cũng thấy cõi nước thanh tịnh của các đức 
Phật đó, đạo tràng chúng hội, thần thông 
danh hiệu, thuyết pháp thọ mạng, lời nói 
thân tướng, đủ thứ sự khác nhau, thảy đều 
rõ ràng, mà ta chẳng chấp lấy. Tại sao? Vì 
ta biết các Như Lai chẳng đi, vì cõi đời vĩnh 
diệt. Các Như Lai chẳng đến, vì thể tánh 
không sinh. Các Như Lai chẳng sinh, vì 
pháp thân bình đẳng. Các Như Lai chẳng 
diệt, vì không có tướng sinh. Các Như Lai 
chẳng thật, vì trụ pháp như huyễn. Các 
Như Lai chẳng vọng, vì lợi ích chúng sinh. 
Các Như Lai chẳng dời đổi, vì vượt qua 
sinh tử. Các Như Lai chẳng hoại, vì tánh 
thường không đổi. Các Như Lai một tướng, 
vì lời nói đều lìa. Các Như Lai không 
tướng, vì tánh tướng vốn không. 
 

 Ta thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, cũng thấy cõi 
nước thanh tịnh của các đức Phật đó, đạo tràng chúng hội, 
thần thông danh hiệu, thuyết pháp và thọ mạng của Phật, 
lời nói thân tướng, đều đủ thứ sự khác nhau, ta đều thấy rõ 
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ràng, mà ta chẳng chấp lấy các tướng đó. Ta biết các Như 
Lai đều chẳng đi, như hoa trong hư không, mặt trăng ở 
dưới nước, không mà chẳng không, đều là không thể được. 
Tại sao? Vì ta biết tất cả chư Phật chẳng đến, cũng chẳng 
đi, vì cõi thế gian hoàn toàn khác nhau, chẳng có tướng 
sinh diệt. Các Như Lai chẳng đến, vì thể tánh của Phật 
không sinh, cũng chẳng diệt. Các Như Lai chẳng sinh, vì 
pháp thân bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. Các Như Lai 
chẳng diệt, vì chẳng có tướng sinh, sao lại có tướng diệt? 
Các Như Lai chẳng thật, vì Phật trụ trong tam muội pháp 
như huyễn, nên thấy tất cả cảnh giới đều như mộng huyễn 
bọt bóng. Các Như Lai chẳng vọng, tức là chẳng thường. 
Tuy Phật không thật, nhưng cũng chẳng vọng, vì lợi ích 
chúng sinh không cùng tận. Các Như Lai chẳng dời đổi, vì 
Phật đã vượt qua luân chuyển sinh tử. Các Như Lai chẳng 
hoại, vì tánh của Phật hằng thường không đổi. Các Như Lai 
một tướng, vì Phật cũng chẳng phải là một tướng, cũng 
chẳng phải tướng khác, lời nói miêu tả đều không ra được. 
Các Như Lai không tướng, vì tánh tướng vốn không, 
nhưng cũng chẳng phải một. 
 

 Thiện nam tử! Khi ta biết rõ tất cả 
Như Lai như vậy, thì môn giải thoát Bồ Tát 
tịch tĩnh thiền định lạc phổ du bộ, phân 
minh thấu đạt, thành tựu tăng trưởng, suy 
gẫm quán sát, kiên cố trang nghiêm, chẳng 
khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, đại bi 
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cứu hộ tất cả chúng sinh, một lòng chẳng 
động.  
 Tu tập sơ thiền, ngừng tất cả ý nghiệp, 
nhiếp tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, 
tâm hỉ vui vẻ.  
 Tu đệ nhị thiền, suy gẫm tự tánh của 
tất cả chúng sinh, nhàm lìa sinh tử.  
 Tu đệ tam thiền, đều ngừng diệt các 
khổ nhiệt não của tất cả chúng sinh.  
 Tu đệ tứ thiền, tăng trưởng viên mãn 
nhất thiết trí nguyện, sinh ra tất cả các 
biển tam muội, nhập vào biển môn giải 
thoát của các Bồ Tát, du hí tất cả thần 
thông, thành tựu tất cả biến hoá, dùng trí 
thanh tịnh, vào khắp pháp giới. 
 

 Thiện nam tử! Khi ta biết rõ tất cả chư Phật như vậy, 
thì pháp môn giải thoát Bồ Tát tịch tĩnh thiền định lạc phổ 
du bộ, có thể phân minh thấu đạt, thành tựu tăng trưởng. Ta 
suy gẫm quán sát, kiên cố trang nghiêm pháp môn nầy, 
chẳng khởi tất cả vọng tưởng phân biệt, lìa khỏi tất cả 
chướng ngại. Ta dùng tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh, 
một lòng chẳng động, tu tập sơ thiền. Ta lìa khỏi phiền não 
của mình, mà nhớ lo âu hoạn nạn của chúng sinh, nên sinh 
tâm vui vẻ. 
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 Sơ thiền là ly sinh hỉ lạc địa. Nhị thiền là định sinh 
hỉ lạc địa. Tam thiền là ly hỉ diệu lạc địa. Tứ thiền là xả 
niệm thanh tịnh địa. 
 Ta ngừng diệt tất cả ý nghiệp, diệt trừ giác quán, 
nhiếp thọ tất cả chúng sinh, trí lực dũng mãnh, nội tâm 
thanh tịnh, không giác không quán, nên tâm hỉ vui vẻ, nên 
tu đệ nhị thiền định sinh hỉ lạc. Ta suy gẫm tự tánh của tất 
cả chúng sinh, xả lìa vui ở trước nhiếp sinh, sau đó ở trong 
xả nầy, chẳng mất chánh niệm. Nhàm lìa sinh tử, biết sinh 
tử không thể vui, tức được vui thật vắng lặng, nên tu đệ 
tam thiền. Ta hoàn toàn ngừng diệt các khổ nhiệt não của 
tất cả chúng sinh, xả niệm thanh tịnh không khổ vui, nên tu 
đệ tứ thiền. Thấu hiểu tứ thiền rồi, ta tăng trưởng viên mãn 
nguyện nhất thiết trí thuở xưa, sinh ra tất cả các biển tam 
muội, nhập vào biển môn giải thoát của các Bồ Tát, du hí 
tất cả thần thông, thành tựu tất cả biến hoá, dùng trí thanh 
tịnh, vào khắp pháp giới. 
 Hôm nay Phật thất viên mãn, năm giờ chiều nay đem 
bài vị vào vãng sinh đường. Tối nay bắt đầu đả thiền thất, 
chúng ta dụng công, đừng cho rằng đả Phật thất nhiều rồi, 
cũng chẳng có cảm giác gì, đả Phật thất nhiều như vậy, 
cũng chẳng khai ngộ. Nhưng bạn phải biết, tuy đả Phật 
thất, nhưng bạn chẳng thấy được Phật; đả thiền thất, bạn 
cũng chẳng khai ngộ, nhưng bạn đang đi trên con đường 
gặp Phật và khai ngộ. Từ vô thuỷ kiếp đến nay, vô minh 
của chúng ta quá nặng, ngu si và đen tối cũng quá sâu. 
Giống như lớp băng quá dày, dùng nước nóng tưới lên, 
cũng không thể lập tức tan đuợc. Phải giống như "Lau chùi 
tấm gương, nay lau chùi, mai lau chùi, lau tới, lau lui". 
Chúng ta ở đây đả Phật thất và ngồi thiền, đều đang lau 
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chùi tấm gương, lau chùi sạch hết bụi bặm trên tấm gương, 
thì tự nhiên sẽ thấy được Phật, hoặc khai ngộ. Cho nên cơ 
hội đả thiền thất và đả Phật thất, không dễ gì gặp được. 
Trong tùng lâm đạo tràng, một năm không nhất định có 
mấy lần cơ hội tốt nầy. Các vị gặp được thiền thất và Phật 
thất, nên thương tiếc thời gian, đừng tuỳ tiện để nó trôi qua 
một cách lãng phí.  
 

 Thiện nam tử! Khi ta tu giải thoát nầy, 
thì dùng đủ thứ phương tiện thành tựu 
chúng sinh. Đó là: Đối với chúng sinh tại 
gia phóng dật, thì ta khiến cho họ sinh 
tưởng bất tịnh, tưởng đáng chán, tưởng 
mệt nhọc, tưởng bức bách, tưởng trói buộc, 
tưởng La Sát, tưởng vô thường, tưởng khổ, 
tưởng vô ngã, tưởng không, tưởng không 
sinh, tưởng chẳng tự tại, tưởng già bệnh 
chết. Tự nơi năm dục chẳng sinh ưa mến, 
cũng khuyên chúng sinh chẳng chấp vào 
dục lạc, chỉ trụ pháp lạc, ra khỏi nhà, nhập 
vào nơi chẳng phải nhà.  
 

 Có người nói ở trong định nhìn thấy Phật, đây là do 
định lực hiện ra. Chẳng những bạn được như thế, mà ai có 
định lực cũng sẽ thường thấy được mười phương chư Phật. 
Bạn thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có nói những vị Bồ Tát 
đó chẳng lìa khỏi toà ngồi, mà thường thấy được tất cả chư 
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Phật mười phương hiện tiền. Phật cũng chẳng đến, Ngài 
cũng chẳng đi, nhưng đều nhìn thấy được với nhau. Đả 
Phật thất và đả thiền thất, tức là luyện ở trong Chánh điện 
nầy, giống như dùng lửa nấu vàng, để luyện thành vàng 
thật. Do đó có câu: "Vàng thật chẳng sợ lửa". Vàng thật 
vốn chẳng sợ lửa luyện, cho đến chữ luyện cũng không 
còn. Chúng ta đả thiền thất và đả Phật thất, đều đang luyện 
ở đây. Đây là một lò hồng lô thật lớn, đều thiêu sạch tất cả 
rác rến dơ bẩn trong tâm của bạn. Chúng ta người tu đạo, 
siêng tắc biến, biến tắc hoá. Vọng tưởng của bạn chẳng sợ 
khởi lên, khởi lên rồi thì sẽ có một sự biến hoá. Có khi biến 
hoá đi tốt, có khi biến hoá đi không tốt. Nhưng bạn cứ giữ 
gìn chánh niệm, thì nhất định sẽ hoá tốt. Bình thường 
chúng ta phân ra nam nữ riêng biệt rõ ràng, nhưng khi đả 
thiền thất thì đều tụ lại với nhau tại một phòng, đây tức là 
luyện, xem thử vọng tưởng của bạn như thế nào? Cho nên, 
đây là lò đại hồng lô dùng để luyện, là một biện pháp rất 
tốt! Giống như các vị nhìn thấy tôi thì giữ quy cụ, chẳng 
nhìn thấy tôi, thì chẳng giữ quy cụ, như vậy thì chẳng có 
ích gì! Bạn chẳng nhìn thấy tôi và nhìn thấy tôi, đều phải 
giữ quy cụ, thì mới được! Cho nên tôi ôm hoài bảo đạo lý 
nầy, chẳng màng đến các vị. Các vị muốn học tốt, cũng do 
mình; chẳng muốn học tốt cũng do mình. Do đó có câu:  
 

"Sư Phụ dẫn đến cửa, 
Tu hành tại mỗi người". 

 

"Mình ăn uống thì mình no 
Sinh tử của mình tự mình lo". 

 

 Sư phụ nầy chỉ bày con đường đi cho các vị, các vị 
phải đi thì sẽ thành Phật, nếu không đi thì cũng tuỳ các vị 
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thôi. Cho nên tu hành là: "Nhân pháp địa, địa pháp thiên, 
thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên". Đạo là rất tự nhiên để 
tu hành. Tôi từ nhỏ tu hành, thì rất hoan hỉ đạo lý tự nhiên, 
sự việc gì cũng chẳng miễn cưỡng. 
 Đối với người gần phải xa một chút, người xa phải 
gần một chút. Nên biết ân nhân của nước Phật, là cừu nhân 
của nhân gian. Cừu nhân của nước Phật, tức là ân nhân của 
nhân gian. Nên phóng tâm ra cho lớn, nhận thức hết thảy 
tất cả mọi người đều là quyến thuộc của mình, đừng nghĩ 
người nào đó là thân thuộc quyến thuộc của mình. Phải 
xem hết thảy mọi người, đều là thân thuộc bạn bè của 
mình. Nghĩ như thế, thì giữa ta và họ, chẳng có gần, chẳng 
có xa, chẳng có thân, chẳng có sơ. Bạn một lòng tu đạo, tức 
cũng là trợ giúp hết thảy thân thuộc. Bạn phải chân tu 
thành đạo rồi, thì sẽ có định lực chân chánh, trở lại con 
thuyền từ bi, đương nhiên sẽ có thể trợ giúp hết thảy chúng 
sinh. Do đó, con người phải tu hành thành Phật, tu hành 
thành Bồ Tát, để giáo hoá chúng sinh. Nếu bạn ở trong 
định, không thể đến thế giới Ta Bà để giáo hoá chúng sinh, 
thì như vậy tu hành cũng chẳng có ích gì.  
 Thiện nam tử! Khi ta tu giải thoát nầy, thì dùng đủ 
thứ phương tiện thành tựu tất cả chúng sinh. Đó là: Đối với 
chúng sinh tại gia phóng dật, họ thường phóng dật, không 
giữ quy cụ, thì ta liền vì họ nói Bốn Niệm Xứ: Quán thân 
bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp 
vô ngã. Lại nói đủ thứ pháp môn quán bất tịnh, khiến cho 
họ sinh ra tưởng thân thể là bất tịnh, tưởng đáng chán. Đối 
với tất cả sự việc thế gian sinh ra tưởng mệt nhọc. Tưởng 
bức bách, cảm thấy tất cả thế gian đều là tánh bức bách, 
đầy dẫy sự thống khổ. Tưởng trói buộc, cảm thấy ở tại gia 
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chẳng được tự do, giống như bị gông cùm trói chặt, giống 
như ở trong nhà tù. Tưởng La Sát, lại cảm thấy người nữ 
tại gia, giống như quỷ La Sát, uống hết tinh khí máu huyết 
của mình. Người nữ tưởng người nam cũng giống như La 
Sát Vương, cướp đi bảo bối của mình. Tưởng vô thường, 
lại cảm thấy đời người là vô thường, chẳng biết lúc nào sẽ 
chết. Tưởng khổ, tất cả thế gian đều là khổ, chẳng có gì vui 
hết. Tưởng vô ngã, vốn chẳng có một cái gì là của mình, 
thì sao lại phải cực nhọc về nó? Tưởng không, tất cả sự vật 
giống như hư không, chẳng có thật tại. Tưởng không sinh, 
tất cả đều không sinh, chẳng có gì chẳng được. Tưởng 
chẳng tự tại, tất cả đời người đều chẳng tự tại, phải dùng 
hạnh khổ để đổi lại. Tưởng già bệnh chết, sinh ra chẳng 
bao lâu thì già đi, già đi thì lại có bệnh, bệnh rồi lại chết. 
Ta tự nhiên đối với năm dục chẳng sinh ưa mến và chấp 
trước. Ta cũng khuyên tất cả chúng sinh, chẳng chấp vào 
cảnh giới năm dục lạc nầy. Chỉ trụ nơi pháp lạc, mà phát 
tâm xuất gia tu hành, nhập vào nơi chẳng phải nhà, chẳng 
còn gia đình của mình nữa.  
 

 Nếu có chúng sinh ở chỗ không nhàn, 
thì ta vì họ ngăn dứt các âm thanh ác. Lúc 
ban đêm yên tĩnh, thì ta vì họ nói pháp 
thâm sâu, ban cho họ thuận duyên tu hành, 
mở cửa xuất gia, chỉ bày con đường chân 
chánh, vì họ làm ánh sáng, trừ diệt đen tối 
chướng ngại cho họ. Diệt trừ sợ hãi của họ, 
khen ngợi nghiệp xuất gia, khen ngợi Phật 
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Pháp Tăng và thiện tri thức, đủ các công 
đức, cũng khen ngợi hạnh gần gũi thiện tri 
thức. 
 

 Nếu có chúng sinh ở chỗ không nhàn để tu hành, thì 
ta vì họ ngăn dứt các âm thanh ác chung quanh bốn phía. 
Lúc ban đêm yên tĩnh, thì ta vì họ nói pháp thâm sâu vi 
diệu, ban cho họ đủ thứ thuận duyên tu hành, ta vì họ mở 
cửa xuất gia, khiến cho họ xuất gia tu đạo, chỉ bày cho họ 
con đường chân chánh. Ta vì họ làm đuốc lớn ánh sáng, trừ 
diệt đen tối chướng ngại cho họ. Diệt trừ tư tưởng sợ hãi 
của họ, mà khen ngợi nghiệp xuất gia, khen ngợi Phật Pháp 
Tăng Tam Bảo và hết thảy các bậc thiện tri thức, đầy đủ tất 
cả công đức, ta cũng khen ngợi hạnh gần gũi thiện tri thức. 
 

 Lại nữa, thiện nam tử! Khi ta tu môn 
giải thoát, thì khiến cho các chúng sinh 
chẳng tham phi pháp, chẳng khởi tà phân 
biệt, chẳng làm các tội nghiệp. Nếu ai đã 
làm thì đều khiến cho họ ngừng lại. Nếu ai 
chưa sinh pháp lành, chưa tu hạnh Ba La 
Mật, chưa cầu nhất thiết trí, chưa khởi đại 
từ bi, chưa tạo nghiệp trời người, thì ta đều 
khiến cho sinh ra. Nếu đã sinh ra rồi, thì 
khiến cho tăng trưởng. Ta ban cho nhân 
duyên thuận đạo như vậy, cho đến khiến 
cho thành tựu trí nhất thiết trí. 
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 Lại nữa, thiện nam tử! Khi ta tu môn giải thoát Bồ 
Tát tịch tĩnh thiền định lạc phổ du bộ, thì khiến cho hết 
thảy tất cả chúng sinh chẳng khởi tâm tham phi pháp, 
chẳng khởi tâm tà tri tà kiến phân biệt, chẳng làm các tội 
nghiệp ác. Nếu chúng sinh đã sinh tâm tham, tà kiến phân 
biệt và làm tội nghiệp, thì ta đều khiến cho họ ngừng lại. 
Nếu ai chưa sinh pháp lành, chưa trồng căn lành, chưa tu 
hạnh Ba La Mật, chưa cầu nhất thiết trí huệ, chưa sinh khởi 
pháp đại từ bi, chưa tạo phước nghiệp trời người, thì ta đều 
khiến cho họ sinh trưởng căn lành. Do đó: "Người chưa 
trồng căn lành, thì khiến cho trồng căn lành. Đã trồng căn 
lành, thì khiến cho tăng trưởng. Đã tăng trưởng thì khiến 
cho thành thục. Đã thành thục thì khiến cho giải thoát". 
Nếu đã sinh căn lành rồi, làm đủ thứ việc lành, thì ta khiến 
cho họ tăng trưởng tất cả căn lành. Ta ban cho chúng sinh 
đủ thứ nhân duyên thuận đạo như vậy, cho đến khiến cho 
chúng sinh thành tựu trí huệ nhất thiết trí. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ được môn giải 
thoát Bồ Tát tịch tĩnh thiền định lạc phổ du 
bộ nầy. Như các đại Bồ Tát đầy đủ hết thảy 
hạnh nguyện Phổ Hiền, thấu đạt tất cả vô 
biên pháp giới, thường hay tăng trưởng tất 
cả căn lành, chiếu thấy tất cả Như Lai trí 
lực, trụ nơi cảnh giới của tất cả Như Lai. 
Luôn ở nơi sinh tử, mà tâm chẳng chướng 
ngại. Sớm đầy đủ nguyện nhất thiết trí, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  436 
 

khắp đi đến tất cả thế giới, đều quán thấy 
được tất cả chư Phật, khắp nghe thọ được 
tất cả Phật pháp. Phá được si tối của tất cả 
chúng sinh, ở trong đêm dài sinh tử, sinh 
ra nhất thiết trí huệ quang minh, mà ta 
làm sao biết được nói được những hạnh 
công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ được môn giải thoát Bồ Tát 
tịch tĩnh thiền định lạc phổ du bộ nầy. Như các đại Bồ Tát 
đầy đủ hết thảy hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, và phát đại 
nguyện, thấu đạt tất cả cảnh giới của vô biên pháp giới 
chúng sinh, căn tánh, ưa thích. Bồ Tát tu hành rất tinh tấn 
chẳng thối chuyển, nên căn lành thường tăng trưởng. Các 
Ngài chiếu thấy trí huệ mười lực của tất cả chư Phật, trụ 
nơi cảnh giới của tất cả Như Lai. Các Ngài luôn ở nơi sinh 
tử, mà trong tâm chẳng chướng ngại. Tuy còn sinh tử, 
nhưng đó là thị hiện sinh tử, nên không có sự chướng ngại. 
Các Ngài sớm đầy đủ nhất thiết trí và nguyện xưa đã phát, 
khắp đi đến tất cả thế giới, đều quán thấy được tất cả chư 
Phật. Bất cứ vị Phật nào giảng kinh thuyết pháp, Ngài đều 
lắng nghe thọ trì được, phá tan được ngu si đen tối của tất 
cả chúng sinh, ở trong đêm dài sinh tử, sinh ra nhất thiết trí 
huệ quang minh, mà ta làm sao biết được nói được những 
hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Cách đây không xa, 
bên phải Bồ Đề Tràng, có một vị Dạ Thần, 
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tên là Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh. 
Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Cách đây không xa, phía bên phải Bồ 
Đề Tràng, có một vị Dạ Thần, tên là Hỉ Mục Quán Sát 
Chúng Sinh. Ngươi hãy đến đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo"? 
 

 Bấy giờ, vị Dạ Thần Phổ Đức Tịnh 
Quang muốn thuật lại nghĩa của giải thoát 
nầy, vì Thiện Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 
 Nếu có tâm tin hiểu 
 Thấy hết Phật ba đời 
 Mắt người đó thanh tịnh 
 Vào được biển chư Phật. 
 

 Lúc đó, vị Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang muốn 
thuật lại nghĩa lý môn giải thoát nầy vừa nói ở trên, vì 
Thiện Tài đồng tử mà nói kệ dưới đây: Nếu có tâm tin hiểu, 
thì sẽ thấy hết tất cả chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai 
ba đời. Mắt của chúng sinh đó thanh tịnh, sẽ vào được biển 
pháp môn của chư Phật. 
 

 Ngươi quán thân chư Phật 
 Tướng thanh tịnh trang nghiêm 
 Một niệm sức thần thông 
 Pháp giới đều đầy khắp. 
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 Ngươi hãy quán pháp thân của chư Phật, dùng ba 
mươi hai tướng tốt thanh tịnh và tám mươi vẻ đẹp trang 
nghiêm thân. Một niệm sức thần thông diệu dụng, đều đầy 
khắp tất cả mười phương pháp giới. 
 

 Lô Xá Na Như Lai 
 Đạo tràng thành Chánh Giác 
 Trong tất cả pháp giới 
 Chuyển pháp luân thanh tịnh 
 

 Lô Xá Na Như Lai, tại đạo tràng nầy thành Chánh 
Giác. Hết thảy tất cả pháp giới tận hư không khắp pháp 
giới, Ngài đang ở đó chuyển bánh xe diệu pháp thanh tịnh, 
giáo hoá chúng sinh. 
 

 Như Lai biết pháp tánh 
 Tịch diệt chẳng có hai 
 Tướng thanh tịnh nghiêm thân 
 Khắp hiện các thế gian. 
 

 Như Lai biết pháp tánh là tịch diệt chẳng có hai, 
nhưng vẫn dùng 32 tướng tốt thanh tịnh và 80 vẻ đẹp trang 
nghiêm thân, khắp hiện tại tất cả thế gian. 
 

 Thân Phật không nghĩ bàn 
 Pháp giới đều đầy khắp 
 Khắp hiện tất cả cõi 
 Tất cả thảy đều thấy. 
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 Pháp thân của Phật không thể nghĩ bàn, cho nên 
pháp giới đều đầy khắp tận hư không pháp giới. Khắp thị 
hiện nơi tất cả cõi nước chư Phật, tất cả đều thấy ở trong 
pháp thân của Phật. 
 

 Thân Phật thường quang minh 
 Đồng tất cả bụi cõi 
 Đủ thứ sắc thanh tịnh 
 Niệm niệm khắp pháp giới. 
 

 Thân Phật thường phóng đại quang minh, bình đẳng 
chiếu khắp tất cả bụi cõi tận hư không khắp pháp giới. Đủ 
thứ sắc thân thanh tịnh của Phật, niệm niệm đều đầy khắp 
hư không pháp giới. Chúng ta đều đang ở trong pháp thân 
của Phật, bất quá chúng ta tự mình chẳng biết đó thôi. 
 

 Một lỗ lông Như Lai 
 Phóng quang không nghĩ bàn 
 Chiếu khắp các quần sinh 
 Khiến họ diệt phiền não. 
 

 Một lỗ chân lông của Như Lai, đều phóng ra quang 
minh không thể nghĩ bàn, chiếu khắp hết thảy chúng sinh, 
khiến cho họ diệt trừ phiền não, dù chúng sinh mắng chửi 
huỷ báng, đều chẳng có phiền não. 
 

 Một lỗ lông Như Lai 
 Sinh vô tận hoá Phật 
 Đầy khắp nơi pháp giới 
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 Trừ diệt khổ chúng sinh. 
 

 Một lỗ chân lông của Như Lai, sinh ra vô tận hoá 
Phật, đầy khắp tận hư không pháp giới, trừ diệt thống khổ 
của chúng sinh. 
 

 Phật nói một diệu âm 
 Tuỳ loại đều hiểu được 
 Khắp mưa pháp rộng lớn 
 Khiến phát tâm bồ đề. 
 

 Phật diễn nói một diệu âm, chúng sinh tuỳ loại đều 
hiểu được tiếng của Phật, khắp diễn nói mưa pháp rộng 
lớn, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề. 
 

 Xưa Phật tu các hạnh 
 Đã từng nhiếp thọ ta 
 Nên thấy được Như Lai 
 Khắp thấy tất cả cõi. 
 

 Thuở xưa Phật tu lục độ vạn hạnh, đã từng nhiếp thọ 
ta, cho nên ta thấy được Như Lai, khắp thấy tất cả cõi nước 
chư Phật. 
 

 Chư Phật hiện thế gian 
 Lượng đồng số chúng sinh 
 Đủ thứ cảnh giải thoát 
 Chẳng phải ta biết được. 
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 Chư Phật xuất hiện ra thế gian, số lượng đồng với số 
chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu chư 
Phật. Đủ thứ cảnh giới giải thoát của chư Phật đó, chẳng 
phải Dạ Thần ta biết được. 
 

 Tất cả các Bồ Tát 
 Vào một lỗ lông Phật 
 Giải thoát diệu như vậy 
 Chẳng phải ta biết được. 
 

 Hết thảy tất cả Bồ Tát, đều vào một lỗ chân lông của 
Phật. Giải thoát tam muội vi diệu như vậy, chẳng phải Dạ 
Thần ta biết được. 
 

 Gần đây có Dạ Thần 
 Tên Hỉ Mục Quán Sát 
 Ngươi nên đi đến đó 
 Hỏi tu Bồ Tát hạnh. 
 

 Bên phải Bồ đề tràng gần đây có một vị Dạ Thần, tên 
là Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, ngươi nên đi đến chỗ 
Ngài đó hỏi: "Làm thế nào tu Bồ Tát hạnh"? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân 
cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Dạ Thần Phổ 
Đức Tịnh Quang, rồi đi nhiễu quanh bên phải vô lượng 
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vòng, ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, sau đó từ tạ mà 
đi về hướng nam, tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

33. DẠ THẦN HỈ MỤC QUÁN SÁT 
CHÚNG SINH 

 

PHÓ THÁC THỨ BA PHÁT QUANG ĐỊA 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
lời dạy của thiện tri thức, tu hành lời dạy 
của thiện tri thức, bèn nghĩ như vầy: Bậc 
thiện tri thức khó thấy, khó gặp được. 
Thấy được thiện tri thức, khiến cho tâm 
chẳng tán loạn. Thấy được thiện tri thức, 
sẽ phá tan núi chướng ngại. Thấy được 
thiện tri thức, sẽ vào được biển đại bi, cứu 
hộ chúng sinh. Thấy được thiện tri thức, sẽ 
đắc được trí huệ quang minh, chiếu khắp 
pháp giới. Thấy được thiện tri thức, đều có 
thể tu hành đạo nhất thiết trí. Thấy được 
thiện tri thức, sẽ thấy khắp được biển mười 
phương chư Phật. Thấy được thiện tri 
thức, sẽ thấy được chư Phật chuyển bánh 
xe pháp, nhớ trì không quên. Nghĩ như vậy 
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rồi, phát tâm muốn đến chỗ Dạ Thần Hỉ 
Mục Quán Sát Chúng Sinh. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử gần gũi Dạ Thần Tịnh 
Quang đắc được pháp ích, trong tâm lãnh thọ diệu pháp 
nầy, cung kính thường nhớ lời dạy của thiện tri thức, tu 
hành lời dạy của thiện tri thức đã nói với Ngài, bèn nghĩ 
như vầy: "Bậc thiện tri thức chân chánh chẳng dễ gì thấy 
gặp được. Gặp được cũng không chắc nhận ra được, thậm 
chí ở trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Thường thấy được thiện 
tri thức, thì khiến cho tâm mình chẳng tán loạn, chẳng khởi 
vọng tưởng, chẳng có nhiều tà tri tà kiến. Thấy được thiện 
tri thức, thì sẽ phá tan được núi chướng ngại. Thấy được 
thiện tri thức, thì sẽ vào được biển đại bi, cứu hộ hết thảy 
chúng sinh. Thấy được thiện tri thức, thì sẽ đắc được trí 
huệ quang minh, chiếu sáng khắp pháp giới. Thấy được 
thiện tri thức, thì đều có thể tu hành đạo nhất thiết trí. Thấy 
được thiện tri thức, thì sẽ thấy khắp được biển cõi mười 
phương chư Phật. Thấy được thiện tri thức, thì sẽ thấy 
được tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp, nghĩ nhớ thọ trì 
không quên". Thiện Tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn phát 
tâm muốn đến chỗ Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh. 
 

 Bấy giờ, Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát 
Chúng Sinh gia bị cho Thiện Tài đồng tử, 
khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, hay 
sinh ra các căn lành, tăng trưởng thành 
thục. Đó là: Khiến cho biết gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ tu trợ đạo cụ. Khiến cho biết 
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gần gũi thiện tri thức, thì sẽ khởi tâm dũng 
mãnh. Khiến cho biết gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ làm nghiệp khó hoại. Khiến cho 
biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ được sức 
khó phục. Khiến cho biết gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ vào được vô biên phương 
hướng. Khiến cho biết gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ tu hành lâu dài. Khiến cho biết 
gần gũi thiện tri thức, thì sẽ biện lý được vô 
biên nghiệp. Khiến cho biết gần gũi thiện 
tri thức, thì sẽ tu hành vô lượng đạo. Khiến 
cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ được 
sức mau chóng, đến khắp các cõi. Khiến 
cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ không 
lìa bổn xứ, mà đến khắp mười phương.  
 

 Lúc đó, Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh gia 
bị cho Thiện Tài đồng tử, khiến cho Ngài biết gần gũi thiện 
tri thức, thì sẽ sinh ra tất cả căn lành, tăng trưởng thành 
thục pháp lành. Như là: Khiến cho biết gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ tu công đức trợ đạo cụ. Khiến cho biết gần gũi 
thiện tri thức, thì sẽ khởi tâm tinh tấn dũng mãnh. Khiến 
cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ làm thiện nghiệp khó 
hoại. Khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ được sức 
lực khó phục. Khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ 
vào được vô biên biển cõi phương hướng. Khiến cho biết 
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gần gũi thiện tri thức, thì sẽ tu hành Phật pháp lâu dài. 
Khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, thì sẽ biện lý được vô 
biên đạo nghiệp. Khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, thì 
sẽ tu hành vô lượng đạo pháp. Khiến cho biết gần gũi thiện 
tri thức, thì sẽ được sức mau chóng thành Phật, đến khắp 
biển cõi của chư Phật. Khiến cho biết gần gũi thiện tri thức, 
thì sẽ không lìa bổn xứ, mà đến khắp mười phương cõi 
nước chư Phật. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ 
như vầy: Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà 
dũng mãnh siêng tu đạo nhất thiết trí. Do 
nhờ gần gũi thiện tri thức, mà mau chóng 
sinh ra biển đại nguyện. Do nhờ gần gũi 
thiện tri thức, mà có thể vì tất cả chúng 
sinh hết kiếp thuở vị lai thọ vô lượng khổ. 
Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà có thể 
mặc áo giáp đại tinh tấn, ở trong một hạt 
bụi nói pháp, âm thanh khắp cùng pháp 
giới. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà có 
thể sớm đi đến biển tất cả phương hướng. 
Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà có thể ở 
trong một sợi lông hết kiếp thuở vị lai tu 
Bồ Tát hạnh. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, 
mà ở trong niệm niệm hành Bồ Tát hạnh, 
rốt ráo an trụ bậc nhất thiết trí. Do nhờ 
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gần gũi thiện tri thức, mà có thể nhập vào 
thần lực tự tại, các đạo trang nghiêm của 
tất cả Như Lai ba đời. Do nhờ gần gũi thiện 
tri thức, mà có thể thường vào khắp các 
pháp giới môn. Do nhờ gần gũi thiện tri 
thức, thường duyên pháp giới chưa từng 
động xuất, mà có thể đến khắp mười 
phương cõi nước. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vầy: "Do 
nhờ gần gũi thiện tri thức, mà dũng mãnh siêng tu đạo nhất 
thiết trí huệ. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà mau chóng 
sinh ra biển các đại nguyện. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, 
mà chí nguyện vì tất cả chúng sinh hết kiếp thuở vị lai thọ 
vô lượng khổ. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà mặc áo 
giáp đại tinh tấn, ở trong một hạt bụi nói pháp, âm thanh 
khắp cùng pháp giới, có sức thần thông nầy. Do nhờ gần 
gũi thiện tri thức, mà có thể sớm đi đến biển tất cả phương 
hướng. Do nhờ gần gũi thiện tri thức, mà có thể ở trong 
một sợi lông hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh. Do nhờ 
gần gũi thiện tri thức, mà ở trong niệm niệm hành Bồ Tát 
hạnh, rốt ráo an trụ bậc nhất thiết trí. Do nhờ gần gũi thiện 
tri thức, mà có thể nhập vào thần lực tự tại, các đạo trang 
nghiêm của tất cả Như Lai ba đời. Do nhờ gần gũi thiện tri 
thức, mà có thể thường vào khắp các pháp giới môn. Do 
nhờ gần gũi thiện tri thức, thường duyên pháp giới chưa 
từng động xuất, mà có thể đến khắp mười phương cõi 
nước". 
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 Đây là Phát quang địa thứ ba, thành tựu thắng định 
đại pháp tổng trì, vì có thể phát vô biên diệu huệ quang. 
Thiện hữu là Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh. Hỉ mục, biểu 
thị Ngài có thể nhẫn thấy ác vật. Quán sát, tức là Ngài từ 
sự tu hành văn trì mà phát quang. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử phát tâm 
như vậy rồi, lập tức đi đến chỗ vị Dạ Thần 
Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, thấy vị Dạ 
Thần đó, ở tại đạo tràng chúng hội Như 
Lai, ngồi toà sư tử Liên hoa tạng, nhập vào 
giải thoát Đại thế lực phổ hỉ tràng. Trên 
thân Ngài, trong mỗi lỗ chân lông, đều hiện 
ra vô lượng thứ mây biến hoá thân. Tuỳ 
chúng sinh đáng dùng lời nói vi diệu, liền vì 
họ mà nói pháp. Nhiếp thọ khắp vô lượng 
tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan hỉ 
mà được lợi ích. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, lập 
tức đi đến chỗ Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, 
thấy vị Dạ Thần đó ở tại đạo tràng chúng hội của Như Lai, 
ngồi trên toà sư tử Liên hoa tạng, nhập vào giải thoát tam 
muội Đại thế lực phổ hỉ tràng (nhiếp phục hết là đại thế 
lực, khắp xưng quần cơ, nên gọi là phổ hỉ. Thôi phục cao 
hiển, cho nên gọi là tràng). Từ trên thân Ngài, trong mỗi lỗ 
chân lông, đều hiện ra vô lượng thứ mây biến hoá thân. 
Tuỳ thuận căn cơ chúng sinh đáng dùng lời nói vi diệu, liền 
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vì họ mà nói pháp. Nhiếp thọ khắp vô lượng tất cả chúng 
sinh, đều khiến cho họ hoan hỉ mà đắc được lợi ích. 
 

 Như là: Hiện ra vô lượng mây hoá 
thân, đầy khắp mười phương tất cả thế 
giới, nói các Bồ Tát hạnh bố thí Ba La Mật. 
Đối với tất cả sự việc đều không tham 
luyến chấp trước. Đối với tất cả chúng sinh 
đều bố thí cho khắp. Tâm bình đẳng, 
không có khinh mạn, nội ngoại tài đều bố 
thí, khó xả mà xả bỏ được. 
 

 Như là: Hiện ra vô lượng mây biến hoá thân bố thí 
Ba La Mật, đầy khắp mười phương tất cả thế giới, diễn nói 
các Bồ Tát tu hạnh bố thí Ba La Mật. Đối với tất cả sự việc 
đều không tham luyến chấp trước. Đối với tất cả chúng 
sinh đều bố thí cho khắp. Tâm Ngài bình đẳng, không có 
sự phân biệt phú quý bần tiện cao thấp. Đối với chúng sinh 
chẳng khởi tâm khinh mạn, nội thí đầu mắt tuỷ não, ngoại 
thí đất nước vợ con, khó xả mà xả bỏ được. 
 

 Lại hiện ra vô lượng mây hoá thân 
đồng số chúng sinh, đầy khắp pháp giới, 
khắp hiện ra trước tất cả chúng sinh. Nói 
giữ giới thanh tịnh, không có khuyết phạm. 
Tu các khổ hạnh, thảy đều đầy đủ. Không 
nương tựa các thế gian, không ái trước các 
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cảnh giới. Nói qua lại trong luân hồi sinh 
tử. Nói thạnh suy khổ vui của các trời 
người. Nói các cảnh giới đều là bất tịnh. 
Nói tất cả pháp đều là vô thường. Nói tất cả 
hành đều khổ vô vị, khiến cho các thế gian 
xả lìa điên đảo, trụ cảnh giới của chư Phật, 
giữ gìn giới của Như Lai. Diễn nói đủ thứ 
giới hạnh như vậy, giới hương xông khắp, 
khiến cho các chúng sinh đều được thành 
thục. 
 

 Từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, lại hiện 
ra vô lượng mây hoá thân trì giới Ba La Mật đồng số chúng 
sinh, đầy khắp pháp giới, khắp hiện ra trước tất cả chúng 
sinh, diễn nói giữ giới thanh tịnh, không có thiếu khuyết và 
huỷ phạm. Tu các khổ hạnh, thảy đều đầy đủ Bồ Tát hạnh. 
Không nương tựa tất cả các thế gian, không tham ái chấp 
trước tất cả cảnh giới. Diễn nói qua lại trong sáu nẻo luân 
hồi sinh tử, lúc lên trời, lúc cõi người, lúc ở địa ngục, súc 
sinh, ngạ quỷ. Lại diễn nói năm tướng suy hiện, tám khổ, 
sự thạnh suy khổ vui của các trời người. Nói tất cả cảnh 
giới đều là bất tịnh. Nói tất cả pháp đều là vô thường. Lại 
nói tất cả hành đều khổ vô vị, khiến cho chúng sinh của tất 
cả thế gian đều xả lìa điên đảo mộng tưởng, mà trụ cảnh 
giới của chư Phật, giữ gìn giới của Phật. Diễn nói đủ thứ 
giới hạnh như vậy, giới hương xông khắp pháp giới, khiến 
cho hết thảy tất cả chúng sinh đều được thành thục hạnh 
môn tu hành. 
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 Lại hiện ra đủ thứ mây thân đồng số 
chúng sinh, nói nhẫn thọ được tất cả các 
khổ. Như là: Chặt, cắt, đánh đập, mắng 
chửi, sỉ nhục, tâm vẫn thư thái, chẳng 
động, chẳng loạn. Đối với tất cả hạnh, 
chẳng thấp, chẳng cao. Đối với các chúng 
sinh, chẳng khởi ngã mạn. Đối với các 
pháp tánh, an trụ nhẫn thọ. Nói tâm bồ đề 
không cùng tận, vì tâm vô tận, trí cũng vô 
tận, khắp đoạn trừ phiền não của tất cả 
chúng sinh. Nói thân của các chúng sinh ti 
tiện xấu xí chẳng đầy đủ, khiến cho họ 
nhàm lìa. Khen ngợi thân thanh tịnh sắc 
đẹp vô thượng của các Như Lai, khiến cho 
họ vui thích, phương tiện như vậy thành 
thục chúng sinh. 
 

 Từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, lại hiện 
ra đủ thứ mây thân nhẫn nhục Ba La Mật đồng số chúng 
sinh, diễn nói nhẫn thọ được tất cả các khổ. Như là: Dùng 
đao chặt, cắt, dùng gậy đánh đập, mắng chửi sỉ nhục, tâm 
vẫn thư thái, chẳng động chẳng loạn. Cho nên tôi dạy các 
vị, bất cứ ai đến mắng sư phụ của các vị, thì các vị đừng có 
mắng lại họ. Đến đánh sư phụ của các vị, thì các vị cũng 
đừng đánh lại họ. Các vị không cần đánh lại họ để bảo vệ 
sư phụ như thế, đây là không đúng. Các vị có thể dùng tinh 
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thần nhẫn nhục, để hành trì Phật pháp, đó mới là chân 
chánh bảo vệ sư phụ. Cho nên lúc nào cũng phải thư thái, 
không động, không loạn, không trước cấp.  
 Đối với tất cả hạnh, cũng chẳng hiềm thấp, cũng 
chẳng cao ngạo. Đối với hết thảy chúng sinh, đừng sinh 
tâm ngã mạn. Đối với tất cả pháp tánh, an trụ nhẫn thọ, 
không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể nhường cũng 
phải nhường, không thể ăn cũng phải ăn, không thể thọ 
cũng phải thọ. Đối với chúng sinh nói tâm bồ đề không 
cùng tận, vì tâm chẳng cùng tận, cho nên trí huệ cũng 
chẳng cùng tận, khắp đoạn trừ phiền não của tất cả chúng 
sinh. Nói thân của các chúng sinh bị quả báo ti tiện xấu xí, 
chẳng đầy đủ sáu căn, đui mù câm điếc, khiến cho họ sinh 
tâm nhàm lìa. Sau đó khen ngợi thân thanh tịnh sắc đẹp vô 
thượng của các Như Lai, khiến cho họ hoan hỉ vui thích. 
Dùng pháp môn phương tiện như vậy thành thục tất cả 
chúng sinh. 
 

 Lại hiện ra đủ thứ thân mây đồng cõi 
chúng sinh, tuỳ tâm ưa thích của các chúng 
sinh, nói sự dũng mãnh tinh tấn, tu pháp 
trợ đạo nhất thiết trí. Dũng mãnh tinh tấn, 
hàng phục ma oán. Dũng mãnh tinh tấn, 
phát tâm bồ đề, chẳng động, chẳng lùi. 
Dũng mãnh tinh tấn, độ tất cả chúng sinh 
thoát biển sinh tử. Dũng mãnh tinh tấn, trừ 
diệt các nạn của tất cả đường ác. Dũng 
mãnh tinh tấn, phá hoại núi không trí huệ. 
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Dũng mãnh tinh tấn, cúng dường tất cả 
chư Phật Như Lai, chẳng sinh mỏi nhàm. 
Dũng mãnh tinh tấn, thọ trì bánh xe pháp 
của tất cả chư Phật. Dũng mãnh tinh tấn, 
phá tan tất cả các núi chướng ngại. Dũng 
mãnh tinh tấn, giáo hoá thành thục tất cả 
chúng sinh. Dũng mãnh tinh tấn, nghiêm 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Phương tiện 
như vậy thành thục chúng sinh. 
 

 Lại ở trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện ra 
đủ thứ thân mây tinh tấn Ba La Mật đồng cõi chúng sinh, 
tuỳ tâm ưa thích của các chúng sinh, mà nói pháp môn 
dũng mãnh tinh tấn, tu hành pháp trợ đạo nhất thiết trí. 
Dũng mãnh tinh tấn, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. 
Dũng mãnh tinh tấn, phát tâm bồ đề, chẳng giao động, 
chẳng thối lùi. Dũng mãnh tinh tấn, độ tất cả chúng sinh 
thoát khỏi biển sinh tử. Dũng mãnh tinh tấn, trừ diệt các 
nạn của tất cả đường ác. Dũng mãnh tinh tấn, phá hoại núi 
ngu si không có trí huệ. Dũng mãnh tinh tấn, cúng dường 
tất cả chư Phật Như Lai, chẳng sinh mệt mỏi nhàm chán. 
Dũng mãnh tinh tấn, thọ trì bánh xe pháp của tất cả chư 
Phật. Dũng mãnh tinh tấn, phá tan tất cả các núi chướng 
ngại. Dũng mãnh tinh tấn, giáo hoá thành thục tất cả chúng 
sinh. Dũng mãnh tinh tấn, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư 
Phật. Đủ  thứ pháp môn phương tiện như vậy để thành thục 
chúng sinh. 
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 Lại hiện ra đủ thứ vô lượng thân mây, 
dùng đủ thứ phương tiện, khiến cho các 
chúng sinh, sinh tâm hoan hỉ, bỏ lìa tâm ác, 
chán tất cả dục. Vì họ nói sự hổ thẹn, khiến 
cho các chúng sinh che dấu các căn. Vì họ 
nói phạm hạnh thanh tịnh vô thượng. Vì họ 
nói dục giới là cảnh giới ma, khiến cho họ 
sinh sợ hãi.  
 Vì họ hiện dục lạc thế gian chẳng vui, 
trụ nơi pháp lạc. Tuỳ theo thứ lớp, nhập 
vào an vui các thiền định, các tam muội, 
khiến cho họ suy gẫm quán sát trừ diệt tất 
cả hết thảy phiền não.  
 Lại vì họ diễn nói tất cả biển tam muội 
của tất cả Bồ Tát, thần lực biến hiện, tự tại 
du hí, khiến cho các chúng sinh hoan hỉ vui 
mừng, lìa khỏi các lo sợ. Tâm họ thanh 
tịnh, các căn dũng mãnh lanh lợi, ưa thích 
Phật pháp, tu tập tăng trưởng.   
 

 Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện 
ra đủ thứ vô lượng thân mây, dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện, khiến cho các chúng sinh, sinh tâm hoan hỉ, 
bỏ lìa tâm ý tà ác, nhàm chán tất cả sự dâm dục. Do đó:  
 

"Vạn ác dâm vi thủ 
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Tử lộ bất khả tẩu". 
 

 Nghĩa là:  
 

"Vạn ác dâm đứng đầu 
Đường cùng hết chỗ đi". 

 

 Nếu phạm tội dâm dục, thì không dễ gì sám hối 
được. Vì họ nói pháp hổ thẹn, khiến cho các chúng sinh 
che dấu các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì họ nói phạm 
hạnh thanh tịnh vô thượng. Vì họ nói chúng sinh trong dục 
giới, đều ở trong cảnh giới ma, khiến cho họ sinh tâm sợ 
hãi. Vì họ hiện dục lạc thế gian chẳng vui, trụ nơi an vui 
của pháp. Tuỳ thuận thứ lớp thiền định, mà nhập vào an 
vui các tam muội của tất cả thiền định, khiến cho họ suy 
gẫm quán sát trừ diệt tất cả hết thảy phiền não. Lại vì họ 
diễn nói tất cả biển tam muội của tất cả Bồ Tát, sức thần 
thông biến hoá và thị hiện, tự tại du hí nơi pháp giới, khiến 
cho các chúng sinh hoan hỉ vui mừng, xa lìa khỏi các lo âu 
sợ hãi. Tâm họ thanh tịnh, các căn dũng mãnh lanh lợi, 
cung kính ưa thích Phật pháp, tu hành học tập tăng trưởng.   
 

 Lại hiện ra đủ thứ thân mây đồng cõi 
chúng sinh. Vì họ nói đi đến mười phương 
cõi nước, cúng dường chư Phật và sư 
trưởng, chân thiện tri thức. Thọ trì bánh 
xe pháp của tất cả chư Phật, tinh tấn 
không giải đãi.  
 Lại vì họ diễn nói khen ngợi biển tất 
cả các Như Lai, quán sát biển tất cả các 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  456 
 

pháp môn, hiển bày tướng tất cả các pháp 
tánh, khai xiển tất cả các môn tam muội. 
Khai mở cảnh giới trí huệ, khô cạn biển 
nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Chỉ bày trí 
huệ kim cang, phá hoại núi tà kiến của tất 
cả chúng sinh. Thăng lên mặt trời trí huệ, 
phá tan si tối của tất cả chúng sinh, đều 
khiến cho họ hoan hỉ, mà thành tựu nhất 
thiết trí. 
 

 Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện 
ra đủ thứ thân mây trí huệ biến hoá đồng cõi chúng sinh. Vì 
họ nói đi đến mười phương cõi nước, cúng dường chư 
Phật, sư trưởng và chân chánh thiện tri thức. Thọ trì bánh 
xe pháp của tất cả chư Phật, siêng năng tu tập không giải 
đãi.  
 Lại vì họ diễn nói khen ngợi biển tất cả các Như Lai, 
quán sát biển tất cả các pháp môn, hiển bày tướng tất cả 
các pháp tánh, khai xiển tất cả các môn tam muội. Khai mở 
cảnh giới trí huệ, khô cạn biển nghi hoặc của tất cả chúng 
sinh. Chỉ bày trí huệ kim cang, phá hoại núi tà tri tà kiến 
của tất cả chúng sinh. Thăng lên mặt trời trí huệ, phá tan 
ngu si đen tối của tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ hoan 
hỉ, thành tựu nhất thiết trí. 
 

 Lại hiện ra đủ thứ thân mây đồng cõi 
chúng sinh, đến trước khắp tất cả chúng 
sinh. Tuỳ người đáng được độ, dùng đủ 
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thứ lời lẽ để vì họ nói pháp. Hoặc nói thần 
thông phước lực thế gian, hoặc nói ba cõi 
đều đáng sợ, khiến cho họ chẳng làm 
nghiệp hạnh thế gian. Lìa khỏi nơi ba cõi, 
thoát khỏi rừng rậm tà kiến. Hoặc vì họ 
khen ngợi đạo nhất thiết trí, khiến cho họ 
vượt qua bậc hai thừa. Hoặc vì họ diễn nói 
chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ Niết Bàn, 
khiến cho họ chẳng chấp vào hữu vi vô vi. 
Hoặc vì họ diễn nói trụ ở Thiên cung, cho 
đến đạo tràng, khiến cho họ vui thích, mà 
phát tâm bồ đề. Phương tiện giáo hoá 
chúng sinh như vậy, đều khiến cho họ rốt 
ráo đắc được nhất thiết trí. 
 

 Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện 
ra đủ thứ thân mây phương tiện thiện xảo Ba La Mật biến 
hoá đồng cõi chúng sinh, đến trước khắp tất cả chúng sinh. 
Tuỳ thuận căn tánh của người đáng được độ, dùng đủ thứ 
lời lẽ để vì họ nói pháp. Hoặc nói thần thông phước lực thế 
gian, hoặc nói ba cõi đều đáng sợ, do đó: "Ba cõi không 
yên, giống như nhà lửa", khiến cho họ chẳng làm nghiệp 
hạnh thế gian, mà xa lìa khỏi nơi ba cõi, thoát khỏi rừng 
rậm vọng tưởng tà tri tà kiến, ác tri ác kiến. Hoặc vì họ 
khen ngợi đạo nhất thiết trí, khiến cho họ vượt qua bậc hai 
thừa, và quả vị của bậc hai thừa tu. Hoặc vì họ diễn nói 
chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ Niết Bàn, khiến cho họ chẳng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  458 
 

chấp vào pháp hữu vi và pháp vô vi. Hoặc vì họ diễn nói 
trụ ở Thiên cung, cho đến đạo tràng Phật thuyết pháp, 
khiến cho họ hoan hỉ vui thích, mà phát tâm bồ đề. Đủ thứ 
phương tiện thiện xảo giáo hoá chúng sinh như vậy, đều 
khiến cho họ rốt ráo đắc được nhất thiết trí huệ. 
 

  Lại hiện ra thân mây nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới, đến khắp trước tất cả 
chúng sinh. Trong niệm niệm chỉ bày tất cả 
hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. Trong niệm 
niệm chỉ bày đại nguyện thanh tịnh đầy 
khắp pháp giới. Trong niệm niệm chỉ bày 
nghiêm tịnh tất cả biển thế giới. Trong 
niệm niệm chỉ bày cúng dường tất cả biển 
Như Lai. Trong niệm niệm chỉ bày vào tất 
cả biển pháp môn. Trong niệm niệm chỉ 
bày vào biển thế giới, nhiều như số hạt bụi 
tất cả biển thế giới. Trong niệm niệm chỉ 
bày nơi tất cả cõi, hết kiếp thuở vị lai, 
thanh tịnh tu hành đạo nhất thiết trí. 
Trong niệm niệm chỉ bày vào lực của Như 
Lai. Trong niệm niệm chỉ bày vào biển 
phương tiện tất cả ba đời. Trong niệm 
niệm chỉ bày đến tất cả cõi, thị hiện đủ thứ 
thần thông biến hoá. Trong niệm niệm chỉ 
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bày tất cả hạnh nguyện của các Bồ Tát, 
khiến cho tất cả chúng sinh trụ nhất thiết 
trí. Việc làm như vậy, luôn không ngừng 
nghỉ. 
 

 Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện 
ra thân mây nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đến khắp 
trước tất cả chúng sinh. Trong niệm niệm chỉ bày tất cả 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong niệm niệm chỉ 
bày đại nguyện thanh tịnh đầy khắp pháp giới. Trong niệm 
niệm chỉ bày chúng sinh trang nghiêm thanh tịnh tất cả 
biển thế giới. Trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh cúng 
dường tất cả biển Như Lai. Trong niệm niệm chỉ bày chúng 
sinh vào tất cả biển pháp môn của Phật nói. Trong niệm 
niệm chỉ bày chúng sinh vào biển thế giới nhiều như số hạt 
bụi tất cả biển thế giới. Trong niệm niệm chỉ bày chúng 
sinh nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thuở vị lai, thanh tịnh tu 
hành đạo nhất thiết trí. Trong niệm niệm chỉ bày chúng 
sinh vào mười lực của Như Lai. Trong niệm niệm chỉ bày 
chúng sinh vào biển phương tiện tất cả ba đời. Trong niệm 
niệm chỉ bày chúng sinh đến tất cả cõi Phật, thị hiện đủ thứ 
thần thông biến hoá. Trong niệm niệm chỉ bày chúng sinh 
tất cả hạnh nguyện của các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng 
sinh trụ cảnh giới nhất thiết trí huệ. Các việc làm như vậy, 
luôn luôn không ngừng nghỉ. 
 

 Lại hiện ra số thân mây đồng tất cả 
tâm chúng sinh, đến khắp trước tất cả 
chúng sinh. Nói vô biên lực của các Bồ Tát 
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tu tập pháp trợ đạo nhất thiết trí. Lực 
không thể phá hoại cầu nhất thiết trí. Lực 
vô cùng tận. Lực bất thối chuyển tu hạnh 
vô thượng. Lực không gián đoạn. Lực pháp 
không nhiễm trước nơi sinh tử. Lực phá 
được tất cả các chúng ma. Lực xa lìa tất cả 
dơ phiền não. Lực phá được tất cả núi 
nghiệp chướng. Lực trụ nhất thiết trí, tu 
hạnh đại bi không mệt mỏi. Lực chấn động 
tất cả cõi nước chư Phật, khiến cho tất cả 
chúng sinh hoan hỉ. Lực phá được tất cả 
các ngoại đạo. Lực chuyển bánh xe pháp 
khắp thế gian. Dùng phương tiện thành 
thục như vậy, khiến các chúng sinh đến 
nhất thiết trí. 
 

 Lại từ trong mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, hiện 
ra số thân mây đồng tất cả tâm chúng sinh, đến khắp trước 
tất cả chúng sinh, diễn nói vô biên lực của các Bồ Tát tu 
tập pháp trợ đạo nhất thiết trí. Lực cầu nhất thiết trí không 
thể phá hoại. Lực vô cùng tận. Lực bất thối chuyển tu hạnh 
vô thượng. Lực không gián đoạn. Lực pháp không nhiễm 
trước nơi sinh tử. Lực phá được tất cả các chúng ma. Lực 
xa lìa tất cả dơ phiền não. Lực phá được tất cả núi nghiệp 
chướng. Lực trụ nhất thiết trí, tu hạnh đại bi không mệt 
mỏi. Lực chấn động tất cả cõi nước chư Phật, khiến cho tất 
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cả chúng sinh hoan hỉ. Lực phá được tất cả các ngoại đạo. 
Lực chuyển bánh xe pháp khắp thế gian. Dùng đủ thứ lực 
phương tiện thành thục như vậy, khiến các chúng sinh đến 
bậc nhất thiết trí. 
 

 Lại hiện ra vô lượng mây biến hoá sắc 
thân đồng số tất cả tâm chúng sinh, đến 
khắp mười phương vô lượng thế giới. Tuỳ 
tâm chúng sinh, diễn nói trí hạnh của tất cả 
Bồ Tát. Như là: Nói trí huệ vào tất cả biển 
cõi chúng sinh. Nói trí huệ vào tất cả biển 
tâm chúng sinh. Nói trí huệ vào tất cả biển 
căn chúng sinh. Nói trí huệ vào tất cả biển 
hạnh chúng sinh. Nói trí huệ độ tất cả 
chúng sinh chưa từng thất thời. Nói trí huệ 
âm thanh vang tất cả pháp giới. Nói trí huệ 
niệm niệm khắp tất cả biển pháp giới. Nói 
trí huệ niệm niệm biết tất cả biển thế giới 
thành hoại. Nói trí huệ niệm niệm biết tất 
cả biển thế giới thành trụ trang nghiêm 
khác biệt. Nói trí huệ niệm niệm tự tại gần 
gũi cúng dường tất cả Như Lai, nghe thọ 
pháp luân. Thị hiện trí Ba La Mật như vậy, 
khiến cho các chúng sinh đều sinh hoan hỉ, 
sung sướng vui mừng. Tâm họ thanh tịnh, 
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sinh sự hiểu biết chắc chắn, cầu nhất thiết 
trí, không có thối chuyển. 
 

 Lại từ trong mỗi mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, 
hiện ra vô lượng mây biến hoá sắc thân đồng số tất cả tâm 
chúng sinh, đến khắp mười phương vô lượng thế giới. Tuỳ 
tâm chúng sinh, diễn nói trí hạnh của tất cả Bồ Tát. Như là: 
Nói trí huệ vào tất cả biển cõi chúng sinh. Nói trí huệ vào 
tất cả biển tâm chúng sinh. Nói trí huệ vào tất cả biển căn 
chúng sinh. Nói trí huệ vào tất cả biển hạnh chúng sinh. 
Nói trí huệ độ tất cả chúng sinh chưa từng thất thời. Nói trí 
huệ âm thanh vang tất cả pháp giới. Nói trí huệ niệm niệm 
khắp tất cả biển pháp giới. Nói trí huệ niệm niệm biết tất cả 
biển thế giới thành hoại. Nói trí huệ niệm niệm biết tất cả 
biển thế giới thành, trụ, hoại, không, bốn giai đoạn, sự 
trang nghiêm của một thế giới, là do nghiệp lực của chúng 
sinh sở cảm. Như thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới 
Đông Phương Tịnh Lưu Ly, còn có mười phương vô lượng 
cõi nước chư Phật thanh tịnh, đều dùng bảy báu trang 
nghiêm, thanh tịnh không gì sánh bằng. Có những thế giới 
có dơ sạch xen tạp, có những thế giới dơ bẩn làm thành, 
đầy dẫy cát đá, núi gò, ví như cõi đời năm ác trược hiện tại 
của chúng ta đang sống. Tất cả đều do nghiệp lực của 
chúng sinh sở cảm, do đó có câu: "Tất cả do tâm tạo". Mà 
Bồ Tát dùng trí lực của Ngài, trong niệm niệm biết rõ ràng 
tất cả thế giới, mà không chướng ngại. Lại diễn nói trí huệ 
niệm niệm tự tại gần gũi cúng dường tất cả chư Phật, nghe 
thọ pháp luân. Những thân mây trí biến hoá đó thị hiện trí 
Ba La Mật như vậy, khiến cho các chúng sinh đều sinh đại 
hoan hỉ, sung sướng vui mừng. Tâm họ thanh tịnh, sinh sự 
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hiểu biết chắc chắn, cầu nhất thiết trí, không có thối 
chuyển. 
 

 Như nói các Ba La Mật của Bồ Tát, 
thành thục chúng sinh. Diễn nói đủ thứ 
hạnh pháp của tất cả Bồ Tát như vậy, để vì 
lợi ích chúng sinh. 
 

 Như diễn nói các Ba La Mật của Bồ Tát, thành thục 
chúng sinh. Các Ngài cũng diễn nói đủ thứ hạnh pháp của 
tất cả Bồ Tát như vậy, để vì lợi ích chúng sinh. 
 

 Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông, hiện 
ra vô lượng thân mây chúng sinh. Như là 
hiện ra thân mây tương tự như trời Sắc 
Cứu Kính, trời Thiện Hiện, trời Thiện 
Kiến, trời Vô Nhiệt, trời Vô Phiền.  

Lại hiện ra thân mây tương tự như 
trời Thiểu Quảng, trời Quảng Quả, trời 
Phước Sanh, trời Vô Vân. Hiện ra thân 
mây tương tự trời Biến Tịnh, trời Vô 
Lượng Tịnh, trời Thiểu Tịnh. Hiện ra thân 
mây tương tự trời Quang Âm, trời Vô 
Lượng Quang, trời Thiểu Quang. Hiện ra 
thân mây tương tự trời Đại Phạm, trời 
Phạm Phụ, trời Phạm Chúng. Hiện ra thân 
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mây tương tự trời Tự Tại, trời Hoá Lạc, 
trời Đâu Suất Đà, trời Tu Dạ Ma, trời Đao 
Lợi và các Thiên tử Thiên nữ.  

Hiện ra thân mây tương tự Càn Thát 
Bà Vương, Càn Thát Bà tử, Càn Thát Bà 
nữ. Hiện ra thân mây tương tự Cưu Bàn 
Trà Vương, Cưu Bàn Trà tử, Cưu Bàn Trà 
nữ. Hiện ra thân mây tương tự Long 
Vương, Long tử, Long nữ. Hiện ra thân 
mây tương tự Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa tử, 
Dạ Xoa nữ. Hiện ra thân mây tương tự 
Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già 
Vương, Càn Thát Bà Vương, Ca Lâu La 
Vương, Diêm La Pháp Vương, và con trai 
con gái của chúng. Hiện ra thân mây tương 
tự các ông vua và con trai con gái của vua. 
Hiện ra thân mây tương tự chúng Thanh 
Văn Độc Giác và chư Phật. Hiện ra thân 
mây tương tự Thần Đất, Thần Nước, Thần 
Lửa, Thần Gió, Thần Sông, Thần Biển, 
Thần Núi, Thần Cây, cho đến Thần Ngày 
Đêm Chủ Phương v.v... khắp cùng mười 
phương, đầy khắp pháp giới. 
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 Lại ở trong mỗi mỗi lỗ chân lông của vị Dạ Thần, 
hiện ra vô lượng thân mây chúng sinh. Như là hiện ra thân 
mây tương tự như trời Sắc Cứu Kính, trời Thiện Hiện, trời 
Thiện Kiến, trời Vô Nhiệt, trời Vô Phiền (Đây là năm trời 
Bất Hoàn - Ngũ Bất Hoàn Thiên, là trời Tứ Thiền của sắc 
giới. Cư dân cho rằng mình chứng được tam quả A la hán. 
Họ chẳng còn trở lại dục giới thọ sinh tử nữa, nên gọi là 
trời Bất Hoàn - trời Không Trở Lại. Trời Vô Tưởng cũng 
thuộc về trời Tứ Thiền, nhưng vì tu tam muội vô tưởng của 
ngoại đạo, nên họ chỉ là Tiên nhân thông thường, chứ chưa 
chứng được Thánh quả).  
 Lại hiện ra thân mây tương tự như trời Thiểu Quảng, 
trời Quảng Quả, trời Phước Sanh, trời Vô Vân (Đây là trời 
Tứ Thiền). Lại hiện ra thân mây tương tự trời Biến Tịnh, 
trời Vô Lượng Tịnh, trời Thiểu Tịnh (Đây là trời Tam 
Thiền). Lại hiện ra thân mây tương tự trời Quang Âm, trời 
Vô Lượng Quang, trời Thiểu Quang (Đây là trời Nhị 
Thiền). Lại hiện ra thân mây tương tự trời Đại Phạm, trời 
Phạm Phụ, trời Phạm Chúng (Đây là trời Sơ Thiền của sắc 
giới). Lại hiện ra thân mây tương tự trời Tự Tại, trời Hoá 
Lạc, trời Đâu Suất Đà, trời Tu Dạ Ma, trời Đao Lợi và các 
Thiên tử Thiên nữ (Đây là trời Lục Dục của dục giới, trời 
Tứ Thiên Vương chẳng thuộc ở đây). Trên đây là những 
thân mây do vị Dạ Thần hiện ra, đầy khắp tam giới hai 
mươi lăm cõi. 
 Vị Dạ Thần lại hiện ra thân mây tương tự Càn Thát 
Bà Vương, Càn Thát Bà tử, Càn Thát Bà nữ (Đây là Thần 
nhạc). Hiện ra thân mây tương tự Cưu Bàn Trà Vương, 
Cưu Bàn Trà tử, Cưu Bàn Trà nữ (Đây là quỷ úng hình). 
Hiện ra thân mây tương tự Long Vương, Long tử, Long nữ. 
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Lại hiện ra thân mây tương tự Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa tử, 
Dạ Xoa nữ (Đây là quỷ tốc tật). Lại hiện ra thân mây tương 
tự Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, Ca Lâu La 
Vương, Càn Thát Bà Vương, Diêm La Pháp Vương, và con 
trai con gái của chúng. Lại hiện ra thân mây tương tự các 
ông vua và con trai, con gái của vua. Trên đây là Thiên 
Long bát bộ. 
 Vị Dạ Thần lại hiện ra thân mây tương tự chúng 
Thanh Văn Độc Giác và chư Phật (Đây là Thánh Hiền 
Tăng). Hiện ra thân mây tương tự Thần Đất, Thần Nước, 
Thần Lửa, Thần Gió, Thần Sông, Thần Biển, Thần Núi, 
Thần Cây, cho đến Thần Ngày Đêm Chủ Phương v.v... đủ 
thứ thân như vậy, khắp cùng mười phương, đầy khắp tận 
hư không pháp giới. 
 

 Vị Dạ Thần lại ở trước tất cả chúng 
sinh đó, thị hiện đủ thứ âm thanh. Như là: 
Tiếng phong luân, tiếng thuỷ luân, tiếng 
hoả diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, 
tiếng núi lớn chạm nhau, tiếng thiên thành 
chấn động, tiếng ma ni chạm nhau, tiếng 
Thiên Vương, tiếng Long Vương, tiếng 
Càn Thát Bà Vương, tiếng A Tu La 
Vương, tiếng Ca Lâu La Vương, tiếng 
Khẩn Na La Vương, tiếng Ma Hầu La Già 
Vương, tiếng ông vua, tiếng Phạm Vương, 
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tiếng Thiên nữ ca ngâm, tiếng các âm nhạc 
trời, ma ni bảo vương. 
 

 Vị Dạ Thần lại ở trước tất cả chúng sinh đó, thị hiện 
đủ thứ âm thanh. Như là: Tiếng phong luân, tiếng thuỷ 
luân, tiếng hoả diệm, tiếng hải triều, tiếng địa chấn, tiếng 
núi lớn chạm nhau, tiếng thiên thành chấn động, tiếng ma 
ni đụng nhau, tiếng Thiên Vương, tiếng Long Vương, tiếng 
Càn Thát Bà Vương, tiếng A Tu La Vương, tiếng Ca Lâu 
La Vương, tiếng Khẩn Na La Vương, tiếng Ma Hầu La Già 
Vương, tiếng ông vua, tiếng Phạm Vương, tiếng Thiên nữ 
ca ngâm, tiếng các âm nhạc trời, ma ni bảo vương, để diễn 
nói mười hạnh môn Ba La Mật của vị Dạ Thần tu. 
 

 Dùng đủ thứ những âm thanh như 
vậy, để nói vị Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát 
Chúng Sinh, từ lúc ban đầu phát tâm tu 
tập công đức. Như là: Hầu hạ tất cả các 
thiện tri thức. Gần gũi chư Phật tu hành 
pháp lành. Tu hành bố thí Ba La Mật, khó 
xả mà xả bỏ được. Tu hành trì giới Ba La 
Mật, từ bỏ ngôi vua cung điện quyến thuộc, 
xuất gia học đạo.  

Tu hành nhẫn nhục Ba La Mật, nhẫn 
được tất cả việc khổ của thế gian và tu khổ 
hạnh của Bồ Tát tu. Thọ trì chánh pháp 
đều kiên cố, tâm chẳng động. Cũng nhẫn 
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thọ được tất cả chúng sinh nói ác, làm ác 
đối với thân tâm của mình. Nhẫn tất cả 
nghiệp, đều chẳng mất hoại. Nhẫn tất cả 
pháp, sinh hiểu chắc chắn. Nhẫn các pháp 
tánh, suy gẫm kỹ càng. Tu hành tinh tấn 
Ba La Mật, khởi hạnh nhất thiết trí, thành 
tựu tất cả Phật pháp.  

Tu hành thiền Ba La Mật, hết thảy tư 
cụ thiền Ba La Mật, hết thảy tu tập, hết 
thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết 
thảy khởi tam muội thần thông, hết thảy 
nhập vào biển môn tam muội, thảy đều 
hiển bày.  
 Tu hành Bát Nhã Ba La Mật, hết thảy 
tư cụ Ba La Mật, hết thảy thanh tịnh, mặt 
trời đại trí huệ, mây đại trí huệ, tạng đại 
trí huệ, môn đại trí huệ, thảy đều hiển bày.  
 Tu hành phương tiện Ba La Mật, thì 
hết thảy tư cụ phương tiện Ba La Mật, hết 
thảy tu hành, hết thảy thể tánh, hết thảy lý 
thú, hết thảy thanh tịnh, hết thảy việc 
tương ưng, thảy đều hiển bày.  
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 Tu hành nguyện Ba La Mật, thì hết 
thảy thể tánh nguyện Ba La Mật, hết thảy 
thành tựu, hết thảy tu tập, hết thảy việc 
tương ưng, thảy đều hiện ra.  
 Tu hành lực Ba La Mật, thì hết thảy 
tư cụ lực Ba La Mật, hết thảy nhân duyên, 
hết thảy lý thú, hết thảy diễn nói, hết thảy 
việc tương ưng, thảy đều hiển bày.  
 Tu hành trí Ba La Mật, thì hết thảy tư 
cụ trí Ba La Mật, hết thảy thể tánh, hết 
thảy thành tựu, hết thảy thanh tịnh, hết 
thảy xứ sở, hết thảy tăng trưởng, hết thảy 
thâm nhập, hết thảy quang minh, hết thảy 
lý thú, hết thảy việc tương ưng, hết thảy 
giản trạch, hết thảy hạnh tướng, hết thảy 
pháp tương ưng, hết thảy pháp nhiếp, biết 
pháp, biết nghiệp, biết cõi, biết kiếp, biết 
đời, biết Phật xuất hiện, biết Phật, biết Bồ 
Tát, biết tâm Bồ Tát, bậc Bồ Tát, tư cụ Bồ 
Tát, Bồ Tát phát thú, Bồ Tát hồi hướng, Bồ 
Tát đại nguyện, Bồ Tát pháp luân, Bồ Tát 
giản trạch pháp, Bồ Tát biển pháp, Bồ Tát 
biển pháp môn, Bồ Tát pháp triền lưu, Bồ 
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Tát pháp lý thú, những cảnh giới trí Ba La 
Mật tương ưng như vậy, thảy đều hiển bày, 
thành thục chúng sinh. 
 

 Hiện ra đủ thứ những âm thanh như vậy, để nói về vị 
Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, từ lúc ban đầu 
phát tâm tu tập công đức. Như là: Hầu hạ tất cả các thiện tri 
thức. Gần gũi chư Phật tu hành pháp lành.  
 Tu hành bố thí Ba La Mật, khó xả mà xả bỏ được.  
 Tu hành trì giới Ba La Mật, từ bỏ ngôi vua cung điện 
quyến thuộc, để xuất gia học đạo.  
 Tu hành nhẫn nhục Ba La Mật, nhẫn được tất cả việc 
khổ của thế gian và tu khổ hạnh của Bồ Tát tu, do đó "Vì 
pháp quên mình". Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa đã 
từng vì bốn câu kệ mà xa xả bỏ thân mạng. Vị Dạ Thần 
cũng thọ trì chánh pháp đều rất kiên cố, tâm chẳng động. 
Cũng nhẫn thọ được tất cả chúng sinh nói ác làm ác đối với 
thân tâm của mình. Nhẫn được tất cả nghiệp quả báo, đều 
chẳng tán mất hoặc tổn hoại. Nhẫn thọ tất cả pháp, nhẫn 
nơi tâm, sinh ra sự hiểu biết chắc chắn, có vô sinh pháp 
nhẫn. Nhẫn thọ được các pháp tánh, suy gẫm kỹ càng.  
 Những thân mây đó lại diễn nói Ngài tu hành tinh 
tấn Ba La Mật, sinh khởi hạnh nhất thiết trí, thành tựu tất 
cả Phật pháp.  
 Lại diễn nói sự tu hành thiền định Ba La Mật, hết 
thảy tư cụ thiền Ba La Mật, hết thảy tu tập, hết thảy thành 
tựu, hết thảy thanh tịnh, hết thảy khởi tam muội thần thông, 
hết thảy nhập vào biển môn tam muội, thảy đều hiển bày ra 
công phu thiền định của vị Dạ Thần.  
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 Lại diễn nói sự tu hành Bát Nhã (trí huệ) Ba La Mật, 
hết thảy tư cụ Ba La Mật, hết thảy thanh tịnh, mặt trời đại 
trí huệ, mây đại trí huệ, tạng đại trí huệ, môn đại trí huệ, 
thảy đều hiển bày ra.  
 Lại diễn nói sự tu hành phương tiện Ba La Mật, thì 
hết thảy tư cụ phương tiện Ba La Mật, hết thảy tu hành, hết 
thảy thể tánh, hết thảy lý thú, hết thảy thanh tịnh, hết thảy 
việc tương ưng, thảy đều hiển bày ra sự tu hành quá khứ 
của vị Dạ Thần.  
 Lại diễn nói sự tu hành nguyện Ba La Mật, thì hết 
thảy thể tánh nguyện Ba La Mật, hết thảy thành tựu, hết 
thảy tu tập, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiện ra.  
 Lại diễn nói sự tu hành lực Ba La Mật, thì hết thảy tư 
cụ lực Ba La Mật, hết thảy nhân duyên, hết thảy lý thú, hết 
thảy diễn nói, hết thảy việc tương ưng, thảy đều hiển bày 
ra.  
 Lại diễn nói sự tu hành trí Ba La Mật, thì hết thảy tư 
cụ trí Ba La Mật, hết thảy thể tánh, hết thảy thành tựu, hết 
thảy thanh tịnh, hết thảy xứ sở, hết thảy tăng trưởng, hết 
thảy thâm nhập, hết thảy quang minh, hết thảy lý thú, hết 
thảy việc tương ưng, hết thảy giản trạch, hết thảy hạnh 
tướng, hết thảy pháp tương ưng, hết thảy pháp nhiếp, biết 
pháp, biết nghiệp, biết cõi, biết kiếp, biết đời, biết vị Phật 
nào xuất hiện ra trước, vị Phật nào xuất hiện ra sau, biết 
Phật, biết Bồ Tát, biết tâm Bồ Tát, bậc Bồ Tát, tư cụ Bồ 
Tát, Bồ Tát phát thú, Bồ Tát hồi hướng, Bồ Tát đại nguyện, 
Bồ Tát pháp luân, Bồ Tát giản trạch pháp, Bồ Tát biển 
pháp, Bồ Tát biển pháp môn, Bồ Tát pháp triền lưu, Bồ Tát 
pháp lý thú. Những cảnh giới trí Ba La Mật tương ưng như 
vậy, thảy đều hiển bày ra, để thành thục tất cả chúng sinh. 
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 Lại nói vị Thần nầy, từ lúc ban đầu 
phát tâm tích tập công đức thứ tự liên tục. 
Tích tập căn lành thứ tự liên tục. Tu vô 
lượng các Ba La Mật thứ tự liên tục. Chết 
đây sinh kia và danh hiệu mỗi đời thứ tự 
liên tục. Gần gũi bạn lành, hầu hạ chư 
Phật, thọ trì chánh pháp, tu Bồ Tát hạnh, 
vào các tam muội, dùng sức tam muội thấy 
khắp chư Phật, thấy khắp các cõi, biết 
khắp các kiếp, vào sâu pháp giới, quán sát 
chúng sinh, vào biển pháp giới, biết các 
chúng sinh chết đây sinh kia. Đắc được 
thiên nhĩ thanh tịnh, nghe tất cả tiếng. Đắc 
được thiên nhãn thanh tịnh, thấy được tất 
cả sắc. Đắc được tha tâm trí, biết được tâm 
chúng sinh. Đắc được túc trụ trí, biết việc 
thuở xưa. Đắc được thần túc trí thông 
không nương, không làm, tự tại du hành 
khắp mười phương cõi. Hết thảy liên tục 
thứ tự như vậy. Đắc được Bồ Tát giải 
thoát, vào biển Bồ Tát giải thoát. Đắc được 
Bồ Tát tự tại. Đắc được Bồ Tát dũng mãnh. 
Đắc được Bồ Tát du hí. Trụ Bồ Tát tưởng. 
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Vào Bồ Tát đạo. Thảy đều diễn nói tất cả 
hết thảy công đức liên tục thứ tự như vậy, 
phân biệt hiển bày, thành thục chúng sinh. 
 

 Những âm thanh đó lại diễn nói về vị Dạ Thần Hỉ 
Mục Quán Sát Chúng Sinh, từ lúc ban đầu phát tâm tích 
tập công đức lớn nhỏ thứ tự liên tục. Tích tập căn lành thứ 
tự liên tục không gián đoạn. Tu vô lượng các Ba La Mật 
thứ tự liên tục không gián đoạn. Lại có chúng sinh chết ở 
thế giới nầy, lại sinh về thế giới kia và danh hiệu mỗi đời 
thứ tự liên tục, gần gũi hết thảy bạn lành, hầu hạ tất cả chư 
Phật, thọ trì chánh pháp, làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, để 
nhập vào các tam muội, nhờ sức tam muội thấy khắp chư 
Phật, thấy khắp các cõi nước chư Phật, biết khắp tất cả các 
kiếp, vào sâu pháp giới, để quán sát nhân duyên chúng 
sinh. Vào biển pháp giới, biết đạo lý tất cả chúng sinh chết 
đây sinh kia. Đắc được thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được tất 
cả tiếng của chúng sinh. Đắc được thiên nhãn thanh tịnh, 
nhìn thấy được tất cả hình sắc của chúng sinh. Đắc được 
tha tâm trí, biết được trong tâm chúng sinh nghĩ gì. Đắc 
được túc trụ trí huệ (túc mạng thông), biết được nhân 
duyên cảnh giới những việc thuở xưa. Lại đắc được thần 
túc trí huệ thần thông không nương không làm, tự tại du 
hành khắp mười phương cõi nước chư Phật. Hết thảy tất cả 
công đức liên tục thứ tự như vậy. Lại đắc được giải thoát 
tam muội của Bồ Tát, nhập vào biển giải thoát của Bồ Tát. 
Đắc được tự tại tam muội của Bồ Tát. Đắc được dũng 
mãnh tam muội của Bồ Tát. Đắc được du hí tam muội của 
Bồ Tát. Trụ nơi tư tưởng của Bồ Tát, tức là tự lợi lợi tha, tự 
giác giác tha. Lại nhập vào đạo của Bồ Tát tu. Những thân 
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mây đó thảy đều diễn nói tất cả hết thảy công đức liên tục 
thứ tự như vậy, phân biệt hiển bày, để thành thục tất cả 
chúng sinh. 
 

 Khi nói như vậy, thì trong niệm niệm, 
mười phương đều nghiêm tịnh bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi nước chư Phật, 
độ thoát vô lượng chúng sinh cõi ác, khiến 
cho vô lượng chúng sinh, sinh trong trời 
người, phú quý tự tại. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, thoát khỏi biển sinh tử. Khiến 
cho vô lượng chúng sinh, an trụ bậc Thanh 
Văn Bích Chi Phật. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, trụ bậc Như Lai. 
 

 Khi đủ thứ âm thanh đó diễn nói những việc ở trên, 
thì trong niệm niệm, mười phương đều nghiêm tịnh bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi nước chư Phật, độ thoát vô lượng 
chúng sinh thọ khổ trong cõi ác, khiến cho vô lượng chúng 
sinh, sinh trong trời người, được phú quý tự tại. Lại khiến 
cho vô lượng chúng sinh, thoát khỏi biển sinh tử. Lại khiến 
cho vô lượng chúng sinh, an trụ bậc Thanh Văn và Bích 
Chi Phật. Lại khiến cho vô lượng chúng sinh, trụ bậc Như 
Lai. Những âm thanh đó diễn nói ra sự giáo hoá, khiến cho 
vô lượng chúng sinh hiểu rõ căn cơ của họ, mà giác ngộ. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe thấy 
tất cả các việc hi hữu ở trên, niệm niệm 
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quán sát, suy gẫm hiểu rõ, thâm nhập an 
trụ. Nương oai lực của đức Phật và lực giải 
thoát, liền đắc được lực giải thoát Bồ Tát 
không nghĩ bàn đại thế lực phổ hỉ tràng tự 
tại.  
 Tại sao vậy? Vì lúc thuở xưa cùng tu 
hành với vị Dạ Thần Hỉ Mục, vì được thần 
lực của Như Lai gia trì. Vì được căn lành 
không thể nghĩ bàn trợ giúp. Vì được các 
căn của Bồ Tát. Vì sinh trong giống Như 
Lai. Vì được lực bạn lành nhiếp thọ. Vì 
được các Như Lai hộ niệm. Vì được Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai đã từng giáo hoá. Vì căn 
lành của Ngài đã thành thục. Vì Ngài kham 
tu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe thấy đủ thứ tất cả 
các việc thị hiện hi hữu ở trên, thì Ngài niệm niệm quán 
sát, suy gẫm hiểu rõ, thâm nhập an trụ nơi tam muội đó. 
Nương oai lực của đức Phật và lực giải thoát, liền đắc được 
lực giải thoát Bồ Tát không nghĩ bàn đại thế lực phổ hỉ 
tràng tự tại.  
 Tại sao vậy? Vì lúc thuở xưa Ngài cùng tu hành với 
vị Dạ Thần Hỉ Mục, vì được thần lực của Như Lai gia trì. 
Từ chỗ nầy quý vị nên biết pháp hội nầy, đã từng cùng tu 
hành Phật pháp trong quá khứ. Vì được căn lành không thể 
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nghĩ bàn trợ giúp. Vì được các căn của Bồ Tát. Vì sinh ra 
trong nhà Như Lai, trong giống Như Lai. Vì được lực bạn 
lành nhiếp thọ. Vì được các Như Lai hộ niệm. Vì được Tỳ 
Lô Giá Na Như Lai đã từng giáo hoá. Vì căn lành của Ngài 
đã thành thục. Vì Ngài kham tu hạnh nguyện Bồ Tát Phổ 
Hiền. Hạnh nguyện Phổ Hiền là khuôn phép của tất cả Bồ 
Tát, là hạnh môn rộng lớn cao sâu nhất. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đắc được 
giải thoát nầy rồi, tâm sinh hoan hỉ, chắp 
tay hướng về vị Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát 
Chúng Sinh, mà nói kệ rằng: 
 Vô lượng vô số kiếp 
 Học Phật pháp thâm sâu 
 Tuỳ người được giáo hoá 
 Hiển hiện diệu sắc thân. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đắc được giải thoát tam 
muội Bồ Tát không nghĩ bàn đại thế lực phổ hỉ tràng tự tại 
lực nầy rồi, tâm sinh đại hoan hỉ, chắp tay hướng về vị Dạ 
Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, dùng kệ khen ngợi 
Ngài rằng: "Ngài từ vô lượng vô số kiếp, học tập pháp 
thâm sâu vi diệu của Phật, tuỳ theo căn cơ chúng sinh đáng 
được giáo hoá, mà hiển hiện diệu sắc thân thanh tịnh của 
Ngài, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề. 
 

 Biết rõ các chúng sinh 
 Trầm mê chấp vọng tưởng 
 Đủ thứ thân đều hiện 
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 Tuỳ chúng sinh điều phục. 
 

 Ngài biết rõ các chúng sinh, bị trầm mê chấp trước 
vào cảnh giới sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Họ bỏ 
giác hợp trần, sinh ra đủ thứ vọng tưởng. Ngài vì muốn lợi 
ích họ, nên thị hiện ra đủ thứ thân, để tuỳ thuận căn cơ 
đáng được điều phục của chúng sinh, mà điều phục họ. 
 

 Pháp thân luôn vắng lặng 
 Thanh tịnh không hai tướng 
 Vì giáo hoá chúng sinh 
 Thị hiện đủ thứ thân. 
 

 Pháp thân của Ngài luôn vắng lặng, thanh tịnh không 
hai tướng. Nhưng vì giáo hoá chúng sinh, mà thị hiện ra đủ 
thứ thân hình. 
 

 Nơi các uẩn giới xứ 
 Chưa từng có chấp trước 
 Hiện tu và sắc thân 
 Điều phục tất cả chúng. 
 

 Ngài đối với năm uẩn, mười tám giới, mười hai xứ, 
chưa từng có sự chấp trước, Ngài thị hiện tu và sắc thân 
thanh tịnh, để điều phục tất cả chúng sinh. 
 

 Chẳng chấp pháp trong ngoài 
 Đã qua biển sinh tử 
 Mà hiện đủ thứ thân 
 Trụ tam giới các cõi. 
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 Ngài chẳng chấp pháp trong, pháp ngoài, nhìn họ 
giống như hư không. Đã vượt qua biển sinh tử, mà thị hiện 
đủ thứ thân, trụ nơi tam giới hai mươi lăm cõi, để giáo hoá 
chúng sinh. 
 

 Xa lìa các phân biệt 
 Hí luận đều không động 
 Vì người chấp vọng tưởng 
 Hoằng tuyên pháp mười lực. 
 

 Ngài đã xa lìa tất cả sự phân biệt, chẳng hí luận cười 
đùa, chẳng nói những lời không thật, tất cả hí luận đều 
không thể động tâm bạn được. Ngài vì những chúng sinh 
chấp trước vọng tưởng, hoằng dương tuyên nói pháp môn 
mười lực của Phật. 
 

 Một lòng trụ tam muội 
 Vô lượng kiếp bất động 
 Lỗ lông hiện hoá thân 
 Cúng dường mười phương Phật. 
 

 Ngài một lòng một dạ dụng công được tương ưng, 
do đó : "Chuyên nhất thì linh, phân chia thì tán", nên trụ 
nơi tam muội, trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài cũng 
không động, luôn luôn vắng lặng. Từ trong mỗi lỗ chân 
lông trên thân Ngài hiện mây hoá thân, để cúng dường 
mười phương chư Phật. 
 

 Được Phật lực phương tiện 
 Niệm niệm không bờ mé 
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 Thị hiện đủ thứ thân 
 Nhiếp khắp các quần sinh. 
 

 Ngài đắc được sức phương tiện sức trí huệ của Phật, 
trong niệm niệm đều ở trong chỗ không có bờ mé, thị hiện 
đủ thứ thân mây, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. 
 

 Biết rõ các biển cõi 
 Đủ thứ nghiệp trang nghiêm 
 Vì nói pháp vô ngại 
 Khiến họ đều thanh tịnh. 
 

 Ngài đã biết rõ tất cả biển tam giới hai mươi lăm cõi, 
đủ thứ thế giới vì đủ thứ nghiệp khác nhau trang nghiêm, 
để vì chúng sinh diễn nói pháp môn vô ngại, khiến họ đều 
được thanh tịnh. 
 

 Sắc tướng không gì sánh 
 Thanh tịnh như Phổ Hiền 
 Tuỳ tâm các chúng sinh 
 Thị hiện tướng thế gian. 
 

 Sắc tướng của Ngài vi diệu không gì sánh, không thể 
nghĩ bàn, quang minh thanh tịnh khắp cùng hư không pháp 
giới, như sắc thân của Bồ Tát Phổ Hiền, hay tuỳ thuận tâm 
tất cả chúng sinh, mà thị hiện tất cả tướng thế gian, để giáo 
hoá chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói kệ nầy 
rồi, bạch rằng: Thiên Thần! Ngài đã phát 
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tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề từ lúc 
nào? Ngài đắc được giải thoát nầy đã bao 
lâu?  
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói kệ nầy rồi, bạch rằng: 
"Thiên Thần! Ngài đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác từ lúc nào? Ngài đắc được giải thoát nầy đã 
bao lâu"?  
 

 Bấy giờ, vị Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát 
Chúng Sinh dùng kệ đáp rằng: 
 Ta nhớ đời quá khứ 
 Số kiếp nhiều như bụi 
 Cõi tên Mâu Ni Quang 
 Kiếp tên Tịch Tĩnh Âm. 
 

 Lúc đó, vị Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh 
dùng kệ đáp rằng: "Ta nhớ đời quá khứ, trải qua số kiếp 
nhiều như hạt bụi. Có một cõi Phật tên là Mâu Ni Quang, 
kiếp tên Tịch Tĩnh Âm, lúc đó ta đã phát tâm bồ đề". 
 

 Trăm vạn Na do tha 
 Câu Chi bốn thiên hạ 
 Vua số nhiều cũng thế 
 Mỗi vua trị một châu. 
 

 Trong kiếp Tịch Tĩnh Âm, có trăm vạn Na do tha 
Câu Chi bốn thiên hạ. Một thiên hạ là một mặt trời, mặt 
trăng, một núi Tu Di và bốn đại bộ châu. Số mục ông vua 
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cũng nhiều, mỗi một vị vua đều cai trị một châu, để thống 
trị tất cả chúng sinh. 
 

 Trong có một vương đô 
 Tên là Xuân Tràng Bảo 
 Trang nghiêm đẹp thù thắng 
 Ai thấy đều vui mừng. 
 

 Trong đó có một Vương đô, tên là thành Xuân Tràng 
Bảo. Sự trang nghiêm rất đẹp thù thắng, ai thấy được 
Vương đô đều hoan hỉ vui mừng. 
 

 Trong có vua Chuyển Luân 
 Thân Ngài đẹp vi diệu 
 Có ba mươi hai tướng 
 Vẻ đẹp dùng nghiêm thân. 
 

 Trong đó có một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, 
thân ông ta rất đẹp, có đủ ba mươi hai tướng đại nhân, tám 
mươi vẻ đẹp dùng trang nghiêm thân. 
 

 Hoá sinh trong hoa sen 
 Thân quang minh sắc vàng 
 Bay cao chiếu xa gần 
 Khắp cõi Diêm Phù Đề. 
 

 Vua đó hoá sinh trong hoa sen, thân thể phóng ra 
quang minh sắc vàng, chiếu sáng khắp hư không pháp giới, 
cũng chiếu đến khắp cõi Diêm Phù Đề. 
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 Vua có ngàn vương tử 
 Thân dũng mãnh đoan nghiêm 
 Đại thần đủ một ức 
 Trí huệ khéo phương tiện. 
 

 Vị vua Chuyển Luân Thánh Vương đó, có một ngàn 
vị vương tử, đều dũng mãnh thiện chiến, thân thể viên mãn 
đoan nghiêm. Các quan đại thần có một ức người, đều có 
đại trí huệ và phương tiện khéo léo. 
 

 Cung phi mười ức người 
 Dung nhan tựa Thiên nữ 
 Lợi ích ý nhã nhặn 
 Tâm từ hầu hạ vua. 
 

 Cung phi mỹ nữ của vua có tới mười ức người, dung 
nhan của họ tựa như Thiên nữ, hay lợi ích tất cả chúng 
sinh, tâm ý nhu hoà nhã nhặn, họ đều có tâm từ để hầu hạ 
nhà vua. 
 

 Vua đó dùng pháp hoá 
 Khắp cùng bốn thiên hạ 
 Trong Luân Vi đại địa 
 Tất cả đều hưng thịnh. 
 

 Vị vua Chuyển Luân Thánh Vương đó, dùng pháp 
giáo hoá khắp cùng bốn thiên hạ. Trong Luân Vi đại địa, 
hết thảy tất cả vật chất đều hưng thịnh đầy đủ, đây là hiện 
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tượng con người có phước báu sâu dày. Mỗi một bốn thiên 
hạ, đều có núi Thiết Luân Vi, bao quanh núi Tu Di. 
 

 Nữ báu chính là ta 
 Đầy đủ tiếng Phạm âm 
 Thân phóng quang sắc vàng 
 Chiếu khắp ngàn do tuần. 
 

 Lúc đó ta là nữ báu của Chuyển Luân Thánh Vương, 
đầy đủ tiếng Phạm âm, khéo ca ngâm, tiếng hát rất thanh 
tịnh. Thân ta toả ra quang minh sắc vàng ròng, chiếu đến 
khắp ngàn do tuần. 
 

 Một ngày nọ trời tối 
 Âm nhạc đều ngừng hẳn 
 Đại vương và hầu cận 
 Tất cả đều an giấc. 
 

 Một ngày nọ, lúc trời tối, tiếng âm nhạc đều ngừng 
hẳn, rất là yên tĩnh. Đại vương và tất cả những người hầu 
cận, đều đã an giấc. 
 

 Bấy giờ Phật Đức Hải 
 Xuất hiện ra nơi đời 
 Hiển hiện sức thần thông 
 Đầy khắp mười phương cõi. 
 

 Lúc đó, có một vị Phật Đức Hải xuất hiện ra thế gian 
thành Phật, Ngài hiển hiện sức thần thông, đầy khắp mười 
phương thế giới. 
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 Phóng biển đại quang minh 
 Chiếu cõi nhiều như bụi 
 Đủ thứ thân tự tại 
 Đầy khắp trong mười phương. 
 

 Vị Phật đó phóng biển đại quang minh, chiếu sáng 
tất cả cõi nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Ngài thị hiện đủ 
thứ thân tự tại, đầy khắp trong mười phương thế giới. 
 

 Chấn động vang diệu âm 
 Phổ cáo Phật ra đời 
 Chúng trời người rồng thần 
 Tất cả đều hoan hỉ. 
 

 Đại địa đều phát sinh sáu thứ chấn động, vang ra 
diệu âm, phổ cáo tất cả nói Phật đã xuất hiện ra đời. Tất cả 
chúng trời người rồng thần, đều hoan hỉ vui mừng. 
 

 Trong mỗi lỗ chân lông 
 Hiện biển hoá thân Phật 
 Mười phương đều đầy khắp 
 Tuỳ chúng nói diệu pháp. 
 

 Trong lỗ chân lông của mỗi chúng sinh, xuất hiện 
biển hoá thân của Phật. Mười phương thế giới đều đầy 
khắp pháp thân Phật, tuỳ căn cơ của chúng sinh mà diễn 
nói diệu pháp. 
 

 Thời ta ở trong mộng 
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 Thấy thần biến của Phật 
 Cũng nghe pháp vi diệu 
 Tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

 Lúc đó ta đang ở trong mộng, nhìn thấy tất cả thần 
thông biến hoá của Phật. Cũng nghe được pháp thâm sâu vi 
diệu, trong tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

 Một vạn Chủ Dạ Thần 
 Cùng ở trong hư không 
 Khen ngợi Phật ra đời 
 Đồng thời giác ngộ ta. 
 

 Lúc đó có một vạn Chủ Dạ Thần, cùng ở trong hư 
không, khen ngợi Phật xuất hiện ra đời, đồng thời cũng 
giác ngộ ta. 
 

 Hiền Huệ ngươi hãy dậy 
 Phật đã hiện nước ngươi 
 Biển kiếp khó gặp được 
 Ai thấy được thanh tịnh. 
 

 Các vị đó nói: "Hiền Huệ phu nhân, ngươi hãy dậy 
đi! Phật Đức Hải đã xuất hiện ra đời trong nước của nhà 
ngươi. Dù trải qua biển đại kiếp, cũng khó gặp được Phật 
ra đời, ai thấy được Phật thì liền đắc được thanh tịnh". 
 

 Bấy giờ ta bèn dậy 
 Liền thấy quang thanh tịnh 
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 Xem đó từ đâu đến 
 Thấy Phật ngồi dưới cây. 
 

 Lúc đó ta bèn tỉnh dậy, lập tức nhìn thấy được quang 
minh thanh tịnh. Ta quán sát quang minh đó từ đâu đến? 
Thì thấy đức Phật Đức Hải đang ngồi dưới cội bồ đề thành 
Phật. 
 

 Các tướng trang nghiêm thân 
 Như núi chúa châu báu 
 Trong tất cả lỗ lông 
 Phóng biển đại quang minh. 
 

 Ba mươi hai tướng và tám mươi vẻ đẹp của Phật 
trang nghiêm thân, như núi chúa châu báu. Từ trong tất cả 
lỗ lông của Phật, phóng ra biển đại quang minh. 
 

 Thấy rồi tâm hoan hỉ 
 Bèn sinh niệm như vầy: 
 Nguyện con được như Phật 
 Sức thần thông rộng lớn. 
 

 Ta nhìn thấy rồi trong tâm rất hoan hỉ, bèn sinh ý 
niệm như vầy: "Nguyện cho con tương lai cũng được như 
đức Phật, đầy đủ sức thần thông rộng lớn". 
 

 Bấy giờ ta đánh thức 
 Đại vương và quyến thuộc 
 Khiến thấy quang minh Phật 
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 Tất cả đều vui mừng. 
 

 Lúc đó ta bèn đánh thức đại vương và quyến thuộc, 
cũng khiến cho họ thấy được quang minh của Phật, khiến 
cho tất cả nhân dân cả nước đều hoan hỉ vui mừng. 
 Vì Chủ Dạ Thần nhiều đời nhiều kiếp tu phước, tu 
huệ, tu công đức đó, cho nên bất cứ phát sinh âm thanh gì, 
đều là đang thuyêt pháp, diễn nói tất cả tiếng diệu pháp. 
Nếu tâm bạn có chút thanh tịnh, thì sẽ được quang minh 
của Phật chiếu đến, khiến cho bạn nghiệp chướng tiêu trừ, 
căn lành tăng trưởng. Có người nói khi ngồi thiền, thì cảm 
thấy thân thể như pháo nổ tung, đó là một thứ trạng thái. 
Do đó : "Động thì biến, biến thì hoá", nó nổ tung như vậy, 
thì phiền não vô minh của bạn tiêu diệt rất nhiều, bất quá 
đừng chấp trước vào nó là cảnh giới tốt, hoặc là cảnh giới 
xấu, mà cần phải tiếp tục dụng công. Như vậy giống như 
bụng đói thì phải ăn cơm, ăn no rồi thì được, đừng nghĩ 
tưởng ăn vật đó tốt như thế nào? dở như thế nào? Vật tốt ăn 
vào trong bụng tiêu hoá như thế nào? Vật dở ăn vào trong 
bụng tiêu hoá ra sao? Đừng nghĩ đến những thứ đó. Bất cứ 
thức ăn ngon dở, nó vào trong bụng tự nhiên sẽ tiêu hoá. 
Cảnh giới cũng như vậy, xuất hiện một cảnh giới, cũng 
đừng nghĩ nó là tốt, hoặc không tốt. Khi bạn truy cầu tốt 
hay không tốt, thì rơi vào đệ nhị nghĩa đế, chứ chẳng phải 
là đệ nhất nghĩa đế, vì bạn động niệm. Do đó có câu :  
 

"Niệm động trăm sự có 
Niệm dừng vạn sự không. 

Tâm dừng niệm bặc chân phú quý 
Tư dục đoạn sạch chân phước điền". 
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 Bất cứ bạn dụng công phu gì, nhất định phải đoạn 
trừ tư dục của bạn. Nếu không đoạn tư dục của bạn, thì bất 
cứ bạn có cảnh giới gì, cũng đều là lông da. Dục niệm của 
bạn ngừng hẳn rồi, thì mới là chân chánh phú quý. Tư dục 
đoạn sạch, thì mới là chân chánh phước điền. 
 

 Bấy giờ ta với vua 
 Người theo ngàn muôn ức 
 Chúng sinh cũng vô lượng 
 Cùng đi đến chốn Phật. 
 

 Lúc đó ta với vua và hàng ngàn vạn người đi theo, 
cũng có vô lượng vô biên chúng sinh, cùng nhau đi đến chỗ 
đạo tràng của đức Phật Đức Hải. 
 

 Ta trong hai vạn năm 
 Cúng dường Như Lai đó 
 Bảy báu bốn thiên hạ 
 Tất cả đều cúng thí. 
 

 Ta trong hai vạn năm, đều cúng dường đức Như Lai 
đó, dùng đủ thứ bảy báu nhiều như bốn thiên hạ, tất cả đều 
cúng dường bố thí. 
 

 Bấy giờ Phật đó nói 
 Kinh Công Đức Phổ Vân 
 Ứng khắp tâm quần sinh 
 Trang nghiêm các biển nguyện. 
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 Lúc đó, đức Phật đó nói "Kinh Công Đức Phổ Vân", 
ứng khắp tâm tất cả chúng sinh, mà trang nghiêm các biển 
nguyện đã phát ra thời quá khứ. 
 

 Dạ Thần giác ngộ ta 
 Khiến ta được lợi ích 
 Ta nguyện làm thân đó 
 Giác những người phóng dật. 
 

 Lúc đó có một vị Dạ Thần giác ngộ ta, khiến cho ta 
được lợi ích. Ta bèn phát nguyện làm thân Dạ Thần, để 
giác ngộ tất cả những người phóng dật không giữ quy cụ. 
 

 Từ đó ta phát tâm 
 Bồ đề nguyện tối thượng 
 Đi đến trong các cõi 
 Tâm ta không quên mất. 
 

 Ta từ đó phát tâm vô thượng bồ đề, cho đến hiện tại, 
dù đến đi trong tam giới hai mươi lăm cõi, sinh rồi chết, 
chết rồi sinh, trong tâm ta vẫn không quên, hoặc thiếu mất 
tâm bồ đề. 
 

 Từ đó sau cúng dường 
 Mười ức Na do Phật 
 Luôn thọ vui trời người 
 Lợi ích các quần sinh. 
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 Ta từ đó về sau, bắt đầu cúng dường mười ức Na do 
tha chư Phật, luôn luôn thọ sự an vui của trời người, ta lợi 
ích khắp tất cả chúng sinh. 
 

KIẾP THỨ NHẤT 
 

 Một Phật Công Đức Hải 
 Thứ hai Công Đức Đăng 
 Thứ ba Diệu Bảo Tràng 
 Thứ tư Hư Không Trí. 
 

 Vị Phật thứ nhất là Phật Công Đức Hải. Vị thứ hai là 
Phật Công Đức Đăng. Vị thứ ba là Phật Diệu Bảo Tràng. 
Vị thứ tư là Phật Hư Không Trí. 
 

 Thứ năm Liên Hoa Tạng 
 Thứ sáu Vô Ngại Huệ 
 Thứ bảy Pháp Nguyệt Vương 
 Thứ tám Trí Đăng Luân. 
 

 Vị Phật thứ năm là Phật Liên Hoa Tạng. Vị thứ sáu 
là Phật Vô Ngại Huệ. Vị thứ bảy là Phật Pháp Nguyệt 
Vương. Vị thứ tám là Phật Trí Đăng Luân. 
 

 Thứ chín Lưỡng Túc Tôn 
 Bảo Diệm Sơn Đăng Vương 
 Thứ mười Điều Ngự Sư 
 Tam Thế Hoa Quang Âm. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  491 
 

 Vị Phật thứ chín Lưỡng Túc Tôn (một tên riêng của 
Phật) là Phật Bảo Diệm Sơn Đăng Vương. Vị thứ mười 
Điều Ngự Sư (một trong mười hiệu của Phật) là Phật Tam 
Thế Hoa Quang Âm. 
 

 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường 
 Chưa từng được huệ nhãn 
 Vào trong biển giải thoát. 
 

 Các đức Phật nhiều như đã nói ở trên, ta đều đã từng 
cúng dường các Ngài. Nhưng ta vẫn chưa đắc được con 
mắt trí huệ, để tiến vào trong biển giải thoát chân chánh. 
 Trong bài kệ đầu tiên, vị Dạ Thần nói nhân duyên 
lúc ban đầu Ngài phát tâm bồ đề ở tại kiếp tên là Tịch Tĩnh 
Âm, còn tường thuật lại tình hình Ngài phát nguyện. Phát 
tâm rồi, dần dần cúng dường vô lượng chư Phật, vẫn chưa 
đắc được mắt trí huệ, đây là do chưa được mười giải chánh 
huệ minh. Cho nên chúng ta có thể biết phải dùng vô lượng 
máu mồ hôi để tưới tẩm, khiến cho mầm bồ đề sinh rễ, khai 
hoa kết trái. 
 

KIẾP THỨ HAI 
 

 Từ đó thứ tự có 
 Cõi Nhất Thiết Bảo Quang 
 Kiếp đó tên Thiên Thắng 
 Năm trăm Phật ra đời. 
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 Từ đó về sau, thứ tự lại có cõi Nhất Thiết Bảo 
Quang, kiếp đó tên Thiên Thắng, có năm trăm vị Phật xuất 
hiện ra đời. 
 

 Thứ nhất Nguyệt Quang Luân 
 Thứ hai hiệu Nhựt Đăng 
 Thứ ba hiệu Quang Tràng 
 Thứ tư Bảo Tu Di. 
 

 Vị Phật đầu tiên là Phật Nguyệt Quang Luân. Vị thứ 
hai là Phật Nhựt Đăng. Vị Phật thứ ba là Phật Quang 
Tràng. Vị thứ tư là Phật Bảo Tu Di. 
 

 Thứ năm hiệu Hoa Diệm 
 Thứ sáu hiệu Đăng Hải 
 Thứ bảy Phật Xí Nhiên 
 Thứ tám Phật Thiên Tạng. 
 Chín Quang Minh Vương Tràng 
 Mười Phổ Trí Quang Vương. 
 

 Vị thứ năm là Phật Hoa Diệm. Vị thứ sáu là Phật 
Đăng Hải. Vị thứ bảy là Phật Xí Nhiên. Vị thứ tám là Phật 
Thiên Tạng. Vị thứ chín là Phật Quang Minh Vương 
Tràng. Vị thứ mười là Phật Phổ Trí Quang Vương. 
 

 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường 
 Vẫn ở trong các pháp 
 Không mà cho là có. 
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 Các đức Phật như đã nói ở trên, ta đều đã từng cúng 
dường, nhưng vẫn ở trong tất cả Phật pháp, vốn không mà 
ta cho là có; vốn có mà ta cho là không. Có và không vẫn 
chưa phân biệt rõ ràng. Vị Dạ Thần ở trong nửa bốn câu 
kệ, tường thuật lại Ngài ở trong kiếp Thiên Thắng thứ hai, 
cúng dường năm trăm vị Phật, nhưng thời gian lâu dài, 
Ngài vẫn chưa thấu hiểu đạo lý tức tâm tự tánh, vẫn chưa 
đắc được thập trụ thắng tấn. 
 

KIẾP THỨ BA 
 

 Từ đó lại có kiếp 
 Tên là Phạm Quang Minh 
 Thế giới Liên Hoa Đăng 
 Trang nghiêm rất thù diệu. 
 

 Từ đó lại có kiếp tên là Phạm Quang Minh. Thế giới 
tên là Liên Hoa Đăng, thế giới đó rất trang nghiêm thù 
thắng vi diệu. 
 

 Đó có vô lượng Phật 
 Mỗi Phật vô lượng chúng 
 Ta đều từng cúng dường 
 Tôn trọng lắng nghe pháp. 
 

 Trong thế giới Liên Hoa Đăng, có vô lượng chư 
Phật. Mỗi vị Phật giáo hoá vô lượng chúng sinh. Ta đều 
từng cúng dường vô lượng các đức Phật đó, và còn tôn 
trọng lắng nghe pháp của chư Phật nói. 
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 Một Phật Bảo Tu Di 
 Hai Phật Công Đức Hải 
 Ba Phật Pháp Giới Âm 
 Bốn Phật Pháp Chấn Lôi. 
 

 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Bảo Tu Di. Vị thứ hai 
hiệu là Phật Công Đức Hải. Vị thứ ba hiệu là Phật Pháp 
Giới Âm. Vị thứ tư hiệu là Phật Pháp Chấn Lôi. 
 

 Năm là Phật Pháp Tràng 
 Sáu là Phật Địa Quang 
 Bảy Phật Pháp Lực Quang 
 Tám Phật Hư Không Giác. 
 Thứ chín Tu Di Quang 
 Thứ mười Công Đức Vân. 
 

 Vị Phật thứ năm hiệu là Phật Pháp Tràng. Vị thứ sáu 
hiệu là Phật Địa Quang. Vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp Lực 
Quang. Vị thứ tám hiệu là Phật Hư Không Giác. Vị thứ 
chín hiệu là Phật Tu Di Quang. Vị thứ mười hiệu là Phật 
Công Đức Vân. 
 

 Các Như Lai như vậy 
 Ta đều từng cúng dường 
 Mà chưa thấu rõ pháp 
 Để vào biển chư Phật. 
 

 Các Như Lai như vậy, ta đều đã từng cúng dường, 
mà vẫn chưa thấu rõ triệt để ý nghĩa áo diệu các Phật pháp, 
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để vào biển nguyện lực của chư Phật. Kiếp thứ ba nầy, vị 
Dạ Thần vẫn chưa thấu rõ chân thật hạnh pháp của thập 
hạnh. 
 

KIẾP THỨ TƯ 
 

 Kế sau lại có kiếp 
 Tên là Công Đức Nguyệt 
 Bấy giờ có thế giới 
 Tên là Công Đức Tràng. 
 

 Kế tiếp về sau lại có kiếp, tên là Công Đức Nguyệt, 
lúc đó có thế giới tên là Công Đức Tràng. 
 

 Trong đó có chư Phật 
 Tám mươi Na do tha 
 Ta đều dùng diệu cúng 
 Thâm tâm mà cung phụng. 
 

 Trong thế giới đó có tám mươi Na do tha chư Phật, 
ta đều dùng đồ cúng dường tốt đẹp không thể nghĩ bàn, 
dùng tâm chí thành khẩn thiết để cung phụng tất cả chư 
Phật. 
 

 Một Càn Thát Bà Vương 
 Hai Phật Đại Thụ Vương 
 Ba Công Đức Tu Di 
 Thứ tư Phật Bảo Nhãn. 
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 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Càn Thát Bà Vương. 
Vị thứ hai hiệu là Phật Đại Thụ Vương. Vị thứ ba hiệu là 
Phật Công Đức Tu Di. Vị thứ tư hiệu là Phật Bảo Nhãn. 
 

 Thứ năm Lô Xá Na 
 Thứ sáu Quang Trang Nghiêm 
 Thứ bảy Phật Pháp Hải 
 Thứ tám Phật Quang Thắng. 
 Thứ chín Phật Hiền Thắng 
 Thứ mười Phật Pháp Vương. 
 

 Vị thứ năm hiệu là Phật Lô Xá Na. Vị thứ sáu hiệu là 
Phật Quang Trang Nghiêm. Vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp 
Hải. Vị thứ tám hiệu là Phật Quang Thắng. Vị thứ chín 
hiệu là Phật Hiền Thắng. Vị thứ mười hiệu là Phật Pháp 
Vương. 
 

 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường 
 Mà chưa được trí sâu 
 Để vào biển các pháp. 
 

 Các đức Phật như đã nói ở trên, ta đều từng cúng 
dường, mà vẫn chưa đắc được đại trí huệ thâm sâu, để tiến 
vào biển tất cả Phật pháp. Đây là do chưa đắc được thâm trí 
thiện xảo hồi hướng, để hướng về biển Phật trí. 
 

KIẾP THỨ NĂM 
 

 Kế sau lại có kiếp 
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 Tên là Tịch Tĩnh Huệ 
 Cõi tên Kim Cang Bảo 
 Trang nghiêm đều tốt đẹp. 
 

 Kế tiếp về sau lại có kiếp, tên là Tịch Tĩnh Huệ, cõi 
tên là Kim Cang Bảo, rất trang nghiêm tốt đẹp. 
 

 Trong đó có ngàn Phật 
 Thứ tự hiện ra đời 
 Chúng sinh bớt phiền não 
 Chúng hội đều thanh tịnh. 
 

 Trong cõi Kim Cang Bảo đó, có ngàn vị Phật thứ tự 
xuất hiện ra đời. Chúng sinh thế giới đó bớt đi phiền não, 
nên đại chúng pháp hội đều thanh tịnh. 
 

 Một Phật Kim Cang Tề 
 Hai Phật Vô Ngại Lực 
 Ba Phật Pháp Giới Ảnh 
 Bốn Phật Thập Phương Đăng. 
 

 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Kim Cang Tề. Vị thứ 
hai hiệu là Phật Vô Ngại Lực. Vị thứ ba hiệu là Phật Pháp 
Giới Ảnh. Vị thứ tư hiệu là Phật Thập Phương Đăng. 
 

 Thứ năm Phật Bi Quang 
 Thứ sáu Phật Giới Hải 
 Thứ bảy Nhẫn Đăng Luân 
 Thứ tám Pháp Luân Quang. 
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 Vị thứ năm hiệu là Phật Bi Quang. Vị thứ sáu hiệu là 
Phật Giới Hải. Vị thứ bảy hiệu là Phật Nhẫn Đăng Luân. 
Vị thứ tám hiệu là Phật Pháp Luân Quang. 
 

 Chín Phật Quang Trang Nghiêm 
 Mười Phật Tịch Tĩnh Quang 
 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường. 
 

 Vị thứ chín hiệu là Phật Quang Trang Nghiêm. Vị 
thứ mười hiệu là Phật Tịch Tĩnh Quang. Các đức Phật như 
vậy, ta đều từng cúng dường. 
 

 Bởi chưa thể ngộ sâu 
 Pháp tịnh như hư không 
 Du hành tất cả cõi 
 Nơi đó tu các hạnh. 
 

 Nhưng ta vẫn chưa thể lãnh ngộ thâm sâu diệu pháp 
tịnh như hư không, để du hành tất cả cõi Phật, sau đó ở 
trong cõi nước chư Phật, tu tập các hạnh. Đây là vì chưa 
đắc được pháp thanh tịnh nhị không chân như của bậc 
thượng. 
 

KIẾP THỨ SÁU 
 

 Thứ tự lại có kiếp 
 Tên là Thiện Xuất Hiện 
 Cõi tên Hương Đăng Vân 
 Hình thành có sạch dơ. 
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 Thứ tự lại có kiếp, tên là Thiện Xuất Hiện. Cõi tên 
Hương Đăng Vân, là thế giới hình thành có sạch, có dơ, 
chẳng phải hoàn toàn sạch sẽ, cũng chẳng phải hoàn toàn 
dơ bẩn. 
 

 Ức Phật hiện trong đó 
 Cõi trang nghiêm và kiếp 
 Diễn nói đủ thứ pháp 
 Ta đều nhớ trì được. 
 

 Trong thế giới Hương Đăng Vân đó, có một ức vị 
Phật xuất hiện ra đời, các Ngài trang nghiêm cõi Phật và 
kiếp. Chư Phật diễn nói đủ thứ diệu pháp, ta đều nhớ trì 
tụng được. 
 

 Thứ nhất Phật Quảng Xưng 
 Thứ hai Phật Pháp Hải 
 Thứ ba Tự Tại Vương 
 Thứ tư Công Đức Vân. 
 

 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Quảng Xưng. Vị thứ 
hai hiệu là Phật Pháp Hải. Vị thứ ba hiệu là Phật Tự Tại 
Vương. Vị thứ tư hiệu là Phật Công Đức Vân. 
 

 Thứ năm Phật Pháp Thắng 
 Thứ sáu Phật Thiên Quan 
 Thứ bảy Phật Trí Diệm 
 Thứ tám Hư Không Âm. 
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 Vị thứ năm hiệu là Phật Pháp Thắng. Vị thứ sáu hiệu 
là Phật Thiên Quan. Vị thứ bảy hiệu là Phật Trí Diệm. Vị 
thứ tám hiệu là Phật Hư Không Âm. 
 

 Thứ chín Lưỡng Túc Tôn 
 Hiệu Phổ Sanh Thù Thắng 
 Thứ mười Vô Thượng Sĩ 
 Mi Gian Thắng Quang Minh. 
 

 Vị Phật thứ chín hiệu là Phật Phổ Sanh Thù Thắng. 
Vị Phật thứ mười hiệu là Phật Mi Gian Thắng Quang 
Minh. 
 

 Tất cả Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường 
 Nhưng vẫn chưa thể tịnh 
 Lìa các chướng ngại đạo. 
 

 Tất cả chư Phật như vậy, ta đều từng cúng dường, 
nhưng vẫn chưa được thanh tịnh, để xa lìa các chướng ngại 
đạo. Đây là kiếp thứ sáu Thiện Xuất Hiện, chưa tịnh 
chướng tu đạo. 
 

KIẾP THỨ BẢY 
 

 Thứ tự lại có kiếp 
 Tên Tập Kiên Cố Vương 
 Cõi tên Bảo Tràng Vương 
 Tất cả khéo phân bố. 
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 Thứ tự lại có kiếp, tên là Tập Kiên Cố Vương, cõi 
tên là Bảo Tràng Vương, tất cả đều khéo phân bố. 
 

 Có năm trăm chư Phật 
 Xuất hiện ở trong đó 
 Ta cung kính cúng dường 
 Cầu vô ngại giải thoát. 
 

 Trong cõi Bảo Tràng Vương đó, có năm trăm vị Phật 
xuất hiện ra đời. Ta đều cung kính cúng dường các Ngài, 
để cầu pháp môn giải thoát vô ngại. 
 

 Thứ nhất Công Đức Luân 
 Kế đó Tịch Tĩnh Âm 
 Kế hiệu Công Đức Hải 
 Kế hiệu Nhựt Quang Vương. 
 

 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Công Đức Luân. Kế 
tiếp đó là vị Phật Tịch Tĩnh Âm. Vị thứ ba hiệu là Phật 
Công Đức Hải. Vị thứ tư hiệu là Phật Nhựt Quang Vương. 
 

 Thứ năm Công Đức Vương 
 Thứ sáu Tu Di Tướng 
 Kế hiệu Pháp Tự Tại 
 Kế Phật Công Đức Vương. 
 

 Vị thứ năm hiệu là Phật Công Đức Vương. Vị thứ 
sáu hiệu là Phật Tu Di Tướng. Vị thứ bảy hiệu là Phật Pháp 
Tự Tại. Vị thứ tám hiệu là Phật Công Đức Vương 
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 Thứ chín Phước Tu Di 
 Thứ mười Quang Minh Vương 
 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường. 
 

 Vị thứ chín hiệu là Phật Phước Tu Di. Vị thứ mười 
hiệu là Phật Quang Minh Vương. Các đức Phật như vậy, ta 
đều từng cúng dường các Ngài, không bỏ lỡ cơ hội nào. 
 

 Hết thảy đạo thanh tịnh 
 Khắp vào hết không thừa 
 Mà nơi chỗ nhập môn 
 Chưa thể thành tựu nhẫn. 
 

 Hết thảy đạo thanh tịnh, ta khắp vào hết không thừa, 
mà đối với pháp môn ta chứng nhập, vẫn chưa đắc được 
lục địa thâm thuận nhẫn (vì lục địa được thượng phẩm 
thuận nhẫn). 
 

KIẾP THỨ TÁM 
 

 Thứ tự lại có kiếp 
 Tên là Diệu Thắng Vương 
 Cõi tên Tịch Tĩnh Âm 
 Chúng sinh ít phiền não. 
 

 Thứ tự lại có kiếp, tên là Diệu Thắng Vương, cõi tên 
là Tịch Tĩnh Âm. Chúng sinh thế giới đó ít phiền não. 
 

 Trong đó có Phật hiện 
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 Tám mươi Na do tha 
 Ta đều từng cúng dường 
 Tu hành đạo tối thắng. 
 

 Trong thế giới Diệu Thắng Vương đó, có tám mươi 
Na do tha vị Phật xuất hiện ra đời. Ta đều từng cúng 
dường, tu hành Phật đạo tối thù thắng. 
 

 Thứ nhất Phật Hoa Tụ 
 Thứ hai Phật Hải Tạng 
 Ba Phật Công Đức Sanh 
 Bốn Phật Thiên Vương Kế. 
 

 Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Hoa Tụ, vị thứ hai hiệu 
là Phật Hải Tạng. Vị thứ ba hiệu là Phật Công Đức Sanh. 
Vị thứ tư hiệu là Phật Thiên Vương Kế. 
 

 Thứ năm Ma Ni Tạng 
 Thứ sáu Chân Kim Sơn 
 Thứ bảy Bảo Tụ Tôn 
 Thứ tám Phật Pháp Tràng. 
 

 Vị thứ năm là Phật Ma Ni Tạng. Vị thứ sáu là Phật 
Chân Kim Sơn. Vị thứ bảy là Phật Bảo Tụ Tôn. Vị thứ tám 
là Phật Pháp Tràng. 
 

 Thứ chín Phật Thắng Tài 
 Thứ mười Phật Trí Huệ 
 Mười Phật nầy thượng thủ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  504 
 

 Cúng dường không cùng tận. 
 

 Vị thứ chín là Phật Thắng Tài. Vị thứ mười là Phật 
Trí Huệ. Mười vị Phật nầy là thượng thủ, ta cúng dường 
các Ngài không cùng tận, một chút cũng không giải đãi. 
Đây là kiếp Diệu Thắng Vương thứ tám, bậc tu đạo tối 
thắng. Vì Lục địa Bát Nhã là thắng đạo. Thứ bảy Viễn 
hành địa, tức là đã đắc được Bát Nhã thắng đạo, đắc được 
Lục địa vậy. 
 

KIẾP THỨ CHÍN 
 

 Thứ tự lại có kiếp 
 Tên là Thiên Công Đức 
 Bấy giờ có thế giới 
 Tên Thiện Hoá Tràng Đăng. 
 

 Thứ tự lại có kiếp tên là Thiên Công Đức. Lúc đó có 
thế giới tên là Thiện Hoá Tràng Đăng. 
 

 Sáu mươi ức Na do 
 Chư Phật hiện ra đời 
 Một Phật Tịch Tĩnh Tràng 
 Hai Phật Xa Ma Tha. 
 

 Trong kiếp Thiên Công Đức đó, có sáu mươi ức Na 
do tha chư Phật xuất hiện ra đời giáo hoá chúng sinh. Vị 
Phật thứ nhất là Phật Tịch Tĩnh Tràng, kế tiếp là vị Phật Xa 
Ma Tha. 
 

 Thứ ba Bách Đăng Vương 
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 Thứ tư Tịch Tĩnh Quang 
 Thứ năm Vân Mật Âm 
 Thứ sáu Nhựt Đại Minh. 
 

 Thứ ba là vị Phật Bách Đăng Vương. Vị thứ tư là 
Phật Tịch Tĩnh Quang. Vị thứ năm là Phật Vân Mật Âm. 
Vị thứ sáu là Phật Nhựt Đại Minh. 
 

 Bảy Phật Pháp Đăng Quang 
 Tám Phật Thù Thắng Diệm 
 Chín hiệu Thiên Thắng Tạng 
 Mười hiệu Đại Hống Âm. 
 

 Thứ bảy là Phật Pháp Đăng Quang. Vị thứ tám là 
Phật Thù Thắng Diệm. Vị thứ chín hiệu là Phật Thiên 
Thắng Tạng. Vị thứ mười hiệu là Phật Đại Hống Âm. 
 

 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều thường cúng dường 
 Chưa được nhẫn thanh tịnh 
 Vào sâu biển các pháp. 
 

 Các đức Phật như vậy, ta đều thường cúng dường, 
không có luống qua, nhưng ta vẫn chưa đắc được vô sinh 
pháp nhẫn thanh tịnh, để vào sâu biển tất cả các pháp. Đây 
là kiếp Thiên Công Đức thứ chín, vì chưa vào được Bát địa 
tịnh vô sinh nhẫn. 
 

KIẾP THỨ MƯỜI 
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 Thứ tự lại có kiếp 
 Tên Vô Trước Trang Nghiêm 
 Bấy giờ có thế giới 
 Tên là Vô Biên Quang. 
 

 Thứ tự lại có kiếp tên là Vô Trước Trang Nghiêm. 
Lúc đó có thế giới tên là Vô Biên Quang. 
 

 Trong có ba mươi sáu 
 Na do tha Phật hiện 
 Một Công Đức Tu Di 
 Thứ hai Hư Không Tâm. 
 

 Trong kiếp đó, có ba mươi sáu Na do tha đức Phật 
xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Công Đức 
Tu Di. Vị thứ hai hiệu là Phật Hư Không Tâm. 
 

 Thứ ba Cụ Trang Nghiêm 
 Thứ tư Pháp Lôi Âm 
 Thứ năm Pháp Giới Thanh 
 Thứ sáu Diệu Âm Vân. 
 

 Vị thứ ba hiệu là Phật Cụ Trang Nghiêm. Vị thứ tư 
hiệu là Phật Pháp Lôi Âm. Vị thứ năm hiệu là Phật Pháp 
Giới Thanh. Vị thứ sáu hiệu là Phật Diệu Âm Vân. 
 

 Thứ bảy Chiếu Thập Phương 
 Thứ tám Pháp Hải Âm 
 Thứ chín Công Đức Hải 
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 Thứ mười Công Đức Tràng. 
 Các đức Phật như vậy 
 Ta đều từng cúng dường. 
 

 Vị thứ bảy hiệu là Phật Chiếu Thập Phương. Vị thứ 
tám hiệu là Phật Pháp Hải Âm. Vị thứ chín hiệu là Phật 
Công Đức Hải. Vị thứ mười hiệu là Phật Công Đức Tràng. 
Các đức Phật như vậy, ta đều từng cúng dường, không có 
luống qua. Đây là kiếp Vô Trước Trang Nghiêm thứ mười, 
vị Dạ Thần ở kiếp đầu tiên đắc được Sơ địa, chưa đắc được 
Địa thứ hai, cho đến Địa thứ chín, Địa thứ mười. Trong 
kiếp thứ mười mới được viên mãn, nên tên kiếp đó cũng 
thuận địa nghĩa. 
 Dùng sơ kiếp tên Tịch Tĩnh Âm, đã được Sơ địa. 
Kiếp Thiên Thắng thứ hai, thiên tức tịnh nghĩa, cũng thuận 
ly cấu. Kiếp Phạm Quang Minh thứ ba thuận phát quang. 
Kiếp Công Đức Nguyệt thứ tư, thuận diệm huệ. Vì mặt 
trăng có ánh sáng, phát quang diệm. Kiếp Tịch Tĩnh Huệ 
thứ năm, vì thuận thiền tăng. Kiếp Thiện Xuất Hiện thứ 
sáu, vì thuận thiện hiện. Kiếp Tập Kiên Cố Vương thứ bảy, 
công dụng viên mãn, vì đã được phương tiện, không thể 
hoại. Kiếp Diệu Thắng Vương thứ tám, thuận nơi bất động, 
vì vô công dụng. Kiếp Thiên Công Đức thứ chín, vì bậc 
pháp sư. Kiếp Vô Trước Trang Nghiêm thứ mười, vì trí 
huệ vô trước, nhị nghiêm viên mãn.  
 

 Lại có Phật xuất hiện 
 Hiệu là Công Đức Tràng 
 Ta làm Nguyệt Diện Thiên 
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 Cúng dường Nhân Trung Chủ. 
 

 Thứ tự lại có Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật 
Công Đức Tràng. Lúc đó, ta làm Nguyệt Diện Thiên Thần, 
cúng dường vị Nhân Trung Chủ đó - Phật Công Đức 
Tràng. 
 Đây là lần thứ hai có Phật xuất hiện, hiệu là Công 
Đức Tràng, tức là trong thời tiết đắc pháp, cũng là ở trước 
kiếp Vô Trước, đắc được pháp nầy vậy. 
 

 Phật đó vì ta nói 
 Diệu pháp môn không nương 
 Ta nghe chuyên niệm trì 
 Sinh ra biển các nguyện. 
 

 Lúc đó, đức Phật Công Đức Tràng vì ta diễn nói 
pháp môn vi diệu không nương, không làm, ta lắng nghe 
rồi bèn chuyên tâm nghĩ nhớ thọ trì, mà sinh ra tất cả biển 
đại nguyện. Đây là đắc được Địa thứ tám vô công dụng 
không nương đại nguyện. 
 

 Ta được mắt thanh tịnh 
 Tịch tĩnh định tổng trì 
 Hay ở trong niệm niệm 
 Đều thấy biển chư Phật. 
 

 Ta đắc được mắt pháp thanh tịnh và môn giải thoát 
tổng trì tịch tĩnh định, có thể ở trong niệm niệm, đều thấy 
tất cả biển chư Phật. Đây là đắc được Địa thứ chín vô công 
dụng diệt định tổng trì. 
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 Ta được đại bi tạng 
 Mắt phương tiện rõ khắp 
 Tăng trưởng tâm bồ đề 
 Thành tựu lực Như Lai. 
 

 Ta đắc được đại bi tạng, tức là trừ khổ ban vui, mắt 
khắp thấu rõ tất cả phương tiện, mà tăng trưởng tâm đại bồ 
đề của ta, thành tựu mười lực của Như Lai. Đây là đắc 
được vô công dụng Địa thứ mười thành Như Lai lực. 
 

 Thấy chúng sinh điên đảo 
 Chấp thường lạc ngã tịnh 
 Ngu si tối che đậy 
 Vọng tưởng khởi phiền não. 
 

 Ta nhìn thấy chúng sinh điên đảo, bỏ giác hợp trần, 
chạy theo vô minh phiền não, chẳng thường cho là thường, 
chẳng vui cho là vui, chẳng phải của ta cho là của ta, chẳng 
tịnh cho là tịnh, đây là bốn thứ điên đảo. Họ bị vô minh 
ngu si đen tối che đậy, do vọng tưởng, tâm tham, tâm sân, 
tâm si, mà sinh khởi rất nhiều phiền não. 
 

 Đi đứng rừng kiến chấp 
 Đến đi biển tham dục 
 Tụ trong các cõi ác 
 Vô lượng đủ thứ nghiệp. 
 

 Họ làm gì cũng đều ở trong rừng kiến chấp, đến đi 
nơi tâm tham và ở trong biển ái dục. Họ tụ tập trong địa 
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ngục, ngạ quỷ, súc sinh các cõi ác, mà tạo ra vô lượng đủ 
thứ tội nghiệp. 
 

 Trong tất cả các cõi 
 Theo nghiệp mà thọ thân 
 Sinh già chết các hoạn 
 Vô lượng khổ bức bách. 
 

 Họ ở trong tất cả các cõi, theo nghiệp mà thọ thân, từ 
khi sinh ra rồi già, do bệnh mà chết, đủ thứ các hoạn nạn, 
có vô lượng thống khổ bức bách thân tâm tánh mạng của 
họ, nên chẳng được tự tại. 
 

 Vì các chúng sinh đó 
 Ta phát tâm vô thượng 
 Nguyện được như mười phương 
 Tất cả đấng Thập Lực. 
 

 Ta vì những chúng sinh tội khổ đó, mà ta phát tâm 
vô thượng bồ đề: "Nguyện ta được giống như tất cả đấng 
Thập Lực trong mười phương". 
 

 Duyên Phật và chúng sinh  
 Sinh khởi mây đại nguyện 
 Từ đó tu công đức 
 Hướng về đạo phương tiện. 
 

 Ta nhờ duyên Phật và chúng sinh, mà sinh khởi mây 
đại nguyện. Từ vị Phật đó mà ta tu tất cả công đức, ta 
hướng về Phật đạo phương tiện. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22  511 
 

 Mây nguyện đều che phủ 
 Vào khắp tất cả đạo 
 Đầy đủ Ba La Mật 
 Khắp cùng trong pháp giới. 
 

 Mây đại nguyện của ta phát ra, đều che phủ ta, khiến 
cho ta vào khắp tất cả Phật đạo, mà đầy đủ pháp môn Ba 
La Mật đến bờ kia, tận hư không khắp pháp giới, đều là nơi 
ta hành Bồ Tát đạo. 
 

 Sớm vào nơi các Địa 
 Biển phương tiện ba đời 
 Một niệm tu chư Phật 
 Tất cả hạnh vô ngại. 
 

 Ta sớm tiến vào các quả vị Thập Địa, biển phương 
tiện quá khứ, hiện tại, vị lai ba đời. Ta ở trong một niệm tu 
hành hạnh môn của chư Phật, tất cả đều là hạnh môn viên 
dung vô ngại. 
 

 Phật tử! Ta bấy giờ 
 Vào được đạo Phổ Hiền 
 Biết rõ mười pháp giới 
 Tất cả môn khác biệt. 
 

 Phật tử! Ngươi có biết lúc đó ta vào được pháp môn 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, biết rõ đạo lý mười 
pháp giới, đó là: Pháp giới của Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, 
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Thanh Văn, Trời, người, A tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, đều thấu rõ tất cả pháp môn khác nhau. 
 

 Thiện nam tử! Ý của ngươi thế nào? 
Chuyển Luân Thánh Vương Thập Phương 
Chủ lúc đó, thiệu long hạt giống Phật, đâu 
phải là người nào khác, chính là Văn Thù 
Sư Lợi đồng tử vậy. Vị Dạ Thần lúc đó giác 
ngộ ta, là hoá thân của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Lúc đó ta làm bảo nữ của vua, nhờ vị Dạ 
Thần đó giác ngộ ta, khiến cho ta thấy 
Phật, phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. Từ đó đến nay, trải qua số kiếp 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, không đoạ 
vào cõi ác, thường sinh trong tất cả cõi trời 
người, thường gặp được chư Phật, cho đến 
ở chỗ đức Phật Diệu Đăng Công Đức 
Tràng, ta đắc được giải thoát Đại thế lực 
phổ hỉ tràng Bồ Tát nầy. Nhờ giải thoát 
nầy mà lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ý của ngươi thế nào? Vị Chuyển 
Luân Thánh Vương Thập Phương Chủ lúc đó, thiệu long 
giống Thánh của Phật, đâu phải là người nào khác, chính là 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, còn vị Dạ Thần lúc đó giác ngộ ta, 
là hoá thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Lúc đó ta làm bảo nữ của 
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Chuyển Luân Thánh Vương. Ta nhờ vị Dạ Thần đó giác 
ngộ, khiến cho ta thấy được Phật, mà phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. Từ đó đến nay, trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, ta không hề đoạ vào các cõi ác, 
thường sinh trong tất cả cõi trời và người, hưởng vui thù 
thắng vi diệu. Ta ở đâu cũng thường gặp được chư Phật, 
nghe pháp, thấy Tăng, cho đến ở chỗ đức Phật Diệu Đăng 
Công Đức Tràng, ta đắc được giải thoát Đại thế lực phổ hỉ 
tràng Bồ Tát nầy. Nhờ giải thoát nầy mà ta lợi ích tất cả 
chúng sinh như vậy. 
 Đây là vị Dạ Thần kết hội xưa nay. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được môn 
giải thoát Đại thế lực phổ hỉ tràng Bồ Tát 
nầy. Như các đại Bồ Tát ở trong niệm 
niệm, đến khắp chỗ tất cả các Như Lai, 
sớm hướng vào biển nhất thiết trí. Trong 
niệm niệm, dùng môn phát thú, vào biển 
tất cả các đại nguyện. Trong niệm niệm, 
dùng môn biển nguyện, hết kiếp thuở vị lai, 
niệm niệm sinh ra tất cả các hạnh. Trong 
mỗi mỗi hạnh, sinh ra số thân nhiều như số 
hạt bụi tất cả các cõi. Mỗi mỗi thân, vào 
khắp tất cả môn pháp giới. Mỗi mỗi môn 
pháp giới, ở trong tất cả cõi Phật, tuỳ tâm 
chúng sinh nói các diệu hạnh. Tất cả cõi, 
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trong mỗi mỗi hạt bụi, đều thấy vô biên các 
biển Như Lai. Ở chỗ mỗi mỗi đức Như Lai, 
đều thấy thần thông của chư Phật khắp 
pháp giới. Ở chỗ mỗi mỗi đức Như Lai, đều 
thấy kiếp xưa tu Bồ Tát hạnh. Ở chỗ mỗi 
mỗi đức Như Lai, thọ trì giữ gìn hết thảy 
bánh xe pháp. Ở chỗ mỗi mỗi đức Như Lai, 
đều thấy các biển thần thông biến hoá của 
tất cả Như Lai ba đời. Mà ta làm sao biết 
được, nói được, những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ đắc được môn giải thoát Đại 
thế lực phổ hỉ tràng Bồ Tát nầy. Như các đại Bồ Tát ở 
trong niệm niệm, đến khắp đạo tràng của tất cả chư Phật, 
sớm hướng vào biển nhất thiết trí. Trong niệm niệm, dùng 
môn phát thú vô thượng, vào sâu biển tất cả các đại 
nguyện. Trong niệm niệm, dùng môn các biển đại nguyện, 
hết kiếp thuở vị lai, niệm niệm sinh ra tất cả các hạnh của 
các Bồ Tát. Trong mỗi mỗi hạnh, sinh ra hoá thân nhiều 
như số hạt bụi tất cả các cõi. Mỗi mỗi hoá thân, vào khắp 
tất cả môn pháp giới. Mỗi mỗi môn pháp giới, ở trong tất 
cả cõi Phật, tuỳ thuận tâm chúng sinh, mà diễn nói các diệu 
hạnh. Tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi, ta đều thấy vô 
biên các biển chư Phật. Ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, ta 
đều thấy thần thông của chư Phật khắp pháp giới. Ở chỗ 
đạo tràng của mỗi vị Phật, ta đều thấy kiếp xưa tu Bồ Tát 
hạnh. Ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật, ta đều thọ trì giữ 
gìn hết thảy bánh xe pháp. Ở chỗ đạo tràng của mỗi vị 
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Phật, ta đều thấy các biển thần thông biến hoá của tất cả 
chư Phật ba đời. Đủ thứ những sự việc ở trên, ta làm sao 
biết được nói được những hạnh công đức của các đại Bồ 
Tát đó? Thiện nam tử! Ngươi nên đi tìm cầu một vị thiện 
tri thức khác. 
 

 Thiện nam tử! Trong chúng hội nầy, 
có một vị Dạ Thần, tên là Phổ Cứu Chúng 
Sinh Diệu Đức, ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát 
làm thế nào vào Bồ Tát hạnh? Tịnh Bồ Tát 
đạo?  
 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân 
cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Thiện nam tử! Trong chúng hội nầy, có một vị Dạ 
Thần, tên là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, ngươi đi đến 
đó hỏi: "Bồ Tát làm thế nào vào Bồ Tát hạnh? Tịnh Bồ Tát 
đạo"?  
 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Dạ Thần, rồi đi 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng 
vị Dạ Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, sau đó từ tạ mà 
đi tìm cầu một vị thiện tri thức khác. 
 
 

Hết tập 22 
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Hồi hướng công đức 

 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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tụng. 
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Lời dạy của thiện tri thức như mặt trời 
mùa xuân, sinh trưởng tất cả căn mầm 
thiện pháp. Lời dạy của thiện tri thức 
như ánh trăng rằm, phàm vật chiếu 
đến, đều được mát mẻ. Lời dạy của 
thiện tri thức như núi tuyết hè, hay 
trừ nóng khát của tất cả chúng sinh. 
Lời dạy của thiện tri thức như ánh 
mặt trời chiếu ao thơm, hay nở tất cả 
hoa sen tâm lành. Lời dạy của thiện tri 
thức như châu báu lớn, đủ thứ pháp 
bảo đầy dẫy trong tâm. Lời dạy của 
thiện tri thức như cây Diêm Phù, tích 
tụ tất cả hoa quả phước trí.  
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Lời tựa 
 

Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật 
giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau 
khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt 
ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long 
Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát 
Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không 
còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì 
đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm 
gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển 
thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô 
tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển 
trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng 
sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có 
mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được 
khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn 
năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, 
nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể 
nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm 
phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt 
đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời 
gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải 
qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ 
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chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng 
mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và 
vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các 
Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng 
quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, 
tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử 
thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, 
đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, 
tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con 
đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện 
tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công 
đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả 
mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng 
bồ đề. 

Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo 
trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập 
nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích 
đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. 
Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn 
lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên 
lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, 
không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý 
của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức 
Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân 
duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng 
Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, 
cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ 
ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu 
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thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì 
tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác 
ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, 
của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn 
thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì 
không có quả.  

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể 
nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì 
như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với 
bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm 
chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước 
sau của mỗi người mà thôi. 

 
Nam Mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát 

 
Dịch giả  

Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý 
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Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI THỨ BA MƯƠI CHÍN 
PHẦN MƯỜI MỘT 

 

34. DẠ THẦN PHỔ CỨU CHÚNG SINH DIỆU ĐỨC 

PHÓ THÁC THỨ TƯ DIỆM HUỆ ĐỊA 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ 
Thần Hỉ Mục Quán Sát Chúng Sinh, nghe 
môn giải thoát Phổ hỉ tràng, tin hiểu hướng 
vào, biết rõ tuỳ thuận, suy gẫm tu tập. Nhớ 
hết những lời dạy của thiện tri thức, tâm 
không tạm xả, các căn chẳng tán, một lòng 
muốn gặp được thiện tri thức. Siêng cầu 
khắp mười phương không giải đãi. Muốn 
thường gần gũi sinh các công đức, đồng 
một căn lành với thiện tri thức. Đắc được 
hạnh phương tiện thiện xảo của thiện tri 
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thức. Nương thiện tri thức vào biển tinh 
tấn, trong vô lượng kiếp thường chẳng xa 
lìa. Nguyện như vậy rồi, bèn đi đến chỗ Dạ 
Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ Thần Hỉ Mục 
Quán Sát Chúng Sinh, lắng nghe pháp môn giải thoát Phổ 
hỉ tràng, sinh tâm tin sâu, hiểu rõ mà hướng vào pháp môn 
nầy. Ngài biết rõ tuỳ thuận, suy gẫm tu tập pháp môn nầy. 
Ngài tưởng nhớ hết những lời dạy của thiện tri thức, tâm 
không lúc nào tạm xả lìa. Lúc đó các căn mắt tai mũi lưỡi 
thân ý của Ngài, đều chẳng bị ngoại trần lay chuyển, Ngài 
một lòng muốn gặp được thiện tri thức, siêng cầu khắp 
mười phương pháp giới mà không giải đãi. Ngài muốn 
thường gần gũi thiện tri thức, để sinh ra tất cả các công 
đức, muốn đồng một căn lành với thiện tri thức. Ngài đắc 
được pháp môn phương tiện thiện xảo của thiện tri thức. 
Nương thiện tri thức vào biển tinh tấn, trong vô lượng kiếp 
thường chẳng xa lìa thiện tri thức, đời đời kiếp kiếp đều 
muốn gần gũi thiện tri thức. Thiện Tài đồng tử nguyện như 
vậy rồi, bèn đi đến chỗ Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu 
Đức. 
 Đây là Diệm Huệ Địa thứ tư, là pháp bồ đề phần an 
trụ tối thắng, thiêu đốt củi phiền não, vì huệ diệm tăng. 
Thiện hữu là Chủ Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu 
Đức. Khởi hạnh tinh tấn, vì phổ cứu chúng sinh. Trí diệm 
cát tường, xưng là diệu đức. 
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 Bấy giờ, vị Dạ Thần vì Thiện Tài đồng 
tử thị hiện thần lực giải thoát Bồ Tát điều 
phục chúng sinh. Dùng các tướng tốt trang 
nghiêm thân mình. Ở giữa lông mày phóng 
ra đại quang minh, tên là Trí đăng phổ 
chiếu thanh tịnh tràng, có vô lượng quang 
minh dùng làm quyến thuộc, quang minh 
đó chiếu khắp tất cả thế gian. Chiếu thế 
gian rồi, nhập vào đỉnh đầu Thiện Tài, 
sung mãn thân Thiện Tài. 
 

 Lúc đó, vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức 
vì Thiện Tài đồng tử thị hiện thần lực giải thoát Bồ Tát 
điều phục chúng sinh.  
 Hôm trước có người nói: "Thiện Tài đồng tử đến chỗ 
thiện tri thức thưa hỏi, nhưng Bồ Tát chẳng trả lời câu hỏi 
của Ngài". Đó đều là trả lời mà! Đây là mỗi vị pháp thân 
Đại Sĩ dùng thân làm khuông phép, đem pháp môn của 
Ngài tu thành như thế nào, ở trước vị Phật nào phát tâm bồ 
đề, để nói với Thiện Tài đồng tử. Đây là giải đáp Bồ Tát tu 
Bồ Tát hạnh như thế nào? Tu Bồ Tát đạo như thế nào? Chỉ 
bày pháp môn tu hành của Ngài. Sở dĩ vị Dạ Thần thị hiện 
thần lực Bồ Tát làm thế nào điều phục chúng sinh giải 
thoát. Ngài dùng đủ thứ tướng tốt để trang nghiêm thân của 
Ngài. Ở giữa lông mày của Ngài phóng ra đại quang minh, 
tên là Trí đăng phổ chiếu thanh tịnh tràng tam muội, có vô 
lượng quang minh dùng làm quyến thuộc của tam muội đó. 
Quang minh đó chiếu sáng khắp tất cả thế gian. Chiếu khắp 
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thế gian rồi, quang minh bèn nhập vào đỉnh đầu của Thiện 
Tài đồng tử, sung mãn thân của Ngài (vị Dạ Thần hiện 
quang gia trì, Thiện Tài đồng tử nhờ quang minh mà được 
lợi ích). 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài lập tức đắc được 
tam muội Thanh tịnh luân. Được tam muội 
nầy rồi, đều thấy ở giữa hai nơi của hai vị 
Dạ Thần, hết thảy tất cả bụi đất, bụi nước 
và bụi lửa, hạt bụi kim cang ma ni các báu, 
hoa hương anh lạc các đồ trang nghiêm, tất 
cả hết thảy bụi như vậy. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài lập tức đắc được tam muội Thanh 
tịnh luân. (Đây là do ba nghiệp sáu căn đều lìa chướng, nên 
rốt ráo thanh tịnh, tức tịnh trí viên mãn, diệt chướng là 
luân, nên chỗ thấy vô ngại). Đắc được tam muội nầy rồi, 
thì đều thấy ở giữa hai nơi của hai vị Dạ Thần Hỉ Mục 
Quán Sát Chúng Sinh và Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, 
hết thảy tất cả bụi đất, bụi nước và bụi lửa, hạt bụi kim 
cang ma ni các báu, hoa hương anh lạc các đồ trang 
nghiêm, tất cả hết thảy bụi như vậy. Đây là cảnh giới 
không thể nghĩ bàn! 
 

 Trong mỗi hạt bụi, đều thấy các thế 
giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành 
hoại, và thấy tất cả đất nước gió lửa các đại 
tích tụ, cũng thấy tất cả thế giới vận hành 
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với nhau, đều nhờ địa luân giữ gìn mà an 
trụ. Đủ thứ núi, biển, đủ thứ sông ngòi, đủ 
thứ cây rừng, đủ thứ cung điện. Như là: 
Cung điện trời, cung điện rồng, cung điện 
Dạ Xoa, cho đến cung điện phòng ốc của 
Ma Hầu La Già, người, chẳng phải người, 
địa ngục, súc sinh, cõi Diêm La Vương, tất 
cả chỗ ở. Các cõi luân chuyển, sinh tử đến 
đi, theo nghiệp thọ báo, thảy đều khác biệt, 
chẳng có gì mà chẳng thấy. 
 

 Trong mỗi hạt bụi, Thiện Tài đồng tử đều thấy các 
thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành, trụ, hoại, 
không, lại thấy tất cả đất, nước, gió, lửa, các đại tích tụ, 
cũng thấy tất cả thế giới vận hành với nhau, đều nhờ địa 
luân giữ gìn mà an trụ. Lại thấy đủ thứ núi, biển, đủ thứ 
sông ngòi, đủ thứ cây rừng, đủ thứ cung điện. Như là: 
Cung điện trời, cung điện rồng, cung điện Dạ Xoa, cho đến 
cung điện phòng ốc của Ma Hầu La Già, người, chẳng phải 
người. Lại thấy địa ngục, súc sinh, cõi Diêm La Vương, tất 
cả chỗ ở. Các cõi luân chuyển, sinh tử đến đi, chúng sinh 
tuỳ theo nghiệp mình đã tạo mà thọ đủ thứ quả báo, thảy 
đều khác biệt, Thiện Tài đồng tử chẳng có gì mà chẳng 
thấy. 
 

 Lại thấy tất cả thế giới khác nhau. 
Như là: Hoặc có thế giới tạp uế. Hoặc có 
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thế giới thanh tịnh. Hoặc có thế giới hướng 
về tạp uế. Hoặc có thế giới hướng về thanh 
tịnh. Hoặc có thế giới tạp uế thanh tịnh. 
Hoặc có thế giới thanh tịnh tạp uế. Hoặc có 
thế giới thuần thanh tịnh. Hoặc có thế giới 
hình bằng phẳng. Hoặc có thế giới úp. 
Hoặc có thế giới nghiêng. 
 

 Thiện Tài đồng tử lại thấy tất cả đủ thứ thế giới khác 
nhau. Như là: Hoặc có thế giới tạp nhiễm ô uế, ví như thế 
giới Ta Bà đời ác năm trược chúng ta đang sống. Hoặc có 
thế giới thanh tịnh. Hoặc có thế giới dần dần hướng về tạp 
uế. Hoặc có thế giới dần dần hướng về thanh tịnh. Hoặc có 
thế giới tạp uế thanh tịnh lẫn nhau. Hoặc có thế giới thanh 
tịnh tạp uế. Hoặc có thế giới thuần thanh tịnh. Hoặc có thế 
giới hình bằng phẳng. Hoặc có thế giới úp. Hoặc có thế 
giới nghiêng. 
 

 Tất cả thế giới như vậy, trong tất cả 
các cõi, đều thấy vị Dạ Thần Phổ Cứu 
Chúng Sinh, trong tất cả thời, tất cả mọi 
nơi, tuỳ theo hình tướng lời nói, hành vi 
hiểu biết khác nhau của các chúng sinh, mà 
dùng sức phương tiện, khéo hiện ra ở trước 
họ, tuỳ nghi hoá độ. 
 

 Tất cả thế giới như vậy, trong tất cả các cõi, Thiện 
Tài đồng tử đều thấy vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh, 
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trong tất cả thời, tất cả mọi nơi, tuỳ theo hình tướng lời nói, 
hành vi hiểu biết khác nhau của các chúng sinh, mà dùng 
sức phương tiện, khéo hiện ra ở trước họ, tuỳ nghi căn cơ 
của chúng sinh để giáo hoá độ thoát họ. 
 

 Khiến cho chúng sinh địa ngục, khỏi 
các khổ độc. Khiến cho chúng sinh súc 
sinh, không tham ăn nuốt nhau. Khiến cho 
chúng sinh ngạ quỷ, không còn đói khát. 
Khiến cho các loài rồng, lìa tất cả sự sợ hãi. 
Khiến cho chúng sinh dục giới, lìa khổ dục 
giới. Khiến cho chúng sinh cõi người, lìa sợ 
đêm tối, sợ mắng nhiếc, sợ tiếng xấu, sợ đại 
chúng, sợ chẳng sống, sợ chết, sợ đường ác, 
sợ dứt căn lành, sợ thối bồ đề tâm, sợ gặp 
ác tri thức, sợ lìa thiện tri thức, sợ rơi vào 
bậc nhị thừa, sợ đủ thứ sinh tử, sợ chúng 
sinh khác loài cùng ở với nhau, sợ thọ sinh 
vào giờ xấu, sợ thọ sinh trong loài giống ác, 
sợ tạo nghiệp ác, sợ nghiệp phiền não 
chướng, sợ chấp trước các tưởng trói buộc, 
các sự sợ hãi như vậy, đều khiến cho xả lìa.  
   

 Vị Dạ Thần khiến cho chúng sinh địa ngục, khỏi các 
thống khổ và độc hại. Khiến cho chúng sinh súc sinh, 
không tham ăn nuốt hại nhau. Khiến cho chúng sinh ngạ 
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quỷ, không còn thống khổ đói khát. Khiến cho các loài 
rồng, lìa tất cả sự sợ hãi về cát nóng. Khiến cho chúng sinh 
dục giới, lìa khỏi đủ thứ thống khổ tham ái dục niệm của 
dục giới. Khiến cho chúng sinh cõi người, lìa khỏi sự sợ 
hãi đêm tối, sợ huỷ báng mắng nhiếc mình, sợ tiếng xấu 
mất danh tiếng, sợ oai đức của đại chúng, sợ mình phải 
chết chẳng còn sống, sợ chết mất, sợ đường ác, sợ mình 
dứt mất căn lành, sợ mình thối thất tâm bồ đề, sợ gặp ác tri 
thức, sợ xa lìa thiện tri thức có trí huệ, sợ rơi vào bậc nhị 
thừa (Thanh Văn và Duyên Giác chẳng phát tâm đại thừa 
Bồ Tát), sợ đủ thứ sinh tử, sợ chúng sinh khác loài cùng ở 
với nhau, sợ thọ sinh vào thời ác, như sợ thọ sinh vào thời 
chiến loạn chẳng thái bình. Hoặc lại sợ thọ sinh trong loài 
chủng tộc gia đình ác, sợ mình tạo nghiệp ác, sợ mình tạo 
nghiệp chướng phiền não, sợ chấp trước các vọng tưởng 
trói buộc, đủ thứ các sự sợ hãi như vậy, vị Dạ Thần đều 
khiến cho năm nẻo chúng sinh xả bỏ lìa khỏi.   
 

Lại thấy tất cả chúng sinh, noãn sinh, 
thai sinh, thấp sinh, hoá sinh, có sắc, không 
sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có 
tưởng, chẳng không tưởng, khắp hiện ở 
trước họ, thường siêng cứu hộ. 

 

Thiện Tài đồng tử lại thấy tất cả chúng sinh, ví như: 
noãn sinh (sinh bằng trứng, trứng do tưởng mà sinh), thai 
sinh (thai do tình mà có), thấp sinh (ẩm ướt do hợp mà 
cảm), hoá sinh (hoá do ly mà ứng), có sắc, không sắc, có 
tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. 
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Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về thế giới điên đảo 
và chúng sinh điên đảo rằng: "A Nan! Thế nào gọi là thế 
giới điên đảo? Thị hữu sở hữu, phân đoạn vọng sinh, do 
đây mà thế giới thành lập. Chẳng phải nhân sở nhân, vô trụ 
sở trụ, dời đổi chẳng trụ, do đây mà thế giới thành. Ba đời 
bốn phương, hoà hợp tương bộ, biến hoá chúng sinh thành 
mười hai loài". 

Vị Dạ Thần khắp thị hiện ở trước chúng sinh mười 
loại nầy, thường siêng cứu hộ hết thảy điên đảo chúng sinh, 
khiến cho họ lìa khổ được vui. 

 

Vì thành tựu đại nguyện lực của Bồ 
Tát. Vì thâm nhập sức tam muội của Bồ 
Tát. Vì kiên cố sức thần thông của Bồ Tát. 
Vì sinh ra sức hạnh nguyện của Phổ Hiền. 
Vì tăng trưởng rộng lớn biển đại bi của Bồ 
Tát. Vì đắc được đại từ vô ngại che khắp 
chúng sinh. Vì đắc được vô lượng hỉ lạc 
ban khắp cho chúng sinh. Vì đắc được trí 
huệ phương tiện nhiếp khắp tất cả chúng 
sinh. Vì đắc được thần thông tự tại giải 
thoát rộng lớn của Bồ Tát. Vì nghiêm tịnh 
tất cả cõi Phật. Vì giác ngộ thấu rõ tất cả 
các pháp. Vì cúng dường tất cả chư Phật. 
Vì thọ trì tất cả Phật giáo. Vì tích tụ tất cả 
căn lành, tu tất cả diệu hạnh. Vì vào biển 
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tâm của tất cả chúng sinh, mà không 
chướng ngại. Vì biết các căn của tất cả 
chúng sinh giáo hoá thành thục. Vì thanh 
tịnh tin hiểu của tất cả chúng sinh, trừ diệt 
ác chướng của họ. Vì phá trừ vô tri đen tối 
của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho đắc 
được nhất thiết trí thanh tịnh quang minh. 

 

Tại sao vị Dạ Thần phải thị hiện trước các loài chúng 
sinh như đã nói ở trên? Là vì thành tựu đại nguyện lực của 
Bồ Tát. Vì thâm nhập sức tam muội của Bồ Tát. Vì kiên cố 
sức thần thông của Bồ Tát. Vì sinh ra sức hạnh nguyện của 
Phổ Hiền. Vì tăng trưởng rộng lớn biển đại bi của Bồ Tát. 
Vì đắc được đại từ vô ngại che khắp chúng sinh. Vì đắc 
được vô lượng hỉ lạc ban khắp cho chúng sinh. Vì đắc 
được trí huệ phương tiện nhiếp khắp tất cả chúng sinh. Vì 
đắc được thần thông tự tại giải thoát rộng lớn của Bồ Tát. 
Vì trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Vì giác ngộ thấu 
rõ tất cả các pháp. Vì cúng dường tất cả chư Phật. Vì thọ trì 
tất cả Phật giáo. Vì tích tụ tất cả căn lành, tu hành tất cả 
diệu hạnh. Vì vào biển tâm của tất cả chúng sinh, mà 
không chướng ngại. Vì biết các căn của tất cả chúng sinh 
giáo hoá thành thục. Vì thanh tịnh tin hiểu của tất cả chúng 
sinh, trừ diệt ác chướng của họ. Vì phá trừ vô tri đen tối 
của tất cả chúng sinh. Vì khiến cho đắc được nhất thiết trí 
thanh tịnh quang minh. Đoạn kinh nầy biểu rõ hoá hiện 
trong ý, vì thành tựu các pháp, thông năng sở hoá. 
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy thần 
lực của vị Dạ Thần đó như vậy, cảnh giới 
thâm sâu không thể nghĩ bàn, khắp hiện 
điều phục tất cả chúng sinh Bồ Tát giải 
thoát rồi. Hoan hỉ vô lượng, cuối đầu đảnh 
lễ, một lòng chiêm ngưỡng.  

Bấy giờ, vị Dạ Thần đó lập tức xả bỏ 
tướng Bồ Tát trang nghiêm, khôi phục lại 
thân hình như cũ, mà chẳng xả bỏ thần lực 
tự tại của mình. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy đại oai thần lực của 
vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức đó như vậy, 
cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn, khắp hiện điều 
phục tất cả chúng sinh Bồ Tát giải thoát tam muội rồi. 
Hoan hỉ vô lượng, bèn cuối đầu đảnh lễ vị Dạ Thần, một 
lòng chiêm ngưỡng thiện tri thức (đây là thân tâm kính 
trọng). Lúc đó, vị Dạ Thần đó lập tức xả bỏ tướng Bồ Tát 
trang nghiêm biến hoá, khôi phục lại thân hình như cũ, mà 
chẳng xả bỏ thần lực tự tại của mình. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
chắp tay, đứng qua một bên, dùng kệ khen 
ngợi rằng: 

Con Thiện Tài thấy được 
Đại thần lực như vậy 
Tâm con sinh hoan hỉ 
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Nói kệ để khen ngợi. 
 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử cung kính chắp tay, bèn 
đứng qua một bên, dùng kệ khen ngợi vị Dạ Thần rằng: 
"Con Thiện Tài đồng tử, thấy được đại thần lực như vậy, 
tâm con sinh đại hoan hỉ, cho nên nói bài kệ để khen ngợi 
công đức của Ngài". 

 

Con thấy thân Ngài đẹp 
Các tướng dùng trang nghiêm 
Ví như sao trong không 
Tất cả đều nghiêm tịnh. 
 

Con nhìn thấy thân của tôn giả rất đẹp, dùng 32 
tướng tốt để trang nghiêm, giống như những vì sao trong 
hư không, tất cả đều trang nghiêm thanh tịnh tốt đẹp. 

 

Phóng ra quang thù thắng 
Vô lượng cõi số bụi 
Đủ thứ sắc tốt đẹp 
Chiếu khắp trong mười phương. 
 

Ngài phóng ra quang minh thù thắng, nhiều vô lượng 
như số hạt bụi cõi Phật, chiếu soi chúng sinh, khiến cho họ 
nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Đủ thứ sắc 
tướng tốt đẹp của Ngài, chiếu soi khắp trong mười phương 
thế giới. 

 

Mỗi lỗ lông phóng ra 
Số quang tâm chúng sinh 
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Đầu mỗi mỗi quang minh 
Đều hiện hoa sen báu. 
 

Trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Ngài phóng ra 
quang minh nhiều như số tâm chúng sinh. Nơi đầu mỗi 
luồng quang minh, đều hiện ra đoá hoa sen báu. 

 

Trong hoa hiện hoá thân 
Hay diệt khổ chúng sinh 
Trong quang toả hương thơm 
Xông khắp các chúng sinh. 
 

Trong mỗi đoá hoa sen báu, lại hiện ra hoá thân Phật, 
hay diệt khổ não của chúng sinh. Trong mỗi luồng quang 
minh, lại toả ra hương thơm, xông khắp tất cả chúng sinh. 

 

Lại mưa đủ thứ hoa 
Cúng dường tất cả Phật 
Giữa lông mi phóng quang 
Lớn bằng núi Tu Di. 
 

Lại mưa xuống đủ thứ hoa sen báu, để cúng dường 
tất cả chư Phật. Giữa lông mi của Ngài phóng ra quang 
minh vi diệu, lượng lớn bằng núi Tu Di. 

 

Chiếu khắp các hàm thức 
Khiến diệt tối ngu si 
Miệng phóng quang thanh tịnh 
Như vô lượng mặt trời. 
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Quang minh của Ngài chiếu soi khắp tất cả hàm thức 
thế giới, khiến cho họ diệt trừ ngu si đen tối. Trong miệng 
của Ngài phóng ra quang minh thanh tịnh, ví như vô lượng 
mặt trời. 

 

Chiếu khắp nơi rộng lớn 
Cảnh Tỳ Lô Giá Na 
Mắt phóng quang thanh tịnh 
Như vô lượng mặt trăng. 
 

Ngài chiếu soi khắp mười phương thế giới rộng lớn, 
đó là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na (pháp thân Phật khắp tất 
cả mọi nơi). Mắt của Ngài phóng ra quang minh thanh tịnh, 
giống như ánh sáng vô lượng mặt trăng. 

 

Chiếu khắp mười phương cõi 
Diệt si loà thế gian 
Hoá hiện đủ thứ thân 
Tướng trạng đồng chúng sinh. 
 

Ngài chiếu khắp mười phương cõi Phật, hoàn toàn 
diệt trừ si loà đen tối của thế gian, hoá hiện đủ thứ thân, 
tướng trạng đồng với tất cả chúng sinh. 

 

Đầy khắp mười phương cõi 
Độ thoát biển ba cõi 
Thân đẹp khắp mười phương 
Khắp hiện trước chúng sinh. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  27 
 

Hoá thân của Ngài đầy khắp trong mười phương thế 
giới, cứu độ giải thoát biển khổ chúng sinh trong ba cõi 
(cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc). Thân tốt đẹp của Ngài đầy 
khắp mười phương thế giới, khắp thị hiện ở trước chúng 
sinh. 

 

Diệt trừ nạn nước lửa 
Nạn vua những sợ hãi 
Con vâng theo Hỉ Mục 
Khiến đến được chỗ Ngài. 
 

Ngài diệt trừ những sợ hãi của nạn nước, nạn lửa, 
nạn đao binh, nạn vua. Con vâng theo lời dạy của vị Dạ 
Thần Hỉ Mục, khiến cho con đến được chỗ Ngài. 

 

Thấy giữa lông mi Ngài 
Phóng đại quang thanh tịnh 
Chiếu khắp biển mười phương 
Diệt tất cả đen tối. 
 

Con nhìn thấy tướng giữa lông mi của Ngài, phóng 
ra đại quang minh thanh tịnh, chiếu khắp biển cõi chúng 
sinh trong mười phương, diệt đen tối của tất cả chúng sinh. 

 

Hiển hiện sức thần thông 
Mà nhập vào thân con 
Con gặp quang viên mãn 
Tâm sinh đại hoan hỉ. 
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Ngài lại hiển hiện sức thần thông, để mà nhập vào 
thân con, con gặp được quang minh viên mãn của Ngài, 
trong tâm sinh đại hoan hỉ. 

 

Được tổng trì tam muội 
Thấy khắp mười phương Phật 
Những chỗ con đi qua 
Thấy cõi nhiều như bụi. 
 

Con đắc được sức tổng trì tam muội, mà nhìn thấy 
khắp mười phương chư Phật. Những chỗ con đi qua, đều 
nhìn thấy các thế giới nhiều như số hạt bụi. 

 

Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Thấy cõi nhiều như bụi 
Hoặc có vô lượng cõi 
Tất cả đều trược uế. 
Chúng sinh thọ các khổ 
Thường buồn than kêu khóc. 
 

Ở trong mỗi mỗi hạt bụi, lại thấy các cõi Phật nhiều 
như số hạt bụi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều ô trược tạp 
uế, như đời ác năm trược. Chúng sinh thọ đủ thứ các thống 
khổ, thường buồn rầu than thở kêu khóc, thật là đáng 
thương! 

 

Hoặc có cõi nhiễm tịnh 
Ít vui nhiều lo khổ 
Thị hiện thân ba thừa 
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Đến đó để cứu độ. 
 

Hoặc có cõi tạp nhiễm và thanh tịnh lẫn lộn, ít vui 
mà nhiều lo buồn khổ não, Ngài thị hiện thân ba thừa: Bồ 
Tát thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, đến những cõi 
nước đó để cứu độ chúng sinh thọ khổ. 

 

Hoặc có cõi tịnh nhiễm 
Chúng sinh đều thích thấy 
Bồ Tát thường đầy dẫy 
Trụ trì các Phật pháp. 
 

Hoặc có cõi thanh tịnh và tạp nhiễm, vì sở thích thấy 
của chúng sinh, Bồ Tát thường đầy dẫy trong đó, trụ trì tất 
cả các Phật pháp. 

 

Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Vô lượng biển cõi tịnh 
Phật Tỳ Lô Giá Na 
Kiếp xưa đã nghiêm tịnh. 
 

Trong mỗi mỗi hạt bụi, có vô lượng biển cõi Phật 
thanh tịnh, đó là hạnh môn của Phật Tỳ Lô Giá Na, thuở 
xưa trong đại kiếp đã trang nghiêm thanh tịnh. Cũng nhờ 
công đức của Phật, nên đắc được cõi Phật thanh tịnh đó. 

 

Phật trong tất cả cõi 
Đều ngồi cội bồ đề 
Thành đạo chuyển pháp luân 
Độ thoát các quần sinh. 
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Phật ở trong tất cả cõi, đều ngồi dưới cội bồ đề, 
thành tựu đạo nghiệp, sau đó chuyển bánh xe pháp, để độ 
thoát tất cả các quần sinh. 

 

Con thấy Thần Phổ Cứu 
Trong vô lượng cõi đó 
Chỗ tất cả chư Phật 
Đều đến khắp cúng dường. 
 

Con nhìn thấy Ngài Thiên Thần Phổ Cứu, ở trong vô 
lượng cõi Phật đó, và trong đạo tràng chỗ tất cả chư Phật, 
đều đến trước khắp cúng dường. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ 
đó rồi, bèn bạch với vị Dạ Thần Phổ Cứu 
Chúng Sinh Diệu Đức rằng: Thiên Thần! 
Môn giải thoát nầy rất là hi hữu, tên gọi là 
gì? Ngài đắc được môn giải thoát nầy đã 
bao lâu? Ngài tu hạnh gì mà được thanh 
tịnh? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ đó rồi, bèn 
bạch với vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức rằng: 
"Thiên Thần! Hiện tại môn giải thoát tam muội nầy rất là 
vi diệu hi hữu khó được, tên gọi là gì? Ngài đắc được môn 
giải thoát tam muội nầy đã bao lâu? Ngài tu hạnh gì mà 
được thanh tịnh"? 
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Thiện Tài đồng tử hỏi vị Dạ Thần đắc pháp lâu mau, 
là vì muốn hiển đức tu lâu xa. Hỏi tu nhân tịnh trị, là vì cầu 
đạo.  

 

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Chỗ 
đó khó biết, chư Thiên và loài người, tất cả 
hàng nhị thừa, không thể dò lường được. 
Tại sao? Vì đây là cảnh giới của bậc trụ 
hạnh Bồ Tát Phổ Hiền. Vì là cảnh giới của 
bậc trụ đại bi tạng. Vì là cảnh giới của bậc 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Vì là cảnh giới 
của bậc thanh tịnh được tất cả ba ác tám 
nạn. Vì là cảnh giới của bậc có thể ở trong 
tất cả cõi Phật thiệu long giống Phật không 
dứt. Vì là cảnh giới của bậc trụ trì được tất 
cả Phật pháp. Vì là cảnh giới có thể ở trong 
tất cả kiếp, tu Bồ Tát hạnh thành tựu viên 
mãn biển đại nguyện. Vì là cảnh giới của 
bậc có thể ở trong biển pháp giới, dùng trí 
huệ quang thanh tịnh, diệt trừ vô minh ám 
chướng. Vì là cảnh giới của bậc có thể 
dùng một niệm trí huệ quang minh, chiếu 
khắp tất cả biển phương tiện ba đời. Ta 
nương thần lực của Phật, nay vì ngươi nói. 
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Vị Dạ Thần nói: "Thiện nam tử! Thứ đạo lý nầy 
không dễ gì hiểu biết được. Chư Thiên và loài người, tất cả 
hàng nhị thừa, không thể dò lường được. Tại sao vậy? Vì 
đây là cảnh giới của bậc trụ hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền. 
Cũng là cảnh giới của bậc trụ đại bi tạng. Cũng là cảnh giới 
của bậc cứu hộ tất cả chúng sinh. Cũng là cảnh giới của 
bậc thanh tịnh được tất cả ba ác tám nạn. Cũng là cảnh giới 
của bậc có thể ở trong tất cả cõi Phật thiệu long giống Phật 
không dứt. Cũng là cảnh giới của bậc trụ trì được tất cả 
Phật pháp. Cũng là cảnh giới có thể ở trong tất cả kiếp tu 
Bồ Tát hạnh thành tựu viên mãn biển đại nguyện. Cũng là 
cảnh giới của bậc có thể ở trong biển pháp giới, dùng trí 
huệ quang thanh tịnh, diệt trừ vô minh ám chướng. Cũng là 
cảnh giới của bậc có thể dùng một niệm trí huệ quang 
minh, chiếu khắp tất cả biển phương tiện ba đời. Một người 
tu đạo nếu muốn đắc được pháp môn không thể nghĩ bàn 
nầy, thì phải viên mãn đủ thứ nhân duyên nầy. Ta nương 
thần lực của Phật, nay vì ngươi mà diễn nói". 

 

Thiện nam tử! Vào thuở quá khứ, trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật. 
Bấy giờ có kiếp, tên là Viên Mãn Thanh 
Tịnh. Thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Oai 
Đức. Có chư Phật nhiều như số hạt bụi núi 
Tu Di xuất hiện ra đời. 

 

Thiện nam tử! Vào thuở quá khứ, trải qua đại kiếp 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Lúc đó có kiếp, tên là Viên 
Mãn Thanh Tịnh. Thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Oai 
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Đức. Có chư Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu Di xuất hiện 
ra đời. 

 

Phật thế giới đó, dùng tất cả hương 
vương ma ni báu làm thể, các báu trang 
nghiêm, trụ trên biển vô cấu quang minh 
ma ni vương, thế giới đó hình tròn, sạch và 
dơ hợp thành. Tất cả đồ trang nghiêm 
trướng mây che phủ phía trên. Tất cả 
trang nghiêm ma ni luân sơn bao quanh 
ngàn vòng. Có mười vạn ức Na do tha bốn 
thiên hạ đều trang nghiêm tốt đẹp. Hoặc có 
bốn thiên hạ, chúng sinh ác nghiệp ở trong 
đó. Hoặc có bốn thiên hạ, chúng sinh tạp 
nghiệp ở trong đó. Hoặc có bốn thiên hạ, 
chúng sinh căn lành ở trong đó. Hoặc có 
bốn thiên hạ, các đại Bồ Tát thuần thanh 
tịnh ở trong đó. 

 

Phật thế giới đó, dùng tất cả hương vương ma ni báu 
làm thể, các báu trang nghiêm, trụ trên biển vô cấu quang 
minh ma ni vương, thế giới đó hình tròn, sạch sẽ và dơ bẩn 
hợp thành. Tất cả đồ trang nghiêm trướng mây che phủ 
phía trên. Có tất cả trang nghiêm ma ni luân sơn bao quanh 
ngàn vòng. Có mười vạn ức Na do tha bốn thiên hạ đều 
trang nghiêm tốt đẹp. Hoặc có bốn thiên hạ, chúng sinh tạo 
ác nghiệp ở trong đó. Hoặc có bốn thiên hạ, chúng sinh tạp 
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nghiệp thiện ác lẫn lộn ở trong đó. Hoặc có bốn thiên hạ, 
chúng sinh tạo căn lành ở trong đó. Hoặc có bốn thiên hạ, 
các đại Bồ Tát thuần thanh tịnh ở trong đó. (Đoạn nầy là 
tướng cõi thông hiển). 

 

Bên cạnh núi Luân Vi bờ mé phía 
đông thế giới đó, có bốn thiên hạ, tên là 
Bảo Đăng Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh, 
thức ăn uống phong phú đầy đủ, không cần 
trồng trọt mà lúa mọc tươi tốt. Cung điện 
lầu các, thảy đều đẹp lạ. Các cây như ý, 
thẳng hàng khắp nơi. Đủ thứ cây thơm, 
luôn toả ra mây thơm. Đủ thứ cây tràng 
hoa, luôn sinh ra mây tràng hoa. Đủ thứ 
cây hoa, thường mưa xuống hoa đẹp. Đủ 
thứ cây báu, sinh ra các báu lạ, vô lượng 
màu sắc ánh sáng, chiếu sáng chung 
quanh. Các cây âm nhạc, vang ra các thứ 
âm nhạc. Theo gió thổi động, phát ra âm 
thanh vi diệu. Ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng ma ni vương báu, chiếu khắp tất cả. 
Ngày đêm hưởng thọ an vui, không khi nào 
gián đoạn.  

Bốn thiên hạ đó, có trăm vạn ức Na do 
tha các cõi nước vương quốc. Mỗi cõi nước 
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đều có ngàn con sông lớn, chảy khắp chung 
quanh. Mỗi con sông đều có các hoa đẹp 
phủ trên mặt nước. Theo dòng chảy lưu 
động, vang ra âm nhạc trời. Tất cả cây báu 
mọc bên bờ sông, nghiêm sức đủ thứ đẹp 
lạ. Ghe thuyền qua lại, vui chơi thoả thích. 
Giữa mỗi dòng sông, có trăm vạn ức thành.  

Mỗi thành đều có trăm vạn ức Na do 
tha xóm làng. Tất cả thành ấp xóm làng 
như vậy, đều có vô lượng trăm ngàn ức Na 
do tha cung điện vườn rừng, bao bọc chung 
quanh. Bốn thiên hạ đó trong Diêm Phù 
Đề, có một cõi nước, tên là Bảo Hoa Đăng, 
an ổn sung túc, nhân dân thịnh vượng, 
chúng sinh trong đó, đều tu hành thập 
thiện. 

 

Bên cạnh núi Luân Vi bờ mé phía đông thế giới Tỳ 
Lô Giá Na Đại Oai Đức đó, có một bốn thiên hạ, tên là Bảo 
Đăng Hoa Tràng, cõi nước thanh tịnh, thức ăn uống phong 
phú đầy đủ, đất đai không cần trồng trọt mà lúa ngũ cốc 
mọc lên tươi tốt, đây là hiện tượng nhân dân có phước báo. 
Cung điện lầu các, thảy đều tốt đẹp kỳ lạ. Tất cả các cây 
như ý, thẳng hàng khắp nơi. Đủ thứ cây thơm, luôn toả ra 
mây thơm. Đủ thứ cây tràng hoa, luôn sinh ra mây tràng 
hoa. Đủ thứ cây hoa, thường mưa xuống hoa đẹp. Đủ thứ 
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cây báu, sinh ra các báu đẹp lạ, lại có vô lượng màu sắc 
ánh sáng, chiếu sáng chung quanh. Các cây âm nhạc, vang 
ra các thứ âm nhạc, tuỳ theo gió thổi động, mà phát ra âm 
thanh vi diệu. Lại có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ma ni 
vương báu, chiếu sáng khắp tất cả. Nhân dân ngày đêm 
hưởng thọ an vui, không khi nào gián đoạn. Bốn thiên hạ 
đó, có trăm vạn ức Na do tha các cõi nước vương quốc. 
Mỗi cõi nước đều có ngàn con sông lớn, chảy khắp chung 
quanh. Mỗi con sông đều có các hoa đẹp phủ trên mặt 
nước. Theo dòng chảy lưu động, mà vang ra âm nhạc trời. 
Tất cả cây báu mọc lên la liệt hai bên bờ sông, nghiêm sức 
đủ thứ các báu đẹp lạ. Ghe thuyền của nhân dân qua lại với 
nhau, vui chơi thoả thích. Ở giữa mỗi dòng sông, có trăm 
vạn ức thành thị. Mỗi thành thị đều có trăm vạn ức Na do 
tha xóm làng. Tất cả thành ấp xóm làng như vậy, đều có vô 
lượng trăm ngàn ức Na do tha cung điện vườn rừng, bao 
bọc chung quanh. Bốn thiên hạ đó trong Diêm Phù Đề, có 
một cõi nước, tên là Bảo Hoa Đăng, an ổn sung túc, nhân 
dân thịnh vượng, chúng sinh trong đó, đều tu hành thập 
thiện (Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, 
không chửi mắng, không tham, không sân, không si). 

 

Có vị Chuyển Luân Thánh Vương 
xuất hiện trong cõi nước đó, tên là Tỳ Lô 
Giá Na Diệu Bảo Liên Hoa Kế. Đột nhiên 
sinh ra trong hoa sen, có ba mươi hai 
tướng tốt trang nghiêm thân, đầy đủ bảy 
báu. Vua thống trị bốn thiên hạ, luôn dùng 
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chánh pháp giáo hoá quần sinh. Vua có 
ngàn vương tử, đoan chánh dũng mãnh, 
hàng phục được oán địch. Trăm vạn ức Na 
do tha cung phi thể nữ, thảy đều cùng 
trồng căn lành với vua, cùng tu các hạnh, 
sinh ra cùng thời, đoan chánh xinh đẹp 
như Thiên nữ. Thân màu vàng ròng, 
thường phóng quang minh. Trong các lỗ 
chân lông, luôn toả ra hương thơm. Dân 
thần dũng tướng, đầy đủ mười ức người. 
Vua có bà chánh phi, tên là Viên Mãn 
Diện, là nữ báu của vua, rất đoan chánh 
xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt và tóc 
xanh biếc, tiếng nói như Phạm âm, thân có 
hương trời. Thường phóng quang minh, 
chiếu sáng ngàn do tuần. 

 

Có một vị Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện 
trong cõi nước Bảo Hoa Đăng đó, tên là Tỳ Lô Giá Na 
Diệu Bảo Liên Hoa Kế. Đột nhiên sinh ra trong hoa sen, có 
ba mươi hai tướng tốt, trang nghiêm thân, đầy đủ bảy báu 
(Bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, thần báu, ngọc 
nữ báu, binh báu). Vua thống trị bốn thiên hạ, luôn dùng 
chánh pháp giáo hoá quần sinh. Vua có một ngàn vương tử, 
đều đoan chánh dũng mãnh, hàng phục được tất cả oán 
địch. Lại có trăm vạn ức Na do tha cung phi thể nữ, thảy 
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đều cùng trồng căn lành với vua Chuyển Luân Thánh 
Vương, cùng tu lục độ vạn hạnh, sinh ra đời cùng thời, đều 
rất đoan chánh xinh đẹp như Thiên nữ. Thân thể màu vàng 
ròng, thường phóng ra quang minh. Trong các lỗ chân 
lông, luôn toả ra hương thơm. Vua có dân thần dũng tướng, 
đầy đủ mười ức người. Vua có bà chánh phi, tên là Viên 
Mãn Diện, là nữ báu của vua, rất đoan chánh xinh đẹp, da 
màu vàng ròng, mắt và tóc màu xanh biếc, tiếng nói rất 
thanh tịnh như Phạm âm, trên thân có hương trời. Thường 
phóng ra quang minh, chiếu sáng ngàn do tuần. (Đoạn nầy 
tên bổn sanh phụ mẫu). 

 

Bà chánh phi đó, có một người con gái, 
tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân 
hình đoan nghiêm, sắc tướng xinh đẹp thù 
thắng. Chúng sinh ai thấy được, đều không 
nhàm chán. 

 

Bà chánh phi đó có một người con gái, tên là Phổ Trí 
Diệm Diệu Đức Nhãn, thân hình cô ta rất đoan nghiêm, sắc 
tướng rất xinh đẹp thù thắng. Chúng sinh ai thấy được, 
nhìn đều không nhàm chán. (Đoạn nầy rõ bổn thân). 

 

Bấy giờ, chúng sinh thọ mạng vô 
lượng. Hoặc có người chết yểu giữa chừng 
không nhất định. Đủ thứ hình sắc, đủ thứ 
âm thanh, đủ thứ danh tự, đủ thứ chủng 
tộc, ngu trí mạnh yếu, giàu nghèo khổ vui, 
vô lượng phẩm loại, thảy đều khác nhau.  
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Lúc đó có người nói với người khác 
rằng thân tôi đẹp, thân ngươi xấu xí. Nói 
như vậy rồi, thì họ huỷ nhục nhau, tích tập 
nghiệp bất thiện. Bởi vì nghiệp bất thiện, 
nên thọ mạng sắc lực, tất cả việc vui, thảy 
đều tổn giảm. 

 

Lúc đó, chúng sinh hưởng thụ thọ mạng vô lượng. 
Nhưng vẫn có những người chết yểu giữa chừng không 
nhất định. Những chúng sinh đó có đủ thứ hình mạo và sắc 
tướng, đủ thứ âm thanh, đủ thứ danh tự, đủ thứ chủng tộc, 
có những người ngu si, hoặc người trí huệ thông minh, 
hoặc người mạnh, kẻ yếu, người giàu, kẻ nghèo, người 
khổ, kẻ vui, vô lượng phẩm loại, thảy đều khác nhau.  

Lúc đó có người nói với người khác rằng: "Thân tôi 
xinh đẹp, thân ngươi rất là xấu xí". Đây là trên đầu lại thêm 
đầu, không việc tìm việc phiền não nói lời thị phi. Họ nói 
như vậy rồi, thì huỷ nhục phỉ báng lẫn nhau, cho nên tích 
tập nghiệp bất thiện chửi mắng, nói dối, nói thêu dệt, nói 
hai lưỡi. Bởi vì có những nghiệp báo bất thiện đó, nên thọ 
mạng sắc tướng và sức lực của họ, tất cả việc phước lạc, 
thảy đều tổn hại giảm bớt. (Đoạn nầy là chúng sinh khởi 
ác, là nguyên nhân Phật xuất hiện) 

 

Bấy giờ, phía bắc thành đó có cội bồ 
đề, tên là Phổ Quang Pháp Vân Âm Tràng, 
rễ cây bằng ma ni vương kiên cố, niệm 
niệm xuất hiện tất cả Như Lai đạo tràng 
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trang nghiêm. Tất cả ma ni dùng làm thân 
cây, các tạp báu đẹp dùng làm lá cây, phân 
bố thứ tự, tương xứng với nhau, bốn phía 
trên dưới, viên mãn trang nghiêm. Phóng 
ra quang minh báu, vang ra âm thanh vi 
diệu, nói cảnh giới thâm sâu của tất cả Như 
Lai.  

Ở trước cây đó, có một ao thơm, tên là 
Bảo Hoa Quang Minh Diễn Pháp Lôi Âm, 
báu đẹp làm bờ, có trăm vạn ức Na do tha 
cây báu chung quanh. Mỗi mỗi thân cây, 
đều như cây bồ đề. Các chuỗi báu thòng rũ 
chung quanh. Có vô lượng lầu các, đều làm 
bằng châu báu, khắp chung quanh đạo 
tràng, dùng để nghiêm sức. Trong ao thơm 
đó, mọc lên hoa sen lớn, tên là Phổ Hiện Ba 
Đời Tất Cả Như Lai Trang Nghiêm Cảnh 
Giới Vân. 

 

Lúc đó, phía bắc thành đó có cây bồ đề, tên là Phổ 
Quang Pháp Vân Âm Tràng, rễ cây bằng ma ni vương kiên 
cố, niệm niệm xuất hiện tất cả Như Lai đạo tràng trang 
nghiêm. Tất cả ma ni dùng làm thân cây, các tạp báu đẹp 
dùng làm lá cây, phấn bố thứ tự, tương xứng với nhau, bốn 
phía trên dưới, viên mãn trang nghiêm. Phóng ra quang 
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minh báu, vang ra âm thanh vi diệu, nói cảnh giới thâm sâu 
của tất cả Như Lai.  

Ở trước cây đó, có một ao thơm, tên là Bảo Hoa 
Quang Minh Diễn Pháp Lôi Âm, báu đẹp làm bờ, có trăm 
vạn ức Na do tha cây báu chung quanh. Mỗi mỗi thân cây, 
đều như cây bồ đề. Có các chuỗi báu thòng rũ chung 
quanh. Có vô lượng lầu các, đều làm bằng châu báu, khắp 
chung quanh đạo tràng, dùng để nghiêm sức. Trong ao 
thơm đó, mọc lên một đoá hoa sen lớn, tên là Phổ Hiện Ba 
Đời Tất Cả Như Lai Trang Nghiêm Cảnh Giới Vân. (Đoạn 
nầy tường thuật lại Phật hưng ích vật, minh đắc đạo chi 
tràng). 

 

Trong hoa sen đó, có chư Phật xuất 
hiện nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Vị 
Phật thứ nhứt, hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm 
Diệu Đức Tràng. Ngài ở trong hoa sen đó, 
ban đầu đắc được A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Trong vô lượng ngàn năm, Ngài 
diễn nói chánh pháp, thành thục chúng 
sinh. 

 

Trong đoá hoa sen đó, có chư Phật xuất hiện nhiều 
như số hạt bụi núi Tu Di. Vị Phật thứ nhứt, hiệu là Phổ Trí 
Bảo Diệm Diệu Đức Tràng. Ngài ở trong hoa sen đó, ban 
đầu đắc được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Trong vô 
lượng ngàn năm, Ngài diễn nói chánh pháp, thành thục 
chúng sinh. 
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Khi đức Như Lai đó chưa thành Phật, 
thì trước đó mười ngàn năm, hoa sen lớn 
đó, phóng tịnh quang minh, tên là Hiện 
chư thần thông thành thục chúng sinh. Nếu 
có chúng sinh thấy được quang minh đó, 
thì tâm tự khai ngộ, chẳng có gì mà không 
thấu rõ. Biết mười ngàn năm sau, sẽ có 
Phật xuất hiện.  

Chín ngàn năm trước, phóng tịnh 
quang minh, tên là Nhất thiết chúng sinh ly 
cấu đăng. Nếu có chúng sinh thấy được 
quang minh đó, thì đắc được mắt thanh 
tịnh, thấy tất cả sắc. Biết chín ngàn năm 
sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Tám ngàn năm trước, phóng đại 
quang minh, tên là Nhất thiết chúng sinh 
nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh thấy 
được quang minh đó, thì đều biết được các 
nghiệp quả báo của mình. Biết tám ngàn 
năm sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Bảy ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Sinh nhất thiết thiện căn âm. 
Nếu có chúng sinh thấy được quang minh 
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đó, thì tất cả các căn đều được viên mãn. 
Biết bảy ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Sáu ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Phật bất tư nghì cảnh giới âm. 
Nếu có chúng sinh thấy được quang minh 
đó, thì tâm họ rộng lớn, khắp được tự tại. 
Biết sáu ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Năm ngàn năm trước, phóng đại 
quang minh, tên là Nghiêm tịnh tất cả cõi 
Phật âm. Nếu có chúng sinh thấy được 
quang minh đó, thì đều thấy tất cả cõi Phật 
thanh tịnh. Biết năm ngàn năm sau, Phật 
sẽ xuất hiện.  

Bốn ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Nhất thiết Như Lai cảnh giới 
vô sai biệt đăng. Nếu có chúng sinh thấy 
được quang minh đó, thì đều có thể đến 
hầu hạ tất cả chư Phật. Biết bốn ngàn năm 
sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Ba ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Tam thế minh đăng. Nếu có 
chúng sinh thấy được quang minh đó, thì 
đều hiện thấy được các biển bổn sự của tất 
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cả Như Lai. Biết ba ngàn năm sau, Phật sẽ 
xuất hiện.  

Hai ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Như Lai ly ế trí huệ đăng. Nếu 
có chúng sinh thấy được quang minh đó, 
thì liền được phổ nhãn, thấy thần biến của 
tất cả Như Lai, cõi nước của tất cả chư 
Phật, tất cả thế giới chúng sinh. Biết hai 
ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Một ngàn năm trước, phóng đại quang 
minh, tên là Khiến tất cả chúng sinh thấy 
Phật tập các căn lành. Nếu có chúng sinh 
thấy được quang minh đó, thì liền được 
thành tựu thấy Phật tam muội. Biết một 
ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện.  

Kế đó bảy ngày trước, phóng đại 
quang minh, tên là Nhất thiết chúng sinh 
hoan hỉ âm. Nếu có chúng sinh thấy được 
quang minh đó, thì thấy được khắp chư 
Phật sinh đại hoan hỉ. Biết bảy ngày sau, 
Phật sẽ xuất hiện. 

 

Khi đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng 
đó chưa thành Phật, thì trước đó mười ngàn năm, đoá hoa 
sen lớn đó, lại phóng ra quang minh thanh tịnh, tên là Hiện 
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chư thần thông thành thục chúng sinh. Nếu có chúng sinh 
thấy được quang minh đó, thì trong tâm tự nhiên khai ngộ, 
chẳng có gì mà không thấu rõ. Họ biết mười ngàn năm sau, 
sẽ có Phật xuất hiện ra đời.  

Chín ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. 
Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đắc được 
con mắt pháp thanh tịnh, thấy tất cả sắc tướng. Họ biết chín 
ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Tám ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
ra quang minh, tên là Nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. 
Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đều biết 
được mình tạo nghiệp gì, thì sẽ đắc được quả báo đó. Họ 
biết tám ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Bảy ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có 
chúng sinh thấy được quang minh đó, thì tất cả các căn của 
họ đều được viên mãn. Họ biết bảy ngàn năm sau, Phật sẽ 
xuất hiện ra đời.  

Sáu ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Phật bất tư nghì cảnh giới âm. Nếu 
có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì tâm họ rộng 
lớn, khắp được tự tại. Họ biết sáu ngàn năm sau, Phật sẽ 
xuất hiện ra đời.  

Năm ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật âm. Nếu 
có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì đều thấy tất cả 
cõi Phật thanh tịnh. Họ biết năm ngàn năm sau, Phật sẽ 
xuất hiện ra đời.  
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Bốn ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Nhất thiết Như Lai cảnh giới vô sai 
biệt đăng. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh đó, thì 
đều có thể đến hầu hạ thấy tất cả chư Phật. Họ biết bốn 
ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Ba ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Tam thế minh đăng. Nếu có chúng 
sinh thấy được quang minh đó, thì đều hiện thấy được các 
biển bổn sự của tất cả Như Lai. Họ biết ba ngàn năm sau, 
Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Hai ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Như Lai ly ế trí huệ đăng. Nếu có 
chúng sinh thấy được quang minh đó, thì liền được phổ 
nhãn, nhìn thấy được thần thông biến hoá của tất cả Như 
Lai, cõi nước của tất cả chư Phật, tất cả thế giới chúng 
sinh. Họ biết hai ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Một ngàn năm trước, đoá hoa sen lớn đó, lại phóng 
đại quang minh, tên là Khiến tất cả chúng sinh thấy Phật 
tập các căn lành. Nếu có chúng sinh thấy được quang minh 
đó, thì liền được thành tựu thấy Phật tam muội. Họ biết 
một ngàn năm sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời.  

Bảy ngày trước khi Phật xuất hiện ra đời, thì đoá hoa 
sen lớn đó, lại phóng đại quang minh, tên là Nhất thiết 
chúng sinh hoan hỉ âm. Nếu có chúng sinh thấy được 
quang minh đó, thì thấy được khắp chư Phật sinh đại hoan 
hỉ. Họ biết bảy ngày sau, Phật sẽ xuất hiện ra đời. 

 Đoạn nầy tường thuật lại tướng trước khi Phật thành 
đạo, hoa sen đó phóng quang điều cơ, tổng cộng có hai 
mươi mốt thứ, trong mỗi một thứ, đều có tên của quang 
minh. Mỗi một thứ quang minh đều hiển bày công dụng 
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công đức của Phật không thể nghĩ bàn. Mười thứ quang 
minh ở trước, đều đại biểu mười Ba La Mật. Quang minh 
cuối cùng là viên dung mười độ quang, dùng đây chiếu 
tâm, thì tự trí xuất hiện. 

Cảnh giới trong Phẩm Pháp Giới, đều không ra ngoài 
tự tánh của chúng ta. Pháp giới tức là tánh diệu giác của 
chúng ta. Cho nên nói:  

 

"Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo". 

 

Qua bảy ngày sau, tất cả thế giới đều 
chấn động, thuần tịnh không nhiễm. Niệm 
niệm khắp hiện tất cả cõi Phật thanh tịnh 
trong mười phương, cũng hiện đủ thứ sự 
trang nghiêm của các cõi đó. Nếu có chúng 
sinh nào căn tánh thành thục, đáng được 
gặp Phật, thì đều đi đến đạo tràng. 

 

Qua bảy ngày sau, tất cả thế giới đều phát sinh sáu 
thứ chấn động (điềm cát tường), biến thành thuần thanh 
tịnh không có nhiễm ô. Trong niệm niệm khắp thị hiện tất 
cả cõi Phật thanh tịnh trong mười phương, có bất khả 
thuyết cõi Phật hốt nhiên tự thị hiện, cũng thị hiện đủ thứ 
sự trang nghiêm trong các cõi đó, đó là sự biến hoá rất kỳ 
diệu. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thành thục, đáng 
được gặp Phật, thì đều đi đến đạo tràng dưới cội bồ đề Phổ 
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quang pháp vân âm tràng. (Đoạn nầy tường thuật lại động 
cõi tập chúng) 

 

Bấy giờ, trong thế giới đó, tất cả núi 
Luân Vi, tất cả núi Tu Di, tất cả các núi, tất 
cả biển cả, tất cả đất đai, tất cả thành, tất 
cả tường rào, tất cả cung điện, tất cả âm 
nhạc, tất cả ngôn ngữ, đều vang ra âm 
thanh, diễn nói cảnh giới thần lực của tất 
cả chư Phật Như Lai.  

Lại hiện ra tất cả mây hương, tất cả 
mây hương đốt, tất cả mây hương bột, tất 
cả mây hương hình bóng ma ni, tất cả mây 
bảo diệm, tất cả mây diệm tạng, tất cả mây 
ma ni y phục, tất cả mây anh lạc, tất cả 
mây hoa đẹp, tất cả mây Như Lai quang 
minh, tất cả mây Như Lai viên quang, tất 
cả mây âm nhạc, tất cả mây Như Lai 
nguyện thanh, tất cả mây Như Lai ngôn âm 
hải, tất cả mây Như Lai tướng tốt. Hiển 
bày tướng Như Lai xuất hiện thế gian 
không thể nghĩ bàn. 

 

Lúc đó, trong thế giới Tỳ Lô Giá Na Đại Oai Đức, 
tất cả núi Luân Vi, tất cả núi Tu Di, tất cả các núi, tất cả 
biển cả, tất cả đất đai, tất cả thành thị, tất cả tường rào, tất 
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cả cung điện, tất cả âm nhạc, tất cả ngôn ngữ, vô tình thế 
giới v.v... đều vang ra âm thanh, để khen ngợi diễn nói 
cảnh giới thần lực của tất cả chư Phật Như Lai. Lại hiện ra 
tất cả mây hương, tất cả mây hương đốt, tất cả mây hương 
bột, tất cả mây hương hình bóng ma ni, tất cả mây bảo 
diệm, tất cả mây diệm tạng, tất cả mây ma ni y phục, tất cả 
mây anh lạc, tất cả mây hoa đẹp, tất cả mây Như Lai quang 
minh, tất cả mây Như Lai viên quang, tất cả mây âm nhạc, 
tất cả mây tiếng nguyện của Như Lai, tất cả mây biển lời 
nói của Như Lai, tất cả mây tướng tốt của Như Lai. Đủ thứ 
mây đó đều hiển bày tướng Như Lai xuất hiện ra thế gian 
không thể nghĩ bàn. Đây cũng biểu thị người ở thế giới đó 
có căn lành và phước báo sâu dày, thiên thời, địa lợi, nhân 
hoà, mới có sự cảm ứng như vậy. (Đoạn nầy là hiện tướng 
hiển đức). 

 

Thiện nam tử! Đoá hoa sen báu chúa 
lớn Phổ chiếu ba đời tất cả Như Lai trang 
nghiêm cảnh giới đó, đều có các hoa sen 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, khắp chung 
quanh tứ phía. Trong các hoa sen đó, đều 
có toà sư tử ma ni bảo tạng. Trên mỗi toà, 
đều có Bồ Tát ngồi kiết già. 

 

Thiện nam tử! Đoá hoa sen báu chúa lớn Phổ chiếu 
ba đời tất cả Như Lai trang nghiêm cảnh giới đó, có các 
hoa sen nhiều như số hạt bụi cõi Phật, khắp chung quanh tứ 
phía. Trong mỗi đoá hoa sen đó, đều có toà sư tử ma ni bảo 
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tạng. Trên mỗi toà, đều có Bồ Tát ngồi kiết già. (Đoạn nầy 
biểu thị rõ thành đạo y chánh) 

 

Thiện nam tử! Như Lai Phổ Trí Bảo 
Diệm Diệu Đức Tràng đó, lúc bấy giờ 
thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thì 
lập tức trong mười phương tất cả thế giới, 
thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Thiện nam tử! Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức 
Tràng đó, lúc bấy giờ thành Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, thì lập tức trong mười phương tất cả thế giới, 
thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Trong Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng có miêu 
tả cảnh giới nầy rằng: "Trong một bạt bụi có các cõi nhiều 
như số hạt bụi, mỗi mỗi cõi đều có chư Phật nhiều khó 
nghĩ bàn được, trong chúng hội của mỗi mỗi vị Phật, ta 
thấy luôn luôn diễn nói hạnh bồ đề". 

 

Tuỳ tâm chúng sinh, đều hiện ra ở 
trước họ, vì họ chuyển bánh xe pháp. Nơi 
mỗi mỗi thế giới, khiến cho vô lượng chúng 
sinh lìa khổ đường ác. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, được sinh về cõi trời. Khiến 
cho vô lượng chúng sinh, trụ nơi bậc 
Thanh Văn Bích Chi Phật. Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề 
xuất ly. Khiến cho vô lượng chúng sinh, 
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thành tựu hạnh bồ đề dũng mãnh tràng. 
Khiến cho vô lượng chúng sinh, thành tựu 
hạnh bồ đề pháp quang minh. Khiến cho 
vô lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề 
thanh tịnh các căn. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề bình 
đẳng lực. Khiến cho vô lượng chúng sinh, 
thành tựu hạnh bồ đề vào pháp thành. 
Khiến cho vô lượng chúng sinh, thành tựu 
hạnh bồ đề sức thần thông đến khắp nơi 
không thể hoại. Khiến cho vô lượng chúng 
sinh, vào hạnh bồ đề phổ môn phương tiện 
đạo. Khiến cho vô lượng chúng sinh, an trụ 
hạnh bồ đề môn tam muội. Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề 
duyên tất cả cảnh giới thanh tịnh. Khiến 
cho vô lượng chúng sinh, phát tâm bồ đề. 
Khiến cho vô lượng chúng sinh, trụ Bồ Tát 
đạo. Khiến cho vô lượng chúng sinh, an trụ 
đạo Ba La Mật thanh tịnh. Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, trụ sơ địa Bồ Tát. Khiến 
cho vô lượng chúng sinh, trụ nhị địa Bồ 
Tát, cho đến thập địa. Khiến cho vô lượng 
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chúng sinh, vào nơi hạnh nguyện thù thắng 
của Bồ Tát. Khiến cho vô lượng chúng 
sinh, an trụ hạnh nguyện thanh tịnh của 
Phổ Hiền. 

 

Vị Phật đó tuỳ tâm chúng sinh, đều hiện ra ở trước 
chúng sinh, vì tất cả chúng sinh chuyển bánh xe pháp. Ngài 
lại ở trong mỗi mỗi thế giới, khiến cho vô lượng chúng 
sinh lìa khỏi thống khổ ba đường ác. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, được sinh về cõi trời (đầu tiên lợi ích phàm 
phu). Khiến cho vô lượng chúng sinh, trụ nơi bậc Thanh 
Văn và Bích Chi Phật (kế lợi ích hai thừa). Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề xuất ly ba cõi (sau 
lợi ích Bồ Tát). Khiến cho vô lượng chúng sinh, thành tựu 
hạnh bồ đề dũng mãnh tràng. Khiến cho vô lượng chúng 
sinh, thành tựu hạnh bồ đề pháp quang minh. Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề sáu căn thanh tịnh. 
Khiến cho vô lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề bình 
đẳng sức lực. Khiến cho vô lượng chúng sinh, thành tựu 
hạnh bồ đề vào pháp thành. Khiến cho vô lượng chúng 
sinh, thành tựu hạnh bồ đề sức thần thông đến khắp nơi 
không thể hoại. Khiến cho vô lượng chúng sinh, vào hạnh 
bồ đề phổ môn phương tiện đạo. Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, an trụ hạnh bồ đề môn tam muội. Khiến cho vô 
lượng chúng sinh, thành tựu hạnh bồ đề duyên tất cả cảnh 
giới thanh tịnh. (Trước khiến Bồ Tát thành tựu đủ thứ hạnh 
môn, sau phát tâm bồ đề). Khiến cho vô lượng chúng sinh, 
phát tâm bồ đề (Đây là bậc Thập trụ). Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, trụ Bồ Tát đạo (Đây là bậc Thập hạnh). Khiến 
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cho vô lượng chúng sinh, an trụ đạo Ba La Mật thanh tịnh 
(Đây là bậc Thập hồi hướng). Khiến cho vô lượng chúng 
sinh, trụ Sơ địa Bồ Tát (Hoan hỉ địa). Khiến cho vô lượng 
chúng sinh, trụ Nhị địa Bồ Tát, cho đến Thập địa. Khiến 
cho vô lượng chúng sinh, vào nơi hạnh nguyện thù thắng 
của Bồ Tát. Khiến cho vô lượng chúng sinh, an trụ hạnh 
nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền. (Đây là dùng biển đại 
nguyện, tịnh trị tiền độ, hai câu sau là bậc Đẳng Giác). 

 

Thiện nam tử! Khi đức Như Lai Phổ 
Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng đó, hiện 
thần lực tự tại không thể nghĩ bàn như vậy, 
chuyển bánh xe pháp, thì trong mỗi mỗi 
các thế giới đó, tuỳ chúng sinh đáng được 
giáo hoá, niệm niệm điều phục vô lượng 
chúng sinh. 

 

Thiện nam tử! Khi đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm 
Diệu Đức Tràng đó, thị hiện đủ thứ thần thông lực tự tại 
không thể nghĩ bàn như vậy, chuyển bánh xe pháp, thì 
trong mỗi mỗi các thế giới đó, tuỳ thuận căn cơ chúng sinh 
đáng được giáo hoá, niệm niệm điều phục vô lượng chúng 
sinh. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền biết chúng 
sinh trong thành Bảo Hoa Đăng Vương, ỷ 
cậy sắc tướng diện mạo của mình và các 
cảnh giới, mà sinh tâm kiêu mạn, lăng 
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nhục miệt thị người khác. Ngài bèn hiện ra 
thân tốt đẹp, đoan chánh thù đặc, đi đến 
thành đó. Phóng đại quang minh, chiếu 
khắp tất cả, khiến cho Thánh vương đó và 
các báu đẹp, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, 
thân chúng sinh, tất cả ánh sáng, thảy đều 
lu mờ. Ví như mặt trời mọc trên cao chiếu 
sáng khắp nơi. Cũng như vàng Diêm Phù 
để gần đống mực đen. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền biết chúng sinh trong thành 
Bảo Hoa Đăng Vương, ỷ cậy sắc tướng diện mạo xinh đẹp 
của mình và tất cả cảnh giới tốt đẹp, mà sinh ra tâm kiêu 
căn ngã mạn, lăng nhục miệt thị người nước khác. Do đó, 
Bồ Tát Phổ Hiền Ngài bèn hoá hiện ra thân tướng tốt đẹp, 
đoan chánh thù đặc hơn những người trong thành đó, mà đi 
đến thành Bảo Hoa Đăng Vương đó. Ở trong thành phóng 
đại quang minh, chiếu sáng khắp tất cả thế giới, khiến cho 
Chuyển Luân Thánh Vương và tất cả báu đẹp, mặt trời, 
mặt trăng, tinh tú, thân chúng sinh, tất cả ánh sáng, thảy 
đều lu mờ, ẩn đi. Ví như mặt trời mọc trên cao chiếu sáng 
khắp nơi. Cũng như vàng Diêm Phù để gần đống mực đen. 
(Đây là hiện thân vượt trội hơn) 

 

Bấy giờ, các chúng sinh đều nghĩ như 
vầy: Đây là ai vậy? Là Trời, hay là Phạm 
Thiên? Nay phóng quang minh nầy, khiến 
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cho thân chúng ta và hết thảy ánh sáng 
màu sắc, đều chẳng hiển hiện. Suy nghĩ đủ 
thứ như vậy, cũng không thể hiểu rõ được. 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền trụ trong hư 
không, trên cung điện báu của Chuyển 
Luân Thánh Vương đó, mà bảo rằng: Đại 
Vương nên biết! Nay trong nước của nhà 
ngươi, có vị Phật xuất hiện ra đời, ở dưới 
cội bồ đề Phổ quang minh pháp vân âm 
tràng. 

 

Bấy giờ, tất cả chúng sinh đều nghĩ như vầy: "Đây là 
ai vậy? Là người Trời, hay là Đại Phạm Thiên? Nay phóng 
quang minh nầy, khiến cho thân chúng ta và hết thảy ánh 
sáng màu sắc, đều chẳng hiển hiện". Những chúng sinh đó 
suy nghĩ đủ thứ như vậy, cũng không cách chi có thể hiểu 
rõ được. 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền ngồi kiết già trụ trong hư 
không, trên cung điện báu của Chuyển Luân Thánh Vương 
đó, mà bảo với vua rằng: "Đại Vương nên biết! Nay trong 
nước của nhà ngươi, có vị Phật xuất hiện ra đời, ở dưới cội 
bồ đề Phổ quang minh pháp vân âm tràng". (Đây là lời nói 
Phật hiện ra đời) 

 

Bầy giờ, vương nữ Liên Hoa Diệu 
Nhãn, thấy Bồ Tát Phổ Hiền hiện sắc thân 
quang minh tự tại và nghe các đồ trang 
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nghiêm trên thân vang ra diệu âm, sinh 
tâm hoan hỉ, bèn nghĩ như vầy: Nguyện 
cho hết thảy tất cả căn lành của con, đắc 
được thân như vậy, trang nghiêm như vậy, 
tướng tốt như vậy, oai nghi như vậy, tự tại 
như vậy. Nay đại Thánh nầy, ở trong đêm 
dài đen tối sinh tử của chúng sinh, phóng 
đại quang minh, khai thị Như Lai xuất 
hiện ra đời. Nguyện khiến cho con cũng 
được như vậy, vì các chúng sinh tác trí 
quang minh, phá tan hết thảy đen tối vô tri 
đó. Nguyện cho con ở chỗ chúng sinh, 
thường được không lìa khỏi vị thiện tri 
thức nầy. 

 

Lúc đó, vương nữ Liên Hoa Diệu Nhãn của vua 
Chuyển Luân Thánh Vương, nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền thị 
hiện sắc thân quang minh tự tại, lại nghe các đồ trang 
nghiêm trên thân của Ngài vang ra diệu âm, sinh tâm đại 
hoan hỉ, bèn nghĩ như vầy: "Nguyện cho hết thảy tất cả căn 
lành của con, đắc được thân giống như Ngài, trang nghiêm 
như vậy, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như vậy, oai đức 
nghi biểu như vậy, tự tại như vậy. Hiện nay vị đại Thánh 
nầy, ở trong đêm dài đen tối sinh tử của chúng sinh, phóng 
đại quang minh, khai thị chúng con, nói Như Lai đã xuất 
hiện ra đời. Nguyện khiến cho con cũng được như vậy, hay 
vì các chúng sinh tác trí huệ quang minh, phá tan hết thảy 
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đen tối vô tri đó. Nguyện cho con ở chỗ chúng sinh, thường 
được không lìa khỏi vị thiện tri thức nầy. (Đây là vương nữ 
phát tâm lớn, cũng là nhân đi vào pháp). Trong Hoa 
Nghiêm Sớ Sao của Ngài Thanh Lương Quốc Sư có nói : 
"Nhân bao quả chi hải, quả thông nhân chi nguyên", do đó: 
"Lúc ban đầu phát tâm, liền thành Chánh Giác". 

 

Thiện nam tử! Bấy giờ, vua Chuyển 
Luân và nữ báu, quyến thuộc ngàn người 
con, đại thần phụ tá, bốn thứ binh chúng, 
cùng với vô lượng nhân dân trong thành, 
trước sau vây quanh. Nhờ thần lực của 
vua, đều bay lên hư không, cao một do 
tuần. Phóng đại quang minh, chiếu bốn 
thiên hạ, khắp khiến cho tất cả đều được 
chiêm ngưỡng. Muốn khiến cho chúng sinh 
đều đi đến gặp Phật, bèn dùng kệ khen 
ngợi rằng: 

 

Thiện nam tử! Lúc đó, vua Chuyển Luân và nữ báu, 
quyến thuộc ngàn người con, đại thần phụ tá, bốn thứ binh 
chúng, cùng với vô lượng nhân dân trong thành, trước sau 
vây quanh hướng về đạo tràng của Phật. Nhờ thần lực của 
vua Chuyển Luân Thánh Vương, tất cả mọi người đều bay 
lên hư không, cao một do tuần (khoảng tám mươi dặm). 
Phóng đại quang minh, chiếu sáng bốn thiên hạ, khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được chiêm ngưỡng. Vua 
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Chuyển Luân Thánh Vương muốn khiến cho chúng sinh 
đều đi đến gặp Phật, bèn dùng kệ khen rằng: 

 

Như Lai hiện thế gian 
Cứu khắp các quần sinh 
Các ngươi hãy mau lên 
Đi đến chỗ Đạo Sư. 
 

Đức Phật xuất hiện ra thế gian, là vì cứu độ khắp tất 
cả chúng sinh, các ngươi hãy mau lên, đi đến chỗ đạo tràng 
của đấng Đạo Sư (đức Phật). 

 

Vô lượng vô số kiếp 
Mới có Phật ra đời 
Diễn nói diệu pháp sâu 
Lợi ích tất cả chúng. 
 

Trong vô lượng vô số đại kiếp, mới có Phật thị hiện 
ra đời, đây chẳng phải là một nhân duyên nhỏ, mà là trăm 
ngàn vạn kiếp khó gặp được một cơ hội tốt. Đức Phật diễn 
nói đại pháp thâm sâu vi diệu, để lợi ích tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ lìa khổ được vui. 

 

Phật quán các thế gian 
Điên đảo thường si hoặc 
Luân hồi sinh tử khổ 
Mà khởi tâm đại bi. 
 

Đức Phật quán sát tất cả chúng sinh thế gian, đều 
điên điên đảo đảo, chẳng rõ trắng đen, chẳng rõ thị phi, bị 
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mê hoặc trong đen tối ngu si. Họ luân hồi trong sáu nẻo, 
lúc lên trời, lúc dưới đất, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm súc sinh, 
lúc làm người, lúc làm A tu la, luân hồi thọ khổ như vậy. 
Cho nên đức Phật khởi tâm đại bi, đến cứu độ chúng sinh 
thọ khổ. 

 

Vô số ức ngàn kiếp 
Tu tập hạnh bồ đề 
Vì muốn độ chúng sinh 
Đều do sức đại bi. 
 

Trong vô số ức ngàn đại kiếp, đức Phật tu tập hạnh 
bồ đề. Vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, đều do sức lực 
tâm đại bi. 

 

Đầu mắt tay chân thảy 
Tất cả đều xả được 
Vì cầu đạo bồ đề 
Vô lượng kiếp như vậy. 
 

Đức Phật hay nội thí xả đầu mắt tuỷ não tay chân, 
ngoại thí xả đất nước vợ con, tất cả đều xả bỏ được. Phật vì 
cầu đạo bồ đề, cho nên thân tâm tánh mạng đều chẳng cần. 
Đây chẳng phải phát tâm một ngày hai ngày, mà là vô 
lượng kiếp luôn phát đại nguyện như vậy. 

 

Vô lượng ức ngàn kiếp 
Đạo Sư khó gặp được 
Thấy nghe hoặc hầu hạ 
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Tất cả không luống qua. 
 

Trong vô lượng ức ngàn đại kiếp, bậc Đạo Sư (Phật) 
rất khó gặp được. Nếu ai thấy được Phật, hoặc nghe được 
danh hiệu Phật, hoặc hầu hạ cúng dường Phật, thì tự nhiên 
sẽ có đại công đức, do đó: "Công chẳng tổn hao", tất cả đều 
không luống qua. 

 

Nay sẽ cùng các ngươi 
Đến gặp đấng Điều Ngự 
Ngồi nơi toà Như Lai 
Hàng ma thành Chánh Giác. 
 

Nay ta sẽ cùng các ngươi, cùng nhau đi đến gặp đấng 
Điều Ngự, lễ lạy Phật. Phật ngồi nơi toà báu sư tử, ở chỗ 
đó hàng phục thiên ma, chế các ngoại đạo, thành tựu Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Chiêm ngưỡng thân Như Lai 
Phóng ra vô lượng quang 
Đủ thứ sắc vi diệu 
Trừ diệt tất cả tối. 
 

Chúng ta hiện đang chiêm ngưỡng sắc thân Như Lai, 
phóng ra diễn biến vô lượng quang minh, có đủ thứ nhan 
sắc vi diệu, trừ diệt được tất cả vô minh đen tối của chúng 
sinh. 

 

Trong mỗi mỗi lỗ lông 
Phóng quang không nghĩ bàn 
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Chiếu khắp các quần sinh 
Đều khiến đại hoan hỉ. 
 

Trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Phật, đều phóng ra 
quang minh không thể nghĩ bàn, chiếu sáng khắp tất cả 
chúng sinh, đều khiến cho họ sinh đại hoan hỉ. 

 

Các ông đều nên phát 
Tâm rộng lớn tinh tấn 
Đến chỗ Như Lai đó 
Cung kính mà cúng dường. 
 

Các ông đều nên phát tâm rộng lớn tinh tấn dũng 
mãnh, đi đến chỗ đạo tràng của đức Như Lai đó, để cung 
kính cúng dường Phật. 

 

Bấy giờ, Chuyển Luân Thánh Vương 
nói kệ khen ngợi đức Phật, khai ngộ tất cả 
chúng sinh rồi. Từ căn lành của Luân 
Vương, hiện ra mười ngàn thứ mây đại 
cúng dường. Đi đến đạo tràng, hướng đến 
chỗ đức Như Lai. Như là: Mây tất cả lọng 
báu. Mây tất cả trướng hoa. Mây tất cả y 
báu. Mây tất cả lưới linh báu. Mây tất cả 
biển hương. Mây tất cả toà báu. Mây tất cả 
tràng báu. Mây tất cả cung điện. Mây tất 
cả hoa đẹp. Mây tất cả các đồ trang 
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nghiêm. Nghiêm sức khắp nơi ở trong hư 
không. Đến rồi, đảnh lễ dưới chân Như Lai 
Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, lập tức ở trước đức 
Phật, ngồi trên toà hoa sen báu phổ chiếu 
thập phương. 

 

Lúc đó, Chuyển Luân Thánh Vương nói kệ khen 
ngợi đức Phật, khai ngộ tất cả chúng sinh rồi. Từ căn lành 
của luân vương, hiện ra mười ngàn thứ mây đại cúng 
dường. Sau đó đi đến đạo tràng, hướng đến chỗ đức Phật. 
Như là: Mây tất cả lọng báu. Mây tất cả trướng hoa. Mây 
tất cả y báu. Mây tất cả lưới linh báu. Mây tất cả biển 
hương. Mây tất cả toà báu. Mây tất cả tràng báu. Mây tất 
cả cung điện. Mây tất cả hoa đẹp. Mây tất cả các đồ trang 
nghiêm. Đủ thứ mây đại cúng dường đó nghiêm sức khắp 
nơi ở trong hư không. Đến đạo tràng của đức Phật rồi, 
Chuyển Luân Thánh Vương đảnh lễ dưới chân Như Lai 
Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức, rồi đi nhiễu quanh vô lượng 
vòng, lập tức ở trước đức Phật, ngồi trên toà hoa sen báu 
phổ chiếu thập phương. (Đoạn nầy tường thuật lại nổi mây 
cúng dường rộng lớn, sau đó đi đến đó tu kính) 

 

Bấy giờ, vương nữ Phổ Trí Diệm Diệu 
Đức Nhãn của Chuyển Luân Vương, lập 
tức cởi các đồ trang nghiêm trên thân 
mình, cầm rải lên cúng dường đức Phật. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  63 
 

Lúc đó, vương nữ Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn của 
Chuyển Luân Vương, lập tức cởi tất cả các đồ trang 
nghiêm trên thân mình, cầm rải lên đức Phật, để cúng 
dường đức Phật. (Đồ trang nghiêm dâng cúng Phật, là biểu 
thị tu vạn hạnh, hướng về quả Phật) 

 

Bấy giờ, đồ trang nghiêm biến thành 
lọng báu ở trong hư không, lưới báu thòng 
rũ xuống, có Long Vương đứng cầm giữ. 
Tất cả cung điện xen bày trong đó, có mười 
thứ lọng báu, bày bố chung quanh, hình 
như lầu các, trong ngoài thanh tịnh. Các 
mây chuỗi báu và các cây báu, hương hải 
ma ni, dùng để trang nghiêm. Ở trong 
những lọng đó, có cây bồ đề, cành lá sum 
sê, che khắp pháp giới. Niệm niệm thị hiện 
vô lượng trang nghiêm. Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai ngồi dưới cội bồ đề đó, có các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
Phật vây quanh trước sau, đều từ Phổ Hiền 
hạnh nguyện sinh ra, an trụ nơi trụ không 
khác biệt của các Bồ Tát.  

Cũng thấy có tất cả các thế gian chủ, 
cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai. Lại 
thấy tất cả các kiếp thứ tự, thế giới thành 
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hoại. Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, tất cả 
chư Phật, xuất hiện ra đời thứ tự. Lại cũng 
thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều có 
Bồ Tát Phổ Hiền cúng dường đức Phật, 
điều phục chúng sinh. Lại cũng thấy tất cả 
Bồ Tát đó, đều ở trong thân của Phổ Hiền. 
Cũng thấy thân mình ở trong thân đó, 
cũng thấy thân mình ở trước tất cả Như 
Lai, ở trước tất cả Phổ Hiền, ở trước tất cả 
Bồ Tát, ở trước tất cả chúng sinh. 

 

Lúc đó, đồ trang nghiêm của nữ báu, biến thành lọng 
báu, ở trong hư không, lưới báu thòng rũ xuống, có Long 
Vương đứng cầm giữ. Tất cả cung điện xen bày la liệt 
trong đó. Có mười thứ lọng báu khác nhau, bày bố chung 
quanh, hình thù giống như lầu các, trong ngoài đều rất 
thanh tịnh. Có các mây chuỗi báu và tất cả các cây báu, 
hương hải ma ni, dùng để trang nghiêm. Ở trong những 
lọng báu đó, có cây bồ đề, cành lá rất sum sê, che phủ khắp 
pháp giới. Trong niệm niệm, thị hiện vô lượng sự trang 
nghiêm. Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngồi dưới cội bồ đề đó, có 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật vây 
quanh trước sau, các Ngài đều từ Phổ Hiền hạnh nguyện 
sinh ra, an trụ nơi pháp môn trụ không khác biệt của các 
Bồ Tát.  

Vương nữ Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, cũng nhìn 
thấy có tất cả các thế gian chủ, cũng nhìn thấy sức thần 
thông tự tại của Như Lai. Lại nhìn thấy tất cả các kiếp thứ 
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tự trước sau, thế giới thành trụ hoại không. Lại cũng nhìn 
thấy tất cả thế giới đó, tất cả chư Phật, xuất hiện ra đời thứ 
tự. Lại cũng nhìn thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều 
có Bồ Tát Phổ Hiền cúng dường đức Phật, điều phục hết 
thảy chúng sinh. Lại cũng nhìn thấy tất cả Bồ Tát đó, đều ở 
trong pháp thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Vương nữ cũng nhìn 
thấy thân mình ở trong pháp thân của Bồ Tát Phổ Hiền đó. 
Lại cũng nhìn thấy thân mình thị hiện ở trước tất cả chư 
Phật, ở trước tất cả Bồ Tát Phổ Hiền, ở trước tất cả các Bồ 
Tát và ở trước tất cả chúng sinh. 

Đây là cảnh giới rất kỳ diệu, viên mãn vô ngại, trùng 
trùng vô tận, trong phẩm thứ hai Như Lai Hiện Tướng, có 
đoạn Kinh văn cũng tương tự như cảnh giới nầy: "Trong 
mỗi lỗ chân lông của Như Lai, có chư Phật ngồi nhiều như 
số hạt bụi tất cả cõi Phật, Bồ Tát chúng hội cùng vây 
quanh, diễn nói thắng hạnh của Phổ Hiền"; "Pháp giới 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đều xuất hiện trong tất 
cả chúng, như vậy phân thân trí cảnh giới, kiến lập trong 
hạnh Phổ Hiền"; "Bồ Tát Phổ Hiền khai giác, tất cả Như 
Lai cùng khen ngợi hoan hỉ, đã đắc được đại thần thông 
của chư Phật, chảy khắp cùng pháp giới". Vương nữ chẳng 
những nhìn thấy một vị Bồ Tát Phổ Hiền, mà ở trong mỗi 
hạt bụi, Ngài đều nhìn thấy Bồ Tát Phổ Hiền phân thân vô 
số, để cúng dường chư Phật, làm thượng thủ trong pháp 
hội, giáo hoá chúng sinh không nhàm mỏi. 

 

Lại cũng thấy tất cả thế giới đó, mỗi 
thế giới đều có các thế giới nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật, đủ thứ ranh giới, đủ thứ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  66 
 

nhiệm trì, đủ thứ hình trạng, đủ thứ thể 
tánh, đủ thứ an bày, đủ thứ trang nghiêm, 
đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ mây trang 
nghiêm che phủ phía trên, đủ thứ tên kiếp, 
đủ thứ Phật ra đời, đủ thứ ba đời, đủ thứ 
phương xứ, đủ thứ trụ pháp giới, đủ thứ 
vào pháp giới, đủ thứ trụ hư không, đủ thứ 
Như Lai bồ đề tràng, đủ thứ Như Lai thần 
thông lực, đủ thứ toà sư tử của Như Lai, đủ 
thứ biển đại chúng của Như Lai, đủ thứ 
chúng Như Lai khác biệt, đủ thứ phương 
tiện thiện xảo của Như Lai, đủ thứ chuyển 
bánh xe pháp của Như Lai, đủ thứ âm 
thanh vi diệu của Như Lai, đủ thứ biển lời 
nói của Như Lai, đủ thứ mây khế kinh của 
Như Lai, thấy như vậy rồi, tâm Ngài thanh 
tịnh, sinh đại hoan hỉ. 

 

Vương nữ Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn lại cũng 
nhìn thấy tất cả thế giới đó, mỗi thế giới đều có các thế giới 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, mỗi thế giới lại bao vô số thế 
giới. Mỗi thế giới có đủ thứ ranh giới khác nhau, có đủ thứ 
vận hành chi trì, có đủ thứ hình trạng, có đủ thứ thể tánh. 
Mỗi một thế giới đều có thể khác nhau, hình trạng và tính 
cách cũng khác nhau. Có đủ thứ sự an bày phân bố khác 
nhau. Có đủ thứ trang nghiêm, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ 
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mây trang nghiêm che phủ phía trên. Có đủ thứ tên kiếp, đủ 
thứ Phật xuất hiện ra đời, đủ thứ ba đời khác nhau, đủ thứ 
phương hướng và xứ sở, đủ thứ trụ pháp giới, đủ thứ vào 
pháp giới, đủ thứ trụ hư không, đủ thứ bồ đề đạo tràng của 
Phật, đủ thứ trí huệ thần thông lực của Phật, đủ thứ toà báu 
sư tử của Phật, thăng toà thuyết pháp, đủ thứ biển đại 
chúng của Phật, đủ thứ đại chúng Như Lai khác biệt, đủ 
thứ phương tiện thiện xảo của Phật, đủ thứ chuyển bánh xe 
pháp của Phật, đủ thứ âm thanh vi diệu không thể nghĩ bàn 
của Phật, đủ thứ biển lời nói của Phật, đủ thứ mây khế kinh 
của Phật. Do đó:  

 

"Trên khế với ý của chư Phật, 
Dưới hoá độ căn cơ của chúng sinh". 

 

Vương nữ thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, tâm của 
Ngài rất thanh tịnh, mà sinh tâm đại hoan hỉ. 

 

Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu 
Đức Tràng Vương, vì vương nữ nói Tu Đa 
La, tên là Nhất Thiết Như Lai Chuyển 
Pháp Luân, có các Tu Đa La nhiều như số 
hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc. 

 

Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng 
Vưong, vì vương nữ nói Tu Đa La, tên là Nhất Thiết Như 
Lai Chuyển Pháp Luân. Bộ Kinh đó, có các Tu Đa La 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc. 

 

Bấy giờ, người nữ đó nghe Kinh đó 
rồi, liền được thành tựu mười ngàn môn 
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tam muội. Tâm Ngài mềm mại, không cứng 
thô, như mới thọ thai, như mới sinh ra, 
như cây Sa La mới nảy mầm. Tâm tam 
muội đó, cũng lại như thế. Đó là: Tam 
muội hiện thấy tất cả Phật. Tam muội 
chiếu khắp tất cả cõi. Tam muội vào tất cả 
môn ba đời. Tam muội nói tất cả Phật 
pháp luân. Tam muội biết biển nguyện của 
tất cả Phật. Tam muội khai ngộ tất cả 
chúng sinh, khiến cho thoát khỏi khổ sinh 
tử. Tam muội thường nguyện phá đen tối 
của tất cả chúng sinh. Tam muội thường 
nguyện diệt khổ của tất cả chúng sinh. 
Tam muội thường nguyện sinh vui cho tất 
cả chúng sinh. Tam muội giáo hoá tất cả 
chúng sinh chẳng sinh mỏi nhàm. Tam 
muội tất cả Bồ Tát không chướng ngại 
tràng. Tam muội đến khắp tất cả cõi Phật 
thanh tịnh. 

 

Khi người nữ đó nghe bộ Kinh Nhất Thiết Như 
Chuyển Pháp Luân đó rồi, liền được thành tựu mười ngàn 
môn tam muội. Tâm Ngài rất nhu hoà mềm mại, không 
cứng thô, mềm mại như mới thọ thai, mềm mại như đứa bé 
mới sinh ra, lại mềm mại như cây Sa La mới nảy mầm. 
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Mười ngàn tam muội của đó trong tâm của Ngài, cũng lại 
như thế. Đó là: Tam muội hiện thấy tất cả Phật. Tam muội 
chiếu sáng khắp tất cả cõi Phật. Tam muội vào tất cả môn 
ba đời. Tam muội diễn nói tất cả Phật pháp luân. Tam muội 
biết rõ biển đại nguyện của tất cả chư Phật. Tam muội khai 
ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi khổ sinh tử. 
Tam muội thường nguyện phá trừ đen tối của tất cả chúng 
sinh. Tam muội thường nguyện diệt trừ khổ của tất cả 
chúng sinh. Tam muội thường nguyện sinh an vui cho tất 
cả chúng sinh. Tam muội giáo hoá tất cả chúng sinh chẳng 
sinh mỏi nhàm. Tam muội tất cả Bồ Tát không chướng 
ngại tràng. Tam muội đến khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh. 

Đây là vừa bắt đầu đả thiền thất thứ hai, lần đả thiền 
thất nầy, rất nhiều người muốn dụng công phu, không 
muốn giải đãi, thậm chí có người không nói chuyện. Nhất 
là có một người mới đến, đến đây tham gia thiền thất chẳng 
nói chuyện, hôm nay người đó đã quy y. Lại có người ngồi 
thiền có thể nhập định, vị cư sĩ đó trong đời quá khứ, đã 
từng tu qua, cho nên lần nầy đến đây tham gia thiền thất, 
công phu của anh ta cũng rất có tiến bộ, rất tương ưng. Khi 
anh ta ngồi, liền có thể nhập định. Do đó, lúc chúng ta khai 
tĩnh, anh ta đứng dậy, hoặc không đứng dậy, đều tuỳ ý anh 
ta. Người ngồi thiền, khi nhập định rồi, có lúc cũng không 
biết đã khai tĩnh. Ở trong định không muốn đứng dậy, cũng 
không thể đứng lên. Cho nên các vị đừng kêu anh ta đứng 
dậy chạy hương. Bất cứ vị nào ngồi yên, không đứng lên 
đều được hết. Chỉ cần bạn không cảm thấy đau chân, đau 
lưng, thì có thể nhập định, đây đều là hiện tượng tốt. Về 
sau các vị thấy vị nào đã khai tĩnh rồi, mà chẳng đứng lên 
chạy hương, thì các vị đừng kêu họ.  
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Đả thiền thất lần nầy, có mấy người đắc được lợi ích 
rất lớn, cho nên có người đề nghị muốn tiếp tục đả thiền 
thất. Tôi nghĩ đây cũng là luật nghi rất tốt, có thể đả thêm 
một thiền thất nữa, có thêm ít người khai ngộ, rất có giá trị. 
Đả xong ba tuần thiền thất rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đả Quan 
Âm thất, vì cầu nguyện cho người dân Đài Loan, khiến cho 
họ tiêu tai khỏi nạn, tất cả được thuận lợi, vạn sự cát tường. 
Chúng ta phải đem chân tâm ra, để dụng công tu đạo, đừng 
có bỏ ngang giữa chừng, để thời gian trôi qua một cách 
lãng phí. 

 

Đắc được mười ngàn tam muội như 
vậy rồi, lại đắc được tâm diệu định, tâm 
bất động, tâm hoan hỉ, tâm an ủi, tâm rộng 
lớn, tâm thuận thiện tri thức, tâm duyên 
nhất thiết trí thâm sâu, tâm trụ biển 
phương tiện rộng lớn, tâm xả lìa tất cả 
chấp trước, tâm chẳng trụ tất cả cảnh giới 
thế gian, tâm vào cảnh giới Như Lai, tâm 
chiếu khắp tất cả biển sắc, tâm không não 
hại, tâm không cao ngạo, tâm không mệt 
mỏi, tâm không thối chuyển, tâm không 
giải đãi, tâm suy gẫm tự tánh các pháp, 
tâm an trụ tất cả biển pháp môn, tâm quán 
sát tất cả biển pháp môn. Tâm biết rõ tất 
cả biển chúng sinh. Tâm cứu hộ tất cả biển 
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chúng sinh. Tâm chiếu khắp tất cả biển thế 
giới. Tâm khắp sinh biển nguyện của tất cả 
chư Phật. Tâm phá trừ tất cả núi chướng. 
Tâm tích tập phước đức trợ đạo. Tâm hiện 
thấy thập lực chư Phật. Tâm chiếu khắp 
cảnh giới Bồ Tát. Tâm tăng trưởng Bồ Tát 
trợ đạo. Tâm duyên khắp biển tất cả 
phương. 

 

Vương nữ đắc được mười ngàn tam muội như vậy 
rồi, lại đắc được tâm định vi diệu, tâm bất động, tâm hoan 
hỉ, tâm an ủi, tâm rộng lớn, tâm thuận thiện tri thức, tâm 
duyên nhất thiết trí thâm sâu, tâm trụ biển phương tiện 
rộng lớn, tâm xả lìa tất cả chấp trước, tâm chẳng trụ tất cả 
cảnh giới thế gian, tâm vào cảnh giới Như Lai, tâm chiếu 
khắp tất cả biển sắc, tâm không não hại, tâm không cao 
ngạo, tâm không mệt mỏi, tâm không thối chuyển, tâm 
không giải đãi, tâm suy gẫm tự tánh các pháp, tâm an trụ 
tất cả biển pháp môn, tâm quán sát tất cả biển pháp môn. 
Tâm biết rõ tất cả biển chúng sinh. Tâm cứu hộ tất cả biển 
chúng sinh. Tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới. Tâm khắp 
sinh biển nguyện của tất cả chư Phật. Tâm phá trừ tất cả 
núi chướng. Tâm tích tập phước đức trợ đạo. Tâm hiện 
thấy thập lực chư Phật. Tâm chiếu khắp cảnh giới Bồ Tát. 
Tâm tăng trưởng Bồ Tát trợ đạo. Tâm duyên khắp biển tất 
cả phương. 
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Một lòng suy gẫm đại nguyện Phổ 
Hiền. Phát biển nguyện của tất cả Như Lai, 
nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật. 
Nguyện nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. 
Nguyện điều phục tất cả chúng sinh. 
Nguyện biết khắp tất cả pháp giới. Nguyện 
vào khắp tất cả biển pháp giới. Nguyện ở 
nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thuở vị lai, tu 
Bồ Tát hạnh. Nguyện hết kiếp thuở vị lai, 
chẳng xả bỏ tất cả Bồ Tát hạnh. Nguyện 
được gần gũi tất cả Như Lai. Nguyện được 
hầu hạ tất cả bạn lành. Nguyện được cúng 
dường tất cả chư Phật. Nguyện ở trong 
niệm niệm tu Bồ Tát hạnh, tăng trưởng 
nhất thiết trí, không có gián đoạn. Phát 
biển nguyện nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật như vậy. Thành tựu hết thảy đại 
nguyện Phổ Hiền. 

 

Vương nữ một lòng một dạ suy gẫm mười đại hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Do đó, cô ta cũng phát biển 
nguyện của tất cả Như Lai nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật. Cô ta nguyện trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. 
Nguyện điều phục tất cả chúng sinh. Phát nguyện biết khắp 
tất cả pháp giới. Phát nguyện vào khắp tất cả biển pháp 
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giới. Phát nguyện ở nơi tất cả cõi Phật, hết kiếp thuở vị lai, 
tu Bồ Tát hạnh. Phát nguyện hết kiếp thuở vị lai, chẳng xả 
bỏ tất cả Bồ Tát hạnh. Phát nguyện được gần gũi tất cả 
Như Lai. Phát nguyện được hầu hạ tất cả bạn lành. Phát 
nguyện được cúng dường tất cả chư Phật. Phát nguyện ở 
trong niệm niệm tu Bồ Tát hạnh, tăng trưởng nhất thiết trí, 
không có gián đoạn. Vương nữ phát biển nguyện nhiều như 
số hạt bụi mười cõi Phật như vậy rồi, thành tựu hết thảy 
biển đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 

Đoạn nầy tường thuật lại sau khi vương nữ nghe đức 
Phật diễn nói Kinh Nhất Thiết Như Lai Chuyển Pháp Luân 
rồi, liền đắc được ba thứ lợi ích: 

1. Trước hết được lợi ích tam muội. 
2. Được lợi ích tâm lớn, tức tâm bi trí đẳng. 
3. Lợi ích thành đại nguyện.  
Ba việc đều là pháp điều phục. 
Từ đoạn Kinh văn nầy, chúng ta biết được tất cả Bồ 

Tát phát nguyện đều không cùng tận, do đó: "Hư không 
hữu tận, ngã nguyện vô tận". Lại nói: "Như vậy cõi hư 
không tận, cõi chúng sinh tận, nghiệp chúng sinh tận, phiền 
não chúng sinh tận, nguyện của con không cùng tận. Niệm 
niệm liên tục, không có gián đoạn. Thân lời ý nghiệp, 
không có nhàm mỏi". Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
làm cơ bản cho hết thảy tất cả các Bồ Tát. Chúng Bồ Tát 
hải hội trong Kinh Hoa Nghiêm đều tu hành hạnh nguyện 
giống nhau. 

 

Bấy giờ, đức Như Lai đó lại vì vương 
nữ khai thị diễn nói căn lành tích tụ, tu 
diệu hạnh, đắc được đại quả, từ khi phát 
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tâm từ đó đến nay, khiến cho vương nữ 
khai ngộ thành tựu hết thảy biển nguyện 
của Như Lai, một lòng hướng về bậc nhất 
thiết trí. 

 

Lúc đó, đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức 
Tràng, lại vì vương nữ khai thị diễn nói căn lành tích tụ, tu 
diệu hạnh, đắc được đại quả, từ khi phát tâm từ đó đến nay, 
khiến cho vương nữ khai ngộ thành tựu hết thảy biển đại 
nguyện của Như Lai trong quá khứ, một lòng một dạ 
hướng về quả vị nhất thiết trí. Đoạn nầy hiển phát nhân 
xưa. 

 

Thiện nam tử! Lại ở trước đó, trải qua 
mười đại kiếp, có thế giới tên là Nhựt Luân 
Quang Ma Ni, đức Phật hiệu là Nhân Đà 
La Tràng Diệu Tướng. Người nữ diệu nhãn 
đó, ở trong di pháp của đức Như Lai đó, 
Bồ Tát Phổ Hiền khuyên cô ta tu bổ tượng 
Phật hư hoại trên toà sen. Khi tu bổ rồi, lại 
còn sơn vẽ. Sơn vẽ rồi, lại còn trang 
nghiêm châu báu. Phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 

Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ do nhờ 
thiện tri thức Bồ Tát Phổ Hiền, mà gieo 
trồng xuống căn lành nầy. Từ đó đến nay, 
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chẳng đoạ vào đường ác. Thường được 
sinh vào trong tất cả dòng dõi vua chúa 
trên trời và nhân gian, đoan chánh xinh 
đẹp, các tướng viên mãn, khiến cho mọi 
người ưa nhìn. Thường được gặp Phật, 
thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền cho 
đến nay, chỉ đạo khai ngộ thành thục cho 
ta, khiến cho ta sinh hoan hỉ. 

 

Thiện nam tử! Lại ở trước đó, trải qua mười đại kiếp, 
có thế giới tên là Nhựt Luân Quang Ma Ni, đức Phật hiệu 
là Nhân Đà La Tràng Diệu Tướng. Người nữ diệu nhãn đó, 
ở trong di pháp của đức Như Lai đó sau khi nhập Niết Bàn, 
Bồ Tát Phổ Hiền khuyên cô ta tu bổ tượng Phật hư hoại 
trên toà sen. Khi cô ta tu bổ tượng Phật rồi, lại còn sơn vẽ. 
Sơn vẽ rồi, lại còn dùng vàng bạc châu báu để trang 
nghiêm tượng Phật. Lúc đó, cô ta bèn phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 

Thiện nam tử! Ta nhớ quá khứ do nhờ thiện tri thức 
Bồ Tát Phổ Hiền, mà gieo trồng xuống căn lành nầy. Từ đó 
đến nay, chẳng đoạ vào đường ác. Thường được sinh vào 
trong tất cả dòng dõi vua chúa trên trời và nhân gian, tướng 
mạo của ta đoan chánh xinh đẹp, các tướng viên mãn, 
khiến cho mọi người ưa nhìn. Thường được gặp Phật, cho 
nên có những người sinh ra liền thường được gặp Phật, 
được mở ngũ nhãn, đó đều là người có căn lành. Ta lại 
thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền cho đến ngày hôm 
nay, Ngài chỉ lối dẫn đường, khiến cho ta khai ngộ thành 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  76 
 

thục, khiến cho ta sinh đại hoan hỉ. (Đoạn nầy biểu rõ bắt 
đầu phát tâm). 

 

Thiện nam tử! Ý ông thế nào? Lúc bấy 
giờ vị Chuyển Luân Thánh Vương Tỳ Lô 
Giá Na Tạng Diệu Bảo Hoa Kế, đâu phải là 
người nào khác, nay chính là Bồ Tát Di 
Lặc. Vị vương nữ Viên Mãn Diện, tức là vị 
Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, ở cách đây 
không xa. Vị đồng nữ Diệu Đức Nhãn thuở 
đó, tức là thân ta vậy. 

 

Thiện nam tử! Ý ông thế nào? Lúc bấy giờ vị 
Chuyển Luân Thánh Vương Tỳ Lô Giá Na Tạng Diệu Bảo 
Hoa Kế, đâu phải là người nào khác, nay chính là Bồ Tát 
Di Lặc. Vị vương phi Viên Mãn Diện, tức là Dạ Thần Tịch 
Tĩnh Âm Hải, Ngài ở cách đây không xa. Vị đồng nữ Diệu 
Đức Nhãn thuở đó, tức là thân ta vậy. 

 

Lúc đó ta làm thân đồng nữ, Bồ Tát 
Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật ngồi 
trên toà sen, dùng làm nhân duyên vô 
thượng bồ đề, khiến cho ta phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề.  

Lúc đó, ta bắt đầu phát tâm, sau đó lại 
dẫn dắt khiến cho ta được thấy đức Phật 
Diệu Đức Tràng. Ta cởi chuỗi ngọc trên 
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thân, rải lên cúng dường đức Phật, thấy 
thần lực của đức Phật, nghe đức Phật 
thuyết pháp, lập tức đắc được môn giải 
thoát Bồ Tát khắp hiện tất cả thế gian điều 
phục chúng sinh. Ở trong niệm niệm, thấy 
các đức Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu 
Di, cũng thấy đạo tràng chúng hội cõi nước 
thanh tịnh của các đức Phật đó. Ta đều tôn 
trọng cung kính cúng dường, lắng nghe 
thuyết pháp, y giáo phụng hành. 

 

Lúc đó ta làm thân đồng nữ Diệu Đức Nhãn, Bồ Tát 
Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật ngồi trên toà sen, 
dùng làm nhân duyên vô thượng bồ đề, khiến cho ta phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lúc đó, ta bắt đầu 
phát tâm, sau đó Bồ Tát Phổ Hiền lại dẫn dắt khiến cho ta 
được thấy đức Phật Diệu Đức Tràng. Ta cởi chuỗi ngọc 
trên thân, rải lên cúng dường đức Phật, nhìn thấy thần 
thông lực của đức Phật, nghe đức Phật thuyết pháp. Ta lập 
tức đắc được môn giải thoát Bồ Tát khắp hiện tất cả thế 
gian điều phục chúng sinh. Ở trong niệm niệm, ta thấy các 
đức Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Ta cũng thấy đạo 
tràng chúng hội cõi nước thanh tịnh của các đức Phật đó. 
Ta đều tôn trọng cung kính cúng dường chư Phật, lắng 
nghe Phật nói diệu pháp, mà y giáo phụng hành. 

 

Thiện nam tử! Trải qua thế giới Tỳ Lô 
Giá Na Đại Oai Đức, kiếp Viên Mãn Thanh 
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Tịnh rồi. Lại có thế giới, tên là Bảo Luân 
Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại 
Quang, có năm trăm vị Phật, xuất hiện ra 
đời, ta đều hầu hạ cung kính cúng dường. 

 

Thiện nam tử! Trải qua thế giới Tỳ Lô Giá Na Đại 
Oai Đức, kiếp Viên Mãn Thanh Tịnh rồi. Lại có thế giới, 
tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại 
Quang, có năm trăm vị Phật, xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ 
cung kính cúng dường. 

 

Vị Phật đầu tiền, hiệu là Đại Bi Tràng, 
lúc đức Phật mới xuất gia, ta làm Dạ Thần, 
cung kính cúng dường. Lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Kim Cang Na La Diên Tràng, 
ta làm Chuyển Luân Vương, cung kính 
cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa 
La, tên là Tất Cả Phật Xuất Hiện, có các 
Tu Đa La nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật làm quyến thuộc.  

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Kim 
Cang Vô Ngại Đức. Lúc đó ta làm Chuyển 
Luân Vương, cung kính cúng dường. Đức 
Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Chiếu 
Khắp Căn Tất Cả Chúng Sinh, có các Tu 
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Đa La nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm 
quyến thuộc, ta đều thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Hoả 
Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm. Lúc đó ta 
làm nữ trưởng giả. Đức Phật đó vì ta nói 
Tu Đa La, tên là Chiếu Khắp Tạng Ba Đời, 
có các Tu Đa La nhiều như số hạt bụi Diêm 
Phù Đề làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, 
như pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Nhất 
Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương. Ta làm 
A Tu La Vương, cung kính cúng dường. 
Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là 
Phân Biệt Tất Cả Pháp Giới, có năm trăm 
Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng 
nghe, như pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Hải 
Nhạc Pháp Quang Minh. Ta làm nữ Long 
Vương, mưa xuống mây báu ma ni như ý 
để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu 
Đa La, tên là Tăng Trưởng Biển Hoan Hỉ, 
có năm trăm ức Tu Đa La làm quyến 
thuộc, ta đều lắng nghe, như pháp thọ trì.     
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Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Bảo 
Diệm Sơn Đăng. Ta làm Thần Biển, mưa 
xuống mây hoa sen báu, cung kính cúng 
dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên 
là Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang 
Minh, có các Tu Đa La nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều lắng 
nghe, như pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Công 
Đức Hải Quang Minh Luân. Lúc đó ta làm 
Tiên Ngũ Thông, hiện đại thần thông, có 
sáu vạn chư Tiên vây quanh trước sau, 
mưa xuống mây hương hoa để cúng dường. 
Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Vô 
Trước Pháp Đăng, có sáu vạn Tu Đa La 
làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, như 
pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tỳ Lô 
Giá Na Công Đức Tạng. Lúc đó ta làm Chủ 
Địa Thần, tên là Xuất Sanh Bình Đẳng 
Nghĩa, với vô lượng Địa Thần tụ lại, mưa 
xuống tất cả cây báu, tất cả tạng ma ni, tất 
cả mây chuỗi báu để cúng dường. Đức Phật 
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đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Xuất Sanh Tất 
Cả Như Lai Trí Tạng, có vô lượng Tu Đa 
La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, thọ 
trì không quên. 

 

Vị Phật đầu tiền, hiệu là Phật Đại Bi Tràng, lúc đức 
Phật mới xuất gia, ta làm Dạ Thần, để cung kính cúng 
dường vị Phật đó. Lại có vị Phật ra đời, hiệu là Kim Cang 
Na La Diên Tràng, ta làm Chuyển Luân Vương, để cung 
kính cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta diễn nói Tu 
Đa La, tên là Kinh Tất Cả Phật Xuất Hiện, có các Kinh 
điển nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật làm quyến thuộc.  

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Kim Cang Vô Ngại 
Đức. Lúc đó ta làm Chuyển Luân Vương, để cung kính 
cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta diễn nói Tu Đa 
La, tên là Chiếu Khắp Tất Cả Căn Chúng Sinh, có các Tu 
Đa La nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, ta 
đều thọ trì Kinh của Phật nói.         

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Hoả Diệm Sơn Diệu 
Trang Nghiêm. Lúc đó ta làm nữ trưởng giả. Đức Phật đó 
vì ta nói Tu Đa La, tên là Chiếu Khắp Tạng Ba Đời, có các 
Tu Đa La nhiều như số hạt bụi Diêm Phù Đề làm quyến 
thuộc, ta đều lắng nghe, như pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải 
Cao Thắng Vương. Ta làm A Tu La Vương, để cung kính 
cúng dường vị Phật đó. Đức Phật đó vì ta diễn nói Tu Đa 
La, tên là Kinh Phân Biệt Tất Cả Pháp Giới, có năm trăm 
Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, như pháp thọ 
trì.     
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Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Hải Nhạc Pháp 
Quang Minh. Ta làm nữ Long Vương, mưa xuống mây báu 
ma ni như ý để cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa 
La, tên là Kinh Tăng Trưởng Biển Hoan Hỉ, có năm trăm 
ức Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, như pháp 
thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng. 
Ta làm Thần Biển, mưa xuống mây hoa sen báu, để cung 
kính cúng dường. Đức Phật đó vì ta nói Tu Đa La, tên là 
Kinh Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang Minh, có các Tu 
Đa La nhiều như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc, ta 
đều lắng nghe, như pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Công Đức Hải 
Quang Minh Luân. Lúc đó ta làm Tiên Ngũ Thông, thị hiện 
sức đại thần thông, có sáu vạn chư Tiên vây quanh ta trước 
sau, mưa xuống mây hương hoa để cúng dường. Đức Phật 
đó vì ta nói Tu Đa La, tên là Kinh Vô Trước Pháp Đăng, có 
sáu vạn Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, như 
pháp thọ trì.     

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công 
Đức Tạng. Lúc đó ta làm Chủ Địa Thần, tên là Xuất Sanh 
Bình Đẳng Nghĩa, ta với vô lượng Địa Thần cùng nhau tụ 
lại, cùng mưa xuống tất cả cây báu, tất cả tạng ma ni, tất cả 
mây chuỗi báu để cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta nói 
Tu Đa La, tên là Xuất Sanh Tất Cả Như Lai Trí Tạng, có 
vô lượng Tu Đa La làm quyến thuộc, ta đều lắng nghe, thọ 
trì nơi tâm, niệm niệm không quên. 

 

Thiện nam tử! Thứ tự như vậy, vị 
Phật cuối cùng, hiệu là Sung Mãn Hư 
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Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng. Ta làm 
kỹ nữ, tên là Mỹ Nhan. Thấy đức Phật đi 
vào thành, bèn ca múa để cúng dường. Nhờ 
thần lực của đức Phật, ta nhảy vọt lên hư 
không, dùng ngàn bài kệ, để khen ngợi đức 
Phật. Đức Phật vì ta, phóng ra quang minh 
giữa lông mày, tên là Trang nghiêm pháp 
giới đại quang minh, chiếu đến khắp thân 
ta. Ta nhờ quang minh đó chiếu rồi, lập tức 
đắc được môn giải thoát, tên là Pháp giới 
phương tiện bất thối tạng. 

 

Thiện nam tử! Thứ tự như vậy, vị Phật cuối cùng, 
hiệu là Phật Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức 
Đăng. Lúc đó ta làm kỹ nữ, tên là Mỹ Nhan. Ta nhìn thấy 
đức Phật đi vào thành, bèn ca múa để cúng dường Phật. 
Nhờ sức thần thông của đức Phật, ta nhảy vọt lên hư 
không, dùng ngàn bài kệ, để khen ngợi đức Phật. Đức Phật 
liền vì ta, phóng ra quang minh giữa lông mày, tên là Trang 
nghiêm pháp giới đại quang minh, chiếu sáng đến khắp 
thân ta. Ta nhờ quang minh đó chiếu sáng rồi, lập tức đắc 
được môn giải thoát, tên là Pháp giới phương tiện bất thối 
tạng. 

 

Thiện nam tử! Trong thế giới đó, có 
đại kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật như 
vậy. Tất cả Như Lai xuất hiện ra đời, ta 
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đều hầu hạ cung kính cúng dường. Các 
Như Lai đó nói chánh pháp, ta đều ghi 
nhớ, cho đến không quên một câu, một 
chữ. Ta ở chỗ mỗi mỗi các đức Như Lai đó, 
tán thán khen ngợi tất cả Phật pháp, vì vô 
lượng chúng sinh rộng làm lợi ích. Ta ở 
chỗ mỗi mỗi các đức Như Lai đó, đắc được 
quang minh nhất thiết trí, hiện biển pháp 
giới ba đời, nhập vào tất cả hạnh Phổ Hiền. 

Thiện nam tử! Vì ta nương quang 
minh nhất thiết trí, nên ở trong niệm niệm, 
thấy được vô lượng chư Phật. Khi thấy 
được chư Phật rồi, những gì trước kia 
chưa đắc được, trước kia chưa thấy các 
hạnh Phổ Hiền, thì ta đều được thành tựu 
viên mãn. Tại sao? Vì nhờ đắc được quang 
minh nhất thiết trí. 

 

Thiện nam tử! Trong thế giới Bảo Luân Diệu Trang 
Nghiêm đó, có đại kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật như 
vậy. Tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều hầu hạ cung 
kính cúng dường. Chư Phật đó diễn nói chánh pháp, ta đều 
ghi nhớ, cho đến không quên một câu một chữ. Ta ở chỗ 
đạo tràng của mỗi mỗi các đức Như Lai đó, tán thán khen 
ngợi tất cả Phật pháp, vì vô lượng chúng sinh rộng làm lợi 
ích. Ta ở chỗ đạo tràng mỗi mỗi các đức Như Lai đó, đắc 
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được quang minh nhất thiết trí, thị hiện biển pháp giới ba 
đời, nhập vào tất cả hạnh Phổ Hiền (Đắc pháp tu hành). 

Thiện nam tử! Vì ta y chiếu quang minh nhất thiết 
trí, nên ở trong niệm niệm, thấy được vô lượng chư Phật. 
Khi thấy được chư Phật rồi, những gì trước kia chưa đắc 
được, trước kia chưa thấy các hạnh Phổ Hiền, thì ta đều 
được thành tựu viên mãn. Tại sao? Vì ta nhờ đắc được 
quang minh nhất thiết trí (Thấy Phật hạnh thành tựu). 

 

Bấy giờ, vị Dạ Thần Phổ Cứu Chúng 
Sinh, muốn thuật rõ lại nghĩa giải thoát 
nầy, bèn nương thần lực của Phật, vì Thiện 
Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 

Thiện Tài nghe ta nói 
Pháp thâm sâu khó gặp 
Chiếu khắp cả ba đời 
Tất cả môn khác nhau. 
 

Lúc đó, Dạ Thần Phổ Cứu Chúng Sinh, vì muốn 
thuật rõ lại nghĩa lý pháp môn giải thoát nầy, bèn nương 
thần lực của Phật, vì Thiện Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 
"Thiện Tài! Ngươi hãy nghe ta diễn nói, pháp thâm sâu vô 
thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chiếu soi khắp 
cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả pháp môn khác 
nhau. 

 

Như ta mới phát tâm 
Chuyên cầu công đức Phật 
Nhập vào các giải thoát 
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Nay ngươi nên lắng nghe. 
 

Như xưa kia lúc ta mới bắt đầu phát tâm, chuyên tâm 
tìm cầu công đức của Phật. Chứng nhập vào các pháp môn 
giải thoát, nay ngươi nên lắng nghe cho kỹ! 

 

Ta nhớ đời quá khứ 
Qua kiếp số bụi cõi 
Kế trước có một kiếp 
Tên Viên Mãn Thanh Tịnh. 
 

Ta nhớ đời quá khứ, trải qua đại kiếp nhiều như số 
hạt bụi cõi Phật. Kế trước đó có một kiếp, tên là kiếp Viên 
Mãn Thanh Tịnh. 

 

Bấy giờ có thế giới 
Tên là Biến Chiếu Đăng 
Phật nhiều bụi Tu Di 
Ra đời ở trong đó. 
 

Bấy giờ có một thế giới, tên là thế giới Biến Chiếu 
Đăng. Có các đức Phật nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, 
xuất hiện ra đời. 

 

Một Phật hiệu Trí Diễm 
Kế Phật hiệu Pháp Tràng 
Thứ ba Pháp Tu Di 
Thứ tư Đức Sư Tử. 
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Đức Phật thứ nhứt hiệu là Phật Trí Diễm, kế đó đức 
Phật hiệu là Phật Pháp Tràng. Thứ ba là Phật Pháp Tu Di. 
Thứ tư là đức Phật Đức Sư Tử. 

 

Thứ năm Tịch Tĩnh Vương 
Thứ sáu Diệt Chư Kiến 
Thứ bảy Cao Danh Xưng 
Thứ tám Đại Công Đức. 
 

Thứ năm là đức Phật Tịch Tĩnh Vương. Thứ sáu là 
đức Phật Diệt Chư Kiến. Thứ bảy là đức Phật Cao Danh 
Xưng. Thứ tám là đức Phật Đại Công Đức. 

 

Thứ chín hiệu Thắng Nhựt 
Thứ mười hiệu Nguyệt Diện 
Ở chỗ mười Phật đó 
Ban đầu ngộ pháp môn. 
 

Thứ chín hiệu là Phật Thắng Nhựt. Thứ mười hiệu là 
Phật Nguyệt Diện. Ta ở chỗ mười vị đức Phật đó, ban đầu 
lãnh ngộ được đại dụng của pháp môn nầy. (10 vị Phật nầy, 
hợp làm 1 vị Phật). 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Một hiệu Hư Không Xứ 
Thứ hai hiệu Phổ Quang. 
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Từ đó về sau, thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Hư Không Xứ. Thứ hai 
hiệu là Phật Phổ Quang. 

 

Ba hiệu Trụ Chư Phương 
Bốn hiệu Chánh Niệm Hải 
Năm hiệu Cao Thắng Quang 
Sáu hiệu Tu Di Vân. 
 

Thứ ba hiệu là Phật Trụ Chư Phương. Thứ tư hiệu là 
Phật Chánh Niệm Hải. Thứ năm hiệu là Phật Cao Thắng 
Quang. Thư sáu hiệu là Phật Tu Di Vân. 

 

Bảy hiệu Phật Pháp Diệm 
Tám hiệu Phật Sơn Thắng 
Chín hiệu Đại Bi Hoa 
Mười hiệu Pháp Giới Hoa. 
Khi mười Phật đó hiện 
Ngộ pháp môn thứ hai. 
 

Thứ bảy hiệu là Phật Pháp Diệm. Thứ tám hiệu là 
Phật Sơn Thắng. Thứ chín hiệu là Phật Đại Bi Hoa. Thứ 
mười hiệu là Phật Pháp Giới Hoa. Khi mười vị Phật đó 
xuất hiện, thì ta lãnh ngộ được diệu dụng của pháp môn thứ 
hai nầy. (Mười vị Phật nầy, hợp lại là 1 vị Phật) 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Thứ nhứt Phật Quang Tràng 
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Thứ hai Phật Trí Huệ. 
 

Từ đó về sau, thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Quang Tràng. Vị Phật 
thứ hai hiệu là Phật Trí Huệ. 

 

Thứ ba Phật Tâm Nghĩa 
Thứ tư Phật Đức Chủ 
Thứ năm Phật Thiên Huệ 
Thứ sáu Phật Huệ Vương. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Tâm Nghĩa. Vị Phật thứ 
tư hiệu là Phật Đức Chủ. Vị Phật thứ năm hiệu là Phật 
Thiên Huệ. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Huệ Vương. 

 

Thứ bảy Phật Thắng Trí 
Thứ tám Phật Quang Vương 
Thứ chín Phật Dũng Mãnh 
Thứ mười Phật Liên Hoa. 
Ở chỗ mười Phật đó 
Ngộ pháp môn thứ ba. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Thắng Trí. Vị Phật thứ 
tám hiệu là Phật Quang Vương. Vị Phật thứ chín hiệu là 
Phật Dũng Mãnh. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật Liên Hoa. 
Ta ở chỗ đạo tràng mười vị Phật đó, lãnh ngộ được diệu 
dụng của pháp môn thứ ba nầy. 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
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Thứ nhất Bảo Diệm Sơn 
Thứ hai Công Đức Hải. 
 

Từ đó về sau, thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn. Vị Phật 
thứ hai hiệu là Phật Công Đức Hải. 

 

Thứ ba Pháp Quang Minh 
Thứ tư Liên Hoa Tạng 
Thứ năm Chúng Sinh Nhãn 
Thứ sáu Hương Quang Bảo. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Pháp Quang Minh. Vị 
Phật thứ tư hiệu là Phật Liên Hoa Tạng. Vị Phật thứ năm 
hiệu là Phật Chúng Sinh Nhãn. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật 
Hương Quang Bảo. 

 

Bảy Tu Di Công Đức 
Tám Càn Thát Bà Vương 
Thứ chín Ma Ni Tạng 
Thứ mười Tịch Tĩnh Sắc. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tu Di Công Đức. Vị 
Phật thứ tám hiệu là Phật Càn Thát Bà Vương. Vị Phật thứ 
chín hiệu là Phật Ma Ni Tạng. Vị Phật thứ mười hiệu là 
Phật Tịch Tĩnh Sắc. 

 

Kế sau đó thứ tự  
Lại có mười Phật hiện 
Một Phật Quảng Đại Trí 
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Kế Phật Bảo Quang Minh. 
 

Từ đó về sau, thứ tự lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Quảng Đại Trí. Vị Phật 
thứ hai hiệu là Phật Bảo Quang Minh. 

 

Thứ ba Hư Không Vân 
Thứ tư Thù Thắng Tướng 
Thứ năm Viên Mãn Giới 
Thứ sáu Na La Diên. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Hư Không Vân. Vị Phật 
thứ tư hiệu là Phật Thù Thắng Tướng. Vị Phật thứ năm 
hiệu là Phật Viên Mãn Giới. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật 
Na La Diên. 

 

Thứ bảy Tu Di Đức 
Thứ tám Công Đức Luân 
Thứ chín Vô Thắng Tràng 
Thứ mười Đại Thụ Sơn. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tu Di Đức. Vị Phật thứ 
tám hiệu là Phật Công Đức Luân. Vị Phật thứ chín hiệu là 
Phật Vô Thắng Tràng. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật Đại 
Thụ Sơn. 

 

Kế sau đó thứ tự  
Lại có mười Phật hiện 
Thứ nhứt Bà La Tạng 
Thứ hai Thế Chủ Thân. 
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Kế sau đó thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt là Phật Bà La Tạng. Thứ hai là Phật 
Thế Chủ Thân. 

 

Thứ ba Cao Hiển Quang 
Thứ tư Kim Cang Chiếu 
Thứ năm Địa Oai Lực 
Thứ sáu Thậm Thâm Pháp. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Cao Hiển Quang. Vị Phật 
thứ tư hiệu là Phật Kim Cang Chiếu. Vị Phật thứ năm hiệu 
là Phật Địa Oai Lực. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Thậm 
Thâm Pháp. 

 

Thứ bảy Pháp Huệ Âm 
Thứ tám Tu Di Tràng 
Thứ chín Thắng Quang Minh 
Thứ mười Diệu Bảo Quang. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Pháp Huệ Âm. Vị Phật 
thứ tám hiệu là Phật Tu Di Tràng. Vị Phật thứ chín hiệu là 
Phật Thắng Quang Minh. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật 
Diệu Bảo Quang. 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Thứ nhứt Phạm Quang Minh 
Thứ hai Hư Không Âm. 
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Kế sau đó thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Phạm Quang Minh. Vị 
Phật thứ hai hiệu là Phật Hư Không Âm. 

 

Thứ ba Pháp Giới Thân 
Thứ tư Quang Minh Luân 
Thứ năm Trí Huệ Tràng 
Thứ sáu Hư Không Đăng. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Pháp Giới Thân. Vị Phật 
thứ tư hiệu là Phật Quang Minh Luân. Vị Phật thứ năm 
hiệu là Phật Trí Huệ Tràng. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật 
Hư Không Đăng. 

 

Thứ bảy Vi Diệu Đức 
Thứ tám Biến Chiếu Quang 
Thứ chín Thắng Phước Quang 
Thứ mười Đại Bi Vân. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Vi Diệu Đức. Vị Phật 
thứ tám hiệu là Phật Biến Chiếu Quang. Vị Phật thứ chín 
hiệu là Phật Thắng Phước Quang. Vị Phật thứ mười hiệu là 
Phật Đại Bi Vân. 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Thứ nhứt Lực Quang Huệ 
Thứ hai Phổ Hiện Tiền. 
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Kế sau đó thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Lực Quang Huệ. Vị Phật 
thứ hai hiệu là Phật Phổ Hiện Tiền. 

 

Thứ ba Cao Hiển Quang 
Thứ tư Quang Minh Thân 
Thứ năm Phật Pháp Khởi 
Thứ sáu Phật Bảo Tướng. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Cao Hiển Quang. Vị Phật 
thứ tư hiệu là Phật Quang Minh Thân. Vị Phật thứ năm 
hiệu là Phật Pháp Khởi. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Bảo 
Tướng. 

 

Thứ bảy Tốc Tật Phong 
Thứ tám Dũng Mãnh Tràng 
Thứ chín Diệu Bảo Cái 
Thứ mười Chiếu Tam Thế. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tốc Tật Phong. Vị Phật 
thứ tám hiệu là Phật Dũng Mãnh Tràng. Vị Phật thứ chín 
hiệu là Phật Diệu Bảo Cái. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật 
Chiếu Tam Thế. 

 

Kế sau đó thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Thứ nhứt Nguyện Hải Quang 
Thứ hai Kim Cang Thân. 
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Kế sau đó thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Nguyện Hải Quang. Vị 
Phật thứ hai hiệu là Phật Kim Cang Thân. 

 

Thứ ba Tu Di Đức 
Thứ tư Niệm Tràng Vương 
Thứ năm Công Đức Huệ 
Thứ sáu Trí Huệ Đăng. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Tu Di Đức. Vị Phật thứ 
tư hiệu là Phật Niệm Tràng Vương. Vị Phật thứ năm hiệu 
là Phật Công Đức Huệ. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Trí 
Huệ Đăng. 

 

Thứ bảy Quang Minh Tràng 
Thứ tám Quảng Đại Trí 
Thứ chín Pháp Giới Trí 
Thứ mười Pháp Hải Trí. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Quang Minh Tràng. Vị 
Phật thứ tám hiệu là Phật Quảng Đại Trí. Vị Phật thứ chín 
hiệu là Phật Pháp Giới Trí. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật 
Pháp Hải Trí. 

 

Kế đó sau thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Một hiệu Bố Thí Pháp 
Hai hiệu Công Đức Luân. 
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Kế đó sau thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Bố Thí Pháp. Vị Phật thứ 
hai hiệu là Phật Công Đức Luân. 

 

Ba hiệu Thắng Diệu Vân 
Bốn hiệu Nhẫn Trí Đăng 
Năm hiệu Tịch Tĩnh Âm 
Sáu hiệu Tịch Tĩnh Tràng. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Thắng Diệu Vân. Vị Phật 
thứ tư hiệu là Phật Nhẫn Trí Đăng. Vị Phật thứ năm hiệu là 
Phật Tịch Tĩnh Âm. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Tịch Tĩnh 
Tràng. 

 

Bảy hiệu Thế Gian Đăng 
Tám hiệu Thâm Đại Nguyện 
Chín hiệu Vô Thắng Tràng 
Mười hiệu Trí Diệm Đăng. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Thế Gian Đăng. Vị Phật 
thứ tám hiệu là Phật Thâm Đại Nguyện. Vị Phật thứ chín 
hiệu là Phật Vô Thắng Tràng. Vị Phật thứ mười hiệu là 
Phật Trí Diệm Đăng. 

 

Kế đó sau thứ tự 
Lại có mười Phật hiện 
Một Phật Pháp Tự Tại 
Hai Phật Vô Ngại Huệ. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  97 
 

Kế đó sau thứ tự, lại có mười vị Phật xuất hiện ra 
đời. Vị Phật thứ nhứt hiệu là Phật Pháp Tự Tại. Vị Phật thứ 
hai hiệu là Phật Vô Ngại Huệ. 

 

Ba hiệu Ý Hải Huệ 
Bốn hiệu Chúng Diệu Âm 
Năm hiệu Tự Tại Thí 
Sáu hiệu Phổ Hiện Tiền. 
 

Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Ý Hải Huệ. Vị Phật thứ 
tư hiệu là Phật Chúng Diệu Âm. Vị Phật thứ năm hiệu là 
Phật Tự Tại Thí. Vị Phật thứ sáu hiệu là Phật Phổ Hiện 
Tiền. 

 

Bảy hiệu Tuỳ Lạc Thân 
Tám hiệu Trụ Thắng Đức 
Chín hiệu Phật Bổn Tánh 
Thứ mười Phật Hiền Đức. 
 

Vị Phật thứ bảy hiệu là Phật Tuỳ Lạc Thân. Vị Phật 
thứ tám hiệu là Phật Trụ Thắng Đức. Vị Phật thứ chín hiệu 
là Phật Bổn Tánh. Vị Phật thứ mười hiệu là Phật Hiền Đức. 

 

Kiếp số bụi Tu Di 
Hết thảy Phật trong đó 
Khắp làm đèn thế gian 
Ta đều từng cúng dường. 
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Đại kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di, hết thảy 
chư Phật ở trong đó, khắp làm đèn sáng thế gian, ta đều 
từng cúng dường tất cả chư Phật. 

 

Số kiếp bụi cõi Phật 
Hết thảy Phật ra đời 
Ta đều từng cúng dường 
Vào môn giải thoát nầy. 
 

Trong đại kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, hết 
thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều từng cúng dường mỗi 
vị Phật, cho nên ta vào được pháp môn giải thoát nầy. 

Trong Kinh trường hàng nầy, có một trăm mười vị 
Phật, biểu thị Thập Địa và Đẳng Giác. Vị Phật thứ nhứt 
làm chủ, chín vị kia làm bạn. Hai bài kệ sau cùng, hiển bày 
tổng thể các kiếp, cũng biểu thị trí hạnh viên mãn. 

 

Ta trong vô lượng kiếp 
Tu hành được đạo nầy 
Nếu ngươi hay tu hành 
Chẳng lâu cũng sẽ được. 
 

Ta ở trong vô lượng kiếp về trước, tu hành đắc được 
đạo quả nầy. Nếu ngươi tu hành pháp môn nầy, thì chẳng 
bao lâu nữa cũng sẽ đắc được môn giải thoát nầy. (Đây là 
cử nhân khuyến tu). 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục 
chúng sinh nầy. Như các đại Bồ Tát, tích 
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tập vô biên hạnh, sinh ra đủ thứ sự hiểu 
biết, hiện đủ thứ thân, đầy đủ các thứ căn, 
viên mãn đủ thứ nguyện, vào đủ thứ tam 
muội, khởi đủ thứ thần biến, quán sát được 
đủ thứ pháp, vào đủ thứ môn trí huệ, được 
đủ thứ pháp quang minh, mà ta làm sao 
biết được, nói được, những hạnh công đức 
đó ? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát Bồ Tát phổ hiện 
tất cả thế gian điều phục chúng sinh nầy. Như tất cả các đại 
Bồ Tát, tích tập vô biên hạnh, sinh ra đủ thứ sự hiểu biết, 
hiện đủ thứ sắc thân, đầy đủ các thứ căn, viên mãn đủ thứ 
đại nguyện, vào đủ thứ tam muội, khởi đủ thứ thần thông 
biến hoá, quán sát được đủ thứ pháp, vào đủ thứ pháp môn 
trí huệ, đắc được đủ thứ pháp quang minh, mà ta làm sao 
biết được, nói được những hạnh công đức đó. Ngươi hãy đi 
tìm cầu một vị thiện tri thức khác! 

 

Thiện nam tử! Cách đây không xa, có 
vị Chủ Dạ Thần, tên là Tịch Tĩnh Âm Hải. 
Ngồi trên toà sen ma ni quang tràng trang 
nghiêm, có trăm vạn A tăng kỳ vị Chủ Dạ 
Thần vây quanh trước sau. Ngươi hãy đi 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh, tu Bồ Tát đạo ?  
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân 
cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Thiện nam tử! Cách đây không xa, có một vị Chủ Dạ 
Thần, tên là Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải. Ngài đang 
ngồi trên toà sen ma ni quang tràng trang nghiêm, có trăm 
vạn A tăng kỳ vị Chủ Dạ Thần vây quanh trước sau Ngài. 
Ngươi hãy đi đến đó thưa hỏi: "Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì ngươi diễn nói". 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Dạ Thần Phổ 
Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, đi nhiễu quanh bên phải vô 
lượng vòng, sau đó ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, rồi 
từ tạ mà đi. 

Hỏi: Cảnh giới chứng được sáu căn dụng với nhau 
như thế nào? 

Đáp: Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Công 
năng của chúng dụng với nhau không thể dùng tâm ý thức 
để trắc lường. Bạn không cần nghĩ đến tình hình chúng 
dụng với nhau. Một khi bạn nghĩ nói muốn kêu chúng dụng 
với nhau, đó tức là vọng tưởng. Nếu bạn chân chánh chứng 
được cảnh giới nầy, thì bạn không cần kêu nó đi làm việc, 
nó sẽ làm việc tự nhiên. Chúng chẳng phải là máy móc, 
phải mở nút chính, thì mới làm việc; nếu không mở, thì nó 
sẽ thành một vật chết. Người chứng được sáu căn dụng với 
nhau, chẳng phải bạn kêu chúng làm gì, thì chúng làm cái 
đó. Không cần bạn phát ra hiệu lệnh, mà nó tự động làm. 
Bạn không thể mạo xưng có cảnh giới nầy. Nếu mạo xưng, 
thì ai ai cũng đều có thể mạo xưng đã chứng được cảnh 
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giới nầy, như vậy là ngư mục hỗn châu (mắt cá lầm tưởng 
hạt châu). 

Phải dụng công mới có cảnh giới. Trong sự tu đạo, 
gặp cảnh giới gì, chẳng màng tốt, hoặc không tốt, vẫn tiếp 
tục dụng công, đừng chạy theo cảnh giới, cũng đừng đi tìm 
cảnh giới. Tức không chạy theo, cũng không hoan nghênh 
nó đến, coi như bình thường chẳng có việc gì. Nếu chấp 
trước vào cảnh giới, thì công phu sẽ mất đi. Giống như 
trồng trọt, bạn không biết hạt giống lúc nào sẽ mọc lên, 
nhưng có một ngày nó sẽ nảy mầm. Nhưng bạn không đợi 
được, muốn giúp mầm cao lớn hơn một chút, cho nên bạn 
nhổ nó lên một chút, chẳng những nó không lớn, mà còn 
khô héo rồi chết. Đây gọi là "Nhổ mầm giúp lớn". 

Chúng ta dụng công phải sống động, đừng có cứng 
ngắt, phải mở mắt cho thật lớn, đừng có suốt ngày đến tối 
mặt mày ủ rũ, chẳng có sự linh động. Như vậy gọi là "nước 
chết", do đó có câu: "Nước chết không thành rồng", bạn 
phải linh hoạt sống động.  

Ngày thứ nhất đả thiền thất, tôi đã nói với các vị: 
"Mỗi người phải hồi quang phản chiếu, đừng nhìn ra bên 
ngoài, mà phải nhìn vào bên trong của chính mình. Lúc đó, 
bên trong quán tâm mà không có tâm, bên ngoài quán thân 
mà không có thân, ở xa quán tất cả vạn vật cũng chẳng tồn 
tại". Đây tức là:  

 

"Trong không thân tâm, 
Ngoài không thế giới". 

 

Nhưng đây chẳng phải là chết, ngược lại càng sống 
lại, rất là hoạt bát thiên chân, giống như rồng sống, hổ 
sống. Đừng có mặt mày ủ rũ mắt mở không lên, như vậy 
thì tu hành chẳng tương ưng. Tóm lại, phải phấn chấn tinh 
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thần lên, đấu tranh với sinh tử không thể giống như cỏ đầu 
tường, gió thổi thì ngã. Nhất là lúc chạy hương, tay phải 
hoạt động lên, đừng có cứng ngắt, như bị người ta trói. Khi 
chạy hương, tay trái phải co lên, tay phải phải dũi ra, chạy 
thì giống như rồng bay hổ đi, tóm lại, phải có oai nghi tinh 
thần. Tại sao? Vì bạn đấu tranh với sinh tử, nếu không đem 
tinh thần chân chánh ra, thì sẽ đấu không lại nó. Điểm nầy 
các vị nên chú ý! 

 
 
 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  103 
 

 
 

KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

35. DẠ THẦN TỊCH TĨNH ÂM HẢI 
PHÓ THÁC THỨ NĂM NAN THẮNG ĐỊA 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ 
Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, nghe 
môn giải thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế 
gian điều phục chúng sinh, biết rõ tin hiểu, 
tự tại an trụ, mà đi đến chỗ Dạ Thần Tịch 
Tĩnh Âm Hải. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ đạo tràng của vị Dạ 
Thần Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, nghe được môn giải 
thoát Bồ Tát phổ hiện tất cả thế gian điều phục chúng sinh, 
Ngài biết rõ tin hiểu, tự tại an trụ nơi pháp môn nầy, mà đi 
đến chỗ đạo tràng của vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải. 

Đây là Nan thắng địa thứ năm, là chân tục hai trí, 
hành tướng trái nhau, hợp khiến cho tương ưng, vì rất nan 
thắng. Vị Thần nầy tức là mẹ của Phổ Cứu, biểu thị chân 
tinh tấn, tức từ định sinh. Khởi tâm động niệm, vì là vọng 
không thể tiến. Thiền gọi là "Tịch tĩnh". Nhập tục diễn 
pháp, hoá vật sâu rộng, nên gọi là "âm hải". 

 

Đảnh lễ vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm 
Hải, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ở trước 
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chắp tay, mà bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Con muốn nương thiện tri thức, 
học Bồ Tát hạnh, nhập vào Bồ Tát hạnh, tu 
Bồ Tát hạnh, trụ Bồ Tát hạnh, xin hãy 
thương xót, vì con mà diễn nói: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? 

 

Thiện Tài đảnh lễ vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, rồi 
đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó ở trước vị 
Dạ Thần chắp tay lại, mà bạch rằng: "Đại Thánh! Con 
trước đã phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Con muốn nương thiện tri thức, học Bồ Tát hạnh, nhập vào 
Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát hạnh, an trụ Bồ Tát hạnh, xin Ngài 
hãy từ bi thương xót, vì con mà diễn nói: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo"? 

 

Bấy giờ, vị Dạ Thần bảo Thiện Tài 
rằng: Lành thay ! Lành thay! Thiện nam 
tử! Ngươi có thể nương thiện tri thức cầu 
Bồ Tát hạnh.  

Thiện nam tử! Ta được môn giải thoát 
Bồ Tát niệm niệm sinh ra hỉ trang nghiêm 
rộng lớn.  
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Thiện Tài nói: Đức Thánh! Môn giải 
thoát nầy, sự nghiệp như thế nào? Cảnh 
giới ra sao? Khởi phương tiện gì? Quán sát 
như thế nào? 

 

Lúc đó, vị Dạ Thần bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
"Lành thay ! Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi có thể 
nương thiện tri thức mà cầu Bồ Tát hạnh.  

Thiện nam tử! Ta đắc được pháp môn giải thoát Bồ 
Tát niệm niệm sinh ra hỉ trang nghiêm rộng lớn". Môn giải 
thoát nầy có hai ý nghĩa: 

1. Hoá sinh toại chí nên sinh hỉ, tức là phước đức 
trang nghiêm. 

2. Quán Phật Bồ Tát thắng dụng nên hoan hỉ, tức là 
trí huệ trang nghiêm. Quán hoá tức không gián đoạn, nên 
hỉ cũng niệm niệm sinh ra.  

Thiện Tài đồng tử hỏi: "Đại Thánh! Phải làm tịnh 
đức sự nghiệp gì mới có thể thành tựu môn giải thoát nầy? 
Cảnh giới hạnh chứng như thế nào? Sinh khởi phương tiện 
gì? Quán sát suy gẫm như thế nào"? 

 

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Ta 
phát khởi tâm ưa thích thanh tịnh bình 
đẳng. Ta phát khởi tâm ưa thích lìa tất cả 
thế gian bụi dơ, thanh tịnh kiên cố không 
thể hoại. Ta phát khởi tâm phan duyên 
không thối chuyển, quả vị vĩnh viễn không 
thối chuyển. Ta phát khởi tâm trang 
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nghiêm công đức núi báu bất động. Ta 
phát khởi tâm không trụ xứ. Ta phát khởi 
tâm hiện khắp cứu hộ trước tất cả các 
chúng sinh. Ta phát khởi tâm thấy tất cả 
biển chư Phật không nhàm đủ. Ta phát 
khởi tâm cầu tất cả nguyện lực thanh tịnh 
của Bồ Tát. Ta phát khởi tâm trụ biển đại 
trí quang minh. 

 

Vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói: Thiện nam tử! 
Ta phát khởi tâm ưa thích thanh tịnh bình đẳng. Ta phát 
khởi tâm ưa thích lìa tất cả thế gian bụi dơ, thanh tịnh kiên 
cố trang nghiêm không thể hoại. Ta lại phát khởi tâm phan 
duyên không thối chuyển, quả vị vĩnh viễn không thối 
chuyển. Ta phát khởi tâm trang nghiêm công đức núi báu 
bất động. Ta lại phát khởi tâm không trụ xứ. Ta lại phát 
khởi tâm hiện khắp cứu hộ trước tất cả các chúng sinh. Ta 
lại phát khởi tâm thấy tất cả biển chư Phật không nhàm đủ. 
Ta lại phát khởi tâm cầu tất cả nguyện lực thanh tịnh của 
Bồ Tát. Ta lại phát khởi tâm trụ biển đại trí quang minh. 

 

Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả 
chúng sinh vượt qua đồng hoang lo buồn. 
Ta phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng 
sinh xả lìa buồn rầu khổ não. Ta phát khởi 
tâm khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa sắc 
thanh hương vị xúc pháp không vừa ý. Ta 
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phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh 
xả lìa khổ thương yêu mà xa lìa, ghét mà 
gặp nhau. Ta phát khởi tâm khiến cho tất 
cả chúng sinh xả lìa ác duyên ngu si các 
khổ. Ta phát khởi tâm làm chỗ nương nhờ 
cho tất cả chúng sinh bị hiểm nạn. Ta phát 
khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thoát 
khỏi nơi khổ sinh tử. Ta phát khởi tâm 
khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ sinh 
già bệnh chết. Ta phát khởi tâm khiến cho 
tất cả chúng sinh thành tựu pháp vui vô 
thượng của Như Lai. Ta phát khởi tâm 
khiến cho tất cả chúng sinh đều thọ vui 
thích.  

 

Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh vượt 
qua đồng hoang lo buồn. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất 
cả chúng sinh xả lìa buồn rầu khổ não. Ta lại phát khởi tâm 
khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa sắc thanh hương vị xúc 
pháp không vừa ý. Chúng sinh đều chấp vào cảnh giới sáu 
trần, bị pháp nhiễm ô nầy làm thương hại huệ mạng của họ, 
một chút lợi ích cũng chẳng có. Ta lại phát khởi tâm khiến 
cho tất cả chúng sinh xả lìa khổ thương yêu mà xa lìa, ghét 
mà gặp nhau. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng 
sinh xả lìa ác duyên ngu si các khổ. Ta lại phát khởi tâm 
làm chỗ nương nhờ cho tất cả chúng sinh bị hiểm nạn. Ta 
lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nơi 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  108 
 

khổ sinh tử. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng 
sinh xả lìa khổ sinh già bệnh chết. Ta lại phát khởi tâm 
khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu pháp vui vô thượng 
của Như Lai. Ta lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng 
sinh đều thọ hoan hỉ vui thích. 

Vị Dạ Thần dùng phương pháp thiện xảo phương 
tiện để trả lời bốn câu hỏi của Thiện Tài đồng tử. Trong 20 
tâm nầy, 10 tâm trước là tâm đại trí trên cầu Phật đạo. 10 
tâm sau là tâm đại bi hạ hoá chúng sinh. 

 

Phát tâm như vậy rồi, lại vì họ thuyết 
pháp, khiến cho họ dần dần đến bậc nhất 
thiết trí. 

 

Ta phát đủ thứ tâm ở trên như vậy rồi, lại vì họ diễn 
nói diệu pháp, khiến cho họ dần dần đạt đến bậc nhất thiết 
trí huệ. 

 

Đó là: Nếu thấy chúng sinh ưa chấp 
chỗ ở cung điện nhà cửa, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ thấu đạt tự tánh các 
pháp, lìa các chấp trước.  

Nếu thấy chúng sinh mến luyến cha 
mẹ, anh em, chị em, thì ta vì họ nói pháp, 
khiến cho họ được dự chúng hội thanh tịnh 
của chư Phật Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh luyến mến vợ 
con, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ xả 
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lìa ái nhiễm sinh tử, khởi tâm đại bi, đối 
với tất cả chúng sinh, bình đẳng không hai.  

Nếu thấy chúng sinh trụ nơi cung vua, 
thể nữ hầu hạ, thì ta vì họ nói pháp, khiến 
cho họ được tập hội với Thánh chúng, vào 
giáo pháp của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước cảnh 
giới, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ vào 
cảnh giới của Như Lai.  

 

Đó là: Nếu thấy chúng sinh ưa chấp chỗ ở cung điện 
và nhà cửa, thì ta vì họ diễn nói diệu pháp, khiến cho họ 
thấu rõ thông đạt tự tánh tất cả các pháp, mà xa lìa mọi sự 
chấp trước.  

Nếu thấy chúng sinh tham luyến chấp trước cha mẹ 
anh em chị em lục thân quyến thuộc, thì ta vì họ diễn nói 
diệu pháp, khiến cho họ được dự vào đại chúng hải hội 
thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh tham luyến chấp trước vợ con, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ xả lìa ái nhiễm sinh tử, 
có ái nhiễm tức là sinh tử, xả lìa ái nhiễm thì sẽ chấm dứt 
sinh tử, sinh khởi tâm đại bi, do đó có câu: "Từ hay ban 
vui", ban cho tất cả chúng sinh an lạc, đối với tất cả chúng 
sinh, bình đẳng không phân biệt.  

Nếu thấy chúng sinh trụ nơi cung vua, có rất nhiều 
thể nữ hầu hạ, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
cùng nhau tập hội với Thánh chúng, nhập vào giáo pháp 
của Như Lai.  
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Nếu thấy chúng sinh tham nhiễm chấp trước cảnh 
giới, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng tất cả cảnh giới, 
như người tu đạo gặp một thứ cảnh giới nào đó, thì tham 
đắm vào cảnh giới đó, kỳ thật tu đạo tức là tu hướng về 
trước, có cảnh giới gì hiện tiền, thì đó chỉ là một bộ phận 
thành tựu của sự tu hành, không cần nhiễm trước, mà cảm 
thấy cảnh giới thù thắng như thế nào, thì ta vì họ nói pháp, 
giáo hoá họ đừng tự phế bỏ giữa đường, phải dũng mãnh 
tinh tấn, tiến vào cảnh giới của Như Lai. (Đoạn nầy cả hai 
minh xả giới Ba La Mật, dùng xả tất cả tham trước, thì giữ 
giới thanh tịnh). 

 

Nếu thấy chúng sinh nhiều sân hận, thì 
ta vì họ nói pháp, khiến cho họ trụ nhẫn Ba 
La Mật của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ giải đãi, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
thanh tịnh tinh tấn Ba La Mật.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ tán loạn, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
thiền Ba La Mật của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh vào rừng rậm 
kiến chấp, vô minh ám chướng, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ thoát khỏi rừng 
rậm đen tối.  
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Nếu thấy chúng sinh không có trí huệ, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
Bát Nhã Ba La Mật.  

Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước ba 
cõi, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
thoát khỏi sinh tử.  

Nếu thấy chúng sinh ý chí hạ liệt, thì 
ta vì họ nói pháp, khiến cho họ viên mãn 
nguyện Phật bồ đề.  

Nếu thấy chúng sinh trụ hạnh lợi 
mình, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
phát khởi nguyện lợi ích tất cả chúng sinh.  

Nếu thấy chúng sinh chí lực yếu kém, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được lực 
Ba La Mật của Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh tâm ngu si đen 
tối, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
trí Ba La Mật của Bồ Tát. 

 

Nếu ta thấy chúng sinh nhiều sân hận, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ trụ nhẫn Ba La Mật của Phật. Giống 
như chúng ta tu đạo rất khổ, phải nhẫn lạnh, nhẫn nóng, 
nhẫn đói, nhẫn khát, tất cả đều phải nhẫn, không thể đối 
với cảnh giới bạn chẳng hoan hỉ, bèn nổi giận. Đạo lý trong 
Kinh nói, nhất định phải sử dụng, không thể gặp cảnh giới, 
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mà không thể dùng pháp môn trong Kinh điển. Người nóng 
giận nhiều, nhất định phải thay đổi sự nóng giận của mình, 
phải tu hạnh nhẫn nhục, nhẫn nhục Ba La Mật, chứ chẳng 
có pháp nào khác. 

Vị Dạ Thần lại nói: Nếu ta thấy chúng sinh tâm họ 
giải đãi, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được thanh tịnh 
tinh tấn Ba La Mật, không nên giải đãi, người nào giải đãi 
thì sẽ đoạ lạc.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ tán loạn, cứ khởi vọng 
tưởng, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được thiền Ba La 
Mật của Phật, hồi quang phản chiếu, thì tự nhiên sẽ hàng 
phục được tâm mình.  

Nếu thấy chúng sinh vào rừng rậm tà tri tà kiến, bị 
vô minh ám chướng linh tánh của mình, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ thoát khỏi rừng rậm tà kiến đen tối.  

Nếu thấy chúng sinh ngu si không có trí huệ, thì ta vì 
họ nói pháp, khiến cho họ được Bát Nhã Ba La Mật, có đại 
trí huệ.  

Nếu thấy chúng sinh nhiễm trước cõi dục, cõi sắc, 
cõi vô sắc, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ thoát khỏi 
vòng luân hồi sinh tử.  

Nếu thấy chúng sinh thân tâm ý chí hạ liệt, chẳng 
cao thượng, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ phát tâm 
lớn, viên mãn nguyện Phật bồ đề.  

Nếu thấy chúng sinh trụ hạnh lợi mình, chỉ biết lợi 
ích chính mình, chẳng tu hạnh lợi tha, thì ta vì họ nói pháp, 
khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, phát khởi đại nguyện 
chẳng những lợi ích chính mình, mà còn muốn lợi ích tất 
cả chúng sinh.  
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Nếu thấy chúng sinh chí lực yếu kém, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ được trí huệ lực Ba La Mật của Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh tâm ngu si đen tối, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ được trí huệ Ba La Mật của Bồ Tát 
(đây là dùng mười độ hoá trị mười che đậy). 

 

Nếu thấy chúng sinh sắc tướng không 
đủ, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
sắc thân thanh tịnh của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh hình dung xấu xí, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
pháp thân thanh tịnh vô thượng.  

Nếu thấy chúng sinh sắc tướng thô ác, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được sắc 
thân vi diệu của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh tình nhiều lo 
buồn, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
được an lạc rốt ráo của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh bần cùng khổ sở, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được 
công đức bảo tạng của Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh trụ nơi vườn 
rừng, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
siêng cầu nhân duyên Phật pháp.  
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Nếu thấy chúng sinh đi trên đường, thì 
ta vì họ nói pháp, khiến cho họ hướng về 
con đường nhất thiết trí.  

Nếu thấy chúng sinh ở trong xóm làng, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ thoát ba 
cõi.  

Nếu thấy chúng sinh ở tại nhân gian, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ vượt 
qua đạo hai thừa, trụ bậc Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh ở trong thành 
quách, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ ở 
trong thành Pháp Vương.  

Nếu thấy chúng sinh ở nơi bốn hướng, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được trí 
huệ ba đời bình đẳng.  

Nếu thấy chúng sinh ở nơi các 
phương, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
được trí huệ, thấy tất cả pháp.  

 

Nếu ta thấy chúng sinh nhan sắc hình tướng không 
đầy đủ, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được sắc thân 
thanh tịnh của Phật.  

Nếu thấy chúng sinh hình dung xấu xí, thì ta vì họ 
nói pháp, dạy họ tu hành như thế nào, khiến cho họ đắc 
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được pháp thân thanh tịnh vô thượng của Phật, đầy đủ ba 
mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp.  

Nếu thấy chúng sinh sắc tướng thô ác, ai thấy cũng 
sợ, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được sắc thân vi diệu 
không thể nghĩ bàn của Như Lai.  

Nếu thấy chúng sinh tình nhiều lo buồn, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ được an ổn khoái lạc rốt ráo của 
Phật. Tại sao chúng sinh tình nhiều lo buồn? Vì cảm tình 
phong phú, cảm tình dụng sự, cho nên đa sầu thiện cảm, 
việc gì cũng lo buồn, việc không nên buồn, cũng sinh buồn.  

Nếu thấy chúng sinh bần cùng khổ sở, thì ta vì họ 
nói pháp, dạy họ gieo phước trồng huệ trước cửa Tam Bảo, 
đắc được vô lượng công đức bảo tạng của Bồ Tát.  

Nếu thấy chúng sinh trụ nơi vườn rừng (đây là chỉ 
những vị tu hành, tham trước tịch tĩnh, cũng chẳng hiểu 
Phật pháp), thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ siêng năng 
cầu nhân duyên Phật pháp.  

Nếu thấy chúng sinh đi trên đường, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ hướng về con đường nhất thiết trí.  

Nếu thấy chúng sinh ở trong xóm làng, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ thoát khỏi ba cõi (cõi dục, cõi sắc, 
cõi vô sắc).  

Nếu thấy chúng sinh ở tại nhân gian, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ vượt qua đạo hai thừa (Thanh Văn và 
Duyên Giác), mà trụ bậc Như Lai, tức là một thừa Phật 
đạo.  

Nếu thấy chúng sinh ở trong thành quách, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ ở trong thành Pháp Vương của 
Phật.  
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Nếu thấy chúng sinh ở nơi bốn hướng (đông tây nam 
bắc), thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được trí huệ ba đời 
(quá khứ, hiện tại, vị lai) bình đẳng.  

Nếu thấy chúng sinh ở tất cả các nơi mười phương, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được trí huệ, thấy tất cả 
Phật pháp tận hư không khắp pháp giới. (Trên đây có hai 
mươi môn, đều là giáo hoá chung sinh chưa tích luỹ công 
đức, khiến cho họ tu thắng huệ được nhân quả công đức 
của Phật).  

 

Nếu thấy chúng sinh nhiều tham, thì ta 
vì họ nói môn quán bất tịnh, khiến cho họ 
xả lìa ái nhiễm sinh tử.  

Nếu thấy chúng sinh nhiều sân, thì ta 
vì họ nói môn quán đại từ, khiến cho họ 
vào được, siêng năng tu tập.  

Nếu thấy chúng sinh nhiều si, thì ta vì 
họ nói pháp, khiến cho họ được trí sáng, 
quán biển các pháp.  

Nếu thấy chúng sinh đẳng phần, thì ta 
vì họ nói pháp, khiến cho họ được vào biển 
nguyện các thừa.  

Nếu thấy chúng sinh thích vui sinh tử, 
thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ nhàm 
lìa.  
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Nếu thấy chúng sinh chán khổ sinh tử, 
đáng được Như Lai hoá độ họ, thì ta vì họ 
nói pháp, khiến cho họ có thể phương tiện 
thị hiện thọ sanh.  

Nếu thấy chúng sinh ái trước năm 
uẩn, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ 
được trụ cảnh giới không nương tựa.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ hạ liệt, thì 
ta vì họ hiển bày đạo thù thắng trang 
nghiêm.  

Nếu thấy chúng sinh tâm sinh kiêu 
mạn, thì ta vì họ nói pháp nhẫn bình đẳng.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ quanh co, 
thì ta vì họ nói tâm ngay thẳng của Bồ Tát. 

 

Nếu thấy chúng sinh nhiều tham, tức là tham tài sắc 
danh ăn ngủ, thì ta vì họ nói pháp môn quán bất tịnh, người 
nhiều tham dục phải tu quán bất tịnh, quán tưởng chín lỗ 
trên thân người thường chảy ra đồ bất tịnh, chẳng có chỗ 
nào đáng ưa thích, khiến cho họ xả lìa tư tưởng ái nhiễm 
sinh tử.  

Nếu thấy chúng sinh nhiều sân, thì ta vì họ nói pháp 
môn quán đại từ bi, khiến cho họ được vào quán từ bi, mà 
siêng năng tu tập.  

Nếu thấy chúng sinh nhiều ngu si, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ được trí huệ sáng suốt, để quán sát biển 
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nguồn gốc tất cả các pháp. Tại sao con người ngu si? Vì 
chẳng minh bạch nhân quả.  

Nếu họ quán được tiền nhân hậu quả của tất cả các 
pháp, hiểu rõ tất cả pháp đều do nhân duyên sinh ra, thì họ 
sẽ thông đạt thật tướng các pháp, chứng được trí sáng, 
chẳng còn ngu si nữa. 

Nếu thấy chúng sinh tham sân si bằng nhau (đẳng 
phần), thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được vào tất cả 
biển đại nguyện các thừa, nhân thừa, thiên thừa, Thanh 
Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa.  

Nếu thấy chúng sinh thích vui sinh tử, thì ta vì họ nói 
pháp, khiến cho họ nhàm lìa sinh tử.  

Nếu thấy chúng sinh chán khổ não sinh tử, đáng 
được Như Lai hoá độ họ, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho 
họ có thể đủ thứ phương tiện thị hiện thọ sanh. Tuy ở trong 
dòng sinh tử, mà chẳng bị nghiệp duyên sinh tử trói buộc. 
Tuy thọ sinh, nhưng cũng rất tự tại.  

Nếu thấy chúng sinh có tình ái, chấp trước sắc pháp 
năm uẩn, thì ta vì họ nói pháp, khiến cho họ được trụ cảnh 
giới không chỗ nương tựa.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ hạ liệt, thì ta vì họ hiển 
bày đạo thù thắng trang nghiêm.  

Nếu thấy chúng sinh tâm sinh kiêu căn ngã mạn, thì 
ta vì họ nói pháp nhẫn bình đẳng, tu hạnh nhẫn nhục.  

Nếu thấy chúng sinh tâm họ quanh co, nói những lời 
không ngay thẳng, thì ta vì họ nói tâm ngay thẳng là đạo 
tràng của Bồ Tát, phải tâm ngay nói thẳng. (Ở trên có mười 
môn, nhưng dùng môn đối trị, để phá hoặc chướng của họ) 

Hỏi: Trung đạo có phải là chẳng có cảnh giới vô 
không chăng? 
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Đáp: Trung đạo chẳng phải chẳng có vô không, nó 
cũng có có, cũng có không, nhưng bạn đừng rơi vào có, 
cũng đừng rơi vào không. Tức là bạn đừng chấp vào 
không, cũng đừng chấp vào có, đó tức là trung đạo. Đừng 
chấp trước, chứ chẳng phải nói nó chẳng có. Rơi vào 
không, là bạn thiên về không. Rơi vào có, là bạn thiên về 
có. Chẳng không, chẳng có, tức là trung đạo, đây là chẳng 
chấp trước. Nếu tìm trung đạo, mà bạn chấp vào trung vào, 
thì cũng chẳng phải là trung đạo. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng vô lượng pháp 
thí nầy, đủ thứ phương tiện nhiếp lấy các 
chúng sinh. Giáo hoá điều phục, khiến cho 
họ lìa đường ác, thọ vui của trời người. 
Thoát khỏi ràng buộc của ba cõi, trụ nhất 
thiết trí. Lúc đó ta bèn đắc được biển pháp 
quang minh hoan hỉ rộng lớn, tâm ta rất 
sung sướng, an ổn thư thái. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng ba mươi bảy môn vô lượng 
pháp thí trên đây, nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện giáo hoá điều phục chúng sinh, 
khiến cho họ xa lìa thống khổ ba đường ác, hưởng thọ 
phước vui của trời người, thoát khỏi sự ràng buộc của ba 
cõi, trụ nơi nhất thiết trí. Lúc đó ta bèn đắc được biển pháp 
quang minh hoan hỉ rộng lớn, tâm ta rất sung sướng, an ổn 
thư thái. (Đây là thấy vật, nên đại hoan hỉ). 
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Lại nữa, thiện nam tử! Ta thường 
quán sát đạo tràng chúng hội của tất cả Bồ 
Tát, tu đủ thứ hạnh nguyện, hiện đủ thứ 
thân thanh tịnh, có đủ thứ thường quang, 
phóng đủ thứ quang minh. Dùng đủ thứ 
phương tiện, vào môn nhất thiết trí, vào đủ 
thứ tam muội, hiện đủ thứ thần biến, vang 
ra đủ thứ biển âm thanh, đầy đủ các thứ 
thân trang nghiêm, vào đủ thứ môn Như 
Lai, đi đến đủ thứ biển cõi nước, thấy đủ 
thứ biển chư Phật, đắc được đủ thứ biển 
biện tài, chiếu đủ thứ cảnh giải thoát. Đắc 
được đủ thứ biển trí huệ quang minh. 
Nhập vào đủ thứ biển tam muội. Du hí đủ 
thứ các môn giải thoát. Dùng đủ thứ môn, 
hướng về nhất thiết trí. Đủ thứ trang 
nghiêm hư không pháp giới. Dùng đủ thứ 
mây trang nghiêm, che khắp hư không. 
Quán sát đủ thứ đạo tràng chúng hội, tích 
tụ đủ thứ thế giới. Vào đủ thứ cõi Phật. Đi 
đến đủ thứ biển phương hướng. Thọ đủ 
thứ sứ mạng Như Lai. Theo đủ thứ chỗ 
Như Lai. Cùng tụ hội đủ thứ Bồ Tát. Mưa 
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xuống đủ thứ mây trang nghiêm. Vào đủ 
thứ phương tiện của Như Lai. Quán đủ thứ 
biển pháp của Như Lai. Vào đủ thứ biển trí 
huệ. Ngồi đủ thứ toà trang nghiêm. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta thường quán sát đạo tràng 
chúng hội của tất cả Bồ Tát, tu hành đủ thứ đại hạnh và đại 
nguyện. Ta lại thị hiện đủ thứ diệu sắc thân thanh tịnh, có 
đủ thứ thường quang, phóng ra đủ thứ quang minh. Dùng 
đủ thứ pháp môn phương tiện, nhập vào môn nhất thiết trí. 
Lại nhập vào đủ thứ tam muội, ở trong tam muội thị hiện 
đủ thứ thần thông biến hoá. Lại vang ra đủ thứ biển âm 
thanh, đầy đủ các thứ thân trang nghiêm, nhập vào đủ thứ 
diệu pháp môn của Như Lai. Đi đến đủ thứ biển cõi nước 
của chư Phật, thấy đủ thứ biển chư Phật, đắc được đủ thứ 
biển biện tài vô ngại. Chiếu soi đủ thứ cảnh giới giải thoát. 
Đắc được đủ thứ biển trí huệ quang minh. Nhập vào đủ thứ 
biển tam muội. Du hí đủ thứ các môn giải thoát. Dùng đủ 
thứ môn, hướng về nhất thiết trí. Đủ thứ trang nghiêm hư 
không pháp giới. Ta lại dùng đủ thứ mây trang nghiêm, che 
khắp hư không. Ta lại quán sát đủ thứ đạo tràng chúng hội, 
tích tụ đủ thứ thế giới, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc thanh tịnh, 
hoặc nhiễm ô, đều ở trong phạm vi của ta. Ta lại nhập vào 
đủ thứ cõi nước chư Phật. Đi đến đủ thứ biển phương 
hướng. Thọ đủ thứ sứ mạng của Như Lai. Theo đủ thứ đạo 
tràng của Như Lai. Cùng tụ hội đủ thứ Bồ Tát ở một chỗ. 
Mưa xuống đủ thứ mây trang nghiêm. Vào đủ thứ phương 
tiện của Như Lai. Quán sát đủ thứ biển pháp thâm sâu vi 
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diệu của Như Lai. Vào đủ thứ biển trí huệ. Ngồi đủ thứ toà 
báu trang nghiêm. (Đây là trước quán cảnh giới Bồ Tát). 

 

Thiện nam tử! Ta quán sát đạo tràng 
chúng hội đó, biết thần lực của Phật vô 
lượng vô biên, ta sinh tâm đại hoan hỉ.  

Thiện nam tử! Ta quán Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai, niệm niệm xuất hiện sắc thân 
thanh tịnh không thể nghĩ bàn, ta thấy như 
vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại quán Như Lai ở trong niệm niệm, 
phóng đại quang minh, đầy khắp pháp 
giới, ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan 
hỉ.  

Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông của Như 
Lai, niệm niệm xuất hiện biển quang minh 
nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. 
Mỗi mỗi quang minh, dùng quang minh 
nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật làm 
quyến thuộc. Mỗi mỗi quang minh khắp 
cùng tất cả pháp giới, tiêu diệt tất cả khổ 
của các chúng sinh, ta thấy như vậy rồi, 
sinh tâm đại hoan hỉ.  
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Lại nữa thiện nam tử! Ta quán sát 
đảnh của Như Lai và giữa lông mày, niệm 
niệm xuất hiện mây bảo diệm sơn, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp 
mười phương tất cả pháp giới, ta thấy như 
vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán mỗi 
mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong 
niệm niệm, xuất hiện mây hương quang 
minh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
đầy khắp mười phương tất cả cõi Phật, ta 
thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ. 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán mỗi 
mỗi tướng của Như Lai, niệm niệm xuất 
hiện mây thân Như Lai các tướng trang 
nghiêm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, đến khắp mười phương tất cả thế 
giới, ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan 
hỉ. 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán mỗi 
mỗi lỗ chân lông của Như Lai, ở trong 
niệm niệm, xuất hiện mây Phật biến hoá, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi 
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Phật, thị hiện Như Lai từ lúc ban đầu phát 
tâm tu Ba La Mật, đủ đạo trang nghiêm, 
vào Bồ Tát địa, ta thấy như vậy rồi, sinh 
tâm đại hoan hỉ.  

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán mỗi 
mỗi lỗ chân lông của Như Lai, niệm niệm 
xuất hiện mây thân Thiên Vương, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật, và dùng tự tại thần biến 
của Thiên Vương, đầy khắp tất cả mười 
phương pháp giới. Kẻ đáng dùng thân 
Thiên Vương độ được, liền hiện thân Thiên 
Vương để vì họ nói pháp, ta thấy như vậy 
rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Như thân mây Thiên Vương, Long 
Vương, Dạ Xoa Vương, Càn Thát Bà 
Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu La 
Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La 
Già Vương, nhân vương, thân mây Phạm 
Vương, thảy đều hiện ra ở trong mỗi mỗi lỗ 
chân lông như vậy, nói pháp như vậy. 

 

Thiện nam tử! Ta quán sát đạo tràng chúng hội đó, 
biết thần lực của Phật vô lượng vô biên, ta bèn sinh tâm đại 
hoan hỉ.  
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Thiện nam tử! Ta quán Tỳ Lô Giá Na Như Lai, niệm 
niệm xuất hiện sắc thân thanh tịnh không thể nghĩ bàn, ta 
thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại quán Như Lai ở trong niệm niệm, phóng đại 
quang minh, đầy khắp tận hư không pháp giới, ta thấy như 
vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Ta lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông của Như Lai, niệm 
niệm xuất hiện biển quang minh nhiều như số hạt bụi vô 
lượng cõi Phật. Mỗi mỗi quang minh, lại dùng quang minh 
nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật làm quyến thuộc. 
Mỗi mỗi luồng quang minh đều khắp cùng tất cả hư không 
pháp giới, tiêu diệt tất cả thống khổ vô minh của các chúng 
sinh, ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại nữa thiện nam tử! Ta quán sát tướng vô kiến 
đảnh của Như Lai và giữa lông mày, trong niệm niệm xuất 
hiện mây bảo diệm sơn nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
đầy khắp mười phương tất cả hư không pháp giới, ta thấy 
như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán sát mỗi mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, ở trong niệm niệm, xuất hiện mây 
hương quang minh nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đầy 
khắp mười phương tất cả cõi Phật, ta thấy như vậy rồi, sinh 
tâm đại hoan hỉ. 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán sát mỗi mỗi tướng 
của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân Như Lai các 
tướng trang nghiêm nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
đến khắp mười phương tất cả thế giới, ta thấy như vậy rồi, 
sinh tâm đại hoan hỉ. 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán sát mỗi mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, ở trong niệm niệm, xuất hiện mây Phật 
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biến hoá nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, thị 
hiện Như Lai từ lúc ban đầu phát tâm tu Ba La Mật, đầy đủ 
đạo trang nghiêm phước trí, cho đến chứng được Bồ Tát 
địa, ta thấy như vậy rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại nữa, thiện nam tử! Ta quán sát mỗi mỗi lỗ chân 
lông của Như Lai, niệm niệm xuất hiện mây thân Thiên 
Vương nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật, và dùng thần thông biến hoá tự tại của Thiên 
Vương, đầy khắp tất cả mười phương pháp giới. Chúng 
sinh nào đáng dùng thân Thiên Vương độ được, thì liền 
hiện thân Thiên Vương để vì họ nói pháp, ta thấy như vậy 
rồi, sinh tâm đại hoan hỉ.  

Lại như thân mây Thiên Vương, Long Vương, Dạ 
Xoa Vương, Càn Thát Bà Vương, A Tu La Vương, Ca Lâu 
La Vương, Khẩn Na La Vương, Ma Hầu La Già Vương, 
nhân vương, thân mây Phạm Vương, thảy đều hiện ra ở 
trong mỗi mỗi lỗ lông của Phật như vậy, nói pháp như vậy. 
(Ở trên là quán Phật thắng dụng, có mười môn). 

 

Ta thấy như vậy rồi, ở trong niệm 
niệm, sinh tâm đại hoan hỉ, sinh tâm đại tin 
ưa, lượng bằng pháp giới nhất thiết trí. 
Chỗ xưa kia chưa đắc được, nay mới đắc 
được. Chỗ xưa kia chưa chứng, nay mới 
chứng. Chỗ xưa kia chưa vào, nay mới vào. 
Chỗ xưa kia chưa viên mãn, nay mới viên 
mãn. Chỗ xưa kia chưa thấy, nay mới thấy. 
Chỗ xưa kia chưa nghe, nay mới nghe. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  127 
 

Ta thấy đủ thứ cảnh giới như vậy rồi, ở trong niệm 
niệm, ta sinh tâm đại hoan hỉ, sinh tâm đại tin ưa, tâm 
lượng ta bằng pháp giới nhất thiết trí. Phước huệ và pháp 
giới nhất thiết trí của ta bình đẳng. Chỗ xưa kia ta chưa đắc 
được, nay đều đã đắc được. Cảnh giới mà xưa kia chưa 
chứng, nay cũng đã chứng được. Tam muội mà xưa kia 
chưa nhập vào, nay đều đã ngộ nhập vào. Hạnh môn mà 
xưa kia chưa viên mãn, nay đều đã được viên mãn. Cảnh 
giới mà xưa kia chưa thấy, nay cũng đã thấy được cảnh 
giới đó. Chỗ xưa kia chưa nghe, nay đều đã nghe được. 

 

Tại sao vậy? Vì biết rõ được tướng 
pháp giới. Vì biết tất cả pháp chỉ một 
tướng. Vì bình đẳng vào được đường ba 
đời. Vì nói được tất cả pháp vô biên.  

Thiện nam tử! Ta nhập vào Bồ Tát 
niệm niệm sinh ra biển quang minh giải 
thoát hỉ trang nghiêm rộng lớn. 

 

Tại sao vậy? Vì nhờ ta biết rõ được tướng hư không 
pháp giới. Lại biết tất cả pháp chỉ là một tướng tịch tĩnh, 
không có tướng nào khác. Bình đẳng vào được đường ba 
đời quá khứ hiện tại và vị lai. Lại diễn nói được tất cả Phật 
pháp vô biên.  

Thiện nam tử! Ta nhập vào pháp môn Bồ Tát niệm 
niệm sinh ra biển quang minh giải thoát hỉ trang nghiêm 
rộng lớn. (Đây là vị Dạ Thần dùng đại trí năng quán, gọi 
thể tướng pháp giới, nên sở sinh tin đẳng, đẳng nhất thiết 
trí). 
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Lại nữa, thiện nam tử! Giải thoát nầy 
vô biên, vì vào khắp tất cả môn pháp giới. 
Giải thoát nầy vô tận, vì khắp phát tâm 
nhất thiết trí tánh. Giải thoát nầy không bờ 
mé, vì vào trong tâm tưởng của tất cả 
chúng sinh không giới hạn. Giải thoát nầy 
thâm sâu, vì trí huệ tịch tĩnh biết được 
cảnh giới. Giải thoát nầy rộng lớn, vì khắp 
cùng tất cả cảnh giới Như Lai. Giải thoát 
nầy không hoại, vì mắt trí huệ của Bồ Tát 
biết được. Giải thoát nầy không đáy, vì tận 
đáy nguồn nơi pháp giới. Giải thoát nầy 
tức là phổ môn, vì ở trong một việc thấy 
khắp tất cả các thần biến. Giải thoát nầy 
trọn không thể lấy, vì tất cả pháp thân bình 
đẳng không hai. Giải thoát nầy trọn không 
sanh, vì nhờ biết rõ được pháp như huyễn. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Pháp môn giải thoát nầy vô 
lượng vô biên, vì vào được khắp tất cả môn pháp giới. Môn 
giải thoát nầy vô cùng vô tận, vì phát khởi tâm nhất thiết trí 
tánh, bảo tạng trí huệ của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát 
nầy không bờ mé, vì vào trong tâm tưởng của tất cả chúng 
sinh không giới hạn. Tư tưởng của chúng sinh không có bờ 
mé, mà môn giải thoát nầy cũng không có bờ mé, bao hàm 
tư tưởng của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát nầy rất thâm 
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sâu, vì chỉ có trí huệ tịch tĩnh mới biết được cảnh giới. Môn 
giải thoát nầy rộng lớn, vì khắp cùng tất cả cảnh giới của 
Như Lai. Môn giải thoát nầy không hoại, vì là mắt trí huệ 
của Bồ Tát biết được. Môn giải thoát nầy không đáy, vì tận 
đáy nguồn nơi pháp giới, chẳng có khi nào cùng tận. Môn 
giải thoát nầy tức là phổ môn, vì ở trong một việc thấy 
khắp tất cả các thần thông biến hoá, do đó có câu: "Một 
làm vô lượng, vô lượng làm một". Môn giải thoát nầy trọn 
không thể thủ lấy, cũng không thể bỏ, vì pháp thân của tất 
cả chư Phật đều bình đẳng, không hai, không phân biệt. 
Môn giải thoát nầy trọn không sanh, cũng không diệt, vì 
nhờ ta biết rõ được tất cả pháp như mộng huyễn bọt bóng, 
như sương, cũng như điện. 

 

Giải thoát nầy như hình bóng, vì nhất 
thiết trí, nguyện lực, quang minh sinh ra. 
Giải thoát nầy như biến hoá, vì hoá sinh 
các thắng hạnh của Bồ Tát. Giải thoát nầy 
như đại địa, vì là chỗ nương tựa của tất cả 
chúng sinh. Giải thoát nầy như nước lớn, vì 
hay dùng đại bi thấm nhuần tất cả. Giải 
thoát nầy như lửa lớn, vì làm khô cạn nước 
tham ái của chúng sinh. Giải thoát nầy như 
gió lớn, vì khiến cho các chúng sinh mau 
chóng hướng về nhất thiết trí. Giải thoát 
nầy như biển lớn, vì đủ thứ công đức trang 
nghiêm tất cả các chúng sinh. Giải thoát 
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nầy như núi Tu Di, vì sinh ra nhất thiết trí 
biển pháp bảo. Giải thoát nầy như thành 
quách lớn, vì trang nghiêm tất cả diệu 
pháp. Giải thoát nầy như hư không, vì 
dung khắp thần lực của Phật ba đời. Giải 
thoát nầy như mây lớn, vì khắp chúng sinh 
mưa pháp vũ. Giải thoát nầy như mặt trời 
chiếu sáng, vì phá được đen tối vô tri của 
chúng sinh. Giải thoát nầy như trăng rằm, 
vì đầy đủ biển phước đức rộng lớn. Giải 
thoát nầy như chân như, vì đều khắp cùng 
tất cả mọi nơi. Giải thoát nầy như bóng của 
mình, vì từ thiện nghiệp của mình hoá ra. 
Giải thoát nầy như tiếng vang, vì tuỳ nghi 
mà thuyết pháp. Giải thoát nầy như hình 
bóng, vì tuỳ tâm chúng sinh mà chiếu hiện. 
Giải thoát nầy như đại thụ vương, vì nở 
hoa tất cả thần thông. Giải thoát nầy như 
kim cang, vì bổn lai không thể hoại. Giải 
thoát nầy như châu như ý, vì sinh ra vô 
lượng sức tự tại. Giải thoát nầy như ly cấu 
tạng ma ni bảo vương, vì thị hiện các thần 
lực của tất cả Như Lai ba đời. Giải thoát 
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nầy như hỉ tràng ma ni báu, vì có thể bình 
đẳng vang ra tiếng pháp luân của tất cả 
chư Phật. 

Thiện nam tử! Nay ta vì ngươi nói 
những ví dụ nầy, ngươi nên suy gẫm, tuỳ 
thuận ngộ nhập. 

 

Môn giải thoát nầy như hình bóng, vì nhất thiết trí 
huệ, nguyện lực và quang minh sinh ra. Môn giải thoát nầy 
như biến hoá, chẳng có thật thể, vì hoá sinh các hạnh thù 
thắng của Bồ Tát. Môn giải thoát nầy như đại địa, vì là chỗ 
nương tựa của tất cả chúng sinh. Môn giải thoát nầy như 
nước lớn, vì hay dùng nước đại bi thấm nhuần căn tánh của 
tất cả chúng sinh. Môn giải thoát nầy như lửa lớn, vì làm 
khô cạn nước tham ái và dục niệm của chúng sinh. Nếu tu 
môn giải thoát nầy, thì dục niệm sẽ dứt. Môn giải thoát nầy 
như gió lớn, vì khiến cho các chúng sinh mau chóng hướng 
về đạo nhất thiết trí. Môn giải thoát nầy như biển lớn, vì có 
đủ thứ công đức tạng để trang nghiêm tất cả các chúng 
sinh. Môn giải thoát nầy như núi Tu Di, vì sinh ra nhất 
thiết trí biển pháp bảo. Môn giải thoát nầy như thành quách 
lớn thời xưa (quách ở bên ngoài thành), vì dùng để trang 
nghiêm tất cả diệu pháp. Môn giải thoát nầy như hư không, 
vì bao dung khắp thần lực của chư Phật ba đời quá khứ 
hiện tại và vị lai. Môn giải thoát nầy như mây lớn, vì khắp 
chúng sinh mưa đại pháp vũ, để thấm nhuần căn tánh của 
chúng sinh. Môn giải thoát nầy như mặt trời chiếu sáng, vì 
phá được đen tối vô tri của chúng sinh. Môn giải thoát nầy 
như trăng rằm, vì đầy đủ biển phước đức rộng lớn. Môn 
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giải thoát nầy như chân như, vì đều khắp cùng tất cả mọi 
nơi. Chân như chỗ nào cũng có, chẳng có chỗ nào mà 
chẳng có, tận hư không khắp pháp giới đều không ra khỏi 
bản thể của chân như. Môn giải thoát nầy như bóng của 
mình, vì từ thiện nghiệp của mình hoá sinh ra. Môn giải 
thoát nầy như tiếng vang, như vang theo tiếng, vì tuỳ căn 
cơ của chúng sinh mà diễn nói tất cả diệu pháp. Môn giải 
thoát nầy như hình bóng, vì tuỳ tâm chúng sinh mà chiếu 
hiện. Môn giải thoát nầy như đại thụ vương, vì nở hoa tất 
cả thần thông. Môn giải thoát nầy như kim cang, vì bổn lai 
không thể hoại. Môn giải thoát nầy như châu như ý, vì sinh 
ra vô lượng sức tự tại. Bạn nghĩ muốn cái gì, thì liền có cái 
đó, toại tâm mãn nguyện. Môn giải thoát nầy như ly cấu 
tạng ma ni bảo vương, vì hay thị hiện các thần lực của tất 
cả Như Lai ba đời. Môn giải thoát nầy như hỉ tràng ma ni 
báu, vì có thể bình đẳng vang ra tiếng pháp luân của tất cả 
chư Phật. (Ở trên đây có hai mươi hai môn, dụ nói nhờ 
tướng sâu rộng, vì khó biết được).  

Thiện nam tử! Nay ta vì ngươi nói đủ thứ những ví 
dụ nầy, ngươi nên thường thọ trì nơi tâm, hành trì nơi thân, 
phải quán sát suy gẫm, tuỳ thuận ngộ nhập. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch Dạ 
Thần Tịch Tĩnh Âm Hải rằng: Đại Thánh! 
Làm thế nào tu hành đắc được giải thoát 
nầy?  

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Bồ Tát 
tu hành mười đại pháp tạng, thì đắc được 
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giải thoát nầy. Những gì là mười pháp 
tạng?  

Một là pháp tạng tu bố thí rộng lớn, 
tuỳ tâm chúng sinh đều khiến cho họ được 
đầy đủ.  

Hai là pháp tạng tu tịnh giới rộng lớn, 
vào khắp biển công đức của tất cả chư 
Phật.  

Ba là pháp tạng tu kham nhẫn rộng 
lớn, có thể suy gẫm khắp tất cả pháp tánh.  

Bốn là pháp tạng tu tinh tấn rộng lớn, 
hướng về nhất thiết trí, luôn không thối 
chuyển.  

Năm là pháp tạng tu thiền định rộng 
lớn, có thể diệt trừ nhiệt não của tất cả 
chúng sinh.  

Sáu là pháp tạng tu Bát Nhã rộng lớn, 
có thể biết rõ khắp tất cả biển pháp.  

Bảy là pháp tạng tu phương tiện rộng 
lớn, có thể khắp thành thục các biển chúng 
sinh.  
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Tám là pháp tạng tu các nguyện rộng 
lớn, khắp tất cả cõi Phật, biển tất cả chúng 
sinh, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh.  

Chín là pháp tạng tu các lực rộng lớn, 
niệm niệm hiện ra nơi tất cả biển pháp 
giới, tất cả cõi Phật, thành Đẳng Chánh 
Giác, thường không ngừng nghỉ.  

Mười là pháp tạng tu trí thanh tịnh 
rộng lớn, đắc được trí Như Lai, khắp biết 
ba đời tất cả các pháp, không có chướng 
ngại. 

Thiện nam tử! Nếu các Bồ Tát an trụ 
mười đại pháp tạng như vậy, thì sẽ đắc 
được giải thoát thanh tịnh như vậy, tăng 
trưởng tích tụ kiên cố, an trụ viên mãn. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bạch Dạ Thần Tịch Tĩnh 
Âm Hải rằng: "Đại Thánh! Làm thế nào tu hành đắc được 
môn giải thoát nầy"?  

Vị Dạ Thần nói: "Thiện nam tử! Bồ Tát tu hành 
mười đại pháp tạng nầy, thì sẽ đắc được môn giải thoát 
nầy. Những gì là mười pháp tạng?  

Một là pháp tạng tu bố thí rộng lớn, tức là tu tài thí, 
pháp thí, vô uý thí. Tài thí bao gồm nội tài và ngoại tài. 
Ngoại tài là đất nước vợ con, đều có thể bố thí. Trong Kinh 
có nói qua, có người bố thí vợ con cho người khác. Mấy 
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năm trước, có vị cư sĩ phát tâm muốn đem ông chồng bố 
thí, nhưng bố thí như thế nào, cũng chẳng có ai nhận, 
chẳng có ai muốn. Đủ thấy người chồng không dễ gì bố thí 
cho người ngoài! Nội thí là đầu mắt tuỷ não và hết thảy 
những gì trên thân của mình, đều có thể bố thí. Nhưng có 
những người tu đạo nghe người khác mắng mình, cũng 
cảm thấy chịu không được, bị người khác đánh, càng chịu 
không được. Nếu bạn muốn đem chính mình bố thí cho 
nhân loại toàn thế giới, vốn chẳng còn chính mình, không 
nghĩ tới mình, thì còn có nóng giận gì sinh ra chớ! Người 
khác đến mắng bạn, hoặc nói xấu bạn, đó đều là đại thiện 
tri thức của bạn! Tại sao họ nói bạn không tốt? Vì họ cảm 
thấy bạn nên tốt, không nên không tốt, cho nên họ phải nói. 
Họ nói bạn, họ đúng là thiện tri thức của bạn. Ngược lại 
bạn phải tìm chỗ tốt của họ, đừng có khi nghe những lời 
trái tai, thì nổi nóng. Cho nên bất cứ các vị đến chỗ nào, 
nếu nghe có người mắng chửi sư phụ của bạn, thì bạn đừng 
có biện luận với họ, đừng có tranh luận với họ. Tại sao? Vì 
một khi tranh luận thì sẽ có thị phi, do đó có câu:  

 

"Tranh là tâm hơn thua 
Trái ngược lại với đạo 
Sẽ sinh tâm bốn tướng 

Làm sao được tam muội"? 
 

Khi bạn tranh với người khác, thì sẽ có sự thắng bại, 
đây là trái ngược lại với đạo. Khi biện luận với người khác, 
thì sẽ sinh ra tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, 
tướng thọ mạng. Làm sao bạn đắc được tam muội? Khi bạn 
tranh luận với người khác, thì sẽ có thị phi, do đó có câu:  

 

"Thị phi suốt ngày có 
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Không nghe tự nhiên không". 
 

Hơn nữa, có người mắng chửi sư phụ của bạn, thì 
bạn nên thế ta lạy họ mấy lạy, và cảm ơn họ, vì họ đặc biệt 
quan tâm đến ta, mới muốn dạy dỗ ta. Người dạy dỗ mình 
là thiện tri thức của mình. Do đó, không nên tranh dài luận 
ngắn với người khác. Chẳng phải mấy ngày trước ta đã nói 
với các vị mấy câu kệ rồi chăng? Các vị nên đặc biệt chú ý, 
mấy câu kệ đó rất nông cạn, nhưng rất có sự thọ dụng đối 
với sự tu đạo. Bài kệ đó là: 

 

"Thị phi hà tu biện? 
Chân nguỵ cửu tự minh 
Trí giả kiến chân thật 
Ngu giả hành hư nguỵ 
Thiện giả học Bồ Tát 
Ác giả cảm mã Phật 

Bình đẳng đại nhân từ 
Phổ nhiếp chư hàm thức". 

 

 Nghĩa là: 
 

Thị phi không cần nói 
Thật giả lâu sẽ rõ 

Người trí thấy chân thật 
Kẻ ngu làm việc quấy 

Người thiện học Bồ Tát 
Kẻ ác dám mắng Phật 
Bình đẳng đại nhân từ 

Nhiếp khắp các hàm thức. 
 

Người ta nói bạn đúng, hoặc không đúng, đều không 
cần biện luận. Thật và giả, thời gian lâu sau thì tự nhiên 
nước cạn đá bày. Người có trí huệ thì gặp việc gì cũng đều 
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minh bạch chân lý. Kẻ ngu si cứ làm những chuyện sai 
quấy, cho rằng mắng chửi người cho đã, nhưng không biết 
rằng đó cũng chẳng khác nào bịt tai ăn cắp chuông, tự 
mình lừa dối mình. Làm những chuyện hồ đồ, gây ra 
những lỗi lầm. Người hiền lương thì cử chỉ hành động đều 
học tập theo từ bi hỉ xả của Bồ Tát, lợi ích tất cả chúng 
sinh. Kẻ ác thì chẳng nói gì đến nhân quả, bát vô nhân quả, 
cho đến Phật mà họ cũng dám mắng chửi, thì huống gì 
chúng ta là những người bình thường! Cho nên chúng ta 
phải học tập đại từ bi bình đẳng của Phật, kẻ oán người 
thân đều bình đẳng. Ai đối với ta tốt, cũng phải dùng tâm 
bình đẳng đối đãi; ai đối với ta không tốt, cũng phải dùng 
tâm bình đẳng để đối đãi. Phải dùng tâm bình đẳng đại từ 
bi, để nhiếp thọ khắp tất cả các chúng sinh, đây gọi là làm 
"Bố thí pháp tạng rộng lớn". 

Pháp thí tức là diễn nói diệu pháp, để lợi ích tất cả 
chúng sinh. Vô uý thí, tức là nếu người nào đó sợ hãi, thì 
bạn hãy an ủi họ, khiến cho họ hết sợ hãi, đó đều là bố thí. 

Thứ hai là pháp tạng tu tịnh giới rộng lớn, vào khắp 
biển công đức kim cang quang minh bảo kiếm của tất cả 
chư Phật. Các vị phải chú ý "Tịnh giới" nầy, tịnh là gì? Tức 
là thanh tịnh không nhiễm ô. Một niệm không sinh, gọi là 
tịnh, tức là tịnh niệm. Nếu bạn chỉ có giữ giới biểu hiện 
bên ngoài, nói: "Tôi chẳng sát sinh", nhưng trong tâm của 
bạn bất mãn người khác, nóng giận, đó đều là phạm giới 
sát. Hoặc bạn nói: "Tôi không trộm cắp", nhưng trong tâm 
của bạn thường hâm mộ tài vật của người khác, hoặc đố kị 
tài cán của người khác. Hoặc bạn nói: "Tôi không tà dâm", 
nhưng trong tâm của bạn thường khởi vọng tưởng đến 
người khác tính, đó đều là phạm giới tà dâm, chẳng thanh 
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tịnh. Tịnh giới là phải thật thanh tịnh, chẳng có chút niệm 
nhiễm ô nào, thì đó mới gọi là thanh tịnh. 

Thứ ba là pháp tạng tu kham nhẫn rộng lớn, có thể 
suy gẫm khắp tất cả pháp tánh. Nhẫn nhục chẳng dễ dàng 
tu tí nào, nếu dễ tu thì chẳng biểu hiện được chân tâm của 
bạn. Cho nên trong Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia Đại 
Sư có nói rằng: "Chẳng vì chê bai khởi oán thân". Đừng vì 
người khác chê cười mình, phỉ báng mình, thì mình bất 
mãn họ, có sự cừu hận. Hoặc có người khen ngợi mình, nói 
mình một câu tốt, thì mình rất cao hứng. Đó đều là bị tám 
ngọn gió (Xưng, cơ, khổ, lạc, lợi suy, đắc, thất) thổi động 
tâm mình. Ví như có người khen ngợi bạn, bạn cũng chẳng 
hoan hỉ. Có người quở trách bạn, bạn cũng chẳng buồn 
phiền. Gặp việc khổ sở như thế nào, cũng đều nhẫn thọ 
được. Gặp việc vui cũng nhẫn thọ được.  

Lợi, tức là đắc được lợi ích. Suy, tức là gặp sự việc 
không thuận lợi. Đắc thất, tức là được điều gì đó, hoặc mất 
mát điều gì đó. Đó là tám gió. Chúng ta giảng về vấn đề 
nầy là phải vận dụng, chứ chẳng phải nghe rồi thì thôi. 
Chúng ta minh bạch đạo lý nầy, gặp những cảnh giới nầy 
đến, thì phải có một chút định lực. Chẳng phải nói tôi biết, 
nhưng khi đến lúc thì không thể vận dụng được, đó cũng 
chẳng có ích gì. Pháp thì phải thực hành, bạn nói hay, nói 
giỏi, mà chẳng thực hành thì chẳng phải là đạo. Đạo thì 
phải hành, không hành thì có đạo gì? Đức thì phải làm, 
không làm sao có đức? Miệng bạn nói đạo đức, mà chẳng 
hành đạo đức, thì chẳng có ích gì. Cho nên phải cung hành 
thực tiễn, thì đó mới là công đức. Kham nhẫn, tức là không 
thể nhẫn cũng phải nhẫn. Nhẫn được thì không cần nói, vì 
bạn không thọ được, nên mới phải thọ. Bạn nhẫn không 
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được, mới phải nhẫn. Có người nói: "Tôi không thể nhẫn", 
không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Đến lúc đó mới có thể qua 
được cửa ải. Nếu bạn qua không được cửa ải, thì bạn không 
thể đắc được pháp hỉ sung mãn, chẳng đắc được lợi ích của 
pháp, thì không thể đạt được Ba La Mật viên mãn dùng trí 
huệ đến bờ kia. 

Thứ tư là pháp tạng tu tinh tấn rộng lớn, hướng về 
biển nhất thiết trí, luôn không thối chuyển. Tinh tấn tức là 
lúc nào cũng phải tinh tấn, ngày đêm sáu thời chẳng có lúc 
nào nghỉ ngơi, thường tinh tấn, tu tinh tấn độ, thân cũng 
tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, thân chẳng mệt mỏi, tâm chẳng 
lười biếng, thời khắc lúc nào cũng từ từ dũng mãnh tinh tấn 
tiến về trước. 

Thứ năm là pháp tạng tu thiền định rộng lớn, có thể 
diệt trừ nhiệt não của tất cả chúng sinh. Thiền định tức là 
tư duy tu, hiện tại chúng ta đang đả thiền thất, là tu thiền 
định độ. Thiền định độ và tư duy tu, là dạy bạn tham ngộ 
"Niệm Phật là ai?" Một cửa thâm nhập, một niệm chẳng 
sinh. Do đó có câu:  

 

"Một niệm không sinh toàn thể hiện 
Sáu căn hốt động bị mây che". 

 

Khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý động, thì giống 
như bầu trời nổi mây lên. Khi căn mắt động, thì bị sắc trần 
lay chuyển. Khi căn tai động thì bị thanh trần lay chuyển. 
Khi căn mũi động thì khi ngửi mùi thơm bị hương trần lay 
chuyển. Khi căn lưỡi động, lưỡi nếm vị thì bị vị trần lay 
chuyển. Thân súc giác thì bị súc trần lay chuyển. Ý duyên 
pháp thì bị pháp trần lay chuyển. Cho nên khi bạn chấp 
trước vào sáu trần, thì sẽ "hốt động", bị vô minh che đậy, 
cho nên tu thiền định thì sáu căn phải thanh tịnh.  
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"Mắt quán hình sắc bên trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay". 

 

"Thấy việc tỉnh việc thoát thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân". 

 

Đó đều là tại con mắt. Đạo lý trước mắt đều rất nông 
cạn, nếu bạn không thể làm được, thì chẳng có ích gì. Cho 
nên tôi vì các vị giảng Kinh, các vị đừng cho rằng nghe qua 
rồi thì cho rằng mình đã hiểu đạo lý của Kinh điển. Kinh 
điển dạy chúng ta chiếu theo đạo lý mà thực hành, nếu bạn 
chẳng thực hành, thì dù có hiểu biết nhiều, cũng chẳng có 
lợi ích gì. Nếu bạn biết một chút mà thực hành một chút, 
thì sẽ có một chút thọ dụng. Ví như bạn nghe được pháp 
tạng bố thí rộng lớn, liền tu hành bố thí. Khi nghe được 
tịnh giới, liền tịnh giới độ. Đừng có khởi những vọng 
tưởng tà tri tà kiến. Đừng có khi gặp những cảnh giới nào 
đó, thì bị cảnh giới lay chuyển.  

Tóm lại, phải giữ gìn định lực của mình. Nếu biết 
kham nhẫn, thì phải tu nhẫn nhục. Biết tinh tấn thì phải tu 
tinh tấn. Chẳng phải nói: "Tôi hiểu rồi, trong Phật pháp có 
tinh tấn Ba La Mật", chỉ là niệm một niệm, hoặc nghe một 
nghe, nếu như vậy thì bạn chẳng có chút lợi ích gì hết, 
chính bạn phải thực hành. Cho nên tôi hy vọng, các vị biết 
một chút, làm một chút, đừng có nghe kinh rồi, tâm sân của 
mình vẫn nặng nề như trước, tâm tham của mình cũng lớn 
như xưa, tâm si của mình vẫn lợi hại như lúc trước. Nếu 
chẳng nghĩ cách thay đổi, thì dù có nghe bao nhiêu kinh 
cũng chẳng có ích lợi gì. Tu đạo nhất định phải cung hành 
thực tiễn, nếu chẳng cung hành thực tiễn, thì chẳng bằng 
không nghe. Không nghe, thì trong tâm chẳng có nhiều cặn 
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bã, vẫn sạch sẽ một chút. Bạn nghe rồi, nếu không thực 
hành thì trong tâm nhiều vọng tưởng. Cho nên tôi hy vọng 
các vị đều phải tự mình chân thật tu hành, mới không có lỗi 
với cha mẹ tổ tiên từ vô thuỷ kiếp đến nay, họ đều đang đợi 
bạn tu hành, bạn tu hành thành công, thì họ cũng được lìa 
khổ được vui. Cho nên tu hành thiền định, chẳng những 
diệt trừ nhiệt não của mình, mà cũng diệt trừ nhiệt não của 
tất cả chúng sinh. Nhiệt não cũng tức là phiền não, cũng 
tức là vô minh. Có vô minh thì chẳng có trí huệ. Tu thiền 
định sẽ sinh ra trí huệ, cho nên sẽ diệt trừ tất cả phiền não. 

Thứ sáu là pháp tạng tu Bát Nhã rộng lớn, có thể biết 
rõ khắp tất cả biển pháp. Chúng ta phải tu hành Bồ Tát 
hạnh, trước hết phải tu hành mười pháp tạng rộng lớn. 
Mười pháp tạng rộng lớn nầy cũng là mười độ, mười môn 
Ba La Mật. Tại sao nói "Rộng lớn"? Vì trong một độ có đủ 
đạo lý mười độ. Trong mười độ cũng do mỗi một độ thành 
tựu. Phân ra là mười độ, hợp lại trong mỗi một độ, đều có 
mười độ, đều đầy đủ lý mười độ. Cho nên nói tu hành pháp 
tạng Bát Nhã rộng lớn. Nếu chẳng phải pháp môn một độ 
đầy đủ mười độ, thì không cần phải nói đến hai chữ "Rộng 
lớn", chỉ nói Bát Nhã độ là được. Pháp tạng rộng lớn, 
chẳng những đầy đủ mười độ, mà cũng đầy đủ trăm độ, 
ngàn độ, vạn độ, vô lượng độ, đều bao quát ở trong mỗi 
một độ. Cho nên nói "Biết rõ khắp tất cả biển pháp" - Từ 
Bát Nhã độ, bèn có thể thâm nhập tất cả biển pháp, mới đắc 
được trí huệ như biển. 

Thứ bảy là pháp tạng tu phương tiện rộng lớn, có thể 
khắp thành thục biển tất cả chúng sinh. "Phương tiện" cũng 
tức là một quyền pháp, quyền giáo. Quyền là quyền xảo 
phương tiện, thông quyền đạt biến. Pháp phương tiện, cũng 
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có thể nói là pháp đặc biệt. Pháp nầy thường chẳng ở trong 
khuôn phép, chẳng có nhất định, nên nói là phương tiện. 
Có lúc giáo hoá chúng sinh, phải dùng đủ thứ thông quyền 
đạt biến, thiện xảo phương tiện, lâm thời đặt nghi: Do sự 
đặt nghi, do thời đặt nghi, do cảnh đặt nghi. Vì cảnh giới 
khác nhau, nên thời gian chế định, phương pháp cũng khác 
nhau, cho nên gọi là "phương tiện". Phương tiện chẳng 
phải là luôn luôn, mà là tạm thời, đến lúc sẽ dùng một thứ 
phương pháp, do môn phương tiện quyền xảo, mà dẫn vào 
Phật đạo.  

"Khắp thành thục biển tất cả các chúng sinh", tức 
cũng là quán căn cơ vì người nói pháp, tức cũng là theo 
bệnh cho thuốc, vì người thí giáo, để cứu độ khắp biển tất 
cả các chúng sinh. 

Thứ tám là pháp tạng tu các nguyện rộng lớn. Pháp 
nguyện lực đến bờ kia, khắp tất cả cõi Phật, biển tất cả 
chúng sinh, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát lục độ vạn hạnh, 
mười độ vạn hạnh.  

Thứ chín là pháp tạng tu các lực rộng lớn. Do sức lực 
nầy, mà niệm niệm thị hiện ra nơi tất cả biển pháp giới, tất 
cả cõi Phật, thành Đẳng Chánh Giác, thường không ngừng 
nghỉ. Đây là nhờ có sức lực nầy ở phía sau chi trì, cho nên 
lúc nào cũng đều dũng mãnh tinh tấn. 

Thứ mười là pháp tạng tu trí huệ thanh tịnh rộng lớn. 
Tịnh trí thì chẳng có tướng ta, tướng người, tướng chúng 
sinh, tướng thọ mạng. Cũng không có tâm ích kỷ lợi mình, 
cũng chẳng có tâm tham, tâm sân và tâm si. Đây là trí huệ 
thanh tịnh, không có chút cặn đục nào. Cho nên đắc được 
trí huệ của Phật, biết khắp các pháp của tất cả chư Phật ba 
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đời, không có chướng ngại, đạt đến cảnh giới viên dung vô 
ngại, không tu không chứng. 

Thiện nam tử! Nếu tất cả Bồ Tát an trụ mười đại 
pháp tạng như vậy, thì sẽ đắc được trí huệ thanh tịnh giải 
thoát như vậy, tăng trưởng thần thông, tích tụ hết thảy căn 
lành, kiên cố không hoại, an trụ nơi quả vị bồ đề, khiến cho 
được viên mãn. 

 

Thiện Tài đồng tử bạch rằng: Đức 
Thánh! Ngài phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, đã được bao lâu? 

 

Thiện Tài đồng tử nói: "Đức Thánh! Ngài phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã được bao lâu rồi"? Đây 
là hỏi về phát tâm bao lâu, vì muốn hiển bày nguồn gốc 
đạo thâm sâu. 

 

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Phía 
đông biển thế giới Hoa Tạng Trang 
Nghiêm nầy, qua khỏi mười biển thế giới, 
có biển thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh 
Quang Bảo. Trong biển thế giới đó, có thế 
giới chủng, tên là Nhất Thiết Như Lai 
Nguyện Quang Minh Âm. Trong đó có thế 
giới, tên là Thanh Tịnh Quang Kim Trang 
Nghiêm, tất cả hương kim cang ma ni 
vương làm thể, hình như lầu các. Dùng các 
mây báu đẹp làm bờ mé, trụ ở biển tất cả 
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báu anh lạc, mây cung điện đẹp che phủ 
phía trên, sạch dơ xen tạp lẫn nhau. Trong 
thế giới đó, đời xa xưa có kiếp tên là Phổ 
Quang Tràng, nước tên là Phổ Mãn Diệu 
Tạng, đạo tràng tên là Nhất Thiết Bảo 
Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh. 

 

Vị Dạ Thần đáp: "Thiện nam tử! Phía đông biển thế 
giới Hoa Tạng Trang Nghiêm nầy, qua khỏi mười biển thế 
giới, có biển thế giới tên là Nhất Thiết Tịnh Quang Bảo. 
Trong biển thế giới đó, lại có thế giới chủng, tên là Nhất 
Thiết Như Lai Nguyện Quang Minh Âm. Trong đó lại có 
thế giới, tên là Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, thế 
giới đó dùng tất cả hương kim cang ma ni vương làm thể, 
hình tướng như lầu các. Dùng các mây báu đẹp làm bờ mé, 
trụ ở biển tất cả báu anh lạc, có mây cung điện đẹp che phủ 
ở phía trên thế giới. Thế giới đó sạch dơ xen tạp lẫn nhau. 
Trong thế giới đó, đời quá khứ xa xưa có kiếp tên là Phổ 
Quang Tràng, nước tên là Phổ Mãn Diệu Tạng, đạo tràng 
tên là Nhất Thiết Bảo Tạng Diệu Nguyệt Quang Minh. 

 

Có đức Phật hiệu là Bất Thối Chuyển 
Pháp Giới Âm, thành tựu A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề ở đó. Lúc bấy giờ ta làm 
Bồ Đề Thụ Thần, tên là Cụ Túc Phước Đức 
Đăng Quang Minh Tràng, giữ gìn đạo 
tràng. Ta thấy đức Phật đó thành Đẳng 
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Chánh Giác, thị hiện thần lực, ta bèn phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, lập 
tức lúc đó ta đắc được tam muội, tên là Phổ 
Chiếu Như Lai Công Đức Hải. 

 

Có đức Phật hiệu là Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm, 
thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở thế giới 
đó. Thánh nhân ở thế giới thanh tịnh, còn phàm phu thì ở 
thế giới dơ bẩn, mà thế giới đó có Thánh nhân, cũng có 
phàm phu, cho nên sạch dơ xen tạp lẫn nhau. Lúc đó ta làm 
Bồ Đề Thụ Thần, tên là Cụ Túc Phước Đức Đăng Quang 
Minh Tràng, để giữ gìn đạo tràng đại thụ vương. Ta nhìn 
thấy đức Phật Bất Thối Chuyển Pháp Giới Âm đó thành 
tựu Chánh Đẳng Chánh Giác, thị hiện đủ thứ thần thông 
lực. Ta bèn phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, 
lập tức lúc đó ta đắc được tam muội, tên là Phổ Chiếu Như 
Lai Công Đức Hải. (Đoạn nầy hiển bày lúc gặp Phật đầu 
tiên phát tâm đắc được định, đây cũng là lúc ban đầu phát 
tâm, cũng hỏi đắc được pháp đã bao lâu. Thần tên là Cụ 
Túc Phước Đức Đang Quang Minh Tràng, cũng biểu đạt 
ngũ địa nhập tục, phước trí cao thắng). 

 

Ở trong đạo tràng đó, lại có Như Lai 
xuất hiện ra đời, hiệu là Pháp Thụ Oai Đức 
Sơn. Khi ta mạng chung, vẫn sinh ở trong 
đó, làm đạo tràng Chủ Dạ Thần, tên là Thù 
Diệu Phước Trí Quang. Thấy Như Lai đó 
chuyển bánh xe chánh pháp, hiện đại thần 
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thông, ta lập tức đắc được tam muội, tên là 
Chiếu khắp tất cả cảnh giới lìa tham.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Nhất Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương. 
Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy được 
Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được 
tam muội, tên là Sinh trưởng tất cả thiện 
pháp địa. 

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Bảo Quang Minh Đăng Tràng Vương. 
Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy được 
Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được 
tam muội, tên là Khắp hiện thần thông 
mây quang minh. 

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Công Đức Tu Di Quang. Lúc đó ta làm 
Dạ Thần, nhờ thấy được Phật, hầu hạ cúng 
dường, lập tức đắc được tam muội, tên là 
Chiếu khắp biển chư Phật.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Pháp Vân Âm Thanh Vương. Lúc đó ta 
làm Dạ Thần, nhờ thấy được Phật, hầu hạ 
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cúng dường, lập tức đắc được tam muội, 
tên là Tất cả pháp hải đăng.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Trí Đăng Chiếu Diệu Vương. Lúc đó ta 
làm Dạ Thần, nhờ thấy được Phật, hầu hạ 
cúng dường, lập tức đắc được tam muội, 
tên là Diệt khổ tất cả chúng sinh đèn quang 
minh thanh tịnh.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Pháp Dũng Diệu Đức Tràng. Lúc đó ta 
làm Dạ Thần, nhờ thấy được Phật, hầu hạ 
cúng dường, lập tức đắc được tam muội, 
tên là Ba đời Như Lai quang minh tạng.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Sư Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng. Lúc 
đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy được Phật, 
hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam 
muội, tên là Tất cả thế gian không chướng 
ngại trí huệ luân.  

Lại có Như Lai xuất hiện ra đời, hiệu 
là Trí Lực Sơn Vương. Lúc đó ta làm Dạ 
Thần, nhờ thấy được Phật, hầu hạ cúng 
dường, lập tức đắc được tam muội, tên là 
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Chiếu khắp các căn hạnh chúng sinh ba 
đời.  

 

Ở trong đạo tràng Nhất Thiết Bảo Tạng Diệu Nguyệt 
Quang Minh đó, lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là 
Phật Pháp Thụ Oai Đức Sơn. Khi ta mạng chung rồi, vẫn 
sinh ra lại ở trong đó, làm đạo tràng Chủ Dạ Thần, tên là 
Thù Diệu Phước Trí Quang. Ta thấy đức Phật Pháp Thụ 
Oai Đức Sơn đó chuyển bánh xe chánh pháp, thị hiện đại 
thần thông, ta lập tức đắc được tam muội, tên là Chiếu 
khắp tất cả cảnh giới lìa tham. Chẳng còn dục niệm nữa, đã 
khử dục đoạn ái. 

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Nhất 
Thiết Pháp Hải Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm Dạ Thần, 
nhờ thấy được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được 
tam muội, tên là Sinh trưởng tất cả thiện pháp địa. 

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Bảo 
Quang Minh Đăng Tràng Vương. Lúc đó ta làm Dạ Thần, 
nhờ thấy được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được 
tam muội, tên là Khắp hiện thần thông mây quang minh. 

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật 
Công Đức Tu Di Quang. Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy 
được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội, 
tên là Chiếu khắp biển chư Phật.  

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật 
Pháp Vân Âm Thanh Vương. Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ 
thấy được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam 
muội, tên là Tất cả pháp hải đăng.  

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Trí 
Đăng Chiếu Diệu Vương. Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy 
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được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội, 
tên là Diệt khổ tất cả chúng sinh đèn quang minh thanh 
tịnh.  

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật 
Pháp Dũng Diệu Đức Tràng. Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ 
thấy được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam 
muội, tên là Ba đời Như Lai quang minh tạng.  

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Sư 
Tử Dũng Mãnh Pháp Trí Đăng. Lúc đó ta làm Dạ Thần, 
nhờ thấy được Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được 
tam muội, tên là Tất cả thế gian không chướng ngại trí huệ 
luân.  

Lại có một vị Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Trí 
Lực Sơn Vương. Lúc đó ta làm Dạ Thần, nhờ thấy được 
Phật, hầu hạ cúng dường, lập tức đắc được tam muội, tên là 
Chiếu khắp các căn hạnh chúng sinh ba đời. Vì ta hầu hạ 
cúng dường rất nhiều vị Phật, cho nên đắc được rất nhiều 
đủ thứ tam muội khác nhau. 

 

Thiện nam tử! Trong kiếp Phổ Quang 
Minh Tràng, thế giới Thanh Tịnh Quang 
Kim Trang Nghiêm, có các Như Lai nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật ra đời như vậy. Lúc 
đó ta làm Thiên Vương, hoặc làm Long 
Vương, hoặc làm Dạ Xoa Vương, hoặc làm 
Càn Thát Bà Vương, hoặc làm A Tu La 
Vương, hoặc làm Ca Lâu La Vương, hoặc 
làm Khẩn Na La Vương, hoặc làm Ma Hầu 
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La Già Vương, hoặc làm Nhân Vương, 
hoặc làm Phạm Vương, hoặc làm thân 
Trời, hoặc làm thân người, hoặc làm thân 
người nam, hoặc làm thân người nữ, hoặc 
làm thân đồng nam, hoặc làm thân đồng 
nữ. Đều dùng đủ thứ các đồ cúng dường, 
để cúng dường tất cả các Như Lai đó, cũng 
nghe các đức Phật đó nói các pháp. 

 

Thiện nam tử! Trong kiếp Phổ Quang Minh Tràng, 
thế giới Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, có các đức 
Phật nhiều như số hạt bụi cõi Phật ra đời như vậy. Lúc đó 
ta làm Thiên Vương, hoặc làm Long Vương, hoặc làm Dạ 
Xoa Vương, hoặc làm Càn Thát Bà Vương, hoặc làm A Tu 
La Vương, hoặc làm Ca Lâu La Vương, hoặc làm Khẩn Na 
La Vương (Nhạc Thần), hoặc làm Ma Hầu La Già Vương 
(đại mãng xà), hoặc làm Nhân Vương, hoặc làm Phạm 
Vương, hoặc làm thân Trời, hoặc làm thân người, hoặc làm 
thân người nam, hoặc làm thân người nữ, hoặc làm thân 
đồng nam, hoặc làm thân đồng nữ. Đều dùng đủ thứ các đồ 
cúng dường, để cúng dường tất cả các đức Phật đó. Ta 
cũng nghe các đức Phật đó nói đủ thứ các pháp. (Đoạn này 
nói trong một kiếp, có các đức Phật nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, đều cúng dường) 

 

Từ đó mạng chung, ta vẫn sinh ra ở 
trong thế giới đó. Trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi hai cõi Phật tu Bồ Tát hạnh. 
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Vị Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói: "Ta từ đó mạng 
chung, vẫn sinh ra ở trong thế giới Thanh Tịnh Quang Kim 
Trang Nghiêm đó. Trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi 
hai cõi Phật tu Bồ Tát hạnh". 

 

Sau đó mạng chung, sinh vào thế giới 
Ta Bà trong biển thế giới Hoa Tạng Trang 
Nghiêm nầy, gặp đức Như Lai Câu Lưu 
Tôn, hầu hạ cúng dường, đắc được tam 
muội tên là Lìa tất cả trần cấu quang minh.  

Lại gặp đức Như Lai Câu Na Hàm 
Mâu Ni, hầu hạ cúng dường, đắc được tam 
muội tên là Hiện khắp tất cả biển chư Phật.  

Lại gặp đức Như Lai Ca Diếp, hầu hạ 
cúng dường, đắc được tam muội tên là 
Diễn nhất thiết chúng sinh ngôn âm hải. 

 

Sau đó lại mạng chung, sinh vào thế giới Ta Bà trong 
biển thế giới Hoa Tạng Trang Nghiêm nầy, gặp đức Như 
Lai Câu Lưu Tôn (Ngài là vị Phật thứ nhất trong kiếp 
Hiền), hầu hạ Phật, cúng dường Phật, đắc được tam muội 
tên là Lìa tất cả trần cấu quang minh.  

Kế lại gặp đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (vị Phật 
thứ hai trong kiếp Hiền), hầu hạ Phật, cúng dường Phật, 
đắc được tam muội tên là Hiện khắp tất cả biển chư Phật.  

Kế lại gặp đức Phật Ca Diếp (vị Phật thứ ba trong 
kiếp Hiền), hầu hạ Phật, cúng dường Phật, đắc được tam 
muội tên là Diễn nhất thiết chúng sinh ngôn âm hải. Đây là 
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lúc tu hành ở thế giới Ta Bà, đắc được pháp nơi ba vị Phật 
đầu tiên trong kiếp Hiền. 

 

Lại gặp đức Như Lai Tỳ Lô Giá Na, ở 
đạo tràng nầy, thành Đẳng Chánh Giác. 
Niệm niệm thị hiện sức đại thần thông. Lúc 
đó ta thấy được, lập tức đắc được giải 
thoát tam muội Niệm niệm sinh ra hỉ trang 
nghiêm rộng lớn nầy. 

 

Kế đó, nay lại gặp đức Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
(vị Phật thứ tư trong kiếp Hiền, tức là pháp thân của Phật 
Thích Ca Mâu Ni), ở tại đạo tràng nầy, thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác. Niệm niệm thị hiện sức đại thần thông. Lúc 
đó ta (Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải) thấy được Phật, lập tức 
đắc được môn giải thoát tam muội Niệm niệm sinh ra hỉ 
trang nghiêm rộng lớn nầy. 

 

Đắc được giải thoát nầy rồi, vào được 
biển pháp giới an lập nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, thấy được tất cả biển pháp giới an 
lập đó, hết thảy hạt bụi tất cả cõi Phật. 
Trong mỗi hạt bụi, có cõi nước chư Phật 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. 
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Đắc được môn giải thoát nầy rồi, vào được biển pháp 
giới an lập, nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật, an trụ ở đó. Thấy được tất cả biển 
pháp giới an lập đó, hết thảy hạt bụi tất cả cõi Phật. Trong 
mỗi hạt bụi, có cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. (Đây là cõi 
trong hạt bụi).   

 

Mỗi cõi Phật, đều có Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai ngồi nơi đạo tràng. Trong niệm 
niệm thành Chánh Đẳng Giác, hiện các 
thần biến. Sở hiện thần biến, mỗi thứ thần 
biến đều khắp cùng tất cả biển pháp giới. 
Cũng thấy thân mình ở chỗ tất cả các Như 
Lai đó. Lại cũng nghe các Như Lai đó nói 
diệu pháp. 

 

Trong mỗi cõi Phật, đều có Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
(biến nhất thiết xứ) ngồi nơi đạo tràng. Trong niệm niệm 
đều thành Chánh Đẳng Giác, hiện ra đủ thứ thần thông biến 
hoá. Sở hiện thần thông biến hoá, mỗi thứ thần biến đều 
khắp cùng tất cả biển pháp giới. Chẳng những thấy được 
Phật tình hình như vậy, mà cũng thấy thân mình ở chỗ đạo 
tràng của tất cả các Như Lai đó. Lại cũng nghe tất cả các 
Như Lai đó nói diệu pháp. (Đây là Phật ở trong cõi nước). 

 

Lại cũng thấy tất cả chư Phật đó, 
trong mỗi mỗi lỗ chân lông, đều hiện ra 
biển biến hoá, hiện sức thần thông. Trong 
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tất cả biển pháp giới, tất cả biển thế giới, 
tất cả thế giới chủng, tất cả thế giới, tuỳ 
tâm chúng sinh, chuyển bánh xe chánh 
pháp. 

 

Ta cũng lại thấy tất cả chư Phật đó, trong mỗi mỗi lỗ 
chân lông, đều hiện ra đủ thứ biển biến hoá, thị hiện sức 
thần thông. Trong tất cả biển pháp giới, tất cả biển thế giới, 
tất cả thế giới chủng, tất cả thế giới, tuỳ thuận tâm của tất 
cả chúng sinh, mà chuyển bánh xe chánh pháp. 

 

Ta đắc được lực đà la ni mau chóng, 
thọ trì suy gẫm tất cả văn nghĩa. Dùng trí 
sáng rõ, vào khắp tất cả pháp tạng thanh 
tịnh. Dùng trí tự tại, du khắp tất cả biển 
pháp thâm sâu. Dùng trí khắp cùng, biết 
khắp các nghĩa rộng lớn ba đời. Dùng trí 
bình đẳng, thông đạt khắp pháp không 
khác biệt của chư Phật. Ngộ hiểu tất cả 
pháp môn như vậy. 

 

Ta đắc được lực đà la ni mau chóng, thọ trì suy gẫm 
tất cả văn nghĩa của pháp. Dùng trí huệ sáng tỏ, vào khắp 
tất cả pháp tạng thanh tịnh vi diệu. Dùng trí huệ như ý tự 
tại, du khắp tất cả biển pháp thâm sâu vi diệu. Dùng trí huệ 
khắp cùng ngang dọc, biết khắp tất cả nghĩa lý của pháp 
rộng lớn ba đời. Dùng trí huệ bình đẳng rộng lớn, thông đạt 
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khắp diệu pháp không khác biệt của tất cả chư Phật. Ngộ 
hiểu tất cả pháp môn như vậy. 

 

Trong mỗi mỗi pháp môn, ngộ hiểu tất 
cả mây Tu Đa La. Trong mỗi mỗi mây Tu 
Đa La, ngộ hiểu tất cả biển pháp. Trong 
mỗi mỗi biển pháp, ngộ hiểu tất cả pháp 
phẩm. Trong mỗi mỗi pháp phẩm, ngộ 
hiểu tất cả mây pháp. Trong mỗi mỗi mây 
pháp, ngộ hiểu tất cả dòng pháp. Trong 
mỗi mỗi dòng pháp, sinh ra tất cả biển đại 
hỉ. Trong mỗi mỗi biển đại hỉ, sinh ra tất cả 
địa. Mỗi mỗi địa, sinh ra tất cả biển tam 
muội. Mỗi mỗi biển tam muội, thấy được 
tất cả biển chư Phật. Mỗi mỗi biển thấy 
chư Phật, đắc được biển nhất thiết trí 
quang. Mỗi biển nhất thiết trí quang, chiếu 
khắp ba đời, vào khắp mười phương. 

 

Trong mỗi mỗi pháp môn, giác ngộ thấu hiểu tất cả 
mây Tu Đa La (khế Kinh). Trong mỗi mỗi mây Tu Đa La, 
ngộ hiểu tất cả biển pháp thâm sâu vi diệu. Trong mỗi mỗi 
biển pháp, ngộ hiểu phẩm loại của tất cả pháp. Trong mỗi 
mỗi phẩm pháp, ngộ hiểu tất cả mây pháp. Mây thì lúc có, 
lúc không, lúc hiển, lúc ẩn. Có lúc đột nhiên giăng đầy 
khắp hư không. Có lúc, không có chút mây nào, bầu trời 
xanh bao la. Mây pháp có lý diệu không thể tả. Trong mỗi 
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mỗi mây pháp, ngộ hiểu tất cả dòng pháp. Dòng nghĩa là 
dòng nước. Pháp chảy thì không có hình tướng, vì không 
có hình tướng, cho nên mới chảy, tức cũng là chẳng có chỗ 
nào mà chẳng có. Ví như nước biển cả, tháo hướng đông 
thì nước chảy về hướng đông; tháo hướng tây, thì nước 
chảy về hướng tây. Trong mỗi mỗi dòng pháp, sinh ra tất 
cả biển đại hỉ. Biển nghĩa là nhiều, hình dung vô lượng vô 
biên, không cách chi đo lường được. Trong mỗi mỗi biển 
đại hỉ, sinh ra tất cả địa. Địa ở đây là không hình tướng, 
giống như đất, đất hay sinh trưởng tất cả vạn vật. Sau đó 
hay sinh ra tất cả pháp địa, cũng hay sinh ra tất cả Thánh 
Hiền. Trong mỗi mỗi địa, sinh ra tất cả biển tam muội. 
Trong mỗi mỗi biển tam muội, thấy được tất cả biển chư 
Phật. Trong mỗi mỗi biển thấy chư Phật, lại đắc được biển 
nhất thiết trí huệ quang. Trong mỗi biển nhất thiết trí huệ 
quang, chiếu khắp ba đời, vào khắp mười phương. 

 

Biết được biển các hạnh thuở xưa của 
vô lượng Như Lai. Biết được biển hết thảy 
bổn sự của vô lượng Như Lai. Biết được 
biển khó xả mà xả được của vô lượng Như 
Lai. Biết được biển giới luân thanh tịnh 
của vô lượng Như Lai. Biết được biển 
kham nhẫn thanh tịnh của vô lượng Như 
Lai. Biết được biển tinh tấn rộng lớn của 
vô lượng Như Lai. Biết được biển thiền 
định thâm sâu của vô lượng Như Lai. Biết 
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được biển Bát Nhã Ba La Mật của vô 
lượng Như Lai. Biết được biển phương tiện 
Ba La Mật của vô lượng Như Lai. Biết 
được biển nguyện Ba La Mật của vô lượng 
Như Lai. Biết được biển lực Ba La Mật của 
vô lượng Như Lai. Biết được biển trí Ba La 
Mật của vô lượng Như Lai.  

 

Biết được biển các hạnh thuở xưa của vô lượng Như 
Lai tu. Biết được biển hết thảy bổn sự của vô lượng Như 
Lai. Biết được biển khó xả mà xả được của vô lượng Như 
Lai. Phật thành Chánh Đẳng Giác, nhất định phải trải qua 
hạnh môn khó xả mà xả được, khó thí mà thí được. Tóm 
lại, nếu muốn thành Phật, phải có tinh thần xả không được 
cũng phải xả. Nếu xả không được, thì còn có sự chấp trước. 
Có sự chấp trước thì không thể viên mãn lục độ vạn hạnh. 
Cho nên không xả được cũng phải xả. Người ta xả được, 
bạn cũng xả được; người ta làm được, bạn cũng làm được, 
đó chẳng phải là kỳ lạ gì! Người ta không xả được, mà bạn 
xả được; người ta không làm được, mà bạn làm được, đó 
mới chân thật. Tức là việc mình không làm được, cũng 
phải làm cho được. Chẳng những làm được, mà còn phải 
viên mãn rốt ráo, đó mới là chân chánh Phật pháp. Đây là 
hạnh bố thí Ba La Mật. Biết được biển giới luân thanh tịnh 
của vô lượng Như Lai, đây là hạnh môn trì giới Ba La Mật. 
Biết được biển kham nhẫn thanh tịnh của vô lượng Như 
Lai, đây là hạnh môn nhẫn nhục Ba La Mật. Biết biển tinh 
tấn rộng lớn của vô lượng Như Lai, đây là hạnh môn tinh 
tấn Ba La Mật. Biết được biển thiền định thâm sâu của vô 
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lượng Như Lai, đây là hạnh môn thiền định Ba La Mật. 
Biết được biển Bát Nhã Ba La Mật của vô lượng Như Lai. 
Biết được biển phương tiện Ba La Mật của vô lượng Như 
Lai. Biết được biển nguyện Ba La Mật của vô lượng Như 
Lai. Biết được biển lực Ba La Mật của vô lượng Như Lai. 
Biết được biển trí Ba La Mật của vô lượng Như Lai. Đây là 
nói về mười độ như biển cả, thâm sâu không thể dò, rộng 
không thể lường, hình dùng không có bờ mé. 

 

Biết vượt qua Bồ Tát địa thuở xưa của 
vô lượng Như Lai. Biết trụ Bồ Tát địa thuở 
xưa của vô lượng Như Lai. Vô lượng biển 
kiếp hiện sức thần thông. Biết nhập Bồ Tát 
địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết tu 
Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. 
Biết tịnh trị Bồ Tát địa thuở xưa của vô 
lượng Như Lai. Biết quán sát Bồ Tát địa 
thuở xưa của vô lượng Như Lai.  

 

Biết vượt qua Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như 
Lai. Biết an trụ Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. 
Trong vô lượng biển kiếp hiện sức thần thông. Biết nhập 
vào Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết tu trì 
Bồ Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết tịnh trị Bồ 
Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai. Biết quán sát Bồ 
Tát địa thuở xưa của vô lượng Như Lai.  

 

Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi 
làm Bồ Tát, thì thường thấy chư Phật. Biết 
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vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ 
Tát, thì thấy hết biển chư Phật cõi chư 
Phật đồng trụ. Biết vô lượng Như Lai thuở 
xưa khi làm Bồ Tát, thì dùng vô lượng thân 
khắp sinh trong biển cõi. Biết vô lượng 
Như Lai thuở xưa khi làm Bồ Tát, thì tu 
hạnh rộng lớn, khắp cùng pháp giới. Biết 
vô lượng Như Lai thuở xưa khi làm Bồ 
Tát, thì thị hiện đủ thứ các môn phương 
tiện, điều phục thành thục tất cả chúng 
sinh.  

 

Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát 
hạnh, thì thường thấy mười phương ba đời tất cả chư Phật. 
Biết vô lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh, 
thì thấy hết biển chư Phật cõi chư Phật đồng trụ. Biết vô 
lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh, thì dùng 
vô lượng thân khắp sinh trong vô lượng biển cõi. Biết vô 
lượng Như Lai thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh, thì tu 
hạnh rộng lớn, khắp cùng pháp giới. Biết vô lượng Như Lai 
thuở xưa khi tu hành Bồ Tát hạnh, thì thị hiện đủ thứ các 
môn phương tiện, để điều phục thành thục tất cả chúng 
sinh.  

 

Biết vô lượng Như Lai phóng đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương tất 
cả biển cõi. Biết vô lượng Như Lai hiện đại 
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thần lực, khắp hiện ở trước tất cả chúng 
sinh. Biết vô lượng Như Lai bậc trí huệ 
rộng lớn. Biết vô lượng Như Lai chuyển 
bánh xe chánh pháp. Biết vô lượng Như 
Lai thị hiện biển tướng. Biết vô lượng Như 
Lai thị hiện biển thân. Biết vô lượng Như 
Lai biển lực rộng lớn. 

 

Biết vô lượng Như Lai phóng đại quang minh, chiếu 
sáng khắp mười phương tất cả biển cõi chư Phật. Biết vô 
lượng Như Lai hiện ra đại thần lực, khắp hiện ở trước tất cả 
chúng sinh, để vì chúng sinh thuyết pháp. Biết vô lượng 
Như Lai bậc trí huệ rộng lớn. Biết vô lượng Như Lai 
chuyển bánh xe chánh pháp. Biết vô lượng Như Lai thị 
hiện tất cả biển tướng. Biết vô lượng Như Lai thị hiện thân 
tướng, như biển cả. Biết vô lượng Như Lai đại lực rộng 
lớn, như biển cả. 

 

Các Như Lai đó, từ lúc ban đầu phát 
tâm, cho đến pháp diệt, ta ở trong niệm 
niệm đều thấy biết được. 

 

Các Như Lai đó, từ lúc ban đầu phát tâm, cho đến 
pháp diệt cuối cùng, ta ở trong niệm niệm đều thấy biết 
được cảnh giới đó, rất rõ ràng. 

 

Thiện nam tử! Ngươi hỏi ta rằng phát 
tâm đã được bao lâu?  
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Thiện nam tử! Thuở xưa, ta trải qua 
số kiếp, nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, 
như ở trên đã nói, trong thế giới Thanh 
Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, làm Bồ 
Đề Thụ Thần. Nghe Như Lai Bất Thối 
Chuyển Pháp Giới Âm thuyết pháp, mà 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

Ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi 
hai cõi Phật, tu Bồ Tát hạnh, sau đó mới 
sinh vào thế giới Ta Bà kiếp Hiền nầy. Từ 
đức Phật Câu Lưu Tôn, đến đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni. 

 

Vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải nói: Thiện nam 
tử! Ngươi đến hỏi ta rằng: Ngài phát tâm bồ đề cho đến 
hiện tại đã được bao lâu?  

Thiện nam tử! Thuở xưa, ta trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi hai cõi Phật, như tình hình đã nói ở trên, 
trong thế giới Thanh Tịnh Quang Kim Trang Nghiêm, làm 
Bồ Đề Thụ Thần. Lắng nghe Như Lai Bất Thối Chuyển 
Pháp Giới Âm diễn nói diệu pháp, mà ta phát tâm A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, tức cũng là Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.  

Ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi hai cõi Phật, tu 
Bồ Tát hạnh, sau đó mới sinh vào thế giới Ta Bà trong kiếp 
Hiền nầy. Từ đức Phật Câu Lưu Tôn, cho đến đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni (Vị Phật thứ tư trong kiếp Hiền). 
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Tại sao gọi là kiếp Hiền? Vì trong kiếp nầy, có một 
ngàn vị Phật xuất hiện ra đời, nên gọi là kiếp Hiền. Trong 
Kinh Đại Bi có nói rằng : "Đức Phật nói với Ngài A Nan 
rằng: Tại sao gọi là kiếp Hiền? A Nan! Ba ngàn đại thiên 
thế giới nầy, khi kiếp sắp thành, thì nước dâng lên ngập 
hết. Bấy giờ, Trời Tịnh Cư dùng thiên nhãn thấy thế giới 
nầy, toàn là nước lớn, thấy có một ngàn đoá hoa sen đẹp. 
Mỗi mỗi hoa sen, đều có ngàn cánh, màu vàng ròng, ánh 
sáng vàng ròng, chói sáng chiếu khắp, hương thơm toả ra, 
rất đáng ưa thích. Trời Tịnh Cư đó, do thấy như vậy rồi, 
tâm sinh hoan hỉ, nhảy nhót vô lượng, mà hoan hỉ nói rằng: 
Lạ thay lạ thay! Ít có ít có, như trong kiếp nầy, sẽ có một 
ngàn vị Phật xuất hiện ra đời. Bởi nhân duyên đó, nên kiếp 
nầy tên là Hiền".  

 

Và trong kiếp nầy, hết thảy tất cả chư 
Phật vị lai, ta đều gần gũi cúng dường chư 
Phật như vậy. Như trong kiếp Hiền thế giới 
nầy, cúng dường tất cả chư Phật vị lai. 
Trong tất cả thế giới, tất cả kiếp, hết thảy 
chư Phật vị lai, cũng đều như vậy, ta đều 
gần gũi cúng dường. 

 

Và trong kiếp nầy, hết thảy tất cả chư Phật vị lai, ta 
đều gần gũi cúng dường chư Phật như vậy. Như trong kiếp 
Hiền thế giới nầy, cúng dường tất cả chư Phật vị lai. Trong 
tất cả thế giới, tất cả kiếp, hết thảy chư Phật vị lai, cũng 
đều như vậy, ta đều gần gũi cúng dường. 
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Thiện nam tử! Thế giới Thanh Tịnh 
Quang Kim Trang Nghiêm đó, nay vẫn tồn 
tại. Chư Phật xuất hiện ra đời, liên tục 
không ngừng. Ngươi nên một lòng tu môn 
Bồ Tát đại dũng mãnh nầy. 

 

Thiện nam tử! Thế giới Thanh Tịnh Quang Kim 
Trang Nghiêm đó, nay vẫn còn tồn tại. Chư Phật vẫn xuất 
hiện ra đời, liên tục không ngừng. Ngươi nên phát tâm đại 
bồ đề, một lòng chuyên nhất tu pháp môn Bồ Tát đại dũng 
mãnh nầy. (Đây là khuyên siêng tu tập). 

 

Bấy giờ, vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh 
Âm Hải, muốn thuật lại nghĩa giải thoát 
nầy, vì Thiện Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, Ngài 
muốn thuật lại nghĩa giải thoát nầy, vì Thiện Tài đồng tử 
mà nói kệ rằng: 

 

Thiện Tài nghe ta nói 
Môn giải thoát thanh tịnh 
Nghe rồi sinh hoan hỉ 
Siêng tu khiến rốt ráo. 
 

Thiện Tài ! Ngươi hãy chú ý lắng nghe lời ta nói, ta 
sẽ nói cho ngươi biết pháp môn giải thoát thanh tịnh, khiến 
cho ngươi nghe rồi, nhất định sẽ sinh tâm đại hoan hỉ, 
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ngươi phải siêng năng tu học pháp môn giải thoát nầy cho 
minh bạch, hiểu biết rốt ráo. 

 

Xưa ta trong biển kiếp 
Sinh tâm tin ưa lớn 
Thanh tịnh như hư không 
Thường quán nhất thiết trí. 
 

Thuở xưa, ta ở trong biển kiếp, phát tâm đại bồ đề, 
sinh tâm tín ngưỡng Phật, tâm hoan hỉ học Phật pháp. 
Trong tâm thanh tịnh không nhiễm, như hư không, thường 
quán sát nghiên cứu tu hành pháp nhất thiết trí huệ. 

 

Ta nơi Phật ba đời 
Đều sinh tâm tin ưa 
Cùng chúng hội của Phật 
Đều nguyện thường gần gũi. 
 

Ta đối với chư Phật mười phương ba đời, đều sinh 
tâm tín ngưỡng và hoan hỉ. Bất cứ vị Phật nào ra đời, ta 
đều đến gần gũi cúng dường. Đạo tràng của chư Phật, như 
có pháp hội, ta nhất định tham gia, lắng nghe diệu pháp của 
chư Phật nói, lúc nào cũng đều muốn gần gũi chư Phật. 

 

Xưa ta từng thấy Phật 
Vì chúng sinh cúng dường 
Nghe được pháp thanh tịnh 
Tâm sinh đại hoan hỉ. 
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Thuở xưa, ta đã từng thấy tất cả chư Phật. Ta đại 
biểu cho tất cả chúng sinh cúng dường tất cả chư Phật, 
nghe được diệu pháp của chư Phật nói - môn giải thoát 
thanh tịnh. Nghe rồi, tâm sinh đại hoan hỉ. 

 

Thường tôn trọng cha mẹ 
Cung kính mà cúng dường 
Như vậy không ngừng nghỉ 
Vào môn giải thoát nầy. 
 

Ta thường tôn trọng cha mẹ của ta, lúc nào cũng 
cung kính, cúng dường, chẳng khi nào ngừng nghỉ và giải 
đãi. Ta luôn luôn tôn trọng chư Phật, giống như tôn trọng 
cha mẹ. Ta cung kính Phật, gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng 
dường Phật. Trong vô lượng kiếp, ta đều phát tâm như vậy, 
không ngừng nghỉ giải đãi, cho nên mới đắc được môn giải 
thoát hỉ trang nghiêm rộng lớn nầy. (Chẳng có mọi sự 
chướng ngại, đắc được chân chánh tự tại, vô câu vô thúc, 
không quái không ngại, chẳng có mọi sự phiền não, nên 
gọi là môn giải thoát. 

 

Người già bệnh bần cùng 
Các căn không đầy đủ 
Tất cả đều cứu giúp 
Khiến họ được an ổn. 
 

Đối với người già, người bệnh, người bần cùng, 
người sáu căn không đầy đủ, phải thương xót họ, cứu giúp 
họ, khiến cho họ được an ổn. Khôi phục lại tự tánh vốn có, 
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sinh hoạt lại bình thường. Phật giáo đồ phải có tinh thần từ 
bi làm hoài bảo, phương tiện làm cửa. 

 

Nước lửa nạn vua cướp 
Các sợ hãi trong biển 
Xưa ta tu các hạnh 
Vì cứu chúng sinh đó. 
 

Người có tam tai và bát nạn, do nghiệp lực đưa đến. 
Tam tai là gì? Tức là nạn nước, nạn lửa, nạn gió. Bát nạn là 
gì? Tức là nạn vua, nạn cướp, nạn rồng độc, nạn thuốc độc, 
nạn ác quỷ, nạn thú dữ, nạn Dạ Xoa, nạn La Sát, và tất cả 
sự sợ hãi ở trong biển. Vị Dạ Thần nói: Thuở xưa ta tu tất 
cả các hạnh, là vì cứu hộ tất cả chúng sinh. Phàm là chúng 
sinh có tam tai bát nạn, thì ta nhất định sẽ cứu họ thoát 
khỏi hiểm cảnh dầu sôi lửa bỏng. 

 

Phiền não luôn nóng bức 
Bị nghiệp chướng trói che 
Đoạ vào các đường hiểm 
Ta cứu chúng sinh đó. 
 

Phiền não tức là phiền thân não tâm, đau khổ giống 
như lửa lớn đốt thân. Tại sao có sự nóng bức như vậy? Vì 
bị nghiệp chướng trói buộc và che đậy, cho nên chẳng 
được giải thoát, do đó mà đoạ vào trong các đường hiểm, 
tức cũng là đường A tu la, đường súc sinh, đường ngạ quỷ, 
đường địa ngục, đây là bốn đường ác. Ta phải cứu những 
chúng sinh đó, thoát khỏi biển khổ, đến được bờ bên kia. 
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Tất cả các cõi ác 
Vô lượng sự khốn khổ 
Sinh già bệnh chết thảy 
Ta đều sẽ trừ diệt. 
 

Chúng sinh trong tất cả các cõi ác, thọ vô lượng đủ 
thứ sự khổ não và độc hại. Còn có thọ khổ sinh, già, bệnh, 
chết, thương nhau mà xa lìa, ghét mà gặp nhau, cầu mà 
không được, năm ấm thiêu đốt. Ta đều sẽ trừ diệt hết khổ 
cho họ. 

 

Nguyện hết kiếp vị lai 
Khắp vì các quần sinh 
Diệt trừ khổ sinh tử 
Được vui Phật rốt ráo. 
 

Ta phát đại thệ nguyện, hết kiếp thuở vị lai, khắp vì 
tất cả chúng sinh, tiêu diệt hết sạch tất cả khổ sinh tử, khiến 
cho họ được an vui rốt ráo thường lạc ngã tịnh bốn đức 
Niết Bàn của Phật. 

Mười bài kệ ở trên, bài kệ đầu tiên nói về nghe bảo 
siêng tu. Kế tám bài kệ sau là thấu rõ hạnh xưa. Bốn bài kệ 
trước, là trí hạnh thượng cúng. Bốn bài kệ sau là bi tâm hạ 
cứu. Bài kệ cuối cùng là kết hạnh phân đều.  

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
niệm niệm sinh ra hỉ trang nghiêm rộng 
lớn nầy. Như các đại Bồ Tát vào sâu tất cả 
biển pháp giới, đều biết tất cả các kiếp số, 
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thấy khắp tất cả cõi thành hoại. Mà ta làm 
sao biết được, nói được, những hạnh công 
đức đó? 

 

Vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải gọi một tiếng 
thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát niệm niệm sinh ra 
hỉ trang nghiêm rộng lớn nầy mà thôi. Còn như các đại Bồ 
Tát, làm thế nào vào sâu tất cả biển pháp giới? Làm thế nào 
biết tất cả các kiếp số? Làm thế nào thấy khắp tất cả cõi 
thành trụ hoại không? Những vấn đề đó, ta làm sao biết 
được! Ta làm sao nói được những hạnh công đức đó? 

 

Thiện nam tử! Trong hội Như Lai bồ 
đề đạo tràng nầy, có Chủ Dạ Thần, tên là 
Thủ Hộ Nhất Thiết Thành Tăng Trưởng 
Oai Lực. Ngươi nên đến đó hỏi: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 

 

Thiện nam tử! Ở trong pháp hội Như Lai bồ đề đạo 
tràng nầy, có vị Chủ Dạ Thần, tên là Thủ Hộ Nhất Thiết 
Thành Tăng Trưởng Oai Lực. Ngươi nên đến đó hỏi Ngài: 
Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Ngài sẽ giải thích, chỉ bày minh bạch rõ ràng. 

Một số người học Phật, hoan hỉ học theo Thiện Tài 
đồng tử, cho rằng bái sư càng nhiều thầy càng tốt, đây là tư 
tưởng hoàn toàn sai lầm! Phải biết Thiện Tài đồng tử tuy đi 
tham phương 53 vị thiện tri thức, đó là vâng lời thầy, chẳng 
phải tự nhiên đi bái sư, mà là trải qua sự giới thiệu của 
thiện tri thức. Thiện Tài đồng tử vì pháp quên mình, leo núi 
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lội nước, dãi nắng dầm mưa, trải qua năm tháng, tinh tấn 
tiến về trước, thứ lớp tham phương thiện tri thức, cuối cùng 
đạt thành chí nguyện của Ngài, do đó có câu:  
 

"Xuất gia chẳng tham phương 
Như Phật tổ chưa khai quang". 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
quán sát thân Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm 
Hải, mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử một lòng quán sát thân 
của vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, mà nói kệ rằng: 

 

Con nhờ bạn lành dạy 
Đi đến chỗ Thiên Thần 
Thấy Thần ngồi toà báu 
Thân vô lượng vô biên. 
 

Thiện Tài đồng tử nói với vị Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh 
Âm Hải: Con nhờ người bạn lành Chủ Dạ Thần Phổ Cứu 
Chúng Sinh Diệu Đức giới thiệu, đi đến chỗ Ngài Thiên 
Thần. Con thấy Thiên Thần ngồi nơi toà báu sư tử, thân 
lượng của Ngài rộng lớn vô lượng vô biên không có bờ mé, 
khiến cho con vô cùng cung kính. 

 

Chẳng phải chấp sắc tướng 
Cho các pháp là có 
Người trí kém hiểu cạn 
Không biết cảnh giới Ngài. 
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Chẳng phải con chấp vào sắc tướng thân thể, cho các 
pháp là có, là không, tuyệt đối chẳng phải như thế. Những 
người trí kém cỏi, hiểu biết nông cạn, họ không cách gì 
biết về cảnh giới của Ngài. 

 

Thế gian trời và người 
Vô lượng kiếp quán sát 
Cũng không dò lường được 
Vì sắc tướng vô biên. 
 

Chư Thiên và người thế gian, họ ở trong vô lượng 
kiếp quán sát cảnh giới của Ngài, cũng không thể nào dò 
lường được cảnh giới của Ngài. Tại sao vậy? Vì sắc tướng 
của Ngài vô biên, vô cùng vô tận, không cách chi dò lường 
được. 

 

Xa lìa nơi năm uẩn 
Cũng không trụ nơi xứ 
Dứt hẳn nghi thế gian 
Hiển hiện sức tự tại. 
 

Thân Ngài chẳng phải thành tựu bởi sắc thọ tưởng 
hành thức năm uẩn, cũng không trụ chỗ nào, dứt hẳn tất cả 
nghi hoặc thế gian, hiển hiện sức tự tại vi diệu không thể 
nghĩ bàn. 

 

Chẳng chấp pháp trong ngoài 
Không động không chướng ngại 
Mắt trí huệ thanh tịnh 
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Thấy Phật thần thông lực. 
 

Cũng chẳng chấp pháp trong, cũng chẳng chấp pháp 
ngoài. Không lay động, không chướng ngại. Mắt trí huệ 
thanh tịnh của Ngài, thấy được tất cả thần thông lực của 
chư Phật, thiên biến vạn hoá. 

 

Thân là chánh pháp tạng 
Tâm là trí vô ngại 
Liền được trí quang chiếu 
Lại chiếu các quần sinh. 
 

Thân của Ngài là chánh pháp tạng, tâm của Ngài là 
trí vô ngại. Liền được trí huệ quang minh chiếu sáng, lại 
chiếu sáng tất cả quần sinh, quần sinh tức cũng là chúng 
sinh, bao quát phi tiềm động thực. 

 

Tâm tập vô biên nghiệp 
Trang nghiêm các thế gian 
Rõ đời đều tâm đó 
Hiện thân đồng chúng sinh. 
 

Trong tâm tích tập vô biên công đức nghiệp, trang 
nghiêm tất cả thế gian pháp hữu vi và pháp vô vi. Thấu rõ 
hết thảy tất cả thế gian đều do tâm hiện. Do đó có câu: "Tất 
cả do tâm tạo". Thân thị hiện ra nhiều đồng số chúng sinh. 

 

Biết đời đều như mộng 
Tất cả Phật như ảnh 
Các pháp đều như vang 
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Khiến chúng không chấp trước. 
 

Biết tất cả tướng thế gian, thảy đều như mộng huyễn. 
Tất cả chư Phật như bọt bóng. Tất cả các pháp đều như 
tiếng vang, đều là hư vọng không thật, khiến cho tất cả 
chúng sinh không chấp trước. 

Người tu hành, trước hết phải minh bạch tất cả pháp, 
hoàn toàn do vọng tâm của mình biến hiện, đều là giả 
không. Nếu vọng tâm nầy không chấp trước vào tất cả cảnh 
giới, thì trong tâm sẽ thanh tịnh, còn có gì gọi là người? gì 
gọi là pháp? có gì để phân biệt? có gì để chấp trước? Nếu 
trừ sạch hai thứ chấp người và chấp pháp, thì có thể chứng 
được giải thoát. Giải thoát tức là chấm dứt sinh tử, chẳng 
còn thọ khổ luân hồi nữa. 

 

Vì chúng sinh ba đời 
Niệm niệm thị hiện thân 
Mà tâm chẳng chỗ trụ 
Nói pháp khắp mười phương. 
 

Vì hết thảy chúng sinh ba đời, ở trong niệm niệm thị 
hiện tất cả sắc tướng, tất cả thân, mà tâm chẳng chỗ trụ, mà 
đi đến mười phương thế giới, khắp vì tất cả chúng sinh nói 
pháp, độ thoát họ phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. 

 

Vô biên các biển cõi 
Biển Phật biển chúng sinh 
Đều trong một hạt bụi 
Đây giải thoát của Ngài. 
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Có vô lượng vô biên các biển cõi, biển Phật, biển 
chúng sinh, hoàn toàn đều ở trong một hạt bụi, đây là sức 
giải thoát của Ngài Thiên Thần, thật là cảnh giới không thể 
nghĩ bàn. 

Mười bài kệ trên, bài kệ thứ nhứt rõ nhân hữu được 
thấy. Bài kệ thứ hai ký đối hiển thắng. Sáu bài kệ kế tiếp 
đương tướng hiển thắng. Bài kệ cuối tổng kết viên dung. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ 
nầy rồi, đảnh lễ vị Chủ Dạ Thần, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ nầy rồi, bèn 
đảnh lễ vị Chủ Dạ Thần, rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng dung nhan vị Chủ Dạ Thần Tịch 
Tĩnh Âm Hải, mắt không tạm rời, từ tạ mà đi, tham phương 
vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI MỐT 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI HAI 

 

36. DẠ THẦN THỦ HỘ NHẤT THIẾT THÀNH 
PHÓ THÁC THỨ SÁU HIỆN TIỀN ĐỊA  

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử tuỳ thuận 
lời dạy của Chủ Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm 
Hải, suy gẫm quán sát pháp môn của Ngài 
đã nói. Mỗi mỗi câu văn đều không quên 
mất. Nơi vô lượng thâm tâm, vô lượng 
pháp tánh, tất cả phương tiện thần thông 
trí huệ, nghĩ nhớ suy chọn, liên tục không 
dứt. Tâm rộng lớn, chứng nhập an trụ, đi 
đến chỗ vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết 
Thành. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử, tuỳ thuận lời dạy của Chủ 
Dạ Thần Tịch Tĩnh Âm Hải, suy gẫm quán sát pháp môn 
của Ngài đã nói. Mỗi mỗi câu văn, đều nhớ ở trong biển 
não, không quên mất. Đối với vô lượng thâm tâm, vô 
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lượng pháp tánh, cùng với tất cả phương tiện thần thông trí 
huệ, nghĩ nhớ suy chọn, liên tục không dứt. Tâm rất rộng 
lớn, chứng nhập an trụ, mà đi đến chỗ vị Dạ Thần Thủ Hộ 
Nhất Thiết Thành. (Khiến cho tất cả chúng sinh thủ hộ tâm 
thành, xả bỏ thành ba cõi, vì khiến cho đắc được nhất thiết 
trí vô thượng pháp thành, cho nên gọi là Dạ Thần Thủ Hộ 
Nhất Thiết Thành). 

Đây là Hiện Tiền Địa thứ sáu. Trụ duyên khởi trí, 
dẫn đến Bát Nhã tối thù thắng không phân biệt, tức cũng là 
chẳng có sự phân biệt nhiễm tịnh, vì khiến cho hiện tiền, 
cho nên gọi là Hiện Tiền Địa. Khi Bồ Tát tu bậc Thập Địa, 
thì tu pháp môn mười Ba La Mật. Mỗi thứ pháp môn tu 
hành viên mãn, thì sẽ thành tựu cảnh giới địa đó. Đây là 
Địa Thứ Sáu, thành tựu pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, đã 
đoạn trừ kiến tư hai hoặc của ba cõi. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy vị Dạ Thần đó, 
ngồi trên toà sư tử Nhất thiết báu quang 
minh ma ni vương. Có vô số vị Dạ Thần 
cùng nhau vây quanh. Hiện thân sắc tướng 
tất cả chúng sinh. Hiện thân đối với khắp 
tất cả chúng sinh. Hiện thân không nhiễm 
tất cả thế gian. Hiện thân đồng số tất cả 
thân chúng sinh. Hiện thân vượt qua tất cả 
thế gian. Hiện thân thành thục tất cả chúng 
sinh. Hiện thân mau đến tất cả mười 
phương. Hiện thân nhiếp khắp tất cả mười 
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phương. Hiện thân Như Lai thể tánh rốt 
ráo. Hiện thân điều phục chúng sinh rốt 
ráo.  

Thiện Tài thấy rồi, hoan hỉ vui mừng, 
đảnh lễ vị Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, chắp tay ở trước mà bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa 
biết khi Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, thì làm thế 
nào lợi ích chúng sinh? Làm thế nào dùng 
nhiếp thọ vô thượng mà nhiếp thọ chúng 
sinh? Làm thế nào tuỳ thuận lời dạy của 
chư Phật? Làm thế nào gần gũi bậc Pháp 
Vương? Xin Ngài thương xót vì con mà 
tuyên nói. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất 
Thiết Thành, ngồi trên toà sư tử Nhất thiết báu quang minh 
ma ni vương. Có vô lượng vô số vị Dạ Thần cùng nhau vây 
quanh tứ phía. Ngài hiện ra thân sắc tướng tất cả chúng 
sinh. Hiện ra thân đối với khắp tất cả chúng sinh. Hiện ra 
thân không nhiễm tất cả thế gian. Hiện ra thân đồng số thân 
tất cả chúng sinh. Hiện ra thân vượt qua tất cả thế gian. 
Hiện ra thân thành thục tất cả chúng sinh. Hiện ra thân mau 
đến tất cả mười phương. Hiện ra thân nhiếp khắp tất cả 
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mười phương. Hiện ra thân Như Lai thể tánh rốt ráo. Hiện 
ra thân điều phục chúng sinh rốt ráo.  

Thiện Tài thấy nhiều thân như vậy rồi, hoan hỉ 
không kiềm chế được nhảy nhót lên, đảnh lễ vị Dạ Thần, đi 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, sau đó chắp tay ở 
trước vị Dạ Thần mà bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết khi 
Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, thì làm thế nào lợi ích chúng sinh? 
Làm thế nào dùng nhiếp thọ vô thượng mà nhiếp thọ chúng 
sinh? Làm thế nào tuỳ thuận lời dạy của chư Phật? Làm thế 
nào gần gũi bậc Pháp Vương? Bốn vấn đề nầy, xin Ngài từ 
bi thương xót vì con mà tuyên nói. 

 

Bấy giờ, vị Dạ Thần đó bảo Thiện Tài 
rằng: Thiện nam tử! Ngươi vì cứu hộ tất cả 
chúng sinh. Ngươi vì nghiêm tịnh tất cả cõi 
Phật. Ngươi vì cúng dường tất cả Như Lai. 
Ngươi vì muốn trụ tất cả kiếp để cứu 
chúng sinh. Ngươi vì muốn giữ gìn giống 
tánh của tất cả chư Phật. Ngươi vì muốn 
vào khắp mười phương tu các hạnh. Ngươi 
vì muốn vào khắp tất cả biển pháp môn. 
Ngươi vì muốn dùng tâm bình đẳng khắp 
tất cả. Ngươi vì muốn thọ khắp bánh xe 
pháp của tất cả chư Phật. Ngươi vì muốn 
tuỳ thuận khắp sự ưa thích tất cả tâm 
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chúng sinh mà mưa pháp vũ, mà hỏi hạnh 
môn tu của các Bồ Tát. 

 

Lúc đó, vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử! Ngươi vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh. Ngươi vì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. Ngươi 
vì cúng dường tất cả Như Lai. Ngươi vì muốn trụ trong tất 
cả kiếp để cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngươi vì muốn giữ gìn 
giống tánh của tất cả chư Phật. Ngươi vì muốn vào khắp 
mười phương tu các hạnh. Ngươi vì muốn vào khắp tất cả 
biển pháp môn. Ngươi vì muốn dùng tâm bình đẳng khắp 
tất cả. Ngươi vì muốn thọ khắp bánh xe pháp của tất cả chư 
Phật. Ngươi vì muốn tuỳ thuận khắp sự ưa thích tất cả tâm 
chúng sinh mà mưa pháp vũ, mà hỏi hạnh môn tu hành của 
tất cả các Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Ta đắc được giải thoát 
Bồ Tát diệu âm tự tại thâm sâu. 

 

Vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành kêu một tiếng 
thiện nam tử! Ta chứng đắc được giải thoát Bồ Tát diệu âm 
tự tại thâm sâu. Thế nào gọi là thâm sâu? Tức là sự khế 
hợp lý. Thế nào gọi là tự tại? Tức là quyền thật vô ngại, 
uẩn nhiếp diệu biện. Thế nào là diệu âm? Tức là nương đây 
diễn pháp, phổ ứng quần cơ. Thế nào là giải thoát? Tức là 
giải trói phiền não, thoát khổ sinh tử. 

 

Làm đại pháp sư, không quái ngại, vì 
khéo hay khai thị tạng pháp của chư Phật. 
Đủ đại thệ nguyện đại từ bi lực, vì khiến 
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cho tất cả chúng sinh trụ tâm bồ đề. Hay 
làm tất cả việc lợi ích chúng sinh, vì tích 
tập căn lành không ngừng nghỉ. Làm Điều 
Ngự Sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho 
tất cả chúng sinh trụ đạo nhất thiết trí. 
Làm mặt trời pháp thanh tịnh tất cả thế 
gian, vì chiếu khắp thế gian khiến sinh căn 
lành. Tâm bình đẳng đối với tất cả thế 
gian, vì khắp khiến cho chúng sinh tăng 
trưởng pháp lành. Tâm thanh tịnh đối với 
các cảnh giới, vì trừ diệt tất cả các nghiệp 
bất thiện. Thệ nguyện lợi ích tất cả chúng 
sinh, vì thân luôn hiện khắp tất cả cõi 
nước. Thị hiện tất cả nhân duyên bổn sự, vì 
khiến cho các chúng sinh an trụ hạnh lành. 
Luôn hầu hạ tất cả thiện tri thức, vì khiến 
cho chúng sinh an trụ trong Phật giáo. 

 

Trong quá khứ ta đã từng làm đại pháp sư, tất cả đều 
không quái ngại, vì khéo hay khai thị tạng pháp của tất cả 
chư Phật. Đầy đủ đại thệ nguyện đại từ bi lực, vì hay khiến 
cho tất cả chúng sinh trụ tâm bồ đề. Hay làm tất cả sự việc 
lợi ích chúng sinh, vì tích tập tất cả căn lành, đều hồi 
hướng khắp pháp giới, không khi nào ngừng nghỉ. Làm 
Điều Ngự Sư của tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh an trụ đạo nhất thiết trí (Tát Bà Nhạ). Làm mặt 
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trời pháp thanh tịnh tất cả thế gian, vì chiếu khắp thế gian 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh căn lành. Người đã 
sinh căn lành, thì khiến cho họ thành thục; người đã thành 
thục, thì khiến cho họ được giải thoát. Tâm bình đẳng đối 
với tất cả thế gian, chẳng có sự phân biệt cao thấp, vì khắp 
khiến cho chúng sinh tăng trưởng pháp lành. Tâm thanh 
tịnh đối với tất cả cảnh giới, chẳng có tư tưởng nhiễm ô, vì 
hay trừ diệt tất cả các nghiệp báo bất thiện. Phát đại thệ 
nguyện, lợi ích tất cả chúng sinh, vì thân luôn hiện khắp tất 
cả cõi nước. Thị hiện tất cả nhân duyên bổn sự (những việc 
đời trước), vì khiến cho tất cả chúng sinh an trụ hạnh lành. 
Luôn hầu hạ tất cả thiện tri thức, vì khiến cho tất cả chúng 
sinh an trụ trong Phật giáo. 

 

Phật tử! Ta dùng những pháp nầy bố 
thí cho chúng sinh, khiến cho họ sinh pháp 
trắng, cầu nhất thiết trí. Tâm kiên cố, như 
tạng kim cang Na la diên. Khéo hay quán 
sát Phật lực, ma lực. Thường được gần gũi 
các thiện tri thức, phá tan tất cả núi 
chướng nghiệp hoặc. Tích tập pháp nhất 
thiết trí trợ đạo, tâm luôn không bỏ bậc 
nhất thiết trí. 

 

Đệ tử của Phật! Ta dùng những pháp nầy, bố thí cho 
chúng sinh, khiến cho họ sinh ra pháp trắng tịnh, cầu nhất 
thiết trí huệ. Tâm kiên cố, như tạng kim cang Na la diên. 
Khéo hay quán sát Phật lực và ma lực. Thường được cơ hội 
gần gũi tất cả thiện tri thức, phá tan tất cả núi chướng ngại, 
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nghiệp chướng, mê hoặc. Tích tập pháp nhất thiết trí huệ, 
làm trợ đạo, trong tâm luôn không xả bỏ bậc nhất thiết trí. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng pháp tịnh 
quang minh như vậy, lợi ích tất cả chúng 
sinh, khi tích tập căn lành pháp trợ đạo, thì 
làm mười thứ quán sát pháp giới.  

Những gì là mười? Đó là: Ta biết pháp 
giới vô lượng, nên đắc được trí huệ quang 
minh rộng lớn. Ta biết pháp giới vô biên, 
nên thấy chỗ thấy biết của tất cả chư Phật. 
Ta biết pháp giới vô hạn, nên vào khắp tất 
cả cõi nước chư Phật, cung kính cúng 
dường các Như Lai. Ta biết pháp giới 
không bờ mé, vì khắp ở trong tất cả biển 
pháp giới, thị hiện tu hành Bồ Tát hạnh. 
Ta biết pháp giới không dứt, vì vào nơi trí 
huệ không dứt của Như Lai. Ta biết pháp 
giới một tánh, vì một âm thanh của Như 
Lai tất cả chúng sinh đều hiểu rõ. Ta biết 
tánh pháp giới thanh tịnh, vì thấu rõ Như 
Lai nguyện độ khắp tất cả các chúng sinh. 
Ta biết pháp giới khắp chúng sinh, vì diệu 
hạnh Phổ Hiền đều khắp cùng. Ta biết một 
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pháp giới trang nghiêm, vì diệu hạnh Phổ 
Hiền khéo trang nghiêm. Ta biết pháp giới 
không thể hoại, vì nhất thiết trí căn lành 
đầy khắp pháp giới không thể hoại. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng pháp tịnh quang minh như 
vậy, lợi ích tất cả chúng sinh, khi tích tập tất cả căn lành 
pháp trợ đạo, thì làm mười thứ quán sát pháp giới. Những 
gì là mười? Đó là:  

1. Ta biết pháp giới vô lượng, nên đắc được đại trí 
huệ quang minh rộng lớn.  

2. Ta biết pháp giới vô biên, nên thấy được chỗ thấy 
biết của tất cả chư Phật.  

3. Ta biết pháp giới vô hạn, nên vào khắp tất cả cõi 
nước chư Phật, cung kính cúng dường tất cả các Như Lai.  

4. Ta biết pháp giới không bờ mé, vì khắp ở trong tất 
cả biển pháp giới, thị hiện tu hành Bồ Tát hạnh.  

5. Ta biết pháp giới không dứt, vì vào nơi trí huệ 
không dứt của Như Lai.  

6. Ta biết pháp giới một tánh, vì một âm thanh của 
Như Lai tất cả chúng sinh đều hiểu rõ. Do đó có câu: 

 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp 
Chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được". 

 

7. Ta biết tánh pháp giới thanh tịnh, vì thấu rõ Như 
Lai nguyện độ khắp tất cả các chúng sinh, lìa khổ được vui.  

8. Ta biết pháp giới đầy khắp chúng sinh, vì diệu 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền đều khắp cùng.  

9. Ta biết một pháp giới trang nghiêm, vì diệu hạnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền khéo trang nghiêm.  
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10. Ta biết pháp giới không thể hoại, vì nhất thiết trí 
căn lành đầy khắp pháp giới không thể hoại. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng mười thứ 
quán sát pháp giới nầy, tích tập các căn 
lành, làm pháp trợ đạo. Biết rõ oai đức 
rộng lớn của chư Phật, vào sâu cảnh giới 
khó nghĩ bàn của Như Lai. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng mười thứ quán sát pháp giới 
nầy, để tích tập các căn lành, làm pháp trợ đạo. Biết rõ oai 
đức rộng lớn của chư Phật, vào sâu cảnh giới khó nghĩ bàn 
của Như Lai. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Ta chánh niệm 
suy gẫm như vậy, đắc được mười thứ đại 
oai đức đà la ni luân của Như Lai.  

Những gì là mười? Đó là: Vào khắp 
tất cả pháp đà la ni luân. Trì khắp tất cả 
pháp đà la ni luân. Nói khắp tất cả pháp đà 
la ni luân. Niệm khắp mười phương tất cả 
chư Phật đà la ni luân. Nói khắp danh hiệu 
tất cả chư Phật đà la ni luân. Vào khắp 
biển nguyện của chư Phật ba đời đà la ni 
luân. Vào khắp tất cả biển các thừa đà la ni 
luân. Vào khắp biển nghiệp của tất cả 
chúng sinh đà la ni luân. Mau chuyển tất 
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cả nghiệp đà la ni luân. Mau sinh nhất thiết 
trí đà la ni luân. 

Thiện nam tử! Đà la ni luân nầy, có 
mười ngàn đà la ni luân làm quyến thuộc, 
luôn vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. 

 

Vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành lại gọi một 
tiếng thiện nam tử! Ta chánh niệm suy gẫm như vậy, đắc 
được mười thứ pháp luân đại oai đức đà la ni của Như Lai. 
Những gì là mười? Đó là:  

1. Vào khắp tất cả pháp đà la ni luân.  
2. Trì khắp tất cả pháp đà la ni luân.  
3. Nói khắp tất cả pháp đà la ni luân.  
4. Niệm khắp mười phương tất cả chư Phật đà la ni 

luân.  
5. Nói khắp danh hiệu tất cả chư Phật đà la ni luân.  
6. Vào khắp biển nguyện của chư Phật ba đời đà la ni 

luân.  
7. Vào khắp tất cả biển các thừa đà la ni luân.  
8. Vào khắp biển nghiệp của tất cả chúng sinh đà la 

ni luân.  
9. Mau chuyển tất cả nghiệp đà la ni luân.  
10. Mau sinh nhất thiết trí đà la ni luân. 
Thiện nam tử! Đà la ni luân nầy, có mười ngàn đà la 

ni luân làm quyến thuộc, luôn vì tất cả chúng sinh diễn nói 
diệu pháp, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tức cũng 
là phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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Thiện nam tử! Ta vì chúng sinh nói 
pháp văn huệ. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
tư huệ. Hoặc vì chúng sinh nói pháp tu 
huệ. Hoặc vì chúng sinh nói pháp một cõi. 
Hoặc vì chúng sinh nói pháp tất cả cõi. 
Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển danh 
hiệu của một Như Lai. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp biển danh hiệu của tất cả Như 
Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển một 
thế giới. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển 
tất cả thế giới. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
biển một Phật thọ ký. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp biển tất cả chư Phật thọ ký. Hoặc 
vì chúng sinh nói pháp biển chúng hội đạo 
tràng của một Như Lai. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp biển chúng hội đạo tràng của tất 
cả Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
biển pháp luân của một Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp biển pháp luân của tất 
cả Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
Tu Đa La của một Như Lai. Hoặc vì chúng 
sinh nói pháp Tu Đa La của tất cả Như Lai. 
Hoặc vì chúng sinh nói pháp tập hội của 
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một Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
tập hội của tất cả Như Lai. Hoặc vì chúng 
sinh nói pháp biển tâm của một nhất thiết 
trí. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển tâm 
của tất cả nhất thiết trí. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp một thừa xuất ly. Hoặc vì chúng 
sinh nói pháp tất cả thừa xuất ly.  

Thiện nam tử! Ta dùng bất khả thuyết 
pháp môn như vậy, để vì chúng sinh nói 
pháp.  

 

Thiện nam tử! Ta vì tất cả chúng sinh nói pháp văn 
huệ. Hoặc vì tất cả chúng sinh nói pháp tư huệ. Hoặc vì tất 
cả chúng sinh nói pháp tu huệ. Ba huệ tức là văn tư tu - 
Văn là thấy nghe Kinh giáo mà sinh trí huệ; tư là suy gẫm 
lý Kinh mà sinh trí huệ; tu là tu thiền định mà sinh trí huệ. 
Hoặc vì chúng sinh nói pháp một cõi. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp tất cả cõi. Hữu là tam giới hai mươi lăm cõi. Do 
đó:  

"Bốn châu bốn đường ác, 
Phạm Thiên lục dục Thiên. 

Vô Tưởng ngũ na hàm, 
Tứ không và tứ thiền". 

 

Trong dục giới có mười bốn cõi, sắc giới có bảy cõi, 
vô sắc giới có bốn cõi. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển 
danh hiệu của một Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp 
biển danh hiệu của tất cả Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói 
pháp biển một thế giới. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển 
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tất cả thế giới. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển một Phật 
thọ ký. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển tất cả chư Phật 
thọ ký. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển chúng hội đạo 
tràng của một Như Lai. Hoặc vì chúng sinh nói pháp biển 
chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Hoặc vì chúng sinh 
nói pháp biển pháp luân của một Như Lai. Hoặc vì chúng 
sinh nói pháp biển pháp luân của tất cả Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp Tu Đa La của một Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp Tu Đa La của tất cả Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp tập hội của một Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp tập hội của tất cả Như Lai. Hoặc vì 
chúng sinh nói pháp biển tâm của một nhất thiết trí. Hoặc 
vì chúng sinh nói pháp biển tâm của tất cả nhất thiết trí. 
Hoặc vì chúng sinh nói pháp một thừa (Phật thừa) thoát 
khỏi ba cõi. Hoặc vì chúng sinh nói pháp tất cả thừa thoát 
khỏi ba cõi.  

Thiện nam tử! Ta dùng bất khả thuyết pháp môn như 
vậy, để vì tất cả chúng sinh nói pháp, khiến cho họ biết 
pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã. Biết rõ 
pháp xuất thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh. Lìa khỏi bờ 
sinh tử bên nầy, qua dòng phiền não, đạt đến bờ rốt ráo bên 
kia. Làm thế nào mới thành công? Phải thiền tịnh song tu. 
Thiền là tự lực, tịnh là tha lực. Chúng ta phải ngồi thuyền 
pháp (tu tịnh - tha lực), nhưng mình phải lái thuyền (tu 
thiền - tự lực), mới có thể bình an bờ Niết Bàn bên kia. Do 
đó phải thiền tịnh song tu, thì mới có công hiệu. Không thể 
tu thiền chẳng tu tịnh, tu tịnh chẳng tu thiền, mà nên tu cả 
hai, thiếu một thì khó tiến về trước, không thể đến được 
bảo sở. 
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Thiện nam tử! Ta vào biển môn pháp 
giới không khác biệt của Như Lai, nói pháp 
vô thượng, nhiếp khắp chúng sinh. Hết 
kiếp thuở vị lai, trụ hạnh Phổ Hiền. 

Thiện nam tử! Ta thành tựu giải thoát 
diệu âm tự tại thâm sâu nầy. Ở trong niệm 
niệm, tăng trưởng tất cả các môn giải 
thoát. Niệm niệm đầy khắp tất cả pháp 
giới. 

 

Thiện nam tử! Ta vào biển môn pháp giới không 
khác biệt của Như Lai, nói diệu pháp vô thượng, nhiếp 
khắp tất cả chúng sinh. Hết kiếp thuở vị lai, trụ nơi đại 
hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. 

Thiện nam tử! Ta thành tựu giải thoát diệu âm tự tại 
thâm sâu nầy. Ở trong niệm niệm, tăng trưởng tất cả các 
môn giải thoát. Niệm niệm đầy khắp tất cả pháp giới. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch Dạ 
Thần rằng: Lạ thay Thiên Thần! Môn giải 
thoát nầy ít có như vậy, đức Thánh chứng 
được đã bao lâu rồi? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bạch với vị Dạ Thần Thủ 
Hộ Nhất Thiết Thành rằng: Lạ thay! Thiên Thần! Môn giải 
thoát nầy ít có như vậy, xin hỏi đức Thánh Ngài chứng đắc 
đã được bao lâu rồi? 
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Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Vào 
thuở quá khứ, trải qua số kiếp nhiều như 
số hạt bụi thế giới chuyển, có kiếp tên là Ly 
Cấu Quang Minh. Có thế giới tên là Pháp 
Giới Công Đức Vân, dùng hiện ra tất cả 
chúng sinh nghiệp ma ni vương hải làm 
thể. Hình như hoa sen, trụ trong lưới 
hương ma ni Tu Di sơn, nhiều như số hạt 
bụi bốn thiên hạ. Dùng hiện ra tất cả Như 
Lai bổn nguyện âm liên hoa để làm trang 
nghiêm. Có các hoa sen nhiều như số hạt 
bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, xen lẫn 
hương ma ni, nhiều như số hạt bụi núi Tu 
Di. Có bốn thiên hạ nhiều như số hạt bụi 
núi Tu Di. Mỗi mỗi bốn thiên hạ, có trăm 
ngàn ức Na do tha bất khả thuyết bất khả 
thuyết thành. 

 

Vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành nói: Thiện 
nam tử! Vào thuở quá khứ, trải qua số kiếp nhiều như số 
hạt bụi thế giới chuyển (Tức là thế giới nghiền nát làm bụi, 
một hạt bụi làm một cõi nước, lại đem mỗi mỗi cõi nước 
đó nghiền nát làm bụi, đây là số lượng của thế giới 
chuyển), có kiếp tên là Ly Cấu Quang Minh. Có thế giới 
tên là Pháp Giới Công Đức Vân, dùng hiện ra tất cả chúng 
sinh nghiệp ma ni vương hải làm thể. Hình trạng như đoá 
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hoa sen, trụ trong lưới hương ma ni Tu Di sơn, nhiều như 
số hạt bụi bốn thiên hạ. Dùng hiện ra tất cả Như Lai bổn 
nguyện âm liên hoa để làm trang nghiêm. Lại có các hoa 
sen nhiều như số hạt bụi núi Tu Di làm quyến thuộc, xen 
lẫn hương ma ni nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Có bốn 
thiên hạ (tức là bốn đại châu, Đông Thắng Thần Châu, 
Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lưu 
Châu. Chỗ chúng ta ở là Nam Thiệm Bộ Châu, còn gọi là 
Nam Diêm Phù Đề), nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Mỗi 
mỗi bốn thiên hạ, có trăm ngàn ức Na do tha bất khả thuyết 
bất khả thuyết thành. 

 

Thiện nam tử! Trong thế giới đó, có 
bốn thiên hạ tên là Diệu Tràng. Trong đó 
có vương đô, tên là Phổ Bảo Hoa Quang. 
Cách đó không xa, có Bồ Đề Tràng tên là 
Phổ Hiển Hiện Pháp Vương Cung Điện. Có 
các Như Lai nhiều như số hạt bụi núi Tu 
Di, xuất hiện ra đời ở nơi đó. 

 

Thiện nam tử! Trong thế giới đó, có bốn thiên hạ tên 
là Diệu Tràng. Trong đó có vương đô, tên là Phổ Bảo Hoa 
Quang. Cách đó không xa, có Bồ Đề Đạo Tràng tên là Phổ 
Hiển Hiện Pháp Vương Cung Điện. Có các Như Lai nhiều 
như số hạt bụi núi Tu Di, xuất hiện ra đời ở nơi đó. Nay 
đưa ra một vị Phật để làm đại biểu. 

 

Vị Phật thứ nhất, hiệu là Pháp Hải Lôi 
Âm Quang Minh Vương. Khi đức Phật đó 
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ra đời, thì có Chuyển Luân Vương, tên là 
Thanh Tịnh Nhựt Quang Minh Diện. Ở 
chỗ đức Phật đó, thọ trì tất cả pháp hải 
toàn Tu Đa La. Khi đức Phật đó vào Niết 
Bàn rồi, vị Vua Chuyển Luân Vương đó 
xuất gia, hộ trì chánh pháp, khi pháp sắp 
diệt, có ngàn bộ dị chúng, ngàn thứ thuyết 
pháp. Gần lúc mạt kiếp, nghiệp hoặc 
chướng nặng, các Tỳ Kheo ác, nhiều sự 
đấu tranh, thích chấp cảnh giới, chẳng cầu 
công đức, thích nói về việc vua, việc giặc 
giã, việc người nữ, việc quốc gia, việc biển 
cả và tất cả những việc thế gian.  

Bấy giờ, vị Vua Tỳ Kheo đó nói rằng: 
Lạ thay! Khổ thay! Đức Phật ở trong vô 
lượng biển đại kiếp, tích tập ngọn đuốc 
pháp nầy, sao các ngươi cùng nhau huỷ 
diệt? Nói lời đó rồi, bèn thăng lên hư 
không, cao khoảng bảy cây đa la. Thân 
hiện ra vô lượng các mây sắc diệm, phóng 
ra lưới đại quang minh đủ thứ màu sắc, 
khiến cho vô lượng chúng sinh diệt trừ 
nóng phiền não, khiến cho vô lượng chúng 
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sinh phát tâm bồ đề. Nhờ nhân duyên đó, 
giáo pháp của đức Như Lai đó, được hưng 
thạnh trở lại trong sáu vạn năm ngàn năm. 

 

Vị Phật thứ nhất xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Pháp 
Hải Lôi Âm Quang Minh Vương. Khi đức Phật đó xuất 
hiện ra đời, thì có vị Vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên 
là Thanh Tịnh Nhựt Quang Minh Diện. Ngài ở chỗ đức 
Phật đó, thọ trì tất cả pháp hải toàn Tu Đa La. Khi đức Phật 
đó vào Niết Bàn rồi, vị Vua Chuyển Luân Thánh Vương đó 
xuất gia, hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, khi 
pháp sắp diệt, có ngàn bộ dị chúng (bàng môn tả đạo), 
dùng ngàn thứ tà tri tà kiến để thuyết pháp. Gần lúc mạt 
kiếp, nghiệp chướng của chúng sinh nặng nề. Tất cả các Tỳ 
Kheo ác, cùng nhau đấu tranh. Bạn nói tôi không giữ giới 
luật, tôi nói bạn không giữ quy cụ, cùng nhau phỉ báng, 
cùng nhau công kích, chẳng khác gì mấy so với thời đại 
mạt pháp ngày nay. Họ tham chấp cảnh giới khoái lạc, 
chẳng cầu công đức sự nghiệp, thích nói về việc vua chúa, 
như làm thế nào để có quyền, có thế, có địa vị? Làm thế 
nào trị lý quốc gia? Lại thích nói về việc trộm cướp, trộm 
cướp như thế nào? Lại thích nói về việc người nữ, nói 
người nữ đó đẹp ra sao. Lại thích nói về việc quốc gia đại 
sự, thảo luận về làm thế nào xâm chiếm lãnh thổ và tài vật 
nước khác. Lại thích nói về việc biển cả, làm thế nào để 
phát triển những mỏ dầu trong biển .v.v... và tất cả những 
việc thế gian khác. Nhưng chẳng có ai nói về pháp xuất 
thế, làm thế nào tu hành để chấm dứt sinh tử?  

Bấy giờ, vị Vua Tỳ Kheo đó nói rằng: Lạ thay! Khổ 
thay! Đức Phật ở trong vô lượng biển đại kiếp, tích tập 
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ngọn đuốc pháp nầy, sao các ngươi cùng nhau huỷ diệt? 
Nói lời đó rồi, bèn thăng lên hư không, cao khoảng bảy cây 
đa la. Thân hiện ra vô lượng các mây sắc diệm, phóng ra 
lưới đại quang minh đủ thứ màu sắc, khiến cho vô lượng 
chúng sinh trừ nóng phiền não, khiến cho vô lượng chúng 
sinh phát tâm bồ đề. Nhờ nhân duyên đó, giáo pháp của 
đức Như Lai đó, được hưng thạnh trở lại trong sáu vạn năm 
ngàn năm. 

 

 Bấy giờ, có Tỳ Kheo Ni tên là Pháp 
Luân Hoá Quang, là con gái của vua 
Chuyển Luân Vương đó, có năm ngàn vị 
Tỳ Kheo Ni làm quyến thuộc. Nghe lời vua 
cha và thấy thần lực, bèn phát tâm bồ đề, 
vĩnh viễn không thối chuyển. Đắc được tam 
muội tên là Nhất thiết Phật giáo đăng. Lại 
đắc được giải thoát diệu âm tự tại thâm sâu 
nầy. Đắc được rồi, thân tâm mềm mại, lập 
tức thấy được tất cả thần lực của Như Lai 
Hiện Kiến Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh. 

Thiện nam tử! Ý ngươi thế nào? Vua 
Chuyển Luân Thánh Vương lúc đó, theo 
đức Như Lai chuyển bánh xe chánh pháp, 
sau khi đức Phật vào Niết Bàn rồi, phục 
hưng chánh pháp, đâu phải là người nào 
khác, chính là Bồ Tát Phổ Hiền, còn vị Tỳ 
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Kheo Ni Pháp Luân Hoá Quang, chính là 
thân ta. Lúc đó ta giữ gìn Phật pháp, khiến 
cho mười vạn Tỳ Kheo Ni, được không thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Lại khiến cho họ đắc được tam muội 
Hiện thấy tất cả Phật. Lại khiến cho họ đắc 
được Đà La Ni Nhất Thiết Phật Pháp Luân 
Kim Cang Quang Minh. Lại khiến cho họ 
đắc được Bát Nhã Ba La Mật vào khắp tất 
cả biển pháp môn. 

 

Bấy giờ, có vị Tỳ Kheo Ni (tiền thân của vị Dạ Thần 
Thủ Hộ Nhất Thiết Thành) tên là Pháp Luân Hoá Quang, là 
con gái của vua Chuyển Luân Thánh Vương Thanh Tịnh 
Nhựt Quang Minh Diện, có năm ngàn vị Tỳ Kheo Ni làm 
quyến thuộc. Vị Tỳ Kheo Ni nghe lời vua cha và thấy thần 
lực đó, bèn phát tâm bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nhờ đó đắc được tam muội 
tên là Nhất thiết Phật giáo đăng. Lại đắc được môn giải 
thoát diệu âm tự tại thâm sâu nầy. Đắc được rồi, thân tâm 
mềm mại, lập tức thấy được tất cả sức thần thông biến hoá 
của Như Lai Hiện Kiến Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh. 

Thiện nam tử! Ý của ngươi thế nào? Vị vua Chuyển 
Luân Thánh Vương lúc đó, theo Như Lai Pháp Hải Lôi Âm 
Quang Minh Vương chuyển bánh xe chánh pháp, sau khi 
đức Phật nhập Niết Bàn rồi, phục hưng chánh pháp, đâu 
phải là người nào khác, chính là Bồ Tát Phổ Hiền, còn vị 
Tỳ Kheo Ni Pháp Luân Hoá Quang, đâu phải là người nào 
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khác, chính là tiền thân của ta. Ta lúc đó giữ gìn Phật pháp, 
khiến cho mười vạn Tỳ Kheo Ni, được không thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lại khiến cho đắc 
được tam muội Hiện Thấy Tất Cả Phật. Lại khiến cho họ 
đắc được Đà La Ni Nhất Thiết Phật Pháp Luân Kim Cang 
Quang Minh. Lại khiến cho họ đắc được Bát Nhã Ba La 
Mật vào khắp tất cả biển pháp môn. 

 

Kế đó, có vị Phật ra đời, hiệu là Ly 
Cấu Pháp Quang Minh. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Pháp Luân Quang Minh Kế. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Pháp Nhựt 
Công Đức Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Hải Diệu Âm Vương. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Pháp Nhựt Trí 
Huệ Đăng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Hoa Tràng Vân. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Pháp Diệm Sơn Tràng Vương. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Thậm 
Thâm Pháp Công Đức Nguyệt. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Trí Phổ Quang 
Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Khai 
Thị Phổ Trí Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Công Đức Tạng Sơn Vương. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Môn Tu Di 
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Hiền. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Nhất 
Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Bảo Hoa Công 
Đức Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Tịch Tĩnh Quang Minh Kế. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Quang Minh Từ 
Bi Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Công Đức Diệm Hải. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Trí Nhựt Phổ Quang Minh. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Hiền Viên 
Mãn Trí.  

 

Kế đó, lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Ly Cấu 
Pháp Quang Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Pháp 
Luân Quang Minh Kế. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Pháp Nhựt Công Đức Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Pháp Hải Diệu Âm Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Pháp Nhựt Trí Huệ Đăng. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Pháp Hoa Tràng Vân. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Pháp Diệm Sơn Tràng Vương. Kế lại có 
vị Phật ra đời, hiệu là Phật Thậm Thâm Pháp Công Đức 
Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Trí Phổ 
Quang Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Khai Thị 
Phổ Trí Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Công 
Đức Tạng Sơn Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Phổ Môn Tu Di Hiền. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Nhất Thiết Pháp Tinh Tấn Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
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hiệu là Phật Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Tịch Tĩnh Quang Minh Kế. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Quang Minh Từ Bi 
Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Công Đức 
Diệm Hải. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Trí Nhựt 
Phổ Quang Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ 
Hiền Viên Mãn Trí.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Thần 
Thông Trí Quang Vương. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Phước Đức Hoa Quang 
Đăng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Trí 
Sư Tử Tràng Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Nhựt Quang Phổ Chiếu Vương. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tu Di Thật 
Trang Nghiêm Tướng. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Nhựt Quang Phổ Chiếu. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Pháp Vương 
Công Đức Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Khai Phu Liên Hoa Diệu Âm Vân. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Nhựt 
Quang Minh Tướng. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phổ Quang Minh Diệu Pháp 
Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Sư Tử 
Kim Cang Na La Diên Vô Uý. Kế lại có vị 
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Phật ra đời, hiệu là Phổ Trí Dũng Mãnh 
Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Khai Pháp Liên Hoa Thân. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Công Đức Diệu Hoa 
Hải. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Đạo 
Tràng Công Đức Nguyệt. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Pháp Cự Xí Nhiên Nguyệt. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Quang 
Minh Kế. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Tràng Đăng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Kim Cang Hải Tràng Vân.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Thần Thông Trí 
Quang Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phước 
Đức Hoa Quang Đăng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Trí Sư Tử Tràng Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu 
là Phật Nhựt Quang Phổ Chiếu Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Tu Di Thật Trang Nghiêm Tướng. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Nhựt Quang Phổ Chiếu. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Vương Công Đức 
Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Khai Phu 
Liên Hoa Diệu Âm Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Nhựt Quang Minh Tướng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Phổ Quang Minh Diệu Pháp Âm. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Sư Tử Kim Cang Na La Diên Vô 
Uý. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Trí Dũng 
Mãnh Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ 
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Khai Pháp Liên Hoa Thân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Công Đức Diệu Hoa Hải. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Đạo Tràng Công Đức Nguyệt. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Cự Xí Nhiên Nguyệt. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Quang Minh Kế. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Tràng Đăng. Kế lại có 
vị Phật ra đời, hiệu là Phật Kim Cang Hải Tràng Vân.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Danh 
Xưng Sơn Công Đức Vân. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Chiên Đàn Diệu Nguyệt. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Diệu 
Quang Minh Hoa. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Chiếu Nhứt Thiết Chúng Sinh 
Quang Minh Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Công Đức Liên Hoa Tạng. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Hương Diệm 
Quang Minh Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Ba Đầu Ma Hoa Nhân. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Chúng Tướng 
Sơn Vương Phổ Quang Minh. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phổ Danh Xưng Tràng. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tu Di Phổ 
Môn Quang. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu 
là Công Đức Pháp Thành Quang. Kế lại có 
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vị Phật ra đời, hiệu là Đại Thụ Sơn Quang 
Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Đức Quang Minh Tràng. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Công Đức Cát Tường 
Tướng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Dũng Mãnh Pháp Lực Tràng. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Luân Quang 
Minh Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Công Đức Sơn Trí Huệ Quang. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Vô Thượng Diệu Pháp 
Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Liên Hoa Tịnh Quang Tràng. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Bảo Liên Hoa 
Quang Minh Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Quang Diệm Vân Sơn Đăng.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Danh Xưng Sơn 
Công Đức Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Chiên 
Đàn Diệu Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ 
Diệu Quang Minh Hoa. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Chiếu Nhứt Thiết Chúng Sinh Quang Minh Vương. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Công Đức Liên Hoa 
Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Hương Diệm 
Quang Minh Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Ba Đầu Ma Hoa Nhân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Chúng Tướng Sơn Vương Phổ Quang Minh. Kế lại có 
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vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Danh Xưng Tràng. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Tu Di Phổ Môn Quang. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Công Đức Pháp Thành 
Quang. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Đại Thụ Sơn 
Quang Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Đức 
Quang Minh Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Công Đức Cát Tường Tướng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu 
là Phật Dũng Mãnh Pháp Lực Tràng. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Pháp Luân Quang Minh Âm. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Công Đức Sơn Trí Huệ Quang. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Vô Thượng Diệu Pháp 
Nguyệt. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Liên 
Hoa Tịnh Quang Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Bảo Liên Hoa Quang Minh Tạng. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Quang Diệm Vân Sơn Đăng.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Giác Hoa. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Chủng Chủng Công Đức Diệm Tu Di Tạng. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Viên Mãn 
Quang Sơn Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phước Đức Vân Trang Nghiêm. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Pháp Sơn Vân 
Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Công Đức Sơn Quang Minh. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Nhựt Vân Đăng 
Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
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Pháp Vân Danh Xưng Vương. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Pháp Luân Vân. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Khai Ngộ Bồ Đề 
Trí Quang Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phổ Trí Vân. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Pháp Lực Công Đức Sơn. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Công Đức 
Hương Diệm Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Kim Sắc Ma Ni Sơn Diệu Âm 
Thanh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Đảnh Kế Xuất Nhất Thiết Pháp Quang 
Minh Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Luân Xí Thạnh Quang. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Vô Thượng Công Đức 
Sơn.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Giác Hoa. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Chủng Chủng Công 
Đức Diệm Tu Di Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Viên Mãn Quang Sơn Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Phước Đức Vân Trang Nghiêm. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Sơn Vân Tràng. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Công Đức Sơn Quang Minh. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Nhựt Vân Đăng 
Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Vân 
Danh Xưng Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
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Pháp Luân Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Khai 
Ngộ Bồ Đề Trí Quang Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu 
là Phật Phổ Trí Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Pháp Lực Công Đức Sơn. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Công Đức Hương Diệm Vương. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Kim Sắc Ma Ni Sơn Diệu Âm Thanh. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Đảnh Kế Xuất Nhất Thiết 
Pháp Quang Minh Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Pháp Luân Xí Thạnh Quang. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Vô Thượng Công Đức Sơn.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tinh 
Tấn Cự Quang Minh Vân. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Tam Muội Ấn Quảng Đại 
Quang Minh Quan. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Bảo Quang Minh Công Đức 
Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Cự Bảo Cái Âm. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phổ Chiếu Hư Không Giới Vô 
Uý Pháp Quang Minh. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Nguyệt Tướng Trang Nghiêm 
Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Quang Minh Diệm Sơn Vân. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Chiếu Vô Chướng Ngại 
Pháp Hư Không. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Khai Hiển Trí Quang Thân. Kế lại 
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có vị Phật ra đời, hiệu là Thế Chủ Đức 
Quang Minh Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Nhất Thiết Pháp Tam Muội Quang 
Minh Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Pháp Âm Công Đức Tạng. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Xí Nhiên Diệm Pháp Hải 
Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Chiếu Tam Thế Tướng Đại Quang Minh. 
Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Chiếu 
Pháp Luân Sơn. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Pháp Giới Sư Tử Quang. Kế lại có 
vị Phật ra đời, hiệu là Tu Di Hoa Quang 
Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Nhất 
Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Diệm. Kế lại có 
vị Phật ra đời, hiệu là Phổ Trí Quang Minh 
Đăng.  

 

Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Tinh Tấn Cự 
Quang Minh Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Tam Muội Ấn Quảng Đại Quang Minh Quan. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Bảo Quang Minh Công Đức 
Vương. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Cự Bảo 
Cái Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Chiếu 
Hư Không Giới Vô Uý Pháp Quang Minh. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Phật Nguyệt Tướng Trang Nghiêm 
Tràng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Quang Minh 
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Diệm Sơn Vân. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Chiếu 
Vô Chướng Ngại Pháp Hư Không. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Khai Hiển Trí Quang Thân. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Phật Thế Chủ Đức Quang Minh Âm. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Nhất Thiết Pháp Tam Muội 
Quang Minh Âm. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Pháp Âm Công Đức Tạng. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Xí Nhiên Diệm Pháp Hải Vân. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Phổ Chiếu Tam Thế Tướng Đại Quang 
Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Chiếu Pháp 
Luân Sơn. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Pháp Giới 
Sư Tử Quang. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Tu Di 
Hoa Quang Minh. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Phật 
Nhất Thiết Tam Muội Hải Sư Tử Diệm. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Phật Phổ Trí Quang Minh Đăng.  

 

Thiện nam tử! Các Như Lai nhiều như 
số hạt bụi núi Tu Di như vậy, vị Phật cuối 
cùng hiệu là Pháp Giới Thành Trí Huệ 
Đăng, cũng ở trong kiếp Ly Cấu Quang 
Minh, xuất hiện ra đời. Ta đều tôn trọng 
gần gũi cúng dường, lắng nghe thọ trì diệu 
pháp của chư Phật nói. Cũng ở chỗ tất cả 
các đức Như Lai đó, xuất gia học đạo, hộ 
trì giáo pháp. Nhập vào giải thoát Bồ Tát 
diệu âm tự tại thâm sâu nầy, đủ thứ 
phương tiện, giáo hoá thành thục vô lượng 
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chúng sinh. Từ đó đến nay, số kiếp nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, hết thảy chư Phật 
xuất hiện ra đời, ta đều cúng dường, tu 
hành pháp của các Ngài. 

Thiện nam tử! Ta từ đó đến nay, ta ở 
trong các chúng sinh tối tăm sinh tử vô 
minh, mà tự mình giác ngộ, khiến cho các 
chúng sinh giữ gìn tâm thành, xả bỏ thành 
ba cõi, trụ pháp thành nhất thiết trí vô 
thượng. 

 

Thiện nam tử! Các Như Lai nhiều như số hạt bụi núi 
Tu Di như vậy, vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Pháp Giới 
Thành Trí Huệ Đăng, cũng ở trong kiếp Ly Cấu Quang 
Minh, xuất hiện ra đời. Ta đều tôn trọng gần gũi cúng 
dường, lắng nghe thọ trì diệu pháp của chư Phật nói. Cũng 
ở trong tất cả đạo tràng của các đức Như Lai đó, xuất gia 
học đạo, hộ trì giáo pháp, chứng được môn giải thoát Bồ 
Tát diệu âm tự tại thâm sâu nầy, dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện, để giáo hoá thành thục vô lượng chúng sinh. 
Từ khi ta phát tâm đến nay, số kiếp nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều cúng 
dường, tu hành pháp của chư Phật nói. 

Thiện nam tử! Ta từ đó đến nay, ta ở trong các chúng 
sinh tối tăm sinh tử vô minh, mà tự mình giác ngộ, khiến 
cho các chúng sinh giữ gìn tâm bảo thành, xả bỏ thành 
ngục tù ba cõi, trụ trong pháp thành nhất thiết trí vô 
thượng. 
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Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Diệu âm tự tại thâm sâu nầy, khiến cho các 
thế gian lìa khỏi lời hí luận, không nói hai 
lời, thường nói lời chân thật, lời nói luôn 
thanh tịnh.  

Như các đại Bồ Tát, biết được tất cả 
lời nói tự tánh. Ở trong niệm niệm, tự tại 
khai ngộ tất cả chúng sinh. Nhập vào biển 
lời nói của tất cả chúng sinh. Đối với tất cả 
lời lẽ thảy đều hiểu rõ. Thấy rõ tất cả các 
biển pháp môn. Nhiếp khắp tất cả pháp Đà 
La Ni, đã được tự tại. Tuỳ tâm hoài nghi 
của các chúng sinh, mà vì họ nói pháp, rốt 
ráo điều phục tất cả chúng sinh. Khắp 
nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, khéo tu 
các nghiệp vô thượng của Bồ Tát. Thâm 
nhập vào các trí huệ vi tế của Bồ Tát. Khéo 
quán sát các Bồ Tát tạng. Tự tại nói pháp 
của các Bồ Tát. Tại sao? Vì đã thành tựu 
tất cả pháp luân Đà La Ni. Mà ta làm sao 
biết được nói được những hạnh công đức 
đó? 
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Thiện nam tử! Ta chỉ biết được môn giải thoát Diệu 
âm tự tại thâm sâu nầy, khiến cho tất cả chúng sinh thế 
gian lìa khỏi lời hí luận, không nói hai lời, thường nói lời 
chân thật, lời nói luôn thanh tịnh không ô nhiễm.  

Như các đại Bồ Tát, các Ngài biết được tất cả lời nói 
tự tánh. Ở trong niệm niệm, tự tại khai ngộ tất cả chúng 
sinh. Nhập vào biển lời nói của tất cả chúng sinh. Đối với 
tất cả lời lẽ thảy đều hiểu rõ. Thấy rõ tất cả các biển pháp 
môn. Nhiếp khắp tất cả pháp Đà La Ni, đã được nhậm vận 
tự tại. Tuỳ theo tâm hoài nghi của các chúng sinh, mà vì họ 
nói pháp, giải trừ lưới nghi cho họ, rốt ráo điều phục được 
tất cả chúng sinh. Khắp nhiếp thọ hết tất cả chúng sinh, 
khéo tu các nghiệp vô thượng của Bồ Tát. Thâm nhập vào 
các trí huệ vi tế của Bồ Tát. Lại khéo quán sát pháp tạng 
của tất cả Bồ Tát. Tự tại diễn nói diệu pháp của các Bồ Tát. 
Tại sao vậy? Vì đã thành tựu tất cả pháp luân Đà La Ni. 
Mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức 
đó? 

 

Thiện nam tử! Trong hội Phật nầy, có 
vị Chủ Dạ Thần, tên là Khai Phu Nhất 
Thiết Thụ Hoa. Ngươi hãy đến đó hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào học nhất thiết trí? Làm thế 
nào an lập tất cả chúng sinh trụ nhất thiết 
trí? 

 

Thiện nam tử! Ở trong hội Phật nầy, có vị Chủ Dạ 
Thần, tên là Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa. Ngươi hãy đi 
đến đó hỏi Ngài: Bồ Tát làm thế nào học tập nhất thiết trí 
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huệ? Làm thế nào an lập tất cả chúng sinh trụ bậc nhất thiết 
trí huệ? 

 

Bấy giờ, Chủ Dạ Thần Thủ Hộ Nhất 
Thiết Thành, muốn thuật lại nghĩa giải 
thoát nầy, vì Thiện Tài đồng tử mà nói kệ 
rằng: 

 

Bấy giờ, Chủ Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành, 
muốn tường thuật lại nghĩa lý môn giải thoát nầy, vì Thiện 
Tài đồng tử mà nói kệ rằng: 

 

Bồ Tát giải thoát sâu khó thấy 
Hư không như như tướng bình đẳng 
Thấy khắp vô biên trong pháp giới 
Tất cả các Như Lai ba đời. 
 

Môn Bồ Tát giải thoát nầy, thâm sâu khó thấy được, 
cũng không dễ gì minh bạch. Môn giải thoát nầy và hư 
không như như bất động, rõ ràng sáng suốt, đó là tướng 
bình đẳng, tức cũng là một tướng vô tướng. Môn giải thoát 
nầy, thấy khắp vô biên cảnh giới trong pháp giới, tất cả chư 
Phật mười phương ba đời, đều thấy được khắp hết. 

 

Sinh ra vô lượng thắng công đức 
Chứng nhập khó nghĩ chân pháp tánh 
Tăng trưởng nhất thiết trí tự tại 
Khai thông đạo giải thoát ba đời. 
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Môn giải thoát nầy, hay sinh ra vô lượng công đức 
thù thắng, chứng nhập pháp tánh chân như không thể nghĩ 
bàn. Hay tăng trưởng nhất thiết trí huệ tự tại, hay khai 
thông đạo giải thoát ba đời. 

 

Qua số kiếp hạt bụi cõi chuyển 
Bấy giờ có kiếp tên Tịnh Quang 
Thế giới tên là Pháp Diệm Vân 
Thành đó tên là Bảo Hoa Quang. 
 

Vượt qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi chuyển, 
lúc đó có kiếp tên Tịnh Quang. Trong kiếp đó, có thế giới 
tên là Pháp Diệm Vân. Trong thế giới đó, có thành tên là 
Bảo Hoa Quang. 

 

Trong đó chư Phật hiện ra đời 
Nhiều như hạt bụi núi Tu Di 
Có Phật hiệu là Pháp Hải Âm 
Xuất hiện đầu tiên trong kiếp đó. 
 

Trong thành Bảo Hoa Quang đó, chư Phật thị hiện ra 
đời, nhiều như hạt bụi núi Tu Di. Lúc đó, có vị Phật xuất 
hiện ra đời, hiệu là Phật Pháp Hải Lôi Âm Quang Minh 
Vương, xuất hiện ra đời đầu tiên trong đại kiếp đó. 

 

Cho đến Phật cuối cùng kiếp đó 
Hiệu là Pháp Giới Diệm Đăng Vương 
Tất cả các Như Lai như vậy 
Ta đều cúng dường nghe thọ pháp. 
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Cho đến vị Phật xuất hiện ra đời cuối cùng kiếp đó, 
hiệu là Phật Pháp Giới Diệm Đăng Vương. Tất cả các Như 
Lai nhiều như số hạt bụi núi Tu Di như vậy xuất hiện ra 
đời, ta đều gần gũi cúng dường, lắng nghe thọ trì pháp của 
tất cả chư Phật nói. 

 

Ta thấy Phật Pháp Hải Lôi Âm 
Thân Ngài đều bằng màu vàng ròng 
Các tướng trang nghiêm như núi báu 
Phát tâm nguyện được thành Như Lai. 
 

Vị Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành nói: Ta thấy 
Phật Pháp Hải Lôi Âm Vương, thân của Ngài đều bằng 
màu vàng ròng, các tướng trang nghiêm như núi báu, ta 
phát tâm nguyện được thành tựu Như Lai. 

 

Ta tạm thấy thân Như Lai đó 
Liền phát tâm bồ đề rộng lớn 
Thệ nguyện siêng cầu nhất thiết trí 
Tánh đồng với hư không pháp giới. 
 

Ta tạm thấy thân Như Lai đó, lập tức phát tâm bồ đề 
rộng lớn, phát thệ nguyện siêng cầu nhất thiết trí huệ. Tánh 
đó đồng với hư không pháp giới, chẳng có gì khác biệt. 

 

Nhờ đó thấy khắp Phật ba đời 
Cùng với tất cả chúng Bồ Tát 
Cũng thấy cõi nước biển chúng sinh 
Mà khắp phan duyên khởi đại bi. 
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Nhờ đó thấy khắp tất cả chư Phật mười phương ba 
đời, cùng với tất cả đại chúng Bồ Tát, cũng thấy biển cõi 
nước và biển chúng sinh, khắp phan duyên mà sinh khởi 
tâm đại bi, do đó có câu: "Đồng thể đại bi". Bồ Tát mắt từ 
trông chúng sinh, coi như là một thể, chẳng có gì khác biệt. 
Ngài thấy chúng sinh thọ khổ, giống như chính mình thọ 
khổ. 

 

Tuỳ tâm ưa thích của chúng sinh 
Thị hiện đủ thứ vô lượng thân 
Khắp cùng mười phương các cõi nước 
Động địa phóng quang ngộ hàm thức. 
 

Tuỳ thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, mà thị 
hiện đủ thứ vô lượng hoá thân, khắp cùng mười phương tất 
cả cõi nước. Lúc đó, khiến cho đại địa có sáu thứ chấn 
động (chấn, hống, kích, động, dũng, khởi), lại phóng ra 
quang minh thanh tịnh, khiến cho tất cả hàm thức đều khai 
ngộ, hiểu rõ nghĩa lý tất cả Phật pháp. 

 

Thấy Phật thứ hai mà gần gũi 
Cũng thấy mười phương biển cõi Phật 
Cho đến Phật cuối cùng ra đời 
Số đồng bụi Tu Di như vậy. 
 

Từ đó về sau, thấy được vị Phật thứ hai xuất hiện ra 
đời, ta cũng gần gũi Phật, cúng dường Phật. Cũng thấy 
mười phương biển cõi Phật, ta đều gần gũi cúng dường. 
Cho đến vị Phật cuối cùng thị hiện ra đời, ta cũng gần gũi 
cúng dường. Tình hình như vậy, ta thấy được chư Phật 
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nhiều như số hạt bụi núi Tu Di như vậy, ta đều gần gũi 
cúng dường, chẳng khi nào nhàm mỏi. 

 

Số kiếp hạt bụi các cõi chuyển 
Hết thảy Như Lai Chiếu Thế Đăng 
Ta đều gần gũi mà chiêm phụng 
Khiến giải thoát nầy được thanh tịnh. 
 

Số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi chuyển, hết 
thảy chư Phật đều là đèn sáng chiếu thế gian, ta đều gần 
gũi mà chiêm bái và cúng dường. Khiến cho môn giải thoát 
Diệu âm tự tại thâm sâu nầy được thanh tịnh. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử vào được 
giải thoát Bồ Tát diệu âm tự tại thâm sâu 
nầy. Vào vô biên biển tam muội. Vào tổng 
trì Bồ Tát đại thần thông rộng lớn. Được 
đại biện tài của Bồ Tát. Tâm đại hoan hỉ. 
Quán sát giữ gìn tất cả thành Chủ Dạ 
Thần, dùng kệ khen ngợi rằng: 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử chứng được môn giải 
thoát Bồ Tát Diệu âm tự tại thâm sâu nầy. Vào vô biên biển 
tam muội. Vào tổng trì Bồ Tát đại thần thông rộng lớn. Đắc 
được đại biện tài của Bồ Tát. Tâm đại hoan hỉ. Quán sát 
giữ gìn tất cả thành Chủ Dạ Thần, dùng kệ để khen ngợi 
Ngài rằng: 

 

Đã tu biển diệu huệ rộng lớn 
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Đã độ vô biên các biển cõi 
Trưởng dưỡng thân trí tạng không bệnh 
Oai đức quang minh trụ chúng nầy. 
 

Ngài đã tu hành biển trí huệ rộng lớn thù diệu không 
thể tả được. Ngài đã vượt qua biển tam giới hai mươi lăm 
cõi. Thọ mạng tăng trưởng, thân trí huệ tạng chẳng có tất 
cả tật bệnh nào. Đại oai đức quang minh của Ngài trụ trong 
chúng hội nầy. 

 

Thấu đạt pháp tánh như hư không 
Vào khắp ba đời đều vô ngại 
Niệm niệm phan duyên tất cả cảnh 
Tâm tâm dứt hẳn các phân biệt. 
 

Ngài thấu rõ thông đạt tất cả pháp tánh như hư 
không. Vào khắp ba đời đều vô ngại. Niệm niệm tu hành 
truy cầu pháp môn vô thượng đạo. Tuy ở trong niệm niệm 
phan duyên tất cả cảnh giới, nhưng trong tâm của Ngài đều 
đã dứt hẳn hết thảy tâm phân biệt. 

 

Thấu đạt chúng sinh không có tánh 
Mà nơi chúng sinh khởi đại bi 
Thâm nhập môn giải thoát Như Lai 
Rộng độ quần mê vô lượng chúng. 
 

Ngài thấu đạt tất cả chúng sinh đều không có tánh, 
đều là không. Tuy là không, nhưng Ngài đối đãi với tất cả 
chúng sinh khởi tâm đại bi, hành sở vô sự. Ngài thâm nhập 
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môn giải thoát vô thượng của Như Lai, rộng độ vô lượng 
chúng sinh mê hoặc. 

 

Quán sát suy gẫm tất cả pháp 
Biết rõ chứng nhập tánh các pháp 
Tu hành Phật trí huệ như vậy 
Độ khắp chúng sinh khiến giải thoát. 
 

Ngài quán sát suy gẫm tất cả Phật pháp, biết rõ 
chứng nhập tự tánh của các pháp. Tu hành Phật trí huệ như 
vậy, khắp giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều 
được giải thoát. 

 

Ngài là Điệu Ngự Sư chúng sinh 
Khai thị đạo trí huệ Như Lai 
Khắp vì pháp giới các hàm thức 
Nói các hạnh sợ lìa thế gian. 
 

Thiên Thần Ngài là Điệu Ngự Sư của tất cả chúng 
sinh, hay khai thị đạo trí huệ Như Lai. Khắp vì pháp giới 
tất cả các hàm thức, diễn nói các hạnh sợ hãi lìa thế gian. 

 

Đã trụ các nguyện đạo Như Lai 
Đã thọ giáo bồ đề rộng lớn 
Đã tu khắp tất cả hạnh lực 
Đã thấy mười phương Phật tự tại. 
 

Ngài đã trụ đạo tất cả nguyện của Như Lai. Đã thọ sự 
giáo hoá bồ đề rộng lớn. Đã tu hành khắp tất cả hạnh thần 
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thông lực. Đã thấy mười phương ba đời tất cả chư Phật, 
đắc được nhậm vận tự tại. 

 

Thiên Thần tâm tịnh như hư không 
Khắp lìa tất cả các phiền não 
Biết rõ ba đời vô lượng cõi 
Chư Phật Bồ Tát và chúng sinh. 
 

Thiên Thần tâm của Ngài thanh tịnh như hư không, 
khắp lìa tất cả các phiền não. Biết rõ ba đời vô lượng cõi 
nước chư Phật và tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả 
chúng sinh. 

 

Thiên Thần một niệm đều biết rõ 
Ngày đêm ngày tháng năm biển kiếp 
Cũng biết tất cả loài chúng sinh 
Đủ thứ danh tướng đều khác nhau. 
 

Thiên Thần Ngài có thể một niệm đều biết rõ tất cả 
cảnh giới, biển thời gian ngày đêm và ngày tháng cùng 
năm kiếp. Ngài cũng biết tất cả loài chúng sinh, có đủ thứ 
danh tướng đều khác nhau. 

 

Mười phương chúng sinh nơi sinh tử 
Có sắc không sắc tưởng không tưởng 
Tuỳ thuận thế tục đều biết rõ 
Dẫn dắt khiến vào đạo bồ đề. 
 

Trong mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh 
đều ở trong biển sinh tử, chẳng được giải thoát. Hoặc thai 
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noãn thấp hoá, hoặc có sắc, không có sắc, hoặc có tưởng, 
không có tưởng. Tuỳ thuận pháp thế tục, Ngài đều biết rõ, 
dẫn dắt họ vào đạo bồ đề, tiến về trước, đạt đến bờ Niết 
Bàn bên kia. 

 

Đã sinh nhà thệ nguyện Như Lai 
Đã vào biển công đức chư Phật 
Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại 
Tuỳ chúng sinh thích hiện các sắc. 
 

Ngài đã sinh vào nhà thệ nguyện của Như Lai. Đã 
vào biển công đức của tất cả chư Phật. Pháp thân của Ngài 
cũng thanh tịnh không nhiễm. Tâm của Ngài cũng vô ngại. 
Ngài hay tuỳ thuận sự hoan hỉ của tất cả chúng sinh, mà thị 
hiện các sắc tướng, khiến cho họ sinh tâm hoan hỉ. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ 
nầy rồi, đảnh lễ vị Dạ Thần, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói bài kệ nầy rồi, bèn 
đảnh lễ vị Dạ Thần, đi nhiễu phải vô lượng vòng, ân cần 
chiêm ngưỡng dung nhan của vị Dạ Thần, có cảm giác mến 
luyến không xả, từ tạ mà đi, tìm cầu vị thiện tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI HAI  
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI BA 

 

37. DẠ THẦN KHAI PHU NHẤT  
THIẾT THỤ HOA 

PHÓ THÁC THỨ BẢY VIỄN HÀNH ĐỊA 
 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử vào môn 
giải thoát Bồ Tát diệu âm tự tại thâm sâu. 
Tu hành tinh tấn, đi đến chỗ Dạ Thần Khai 
Phu Nhất Thiết Thụ Hoa. Thấy thân vị Dạ 
Thần ở trong lầu các Chúng bảo hương 
thụ, làm bằng báu đẹp, ngồi trên toà sư tử, 
có trăm vạn vị Dạ Thần cùng nhau vây 
quanh. 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, ở trước chắp tay mà bạch rằng: 
Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
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nào đắc được nhất thiết trí? Xin Ngài thuỳ 
từ, vì con mà nói. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe vị Chủ Dạ Thần Thủ 
Hộ Nhất Thiết Thành chỉ bày cho Ngài pháp môn hành Bồ 
Tát đạo đó rồi, lập tức nhập vào môn giải thoát Bồ Tát diệu 
âm tự tại thâm sâu. Tuỳ theo sự tu hành mà tinh tấn đạo 
nghiệp, đi đến chỗ vị Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ 
Hoa. Đến chỗ vị Dạ Thần rồi, thấy thân của vị Dạ Thần ở 
trong lầu các Chúng bảo hương thụ, làm bằng báu đẹp, 
ngồi trên toà sư tử, có trăm vạn vị Dạ Thần cùng nhau vây 
quanh. 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Dạ Thần, sau 
đó ở trước vị Dạ Thần chắp tay lại mà bạch rằng: "Đức 
Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào mới đắc được nhất thiết trí? Xin Thiên 
Thần Ngài thuỳ từ, vì con mà nói đạo lý đó". 

Đây là Viễn Hành Địa thứ bảy, là đến phía sau công 
dụng trụ vô tướng, vì vượt qua thế gian đạo hai thừa 
(Thanh Văn, Duyên Giác), tức cũng là viễn ly hai thừa tự 
độ, cho nên gọi là Viễn Hành Địa. Bồ Tát địa nầy, đã đoạn 
trần sa hoặc, nhưng chưa đoạn vô minh hoặc. 

Quả vị A La Hán, chỉ có xuất gia mới có thể chứng 
được. Các Ngài tự độ chẳng độ tha, chỉ tu huệ chẳng tu 
phước, cho nên có lúc ôm bát không, đi khất thực chẳng 
được thức ăn. Vì các Ngài phần nhiều chẳng có phước báo, 
nên tướng mạo của các Ngài, đa số là quái lạ. 

Quả vị của Bồ Tát, người tại gia cũng có thể chứng 
đắc. Chỉ cần phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, tức là Bồ 
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Tát. Tiến thêm bước nữa, có thể vô trụ làm nhà, dùng từ bi 
làm cha, tuỳ thuận làm mẹ, nhẫn nhục làm vợ, trí huệ làm 
con, phương tiện làm tôi tớ, như có cảnh giới nầy, thì là Bồ 
Tát. Bồ Tát dùng chuỗi anh lạc trang nghiêm thân mình, 
biểu thị có phước báo. Tướng mạo từ tường, đoan chánh 
trang nghiêm, cặp mắt từ bi, hoà mục dễ gần gũi, khiến cho 
người có cảm giác uy nghiêm khởi kính. 

 

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Ta ở 
thế giới Ta Bà nầy, lúc mặt trời lặn, hoa 
sen khép lại. Tất cả mọi người, lúc không 
còn du ngoạn nữa. Ta thấy tất cả mọi 
người, ở trên núi, hoặc ở trên nước, hoặc ở 
nơi thành thị, hoặc ở nơi hoang vắng. 
Những nơi như vậy, đủ thứ chúng sinh, 
đều muốn trở về chỗ ở của họ, thì ta đều bí 
mật hộ trì, khiến cho họ đi con đường 
chánh, đi về đến nơi, đêm nghỉ an vui. 

 

Vị Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa nói: 
"Thiện nam tử! Ta ở thế giới Ta Bà nầy, lúc mặt trời lặn, 
hoa sen khép lại. Tất cả mọi người đều muốn về nhà nghỉ 
ngơi, không còn du ngoạn nữa. Lúc đó, ta thấy tất cả mọi 
người, hoặc ở trên núi, hoặc ở trên nước, hoặc ở nơi thành 
thị, hoặc ở nơi hoang vắng. Những nơi như vậy, đủ thứ 
chúng sinh, đều phát tâm muốn trở về chỗ ở của họ. Ta đều 
bí mật hộ trì họ, khiến cho họ đi con đường chánh đại 
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quang minh, đi về đến nơi chỗ họ ở, không bị lạc mất 
phương hướng, đêm nghỉ được an vui". 

 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh tuổi 
trẻ háo sắc, kiêu mạn phóng dật, vui say 
năm dục, thì ta vì họ thị hiện tướng già 
bệnh chết, khiến cho họ sinh tâm sợ hãi, xả 
lìa các điều ác. Lại vì họ khen ngợi đủ thứ 
căn lành, khiến cho họ tu tập. 

 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh lúc tuổi còn trẻ 
háo sắc, rất kiêu mạn, lại rất phóng dật. Vui say tài, sắc, 
danh, ăn, ngủ, năm dục. Hoặc tham chấp vào cảnh giới sắc 
thanh hương vị xúc, chẳng giữ quy cụ, thì ta vì họ thị hiện 
tướng khổ sinh già bệnh chết bốn tướng, khiến cho họ sinh 
tâm sợ hãi, xả lìa các niệm ác. Lại vì họ khen ngợi đủ thứ 
căn lành, khiến cho họ tu tập những pháp lành. 

 

Vì những người bỏn xẻn, thì khen ngợi 
sự bố thí. Vì người phá giới, thì khen ngợi 
giới thanh tịnh. Người có tâm sân hận, thì 
dạy họ trụ đại từ. Người não hại, thì khiến 
cho họ tu nhẫn nhục. Nếu người giải đãi, 
thì khiến cho họ khởi tâm tinh tấn. Nếu 
người tán loạn, thì khiến cho họ tu thiền 
định. Người trụ ác huệ, thì khiến cho họ 
học Bát Nhã. Người thích tiểu thừa, thì 
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khiến cho họ trụ đại thừa. Người thích 
chấp vào tam giới các cõi, thì khiến cho họ 
trụ Bồ Tát nguyện Ba La Mật. Nếu có 
chúng sinh phước trí nhỏ hẹp, vì sự bức 
bách các nghiệp kết, nhiều chướng ngại, thì 
khiến cho họ trụ Bồ Tát lực Ba La Mật. 
Nếu có chúng sinh, tâm họ tối tăm, không 
có trí huệ, thì khiến cho họ trụ Bồ Tát trí 
Ba La Mật. 

 

Ta lại vì những người bỏn xẻn, thì khen ngợi bố thí 
có công đức gì. Vì người phá giới, thì khen ngợi giữ giới 
thanh tịnh. Người có tâm sân hận, thì dạy họ trụ tâm đại từ 
bi. Người não hại (thích sát sinh), thì khiến cho họ tu hạnh 
nhẫn nhục Ba La Mật. Nếu người giải đãi, thì khiến cho họ 
tu hạnh tinh tấn Ba La Mật. Nếu người tán loạn (vọng 
tưởng lăn xăn), thì khiến cho họ tu pháp môn thiền định Ba 
La Mật. Người trụ ác huệ (tà tri tà kiến), thì khiến cho họ 
học tập pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Người thích tiểu 
thừa (Thanh Văn Duyên Giác), thì khiến cho họ trụ pháp 
đại thừa. Người thích chấp vào tam giới các cõi (sáu nẻo 
luân hồi), thì khiến cho họ trụ trong pháp Bồ Tát nguyện 
Ba La Mật. Nếu có chúng sinh phước trí nhỏ hẹp, vì sự bức 
bách các nghiệp kết (tham sân si mạn nghi, thân biên giới 
tà kiến mười sử), vì có sự chướng ngại không thể tu hành, 
thì khiến cho họ trụ trong pháp Bồ Tát lực Ba La Mật. Nếu 
có chúng sinh, tâm họ tối tăm, không có trí huệ, thì khiến 
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cho họ trụ trong pháp Bồ Tát trí Ba La Mật. Đây là dùng 
phương pháp mười độ, để điều trị mười thứ che chướng. 

 

Thiện nam tử! Ta đã thành tựu môn 
giải thoát Bồ Tát sinh ra hỉ quang minh 
rộng lớn. 

 

Vị Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa lại gọi 
một tiếng: "Thiện nam tử! Ta đã thành tựu môn giải thoát 
Bồ Tát sinh ra hỉ quang minh rộng lớn". Ở đây có hai ý 
nghĩa, một là vọng về trước, tâm đã lợi ích vật đầy đủ bi 
trí, nên sinh đại hỉ. Hai là vọng về sau, chiếu theo Phật 
nhiếp chúng sinh khắp vận rộng lớn đại bi trí, nên sinh đại 
hỉ. 

 

Thiện Tài hỏi: Đức Thánh! Cảnh giới 
môn giải thoát nầy như thế nào?  

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Môn 
giải thoát nầy, biết được trí phương tiện 
thiện xảo của Như Lai khắp nhiếp thọ 
chúng sinh. 

 

Thiện Tài đồng tử hỏi: "Đức Thánh! Cảnh giới môn 
giải thoát nầy như thế nào? Có thể nào vì con mà diễn nói 
đạo lý của môn giải thoát nầy được không"? 

Vị Dạ Thần nói: "Thiện nam tử! Chứng nhập môn 
giải thoát nầy, thì sẽ biết được trí huệ phương tiện thiện 
xảo của Như Lai khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh". 
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Khắp nhiếp thọ như thế nào? Thiện 
nam tử! Tất cả chúng sinh thọ các an vui, 
đều nhờ sức oai đức của Như Lai. Nhờ 
thuận lời dạy của Như Lai. Nhờ tu hành 
theo lời dạy của Như Lai. Nhờ học theo 
hạnh của Như Lai. Nhờ được sức hộ trì của 
Như Lai. Nhờ tu đạo ấn chứng của Như 
Lai. Nhờ trồng căn lành của Như Lai tu. 
Nhờ nương theo pháp của Như Lai nói. 
Nhờ được trí huệ quang mặt trời của Như 
Lai chiếu đến. Nhờ được tánh tịnh nghiệp 
lực của Như Lai nhiếp thọ. 

 

Vị Dạ Thần bi tâm thiết thiết, sợ rằng chúng sinh vị 
lai không minh bạch, nên tự hỏi tự đáp. Khắp nhiếp thọ 
chúng sinh như thế nào? Thiện nam tử! Tất cả chúng sinh 
thọ tất cả sư an vui, đều nhờ sức oai đức của Như Lai. Nhờ 
tuỳ thuận lời dạy của Như Lai, chuyên tâm nhất chí tu 
hành. Nhờ tu hành theo lời dạy của Như Lai. Nhờ học tập 
theo hạnh của Như Lai mà tu hành. Nhờ được sức hộ trì 
của Như Lai. Nhờ tu trì đạo ấn chứng của Như Lai. Nhờ 
trồng căn lành của Như Lai tu. Nhờ nương theo pháp của 
Như Lai nói. Nhờ được trí huệ quang mặt trời của Như Lai 
chiếu đến. Nhờ được tánh tịnh nghiệp lực của Như Lai 
nhiếp thọ. Đây là cảnh giới nhiếp khắp. 
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Tại sao biết như vậy? Thiện nam tử! 
Ta vào môn giải thoát Sinh ra hỉ quang 
minh rộng lớn nầy. Ta nghĩ nhớ đến biển 
hạnh Bồ Tát thuở xưa Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tu, ta đều thấy 
rõ. 

 

Vị Dạ Thần lại nói: Tại sao biết như vậy? Thiện nam 
tử! Ta chứng nhập môn giải thoát sinh ra hỉ quang minh 
rộng lớn nầy. Ta nghĩ nhớ đến biển hạnh Bồ Tát thuở xưa 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác tu hành, ta 
đều thấy rõ. 

  

Thiện nam tử! Thuở xưa khi đức Thế 
Tôn làm Bồ Tát, thì thấy tất cả chúng sinh 
chấp cái ta, của ta. Ở trong nhà tối vô 
minh. Vào rừng rậm các kiến chấp. Bị 
tham ái ràng buộc. Bị sân hận làm hư hoại. 
Bị ngu si làm loạn. Bị đố kị trói buộc. Bị 
sinh tử luân hồi bần cùng khốn khổ. Chẳng 
gặp được chư Phật Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Thuở xưa khi đức Thế Tôn làm Bồ 
Tát, thì thấy tất cả chúng sinh chấp cái ta và của ta. Đây là 
thân thể của ta, đó là sở hữu của ta. Ở trong nhà tối vô 
minh. Vào rừng rậm các kiến chấp (62 kiến). Bị tham và ái 
hai thứ ràng buộc, nên không được giải thoát. Các vị hãy 
nghĩ xem, tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì bị tham ái 
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mê hoặc. Bị sân hận phá hoại bồ đề trí huệ. Bị ngu si nhiễu 
loạn định lực sáng suốt, vì chẳng có trí huệ và định lực, nên 
làm gì cũng đều điên đảo, sự lý chẳng rõ. Bị tham sẻn đố kị 
trói buộc, nên ở trong sinh tử luân hồi, gặp bần cùng khốn 
khổ, cho nên chẳng gặp được tất cả chư Phật Bồ Tát. 

 

Thấy như vậy rồi, khởi tâm đại bi, lợi 
ích chúng sinh. Như là: Khởi nguyện được 
tất cả báu đẹp, đồ đạc, nhiếp tâm chúng 
sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy 
đủ đồ vật cần dùng không thiếu thốn. Đối 
với tất cả mọi việc đều lìa tâm chấp trước. 
Đối với tất cả cảnh giới tâm không tham 
nhiễm. Đối với tất cả hết thảy tâm không 
bỏn sẻn. Đối với tất cả quả báo tâm không 
mong cầu. Đối với tất cả vinh hoa tốt đẹp 
tâm không hâm mộ. Đối với tất cả nhân 
duyên tâm không mê hoặc. 

 

Ta thấy những cảnh giới như vậy rồi, bèn khởi tâm 
đại bi, lợi ích tất cả chúng sinh. Như là: Phát khởi tâm 
nguyện được tất cả báu đẹp, đồ đạc, để bố thí cho chúng 
sinh, để nhiếp thọ chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng 
sinh đều đầy đủ đồ vật cần dùng, khiến cho đời sống của 
họ được ấm no, không thiếu thốn. Đối với tất cả mọi việc 
đều lìa tâm chấp trước. Đối với tất cả cảnh giới tâm không 
tham nhiễm. Đối với tất cả hết thảy tài vật của mình, tâm 
không bỏn sẻn. Đối với tất cả quả báo phước lạc, tâm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  227 
 

không mong cầu. Đối với tất cả vinh hoa phú quý tâm 
không hâm mộ. Đối với tất cả nhân duyên tâm không mê 
hoặc. Tóm lại, Bồ Tát phát tâm, lúc nào cũng nghĩ đến 
chúng sinh, chẳng cầu cho chính mình. 

 

Khởi tâm quán sát pháp tánh chân 
thật. Khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sinh. 
Khởi tâm thâm nhập tất cả pháp trôi chảy. 
Khởi tâm trụ bình đẳng đại từ đối với tất 
cả chúng sinh. Khởi tâm phương tiện đại bi 
đối với tất cả chúng sinh. Khởi tâm làm 
lọng pháp lớn, che khắp chúng sinh. Khởi 
tâm dùng gậy đại trí kim cang, phá tan núi 
phiền não chướng của tất cả chúng sinh. 
Khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh tăng 
trưởng hỉ lạc. Khởi tâm nguyện cho tất cả 
chúng sinh rốt ráo an lạc. Khởi tâm tuỳ sự 
ưa thích của chúng sinh, mưa xuống tất cả 
tiền tài châu báu. Khởi tâm dùng phương 
tiện bình đẳng thành thục tất cả chúng 
sinh. Khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh 
đầy đủ Thánh tài. Khởi tâm nguyện cho tất 
cả chúng sinh rốt ráo đều đắc được quả 
mười lực trí. 
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  Lại phát khởi tâm quán sát pháp tánh chân thật. Lại 
phát khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, vì thấy chúng sinh 
ở trong biển khổ, chẳng thoát ra được ba cõi. Do đó có câu: 
"Biển khổ không bờ, hồi đầu là bến", chúng sinh chẳng biết 
hồi đầu, suốt ngày sống trong say sưa, chết trong mộng mị, 
lấy khổ làm vui, cho nên Bồ Tát phát tâm cứu hộ họ. Lại 
phát khởi tâm thâm nhập vào tất cả dòng pháp trôi chảy, 
thấu rõ tất cả Phật pháp. Do đó có câu: "Vào sâu tạng Kinh, 
trí huệ như biển". Lại phát khởi tâm trụ bình đẳng đại từ 
đối với tất cả chúng sinh. Lại phát khởi tâm phương tiện 
đại bi đối với tất cả chúng sinh. Lại phát khởi tâm làm lọng 
pháp lớn, che khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh đắc được lợi ích của pháp, tâm họ được mát 
mẻ, chẳng có sự nóng bức. Lại phát khởi tâm dùng gậy đại 
trí huệ kim cang, phá tan núi phiền não chướng của tất cả 
chúng sinh. Lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh 
tăng trưởng hỉ lạc. Lại phát khởi tâm nguyện cho tất cả 
chúng sinh được rốt ráo an lạc. Lại phát khởi tâm tuỳ sự ưa 
thích của chúng sinh, mưa xuống tất cả tiền tài châu báu, 
khiến cho họ toại tâm mãn nguyện. Lại phát khởi tâm dùng 
phương tiện bình đẳng thành thục tất cả chúng sinh. Lại 
phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ Thánh 
tài, nếu tu hành thì có đồ tư sanh. Lại phát khởi tâm nguyện 
cho tất cả chúng sinh rốt ráo đều đắc được quả mười lực 
trí, tức cũng là thành Phật. 

 

Khởi tâm như vậy rồi, đắc được Bồ 
Tát lực, hiện đại thần biến. Khắp pháp giới 
hư không giới, ở trước tất cả chúng sinh, 
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khắp mưa xuống tất cả đồ vật dùng hằng 
ngày. Tuỳ theo ý muốn, đều mãn nguyện 
của họ. Đều khiến cho họ hoan hỉ, chẳng 
hối tiếc, chẳng tham xẻn, chẳng gián đoạn. 
Dùng phương tiện đó, nhiếp khắp chúng 
sinh, giáo hoá thành thục, đều khiến cho 
thoát khỏi khổ nạn sinh tử, chẳng cầu họ 
báo đáp. Tịnh trị tâm báu của tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ sinh khởi đồng một căn 
lành với tất cả chư Phật, tăng trưởng nhất 
thiết trí, phước đức như biển cả. 

 

Khởi tâm như vậy rồi, đắc được Bồ Tát lực, hiện đại 
thần thông biến hoá. Khắp pháp giới hư không giới, ở 
trước tất cả chúng sinh, khắp mưa xuống tất cả đồ vật dùng 
hằng ngày. Tuỳ theo ý muốn, đều mãn nguyện của họ. Đều 
khiến cho họ hoan hỉ, chẳng hối tiếc, chẳng tham xẻn, vĩnh 
viễn chẳng khi nào gián đoạn. Dùng pháp phương tiện đó, 
nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, giáo hoá thành thục tất 
cả, đều khiến cho thoát khỏi khổ nạn sinh tử. Tuy đối đãi 
tốt với tất cả chúng sinh như vậy, mà chẳng cầu họ báo 
đáp. Tịnh trị tâm báu của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh, sinh khởi đồng một căn lành với tất cả chư 
Phật, tăng trưởng nhất thiết trí, phước đức sâu rộng như 
biển cả. 

 

Bồ Tát niệm niệm thành thục tất cả 
chúng sinh như vậy. Niệm niệm nghiêm 
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tịnh tất cả cõi Phật. Niệm niệm vào khắp 
tất cả pháp giới. Niệm niệm đều khắp cùng 
cõi hư không. Niệm niệm vào khắp tất cả 
ba đời. Niệm niệm thành tựu điều phục tất 
cả các chúng sinh trí. Niệm niệm luôn 
chuyển tất cả bánh xe pháp. Niệm niệm 
luôn dùng nhất thiết trí đạo lợi ích chúng 
sinh. Niệm niệm ở trước khắp đủ thứ các 
chúng sinh khác nhau trong tất cả thế giới, 
hết kiếp thuở vị lai, hiện tất cả Phật thành 
Chánh Đẳng Giác. Niệm niệm khắp ở 
trong tất cả thế giới, tất cả các kiếp, tu Bồ 
Tát hạnh, chẳng sinh hai tưởng, đó là: Vào 
khắp tất cả biển thế giới rộng lớn trong tất 
cả thế giới chủng. Đủ thứ ranh giới của các 
thế giới. Đủ thứ trang nghiêm của các thế 
giới. Đủ thứ thể tánh của các thế giới. Đủ 
thứ hình trạng của các thế giới. Đủ thứ 
phân bố của các thế giới.  

Hoặc có thế giới dơ mà có cả tịnh. 
Hoặc có thế giới tịnh mà có cả dơ. Hoặc có 
thế giới một bề tạp dơ. Hoặc có thế giới 
một bề thanh tịnh. Hoặc nhỏ, hoặc lớn. 
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Hoặc thô, hoặc tế. Hoặc thẳng, hoặc 
nghiêng. Hoặc úp, hoặc ngửa. Trong tất cả 
các thế giới như vậy, niệm niệm tu hành 
các Bồ Tát hạnh, vào bậc Bồ Tát, hiện Bồ 
Tát lực. Cũng hiện tất cả thân chư Phật ba 
đời, tuỳ tâm chúng sinh, khắp khiến cho họ 
thấy biết. 

 

Bồ Tát ở trong niệm niệm, thành thục tất cả chúng 
sinh như vậy. Ở trong niệm niệm nghiêm tịnh tất cả cõi 
Phật. Ở trong niệm niệm vào khắp tất cả pháp giới, giáo 
hoá tất cả chúng sinh. Ở trong niệm niệm đều khắp cùng 
cõi hư không, điều phục tất cả chúng sinh. Ở trong niệm 
niệm vào khắp tất cả ba đời. Ở trong niệm niệm thành tựu 
điều phục tất cả các chúng sinh trí. Ở trong niệm niệm luôn 
luôn chuyển tất cả bánh xe diệu pháp. Ở trong niệm niệm 
luôn luôn dùng nhất thiết trí đạo lợi ích tất cả chúng sinh. 
Ở trong niệm niệm ở trước khắp đủ thứ các chúng sinh 
khác nhau trong tất cả thế giới, hết kiếp thuở vị lai, thị hiện 
tất cả cảnh giới chư Phật thành Chánh Đẳng Giác. Ở trong 
niệm niệm khắp ở trong tất cả thế giới, tất cả các kiếp, tu 
Bồ Tát hạnh, chẳng sinh hai tưởng. Tuy hành Bồ Tát đạo, 
mà chẳng chấp trước vào hành Bồ Tát đạo. Do đó có câu: 
"Suốt ngày lợi ích chúng sinh, mà chẳng có chúng sinh 
được lợi ích". Tại sao vậy? Vì phá tất cả sự chấp trước, tức 
cũng là hành sở vô sự. Tư tưởng của Bồ Tát là chúng sinh 
và mình đồng một thể, chẳng có phân biệt đó đây. Đây là 
đạo lý gì? Vì Bồ Tát không còn tướng ta, tướng người, 
tướng chúng sinh và tướng thọ mạng. Nếu chẳng còn bốn 
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tướng, thì còn có chúng sinh gì để lợi ích! Bồ Tát tu hành 
Bồ Tát hạnh, đó là tận hết hạnh đại nguyện của mình, 
chẳng có hai tưởng đối với chúng sinh, đó là: Vào khắp tất 
cả biển thế giới rộng lớn (dùng một cõi Phật đập nát làm 
hạt bụi, một hạt bụi làm lại làm một cõi, tích tập các cõi 
nhiều như số hạt bụi đó, hợp lại làm một biển thế giới) 
trong tất cả thế giới chủng. Có đủ thứ ranh giới của các thế 
giới. Đủ thứ trang nghiêm của các thế giới. Đủ thứ thể tánh 
của các thế giới. Đủ thứ hình trạng của các thế giới. Đủ thứ 
phân bố của các thế giới.  

Hoặc có thế giới dơ mà có cả tịnh. Hoặc có thế giới 
thanh tịnh mà có cả dơ. Hoặc có thế giới một bề tạp dơ. 
Hoặc có thế giới một bề thanh tịnh. Có đủ thứ thế giới khác 
nhau: Hoặc nhỏ, hoặc lớn. Hoặc thô, hoặc tế. Hoặc thẳng, 
hoặc nghiêng. Hoặc úp, hoặc ngửa. Tại sao lại có những 
thế giới đó? Vì nghiệp cảm của chúng sinh mà thành tựu. 
Chúng sinh tạo nghiệp gì, thì cảm hiện ra thế giới đó, đây 
là do nghiệp hiện ra. Ở trong tất cả các thế giới như vậy, 
niệm niệm tu hành các Bồ Tát hạnh, vào quả vị trụ của Bồ 
Tát, thị hiện Bồ Tát lực. Cũng thị hiện tất cả thân chư Phật 
ba đời, tuỳ tâm niệm của chúng sinh, khắp khiến cho họ 
thấy biết được những cảnh giới đó. 

 

Thiện nam tử! Khi đức Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai ở trong đời quá khứ, tu hành Bồ 
Tát hạnh như vậy, thì thấy các chúng sinh, 
chẳng tu công đức, không có trí huệ, chấp 
ta của ta, bị màng vô minh chướng ngại, 
chẳng có chánh tư duy, vào các tà kiến, 
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chẳng rõ nhân quả, thuận phiền não 
nghiệp, đoạ vào hố sâu sinh tử hiểm nạn, 
thọ đủ thứ vô lượng các khổ. 

 

Thiện nam tử! Khi đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở 
trong đời quá khứ, tu hành Bồ Tát hạnh như vậy, thì thấy 
các chúng sinh, chẳng tu công đức. Tại sao chẳng tu công 
đức? Vì chẳng có trí huệ. Nếu muốn có trí huệ, thì nhất 
định phải tu công đức. Người ngu si thì chấp vào cái ta do 
bốn đại hoà hợp (đất nước gió lửa). Lại chấp vào tất cả tài 
sản của ta, đều là sở hữu của ta. Đó là bị màng vô minh 
chướng ngại che lấp, giống như con mắt bị màng che đậy, 
nhìn vật gì cũng không thấy được rõ ràng. Chẳng có chánh 
tư duy, nghĩ tưởng lung tung, bèn nhập vào các tà tri tà 
kiến. Chẳng rõ nhân quả, thậm chí bát vô nhân quả. Chẳng 
minh bạch đạo lý:  

 

"Muốn biết nhân đời trước 
Hãy xem mình đang có gì 

Muốn biết quả đời sau 
Hãy xem mình đang làm gì". 

 

Tuỳ ý tạo nghiệp, đó là thuận theo phiền não nghiệp, 
sẽ đoạ lạc vào hố sâu sinh tử hiểm nạn, thọ đủ thứ vô lượng 
các khổ. 

 

Khởi tâm đại bi, tu đủ tất cả hạnh Ba 
La Mật. Vì các chúng sinh tán thán khen 
ngợi căn lành kiên cố, khiến cho họ an trụ 
xa lìa khổ sinh tử bần cùng. Siêng tu pháp 
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phước trí trợ đạo. Vì họ nói đủ thứ các 
môn nhân quả. Vì họ nói nghiệp báo chẳng 
trái ngược nhau. Vì họ nói chỗ chứng nhập 
của pháp. Vì họ nói sự ưa muốn hiểu biết 
của tất cả chúng sinh, và nói tất cả cõi nước 
thọ sinh, khiến cho họ chẳng dứt tất cả 
giống Phật. Khiến cho họ giữ gìn tất cả 
Phật giáo. Khiến cho họ xả bỏ tất cả các ác. 
Lại vì họ khen ngợi pháp hướng về nhất 
thiết trí trợ đạo.  

 

Vì những nhân duyên đó, cho nên sinh khởi tâm đại 
bi, tu đầy đủ tất cả hạnh Ba La Mật. Vì các chúng sinh tán 
thán khen ngợi căn lành kiên cố, khiến cho họ an trụ xa lìa 
khổ sinh tử và bần cùng. Siêng tu pháp phước trí trợ đạo. 
Vì chúng sinh diễn nói đủ thứ các môn nhân quả. do đó có 
câu: "Nhân nào quả đó", tức cũng là đạo lý: "Trồng dưa 
được dưa, trồng đậu được đậu". Vì chúng sinh diễn nói 
nghiệp báo chẳng trái ngược nhau. Ví như:  

 

"Giết cha người ta,  
Người ta cũng giết cha mình 

Giết anh người ta, 
Người ta cũng giết anh mình". 

 

Đây là quả báo tuần hoàn, chẳng sai mảy may nào. 
Vì chúng sinh diễn nói chỗ chứng nhập Thánh nhân tu 
hành của pháp. Vì chúng sinh diễn nói pháp ưa muốn hiểu 
biết của tất cả chúng sinh, và vì chúng sinh diễn nói tất cả 
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cõi nước thọ sinh, tương lai đến cõi nước nào thọ sinh. 
Đương nhiên làm việc lành, thì có thể sinh về thế giới Cực 
Lạc; làm việc ác thì sẽ đoạ vào địa ngục vô gián thọ khổ, 
đây là việc đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Do đó 
có câu:  

 

"Thiện có báo thiện,  
Ác có ác báo. 

Chẳng phải chẳng báo,  
Thời khắc chưa đến". 

 

Bất cứ thiện ác, đều có báo ứng, bất quá thời gian 
sớm muộn mà thôi. Có người đời nầy chẳng có việc ác nào 
mà chẳng làm, nhưng họ lại hưởng phước; và có những 
người đời nầy làm nhiều việc thiện, mà chẳng được như ý. 
Đây là luật nhân quả an bài. Vị Dạ Thần lại lại khiến cho 
chúng sinh chẳng dứt tất cả giống Phật, thiệu long Tam 
Bảo, tục Phật huệ mạng. Khiến cho chúng sinh giữ gìn giáo 
pháp của tất cả chư Phật, ủng hộ đạo tràng, duy trì đạo 
tràng, trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh đạo tràng, đó đều 
là một bộ phận giữ gìn Phật giáo. Khiến cho chúng sinh xả 
bỏ tất cả các ác, nói tóm lại, tức là mười điều ác: Sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, chửi mắng, 
tham lam, sân hận, si mê. Lại vì chúng sinh tán thán khen 
ngợi pháp hướng về nhất thiết trí trợ đạo, khiến cho chúng 
sinh hướng về pháp nầy mà tu hành. 

 

Khiến cho các chúng sinh, sinh tâm 
hoan hỉ, khiến cho thực hành bố thí pháp, 
nhiếp khắp tất cả. Khiến cho họ phát khởi 
hạnh nhất thiết trí. Khiến cho họ tu học 
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đạo Ba La Mật của các đại Bồ Tát. Khiến 
cho họ tăng trưởng thành tựu nhất thiết trí 
các biển căn lành. Khiến cho họ đầy đủ tất 
cả Thánh tài. Khiến cho họ vào được môn 
tự tại của Phật. Khiến cho họ nhiếp lấy vô 
lượng phương tiện. Khiến cho họ quán 
thấy oai đức của Như Lai. Khiến cho họ an 
trụ trí huệ Bồ Tát. 

 

Khiến cho hết thảy chúng sinh, sinh tâm hoan hỉ. 
Khiến cho hết thảy chúng sinh thực hành pháp môn pháp 
thí, có thể nhiếp khắp tất cả. Khiến cho hết thảy chúng 
sinh, phát khởi hạnh nhất thiết trí. Khiến cho hết thảy 
chúng sinh, tu học đạo Ba La Mật của tất cả các đại Bồ Tát 
tu. Khiến cho hết thảy chúng sinh, tăng trưởng thành tựu 
nhất thiết trí và tất cả căn lành như biển cả. Khiến cho hết 
thảy chúng sinh, đầy đủ tất cả Thánh tài (đạo pháp). Khiến 
cho hết thảy chúng sinh, vào được môn tự tại của Phật. 
Khiến cho hết thảy chúng sinh, nhiếp lấy vô lượng pháp 
môn phương tiện. Khiến cho hết thảy chúng sinh, quán 
thấy sức oai đức của Như Lai. Khiến cho hết thảy chúng 
sinh, an trụ hết thảy trí huệ đức tướng của Bồ Tát. 

 

Thiện Tài đồng tử hỏi rằng: Đức 
Thánh! Ngài phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, đã được bao lâu rồi? 
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Vị Dạ Thần đáp: Thiện nam tử! Chỗ 
nầy khó tin, khó biết, khó hiểu, khó vào, 
khó nói. Tất cả thế gian, và nhị thừa, đều 
không thể biết được. 

 

Thiện Tài đồng tử hỏi vị Chủ Dạ Thần Khai Phu 
Nhất Thiết Thụ Hoa rằng: "Đức Thánh! Ngài phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đã được bao lâu rồi"? 

Vị Dạ Thần đáp: "Thiện nam tử! Ngươi hỏi vấn đề 
nầy, khiến cho người khó tin, khó biết, khó hiểu, khó vào, 
khó nói. Tại sao vậy? Vì pháp nầy chẳng dễ gì nghe được, 
lập tức khiến nghe thấy, cũng chẳng dễ gì tin được (đây là 
chẳng thấy nghe), cũng chẳng dễ gì biết pháp nầy (đây là 
chẳng có văn huệ), cũng chẳng dễ gì hiểu được cảnh giới 
pháp nầy (đây là chẳng có tư huệ), thời gian lâu dài không 
thể nghĩ bàn, cho nên chẳng dễ gì chứng được (đây là 
chẳng có tu huệ). Cảnh giới nầy, là ngôn ngữ đạo đoạn, 
tâm hành xứ diệt, cho nên khó nói. Tất cả người thế gian, 
và hàng nhị thừa, đều không thể biết được cảnh giới nầy". 

 

Chỉ trừ được thần lực của chư Phật hộ 
trì, được bạn lành nhiếp thọ. Tích tập công 
đức thù thắng, ưa muốn thanh tịnh, không 
có tâm hạ liệt, không có tâm tạp nhiễm, 
không có tâm quanh co. Đắc được tâm trí 
huệ quang minh chiếu sáng khắp. Phát tâm 
lợi ích khắp các chúng sinh. Tâm tất cả 
phiền não và chúng ma không thể phá hoại 
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được. Tâm khởi tất thành tựu nhất thiết 
trí. Tâm không thích tất cả vui sinh tử. Có 
thể cầu vui vi diệu của tất cả chư Phật. Có 
thể diệt khổ não của tất cả chúng sinh. Có 
thể tu biển công đức của tất cả chư Phật. 
Có thể quán thật tánh của tất cả các pháp. 
Có thể đầy đủ tất cả tin hiểu thanh tịnh. Có 
thể vượt qua tất cả dòng nước xoáy sinh tử. 
Có thể vào biển trí của tất cả Như Lai. Có 
thể quyết định đến pháp thành vô thượng. 
Có thể dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai. 
Có thể sớm hướng về quả vị chư Phật. Có 
thể lập tức thành tựu nhất thiết trí lực. Có 
thể nơi mười lực đã được rốt ráo. Người 
như vậy, đối với pháp môn nầy mới trì 
được, vào được, thấu rõ được. 

 

Cảnh giới nầy, chỉ trừ được thần lực của tất cả chư 
Phật hộ trì, hoặc được tất cả Bồ Tát hộ niệm. Tích tập công 
đức thù thắng, ưa muốn thanh tịnh, không có tâm nhiễm ô. 
Không có tâm hạ liệt thấp kém bỉ ổi. Không có tâm thiện 
ác xen tạp. Không có tâm xiểm nịnh quanh co. Xiểm nịnh 
là gì? Chuyên nói lời mật ngọt, hư vọng không thật. Tóm 
lại, thấy người có tiền, có thế, thì cuối đầu như kẻ nô tài. 
Quanh co là gì? Tức là chẳng nói lời ngay thẳng, cứ nói lời 
quanh co lòng vòng, chẳng thành khẩn, chẳng trung thực, 
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dụng tâm cơ nói những lời khẩu thị tâm phi. Nếu tâm 
chẳng có những bất chánh như thế, thì sẽ đắc được tâm trí 
huệ quang minh chiếu sáng khắp. Phát khởi tâm lợi ích 
khắp tất cả chúng sinh. Tâm tất cả phiền não và chúng ma 
không thể phá hoại được. Tâm sinh khởi tất thành tựu nhất 
thiết trí. Tâm không thích tất cả vui sinh tử. Có thể cầu vui 
vi diệu của tất cả chư Phật. Có thể diệt trừ khổ não của tất 
cả chúng sinh. Có thể tu hành biển công đức của tất cả chư 
Phật. Có thể quán sát thật tánh của tất cả các pháp. Có thể 
đầy đủ tất cả tin hiểu thanh tịnh. Có thể vượt qua tất cả 
dòng nước xoáy sinh tử. Có thể vào biển trí huệ của tất cả 
chư Phật. Có thể quyết định đạt đến pháp thành vô thượng. 
Có thể dũng mãnh vào cảnh giới của tất cả chư Phật. Có 
thể sớm hướng về quả vị của tất cả chư Phật. Có thể lập tức 
thành tựu nhất thiết trí lực. Có thể nơi mười lực của Phật 
đã được rốt ráo. Người như vậy, đối với những pháp môn 
nầy, mới thọ trì được, vào được, thấu rõ được. 

 

Tại sao? Vì đây là cảnh giới trí huệ 
của Như Lai, tất cả Bồ Tát còn không thể 
biết được, hà huống là chúng sinh khác. 
Nhưng hôm nay ta nhờ oai lực của đức 
Phật, muốn khiến cho điều thuận chúng 
sinh đáng được hoá độ, ý sớm được thanh 
tịnh. Muốn khiến cho chúng sinh tu tập 
căn lành, tâm được tự tại. Tuỳ theo chỗ 
ngươi hỏi, vì ngươi mà ta tuyên nói. 
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Tại sao vậy? Vì đây là cảnh giới trí huệ của Như Lai, 
tất cả Bồ Tát còn không thể biết được. Do đó: "Sơ địa Bồ 
Tát chẳng biết cảnh giới của Nhị địa Bồ Tát. Thập địa Bồ 
Tát chẳng biết cảnh giới của bậc Đẳng Giác", hà huống là 
hàng nhị thừa và phàp phu, càng không thể biết được. 
Nhưng hôm nay, ta nhờ nương đại oai thần lực của đức 
Phật, muốn khiến cho điều thuận chúng sinh đáng được 
hoá độ, ý sớm được thanh tịnh ý niệm của họ. Muốn khiến 
cho chúng sinh tu tập tất cả căn lành, tâm niệm của họ 
được tự tại. Vì tuỳ theo chỗ ngươi hỏi, nên ta vì ngươi mà 
tuyên nói. 

 

Bấy giờ, vị Dạ Thần Khai Phu Nhất 
Thiết Thụ Hoa muốn thuật rõ lại nghĩa 
trên, bèn quán sát cảnh giới Như Lai ba 
đời, mà nói kệ rằng: 

 

Bấy giờ, vị Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa 
muốn thuật rõ lại nghĩa lý trường hàng ở trên, bèn quán sát 
cảnh giới của tất cả Như Lai mười phương ba đời, dùng kệ 
để diễn nói lại. Khiến cho Thiện Tài đồng tử tăng thêm ấn 
tượng, vĩnh viễn tồn tại ở trong biển não, để khỏi quên mất. 
Đây là vị Chủ Dạ Thần dụng tâm lương khổ, khiến cho 
chúng sinh vị lai, thấy được bài kệ nầy, xem qua liền hiểu 
rõ. 

 

Phật tử chỗ ngươi hỏi 
Cảnh giới Phật thâm sâu 
Kiếp bụi khó nghĩ bàn 
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Nói ra không hết được. 
 

Vị Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa nói: Phật 
tử! Chỗ ngươi hỏi cảnh giới môn giải thoát Bồ Tát sinh ra 
hỉ quang minh rộng lớn mà ta đã thành tựu như thế nào? 
Hiện tại ta nói cho ngươi biết, đó là cảnh giới của Phật 
thâm sâu. Dù ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi không 
thể nghĩ bàn, cũng chẳng có cách gì nói hết được. 

 

Chẳng phải tham sân si 
Kiêu mạn nghi hoặc che 
Những chúng sinh như vậy 
Biết được diệu pháp Phật. 
 

Chẳng phải chúng sinh có tham sân si ba độc, họ có 
thể minh bạch đạo lý nầy. Tại sao? Vì bị kiêu ngạo, ngã 
mạn, nghi hoặc, che đậy, những chúng sinh như vậy, làm 
sao biết được diệu pháp của Phật? 

 

Chẳng phải trụ tham kị 
Xiểm dối ý ô trược 
Phiền não nghiệp che đậy 
Biết được cảnh giới Phật. 
 

Chẳng phải chúng sinh trụ tham sẻn và đố kị minh 
bạch được cảnh giới nầy. Càng không phải chúng sinh có 
xiểm nịnh và dối trá thấu hiểu được cảnh giới nầy. Hoặc 
chúng sinh có tư tưởng ô trược. Hoặc chúng sinh bị phiền 
não nghiệp che đậy, biết được cảnh giới nầy. Cảnh giới của 
Phật, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có bờ mé. 
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Chẳng chấp uẩn giới xứ 
Và chấp có thân nầy 
Người thấy đảo tưởng đảo 
Biết được Phật giác ngộ. 
 

Cũng chẳng phải chúng sinh chấp trước năm uẩn, 
mười tám giới, mười hai xứ, thấu hiểu được. Chúng sinh 
chấp ta có thân thể nầy và chúng sinh thấy điên đảo, cùng 
với tưởng điên đảo, họ không thể nào biết được cảnh giới 
giác ngộ của Phật. 

 

Cảnh giới Phật tịch tĩnh 
Tánh tịnh lìa phân biệt 
Chẳng chấp trước các cõi 
Biết được pháp tánh nầy. 
 

Cảnh giới Phật thì tịch tĩnh (Lìa phiền não là tịch, 
dứt khổ hoạn là tĩnh. Tóm lại, chẳng có mọi chấp trước, tức 
là tịch tĩnh). Tự tánh của Phật là thanh tịnh, lìa khỏi mọi sự 
phân biệt. Chẳng phải chúng sinh chấp trước vào tam giới 
hai mươi lăm cõi, biết được pháp tánh nầy. 

 

Sinh vào nhà chư Phật 
Được chư Phật thủ hộ 
Người trì Phật pháp tạng 
Mắt trí biết cảnh nầy. 
 

Sinh vào nhà mười phương chư Phật, được chư Phật 
thủ hộ, hay thọ trì pháp tạng của chư Phật nói. Chúng sinh 
có con mắt trí huệ mới biết được cảnh giới nầy. 
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Gần gũi thiện tri thức 
Ưa thích pháp trắng tịnh 
Siêng cầu lực chư Phật 
Nghe pháp nầy hoan hỉ. 
 

Người gần gũi thiện tri thức, ưa thích pháp trắng 
tịnh. Siêng cầu mười lực của tất cả chư Phật. Lắng nghe 
pháp vi diệu thâm sâu nầy rồi, trong tâm sinh đại hoan hỉ, y 
pháp phụng hành. 

 

Tâm tịnh không phân biệt 
Giống như thái hư không 
Đèn huệ phá các tối 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Trong tâm rất thanh tịnh, không có tất cả tâm chấp 
trước phân biệt, thanh tịnh giống như thái hư không. Đèn 
trí huệ phá trừ được tất cả đen tối. Đây là cảnh giới của 
môn giải thoát. 

 

Dùng tâm đại từ bi 
Che khắp các thế gian 
Tất cả đều bình đẳng 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Dùng tâm ý đại từ bi, che hộ khắp hết thảy chúng 
sinh thế gian, đối với họ đều là bình đẳng, chẳng có tất cả 
mọi phân biệt. Đây tức là cảnh giới môn giải thoát. 
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Tâm hoan hỉ không chấp 
Tất cả đều xả được 
Bình đẳng thí chúng sinh 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Hoan hỉ Phật pháp, trong tâm không có sự chấp 
trước, hết thảy tất cả đều xả bỏ được, tuyệt đối không tham, 
không nhiễm, chẳng những xả được, mà còn chẳng có tâm 
phân biệt. Một luật bình đẳng bố thí cho chúng sinh cần, 
đây là cảnh giới của môn giải thoát. 

 

Tâm tịnh lìa các ác 
Rốt ráo không chỗ sám 
Thuận hành lời chư Phật 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Trong tâm thanh tịnh, thì sẽ lìa khỏi tất cả các ác. 
Rốt ráo không có tội gì để sám hối. Thuận theo lời giáo hoá 
của tất cả chư Phật nói để tu hành. Đây là cảnh giới của 
môn giải thoát. 

 

Biết rõ pháp tự tại 
Cùng với các giống nghiệp 
Tâm ý không động loạn 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Biết rõ tự tại của tất cả pháp, cùng với tất cả đủ thứ 
nhân duyên tạo nghiệp thọ báo. Vì tất cả đạo lý đều phải 
minh bạch rõ ràng, cho nên trong tâm không có sự động 
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loạn, tức cũng là không có điên đảo vọng tưởng. Đây là 
cảnh giới của môn giải thoát. 

 

Dũng mãnh siêng tinh tấn 
An trụ tâm bất thối 
Siêng tu nhất thiết trí 
Đây là cảnh giải thoát. 
 

Tu trì pháp môn nầy, phải dũng mãnh siêng tinh tấn, 
chẳng những thân tinh tấn, mà tâm cũng phải tinh tấn, mới 
có thể có sự thành tựu. An ổn trụ tâm nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Siêng tu 
nhất thiết trí huệ. Tu tập như thế nào? Tức là vào sâu tạng 
Kinh mà nghiên cứu, thì sẽ đắc được cảnh giới trí huệ như 
biển. Đây là cảnh giới của môn giải thoát. 

 

Tâm ý tịch tĩnh trụ tam muội 
Rốt ráo mát mẻ không nhiệt não 
Đã tu biển nhân nhất thiết trí 
Người nầy chứng ngộ môn giải thoát. 
 

Người tu đạo, tâm ý tịch tĩnh, mới có thể an trụ trong 
cảnh giới tam muội. Tự tâm rốt ráo đắc được mát mẻ, 
không có mọi nhiệt não nào xâm hại. Nhiệt não tức là 
phiền não, do đó có câu: "Phiền não vô tận thệ nguyện 
đoạn", học Phật tức là học đoạn phiền não. Phiền não 
chẳng đoạn, thì tâm vĩnh viễn chẳng thanh tịnh, bóng bồ đề 
sẽ không hiện ra. Nhiệt não từ đâu đến? Truy tìm tông tích 
thì từ trong nhiệt tình mà ra. Nhiệt tình thái quá, sẽ thành 
phiền não. Nhưng người nầy đã tu hành biển nhân nhất 
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thiết trí huệ, đây là người đã chứng đắc giác ngộ sự lý viên 
dung, đắc được môn giải thoát. 

 

Khéo biết tất cả tướng chân thật 
Vào sâu vô biên môn pháp giới 
Khắp độ quần sinh không thừa sót 
Giải thoát nầy của bậc Huệ Đăng. 
 

Người có thể chứng ngộ, khéo biết tất cả tướng chân 
thật, vào sâu pháp môn tận hư không khắp pháp giới. Có 
thể độ khắp tất cả chúng sinh, không thừa sót chúng sinh 
nào. Người có đèn trí huệ quang minh, mới chứng đắc 
được cảnh giới nầy. 

 

Thấu đạt chúng sinh tánh chân thật 
Chẳng chấp tất cả các biển cõi 
Như bóng hiện khắp trong tâm nước 
Giải thoát nầy của bậc Chánh Đạo. 
 

Thấu rõ thông đạt tánh chân thật của tất cả chúng 
sinh, thì chẳng chấp trước vào biển nghiệp của tam giới hai 
mươi lăm cõi. Giống như bóng hiện khắp trong tâm nước. 
Người đắc được bồ đề giác đạo, mới đắc được môn giải 
thoát nầy. 

 

Từ chỗ tất cả Phật ba đời 
Phương tiện nguyện hạt giống sinh ra 
Hết các kiếp cõi siêng tu hành 
Giải thoát nầy của bậc Phổ Hiền. 
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Hầu hạ cúng dường chư Phật ba đời, theo chư Phật 
học tập Phật pháp, do từ trong phương tiện nguyện lực hạt 
giống mà sinh ra, hết tất cả các kiếp cõi siêng tu hành 
không giải đãi. Đây là môn giải thoát của người tu mười 
đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đắc được. 

 

Vào khắp tất cả môn pháp giới 
Đều thấy mười phương các biển cõi 
Cũng thấy kiếp thành hoại trong đó 
Mà tâm rốt ráo không phân biệt. 
 

Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, vào khắp tất cả môn 
pháp giới. Đều thấy được mười phương tất cả các biển cõi. 
Cũng thấy được tình hình kiếp biến hoá thành trụ hoại 
không trong biển cõi đó. Một cõi nước, tức là một ba ngàn 
đại thiên thế giới (có mười ức thế giới). Một thế giới tức là 
một địa cầu - thọ mạng của địa cầu thời gian là một đại 
kiếp, tức cũng là tám mươi tiểu kiếp. Đến lúc kiếp thành thì 
tự nhiên xuất hiện, trải qua hai mươi tiểu kiếp. Sau đó kiếp 
trụ tự nhiên xuất hiện (hiện tại là kiếp trụ thứ chín của diệt 
kiếp, tuổi thọ con người khoảng bảy mươi tuổi. Khi đức 
Phật Thích Ca xuất hiện ra đời thì tuổi thọ con người là 
một trăm tuổi). Kiếp trụ trải qua hai mươi tiểu kiếp, thì 
kiếp hoại xuất hiện. Kiếp hoại trải qua hai mươi tiểu kiếp, 
thì kiếp không xuất hiện. Kiếp không trải qua hai mươi tiểu 
kiếp, thì kiếp thành xuất hiện, cứ đi vòng như vậy, cuối rồi 
lại bắt đầu. Vì vô lượng kiếp đồng một niệm; một niệm 
đồng vô lượng kiếp, cho nên tâm thanh tịnh, rốt ráo không 
có mọi sự chấp trước và phân biệt. 
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Hết thảy hạt bụi trong pháp giới 
Đều thấy Như Lai ngồi đạo thụ 
Thành tựu bồ đề hoá quần sinh 
Giải thoát nầy của Vô Ngại Nhãn. 
 

Hết thảy hạt bụi trong pháp giới, đều có cõi nước 
chư Phật, trong mỗi cõi nước, có Phật đang ngồi ở dưới cội 
bồ đề thành tựu quả Phật. Sau đó vì chúng sinh thuyết 
pháp, giáo hoá chúng sinh. Tại sao Phật thị hiện thành 
Phật? Vì Phật tâm bi tha thiết, cho nên khiến cho chúng 
sinh biết cảnh giới thành Phật. Chúng sinh chưa thành 
Phật, thị hiện giáo hoá chúng sinh, chẳng bỏ chúng sinh. 
Đây là môn giải thoát của Bồ Tát chứng đắc pháp nhãn vô 
ngại đắc được. 

 

Ngươi trong vô lượng biển đại kiếp 
Gần gũi cúng dường thiện tri thức 
Vì lợi quần sinh cầu chánh pháp 
Nghe rồi nghĩ nhớ không quên mất. 
 

Thiện Tài ngươi đã ở trong vô lượng biển đại kiếp, 
gần gũi cúng dường thiện tri thức. Ngươi vì lợi ích chúng 
sinh vị lai, cho nên cầu chánh pháp vô thượng. Lắng nghe 
các pháp rồi, luôn luôn nghĩ nhớ không bao giờ quên mất. 

 

Cảnh Tỳ Lô Giá Na rộng lớn 
Vô lượng vô biên không nghĩ bàn 
Ta nương Phật lực vì ngươi nói 
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Khiến ngươi thâm tâm chuyển thanh 
tịnh. 

 

Cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na rộng lớn, vô lượng vô 
biên không thể nghĩ bàn. Ta hiện tại nương đại oai thần lực 
của mười phương chư Phật gia trì, để vì ngươi nói pháp 
của môn giải thoát nầy, khiến cho ngươi phát tâm bồ đề 
rộng lớn thâm sâu, chuyển thành thanh tịnh. 

 

Thiện nam tử! Vào thuở quá khứ, trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi biển thế 
giới. Có biển thế giới, tên là Phổ Quang 
Minh Chân Kim Ma Ni Sơn. Trong biển 
thế giới đó, có vị Phật ra đời, hiệu là Phổ 
Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Sơn Tịch Tĩnh 
Oai Đức Vương. 

Thiện nam tử! Thuở xưa khi đức Phật 
đó tu Bồ Tát hạnh, thì thanh tịnh biển thế 
giới đó. Trong biển thế giới đó, có thế giới 
chủng nhiều như số hạt bụi thế giới. Mỗi 
mỗi thế giới chủng, có thế giới nhiều như số 
hạt bụi thế giới. Mỗi mỗi thế giới, đều có 
Như Lai xuất hiện ra đời. Mỗi mỗi đức 
Như Lai, diễn nói Tu Đa La nhiều như số 
hạt bụi biển thế giới. Mỗi mỗi Tu Đa La, 
thọ ký cho các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 
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cõi Phật. Hiện đủ thứ thần lực, nói đủ thứ 
pháp môn, độ vô lượng chúng sinh. 

 

Thiện nam tử! Vào thuở quá khứ, trải qua số kiếp 
nhiều như số hạt bụi biển thế giới. Có biển thế giới, tên là 
Phổ Quang Minh Chân Kim Ma Ni Sơn. Trong biển thế 
giới đó, có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Phổ Chiếu Pháp 
Giới Trí Huệ Sơn Tịch Tĩnh Oai Đức Vương. Vị Phật đó 
xuất hiện ra đời để giáo hoá tất cả chúng sinh, lìa khổ được 
vui. 

Thiện nam tử! Thuở xưa khi đức Phật đó tu Bồ Tát 
hạnh thì, đã từng thanh tịnh biển thế giới đó. Trong biển 
thế giới đó, có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi thế giới. 
Trong mỗi mỗi thế giới chủng, có thế giới nhiều như số hạt 
bụi thế giới. Trong mỗi mỗi thế giới, đều có một vị Phật 
xuất hiện ra đời. Mỗi một vị Phật, đều diễn nói Tu Đa La 
(khế kinh) nhiều như số hạt bụi biển thế giới. Trong mỗi bộ 
Kinh điển, đều thọ ký danh hiệu cho các Bồ Tát nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật. Thị hiện đủ thứ thần lực, nói đủ thứ 
pháp môn, rộng độ vô lượng chúng sinh. 

 

Thiện nam tử! Trong biển thế giới Phổ 
Quang Minh Chân Kim Ma Ni Sơn đó, có 
thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm 
Tràng. Trong thế giới chủng đó, có thế giới 
tên là Nhất Thiết Bảo Sắc Phổ Quang 
Minh. Dùng sự thị hiện tất cả hoá Phật ảnh 
ma ni vương làm thể, hình trạng như thành 
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trên trời. Dùng sự thị hiện tất cả Như Lai 
đạo tràng ảnh tượng ma ni vương làm bờ 
mé phía dưới. Trụ trên biển tất cả hoa báu, 
sạch dơ xen tạp với nhau. Trong thế giới 
đó, có bốn thiên hạ nhiều như hạt bụi núi 
Tu Di. Có một bốn thiên hạ ở chính giữa, 
tên là Nhất Thiết Bảo Sơn Tràng. Bốn 
thiên hạ đó, mỗi thiên hạ ngang dọc đều 
mười vạn do tuần. Mỗi thiên hạ đều có một 
vạn thành lớn. Trong Diêm Phù Đề đó, có 
một vương đô, tên là Kiên Cố Diệu Bảo 
Trang Nghiêm Vân Đăng, có một vạn 
thành lớn bao bọc chung quanh. Người 
Diêm Phù Đề thọ tới một vạn tuổi. 

 

Thiện nam tử! Trong biển thế giới Phổ Quang Minh 
Chân Kim Ma Ni Sơn đó, có thế giới chủng tên là Phổ 
Trang Nghiêm Tràng. Trong thế giới chủng đó, lại có thế 
giới tên là Nhất Thiết Bảo Sắc Phổ Quang Minh. Dùng sự 
thị hiện tất cả hoá Phật ảnh ma ni vương làm thể, hình 
trạng như thành trên trời. Dùng sự thị hiện tất cả Như Lai 
đạo tràng ảnh tượng ma ni vương làm bờ mé phía dưới. Trụ 
ở trên biển tất cả hoa báu, sạch dơ xen tạp với nhau. Trong 
thế giới đó, có bốn thiên hạ nhiều như hạt bụi núi Tu Di. 
Có một bốn thiên hạ ở chính giữa, tên là Nhất Thiết Bảo 
Sơn Tràng. Bốn thiên hạ đó, mỗi thiên hạ ngang dọc đều 
mười vạn do tuần. Trong mỗi thiên hạ đều có một vạn 
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thành lớn. Trong cõi Diêm Phù Đề đó, có một vương đô, 
tên là Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm Vân Đăng, có một 
vạn thành lớn bao bọc chung quanh vương đô đó, người 
Diêm Phù Đề thọ tới một vạn tuổi. 

 

Trong đó có ông vua, tên là Nhất Thiết 
Pháp Âm Viên Mãn Cái. Có năm trăm vị 
đại thần, sáu vạn thể nữ, bảy trăm vương 
tử. Các vương tử đó, đều đoan chánh dũng 
kiện, có đại oai lực. 

Bấy giờ, vua oai đức đó, phổ cáo khắp 
cõi Diêm Phù Đề, không có oán địch. 

Bấy giờ, thế giới đó lúc kiếp sắp tận, 
có năm trược sinh khởi. Tất cả mọi người 
thọ mạng ngắn ngủi, của cải thiếu thốn, 
hình thù xấu xí, nhiều khổ ít vui, chẳng tu 
thập thiện, chuyên làm nghiệp ác, càng 
giận tranh nhau, huỷ nhục lẫn nhau, lìa 
quyến thuộc của họ, đố kị người khác hay 
giỏi, việc gì cũng khởi kiến chấp, tham cầu 
phi pháp, nhân duyên như vậy, mưa gió 
chẳng đúng thời, lúa mạ chẳng tốt, vườn 
rừng cây cỏ, thảy đều khô héo. Nhân dân 
đói kém, có nhiều bệnh tật, bỏ chạy bốn 
phương, không chỗ nương tựa. 
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Trong vương đô Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm 
Vân Đăng đó, có ông vua, tên là Nhất Thiết Pháp Âm Viên 
Mãn Cái, ông ta có năm trăm vị đại thần, sáu vạn thể nữ, 
lại có bảy trăm vị vương tử. Các vương tử đó, tướng mạo 
đều đoan chánh, thân thể dũng kiện, đều có đại oai lực. 

Thời bấy giờ, ông vua đó đã từng tu hành căn lành 
có oai đức, cho nên phổ cáo khắp trong cõi Diêm Phù Đề, 
khiến cho nhân dân không có oán địch. Rất ủng hộ ông 
vua, rất thương mến ông vua, chẳng có mọi sự đối địch gì, 
chẳng có cừu oán. Ông vua thương dân như con, nhân dân 
kính ông vua như cha. Ngũ cốc phong phú, thiên hạ thái 
bình. Nhân dân cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. Quốc gia 
không có chiến tranh, do đó có câu: "Ngựa phóng nam sơn, 
mao tạng ư khố". Nghĩa là: Ngựa thả ra đồng, đao cất vào 
kho", mọi người sống trong cảnh thái bình thịnh vượng. 

Lúc đó, thế giới đó lúc kiếp sắp tận, có đời ác năm 
trược sinh khởi. Năm trược tức là: Kiếp trược, kiến trược, 
phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Trược tức 
là ô trược, chẳng thanh tịnh. Kiếp trược là gì? Tức là kiếp 
giảm từ tuổi thọ con người hai vạn tuổi bắt đầu là kiếp 
trược. Kiếp giảm có tám vạn bốn ngàn tuổi, kiếp tăng có 
tám vạn bốn ngàn tuổi, mỗi một trăm năm giảm một tuổi, 
hoặc tăng một tuổi. Một giảm, một tăng, là một kiếp. 

Thế nào là kiến trược? Tức là năm lợi sử. Năm lợi sử 
tức là: Thân kiến, biên kiến, giới thủ, kiến thủ, tà kiến.  

Thân kiến: Cho rằng thân thể nầy là của ta, càng 
chấp vào thân nầy. Kỳ thật, thân thể nầy là do bốn đại (đất, 
nước, gió, lửa) và năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) giả 
hợp mà thành, bất quá là cái túi da hôi thối mà thôi, chẳng 
có gì tốt đẹp cả. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, chúng ta 
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người tu hành mượn giả tu chân, lìa khỏi thân thể thì không 
thể nào tu đạo, phải giữ trung đạo. 

Biên kiến: Chấp trước vào kiến giải thiên về một 
bên. Chẳng chấp không thì chấp có, chẳng phải trung đạo 
chân không diệu hữu. Ngoại đạo của Ấn Độ, có chấp đoạn, 
đề xướng học thuyết con người chết rồi như đèn tắt, do đó, 
mọi người chẳng tin nhân quả, bát vô nhân quả, chủ trương 
hưởng thụ. Nhưng chúng ta nên biết được làm thân người 
chẳng phải dễ, đừng cô phụ quyền lợi làm người. Có ngoại 
đạo chấp thường, đề xướng con người sau khi chết vẫn làm 
người, chó chết rồi vẫn làm chó. Chủ trương khổ hạnh, giả 
như nghiệp khổ tiêu hết thì không lại làm người. Hai học 
thuyết nầy đều là tà tri tà kiến, chẳng phải chánh tri chánh 
kiến. Họ đều là những phần tử cực đoan. Cho nên lúc đức 
Phật còn tại thế, phản đối hành vi của họ, cho rằng chẳng 
hợp với trung đạo. 

Giới thủ: Nghiêm trì giới luật chẳng hợp với Phật 
giáo, cho rằng pháp quy của tà giáo là đúng đắn. Ví như 
học theo giới bò và giới chó. Những kẻ ngoại đạo nầy chỉ 
biết chó bò có thể sinh về cõi trời, nhưng chẳng biết nhân 
duyên tại sao phải làm chó, làm bò. Cho nên tu mù luyện 
đui, mà lầm mình, lầm người. 

Kiến thủ: Chấp trước vào kiến giải của mình, cho 
rằng mình đúng, chẳng chịu lắng nghe ý kiến của người 
khác, độc đoán độc hành, chẳng gần tình người. 

Tà kiến: Phàm là kiến giải chẳng chánh đáng, đều 
gọi là tà kiến. Phiền não trược là gì? Tức là năm độn sử. 
Năm độn sử tức là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm 
nghi. Tâm tham: Đối với tất cả cảnh giới thuận, bèn sinh 
khởi tâm tham ái, muốn chiếm lấy cho được, bằng không, 
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dùng hết mọi tâm cơ, vì mục đích bất chấp thủ đoạn. Ngàn 
phương vạn kế, lấy cho bằng được để làm trò vui. Vì có tư 
tưởng đó, bèn làm ra đủ thứ nghiệp ác thương thiên hại lý. 
Đến lúc mạng chung thì ra đi hai bàn tay không, chỉ có 
nghiệp chướng theo họ xuống gặp vua Diêm Vương. Tâm 
sân: Đối với tất cả cảnh giới nghịch, bèn sinh khởi tâm sân 
hận. Tóm lại, cầu chẳng được thì sinh nổi giận, lý trí chẳng 
không chế được tình cảm. Thường dùng ý khí dụng sự, do 
đó mà hồ đồ, chẳng minh bạch đạo lý tất cả sự lý chánh 
đáng. Tâm mạn: Tức là cống cao ngã mạn, trong mắt 
không xem ai ra gì. Tâm nghi: Tức là nghi hoặc trùng 
trùng, đối với sự lý gì cũng đều không tin. Chẳng những 
đối với sự lý chánh đáng, không tin mà còn khởi nghi hoặc, 
nghĩa là đối với pháp của thiện tri thức nói, cũng chẳng tin, 
mà khởi nghi vấn. Lợi sử là phiền não cấp tính. Độn sử là 
phiền não mãn tính. Mười sử nầy chi phối con người điên 
điên đảo đảo, nhận thức chẳng rõ ràng tất cả cảnh giới. 
Như vậy đồng lưu hợp ô, thì sẽ bỏ giác mà hợp với trần 
lao, rời xa đạo, lìa khỏi nhà vốn có càng ngày càng xa. 
Chúng sinh trược là gì? Tức là quả báo của lợi độn mười 
sử. Mạng trược là gì? Tức là thân tâm ốm yếu, mạng sống 
ngắn ngủi, nên gọi là mạng trược.  

Trong đất nước đó, khi năm trược sinh khởi lên, thì 
thọ mạng của tất cả mọi người sẽ ngắn ngủi. Tất cả tài vật 
dùng hằng ngày sẽ thiếu thốn. Thân hình của con người sẽ 
xấu xí. Đời sống của con người, nhiều khổ ít vui, suốt ngày 
lam lũ mà chẳng được no. Tại sao có tình hình như vậy? Vì 
chúng sinh chẳng tu pháp thập thiện, chuyên làm mười 
pháp ác. Giữa người với người chẳng hoà thuận với nhau, 
giữa nước này với nước kia, chẳng hoà bình sống với nhau. 
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Tóm lại, hổ tương phân tranh, huỷ nhục lẫn nhau, bạn phỉ 
báng tôi, tôi công kích bạn. Chẳng nhường nhịn nhau, tạo 
thành không khí xấu đầy dẫy hư không. Thậm chí có người 
làm những việc không có đạo đức, chuyên môn làm việc ly 
gián, khiến cho con người giao hảo không hoà thuận, làm 
cho mẹ con người chẳng hiếu thuận, khiến cho vợ chồng 
người ly hôn, khiến cho lục thân người chẳng được đoàn 
tụ. Làm cho những gia đình hạnh phúc người khác tan nát, 
phân ly mỗi người một phương, những người làm ác như 
vậy, chết đi chắc chắn sẽ đoạ vào địa ngục cắt lưỡi. Lại có 
những người đố kị thành tánh, thấy nhà người khác tốt đẹp 
hơn họ, thì trong tâm chẳng vui, tìm cách phá hoại, do đó 
có câu tâm lý tác quái: "Rủi may vui khổ". Thấy người có 
tiền, thì sinh tâm đố kị chướng ngại; thấy người nghèo thì 
sinh tâm kiêu ngạo tự đại. Tóm lại, hận người khác có, hận 
mình không, đây là hành vi tâm lý biến thái. 

Các vị hãy nghĩ xem, hiện tại trên thế gian tình 
huống như vậy. Tông chỉ của Phật giáo là dùng từ bi làm 
hoài bảo, phương tiện làm cửa. Thanh tâm quả dục, chẳng 
tranh với đời. Nhưng hiện tại cũng phạm mao bệnh nầy, 
chạy theo dục niệm, sinh ra tà tri tà kiến, cứ làm những 
việc phi pháp, tham cầu tài bất nghĩa. Vì những nguyên 
nhân đó, cho nên mưa gió chẳng đúng thời. Nên nổi gió mà 
chẳng nổi gió, nên mưa xuống mà chẳng mưa xuống, lúc 
không cần nổi gió, thì lại nổi cuồng phong, đây là hiện 
tượng gió mưa thất thường. Tại sao? Vì nghiệp lực của 
chúng sinh sở cảm, vì sự quan hệ gió mưa chẳng điều 
thuận, cho nên ngũ cốc chẳng phong phú. Cây cỏ trong 
vườn rừng, thảy đều khô héo, chẳng có sinh khí. Nhân dân 
nghèo khổ, không có quần áo mặc, không có lúa gạo ăn, 
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không có nhà để ở. Khắp nơi bị ôn dịch, người bệnh chẳng 
có thuốc cứu chữa, chờ đợi cái chết, rất là đáng sợ. Vì cầu 
sinh tồn, chẳng màng tánh mạng, bỏ chạy bôn ba khắp nơi. 
Giống như người Việt tị nạn hiện nay, họ bị đàn áp mà 
phải bỏ chạy đi bốn phương, nghèo khổ gia tăng, khổ 
không thể tả. Đời sống của những người tị nạn, khó khăn 
vô cùng. Họ muốn khóc mà không còn nước mắt, không 
còn lời nào để nói. Cầu nguyện Bồ Tát che chở, đến được 
đất nước toàn. Những thuyền nhân tị nạn trôi nổi trên biển, 
sung sướng khi thoát khỏi miệng cọp, nhưng đến nơi 
không ai thu nhận, chẳng cho người tị nạn lên bờ, đây có 
thể nói là mất đi đạo nghĩa nhân quyền. Thuyền nhân tị nạn 
trôi nổi trên biển, tánh mạng của họ chẳng được an toàn, tài 
sản không được bảo đảm. Có lúc bị bọn hải tặc cướp lấy. 
Họ ở trong hoàn cảnh nước sâu lửa bỏng, hy vọng nguyên 
thủ các nước phát tâm từ bi, ra tay trợ giúp, cứu họ lìa khổ 
được vui. Tại đạo tràng Vạn Phật Thánh Thành thành lập 
uỷ ban hội cứu tế người tị nạn, mỗi tháng có rất nhiều 
người tị nạn đến đi không ngừng, khiến cho họ có chỗ 
nương tựa. 

 

Những người đó, đều cùng nhau đến ở 
khắp chung quanh thành lớn vương đô, 
nhiều vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức 
người. Lớn tiếng kêu gào, hoặc giơ tay, 
hoặc chắp tay, hoặc cúi đầu, hoặc quỳ 
xuống, hoặc dùng tay đánh bụng, hoặc co 
đầu gối kêu lớn, hoặc nhảy nhót la hét, đầu 
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tóc rối tung, y phục rách rưới hôi hám, da 
thịt nhăng nứt, mặt mắt mất thần, đồng 
hướng về ông vua nói rằng: Đại vương! Đại 
vương! Chúng tôi ngày nay nghèo khổ, đến 
đường cùng, đói khát lạnh rét, bệnh tật suy 
yếu, các khổ hành hạ, mạng sống chẳng 
còn bao lâu. Không chỗ nương tựa, không 
biết kêu cứu vào đâu. Chúng tôi ngày nay 
trở về nương tựa với đại vương. Chúng tôi 
thấy đại vương, là người nhân từ trí huệ. Ở 
chỗ đại vương, có cảm giác được an lạc, 
được sự thương yêu, được sống, được 
nhiếp thọ, được bảo tạng, được cầu đò, 
được đường sá, được thuyền bè, thấy được 
hòn đảo châu báu, được tài lợi, được lên 
cung trời. 

 

Những người đó đều cùng nhau đến ở khắp chung 
quanh thành lớn vương đô, nhiều vô lượng vô biên trăm 
ngàn vạn ức người. Lớn tiếng kêu gào, hoặc giơ tay lên, 
hoặc chắp tay lại, hoặc cuối đầu, hoặc quỳ xuống đất, hoặc 
dùng tay đánh bụng, hình dung tình hình rất là thống khổ. 
Hoặc co đầu gối kêu lớn, hoặc nhảy nhót la hét. Đầu tóc 
của những người nghèo khổ đó rối tung lên, giống như ngạ 
quỷ, y phục rách rưới hôi hám, da thịt nhăng nứt, mặt mắt 
mất thần. Những người nghèo đó, đồng hướng về ông vua 
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nói rằng: "Đại vương! Đại vương! Cuộc sống của chúng tôi 
ngày nay, nghèo khổ đến đường cùng, vừa đói khát, vừa 
lạnh rét, bệnh tật suy yếu, bị đủ thứ khổ hành hạ. Mạng 
sống chẳng còn bao lâu, tiền đồ không dám nghĩ đến, rất là 
sợ hãi. Hiện nay ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, không chỗ 
nương tựa, không biết kêu cứu vào đâu, không cách gì nói 
hết sự khốn khổ. Chúng tôi ngày nay trở về nương tựa đại 
vương. Chúng tôi thấy đại vương là người nhân từ, cũng là 
người có đại trí huệ. Ở chỗ đại vương, chúng tôi có cảm 
giác được an toàn, không bị mọi sự uy hiếp. Cuộc sống 
được an vui, được sự thương yêu, được sống, được nhiếp 
thọ, được bảo tạng. Giống như được cầu đò, được đường 
sá, được thuyền bè, thấy được hòn đảo châu báu, được tài 
lợi, được thăng lên cung trời. Chúng tôi có đủ thứ sự hy 
vọng, được nhiều lợi ích, ân cần chờ đợi, trở thành hiện 
thực". 

 

Bấy giờ, đại vương nghe những lời đó 
rồi, đắc được trăm vạn A tăng kỳ môn đại 
bi. Một lòng suy gẫm, phát ra mười lời đại 
bi. Những gì là mười?  

Đó là: Thương thay chúng sinh, bị đoạ 
vào trong hầm lớn sinh tử không đáy. Tôi 
sẽ tìm cách để sớm cứu vớt, khiến cho họ 
được trụ bậc nhất thiết trí. 

Thương thay chúng sinh, bị các phiền 
não bức bách. Tôi sẽ tìm cách để cứu hộ, 
khiến cho họ an trụ tất cả nghiệp thiện. 
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Thương thay chúng sinh, bị sinh già 
bệnh chết khủng bố. Tôi sẽ tìm cách để làm 
chỗ trở về nương tựa, khiến cho họ vĩnh 
viễn thân tâm được an ổn.  

Thương thay chúng sinh, thường bị 
các khủng bố thế gian bức bách. Tôi sẽ tìm 
cách để trợ giúp họ, khiến cho họ được trụ 
đạo nhất thiết trí.  

Thương thay chúng sinh, không có con 
mắt trí huệ, thường bị thân kiến nghi hoặc 
che đậy. Tôi sẽ tìm cách để phương tiện, 
khiến cho họ được giải quyết kiến chấp.  

Thương thay chúng sinh, thường bị tối 
ngu si mê hoặc. Tôi sẽ tìm cách để làm 
đuốc sáng, khiến cho họ chiếu thấy thành 
nhất thiết trí.  

Thương thay chúng sinh, thường bị 
tham sẻn đố kị xiểm nịnh dối trá làm mờ 
đục. Tôi sẽ tìm cách để khai hiểu, khiến 
cho họ chứng được pháp thân thanh tịnh.  

Thương thay chúng sinh, mãi trôi 
chìm trong biển sinh tử. Tôi sẽ tìm cách để 
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cứu vớt, khiến cho họ lên được bờ bồ đề 
bên kia.  

Thương thay chúng sinh, các căn cang 
cường, khó có thể điều phục. Tôi sẽ tìm 
cách để làm điều ngự, khiến cho họ đầy đủ 
thần lực của chư Phật.  

Thương thay chúng sinh, như kẻ mù 
loà chẳng thấy đường. Tôi sẽ tìm cách để 
dẫn dắt, khiến cho họ vào môn nhất thiết 
trí.  

 

Lúc đó, ông vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái, 
nghe những lời thống khổ của những người nghèo khổ đó 
rồi, đắc được trăm vạn A tăng kỳ môn đại bi. Một lòng một 
dạ suy gẫm, phát ra mười lời đại bi, để an ủi những chúng 
sinh đó, khiến cho họ dũng cảm để sống, không vì những 
đồ dùng hằng ngày mà lo lắng, phát tâm đại bi cứu tế họ, 
sống một cuộc sống an vui không lo buồn, đây là biểu hiện 
của người hành nhân chánh. Những gì là mười lời đại bi? 
Đó là:  

1. Thương thay chúng sinh! Các vị rất đáng thương! 
Vì các vị đã tạo ra nghiệp ác quá nhiều, cho nên mới bị đoạ 
vào trong hầm lớn sinh tử không đáy. Tôi sẽ tìm cách để 
sớm cứu vớt các vị, khiến cho các vị được an trụ bậc nhất 
thiết trí. 

2. Thương thay chúng sinh! Vì các phiền não bức 
bách. Tôi sẽ tìm cách để cứu hộ các vị, khiến cho các vị an 
ổn trụ nơi đạo tất cả nghiệp thiện. 
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3. Thương thay chúng sinh! Bị sinh già bệnh chết 
khủng bố. Tôi sẽ tìm cách để làm chỗ trở về nương tựa của 
các vị, khiến cho các vị ở trong biển khổ, lập tức quay đầu 
thì sẽ đến được bờ bên kia, vĩnh viễn thân tâm được an ổn.  

4. Thương thay chúng sinh! Các vị thường bị các 
khủng bố thế gian bức bách. Tôi sẽ tìm cách để trợ giúp các 
vị, khiến cho các vị được an ổn trụ nơi đạo nhất thiết trí.  

5. Thương thay chúng sinh! Các vị không có con mắt 
trí huệ, thường bị thân kiến nghi hoặc che đậy. Tôi sẽ tìm 
cách để phương tiện, khiến cho các vị được giải quyết kiến 
chấp.  

6. Thương thay chúng sinh! Các vị thường bị vô 
minh tối ngu si mê hoặc. Tôi sẽ tìm cách để làm đuốc sáng, 
khiến cho các vị chiếu thấy thành nhất thiết trí.  

7. Thương thay chúng sinh! Các vị thường bị tham 
sẻn, đố kị, xiểm nịnh, dối trá, làm mờ đục. Tôi sẽ tìm cách 
để khai hiểu, khiến cho các vị chứng được pháp thân thanh 
tịnh.  

8. Thương thay chúng sinh! Các vị mãi trôi chìm ở 
trong biển sinh tử. Tôi sẽ tìm cách để cứu vớt, khiến cho 
các vị lên được bờ bồ đề bên kia.  

9. Thương thay chúng sinh! Các căn của các vị rất 
cang cường, không dễ gì điều phục. Tôi sẽ tìm cách để làm 
điều ngự, khiến cho các vị đầy đủ thần lực của tất cả chư 
Phật.  

10. Thương thay chúng sinh! Các vị như kẻ mù loà 
chẳng thấy đường. Tôi sẽ tìm cách để dẫn dắt các vị, khiến 
cho các vị vào môn nhất thiết trí. 
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Nói những lời đó rồi, bèn đánh trống 
tuyên cáo. Nay tôi bố thí khắp cho tất cả 
chúng sinh. Tuỳ theo nhu cầu, đều khiến 
cho họ được đầy đủ. Lập tức vua hạ lệnh 
cho các thành lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù 
Đề và các xóm làng, đều mở kho tàng, đem 
đủ thứ tài vật, để ở ngã tư đường. Nào là 
vàng, bạc, lưu ly, ma ni, các thứ châu báu, 
quần áo, thức ăn uống, hương hoa, chuỗi 
ngọc, cung điện, nhà cửa, giường ghế, đồ 
dùng, kiến lập tràng báu đại quang minh 
ma ni, quang minh đó chiếu đến thân, thì 
đều khiến cho an ổn.  

Cũng bố thí tất cả thuốc men, đủ thứ 
đồ châu báu, đầy các tạp báu. Trong thau 
kim cương, thì đầy đủ thứ hương. Trong 
thau báu hương, thì đầy đủ thứ y phục. Xe 
kiệu tràng phan lọng lụa. Tất cả đồ dùng 
hằng ngày như vậy, đều mở kho tàng mà 
bố thí. Cũng bố thí tất cả thôn làng thành 
ấp, núi đầm rừng cỏ, vợ con quyến thuộc, 
và ngôi vua, đầu mắt tai mũi, môi lưỡi 
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răng, tay chân da thịt, tim gan phổi thận, 
hết thảy trong ngoài, thảy đều xả được. 

 

Ông vua đó, nói những lời đại bi đó rồi, bèn đánh 
trống tuyên cáo rằng: Nay tôi muốn bố thí khắp cho tất cả 
chúng sinh. Tuỳ theo họ cần dùng những vật dụng hằng 
ngày, đều khiến cho họ được đầy đủ. Vua lập tức hạ lệnh 
cho tất cả các thành lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù Đề và các 
xóm làng, đều mở kho tàng, đem ra đủ thứ tài vật, để ở ngã 
tư đường. Nào là vàng bạc, lưu ly, ma ni, các thứ báu, quần 
áo, thức ăn uống, hương hoa, chuỗi ngọc, cung điện, nhà 
cửa, giường ghế, đồ dùng. Lại kiến lập tràng báu đại quang 
minh ma ni, tràng báu đại phóng quang minh, quang minh 
đó chiếu đến thân, thì đều khiến cho an ổn.  

Cũng bố thí tất cả thuốc men, người có bệnh, uống 
vào liền khỏi bệnh. Có đủ thứ đồ châu báu, đầy đủ thứ các 
tạp báu. Trong thau kim cương, thì đầy đủ thứ hương báu. 
Trong thau báu hương, thì đầy đủ thứ y phục. Lại có xe 
kiệu, lại có tràng phan lọng lụa. Tất cả đồ dùng hằng ngày 
như vậy, đều mở kho tàng mà bố thí cho những người 
nghèo khổ. Ông vua đó, thật là một ông vua nhân từ, đem 
hết thảy tiền tài châu báu, bố thí cho hết thảy chúng sinh 
cầu xin, chẳng có tư tưởng xả bỏ không được.  

Cũng bố thí tất cả thôn làng thành ấp, núi đầm rừng 
cỏ, đều đem bố thí, tuyết đối không có biểu thị hối tiếc. 
Cho đến vợ đẹp thiếp xinh, con cái và lục thân quyến thuộc 
của mình. Thậm chí ngôi vua của mình, cũng có thể bố thí. 
Tóm lại, có gì thì bố thí đó! Chúng sinh cần gì thì bố thí cái 
đó, trừ khi vật không có thì không thể bố thí, đây là ngoại 
tài, do đó có câu: "Đất nước vợ con". Ông vua đó, chẳng 
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những xả bỏ được ngoại tài, mà nội tài : Đầu mắt tuỷ não, 
tai mũi, môi lưỡi răng, tay chân da thịt, tim gan phổi thận, 
hết thảy trong ngoài, thảy đều xả được, bố thí hết thảy. 

 

Phía đông thành Kiên Cố Diệu Bảo 
Trang Nghiêm Vân Đăng đó, có cửa thành 
tên là Ma Ni Sơn Quang Minh. Phía ngoài 
cửa thành đó, có hội trường bố thí, mặt đất 
rộng lớn, thanh tịnh bằng phẳng, không có 
hầm hố, cây gai cát sỏi. Tất cả đều dùng 
báu đẹp làm thành. Rải các hoa đẹp, xông 
các hương thơm, đốt các đèn báu. Tất cả 
mây hương, đầy khắp hư không. Có vô 
lượng cây báu, thứ tự thẳng hàng. Có vô 
lượng lưới hoa, vô lượng lưới hương, giăng 
che phía trên. Có vô lượng trăm ngàn ức 
Na do tha các âm nhạc cụ, luôn vang ra 
diệu âm. Tất cả như vậy, đều dùng báu đẹp 
để trang nghiêm, đều do quả báo tịnh 
nghiệp của Bồ Tát.  

Ở giữa hội thí đó, có để một toà sư tử, 
dùng mười thứ báu làm đất, mười thứ báu 
làm lan can, mười thứ cây báu bao bọc 
chung quanh. Có kim cang bảo luân ở phía 
dưới, dùng tất cả báu làm các tượng rồng 
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thần, cùng nhau đứng cầm kim luân. Đủ 
thứ báu vật dùng làm nghiêm sức, tràng 
phan bày hàng, các lưới giăng che phía 
trên. Có vô lượng hương báu, thường toả 
ra mây hương. Đủ thứ y phục báu, phân bố 
các nơi. Trăm ngàn thứ nhạc, luôn tấu 
tiếng hay.  

Lại ở phía trên hội thí, có treo lọng 
báu. Thường phóng ra vô lượng quang 
minh bảo diệm như vàng Diêm Phù, rực rỡ 
thanh tịnh. Lưới báu giăng che, anh lạc 
thòng rũ xuống. Dải ma ni báu, bày hàng 
chung quanh. Đủ thứ linh báu, luôn vang 
ra diệu âm, khuyên các chúng sinh, tu các 
thiện nghiệp. 

 

Phía đông thành Kiên Cố Diệu Bảo Trang Nghiêm 
Vân Đăng đó, có cửa thành tên là Ma Ni Sơn Quang Minh. 
Phía ngoài cửa thành đó, có hội trường bố thí, mặt đất hội 
thí đó rộng lớn bằng phẳng, không có hầm hố, thanh tịnh 
lại trang nghiêm. Không có những cây gai, cũng không có 
cát sỏi. Tất cả đều dùng báu đẹp làm thành. Trên hội thí rải 
đủ thứ các hoa đẹp, xông đủ thứ các hương thơm, thắp lên 
đủ thứ các đèn báu. Tất cả mây hương, đầy khắp hư không. 
Lại có vô lượng cây báu, thứ tự từng hàng thẳng tắp. Lại có 
vô lượng lưới hoa, vô lượng lưới hương, giăng che phía 
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trên hội thí. Lại có vô lượng trăm ngàn ức Na do tha các 
âm nhạc cụ, luôn vang ra pháp âm vi diệu không thể nghĩ 
bàn. Tất cả như vậy, đều dùng báu đẹp để trang nghiêm. 
Cảnh giới đó, đều do Bồ Tát tu nghiệp thanh tịnh, mà đắc 
được quả báo.  

Ở giữa hội trường bố thí đó, có để một toà báu sư tử, 
dùng mười thứ báu làm đất, dùng mưới thứ báu làm lan 
can, mười thứ cây báu, bao bọc chung quanh. Có kim cang 
bảo luân ở phía dưới, dùng tất cả báu đẹp làm các tượng 
rồng thần, cùng nhau đứng cầm kim luân. Dùng đủ thứ báu 
vật dùng làm nghiêm sức, tràng phan bày hàng la liệt. Lại 
có đủ thứ các lưới báu, giăng che phía trên. Lại có vô 
lượng hương báu, thường toả ra mây hương. Lại có đủ thứ 
y phục báu trời, phân bố các nơi. Lại có trăm ngàn thứ âm 
nhạc, luôn tấu lên tiếng hay vi diệu.  

Lại ở phía trên hội thí, có treo lọng báu. Thường 
phóng ra vô lượng quang minh bảo diệm, giống như vàng 
Diêm Phù, rực rỡ thanh tịnh. Lưới báu giăng che, anh lạc 
thòng rũ xuống. Lại có dải ma ni báu, bày hàng chung 
quanh để nghiêm sức. Lại có đủ thứ linh báu, luôn vang ra 
diệu âm, khuyên tất cả chúng sinh, siêng tu mười nghiệp 
lành. 

 

Bấy giờ, ông vua đó, ngồi trên toà sư 
tử, tướng mạo đoan chánh, nhân tướng đầy 
đủ. Quang minh báu đẹp dùng làm mão. 
Thân Na la diên không thể phá hoại được. 
Mỗi mỗi chi phần, thảy đều viên mãn. 
Tánh tình từ thiện như Phổ Hiền, sinh vào 
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trong dòng dõi vua chúa. Đối với tài và 
pháp đều được tự tại, biện tài vô ngại, trí 
huệ thông đạt, dùng lương thiện tốt trị lý 
quốc gia, không có ai trái lệnh vua.  

 

Lúc bấy giờ, ông vua đó, ngồi trên toà sư tử, tướng 
mạo rất đoan chánh, đầy đủ ba mươi hai tướng. Dùng 
quang minh báu đẹp làm mão đội trên đầu, rất thù thắng 
trang nghiêm. Có thân Na la diên (kiên cố) bất hoại, không 
có gì có thể phá hoại được. Mỗi chi phần, thảy đều viên 
mãn tốt đẹp. Tánh tình từ thiện giống như Bồ Tát Phổ 
Hiền, sinh vào trong dòng dõi vua chúa. Đối với tài và 
pháp đều được tự tại, không bị hạn chế. Có biện tài vô 
ngại, trí huệ thông đạt, dùng lương thiện tốt để trị lý quốc 
gia, không có người dân nào trái lệnh vua.  

 

Bấy giờ, vô lượng vô số trăm ngàn ức 
Na do tha chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, đủ 
thứ quốc gia, đủ thứ dân tộc, đủ thứ hình 
dáng, đủ thứ y phục, đủ thứ lời nói, đủ thứ 
dục lạc, đều đến hội trường bố thí đó. 
Quán sát ông vua đó, đều nói ông vua đó là 
người đại trí, là người có phước lớn như 
núi Tu Di, là người công đức như mặt 
trăng, trụ nơi nguyện Bồ Tát, thực hành bố 
thí rộng lớn.  
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Bấy giờ, ông vua thấy những người 
cầu xin đó, bèn sinh tâm thương xót, sinh 
tâm hoan hỉ, sinh tâm tôn trọng, sinh tâm 
bạn lành, sinh tâm rộng lớn, sinh tâm liên 
tục, sinh tâm tinh tấn, sinh tâm bất thối, 
sinh tâm xả thí, sinh tâm khắp cùng. 

 

Lúc đó, vô lượng vô số trăm ngàn ức Na do tha 
chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, đủ thứ quốc gia, đủ thứ dân 
tộc, đủ thứ hình dáng, đủ thứ y phục, đủ thứ lời nói, đủ thứ 
dục lạc, đều đến hội trường đại bố thí đó. Quán sát ông vua 
đó, đều nói ông vua đó là người có đại trí huệ. Phước báo 
của ông ta cao lớn như núi Tu Di. Trí huệ của ông ta như 
công đức ánh sáng mặt trăng. Ông ta trụ nơi nguyện của Bồ 
Tát. Ông ta tu trì hội đại bố thí bình đẳng rộng lớn.  

Lúc đó, ông vua thấy những người cầu xin đó, bèn 
sinh tâm từ bi thương xót. Ông vua đó thấy chúng sinh đến 
cầu xin tất cả sự bố thí như vậy, lại sinh tâm đại hoan hỉ. 
Tuy chúng sinh nhiều như vậy, đến cầu xin Ngài bố thí tất 
cả những vật dùng hằng ngày, nhưng ông vua vẫn không 
sinh tâm kiêu ngạo, ngược lại sinh tâm tôn trọng. Ngài cảm 
thấy tất cả chúng sinh đều là bạn bè tốt, cho nên sinh tâm 
bạn lành. Ông ta nghĩ có thể đem vật chất của mình bố thí 
cho chúng sinh cần, vì chúng sinh và mình là một thể. Đây 
là cảnh giới rộng lớn, cho nên sinh tâm rộng lớn. Ông ta lại 
nghĩ hiện tại thành tích bố thí của ta không sai, phải bảo trì 
kỷ lục, bố thí liên tục không gián đoạn, cho nên sinh tâm 
liên tục. Ông ta lại nghĩ việc làm bố thí cho chúng sinh, rất 
có ý nghĩa. Ta phải dũng mãnh tinh tấn để bố thí, cho nên 
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sinh tâm tinh tấn. Ông ta lại nghĩ tâm bồ đề bố thí nầy, 
vĩnh viễn không thể thối chuyển, cho nên sinh tâm bất thối 
chuyển. Lại sinh tâm xả thí nội tài và ngoại tài. Lại sinh 
tâm khắp cùng cứu tế chúng sinh khắp cùng. 

 

Thiện nam tử! Bấy giờ, ông vua đó 
thấy những người cầu xin, tâm đại hoan hỉ, 
trải qua thời gian khảy móng tay, còn hơn 
sự khoái lạc của vua trời Đao Lợi, vua trời 
Dạ Ma, vua trời Đâu Suất Đà, trải qua 
trăm ngàn ức Na do tha kiếp. Cho đến hơn 
sự khoái lạc trong vô số kiếp của vua trời 
Thiện Hoá, trong vô lượng kiếp của vua 
trời Tự Tại, trong vô biên kiếp của vua trời 
Đại Phạm, trong nan tư kiếp của vua trời 
Quang Âm, trong vô tận kiếp của vua trời 
Biến Tịnh, trong bất khả thuyết kiếp của 
vua trời Tịnh Cư trụ vui tịch tĩnh. 

Thiện nam tử! Ví như có người nhân 
từ hiếu thuận, gặp thời loạn lạc, đều thất 
lạc cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, tình cờ 
gặp lại nhau ở giữa đường hoang vắng, vui 
mừng vô hạn. Bấy giờ, ông vua đó thấy 
người cầu xin, tâm sinh hoan hỉ, cũng lại 
như thế. 
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Thiện nam tử! Lúc đó, ông vua đó thấy tất cả những 
người đến cầu xin, trong tâm sinh đại hoan hỉ. Tuy trải qua 
thời gian khảy móng tay, còn hơn sự hưởng thọ khoái lạc 
của vua trời Đao Lợi, vua trời Dạ Ma, vua trời Đâu Suất 
Đà, trải qua trăm ngàn ức Na do tha kiếp. Cho đến hơn sự 
hưởng thọ khoái lạc trong vô số kiếp của vua trời Thiện 
Hoá, trong vô lượng kiếp của vua trời Tự Tại, trong vô 
biên kiếp của vua trời Đại Phạm, trong nan tư kiếp của vua 
trời Quang Âm, trong vô tận kiếp của vua trời Biến Tịnh, 
trong bất khả thuyết kiếp của vua trời Tịnh Cư trụ vui tịch 
tĩnh. Tại sao vậy, vì sự khoái lạc nầy là chân khoái lạc, còn 
khoái lạc của chư Thiên là khoái lạc giả tạm, vì có lúc sẽ 
hết, khi hưởng hết phước trời, thì sau đó sẽ hiện ra năm 
tướng suy, rất mau chóng sẽ sinh vào trong sáu nẻo luân 
hồi. 

Thiện nam tử! Ví như có người nhân từ hiếu thuận, 
gặp thời thế loạn lạc. Cha mẹ, chồng vợ, con cái, anh em, 
chị em, thảy đều thất lạc. Tình cờ gặp lại nhau ở giữa 
đường, hoặc ở nơi hoang vắng, vui mừng vô hạn, không 
thể hình dung được, đó là tình cảm chẳng khi nào nhàm đủ.  

Lúc đó, ông vua đó thấy người đến cầu xin, cũng 
tình hình như vậy, do đó có câu: "Làm thiện vui nhất". Bố 
thí phải có tư tưởng tam luân thể không, thì mới gọi là bố 
thí. Thế nào là "Tam luân thể không"? Đó là chẳng thấy 
người thí, chẳng thấy người nhận, và chẳng thấy vật thí.  

Vua Lương Võ Đế thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến bèn 
hỏi rằng: "Tôi kiến tạo rất là nhiều chùa chiền, độ hoá rất 
nhiều chư Tăng, lại biên chép rất nhiều Kinh điển, công 
đức như vậy có nhiều chăng?  

Tổ Bồ Đề Đạt Ma đáp: "Chẳng có công đức".  
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Tại sao nói như vậy? Vì vua Lương Võ Đế vì cầu 
công đức mà tu bố thí, có tâm xí đồ, cho nên nói không có 
công đức. Nếu có thì chỉ là phước trời, chẳng được rốt ráo. 

 

Thiện nam tử! Bấy giờ, ông vua đó 
nhờ thiện tri thức mà tăng trưởng muốn 
hiểu biết Phật bồ đề. Các căn thành tựu, tín 
tâm thanh tịnh, hoan hỉ viên mãn. Tại sao? 
Vì Bồ Tát đó siêng tu các hạnh, cầu nhất 
thiết trí, nguyện được lợi ích tất cả chúng 
sinh. Nguyện đắc được bồ đề vô lượng diệu 
lạc. Xả lìa tất cả các tâm bất thiện. Thường 
ưa tích tập tất cả căn lành. Thường nguyện 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Thường ưa quán 
sát đạo nhất thiết trí. Thường ưa tu hành 
pháp nhất thiết trí. Đầy đủ sở nguyện của 
tất cả chúng sinh. Nhập vào biển cả công 
đức của tất cả chư Phật. Phá tan núi 
chướng tất cả ma nghiệp hoặc. Tuỳ thuận 
giáo hạnh của tất cả Như Lai. Tu hành đạo 
nhất thiết trí không chướng ngại. 

 

Thiện nam tử! Ông vua đó lúc bấy giờ do nhờ thuở 
xưa đã từng gần gũi thiện tri thức, mà tăng trưởng muốn 
hiểu biết về Phật bồ đề. Các căn đã thành tựu, tín tâm cũng 
thanh tịnh, hoan hỉ cũng viên mãn. Tại sao vậy? Vì vị Bồ 
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Tát đó siêng tu vạn hạnh, cầu được nhất thiết trí. Nguyện 
được lợi ích tất cả chúng sinh. Nguyện cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Nguyện đắc được bồ đề vô lượng diệu lạc. Xả lìa tất 
cả các tâm bất thiện (mười điều ác). Thường ưa tích tập tất 
cả căn lành. Thường nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. 
Thường ưa quán sát đạo nhất thiết trí. Thường ưa tu hành 
pháp nhất thiết trí. Đầy đủ sở nguyện của tất cả chúng sinh. 
Nhập vào biển cả công đức của tất cả chư Phật. Phá tan núi 
chướng tất cả ma nghiệp hoặc. Tuỳ thuận giáo hạnh của tất 
cả Như Lai. Tu hành đạo nhất thiết trí không chướng ngại. 

 

Đã thâm nhập vào được dòng nhất 
thiết trí. Dòng tất cả pháp, thường hiện ở 
trước. Đại nguyện vô tận. Làm đại trượng 
phu. Trụ nơi pháp đại nhân. Tích tập tất 
cả phổ môn thiện tạng. Lìa tất cả chấp 
trước. Chẳng nhiễm tất cả cảnh giới thế 
gian. Biết các pháp tánh như hư không. 
Đối với người đến xin, nghĩ tưởng như con 
một, nghĩ tưởng như cha mẹ, nghĩ tưởng 
như ruộng phước, nghĩ tưởng khó được, 
nghĩ tưởng ân nhân có ích, nghĩ tưởng kiên 
cố, nghĩ tưởng sư trưởng, nghĩ tưởng Phật. 

 

Đã thâm nhập vào được dòng nhất thiết trí. Dòng tất 
cả pháp, thường hiện ra ở trước. Phát đại nguyện vô tận. 
Làm đại trượng phu. Trụ nơi pháp đại nhân. Tích tập tất cả 
phổ môn thiện tạng. Lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Chẳng 
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nhiễm tất cả cảnh giới thế gian. Ông vua đó biết tự tánh 
của tất cả các pháp vắng lặng như hư không. Đối với chúng 
sinh đến hội trường bố thí cầu xin, nghĩ tưởng như con một 
của mình. Lại nghĩ tưởng như cha mẹ đời quá khứ, chư 
Phật đời vị lai. Lại nghĩ tưởng như ruộng phước. Lại nghĩ 
tưởng khó được. Có khi muốn bố thí, mà chẳng có ai đến 
tiếp nhận sự bố thí của ông ta. Tại sao? Vì họ chẳng cần 
người khác cứu giúp. Hiện tại có chúng sinh đến cầu xin bố 
thí, thật là cơ hội khó được. Lại nghĩ tưởng những chúng 
sinh đó, ở trong đời quá khứ có ân đức đối với mình, có lợi 
ích. Hiện tại mình bố thí cho họ, thí ân cho họ, lợi ích cho 
họ, đó là việc nên làm. Lại nghĩ tưởng kiên cố. Hiện tại ta 
bố thí, phải có chân tâm kiên cố để bố thí, không thể bỏ dở 
giữa đường, có đầu không có cuối, phải làm cho đến nơi 
đến chốn. Lại nghĩ tưởng như sư trưởng. Những chúng sinh 
đó, đều là sư trưởng của mình trong đời quá khứ, đã từng 
dạy dỗ mình. Lại nghĩ tưởng như đức Phật. Hết thảy chúng 
sinh đều là hoá thân của chư Phật quá khứ, đến thành tựu 
tâm bố thí của ta. 

 

Chẳng chọn xứ sở, chẳng chọn chủng 
tộc, chẳng lựa dung mạo. Tuỳ theo chỗ 
mong cầu của họ, dùng tâm đại từ, bình 
đẳng vô ngại, thí khắp tất cả, đều khiến 
cho họ được đầy đủ. Người cầu xin thức ăn 
uống, thì thí cho thức ăn uống. Người cầu 
xin quần áo, thì thí cho quần áo. Người cầu 
xin hương hoa, thì thí cho hương hoa. 
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Người cầu xin lọng tràng hoa, thì thí cho 
lọng tràng hoa. Cầu xin tràng phan anh 
lạc, cung điện vườn tược, voi ngựa xe cộ, 
giường toà mền nệm, vàng bạc ma ni, các 
đồ châu báu, tất cả kho tàng và các quyến 
thuộc, thành ấp xóm làng, thảy đều bố thí 
khắp cho chúng sinh như vậy. 

 

Ông vua đó, tâm rất bình đẳng, chẳng lựa chọn 
những chúng sinh từ xứ sở nào tới, có quan hệ gì với mình? 
Cũng chẳng lựa chọn những chúng sinh da trắng, da đen, 
da vàng, hoặc da đỏ, chẳng có tâm phân biệt như vậy, mà 
xem mọi người đều như nhau. Cũng chẳng lựa chọn dung 
mạo của người đến xin, hoặc tốt, hoặc xấu, đều bố thí như 
nhau. Phàm là chúng sinh đến hội bố thí, tất cả đều tuỳ hỉ. 
Muốn gì thì bố thí cái đó, khiến cho họ toại tâm như ý, đều 
đại hoan hỉ. Dùng tâm đại từ, bình đẳng vô ngại, bố thí 
khắp tất cả, đều khiến cho họ được đầy đủ sự mong cầu. 
Phàm là người cầu xin thức ăn uống, thì bố thí cho thức ăn 
uống. Người cầu xin quần áo, thì bố thí cho quần áo. 
Người cầu xin hương hoa, thì bố thí cho hương hoa. Người 
cầu xin lọng tràng hoa, thì bố thí cho lọng tràng hoa. Cầu 
xin tràng phan, anh lạc, cung điện, vườn tược, voi ngựa, xe 
cộ, giường toà, mền nệm, vàng bạc, ma ni, tất cả các đồ 
châu báu, tất cả kho tàng và tất cả quyến thuộc, tất cả thành 
ấp, tất cả xóm làng, thảy đều bố thí khắp cho chúng sinh 
cần. 
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Bấy giờ, trong hội thí đó, có nữ trưởng 
giả tên là Bảo Quang Minh, cùng với sáu 
mươi đồng nữ tụ hội. Đoan chánh xinh 
đẹp, mọi người thích thấy, da màu vàng 
thật, mắt tóc xanh biếc. Thân toả hương 
thơm, miệng diễn nói Phạm âm, thân mặc 
y báu đẹp trang nghiêm. Thường có lòng 
hổ thẹn, chánh niệm chẳng loạn. Đầy đủ 
oai nghi, cung kính sư trưởng. Thường nhớ 
thuận hành diệu hạnh thâm sâu. Pháp 
nghe được nhớ giữ không quên. Căn lành 
đời trước, tuôn chảy thấm nhuần trong 
tâm, thanh tịnh rộng lớn như hư không. 
Bình đẳng an ổn chúng sinh, thường thấy 
chư Phật, cầu nhất thiết trí. 

 

Lúc đó, trong hội đại bố thí đó, có người nữ trưởng 
giả tên là Bảo Quang Minh. Nàng ta cùng với sáu mươi 
đồng nữ cùng nhau đến đại hội bố thí. Diện mạo của cô ta 
rất đoan chánh xinh đẹp, mọi người đều thích thấy cô ta. 
Da của cô ta màu vàng thật, cặp mắt và tóc xanh biếc. Trên 
thân toả hương thơm, miệng diễn nói Phạm âm. Thân mặc 
y báu đẹp trang nghiêm. Cô ta thường có lòng hổ thẹn, 
chánh niệm thanh tịnh, chẳng có tà niệm dâm dục, nhờ đó 
mà tâm chẳng loạn, chẳng có vọng tưởng. Đầy đủ mọi oai 
nghi, rất cung kính sư trưởng. Thường hiếu thuận cha mẹ, 
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tu hành pháp môn diệu hạnh thâm sâu của Phật nói. Pháp 
nghe được nhớ giữ không quên. Do nhờ căn lành đời trước, 
tuôn chảy thấm nhuần trong tâm, thanh tịnh rộng lớn như 
hư không. Bình đẳng an ổn tất cả chúng sinh, thường thấy 
được tất cả chư Phật, cầu nhất thiết trí. 

 

Bấy giờ, người nữ Bảo Quang Minh 
cách chỗ ông vua không xa, chắp tay đảnh 
lễ, bèn nghĩ như vầy: Tôi được lợi lành! 
Tôi được lợi lành! Nay tôi gặp được vị đại 
thiện tri thức. Ở chỗ ông vua đó, nghĩ 
tưởng như đại sư, tưởng thiện tri thức, 
tưởng đủ đại bi, tưởng được nhiếp thọ. 
Tâm nàng ngay thẳng, sinh đại hoan hỉ. 
Bèn cởi chuỗi ngọc trên thân, cầm dâng lên 
ông vua đó, nguyện nói rằng: Nay đại 
vương đây, làm chỗ nương tựa cho vô 
lượng vô biên chúng sinh vô minh. Tôi 
nguyện ở đời vị lai, cũng được như vậy. 
Như đại vương đây, những pháp đã biết, 
thừa đã theo, đạo đã tu, sắc tướng đầy đủ, 
hết thảy tài sản, nhiếp thọ chúng hội, vô 
biên vô tận, nan thắng nan hoại. Nguyện 
tôi ở đời vị lai, đều được như vậy. Tuỳ chỗ 
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đại vương sinh ra ở đâu, tôi đều sinh ra ở 
đó. 

 

Lúc đó, người nữ Bảo Quang Minh ở trước cách chỗ 
ông vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái không xa, 
chắp tay đảnh lễ, bèn nghĩ như vầy: Tôi được lợi lành lớn! 
Tôi được lợi lành lớn! Nay tôi gặp được vị đại thiện tri 
thức, thật là may mắn! Ở chỗ ông vua đó, nghĩ tưởng như 
đại sư. Đại vương Ngài là sư phụ của tôi. Lại nghĩ tưởng 
thiện tri thức - Đại vương Ngài là thiện tri thức của tôi. 
Nghĩ tưởng đủ đại bi - Đại vương Ngài có tâm đại từ đại bi. 
Lại nghĩ tưởng được nhiếp thọ chúng sinh. Tâm nàng ngay 
thẳng, sinh đại hoan hỉ, bèn cởi chuỗi ngọc trên thân nàng, 
cầm dâng lên cho ông vua đó, nguyện nói rằng: Hiện nay 
đại vương đây, làm chỗ nương tựa cho vô lượng vô biên vô 
minh chúng sinh. Tôi nguyện ở đời vị lai, cũng được như 
đại vương vậy. Như đại vương đây, những pháp Ngài đã 
biết, thừa đã theo, đạo đã tu, sắc tướng đầy đủ, hết thảy tài 
sản, nhiếp thọ chúng hội, hoá độ chúng sinh, vô biên vô 
tận, nan thắng nan hoại. Nguyện tôi ở đời vị lai, đều đắc 
được như vậy. Tuỳ chỗ đại vương sinh ra ở đâu, tôi đều 
sinh ra theo ở đó. 

 

Bấy giờ, đại vương biết đồng nữ đó, 
phát tâm như vậy, bèn bảo rằng: Đồng nữ! 
Tuỳ sự mong muốn của nàng, ta đều cho 
nàng. Nay ta đều thí xả hết thảy tất cả, 
khiến cho các chúng sinh khắp được đầy 
đủ. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  279 
 

 

Lúc đó, đại vương biết đồng nữ đó, phát tâm như 
vậy, bèn bảo rằng: Đồng nữ! Tuỳ sự mong muốn của nàng, 
ta đều ban tặng cho nàng. Nay ta đều thí xả hết thảy tất cả, 
khiến cho tất cả chúng sinh khắp được đầy đủ. 

 

Bấy giờ, nữ Bảo Quang Minh tín tâm 
thanh tịnh, sinh đại hoan hỉ, lập tức dùng 
kệ, khen ngợi đại vương rằng: 

 

Lúc đó, nữ Bảo Quang Minh tín tâm thanh tịnh, sinh 
đại hoan hỉ, lập tức dùng kệ, khen ngợi công đức của đại 
vương rằng: 

 

Thuở xưa thành ấp nầy 
Khi chưa có đại vương 
Chẳng có chút vui nào 
Như chỗ của ngạ quỷ. 
 

Thuở xưa thành ấp nầy, khi chưa có đại vương ra 
đời. Thành nầy chẳng có chút vui nào, chỉ chịu đựng mọi 
sự thống khổ. Cuộc sống của con người giống như ở trong 
địa ngục, ngạ quỷ, khổ không thể tả. 

 

Chúng sinh giết hại nhau 
Trộm cướp và dâm dật 
Nói hai lưỡi không thật 
Lời vô nghĩa thô ác. 
 

Giữa chúng sinh với nhau, không thể sống trong hoà 
bình, mà hổ tương giết hại lẫn nhau. Lại trộm cướp và tà 
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dâm phóng dật, chẳng giữ quy cụ. Người với người chẳng 
trung hậu, chẳng nói lời chân thật, chuyên nói hai lưỡi làm 
cho ly gián, tạo ra thị phi, lời nói chẳng có đạo nghĩa, nói 
những lời vô nghĩa thô ác. 

 

Tham ái tài vật người 
Sân hận ôm lòng độc 
Tà kiến làm điều ác 
Chết đi đoạ đường ác. 
 

Ai ai cũng đều không giữ đạo đức, tham ái tài vật 
của người khác. Lại có tâm sân hận, ôm lòng độc ác. Các 
vị chú ý! Học Phật phải minh bạch nhân quả báo ứng, 
không thể có tâm sân hận độc hại. Tà tri tà kiến làm nhiều 
điều bất thiện, khi chết đi sẽ bị đoạ vào trong ba đường ác. 

 

Bởi những chúng sinh đó 
Bị ngu si che đậy 
Trụ nơi thấy điên đảo 
Trời ít khi ban lành. 
 

Những chúng sinh đó bị ngu si che đậy, chưa chứng 
mà họ đều nói đã chứng, chưa đắc mà nói đã đắc. Chẳng 
thường mà cho là thường, chẳng vui mà cho là vui, chẳng 
phải ngã mà cho là ngã, chẳng tịnh mà cho là tịnh, trụ nơi 
thấy điên đảo. Cho nên cảm ứng trời không mưa xuống, 
mưa gió thất thường, nhân dân thất thu ngũ cốc, nên không 
cách chi sống được, chỉ chờ đợi cái chết, đoạ lạc vào ba 
đường ác. Tại sao có hiện tượng nầy? Vì nghiệp lực của 
chúng sinh sở cảm, mà phát sinh ba nạn nhỏ hoặc ba nạn 
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lớn. Ba nạn nhỏ là đói khát, ôn dịch, đao binh. Ba nạn lớn 
là lửa, nước, gió. Do đó có câu: "Lửa thiêu Sơ thiền, nước 
ngập Nhị thiền, gió thổi Tam thiền". Có bài kệ rằng: 

 

"Sáu cõi trời dục có năm tướng suy 
Trên cõi tam thiền có nạn gió 
Nếu tu đến cõi Phi Phi Tưởng 

Chẳng bằng được vãng sinh Tây Phương". 
 

Trong kiếp trụ, mỗi một tiểu kiếp có ba nạn nhỏ. Khi 
nạn đói khát xảy đến, thì khắp nơi đều khô cằn, cây cỏ 
chẳng mọc, con người ăn đất để đỡ đói, hoặc ăn cỏ, rễ cây, 
vỏ cây, thậm chí người ăn người, đói chết vô số. Trải qua 
bảy năm, bảy tháng, bảy ngày, người còn sống sót không 
bao nhiêu. Thảm cảnh tai nạn nầy qua rồi, lại phát sinh 
bệnh ôn dịch, trải qua bảy tháng, bảy ngày mới ngừng, 
nhưng thi thể chết đầy đồng, không có thuốc gì chữa được, 
thậm chí bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân, rồi cũng chết. 
Đến lúc nạn đao binh thì càng thê thảm hơn, nhìn thấy cốt 
nhục như kẻ thù, dùng cỏ lá làm vũ khí, gặp người giết 
người, gặp vật giết vật, người người tàn sát lẫn nhau, thành 
thế giới phong cuồng, trải qua thời gian bảy ngày, tự nhiên 
thanh tịnh, không còn giết nhau nữa. Những người còn lại 
không bao nhiêu, mọi người phát tâm hướng thiện. Lúc đó 
là thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ con người chỉ còn mười tuổi, 
thân cao khoảng mười tất. Bắt đầu kiếp tăng lên (một tăng 
một giảm là một trụ kiếp), khôi phục lại quan niệm luân lý, 
đạo đức nghĩa vụ. Từ từ đời sống của con người thịnh 
vượng, có cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp. 

 

Vì mưa không đúng thời 
Ngũ cốc đều chẳng sinh 
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Cỏ cây đều khô héo 
Dòng nước cũng khô cạn. 
 

Tâm con người có thể chi phối tất cả, cho nên đức 
Phật nói: "Tất cả do tâm tạo". Khi tâm của con người 
chúng ta không tốt, thì giữa trời đất có luồng khí u ám. Nếu 
tâm địa lương thiện, thì giữa trời đất có một luồng khí cát 
tường. Đây là đạo lý tự nhiên, chứ chẳng phải là mê tín, 
cũng chẳng phải là nói càng, nói bậy. Cho nên mỗi cử chỉ 
hành động của chúng ta, đều có sự thông đạt lẫn nhau với 
nghiệp cảm của chúng sinh thế giới. Chúng ta tạo nghiệp 
thiện và nghiệp ác, giống như cái võng. Ở trong hư không 
giao thức với nhau, vận hành với nhau không ngừng. Tại 
sao trời không mưa xuống? Vì tâm người quá xấu xa, dẫn 
đến trời rồng nổi giận bèn bãi công, ngừng mưa xuống, cho 
nên không có mưa xuống. 

Vì tâm con người ác đến cực điểm, chẳng có khí cát 
tường, chỉ có khí u ám hiện ra. Khí u ám là gì? Tôi nói lại 
cho rõ ràng một chút, đó là khí xấu, làm cho trời không 
mưa xuống, đất cũng không thể sinh cây cỏ được. Do đó: 
"Trời đất không mưa xuống, vạn vật cũng không sinh". Vì 
chẳng có mưa xuống, nên ngũ cốc gieo trồng cũng không 
sinh trưởng, tất cả cây cỏ đều khô héo, biến thành củi khô. 
Các dòng nước cũng đều khô cạn. 

 

Đại Vương chưa ra đời 
Ao hồ đều khô cạn 
Vườn tược nhiều thây cốt 
Nhìn giống như đồng hoang. 
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Trước khi đại vương Ngài chưa ra đời, tất cả ao hồ 
đều khô cạn. Vườn tược rất nhiều thây cốt, nhìn giống như 
đồng hoang, chẳng có chút sinh khí gì. 

 

Đại Vương lên ngôi báu 
Rộng cứu các quần sinh 
Mây lành che tám phương 
Khắp nơi đều mưa xuống. 
 

Từ khi đại vương lên ngôi báu, rộng cứu tế tất cả 
chúng sinh, như mây lành che tám phương. Do đó: "Trước 
trời nổi mây lên, sau đó mới mưa xuống". Hiện tại đều tiếp 
thọ được sự giáo hoá của nhà vua. Cứu tế chúng sinh, 
giống như mưa cam lồ, tất cả mọi nơi đều được thấm 
nhuần. Khắp nơi mưa xuống, tất cả vạn vật đều sinh 
trưởng. 

 

Đại Vương cai trị dân 
Dứt hết các bạo ngược 
Hình ngục đều dẹp bỏ 
Kẻ côi nghèo an ổn. 
 

Đại Vương Ngài dùng từ bi hỉ xả để giáo hoá nhân 
dân. Dứt hết tất cả các bạo ngược. Hình phạt và ngục tù 
đều dẹp bỏ hết, không xử dụng nữa. Những kẻ mồ côi 
nghèo khổ, họ đều được an ổn. Người nam goá vợ gọi là 
quan phu, người nữ chồng mất gọi là quả phụ, già mà 
không con gọi là độc, trẻ mà cha gọi là cô.  

Thời kỳ Chu Văn Vương rất nhân từ, thương dân, lo 
cho dân, do đó có câu: "Xót thương những người cô độc 
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bệnh tật, đều nuôi dưỡng họ". Quốc gia thiết lập những chỗ 
cứu tế khắp nơi, chuyên trợ giúp những vật dụng hằng 
ngày cho những người nầy, khiến cho đời sống của họ 
được ấm no, đây là bổn phận của người làm vua vậy. 

 

Ngày trước các chúng sinh 
Thường giết hại lẫn nhau 
Uống máu và ăn thịt 
Nay đều sinh lòng từ. 
 

Ngày trước các chúng sinh, thường giết hại lẫn nhau. 
Lúc nạn đao binh thì dù cỏ, lá cây, cũng có thể làm vũ khí 
giết người được. Lúc nạn đói khát, thì chúng sinh ăn cỏ, rễ 
cây, vỏ cây, thậm chí ăn bùn đất, để duy trì mạng sống. Có 
lúc uống máu người, có lúc ăn thịt người. Cha mẹ của 
mình, không nhẫn tâm ăn thịt đứa con mình, mà đổi với 
người khác để làm thức ăn. Hiện tại thuyền nhân Việt Nam 
nổi trôi trên biển, lúc hết nước uống, hết thức ăn, cũng xảy 
ra những thảm cảnh bất nhẫn nầy, đó là địa ngục nhân gian 
vậy. Nhờ lòng từ bi cảm hoá của Đại Vương, mà những 
người ác nầy cải tà quy chánh, cũng sinh lòng từ bi. 

 

Ngày trước các chúng sinh 
Nghèo cùng thiếu y phục 
Dùng cỏ tự che thân 
Gầy xấu như ngạ quỷ. 
 

Ngày trước tất cả chúng sinh, đều rất nghèo cùng, 
không có y phục mặc. Dùng cỏ và lá cây làm y phục để che 
thân. Gầy còm xấu xí giống như ngạ quỷ. 
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Khi Đại Vương ra đời 
Lúa thóc tự nhiên sinh 
Trong cây hiện y đẹp 
Nam nữ đều nghiêm sức. 
 

Từ khi Đại Vương ra đời, ngũ cốc lúa thóc tự nhiên 
sinh ra dồi dào, nhân dân an cư lạc nghiệp. Trong cây có 
thể hiện ra y phục đẹp, nam nữ đều có y phục mặc, mà còn 
trang nghiêm đẹp đẽ. Do đó: "Phong y túc thực", mọi 
người đều hoan hỉ vui mừng, hết khổ hết lo, không có bệnh 
tật. 

 

Ngày trước người tranh tham 
Phi pháp lấn đoạt nhau 
Ngày nay đều đầy đủ  
Như dạo vườn Đế Thích. 
 

Ngày trước mọi người tranh nhau từng chút lợi ích. 
Dùng thủ đoạn bất hợp pháp, bạn tranh tôi đoạt, chẳng nói 
gì đến đạo đức. Ngày nay họ đều cơm no áo ấm, hết đói 
khát, an vui giống như đi dạo trong vườn hoa của trời Đế 
Thích. 

 

Ngày trước người làm ác 
Dâm dật sinh tham nhiễm 
Vợ người và đồng nữ 
Cùng xâm hại lẫn nhau. 
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Ngày trước mọi người hoan hỉ làm việc ác, có thể 
nói là chẳng có điều ác nào mà chẳng làm. Đều nghĩ lung 
tung, sinh tâm tham nhiễm. Thấy vợ và con gái của người 
khác, bèn dùng đủ thứ thủ đoạn để xâm hại, bức bách, 
khiến cho người phẫn hận không dám nói. Những người ác 
đó, làm những việc thương thiên hại lý, không sợ ai, xem 
thường pháp luật. 

 

Nay thấy vợ con người 
Đoan chánh đẹp nghiêm sức 
Mà tâm không nhiễm trước 
Giống như Trời Tri Túc. 
 

Người gian dâm trước kia, nay thấy vợ con người 
khác, đều đoan chánh xinh đẹp nghiêm sức, trong tâm 
không còn tư tưởng nhiễm trước. Thấy phụ nữ lớn tuổi, thì 
cho rằng đó là mẹ của mình. Thấy phụ nữ trẻ trung, thì cho 
rằng là chị em của mình. Thấy con gái mới lớn, thì cho 
rằng là con gái của mình. Mọi người đều xem như vậy, thì 
chẳng có phiền não gì, an vui giống như cõi Trời Tri Túc. 
Thiên chúng cõi trời nầy, luôn luôn biết đủ, chẳng có mọi 
dục niệm. 

 

Ngày trước các chúng sinh 
Nói dối chẳng chân thật 
Phi pháp chẳng lợi ích 
Xiểm nịnh lấy lòng người. 
 

Ngày trước các chúng sinh, chuyên môn thích nói 
dối, chẳng nói lời chân thật. Chuyên môn làm những việc 
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phi pháp, gian dâm, giết hại, trộm cướp, chẳng có gì mà 
không làm. Tuyệt đối không làm việc có lợi ích cho người, 
dùng hành vi xiểm nịnh lấy lòng người khác. 

 

Ngày nay các quần sinh 
Đều lìa các lời ác 
Tâm họ rất mềm mại 
Lời nói cũng điều thuận. 
 

Ngày nay tất cả chúng sinh, đều đã lìa khỏi các lời 
nói ác. Tâm họ rất mềm mại, cũng chẳng cang cường. Lời 
nói cũng rất điều thuận, chẳng làm thương hại người khác. 
Tóm lại, chẳng phạm bốn điều ác về nghiệp miệng. 

 

Ngày xưa các chúng sinh 
Hành đủ thứ pháp tà 
Chắp tay cung kính lễ 
Các bò dê chó heo. 
 

Ngày xưa các chúng sinh, hoan hỉ hành đủ thứ pháp 
tà. Chắp tay cung kính lễ các loại chúng sinh bò dê chó 
heo. Họ hành theo pháp tà tri tà kiến, chẳng biết gì là chánh 
pháp! Ở trong bóng tối, tìm chẳng được ánh sáng trí huệ. 

 

Nay nghe pháp của vua 
Ngộ hiểu trừ tà kiến 
Biết rõ báo khổ vui 
Đều từ nhân duyên khởi. 
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Hiện tại họ đều nghe chánh pháp nhãn tạng của đại 
vương Ngài nói, đều giác ngộ thấu hiểu, cho nên trừ khử 
hết đi tà tri tà kiến. Biết rõ luật nhân quả báo ứng khổ vui, 
do đó có câu:  

 

"Trồng nhân lành kết quả lành 
Trồng nhân ác kết quả ác". 

 

Khổ vui là do mình chiêu đến, tức cũng có nghĩa là 
tự làm tự chịu. Tạo ác thì thọ ác báo; làm lành thì thọ báo 
lành, tơ hào không sai. Tất cả hết thảy đều do nhân duyên 
sinh ra. Do đó có câu: 

 

"Các pháp do duyên sinh 
Các pháp do duyên diệt". 

 

Lại có thể nói: 
 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói thảy đều không". 

 

Tóm lại, tất cả đều không. 
 

Đại vương diễn diệu âm 
Người nghe đều vui mừng 
Âm của Phạm Đế Thích 
Tất cả không bằng được. 
 

Đại Vương Ngài diễn nói pháp âm vi diệu, khiến cho 
người nghe đều sinh tâm vui mừng. Âm thanh của Ngài nói 
pháp rất thanh tịnh, giống như tiếng của Phạm Vương Đế 
Thích, thậm chỉ còn hơn tất cả mọi âm thanh, dù là âm 
thanh của Phạm Vương, Đế Thích cũng không bằng được 
âm thanh của Đại Vương. 
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Đại vương các lọng báu 
Ở cao trong hư không 
Cán làm bằng lưu ly 
Che phủ lưới ma ni. 
 

Nữ Bảo Quang Minh nói: Các lọng báu của Đại 
Vương Ngài, ở cao trong hư không, giống như cái lọng 
trắng lớn. Cán lọng báu làm bằng lưu ly. Phía trên lọng báu 
che phủ lưới ma ni để nghiêm sức. 

 

Linh vàng tự nhiên vang 
Tiếng Như Lai hoà nhã 
Tuyên dương pháp vi diệu 
Trừ diệt hoặc chúng sinh. 
 

Chung quanh lọng báu, có vô số linh vàng, khi gió 
thổi tự nhiên vang pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn. 
Âm thanh đó tức là tiếng hoà nhã trong tám âm của Như 
Lai. Tuyên dương pháp môn thâm sâu vi diệu, trừ diệt 
được nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Trừ diệt được điên 
đảo của tất cả chúng sinh. Trừ diệt được phiền não của tất 
cả chúng sinh. Trừ diệt được tập khí của tất cả chúng sinh. 

 

Kế lại rộng diễn nói 
Mười phương các cõi Phật 
Trong tất cả các kiếp 
Như Lai và quyến thuộc. 
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Kế lại rộng diễn nói vô lượng pháp môn, các cõi 
nước chư Phật trong mười phương. Trong tất cả các kiếp, 
làm quyến thuộc của Như Lai, gần gũi Như Lai, cúng 
dường Như Lai. 

 

Kế lại nói thứ tự 
Quá khứ mười phương cõi 
Lại trong các nước đó 
Tất cả các Như Lai. 
 

Kế lại diễn nói thứ tự tất cả pháp môn, cõi nước 
trong quá khứ của tất cả mười phương chư Phật. Lại trong 
các nước đó, xuất hiện tất cả các Như Lai, giáo hoá tất cả 
chúng sinh. 

 

Lại vang âm vi diệu 
Khắp cùng cõi Diêm Phù 
Rộng nói các trời người 
Đủ thứ nghiệp khác biệt. 
 

Trong linh báu lại vang ra âm thanh vi diệu, khắp 
cùng cõi Diêm Phù. Rộng diễn nói giáo pháp của các trời 
người, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ đủ thứ việc nhân quả báo 
ứng. Tạo đủ thứ nghiệp, thì thọ đủ thứ quả báo khác nhau. 

 

Chúng sinh lắng nghe rồi 
Tự biết các nghiệp tạng 
Lìa ác siêng tu hành 
Hồi hướng Phật bồ đề. 
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Chúng sinh lắng nghe pháp nầy rồi, thì tự mình biết 
tất cả nghiệp tạng. Đạo lý chẳng tạo nghiệp thì chẳng thọ 
báo. Do đó có câu:  

 

"Tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ 
Đừng tạo thêm nghiệp mới". 

 

Họ lìa khỏi tất cả các điều ác, siêng tu tất cả các điều 
lành. Đem căn lành tích tập hồi hướng về Phật bồ đề. Các 
điều ác tức là nói thị, nói phi, nói dài, nói ngắn. Do đó có 
câu: "Khẩu trung vô đức", miệng chẳng có đức. Suốt ngày 
không việc gì làm, nói dối, nói hai lưỡi, chửi mắng, thêu 
dệt. Đó tức là ác nghiệp. 

 

Vua cha Tịnh Quang Minh 
Hoàng hậu Liên Hoa Quang 
Lúc năm trược xuất hiện 
Ở ngôi trị thiên hạ. 
 

Nữ Bảo Quang Minh nói: Vua cha của đại vương tên 
là Tịnh Quang Minh. Mẹ của vua tên là Liên Hoa Quang. 
Lúc năm trược (kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, 
chúng sinh trược, mạng trược) xuất hiện, thì ở ngôi vua trị 
lý thiên hạ. 

 

Thời có vườn rộng lớn 
Vườn có năm trăm ao 
Mỗi ao ngàn cây bao 
Đều có hoa che phủ. 
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Lúc đó, vua có vườn rừng rộng lớn, trong vườn có 
năm trăm ao nước. Mỗi ao nước có ngàn cây bao quanh ao. 
Trên mỗi ao nước, đều có hoa sen lớn che phủ. 

 

Trên bờ ao nước đó 
Kiến lập đình ngàn cột 
Lan can thảy trang nghiêm 
Không gì chẳng đầy đủ. 
 

Trên bờ ao nước đó, có kiến lập một cái đình lớn 
ngàn cột trụ, hết thảy lan can đều dùng các thứ báu làm 
thành, đặc biệt trang nghiêm, năm quang mười màu, chói 
sáng loà mắt. Tất cả thiết bị đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. 

 

Đời mạc khởi ác pháp 
Nhiều năm không có mưa 
Ao hồ đều khô cạn 
Cây cỏ đều khô héo. 
 

Vào thời đại mạc pháp, sẽ có ác pháp sinh khởi, do 
nghiệp của chúng sinh sở cảm, nhiều năm không có mưa 
xuống. Nước ao hồ sông ngòi đều khô cạn hết. Tất cả cây 
cỏ đều khô héo. Chúng sinh không có quần áo, không có 
thức ăn, sự thống khổ khó tả được. 

 

Trước bảy ngày vua sinh 
Trước hiện tướng điềm lành 
Ai thấy đều nghĩ rằng: 
Bậc cứu thế sẽ hiện. 
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Trước bảy ngày đại vương sinh ra đời, trước hết thị 
hiện tướng báu điềm lành. Nhất là ai thấy được tướng điềm 
lành nầy, đều nghĩ rằng: Bậc cứu thế chủ sẽ xuất hiện ra 
đời, giải cứu khổ nạn cho chúng ta. 

 

Bấy giờ lúc giữa khuya 
Đại địa sáu thứ động 
Có một ao hoa sen 
Ánh sáng như mặt trời. 
 

Lúc đó, giữa đêm khuya, đại địa có sáu thứ chấn 
động (chấn hống kích, thuộc về âm thanh; động dũng khởi, 
thuộc về hình tướng). Có một ao hoa sen báu, hiện ra ánh 
sáng lớn như mặt trời. 

 

Trong năm trăm ao đó 
Nước công đức tràn đầy 
Cây khô đều sinh cành 
Hoa lá đều tươi tốt. 
 

Trong năm trăm ao nước đó, nước công đức tràn 
đầy. Cây khô đều sống lại, sinh ra cành lá, hoa lá đều rất 
tươi tốt, trái cũng rất nhiều. Giống như hoa cỏ cây cối trong 
Vạn Phật Thành, không những tươi tốt, mà còn đặc biệt 
sum sê. Đây là cảnh giới "Vật hoa thiên bảo". 

 

Ao nước đều tràn đầy 
Chảy ra khắp mọi nơi 
Khắp cùng cõi Diêm Phù 
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Tất cả đều thấm ướt. 
 

Nước trong ao đều tràn đầy, chảy ra ngoài tất cả mọi 
nơi. Khắp cùng cõi Nam Diêm Phù Đề, tất cả đều thấm 
ướt. Trong phần đất của Vạn Phật Thánh Thành, trước kia 
không có nguồn nước, thật là một điều hết sức khó khăn. 
Hiện tại vạn Phật vân tập về Thánh thành, thì mạch nước 
vọt ra nước ngon ngọt, lấy không cạn, dùng không hết, thật 
là việc kỳ lạ không thể nghĩ bàn. 

 

Dược thảo và cây cối 
Trăm thứ lúa đậu thảy 
Cành lá hoa quả thật 
Tất cả đều sum sê. 
 

Tất cả dược thảo và tất cả cây cối, trăm thứ lúa thóc 
và đậu thảy, cành lá hoa quả thật đặc biệt sum sê tươi tốt. 
Quả chẳng những lớn, mà cũng ngon ngọt. 

Hôm nay (ngày 28/01/1979) là ngày tiết xuân âm 
lịch, tức cũng là ngày Tết nguyên đán. Mọi người được 
thêm một tuổi, thời gian cứ tăng thêm một tuổi, một tuổi, 
làm cho con người từ từ già đi, từ nhỏ đến lớn, trưởng 
thành rồi già đi. Đến lúc tuổi già, mới biết tầm quan trọng 
học tập Phật pháp. 

Một đời người tốt nhất về chữ cần, một năm tốt nhất 
là mùa xuân, một ngày tốt nhất vào lúc sáng sớm. Hôm nay 
bắt đầu năm mới, tất cả bắt đầu làm mới. Phải phản tỉnh 
những việc làm xưa kia của mình, có đúng với giới luật 
chăng? Nếu đúng thì tiếp tục làm; nếu không đúng thì lập 
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tức sửa đổi, do đó có câu: "Trừ cựu hoán tân". Nghĩa là: 
"Sửa cũ làm mới". 

Trong Phật giáo có câu:  
 

"Di thiên đại tội, 
Nhất sám liền tiêu". 

 

Nghĩa là: Dù tội lỗi nhiều như núi Tu Di, một khi 
sám hối thì sẽ tiêu sạch. Phải kiểm tra năm vừa rồi, nếu có 
những lỗi lầm, thì hãy mau sám hối ở trước Phật, làm một 
con người mới. Do đó có câu: "Đủ thứ lỗi lầm trước kia, ví 
như ngày hôm qua đã chết rồi, đủ thứ về sau này, ví như 
ngày hôm nay mới sinh ra". Và có câu rằng:  

 

"Có lỗi mà không sửa, thì lỗi vẫn còn, 
Có lỗi mà sửa đổi, thì sẽ hết sạch". 

 

Hôm nay là ngày khánh đản của Bồ Tát Di Lặc, hy 
vọng Bồ Tát Di Lặc sớm ngày hàng sinh xuống nhân gian. 
Cho nên năm mới bắt đầu ngày thứ nhất, là ngày sinh nhật 
của Bồ Tát Di Lặc, làm đại Phật sự, biểu thị hoan nghinh. 
Bồ Tát Di Lặc nhẫn nhục đệ nhứt, chúng ta phải học theo 
tinh thần của Bồ Tát Di Lặc, mở miệng thường cười, tuyệt 
đối không nóng giận. Có câu đối liễn nói rằng:  

 

"Bụng bự hay chứa, 
Chứa việc thiên hạ khó chứa. 

Mở miệng liền cười, 
Cười người thiên hạ đáng cười". 

 

Đây là mô tả về Bồ Tát Di Lặc. Bất cứ người nào, 
đều phải hồi quang phản chiếu, đừng cống cao ngã mạn, 
không thể tự đại tự mãn. Tự mình phong hoàng đế cho 
chính mình, coi mình cao như đỉnh núi Tu Di. Tư tưởng 
như thế không thể được, phải lập tức thu hồi lại. Vậy phải 
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làm thế nào? Chúng ta phải học sự nhẫn nại, dùng sự nhẫn 
nại để khắc phục sự khó khăn, phải đối diện với hiện thực, 
tinh tấn tiến về trước, đây là sự hy vọng của tôi đối với tất 
cả mọi người. 

 

Giếng hầm và gò đồi 
Đủ thứ chỗ cao thấp 
Tất cả nơi như vậy 
Hết thảy đều bằng phẳng. 
 

Đất đai trước kia, có nước giếng và nước hầm hào, 
có gò đồi, lồi lõm không bằng phẳng, có đủ thứ chỗ cao 
thấp. Tất cả những nơi như vậy, hiện tại đều bằng phẳng. 
Chẳng còn giếng hầm, chẳng còn gò đồi. Mưa thuận gió 
hoà, ngũ cốc dồi dào. Dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc 
nghiệp. Mọi người đều có lòng từ bi, quốc thái dân an. 

 

Cây gai cát sỏi thảy 
Tất cả sự dơ bẩn 
Đều ở trong một niệm 
Biến thành các ngọc báu. 
 

Cây gai cát sỏi, tất cả đủ thứ những thứ dơ bẩn, đều 
có thể ở trong một niệm, đều biến thành tất cả ngọc báu. 
Tại sao có những hiện tượng nầy? Vì nghiệp thiện sở cảm. 
Có cảnh giới "Năm ngày có gió, mười ngày có mưa", gió 
thổi nhẹ nhàng, mưa xuống lất phất. 

 

Chúng sinh thấy đó rồi 
Hoan hỉ mà khen ngợi 
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Đều nói được lợi lành 
Như khát uống nước ngọt. 
 

Chúng sinh thấy cảnh giới đó rồi, hoan hỉ mà khen 
ngợi oai đức có được như vậy, đều nói đắc được lợi lành. 
Giống như lúc khát nước, uống được nước cam lồ ngon 
ngọt, chẳng những được giải khát, mà còn có thể trị bệnh.  

 

Bấy giờ vua Quang Minh 
Quyến thuộc vô lượng chúng 
Xe giá cùng du ngoạn 
Xem khắp các vườn tược. 
 

Lúc đó, vua Quang Minh và vô lượng quyến thuộc, 
đại chúng ngự xe giá cùng du ngoạn, thưởng thức xem 
khắp các vườn tược, để cho tinh thần sản khoái, đối với 
thân tâm đều có lợi ích. 

 

Trong năm trăm ao nước 
Có ao tên Khánh Hỉ 
Trên ao có pháp đường 
Vua cha ở chỗ đó. 
 

Trong vườn tược có năm trăm ao nước, trong đó có 
cái ao tên là Khánh Hỉ. Phía trên ao nước có xây dựng một 
pháp đường. Vua cha Tịnh Quang Minh và hoàng hậu ở 
trong pháp đường đó. 

 

Tiên Vương bảo phu nhân 
Ta nhớ bảy đêm trước 
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Nửa đêm đất chấn động 
Trong đó có quang hiện. 
 

Tiên vương Tịnh Quang Minh bảo phu nhân Liên 
Hoa Quang rằng: Ta nhớ bảy đêm trước, lúc nửa đêm mặt 
đất chấn động sáu thứ, khi chấn động, có đại quang minh 
hiện ra, chiếu khắp đại địa. 

 

Thời trong ao hoa đó 
Sinh hoa sen ngàn cánh 
Sáng như ngàn mặt trời 
Chiếu đến đỉnh Tu Di. 
 

Lúc đó, từ trong ao hoa đó, sinh ra đoá hoa sen ngàn 
cánh. Phóng đại quang minh chiếu sáng như ngàn mặt trời. 
Quang minh đó, chiếu đến đỉnh núi Tu Di. 

 

Cộng hoa bằng kim cang 
Đài hoa vàng Diêm Phù 
Lá hoa bằng các báu 
Hương thơm làm nhuỵ tua. 
 

Cộng hoa sen ngàn cánh đó làm bằng kim cang, đài 
hoa làm bằng vàng Diêm Phù Đề, lá hoa bằng các báu, 
hương thơm làm nhuỵ tua. Đặc biệt trang nghiêm, mà cũng 
rất mỹ quan. 

 

Vua sinh trên hoa đó 
Ngồi kiết già đoan chánh 
Tướng tốt dùng trang nghiêm 
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Thiên Thần đều cung kính. 
 

Đồng nữ Bảo Quang Minh nói: Đại Vương Ngài sinh 
trên đoá hoa sen ngàn cánh. Thân ngồi kiết già rất đoan 
chánh, tướng tốt trang nghiêm thân (Có 32 tướng tốt và 80 
vẻ đẹp). Được Thiên Thần đều cung kính làm hộ pháp. 

 

Tiên vương đại hoan hỉ 
Vào ao tự bồng lên 
Đem trao cho phu nhân 
Nàng nên mừng được con. 
 

Tiên vương thấy cảnh giới đó, sinh đại hoan hỉ. Đích 
thân vào trong ao nước, cung kính bồng ẵm lên, đem trao 
cho phu nhân nói: Con của nàng rất cát tường, nàng nên 
mừng được đứa con nầy. 

 

Bảo tàng đều vọt lên 
Cây báu sinh y đẹp 
Nhạc trời tấu tiếng hay 
Đầy khắp trong hư không. 
 

Trong bảy báu của Chuyển Luân Thánh Vương, bảo 
tàng từ dưới đất vọt lên. Người có phước, do thiện nghiệp 
sở cảm, tất cả đều cát tường. Trên cây báu sinh ra đủ thứ y 
phục đẹp. Nhạc trời tấu lên tiếng hay rất êm tai, đầy khắp 
trong hư không. 

 

Tất cả các chúng sinh 
Đều sinh đại hoan hỉ 
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Chắp tay nói hi hữu 
Lành thay bậc cứu đời ! 
 

Tất cả hết thảy chúng sinh, thấy được cảnh giới đó, 
đều sinh tâm đại hoan hỉ. Chắp tay cung kính nói: Ít có! Ít 
có! Khó thấy được cảnh giới nầy. Lành thay! Đây là chủ 
cứu hộ thế giới, hàng sinh xuống nhân gian! 

 

Thời thân vua phóng quang  
Chiếu sáng khắp tất cả 
Khiến cho bốn thiên hạ 
Hết tối trừ bệnh tật. 
 

Lúc đó, thân của vua phóng ra đại quang minh, chiếu 
sáng khắp tất cả. Khiến cho bốn thiên hạ, những chỗ tối 
tăm đều không còn nữa. Lại khiến cho tất cả bệnh tật, thảy 
đều trừ diệt hết. Thân tâm được khoẻ mạnh, chẳng còn 
phiền não. 

 

Dạ Xoa Tỳ Xá Xà 
Độc trùng các ác thú 
Những kẻ muốn hại người 
Tất cả tự ẩn trốn. 
 

Dạ Xoa (quỷ mau lẹ) Tỳ Xá Xà (quỷ hút tinh) đều 
không còn nữa. Tất cả độc trùng và tất cả ác thú cũng 
chẳng còn nữa. Những yêu ma quỷ quái muốn hại người, lị 
mị vọng lượng, chúng đều tự động ẩn trốn, không dám độc 
hại người đời nữa. 
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Tiếng xấu mất lợi lành 
Tai hoạ cùng bệnh tật 
Khổ như vậy đều diệt 
Tất cả đều hoan hỉ. 
 

Người có tiếng xấu do không làm việc thiện, thường 
phát sinh tai hoạ, hoặc bị bệnh tật. Những khổ hoạn như 
vậy, đều tiêu diệt hết sạch, được an lạc, tất cả chúng sinh 
đều sinh đại hoan hỉ. 

 

Phàm là loại chúng sinh 
Nhìn nhau như cha mẹ 
Lìa ác khởi lòng từ 
Chuyên cầu nhất thiết trí. 
 

Phàm là loại chúng sinh, gặp được vua mừng rỡ như 
gặp được cha mẹ, sinh khởi lòng cung kính, sẽ lìa khỏi tất 
cả điều ác, làm tất cả điều thiện. Chuyên tâm cầu nhất thiết 
trí, phá trừ tất cả vô minh. 

 

Đóng chặt các đường ác 
Mở bày đường trời người 
Tuyên dương nhất thiết trí 
Độ thoát các quần sinh. 
 

Đóng chặt tất cả cửa đường ác, mở bày con đường 
cõi người và cõi trời. Tuyên dương pháp nhất thiết trí (Tát 
Bà Nhạ), độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ 
được vui, đến được bờ Niết Bàn bên kia. 
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Chúng tôi thấy Đại Vương 
Khắp được các lợi lành 
Kẻ nghèo cùng cô đơn 
Tất cả đều an lạc. 
 

Chúng tôi thấy được Đại Vương, khắp được tất cả lợi 
ích. Những kẻ nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, 
không ai dẫn đường chỉ lối, hết thảy tất cả đều được an lạc. 

 

Bấy giờ, đồng nữ Bảo Quang Minh 
dùng kệ khen ngợi vua Nhất Thiết Pháp 
Âm Viên Mãn Cái rồi, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, chắp tay đảnh lễ, cúi mình 
cung kính, bèn đứng qua một bên. 

 

Lúc đó, đồng nữ Bảo Quang Minh dùng kệ khen 
ngợi vua Nhất Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái rồi, đi nhiễu 
quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay đảnh lễ, cúi mình 
cung kính, bèn đứng qua một bên. 

 

Bấy giờ, Đại Vương đó bảo đồng nữ 
rằng: Lành thay đồng nữ! Ngươi có thể tin 
biết công đức của người khác, thật là ít có.  

Đồng nữ! Tất cả chúng sinh không thể 
tin biết công đức của người khác. 

Đồng nữ! Tất cả chúng sinh không biết 
báo ơn, không có trí huệ. Tâm họ trược 
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loạn, chẳng thấu rõ tánh, vốn không chí 
lực, lại thối chí tu hành. Người như vậy, 
không tin, không biết, hết thảy công đức 
thần thông trí huệ của Bồ Tát Như Lai. 

Đồng nữ! Nay ngươi quyết định hướng 
về cầu bồ đề, biết được công đức Bồ Tát 
như vậy. Nay ngươi sinh trong cõi Diêm 
Phù Đề nầy, phát tâm dũng mãnh, nhiếp 
khắp chúng sinh, công đức chẳng luống 
qua, ngươi cũng sẽ thành tựu công đức như 
vậy. 

 

Lúc đó, Đại Vương bảo đồng nữ rằng: Lành thay ! 
Đồng nữ! Ngươi có thể tin và biết công đức của người 
khác, thật là ít có.  

Đồng nữ! Tất cả chúng sinh, họ không thể tin biết 
công đức của người khác. 

Đồng nữ! Tất cả chúng sinh không biết báo ơn cha 
mẹ, báo ơn sư trưởng, có ơn không biết báo đáp, thật là 
đáng thương, vì không có trí huệ, cho nên tâm họ trược 
loạn, chẳng thấu rõ tánh, lại không có chí lực, lại thối chí tu 
hành, thật đáng thương xót. Những người như vậy, không 
tin Phật pháp, không biết hết thảy công đức thần thông trí 
huệ của Bồ Tát và Như Lai. 

Đồng nữ! Nay ngươi quyết định hướng về cầu bồ đề, 
biết được công đức của Bồ Tát như vậy. Nay ngươi sinh 
trong cõi Diêm Phù Đề nầy, phát tâm dũng mãnh, nhiếp 
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khắp tất cả chúng sinh, công đức đó chẳng luống qua, 
ngươi cũng sẽ thành tựu công đức như vậy. 

 

Vua khen ngợi đồng nữ rồi, đem y báu 
vô giá, tự tay cầm đưa cho đồng nữ Bảo 
Quang Minh và quyến thuộc của đồng nữ, 
bảo từng người rằng: Các ngươi hãy mặc y 
nầy.  

Bấy giờ, các đồng nữ quỳ xuống, hai 
tay cầm lấy, để trên đầu, rồi mới mặc vào. 
Mặc y xong, đều đi nhiễu bên phải ông vua. 
Trong các y báu, đều phát ra quang minh 
tất cả tinh tú. Mọi người thấy rồi, đều nói 
như vầy: Những người nữ nầy, đều rất 
đoan chánh trang nghiêm, như sao sáng 
trong bầu trời. 

 

Vua Nhất Thiết Pháp Viên Mãn Cái khen ngợi đồng 
nữ Bảo Quang Minh rồi, bèn đem y báu vô giá, tự tay cầm 
đưa cho đồng nữ Bảo Quang Minh và quyến thuộc của 
đồng nữ. Sau đó bảo từng người rằng: "Các ngươi hãy mặc 
y nầy". Lúc đó, tất cả các đồng nữ quỳ xuống, hai tay cầm 
lấy y báu, để trên đầu, biểu thị sự cung kính tiếp nhận, rồi 
mới mặc vào. Mặc y xong, mọi người đều đi nhiễu bên 
phải ông vua vô lượng vòng. Trong các y báu, đều phát ra 
quang minh tất cả tinh tú. Mọi người thấy rồi, đều nói như 
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vầy: "Những người nữ nầy, đều rất đoan chánh trang 
nghiêm, như sao sáng trong bầu trời". 

 

Thiện nam tử! Vua Nhất Thiết Pháp 
Âm Viên Mãn Cái thuở đó, đâu phải người 
nào khác, chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
Ứng Chánh Đẳng Giác ngày nay vậy. Vua 
Quang Minh, là vua Tịnh Phạn. Phu nhân 
Liên Hoa Quang, là phu nhân Ma Gia. 
Đồng nữ Bảo Quang Minh, tức là thân ta 
đây.  

Lúc đó, vua dùng bốn pháp nhiếp để 
nhiếp chúng sinh, tức là tất cả Bồ Tát trong 
hội nầy đây, đều được bất thối chuyển nơi 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hoặc trụ 
Sơ địa, cho đến Thập địa. Đầy đủ các thứ 
đại nguyện. Tích tập đủ thứ trợ đạo. Tu đủ 
thứ diệu hạnh. Đầy đủ các thứ trang 
nghiêm. Đắc được đủ thứ thần thông. Trụ 
đủ thứ giải thoát. Đang ở trong hội nầy, ở 
nơi đủ thứ diệu pháp cung điện. 

 

Chủ Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa nói với 
Thiện Tài đồng tử: "Thiện nam tử! Vua Nhất Thiết Pháp 
Âm Viên Mãn Cái thuở đó, ngươi có biết là ai không? Ngài 
chính là Tỳ Lô Giá Na (pháp thân của Phật Thích Ca) Như 
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Lai Ứng Chánh Đẳng Giác ngày nay vậy. Vua Quang 
Minh, là vua Tịnh Phạn ngày nay. Phu nhân Liên Hoa 
Quang, là phu nhân Ma Gia ngày nay. Đồng nữ Bảo Quang 
Minh, tức là thân ta đây.  

Lúc đó, vua dùng bốn pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi 
hành, đồng sự) để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, tức là tất cả 
Bồ Tát trong hội hiện tại nầy đây, đều được bất thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hoặc trụ Sơ địa (Hoan 
hỉ địa), cho đến Thập địa (Pháp vân địa). Đầy đủ các thứ 
đại nguyện. Tích tập đủ thứ trợ đạo. Tu đủ thứ diệu pháp. 
Đầy đủ các thứ trang nghiêm. Đắc được đủ thứ thần thông. 
An trụ đủ thứ giải thoát. Đang ở trong pháp hội nầy, ở nơi 
đủ thứ diệu pháp cung điện". 

 

Bấy giờ, Chủ Dạ Thần Khai Phu Nhất 
Thiết Thụ Hoa, vì Thiện Tài đồng tử, muốn 
tường thuật lại nghĩa giải thoát nầy, mà nói 
kệ rằng: 

 

Lúc đó, Chủ Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, 
vì Thiện Tài đồng tử, muốn tường thuật lại nghĩa giải thoát 
nầy, mà nói kệ rằng: 

 

Ta có mắt rộng lớn 
Thấy khắp nơi mười phương 
Trong tất cả biển cõi 
Kẻ luân hồi năm cõi. 
 

Chủ Dạ Thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa nói: Ta 
có mắt trí huệ rộng lớn, thấy khắp tất cả chúng sinh mười 
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phương. Lại thấy khắp trong tất cả biển cõi, chúng sinh thọ 
luân hồi trong năm cõi. 

 

Cũng thấy chư Phật đó 
Ngồi dưới cội bồ đề 
Thần thông khắp mười phương 
Thuyết pháp độ chúng sinh. 
 

Cũng thấy được tất cả chư Phật, đang ngồi ở dưới cội 
bồ đề thành đạo. Thần thông rộng lớn đầy khắp mười 
phương, thuyết pháp độ thoát tất cả chúng sinh. Chứng 
được thiên nhãn thông, mới có được cảnh giới nầy. 

 

Ta có tai thanh tịnh 
Nghe khắp tất cả tiếng 
Cũng nghe Phật thuyết pháp 
Hoan hỉ mà tin thọ. 
 

Ta có tai thanh tịnh viên mãn vô ngại, nghe khắp tất 
cả tiếng trong mười phương, cũng nghe tất cả chư Phật 
thuyết pháp, nghe rồi hoan hỉ mà tin thọ pháp của chư Phật 
nói, y pháp tu hành. 

 

Ta có tha tâm trí 
Không hai không chướng ngại 
Có thể trong một niệm 
Đều thấu rõ biển tâm. 
 

Ta có trí huệ tha tâm thông, không hai không chướng 
ngại. Có thể trong một niệm, hoàn toàn thấu rõ biển tâm 
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của tất cả chúng sinh. Vọng tâm của chúng sinh như biển 
cả, không có bờ mé, lúc nào cũng sinh khởi sóng vọng 
tưởng, chẳng khi nào bình tĩnh. 

 

Ta được túc mạng trí 
Biết được tất cả kiếp 
Thân mình và người khác 
Phân biệt đều thấu rõ. 
 

Ta đắc được trí huệ túc mạng thông, biết được trong 
tất cả kiếp. Thân mạng mình và người khác, rõ ràng phân 
biệt được. Túc mạng thông tức là biết tất cả nhân duyên 
trong quá khứ. 

 

Ta một niệm biết được 
Biển cõi kiếp số bụi 
Chư Phật và Bồ Tát 
Loại chúng sinh năm đường. 
 

Ta một niệm biết được, biển cõi kiếp số nhiều như 
hạt bụi, tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát, cùng với loại 
chúng sinh năm đường, sự phát nguyện và hành đạo của 
các Ngài, tạo nghiệp chướng và thọ quả báo. 

 

Nhớ biết chư Phật đó 
Xưa phát nguyện bồ đề 
Cho đến tu các hạnh 
Mỗi mỗi đều viên mãn. 
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Ta nhớ biết tất cả chư Phật đó, biết các Ngài thuở 
xưa phát đại nguyện bồ đề, cho đến tu tất cả các hạnh, mỗi 
mỗi thảy đều viên mãn, chẳng có gì mà chẳng thành công. 

 

Cũng biết chư Phật đó 
Thành tựu đạo bồ đề 
Dùng đủ thứ phương tiện 
Vì chúng chuyển pháp luân. 
 

Ta cũng biết tất cả chư Phật đó, làm thế nào thành 
tựu đạo bồ đề! Dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo 
léo, để vì chúng sinh chuyển đại pháp luân, diễn nói pháp 
vi diệu không thể nghĩ bàn. 

 

Cũng biết chư Phật đó 
Hết thảy các biển thừa 
Chánh pháp trụ lâu mau 
Chúng sinh độ bao nhiêu. 
 

Ta cũng biết tất cả chư Phật đó, hết thảy các biển 
thừa đại thừa và tiểu thừa. Lại biết chánh pháp trụ thế gian 
lâu mau? Chúng sinh độ được bao nhiêu? 

 

Ta trong vô lượng kiếp 
Tu tập pháp môn nầy 
Nay ta vì ngươi nói 
Phật tử ngươi nên học. 
 

Ta trong vô lượng kiếp, tu tập pháp môn nầy. Nay ta 
vì ngươi nói pháp môn nầy. Phật tử ! Hi vọng ngươi nên 
học pháp môn giải thoát nầy. 
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Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Bồ Tát sinh ra quảng đại hỉ quang 
minh nầy. Như các đại Bồ Tát gần gũi cúng 
dường tất cả chư Phật. Vào biển đại 
nguyện nhất thiết trí. Viên mãn biển 
nguyện của tất cả chư Phật. Đắc được trí 
huệ dũng mãnh. Nơi một địa của Bồ Tát, 
vào khắp biển địa của tất cả Bồ Tát. Đắc 
được nguyện thanh tịnh, nơi một hạnh của 
Bồ Tát hạnh, vào khắp biển hạnh của tất 
cả Bồ Tát. Đắc được lực tự tại, nơi một 
môn giải thoát của Bồ Tát, vào khắp biển 
môn giải thoát của tất cả Bồ Tát. Mà ta 
làm sao biết được, nói được, những hạnh 
công đức đó? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát sinh 
ra quảng đại hỉ quang minh nầy. Như các đại Bồ Tát gần 
gũi cúng dường tất cả chư Phật. Vào biển đại nguyện nhất 
thiết trí. Viên mãn biển nguyện của tất cả chư Phật. Đắc 
được trí huệ dũng mãnh. Nơi một địa của Bồ Tát, vào khắp 
biển địa của tất cả Bồ Tát. Đắc được nguyện thanh tịnh. 
Nơi một hạnh của Bồ Tát hạnh, vào khắp biển hạnh của tất 
cả Bồ Tát. Đắc được lực tự tại. Nơi một môn giải thoát của 
Bồ Tát, vào khắp biển môn giải thoát của tất cả Bồ Tát. 
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Những pháp môn nầy, ta làm sao biết được, nói được 
những hạnh công đức đó? 

 

Thiện nam tử! Trong đạo tràng nầy, 
có một vị Dạ Thần tên là Đại Nguyện Tinh 
Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh. 
Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
hướng về A nậu đa la tam miệu tam bồ đề? 
Làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi Phật? 
Làm thế nào hầu hạ tất cả Như Lai? Làm 
thế nào tu hành tất cả Phật pháp?  

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân 
cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Thiện nam tử! Trong đạo tràng nầy, có một vị Dạ 
Thần tên là Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết 
Chúng Sinh. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào 
giáo hoá chúng sinh? Khiến cho họ hướng về A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề? Làm thế nào nghiêm tịnh tất cả cõi 
Phật? Làm thế nào hầu hạ tất cả Như Lai? Làm thế nào tu 
hành tất cả Phật pháp?  

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Dạ Thần Khai 
Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng 
vòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi tìm cầu vị thiện tri 
thức khác.  
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI BA 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI THỨ BA 
MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI BỐN 

 

38. DẠ THẦN ĐẠI NGUYỆN TINH TẤN  
LỰC CỨU HỘ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH 

 

PHÓ THÁC THỨ TÁM BẤT ĐỘNG ĐỊA 
 

Đây là Bất động địa thứ tám, là trí không phân biệt, 
thế vận liên tục. Tương ưng phiền não, vì không thể động, 
là Bất động địa. Vô công dụng đạo, thừa đại nguyện lực, vì 
khắp cứu hộ. Là đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ tất cả 
chúng sinh. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đi đến chỗ 
vị Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu 
Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, thấy vị Dạ 
Thần đó ở trong đại chúng, ngồi toà sư tử 
Hiện khắp tất cả cung điện ma ni vương 
tạng, lưới báu ma ni phổ hiện pháp giới 
quốc độ che phủ phía trên. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ biệt vị Dạ Thần Khai 
Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, để đi đến chỗ vị Dạ Thần Đại 
Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, 
thấy vị Dạ Thần đó ở trong đại chúng, ngồi toà sư tử Hiện 
khắp tất cả cung điện ma ni vương tạng, lưới báu ma ni phổ 
hiện pháp giới quốc độ che phủ phía trên toà báu để 
nghiêm sức. 

 

Vị Dạ Thần hiện thân hình bóng mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú. Hiện thân tuỳ tâm 
chúng sinh khắp khiến cho được thấy. Hiện 
thân đồng với tất cả hình tướng chúng 
sinh. Hiện thân vô biên biển sắc tướng rộng 
lớn. Hiện thân khắp hiện tất cả oai nghi. 
Hiện thân thị hiện khắp trong mười 
phương. Hiện thân điều phục khắp tất cả 
chúng sinh. Hiện thân rộng vận thần thông 
mau chóng. Hiện thân lợi ích chúng sinh 
không dứt. Hiện thân thường du hành hư 
không để làm lợi ích. 

 

Vị Dạ Thần thị hiện hai mươi bốn thứ thân, đều có 
sự hiển bày của mỗi thân. Đầu tiên hiện mười thứ thân, là 
hoá thân ứng cơ nhiếp hoá. Kế đến hiện sáu thứ thân, là 
ứng pháp thành hạnh thân. Sau đó hiện tám thứ thân, là ly 
chướng khế lý thân. 

1. Thị hiện thân hình bóng như mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú.  
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2. Thị hiện thân tuỳ tâm chúng sinh, khắp khiến cho 
được thấy.  

3. Thị hiện thân đồng với tất cả hình tướng chúng 
sinh.  

4. Thị hiện thân vô biên biển sắc tướng rộng lớn.  
5. Thị hiện thân khắp hiện tất cả oai nghi.  
6. Thị hiện thân thị hiện khắp trong mười phương.  
7. Thị hiện thân điều phục khắp tất cả chúng sinh.  
8. Thị hiện thân rộng vận thần thông mau chóng.  
9. Thị hiện thân lợi ích chúng sinh không dứt.  
10. Thị hiện thân thường du hành hư không để làm 

lợi ích. 
 

Hiện thân đảnh lễ tất cả chư Phật. 
Hiện thân tu tập tất cả căn lành. Hiện thân 
thọ trì Phật pháp không quên. Hiện thân 
thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ Tát. 
Hiện thân quang minh sung mãn mười 
phương. Hiện thân đèn pháp khắp diệt đen 
tối thế gian. 

 

1. Thị hiện thân đảnh lễ tất cả chư Phật.  
2. Thị hiện thân tu tập tất cả căn lành.  
3. Thị hiện thân thọ trì Phật pháp không quên.  
4. Thị hiện thân thành tựu viên mãn đại nguyện Bồ 

Tát.  
5. Thị hiện thân quang minh sung mãn mười 

phương.  
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6. Thị hiện thân ngọn đèn pháp khắp diệt đen tối thế 
gian. 

 

Hiện thân tịnh trí rõ pháp như huyễn. 
Hiện thân pháp tánh xa lìa bụi trần đen tối. 
Hiện thân phổ trí chiếu pháp thấu rõ. Hiện 
thân rốt ráo không hoạn nạn, không nóng. 
Hiện thân kiên cố không thể trở ngại phá 
hoại. Hiện thân Phật lực không chỗ trụ. 
Hiện thân không phân biệt lìa nhiễm. Hiện 
thân pháp tánh vốn thanh tịnh. 

 

1. Thị hiện thân trí huệ thanh tịnh rõ pháp như 
huyễn.  

2. Thị hiện thân pháp tánh xa lìa bụi trần đen tối.  
3. Thị hiện thân phổ trí chiếu pháp thấu rõ.  
4. Thị hiện thân rốt ráo không hoạn nạn không nóng 

bứt.  
5. Thị hiện thân kiên cố không thể trở ngại phá hoại.  
6. Thị hiện thân Phật lực không chỗ trụ.  
7. Thị hiện thân không phân biệt lìa nhiễm.  
8. Thị hiện thân pháp tánh vốn thanh tịnh. 
 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy thân 
khác biệt như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, một lòng đảnh lễ, làm lễ sát đất, rất 
lâu mới đứng dậy, chắp tay chiêm ngưỡng. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy thân khác biệt như 
vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, một lòng đảnh lễ rất 
kiền thành, năm thể sát đất rất cung kính, trải qua thời gian 
rất lâu mới đứng dậy, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng 
dung nhan vị Chủ Dạ Thần mắt chẳng tạm rời. 

 

Thiện Tài đồng tử đối với thiện tri 
thức, sinh mười thứ tâm. Những gì là mười 
thứ tâm? Đó là: Đối với thiện tri thức, sinh 
tâm đồng như mình, vì khiến cho tinh cần 
biện lý pháp trợ đạo nhất thiết trí.  

Đối với thiện tri thức, sinh tâm thanh 
tịnh tự nghiệp quả, vì gần gũi cúng dường 
sinh ra căn lành. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm trang 
nghiêm Bồ Tát hạnh, vì khiến cho ta mau 
được trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành 
tựu tất cả Phật pháp, vì dạy dỗ ta làm cho 
ta tu đạo. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm hay 
sinh, vì hay sinh cho ta pháp vô thượng.  

Đối với thiện tri thức, sinh tâm xuất ly, 
vì khiến cho ta tu hành hết thảy hạnh 
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nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mà được 
xuất ly.  

Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ 
tất cả biển phước trí, vì khiến cho ta tích 
tập các pháp trắng. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm tăng 
trưởng, vì khiến cho ta tăng trưởng nhất 
thiết trí. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ 
tất cả căn lành, vì khiến cho ta chí nguyện 
được viên mãn. 

Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành 
tựu làm được lợi ích lớn, vì khiến cho ta tự 
tại an trụ tất cả pháp Bồ Tát, thành tựu 
đạo nhất thiết trí, đắc được tất cả Phật 
pháp. Đó là mười. 

 

Thiện Tài đồng tử đối với thiện tri thức, sinh ra mười 
thứ tâm cung kính: Những gì là mười thứ tâm? Đó là:  

1. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đồng như chính 
mình, chẳng có phân biệt đó đây, vì thiện tri thức khiến cho 
ta không giải đãi, tinh cần biện lý pháp trợ đạo nhất thiết 
trí.  

2. Đối với thiện tri thức sinh tâm thanh tịnh tự 
nghiệp quả, vì thấy được thiện tri thức, thì giống như thiện 
tri thức tu nghiệp thanh tịnh, đắc được quả thanh tịnh, ta 
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gần gũi thiện tri thức, cúng dường thiện tri thức, khiến cho 
ta sinh ra tất cả căn lành. 

3. Đối với thiện tri thức sinh tâm trang nghiêm Bồ 
Tát hạnh, vì thiện tri thức tu pháp môn lục độ vạn hạnh, 
khiến cho ta mau được trang nghiêm tất cả Bồ Tát hạnh. 

4. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành tựu tất cả 
Phật pháp, vì thiện tri thức dạy dỗ ta, giáo hoá ta, khiến cho 
ta tu hành đạo Vô Thượng Giác, đắc được giải thoát. 

5. Đối với thiện tri thức, sinh tâm hay sinh, vì khiến 
cho ta sinh tâm pháp bồ đề vô thượng.  

6. Đối với thiện tri thức, sinh tâm xuất ly, vì khiến 
cho ta tu hành hết thảy hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền 
mà được thoát khỏi ba cõi.  

7. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ tất cả biển 
phước trí, vì thiện tri thức khiến cho ta tích tập các pháp 
trắng tịnh (pháp thanh tịnh). 

8. Đối với thiện tri thức, sinh tâm tăng trưởng, vì hay 
khiến cho ta tăng trưởng nhất thiết trí. 

9. Đối với thiện tri thức, sinh tâm đầy đủ tất cả căn 
lành, vì hay khiến cho ta chí nguyện mau chóng được viên 
mãn. 

10. Đối với thiện tri thức, sinh tâm thành tựu làm 
được lợi ích lớn, vì hay khiến cho ta tự tại an trụ tất cả Bồ 
Tát pháp, đắc được vô sinh pháp nhẫn, thành tựu đạo nhất 
thiết trí, đắc được tất cả Phật pháp. Đó là mười thứ tâm mà 
Thiện Tài đồng tử sinh ra. 

 

Thiện Tài đồng tử phát tâm như vậy 
rồi, đắc được đồng hạnh vị Dạ Thần đó với 
các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. 
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Thiện Tài đồng tử phát tâm như vậy rồi, đắc được 
đồng hạnh vị Dạ Thần đó với các Bồ Tát, nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật. Lược nói có tám mươi bốn thứ đồng hạnh. 
Đồng có bốn ý nghĩa: 

1. Người, pháp, không hai, đồng với tất cả pháp giới. 
2. Nhân, quả, không hai, đồng với tất cả chư Phật. 
3. Ta, người, không hai, đồng với tất cả Bồ Tát. 
4. Nhiễm, tịnh, không hai, đồng với tất cả chúng 

sinh. 
 

Đó là: Đồng niệm, vì tâm thường nghĩ 
nhớ mười phương ba đời tất cả chư Phật. 
Đồng huệ, vì phân biệt quyết rõ tất cả biển 
pháp môn khác nhau. Đồng hướng về, vì 
hay chuyển bánh xe pháp vi diệu của tất cả 
chư Phật Như Lai. Đồng giác, vì dùng trí 
huệ đồng hư không vào khắp ba đời. Đồng 
căn, vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang 
minh trí huệ căn. Đồng tâm, vì khéo tu tập 
vô ngại công đức trang nghiêm tất cả Bồ 
Tát đạo. Đồng cảnh, vì chiếu khắp cảnh sở 
hành của chư Phật. Đồng chứng, vì đắc 
được nhất thiết trí, chiếu biển thật tướng 
thanh tịnh quang minh. Đồng nghĩa, vì hay 
dùng trí huệ thấu rõ tánh chân thật của tất 
cả pháp. Đồng dũng mãnh, vì phá hoại 
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được tất cả núi chướng ngại. Đồng sắc 
thân, vì tuỳ tâm chúng sinh thị hiện thân. 
Đồng lực, vì cầu nhất thiết trí chẳng thối 
chuyển. Đồng vô uý, vì tâm thanh tịnh như 
hư không. Đồng tinh tấn, vì trong vô lượng 
kiếp hành Bồ Tát hạnh, không giải đãi mệt 
mỏi. Đồng biện tài, vì đắc được pháp vô 
ngại trí quang minh. Đồng vô đẳng, vì thân 
tướng thanh tịnh hơn thế gian. Đồng ái 
ngữ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều 
hoan hỉ. Đồng diệu âm, vì khắp diễn tất cả 
biển pháp môn. Đồng mãn âm, vì tất cả 
chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được. Đồng 
tịnh đức, vì tu tập công đức thanh tịnh của 
Như Lai. 

 

Đó là:  
1. Đồng niệm, vì trong tâm thường nghĩ nhớ mười 

phương ba đời tất cả chư Phật.  
2. Đồng huệ, vì phân biệt quyết rõ tất cả biển pháp 

môn khác nhau.  
3. Đồng hướng về, vì hay chuyển bánh xe pháp vi 

diệu của tất cả chư Phật Như Lai.  
4. Đồng giác, vì dùng trí huệ đồng hư không vào 

khắp tất cả ba đời, khiến cho ba đời bình đẳng.  
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5. Đồng căn, vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang 
minh trí huệ căn.  

6. Đồng tâm, vì khéo tu tập vô ngại công đức trang 
nghiêm, hay trang nghiêm tịnh đạo của tất cả Bồ Tát tu 
hành.  

7. Đồng cảnh, vì chiếu khắp cảnh sở hành của tất cả 
chư Phật.  

8. Đồng chứng, vì chứng được nhất thiết trí, chiếu 
khắp biển thật tướng thanh tịnh quang minh.  

9. Đồng nghĩa, vì hay dùng trí huệ thấu rõ tánh chân 
thật của tất cả pháp.  

10. Đồng dũng mãnh, vì phá hoại được tất cả núi lớn 
chướng ngại.  

11. Đồng sắc thân, vì tuỳ thuận tâm ý chúng sinh thị 
hiện tất cả sắc thân trang nghiêm.  

12. Đồng lực, vì cầu nhất thiết trí chẳng thối chuyển 
tâm bồ đề.  

13. Đồng vô uý, vì tâm thanh tịnh như hư không.  
14. Đồng tinh tấn, vì trong vô lượng kiếp hành Bồ 

Tát hạnh không khi nào giải đãi mệt mỏi.  
15. Đồng biện tài, vì đắc được pháp vô ngại trí, 

quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh.  
16. Đồng vô đẳng, vì thân tướng thanh tịnh hơn trời 

người thế gian.  
17. Đồng ái ngữ, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều 

sinh tâm hoan hỉ, xa lìa phiền não.  
18. Đồng diệu âm, vì khắp diễn tất cả biển pháp 

môn.  
19. Đồng mãn âm, vì pháp âm viên mãn nầy, tất cả 

chúng sinh tuỳ loài đều hiểu được.  
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20. Đồng tịnh đức, vì tu tập công đức thanh tịnh của 
Như Lai. 

 

Đồng trí địa, vì tất cả chư Phật sở thọ 
pháp luân. Đồng phạm hạnh, vì an trụ 
cảnh giới của tất cả chư Phật. Đồng đại từ, 
vì niệm niệm che khắp tất cả cõi nước biển 
chúng sinh. Đồng đại bi, vì khắp mưa pháp 
vũ thấm nhuần tất cả chúng sinh. Đồng 
thân nghiệp, vì dùng hạnh phương tiện 
giáo hoá tất cả chúng sinh. Đồng lời 
nghiệp, vì dùng tuỳ loại âm diễn nói tất cả 
các pháp môn. Đồng ý nghiệp, vì khắp 
nhiếp chúng sinh để trong cảnh giới nhất 
thiết trí. Đồng trang nghiêm, vì nghiêm 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật. Đồng gần 
gũi, vì có Phật ra đời đều gần gũi. Đồng 
thỉnh mời, vì thỉnh mời tất cả chư Phật 
chuyển bánh xe pháp. Đồng cúng dường, vì 
thường thích cúng dường tất cả chư Phật. 
Đồng giáo hoá, vì điều phục tất cả các 
chúng sinh. Đồng quang minh, vì chiếu rõ 
tất cả các pháp môn. Đồng tam muội, vì 
khắp biết tất cả tâm chúng sinh. Đồng 
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khắp cùng, vì dùng sức tự tại đầy khắp tất 
cả biển cõi nước chư Phật tu các hạnh. 
Đồng trụ xứ, vì trụ đại thần thông của các 
Bồ Tát. Đồng quyến thuộc, vì cùng ở chung 
với tất cả Bồ Tát. Đồng nhập xứ, vì khắp 
vào chỗ vi tế của thế giới. Đồng tâm lự, vì 
biết khắp tất cả cõi nước chư Phật. Đồng đi 
đến, vì vào khắp biển cõi của tất cả chư 
Phật. 

 

21. Đồng trí địa, vì tất cả chư Phật sở thọ pháp luân, 
hay y pháp thọ trì.  

22. Đồng phạm hạnh, vì an trụ cảnh giới thanh tịnh 
của tất cả chư Phật.  

23. Đồng đại từ, vì niệm niệm che khắp tất cả cõi 
nước biển chúng sinh.  

24. Đồng đại bi, vì khắp mưa xuống tất cả pháp vũ, 
thấm nhuần tất cả chúng sinh.  

25. Đồng thân nghiệp, vì dùng hạnh phương tiện 
khéo léo, giáo hoá tất cả chúng sinh.  

26. Đồng lời nghiệp, vì dùng loại âm thanh tuỳ thuận 
chúng sinh, diễn nói tất cả các pháp môn, điều phục tất cả 
chúng sinh.  

27. Đồng ý nghiệp, vì khắp nhiếp trì tất cả chúng 
sinh để trong cảnh giới nhất thiết trí.  

28. Đồng trang nghiêm, vì hay trang nghiêm thanh 
tịnh tất cả cõi nước chư Phật.  
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29. Đồng gần gũi, vì phàm là có Phật xuất hiện ra 
đời, đều đến gần gũi Phật, cúng dường Phật.  

30. Đồng thỉnh mời, vì thỉnh mời tất cả chư Phật 
mười phương ba đời, thường chuyển bánh xe pháp.  

31. Đồng cúng dường, vì thường thích cúng dường 
tất cả chư Phật.  

32. Đồng giáo hoá, vì giáo hoá điều phục tất cả các 
chúng sinh.  

33. Đồng quang minh, vì chiếu rõ tất cả các pháp 
môn.  

34. Đồng tam muội, vì khắp biết tất cả tâm niệm 
chúng sinh.  

35. Đồng khắp cùng, vì dùng sức tự tại, đầy khắp tất 
cả biển cõi nước chư Phật, tu hành các hạnh.  

36. Đồng trụ xứ, vì có thể trụ trong cảnh đại thần 
thông của tất cả Bồ Tát.  

37. Đồng quyến thuộc, vì cùng ở chung với tất cả Bồ 
Tát.  

38. Đồng nhập xứ, vì khắp vào tất cả chỗ vi tế của 
thế giới.  

39. Đồng tâm lự, vì biết khắp tất cả cõi nước của chư 
Phật.  

40. Đồng đi đến, vì vào khắp biển cõi của tất cả chư 
Phật. 

 

Đồng phương tiện, vì đều hiện tất cả 
cõi nước chư Phật. Đồng siêu thắng, vì đối 
với cõi nước chư Phật đều không thể sánh 
bằng. Đồng bất thối, vì vào khắp mười 
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phương không chướng ngại. Đồng phá tối, 
vì đắc được trí đại quang minh thành bồ đề 
của tất cả chư Phật. Đồng vô sinh nhẫn, vì 
vào chúng hải hội của tất cả chư Phật. 
Đồng khắp tất cả lưới cõi chư Phật, vì cung 
kính cúng dường các Như Lai bất khả 
thuyết cõi. Đồng trí chứng, vì biết rõ biển 
pháp môn. Đồng tu hành, vì thuận hành tất 
cả các pháp môn. Đồng mong cầu, vì đối 
với pháp thanh tịnh rất ưa muốn. Đồng 
thanh tịnh, vì tích tập công đức Phật để 
trang nghiêm thân miệng ý. Đồng diệu ý, vì 
đối với tất cả pháp trí đều thấu rõ. Đồng 
tinh tấn, vì khắp tích tập tất cả các căn 
lành. Đồng tịnh hạnh, vì thành tựu viên 
mãn tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng vô ngại, vì 
thấu rõ tất cả pháp đều vô tướng. Đồng 
thiện xảo, vì trong các pháp trí tự tại. Đồng 
tuỳ thích, vì tuỳ tâm chúng sinh hiện cảnh 
giới. Đồng phương tiện, vì khéo học tập tất 
cả điều đáng tu tập. Đồng hộ niệm, vì được 
tất cả chư Phật hộ niệm. Đồng nhập địa, vì 
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vào được tất cả Bồ Tát địa. Đồng sở trụ, vì 
an trụ tất cả Bồ Tát vị. 

 

41. Đồng phương tiện, vì đều hiện tất cả cõi nước 
chư Phật.  

42. Đồng siêu thắng, vì đối với cõi nước chư Phật 
đều không thể sánh bằng.  

43. Đồng bất thối, vì vào khắp mười phương thế giới 
không chướng ngại, vĩnh viễn không thối bồ đề tâm.  

44. Đồng phá tối, vì đắc được trí đại quang minh 
thành bồ đề của tất cả chư Phật.  

45. Đồng vô sinh nhẫn, vì vào trong đạo tràng chúng 
hải hội của tất cả chư Phật.  

46. Đồng khắp tất cả lưới cõi chư Phật, vì cung kính 
cúng dường các Như Lai nhiều bất khả thuyết cõi Phật.  

47. Đồng trí chứng, vì biết rõ hết thảy biển pháp 
môn.  

48. Đồng tu hành, vì thuận hành tất cả nghĩa lý pháp 
môn, y pháp tu hành.  

49. Đồng mong cầu, vì đối với pháp thanh tịnh rất ưa 
muốn, y giáo phụng hành.  

50. Đồng thanh tịnh, vì tích tập công đức của Phật để 
trang nghiêm thân miệng ý ba nghiệp của chính mình.  

51. Đồng diệu ý, vì đối với tất cả pháp trí đều thấu 
rõ, chẳng chướng ngại.  

52. Đồng tinh tấn, vì khắp tích tập tất cả các căn 
lành, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh.  

53. Đồng tịnh hạnh, vì thành tựu viên mãn tất cả Bồ 
Tát hạnh.  
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54. Đồng vô ngại, vì thấu rõ tất cả pháp đều vô 
tướng.  

55. Đồng thiện xảo, vì trong tất cả các pháp, trí huệ 
nhậm vận tự tại, chẳng có mọi chướng ngại.  

56. Đồng tuỳ thích, vì tuỳ tâm tất cả chúng sinh, mà 
hiện tất cả cảnh giới.  

57. Đồng phương tiện, vì khéo học tập tất cả pháp 
môn đáng tu tập.  

58. Đồng hộ niệm, vì được tất cả chư Phật thường hộ 
niệm căn lành.  

59. Đồng nhập địa, vì vào được tất cả Bồ Tát địa.  
60. Đồng sở trụ, vì an trụ tất cả Bồ Tát vị. 
 

Đồng thọ ký, vì được tất cả chư Phật 
thọ ký. Đồng tam muội, vì trong một sát na 
vào khắp tất cả môn tam muội. Đồng kiến 
lập, vì thị hiện đủ thứ các Phật sự. Đồng 
chánh niệm, vì chánh niệm tất cả môn cảnh 
giới. Đồng tu hành, vì hết kiếp thuở vị lai 
tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng tịnh tín, 
vì rất vui mừng đối với vô lượng trí huệ 
của các Như Lai. Đồng xả lìa, vì diệt trừ tất 
cả các ám chướng. Đồng bất thối trí, vì 
đồng trí huệ với các Như Lai. Đồng thọ 
sinh, vì ứng hiện thành thục các chúng 
sinh. Đồng sở trụ, vì trụ nhất thiết trí môn 
phương tiện. Đồng cảnh giới, vì nơi cảnh 
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pháp giới được tự tại. Đồng không nương 
tựa, vì dứt hẳn tất cả chỗ tâm nương tựa. 
Đồng thuyết pháp, vì đã vào các pháp trí 
huệ bình đẳng. Đồng siêng tu, vì thường 
được chư Phật hộ niệm. Đồng thần thông, 
vì khai ngộ chúng sinh khiến cho họ tu 
hành tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng thần lực, vì 
hay vào biển mười phương thế giới. Đồng 
Đà La Ni, vì chiếu khắp tất cả biển tổng trì. 
Đồng bí mật pháp, vì biết rõ diệu pháp 
môn trong tất cả Tu Đa La. Đồng pháp 
thâm sâu, vì hiểu tất cả pháp như hư 
không. Đồng quang minh, vì khắp chiếu tất 
cả các thế giới. 

 

61. Đồng thọ ký, vì được tất cả chư Phật đến thọ ký.  
62. Đồng tam muội, vì trong một sát na vào khắp tất 

cả môn tam muội.  
63. Đồng kiến lập, vì thị hiện đủ thứ các Phật sự.  
64. Đồng chánh niệm, vì chánh niệm tất cả môn cảnh 

giới.  
65. Đồng tu hành, vì hết kiếp thuở vị lai, tu hành tất 

cả Bồ Tát hạnh.  
66. Đồng tịnh tín, vì rất vui mừng đối với vô lượng 

trí huệ của các Như Lai.  
67. Đồng xả lìa, vì diệt trừ hết tất cả nhân duyên các 

ám chướng.  
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68. Đồng bất thối trí, vì trí bất thối A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, trí huệ bình đẳng với các Như Lai.  

69. Đồng thọ sinh, vì đáng dùng thân gì độ được họ, 
liền ứng hiện thân đó để vì họ thuyết pháp. 

70. Đồng sở trụ, vì trụ nhất thiết trí pháp môn 
phương tiện.  

71. Đồng cảnh giới, vì đối với cảnh giới của pháp 
giới, đều được nhậm vận tự tại, chẳng có tơ hào miễn 
cưỡng.  

72. Đồng không nương tựa, vì dứt hẳn tất cả chỗ tâm 
nương tựa.  

73. Đồng thuyết pháp, vì đã vào các pháp môn trí 
huệ bình đẳng.  

74. Đồng siêng tu, vì thường được chư Phật hộ niệm 
và gia trì.  

75. Đồng thần thông, vì khai ngộ tất cả chúng sinh 
khiến cho họ tu hành tất cả Bồ Tát hạnh.  

76. Đồng thần lực, vì hay vào biển mười phương thế 
giới, không có chướng ngại.  

77. Đồng Đà La Ni, vì chiếu khắp tất cả biển tổng trì.  
78. Đồng bí mật pháp, vì biết rõ nghĩa lý áo diệu 

pháp môn trong tất cả Tu Đa La.  
79. Đồng pháp thâm sâu, vì thấu hiểu tất cả pháp như 

hư không, không chẳng chỗ có.  
80. Đồng quang minh, vì khắp chiếu tất cả các thế 

giới. 
 

Đồng vui mừng, vì tuỳ tâm chúng sinh 
mà vì họ khai thị, khiến cho họ hoan hỉ. 
Đồng chấn động, vì các chúng sinh hiện sức 
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thần thông, chấn động khắp mười phương 
tất cả cõi. Đồng bất hư, vì thấy, nghe, nghĩ 
nhớ, thảy đều khiến cho tâm được điều 
phục. Đồng xuất ly, vì đầy đủ tất cả các 
biển đại nguyện, thành tựu mười lực trí 
của Như Lai. 

 

81. Đồng vui mừng, vì tuỳ tâm chúng sinh mà vì họ 
khai thị, khiến cho họ hoan hỉ.  

82. Đồng chấn động, vì tất cả chúng sinh thị hiện sức 
thần thông, chấn động khắp mười phương tất cả cõi Phật.  

83. Đồng bất hư, vì phàm là thấy nghe, hoặc nghĩ 
nhớ, thảy đều khiến cho tâm được điều phục, thanh tịnh 
không vọng niệm.  

84. Đồng xuất ly, thoát khỏi ba cõi, vì đầy đủ tất cả 
các biển đại nguyện, thành tựu mười lực trí huệ của Như 
Lai. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử quán sát vị 
Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu 
Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, bèn sinh khởi 
mười thứ tâm thanh tịnh, đắc được đồng 
Bồ Tát hạnh như vậy, nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật. Đắc được đồng hạnh như vậy rồi, 
tâm càng thanh tịnh hơn, y bày vai bên 
phải, đảnh lễ vị Dạ Thần đó, một lòng chắp 
tay, mà nói kệ rằng: 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử quán sát vị Dạ Thần Đại 
Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, 
bèn sinh khởi mười thứ tâm thanh tịnh, đắc được đồng Bồ 
Tát hạnh như vậy nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đắc được 
đồng hạnh như vậy rồi, tâm càng thanh tịnh hơn, y bày vai 
bên phải, đảnh lễ vị Dạ Thần đó, một lòng chắp tay, mà 
dùng kệ để khen ngợi vị Dạ Thần rằng: 

 

Con phát tâm kiên cố 
Chí cầu Vô Thượng Giác 
Nay nơi thiện tri thức 
Mà khởi tâm của mình. 
 

Thiện Tài đồng tử nói: Con phát đạo tâm kiên cố, chí 
nguyện cầu đạo Vô Thượng Giác. Nay con đối với thiện tri 
thức, mà sinh khởi tâm đồng thiện tri thức như đồng tâm 
của chính mình, chẳng có sự phân biệt đó đây. 

 

Nhờ gặp thiện tri thức 
Tập vô tận pháp trắng 
Diệt trừ các tội dơ 
Thành tựu quả bồ đề. 
 

Nhờ con gặp được thiện tri thức, tu tập vô tận pháp 
trắng tịnh. Diệt trừ được tất cả pháp nhiễm ô các tội dơ, 
thành tựu quả bồ đề. 

 

Con thấy thiện tri thức 
Công đức trang nghiêm tâm 
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Hết kiếp cõi vị lai 
Siêng tu sở hành đạo. 
 

Con thấy thiện tri thức rồi, bèn sinh công đức trang 
nghiêm tâm. Con nguyện hết kiếp cõi vị lai, siêng tu đạo 
pháp mà thiện tri thức tu hành, vĩnh viễn không thối 
chuyển. 

 

Con nhớ thiện tri thức 
Nhiếp thọ lợi ích con 
Vì con đều thị hiện 
Chánh giáo pháp chân thật. 
 

Con nghĩ nhớ thiện tri thức, nhiếp thọ con, lợi ích 
cho con, đối với con có lợi ích rất lớn. Vì con mà thị hiện 
tất cả pháp môn phương tiện, dạy con chánh giáo pháp 
môn chân thật, khiến cho con minh bạch nghĩa lý chân thật. 

 

Đóng chặt các đường ác 
Hiển bày đường trời người 
Cũng bày các Như Lai 
Thành đạo nhất thiết trí. 
 

Đóng chặt tất cả các đường ác, hiển bày đường cõi 
trời và cõi người. Cũng bày đạo thành tựu nhất thiết trí huệ 
của tất cả các Như Lai. 

 

Con nhớ thiện tri thức 
Là Phật công đức tạng 
Niệm niệm hay sinh ra 
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Biển công đức hư không. 
 

Con nhớ thiện tri thức, là công đức tạng sở thành tựu 
của Phật. Trong niệm niệm hay sinh ra biển công đức nhiều 
như hư không. 

 

Cho con Ba La Mật 
Thêm con phước khó nghĩ 
Tăng con tịnh công đức 
Khiến con đội mão Phật. 
 

Thiện tri thức cho con pháp Ba La Mật, tăng thêm 
cho con phước báo không thể nghĩ bàn. Tăng trưởng công 
đức thanh tịnh của con, khiến cho con đội mão của Phật. 

 

Con nhớ thiện tri thức 
Viên mãn Phật trí đạo 
Thệ nguyện thường y chỉ 
Viên mãn pháp trắng tịnh. 
 

Con nhớ thiện tri thức, hay viên mãn đạo trí huệ của 
Phật. Con thệ nguyện thường y chỉ thiện tri thức, tu hành 
viên mãn pháp trắng tịnh. 

 

Con nhờ nhân duyên nầy 
Công đức đều đầy đủ 
Khắp vì các chúng sinh 
Nói đạo nhất thiết trí. 
 

Con nhờ nhân duyên nầy, nên công đức đều đầy đủ. 
Khắp vì tất cả chúng sinh, diễn nói đạo nhất thiết trí huệ. 
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Bậc Thánh làm Thầy con 
Cho con pháp vô thượng 
Vô lượng vô số kiếp 
Không thể báo ân nầy. 
 

Bậc Thánh Ngài làm sư phụ của con, ban cho con 
Phật pháp vô thượng. Dù trong vô lượng vô số kiếp, con 
cũng không thể báo đáp được đại ân đại đức của thiện tri 
thức. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài nói bài kệ nầy rồi, 
bạch rằng: Đức Thánh! Xin Ngài vì con 
nói, môn giải thoát nầy tên là gì? Ngài phát 
tâm đã được bao lâu rồi? Còn bao lâu nữa 
Ngài sẽ đắc được A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề? 

 

Lúc đó, Thiện Tài nói bài kệ nầy rồi, bèn bạch Chủ 
Dạ Thần rằng: Đức Thánh! Xin Ngài từ bi vì con nói, môn 
giải thoát nầy tên là gì? Ngài phát tâm đã được bao lâu rồi? 
Thời gian còn bao lâu nữa Ngài sẽ đắc được A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề? 

 

Vị Dạ Thần nói: Thiện nam tử! Môn 
giải thoát nầy, tên là Giáo hoá chúng sinh 
khiến sinh căn lành. Ta nhờ thành tựu môn 
giải thoát nầy, mà ngộ tất cả pháp tự tánh 
bình đẳng, nhập vào tánh chân thật của 
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các pháp, chứng được pháp không chỗ 
nương. Xả lìa thế gian, đều biết các pháp 
sắc tướng khác nhau, cũng thấu đạt được 
tánh xanh vàng đỏ trắng đều không thật, 
không có sự khác biệt. 

 

Vị Dạ Thần nói với Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện 
nam tử! Môn giải thoát nầy, tên là Giáo hoá chúng sinh 
khiến sinh căn lành. Ta nhờ thành tựu môn giải thoát nầy, 
mà ngộ tự tánh của tất cả các pháp đều bình đẳng, nhập vào 
tánh chân thật của các pháp, chứng được pháp không chỗ 
nương. Xả lìa tất cả pháp thế gian, đều biết sắc tướng của 
tất cả các pháp, có đủ thứ sự khác nhau, cũng thấu đạt được 
tự tánh xanh vàng đỏ trắng đều không thật, không có sự 
khác biệt. 

 

Mà luôn thị hiện vô lượng sắc thân. Đó 
là: Sắc thân đủ thứ. Sắc thân chẳng phải 
một. Sắc thân vô biên. Sắc thân thanh tịnh. 
Sắc thân tất cả trang nghiêm. Sắc thân 
khắp thấy. Sắc thân đồng tất cả chúng 
sinh. Sắc thân khắp hiện trước tất cả chúng 
sinh. Sắc thân quang minh chiếu khắp. Sắc 
thân thấy không nhàm đủ. Sắc thân tướng 
tốt thanh tịnh. Sắc thân quang minh lìa các 
ác. Sắc thân thị hiện đại dũng mãnh. Sắc 
thân rất khó được. Sắc thân tất cả thế gian 
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không thể che khuất được. Sắc thân thế 
gian cùng khen ngợi vô tận. Sắc thân niệm 
niệm thường quán sát. Sắc thân thị hiện đủ 
thứ mây. Sắc thân đủ thứ hình hiển sắc. 
Sắc thân hiện vô lượng tự tại lực. 

 

Mà luôn luôn thị hiện vô lượng đủ thứ sắc thân. 
Lược nói ra có chín mươi tám thứ sắc thân, đó là:  

1. Sắc thân đủ thứ.  
2. Sắc thân chẳng phải một.  
3. Sắc thân vô biên.  
4. Sắc thân thanh tịnh.  
5. Sắc thân tất cả trang nghiêm.  
6. Sắc thân khắp thấy.  
7. Sắc thân đồng tất cả chúng sinh.  
8. Sắc thân khắp hiện trước tất cả chúng sinh.  
9. Sắc thân quang minh chiếu khắp.  
10. Sắc thân thấy không nhàm đủ.  
11. Sắc thân tướng tốt thanh tịnh.  
12. Sắc thân quang minh lìa các ác.  
13. Sắc thân thị hiện đại dũng mãnh.  
14. Sắc thân rất khó được.  
15. Sắc thân tất cả thế gian không thể che khuất 

được.  
16. Sắc thân thế gian cùng khen ngợi vô tận.  
17. Sắc thân niệm niệm thường quán sát.  
18. Sắc thân thị hiện đủ thứ mây.  
19. Sắc thân đủ thứ hình hiển sắc.  
20. Sắc thân hiện vô lượng tự tại lực. 
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Sắc thân diệu quang minh. Sắc thân 
tất cả tịnh diệu trang nghiêm. Sắc thân tuỳ 
thuận thành thục tất cả chúng sinh. Sắc 
thân tuỳ tâm họ ưa thích hiện ra trước để 
điều phục. Sắc thân phổ quang minh không 
chướng ngại. Sắc thân thanh tịnh không uế 
trược. Sắc thân đầy đủ trang nghiêm 
không thể hoại. Sắc thân pháp phương tiện 
quang minh không nghĩ bàn. Sắc thân tất 
cả không chói khuất được. Sắc thân chói 
khuất được tất cả. Sắc thân không tối phá 
được tất cả tối. Sắc thân tập tất cả pháp 
trắng tịnh. Sắc thân biển công đức đại thế 
lực. Sắc thân do nhờ thuở quá khứ cung 
kính mà sinh ra. Sắc thân tâm thanh tịnh 
như hư không sinh ra. Sắc thân tối thắng 
rộng lớn. Sắc thân vô tận không dứt. Sắc 
thân biển quang minh. Sắc thân bình đẳng 
nơi tất cả thế gian không chỗ nương. Sắc 
thân khắp mười phương vô ngại. 

 

21. Sắc thân diệu quang minh.  
22. Sắc thân tất cả thanh tịnh diệu trang nghiêm.  
23. Sắc thân tuỳ thuận thành thục tất cả chúng sinh.  
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24. Sắc thân tuỳ tâm họ ưa thích hiện ra trước để 
điều phục.  

25. Sắc thân phổ quang minh không chướng ngại.  
26. Sắc thân thanh tịnh không uế trược.  
27. Sắc thân đầy đủ trang nghiêm không thể hoại.  
28. Sắc thân pháp phương tiện quang minh không 

nghĩ bàn.  
29. Sắc thân tất cả không chói khuất được. 
30. Sắc thân chói khuất được tất cả.  
31. Sắc thân không tối phá được tất cả tối.  
32. Sắc thân tập tất cả pháp trắng tịnh.  
33. Sắc thân biển công đức đại thế lực.  
34. Sắc thân do nhờ thuở quá khứ cung kính mà sinh 

ra.  
35. Sắc thân tâm thanh tịnh như hư không sinh ra.  
36. Sắc thân tối thắng rộng lớn.  
37. Sắc thân vô tận không dứt.  
38. Sắc thân biển quang minh.  
39. Sắc thân bình đẳng nơi tất cả thế gian không chỗ 

nương.  
40. Sắc thân khắp mười phương vô ngại. 
 

Sắc thân niệm niệm hiện đủ thứ biển 
sắc tướng. Sắc thân tăng trưởng tâm hoan 
hỉ tất cả chúng sinh. Sắc thân nhiếp lấy 
biển tất cả chúng sinh. Sắc thân trong mỗi 
lỗ chân lông nói biển công đức tất cả chư 
Phật. Sắc thân tịnh biển dục giải tất cả 
chúng sinh. Sắc thân quyết rõ tất cả pháp 
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nghĩa. Sắc thân chiếu sáng khắp không 
chướng ngại. Sắc thân tịnh quang minh 
đồng hư không. Sắc thân phóng tịnh quang 
minh rộng lớn. Sắc thân chiếu hiện pháp 
vô cấu. Sắc thân không gì sánh bằng. Sắc 
thân trang nghiêm khác biệt. Sắc thân 
chiếu khắp mười phương. Sắc thân tuỳ 
thời thị hiện ứng chúng sinh. Sắc thân tịch 
tĩnh. Sắc thân diệt tất cả phiền não. Sắc 
thân ruộng phước tất cả chúng sinh. Sắc 
thân tất cả chúng sinh thấy không luống 
qua. Sắc thân đại trí huệ sức dũng mãnh. 
Sắc thân khắp cùng không chướng ngại. 

 

41. Sắc thân niệm niệm hiện đủ thứ biển sắc tướng.  
42. Sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỉ tất cả chúng 

sinh.  
43. Sắc thân nhiếp lấy biển tất cả chúng sinh.  
44. Sắc thân trong mỗi lỗ chân lông nói biển công 

đức tất cả chư Phật.  
45. Sắc thân tịnh biển dục giải tất cả chúng sinh.  
46. Sắc thân quyết rõ tất cả pháp nghĩa.  
47. Sắc thân chiếu sáng khắp không chướng ngại.  
48. Sắc thân tịnh quang minh đồng hư không.  
49. Sắc thân phóng tịnh quang minh rộng lớn.  
50. Sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu.  
51. Sắc thân không gì sánh bằng.  
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52. Sắc thân trang nghiêm khác biệt.  
53. Sắc thân chiếu khắp mười phương.  
54. Sắc thân tuỳ thời thị hiện ứng chúng sinh.  
55. Sắc thân tịch tĩnh.  
56. Sắc thân diệt tất cả phiền não.  
57. Sắc thân ruộng phước tất cả chúng sinh.  
58. Sắc thân tất cả chúng sinh thấy không luống qua.  
59. Sắc thân đại trí huệ sức dũng mãnh.  
60. Sắc thân khắp cùng không chướng ngại. 
   

Sắc thân thân mây đẹp khắp hiện thế 
gian nhờ lợi ích. Sắc thân đầy đủ biển đại 
từ. Sắc thân đại phước đức bảo sơn vương. 
Sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất 
cả cõi thế gian. Sắc thân đại trí huệ thanh 
tịnh. Sắc thân sinh chúng sinh tâm chánh 
niệm. Sắc thân tất cả bảo quang minh. Sắc 
thân phổ quang tạng. Sắc thân hiện đủ thứ 
tịnh tướng thế gian. Sắc thân cầu nơi nhất 
thiết trí. Sắc thân hiện mỉm cười khiến 
chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh. Sắc 
thân thân tất cả báu trang nghiêm quang 
minh. Sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả 
chúng sinh. Sắc thân không quyết định 
không rốt ráo. Sắc thân hiện sức tự tại gia 
trì. Sắc thân hiện tất cả thần thông biến 
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hoá. Sắc thân sinh vào nhà Như Lai. Sắc 
thân xa lìa các ác khắp biển pháp giới. Sắc 
thân khắp hiện tất cả Như Lai đạo tràng 
chúng hội. Sắc thân đủ các thứ biển các 
sắc.  

 

61. Sắc thân thân mây đẹp khắp hiện thế gian nhờ lợi 
ích.  

62. Sắc thân đầy đủ biển đại từ.  
63. Sắc thân đại phước đức bảo sơn vương.  
64. Sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả cõi 

thế gian.  
65. Sắc thân đại trí huệ thanh tịnh.  
66. Sắc thân sinh chúng sinh tâm chánh niệm.  
67. Sắc thân tất cả bảo quang minh.  
68. Sắc thân phổ quang tạng.  
69. Sắc thân hiện đủ thứ tịnh tướng thế gian.  
70. Sắc thân cầu nơi nhất thiết trí.  
71. Sắc thân hiện mỉm cười khiến chúng sinh sinh 

niềm tin thanh tịnh.  
72. Sắc thân thân tất cả báu trang nghiêm quang 

minh.  
73. Sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sinh.  
74. Sắc thân không quyết định không rốt ráo.  
75. Sắc thân hiện sức tự tại gia trì.  
76. Sắc thân hiện tất cả thần thông biến hoá.  
77. Sắc thân sinh vào nhà Như Lai.  
78. Sắc thân xa lìa các ác khắp biển pháp giới.  
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79. Sắc thân khắp hiện tất cả Như Lai đạo tràng 
chúng hội.  

80. Sắc thân đủ các thứ biển các sắc.  
 

Sắc thân từ hạnh lành chảy ra. Sắc 
thân tuỳ sở ứng hoá thị hiện. Sắc thân tất 
cả thế gian thấy không nhàm đủ. Sắc thân 
đủ thứ tịnh quang minh. Sắc thân hiện tất 
cả biển ba đời. Sắc thân phóng tất cả biển 
quang minh. Sắc thân hiện vô lượng biển 
quang minh khác biệt. Sắc thân tất cả 
hương quang minh hơn các thế gian. Sắc 
thân hiện bất khả thuyết mây vòng mặt 
trời. Sắc thân hiện mây vòng mặt trăng 
rộng lớn. Sắc thân phóng vô lượng núi Tu 
Di mây hoa đẹp. Sắc thân xuất hiện đủ thứ 
mây tràng hoa. Sắc thân hiện tất cả mây 
hoa sen báu. Sắc thân nổi tất cả mây hương 
đốt khắp pháp giới. Sắc thân rải tất cả mây 
tạng hương bột. Sắc thân hiện thân đại 
nguyện tất cả Như Lai. Sắc thân hiện tất cả 
lời nói âm thanh diễn nói biển pháp. Sắc 
thân hiện tượng Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

81. Sắc thân từ hạnh lành sinh ra.  
82. Sắc thân tuỳ sở ứng hoá thị hiện.  
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83. Sắc thân tất cả thế gian thấy không nhàm đủ.  
84. Sắc thân đủ thứ tịnh quang minh.  
85. Sắc thân hiện tất cả biển ba đời.  
86. Sắc thân phóng tất cả biển quang minh.  
87. Sắc thân hiện vô lượng biển quang minh khác 

biệt.  
88. Sắc thân tất cả hương quang minh hơn các thế 

gian.  
89. Sắc thân hiện bất khả thuyết mây vòng mặt trời.  
90. Sắc thân hiện mây vòng mặt trăng rộng lớn.  
91. Sắc thân phóng vô lượng núi Tu Di mây hoa đẹp.  
92. Sắc thân xuất hiện đủ thứ mây tràng hoa.  
93. Sắc thân hiện tất cả mây hoa sen báu.  
94. Sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp 

giới.  
95. Sắc thân rải tất cả mây tạng hương bột.  
96. Sắc thân hiện thân đại nguyện tất cả Như Lai.  
97. Sắc thân hiện tất cả lời nói âm thanh diễn nói 

biển pháp.  
98. Sắc thân hiện tượng Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Trong niệm niệm hiện thân sắc tướng 
như vậy, đầy khắp mười phương, khiến 
cho các chúng sinh, hoặc thấy được, hoặc 
nghĩ nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc do 
gần gũi, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy 
thần thông, hoặc gặp sự biến hoá, tuỳ theo 
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tâm ưa thích, ứng thời điều phục, xả bỏ 
nghiệp bất thiện, trụ nơi hạnh lành. 

 

Trong niệm niệm, hay thị hiện đủ thứ thân sắc tướng 
như vậy, đầy khắp mười phương thế giới, khiến cho tất cả 
chúng sinh, hoặc thấy được, hoặc nghĩ nhớ, hoặc nghe 
thuyết pháp, hoặc do gần gũi, hoặc được khai ngộ, hoặc 
thấy được thần thông, hoặc gặp được biến hoá, tuỳ theo 
tâm ưa thích, tức là muốn gì, thì liền có cảm ứng điều đó, 
ứng thời điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả 
chúng sinh xả bỏ nghiệp bất thiện, trụ nơi hạnh lành. 

 

Thiện nam tử ! Nên biết do nhờ đại 
nguyện lực nầy, lực nhất thiết trí, lực Bồ 
Tát giải thoát, lực đại bi, lực đại từ, mà có 
những việc như vậy. 

 

Chủ Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ 
Nhất Thiết Chúng Sinh, lại gọi một tiếng thiện nam tử ! 
Nên biết đó là do nhờ đại nguyện lực nầy, lực nhất thiết trí 
huệ, lực Bồ Tát giải thoát, lực đại bi, lực đại từ, mà có 
những việc như vậy. 

 

Thiện nam tử! Ta nhập vào giải thoát 
nầy, thì biết rõ pháp tánh không có sự khác 
biệt, mà hay thị hiện vô lượng sắc thân. 
Mỗi mỗi thân, hiện ra vô lượng biển sắc 
tướng. Mỗi mỗi tướng, phóng ra vô lượng 
mây quang minh. Mỗi mỗi quang minh, 
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hiện ra vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi cõi, 
hiện ra vô lượng đức Phật xuất hiện ra đời. 
Mỗi mỗi đức Phật, hiện ra vô lượng sức 
thần thông, khai phát căn lành đời trước 
của chúng sinh. Người chưa trồng căn 
lành, thì khiến cho họ trồng. Người đã 
trồng căn lành, thì khiến cho tăng trưởng. 
Người căn lành đã tăng trưởng, thì khiến 
cho thành thục. Trong niệm niệm khiến 
cho vô lượng chúng sinh, được bất thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 

 

Thiện nam tử! Ta nhập vào môn giải thoát nầy, thì 
biết rõ thật tướng của tất cả các pháp, không có sự khác 
biệt, mà hay thị hiện vô lượng sắc thân. Mỗi mỗi thân, lại 
có thể hiện ra vô lượng biển sắc tướng. Mỗi mỗi tướng, lại 
có thể phóng ra vô lượng mây quang minh. Mỗi mỗi mây 
quang minh, lại có thể hiện ra vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi 
cõi Phật, lại có thể hiện ra vô lượng đức Phật xuất hiện ra 
đời. Mỗi mỗi đức Phật, lại có thể hiện ra vô lượng sức thần 
thông, lại có thể khai phát căn lành đời trước của tất cả 
chúng sinh. Chúng sinh chưa trồng căn lành, thì khiến cho 
họ trồng căn lành. Đã trồng căn lành, thì khiến cho tăng 
trưởng. Căn lành đã tăng trưởng, thì khiến cho thành thục. 
Chúng sinh căn lành đã thành thục, thì khiến cho được giải 
thoát. Trong niệm niệm, khiến cho vô lượng chúng sinh, 
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đều được cảnh giới bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

 

Thiện nam tử! Như lời ngươi hỏi, ta đã 
phát tâm bồ đề, tu Bồ Tát hạnh được bao 
lâu? Ta nương oai thần lực của Phật, sẽ vì 
ngươi nói nghĩa nầy. 

 

Thiện nam tử! Như lời ngươi hỏi, ta đã phát tâm bồ 
đề, tu Bồ Tát hạnh được bao lâu? Ta nương oai thần lực gia 
trì của chư Phật, bây giờ sẽ vì ngươi nói nghĩa đạo lý nầy. 

 

Thiện nam tử! Trí huệ của Bồ Tát, xa 
lìa tất cả cảnh giới phân biệt. Không thể 
đem các kiếp dài ngắn, nhiễm tịnh, rộng 
hẹp như vậy, ở trong sinh tử, phân biệt 
hiển bày. Tại sao? Vì trí huệ của Bồ Tát, 
bản tánh thanh tịnh, lìa tất cả lưới phân 
biệt, vượt qua tất cả núi chướng ngại, tuỳ 
sự ứng hoá của chúng sinh mà chiếu khắp. 

 

Thiện nam tử! Trí huệ của Bồ Tát, xa lìa tất cả cảnh 
giới phân biệt. Không thể đem các kiếp dài ngắn, hoặc 
nhiễm tịnh, hoặc rộng hẹp như vậy, ở trong sinh tử, để 
phân biệt hiển bày cảnh giới của Bồ Tát. Tại sao? Vì trí 
huệ của Bồ Tát, bản tánh thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lưới 
phân biệt, vượt qua tất cả núi chướng ngại, tuỳ chúng sinh 
được ứng hoá mà vòng trí huệ quang chiếu khắp. 
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Thiện nam tử! Ví như mặt trời, không 
có ngày đêm. Nhưng khi mọc lên gọi là 
ngày, khi lặn xuống gọi là đêm. Trí huệ của 
Bồ Tát cũng như thế, không có sự phân 
biệt, cũng không có ba thời. Chỉ tuỳ tâm 
hiện, giáo hoá chúng sinh, mà nói Bồ Tát ở 
kiếp trước, kiếp sau. 

 

Thiện nam tử! Ví như mặt trời, vốn không có phân 
biệt ngày đêm. Nhưng tâm chúng sinh có sự phân biệt ngày 
đêm. Khi mặt trời mọc lên thì gọi là ban ngày, khi mặt trời 
lặn xuống thì gọi là ban đêm. Trí huệ của Bồ Tát cũng như 
thế, không có sự phân biệt, cũng không có quá khứ, hiện 
tại, và vị lai ba thời. Chỉ tuỳ tâm chúng sinh sở hiện, vì 
giáo hoá chúng sinh, mà nói Bồ Tát ở kiếp trước, hoặc ở 
kiếp sau. 

 

Thiện nam tử! Ví như mặt trời, ở 
trong hư không cõi Diêm Phù Đề, hình 
bóng mặt trời đều chiếu đến tất cả báu vật, 
sông biển, và trong các chỗ có nước sạch, 
tất cả chúng sinh đều thấy, mà mặt trời 
chẳng đến những chỗ đó.  

Trí huệ của Bồ Tát cũng lại như thế, 
thoát khỏi các biển cõi, trụ nơi Phật thật 
pháp, vắng lặng trong hư không, không có 
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nương tựa. Vì muốn hoá độ các chúng sinh, 
mà tuỳ loại thọ sinh ở trong các cõi. Thật 
chẳng sinh tử, không có nhiễm trước, 
không có các nghĩ tưởng phân biệt kiếp dài 
ngắn. Tại sao? Vì Bồ Tát rốt ráo lìa tâm 
tưởng thấy tất cả sự điên đảo, đắc được cái 
thấy chân thật, thấy thật tánh của pháp, 
biết tất cả thế gian như mộng, như huyễn, 
không có chúng sinh, nhưng vì sức đại bi 
đại nguyện, hiện ra trước chúng sinh, để 
giáo hoá điều phục.  

 

Thiện nam tử! Ví như mặt trời, ở trong hư không cõi 
Diêm Phù Đề, hình bóng mặt trời đều chiếu đến tất cả báu 
vật, tất cả sông biển, và trong các chỗ có nước sạch, tất cả 
chúng sinh chẳng ai mà chẳng nhìn thấy (trừ người mù), 
mà mặt trời chẳng đến những chỗ đó, vẫn ở trong hư 
không. Trí huệ của Bồ Tát cũng lại như thế, thoát khỏi biển 
tam giới hai mươi lăm cõi, trụ nơi Phật chân thật pháp của 
chư Phật, vắng lặng trong hư không, không có nương tựa. 
Vì muốn hoá độ tất cả chúng sinh, mà cam tâm tình 
nguyện, tuỳ loại mà thọ sinh, hoặc làm người, hoặc làm súc 
sinh, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc đoạ địa ngục.  

Tóm lại, tuỳ căn cơ của chúng sinh mà thọ sinh, 
chẳng có hạn chế nhất định. Nói về bản thân của Bồ Tát, đã 
chấm dứt sinh tử. Vậy tại sao Bồ Tát lại đi thọ sinh? Vì Bồ 
Tát độ chúng sinh, mới trở lại bằng con thuyền từ bi, để 
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đến các cõi thọ sinh. Bồ Tát đã không còn sinh tử. Tại sao 
Bồ Tát không còn sinh tử? Vì không còn nhiễm trước, 
không còn các nghĩ tưởng phân biệt về kiếp dài kiếp ngắn, 
không có hiện tại, không có vị lai. Tóm lại, không còn tất 
cả mọi sự phân biệt. Tại sao? Vì Bồ Tát rốt ráo lìa tâm 
tưởng thấy tất cả sự điên đảo, do đó có câu: "Ngôn ngữ đạo 
đoạn, tâm hành xứ diệt". Đã lìa khỏi tưởng thấy, lìa khỏi 
thấy điên đảo. Đắc được cái thấy chân thật, thấy được thật 
tánh của pháp - bản thể chân thật vắng lặng. Lại biết tài, 
sắc, danh, ăn, ngủ, năm dục của thế gian, như mộng như 
huyễn, trong tâm không còn chúng sinh để độ. Nhưng tuỳ 
thuận cảnh giới chúng sinh, để giáo hoá chúng sinh, mà 
dùng sức đại bi đại nguyện, thị hiện ra trước chúng sinh, để 
giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh.  

 

Phật tử! Ví như thuyền sư, thường 
dùng chiếc thuyền lớn chạy ở trong sông 
lớn, chẳng đậu ở bờ nầy, chẳng neo ở bờ 
kia, chẳng trụ ở giữa dòng, mà độ chúng 
sinh, không có ngừng nghỉ.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng 
thuyền Ba La Mật, ở trong dòng sinh tử, 
chẳng đậu ở bờ nầy, chẳng neo ở bờ kia, 
chẳng trụ ở giữa dòng, mà độ chúng sinh, 
không có ngừng nghỉ. Tuy vô lượng kiếp tu 
Bồ Tát hạnh, mà chưa từng phân biệt số 
kiếp dài ngắn. 
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Phật tử! Ví như thuyền sư, thường dùng chiếc thuyền 
lớn chạy ở trong sông lớn, chẳng đậu ở bờ nầy, cũng chẳng 
neo ở bờ kia, cũng chẳng trụ ở giữa dòng, mà độ chúng 
sinh, không có ngừng nghỉ.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng thuyền Ba La 
Mật, ở trong dòng sinh tử, chẳng đậu ở bờ nầy, chẳng neo 
ở bờ kia, chẳng ở lại giữa dòng, mà độ chúng sinh, không 
có ngừng nghỉ. Tuy trải qua vô lượng kiếp tu tập Bồ Tát 
hạnh, mà chưa từng tính đếm đã tu bao nhiêu kiếp? Hoặc là 
kiếp dài, hoặc kiếp ngắn, vốn chẳng có sự phân biệt như 
thế. 

 

Phật tử! Như thái hư không, tất cả thế 
giới ở trong sự thành hoại, mà không có sự 
phân biệt. Bản tánh thanh tịnh, không 
nhiễm, không loạn, không ngại, không 
nhàm, chẳng dài, chẳng ngắn, hết kiếp 
thuở vị lai, giữ tất cả cõi.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng tâm 
thâm sâu rộng lớn đồng cõi hư không, khởi 
phong luân đại nguyện, giữ các chúng sinh, 
khiến cho lìa đường ác, sinh về các cõi 
lành, đều khiến cho an trụ nơi nhất thiết trí 
địa. Diệt các phiền não, khổ sinh tử ràng 
buộc, mà không có tâm mừng lo mỏi nhàm. 
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Phật tử! Như thái hư không, tất cả thế giới ở trong sự 
thành trụ hoại không bốn hiện tượng nầy, mà hư không 
chẳng có sự phân biệt. Tại sao? Vì bản tánh của hư không 
là thanh tịnh, không nhiễm ô, không tạp loạn, không 
chướng ngại, không nhàm đủ, cũng chẳng dài, cũng chẳng 
ngắn. Hết kiếp thuở vị lai, giữ tất cả cõi, đều tồn tại ở trong 
hư không. Vì hư không sum la vạn tượng, chẳng có gì mà 
chẳng bao dung, chẳng có gì mà chẳng dung nạp. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, dùng tâm thâm sâu rộng lớn đồng cõi 
hư không, khởi phong luân đại nguyện, giữ gìn tất cả 
chúng sinh, khiến cho lìa khỏi ba đường ác, sinh về ba 
đường lành, đều khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi bậc 
nhất thiết trí huệ. Diệt trừ tất cả phiền não, khổ sinh tử ràng 
buộc, mà không có tâm vui mừng, cũng chẳng có tâm lo 
buồn, cũng chẳng có tâm mỏi nhàm. 

 

Thiện nam tử! Như người huyễn hoá, 
chi thể đều đủ, mà không có sự hít vào, thở 
ra, lạnh, nóng, đói, khát, buồn, vui, sinh, 
tử, mười thứ việc nầy.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng 
pháp thân trí huệ bình đẳng như huyễn, 
hiện các sắc tướng nơi các cõi, trụ vô lượng 
kiếp, giáo hoá chúng sinh. Ở trong sinh tử, 
tất cả cảnh giới, không thích, không nhàm, 
không thương, không giận, không khổ, 
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không vui, không lấy, không bỏ, không an, 
không sợ. 

 

Thiện nam tử! Ví như người huyễn hoá, tứ chi đều 
đủ, mà không có sự hít vào thở ra, không có sự hô hấp. Tuy 
có tứ chi, mà không có linh hồn. Tại sao? Vì nó là huyễn 
biến ra! Nó không sợ lạnh nóng, cũng không biết đói, cũng 
không biết khát, cũng không biết buồn, cũng không biết 
vui, cũng không thọ sinh, cũng không tử vong, chẳng có 
mười thứ việc nầy.  

Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp thân trí huệ 
bình đẳng như huyễn, thị hiện các sắc tướng trong tam giới 
hai mươi lăm cõi, trụ vô lượng kiếp, giáo hoá hết thảy 
chúng sinh. Ở trong sinh tử khổ sở ràng buộc, đối với tất cả 
cảnh giới, không mến thích, không nhàm chán, không 
thương yêu, không sân giận, không khổ sở, không vui vẻ, 
cũng không lấy, cũng không bỏ, không có bình an, không 
có sợ hãi. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng còn cảnh giới cái ta, 
đến cảnh giới không còn cái ta, cho nên chẳng còn tâm ích 
kỷ lợi mình. Do đó, chẳng có những thứ tâm phân biệt nầy. 

 

Phật tử! Trí huệ Bồ Tát, tuy thâm sâu 
khó dò. Ta sẽ nương oai thần lực của đức 
Phật, vì ngươi giải thích nói, khiến cho các 
Bồ Tát đời vị lai, đầy đủ đại nguyện, thành 
tựu các lực. 

 

Phật tử! Trí huệ Bồ Tát, tuy thâm sâu khó dò, nhìn 
lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy. Nhưng ta 
sẽ nương oai thần lực của mười phương chư Phật, vì ngươi 
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giải thích nói, khiến cho các Bồ Tát ở đời vị lai, đầy đủ đại 
nguyện đã phát ra, thành tựu các thần thông lực. Bạn, tôi, 
họ, chúng sinh, hiện tại ở trong pháp hội Hoa Nghiêm, lắng 
nghe đoạn kinh văn Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 
nầy, phải cảm kích ân điển của vị Chủ Dạ Thần, tuy Ngài 
không phải trực tiếp nói với chúng ta, nhưng vẫn gián tiếp 
nói với chúng ta, cho nên mới đắc được lợi ích của pháp 
nầy. 

 

Phật tử! Vào đời quá khứ, trải qua số 
kiếp nhiều như số hạt bụi biển thế giới, có 
kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là Bảo 
Quang. Trong kiếp đó, có một vạn vị Phật 
xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu tiên, hiệu là 
Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng 
Vương, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, 
mười hiệu viên mãn.  

Cõi Diêm Phù Đề đó, có một cung vua, 
tên là Bảo Trang Nghiêm. Cách phía đông 
không xa, có một khu rừng lớn, tên là Diệu 
Quang, trong đó có một đạo tràng, tên là 
Bảo Hoa. Trong đạo tràng đó, có toà sư tử 
Phổ Quang Minh Ma Ni Liên Hoa Tạng.  

Bấy giờ đức Như Lai đó, ngồi trên toà 
đó, thành A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
mãn một trăm năm, ngồi nơi đạo tràng, vì 
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các Bồ Tát, chư Thiên và người đời với 
những người Diêm Phù Đề xưa kia đã từng 
trồng căn lành thành thục, diễn nói chánh 
pháp. 

 

Phật tử! Vào đời quá khứ, trải qua số kiếp nhiều như 
số hạt bụi biển thế giới, có một kiếp tên là Thiện Quang, có 
thế giới tên là Bảo Quang. Trong kiếp đó, có một vạn vị 
Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật ra đời đầu tiên, hiệu là Phật 
Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác, mười hiệu (Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn) viên mãn.  

Cõi Diêm Phù Đề đó, có một cung vua, tên là Bảo 
Trang Nghiêm. Cách phía đông không xa, có một khu rừng 
lớn, tên là Diệu Quang, trong đó có một đạo tràng, tên là 
Bảo Hoa. Trong đạo tràng đó, có toà sư tử Phổ Quang 
Minh Ma Ni Liên Hoa Tạng.  

Bấy giờ đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không 
Đăng Vương, ngồi trên toà sư tử đó, thành A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mãn một trăm năm, ngồi nơi đạo tràng, vì 
tất cả Bồ Tát, chư Thiên và người đời với những người 
Diêm Phù Đề xưa kia đã từng trồng căn lành thành thục, 
diễn nói chánh pháp. 

Trong kiếp Hoa Quang có một vạn vị Phật ra đời. 
Hiện tại ở Vạn Phật Thánh Thành cũng có một vạn vị Phật, 
từ trên trời giáng lâm xuống, từ dưới đất vọt lên, để đến 
Vạn Phật bảo điện, đây là hạt bụi của kiếp Thiện Quang thế 
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giới Bảo Quang, bay đến Vạn Phật Thánh Thành, cho nên 
mới có cảnh giới nầy xuất hiện. Chúng ta phải thương tiết 
cơ hội vạn lần khó gặp, dũng mãnh tinh tấn tu hành, thời 
gian nào đó phải khai ngộ. Bằng không, thì cô phụ tâm đại 
bi của vạn vị Phật từ quang phổ chiếu. Chúng ta vì báo ân 
Phật, nhất định phải nỗ lực tu hành, sớm thành tựu chí 
nguyện mà mình đã phát ra. 

 

Bấy giờ, có ông vua tên là Thắng 
Quang, lúc đó người dân thọ một vạn tuổi, 
nhưng phần đông phạm tội sát sinh, trộm 
cướp, tà dâm, nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, 
chửi mắng, tham sân tà kiến, bất hiếu với 
cha mẹ, chẳng kính bậc Sa Môn, Bà La 
Môn... Bấy giờ, ông vua vì muốn điều phục 
họ, nên tạo lập ngục tù, giam nhốt vô lượng 
chúng sinh chịu khổ ở trong đó. 

 

Lúc đó, thành Bảo Trang Nghiêm đó, có một vị vua 
tên là Thắng Quang, lúc đó tuổi thọ của người dân lên đến 
một vạn tuổi, nhưng phần đông người dân phạm các tội sát 
sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, thêu dệt, hai lưỡi, chửi 
mắng, tham sân tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính 
bậc Sa Môn, Bà La Môn... Lúc đó, ông vua Thắng Quang 
vì muốn điều phục những người đó, nên tạo lập ngục tù, 
giam nhốt vô lượng chúng sinh chịu khổ ở trong đó. 

 

Ông vua đó, có vị thái tử tên là Thiện 
Phục, đoan chánh đặc thù, ai cũng muốn 
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nhìn, có đủ ba mươi hai tướng đại nhân. Ở 
trong cung điện, xa nghe tiếng kêu khóc ở 
chốn ngục tù, động lòng thương xót, liền 
vào ngục tù, thì thấy các tội nhân, bị gông 
cùm xiềng xích, trói buộc ở chỗ tối tăm. 
Hoặc dùng lửa đốt, hoặc dùng khói xông, 
hoặc dùng cây đánh, hoặc thẻo lóc da thịt, 
tóc rối mình trần, đói khát gầy ốm, gân đứt 
bày xương, khóc lóc kêu gào.  

Thái tử thấy rồi, sinh lòng thương xót, 
dùng lời vô uý an ủi họ rằng: Các ngươi 
đừng có lo buồn! Các ngươi chớ có kinh sợ! 
Ta sẽ giải thoát các ngươi.  

Thái tử bèn đến chỗ vua, bạch với vua 
rằng: Tội nhân trong ngục, rất là thống 
khổ, xin hãy tha thứ cho họ, hãy dùng bố 
thí vô uý tha cho họ. 

 

Ông vua Thắng Quang đó, có vị thái tử tên là Thiện 
Phục, tướng mạo đoan chánh, rất là đặc thù, ai cũng hoan 
hỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tại sao? Vì vị thái tử đó, có đủ ba 
mươi hai tướng đại nhân, rất là trang nghiêm. Ở trong cung 
điện của Ngài, xa nghe tiếng kêu khóc của phạm nhân ở 
chốn ngục tù, Ngài động lòng thương xót những tội nhân 
đó. Thái tử liền vào ngục tù, thì thấy các tội nhân đó, tay 
chân bị gông cùm xiềng xích, trói buộc nhốt họ ở chỗ tối 
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tăm, không thấy được ánh sáng mặt trời. Những tội nhân 
đó thọ sự thống khổ địa ngục ở chốn nhân gian, có người bị 
họ dùng lửa đốt, có người bị họ dùng khói xông, hoặc bị họ 
dùng cây đánh đập, hoặc bị họ thẻo lóc da thịt, khổ không 
thể tả, rất thảm thiết. Những tội nhân đó, đầu tóc rối bời, 
mình trần, đói khát gầy ốm, gân đứt bày xương, do đó có 
câu: "Ốm gầy như que củi", những tội nhân đó thống khổ, 
khóc lóc kêu gào thảm thiết.  

Thái tử thấy những cảnh đó rồi, sinh lòng thương 
xót, dùng lời vô uý an ủi họ rằng: "Các ngươi đừng có lo 
buồn! Các ngươi chớ có kinh sợ! Ta sẽ tìm cách giải thoát 
các ngươi, để cho các ngươi được thả ra, tự do đi lại". Do 
đó, thái tử bèn đến chỗ vua Thắng Quang, bạch với vua 
rằng: "Tội nhân trong ngục, rất là thống khổ không thể tả 
được. Con khẩn cầu đại vương, xin hãy tha thứ cho họ, hãy 
dùng bố thí vô uý tha cho họ"! 

 

Bấy giờ, vua bèn tập họp năm trăm 
đại thần, để hỏi ý việc đó. Các quan đều 
đáp rằng: Những tội nhân đó, trộm cắp của 
công, âm mưu muốn cướp ngôi vua, lén 
vào cung cấm, tội đáng hành hình, có ai 
thương cứu, cũng bị tội chết. 

 

Lúc đó, vua Thiện Quang nghe lời thỉnh cầu của thái 
tử muốn thả những tội nhân đó rồi, bèn tập họp năm trăm 
vị đại thần, để hỏi ý về việc đó. Bèn hỏi năm trăm vị đại 
thần rằng: "Việc nầy nên làm thế nào"?  
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Năm trăm vị đại thần khác miệng cùng lời đều đáp 
rằng: "Những tội nhân đó, trộm cắp của công, âm mưu 
muốn cướp ngôi vua, muốn giết đại vương, tội đáng hành 
hình, nên chém đầu thị chúng, không có lý do nào lại 
phóng thích. Nếu có ai thương muốn cứu những tội nhân 
đó, cũng bị tội tử hình". 

 

Bấy giờ, thái tử đó, buồn thương nói 
với các đại thần rằng: Xin hãy thả những 
người đó ra, tôi xin chịu tội. Tất cả hình 
phạt khổ sở, dù nát thân mất mạng, tôi 
cũng cam chịu, không hối tiếc, miễn sao 
những tội nhân đó đều được thoát khổ.  

Tại sao vậy? Vì nếu tôi không cứu 
được những chúng sinh nầy, thì làm sao 
cứu được các chúng sinh khổ trong ngục tù 
ba cõi? Tất cả chúng sinh ở trong ba cõi, 
tham ái ràng buộc, ngu si che đậy, nghèo 
cùng không có công đức, bị đoạ trong các 
đường ác, thân hình xấu xí, các căn phóng 
dật, tâm bị mê hoặc, không cầu đạo xuất ly. 
Mất trí huệ quang minh, ưa chấp ba cõi, 
dứt các phước đức, diệt các trí huệ, đủ thứ 
phiền não, tâm ý nhơ đục. Ở trong lao ngục 
khổ sở, nhập vào lưới ma, sinh già bệnh 
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chết, lo buồn não hại, các khổ như vậy, 
luôn bị bức bách. Tôi phải làm cách nào 
khiến cho họ được giải thoát, tôi phải xả 
thân mạng để cứu họ. 

 

Lúc đó, lòng thái tử càng kiên cố, nói với các đại 
thần rằng: "Xin các ông hãy thả những người đó ra, tôi xin 
thay thế tánh mạng của tôi để chịu tội. Tôi vì cứu chúng 
sinh, tất cả hình phạt khổ sở, dù nát thân mất mạng, tôi 
cũng cam chịu, không hối tiếc, miễn sao những tội nhân đó 
đều được thoát khổ.  

Tại sao vậy? Vì nếu tôi không cứu được những 
chúng sinh nầy, thì làm sao cứu được các chúng sinh khổ 
trong ngục tù ba cõi? Tất cả chúng sinh ở trong ba cõi, bị 
tham ái ràng buộc, ngu si che đậy. Họ đều là những người 
nghèo cùng, không biết làm việc có công đức, nên bị đoạ 
trong ba đường ác, thân hình rất xấu xí. Vì các căn phóng 
dật, không giữ quy cụ, nên tâm bị mê hoặc, không cầu đạo 
thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Mất đi trí huệ quang minh, ưa 
chấp cảnh giới ba cõi, dứt các phước đức, diệt các trí huệ, 
có đủ thứ vô minh phiền não, tâm ý nhơ đục tán loạn. Ở 
trong lao ngục khổ sở, nhập vào lưới ma, sinh già bệnh 
chết, lo buồn não hại, đủ thứ các khổ như vậy, luôn bị bức 
bách.  

Tôi phải làm cách nào khiến cho họ được giải thoát, 
tôi phải xả thân mạng của tôi để cứu họ thoát khỏi biển 
khổ. 
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Bấy giờ, các đại thần cùng đến chỗ 
vua, đều giơ tay lớn tiếng nói rằng: Đại 
vương nên biết, như ý của thái tử là huỷ 
hoại vương pháp, hoạ đến vạn dân. Nếu 
vua thương mến, không trị thái tử, thì ngôi 
báu của vua, chẳng bao lâu sẽ mất. Vua 
nghe lời ấy, bèn nổi giận, hạ lệnh giết thái 
tử và các tội nhân. 

 

Lúc đó, năm trăm vị đại thần cùng đến chỗ ông vua, 
mọi người đều giơ tay phải lớn tiếng nói rằng: "Đại vương 
nên biết! Như ý của thái tử là muốn thả hết những tội nhân 
đó, tức là huỷ hoại vương pháp quốc gia. Nếu mà thả 
những tội nhân đó, thì hoạ sẽ đến vạn dân. Nếu đại vương 
thương mến thái tử, không trừng trị thái tử, thì ngôi báu 
của vua, chẳng bao lâu nữa sẽ mất. Xin đại vương hãy nghĩ 
lại". Lúc đó, vua Thắng Quang nghe lời của năm trăm vị 
đại thần, bèn nổi giận lôi đình, hạ lệnh giết thái tử và các 
tội nhân. 

 

Hoàng hậu nghe được, sầu thương gào 
khóc, cùng với một ngàn thể nữ đi đến chỗ 
vua, quỳ lạy sát đất, đảnh lễ vua, đều nói 
rằng: Xin đại vương hãy tha mạng cho thái 
tử.  
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Vua bèn hướng về thái tử nói: Đừng 
cứu tội nhân, nếu cứu tội nhân, thì ta sẽ 
giết ngươi. 

 

Hoàng hậu nghe được tin tức thái tử sẽ bị giết, sầu 
thương gào khóc, cùng với một ngàn thể nữ cấp tốc cùng đi 
đến chỗ vua, quỳ lạy sát đất, đảnh lễ vua Thắng Quang, 
đều nói rằng: "Xin đại vương từ bi, hãy tha mạng cho thái 
tử".  

Lúc đó, vua bèn hướng về thái tử nói: "Con đừng 
cứu những tội nhân đó, họ phạm tội đáng chết, phải chịu sự 
trừng phạt. Nếu con nhất định muốn thả những tội nhân đó, 
thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi nên lập tức thay đổi ý định, 
bằng không thì chẳng có ai có thể cứu được mạng sống của 
ngươi". 

 

Bấy giờ, thái tử vì muốn chuyên cầu 
nhất thiết trí. Vì muốn lợi ích các chúng 
sinh. Vì muốn dùng đại bi cứu nhiếp khắp. 
Tâm thái tử rất kiên cố, không lùi bước sợ 
hãi. Lại bạch với vua rằng: Xin hãy tha cho 
những tội nhân, con xin chịu chết. 

Vua nói: Tuỳ ý. 
Bấy giờ hoàng hậu bạch rằng: Đại 

vương! Xin cho thái tử bố thí nửa tháng, để 
tu phước, sau đó trị tội. 

Vua liền nghe lời. 
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Lúc đó, thái tử Thiện Phục càng kiên cường hơn, vì 
muốn chuyên cầu được nhất thiết trí huệ. Vì muốn lợi ích 
tất cả chúng sinh. Vì muốn dùng đại bi cứu khắp nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. Tâm thái tử rất kiên cố, không lùi bước, 
cũng không sợ hãi, quyết tâm muốn cứu những tội nhân đó, 
dù phải tan thân mất mạng cũng cam chịu. Dù sống hay 
chết cũng không màng đến, chỉ muốn cứu những tội nhân 
đó thoát khỏi ngục tù thống khổ. Đó là tinh thần của Bồ 
Tát, xả mình vì người. Chúng ta nên kiến hiền tư tề (thấy 
người hơn mình, phải có gắng làm cho bằng họ), học tập 
theo gương thái tử Thiện Phục.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, đức Phật nói đạo lý Bồ 
Tát đạo của bậc pháp thân Đại Sĩ tu hành. Hành Bồ Tát 
đạo, thì phải quên mình, tất cả vì lợi ích chúng sinh mà 
nghĩ đến, chẳng có tư tưởng ích kỷ lợi mình. Tất cả đều 
buông bỏ được, chẳng có chấp trước, mới đắc được sự giải 
thoát. 

Thái tử Thiện Phục lại bạch với vua Thắng Quang 
rằng: "Con khẩn cầu đại vương từ bi, hãy tha cho những tội 
nhân đó, hãy thả họ ra hết! Con xin chịu chết thay thế cho 
những tội nhân đó". 

Vua Thắng Quang nói: "Được, tuỳ ý ngươi, ta cho 
ngươi mãn nguyện. Thả tội nhân, ngươi chết thế cho tội 
nhân, không có nói chơi, nói ra phải giữ lời". 

Lúc đó, hoàng hậu bạch với vua rằng: "Đại vương! 
Tôi muốn xin cho thái tử bố thí nửa tháng, để tu phước, sau 
đó trị tội". 

Vua liền hứa khả lời thỉnh cầu của hoàng hậu. Hoàng 
hậu rất thương mến thái tử, không muốn thái tử bị giết, nên 
tha thiết thỉnh cầu, muốn quốc vương tha tội cho thái tử. 
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Quốc vương sao lại muốn giết con? Do đó có câu: "Hổ mẹ 
không ăn thịt con", nhưng đứng trên lập trường quốc pháp, 
thì không được như vậy, cho nên đáp ứng thỉnh cầu của 
hoàng hậu, đây là lẽ thường tình của con người. 

 

Bấy giờ, phía bắc thành đô, có một 
khu vườn lớn, tên là Nhựt Quang, là hội 
trường bố thí xưa kia. Thái tử đến đó, thiết 
lập hội bố thí lớn: Thức ăn uống, y phục, 
hoa, tràng hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, 
hương bột, tràng, phan, lọng báu, các đồ 
trang nghiêm. Tuỳ theo sự mong cầu, đều 
chu cấp cho hết.  

Trải qua nửa tháng, ngày cuối cùng, 
quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, 
thành ấp nhân dân, và các ngoại đạo, đều 
vân tập đến. 

 

Lúc đó, ở phía bắc thành đô Bảo Trang Nghiêm, có 
một khu vườn lớn, tên là Nhựt Quang, là đạo tràng đại bố 
thí lúc xưa kia. Thái tử Thiện Phục đến vườn hoa đó, thiết 
lập pháp hội bố thí lớn: Bố thí thức ăn uống, y phục, hoa, 
tràng hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, tràng, phan, 
lọng báu, các đồ trang nghiêm. Tuỳ theo sự mong cầu của 
chúng sinh, đều chu cấp đầy đủ, khiến cho chúng sinh đều 
toại tâm mãn nguyện.  

Bố thí như vậy, trải qua được nửa tháng, đến ngày 
cuối cùng, quốc vương và đại thần, trưởng giả cùng cư sĩ, 
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thành ấp nhân dân, và tất cả các ngoại đạo, đều vân tập đến 
đại hội bố thí vườn hoa Nhựt Quang, để tham quan tình 
huống bố thí. 

 

Bấy giờ, đức Như Lai Pháp Luân Âm 
Hư Không Đăng Vương, biết thời điều 
phục các chúng sinh đã đến. Cùng với đại 
chúng tụ hội, có các Thiên Vương vây 
quanh, Long Vương cúng dường, Dạ Xoa 
Vương thủ hộ, Càn Thát Bà Vương khen 
ngợi, A Tu La Vương khom mình đảnh lễ, 
Ca Lâu La Vương dùng tâm thanh tịnh rải 
các hoa báu, Khẩn Na La Vương hoan hỉ 
khuyến thỉnh, Ma Hầu La Già Vương một 
lòng chiêm ngưỡng, đến nhập vào hội đó. 

 

Lúc bấy giờ, đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không 
Đăng Vương, biết thời điều phục tất cả chúng sinh đã đến, 
nghĩa là cơ duyên của chúng sinh đã thành thục. Do đó, 
Ngài cùng với đại chúng tụ hội lại, có các Thiên Vương 
vây quanh, Long Vương cúng dường, Dạ Xoa Vương thủ 
hộ, Càn Thát Bà Vương khen ngợi, A Tu La Vương khom 
mình đảnh lễ, Ca Lâu La Vương dùng tâm thanh tịnh rải 
các hoa báu, Khẩn Na La Vương hoan hỉ khuyến thỉnh, Ma 
Hầu La Già Vương một lòng chiêm ngưỡng, đại chúng 
cùng nhau đi đến đạo tràng đại bố thí vườn hoa Nhựt 
Quang. 
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Bấy giờ, thái tử và các đại chúng, từ xa 
trông thấy đức Phật đến, đoan nghiêm đặc 
thù, các căn tịch định, như voi điều thuận, 
tâm không cấu trược, như mặt hồ thanh 
tịnh. Hiện đại thần thông, thị hiện đại tự 
tại, hiển bày đại oai đức, đủ thứ tướng tốt 
trang nghiêm thân.  

Đức Phật phóng đại quang minh, 
chiếu khắp thế giới. Tất cả lỗ chân lông, 
hiện ra mây sáng thơm, chấn động mười 
phương vô lượng cõi Phật. Tuỳ chỗ Phật 
đến, khắp mưa tất cả các đồ trang nghiêm. 
Nhờ oai nghi của Phật, nhờ công đức của 
Phật, chúng sinh ai thấy được, tâm tịnh 
hoan hỉ, phiền não tiêu diệt. 

Bấy giờ, thái tử và các đại chúng, năm 
thể sát đất, đảnh lễ đức Phật. Bày toà ngồi, 
rồi chắp tay bạch rằng: Lành thay đức Thế 
Tôn! Lành thay đấng Thiện Thệ! Xin Ngài 
thương xót nhiếp thọ con, ngồi lên toà nầy.   

 

Lúc đó, thái tử Thiện Phục và tất cả đại chúng, từ xa 
trông thấy đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng 
Vương đến, tướng mạo đoan chánh trang nghiêm rất đặc 
thù. Vì đức Phật đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân, tám 
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mươi vẻ đẹp. Các căn tịch định, tức là mắt không nhìn cảnh 
không đáng nhìn, tai không nghe chuyện không đáng nghe, 
miệng không nói lời không đáng nói, tâm không nghĩ điều 
không nên nghĩ. Sáu căn nhập thiền định, như voi lớn điều 
thuận, tâm không có tư tưởng cấu trược, như mặt hồ thanh 
tịnh, vật đến thì chiếu, vật đi thì lặng, không có mọi sự 
chấp trước. Thị hiện sức đại thần thông, thị hiện cảnh giới 
đại tự tại, hiển hiện sức đại oai đức, có đủ thứ tướng tốt 
trang nghiêm thân.  

Đức Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp mười 
phương thế giới. Trong tất cả lỗ chân lông, hiện ra mây 
sáng thơm, chấn động mười phương vô lượng cõi Phật. 
Tuỳ chỗ Phật đến, đều khắp mưa tất cả các đồ trang 
nghiêm. Nhờ oai nghi của Phật, nhờ công đức của Phật, 
chúng sinh ai thấy được những cảnh giới đó, tâm đều thanh 
tịnh mà sinh hoan hỉ, mọi phiền não đều tiêu diệt không 
còn. 

Lúc đó, thái tử và tất cả đại chúng, năm thể sát đất, 
đảnh lễ đức Phật. Bày toà ngồi, biểu thị cung nghinh. Đại 
chúng cùng chắp tay cung kính bạch đức Phật rằng: Lành 
thay đức Thế Tôn! Lành thay đấng Thiện Thệ! Xin Ngài 
thương xót nhiếp thọ chúng con, xin cung thỉnh Ngài ngồi 
lên bảo toà nầy.   

 

Nhờ thần lực của Phật, chư Thiên 
Tịnh Cư liền biến toà đó, thành toà sen 
hương ma ni. Đức Phật ngồi trên toà đó, 
các chúng Bồ Tát cũng đều ngồi chung 
quanh đức Phật.  
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Bấy giờ, tất cả chúng sinh trong hội 
đó, nhờ thấy đức Như Lai, khổ diệt chướng 
trừ, kham thọ Thánh pháp.  

Bấy giờ, đức Như Lai biết họ có thể 
giáo hoá được, bèn dùng âm viên mãn, nói 
Tu Đa La, tên là Phổ Chiếu Nhân Luân, 
khiến cho các chúng sinh, tuỳ loài đều hiểu 
được.  

Bấy giờ, trong hội đó có tám mươi Na 
do tha chúng sinh, xa lìa trần cấu, đắc 
được con mắt pháp thanh tịnh. Vô lượng 
Na do tha chúng sinh, đắc được bậc vô học. 
Mười ngàn chúng sinh, trụ đạo đại thừa, 
vào hạnh Phổ Hiền, thành tựu viên mãn 
đại nguyện.  

Lúc bấy giờ, trong mười phương đều 
có các chúng sinh, nhiều như số hạt bụi 
trăm cõi Phật, ở trong đại thừa, tâm được 
điều phục. Tất cả chúng sinh trong vô 
lượng thế giới, được lìa khỏi cõi ác, được 
sinh về cõi trời. 

 

Nhờ thần lực của Phật, chư Thiên Tịnh Cư (trời Ngũ 
Bất Hoàn thuộc về sắc giới) cũng đến, liền biến toà báu đó, 
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thành toà sen hương ma ni. Đức Phật ngồi trên toà đó, tất 
cả các chúng Bồ Tát cũng đều ngồi chung quanh đức Phật.  

Lúc đó, đại chúng trong đại pháp hội bố thí đó, nhờ 
thấy đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, 
khổ não liền tiêu diệt, nghiệp chướng lập tức tiêu trừ sạch, 
có tư cách kham thọ được Thánh pháp.  

Lúc bấy giờ, đức Như Lai biết căn cơ của tất cả 
chúng sinh đã thành thục, có thể giáo hoá được, bèn dùng 
âm viên mãn, diễn nói Tu Đa La (khế kinh), tên là Kinh 
Phổ Chiếu Nhân Luân, khiến cho tất cả chúng sinh, tuỳ loài 
đều hiểu được.  

Lúc bấy giờ, trong pháp hội bố thí đó, có tám mươi 
Na do tha chúng sinh, xa lìa tất cả bụi dơ, đắc được con 
mắt pháp thanh tịnh. Lại có vô lượng Na do tha chúng sinh, 
đắc được bậc vô học. Do đó có câu: "Các lậu đã sạch, 
phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng 
còn thọ thân sau nữa". Đã chứng được quả vị tứ quả A La 
Hán. Lại có mười ngàn chúng sinh, trụ đạo đại thừa, học 
tập pháp đại thừa. Nhập vào hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, thành 
tựu viên mãn đại nguyện Bồ Tát Phổ Hiền.  

Lúc bấy giờ, mỗi phương trong mười phương đều có 
các chúng sinh nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, trụ ở 
trong pháp đại thừa, tâm được điều phục, không quái 
không ngại. Tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới, 
được lìa khỏi tất cả cõi ác, được sinh về cõi trời, hưởng 
phước trời an vui. 

 

Lúc đó, thái tử Thiện Phục lập tức đắc 
được môn giải thoát Bồ Tát giáo hoá chúng 
sinh khiến sinh căn lành. 
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Lúc đó, thái tử Thiện Phục lập tức, đắc được môn 
giải thoát Bồ Tát giáo hoá chúng sinh khiến sinh căn lành. 
Ở trên là vị Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ 
Nhất Thiết Chúng Sinh, tường thuật lại thời quá khứ, tại 
gia tu hành. Đây là trả lời câu hỏi của Thiện Tài đồng tử 
hỏi phát tâm đã được bao lâu. 

 

Thiện nam tử! Thái tử lúc bấy giờ, đâu 
phải là người nào khác, chính là thân ta 
vậy. Do ta thuở xưa khởi tâm đại bi, xả 
thân mạng tài vật, cứu chúng sinh khổ, mở 
cửa đại bố thí, cúng dường đức Phật, mà 
đắc được môn giải thoát nầy. 

Phật tử! Nên biết ta lúc bấy giờ, chỉ vì 
lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng chấp vào ba 
cõi, chẳng cầu quả báo, chẳng tham danh 
tiếng, chẳng muốn tự khen mình, khinh chê 
kẻ khác. Nơi các cảnh giới, không có tham 
nhiễm, không có sợ hãi, chỉ trang nghiêm 
đạo đại thừa xuất ly. Thường thích quán 
sát môn nhất thiết trí, tu hành khổ hạnh, 
mà đắc được giải thoát nầy. 

 

Thiện nam tử! Thái tử lúc bấy giờ, ngươi có biết là ai 
chăng? Đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy 
(Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực). Do ta thuở xưa sinh 
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khởi tâm đại bi, xả thân mạng của ta, xả tài vật của ta, cứu 
giúp tất cả chúng sinh khổ, mở cửa pháp hội đại bố thí, bố 
thí cho tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật, mới 
đắc được môn giải thoát nầy. 

Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương 
Quảng Phật, nghe được đoạn Kinh văn nầy, nên hồi quang 
phản chiếu, chúng ta có xả bỏ được thân mạng và tài vật để 
cứu giúp tất cả chúng sinh chưa? Hết thảy Bồ Tát quá khứ, 
đều xả thân mạng để giáo hoá chúng sinh. Chúng ta hãy 
phản tỉnh lại xem, có làm được như vậy chăng? Nếu được, 
thì tiếp tục hướng về trước làm, không thể bỏ dở giữa 
chừng. Nếu không làm được, thì phải phát tâm đại bồ đề, 
học tập Bồ Tát quá khứ phát nguyện, xả thân mạng, xả tài 
vật, để cứu giúp tất cả chúng sinh, để giáo hoá tất cả chúng 
sinh. Càng phải dũng mãnh, càng phải tinh tấn, không thể 
giải đãi, không thể phóng dật. Người tu đạo, không tinh tấn 
thì thối lùi, tức cũng là thối chuyển tâm bồ đề. Phải chú ý! 
Lười biếng tức là đá cột chân sự tu đạo. 

Phật tử! Người nên biết ta lúc đó, phát tâm đại bồ đề, 
chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng chấp vào cõi dục, cõi 
sắc, cõi vô sắc, ba cõi. Chẳng cầu quả báo lành, chẳng 
tham danh thơm tiếng tốt, chẳng muốn tự khen mình, cũng 
chẳng khinh chê kẻ khác. Đối với tất cả cảnh giới, không 
sinh tâm tham nhiễm, cũng không sinh tâm sợ hãi. Tại sao? 
Vì không còn cái ta, hết thảy tất cả chẳng vì mình mà cầu. 
Chỉ trang nghiêm đạo đại thừa thoát khỏi ba cõi. Thường 
thích quán sát môn nhất thiết trí huệ, tu hành khổ hạnh 
không dễ gì tu được, nên ta mới đắc được môn giải thoát 
nầy. 
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Phật tử! Ý ngươi thế nào? Năm trăm 
vị đại thần muốn hại ta thuở đó, đâu phải 
là người nào khác. Nay chính là năm trăm 
đồ đảng của Đề Bà Đạt Đa. Những người 
đó nhờ đức Phật giáo hoá, đều sẽ đắc được 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Ở đời vị 
lai, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi 
núi Tu Di. Bấy giờ, có kiếp tên là Thiện 
Quang, thế giới tên là Bảo Quang, thành 
Phật ở trong thế giới đó. Năm trăm vị Phật 
đó, thứ tự xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu 
tiên hiệu là Đại Bi. Vị Phật thứ hai hiệu là 
Nhiêu Ích Thế Gian. Vị Phật thứ ba hiệu là 
Đại Bi Sư Tử. Vị Phật thứ tư hiệu là Cứu 
Hộ Chúng Sinh. Cho đến vị Phật cuối cùng 
hiệu là Y Vương. Tuy các đức Phật đó, đại 
bi bình đẳng, nhưng cõi nước, chủng tộc, 
cha mẹ, thọ sinh, tuổi thọ, xuất gia học đạo, 
đi đến đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, nói 
Tu Đa La, lời nói âm thanh, quang minh 
chúng hội, thọ mạng pháp trụ, và danh 
hiệu của các vị Phật đó, thảy đều khác biệt. 
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Phật tử! Ý ngươi nghĩ như thế nào? Năm trăm vị đại 
thần muốn hại ta thuở đó, đâu phải là người nào khác. Nay 
chính là Đề Bà Đạt Đà và năm trăm đồ đảng của y. Những 
người đó, nhờ đức Phật giáo hoá, đều sẽ đắc được A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. Ở đời vị lai, trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi núi Tu Di. Lúc bấy giờ, có kiếp tên là Thiện 
Quang, trong kiếp đó có thế giới tên là Bảo Quang. Các 
Ngài sẽ thành Phật ở trong thế giới đó. Năm trăm vị Phật 
đó, sẽ thứ tự xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu tiên hiệu là Phật 
Đại Bi. Vị Phật thứ hai hiệu là Phật Nhiêu Ích Thế Gian. 
Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Đại Bi Sư Tử. Vị Phật thứ tư 
hiệu là Phật Cứu Hộ Chúng Sinh. Cho đến vị Phật cuối 
cùng hiệu là Phật Y Vương. Tuy tất cả các đức Phật đó, đại 
bi bình đẳng, nhưng cõi nước, chủng tộc, cha mẹ, thọ sinh, 
tuổi thọ, xuất gia, học đạo, đi đến đạo tràng, chuyển bánh 
xe pháp, nói Tu Đa La, lời nói, âm thanh, quang minh, 
chúng hội, thọ mạng, pháp trụ, và danh hiệu của các vị 
Phật đó, thảy đều khác biệt. 

 

Phật tử! Các tội nhân mà ta cứu thuở 
đó, tức là đức Phật Câu Lưu Tôn và một 
ngàn vị Phật trong kiếp Hiền, và trăm vạn 
A tăng kỳ các đại Bồ Tát, ở chỗ Như Lai 
Vô Lượng Tinh Tấn Lực Danh Xưng Công 
Đức Huệ, phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề. Nay đang ở trong mười phương 
cõi nước hành Bồ Tát đạo, tu tập tăng 
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trưởng môn giải thoát Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh khiến sinh căn lành nầy. 

 

Phật tử! Các tội nhân mà ta cứu thuở đó, tức là ngàn 
vị Phật trong kiếp Hiền vậy. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật 
Câu Lưu Tôn. Vị Phật thứ hai hiệu là Câu Na Hàm Mâu 
Ni. Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Ca Diếp. Vị Phật thứ tư 
hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vị Phật thứ năm hiệu là 
Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật (Phật vị lai), và trăm 
vạn A tăng kỳ các đại Bồ Tát, ở chỗ đạo tràng của Như Lai 
Vô Lượng Tinh Tấn Lực Danh Xưng Công Đức Huệ, phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Hiện nay đang ở 
trong cõi nước mười phương thế giới hành Bồ Tát đạo, tu 
tập tăng trưởng môn giải thoát Bồ Tát giáo hoá chúng sinh 
khiến sinh căn lành nầy. 

 

Vua Thắng Quang thuở đó, hiện nay 
là đại luận sư Tát Giá Ni Kiền Tử. Các 
cung nhân và quyến thuộc của vua thuở 
đó, tức là sáu vạn đệ tử của đại luận sư Tát 
Giá Ni Kiền Tử, theo thầy cùng đến kiến 
đại luận tràng, luận nghị với đức Phật, đều 
bị đức Phật hàng phục, được đức Phật thọ 
ký A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Những 
người đó đều sẽ thành Phật, cõi nước trang 
nghiêm, kiếp số, danh hiệu, thảy đều khác 
nhau. 
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Vua Thắng Quang thuở đó, hiện nay là đại luận sư 
Tát Giá Ni Kiền Tử (một trong sáu đại luân sư của Ấn Độ 
lúc Phật còn tại thế). Ông ta tu khổ hạnh, loã thể, nhịn đói 
chịu khát. Các cung nhân và quyến thuộc của vua thuở đó, 
tức là sáu vạn đệ tử của đại luận sư Tát Giá Ni Kiền Tử, 
thầy trò họ cùng đến chỗ đức Phật, kiến đại luận tràng, luận 
nghị với đức Phật, cuối cùng đều bị đức Phật hàng phục, 
được đức Phật thọ ký A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
Những người ngoại đạo đó, tương lai đều sẽ thành Phật, cõi 
nước trang nghiêm, kiếp số danh hiệu, thảy đều khác nhau. 

 

Phật tử! Lúc bấy giờ ta cứu các tội 
nhân rồi, cha mẹ cho ta xuất gia, ta xả lìa 
cõi nước, vợ con, tài sản, ở chỗ đức Phật 
Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, 
xuất gia học đạo. Trong năm trăm năm 
tịnh tu phạm hạnh, liền được thành tựu 
trăm vạn Đà La Ni, trăm vạn thần thông, 
trăm vạn pháp tạng, trăm vạn cầu nhất 
thiết trí dũng mãnh tinh tấn. Tịnh trị trăm 
vạn môn kham nhẫn. Tăng trưởng trăm 
vạn tâm tư duy. Thành tựu trăm vạn Bồ 
Tát lực. Vào trăm vạn môn Bồ Tát trí. Đắc 
được trăm vạn môn Bát Nhã Ba La Mật. 
Thấy được mười phương trăm vạn chư 
Phật. Sinh ra trăm vạn Bồ Tát đại nguyện. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  375 
 

Trong niệm niệm chiếu đến trăm vạn cõi 
Phật mười phương. Trong niệm niệm nghĩ 
nhớ thuở trước sau trăm vạn chư Phật 
mười phương thế giới. Trong niệm niệm 
biết được biển biến hoá của trăm vạn chư 
Phật mười phương thế giới. Trong niệm 
niệm thấy được hết thảy chúng sinh trăm 
vạn thế giới mười phương, đủ thứ các cõi, 
theo nghiệp thọ báo, lúc sinh, lúc chết, cõi 
lành, cõi ác, sắc tốt, sắc xấu. Các chúng 
sinh đó, đủ thứ tâm hạnh, đủ thứ ham 
muốn, đủ thứ căn tánh, đủ thứ nghiệp tập, 
đủ thứ thành tựu, thảy đều thấu rõ. 

 

Phật tử! Lúc đó ta cứu các tội nhân rồi, cha mẹ nghe 
lời ta yêu cầu, cho ta xuất gia tu đạo. Ta xả lìa cõi nước, vợ 
con, tài sản, ở chỗ đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không 
Đăng Vương, xuất gia học đạo. Trong năm trăm năm tịnh 
tu phạm hạnh, liền được thành tựu trăm vạn pháp môn Đà 
La Ni, trăm vạn pháp môn thần thông, trăm vạn pháp môn 
pháp tạng, trăm vạn pháp môn cầu nhất thiết trí dũng mãnh 
tinh tấn. Tịnh trị trăm vạn pháp môn kham nhẫn. Tăng 
trưởng trăm vạn pháp môn tâm tư duy. Thành tựu trăm vạn 
pháp môn Bồ Tát lực. Vào trăm vạn pháp môn Bồ Tát trí. 
Đắc được trăm vạn pháp môn Bát Nhã Ba La Mật. Thấy 
được mười phương trăm vạn chư Phật. Sinh ra trăm vạn Bồ 
Tát đại nguyện. Trong niệm niệm chiếu đến trăm vạn cõi 
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Phật mười phương. Trong niệm niệm nghĩ nhớ thuở trước 
sau trăm vạn chư Phật mười phương thế giới. Trong niệm 
niệm biết được biển biến hoá của trăm vạn chư Phật mười 
phương thế giới. Trong niệm niệm thấy được hết thảy 
chúng sinh trăm vạn thế giới mười phương, đủ thứ các cõi, 
theo nghiệp thọ báo. Hết thảy chúng sinh, lúc sinh ra như 
thế nào, chẳng biết. Lúc chết như thế nào, rất hồ đồ. Hoặc 
sinh về cõi lành, hoặc sinh về cõi ác, đều tuỳ theo nghiệp 
thọ báo. Sắc tốt, tướng mạo đoan chánh. Sắc xấu, tướng 
mạo xấu xí, đây là theo nghiệp mà quyết định.  

Tóm lại, tu phước thì được sắc đẹp, tạo nghiệp thì 
được sắc xấu. Đức Phật còn phải trải qua ba A tăng kỳ tu 
phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, hà huống là chúng ta 
phàm phu, càng phải tu phước, tu huệ, mới đầy đủ tướng 
tốt trang nghiêm. Hết thảy chúng sinh có đủ thứ tâm tư, đủ 
thứ hành vi. Có đủ thứ sự ham muốn, có đủ thứ ưa thích, 
lại có đủ thứ căn tánh. Tu nghiệp lành thì căn tánh lành, tu 
nghiệp ác thì căn tánh ác. Ví như, quá khứ tạo nghiệp sát 
sinh, thì đời nầy thần khí thô bạo, vô duyên vô cớ tìm 
người khác làm phiền họ, không thể lý dụ. Căn tánh nhất 
định là ác liệt. Lại có đủ thứ nghiệp tập, lại có đủ thứ thành 
tựu. Đủ thứ những tình hình nầy, ta đều thấu rõ. 

 

Phật tử! Lúc bấy giờ sau khi ta mạng 
chung, lại sinh vào trong nhà vua đó, làm 
Chuyển Luân Vương. Đức Như Lai Pháp 
Luân Âm Hư Không Đăng Vương diệt độ 
rồi, kế đó ở đây, ta gặp đức Như Lai Pháp 
Không Vương, ta hầu hạ cúng dường. Kế 
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đó, ta làm Đế Thích, tại đạo tràng nầy, ta 
gặp đức Như Lai Thiên Vương Tạng, ta 
gần gũi cúng dường. Kế đó, ta làm Dạ Ma 
Thiên Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp đức 
Như Lai Đại Địa Oai Lực Sơn, ta gần gũi 
cúng dường. Kế đó, ta làm Đâu Suất Thiên 
Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp đức Như 
Lai Pháp Luân Quang Âm Thanh Vương, 
ta gần gũi cúng dường. Kế đó, ta làm Hoá 
Lạc Thiên Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp 
đức Như Lai Hư Không Trí Vương, ta gần 
gũi cúng dường. Kế đó, ta làm Tha Hoá Tự 
Tại Thiên Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp 
đức Như Lai Vô Năng Hoại Tràng, ta gần 
gũi cúng dường. Kế đó, ta làm A Tu La 
Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp đức Như 
Lai Nhất Thiết Pháp Lôi Âm Vương, ta 
gần gũi cúng dường. Kế đó, ta làm Phạm 
Vương, nơi thế giới nầy, ta gặp đức Như 
Lai Phổ Hiện Hoá Diễn Pháp Âm, ta gần 
gũi cúng dường. 

Phật tử! Trong kiếp Thiện Quang thế 
giới Bảo Quang đó, có một vạn vị Phật xuất 
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hiện ra đời, ta đều gần gũi hầu hạ cúng 
dường. 

 

Phật tử! Lúc bấy giờ sau khi ta mạng chung, lại sinh 
vào trong nhà vua đó, làm Chuyển Luân Thánh Vương. 
Sau khi đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương 
vào Niết Bàn rồi, kế đó ở đây, ta lại gặp đức Phật Pháp 
Không Vương xuất hiện ra đời, ta hầu hạ cúng dường Phật. 
Kế đó, ta làm Đế Thích, tại đạo tràng nầy, ta lại gặp đức 
Phật Thiên Vương Tạng xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng 
dường Phật. Kế đó, ta làm Dạ Ma Thiên Vương, nơi thế 
giới nầy, ta lại gặp đức Phật Đại Địa Oai Lực Sơn xuất 
hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Kế đó, ta làm Đâu 
Suất Thiên Vương, nơi thế giới nầy, ta lại gặp đức Phật 
Pháp Luân Quang Âm Thanh Vương xuất hiện ra đời, ta 
gần gũi cúng dường Phật. Kế đó, ta làm Hoá Lạc Thiên 
Vương, nơi thế giới nầy, ta lại gặp đức Phật Hư Không Trí 
Vương xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Kế 
đó, ta làm Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương, nơi thế giới nầy, 
ta lại gặp đức Phật Vô Năng Hoại Tràng xuất hiện ra đời, 
ta gần gũi cúng dường Phật. Kế đó, ta làm A Tu La Vương, 
nơi thế giới nầy, ta lại gặp đức Phật Nhất Thiết Pháp Lôi 
Âm Vương xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật.  

Các vị xem! Đại Bồ Tát hoá thân ngàn vạn ức, tuỳ 
loài thọ sinh. Loại chúng sinh nào đáng được độ, thì Bồ Tát 
liền thọ sinh vào trong loài đó. Hiện thân đồng loại, thì dễ 
dàng giáo hoá. Các vị đừng bao giờ hiểu lầm, cho rằng làm 
A Tu La Vương tức là hoại vương (ông vua xấu), điều nầy 
không nhất định được, không thể một lời giải thích được. 
Có rất nhiều A Tu La Vương là hoá thân của pháp thân Đại 
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Sĩ. Có lúc Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, cố ý thị hiện thân 
A Tu La Vương. Kế đó, ta làm Phạm Vương, nơi thế giới 
nầy, ta lại gặp đức Phật Phổ Hiện Hoá Diễn Pháp Âm xuất 
hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. 

Phật tử! Trong kiếp Thiện Quang thế giới Bảo 
Quang đó, có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều đến 
chỗ Phật, gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Mỗi 
vị Phật quán triệt thuỷ chung, chẳng khi nào nhàm mỏi. 

 

Kế lại có kiếp tên là Nhựt Quang, có 
sáu mươi ức vị Phật xuất hiện ra đời. Vị 
Phật thứ nhất hiệu là Diệu Tướng Sơn. Lúc 
đó ta làm vua, tên là Đại Huệ. Ta ở chỗ đức 
Phật đó, hầu hạ cúng dường. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Viên Mãn Kiên. Ta làm 
cư sĩ, gần gũi cúng dường. Kế có vị Phật ra 
đời, hiệu là Ly Cấu Tràng. Ta làm đại 
thần, gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Dũng Mãnh Trì. Ta làm A 
Tu La Vương, gần gũi cúng dường. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Tu Di Tướng. Ta 
làm Thọ Thần, gần gũi cúng dường. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Ly Cấu Tí. Ta 
làm thương chủ, gần gũi cúng dường. Kế 
lại có vị Phật ra đời, hiệu là Sư Tử Du Bộ. 
Ta làm thành Thần, gần gũi cúng dường. 
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Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Bảo Kế. Ta 
làm Tỳ Sa Môn Thiên Vương, gần gũi cúng 
dường. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là Tối 
Thượng Pháp Xưng. Ta làm Càn Thát Bà 
Vương, gần gũi cúng dường. Kế lại có vị 
Phật ra đời, hiệu là Quang Minh Quan. Ta 
làm Cưu Bàn Trà Vương, gần gũi cúng 
dường.  

 

Kế lại có một kiếp tên là Nhựt Quang, trong kiếp đó, 
có sáu mươi ức vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất 
hiệu là Phật Diệu Tướng Sơn. Lúc đó ta làm vua, tên là Đại 
Huệ. Ta ở chỗ đức Phật đó, hầu hạ cúng dường. Kế lại có 
vị Phật ra đời, hiệu là Phật Viên Mãn Kiên. Lúc đó ta làm 
cư sĩ, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra 
đời, hiệu là Phật Ly Cấu Tràng. Lúc đó ta làm đại thần, ta 
gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Dũng Mãnh Trì. Lúc đó ta làm A Tu La 
Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật 
ra đời, hiệu là Phật Tu Di Tướng. Lúc đó ta làm Thọ Thần, 
ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Ly Cấu Tí. Lúc đó ta làm thương chủ, ta gần 
gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Sư Tử Du Bộ. Lúc đó ta làm thành Thần, ta gần gũi 
cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời, hiệu là 
Phật Bảo Kế. Lúc đó ta làm Tỳ Sa Môn Thiên Vương, ta 
gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời, 
hiệu là Phật Tối Thượng Pháp Xưng. Lúc đó ta làm Càn 
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Thát Bà Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại 
có vị Phật ra đời, hiệu là Phật Quang Minh Quan. Lúc đó ta 
làm Cưu Bàn Trà Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật 
đó.  

 

Ở trong kiếp đó, thứ tự như vậy, có 
sáu mươi ức vị Phật xuất hiện ra đời. Ta 
thường thọ đủ thứ thân như vậy, ở mỗi chỗ 
vị Phật, ta gần gũi cúng dường, giáo hoá 
thành thục vô lượng chúng sinh.  

Ở chỗ mỗi vị Phật, ta đắc được đủ thứ 
môn tam muội, đủ thứ môn Đà La Ni, đủ 
thứ môn thần thông, đủ thứ môn biện tài, 
đủ thứ môn nhất thiết trí, đủ thứ môn 
pháp minh, đủ thứ môn trí huệ, chiếu đủ 
thứ biển mười phương, vào đủ thứ biển cõi 
Phật, thấy đủ thứ biển chư Phật, thanh 
tịnh thành tựu, tăng trưởng rộng lớn. 

 

Ở trong kiếp Nhựt Quang đó, thứ tự như vậy, có sáu 
mươi ức vị Phật xuất hiện ra đời. Ta ở trong thế giới đó, 
thường thọ đủ thứ thân như vậy, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị 
Phật, ta đều gần gũi cúng dường, giáo hoá thành thục vô 
lượng chúng sinh. Ở chỗ mỗi vị Phật, ta đắc được đủ thứ 
môn tam muội, đủ thứ môn Đà La Ni, đủ thứ môn thần 
thông, đủ thứ môn biện tài, đủ thứ môn nhất thiết trí, đủ 
thứ môn pháp minh, đủ thứ môn trí huệ. Chiếu đủ thứ biển 
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mười phương, vào đủ thứ biển cõi Phật, thấy đủ thứ biển 
chư Phật, thanh tịnh thành tựu, tăng trưởng rộng lớn. 

 

Như ở trong kiếp đó, ta gần gũi cúng 
dường hết thảy các đức Phật như vậy. Ở 
tất cả mọi nơi, số kiếp nhiều như số hạt bụi 
tất cả biển thế giới, hết thảy chư Phật, xuất 
hiện ra đời, ta đều gần gũi cúng dường, 
lắng nghe thuyết pháp, tin thọ hộ trì, cũng 
lại như thế. Ở chỗ tất cả các đức Phật như 
vậy, ta đều tu tập môn giải thoát nầy. Lại 
đắc được vô lượng giải thoát phương tiện. 

 

Như ở trong kiếp Nhựt Quang đó, ta gần gũi cúng 
dường hết thảy các đức Phật như vậy. Ở trong những kiếp 
khác, cũng gần gũi cúng dường hết thảy các đức Phật. Tất 
cả mọi nơi, số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả biển thế 
giới, hết thảy chư Phật, xuất hiện ra đời, ta đều gần gũi 
Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật thuyết pháp, tin thọ 
Phật pháp, hộ trì Phật pháp. Hết thảy pháp của chư Phật 
nói, cũng đều như thế. Ở chỗ đạo tràng của tất cả các đức 
Phật như vậy, ta đều tu tập môn giải thoát nầy. Lại đắc 
được vô lượng giải thoát phương tiện. Ở trên là vị Chủ Dạ 
Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng 
Sinh, tường thuật lại hạnh môn tu hành thuở xưa. 

 

Bấy giờ, vị Chủ Dạ Thần Cứu Hộ Nhất 
Thiết Chúng Sinh, muốn thuật lại nghĩa 
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giải thoát nầy, liền vì Thiện Tài mà nói kệ 
rằng: 

 

Lúc đó, vị Chủ Dạ Thần Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng 
Sinh, muốn tường thuật lại nghĩa lý môn giải thoát giáo 
hoá chúng sinh khiến sinh căn lành, liền vì Thiện Tài đồng 
tử mà nói kệ rằng: 

 

Ngươi dùng tâm hoan hỉ tin ưa 
Hỏi pháp giải thoát khó nghĩ nầy 
Ta nương sức hộ niệm của Phật 
Vì ngươi tuyên nói nên nghe thọ. 
 

Ngươi dùng tâm hoan hỉ tin ưa, thưa hỏi pháp giải 
thoát không thể nghĩ bàn nầy. Ta nương sức hộ niệm của 
mười phương chư Phật, nay vì ngươi tuyên nói nghĩa lý 
nầy, hy vọng ngươi nên chú ý lắng nghe lãnh thọ pháp nầy. 

 

Quá khứ vô biên kiếp rộng lớn 
Trải qua số hạt bụi biển cõi 
Thời có thế giới tên Bảo Quang 
Trong đó có kiếp tên Thiện Quang. 
 

Bây giờ ta nhớ lại, trong quá khứ vô biên đại kiếp 
rộng lớn, trải qua số hạt bụi nhiều như biển cõi. Lúc đó có 
thế giới tên Bảo Quang, trong thế giới đó, có một kiếp tên 
là kiếp Thiện Quang. 

 

Ở trong đại kiếp Thiện Quang đó 
Một vạn vị Phật hiện ra đời 
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Ta đều gần gũi cúng dường Phật 
Theo Phật tu học giải thoát nầy. 
 

Ở trong đại kiếp Thiện Quang đó, có một vạn vị Phật 
xuất hiện ra đời. Ta đều đến chỗ Phật, gần gũi Phật, cúng 
dường Phật. Ta theo một vạn vị Phật tu học pháp môn giải 
thoát nầy. 

 

Thời có cung vua tên Hỉ Nghiêm 
Ngang dọc rộng bằng rất tráng lệ 
Chúng sinh tạp nghiệp ở trong đó 
Hoặc tâm thanh tịnh hoặc làm ác. 
 

Lúc đó, có một cung vua tên là Bảo Trang Nghiêm, 
ngang dọc rộng lớn, bằng phẳng rất đặc thù đẹp đẽ tráng lệ. 
Thành đó là nơi chúng sinh tạp nghiệp ở, có chúng sinh 
tâm thanh tịnh, có chúng sinh tâm ác liệt. Người tâm thanh 
tịnh thì phụng hành năm giới tu trì pháp thập thiện. Người 
tâm ác liệt thì chẳng giữ năm giới, chuyên sát sinh, trộm 
cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng, 
tham lam, sân hận, si mê, mười điều ác. 

 

Bấy giờ có vua tên Thắng Quang 
Luôn dùng chánh pháp trị quần sinh 
Thái tử vua đó tên Thiện Phục 
Thân hình đoan chánh đủ các tướng. 
 

Lúc bấy giờ, có một ông vua tên là Thắng Quang. 
Luôn luôn tuyên dương Phật pháp, dùng chánh pháp trị lý 
tất cả chúng sinh. Vua Thắng Quang có một vị thái tử, tên 
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là Thiện Phục. Thái tử có thân hình đoan chánh, đầy đủ ba 
mươi hai tướng đại nhân. 

 

Thời có vô lượng các tội nhân 
Giam trong ngục tối sẽ hành hình 
Thái tử thấy rồi sinh thương xót 
Tâu lên vua cha xin ân xá. 
 

Lúc đó, có vô lượng người phạm tội, bị giam ở trong 
lao ngục tối tăm, tay chân bị gông cùm, đi lại chẳng được 
tự do, chờ đợi sẽ đem ra hành hình. Thái tử Thiện Phục ở 
trong cung điện, nghe tiếng kêu cứu, bèn sinh tâm trắc ẩn, 
đến lao ngục xem thử, thì thấy các tội nhân thọ đủ thứ hình 
phạt, rất là đáng thương, bèn sinh tâm đại bi thương xót 
những tội nhân đó. Trở về cung, liền đi gặp vua Thắng 
Quang, tâu rằng: "Xin đại vương từ bi, hãy tha thứ cho 
những tội nhân ngu si, hãy thả họ ra! Để cho họ sửa lỗi làm 
mới". 

 

Bấy giờ các quan đều tâu vua 
Nay thái tử nầy phạm vương pháp 
Tội nhân như vậy đáng hành hình 
Sao lại cứu họ xin ân xá. 
 

Lúc đó năm trăm vị đại thần đều phản đối hành vi 
của thái tử, đều cùng nhau đến tâu với vua rằng: "Đại 
vương! Hiện tại lời yêu cầu của thái tử là trái với luật pháp 
quốc gia, không thể phê chuẩn. Bằng không, sẽ nguy hại 
đến sự an toàn của Ngài. Hy vọng đại vương hãy nghĩ kỹ 
lại. Những tội nhân nầy đáng xử theo pháp luật, phải chém 
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đầu thị chúng. Sao lại ân xá cho họ, không trừng phạt họ, 
không thể được". 

 

Thời vua Thắng Quang bảo thái tử 
Ngươi cứu tội nhân phải chịu chết 
Thái tử lòng thương càng sâu nặng 
Thề cứu chúng sinh không lui sợ. 
 

Lúc đó, vua Thắng Quang bảo thái tử Thiện Phục 
rằng: "Ngươi hãy đổi ý định đi. Nếu ngươi muốn cứu 
những tội nhân đó, thì ngươi phải thay thế họ chịu hành 
hình. Đây là quốc pháp, mọi người đều bình đẳng, chẳng 
có tư tình để nói. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, không thể 
dụng việc cảm tình". Thái tử nghe lời đó rồi, lòng thương 
người càng sâu nặng hơn. Tâm đồng tình đó, vĩnh viễn 
không lui sợ, nhất định muốn cứu những tội nhân đó thoát 
khỏi khổ ngục tù. 

 

Thời hoàng hậu cùng với thể nữ 
Đều đến chỗ vua cùng bạch rằng: 
Xin cho thái tử trong nửa tháng 
Bố thí chúng sinh làm công đức. 
 

Lúc bấy giờ, hoàng hậu cùng với tất cả thể nữ, cùng 
nhau đi đến chỗ vua, cùng bạch với vua rằng: "Xin đại 
vương hãy tạm tha cho thái tử trong vòng nửa tháng, để 
cho thái tử bố thí cho tất cả chúng sinh, tu tập các công 
đức". 

 

Thời vua nghe rồi liền hứa khả 
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Lập đại thí hội cứu dân nghèo 
Tất cả chúng sinh đều đến hội 
Tuỳ ý họ cần đều cấp cho. 
 

Bấy giờ, vua Thắng Quang nghe lời cầu xin của 
hoàng hậu rồi, bèn hứa khả yêu cầu đó. Khiến cho thái tử 
lập pháp hội bố thí lớn, để cứu giúp những chúng sinh 
nghèo thiếu. Tất cả chúng sinh đều đến pháp hội bố thí lớn 
đó, tuỳ ý họ cần gì, đều bố thí cho họ cái đó, chẳng khiến 
cho chúng sinh thất vọng. 

 

Như vậy nửa tháng đã trôi qua 
Giờ xử thái tử đã sắp đến 
Đại chúng trăm ngàn vạn ức người 
Đồng thời chiêm ngưỡng đều gào 

khóc. 
 

Bố thí như vậy, trải qua được nửa tháng, thời kỳ đã 
mãn, giờ xử thái tử đã sắp đến. Đại chúng có hàng trăm 
ngàn vạn ức người, đồng thời chiêm ngưỡng dung nhan 
thái tử, mắt chẳng tạm rời, cùng kêu gào khóc than. Tại 
sao? Vì họ cảm động tâm nhân từ của thái tử, mà kêu gào 
khóc than như vậy. 

 

Phật đó biết các căn thành thục 
Bèn đến hội đó hoá quần sinh 
Hiển hiện thần biến đại trang nghiêm 
Đại chúng gần gũi và cung kính. 
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Lúc đó, đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng 
Vương, biết căn tánh của đại chúng sắp thành thục, cho nên 
đến hội thí đó, khắp giáo hoá những chúng sinh đó, hiển 
hiện thần thông biến hoá đại trang nghiêm. Hết thảy chúng 
sinh đều đến gần gũi, đều đến cung kính cúng dường đức 
Phật. 

 

Phật dùng một âm phương tiện nói 
Đèn pháp chiếu khắp Tu Đa La 
Vô lượng chúng sinh tâm mềm mại 
Đều được Phật thọ ký bồ đề. 
 

Phật dùng một thứ âm thanh, phương tiện vì chúng 
sinh nói pháp. Đèn pháp chiếu khắp Tu Đa La, pháp môn 
khế kinh nầy. Vô lượng chúng sinh nghe được bộ kinh nầy 
rồi, tâm ý mềm mại. Chúng sinh cang cường, tâm sinh từ 
bi, cải ác hướng thiện. Đại chúng phát tâm bồ đề, được 
Phật thọ ký bồ đề. 

 

Thái tử Thiện Phục sinh hoan hỉ 
Phát hưng tâm chánh giác vô thượng 
Thệ nguyện hầu hạ nơi đức Phật 
Khắp vì chúng sinh làm chỗ nương. 
 

Lúc đó, thái tử Thiện Phục được đức Phật thương 
xót, sinh đại hoan hỉ, phát hưng tâm bồ đề chánh giác vô 
thượng, phát đại thệ nguyện đời đời kiếp kiếp hầu hạ Phật. 
Khắp vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, khiến cho 
chúng sinh chuyên tâm nhất chí tu trì Phật pháp. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  389 
 

Lập tức xuất gia nương tựa Phật 
Tu hành đạo nhất thiết chủng trí 
Bấy giờ liền được giải thoát nầy 
Đại bi rộng cứu các quần sinh. 
 

Thái tử Thiện Phục phát đại thệ nguyện rồi, lập tức 
xuất gia tu đạo, nương tựa Phật mà trụ. Tu hành pháp môn 
nhất thiết trí huệ. Lúc bấy giờ, thái tử liền đắc được môn 
giải thoát nầy. Phát tâm đại bi rộng cứu giúp tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ lìa khổ ba cõi, đắc được vui Niết Bàn. 

 

Trụ ở trong đó trải biển kiếp 
Quán sát các pháp tánh chân thật 
Thường nơi biển khổ cứu chúng sinh 
Tu tập đạo bồ đề như vậy. 
 

Trụ ở trong đó, trải qua thời gian biển kiếp lâu dài, 
quán sát kỹ càng tự tánh chân thật của tất cả các pháp. 
Thường ở trong biển khổ cứu giúp tất cả chúng sinh. Tu 
tập đạo bồ đề như vậy, chẳng khi nào mỏi nhàm. 

 

Kiếp đó hết thảy chư Phật hiện 
Thảy đều hầu hạ không dư thừa 
Đều dùng tâm tin hiểu thanh tịnh 
Lắng nghe hộ trì pháp Phật nói. 
 

Trong biển kiếp đó, khi hết thảy tất cả chư Phật xuất 
hiện ra đời, ta đều đến chỗ đức Phật, hầu hạ Phật. Ta dùng 
tâm tin hiểu thanh tịnh, lắng nghe chánh pháp của Phật nói, 
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tu trì chánh pháp của Phật nói, hộ trì chánh pháp của Phật 
nói. 

 

Kế số bụi nhiều như cõi Phật 
Vô lượng vô biên các biển kiếp 
Hết thảy chư Phật hiện thế gian 
Mỗi mỗi cúng dường đều như vậy. 
 

Kế vô lượng vô biên các biển kiếp, số bụi nhiều như 
cõi Phật, khi hết thảy tất cả chư Phật xuất hiện nơi thế gian. 
Bất cứ vị Phật nào, ta cũng đều đi đến chỗ đức Phật hầu hạ 
cúng dường, chẳng có bỏ sót không hầu hạ cúng dường 
một vị Phật nào. Tóm lại, hết thảy chư Phật ta đều cúng 
dường. 

 

Ta nhớ thuở xưa làm thái tử 
Thấy các chúng sinh trong lao ngục 
Thệ nguyện xả thân để cứu hộ 
Nhờ đó chứng môn giải thoát nầy. 
 

Ta nhớ thuở xưa khi làm thái tử, đã từng thấy rất 
nhiều chúng sinh thọ khổ hình trong lao ngục. Ta sinh tâm 
trắc ẩn, phát thệ nguyện xả thân mạng của ta, để cứu hộ 
những tội nhân đó, được thoát khỏi khổ sở ngục tù. Bởi 
nguyên nhân đó, cho nên ta chứng được pháp môn giải 
thoát nầy. Pháp môn nầy là pháp môn không thể nghĩ bàn. 

 

Trải số bụi nhiều như cõi Phật 
Biển kiếp rộng lớn thường tu tập 
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Niệm niệm khiến cho được tăng 
trưởng 

Lại được vô biên phương tiện khéo. 
 

Trải qua biển đại kiếp rộng lớn nhiều như số bụi cõi 
Phật, ta thường tu tập pháp môn giải thoát nầy. Trong mỗi 
một niệm, đều khiến cho môn giải thoát nầy được cơ hội 
tăng trưởng. Lại đắc được vô biên pháp môn phương tiện 
khéo léo, tăng trưởng sức lực môn giải thoát. 

 

Trong đó hết thảy các Như Lai 
Ta đều thấy được mà khai ngộ 
Khiến ta hiểu thêm giải thoát nầy 
Cùng với đủ thứ sức phương tiện. 
 

Trong đó hết thảy tất cả chư Phật đó, ta đều thấy 
được, lại được chư Phật khai thị, mà được giác ngộ. Khiến 
cho ta hiểu thêm nghĩa lý môn giải thoát nầy, và đủ thứ sức 
phương tiện. 

 

Ta trong vô lượng ngàn ức kiếp 
Học môn giải thoát khó nghĩ nầy 
Biển pháp chư Phật không bờ mé 
Một thời ta đều uống được khắp. 
 

Ta ở trong vô lượng ngàn ức đại kiếp, tu học môn 
giải thoát không thể nghĩ bàn nầy. Tất cả biển pháp của 
chư Phật không bờ mé, nhưng ta có thể một thời uống được 
khắp biển pháp của chư Phật. 
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Mười phương hết thảy tất cả cõi 
Thân ta vào khắp không chướng ngại 
Ba đời đủ thứ tên cõi nước 
Niệm niệm biết hết đều rất rõ. 
 

Mười phương hết thảy tất cả cõi, thân ta đều có thể 
vào khắp không chướng ngại. Ba đời đủ thứ tên cõi nước, 
ta ở trong niệm niệm biết được hết rất rõ ràng. 

 

Ba đời hết thảy biển chư Phật 
Mỗi mỗi thấy rõ hết không thừa 
Cũng hay thị hiện thân tướng Phật 
Đến khắp chỗ các Như Lai đó. 
 

Mười phương ba đời hết thảy biển chư Phật, khi hết 
thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều thấy rõ hết, đến gần 
gũi cúng dường, không bỏ sót một vị Phật nào. Bất cứ có 
bao nhiêu vị Phật, ta lần lược thị hiện thân tướng, đến khắp 
chỗ đức Phật, gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. 

 

Lại nơi mười phương tất cả cõi 
Trước tất cả chư Phật đạo sư 
Khắp mưa tất cả mây trang nghiêm 
Cúng dường tất cả Vô Thượng Giác. 
 

Ta lại ở nơi mười phương tất cả cõi, trước tất cả chư 
Phật đạo sư, khắp mưa tất cả mây trang nghiêm, cúng 
dường tất cả mười phương Vô Thượng Giác, tức cũng là 
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Phật, cũng là A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, nghĩa là Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Lại dùng vô biên biển thưa hỏi 
Thưa thỉnh tất cả các Thế Tôn 
Phật đó mưa xuống mây diệu pháp 
Thảy đều thọ trì không quên mất. 
 

Lại dùng vô biên biển thưa hỏi, thưa thỉnh mười 
phương ba đời tất cả các Thế Tôn, xin phát tâm từ bi, vì 
con nói Phật pháp nghĩa chân thật. Phật đó mưa xuống mây 
diệu pháp, ta đều thọ trì không khi nào quên mất. Do đó có 
câu: "Một khi lọt qua tai, vĩnh viễn hạt giống đạo". 

 

Lại nơi mười phương vô lượng cõi 
Trước chúng hội tất cả Như Lai 
Ngồi nơi toà trang nghiêm vi diệu 
Thị hiện đủ thứ sức thần thông. 
 

Lại ở nơi mười phương vô lượng cõi, trước chúng 
hội đạo tràng của tất cả Như Lai, ngồi nơi toà sư tử trang 
nghiêm vi diệu, thị hiện đủ thứ sức thần thông biến hoá, 
nhậm vận tự tại, tuỳ theo ý muốn, chẳng bị sự hạn chế nào. 

 

Lại nơi mười phương vô lượng cõi 
Thị hiện đủ thứ các thần biến 
Một thân thị hiện vô lượng thân 
Trong vô lượng thân hiện một thân. 
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Lại ở nơi mười phương vô lượng cõi, thị hiện đủ thứ 
các thần thông biến hoá. Một thân thị hiện vô lượng thân, 
trong vô lượng thân thị hiện làm một thân. Do đó có câu: 
"Một làm vô lượng, vô lượng làm một". Đây là cảnh giới 
viên dung vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. 

 

Lại trong mỗi mỗi lỗ chân lông 
Đều phóng vô số đại quang minh 
Đều dùng đủ thứ phương tiện khéo 
Trừ diệt lửa phiền não chúng sinh. 
 

Lại ở trong mỗi lỗ chân lông, đều phóng ra vô số đại 
quang minh. Đều dùng đủ thứ phương tiện khéo léo, trừ 
diệt lửa phiền não của tất cả chúng sinh. Chúng sinh có tám 
vạn bốn ngàn bệnh nhiệt phiền não, cho nên Phật thiết lập 
tám vạn bốn ngàn pháp môn mát mẻ, chuyên trị tất cả bệnh 
phiền não. 

 

Lại trong mỗi mỗi lỗ chân lông 
Xuất hiện vô lượng mây hoá thân 
Đầy khắp mười phương các thế giới 
Khắp mưa pháp vũ cứu quần sinh. 
 

Lại ở trong mỗi lỗ chân lông, xuất hiện vô lượng 
mây hoá thân. Đầy khắp trong mười phương tất cả các thế 
giới, khắp mưa tất cả pháp vũ cứu tế tất cả chúng sinh, 
được uống nước cam lồ, giải trừ nhiệt phiền não. 

 

Mười phương tất cả các Phật tử 
Vào môn giải thoát khó nghĩ nầy 
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Hết thuở vị lai vô lượng kiếp 
An trụ tu hành Bồ Tát hạnh. 
 

Mười phương tất cả các Phật tử, vào môn giải thoát 
khó nghĩ bàn nầy, đều hết thuở vị lai vô lượng đại kiếp, an 
trụ tu hành Bồ Tát hạnh, tức cũng là pháp lục độ vạn hạnh. 
Pháp môn xả mình vì người, tức là Bồ Tát hạnh. 

 

Tuỳ tâm ưa thích mà thuyết pháp 
Khiến họ đều trừ lưới tà kiến 
Chỉ bày Thiên đạo và hai thừa 
Cho đến Như Lai nhất thiết trí. 
 

Tuỳ tâm ưa thích của chúng sinh mà thuyết pháp, 
khiến cho họ đều trừ diệt lưới tà kiến. Chỉ bày thiên đạo và 
nhị thừa (Thanh Văn và Duyên Giác), cho đến Phật thừa 
nhất thiết trí, đương nhiên Bồ Tát thừa cũng ở trong đó. Bộ 
Kinh Hoa Nghiêm nầy, đều nói về đạo lý Bồ Tát làm thế 
nào phát bồ đề tâm, làm thế nào hành Bồ Tát đạo. 

 

Nơi tất cả chúng sinh thọ sinh 
Thị hiện vô biên đủ thứ thân 
Đều đồng loại họ hiện thân hình 
Khắp ứng tâm họ mà thuyết pháp. 
 

Nơi tất cả chúng sinh thọ sinh, thị hiện vô biên đủ 
thứ sắc thân. Khi ở nơi chúng sinh nào, thì hiện ra thân 
hình chúng sinh đó, tại sao? Vì khắp ứng tâm của chúng 
sinh mà vì họ thuyết pháp. Bằng không, không dễ gì giáo 
hoá. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thường dùng bốn pháp nhiếp 
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(Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), để nhiếp thọ chúng sinh 
khó điều, khó phục, khiến cho tâm họ nhu hoà, có tâm 
đồng tình, ái hộ tất cả hữu tình chúng sinh, dù con kiến, 
con muỗi, cũng không làm hại. 

 

Nếu ai được môn giải thoát nầy 
Sẽ trụ vô biên biển công đức 
Ví như số hạt bụi biển cõi 
Không thể nghĩ bàn vô số lượng. 
 

Nếu có ai đắc được môn giải thoát nầy, thì sẽ trụ ở 
trong vô biên biển công đức. Ví như số hạt bụi biển cõi, 
không thể nghĩ bàn vì vô số lượng. Biển công đức nầy, 
cũng chẳng có bờ mé, sâu không thể dò được, rộng không 
thể lường được. 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Giáo hoá chúng sinh khiến sinh căn 
lành nầy. Như các đại Bồ Tát vượt các thế 
gian, hiện thân các cõi, chẳng trụ phan 
duyên, không có chướng ngại, thấu đạt tự 
tánh tất cả các pháp. Khéo quán sát tất cả 
các pháp, đắc được trí vô ngã, chứng pháp 
vô ngã, giáo hoá điều phục tất cả chúng 
sinh, luôn không ngừng nghỉ. Tâm thường 
an trụ pháp môn không hai. Vào khắp tất 
cả các biển lời lẽ. Ta nay làm sao biết được, 
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nói được, biển công đức đó, trí dũng mãnh 
đó, tâm hành xứ đó, cảnh tam muội đó, sức 
giải thoát đó? 

 

Vị Dạ Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực lại gọi một 
tiếng thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát giáo hoá 
chúng sinh khiến sinh căn lành nầy. Như các đại Bồ Tát 
vượt khỏi các thế gian, hiện thân các cõi, chẳng trụ phan 
duyên, không có chướng ngại, thấu đạt tự tánh tất cả các 
pháp. Khéo quán sát tất cả các pháp, đắc được trí huệ vô 
ngã, chứng pháp môn vô ngã, giáo hoá tất cả chúng sinh, 
điều phục được tất cả chúng sinh, luôn không ngừng nghỉ. 
Tâm thường an trụ pháp môn không hai, tức cũng là tư duy 
đệ nhất nghĩ đế. Vào khắp tất cả các biển lời lẽ. Những vấn 
đề đó, ta nay làm sao biết được những đạo lý đó? Làm sao 
nói được biển công đức đó? Trí dũng mãnh đó? Tâm hành 
xứ đó? Cảnh tam muội đó? Sức giải thoát đó? Ta thật 
không cách chi nói ra được. 

 

Thiện nam tử! Tại Diêm Phù Đề nầy, 
có một khu rừng, tên là Lam Tỳ Ni. Khu 
rừng đó có vị Thần, tên là Diệu Đức Viên 
Mãn. Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào tu Bồ Tát hạnh, sinh vào nhà Như Lai, 
làm ánh sáng cho đời. Hết kiếp thuở vị lai, 
mà không nhàm mỏi? 

 

Thiện nam tử! Tại cõi Diêm Phù Đề nầy, có một khu 
rừng, tên là Lam Tỳ Ni. Trong khu vườn rừng đó có vị 
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Thần, tên là Thần Diệu Đức Viên Mãn. Ngươi đến đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh? Làm thế nào sinh vào 
nhà Như Lai? Làm thế nào ánh sáng chiếu cho đời? Hết 
kiếp thuở vị lai, mà không khi nào nhàm mỏi? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Dạ Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
chắp tay chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe sự khai thị của vị Dạ 
Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng 
Sinh rồi, thọ được pháp ích, bèn đảnh lễ vị Dạ Thần, đi 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay chiêm 
ngưỡng vị Dạ Thần, sau đó từ tạ vị Dạ Thần mà đi đến khu 
vườn rừng Lam Tỳ Ni, tham phương vị Thần Diệu Đức 
Viên Mãn, để thưa hỏi vấn đề cần muốn biết. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI BỐN 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI LĂM 

 

39. LÂM THẦN LAM TỲ NI 
PHÓ THÁC THỨ CHÍN THIỆN HUỆ ĐỊA 

 

Lam Tỳ Ni Lâm dịch là "lạc thắng viên mãn". Vì 
thuở xưa có một vị Thiên nữ hạ sinh xứ nầy, nên theo đây 
đặc tên. Vườn Lam Tỳ Ni cách thành Ca Tỳ La hai mươi 
dặm ở hướng đông, là nơi Ma Gia phu nhân hạ sinh thái tử, 
vì biểu thị Cửu địa tổng trì quang minh chẳng có chỗ nào 
mà chẳng chiếu, nên biểu thị Cửu địa sẽ được thọ chức 
sinh vào nhà Phật. 

Lâm Thần Lam Tỳ Ni, tên là Thần Diệu Đức Viên 
Mãn, vì Ngài thiện huệ không khuyết. Thiện Huệ Địa, là 
thành tựu bốn vô ngại biện vi diệu, vì khéo thuyết pháp 
khắp mười phương.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ 
Thần Đại Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ 
Nhất Thiết Chúng Sinh, đắc được Bồ Tát 
giải thoát rồi, nghĩ nhớ tu tập, thấu đạt 
tăng trưởng. Từ từ đi du hành, đến khu 
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vườn rừng Lam Tỳ Ni, đi khắp nơi tìm 
kiếm vị Thần Diệu Đức đó, thì thấy Ngài 
đang ở trong lầu các Nhất Thiết Bảo Thụ 
Trang Nghiêm, ngồi trên toà sư tử Bảo 
Liên Hoa, có hai mươi ức Na do tha chư 
Thiên cung kính vây quanh, vì họ nói Kinh 
Bồ Tát Thọ Sinh Hải. Khiến cho họ đều 
được sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng 
biển đại công đức Bồ Tát. Thiện Tài thấy 
rồi, bèn đảnh lễ vị Dạ Thần, chắp tay đứng 
ở trước, bạch rằng: Đại Thánh! Trước con 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ 
Tát hạnh, sinh vào nhà Như Lai, làm ánh 
sáng cho đời? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử ở chỗ Dạ Thần Đại 
Nguyện Tinh Tấn Lực Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sinh, đắc 
được Bồ Tát giải thoát tam muội rồi, nghĩ nhớ pháp đó, tu 
tập pháp đó, thấu đạt nghĩa lý giải thoát đó, tăng trưởng lực 
giải thoát đó. Từ từ đi du hành, đến khu vườn rừng Lam Tỳ 
Ni, đi khắp nơi tìm kiếm vị Thần Diệu Đức Viên Mãn, thì 
thấy Ngài đang ở trong lầu các Nhất Thiết Bảo Thụ Trang 
Nghiêm, ngồi trên toà sư tử Bảo Liên Hoa. Vị Thần đó là 
pháp thân Đại Sĩ thị hiện, có hai mươi ức Na do tha chư 
Thiên cung kính vây quanh. Vị Thần đó, vì họ nói Kinh Bồ 
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Tát Thọ Sinh Hải. Khiến cho hết thảy chúng sinh, đều được 
sinh vào nhà Như Lai, tăng trưởng biển đại công đức của 
Bồ Tát. Thiện Tài đồng tử thấy vị Thần đó rồi, bèn đảnh lễ 
vị Dạ Thần, chắp tay đứng ở trước vị Dạ Thần, bạch rằng: 
Đại Thánh! Trước con đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào được sinh vào nhà Như Lai? Làm thế 
nào để làm ánh sáng cho đời? Xin đại Thánh từ bi, khai thị 
để cho con đắc được sự lợi ích của pháp. 

 

Vị Dạ Thần đáp rằng: Thiện nam tử! 
Bồ Tát có mười thứ tạng thọ sanh. Nếu Bồ 
Tát thành tựu pháp nầy, thì sẽ sinh vào 
nhà Như Lai. Niệm niệm tăng trưởng căn 
lành Bồ Tát. Chẳng mệt mỏi, chẳng giải 
đãi, chẳng nhàm, chẳng thối lùi, chẳng dứt, 
chẳng mất. Lìa các mê hoặc, chẳng sinh 
tâm sợ hãi, hạ liệt, phiền não, hối tiếc. 
Hướng về nhất thiết trí, vào môn pháp giới, 
phát tâm rộng lớn, tăng trưởng các độ, 
thành tựu vô thượng bồ đề của chư Phật. 
Xả bỏ cõi thế gian, vào bậc Như Lai, đắc 
được thần thông thù thắng, pháp của chư 
Phật thường hiện ra ở trước, thuận cảnh 
nhất thiết trí chân thật nghĩa. 
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Vị Dạ Thần nghe lời thưa thỉnh khẩn cầu của Thiện 
Tài rồi, bèn đáp rằng: Thiện nam tử! Bồ Tát có mười thứ 
tạng thọ sanh. Nếu Bồ Tát thành tựu viên mãn pháp nầy, 
thì sẽ sinh vào nhà Như Lai. Niệm niệm tăng trưởng căn 
lành Bồ Tát. Nếu không mệt mỏi, không giải đãi, không 
nhàm đủ, không thối lùi, không dứt hẳn, không quên mất 
tạng pháp thọ sinh nầy, thì sẽ xa lìa tất cả sự chướng ngại 
mê hoặc, chẳng sinh tâm sợ hãi, hạ liệt, phiền não, hối tiếc. 
Hướng về nhất thiết trí huệ, nhập vào môn pháp giới, phát 
tâm bồ đề rộng lớn, tăng trưởng pháp mười độ, thành tựu 
vô thượng bồ đề của mười phương ba đời tất cả chư Phật. 
Xả lìa bốn cõi ác của thế gian, nhập vào bậc Như Lai, đắc 
được thần thông thù thắng, pháp của tất cả chư Phật thường 
hiện ra ở trước, thuận cảnh nhất thiết trí chân thật nghĩa. 

 

Những gì là mười tạng thọ sanh? Một 
là tạng thọ sanh nguyện thường cúng 
dường tất cả chư Phật. Hai là tạng thọ 
sanh phát tâm bồ đề. Ba là tạng thọ sanh 
quán các pháp môn siêng tu hành. Bốn là 
tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh thâm 
sâu chiếu khắp ba đời. Năm là tạng thọ 
sanh bình đẳng quang minh. Sáu là tạng 
thọ sanh sanh vào nhà Như Lai. Bảy là 
tạng thọ sanh Phật lực quang minh. Tám là 
tạng thọ sanh quán môn phổ trí. Chín là 
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tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm. 
Mười là tạng thọ sanh vào bậc Như Lai. 

 

Những gì là mười tạng thọ sanh?  
- Một là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất 

cả chư Phật.  
- Hai là tạng thọ sanh phát tâm bồ đề.  
- Ba là tạng thọ sanh quán các pháp môn siêng tu 

hành.  
- Bốn là tạng thọ sanh dùng tâm thanh tịnh thâm sâu 

chiếu khắp ba đời.  
- Năm là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh.  
- Sáu là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai.  
- Bảy là tạng thọ sanh Phật lực quang minh.  
- Tám là tạng thọ sanh quán môn phổ trí.  
- Chín là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm.  
- Mười là tạng thọ sanh vào bậc Như Lai. 
Đây là pháp môn mười tạng thọ sanh của Bồ Tát. 
 

Thiện nam tử! Thế nào gọi là tạng thọ 
sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư 
Phật?  

Thiện nam tử! Khi Bồ Tát ban đầu 
phát tâm, thì phát nguyện như vầy: Tôi sẽ 
tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật, thấy Phật không nhàm đủ. Ở chỗ chư 
Phật, thường sinh tâm ưa mến. Thường 
khởi niềm tin thâm sâu. Tu các công đức, 
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luôn không ngừng nghỉ. Đây là tạng thọ 
sanh của Bồ Tát vì nhất thiết trí bắt đầu 
tích tập căn lành. 

 

Thiện nam tử! Thế nào gọi là tạng thọ sanh nguyện 
thường cúng dường tất cả chư Phật?  

Thiện nam tử! Khi Bồ Tát ban đầu phát tâm, thì 
trước hết phát nguyện như vầy: Tôi sẽ tôn trọng cung kính 
cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời. Tôi 
nguyện thường gặp Phật, bất cứ gặp bao nhiêu vị Phật, tâm 
cũng không bao giờ nhàm đủ. Tôi ở chỗ đạo tràng của tất 
cả chư Phật, thường sinh tâm ưa mến. Hoan hỉ đạo tràng 
nầy, giữ gìn đạo tràng nầy. Tôi thường sinh khởi niềm tin 
thâm sâu không nghi, tu hành tất cả công đức, luôn luôn 
không ngừng nghỉ. Đây là pháp môn Bồ Tát vì nhất thiết trí 
huệ, bắt đầu tích tập căn lành tạng thọ sanh. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh phát tâm 
bồ đề? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đó là: Phát 
khởi tâm đại bi, vì cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Khởi tâm cúng dường Phật, vì rốt ráo 
hầu hạ. Khởi tâm khắp cầu chánh pháp, vì 
tất cả không xẻn tiếc. Khởi tâm thú hướng 
rộng lớn, vì cầu nhất thiết trí. Khởi tâm từ 
vô lượng, vì nhiếp khắp chúng sinh. Khởi 
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tâm chẳng bỏ tất cả chúng sinh, vì mặc 
giáp kiên thệ cầu nhất thiết trí. Khởi tâm 
không xiểm dối, vì được trí như thật. Khởi 
tâm như lời nói thực hành, vì tu Bồ Tát 
đạo. Khởi tâm không dối chư Phật, vì giữ 
gìn đại thệ nguyện của tất cả chư Phật. 
Khởi tâm nguyện nhất thiết trí, vì hết thuở 
vị lai giáo hoá chúng sinh không ngừng 
nghỉ. Bồ Tát dùng tâm bồ đề công đức như 
vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nên 
được sinh vào nhà Như Lai. Đây là tạng 
thọ sanh thứ hai của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh phát tâm bồ đề? 
Thiện nam tử! Bồ Tát nầy phát tâm A nậu đa la tam 

miệu tam bồ đề. Đó là: Phát khởi tâm đại bi, vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh. Phát khởi tâm cúng dường Phật, vì rốt ráo 
hầu hạ chư Phật. Phát khởi tâm khắp cầu chánh pháp, vì tất 
cả đều thí xả, không xẻn tiếc. Phát khởi tâm Phật đạo thú 
hướng rộng lớn, vì cầu nhất thiết trí huệ. Phát khởi tâm từ 
vô lượng, vì nhiếp khắp tất cả chúng sinh. Phát khởi tâm 
chẳng bỏ tất cả chúng sinh, vì mặc giáp kiên thệ cầu nhất 
thiết trí. Phát khởi tâm không xiểm dối, vì được trí huệ 
chân như thật tướng. Phát khởi tâm như lời nói thực hành, 
vì tu hành Bồ Tát đạo. Phát khởi tâm không dối chư Phật, 
vì giữ gìn đại thệ nguyện của tất cả chư Phật. Phát khởi tâm 
nguyện nhất thiết trí, vì hết thuở vị lai giáo hoá tất cả 
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chúng sinh không ngừng nghỉ. Bồ Tát dùng tâm bồ đề công 
đức như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, nên được sinh 
vào nhà Như Lai. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ hai 
của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh quán các 
pháp môn siêng tu hành? 

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát nầy, khởi 
tâm quán biển tất cả pháp môn. Khởi tâm 
hồi hướng đạo nhất thiết trí viên mãn. 
Khởi tâm chánh niệm nghiệp không lỗi 
lầm. Khởi tâm biển tam muội thanh tịnh 
của tất cả Bồ Tát. Khởi tâm tu thành công 
đức của tất cả Bồ Tát. Khởi tâm trang 
nghiêm tất cả Bồ Tát đạo. Khởi tâm cầu 
nhất thiết trí hành đại tinh tấn, tu các công 
đức, như kiếp lửa thiêu đốt không ngừng 
nghỉ. Khởi tâm tu hạnh Phổ Hiền, giáo hoá 
tất cả chúng sinh. Khởi tâm khéo học tất cả 
oai nghi, tu công đức Bồ Tát, xả lìa hết 
thảy tất cả, trụ chân thật không chỗ có. 
Đây là tạng thọ sanh thứ ba của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh quán các pháp môn 
siêng tu hành? 
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Thiện nam tử! Đại Bồ Tát nầy, phát khởi tâm quán 
sát biển tất cả pháp môn. Phát khởi tâm hồi hướng đạo nhất 
thiết trí viên mãn. Phát khởi tâm chánh niệm nghiệp ác 
không lỗi lầm. Phát khởi tâm biển tam muội thanh tịnh của 
tất cả Bồ Tát. Phát khởi tâm tu thành công đức của tất cả 
Bồ Tát. Phát khởi tâm trang nghiêm tất cả Bồ Tát đạo. Phát 
khởi tâm cầu nhất thiết trí hành đại tinh tấn, tu hành tất cả 
công đức, như kiếp lửa thiêu đốt không ngừng nghỉ. Phát 
khởi tâm tu hạnh Phổ Hiền, giáo hoá tất cả chúng sinh. 
Phát khởi tâm khéo học tất cả oai nghi, tu hành công đức 
của Bồ Tát, xả lìa hết thảy tất cả chấp trước, trụ chân thật 
không chỗ có. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ ba của 
Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh dùng tâm 
thâm sâu thanh tịnh chiếu khắp ba đời? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy đầy đủ tâm 
thanh tịnh tăng thượng, đắc được bồ đề 
quang minh của Như Lai, vào biển phương 
tiện của Bồ Tát. Tâm kiên cố như kim 
cang, trái bỏ tất cả loài sinh các cõi. Thành 
tựu sức tự tại của tất cả chư Phật. Tu hạnh 
thù thắng, đầy đủ căn của Bồ Tát. Tâm 
trong sáng, nguyện lực bất động. Thường 
được chư Phật hộ niệm, phá trừ tất cả các 
núi chướng ngại, khắp vì chúng sinh làm 
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chỗ nương tựa. Đây là tạng thọ sanh thứ tư 
của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh dùng tâm thâm sâu 
thanh tịnh chiếu khắp ba đời? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy đầy đủ tâm thanh tịnh tăng 
thượng, đắc được bồ đề quang minh của Như Lai, vào biển 
phương tiện của Bồ Tát. Tâm kiên cố như kim cang, trái bỏ 
tất cả loài sinh vào hai mươi lăm cõi. Thành tựu sức nhậm 
vận tự tại của tất cả chư Phật. Tu hành hạnh thù thắng, đầy 
đủ căn lành của Bồ Tát. Tâm trong sáng, chẳng có bụi trần 
tạp nhiễm, nguyện lực bất động, chẳng bị cảnh giới làm 
giao động. Thường được tất cả chư Phật hộ niệm, phá trừ 
tất cả các núi chướng ngại, khắp vì tất cả chúng sinh làm 
chỗ nương tựa. Đây là tạng thọ sanh thứ tư của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh bình đẳng 
quang minh? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy đầy đủ các 
hạnh, giáo hoá khắp chúng sinh. Tất cả hết 
thảy đều xả bỏ được. Trụ cảnh giới giới 
luật thanh tịnh rốt ráo của Phật. Đầy đủ 
pháp nhẫn, thành tựu pháp nhẫn quang 
minh của chư Phật, dùng đại tinh tấn 
hướng về nhất thiết trí. Đến nơi bờ kia, tu 
tập các thiền, đắc được định phổ môn. 
Tịnh trí viên mãn, dùng trí huệ mặt trời, 
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chiếu sáng các pháp. Đắc được mắt vô 
ngại, thấy biển chư Phật. Ngộ nhập tất cả 
pháp tánh chân thật. Tất cả thế gian ai 
nghe thấy đều hoan hỉ, khéo tu tập pháp 
môn như thật. Đây là tạng thọ sanh thứ 
năm của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh? 
Thiện nam tử! Bồ Tát nầy đầy đủ tất cả các hạnh, 

giáo hoá khắp tất cả chúng sinh. Tất cả hết thảy tài vật đều 
xả bỏ được. Trụ trong cảnh giới bảo giới quang minh thanh 
tịnh rốt ráo của chư Phật. Đầy đủ tất cả pháp nhẫn, thành 
tựu vô sinh pháp nhẫn quang minh của chư Phật, dùng sức 
đại tinh tấn hướng về bậc nhất thiết trí. Đến nơi bờ Niết 
Bàn bên kia, tu tập các thiền định, đắc được định lực phổ 
môn. Trí huệ thanh tịnh đã viên mãn, dùng trí huệ mặt trời, 
chiếu sáng tất cả các pháp. Đắc được mắt pháp vô ngại, 
thấy biển pháp của chư Phật. Ngộ nhập tất cả pháp tánh 
chân thật. Tất cả chúng sinh thế gian ai nghe thấy được vị 
Bồ Tát nầy, đều sinh tâm hoan hỉ, khéo tu tập pháp môn 
như thật. Đây là tạng thọ sanh thứ năm của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh sanh vào 
nhà Như Lai? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy sinh vào 
nhà Như Lai, theo chư Phật mà trụ, thành 
tựu tất cả pháp môn thâm sâu. Đầy đủ đại 
nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời. 
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Đắc được đồng một căn lành với tất cả chư 
Phật, cùng một thể tánh với các Như Lai. 
Đầy đủ hạnh xuất thế pháp lành trắng 
tịnh. An trụ pháp môn công đức rộng lớn. 
Nhập vào các tam muội, thấy thần lực của 
Phật. Tuỳ sự ứng hoá, tịnh các chúng sinh. 
Như lời hỏi mà đáp, biện tài vô tận. Đây là 
tạng thọ sanh thứ sáu của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh sanh vào nhà Như Lai? 
Thiện nam tử! Bồ Tát nầy sinh vào nhà Như Lai, 

theo chư Phật mà trụ, thành tựu tất cả pháp môn thâm sâu. 
Đầy đủ đại nguyện thanh tịnh của chư Phật ba đời. Đắc 
được đồng một căn lành với tất cả chư Phật, cùng một thể 
tánh với chư Phật. Đầy đủ hạnh xuất thế pháp lành trắng 
tịnh. An trụ pháp môn công đức rộng lớn. Nhập vào tất cả 
các tam muội, thấy thần lực của tất cả chư Phật. Tuỳ chúng 
sinh đáng được giáo hoá, mà thanh tịnh tâm họ, khiến cho 
họ phát bồ đề tâm. Nếu có ai hỏi pháp thì theo lời hỏi mà 
đáp, như nước chảy thao thao bất tận, có cảnh giới biện tài 
vô ngại. Đây là tạng thọ sanh thứ sáu của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh Phật lực 
quang minh? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy vào sâu 
Phật lực, du hành đến các cõi Phật, tâm 
không thối chuyển. Cúng dường hầu hạ 
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chúng hội Bồ Tát không mỏi nhàm. Thấu 
rõ tất cả pháp, đều như huyễn khởi. Biết 
các thế gian như mộng thấy. Tất cả sắc 
tướng như quang ảnh. Thần thông hiện ra 
đều như biến hoá. Tất cả thọ sanh đều như 
hình bóng. Chư Phật thuyết pháp đều như 
tiếng vang nơi hang núi. Khai thị pháp giới 
đều khiến rốt ráo. Đây là tạng thọ sanh thứ 
bảy của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh Phật lực quang minh? 
Thiện nam tử! Bồ Tát nầy vào sâu mười lực của 

Phật, du hành đến tất cả cõi nước chư Phật, gần gũi chư 
Phật. Tâm đối với Phật pháp rất kiền thành, vĩnh viễn 
không thối chuyển. Cúng dường hầu hạ chúng hội Bồ Tát 
không khi nào mỏi nhàm đầy đủ. Thấu rõ tất cả pháp, đều 
là hư vọng, như huyễn hoá mà sinh khởi. Biết tất cả thế 
gian vô thường, như cảnh giới thấy trong mộng, tánh chẳng 
chân thật. Hết thảy tất cả sắc tướng như quang ảnh, chẳng 
thật tại. Thần thông hiện ra đều như biến hoá. Tất cả thọ 
sanh đều như hình bóng. Pháp của tất cả chư Phật nói, đều 
như tiếng vang nơi hang núi. Khai thị pháp giới tất cả 
chúng sinh, đều khiến được an lạc rốt ráo. Đây là pháp 
môn tạng thọ sanh thứ bảy của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là thọ sanh tạng quán môn 
phổ trí? 
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Thiện nam tử! Bồ Tát nầy trụ bậc 
đồng chân, quán nhất thiết trí. Mỗi mỗi trí 
môn, hết vô lượng kiếp, khai diễn hạnh của 
tất cả Bồ Tát. Đối với tam muội thâm sâu 
của các Bồ Tát, tâm được tự tại. Niệm niệm 
sinh ở chỗ các Như Lai trong mười phương 
thế giới. Nơi cảnh có sự khác biệt, nhập 
định không khác biệt. Nơi pháp không 
khác biệt, hiện trí có sự khác biệt. Nơi cảnh 
vô lượng, biết không có cảnh giới. Nơi ít 
cảnh giới, nhập vô lượng cảnh. Thông đạt 
pháp tánh rộng lớn không bờ mé. Biết các 
thế gian đều là giả thi thiết, tất cả đều do 
thức tâm khởi. Đây là tạng thọ sanh thứ 
tám của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là thọ sanh tạng quán môn phổ trí? 
Thiện nam tử! Vị Bồ Tát nầy trụ bậc đồng chân, 

quán sát nhất thiết trí huệ. Mỗi một trí môn, hết vô lượng 
kiếp, khai diễn hạnh tu của tất cả Bồ Tát. Đối với tam muội 
thâm sâu của tất cả Bồ Tát, tâm được nhậm vận tự tại. 
Trong niệm niệm sinh ra ở trong đạo tràng của chư Phật 
trong mười phương thế giới. Nơi cảnh giới có sự khác biệt, 
nhập định không khác biệt. Nơi pháp không khác biệt, hiện 
ra trí huệ có sự khác biệt. Nơi cảnh giới vô lượng, biết 
không có cảnh giới. Nơi ít cảnh giới, nhập vô lượng cảnh 
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giới. Thông đạt tất cả pháp tánh rộng lớn không bờ mé. 
Biết tất cả thế gian có hình có tướng, đều là hư vọng, là giả 
thi thiết, tất cả đều do tâm thức phân biệt sinh khởi. Đây là 
pháp môn tạng thọ sanh thứ tám của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh phổ hiện 
trang nghiêm? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy hay trang 
nghiêm đủ thứ vô lượng cõi Phật. Hay hoá 
hiện khắp tất cả chúng sinh và thân chư 
Phật. Đắc được vô sở uý, diễn nói pháp 
thanh tịnh, lưu khắp pháp giới, không 
chướng ngại. Tuỳ tâm ưa thích, khắp khiến 
cho thấy biết. Thị hiện đủ thứ hạnh thành 
bồ đề, khiến sinh đạo nhất thiết trí vô ngại. 
Những việc làm như vậy chẳng lỗi thời, mà 
thường ở trong tam muội trí huệ Tỳ Lô Giá 
Na. Đó là tạng thọ sanh thứ chín của Bồ 
Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh phổ hiện trang nghiêm? 
Thiện nam tử! Vị Bồ Tát nầy hay trang nghiêm đủ 

thứ vô lượng cõi Phật. Hay hoá hiện khắp tất cả thân chúng 
sinh và thân tất cả chư Phật. Đắc được vô sở uý, diễn nói 
diệu pháp âm thanh tịnh, lưu khắp mười phương, tận hư 
không khắp pháp giới, không có gì có thể chướng ngại 
hành động của Ngài được. Tuỳ thuận tâm ưa thích của 
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chúng sinh, khắp khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy biết 
vị Bồ Tát nầy. Lại thị hiện đủ thứ hạnh thành tựu bồ đề, 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều sinh đạo nhất thiết trí vô 
ngại. Những việc làm như vậy chẳng lỗi thời, nghĩa là đúng 
thời đúng lúc. Thường ở trong tam muội trí huệ Tỳ Lô Giá 
Na. Đây là pháp môn tạng thọ sanh thứ chín của Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh vào bậc 
Như Lai? 

Thiện nam tử! Bồ Tát nầy đều ở chỗ 
các Như Lai ba đời, thọ pháp quán đảnh. 
Biết khắp tất cả cảnh giới thứ tự. Đó là: 
Biết tất cả chúng sinh thọ sanh thuở trước, 
thuở sau. Tất cả Bồ Tát tu hành thứ tự. Tất 
cả chúng sinh tâm niệm thứ tự. Ba đời Như 
Lai thành Phật thứ tự. Phương tiện thiện 
xảo thuyết pháp thứ tự. Cũng biết hết thảy 
tất cả các kiếp thuở ban đầu, giữa và sau, 
hoặc thành, hoặc hoại. Danh hiệu thứ tự, 
tuỳ các chúng sinh sở ứng mà hoá độ, vì họ 
thị hiện công đức thành đạo trang nghiêm. 
Thần thông thuyết pháp, phương tiện điều 
phục. Đây là tạng thọ sanh thứ mười của 
Bồ Tát. 

 

Thế nào gọi là tạng thọ sanh vào bậc Như Lai? 
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Thiện nam tử! Vị Bồ Tát nầy đều ở chỗ đạo tràng 
của chư Phật ba đời, tiếp thọ pháp quán đảnh, nhập vào bậc 
Pháp Vương. Biết khắp tất cả cảnh giới trước sau thứ tự. 
Đó là: Biết thứ tự tất cả chúng sinh thuở trước chết, thuở 
sau thọ sinh, nghĩa là đời trước chết như thế nào? Vị lai 
sinh như thế nào? Thấy biết rất rõ ràng. Lại biết tất cả Bồ 
Tát tu hành thứ tự, nghĩa là vị Bồ Tát nào trước tu hạnh 
nào đó, về sau tu hạnh nào đó, thảy đều biết hết. Lại biết tất 
cả chúng sinh tâm niệm thứ tự, nghĩa là ý niệm của chúng 
sinh nầy, niệm nào sinh trước, niệm nào sinh sau, đều biết 
rõ ràng. Lại biết ba đời chư Phật thành Phật thứ tự. Chư 
Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai, vị Phật nào 
thành Phật trước, vị Phật nào thành Phật sau, đều thấy biết 
rõ ràng. Lại biết chư Phật Bồ Tát phương tiện thiện xảo 
thuyết pháp thứ tự. Nói pháp phải đối cơ mới có hiệu quả, 
nếu chẳng đối cơ, thì chẳng được thọ dụng. Do đó, có câu: 
"Quán cơ thí giáo, vì người thuyết pháp, theo bệnh cho 
thuốc". Phải thấu rõ cơ duyên nói pháp, đối với chúng sinh 
nào nói pháp gì, thì mới có hiệu quả. Bằng không, chẳng có 
hiệu quả, đối phương chẳng tiếp thọ được, sẽ uống phí thời 
gian và công sức. Lại biết hết thảy tất cả các kiếp thuở ban 
đầu, giữa và sau, thành thư thế nào, trụ như thế nào, hoại 
như thế nào, không như thế nào? Đều thấu hiểu được. 
Danh hiệu của kiếp thứ tự, đều biết rõ ràng. Tuỳ thuận căn 
tánh của tất cả chúng sinh, tuỳ ứng mà hoá độ, vì chúng 
sinh thị hiện công đức thành đạo, trang nghiêm cõi nước. 
Dùng thần thông diệu dụng để thuyết pháp, dùng phương 
tiện khéo léo để điều phục. Đây là pháp môn tạng thọ sanh 
thứ mười của Bồ Tát. 
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Phật tử! Nếu đại Bồ Tát nơi pháp nầy, 
tu tập tăng trưởng, thành tựu viên mãn, thì 
sẽ ở trong một thứ trang nghiêm, hiện ra 
đủ thứ trang nghiêm. Trang nghiêm tất cả 
cõi nước như vậy, khai đạo chỉ bày giác 
ngộ tất cả chúng sinh. Hết kiếp thuở vị lai, 
không có ngừng nghỉ, diễn nói biển pháp 
của tất cả chư Phật. Đủ thứ cảnh giới, đủ 
thứ thành thục, triển chuyển truyền đến vô 
lượng các pháp. Thị hiện sức tự tại của 
Phật không thể nghĩ bàn, đầy khắp tất cả 
hư không pháp giới. Chuyển bánh xe pháp 
ở trong biển tâm hạnh của các chúng sinh. 
Thị hiện thành Phật ở trong tất cả thế giới, 
luôn không gián đoạn. Dùng bất khả thuyết 
lời nói thanh tịnh, để diễn nói tất cả các 
pháp. Trụ vô lượng nơi, thông đạt vô ngại. 
Dùng tất cả pháp, trang nghiêm đạo tràng. 
Tuỳ sự ưa muốn hiểu biết của các chúng 
sinh, mà thị hiện thành Phật. Khai thị vô 
lượng pháp tạng thâm sâu, giáo hoá thành 
tựu tất cả thế gian. 
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Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni gọi một tiếng Phật tử! Nếu 
như vị đại Bồ Tát nầy, nơi mười pháp tạng thọ sinh nầy, tu 
tập, tăng trưởng, thành tựu, viên mãn, thì sẽ ở trong một 
thứ trang nghiêm, hiện ra đủ thứ trang nghiêm. Trang 
nghiêm tất cả cõi nước như vậy, khai đạo chỉ bày giác ngộ 
tất cả chúng sinh. Dù hết kiếp thuở vị lai, cũng không 
ngừng nghỉ, diễn nói biển pháp của tất cả chư Phật. Có đủ 
thứ cảnh giới, có đủ thứ thành thục, triển chuyển truyền 
đến vô lượng các pháp. Hiện ra sức tự tại của Phật không 
thể nghĩ bàn, đầy khắp tất cả hư không pháp giới. Chuyển 
bánh xe pháp ở trong biển tâm hạnh của các chúng sinh. 
Thị hiện thành Phật ở trong tất cả thế giới, luôn không gián 
đoạn, không ngừng nghỉ. Dùng bất khả thuyết lời nói thanh 
tịnh, để diễn nói tất cả diệu pháp. Trụ vô lượng nơi, toại 
tâm mãn nguyện, thông đạt vô ngại. Dùng tất cả pháp, 
trang nghiêm hết thảy đạo tràng. Tuỳ sự ưa muốn hiểu biết 
khác nhau của tất cả chúng sinh, mà thị hiện thân thành 
Phật. Khai thị vô lượng pháp tạng thâm sâu, giáo hoá thành 
tựu tất cả chúng sinh thế gian. 

 

Bấy giờ, vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni 
muốn thuật lại nghĩa trên, dùng thần lực 
của Phật, quán sát khắp mười phương, mà 
nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni muốn thuật lại 
nghĩa lý ở trên, bèn nương đại oai thần lực của chư Phật 
mười phương, quán sát khắp hết thảy nhân duyên của 
chúng sinh mười phương, mà nói kệ rằng: 
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Tâm thanh tịnh lìa cấu tối thượng 
Thấy tất cả Phật không nhàm đủ 
Nguyện thuở vị lại thường cúng dường 
Đây tạng thọ sanh bậc minh huệ. 
 

Dùng tâm thanh tịnh lìa cấu tối thượng (chẳng có sự 
nhiễm ô, chẳng có dục niệm), để thấy tất cả chư Phật, 
nhưng không khi nào nhàm đủ. Phàm là người tu Bồ Tát 
đạo, nhất định phải phát đại thệ nguyện, hy sinh tiểu ngã, 
hoàn thành đại ngã. Phải có tinh thần xả mình vì người. 
Phát nguyện ở trong kiếp thuở vị lại thường cúng dường tất 
cả chư Phật. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc đại Bồ 
Tát thông minh có trí huệ. 

 

Trong tất cả cõi nước ba đời 
Hết thảy chúng sinh và chư Phật 
Đều nguyện độ thoát luôn thờ phụng 
Đây tạng thọ sanh bậc khó nghĩ. 
 

Trong cõi nước của tất cả chư Phật mười phương ba 
đời, hết thảy tất cả chúng sinh và tất cả chư Phật, thảy đều 
phát nguyện độ thoát tất cả chúng sinh, luôn thờ phụng tất 
cả chư Phật. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của đại Bồ Tát 
không thể nghĩ bàn. 

 

Nghe pháp không nhàm ưa quán sát 
Khắp trong ba đời đều vô ngại 
Thân tâm thanh tịnh như hư không 
Đây tạng thọ sanh bậc danh xưng. 
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Hoan hỉ lắng nghe tất cả pháp, không khi nào nhàm 
đủ. Ưa thích quán sát tất cả cảnh giới, không khi nào 
ngừng. Khắp trong ba đời đều vô ngại. Thân tâm thanh tịnh 
như hư không. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của đại Bồ 
Tát có đại danh xưng. 

 

Tâm ý luôn trụ biển đại bi 
Cứng như kim cang và núi báu 
Thấu đạt môn nhất thiết chủng trí 
Đây tạng thọ sanh bậc tối thắng. 
 

Tâm của vị Bồ Tát nầy, luôn luôn trụ trong biển đại 
từ bi, kiên cố hơn kim cang và núi báu, thấu rõ thông đạt 
môn nhất thiết chủng trí. Đây là pháp môn tạng thọ sanh 
của bậc đại Bồ Tát tối thắng. 

 

Đại từ che khắp hết tất cả 
Diệu hạnh thường tăng biển các độ 
Dùng pháp quang minh chiếu các loài 
Đây tạng thọ sanh bậc hùng mãnh. 
 

Tâm đại từ bi che khắp hết tất cả chúng sinh. Tu trì 
diệu hạnh thường tăng biển sáu độ. Dùng pháp quang minh 
chiếu chúng sinh trong đen tối. Đây là pháp môn tạng thọ 
sanh của bậc Bồ Tát đại hùng đại lực đại dũng mãnh. 

 

Thấu đạt pháp tánh tâm vô ngại 
Sinh trong nhà chư Phật ba đời 
Vào khắp mười phương biển pháp giới 
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Đây tạng thọ sanh bậc minh trí. 
 

Thấu rõ thông đạt tự tánh của tất cả các pháp, thì 
trong tâm chẳng có mọi sự chướng ngại. Sinh trong nhà 
của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Vào khắp mười 
phương biển pháp giới. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của 
bậc đại Bồ Tát quang minh trí huệ. 

 

Pháp thân thanh tịnh tâm vô ngại 
Đến khắp mười phương các cõi nước 
Tất cả Phật lực đều đã thành 
Đây tạng thọ sanh khó nghĩ bàn. 
 

Pháp thân thanh tịnh như hư không, trong tâm không 
có chướng ngại. Đến khắp mười phương tất cả cõi nước 
của chư Phật, giáo hoá tất cả chúng sinh, gần gũi tất cả chư 
Phật. Mười lực trí huệ của tất cả chư Phật, đều đã thành 
tựu. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của đại Bồ Tát không 
thể nghĩ bàn. 

 

Vào sâu trí huệ được tự tại 
Nơi các tam muội cũng rốt ráo 
Quán môn nhất thiết trí như thật 
Đây tạng thọ sanh bậc chân thân. 
 

Vào sâu trí huệ Bát Nhã, đã đắc được tự tại. Đối với 
tất cả tam muội, đã được rốt ráo. Quán pháp môn nhất thiết 
trí như thật. Đây là pháp môn tạng thọ sanh bậc đại Bồ Tát 
thân chân thật. 

 

Tịnh trị tất cả các cõi Phật 
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Siêng tu pháp hoá khắp chúng sinh 
Hiển hiện Như Lai sức tự tại 
Đây tạng thọ sanh bậc đại danh. 
 

Hay tịnh trị cõi nước của tất cả chư Phật, hay trang 
nghiêm cõi nước của tất cả chư Phật. Siêng tu pháp môn 
giáo hoá khắp chúng sinh. Hiển hiện đại oai thần lực tự tại 
của Như Lai. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của bậc đại 
Bồ Tát có đại danh xưng. 

 

Lâu đã tu hành nhất thiết trí 
Sớm sẽ hướng nhập bậc Như Lai 
Biết rõ pháp giới đều vô ngại 
Đây tạng thọ sanh các Phật tử. 
 

Thuở xưa rất lâu xa, đã tu hành pháp môn nhất thiết 
trí (Tát Bà Nhạ). Sớm sẽ hướng nhập bậc Như Lai. Biết rõ 
pháp giới đều vô ngại. Đây là pháp môn tạng thọ sanh của 
đại Bồ Tát thọ chư Phật quán đảnh. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát đầy đủ mười 
pháp nầy, sẽ sinh vào nhà Như Lai, là 
thanh tịnh quang minh của tất cả thế gian. 

Thiện nam tử! Ta từ vô lượng kiếp 
đến nay, đắc được môn giải thoát thọ sanh 
tự tại nầy. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát đầy đủ mười pháp tạng thọ 
sanh nầy, thì sẽ sinh vào nhà Như Lai, là thanh tịnh quang 
minh của tất cả thế gian. 
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Thiện nam tử! Ta từ vô lượng kiếp đến nay, đắc 
được môn giải thoát thọ sanh tự tại nầy. 

 

Thiện Tài bạch rằng: Đức Thánh! 
Cảnh giới môn giải thoát nầy như thế nào? 

 

Thiện Tài đồng tử đối với vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni 
bạch rằng: Đức Thánh! Cảnh giới môn giải thoát nầy như 
thế nào? Xin đại Thánh hãy từ bi vì con mà giải thích. 

 

Vị Lâm Thần đáp rằng: Thiện nam tử! 
Trước kia ta phát nguyện: Nguyện khi tất 
cả Bồ Tát thị hiện thọ sanh, đều được gần 
gũi. Nguyện vào biển vô lượng thọ sanh của 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Nhờ nguyện lực 
xưa, nên sinh vào thế giới Diêm Phù Đề 
trong vườn Lâm Tỳ Ni, chuyên nhớ lúc nào 
Bồ Tát thọ sanh. 

 

Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni đáp rằng: Thiện nam tử! 
Trước kia ta phát nguyện: Nguyện khi tất cả Bồ Tát thị 
hiện thọ sanh, thì ta đều được gần gũi. Nguyện vào biển vô 
lượng thọ sanh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tỳ Lô Giá Na 
dịch là "biến nhất thiết xứ" (khắp tất cả mọi nơi), tức cũng 
là thanh tịnh pháp thân. Trước khi thụ trai chúng ta thường 
đọc bài cúng dường là: "Cúng dường thanh tịnh pháp thân 
Tỳ Lô Giá Na Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. 
Thiên bách ức hoá thân Thích Ca Mâu Ni Phật". Pháp thân 
của Phật chẳng có chỗ nào mà chẳng có, nghĩa là chỗ nào 
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cũng có. Pháp thân của Phật như hư không, đầy khắp tất cả 
mọi nơi. Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni nói: Ta nhờ nguyện lực 
phát ra xưa kia, nên sinh vào thế giới Diêm Phù Đề trong 
vườn Lâm Tỳ Ni, ta chuyên nhớ lúc nào Bồ Tát sẽ thọ sanh 
xuống nhân gian nầy? 

 

Trải qua một trăm năm sau, quả nhiên 
đức Thế Tôn từ cõi trời Đâu Suất hạ sinh 
xuống đây. Bấy giờ, trong vườn nầy, hiện 
ra mười thứ tướng: Những gì là mười thứ 
tướng?  

Một là trong vườn nầy, mặt đất hốt 
nhiên bằng phẳng, hầm hố, lồi lõm, đều 
không còn nữa.  

Hai là đất bằng kim cang, các báu 
trang nghiêm, không có ngói sỏi gai gốc.  

Ba là cây bảo đa la thẳng hàng khắp 
nơi, rễ cây nầy rất sâu đến thuỷ tế.  

Bốn là sinh ra các cây hương thơm, 
hiện các hương tạng, hương báu làm cây, 
tàng cây rậm rợp, toả ra các hương thơm, 
hơn hương thơm cõi trời.  

Năm là tràng hoa đẹp đồ báu trang 
nghiêm, thẳng hàng đầy khắp mọi nơi.  
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Sáu là hết thảy tất cả các cây trong 
vườn, đều tự nhiên nở hoa báu ma ni.  

Bảy là trong các ao hồ, đều tự nhiên 
sinh ra hoa. Từ dưới đất vọt lên, đầy khắp 
mặt nước.  

Tám là bấy giờ trong vườn nầy ở thế 
giới Ta Bà, cõi dục giới, chư Thiên, Long, 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả 
các vua, đều vân tập đến, đứng chắp tay.  

Chín là trong thế giới nầy, hết thảy 
Thiên nữ, cho đến Ma Hầu La Già nữ, đều 
sinh hoan hỉ. Ai nấy đều cầm các đồ cúng 
dường, cung kính đứng hướng về phía cây 
Vô Ưu.  

Mười là nơi rốn của tất cả chư Phật 
mười phương, đều phóng quang minh, tên 
là Bồ Tát thọ sinh tự tại đăng, chiếu khắp 
vườn nầy. Trong mỗi mỗi quang minh, đều 
hiện ra hết thảy thần biến của chư Phật thọ 
sanh đản sanh và công đức của tất cả Bồ 
Tát thọ sanh. Lại vang ra đủ thứ lời nói 
của chư Phật. Trên đây là mười tướng 
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điềm lành trong vườn Lâm Tỳ Ni. Khi 
tướng nầy hiện thì chư Thiên Vương .v.v... 
liền biết sẽ có Bồ Tát hạ sanh. Ta thấy 
điềm lành nầy, hoan hỉ vô lượng. 

 

 Chuyên tâm nghĩ nhớ như vậy, trải qua một trăm 
năm sau, quả nhiên đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni từ cõi 
trời Đâu Suất hạ sinh xuống trong vườn Lâm Tỳ Ni. Lúc 
đó, trong vườn nầy, hiện ra mười thứ tướng điềm lành: 
Những gì là mười thứ tướng điềm lành?  

Một là trong vườn nầy, mặt đất hốt nhiên bằng 
phẳng, hầm hố lồi lõm đều không còn nữa.  

Hai là đất trong vườn đều bằng kim cang, các báu 
trang nghiêm, không có ngói sỏi gai gốc.  

Ba là cây bảo đa la (cây rất cao) thẳng hàng khắp 
nơi, rễ cây nầy rất sâu, đến thuỷ tế.  

Bốn là sinh ra rất nhiều cây hương thơm, hiện ra rất 
nhiều hương tạng, hương báu làm cây, tàng cây sum sê rậm 
rợp, toả ra các hương thơm, hơn hương thơm cõi trời.  

Năm là tất cả tràng hoa đẹp, tất cả đồ báu trang 
nghiêm, thẳng hàng đầy khắp mọi nơi.  

Sáu là hết thảy tất cả các cây trong vườn, đều tự 
nhiên nở hoa báu ma ni.  

Bảy là trong các ao hồ, đều tự nhiên sinh ra hoa sen 
báu, từ dưới đất vọt lên, đầy khắp mặt nước.  

Tám là lúc bấy giờ trong vườn nầy ở thế giới Ta Bà, 
cõi dục giới, chư Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu 
La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả các 
vua, đều vân tập đến trong vườn nầy, đứng chắp tay.  
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Chín là trong thế giới Ta Bà nầy, hết thảy các Thiên 
nữ, cho đến Ma Hầu La Già nữ, đều sinh tâm hoan hỉ. Ai 
nấy đều cầm các đồ trang nghiêm cúng dường Phật, cung 
kính đứng hướng về phía cây Vô Ưu.  

Mười là nơi rốn của tất cả chư Phật mười phương, 
đều phóng quang minh, tên là Bồ Tát thọ sinh tự tại đăng, 
quang minh đó chiếu khắp khu vườn Lâm Tỳ Ni nầy. 
Trong mỗi quang minh đó, đều hiện ra hết thảy thần biến 
của chư Phật thọ sanh và đản sanh, cùng với công đức của 
tất cả Bồ Tát thọ sanh. Lại vang ra đủ thứ lời nói của chư 
Phật. Trên đây là mười tướng điềm lành trong vườn Lâm 
Tỳ Ni. Khi tướng nầy hiện thì chư Thiên Vương .v.v... liền 
biết sẽ có Bồ Tát hạ sanh thành Phật. Vị Lâm Thần nói: Ta 
thấy điềm lành nầy rồi, rất hoan hỉ vô cùng. 

 

Thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu 
nhân ra khỏi thành Ca Tỳ La, đi vào khu 
vườn nầy, lại hiện ra mười điềm tướng 
quang minh, khiến cho các chúng sinh, đắc 
được pháp quang minh.  

Những gì là mười? Đó là: Quang minh 
tất cả bảo hoa tạng. Quang minh bảo 
hương tạng. Quang minh bảo liên hoa khai 
diễn xuất diệu âm thanh chân thật. Quang 
minh thập phương Bồ Tát ban đầu phát 
tâm. Quang minh tất cả Bồ Tát được vào 
các địa hiện thần biến. Quang minh tất cả 
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Bồ Tát tu Ba La Mật viên mãn trí. Quang 
minh tất cả Bồ Tát đại nguyện trí. Quang 
minh tất cả Bồ Tát giáo hoá chúng sinh 
phương tiện trí. Quang minh tất cả Bồ Tát 
chứng nơi pháp giới chân thật trí. Quang 
minh tất cả Bồ Tát đắc được Phật tự tại 
thọ sinh xuất gia thành Chánh Giác. Mười 
quang minh nầy, chiếu khắp tâm vô lượng 
các chúng sinh. 

 

 Thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân ra khỏi 
thành Ca Tỳ La, đi vào vườn Lâm Tỳ Ni nầy, lại hiện ra 
mười điềm tướng quang minh, khiến cho các chúng sinh, 
đắc được pháp quang minh chiếu khắp. Những gì là mười 
điềm tướng quang minh? Đó là:  

1. Điềm tướng quang minh tất cả bảo hoa tạng.  
2. Điềm tướng quang minh bảo hương tạng.  
3. Điềm tướng quang minh bảo liên hoa khai diễn 

xuất diệu âm thanh chân thật.  
4. Điềm tướng quang minh thập phương Bồ Tát ban 

đầu phát tâm.  
5. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát được vào 

các địa hiện thần biến.  
6. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát tu Ba La 

Mật viên mãn trí.  
7. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát đại nguyện 

trí.  
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8. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh phương tiện trí.  

9. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát chứng nơi 
pháp giới chân thật trí.  

10. Điềm tướng quang minh tất cả Bồ Tát đắc được 
Phật tự tại thọ sinh xuất gia thành Chánh Giác.  

Mười quang minh nầy, chiếu khắp tâm vô lượng các 
chúng sinh, đắc được đại lợi ích. 

Có người hỏi: Thế nào là ngũ nhãn? 
Hoà thượng đáp: Ngũ nhãn tức là: Phật nhãn, huệ 

nhãn, pháp nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn. Có bài kệ rằng: 
 

"Thiên nhãn thông phi ngại 
Nhục nhãn ngại phi thông 
Pháp nhãn duy quán tục 

Huệ nhãn liễu chân không 
Phật nhãn như thiên nhựt 
Chiếu dị thể hoàn đồng 
Viên minh pháp giới nội 
Vô xứ bất hàm dung". 

 

Giải thích sơ lược bài kệ nầy như sau: 
"Thiên nhãn thông phi ngại": Nếu người nào đắc 

được thiên nhãn thông, thì thấy được tất cả mọi vật không 
có sự chướng ngại. Dưới có thể nhìn thấy được vô gián địa 
ngục, chúng sinh đang ở trong đó thọ khổ không gián đoạn; 
trên có thể nhìn thấy chư Thiên ở cõi trời Tam Thập Tam, 
đang ở đó, ngồi, hoặc đi, hoặc nói, hoặc cười, hoặc tu thiền 
định, hoặc đang nhìn biểu diễn, thấy rất rõ ràng, giống như 
xem truyền hình vậy, màng nầy qua rồi, màng khác lại hiện 
ra. Cảnh giới xa ngoài ngàn vạn dặm, giống như xuất hiện 
ở trước mắt. Người đắc được thiên nhãn thông, chẳng 
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những thấy được cảnh giới trên trời, mà trong hư không có 
những tình hình gì, đều nhìn thấy được rất rõ ràng, cho nên 
nói thiên nhãn thông phi ngại. 

"Nhục nhãn ngại phi thông": Nhục nhãn không nhìn 
thấy được vật bị chướng ngại, tức là nhìn thấy vật có hình, 
có tướng. Nhưng hai con mắt thịt nầy (chẳng phải cặp mặt 
thịt của chúng ta, mà con mắt khác), chuyên môn nhìn vật 
có hình chất, có chướng ngại. Người cũng nhìn thấy, quỷ 
cũng nhìn thấy, thần cũng nhìn thấy, Phật cũng nhìn thấy, 
cho nên nói nhục nhãn ngại phi thông. 

"Pháp nhãn duy quán tục": Người có pháp nhãn 
thông, lúc tụng kinh không cần quyển kinh, họ niệm vô tự 
chân kinh. Tận hư không khắp pháp giới, ở đâu cũng có 
tam tạng mười hai bộ. Dù ở trong một hạt bụi, cũng có tam 
tạng mười hai bộ. Chúng ta chỉ biết niệm kinh trên giấy có 
chữ, mà chẳng biết trong hư không có pháp tạng chân 
chánh. Tại sao? Vì chưa khai mở pháp nhãn. Pháp nhãn là 
quán tục đế. Hay quán mười phương chư Phật đang ở đó 
thuyết pháp, vẫn chưa ngừng. Do đó: "Pháp hội Linh Sơn, 
vẫn còn chưa tan". Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn đang ở 
tại Linh Sơn nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến hiện 
tại, vẫn còn chưa tan. 

"Huệ nhãn liễu chân không": Người đắc được trí huệ 
nhãn, thấu rõ được đạo lý thật tướng chân không. Do đó: 
"Thấu triệt nguồi gốc của pháp", không có nơi nào mà 
chẳng thấu rõ. Tam tạng mười hai bộ kinh, thấu hiểu thông 
đạt hết. Tóm lại, chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà 
không hiểu. Trong chân không có gì, họ có thể nhìn một 
cái thì biết rõ, lại có thể thấy được mọi sự vật vị lai. 
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"Phật nhãn như thiên nhựt": Phật nhãn sáng giống 
như ngàn mặt trời, chiếu sáng khắp ba ngàn đại thiên thế 
giới. Thậm chí cõi Phật nhiều như số hạt bụi, đều biết, đều 
thấy hết. Sở chiếu vạn sự vạn vật, tuy khác nhau, nhưng 
bản thể là một. Phật nhãn quán thấy hết tất cả, bất cứ là 
chân đế và tục đế, có hình và vô hình. Tận hư không khắp 
pháp giới, không có gì mà không bao dung, nhìn thấy rất rõ 
ràng. 

Ngũ nhãn phân làm ngũ nhãn của Phật, ngũ nhãn của 
Bồ Tát, ngũ nhãn của A La Hán, ngũ nhãn của phàp phu, 
ngũ nhãn của đồng chân. Ngũ nhãn của phàm phu là ngũ 
nhãn báo đắc thông. Người nầy kiếp trước tu pháp môn đại 
bi 42 thủ nhãn, do gieo trồng nhân nầy, nên đời nầy tuy 
chưa chứng quả, nhưng ở địa vị phàm phu, được báo đắc 
thông. Ngũ nhãn của đồng chân, tức là từ lúc còn đồng 
nam, đồng nữ, bắt đầu tu đạo, một lòng một dạ tu hành, 
chẳng có dục niệm, chẳng có vọng tưởng. Do sự tu đạo, 
đến lúc chín mùi, thì sẽ đắc được ngũ nhãn thanh tịnh. 
Đồng chân tu đạo, dễ khai mở ngũ nhãn nhất. Người khai 
mở ngũ nhãn, thấy cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Có 
người nhìn thấy cảnh giới rất thanh tịnh, có đại trí huệ, mà 
minh bạch tất cả cảnh giới. Do đó có câu:  

 

"Thấy việc tỉnh việc vượt thế gian". 
 

Có người thấy cảnh giới không minh bạch lắm, còn 
phải nghiên cứu suy gẫm rồi, mới minh bạch được. Cho 
nên nói ngũ nhãn cũng không giống nhau. 

Có người nói: "Tôi không tin có ngũ nhãn"! Vì bạn 
không tin, cho nên bạn mới không có! Nếu bạn tin, nỗ lực 
tu hành, từng chút, từng chút thì sẽ có. Đây là bạn không 
nhận thức được thứ trí huệ đối với Thánh giáo, do đó có 
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câu: "Thiểu kiến đa quái", nghĩa là ít thấy nhiều việc lạ, 
mình chẳng có cảnh giới nầy, cũng không tin người khác 
có cảnh giới nầy. Bất quá, người có ngũ nhãn, có xử dụng, 
không xử dụng. Người xử dụng, thì hay thu, hay phóng, 
nhậm vận tự tại. Người không xử dụng, thì thấy cảnh giới 
gì, cũng chẳng biết là gì? Điểm nầy, chẳng phải là việc dễ 
dàng. 

Các vị chú ý! Khi nghe đến cảnh giới khi khai mở 
ngũ nhãn, thật là diệu không thể tả, bèn sinh khởi tâm 
tham, tôi muốn khai mở ngũ nhãn! Tôi muốn khai mở ngũ 
nhãn! Thì khai mở ngũ nhãn, vậy bạn có ăn cơm không? 
Có mặc y phục không? Vẫn phải ăn cơm, vẫn phải mặc y 
phục, cả hai đâu khác gì. Do bạn tham mà khai mở ngũ 
nhãn, thì chẳng lợi ích bao nhiêu. Người tu hành không còn 
tâm tham, tu hành thì tu hành, không có xí đồ gì khác. Đến 
thời, thì tự nhiên sẽ thành tựu. Nếu có tư tưởng, tôi mau 
khai mở ngũ nhãn, tôi mau chứng quả, thì dù khai ngộ, dù 
chứng quả, như vậy có ích gì! Tu hành so với chuyện ăn 
cơm, chẳng màng như thế nào, tôi vẫn thường tu hành, 
thường ăn cơm. Bụng no thì ngừng, không có nhiều tâm 
tham. Tham mà không biết chán, ngược lại sẽ có hại. Tu 
hành chỉ cần tinh tấn tiến về trước, đừng lùi về sau. Chẳng 
màng khai ngộ, hay không khai ngộ, vẫn phải dứt tuyệt 
vọng tưởng, đừng để nhiễu loạn định lực. Nếu trong đầu 
vẫn còn vọng tưởng chữ khai ngộ, thì đáng lý khai ngộ, 
cũng bị chướng ngại, vì có niệm thứ hai ngăn lại. Nếu hay 
hành sở vô sự, niệm thứ hai tự nhiên sẽ tiêu mất, thì đó mới 
thật là khai ngộ. 
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Thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu 
nhân ngồi dưới cây Vô ưu, lại hiện ra mười 
thứ thần biến lúc Bồ Tát sắp đản sanh. 
Những gì là mười? 

 

Thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân ngồi dưới 
cây Vô ưu, lại hiện ra mười thứ cảnh giới thần thông biến 
hoá lúc Bồ Tát sắp đản sanh. Những gì là mười thứ thần 
biến? Ở dưới đây sẽ nói rõ. 

 

Thiện nam tử! Khi Bồ Tát sắp đản 
sanh, thì chư Thiên cõi dục giới, Thiên tử, 
Thiên nữ, cùng với tất cả chư Thiên cõi sắc 
giới, chư Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu 
La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, với quyến thuộc của họ, vì cúng dường 
đức Phật, nên đều vân tập đến. Ma Gia 
phu nhân oai đức thù thắng, các lỗ chân 
lông trên thân, đều phóng quang minh, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, 
không có sự chướng ngại. Tất cả quang 
minh khác đều không hiện, trừ diệt được 
phiền não và khổ đường ác của tất cả 
chúng sinh. Đây là thần biến thứ nhất lúc 
Bồ Tát sắp đản sanh. 
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Thiện nam tử! Khi Bồ Tát (Phật Thích Ca Mâu Ni) 
sắp đản sanh, thì chư Thiên cõi dục giới, Thiên tử, Thiên 
nữ, cùng với tất cả chư Thiên cõi sắc giới, chư Long, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma 
Hầu La Già, với quyến thuộc của họ, vì cúng dường đức 
Phật, nên đều vân tập đến trong vườn Lâm Tỳ Ni. Lúc đó, 
bà Ma Gia phu nhân oai đức đặc biệt thù thắng, tất cả các 
lỗ chân lông trên thân, đều phóng đại quang minh, chiếu 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới, không có sự chướng ngại. 
Tất cả quang minh khác đều bị che khuất, không thể hiển 
hiện, quang minh đó trừ diệt được phiền não và thống khổ 
đường ác của tất cả chúng sinh. Đây là thần biến thứ nhất 
lúc Bồ Tát sắp đản sanh. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Lúc bấy giờ, 
trong bụng Ma Gia phu nhân, đều hiện ra 
tất cả hình ảnh ba ngàn thế giới. Trong 
trăm ức Diêm Phù Đề, đều có thành ấp, 
vườn rừng, danh hiệu khác nhau, đều có 
Ma Gia phu nhân ở trong đó. Thiên chúng 
vây quanh, đều hiển hiện tướng thần biến 
không thể nghĩ bàn Bồ Tát sắp sanh. Đây 
là thần biến thứ hai lúc Bồ Tát sắp đản 
sanh. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Lúc đó, trong bụng bà Ma Gia 
phu nhân, đều hiện ra tất cả hình ảnh ba ngàn đại thiên thế 
giới. Trong trăm ức Diêm Phù Đề, đều có thành ấp, vườn 
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rừng, danh hiệu khác nhau, đều có Ma Gia phu nhân ở 
trong đó. Có rất nhiều chư Thiên chúng vây quanh, đều 
hiển hiện tướng thần biến không thể nghĩ bàn Bồ Tát sắp 
sanh. Đây là thần biến thứ hai lúc Bồ Tát sắp đản sanh. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Tất cả lỗ chân 
lông của Ma Gia phu nhân, đều hiện ra 
thuở xưa lúc Như Lai tu hành Bồ Tát đạo, 
cung kính cúng dường tất cả chư Phật, và 
nghe âm thanh chư Phật thuyết pháp. Ví 
như tấm gương sáng, và nước trong, có thể 
hiện ra các hình bóng mặt trời, mặt trăng, 
sao, mây, sấm sét, trong hư không. Các lỗ 
chân lông trên thân của Ma Gia phu nhân, 
cũng lại như thế, có thể hiện ra nhân duyên 
thuở xưa của Như Lai. Đó là thần biến thứ 
ba lúc Bồ Tát sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Tất cả lỗ chân lông trên thân 
của Ma Gia phu nhân, đều hiện ra thuở xưa lúc Phật tu 
hành Bồ Tát đạo, cung kính cúng dường tất cả chư Phật 
mười phương ba đời, và nghe âm thanh của tất cả chư Phật 
thuyết pháp. Ví như tấm gương sáng, và nước trong, có thể 
hiện ra các hình bóng mặt trời, mặt trăng, sao, mây, sấm 
sét, trong hư không. Các lỗ chân lông trên thân của bà Ma 
Gia phu nhân, cũng lại như thế, có thể hiện ra nhân duyên 
thuở xưa của Phật. Đó là thần biến thứ ba lúc Bồ Tát sắp 
đản sanh.  
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Lại nữa, thiện nam tử! Các lỗ chân 
lông trên thân của Ma Gia phu nhân, trong 
mỗi lỗ chân lông đều hiện ra thuở xưa lúc 
Như Lai tu Bồ Tát hạnh, ở thế giới, thành 
ấp, xóm làng, núi rừng, sông biển. Chúng 
sinh, kiếp số, gặp Phật ra đời, vào cõi nước 
thanh tịnh. Tuỳ chỗ thọ sanh, thọ mạng dài 
ngắn. Nương thiện tri thức, tu hành pháp 
lành. Nơi tất cả cõi, tại nơi sinh ra, Ma Gia 
phu nhân thường làm mẹ của Bồ Tát. Tất 
cả như vậy, ở trong lỗ chân lông, thảy đều 
hiện ra. Đó là thần biến thứ tư lúc Bồ Tát 
sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Các lỗ chân lông trên thân của 
bà Ma Gia phu nhân, trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra 
thuở xưa lúc Phật tu Bồ Tát hạnh, ở thế giới, thành ấp, xóm 
làng, núi rừng, sông biển, chúng sinh kiếp số, gặp Phật ra 
đời, vào cõi nước thanh tịnh. Tuỳ chỗ thọ sanh, thọ mạng 
dài ngắn, nương thiện tri thức, tu hành tất cả pháp lành. 
Trong tất cả cõi, tại nơi sinh ra, bà Ma Gia phu nhân 
thường làm mẹ của Bồ Tát. Tất cả cảnh giới như vậy, thảy 
đều hiện ra, ở trong mỗi lỗ chân lông. Đó là thần biến thứ 
tư lúc Bồ Tát sắp đản sanh.  
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Lại nữa, thiện nam tử! Trong mỗi lỗ 
chân lông của Ma Gia phu nhân, đều hiển 
hiện ra thuở xưa lúc Như Lai tu hành Bồ 
Tát hạnh, tuỳ chỗ sinh ra, sắc tướng thân 
hình, y phục ăn uống, khổ vui các việc, 
thảy đều khắp hiện, phân minh rõ ràng. Đó 
là thần biến thứ năm lúc Bồ Tát sắp đản 
sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Ở trong mỗi lỗ chân lông trên 
thân của bà Ma Gia phu nhân, đều hiển hiện ra thuở xưa 
lúc Phật tu hành Bồ Tát hạnh, tuỳ chỗ sinh ra, sắc tướng 
thân hình của Ngài, y phục ăn uống, khổ vui các việc, thảy 
đều khắp hiện, phân minh rõ ràng. Đó là thần biến thứ năm 
lúc Bồ Tát sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Trong mỗi lỗ 
chân lông của Ma Gia phu nhân, đều hiện 
ra thuở xưa lúc Như Lai tu hạnh bố thí, xả 
được việc khó xả, đầu mắt tai mũi, môi lưỡi 
răng, thân thể tay chân, máu thịt gân cốt, 
nam nữ thê thiếp, thành ấp cung điện, y 
phục chuỗi ngọc, vàng bạc bảo bối, tất cả 
các vật trong ngoài như vậy. Cũng thấy 
người thọ nhận, thân hình, âm thanh, và 
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xứ sở của họ. Đó là thần biến thứ sáu lúc 
Bồ Tát sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Trong mỗi lỗ chân lông trên 
thân của bà Ma Gia phu nhân, đều hiện ra thuở xưa lúc 
Phật tu hạnh bố thí, xả được việc khó xả nội tài và ngoại 
tài. Nội tài là đầu mắt tai mũi, môi lưỡi răng, thân thể tay 
chân, máu thịt gân cốt. Ngoại tài là nam nữ thê thiếp, thành 
ấp cung điện, y phục chuỗi ngọc, vàng bạc bảo bối, tất cả 
các vật trong ngoài như vậy, thảy đều bố thí cho người cần, 
chẳng có gì mà xả bỏ chẳng được. Tâm không tham sẻn, 
cũng không có xí đồ, đó mới là tinh thần của Bồ Tát xả 
mình vì người. Cũng thấy người thọ nhận, thân hình, âm 
thanh, và xứ sở của họ. Đó là thần biến thứ sáu lúc Bồ Tát 
sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia 
phu nhân đi vào vườn đó, thì vườn đó khắp 
hiện hết thảy tất cả chư Phật lúc nhập thai 
mẹ, đất nước, vườn rừng, y phục, tràng 
hoa, hương thoa, hương bột, phan lụa, 
tràng lọng, việc tất cả báu trang nghiêm, 
âm nhạc ca ngâm, âm thanh thượng diệu, 
khiến cho các chúng sinh, khắp được thấy 
nghe. Đó là thần biến thứ bảy lúc Bồ Tát 
sắp đản sanh.  
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Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân đi 
vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì vườn đó khắp hiện ra cảnh giới 
hết thảy tất cả chư Phật lúc nhập thai mẹ, đất nước, vườn 
rừng, y phục, tràng hoa, hương thoa, hương bột, phan lụa, 
tràng lọng, việc tất cả báu trang nghiêm, âm nhạc ca ngâm, 
âm thanh thượng diệu, khiến cho tất cả chúng sinh, khắp 
được thấy nghe. Đó là thần biến thứ bảy lúc Bồ Tát sắp đản 
sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia 
phu nhân đi vào vườn đó, thì từ trong thân 
hiện ra Bồ Tát trụ ở cung điện lầu các Ma 
ni bảo vương, hơn hẳn tất cả cõi trời, rồng, 
Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và chỗ ở 
của vua. Lưới báu che phía trên, hương 
thơm toả khắp. Các báu trang nghiêm, 
trong ngoài thanh tịnh, đều khác biệt, 
không tạp loạn nhau, đầy khắp chung 
quanh vườn Lâm Tỳ Ni. Đó là thần biến 
thứ tám lúc Bồ Tát sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân đi 
vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì từ trong thân hiện ra Bồ Tát trụ ở 
cung điện lầu các Ma ni bảo vương, hơn hẳn cung điện của 
tất cả cõi trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già và chỗ ở của vua. Có 
lưới báu che phía trên, hương thơm toả khắp. Lại có tất cả 
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các báu trang nghiêm, trong ngoài đều thanh tịnh, đều khác 
biệt, không tạp loạn nhau, đầy khắp chung quanh vườn 
Lâm Tỳ Ni. Đó là thần biến thứ tám lúc Bồ Tát sắp đản 
sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia 
phu nhân đi vào vườn đó, thì từ trong thân 
hiện ra các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha cõi Phật. Các Bồ Tát đó, thân hình 
dung mạo, tướng tốt quang minh, oai nghi 
đi đứng, thần thông quyến thuộc, đều đồng 
với Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na không khác, đều 
đồng thời cùng nhau khen ngợi Như Lai. 
Đó là thần biến thứ chín lúc Bồ Tát sắp 
đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân đi 
vào vườn Lâm Tỳ Ni, thì từ trong thân hiện ra các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na 
do tha cõi Phật. Các Bồ Tát đó, thân hình, dung mạo, tướng 
tốt, quang minh, oai nghi, đi đứng, thần thông, quyến 
thuộc, đều đồng với Bồ Tát Tỳ Lô Giá Na không khác, đều 
đồng thời cùng nhau khen ngợi Như Lai. Đó là thần biến 
thứ chín lúc Bồ Tát sắp đản sanh.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia 
phu nhân sắp đản sanh Bồ Tát, thì hốt 
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nhiên ở trước mặt, từ bờ mé kim cang, mọc 
lên hoa sen lớn, tên là Nhất Thiết Bảo 
Trang Nghiêm Tạng, kim cang làm cọng, 
các báu làm tua, như ý bảo vương làm đài, 
cánh hoa sen nhiều như số hạt bụi mười cõi 
Phật, tất cả đều làm bằng ma ni. Lưới báu, 
lọng báu, che phía trên, tất cả Thiên 
Vương cầm giữ. Tất cả Long Vương mưa 
xuống nước thơm. Tất cả Dạ Xoa Vương 
cung kính vây quanh, rải các hoa trời. Tất 
cả Càn Thát Bà Vương vang ra diệu âm, ca 
ngợi công đức Bồ Tát thuở xưa cúng dường 
chư Phật. Tất cả A Tu La Vương bỏ tâm 
kiêu mạn, cúi đầu kính lễ. Tất cả Ca Lâu 
La Vương thòng rũ phan lụa báu, đầy 
khắp hư không. Tất cả Khẩn Na La Vương 
hoan hỉ chiêm ngưỡng, ca ngâm khen ngợi 
công đức Bồ Tát. Tất cả Ma Hầu La Già 
Vương đều sinh hoan hỉ, ca ngâm khen 
ngợi, khắp mưa xuống tất cả mây báu 
trang nghiêm. Đó là thần biến thứ mười lúc 
Bồ Tát sắp đản sanh. 
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Lại nữa, thiện nam tử! Khi bà Ma Gia phu nhân sắp 
đản sanh Bồ Tát (Phật Thích Ca Mâu Ni), thì hốt nhiên ở 
trước mặt bà Ma Gia phu nhân, từ bờ mé kim cang, mọc 
lên hoa sen lớn, tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Tạng, 
kim cang làm cọng, các báu làm tua, như ý bảo vương làm 
đài, cánh hoa sen nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, tất cả 
đều làm bằng ma ni. Lại có lưới báu, lọng báu che phía 
trên. Tất cả Thiên Vương cầm giữ. Tất cả Long Vương 
mưa xuống nước thơm. Tất cả Dạ Xoa Vương cung kính 
vây quanh, rải các hoa trời. Tất cả Càn Thát Bà Vương 
vang ra diệu âm, ca khen ngợi công đức Bồ Tát thuở xưa 
cúng dường chư Phật. Tất cả A Tu La Vương bỏ tâm kiêu 
mạn, cúi đầu kính lễ. Tất cả Ca Lâu La Vương thòng rũ 
phan lụa báu, đầy khắp hư không. Tất cả Khẩn Na La 
Vương hoan hỉ chiêm ngưỡng, ca ngâm khen ngợi công 
đức Bồ Tát. Tất cả Ma Hầu La Già Vương đều sinh hoan 
hỉ, ca ngâm khen ngợi, khắp mưa xuống tất cả mây báu 
trang nghiêm. Đó là thần biến thứ mười lúc Bồ Tát sắp đản 
sanh. 

 

Thiện nam tử! Khi vườn Lâm Tỳ Ni 
thị hiện mười thứ tướng như vậy rồi, sau 
đó Bồ Tát đản sanh, như vầng mặt trời ở 
trong hư không, như mây lành hiện ra trên 
đỉnh núi cao, như ánh chớp trong đám mây 
dày, như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. 
Bấy giờ, Bồ Tát từ hông mẹ sanh ra, thân 
tướng quang minh, cũng lại như thế. 
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Thiện nam tử! Khi vườn Lâm Tỳ Ni thị hiện mười 
thứ tướng như vậy rồi, sau đó Bồ Tát đản sanh. Giống như 
vầng mặt trời ở trong hư không, như mây lành hiện ra trên 
đỉnh núi cao, như ánh chớp trong đám mây dày, như ngọn 
đuốc sáng trong đêm tối. Lúc bấy giờ, Bồ Tát từ hông phải 
mẹ sanh ra đời, thân tướng quang minh, cũng lại như thế, 
quang minh giống như ở trước đã nói. 

 

Thiện nam tử! Bấy giờ tuy Bồ Tát hiện 
sơ sinh, nhưng đều đã thấu đạt tất cả các 
pháp, như huyễn, như mộng, như hình, 
như bóng, không đến, không đi, không 
sinh, không diệt. 

 

Thiện nam tử! Lúc đó tuy Bồ Tát hiện sơ sinh, 
nhưng đều đã thấu rõ thông đạt nghĩa lý thật tướng của tất 
cả các pháp, như huyễn, như mộng, như hình, như bóng, 
đều là hư vọng chẳng thật. Cũng không đến, cũng không 
đi, cũng không sinh, cũng không diệt. Nếu chúng ta minh 
bạch cảnh giới nầy, thì tất cả đều không chấp trước, nghĩ 
tưởng thông suốt, buông bỏ tất cả, liền được giải thoát.  

 

Thiện nam tử! Khi ta thấy Phật, nơi 
vườn Lâm Tỳ Ni ở trong bốn thiên hạ cõi 
Diêm Phù Đề, thị hiện sơ sinh đủ thứ thần 
biến, thì ta cũng thấy Như Lai ở trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, trăm ức bốn thiên 
hạ, trong cõi Diêm Phù Đề ở trong vườn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  443 
 

Lâm Tỳ Ni, cũng thị hiện sơ sinh đủ thứ 
thần biến. Ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi 
trong ba ngàn đại thiên thế giới, vô lượng 
cõi Phật. Ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi, 
trăm Phật thế giới, ngàn Phật thế giới, cho 
đến mười phương tất cả thế giới, vô lượng 
cõi Phật. Trong tất cả cõi Phật như vậy, 
đều có Như Lai thị hiện thọ sinh đủ thứ 
thần biến, niệm niệm như vậy không có 
gián đoạn. 

 

Thiện nam tử! Khi ta thấy Phật, nơi vườn Lâm Tỳ Ni 
ở trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề, thị hiện sơ sinh đủ 
thứ thần biến, thì đồng thời ta cũng thấy Phật ở trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, trăm ức bốn thiên hạ, trong cõi 
Diêm Phù Đề ở trong vườn Lâm Tỳ Ni, cũng thị hiện sơ 
sinh đủ thứ thần biến. Đồng thời ta cũng thấy trong mỗi hạt 
bụi trong ba ngàn đại thiên thế giới, vô lượng cõi Phật. 
Đồng thời ta cũng thấy trong mỗi hạt bụi, trăm Phật thế 
giới, ngàn Phật thế giới, cho đến mười phương tất cả thế 
giới, vô lượng cõi Phật. Trong tất cả cõi Phật như vậy, đều 
có Phật thị hiện thọ sinh đủ thứ thần biến, niệm niệm như 
vậy không có khi nào gián đoạn, thường có cảnh giới như 
vậy hiện ra. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch vị 
Thần đó rằng: Đại Thiên! Ngài đắc được 
môn giải thoát nầy đã được bao lâu? 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bạch vị Lâm Thần Lam 
Tỳ Ni rằng: Đại Thiên! Ngài đắc được pháp môn giải thoát 
nầy đã được bao lâu? Xin Ngài từ bi nói cho con biết được 
chăng! 

 

Vị Thần đáp rằng: Thiện nam tử! Vào 
đời xa xưa, trải qua số kiếp nhiều như số 
hạt bụi ức cõi Phật, lại qua khỏi số đó, bấy 
giờ có thế giới, tên là Phổ Bảo, kiếp tên là 
Duyệt Lạc. Có tám mươi Na do tha đức 
Phật xuất hiện ra đời trong kiếp đó. Vị 
Phật thứ nhất, hiệu là Phật Tự Tại Công 
Đức Tràng, đầy đủ mười hiệu. Trong thế 
giới đó, có bốn thiên hạ, tên là Diệu Quang 
Trang Nghiêm. Trong cõi Diêm Phù Đề 
bốn thiên hạ đó, có một vương đô, tên là 
Tu Di Trang Nghiêm Tràng, có ông vua tên 
là Bảo Diệm Nhãn. Phu nhân của vua đó, 
tên là Hỉ Quang. 

Thiện nam tử! Như thế giới nầy, bà 
Ma Gia phu nhân làm mẹ của Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai. Phu nhân Hỉ Quang trong thế 
giới đó, làm mẹ của vị Phật đầu tiên, cũng 
lại như thế. 
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Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni đáp rằng: Thiện nam tử! 
Vào đời xa xưa, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi ức 
cõi Phật, lại qua khỏi số kiếp đó (gấp đôi). Lúc bấy giờ có 
thế giới, tên là Phổ Bảo. Trong thế giới đó, có kiếp tên là 
Duyệt Lạc. Trong kiếp đó, có tám mươi Na do tha đức Phật 
xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất, hiệu là Phật Tự Tại 
Công Đức Tràng, đầy đủ mười hiệu. Mười hiệu là: Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Trong thế giới Phổ Bảo đó, 
có bốn thiên hạ, tên là Diệu Quang Trang Nghiêm. Trong 
cõi Diêm Phù Đề bốn thiên hạ đó, có một vương đô, tên là 
Tu Di Trang Nghiêm Tràng, có ông vua tên là Bảo Diệm 
Nhãn. Phu nhân của vua đó, tên là Hỉ Quang. 

Thiện nam tử! Như thế giới nầy, bà Ma Gia phu 
nhân làm mẹ của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Phu nhân Hỉ 
Quang trong thế giới đó, làm mẹ của vị Phật đầu tiên, cũng 
lại như thế. 

 

Thiện nam tử! Khi phu nhân Hỉ 
Quang sắp đản sinh Bồ Tát, thì cùng với 
hai mươi ức Na do tha thể nữ, đi đến vườn 
Kim Hoa. Trong vườn đó, có lầu các tên là 
Diệu Bảo Phong, bên cạnh lầu các có cây, 
tên là Nhất Thiết Thí. Phu nhân Hỉ Quang 
với cây đó, mà sinh Bồ Tát. Chúng chư 
Thiên Vương, đều dùng nước thơm, cùng 
nhau tắm gội cho Bồ Tát. 
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Thiện nam tử! Khi phu nhân Hỉ Quang sắp đản sinh 
Bồ Tát, thì cùng với hai mươi ức Na do tha thể nữ, đi đến 
vườn Kim Hoa. Trong vườn đó có toà lầu các, tên là Diệu 
Bảo Phong, bên cạnh lầu các có cây, tên là Nhất Thiết Thí. 
Phu nhân Hỉ Quang với cây đó, mà sinh ra Bồ Tát. Chúng 
chư Thiên Vương, đều dùng nước thơm, cùng nhau tắm gội 
cho Bồ Tát. 

 

Bấy giờ, có nhũ mẫu tên là Tịnh 
Quang đứng hầu kế bên. Chư Thiên 
Vương tắm gội Bồ Tát xong rồi, bồng Bồ 
Tát đưa cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu ẵm bồng 
Bồ Tát, sinh tâm đại hoan hỉ, liền đắc được 
tam muội Bồ Tát phổ nhãn. Đắc được tam 
muội nầy rồi, thấy khắp mười phương vô 
lượng chư Phật. Lại đắc được giải thoát Bồ 
Tát ở tại tất cả mọi nơi thị hiện thọ sanh tự 
tại. Như thần thức lúc ban đầu thọ thai, 
mau chóng vô ngại. Nhờ đắc được giải 
thoát nầy, nên thấy được tất cả chư Phật 
nương nguyện lực xưa, thọ sanh tự tại, 
cũng lại như thế. 

 

Lúc đó, có bà nhũ mẫu tên là Tịnh Quang đứng hầu 
kế bên. Chư Thiên Vương tắm gội Bồ Tát xong rồi, bồng 
Bồ Tát đưa cho nhũ mẫu. Nhũ mẫu ẵm bồng Bồ Tát, sinh 
tâm đại hoan hỉ, liền đắc được tam muội Bồ Tát phổ nhãn. 
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Đắc được tam muội nầy rồi, thấy khắp mười phương vô 
lượng chư Phật. Nhũ Mẫu đó lại đắc được giải thoát Bồ Tát 
ở tại tất cả mọi nơi thị hiện thọ sanh tự tại. Giống như thần 
thức lúc ban đầu thọ thai, mau chóng không chướng ngại. 
Nhờ đắc được giải thoát nầy, nên thấy được tất cả chư Phật 
nương nguyện lực xưa, thọ sanh nhậm vận tự tại, cũng lại 
như thế. 

 

Thiện nam tử! Ý ngươi thế nào? Nhũ 
mẫu đó đâu phải là người nào khác, chính 
là thân ta vậy. Ta từ đó đến nay, niệm niệm 
thường thấy Phật Tỳ Lô Giá Na thị hiện 
biển Bồ Tát thọ sanh, thần lực tự tại điều 
phục chúng sinh. Như thấy Phật Tỳ Lô Giá 
Na nương nguyện lực xưa, niệm niệm ở 
trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, cho 
đến trong hạt bụi mười phương tất cả thế 
giới, đều hiện thần biến Bồ Tát thọ sanh. 
Thấy tất cả chư Phật cũng đều như vậy. Ta 
đều cung kính hầu hạ cúng dường, lắng 
nghe chư Phật thuyết pháp, theo đó mà tu 
hành. 

 

Thiện nam tử! Ý ngươi thế nào? Nhũ mẫu đó đâu 
phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Ta từ đó đến 
nay, trong niệm niệm thường thấy Phật Tỳ Lô Giá Na thị 
hiện biển Bồ Tát thọ sanh, dùng thần lực tự tại để điều 
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phục tất cả chúng sinh. Giống như thấy Phật Tỳ Lô Giá Na 
nương nguyện lực xưa, trong niệm niệm ở trong ba ngàn 
đại thiên thế giới nầy, cho đến trong hạt bụi mười phương 
tất cả thế giới, đều thị hiện thần biến Bồ Tát thọ sanh. Thấy 
tất cả chư Phật cũng đều là cảnh giới như vậy. Ta đều đến 
đạo tràng của chư Phật, gần gũi, cung kính, hầu hạ, cúng 
dường Phật, lắng nghe chư Phật nói diệu pháp, theo đó mà 
tu hành. 

 

Bấy giờ, vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni 
muốn thuật lại nghĩa giải thoát nầy, bèn 
nương thần lực của đức Phật, quán khắp 
mười phương mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni muốn tường thuật 
lại nghĩa lý giải thoát nầy, bèn nương đại oai thần lực của 
mười phương chư Phật, quán sát khắp hết thảy nhân duyên 
của chúng sinh trong mười phương tất cả thế giới mà nói 
kệ rằng: 

 

Phật tử điều ngươi hỏi 
Cảnh chư Phật thâm sâu 
Nay người nên nghe thọ 
Ta nói nhân duyên đó. 
 

Phật tử ! Điều ngươi hỏi cảnh giới thâm sâu của tất 
cả chư Phật mười phương ba đời. Nay người nên thành tâm 
lắng nghe lãnh thọ pháp nầy. Ta vì ngươi mà nói nhân 
duyên môn giải thoát thâm sâu nầy. 
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Hơn ức kiếp bụi cõi 
Có kiếp tên Duyệt Lạc 
Tám mươi Na do tha 
Như Lai hiện ra đời. 
 

Trong quá khứ, trải qua số kiếp nhiều hơn số hạt bụi 
ức kiếp, có kiếp tên là Duyệt Lạc. Trong kiếp đó có tám 
mươi Na do tha vị Phật xuất hiện ra đời, để giáo hoá tất cả 
chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh. 

 

Vị Phật đầu tiên hiệu 
Tự Tại Công Đức Tràng 
Ta ở vườn Kim Hoa 
Thấy Phật đó sơ sinh. 
 

Vị Phật đầu tiên thị hiện ra đời, hiệu là Phật Tự Tại 
Công Đức Tràng. Khi ta ở tại vườn Kim Hoa, thì thấy cảnh 
giới vị Phật Tự Tại Công Đức Tràng sơ sinh, thật là không 
thể nghĩ bàn. 

 

Ta thì làm nhũ mẫu 
Trí huệ rất thông lợi 
Chư Thiên bồng đưa ta 
Bồ Tát sắc thân vàng. 
 

Lúc đó ta làm nhũ mẫu, trí huệ của ta rất thông minh 
lanh lợi. Chư Thiên bồng Bồ Tát đưa cho ta, ta thấy sắc 
thân vàng Bồ Tát như vàng ròng, phóng ra quang minh, 
chiếu khắp đại địa. 
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Ta liền vội ẵm bồng 
Nhìn xem vô kiến đảnh 
Thân tướng đều viên mãn 
Mỗi mỗi không bờ mé. 
 

Lúc đó ta liền vội ẵm bồng Bồ Tát, nhìn xem vô kiến 
đảnh. Thân tướng của Bồ Tát rất viên mãn, đầy đủ 32 
tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi mỗi tướng đều có tướng tốt 
không bờ mé. 

 

Thân thanh tịnh lìa cấu 
Tướng tốt dùng trang nghiêm 
Ví như tượng báu đẹp 
Thấy rồi tự vui mừng. 
 

Thân thanh tịnh lìa khỏi trần cấu, tướng tốt dùng 
trang nghiêm thân. Ví như tượng báu đẹp, ai ai thấy rồi tự 
vui mừng, rất may mắn thấy được Bồ Tát. 

 

Suy gẫm công đức đó 
Mau tăng biển phước đức 
Thấy việc thần thông đó 
Phát đại bồ đề tâm. 
 

Suy gẫm công đức của Bồ Tát, thì sẽ mau chóng tăng 
thêm biển phước đức. Thấy việc thần thông biến hoá của 
Bồ Tát đó rồi, ta bèn phát đại bồ đề tâm. 

 

Chuyên cầu Phật công đức 
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Thêm rộng các đại nguyện 
Nghiêm tịnh tất cả cõi 
Diệt trừ ba đường ác. 
 

Chuyên tâm cầu công đức của Phật, sẽ thêm rộng lớn 
các đại thệ nguyện. Trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi 
Phật, diệt trừ ba đường ác trong luân hồi, khiến cho tất cả 
chúng sinh tạo mười nghiệp lành, không còn tạo mười 
nghiệp ác nữa, thì ba đường ác đó tự nhiên sẽ tiêu diệt. 

 

Khắp trong mười phương cõi 
Cúng dường vô số Phật 
Tu hành thệ nguyện xưa 
Cứu thoát chúng sinh khổ. 
 

Khắp trong mười phương tất cả cõi nước chư Phật, 
cúng dường vô lượng tất cả chư Phật. Bất cứ có bao nhiêu 
vị Phật, thì ta đều đến cúng dường Phật, không khi nào 
nhàm mỏi. Đây là vì tu hành thệ nguyện xưa, cứu thoát tất 
cả chúng sinh khổ. 

 

Ta ở chỗ Phật đó 
Nghe pháp được giải thoát 
Số hạt bụi ức cõi 
Vô lượng kiếp tu hành. 
 

Vị Lâm Thần Lam Tỳ Ni nói: Lúc đó, ta ở chỗ vị 
Phật đó, lắng nghe chánh pháp của Phật nói, mà được giải 
thoát. Trong số kiếp nhiều như số hạt bụi ức cõi Phật, tu 
hành pháp môn giải thoát nầy. 
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Trong kiếp hết thảy Phật 
Ta đều từng cúng dường 
Hộ trì Phật chánh pháp 
Tịnh biển giải thoát nầy. 
 

Trong vô lượng kiếp đó, hết thảy tất cả chư Phật xuất 
hiện ra đời. Ta đều từng đến đạo tràng của Phật, gần gũi 
Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Ta lại hộ trì chánh 
pháp của mỗi vị Phật nói, tu hành thanh tịnh pháp môn 
biển giải thoát nầy. 

 

Số hạt bụi ức cõi 
Đấng Thập Lực quá khứ 
Trì hết Phật pháp luân 
Thêm sáng giải thoát nầy. 
 

Có các đấng Thập Lực (Phật) trong quá khứ, nhiều 
như số hạt bụi ức cõi Phật, bánh xe pháp của các Ngài 
chuyển, ta thọ trì hết, dũng mãnh tinh tấn tu hành, làm tăng 
thêm sức giải thoát nầy, minh bạch thêm nghĩa lý giải thoát 
nầy. 

 

Ta trong khoảng một niệm 
Thấy trong bụi cõi nầy 
Mỗi mỗi có Như Lai 
Thanh tịnh biển các cõi. 
 

Ta trong khoảng một niệm, thấy được ở trong hạt bụi 
vô lượng cõi Phật, trong mỗi hạt bụi đều có Phật đang ở 
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trong đó thuyết pháp. Thanh tịnh trang nghiêm biển cõi 
nước chư Phật. 

 

Trong cõi đều có Phật 
Trong vườn hiện đản sanh 
Đều hiện không nghĩ bàn 
Sức thần thông rộng lớn. 
 

Trong mỗi biển cõi, đều có Phật ở trong vườn Kim 
Hoa, thị hiện đản sanh, xuất hiện ra đời. Mỗi vị Phật, đều 
hiện sức thần thông không thể nghĩ bàn, cảnh biến hoá 
rộng lớn. 

 

Hoặc thấy không nghĩ bàn 
Ức cõi các Bồ Tát 
Trụ ở trên cung trời 
Sắp chứng Phật bồ đề. 
 

Hoặc thấy các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ức cõi 
Phật không thể nghĩ bàn. Trụ ở nội viện cung trời Đâu 
Suất, sắp chứng đắc Phật bồ đề giác đạo, hậu bổ Phật vị, 
sắp thành Phật. 

 

Trong vô lượng biển cõi 
Chư Phật hiện thọ sanh 
Thuyết pháp chúng vây quanh 
Nơi đó ta đều thấy. 
 

Trong vô lượng biển cõi, tất cả chư Phật thị hiện 
cảnh giới tám tướng thành đạo. Một là từ cung trời Đâu 
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Suất hàng sinh. Hai là nhập thai. Ba là đản sinh. Bốn là 
xuất gia. Năm là tu đạo. Sáu là thành Phật. Bảy là chuyển 
bánh xe pháp. Tám là vào Niết Bàn. Khi Phật thuyết pháp 
thì đại chúng vây quanh đức Phật. Cảnh giới nầy ta đều 
nhìn thấy. 

 

Một niệm thấy Bồ Tát 
Nhiều như bụi ức cõi 
Xuất gia đến đạo tràng 
Thị hiện cảnh giới Phật. 
 

Ta có thể trong khoảng một niệm, thấy được các Bồ 
Tát nhiều như số hạt bụi ức cõi Phật, thị hiện xuất gia tu 
đạo, cho đến hướng về bồ đề đạo tràng, thị hiện cảnh giới 
thành Phật. 

 

Ta thấy trong bụi cõi 
Vô lượng Phật thành đạo 
Đều hiện các phương tiện 
Độ thoát chúng sinh khổ. 
 

Ta thấy được Phật ở trong bụi cõi, có vô lượng Phật 
thành đạo. Các vị Phật đều thị hiện tất cả pháp môn 
phương tiện thiện xảo, độ thoát những chúng sinh thọ khổ. 
Khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo, mới có thể 
lìa khổ được vui, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. 

 

Trong mỗi mỗi hạt bụi 
Chư Phật chuyển pháp luân 
Đều dùng vô tận âm 
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Khắp mưa pháp cam lồ. 
 

Trong mỗi hạt bụi, đều có chư Phật đang chuyển 
pháp luân ở trong đó. Phật thuyết pháp đều dùng diệu âm 
vô cùng tận, để giáo hoá chúng sinh. Khắp vì tất cả chúng 
sinh nói pháp môn cam lồ, khiến cho chúng sinh giác ngộ, 
chuyên tâm tu đạo. 

 

Số hạt bụi ức cõi 
Trong mỗi mỗi cõi bụi 
Đều thấy các Như Lai 
Thị hiện vào Niết Bàn. 
 

Có số hạt bụi ức cõi Phật, trong mỗi hạt bụi, đều thấy 
tất cả chư Phật, đang ở trong đó thị hiện thành Phật, thị 
hiện chuyển bánh xe pháp, thị hiện vào Niết Bàn đủ thứ 
cảnh giới. 

 

Vô lượng cõi như vậy 
Như Lai hiện đản sanh 
Mà ta đều phân thân 
Hiện ra trước cúng dường. 
 

Vô lượng cõi như vậy, Phật đều ở nơi đó thị hiện đản 
sanh. Ta cũng đều phân thân vô lượng, hiện ra ở trước 
Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật nói diệu pháp. 

 

Biển cõi không nghĩ bàn 
Vô lượng loài khác biệt 
Ta đều hiện ra trước 
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Mưa xuống đại pháp vũ. 
 

Biển cõi không nghĩ bàn, có vô lượng loài khác biệt, 
đủ thứ chúng sinh khác nhau, ta đều hiện ra ở trước họ, vì 
họ mưa xuống đại pháp vũ, để thấm nhuần tâm bồ đề của 
họ. 

 

Phật tử ta biết đây 
Môn giải thoát khó nghĩ 
Trong vô lượng ức kiếp 
Khen ngợi không hết được. 
 

Phật tử! Ta biết môn giải thoát nầy khó nghĩ bàn. 
Trong vô lượng ức kiếp, khen ngợi pháp môn giải thoát 
nầy, cũng không thể nào nói hết được. 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Bồ Tát trong vô lượng kiếp, khắp tất cả 
chúng sinh thị hiện thọ sanh tự tại nầy. 
Như các đại Bồ Tát, có thể dùng một niệm 
làm các kiếp tạng, quán tất cả pháp, dùng 
phương tiện khéo léo mà hiện thọ sanh. 
Khắp cúng dường tất cả chư Phật, rốt ráo 
thông đạt tất cả Phật pháp, nơi tất cả loài 
đều hiện thọ sanh, ở trước tất cả chư Phật 
ngồi toà sen. Biết các chúng sinh đúng thời 
có thể độ, vì họ hiện thọ sanh, phương tiện 
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điều phục, nơi tất cả cõi hiện các thần biến, 
giống như hình bóng, đều hiện ở trước họ. 
Ta làm sao biết được, nói được, những 
hạnh công đức đó? 

 

Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát, Bồ 
Tát trong vô lượng kiếp, khắp tất cả chúng sinh, thị hiện 
thọ sanh tự tại nầy. Như các đại Bồ Tát, có thể dùng một 
niệm kéo dài làm vô lượng kiếp, vô lượng kiếp chẳng khởi 
một niệm. Lại quán sát pháp nhân duyên tất cả chúng sinh. 
Dùng phương tiện khéo léo mà hiện thọ sanh. Khắp cúng 
dường tất cả chư Phật trong mười phương thế giới. Rốt ráo 
thông đạt tất cả Phật pháp, thấu rõ không chướng ngại, 
chiếu rõ lý thể thật tướng của tất cả các pháp. Trong tất cả 
loài chúng sinh đều thị hiện cảnh giới thọ sanh. Ở trước tất 
cả chư Phật, ngồi toà sen báu. Biết cơ duyên của các chúng 
sinh, khi nào đúng thời có thể độ họ, vì họ hiện thọ sanh, 
phương tiện điều phục tất cả chúng sinh. Tóm lại, quán cơ 
thí giáo, vì người nói pháp. Chúng sinh đáng được độ, thì 
đi đến độ họ, chúng sinh đáng được nghe pháp, thì vì họ 
nói diệu pháp. Trong tất cả biển cõi, khắp hiện đủ thứ thần 
biến. Giống như hình bóng, đều thị hiện ở trước chúng 
sinh. Đây là cảnh giới du hí tam muội, ta làm sao biết được 
và nói được những hạnh công đức đó! 

 

Thiện nam tử! Thành Ca Tỳ La nầy, 
có cô gái dòng họ Thích, tên là Cù Ba. 
Ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào ở 
trong sinh tử, giáo hoá chúng sinh? 
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Thiện nam tử! Trong thành Ca Tỳ La nầy, có cô gái 
dòng họ Thích, tên là Cù Ba. Ngươi hãy đi đến đó hỏi cô ta 
rằng: Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử, có thể giáo hoá 
tất cả chúng sinh? 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
Lâm Thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị Lâm Thần, 
đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi đến thành Ca Tỳ La, tìm kiếm cô 
gái dòng họ Thích tên là Cù Ba, thỉnh giáo pháp môn mà 
Ngài muốn biết. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI LĂM 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI SÁU 

 

40. THÍCH NỮ CÙ BA 
PHÓ THÁC THỨ MƯỜI PHÁP VÂN ĐỊA 

 

Cù Ba dịch là "thủ hộ đại địa". Tại gia làm cha mẹ 
thủ hộ. Thái tử đầy đủ, thủ hộ quốc địa. Tức là kỳ phi, 
nương chủ được tên. Phó thác pháp vân địa nầy, là đại trí 
pháp vân, hàm gia đức thuỷ. Tế như không thô trọng, vì 
sung mãn pháp thân. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử hướng về 
thành Ca Tỳ La, suy gẫm, tu tập giải thoát 
thọ sanh, tăng trưởng rộng lớn, nghĩ nhớ 
không bỏ. Từ từ đi du hành, đến giảng 
đường Bồ Tát tập hội phổ hiện pháp giới 
quang minh. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử y chiếu theo sự chỉ thị của 
Lâm Thần Lam Tỳ Ni, đi hướng về thành Ca Tỳ La (quê 
hương của đức Phật Thích Ca), lúc trên đường đi, Ngài suy 
gẫm, tu tập môn giải thoát thọ sanh. Bồ Tát thọ sanh như 
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thế nào, có cảnh giới gì? Làm thế nào giáo hoá chúng sinh? 
Suy gẫm như vậy, tăng trưởng rộng lớn, nghĩ nhớ không 
bỏ. Ngài từ từ đi du hành, đến giảng đường Bồ Tát tập hội 
phổ hiện pháp giới quang minh, trong thành Ca Tỳ La. 

 

Trong điện đó, có vị thần hiệu là Vô 
Ưu Đức, cùng với một vạn Chủ Cung Điện 
Thần tụ hội, đến nghinh tiếp Thiện Tài, 
bèn nói như vầy: Lành thay bậc trượng 
phu, có đại trí huệ, có đại dũng mãnh, có 
thể tu giải thoát Bồ Tát tự tại không thể 
nghĩ bàn. Tâm luôn không bỏ thệ nguyện 
rộng lớn. Khéo quán sát cảnh giới các 
pháp. An trụ pháp thành. Vào vô lượng các 
môn phương tiện. Thành tựu biển công 
đức của Như Lai. Đắc được diệu biện tài, 
khéo điều phục chúng sinh. Đắc được thân 
Thánh nhân trí huệ. Luôn thuận tu hành. 
Biết tâm hạnh khác biệt của chúng sinh, 
khiến cho họ hoan hỉ, hướng về Phật đạo. 

 

Trong giảng đường Phổ Hiện Pháp Giới Quang Minh 
đó, có vị hộ pháp thiện thần, hiệu là Vô Ưu Đức, cùng với 
một vạn Chủ Cung Điện Thần tụ hội, đến nghinh tiếp 
Thiện Tài, bèn nói như vầy: Lành thay bậc đại trượng phu! 
Ngài có đại trí huệ, Ngài đầy đủ tinh thần đại dũng mãnh, 
có thể tu hành môn giải thoát Bồ Tát tự tại không thể nghĩ 
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bàn. Trong tâm luôn luôn không bỏ thệ nguyện rộng lớn. 
Khéo quán sát cảnh giới các pháp. An trụ thành pháp 
vương. Vào được vô lượng các môn phương tiện thiện xảo. 
Lại thành tựu biển công đức của Như Lai. Đắc được diệu 
biện tài vô ngại không thể nghĩ bàn. Khéo điều phục chúng 
sinh cang cường. Đắc được thân Thánh nhân trí huệ. Luôn 
thuận công đức của mình để tu hành. Biết tâm hạnh khác 
biệt của tất cả chúng sinh, hay thuận cơ duyên chúng sinh, 
vì họ nói pháp, khiến cho họ hoan hỉ mà hướng về Phật 
đạo. 

 

Ta quán nhân giả tu các diệu hạnh, 
tâm không tạm giải đãi, oai nghi đi đứng 
đều thanh tịnh. Chẳng bao lâu nữa, ngươi 
sẽ đắc được ba nghiệp thanh tịnh trang 
nghiêm vô thượng của Như Lai. Dùng các 
tướng tốt trang nghiêm thân. Dùng mười 
trí lực tô điểm tâm mình, du hành các thế 
gian. 

 

Vị Thần Vô Ưu Đức nói với Thiện Tài đồng tử rằng: 
Ta quán thấy ngươi tu các diệu hạnh của Bồ Tát tu, lúc nào 
cũng siêng năng tinh tấn, tâm không khi nào tạm thời giải 
đãi. Oai nghi đi đứng hành động của ngươi đều thanh tịnh. 
Đối với ba nghiệp thân miệng ý, chẳng có tư tưởng nhiễm 
ô. Tương lai chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đắc được quả vị 
ba nghiệp thanh tịnh trang nghiêm vô thượng của Như Lai. 
Dùng ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp để trang 
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nghiêm thân. Dùng mười trí lực tô điểm tâm mình, du hành 
mười phương tất cả thế gian, giáo hoá hết thảy chúng sinh. 

 

Ta quán thấy ngươi dũng mãnh tinh 
tấn không ai sánh bằng. Chẳng bao lâu 
nữa, ngươi sẽ thấy được khắp ba đời tất cả 
chư Phật, nghe thọ pháp của chư Phật nói. 
Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đắc được vui 
thiền định giải thoát tam muội của tất cả 
Bồ Tát. Chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ vào 
giải thoát thâm sâu của chư Phật Như Lai. 

 

Vị Thần Vô Ưu Đức nói: Ta quán thấy ngươi dũng 
mãnh tinh tấn tu tập không ai sánh bằng. Tương lai chẳng 
bao lâu nữa, ngươi sẽ thấy được khắp mười phương ba đời 
tất cả chư Phật, nghe thọ pháp của chư Phật nói. Tương lai 
chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ đắc được vui thiền định giải 
thoát tam muội của tất cả Bồ Tát. Tương lai chẳng bao lâu 
nữa, ngươi sẽ vào môn giải thoát thâm sâu của tất cả chư 
Phật Như Lai. 

 

Tại sao vậy? Vì nhờ gặp được thiện tri 
thức, gần gũi cúng dường, nghe thọ lời dạy 
của các Ngài, nghĩ nhớ tu hành, không giải 
đãi, không thối lùi, không lo, không hối 
hận, không chướng ngại. Ma và dân ma 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  463 
 

không thể cản trở được. Chẳng bao lâu 
nữa, ngươi sẽ thành tựu quả vị vô thượng. 

 

Tại sao vậy? Vì nhờ gặp được thiện tri thức, gần gũi 
cúng dường thiện tri thức, nghe thọ lời dạy của các Ngài, 
nghĩ nhớ tu hành, cũng không giải đãi, cũng không thối lùi, 
không lo buồn, không hối hận, không chướng ngại, không 
có mọi sự phiền não. Ma vương không thể cản trở được 
ngươi và dân ma không thể hại ngươi được. Tương lai 
chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ thành tựu quả Phật vô thượng. 

 

Thiện Tài đồng tử bạch rằng: Đức 
Thánh! Như lời Ngài nói, nguyện tôi sẽ đều 
được như vậy.  

Đức Thánh! Tôi nguyện tất cả chúng 
sinh dứt các nhiệt não, lìa các nghiệp ác, 
sinh các an lạc, tu các tịnh hạnh. 

Đức Thánh! Tất cả chúng sinh khởi 
các phiền não, tạo các nghiệp ác, đoạ vào 
các cõi ác. Hoặc thân, hoặc tâm, luôn thọ 
khổ độc, Bồ Tát thấy vậy, tâm sinh buồn 
phiền.  

 

Thiện Tài đồng tử bạch với vị Thần Vô Ưu Đức 
rằng: Đức Thánh! Như lời Ngài nói, nguyện tôi sẽ đều 
được như vậy.  
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Đức Thánh! Tôi nguyện tất cả chúng sinh dứt trừ tất 
cả nhiệt não, lìa khỏi tất cả nghiệp ác, sinh ra tất cả sự an 
lạc, tu tất cả tịnh hạnh. 

Đức Thánh! Tất cả chúng sinh khởi các phiền não, 
tạo các nghiệp ác, đoạ vào các cõi ác. Hoặc thân, hoặc tâm, 
luôn thọ khổ độc, Bồ Tát thấy như vậy rồi, tâm sinh lo 
buồn phiền não. Đây là lòng đại bi, Bồ Tát vốn không buồn 
không phiền, nhưng thấy chúng sinh thọ khổ mà sinh ra 
buồn phiền. Đây là biểu hiện tâm từ bi của Bồ Tát. 

 

Đức Thánh! Ví như có người, chỉ có 
một người con, thương yêu vô cùng, bỗng 
thấy con mình bị người ta chặt tay chân, 
lòng rất đau đớn, không an vui được. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, thấy các chúng 
sinh do nghiệp phiền não, đoạ vào ba 
đường ác, thọ đủ thứ khổ, tâm rất buồn 
rầu. Nếu thấy chúng sinh khởi thân miệng 
ý ba nghiệp thiện, sinh về cõi trời người, 
thân tâm được an vui, thì bấy giờ Bồ Tát 
sinh đại hoan hỉ. 

 

Thiện Tài đồng tử lại nói: Đức Thánh! Ví như có 
người, chỉ có một người con, thương yêu vô cùng, bỗng 
thấy con mình bị người ta chặt tay chân, lòng rất đau đớn, 
như đức ruột, không cách chi tả được, không an vui được. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thấy các chúng sinh do nghiệp 
phiền não, đoạ vào ba đường ác, thọ đủ thứ khổ, tâm rất 
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buồn rầu, tìm cách cứu các chúng sinh, thoát khỏi biển khổ. 
Nếu thấy tất cả chúng sinh khởi thân miệng ý tạo ba nghiệp 
thiện, được sinh về cõi trời, hưởng thọ phước trời, hoặc 
sinh về cõi người, làm người giàu sang phú quý, thân tâm 
đều được an vui, thì lúc đó Bồ Tát sinh đại hoan hỉ. 

 

Tại sao vậy? Vì Bồ Tát chẳng vì mình 
cầu nhất thiết trí. Chẳng tham sanh tử các 
dục khoái lạc. Chẳng theo lực tưởng đảo, 
thấy đảo, tâm đảo, các kết sử tuỳ miên ái 
kiến mà chuyển. Chẳng khởi đủ thứ tưởng 
vui của chúng sinh. Cũng chẳng đắm trước 
vui các thiền định. Chẳng có chướng ngại 
mệt mỏi thối chuyển, an trụ nơi sinh tử, 
nhưng thấy chúng sinh ở trong các cõi, thọ 
vô lượng đủ thứ các khổ, mà khởi tâm đại 
bi. Dùng đại nguyện lực mà nhiếp lấy 
khắp. Vì sức bi nguyện, mà tu Bồ Tát 
hạnh. Vì dứt khổ não của tất cả chúng sinh. 
Vì cầu nhất thiết trí của Như Lai. Vì cúng 
dường tất cả chư Phật Như Lai. Vì nghiêm 
tịnh tất cả cõi nước rộng lớn. Vì tịnh trị 
dục lạc của tất cả chúng sinh và hết thảy 
các hạnh thân tâm của họ, mà ở trong sinh 
tử, không có mỏi nhàm. 
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Tại sao vậy? Vì Bồ Tát tâm bi tha thiết, tất cả đều 
chẳng nghĩ đến mình, mà vì chúng sinh mưu cầu hạnh 
phúc, cho nên Bồ Tát thấy chúng sinh thọ khổ thì Bồ Tát 
ưu phiền. Nhìn thấy chúng sinh vui, thì Bồ Tát hoan hỉ. Bồ 
Tát vì cầu nhất thiết trí, mà siêng tinh tấn, tu tập Phật pháp. 
Do đó có câu: "Vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển". Có trí 
huệ rồi, thì mới có thể cứu độ chúng sinh, lìa khổ được vui, 
chấm dức sinh tử. 

Bồ Tát chẳng tham sanh tử các dục khoái lạc. Chẳng 
theo vọng tưởng của mình mà điên đảo. Tại sao con người 
thấy cảnh giới liền điên đảo? Vì có kiến hoặc và tư hoặc 
tác quái. Tức cũng là đối với cảnh giới nhận thức chẳng rõ 
ràng mà sinh ra tâm tham ái, đây là kiến hoặc; đối với lý 
luận chẳng rõ ràng, sinh ra tâm phân biệt, đây là tư hoặc; 
chẳng rõ thiện ác, chẳng rõ trắng đen, tuỳ ý làm càn, tạo 
thành nghiệp ác, đây là tâm điên đảo. Các kết sử tức là 
thân, biên, giới, kiến, tà và tham, sân, si, mạn, nghi, mười 
sử. Bồ Tát chẳng tuỳ lực miên ái kiến mà chuyển. Chẳng 
khởi đủ thứ tưởng vui của chúng sinh. Cũng chẳng đắm 
trước vui các thiền định. Chẳng có chướng ngại, mệt mỏi, 
thối chuyển, mà an trụ trong sinh tử, Bồ Tát vì độ chúng 
sinh, thường trụ nơi sinh tử, nhưng chẳng nhàm sinh tử. Bồ 
Tát thấy tất cả chúng sinh, ở trong tam giới hai mươi lăm 
cõi, thọ vô lượng đủ thứ các khổ, mà sinh tâm đại bi. Dùng 
đại nguyện lực mà nhiếp lấy khắp tất cả chúng sinh. Vì từ 
bi nguyện lực, mà tu Bồ Tát hạnh. Vì dứt trừ khổ não của 
tất cả chúng sinh. Vì cầu nhất thiết trí của chư Phật. Vì 
cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Vì nghiêm tịnh tất cả 
cõi nước chư Phật rộng lớn. Vì tịnh trị dục lạc của tất cả 
chúng sinh. Những gì chúng sinh hoan hỉ, ước muốn, đều 
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là điên đảo chẳng thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát tịnh trị tâm 
của chúng sinh, chẳng còn vọng tưởng, chẳng còn nhiễm ô, 
tất cả đều thanh tịnh. Tất cả tập khí mao bệnh để lại hết quá 
khứ, những tập quán không tốt sửa đổi thành tập quán tốt. 
Giống như người nghiện rượu, họ rất thích uống rượu. 
Hoặc giống như người ghiền thuốc lá, họ rất thích hút 
thuốc lá. Thậm chí người ham tài sắc danh ăn ngủ, cũng 
đều là sự ham muốn. Tóm lại, phàm là có sự ham thích đều 
là sự ham muốn dục lạc. Chúng ta nên đem những thứ dục 
lạc không chánh đáng nầy, tịnh trị cho thanh tịnh, chẳng 
còn tạp nhiễm nữa. Bồ Tát chẳng những tịnh trị dục lạc của 
chúng sinh, mà cũng tịnh trị thân tâm của chúng sinh. 
Những hành động làm gì cũng đều thanh tịnh. Vì đủ thứ 
nhân duyên nầy, nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Tuy Bồ Tát 
ở trong sinh tử, nhưng chẳng mỏi nhàm. Bồ Tát vì hành Bồ 
Tát đạo, vào sinh tử mà chẳng chấp trước sinh tử, vào Niết 
Bàn mà chẳng chấp trước Niết Bàn. 

 

Đức Thánh! Đại Bồ Tát đối với các 
chúng sinh là trang nghiêm, vì khiến cho 
họ sinh về cõi trời người được vui giàu 
sang phú quý. Là cha mẹ, vì họ an lập bồ 
đề tâm. Là dưỡng dục, vì khiến cho họ 
thành tựu Bồ Tát đạo. Là hộ vệ, vì khiến 
cho họ sớm lìa ba đường ác. Là thuyền sư, 
vì khiến cho họ được qua khỏi biển sinh tử. 
Là nơi nương tựa, vì khiến cho họ hết sợ 
các ma phiền não. Là rốt ráo, vì khiến cho 
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họ vĩnh viễn được vui mát mẻ. Là bờ bến, 
vì khiến cho họ vào biển tất cả chư Phật. 
Là đạo sư, vì khiến cho họ đến nơi tất cả 
pháp bảo. Là hoa đẹp, vì nở tâm công đức 
của chư Phật. Là đồ trang nghiêm, vì 
thường phóng quang trí huệ phước đức. Là 
đáng ưa, vì phàm làm gì cũng đều đoan 
nghiêm. Là đáng tôn kính, vì xa lìa tất cả 
các nghiệp ác. Là Phổ Hiền, vì thân đầy đủ 
tất cả sự đoan nghiêm. Là đại minh, vì 
thường phóng trí huệ quang thanh tịnh. Là 
mây lớn, vì thường mưa xuống tất cả pháp 
cam lồ. 

 

Thiện Tài đồng tử lại gọi một tiếng: Đại Thánh nhân! 
Đại Bồ Tát đối với các chúng sinh là trang nghiêm, vì 
khiến cho họ sinh về cõi trời người được vui giàu sang phú 
quý. Là cha mẹ, vì chúng sinh an lập bồ đề tâm. Là dưỡng 
dục, vì khiến cho chúng sinh thành tựu Bồ Tát đạo. Là hộ 
vệ, vì khiến cho chúng sinh sớm lìa khỏi ba đường ác. Là 
thuyền sư, vì khiến cho chúng sinh được qua khỏi biển sinh 
tử, thẳng đến bờ Niết Bàn bên kia. Là nơi nương tựa, vì 
khiến cho chúng sinh xả bỏ các ma nghiệp, cùng với phiền 
não và sợ hãi. Là rốt ráo, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn 
được an vui mát mẻ. Là bờ bến, hoặc là cầu đò, vì khiến 
cho chúng sinh vào biển trí huệ của tất cả chư Phật. Là đạo 
sư, vì khiến cho chúng sinh đến nơi tất cả pháp bảo. Là hoa 
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đẹp, vì nở hoa tâm công đức của chư Phật. Là đồ trang 
nghiêm, vì thường phóng trí huệ quang phước đức. Là 
đáng ưa, vì phàm làm gì cũng đều đoan chánh trang 
nghiêm. Là đáng tôn kính, vì xa lìa tất cả mười nghiệp ác. 
Là Phổ Hiền, vì tu hành hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, 
mới được thân đầy đủ tất cả sự đoan nghiêm thanh tịnh. Là 
đại minh, vì thường phóng trí huệ quang thanh tịnh. Là 
mây lớn, vì thường mưa xuống tất cả pháp vũ cam lồ. 

 

Đức Thánh! Khi Bồ Tát tu các hạnh 
như vậy, thì khiến cho tất cả chúng sinh 
đều sinh mến thích, đầy đủ pháp vui. 

 

Đại Thánh nhân! Khi Bồ Tát tu tất cả các hạnh như 
vậy, vì khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh mến thích 
hành vi của Bồ Tát như vậy, đầy đủ tất cả pháp vui. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử sắp lên 
pháp đường, vị Thần Vô Ưu Đức và các 
chúng Thần, dùng tràng hoa đẹp, hương 
thoa, hương bột, quý hơn trên các cõi trời, 
cùng với đủ thứ đồ báu trang nghiêm, rải 
trên Thiện Tài mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử sắp lên pháp đường, vị 
Thần Vô Ưu Đức và các chúng Thần, dùng tràng hoa đẹp, 
hương thoa, hương bột, cùng với đủ thứ đồ báu trang 
nghiêm, quý hơn trên các cõi trời, rải trên Thiện Tài, sau 
đó nói bài kệ khen ngợi rằng: 
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Nay Ngài hiện thế gian 
Làm đèn sáng cho đời 
Khắp vì các chúng sinh 
Siêng cầu vô thượng giác. 
 

Vị Thần Vô Ưu Đức nói với Thiện Tài đồng tử: Nay 
Ngài xuất hiện nơi thế gian, làm đèn sáng lớn cho đời, phá 
tan tất cả sự đen tối. Khắp vì các chúng sinh, siêng năng tu 
tập, cầu đạo Vô Thượng giác. 

 

Vô lượng ức ngàn kiếp 
Rất khó được thấy Ngài 
Công đức nhựt nay mọc 
Diệt trừ tối thế gian. 
 

Dù trong vô lượng ức ngàn kiếp, rất khó được thấy 
Ngài. Công đức nhựt (Phật) nay đã mọc nơi thế gian, 
phóng đại quang minh, diệt trừ đen tối tất cả thế gian. 

 

Ngài thấy các chúng sinh 
Điên đảo hoặc che lấp 
Mà sinh tâm đại bi 
Cầu chứng đạo vô sư. 
 

Ngài thấy các chúng sinh, bị điên đảo mê hoặc che 
lấp, nên Ngài mới sinh tâm đại bi. Dũng mãnh tinh tấn tu 
tập, không giải đãi, cũng không mệt mỏi, một lòng một dạ 
cầu chứng Phật đạo vô thượng. 

 

Ngài dùng tâm thanh tịnh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  471 
 

Tìm cầu Phật bồ đề 
Hầu hạ thiện tri thức 
Chẳng tiếc thân mạng mình. 
 

Ngài dùng tâm thanh tịnh không nhiễm, đến các nơi 
học hỏi, tìm cầu Phật bồ đề. Hầu hạ thiện tri thức, vì pháp 
quên mình, dù hy sinh thân mạng cũng chẳng tiếc. 

 

Ngài nơi các thế gian 
Không nương không chấp trước 
Tâm thảy đều vô ngại 
Thanh tịnh như hư không. 
 

Ngài đối với tất cả thế gian, không nương tựa vào 
đâu, cũng không chấp trước. Trong tâm Ngài chẳng có mọi 
sự chướng ngại, thanh tịnh như hư không. Nếu tâm thanh 
tịnh, chẳng có mọi tạp niệm, thì tuyệt đối chẳng làm việc 
điên đảo. 

 

Ngài tu hạnh bồ đề 
Công đức đều viên mãn 
Phóng đại trí huệ quang 
Chiếu khắp tất cả đời. 
 

Ngài tu hạnh bồ đề, công đức và trí huệ đều đạt đến 
sự viên mãn. Phóng đại trí huệ quang minh, chiếu sáng 
khắp tất cả thế gian, trở thành ngọn đèn sáng lớn của thế 
gian. 

 

Ngài chẳng lìa thế gian 
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Cũng chẳng chấp thế gian 
Đi trong đời vô ngại 
Như gió thổi hư không. 
 

Ngài chẳng lìa khỏi thế gian, cũng chẳng chấp trước 
thế gian. Ngài ở tại thế gian mà tâm xuất thế gian. Tuy ở 
trong sinh tử, mà dứt sinh tử. Giống như gió thổi trong hư 
không, chẳng có chướng ngại, chẳng có dấu vết. 

 

Ví như nạn lửa khởi 
Không gì dập tắt được 
Ngài tu hạnh bồ đề 
Lửa tinh tấn cũng thế. 
 

Ví như nạn lửa lớn khởi lên, không có nước gì dập 
tắt được. Ngài tu hạnh bồ đề, lửa tinh tấn cũng như thế, bất 
cứ nước gì cũng dập tắt không được. 

 

Dũng mãnh đại tinh tấn 
Kiên cố không thể động 
Kim cang huệ sư tử 
Du hành không sợ hãi. 
 

Ngài dũng mãnh đại tinh tấn, rất kiên cố, bất cứ cảnh 
giới gì cũng không lay động, đã đạt đến cảnh giới như như 
bất động. Đến được trí huệ kim cang, dũng mãnh như sư 
tử, du hành bất cứ nơi nào, cũng không có cảm giác sợ hãi. 

 

Trong tất cả pháp giới 
Hết thảy các biển cõi 
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Ngài đều đã đi qua 
Gần gũi thiện tri thức. 
 

Trong tất cả pháp giới, hết thảy tất cả biển cõi của 
chư Phật. Ngài đều đã đi đến, gần gũi tất cả thiện tri thức, 
thỉnh giáo các Ngài: Làm thế nào phát bồ đề tâm? Làm thế 
nào hành Bồ Tát đạo? 

 

Bấy giờ, vị Thần Vô Ưu Đức nói bài kệ 
nầy rồi, vì ưa mến pháp, nên đi theo Thiện 
Tài, luôn không xả lìa. 

 

Lúc đó, vị Thần Vô Ưu Đức nói mười bài kệ nầy rồi, 
vì Ngài ưa mến Phật pháp, nên đi theo Thiện Tài đồng tử 
làm pháp lữ, đi các nơi học tập Phật pháp, vĩnh viễn không 
xả lìa Thiện Tài đồng tử. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đi vào 
giảng đường Phổ Hiện Pháp Giới Quang 
Minh, đi khắp nơi tìm cô gái họ Thích, thì 
thấy cô ta đang ngồi trên toà sư tử Bảo 
Liên Hoa ở trong giảng đường. Có tám vạn 
bốn ngàn thể nữ cùng vây quanh, những 
thể nữ đó, đều sinh ra trong hoàng tộc, đều 
tu Bồ Tát hạnh trong quá khứ, đồng trồng 
căn lành, bố thí ái ngữ, nhiếp khắp chúng 
sinh, đã thấy rõ cảnh nhất thiết trí, đã cùng 
tu tập hạnh Phật bồ đề. Luôn trụ chánh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  474 
 

định, thường dùng đại bi nhiếp khắp chúng 
sinh, giống như con một. Tâm từ đầy đủ, 
quyến thuộc thanh tịnh. Trong quá khứ đã 
thành tựu phương tiện thiện xảo không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát. Đều được bất thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Đầy đủ các Ba La Mật của Bồ Tát. Lìa 
các chấp trước, chẳng ưa sinh tử. Tuy ở 
trong các cõi, mà tâm thường thanh tịnh. 
Luôn siêng quán sát đạo nhất thiết trí. Lìa 
lưới chướng cái, vượt khỏi chỗ chấp trước. 
Từ nơi pháp thân, mà thị hiện hoá thân. 
Sinh hạnh Phổ Hiền, tăng trưởng Bồ Tát 
lực. Đèn mặt trời trí huệ, đều đã viên mãn. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đi vào giảng đường Phổ 
Hiện Pháp Giới Quang Minh, đi khắp nơi tìm cô gái họ 
Thích, thì thấy cô ta đang ngồi trên toà sư tử Bảo Liên Hoa 
làm bằng bảy báu ở trong giảng đường. Có tám vạn bốn 
ngàn thể nữ cùng vây quanh. Những thể nữ xinh đẹp đó, 
đều sinh ra trong hoàng tộc, họ đều đã từng tu Bồ Tát hạnh 
trong quá khứ, đồng trồng căn lành. Giống như chúng ta 
đang cùng nghe Kinh, nghe pháp, nghiêng cứu Phật pháp, 
đây có thể là trong quá khứ đã từng gieo trồng căn lành với 
nhau, đều là người có duyên với nhau, cho nên mọi người 
cùng nhau tu hành. Những thể nữ đó, khi tu hành thì dùng 
bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp, để nhiếp 
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khắp chúng sinh. Đã thấy rõ cảnh giới nhất thiết trí, đã 
cùng tu tập hạnh Phật bồ đề. Luôn an trụ trong chánh định. 
Thường dùng đại bi nhiếp khắp chúng sinh, giống như 
thương con một. Tâm từ bi đã đầy đủ, hay ban vui cho 
chúng sinh, hay cứu chúng sinh khổ. Hết thảy quyến thuộc 
đều là người thanh tịnh tu đạo, vì chí đồng đạo hợp, cho 
nên hoà thuận với nhau. Những thể nữ đó, trong quá khứ 
đã từng thành tựu phương tiện thiện xảo không thể nghĩ 
bàn của Bồ Tát. Đều được cảnh giới bất thối chuyển nơi A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Những thể nữ đó, đã đầy đủ 
các Ba La Mật của Bồ Tát. Đã lìa khỏi mọi sự chấp trước, 
chẳng còn tâm phan duyên, chẳng hoan hỉ lưu chuyển 
trong sinh tử. Tuy ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, mà 
tâm thường thanh tịnh, không còn tư tưởng nhiễm ô. Luôn 
siêng quán sát đạo nhất thiết trí, thoát khỏi tất cả lưới 
nghiệp chướng, vượt khỏi tất cả chỗ chấp trước. Từ nơi 
pháp thân, mà thị hiện hoá thân. Sinh hạnh nguyện Phổ 
Hiền, tăng trưởng Bồ Tát lực. Đèn sáng mặt trời trí huệ, 
quang minh chiếu khắp, đều đã viên mãn. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đến chỗ 
Thích nữ Cù Ba, đảnh lễ, đứng chắp tay lại 
mà bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào ở trong 
sinh tử, mà chẳng nhiễm hoạ hoạn sinh tử? 
Thấu rõ tự tánh của pháp, mà chẳng trụ 
bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật. Đầy đủ 
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Phật pháp, mà tu Bồ Tát hạnh. Trụ bậc Bồ 
Tát, mà vào cảnh giới Phật. Vượt qua thế 
gian, mà thọ sinh nơi thế gian. Thành tựu 
pháp thân, mà thị hiện vô biên đủ thứ sắc 
thân. Chứng pháp vô tướng, mà vì chúng 
sinh thị hiện các tướng. Biết pháp không 
thể nói, mà rộng vì chúng sinh diễn nói các 
pháp. Biết chúng sinh là không, mà luôn 
không bỏ việc hoá độ chúng sinh. Tuy biết 
chư Phật không sinh, không diệt, mà siêng 
cúng dường không có thối chuyển. Tuy biết 
các pháp không nghiệp, không báo, mà tu 
các hạnh lành luôn không ngừng nghỉ. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đến chỗ Thích nữ Cù Ba, 
đảnh lễ rồi đứng chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh! 
Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào ở trong sinh tử, mà chẳng 
nhiễm hoạ hoạn sinh tử? Tuy thấu rõ tự tánh của tất cả các 
pháp, mà chẳng trụ bậc Thanh Văn Bích Chi Phật quả vị 
của hàng nhị thừa. Tuy đầy đủ tất cả Phật pháp, mà vẫn 
phải tu Bồ Tát hạnh. Tuy trụ bậc Bồ Tát, mà vào cảnh giới 
của tất cả chư Phật. Tuy vượt qua tất cả thế gian, mà vẫn 
thọ sinh nơi thế gian. Tuy thành tựu pháp thân, mà vẫn thị 
hiện vô biên đủ thứ sắc thân. Tuy chứng được pháp vô 
tướng, mà vẫn vì chúng sinh thị hiện các tướng. Biết pháp 
vốn không thể nói, mà vì giáo hoá tất cả chúng sinh, rộng 
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nói tất cả các pháp. Biết chúng sinh vốn là không, mà 
không bỏ chúng sinh, thường giáo hoá điều phục tất cả 
chúng sinh. Tuy biết tất cả chư Phật không sinh, không 
diệt, mà siêng năng cúng dường tất cả chư Phật không có 
thối chuyển. Tuy biết tất cả các pháp, không có kẻ tạo, 
không có kẻ thọ, cũng không có nghiệp, cũng không có 
báo, mà vẫn phải tu tất cả hạnh lành, luôn không ngừng 
nghỉ. Con đối với những cảnh giới nầy chưa thấu rõ, xin 
đức Thánh Ngài chỉ giáo. 

 

Bấy giờ, cô gái Cù Ba bảo Thiện Tài 
rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện nam 
tử! Nay ngươi có thể hỏi đại Bồ Tát tu 
hành pháp như vậy. Ai tu tập các hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mới có thể 
hỏi như vậy. Hãy chú ý lắng nghe, khéo 
nghĩ nhớ, ta sẽ nương thần lực của Phật, vì 
ngươi mà diễn nói. 

Thiện nam tử! Nếu các Bồ Tát thành 
tựu mười pháp, thì sẽ viên mãn hạnh Bồ 
Tát Nhơn Đà La võng phổ trí quang minh. 
Những gì là mười pháp? Đó là: Nhờ nương 
thiện tri thức. Nhờ được hiểu thù thắng 
rộng lớn. Nhờ được dục lạc thanh tịnh. 
Nhờ tích tập tất cả phước trí. Nhờ lắng 
nghe pháp ở chỗ chư Phật. Nhờ tâm luôn 
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không bỏ ba đời chư Phật. Nhờ tu đồng 
hạnh với tất cả Bồ Tát. Nhờ được tất cả 
Như Lai hộ niệm. Nhờ đại bi diệu quán đều 
thanh tịnh. Nhờ hay dùng trí lực dứt tất cả 
các sinh tử. Đó là mười pháp. Nếu các Bồ 
Tát thành tựu pháp nầy, thì sẽ viên mãn 
hạnh Bồ Tát Nhân Đà La võng phổ trí 
quang minh.  

 

Lúc đó, cô gái Cù Ba bảo Thiện Tài đồng tử rằng: 
Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Nay ngươi có thể hỏi 
pháp môn tu hành của đại Bồ Tát như vậy. Ai tu tập các đại 
hạnh đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, mới có thể hỏi như 
vậy, thật là quý lắm thay. Xin Ngài hãy chú ý lắng nghe, 
khéo nghĩ nhớ đừng quên, ta sẽ nương đại oai thần lực của 
mười phương chư Phật, vì ngươi mà diễn nói nghĩa lý nầy. 

Thiện nam tử! Nếu các Bồ Tát thành tựu mười pháp, 
thì sẽ viên mãn hạnh Bồ Tát Nhơn Đà La võng phổ trí 
quang minh. Những gì là mười pháp? Đó là:  

1. Nhờ nương theo thiện tri thức, gần gũi thiện tri 
thức. Thiện tri thức có đại trí huệ, có thể chỉ bày bến mê. 

2. Nhờ đắc được sự hiểu biết thù thắng rộng lớn. 
3. Nhờ đắc được dục lạc thanh tịnh.  
4. Nhờ tích tập tất cả phước đức trí huệ.  
5. Nhờ lắng nghe chánh pháp của chư Phật nói ở chỗ 

đạo tràng chư Phật trong mười phương.  
6. Nhờ tâm luôn không bỏ ba đời chư Phật, luôn luôn 

nghĩ nhớ chư Phật ba đời.  
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7. Nhờ tu đồng hạnh với tất cả Bồ Tát.  
8. Nhờ được tất cả chư Phật hộ niệm.  
9. Nhờ đại bi diệu quán đều được thanh tịnh.  
10. Nhờ hay dùng sức kiếm trí huệ, chặt đứt tất cả 

khổ luân sinh tử. Đó là mười pháp của Bồ Tát tu. Nếu các 
Bồ Tát thành tựu những pháp nầy, thì sẽ viên mãn hạnh Bồ 
Tát Nhân Đà La võng phổ trí quang minh.  

 

Phật tử! Nếu Bồ Tát gần gũi thiện tri 
thức, thì sẽ tinh tấn không thối lùi, tu tập 
sinh ra Phật pháp vô tận.  

Phật tử! Bồ Tát dùng mười pháp, để 
hầu hạ thiện tri thức. Những gì là mười 
pháp? Đó là: Đối với thân mạng mình, 
không đoái tiếc. Đối với đồ vui thế gian, 
tâm không tham cầu. Biết tất cả pháp tánh 
đều bình đẳng. Vĩnh viễn không lùi bỏ 
nguyện nhất thiết trí. Quán sát thật tướng 
tất cả pháp giới. Tâm luôn xả lìa tất cả biển 
cõi. Biết pháp như hư không, tâm không 
nương tựa. Thành tựu tất cả Bồ Tát đại 
nguyện. Thường hay thị hiện tất cả biển 
cõi. Tịnh tu trí luân vô ngại của Bồ Tát.  

Phật tử! Nên dùng mười pháp nầy hầu 
hạ tất cả thiện tri thức, không trái nghịch. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  480 
 

Phật tử! Nếu Bồ Tát gần gũi thiện tri thức, thì sẽ tinh 
tấn hướng về trước, không thối lùi về sau, nỗ lực tu tập, sẽ 
sinh ra Phật pháp vô tận.  

Phật tử! Bồ Tát nên dùng mười pháp nầy, để hầu hạ 
thiện tri thức. Những gì là mười pháp? Đó là:  

1. Đối với thân mạng mình, không đoái tiếc. Vì gần 
gũi thiện tri thức, dù tán thân mất mạng cũng không từ nan. 

2. Đối với đồ vui thế gian, tâm không tham cầu. Đối 
với vinh hoa phú quý, danh văn lợi dưỡng, đều không tham 
cầu. 

3. Biết tất cả pháp tánh đều bình đẳng, không có cao 
thấp. 

4. Vĩnh viễn không lùi bỏ nguyện nhất thiết trí. 
5. Quán sát thật tướng tất cả pháp giới. 
6. Tâm luôn xả lìa tất cả biển cõi, cõi dục, cõi sắc, 

cõi vô sắc.  
7. Biết pháp như hư không, chẳng chỗ có, tâm không 

nương tựa nơi pháp.  
8. Thành tựu viên mãn tất cả Bồ Tát đại nguyện. 
9. Thường hay thị hiện biển cõi tất cả chư Phật. 
10. Thanh tịnh tu hành trí luân vô ngại của Bồ Tát.  
Phật tử! Nên dùng mười pháp nầy để hầu hạ tất cả 

thiện tri thức, nhưng không trái nghịch lời dạy của thiện tri 
thức, càng không thể trái nghịch tâm ý của thiện tri thức. 
Thiện tri thức có trí huệ chánh tri chánh kiến, chỉ dẫn con 
đường chánh nên đi. Thiện tri thức là đèn sáng, chiếu sáng 
tâm tham của phàm phu. Nếu ai ai cũng không có tâm tham 
thì thiên hạ sẽ thái bình. 
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Bấy giờ, Thích nữ Cù Ba muốn thuật 
rõ lại ý nghĩa nầy, bèn nương thần lực của 
đức Phật, quán sát mười phương, mà nói 
kệ rằng. 

 

Lúc đó, Thích nữ Cù Ba muốn thuật rõ lại ý nghĩa 
nầy, bèn nương đại oai thần lực gia trì của mười phương 
chư Phật, quán sát nhân duyên của hết thảy chúng sinh 
trong mười phương, mà nói ra bài kệ mười hai hạnh môn 
dưới đây. 

 

Bồ Tát vì lợi các quần sinh 
Chánh niệm thân kính thiện tri thức 
Như cung kính Phật tâm không lười 
Đây hạnh Đế võng nơi thế gian. 
 

Tại sao Bồ Tát phải tu Bồ Tát đạo? Vì chứng được 
thần thông diệu dụng, muốn giáo hoá chúng sinh, lợi ích 
chúng sinh, cho nên lòng ôm hoài niệm, đi đến các nơi tìm 
thiện tri thức học hỏi. Tâm thành cung kính thiện tri thức, 
giống như cung kính chư Phật không khác. Bất cứ trải qua 
thời gian dài bao lâu, cũng không có tâm giải đãi mỏi 
nhàm. Hạnh môn nầy là hạnh môn lưới La Tràng của trời 
Đế Thích nơi thế gian. 

 

Thắng giải rộng lớn như hư không 
Tất cả ba đời đều vào trong 
Quốc gia chúng sinh Phật đều vậy 
Đây là hạnh phổ trí quang minh. 
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Thắng giải rộng lớn vô biên nầy như hư không, có 
thể nói bao quát hết thảy, dung chứa hết thảy. Tất cả ba đời 
đều vào trong đó. Quốc gia và hư không như nhau. Chúng 
sinh và hư không như nhau. Chư Phật và hư không như 
nhau. Đây là hạnh môn phổ trí quang minh. 

 

Chí vui như không chẳng bờ mé 
Vĩnh dứt phiền não lìa cấu bẩn 
Tất cả chỗ Phật tu công đức 
Đây hạnh thân mây nơi thế gian. 
 

Chí nguyện và an vui của Bồ Tát, như hư không 
chẳng có bờ mé. Vĩnh viễn dứt trừ tất cả phiền não, vĩnh 
viễn xa lìa tất cả sự bụi trần. Ở trong đạo tràng của tất cả 
chư Phật, tu hành đủ thứ công đức. Hạnh môn nầy là hạnh 
thân mây trong thế giới. 

 

Bồ Tát tu tập nhất thiết trí 
Biển công đức không thể nghĩ bàn 
Tịnh các phước đức thân trí huệ 
Đây hạnh không nhiễm nơi thế gian. 
 

Bồ Tát tu tập nhất thiết trí, có công đức không thể 
nghĩ bàn như biển cả, có thân phước đức trí huệ thanh tịnh. 
Hạnh môn nầy là hạnh không nhiễm nơi thế gian. 

 

Chỗ tất cả chư Phật Như Lai 
Nghe thọ trì pháp không nhàm đủ 
Hay sinh thật tướng đèn trí huệ 
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Đây hạnh chiếu khắp nơi thế gian. 
 

Ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, lắng nghe nhiếp 
thọ pháp của Phật nói, không khi nào nhàm đủ. Lắng nghe 
chánh pháp, thì sẽ sinh ra thật tướng đèn trí huệ. Đây là 
hạnh chiếu khắp ở trong đời. 

 

Mười phương chư Phật vô lượng số 
Một niệm tất cả đều vào được 
Tâm luôn chẳng bỏ các Như Lai 
Đây hạnh đại nguyện hướng bồ đề. 
 

Mười phương ba đời tất cả chư Phật vô lượng số, rốt 
ráo có bao nhiêu vị Phật? Nói đơn giản là có bao nhiêu 
chúng sinh, thì có bấy nhiêu thân Phật. Tại sao vậy? Vì 
chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể làm Phật. Tuy có 
thể trong một niệm, đi đến khắp cùng đạo tràng của mười 
phương chư Phật. Nhưng bổn thân không động. Trong tâm 
luôn luôn nghĩ nhớ chư Phật, không bỏ Phật. Đây là hạnh 
môn đại nguyện hướng về bồ đề. 

 

Hay vào đại chúng hội chư Phật 
Tất cả Bồ Tát biển tam muội 
Biển nguyện cùng với biển phương 

tiện 
Đây hạnh Đế võng nơi thế gian. 
 

Bồ Tát hay dùng thần thông trí huệ, vào khắp trong 
đại chúng hội của tất cả chư Phật. Hay vào trong biển tam 
muội của tất cả Bồ Tát, hay vào trong biển đại nguyện của 
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Bồ Tát, hay vào trong biển phương tiện của Bồ Tát. Đây là 
hạnh Đế võng nơi thế gian. 

 

Được tất cả chư Phật gia trì 
Hết thuở vị lai vô biên kiếp 
Nơi nơi tu hành đạo Phổ Hiền 
Đây là hạnh Bồ Tát phân thân. 
 

Được tất cả chư Phật gia trì và hộ niệm, hết thuở vị 
lai vô biên kiếp, bất cứ ở thế giới nào, nơi đạo tràng nào, 
cũng đều tu hành đạo của Bồ Tát Phổ Hiền tu. Đây là hạnh 
Bồ Tát phân thân. 

 

Thấy các chúng sinh thọ khổ lớn 
Khởi đại từ bi hiện thế gian 
Diễn pháp quang minh trừ đen tối 
Đây là hạnh Bồ Tát trí nhựt. 
 

Bồ Tát thấy các chúng sinh thọ khổ lớn sinh tử, bèn 
sinh khởi tâm đại từ bi, thị hiện nơi thế gian. Diễn nói Phật 
pháp, phóng đại quang minh trí huệ, phá trừ tất cả đen tối 
thế gian. Đây là hạnh Bồ Tát trí nhựt. 

 

Thấy các chúng sinh ở các cõi 
Vì tập vô biên diệu pháp luân 
Khiến họ vĩnh dứt dòng sinh tử 
Đây là tu hành hạnh Phổ Hiền. 
 

Bồ Tát thấy các chúng sinh thọ khổ ở trong sáu cõi, 
vì rộng tập vô biên diệu pháp luân, cho nên siêng tu pháp 
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môn lục độ vạn hạnh, thành tựu viên mãn đạo nghiệp của 
mình. Tuy giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, vĩnh dứt dòng sinh 
tử. Đây là hạnh môn tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Bồ Tát tu hành phương tiện nầy 
Tuỳ tâm chúng sinh mà hiện thân 
Khắp ở trong tất cả các cõi 
Hoá độ vô lượng các hàm thức. 
 

Bồ Tát tu hành pháp phương tiện nầy, tuỳ tâm niệm 
của chúng sinh mà hiện đủ thứ thân. Do đó có câu: "Quán 
căn cơ chúng sinh, vì người nói pháp, theo bệnh cho 
thuốc". Khắp ở trong tất cả các cõi, giáo hoá độ thoát vô 
lượng các hàm thức, tức cũng là tất cả chúng sinh. 

 

Dùng đại từ bi sức phương tiện 
Khắp cùng thế gian mà hiện thân 
Tuỳ họ hiểu thích mà thuyết pháp 
Đều khiến hướng về đạo bồ đề. 
 

Dùng đại từ đại bi đại nguyện sức phương tiện nầy, 
khắp cùng tất cả thế gian mà hiện thân. Tuỳ sự hiểu biết ưa 
thích của chúng sinh mà thuyết pháp. Chúng sinh căn cơ 
lanh lợi, có thể thấu hiểu đạo lý thâm sâu, thì vì họ diễn nói 
pháp nghĩa thâm sâu. Chúng sinh căn tánh chậm lụt, có thể 
tiếp thọ đạo lý nông cạn, thì vì họ nói pháp nghĩa nông cạn. 
Tóm lại, vì căn cơ của họ mà nói pháp, mới đắc được lợi 
ích của pháp. Mục đích cuối cùng là đều khiến chúng sinh 
hướng về đạo bồ đề, tương lai sẽ thành Phật. 
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Bấy giờ, Thích nữ Cù Ba nói bài kệ 
rồi, bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện 
nam tử! Ta đã thành tựu môn giải thoát 
Quán sát biển tam muội của tất cả Bồ Tát. 

 

Lúc đó, Thích nữ Cù Ba nói mười hai bài kệ nầy rồi, 
bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử! Hiện tại ta đã 
thành tựu môn giải thoát quán sát biển tam muội của tất cả 
Bồ Tát. Tam muội nầy sâu rộng như biển. Như pháp giới vì 
thâm sâu, như chúng sinh vì rộng lớn. Dùng trí thù diệu, 
niệm niệm quán sát, nên được tên nầy. 

 

Thiện Tài nói: Đại Thánh! Cảnh giới 
môn giải thoát nầy như thế nào? 

 

Thiện Tài đồng tử nói với Thích nữ Cù Ba rằng: Đại 
Thánh! Cảnh giới môn giải thoát nầy như thế nào? Xin đại 
Thánh từ bi vì con nói, để cho con tăng thêm sự thấy nghe, 
nương theo pháp mà tu hành. 

 

Đáp rằng: Thiện nam tử! Ta vào môn 
giải thoát nầy, biết số kiếp của hết thảy 
chúng sinh thế giới Ta Bà nầy, nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật, ở trong các cõi, chết 
đây sinh kia. Làm thiện, làm ác, thọ các 
quả báo. Có cầu xuất ly, không cầu xuất ly. 
Chánh định, tà định, cùng với bất định. 
Căn lành có phiền não, căn lành không 
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phiền não. Đầy đủ căn lành, không đầy đủ 
căn lành. Không căn lành nhiếp căn lành, 
căn lành nhiếp không căn lành. Tích tập 
pháp thiện bất thiện như vậy, ta đều thấy 
biết. 

 

Thích nữ Cù Ba đáp rằng: Thiện nam tử! Ta chứng 
nhập môn giải thoát nầy rồi, biết số kiếp của hết thảy 
chúng sinh thế giới Ta Bà nầy, nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, ở trong sáu cõi (trời, người, A tu la, súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục), chết đây sinh kia, chết kia sinh đây, trôi nổi 
không ngừng, vĩnh viễn không có kỳ hạn. Hoặc làm việc 
thiện, liền sinh về trời. Hoặc làm việc ác, liền đoạ địa ngục. 
Làm thiện được thiện báo, làm ác được ác báo. Đây là luật 
nhân quả, tơ hào không sai. Người học Phật, phải tin nhân 
quả, không thể bát nhân quả, không thể nói sai nhân quả. 
Hoặc có chúng sinh, ở trong ba cõi, cảm thấy rất khổ, 
muốn thoát khỏi nhà lửa ba cõi. Hoặc có chúng sinh, ở 
trong ba cõi, không cảm thấy khổ, không muốn thoát khỏi 
ba cõi. Có chúng sinh tu tập chánh định (chánh tri chánh 
kiến). Có chúng sinh tu tập tà định (tà tri tà kiến). Thế nào 
gọi là chánh định? Tức là nghiêm trì năm giới, tuyệt đối 
không phạm. Thế nào gọi là tà định? Tức là chẳng giữ năm 
giới, biết rõ mà cố phạm. Biết rõ sát sinh là không đúng, 
hoặc kêu người khác sát sinh, hoặc tự mình sát sinh. 
Những giới khác trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, 
cũng như thế. Hoặc định chẳng chánh chẳng tà, tức là nửa 
chánh nửa tà, gọi là bất định. Tóm lại, cũng chẳng thiện, 
cũng chẳng ác. Hoặc trồng căn lành có phiền não. Ví như 
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trồng căn lành là bổn phận của con người, không thể có xí 
đồ. Phàm là có tư tưởng cầu danh lợi, làm việc lành cố ý để 
hơn người khác, và làm việc lành để cạnh tranh với người 
khác, đây tức là căn lành có phiền não. Hoặc trồng căn lành 
không có phiền não. Ví như, làm việc thiện mà không cầu 
mong điều gì. Do đó có câu:  

 

"Thiện mà muốn người biết, chẳng phải chân thiện 
Ác mà sợ người biết, là đại ác". 

 

Phàm là làm việc thiện, chẳng muốn người biết, đó 
là âm đức, thần minh tự nhiên biết rõ. Đây tức là căn lành 
không có phiền não. Hoặc đầy đủ căn lành. Hoặc không 
đầy đủ căn lành. Hoặc không căn lành nhiếp căn lành. Tức 
là gieo trồng căn lành chẳng thuần tạp, mà nhiếp thọ căn 
lành thuần tạp. Hoặc căn lành nhiếp không căn lành. Tức là 
gieo trồng căn lành, mà được quả báo chẳng phải là căn 
lành. Tích tập pháp thiện và pháp bất thiện như vậy, ta đều 
thấy biết rất rõ ràng. 

 

Lại nữa, trong kiếp đó, có chư Phật 
danh hiệu thứ tự, ta đều biết rõ. Chư Phật 
Thế Tôn đó, từ lúc ban đầu phát tâm, cùng 
với phương tiện, cầu nhất thiết trí. Sinh ra 
tất cả các biển đại nguyện. Cúng dường 
chư Phật, tu Bồ Tát hạnh, thành Đẳng 
Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp, hiện 
đại thần thông, giáo hoá chúng sinh, ta đều 
biết rõ. 
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Lại nữa, trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
hết thảy danh hiệu của tất cả chư Phật thứ tự trước sau xuất 
hiện ra đời, ta đều biết rõ. Chư Phật Thế Tôn đó, từ lúc ban 
đầu phát tâm, dùng pháp phương tiện để cầu nhất thiết trí. 
Sinh ra tất cả các biển đại nguyện. Cúng dường tất cả chư 
Phật, tu tập Bồ Tát hạnh, thành Đẳng Chánh Giác, chuyển 
bánh xe pháp, hiện đại thần thông, giáo hoá chúng sinh. 
Những cảnh giới đó, ta đều biết rõ ràng. 

 

Cũng biết chúng hội khác nhau của 
chư Phật đó. Trong chúng hội đó, có các 
chúng sinh, nương Thanh Văn thừa mà 
được xuất ly. Chúng Thanh Văn đó, quá 
khứ tu tập tất cả căn lành và đắc được đủ 
thứ trí huệ, ta đều biết rõ. Có những chúng 
sinh, nương Duyên Giác thừa mà được 
xuất ly. Chúng Duyên Giác đó, hết thảy 
căn lành, đắc được bồ đề, tịch diệt giải 
thoát, thần thông biến hoá, thành thục 
chúng sinh, vào Niết Bàn, ta đều biết rõ. 

 

Thích nữ Cù Ba lại nói: Ta cũng biết trong chúng hội 
của chư Phật đó, có đủ thứ sự khác nhau. Trong chúng hội 
đó, có các chúng sinh, nương pháp môn Thanh Văn thừa 
(khổ, tập, diệt, đạo) tu hành mà được thoát khỏi nhà lửa ba 
cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc). Do đó có câu: "Ba cõi 
như nhà lửa, sinh tử như ngục tù". Đây là tư tưởng của 
người nhị thừa. Họ chứng được tứ quả A la hán, liền hoá 
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thành tự khốn, chẳng cầu tiến bộ. Cho rằng các lậu đã sạch, 
phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng 
còn thọ thân sau nữa. Tuy nhiên dứt được phần đoạn sinh 
tử, chứng được Hữu Dư Niết Bàn; nhưng chưa dứt được 
biến dịch sinh tử, chưa chứng được Vô Dư Niết Bàn. 
Chúng sinh trong Thanh Văn thừa, trong quá khứ cũng đã 
từng tu tập tất cả căn lành và đắc được đủ thứ trí huệ, ta 
đều biết rõ ràng.  

Có những chúng sinh, nương theo pháp môn Duyên 
Giác thừa (quán 12 nhân duyên) tu hành mà được thoát 
khỏi ba cõi. Chúng sinh trong Duyên Giác thừa, hết thảy 
căn lành, đắc được bồ đề, tịch diệt giải thoát, thần thông 
biến hoá, thành thục chúng sinh, vào Niết Bàn, những cảnh 
giới đó, ta đều biết rõ ràng. 

 

Ta cũng biết các chúng Bồ Tát của các 
đức Phật đó. Các Bồ Tát đó từ lúc ban đầu 
phát tâm, tu tập căn lành, sinh ra vô lượng 
các đại hạnh nguyện. Thành tựu đầy đủ 
các Ba La Mật, đủ thứ trang nghiêm Bồ 
Tát đạo. Dùng sức tự tại, vào bậc Bồ Tát, 
trụ bậc Bồ Tát, quán bậc Bồ Tát, tịnh bậc 
Bồ Tát, tướng bậc Bồ Tát, trí bậc Bồ Tát. 
Trí huệ Bồ Tát nhiếp thọ, trí huệ Bồ Tát 
giáo hoá chúng sinh, trí huệ Bồ Tát kiến 
lập, cảnh giới Bồ Tát hạnh rộng lớn, thần 
thông hạnh của Bồ Tát, biển tam muội của 
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Bồ Tát, phương tiện của Bồ Tát. Bồ Tát ở 
trong niệm niệm, nhập vào biển tam muội, 
đắc được nhất thiết trí quang minh. Đắc 
được mây ánh chớp nhất thiết trí. Đắc 
được thật tướng nhẫn. Thông đạt nhất 
thiết trí, an trụ biển cõi, nhập vào biển 
pháp, biết biển chúng sinh, an trụ phương 
tiện, phát thệ nguyện, hiện thần thông, ta 
đều biết rõ. 

 

Thích nữ Cù Ba lại nói: Ta cũng biết trong đạo tràng 
của chư Phật đó, có các chúng Bồ Tát. Các Bồ Tát đó, từ 
lúc ban đầu phát bồ đề tâm, tu tập căn lành, sinh ra vô 
lượng các đại hạnh nguyện. Thành tựu viên mãn đầy đủ các 
pháp Ba La Mật, đủ thứ trang nghiêm Bồ Tát đạo. Dùng 
sức tự tại, mà vào bậc Bồ Tát, trụ bậc Bồ Tát, quán bậc Bồ 
Tát, tịnh bậc Bồ Tát, tướng trạng bậc Bồ Tát, trí huệ bậc 
Bồ Tát, trí huệ Bồ Tát nhiếp thọ, trí huệ Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh, trí huệ Bồ Tát kiến lập, cảnh giới Bồ Tát hạnh 
rộng lớn, thần thông diệu hạnh của Bồ Tát, biển tam muội 
tu hành của Bồ Tát, pháp môn phương tiện thiện xảo của 
Bồ Tát. Bồ Tát ở trong niệm niệm, nhập vào biển tam 
muội, đắc được nhất thiết trí quang minh. Đắc được mây 
ánh chớp nhất thiết trí. Đắc được đạo lý thật tướng nhẫn. 
Thông đạt nhất thiết trí, an trụ đủ thứ biển cõi, nhập vào 
biển Phật pháp, biết biển chúng sinh, an trụ phương tiện, 
phát thệ nguyện, hiện thần thông, ta đều biết rõ ràng. 
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Thiện nam tử! Hết thuở vị lai ở thế 
giới Ta Bà nầy, hết thảy biển kiếp, chuyển 
động không dứt, ta đều biết rõ. 

 

Thiện nam tử! Hết thuở vị lai ở thế giới Ta Bà nầy, 
hết thảy biển kiếp, chuyển động không dứt, ta đều biết rõ 
ràng. 

 

Như biết thế giới Ta Bà, cũng biết số 
thế giới nhiều như số hạt bụi trong thế giới 
Ta Bà. Cũng biết tất cả thế giới trong thế 
giới Ta Bà. Cũng biết hết thảy thế giới 
nhiều như số hạt bụi trong thế giới Ta Bà. 
Cũng biết các thế giới trong mười phương 
ở ngoài thế giới Ta Bà không gián đoạn. 
Cũng biết thế giới chủng nhiếp thế giới của 
thế giới Ta Bà. Cũng biết Tỳ Lô Giá Na 
Thế Tôn ở trong biển thế giới Hoa Tạng 
nầy, mười phương vô lượng các thế giới 
chủng nhiếp thế giới. Đó là: Thế giới rộng 
lớn, thế giới an lập, thế giới luân, thế giới 
tràng, thế giới khác biệt, thế giới chuyển, 
thế giới liên hoa, thế giới tu di, thế giới 
danh hiệu. Hết tất cả thế giới biển thế giới 
nầy, do nguyện lực xưa của Tỳ Lô Giá Na 
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Thế Tôn, mà ta đều biết được, ta cũng nghĩ 
nhớ được.    

 

Như biết thế giới Ta Bà, cũng biết số thế giới nhiều 
như số hạt bụi trong thế giới Ta Bà. Cũng biết tất cả thế 
giới trong thế giới Ta Bà. Cũng biết hết thảy thế giới nhiều 
như số hạt bụi trong thế giới Ta Bà. Cũng biết các thế giới 
trong mười phương ở ngoài thế giới Ta Bà không gián 
đoạn. Cũng biết thế giới chủng nhiếp thế giới của thế giới 
Ta Bà. Cũng biết Phật Tỳ Lô Giá Na ở trong biển thế giới 
Hoa Tạng nầy, mười phương vô lượng các thế giới chủng 
nhiếp thế giới.  

Tướng trạng thế giới, có mười thứ khác nhau, đó là:  
1. Thế giới rộng lớn.  
2. Thế giới an lập.  
3. Thế giới luân.  
4. Thế giới tràng.  
5. Thế giới khác biệt.  
6. Thế giới chuyển.  
7. Thế giới liên hoa.  
8. Thế giới tu di.  
9. Thế giới danh hiệu.  
10. Kết quả thế quả.  
Hết tất cả thế giới biển thế giới nầy, do nguyện lực 

xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na,  mà ta đều biết được, ta cũng 
nghĩ nhớ được cảnh giới nầy.    

 

Cũng nhớ hết thảy các biển nhân 
duyên thuở xưa của Như Lai. Đó là: 
Phương tiện tu tập tất cả các thừa. Trong 
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vô lượng kiếp trụ Bồ Tát hạnh. Tịnh cõi 
nước Phật. Giáo hoá chúng sinh. Hầu hạ 
chư Phật. Kiếp lập trụ xứ. Nghe thọ thuyết 
pháp. Được các tam muội. Được các tự tại. 
Tu bố thí Ba La Mật. Vào biển công đức 
của Phật. Trì giới khổ hạnh. Đầy đủ các 
nhẫn. Dũng mãnh tinh tấn. Thành tựu các 
thiền. Viên mãn tịnh huệ. Thị hiện thọ sinh 
tất cả mọi nơi. Hạnh nguyện Phổ Hiền thảy 
đều thanh tịnh. Khắp vào các cõi. Khắp 
tịnh cõi Phật. Khắp vào biển trí của tất cả 
Như Lai. Nhiếp khắp tất cả chư Phật bồ đề. 

 

Thích nữ Cù Ba lại nói: Ta cũng nhớ hết thảy các 
biển nhân duyên thuở xưa của Như Lai. Đó là: Phương tiện 
tu tập tất cả các thừa. Trong vô lượng kiếp trụ Bồ Tát hạnh. 
Thanh tịnh trang nghiêm cõi nước chư Phật mười phương. 
Giáo hoá điều phục tất cả chúng sinh. Hầu hạ cúng dường 
tất cả chư Phật. Kiếp lập tất cả trụ xứ. Lắng nghe nhiếp thọ 
pháp của chư Phật nói. Đắc được tất cả các tam muội. Đắc 
được sức nhậm vận tự tại. Tu hành hạnh bố thí Ba La Mật. 
Vào biển công đức của Phật. Tu hành pháp môn trì giới, 
học tập mười hai điều khổ hạnh. Tu hành pháp môn nhẫn 
nhục, nhẫn nại được tất cả những việc khó nhẫn, các nhẫn 
đều đầy đủ. Tu hành pháp môn tinh tấn, thân tinh tấn, tâm 
tinh tấn, ngày đêm sáu thời, dũng mãnh tinh tấn, không giải 
đãi. Tu hành pháp môn thiền định, thành tựu bốn thiền tám 
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định. Tu hành pháp môn Bát Nhã, viên mãn nhất thiết trí 
huệ thanh tịnh. Thị hiện thọ sinh ở tất cả mọi nơi. Hạnh 
nguyện Bồ Tát Phổ Hiền thảy đều thanh tịnh. Khắp vào tất 
cả cõi Phật. Khắp tịnh tất cả cõi Phật. Khắp vào biển trí 
huệ của tất cả chư Phật. Nhiếp khắp tất cả chư Phật bồ đề 
đạo. 

 

Đắc được đại trí quang minh của Như 
Lai. Chứng được tánh nhất thiết trí của 
chư Phật. Thành Đẳng Chánh Giác, 
chuyển bánh xe pháp, cùng với hết thảy 
đạo tràng chúng hội. Tất cả chúng sinh 
trong chúng hội đó, từ xưa đến nay, gieo 
trồng căn lành, từ lúc ban đầu phát tâm, 
thành thục chúng sinh, tu hành phương 
tiện, niệm niệm tăng trưởng, đắc được các 
tam muội, thần thông giải thoát, tất cả như 
vậy, ta đều biết rõ. 

 

Lại đắc được đại trí huệ quang minh của Như Lai. 
Chứng được tánh nhất thiết trí huệ của chư Phật. Thành 
Đẳng Chánh Giác, chuyển bánh xe pháp, cùng với hết thảy 
đạo tràng chúng hội. Tất cả chúng sinh trong chúng hội đó, 
từ xưa đến nay, gieo trồng căn lành, từ lúc ban đầu phát 
tâm, thành thục tất cả chúng sinh, tu hành tất cả phương 
tiện, trong niệm niệm liên tục tăng trưởng, đắc được các 
tam muội, thần thông giải thoát. Tất cả cảnh giới như vậy, 
ta đều biết rõ. 
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Tại sao vậy? Vì giải thoát nầy, mà ta 
biết được tâm hạnh của tất cả chúng sinh. 
Tất cả chúng sinh tu hành căn lành. Tất cả 
chúng sinh tạp nhiễm thanh tịnh. Tất cả 
chúng sinh đủ thứ khác biệt. Các môn tam 
muội của tất cả Thanh Văn. Tịch tĩnh tam 
muội thần thông giải thoát của tất cả 
Duyên Giác. Giải thoát quang minh của tất 
cả Bồ Tát, tất cả Như Lai. Ta đều biết rõ. 

 

Tại sao vậy? Vì ta hoàn toàn biết rõ giải thoát nầy. 
Biết được tâm hạnh của tất cả chúng sinh. Biết được căn 
lành tất cả chúng sinh. Biết được tạp nhiễm thanh tịnh của 
tất cả chúng sinh. Biết được đủ thứ khác biệt của tất cả 
chúng sinh. Biết được các môn tam muội của tất cả Thanh 
Văn. Biết được tịch tĩnh tam muội thần thông giải thoát của 
tất cả Duyên Giác. Biết được giải thoát quang minh của tất 
cả Bồ Tát và tất cả Như Lai. Những cảnh giới nầy ta đều 
thấu rõ biết được. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch Thích 
nữ Cù Ba rằng: Đức Thánh! Ngài đắc được 
môn giải thoát nầy đã bao lâu? 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thưa với Thích nữ Cù Ba 
rằng: Đức Thánh! Ngài đắc được môn giải thoát nầy đã bao 
lâu? Có thể nói cho con biết được chăng! 
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Đáp rằng: Thiện nam tử! Thuở xưa 
trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, có kiếp tên là Thắng Hạnh. Thế giới 
tên là Vô Uý. Ở trong thế giới đó, có bốn 
thiên hạ, tên là An Ổn. Trong bốn thiên hạ 
Diêm Phù Đề đó, có một thành vua, tên là 
Cao Thắng Thụ, là thượng thủ trong tám 
mươi thành vua.  

Bấy giờ, có ông vua tên là Tài Chủ. 
Ông vua đó, có sáu vạn thể nữ, năm trăm 
đại thần, năm trăm vương tử. Các vương 
tử đó đều dũng mãnh, hàng phục được oán 
địch. 

 

Thích nữ Cù Ba trả lời câu hỏi của Thiện Tài đồng tử 
rằng: Thiện nam tử! Thuở xưa, trải qua số kiếp nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật, có kiếp tên là kiếp Thắng Hạnh. Có thế 
giới tên là thế giới Vô Uý. Ở trong thế giới đó, có bốn thiên 
hạ, tên là An Ổn. Trong bốn thiên hạ Diêm Phù Đề đó, có 
một thành vua, tên là thành Cao Thắng Thụ, là thượng thủ 
trong tám mươi thành vua. Lúc bấy giờ, có ông một vị vua 
tên là Tài Chủ. Ông vua đó, có sáu vạn thể nữ, năm trăm 
đại thần, năm trăm vương tử. Các vương tử đó, thân thể 
khoẻ mạnh, dũng mãnh thiện chiến, bách chiến bách thắng, 
hàng phục được tất cả oán địch. 
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Thái tử của vua đó tên là Oai Đức 
Chủ, đoan chính thù đặc, ai cũng muốn 
nhìn. Dưới chân bằng đầy, đầy đủ luân 
tướng. Lưng bàn chân nhô cao, giữa ngón 
tay, ngón chân, đều có màng lưới. Gót chân 
bằng phẳng, tay chân mềm mại. Bắp chân 
lộc vương, bảy chỗ tròn đầy. Âm tàng ẩn 
kín, phần trên thân như sư tử chúa. Hai vai 
bằng đầy, hai tay thon dài. Thân tướng 
ngay thẳng, cổ ba ngấn, má như sư tử. Đủ 
bốn mươi cái răng, tất cả đều ngay kín, bốn 
răng nanh trắng bóng. Lưỡi rộng dài, vang 
tiếng phạm âm. Mắt xanh biếc, lông nheo 
như ngưu chúa. Chặng mày có tướng bạch 
hào, trên đỉnh đầu có nhục kế. Da mịn màn 
như màu vàng ròng. Lông trên thân đều 
xoắn lên trên, tóc màu xanh đen. Thân tròn 
đầy như cây Ni Câu Đà. 

 

Thái tử của vị vua Tài Chủ đó tên là Oai Đức Chủ, 
Ngài đầy đủ 32 tướng đại nhân trang nghiêm thân. Tướng 
mạo của thái tử rất đoan chính thù đặc, mọi người ai cũng 
muốn nhìn Ngài, có cảm giác nhìn hoài không chán. Dưới 
chân của Ngài bằng đầy (dưới bàn chân không có chỗ 
lõm), đầy đủ luân tướng (tức cũng là tướng bánh xe ngàn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  499 
 

căm, dưới bàn chân có hình bánh xe). Lưng bàn chân nhô 
cao, giữa ngón tay, ngón chân, đều có màng lưới. Gót chân 
bằng phẳng, tay chân mềm mại. Bắp chân lộc vương, bảy 
chỗ tròn đầy (tức là dưới hai bàn chân, lòng hai bàn tay, hai 
vai, và đỉnh đầu, bảy chỗ). Âm tàng ẩn kín (nam căn của 
đàn ông), phần trên thân như sư tử chúa (thân thể oai nghi 
rất oai phong như sư tử chúa). Hai vai bằng đầy (hai vai 
rộng mà còn bằng đầy), hai tay thon dài (hai tay dài quá 
gối). Thân tướng ngay thẳng, cổ ba ngấn, má như sư tử. Đủ 
bốn mươi cái răng, tất cả đều ngay kín (đức Phật có 40 cái 
răng, Ngài Thanh Lương quốc sư cũng có 40 cái răng, 
người bình thường chỉ có 32 cái răng), bốn răng nanh trắng 
bóng. Lưỡi rộng dài (lưỡi vừa dài, vừa mềm, thè ra có thể 
liếm tới mũi và trán), vang ra tiếng phạm âm (lời nói rất 
thanh cao). Mắt xanh biếc, lông nheo như ngưu chúa. 
Chặng mày có tướng bạch hào (ruỗi ra dài khoảng một 
trượng năm thước, phóng đại quang minh. Thu vào ẩn tàng 
giữa lông mày), trên đỉnh đầu có nhục kế (tướng vô kiến 
đỉnh). Da mịn màn như màu vàng ròng. Lông trên thân đều 
xoắn lên trên, tóc màu xanh đen. Thân thể của thái tử tròn 
đầy cao thẳng như cây Ni Câu Đà. 

Thuở xưa, đức Thế Tôn đã từng ba A tăng kỳ tu 
phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt. Cho nên đầy đủ 32 
tướng, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm thân. Nay nói về 32 
tướng, 80 vẻ đẹp trong sớ sao, để khảo nghiệm. 

32 tướng: 
1. Dưới chân đức Thế Tôn có tướng bằng đầy, khéo 

an trụ, giống như đáy hộp, tuy đất cao thấp, tuỳ chân đạp 
lên, đều bằng phẳng, đồng đều. 
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2. Dưới chân đức Thế Tôn tròn đầy, có tướng bánh 
xe ngàn căm, các tướng chằng chịt. 

3. Tay chân của đức Thế Tôn đều mềm mại, như lụa 
đâu la miên, hơn hết tất cả. 

4. Ở giữa ngón tay, ngón chân của đức Thế Tôn, có 
màng lưới như ngỗng chúa, sắc vàng quấn nhau. 

5. Tất cả các ngón tay chân của đức Thế Tôn tròn 
đầy thon dài, rất đáng ưa thích. 

6. Gót chân của đức Thế Tôn dài rộng tròn đầy, 
tướng vun tròn của mu bàn chân đặt biệt hơn các cõi hữu 
tình. 

7. Mu bàn chân của đức Thế Tôn, nổi cao đầy đặn, 
mềm mại tốt đẹp, tương xứng với gót. 

8. Hai bắp đùi của đức Thế Tôn tròn trĩnh thon đẹp, 
như đùi nai chúa Y Ni Na Tiên. 

9. Hai cánh tay của đức Thế Tôn thẳng dài tròn đầy, 
như voi chúa, đứng thẳng thòng quá đầu gối.  

10. Tướng âm tàng của đức Thế Tôn ẩn kín, như 
rồng ngựa, cũng như voi chúa. 

11. Mỗi lỗ chân lông của đức Thế Tôn, đều mọc ra 
một lông, tươi nhuận mềm mại xanh biết, vòng về bên 
phải.  

12. Tóc của đức Thế Tôn đều mềm mịn xanh biếc, 
vòng về bên phải, toàn thân đều màu vàng ròng, rất đáng 
ưa thích. 

13. Da trên thân của đức Thế Tôn đều mịn màn tươi 
nhuận, nước và bụi bặm đều không đọng dính trên da. 

14. Da trên thân của đức Thế Tôn đều màu vàng 
ròng, lóng lánh sáng rỡ, như đài vàng đẹp, các báu trang 
nghiêm, ai cũng muốn nhìn.  
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15. Hai bàn chân, hai lòng bàn tay, cổ và hai vai của 
đức Thế Tôn, bảy chỗ đều đầy đặn. 

16. Trán và vai của đức Thế Tôn tròn đầy thù diệu. 
17. Hai nách của đức Thế Tôn đều đầy đặn. 
18. Dung mạo và oai nghi của đức Thế Tôn đoan 

chính viên mãn. 
19. Tướng thân của đức Thế Tôn to lớn đoan 

nghiêm. 
20. Thể tướng của đức Thế Tôn các bề cao rộng, thật 

cân đối viên mãn, như cây Ni câu đà. 
21. Phần trên thân của đức Thế Tôn từ ngực tới cằm, 

uy dung rộng lớn, như sư tử chúa.  
 22. Vầng ánh sáng chung quanh đầu mặt của đức 
Thế Tôn, thường sáng là một trượng. 
 23. Hàm răng của Ðức Thế Tôn đủ 40 cái, bằng đều 
không so le, sít kín nhau, chân sâu và trong trắng như ngọc 
“Kha Tuyết”.  
 24. Bốn răng cửa của đức Thế Tôn, trắng tươi và bén 
nhọn. 
 25. Tất cả hương vị khi đến với đức Thế Tôn đều trở 
thành “Thượng Vị”. Sở dĩ có như vậy, vì ngay nơi hầu 
mạch (mạch tại cổ) có công năng dẫn thẳng đến các mạch 
chi tiết của toàn thân. Các bịnh đàm ấm phong nhiệt, đều bị 
vô hiệu với cơ thân của đức Thế Tôn. Cơ thể miễn nhiễm 
tuyệt vời đó, làm tiêu hoại tất cả sự xâm tổn đến các mạch, 
nổi chìm co giãn trong thân của Ngài. 
 26. Tướng lưỡi của đức Thế Tôn, trong sạch dài rộng 
và mỏng, công năng của lưỡi có thể che trùm cả mặt cho 
đến mé tóc trán và đến mang tai.  
 27. Phạm âm từ vận giọng nói của đức Thế Tôn, lan 
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rộng hòa nhã dịu dàng, bất luận thính chúng nhiều ít, xa 
gần độ nghe được, đều bình đẳng giống nhau. Chấn âm của 
giọng như tiếng trống trời, điệu uyển chuyển của thanh âm 
mềm như “tiếng Tần già” (giống chim nói pháp cõi Tịnh 
Ðộ).  
 28. Ðôi chân mày của đức Thế Tôn, xanh biếc như 
ngưu chúa, xếp lớp nằm nghiêng chỉnh tề không rối. 
 29. Ðôi tròng mắt của đức Thế Tôn, xanh biếc trắng 
tươi, trong xanh tươi trắng phân minh, chỗ giáp màu hơi 
ửng hồng.  
 30. Khuôn mặt của đức Thế Tôn, tròn sáng như trăng 
rằm, chân mày cong như cánh cung của trời Thiên Ðế.  
 31. Giữa hai chân mày của đức Thế Tôn có tướng 
bạch hào, xoay vòng về bên phải, mềm mại như tơ Đâu la 
miên (tơ cõi trời), tươi trắng sáng suốt như ngọc “Kha-
tuyết”.  
 32. Trên đỉnh đầu của đức Thế Tôn nổi lên một cục 
tròn gọi là Ô-sắc-nị-ca (Nhục kế), cao hiển tròn trịa, giống 
như lọng trời).  
 

80 vẻ đẹp: 
 1. Không thấy đỉnh tướng: chòm đỉnh đầu của Đức 
Phật càng nhìn càng cao, nên chẳng thấy đỉnh.  
 2. Mũi cao, lỗ mũi không lộ.  
 3. Lông mày như trăng non.  
 4. Dái tai rủ xuống.  
 5. Thân rắn chắc như na-la-diên.  
 6. Khớp xương chắc như móc khoá.  
 7. Một khi dở mình, xoay người thì như voi chúa.  
 8. Lúc đi chân cách mặt đất bốn tấc và hiện ấn văn.  
 9. Móng như màu đồng đỏ, mỏng và láng bóng.  
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 10. Xương đầu gối rắn chắc tròn và đẹp.  
 11. Thân trong sạch. 
 12. Thân mềm mại.  
 13. Thân chẳng cong vẹo.  
 14. Ngón tay tròn mà thon nhỏ.  
 15. Vân ngón tay ẩn kín.  
 16. Mạch sâu chẳng hiện.  
 17. Mắt cá ẩn.  
 18. Thân bóng bẩy mượt mà.  
 19. Thân chẳng uốn éo.  
 20. Thân đầy đủ.  
 21. Dung nghi đầy đủ.  
 22. Dung nghi hoàn toàn.  
 23. Trụ xứ yên không động.  
 24. Oai chấn hết thảy.  
 25. Mọi chúng sanh thấy đều vui mừng.  
 26. Mặt chẳng dài to.  
 27. Dung mạo ngay thẳng không lệch lạc.  
 28. Mặt mũi đầy đặn.  
 29. Môi đỏ như quả Tần-bà.  
 30. Tiếng nói vang trầm.  
 31. Rốn sâu tròn đẹp.  
 32. Lông xoăn theo chiều bên phải.  
 33. Tay chân tròn trịa.  
 34. Tay chân như ý.  
 35. Vân tay sáng thẳng.  
 36. Vân tay dài.  
 37. Vân tay chẳng đứt.  
 38. Chúng sanh có ác tâm thấy Ngài thì đều hoà nhã 
vui vẻ.  
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 39. Mặt rộng và rất đẹp.  
 40. Mặt mũi thanh tịnh và đầy đặn như vầng trăng 
tròn.  
 41. Nói năng hoà nhã với chúng sanh đúng theo ý 
thích của họ.  
 42. Lỗ chân lông toả ra mùi thơm.  
 43. Miệng toả mùi thơm tuyệt vời.  
 44. Dáng điệu, cử chỉ, dung mạo như sư tử.  
 45. Đi đứng oai vệ như voi chúa.  
 46. Tướng đi như ngỗng chúa.  
 47. Đầu như quả Ma-đà-na.  
 48. Mọi thành phần đều đầy đủ.  
 49. Bốn răng cửa trắng và sắc.  
 50. Lưỡi màu đỏ.  
 51. Lưỡi mỏng.  
 52. Lông màu hồng. 
 53. Lông mềm mại sạch sẽ.  
 54. Mắt rộng dài.  
 55. Tướng tử môn đầy đủ.  
 56. Tay chân trắng đỏ như màu hoa sen.  
 57. Rốn chẳng lồi.  
 58. Bụng chẳng lộ.  
 59. Bụng thon.  
 60. Thân chẳng khuynh động.  
 61. Thân trì trọng.  
 62. Thân lớn.  
 63. Thân dài.  
 64. Tay chân mềm mại, sạch sẽ bóng bẩy.  
 65. Xung quanh có hào quang dài một trượng.  
 66. Khi đi có hào quang chiếu trên thân.  
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 67. Coi chúng sanh bình đẳng như nhau.  
 68. Chẳng khinh chúng sanh.  
 69. Âm thanh tuỳ theo chúng sanh, chẳng tăng chẳng 
giảm.  
 70. Thuyết pháp chẳng chấp trước.  
 71. Tuỳ theo ngôn ngữ của chúng sanh mà thuyết 
giảng.  
 72. Pháp âm ứng với tiếng của chúng sanh.  
 73. Tuần tự ứng với nhân duyên mà thuyết pháp.  
 74. Hết thảy chúng sanh ngắm thân tướng Phật mà 
chẳng ngắm hết.  
 75. Ngắm mãi không chán.  
 76. Tóc dài và đẹp.  
 77. Tóc chẳng rối.  
 78. Tóc xoăn đẹp. 
 79. Màu tóc như ngọc xanh.  
 80. Tay chân là tướng bậc có đức.  
 

 Do đó có câu "Tướng theo tâm chuyển". Người tâm 
tốt, tướng tuy chẳng tốt, cũng chẳng khởi tác dụng, mà sẽ 
bình an vô sự. Người tâm không tốt, tướng tuy tốt, cũng bị 
xung phá, chẳng có ứng nghiệm. Tóm lại, hãy làm việc tốt, 
đừng hỏi kết quả sẽ ra sao (mạc vấn tiền trình). Ở trong sự 
minh minh đó, hộ pháp thiện thần sẽ trợ giúp, gặp hung 
hoá cát, tai qua nạn khỏi. 
  

 Bấy giờ, thái tử vâng lời phụ vương, 
cùng với mười ngàn thể nữ đi đến vườn 
Hương Nha du ngoạn vui chơi. Thái tử lúc 
bấy giờ ngồi trên toà sư tử đại ma ni trong 
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xe báu đẹp, xe đó có đủ các thứ nghiêm 
sức. Năm trăm thể nữ cầm dây báu kéo xe, 
tiến lùi có chừng mực, không chậm, không 
nhanh. Trăm ngàn vạn người cầm các lọng 
báu. Trăm ngàn vạn người cầm các tràng 
báu. Trăm ngàn vạn người cầm các phan 
báu. Trăm ngàn vạn người tấu lên các kỹ 
nhạc. Trăm ngàn vạn người đốt các hương 
thơm. Trăm ngàn vạn người rải các hoa 
đẹp. Tuỳ tùng trước sau đi theo thái tử. 
Đường xá bằng phẳng, không có cao thấp, 
rải các thứ hoa báu đẹp. Cây báu thẳng 
hàng, lưới báu che phủ. Đủ thứ lầu các 
rộng lớn, hoặc bên trong chứa đủ thứ châu 
báu, hoặc trần thiết các đồ trang nghiêm, 
hoặc chưng bày đủ thứ thức ăn uống, hoặc 
treo đủ thứ y phục, hoặc sắm đủ những vật 
tư sanh, hoặc an trí người nữ đoan chánh, 
cùng với vô lượng tôi tớ hầu đi theo. Tuỳ ai 
cần gì, thảy đều thí cho. 
 

 Lúc đó, thái tử Oai Đức Chủ vâng lời phụ vương, 
cùng với mười ngàn thể nữ đi đến vườn Hương Nha du 
ngoạn, vui chơi, ngắm cảnh, hoặc ca ngâm, hoặc khiêu vũ, 
hoặc bơi lội, hoặc đá cầu. Thái tử lúc bấy giờ ngồi trên toà 
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sư tử đại ma ni trong xe báu đẹp làm bằng bảy báu, xe đó 
có đủ các thứ châu báu dùng để nghiêm sức. Năm trăm thể 
nữ cầm dây báu bảy màu kéo xe, khi tiến, khi lùi đều có 
chừng mực, không chậm, không nhanh. Có trăm ngàn vạn 
người cầm các lọng báu. Có trăm ngàn vạn người cầm các 
tràng báu. Có trăm ngàn vạn người cầm các phan báu. Có 
trăm ngàn vạn người tấu lên các kỹ nhạc. Có trăm ngàn vạn 
người đốt lên các hương thơm. Có trăm ngàn vạn người rải 
các hoa đẹp. Những người tuỳ tùng đó trước sau đi theo 
thái tử. Đường xá bằng phẳng, không có chỗ cao thấp, có 
rải các thứ hoa báu đẹp trên đường. Cây báu bên đường 
thẳng hàng, có đủ thứ lưới báu che phủ phía trên để nghiêm 
sức. Có đủ thứ lầu các hình dáng khác nhau, có lầu các cao, 
có lầu các thấp, có lầu các hình dài, có lầu các hình vuông, 
bên trong lầu các hoặc chứa đủ thứ châu báu, hoặc trần 
thiết đủ thứ đồ trang nghiêm, hoặc chưng bày đủ thứ thức 
ăn uống, hoặc treo đủ thứ y phục, hoặc sắm đủ những vật 
tư sanh, hoặc có người nữ đoan chánh xinh đẹp, hoặc có tôi 
tớ thông minh lanh lợi. Tuỳ ai cần gì, thảy đều thí cho họ, 
tuyệt đối không xẻn tiếc, tất cả đều xả bỏ được hết. 
 

 Bấy giờ, có người mẹ tên là Thiện 
Hiện, dắt theo một đồng nữ, tên là Cụ Túc 
Diệu Đức, dung nhan đoan chánh, sắc 
tướng nghiêm khiết, thân cao vừa vặn, mắt 
và tóc xanh biếc, tiếng như phạm âm, khéo 
biết các nghề, tinh thông biện luận, cung 
kính siêng giỏi, thương xót không hại ai, 
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đầy đủ sự hổ thẹn, nhu hoà chất trực, lìa si 
ít dục, không xiểm nịnh dối trá. Đồng nữ 
và người mẹ ngồi xe báu đẹp, các thể nữ 
theo sau, từ thành vua đi ra, đi trước xe 
thái tử. 
 

    Lúc đó, có một người mẹ, bà ta tên là Thiện Hiện, 
dắt theo một đồng chân thiếu nữ, cô ta tên là Cụ Túc Diệu 
Đức, dung nhan đoan chánh, đặc biệt xinh đẹp, sắc tướng 
trang nghiêm, rất là thanh khiết, thân thể đầy đặn, tay thon 
dài, tứ chi hợp với nhau, thân cao vừa phải, không cao, 
không thấp, không mập, không ốm, rất vừa vặn, có thể nói 
là thập toàn thập mỹ, tìm không ra khuyết điểm, rất hợp 
tiêu chuẩn của người đẹp. Mắt và tóc của cô ta đều xanh 
biếc, tiếng nói của cô ta như phạm âm, rất là êm tai. Cô ta 
có nghiên cứu tinh thông về xảo công minh, chẳng có gì 
mà không biết làm. Xảo công minh là gì? Tức là đối vói 
toán pháp, mỹ thuật, thư số, hội hoạ, kiến trúc v.v... đều 
hiểu biết mà còn giỏi nữa.  

Ấn Độ có ngũ minh học, tức là:  
1. Nội minh.  
2. Thanh minh.  
3. Nhân minh.  
4. Y dược minh.  
5. Công xảo minh.  
Cô ta có trí huệ vô ngại, khéo biện luận. Cô ta biết 

cung kính, siêng làm các việc, không lười biếng. Cô ta có 
lòng thương xót chúng sinh, không có tâm hại chúng sinh. 
Cô ta đầy đủ sự hổ thẹn, tuyệt đối không làm việc trái với 
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đạo. Cô ta tánh tình nhu hoà, dù bị chịu đựng sự áp bức, 
cũng đều có tâm nhẫn nại, chẳng nổi giận. Cô ta chỉ nói lời 
chân chánh, không nói dối. Cô ta lìa khỏi sự ngu si, thanh 
tâm quả dục, biết đủ không tham. Cô ta không có tánh 
xiểm nịnh, là thiếu nữ điển hình. Cô ta và mẹ cô ta ngồi xe 
báu đẹp, có rất nhiều thể nữ vây quanh đi theo, từ thành 
vua Cao Thắng Thụ đi ra, đi đến vườn Hương Nha du 
ngoạn, xe cô ta đi trước xe thái tử Oai Đức Chủ. 
 

 Đồng nữ thấy thái tử lời lẽ ngâm nga, 
tâm sinh ái nhiễm, bèn nói với mẹ rằng: 
Lòng con muốn được kính thờ người nầy, 
nếu không toại nguyện thì con sẽ tự vẫn.  

Người mẹ bảo con gái rằng: Đừng sinh 
ý niệm nầy, tại sao? Vì việc nầy rất khó 
được. Người nầy đầy đủ các tướng Luân 
Vương, sau này sẽ lên làm Chuyển Luân 
Vương, có nữ báu xuất hiện, bay trên 
không tự tại. Chúng ta thấp hèn, việc nầy 
khó đạt được, chớ sinh ý niệm nầy. 
 

 Đồng nữ Diệu Đức ở trên xe trông thấy thái tử Oai 
Đức Chủ ở phía sau, ngồi trên toà sư tử, nghe được tiếng 
nói của thái tử, rất êm tai giống như tiếng ca hát ngâm thơ. 
Cô ta lập tức như bị tiếng sét ái tình, sinh tư tưởng ái 
nhiễm, bèn nói với mẹ của cô ta rằng: Con muốn trọn đời 
được kính thờ người nầy, nếu không được toại nguyện thì 
con quyết định sẽ tự vẫn. Người mẹ thấy cô ta điên đảo 
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như thế, rất là đáng thương, bèn bảo con gái rằng: Diệu 
Đức! Con đừng sinh vọng tưởng không thể được nầy, tại 
sao? Vì người ta là thái tử, đầy đủ các tướng Chuyển Luân 
Thánh Vương, sau này sẽ lên làm Chuyển Luân Vương, có 
bảy báu xuất hiện. Thế nào là bảy báu?  
 1. Bánh xe báu, so với hoả tiễn bây giờ còn nhanh 
hơn nhiều, nội trong một giờ thì có thể đi khắp bốn thiên 
hạ. 
 2. Châu báu: Tức là châu như ý, muốn gì có nấy, lấy 
không hết, dùng không cạn, xứng tâm như ý, không có thất 
vọng. 
 3. Voi báu: Voi chúa trắng lớn, khéo hiểu ý người. 
 4. Ngựa báu: Là long mã, chẳng những chạy dưới 
đất, mà còn chạy trên nước, thậm chí bay trên không. 
 5. Binh báu: Bình thường không cần huấn luyện 
quân đội, đến lúc tác chiến thì tự nhiên hiện ra voi binh, 
ngựa binh, xe binh, bộ binh. 
 6. Chủ tạng Thần báu: Khi Chuyển Luân Thánh 
Vương cần vàng bạc, thì bất cứ ở chỗ nào, cũng đều có mỏ 
vàng bạc, tuỳ thời tuỳ lúc đều có vàng bạc. 
 7. Ngọc nữ báu: Trên có con gái của trời Đế Thích, 
dưới có con gái của Càn Thát Bà, tuỳ ý hiện thân.  
 Bảy báu nầy có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Khi 
Chuyển Luân Thánh Vương chết rồi, nếu không có thái tử 
tiếp tục kế vị, thì trong bảy ngày, bảy báu sẽ tự nhiên biến 
mất. 
 Bà mẹ của cô ta lại nói: Khi thái tử làm vua, thì tự 
nhiên có ngọc nữ xuất hiện, ngồi trên bánh xe mà bay trong 
hư không, tiêu dao tự tại. Chúng ta là người thấp hèn, làm 
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sao sánh với thái tử? Việc nầy không dễ gì đạt được, con 
chớ sinh vọng tưởng ngu si nầy. 
 

 Bên cạnh vườn Hương Nha, có một 
đạo tràng, tên là Pháp Vân Quang Minh. 
Bấy giờ, có đức Như Lai hiệu là Thắng 
Nhựt Thân, đầy đủ mười hiệu, xuất hiện 
trong đó đã được bảy ngày rồi.  

Bấy giờ, đồng nữ đó ngủ gật, nằm 
mộng thấy đức Phật đó. Khi tỉnh dậy, 
trong hư không có vị Trời bảo đồng nữ 
rằng: Đức Như Lai Thắng Nhựt Thân, 
thành Đẳng Chánh Giác trong đạo tràng 
Pháp Vân Quang Minh, đã được bảy ngày. 
Các chúng Bồ Tát vây quanh trước sau, 
Trời, rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, 
Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
Phạm Thiên, cho đến Trời Sắc Cứu Cánh, 
các Thần đất, Thần gió, Thần lửa, Thần 
nước, Thần sông, Thần biển, Thần núi, 
Thầy cây, Thần vườn, Thần nhạc, Thần 
chủ thành .v.v... vì gặp đức Phật, nên đều 
đến tụ hội. 
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 Bên cạnh vườn Hương Nha, có một đạo tràng, tên là 
đạo tràng Pháp Vân Quang Minh. Lúc đó, có vị Phật hiệu 
là Phật Thắng Nhựt Thân, đầy đủ mười hiệu, xuất hiện 
trong đạo tràng Pháp Vân Quang Minh, đã được bảy ngày 
rồi.  
 Lúc bấy giờ, đồng nữ Diệu Đức ngủ gật, nằm mộng 
thấy đức Phật Thắng Nhựt Thân đó. Khi tỉnh dậy, trong hư 
không có vị Trời bảo đồng nữ rằng: Đức Phật Thắng Nhựt 
Thân, đã thành Phật trong đạo tràng Pháp Vân Quang 
Minh, đã được bảy ngày rồi. Tất cả chúng đại Bồ Tát vây 
quanh đức Phật trước sau. Có chư Thiên, các rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma 
Hầu La Già, Phạm Thiên, cho đến Trời Sắc Cứu Cánh, các 
Thần đất, Thần gió, Thần lửa, Thần nước, Thần sông, Thần 
biển, Thần núi, Thầy cây, Thần vườn, Thần nhạc, Thần chủ 
thành .v.v... vì muốn gặp đức Phật, nên đều đến tụ hội, làm 
hộ pháp thiện thần. 
 

 Bấy giờ, đồng nữ Diệu Đức nhờ mộng 
thấy Như Lai, và nghe công đức Phật, nên 
tâm rất an ổn, không còn sợ hãi, ở trước 
thái tử mà nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, đồng nữ Diệu Đức nhờ mộng thấy Như Lai, 
và nghe công đức Phật, nên tâm rất an ổn, không còn sợ 
hãi, ở trước thái tử mà nói mười kệ sau đây: 
 

 Thân tôi rất đoan chánh 
 Tiếng đồn khắp mười phương 
 Trí huệ không ai bằng 
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 Khéo biết hết các nghề. 
 

 Diệu Đức đồng nữ tự giới thiệu, bèn nói với thái tử 
Oai Đức Chủ rằng: Thân tôi viên mãn nhất, ngũ quan của 
tôi đoan chánh nhất. Tiếng đồn của tôi khắp mười phương, 
chẳng có ai mà không biết, chẳng có ai mà không thấy. Trí 
huệ của tôi cao thâm, không ai sánh bằng. Đối với tất cả 
các nghề, tôi đều khéo léo làm được hết. Tóm lại, các nghề 
như thêu thùa, nấu ăn, hội hoạ, âm nhạc, văn học .v.v... tôi 
đều thông đạt đến chỗ tinh xảo. 
 

 Vô lượng trăm ngàn chúng 
 Thấy tôi đều tham nhiễm 
 Lòng tôi đối với họ 
 Không sinh chút ái dục. 
 

 Có vô lượng trăm ngàn chúng sinh, thấy tôi xinh đẹp 
mà sinh tâm tham nhiễm. Tôi có diện mạo đẹp chim sa cá 
lặn (Cô ta là hoa sen hoá sinh, cho nên xinh đẹp hơn 
người), nhưng lòng tôi đối với họ không giao động, không 
bị họ dẫn dụ, tuyệt đối không sinh tơ hào tâm ái dục. 
 Nếu ai ở trước cô gái xinh đẹp mà tâm không động, 
thì người đó có định lực, không bị cảnh giới lay chuyển, họ 
sẽ khai ngộ trong tương lai gần. Làm thế nào khiến cho tâm 
không khởi vọng tưởng, chẳng có phi phi tưởng? Phương 
pháp rất đơn giản, có thể quán tưởng thân thể chỉ là túi da 
hôi thối, bên trong toàn là những thứ máu mủ bất tịnh. 
Quán như vậy, nghĩ như vậy, thì tự nhiên sẽ tiêu diệt vọng 
tưởng khởi tâm động niệm. Nói thì ai cũng nói được, 
nhưng làm thì không ai làm được, cho nên ông Vương 
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Minh Dương đề xướng học thuyết tri hành hợp nhất. Biết 
được làm được là người giỏi. 
 

 Không sân cũng không hận 
 Không ghét cũng không mừng 
 Chỉ phát tâm rộng lớn 
 Lợi ích các chúng sinh. 
 

 Những người tham nhiễm đó, tuy sinh tâm tham 
nhiễm đối với tôi, nhưng tôi tha thứ cho họ những người 
ngu si vô tri vô thức, cũng không sinh tâm sân hận, cũng 
không sinh tâm oán hận, cũng không hiềm ghét họ, cũng 
không vui mừng họ. Tôi chỉ phát tâm bồ đề rộng lớn, lợi 
ích cho họ, giáo hoá họ, khiến cho họ lìa khổ được vui, 
phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. 
 

 Nay tôi thấy thái tử 
 Đủ các tướng công đức 
 Lòng tôi rất vui mừng 
 Các căn đều thơ thới. 
 

 Diệu Đức đồng nữ nói với thái tử: Nay tôi thấy 
tướng mạo thái tử, đặc biệt trang nghiêm, đầy đủ các tướng 
công đức, khiến cho tôi sinh tâm ái mộ. Tôi cảm thấy rất 
may mắn gặp được Ngài, tôi rất là vui mừng. Sáu căn của 
tôi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều thơ thới, không cách 
nào hình dung được. Tóm lại, Ngài rất đẹp, Ngài có đức 
tướng, khiến cho tôi thần hồn điên đảo, chỉ muốn gả cho 
Ngài thôi. 
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 Sắc như quang minh báu 
 Tóc đẹp xoắn bên phải 
 Trán rộng mày nhỏ cong 
 Lòng tôi nguyện thờ Ngài. 
 

 Sắc tướng của Ngài rất sáng sạch, giống như quang 
minh ngọc báu. Tóc của Ngài rất đẹp, xanh biếc, xoắn về 
bên phải. Trán của Ngài rất rộng, lông mày của Ngài rất 
nhỏ cong tựa trăng non. Tôi thấy Ngài rồi, lòng tôi nguyện 
suốt đời kính thờ Ngài, hầu hạ phục vụ cho Ngài. 
 

 Tôi thấy thân thái tử 
 Ví như tượng vàng ròng 
 Cũng như núi báu lớn 
 Tướng tốt có quang minh. 
 

 Tôi thấy thân của thái tử, chẳng có chút thiếu khuyết 
nào, không có chút nào dư, không có chút nào thiếu, giống 
như pho tượng vàng ròng, đạt đến chỗ chân thiện mỹ, lại 
cũng giống như núi báu lớn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đều 
có đại quang minh. 
 

 Mắt rộng màu xanh biếc 
 Mặt tròn má sư tử 
 Vui vẻ giọng nói hay 
 Xin thương nạp thọ tôi. 
 

 Mắt của Ngài rộng dài, mà còn xanh biếc. Mặt của 
Ngài tròn đầy, má của Ngài như đầy đặn như sư tử. Ngài 
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rất vui vẻ và dễ gần gũi, giọng nói của Ngài rất hay, thật là 
êm tai. Xin thái tử hãy thương xót tôi, nạp thọ tôi làm bạn, 
tôi khẩn cầu Ngài. 
 

 Tướng lưỡi đẹp rộng dài 
 Giống như màu đồng đỏ 
 Phạm âm tiếng Khẩn Na 
 Ai nghe đều hoan hỉ. 
 

 Tướng lưỡi của Ngài rộng dài, thường vang ra âm 
thanh vi diệu, giống như màu đồng đỏ. Âm thanh của Ngài 
như Phạm âm, rất thanh tịnh trang nghiêm, như tiếng Khẩn 
Na La (Thần ca). Khiến cho ai nghe được đều sinh khởi 
tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đều sinh tâm hoan 
hỉ, phát tâm tu hành Bồ Tát đạo, cứu hộ chúng sinh thọ 
khổ. 
 

 Miệng vuông rất quân bình 
 Răng trắng đều bằng kín 
 Lúc nói hiện mỉm cười 
 Ai thấy cũng hoan hỉ. 
 

 Miệng của Ngài hình vuông, hai môi phối hợp tương 
xứng với nhau, rất quân bình. Răng của Ngài rất trắng 
sạch, không những bằng đều, mà còn kín, đầy đủ bốn mươi 
răng. Lúc Ngài nói chuyện, hiện mỉm cười, nhất cử nhất 
động, đều khiến cho ai thấy cũng sinh tâm hoan hỉ. 
 

 Thân lìa bẩn thanh tịnh 
 Đủ ba mươi hai tướng 
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 Tất sẽ trong cõi nầy 
 Mà làm Chuyển Luân Vương. 
 

 Thân của Ngài là thể lìa cấu thanh tịnh, đã đầy đủ ba 
mươi hai tướng đại nhân, chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân 
Thánh Vương trong cõi nầy, thống trị bốn thiên hạ, vì 
chúng sinh mưu cầu phúc lợi, vì chúng sinh tạo hạnh phúc. 
Chuyển Luân Thánh Vương phân ra làm bốn:  
 1. Kim Luân Vương, quản hạt: Đông Thắng Thần 
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc 
Câu Lưu Châu.  
 2. Ngân Luân Vương, quản hạt ba châu. 
 3. Đồng Luân Vương, quản hạt hai châu. 
 4. Thiết Luân Vương, quản hạt một châu. 
 

 Bấy giờ, thái tử bảo cô gái đó rằng: 
Nàng là con gái của ai? Ai bảo hộ nàng? 
Nếu trước đã thuộc về người khác, thì ta 
không nên sanh lòng ái nhiễm.  

Bấy giờ, thái tử dùng kệ hỏi rằng: 
 

 Lúc bấy giờ, thái tử Oai Đức Chủ nói với Diệu Đức 
đồng nữ rằng: Nàng là con gái nhà ai? Ai bảo hộ nàng? 
Nếu trước kia nàng đã đính hôn với người khác, thì ta 
không nên sanh lòng ái nhiễm. Lúc đó, thái tử dùng kệ hỏi 
đồng nữ rằng: 
 

 Thân nàng rất thanh tịnh 
 Đầy đủ tướng công đức 
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 Nay ta hỏi về nàng 
 Hiện nàng ở với ai? 
 

 Thái tử Oai Đức Chủ hỏi Diệu Đức đồng nữ rằng: 
Thân thể của nàng rất thanh tịnh, nàng đã đầy đủ tướng 
công đức. Nay ta hỏi về nàng, hiện nay nàng ở với ai? Gia 
đình nàng ở đâu? Nàng tên họ là gì? 
 

 Cha mẹ nàng là ai? 
 Nay nàng thuộc về ai? 
 Nếu đã thuộc về người 
 Người đó nhiếp thọ nàng. 
 

 Cha mẹ nàng là ai? Hiện tại nàng đã đính hôn với ai 
chưa? Nàng đã có ý trung nhân chưa? Nếu đã có và đính 
hôn với họ rồi, thì người đó sẽ nhiếp thọ nàng, cưới nàng 
làm vợ. 
 

 Nàng không trộm vật người 
 Nàng không có lòng hại 
 Nàng không phạm tà dâm 
 Nàng nương lời nói nào? 
 

 Nàng có trộm tài vật của người chăng? Nàng có lòng 
hại người chăng? Nàng có ý phạm tà dâm chăng? Nàng 
nương lời nói nào mà trụ? Những vấn đề nầy xin nàng hãy 
nói rõ tỉ mỉ. 
 

 Không nói xấu kẻ khác 
 Không phá thân thuộc người 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  519 
 

 Không xâm cảnh giới người 
 Không giận hờn người khác. 
 

 Nàng nhất định không nói xấu kẻ khác chứ. Nàng 
nhất định không phá hoại thân thuộc người khác chứ. Nàng 
nhất định không xâm phạm cảnh giới người khác chứ. 
Nàng nhất định không giận hờn người khác chứ. 
 

 Không sinh tà hiểm kiến 
 Không làm nghiệp trái nhau 
 Không dùng sức xiểm khúc 
 Phương tiện dối thế gian. 
 

 Nàng không sinh tà tri kiến giải hiểm ác chứ. Nàng 
không làm nghiệp trái nhau chứ. Nàng không dùng sức 
xiểm nịnh quanh co để hãm hại người khác chứ. Nàng càng 
không dùng phương tiện dối trá để lường gạt người, uy 
hiếp người chứ. 
 

 Tôn trọng cha mẹ chăng? 
 Kính thiện tri thức chăng? 
 Thấy các người bần cùng 
 Sinh tâm nhiếp thọ chăng? 
 

 Nàng có tôn trọng cha mẹ nàng chăng? Nàng có 
cung kính thiện tri thức chăng? Nàng thấy những người cô 
độc bần cùng nghèo khổ, có sinh tâm từ bi, tâm thương xót, 
nhiếp thọ họ, lìa khổ được vui chăng? 
 

 Nếu có thiện tri thức 
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 Dạy bảo mà nói pháp 
 Nàng sinh tâm kiên cố 
 Rốt ráo tôn trọng chăng? 
 

 Nếu có thiện tri thức, dạy bảo nàng, khai thị cho 
nàng, vì nàng mà nói diệu pháp. Nàng nghe rồi, có sinh 
tâm kiên cố bất hoại chăng? Có nhớ ở trong đầu, vĩnh viễn 
không quên, rốt ráo tôn trọng thiện tri thức chăng? 
 

 Có kính mến Phật chăng? 
 Biết rõ Bồ Tát chăng? 
 Biển công đức chúng Tăng 
 Nàng có cung kính chăng? 
 

 Nàng có kính mến Phật chăng? Nàng biết rõ pháp Bồ 
Tát tu chăng? Tất cả biển công đức đầy đủ của hiền Thánh 
Tăng, nàng có cung kính chăng? Nàng có gần gũi Tam Bảo 
chăng? Nàng có phụng sự Tam Bảo chăng? Nàng có cúng 
dường Tam Bảo chăng? 
 

 Nàng biết Phật pháp chăng? 
 Thanh tịnh chúng sinh chăng? 
 Nàng trụ trong Phật pháp 
 Hoặc trụ nơi phi pháp? 
 

 Nàng biết tất cả Phật pháp chăng? Nàng có thể thanh 
tịnh tất cả chúng sinh chăng? Nàng có trụ ở trong Phật 
pháp chăng? Hoặc trụ ở nơi phi pháp, chẳng phải Phật 
Pháp chăng? Những việc nầy nàng có làm được chăng? 
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 Thấy những người cô độc 
 Sinh khởi tâm từ chăng? 
 Thấy ác đạo chúng sinh 
 Sinh tâm đại bi chăng? 
 

 Nàng thấy những người cô độc không nơi nương tựa, 
có sinh khởi tâm từ bi thương xót họ chăng? Nàng thấy 
chúng sinh ba đường ác, ở đó chịu đói, chịu khát, nàng có 
sinh tâm đại bi, cứu vớt họ thoát khỏi biển khổ chăng? 
 

 Thấy người được vinh hạnh 
 Sinh tâm hoan hỉ chăng? 
 Họ đến bức bách nàng 
 Nàng không sân não chăng? 
 

 Khi nàng thấy người ta được vinh hạnh và an vui, có 
sinh tâm hoan hỉ chăng? Tuỳ hỉ mà khen ngợi, không sinh 
tâm đố kị! Nếu có người đến bức bách nàng, nàng có sinh 
tâm sân hận não hại chăng? 
 

 Nàng phát tâm bồ đề 
 Khai ngộ chúng sinh chăng? 
 Vô biên kiếp tu hành 
 Không mệt mỏi được chăng? 
 

 Nàng có phát tâm bồ đề chăng? Nàng khai ngộ 
chúng sinh chăng? Khiến cho họ cũng phát tâm bồ đề. Ở 
trong vô biên kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, nàng không mệt 
mỏi có được chăng? 
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 Bấy giờ, mẹ của nàng vì thái tử mà nói 
kệ rằng: 
 

 Ở trên là những câu hỏi của thái tử Oai Đức Chủ hỏi 
đồng nữ Diệu Đức, bà bảo mẫu Thiện Hiện trả lời thế. Lúc 
đó, bảo mẫu của nàng trả lời cho thái tử mà nói ra ba mươi 
mốt bài kệ dưới đây rằng: 
 

 Thái tử Ngài lắng nghe 
 Nay tôi nói nàng nầy 
 Sơ sinh đến trưởng thành 
 Tất cả các nhân duyên. 
 

 Bà bảo mẫu Thiện Hiện nói: Thái tử! Ngài hãy chú ý 
lắng nghe. Nay tôi nói tỉ mỉ về quá trình nàng nầy, đồng nữ 
Diệu Đức từ lúc mới sinh ra cho đến trưởng thành, hết thảy 
tất cả các nhân duyên. 
 

 Ngày thái tử vừa sinh 
 Nàng từ hoa sen sinh 
 Mắt nàng sáng dài rộng 
 Tay chân đều đầy đủ. 
 

 Thái tử! Cảnh giới Diệu Đức nàng sinh ra, thật là 
không thể tả được. Nàng chẳng phải từ bụng mẹ sinh ra, 
mà từ hoa sen hoá sinh. Cho nên cặp mắt của nàng thanh 
tịnh sáng rỡ, đặc biệt dài rộng. Do đó, diện mạo của nàng 
rất đẹp thù thắng. Tứ chi tay chân đều đầy đủ viên mãn, 
tìm không ra chỗ không hợp tiêu chuẩn. 
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 Tôi từng nơi mùa xuân 
 Du ngoạn vườn Sa La 
 Thấy khắp các cỏ thuốc 
 Mọi thứ đều tươi tốt. 
 

 Vào một mùa xuân năm nọ, tôi đi du ngoạn vườn Sa 
La, thấy khắp tất cả cỏ thuốc, sinh trưởng rất tươi tốt, khắp 
mặt đất đều là kỳ hoa dị thảo, có thể chữa bách bệnh. 
 

 Cây lạ trổ hoa đẹp 
 Trông như áng mây lành 
 Chim đẹp cùng hoà hót 
 Giữa rừng cùng hân hoan. 
 

 Trong vườn Sa La đó, có những cây lạ trổ hoa rất 
đẹp, trông như áng mây lành, lại có đủ thứ chim đẹp cùng 
hoà hót ở trên cây, âm thanh thật là vô cùng êm tai. Tôi và 
thể nữ ở trong vườn Sa La cùng vui chơi, thưởng thức vẻ 
đẹp thiên nhiên, quên hết phiền não của thế gian, cảm giác 
thật là tiêu dao tự tại, vui vẻ vô cùng, khiến cho con người 
hoà quyện vào cảnh giới đẹp thiên nhiên núi rừng, có cảm 
giác vui vẻ không câu thúc. 
 

 Cùng đi tám trăm cô 
 Đoan chánh chiếm lòng người 
 Y phục đều nghiêm đẹp 
 Ca ngâm đều rất hay. 
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 Có tám trăm thể nữ cùng đi du ngoại với tôi, tướng 
mạo của họ rất đoan chánh xinh đẹp, khiến cho người thấy 
mà động tâm, chiếm được lòng người. Y phục của họ mặc, 
chuỗi ngọc của họ mang, đều trang nghiêm đẹp đẽ. Họ đều 
khéo ca ngâm và khiêu vũ, âm thanh đặc biệt thù thắng rất 
hay, có cảm giác muốn nghe hoài, muốn thưởng thức hoài 
không biết chán. 
 

 Vườn đó có ao tắm 
 Tên là Liên Hoa Tràng 
 Tôi ngồi nơi bờ ao 
 Thể nữ chúng vây quanh. 
 

 Trong vườn Sa La đó, có ao tắm tên là Liên Hoa 
Tràng. Trong ao có hoa sen thù thắng. Tôi ngồi nghỉ ngơi 
nơi bờ ao, các thể nữ đại chúng vây quanh tôi. 
 

 Trong ao hoa sen đó 
 Bỗng sinh hoa ngàn cánh 
 Cánh báu cọng lưu ly 
 Vàng Diêm Phù làm đài. 
 

 Trong ao Liên Hoa Tràng đó, bỗng sinh ra một đoá 
hoa sen nghìn cánh, cánh hoa sen làm bằng các báu, cọng 
hoa sen làm bằng lưu ly. Dùng vàng Diêm Phù đàn làm 
đài, rất là thanh tịnh trang nghiêm. 
 

 Bấy giờ là sáng sớm 
 Mặt trời mới mọc lên 
 Sen đó vừa nở ra 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  525 
 

 Phóng ánh sáng thanh tịnh. 
 

 Lúc bấy giờ mới sáng sớm, mặt trời mới mọc lên ở 
phương đông. Lúc đó, hoa sen nghìn cánh nở ra, phóng đại 
quang minh thanh tịnh, chiếu khắp pháp giới. 
 

 Ánh sáng ấy rất mạnh 
 Ví như mặt trời mọc 
 Chiếu khắp Diêm Phù Đề 
 Chúng vui chưa từng có. 
 

 Ánh sáng thanh tịnh ấy rất mạnh, ví như lúc mặt trời 
mới mọc lên ở phương đông, chiếu khắp thế giới nam 
Diêm Phù Đề, hết thảy mọi người được cảnh giới vui chưa 
từng có. 
 

 Thời thấy ngọc nữ nầy 
 Từ hoa sen đó sinh 
 Thân nàng rất thanh tịnh 
 Chi phần đều viên mãn. 
 

 Lúc đó, nhìn thấy ngọc nữ Diệu Đức từ hoa sen nở 
sinh ra, thân thể của cô ta rất thanh tịnh thuần khiết, tứ chi 
xương cốt, hết thảy thân tướng đều viên mãn, chẳng có 
thiếu khuyết, là ngọc nữ thập toàn thập mỹ. 
 Giảng đến đây, nhất định sẽ có người hoài nghi: 
"Đâu có lý nào, hoa sen lại sinh ra em bé? Đây là nói việc 
tầm bậy, là chuyện thần thoại. Tôi không tin có sự việc như 
vậy". Bạn phải biết, sự việc kỳ diệu trong thế gian biến hoá 
khó dò, phàm phu không cách chi có thể biết rõ được. Con 
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mắt tuy sáng, nhưng vạn sự vạn vật tận hư không khắp 
pháp giới, không thể hoàn toàn nhìn thấy hết được. Lỗ tai 
tuy thính, nhưng không thể nghe hết âm thanh tận hư 
không khắp pháp giới, không thể hoàn toàn nghe rõ hết 
được. Những cảnh giới nầy, phàm phu không thể nào thấu 
hiểu được, vậy ai có thể thấu hiểu được? Chỉ có những 
người tu hành, đắc được ngũ nhãn lục thông rồi, mới thấy 
rõ như thấy quả Am ma la trong lòng bàn tay. 
 Từ chỗ nầy mà nhìn thì, người tu hành nhất định 
phải nghiêm trì giới luật, nhất định phải học tập chánh 
pháp, không thể tu pháp giống như đúng mà sai, càng 
không thể tu pháp tự lừa dối người. Người tu hành phải có 
con mắt chọn pháp, không thể tu mù luyện đui, phải gần 
gũi bậc thiện tri thức, phải nghe lời thiện tri thức chỉ dạy, 
phải đặc biệt nhận chân tu hành, phải cước đạp thật địa tu 
hành. Tu hành chánh pháp, không tu tà pháp. Chánh pháp 
là lợi người, lợi mình, tà pháp là hại mình, hại người. 
 Các vị chú ý! Phàm là người không giữ giới luật, thì 
thân thể của họ, thường toả ra một thứ mùi hôi, thậm chí 
hôi hơn là mùi nhà vệ sinh. Nếu người giữ giới luật, thì tuy 
không tắm rửa, nhưng thân thể vẫn sạch sẽ, không có mùi 
hôi, có lúc sẽ toả ra mùi hương lạ ngát mũi, khiến cho ai 
ngửi được, có cảm giác thư thới, thường có hộ pháp thiện 
thần đến thủ hộ, thường có Thiên nữ đến rải hoa, có đủ thứ 
cảnh giới đặc biệt thù thắng, không thể nghĩ bàn, không thể 
nghĩ bàn! 
 Ngàn lời vạn từ nói không hết được, quy nạp một 
câu nói: Nếu giữ giới, thì thân có mùi thơm; nếu không giữ 
giới, thì thân có mùi hôi. Ví như: Bạn ăn thịt bò, thịt dê, thì 
thân có mùi tanh hôi giống như dê. Nếu bạn ăn rau quả, thì 
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thân có mùi thơm. Tóm lại, ăn cái gì thì toả ra mùi đó; bạn 
giữ giới, không ăn thịt chúng sinh, thì thân thể tuyệt đối 
không toả ra mùi hôi. Đây là hiện tượng sinh lý, tuyệt đối 
không phải mê tín, tuyệt đối hợp với luận lý khoa học. 
 Do đây có thể biết, chìa khoá thân hôi, hay thân 
thơm, là do giữ giới hay không giữ giới. Các vị! Tuỳ ý lựa 
chọn. Nếu muốn thân có mùi thơm, thì phải giữ giới. Nếu 
muốn thân có mùi hôi, thì không cần giữ giới. Hy vọng các 
vị phải đặc biệt chú ý về điểm nầy. Các vị hãy nhìn xem! 
Tại sao thân thể đồng nữ Diệu Đức thanh tịnh toả ra hương 
thơm? Vì cô ta trong quá khứ, giữ gìn giới luật, tu tập 
chánh pháp.  
 

 Đây là báu nhân gian 
 Từ nơi tịnh nghiệp sinh 
 Nhân xưa không hư mất 
 Nay thọ quả báo nầy. 
 

 Vị ngọc nữ nầy, là bảo bối của nhân gian. Thuở xưa 
cô ta đã từng tu nghiệp thiện thanh tịnh, cho nên từ hoa sen 
thanh tịnh hoá sinh ra. Những việc cô ta làm trong những 
kiếp xưa không hư mất, do đó, đời nầy thọ quả báo tốt nầy. 
 

 Tóc biếc mắt sen xanh 
 Tiếng phạm da vàng ròng 
 Tràng hoa các bảo kế 
 Thanh tịnh không chút dơ. 
 

 Tóc của cô ta xanh biếc, mắt của cô ta thanh tịnh như 
hoa sen xanh. Tiếng của cô ta là phạm âm, thân thể của cô 
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ta toả ra ánh sáng vàng ròng. Búi tóc của cô ta rất thanh 
tịnh, dùng các báu kết thành tràng hoa, để trang nghiêm, 
không chút dơ bẩn nào. 
 

 Tứ chi đều đầy đủ 
 Thân nàng không thiếu khuyết 
 Ví như tượng vàng ròng 
 Để ở trong hoa báu. 
  

 Ngũ quan của cô ta đoan chánh, tứ chi đều đầy đủ, 
thân nàng viên mãn không thiếu khuyết. Giống như dùng 
vàng ròng tạc thành tượng, để ở trong hoa sen báu. Ai thấy 
cũng mến thích, nên nói là báu trong nhân gian, còn gọi là 
ngọc nữ. 
 

 Chân lông hương chiên đàn 
 Xông khắp hết mọi nơi 
 Miệng toả hương sen xanh 
 Thường diễn tiếng phạm âm. 
 

 Hết thảy những lỗ chân lông trên thân của cô ta, đều 
toả ra hương chiên đàn, xông khắp hết mọi nơi. Trong 
miệng toả ra hương hoa sen xanh. Âm thanh của cô ta nói 
ra như tiếng phạm âm, khiến ai nghe được, cũng đều sinh 
tâm thanh tịnh. 
 

 Chỗ của nàng nầy ở  
 Thường có âm nhạc trời 
 Không nên để kẻ hèn 
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 Sánh đôi với nàng nầy. 
 

 Chỗ của ngọc nữ nầy ở, thường có các Thiên nữ diễn 
tấu âm nhạc, nghe rất hay êm tai vô cùng. Vị ngọc nữ nầy, 
tánh tình nhu hoà, không nên để kẻ hèn không có trí huệ, 
sánh đôi với nàng nầy. 
 

 Thế gian không người nào 
 Kham làm chồng nàng nầy 
 Chỉ Ngài tướng nghiêm thân 
 Xin nạp thọ nàng nầy. 
 

 Vị ngọc nữ nầy, trên thế gian không người nào có 
thể làm chồng nàng nầy, chỉ có mình thái tử có tư cách làm 
chồng cô ta. Ngài có tướng thân trang nghiêm, tướng công 
đức, đầy đủ điều kiện của Chuyển Luân Thánh Vương. Hy 
vọng thái tử hãy nạp thọ cô ta làm đệ nhất phu nhân. 
 

 Chẳng cao cũng chẳng thấp 
 Chẳng thô cũng chẳng tế 
 Các thứ đều đoan nghiêm 
 Xin hãy nạp thọ nàng. 
 

 Đồng nữ Diệu Đức thân thể quân bình, cũng chẳng 
cao, cũng chẳng thấp, cũng chẳng thô, cũng chẳng tế, rất 
vừa vặn. Bất cứ bộ phần nào, cũng đều đoan chánh trang 
nghiêm. Xin thái tử hãy nạp thọ nàng làm chánh phi. 
 

 Văn tự pháp toán số 
 Khéo léo các nghề nghiệp 
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 Tất cả đều thông đạt 
 Xin hãy nạp thọ nàng. 
 

 Cô ta không những tướng mạo trang nghiêm, mà văn 
tự, pháp toán số, đều thông thạo. Đối với các nghề nghiệp, 
kỹ thuật, đều rất khéo léo, tất cả đều thông đạt. Xin thái tử 
hãy nạp thọ nàng làm bạn. 
 

 Biết rành các binh pháp 
 Khéo phán đoán kiện tụng 
 Điều được kẻ khó điều 
 Xin hãy nạp thọ nàng. 
 

 Cô ta là cô gái đặc biệt, văn võ song toàn. Không 
những tinh thông cầm kỳ thi hoạ, mà còn biết rành các binh 
pháp. Lại còn khéo phán đoán kiện tụng, khéo điều phục 
được kẻ khó điều phục, khiến cho họ sinh tâm nhu hoà. 
Xin thái tử hãy nạp thọ nàng, cô ta sẽ là người vợ hiền, hãy 
cưới nàng làm vợ. 
 

 Thân nàng rất thanh tịnh 
 Kẻ thấy không nhàm chán 
 Công đức tự trang nghiêm 
 Ngài nên nạp thọ nàng. 
 

 Thân thể nàng Diệu Đức rất thanh tịnh, trang nghiêm 
vạn phần. Bất cứ ai nhìn thấy cô ta đều không có cảm giác 
nhàm chán. Công đức tự trang nghiêm của nàng, xin thái tử 
Ngài hãy nạp thọ nàng. 
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 Chúng sinh có hoạ hoạn 
 Khéo biết duyên khởi đó 
 Theo bệnh mà cho thuốc 
 Tất cả đều diệt trừ. 
 

 Tất cả chúng sinh có những hoạ hoạn gì, cô ta đều 
khéo biết duyên khởi từ đâu, tuỳ theo bệnh mà cho thuốc, 
bệnh gì dùng thuốc gì để chữa trị, tất cả bệnh tham sân si 
đều diệt trừ. Người nào không có bệnh tham sân si ba độc, 
thì thân tâm đều khoẻ mạnh. Làm thế nào để không có 
bệnh ba độc? Tức là phải siêng tu pháp môn giới định huệ 
ba học vô lậu.  
 

 Ngôn ngữ pháp Diêm Phù 
 Khác nhau vô lượng thứ 
 Cho đến kỹ nhạc âm 
 Không gì chẳng thông đạt. 
 

 Trí huệ của cô ta rất cao thâm, có thiên tài ngôn ngữ. 
Đối với các ngôn ngữ của tất cả các quốc gia trên thế giới 
xử dụng, tuy có đủ thứ sự khác nhau, nhưng cô ta đều hiểu 
biết được, chẳng những nói được, mà còn viết được, cho 
đến âm nhạc các nước, cô ta chẳng những ca được, mà còn 
tấu được, tự đàn tự hát, chẳng có gì mà không biết, thật là 
một thiếu nữ đa tài đa nghệ. 
 

 Nghề nghiệp của phụ nữ 
 Nàng nầy biết tất cả 
 Không người nào hơn nàng 
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 Xin hãy mau nạp thọ. 
 

 Phàm là nghề nghiệp của phụ nữ làm, cô ta đều biết 
tất cả một cách tường tận. Cô ta chẳng nói thị phi, chẳng 
nhiều chuyện, chẳng nói chuyện của thiên hạ. Cô ta có lòng 
nhân từ, có lòng thương xót. Cô ta là người phụ nữ có tài 
hoa, cô ta có mỹ đức cần kiệm. Xin thái tử hãy nạp thọ 
nàng, cô ta có thể là một tay đắc lực, trợ giúp Ngài trí lý 
bốn thiên hạ. 
 

 Không kị cũng không xẻn 
 Không tham cũng không sân 
 Tánh ngay thẳng nhu hoà 
 Lìa các hạnh thô ác. 
 

 Cá tính của cô ta lượng thiện, không đố kị bất cứ 
người nào, cũng không xẻn tiếc bất cứ vật gì, cho rằng giúp 
người là việc an vui. Cô ta không có lòng tham dục, cũng 
không có tâm sân hận, đối với bất cứ người nào chân 
thành. Tánh tình cô ta nhu hoà, có mỹ đức của nữ tánh, 
chẳng có hành vi thô lỗ, độc ác. Tóm lại, điều kiện ưu việt 
của người nữ cô ta đều đầy đủ. 
 

 Cung kính bậc đáng kính 
 Phụng thờ không trái nghịch 
 Thích tu các hạnh lành 
 Có thể tuỳ thuận Ngài. 
  

 Cô ta biết hiếu thuận cung kính bậc đáng kính, cho 
nên rất cung kính người già, phụng thờ người già, mà 
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không có tâm ý trái nghịch người già. Cô ta thích tu các 
hạnh lành, không làm các điều ác. Hành vi của cô ta, chắc 
chắn có thể tuỳ thuận làm việc theo ý Ngài. Ngài nhất định 
sẽ thương yêu cô ta. 
 

 Nếu thấy kẻ già bệnh 
 Bần cùng và khổ nạn 
 Không ai cứu không nương 
 Thường sinh đại thương xót. 
 

 Cô ta có lòng từ bi thương xót chúng sinh, nếu thấy 
người sinh già bệnh chết, hoặc người bần cùng khổ nạn, 
hoặc người không có ai cứu giúp, hoặc người không có chỗ 
nương tựa, cô ta thường sinh tâm đại từ bi, tìm cách cứu 
giúp họ thoát khỏi biển khổ, thân tâm được an lạc. 
 

 Thường quán đệ nhất nghĩa 
 Chẳng cầu vui lợi mình 
 Chỉ muốn lợi chúng sinh 
 Dùng đây trang nghiêm tâm. 
 

 Cô ta thường quán đệ nhất nghĩa đế, cô ta chẳng cầu 
lợi ích và khoái lạc cho riêng mình, chỉ muốn lợi ích cho 
tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. 
Cô ta dùng tư tưởng nầy nầy để trang nghiêm tâm mình. 
 

 Đi đứng và ngồi nằm 
 Tất cả không phóng dật 
 Lời nói và im lặng 
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 Người thấy đều vui mừng. 
 

 Đối với bốn oai nghi đi đứng ngồi nằm, cô ta thường 
cẩn thận, chẳng khi nào phóng dật. Lúc cô ta nói, hoặc im 
lặng, đều có sự hài hoà, khiến cho người thấy cô ta đều 
sinh tâm vui mừng, mà chẳng có tâm tưởng tà, tại sao? Vì 
nghi dung của cô ta rất khả ái, trang nghiêm khả ái. 
 

 Tuy tại tất cả chỗ 
 Tâm đều không nhiễm trước 
 Thấy người có công đức 
 Vui quán không nhàm đủ. 
 

 Tuy cô ta ở tại tất cả mọi nơi, thấy được bất cứ cảnh 
giới gì, nhưng tâm kim cang của cô ta không bị cảnh giới 
chuyển, trong tâm chẳng sinh ý niệm nhiễm trước. Cô ta 
thấy người có công đức, hoặc thiện tri thức, đều vui quán 
không nhàm đủ. 
 

 Tôn trọng thiện tri thức 
 Vui thấy người lìa ác 
 Tâm nàng không giao động 
 Trước nghĩ sau mới làm. 
 

 Cô ta tôn kính thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tâm 
của cô ta rất nhu hoà vui vẻ, tuyệt đối không giao động, đối 
với bất cứ người nào cũng không nóng giận, hàm dưỡng 
công phu đến trình độ viên mãn. Bất cứ làm gì, đều suy 
nghĩ trước rồi sau mới làm. 
 

 Phước trí đều trang nghiêm 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  535 
 

 Tất cả không oán hận 
 Hơn hết trong hàng nữ 
 Đáng người thờ thái tử. 
 

 Tuy cô ta có phước báo, lại có trí huệ, phước huệ đều 
trang nghiêm. Cô ta có tâm từ ái, chẳng có tâm oán hận. 
Đối với tất cả người nữ, cô ta cao thượng hơn hết, không 
có người nữ nào bằng cô ta được. Cô ta tài sắc song toàn, 
phẩm học ưu tú, đáng làm phu nhân thờ thái tử. 
  

 Bấy giờ, thái tử đi vào vườn Hương 
Nha rồi, bảo đồng nữ Diệu Đức và bà 
Thiện Hiện rằng: Thiện nữ! Ta hướng về 
cầu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, sẽ hết 
thuở vị lai vô lượng kiếp, tích tập pháp trợ 
đạo nhất thiết trí. Tu vô biên Bồ Tát hạnh. 
Thanh tịnh tất cả Ba La Mật. Cúng dường 
tất cả các Như Lai. Hộ trì tất cả giáo pháp 
của chư Phật. Nghiêm tịnh tất cả cõi Phật. 
Sẽ khiến cho tất cả Như Lai giống tánh 
không dứt. Sẽ tuỳ thuận tất cả chúng sinh 
giống tánh mà khắp thành thục họ. Sẽ diệt 
trừ khổ sinh tử của tất cả chúng sinh, để họ 
ở nơi rốt ráo an lạc. Sẽ tịnh trị mắt trí huệ 
của tất cả chúng sinh. Sẽ an trụ tâm bình 
đẳng của tất cả Bồ Tát. Sẽ thành tựu các 
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bậc tu hành của tất cả Bồ Tát. Sẽ khiến 
khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỉ. Sẽ xả 
bỏ tất cả mọi vật, hết thuở vị lai hành bố 
thí Ba La Mật. Khiến cho khắp tất cả 
chúng sinh đều được đầy đủ, y phục thức 
ăn uống, thê thiếp nam nữ, đầu mắt tay 
chân, tất cả như vậy, hết thảy trong ngoài, 
đều sẽ bố thí, nàng không có xẻn tiếc 
chăng? 
  

 Lúc đó, thái tử Oai Đức Chủ đi vào vườn Hương 
Nha rồi, liền bảo đồng nữ Diệu Đức và bà bảo mẫu Thiện 
Hiện rằng: Thiện nữ! Ta chỉ hướng về cầu pháp A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề. Hết thuở vị lai vô lượng kiếp, ta sẽ 
tích tập pháp môn trợ đạo nhất thiết trí. Ta phải tu vô lượng 
vô biên Bồ Tát hạnh. Ta phải thanh tịnh tất cả pháp Ba La 
Mật. Ta phải cúng dường mười phương chư Phật. Ta phải 
hộ trì tất cả giáo pháp của chư Phật. Ta phải nghiêm tịnh 
tất cả cõi Phật. Ta sẽ khiến cho giống tánh của tất cả Như 
Lai không đoạn tuyệt. Ta sẽ tuỳ thuận giống tánh tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ khắp thành thục. Ta sẽ diệt trừ 
khổ sinh tử của tất cả chúng sinh, đặt để họ ở nơi rốt ráo an 
lạc. Ta sẽ tịnh trị mắt trí huệ của tất cả chúng sinh. Ta sẽ an 
trụ tâm bình đẳng của tất cả Bồ Tát. Ta sẽ thành tựu các 
quả vị tu hành của tất cả Bồ Tát. Ta sẽ khiến khắp tất cả 
chúng sinh đều hoan hỉ. Ta sẽ xả bỏ tất cả mọi tài vật, hết 
thuở vị lai hành pháp môn bố thí Ba La Mật. Ta sẽ khiến 
cho khắp tất cả chúng sinh đều được đầy đủ những vật chất 
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họ mong cầu, bố thí các y phục, thức ăn uống, thê thiếp, 
nam nữ, đầu mắt, tay chân .v.v... tất cả như vậy, hết thảy tài 
vật trong ngoài, ta đều sẽ bố thí, không có tâm xẻn tiếc, 
không có tư tưởng xả bỏ chẳng được. 
 

 Lúc đó nàng sẽ cản trở ta, khi bố thí 
tài vật, thì tâm nàng xẻn tiếc. Khi bố thí 
con cái, thì tâm nàng đau khổ. Khi cắt chi 
thể, thì tâm nàng sầu muộn. Bỏ nàng xuất 
gia, thì tâm nàng hối hận. 
 

 Lúc đó nàng sẽ không toại ý của ta, sẽ cản trở ta việc 
ta làm, khi ta bố thí tài vật, thì tâm nàng xẻn tiếc. Khi ta bố 
thí con cái, thì tâm nàng đau khổ. Khi ta cắt tứ chi, thì tâm 
nàng sầu muộn. Khi ta bỏ nàng xuất gia tu đạo, thì tâm 
nàng hối hận. Nàng có phát sinh những việc khó khăn, 
chướng ngại ta tu đạo nầy chăng. 
 

 Bấy giờ thái tử liền vì Diệu Đức mà 
nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, thái tử Oai Đức Chủ liền vì Diệu Đức đồng 
nữ thuật lại nghĩa lý trên đây mà nói kệ rằng: 
 

 Vì thương xót chúng sinh 
 Ta phát tâm bồ đề 
 Sẽ trong vô lượng kiếp 
 Tu hạnh nhất thiết trí. 
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 Thái tử Oai Đức Chủ nói với Diệu Đức đồng nữ 
rằng: Ta vì thương xót tất cả chúng sinh, cho nên ta phát 
tâm bồ đề. Ta sẽ ở trong vô lượng kiếp, tu tập pháp môn 
nhất thiết trí. Có trí huệ mới có thể giáo hoá tất cả chúng 
sinh, bằng không, chẳng có ích lợi gì hết. 
 

 Trong vô lượng đại kiếp 
 Tịnh tu các biển nguyện 
 Nhập địa và trừ chướng 
 Đều trải vô lượng kiếp. 
 

 Trong vô lượng đại kiếp quá khứ, ta dùng tâm thuần 
thanh tịnh không nhiễm, chuyên tu tất cả biển đại nguyện. 
Từ Sơ địa cho đến Thập địa, tịnh trị phiền não chướng và 
sở tri chướng, cùng với đủ thứ chướng ngại. Đều phải trải 
qua vô lượng kiếp, mới có sự thành tựu. 
 

 Chỗ chư Phật ba đời 
 Học sáu Ba La Mật 
 Đầy đủ hạnh phương tiện 
 Thành tựu đạo bồ đề. 
 

 Ta ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật mười phương 
ba đời, học tập sáu pháp Ba La Mật. Pháp Ba La Mật là gì? 
Tức là pháp môn đến bờ bên kia. Tu bố thí, tu đến lúc viên 
mãn, thì sẽ đến bờ bên kia. Cho đến tu Bát Nhã, tu đến lúc 
viên mãn, thì sẽ đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Tức 
là bờ bất sinh bất diệt, tức cũng là Niết Bàn. Niết Bàn có 
bốn đức: Tức là: Thường, lạc, ngã, tịnh. Pháp môn của Bồ 
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Tát tu là lục độ vạn hạnh. Đầy đủ hạnh phương tiện, thì sẽ 
thành tựu bồ đề giác đạo. 
 

 Mười phương cõi cấu uế 
 Ta sẽ đều nghiêm tịnh 
 Tất cả nạn đường ác 
 Ta sẽ khiến thoát khỏi. 
 

 Trong mười phương có vô lượng cõi cấu uế, ta phát 
nguyện sẽ trang nghiêm thanh tịnh. Tất cả chúng sinh ba 
đường ác, cùng với chúng sinh trong tám nạn, ta sẽ khiến 
cho họ vĩnh viễn thoát khỏi biển khổ. 
 

 Ta sẽ dùng phương tiện 
 Rộng độ các quần sinh 
 Khiến diệt tối ngu si 
 Trụ nơi Phật trí đạo. 
 

 Ta sẽ dùng pháp môn phương tiện khéo léo, rộng độ 
tất cả chúng sinh. Khiến cho họ diệt trừ ngu si tối tăm, trụ 
nơi đạo trí huệ của Phật. Tại sao con người có sự ngu si? 
Vì bị vô minh che đậy; nếu phá được vô minh, thì sẽ đắc 
được trí huệ quang minh. Làm thế nào phá được vô minh? 
Phương pháp rất đơn giản là không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Cho nên trở thành 
năm đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Nếu ai ai 
cũng triệt để thực hành, đến được lư hoả trừng thanh, thì 
trở thành bậc Thánh nhân. 
 

 Cúng dường tất cả Phật 
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 Sẽ tịnh tất cả địa 
 Khởi tâm đại từ bi 
 Vật trong ngoài đều xả. 
 

 Ta sẽ cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba 
đời, ta sẽ thanh tịnh quả vị của tất cả địa; ta sẽ sinh khởi 
tâm đại từ bi, thương xót tất cả chúng sinh; ta sẽ đem hết 
nội tài, ngoại tài, bố thí cho chúng sinh cần, chẳng có tư 
tưởng xả bỏ không được. 
 

 Nàng thấy người đến xin 
 Hoặc sinh tâm tham sẻn 
 Tâm ta thường ưa thí 
 Nàng chớ trái ý ta. 
 

 Nàng thấy người đến chỗ ta cầu xin, hoặc nàng sinh 
tâm tham sẻn không xả bỏ được, nhưng tâm ta thì luôn 
luôn muốn bố thí, nàng có trái ý ta chăng. Hiện tại ta phải 
nói rõ cho nàng biết, chớ đến lúc đó, tâm nàng không vui 
thì không tốt, nàng phải biết cảnh giới vui nhất là làm việc 
thiện. 
 

 Nếu thấy ta thí đầu 
 Chớ có sinh lo buồn 
 Ta nay nói nàng trước 
 Khiến tâm nàng kiên cố. 
 

 Nếu nàng thấy ta thí đầu của ta, nàng phải cẩn thận, 
chớ có sinh lo buồn, chướng ngại tâm bố thí của ta. Nay ta 
nói trước cho nàng biết, khiến cho tâm nàng kiên cố, ta 
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nguyện bố thí nội tài đầu mắt tuỷ não và ngoại tài đất nước 
vợ con. 
 

 Cho đến chặt tay chân 
 Nàng chớ trách người xin 
 Nay nàng nghe lời ta 
 Nên hãy suy nghĩ kỹ. 
 

 Nếu có người muốn tay chân của ta, thì ta cam tâm 
tình nguyện chặt tay chân cho họ, không có tơ hào xẻn tiếc, 
nàng đừng có hiềm trách người đến xin. Nay nàng nghe lời 
ta nói, nàng hãy suy nghĩ cho thật kỹ, không nên dùng tình 
cảm làm việc. 
 

 Con cái vật ưa mến 
 Tất cả ta đều xả 
 Nếu nàng thuận lòng ta 
 Ta sẽ toại ý nàng. 
 

 Ta sẽ đem con cái và tài vật mà ta ưa mến, thảy đều 
bố thí cho người cần. Nếu nàng thuận tâm ý của ta, không 
phản đối nguyện lực bố thí của ta, thì ta sẽ toại ý của nàng, 
cùng nàng kết hôn làm vợ chồng. 
 

 Bấy giờ, đồng nữ bạch thái tử rằng: 
Kính vâng lời dạy của Ngài, liền nói kệ 
rằng: 
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 Lúc đó, đồng nữ Diệu Đức bạch thái tử Oai Đức Chủ 
rằng: Tôi xin kính vâng lời dạy của Ngài, suốt đời theo ý 
của Ngài, liền nói kệ rằng: 
 

 Trong vô lượng biển kiếp 
 Lửa địa ngục đốt thân 
 Nếu Ngài thương nạp tôi 
 Cam tâm thọ khổ nầy. 
 

 Đồng nữ Diệu Đức nói: Trong vô lượng biển kiếp, 
dù bị lửa địa ngục đốt thân, nếu Ngài thương nạp tôi làm 
quyến thuộc, tôi cam tâm thọ khổ nầy, mà không một lời 
oán trách. 
 

 Vô lượng nơi thọ sinh 
 Nát thân như hạt bụi 
 Nếu Ngài thương nạp tôi 
 Cam tâm thọ khổ nầy. 
 

 Vô lượng nơi thọ sinh, dù thân tôi nát thành như hạt 
bụi, chỉ cần thái tử thương nạp tôi làm quyến thuộc, thì tôi 
cam tâm thọ khổ nầy. Tóm lại, nếu chấp nhận sự yêu cầu 
của tôi, thì bất cứ khổ gì, tôi cũng đều chịu hết. 
 

 Vô lượng kiếp đầu đội 
 Núi kim cang rộng lớn 
 Nếu Ngài thương nạp tôi 
 Cam tâm thọ khổ nầy. 
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 Trong vô lượng kiếp, đầu tôi đội núi kim cang rộng 
lớn, nếu Ngài thương nạp tôi làm quyến thuộc, thì tôi cam 
tâm thọ khổ nầy, tuyệt đối không có nửa lời oán trách. 
 

 Vô lượng biển sinh tử 
 Dùng thịt thân tôi thí 
 Ngài được nơi Pháp Vương 
 Nguyện khiến tôi cũng vậy. 
 

 Trong vô lượng biển sinh tử, nếu dùng thân tôi và 
thịt của tôi bố thí cho người cần, mà có thể khiến cho Ngài 
đến được nơi Pháp Vương, thì tôi nguyện hy sinh thân thể 
của tôi, trợ giúp Ngài thành Phật đạo, nguyện khiến cho tôi 
cũng được như vậy. Từ chỗ nầy mà nhìn, thì đồng nữ đối 
với thái tử tình sâu như biển cả, vì ái tình mà chịu hy sinh 
thân mạng. Nhưng mọi người hãy chú ý! Thứ ái tình nầy là 
thuần khiết, chẳng phải sự mê luyến của một số người.  
 

 Nếu Ngài thương nạp tôi 
 Cho tôi làm người chủ 
 Đời đời hành bố thí 
 Nguyện thường đem tôi thí. 
 

 Nếu thái tử Ngài thương tiếp nhận yêu cầu của tôi, 
cho tôi làm chủ nhân, thì đời đời Ngài hành bố thí, xin hãy 
thường đem thân tôi bố thí. 
 

 Vì thương chúng sinh khổ 
 Mà phát tâm bồ đề 
 Tức đã nhiếp chúng sinh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  544 
 

 Cũng sẽ nhiếp thọ tôi. 
 

 Ngài vì thương xót chúng sinh thống khổ, mới phát 
tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, giải cứu chúng sinh thoát khỏi 
biển khổ sinh tử. Tức Ngài đã nhiếp thọ tất cả chúng sinh, 
mà tôi cũng là một chúng sinh, hy vọng Ngài cũng làm cho 
tôi toại nguyện, nhiếp thọ tôi làm quyến thuộc của Ngài. 
 

 Tôi không cầu giàu sang 
 Không tham vui năm dục 
 Chỉ vì cùng tu hành 
 Nguyện dùng Ngài làm chủ. 
 

 Tôi không phải vì cầu giàu sang phú quý, mà kết hôn 
với Ngài, cũng không phải vì tham vui năm dục mà kết hôn 
với Ngài. Mục đích của tôi, chỉ vì cùng tu hành chánh pháp 
với Ngài, cho nên nguyện dùng Ngài làm chủ nhân của tôi, 
chỉ dẫn tôi, khuyến khích tôi. 
 

 Mắt rộng dài xanh biếc 
 Thương xót quán thế gian 
 Chẳng khởi tâm nhiễm trước 
 Sẽ thành Bồ Tát đạo. 
 

 Mắt của Ngài rộng dài xanh biếc, thương xót quán 
sát tất cả chúng sinh thế gian, mà chẳng khởi tâm nhiễm 
trước. Tương lai Ngài sẽ thành tựu Bồ Tát đạo, tức cũng là 
viên mãn lục độ vạn hạnh. Bồ Tát là tự giác giác tha, tự độ 
độ tha, tự lợi lợi tha, dùng chúng sinh làm đại tiền đề, có 
tinh thần xả mình vì người. 
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 Thái tử chỗ Ngài đi 
 Đất mọc các hoa báu 
 Sẽ làm Chuyển Luân Vương 
 Nguyện thương nạp thọ tôi. 
 

 Thái tử! Vì Ngài tu đủ thứ pháp môn Ba La Mật, cho 
nên chỗ Ngài đi qua, do sự cảm ứng đạo giao, từ dưới đất 
mọc lên đủ thứ các hoa báu. Cảnh giới nầy, báo hiệu tương 
lai Ngài sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, tôi xin thái tử 
thương nạp thọ tôi làm quyến thuộc. 
 

 Tôi từng mộng thấy đây 
 Diệu pháp bồ đề tràng 
 Như Lai ngồi dưới cây 
 Vô lượng chúng vây quanh. 
 

 Tôi từng mộng thấy cảnh giới nầy, ở tại đạo tràng 
Pháp Vân Quang Minh, đức Phật Thắng Nhựt Thân đang 
ngồi dưới cội bồ đề, thành Chánh Đẳng Giác, có vô lượng 
vô số Bồ Tát và đại chúng vây quanh đức Phật. 
 

 Tôi mộng Như Lai đó 
 Thân như núi vàng ròng 
 Dùng tay rờ đầu tôi 
 Tỉnh dậy tâm hoan hỉ. 
 

 Trong mộng tôi thấy Phật Thắng Nhựt Thân đó, thân 
Phật quang minh như núi vàng ròng. Đức Phật dùng tay rờ 
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đầu tôi (đây là sự gia trì, khiến cho khai mở trí huệ), khi tôi 
tỉnh dậy cảm giác rất mát mẻ, tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

 Quyến thuộc Trời thuở xưa 
 Tên là Hỉ Quang Minh 
 Trời đó vì tôi nói 
 Đạo tràng Phật ra đời. 
 

 Thuở xưa có quyến thuộc Trời, tên là Hỉ Quang 
Minh. Vị Trời đó nói với tôi: Đức Phật ra đời tại đạo tràng 
Diệu Pháp Bồ Đề, tôi đã nghe được tin nầy, rất là hớn hở 
vui mừng. 
 

 Tôi từng sinh niệm nầy 
 Nguyện thấy thân thái tử 
 Trời đó bảo tôi rằng: 
 Nay nàng sẽ được thấy. 
 

 Tôi từng sinh ra ý niệm nầy, tôi muốn thấy được 
thân thái tử. Quyến thuộc Trời đó bảo tôi rằng: Nay nàng 
sẽ được thấy vị thái tử đó, đừng bỏ qua cơ hội nầy. 
 

 Chí nguyện xưa của tôi 
 Nay đều được thành tựu 
 Xin hãy cùng đi đến 
 Cúng dường Như Lai đó. 
 

 Chí nguyện xưa của tôi, nay đều được thành tựu viên 
mãn. Tôi chỉ có một nguyện vọng, muốn cùng thái tử đi 
đến chỗ đức Phật, cúng dường đức Phật Thắng Nhựt Thân. 
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 Bấy giờ, thái tử nghe danh hiệu Thắng 
Nhựt Thân Như Lai, bèn sinh đại hoan hỉ, 
muốn thấy đức Phật đó, liền dùng năm 
trăm ma ni báu rải lên trên đồng nữ Diệu 
Đức, ban cho mão Diệu tạng quang minh 
bảo và áo Hoả diệm ma ni bảo.  
 Bấy giờ, tâm của đồng nữ đó chẳng 
giao động, cũng chẳng sinh vui mừng, chỉ 
chắp tay cung kính, chiêm ngưỡng thái tử, 
mắt chẳng tạm rời. 
 

 Lúc đó, thái tử nghe đến danh hiệu Phật Thắng Nhựt 
Thân, bèn sinh đại hoan hỉ, muốn cùng đồng nữ Diệu Đức 
đi đến gặp đức Phật, liền dùng năm trăm ma ni châu báu rải 
lên trên đầu đồng nữ Diệu Đức, còn ban cho nàng mão 
Diệu tạng quang minh bảo và ban cho nàng áo Hoả diệm 
ma ni bảo. Lúc đó, tâm của đồng nữ Diệu Đực chẳng có 
giao động, cũng chẳng sinh tâm vui mừng, nàng chỉ chắp 
tay cung kính, chiêm ngưỡng thái tử, mắt chẳng tạm rời, 
đây là biểu thị sự sùng bái. 
 

 Bấy giờ, bà bảo mẫu Thiện Hiện ở 
trước thái tử nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, bà bảo mẫu Thiện Hiện (mẹ nuôi của đồng 
nữ Diệu Đức) ở trước thái tử Oai Đức Chủ nói ra mười bài 
kệ, tường thuật lại mỹ đức khen ngợi đồng nữ: 
 

 Nàng nầy rất đoan chánh 
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 Công đức trang nghiêm thân 
 Xưa nguyện thờ thái tử 
 Nay ý đã đầy đủ. 
 

 Tướng mạo của đồng nữ Diệu Đức rất đoan chánh, 
rất viên mãn; đó là do quả báo trong quá khứ đã từng cúng 
dường Tam Bảo, trang nghiêm đạo tràng, cho nên có đủ 
thứ công đức trang nghiêm thân. Xưa kia cô ta phát nguyện 
một đời thờ thái tử, hiện nay đã gặp được thái tử, tâm ý của 
nàng đã đầy đủ. 
 

 Giữ giới có trí huệ 
 Đầy đủ các công đức 
 Khắp trong các thế gian 
 Tối thắng không ai bằng. 
 

 Cô ta giữ giới thanh tịnh, cho nên có trí huệ, đầy đủ 
tất cả công đức. Khắp trong các thế gian, cô ta tối thắng 
nhất, trang nghiêm nhất, không ai bằng cô ta được. 
 

 Nàng nầy hoa sen sanh 
 Dòng dõi không thấp hèn 
 Thái tử đồng hành nghiệp 
 Xa lìa tất cả lỗi. 
 

 Nàng Diệu Đức nầy từ hoa sen sanh ra, dòng dõi của 
cô ta không thấp hèn. Cô ta và thái tử cùng nhau tu hành 
thiện nghiệp, thì sẽ xa lìa tất cả lỗi lầm. 
 

 Nàng nầy thân mềm mại 
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 Dường như lụa cõi trời 
 Chỗ tay nàng chạm đến 
 Các bệnh đều trừ diệt. 
 

 Nàng Diệu Đức nầy thân thể rất mềm mại, dường 
như lụa cõi trời. Chỗ tay nàng chạm đến, có công năng 
chữa trị các bệnh, đều có thể trừ diệt. Do đó có câu: "Tay 
đến thì bệnh khỏi", có cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
 

 Lỗ lông toả hương thơm 
 Ngào ngạt không gì bằng 
 Nếu chúng sinh ngửi được 
 Đều trụ nơi tịnh giới. 
 

 Lỗ lông trên thân của nàng, toả ra hương thơm vi 
diệu, ngào ngạt không gì bằng. Nếu chúng sinh ngửi được 
mùi thơm nầy, thì đều trụ nơi tịnh giới, tuyệt đối không 
phạm giới. 
 

 Sắc thân như vàng ròng 
 Ngồi thẳng trên đài hoa 
 Nếu chúng sinh thấy được 
 Lìa oán đủ tâm từ. 
 

 Sắc thân của nàng như vàng ròng. Cô ta ngồi ngay 
thẳng trên đài hoa sen. Nếu chúng sinh thấy được hình 
tướng của cô ta, thì sẽ lìa khỏi tâm thù oán, đầy đủ tâm từ 
bi. 
 

 Tiếng nói rất dịu dàng 
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 Nghe được đều hoan hỉ 
 Nếu chúng sinh nghe được 
 Đều lìa các nghiệp ác. 
 

 Tiếng nói của nàng rất dịu dàng, hoà nhã êm tai. Ai 
nghe được tiếng nói của nàng đều hoan hỉ. Nếu chúng sinh 
nghe được tiếng nói của cô ta, thì sẽ lìa khỏi các nghiệp ác. 
 

 Tâm tịnh không vết nhơ 
 Xa lìa các xiểm khúc 
 Xứng tâm mà nói ra 
 Người nghe đều hoan hỉ. 
 

 Tâm của cô ta rất thanh tịnh không vết nhơ, xa lìa 
các hành vi nịnh bợ, xa lìa các hành vi xiểm khúc, xứng 
tâm mà nói ra, lời nói ra đều hợp cơ với chúng sinh, cho 
nên người nghe đều sinh tâm hoan hỉ. 
 

 Điều nhu đủ hổ thẹn 
 Cung kính bậc tôn túc 
 Không tham cũng không dối 
 Thương xót các chúng sinh. 
 

 Tánh tình của cô ta rất điều nhu, mà còn đầy đủ tâm 
hổ thẹn. Mỗi ngày ba lần phản tỉnh, có lỗi thì sửa đổi, 
không có lỗi thì thôi. Cung kính bậc tôn túc (thiện tri thức). 
Cô ta không có tâm tham, cũng không có tật xấu lừa dối. 
Cô ta có lòng từ bi, thương xót tất cả chúng sinh. Giáo hoá 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ cải ác hướng thiện, lìa khổ 
được vui. 
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 Tâm nàng chẳng ỷ lại 
 Sắc tướng và quyến thuộc 
 Chỉ dùng tâm thanh tịnh 
 Cung kính tất cả Phật. 
 

 Tâm của cô ta chẳng có sự ỷ lại. Cô ta chẳng ỷ sắc 
tướng của mình xinh đẹp hơn tất cả mọi người, cũng chẳng 
ỷ lại quyến thuộc của mình mỹ mãn hơn tất cả mọi người, 
chẳng phải vì có hoàn cảnh như vậy, mà sinh tâm tự hào. 
Cô ta chẳng có tâm kiêu ngạo, chẳng có tâm vọng tưởng, 
chỉ dùng tâm thanh tịnh, cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật mười phương ba đời. 
 

 Bấy giờ, thái tử và đồng nữ Diệu Đức 
với mười ngàn thể nữ, cùng với quyến 
thuộc ra khỏi vườn Hương Nha, đi đến đạo 
tràng Pháp Vân Quang Minh.  
 Đến rồi, xuống xe đi bộ đến chỗ đức 
Phật, thấy thân tướng Phật, đoan nghiêm 
tịch tĩnh, các căn điều thuận, trong ngoài 
thanh tịnh như hồ Đại Long, không có dơ 
đục, đều sinh tịnh tín, vui mừng hớn hở, 
đảnh lễ đức Phật, rồi đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng. 
 Bấy giờ, thái tử và đồng nữ Diệu Đức, 
mỗi người đều cầm năm trăm hoa sen báu 
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đẹp, cúng dường đức Phật đó. Thái tử vì 
đức Phật tạo dựng năm trăm tịnh xá, đều 
làm bằng gỗ thơm, các báu trang nghiêm, 
xen lẫn năm trăm ma ni báu. 
 

 Lúc đó, thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu Đức 
với mười ngàn thể nữ, cùng tất cả quyến thuộc ra khỏi 
vườn Hương Nha, đi đến đạo tràng Pháp Vân Quang Minh.  
 Đến đạo tràng rồi, xuống xe đi bộ đến chỗ đức Phật, 
thấy thân tướng đức Phật Thắng Nhựt Thân, đoan chánh 
trang nghiêm, rất tịch tĩnh, các căn của Phật rất điều thuận, 
trong ngoài thanh tịnh như hồ Đại Long, không có chút dơ 
đục nào. Thái tử và đồng nữ đều sinh tín tâm thanh tịnh, 
vui mừng hớn hở, đảnh lễ đức Phật, rồi đi nhiễu quanh đức 
Phật vô lượng vòng. 
 Lúc bấy giờ, thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu 
Đức, mỗi người đều cầm năm trăm hoa sen báu đẹp, cúng 
dường đức Phật đó. Thái tử lại vì đức Phật tạo dựng năm 
trăm tinh xá, đều làm bằng gỗ thơm, dùng bảy báu để trang 
nghiêm tinh xá, lại dùng năm trăm ma ni báu xen lẫn với 
nhau để nghiêm sức. 
 

 Bấy giờ, đức Phật vì họ nói Kinh Phổ 
Nhãn Đăng Môn, nghe Kinh đó rồi, ở trong 
tất cả pháp, đắc được biển tam muội. Đó 
là: Tam muội Biển nguyện chiếu khắp tất 
cả Phật. Tam muội Tạng chiếu khắp ba 
đời. Tam muội Hiện thấy đạo tràng tất cả 
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chư Phật. Tam muội Chiếu khắp tất cả 
chúng sinh. Tam muội Đèn trí huệ chiếu 
khắp tất cả thế gian. Tam muội Đèn trí huệ 
chiếu khắp căn tất cả chúng sinh. Tam 
muội Mây quang minh cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Tam muội Đèn sáng lớn chiếu khắp 
tất cả chúng sinh. Tam muội Diễn tất cả 
Phật pháp luân. Tam muội Đầy đủ hạnh 
Phổ Hiền thanh tịnh.  
 Bấy giờ, đồng nữ Diệu Đức đắc được 
tam muội tên là Nan Thắng Hải Tạng, vĩnh 
viễn không thối chuyển nơi A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề. 
 

 Lúc đó, đức Phật Thắng Nhựt Thân vì thái tử và 
đồng nữ cùng với thể nữ và quyến thuộc, nói Kinh Phổ 
Nhãn Đăng Môn, họ nghe Kinh đó rồi, ở trong tất cả pháp, 
đắc được biển tam muội. Đó là:  
 1. Tam muội Biển nguyện chiếu khắp tất cả Phật.  
 2. Tam muội Tạng chiếu khắp ba đời.  
 3. Tam muội Hiện thấy đạo tràng tất cả chư Phật.  
 4. Tam muội Chiếu khắp tất cả chúng sinh.  
 5. Tam muội Đèn trí huệ chiếu khắp tất cả thế gian.  
 6. Tam muội Đèn trí huệ chiếu khắp căn tất cả chúng 
sinh.  
 7. Tam muội Mây quang minh cứu hộ tất cả chúng 
sinh.  
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 8. Tam muội Đèn sáng lớn chiếu khắp tất cả chúng 
sinh.  
 9. Tam muội Diễn tất cả Phật pháp luân.  
 10. Tam muội Đầy đủ hạnh Phổ Hiền thanh tịnh.  
 Lúc đó, đồng nữ Diệu Đức đắc được tam muội tên là 
Nan Thắng Hải Tạng, vĩnh viễn không thối chuyển nơi quả 
vị A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Bấy giờ, thái tử và đồng nữ Diệu Đức 
cùng với quyến thuộc, đảnh lễ đức Phật, đi 
nhiễu quanh vô lượng vòng, từ tạ trở về 
cung, đi đến chỗ vua cha, quỳ lạy rồi tâu 
với vua cha rằng: Đại Vương nên biết, đức 
Phật Thắng Nhựt Thân đã xuất hiện ra 
đời, thành Đẳng Chánh Giác không bao 
lâu, ở tại bồ đề tràng Pháp Vân Quang 
Minh, trong đất nước nầy. 
 

 Lúc đó, thái tử Oai Đức Chủ và đồng nữ Diệu Đức, 
thể nữ cùng với quyến thuộc, đảnh lễ đức Phật, rồi đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, từ tạ trở về cung, đi đến chỗ vua cha, 
quỳ lạy rồi tâu với vua cha rằng: Đại Vương nên biết, hiện 
tại có đức Phật xuất hiện ra đời, hiệu là Phật Thắng Nhựt 
Thân, thành Đẳng Chánh Giác không bao lâu, ở tại bồ đề 
tràng Pháp Vân Quang Minh, trong đất nước của chúng ta. 
 

 Bấy giờ, đại vương hỏi thái tử: Ai nói 
cho con biết tin nầy? 
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 Thái tử tâu: Nàng Cụ Túc Diệu Đức 
nầy nói. 
 Bấy giờ, vua nghe rồi, hoan hỉ vô 
lượng, ví như người nghèo được kho báu 
lớn, bèn nghĩ như vầy: Đức Phật là báu vô 
thượng, khó có thể gặp được. Nếu được 
thấy Phật, sẽ vĩnh viễn dứt trừ sợ hãi tất cả 
các đường ác. Đức Phật như y vương, hay 
chữa lành tất cả các bệnh phiền não, cứu 
được tất cả khổ lớn sinh tử. Đức Phật là 
bậc Đạo Sư, hay khiến cho chúng sinh đến 
được nơi rốt ráo an ổn. 
 

 Lúc đó, đại vương Tài Chủ hỏi thái tử Oai Đức Chủ 
rằng: Ai nói cho con biết tin nầy? 
 Thái tử tâu: Nàng Cụ Túc Diệu Đức nầy nói. 
 Lúc bấy giờ, vua cha nghe rồi, hoan hỉ vô lượng, ví 
như người nghèo được kho báu lớn, vui mừng khôn tả, bèn 
nghĩ như vầy: Đức Phật là báu vô thượng, khó có thể gặp 
được Phật xuất hiện ra đời. Nếu được thấy Phật, sẽ vĩnh 
viễn dứt trừ sợ hãi tất cả các đường ác. Đức Phật như đại y 
vương, hay chữa lành tất cả các bệnh phiền não, cứu được 
tất cả khổ lớn sinh tử. Đức Phật là bậc Đạo Sư, hay khiến 
cho chúng sinh đến được nơi rốt ráo an ổn, tức cũng là bờ 
Niết Bàn bên kia. 
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 Đại vương nghĩ như vậy rồi, liền tập 
hợp các ông vua nhỏ, quần thần quyến 
thuộc, cùng với Sát đế lợi, Bà La Môn, tất 
cả đại chúng .v.v... tuyên bố xả bỏ ngôi vua, 
nhường ngôi cho thái tử, làm lễ quán đảnh 
rồi, cùng với hàng vạn người tụ hội, đi đến 
chỗ đức Phật, đến rồi đảnh lễ đức Phật, đi 
nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi cùng với 
quyến thuộc ngồi lui về một bên. 
 

 Đại vương Tài Chủ nghĩ như vậy rồi, lập tức tập hợp 
các ông vua nhỏ, quần thần quyến thuộc, cùng với Sát đế 
lợi, Bà La Môn, tất cả đại chúng .v.v... liền tuyên bố: xả bỏ 
ngôi vua, nhường ngôi cho thái tử, làm lễ quán đảnh rồi, 
thái tử trở thành quốc vương, trị lý thiên hạ. Đại vương Tài 
Chủ và hàng vạn người tụ hội, cùng đi đến chỗ đức Phật 
Thắng Nhựt Thân, đến rồi đảnh lễ đức Phật, đi nhiễu quanh 
vô lượng vòng, rồi cùng với quyến thuộc ngồi lui về một 
bên, chờ đức Phật thuyết pháp. 
 

 Bấy giờ, đức Phật quán sát ông vua 
đó, cùng với các đại chúng. Từ trong tướng 
hào quang trắng, phóng ra đại quang 
minh, tên là Đèn tâm tất cả thế gian, chiếu 
khắp mười phương vô lượng thế giới, trụ ở 
trước tất cả các ông vua, thị hiện sức đại 
thần thông của Phật không thể nghĩ bàn. 
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Khiến cho khắp tất cả mọi người đáng 
được giáo hoá, tâm được thanh tịnh. 
 Bấy giờ, đức Phật dùng thần lực tự tại 
không thể nghĩ bàn, hiện thân hơn hẳn tất 
cả thế gian, dùng tiếng viên mãn, khắp vì 
đại chúng nói Đà La Ni, tên là Đèn tất cả 
pháp nghĩa lìa tối, có các Đà La Ni nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. 
Ông vua đó nghe rồi, lập tức đắc được đại 
trí quang minh. 
 

 Lúc đó, đức Phật Thắng Nhựt Thân quán sát nhân 
duyên ông vua Tài Chủ và tất cả đại chúng. Từ trong tướng 
hào quang trắng, phóng ra đại quang minh, tên là Đèn tâm 
tất cả thế gian, chiếu sáng khắp mười phương vô lượng thế 
giới, trụ ở trước tất cả các ông vua, thị hiện sức đại thần 
thông của Phật không thể nghĩ bàn. Khiến cho khắp tất cả 
mọi người đáng được giáo hoá, tâm được thanh tịnh. 
 Lúc bấy giờ, đức Phật Thắng Nhựt Thân dùng thần 
lực tự tại không thể nghĩ bàn, hiện thân hơn hẳn tất cả thế 
gian, dùng tiếng viên mãn, khắp vì đại chúng nói Đà La Ni, 
tên là Đèn tất cả pháp nghĩa lìa tối, có các Đà La Ni nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật làm quyến thuộc. Ông vua Tài Chủ 
đó nghe Đà La Ni đó rồi, lập tức đắc được đại trí huệ 
quang minh. 
 

 Trong chúng hội đó, có các Bồ Tát 
nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề, đều 
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đồng thời chứng được Đà La Ni đó. Sáu 
mươi vạn Na do tha người, sạch hết các 
hữu lậu, tâm được giải thoát. Mười ngàn 
chúng sinh, xa lìa bụi trần, đắc được con 
mắt pháp thanh tịnh, vô lượng chúng sinh 
phát tâm bồ đề. 
 

 Trong chúng hội đó, có các Bồ Tát nhiều như số hạt 
bụi cõi Diêm Phù Đề, đều đồng thời chứng được Đà La Ni 
đó. Sáu mươi vạn Na do tha người, sạch hết tất cả pháp 
hữu lậu, tâm được giải thoát. Mười ngàn chúng sinh, xa lìa 
tất cả bụi trần, đắc được con mắt pháp thanh tịnh, có vô 
lượng chúng sinh đều phát tâm bồ đề. 
  

 Bấy giờ, đức Phật lại dùng lực không 
thể nghĩ bàn, rộng hiện thần biến, khắp 
trong mười phương vô lượng thế giới, diễn 
nói pháp ba thừa, hoá độ chúng sinh. 
 

 Lúc đó, đức Phật Thắng Nhựt Thân lại dùng lực 
không thể nghĩ bàn, rộng hiện thần thông biến hoá, khắp 
trong mười phương vô lượng thế giới, diễn nói pháp Phật 
thừa, Bồ Tát thừa, Thanh Văn Duyên Giác thừa, giáo hoá 
tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. 
 

 Bấy giờ, phụ vương đó bèn nghĩ như 
vầy: Nếu ta tại gia, không thể chứng được 
diệu pháp như vậy. Nếu ở chỗ đức Phật, 
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xuất gia tu đạo, thì sẽ thành tựu. Nghĩ như 
vậy rồi, bèn ở trước đức Phật bạch rằng: 
Con nguyện được theo Phật xuất gia học 
đạo.  
 Đức Phật nói tuỳ ý, hãy tự biết thời.  
 Bấy giờ, vua Tài Chủ cùng với mười 
ngàn người, đều ở chỗ đức Phật, đồng thời 
xuất gia. Thời gian chẳng bao lâu, đều 
được thành tựu Đà la ni Đèn tất cả pháp 
nghĩa lìa tối, cũng đắc được các môn tam 
muội như ở trên. Lại đắc được mười môn 
thần thông của Bồ Tát. Lại đắc được vô 
biên biện tài của Bồ Tát. Lại đắc được tịnh 
thân vô ngại của Bồ Tát, đi đến chỗ chư 
Phật trong mười phương, lắng nghe thọ trì 
pháp của chư Phật nói. Làm đại pháp sư, 
diễn nói diệu pháp. Lại dùng thần lực khắp 
mười phương cõi nước, tuỳ tâm chúng sinh 
mà vì họ hiện thân khen ngợi Phật xuất 
hiện ra đời. Nói hạnh xưa của Phật, khai 
thị nhân duyên xưa của Phật, khen ngợi 
thần lực tự tại của Phật, hộ trì giáo pháp 
của Phật nói. 
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 Lúc bấy giờ, phụ vương Tài Chủ đó bèn nghĩ như 
vầy: Nếu ta tại gia, thì không thể chứng được diệu pháp 
như vậy. Nếu ở chỗ đức Phật, theo Phật xuất gia tu đạo, thì 
sẽ có sự thành tựu. Đại vương Tài Chủ nghĩ như vậy rồi, 
bèn ở trước đức Phật bạch rằng: Con phát nguyện xin được 
theo Phật xuất gia, tu vô thượng bồ đề đạo, xin cầu Phật từ 
bi, thu nhận con làm đệ tử.  
 Đức Phật Thắng Nhựt Thân nói: Tuỳ ý nhà ngươi, 
ngươi hãy tự biết thời, cơ duyên xuất gia đã thành thục 
chăng. Nếu đã thành thục, thì có thể xuất gia? Nếu thời cơ 
chưa đến, thì có thể chờ đợi thêm một thời gian.  
 Lúc đó, ông vua Tài Chủ cùng với mười ngàn người, 
đều ở chỗ đức Phật, đồng thời xuất gia. Trải qua thời gian 
chẳng bao lâu, họ đều được thành tựu Đà la ni Đèn tất cả 
pháp nghĩa lìa tối, cũng đắc được các môn tam muội như ở 
trên đã nói. Lại đắc được mười môn thần thông của Bồ Tát. 
Lại đắc được vô biên biện tài của Bồ Tát. Lại đắc được tịnh 
thân vô ngại của Bồ Tát, có thể đi đến đạo tràng của chư 
Phật trong mười phương, lắng nghe thọ trì pháp của chư 
Phật nói. Làm đại pháp sư có đạo đức, có trí huệ, diễn nói 
diệu pháp. Lại dùng thần lực khắp mười phương cõi nước 
chư Phật, tuỳ tâm chúng sinh mà vì họ hiện thân thuyết 
pháp, khen ngợi chư Phật xuất hiện ra đời. Diễn nói hạnh 
thuở xưa của chư Phật tu, khai thị nhân duyên thuở xưa của 
chư Phật, khen ngợi thần lực tự tại của chư Phật, hộ trì giáo 
pháp của chư Phật nói. 
 

 Bấy giờ, vào ngày rằm, thái tử ở tại 
chánh điện, thể nữ vây quanh, bảy báu tự 
đến. Một là bánh xe báu, tên là Vô ngại 
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hành. Hai là voi báu, tên là Kim cang thân. 
Ba là ngựa báu, tên là Tốc tật phong. Bốn 
là châu báu, tên là Nhựt quang tạng. Năm 
là nữ báu, tên là Cụ Túc Diệu Đức. Sáu là 
tạng thần báu, tên là Đại tài. Bảy là chủ 
binh báu, tên là Ly cấu nhãn. Bảy báu đầy 
đủ, làm Chuyển Luân Vương, làm vua cõi 
Diêm Phù Đề, dùng chánh pháp trị thế, 
nhân dân khoái lạc. Vua có ngàn người 
con, đoan chánh dũng mãnh, hàng phục 
được oán địch. 
 Trong cõi Diêm Phù Đề đó, có tám 
mươi thành vua. Trong mỗi thành, có năm 
trăm tăng phường. Mỗi tăng phường, đều 
lập tịnh xá cao rộng, dùng các báu đẹp để 
nghiêm sức. Mỗi thành vua, đều thỉnh đức 
Phật đến, dùng các đồ cúng tốt đẹp để dâng 
cúng đức Phật.  
 Khi đức Phật vào thành, hiện đại thần 
lực, khiến cho vô lượng chúng sinh, trồng 
các căn lành. Vô lượng chúng sinh, tâm 
được thanh tịnh, thấy Phật hoan hỉ phát 
tâm bồ đề, khởi tâm đại bi, lợi ích chúng 
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sinh, siêng tu Phật pháp, vào chân thật 
nghĩa, trụ nơi pháp tánh, rõ pháp bình 
đẳng, đắc được trí ba đời bình đẳng quán 
ba đời. Biết tất cả chư Phật ra đời thứ tự, 
nói đủ thứ pháp, nhiếp thọ chúng sinh, 
phát nguyện Bồ Tát, vào Bồ Tát đạo, biết 
pháp của Phật, thành tựu biển pháp. Có 
thể khắp hiện thân, khắp cùng tất cả các 
cõi. Biết căn tánh chúng sinh, và tánh dục 
của họ, khiến cho họ phát khởi nguyện 
nhất thiết trí. 
 

 Lúc bấy giờ, vào ngày rằm, thái tử Oai Đức Chủ ở 
tại chánh điện, có các thể nữ vây quanh, bảy báu tự động 
đến.  
 - Một là bánh xe báu, tên là Vô ngại hành.  
 - Hai là voi báu, tên là Kim cang thân.  
 - Ba là ngựa báu, tên là Tốc tật phong.  
 - Bốn là châu báu, tên là Nhựt quang tạng.  
 - Năm là nữ báu, tên là Cụ Túc Diệu Đức.  
 - Sáu là tạng thần báu, tên là Đại tài.  
 - Bảy là chủ binh báu, tên là Ly cấu nhãn.  
 Bảy báu đầy đủ, làm Chuyển Luân Thánh Vương, 
làm vua cõi Diêm Phù Đề, dùng chánh pháp trị thế, nhân 
dân cơm no áo ấm, khoái lạc an vui. Vua có ngàn người 
con, tướng mạo đoan chánh, thân thể dũng mãnh khoẻ 
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mạnh, khéo tác chiến, bách chiến bách thắng, đến chỗ nào 
thì vô địch chỗ đó, cho nên hàng phục được oán địch. 
 Trong cõi Diêm Phù Đề đó, có tám mươi thành vua. 
Trong mỗi thành vua, có năm trăm tăng phường. Trong 
mỗi tăng phường, đều lập tịnh xá cho Phật, thảy đều cao 
rộng, dùng các thứ báu đẹp để nghiêm sức. Trong mỗi 
thành vua, đều thỉnh đức Phật đến, dùng các đồ cúng tốt 
đẹp để dâng cúng đức Phật.  
 Khi đức Phật vào thành, hiện đại sức đại thần thông, 
khiến cho vô lượng chúng sinh, đều gieo trồng các căn 
lành. Vô lượng chúng sinh, tâm được thanh tịnh, chúng 
sinh thấy được Phật hoan hỉ, phát tâm bồ đề, khởi tâm đại 
bi, lợi ích tất cả chúng sinh, siêng tu tất cả Phật pháp, vào 
chân thật nghĩa lý, trụ nơi tự tánh của pháp, thấu rõ pháp 
bình đẳng, chẳng có cao thấp, đắc được trí huệ ba đời, bình 
đẳng quán sát ba đời. Biết tất cả chư Phật ra đời trước sau 
thứ tự, diễn nói đủ thứ diệu pháp, nhiếp thọ tất cả chúng 
sinh. Phát nguyện Bồ Tát, vào Bồ Tát đạo, biết pháp của 
chư Phật nói, thành tựu pháp như biển. Hay khắp thị hiện 
thân, khắp cùng tất cả các cõi. Biết căn tánh của tất cả 
chúng sinh, và tánh dục của họ, khiến cho họ phát khởi 
nguyện nhất thiết trí. 
 

 Phật tử! Ý ngươi như thế nào? Thái tử 
thuở đó, được ngôi Chuyển Luân Thánh 
Vương, cúng dường đức Phật, đâu phải là 
người nào khác, chính là đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni ngày nay vậy. Vua Tài Chủ 
chính là đức Phật Bảo Hoa. Đức Phật Bảo 
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Hoa đó, hiện tại ở phương đông, qua khỏi 
các cõi Phật nhiều như số hạt bụi biển cõi 
Phật, có biển thế giới, tên là Hiện pháp giới 
hư không ảnh tượng vân. Trong đó có thể 
giới chủng, tên là Phổ hiện tam thế ảnh ma 
ni vương. Trong thế giới chủng đó, có thế 
giới tên là Viên Mãn Quang. Trong đó có 
đạo tràng, tên là Hiện nhất thiết thế chủ 
thân, đức Phật Bảo Hoa thành tựu A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề ở nơi đó, có các 
chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết cõi Phật, vây quanh trước sau, đức 
Phật vì họ mà thuyết pháp.  
 Thuở xưa, khi đức Phật Bảo Hoa tu 
hành Bồ Tát đạo, thì nghiêm tịnh biển thế 
giới đó. Trong biển thế giới đó, chư Phật 
quá khứ, hiện tại, vị lai, xuất hiện ra đời, 
đều do Phật Bảo Hoa lúc còn làm Bồ Tát, 
đã từng giáo hoá họ, khiến cho họ phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Cô gái Thích Ca Cù Ba nói với Thiện Tài đồng tử: 
Phật tử! Ý ngươi như thế nào? Thái tử thuở đó, được ngôi 
Chuyển Luân Thánh Vương, cúng dường đức Phật Thắng 
Nhựt Thân, đâu phải là người nào khác, ngươi có biết là ai 
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chăng? Chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nay vậy. 
Ông vua Tài Chủ đó, chính là đức Phật Bảo Hoa. Đức Phật 
Bảo Hoa đó, hiện tại ở phương đông, qua khỏi các cõi Phật 
nhiều như số hạt bụi biển cõi Phật, có biển thế giới, tên là 
Hiện pháp giới hư không ảnh tượng vân. Trong đó có thể 
giới chủng, tên là Phổ hiện tam thế ảnh ma ni vương. 
Trong thế giới chủng đó, có thế giới tên là Viên Mãn 
Quang. Chủng là chủng loại (giống loại), trái cây có giống 
loại trái cây, rau cải có giống loại rau cải, ngũ cốc có giống 
loại ngũ cốc, hoa cỏ có giống loại hoa cỏ. Nếu chẳng có 
giống loại thì chẳng cách gì tiếp nối sau này, chẳng cách gì 
truyền tông tiếp đại, mà đoạn tuyệt đời sau. Cho nên thế 
giới cũng có chủng loại. Thế giới là hoá thân của Bồ Tát, 
Bồ Tát biến thành thế giới, cúng dường hết thảy chúng 
sinh. Bất cứ là hữu tình chúng sinh, hoặc là vô tình chúng 
sinh, đều sinh tồn trong thế giới. 
 Trong thế giới Viên Mãn Quang đó, có đạo tràng, tên 
là Hiện nhất thiết thế chủ thân. Trong đạo tràng đó, có đức 
Phật hiệu là Phật Bảo Hoa. Ngài ở tại đạo tràng nầy, thành 
tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề ở nơi đó, có các chúng 
Bồ Tát nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật, vây 
quanh trước sau đức Phật Bảo Hoa. Đức Phật Bảo Hoa vì 
các đại Bồ Tát đó mà diễn nói diệu pháp.  
 Thuở xưa, khi đức Phật Bảo Hoa tu hành Bồ Tát 
đạo, thì đã từng trang nghiêm thanh tịnh biển thế giới đó. 
Trong biển thế giới đó, có Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật 
vị lai, xuất hiện ra đời, đều do Phật Bảo Hoa lúc còn làm 
Bồ Tát, đã từng giáo hoá các Ngài, khiến cho họ phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
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 Bà Thiện Hiện, mẹ của đồng nữ Diệu 
Đức, nay là mẹ của ta, bà Thiện Mục. 
Quyến thuộc của vua xưa kia, nay là chúng 
hội của Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đều tu 
hành đầy đủ các hạnh của Bồ Tát Phổ 
Hiền, thành tựu viên mãn đại nguyện. Tuy 
thường ở tại chúng hội đạo tràng nầy, mà 
hay hiện khắp tất cả thế gian. Trụ tam 
muội bình đẳng của các Bồ Tát. Thường 
được hiện thấy tất cả chư Phật. Tất cả Như 
Lai dùng mây âm thanh vi diệu đồng hư 
không, diễn nói chánh pháp, đại chúng 
thảy đều nghe được. Nơi tất cả pháp, đều 
được tự tại, danh đồn vang khắp cõi nước 
chư Phật. Đến khắp chỗ tất cả đạo tràng, 
hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh. Tuỳ 
theo căn cơ mà giáo hoá điều phục. Hết 
kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát đạo, luôn không 
gián đoạn, thành tựu viên mãn thệ nguyện 
rộng lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. 
 Phật tử! Đồng nữ Diệu Đức xưa kia, 
cùng với Chuyển Luân Thánh Vương Oai 
Đức Chủ, đem tứ sự cúng dường đức Phật 
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Thắng Nhựt Thân, chính là thân ta ngày 
nay vậy. 
  

 Bà Thiện Hiện, mẹ của đồng nữ Diệu Đức xưa kia, 
nay là mẹ của ta, bà Thiện Mục. Quyến thuộc của vua Tài 
Chủ và Chuyển Luân Vương Oai Đức Chủ xưa kia, nay là 
chúng hội của đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, đều tu hành 
đầy đủ tất cả đại hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, thành tựu viên 
mãn tất cả đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Tuy thường ở 
trong chúng hội đạo tràng nầy, mà hay hiện khắp tất cả thế 
gian. Trụ tam muội bình đẳng của tất cả Bồ Tát. Thường 
được hiện thấy tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật dùng mây 
âm thanh vi diệu đồng hư không, diễn nói chánh pháp, đại 
chúng nầy thảy đều nghe được, y pháp tu hành. Nơi tất cả 
pháp, đều được nhậm vận tự tại, danh đồn vang khắp cõi 
nước chư Phật mười phương, ai ai cũng đều biết. Đến khắp 
chỗ tất cả đạo tràng, hiện khắp ở trước tất cả chúng sinh. 
Tuỳ theo căn cơ mà hiện thân giáo hoá điều phục họ, khiến 
cho họ phát tâm bồ đề, tu đạo bồ đề. Hết kiếp thuở vị lai tu 
hành Bồ Tát đạo, luôn luôn không gián đoạn, dũng mãnh 
siêng tinh tấn, vĩnh viễn không giải đãi, mới có thể thành 
tựu viên mãn đại thệ nguyện rộng lớn của Bồ Tát Phổ 
Hiền. 
 Phật tử! Đồng nữ Diệu Đức xưa kia, cùng với 
Chuyển Luân Thánh Vương Oai Đức Chủ, đem thức ăn 
uống, y phục, toạ cụ, thuốc thang, tứ sự cúng dường, chính 
là thân ta ngày nay vậy. 
 

 Sau khi đức Phật đó diệt độ rồi, trong 
thế giới đó, có sáu mươi ức trăm ngàn Na 
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do tha vị Phật xuất hiện ra đời. Ta đều 
cùng với vua thừa sự cúng dường. Vị Phật 
thứ nhất, hiệu là Phật Thanh Tịnh Thân. 
Kế hiệu là Phật Nhất Thiết Trí Nguyệt 
Quang Minh Thân. Kế hiệu là Phật Diêm 
Phù Đàn Kim Quang Minh Vương. Kế 
hiệu là Phật Chư Tướng Trang Nghiêm 
Thân. Kế hiệu là Phật Diệu Nguyệt Quang. 
Kế hiệu là Phật Trí Quang Tràng. Kế hiệu 
là Phật Đại Trí Quang. Kế hiệu là Phật 
Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn. Kế hiệu 
là Phật Trí Lực Vô Năng Thắng. Kế hiệu là 
Phật Phổ An Tường Trí. Kế hiệu là Phật 
Ly Cấu Thắng Trí Vân. Kế hiệu là Phật Sư 
Tử Trí Quang Minh. Kế hiệu là Phật 
Quang Minh Kế. Kế hiệu là Phật Công Đức 
Quang Minh Tràng. Kế hiệu là Phật Trí 
Nhựt Tràng. Kế hiệu là Phật Bảo Liên Hoa 
Khai Phu Thân. Kế hiệu là Phật Phước 
Đức Nghiêm Tịnh Quang. Kế hiệu là Phật 
Trí Diễm Vân. Kế hiệu là Phật Phổ Chiếu 
Nguyệt. Kế hiệu là Phật Trang Nghiêm Cái 
Diệu Âm Thanh. Kế hiệu là Phật Sư Tử 
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Dũng Mãnh Trí Quang Minh. Kế hiệu là 
Phật Pháp Giới Nguyệt. Kế hiệu là Phật 
Hiện Hư Không Ảnh Tượng Khai Ngộ 
Chúng Sinh Tâm. Kế hiệu là Phật Hằng 
Khứu Tịch Diệt Âm. Kế hiệu là Phật Phổ 
Chấn Tịch Tĩnh Âm. Kế hiệu là Phật Cam 
Lộ Sơn. Kế hiệu là Phật Pháp Hải Âm. Kế 
hiệu là Phật Kiên Cố Võng. Kế hiệu là Phật 
Ảnh Kế Như Lai. Kế hiệu là Phật Nguyệt 
Quang Hào. Kế hiệu là Phật Biện Tài 
Khẩu. Kế hiệu là Phật Giác Hoa Trí. Kế 
hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn. Kế hiệu là Phật 
Công Đức Tinh. Kế hiệu là Phật Bảo 
Nguyệt Tràng. Kế hiệu là Phật Tam Muội 
Thân. Kế hiệu là Phật Bảo Quang Vương. 
Kế hiệu là Phật Phổ Trí Hạnh. Kế hiệu là 
Phật Diễm Hải Đăng. Kế hiệu là Phật Ly 
Cấu Pháp Âm Vương. Kế hiệu là Phật Vô 
Tỉ Đức Danh Xưng Tràng. Kế hiệu là Phật 
Tu Tí. Kế hiệu là Phật Bổn Nguyện Thanh 
Tịnh Nguyệt. Kế hiệu là Phật Chiếu Nghĩa 
Đăng. Kế hiệu là Phật Thâm Viễn Âm. Kế 
hiệu là Phật Tỳ Lô Giá Na Thắng Tạng 
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Vương. Kế hiệu là Phật Chư Thừa Tràng. 
Kế hiệu là Phật Pháp Hải Diệu Liên Hoa.  
 Phật tử! Trong kiếp đó, có sáu mươi 
ức trăm ngàn Na do tha vị Phật xuất hiện 
ra đời như vậy, ta đều gần gũi hầu hạ cúng 
dường. 
 

 Sau khi đức Phật Thắng Nhựt Thân đó diệt độ rồi, 
trong thế giới Vô Uý đó, có sáu mươi ức trăm ngàn Na do 
tha đức Phật xuất hiện ra đời. Lúc bấy giờ, Ta đều cùng với 
vua thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Vị Phật thứ nhất, 
hiệu là Phật Thanh Tịnh Thân. Vị Phật thứ hai, hiệu là Phật 
Nhất Thiết Trí Nguyệt Quang Minh Thân. Vị Phật thứ ba, 
hiệu là Phật Diêm Phù Đàn Kim Quang Minh Vương. Vị 
Phật thứ tư, hiệu là Phật Chư Tướng Trang Nghiêm Thân. 
Vị Phật thứ năm, hiệu là Phật Diệu Nguyệt Quang. Vị Phật 
thứ sáu, hiệu là Phật Trí Quang Tràng. Vị Phật thứ bảy, 
hiệu là Phật Đại Trí Quang. Vị Phật thứ tám, hiệu là Phật 
Kim Cang Na La Diên Tinh Tấn. Vị Phật thứ chín, hiệu là 
Phật Trí Lực Vô Năng Thắng. Vị Phật thứ mười, hiệu là 
Phật Phổ An Tường Trí. Vị Phật thứ mười một, hiệu là 
Phật Ly Cấu Thắng Trí Vân. Vị Phật thứ mười hai, hiệu là 
Phật Sư Tử Trí Quang Minh. Vị Phật thứ mười ba, hiệu là 
Phật Quang Minh Kế. Vị Phật thứ mười bốn, hiệu là Phật 
Công Đức Quang Minh Tràng. Vị Phật thứ mười lăm, hiệu 
là Phật Trí Nhựt Tràng. Vị Phật thứ mười sáu, hiệu là Phật 
Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân. Vị Phật thứ mười bảy, hiệu 
là Phật Phước Đức Nghiêm Tịnh Quang. Vị Phật thứ mười 
tám, hiệu là Phật Trí Diễm Vân. Vị Phật thứ mười chín, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23  571 
 

hiệu là Phật Phổ Chiếu Nguyệt. Vị Phật thứ hai mươi, hiệu 
là Phật Trang Nghiêm Cái Diệu Âm Thanh. Vị Phật thứ hai 
mươi mốt, hiệu là Phật Sư Tử Dũng Mãnh Trí Quang 
Minh. Vị Phật thứ hai mươi hai, hiệu là Phật Pháp Giới 
Nguyệt. Vị Phật thứ hai mươi ba, hiệu là Phật Hiện Hư 
Không Ảnh Tượng Khai Ngộ Chúng Sinh Tâm. Vị Phật 
thứ hai mươi bốn, hiệu là Phật Hằng Khứu Tịch Diệt Âm. 
Vị Phật thứ hai mươi lăm, hiệu là Phật Phổ Chấn Tịch Tĩnh 
Âm. Vị Phật thứ hai mươi sáu, hiệu là Phật Cam Lộ Sơn. 
Vị Phật thứ hai mươi bảy, hiệu là Phật Pháp Hải Âm. Vị 
Phật thứ hai mươi tám, hiệu là Phật Kiên Cố Võng. Vị Phật 
thứ hai mươi chín, hiệu là Phật Ảnh Kế Như Lai. Vị Phật 
thứ ba mươi, hiệu là Phật Nguyệt Quang Hào. Vị Phật thứ 
ba mươi mốt, hiệu là Phật Biện Tài Khẩu. Vị Phật thứ ba 
mươi hai, hiệu là Phật Giác Hoa Trí. Vị Phật thứ ba mươi 
ba, hiệu là Phật Bảo Diệm Sơn. Vị Phật thứ ba mươi bốn, 
hiệu là Phật Công Đức Tinh. Vị Phật thứ ba mươi lăm, hiệu 
là Phật Bảo Nguyệt Tràng. Vị Phật thứ ba mươi sáu, hiệu 
là Phật Tam Muội Thân. Vị Phật thứ ba mươi bảy, hiệu là 
Phật Bảo Quang Vương. Vị Phật thứ ba mươi tám, hiệu là 
Phật Phổ Trí Hạnh. Vị Phật thứ ba mươi chín, hiệu là Phật 
Diễm Hải Đăng. Vị Phật thứ bốn mươi, hiệu là Phật Ly 
Cấu Pháp Âm Vương. Vị Phật thứ bốn mươi mốt, hiệu là 
Phật Vô Tỉ Đức Danh Xưng Tràng. Vị Phật thứ bốn mươi 
hai, hiệu là Phật Tu Tí. Vị Phật thứ bốn mươi ba, hiệu là 
Phật Bổn Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt. Vị Phật thứ bốn 
mươi bốn, hiệu là Phật Chiếu Nghĩa Đăng. Vị Phật thứ bốn 
mươi lăm, hiệu là Phật Thâm Viễn Âm. Vị Phật thứ bốn 
mươi sáu, hiệu là Phật Tỳ Lô Giá Na Thắng Tạng Vương. 
Vị Phật thứ bốn mươi bảy, hiệu là Phật Chư Thừa Tràng. 
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Vị Phật thứ bốn mươi tám, hiệu là Phật Pháp Hải Diệu 
Liên Hoa. Nêu ra sơ lượt bốn mươi tám vị Phật. 
 Phật tử! Trong kiếp Thắng Hạnh đó, có sáu mươi ức 
trăm ngàn Na do tha vị Phật xuất hiện ra đời như vậy, ta 
đều gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Hết thảy 
chư Phật, ta đều đến đạo tràng của Phật, lắng nghe chánh 
pháp, tu vô thượng đạo. 
 

 Vị Phật cuối cùng, hiệu là Phật Quảng 
Đại Giải. Ta ở chỗ đức Phật đó, đắc được 
mắt trí huệ. 
 Bấy giờ, đức Phật đó đi vào thành giáo 
hoá. Ta làm vương phi, cùng quốc vương 
kính lễ Phật, đem các đồ vật tốt đẹp, cúng 
dường đức Phật. Được nghe đức Phật đó 
nói pháp môn sinh ra tất cả Như Lai đăng, 
lập tức ta đắc được cảnh giới giải thoát 
biển tam muội quán sát tất cả Bồ Tát.  
 

 Vị Phật cuối cùng, hiệu là Phật Quảng Đại Giải. Ta ở 
chỗ đức Phật đó, chứng được mắt trí huệ thanh tịnh. 
 Lúc bấy giờ, đức Phật Quảng Đại Giải đi vào thành 
giáo hoá chúng sinh. Lúc đó, ta làm vương phi, cùng với 
quốc vương đảnh lễ đức Phật, đem các đồ vật tốt đẹp, cúng 
dường đức Phật. Ở trong đạo tràng của Phật, lắng nghe đức 
Phật đó nói pháp môn sinh ra tất cả Như Lai đăng, lập tức 
ta chứng được cảnh giới giải thoát biển tam muội quán sát 
tất cả Bồ Tát.  
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 Phật tử! Ta đắc được giải thoát nầy 
rồi, ta cùng với Bồ Tát ở trong số kiếp 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, siêng năng 
tu tập. Ở trong kiếp số nhiều như số hạt 
bụi cõi Phật, thừa sự cúng dường vô lượng 
chư Phật. Hoặc trong một kiếp thừa sự một 
vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, hoặc bất 
khả thuyết vị Phật , hoặc gặp chư Phật 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ta đều gần 
gũi hầu hạ cúng dường, mà chưa biết được 
thân, hình lượng sắc tướng, cùng với thân 
nghiệp, tâm hạnh trí huệ tam muội cảnh 
giới của Bồ Tát. 
   

 Phật tử! Ta đắc được môn giải thoát nầy rồi, ta cùng 
với Bồ Tát ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
siêng năng tu tập pháp môn nầy. Ở trong kiếp số nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật, thừa sự cúng dường vô lượng chư Phật. 
Hoặc trong một kiếp, thừa sự một vị Phật, hai vị Phật, ba vị 
Phật, hoặc bất khả thuyết vị Phật, hoặc gặp chư Phật nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, ta đều gần gũi Phật, thừa sự Phật, 
cúng dường Phật, không khi nào mệt mỏi, mà ta vẫn chưa 
biết được thân, hình lượng, sắc tướng, cùng với thân 
nghiệp, tâm hạnh, trí huệ, tam muội, cảnh giới của Bồ Tát. 
 

 Phật tử! Nếu có chúng sinh được thấy 
Bồ Tát tu hạnh bồ đề, hoặc nghi, hoặc tin, 
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thì Bồ Tát đều dùng đủ thứ phương tiện 
thế xuất thế gian, để nhiếp lấy họ, dùng 
làm quyến thuộc, khiến cho họ được bất 
thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. 
 

 Phật tử! Nếu có chúng sinh thấy được Bồ Tát tu 
hạnh bồ đề, hoặc nghi, hoặc tin, thì Bồ Tát đều dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện thế xuất thế gian, để nhiếp lấy họ, 
dùng làm quyến thuộc, khiến cho họ được bất thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Phật tử! Ta thấy được đức Phật đó, 
đắc được giải thoát nầy rồi, cùng với Bồ 
Tát ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi 
trăm cõi Phật, cùng nhau tu tập. Ở trong 
những kiếp đó, hết thảy chư Phật xuất hiện 
ra đời, ta đều gần gũi, hầu hạ cúng dường, 
nghe Phật nói pháp, đọc tụng thọ trì. Ở chỗ 
các đức Phật đó, đắc được đủ thứ pháp 
môn giải thoát nầy. Biết đủ thứ ba đời, vào 
đủ thứ biển cõi, thấy đủ thứ thành Chánh 
Giác, vào đủ thứ Phật chúng hội, phát đủ 
thứ đại nguyện Bồ Tát, tu đủ thứ diệu 
hạnh Bồ Tát, đắc được đủ thứ giải thoát Bồ 
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Tát, mà vẫn chưa biết được môn giải thoát 
Phổ Hiền của Bồ Tát đắc được. 
 

 Phật tử! Ta thấy được đức Phật Quảng Đại Giải, đắc 
được môn giải thoát nầy rồi, cùng với Bồ Tát ở trong đại 
kiếp nhiều như số hạt bụi trăm cõi Phật, cùng nhau tu tập. 
Ở trong những kiếp đó, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, 
ta đều đến đạo tràng của Phật, gần gũi, hầu hạ, cúng dường 
Phật, lắng nghe chư Phật nói chánh pháp, đọc tụng tất cả 
pháp, thọ trì tất cả pháp. Ở chỗ đạo tràng tất cả chư Phật 
đó, đắc được đủ thứ pháp môn giải thoát nầy, biết đủ thứ 
ba đời, vào đủ thứ biển cõi, thấy đủ thứ Phật thành Chánh 
Giác, vào đủ thứ Phật chúng hội đạo tràng, phát đủ thứ đại 
nguyện Bồ Tát, tu đủ thứ diệu hạnh Bồ Tát, đắc được đủ 
thứ giải thoát Bồ Tát, mà vẫn chưa biết được môn giải 
thoát Bồ Tát Phổ Hiền của Bồ Tát đắc được. 
 

 Tại sao? Vì môn giải thoát Bồ Tát Phổ 
Hiền, như thái hư không, như tên chúng 
sinh, như biển ba đời, như biển mười 
phương, như biển pháp giới, vô lượng vô 
biên. 
 Phật tử! Môn giải thoát Bồ Tát Phổ 
Hiền, đồng với cảnh giới Như Lai. 
 

 Tại sao vậy? Vì môn giải thoát của Bồ Tát Phổ Hiền, 
như hư không, vì chẳng có bờ mé. Như tên chúng sinh, vì 
vô lượng vô biên. Như biển ba đời, như biển mười phương, 
như biển pháp giới, đều vô lượng vô biên. 
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 Phật tử! Môn giải thoát Bồ Tát Phổ Hiền, đồng với 
cảnh giới Như Lai, cho nên ta không thể nào biết hết tỉ mỉ 
được, càng không thể nào thấu rõ được. 
 

 Phật tử! Ta ở trong số kiếp nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật, quán thân Bồ Tát 
không nhàm đủ. Như người nhiều dục, 
nam nữ tập hội, ái nhiễm với nhau, khởi vô 
lượng vọng tưởng tư giác. Ta cũng như thế, 
quán sát mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát, 
niệm niệm thấy vô lượng vô biên thế giới 
rộng lớn, đủ thứ an trụ, đủ thứ trang 
nghiêm, đủ thứ hình tướng, có đủ thứ núi, 
đủ thứ đất, đủ thứ mây, đủ thứ tên, đủ thứ 
Phật ra đời, đủ thứ đạo tràng, đủ thứ 
chúng hội, diễn nói đủ thứ Kinh, nói đủ thứ 
quán đảnh, đủ thứ các thừa, đủ thứ 
phương tiện, đủ thứ thanh tịnh. 
 

 Phật tử! Ta ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, quán sát thân Bồ Tát không khi nào nhàm đủ. Giống 
như người nhiều dục, nam nữ tập hội, ái nhiễm với nhau, 
khởi vô lượng vọng tưởng tư giác. Ta cũng như thế, quán 
sát mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát, trong niệm niệm 
thấy vô lượng vô biên thế giới rộng lớn, có đủ thứ an trụ, 
có đủ thứ trang nghiêm, có đủ thứ hình tướng, có đủ thứ 
núi, có đủ thứ đất, có đủ thứ mây, có đủ thứ tên, có đủ thứ 
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Phật ra đời, có đủ thứ đạo tràng, có đủ thứ chúng hội, diễn 
nói đủ thứ Kinh, nói đủ thứ pháp quán đảnh, nói đủ thứ các 
thừa pháp, nói đủ thứ pháp phương tiện, nói đủ thứ pháp 
thanh tịnh. 
 

 Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của 
Bồ Tát, niệm niệm thường thấy vô biên 
biển chư Phật, ngồi đủ thứ đạo tràng, hiện 
đủ thứ thần biến, chuyển đủ thứ bánh xe 
pháp, nói đủ thứ Tu đa la, luôn luôn không 
đoạn tuyệt. 
 

 Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, niệm 
niệm thường thấy vô biên biển chư Phật, ngồi đủ thứ đạo 
tràng, hiện đủ thứ thần biến, chuyển đủ thứ bánh xe pháp, 
nói đủ thứ Tu đa la (Kinh), luôn luôn không đoạn tuyệt. 
 

 Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của 
Bồ Tát, thấy vô biên biển chúng sinh, đủ 
thứ chỗ ở, đủ thứ hình tướng, đủ thứ việc 
làm, đủ thứ các căn. 
 

 Lại nữa, ở trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy 
vô biên biển chúng sinh, có đủ thứ chỗ ở, có đủ thứ hình 
tướng, có đủ thứ việc làm, có đủ thứ các căn, thảy đều khác 
nhau, có cảnh giới ngàn sai vạn biệt. 
 

 Lại nữa, trong mỗi lỗ chân lông của 
Bồ Tát, thấy vô biên hạnh môn của các Bồ 
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Tát ba đời. Đó là: Vô biên nguyện rộng 
lớn, vô biên địa khác nhau, vô biên Ba La 
Mật, vô biên việc thuở xưa, vô biên môn 
đại từ, vô biên mây đại bi, vô biên tâm đại 
hỉ, vô biên phương tiện nhiếp lấy chúng 
sinh. 
 

 Lại nữa, trong mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, thấy vô 
biên hạnh môn của các Bồ Tát ba đời. Đó là: Vô biên 
nguyện rộng lớn, vô biên địa khác nhau, vô biên Ba La 
Mật, vô biên việc thuở xưa, vô biên môn đại từ, vô biên 
mây đại bi, vô biên tâm đại hỉ, vô biên phương tiện nhiếp 
lấy chúng sinh. 
 

 Phật tử! Ta ở nơi kiếp số nhiều như 
hạt bụi cõi Phật, niệm niệm quán mỗi mỗi 
lỗ chân lông của Bồ Tát như vậy, chỗ đã 
đến thì không đến nữa, chỗ đã thấy thì 
không thấy nữa, tìm cầu bờ mé, rốt ráo 
không thể được, cho đến thấy thái tử Tất 
Đạt ở trong cung, thể nữ vây quanh. Ta 
dùng sức giải thoát, quán mỗi mỗi lỗ chân 
lông của Bồ Tát, đều thấy sự việc trong 
pháp giới ba đời. 
 

 Phật tử! Ta ở nơi kiếp số nhiều như hạt bụi cõi Phật, 
trong niệm niệm quán sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát 
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như vậy, chỗ đã đến thì ta không đến nữa, chỗ đã thấy thì 
ta không thấy nữa, muốn tìm cầu bờ mé trên thân Bồ Tát, 
rốt ráo không thể được, cho đến thấy được thái tử Tất Đạt ở 
trong cung, có thể nữ vây quanh. Ta dùng sức giải thoát, 
quán sát mỗi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, đều thấy sự việc 
trong pháp giới ba đời, tất cả sự việc đều rõ ràng. 
 

 Phật tử! Ta chỉ đắc được giải thoát 
Quán sát biển tam muội Bồ Tát nầy. Như 
các đại Bồ Tát, rốt ráo vô lượng các biển 
phương tiện, vì tất cả chúng sinh hiện tuỳ 
loại thân, vì tất cả chúng sinh nói tuỳ lạc 
hạnh. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông, hiện vô 
biên biển sắc tướng. Biết tánh các pháp 
không tánh làm tánh. Biết tánh chúng sinh 
đồng tướng hư không, không có phân biệt. 
Biết thần lực của Phật, đồng với như như, 
khắp tất cả mọi nơi. Thị hiện vô biên cảnh 
giới giải thoát. Ở trong một niệm, tự tại vào 
pháp giới rộng lớn. Du hí tất cả pháp môn 
các địa, mà ta làm sao biết được, nói được, 
những hạnh công đức đó? 
 

 Phật tử! Ta chỉ đắc được pháp môn giải thoát quán 
sát biển tam muội Bồ Tát nầy. Như nói đến các vị đại Bồ 
Tát, rốt ráo vô lượng các biển phương tiện, vì tất cả chúng 
sinh hiện tuỳ loại thân, vì tất cả chúng sinh nói tuỳ lạc 
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hạnh. Chúng sinh hoan hỉ pháp gì, thì nói pháp đó, khiến 
cho họ tin thọ, y pháp phụng hành. Trong mỗi mỗi lỗ chân 
lông, thị hiện vô biên biển sắc tướng. Biết tánh của tất cả 
các pháp, dùng không tánh làm tánh. Biết tánh chúng sinh 
đồng tướng hư không, không có phân biệt. Biết thần lực 
của Phật, đồng với như như, khắp tất cả mọi nơi. Thị hiện 
vô biên cảnh giới giải thoát. Ở trong một niệm, nhậm vận 
tự tại vào pháp giới rộng lớn. Du hí tất cả pháp môn các 
địa. Bồ Tát có đủ thứ cảnh giới như vậy, mà ta làm sao biết 
được nói được những hạnh công đức đó? 
 Cảnh giới mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đa số là 
cảnh giới thấy ở trong định. Những cảnh giới nầy, với chỗ 
thấy của hàng phàm phu hoàn toàn khác nhau, vì trí huệ 
của phàm phu tưởng không đến được. Hiện tại chúng ta 
đang nghe Kinh Hoa Nghiêm, phải biết rằng đây là chư 
Phật Bồ Tát ở trong định diễn nói diệu pháp, hết thảy cảnh 
giới, sâu rộng khó biết được, chẳng phải là hí luận, mà là 
trí huệ của chúng ta quá nông cạn, chưa đạt đến được trình 
độ thấu hiểu. 
 

 Thiện nam tử! Trong thế giới nầy, có 
Phật mẫu Ma Gia, ngươi đi đến đó hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh? Nơi các 
thế gian, không có nhiễm trước. Cúng 
dường chư Phật, luôn không ngừng nghỉ. 
Làm việc của Bồ Tát, vĩnh viễn không thối 
chuyển. Lìa tất cả chướng ngại, vào giải 
thoát của Bồ Tát. Không do người khác, 
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mà trụ tất cả Bồ Tát đạo, đến tất cả chỗ 
Như Lai. Nhiếp tất cả cõi chúng sinh, hết 
kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh, phát 
nguyện đại thừa, tăng trưởng căn lành của 
tất cả chúng sinh, thường không ngừng 
nghỉ. 
 

 Cô gái Thích Nữ Cù Ba nói với Thiện Tài đồng tử: 
Thiện nam tử! Trong thế giới Ta Bà nầy, có vị Phật mẫu, 
tên là Ma Gia phu nhân, ngươi hãy đi đến chỗ Ngài đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào tu hành Bồ Tát hạnh? Nơi các pháp thế 
gian, không có tư tưởng nhiễm trước. Pháp thế gian là gì? 
tức là cảnh giới: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đối với 
cảnh giới sáu trần, tâm không sinh tơ hào nhiễm trước. 
Cúng dường tất cả chư Phật mười phương ba đời, luôn 
luôn không ngừng nghỉ. Làm nghiệp lành của Bồ Tát, vĩnh 
viễn không thối chuyển. Thế nào là nghiệp của Bồ Tát? 
Tức là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Vạn hạnh tức là tu hành 
tất cả. Xa lìa tất cả chướng ngại, vào môn tam muội giải 
thoát của Bồ Tát, đều do mình nỗ lực tu hành, chứ không 
do người khác chứng được. Trụ tất cả Bồ Tát đạo, đến chỗ 
đạo tràng của tất cả chư Phật. Nhiếp thọ tất cả cõi chúng 
sinh, hết kiếp thuở vị lai tu Bồ Tát hạnh, phát tâm thệ 
nguyện đại thừa, tăng trưởng căn lành của tất cả chúng 
sinh, thường thường tinh tấn, không lúc nào giải đãi, vĩnh 
viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không mệt mỏi. 
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 Bấy giờ, cô gái Thích Ca Cù Ba muốn 
tường thuật lại nghĩa giải thoát nầy, nương 
thần lực của Phật, bèn nói kệ rằng: 
 

 Lúc đó, cô gái Thích Ca Cù Ba muốn tường thuật lại 
nghĩa môn giải thoát nầy, bèn nương thần lực gia trì của 
mười phương chư Phật, nói ra ba mươi mốt bài kệ dưới 
đây: 
 

 Nếu ai thấy Bồ Tát 
 Tu hành đủ thứ hạnh 
 Khởi tâm thiện bất thiện 
 Bồ Tát đều nhiếp lấy. 
 

 Nếu có chúng sinh nào thấy được Bồ Tát tu hành đủ 
thứ hạnh. Dù khởi tâm thiện, hoặc tâm bất thiện, Bồ Tát 
đều nhiếp lấy họ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát có tư tưởng vô 
duyên đại từ, đồng thể đại bi. 
 

 Thuở lâu xa về trước 
 Quá kiếp bụi trăm cõi 
 Có kiếp tên Thanh Tịnh 
 Thế giới tên Quang Minh. 
 

 Thuở rất lâu xa về trước, trải qua đại kiếp nhiều như 
số hạt bụi trăm bụi cõi Phật, có kiếp tên Thanh Tịnh. Trong 
kiếp đó, có thế giới tên là Quang Minh. 
 

 Kiếp đó Phật ra đời 
 Sáu mươi ngàn vạn ức 
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 Chủ Trời Người cuối cùng 
 Hiệu là Pháp Tràng Đăng. 
 

 Trong đại kiếp Thanh Tịnh, có sáu mươi ngàn vạn 
ức vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật cuối cùng, hiệu là Phật 
Pháp Tràng Đăng. 
 

 Phật đó Niết Bàn rồi 
 Có vua tên Trí Sơn 
 Thống lãnh Diêm Phù Đề 
 Tất cả không oán địch. 
 

 Sau khi đức Phật Pháp Tràng Đăng vào Niết Bàn rồi, 
có ông vua tên là Trí Sơn. Vị vua nầy thống lãnh thế giới 
nam Diêm Phù Đề, với các quốc gia khác hoà bình với 
nhau, cho nên không có tất cả oán địch. 
 

 Vua có năm trăm con 
 Đoan chính và dũng mãnh 
 Thân thể đều thanh tịnh 
 Ai thấy đều hoan hỉ. 
 

 Vua Trí Sơn có năm trăm người con, ai cũng đều có 
tướng mạo đoan chính, thân thể khoẻ mạnh, dũng mãnh 
thiện chiến. Những vương tử đó, thân thể rất thanh tịnh, 
phàm là ai thấy được họ, đều sinh đại hoan hỉ. 
 

 Vua đó và vương tử 
 Tín tâm cúng dường Phật 
 Hộ trì Phật pháp tạng 
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 Cũng thích siêng tu pháp. 
 

 Vua Trí Sơn và năm trăm vương tử, tín tâm kiên cố, 
kiền thành cúng dường Phật. Hộ trì pháp tạng của Phật nói. 
Họ rất hoan hỉ siêng tu pháp của tất cả chư Phật nói, y pháp 
tu hành, y giáo phụng hành. 
 

 Thái tử tên Thiện Quang 
 Lìa cấu nhiều phương tiện 
 Các tướng đều viên mãn 
 Ai thấy không nhàm đủ. 
 

 Thái tử tên là Thiện Quang, đã lìa khỏi tất cả trần 
cấu, chẳng có tư tưởng tạp nhiễm, thực hành nhiều pháp 
phương tiện, có trí huệ vô thượng, có các tướng tốt, thảy 
đều viên mãn, khiến cho người thấy sinh tâm vui mừng, 
không có tâm nhàm đủ, cho nên chiêm ngưỡng dung nhan 
của bậc Thánh, mắt không tạm rời. 
 

 Năm trăm ức người tụ 
 Xuất gia tu học đạo 
 Dũng mãnh siêng tinh tấn 
 Hộ trì các Phật pháp. 
 

 Thái tử Thiện Quang và năm trăm ức người tụ hội lại 
với nhau, xuất gia tu đạo. Mỗi người đều phát tâm bồ đề, 
trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, do đó dũng mãnh 
kiên cố siêng năng tinh tấn, tu tập tất cả Phật pháp, hộ trì 
tất cả Phật pháp. 
 

 Vương đô tên Trí Thụ 
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 Ngàn ức thành bao quanh 
 Có rừng tên Tĩnh Đức 
 Các báu dùng trang nghiêm. 
 

 Vương đô của vua Trí Sơn ở, tên là Trí Thụ. Chung 
quanh thành, có ngàn ức thành bao quanh, phía ngoài 
thành, có khu rừng lớn tên là Tĩnh Đức, dùng các báu đẹp 
để trang nghiêm. 
 

 Thiện Quang ở rừng đó 
 Rộng tuyên Phật chánh pháp 
 Biện tài sức trí huệ 
 Khiến chúng đều thanh tịnh. 
 

 Sau khi thái tử Thiện Quang xuất gia rồi, ở trong khu 
rừng đó, tinh tấn tu đạo, rộng tuyên dương chánh pháp của 
Phật nói. Ngài có sức trí huệ biện tài vô ngại, hay khiến 
cho người nghe pháp, tâm được thanh tịnh, chẳng có tư 
tưởng hoặc hành vi không chánh đáng. 
 

 Có lúc vì khất thực 
 Vào thành vương đô đó 
 Đi đứng rất an tường 
 Chánh tri tâm chẳng loạn. 
 

 Có lúc, Tỳ Kheo Thiện Quang vì khất thực mà đi 
vào thành vua Trí Thụ để khất thực, chẳng phân biệt giàu 
nghèo, cho chúng sinh cơ hội gieo trồng ruộng phước. Tỳ 
Kheo Thiện Quang đi đứng rất an tường, chẳng những giới 
luật đoan nghiêm, mà oai nghi cũng đầy đủ. Bất cứ gặp 
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cảnh giới gì, tâm cũng chánh niệm, chẳng bị cảnh giới 
nhiễu loạn. 
 

 Trong thành có cư sĩ 
 Tên là Thiện Danh Xưng 
 Ta là con gái ông 
 Tên là Tịnh Nhựt Quang. 
 

 Lúc đó, trong thành Trí Thụ có vị cư sĩ, tên là Thiện 
Danh Xưng. Lúc bấy giờ, ta là con gái ông Thiện Danh 
Xưng, tên là Tịnh Nhựt Quang. 
 

 Ta ở trong thành đó 
 Gặp được Thiện Quang Minh 
 Các tướng rất đoan nghiêm 
 Bèn sinh tâm nhiễm trước. 
 

 Lúc đó, ta ở trong thành đó, gặp được Tỳ Kheo 
Thiện Quang Minh. Ngài có tướng mạo đoan chánh, rất 
trang nghiêm, khiến cho người khởi lòng cung kính, lúc đó 
ta bèn sinh tư tưởng nhiễm trước đối với Ngài. 
 

 Khất thực đến nhà ta 
 Tâm ta thêm ái nhiễm 
 Liền cởi chuỗi anh lạc 
 Chân châu để vào bát. 
 

 Tỳ Kheo Thiện Quang Minh thứ tự đi khất thực đến 
cửa nhà ta. Tâm ái nhiễm của ta càng tăng thêm. Ta liền 
cởi xâu chuỗi anh lạc và một số đồ trang sức, bỏ vào trong 
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bát của Tỳ Kheo Thiện Quang Minh, biểu thị sự cúng 
dường kiền thành của ta. 
 

 Tuy dùng tâm ái nhiễm 
 Cúng dường Phật tử đó 
 Hai trăm năm mươi kiếp 
 Không đoạ ba đường ác. 
 

 Tuy ta dùng tâm ái nhiễm, cúng dường Phật tử đó. 
Nhưng trải qua hai trăm năm mươi kiếp, không đoạ lạc vào 
ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. 
 

 Hoặc sinh nhà Thiên Vương 
 Hoặc làm con gái vua 
 Luôn gặp Thiện Quang Minh 
 Tướng tốt trang nghiêm thân. 
 

 Ta ở trong hai trăm năm mươi đại kiếp, hoặc sinh 
nhà Thiên Vương, hoặc sinh vào trong nhà vua, làm con 
gái của vua. Ta luôn gặp Tỳ Kheo Thiện Quang Minh, 
tướng tốt trang nghiêm thân. 
 

 Trải qua những kiếp sau 
 Hai trăm năm mươi kiếp 
 Sinh vào nhà Thiện Hiện 
 Tên Cụ Túc Diệu Đức. 
 

 Từ đó về sau, lại trải qua hai trăm năm mươi đại 
kiếp, sinh vào nhà bảo mẫu Thiện Hiện (Hoa sen hoá sinh, 
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bà Thiện Hiện làm bảo mẫu), tên của ta là Cụ Túc Diệu 
Đức. 
 

 Thời ta thấy thái tử 
 Bèn sinh tâm tôn trọng 
 Muốn được theo hầu hạ 
 May mắn được nạp thọ. 
 

 Lúc đó, ta thấy thái tử Oai Đức Chủ trang nghiêm, 
bèn sinh tâm tôn trọng. Ta phát nguyện muốn được theo 
hầu hạ, phục vụ cho thái tử. Ta rất là may mắn được thái tử 
thương tình mà nạp thọ ta làm vợ. 
 

 Ta thời với thái tử 
 Gặp Phật Thắng Nhựt Thân 
 Cung kính cúng dường rồi 
 Liền phát tâm bồ đề. 
 

 Đương thời ta với thái tử cùng đi đến gặp đức Phật 
Thắng Nhựt Thân, đảnh lễ, cung kính cúng dường Phật. Ta 
và thái tử lập tức phát tâm bồ đề, tu đạo bồ đề. 
 

 Ở trong một kiếp đó 
 Có sáu mươi ức Phật 
 Phật Thế Tôn cuối cùng 
 Hiệu là Quảng Đại Giải. 
 

 Ở trong một kiếp đó, có sáu mươi ức vị Phật xuất 
hiện ra đời. Vị Phật cuối cùng, hiệu là Phật Quảng Đại 
Giải. 
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 Nơi đó được mắt tịnh 
 Biết rõ tướng các pháp 
 Khắp thấy nơi thọ sinh 
 Vĩnh trừ tâm điên đảo. 
 

 Ta ở chỗ đạo tràng Phật Quảng Đại Giải, đắc được 
mắt thanh tịnh, biết rõ thật tướng các pháp. Ta khắp thấy 
nơi mình thọ sinh, từ đó ta vĩnh viễn diệt trừ tâm điên đảo 
mộng tưởng. 
 

 Ta được quán tám muội 
 Cảnh giải thoát Bồ Tát 
 Một niệm vào mười phương 
 Biển cõi không nghĩ bàn. 
 

 Ta đắc được môn giải thoát quán sát cảnh giới tám 
muội của Bồ Tát. Trong một niệm, vào biển cõi chư Phật 
trong mười phương không thể nghĩ bàn, chẳng có mọi sự 
chướng ngại, có thể nói là nhậm vận tự tại, toại tâm mãn 
nguyện. Muốn đến đâu thì đến đó, chẳng bị hạn chế. 
 

 Ta thấy các thế giới 
 Tịnh uế đủ thứ khác 
 Cõi tịnh chẳng tham ưa 
 Cõi uế chẳng chán ghét. 
 

 Ta thấy hết thảy các thế giới, có đủ thứ sự khác biệt. 
Có thế giới tịnh, có thế giới uế, có thế giới tịnh uế xen tạp. 
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Ta ở trong thế giới tịnh, cũng chẳng tham trước tịnh. Ta ở 
trong thế giới cấu uế, cũng chẳng chán ghét cấu uế. 
 

 Khắp thấy các thế giới 
 Như Lai ngồi đạo tràng 
 Đều ở trong một niệm 
 Đều phóng vô lượng quang. 
 

 Ta thấy khắp trong tất cả thế giới, bất cứ là thế giới 
ngửa, hoặc là thế giới úp, hoặc là thế giới tròn, hoặc là thế 
giới vuông, đều có chư Phật đang ngồi tại đạo tràng. Đều ở 
trong một niệm, phóng ra vô lượng đại quang minh, chiếu 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
 

 Một niệm vào khắp được 
 Bất khả thuyết chúng hội 
 Cũng biết hết tất cả 
 Sở đắc môn tam muội. 
 

 Ta có thể ở trong một niệm, vào khắp bất khả thuyết 
chúng hội. Cũng biết tất cả Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, đắc được 
môn giải thoát tam muội. 
 

 Một niệm đều biết được 
 Các hạnh rộng lớn đó 
 Vô lượng địa phương tiện 
 Cùng với các biển nguyện. 
 

 Ta có thể trong khoảng một niệm, đều biết được tất 
cả Bồ Tát tu hạnh môn rộng lớn. Đắc được vô lượng địa 
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pháp môn phương tiện thiện xảo, cùng với các biển đại 
nguyện phát ra, những cảnh giới đó ta đều biết rõ. 
 

 Ta quán thân Bồ Tát 
 Vô biên kiếp tu hành 
 Lượng mỗi lỗ chân lông 
 Tìm cầu không thể được. 
 

 Ta quán sát thân Bồ Tát, ở trong vô biên kiếp, dũng 
mãnh tinh tấn, siêng năng tu hành. Lượng mỗi lỗ chân lông 
của Bồ Tát, dù có tìm cầu cũng không thể được, không thể 
đến được bờ mé. 
 

 Cõi mỗi lỗ chân lông 
 Vô số bất khả thuyết 
 Địa thuỷ hoả phong luân 
 Thảy đều ở trong đó. 
 

 Cõi mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát, vô số vô lượng bất 
khả thuyết. Địa luân, thuỷ luân, hoả luân, phong luân, đều 
ở trong một lỗ chân lông, đây là cảnh giới không thể nghĩ 
bàn. 
 

 Đủ thứ các kiến lập 
 Đủ thứ các hình trạng 
 Đủ thứ thể danh hiệu 
 Vô biên thứ trang nghiêm. 
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 Có đủ thứ kiến lập, có đủ thứ hình trạng, có đủ thứ 
thể tướng, có đủ thứ danh hiệu, có vô biên đủ thứ sự trang 
nghiêm. 
 

 Ta thấy các biển cõi 
 Bất khả thuyết thế giới 
 Và thấy Phật trong đó 
 Nói pháp độ chúng sinh. 
 

 Ta thấy tất cả biển cõi chư Phật, có bất khả thuyết 
thế giới. Trong mỗi thế giới, đều có Phật đang ở trong đó, 
giáo hoá tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ phát tâm bồ đề, khiến cho tâm họ nhu hoà 
không cang cường. 
 

 Không rõ thân Bồ Tát 
 Và các nghiệp thân đó 
 Cũng không biết tâm trí 
 Các kiếp sở hành đạo. 
 

 Thân của Bồ Tát không biết có bao nhiêu. Thân 
nghiệp tạo ra, cũng không biết có bao nhiêu. Tâm trí của 
Bồ Tát cũng không biết bao nhiêu. Trong tất cả các kiếp, 
hành Bồ Tát đạo, cũng không biết được. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ cô 
gái Thích nữ Cù Ba, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, rồi từ tạ mà đi. 
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 Lúc bấy giờ, Thiện Tài đồng tử lắng nghe cô gái 
Thích nữ Cù Ba nói kệ rồi, bèn đảnh lễ, đi nhiễu vô lượng 
vòng, rồi từ tạ mà lui ra, đi tìm Phật mẫu Ma Gia phu nhân. 
 

  
 
 
 
 

Hết tập 23 
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 

 
KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 

 



 

Những kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  
 

- Nhân Sinh Yếu Nghĩa. 
 

- Chú Đại Bi giảng giải. 
 

- Chú Lăng Nghiêm giảng giải. 
 

- Kinh Pháp Hoa (để tụng) 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
 

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17. 
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- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25 (trọn bộ). 

 

 Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim 
Quang. 

 

- Sắp tới đây sẽ tiếp tục in ra Kinh Hoa Nghiêm để 
tụng. 
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Đại Bồ Tát đối với các chúng sinh là 
trang nghiêm, vì khiến cho họ sinh về 
cõi trời người được vui giàu sang phú 
quý. Là cha mẹ, vì họ an lập bồ đề 
tâm. Là dưỡng dục, vì khiến cho họ 
thành tựu Bồ Tát đạo. Là hộ vệ, vì 
khiến cho họ sớm lìa ba đường ác. Là 
thuyền sư, vì khiến cho họ được qua 
khỏi biển sinh tử. Là nơi nương tựa, 
vì khiến cho họ hết sợ các ma phiền 
não. Là rốt ráo, vì khiến cho họ vĩnh 
viễn được vui mát mẻ. Là bờ bến, vì 
khiến cho họ vào biển tất cả chư 
Phật. Là đạo sư, vì khiến cho họ đến 
nơi tất cả pháp bảo. Là hoa đẹp, vì nở 
tâm công đức của chư Phật. 
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Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

 

Tập 24 
 

Hòa Thượng TUYÊN HOÁ 
  

Giảng giải 

 

 

 

 

 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire   

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel : 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@gmail.com 
website: chuakimquang.com 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT 
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Lời tựa 
 

Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật 
giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau 
khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt 
ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long 
Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát 
Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không 
còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì 
đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm 
gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển 
thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô 
tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển 
trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng 
sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có 
mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được 
khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn 
năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, 
nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể 
nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm 
phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt 
đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời 
gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải 
qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ 
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chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng 
mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và 
vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các 
Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng 
quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, 
tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử 
thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, 
đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, 
tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con 
đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện 
tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công 
đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả 
mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng 
bồ đề. 

Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo 
trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập 
nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích 
đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. 
Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn 
lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên 
lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, 
không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý 
của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức 
Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân 
duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng 
Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, 
cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ 
ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu 
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thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì 
tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác 
ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, 
của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn 
thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì 
không có quả.  

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể 
nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì 
như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với 
bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm 
chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước 
sau của mỗi người mà thôi. 

 
Nam Mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát 

 
Dịch giả  

Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý  
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Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

QUYỂN BẢY MƯƠI SÁU 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI BẢY 

 

41. MA GIA PHU NHÂN 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Ma Gia phu nhân thảy mười một người, thấu rõ "hội 
duyên vào thật tướng", nghĩa là duyên hội trước các vị 
khác biệt, khiến cho quy về một thật pháp giới, sinh nơi 
Phật quả. 
 Dùng Thập địa nhân viên, mới nhập vào Đẳng Giác, 
đi hết các nơi, lý tột cùng, cho nên Thiện Tài đồng tử cầu 
kiến Ma Gia phu nhân, chẳng dễ gì gặp được. Do Chủ 
Thành Thần, Thân Chúng Thần, La Sát Quỷ Vương dẫn 
đường, mới gặp được mẹ của đức Phật. Đây là biểu thị ý 
nghĩa vị thắng tấn. 
 Ma Gia là tiếng Phạn, dịch theo lối xưa là thiên hậu. 
Dịch theo lối mới là huyễn thuật. Ngài sinh ra đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni được bảy ngày, mạng chung sinh về cõi 
trời Đao Lợi (Trời Tam Thập Tam). Đức Phật vì báo ân 
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mẹ, mà thăng lên cung trời Đao Lợi, vì mẹ nói Kinh Địa 
Tạng. Bộ Kinh điển nầy là Hiếu Kinh của Phật giáo, là 
Kinh mọi người nên tụng, trong Kinh có những cảnh giới 
không thể nghĩ bàn. 
 Lúc đó Bồ Tát đã đoạn bốn mươi mốt phần vô minh, 
vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, sắp 
chứng được quả vị Diệu Giác (Phật). Công đức và trí huệ 
của Ngài gần tương đồng với Diệu Giác, nên gọi là Đẳng 
Giác Bồ Tát. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử một lòng 
muốn đi đến chỗ Ma Gia phu nhân, tức 
thời đắc được trí huệ quán cảnh giới Phật. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ giã cô gái Thích Ca Cù 
Ba rồi, một lòng nghĩ muốn đi đến chỗ Ma Gia phu nhân 
(thành Ca Tỳ La), tức thời đắc được trí huệ quán cảnh giới 
Phật. Phàm là hết thảy cảnh giới của Phật, Ngài đều thấu rõ 
biết được. 
 

 Bèn nghĩ như vầy: Thiện tri thức nầy 
xa lìa thế gian. Trụ nơi không chỗ trụ, vượt 
qua sáu xứ. Lìa tất cả chấp trước. Biết đạo 
vô ngại, đủ tịnh pháp thân. Dùng nghiệp 
như huyễn mà hiện hoá thân. Dùng trí như 
huyễn mà quán thế gian. Dùng nguyện như 
huyễn mà giữ thân Phật. Thân tuỳ ý sinh, 
thân không sinh diệt, thân không đến đi, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  15 
 

thân chẳng hư thật, thân chẳng biến hoại, 
thân không khởi tận, thân hết thảy tướng 
đều một tướng, thân lìa hai bên, thân 
không y xứ, thân vô cùng tận, thân lìa các 
phân biệt như ảnh hiện, thân biết như 
mộng, thân rõ như tượng, thân như mặt 
trời, thân hoá hiện khắp trong mười 
phương, thân trụ nơi ba đời không biến 
đổi, thân chẳng thân tâm, như hư không, 
chỗ đi vô ngại, con mắt vượt các thế gian, 
chỉ con mắt thanh tịnh của Phổ Hiền mới 
thấy được. 
 

 Thiện Tài đồng tử bèn nghĩ như vầy: Nếu gần gũi 
được vị Thiện tri thức nầy, thật là may mắn, Ngài đã xa lìa 
pháp thế gian. Trụ nơi không chỗ trụ, vượt qua sáu xứ (mắt 
tai mũi lưỡi thân ý). Lìa khỏi tất cả sự chấp trước, con mắt 
không chấp vào sắc trần. Tai chẳng chấp vào âm thanh. 
Mũi chẳng chấp vào hương trần. Lưỡi chẳng chấp vào vị 
trần. Thân chẳng chấp vào xúc trần. Ý niệm chẳng chấp 
vàp pháp trần. Lại biết đạo vô ngại, đầy đủ pháp thân thanh 
tịnh. Dùng nghiệp như huyễn mà thị hiện hoá thân. Dùng 
trí như huyễn mà quán sát thế gian. Dùng nguyện như 
huyễn mà giữ gìn thân Phật. Đây là nói Ma Gia phu nhân 
chứng được môn giải thoát đại nguyện trí huyễn. 
 Thiện Tài đồng tử thấy mười bảy thứ sắc thân của 
Ma Gia phu nhân: 
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 1. Thân tuỳ ý sinh: Thứ thân nầy tuỳ ý niệm mà hiện 
ra. 
 2. Thân không sinh diệt: Thứ thân nầy chẳng sinh, 
cũng chẳng diệt. 
 3. Thân không đến đi: Thứ thân nầy cũng chẳng đến, 
cũng chẳng đi. 
 4. Thân chẳng hư thật: Thứ thân nầy chẳng phải hư, 
chẳng phải thật. 
 5. Thân chẳng biến hoại: Thứ thân nầy chẳng biến 
hoại sắc thân, chẳng biến hoại pháp tánh. 
 6. Thân không khởi tận: Thứ thân nầy chẳng có bắt 
đầu, chẳng có kết thúc. 
 7. Thân hết thảy tướng đều một tướng: Thứ thân nầy 
một tướng sắc thân, vô tướng làm tướng. 
 8. Thân lìa hai bên: Thứ thân nầy lìa khỏi có, không. 
 9. Thân không y xứ: Thứ thân nầy không chỗ ỷ lại, 
không chỗ chấp trước.   
 10. Thân vô cùng tận: Sắc thân vô tận, tận bờ mé 
sinh tử của tất cả chúng sinh. 
 11. Thân lìa các phân biệt như ảnh hiện: Sắc thân 
chẳng có phân biệt, tuỳ theo sự phân biệt của chúng sinh 
mà khởi. Giống như thân hình sắc, tuỳ thuận chúng sinh. 
 12. Thân biết như mộng: Sắc thân giống như mộng, 
tuỳ tâm hiện sinh. 
 13. Thân rõ như tượng: Giống như tấm gương, đối 
diện tượng sinh. 
 14. Thân như mặt trời: Giống như mặt trời trong 
sáng, chiếu khắp tất cả, chẳng có phân biệt. 
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 15. Thân hoá hiện khắp trong mười phương: Sắc 
thân biến hoá tất cả, tuỳ thuận tâm niệm của tất cả chúng 
sinh mà hiện tiền. 
 16. Thân trụ nơi ba đời không biến đổi: Thân vĩnh 
trụ ba đời không biến hoá.  
 17. Thân chẳng thân tâm: Thân chẳng phải thân tâm. 
 Mười bảy thứ thân nầy, như hư không, chỗ đi vô 
ngại, con mắt vượt các thế gian, chỉ con mắt thanh tịnh của 
Phổ Hiền mới thấy được Ma Gia phu nhân hiện thân. 
 

 Người như vậy, nay tôi làm sao mà 
được gần gũi hầu hạ cúng dường, cùng ở 
với Ngài, quán tướng mạo của Ngài, nghe 
âm thanh của Ngài, suy gẫm lời nói của 
Ngài, thọ nhận lời dạy của Ngài? 
 

 Thiện Tài đồng tử nói: Thiện tri thức như vậy, nay 
tôi làm sao mà được gần gũi, hầu hạ, cúng dường? Làm sao 
ta với thiện tri thức cùng ở với nhau được? Làm sao ta có 
thể quán tướng mạo của thiện tri thức? Làm sao có thể 
nghe âm thanh của thiện tri thức? Làm sao suy gẫm lời nói 
của thiện tri thức? Làm sao có thể thọ nhận lời dạy của 
thiện tri thức? Đây là ý nghĩa biểu thị khó gặp được thiện 
tri thức. 
 

 Nghĩ như vậy rồi, bèn có Chủ Thành 
Thần tên là Bảo Nhãn, có quyến thuộc vây 
quanh, hiện thân ở trong hư không, có đủ 
thứ vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức, tay 
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cầm vô lượng hoa báu nhiều màu, rải lên 
trên thân Thiện Tài. 
 

 Thiện Tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn có Chủ 
Thành Thần tên là Bảo Nhãn, có rất đông quyến thuộc vây 
quanh Ngài tứ phía, Ngài hiện thân ở trong hư không, có 
đủ thứ báu vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức, tay cầm vô 
lượng hoa báu nhiều màu, rải lên trên thân Thiện Tài để 
cúng dường. 
 

 Nói như vầy: Thiện nam tử! Nên giữ 
gìn tâm thành, tức là không tham tất cả 
cảnh giới sinh tử. Nên trang nghiêm tâm 
thành, tức là chuyên tâm hướng về cầu 
mười lực của Như Lai. Nên tịnh trị tâm 
thành, tức là rốt ráo đoạn trừ tham sẻn, đố 
kị, xiểm nịnh, gian dối. Nên mát mẻ tâm 
thành, tức là suy gẫm thật tánh tất cả các 
pháp. Nên tăng trưởng tâm thành, tức là 
thành biện tất cả pháp trợ đạo. Nên 
nghiêm sức tâm thành, tức là tạo lập cung 
điện các thiền giải thoát. Nên chiếu sáng 
tâm thành, tức là vào khắp đạo tràng tất cả 
chư Phật, nghe thọ pháp Bát Nhã Ba La 
Mật. Nên tăng ích tâm thành, tức là khắp 
nhiếp đạo phương tiện của tất cả chư Phật. 
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Nên kiên cố tâm thành, tức là luôn siêng tu 
tập hạnh nguyện Phổ Hiền. Nên phòng hộ 
tâm thành, tức là thường chuyên ngăn 
ngừa bạn ác ma quân. Nên rỗng suốt tâm 
thành, tức là mở dẫn trí quang minh của 
tất cả chư Phật. Nên khéo bồi bổ tâm 
thành, tức là nghe thọ pháp của tất cả chư 
Phật nói.  
 

 Chủ Thành Thần Bảo Nhãn nói với Thiện Tài đồng 
tử rằng: Thiện nam tử! Ngươi nên giữ gìn tâm thành, đừng 
có tham luyến tất cả cảnh giới sinh tử. Ngươi nên trang 
nghiêm tâm thành, phải chuyên tâm hướng về cầu mười lực 
của Phật. Ngươi nên tịnh trị tâm thành, phải triệt để đoạn 
trừ tham sẻn, đố kị, xiểm nịnh, gian dối, những hành vi 
không chánh đáng. Ngươi nên mát mẻ tâm thành, phải suy 
gẫm đạo lý thật tánh của tất cả các pháp, đừng có tư tưởng 
phiền não không thanh tịnh. Ngươi nên tăng trưởng tâm 
thành, phải thành biện tất cả pháp trợ đạo. Ngươi nên 
nghiêm sức tâm thành, phải tạo lập cung điện các thiền giải 
thoát. Ngươi nên chiếu sáng tâm thành, phải vào khắp đạo 
tràng của tất cả chư Phật, lắng nghe nhiếp thọ pháp Bát 
Nhã Ba La Mật. Ngươi nên tăng ích tâm thành, phải khắp 
nhiếp đạo phương tiện thiện xảo của tất cả chư Phật. Ngươi 
nên kiên cố tâm thành, phải luôn thường siêng tu tập hạnh 
nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Ngươi nên phòng hộ tâm 
thành, phải thường chuyên tâm ngăn ngừa bạn ác và ma 
quân xâm lược. Ngươi nên rỗng suốt tâm thành, do đó có 
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câu "Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới". Phải mở dẫn trí 
huệ quang minh của tất cả chư Phật. Ngươi nên khéo bồi 
bổ tâm thành, phải nghe thọ pháp của tất cả chư Phật nói. 
Mười hai môn nầy nói rõ hạnh mười độ, ý nghĩa hiển rõ 
đều là pháp môn thành Phật. Tâm thành là gì? Tâm nầy là 
chỗ ở của chánh giác pháp vương, chỗ tụ hội của vạn đức, 
thành Phật không ra khỏi tâm nầy, cho nên giữ gìn làm 
diệu hạnh. Dùng mười độ để tu đến Thập địa.  
 

 Nên phù trợ tâm thành, tức là tin sâu 
biển công đức của tất cả chư Phật. Nên 
rộng lớn tâm thành, tức là đại từ khắp 
cùng tất cả thế gian. Nên khéo che tâm 
thành, tức là tích tập các pháp lành dùng 
che phía trên tâm. Nên rộng rãi tâm thành, 
tức là đại bi thương xót tất cả chúng sinh. 
Nên mở cửa tâm thành, tức là đều xả bỏ 
hết thảy tuỳ chỗ đáng được bố thí cấp cho. 
Nên mật hộ tâm thành, tức là phòng các ác 
dục đừng để cho vào được. Nên nghiêm túc 
tâm thành, tức là đuổi các pháp ác đừng để 
nó ở trong tâm. Nên quyết định tâm thành, 
tức là tập nhất thiết trí pháp trợ đạo, luôn 
không thối chuyển. Nên an lập tâm thành, 
tức là chánh niệm hết thảy cảnh giới của 
tất cả chư Phật ba đời. Nên sáng bóng tâm 
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thành, tức là thấu rõ thông đạt hết thảy 
pháp môn đủ thứ duyên khởi trong chánh 
pháp luân Tu Đa La của tất cả chư Phật. 
Nên bộ phận tâm thành, tức là bảo khắp 
cho tất cả chúng sinh biết rõ, đều khiến cho 
họ được thấy đạo nhất thiết trí.  
 

 Ngươi nên phù trợ tâm thành, phải tin sâu biển công 
đức của tất cả chư Phật, đừng có hoài nghi. Ngươi nên rộng 
lớn tâm thành, phải có tâm đại từ khắp cùng tất cả chúng 
sinh thế gian. Ngươi nên khéo che tâm thành, phải tích tập 
các pháp lành dùng che phía trên tâm. Ngươi nên rộng rãi 
tâm thành, phải có tâm đại bi thương xót tất cả chúng sinh. 
Ngươi nên mở cửa tâm thành, phải bố thí pháp tài, phàm là 
có người đến cầu xin, nên làm hết khả năng, tuỳ chỗ đáng 
được bố thí cấp cho họ. Ngươi nên mật hộ tâm thành, phải 
nghiêm phòng tất cả dục niệm không như pháp, đừng để 
cho nó vào được trong tâm thành của nhà ngươi. Ngươi 
nên nghiêm túc tâm thành, phải đuổi các pháp ác ra ngoài, 
đừng để nó ở trong tâm thành của nhà ngươi. Ngươi nên 
quyết định tâm thành, phải tích tập nhất thiết trí pháp trợ 
đạo, luôn không thối chuyển tâm bồ đề. Ngươi nên an lập 
tâm thành, phải chánh niệm hết thảy cảnh giới của tất cả 
chư Phật ba đời. Ngươi nên sáng bóng tâm thành, phải thấu 
rõ thông đạt hết thảy pháp môn đủ thứ duyên khởi trong 
chánh pháp luân Tu Đa La của tất cả chư Phật. Ngươi nên 
bộ phận tâm thành, phải bảo khắp cho tất cả chúng sinh 
biết rõ, đều khiến cho họ được thấy đạo nhất thiết trí.  
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 Mười một môn nầy, nói rõ mười thứ thắng hạnh của 
Thập địa. Một tín, hai từ, ba kiên cố, bốn bi, năm xả, sáu 
bảy đều tàm quý, nghĩa là không dung ác, tám không mệt 
mỏi, chín nói là làm, mười biết các kinh luận, mười một 
tức thành tựu thế trí. Nên có thể bảo khắp cho chúng sinh 
biết. 
 

 Nên trụ trì tâm thành, tức là phát các 
biển đại nguyện của tất cả chư Phật ba đời. 
Nên phú quý tâm thành, tức là tích tập 
chứa nhóm đại phước đức khắp cùng tất cả 
pháp giới. Nên khiến cho tâm thành thấu 
rõ, tức là khắp biết pháp căn tánh dục 
niệm của chúng sinh. Nên khiến cho tâm 
thành tự tại, tức là khắp nhiếp tất cả mười 
phương pháp giới. Nên khiến cho tâm 
thành thanh tịnh, tức là chánh niệm tất cả 
chư Phật Như Lai. Nên biết tự tánh tâm 
thành, tức là biết tất cả pháp đều không có 
tự tánh. Nên biết tâm thành như huyễn, 
tức là dùng nhất thiết trí thấu rõ tánh các 
pháp.  
 

 Ngươi nên trụ trì tâm thành, phải phát các biển đại 
nguyện của tất cả chư Phật ba đời. Ngươi nên phú quý tâm 
thành, phải tích tập chứa nhóm đại phước đức khắp cùng 
tất cả pháp giới. Ngươi nên khiến cho tâm thành thấu rõ, 
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phải khắp biết pháp căn tánh và dục niệm của tất cả chúng 
sinh. Ngươi nên khiến cho tâm thành tự tại, phải khắp 
nhiếp tất cả chúng sinh mười phương pháp giới. Ngươi nên 
khiến cho tâm thành thanh tịnh, phải chánh niệm tất cả chư 
Phật Như Lai. Ngươi nên biết tự tánh tâm thành, phải biết 
tất cả pháp đều không có tự tánh. Ngươi nên biết tâm thành 
như huyễn, phải dùng nhất thiết trí huệ thấu rõ tự tánh các 
pháp. Bảy môn nầy là rõ phước trí viên mãn. Hai môn đầu 
tiên là phước, năm môn sau là trí. Ba môn trước của trí là 
quyền, hai môn sau là thật. 
 Chúng ta nghe xong ba mươi ba pháp tâm thành nầy, 
có cảm tưởng gì không? Nghe Kinh phải y theo pháp tu 
hành, cung hành thực tiễn, mới đắc được lợi ích của pháp. 
Nếu nghe rồi, mà như gió thoảng qua tai, chẳng thực hành, 
thì chẳng có lợi ích gì hết. Do đó có câu: "Nói hay, nói 
giỏi, mà chẳng thực hành, thì chẳng phải là đạo". Đây là 
nói về kinh nghiệm, có thể nói là lời vàng ngọc. 
 

 Phật tử! Nếu đại Bồ Tát tịnh tu tâm 
thành như vậy, thì sẽ tích tập được tất cả 
pháp lành. Tại sao? Vì trừ bỏ được tất cả 
các chướng nạn. Đó là: Nạn thấy Phật, nạn 
nghe pháp, nạn cúng dường Như Lai, nạn 
nhiếp các chúng sinh, nạn tịnh cõi Phật. 
 Thiện nam tử! Đại Bồ Tát nhờ lìa các 
chướng nạn như vậy, nếu phát tâm cầu 
thiện tri thức, thì chẳng dụng công sức, liền 
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sẽ được thấy, cho đến rốt ráo tất sẽ thành 
Phật. 
 

 Chủ Thành Thần Bảo Nhãn nói: Phật tử! Nếu đại Bồ 
Tát thanh tịnh tu hành tâm thành như vậy, thì sẽ tích tập 
được tất cả pháp lành. Tại sao vậy? Vì trừ bỏ được tất cả 
các chướng nạn. Đó là: Trừ bỏ chướng nạn thấy Phật, 
chướng nạn nghe pháp, chướng nạn cúng dường chư Phật, 
chướng nạn nhiếp thọ các chúng sinh, chướng nạn thanh 
tịnh cõi nước chư Phật. 
 Thiện nam tử! Đại Bồ Tát nhờ lìa tất cả các chướng 
nạn như vậy, nếu phát tâm cầu thiện tri thức, thì chẳng phí 
dụng công sức quá nhiều, liền sẽ thấy được thiện tri thức, 
cho đến rốt ráo chắc chắn sẽ thành Phật. 
 

 Bấy giờ, có Thân Chúng Thần tên là 
Liên Hoa Pháp Đức và Diệu Hoa Quang 
Minh, vô lượng các Thần vây quanh trước 
sau, ra khỏi đạo tràng, trụ ở trong hư 
không, ở trước Thiện Tài, dùng âm thanh 
vi diệu, khen ngợi Ma Gia phu nhân. Từ 
bông tai của Ma Gia phu nhân, phóng ra 
vô lượng lưới quang minh sắc tướng, chiếu 
khắp vô biên thế giới chư Phật, khiến cho 
Thiện Tài thấy tất cả chư Phật mười 
phương cõi nước. Lưới quang minh đó, 
nhiễu bên phải thế gian một vòng, rồi sau 
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đó trở về nhập vào đỉnh đầu của Thiện Tài, 
cho đến vào khắp các lỗ chân lông trên 
thân. 
 

 Lúc bấy giờ, có Thân Chúng Thần tên là Liên Hoa 
Pháp Đức và Diệu Hoa Quang Minh, có vô lượng các Thần 
vây quanh trước sau, ra khỏi đạo tràng, trụ ở trong hư 
không, ở trước mặt Thiện Tài đồng tử, dùng âm thanh vi 
diệu, tán thán khen ngợi Ma Gia phu nhân. Từ bông tai của 
Ma Gia phu nhân, phóng ra vô lượng lưới quang minh sắc 
tướng, chiếu khắp mười phương vô biên thế giới chư Phật, 
khiến cho Thiện Tài đồng tử thấy được tất cả chư Phật 
trong mười phương cõi nước. Lưới quang minh đó, nhiễu 
bên phải thế gian một vòng, rồi sau đó trở về nhập vào đỉnh 
đầu của Thiện Tài, cho đến vào khắp các lỗ chân lông trên 
thân của Thiện Tài đồng tử. Cảnh giới nầy, khiến cho 
Thiện Tài đồng tử đắc được mười thứ pháp ích của mắt. 
 

 Thiện Tài lập tức đắc được mắt quang 
minh thanh tịnh, nên vĩnh viễn lìa tất cả tối 
ngu si. Lìa được màn mắt, nên thấu rõ tánh 
của tất cả chúng sinh. Lìa được mắt dơ 
bẩn, nên quán sát được tất cả môn pháp 
tánh. Đắc được mắt huệ thanh tịnh, nên 
quán sát được tánh tất cả cõi Phật. Đắc 
được mắt Tỳ Lô Giá Na, nên thấy pháp 
thân của Phật. Đắc được mắt phổ quang 
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minh, nên thấy thân Phật bình đẳng không 
nghĩ bàn. Đắc được mắt quang minh vô 
ngại, nên quán sát được tất cả biển cõi 
thành hoại. Đắc được mắt chiếu khắp, nên 
thấy được mười phương chư Phật khởi đại 
phương tiện chuyển bánh xe chánh pháp. 
Đắc được mắt khắp pháp giới, nên thấy 
được vô lượng chư Phật, dùng sức tự tại 
điều phục chúng sinh. Đắc được mắt thấy 
khắp, nên thấy được tất cả cõi chư Phật 
xuất hiện ra đời. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử lập tức đắc được mười 
mắt:  
 1. Đắc được mắt quang minh thanh tịnh, nên vĩnh 
viễn lìa tất cả đen tối ngu si.  
 2. Lìa được màn mắt, nên thấu rõ được tự tánh của 
tất cả chúng sinh.  
 3. Lìa được mắt dơ bẩn, nên quán sát được tất cả 
môn pháp tánh.  
 4. Đắc được mắt huệ thanh tịnh, nên quán sát được 
tự tánh tất cả cõi nước chư Phật.  
 5. Đắc được mắt Tỳ Lô Giá Na, nên thấy được pháp 
thân của tất cả chư Phật.  
 6. Đắc được mắt phổ quang minh, nên thấy được 
pháp thân Phật bình đẳng không nghĩ bàn.  
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 7. Đắc được mắt quang minh vô ngại, nên quán sát 
được quá trình thành trụ hoại không bốn trung kiếp tất cả 
biển cõi.  
 8. Đắc được mắt chiếu khắp, nên thấy được được 
mười phương chư Phật, dùng đại phương tiện, đại biện tài, 
đại trí huệ, đại thần thông, chuyển bánh xe chánh pháp.  
 9. Đắc được mắt khắp pháp giới, nên thấy được vô 
lượng chư Phật, dùng sức tự tại để điều phục tất cả chúng 
sinh.  
 10. Đắc được mắt thấy khắp, nên thấy được tất cả cõi 
có tất cả chư Phật xuất hiện ra đời. 
 Tại sao chúng ta chẳng thấy được Phật? Vì nghiệp 
chướng sâu nặng, bị nghiệp chướng che đậy, cho nên 
chẳng thấy được Phật, chẳng nghe pháp, chẳng gặp Tăng. 
Nghiệp chướng cản trở chướng ngại bạn không thể gần gũi 
được Tam Bảo, không thể phụng sự Tam Bảo, không thể 
cúng dường Tam Bảo. Vốn muốn ở trong đạo tràng tinh tấn 
tu hành, nhưng có sự chướng ngại, không thể thu phục 
được vọng niệm tâm viên ý mã. Lúc nào cũng cứ nghĩ hay 
là hoàn tục, trở lại đời sống thế tục, vừa hưởng thụ, vừa 
khoái lạc. Lại đi vào nhà lửa ba cõi, thọ các khổ thiêu đốt. 
Đây là lối nghĩ hồ đồ, chỉ bất quá khoái lạc nhứt thời, mà 
mất đi khoái lạc vĩnh cửu. 
 Chẳng phải chư Phật không cho bạn thấy được các 
Ngài, mà là do nghiệp chướng của bạn che đậy. Bạn muốn 
thấy Phật chăng? Thì phải tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ 
như thế nào? Trước hết, phải phát tâm bồ đề, phải nghe 
Kinh, nghe pháp, phải tham thiền trì giới, phải cứu giúp 
chúng sinh khốn khổ, phải trợ giúp đạo tràng làm việc. 
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Tóm lại, phải hi sinh vì Phật giáo, không cầu danh, không 
cầu lợi, không có bất cứ xí đồ gì, tức là phát tâm bồ đề. 
 

 Bấy giờ, có La Sát Quỷ Vương thủ hộ 
Bồ Tát pháp đường, tên là Thiện Nhãn, 
cùng với quyến thuộc một vạn La Sát cùng 
tụ hội. Ở trong hư không, dùng các hoa 
đẹp, rải lên trên Thiện Tài, nói như vầy: 
Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu mười 
pháp, sẽ được gần gũi các thiện tri thức.  
 Những gì là mười pháp? Đó là: Tâm 
thanh tịnh, lìa các xiểm nịnh gian dối. Đại 
bi bình đẳng, nhiếp khắp chúng sinh. Biết 
các chúng sinh, không có chân thật. Hướng 
về nhất thiết trí, tâm không thối chuyển. 
Dùng sức tin hiểu, vào khắp đạo tràng tất 
cả chư Phật. Đắc được mắt huệ thanh tịnh, 
thấu rõ tánh các pháp. Đại từ bình đẳng, 
che khắp chúng sinh. Dùng trí huệ quang 
minh, chiếu thấu những vọng cảnh. Dùng 
mưa cam lồ, rưới nóng sinh tử. Dùng mắt 
rộng lớn, soi suốt các pháp. Tâm thường 
tuỳ thuận các thiện tri thức. Đó là mười. 
 

 Lúc đó, có vị La Sát Quỷ Vương thủ hộ Bồ Tát pháp 
đường, tên là Thiện Nhãn, cùng với quyến thuộc một vạn 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  29 
 

La Sát cùng tụ hội. Ở trong hư không, dùng các thứ hoa 
đẹp, rải lên trên đầu Thiện Tài đồng tử, biểu thị sự cúng 
dường, rồi nói như vầy: Thiện nam tử! Bồ Tát thành tựu 
mười pháp nầy, thì sẽ được gần gũi các thiện tri thức. 
Những gì là mười pháp? Đó là:  
 1. Tâm rất thanh tịnh, lìa khỏi các hành vi xiểm nịnh 
và gian dối.  
 2. Dùng tâm đại bi bình đẳng, để nhiếp khắp tất cả 
chúng sinh.  
 3. Biết tất cả chúng sinh, không có chân thật, tất cả 
đều là hư vọng, cho dù giáo hoá chúng sinh, cũng chẳng 
phải chân thật. Bất quá, tuy ở trong hư vọng, nhưng nếu 
làm một cách chân thật, thì cũng là chân thật.  
 4. Hướng về nhất thiết trí, bất cứ lúc nào, cũng 
không thối chuyển bồ đề tâm.  
 5. Dùng sức tin hiểu, vào khắp đạo tràng tất cả chư 
Phật.  
 6. Đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, thấu rõ tự tánh tất 
cả các pháp.  
 7. Dùng tâm đại từ bình đẳng, để che khắp tất cả 
chúng sinh.  
 8. Dùng trí huệ quang minh, chiếu thấu tất cả những 
cảnh giới vọng.  
 9. Dùng mưa pháp cam lồ, rưới tắt nóng sinh tử.  
 10. Dùng mắt huệ rộng lớn, soi suốt thật tướng tất cả 
các pháp.  
 11. Tâm thường tuỳ thuận sự giáo hoá của tất cả các 
thiện tri thức, tức cũng là phải nghe lời dạy của thiện tri 
thức, không thể trái nghịch ý của thiện tri thức.  
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 Chúng ta tu đạo, nhất định phải đi các nơi học hỏi 
với các vị thiện tri thức. Nếu không đi học hỏi, thì giống 
như tượng Phật chưa có khai quang, giống như người mù. 
Khi gần gũi thiện tri thức, nhất định phải tuỳ thuận thiện tri 
thức. Nếu không tuỳ thuận thiện tri thức, tức là thấy có cái 
ta, như vậy, thì dù thiện tri thức có lòng tốt giảng giải chân 
lý như thế nào, bạn cũng đều không nghe. Nếu cái ta và cái 
thấy của ta không bỏ được, thì làm sao có thể gần gũi thiện 
tri thức? Dù miễn cưỡng gần gũi, thì cũng giống như chẳng 
gần gũi. Dù hằng ngày đối diện với thiện tri thức, mà 
chẳng tuỳ thuận sự giáo hoá của thiện tri thức, thì giống 
như cách xa thiện tri thức mười vạn tám ngàn dặm. Nếu 
bạn hay tuỳ thuận sự giáo hoá của thiện tri thức, thì sẽ phá 
trừ được sự tham sẻn, đố kị, kiêu ngạo, xiểm nịnh, vô 
minh, phiền não, nói dối .v.v... đủ thứ hành vi không tốt 
của chính mình. Nếu như chân tâm thành ý nghe thọ sự 
giáo hoá của thiện tri thức, thì đó mới là thật sự là gần gũi 
thiện tri thức. 
 Mười pháp vừa nói ở trên, là mười pháp Bồ Tát 
thành tựu. Nếu thực hành mười pháp nầy, thì sẽ thường 
được gần gũi thiện tri thức. Nếu không thực hành mười 
pháp nầy, thì tuy đối diện với thiện tri thức, cũng giống 
như chẳng gặp được thiện tri thức, do đó có câu: "Đối diện 
bất thức Quán Thế Âm", nghĩa là : "Gặp mà chẳng nhận ra 
Bồ Tát Quán Thế Âm. 
 

 Lại nữa Phật tử! Bồ Tát thành tựu 
mười thứ môn tam muội, thì sẽ thường 
hiện thấy các thiện tri thức. Những gì là 
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mười? Đó là: Tam muội pháp không thanh 
tịnh luân. Tam muội quán sát biển mười 
phương. Tam muội nơi tất cả cảnh giới 
không xả lìa, không khuyết giảm. Tam 
muội thấy khắp tất cả chư Phật xuất hiện 
ra đời. Tam muội tích tập tất cả công đức 
tạng. Tam muội tâm luôn không bỏ thiện 
tri thức. Tam muội thường thấy tất cả 
thiện tri thức sinh công đức chư Phật. Tam 
muội thường chẳng lìa tất cả thiện tri thức. 
Tam muội thường cúng dường tất cả thiện 
tri thức. Tam muội thường ở chỗ tất cả 
thiện tri thức không có lỗi lầm.  
  

 Lại nữa Phật tử! Bồ Tát thành tựu mười thứ pháp 
môn tam muội, thì sẽ thường thấy các thiện tri thức trong 
đời hiện tại. Những gì là mười môn tam muội? Đó là:  
 1. Tam muội pháp không thanh tịnh luân. Tất cả 
pháp đều không, chẳng có mọi sự chấp trước. 
 2. Tam muội quán sát biển mười phương. Ở trong 
định quán sát được cảnh giới biển mười phương thế giới. 
 3. Tam muội nơi tất cả cảnh giới không xả lìa không 
khuyết giảm. Đối với tất cả cảnh giới, phải có định lực 
chân chánh, cũng không xả lìa, cũng không khuyết giảm, 
không bị cảnh giới chuyển, do đó có câu:  
 

"Người chuyển được cảnh giới 
Cảnh giới chẳng chuyển được người". 
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 Khi đến được trình độ cảnh giới nầy, thì như như bất 
động, rõ ràng sáng suốt.  
 4. Tam muội thấy khắp tất cả Phật xuất hiện ra đời. 
Chứng được tam muội nầy, lúc nào cũng thấy khắp mười 
phương chư Phật xuất hiện ra đời, hoằng dương Phật pháp, 
giáo hoá chúng sinh. 
 5. Tam muội tích tập tất cả công đức tạng. Chứng 
được tam muội nầy, thì sẽ dạy bạn không làm các điều ác, 
làm các điều lành. Lúc nào cũng hồi quang phản chiếu, trở 
về cầu nơi chính mình. Không giống như máy chụp hình, 
chỉ biết chụp người ta, mà không thể chụp chính mình. 
Điểm nầy phải đặc biệt chú ý! Rất là quan trọng! 
 6. Tam muội tâm luôn không bỏ thiện tri thức.  
  

 Thiện Tài đồng tử mỗi lần gặp được một vị thiện tri 
thức, đều hoan hỉ nhảy nhót vui mừng. Khi từ biệt thì vẫn 
lưu luyến không xả, có lúc mắt không tạm rời, từ từ lui ra 
mà đi. Chúng ta nghe xong Kinh Hoa Nghiêm rồi, cũng 
nên tay múa chân nhảy, biểu thị sự cao hứng. Cho nên 
người tu đạo, đừng xả lìa thiện tri thức, vì thiện tri thức hay 
chỉ bày con đường chánh pháp, khiến cho chúng ta tinh tấn 
tiến về trước, thẳng đến Niết Bàn bờ bên kia, mà chẳng đi 
lầm đường lạc lối, chẳng lãng phí thời gian. Không có sự tu 
mù luyện đui, đi lầm vào đường tà. 
 7. Tam muội thường thấy tất cả thiện tri thức sinh 
công đức chư Phật. Thiện tri thức dạy bạn cải ác hướng 
thiện, tội diệt phước sanh, bạn sẽ sinh ra mầm bồ đề. 
Thường gặp thiện tri thức, sẽ sinh ra công đức của tất cả 
chư Phật. 
 8. Tam muội thường chẳng lìa tất cả thiện tri thức. 
Lúc nào cũng muốn gần gũi thiện tri thức, không xả lìa 
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thiện tri thức. Thiện tri thức là đạo sư của chúng ta, nếu 
không minh bạch sự lý, thì thưa hỏi thiện tri thức, nhất 
định sẽ được câu trả lời viên mãn. 
 9. Tam muội thường cúng dường tất cả thiện tri thức. 
Người tu tập Phật pháp, nhất định phải thường cúng dường 
thiện tri thức, chẳng phải một vị thiện tri thức, mà là tất cả 
thiện tri thức. 
 10. Tam muội thường ở chỗ tất cả thiện tri thức 
không có lỗi lầm. Ở chỗ thiện tri thức, phải giữ quy cụ, 
không thể muốn làm gì thì làm. Nếu tạo ra những sự phiền 
não, thì sẽ có lỗi lầm. Chúng ta vì cầu pháp mà đến gần gũi 
thiện tri thức, nếu không giữ quy cụ, thì đến để làm gì? 
 

 Phật tử! Bồ Tát thành tựu mười môn 
tam muội nầy, thường được gần gũi các 
thiện tri thức. Lại được thiện tri thức 
chuyển tất cả Phật pháp luân tam muội. 
Đắc được tam muội nầy rồi, đều biết thể 
tánh chư Phật bình đẳng, nơi nơi đều gặp 
các thiện tri thức. 
 

  Phật tử! Bồ Tát thành tựu mười môn tam muội nầy, 
thường được gần gũi các thiện tri thức. Lại được thiện tri 
thức chuyển tất cả Phật pháp luân tam muội. Tức là giảng 
Kinh thuyết pháp, khai đạo trí huệ cho bạn, dạy bạn nghiên 
cứu Kinh điển, học tập giới luật, lạy Phật như thế nào, lễ 
sám như thế nào, tụng Chú như thế nào, ngồi thiền như thế 
nào, chỉ ra chỗ sai của bạn. Bạn đắc được tam muội nầy 
rồi, đều biết thể tánh của chư Phật là bình đẳng, do đó có 
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câu: "Pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp". Bạn đi đến 
các nơi đều gặp được các thiện tri thức. Vì bạn đã trồng 
xuống căn lành nầy, cho nên có nhân duyên nầy. 
 Hằng ngày chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm ở đây, 
nếu không y chiếu đạo lý Kinh văn mà thực hành, thì cũng 
giống như không nghe. Dù nghe được một câu Kinh, hoặc 
một bài kệ, mà có thể y pháp tu hành, thì được pháp ích, 
cũng giống như hằng ngày nghe Kinh. Do đó, nghe mà 
chẳng hành, giống như không nghe, còn cách xa đạo một 
đoạn đường dài. 
 Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, 
là Kinh Pháp Giới, do đó có câu:  
 

"Vô bất tùng thử pháp giới lưu 
Vô bất hoàn quy thử pháp giới". 

 

 Nghĩa là:  
 

Tất cả đều từ pháp giới nầy mà ra 
Hết thảy đều trở về pháp giới nầy. 

 

 Cũng có thể nói là Kinh Hư Không. Tại sao phải nói 
như vậy? Vì tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một 
nơi nào chẳng phải là chỗ Kinh Hoa Nghiêm ở đó. Kinh 
Hoa Nghiêm ở tại chỗ nào, thì Phật ở tại chỗ đó, pháp ở tại 
chỗ đó, hiền Thánh Tăng ở tại chỗ đó. Cho nên, lúc ban 
đầu khi đức Phật Thích Ca thành đạo dưới cội bồ đề, trước 
hết nói Kinh Hoa Nghiêm, vì tất cả pháp thân Đại Sĩ mà 
nói, chẳng phải vì người nhị thừa nói. Người nhị thừa, "Có 
mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo viên 
đốn". Tại sao có hiện tượng nầy? Vì tâm lượng của người 
nhị thừa quá hẹp hòi, không thể tiếp thọ pháp môn rộng lớn 
vô thượng xả mình vì người nầy. 
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 Bộ Kinh nầy còn gọi là Kinh Không Thể Nghĩ Bàn, 
vì cảnh giới diệu không thể tả, chẳng phải cảnh giới tâm 
của một số người nghĩ bàn được. Sau khi Phật vào Niết 
Bàn rồi, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả A Nan, tôn giả Ưu Ba 
Ly, cả thảy năm trăm người, ở trong động Thất Diệp núi 
Linh Thứu kết tập Kinh điển tiểu thừa. Bồ Tát Văn Thù, 
Bồ Tát Di Lặc, và tôn giả A Nan, cùng với các đại Bồ Tát 
ở trong núi Thiết Vi kết tập Kinh điển đại thừa. Kinh nầy 
kết tập rồi, vì nhân duyên lưu thông chưa thành thục, nên 
để ở tại thư viện dưới Long cung, để cho Long Vương giữ 
gìn bộ Kinh nầy. Phật diệt độ bảy trăm năm sau, Bồ Tát 
Long Thọ (Tây Thiên tổ thứ mười bốn) đến Long cung đọc 
tụng bộ Kinh nầy, thời gian ba ngày thì thuộc lòng nhớ hết 
bộ Kinh nầy (có mười vạn bài kệ), trở về nhân gian, viết ra 
hết không sót một chữ nào, trở thành bộ Kinh Không Thể 
Nghĩ Bàn, từ đó lưu thông trên thế gian.  
 Hôm nay chúng ta gặp được bộ Kinh Hoa Nghiêm 
nầy, nghe được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, nên cảm kích ân 
điển của Bồ Tát Long Thọ. Ngài còn tả Bất Khả Tư Nghì 
Kinh Luận, cũng có mười vạn bài kệ, đáng tiếc đã thất 
truyền, nếu còn lưu truyền thì chúng ta thọ nhận được lợi 
ích càng thâm sâu hơn. 
 Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, như vầng mây cát tường 
ở trong hư không, chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, 
mưa xuống pháp vũ cam lồ, thấm nhuần khắp ruộng tâm 
của tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành tăng trưởng. Bộ 
Kinh nầy, giống như mặt trời, chiếu khắp thế gian, khiến 
cho tất cả chúng sinh được ấm áp, được ánh sáng. Bộ Kinh 
nầy như đại địa, sinh trưởng tất cả vạn vật, sum sê tươi tốt. 
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Cho nên nói Kinh Hoa Nghiêm còn tồn tại, thì chánh pháp 
sẽ trụ thế lâu dài. 
 Chúng ta mỗi ngày nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, 
tức là y trị tập khí mao bệnh của chúng ta. Nếu có tâm 
tham, nghe Kinh Hoa Nghiêm thì nên trừ khử tâm tham. 
Nếu có tâm sân, nghe Kinh Hoa Nghiêm, thì nên trừ khử 
tâm sân. Nếu có tâm si, nghe Kinh Hoa Nghiêm thì nên trừ 
khử tâm si. Ba độc tiêu diệt, thì tâm thanh tịnh, vọng tâm 
không hiện, chân tâm hiện tiền. Lúc đó, sẽ đắc được tự tại, 
chứng được giải thoát. 
 Bộ Kinh nầy, chẳng phải chỉ riêng vì Bồ Tát nói, mà 
cũng vì bạn, tôi và họ mà nói. Đừng cho rằng bộ Kinh nầy, 
chẳng có quan hệ gì với chúng ta, Bồ Tát là Thánh nhân, 
mới minh bạch cảnh giới nầy. Chúng ta phàm phu, bất quá 
chỉ nghe mà thôi, vốn chẳng làm tới được cảnh giới của 
bậc Thánh nhân. Nếu có lối nghĩ như thế, thì tự mình phế 
bỏ, tự mình đoạn tuyệt con đường của bậc Thánh nhân. 
 Kinh Hoa Nghiêm từ bắt đầu cho đến hiện tại, mỗi 
câu Kinh văn, đều là pháp bảo vô thượng. Nếu chúng ta 
cung hành thực tiễn, y chiếu nghĩa Kinh tu hành, thì nhất 
định sẽ thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm là mẹ của chư Phật, 
Kinh Hoa Nghiêm là pháp thân của chư Phật. Đức Phật tán 
thán Kinh Kim Cang rằng: 
  

"Phàm là Kinh điển ở chỗ nào, 
thì có Phật ở chỗ đó". 

 

 Có thể nói:  
 

"Kinh Hoa Nghiêm ở chỗ nào, 
thì có Phật ở chỗ đó". 
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 Vì chúng ta nghiệp chướng quá nặng, nên thấy Phật 
mà chẳng nhận ra. Do đó có câu: "Trước mắt chẳng biết Bồ 
Tát Quán Thế Âm". Các vị hãy nhìn xem! Ngàn tay ngàn 
mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm, thường phóng đại quang 
minh vô ngại, chiếu khắp chúng sinh hữu duyên trong ba 
ngàn đại thiên thế giới. Chúng ta hằng ngày ở đây lạy Bồ 
Tát Quán Âm, niệm Bồ Tát Quán Âm, trong Vạn Phật Bảo 
Điện của Vạn Phật Thánh Thành, mà chẳng thấy Bồ Tát 
Quán Âm. Tại sao vậy? Vì tâm chẳng kiền thành, ý chẳng 
kiên cố, chỉ là làm cho có lệ, người ta lạy mình cũng lạy, 
người ta niệm mình cũng niệm, làm việc phô trương, mà 
chẳng thành tâm, chuyển theo cảnh giới của người khác, 
mà trong thân tâm mình chẳng tu hành một cách đàng 
hoàng. 
 Chúng ta lạy Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát 
Quán Thế Âm, phải tự mình phản tỉnh mình, phải chăng 
mình còn tính nóng giận rất lớn chăng? Phải chăng tật xấu 
của mình xưa kia chưa sửa được chăng? Nếu có tình hình 
như vậy, thì dù bạn lạy đến hết kiếp thuở vị lai, niệm đến 
hết kiếp thuở vị lai, cũng chẳng bao giờ thấy được Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Nếu triệt để cải ác hướng thiện, chân chánh 
trừ khử tập khí mao bệnh của mình, sửa lỗi làm mới, tẩy 
sạch vọng tưởng, được như vậy, thì Bồ Tát Quán Thế Âm 
mới từ quang phổ chiếu, chắc chắn sẽ gia trì cho bạn, khiến 
cho bạn được mát mẻ, chẳng còn nóng bức. Phải biết rằng, 
trên thế gian nầy, chẳng có việc gì không mệt nhọc mà 
được kết quả. Do đó có câu:  
 

"Trồng trọt một phần, 
thì thu hoạch một phần". 
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 Thiên hạ không ai làm bánh sẵn, để cho bạn ngồi đó 
hưởng. Không lạy Phật mà muốn gặp Phật, đó chỉ là vọng 
tưởng của người ngu si. 
 Tại sao có người tu hành nhiều năm, mà chẳng khai 
mở trí huệ? Tại sao có người tu hành chẳng bao lâu, trong 
sự bất tri bất giác thì khai mở trí huệ, đắc được biện tài vô 
ngại? Sự khác biệt ở đây là do sự tinh tấn tu hành, dụng 
công. Dũng mãnh tinh tấn sẽ đắc được trí huệ, giải đãi 
phóng dật sẽ đắc được sự ngu si. Đạo lý nầy rất là nông 
cạn, ai ai cũng đều biết, nhưng mọi người chẳng thực hành! 
Chúng ta thân làm Sa Môn, nhất định phải siêng tu giới 
định huệ, diệt trừ tham sân si. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành 
động, đều phải như pháp. Thời thời hồi quang phản chiếu, 
đừng giống như tấm gương phản chiếu, cứ hướng ra ngoài 
chiếu. Nếu chiếu ngược lại thì mới có sự tiến bộ. 
 Chúng ta nghe Kinh Hoa Nghiêm, đọc Kinh Hoa 
Nghiêm, lạy Kinh Hoa Nghiêm, nếu không y chiếu đạo lý 
nói trong Kinh Hoa Nghiêm đi thực hành, thì Kinh là Kinh, 
bạn là bạn, tôi là tôi, họ là họ, đều chẳng có liên quan gì 
với nhau, chẳng hợp mà làm một. Phải nghĩ đem Kinh điển 
với mình hợp mà làm một, phải làm theo nghĩa nói ở trong 
Kinh thì mới được. Bằng không, cứ tưởng mơ thì không 
thể nào hết khát được, bánh vẽ không thể nào no được. 
 Chỉ nghe Kinh Hoa Nghiêm mà không thực hành 
diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm, như vậy tâm từ bi không 
nhiều, tâm hỉ xả không đủ, chỉ có vô minh phiền não chứa 
nhóm đi theo bạn, không rời nửa bước, ảnh hưởng đến 
vọng tưởng lăn xăn của bạn, thì tâm không có định lực. 
Đây là không minh bạch đạo lý của Kinh, cũng chẳng hiểu 
được yếu quyết nghe Kinh. Nghe Kinh rồi, bất cứ là một 
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câu Kinh văn, hoặc là một bài kệ, đều phải suy gẫm rằng: 
Ta nên làm như thế nào? Ta có chạy theo tập khí mao bệnh 
chăng? Hay là y theo nghĩa Kinh tu hành? Luôn luôn hỏi 
mình như thế, thì nhất định sẽ đắc được lợi ích lớn. 
 Tại sao chúng ta chẳng đắc được lợi ích lớn? Vì xem 
Kinh là Kinh, ta với Kinh chẳng có quan hệ gì. Nếu ta với 
Kinh điển trở thành một khối, hợp mà làm một, thì sẽ đắc 
được lợi ích của pháp. Kỳ thật, mục đích lúc ban đầu đức 
Phật nói Kinh Hoa Nghiêm, là vì vị lại chúng sinh, chúng 
ta và đại chúng hiện tại trong pháp hội Hoa Nghiêm mà 
nói. Đây chính thân khẩu đức Phật đối với chúng ta nói 
Kinh điển, chúng ta nghe đến Kinh văn của bộ Kinh nầy, 
thì giống như chính tai nghe được pháp âm của Phật. Ngài 
từ bi vì chúng ta mà nói đạo lý Kinh nầy, dạy chúng ta y 
chiếu theo Kinh điển tu hành. 
 Bất cứ pháp gì, cũng đều không vượt ra ngoài phạm 
vi tự tánh của mỗi con người chúng ta. Tự tánh của chúng 
ta, tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. 
Cho nên phải phóng tâm lượng ra cho thật lớn, phải có 
cảnh giới tâm rộng lớn có thể bao thái hư, lượng rộng lớn 
khắp cùng sa giới, thì bạn với Kinh Hoa Nghiêm hợp mà 
làm một. Do đó có câu: "Hai mà chẳng hai". Ai ai cũng đều 
muốn dùng cảnh giới vô lượng vô biên của Kinh Hoa 
Nghiêm, làm cảnh giới của chính mình. Dùng trí huệ vô 
lượng vô biên của Kinh Hoa Nghiêm, làm trí huệ của chính 
mình. Bạn xem! Đây thật là rộng lớn biết bao! Do đó có 
câu: "Rất rộng lớn, rất tinh vi, phóng ra thì di lục hợp, cuộn 
lại thì thối tàng nơi mật. Cảnh giới nầy, thật là không thể 
nghĩ bàn! 
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 Khi nói lời nầy, thì Thiện Tài đồng tử 
ngửa mặt lên không mà đáp rằng: Lành 
thay! Lành thay! Ngài vì thương xót nhiếp 
thọ tôi, mà phương tiện dạy tôi gặp thiện 
tri thức, xin hãy vì tôi mà nói. Làm thế nào 
đi đến chỗ thiện tri thức? Cầu thiện tri 
thức ở phương xứ thành ấp nào? 
 

 Khi La Sát Quỷ Vương Thiện Nhãn nói lời nầy, thì 
Thiện Tài đồng tử ngửa mặt lên không, tìm nơi phát ra âm 
thanh. Phát hiện lời nói của La Sát Quỷ Vương, bèn mà 
đáp rằng: Lành thay! Lành thay! Ngài vì thương xót tôi, 
nhiếp thọ tôi, mà dùng pháp phương tiện dạy tôi gặp thiện 
tri thức, xin Ngài hãy vì tôi mà nói. Tôi làm thế nào đi đến 
được chỗ của bậc thiện tri thức? Cầu thiện tri thức ở 
phương xứ thành ấp nào? Làm thế nào tôi được gặp thiện 
tri thức? Xin Ngài hãy chỉ bày rõ con đường, để cho tôi 
được gặp thiện tri thức, thấu rõ tâm nguyện của tôi. 
 

 La Sát đáp rằng: Thiện nam tử! Ngươi 
nên lễ khắp mười phương, để cầu thiện tri 
thức. Chánh niệm suy gẫm tất cả cảnh giới, 
để cầu thiện tri thức. Dũng mãnh tự tại du 
khắp mười phương, để cầu thiện tri thức. 
Quán thân quán tâm như mộng, như bóng, 
để cầu thiện tri thức. 
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 La Sát Quỷ Vương Thiện Nhãn đáp rằng: Thiện nam 
tử! Ngươi nên lễ khắp mười phương, để cầu thiện tri thức. 
Ngươi phải chuyên tâm nhất chí chánh niệm suy gẫm tất cả 
cảnh giới, để cầu thiện tri thức. Ngươi phải dũng mãnh tự 
tại du khắp mười phương, để cầu thiện tri thức. Ngươi phải 
quán thân quán tâm, giống như mộng, như hình bóng, để 
cầu thiện tri thức. Tóm lại, ngươi đừng có sợ khổ, đừng có 
sợ mệt nhọc, một lòng một dạ, đi cầu thiện tri thức. Tâm 
thành sẽ có sự cảm ứng, do đó có câu: "Cảm ứng đạo 
giao", thì tự nhiên sẽ gặp được thiện tri thức. 
 Chúng ta nghe Kinh, nghe pháp, nhất định phải thực 
hành, đừng có nghe xong thì thôi, hoặc nói vài câu khẩu 
đầu thiền, tự cảm thấy đã đủ, như vậy thì chẳng có lợi ích 
gì. Do đó có câu:  
 

"Nói hay, nói giỏi, 
mà chẳng thực hành, 
thì chẳng phải đạo". 

 

 Nhất định phải y pháp tu hành, thì mới tương ưng 
với đạo. Nên nhớ! Nên nhớ! Ở đâu cũng đều phải lợi ích 
người khác, đừng nghĩ chỉ biết lợi ích cho mình, đừng vì 
lợi mà làm cho mình mờ mắt, thấy lợi thì quên nghĩa, làm 
ra việc điên đảo không hợp lý. Người xuất gia, nếu giữ giới 
không cất giữ tiền bạc, thì không có những phiền phức nầy. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài tiếp thọ lời dạy, lập 
tức thấy được hoa sen lớn từ dưới đất vọt 
lên, cộng bằng kim cang, báu đẹp làm tạng, 
ma ni làm lá, quang minh bảo vương dùng 
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làm đài, hương báu nhiều màu dùng làm 
nhuỵ, vô số lưới báu che phủ phía trên.  
 Trên đài có một lầu quán, tên là Phổ 
nạp thập phương pháp giới tạng, nghiêm 
sức kỳ diệu, kim cang làm đất, có ngàn cột 
thẳng hàng, tất cả đều làm bằng ma ni báu, 
vách bằng vàng Diêm Phù Đàn, các chuỗi 
báu thòng rũ tứ phía, thềm bực lan can 
trang nghiêm khắp chung quanh.  
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử tiếp thọ lời dạy của La Sát 
Quỷ Vương Thiện Nhãn, thực hành giáo pháp của Ngài, 
lập tức thấy được hoa sen lớn từ dưới đất vọt lên. Hoa sen 
đó rất thanh tịnh, trang nghiêm vạn phần, cộng bằng kim 
cang, báu đẹp làm tạng, ma ni làm lá, quang minh bảo 
vương dùng làm đài, hương báu nhiều màu dùng làm nhuỵ, 
vô số vô lượng lưới báu che phủ phía trên hoa sen báu lớn 
đó.  
 Trên đài hoa có một lầu quán, tên là Phổ nạp thập 
phương pháp giới tạng, dùng báu đẹp kỳ lạ, để trang 
nghiêm tô sức, kim cang làm đất, có ngàn cột thẳng hàng, 
tất cả đều làm bằng ma ni báu, vách bằng vàng Diêm Phù 
Đàn, các chuỗi báu thòng rũ tứ phía, thềm bực lan can 
trang nghiêm khắp chung quanh.  
 

 Trong lầu quán đó, có toà hoa sen báu 
như ý, có đủ thứ các báu dùng làm nghiêm 
sức. Lan can báu đẹp, y báu xen lẫn. 
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Trướng báu lưới báu, dùng phủ phía trên. 
Các phan lụa báu, giăng khắp chung 
quanh, gió nhẹ thổi động, toả ánh sáng, 
vang ra âm thanh. Trong tràng hoa báu, 
mưa xuống các hoa đẹp. Trong lục lạc báu, 
vang ra âm thanh hay. Giữa những cửa 
báu, thòng xuống các chuỗi ngọc. Trong 
thân ma ni, chảy ra nước thơm. Trong 
miệng voi báu, xuất hiện lưới hoa sen. 
Trong miệng sư tử, thổi mây diệu hương. 
Bánh xe báu hình phạm, vang ra tuỳ âm 
nhạc. Linh kim cang báu, vang ra tiếng đại 
nguyện của các Bồ Tát. Trong nguyệt tràng 
báu, xuất hiện hình hoá Phật. Tịnh tạng 
bảo vương, hiện ra ba đời chư Phật thọ 
sanh thứ tự. Nhựt tạng ma ni, phóng đại 
quang minh, chiếu khắp mười phương tất 
cả cõi Phật. Ma ni bảo vương, phóng ra 
quang minh viên mãn của tất cả chư Phật. 
Tỳ Lô Giá Na ma ni bảo vương, nổi mây 
cúng dường, để cúng dường tất cả chư 
Phật Như Lai. Châu vương như ý, niệm 
niệm thị hiện thần biến Phổ Hiền, đầy 
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khắp pháp giới. Tu Di bảo vương, hiện ra 
cung điện trời, có các thể nữ trên trời, đủ 
thứ diệu âm, ca xướng khen ngợi công đức 
Như Lai vi diệu không thể nghĩ bàn. 
 

 Trong lầu quán Phổ nạp thập phương pháp giới tạng 
đó, có toà hoa sen báu như ý, có đủ thứ các báu dùng làm 
nghiêm sức. Có lan can báu đẹp, có y báu xen lẫn với nhau 
trong lầu quán. Có trướng báu và lưới báu, dùng phủ phía 
trên toà báu. Lại có các phan lụa báu, giăng khắp chung 
quanh, gió nhẹ thổi động phan báu, toả ra ánh sáng báu 
khắp tứ phía, vang ra âm thanh vi diệu. Trong tràng hoa 
báu, mưa xuống các hoa đẹp. Trong lục lạc báu, vang ra 
âm thanh rất hay. Giữa những cửa báu, thòng xuống các 
chuỗi ngọc. Trong thân ma ni, chảy ra nước thơm. Trong 
miệng voi báu, thổi ra lưới hoa sen. Trong miệng sư tử, 
thổi ra mây diệu hương. Bánh xe báu hình phạm, vang ra 
tuỳ âm nhạc. Linh kim cang báu, vang ra tiếng đại nguyện 
của các Bồ Tát. Trong nguyệt tràng báu, hiện ra hình hoá 
Phật. Tịnh tạng bảo vương, hiện ra ba đời chư Phật thọ 
sanh thứ tự. Nhựt tạng ma ni, phóng đại quang minh, chiếu 
khắp mười phương tất cả cõi Phật. Ma ni bảo vương, 
phóng ra quang minh viên mãn của tất cả chư Phật. Tỳ Lô 
Giá Na ma ni bảo vương, nổi mây cúng dường, để cúng 
dường tất cả chư Phật Như Lai. Châu vương như ý, niệm 
niệm thị hiện thần biến Bồ Tát Phổ Hiền, đầy khắp pháp 
giới. Tu Di bảo vương, hiện ra cung điện trời, có các thể nữ 
trên trời, dùng đủ thứ diệu âm, để ca xướng khen ngợi công 
đức Như Lai vi diệu không thể nghĩ bàn. 
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 Bấy giờ, Thiện Tài thấy toà như vậy, 
lại có vô lượng chúng ngồi vây quanh. Ma 
Gia phu nhân đang ngồi trên toà đó, thị 
hiện sắc thân thanh tịnh ở trước tất cả 
chúng sinh.  
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy toà hoa sen báu trang 
nghiêm như ý như vậy, chung quanh toà báu, có vô lượng 
chúng ngồi vây quanh. Thấy Ma Gia phu nhân đang ngồi 
trên toà báu đó, nhập tam muội sắc thân, thị hiện bốn mươi 
thứ sắc thân thanh tịnh, ở trước tất cả chúng sinh.  
 

 Đó là: Sắc thân vượt ba cõi, vì đã thoát 
khỏi tất cả các cõi. Sắc thân tuỳ tâm ưa 
thích, vì nơi tất cả thế gian không chấp 
trước. Sắc thân khắp cùng, vì đồng với số 
tất cả chúng sinh. Sắc thân không gì bằng, 
vì khiến cho tất cả chúng sinh diệt trừ cái 
thấy điên đảo. Sắc thân vô lượng thứ, vì 
tuỳ tâm chúng sinh hiện đủ thứ. Sắc thân 
vô biên tướng, vì khắp hiện đủ thứ các 
hình tướng. Sắc thân khắp đối hiện, vì 
dùng đại tự tại mà thị hiện. Sắc thân hoá 
tất cả, vì tuỳ theo sở ứng mà hiện tiền. Sắc 
thân luôn thị hiện, vì tận cõi chúng sinh, 
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mà vô tận. Sắc thân không đi, vì nơi tất cả 
loài không chỗ diệt. 
 

 Đó là:  
 1. Hiện sắc thân vượt qua ba cõi. Ma Gia phu nhân 
tuy thân ở trong ba cõi, nhưng đã vượt khỏi tam giới hai 
mươi lăm cõi, không thọ sinh tử trong tam giới. Do đó có 
câu:  
 

"Thân tại trần, tâm xuất trần, 
Trong giếng trồng hoa chẳng nhiễm trần". 

 

 2. Hiện sắc thân tuỳ tâm ưa thích, vì nơi tất cả thế 
gian không chấp trước.  
 3. Hiện sắc thân khắp cùng, vì sắc thân đồng với số 
tất cả chúng sinh.  
 4. Hiện sắc thân không gì bằng, vì khiến cho tất cả 
chúng sinh diệt trừ cái thấy điên đảo, hiện ra trí huệ chân 
chánh.  
 5. Hiện sắc thân vô lượng thứ, vì tuỳ đủ thứ tâm của 
chúng sinh, mà thị hiện đủ thứ sắc thân.  
 6. Hiện sắc thân vô biên tướng, vì khắp hiện đủ thứ 
tất cả hình tướng.  
 7. Hiện sắc thân khắp đối hiện, vì dùng đại tự tại mà 
thị hiện sắc thân.  
 8. Hiện sắc thân hoá tất cả, vì tuỳ theo chúng sinh 
đáng được giáo hoá, mà hiện ra ở trước họ.  
 9. Thường thường thị hiện sắc thân, dù cõi chúng 
sinh cùng tận, nhưng sắc thân nầy vẫn không cùng tận.  
 10. Hiện sắc thân không đi, vì trong tất cả loài không 
có diệt.  
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 Ma Gia phu nhân nhập vào cảnh giới tam muội sắc 
thân, có thể hiện đủ thứ tam muội, tức có tức không, tức 
không tức có, không, có chẳng hai. Lìa khỏi tất cả lời nói, 
lìa khỏi tất cả nghĩ bàn, cho nên không thể dùng tâm nghĩ, 
không thể dùng lời bàn luận.  
 

 Sắc thân không đến, vì nơi các thế 
gian không chỗ sinh. Sắc thân không sinh, 
vì không sinh khởi. Sắc thân không diệt, vì 
lìa lời nói. Sắc thân chẳng thật, vì được 
như thật. Sắc thân chẳng hư, vì tuỳ thế 
gian hiện. Sắc thân không động, vì sinh diệt 
vĩnh viễn lìa khỏi. Sắc thân bất hoại, vì 
pháp tánh bất hoại. Sắc thân vô tướng, vì 
lời nói đã dứt. Sắc thân một tướng, vì 
không tướng làm tướng. Sắc thân như 
tượng, vì tuỳ tâm ứng hiện. 
 

 11. Hiện sắc thân không đến, vì nơi các thế gian, 
không chỗ sinh.  
 12. Hiện sắc thân không sinh, vì không sinh khởi, 
cho nên không có bắt đầu, cũng không có kết thúc.  
 13. Hiện sắc thân không diệt, vì không sinh, nên 
không diệt. Lìa khỏi tất cả lời nói thế gian. Do đó có câu: 
"Miệng muốn nói mà lời đã tan mất, tâm muốn duyên mà 
suy nghĩ không còn nữa".  
 14. Hiện sắc thân chẳng thật, nói nó thật có chăng? 
Lại chẳng phải thật có, giống tựa như thật có.  
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 15. Hiện sắc thân chẳng hư, nói nó là hư giả chăng? 
Cũng chẳng phải hư giả, vì nó tuỳ thế gian mà hiện.  
 16. Hiện sắc thân không động, nó là không sinh 
không diệt, vĩnh viễn lìa sinh tử, cho nên như như bất 
động, rõ ràng sáng suốt.  
 17. Hiện sắc thân bất hoại, tức nhiên bất động, thì 
cũng bất hoại. Pháp tánh vốn có, cũng là bất hoại.  
 18. Hiện sắc thân vô tướng, vì lời nói đã dứt, tâm 
hành xứ diệt.  
 19. Hiện sắc một tướng, vì vô tướng làm tướng, cho 
nên không có gì mà không có tướng. 
 20. Hiện sắc thân như tượng, vì tuỳ tâm chúng sinh, 
ứng chúng sinh cơ, mà thị hiện thân nầy. 
 

 Sắc thân như huyễn, vì huyễn trí sinh 
ra. Sắc thân như diệm, vì chỉ tưởng sở trì. 
Sắc thân như bóng, vì tuỳ nguyện hiện 
sinh. Sắc thân như mộng, vì tuỳ tâm mà 
hiện. Sắc thân pháp giới, vì tánh tịnh như 
hư không. Sắc thân đại bi, vì thường hộ 
chúng sinh. Sắc thân vô ngại, vì niệm niệm 
khắp cùng pháp giới. Sắc thân vô biên, vì 
khắp tịnh tất cả chúng sinh. Sắc thân vô 
lượng, vì vượt khỏi tất cả lời nói. Sắc thân 
không trụ, vì nguyện độ tất cả thế gian. 
 

 21. Hiện sắc thân như huyễn, vì đây là do trí huệ 
huyễn hoá sinh ra.  
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 22. Hiện sắc thân như diệm, vì giống như dương 
diệm, chỉ tưởng sở trì.  
 23. Hiện sắc thân như bóng, vì tuỳ theo nguyện xưa 
đã phát ra mà hiện sinh.  
 24. Hiện sắc thân như mộng, vì tuỳ thuận tâm niệm 
của chúng sinh mà thị hiện.  
 25. Hiện sắc thân pháp giới, vì tánh thanh tịnh rộng 
lớn như hư không.  
 26. Hiện sắc thân đại bi, vì thường hộ trì hết thảy 
chúng sinh.  
 27. Hiện sắc thân vô ngại, vì niệm niệm khắp cùng 
pháp giới.  
 28. Hiện sắc thân vô biên, vì khắp thanh tịnh tâm 
niệm của tất cả chúng sinh.  
 29. Hiện sắc thân vô lượng, vì vượt khỏi số mục tất 
cả lời nói có thể nói ra.  
 30. Hiện sắc thân không trụ, vì đại thệ nguyện thuở 
xưa phát ra, tu pháp Ba La Mật, tức là vì độ tất cả chúng 
sinh thế gian, lìa khổ được vui. 
 

 Sắc thân không xứ, vì luôn giáo hoá 
chúng sinh không dứt. Sắc thân không 
sinh, vì do huyễn nguyện mà thành tựu. 
Sắc thân không thắng, vì vượt các thế gian. 
Sắc thân như thật, vì định tâm hiện ra. Sắc 
thân chẳng sinh, vì tuỳ nghiệp chúng sinh 
mà xuất hiện. Sắc thân như ý châu, vì khắp 
mãn nguyện tất cả chúng sinh. Sắc thân 
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không phân biệt, vì chỉ tuỳ chúng sinh 
phân biệt mà sinh khởi. Sắc thân lìa phân 
biệt, vì tất cả chúng sinh không biết được. 
Sắc thân vô tận, vì tận bờ mé sinh tử của 
các chúng sinh. Sắc thân thanh tịnh, vì 
đồng với Như Lai không phân biệt. 
 

 31. Hiện sắc thân không xứ, vì sắc thân hiện ra, 
chẳng có xứ sở nhất định, vì thường giáo hoá chúng sinh 
không dứt.  
 32. Hiện sắc thân không sinh, vì do nguyện lực 
huyễn hoá mà thành tựu.  
 33. Hiện sắc thân không thắng, vì thân nầy vượt khỏi 
tất cả thân chúng sinh thế gian.  
 34. Hiện sắc thân như thật, vì do tu định tâm hiện 
thân.  
 35. Hiện sắc thân chẳng sinh, vì tuỳ theo nghiệp lực 
của chúng sinh mà hiện thân.  
 36. Hiện sắc thân như ý châu, vì khắp mãn nguyện 
sở cầu của tất cả chúng sinh.  
 37. Hiện sắc thân không phân biệt, vì chỉ tuỳ tâm 
phân biệt của chúng sinh mà sinh khởi thân.  
 38. Hiện sắc thân lìa phân biệt, vì lìa khỏi tất cả lời 
nói và tất cả tư tưởng, tất cả chúng sinh không biết được sự 
hiện thân như thế nào.  
 39. Hiện sắc thân vô tận, vì tận bờ mé sinh tử của 
các chúng sinh.  
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 40. Hiện sắc thân thanh tịnh, vì chẳng những thân 
thanh tịnh, mà tâm cũng thanh tịnh, chẳng có chút ý niệm 
nhiễm ô nào, đồng với Phật, không có gì phân biệt. 
 Ma Gia phu nhân hiện ra nhiều sắc thân như vậy, tại 
sao? Vì dạy chúng ta đừng chấp trước nhục thân nầy. Nếu 
chứng được Thánh quả, thì có vô lượng vô biên thân. Nhục 
thân nầy giống như ngục tù, nhốt chúng ta ở trong lồng, 
không được tự tại, không được giải thoát. Muốn thoát khỏi 
cái lồng nầy, thì phải biết kế xuất lồng, bằng không, vĩnh 
viễn bị nhốt ở trong lồng. 
 Lão Tử đã từng nói: "Sở dĩ ta có đại hoạn, vì ta có 
thân". Chữ hoạn ở đây, có thể nói là chữ bệnh. Ta có đại 
bệnh, vì có thân nầy. Nếu không có thân nầy, thì cũng 
chẳng có đại bệnh. Lại nói: "Nếu ta không có thân, thì sao 
ta lại có bệnh"? Lão tử biết thân thể là vật không tốt, có nó 
rồi, thì khổ não không thể chịu nổi. Chẳng có nó, thì không 
có khổ não. 
 Một số người xem thân thể như là bảo bối, thương 
tiếc bảo hộ, lại sợ nó đói, lại sợ nó khát, lại sợ nó nóng, lại 
sợ nó lạnh, lúc nào cũng lo cho nó, lúc nào cũng phục vụ 
cho nó, lúc nào cũng làm nô lệ cho nó. Vì có thân nầy, mà 
nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng. Đem hết tâm cơ, nghĩ 
hết biện pháp, duy trì nó, bảo hộ nó an toàn. Nhưng đến 
lúc, nó chẳng màn đến bạn, nó bỏ đi chẳng có chút cảm 
tình nào với bạn cả, xem bạn làm thế nào! 
 

 Những thân như vậy, chẳng phải sắc, 
vì hết thảy sắc tướng như hình bóng. 
Chẳng phải thọ, vì thọ khổ của thế gian rốt 
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ráo đã diệt. Chẳng phải tưởng, vì chỉ tuỳ 
chúng sinh tưởng mà hiện. Chẳng phải 
hành, vì nương nghiệp như huyễn mà 
thành tựu. Chẳng phải thức, vì Bồ Tát 
nguyện trí không vô tánh, vì lời nói của tất 
cả chúng sinh đã dứt, vì đã thành tựu được 
thân tịch diệt. 
 

 Bốn mươi thứ sắc thân như vậy, cũng chẳng phải do 
sắc uẩn trong năm uẩn thành tựu. Vì tuy có sắc tướng tồn 
tại, nhưng giống như hình bóng, hư vọng chẳng thật. Cũng 
chẳng phải do thọ uẩn trong năm uẩn thành tựu, vì ba thứ 
khổ, tám thứ khổ, vô lượng thứ khổ của thế gian, rốt ráo đã 
diệt. Cũng chẳng phải do tưởng uẩn trong năm uẩn thành 
tựu, vì chỉ tuỳ chúng sinh tưởng mà hiện. Cũng chẳng phải 
do hành uẩn trong năm uẩn thành tựu, vì nương nghiệp như 
huyễn mà thành tựu. Cũng chẳng phải do thức uẩn trong 
năm uẩn thành tựu, vì Bồ Tát phát thệ nguyện, đắc được trí 
huệ, thấu rõ lý không, vốn là vô tánh, vì lời nói của tất cả 
chúng sinh đã dứt, vì đã thành tựu được thân tịch diệt. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử lại thấy 
Ma Gia phu nhân tuỳ tâm ưa thích của các 
chúng sinh, mà hiện sắc thân hơn hẳn tất 
cả thế gian. Đó là: Hoặc hiện thân hơn hẳn 
Thiên nữ Tha Hoá Tự Tại, cho đến thân 
hơn hẳn Thiên nữ Tứ Đại Thiên Vương. 
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Hoặc hiện thân hơn hẳn Long nữ, cho đến 
thân hơn hẳn người nữ thế gian. Hiện vô 
lượng sắc thân như vậy, để lợi ích chúng 
sinh, tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử lại thấy được Ma Gia phu 
nhân, tuỳ thuận tâm ưa thích của tất cả chúng sinh, mà thị 
hiện sắc thân hơn hẳn tất cả thế gian. Đó là: Hoặc hiện thân 
hơn hẳn Thiên nữ cõi trời Tha Hoá Tự Tại, cho đến thân 
hơn hẳn Thiên nữ cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Hoặc hiện 
thân hơn hẳn Long nữ, cho đến thân hơn hẳn người nữ thế 
gian. Hiện vô lượng sắc thân như vậy, để lợi ích chúng 
sinh, tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo. 
 

 Tu hành bình đẳng bố thí Ba La Mật. 
Đại bi trùm khắp tất cả thế gian. Sinh ra 
vô lượng công đức của Như Lai. Tu tập 
tăng trưởng tâm nhất thiết trí. Quán sát 
suy gẫm thật tánh các pháp. Đắc được biển 
nhẫn thâm sâu. Đầy đủ các môn thiền định. 
Trụ nơi cảnh giới tam muội bình đẳng. Đắc 
được định viên mãn quang minh của Như 
Lai. Khô cạn biển cả phiền não của chúng 
sinh. Tâm thường chánh định chưa từng 
động loạn. Luôn chuyển bánh xe pháp 
thanh tịnh bất thối. Khéo biết rõ tất cả 
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Phật pháp. Luôn dùng trí huệ quán pháp 
thật tướng. 
 

 Tu hành bình đẳng pháp môn bố thí Ba La Mật. 
Dùng tâm đại bi trùm khắp tất cả chúng sinh thế gian. Sinh 
ra vô lượng công đức của chư Phật. Tu tập tăng trưởng tâm 
nhất thiết trí. Quán sát suy gẫm nghiên cứu thật tánh của 
các pháp. Đắc được biển nhẫn thâm sâu. Đầy đủ các môn 
thiền định. Trụ nơi cảnh giới tam muội bình đẳng. Đắc 
được định viên mãn quang minh của Như Lai. Khô cạn 
biển cả phiền não của tất cả chúng sinh. Tâm thường chánh 
định chưa từng động loạn, bất cứ lúc nào, cũng chẳng bị 
cảnh giới làm giao động, hoặc tán loạn. Luôn luôn chuyển 
bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. Khéo biết rõ pháp của tất 
cả chư Phật nói. Luôn luôn dùng mắt trí huệ để quán sát 
thật tướng của các pháp. 
 

 Thấy các Như Lai tâm không nhàm 
đủ. Biết chư Phật ba đời thứ tự xuất hiện 
ra đời. Thấy tam muội của Phật thường 
hiện tiền. Thấu đạt Như Lai xuất hiện ra 
đời, vô lượng vô số các đạo thanh tịnh. Đi 
nơi cảnh giới hư không của chư Phật, 
nhiếp khắp chúng sinh, đều tuỳ theo tâm 
họ, để giáo hoá thành tựu. Nhập vào vô 
lượng pháp thân thanh tịnh của Phật, 
thành tựu đại nguyện, thanh tịnh cõi nước 
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chư Phật. Rốt ráo điều phục tất cả chúng 
sinh, tâm luôn vào khắp cảnh giới chư 
Phật. Sinh ra thần lực tự tại của Bồ Tát. 
Đã đắc được pháp thân thanh tịnh không 
nhiễm, mà luôn thị hiện vô lượng sắc thân. 
Hàng phục tất cả ma lực, thành tựu sức lực 
căn lành lớn. Sinh ra sức lực chánh pháp, 
đầy đủ lực của chư Phật. Đắc được lực tự 
tại của các Bồ Tát, mau chóng tăng trưởng 
lực nhất thiết trí. 
 

 Thấy được tất cả chư Phật, tâm không khi nào nhàm 
đủ. Biết chư Phật ba đời thứ tự xuất hiện ra đời. Thường 
thấy tam muội của Phật thường hiện tiền. Thấu rõ thông 
đạt Như Lai xuất hiện ra đời, vô lượng vô số các đạo thanh 
tịnh. Đi nơi cảnh giới hư không của chư Phật, nhiếp khắp 
tất cả chúng sinh, đều tuỳ theo tâm họ, để giáo hoá thành 
tựu. Chứng nhập vô lượng pháp thân thanh tịnh của chư 
Phật, thành tựu đại nguyện đã phát ra, thanh tịnh cõi nước 
chư Phật. Rốt ráo điều phục tất cả chúng sinh cang cường, 
tâm luôn vào khắp cảnh giới của chư Phật. Sinh ra thần lực 
tự tại của Bồ Tát. Đã đắc được pháp thân thanh tịnh không 
nhiễm, mà luôn luôn thị hiện vô lượng sắc thân. Hàng phục 
được tất cả ma lực, thành tựu được sức lực căn lành lớn. 
Sinh ra sức lực chánh pháp, đầy đủ lực của chư Phật. Đắc 
được lực nhậm vận tự tại của các Bồ Tát, mau chóng tăng 
trưởng lực nhất thiết trí. 
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 Đắc được trí huệ quang minh của Phật 
chiếu khắp tất cả, đều biết biển tâm của vô 
lượng chúng sinh, căn tánh ham muốn hiểu 
biết đủ thứ sự khác nhau. Thân đó khắp 
cùng mười phương biển cõi, đều biết tướng 
thành hoại các cõi. Dùng mắt rộng lớn, 
thấy biển mười phương. Dùng trí huệ khắp 
cùng, biết biển ba đời. Thân phụng sự 
khắp tất cả biển chư Phật. Tâm luôn nạp 
thọ tất cả biển các pháp. Tu tập tất cả công 
đức của Như Lai. Sinh ra tất cả trí huệ của 
Bồ Tát. Thường thích quán sát tất cả Bồ 
Tát từ lúc ban đầu phát tâm, cho đến 
thành tựu đạo tu hành. Thường siêng giữ 
gìn tất cả chúng sinh. Thường thích khen 
ngợi công đức của chư Phật. Nguyện làm 
mẹ của tất cả Bồ Tát. 
 

 Đắc được trí huệ quang minh của Phật chiếu khắp tất 
cả thế giới, đều biết biển tâm của vô lượng chúng sinh, căn 
tánh, ham muốn, hiểu biết, có đủ thứ cảnh giới khác nhau. 
Thân đó khắp cùng mười phương biển cõi, đều biết tướng 
thành trụ hoại không của các cõi. Dùng mắt pháp rộng lớn, 
thấy được biển mười phương thế giới. Dùng trí huệ khắp 
cùng, biết được biển pháp ba đời. Thân phụng sự khắp tất 
cả biển chư Phật, nhiều như biển cả. Tâm tức là biển pháp, 
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luôn nạp thọ tất cả biển các pháp. Nếu tâm chẳng phải là 
biển pháp, thì làm sao mà nạp thọ được tất cả biển pháp! 
Tu tập tất cả công đức của chư Phật đã tu. Nếu chẳng tu 
công đức của chư Phật, thì làm sao mà thành Phật! Sinh ra 
trí huệ đầy đủ của tất cả Bồ Tát. Đầy đủ trí huệ của Bồ Tát, 
cũng chẳng thái quá, cũng chẳng bất cập, đúng là lý thể 
chân chánh. Bất cứ làm việc gì, đều phải tuân theo quy cụ, 
thứ tự như pháp, đây tức là trí huệ của Bồ Tát. Thường 
thích quán sát, quán sát gì? Phải hướng bên ngoài quán sát 
cảnh giới của tất cả Bồ Tát, phải hướng vào bên trong quán 
sát chính mình, đã phát bồ đề tâm chưa? Bồ Tát từ lúc ban 
đầu phát tâm, cho đến thành tựu đạo tu hành, đều lợi ích 
người khác, chẳng phải lợi ích chính mình. Tư tưởng của 
Bồ Tát là:  
 

"Bố thí không cầu đền đáp, 
Chẳng tìm lỗi lầm của người khác". 

 

 Cho nên phải quán sát đạo của tất cả Bồ Tát tu hành. 
Thường siêng giữ gìn tất cả chúng sinh. Thường thích khen 
ngợi công đức của chư Phật. Nguyện làm mẹ của tất cả hậu 
thân Bồ Tát (thân cuối cùng sắp thành Phật). 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy Ma 
Gia phu nhân hiện các môn phương tiện 
nhiều như số hạt bụi Diêm Phù Đề như 
vậy. Thấy như vậy rồi, như số thân của Ma 
Gia phu nhân hiện, Thiện Tài cũng hiện 
chừng ấy thân, ở trước tất cả chỗ của Ma 
Gia phu nhân, cung kính lễ bái. Lập tức 
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lúc đó chứng được vô lượng vô số các môn 
tam muội, phân biệt quán sát, tu hành 
chứng nhập. Từ tam muội dậy, đi nhiễu 
quanh bên phải Ma Gia phu nhân, và 
quyến thuộc của Ngài, rồi đứng chắp tay.   
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy Ma Gia phu nhân 
hiện các môn phương tiện nhiều như số hạt bụi Diêm Phù 
Đề như vậy. Thấy được những cảnh giới như vậy rồi, như 
số sắc thân của Ma Gia phu nhân thị hiện, Thiện Tài đồng 
tử cũng chứng được tam muội đó, cũng hiện ra chừng ấy 
thân, ở trước tất cả chỗ của Ma Gia phu nhân trong mười 
phương, cung kính lễ bái. Lập tức lúc đó chứng được vô 
lượng vô số các môn tam muội, phân biệt quán sát, tu hành 
chứng nhập tam muội đó. Thiện Tài đồng tử từ tam muội 
dậy, đi nhiễu bên phải Ma Gia phu nhân, và quyến thuộc 
của Ngài, rồi chắp tay đứng ở trước toà của Ma Gia phu 
nhân.   
 

 Bạch rằng: Đức Thánh! Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi dạy con phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, cầu thiện tri thức, gần 
gũi cúng dường. Con đều đi đến hầu hạ 
từng vị thiện tri thức, không có lãng phí, 
dần dần mới đi đến đây. Xin hãy vì con 
nói: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, 
mà được thành tựu? 
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 Thiện Tài đồng tử bạch với Ma Gia phu nhân rằng: 
"Đức Thánh! Con nhờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy con 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cầu thiện tri 
thức, gần gũi cúng dường. Con đều đi đến hầu hạ cúng 
dường từng vị, từng vị thiện tri thức, không có vị thiện tri 
thức nào mà con không cúng dường. Con ở chỗ mỗi vị 
thiện tri thức lắng nghe thiện tri thức nói pháp, đắc được 
lợi ích của pháp rất lớn. Con dần dần mới đi đến thành Ca 
Tỳ La, xứ sở của Ngài ở. Xin đức Thánh hãy từ bi, xin vì 
con mà nói: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, mà được 
thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề"? 
 

 Ma Gia phu nhân đáp rằng: Phật tử! 
Ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát đại 
nguyện trí huyễn, nên thường làm mẹ của 
các Bồ Tát.  
 

 Ma Gia phu nhân đáp rằng: Phật tử! Ta đã thành tựu 
môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn. Ta có trí huệ, 
nhận thức được tất cả đều là như huyễn, như hoá, không 
chấp trước vào môn giải thoát nầy. Nhờ nhân duyên đó, 
cho nên thường làm mẹ của các Bồ Tát sắp thành Phật. 
 Giải thích sơ lược về môn giải thoát đại nguyện trí 
huyễn, có hai nghĩa: Một là nguyện lớn. Hai là trí lớn. 
Nguyện lớn, là nguyện làm mẹ của tất cả chư Phật. Trí lớn 
phân làm hai. Một là quyền trí. Hai là thật trí. Quyền trí, là 
khởi nguyện lớn, thành việc huyễn. Thật trí, tức là Bát 
Nhã, sinh ra chân thân của Phật. Huyễn có hai nghĩa: Một 
là nguyện trí thể hư, đương tướng đều huyễn. Hai nghĩa là 
trí làm sinh ra Phật. Môn giải thoát, là không, vô tướng, vô 
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nguyện, ba thứ thiền định. Năm thứ thiền định nầy, là cửa 
Niết Bàn, do đó mà được tên nầy. 
 

 Phật tử! Ta ở trong nhà vua Tịnh 
Phạn, thành Ca Tỳ La cõi Diêm Phù Đề 
nầy, từ hông bên phải mà sinh thái tử Tất 
Đạt Đa, hiện thần biến tự tại không thể 
nghĩ bàn. Như vậy cho đến hết biển thế giới 
nầy, hết thảy tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai, 
đều vào thân ta, thị hiện đản sinh tự tại 
thần biến. 
 

 Phật tử! Ta ở trong nhà vua Tịnh Phạn, thành Ca Tỳ 
La cõi Diêm Phù Đề nầy, từ hông bên phải mà sinh thái tử 
Tất Đạt Đa, hiện ra thần biến tự tại không thể nghĩ bàn. 
Cảnh giới như vậy, cho đến hết biển thế giới nầy, hết thảy 
tất cả Phật Tỳ Lô Giá Na, đều vào trong thân của ta, thị 
hiện đản sinh đủ thứ tự tại thần thông biến hoá. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Khi ta ở cung 
vua Tịnh Phạn, lúc Bồ Tát sắp hạ sinh, thì 
ta thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ 
Tát, đều phóng quang minh, tên là Nhất 
thiết Như Lai thọ sinh công đức luân. 
Trong mỗi mỗi lỗ chân lông, đều hiện Bồ 
Tát thọ sinh trang nghiêm, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
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Phật. Các quang minh đó, thảy đều chiếu 
khắp tất cả thế giới. Chiếu các thế giới rồi, 
lại nhập vào đảnh đầu của ta, cho đến vào 
trong tất cả các lỗ chân lông trên thân ta. 
 

 Ma Gia phu nhân lại gọi một tiếng thiện nam tử! Khi 
ta ở trong cung vua Tịnh Phạn, lúc Bồ Tát (Phật Thích Ca 
Mâu Ni) sắp hạ sinh, thì ta thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên 
thân Bồ Tát, đều phóng quang minh, tên là Nhất thiết Như 
Lai thọ sinh công đức luân. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông, 
đều hiện cảnh giới Bồ Tát thọ sinh trang nghiêm, nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Tất 
cả quang minh đó, thảy đều chiếu khắp tất cả mười phương 
thế giới. Chiếu sáng mười phương thế giới rồi, tất cả quang 
minh đó, lại nhập vào đảnh đầu của ta, cho đến vào trong 
tất cả các lỗ chân lông trên thân ta. 
 

 Lại ở trong quang minh đó, khắp hiện 
danh hiệu của tất cả Bồ Tát, thọ sinh thần 
biến, cung điện quyến thuộc, năm dục tự 
vui. 
 

 Lại ở trong quang minh đó, khắp hiện danh hiệu của 
tất cả Bồ Tát, thọ sinh, thần biến, cung điện và quyến 
thuộc, dùng tài sắc danh ăn và ngủ năm dục tự làm cho 
mình vui. Hoặc là dùng sắc thanh hương vị xúc năm trần 
làm cho mình vui. 
 

 Lại thấy xuất gia, đi đến đạo tràng, 
thành Đẳng Chánh Giác, ngồi toà sư tử, Bồ 
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Tát vây quanh, các ông vua cúng dường, vì 
các đại chúng chuyển bánh xe chánh pháp. 
 

 Ta lại thấy được cảnh giới Bồ Tát tám tướng thành 
đạo. Xuất gia rồi, đi đến bồ đề đạo tràng, nửa đêm thấy sao 
mai mọc mà thành Đẳng Chánh Giác, ngồi toà báu sư tử. 
Có vô số Bồ Tát vây quanh, có tất cả các ông vua cúng 
dường, đức Phật vì các đại chúng chuyển bánh xe chánh 
pháp, tức cũng là diễn nói pháp lớn Kinh Hoa Nghiêm Đại 
Phương Quảng Phật, diệu nghĩa nhất chân pháp giới. 
 

 Lại thấy thuở xưa, khi Như Lai tu 
hành Bồ Tát đạo, thời ở chỗ chư Phật, cung 
kính cúng dường, phát bồ đề tâm, tịnh cõi 
nước Phật. Niệm niệm thị hiện vô lượng 
hoá thân, đầy khắp mười phương tất cả thế 
giới, cho đến cuối cùng vào Bát Niết Bàn. 
Những việc như vậy, thảy đều thấy hết. 
 

 Ta lại thấy thuở xưa, khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
tu hành Bồ Tát đạo, thời ở chỗ tất cả chư Phật, cung kính 
cúng dường chư Phật, phát tâm A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, thanh tịnh trang nghiêm tất cả cõi nước chư Phật. 
Niệm niệm thị hiện vô lượng hoá thân, đầy khắp mười 
phương tất cả thế giới, cho đến cuối cùng vào Bát Niết 
Bàn. Tất cả những cảnh giới như vậy, ta đều nhìn thấy rõ 
ràng. 
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 Lại nữa thiện nam tử! Khi quang 
minh vi diệu đó vào thân ta, thì hình lượng 
thân ta, tuy vẫn như cũ, nhưng kỳ thật, đã 
vượt hơn các thế gian. Tại sao? Vì lúc đó 
thân ta, lượng đồng hư không, đều dung 
thọ được các cung điện trang nghiêm Bồ 
Tát mười phương thọ sinh. 
 

 Lại nữa thiện nam tử! Khi quang minh vi diệu đó 
vào thân ta, thì hình lượng thân ta, tuy vẫn như cũ, nhưng 
kỳ thật, đã vượt hơn tất cả thế gian, thậm chí còn lớn hơn 
tất cả thế gian. Tại sao? Vì lúc đó thân ta, lượng đồng hư 
không, đều hoàn toàn dung thọ được tất cả cung điện trang 
nghiêm Bồ Tát mười phương thọ sinh. 
 

 Bấy giờ, khi Bồ Tát từ cung trời Đâu 
Suất sắp hàng thần, thì có các Bồ Tát nhiều 
như số hạt bụi mười cõi Phật, đều đồng 
nguyện, đồng hạnh, đồng căn lành, đồng 
trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí 
huệ, các lực, các địa, pháp thân, sắc thân 
với Bồ Tát, cho đến thần thông hạnh 
nguyện Phổ Hiền, thảy đều đồng nhau. Các 
Bồ Tát như vậy, vây quanh trước sau. Lại 
có tám vạn các Long Vương, và tất cả chủ 
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thế gian, ngồi cung điện của mình, đều đến 
cúng dường. 
 

 Lúc đó, khi Bồ Tát từ cung trời Đâu Suất sắp hàng 
sinh, thì có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật, 
đều đồng nguyện, đồng hạnh, đồng căn lành, đồng trang 
nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, các lực, các địa, 
pháp thân, sắc thân với Bồ Tát (Phật Thích Ca Mâu Ni), 
cho đến thần thông và hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, 
thảy đều đồng nhau. Bồ Tát như vậy, vây quanh trước sau 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lại có tám vạn các Long 
Vương, cùng với tất cả chủ thế gian, ngồi cung điện của 
mình, đều đến cúng dường Phật. 
 

 Bấy giờ, Bồ Tát dùng sức thần thông, 
với các Bồ Tát, khắp hiện tất cả cung trời 
Đâu Suất. Trong mỗi mỗi cung điện, đều 
hiện hình tượng thọ sinh trong tất cả thế 
giới Diêm Phù Đề ở mười phương, phương 
tiện giáo hoá vô lượng chúng sinh, khiến 
cho các Bồ Tát lìa các giải đãi, không chấp 
trước. 
 

 Lúc đó, Bồ Tát dùng sức thần thông, với các Bồ Tát, 
khắp hiện tất cả cung trời Đâu Suất. Trong mỗi mỗi cung 
điện, đều hiện hình tượng thọ sinh trong tất cả thế giới 
Diêm Phù Đề ở mười phương, dùng pháp môn phương tiện 
để giáo hoá vô lượng chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát lìa 
các giải đãi, không còn sự chấp trước. 
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 Lại dùng thần lực phóng đại quang 
minh, chiếu khắp thế gian, phá các đen tối, 
diệt các khổ não, khiến cho các chúng sinh 
đều biết hết thảy hạnh nghiệp đời trước, 
vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. 
 

 Lại dùng thần lực phóng đại quang minh, chiếu khắp 
tất cả thế gian, phá trừ tất cả đen tối, tiêu diệt tất cả khổ 
não, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết được hết thảy 
hạnh nghiệp đời trước, vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. 
 

 Lại vì cứu hộ tất cả chúng sinh, khắp 
hiện ra ở trước họ, hiện các thần biến, hiện 
các việc kỳ lạ đặc biệt như vậy. Cùng với 
quyến thuộc tụ hội, đến vào thân ta. Các 
Bồ Tát đó ở trong bụng ta, du hành tự tại. 
Hoặc dùng ba ngàn đại thiên thế giới làm 
một bước. Hoặc dùng các thế giới nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật làm một bước. 
 

 Bồ Tát lại vì cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên khắp 
hiện ra ở trước họ, thị hiện đủ thứ thần thông biến hoá, 
hiện ra các việc kỳ lạ đặc biệt như vậy. Tất cả Bồ Tát cùng 
với quyến thuộc tụ hội, đến vào thân ta. Các Bồ Tát đó ở 
trong bụng ta, du hành tự tại, chẳng bị bất cứ sự hạn chế 
nào. Tại sao? Vì trong bụng ta, lượng lớn như hư không. 
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Hoặc dùng ba ngàn đại thiên thế giới làm một bước. Hoặc 
dùng các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật làm một bước. 
 

 Lại ở trong niệm niệm, Bồ Tát chúng 
hội trong mười phương bất khả thuyết bất 
khả thuyết tất cả thế giới, chỗ các Như Lai 
và trời Tứ Thiên Vương, trời Tam Thập 
Tam, cho đến các cõi trời Phạm Thiên 
thuộc sắc giới, muốn thấy thần biến của Bồ 
Tát ở trong thai mẹ, để cung kính cúng 
dường, nghe thọ chánh pháp, đều vào 
trong thân ta. Tuy trong bụng ta, đều dung 
thọ được chúng hội như vậy, mà thân ta 
chẳng rộng lớn, cũng chẳng nhỏ hẹp. Các 
Bồ Tát đó đều thấy nơi chúng hội đạo 
tràng của mình thanh tịnh nghiêm sức. 
 

 Lại ở trong niệm niệm, các Bồ Tát chúng hội trong 
mười phương bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả thế giới, 
đạo tràng của chư Phật và trời Tứ Thiên Vương, trời Tam 
Thập Tam, cho đến các cõi trời Phạm Thiên cõi sắc giới, 
muốn thấy thần biến của Bồ Tát ở trong thai mẹ, để cung 
kính cúng dường, nghe thọ chánh pháp, đều vào trong thân 
ta. Tuy trong bụng ta, đều dung thọ được nhiều chúng hội 
như vậy, mà thân ta cũng chẳng rộng lớn, cũng chẳng nhỏ 
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hẹp. Các Bồ Tát đó đều thấy nơi chúng hội đạo tràng của 
mình thanh tịnh nghiêm sức. 
 

 Thiện nam tử! Như Bồ Tát thọ sinh 
trong bốn thiên hạ cõi Diêm Phù Đề nầy, ta 
làm mẹ của Ngài. Trong ba ngàn đại thiên 
thế giới, trăm ức bốn thiên hạ cõi Diêm 
Phù Đề, cũng lại như thế. Mà thân ta đây, 
vốn không hai, chẳng phải ở một nơi, 
chẳng phải ở nhiều nơi. Tại sao? Vì nhờ tu 
môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn 
trang nghiêm. 
 

 Thiện nam tử! Như Bồ Tát thọ sinh trong bốn thiên 
hạ cõi Diêm Phù Đề nầy, ta làm mẹ của Ngài. Trong ba 
ngàn đại thiên thế giới, trăm ức bốn thiên hạ cõi Diêm Phù 
Đề, cũng lại như thế. Mà thân ta đây, vốn không hai, chẳng 
phải ở một nơi, chẳng phải ở nhiều nơi. Tại sao vậy? Vì 
nhờ tu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn trang 
nghiêm. 
 

 Thiện nam tử! Như nay đức Thế Tôn, 
ta làm mẹ của Ngài. Thuở xưa, hết thảy vô 
lượng chư Phật, cũng như vậy, ta cũng 
từng làm mẹ của các Ngài. 
  

 Thiện nam tử! Như nay đức Thế Tôn xuất hiện ra 
đời, ta làm mẹ của Ngài. Thuở xưa, hết thảy vô lượng chư 
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Phật xuất hiện ra đời, cũng như vậy, ta cũng từng làm mẹ 
của các Ngài. Tại sao vậy? Vì ta đã phát đại nguyện nầy. 
 

 Thiện nam tử! Xưa kia ta đã từng làm 
Thần ao sen, thì có Bồ Tát, bỗng nhiên hoá 
sinh trên tạng hoa sen. Lập tức ta ẵm bồng, 
săn sóc nuôi dưỡng. Tất cả thế gian đều gọi 
ta là mẹ của Bồ Tát.  
 Lại nữa, thuở xưa khi ta làm Thần bồ 
đề tràng, thời có Bồ Tát, bỗng nhiên hoá 
sinh trong lòng của ta, thế gian cũng gọi ta 
là mẹ của Bồ Tát. 
 Thiện nam tử! Có vô lượng thân Bồ 
Tát cuối cùng, ở trong thế giới nầy, đủ thứ 
phương tiện thị hiện thọ sinh, ta đều làm 
mẹ của các Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Xưa kia ta đã từng làm Thần giữ gìn 
ao sen, lúc đó có vị Bồ Tát, bỗng nhiên hoá sinh trên tạng 
hoa sen. Ta lập tức ẵm bồng Bồ Tát, săn sóc nuôi dưỡng. 
Cho nên tất cả mọi người thế gian đều gọi ta là mẹ của Bồ 
Tát.  
 Lại nữa, thuở xưa khi ta làm Thần giữ gìn bồ đề đạo 
tràng, thời lúc đó có Bồ Tát, bỗng nhiên hoá sinh trong 
lòng của ta, cho nên tất cả mọi người thế gian cũng gọi ta 
là mẹ của Bồ Tát. 
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 Thiện nam tử! Có vô lượng thân Bồ Tát cuối cùng 
(Bồ Tát sắp thành phật), ở trong thế giới nầy, dùng đủ thứ 
phương tiện để thị hiện thọ sinh, ta cũng đều làm mẹ của 
các Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Như ở trong kiếp Hiền 
thế giới nầy, đời quá khứ đức Phật Câu 
Lưu Tôn, đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, 
đức Phật Ca Diếp, đến nay đức Thế Tôn 
Thích Ca Mâu Ni, khi hiện thọ sinh, ta đều 
làm mẹ của các Ngài.  
 Trong đời vị lai Bồ Tát Di Lặc, từ 
cung trời Đâu Suất, khi sắp hàng thần, 
phóng đại quang minh, chiếu khắp pháp 
giới, thị hiện thọ sinh thần biến tất cả các 
chúng Bồ Tát, bèn sinh vào nhân gian dòng 
dõi quý tộc, điều phục chúng sinh, lúc đó ta 
cũng sẽ làm mẹ của Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Như ở trong kiếp Hiền thế giới nầy, 
có một ngàn vị Phật xuất hiện ra đời. Đời quá khứ, có ba vị 
Phật xuất hiện ra đời, một là đức Phật Câu Lưu Tôn, hai là 
đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, ba là đức Phật Ca Diếp. 
Hiện tại là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi hiện thọ sinh, 
thì ta đều làm mẹ của các Ngài. Trong đời vị lai Bồ Tát Di 
Lặc, Ngài từ nội viện cung trời Đâu Suất, khi sắp hàng 
thần, phóng đại quang minh, chiếu khắp tận hư không biến 
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pháp giới, thị hiện thọ sinh thần biến tất cả các chúng Bồ 
Tát, bèn sinh vào nhân gian dòng dõi quý tộc đại phú đại 
quý, điều phục tất cả chúng sinh, lúc đó ta cũng sẽ làm mẹ 
của Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. 
 

 Thứ tự như vậy, có Phật Sư Tử, Phật 
Pháp Tràng, Phật Thiện Nhãn, Phật Tịnh 
Hoa, Phật Hoa Ðức, Phật Ðề Xá, Phật Phất 
Sa, Phật Thiện Ý, Phật Kim Cang, Phật Ly 
Cấu, Phật Nguyệt Quang, Phật Trì 
Cự, Phật Danh Xưng, Phật Kim Cang 
Thuẩn, Phật Thanh Tịnh Nghĩa, Phật Cám 
Thân, Phật Ðáo Bỉ Ngạn, Phật Bửu Diệm 
Sơn, Phật Trì Minh, Phật Liên Hoa Ðức, 
Phật Danh Xưng, Phật Vô Lượng Công 
Ðức, Phật Tối Thắng Ðăng, Phật Trang 
Nghiêm Thân, Phật Thiện Oai Nghi, Phật 
Từ Ðức, Phật Vô Trụ, Phật Ðại Oai 
Quang, Phật Vô Biên Âm, Phật Thắng Oán 
Ðịch, Phật Ly Nghi Hoặc, Phật Thanh 
Tịnh, Phật Ðại Quang, Phật Tịnh Tâm, 
Phật Vân Ðức, Phật Trang nghiêm Ðảnh 
Kế, Phật Thọ Vương, Phật Bửu Ðăng, Phật 
Hải Huệ, Phật Diệu Bửu, Phật Hoa Quan, 
Phật Mãn Nguyện, Phật Ðại Tự Tại, Phật 
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Diệu Ðức Vương, Phật Tối Tôn Thắng, 
Phật Chiên Ðàn Vân, Phật Cám Nhãn, 
Phật Thắng Huệ, Phật Quán Sát Huệ, Phật 
Xí Thạnh Vương, Phật Kiên Cố Huệ, Phật 
Tự Tại Danh, Phật Sư Tử Vương, Phật 
Tự Tại, Phật Tối Thắng Ðảnh, Phật Kim 
Cang Trí Sơn, Phật Diệu Ðức Tạng, Phật 
Bửu Võng Nghiêm Thân, Phật Thiện 
Huệ, Phật Tự Tại Thiên, Phật Ðại Thiên 
Vương, Phật Vô Y Ðức, Phật Thiện Thí, 
Phật Diệm Huệ, Phật Thủy Thiên, Phật 
Ðắc Thượng Vị, Phật Xuất Sanh Vô 
Thượng Công Ðức, Phật Tiên Nhân 
Thị Vệ, Phật Tùy Thế Ngữ Ngôn, Phật 
Công Ðức Tự Tại Tràng, Phật Quang 
Tràng, Phật Quán Thân, Phật Diệu Thân, 
Phật Hương Diệm, Phật Kim Cang Bửu 
Nghiêm, Phật Hỉ Nhãn, Phật Ly Dục, Phật 
Cao Ðại Thân, Phật Tài Thiên, Phật Vô 
Thượng Thiên, Phật Thuận Tịch Diệt, Phật 
Trí Giác, Phật Diệt Tham, Phật Ðại Diệm 
Vương, Phật Tịch Chư Hữu, Phật Tỳ Xá 
Khư Thiên, Phật Kim Cang Sơn, Phật Trí 
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Diệm Ðức, Phật An Ổn, Phật Sư Tử Xuất 
Hiện, Phật Viên Mãn Thanh Tịnh, Phật 
Thanh Tịnh Hiền, Phật Ðệ Nhất Nghĩa, 
Phật Bá Quang Minh, Phật Tối Tăng 
Thượng, Phật Thâm Tự Tại, Phật Ðại 
Ðịa Vương, Phật Trang Nghiêm Vương, 
Phật Giải Thoát, Phật Diệu Âm, Phật Thù 
Thắng, Phật Tự Tại, Phật Vô Thượng Y 
Vương, Phật Công Ðức Nguyệt, Phật Vô 
Ngại Quang, Phật Công Ðức Tụ, Phật 
Nguyệt Hiện, Phật Nhựt Thiên, Phật Xuất 
Chư Hữu, Phật Dũng Mãnh Danh Xưng, 
Phật Quang Minh Môn, Phật Ta La 
Vương, Phật Tối Thắng, Phật Dược 
Vương, Phật Bửu Thắng, Phật Kim Cang 
Huệ, Phật Vô Năng Thắng, Phật Vô Năng 
Ánh Tế, Phật Chúng Hội Vương, Phật Ðại 
Danh Xưng, Phật Mẫn Trì, Phật Vô Lượng 
Quang, Phật Ðại Nguyện Quang, 
Phật Pháp Tự Tại Bất Hư, Phật Bất Thối 
Ðịa, Phật Tịnh Thiên, Phật Thiện Sư, Phật 
Kiên Cố Khổ Hạnh, Phật Nhất Thiết Thiện 
Hữu, Phật Giải Thoát Âm, Phật Du Hí 
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Vương, Phật Diệt Tà Khúc, Phật Chiêm 
Bặc Tịnh Quang, Phật Cụ Chúng Ðức, 
Phật Tối Thắng Nguyệt, Phật Chấp Minh 
Cự, Phật Thù Diệu Thân, Phật Bất 
Khả Thuyết, Phật Tối Thanh Tịnh, Phật 
Hữu An Chúng Sanh, Phật Vô Lượng 
Quang, Phật Vô Úy Âm, Phật Thủy Thiên 
Ðức, Phật Bất Ðộng Huệ Quang, Phật Hoa 
Thắng, Phật Nguyệt Diệm, Phật Bất Thối 
Huệ, Phật Ly Ái, Phật Vô Trước Huệ, Phật 
Tập Công Ðức Uẩn, Phật Diệt Ác Thú, 
Phật Phổ Tán Hoa, Phật Sư Tử Hống, Phật 
Ðệ Nhất Nghĩa, Phật Vô Ngại Kiến, Phật 
Phá Tha Quân, Phật Bất Trước Tướng, 
Phật Ly Phân Biệt Hải, Phật Ðoan Nghiêm 
Hải, Phật Tu Di Sơn, Phật Vô Trước Trí, 
Phật Vô Biên Tòa, Phật Thanh Tịnh 
Trụ, Phật Tùy Sư Hành, Phật Tối Thượng 
Thí, Phật Thường Nguyệt, Phật Nhiêu Ích 
Vương, Phật Bất Ðộng Tụ, Phật Phổ Nhiếp 
Thọ, Phật Nhiêu Ích Huệ, Phật Trì 
Thọ, Phật Vô Diệt, Phật Cụ Túc Danh 
Xưng, Phật Ðại Oai Lực, Phật Chủng 
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Chủng Sắc Tướng, Phật Vô Tướng 
Huệ, Phật Bất Ðộng Thiên, Phật Diệu Ðức 
Nan Tư, Phật Mãn Nguyệt, Phật Giải 
Thoát Nguyệt, Phật Vô Thượng Vương, 
Phật Hi Hữu Thân, Phật Phạm Cúng 
Dường, Phật Bất Thuấn, Phật Thuận Tiên 
Cổ, Phật Tối Thượng Nghiệp, Phật Thuận 
Pháp Trí, Phật Vô Thắng Thiên, Phật Bất 
Tư Nghì Công Ðức Quang, Phật Tùy Pháp 
Hành, Phật Vô Lượng Hiền, Phật Phổ Tùy 
Thuận Tự Tại, Phật Tối Tôn Thiên, như 
vậy cho đến đức Lâu Chí Như Lai, trong 
kiếp Hiền, sẽ thành Phật nơi ba ngàn đại 
thiên thế giới nầy, ta đều làm mẹ của các 
Ngài. 
 

 Các đức Phật thứ tự xuất hiện ra đời như vậy, có đức 
Phật Sư Tử, cho đến đức Phật Lâu Chí. Đưa ra gồm có một 
trăm chín mươi bốn vị Phật làm đại biểu. Danh hiệu của 
các vị Phật xin hãy xem Kinh văn, khỏi nói ở đây. Ma Gia 
phu nhân nói, những vị Phật đó, ở trong kiếp Hiền, sẽ 
thành Phật trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, ta đều làm 
mẹ của các Ngài. 
 

 Như trong ba ngàn đại thiên thế giới 
nầy, trong biển thế giới mười phương vô 
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lượng các thế giới, tất cả kiếp như vậy, như 
có người tu hành hạnh nguyện Phổ Hiền, vì 
giáo hoá tất cả các chúng sinh, ta tự thấy 
thân mình, đều làm mẹ của các Ngài. 
 

 Như trong ba ngàn đại thiên thế giới nầy, trong biển 
thế giới mười phương vô lượng các thế giới, tất cả kiếp 
như vậy, như có tu hành hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, vì 
giáo hoá tất cả các chúng sinh, ta tự thấy thân mình, đều 
làm mẹ của các Ngài. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bạch Ma 
Gia phu nhân rằng: Đức Thánh! Ngài đắc 
được môn giải thoát nầy, đến nay đã được 
bao lâu? 
 Ma Gia phu nhân đáp rằng: Thiện 
nam tử! Vào thuở xa xưa, trải qua số kiếp 
không thể nghĩ bàn, chẳng phải thần thông 
đạo nhãn của Bồ Tát thân cuối cùng biết 
được. Lúc bấy giờ, có kiếp tên là Tịnh 
Quang. Thế giới tên là Tu Di Đức, tuy có 
các núi, năm loài cùng ở với nhau. Nhưng 
cõi nước đó, làm bằng các báu, thanh tịnh 
trang nghiêm, không có sự dơ bẩn xấu ác. 
Có ngàn ức bốn thiên hạ, có một bốn thiên 
hạ tên là Sư Tử Tràng. Trong đó có tám 
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mươi ức thành vua, có một thành vua tên 
là Tự Tại Tràng, có vị Chuyển Luân 
Vương tên là Đại Oai Đức. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử bạch Ma Gia phu nhân 
rằng: Đức Thánh! Ngài đắc được môn giải thoát Bồ Tát đại 
nguyện trí huyễn nầy, đến nay đã được bao lâu? 
 Ma Gia phu nhân đáp rằng: Thiện nam tử! Vào thuở 
xa xưa, trải qua số kiếp không thể nghĩ bàn, chẳng phải 
thần thông đạo nhãn của Bồ Tát thân cuối cùng biết được 
số kiếp đó. Lúc bấy giờ, có kiếp tên là Tịnh Quang. Thế 
giới tên là Tu Di Đức, tuy có các núi cao, là nơi năm loài 
cùng ở với nhau. Nhưng cõi nước đó, làm bằng các châu 
báu, rất thanh tịnh trang nghiêm, không có sự dơ bẩn xấu 
ác. Có ngàn ức bốn thiên hạ, có một bốn thiên hạ tên là Sư 
Tử Tràng. Trong đó có tám mươi ức thành vua, có một 
thành vua tên là Tự Tại Tràng, có vị Chuyển Luân Thánh 
Vương, tên là Đại Oai Đức. 
 

 Hướng bắc thành vua đó, có một đạo 
tràng, tên là Mãn Nguyệt Quang Minh, vị 
Thần đạo tràng đó, tên là Từ Đức. Bấy giờ, 
có vị Bồ Tát hiệu là Ly Cấu Tràng, ngồi 
nơi đạo tràng sắp thành Chánh Giác, thì có 
một ác quỷ, tên là Kim Sắc Quang, cùng 
với quyến thuộc vô lượng chúng tụ hội, đi 
đến chỗ Bồ Tát. 
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 Hướng bắc thành vua Tự Tại Tràng đó, có một đạo 
tràng, tên là Mãn Nguyệt Quang Minh, có vị Thần Đạo 
Tràng, tên là Từ Đức. Bấy giờ, có vị Bồ Tát hiệu là Ly Cấu 
Tràng, ngồi nơi đạo tràng sắp thành Chánh Giác, thì có một 
ác quỷ, tên là Kim Sắc Quang, cùng với quyến thuộc vô 
lượng chúng tụ hội, đi đến chỗ đạo tràng Bồ Tát Ly Cấu 
Tràng, để nhiễm loạn tâm Ngài, chẳng muốn Ngài thành 
Đẳng Chánh Giác. 
 

 Chuyển Luân Thánh Vương Đại Oai 
Đức đó, đã đắc được thần thông tự tại của 
Bồ Tát, hoá làm binh chúng, số nhiều gấp 
bội, vây quanh đạo tràng, quân ma sợ hãi, 
đều tự tan rã, cho nên Bồ Tát đó thành tựu 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 
 

 Vị Chuyển Luân Thánh Vương Đại Oai Đức đó, đã 
đắc được thần thông tự tại của Bồ Tát, có thể biến hoá ra 
vô lượng binh chúng, số nhiều gấp bội hơn chúng ma, vây 
quanh đạo tràng, giữ gìn vị Bồ Tát Ly Cấu Tràng. Ác ma 
Kim Sắc Quang và quyến thuộc của chúng đều kinh hoàng 
sợ hãi, tự động tan rã bỏ chạy. Lúc đó, Bồ Tát Ly Cấu 
Tràng đó chứng được thành tựu quả vị Phật A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề (Chánh Đẳng Chánh Giác). 
 

 Bấy giờ, vị Thần Đạo Tràng thấy việc 
đó rồi, hoan hỉ vô lượng, bèn nghĩ tưởng vị 
Chuyển Luân Thánh Vương đó là con của 
mình. Bèn đảnh lễ đức Phật, phát nguyện 
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rằng: Tương lai vị Chuyển Luân Thánh 
Vương nầy sinh ở chỗ nào, cho đến khi 
thành Phật, nguyện cho tôi thường được 
làm mẹ của Ngài. Phát nguyện đó rồi, ở nơi 
đạo tràng đó, lại từng cúng dường mười Na 
do tha vị Phật. 
 

 Lúc đó, vị Thần Đạo Tràng Từ Đức thấy việc đó rồi, 
sinh tâm hoan hỉ vô lượng, bèn nghĩ tưởng vị Chuyển Luân 
Thánh Vương Đại Oai Đức đó là con của mình. Bèn đảnh 
lễ đức Phật, phát nguyện rằng: Tương lai vị Chuyển Luân 
Thánh Vương nầy sinh ở chỗ nào, cho đến khi thành Phật, 
nguyện cho tôi thường được làm mẹ của Ngài. Phát nguyện 
đó rồi, ở nơi đạo tràng đó, lại từng cúng dường mười Na do 
tha vị Phật. 
 

 Thiện nam tử! Ý ngươi như thế nào? 
Vị Thần Đạo Tràng đó đâu phải là người 
nào khác, chính là thân ta vậy. Còn vị 
Chuyển Luân Thánh Vương đó, nay là đức 
Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na vậy. 
 

 Thiện nam tử! Ý ngươi như thế nào? Vị Thần Đạo 
Tràng đó đâu phải là người nào khác, chính là thân ta (Ma 
Gia phu nhân) vậy. Còn vị Chuyển Luân Thánh Vương đó, 
đâu phải là ai khác, nay chính là đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá 
Na (Phật Thích Ca Mâu Ni) vậy. 
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 Từ đó ta phát nguyện đến nay, đức 
Phật Thế Tôn nầy ở trong mười phương 
cõi nước tất cả các loài, nơi nơi thọ sinh, đủ 
thứ căn lành, tu Bồ Tát hạnh, giáo hoá 
thành tựu tất cả chúng sinh, cho đến thị 
hiện trụ thân cuối cùng. Niệm niệm khắp 
tất cả thế giới, thị hiện Bồ Tát thọ sinh 
thần biến, thường làm con của ta, ta 
thường làm mẹ của Ngài. 
 

 Ma Gia phu nhân nói: Từ đó ta phát nguyện đến nay, 
đức Phật Thế Tôn nầy, ở trong mười phương cõi nước, tất 
cả các loài, nơi nơi thọ sinh. Tại sao? Vì thị hiện ra loài đó, 
thì mới có thể giáo hoá loài chúng sinh đó. Bởi nhân duyên 
đó, cho nên thị hiện chúng sinh thai, noãn, thấp hoá. Bất cứ 
trong loài nào, cũng đều trồng tất cả căn lành, tu tất cả Bồ 
Tát hạnh, giáo hoá chúng sinh chín pháp giới, thành tựu 
chúng sinh chín pháp giới, cho đến thị hiện trụ thân cuối 
cùng, tức là thân sắp thành Phật. Niệm niệm khắp trong tất 
cả thế giới, thị hiện Bồ Tát thọ sinh thần biến, thường làm 
con của ta, ta thường làm mẹ của Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Quá khứ, hiện tại, 
mười phương thế giới, vô lượng chư Phật 
lúc sắp thành Phật, đều ở nơi rốn phóng 
đại quang minh, để chiếu đến thân ta và 
cung điện nhà cửa chỗ của ta ở. Thân cuối 
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cùng của các Ngài, ta đều làm mẹ của các 
Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Quá khứ, hiện tại, mười phương thế 
giới, có vô lượng chư Phật lúc sắp thành Phật, ở nơi rốn 
của các Ngài đều phóng đại quang minh, để chiếu đến thân 
ta và cung điện nhà cửa chỗ của ta ở. Cho đến thân cuối 
cùng của các Ngài, ta đều làm mẹ của các Ngài. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải 
thoát Bồ Tát đại nguyện trí huyễn nầy. 
Như các đại Bồ Tát đủ đại bi tạng, giáo hoá 
chúng sinh, thường không nhàm đủ. Dùng 
sức tự tại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông, thị 
hiện vô lượng thần biến của chư Phật. Nay 
ta làm sao biết được, nói được, những hạnh 
công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát đại 
nguyện trí huyễn nầy, những môn giải thoát khác không 
thể biết được. Như các đại Bồ Tát đủ đại bi tạng, để giáo 
hoá tất cả chúng sinh, thường không khi nào nhàm đủ. 
Dùng sức nhậm vận tự tại, trong mỗi mỗi lỗ chân lông, thị 
hiện vô lượng thần biến của chư Phật. Nay ta làm sao biết 
được, nói được, những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Tại cõi trời Tam Thập 
Tam thế giới nầy, có ông vua tên là Chánh 
Niệm. Ông vua đó có người con gái, tên là 
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Thiên Chủ Quang. Ngươi đến đó hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Tại cõi trời Tam Thập Tam (trời Đao 
Lợi) thế giới Ta Bà nầy, có vị Thiên Vương tên là Chánh 
Niệm. Vị Thiên Vương đó có người con gái, tên là Thiên 
Chủ Quang. Ngươi hãy đến đó hỏi cô ta: Thánh nữ, Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Cô ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
thọ nhận lời dạy của Ma Gia phu nhân, 
bèn cuối đầu làm lễ, rồi đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, ái mộ chiêm ngưỡng, từ tạ mà 
đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử cung kính thọ nhận lời 
dạy của Ma Gia phu nhân, bèn cuối đầu làm lễ, rồi đi nhiễu 
quanh bên phải vô lượng vòng, ái mộ chiêm ngưỡng, từ tạ 
mà đi đến cõi trời tham vấn Thánh nữ Thiên Chủ Quang, 
thỉnh giáo vấn đề muốn biết. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

42. CÔ GÁI THIÊN CHỦ QUANG 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Thiên Chủ Quang là bi trí thắng dụng, quang tịnh tự 
tại, nghĩa là phá tối. Thánh nữ Thiên Chủ Quang ở cõi trời 
Tam Thập Tam, tức là cõi trời Đạo Lợi, Ma Gia phu nhân 
bỏ hoá chỗ sinh thiên vậy, liền biết Ma Gia phu nhân chẳng 
phải một mình ở cõi trời. Nên Phổ Kinh có nói rằng, ở 
thành Ca Tỳ La vậy. 
 

 Thiện Tài đi đến cung trời, thấy vị 
Thiên nữ đó, bèn đảnh lễ, đi nhiễu quanh 
bên phải, chắp tay đứng ở trước vị Thiên 
nữ bạch rằng: Đức Thánh! Con từ trước 
đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
 Thiên nữ đáp rằng: Thiện nam tử! Ta 
đắc được Bồ Tát giải thoát, tên là Vô Ngại 
Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. 
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 Thiện Tài đồng tử chiếu theo sự chỉ thị của Ma Gia 
phu nhân, đi đến cung trời Tam Thập Tam, thấy vị Thánh 
nữ Thiên Chủ Quang đó, bèn đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên 
phải vô số vòng, chắp tay cung kính, đứng ở trước vị 
Thánh nữ bạch rằng: Bạch đức Thánh! Con từ trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát 
đạo? Con nghe Ma Gia phu nhân giới thiệu, nói đức Thánh 
khéo chỉ dạy chúng sinh, cho nên xin Ngài hãy vì con mà 
nói nghĩa lý nầy. 
 Thánh nữ Thiên Chủ Quang đáp rằng: Thiện nam tử! 
Ta đắc được giải thoát tam muội Bồ Tát, tên là Vô Ngại 
Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm (dùng một niệm vô ngại 
trí, quán khắp ba đời, đều hiện rõ, mà không có quá khứ, vị 
lai, hiện tại. Không lìa niệm khác, vì niệm thanh tịnh. Niệm 
Phật công đức, có ích bi trí, nên gọi là trang nghiêm). 
 

 Thiện nam tử! Ta nhờ sức giải thoát 
nầy, mà nghĩ nhớ lại quá khứ có kiếp tối 
thù thắng, tên là Thanh Liên Hoa. Ta ở 
trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như 
Lai, nhiều như số cát sông Hằng. Các đức 
Như Lai đó, từ lúc ban đầu xuất gia, ta đều 
thờ phụng, hộ trì cúng dường, tạo Tăng già 
lam, sắm sửa vật dụng.  
 Lại nữa chư Phật đó, từ lúc làm Bồ 
Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sinh, lúc đi 
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bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc còn nhỏ ở 
trong cung, lúc hướng về cội bồ đề thành 
Chánh Giác, lúc chuyển bánh xe pháp, 
hiện Phật thần biến, giáo hoá điều phục 
chúng sinh, tất cả những việc làm như vậy, 
từ lúc ban đầu phát tâm, cho đến lúc pháp 
diệt tận, ta đều nhớ rõ, không có sót thừa, 
thường hiện ra ở trước, nhớ trì không 
quên. 
 

 Thiện nam tử! Ta nhờ sức giải thoát nầy, mà nghĩ 
nhớ lại quá khứ có kiếp tối thù thắng, tên là Thanh Liên 
Hoa. Ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như Lai 
nhiều như số cát sông Hằng. Các đức Như Lai đó, từ lúc 
ban đầu xuất gia, ta đều thờ phụng, hộ trì cúng dường các 
Ngài. Lại vì các Ngài tạo Tăng già lam (chỗ ở của chư 
Tăng), lại vì các Ngài sắm sửa tất cả vật dụng cần dùng.  
 Lại nữa chư Phật đó, từ lúc làm Bồ Tát ở trong thai 
mẹ, lúc đản sinh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc 
còn nhỏ ở trong cung, lúc hướng về cội bồ đề thành Chánh 
Giác, lúc chuyển bánh xe pháp, lúc thị hiện Phật thần biến, 
lúc giáo hoá điều phục chúng sinh, tất cả những việc làm 
như vậy, từ lúc ban đầu phát tâm, cho đến lúc pháp diệt 
tận, ta đều nhớ rõ ràng, không có sót thừa, những cảnh giới 
đó thường hiện ra ở trước, nhớ trì không quên mất. 
 

 Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện 
Địa, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư 
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Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi mười 
sông Hằng.  

Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, ta ở 
trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như 
Lai, nhiều như số hạt bụi một Phật thế giới.  

Lại kiếp quá khứ tên là Vô Sở Đắc, ta 
ở trong kiếp đó, cúng dường tám mươi bốn 
ức trăm ngàn Na do tha chư Phật Như Lai.  

Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, 
ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật 
Như Lai, nhiều như số hạt bụi cõi Diêm 
Phù Đề.  

Lại kiếp quá khứ tên là Vô Lượng 
Quang, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư 
Phật Như Lai, nhiều như cát hai mươi sông 
Hằng.  

Lại kiếp quá khứ tên là Tối Thắng 
Đức, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư 
Phật Như Lai, nhiều như số cát một sông 
Hằng.  

Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, ta ở 
trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như 
Lai, nhiều như số cát tám mươi sông Hằng.  
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Lại kiếp quá khứ tên là Thắng Du, ta 
ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như 
Lai, nhiều như số cát sáu mươi sông Hằng.  

Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, 
ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật 
Như Lai, nhiều như số cát bảy mươi sông 
Hằng.  
 

 Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, ta ở trong 
kiếp đó, từng cúng dường chư Phật Như Lai, nhiều như số 
hạt bụi mười sông Hằng. Ta lại nghĩ nhớ kiếp quá khứ tên 
là Diệu Đức, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như 
Lai, nhiều như số hạt bụi một Phật thế giới. Ta lại nhớ kiếp 
quá khứ tên là Vô Sở Đắc, ta ở trong kiếp đó, cúng dường 
tám mươi bốn ức trăm ngàn Na do tha chư Phật Như Lai. 
Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, ta ở trong kiếp 
đó, cúng dường chư Phật Như Lai, nhiều như số hạt bụi cõi 
Diêm Phù Đề. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Lượng 
Quang, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như Lai, 
nhiều như cát hai mươi sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ 
tên là Tối Thắng Đức, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư 
Phật Như Lai, nhiều như số cát một sông Hằng. Ta lại nhớ 
kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, ta ở trong kiếp đó, cúng 
dường chư Phật Như Lai, nhiều như số cát tám mươi sông 
Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, ta ở trong 
kiếp đó, cúng dường chư Phật Như Lai, nhiều như số cát 
sáu mươi sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu 
Nguyệt, ta ở trong kiếp đó, cúng dường chư Phật Như Lai, 
nhiều như số cát bảy mươi sông Hằng.  
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 Thiện nam tử! Ta nghĩ nhớ số kiếp 
nhiều như số cát sông Hằng như vậy, ta 
thường không bỏ chư Phật Như Lai Ứng 
Chánh Đẳng Giác. Ta từ chỗ tất cả các 
Như Lai đó, nghe được giải thoát Bồ Tát vô 
ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm, thọ trì 
tu hành luôn không quên mất. Những kiếp 
trước kia như vậy, hết thảy Như Lai từ lúc 
ban đầu làm Bồ Tát, cho đến pháp diệt hết, 
tất cả những việc làm, ta nhờ sức giải thoát 
Tịnh trang nghiêm, đều tuỳ theo nghĩ nhớ, 
thấu rõ hiện tiền, thọ trì tu hành, chưa 
từng lười bỏ.  
 

 Thiện nam tử! Ta nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số cát 
sông Hằng như vậy, ta thường gần gũi chư Phật, cúng 
dường chư Phật, không bỏ chư Phật Như Lai Ứng Chánh 
Đẳng Giác. Ta ở chỗ đạo tràng của tất cả các Như Lai đó, 
nghe được pháp môn giải thoát Bồ Tát vô ngại niệm thanh 
tịnh trang nghiêm rồi, thọ trì pháp môn đó, tu hành pháp 
môn đó, luôn không quên mất.  
 Giống như chúng ta tu trì 42 thủ nhãn, phải thọ trì 
mỗi ngày, không thể gián đoạn. Mỗi ngày tu trì pháp nầy 
thì thọ trì. Tu trì pháp nầy, thì đừng khởi vọng tưởng, 
chuyên tâm nhất chí, tức là tu hành. Vĩnh viễn không quên 
mất, tức đắc được lợi ích của pháp, có công đức không thể 
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nghĩ bàn, diệu không thể tả. Thánh nữ Thiên Chủ Quang 
nói: Những kiếp trước kia nhiều như số cát sông Hằng như 
vậy, trong mỗi kiếp, có bất khả thuyết bất khả thuyết chư 
Phật Như Lai. Các Ngài từ lúc ban đầu phát tâm bồ đề, cho 
đến lúc Phật pháp diệt hết (thời đại mạt pháp), tất cả hết 
thảy những việc làm, ta nhờ sức giải thoát Tịnh trang 
nghiêm, đều tuỳ theo sự nghĩ nhớ, thấu rõ pháp của các 
Ngài nói, thảy đều hiện tiền. Ta y pháp tu hành, chưa từng 
khi nào lười biếng phế bỏ.  
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Vô ngại niệm thanh tịnh nầy. Như các đại 
Bồ Tát thoát khỏi đêm dài sinh tử, sáng 
suốt thấu rõ, vĩnh lìa si tối, chưa từng mê 
ngủ, tâm không bị che chướng, thân luôn 
nhẹ nhàng. Nơi các pháp tánh, thanh tịnh 
tỏ ngộ, thành tựu mười lực, khai ngộ quần 
sinh, mà ta làm sao biết được, nói được, 
những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát Vô 
ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm nầy. Như nói về các đại 
Bồ Tát đã thoát khỏi đêm dài sinh tử, sáng suốt thấu rõ tỏ 
ngộ, vĩnh lìa ngu si đen tối, chưa từng mê ngủ, tâm không 
bị năm cái che chướng, thân luôn nhẹ nhàng, tức là chẳng 
có chút phiền não nào. Năm cái tức là:  
 1. Tham dục cái.  
 2. Sân khuể cái.  
 3. Thuỳ miên cái.  
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 4. Trạo hối cái.  
 5. Nghi pháp cái.  
 Đối với tự tánh của tất cả các pháp, vừa thanh tịnh, 
vừa tỏ ngộ. Thành tựu mười lực của Phật: 
 1. Trí lực tri giác xứ phi xứ. 
 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 
 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội. 
 4. Trí lực biết các căn thắng liệt. 
 5. Trí lực biết đủ thử sự hiểu biết. 
 6. Trí lực biết đủ thứ cõi. 
 7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo. 
 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 
 9. Trí lực biết túc mạng vô ngại. 
 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. 
 Khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ, đắc 
được đại trí huệ. Đối với những pháp môn nầy, mà ta làm 
sao biết được, nói được, những hạnh công đức đó! 
 

 Thiện nam tử! Ở trong thành Ca Tỳ 
La có vị đồng tử sư, tên là Biến Hữu. Ngươi 
hãy đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở trong thành Ca Tỳ La có vị sư phụ 
đồng tử, tên là Biến Hữu. Ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhờ nghe 
pháp, nên hoan hỉ nhảy nhót, căn lành 
không nghĩ bàn, tự nhiên thêm lớn. Thiện 
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Tài đảnh lễ Thánh nữ, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhờ sự nghe pháp, nên 
hoan hỉ nhảy nhót vui mừng, căn lành không nghĩ bàn của 
Ngài, tự nhiên tăng thêm rộng lớn. Thiện Tài đảnh lễ 
Thánh nữ Thiên Chủ Quang, đi nhiễu quanh bên phải vô 
lượng vòng, rồi từ tạ Thánh nữ mà đi. Bèn từ cung trời trở 
về nhân gian, đi đến thành Ca Tỳ La để thưa hỏi đồng tử sư 
Biến Hữu. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

43. ĐỒNG TỬ SƯ BIẾN HỮU 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Thiện Tài từ cung trời trở về nhân 
gian, đi từ từ đến thành Ca Tỳ La, đến chỗ 
vị Biến Hữu đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên 
phải, chắp tay cung kính, đứng về một bên, 
bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con 
nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì 
con mà nói. 
 Vị Biến Hữu đáp rằng: Thiện nam tử! 
Ở nơi đây có vị đồng tử, tên là Thiện Tri 
Chúng Nghệ, học Bồ Tát tự trí. Ngươi đi 
đến đó hỏi, vị đó sẽ vì ngươi mà nói. 
 

 Thiện Tài đồng tử từ cung trời Tam Thập Tam trở về 
nhân gian, đi từ từ đến thành Ca Tỳ La, đến chỗ vị Biến 
Hữu đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải vô số vòng, rồi chắp 
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tay cung kính, đứng về một bên, bạch với vị Biến Hữu 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức 
Thánh khéo chỉ dạy tất cả chúng sinh, xin đức Thánh từ bi, 
hãy vì con mà nói đạo lý nầy. 
 Vị Biến Hữu đáp rằng: Thiện nam tử! Ở nơi đây có 
vị đồng tử, tên là Thiện Tri Chúng Nghệ, học Bồ Tát tự trí. 
Ngươi đi đến đó hỏi Ngài, vị đó sẽ vì ngươi nói tỉ mỉ. 
Thiện Tài đồng tử đảnh lễ từ tạ mà đi, tìm thưa hỏi vị thiện 
tri thức khác. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

44. THIỆN TRI CHÚNG NGHỆ ĐỒNG TỬ 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Vị đồng tử nầy rất thông minh, có đại trí huệ. Đối 
với tất cả nghề nghiệp, túc mạng, âm nhạc, kỹ nghệ .v.v... 
không học mà biết, không thầy mà tự thông. Có thể nói 
tinh thông mọi thứ, đã đạt đến cảnh giới tận thiện tận mỹ, 
cho nên gọi Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử. Đồng tử là sự 
hy vọng xuất gia tu đạo, nương theo chỗ Tỳ Kheo mà ở, 
nên gọi là đồng tử. Bồ Tát là Pháp Vương tử của Như Lai, 
nên gọi là đồng tử. Giống như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi 
là Văn Thù Sư Lợi đồng tử. Lại lấy niệm không dâm dục, 
nghĩa giống như đồng tử thế gian. 
   

 Bấy giờ, Thiện Tài liền đi đến chỗ vị 
Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử, đảnh lễ 
cung kính, đứng về một bên, bạch rằng: 
Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh 
khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. 
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 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử liền đến chỗ Thiện Tri 
Chúng Nghệ đồng tử, đảnh lễ cung kính chắp tay, đứng về 
một bên, hướng về Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức 
Thánh khéo chỉ bảo dạy dỗ tất cả chúng sinh, cho nên xin 
đức Thánh hãy từ bi vì con mà nói đạo lý nầy. 
 

 Bấy giờ, đồng tử bảo Thiện Tài rằng: 
Thiện nam tử! Ta đắc được Bồ Tát giải 
thoát, tên là Thiện tri chúng nghệ. 
 

 Lúc đó, Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử bảo Thiện 
Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử! Ta chứng đắc được Bồ Tát 
giải thoát tam muội, tên là Thiện tri chúng nghệ. Dùng trí 
huệ vô ngại, vì cùng tận kỹ nghệ thế gian. 
 

 Ta luôn xướng trì tự mẫu nầy. 
 

 Thiện Tri Chúng Nghệ nói: Ta luôn luôn xướng 
niệm tu trì bốn mươi hai tự mẫu Hoa Nghiêm. Trong Trí 
Luận có nói: "Các Đà La Ni đều từ phân biệt lời mà sinh 
ra. Bốn mươi hai tự (chữ) là căn bản của tất cả chữ. Do chữ 
mà có lời, do lời mà có tên, do tên mà có nghĩa. Nếu Bồ 
Tát nghe chữ, cho đến hiểu nghĩa. Chữ đó bắt đầu chữ A 
sau Đà, trong có bốn mươi, đắc được chữ Đà La Ni đó, thì 
thành tựu được nhiều lợi ích". 
 Xướng niệm 42 tự mẫu Hoa Nghiêm, có lợi ích gì? 
Có sự diệu dụng vô cùng tận, có thể tiêu trừ tội nghiệp hết 
sạch, sức lực không thể nghĩ bàn. Tóm lại, có nghĩ cũng 
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nghĩ không đến được, có nói cũng nói không ra, cho nên 
nói không thể nghĩ bàn. Vậy, tu trì như thế nào? Trong Du 
Già Nghĩa Quy Sớ Sao có nói rằng: "Ai muốn sớm vào một 
thừa, thì tu tập quán thân Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Trước hết 
nên phát khởi hạnh nguyện vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền. 
Còn phải dùng ba mật gia trì thân tâm. Liền có thể ngộ 
nhập biển đại trí huệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Sau đó 
người tu hành, trước hết ở chỗ vắng vẻ, nhiếp niệm an tâm, 
nhắm mắt ngồi kiết già ngay ngắn, vận tâm duyên khắp vô 
biên biển cõi, quán sát kỹ càng tất cả Như Lai ba đời, ở 
trước khắp mỗi vị Phật Bồ Tát, ân cần cung kính, lễ bái đi 
nhiễu quanh.  
 Lại dùng đủ thứ biển mây đồ cúng dường, dâng cúng 
tất cả các Thánh chúng như vậy, cúng dường rộng lớn rồi, 
lại phải quán tâm mình. Tâm vốn không sinh, tự tánh thành 
tựu. Quang minh chiếu khắp như hư không. Lại phải khởi 
tâm bi thâm sâu, thương xót chúng sinh, chẳng ngộ tâm 
mình, luân hồi các loài. Tôi sẽ giáo hoá cứu độ khắp, khiến 
cho họ khai ngộ hết không sót thừa. Lại phải quán sát tâm 
mình, tâm các chúng sinh, và tâm chư Phật, vốn không có 
gì khác biệt, bình đẳng một tướng, thành đại bồ đề tâm. 
Trong suốt thanh tịnh, rộng lớn khắp cùng. Tròn sáng trong 
sạch, thành vầng mặt trăng lớn. Lượng đồng hư không, 
chẳng có bờ mé.  
 Lại ở trong mặt trăng, bày bố 42 chữ Phạn vòng về 
bên phải, thảy đều sắc vàng ròng, phóng đại quang minh, 
chiếu sáng mười phương, phân minh hiển hiện. Trong mỗi 
quang minh, có đủ vô lượng biển cõi. Mỗi mỗi biển cõi, có 
vô lượng chư Phật. Mỗi mỗi chư Phật, có vô lượng Thánh 
chúng, vây quanh trước sau. Ngồi bồ đề tràng, thành Đẳng 
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Chánh Giác. Trí vào ba đời, thân khắp mười phương. 
Chuyển đại pháp luân, độ thoát tất cả chúng sinh. Đều 
khiến cho họ hiện chứng vô trụ Niết Bàn. Lại phải ngộ 
nhập môn Bát Nhã Ba La Mật 42 chữ, thấu rõ tất cả pháp 
đều không chỗ đắc. Quán pháp giới thảy đều bình đẳng, 
không có sự khác biệt. Người tu Du Già, nếu có thể quán 
hành tương ưng với Đà La Ni, thì lập tức hiện chứng được 
trí thân Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Ở trong chư Phật, đắc được 
không chướng ngại". 
 42 chữ, đều nói nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật. 
Bát Nhã dịch là trí huệ. Ba La Mật dịch là đến bờ kia. 
Dùng từ chữ vào môn vô tướng, cho nên chữ nghĩa làm 
môn. Vì dùng ngộ để hiển nghĩa, đều nói không thể đắc 
được trí, không chỗ đắc tức là Bát Nhã. 
 Trong Kinh Văn Thù Ngũ Tự có nói rằng: Thọ trì Đà 
la ni nầy, liền nhập vào tất cả pháp bình đẳng, sớm được 
thành tựu Ma Ha Bát Nhã. Chỉ tụng một biến, giống như trì 
tám vạn bốn ngàn tạng Tu đa la, tức là tạng Kinh. 
 Văn Thù Ngũ Tự Tâm Chú tức là: A, Đa, Ba, Giả, 
Na. Dùng chữ A vì pháp vốn không sinh, chữ Na không có 
tánh tướng. Dùng chữ Na vì không có tánh tướng, chữ Giả 
không có các hạnh. Dùng chữ Giả vì không có các hạnh, 
chữ Ba không có đệ nhất nghĩa. Dùng chữ Ba vì không có 
đệ nhất nghĩa, chữ Đa không có trần cấu nghĩa. Dùng chữ 
Đa vì không có trần cấu nghĩa, chữ A pháp vốn không sinh. 
 

 Khi xướng chữ A, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Dùng Bồ Tát oai 
lực, nhập vào cảnh giới không khác biệt. 
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 1. Ý nghĩa chữ A là vô sinh. Dùng lý vô sinh, thống 
lý vạn pháp, cho nên nói không khác biệt. Bồ Tát đắc được 
vô sinh nầy, liền thông đạt các pháp không, dứt tất cả 
chướng, cho nên là oai lực. 
 Trong Trí Luận có nói rằng: Chữ nầy là môn thật 
tướng, liền hiển ba thứ Bát Nhã, chẳng lìa bỏ nhau, tự tức 
văn tự Bát Nhã. Nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật, tức 
quán chiếu Bát Nhã, ngộ chẳng sinh, tức thật tướng Bát 
Nhã. 
 

 Khi xướng chữ Đa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Vô biên môn sai 
biệt. 
 

 2. Chữ Đa nghĩa là thanh tịnh không nhiễm, lìa khỏi 
trần cấu. Trong Kim Cang Đỉnh có nói rằng: Vì như như 
bất khả đắc. Như tức là vô biên sai biệt, nên như bất khả 
đắc. Chữ Đa, còn là chữ La. Trong Niết Bàn có nói rằng: 
Chữ La, có thể hoại tham sân si, nói pháp chân thật, cũng 
có nghĩa hoại trần cấu. 
 

 Khi xướng chữ Ba, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ chiếu pháp 
giới.  
 

 3. Chữ Ba, trong Ngũ Tự Kinh có nói rằng: Cũng 
không có đệ nhất nghĩa đế, các pháp bình đẳng, tức là chân 
tục cả hai đều mất, là chân pháp giới. Các pháp bình đẳng, 
là chiếu khắp. Chữ La còn là chữ Bả. Trong Kim Cang 
Đỉnh có nói rằng: Bả, đệ nhất nghĩa bất khả đắc, liền đủ 
tướng Bát Nhã.  
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 Khi xướng chữ Giả, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ luân đoạn 
sai biệt.  
 

 4. Chữ Giả, là các pháp không có các hạnh. Là các 
hạnh tức không, nên khắp thôi sai biệt. Kim cang luân hay 
đoạn trừ tất cả phiền não của chúng sinh. Chữ Giả còn là 
chữ Già. Trong Niết Bàn có nói rằng: Già, tức là nghĩa tu. 
Vì điều phục tất cả các chúng sinh, mà hạnh xuất thế cũng 
bất khả đắc, mới là môn Bát Nhã vậy.  
 

 Khi xướng chữ Na, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Đắc vô y vô 
thượng.  
 

 5. Chữ Na, là các pháp không có tánh tướng. Lới nói 
văn tự đều bất khả đắc. Là tánh tướng cả hai đều mất, nên 
không chỗ nương. Năng sở cả hai đều mất, gọi là vô 
thượng. Ở trên là Văn Thù Ngũ Tự Tâm Chú, ở trong Năng 
Quy Quán Tâm có nói rằng: Ông biết là quan trọng, nên 
quán tâm nầy. Bổn lai thanh tịnh, không nhiễm, không 
chấp, lìa khỏi phân biệt cái ta và của ta.  
 

 Khi xướng chữ La, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Ly y chỉ vô cấu.  
 

 6. Chữ La, có thể ngộ tất cả pháp, vì lìa khỏi duyên 
của thế gian, vì chi ái nhân duyên vĩnh viễn chẳng hiện, lìa 
khỏi thế gian nên không nương tựa, vì ái chẳng hiện nên 
không dơ bẩn.  
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 Khi xướng chữ Đả, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Bất thối chuyển 
phương tiện.  
 

 7. Chữ Đả, có thể ngộ tất cả pháp, điều phục tịch 
tĩnh, chân như bình đẳng. Vì không phân biệt, mới không 
thối chuyển phương tiện. Chữ Đả còn là chữ Na. Trong Trí 
Luận có nói rằng: Nếu nghe được chữ Đả, thì biết tướng tất 
cả pháp thiện.  
 

 Khi xướng chữ Bà, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Kim cang tràng.  
 

 8. Chữ Bà, có thể tất cả pháp, vì lìa khỏi duyên buộc 
giải, mới nhập vào kim cang tràng. Đức Phật nhập vào kim 
cang tam muội, dứt hoặc như kim cang. Tại kim cang 
tràng, đắc được không buộc giải, là thật dứt vậy.  
 

 Khi xướng chữ Đồ, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Nhựt phổ luân.  
 

 9. Chữ Đồ, có thể ngộ tất cả pháp, lìa nóng kiêu bẩn, 
vì đắc được sự mát mẻ, là phổ thôi nghĩa. Trong Trí Luận 
có nói rằng: Nếu nghe chư Đồ, thì liền biết các pháp chẳng 
nóng, chẳng nóng tức được mát mẻ, mới là tướng Bát Nhã.  
 

 Khi xướng chữ Sa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Hải tạng.  
 

 10. Chữ Sa, có thể ngộ tất cả pháp, vì không quái 
ngại, giống như biển dung chứa. Giống như nước với nhau, 
vì chẳng ngại nhau.  
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 Khi xướng chữ Phược, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ sinh 
an trụ.  
 

 11. Chữ Phược, có thể ngộ tất cả pháp, vì lời nói đã 
bặc, nên có thể khắp an trụ. Trong Trí Luân có nói rằng: 
Nếu nghe đến chư Phược, thì biết tất cả pháp lìa tướng lời 
nói.  
 

 Khi xướng chữ Đá, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Viên mãn 
quang.  
 

 12. Chữ Đá, có thể ngộ tất cả pháp, vì chân như bất 
động, bất động liền viên mãn phát quang. Trong trí luận có 
nói rằng: Nếu nghe chữ Đá thì liền biết các pháp ở trong 
như bất động.  
 

 Khi xướng chữ Dã, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Sai biệt tích tụ.  
 

 13. Chữ Dã, có thể ngộ tất cả pháp, vì chân thật 
chẳng sinh, tức các thừa sai biệt tích tụ, đều bất khả đắc. 
Trong trí luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Dã, liền biết các 
pháp vào trong thật tướng, chẳng sinh, chẳng diệt. Chữ Dã 
còn là chữ Dạ.  
 

 Khi xướng chữ Sắc Tra, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ quang 
minh tức phiền não.  
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 14. Chữ Sắc Tra, có thể ngộ tất cả pháp, vì chế phục 
tướng nhậm trì bất khả đắc. Phổ quang minh tức hay chế 
phục nhậm trì, phiền não tức sở chế phục. "Tức" nghĩa là 
phục. Trong trí luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Sắc Tra, 
liền biết tất cả pháp tướng không chướng ngại.  
 

 Khi xướng chữ Ca, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Vô sai biệt vân.  
 

 15. Chữ Ca, có thể ngộ tất cả pháp, vì kẻ làm bất khả 
đắc, thì nghiệp làm như mây, đều không khác biệt. Trong 
trí luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Ca, thì liền biết trong 
các pháp không có kẻ làm.  
 

 Khi xướng chữ Sa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Giáng chú đại 
vũ.  
 

 16. Chữ Sa, có thể ngộ tất cả pháp, tức thời tánh bình 
đẳng, bất khả đắc. Trong trí luận có nói rằng: Nếu nghe 
chữ Sa, thì biết tất cả pháp tất cả mọi thứ bất khả đắc. 
Trong Niết Bàn có nói rằng: Sa, vì các chúng sinh diễn nói 
chánh pháp. Ý sáng chủng trí đúng thời mà nói, vì cũng bất 
khả đắc. Nay Kinh tên Giáng chú đại vũ vậy.  
 

 Khi xướng chữ Ma, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Đại lưu thoan 
thích chúng phong tề trĩ.  
 

 17. Chữ Ma, có thể ngộ tất cả pháp, ngã sở chấp tánh 
bất khả đắc. Đại lưu là ngã mạn tức sinh tử chảy mãi. Nước 
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chảy xiết mau lẹ, ngã mạn cao vời. Nếu các đỉnh núi đứng 
trơ trọi, vì đều do ngã sở chấp. Trong trí luận có nói rằng: 
Nếu nghe chữ Ma, nghĩa là biết tất cả pháp lìa ngã sở.  
 

 Khi xướng chữ Già, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Phổ an lập.  
 

 18. Chữ Già, có thể ngộ tất cả pháp, vì hạnh thủ tánh 
bất khả đắc. Lời an lập, vì dùng hạnh thủ mà có thể an lập. 
Trong trí luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Già, thì liền biết 
đáy tất cả pháp bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Tha, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Chân như bình 
đẳng tạng.  
 

 19. Chữ Tha, có thể ngộ tất cả pháp, vì tánh xứ sở 
bất khả đắc. Dùng chân như bình đẳng, là xứ sở chỗ nương 
của tất cả pháp. Trong trí luận có nói rằng: Nếu nghe chữ 
Tha, thì liền biết bốn câu như pháp bất khả đắc. Như pháp 
tức là xứ sở, vì như pháp thời pháp.  
 

 Khi xướng chữ Xã, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Nhập thế gian 
hải thanh tịnh.  
 

 20. Chữ Xã, tức ngộ tất cả pháp, chỗ sinh khởi bất 
khả đắc. Dùng có năng, có sở, vì là biển thế gian. Chữ Xã 
còn là chữ Xà. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ 
Xà, liền biết các pháp sinh tử bất khả đắc.  
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 Khi xướng chữ Toả, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Niệm nhất thiết 
Phật trang nghiêm.  
 

 21. Chữ Toả, tức ngộ tất cả pháp, tánh an ổn bất khả 
đắc. Dùng niệm Phật trang nghiêm, vì an ổn nhất. Chữ Toả 
còn là chữ Bà Phược, còn là chữ Thấp Ba. Trong Trí Luận 
có nói rằng: Nếu nghe chữ Thấp Ba, liền biết tất cả pháp 
bất khả đắc, như Thấp Ba bất khả đắc, chữ Thấp Ba nghĩa 
không khác biệt. Mà trong Quang Tán có nói rằng: Không 
chỗ khởi. Không chỗ khởi, tức nghĩa an ổn. 
 

 Khi xướng chữ Đá, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Quán sát giản 
trạch nhất thiết pháp tụ.  
 

 22. Chữ Đá còn là chữ Đà, tức ngộ tất cả pháp, tánh 
trì giới bất khả đắc. Dùng giản pháp tụ, vì liền có thể trì 
giới tánh. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Đà, 
thì biết tánh tất cả pháp bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Xa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tuỳ thuận nhất 
thiết Phật giáo luân quang minh.  
 

 23. Chữ Xa, tức ngộ tất cả pháp, tánh tịch tĩnh bất 
khả đắc. Vì dùng tịch tĩnh thì thuận Phật giáo. Trong Trí 
Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Xa, liền biết tướng tịch 
diệt của chư Phật. 
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 Khi xướng chữ Khư, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tu nhân địa trí 
huệ tạng.  
 

 24. Chữ Khư, tức ngộ tất cả pháp, tánh như hư 
không bất khả đắc. Nhờ trí huệ như hư không, nên có thể 
dung chứa. Chữ Khư còn là chữ Khứ. Trong Trí Luận có 
nói rằng: Nếu nghe chữ Khứ, thì biết tất cả pháp, đồng với 
hư không bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Xoa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tức chư nghiệp 
hải tạng.  
 

 25. Chữ Xoa, tức ngộ tất cả pháp, tánh hết bất khả 
đắc. Do đó biển nghiệp sâu rộng, đều bao dung hết, cho 
nên tên là tạng. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ 
Xoa, liền biết hết tất cả pháp bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Sa Đa, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Quyên chư 
hoặc chướng, khai tịnh quang minh.  
 

 26. Chữ Sa Đa, tức ngộ tất cả pháp, nhậm trì nơi xứ 
chẳng phải xứ, khiến tánh bất động bất khả đắc. Dùng hoặc 
chướng làm chẳng phải xứ. Khai tĩnh quang minh làm xứ 
sở. Ở đây dùng lìa chướng chân không làm xứ như thật. 
Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Đa, liền biết bờ 
mé các pháp bất khả đắc.  
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 Khi xướng chữ Nhưỡng, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tác thế 
gian trí huệ môn.  
 

 27. Chữ Nhưỡng, lối khác dịch là chữ Nương, tức 
ngộ tất cả pháp, biết được tánh bất khả đắc. Năng biết là trí 
huệ, sở biết là cửa. Chữ Nhưỡng còn là chữ Nhược. Trong 
Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Nhược, liền biết trong 
tất cả pháp không có tướng trí.  
 

 Khi xướng chữ Hạt Lã Đa, thì nhập 
vào môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Sinh tử 
cảnh giới trí huệ luân.  
 

 28. Chữ Hạt Lã Đa, tức ngộ tất cả pháp, chấp trước 
nghĩa tánh bất khả đắc. Do đó chấp trước là cảnh sinh tử, 
nghĩa tức trí huệ luân. Dùng chấp trước sinh tử là sở quán 
cảnh của trí huệ. Chữ Hạt Lã Đa còn là chữ Tha. Trong Trí 
Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Tha, liền biết nghĩa tất cả 
pháp bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Ba, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Nhất thiết trí 
cung điện viên mãn trang nghiêm.  
 

 29. Chữ Ba, tức ngộ tất cả pháp, tánh có thể phá hoại 
bất khả đắc. Lời viên mãn. Tam Tạng Pháp Sư Bất Không 
dịch là đạo tràng. Do đó, cung điện đạo tràng, trang nghiêm 
theo duyên, nên có thể phá hoại, tức chẳng phải trang 
nghiêm, nên bất khả đắc. Cho nên đó nói rằng: Khi đọc chữ 
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Ba, thì nhập vào môn Bát Nhã Ba La Mật nhất thiết cung 
điện đạo tràng trang nghiêm. Trong Trí Luận có nói rằng: 
Nếu nghe chữ Ba, thì biết rõ tướng phá hoại tất cả pháp bất 
khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Xa, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tu hành 
phương tiện tạng các biệt viên mãn.  
 

 30. Chữ Xa, lối khác dịch là Tha. Tức ngộ tất cả 
pháp, tánh che đậy dục lạc bất khả đắc. Tức phương tiện 
tuỳ hỉ lạc, nên các biệt viên mãn. Tức che đậy bất khả đắc. 
Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Xa, liền biết tất 
cả pháp không chỗ đi.  
 

 Khi xướng chữ Sa Ma, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tuỳ thập 
phương hiện kiến chư Phật.  
 

 31. Chữ Sa Ma, tức ngộ tất cả pháp, tánh có thể nghĩ 
nhớ bất khả đắc. Chữ Sa Ma còn là chữ Thấp Đạm. Trong 
Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Thấp Đạm, liền biết 
nghĩa các pháp kiên cố như kim cang.  
 

 Khi xướng chữ Ha Bà, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Quán sát 
nhất thiết vô duyên chúng sinh, phương 
tiện nhiếp thọ, khiến sinh ra vô ngại lực.  
 

 32. Chữ Ha Bà, lối khác dịch là chữ Ha Phược. Tức 
ngộ tất cả pháp, tánh có thể hô chiêu bất khả đắc. Do đó vì 
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vô duyên chiêu khiến cho hữu duyên. Trong Trí Luận có 
nói rằng: Nếu nghe chữ Hoả, liền biết tất cả pháp không 
âm thanh.  
 

 Khi xướng chữ Tha, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tu hành thú 
nhập nhất thiết công đức hải.  
 

 33. Chữ Tha, tức ngộ tất cả pháp, tánh dũng kiện bất 
khả đắc, dùng dũng kiện mới có thể tu nhập công đức. 
Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Tha, liền biết 
tất cả pháp không sẻn, không thí.  
 

 Khi xướng chữ Già, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Trì nhất thiết 
pháp vân kiên cố hải tạng.  
 

 34. Chữ Già, tức ngộ tất cả pháp, tánh dày bình đẳng 
bất khả đắc. Do đó dày như đất, có thể giữ gìn bình đẳng. 
Cũng có thể dung chứa, như biển bình đẳng, có thể bao 
mây mưa thuyết pháp, dùng bất khả đắc, nên có thể giữ 
gìn, có thể dung chứa. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu 
nghe chữ Già, liền biết các pháp không dày, không mỏng.  
 

 Khi xướng chữ Tra, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tuỳ hiện phổ 
kiến thập phương chư Phật.  
 

 35. Chữ Tra, lối khác dịch là chữ Sá. Tức ngộ tất cả 
pháp, tánh tích tập bất khả đắc. Do đó tích tập niệm Phật, 
nên có thể thấy khắp. Chữ Tra còn là chữ Tha. Trong Trí 
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Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Tha, liền biết tất cả pháp 
không chỗ trụ.  
 

 Khi xướng chữ Nã, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Quán sát tự 
luân hữu vô tận chư ý tự.  
 

 36. Chữ Nã, lối khác dịch là chữ Ninh. Tức ngộ tất 
cả pháp, lìa các sự kiện cãi. Không vãng lai, tánh đi đứng 
nằm ngồi bất khả đắc. Do đó dùng thường quán tự luân, vì 
biết chúng sinh không, pháp không.  Trong Trí Luận có nói 
rằng: Nếu nghe chữ Nã, liền biết tất cả pháp và chúng sinh 
không đi, không đến, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng ngồi, 
chẳng nằm, chẳng đứng, chẳng dậy, chúng sinh không, 
pháp không.  
 

 Khi xướng chữ Sa Phã, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Hoá chúng 
sinh cứu kính xứ.  
 

 37. Chữ Sa Phã, tức ngộ tất cả pháp, đầy khắp quả 
báo bất khả đắc. Do đó hoá sinh cứu kính, mới đầy khắp 
quả báo. Nhân quả đều không, mới viên mãn. Chữ Sa Phã 
còn là chữ Phã. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ 
Phã, liền biết tất cả pháp nhân quả đều không.  
 

 Khi xướng chữ Sa Ca, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Quảng đại 
tạng vô ngại biện quan minh luân biến 
chiếu.  
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 38. Chữ Sa Ca, lối khác dịch là chữ Tắc Ca. Tức ngộ 
tất cả pháp, tánh tích tụ uẩn bất khả đắc. Do đó uẩn tích 
làm tạng rộng lớn. Quang luân vô ngại sở tích uẩn vậy. 
Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Ca, liền biết tất 
cả pháp năm chúng bất khả đắc. Năm chúng tức là sắc thọ 
tưởng hành thức năm uẩn vậy.  
 

 Khi xướng chữ Dã Sa, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Tuyên 
thuyết nhất thiết Phật pháp cảnh giới.  
 

 39. Chữ Dã Sa, ức ngộ tất cả pháp, tánh tướng suy 
già bất khả đắc. Do đó tánh suy già tức cảnh giới Phật 
pháp. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ Tha, liền 
biết chữ Tha là không, các pháp cũng thế, cũng là không.  
 

 Khi xướng chữ Thất Giả, thì nhập vào 
môn Bát Nhã Ba La Mật, tên là Ư nhất 
thiết chúng sinh giới pháp lôi biến hống.  
 

 40. Chữ Thất Giả, lối khác dịch là Thất Tả. Tức ngộ 
tất cả pháp, dấu chân tích tụ bất khả đắc. Do đó tích tụ tức 
tất cả chúng sinh. Pháp lôi tức là dấu chân. Chân tức là 
năng đi, do đi mà có dấu, dấu là sở đi. Pháp lôi, pháp hống, 
tức pháp đi vậy. Trong Trí Luận có nói rằng: Nếu nghe chữ 
Giá, liền biết nghĩa tất cả pháp tướng bất động.  
 

 Khi xướng chữ Sá, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Dĩ vô ngã pháp 
khai hiểu chúng sinh.  
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 41. Chữ Sá, lối dịch khác là chữ Thác, tức ngộ tất cả 
pháp, tánh tướng thúc đuổi bất khả đắc. Do đó dùng hiểu 
sự vô ngã, tức là thúc đuổi khiến cho đến bờ bên kia. Nếu 
là bậc biểu ước thì đây sẽ là Đẳng Giác. Pháp thân muốn 
đầy, xưa vốn muốn bằng. Nên quên hai bờ. Trong Trí Luận 
có nói rằng: Nếu nghe chữ Sá, liền biết tất cả pháp đó đây 
hai bờ bất khả đắc.  
 

 Khi xướng chữ Đà, thì nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật, tên là Nhất thiết pháp 
luân sai biệt tạng.  
  

 42. Chữ Đà, tức ngộ tất cả pháp, nơi rốt ráo bất khả 
đắc. Nói về sai biệt tạng, là nơi rốt ráo nầy bất khả đắc, 
hàm chứa tất cả pháp luân, cũng là nơi quy cực của tất cả 
pháp luân. Ước biểu vị đương diệu giác, là rốt ráo bờ mé 
tất cả pháp. Tận kỳ xứ sở, không sinh, không chết, không 
có kẻ làm, ý đều bồ đề vậy. Trong Trí Luận có nói rằng : 
Nếu nghe chữ Trà, tức biết tất cả pháp bất khả đắc. 
 Bốn mươi hai tự mẫu ở trên, đều nói về môn nhập 
vào Bát Nhã Ba La Mật, mà bậc Đẳng Giác bạn lành, nói 
pháp môn tự mẫu nầy, ý lìa tướng văn tự, lìa tâm duyên 
tướng, cho đến lìa tất cả tướng, mới chứng nhập được 
nguồn tâm nhứt pháp giới vậy. 
 Bốn mươi hai tự mẫu, pháp môn tổng nhiếp bốn 
mươi hai bậc. Tức bậc Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, Thập Địa, Đẳng giác, Diệu giác. Phải lìa lời nói 
mới có thể chứng nhập. Thiện Tài đồng tử, tham một vị 
thiện tri thức, thì tiến lên một bậc. Thiện Tài đồng tử tham 
đến tột cùng bậc nhân, thì phải quên lời đốn chứng. Cho 
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nên bốn mươi hai chữ nầy, mỗi mỗi đều lập, nhập vào môn 
Bát Nhã Ba La Mật. Mà Bát Nhã nầy, rốt ráo là căn bổn 
quả trí của Phật. Bốn mươi hai chữ nầy, đều nói bất khả 
đắc. Bất khả đắc vẫn đắc bồ đề, đó là nơi trở về tột cùng 
nhập vào pháp giới.  
 Xướng tự mẫu nầy, thì dẫn nhập vào môn Bát Nhã, 
chứ chẳng phải chữ là Bát Nhã, điểm nầy phải minh bạch. 
Thọ trì pháp môn chữ nầy, có thể đắc được hai mươi thứ 
công đức : 

1. Đắc được nghĩ nhớ mạnh mẽ. 
2. Đắc được tàm quý thù thắng. 
3. Đắc được sức kiên cố. 
4. Đắc được pháp chỉ thú. 
5. Đắc được tăng thượng giác. 
6. Đắc được huệ thù thắng. 
7. Đắc được vô ngại biện. 
8. Đắc được môn tổng trì. 
9. Đắc được không nghi hoặc. 
10. Đắc được trái thuận không sinh thương ghét. 
11. Đắc được không cao thấp bình đẳng mà trụ. 
12. Đắc được lời nói âm thanh khéo léo đối với hữu 

tình. 
13. Đắc được uẩn khéo léo, xứ khéo léo, giới khéo 

léo. 
14. Đắc được duyên khởi khéo léo, nhân khéo léo, 

duyên khéo léo. 
15. Đắc được pháp khéo léo. 
16. Đắc được căn thắng liệt trí khéo kéo. 
17. Đắc được tha tâm trí khéo léo. 
18. Đắc được quán tinh lịch khéo léo. 
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19. Đắc được thiên nhĩ trí khéo léo, túc trụ tuỳ niệm 
trí khéo léo, thần cảnh trí khéo léo, sinh tử trí khéo léo, lậu 
tận trí khéo léo. 

20. Đắc được nói xứ phi xứ trí khéo léo, oai nghi thi 
thiết đến đi khéo léo. 
 

Thiện nam tử ! Khi ta xướng tự mẫu 
như vậy, thì bốn mươi hai môn Bát Nhã Ba 
La Mật làm đầu, nhập vào vô lượng số 
môn Bát Nhã Ba La Mật. 
 

Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử nói với Thiện Tài 
đồng tử : Thiện nam tử ! Khi ta đọc xướng bốn mươi hai tự 
mẫu, thì dùng bốn mươi hai môn Bát Nhã Ba La Mật nầy 
làm đầu, chứng nhập vào vô lượng vô số môn Bát Nhã Ba 
La Mật. Đủ thứ lời nói, đều không ra khỏi bốn mươi hai tự 
mẫu nầy. Kinh Hoa Nghiêm diễn nói vô tận pháp giới, 
pháp môn bốn mươi hai bậc viên dung nhân quả, đều 
không ra khỏi sự biểu đạt ngôn ngữ âm thanh, cho nên bốn 
mươi hai chữ tổng nhiếp pháp môn bốn mươi hai bậc.  

 

Thiện nam tử ! Ta chỉ biết Bồ Tát giải 
thoát Khéo biết các nghề nầy, như các đại 
Bồ Tát đối với tất cả pháp thiện xảo thế 
xuất thế gian, dùng trí thông đạt, đến nơi 
bờ kia. Những phương nghề lạ, đều thấu 
đáo không sót. Văn tự toán số, đều hiểu 
biết thâm sâu. Phương y chú thuật, khéo 
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trị các bệnh. Có các chúng sinh, bị quỷ mị 
bắt giữ, oán ghét nguyền rủa, ác tinh biến 
quái, tử thi rượt đuổi, đủ thứ các bệnh, đều 
cứu chữa được, khiến cho khỏi bệnh.  

Lại khéo rõ nơi sinh ra vàng ngọc 
châu báu, san hô lưu ly, ma ni xa cừ, tất cả 
bảo tàng, phẩm loại khác nhau, giá trị bao 
nhiêu. Thôn ấp xóm làng, đô thành lớn 
nhỏ, cung điện vườn tược, suối ao, phàm là 
chỗ tất cả dân chúng ở, Bồ Tát đều tuỳ 
phương nhiếp thọ bảo hộ.  

Lại khéo quán sát thiên văn địa lý, 
tướng người cát hung, âm thanh chim thú, 
mây mù khí hậu, trúng mùa thất thu, đất 
nước an nguy, hết thảy kỹ nghệ thế gian 
như vậy, Bồ Tát đều biết rõ hết nguồn gốc 
rễ.  

Lại phân biệt được pháp xuất thế, 
chánh danh biện nghĩa, quán sát thể tướng, 
tuỳ thuận tu hành, trí nhập trong đó, 
không nghi, không ngại, không ngu tối, 
không ngoan độn, không lo buồn, không 
trầm một, thảy đều hiện chứng, mà ta làm 
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sao biết được, nói được, những hạnh công 
đức đó ? 

 

Thiện nam tử ! Ta chỉ biết tam muội Bồ Tát giải 
thoát khéo biết các nghề nầy, như các đại Bồ Tát đối với tất 
cả pháp môn thiện xảo thế xuất thế gian, dùng sức trí huệ 
thông đạt đến nơi bờ kia. Đối với những phương khác 
nhau, nghề khác nhau, Bồ Tát đều tinh thông, không sót 
chỗ nào. Bồ Tát đối với văn tự, toán số, năm uẩn .v.v… 
đều hiểu biết thâm sâu. Dùng đủ thứ phương y, đủ thứ chú 
thuật, khéo trị tất cả các chứng bệnh. Nếu có chúng sinh, bị 
quỷ mị bắt giữ, khống chế họ, mất đi tự do, hoặc oán hận 
ghét những người khác. Hoặc dùng chú trù ẻo người khác, 
hoặc bỏ bùa người khác, hoặc vũ trụ xuất hiện ngôi sao ác, 
như sao chổi, hoặc có đủ thứ hiện tượng biến quái, hoặc 
trong mộng bị tử thi rượt đuổi, hai chân không cử động 
được, hoặc bị chứng bệnh thần kinh tán loạn, hoặc bị giựt 
kinh phong, khi phát bệnh thì chẳng còn biết trời đất là gì, 
đập phá đồ đạt, tay chân co giật, lớn tiếng kêu la, hoặc thân 
thể ốm gầy như cây củi. Đủ thứ những chứng bệnh đó, Bồ 
Tát đều cứu chữa được, khiến cho chúng sinh đều khỏi 
bệnh.  

Bồ Tát lại khéo biết rõ chỗ nào sinh ra vàng, đá 
ngọc, châu báu, san hô, lưu ly, ma ni, xa cừ, tất cả bảo 
tàng, phẩm loại đều khác nhau, giá trị bao nhiêu, Bồ Tát 
đều biết.  

Bất cứ thôn ấp xóm làng, đô thành lớn nhỏ, cung 
điện vườn tược, suối ao, phàm là chỗ tất cả dân chúng ở, 
Bồ Tát đều tuỳ phương nhiếp thọ bảo hộ.  
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Bồ Tát lại khéo quán sát thiên văn địa lý, tướng 
người cát hung. Lại có thể biết âm thanh chim thú, nói 
được tiếng cầm thú. Quán sát mây mù khí hậu, liền biết 
trong năm trúng mùa, hoặc thất thu, đất nước an nguy. Hết 
thảy những kỹ nghệ thế gian như vậy, chẳng có chỗ nào mà 
không nghiên cứu, chẳng có gì không luyện tập, Bồ Tát 
đều biết rõ hết nguồn gốc kỹ nghệ.  

Bồ Tát lại phân biệt được pháp xuất thế, chánh danh, 
biện nghĩa, quán sát tất cả thể tướng, tuỳ thuận pháp môn 
thiện xảo phương tiện để tu hành. Có đủ thứ trí huệ, chứng 
được đủ thứ cảnh giới, không có nghi hoặc, không có quái 
ngại, không có ngu si đen tối, không có độn tánh ngoan cố, 
không có lo buồn, không có trầm một, những cảnh giới đó 
thảy đều hiện chứng, mà ta làm sao biết được, nói được 
những hạnh công đức đó ? 
 

 Thiện nam tử ! Nước Ma Kiệt Đề nầy, 
có một thôn xóm, trong đó có thành tên là 
Bà Đát Na, có ưu bà di tên là Hiền Thắng, 
ngươi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử ! Nước Ma Kiệt Đề nầy, có một thôn 
xóm, trong thôn xóm đó có một thành tên là Bà Đát Na. 
Trong thành đó, có vị ưu bà di tên là Hiền Thắng, ngươi 
đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh ? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Cô ta sẽ vì ngươi nói kỹ càng. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
đảnh lễ Thiện Tri Chúng Nghệ đồng tử, đi 
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nhiễu vô lượng vòng, luyến mộ chiêm 
ngưỡng từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử cung kính đảnh lễ Thiện 
Tri Chúng Nghệ đồng tử, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, 
luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam nước 
Ma Kiệt Đề tham phương vị ưu bà di Hiền Thắng. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

45. ƯU BÀ DI HIỀN THẮNG 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Bậc Hiền Thắng, hiền do thẳng thiện. Không nương 
đạo tràng nên tối thẳng thiện. Ưu ba di dịch là cận sự nữ, 
tức là nữ cư sĩ tại gia tu giữ năm giới, phụng hành thập 
thiện. Là cư sĩ nữ gần gũi Tam Bảo, thừa sự Tam Bảo, 
cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi về hướng thành 
thôn xóm, đến chỗ vị Hiền Thắng, đảnh lễ 
đi nhiễu quanh, chắp tay cung kính đứng 
về một bên, bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Con nghe đức Thánh khéo chỉ 
dạy, xin hãy vì con mà nói. 
 

 Thiện Tài đồng tử đi về hướng nam thành thôn xóm, 
đến chỗ vị ưu bà di Hiền Thắng, đảnh lễ đi nhiễu quanh 
bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính đứng về một 
bên, mà bạch với vị ưu bà di Hiền Thắng rằng: Đại Thánh! 
Con trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
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chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đại Thánh khéo chỉ dạy tất cả 
chúng sinh, cho nên con đến đây thỉnh giáo, xin đại Thánh 
hãy từ bi vì con mà nói. 
 

 Hiền Thắng đáp rằng: Thiện nam tử! 
Ta được Bồ Tát giải thoát, tên là Vô y xứ 
đạo tràng, liền tự khai ngộ thấu hiểu, lại vì 
người nói. Lại được vô tận tam muội, 
chẳng phải tam muội pháp đó hữu tận vô 
tận. 
 

 Ưu bà di Hiền Thắng đáp rằng: Thiện nam tử! Ta 
chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là Vô y xứ đạo 
tràng (trong ngoài không nương, tức là đạo tràng), liền tự 
mình khai ngộ, thấu hiểu chân lý, rồi đem đạo lý hiểu được 
vì người khác nói, khiến cho họ cũng hiểu được, do đó có 
câu: “Tự giác giác tha, tự độ độ tha”. Ta còn đắc được vô 
tận tam muội, chẳng phải tam muội pháp đó có cùng tận, 
hoặc chẳng cùng tận, mà vì hay sinh ra nhất thiết trí huệ 
tánh sáu căn .v.v... chẳng cùng tận. 
 

 Vì hay sinh ra nhất thiết trí tánh mắt 
vô tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh 
tai vô tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí 
tánh mũi vô tận. Lại hay sinh ra nhất thiết 
trí tánh lưỡi vô tận. Lại hay sinh ra nhất 
thiết trí tánh thân vô tận. Lại hay sinh ra 
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nhất thiết trí tánh ý vô tận. Lại hay sinh ra 
nhất thiết trí tánh công đức ba đào vô tận. 
Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh trí huệ 
quang minh vô tận. Lại hay sinh ra nhất 
thiết trí tánh thần thông mau chóng vô tận.  
 

 Vì hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn mắt chẳng cùng 
tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn tai chẳng cùng 
tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn mũi chẳng cùng 
tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn lưỡi chẳng cùng 
tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn thân chẳng cùng 
tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh căn ý chẳng cùng tận. 
Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh công đức ba đào chẳng 
cùng tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh trí huệ quang 
minh chẳng cùng tận. Lại hay sinh ra nhất thiết trí tánh 
thần thông mau chóng chẳng cùng tận.  
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Vô y xứ đạo tràng nầy. Như các đại Bồ Tát 
không chấp trước tất cả công đức hạnh, mà 
ta làm sao biết được, nói được? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát Vô y xứ đạo 
tràng nầy. Như tất cả các đại Bồ Tát, các Ngài không chấp 
trước tất cả công đức hạnh, mà ta làm sao biết được, nói ra 
được. 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam có 
thành tên là Ốc Điền, trong đó có vị trưởng 
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giả tên là Kiên Cố Giải Thoát. Ngươi hãy 
đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam có thành tên là Ốc 
Điền, trong thành đó có vị trưởng giả, tên là Kiên Cố Giải 
Thoát. Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ vì ngươi 
mà nói rõ. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đảnh lễ ưu bà di 
Hiền Thắng, nhiễu quanh vô lượng vòng, 
luyến mộ chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đảnh lễ ưu bà di Hiền Thắng, 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, luyến mộ chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam thành Ốc Điền, tham 
phương vị trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

46. TRƯỞNG GIẢ KIÊN CỐ GIẢI THOÁT 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Kiên Cố Giải Thoát, vì không chấp trước thanh tịnh, 
hoặc không thể động, tức giải thoát. Trưởng giả có mười 
đức: 
 1. Sinh vào dòng quý tộc. 
 2. Địa vị rất cao. 
 3. Tài sản phong phú. 
 4. Uy võ dũng cảm. 
 5. Trí huệ thâm sâu. 
 6. Tuổi cao có đức. 
 7. Hành vi thanh tịnh. 
 8. Lễ nghĩa đầy đủ. 
 9. Trưởng bối khen ngợi. 
 10. Người dưới quy thuận. 
 Phải có mười điều kiện nầy, thì mới đủ tư cách xưng 
là trưởng giả. 
 

 Thiện Tài đồng tử đến thành đó rồi, đi 
đến chỗ trưởng giả, đảnh lễ, đi nhiễu 
quanh, chắp tay cung kính, đứng về một 
bên, bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
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mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
 Vị trưởng giả đáp rằng: Thiện nam 
tử! Ta được Bồ Tát giải thoát, tên là Vô 
trước niệm thanh tịnh trang nghiêm. Ta tự 
đắc được giải thoát nầy từ đó đến nay, ở 
chỗ mười phương chư Phật, siêng cầu 
chánh pháp, không có ngừng nghỉ. 
 

 Thiện Tài đồng tử đến thành Ốc Điền rồi, bèn đi đến 
chỗ trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát, đảnh lễ đi nhiễu quanh 
bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng về một 
bên, bạch với vị trưởng giả rằng: Đức Thánh! Con trước đã 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát 
đạo? Con nghe đức Thánh Ngài khéo chỉ dạy tất cả chúng 
sinh, nay xin hãy Ngài từ bi thương xót vì con mà nói. 
 Vị trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát đáp rằng: Thiện 
nam tử! Ta chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là 
Vô trước niệm thanh tịnh trang nghiêm. Ta tự đắc được 
giải thoát nầy từ đó đến nay, ở chỗ đạo tràng của mười 
phương chư Phật, siêng cầu chánh pháp, không có khi nào 
ngừng nghỉ, lúc nào cũng cầu vô thượng bồ đề. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Vô trước niệm thanh tịnh trang nghiêm 
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nầy. Như các đại Bồ Tát, được vô sở uý đại 
sư tử hống, an trụ phước trí tụ rộng lớn, 
mà ta làm sao biết được, nói được công đức 
hạnh đó ? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát Vô trước niệm 
thanh tịnh trang nghiêm nầy. Như các đại Bồ Tát, đắc được 
pháp vô sở uý đại sư tử hống, an trụ phước trí tụ rộng lớn, 
mà ta làm sao biết được, nói được công đức hạnh đó ? 
 

 Thiện nam tử ! Ở trong thành đó, có 
một vị trưởng giả, tên là Diệu Nguyệt. Nhà 
của vị trưởng giả đó, thường có quang 
minh. Ngươi hãy đi đến đó hỏi : Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo ? 
 

 Thiện nam tử ! Ở trong thành đó, có một vị trưởng 
giả, tên là Diệu Nguyệt. Nhà của vị trưởng giả đó, thường 
phóng quang minh. Ngươi hãy đi đến chỗ vị đó hỏi : Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát 
đạo ? Vị đó sẽ nói cho ngươi minh bạch. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Kiên 
Cố Giải Thoát, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ 
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chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi đến chỗ vị trưởng giả Diệu 
Nguyệt, để thỉnh giáo vấn đề muốn biết. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

47. TRƯỞNG GIẢ DIỆU NGUYỆT 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Ý nghĩa Diệu Nguyệt là chân trí không vọng, gọi là 
tịnh trí. Hậu trí chiếu pháp, gọi là trí quang. Hay chiếu 
sáng, mùa thu bầu trời đầy trăng, nên gọi là Diệu Nguyệt. 
  

 Thiện Tài đồng tử đi đến chỗ trưởng 
giả Diệu Nguyệt, đảnh lễ, đi nhiễu quanh, 
chắp tay cung kính, đứng qua một bên, 
bạch rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con 
nghe đức Thánh khéo dạy dỗ, xin hãy vì 
con mà nói. 
 Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp rằng: 
Thiện nam tử! Ta được Bồ Tát giải thoát 
tên là Tịnh trí quang minh. 
 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát trí 
quang nầy. Như các đại Bồ Tát chứng được 
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vô lượng pháp môn giải thoát, mà ta làm 
sao biết được, nói được hạnh công đức đó? 
 

 Thiện Tài đồng tử nghe theo sự chỉ dạy của vị trưởng 
giả Kiên Cố Giải Thoát, đi đến chỗ trưởng giả Diệu 
Nguyệt, đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, 
sau đó chắp tay cung kính, đứng qua một bên, bạch với vị 
trưởng giả rằng: Đại Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào 
học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe 
đại Thánh khéo dạy dỗ, cho nên đến để thỉnh giáo, xin 
Ngài từ bi hãy vì con mà nói rõ nghĩa nầy. 
 Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp rằng: Thiện nam tử! Ta 
chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là Tịnh trí 
quang minh. 
 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát trí 
quang nầy. Như các đại Bồ Tát chứng được vô lượng pháp 
môn giải thoát, mà ta làm sao biết được nói được hạnh 
công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, có 
thành tên là Xuất Sinh. Trong thành đó có 
vị trưởng giả tên là Vô Thắng Quân. Ngươi 
đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, có thành tên là 
Xuất Sinh. Trong thành đó có vị trưởng giả tên là Vô 
Thắng Quân. Ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
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Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Ngài sẽ khai thị 
cho ngươi. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ 
trưởng giả Diệu Nguyệt, đi nhiễu vô lượng 
vòng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ trưởng giả Diệu 
Nguyệt, đi nhiễu bên phải vô lượng vòng, luyến mộ chiêm 
ngưỡng, từ tạ mà đi đến thành Xuất Sinh, tham phương vị 
trưởng giả Vô Thắng Quân. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

48. TRƯỞNG GIẢ VÔ THẮNG QUÂN 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

 

 Ý nghĩa Vô Thắng Quân, do nghe các diệu pháp, 
hoặc Phật, hoặc pháp, đều không cùng tận, tức thấy Phật 
đắc pháp vô tận, nên gọi là Vô Thắng Quân, các đức tích 
tụ, từ dụ như quân, vì cũng hay thắng khắp các ma.  
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
thành đó, đến chỗ vị trưởng giả, đảnh lễ, đi 
nhiễu quanh, chắp tay cung kính, đứng về 
một bên, bạch rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu 
tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Con nghe đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy 
vì con mà nói. 
 Vị trưởng giả đáp rằng: Thiện nam 
tử! Ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Vô 
tận tướng. Ta nhờ chứng được Bồ Tát giải 
thoát nầy, mà thấy được vô lượng chư 
Phật, đắc được vô tận tạng. 
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 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Vô tận tướng nầy. Như các đại Bồ Tát 
được trí vô hạn, biện tài vô ngại, mà ta làm 
sao biết được, nói được công đức hạnh đó? 
 

 Thiện Tài đồng tử từ giã vị trưởng giả Diệu Nguyệt, 
từ từ đi về hướng nam, đến thành Xuất Sinh đó, đến chỗ vị 
trưởng giả Vô Thắng Quân, đảnh lễ vị trưởng giả, đi nhiễu 
quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay cung kính, đứng 
về một bên, bạch với vị trưởng giả rằng: Đức Thánh! Con 
trước đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà 
chưa biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? Con nghe nói đại Thánh khéo chỉ dạy tất cả chúng 
sinh, nên con đến thỉnh giáo, mong đại Thánh từ bi, xin 
hãy vì con mà nói. 
 Vị trưởng giả Vô Thắng Quân đáp rằng: Thiện nam 
tử! Ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Vô tận tướng. Ta 
nhờ chứng được Bồ Tát giải thoát nầy, mà thấy được vô 
lượng chư Phật, đắc được vô tận pháp tạng. 
 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát Vô 
tận tướng nầy. Như các đại Bồ Tát, các Ngài đắc được 
pháp môn trí vô hạn và biện tài vô ngại, mà ta làm sao biết 
được, nói được công đức hạnh đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam thành 
nầy, có một thôn xóm tên là Vi Pháp. Ở 
trong thôn xóm đó, có vị Bà La Môn tên là 
Tối Tịch Tĩnh. Ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát 
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làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát 
đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở hướng nam thành Xuất Sinh nầy, 
có một thôn xóm tên là Vi Pháp. Ở trong thôn xóm đó, có 
vị Bà La Môn tên là Tối Tịch Tĩnh. Ngươi đi đến đó hỏi: 
Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ 
Tát đạo? 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị 
trưởng giả Vô Thắng Quân, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, luyến mộ chiêm 
ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Vô 
Thắng Quân, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến mộ 
chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi đến thôn xóm Vi Pháp, để 
tham phương vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh. 
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ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

49. BÀ LA MÔN TỐI TỊCH TĨNH 
HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 

  
 Ý nghĩa tịch tĩnh, lời hư dối đã dứt. Tịch tĩnh tức là 
tịnh hạnh. Bà La Môn là đứng đầu trong bốn giai cấp ở Ấn 
Độ, chủng tộc tối thù thắng. Người Ấn Độ cho rằng dòng 
dõi Bà La Môn là từ trong miệng Phạm Thiên sinh ra, là 
chủng tộc thần Thánh không thể xâm phạm, chủng tộc nầy 
chuyên tu hạnh thanh tịnh. Theo truyền thuyết nói, khi nhi 
đồng bảy tuổi, ở nhà tiếp thọ giáo dục, đến mười lăm tuổi 
đi ra ngoài học tập pháp Bà La Môn, đến bốn mươi tuổi thì 
trở về kết hôn, truyền tông tiếp đại, năm mươi tuổi thì vào 
núi tu đạo.  
 

 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng 
nam, đến thôn xóm đó, gặp vị Bà La Môn 
Tối Tịch Tĩnh, đảnh lễ, đi nhiễu quanh, 
chắp tay cung kính, đứng về một bên, bạch 
rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa 
biết làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế 
nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức Thánh 
khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói.  
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 Thiện Tài đồng tử từ từ đi về hướng nam, đến thôn 
xóm Vi Pháp đó, gặp vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh, đảnh lễ 
Ngài, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay 
cung kính, đứng về một bên, bạch với vị Bà La Môn Tối 
Tịch Tĩnh rằng: Đức Thánh! Con trước đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? Con nghe đức 
Thánh khéo giáo hoá, xin hãy vì con mà nói.  
 

 Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh đáp rằng: 
Thiện nam tử! Ta đắc được Bồ Tát giải 
thoát, tên là Lời nguyện chân thành. Vì Bồ 
Tát quá khứ, hiện tại, vị lai, nhờ lời nguyện 
chân thành nầy, cho đến không thối chuyển 
nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đã 
không thối chuyển, hiện không thối 
chuyển, sẽ không thối chuyển. 
 Thiện nam tử! Nhờ ta trụ lời nguyện 
chân thành nầy, mà việc làm đều tuỳ ý, 
không có gì mà không thành tựu viên mãn. 
 

Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh đáp rằng: Thiện nam tử! 
Ta chứng được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là Lời 
nguyện chân thành. Vì Bồ Tát quá khứ, hiện tại, vị lai ba 
đời, nhờ lời nguyện chân thành nầy, cho đến không thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đã không thối 
chuyển, hiện không thối chuyển, sẽ không thối chuyển. 
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 Thiện nam tử! Ta nhờ trụ lời nguyện chân thành nầy, 
mà những việc làm đều tuỳ theo ý của ta, tất cả hành động 
đều thành tựu viên mãn. 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết giải thoát 
Lời nguyện chân thành nầy. Như các đại 
Bồ Tát với lời nguyện chân thành, đi đứng 
đều không trái với lời nguyện chân thành. 
Lời nói ra đều chân thành, chưa từng hư 
vọng. Vô lượng công đức do đây mà sinh 
ra, mà ta làm sao biết được, nói được? 
 

 Thiện nam tử! Ta chỉ biết pháp môn giải thoát Lời 
nguyện chân thành nầy. Như các đại Bồ Tát với lời nguyện 
chân thành, đi đứng đều không trái với lời nguyện chân 
thành. Lời nói ra đều chân thành, chưa từng nói dối. Vô 
lượng công đức do đây mà sinh ra, mà ta làm sao biết 
được, nói được những hạnh công đức đó? 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam nầy, có 
thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Trong thành 
đó, có vị đồng tử tên là Đức Sinh. Lại có 
đồng nữ tên là Hữu Đức. Ngươi đi đến đó 
hỏi: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, 
tu Bồ Tát đạo? 
 

 Thiện nam tử! Ở phương nam thôn xóm Vi Pháp 
nầy, có thành tên là Diệu Ý Hoa Môn. Trong thành đó, có 
hai vị đồng tử, một vị tên là Đức Sinh, một vị đồng nữ tên 
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là Hữu Đức. Ngươi đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm thế nào học 
Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
  

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử vì tôn 
trọng pháp, đảnh lễ vị Bà La Môn Tối Tịch 
Tĩnh, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, luyến 
mộ chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử vì tôn trọng pháp, mà 
đảnh lễ vị Bà La Môn Tối Tịch Tĩnh, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, luyến mộ chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi tham 
phương Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ. 
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QUYỂN BẢY MƯƠI BẢY 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI TÁM 

 

50. ĐỨC SINH ĐỒNG TỬ,  
HỮU ĐỨC ĐỒNG NỮ 

HỘI DUYÊN VÀO THẬT TƯỚNG 
 

 Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ là huyễn trí 
quy huyễn thiện hữu. Đồng tử biểu thị tịnh trí, đồng nữ 
biểu thị tịnh bi. Dùng bi trí chỉ dẫn với nhau, nên hai người 
cùng hội với nhau, hội duyên kết thúc. Vì bi trí viên mãn, 
nên gặp được Từ Thị, nên vượt lên Phật vị. 
 

 Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử từ từ đi về 
hướng nam, đến thành Diệu Ý Hoa Môn, 
thấy Đức Sinh đồng tử, Hữu Đức đồng nữ, 
bèn đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải, rồi ở 
trước chắp tay, mà nói như vầy : Đức 
Thánh ! Con trước đã phát tâm A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh ? Làm thế nào tu 
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Bồ Tát đạo ? Xin hãy thương xót, vì con 
mà nói. 
 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử từ thôn xóm Vi Pháp, từ 
từ đi về hướng nam, đến thành Diệu Ý Hoa Môn, thấy Đức 
Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ, bèn đảnh lễ, đi nhiễu 
quanh bên phải, rồi ở trước hai vị đồng tử chắp tay lại, mà 
nói như vầy : Đại Thánh ! Con trước đã phát tâm A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh ? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo ? Xin đại Thánh từ 
bi, thương xót con, xin vì con mà nói, con thật là cảm kích. 
 

 Bấy giờ, đồng tử, đồng nữ, bảo Thiện 
Tài rằng : Thiện nam tử ! Chúng tôi chứng 
được Bồ Tát giải thoát, tên là Huyễn trụ. 
Nhờ đắc được giải thoát nầy, nên thấy 
được tất cả thế giới, đều huyễn trụ, do 
nhân duyên sinh ra. 
 

 Lúc đó, Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng : Thiện nam tử ! Chúng tôi chứng 
được tam muội Bồ Tát giải thoát, tên là Huyễn trụ. Nhờ 
chúng tôi chứng được môn giải thoát nầy, nên thấy được 
tất cả thế giới, đều là huyễn trụ, là hư vọng, chẳng chân 
thật. Tại sao nói là huyễn trụ? Vì tất cả pháp đều do nhân 
duyên mà sinh ra, do nhân duyên mà diệt. Cho nên do 
duyên sinh, duyên sinh không tánh, vốn chẳng có tự tánh, 
cho nên nói là hư vọng. 
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 Tất cả chúng sinh đều huyễn trụ, do 
nghiệp phiền não khởi. Tất cả thế gian đều 
huyễn trụ, do vô minh, hữu, ái v.v… xoay 
vòng mà sinh ra. Tất cả pháp đều huyễn 
trụ, do cái ta thấy đủ thứ huyễn duyên mà 
sinh ra. Tất cả ba đời đều huyễn trụ, do cái 
ta thấy điên đảo trí sinh ra. Tất cả chúng 
sinh, sinh diệt, sinh già, bệnh chết, ưu sầu, 
khổ não, đều huyễn trụ, do hư vọng phân 
biệt sinh ra. Tất cả cõi nước đều huyễn trụ, 
do tưởng đảo, tâm đảo, thấy đảo, vô minh 
hiện ra. 
 

 Chẳng những thế giới là huyễn trụ, mà tất cả chúng 
sinh cũng đều huyễn trụ, đều do khởi hoặc, tạo nghiệp, 
phiền não mà sinh khởi. Tất cả thế gian vạn sự vạn vật, đều 
như huyễn trụ, do vô minh, hữu, ái, ba thứ duyên nầy xoay 
vòng không ngừng mà sinh ra. Tất cả pháp đều như huyễn 
trụ, do có cái ta và ta thấy, đều do đủ thứ huyễn duyên mà 
sinh ra. Tất cả ba đời đều như huyễn trụ, là do cái ta thấy 
điên đảo trí sinh ra. Tất cả chúng sinh, sinh diệt, sinh già, 
bệnh chết, ưu sầu, khổ não, đều như huyễn trụ, do hư vọng 
phân biệt mà sinh ra. Tất cả cõi nước đều như huyễn trụ, do 
tưởng điên đảo, tâm điên đảo, thấy điên đảo, đủ thứ vô 
minh biến hiện ra. 
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 Tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, đều 
huyễn trụ, vì trí huệ đoạn phân biệt mà 
thành tựu. Tất cả Bồ Tát đều huyễn trụ, vì 
hay tự điều phục giáo hoá chúng sinh, các 
hạnh nguyện pháp mà thành tựu. Tất cả 
Bồ Tát chúng hội biến hoá điều phục các sự 
bố thí đều huyễn trụ, do nguyện trí huyễn 
mà thành tựu. 
 

 Tất cả Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng là huyễn 
trụ, vì trí huệ của các Ngài hay đoạn phân biệt mà thành 
tựu quả vị. Tất cả Bồ Tát cũng là huyễn trụ, vì hay tự điều 
phục giáo hoá tất cả chúng sinh, các hạnh nguyện pháp mà 
thành tựu. Tất cả Bồ Tát chúng hội, biến hoá, điều phục, 
các sự bố thí đều huyễn trụ, do nguyện trí huyễn mà thành 
tựu. 
 

 Thiện nam tử! Cảnh huyễn tự tánh 
không thể nghĩ bàn.  
 

 Thiện nam tử! Cảnh giới huyễn vốn chẳng có tự 
tánh, cho nên không thể nghĩ bàn. (Huyễn pháp chẳng co, 
vì thể không thật. Chẳng không, vì tướng chẳng không. 
Chẳng một, vì tánh tướng khác. Chẳng khác, vì không hai 
thể. Không có tướng tức một khác đều mất. Tức lìa hai 
bên, cũng mất trung đạo. Do sự giao triệt, nên trong một 
hiện nhiều, nhiều tức một, trùng trùng vô ngại, là không 
nghĩ bàn).  
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Thiện nam tử! Chúng tôi hai người, 
chỉ biết được huyễn trụ giải thoát nầy. Như 
các đại Bồ Tát khéo vào vô biên các sự việc 
lưới huyễn, những công đức hạnh đó, 
chúng tôi làm sao biết được, nói được? 

 

Thiện nam tử! Chúng tôi hai người, chỉ biết được 
huyễn trụ giải thoát nầy. Như nói về các đại Bồ Tát khéo 
vào vô biên cảnh giới các sự việc lưới huyễn, những công 
đức hạnh của các Ngài, chúng tôi làm sao biết được, nói 
được? Dù có miễn cưỡng nói ra, cũng không thể nào nói 
hết được. 

 

Bấy giờ, đồng tử, đồng nữ, nói giải 
thoát của mình rồi, nhờ sức các căn lành 
không thể nghĩ bàn, khiến cho thân Thiện 
Tài mềm mại sáng lạn, mà nói rằng: Thiện 
nam tử! Ở phương nam nầy, có nước tên là 
Hải Ngạn. Có khu vườn tên là Đại Trang 
Nghiêm, trong đó có một lầu các rộng lớn, 
tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng, 
từ căn lành quả báo của Bồ Tát sinh ra, từ 
niệm lực, nguyện lực, tự tại lực, thần thông 
lực, của Bồ Tát sinh ra, từ phương tiện 
thiện xảo của Bồ Tát sinh ra, từ phước đức 
trí huệ của Bồ Tát sinh ra. 
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Thiện nam tử! Trụ Bồ Tát giải thoát 
không nghĩ bàn, nhờ tâm đại bi, vì các 
chúng sinh hiện cảnh giới như vậy, tích tập 
sự trang nghiêm như vậy. 

 

Lúc đó, Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ nói 
giải thoát của mình đắc được rồi, nhờ sức các căn lành 
không thể nghĩ bàn, khiến cho thân thể Thiện Tài mềm mại 
sáng lạn. Đồng tử và đồng nữ nói với Thiện Tài đồng tử 
rằng: Thiện nam tử! Ở phương nam thành Diệu Ý Hoa 
Môn nầy, có một nước tên là Hải Ngạn, có khu vườn tên là 
Đại Trang Nghiêm. Trong vườn đó, có một lầu các rộng 
lớn, tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Đó là từ căn 
lành quả báo của Bồ Tát sinh ra. Từ niệm lực, nguyện lực, 
tự tại lực, thần thông lực của Bồ Tát sinh ra. Từ phương 
tiện thiện xảo của Bồ Tát sinh ra. Từ phước đức trí huệ của 
Bồ Tát sinh ra. 

Thiện nam tử! Trụ Bồ Tát giải thoát không nghĩ bàn, 
nhờ tâm đại bi, vì các chúng sinh thị hiện cảnh giới như 
vậy, tích tập sự trang nghiêm như vậy. 

 

Đại Bồ Tát Di Lặc, trụ ở trong lầu các 
đó, vì muốn nhiếp thọ cha mẹ quyến thuộc 
nơi gốc sinh ra và các nhân dân, khiến cho 
thành thục. Lại vì muốn khiến cho chúng 
sinh cùng thọ sinh, cùng tu hành, ở trong 
đại thừa được kiên cố. Lại vì muốn khiến 
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cho tất cả chúng sinh đó, tuỳ bậc trụ, tuỳ 
căn lành đều thành tựu.  

Lại muốn vì ngươi hiển bày môn Bồ 
Tát giải thoát. Vì hiển bày Bồ Tát tự tại thọ 
sinh khắp tất cả mọi nơi. Vì hiển bày Bồ 
Tát dùng đủ thứ thân, khắp hiện ở trước 
tất cả chúng sinh, thường giáo hoá. Vì hiển 
bày Bồ Tát dùng sức đại bi, nhiếp khắp tài 
sản của tất cả thế gian mà không nhàm 
mỏi. Vì hiển bày Bồ Tát tu đủ các hạnh, 
biết tất cả hạnh lìa các tướng. Vì hiển bày 
Bồ Tát nơi nơi thọ sinh, biết rõ tất cả sinh 
đều vô tướng. 

 

Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ nói với 
Thiện Tài đồng tử rằng: Đại Bồ Tát Di Lặc (Vô Năng 
Thắng), Ngài an trụ ở trong lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm Tạng đó. Ngài vì muốn nhiếp thọ cha mẹ quyến 
thuộc nơi gốc sinh ra và tất cả các nhân dân, khiến cho họ 
đều thành thục. Lại vì muốn khiến cho chúng sinh cùng thọ 
sinh, cùng tu hành, ở trong đại thừa đắc được bồ đề tâm 
kiên cố bất thối. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh 
đó, tuỳ bậc trụ tuỳ căn lành đều thành tựu.  

Lại muốn vì ngươi (Thiện Tài đồng tử) hiển bày môn 
Bồ Tát giải thoát. Lại vì hiển bày Bồ Tát tự tại thọ sinh 
khắp tất cả mọi nơi. Lại vì hiển bày Bồ Tát dùng đủ thứ 
thân, khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh, thường thường 
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giáo hoá chúng sinh. Lại vì hiển bày Bồ Tát dùng sức đại 
bi, nhiếp khắp tài sản của tất cả thế gian mà không nhàm 
mỏi. Lại vì ngươi hiển bày Bồ Tát tu đủ các hạnh, biết tất 
cả hạnh lìa tất cả tướng. Lại vì ngươi hiển bày Bồ Tát nơi 
nơi thọ sinh, biết rõ tất cả sinh đều vô tướng, đó là nguyên 
nhân Bồ Tát Di Lặc trụ ở đại lầu các. 

 

Ngươi hãy đi đến đó hỏi: Bồ Tát làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu 
Bồ Tát đạo? Làm thế nào học Bồ Tát giới? 
Làm thế nào tịnh Bồ Tát tâm? Làm thế 
nào phát Bồ Tát nguyện? Làm thế nào tích 
tập Bồ Tát trợ đạo cụ? Làm thế nào vào 
bậc chỗ trụ của Bồ Tát? Làm thế nào viên 
mãn Bồ Tát Ba La Mật? Làm thế nào đắc 
được Bồ Tát vô sinh nhẫn? Làm thế nào 
đầy đủ Bồ Tát công đức pháp? Chỉ bày làm 
thế nào phụng sự Bồ Tát thiện tri thức, tại 
sao? 

 

Ngươi hãy đi đến đại lầu các báu trong vườn hoa Đại 
Trang Nghiêm nước Hải Ngạn, hỏi Bồ Tát Di Lặc làm thế 
nào Bồ Tát tu mười pháp môn nầy:  

1. Làm thế nào học Bồ Tát hạnh?  
2. Làm thế nào tu Bồ Tát đạo?  
3. Làm thế nào học Bồ Tát giới?  
4. Làm thế nào tịnh Bồ Tát tâm?  
5. Làm thế nào phát Bồ Tát nguyện?  
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6. Làm thế nào tích tập Bồ Tát trợ đạo cụ?  
7. Làm thế nào vào bậc chỗ trụ của Bồ Tát?  
8. Làm thế nào viên mãn Bồ Tát Ba La Mật?  
9. Làm thế nào đắc được Bồ Tát vô sinh nhẫn?  
10. Làm thế nào đầy đủ Bồ Tát công đức pháp?  
Xin chỉ bày làm thế nào phụng sự Bồ Tát thiện tri 

thức, tại sao? 
 

Thiện nam tử! Vì đại Bồ Tát đó, thông 
đạt tất cả Bồ Tát hạnh, biết rõ tâm tất cả 
chúng sinh, thường hiện ở trước họ giáo 
hoá điều phục. Bồ Tát đó đã viên mãn tất 
cả Ba La Mật, đã trụ tất cả Bồ Tát địa, đã 
chứng được tất cả Bồ Tát nhẫn, đã vào tất 
cả Bồ Tát vị, đã được chư Phật thọ ký đầy 
đủ, đã đi qua tất cả cảnh giới của Bồ Tát, 
đã đắc được thần lực của tất cả chư Phật, 
đã được tất cả Như Lai dùng nước pháp 
cam lồ nhất thiết trí quán đảnh. 

 

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát Di Lặc, Ngài thông đạt tất 
cả hạnh môn của Bồ Tát tu, biết rõ tâm niệm của tất cả 
chúng sinh, thường thường hiện ra ở trước chúng sinh, giáo 
hoá chúng sinh, điều phục chúng sinh. Bồ Tát Di Lặc đã 
viên mãn tất cả pháp Ba La Mật, đã trụ tất cả Bồ Tát địa, 
đã chứng được tất cả Bồ Tát vô sinh pháp nhẫn, đã chứng 
nhập tất cả Bồ Tát vị, đã được chư Phật thọ ký đầy đủ, đã 
đi qua tất cả cảnh giới của Bồ Tát, đã đắc được thần lực 
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của tất cả chư Phật, đã được tất cả Như Lai dùng nước 
pháp cam lồ nhất thiết trí quán đảnh, đắc được bậc Pháp 
Vương tử. 

 

Thiện nam tử! Vị thiện tri thức đó, sẽ 
thấm nhuần các căn lành của ngươi, sẽ 
tăng trưởng bồ đề tâm của ngươi, sẽ kiên 
cố ý chí của ngươi, sẽ tăng ích pháp lành 
của ngươi, sẽ dưỡng lớn Bồ Tát căn của 
ngươi, sẽ chỉ bày pháp vô ngại cho ngươi, 
sẽ khiến cho ngươi vào bậc Phổ Hiền, sẽ vì 
ngươi nói Bồ Tát nguyện, sẽ vì ngươi nói 
hạnh Phổ Hiền, sẽ vì ngươi nói tất cả Bồ 
Tát hạnh nguyện thành tựu công đức. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát Di Lặc sẽ thấm nhuần tất cả 
căn lành của ngươi, sẽ tăng trưởng bồ đề tâm của ngươi, sẽ 
kiên cố chí nguyện của ngươi, sẽ tăng ích pháp lành của 
ngươi, sẽ dưỡng lớn Bồ Tát căn của ngươi, sẽ chỉ bày pháp 
vô ngại cho ngươi, sẽ khiến cho ngươi vào bậc Bồ Tát Phổ 
Hiền, sẽ vì ngươi nói nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, sẽ vì 
ngươi nói hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, sẽ vì ngươi nói tất cả 
Bồ Tát hạnh nguyện thành tựu công đức. 

 

Thiện nam tử! Ngươi không nên tu 
một hạnh lành, chiếu một pháp, thực hành 
một hạnh, phát một nguyện, được một thọ 
ký, trụ một nhẫn, mà sinh tư tưởng rốt ráo. 
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Ngươi đừng dùng tâm hạn lượng mà thực 
hành lục độ, trụ nơi Thập địa, tịnh cõi 
nước Phật, thờ thiện tri thức. Tại sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Ngươi không nên chỉ tu một hạnh 
lành, chỉ chiếu sáng một pháp môn, tu hành một hạnh môn, 
phát một lời nguyện, được một thọ ký, trụ một vô sinh 
pháp nhẫn, mà sinh tư tưởng rốt ráo. Ngươi đừng dùng tâm 
hạn lượng mà tu hành pháp môn lục độ, trụ quả vị Thập 
địa, thanh tịnh cõi nước chư Phật, phụng thờ một vị thiện 
tri thức. Tại sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Vì đại Bồ Tát phải 
trồng vô lượng các căn lành. Phải tích tập 
vô lượng bồ đề cụ. Phải tu vô lượng nhân 
bồ đề. Phải học vô lượng thiện xảo hồi 
hướng. Phải giáo hoá vô lượng cõi chúng 
sinh. Phải biết vô lượng tâm chúng sinh. 
Phải biết vô lượng căn chúng sinh. Phải 
biết rõ vô lượng sự hiểu biết của chúng 
sinh. Phải quán vô lượng hạnh của chúng 
sinh. Phải điều phục vô lượng chúng sinh. 
Phải đoạn vô lượng phiền não. Phải tịnh vô 
lượng nghiệp tập. Phải diệt vô lượng tà 
kiến. Phải trừ vô lượng tâm nhiễm ô. Phải 
phát vô lượng tâm thanh tịnh. Phải nhổ vô 
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lượng mũi tên khổ độc. Phải cạn khô vô 
lượng biển ái dục. Phải phá tan vô lượng 
tối vô minh. Phải san bằng vô lượng núi 
ngã mạn. Phải đoạn trừ vô lượng ràng 
buộc sinh tử. Phải vượt qua vô lượng dòng 
các cõi. Phải khô cạn vô lượng biển thọ 
sinh. 

 

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát phải gieo trồng vô lượng 
các căn lành. Phải tích tập vô lượng bồ đề cụ. Phải tu hành 
vô lượng nhân bồ đề. Phải học tập vô lượng thiện xảo hồi 
hướng. Phải giáo hoá vô lượng cõi chúng sinh. Phải biết vô 
lượng tâm chúng sinh. Phải biết vô lượng căn chúng sinh. 
Phải biết rõ vô lượng sự hiểu biết của chúng sinh. Phải 
quán sát vô lượng hạnh của chúng sinh. Phải điều phục vô 
lượng chúng sinh. Phải đoạn trừ vô lượng phiền não. Phải 
thanh tịnh vô lượng nghiệp tập. Phải tiêu diệt vô lượng tà 
kiến. Phải trừ sạch vô lượng tâm nhiễm ô. Phải phát vô 
lượng tâm thanh tịnh. Phải nhổ vô lượng mũi tên khổ độc. 
Phải cạn khô vô lượng biển ái dục. Phải phá tan vô lượng 
tối vô minh. Phải san bằng vô lượng núi ngã mạn. Phải 
đoạn trừ vô lượng ràng buộc sinh tử. Phải vượt qua vô 
lượng dòng các cõi. Phải khô cạn vô lượng biển thọ sinh. 

 

Phải khiến cho vô lượng chúng sinh 
thoát khỏi bùn lầy năm dục. Phải khiến 
cho vô lượng chúng sinh lìa khỏi ngục tù ba 
cõi. Phải đặt để vô lượng chúng sinh ở 
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trong Thánh đạo. Phải tiêu diệt vô lượng 
hành vi tham dục. Phải tịnh trị vô lượng 
hành vi sân hận. Phải phá tan vô lượng 
hành vi ngu si. Phải vượt thoát vô lượng 
lưới ma. Phải thoát khỏi vô lượng nghiệp 
ma. Phải tịnh trị vô lượng dục lạc của Bồ 
Tát. Phải tăng trưởng vô lượng phương 
tiện của Bồ Tát. Phải sinh ra vô lượng căn 
tăng thượng của Bồ Tát. Phải sáng rõ vô 
lượng quyết định giải của Bồ Tát. Phải thú 
nhập vô lượng bình đẳng của Bồ Tát. Phải 
thanh tịnh vô lượng công đức của Bồ Tát. 
Phải tu trị vô lượng các hạnh của Bồ Tát. 
Phải thị hiện vô lượng hạnh tuỳ thuận thế 
gian của Bồ Tát.  

 

Bồ Tát phải khiến cho vô lượng chúng sinh thoát 
khỏi bùn lầy năm dục. Phải khiến cho vô lượng chúng sinh 
lìa khỏi ngục tù ba cõi. Phải đặt để vô lượng chúng sinh ở 
trong Thánh đạo. Phải tiêu diệt vô lượng hành vi tham dục. 
Phải tịnh trị vô lượng hành vi sân hận. Phải phá tan vô 
lượng hành vi ngu si. Phải vượt thoát vô lượng lưới ma. 
Phải thoát khỏi vô lượng nghiệp ma. Phải tịnh trị vô lượng 
dục lạc của Bồ Tát. Phải tăng trưởng vô lượng phương tiện 
của Bồ Tát. Phải sinh ra vô lượng căn tăng thượng của Bồ 
Tát. Phải sáng rõ vô lượng quyết định giải của Bồ Tát. Phải 
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thú nhập vô lượng bình đẳng của Bồ Tát. Phải thanh tịnh 
vô lượng công đức của Bồ Tát. Phải tu trị vô lượng các 
hạnh của Bồ Tát. Phải thị hiện vô lượng hạnh môn tuỳ 
thuận thế gian của Bồ Tát.  

 

Phải sinh vô lượng sức tin thanh tịnh. 
Phải trụ vô lượng sức tinh tấn. Phải tịnh vô 
lượng sức chánh niệm. Phải viên mãn vô 
lượng sức tam muội. Phải khởi vô lượng 
sức trí huệ thanh tịnh. Phải kiên cố vô 
lượng sức thắng giải. Phải tích tập vô 
lượng sức phước đức. Phải tăng trưởng vô 
lượng sức trí huệ. Phải phát khởi vô lượng 
sức Bồ Tát. Phải viên mãn vô lượng sức 
Như Lai. Phải phân biệt vô lượng pháp 
môn. Phải biết rõ vô lượng pháp môn. Phải 
thanh tịnh vô lượng pháp môn. Phải sinh 
vô lượng pháp quang minh. Phải làm vô 
lượng pháp chiếu sáng. Phải chiếu vô 
lượng căn phẩm loại. Phải biết vô lượng 
bệnh phiền não. Phải tích tập vô lượng 
thuốc pháp hay. Phải chữa lành vô lượng 
bệnh tật của chúng sinh. 

 

Bồ Tát phải sinh vô lượng sức tin thanh tịnh. Phải an 
trụ vô lượng sức tinh tấn. Phải thanh tịnh vô lượng sức 
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chánh niệm. Phải viên mãn vô lượng sức tam muội. Phải 
sinh khởi vô lượng sức trí huệ thanh tịnh. Phải kiên cố vô 
lượng sức thắng giải. Phải tích tập vô lượng sức phước 
đức. Phải tăng trưởng vô lượng sức trí huệ. Phải phát khởi 
vô lượng sức Bồ Tát. Phải viên mãn vô lượng sức Như Lai. 
Phải phân biệt vô lượng pháp môn. Phải biết rõ vô lượng 
pháp môn. Phải thanh tịnh vô lượng pháp môn. Phải sinh 
khởi vô lượng pháp quang minh. Phải làm vô lượng pháp 
chiếu sáng. Phải chiếu sáng vô lượng căn phẩm loại. Phải 
biết vô lượng bệnh phiền não. Phải tích tập vô lượng thuốc 
pháp hay. Phải chữa lành vô lượng bệnh tật của chúng sinh. 

 

Phải sắm sửa vô lượng đồ cúng cam lộ. 
Phải đi đến vô lượng cõi nước chư Phật. 
Phải cúng dường vô lượng các Như Lai. 
Phải vào vô lượng chúng hội Bồ Tát. Phải 
thọ vô lượng sự giáo hoá của chư Phật. 
Phải nhẫn vô lượng tội của chúng sinh. 
Phải diệt vô lượng khổ nạn đường ác. Phải 
khiến vô lượng chúng sinh sinh đường 
lành. Phải dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp 
thọ vô lượng chúng sinh. 

 

Bồ Tát phải sắm sửa vô lượng đồ cúng cam lộ. Phải 
đi đến vô lượng cõi nước chư Phật. Phải cúng dường vô 
lượng các Như Lai. Phải vào khắp vô lượng chúng hội Bồ 
Tát. Phải tiếp thọ vô lượng sự giáo hoá của chư Phật. Phải 
nhẫn thọ vô lượng tội nghiệp của chúng sinh. Phải diệt trừ 
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vô lượng khổ nạn đường ác. Phải khiến vô lượng chúng 
sinh, sinh về đường lành. Phải dùng bốn pháp nhiếp (bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) để nhiếp thọ vô lượng chúng 
sinh. 

 

Phải tu vô lượng môn tổng trì. Phải 
sinh vô lượng môn đại nguyện. Phải tu vô 
lượng đại từ đại nguyện lực. Phải siêng cầu 
vô lượng pháp, thường không ngừng nghỉ. 
Phải khởi vô lượng sức tư duy. Phải khởi 
vô lượng việc thần thông. Phải tịnh vô 
lượng trí quang minh. Phải đến vô lượng 
loài chúng sinh. Phải thọ sinh trong vô 
lượng các cõi. Phải hiện vô lượng thân 
khác nhau. Phải biết vô lượng pháp ngôn 
từ. 

 

Bồ Tát phải tu vô lượng pháp môn tổng trì. Phải sinh 
khởi vô lượng pháp môn đại nguyện. Phải tu vô lượng đại 
từ đại nguyện lực. Phải siêng cầu vô lượng pháp môn, 
thường không ngừng nghỉ. Phải sinh khởi vô lượng sức tư 
duy. Phải sinh khởi vô lượng việc thần thông giáo hoá. 
Phải thanh tịnh vô lượng trí huệ quang minh. Phải đến vô 
lượng loài chúng sinh trong sáu cõi để giáo hoá chúng sinh. 
Phải thọ sinh trong vô lượng các cõi, để điều phục chúng 
sinh. Phải thị hiện vô lượng thân khác nhau, để giáo hoá 
chúng sinh. Phải biết vô lượng pháp môn ngôn từ, để điều 
phục chúng sinh. 
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Phải vào vô lượng tâm khác nhau. 
Phải biết đại cảnh giới của Bồ Tát. Phải trụ 
đại cung điện của Bồ Tát. Phải quán diệu 
pháp thâm sâu của Bồ Tát. Phải biết cảnh 
giới khó biết của Bồ Tát. Phải hành các 
hạnh khó hành của Bồ Tát. Phải đủ oai 
nghi tôn trọng của Bồ Tát. Phải giẫm vào 
chánh vị khó vào của Bồ Tát. Phải biết đủ 
thứ các hạnh của Bồ Tát. Phải hiện thần 
lực khắp cùng của Bồ Tát. Phải thọ mây 
pháp bình đẳng của Bồ Tát. Phải rộng lớn 
vô biên lưới hạnh của Bồ Tát. Phải viên 
mãn vô biên các độ của Bồ Tát. Phải thọ vô 
lượng ký biệt của Bồ Tát. Phải vào vô 
lượng môn nhẫn của Bồ Tát. Phải trị vô 
lượng các địa của Bồ Tát. Phải tịnh vô 
lượng pháp môn của Bồ Tát. Phải an trụ vô 
lượng kiếp đồng với các Bồ Tát. Cúng 
dường vô lượng Phật. Nghiêm tịnh bất khả 
thuyết cõi Phật. Sinh ra bất khả thuyết Bồ 
Tát nguyện.  

 

Bồ Tát phải vào vô lượng tâm khác nhau. Phải biết 
đại cảnh giới của Bồ Tát. Phải trụ đại cung điện của Bồ 
Tát. Phải quán sát diệu pháp thâm sâu của Bồ Tát. Phải biết 
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cảnh giới khó biết của Bồ Tát. Phải tu hành các hạnh khó 
tu hành của Bồ Tát. Phải đầy đủ oai nghi tôn trọng của Bồ 
Tát. Phải giẫm vào chánh vị khó vào của Bồ Tát. Phải biết 
đủ thứ các hạnh của Bồ Tát. Phải thị hiện thần lực khắp 
cùng của Bồ Tát. Phải nhiếp thọ mây pháp bình đẳng của 
Bồ Tát. Phải rộng lớn vô biên lưới hạnh của Bồ Tát. Phải 
viên mãn vô biên các độ của Bồ Tát. Phải nhiếp thọ vô 
lượng ký biệt hiệu của Bồ Tát. Phải chứng nhập vô lượng 
môn nhẫn của Bồ Tát. Phải tịnh trị vô lượng các địa của Bồ 
Tát. Phải thanh tịnh vô lượng pháp môn của Bồ Tát. Phải 
an trụ vô lượng kiếp đồng với các Bồ Tát. Cúng dường vô 
lượng Phật. Nghiêm tịnh bất khả thuyết cõi Phật. Sinh ra 
bất khả thuyết Bồ Tát nguyện.  

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, phải tu 
khắp tất cả Bồ Tát hạnh. Phải giáo hoá 
khắp tất cả cõi chúng sinh. Phải vào khắp 
tất cả kiếp. Phải thọ sinh khắp tất cả mọi 
nơi. Phải biết khắp tất cả thế giới. Phải tu 
hành khắp tất cả pháp. Phải nghiêm tịnh 
khắp tất cả cõi. Phải viên mãn khắp tất cả 
nguyện. Phải cúng dường khắp tất cả chư 
Phật. Phải đồng khắp tất cả Bồ Tát 
nguyện. Phải phụng thờ khắp tất cả thiện 
tri thức. 

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, phải tu hành khắp tất cả 
Bồ Tát hạnh. Phải giáo hoá khắp tất cả cõi chúng sinh. Phải 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  153 
 

vào khắp tất cả kiếp. Phải thọ sinh khắp tất cả mọi nơi. 
Phải biết khắp tất cả thế giới. Phải tu hành khắp tất cả pháp 
môn. Phải nghiêm tịnh khắp tất cả cõi. Phải viên mãn khắp 
tất cả nguyện lực. Phải cúng dường khắp tất cả chư Phật. 
Phải đồng khắp tất cả Bồ Tát nguyện. Phải phụng thờ khắp 
tất cả thiện tri thức. 

 

Thiện nam tử! Ngươi cầu thiện tri 
thức, không nên mệt mỏi. Gặp thiện tri 
thức, chớ sinh nhàm đủ. Thưa hỏi thiện tri 
thức, đừng sợ khổ nhọc. Gần gũi thiện tri 
thức, chớ có thối chuyển. Cúng dường 
thiện tri thức, không nên ngừng nghỉ. Thọ 
thiện tri thức dạy, không nên lầm lộn. Học 
hạnh của thiện tri thức, không nên nghi 
hoặc. Nghe thiện tri thức diễn nói môn xuất 
ly, không nên do dự. Thấy thiện tri thức 
tuỳ phiền não hành, chớ sinh hiềm quái. Ở 
chỗ thiện tri thức, nên sinh tâm tôn kính 
tin sâu, không nên biến đổi. Tại sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Ngươi muốn cầu gặp thiện tri thức, 
không nên có tâm mệt mỏi. Gặp được thiện tri thức, chớ 
sinh tâm nhàm đủ. Thưa hỏi thiện tri thức, đừng sinh tâm 
sợ khổ nhọc. Gần gũi thiện tri thức, chớ có sinh tâm thối 
chuyển. Cúng dường thiện tri thức, không nên có tâm 
ngừng nghỉ. Tiếp thọ thiện tri thức giáo hoá, không nên có 
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sự lầm lộn. Học tập hạnh môn của thiện tri thức, không nên 
có tâm hoài nghi mê hoặc. Nghe thiện tri thức diễn nói 
pháp môn thoát khỏi ba cõi, không nên có tâm do dự. Thấy 
thiện tri thức tuỳ phiền não hành, chớ sinh tâm hiềm quái. 
Ở chỗ thiện tri thức, nên sinh tâm tôn kính tin sâu, không 
nên thay đổi giáo hoá của thiện tri thức. Tại sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Vì Bồ Tát nhờ thiện tri 
thức, mà nghe được các hạnh của tất cả Bồ 
Tát. Thành tựu công đức của tất cả Bồ Tát. 
Sinh ra đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Dẫn 
phát căn lành của tất cả Bồ Tát. Tích tập 
trợ đạo của tất cả Bồ Tát. Khai phát pháp 
quang minh của tất cả Bồ Tát. Hiển bày 
môn xuất ly của tất cả Bồ Tát. Tu tập giới 
thanh tịnh của tất cả Bồ Tát. An trụ pháp 
công đức của tất cả Bồ Tát. Thanh tịnh chí 
rộng lớn của tất cả Bồ Tát. Tăng trưởng 
tâm kiên cố của tất cả Bồ Tát. Đầy đủ môn 
đà la ni biện tài của tất cả Bồ Tát. Đắc 
được thanh tịnh tạng của tất cả Bồ Tát. 
Sinh ra định quang minh của tất cả Bồ Tát. 
Đắc được nguyện thù thắng của tất cả Bồ 
Tát. Đồng một nguyện với tất cả Bồ Tát. 
Nghe được pháp thù thắng của tất cả Bồ 
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Tát. Đắc được nơi bí mật của tất cả Bồ Tát. 
Đến được châu pháp bảo của tất cả Bồ Tát. 
Tăng trưởng mầm căn lành của tất cả Bồ 
Tát. Trưởng dưỡng trí huệ thân của tất cả 
Bồ Tát. Hộ trì tạng thâm mật của tất cả Bồ 
Tát. Tu trì phước đức tụ của tất cả Bồ Tát. 
Thanh tịnh đường thọ sinh của tất cả Bồ 
Tát. Thọ mây chánh pháp của tất cả Bồ 
Tát. Vào đường đại nguyện của tất cả Bồ 
Tát. Hướng về quả bồ đề của tất cả Như 
Lai. Nhiếp lấy diệu hạnh của tất cả Bồ Tát. 
Khai thị công đức của tất cả Bồ Tát. Đến 
tất cả phương nghe thọ diệu pháp. Khen 
ngợi oai đức rộng lớn của tất cả Bồ Tát. 
Sinh ra sức đại từ bi của tất cả Bồ Tát. 
Nhiếp lấy sức tự tại thù thắng của tất cả Bồ 
Tát. Sinh ra bồ đề phần của tất cả Bồ Tát. 
Làm việc lợi ích của tất cả Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức, mà nghe 
được các hạnh của tất cả Bồ Tát. Thành tựu công đức của 
tất cả Bồ Tát. Sinh ra đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Dẫn 
phát căn lành của tất cả Bồ Tát. Tích tập trợ đạo của tất cả 
Bồ Tát. Khai phát pháp quang minh của tất cả Bồ Tát. Hiển 
bày môn xuất ly của tất cả Bồ Tát. Tu tập giới thanh tịnh 
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của tất cả Bồ Tát. An trụ pháp công đức của tất cả Bồ Tát. 
Thanh tịnh chí rộng lớn của tất cả Bồ Tát. Tăng trưởng tâm 
kiên cố của tất cả Bồ Tát. Đầy đủ môn đà la ni biện tài của 
tất cả Bồ Tát. Đắc được thanh tịnh tạng của tất cả Bồ Tát. 
Sinh ra định quang minh của tất cả Bồ Tát. Đắc được 
nguyện thù thắng của tất cả Bồ Tát. Đồng một nguyện với 
tất cả Bồ Tát. Nghe được pháp thù thắng của tất cả Bồ Tát. 
Đắc được nơi bí mật của tất cả Bồ Tát. Đến được châu 
pháp bảo của tất cả Bồ Tát. Tăng trưởng mầm căn lành của 
tất cả Bồ Tát. Trưởng dưỡng trí huệ thân của tất cả Bồ Tát. 
Hộ trì tạng thâm mật của tất cả Bồ Tát. Tu trì phước đức tụ 
của tất cả Bồ Tát. Thanh tịnh đường thọ sinh của tất cả Bồ 
Tát. Nhiếp thọ mây chánh pháp của tất cả Bồ Tát. Chứng 
nhập vào đường đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Hướng về 
quả bồ đề của tất cả Như Lai. Nhiếp lấy diệu hạnh của tất 
cả Bồ Tát. Khai thị công đức của tất cả Bồ Tát. Đến tất cả 
phương nghe thọ diệu pháp. Khen ngợi oai đức rộng lớn 
của tất cả Bồ Tát. Sinh ra sức đại từ bi của tất cả Bồ Tát. 
Nhiếp lấy sức tự tại thù thắng của tất cả Bồ Tát. Sinh ra bồ 
đề phần của tất cả Bồ Tát. Làm việc lợi ích của tất cả Bồ 
Tát. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát do nhờ thiện tri 
thức nhậm trì, nên không đoạ vào đường 
ác. Nhờ thiện tri thức nhiếp thọ, nên không 
lùi đại thừa. Nhờ thiện tri thức hộ niệm, 
nên không huỷ phạm Bồ Tát giới. Nhờ 
thiện tri thức thủ hộ, nên không theo đuổi 
ác tri thức. Nhờ thiện tri thức dưỡng dục, 
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nên không khuyết giảm pháp Bồ Tát. Nhờ 
thiện tri thức nhiếp lấy, nên vượt qua bậc 
phàm phu. Nhờ thiện tri thức dạy dỗ, nên 
vượt qua bậc nhị thừa. Nhờ thiện tri thức 
chỉ đạo, nên thoát khỏi thế gian. Nhờ thiện 
tri thức trưởng dưỡng, nên không nhiễm 
pháp thế gian. Nhờ phụng thờ thiện tri 
thức, nên tu tất cả Bồ Tát hạnh. Nhờ cúng 
dường thiện tri thức, nên đầy đủ tất cả 
pháp trợ đạo. Nhờ gần gũi thiện tri thức, 
nên không bị nghiệp hoặc thôi phục. Nhờ 
nương tựa thiện tri thức, mà thế lực kiên 
cố, nên chẳng sợ chúng ma. Nhờ y chỉ thiện 
tri thức, mà tăng trưởng tất cả pháp bồ đề 
phần. Tại sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát do nhờ thiện tri thức nhậm trì, 
nên không đoạ vào đường ác. Nhờ thiện tri thức nhiếp thọ, 
nên không thối chuyển pháp môn đại thừa. Nhờ thiện tri 
thức hộ niệm, nên không huỷ phạm tịnh giới Bồ Tát. Nhờ 
thiện tri thức thủ hộ, nên không theo đuổi ác tri thức. Nhờ 
thiện tri thức dưỡng dục, nên không khuyết giảm pháp Bồ 
Tát. Nhờ thiện tri thức nhiếp lấy, nên vượt qua bậc phàm 
phu. Nhờ thiện tri thức dạy dỗ, nên vượt qua bậc nhị thừa. 
Nhờ thiện tri thức chỉ đạo, nên thoát khỏi lưới trần thế 
gian. Nhờ thiện tri thức trưởng dưỡng, nên không nhiễm 
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pháp thế gian. Nhờ phụng thờ thiện tri thức, nên tu tập tất 
cả Bồ Tát hạnh. Nhờ cúng dường thiện tri thức, nên đầy đủ 
tất cả pháp trợ đạo. Nhờ gần gũi thiện tri thức, nên không 
bị nghiệp hoặc thôi phục. Nhờ nương tựa thiện tri thức, mà 
thế lực kiên cố, nên chẳng sợ tất cả chúng ma. Nhờ y chỉ 
thiện tri thức, mà tăng trưởng tất cả pháp bồ đề phần. Tại 
sao vậy? 

 

Thiện nam tử! Vì thiện tri thức trừ 
sạch được các chướng. Diệt được các tội. 
Trừ được các nạn. Ngừng được các điều ác. 
Phá được vô minh đêm dài đen tối. Phá 
hoại được các tà kiến lao ngục kiên cố. 
Thoát khỏi được thành sinh tử. Xả bỏ được 
nhà thế tục. Chặt đứt được các lưới ma. 
Nhổ được mũi tên các khổ. Lìa khỏi được 
nơi hiểm nạn không có trí huệ. Thoát khỏi 
được tà kiến đồng hoang rộng lớn. Qua 
được dòng các cõi. Lìa khỏi được các tà 
đạo. Mở bày được đường bồ đề. Giáo hoá 
được pháp Bồ Tát. Khiến cho an trụ được 
Bồ Tát hạnh. Khiến cho hướng về được 
nhất thiết trí. Thanh tịnh được mắt trí huệ. 
Tăng trưởng bồ đề tâm. Sinh ra đại bi. 
Diễn nói được diệu hạnh. Nói được Ba La 
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Mật. Bãi bỏ được ác tri thức. Khiến trụ 
được các địa. Khiến cho đắc được các 
nhẫn. Khiến cho tu tập được tất cả căn 
lành. Khiến cho thành tựu được tất cả đạo 
cụ. Thí cho được tất cả đại công đức. Khiến 
cho đến được bậc nhất thiết chủng trí. 
Khiến cho hoan hỉ tích tập công đức. Khiến 
cho hớn hở tu các hạnh. Khiến cho nhập 
vào được nghĩa thâm sâu. Khiến cho khai 
thị được môn xuất ly. Khiến cho lấp hết 
được các đường ác. Khiến cho dùng được 
pháp quang minh chiếu sáng. Khiến cho 
dùng được mưa pháp thấm nhuần. Khiến 
cho tiêu diệt được tất cả mê hoặc. Khiến 
cho xả lìa được tất cả tà kiến. Khiến cho 
tăng trưởng trí huệ của tất cả chư Phật. 
Khiến cho an trụ pháp môn của tất cả chư 
Phật. 

 

Thiện nam tử! Vì thiện tri thức thanh tịnh được tất cả 
nghiệp chướng. Tiêu diệt được tất cả tội nghiệp. Trừ sạch 
được tất cả chướng ngại. Dừng lại được tất cả các điều ác. 
Phá tan được tất cả vô minh đêm dài đen tối. Phá hoại được 
tất cả tà kiến lao ngục kiên cố. Thoát khỏi được thành sinh 
tử. Xả bỏ được nhà thế tục. Chặt đứt được các lưới ma. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  160 
 

Nhổ được mũi tên các khổ. Lìa khỏi được nơi hiểm nạn 
không có trí huệ. Thoát khỏi được tà kiến đồng hoang rộng 
lớn. Qua được dòng xoáy các cõi. Lìa khỏi được các tà đạo. 
Mở bày được bồ đề đại đạo. Giáo hoá được diệu pháp Bồ 
Tát. Khiến cho an trụ được trong Bồ Tát hạnh. Khiến cho 
hướng về được nhất thiết trí. Thanh tịnh được mắt trí huệ. 
Tăng trưởng được bồ đề tâm. Sinh ra được đại bi nguyện. 
Diễn nói được pháp diệu hạnh. Tuyên nói được pháp môn 
Ba La Mật. Bãi bỏ được tất cả ác tri thức. Khiến trụ được 
quả vị tất cả địa. Khiến cho đắc được sức tất cả nhẫn. 
Khiến cho tu tập được tất cả căn lành. Khiến cho thành tựu 
được tất cả đạo cụ. Thí cho được tất cả đại công đức. Khiến 
cho đến được bậc nhất thiết chủng trí. Khiến cho hoan hỉ 
tích tập được tất cả công đức. Khiến cho hớn hở tu hành 
được tất cả hạnh môn. Khiến cho nhập vào được nghĩa lý 
thâm sâu. Khiến cho khai thị được pháp môn thoát khỏi ba 
cõi. Khiến cho lấp hết được các đường ác. Khiến cho dung 
được pháp quang minh chiếu sáng. Khiến cho dùng được 
mưa pháp để thấm nhuần chúng sinh. Khiến cho tiêu diệt 
được tất cả mê hoặc. Khiến cho xả lìa được tất cả tà kiến. 
Khiến cho tăng trưởng được trí huệ của tất cả chư Phật. 
Khiến cho an trụ được pháp môn của tất cả chư Phật. 

 

Thiện nam tử! Thiện tri thức như mẹ 
hiền, vì sinh ra giống Phật. Như cha lành, 
vì lợi ích rộng lớn. Như nhũ mẫu, vì giữ gìn 
không khiến cho làm ác. Như giáo sư, vì chỉ 
bày sở học của Bồ Tát. Như đường lành, vì 
chỉ bày đạo Ba La Mật. Như lương y, vì 
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hay trị các bệnh phiền não. Như núi tuyết, 
vì tăng trưởng thuốc nhất thiết trí. Như 
dũng tướng, vì dẹp trừ tất cả sự sợ hãi. 
Như người đưa đò, vì khiến cho thoát khỏi 
dòng xoáy sinh tử. Như lái thuyền, vì khiến 
cho đến được châu báu trí huệ. 

Thiện nam tử! Nên thường chánh 
niệm suy gẫm các thiện tri thức như vậy. 

 

Thiện nam tử! Thiện tri thức như mẹ hiền, vì hay 
sinh ra giống Phật. Như cha lành, vì lợi ích rộng lớn. Như 
nhũ mẫu, vì giữ gìn không khiến cho làm ác. Như giáo sư, 
vì hay chỉ bày pháp môn sở học của Bồ Tát. Như đường 
lành, vì chỉ bày con đường Ba La Mật. Như lương y, vì hay 
trị các bệnh phiền não. Như núi tuyết, vì tăng trưởng thuốc 
nhất thiết trí. Như dũng tướng, vì dẹp trừ tất cả sự sợ hãi. 
Như người đưa đò, vì khiến cho chúng sinh thoát khỏi 
dòng xoáy sinh tử. Như lái thuyền, vì khiến cho đến được 
châu báu trí huệ. 

Thiện nam tử! Nên luôn luôn chánh niệm suy gẫm 
các thiện tri thức như vậy. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Ngươi phụng 
thờ thiện tri thức, nên phát tâm như đại 
địa, vì gánh vác trọng trách không mệt 
mỏi. Nên phát tâm như kim cang, vì chí 
nguyện kiên cố không thể hoại. Nên phát 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  162 
 

tâm như núi Thiết Vi, vì tất cả các khổ 
không động được. Nên phát tâm như người 
hầu hạ, vì tất cả lời dạy, khiến đều tuỳ 
thuận. Nên phát tâm như đệ tử, vì tất cả lời 
dạy dỗ không chống trái. Nên phát tâm 
như tôi tớ, vì không nhàm chán tất cả các 
việc làm. Nên phát tâm như dưỡng mẫu, vì 
chịu đựng sự cần khổ không than mệt. Nên 
phát tâm như người làm thuê, vì theo sự 
chỉ bảo không trái ngược. Nên phát tâm 
như hốt phân, vì lìa sự kiêu mạn. Nên phát 
tâm như cây lúa đã chín, vì hay hạ thấp 
xuống. Nên phát tâm như ngựa giỏi, vì lìa 
tánh ác. Nên phát tâm như xe lớn, vì chở 
nặng được. Nên phát tâm như voi điều 
thuận, vì luôn phục tùng. Nên phát tâm 
như núi Tu Di, vì chẳng lay động. Nên phát 
tâm như chó tốt, vì không hại chủ. Nên 
phát tâm như chiên đà la, vì lìa kiêu mạn. 
Nên phát tâm như trâu mạnh, vì không 
hung giận. Nên phát tâm như ghe thuyền, 
vì qua lại không mỏi. Nên phát tâm như 
cây cầu, vì tế độ không biết mệt. Nên phát 
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tâm như hiếu tử, vì thừa thuận nhan sắc. 
Nên phát tâm như vương tử, vì tuân hành 
giáo mạng.  

 

Lại nữa, thiện nam tử! Khi ngươi phụng thờ thiện tri 
thức, nên phát tâm như đại địa, vì đại địa gánh vác trọng 
trách không mệt mỏi. Nên phát tâm như kim cang, vì chí 
nguyện kiên cố không thể hoại. Nên phát tâm như núi Thiết 
Vi, vì tất cả các khổ không động được. Nên phát tâm như 
người hầu hạ, vì tất cả lời dạy, khiến đều tuỳ thuận phục 
tùng. Nên phát tâm như đệ tử, vì tất cả lời dạy dỗ của thầy 
đều không chống trái. Nên phát tâm như tôi tớ, vì không 
nhàm chán tất cả các việc làm. Nên phát tâm như dưỡng 
mẫu, vì chịu đựng sự cần khổ không than mệt nhọc. Nên 
phát tâm như người làm thuê, vì theo sự chỉ bảo của chủ 
nhân không chống trái. Nên phát tâm như hốt phân, vì lìa 
sự kiêu mạn. Nên phát tâm như cây lúa đã chín, vì hay hạ 
thấp xuống. Nên phát tâm như ngựa giỏi, vì lìa bỏ tánh ác. 
Nên phát tâm như xe lớn, vì chở vật nặng được. Nên phát 
tâm như voi điều thuận, vì luôn phục tùng. Nên phát tâm 
như núi Tu Di, vì chẳng lay động. Nên phát tâm như chó 
tốt, vì không hại chủ. Nên phát tâm như chiên đà la, vì lìa 
kiêu mạn. Nên phát tâm như trâu mạnh, vì không hung 
giận. Nên phát tâm như ghe thuyền, vì qua lại không mỏi. 
Nên phát tâm như cây cầu, vì đưa người qua sông không 
biết mệt mỏi. Nên phát tâm như hiếu tử, vì thừa thuận nhan 
sắc. Nên phát tâm như vương tử, vì tuân giữ làm theo tất cả 
sự giáo dục và huấn luyện của quốc vương.  

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  164 
 

Lại nữa, Thiện nam tử! Ngươi nên ở 
nơi thân mình, sinh tưởng là bệnh khổ. Nơi 
thiện tri thức, sinh tưởng là bậc y vương. 
Nơi sở thuyết pháp, sinh tưởng là thuốc 
hay. Nơi sở tu hành, sinh tưởng là trừ được 
bệnh.  

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng là đi xa. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là vị đạo sư. Nơi sở thuyết pháp, sinh 
tưởng là chánh đạo. Nơi sở tu hành, sinh 
tưởng là đến được nơi xa. 

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng cầu độ được. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là người lái thuyền. Nơi sở thuyết 
pháp, sinh tưởng là thuyền, là chèo. Nơi sở 
tu hành, sinh tưởng là đến được bờ kia.  

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng là lúa mạ. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là Long Vương. Nơi sở thuyết pháp, 
sinh tưởng là mùa mưa. Nơi sở tu hành, 
sinh tưởng là chín mùi.  

Lại nữa, nên nơi thân mình, sinh 
tưởng là bần cùng. Nơi thiện tri thức, sinh 
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tưởng là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Nơi sở 
thuyết pháp, sinh tưởng là tiền tài châu 
báu. Nơi sở tu hành, sinh tưởng là giàu có.  

 

Lại nữa, Thiện nam tử! Ngươi nên nghĩ tưởng như 
vầy: Thân mình giống như là bệnh khổ, thiện tri thức là bậc 
y vương, pháp của thiện tri thức nói, giống như là thuốc 
hay, ta y pháp tu hành, giống như là trừ được bệnh.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là đi xa, thiện tri thức, giống như là vị đạo sư, 
pháp của Ngài nói, là con đường chân chánh, ta y theo 
pháp tu hành, giống như là đến được đích nơi xa. 

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
cần phải qua sông, thiện tri thức là người lái thuyền. Pháp 
của Ngài nói giống như là thuyền, là chèo, ta y theo pháp 
tu hành, thì sẽ đến được bờ bên kia.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là lúa mạ, thiện tri thức giống như Long Vương, 
pháp của Ngài nói giống như đúng mùa mưa, ta y theo 
pháp tu hành giống như lúa thóc chín mùi.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như rất bần cùng, thiện tri thức giống như Tỳ Sa 
Môn Thiên Vương, pháp của Ngài nói giống như là tiền tài 
châu báu, ta y theo pháp tu hành, thì sẽ được giàu có. 

 

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng là đệ tử. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là người thợ khéo. Nơi sở thuyết 
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pháp, sinh tưởng là kỹ nghệ. Nơi sở tu 
hành, sinh tưởng là biết rõ.  

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng sự sợ hãi. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là người dũng cảm. Nơi sở thuyết 
pháp, sinh tưởng là đao gậy. Nơi sở tu 
hành, sinh tưởng là phá được oán địch.  

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng là người đi buôn. Nơi thiện tri thức, 
sinh tưởng là bậc đạo sư. Nơi sở thuyết 
pháp, sinh tưởng là châu báu. Nơi sở tu 
hành, sinh tưởng là lượm được châu báu.  

Lại nữa, nên ở nơi thân mình, sinh 
tưởng là con cái. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là cha mẹ. Nơi sở thuyết pháp, sinh 
tưởng là gia nghiệp. Nơi sở tu hành, sinh 
tưởng là nối nghiệp nhà.  

Lại nữa, nên nơi thân mình, sinh 
tưởng là vương tử. Nơi thiện tri thức, sinh 
tưởng là đại thần. Nơi sở thuyết pháp, sinh 
tưởng là lời vua dạy. Nơi sở tu hành, sinh 
tưởng là đội mão vua, mặc y phục vua, ngồi 
cung điện vua.  
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Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là đệ tử, thiện tri thức, giống như là người thợ 
rất khéo giỏi, pháp của thiện tri thức nói giống như là kỹ 
nghệ, ta y theo pháp tu hành giống như là biết rõ kỹ nghệ.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là sự sợ hãi, thiện tri thức giống như là người 
dũng cảm, pháp của Ngài nói giống như là đao gậy, ta y 
theo pháp tu hành, giống như là phá được oán địch.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là người đi buôn, thiện tri thức giống như là bậc 
đạo sư, pháp của Ngài nói giống như là châu báu, ta y theo 
pháp tu hành giống như là lượm được châu báu.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là con cái, thiện tri thức giống như là cha mẹ, 
pháp của Ngài nói giống như là gia nghiệp, ta y theo pháp 
tu hành giống như là nối nghiệp nhà.  

Lại nữa, ngươi nên nghĩ tưởng như vầy: Thân mình 
giống như là vương tử, thiện tri thức giống như là đại thần, 
pháp của Ngài nói giống như là lời vua dạy, ta y theo pháp 
tu hành giống như là đội mão vua, mặc y phục vua, ngồi 
cung điện vua. 

Đạo lý của đoạn Kinh văn nầy nói, là dạy chúng ta 
gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Người chưa gặp 
được thiện tri thức, thì nên đi các nơi tìm cầu thiện tri thức. 
Người đã gặp được thiện tri thức, thì nên gần gũi thiện tri 
thức. Nghe thiện tri thức dạy bảo, thì đừng chống trái sự 
giáo hoá của thiện tri thức. Thiện tri thức là kim chỉ nam 
trong đường mê, khiến cho bạn tìm được phương hướng, đi 
trên con đường bồ đề đại đạo. 
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Người học Phật pháp, nhất định phải tiêu diệt hết 
sạch tâm tự tư, tự lợi, của mình, đừng để nó tác quái, làm 
loạn định tâm, nên biến nói thành tâm vì pháp quên mình. 
Chỉ cần đắc được Phật pháp, dù có đem thân tâm tánh 
mạng để bố thí, cũng không tiếc, tuyệt đối không xẻn tiếc. 
Bất quá, các vị phải hiểu được, do đó có câu:  

 

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng. 
Đạo cao một trượng, ma ở trên đầu”. 

 

Bạn càng muốn dụng chân tâm để tu hành, thì càng 
phải thọ sự khảo nghiệm, chỉ xem bạn có nhận thức được 
hay không mà thôi. 

Nếu muốn tu đạo, thì trước hết phải đừng có tâm 
tham, đừng có tâm sân, đừng có phan duyên. Không phan 
duyên bao quát không phan duyên tiền bạc, vật chất, cho 
nên nhất định phải đừng có tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu 
có tâm tham sân si ba độc, thì sẽ sinh ra rất nhiều phiền 
não.  

Các vị hãy xem! Mỗi người của mình không biết có 
nghiệp chướng gì, càng nhận chân tu hành, thì càng phát 
sinh nghiệp chướng. Do đó có câu: 

 

“Muốn học tốt, oan nghiệt tìm 
Muốn thành Phật, phải thọ ma”. 

 

Hiện tại (1979), Quả Đình (tức thầy Hằng Triều) tam 
bộ nhất bái, vừa mới khởi hành, đã biết dụng công tu hành, 
đã hồi tưởng lại chính mình. Nhưng mẹ của Y bị bệnh, ở 
trong nhà thương mới vừa mổ. Sự mổ nầy không nặng lắm, 
nhưng làm cho Quả Đình cứ nghĩ tưởng lăn xăn. Khi tam 
bộ nhất bái, thì Y vừa lạy vừa vọng tưởng. Sự khảo nghiệm 
nầy, rất là lợi hại, nếu không giữ vững được thì sẽ bị cảnh 
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giới chuyển. Nhưng Quả Đình tâm đang bị động, thân đang 
lạy, nhờ ý chí kiên cường, mới khắc phục được vọng 
tưởng. Các vị hãy nghĩ xem! Tu đạo chẳng phải là một việc 
dễ dàng. 

Quả Đình tự cảm thấy đối với cảnh giới khác, đều có 
thể nhẫn thọ được. Chỉ có cảnh giới nầy (mẹ bị bệnh) có 
lúc chịu không được. Tuy nhiên nhẫn thọ không được, 
nhưng vẫn phải tam bộ nhất bái, đây là biểu hiện không 
chuyển theo cảnh giới.        

Người tu đạo phải chú ý! Không thể khởi vọng 
tưởng, vọng tưởng là đá buộc chân người tu đạo. Bạn có 
vọng tưởng gì, thì có cảnh giới đó đến khảo nghiệm bạn. 
Cho nên tôi thường nói: 

 

“Tất cả là khảo nghiệm 
Xem bạn làm thế nào 

Trước mắt chẳng nhận thức 
Phải luyện lại từ đầu”. 

 

Ví như người nam chẳng buông bỏ được người vợ, 
người nữ chẳng buông bỏ được người chồng, cha mẹ chẳng 
buông bỏ được con cái. Sự việc nầy đến khảo nghiệm, thì 
bị sự việc nầy không thể tu hành được. Cho nên cảnh giới 
đến, chẳng dễ gì phá được cửa ải, cũng không dễ gì qua 
được cửa ải nầy. Do đó có câu:  

 

“Tu đạo như bò lên cây sào trăm thước, 
Xuống thì dễ, lên thì khó”. 

 

Các vị hãy nghĩ xem! Làm thế nào đây? Nếu không 
hướng về trước tiến tới, thì sẽ thối lùi về sau. Hướng về 
trước tiến tới, thì dễ dàng thăng đi lên, thối lùi về sau, thì 
dễ dàng đoạ lạc. Thăng đi lên là đường lành, đoạ lạc là 
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đường ác. Cho nên nói: “Khó! Khó! Khó! Hai chữ tu hành 
khiến cho người lạnh, phải dậy sớm, phải ngủ trễ, sớm tối 
không có thời gian ở không”. Bạn nói có khó chăng! 

Các vị đối với đoạn Kinh Hoa Nghiêm nầy, có cảm 
tưởng gì? Phải kiểm thảo kỹ càng lại xem, thì mới nhận 
thức được đối với đoạn Kinh văn nầy. Không thể nuốt 
trựng không nhai, ăn mà chẳng biết mùi vị của nó. Phải từ 
từ nhai cho thật kỹ, mới nếm được mùi vị, thì mới đắc 
được lợi ích của pháp. Đừng có tham nhiều, chỉ tại tinh 
mật. Tham nhiều nhai không nát, ngược lại chỉ có hại, thức 
ăn không tiêu hoá được, thì chẳng có ích gì. 

 

Thiện nam tử! Ngươi nên phát tâm 
như vậy, tác ý như vậy, để gần gũi thiện tri 
thức. Tại sao vậy? Vì dùng tâm như vậy để 
gần gũi thiện tri thức, khiến cho chí nguyện 
vĩnh viễn được thanh tịnh.  

Lại nữa, thiện nam tử! Thiện tri thức 
nuôi lớn các căn lành, ví như núi Tuyết, 
nuôi lớn các cỏ thuốc. Thiện tri thức là 
pháp khí của Phật, ví như biển cả, dung 
nạp các dòng nước. Thiện tri thức là nơi 
công đức, ví như biển cả, sinh ra các châu 
báu. Thiện tri thức là tịnh bồ đề tâm, ví 
như lửa mạnh, hay luyện vàng thật. Thiện 
tri thức là vượt qua pháp thế gian, ví như 
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núi Tu Di, vọt lên nơi biển cả. Thiện tri 
thức là chẳng nhiễm pháp thế gian, ví như 
hoa sen, chẳng dính nước. Thiện tri thức là 
chẳng thọ các điều ác, ví như biển cả, 
chẳng chứa tử thi. Thiện tri thức là tăng 
trưởng pháp trắng, ví như trăng rằm, ánh 
sáng viên mãn. Thiện tri thức là chiếu sáng 
pháp giới, ví như mặt trời, chiếu bốn thiên 
hạ. Thiện tri thức là nuôi lớn thân Bồ Tát, 
ví như cha mẹ, nuôi lớn con cái.  

 

Thiện nam tử! Ngươi nên phát tâm nguyện như vậy, 
tác ý như vậy, gần gũi thiện tri thức, phụng thờ thiện tri 
thức, cúng dường thiện tri thức. Tại sao vậy? Vì dùng tâm 
nguyện như vậy, ý niệm như vậy, để gần gũi thiện tri thức, 
thì khiến cho chí nguyện của ngươi, vĩnh viễn được thanh 
tịnh.  

Lại nữa, thiện nam tử! Thiện tri thức nuôi lớn các 
căn lành, ví như núi Tuyết, nuôi lớn các cỏ thuốc. Thiện tri 
thức là pháp khí thành Phật, ví như biển cả, dung nạp các 
dòng nước sông ngòi đổ vào. Thiện tri thức là nơi hết thảy 
công đức tích tụ, ví như biển cả, hay sinh ra các châu báu. 
Thiện tri thức là thanh tịnh bồ đề tâm, ví như lửa mạnh, 
hay rèn luyện vàng thật. Thiện tri thức là vượt qua pháp thế 
gian, ví như núi Tu Di, vọt lên nơi biển cả. Thiện tri thức là 
chẳng nhiễm pháp thế gian, ví như hoa sen, mọc lên trong 
bùn, mà chẳng nhiễm bùn, sinh ở trong nước mà chẳng 
dính nước. Thiện tri thức là chẳng thọ các điều ác, ví như 
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biển cả, chẳng chứa tử thi. Thiện tri thức là tăng trưởng 
pháp trắng tịnh, ví như trăng rằm, ánh sáng màu sắc viên 
mãn. Thiện tri thức là chiếu sáng pháp giới, ví như mặt 
trời, chiếu khắp bốn thiên hạ. Thiện tri thức là nuôi lớn 
thân Bồ Tát, ví như cha mẹ, nuôi lớn con cái. 

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, đại Bồ Tát 
nếu hay tuỳ thuận lời dạy của thiện tri 
thức, thì đắc được mười bất khả thuyết 
trăm ngàn ức Na do tha công đức. Thanh 
tịnh được mười bất khả thuyết trăm ngàn 
ức Na do tha thâm tâm. Tăng trưởng được 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do 
tha Bồ Tát căn. Thanh tịnh được mười bất 
khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha Bồ Tát 
lực. Đoạn trừ được mười bất khả thuyết 
trăm ngàn ức A tăng kỳ nghiệp chướng. 
Vượt qua được mười bất khả thuyết trăm 
ngàn ức A tăng kỳ ma cảnh. Nhập vào 
được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức A 
tăng kỳ pháp môn. Viên mãn được mười 
bất khả thuyết trăm ngàn ức A tăng kỳ trợ 
đạo. Tu hành được mười bất khả thuyết 
trăm ngàn ức A tăng kỳ diệu hạnh. Phát ra 
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được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức A 
tăng kỳ đại nguyện.  

 

Thiện nam tử! Nói tóm lại, đại Bồ Tát nếu hay tuỳ 
thuận lời dạy của thiện tri thức, thì sẽ đắc được mười bất 
khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha công đức. Thanh tịnh 
được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức Na do tha thâm 
tâm. Tăng trưởng được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức 
Na do tha Bồ Tát căn. Thanh tịnh được mười bất khả 
thuyết trăm ngàn ức Na do tha Bồ Tát lực. Đoạn trừ được 
mười bất khả thuyết trăm ngàn ức A tăng kỳ nghiệp 
chướng. Vượt qua được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức 
A tăng kỳ ma cảnh. Chứng nhập được mười bất khả thuyết 
trăm ngàn ức A tăng kỳ pháp môn. Viên mãn được mười 
bất khả thuyết trăm ngàn ức A tăng kỳ trợ đạo. Tu hành 
được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức A tăng kỳ diệu 
hạnh. Phát ra được mười bất khả thuyết trăm ngàn ức A 
tăng kỳ đại nguyện.  

 

Thiện nam tử! Ta lại lược nói tất cả 
Bồ Tát hạnh. Tất cả Bồ Tát Ba La Mật. Tất 
cả Bồ Tát địa. Tất cả Bồ Tát nhẫn. Tất cả 
Bồ Tát môn tổng trì. Tất cả Bồ Tát môn 
tam muội. Tất cả Bồ Tát thần thông trí. 
Tất cả Bồ Tát hồi hướng. Tất cả Bồ Tát 
nguyện. Tất cả Bồ Tát thành tựu Phật 
pháp, đều do sức lực của thiện tri thức. 
Dùng thiện tri thức mà làm căn bổn, nương 
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thiện tri thức sinh ra, nương thiện tri thức 
lớn lên, nương thiện tri thức an trụ, thiện 
tri thức là nhân duyên, thiện tri thức hay 
phát khởi.  

 

Thiện nam tử! Ta lại lược nói hạnh môn của tất cả 
Bồ Tát tu. Pháp đến bờ kia của tất cả Bồ Tát. Quả vị chứng 
được của tất cả Bồ Tát. Vô sinh pháp nhẫn của tất cả Bồ 
Tát chứng được. Pháp môn tổng trì của tất cả Bồ Tát tu trì. 
Pháp môn tam muội của tất cả Bồ Tát chứng nhập. Thần 
thông trí huệ của tất cả Bồ Tát có. Hồi hướng của tất cả Bồ 
Tát. Hồi tiểu hướng đại, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng 
lý. Nguyện của tất cả Bồ Tát phát ra. Phật quả của tất cả Bồ 
Tát thành tựu, đều do sức lực của thiện tri thức mà thành 
tựu. Dùng thiện tri thức mà làm căn bổn, nương thiện tri 
thức sinh ra tất cả căn lành, nương thiện tri thức nuôi lớn 
tất cả căn lành, nương thiện tri thức an trụ tất cả căn lành, 
thiện tri thức là nhân duyên của căn lành, thiện tri thức hay 
phát khởi tất cả căn lành.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe công 
đức thiện tri thức như vậy, khai thị vô 
lượng Bồ Tát diệu hạnh. Thành tựu vô 
lượng Phật pháp rộng lớn, hớn hở vui 
mừng, bèn đảnh lễ Đức Sinh đồng tử và 
Hữu Đức đồng nữ, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ 
mà đi. 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe công đức thiện tri 
thức như vậy, khai thị vô lượng Bồ Tát diệu hạnh. Thành 
tựu vô lượng Phật pháp rộng lớn, hớn hở vui mừng, bèn 
đảnh lễ Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ, đi nhiễu 
quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, từ tạ mà đi 
đến nước Hải Ngạn, tham phương Bồ Tát Di Lặc. 

Ở trước, Ma Gia phu nhân cả thảy mười một vị, 
minh hội duyên vào cảnh thật tướng. Ở dưới đây Bồ Tát Di 
Lặc một vị tự thuật nhiếp đức thành nhân tướng. 

Hôm nay (ngày 9 tháng 6 năm 1979) nói về đạo lý 
làm người. Do đó :  

 

« Hồ đồ sinh ra làm người, 
Hồ đồ chết rồi làm ma ». 

 

Khi đến, chẳng biết vì sao mà đến ? Khi đi, chẳng 
biết đi về đâu ? Tại sao lại hồ đồ ? Vì vô minh đang tác 
quái, cho nên cứ chuyển theo cảnh giới hư vọng. Con 
người cho rằng phát tài là tốt, kết quả lúc chết, một xu cũng 
không mang đi được. Cho rằng làm quan là tốt nhất, kết 
quả quan chức cũng chẳng còn. Phát tài, làm quan, giống 
như nằm mộng, hư vọng chẳng thật. Tức là hư vọng chẳng 
thật, thì nên sớm thức tỉnh mới đúng, nhưng có người nói 
với bạn rằng : Bạn đang nằm mộng ban ngày, thì bạn tuyệt 
đối không tin, vẫn muốn theo đuổi thanh sắc danh lợi, 
không chịu ngừng nghỉ. Theo đuổi cho đến chết, vẫn không 
giác ngộ, thật là đáng thương ! 

Các vị hãy nghĩ xem ! Cõi này thật là nhiều khổ, 
chẳng biết đạo lý :  

 

« Biển khổ vô biên, hồi đầu là bờ ». 
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Các vị hãy mau phát tâm đại bồ đề, dừng lại tâm 
tham, tâm sân, tâm si ! Đừng để nó nổi sóng làm gió nữa. 
Phải biết rằng ba độc hại người không ít, hay làm cho con 
người điên đảo phát cuồng, hay làm cho con người mất đi 
lý trí, để đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn làm tất cả 
mọi việc. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng, không thể 
không cẩn thận. 

Tại sao chúng ta điên đảo ? Vì có tham sân si, nếu 
không có tham sân si, thì tất cả đều sóng yên gió lặng, 
chẳng có phiền não. Thế nào là tốt, thế nào là xấu, thế nào 
là giàu, thế nào là nghèo, thế nào là sang, thế nào là hèn ? 
Phải phân biệt rõ ràng, bằng không, khổ não vô biên. Tôi 
thường nói với các vị rằng :  

 

« Người thiện chẳng oán người, 
Kẻ ác thì hại người. 

Người hiền chẳng nổi nóng, 
Nổi nóng là kẻ ngu. 

Người giàu chẳng chiếm tiện nghi, 
Chiếm tiện nghi là kẻ nghèo. 

Người sang chẳng sinh nóng giận, 
Sinh nóng giận là kẻ hèn ». 

 

Nổi nóng và sinh nóng giận có chỗ khác nhau, nổi 
nóng thì bên ngoài, nóng giận thì bên trong. Mấy câu nầy 
là phương pháp làm người. Hy vọng mọi người hãy nghi 
nhớ và áp dụng trong cuộc sống. Tuy chẳng phải là lời 
vàng ngọc gì, nhưng đáng khắc vào bia đá! 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

51. BỒ TÁT TỪ THỊ 
1. NHIẾP ĐỨC THÀNH NHÂN TƯỚNG 

 

Ở trước, Ma Gia phu nhân cả thảy mười một vị, hội 
duyên vào cảnh thật tướng. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc một vị, 
nhiếp đức thành nhân tướng. Do đó hội duyên vào thật 
tướng, nhiếp chúng đức ở trước làm nhân thành Phật, chắc 
chắn sẽ thành Phật, nên còn một đời nữa hậu bổ Phật vị. 
Cho nên Bồ Tát Di Lặc ở chỗ lầu các lớn, tên là Tỳ Lô 
Trang Nghiêm. Do bậc nầy khó vào, nên ở trước giả nhiều 
giới công. Ở đây sẽ tham thỉnh trước phát nhiều thứ tâm 
thù thắng vậy. 

Di Lặc dịch là Từ Thị, là họ của Ngài. A Dật Đa dịch 
là Vô Năng Thắng, là tên của Ngài. Ngài sinh ra đầy đủ 
tướng tốt, thắng đức chẳng ai bằng. Vì tôn trọng khởi kiến, 
chỉ xưng họ của Ngài, mà chẳng gọi tên của Ngài, cho nên 
gọi là Từ Thị. Tức là Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. 
Hiện tại Ngài đang ở nội viện cung trời Đâu Suất, đợi đến 
tám trăm tám mươi vạn năm ngàn năm sau, Bồ Tát Di Lặc 
từ nội viện hạ sinh xuống nhân gian, sẽ thành vị Phật thứ 
năm trong kiếp Hiền nầy. 

Đức tướng của Bồ Tát Di Lặc vẫn là bụng mập mạp 
tai to, miệng lúc nào cũng cười, hoan hỉ vui vẻ, khiến cho 
mọi người khởi kính dễ gần gũi. Làm thế nào biết Ngài 
dung nhan như vậy ? Vào thời Ngũ Đại hậu Lương, tại 
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Phụng Hoá tỉnh Triết Giang, có vị Bố Đại Hoà Thượng. 
Ngài dùng một cây gậy quảy túi vải, đi vào nhân gian hoá 
duyên phiền não. Mọi người ai ai cũng không phiền não, tự 
nhiên tâm rộng thể mập. Do đó có câu :  

 

« Tự cổ thần tiên vô biệt pháp, 
Quảng sinh hoan hỉ bất sinh sầu ». 

 

Hậu Lương Trinh Minh năm thứ ba (tây lịch năm 
918), Ngài ngồi ngay thẳng trên toà đá Chùa Nhạc Lâm, 
nói một bài kệ rằng : 

 

« Di Lặc chân Di Lặc 
Phân thân trăm ngàn ức 
Thời thời thị thế nhân 

Thế nhân tự bất thức ». 
 

Nghĩa là : 
 

Di Lặc thật Di Lặc 
Hoá thân trăm ngàn ức 
Thời thời dạy người đời 

Người đời chẳng biết thôi ». 
 

 Nói xong, Ngài an tường mà viên tịch, bây giờ đúc 
hình tượng Bồ Tát Di Lặc là lấy mẫu Bố Đại Hoà Thượng 
đó mà đúc hình tượng của Ngài. Một số chùa chiền, ở trong 
sơn môn có thờ cúng hình tượng của Ngài, khiến cho Phật 
tử mới bước vào cửa chùa, trước hết sinh tâm hoan hỉ, quên 
đi phiền não. Có một câu đối liễn rằng : 
 

« Mở miệng liền cười 
Cười người thiên hạ đáng cười 

Bụng bự bao dung 
Dung việc thiên hạ khó dung”. 
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 Đây là miêu tả về Bồ Tát Di Lặc. 
Ngài có một bài kệ lưu truyền ở thế gian rằng: 
 

Lão khờ mặc áo vá 
Cơm lạc no đầy bụng 

Áo vá che rét lạnh 
Vạn sự hãy tuỳ duyên. 
Có người mắng lão quê 

Lão quê chỉ nói tốt 
Có người đánh lão quê 

Lão quê nằm lăn ra. 
Khạt nhổ vào mặt lão 
Để nó tự nhiên khô 

Ta cũng không nhọc sức 
Họ cũng không phiền não. 

Đó là Ba La Mật 
Là báu ở trong diệu 

Nếu làm được như vậy 
Lo gì đạo chẳng thành. 

Người yếu tâm chẳng yếu 
Người nghèo đạo chẳng nghèo 

Một lòng muốn tu hành 
Thường tu ở trong đạo. 

Người đời ham vinh hoa 
Còn ta không nhìn tới 
Danh lợi đều là không 

Tâm tham không nhàm đủ. 
Vàng bạc chất thành núi 

Khó mua được vô thường 
Tử Cống Y nói được 

Chu Công tính như thần. 
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Khổng Minh đại mưu lược 
Phiền Dụ cứu chủ nạn 
Hàn Tín công lao lớn 

Lúc chết chỉ một kiếm. 
Xưa nay bao nhiêu người 

Có ai sống ngàn năm 
Đây là sính anh hùng 
Kia là làm hảo hán. 

Nhìn xem tóc đều bạc 
Mỗi năm dung nhan đổi 
Ngày tháng mặc tơ lụa 
Thời gian như tên bắn. 
Chẳng lâu bệnh sẽ đến 

Cúi đầu tối than thở 
Tự nghĩ bao năm thời 

Chẳng chịu gắng tu hành. 
Khi bệnh muốn hồi đầu 

Diêm Vương không triển hạn 
Ba khắc dừng hơi thở 
Quỷ vô thường bắt đi. 

Cũng chẳng luận phải trái 
Chẳng nói đến nhà cửa 

Cũng chẳng tranh ta người 
Cũng chẳng làm hảo hán. 
Có chưởi cũng chẳng nói 

Có hỏi như người câm 
Có đánh cũng chẳng màng 
Dời đi cùng thân chuyển. 
Cũng chẳng sợ người cười 
Cũng chẳng làm má mặt 
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Con cái khóc hu hu 
Lại cũng chẳng thấy được. 
Ham thích tranh danh lợi 
Đợi bỏ dở giữa chừng 
Ta thấy người thế gian 
Đều là tinh xả đạm. 

Khuyên bạn hãy hồi đầu 
Chỉ cần chuyên tu hành 
Làm bậc đại trượng phu 

Một đao cắt làm hai. 
Thoát khỏi hầm lửa dữ 

Làm người tu thanh tịnh 
Ngộ được lý chân thường 
Làm bạn với tháng ngày. 

 

Sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành, cũng 
hợp với tư tưởng của Bồ Tát Di Lặc. Hay nhẫn nhục thì 
không tranh, biết tri túc thì không tham, hay từ bi thì không 
tranh, hay đại công vô tư thì không nghĩ lợi mình, hay bố 
thí thì không ích kỷ. Ai ai cũng như thế thì thiên hạ hoà 
bình, trở thành thế giới đại đồng. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấm 
nhuần vào tâm lời dạy của thiện tri thức. 
Chánh niệm suy gẫm các Bồ Tát hạnh, đi 
hướng về nước Hải Ngạn. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe đạo pháp Bồ Tát của 
Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ hai vị thiện tri thức 
dạy Ngài, giống như được mưa cam lồ, thấm nhuần vào 
tâm, rất mát mẻ. Lúc đó, Thiện Tài đồng tử chuyên tâm 
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nhất chí, chánh niệm suy gẫm hạnh môn của tất cả Bồ Tát 
tu, làm thế nào hành Bồ Tát đạo, mà đi hướng về nước Hải 
Ngạn, tham phương Bồ Tát Di Lặc. 

 

Thiện Tài đồng tử tự nhớ quá khứ 
chẳng tu lễ kính, liền phát tâm gắng sức tu 
hành. Lại nhớ quá khứ thân tâm chẳng 
thanh tịnh, liền phát tâm chuyên tịnh trị 
thân tâm mình cho trong sạch. Lại nhớ quá 
khứ làm các nghiệp ác, liền phát tâm 
chuyên tự phòng ngừa chấm dứt. Lại nhớ 
quá khứ khởi các vọng tưởng, liền phát 
tâm luôn chánh tư duy. Lại nhớ quá khứ tu 
các hạnh, nhưng vì thân mình, liền phát 
tâm khiến tâm rộng lớn, khắp cùng hàm 
thức. Lại nhớ quá khứ truy cầu cảnh dục, 
thường tổn hại mình, không có lợi ích, liền 
phát tâm tu hành Phật pháp, nuôi lớn các 
căn để được an ổn. Lại nhớ quá khứ niệm 
nghĩ tà, điên đảo tương ưng, liền phát tâm 
sinh tâm chánh kiến, khởi Bồ Tát nguyện. 
Lại nhớ quá khứ, ngày đêm mệt nhọc, làm 
các việc ác, liền phát tâm khởi đại tinh tấn, 
thành tựu Phật pháp. Lại nhớ quá khứ, thọ 
sinh năm loài, đối với thân mình và kẻ 
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khác đều không lợi ích, liền phát tâm 
nguyện, dùng thân của mình lợi ích chúng 
sinh, thành tựu Phật pháp, phụng thờ tất 
cả các thiện tri thức, suy gẫm như vậy, mà 
sinh đại hoan hỉ.  

 

Thiện Tài đồng tử đã đắc được thần thông lực túc 
mạng thông. Nhớ được đời quá khứ, đã từng không muốn 
đảnh lễ cung kính người khác. Hiện tại Ngài biết là không 
đúng, cho nên liền phát tâm, cố gắng tu hành, nỗ lực hành 
pháp môn nầy. Vì không đảnh lễ sư trưởng, chẳng cung 
kính bậc tiền bối, là hành vi cống cao ngã mạn, trái ngược 
lại với pháp. 

Lại nhớ quá khứ, đã từng phát bồ đề tâm, nhưng thân 
chẳng giữ giới thanh tịnh, tâm cứ khởi vọng tưởng. Bây giờ 
Ngài biết thân tâm chẳng thanh tịnh, cho nên liền phát tâm, 
chuyên tâm tịnh trị thân tâm của mình cho trong sạch, 
không sinh tư tưởng nhiễm ô nữa.  

Lại nhớ quá khứ, đã từng làm các nghiệp ác. Các 
vị đừng có tự ti mặc cảm, đừng cho rằng phạm giới luật thì 
không thể thành Phật, bèn thối bồ đề tâm. Các vị hãy xem ! 
Thiện Tài đồng tử trong quá khứ còn không giữ quy cụ như 
vậy, hà huống là phàm phu chúng ta ! Chỉ cần không làm 
các điều ác, chuyên làm các việc lành, tự mình khích lệ là 
được. Đừng có coi thường mình, có lỗi biết sửa đổi, thì có 
hy vọng thành Phật; có lỗi mà không sửa đổi, thì sẽ đoạ 
vào ba đường ác thọ quả báo. Thiện Tài đồng tử biết quá 
khứ đã làm các nghiệp ác, liền phát tâm hổ thẹn, chuyên 
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tâm nhất chí tu hành công đức, tạp niệm không sinh, cẩn 
thận phòng ngừa tạo nghiệp ác.  

Lại nhớ quá khứ, đã từng khởi các vọng tưởng chẳng 
chánh đáng. Vọng tưởng nhiều giống như sóng biển, sóng 
trước qua rồi, sóng sau lại tới, liên tục chẳng ngừng. Vọng 
tưởng trước ngừng, vọng tưởng sau lại sinh khởi, vĩnh viễn 
không gián đoạn. Thiện Tài đồng tử biết rồi, liền phát tâm 
luôn luôn chánh tư duy, chỉ có chánh tri chánh kiến, chẳng 
có tà tri tà kiến. Tuy có nghĩ tưởng, nhưng là tưởng Phật 
pháp, thật hành Phật pháp, đó mới là tư duy chánh đáng.  

Lại nhớ quá khứ, tu hành các hạnh, chuyên vì chính 
mình, chẳng vì người khác. Giống như Quả Chân (thầy 
Hằng Thật) và Quả Đình (thầy Hằng Triều) hai vị tam bộ 
nhất bái, trước kia chuyên vì mình tu hành, chẳng biết hành 
Bồ Tát đạo. Bây giờ biết đó chẳng phải là tư tưởng đáng có 
của người tu đạo, cho nên vì cầu cho thế giới hoà bình, 
nhân loại an lạc, mà phát tâm tam bộ nhất bái, dùng hành 
động để cảm hoá người đời, buông bỏ tham sân si, thực 
hành giới định huệ. Thiện Tài đồng tử biết việc quá khứ, 
liền phát tâm rộng lớn. Do đó có câu : « Con nay phát tâm, 
chẳng vì tự cầu, phước báo trời người, Thanh Văn Duyên 
Giác », phải phát tâm rộng lớn, tận hư không khắp pháp 
giới, khắp cùng tất cả hàm thức. Phàm là chúng sinh có khí 
huyết, đều phải lợi ích cho họ, phải có tâm lợi ích chúng 
sinh rộng lớn như thế. 

Thiện Tài đồng tử lại nhớ quá khứ, đã từng có hành 
vi chẳng giữ quy cụ, vì truy cầu cảnh giới năm dục để 
hưởng thụ, chẳng chịu ăn khổ. Thân là người tu đạo, muốn 
ăn chay phải ngon, chẳng giữ quy cụ của tùng lâm, đây tức 
là cảnh dục. Luôn luôn làm tổn hại tinh khí thần của mình. 
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Thứ dục niệm nầy, nếu hiểu biết được lý của nó, thì hoàn 
toàn chẳng có từ vị gì, chẳng có ích lợi gì. Bây giờ Thiện 
Tài đồng tử liền phát tâm, muốn tu hành pháp của chư Phật 
nói, nuôi lớn tất cả các căn, tức cũng là hộ trì các căn, 
khiến cho con mắt không mờ, tai không điết, lỗ mũi được 
thông, lưỡi nếm được vị, khiến cho các căn không bị cảnh 
giới chuyển, thì mình mới được an ổn.  

Lại nhớ quá khứ, đã từng khởi niệm nghĩ tà, điên đảo 
tương ưng. Các vị nhìn xem ! Thiện Tài đồng tử là đại 
Thánh nhân, trong đời quá khứ, cũng đã từng khởi niệm tà, 
tức cũng là niệm dâm dục, đó là điên đảo tương ưng, nếu 
chẳng điên đảo tương ưng, thì sẽ bình an vô sự. Lúc đó, 
Thiện Tài đồng tử liền phát tâm, sinh tâm chánh tri chánh 
kiến, chẳng còn tâm dâm dục, mà phát khởi Bồ Tát nguyện 
lực.  

Lại nhớ quá khứ, đã từng ngày đêm lao nhọc, chẳng 
làm việc tốt, mà làm các việc ác, giống như ngày đêm nghĩ 
tưởng trộm đồ vật, ngày đêm nghĩ hút thuốc, nghĩ uống 
rượu, nghĩ đánh bạc, nghĩ nhảy đầm .v.v… đó đều là việc 
ác. Lúc đó, Ngài liền phát tâm khởi đại tinh tấn, thành tựu 
diệu pháp của chư Phật nói.  

Lại nhớ quá khứ, đã từng thọ sinh trong năm loài, 
đối với thân mình và kẻ khác đều không lợi ích. Lúc đó, 
Ngài liền phát tâm nguyện, dùng thân mình lợi ích hết thảy 
chúng sinh, thành tựu Phật pháp, phụng thờ tất cả các thiện 
tri thức, suy gẫm như vậy rồi, mà sinh đại hoan hỉ.  

 

Thiện Tài đồng tử lại quán thân nầy, 
là ngôi nhà của các sự khổ sinh già bệnh 
chết. Nguyện hết kiếp vị lai, tu Bồ Tát đạo, 
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giáo hoá chúng sinh, gặp các Như Lai, 
thành tựu Phật pháp, du hành tất cả cõi 
Phật, phụng thờ tất cả pháp sư, trụ trì tất 
cả Phật giáo, tìm cầu tất cả pháp lữ, gặp tất 
cả thiện tri thức, tích tập tất cả các Phật 
pháp, làm nhân duyên với nguyện trí thân 
của tất cả Bồ Tát. 

 

Thiện Tài đồng tử lại quán sát thân nầy, là ngôi nhà 
chỗ ở của các sự khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ 
thương mà xa lìa, khổ ghét mà gặp nhau, khổ cầu mà chẳng 
được, khổ năm ấm thiêu đốt v.v... Nguyện hết kiếp thuở vị 
lai, tu hành Bồ Tát đạo, giáo hoá tất cả chúng sinh, điều 
phục tất cả chúng sinh, gặp được chư Phật, thành tựu pháp 
của chư Phật nói, du hành tất cả cõi nước chư Phật, phụng 
thờ tất cả đại pháp sư, trụ trì tất cả Phật giáo, tìm cầu tất cả 
pháp lữ, gặp được tất cả thiện tri thức, tích tập pháp của tất 
cả chư Phật, làm nhân duyên nguyện thân và trí thân với tất 
cả Bồ Tát. 

 

Khi nghĩ như vậy, thì tăng trưởng vô 
lượng căn lành không nghĩ bàn, liền đối với 
tất cả Bồ Tát, tin sâu tôn trọng, sinh nghĩ 
tưởng hy hữu, sinh nghĩ tưởng đại sư. Các 
căn thanh tịnh, pháp lành tăng ích, khởi 
tâm cung kính cúng dường tất cả Bồ Tát, 
chắp tay khom mình lễ tất cả Bồ Tát. Sinh 
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ra con mắt của tất cả Bồ Tát quán khắp thế 
gian. Khởi nghĩ tưởng của tất cả Bồ Tát 
nhớ khắp chúng sinh. Hiện vô lượng 
nguyện hoá thân của tất cả Bồ Tát. Sinh ra 
tâm tưởng khen nói thanh tịnh của tất cả 
Bồ Tát. Thấy tất cả chư Phật và các Bồ Tát 
quá khứ hiện tại, ở tất cả mọi nơi, thị hiện 
thành đạo thần thông biến hoá, cho đến 
không có một đầu sợi lông nào mà không 
khắp cùng. Lại đắc được mắt trí huệ quang 
minh thanh tịnh, thấy cảnh giới tu hành 
của tất cả Bồ Tát, tâm các Ngài vào khắp 
lưới cõi mười phương, nguyện của các Ngài 
khắp cùng hư không pháp giới, ba đời bình 
đẳng, không có ngừng nghỉ. 

 

Khi Thiện Tài đồng tử nghĩ như vậy, thì tăng trưởng 
vô lượng căn lành không thể nghĩ bàn, liền đối với tất cả 
các đại Bồ Tát, tin sâu các Ngài, tôn trọng các Ngài, sinh 
nghĩ tưởng hy hữu, sinh nghĩ tưởng đại sư. Các căn cũng 
thanh tịnh, pháp lành cũng tăng ích, sinh khởi tâm cung 
kính cúng dường tất cả Bồ Tát, chắp tay khom mình lễ tất 
cả Bồ Tát. Lại sinh ra thiên nhãn của tất cả Bồ Tát thấy 
khắp thế gian. Lại khởi nghĩ tưởng của tất cả Bồ Tát nhớ 
khắp chúng sinh. Lại hiện ra vô lượng nguyện hoá thân của 
tất cả Bồ Tát. Lại sinh ra tâm tưởng khen nói thanh tịnh 
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của tất cả Bồ Tát. Lại thấy tất cả chư Phật và các Bồ Tát 
quá khứ và hiện, ở tất cả mọi nơi, đều thị hiện thành đạo 
thần thông biến hoá, cho đến không có một đầu sợi lông 
nào mà không khắp cùng. Lại đắc được con mắt trí huệ 
quang minh thanh tịnh. Lại thấy được cảnh giới tu hành 
của tất cả Bồ Tát, tâm các Ngài vào khắp lưới cõi mười 
phương, nguyện của các Ngài khắp cùng hư không pháp 
giới, ba đời đều bình đẳng, không có ngừng nghỉ. 

 

Tất cả như vậy, đều nhờ tin thọ lời dạy 
của thiện tri thức mà đắc được. 

 

Tất cả sự thành tựu như vậy, đều do nhờ tin thọ lời 
dạy của thiện tri thức mà đắc được những cảnh giới đó. 

 

Thiện Tài đồng tử dùng sự tôn trọng 
như vậy, cúng dường như vậy, khen ngợi 
như vậy, quán sát như vậy, nguyện lực như 
vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh 
giới trí huệ như vậy, ở trước đại lầu các Tỳ 
Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng, năm thể 
sát đất, tạm thời thu nhiếp niệm lại, suy 
gẫm quán sát. Nhờ đại nguyện lực tin hiểu 
thâm sâu, liền nhập vào môn Trí huệ thân 
bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. 

 

Thiện Tài đồng tử dùng sự tôn trọng như vậy, cúng 
dường như vậy, khen ngợi như vậy, quán sát như vậy, 
nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh 
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giới trí huệ như vậy, ở trước đại lầu các Tỳ Lô Giá Na 
Trang Nghiêm Tạng, năm thể sát đất, cung kính đảnh lễ, 
tạm thời thu nhiếp niệm lại chẳng còn nữa, ngừng suy gẫm 
quán sát. Nhờ đại nguyện lực tin hiểu thâm sâu, liền nhập 
vào môn Trí huệ thân bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. 

 

Thiện Tài đồng tử khắp hiện thân 
mình, ở trước tất cả Như Lai, ở trước tất 
cả Bồ Tát, ở trước tất cả thiện tri thức, ở 
trước tất cả chùa tháp của Như Lai, ở 
trước hình tượng của tất cả Như Lai, ở 
trước trụ xứ của tất cả chư Phật Bồ Tát, ở 
trước tất cả pháp bảo, ở trước tất cả 
Thanh Văn Bích Chi Phật và chùa tháp 
của các Ngài, ở trước ruộng phước tất cả 
Thánh chúng, ở trước tất cả cha mẹ tôn 
giả, ở trước tất cả mười phương chúng 
sinh, đều như nói ở trên, tôn trọng, lễ bái, 
khen ngợi, hết kiếp thuở vị lai, không có 
ngừng nghỉ. 

 

Thiện Tài đồng tử khắp hiện thân mình, ở trước tất 
cả chư Phật, ở trước tất cả Bồ Tát, ở trước tất cả thiện tri 
thức, ở trước tất cả chùa tháp của Như Lai, ở trước hình 
tượng của tất cả Như Lai, ở trước trụ xứ của tất cả chư Phật 
Bồ Tát, ở trước tất cả pháp bảo, ở trước tất cả Thanh Văn 
Bích Chi Phật và chùa tháp của các Ngài, ở trước ruộng 
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phước tất cả Thánh chúng, ở trước tất cả cha mẹ tôn giả, ở 
trước tất cả mười phương chúng sinh, đều như nói ở trên, 
tôn trọng, lễ bái, tán thán, hết kiếp thuở vị lai, không có 
ngừng nghỉ. 

 

Đồng hư không, vì lượng vô biên. 
Đồng pháp giới, vì không chướng ngại. 
Đồng thật tế, vì khắp tất cả. Đồng Như Lai, 
vì không phân biệt. Giống như hình bóng, 
vì tuỳ trí hiện. Giống như mộng, vì do tư 
duy khởi. Giống như hình tượng, vì hiện 
bày tất cả. Giống như tiếng vang, vì do 
duyên mà phát ra. Không có sinh, vì xoay 
vòng khởi diệt. Không có tánh, vì tuỳ 
duyên mà chuyển. 

 

Đồng hư không, vì lượng vô biên. Đồng pháp giới, 
vì không chướng ngại. Đồng thật tế, vì khắp tất cả mọi nơi. 
Đồng Như Lai, vì không phân biệt. Giống như hình bóng, 
vì tuỳ trí huệ mà hiện. Giống như mộng, vì do tư duy mà 
khởi. Do đó có câu : « Ban ngày nghĩ gì, thì ban đêm mộng 
thấy ». Giống như hình tượng, vì hiện bày tất cả. Giống 
như tiếng vang, vì do duyên mà phát ra. Đây là không có 
sinh, vì xoay vòng khởi diệt. Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh. 
Không có tánh, vì tuỳ duyên mà chuyển. 

 

Thiện Tài đồng tử lại quyết định biết 
tất cả các báo, đều từ nghiệp sinh ra. Tất 
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cả các quả, đều từ nhân sinh ra. Tất cả các 
nghiệp, đều từ tập sinh ra. Tất cả chư Phật 
ra đời, đều từ niềm tin sinh ra. Tất cả hoá 
hiện các sự cúng dường, đều từ hiểu biết 
chắc chắn sinh ra. Tất cả hoá Phật, từ tâm 
cung kính sinh ra. Tất cả Phật pháp, từ căn 
lành sinh ra. Tất cả hoá thân, từ phương 
tiện sinh ra. Tất cả Phật sự, từ đại nguyện 
sinh ra. Tất cả Bồ Tát tu hành các hạnh, từ 
hồi hướng sinh ra. Tất cả pháp giới rộng 
lớn trang nghiêm, từ cảnh giới nhất thiết 
trí mà sinh ra. 

 

Thiện Tài đồng tử lại biết chắc chắn thọ tất cả các 
báo, đều từ nghiệp sinh ra, do đó « Khởi hoặc, tạo nghiệp, 
thọ báo ». Lại biết chắc chắn thọ tất cả các quả, đều từ 
nhân sinh ra, do đó « Trồng dưa được dưa, trồng đậu được 
đậu ». Lại biết chắc chắn tất cả các nghiệp, đều từ tập sinh 
ra. Lại biết chắc chắn tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, đều 
từ niềm tin sinh ra, do đó có câu :  

 

« Tin là nguồn đạo mẹ công đức, 
Nuôi lớn tất cả các căn lành ». 

 

Lại biết tất cả hoá hiện các sự cúng dường, đều từ 
hiểu biết chắc chắn sinh ra. Lại biết tất cả hoá Phật, là từ 
tâm cung kính sinh ra. Lại biết tất cả Phật pháp, là từ căn 
lành sinh ra. Lại biết tất cả hoá thân, là từ phương tiện sinh 
ra. Lại biết tất cả Phật sự, là từ đại nguyện sinh ra. Lại biết 
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tất cả Bồ Tát tu hành các hạnh, là từ hồi hướng sinh ra. Lại 
biết tất cả pháp giới rộng lớn trang nghiêm, là từ cảnh giới 
nhất thiết trí mà sinh ra. 

 

Lìa thấy đoạn, vì biết hồi hướng. Lìa 
thấy thường, vì biết vô sinh. Lìa thấy 
không nhân, vì biết chánh nhân. Lìa thấy 
điên đảo, vì biết lý như thật. Lìa thấy tự 
tại, vì biết chẳng do người khác. Lìa thấy 
ta, người, vì biết từ duyên khởi. Lìa thấy 
biên chấp, vì biết pháp giới vô biên. Lìa 
thấy đến đi, vì biết như hình bóng. Lìa thấy 
có, không, vì biết chẳng sinh diệt. Lìa thấy 
tất cả pháp, vì biết không vô sinh, vì biết 
chẳng tự tại, vì biết nguyện lực sinh ra. Lìa 
thấy tất cả tướng, vì vào bờ mé vô tướng. 

 

Phải lìa khỏi thấy đoạn (đoạn kiến), thì mới biết 
được hồi tiểu hướng đại. Phải lìa khỏi thấy thường (thường 
kiến), thì mới biết được đạo lý vô sinh. Chấp đoạn, chấp 
thường, là tư tưởng của ngoại đạo, chẳng phải lý thể trung 
đạo. Thế nào là thấy đoạn ? Ngoại đạo chủ trương con 
người chết rồi như đèn tắt, chẳng có đời sau. Bát vô nhân 
quả, là phái hưởng thụ. Thế nào là thường kiến ? Ngoại đạo 
chủ trương con người vĩnh viễn làm người, chó thì vĩnh 
viễn làm chó, chẳng có biến động, không minh bạch nhân 
quả, là phái khổ hạnh. Đó đều là tư tưởng tà tri tà kiến. 
Phải lìa khỏi thấy không nhân, thì mới biết được đạo lý 
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chánh nhân, do đó có câu : « Trồng nhân lành thì kết quả 
lành, trồng nhân ác thì kết quả ác », tức cũng là luật nhân 
quả trồng nhân gì thì kết quả đó, cũng là định luật vạn đời 
không đổi. Phải lìa khỏi thấy điên đảo, thì mới biết được 
đạo lý chân thật. Phải lìa khỏi thấy tự tại, thì mới biết được 
pháp do là mình tu mới đắc được, chứ chẳng nhờ người 
khác tu mà được. Phải lìa khỏi chấp trước cái ta, cũng phải 
lìa khỏi chấp trước người khác, thì mới biết được tất cả 
pháp, tất cả việc, đều từ duyên mà sinh khởi. Do đó, 
« duyên sinh vô tánh », tức là như thế, thì còn có gì để chấp 
trước ! Phải lìa khỏi thấy biên chấp, thì mới biết được pháp 
giới vốn không có bờ mé. Phải lìa khỏi thấy đến đi, không 
đến, không đi, thì biết được như hình bóng, chẳng chân 
thật, là hư vọng. Phải lìa khỏi thấy có và thấy không, thì 
mới biết được vốn chẳng sinh, cũng chẳng diệt, thì làm gì 
có cái có và cái không ! Phải lìa khỏi thấy tất cả pháp, thì 
mới biết được không chẳng chỗ sinh, biết tự tại chẳng phải 
rốt ráo, biết nguyện lực sinh ra. Phải lìa khỏi thấy tất cả 
tướng, thì mới vào được bờ mé vô tướng. 

 

Biết tất cả pháp, vì như hạt giống sinh 
mầm, vì như ấn sinh văn, vì biết vật chất 
như hình tượng, vì biết tiếng như vang, vì 
biết cảnh như mộng, vì biết nghiệp như 
huyễn, vì thấu rõ thế gian do tâm hiện, vì 
thấu rõ quả do nhân sinh ra, vì thấu rõ báo 
do nghiệp tích tập. Biết rõ tất cả các pháp 
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công đức, vì đều từ Bồ Tát căn lành 
phương tiện sinh ra.     

 

Thiện Tài đồng tử biết tất cả pháp, như hạt giống 
sinh mầm, như đồ chương ấn tại văn kiện. Biết tất cả chất 
như hình tượng, đều là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có 
nói :  

 

« Phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng. 
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, 

Tức thấy Như Lai ». 
 

Biết tất cả tiếng như vang, có tiếng mới có vang, do 
đó : « Trong động truyền thanh », cho nên tiếng tức là 
vang. Biết tất cả cảnh giới như mộng, trong Kinh Kim 
Cang có nói :  

 

« Tất cả pháp hữu vi 
Như mộng huyễn bọt bóng 
Như sương cũng như điện 
Hãy quán sát như vậy ». 

 

Biết tất cả nghiệp như huyễn, hư vọng chẳng thật. 
Thấu rõ thế gian tất cả tướng, là do tâm hiện, do đó « Tất 
cả do tâm tạo ». Thấu rõ tất cả quả thế gian do nhân sinh 
ra, do đó có câu : 

 

« Muốn biết nhân đời trước 
Đời này mình đang thọ 
Muốn biết quả đời sau 

Đời này mình đang làm ». 
 

Thấu rõ tất cả quả báo thế gian, là do nghiệp tích tập 
mà sinh ra, do đó « khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo », tơ hào 
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chẳng sai. Thấu rõ tất cả các pháp công đức, đều từ Bồ Tát 
căn lành phương tiện sinh ra.        

 

Thiện Tài đồng tử nhập vào trí huệ 
như vậy, tâm đoan chánh, niệm thanh tịnh. 
Ở trước lầu các làm lễ sát đất, ân cần đảnh 
lễ, có bất khả tư nghì căn lành lưu chảy 
trong thân tâm, mát mẻ thơ thới. Từ đất 
đứng dậy, một lòng chiêm ngưỡng, mắt 
không tạm rời, chắp tay đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng. 

 

Thiện Tài đồng tử nhập vào trí huệ như vậy, tâm 
đoan chánh, niệm thanh tịnh. Ở trước lầu các Tỳ Lô Giá Na 
Trang Nghiêm Tạng làm lễ sát đất, ân cần cung kính đảnh 
lễ. Lúc đó, Thiện Tài đồng tử có bất khả tư nghì căn lành 
lưu chảy trong thân tâm, cảm giác rất là mát mẻ, rất là thơ 
thới. Từ dưới đất đứng dậy, một lòng chiêm ngưỡng lầu 
các, mắt không tạm rời, giống như nhập định, chắp tay đi 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, đây là biểu thị thân 
tâm cung kính. 

 

Bèn nghĩ như vầy : Đại lầu các nầy, là 
chỗ ở của bậc giải không vô tướng vô 
nguyện. Là chỗ ở của bậc đối với tất cả 
pháp không phân biệt. Là chỗ ở của bậc 
thấu rõ pháp giới không khác biệt. Là chỗ 
ở của bậc biết tất cả chúng sinh bất khả 
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đắc. Là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp 
không sinh. Là chỗ ở của bậc không chấp 
trước tất cả thế gian. Là chỗ ở của bậc 
không chấp trước tất cả nhà cửa. Là chỗ ở 
của bậc không ưa thích tất cả thôn xóm. Là 
chỗ ở của bậc không nương tựa vào tất cả 
cảnh giới. Là chỗ ở của bậc lìa tất cả 
tưởng. Là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp 
không tự tánh. Là chỗ ở của bậc đoạn trừ 
tất cả phân biệt nghiệp. Là chỗ ở của bậc 
lìa tất cả tưởng tâm ý thức. Là chỗ ở của 
bậc chẳng nhập chẳng xuất tất cả đạo. 

 

Thiện Tài đồng tử chiêm ngưỡng đại lầu các rồi, bèn 
nghĩ như vầy : Đại lầu các báu nầy, là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát giải không, vô tướng, vô nguyện. Là chỗ ở của bậc đại 
Bồ Tát đối với tất cả pháp không có sự phân biệt. Là chỗ ở 
của bậc đại Bồ Tát thấu rõ pháp giới không khác biệt. Là 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát biết tất cả chúng sinh bất khả đắc. 
Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát biết tất cả pháp không sinh, 
không diệt, không đến, không đi. Là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát không chấp trước tất cả thế gian pháp hữu vi. Là chỗ ở 
của bậc đại Bồ Tát không chấp trước tất cả nhà cửa. Là chỗ 
ở của bậc đại Bồ Tát không ưa thích tất cả thôn xóm. Là 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát không nương tựa vào tất cả cảnh 
giới. Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát lìa khỏi tất cả vọng 
tưởng. Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát biết tất cả pháp không 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  197 
 

có tự tánh. Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đoạn trừ tất cả 
phân biệt nghiệp. Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát lìa khỏi tất 
cả tưởng tâm ý thức. Là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát chẳng 
nhập chẳng xuất tất cả đạo. 

 

Là chỗ ở của bậc nhập vào tất cả Bát 
Nhã Ba La Mật thâm sâu. Là chỗ ở của bậc 
hay dùng phương tiện trụ ở phổ môn pháp 
giới. Là chỗ ở của bậc tiêu diệt tất cả lửa 
phiền não. Là chỗ ở của bậc dùng trí huệ 
tăng thượng dứt trừ tất cả ái dục ngã mạn. 
Là chỗ ở của bậc sinh ra tất cả các thiền 
giải thoát tam muội thần thông mà du hí. 
Là chỗ ở của bậc quán sát cảnh giới tam 
muội của tất cả Bồ Tát. Là chỗ ở của bậc 
an trụ chỗ tất cả Như Lai.  

 

Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát nhập vào pháp môn 
tất cả Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu. Đây là chỗ ở của bậc 
đại Bồ Tát hay dùng phương tiện trụ ở phổ môn pháp giới. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đã tiêu diệt được tất cả lửa 
phiền não. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát dùng trí huệ 
tăng thượng dứt trừ tất cả ái dục ngã mạn. Đây là chỗ ở của 
bậc đại Bồ Tát sinh ra tất cả các thiền giải thoát tam muội 
thần thông mà du hí. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát quán 
sát cảnh giới tam muội của tất cả Bồ Tát. Đây là chỗ ở của 
bậc đại Bồ Tát an trụ chỗ tất cả chư Phật.  
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Là chỗ trụ của bậc đem một kiếp vào 
tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp, 
mà không hoại tướng của nó. Là chỗ trụ 
của bậc đem một cõi vào tất cả cõi, đem tất 
cả cõi vào một cõi, mà không hoại tướng 
của nó. Là chỗ trụ của bậc đem một pháp 
vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một 
pháp, mà không hoại tướng của nó. Là chỗ 
trụ của bậc đem một chúng sinh vào tất cả 
chúng sinh, đem tất cả chúng sinh vào một 
chúng sinh, mà chẳng hoại tướng của nó. 
Là chỗ trụ của bậc đem một vị Phật vào tất 
cả vị Phật, đem tất cả vị Phật vào một vị 
Phật, mà chẳng hoại tướng của nó. Là chỗ 
trụ của bậc trong một niệm mà biết tất cả 
ba đời. Là chỗ trụ của bậc trong một niệm 
đi đến tất cả cõi nước.  

 

Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát đem một kiếp vào 
tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp, mà không hoại 
tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát đem một 
cõi vào tất cả cõi, đem tất cả cõi vào một cõi, mà không 
hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát đem 
một pháp vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một pháp, 
mà không hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ 
Tát đem một chúng sinh vào tất cả chúng sinh, đem tất cả 
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chúng sinh vào một chúng sinh, mà chẳng hoại tướng của 
nó. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát đem một vị Phật vào 
tất cả vị Phật, đem tất cả vị Phật vào một vị Phật, mà chẳng 
hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát trong 
một niệm mà biết nhân duyên tất cả ba đời. Đây là chỗ trụ 
của bậc đại Bồ Tát trong một niệm đi đến tất cả cõi Phật.  

 

Là chỗ trụ của bậc ở trước tất cả 
chúng sinh, đều hiện ra thân họ. Là chỗ trụ 
của bậc tâm thường lợi ích tất cả thế gian. 
Là chỗ trụ của bậc hay đến khắp tất cả mọi 
nơi. Là chỗ trụ của bậc tuy đã thoát khỏi 
tất cả thế gian, vì giáo hoá chúng sinh mà 
luôn ở trong thế gian hiện thân. Là chỗ trụ 
của bậc chẳng chấp trước tất cả cõi, vì 
cúng dường chư Phật, mà du hành đến tất 
cả cõi. Là chỗ trụ của bậc chẳng động bổn 
xứ, mà đến khắp tất cả cõi Phật để trang 
nghiêm. Là chỗ trụ của bậc gần gũi tất cả 
chư Phật, mà chẳng khởi tưởng Phật. Là 
chỗ trụ của bậc y chỉ tất cả thiện tri thức, 
mà chẳng khởi tưởng thiện tri thức. Là chỗ 
trụ của bậc ở tại tất cả cung ma, mà chẳng 
đắm trước cảnh giới dục. Là chỗ trụ của 
bậc vĩnh viễn lìa tất cả tâm tưởng. Là chỗ 
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trụ của bậc tuy ở trong tất cả chúng sinh 
mà hiện thân, nhưng chẳng sinh hai tưởng 
ta, người. Là chỗ trụ của bậc vào khắp tất 
cả thế giới, mà nơi pháp giới không tưởng 
khác biệt. Là chỗ trụ của bậc nguyện trụ vị 
lai tất cả kiếp, mà nơi các kiếp không 
tưởng dài ngắn. Là chỗ trụ của bậc chẳng 
lìa nơi đầu sợi lông, mà khắp hiện thân tất 
cả thế giới. Là chỗ trụ của bậc hay diễn nói 
pháp khó gặp được.  

 

Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát ở trước tất cả 
chúng sinh, đều hiện ra thân mình. Đây là chỗ trụ của bậc 
đại Bồ Tát tâm thường nghĩ lợi ích tất cả chúng sinh thế 
gian. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát hay đến khắp tất cả 
mọi nơi. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát tuy đã thoát 
khỏi tất cả thế gian, nhưng vì giáo hoá chúng sinh mà luôn 
ở trong thế gian hiện thân. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ 
Tát chẳng chấp trước tất cả cõi, vì cúng dường chư Phật, 
mà du hành đến tất cả cõi. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ 
Tát chẳng động bổn xứ, mà đến khắp tất cả cõi Phật để 
trang nghiêm cõi Phật. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát 
gần gũi tất cả chư Phật, mà chẳng khởi tưởng Phật. Đây là 
chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát y chỉ tất cả thiện tri thức, mà 
chẳng khởi tưởng thiện tri thức. Đây là chỗ trụ của bậc đại 
Bồ Tát ở tại tất cả cung ma, mà chẳng đắm trước cảnh giới 
dục. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát vĩnh viễn lìa tất cả 
tâm tưởng. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát tuy ở trong 
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tất cả chúng sinh mà hiện thân, nhưng chẳng sinh hai tưởng 
ta, người. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát vào khắp tất cả 
thế giới, mà nơi pháp giới không tưởng khác biệt. Đây là 
chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát nguyện trụ vị lai tất cả kiếp, mà 
nơi các kiếp không tưởng dài ngắn. Đây là chỗ trụ của bậc 
đại Bồ Tát chẳng lìa nơi đầu sợi lông, mà khắp hiện thân 
mình trong tất cả thế giới. Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ 
Tát hay diễn nói diệu pháp khó gặp được.  

 

Là chỗ trụ của bậc hay trụ pháp khó 
biết, pháp thâm sâu, pháp không hai, pháp 
vô tướng, pháp không đối trị, pháp vô sở 
đắc, pháp không hí luận.  

 

Đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng nầy, 
là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát, hay trụ pháp khó biết, pháp 
thâm sâu, pháp không hai, pháp vô tướng, pháp không đối 
trị, pháp vô sở đắc, pháp không hí luận.  

 

Là chỗ trụ của bậc trụ đại từ đại bi. 
Là chỗ trụ của bậc đã độ tất cả trí nhị 
thừa, đã vượt qua tất cả cảnh giới ma, đã 
không còn nhiễm trước nơi pháp thế gian, 
đã đạt đến bờ bên kia của Bồ Tát, đã trụ 
chỗ trụ xứ của Như Lai.  

Là chỗ trụ của bậc tuy lìa tất cả các 
tướng, mà cũng không nhập vào chánh vị 
Thanh Văn, tuy thấu rõ tất cả pháp không 
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sinh, mà cũng chẳng trụ pháp tánh không 
sinh.  

Là chỗ trụ của bậc tuy quán bất tịnh, 
mà chẳng chứng pháp lìa tham, cũng 
chẳng cùng chung với tham dục, tuy tu từ 
bi mà chẳng chứng pháp lìa sân, cũng 
chẳng cùng chung với sân cấu bẩn, tuy 
quán duyên khởi, mà chẳng chứng pháp lìa 
si, cũng chẳng cùng chung với si hoặc.  

 

Đại lầu các báu nầy, là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát trụ 
đại từ đại bi. Là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát đã độ tất cả trí 
huệ nhị thừa, đã vượt qua tất cả cảnh giới ma, đã không 
còn nhiễm trước nơi pháp thế gian, đã đạt đến bờ bên kia 
của Bồ Tát, đã trụ chỗ trụ xứ của Như Lai.  

Là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát tuy lìa tất cả các 
tướng, mà cũng không chứng nhập vào chánh vị Thanh 
Văn, tuy thấu rõ biết tất cả pháp không sinh, mà cũng 
chẳng trụ pháp tánh không sinh.  

Là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát tuy quán sát thế gian 
bất tịnh, mà vẫn không chứng pháp lìa tham, cũng chẳng 
có cái chứng, cũng chẳng có cái không chứng, tức là hành 
sở vô sự, cũng chẳng cùng nhau với tham dục, tuy tu hạnh 
từ bi mà vẫn không chứng pháp lìa sân, cũng chẳng cùng 
chung với sân cấu bẩn, do đó : « Thấy việc tỉnh việc thoát 
thế gian, thấy việc mê việc đoạ trầm luân », tuy quán sát tất 
cả pháp đều từ duyên khởi, mà vẫn không chứng pháp lìa 
si, do đó minh bạch đạo lý: « Các pháp do duyên sinh, các 
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pháp do duyên diệt », mà mình chẳng chứng lìa khỏi pháp 
ngu si, cũng chẳng cùng chung với si hoặc.  

 

Là chỗ trụ của bậc tuy trụ tứ thiền, 
mà chẳng tuỳ thiền sinh, tuy hành bốn vô 
lượng tâm, vì giáo hoá chúng sinh mà 
chẳng sinh cõi sắc, tuy tu bốn vô sắc định, 
nhờ đại bi mà chẳng trụ cõi vô sắc.  

Là chỗ trụ của bậc tuy siêng tu chỉ 
quán, vì giáo hoá chúng sinh mà chẳng 
chứng ba minh tám giải thoát, tuy hành nơi 
xả mà chẳng xả bỏ việc giáo hoá chúng 
sinh.  

Là chỗ trụ của bậc tuy quán nơi 
không, mà chẳng sinh khởi thấy không, tuy 
hành vô tướng, mà thường giáo hoá chúng 
sinh chấp trước tướng, tuy hành vô nguyện 
mà chẳng xả bỏ hạnh nguyện bồ đề.  

 

Đại Bồ Tát trụ ở trong đại lầu các báu nầy, tuy Ngài 
trụ trời Tứ Thiền (trong sắc giới có trời Sơ Thiền, trời Nhị 
Thiền, trời Tam Thiền, trời Tứ Thiền). Chứng được cảnh 
giới Sơ Thiền, thì các mạch máu của hành giả ngừng lại. 
Có người nói : « Tôi đã chứng được Sơ Thiền », lời nầy 
không phải là chính mình nói, mà phải có thiện tri thức mắt 
sáng ấn chứng cho bạn, thì mới cho là thật.  
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Chứng được cảnh giới Nhị Thiền, thì hô hấp ngừng 
lại. Có người nói : « Hô hấp ngừng lại, đó chẳng phải là đã 
chết rồi chăng » ? Đây thì chẳng phải chết, mà là nhập 
định. Hô hấp bên ngoài tuy ngừng lại, nhưng hô hấp bên 
trong vẫn hoạt động. Đây là hiện tượng Nhị Thiền. Lúc đó, 
thiền duyệt vi thực, pháp hỉ sung mãn, dùng niềm vui của 
thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn đầy.  

Chứng được cảnh giới Tam Thiền, thì ý niệm ngừng 
lại, do đó « Một niệm chẳng sinh ». Chẳng nghĩ thiện, 
chẳng nghĩ ác; chẳng nghĩ đúng, chẳng nghĩ sai. Không có 
quái ngại, ngồi ở đó, giống như là người sống đã chết, 
chẳng động, chẳng ăn uống gì.  

Chứng được cảnh giới Tứ Thiền, thì chẳng những 
niệm trụ, vốn chẳng còn ý niệm, cũng chẳng còn vọng 
tưởng, chỉ còn thức. Đến được cảnh giới Tứ thiền, vẫn còn 
là phàm phu, chứ chưa nhập vào dòng Thánh nhân, không 
thể cho rằng đã chứng quả. Tỳ Kheo Vô Văn chứng được 
cảnh giới nầy, bèn nhận lầm chứng quả A La Hán, chẳng 
còn sinh tử. Về sau phát hiện vẫn còn sinh tử, bèn phỉ báng 
Phật là nói dối, nên bị đoạ vào địa ngục. 

Sơ thiền gọi là Ly sinh hỉ lạc địa. Lìa khỏi sự khoái 
lạc của chúng sinh, đắc được một thứ khoái lạc khác. Nhị 
thiền gọi là Định sinh hỉ lạc địa, ở trong định sinh ra một 
thứ khoái lạc không gì sánh bằng, không cách gì có thể 
hình dung. Tam thiền gọi là Ly hỉ diệu lạc địa, đã lìa khỏi 
sự khoái lạc của Sơ thiền và Nhị thiền, đắc được sự khoái 
lạc diệu không thể tả. Do đó có cảnh giới : « Như như bất 
động, rõ ràng sáng suốt ». Tứ thiền gọi là Xả niệm thanh 
tịnh địa, Cho đến một niệm cũng không sinh, do đó có 
câu :  
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« Một niệm không sinh toàn thể hiện, 
Sáu căn hốt động bị mây che ». 

 

Tuy có cảnh giới Tứ thiền, mà chẳng tuỳ theo thiền 
sinh, cũng chẳng chấp trước thiền, chẳng sinh pháp chấp. 

Tuy hành bốn vô lượng tâm (Từ bi hỉ xả), từ hay ban 
vui cho chúng sinh, bi hay cứu khổ chúng sinh. Hỉ hay 
dùng tâm hoan hỉ vì chúng sinh làm việc, xả hay quên mất 
việc đã làm. Vì giáo hoá chúng sinh, mà chẳng sinh về cõi 
sắc, tuy tu bốn vô sắc định (Không vô biên xứ định, thức 
vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định), nhờ đại bi mà chẳng trụ cõi vô sắc.  

Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát, tuy siêng tu pháp 
môn chỉ quán (chỉ tất cả ác, quán tất cả thiện), vì giáo hoá 
chúng sinh mà chẳng chứng ba minh (Thiên nhãn minh, túc 
mạng minh, lậu tận minh) và tám giải thoát (1. Trong có 
sắc tưởng quán sắc bên ngoài giải thoát. 2. Trong không có 
sắc tưởng quán sắc bên ngoài giải thoát. 3. Tịnh giải thoát 
thân tác chứng cụ túc trụ. 4. Không vô biên xứ giải thoát. 5. 
Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng 
định thân tác chứng cụ túc trụ), đây là xả bỏ chấp trước 
pháp nhiễm ô ràng buộc tám thứ thiền định của ba cõi, cho 
nên còn gọi là tám xả bỏ. Tuy hành nơi xả mà chẳng xả bỏ 
việc giáo hoá chúng sinh.  

Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát, tuy quán về không 
mà chẳng sinh khởi thấy không, tuy hành pháp môn vô 
tướng, mà thường giáo hoá chúng sinh chấp trước tướng, 
tuy tu hành pháp môn vô nguyện, mà chẳng xả bỏ hạnh 
nguyện bồ đề.  
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Là chỗ trụ của bậc, tuy ở trong tất cả 
nghiệp phiền não, mà đắc được tự tại, vì 
giáo hoá chúng sinh, mà hiện tuỳ thuận các 
nghiệp phiền não. Tuy không sinh tử, vì 
giáo hoá chúng sinh mà thị hiện thọ sinh 
tử. Tuy đã lìa tất cả cõi, vì giáo hoá chúng 
sinh, mà thị hiện vào các cõi.  

Là chỗ trụ của bậc, tuy hành nơi từ, 
mà đối với các chúng sinh không có ái 
luyến. Tuy hành nơi bi, mà đối với các 
chúng sinh không chấp lấy. Tuy hành nơi 
hỉ, mà thấy chúng sinh khổ tâm thường 
thương xót ; Tuy hành nơi xả, mà chẳng xả 
bỏ việc lợi ích người khác.  

 

Đại Bồ Tát trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài tuy 
ở trong tất cả nghiệp phiền não, mà đã đắc được tự tại, 
chẳng bị phiền não lay chuyển. Vì giáo hoá chúng sinh mà 
hiện tuỳ thuận các nghiệp phiền não. Tuy thoát khỏi sinh 
tử, nhưng vì giáo hoá tất cả chúng sinh, mà thị hiện thọ 
sinh tử. Tuy đã lìa tất cả cõi (sáu nẻo luân hồi), nhưng vì 
giáo hoá tất cả chúng sinh, mà thị hiện vào các cõi.  

Đây là chỗ trụ của bậc đại Bồ Tát, tuy tu hành hạnh 
tâm từ, mà đối với các chúng sinh không chấp trước ái 
luyến. Tuy tu hành hạnh tâm bi, mà đối với các chúng sinh 
không có tư tưởng chấp lấy. Tuy tu hành hạnh tâm hỉ, mà 
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quán thấy chúng sinh khổ, tâm thường thương xót. Tuy tu 
hành hạnh tâm xả, mà chẳng xả bỏ việc lợi ích người khác.  

 

Là bậc tuy tu hành chín định thứ lớp, 
mà chẳng nhàm lìa thọ sinh dục giới. Tuy 
biết tất cả pháp không sinh, không diệt, mà 
chẳng ở nơi thật tế tác chứng. Tuy vào ba 
môn giải thoát, mà chẳng thủ lấy giải thoát 
Thanh Văn. Tuy quán bốn Thánh đế, mà 
chẳng trụ quả Thánh tiểu thừa. Tuy quán 
duyên khởi thâm sâu, mà chẳng trụ tịch 
diệt rốt ráo. Tuy tu tám Thánh đạo, mà 
chẳng cầu vĩnh viễn thoát khỏi thế gian. 
Tuy vượt qua bậc phàm phu, mà chẳng rơi 
vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. Tuy 
quán năm thủ uẩn, mà chẳng vĩnh diệt các 
uẩn. Tuy vượt qua bốn ma, mà chẳng phân 
biệt các ma. Tuy chẳng chấp sáu xứ, mà 
chẳng vĩnh diệt sáu xứ. Tuy an trụ chân 
như, mà chẳng rơi vào thật tế. Tuy nói tất 
cả thừa, mà chẳng bỏ đại thừa. 

 

Đại Bồ Tát trụ ở trong đại lầu các nầy, tuy Ngài tu 
hành chín định thứ lớp (Tứ thiền, tứ không, diệt tận định), 
mà chẳng nhàm lìa cảnh giới thọ sinh trong dục giới. Tuy 
biết tất cả pháp không sinh không diệt, do đó có câu : 
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« Các pháp từ xưa nay, thường tự tướng tịch diệt », vì 
chẳng sinh, chẳng diệt, cho nên là tướng tịch diệt, mà 
chẳng ở nơi thật tế lý thể tác chứng, tức cũng là chẳng 
chứng quả. Tuy vào ba môn giải thoát (không giải thoát, vô 
tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát), mà chẳng thủ giải 
thoát Thanh Văn (A La Hán) nầy. Tuy quán pháp bốn 
Thánh đế (Khổ tập diệt đạo), mà chẳng trụ quả Thánh tiểu 
thừa (Thanh Văn, Bích Chi Phật). Tuy quán pháp duyên 
khởi thâm sâu (pháp 12 nhân duyên), mà chẳng trụ nơi tịch 
diệt rốt ráo. Tuy tu pháp tám Thánh đạo (Chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định), mà chẳng cầu 
vĩnh viễn thoát khỏi thế gian. Tuy vượt qua bậc phàm phu, 
mà chẳng rơi vào bậc Thanh Văn Bích Chi Phật. Tuy quán 
pháp năm thủ uẩn (sắc thọ tưởng hành thức), mà chẳng 
vĩnh diệt các uẩn. Tuy vượt qua bốn ma (Thiên ma, phiền 
não ma, ấm ma, tử ma), mà chẳng phân biệt các ma. Tuy 
chẳng chấp sáu xứ (mắt tai mũi lưỡi thân ý), mà cũng 
chẳng vĩnh diệt sáu xứ. Tuy an trụ chân như thật tướng lý 
thể, mà chẳng rơi vào thật tế, cũng chẳng chấp trước. Tuy 
nói tất cả thừa, mà chẳng bỏ đại thừa. 

 

Đại lầu các nầy, là chỗ trụ xứ của bậc 
có tất cả các công đức như vậy. 

 

Đại lầu các nầy, là chỗ trụ xứ của bậc đại Bồ Tát có 
tất cả các công đức như vậy. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử bèn nói kệ 
rằng : 
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Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nói xong Kinh trường 
hàng ở trên rồi, lại dùng năm mươi lăm bài kệ để nói rõ 
đạo lý nầy. Ba mươi bốn bài kệ đầu, đều dùng bảy chữ, cử 
đức hoan xứ. Hai mươi mốt bài kệ sau, dùng nằm chữ, chỉ 
xứ minh đức. 

 

Đây là đại bi thanh tịnh trí 
Lợi ích thế gian đấng Từ Thị 
Trưởng tử Phật trong bậc quán đảnh 
Vào chỗ trụ xứ cảnh Như Lai. 
 

Đây là Bồ Tát đại từ đại bi thanh tịnh trí huệ, Ngài 
lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Ngài là ai ? Tức là đấng 
Từ Thị Vô Năng Thắng. Mỗi vị Bồ Tát trước khi chưa 
thành Phật, nhất định phải được thọ ký. Trước khi sắp 
thành Phật, nhất định phải được chư Phật quán đảnh. Bồ 
Tát thọ quán đảnh rồi, gọi là bậc Pháp Vương, tức cũng là 
còn một đời cuối cùng nữa sẽ thành Phật. Vị Bồ Tát Từ Thị 
nầy, Ngài là trưởng tử của Phật, trưởng tử tức là đại đệ tử 
thứ nhất của Phật. Ngài đã chứng được cảnh giới của Phật, 
trụ ở chỗ trụ của Phật. Đại lầu các báu nầy, là chỗ trụ xứ 
của vị Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. 

 

Tiếng tăm nhất trong các Phật tử 
Đã vào đại thừa môn giải thoát 
Du hành pháp giới tâm không chấp 
Đây chỗ ở của bậc Vô Đẳng. 
 

Tiếng tăm của Ngài xa gần đều biết, Ngài vang danh 
nhất trong hàng đệ tử của tất cả chư Phật. Ngài đã chứng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  210 
 

nhập môn giải thoát đại thừa. Ngài hay hoá thân trăm ngàn 
vạn ức, du hành tận hư không khắp pháp giới, nhưng tâm 
không chấp trước. Đây chỗ ở của bậc đại Bồ Tát không ai 
bằng được. 

Hai bài kệ ở trên là khen tổng quát, một tóm lược về 
hạnh vị, một tóm lược về danh đức. 

 

Thí giới nhẫn tấn thiền trí huệ 
Phương tiện nguyện lực và thần thông 
Pháp đại thừa các độ như vậy 
Chỗ ở của bậc Đều đầy đủ. 
 

Đầy đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí huệ, phương tiện, nguyện, lực và thần thông, đây 
là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đầy đủ pháp đại thừa các độ. 

 

Trí huệ rộng lớn như hư không 
Biết khắp ba đời tất cả pháp 
Không ngại không nương không thủ lấy 
Chỗ ở của bậc Thấu các cõi. 
 

Vị đại Bồ Tát nầy, trí huệ của Ngài rộng lớn như hư 
không, chẳng có gì mà không bao dung. Biết khắp tất cả 
pháp thứ lớp ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, cũng không 
chướng ngại, cũng không nương tựa, cũng không chấp lấy. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát thấu rõ tam giới hai mươi 
lăm cõi. 

 

Khéo hiểu rõ được tất cả pháp 
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Không tánh không sinh không chỗ 
nương 

Như chim bay lượn được tự tại 
Đây chỗ ở của bậc Đại trí. 
 

Khéo hiểu rõ được tất cả pháp, cũng không tánh, 
cũng không sinh, cũng không chỗ nương tựa. Giống như 
chim bay lượn ở trong hư không, tuy không có dấu vết, 
nhưng rất là tự tại. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát có đại 
trí huệ. 

 

Biết rõ ba độc tánh chân thật 
Phân biệt nhân duyên hư vọng khởi 
Cũng chẳng nhàm kia cầu thoát khỏi 
Đây chỗ ở của bậc Tịch tĩnh. 
 

Biết rõ tánh chân thật của ba độc tham, sân, si, lại 
phân biệt được pháp nhân duyên, là do hư vọng mà sinh, 
do hư vọng mà diệt. Nhưng cũng chẳng nhàm mỏi tam giới 
như nhà lửa mà cầu thoát khỏi, đây là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát tánh định ma phục triều triều lạc, vọng niệm chẳng sinh 
xứ xứ an. 

 

Ba môn giải thoát tám Thánh đạo 
Các uẩn xứ giới và duyên khởi 
Đều quán sát được chẳng tịch diệt 
Đây chỗ ở của bậc Thiện xảo. 
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Đã chứng được ba môn giải thoát, tám Thánh đạo, 
năm uẩn, sáu xứ, mười tám giới và mười hai nhân duyên. 
Pháp duyên khởi nầy hoàn toàn quán sát được, khéo vận 
dụng, chẳng thú hướng tịch diệt. Đây là chỗ ở của bậc đại 
Bồ Tát thiện xảo phương tiện. 

 

Mười phương cõi nước và chúng sinh 
Dùng trí vô ngại đều quán sát 
Rõ tánh đều không chẳng phân biệt 
Đây chỗ ở của bậc Tịch diệt. 
 

Mười phương cõi nước chư Phật và tất cả chúng 
sinh, dùng mắt trí huệ vô ngại quán sát khắp, thấu rõ tánh 
tất cả pháp đều là không, chẳng sinh tâm phân biệt. Đây 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát tịch diệt. 

 

Đi khắp pháp giới đều vô ngại 
Mà cầu tánh đi không thể được 
Như gió trong không chẳng chỗ đi 
Đây chỗ ở của bậc Không nương. 
 

Đi khắp mười phương pháp giới, đều không chướng 
ngại, mà cầu pháp tánh tu hành không thể được. Như gió đi 
ở trong hư không, nhìn chẳng thấy dấu tích đã đi qua. Đây 
chỗ ở của bậc không nương tựa. 

 

Thấy khắp đường ác loại quần sinh 
Chịu các khổ độc không chỗ về 
Phóng đại từ quang đều trừ diệt 
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Đây chỗ ở của bậc Thương xót. 
 

Thấy khắp tất cả chúng sinh ở trong ba đường ác, thọ 
tất cả khổ độc, không có chỗ quay về. Vị Bồ Tát nầy phóng 
ra quang minh đại từ, đều trừ diệt khổ của tất cả chúng sinh 
đang thọ ở trong ba đường ác. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát thương xót chúng sinh. 

 

Thấy các chúng sinh mất chánh đạo 
Ví như sinh mù sợ đường hiểm 
Dẫn họ khiến vào thành giải thoát 
Đây chỗ ở của đại Đạo sư. 
 

Thấy tất cả chúng sinh đều mất đi chánh đạo. Giống 
như người sinh mù, khi đi đường rất sợ hãi, chẳng biết đâu 
là con đường chân chánh. Vị Bồ Tát nầy dẫn đường họ, 
khiến cho họ vào thành giải thoát. Đây là chỗ ở của bậc đại 
Bồ Tát đại Đạo sư trời người. 

 

Thấy các chúng sinh vào lưới ma 
Sinh già bệnh chết thường bức bách 
Khiến họ giải thoát được an vui 
Đây chỗ ở của bậc Dũng kiện. 
 

Thấy tất cả chúng sinh đều vào trong lưới ma, sinh 
già bệnh chết bốn khổ lớn luôn luôn bức bách họ. Vị Bồ 
Tát nầy, hay khiến cho họ đắc được giải thoát và an vui. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đại Dũng kiện. 

 

Thấy các chúng sinh bệnh mê hoặc 
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Mà khởi tâm thương xót rộng lớn 
Dùng thuốc trí huệ đều trừ diệt 
Đây chỗ ở của đại Y vương. 
 

Thấy tất cả chúng sinh đều bị bệnh mê hoặc. Vị Bồ 
Tát nầy, khởi tâm thương xót rộng lớn, dùng thuốc hay trí 
huệ đều trừ diệt hết sạch tật bệnh của chúng sinh. Đây là 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đại Y vương. 

 

Thấy các quần sinh chìm biển cõi 
Trầm luân lo sợ thọ các khổ 
Đều dùng thuyền pháp mà cứu họ 
Đây chỗ ở của bậc Khéo độ. 
 

Thấy tất cả chúng sinh đều chìm đắm ở trong biển 
cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Trầm luân ở trong ba đường ác, 
lo sợ thọ các khổ. Vị Bồ Tát nầy, đều dùng thuyền pháp 
cứu họ thoát khỏi biển khổ. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát khéo độ chúng sinh. 

 

Thấy các chúng sinh trong biển hoặc 
Mà phát tâm bồ đề diệu báu 
Đều vào trong đó để cứu họ 
Đây chỗ ở của bậc Khéo vớt. 
 

Thấy tất cả chúng sinh ở trong biển mê hoặc. Vị Bồ 
Tát nầy phát tâm bồ đề diệu báu, vào trong biển khổ để cứu 
họ thoát khỏi biển khổ. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát 
khéo cứu vớt chúng sinh. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  215 
 

Luôn dùng đại nguyện mắt từ bi 
Quán khắp tất cả các chúng sinh 
Từ các biển cõi mà cứu ra 
Đây chỗ ở của Kim Sí Vương. 
 

Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài luôn dùng đại nguyện mắt 
từ bi, quán sát khắp tất cả các chúng sinh, từ trong biển tam 
giới hai mươi lăm cõi, mà cứu họ thoát ra. Đây là chỗ ở 
của bậc đại Bồ Tát Kim Sí Điểu Vương. 

 

Ví như nhật nguyệt trong hư không 
Tất cả thế gian đều chiếu khắp 
Trí huệ quang minh cũng như vậy 
Đây chỗ ở của bậc Chiếu thế. 
 

Vị đại Bồ Tát nầy, Ngài giống như mặt trời mặt 
trăng ở trong hư không, tất cả thế gian đều được ánh sáng 
mặt trời mặt trăng chiếu sáng khắp, chẳng có chỗ nào mà 
chẳng chiếu đến, trí huệ quang minh cũng như vậy. Đây là 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đèn sáng chiếu thế gian. 

 

Bồ Tát vì độ một chúng sinh 
Khắp thuở vị lai vô lượng kiếp 
Như vì một tất cả cũng vậy 
Đây chỗ ở của bậc Cứu thế. 
 

Bồ Tát vì giáo hoá một chúng sinh, trải qua đời đời 
kiếp kiếp, vô lượng thời gian vô lượng kiếp để giáo hoá họ, 
khắp thuở vị lai vô lượng kiếp cũng không ngừng nghỉ, 
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giáo hoá một chúng sinh là như thế, giáo hoá tất cả chúng 
sinh cũng như vậy. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đấng 
từ tôn cứu thế. 

 

Nơi một cõi nước độ chúng sinh 
Hết kiếp vị lai không ngừng nghỉ 
Mỗi mỗi cõi nước đều như thế 
Đây chỗ ở của Ý kiên cố. 
 

Ở trong một cõi nước giáo hoá tất cả chúng sinh, hết 
kiếp thuở vị lai cũng không ngừng nghỉ. Một cõi nước là 
như thế, tất cả cõi nước cũng đều như thế. Đây là chỗ ở của 
bậc đại Bồ Tát ý nguyện kiên cố. 

 

Pháp của mười phương chư Phật nói 
Một toà khắp thọ đều khiến hết 
Hết kiếp vị lai luôn như thế 
Đây chỗ ở của bậc Trí hải. 
 

Pháp của mười phương ba đời tất cả chư Phật nói, 
pháp tại một toà nói, khắp khiến cho chúng sinh tin thọ, 
đều minh bạch được, đều khiến cho cùng tận, dù hết kiếp 
thuở vị lai cũng đều như thế. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ 
Tát đầy đủ biển trí huệ. 

 

Du hành tất cả biển thế giới 
Vào khắp tất cả biển đạo tràng 
Cúng dường tất cả biển Như Lai 
Đây chỗ ở của bậc Tu hành. 
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Du hành khắp tất cả biển thế giới, vào khắp biển đạo 
tràng của tất cả chư Phật. Cúng dường tất cả biển chư Phật. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo. Ý 
nghĩa biển là hình dung rộng lớn không bờ mé. 

 

Tu hành tất cả biển diệu hạnh 
Phát khởi vô biên biển đại nguyện 
Như vậy trải qua biển các kiếp 
Đây chỗ ở của bậc Công đức. 
 

Tu hành tất cả biển diệu hạnh không thể nghĩ bàn, 
phát khởi vô biên biển đại nguyện, như vậy trải qua vô 
lượng biển đại kiếp. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đầy 
đủ công đức Bồ Tát hạnh. 

 

Nơi một lỗ lông vô lượng cõi 
Phật chúng sinh kiếp bất khả thuyết 
Như vậy thấy rõ đều khắp cùng 
Đây chỗ ở của Mắt vô ngại. 
 

Nơi một lỗ chân lông, có vô lượng cõi nước, vô 
lượng chư Phật, vô lượng chúng sinh, vô lượng số kiếp, 
đều bất khả thuyết. Cảnh giới như vậy đều thấy rõ, đều 
khắp cùng. Đây là chỗ ở của đại Bồ Tát mắt vô ngại. 

 

Một niệm nhiếp khắp vô biên kiếp 
Cõi nước chư Phật và chúng sinh 
Trí huệ vô ngại đều chánh tri 
Đây chỗ ở của bậc Đủ đức. 
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Trong khoảng một niệm, có thể nhiếp khắp vô lượng 
kiếp, vô biên cõi nước, vô biên chư Phật, vô biên chúng 
sinh. Trí huệ vô ngại đều hoàn toàn chánh tri chánh kiến. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đầy đủ biển công đức. 

 

Mười phương cõi nước nghiền làm bụi 
Tất cả nước biển dùng lông chấm 
Bồ Tát phát nguyện số như vậy 
Đây chỗ ở của bậc Vô ngại. 
 

Mười phương hết thảy cõi nước đều nghiền nát thành 
bụi. Tất cả nước biển dùng sợi lông chấm nước cho đến khi 
cạn hết. Bồ Tát phát nguyện số cũng lại như vậy. Đây là 
chỗ ở của bậc đại Bồ Tát vô ngại. 

 

Thành tựu tổng trì môn tam muội 
Đại nguyện các thiền và giải thoát 
Mỗi mỗi đều trụ vô biên kiếp 
Đây chỗ ở của chân Phật tử. 
 

Thành tựu pháp môn tổng trì tam muội, đại nguyện 
phát ra, sở tu thiền định, giải thoát chứng được, mỗi thứ 
đều trụ vô biên đại kiếp. Đây là chỗ ở của đại Bồ Tát chân 
chánh để tử Phật. 

 

Vô lượng vô biên các Phật tử 
Đủ thứ thuyết pháp độ chúng sinh 
Cũng nói thế gian các kỹ thuật 
Đây chỗ ở của bậc Tu hành. 
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Có vô lượng vô biên các đệ tử của Phật, dùng đủ thứ 
pháp môn phương tiện khéo léo để thuyết pháp, cứu độ tất 
cả chúng sinh, cũng nói tất cả kỹ thuật và số lý thế gian. 
Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh. 

 

Thành tựu thần thông phương tiện trí 
Tu hành như huyễn diệu pháp môn 
Mười phương năm cõi đều hiện sinh 
Đây chỗ ở của bậc Vô ngại. 
 

Thành tựu tất cả thần thông phương tiện trí huệ, tu 
hành diệu pháp môn như huyễn tam muội. Thị hiện thọ 
sinh trong biển năm cõi, nhiều như số hạt bụi trong mười 
phương, để giáo hoá tất cả chúng sinh, để điều phục tất cả 
chúng sinh, cho nên từ cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ 
đến năm cõi tạp cư địa. Đây là tinh thần của Bồ Tát xả 
mình vì người, chúng ta nên “kiến hiền tư tề” (thấy người 
khác giỏi thì nên cô gắng làm cho bằng họ), học tập theo 
Bồ Tát mới đúng. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát vô ngại. 

 

Bồ Tát xưa từ sơ phát tâm 
Tu hành đầy đủ tất cả hạnh 
Hoá thân vô lượng khắp pháp giới 
Đây chỗ ở của bậc Thần lực. 
 

Bồ Tát thuở xưa từ lúc ban đầu phát tâm, thì tu hành 
đầy đủ tất cả hạnh môn, hoá thân nhiều vô lượng vô biên 
khắp pháp giới. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát có đại 
thần thông lực. 
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Một niệm thành tựu đạo bồ đề 
Khắp làm vô biên trí huệ nghiệp 
Thế tình nghĩ bàn đều phát cuồng 
Đây chỗ ở của bậc Khó lường. 
 

Trong khoảng một niệm, có thể thành tựu đạo bồ đề, 
khắp làm vô biên trí huệ nghiệp. Tất cả tình nghĩ bàn của 
thế gian thảy đều phát cuồng, đều thuộc về cuồng tâm dã 
tính. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát khó độ lượng. 

 

Thành tựu thần thông không chướng 
ngại 

Du hành pháp giới đều khắp cùng 
Nơi tâm chưa từng có sở đắc 
Đây chỗ ở của bậc Tịnh huệ. 
 

Thành tựu tất cả thần thông không chướng ngại, du 
hành pháp giới đều khắp cùng, nơi tâm chưa từng có sở 
đắc. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát có trí huệ thanh tịnh. 

 

Bồ Tát tu hành vô ngại huệ 
Vào các cõi nước không chấp trước 
Dùng trí không hai chiếu sáng khắp 
Đây chỗ ở của bậc Vô ngã. 
 

Bồ Tát tu hành trí huệ vô ngại, đi đến các cõi nước 
chư Phật cũng không có sự chấp trước. Dùng trí huệ quang 
minh không hai, chiếu sáng khắp pháp giới. Đây là chỗ ở 
của bậc đại Bồ Tát vô ngã. 
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Biết rõ các pháp không y chỉ 
Bản tánh tịch diệt đồng hư không 
Thường hành như vậy trong cảnh giới 
Đây chỗ ở của bậc Ly cấu. 
 

Biết rõ tất cả các pháp đều không chỗ y chỉ, bản tánh 
của pháp vốn là tịch diệt, đồng như hư không, thường hành 
trong cảnh giới như vậy. Đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát 
ly cấu. 

 

Thấy khắp quần sinh thọ các khổ 
Phát đại nhân từ trí huệ tâm 
Nguyện thường lợi ích các thế gian 
Đây chỗ ở của bậc Tthương xót. 
 

Thấy khắp tất cả chúng sinh thọ các khổ độc, bèn 
phát tâm đại nhân từ và tâm đại trí huệ, nguyện thường lợi 
ích hết thảy chúng sinh thế gian. Đây là chỗ ở của bậc đại 
Bồ Tát thương xót chúng sinh. 

Ba mươi hai bài kệ ở trên phân làm bốn đoạn: 1. Có 
bảy bài kệ, tóm lược tự lợi hạnh thắng. 2. Có mười bài kệ, 
khen lợi tha hạnh thắng. 3. Có tám bài kệ, khen công đức 
thắng. 4. Có bảy bài kệ, khen phương tiện thắng. 

Chúng ta xuất gia tu đạo, lúc nào cũng phải nhiếp trì 
thân tâm, không thể tuỳ tiện phóng dật. Ở trong đạo tràng 
tu hành, một ngày mà không tiến bộ thì sẽ thối lùi, do đó:  

 

“Một ngày không lỗi để sửa, 
Là một ngày không có công lao để tiến tới”. 
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Người xuất gia phải nghiêm trì bốn đại oai nghi đi 
đứng nằm ngồi, do đó có câu:  

 

“Hành như phong 
Toạ như chung 
Lập như tùng 

Ngoạ như cung”. 
 

Khi đi thì như gió thoảng, sóng nước không sinh, 
chẳng phải đi như cuồng phong, làm cho sóng biển nổi dậy 
ầm ầm. Khi ngồi thì an ổn như đại hồng chung, đừng giống 
như hồng chung ngã lăn không ổn định, lăn qua, lăn lại 
không ngừng. Khi đứng thì thân ngay thẳng, giống như cây 
tùng, đứng vững vàng, không nương tựa vào vật gì hết. Khi 
nằm thì phải nằm tư thế cát tường, nằm nghiêng về bên 
phải, tư thế như cây cung. Người xuất gia phải đặc biệt chú 
ý bốn đại oai nghi nầy. 

Người xuất gia không thể ăn nói hàm hồ, khi nói thì 
phải trịnh trọng sự việc, không thể không cẩn thận lời nói, 
làm gương mẫu cho mọi người ở mọi nơi. Không thể nói 
cười đùa giỡn hô hố, như vậy là không giữ gìn quy luật 
trong đạo tràng. Hành vi cười nói hô hố, nếu ngoại đạo mà 
thấy được, thì họ sẽ phê bình người xuất gia của Vạn Phật 
Thành, không giữ quy cụ, như vậy thì làm sao mà tu đạo? 
làm sao mà thành tựu? Đừng vì một hai người không giữ 
quy cụ, mà phá hoại danh dự của Vạn Phật Thành. Vạn 
Phật Thánh Thành là ngọn đèn sáng của Phật giáo thế giới, 
mọi người nhất cử nhất động, lời nói việc làm, đều phải 
đặc biệt cẩn thận. 

Xuất gia tu đạo, lúc nào cũng phải quản lý chính 
mình, đừng cứ khởi vọng tưởng. Dù là vọng tưởng tốt, 
hoặc vọng tưởng xấu, đều phải thu thập cho sạch sẽ. Do đó 
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có câu: “Một niệm không sinh”, đến được cảnh giới nầy, 
thì sẽ tương ưng với đạo, tin tức tốt sẽ đến. Nếu cứ khởi 
những vọng tưởng vô ích, thì tuy thân ở chỗ tịch tĩnh, 
nhưng tâm thì ở chỗ ồn ào, như vậy thì làm sao mà dụng 
công tu đạo? Làm sao mà có sự thành tựu? Như vậy chỉ 
lãng phí thời gian, chứ chẳng phải là tu đạo. Người chân 
chánh tu đạo, thì tuyệt đối không khởi vọng tưởng. Vọng 
tưởng là sự chướng ngại, chướng ngại bạn không tiến bộ 
được, dễ sinh tâm thối lùi. 

Bất cứ người xuất gia, hoặc là người tại gia, chẳng 
có việc quan trọng gì, thì không thể vào liêu phòng người 
khác. Bạn đến liêu phòng tôi nói chuyện chơi, tôi sẽ đến 
liêu phòng bạn uống trà, chỉ phí thời gian luống qua. Bạn 
chẳng tu hành cũng được, nhưng đừng chướng ngại người 
khác tu hành, bằng không, tương lai sẽ đoạ vào địa ngục vô 
gián, khó ra khỏi được. Đã phát tâm tu đạo, thì phải chuyên 
tâm nhất chí, đối với thời gian phải thương tiếc, do đó có 
câu:  

 

“Một tất thời gian là một tất vàng 
Tất vàng khó mua được tất thời gian”. 

 

Lại nói: 
 

“Mất đi tất vàng dễ được lại 
Thời gian qua rồi khó tìm lại”. 

 

Các vị! Phải thương tiếc thời gian, nhất là người tu 
đạo, tranh thủ từng giây, từng phút, đừng để lãng phí. Biết 
đâu rằng trong giấy phút đó, là cơ hội khai ngộ. 

Khi ăn cơm đừng có nói chuyện, mỗi ngày khi ăn 
cơm chúng ta đều đọc là: “Tán tâm tạp thoại, tín thí nan 
tiêu”, nghĩa là: “Nói chuyện tâm tán loạn, thì của đàn na 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  224 
 

khó tiêu”, đã đọc như vậy, thì tại sao không giữ quy cụ? Do 
đó có câu: “Không có quy cụ thì khó thành vuông tròn”. 
Không giữ quy cụ, thì làm sao có trí huệ? Làm sao được 
khai ngộ? Đức Khổng Tử đã từng nói: “Tẩm bất ngôn, thực 
bất ngữ”. Nghĩa là: “Ngủ không nói, ăn không nói”. Khi 
chúng ta dùng cơm ở trai đường, đừng có gây tiếng ồn, chỉ 
có tiếng ăn cơm, như vậy chẳng những hợp với quy cụ, mà 
cũng hợp vệ sinh nữa. Ăn từ từ nhai kỹ càng, thì dễ tiêu 
hoá, cũng có lợi ích cho thân tâm nữa. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Hiện khắp trước chúng sinh 
Giống như vầng nhật nguyệt 
Khắp trừ tối sinh tử. 
 

Thiện Tài đồng tử lại nói: Đệ tử của Phật trụ ở trong 
đại lầu các báu nầy, Ngài thị hiện khắp ở trước chúng sinh 
chín pháp giới. Giống như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, 
khắp diệt trừ đen tối sinh tử của chúng sinh. 

Đệ tử chân chánh của Phật, chẳng còn mọi phiền 
não, chẳng còn mọi chấp trước, chẳng còn mọi vọng tưởng, 
đã đạt đến cảnh giới vô lậu, chứng được Vô Dư Niết Bàn. 
Còn chúng sinh thì có phiền não, có chấp trước, có vọng 
tưởng, cho nên trôi nổi ở trong sáu nẻo luân hồi, vĩnh viễn 
không biết lúc nào chấm dứt. Giống như hạt bụi trôi nổi ở 
trong hư không, lúc lên trời, lúc xuống đất, lúc làm người, 
lúc làm quỷ, lúc làm A Tu La, lúc làm súc sinh. Theo 
nghiệp lực sở cảm, mà đi thọ sinh. Đời này họ Trương, đời 
sau họ Lý, đời sau nữa họ Triệu, hoặc họ Vương, chẳng 
biết được. Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh, liên tục không 
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ngừng, cho nên chuyển tới chuyển lui ở trong sáu nẻo, trôi 
nổi không ngừng. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Khắp thuận tâm chúng sinh 
Biến hiện vô lượng thân 
Đầy khắp mười phương cõi. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
khắp tuỳ thuận tâm tất cả chúng sinh, biến hiện vô lượng 
vô biên thân, đầy khắp cùng mười phương cõi nước chư 
Phật. Giáo hoá tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng 
sinh, giúp Phật hoằng dương giáo hoá. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Du khắp các thế giới 
Tất cả chỗ Như Lai 
Vô lượng vô số kiếp. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
chẳng động bổn xứ mà du khắp mười phương tất cả thế 
giới, trong hết thảy đạo tràng của chư Phật, tu hành Bồ Tát 
đạo trong vô lượng vô biên đại kiếp, cứu giúp tất cả chúng 
sinh. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Nghĩ lường các Phật pháp 
Vô lượng vô số kiếp 
Tâm Ngài không nhàm mỏi. 
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Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
hay nghĩ lường nghiên cứu tu hành pháp của chư Phật nói. 
Trải qua vô lượng vô số đại kiếp, tâm Ngài học Phật pháp 
dũng mãnh tinh tấn, không nhàm mỏi, không giải đãi. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Niệm niệm vào tam muội 
Mỗi mỗi môn tam muội 
Xiển minh các cảnh Phật. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
ở trong niệm niệm đều vào cảnh giới tam muội. Mỗi pháp 
môn tam muội, đều xiển minh cảnh giới của mười phương 
ba đời tất cả chư Phật. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Đều biết tất cả cõi 
Vô lượng vô số kiếp 
Chúng sinh Phật danh hiệu. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
đều biết tất cả cõi nước chư Phật, trong vô lượng vô số 
kiếp, hết thảy chúng sinh và danh hiệu của chư Phật. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Một niệm nhiếp các kiếp 
Nhưng tuỳ tâm chúng sinh 
Mà không tưởng phân biệt. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  227 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
ở trong một niệm, nhiếp thọ tất cả kiếp, tất cả kiếp làm một 
niệm, nhưng tuỳ thuận tâm của tất cả chúng sinh, mà 
không có tưởng phân biệt. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Tu tập các tam muội 
Trong mỗi mỗi tâm niệm 
Biết rõ pháp ba đời. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
tu tập tất cả tam muội, trong mỗi lần khởi tâm động niệm, 
đều biết rõ tất cả Phật pháp ba đời quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Kiết già thân bất động 
Hiện khắp tất cả cõi 
Trong tất cả các loài. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
ngồi kiết già, thân tâm đều bất động, mà thị hiện khắp tất 
cả cõi, lại thị hiện khắp ở trong tất cả các loài. Tại sao vậy? 
Vì giáo hoá tất cả chúng sinh, cho nên hy sinh chính mình, 
do đó có câu: “Xả mình vì người”. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Uống biển pháp chư Phật 
Vào sâu biển trí huệ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  228 
 

Đầy đủ biển công đức. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, nước 
của Ngài uống là nước biển pháp của chư Phật nói. Ngài 
vào sâu biển trí huệ của chư Phật, đầy đủ biển công đức 
của chư Phật. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Đều biết số các cõi 
Số đời số chúng sinh 
Số danh Phật cũng thế. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
biết được số lượng các cõi của chư Phật. Còn biết số lượng 
mười phương tất cả thế giới, còn biết số lượng hết thảy 
chúng sinh, còn biết số lượng danh hiệu của chư Phật, do 
đó có câu: “Chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà 
không thấu”. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Một niệm đều thấu rõ 
Trong tất cả ba đời 
Thành hoại của cõi nước. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
ở trong khoảng một niệm, đều hoàn toàn thấu rõ, sự thành, 
trụ, hoại, không, hết thảy cõi nước, trong tất cả ba đời. 
Thành có hai mươi tiểu kiếp, trụ có hai mươi tiểu kiếp, 
hoại có hai mươi tiểu kiếp, không có hai mươi tiểu kiếp. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  229 
 

Tám mươi tiểu kiếp làm một đại kiếp. Tuổi thọ của trái đất 
chỉ có thời gian hai mươi tiểu kiếp. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Biết khắp hạnh nguyện Phật 
Tu hành của Bồ Tát 
Chúng sinh căn tánh dục. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
biết khắp hạnh nguyện của chư Phật tu, lại còn biết hạnh 
nguyện của của Bồ Tát tu, lại còn biết rõ căn tánh của 
chúng sinh như thế nào? Dục lạc của chúng sinh ra sao? 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Thấy trong một hạt bụi 
Vô lượng cõi đạo tràng 
Chúng sinh và các kiếp. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, con 
mắt pháp của Ngài thấy rõ ở trong một hạt bụi, có vô lượng 
đạo tràng biển cõi của chư Phật, có vô lượng chúng sinh, 
có vô lượng đại kiếp. 

 

Như trong một hạt bụi 
Tất cả bụi cũng thế 
Đủ thứ đều đầy đủ 
Nơi nơi đều vô ngại. 
 

Chẳng những ở trong một hạt bụi là như thế, có cảnh 
giới đạo tràng, chúng sinh, đại kiếp, mà ở trong tất cả hạt 
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bụi cũng đều như thế, có cảnh giới đạo tràng, chúng sinh, 
đại kiếp. Đủ thứ đều đầy đủ, nơi nơi đều vô ngại. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Quán khắp tất cả pháp 
Chúng sinh cõi và đời 
Không khởi không chỗ có. 
 

Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
hay quán sát khắp tất cả Phật pháp, tất cả chúng sinh pháp, 
tất cả cõi nước pháp, tất cả thế giới pháp, vốn thảy đều tịch 
tĩnh, chẳng khởi, cũng chẳng chỗ có. 

 

Quán chúng sinh bình đẳng 
Pháp Như Lai bình đẳng 
Cõi các nguyện bình đẳng 
Ba đời đều bình đẳng. 
 

Quán sát tất cả chúng sinh bình đẳng, quán sát tất cả 
các pháp bình đẳng, quán sát tất cả chư Phật bình đẳng, 
quán sát tất cả cõi nước bình đẳng, quán sát tất cả đại 
nguyện bình đẳng, quán sát ba đời bình đẳng, chẳng có gì 
khác biệt. 

 

Phật tử trụ lầu nầy 
Giáo hoá các quần sinh 
Cúng dường các Như Lai 
Suy gẫm tánh các pháp. 
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Đệ tử của Phật trụ ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài 
hay giáo hoá tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật, 
suy gẫm tánh tất cả các pháp, tu hành tất cả pháp môn. 
Tóm lại, siêng làm Phật sự, không có nhàm mỏi. 

 

Vô lượng ngàn vạn kiếp 
Sở tu nguyện trí hạnh 
Rộng lớn không thể lường 
Khen ngợi chẳng hết được. 
 

Trong vô lượng ngàn vạn đại kiếp, sở tu đại nguyện 
và sở tu trí hạnh, đều rộng lớn vô biên không thể dò lường 
được, dù có khen ngợi cũng chẳng thể cùng tận. 

 

Bậc đại dũng mãnh nầy 
Sở hành không chướng ngại 
An trụ trong lầu nầy 
Con chắp tay kính lễ. 
 

Vị Bồ Tát tất cả đại dũng mãnh nầy, sở hành không 
chướng ngại, an trụ ở trong đại lầu các báu nầy, con (Thiện 
Tài đồng tử) chắp tay kính lễ, con dùng tâm chí thành đảnh 
lễ Ngài. 

 

Trưởng tử của chư Phật 
Đấng Thánh đức Từ Thị 
Nay con cung kính lễ 
Cúi xin nghĩ đến con. 
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Bồ Tát ở trong đại lầu các báu nầy, Ngài là trưởng tử 
của chư Phật, Ngài có đức hạnh của bậc Thánh nhân, Ngài 
là đấng Từ Thị (Bồ Tát Di Lặc). Nay con cung kính đảnh 
lễ, cúi xin đại Bồ Tát từ bi, nghĩ đến con, con xin lắng nghe 
lời chỉ dạy của Ngài. 

Hai mươi mốt bài kệ ở trên, phân làm sáu đoạn: 1. 
Có hai bài kệ, hạ hoá. 2. Có hai bài kệ, thượng quán. 3. Có 
năm bài kệ, rõ tam muội tự tại. 4. Có bảy bài kệ, rõ trí huệ 
sâu rộng. 5. Có một bài kệ, hiển bày sự bình đẳng. 6. Có 
bốn bài kệ, kết đức thân kính, cầu sự gia trì. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử dùng vô 
lượng pháp tán thán khen ngợi tất cả Bồ 
Tát như vậy, để khen ngợi các Bồ Tát ở 
trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm Tạng rồi, khom mình chắp tay, 
cung kính đảnh lễ, một lòng muốn được 
thấy Bồ Tát Di Lặc gần gũi cúng dường. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử dùng vô lượng pháp tán 
thán khen ngợi tất cả Bồ Tát như vậy, để khen ngợi các Bồ 
Tát ở trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng 
rồi, khom mình chắp tay, cung kính đảnh lễ, một lòng 
muốn được thấy Bồ Tát Di Lặc, gần gũi Bồ Tát Di Lặc, 
cúng dường Bồ Tát Di Lặc, phụng thờ Bồ Tát Di Lặc. 

 

Bèn thấy đại Bồ Tát Di Lặc từ nơi 
khác đến, có vô lượng chư Thiên, Long, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
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Khẩn Na La, Ma Hầu La Già Vương, 
Thích Phạm Hộ Thế, và vô lượng quyến 
thuộc chúng Bà La Môn, cùng với vô số 
trăm ngàn chúng sinh khác, vây quanh 
trước sau, cùng đi đến chỗ đại lầu các báu 
Trang Nghiêm Tạng. 

 

Thiện Tài đồng tử nghĩ như vậy rồi, bèn thấy đại Bồ 
Tát Di Lặc từ nơi khác đến, có vô lượng chư Thiên Vương, 
lại có vô lượng Long Vương, có vô lượng Dạ Xoa Vương, 
có vô lượng Càn Thát Bà Vương, có vô lượng A Tu La 
Vương, có vô lượng Ca Lâu La Vương, có vô lượng Khẩn 
Na La Vương, có vô lượng Ma Hầu La Già Vương, lại có 
Đế Thích Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương, Hộ Thế 
Tứ Thiên Vương, và vô lượng quyến thuộc, cùng với 
chúng Bà La Môn, ngoài ra còn có vô lượng vô số trăm 
ngàn chúng sinh khác, vây quanh trước sau Bồ Tát Di Lặc, 
cùng đi đến chỗ đại lầu các báu Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm Tạng. 

 

Thiện Tài thấy rồi, hoan hỉ hớn hở, 
năm thể sát đất. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy Bồ Tát Di Lặc rồi, hoan hỉ 
vui mừng hớn hở, năm thể sát đất đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, 
lắng nghe Ngài khai thị. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc quán sát Thiện 
Tài, chỉ thị đại chúng, khen ngợi công đức 
của Thiện Tài, mà nói kệ rằng: 
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Lúc đó, Bồ Tát Di Lặc quán sát công đức của Thiện 
Tài đồng tử đã viên mãn, bèn chỉ thị đại chúng, khen ngợi 
công đức của Thiện Tài đồng tử, mà nói ra một trăm mười 
ba bài kệ dưới đây. Bài kệ đầu tiên là chỉ chúng tổng tán, 
bài kệ cuối cùng là lược bày hậu hữu, ở giữa một trăm 
mười một bài kệ là biệt tán thắng đức. 

 

Các ông xem Thiện Tài 
Trí huệ tâm thanh tịnh 
Vì cầu hạnh bồ đề 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Bồ Tát Di Lặc nói với đại chúng rằng : Các vị đại 
chúng hãy quán sát vị Thiện Tài đồng tử nầy! Trí huệ tâm 
của Thiện Tài rất thanh tịnh, chẳng có tư tưởng nhiễm ô. 
Thiện Tài vì cầu hạnh bồ đề giác đạo, mà đi đến chỗ ta. Bài 
kệ ở dưới là giới thiệu hạnh công đức của Thiện Tài đồng 
tử, nói rõ với đại chúng. 

 

Lành thay viên mãn từ 
Lành thay thanh tịnh bi 
Lành thay mắt tịch diệt 
Tu hành không lười mỏi. 
 

Lành thay Thiện Tài đồng tử đã viên mãn tâm đại từ, 
có thanh tịnh đại bi tâm. Đã chứng được mắt tịch diệt, đi 
đến các nơi học hỏi với các vị thiện tri thức, không khi nào 
lười mỏi, đều dũng mãnh tinh tấn, chẳng từ mệt nhọc, đi 
tham phương từng vị từng vị thiện tri thức. 
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Lành thay thanh tịnh ý 
Lành thay tâm rộng lớn 
Lành thay bất thối chuyển 
Tu hành không lười mỏi. 
 

Lành thay ý của Thiện Tài đã thanh tịnh, có tâm 
lượng rộng lớn, do đó : « Dọc bao thái hư, ngang khắp 
pháp giới », đắc được căn lành bất thối chuyển. Khi tu 
hành thì chỉ có tinh tấn, tuyệt đối không lùi về sau, cũng 
không giải đãi, cũng không mệt mỏi. 

 

Lành thay hạnh bất động 
Thường cầu thiện tri thức 
Thấu đạt tất cả pháp 
Điều phục các quần sinh. 
 

Lành thay Thiện Tài đã tu được tâm hạnh bất động, 
chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, đã đến được 
trình độ nầy. Thường tìm cầu thiện tri thức, gần gũi thiện 
tri thức. Đã thấu rõ thông đạt tất cả Phật pháp, điều phục 
được hết thảy chúng sinh cang cường. 

 

Lành thay hành diệu đạo 
Lành thay trụ công đức 
Lành thay hướng Phật quả 
Chưa từng có mệt mỏi. 
 

Lành thay Thiện Tài tu hành diệu đạo không thể nghĩ 
bàn. Trụ ở trong rừng công đức viên mãn nhất. Đã hướng 
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đến Phật quả, sẽ thành Phật. Tuy nhiên tinh tấn chưa từng 
có tâm mệt mỏi. 

 

Lành thay đức làm thể 
Lành thay pháp thấm nhuần 
Lành thay vô biên hạnh 
Thế gian khó gặp được. 
 

Lành thay Thiện Tài dùng đạo đức làm thể, nhờ pháp 
thấm nhuần mà trưởng thành. Tu vô biên đại hạnh, trên thế 
gian không dễ gì gặp được công đức nầy, rất là ít có. 

 

Lành thay lìa mê hoặc 
Thế pháp không nhiễm được 
Được mất khen chê thảy 
Tất cả không phân biệt. 
 

Lành thay Thiện Tài đã lìa khỏi tất cả mê hoặc, tất cả 
pháp thế gian không thể nhiễm thân của Thiện Tài được, 
tất cả dục lạc của thế gian không thể lay động tâm Thiện 
Tài được. Đối với cảnh giới được mất khen chê .v.v… tám 
thứ gió nầy đều thổi không lay động thân tâm được. Đối 
với hết thảy tất cả chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm 
chấp trước. 

 

Lành thay thí an lạc 
Điều nhu kham thọ hoá 
Tâm xiểm nịnh sân mạn 
Tất cả đều trừ diệt. 
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Lành thay Thiện Tài hay hành pháp môn bố thí, 
khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. Điều phục tất cả 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh cang cường, được nhu 
hoà, tiếp thọ sự giáo hoá. Khiến cho chúng sinh chẳng còn 
tâm xiểm nịnh, chẳng còn tâm lừa dối, chẳng còn tâm sân 
hận, chẳng còn tâm ngã mạn. Tất cả những hành vi không 
chánh đáng, đều trừ diệt hết sạch. 

 

Lành thay chân Phật tử 
Đến khắp trong mười phương 
Tăng trưởng các công đức 
Điều nhu không lười mỏi. 
 

Lành thay Thiện Tài là đệ tử Phật chân chánh, có thể 
đến khắp mười phương pháp giới để cúng dường chư Phật. 
Tăng trưởng tất cả công đức, điều phục tất cả chúng sinh, 
chẳng khi nào giải đãi mệt mỏi. 

 

Lành thay trí ba đời 
Biết khắp tất cả pháp 
Khắp sinh tạng công đức 
Tu hành không mỏi nhàm. 
 

Lành thay Thiện Tài có trí huệ ba đời, biết khắp tất 
cả Phật pháp, khắp sinh tất cả tạng công đức. Tinh tấn tu 
hành, ngày đêm tu hành, không khi nào mệt mỏi nhàm đủ. 

 

Văn Thù Đức Vân thảy 
Tất cả các Phật tử 
Khiến ngươi đến chỗ ta 
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Chỉ ngươi nơi vô ngại. 
 

Bồ Tát Văn Thù và Tỳ Kheo Đức Vân, tất cả các đệ 
tử của Phật, các Ngài khiến cho ngươi đến chỗ ta, chỉ bày 
cho ngươi nơi vô ngại. 

 

Tu đủ Bồ Tát hạnh 
Nhiếp khắp các quần sinh 
Người rộng lớn như vậy 
Nay đi đến chỗ ta. 
 

Tu hành đầy đủ Bồ Tát hạnh, nhiếp thọ khắp tất cả 
chúng sinh, người rộng lớn như vậy, nay đã đi đến chỗ ta. 

 

Vì cầu các cảnh giới 
Thanh tịnh của Như Lai 
Hỏi các nguyện rộng lớn 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Vì cầu cảnh giới thanh tịnh của tất cả chư Phật, vì 
thưa hỏi các hạnh nguyện rộng lớn của tất cả chư Phật, mà 
đi đến chỗ ta. 

 

Quá lai hiện tại Phật 
Thành tựu các hạnh nghiệp 
Ngươi đều muốn tu học 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời chư Phật, các Ngài 
thành tựu tất cả hạnh nghiệp, ngươi đều muốn tu học 
những hạnh nghiệp đó, cho nên đi đến chỗ ta. 
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Ngươi nơi thiện tri thức 
Muốn cầu pháp vi diệu 
Muốn thọ Bồ Tát hạnh 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Ngươi đối với thiện tri thức, muốn cầu pháp vi diệu 
không thể nghĩ bàn, muốn thọ hạnh của Bồ Tát tu, mà đi 
đến chỗ ta. 

 

Ngươi nhớ thiện tri thức 
Được chư Phật khen ngợi 
Khiến ngươi thành bồ đề 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Ngươi nghĩ nhớ thiện tri thức, được chư Phật khen 
ngợi, khiến cho ngươi thành tựu bồ đề, mà đi đến chỗ ta. 

 

Ngươi nhớ thiện tri thức 
Sinh ta như cha mẹ 
Nuôi ta như nhũ mẫu 
Lớn ta bồ đề phần. 
 

Ngươi nghĩ nhớ thiện tri thức, sinh ta như cha mẹ, 
nuôi ta như nhũ mẫu, tăng trưởng ta bồ đề phần. 

 

Như thầy thuốc chữa bệnh 
Như trời rưới cam lồ 
Như mặt trời chỉ đường 
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Như mặt trăng trong sáng. 
 

Thiện tri thức giống như thầy thuốc, hay chữa lành 
tất cả tật bệnh. Lại giống như trời mưa xuống cam lồ, giống 
như mặt trời chỉ bày con đường chánh, lại giống như mặt 
trăng sáng tỏ, chiếu sáng thế gian, tiêu diệt đen tối. 

 

Như núi không lay động 
Như biển không tăng giảm 
Như thuyền sư tế độ 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Thiện tri thức giống như núi Tu Di không lay động, 
lại giống như biển cả, không tăng, cũng không giảm. Giống 
như thuyền sư hay tế độ tất cả chúng sinh, mà đi đến chỗ 
ta. 

 

Ngươi quán thiện tri thức 
Như đại tướng dũng mãnh 
Cũng như đại thương chủ 
Lại như đại Đạo sư. 
 

Ngươi quán sát thiện tri thức, giống như đại tướng 
dũng mãnh, lại giống như vị đại thương chủ buôn bán, lại 
giống như đèn sáng lớn chiếu phá đen tối, lại giống như vị 
đại Đạo sư chỉ đường dẫn lối. 

 

Hay lập tràng chánh pháp 
Chỉ bày Phật công đức 
Hay diệt các đường ác 
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Khai mở cửa đường lành. 
 

Thiện tri thức hay kiến lập tràng báu chánh pháp, 
hay chỉ bày công đức của chư Phật, hay tiêu diệt các đường 
ác, hay khai mở cửa các đường lành. 

 

Hiển bày thân chư Phật 
Giữ gìn tạng chư Phật 
Thọ trì pháp chư Phật 
Cho nên nguyện thờ phụng. 
 

Thiện tri thức hay hiển bày pháp thân của chư Phật, 
hay giữ gìn bảo tạng của chư Phật, hay nhiếp trì pháp môn 
của chư Phật, cho nên nguyện chiêm ngưỡng thờ phụng. 

Hai mươi hai bài kệ ở trên là Bồ Tát Di Lặc khen 
ngợi đức của Thiện Tài. Chín bài kệ đầu là khen đức lành 
thay, hai bài kệ kế tiếp là nói rõ nhân duyên đến, mười một 
bài kệ cuối là nói rõ nguyên nhân đến. 

 

Muốn viên mãn tịnh trí 
Muốn đủ thân đoan chánh 
Muốn sinh nhà tôn quý 
Mà đi đến chỗ ta. 
 

Ngươi muốn viên mãn trí huệ thanh tịnh, ngươi 
muốn đầy đủ sắc thân đoan chánh, ngươi muốn sinh vào 
nhà tôn quý, mà đi đến chỗ ta. 

 

Các vị xem người nầy 
Gần gũi thiện tri thức 
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Theo lời dạy tu học 
Tất cả nên thuận tu. 
 

Bồ Tát Di Lặc nói với đại chúng rằng : Các vị đệ tử 
của Phật ! Các vị hãy xem người nầy, Y đã từng gần gũi rất 
nhiều vị thiện tri thức, vì cầu vô thượng đạo, không từ mệt 
nhọc, không sợ mệt mỏi. Bất cứ đến gần vị thiện tri thức 
nào, nhất định cũng y theo lời dạy của thiện tri thức, tu học 
tất cả Phật pháp, tất cả nên tuỳ thuận tu hành. Các vị đại 
chúng ! Nên học tập theo tinh thần cầu pháp của Thiện Tài 
đồng tử. 

 

Nhờ phước nhân duyên xưa 
Văn Thù khiến phát tâm 
Tuỳ thuận không trái nghịch 
Tu hành không lười mỏi. 
 

Thiện Tài đồng tử lúc thuở xưa, do nhờ có phước 
đức, gieo trồng rất nhiều căn lành, cho nên được gặp Bồ 
Tát Văn Thù, khiến cho Thiện Tài phát tâm bồ đề, tuỳ 
thuận lời dạy của thiện tri thức, không trái nghịch sự chỉ 
đạo của thiện tri thức, đời đời kiếp kiếp đều tu hành Phật 
pháp, không giải đãi, không mệt mỏi, luôn dũng mãnh tinh 
tấn, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn. 

 

Cha mẹ và quyến thuộc 
Cung điện với tài sản 
Tất cả đều xả bỏ 
Khiêm nhường cầu tri thức. 
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Thiện Tài đồng tử xả bỏ hết thảy cha mẹ, quyến 
thuộc, cung điện, tài sản, đi các nơi tham phương các vị 
thiện tri thức, đối với thiện tri thức cung kính, rất khiêm 
nhường, tại sao ? Vì cầu đại trí huệ. 

 

Tịnh trị ý như vậy 
Vĩnh lìa thân thế gian 
Sẽ sinh cõi nước Phật 
Thọ quả báo thù thắng. 
 

Tâm của Thiện Tài thanh tịnh, không khởi mọi vọng 
tưởng, tu trị tâm ý, chẳng còn tham sân si, vĩnh viễn lìa 
khỏi báo thân thế gian, sẽ sinh về cõi nước chư Phật, thọ tất 
cả quả báo thù thắng. 

 

Thiện Tài thấy chúng sinh 
Sinh già bệnh chết khổ 
Vì phát tâm đại bi 
Siêng tu vô thượng đạo. 
 

Thiện Tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh, có 
khổ về sinh, già, bệnh, chết, thương mà xa lìa, ghét mà gặp 
nhau, cầu mà không được, năm ấm thiêu đốt. Thiện Tài vì 
chúng sinh có tám thứ khổ, mà phát tâm đại từ bi, siêng tu 
đạo vô thượng bồ đề. 

 

Thiện Tài thấy chúng sinh 
Năm loài thường lưu chuyển 
Vì cầu trí kim cang 
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Phá các vòng khổ đó. 
 

Thiện Tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh, ở 
trong năm loài (Loài người, loài A tu la, loài súc sinh, loài 
ngạ quỷ, loài địa ngục) luôn luôn lưu chuyển, quên quay 
về. Lấy khổ làm vui, điên đảo thị phi, trôi nổi không biết 
hồi đầu. Do đó có câu : « Biển khổ vô biên, hồi đầu là 
bờ », chỉ cần hồi đầu, thì sẽ đến được bờ bên kia. Thiện Tài 
vì cầu trí huệ kim cang, phá trừ các vòng khổ não của 
chúng sinh. 

 

Thiện Tài thấy chúng sinh 
Ruộng tâm rất hoang dơ 
Vì trừ gai ba độc 
Chuyên cầu cày trí bén. 
 

Thiện Tài đồng tử nhìn thấy tất cả chúng sinh, ruộng 
tâm rất hoang dơ, đã sinh ra cỏ dại gai góc. Từ sáng đến tối 
khởi những vọng tưởng, tâm chẳng thanh tịnh. Vì tiêu trừ 
gai ba độc tham sân si của chúng sinh, mà chuyên cầu cày 
trí huệ sắc bén lợi ích chúng sinh. Cày là dụng cụ để cày 
ruộng. 

 

Chúng sinh nơi si tối 
Mù loà mất chánh đạo 
Thiện Tài làm Đạo sư 
Chỉ bày nơi an ổn. 
 

Chúng sinh ở trong chỗ ngu si đen tối, điên đảo thị 
phi, chính mình chẳng biết mình đã mê đồ, chẳng còn biết 
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con đường trở về nhà (cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ). 
Giống như kẻ mù loà mất chánh đạo, ở trong tăm tối, 
chẳng tìm được phương hướng trở về nhà. Thiện Tài đồng 
tử vì chúng sinh mà làm Đạo sư, chỉ bày cho chúng sinh 
nơi an ổn. 

Các vị hãy nghĩ xem ! Chẳng có người giác ngộ, thì 
trên thế gian, mê mê hồ hồ, sống trong cơn say, chết trong 
ảo mộng, giống như cục thịt biết đi, như vậy có ý nghĩa gì ! 
Ai biết được những gì mình làm là sai lầm, thì lập tức quay 
trở lại, đừng có tái phạm nữa, đó tức là giác ngộ. 

 

Giáp nhẫn xe giải thoát 
Trí huệ làm kiếm bén 
Hay ở trong ba cõi 
Phá các tặc phiền não. 
 

Nếu nhẫn nhục được, thì giống như mặc áo giáp, đao 
thương chẳng nhập vào, và giống như xe giải thoát, có thể 
đến được nơi không chướng ngại. Trí huệ làm bảo kiếm 
sắc bén, có thể ở trong tam giới hai mươi lăm cõi, đoạn trừ 
tất cả tặc phiền não, làm cho nó không còn nổi sóng làm 
gió, nhiễu loạn tâm thanh tịnh của sự tu đạo. 

 

Thiện Tài lái thuyền pháp 
Độ khắp các hàm thức 
Khiến qua biển lửa dữ 
Mau đến chỗ báu tịnh. 
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Thiện Tài đồng tử lái thuyền pháp, cứu độ khắp các 
chúng sinh, đi qua biển lửa dữ, mau chóng đến chỗ châu 
báu thanh tịnh. 

 

Thiện Tài mặt trời giác  
Vầng trí quang đại nguyện 
Đi khắp pháp giới không 
Chiếu khắp nhà quần mê. 
 

Thiện Tài đồng tử giống như mặt trời chánh giác, có 
vầng trí huệ quang đại nguyện. Đó là nhờ thuở xưa phát đại 
nguyện mà thành tựu. Vầng trí huệ quang đại nguyện đó, đi 
khắp cùng hư không pháp giới, chiếu sáng khắp nhà quần 
mê chúng sinh, do đó “Trí quang phổ chiếu”. 

 

Thiện Tài mặt trăng giác  
Pháp trắng đều viên mãn 
Từ định quang mát mẻ 
Đồng chiếu tâm chúng sinh. 
 

Thiện Tài đồng tử giống như mặt trăng chánh giác, 
pháp của Thiện Tài tu là pháp trắng thanh tịnh, đã đến cảnh 
giới viên mãn. Dùng từ bi định lực và quang minh mát mẻ, 
bình đẳng chiếu khắp tâm tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. 

 

Thiện Tài biển trí thắng 
Nương tâm thẳng an trụ 
Hạnh bồ đề sâu dần 
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Sinh ra các pháp bảo. 
 

Thiện Tài đồng tử có biển trí huệ thù thắng, do tâm 
thẳng mà thành tựu. Thiện Tài tu hạnh bồ đề, thứ lớp từ từ 
vào sâu, chứng được quả Phật, sinh ra các pháp bảo. 

 

Thiện Tài tâm rồng lớn 
Thăng hư không pháp giới 
Nổi mây rưới cam lồ 
Sinh thành tất cả quả. 
 

Tâm của Thiện Tài đồng tử giống như đại đạo, tâm 
của Long Vương, thăng lên trong hư không pháp giới, nổi 
mây lớn, khắp mưa xuống cam lồ, thấm nhuần tất cả vạn 
vật đại địa, sinh thành tất cả quả thật. 

 

Thiện Tài thắp đèn pháp 
Tin tim dầu từ bi 
Bình niệm quang công đức 
Diệt trừ tối ba độc. 
 

Thiện Tài đồng tử thắp lên ngọn đèn pháp, dùng tâm 
tin làm tim đèn, dùng từ bi làm dầu, thường niệm pháp làm 
bình, công đức làm ánh sáng, hay diệt trừ đen tối ba độc. 

 

Giác tâm ca la lã 
Bi bào thai từ thịt 
Bồ đề phần chi tiết 
Lớn nơi tạng Như Lai. 
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Dùng giác tâm làm ca la lã (cục thịt mềm), tâm đại bi 
làm bào thai, tâm đại từ làm thịt, bồ đề phần làm tứ chi 
xương cốt, lớn lên ở trong tạng Như Lai. 

 

Tăng trưởng phước đức tạng 
Thanh tịnh trí huệ tạng 
Khai xiển phương tiện tạng 
Sinh ra đại nguyện tạng. 
 

Tăng trưởng phước đức tạng, thanh tịnh trí huệ tạng, 
khai xiển phương tiện thiện xảo tạng, sinh ra vô biên đại 
nguyện pháp tạng. 

 

Đại trang nghiêm như vậy 
Cứu hộ các quần sinh 
Trong tất cả trời người 
Khó nghe khó thấy được. 
 

Đại trang nghiêm như vậy, hay cứu hộ tất cả chúng 
sinh lìa khổ được vui. Trong tất cả chư Thiên và loài 
người, pháp như vậy không dễ gì nghe được, bậc Thánh 
nhân như vậy, không dễ gì gặp được. 

 

Cây trí huệ như vậy 
Rễ sâu không thể động 
Các hạnh dần tăng trưởng 
Che khắp các quần sinh. 
 

Cây trí huệ như vậy, gốc rễ đã sâu chắc, không dễ 
lay động. Hạnh của Bồ Tát tu dần dần tăng trưởng, che hộ 
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khắp tất cả chúng sinh, khiến cho lửa phiền não dập tắt, đắc 
được mát mẻ. 

 

Muốn sinh tất cả đức 
Muốn hỏi tất cả pháp 
Muốn dứt tất cả nghi 
Chuyên cầu thiện tri thức. 
 

Muốn sinh tất cả công đức, muốn thưa hỏi tất cả 
Phật pháp, muốn dứt trừ tất cả nghi hoặc, chuyên tâm cầu 
thiện tri thức, lắng nghe sự chỉ dạy của thiện tri thức. 

 

Muốn phá các hoặc ma 
Muốn trừ các thấy dơ 
Muốn mở trói chúng sinh 
Chuyên cầu thiện tri thức. 
 

Muốn phá trừ các nghi hoặc ma chướng, muốn diệt 
trừ các tà kiến dơ bẩn, muốn mở trói tất cả chúng sinh, 
khiến cho đắc được tự tại, chuyên nhứt một lòng cầu thiện 
tri thức, lắng nghe thiện tri thức chỉ dạy. 

 

Sẽ diệt các đường ác 
Sẽ chỉ đường trời người 
Khiến tu hạnh công đức 
Sớm vào thành Niết Bàn. 
 

Sẽ tiêu diệt thống khổ ba đường ác, sẽ chỉ bày cho 
chúng sinh con đường trời người, khiến cho tất cả chúng 
sinh tu hành hạnh công đức, sớm vào được thành Niết Bàn 
không sinh, không diệt. 
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Sẽ độ các kiến nạn 
Sẽ chặt các lưới kiến 
Sẽ khô nước ái dục 
Sẽ chỉ đường ba cõi. 
 

Sẽ độ thoát chúng sinh có tà tri, tà kiến và chúng 
sinh ở trong tám nạn, khiến cho họ thoát khỏi biển khổ. Sẽ 
chặt đứt các lưới tà kiến, sẽ khô cạn nước tình ái dục niệm, 
sẽ chỉ bày cho chúng sinh con đường thoát khỏi ba cõi. 

 

Sẽ làm tựa cho đời 
Sẽ làm sáng cho đời 
Sẽ thành thầy ba cõi 
Chỉ bày nơi giải thoát. 
 

Sẽ làm chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh thế gian, 
sẽ làm ánh sáng cho đời, sẽ thành bậc Đạo sư của ba cõi, 
chỉ bày tất cả chúng sinh hướng về nơi giải thoát. 

 

Cũng sẽ khiến thế gian 
Khắp lìa các tưởng chấp 
Khắp giác ngủ phiền não 
Khắp thoát bùn ái dục. 
 

Cũng sẽ khiến cho hết thảy chúng sinh thế gian, khắp 
lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước, đắc được tự tại. 
Khắp giác ngộ tất cả con ma ngủ phiền não, khắp thoát 
khỏi bùn lầy ái dục. 
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Sẽ rõ đủ thứ pháp 
Sẽ tịnh đủ thứ cõi 
Tất cả đều rốt ráo 
Tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

Sẽ thấu rõ đủ thứ Phật pháp, sẽ thanh tịnh đủ thứ cõi 
Phật. Làm tròn trách nhiệm của mình, tất cả đều viên mãn, 
đến được nơi rốt ráo, thì tâm sinh đại hoan hỉ. 

Hai mươi sáu bài kệ ở trên, đối với chúng khiến cho 
quán sát khen ngợi. Bốn bài kệ đầu, khen ngợi tổng quát. 
Bốn bài kệ kế tiếp, là khen bi tức trí. Bảy bài kệ kế tiếp là 
khen ngợi trí tức bi. Sáu bài kệ kế tiếp là khen tổng quát 
các đức. Năm bài kệ sau là khen ngợi diệu quả sẽ thành.  

 

Hạnh ngươi rất điều nhu 
Tâm ngươi rất thanh tịnh 
Những công đức muốn tu 
Tất cả sẽ viên mãn. 
 

Thiện Tài! Hạnh của ngươi rất điều nhu, tâm của 
ngươi rất thanh tịnh, chẳng còn tâm tham, tâm sân, tâm si, 
tiêu diệt hết tham sân si rồi, thì giới định huệ sẽ tăng 
trưởng. Những công đức mà ngươi muốn tu, tất cả hết thảy 
sẽ được viên mãn. 

 

Chẳng lâu thấy chư Phật 
Thấu đạt tất cả pháp 
Nghiêm tịnh biển các cõi 
Thành tựu đại bồ đề. 
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Thiện Tài ! Tương lai chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ 
thấy được tất cả chư Phật mười phương ba đời, mà thành 
tựu quả vị Phật, sẽ thấu rõ thông đạt pháp của chư Phật nói, 
sẽ trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật, sẽ 
thành tựu đại bồ đề giác đạo. 

 

Sẽ viên mãn biển hạnh 
Sẽ biết biển các pháp 
Sẽ độ biển chúng sinh 
Tu các hạnh như vậy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ viên mãn tất cả biển hạnh, 
ngươi sẽ biết rõ biển tất cả các pháp, ngươi sẽ độ biển tất 
cả chúng sinh, tu lục độ vạn hạnh như vậy, mới có thể 
thành tựu nguyện vọng quả vị Phật. 

 

Sẽ đến công đức kia 
Sẽ sinh các phẩm lành 
Sẽ đồng với Phật tử  
Tâm quyết định như vậy. 
 

Thiện Tài ! Người sẽ đến được công đức bờ kia, 
ngươi sẽ sinh ở tại tất cả các phẩm lành, ngươi sẽ đồng với 
các đệ tử của Phật, có tâm quyết định như vậy, để tu Bồ 
Tát hạnh. 

 

Sẽ dứt tất cả hoặc 
Sẽ tịnh tất cả nghiệp 
Sẽ phục tất cả ma 
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Đầy đủ nguyện như vậy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ dứt hết tất cả mê hoặc, ngươi 
sẽ thanh tịnh tất cả nghiệp chướng, ngươi sẽ hàng phục 
được tất cả ma quân, phải viên mãn đầy đủ nguyện như 
vậy. 

 

Sẽ sinh diệu trí đạo 
Sẽ khai đạo chánh pháp 
Chẳng lâu sẽ xả lìa 
Hoặc nghiệp các đường khổ. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ sinh đạo trí huệ vi diệu, ngươi 
sẽ khai quật đạo chánh pháp, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ 
xả lìa các đường khổ, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo. 

 

Các chúng sinh luân hồi 
Trầm mê trong các cõi 
Ngươi sẽ chuyển pháp luân 
Khiến họ dứt khổ luân. 
 

Thiện Tài ! Tất cả chúng sinh luân hồi, trầm mê ở 
trong vòng tam giới hai mươi lăm cõi, chẳng biết thoát 
khỏi khổ luân hồi. Ngươi sẽ chuyển bánh xe pháp, khiến 
cho hết thảy chúng sinh đều dứt hết vòng khổ sinh tử, lìa 
khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

 

Ngươi sẽ giữ giống Phật 
Ngươi sẽ tịnh giống Pháp 
Ngươi sẽ tập giống Tăng 
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Ba đời đều khắp cùng. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ tiếp tục giữ gìn giống Phật, 
ngươi sẽ thanh tịnh giống Pháp, ngươi sẽ tích tập giống 
Tăng, thiệu long Tam Bảo, khắp cùng ba đời, khiến cho 
Phật pháp tăng Tam Bảo vĩnh viễn trụ ở đời. 

 

Sẽ dứt lưới các ái 
Sẽ xé lưới các kiến 
Sẽ cứu lưới các khổ 
Sẽ thành lưới nguyện nầy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ dứt hẳn lưới các ái, ngươi sẽ xé 
nát lưới các kiến, ngươi sẽ cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi 
lưới các khổ, ngươi sẽ thành tựu lưới đại nguyện nầy. 

 

Sẽ độ cõi chúng sinh 
Sẽ tịnh các cõi nước 
Sẽ tập cõi trí huệ 
Sẽ thành cõi tâm nầy. 
 

Thiện Tài ! Người sẽ độ thoát cõi chúng sinh, ngươi 
sẽ thanh tịnh các cõi nước, ngươi sẽ tích tập cõi trí huệ, 
ngươi sẽ thành tựu cõi tâm nầy, tức cũng là pháp giới. 

 

Sẽ khiến chúng sinh vui 
Sẽ khiến Bồ Tát vui 
Sẽ khiến chư Phật vui 
Sẽ thành hoan hỉ nầy. 
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Thiện Tài ! Ngươi sẽ khiến tất cả chúng sinh đều 
sinh tâm hoan hỉ, ngươi sẽ khiến tất cả Bồ Tát cũng sinh 
tâm hoan hỉ, ngươi sẽ khiến tất cả chư Phật cũng sinh tâm 
hoan hỉ, ngươi sẽ thành tựu hoan hỉ nầy. 

 

Sẽ thấy tất cả loài 
Sẽ thấy tất cả cõi 
Sẽ thấy tất cả pháp 
Sẽ thành tri kiến Phật. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ thấy được tất cả chúng sinh, 
đang thọ khổ ở trong tất cả loài, ngươi sẽ thấy được tất cả 
cõi nước chư Phật trong mười phương, ngươi sẽ thấy được 
đáy nguồn tất cả pháp của chư Phật nói, ngươi sẽ thành tựu 
tri kiến của Phật. 

 

Sẽ phóng quang phá tối 
Sẽ phóng quang dứt nóng 
Sẽ phóng quang diệt ác 
Tẩy trừ khổ ba cõi. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ phóng ra quang minh trí huệ 
phá đen tối, ngươi sẽ phóng ra quang minh thanh tịnh dứt 
trừ nóng nhiệt não, ngươi sẽ phóng ra quang minh bồ đề 
tiêu diệt ác nghiệp, tẩy trừ sạch khổ não trong tam giới hai 
mươi lăm cõi. 

 

Sẽ mở cửa chư Thiên 
Sẽ mở cửa Phật đạo 
Sẽ chỉ cửa giải thoát 
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Khiến khắp chúng sinh vào. 
 

Thiện Tài! Ngươi sẽ khai mở cửa các cõi trời, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được thăng lên cõi trời. Ngươi sẽ 
mở cửa Phật đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu 
quả vị Phật, ngươi sẽ chỉ bày cửa giải thoát, khiến cho tất 
cả chúng sinh đều đắc được tự tại, khiến cho khắp hết thảy 
chúng sinh vào pháp môn nầy. 

 

Sẽ chỉ bày chánh đạo 
Sẽ dứt hẳn tà đạo 
Siêng tu hành như vậy 
Thành tựu đạo bồ đề. 
 

Thiện Tài! Ngươi sẽ chỉ bày cho hết thảy chúng sinh, 
nên đi trên con đường chánh, không nên đi trên con đường 
tà ác. Siêng tu hành như vậy, mới có thể thành tựu bồ đề 
giác đạo. 

 

Sẽ tu biển công đức 
Sẽ độ biển ba cõi 
Khắp khiến biển quần sinh 
Thoát khỏi các biển khổ. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ tu hành công đức như biển cả. 
Ngươi sẽ độ thoát biển ba cõi. Khắp khiến cho hết thảy 
chúng sinh nhiều như biển, khiến cho họ đều thoát khỏi các 
biển khổ. Thế gian đầy dẫy sự thống khổ, đầy dẫy các điều 
ác, khổ không thể tả được, nhưng chúng sinh vẫn thản 
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nhiên không muốn thoát ra, tại sao ? Vì lấy khổ làm vui, 
cho nên lấy giả làm thật. 

 

Sẽ trong biển chúng sinh 
Khô cạn biển phiền não 
Khiến tu biển các hạnh 
Sớm vào biển đại trí. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ ở trong biển chúng sinh, tiêu 
trừ khô cạn biển khổ phiền não, khiến cho tất cả chúng sinh 
tu hành biển hạnh bồ đề vô thượng, sớm vào trong biển đại 
trí huệ. 

 

Ngươi sẽ tăng biển trí 
Ngươi sẽ tu biển hạnh 
Biển đại nguyện chư Phật 
Ngươi sẽ đều đầy đủ. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ tăng trưởng biển trí huệ của 
ngươi. Ngươi sẽ tu hành biển hạnh của Bồ Tát. Biển đại 
nguyện của chư Phật, ngươi sẽ đều viên mãn đầy đủ những 
biển hạnh nầy. 

 

Ngươi sẽ vào biển cõi 
Ngươi sẽ quán biển chúng 
Ngươi sẽ dùng trí lực 
Uống khắp biển các pháp. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ hoá thân trăm ngàn ức, vào 
khắp biển cõi của chư Phật. Ngươi sẽ quán sát nhân duyên 
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biển chúng sinh, giáo hoá khắp, khiến cho thành Phật đạo. 
Ngươi sẽ dùng sức trí huệ, uống khắp biển tất cả các pháp. 

 

Sẽ thấy mây chư Phật 
Sẽ khởi mây cúng dường 
Sẽ nghe mây diệu pháp 
Sẽ khởi mây nguyện nầy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ thấy chư Phật, nhiều như mây. 
Ngươi sẽ cúng dường chư Phật, nhiều như mây. Ngươi sẽ 
nghe diệu pháp của chư Phật, nhiều như mây. Ngươi sẽ 
hưng khởi đại nguyện nầy, nhiều như mây. 

 

Du khắp nhà ba cõi 
Khắp hoại nhà mê hoặc 
Khắp vào nhà Như Lai 
Sẽ hành đạo như vậy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ du hành khắp nhà ba cõi. 
Ngươi sẽ hoại khắp nhà mê hoặc. Ngươi sẽ khắp vào nhà 
Như Lai. Ngươi sẽ tu hành chánh đạo như vậy. 

 

Vào khắp môn tam muội 
Du khắp môn giải thoát 
Trụ khắp môn thần thông 
Đi khắp nơi pháp giới. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ vào khắp môn tam muội, ngươi 
sẽ du hành khắp môn giải thoát, ngươi sẽ trụ khắp môn 
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thần thông, ngươi sẽ đi khắp nơi pháp giới, tức cũng là tận 
hư không khắp pháp giới. 

 

Hiện khắp trước chúng sinh 
Khắp ở trước chư Phật 
Ví như nhựt nguyệt quang 
Sẽ thành lực như vậy. 
 

Thiện Tài ! Ngươi sẽ hiện khắp ở trước tất cả chúng 
sinh, ngươi sẽ ở khắp trước chư Phật, giống như ánh sáng 
mặt trời và mặt trăng, sẽ thành tựu lực như vậy, chiếu khắp 
tất cả. 

 

Sở tu không động loạn 
Sở tu không nhiễm trước 
Như chim bay hư không 
Sẽ thành diệu dụng nầy. 
 

Thiện Tài! Những gì ngươi làm chẳng có điên đảo, 
chẳng có động loạn. Những gì ngươi tu không có nhiễm 
trước, không có chấp trước, giống như chim bay trong hư 
không, sẽ thành tựu diệu dụng nầy. Do đó có câu: “Như 
chim bay trong không, trong không chẳng dấu vết, như đao 
chém nước nước không dấu vết”, tức cũng là quét tất cả 
pháp, lìa tất cả tướng, chẳng chấp trước vào mọi cảnh giới 
nhiễm ô. 

 

Ví như nhân đà la 
Lưới cõi trụ như vậy 
Ngươi sẽ đều đi đến 
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Như gió không chướng ngại. 
 

Ví như lưới nhân đà la, lỗ lỗ thông với nhau, ánh 
sáng chiếu với nhau, trùng trùng vô ngại. Lưới cõi của chư 
Phật cũng trụ như vậy. Ngươi sẽ đều đi đến cõi nước của 
mỗi vị Phật, hộ trì Tam Bảo, giống như gió đi ở trong hư 
không, chẳng có gì chướng ngại. 

 

Ngươi sẽ vào pháp giới 
Đến khắp các thế giới 
Thấy khắp Phật ba đời 
Tâm sinh đại hoan hỉ. 
 

Ngươi sẽ vào pháp giới, đến khắp ở trước tất cả thế 
giới. Thấy khắp tất cả chư Phật ba đời, tâm sinh đại hoan 
hỉ. 

 

Ngươi nơi các pháp môn 
Đã được và sẽ được 
Sẽ sinh vui mừng lớn 
Không tham cũng không nhàm.  
 

Ngươi đối với tất cả pháp môn, hoặc trong quá khứ 
đã đắc được, hoặc hiện tại đang chứng được, hoặc vị lai sẽ 
đắc được. Ngươi sẽ sinh tâm vui mừng lớn, nhưng không 
còn tâm tham, cũng không có tâm nhàm mỏi.  

 

Ngươi là khí công đức 
Theo lời chư Phật dạy 
Tu hành Bồ Tát hạnh 
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Thấy được kỳ đặc nầy. 
 

Ngươi là pháp khí công đức, thường theo Phật học, 
nghe lời chư Phật dạy. Tu hành Bồ Tát hạnh, tức là hạnh 
môn lợi ích tất cả chúng sinh, tức cũng là hạnh môn tự lợi 
lợi tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha, sẽ thấy được hạnh 
môn kỳ đặc nầy. 

 

Các Phật tử như vậy 
Ức kiếp khó gặp được 
Huống thấy công đức đó 
Sở tu các diệu đạo. 
 

Các đệ tử của Phật như vậy, dù trải qua ức kiếp cũng 
không dễ gì gặp được, hà huống thấy được công đức của 
các Ngài. Tất cả diệu đạo của các Ngài tu hành càng khó 
thấy được. 

 

Ngươi sinh trong loài người 
Đắc được lợi lành lớn 
Thấy được Văn Thù thảy 
Vô lượng các công đức. 
 

Ngươi sinh ở trong loài người, đắc được các thứ căn 
lành lớn, cho nên thấy được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi .v.v… 
cùng với tất cả thiện tri thức, đã đầy đủ vô lượng công đức 
lành. 

 

Đã lìa các đường ác 
Đã thoát nơi các nạn 
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Đã vượt các khổ hoạn 
Lành thay chớ giải đãi. 
 

Ngươi đã xa lìa tất cả ba đường ác, đã thoát khỏi tất 
cả nơi tám nạn, đã vượt qua tất cả khổ hoạn. Lành thay ! 
Thiện Tài ngươi chớ có giải đãi, phải dũng mãnh tinh tấn, 
tu tập Phật pháp. 

 

Đã lìa bậc phàm phu 
Đã trụ bậc Bồ Tát 
Sẽ viên mãn bậc trí  
Sớm vào bậc Như Lai. 
 

Ngươi đã lìa khỏi bậc phàm phu, ngươi đã trụ bậc 
Bồ Tát, sẽ viên mãn bậc trí huệ, sớm sẽ vào được bậc Như 
Lai, đừng có tự khốn ở hoá thành, mà phải đến được bảo 
châu. 

 

Bồ Tát hạnh như biển 
Phật trí đồng hư không 
Ngươi nguyện cũng như thế 
Nên sinh vui mừng lớn. 
 

Bồ Tát tu hành hạnh môn vô lượng vô biên như biển 
cả. Trí huệ của Phật vô lượng vô biên, đồng như hư không. 
Đại nguyện của ngươi phát ra cũng như biển, như hư 
không, ngươi nên sinh tâm vui mừng lớn. 

 

Các căn chẳng lười mỏi 
Chí nguyện luôn quyết định 
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Gần gũi thiện tri thức 
Chẳng lâu đều thành mãn. 
 

Các căn của ngươi chẳng giải đãi nhàm mỏi, nên 
càng tu hành càng tinh tấn. Chí nguyện phải có quyết định 
kiên thành hằng, tức cũng là kiên nhẫn không thay đổi. 
Phải gần gũi tất cả thiện tri thức, tương lai chẳng bao lâu 
nữa, chí nguyện và trí huệ của ngươi đều thành tựu viên 
mãn. 

 

Bồ Tát đủ thứ hạnh 
Đều vì điều chúng sinh 
Khắp tu các pháp môn 
Đừng có sinh hoài nghi. 
 

Tại sao Bồ Tát tu hành đủ thứ hạnh ? Vì muốn giáo 
hoá chúng sinh ngu si, muốn điều phục chúng sinh cang 
cường. Bồ Tát giống như công nhân làm công, do đó có 
câu :  

 

« Muốn làm việc giỏi, 
Trước hết có đồ nghề tốt ». 

 

Cho nên Bồ Tát tu hành viên mãn đủ thứ hạnh môn, 
có sức lực cảm hoá rồi, mới khiến cho chúng sinh tâm vui 
thành phục. Cho nên Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn, cẩn 
thận đừng có sinh tâm hoài nghi. 

 

Ngươi đủ phước khó nghĩ 
Cùng với tin chân thật 
Cho nên ngày hôm nay 
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Thấy được các Phật tử. 
 

Ngươi đã đầy đủ phước đức khó nghĩ bàn, cùng với 
tâm tin chân thật. Vì vậy cho nên ngày hôm nay ngươi thấy 
được tất cả đệ tử của Phật và tất cả thiện tri thức. 

 

Ngươi thấy các Phật tử 
Đều được lợi ích lớn 
Mỗi mỗi các đại nguyện 
Tất cả đều tin thọ. 
 

Ngươi thấy được tất cả đệ tử của Phật, gần gũi tất cả 
thiện tri thức, hoàn toàn đắc được lợi ích rộng lớn. Đại 
nguyện của chư Phật Bồ Tát phát ra, ngươi sẽ tin thọ mỗi 
mỗi lời nguyện, y pháp tu hành. 

 

Ngươi ở trong ba cõi 
Hay tu Bồ Tát hạnh 
Cho nên các Phật tử 
Chỉ ngươi môn giải thoát. 
 

Ngươi sẽ ở trong ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc), 
tu hành hạnh của Bồ Tát tu, bởi vậy cho nên tất cả đệ tử 
của Phật và tất cả thiện tri thức, chỉ bày cho ngươi tu hành 
như thế nào, để đắc được môn giải thoát vô ngại. 

 

Chẳng phải bậc pháp khí 
Cùng ở với Phật tử 
Dù trải vô lượng kiếp 
Chẳng biết được cảnh giới.  
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Nếu chẳng phải là bậc pháp khí, thì dù cùng ở với đệ 
tử của Phật, dù trải qua vô lượng đại kiếp, cũng chẳng biết 
được cảnh giới của chư Phật.  

 

Ngươi thấy các Bồ Tát 
Được nghe pháp như vậy 
Thế gian rất khó được 
Nên sinh vui mừng lớn. 
 

Ngươi thấy được tất cả đại Bồ Tát, nghe được pháp 
môn vi diệu như vậy, là pháp trên thế gian rất khó có được, 
ngươi nên sinh tâm vui mừng lớn, vui vì pháp ít có. 

 

Chư Phật hộ niệm ngươi 
Bồ Tát nhiếp thọ ngươi 
Hay thuận theo tu hành 
Lành thay trụ thọ mạng. 
 

Tất cả chư Phật mười phương ba đời, luôn luôn hộ 
niệm ngươi. Tất cả Bồ Tát luôn luôn nhiếp thọ ngươi. 
Ngươi hay tuỳ thuận sự giáo hoá của chư Phật, tuỳ thuận 
hạnh môn của các Bồ Tát. Lành thay! Sẽ trụ lâu ở đời, thọ 
mạng vô lượng. 

 

Đã sinh nhà Bồ Tát 
Đã đủ đức Bồ Tát 
Đã lớn giống Như Lai 
Sẽ lên bậc quán đảnh. 
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Ngươi đã sinh ra trong nhà Bồ Tát quán đảnh, đã đầy 
đủ công đức của Bồ Tát, đã sinh trưởng hạt giống của Như 
Lai. Ngươi sẽ thăng lên bậc quán đảnh, tức cũng là bậc 
Pháp Vương tử, có tư cách sẽ thành Phật. 

 

Chẳng lâu ngươi sẽ được 
Đồng với các Phật tử 
Thấy chúng sinh khổ não 
Đều đặt nơi an ổn. 
 

Tương lai chẳng bao lâu, ngươi sẽ đắc được bậc 
đồng đệ tử của chư Phật, thấy được chúng sinh khổ não, 
đều đặt để họ ở nơi an ổn, khiến cho họ tâm không còn lo 
sợ nữa, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

 

Đã gieo giống như vậy 
Sẽ được quả như vậy 
Nay ta khen tặng ngươi 
Ngươi nên vui mừng lớn. 
 

Ngươi đã gieo xuống hạt giống như vậy, hiện tại đã 
nở hoa bồ đề, tương lai chắc chắn sẽ đắc được quả bồ đề 
thật. Nay ta khen tặng ngươi, chúc mừng ngươi. Ngươi nên 
sinh tâm vui mừng lớn, đừng có sự khổ não lo buồn. 

 

Vô lượng các Bồ Tát 
Vô lượng kiếp hành đạo 
Chưa thể thành hạnh nầy 
Nay ngươi đều đắc được. 
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Có vô lượng các Bồ Tát, ở trong vô lượng kiếp hành 
Bồ Tát đạo, rộng độ chúng sinh, chẳng từ lao nhọc, nhưng 
vẫn chưa hoàn thành hạnh Bồ Tát của các Ngài tu, vẫn 
chưa thành tựu viên mãn Phật quả. Ngươi là người may 
mắn nhất, là người thành tựu nhất. Nay ngươi đều đắc 
được trí huệ và địa vị, nhưng đừng có kiêu ngạo, vẫn phải 
nỗ lực tu tập. 

 

Tin vui kiên tấn lực 
Thiện Tài thành hạnh nầy 
Nếu ai tâm kính mộ 
Cũng sẽ học như vậy. 
 

Ngươi đối với đại pháp bồ đề, có tâm tin kiên cố, có 
sức tinh tấn an vui. Thiện Tài hành giả! Ngươi đã thành tựu 
hạnh môn của Bồ Tát tu. Nếu ai có tâm cung kính hâm mộ 
ngươi, thì sẽ học tập theo tâm bồ đề mà ngươi đã phát, tu 
quả bồ đề. 

 

Tất cả hạnh công đức 
Đều từ nguyện dục sinh 
Thiện Tài đã biết rõ 
Thường vui siêng tu tập. 
 

Tất cả hạnh công đức, đều từ nguyện dục sinh ra. 
Thiện Tài hành giả ! Ngươi đã biết rõ đạo lý nầy, cho nên 
luôn luôn an vui, siêng tu tập pháp môn nầy. 

 

Như rồng nổi mây dày 
Chắc sẽ rưới mưa lớn 
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Bồ Tát khởi nguyện trí 
Quyết định tu các hạnh. 
 

Giống như khi Long Vương mưa xuống, thì trước 
hết nổi mây dày, sau đó sẽ rưới mưa lớn xuống. Bồ Tát 
phát khởi nguyện lực, sinh ra trí huệ, mới quyết định tu 
hành tất cả các hạnh. Tu hành mới có trí huệ, có trí huệ mới 
tu hành, chỗ nầy có sự quan hệ với nhau. Có nguyện lực 
mới có hằng tâm tu hành, có hằng tâm tu hành mới sinh ra 
nguyện lực, đây cũng có sự tương quan trợ giúp với nhau. 
Tóm lại, tu hành phải cung hành thực tiễn, chẳng phải nói 
mà không làm, nếu chỉ nói mà không làm, thì chẳng có lợi 
ích gì. Bánh vẽ thì không thể no được, nói ăn mà không ăn 
thì không thể no được.  

 

Nếu có thiện tri thức 
Chỉ ngươi hạnh Phổ Hiền 
Ngươi nên thờ phụng tốt 
Chớ có sinh nghi hoặc. 
 

Nếu như gặp thiện tri thức chỉ bày cho ngươi mười 
Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền tu, thì ngươi nên 
thờ phụng cho tốt. Ngươi phải cẩn thận hành sự, chớ có 
sinh tâm nghi hoặc. Ngươi phải chân thật tin thọ phụng 
hành, y pháp tu hành. 

Phật pháp dù có nói bao nhiêu, đều phải cung hành 
thực tiễn, chẳng có tơ hào tâm ích kỷ lợi mình. Tuỳ thời 
tuỳ lúc, vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chẳng tu hành thì 
làm sao lợi ích chúng sinh ? Khi tu hành thì đừng có tâm 
cống cao ngã mạn, cho rằng mình giỏi, chẳng có ai bằng 
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mình. Sinh thứ tâm nầy, thì thần Hộ pháp sẽ xa lìa bạn. Tại 
sao ? Vì bạn vẫn còn tâm thế tục, chưa buông bỏ đặng. Một 
số người nói được, mà làm không được, tâm miệng chẳng 
như một, lời nói việc làm chẳng đi đôi với nhau. Bất cứ 
làm việc gì, cũng đừng có phô trương, đừng có lười biếng, 
phải làm một cách chân thành, phải làm tròn trách nhiệm. 

Người tu đạo phải biết tri hành hợp nhất, lời nói đi 
đôi với việc làm, nói thì phải làm. Đối với tất cả pháp đừng 
có khởi tâm nghi hoặc. Phàm là Kinh điển đều từ kim khẩu 
của Phật nói ra, hết thảy giới luật, đức Phật đều hành trì. 
Hết thảy luận tạng, đều do các Tổ sư tự thân chứng, nếu 
không sinh tâm nghi hoặc, thì sẽ tương ưng với đạo. Do đó 
có câu :  

 

« Người tu đạo tâm đừng nghi, 
Nếu không có tâm nghi, 

Thì thoát khỏi mê hoặc ». 
 

Sinh tâm nghi hoặc, thì sẽ ở trong sương mù, không 
biết được phương hướng, tìm chẳng được con đường chân 
chánh. Phải tin tam tạng mươi hai bộ, lời nói hành động 
phải phải căn cứ nơi tam tạng Kinh điển, không đi trật 
đường, đó mới là bản sắc của người tu đạo. 

 

Ngươi ở trong vô lượng kiếp 
Vì dục vọng bỏ thân 
Nay vì cầu bồ đề 
Xả thân mới là tốt. 
 

Thiện Tài hành giả ! Ngươi ở trong vô lượng kiếp về 
trước, vì dục niệm và dục vọng mà bỏ đi thân thể của mình. 
Nay vì cầu bồ đề giác đạo mà xả thân, sự xả thân nầy có 
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giá trị nhất. Chân chánh bố thí, mới là nghiệp lành. Ngươi 
vì cứu chúng sinh khổ, mà đi các nơi tham phương thiện tri 
thức, cầu môn giải thoát, do đó có câu : « Vì pháp quên 
mình », đây là tinh thần đáng quý. 

 

Ngươi trong vô lượng kiếp 
Thọ đủ khổ sinh tử 
Chưa từng thờ chư Phật 
Chưa nghe hạnh như vậy. 
 

Thiện Tài hành giả! Ngươi ở trong vô lượng kiếp về 
trước, thọ đủ thứ khổ sinh tử luân hồi, giống như mọi 
người. Ngươi chưa từng phụng thờ chư Phật, cũng chưa 
nghe danh hiệu của chư Phật. Hạnh môn của chư Phật tu, 
hạnh môn của Bồ Tát tu, hạnh môn của bậc Thánh nhân tu, 
ngươi vốn chưa từng nghe qua. Tại sao? Vì căn lành của 
ngươi không đủ, công đức không đủ, nhân duyên chưa 
thành thục. 

 

Nay ngươi được thân người 
Gặp Phật thiện tri thức 
Nghe thọ hạnh bồ đề 
Làm sao không hoan hỉ. 
 

Thiện Tài hành giả! Nay ngươi đã được thân người, 
do đó có câu:  

“Thân người khó được 
Nước lớn khó sinh 
Phật pháp khó nghe 

Thánh nhân khó gặp”. 
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Nay ngươi gặp được Phật xuất hiện ra đời, lại gặp 
được năm mươi vị thiện tri thức, lắng nghe nhiếp thọ hạnh 
bồ đề, làm sao mà không hoan hỉ cho được! 

 

Tuy gặp Phật ra đời 
Cũng gặp thiện tri thức 
Mà tâm chẳng thanh tịnh 
Chẳng nghe pháp như vậy. 
 

Hiện tại tuy ngươi gặp Phật xuất hiện ra đời, cũng 
gặp được thiện tri thức. Nếu tâm ngươi chẳng thanh tịnh, 
thì cũng chẳng nghe pháp vi diệu thâm sâu vô thượng như 
vậy. 

 

Nếu nơi thiện tri thức 
Tin ưa tâm tôn trọng 
Lìa nghi không mỏi nhàm 
Được nghe pháp như vậy. 
 

Nếu ngươi đối với thiện tri thức, sinh tâm tin ưa và 
tôn trọng, thì sẽ lìa khỏi tâm nghi hoặc và tâm không mỏi 
nhàm, sẽ dũng mãnh tinh tấn, vĩnh viễn không giải đãi, như 
vậy mới nghe được diệu pháp không thể nghĩ bàn. 

 

Nếu ai nghe pháp nầy 
Mà sinh tâm thệ nguyện 
Nên biết người như vậy 
Đã được lợi rộng lớn. 
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Nếu có ai nghe được diệu pháp nầy, mà sinh tâm đại 
thệ nguyện, thì nên biết người như vậy, đã đắc được lợi ích 
rộng lớn. Lợi ích đó diệu không thể tả, nói ra thì không còn 
diệu. 

 

Tâm thanh tịnh như vậy 
Thường được gần chư Phật 
Cũng gần các Bồ Tát 
Chắc chắn thành bồ đề. 
 

Tâm thanh tịnh như vậy, chẳng có nhiễm ô, thì 
thường được gần gũi chư Phật, cũng được gần gũi các Bồ 
Tát, chuyên tâm lắng nghe diệu pháp của các Ngài nói, thì 
chắc chắn sẽ thành tựu quả vị bồ đề giác đạo. 

 

Nếu vào pháp môn nầy 
Tức đủ các công đức 
Vĩnh lìa các đường ác 
Chẳng thọ tất cả khổ. 
 

Nếu vào pháp môn nầy, thì sẽ đầy đủ các công đức, 
vĩnh viễn lìa khỏi ba đường ác, chẳng thọ tất cả sự thống 
khổ, mà đắc được tất cả an vui. 

 

Chẳng lâu bỏ thân nầy 
Vãng sinh cõi nước Phật 
Thường thấy mười phương Phật 
Cùng với các Bồ Tát. 
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Ngươi chẳng bao lâu nữa trong tương lai, xả bỏ báo 
thân nầy, thì sẽ vãng sinh về cõi nước chư Phật. Luôn luôn 
thấy được mười phương chư Phật, cùng với các Bồ Tát 
trong mười phương. 

 

Nhân xưa nay tịnh giải 
Nhờ sức thờ bạn lành 
Tăng trưởng các công đức 
Như nước sinh hoa sen. 
 

Thuở xưa ngươi đã gieo trồng nhân thanh tịnh, hôm 
nay đắc được giải thoát thanh tịnh. Do nhờ sức lực ngươi 
phụng thờ thiện tri thức, nên tăng trưởng các công đức 
lành, giống như đạo lý ở trong nước sinh ra hoa sen. 

 

Thích thờ thiện tri thức 
Siêng cúng tất cả Phật 
Chuyên tâm lắng nghe pháp 
Thường tu chớ lười mỏi. 
 

Ngươi hoan hỉ phụng thờ tất cả thiện tri thức, ngươi 
lại hoan hỉ siêng tu cúng dường tất cả chư Phật mười 
phương. Ngươi lại hoan hỉ chuyên tâm lắng nghe chánh 
pháp, người lại luôn luôn tu hành Bồ Tát hạnh, chớ có giải 
đãi, chớ có mệt mỏi, phải tinh tấn, phải siêng tu học. 

 

Ngươi là chân pháp khí 
Sẽ đủ tất cả pháp 
Sẽ tu tất cả đạo 
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Sẽ mãn tất cả nguyện. 
 

Ngươi chân chánh là pháp khí, sẽ đầy đủ tất cả Phật 
pháp, sẽ tu hành tất cả Phật đạo, sẽ viên mãn tất cả đại 
nguyện, sẽ thành tựu tất cả tự tại. 

 

Ngươi dùng tâm tin hiểu 
Mà đến lễ kính ta 
Chẳng lâu sẽ vào khắp  
Tất cả hội chư Phật. 
 

Ngươi dùng tâm tin hiểu, mà đi đến đại lầu các báu 
lễ kính ta, chẳng bao lâu trong tương lai, ngươi sẽ vào khắp 
tất cả pháp hội của chư Phật mười phương, gần gũi Phật, 
cúng dường Phật. 

 

Lành thay chân Phật tử 
Cung kính tất cả Phật 
Chẳng lâu đủ các hạnh 
Đến được công đức Phật. 
 

Lành thay! Ngươi thật là đệ tử của Phật, cung kính 
tất cả chư Phật. Chẳng bao lâu nữa trong tương lai, ngươi 
sẽ đầy đủ tất cả Bồ Tát hạnh, đến được công đức bờ bên 
kia của Phật. 

Sáu mươi ba bài kệ ở trên là khen ngợi Thiện Tài. 
Hai mươi sáu bài kệ trước là khen quả đức, bảy bài kệ kế 
tiếp là khen hiện đức, tám bài kệ kế tiếp là khen gặp hữu 
đức, năm bài kệ kế tiếp là khen sớm thành bậc hạnh đức, 
bảy bài kệ cuối là tổng minh các đức. 
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Ngươi nên đi đến chỗ 
Ngài Văn Thù Sư Lợi 
Ngài sẽ khiến ngươi được 
Diệu hạnh của Phổ Hiền. 
 

Thiện Tài hành giả! Ngươi nên trở về chỗ Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, Ngài sẽ khiến cho ngươi đắc được diệu 
hạnh thâm sâu vi diệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Về sau Bồ Tát 
Phổ Hiền tâm bi tha thiết, vì Ngài nói hạnh Mười Đại 
Nguyện Vương. Một bài kệ nầy, lược bày hậu hữu. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc ở trước 
chúng hội, khen ngợi đại công đức tạng của 
Thiện Tài. Thiện Tài nghe rồi, vui mừng 
hớn hở, lông trên thân đều dựng đứng, rơi 
lệ nghẹn ngào, đứng dậy chắp tay, cung 
kính chiêm ngưỡng, đi nhiễu quanh vô 
lượng vòng. Do nhờ sức tâm niệm Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi, bất giác hốt nhiên, trong 
tay đầy các hoa chuỗi ngọc, đủ thứ báu 
đẹp, Thiện Tài vui mừng, bèn đem rải lên 
trên đại Bồ Tát Di Lặc. 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Di Lặc ở trước chúng hội, tán 
than khen ngợi đại công đức tạng của Thiện Tài đồng tử. 
Thiện Tài đồng tử nghe rồi, vui mừng hớn hở, các chân 
lông trên thân đều dựng đứng, rơi lệ nghẹn ngào, đứng dậy 
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chắp tay, tự nghĩ: Vì cầu Bồ Tát hạnh mà đi các nơi tham 
phương thiện tri thức, trải qua biết bao gian khổ, chịu đựng 
biết bao cực khổ, gặp được thiện tri thức thấu hiểu về 
mình, trở thành bạn tri âm. Lập tức đứng dậy, chắp tay lại, 
cung kính Bồ Tát Di Lặc, chiêm ngưỡng Bồ Tát Di Lặc, đi 
nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, biểu thị sự tôn trọng 
sùng bái. Do nhờ sức tâm niệm Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, 
bất giác hốt nhiên, trong tay đầy các thứ hoa báu, các thứ 
chuỗi ngọc, đủ thứ báu đẹp, Thiện Tài đồng tử vui mừng 
đến cực điểm, bèn đem rải lên trên toà của đại Bồ Tát Di 
Lặc. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc rờ đầu Thiện 
Tài mà nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Bồ Tát Di Lặc dũi tay phải, rờ đầu Thiện Tài 
đồng tử mà nói kệ rằng: 

 

Lành thay lành thay chân Phật tử 
Sách tấn các căn không lười mỏi 
Chẳng lâu sẽ đủ các công đức 
Giống như Văn Thù cùng với ta. 
 

Lành thay! Lành thay! Ngươi chân chánh là đệ tử 
của Phật! Ngươi đều sách tấn các căn, dũng mãnh tu đạo, 
tinh tấn cầu pháp, đi các nơi tham phương thiện tri thức, 
không khi nào lười mỏi, chẳng bao lâu nữa trong tương lai, 
ngươi sẽ đầy đủ tất cả công đức lành, ngươi sẽ giống như 
Bồ Tát Văn Thù cùng với ta, công đức của ngươi sẽ vô 
lượng vô biên. 
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Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử dùng kệ 
đáp rằng: 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử rất cao hứng, bèn dùng kệ 
để đáp lại kệ của Bồ Tát Di Lặc: 

 

Con nhớ thiện tri thức 
Ức kiếp khó gặp được 
Nay được gặp gần gũi 
Mà đi đến chỗ Ngài. 
 

Thiện Tài đồng tử nói: Con thường tưởng nhớ đến 
tất cả thiện tri thức, trong ức kiếp rất khó gặp được thiện tri 
thức. Hôm nay con rất may mắn, được gần gũi năm mươi 
vị thiện tri thức. Hiện tại con đã đến chỗ đại bảo lầu các 
của Ngài, xin Ngài hãy từ bi chỉ giáo cho con. 

 

Con nhờ Ngài Văn Thù 
Thấy được người khó thấy 
Bậc đại công đức kia 
Nguyện sớm về kính thờ. 
 

Con nhờ sự chỉ dạy và giáo hoá của Bồ Tát Văn Thù 
Sư Lợi, cho nên mới thấy được các vị thiện tri thức khó 
thấy, các Ngài đều là bậc có đại công đức, con nguyện tiếp 
thọ sự chỉ dạy sớm về chiêm ngưỡng, kính thờ, lễ bái Bồ 
Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là thầy Đạo sư đầu tiên của 
con. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI TÁM 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN MƯỜI CHÍN 

 

BỒ TÁT TỪ THỊ 
NHIẾP ĐỨC THÀNH NHÂN TƯỚNG 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử chắp tay 
cung kính, bạch với đại Bồ Tát Di Lặc 
rằng: Đại Thánh! Con trước đã phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa 
biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Làm thế nào tu Bồ Tát đạo?  

Đại Thánh! Tất cả Như Lai thọ ký cho 
Ngài, còn một đời nữa sẽ đắc được A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử chắp tay cung kính, bạch 
với đại Bồ Tát Di Lặc rằng: Đại Thánh! Con trước đã phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát 
làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo?  
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Đại Thánh! Ngài đã được tất cả chư Phật thọ ký, còn 
một đời nữa sẽ đắc được quả vị A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề. 

 

Nếu còn một đời nữa sẽ đắc được vô 
thượng bồ đề, tức đã siêu việt chỗ trụ xứ 
của tất cả Bồ Tát. Tức đã vượt qua bậc ly 
sinh của tất cả Bồ Tát. Tức đã viên mãn tất 
cả Ba La Mật. Tức đã vào sâu tất cả các 
môn nhẫn. Tức đã đầy đủ tất cả Bồ Tát 
địa. Tức đã du hí tất cả môn giải thoát. Tức 
đã thành tựu tất cả pháp tam muội. Tức đã 
thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh. Tức đã 
chứng được tất cả Đà la ni biện tài. Tức đã 
đắc được tự tại ở trong tự tại của tất cả Bồ 
Tát. 

 

Nếu còn một đời nữa, sẽ đắc được vô thượng bồ đề, 
tức đã siêu việt quả vị sở trụ của tất cả Bồ Tát. Tức đã vượt 
qua quả vị ly sinh của tất cả Bồ Tát. Tức đã viên mãn tất cả 
pháp Ba La Mật. Tức đã vào sâu tất cả các môn vô sinh 
pháp nhẫn. Tức đã đầy đủ tất cả Bồ Tát địa. Tức đã du hí 
tất cả môn giải thoát. Tức đã thành tựu tất cả pháp tam 
muội. Tức đã thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh. Tức đã chứng 
được tất cả Đà la ni biện tài. Tức đã đắc được nhậm vận tự 
tại ở trong tự tại của tất cả Bồ Tát. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  280 
 

Tức đã tích tập pháp trợ đạo của tất 
cả Bồ Tát. Tức đã du hí trí huệ phương 
tiện. Tức đã sinh ra đại thần thông trí huệ. 
Tức đã thành tựu tất cả học xứ. Tức đã 
viên mãn tất cả diệu hạnh. Tức đã viên 
mãn tất cả đại nguyện. Tức đã lãnh thọ tất 
cả chư Phật thọ ký. Tức đã biết rõ tất cả 
môn các thừa. Tức đã kham thọ được tất 
cả Như Lai hộ niệm. Tức đã nhiếp thọ 
được tất cả Phật bồ đề. 

 

Tức đã tích tập pháp trợ đạo của tất cả Bồ Tát. Tức 
đã du hí trong pháp môn trí huệ phương tiện. Tức đã sinh 
ra đại thần thông trí huệ. Tức đã thành tựu tất cả quả vị vô 
học. Tức đã viên mãn tất cả hạnh vi diệu. Tức đã viên mãn 
tất cả đại nguyện đã phát ra. Tức đã lãnh thọ tất cả chư 
Phật thọ ký. Tức đã biết rõ tất cả môn các thừa. Tức đã 
kham thọ được tất cả chư Phật hộ niệm. Tức đã nhiếp thọ 
được tất cả Phật bồ đề. 

 

Tức đã thọ trì được pháp tạng của tất 
cả chư Phật. Tức đã thọ trì được tạng bí 
mật của tất cả chư Phật Bồ Tát. Tức đã có 
thể làm thượng thủ trong tất cả chúng Bồ 
Tát. Tức đã có thể làm đại mãnh tướng 
phá tan phiền não ma quân. Tức đã có thể 
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làm đại Đạo sư thoát khỏi đồng hoang sinh 
tử. Tức đã có thể làm đại y vương trị các 
mê hoặc bệnh nặng. Tức đã có thể làm tối 
thắng trong tất cả chúng sinh. Tức đã đắc 
được tự tại trong tất cả chủ thế gian. Tức 
đã có thể tối đệ nhất trong tất cả Thánh 
nhân. Tức đã có thể tối tăng thượng trong 
tất cả Thanh Văn Duyên Giác.  

 

Tức đã thọ trì được pháp tạng của tất cả chư Phật. 
Tức đã thọ trì được tạng bí mật của tất cả chư Phật Bồ Tát. 
Tức đã có thể làm thượng thủ trong tất cả chúng Bồ Tát. 
Tức đã làm đại mãnh tướng quân phá tan phiền não ma 
quân. Tức đã có thể làm đại Đạo sư thoát khỏi đồng hoang 
sinh tử. Tức đã có thể làm đại y vương trị các mê hoặc 
bệnh nặng. Tức đã có thể làm tối thắng trong tất cả chúng 
sinh. Tức đã đắc được tự tại trong tất cả chủ thế gian. Tức 
đã có thể tối đệ nhất trong tất cả Thánh nhân. Tức đã có thể 
tối tăng thượng trong tất cả Thanh Văn và Duyên Giác.  

 

Tức đã có thể làm người lái thuyền ở 
trong biển sinh tử. Tức đã có thể bủa lưới 
điều phục tất cả chúng sinh. Tức đã có thể 
quán căn của tất cả chúng sinh. Tức đã có 
thể nhiếp thọ tất cả cõi chúng sinh. Tức đã 
có thể thủ hộ tất cả chúng Bồ Tát. Tức đã 
có thể đàm luận tất cả việc Bồ Tát. Tức đã 
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có thể đi đến chỗ tất cả Như Lai. Tức đã có 
thể ở trong hội của tất cả Như Lai. Tức đã 
có thể hiện thân ở trước tất cả chúng sinh. 
Tức đã có thể không nhiễm tất cả pháp thế 
gian.  

 

Tức đã có thể làm người lái thuyền ở trong biển sinh 
tử. Tức đã có thể bủa lưới điều phục tất cả chúng sinh. Tức 
đã có thể quán sát căn của tất cả chúng sinh. Tức đã có thể 
nhiếp thọ tất cả cõi chúng sinh. Tức đã có thể thủ hộ tất cả 
chúng Bồ Tát. Tức đã có thể đàm luận tất cả việc Bồ Tát. 
Tức đã có thể đi đến chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật. Tức 
đã có thể ở trong hải hội của tất cả chư Phật. Tức đã có thể 
hiện thân ở trước tất cả chúng sinh. Tức đã có thể không 
nhiễm trước tất cả pháp thế gian.  

 

Tức đã có thể vượt qua tất cả cảnh 
giới ma. Tức đã có thể an trụ tất cả cảnh 
giới Phật. Tức đã đến được cảnh giới vô 
ngại của tất cả Bồ Tát. Tức đã tinh cần 
cúng dường tất cả chư Phật. Tức đã đồng 
thể tánh với tất cả các Phật pháp. Đã cột 
lụa diệu pháp, đã thọ Phật quán đảnh, đã 
trụ nhất thiết trí, đã khắp sinh tất cả Phật 
pháp, đã sớm lên bậc nhất thiết trí.  

 

Tức đã có thể vượt qua tất cả cảnh giới ma. Tức đã 
có thể an trụ tất cả cảnh giới Phật. Tức đã đến được cảnh 
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giới vô ngại của tất cả Bồ Tát. Tức đã tinh cần cúng dường 
tất cả chư Phật. Tức đã đồng thể tánh với tất cả các Phật 
pháp. Đã cột lên lụa diệu pháp, đã thọ chư Phật quán đảnh, 
đã trụ ở trong nhất thiết trí huệ, đã khắp sinh tất cả Phật 
pháp, đã sớm lên bậc nhất thiết trí.  

 

Đại Thánh! Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo? 
Tuỳ chỗ tu học, sớm được đầy đủ tất cả 
Phật pháp, đều có thể độ thoát chúng sinh 
nghĩ nhớ đến, khắp thành tựu viên mãn đại 
nguyện đã phát, khắp rốt ráo các hạnh đã 
sinh khởi, khắp an ủi tất cả trời người, 
chẳng phụ thân mình, chẳng dứt Tam Bảo, 
chẳng hư chủng tử tất cả chư Phật Bồ Tát, 
hay thọ trì pháp nhãn của tất cả chư Phật, 
những sự việc như vậy, xin hãy vì con mà 
nói.  

 

Đại Thánh! Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? 
Làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo? Tuỳ chỗ tu học, sớm 
được đầy đủ tất cả Phật pháp, đều có thể độ thoát chúng 
sinh nghĩ nhớ đến, khắp thành tựu viên mãn đại nguyện đã 
phát ra, khắp rốt ráo các hạnh đã sinh khởi, khắp an ủi tất 
cả trời người, chẳng phụ thân mình, chẳng dứt giống Tam 
Bảo, chẳng hư chủng tử tất cả chư Phật Bồ Tát, hay thọ trì 
pháp nhãn của tất cả chư Phật, những sự việc như vậy, xin 
hãy vì con mà nói.  
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Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc quán sát 
tất cả đạo tràng chúng hội, chỉ thị Thiện 
Tài mà nói rằng: Đại chúng ! Các vị thấy vị 
đồng tử nầy, hôm nay đến chỗ ta hỏi Bồ 
Tát tu hành các công đức chăng! 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Di Lặc quán sát đại chúng trong 
tất cả đạo tràng chúng hội, chỉ thị Thiện Tài đồng tử mà nói 
rằng: Đại chúng ! Các vị thấy vị đồng tử, hôm nay đến chỗ 
ta hỏi Bồ Tát tu hành các công đức chăng! 

 

Đại chúng! Vị đồng tử nầy, dũng 
mãnh tinh tấn, chí nguyện không tạp, thâm 
tâm kiên cố, luôn không thối chuyển, đầy 
đủ hy vọng thù thắng, như cứu đầu lửa 
cháy, không có nhàm đủ, ưa thích thiện tri 
thức, gần gũi cúng dường, tìm cầu khắp 
nơi, phụng thờ thỉnh pháp. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Vị đồng tử nầy, 
thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, thân tâm dũng mãnh 
tinh tấn, chẳng khi nào giải đãi. Vị nầy lập chí nguyện rất 
thuần khiết, không tạp loạn, thâm tâm rất kiên cố như kim 
cang. Vì tu Bồ Tát đạo, luôn luôn không thối chuyển bồ đề 
tâm, đầy đủ hy vọng thù thắng. Hy vọng gì? Hy vọng thành 
Phật. Giống như bảo hộ căn lành của mình, khẩn cấp như 
cứu đầu của mình bị lửa cháy. Lúc nào cũng cầu thiện tri 
thức, không khi nào nhàm đủ. Thích gần gũi thiện tri thức, 
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thích cúng dường thiện tri thức, thích học tập pháp môn 
của thiện tri thức tu, muốn thành tựu vô thượng bồ đề, cho 
nên đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, phụng thờ thiện tri 
thức, thỉnh thiện tri thức khai thị pháp của tất cả chư Phật 
nói. 

Chúng ta hãy nghĩ xem, Thiện Tài đồng tử từ vô 
lượng kiếp đến nay, dụng công tu hành, cho đến bây giờ 
vẫn đang tu hành. Không có giây phút nào giải đãi, đời đời 
kiếp kiếp đều dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta tu đạo mới có 
hai ngày rưỡi, thì muốn đắc được cái nầy, lại còn muốn đắc 
được cái nọ, làm sao có thể được chứ? Chúng ta vốn chẳng 
có hành Bồ Tát đạo, làm sao đắc được trí huệ của Bồ Tát? 
Công đức của Bồ Tát? Phải tu hành Bồ Tát đạo (lợi người 
chẳng lợi mình), thì mới đắc được trí huệ và công đức của 
Bồ Tát. Bằng không, như người ngu nằm mộng, bánh vẽ 
không thể no được. 

 

Đại chúng! Vị đồng tử nầy, trước đây 
ở tại Phước thành, thọ giáo Bồ Tát Văn 
Thù, lần lược đi về hướng nam, cầu thiện 
tri thức, đã trải qua một trăm mười vị 
thiện tri thức rồi, sau đó mới đến chỗ ta, 
chưa từng tạm khởi một niệm lười mỏi. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Vị đồng tử nầy, 
trước đây ở tại Phước thành, đã từng thọ giáo Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi, cho nên phát nguyện tham phương thiện tri 
thức, lần lược từ hướng bắc đi về hướng nam, đi khắp nơi 
tìm cầu thiện tri thức. Đã trải qua một trăm mười vị thiện 
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tri thức rồi, sau đó mới đến lầu các báu lớn. Vị đồng tử nầy 
gần gũi nhiều vị thiện tri thức như vậy, hoặc thọ sự giáo 
hoá của thiện tri thức, hoặc được thiện tri thức khen ngợi, 
hoặc bị thiện tri thức quở trách, nhưng vị nầy chẳng sinh 
khởi một niệm lười mỏi giải đãi, vị nầy có ý chí kiên nhẫn 
bất khuất, đáng quý lắm thay! 

 

Đại chúng! Vị đồng tử nầy rất là khó 
có, xu hướng đại thừa, ngồi nơi đại huệ, 
phát đại dũng mãnh, mặc giáp đại bi. Dùng 
tâm đại từ cứu hộ chúng sinh, khởi đại tinh 
tấn hành Ba La Mật. Làm đại thương chủ, 
hộ các chúng sinh. Lái thuyền pháp lớn, 
đưa qua các biển cõi. Trụ nơi đại đạo, tích 
tập đại pháp bảo, tu các pháp trợ đạo rộng 
lớn. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Vị đồng tử nầy rất 
là khó có, xu hướng Phật pháp đại thừa, ngồi nơi đại trí huệ 
tinh tấn hướng về trước, phát đại dũng mãnh, mặc giáp đại 
bi. Dùng tâm đại từ bi để cứu hộ tất cả chúng sinh, khởi đại 
tinh tấn hành Ba La Mật. Làm đại thương chủ, bảo hộ tất 
cả chúng sinh. Lái thuyền pháp lớn, đưa tất cả chúng sinh 
qua biển tam giới hai mươi lăm cõi, an trụ nơi bồ đề đại 
đạo, tích tập hết thảy đại pháp bảo, tu trì các pháp trợ đạo 
rộng lớn, tức cũng là pháp môn trợ giúp tu đạo với nhau. 

 

Người như vậy, khó có thể nghe được, 
khó có thể thấy được, khó được gần gũi, 
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cùng ở cùng tu với nhau. Tại sao vậy? Vì vị 
đồng tử nầy, phát tâm cứu hộ tất cả chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh giải thoát 
các khổ, vượt qua các cõi ác, lìa các hiểm 
nạn, phá tối vô minh, thoát khỏi đồng 
hoang sinh tử, chấm dứt luân hồi các cõi, 
vượt qua cảnh giới ma, chẳng chấp trước 
pháp thế gian, thoát khỏi bùn lầy ái dục, 
dứt tham lam, giải trừ kiến chấp ràng 
buộc, hoại nhà tư tưởng, đoạn tuyệt đường 
mê, hàng phục tràng kiêu mạn, nhổ mũi 
tên mê hoặc, diệt trừ ngủ nghỉ, cắt lưới ái, 
diệt vô minh, vượt qua dòng các cõi, lìa 
xiểm nịnh, tịnh tâm cấu bẩn, dứt si hoặc, 
thoát sinh tử. 

 

Người như vậy, khó có thể nghe được tên, cũng rất 
khó có thể thấy được, cũng rất khó được gần gũi, cũng rất 
khó được phụng thờ, cũng rất khó được ở chung với nhau, 
cũng rất khó được cùng tu chung với nhau. Tại sao vậy? Vì 
vị đồng tử nầy, phát tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến 
cho tất cả chúng sinh giải thoát các khổ, vượt qua bốn cõi 
ác (A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục), lìa khỏi các hiểm 
nạn, phá trừ đen tối vô minh, thoát khỏi đồng hoang sinh 
tử, chấm dứt sáu nẻo luân hồi, vượt qua cảnh giới ma, 
chẳng chấp trước pháp thế gian, thoát khỏi bùn lầy ái dục, 
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đoạn tuyệt tham lam, giải trừ kiến chấp ràng buộc, phá hoại 
nhà vọng tưởng, đoạn tuyệt đường mê hoặc, hàng phục 
tràng kiêu mạn, nhổ mũi tên mê hoặc, diệt trừ ngủ nghỉ, cắt 
đứt lưới ái, tiêu diệt lửa vô minh, vượt qua dòng các cõi, lìa 
xiểm nịnh, thanh tịnh tâm cấu bẩn, dứt trừ si hoặc, thoát 
khỏi sinh tử. 

 

Đại chúng! Vị đồng tử nầy, vì những 
người bị bốn dòng cuốn trôi, mà tạo thuyền 
pháp lớn. Vì những người bị bùn lầy kiến 
chấp nhấn chìm, mà kiến lập cầu pháp lớn. 
Vì những người bị si ám hôn mê, mà thắp 
sáng đèn đại trí huệ. Vì những người đi 
trong đồng hoang sinh tử, mà khai thị 
Thánh đạo. Vì những người mang bệnh 
nặng phiền não, mà điều hoà thuốc pháp. 
Vì những người gặp khổ sinh già bệnh 
chết, cho uống cam lồ, khiến cho họ được 
an ổn. Vì những người vào lửa tham sân si, 
mà tưới nước định, khiến cho họ được mát 
mẻ. Người nhiều lo buồn, thì an ủi khiến 
cho họ an vui. Người bị nhốt trong ngục 
hữu lậu, thì khuyên bảo họ thoát ra. Người 
vào lưới tà kiến, thì chỉ họ dùng kiếm trí 
huệ. Người trụ ở thành ba cõi, thì chỉ các 
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cửa giải thoát. Người gặp hiểm nạn, thì chỉ 
chỗ an ổn. Người sợ giặc kiết sử, thì ban 
cho pháp vô uý. Người đoạ đường ác, thì 
trao cho tay từ bi. Người bị hại về năm 
uẩn, thì chỉ thành Niết Bàn. Với người bị 
ràng buộc trong mười tám giới, thì dùng 
Thánh đạo để mở. Người chấp trước vào tụ 
lạc sáu xứ trống rỗng, thì dùng trí huệ 
quang minh, chỉ dẫn họ thoát ra. Người trụ 
nơi tà đạo, thì khiến cho họ vào chánh đạo. 
Người gần gũi bạn ác, thì chỉ cho họ bạn 
lành. Người thích pháp phàm phu, thì dạy 
họ pháp Thánh nhân. Người chấp sinh tử, 
thì khiến cho họ hướng về thành nhất thiết 
trí. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Vị đồng tử nầy, vì 
những người bị bốn dòng cuốn trôi, mà tạo thuyền pháp 
lớn, để cứu vớt chúng sinh trong bốn dòng đó. Vì những 
người bị bùn lầy kiến chấp nhấn chìm, mà kiến lập cầu 
pháp lớn, để khiến cho họ an toàn đi đến bờ bên kia. Vì 
những người bị ngu si đen tối hôn mê, mà thế họ thắp sáng 
đèn đại trí huệ, chiếu phá đen tối, đắc được trí huệ quang 
minh. Vì những người đi trong đồng hoang sinh tử, mà 
khai thị con đường của bậc Thánh nhân đi, khiến cho họ lìa 
khổ được vui. Vì những người mang bệnh nặng phiền não, 
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mà điều hoà thuốc Phật pháp, để chữa trị bệnh nhiệt của 
họ. Vì những người gặp khổ sinh già bệnh chết, cho họ 
uống nước cam lồ, khiến cho họ được an ổn, chẳng còn 
mọi sự khổ. Vì những người vào lửa tham lam sân hận ngu 
si, mà tưới nước định lực, khiến cho họ được mát mẻ, diệt 
trừ tham sân si. Chúng sinh nhiều lo buồn phiền não, thì an 
ủi họ, khuyên giải họ, khiến cho họ an vui. Chúng sinh bị 
nhốt trong ngục tù ba cõi, thì chỉ bày họ, khuyên bảo họ, 
khiến cho họ thoát ra khỏi ngục ba cõi. Chúng sinh vào 
lưới tà kiến, thì chỉ cho họ dùng kiếm trí huệ, chặt đứt lưới 
tà kiến, khiến cho họ đắc được tự tại. Chúng sinh trụ ở 
trong thành ba cõi, thì chỉ bày cho họ các cửa giải thoát, 
sớm được lìa khỏi biển khổ. Chúng sinh gặp nguy hiểm 
hoạn nạn, thì chỉ dẫn cho họ chỗ an ổn, không còn bị nguy 
hiểm về tánh mạng. Chúng sinh sợ giặc kiết sử, thì ban cho 
pháp môn không sợ hãi, khiến cho họ giải trừ tất cả tặc 
phiền não. Chúng sinh đoạ lạc trong bốn đường ác, thì dũi 
tay từ bi, cứu họ thoát khỏi biển khổ. Chúng sinh bị hại về 
năm uẩn, thì chỉ bày cho họ con đường Niết Bàn, khiến cho 
họ đến được bờ bên kia. Chúng sinh bị ràng buộc trong 
mười tám giới hoặc tam giới, thì dùng Thánh đạo để giải 
thoát, khiến cho họ thoát khỏi mê hoặc. Chúng sinh chấp 
trước vào tụ lạc sáu xứ trống rỗng, thì dùng trí huệ quang 
minh, để chỉ dẫn họ thoát ra. Sáu xứ có thể nói là sáu căn, 
sáu trần, sáu nẻo luân hồi .v.v… Chúng sinh trụ trong lưới 
tà kiến, thì khiến cho họ vào chánh kiến đi trên con đường 
chánh đạo. Chúng sinh gần gũi ác tri thức, thì chỉ cho họ 
phải gần gũi thiện tri thức. Chúng sinh thích pháp phàm 
phu ô nhiễm, thì dạy họ pháp Thánh nhân, phát bồ đề tâm, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  291 
 

tu vô thượng đạo. Chúng sinh chấp trước sinh tử, thì khiến 
cho họ hướng về thành nhất thiết trí. 

 

Đại chúng! Vị đồng tử nầy, luôn dùng 
những hạnh nầy cứu hộ chúng sinh. Phát 
tâm bồ đề, chưa từng ngừng nghỉ. Cầu đạo 
đại thừa, chưa từng lười mỏi. Uống nước 
các pháp, không sinh nhàm đủ. Luôn siêng 
tinh tấn tích tập hạnh trợ đạo. Thường 
thích tất cả pháp môn thanh tịnh, tu Bồ 
Tát hạnh, chẳng bỏ tinh tấn, thành tựu 
viên mãn các nguyện. Khéo thực hành 
phương tiện, thấy thiện tri thức tâm không 
nhàm đủ, phụng thờ thiện tri thức, thân 
không lười mỏi, nghe thiện tri thức chỉ dạy, 
thường thích thuận theo, chưa từng trái 
nghịch. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Vị đồng tử nầy, 
luôn dùng những hạnh môn nầy cứu hộ tất cả chúng sinh. 
Phát tâm đại bồ đề, không ngừng nghỉ. Cầu đạo đại thừa, 
chưa từng lười mỏi. Uống nước tất cả pháp, không sinh 
tâm nhàm đủ. Luôn siêng tinh tấn, tích tập hạnh trợ đạo. 
Thường thường hoan hỉ tất cả pháp môn thanh tịnh, siêng 
tu Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ tinh tấn, thành tựu viên mãn các 
nguyện. Khéo thực hành phương tiện hết thảy pháp môn, 
luôn gần gũi thiện tri thức, tâm không nhàm đủ, luôn 
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phụng thờ thiện tri thức, thân không lười mỏi, nghe thiện 
tri thức chỉ dạy, thường tu hành theo, tất cả đều thuận hành 
theo, chưa từng trái nghịch. Đối với thiện tri thức tất cung 
tất kính, chưa từng trái nghịch thiện tri thức giáo hoá. 

 

Đại chúng! Nếu có chúng sinh, phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thật 
là ít có. Nếu phát tâm rồi, lại tinh tấn 
phương tiện như vậy, tích tập các Phật 
pháp, thì càng ít có. Lại có thể cầu Bồ Tát 
đạo như vậy. Lại có thể thanh tịnh Bồ Tát 
hạnh như vậy. Lại có thể phụng sự thiện tri 
thức như vậy. Lại có thể cứu đầu cháy như 
vậy. Lại có thể thuận thiện tri thức dạy 
như vậy. Lại có thể kiên cố tu hành như 
vậy. Lại có thể tích tập bồ đề phần như 
vậy. Lại có thể chẳng cầu tất cả danh văn 
lợi dưỡng như vậy. Lại có thể chẳng bỏ 
tâm Bồ Tát thuần nhất như vậy. Lại chẳng 
thích nhà cửa như vậy, chẳng chấp dục lạc, 
chẳng lưu luyến cha mẹ thân thuộc tri 
thức, nhưng thích tìm cầu Bồ Tát làm bạn 
lành. Lại có thể chẳng đoái hoài đến thân 
mạng như vậy, chỉ muốn siêng tu đạo nhất 
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thiết trí, nên biết dần dần càng khó được 
hơn. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Nếu có chúng 
sinh, phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, đây thật là 
việc ít có. Nếu như phát tâm rồi, lại tinh tấn phương tiện 
như vậy, tích tập pháp của tất cả chư Phật nói, thì càng ít 
có hơn. Lại có thể cầu Bồ Tát đạo như vậy. Lại có thể 
thanh tịnh Bồ Tát hạnh như vậy. Lại có thể phụng sự thiện 
tri thức như vậy. Lại có thể cấp tốc cứu đầu cháy như vậy. 
Lại có thể tuỳ thuận thiện tri thức giáo hoá như vậy. Lại có 
thể kiên cố tu hành như vậy. Lại có thể tích tập bồ đề phần 
như vậy. Lại có thể chẳng cầu tất cả danh văn lợi dưỡng 
như vậy. Lại có thể chẳng bỏ tâm Bồ Tát thuần nhất như 
vậy. Lại chẳng thích nhà cửa như vậy, chẳng chấp dục lạc, 
chẳng lưu luyến cha mẹ thân thuộc tri thức, xuất gia tu đạo, 
nhưng thích tìm cầu Bồ Tát làm bạn lành. Lại có thể chẳng 
đoái hoài đến thân mạng như vậy, chỉ muốn siêng tu đạo 
nhất thiết trí, nên biết dần dần đi các nơi cầu pháp, càng 
khó được hơn. 

 

Đại chúng! Các Bồ Tát khác trải qua 
vô lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp, 
mới có thể viên mãn đầy đủ hạnh nguyện 
Bồ Tát, mới có thể gần gũi chư Phật bồ đề. 
Nhưng vị đồng tử nầy, nội trong một đời, 
thì có thể tịnh cõi Phật, có thể giáo hoá 
chúng sinh, có thể dùng trí huệ thâm nhập 
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pháp giới, có thể thành tựu các Ba La Mật, 
có thể tăng trưởng tất cả các hạnh, có thể 
viên mãn tất cả đại nguyện, có thể vượt ra 
tất cả ma nghiệp, có thể phụng thờ tất cả 
thiện tri thức, có thể thanh tịnh các Bồ Tát 
đạo, có thể đầy đủ các hạnh Phổ Hiền. 

 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Đại chúng! Các Bồ Tát khác 
trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp, mới có 
thể viên mãn đầy đủ hạnh nguyện Bồ Tát, mới có thể gần 
gũi chư Phật bồ đề. Nhưng vị đồng tử nầy, nội trong một 
đời, thì có thể thanh tịnh cõi Phật, có thể giáo hoá chúng 
sinh, có thể dùng trí huệ thâm nhập pháp giới, có thể thành 
tựu các pháp Ba La Mật, có thể tăng trưởng tất cả các hạnh, 
có thể viên mãn tất cả đại nguyện, có thể vượt ra tất cả ma 
nghiệp, có thể phụng thờ tất cả thiện tri thức, có thể thanh 
tịnh các Bồ Tát đạo, có thể đầy đủ các hạnh của Bồ Tát 
Phổ Hiền tu. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc khen ngợi 
Thiện Tài đồng tử, đủ thứ công đức như 
vậy rồi, khiến cho vô lượng trăm ngàn 
chúng sinh phát tâm bồ đề, rồi bảo Thiện 
Tài rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện 
nam tử! Ngươi vì lợi ích tất cả thế gian, 
ngươi vì cứu hộ tất cả chúng sinh, ngươi vì 
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siêng cầu tất cả Phật pháp, mà phát tâm A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Di Lặc tán thán khen ngợi Thiện 
Tài đồng tử, đủ thứ công đức như vậy rồi, khiến cho vô 
lượng trăm ngàn chúng sinh đều phát tâm bồ đề, rồi bảo 
Thiện Tài đồng tử rằng: Lành thay! Lành thay! Thiện nam 
tử! Ngươi vì muốn lợi ích tất cả thế gian, ngươi vì cứu hộ 
tất cả chúng sinh, ngươi vì siêng cầu tất cả Phật pháp, mà 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Thiện nam tử! Ngươi đắc được lợi 
lành, ngươi khéo được thân người, ngươi 
khéo trụ thọ mạng, ngươi khéo gặp Như 
Lai xuất hiện ra đời, ngươi khéo gặp Văn 
Thù Sư Lợi đại thiện tri thức. Thân ngươi 
là thiện khí, được các căn lành đượm 
nhuần. Ngươi được pháp trắng nuôi lớn, 
hết thảy sự hiểu biết tham muốn đều đã 
thanh tịnh, đã được chư Phật cùng hộ 
niệm, đã được thiện tri thức cùng nhiếp 
thọ. 

 

Thiện nam tử! Ngươi đã đắc được lợi lành tốt nhất, 
ngươi lại khéo được thân người, ngươi lại khéo trụ thọ 
mạng, ngươi lại khéo gặp Như Lai xuất hiện ra đời, ngươi 
lại khéo gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại thiện tri thức. 
Thân ngươi là pháp khí, được các căn lành đượm nhuần. 
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Ngươi được pháp trắng tịnh nuôi lớn, hết thảy dục niệm 
đều đã hoàn toàn thanh tịnh, đã được chư Phật cùng hộ 
niệm, đã được thiện tri thức cùng nhiếp thọ. 

 

Tại sao vậy? Thiện nam tử! Vì bồ đề 
tâm như hạt giống, hay sinh ra tất cả các 
Phật pháp. Bồ đề tâm như ruộng tốt, vì hay 
nuôi lớn chúng sinh pháp trắng tịnh. Bồ đề 
tâm như đại địa, vì hay giữ gìn tất cả các 
thế gian. 

 

Đây là nguyên nhân gì? Vì ngươi đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. Vì bồ đề tâm đầy đủ công đức. 
Bồ đề tâm là gì ? Bồ đề tâm là tiếng Phạn, dịch là giác đạo, 
tức là con đường giác ngộ, cũng là con đường quang minh, 
cũng là con đường rốt ráo, cũng là con đường an ổn, cũng 
là con đường đi đến quả vị Phật vô thượng. Tóm lại, tức là 
bốn hoằng thệ nguyện : 

1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.  
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.  
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
 

Nói tóm lại là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. 
Dùng hai trăm hai mươi mốt thứ sự vật để ví như bồ 

đề tâm. Một trăm mười tám dụ trước, nói rõ bồ đề tâm thù 
thắng công đức cao bằng Phật quả. Một trăm lẻ ba dụ sau, 
nói rõ bồ đề tâm tự tại công đức rộng nhiều vô lượng. 

Bồ Tát Di Lặc lại nói với Thiện Tài đồng tử: Thiện 
nam tử! Bồ đề tâm như hạt giống, vì hay sinh ra tất cả các 
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Phật pháp. Bồ đề tâm như ruộng tốt, vì hay nuôi lớn tất cả 
chúng sinh pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như đại địa, vì hay 
giữ gìn tất cả thế gian vạn vật. Ba dụ nầy, tức chủng tánh 
trụ, như hạt giống ruộng đất, đều nghĩa là hạt giống sinh. 

 

Bồ đề tâm như nước thanh tịnh, vì hay 
rửa sạch tất cả dơ phiền não. Bồ đề tâm 
như gió lớn, vì khắp cùng thế gian không 
chướng ngại. Bồ đề tâm như lửa mạnh, vì 
hay thiêu đốt tất cả củi các kiến. Bồ đề tâm 
như mặt trời sáng, vì chiếu khắp tất cả các 
thế gian. Bồ đề tâm như vầng trăng sáng, vì 
các pháp trắng tịnh đều viên mãn. Bồ đề 
tâm như đèn sáng, vì hay phóng ra đủ thứ 
pháp quang minh.  

 

Bồ đề tâm như nước thanh tịnh, vì hay rửa sạch tất 
cả bụi dơ phiền não. Bồ đề tâm như gió lớn, vì khắp cùng 
thế gian không chướng ngại. Bồ đề tâm như lửa mạnh, vì 
hay thiêu sạch tất cả củi các kiến. Bồ đề tâm như mặt trời 
trong sáng, vì chiếu khắp tất cả các thế gian. Bồ đề tâm 
như vầng trăng sáng, vì các pháp trắng tịnh thảy đều viên 
mãn. Bồ đề tâm như đèn sáng, vì hay phóng ra đủ thứ pháp 
quang minh. Sáu dụ nầy, nói rõ lợi ích trong thắng giải 
hạnh trụ. 

 

Bồ đề tâm như mắt thanh tịnh, vì thấy 
khắp tất cả chỗ an nguy. Bồ đề tâm như đại 
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đạo, vì khắp khiến được vào thành đại trí. 
Bồ đề tâm như con đường chánh, vì khiến 
cho lìa khỏi các tà pháp. Bồ đề tâm như xe 
lớn, vì khắp chuyên chở các Bồ Tát. Bồ đề 
tâm như cửa nẻo, vì khai thị tất cả Bồ Tát 
hạnh. Bồ đề tâm như cung điện, vì an trụ 
tu tập pháp tam muội. Bồ đề tâm như vườn 
tược, vì ở trong đó dạo chơi, thọ pháp lạc. 
Bồ đề tâm như ngôi nhà, vì an ổn tất cả các 
chúng sinh. Bồ đề tâm là chỗ trở về, vì lợi 
ích tất cả các thế gian. Bồ đề tâm là chỗ 
nương tựa, vì là chỗ nương tựa của các Bồ 
Tát hạnh. Bồ đề tâm như cha lành, vì dạy 
dỗ tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như mẹ 
hiền, vì sinh trưởng tất cả các Bồ Tát. Bồ 
đề tâm như nhũ mẫu, vì nuôi lớn tất cả các 
Bồ Tát. Bồ đề tâm như bạn lành, vì thành 
tựu lợi ích tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm 
như vua chúa, vì hơn hẳn tất cả người nhị 
thừa. Bồ đề tâm như đế vương, vì trong tất 
cả nguyện được tự tại.  

 

Bồ đề tâm như mắt thanh tịnh, vì thấy khắp tất cả 
chỗ an toàn và nguy hiểm. Bồ đề tâm như đại đạo bằng 
phẳng, vì khắp khiến cho tất cả chúng sinh từ con đường 
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ngu si, đi vào thành đại trí huệ quang minh, tức cũng là từ 
tư tưởng ngu si đen tối, có thể biến thành tư tưởng trí huệ 
quang minh. Bồ đề tâm như con đường chánh, vì khiến cho 
lìa khỏi các tà pháp (tà tri tà kiến). Bồ đề tâm như xe lớn, 
vì khắp chuyên chở các Bồ Tát từ Sơ địa đến Thập địa, 
hoặc đến Đẳng giác, Diệu giác. Bồ đề tâm như cửa nẻo, vì 
khai thị tất cả Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cung điện, vì an 
trụ tu tập trong pháp tam muội. Bồ đề tâm như vườn tược, 
vì ở trong đó dạo chơi, hưởng thọ tất cả pháp lạc. Bồ đề 
tâm như ngôi nhà, vì hay khiến tất cả chúng sinh vui vẻ an 
lạc. Bồ đề tâm là chỗ trở về, vì hay lợi ích tất cả chúng sinh 
thế gian lìa khổ được vui. Bồ đề tâm là chỗ nương tựa, vì là 
chỗ nương tựa của các Bồ Tát hạnh. Bồ đề tâm như cha 
lành, vì hay dạy dỗ tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như mẹ 
hiền, vì hay sinh trưởng tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như 
nhũ mẫu, vì hay nuôi lớn tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như 
bạn lành, vì hay thành tựu lợi ích tất cả các Bồ Tát. Bồ đề 
tâm như vua chúa, vì hơn hẳn tất cả người nhị thừa. Bồ đề 
tâm như đế vương, vì trong tất cả nguyện đều được tự tại. 
Mười tám dụ nầy, là cực hỉ tăng thượng trụ.  

 

Bồ đề tâm như biển cả, vì tất cả công 
đức đều chảy vào. Bồ đề tâm như núi Tu 
Di, vì tâm bình đẳng đối với các chúng 
sinh. Bồ đề tâm như núi Thiết Vi, vì nhiếp 
trì tất cả các thế gian. Bồ đề tâm như núi 
Tuyết, vì nuôi lớn tất cả thuốc trí huệ. Bồ 
đề tâm như núi Hương, vì sinh ra tất cả 
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hương công đức. Bồ đề tâm như hư không, 
vì các diệu công đức rộng vô biên. Bồ đề 
tâm như hoa sen, vì chẳng nhiễm tất cả 
pháp thế gian.  

 

Bồ đề tâm như biển cả, vì tất cả công đức đều chảy 
vào trong biển bồ đề. Bồ đề tâm như núi Tu Di, vì tâm bình 
đẳng đối với hết thảy tất cả chúng sinh. Bồ đề tâm như núi 
Thiết Vi, vì nhiếp trì tất cả các thế gian. Bồ đề tâm như núi 
Tuyết, vì nuôi lớn tất cả thuốc trí huệ. Bồ đề tâm như núi 
Hương, vì sinh ra tất cả hương công đức. Bồ đề tâm như hư 
không, vì hay dung nạp tất cả diệu công đức rộng lớn vô 
biên. Bồ đề tâm như hoa sen, vì chẳng nhiễm tất cả pháp 
thế gian. Bảy dụ nầy, là giới tăng thượng trụ. 

 

Bồ đề tâm như voi điều phục thông 
minh, vì tâm ý thuận lành chẳng ngang 
trái. Bồ đề tâm như ngựa hiền giỏi, vì xa lìa 
tất cả các tánh ác. Bồ đề tâm như điều ngự 
sư, vì giữ gìn tất cả pháp đại thừa. Bồ đề 
tâm như thuốc hay, vì trị được tất cả bệnh 
phiền não. Bồ đề tâm như hố sâu, vì chôn 
vùi tất cả các pháp ác. Bồ đề tâm như kim 
cang, vì có thể xuyên thấu tất cả pháp. Bồ 
đề tâm như trấp hương, vì có thể đựng tất 
cả hương công đức. Bồ đề tâm như hoa 
đẹp, vì tất cả thế gian đều thích nhìn. Bồ đề 
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tâm như chiên đàn trắng, vì diệt trừ nóng 
các dục, khiến cho được mát mẻ. Bồ đề tâm 
như hương trầm đen, vì có thể xông khắp 
cùng pháp giới.  

 

Bồ đề tâm như voi điều phục thông minh, vì tâm của 
nó rất thuận lành, chẳng ngang trái. Bồ đề tâm như ngựa 
hiền giỏi, vì xa lìa tất cả các tánh ác. Bồ đề tâm như điều 
ngự sư, vì giữ gìn tất cả pháp đại thừa. Bồ đề tâm như 
thuốc hay, vì chữa trị được tất cả bệnh phiền não. Bồ đề 
tâm như hố sâu, vì chôn vùi tất cả các pháp ác. Bồ đề tâm 
như kim cang, vì có thể xuyên thấu tất cả pháp. Bồ đề tâm 
như trấp hương, vì có thể đựng tất cả hương công đức. Bồ 
đề tâm như hoa đẹp, vì hay khiến cho tất cả thế gian đều 
thích nhìn. Bồ đề tâm như chiên đàn trắng, vì hay diệt trừ 
nóng các dục (phiền não), khiến cho được mát mẻ. Bồ đề 
tâm như hương trầm đen, vì có thể xông khắp cùng pháp 
giới. Mười dụ nầy, là tăng thượng tâm trụ.  

 

Bồ đề tâm như Thiện kiến dược 
vương, vì hay phá trừ tất cả bệnh phiền 
não. Bồ đề tâm như thuốc Tỳ cấp ma, vì 
hay nhổ tất cả mũi tên mê hoặc. Bồ đề tâm 
như Đế Thích, vì tôn quý nhất trong tất cả 
vua chúa. Bồ đề tâm như Tỳ Sa Môn, vì 
hay đoạn trừ tất cả khổ bần cùng. Bồ đề 
tâm như công đức trời, vì được tất cả công 
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đức trang nghiêm. Bồ đề tâm như đồ trang 
nghiêm, vì hay trang nghiêm tất cả các Bồ 
Tát. Bồ đề tâm như lửa kiếp thiêu, vì hay 
thiêu đốt tất cả các hữu vi. Bồ đề tâm như 
thuốc vô sinh căn, vì hay dưỡng lớn tất cả 
các Phật pháp. Bồ đề tâm như long châu, vì 
hay tiêu trừ tất cả độc phiền não. Bồ đề 
tâm như thuỷ thanh châu, vì hay thanh 
tịnh tất cả trược phiền não.  

 

Bồ đề tâm như thiện kiến dược vương, vì hay phá trừ 
tất cả bệnh phiền não. Bồ đề tâm như thuốc tỳ cấp ma, vì 
hay nhổ ra tất cả mũi tên mê hoặc. Bồ đề tâm như trời Đế 
Thích, vì tôn quý nhất trong tất cả vua chúa. Bồ đề tâm như 
Tỳ Sa Môn (Đa Văn Thiên Vương), vì hay đoạn trừ tất cả 
khổ bần cùng. Bồ đề tâm như công đức trời, vì được tất cả 
công đức trang nghiêm. Bồ đề tâm như đồ trang nghiêm, vì 
hay trang nghiêm tất cả các Bồ Tát. Bồ đề tâm như lửa kiếp 
thiêu, vì hay thiêu đốt tất cả pháp hữu vi. Bồ đề tâm như 
thuốc vô sinh căn, vì hay dưỡng lớn tất cả Phật pháp. Bồ đề 
tâm như long châu, vì hay tiêu trừ tất cả độc phiền não. Bồ 
đề tâm như thuỷ thanh châu, vì hay thanh tịnh tất cả trược 
phiền não. Mười dụ nầy, là giác phần tương ưng tăng 
thượng huệ trụ.  

 

Bồ đề tâm như châu như ý, vì hay chu 
cấp tất cả cho người nghèo thiếu. Bồ đề 
tâm như bình công đức, vì hay đầy đủ tất 
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cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm như cây như 
ý, vì hay mưa xuống tất cả đồ trang 
nghiêm. Bồ đề tâm như áo lông ngỗng, vì 
chẳng dính tất cả dơ sinh tử. Bồ đề tâm 
như chỉ trắng giạ, vì từ xưa đến nay tánh 
thanh tịnh. Bồ đề tâm như lưỡi cày sắc bén, 
vì hay cày cấy tất cả ruộng chúng sinh. Bồ 
đề tâm như Na la diên, vì hay thôi phục tất 
cả địch ngã kiến. Bồ đề tâm như mũi tên đi 
mau, vì hay phá tan tất cả đích các khổ. Bồ 
đề tâm như mâu nhọn, vì hay xuyên thủng 
tất cả giáp phiền não. Bồ đề tâm như giáp 
kiên cố, vì hay bảo hộ tất cả tâm như lý.  

 

Bồ đề tâm như châu như ý, vì hay chu cấp tất cả cho 
người nghèo thiếu. Bồ đề tâm như bình công đức, vì hay 
đầy đủ tất cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm như cây như ý, vì 
hay mưa xuống tất cả đồ trang nghiêm. Bồ đề tâm như áo 
lông ngỗng, vì chẳng dính tất cả bụi dơ sinh tử. Bồ đề tâm 
như chỉ trắng giạ, vì từ xưa đến nay tánh thanh tịnh. Bồ đề 
tâm như lưỡi cày sắc bén, vì hay cày cấy tất cả ruộng tâm 
chúng sinh. Bồ đề tâm như Na la diên (kiên cố), vì hay 
hàng phục tất cả địch ngã kiến. Bồ đề tâm như mũi tên đi 
mau, vì hay phá tan tất cả đích các khổ. Bồ đề tâm như 
mâu nhọn, vì hay xuyên thủng tất cả giáp phiền não. Bồ đề 
tâm như giáp kiên cố, vì hay bảo hộ tất cả tâm như lý. 
Mười dụ nầy, là các đế tương ưng tăng thượng trụ.  
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Bồ đề tâm như đao bén, vì hay chém 
tất cả đầu phiền não. Bồ đề tâm như kiếm 
bén, vì hay chặt đứt tất cả áo giáp kiêu 
mạn. Bồ đề tâm như tràng dũng tướng, vì 
hay hàng phục tất cả ma quân. Bồ đề tâm 
như cưa bén, vì hay cưa đứt tất cả cây vô 
minh. Bồ đề tâm như búa bén, vì hay bửa 
tất cả cây các khổ. Bồ đề tâm như binh gậy, 
vì hay đề phòng tất cả các khổ nạn. Bồ đề 
tâm như tay khéo, vì hay phòng hộ tất cả 
các độ thân. Bồ đề tâm như chân tốt, vì hay 
an lập tất cả các công đức. Bồ đề tâm như 
thuốc thoa mắt, vì hay diệt trừ tất cả màng 
vô minh. Bồ đề tâm như kiềm nhiếp, vì hay 
nhổ tất cả gai thân kiến.  

 

Bồ đề tâm như đao bén, vì hay chém tất cả đầu phiền 
não. Bồ đề tâm như kiếm bén, vì hay chặt đứt tất cả áo giáp 
kiêu mạn. Bồ đề tâm như tràng dũng tướng, vì hay hàng 
phục tất cả ma quân. Bồ đề tâm như cưa bén, vì hay cưa 
đứt tất cả cây vô minh. Bồ đề tâm như búa bén, vì hay bửa 
tất cả cây các khổ. Bồ đề tâm như binh gậy, vì hay đề 
phòng tất cả khổ nạn. Bồ đề tâm như tay khéo, vì hay 
phòng hộ tất cả các độ thân. Bồ đề tâm như chân tốt, vì hay 
an lập tất cả các công đức. Bồ đề tâm như thuốc thoa mắt, 
vì hay diệt trừ tất cả màng vô minh. Bồ đề tâm như kiềm 
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nhiếp, vì hay nhổ lên tất cả gai thân kiến. Mười dụ nầy, là 
minh duyên khởi lưu chuyển chỉ tức tương ưng tăng 
thượng trụ.  

 

Bồ đề tâm như ngoạ cụ, vì hay dứt trừ 
các lao khổ sinh tử. Bồ đề tâm như thiện tri 
thức, vì hay mở tất cả trói sinh tử. Bồ đề 
tâm như châu báu tiền tài, vì hay diệt trừ 
tất cả sự bần cùng. Bồ đề tâm như đại Đạo 
sư, vì hay khéo biết đạo xuất yếu của Bồ 
Tát. Bồ đề tâm như phục tạng, vì hay sinh 
ra công đức tài không thiếu thốn. Bồ đề 
tâm như suối vọt, vì hay sinh ra nước trí 
huệ không cùng tận. Bồ đề tâm như gương 
sáng, vì hay khắp hiện tất cả hình bóng 
pháp môn. Bồ đề tâm như hoa sen, vì 
chẳng nhiễm tất cả các tội cấu. Bồ đề tâm 
như sông lớn, vì chảy dẫn tất cả độ nhiếp 
pháp. Bồ đề tâm như đại long vương, vì 
hay mưa xuống tất cả mưa diệu pháp.  

 

Bồ đề tâm như ngoạ cụ, vì hay dứt trừ tất cả lao khổ 
sinh tử. Bồ đề tâm như thiện tri thức, vì hay cởi mở tất cả 
trói sinh tử. Bồ đề tâm như châu báu tiền tài, vì hay diệt trừ 
tất cả sự bần cùng. Bồ đề tâm như đại đạo sư, vì khéo biết 
được đạo xuất yếu của Bồ Tát. Bồ đề tâm như phục tạng 
(kho tàng dưới đất), vì hay sinh ra công đức tài không thiếu 
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thốn. Bồ đề tâm như suối vọt, vì hay sinh ra nước trí huệ 
không cùng tận. Bồ đề tâm như gương sáng, vì hay khắp 
hiện tất cả hình bóng pháp môn. Bồ đề tâm như hoa sen, vì 
chẳng nhiễm tất cả tội cấu. Bồ đề tâm như sông lớn, vì 
chảy dẫn tất cả độ nhiếp pháp. Bồ đề tâm như đại long 
vương, vì hay mưa xuống tất cả mưa diệu pháp. Mười dụ 
nầy, minh vô tướng hữu công dụng trụ.  

 

Bồ đề tâm như mạng căn, vì nhậm trì 
thân đại bi của Bồ Tát. Bồ đề tâm như cam 
lồ, vì hay khiến an trụ trong cõi bất tử. Bồ 
đề tâm như lưới lớn, vì nhiếp khắp tất cả 
các chúng sinh. Bồ đề tâm như dây thừng, 
vì nhiếp lấy tất cả chúng sinh đáng được 
hoá độ. Bồ đề tâm như câu mồi, vì cứu 
thoát những kẻ ở trong vực sâu ba cõi. Bồ 
đề tâm như thuốc A già đà, vì hay khiến 
cho người không bệnh vĩnh viễn được an 
ổn. Bồ đề tâm như thuốc trừ độc, vì hay 
tiêu trừ hết độc tham ái. Bồ đề tâm như 
khéo trì chú, vì hay trừ diệt tất cả độc điên 
đảo. Bồ đề tâm như gió mạnh, vì hay thổi 
bay tất cả mù các chướng. Bồ đề tâm như 
châu báu lớn, vì hay sinh ra tất cả báu giác 
phần.  
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Bồ đề tâm như mạng căn, vì nhậm trì thân đại bi của 
Bồ Tát. Bồ đề tâm như nước cam lồ, vì hay khiến an trụ ở 
trong cõi bất tử. Bồ đề tâm như lưới lớn, vì nhiếp khắp hết 
thảy tất cả chúng sinh. Bồ đề tâm như dây thừng, vì nhiếp 
lấy tất cả chúng sinh đáng được hoá độ. Bồ đề tâm như câu 
mồi, vì cứu thoát chúng sinh ở trong vực sâu ba cõi. Bồ đề 
tâm như thuốc A già đà (bất tử), vì hay khiến cho chúng 
sinh không bệnh vĩnh viễn được an ổn. Bồ đề tâm như 
thuốc trừ độc, vì hoàn toàn tiêu trừ hết độc tham ái. Bồ đề 
tâm như khéo trì chú, vì trừ diệt được tất cả độc điên đảo. 
Bồ đề tâm như gió mạnh, vì hay thổi bay tất cả mù các 
chướng. Bồ đề tâm như châu báu lớn, vì hay sinh ra tất cả 
báu giác phần. Mười dụ nầy, minh vô tướng vô công dụng 
trụ.  

 

Bồ đề tâm như giống tánh tốt, vì sinh 
ra tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như 
nhà ở, vì chỗ nương tựa của các pháp công 
đức. Bồ đề tâm như thị trường, vì là chỗ 
giao dịch của Bồ Tát thương nhân. Bồ đề 
tâm như thuốc luyện vàng, vì hay trị tất cả 
dơ phiền não. Bồ đề tâm như mật tốt, vì 
viên mãn tất cả vị công đức. Bồ đề tâm như 
chánh đạo, vì khiến cho các Bồ Tát vào 
thành trí huệ. Bồ đề tâm như đồ đựng tốt, 
vì hay giữ gìn tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề 
tâm như mưa đúng thời, vì hay diệt trừ tất 
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cả bụi phiền não. Bồ đề tâm tức là trụ xứ, 
vì là chỗ trụ xứ của tất cả Bồ Tát. Bồ đề 
tâm tức là thọ hạnh, vì chẳng thủ lấy giải 
thoát quả Thanh Văn.  

 

Bồ đề tâm như giống tánh tốt, vì hay sinh ra tất cả 
pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như nhà ở, vì hay làm chỗ 
nương tựa của tất cả pháp công đức. Bồ đề tâm như thị 
trường, vì là chỗ giao dịch của Bồ Tát thương nhân. Bồ đề 
tâm như thuốc luyện vàng, vì hay chữa trị tất cả dơ phiền 
não. Bồ đề tâm như mật tốt, vì viên mãn tất cả vị công đức. 
Bồ đề tâm như chánh đạo, vì hay khiến cho tất cả Bồ Tát 
vào thành trí huệ. Bồ đề tâm như đồ đựng tốt, vì hay giữ 
gìn tất cả pháp trắng tịnh. Bồ đề tâm như mưa đúng thời, vì 
hay diệt trừ tất cả bụi phiền não. Bồ đề tâm như là trụ xứ, 
vì là chỗ trụ xứ của tất cả Bồ Tát. Bồ đề tâm như là thọ 
hạnh, vì chẳng thủ lấy quả Thanh Văn giải thoát. Mười dụ 
nầy, là minh vô ngại giải trụ. 

Chúng ta người tu hành, quan trọng nhất là phát bồ 
đề tâm. Phát bồ đề tâm, mới có thể thành tựu đạo quả, mới 
có thể tiếp tục công đức, mới có thể khai mở đại trí huệ, 
mới có thể đắc được đại tự tại. Bất quá, trên con đường tu 
hành, có rất nhiều sự chướng ngại. Nếu có thể phát tâm đại 
bồ đề, thì mới có thể tiêu diệt tất cả chướng ngại. Nhưng có 
người phát bồ đề tâm chân thật, cũng có người phát bồ đề 
tâm hư vọng, cũng có người vì cầu danh, cầu lợi, mà phát 
bồ đề tâm, cũng có người vì sinh tử mà phát bồ đề tâm. 
Cùng phát bồ đề tâm, mà mục đích khác nhau. 
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Chùa Kim Sơn có bốn vị Tỳ Kheo tam bộ nhất bái. 
Lần thứ nhất là từ San Francisco (Tam Phan Thị) lạy đến 
Seatle (Tây Nhạ Đồ), hành trình dài một ngàn dặm, thời 
gian lạy một năm mới xong. Khi có các ký giả truyền thông 
phỏng vấn, thì các vị đó rất cao hứng, có sự háo danh, đây 
chẳng phải là vì sinh tử mà lạy, là vì danh mà lạy. Lần thứ 
hai, từ Los Angeles lạy đến Vạn Phật Thành, hành trình dài 
tám trăm dặm, thời gian lạy hai năm rưỡi thì đến Vạn Phật 
Thành. Hai vị nầy không nói chuyện, không hy vọng ký giả 
truyền thông phỏng vấn, chẳng cầu danh, chẳng cầu lợi, 
tâm cam tình nguyện vì cầu cho thế giới hoà bình mà lạy, 
là chân phát bồ đề tâm. 

Do đó có câu:  
 

“Khẩu khai thần khí tán 
Thiệt động thị phi sinh”. 

 

Nghĩa là:  
 

Mở miệng thần khí tán 
Lưỡi động sinh thị phi”. 

 

Hai vị hành giả biết chân lý nầy, cho nên hai vị hành 
giả nầy chẳng những chẳng nói chuyện với người ngoài, 
mà ngay cả hai người họ cũng không nói chuyện, cũng rất 
ít biên chép. Hai người nầy biết cảnh giới:  

 

“Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, 
Lục căn hốt động bị vân giá”. 

Nghĩa là :  
“Một niệm không sinh toàn thể hiện, 

Sáu căn dấy động bị mây che”. 
 

Lạy một cách chân thật, chuyên một lòng lạy đến 
Vạn Phật Thành, tinh thần nầy thật là đáng quý! 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  310 
 

Các vị hãy nghĩ xem! Hai người họ không nói 
chuyện, đâu có thời giờ đâu mà nói chuyện, thái độ của hai 
người nầy rất là lương thiện, nhu hoà, một chút nổi giận 
cũng không có, một chút phiền não cũng không có. Hai 
người họ suốt ngày kiền thành lạy, chẳng giải đãi, chẳng 
phô diễn, nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ, mỗi 
ngày lại lạy tăng thêm hai tiếng, kế hoạch sẽ hoàn thành 
tâm nguyện trước ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất 
gia (ngày 19/09/ÂL). 

Hai vị hành giả nầy cung hành thật tiễn, lạy một cách 
chân thật, không thể nói không có chút vọng tưởng nào, 
vọng tưởng vẫn có, nhưng ít thôi. Hai vị nầy có khai mở trí 
huệ và kiến giải rất cứu kính. Lúc nầy sự tu hành của hai vị 
nầy đáng làm gương, nếu còn không phát tâm bồ đề, thì 
thật là bỏ qua cơ hội trước mắt. 

Hai vị hành giả nầy là hiện thân thuyết pháp cho mọi 
người, nói với mọi người tu hành nhất định phải chân thật, 
cước đạp thật địa, không thể lười biếng giải đãi, không thể 
sợ khổ cực, bằng không, sẽ không có sự thành tựu. 

Trong đoạn Kinh văn phát bồ đề tâm nầy, nói rất rõ 
ràng, người xuất gia nhất định phải phát bồ đề tâm. Chúng 
ta nên hồi quang phản chiếu, hãy tự hỏi mình: Cứu kính 
xuất gia là để làm gì? Phải chẳng tôi vì danh mà xuất gia? 
Hoặc là vì lợi mà xuất gia? Người xuất gia chẳng có danh 
gì để cầu, chẳng có lợi gì để lấy, tôi vì sinh tử mà xuất gia. 
Vậy, tại sao chẳng tu hành? Tại sao để thời gian trôi qua 
lãng phí? Suốt ngày đến tối cứ chạy theo dục niệm, mọi 
người hãy chú ý, phải vì sinh tử mà phát bồ đề tâm, đây là 
một đại sự quan trọng nhất của đời người. Nên nhớ! Nên 
nhớ! 
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Bồ đề tâm như tịnh lưu ly, vì tự tánh 
sáng suốt không có các dơ bẩn. Bồ đề tâm 
như báu đế thanh, vì hơn hẳn trí huệ thế 
gian nhị thừa. Bồ đề tâm như tiếng trống 
tan canh, vì giác ngộ các chúng sinh phiền 
não ngủ say. Bồ đề tâm như nước thanh 
tịnh, vì tánh vốn trong suốt không có đục 
dơ. Bồ đề tâm như vàng Diêm Phù, vì che 
chói tất cả thiện hữu vi. Bồ đề tâm như núi 
chúa lớn, vì hơn hẳn tất cả các thế gian. Bồ 
đề tâm tức là chỗ trở về, vì chẳng từ chối 
tất cả ai trở về. Bồ đề tâm tức là nghĩa lợi, 
vì hay trừ tất cả sự suy não. Bồ đề tâm tức 
là báu đẹp, vì hay khiến tất cả tâm hoan hỉ. 
Bồ đề tâm như hội thí lớn, vì đầy khắp tất 
cả tâm chúng sinh. Bồ đề tâm tức là tôn 
thắng, vì các tâm chúng sinh không gì 
bằng. Bồ đề tâm như phục tạng, vì hay 
nhiếp tất cả các Phật pháp. Bồ đề tâm như 
lưới Nhân đà la, vì hay hàng phục phiền 
não A tu la. Bồ đề tâm như gió Bà lâu na, 
vì hay thổi động tất cả người đáng được 
giáo hoá. Bồ đề tâm như lửa Nhân đà la, vì 
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hay thiêu đốt tất cả các hoặc tập khí. Bồ đề 
tâm như Phật chi đề, vì tất cả thế gian đáng 
cúng dường.  

 

Bồ đề tâm như lưu ly thanh tịnh, vì tự tánh sáng suốt 
không có các dơ bẩn. Bồ đề tâm như báu đế thanh, vì hơn 
hẳn trí huệ thế gian nhị thừa. Bồ đề tâm như tiếng trống tan 
canh (tính đếm thời gian), vì hay giác ngộ các chúng sinh 
phiền não ngủ say. Bồ đề tâm như nước thanh tịnh, vì tánh 
vốn trong suốt không có đục dơ. Bồ đề tâm như vàng Diêm 
Phù, vì che chói tất cả thiện hữu vi. Bồ đề tâm như núi 
chúa lớn, vì hơn hẳn tất cả pháp thế gian. Bồ đề tâm tức là 
chỗ trở về, vì chẳng từ chối tất cả ai trở về. Bồ đề tâm tức 
là nghĩa lợi, vì hay tiêu trừ tất cả sự suy não. Bồ đề tâm tức 
là báu đẹp, vì hay khiến tất cả tâm sinh hoan hỉ. Bồ đề tâm 
như hội thí lớn, vì hay đầy khắp tất cả tâm chúng sinh. Bồ 
đề tâm tức là pháp tôn quý thù thắng, vì tất cả tâm chúng 
sinh, trình độ hoan hỉ, không thể sánh bằng. Bồ đề tâm như 
phục tạng (mỏ vàng dưới đất), vì hay nhiếp hết thảy tất cả 
Phật pháp. Bồ đề tâm như lưới Nhân đà la, vì hay hàng 
phục phiền não A tu la. Bồ đề tâm như gió Bà lâu na, vì 
hay thổi động tất cả chúng sinh đáng được giáo hoá. Bồ đề 
tâm như lửa Nhân đà la, vì hay thiêu đốt tất cả mê hoặc tập 
khí. Bồ đề tâm như Phật chi đề (linh miếu), vì tất cả người 
thế gian đáng cúng dường Tam Bảo, gieo trồng ruộng 
phước. Mười sáu dụ nầy, minh tối thượng bồ đề trụ. 

Một trăm mười tám dụ ở trên, là minh bồ đề tâm 
khắp các địa, nhiều minh tín thành tựu và hiểu sở phát tâm. 
Một trăm lẻ ba dụ ở dưới đây là thông nhiếp công đức của 
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bậc tam Hiền thập Thánh và Đẳng giác, nhiều minh chứng 
vị phát tâm.  

 

Thiện nam tử! Bồ đề tâm thành tựu vô 
lượng công đức như vậy. Tóm lại, nên biết 
đều bằng với các công đức của tất cả Phật 
pháp. Tại sao? Vì bồ đề tâm sinh ra tất cả 
các Bồ Tát hạnh, ba đời Như Lai đều từ bồ 
đề tâm mà sinh ra. Cho nên, thiện nam tử! 
Nếu có người phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, tức đã sinh ra vô lượng 
công đức, khắp nhiếp lấy đạo nhất thiết trí. 

 

Đại Bồ Tát Di Lặc lại nói: Thiện nam tử! Bồ đề tâm 
thành tựu vô lượng công đức như vậy. Hiện nay nói ra 
những sự quan trọng nhất, nên biết rằng đều bằng với các 
công đức của tất cả Phật pháp. Tại sao vậy? Vì bồ đề tâm 
sinh ra tất cả các Bồ Tát hạnh. Ba đời chư Phật đều từ bồ 
đề tâm mà sinh ra. Cho nên, thiện nam tử! Nếu có người 
phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức đã sinh ra vô 
lượng công đức, khắp nhiếp lấy đạo nhất thiết trí. Bồ Tát 
giống như đá nam châm, chúng sinh giống như sắt, đều hút 
lấy hết tất cả sắt (chúng sinh). 

 

Thiện nam tử! Ví như có người được 
thuốc Không sợ hãi, lìa khỏi năm sự sợ hãi. 
Những gì là năm? Đó là: Lửa không thể 
thiêu đốt, độc không thể trúng, đao không 
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làm bị thương, nước không thể cuốn trôi, 
khói không thể xông ngộp. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, đắc được thuốc bồ đề tâm Nhất 
thiết trí, thì lửa tham không thể thiêu đốt. 
Độc sân hận không thể trúng được. Đao 
hoặc không thể làm bị thương, dòng hữu 
lưu không thể cuốn trôi. Khói các giác 
quán không thể xông hại được.  

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc 
được thuốc Giải thoát, thì trọn không có 
hoạn nạn. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc 
được thuốc bồ đề tâm Giải thoát trí, thì 
vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sinh tử hoạn nạn.  

Thiện nam tử! Ví như có người, cầm 
thuốc Ma ha ưng già, thì rắn độc ngửi 
được mùi thuốc, lập tức bỏ đi xa. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, cầm thuốc bồ đề tâm 
Ma ha ưng già, thì tất cả phiền não các rắn 
ác độc ngửi được mùi thuốc, thảy đều tan 
mất. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người được thuốc không sợ 
hãi, thì lìa khỏi năm sự sợ hãi. Những gì là năm thứ không 
sợ hãi? Đó là:  

1. Lửa không thể thiêu đốt.  
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2. Độc không thể trúng. 
3. Đao không làm bị thương. 
4. Nước không thể cuốn trôi. 
5. Khói không thể xông ngộp.  
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được thuốc bồ đề 

tâm nhất thiết trí, thì cũng có năm điều lợi ích. Những gì là 
năm điều lợi ích? Đó là: 

1. Lửa tham không thể thiêu đốt.  
2. Độc sân hận không thể trúng được.  
3. Đao hoặc không thể làm bị thương. 
4. Dòng hữu lưu không thể cuốn trôi.  
5. Khói các giác quán không thể xông hại được.  
Thiện nam tử! Ví như có người, đắc được thuốc giải 

thoát, thì thuỷ chung không có tất cả hoạn nạn. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, đắc được thuốc bồ đề tâm giải thoát trí, 
thì vĩnh viễn lìa khỏi tất cả sinh tử hoạn nạn.  

Thiện nam tử! Ví như có người, tay cầm thuốc Ma 
ha ưng già (chi phần), thì tất cả rắn độc ngửi được mùi 
thuốc đó, lập tức bỏ chạy đi xa. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, cầm thuốc bồ đề tâm đại ưng già, thì tất cả phiền não 
các rắn ác độc ngửi được mùi thuốc đó, thảy đều tan mất. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, cầm 
thuốc Vô thắng, thì tất cả oán địch không 
thể thắng được. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, cầm thuốc bồ đề tâm Vô năng thắng, 
thì đều hàng phục được tất cả quân ma. 

Thiện nam tử! Ví như có người, cầm 
thuốc Tỳ cấp ma, thì khiến cho mũi tên độc 
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tự nhiên đoạ lạc. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, cầm thuốc bồ đề tâm Tỳ cấp ma, thì 
khiến cho mũi tên tham sân si các tà kiến 
tự nhiên đoạ lạc.  

Thiện nam tử! Ví như có người, cầm 
thuốc Thiện kiến, thì trừ được tất cả hết 
thảy các bệnh. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
cầm thuốc bồ đề tâm Thiện kiến, thì đều 
trừ được tất cả các bệnh phiền não.  

Thiện nam tử! Như có cây thuốc, tên 
là San đà na. Nếu có ai lấy vỏ cây đó dùng 
để thoa ghẻ, thì ghẻ liền lành. Vỏ cây đó lấy 
rồi liền sinh ra, trọn không thể lấy hết 
được. Đại Bồ Tát từ bồ đề tâm, sinh cây 
nhất thiết trí, cũng lại như thế. Nếu có ai 
thấy được mà sinh niềm tin, thì ghẻ nghiệp 
phiền não, đều được tiêu diệt. Cây nhất 
thiết trí không hề tổn hại.  

 

Thiện nam tử! Ví như có người, tay cầm thuốc Vô 
thắng, thì tất cả oán địch không thể thắng được họ. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, cầm thuốc bồ đề tâm Vô năng thắng, 
thì đều hàng phục được tất cả quân ma và tất cả ngoại đạo. 

Thiện nam tử! Ví như có người, tay cầm thuốc Tỳ 
cấp ma (trừ khử), thì khiến cho mũi tên độc tự nhiên đoạ 
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lạc. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm thuốc bồ đề tâm Tỳ 
cấp ma, thì khiến cho mũi tên tham sân si và các tà kiến tự 
nhiên đoạ lạc.  

Thiện nam tử! Ví như có người, tay cầm thuốc Thiện 
kiến, thì tiêu trừ được tất cả hết thảy tật bệnh. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, cầm thuốc bồ đề tâm Thiện kiến, thì đều 
trừ được tất cả nhiệt bệnh phiền não, lìa khổ được vui, khôi 
phục lại thân tâm mạnh khoẻ.  

Thiện nam tử! Như có cây thuốc, tên là San đà na 
(hoà hợp). Nếu có ai lấy vỏ cây đó dùng để thoa ghẻ, thì 
ghẻ lập tức liền lành. Vỏ cây thuốc đó lấy rồi liền sinh ra, 
trọn không thể lấy hết được. Đại Bồ Tát từ bồ đề tâm, sinh 
ra cây nhất thiết trí huệ, cũng lại như thế, lấy không hết, 
dùng không cạn. Nếu có ai thấy được Bồ Tát mà sinh niềm 
tin, thì ghẻ nghiệp phiền não, đều được tiêu diệt hết sạch. 
Cây nhất thiết trí huệ không hề tổn hại chút nào. Bảy dụ 
nầy, nhiếp thập trụ đức. 

 

Thiện nam tử! Như có cây thuốc, tên 
là Vô sinh căn. Vì nhờ sức của cây nầy, mà 
tăng trưởng tất cả cây Diêm Phù Đề. Cây 
bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế. 
Vì nhờ sức lực nầy, mà tăng trưởng tất cả 
bậc hữu học và vô học, cùng với hết thảy 
pháp lành của các Bồ Tát.  

Thiện nam tử! Ví như có thuốc, tên là 
A lam bà. Nếu dùng thoa thân, thì thân và 
tâm đều có sự kham năng. Đại Bồ Tát đắc 
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được thuốc bồ đề tâm A lam bà, cũng lại 
như thế, khiến cho thân tâm của Ngài tăng 
trưởng pháp lành.   

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc 
được thuốc niệm lực. Phàm là việc nghe 
được, nghĩ nhớ không quên. Đại Bồ Tát 
đắc được thuốc bồ đề tâm niệm lực, đều 
nghe trì được tất cả Phật pháp, đều không 
quên mất.  

Thiện nam tử! Ví như có thuốc, tên là 
Đại liên hoa. Nếu ai uống thuốc nầy, thì trụ 
thọ mạng một kiếp. Đại Bồ Tát uống thuốc 
bồ đề tâm Đại liên hoa, cũng lại như thế, 
trong vô số kiếp, thọ mạng tự tại.  

Thiện nam tử! Ví như có người, cầm 
thuốc ẩn hình, thì người và chẳng phải 
người, đều không thấy được. Đại Bồ Tát 
cầm thuốc bồ đề tâm ẩn hình, cũng lại như 
thế, tất cả các ma, đều không thấy được.  

 

Thiện nam tử! Như có cây thuốc, tên là Vô sinh căn. 
Vì nhờ sức của cây nầy, mà tăng trưởng tất cả cây Diêm 
Phù Đề. Cây bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế. Vì 
nhờ sức lực nầy, mà tăng trưởng tất cả bậc hữu học và vô 
học, cùng với hết thảy pháp lành của các Bồ Tát.  
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Thiện nam tử! Ví như có thuốc, tên là A lam bà (đắc 
hỉ). Nếu dùng thuốc nầy để thoa thân, thì thân và tâm đều 
có sự kham năng. Đại Bồ Tát đắc được thuốc bồ đề tâm A 
lam bà, cũng lại như thế, khiến cho thân tâm của Ngài tăng 
trưởng pháp lành.   

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc được thuốc 
niệm lực. Phàm là những việc nào nghe được, nghĩ nhớ 
không quên. Đại Bồ Tát đắc được thuốc bồ đề tâm niệm 
lực, đều nghe trì được tất cả Phật pháp, đều không quên 
mất, nhớ rất rõ ràng.  

Thiện nam tử! Ví như có thuốc, tên là Đại liên hoa. 
Nếu ai uống thuốc nầy, thì trụ thọ mạng một kiếp. Đại Bồ 
Tát uống thuốc bồ đề tâm Đại liên hoa, cũng lại như thế, ở 
trong vô số kiếp, thọ mạng tự tại. Tóm lại, muốn sống thì 
sống, muốn chết thì chết, sinh tử tự do, chẳng bị hạn chế.  

Thiện nam tử! Ví như có người, tay cầm thuốc ẩn 
hình, thì tất cả người và chẳng phải người, đều không thấy 
người đó được. Đại Bồ Tát cầm thuốc bồ đề tâm ẩn hình, 
cũng lại như thế, tất cả các ma, đều không thấy được.  

 

Thiện nam tử! Như trong biển có bảo 
châu, tên là Phổ tập các báu. Nếu có bảo 
châu đó, giả sử kiếp lửa thiêu đốt thế gian, 
thì nước biển không thể giảm bớt một giọt. 
Bảo châu bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng 
lại như thế, trụ ở trong biển đại nguyện 
của Bồ Tát. Nếu thường nhớ trì chẳng 
khiến cho thối mất, thì trọn không thể hoại 
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một căn lành nào của Bồ Tát. Nếu thối tâm 
thì tất cả pháp lành liền tan diệt. 

Thiện nam tử ! Như có châu ma ni, tên 
là Đại quang minh. Có ai dùng châu nầy 
làm chuỗi mang trên thân, thì ánh sáng che 
khuất hết tất cả báu đồ trang nghiêm, hết 
thảy quang minh, đều không hiện ra. Bảo 
châu bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại 
như thế, làm chuỗi mang trên thân, thì ánh 
sáng che khuất hết tất cả tâm châu báu đồ 
trang nghiêm của các hàng nhị thừa. 

Thiện nam tử ! Như thuỷ thanh châu, 
hay lắng trong nước đục. Châu bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát cũng lại như thế, hay lắng 
trong tất cả đục dơ phiền não. 

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc 
được hạt châu trụ thuỷ, mang trên thân 
vào trong biển cả, thì không bị nước làm 
hại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được 
châu báu trụ thuỷ bồ đề tâm, vào trong tất 
cả biển sinh tử, thì trọn không bị chết 
chìm. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, đắc 
được Long bảo châu, cầm vào Long cung, 
thì tất cả rồng rắn không thể làm hại. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được đại long 
bảo châu bồ đề tâm, vào trong dục giới, thì 
phiền não rồng rắn, không thể làm hại. 

 

Thiện nam tử! Ví như trong biển có bảo châu, tên là 
Phổ tập các báu. Nếu có bảo châu đó tại thế gian, giả sử khi 
kiếp lửa thiêu đốt thế gian, thì nước biển không thể giảm 
bớt một giọt. Bảo châu bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại 
như thế, trụ ở trong biển đại nguyện của Bồ Tát. Nếu 
thường nhớ trì, chẳng khiến cho thối mất, thì trọn không 
thể hoại một căn lành nào của Bồ Tát. Nếu thối thất bồ đề 
tâm, thì tất cả pháp lành liền tan diệt. 

Thiện nam tử ! Như có châu ma ni, tên là Đại quang 
minh. Nếu có ai dùng châu nầy làm chuỗi mang trên thân, 
thì ánh sáng sẽ che khuất hết tất cả báu đồ trang nghiêm, 
hết thảy quang minh, đều không hiện ra. Bảo châu bồ đề 
tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, làm chuỗi mang trên 
thân, thì ánh sáng sẽ che khuất hết tất cả tâm châu báu đồ 
trang nghiêm của các hàng nhị thừa. 

Thiện nam tử ! Như thuỷ thanh châu, hay lắng trong 
nước đục. Châu bồ đề tâm của đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
hay lắng trong tất cả đục dơ phiền não. 

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc được hạt châu 
trụ thuỷ, mang trên thân vào trong biển cả, thì không bị 
nước làm hại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được châu 
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báu trụ thuỷ bồ đề tâm, vào trong tất cả biển sinh tử, thì 
trọn không bị chết chìm. 

Thiện nam tử! Ví như có người, đắc được Long bảo 
châu, cầm vào Long cung, thì tất cả rồng rắn không thể làm 
hại được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được đại long 
bảo châu bồ đề tâm, vào trong dục giới, thì tất cả phiền não 
rồng rắn, không thể làm hại. Mười dụ nầy, là công đức 
nhiếp thập hạnh. 

 

Thiện nam tử ! Ví như Đế Thích đội 
mão ma ni, thì che khuất hết tất cả các 
Thiên chúng khác. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, đội mão báu bồ đề tâm đại nguyện, thì 
hơn hẳn tất cả chúng sinh ba cõi. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được 
châu như ý, thì tiêu diệt hết tất cả khổ bần 
cùng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được bồ 
đề tâm bảo châu như ý, thì xa lìa tất cả tà 
mạng sợ hãi. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được 
châu nhựt tinh, cầm hướng về ánh sáng 
mặt trời, thì sinh ra lửa. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, được bồ đề tâm bảo châu trí 
nhựt, cầm hướng về trí quang, thì sinh ra 
lửa trí huệ. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, được 
châu nguyệt tinh, cầm hướng về ánh sáng 
mặt trăng, thì sinh ra nước. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, được bồ đề tâm bảo châu 
nguyệt tinh, cầm bảo châu nầy, hướng về 
ánh sáng mặt trăng, thì sinh ra nước 
nguyện tất cả căn lành. 

Thiện nam tử! Ví như Long Vương, 
đầu đội mão báu như ý ma ni, thì xa lìa tất 
cả oán địch sợ hãi. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, đội mão báu bồ đề tâm đại bi, thì xa lìa 
các nạn trong tất cả đường ác. 

 

Thiện nam tử ! Ví như trời Đế Thích, đầu đội mão 
ma ni báu, thì che khuất hết ánh sáng của tất cả các Thiên 
chúng khác. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, Ngài đội mão báu 
bồ đề tâm đại nguyện, thì công đức hơn hẳn tất cả chúng 
sinh ba cõi. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được châu như ý, thì 
tiêu diệt được hết tất cả khổ bần cùng. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, được bồ đề tâm bảo châu như ý, thì xa lìa tất cả tà 
mạng sợ hãi. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được bảo châu nhựt 
tinh, cầm bảo châu hướng về ánh sáng mặt trời, thì sẽ sinh 
ra lửa. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được bồ đề tâm bảo 
châu trí nhựt, cầm bảo châu hướng về trí quang, thì sẽ sinh 
ra lửa trí huệ. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, được châu nguyệt 
tinh, cầm bảo châu hướng về ánh sáng mặt trăng, thì sẽ 
sinh ra nước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được bồ đề tâm 
bảo châu nguyệt tinh, cầm bảo châu nầy, hướng về ánh 
sáng mặt trăng, thì sinh ra nước nguyện tất cả căn lành. 

Thiện nam tử! Ví như Long Vương, đầu đội mão báu 
như ý ma ni, thì xa lìa tất cả oán địch sợ hãi. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, đội mão báu bồ đề tâm đại bi, thì xa lìa tất 
cả các nạn trong ba đường ác. 

 

Thiện nam tử! Như có bảo châu, tên là 
Nhất thiết thế gian trang nghiêm tạng. Nếu 
ai được bảo châu nầy, thì khiến cho lòng 
mong muốn của họ được mãn nguyện, mà 
bảo châu nầy không tổn giảm. Bồ đề tâm 
bảo châu, cũng lại như thế, nếu có ai đắc 
được, thì khiến cho sở nguyện của họ đều 
được đầy đủ, mà bồ đề tâm không tổn 
giảm. 

Thiện nam tử! Như Chuyển Luân 
Vương, có ma ni báu để ở trong cung, 
phóng đại quang minh, phá tan tất cả đen 
tối. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nhờ bồ đề 
tâm bảo châu đại ma ni, trụ nơi dục giới, 
phóng đại trí quang minh, đều phá tan các 
cõi vô minh đen tối. 
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Thiện nam tử! Ví như đế thanh đại ma 
ni báu, nếu ai được quang minh nầy chiếu 
đến, thì liền đồng với màu sắc quang minh 
đó. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, quán sát các pháp, hồi hướng căn 
lành, thì liền đồng với màu sắc bồ đề tâm. 

Thiện nam tử! Như báu lưu ly, trăm 
ngàn năm ở trong chỗ bất tịnh, mà chẳng 
bị nhiễm trước ô uế, vì tánh vốn thanh 
tịnh. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, trăm ngàn kiếp ở trong dục giới, 
mà chẳng bị nhiễm lỗi lầm hoạn nạn của 
dục giới, vì tánh thanh tịnh như pháp giới. 

 

Thiện nam tử! Ví như có bảo châu, tên là Nhất thiết 
thế gian trang nghiêm tạng. Nếu ai được bảo châu nầy, thì 
khiến cho lòng mong muốn của họ được mãn nguyện, mà 
bảo châu nầy cũng không tổn giảm. Bồ đề tâm bảo châu, 
cũng lại như thế, nếu có ai đắc được bảo châu nầy, thì 
khiến cho sở nguyện của họ đều được đầy đủ, mà bồ đề 
tâm cũng không tổn giảm. 

Thiện nam tử! Ví như Chuyển Luân Thánh Vương, 
có ma ni báu để ở trong cung điện, phóng ra đại quang 
minh, chiếu phá tan tất cả đen tối. Đại Bồ Tát cũng lại như 
thế, nhờ bồ đề tâm bảo châu đại ma ni, trụ ở trong dục giới, 
phóng đại trí huệ quang minh, đều phá tan bốn cõi ác và vô 
minh đen tối. 
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Thiện nam tử! Ví như đế thanh đại ma ni báu, nếu ai 
được quang minh báu nầy chiếu đến, thì liền đồng với màu 
sắc quang minh đó. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, hay quán sát tất cả các pháp, hồi hướng tất cả căn 
lành, thì liền đồng với màu sắc bồ đề tâm. 

Thiện nam tử! Ví như báu lưu ly, dù trăm ngàn năm 
ở trong bùn dơ bất tịnh, mà chẳng bị nhiễm trước ô uế. Tại 
sao vậy? Vì bản tánh vốn thanh tịnh. Bồ đề tâm báu của đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, dù trăm ngàn kiếp ở trong dục 
giới, mà chẳng bị nhiễm lỗi lầm hoạn nạn của dục giới, vì 
tánh thanh tịnh không nhiễm như pháp giới. Chín dụ nầy, 
là nhiếp công đức của thập hồi hướng. Hai mươi sáu dụ ở 
trên, là nhiếp công đức của bậc tam hiền. Sáu mươi dụ 
dưới đây, nhiếp công đức của mười bậc Thánh.  

 

Thiện nam tử! Ví như có châu báu, tên 
là Tịnh quang minh, đều che khuất tất cả 
sắc báu. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát, 
cũng lại như thế, đều che khuất công đức 
của tất cả phàm phu nhị thừa. 

Thiện nam tử! Ví như có báu, tên là 
Hoả diệm, hay trừ diệt được tất cả đen tối. 
Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát, cũng lại như 
thế, diệt trừ được tất cả đen tối vô tri. 

Thiện nam tử! Ví như trong biển, có 
báu vô giá. Người đi buôn lượm được, 
thuyền chở vào thành, trăm ngàn vạn thứ 
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ma ni báu khác, ánh sáng màu sắc giá trị 
đều không bằng được. Bồ đề tâm báu, cũng 
lại như thế, trụ ở trong biển sinh tử. Đại Bồ 
Tát ngồi thuyền đại nguyện, thâm tâm liên 
tục, chở vào trong thành giải thoát, công 
đức nhị thừa đều không bằng được. 

Thiện nam tử! Như có bảo châu, tên là 
Tự tại vương, ở cõi Diêm Phù Đề, cách mặt 
trời mặt trăng bốn vạn do tuần, hết thảy 
trang nghiêm trong cung mặt trời mặt 
trăng, đều hiện hình bóng đầy đủ trong 
bảo châu đó. Đại Bồ Tát phát ra bồ đề tâm 
tịnh công đức báu, cũng lại như thế, trụ ở 
trong sinh tử, chiếu hư không pháp giới, 
Phật trí nhật nguyệt, tất cả công đức, đều 
hiện ra ở trong đó. 

 

Thiện nam tử! Ví như có châu báu, tên là Tịnh quang 
minh, đều che khuất tất cả sắc báu. Bồ đề tâm báu của đại 
Bồ Tát, cũng lại như thế, đều che khuất công đức của tất cả 
phàm phu và nhị thừa. 

Thiện nam tử! Ví như có báu, tên là Hoả diệm, hay 
trừ diệt được tất cả đen tối. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát, 
cũng lại như thế, diệt trừ được tất cả đen tối vô tri. 

Thiện nam tử! Ví như trong biển, có báu vô giá. Bị 
người đi buôn lượm được, dùng thuyền chở vào thành, thì 
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trăm ngàn vạn thứ ma ni báu khác, ánh sáng màu sắc và giá 
trị đều không bằng được. Bồ đề tâm báu của đại Bồ Tát, 
cũng lại như thế, trụ ở trong biển sinh tử. Đại Bồ Tát ngồi 
thuyền đại nguyện, thâm tâm liên tục không dứt, chở vào 
trong thành giải thoát, thì công đức của hàng nhị thừa đều 
không bằng được. 

Thiện nam tử! Ví như có bảo châu, tên là Tự tại 
vương, ở châu Diêm Phù Đề, cách mặt trời mặt trăng bốn 
vạn do tuần, nhưng hết thảy sự trang nghiêm ở trong cung 
mặt trời mặt trăng, đều hiện hình bóng đầy đủ trong bảo 
châu đó. Đại Bồ Tát phát ra bồ đề tâm thanh tịnh công đức 
báu, cũng lại như thế, trụ ở trong sinh tử, chiếu soi hư 
không pháp giới, Phật trí nhật nguyệt, tất cả công đức, đều 
hiện ra ở trong đó. Bốn dụ nầy, nhiếp công đức Sơ địa 
(Hoan hỉ địa). 

 

Thiện nam tử! Như có bảo châu, tên là 
Tự tại vương. Chỗ ánh sáng mặt trời mặt 
trăng chiếu đến, tất cả tiền tài châu báu y 
phục các đồ vật có giá trị, đều không bằng 
được châu báu nầy. Đại Bồ Tát phát bồ đề 
tâm tự tại vương báu, cũng lại như thế. 
Chỗ nhất thiết trí quang chiếu đến, ba đời 
hết thảy trời, người, nhị thừa, thiện hữu 
lậu, thiện vô lậu, tất cả công đức, đều 
không bằng được. 
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Thiện nam tử! Trong biển có báu, tên 
là Hải tạng, khắp hiện các đồ trang nghiêm 
ở trong biển. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm 
báu, cũng lại như thế, khắp hiển hiện các 
đồ trang nghiêm trong biển nhất thiết trí. 

Thiện nam tử! Ví như vàng Diêm phù 
đàn trên trời, chỉ trừ tâm vương đại ma ni 
báu, các thứ khác không bằng được. Đại 
Bồ Tát phát bồ đề tâm vàng Diêm phù đàn, 
cũng lại như thế, chỉ trừ nhất thiết trí tâm 
vương đại bảo, các thứ khác không bằng 
được. 

 

Thiện nam tử! Ví như có bảo châu, tên là Tự tại 
vương. Chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, tất cả 
tiền tài châu báu y phục các đồ vật có giá trị, đều không 
bằng được hạt hâu báu nầy. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm tự 
tại vương báu, cũng lại như thế. Chỗ nhất thiết trí huệ 
quang minh chiếu đến, ba đời hết thảy trời người và hàng 
nhị thừa, thiện hữu lậu và thiện vô lậu, tất cả công đức, đều 
không bằng được tự tại tâm báu nầy. 

Thiện nam tử! Ví như trong biển có báu, tên là Hải 
tạng, khắp hiện các đồ trang nghiêm ở trong biển. Đại Bồ 
Tát phát bồ đề tâm báu, cũng lại như thế, khắp hiển hiện 
các đồ trang nghiêm trong biển nhất thiết trí. 

Thiện nam tử! Ví như vàng Diêm Phù Đàn ở trên 
trời, chỉ trừ tâm vương đại ma ni báu, các thứ báu khác đều 
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không bằng được. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm vàng Diêm 
Phù đàn, cũng lại như thế, chỉ trừ nhất thiết trí tâm vương 
đại bảo, các thứ khác đều không bằng được. Ba dụ nầy, 
nhiếp công đức của Nhị địa (Ly cấu địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, ở 
trong các loài rồng, khéo điều phục được 
các loài rồng, mà được tự tại. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, đắc được bồ đề tâm khéo 
điều phục các loài rồng, ở trong tất cả loài 
rồng phiền não, mà được tự tại. 

Thiện nam tử! Ví như dũng sĩ, mặc 
giáp cầm binh khí, thì tất cả oán địch 
không thể hàng phục được. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, mặc giáp cầm binh khí bồ 
đề tâm, thì tất cả nghiệp hoặc các ác oán 
địch, không thể khuất phục được. 

Thiện nam tử! Ví như hương chiên 
đàn đen trên trời, nếu đốt một chút, thì 
hương thơm toả khắp tiểu thiên thế giới, 
giá trị của hết thảy châu báu trong ba ngàn 
đại thiên thế giới đều không bằng được. 
Hương bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại 
như thế, một niệm công đức toả khắp pháp 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  331 
 

giới, tất cả công đức của Thanh Văn Duyên 
Giác đều không bằng được. 

Thiện nam tử! Như hương chiên đàn 
trắng, nếu dùng thoa lên thân, thì đều trừ 
diệt được tất cả nhiệt não, khiến cho khắp 
thân tâm đều được mát mẻ. Hương bồ đề 
tâm của Đại Bồ Tát, cũng lại như thế, trừ 
được tất cả hư vọng phân biệt tham sân si 
các hoặc nhiệt não, khiến cho đầy đủ trí 
huệ mát mẻ. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, ở trong các loài 
rồng, khéo điều phục được các loài rồng, mà đắc được tự 
tại toại tâm như ý. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đắc được 
bồ đề tâm phương pháp khéo điều phục các loài rồng, ở 
trong tất cả loài rồng phiền não, mà được nhậm vận tự tại. 

Thiện nam tử! Ví như dũng sĩ, thân mặc áo giáp, tay 
cầm binh khí, thì khiến cho tất cả oán địch không cách gì 
hàng phục được, ngược lại bị dũng sĩ hàng phục. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, mặc áo giáp cầm binh khí bồ đề tâm, 
thì tất cả nghiệp hoặc các ác oán địch, không thể khuất 
phục được. 

Thiện nam tử! Ví như hương chiên đàn đen trên trời, 
nếu đốt một chút, thì hương thơm toả khắp tiểu thiên thế 
giới (một ngàn thế giới là một tiểu thiên thế giới), dù giá trị 
của hết thảy châu báu trong ba ngàn đại thiên thế giới, đều 
không bằng một chút hương chiên đàn đen nầy. Hương bồ 
đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, một niệm công 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  332 
 

đức toả khắp pháp giới, tất cả công đức của hàng Thanh 
Văn Duyên Giác đều không bằng được. 

Thiện nam tử! Ví như hương bột chiên đàn trắng, 
nếu dùng thoa lên thân, thì đều trừ diệt được tất cả bệnh 
nhiệt phiền não, khiến cho khắp thân tâm đều được mát 
mẻ. Hương bồ đề tâm của Đại Bồ Tát, cũng lại như thế, trừ 
diệt được tất cả hư vọng, phân biệt, tham dục, sân hận, ngu 
si, các hoặc nhiệt não, khiến cho viên mãn đầy đủ trí huệ 
mát mẻ. Bốn dụ nầy, nhiếp công đức của Tam địa (Phát 
quang địa). 

 

Thiện nam tử! Như núi Tu Di, nếu ai 
gần gũi, thì liền đồng màu sắc với núi. Núi 
bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, 
nếu ai gần gũi, thì đều đồng màu sắc với 
nhất thiết trí. 

Thiện nam tử! Ví như cây Ba lợi chất 
đa la, mùi thơm của vỏ cây nầy, dù mùi 
thơm của hết thảy hoa Bà sư ca, hoa Diêm 
bặc ca, hoa Tô ma na .v.v... cũng đều 
không bằng được. Cây bồ đề tâm của đại 
Bồ Tát, cũng lại như thế, hương công đức 
đại nguyện phát ra, dù hương giới định 
huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, các công 
đức tất cả hàng nhị thừa vô lậu, đều không 
bằng được. 
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Thiện nam tử! Ví như cây Ba lợi chất 
đa la, tuy chưa nở hoa, nhưng nên biết nơi 
nầy sinh ra vô lượng các hoa. Cây bồ đề 
tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, tuy 
chưa nở hoa nhất thiết trí, nhưng nên biết 
đây là nơi sinh ra hoa bồ đề của vô số trời 
người. 

Thiện nam tử! Ví như hoa Ba lợi chất 
đa la, dùng để ướp y phục một ngày, thì dù 
hoa Diêm bặc ca, hoa Bà sư ca, hoa Tô ma 
na, tuy ướp ngàn năm, cũng không bằng 
được. Hoa bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng 
lại như thế, một đời huân tập hương các 
công đức, khắp cùng mười phương chỗ tất 
cả các đức Phật, dù công đức vô lậu của tất 
cả hàng nhị thừa huân tập trăm ngàn kiếp, 
cũng không bằng được. 

 

Thiện nam tử! Ví như núi Tu Di, nếu ai gần gũi núi, 
thì liền đồng màu sắc với núi Tu Di. Núi bồ đề tâm của đại 
Bồ Tát, cũng lại như thế, nếu ai gần gũi, thì đều đồng màu 
sắc với nhất thiết trí huệ. 

Thiện nam tử! Ví như cây Ba lợi chất đa la (hương 
khắp), mùi thơm của vỏ cây nầy, dù mùi thơm của hết thảy 
hoa Bà sư ca (vũ thời), hoa Diêm bặc ca (sắc vàng), hoa Tô 
ma na (duyệt ý) .v.v... cũng đều không bằng được. Cây bồ 
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đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, hương công đức 
đại nguyện phát ra, dù hương giới định huệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến, các công đức tất cả hàng nhị thừa vô lậu, đều 
không bằng được hương cây bồ đề tâm của đại Bồ Tát. 

Thiện nam tử! Ví như cây Ba lợi chất đa la, tuy chưa 
nở hoa, nhưng nên biết nơi nầy sinh ra vô lượng các hoa. 
Cây bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, tuy chưa 
nở hoa nhất thiết trí, nhưng nên biết đây là nơi sinh ra hoa 
bồ đề của vô số trời người. 

Thiện nam tử! Ví như hoa Ba lợi chất đa la, dùng 
hoa nầy để ướp y phục một ngày, thì dù hoa Diêm bặc ca, 
hoa Bà sư ca, hoa Tô ma na .v.v… tuy ướp ngàn năm, cũng 
không bằng được. Hoa bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại 
như thế, một đời huân tập hương các công đức, khắp cùng 
mười phương chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, dù công 
đức vô lậu của tất cả hàng nhị thừa huân tập trải qua trăm 
ngàn kiếp, cũng không bằng được. Bốn dụ nầy, nhiếp công 
đức của Tứ địa (Diệm Huệ địa). 

 

Thiện nam tử! Như trong hải đảo, sinh 
ra cây Gia tử, thân rễ cành lá và hoa quả 
cây nầy, tất cả chúng sinh luôn lấy dùng, 
không khi nào gián đoạn. Cây bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, từ lúc ban 
đầu phát khởi tâm bi nguyện, cho đến 
thành Phật, chánh pháp trụ thế, thường lợi 
ích tất cả thế gian, không khi nào tạm dứt. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  335 
 

Thiện nam tử! Ví như thuốc nước, tên 
là Ha trạch ca, nếu ai dùng một lượng 
thuốc nước nầy, thì có thể biến một ngàn 
lượng đồng thành vàng thật, chẳng phải 
ngàn lượng đồng biến được thuốc nầy. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, dùng thuốc trí huệ 
hồi hướng bồ đề tâm, khắp biến tất cả 
nghiệp hoặc các pháp, đều thành tướng 
nhất thiết trí, chẳng phải nghiệp hoặc biến 
được tâm ấy. 

Thiện nam tử! Ví như lửa nhỏ, tuỳ sự 
thiêu đốt, càng thiêu đốt thì ngọn lửa càng 
mạnh. Lửa bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng 
lại như thế, tuỳ sự phan duyên, lửa trí huệ 
sẽ tăng trưởng.  

Thiện nam tử! Ví như một cái đèn, 
thắp lên trăm ngàn ngọn đèn khác, mà 
tánh của ngọn đèn đó, không giảm, không 
cùng tận. Đèn bồ đề tâm của đại Bồ Tát, 
cũng lại như thế, khắp thắp lên đèn trí huệ 
của chư Phật ba đời, mà đèn tâm đó, không 
giảm, không cùng tận. 
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Thiện nam tử! Ví như trong hải đảo, sinh ra cây Gia 
tử, thân rễ cành lá và hoa quả cây nầy, cung cấp cho tất cả 
chúng sinh thường luôn lấy về dùng, chẳng khi nào gián 
đoạn. Cây bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, từ 
lúc ban đầu phát khởi tâm bi nguyện, cho đến thành Phật, 
khi chánh pháp trụ thế, thì thường lợi ích tất cả thế gian, 
không khi nào gián đoạn. 

Thiện nam tử! Ví như thuốc nước, tên là Ha trạch ca 
(nước sắc vàng), nếu ai dùng một lượng thuốc nước nầy, 
thì có thể biến một ngàn lượng đồng thành vàng thật, chứ 
chẳng phải ngàn lượng đồng biến được thuốc nước nầy. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng thuốc trí huệ hồi hướng 
bồ đề tâm, khắp biến tất cả nghiệp hoặc các pháp, đều 
thành tướng nhất thiết trí huệ, chứ chẳng phải nghiệp 
chướng và mê hoặc biến được bồ đề tâm ấy. 

Thiện nam tử! Ví như lửa nhỏ, bất cứ thiêu đốt chỗ 
nào, ngọn lửa càng thiêu đốt thì càng mạnh. Lửa bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, bất cứ đi đến đâu, lửa trí 
huệ đó càng ngày càng tăng trưởng.  

Thiện nam tử! Ví như một cái đèn, có thể thắp lên 
trăm ngàn ngọn đèn khác, mà ánh sáng của ngọn đèn đó, 
không giảm, không cùng tận. Đèn bồ đề tâm của đại Bồ 
Tát, cũng lại như thế, khắp thắp lên đèn trí huệ của chư 
Phật ba đời, mà đèn tâm đó, không giảm, không cùng tận. 
Bốn dụ nầy, nhiếp công đức Ngũ địa (Nan Thắng địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như một ngọn đèn, 
đem vào trong phòng tối, thì bóng tối một 
ngàn năm, đều phá sạch hết. Đèn bồ đề 
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tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, đem 
vào trong phòng tâm của chúng sinh, thì 
các nghiệp phiền não đủ thứ đen tối 
chướng ngại, trăm ngàn vạn ức bất khả 
thuyết kiếp, đều trừ sạch hết. 

Thiện nam tử! Ví như tim đèn, tuỳ 
theo lớn nhỏ mà phát ra ánh sáng. Nếu 
thêm dầu thì ánh sáng trọn chẳng mất. Đèn 
bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, 
dùng đại nguyện làm tim đèn, ánh sáng 
chiếu khắp pháp giới, thêm dầu đại bi, giáo 
hoá chúng sinh, trang nghiêm cõi Phật, thí 
làm Phật sự, không có ngừng nghỉ.  

Thiện nam tử ! Ví như Tha Hoá Tự 
Tại Thiên Vương, đội mão trời vàng thật 
Diêm phù đàn, thì các đồ trang nghiêm của 
Thiên tử dục giới, đều không bằng được. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đội mão trời 
bồ đề tâm đại nguyện, thì công đức của tất 
cả phàm phu và hàng nhị thừa đều không 
bằng được. 

Thiện nam tử ! Như khi sư tử chúa 
gầm rống, sư tử con nghe được, đều tăng 
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thêm sức dũng kiện, nhưng các loài thú 
khác nghe được, thì đều kinh sợ bỏ trốn. 
Phật sư tử chúa bồ đề tâm gầm rống, nên 
biết cũng thế, các Bồ Tát nghe được thì 
tăng trưởng công đức, kẻ có sở đắc nghe 
được đều thối lùi tan mất. 

Thiện nam tử! Ví như có người, lấy 
gân sư tử làm dây đàn, tiếng đàn nầy tấu 
lên, thì các tiếng đàn khác đều mất. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, dùng gân thân Như 
Lai sư tử Ba La Mật làm đàn pháp nhạc, 
tiếng đàn nầy tấu lên, thì đàn tất cả năm 
dục cùng với công đức nhị thừa, thảy đều 
diệt hẳn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, dùng 
các thứ sữa bò dê, giả sử chứa đầy nhiều 
như biển cả, lấy một giọt sữa sư tử bỏ vào, 
thì đều khiến cho biến hoại, sữa tư tử 
xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, lấy sữa Như Lai 
sư tử bồ đề tâm, bỏ vào trong biển sữa 
nghiệp phiền não vô lượng kiếp, thì đều 
khiến cho hoại diệt, thẳng qua không 
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chướng ngại, trọn không trụ nơi giải thoát 
của nhị thừa. 

 

Thiện nam tử! Ví như một ngọn đèn, đem vào trong 
phòng tối, thì bóng tối một ngàn năm, đều chiếu sáng hết. 
Đèn bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, đem vào 
trong phòng tâm của chúng sinh, thì tất cả các nghiệp phiền 
não đủ thứ đen tối chướng ngại, trăm ngàn vạn ức bất khả 
thuyết kiếp, đều trừ sạch hết. 

Thiện nam tử! Ví như tim đèn, tuỳ theo cảnh giới lớn 
nhỏ mà toả ra ánh sáng. Tuỳ thời thêm dầu thì ánh sáng 
trọn chẳng diệt mất. Đèn bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng 
lại như thế, dùng đại nguyện làm tim đèn, ánh sáng chiếu 
khắp pháp giới, thêm dầu đại bi, giáo hoá chúng sinh, trang 
nghiêm cõi Phật, thí làm Phật sự, không khi nào ngừng 
nghỉ.  

Thiện nam tử ! Ví như Tha Hoá Tự Tại Thiên 
Vương, đội mão trời vàng thật Diêm phù đàn, thì các đồ 
trang nghiêm của Thiên tử dục giới, đều không bằng được. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, đội mão trời bồ đề tâm đại 
nguyện, thì công đức của tất cả phàm phu và nhị thừa đều 
không bằng được. 

Thiện nam tử ! Ví như khi sư tử chúa gầm rống, sư 
tử con nghe được, đều tăng thêm sức dũng kiện, nhưng các 
loài thú khác nghe được tiếng hống đó, thì đều kinh sợ bỏ 
chạy trốn. Phật sư tử chúa bồ đề tâm gầm rống, nên biết 
cũng lại như thế, các Bồ Tát nghe được thì tăng trưởng 
công đức, nhưng hết thảy phàm phu nghe được đều thối lùi 
tan mất. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, lấy gân sư tử làm 
dây đàn, tiếng đàn nầy tấu lên thì các tiếng đàn khác đều 
mất. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng gân thân Như Lai 
sư tử Ba La Mật làm đàn pháp nhạc, tiếng đàn nầy tấu lên, 
thì đàn tất cả năm dục cùng với công đức nhị thừa, thảy 
đều diệt hẳn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, dùng các thứ sữa bò 
dê, giả sử chứa đầy nhiều như biển cả, lấy một giọt sữa sư 
tử bỏ vào trong sữa bò dê, thì đều khiến cho biến hoại, sữa 
tư tử xuyên thẳng qua không chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng 
lại như thế, lấy sữa Như Lai sư tử bồ đề tâm, bỏ vào trong 
biển sữa nghiệp phiền não vô lượng kiếp, thì đều khiến cho 
hoại diệt, thẳng qua không chướng ngại, trọn không trụ nơi 
pháp môn giải thoát của nhị thừa. Sáu dụ nầy, nhiếp công 
đức của Lục địa (Hiện tiền địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như chim Ca lăng 
tần già, lúc còn ở trong vỏ trứng, đã có đại 
thế lực, tất cả các chim khác đều không 
bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
lúc còn ở trong vỏ sinh tử, phát bồ đề tâm, 
hết thảy thế lực đại bi công đức, Thanh 
Văn Duyên Giác đều không bằng được. 

Thiện nam tử! Như chim đại bàng 
cánh vàng, khi mới sinh ra, thì cặp mắt 
sáng long lanh, bay lượn mau chóng. Tất 
cả các chim khác tuy trưởng thành đã lâu, 
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mà không bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế,  phát bồ đề tâm làm Pháp Vương 
tử, trí huệ thanh tịnh, đại bi dũng mãnh, 
tất cả hàng nhị thừa, tuy tu đạo hạnh đã 
lâu trăm ngàn kiếp, mà không bằng được. 

Thiện nam tử! Ví như tráng sĩ, tay 
cầm mâu nhọn, đâm thủng áo giáp dày 
cứng, xuyên thẳng qua không chướng ngại. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm mâu 
nhọn bồ đề tâm, đâm thủng áo giáp các tà 
kiến phiền não, xuyên thẳng qua không 
chướng ngại. 

Thiện nam tử! Ví như đại lực dũng sĩ 
Ma ha na già, nếu phấn khởi oai lực, thì 
trên trán sẽ hiện ra bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ 
chưa lặn, thì tất cả nhân dân trong cõi 
Diêm Phù Đề, không thể chế phục được. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu khởi đại 
bi, thì chắc chắn sẽ phát bồ đề tâm, nếu 
tâm chưa xả, thì tất cả ma và dân ma thế 
gian, không thể làm hại được.  

Thiện nam tử! Ví như thầy bắn tên, có 
các đệ tử. Tuy chưa thực tập kỹ thuật của 
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thầy, mà trí huệ phương tiện khéo léo của 
họ, tất cả những người khác không bằng 
được. Đại Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm, 
cũng lại như thế. Tuy chưa thực tập hạnh 
nhất thiết trí, mà hết thảy trí nguyện dục 
giải của Ngài, tất cả phàm phu thế gian và 
hàng nhị thừa, đều không bằng được. 

 

Thiện nam tử! Ví như chim Ca lăng tần già (mỹ âm), 
lúc còn ở trong vỏ trứng, tiếng của nó rất là hoà nhã và êm 
tai, có đại thế lực, tất cả các chim khác đều không bằng 
được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, lúc còn ở trong vỏ sinh 
tử, phát bồ đề tâm, hết thảy thế lực đại bi công đức, Thanh 
Văn và Duyên Giác đều không cách chi sánh bằng được. 

Thiện nam tử! Như chim đại bàng cánh vàng, khi 
mới sinh ra, thì cặp mắt rất sáng long lanh, bay lượn rất 
mau chóng. Tất cả các chim khác, tuy trưởng thành đã rất 
nhiều năm, nhưng so với chim đại bàng cánh vàng mới 
sinh ra, đều không bằng được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế,  
phát bồ đề tâm làm Pháp Vương tử của Phật, trí huệ thanh 
tịnh, có sức đại bi dũng mãnh, tất cả hàng nhị thừa, tuy tu 
đạo hạnh đã lâu trong trăm ngàn kiếp, nhưng không bằng 
được. 

Thiện nam tử! Ví như tráng sĩ, tay cầm mâu nhọn, có 
thể đâm thủng áo giáp dày cứng, xuyên thẳng qua không 
chướng ngại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm mâu nhọn 
bồ đề tâm, đâm thủng áo giáp các tà kiến phiền não, xuyên 
thẳng qua không chướng ngại. 
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Thiện nam tử! Ví như đại lực dũng sĩ Ma ha na già 
(voi lớn), khi phấn khởi oai lực, thì trên trán sẽ hiện ra 
bóng ghẻ, nếu bóng ghẻ chưa lặn, thì tất cả nhân dân trong 
cõi Diêm Phù Đề, không cách gì có thể chế phục được nó. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu khởi đại bi, thì chắc chắn 
sẽ phát bồ đề tâm, nếu tâm chưa xả, thì tất cả ma vương và 
dân ma thế gian, không thể làm hại được.  

Thiện nam tử! Ví như thầy bắn tên, có các đệ tử. Tuy 
chưa thực tập kỹ thuật của thầy, mà trí huệ phương tiện 
khéo léo của họ, tất cả những người khác không bằng 
được. Đại Bồ Tát lúc ban đầu phát tâm, cũng lại như thế. 
Tuy chưa thực tập hạnh nhất thiết trí, mà hết thảy trí 
nguyện dục giải của Ngài, tất cả phàm phu thế gian và 
hàng nhị thừa, đều không bằng được, vốn không thể nào 
sánh bằng chí nguyện và trí huệ của Bồ Tát. Năm dụ nầy, 
nhiếp công đức Thất địa (Viễn hành địa). 

 

Thiện nam tử! Như người học bắn tên, 
trước hết an trụ chân, sau đó tập cách bắn. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, muốn học đạo 
nhất thiết trí của Như Lai, trước hết sẽ an 
trụ bồ đề tâm, sau đó tu hành tất cả Phật 
pháp. 

Thiện nam tử! Ví như nhà huyễn 
thuật, khi sắp làm huyễn thuật, thì trước 
hết sẽ khởi ý nghĩ nhớ cách huyễn thuật, 
sau đó việc làm đều được thành tựu. Đại 
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Bồ Tát cũng lại như thế, khi sắp khởi việc 
huyễn thuật thần thông của tất cả chư Phật 
Bồ Tát, thì trước hết sẽ khởi ý phát bồ đề 
tâm, sau đó tất cả mọi việc đều được thành 
tựu. 

Thiện nam tử! Ví như huyễn thuật, 
không sắc mà hiện sắc. Tướng bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, tuy không 
có sắc, không thể nhìn thấy, mà khắp trong 
mười phương pháp giới, đều thị hiện đủ 
thứ công đức trang nghiêm.  

 

Thiện nam tử! Như người học tập bắn tên, trước hết 
an trụ tư thế chân cho thật vững chắc, sau đó tập cách bắn 
cung. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, muốn học đạo nhất thiết 
trí huệ của Như Lai, trước hết phải an trụ bồ đề tâm, sau đó 
tu hành tất cả Phật pháp. 

Thiện nam tử! Ví như nhà huyễn thuật, khi sắp làm 
huyễn thuật, thì trước hết sẽ khởi ý nghĩ nhớ phương pháp 
huyễn thuật, sau đó làm việc huyễn thuật mới được thành 
tựu. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, khi sắp khởi việc huyễn 
thuật thần thông của tất cả chư Phật Bồ Tát, thì trước hết sẽ 
khởi chánh ý, phát bồ đề tâm, sau đó học tất cả Phật pháp, 
mới đắc được sự thành tựu. 

Thiện nam tử! Ví như huyễn thuật, vốn không sắc 
mà hiện sắc, nghĩa là không có đồ vật mà đột nhiên hiện ra 
đồ vật. Tướng bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, 
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tuy không có sắc, không thể nhìn thấy, mà khắp trong mười 
phương pháp giới, đều thị hiện đủ thứ công đức trang 
nghiêm.  

 

Thiện nam tử! Ví như con mèo, vừa 
nhìn thấy chuột, thì chuột liền chạy vào 
trong hang, không dám ra ngoài. Đại Bồ 
Tát phát bồ đề tâm, cũng lại như thế, tạm 
dùng mắt trí huệ, quán sát các hoặc 
nghiệp, thì hoặc nghiệp liền ẩn trốn, không 
sinh ra nữa. 

Thiện nam tử! Ví như có người, mang 
đồ trang nghiêm vàng Diêm phù đàn, thì 
sáng che khuất tất cả đều như đống mực 
đen. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, mang đồ 
trang nghiêm bồ đề tâm, thì sáng che khuất 
công đức trang nghiêm của tất cả phàm 
phu và hàng nhị thừa, đều không có ánh 
sáng màu sắc. 

Thiện nam tử! Như đá từ thạch, sức 
lực chút ít, mà có thể hút hoại các xiềng 
xích sắt. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm, cũng 
lại như thế, nếu khởi một niệm, thì đều có 
thể hoại diệt tất cả xiềng xích kiến dục vô 
minh. 
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Thiện nam tử! Như có từ thạch, nếu 
thấy sắt, thì liền bị hút đi, không còn lưu 
trụ nữa. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm, cũng 
lại như thế, các nghiệp phiền não và giải 
thoát nhị thừa, nếu tạm thấy được, liền bị 
tan diệt, cũng không còn trụ nữa. 

 

Thiện nam tử! Ví như con mèo, vừa nhìn thấy chuột, 
thì chuột liền chạy vào trong hang, không dám xuất hiện ra 
ngoài. Đại Bồ Tát phát bồ đề tâm, cũng lại như thế, tạm 
dùng mắt trí huệ, quán sát tất cả cảnh giới khởi hoặc tạo 
nghiệp thọ báo, thì những hoặc nghiệp liền ẩn trốn, không 
dám sinh ra nữa. 

Thiện nam tử! Ví như có người, mang đồ trang 
nghiêm vàng Diêm phù đàn, thì chói che khuất tất cả ánh 
sáng, đều như đống mực đen. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
mang đồ trang nghiêm bồ đề tâm, thì chói che khuất công 
đức trang nghiêm của tất cả phàm phu và hàng nhị thừa, 
đều không có ánh sáng màu sắc. 

Thiện nam tử! Như đá từ thạch, sức lực chút ít, mà 
có thể hút hoại tất cả xiềng xích sắt. Đại Bồ Tát phát bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, nếu sinh khởi một chánh niệm, thì 
đều có thể hoại diệt tất cả xiềng xích kiến dục vô minh. 

Thiện nam tử! Ví như từ thạch, nếu thấy sắt, thì liền 
bị hút đi, không cách gì lưu trụ nữa. Đại Bồ Tát phát bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, các nghiệp phiền não và giải thoát 
nhị thừa, nếu tạm thấy được, liền bị tan diệt, cũng không 
còn tồn tại. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, khéo 
vào trong biển cả, tất cả loài thuỷ tộc 
không thể làm hại được. Giả sử vào miệng 
cá Ma kiệt, cũng không bị cá nuốt. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, phát bồ đề tâm, vào 
trong biển sinh tử, các nghiệp phiền não 
không thể làm hại được. Giả sử vào trong 
pháp thật tế của Thanh Văn Duyên Giác, 
cũng không bị pháp đó làm lưu nạn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, uống 
nước cam lồ, thì tất cả các vật độc khác 
không làm hại được. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, uống nước cam lồ bồ đề tâm, thì 
không đoạ vào bậc Thanh Văn Bích Chi 
Phật, vì nhờ đủ sức lực bi nguyện rộng lớn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được 
thuốc An thiện na, dùng để thoa mắt, tuy 
đi tại nhân gian, mà mọi người chẳng thấy. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, được thuốc bồ 
đề tâm An thiện na, hay dùng phương tiện 
vào cảnh giới ma, mà tất cả chúng ma 
không thể thấy được. 
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Thiện nam tử! Ví như có người, khéo vào trong biển 
cả, nhưng tất cả loài thuỷ tộc không thể làm hại được. Giả 
sử vào miệng cá Ma kiệt (thân lớn), cũng không bị cá nuốt. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, phát bồ đề tâm, vào trong biển 
sinh tử, cũng không bị các nghiệp phiền não làm hại được. 
Giả sử vào trong pháp thật tế của Thanh Văn và Duyên 
Giác, tức cũng là pháp bốn đế và pháp mười hai nhân 
duyên, cũng không bị pháp đó làm lưu nạn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, uống nước cam lồ, 
thì không bị tất cả các vật độc khác làm hại được. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, uống nước cam lồ bồ đề tâm, thì sẽ 
không đoạ vào bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Tại sao 
vậy? Vì nhờ đủ sức lực bi nguyện rộng lớn. 

Thiện nam tử! Ví như có người, được thuốc An thiện 
na (thanh sắc), dùng để thoa mắt, tuy đi tại nhân gian, 
nhưng mọi người chẳng thấy người đó đi bộ. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, được thuốc bồ đề tâm An thiện na, hay 
dùng phương tiện vào cảnh giới ma, mà tất cả chúng ma 
không thể thấy được. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, nương 
dựa ông vua, thì không sợ những người 
khác. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nương 
vào đại thế lực của vua bồ đề tâm, thì 
chẳng sợ nạn chướng che đường ác. 

Thiện nam tử! Ví như có người, trụ ở 
trong nước, thì không sợ lửa thiêu đốt. Đại 
Bồ Tát cũng lại như thế, trụ ở trong nước 
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căn lành bồ đề tâm, thì không sợ lửa trí 
huệ giải thoát của hàng nhị thừa. 

Thiện nam tử! Ví như có người, nương 
dựa mãnh tướng, thì không sợ hãi tất cả 
oán địch. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
nương dựa vào đại tướng dũng mãnh bồ đề 
tâm, thì không sợ tất cả ác hạnh oán địch. 

Thiện nam tử! Như trời Đế Thích, cầm 
chày kim cang, thôi phục tất cả chúng A tu 
la. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, cầm chày 
kim cang bồ đề tâm, thôi phục tất cả các 
ma ngoại đạo. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, nương dựa vào ông 
vua, thì không sợ những người khác. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, nương vào đại thế lực của vua bồ đề tâm, thì 
chẳng sợ nạn chướng che đường ác. 

Thiện nam tử! Ví như có người, trụ ở trong nước, thì 
không sợ bị lửa thiêu đốt. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, trụ 
ở trong nước căn lành bồ đề tâm, thì không sợ bị lửa trí huệ 
giải thoát của hàng nhị thừa. 

Thiện nam tử! Ví như có người, nương dựa vào đại 
tướng quân dũng mãnh, thì không sợ hãi tất cả oán địch. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nương dựa vào đại tướng 
quân dũng mãnh bồ đề tâm, thì không sợ tất cả ác hạnh oán 
địch. 
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Thiện nam tử! Ví như trời Đế Thích, tay cầm chày 
kim cang, thôi phục được tất cả chúng A tu la. Đại Bồ Tát 
cũng lại như thế, cầm chày kim cang bồ đề tâm, thôi phục 
được tất cả các thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng không 
thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. Bốn dụ 
nầy, nhiếp công đức của Bát địa (Bất động địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, uống 
thuốc Diên linh, thì mạnh khoẻ lâu dài, 
không già, không ốm. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, uống thuốc Diên linh bồ đề tâm, 
thì ở trong vô lượng kiếp, tu Bồ Tát hạnh, 
tâm không mỏi nhàm, cũng không nhiễm 
trước. 

Thiện nam tử! Ví như có người, điều 
hoà thuốc nước, thì trước hết nên lấy nước 
trong sạch. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
muốn tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, thì 
trước hết nên phát khởi bồ đề tâm. 

Thiện nam tử! Ví như có người, muốn 
giữ gìn thân thể, thì trước hết giữ gìn mạng 
sống. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, muốn hộ 
trì Phật pháp, thì trước hết nên hộ trì bồ đề 
tâm. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  351 
 

Thiện nam tử! Ví như có người, mạng 
sống sắp chấm dứt, thì không thể lợi ích 
cha mẹ và thân quyến. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, nếu xả bồ đề tâm, thì không thể 
lợi ích tất cả chúng sinh, không thể thành 
tựu công đức của chư Phật. 

Thiện nam tử! Ví như biển cả, không 
ai huỷ hoại được. Biển bồ đề tâm, cũng lại 
như thế, các nghiệp phiền não tâm nhị thừa 
không thể huỷ hoại được. 

Thiện nam tử! Ví như ánh sáng mặt 
trời, ánh sáng của các tinh tú không thể 
chói che được. Ánh sáng mặt trời bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, tất cả trí huệ quang 
minh vô lậu của hàng nhị thừa, không thể 
che khuất được. 

 

Thiện nam tử! Ví như có người, uống thuốc Diên 
linh (tăng thọ), thì mạnh khoẻ thọ mạng lâu dài, cũng 
không già, cũng không ốm. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
uống thuốc Diên linh bồ đề tâm, thì ở trong vô lượng kiếp, 
tu hành Bồ Tát hạnh, tâm không mỏi nhàm, cũng không 
nhiễm ô pháp thế gian, cũng không chấp trước pháp thế 
gian. 

Thiện nam tử! Ví như có người, khi điều hoà thuốc 
nước, thì trước hết nên lấy nước trong sạch nhất. Đại Bồ 
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Tát cũng lại như thế, muốn tu tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, 
thì trước hết nên phát khởi bồ đề tâm. 

Thiện nam tử! Ví như có người, muốn giữ gìn thân 
thể, thì trước hết giữ gìn mạng căn. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, muốn hộ trì Phật pháp, thì trước hết nên hộ trì bồ 
đề tâm. 

Thiện nam tử! Ví như có người, nếu mạng sống sắp 
chấm dứt, không thể lợi ích cha mẹ và thân quyến. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, nếu xả bồ đề tâm, thì không thể lợi 
ích tất cả chúng sinh, không thể thành tựu công đức của 
chư Phật. 

Thiện nam tử! Ví như biển cả, không cách gì làm tổn 
hoại được. Biển bồ đề tâm, cũng lại như thế, các nghiệp 
phiền não và tâm nhị thừa không thể tổn hoại được. 

Thiện nam tử! Ví như ánh sáng mặt trời, ánh sáng 
của các tinh tú không thể chói che được ánh sáng mặt trời. 
Ánh sáng mặt trời bồ đề tâm, cũng lại như thế, tất cả trí huệ 
quang minh vô lậu của hàng nhị thừa, không thể che khuất 
được ánh sáng mặt trời bồ đề tâm. 

 

Thiện nam tử! Như vương tử mới sinh 
ra, thì được các quan đại thần tôn trọng, vì 
nhờ giống tánh tự tại. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, ở trong Phật pháp phát bồ đề tâm, 
thì được các bậc kỳ cựu tu lâu phạm hạnh 
Thanh Văn Duyên Giác đều tôn trọng, vì 
nhờ đại bi tự tại. 
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Thiện nam tử! Ví như vương tử, tuổi 
tuy còn nhỏ, nhưng tất cả đại thần thảy 
đều kính lễ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
tuy ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh, 
nhưng hàng nhị thừa kỳ cựu đều kính lễ. 

Thiện nam tử! Ví như vương tử, tuy ở 
trong tất cả các quan, chưa được tự tại, 
nhưng đã đủ tướng làm vua, chẳng giống 
với tất cả các quan, vì nhờ nơi sinh tôn quý 
thù thắng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy 
ở trong tất cả nghiệp phiền não, chưa được 
tự tại, nhưng đã đầy đủ tướng bồ đề, chẳng 
giống với tất cả hàng nhị thừa, vì nhờ giống 
tánh bậc nhất. 

Thiện nam tử! Ví như báu đẹp ma ni 
thanh tịnh, vì mắt có màng, nên thấy chẳng 
thanh tịnh. Báu bồ đề tâm của đại Bồ Tát, 
cũng lại như thế, người không có trí huệ thì 
không tin, vì nhận rằng chẳng thanh tịnh. 

 

Thiện nam tử! Ví như vương tử mới sinh ra, thì được 
các quan đại thần tôn trọng, xưng là thái tử. Tại sao? Vì 
nhờ giống tánh tôn quý tự tại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, 
ở trong Phật pháp, phát bồ đề tâm, thì được các bậc kỳ cựu 
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tu lâu phạm hạnh Thanh Văn Duyên Giác đều tôn trọng. 
Tại sao? Vì nhờ đại bi tự tại. 

Thiện nam tử! Ví như vương tử, tuổi tuy còn nhỏ, 
nhưng tất cả đại thần đều phải kính lễ. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, tuy ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh, nhưng hàng 
nhị thừa kỳ cựu đều kính lễ, không thể khinh khi Bồ Tát 
ban đầu phát bồ đề tâm. 

Thiện nam tử! Ví như vương tử, tuy ở trong tất cả 
các quan đại thần, chưa được tự tại (chưa làm vua), nhưng 
đã đầy đủ tướng làm vua, chẳng giống với tất cả các quan 
đại thần. Tại sao? Vì nhờ sinh vào nhà vua tôn quý thù 
thắng. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tuy ở trong tất cả 
nghiệp phiền não, chưa được tự tại, nhưng đã đầy đủ tướng 
bồ đề, chẳng giống với tất cả hàng nhị thừa. Tại sao? Vì 
nhờ giống tánh bậc nhất. 

Thiện nam tử! Ví như báu đẹp ma ni thanh tịnh, vì 
con mắt có màng, nên thấy chẳng thanh tịnh. Báu bồ đề 
tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, người không có trí 
huệ thì không tin, vì nhận rằng chẳng thanh tịnh. Mười dụ 
nầy, nhiếp công đức của Cửu địa (Thiện huệ địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như có thuốc, được 
chú gia trì, nếu có chúng sinh, thấy nghe 
cùng ở với nhau, thì tất cả các bệnh đều 
được tiêu diệt. Thuốc bồ đề tâm của đại Bồ 
Tát, cũng lại như thế, tất cả căn lành trí 
huệ phương tiện, Bồ Tát nguyện trí cùng 
nhiếp trì. Nếu có chúng sinh thấy nghe 
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cùng ở nghĩ nhớ, thì các bệnh phiền não, 
đều được trừ diệt. 

Thiện nam tử! Ví như có người, 
thường trì cam lồ, thì thân người đó rốt 
ráo không biến hoại. Đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, nếu thường nhớ trì cam lồ bồ đề 
tâm, thì khiến cho thân nguyện trí rốt ráo 
không biến hoại. 

Thiện nam tử! Như người máy bằng 
gỗ, nếu không có những cái chốt, thì thân 
sẽ tan rã, chẳng thể vận động được. Đại Bồ 
Tát cũng lại như thế, nếu không có bồ đề 
tâm, thì hạnh liền phân tán, không thể 
thành tựu tất cả Phật pháp. 

 

Thiện nam tử! Ví như có thuốc, dùng chú thuật gia 
trì mà thành công, nếu có chúng sinh, thấy được thuốc nầy, 
hoặc nghe được thuốc nầy, hoặc mang thuốc nầy trên thân, 
thì hết thảy tất cả bệnh tật, đều được tiêu diệt. Thuốc bồ đề 
tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, tất cả căn lành, tất cả 
trí huệ, tất cả pháp phương tiện, Bồ Tát phát nguyện, hết 
thảy trí huệ, cùng nhiếp trì với nhau. Nếu có chúng sinh 
thấy nghe, hoặc cùng ở, hoặc nghĩ nhớ, thì hết thảy tất cả 
bệnh phiền não, đều được trừ diệt. 

Thiện nam tử! Ví như có người, thường trì cam lồ, 
thì thân thể người đó rốt ráo không thay đổi, không tổn 
hoại. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu thường nhớ trì cam 
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lồ bồ đề tâm, thì khiến cho thân nguyện trí rốt ráo không 
đổi, không hoại. 

Thiện nam tử! Ví như người máy bằng gỗ, nếu 
không có chốt, thì thân thể người máy bằng gỗ sẽ tan rã, 
chẳng thể vận động được. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu 
không có bồ đề tâm, thì hạnh liền phân tán, không thể 
thành tựu tất cả Phật pháp. 

 

Thiện nam tử! Như Chuyển Luân 
Vương, có báu trầm hương, tên là Tượng 
tạng. Nếu đốt lên hương nầy, thì bốn thứ 
binh của vua, đều bay lên hư không. 
Hương bồ đề tâm của đại Bồ Tát cũng lại 
như thế, nếu phát tâm nầy, liền khiến cho 
tất cả căn lành của Bồ Tát, vĩnh viễn thoát 
khỏi ba cõi, đi trong hư không vô vi trí huệ 
của Như Lai. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chỉ từ 
nơi kim cang và nơi vàng sinh ra, chẳng 
phải nơi các báu khác sinh ra. Bồ đề tâm 
kim cang của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, 
chỉ từ nơi kim cang đại bi cứu hộ chúng 
sinh, và nơi vàng cảnh giới trí nhất thiết trí 
thù thắng mà sinh ra, chẳng phải nơi khác 
căn lành chúng sinh sinh ra. 
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Thiện nam tử! Ví như có cây, tên là Vô 
căn, chẳng phải từ rễ sinh ra, mà cành lá 
hoa quả thảy đều sum sê. Cây bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, không có 
rễ, mà hay nuôi lớn cành lá hoa quả trí 
nhất thiết trí thần thông đại nguyện, che 
mát khắp thế gian. 

 

Thiện nam tử! Ví như Chuyển Luân Thánh Vương, 
có báu trầm hương, tên là Tượng tạng. Nếu đốt lên thứ 
hương nầy, thì bốn thứ binh của Chuyển luân thánh vương 
(tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh), nhờ sức lực của 
thứ hương nầy, đều bay lên hư không. Hương bồ đề tâm 
của đại Bồ Tát cũng lại như thế, nếu phát tâm nầy, liền hay 
khiến cho tất cả căn lành của Bồ Tát, vĩnh viễn thoát khỏi 
ba cõi, đi trong hư không vô vi trí huệ của Như Lai. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, kim cang là cang 
trong kim, công dụng đầy đủ là kiên cố, quang minh, sắc 
bén. Chỉ từ nơi kim cang và nơi vàng sinh ra, chẳng phải từ 
nơi các báu khác sinh ra. Bồ đề tâm kim cang của đại Bồ 
Tát, cũng lại như thế, chỉ từ nơi kim cang đại bi cứu hộ 
chúng sinh, và nơi vàng cảnh giới trí nhất thiết trí thù thắng 
mà sinh ra, chẳng phải nơi khác căn lành chúng sinh sinh 
ra. 

Thiện nam tử! Ví như có cây, tên là Vô căn, chẳng 
phải từ rễ sinh ra, mà cành lá hoa quả thảy đều sum sê. Cây 
bồ đề tâm của đại Bồ Tát, cũng lại như thế, không có rễ, 
mà hay nuôi lớn cành lá hoa quả trí nhất thiết trí thần thông 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  358 
 

đại nguyện, che mát khắp thế gian. Sáu dụ nầy, nhiếp công 
đức Thập địa (Pháp vân địa). 

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chẳng 
phải đồ đựng xấu và đồ đựng bị bễ có thể 
chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng nguyên 
vẹn tốt đẹp mới chứa đựng được. Kim cang 
bồ đề tâm, cũng lại như thế, chẳng phải đồ 
đựng chúng sinh hạ liệt, đố kị, phá giới, 
giải đãi, vọng niệm, không có trí huệ, có thể 
chứa đựng được, cũng chẳng phải đồ đựng 
chúng sinh thối thất chí nguyện thù thắng 
tán loạn ác giác, có thể chứa đựng được, 
chỉ trừ đồ đựng châu báu thâm tâm của Bồ 
Tát. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, hay 
xuyên thủng các báu. Kim cang bồ đề tâm, 
cũng lại như thế, hay xuyên thủng tất cả 
pháp bảo. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, hay 
huỷ hoại các núi. Kim cang bồ đề tâm, 
cũng lại như thế, hay huỷ hoại các núi tà 
kiến. 
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Thiện nam tử! Ví như kim cang, dù đã 
bễ, nhưng tất cả các báu khác, đều không 
bằng được. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại 
như thế, dù chí liệt, có chút suy tổn, vẫn 
thù thắng hơn tất cả công đức của hàng nhị 
thừa. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, dù bị 
tổn giảm, vẫn trừ diệt được tất cả bần 
cùng. Bồ đề tâm kim cang, cũng lại như 
thế, dù có tổn giảm, chẳng tấn được các 
hạnh, cũng xả ly được tất cả sinh tử. 

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chẳng phải đồ đựng 
xấu và đồ đựng bị bễ có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ 
đựng nguyên vẹn tốt đẹp mới chứa đựng được kim cang. 
Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, chẳng phải đồ đựng 
chúng sinh hạ liệt, đố kị, phá giới, giải đãi, vọng niệm, 
không có trí huệ, có thể chứa đựng được, cũng chẳng phải 
đồ đựng chúng sinh thối thất chí nguyện thù thắng, tán loạn 
ác giác, có thể chứa đựng được, chỉ trừ đồ đựng châu báu 
thâm tâm của Bồ Tát, mới chứa đựng được. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, hay xuyên thủng tất 
cả các báu. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, hay 
xuyên thủng tất cả pháp bảo. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, hay huỷ hoại tất cả 
các núi. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, hay huỷ 
hoại tất cả các núi tà kiến. 
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Thiện nam tử! Ví như kim cang, dù đã bễ, không còn 
nguyên vẹn, nhưng tất cả các báu khác, so với sự kiên cố 
quang minh sắc bén của kim cang, đều không bằng được. 
Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, dù chí liệt, có chút 
suy tổn, vẫn thù thắng hơn tất cả công đức của hàng nhị 
thừa. 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, dù bị tổn giảm, vẫn 
trừ diệt được tất cả bần cùng. Bồ đề tâm kim cang, cũng lại 
như thế, dù có tổn giảm, chẳng tấn được các hạnh, cũng xả 
ly được tất cả sinh tử. 

 

Thiện nam tử! Như chút kim cang, có 
thể phá hoại được tất cả các vật. Kim cang 
bồ đề tâm, cũng lại như thế, vào chút cảnh 
giới, liền phá hết tất cả vô tri các hoặc.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chẳng 
phải phàm phu đắc được. Kim cang bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, chẳng phải chúng 
sinh ý chí hạ liệt đắc được.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, người 
chẳng biết châu báu, thì không biết được 
công năng và tác dụng của nó. Kim cang bồ 
đề tâm, cũng lại như thế, người chẳng biết 
Phật pháp, thì không biết được công năng 
và tác dụng của nó.  
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Thiện nam tử! Ví như kim cang, 
không thể tiêu diệt được. Kim cang bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, tất cả các pháp 
không thể tiêu diệt được.  

Thiện nam tử! Như chày kim cang, các 
đại lực sĩ, đều không thể cầm được, chỉ trừ 
đại lực sĩ có sức đại Na la diên. Kim cang 
bồ đề tâm, cũng lại như thế, tất cả hàng nhị 
thừa đều không thể cầm được, chỉ trừ Bồ 
Tát có thiện lực kiên cố nhân duyên rộng 
lớn.  

 

Thiện nam tử! Như chút kim cang, có thể phá hoại 
được tất cả các vật. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, 
vào chút cảnh giới, liền phá trừ hết tất cả vô tri các hoặc, 
tức cũng là vô minh phiền não mê hoặc. Hoặc có thô hoặc 
(kiến tư hoặc), có tế hoặc (trần sa hoặc), có vi tế hoặc (vô 
minh hoặc). Đến được bậc Bồ Tát Đẳng Giác rồi, vẫn còn 
một phần sinh tướng vô minh chưa phá được. Nếu phá 
được thì đạt đến bậc Diệu Giác, tức là Phật vị, trụ ở trong 
cõi Thường Tịch Quang tịnh độ.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chẳng phải phàm 
phu có thể đắc được. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, 
chẳng phải chúng sinh ý chí hạ liệt đắc được. Thế nào là ý 
chí hạ liệt? Tức là chẳng có chí nguyện lớn, chẳng có tâm 
đại bi, tâm lượng hẹp hòi, không thể tha thứ cho người. Ý 
chí hẹp hòi thì không thể trợ giúp người.   
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Thiện nam tử! Ví như kim cang, người chẳng biết 
châu báu, thì không biết được công năng và tác dụng của 
nó. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, người chẳng biết 
Phật pháp, thì không thấu hiểu được công năng và tác dụng 
của nó.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, không thể tiêu diệt 
được nó. Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, tất cả các 
pháp không thể tiêu diệt được bồ đề tâm.  

Thiện nam tử! Ví như chày kim cang, hết thảy đại 
lực sĩ, đều không thể cầm giơ lên được, chỉ đại lực sĩ có đại 
Na la diên (kiên cố). Kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, 
tất cả hàng nhị thừa đều không thể cầm được, chỉ trừ Bồ 
Tát có thiện lực kiên cố nhân duyên rộng lớn, mới cầm lên 
được.  

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, tất cả 
các vật không thể phá hoại được kim cang, 
mà kim cang phá hoại được tất cả các vật, 
mà thể tánh của kim cang không tổn giảm. 
Bồ đề tâm, cũng lại như thế, khắp ở trong 
vô số kiếp ba đời, giáo hoá chúng sinh, tu 
hành khổ hạnh, những điều mà Thanh Văn 
Duyên Giác không làm được, mà Bồ Tát 
làm được, nhưng rốt ráo không mỏi nhàm, 
cũng không tổn giảm bồ đề tâm.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chỉ có 
đất kim cang mới giữ được, những thứ 
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khác không thể giữ được. Bồ đề tâm, cũng 
lại như thế, Thanh Văn Duyên Giác đều 
không thể giữ được, chỉ trừ người hướng 
về nhất thiết trí.  

Thiện nam tử! Như chậu kim cang, 
không có nứt mẻ, dùng để đựng nước, thì 
nước vĩnh viễn không bị rò rỉ chảy vào đất. 
Chậu kim cang bồ đề tâm, cũng lại như 
thế, đựng nước căn lành, thì vĩnh viễn 
không bị rò rỉ, khiến cho vào các loài.  

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang, tất cả các vật không 
thể phá hoại được kim cang, mà kim cang phá hoại được 
tất cả các vật, mà thể tánh của kim cang không tổn giảm. 
Tại sao? Vì kim cang kiên cố. Bồ đề tâm, cũng lại như thế, 
khắp ở trong vô số kiếp ba đời, giáo hoá tất cả chúng sinh, 
tu hành tất cả khổ hạnh, những điều mà Thanh Văn Duyên 
Giác không làm được, chẳng những Bồ Tát làm được, mà 
còn rốt ráo không mỏi nhàm, cũng không tổn giảm bồ đề 
tâm. Tại sao? Vì Bồ Tát hay tự giác giác tha, tự độ độ tha, 
tự lợi lợi tha. Tư tưởng và hành vi của nhị thừa thì ngược 
lại. Tông chỉ của họ là tự giác, chẳng giác tha, tự độ chẳng 
độ tha, tự lợi chẳng lợi tha, cho nên gọi là tự liễu hán.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, chỉ có đất kim cang 
mới giữ được, những thứ khác không thể giữ được, đất kim 
cang hay sinh ra tất cả kim cang. Bồ đề tâm, cũng lại như 
thế, Thanh Văn Duyên Giác đều không thể giữ được, chỉ 
trừ người hướng về nhất thiết trí, mới giữ được.  



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  364 
 

Thiện nam tử! Như chậu kim cang, không có nứt mẻ, 
dùng để đựng nước, thì nước vĩnh viễn không bị rò rỉ chảy 
vào đất. Chậu kim cang bồ đề tâm, cũng lại như thế, đựng 
nước căn lành, thì vĩnh viễn không bị rò rỉ, khiến cho vào 
trong sáu loài.  

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang tế, 
hay giữ gìn đại địa, chẳng khiến cho sụp 
đổ. Bồ đề tâm cũng lại như thế, hay giữ gìn 
tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, chẳng khiến 
cho sụp đổ vào trong ba cõi.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, ở lâu 
trong nước, chẳng rã chẳng ướt. Bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, ở trong nước sinh tử 
nghiệp hoặc tất cả các kiếp, mà không hoại 
không đổi.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, tất cả 
các thứ lửa không thể đốt cháy được, 
không thể khiến cho nóng được. Bồ đề tâm, 
cũng lại như thế, tất cả sinh tử lửa các 
phiền não không thể đốt cháy được, không 
thể khiến cho nóng được.  

Thiện nam tử! Ví như trong ba ngàn 
thế giới, trên toà kim cang, có thể giữ được 
chư Phật ngồi nơi đạo tràng, hàng phục các 
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ma, thành Đẳng Chánh Giác, chẳng phải 
các toà khác có thể giữ được. Toà bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, có thể giữ tất cả 
hạnh nguyện Bồ Tát, các Ba La Mật, các 
nhẫn, các địa, hồi hướng thọ ký, tu tập 
pháp bồ đề trợ đạo, cúng dường chư Phật, 
nghe pháp thọ trì thực hành, tất cả các tâm 
khác, không thể giữ được.  

 

Thiện nam tử! Ví như kim cang tế, hay giữ gìn đại 
địa, chẳng khiến cho sụp đổ. Bồ đề tâm, cũng lại như thế, 
hay giữ gìn tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, chẳng khiến cho 
sụp đổ vào trong ba cõi.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, ở lâu trong nước 
thời gian dài, mà cũng chẳng rã, cũng chẳng ướt. Bồ đề 
tâm, cũng lại như thế, ở trong nước sinh tử nghiệp hoặc, tất 
cả các kiếp, mà cũng không hoại, cũng không biến đổi.  

Thiện nam tử! Ví như kim cang, tất cả các thứ lửa 
không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng được. 
Bồ đề tâm, cũng lại như thế, tất cả sinh tử và các lửa phiền 
não, không thể đốt cháy được, không thể khiến cho nóng 
lên được.  

Thiện nam tử! Ví như trong ba ngàn đại thiên thế 
giới, trên toà kim cang, có thể giữ được chư Phật ngồi nơi 
đạo tràng, hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo, thành tựu 
Chánh Đẳng Chánh Giác, chẳng phải các toà khác có thể 
giữ được. Tại sao ? Vì chẳng có sực lực, chẳng cách gì chịu 
đựng được. Toà bồ đề tâm, cũng lại như thế, có thể giữ tất 
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cả hạnh nguyện Bồ Tát, tất cả pháp Ba La Mật, tất cả các 
pháp nhẫn, tất cả pháp các địa, tất cả pháp hồi hướng, tất cả 
pháp thọ ký, pháp tu tập bồ đề trợ đạo, cúng dường chư 
Phật, nghe pháp thọ trì thực hành, tất cả các tâm khác, 
không thể giữ được. Mười bảy dụ nầy, nhiếp công đức của 
bậc Đẳng Giác. Bậc Đẳng Giác, kiên cố quang minh sắc 
bén như kim cang, cho nên dùng kim cang để ví dụ. Công 
đức của Đẳng Giác và công đức của Diệu Giác, khác nhau 
chút ít mà thôi.  

 

Thiện nam tử! Bồ đề tâm thành tựu vô 
lượng vô biên, cho đến bất khả thuyết bất 
khả thuyết công đức thù thắng như thế. 
Nếu có chúng sinh phát tâm A nậu đa la 
tam miệu tam bồ đề, sẽ đắc được pháp 
công đức thù thắng như thế.  

Cho nên thiện nam tử ! Ngươi đã đắc 
được lợi lành, vì ngươi đã phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, cầu Bồ Tát 
hạnh, đã đắc được đại công đức như vậy. 

 

Lúc đó Bồ Tát Di Lặc nói với Thiện Tài đồng tử 
rằng : Thiện nam tử ! Bồ đề tâm, thành tựu vô lượng vô 
biên, cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết công đức thù 
thắng như thế. Nếu có chúng sinh phát tâm A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề, sẽ đắc được pháp công đức thù thắng như 
thế. Cho nên thiện nam tử ! Ngươi đã đắc được lợi lành, vì 
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ngươi đã phát tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cầu Bồ 
Tát hạnh, đã đắc được đại công đức như vậy. 

 

Thiện nam tử ! Như chỗ ngươi hỏi: Bồ 
Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh? Tu Bồ 
Tát đạo?  

Thiện nam tử! Ngươi có thể vào trong 
đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm 
Tạng, quán sát khắp cùng, thì ngươi sẽ biết 
rõ học Bồ Tát hạnh, học rồi, thì sẽ thành 
tựu vô lượng công đức của Bồ Tát tu. 

 

Thiện nam tử ! Như chỗ ngươi hỏi: Bồ Tát làm thế 
nào học Bồ Tát hạnh? Làm thế nào tu hành Bồ Tát đạo?  

Thiện nam tử! Ngươi có thể vào trong đại lầu các Tỳ 
Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng nầy, quán sát khắp cùng, 
thì ngươi sẽ biết rõ học Bồ Tát hạnh, học rồi, thì sẽ thành 
tựu vô lượng công đức. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN BẢY MƯƠI CHÍN 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN HAI MƯƠI 

 

BỒ TÁT TỪ THỊ 
NHIẾP ĐỨC THÀNH NHÂN TƯỚNG 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử cung kính 
đi nhiễu bên phải đại Bồ Tát Di Lặc rồi, 
bèn bạch rằng: Cầu xin đại Thánh, hãy mở 
cửa lầu các, để cho con được vào. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe Bồ Tát Di Lặc nói 
với Ngài pháp yếu tu hành của Bồ Tát rồi, cung kính đi 
nhiễu bên phải đại Bồ Tát Di Lặc rồi, bèn hướng về Bồ Tát 
Di Lặc bạch rằng: Cầu xin đại Thánh, hãy mở cửa đại lầu 
các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng nầy, để cho con 
được vào quán sát bên trong đại lầu các nầy, để biết rõ áo 
diệu của Phật pháp. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc đến trước cửa 
lầu các, khảy móng tay vang ra tiếng, thì 
cửa liền mở, bảo Thiện Tài đi vào. Thiện 
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Tài tâm hoan hỉ đi vào rồi, cửa liền đóng 
lại.  

 

Lúc đó, Bồ Tát Di Lặc đến trước cửa đại lầu các, 
khảy móng tay ba cái vang ra tiếng, thì cửa đại lầu các liền 
tự động mở ra, giống như cửa bằng điện mở tự động, chỉ 
cần bấm nút, hoặc là bấm đúng số mật mã, thì cửa tự động 
mở ra. Bồ Tát Di Lặc khảy móng tay ba cái, tức là mật mã 
của cửa đại lầu các.  

Lại giống như đồ bấm máy truyền hình, bấm nút đài 
số mấy thì đài đó liền mở lên, chuyển qua đài khác thì bấm 
nút khác, muốn mở đài nào lúc nào thì mở đài đó lúc đó. 
Đại lầu các nầy, cũng giống như máy truyền hình lớn. Bồ 
Tát Di Lặc dùng mật mã vô hình, không âm thanh lời nói, 
thì cửa lầu các liền mở ra, để cho Thiện Tài đồng tử đi vào, 
khai mở tầm mắt, có rất nhiều cảnh giới hi hữu, là chỗ chưa 
từng thấy, chưa từng nghe, đều khiến cho Thiện Tài đồng 
tử tha hồ thưởng thức, giống như hội chợ triển lãm, chẳng 
có chuyện lạ gì mà không có !  

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử tâm vui mừng hớn hở, 
không cách gì tả được, hoan hỉ đi vào trong đại lầu các báu. 
Bên trong lầu các năm quang mười sắc, khiến cho Thiện 
Tài đồng tử nhìn hoa cả mắt. Khi Thiện Tài đồng tử đi vào 
trong đại lầu các rồi, cửa liền tự động đóng lại. Tại sao ? Vì 
dùng pháp giới tạng bí mật diệu môn, vào mà không có 
tướng vào.  

 

Thiện Tài đồng tử thấy lầu các đó, 
rộng lớn vô lượng, đồng hư không. Có A 
tăng kỳ châu báu dùng làm đất, A tăng kỳ 
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cung điện, A tăng kỳ cửa lớn, A tăng kỳ 
cửa sổ, A tăng kỳ thềm bậc, A tăng kỳ lan 
can, A tăng kỳ đường xá, đều làm bằng bảy 
báu. Có A tăng kỳ phan, A tăng kỳ tràng, 
A tăng kỳ lọng, bày hàng la liệt khắp nơi. A 
tăng kỳ các chuỗi báu, A tăng kỳ chuỗi 
chân châu, A tăng kỳ chuỗi xích chân châu, 
A tăng kỳ chuỗi châu sư tử, thòng rũ khắp 
nơi. Có A tăng kỳ bán nguyệt, A tăng kỳ 
dải lụa, A tăng kỳ lưới báu, dùng để 
nghiêm sức. Có A tăng kỳ lục lạc báu, gió 
thổi động vang ra tiếng. Rải A tăng kỳ các 
thứ hoa trời đẹp, treo A tăng kỳ dải tràng 
báu cõi trời, nghiêm sức A tăng kỳ các lư 
hương báu, mưa xuống A tăng kỳ bột vàng. 

 

Thiện Tài đồng tử đi vào trong đại lầu các, thấy diện 
tích lầu các đó, rộng lớn vô lượng, không có bờ mé, đồng 
như hư không. Giống như vạn Phật bảo điện của Vạn Phật 
Thánh Thành, từ bên ngoài nhìn thì chẳng cảm thấy lớn, 
nhưng vào bên trong nhìn, thì rộng lớn vô cùng ! Tất cả hết 
thảy bên trong đại lầu các, đều dùng « A tăng kỳ » dịch là 
« vô lượng số » để hình dung, biểu thị ý nghĩa nhiều không 
thể nhiều hơn nữa.  

Có A tăng kỳ châu báu dùng làm đất. Có A tăng kỳ 
cung điện, bên trong đại lầu các có cung điện để làm quyến 
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thuộc của đại lầu các. Có A tăng kỳ cửa lớn và cửa nhỏ. Có 
A tăng kỳ cửa sổ, có A tăng kỳ thềm bậc, có A tăng kỳ lan 
can, có A tăng kỳ đường xá, những đường xá đó, đều làm 
bằng bảy báu. Những gì là bảy báu ? Tức là : Vàng, bạc, 
lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Lại có A tăng kỳ 
phan báu, lại có A tăng kỳ tràng báu, lại có A tăng kỳ lọng 
báu, bày hàng la liệt xen lẫn khắp nơi, rất là trang nghiêm. 
Tức cũng là ở giữa phan báu thì có tràng báu, hoặc là lọng 
báu, thay đổi thứ lớp, rất hoành tráng đẹp mắt.  

Thiện Tài đồng tử hoan hỉ ngắm nhìn những cảnh 
giới đó, cho nên Bồ Tát Di Lặc làm mãn nguyện Thiện Tài 
đồng tử, hiện ra những cảnh giới không thể nghĩ bàn đó, 
khiến cho Thiện Tài đồng tử biết được công phu chân thật, 
còn phải tu hành. Chẳng phải nhìn xong rồi, thì đắc được. 
Trong Kinh Kim Cang có nói :  

 

« Phàm hết thảy tướng, đều là hư vọng 
Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng 

Tức thấy Như Lai ». 
 

Lại nói : 
 

« Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành tà đạo 

Chẳng thấy được Như Lai ». 
 

Đây là dạy người đừng bị cảnh giới hư vọng không 
thật làm lay chuyển. 

Nếu chuyển được cảnh giới, thì ở trong động tức là 
tĩnh; ở trong tĩnh tức là động, do đó có câu : « Động chẳng 
ngại tĩnh, tĩnh chẳng ngại động ». Mà đạt đến cảnh giới 
như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Do đó có câu : 
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« Mắt thấy hình sắc trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay ». 

 

Lại có A tăng kỳ các chuỗi báu, chuỗi chân châu, 
chuỗi xích chân châu, chuỗi châu sư tử. Chuỗi dùng chân 
châu xâu thành, làm đồ nghiêm sức, treo thòng rũ khắp nơi, 
để trang nghiêm lầu các.  

Lại có A tăng kỳ báu bán nguyệt, lại có A tăng kỳ 
dải lụa, lại có A tăng kỳ lưới báu, dùng để trang nghiêm đại 
lầu các. Lại có A tăng kỳ lục lạc báu, gió thổi động vang ra 
âm thanh diễn nói diệu pháp.  

Lại rải xuống A tăng kỳ các thứ hoa trời đẹp, lại treo 
A tăng kỳ dải tràng báu cõi trời, lại nghiêm sức A tăng kỳ 
các lư hương báu, lại mưa xuống A tăng kỳ bột vàng, để 
trang nghiêm đại lầu các báu, khiến cho vi diệu không thể 
nghĩ bàn. 

 

Lại treo A tăng kỳ linh báu, thắp lên A 
tăng kỳ đèn báu, giăng bày A tăng kỳ y 
báu, giăng A tăng kỳ trướng báu, bày A 
tăng kỳ toà báu, có A tăng kỳ lụa báu trải 
trên toà. Có A tăng kỳ tượng đồng nữ bằng 
vàng Diêm Phù Đàn, A tăng kỳ các thứ 
hình tượng báu, A tăng kỳ tượng Bồ Tát 
báu đẹp, đầy khắp mọi nơi. Có A tăng kỳ 
các thứ chim, hót tiếng hoà nhã. Có A tăng 
kỳ hoa báu Ưu bát la, A tăng kỳ hoa báu 
Ba đầu ma, A tăng kỳ hoa báu Câu vật 
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đầu, A tăng kỳ hoa báu Phân đà lợi, dùng 
để trang nghiêm. Có A tăng kỳ cây báu, 
thứ tự thẳng hàng. Có A tăng kỳ ma ni 
báu, phóng đại quang minh. Có vô lượng A 
tăng kỳ các thứ đồ trang nghiêm như vậy, 
dùng để trang nghiêm đại lầu các. 

 

Lại treo A tăng kỳ linh báu, lại thắp lên A tăng kỳ 
đèn báu, lại giăng bày A tăng kỳ y báu, lại giăng A tăng kỳ 
trướng báu, lại bày A tăng kỳ toà báu, có A tăng kỳ lụa báu 
trải trên toà. Có A tăng kỳ tượng đồng nữ bằng vàng Diêm 
Phù Đàn, có A tăng kỳ các thứ hình tượng báu, có A tăng 
kỳ tượng Bồ Tát báu đẹp, đầy khắp mọi nơi, để trang 
nghiêm đại lầu các báu.  

Lại có A tăng kỳ các thứ chim, hót tiếng hoà nhã êm 
tai. Tại Vạn Phật Thành của chúng ta, có chim bạch hạc, và 
các thứ chim khác, quanh năm ở trong rừng của Vạn Phật 
Thánh Thành, không chịu đi. Ở Tây phương Cực Lạc thế 
giới, thường có đủ thứ chim đẹp lạ đủ thứ màu sắc, đó là 
các thứ chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng 
tần già, cộng mệnh. Các thứ chim đó, ngày đêm sáu thời, 
vang ra tiếng hoà nhã, tiếng đó diễn nói pháp năm căn, năm 
lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo, các pháp như vậy. 
Trong Vạn Phật Thánh Thành cũng không biết có bao 
nhiêu chim thần, diễn nói diệu pháp. 

Lại có A tăng kỳ hoa sen xanh báu, hoa sen hồng 
báu, hoa sen vàng báu, hoa sen trắng báu, dùng để trang 
nghiêm. Lại có A tăng kỳ cây báu, thứ tự thẳng hàng, bất 
cứ nhìn như thế nào cũng từng hàng, từng hàng ngay ngắn, 
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chẳng lộn xộn. Lại có A tăng kỳ ma ni báu, phóng đại 
quang minh, chiếu sáng khắp đại lầu các. Có vô lượng A 
tăng kỳ các thứ đồ trang nghiêm như vậy, dùng để trang 
nghiêm đại lầu các. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy ở trong đại lầu 
các, lại có vô lượng trăm ngàn các lầu các 
đẹp, trong mỗi mỗi lầu các nghiêm sức, đều 
như đã nói ở trên, rộng lớn trang nghiêm 
đẹp đẽ, đều đồng hư không, chẳng chướng 
ngại nhau, cũng không tạp loạn.  

Thiện Tài đồng tử ở trong một nơi, mà 
thấy tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi đều thấy 
như vậy. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy ở trong đại lầu các, lại có vô 
lượng trăm ngàn các lầu các đẹp, trong mỗi mỗi lầu các 
nghiêm sức, đều như đã nói ở trên, vừa rộng lớn, vừa trang 
nghiêm đẹp đẽ, đều đồng hư không, chẳng chướng ngại 
nhau, cũng không tạp loạn.  

Thiện Tài đồng tử ở trong một nơi, mà nhìn thấy 
cảnh giới tất cả mọi nơi, chẳng những một nơi là như thế, 
mà tất cả mọi nơi cũng đều như thế, thảy đều nhìn thấy như 
vậy, chẳng có chướng ngại, chẳng có tạp loạn. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy lầu 
các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng, có 
đủ thứ cảnh giới tự tại không thể nghĩ bàn 
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như vậy, sinh tâm đại hoan hỉ, hớn hở vui 
mừng vô lượng, thân tâm mềm mại, lìa tất 
cả tưởng, trừ tất cả chướng, diệt tất cả 
hoặc, những gì nghe được đều nhớ, sự suy 
nghĩ chẳng loạn, nhập vào môn giải thoát 
vô ngại, tâm vận dụng khắp cùng, thấy 
khắp tất cả, kính lễ cùng khắp. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy lầu các Tỳ Lô Giá 
Na Trang Nghiêm Tạng, có đủ thứ cảnh giới không thể 
nghĩ bàn như vậy, Ngài chưa từng thấy qua, cũng chưa 
từng nghe nói qua. Nay thấy được những cảnh giới đại tự 
tại như vậy, bèn sinh tâm đại hoan hỉ, hớn hở vui mừng vô 
lượng. Lúc đó thân tâm của Ngài rất mềm mại, cũng không 
cang cường, cũng không nổi giận. Chúng ta người tu đạo, 
ngàn vạn đừng nổi giận, đừng có lửa vô minh. Do đó có 
câu :  

« Một chút lửa nhỏ, 
Đốt sạch rừng công đức ». 

 

Vừa mới gieo trồng chút căn lành, có chút công đức, 
nếu một khi nổi giận, thì sẽ thiêu hết sạch công đức. Nổi 
giận là khắc tinh của người tu đạo, công đức bị mất hết 
sạch. Làm thế nào để không nổi giận ? Rất là đơn giản, đó 
là tu nhẫn nhục Ba La Mật. Có người mắng bạn, thì coi 
như họ ca hát để thưởng thức, có người phỉ báng, thì coi 
như không nghe thấy, được như vậy, thì tự nhiên sẽ vô sự 
không có gì hết. Phải học công phu nhẫn nhục của Bồ Tát 
Di Lặc, tu đến lúc lư hoả trừng thanh, thì tự nhiên chẳng 
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còn nổi giận nữa, do đó có câu : « Mở miệng thường 
cười », thấy ai cũng đều thuận mắt, đều là người tốt. 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử lìa hết tất cả vọng tưởng, 
trừ sạch tất cả chướng ngại, đến được cảnh giới không vào 
mà chẳng tự được, tiêu diệt tất cả mê hoặc, thấy được cảnh 
giới tự tại, vĩnh viễn không quên mất. Đắc được tam muội 
nghĩ nhớ, những gì nghe được đều nhớ hết trong biển não, 
sự suy nghĩ chẳng tán loạn, rõ ràng sáng suốt, đã nhập vào 
môn giải thoát vô ngại, tâm vận dụng khắp cùng, thấy khắp 
tất cả, kính lễ cùng khắp. 

 

Vừa mới đảnh lễ, do nhờ oai thần lực 
của Bồ Tát Di Lặc, Thiện Tài đồng tử tự 
thấy thân mình khắp cùng ở trong tất cả 
các lầu các, thấy đầy đủ các thứ cảnh giới 
tự tại không thể nghĩ bàn. Đó là : Hoặc 
thấy Bồ Tát Di Lặc, lúc ban đầu phát tâm 
vô thượng bồ đề, thì họ tên như vậy, dòng 
dõi như vậy, bạn lành khai ngộ như vậy, 
khiến cho Ngài gieo trồng căn lành như 
vậy, sống thọ như vậy, tại kiếp như vậy, 
gặp Phật như vậy, ở tại cõi nước trang 
nghiêm như vậy, tu hành như vậy, phát 
nguyện như vậy, chúng hội các Như Lai đó 
như vậy, thọ mạng như vậy, trải qua thời 
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gian gần gũi cúng dường chư Phật như 
vậy, thảy đều thấy rõ. 

 

Thiện Tài đồng tử vừa mới đảnh lễ, do nhờ oai thần 
lực của Bồ Tát Di Lặc, Thiện Tài đồng tử tự thấy thân 
mình khắp cùng ở trong tất cả các lầu các. Tóm lại, ở trong 
vô lượng trăm ngàn các lầu các, đều có Thiện Tài đồng tử, 
thấy được đầy đủ các thứ cảnh giới tự tại không thể nghĩ 
bàn, đây tức là cảnh giới của Thiện Tài đồng tử chứng 
được.  

Đó là : Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc, lúc ban đầu phát 
tâm vô thượng bồ đề, họ tên như vậy, dòng dõi như vậy, 
bạn lành như vậy, vì Ngài thuyết pháp, khiến cho Ngài 
khai ngộ, khiến cho Ngài gieo trồng căn lành như vậy, 
sống thọ như vậy, tại kiếp như vậy, gặp chư Phật như vậy, 
ở trong cõi nước trang nghiêm như vậy, tu hành như vậy, 
phát nguyện như vậy, chúng hội đạo tràng các Như Lai đó 
như vậy, thọ mạng như vậy, trải qua thời gian gần gũi chư 
Phật, cúng dường chư Phật, cảnh giới thuở xưa của Bồ Tát 
Di Lặc, Thiện Tài đồng tử thảy đều thấy rõ hết, không sót 
chỗ nào. 

Thiện Tài đồng tử thấy được lịch sử quá khứ của Bồ 
Tát Di Lặc, giống như xem cuốn phim trên truyền hình, 
từng mục, từng mục, hiện ta trước mắt. Chúng ta nghe qua 
không cần xem trên máy truyền hình ! Thấy được cảnh giới 
nầy, còn phải phá cảnh giới nầy, đừng chấp trước cảnh giới 
nầy, đừng bị nó làm mê hoặc. Thấy được cảnh giới gì, thì 
giác ngộ cảnh giới đó; thấy được việc gì, thì minh bạch 
việc đó, đây mới là diệu pháp xuất thế. 
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Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu 
chứng được tam muội từ tâm. Từ đó đến 
nay, hiệu là Từ Thị. Hoặc thấy Bồ Tát Di 
Lặc tu các diệu hạnh, thành tựu viên mãn 
tất cả các Ba La Mật. Hoặc thấy đắc được 
nhẫn. Hoặc thấy trụ địa. Hoặc thấy thành 
tựu cõi nước thanh tịnh. Hoặc thấy hộ trì 
chánh giáo của Như Lai, làm đại pháp sư, 
đắc được vô sinh nhẫn, ở chỗ đức Như Lai, 
được thọ ký vô thượng bồ đề, lúc nào, ở 
đâu ? 

 

Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu chứng được 
tam muội từ tâm. Từ đó đến nay, Ngài hiệu là Từ Thị. 
Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc tu hành các diệu hạnh, thành tựu 
viên mãn tất cả các Ba La Mật. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc 
đắc được công phu thập nhẫn. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc trụ 
ở bậc Thập địa. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc thành tựu cõi 
nước thanh tịnh. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc hộ trì chánh giáo 
của Như Lai, làm đại pháp sư, đắc được vô sinh pháp nhẫn, 
ở chỗ đức Như Lai nào đó, được thọ ký vô thượng bồ đề, 
tương lai lúc nào sẽ thành tựu quả vị Phật, lúc nào ? Ở 
đâu ! 

 

Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc : Làm 
Chuyển Luân Vương, khuyên các chúng 
sinh trụ đạo thập thiện. Hoặc làm Tứ 
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Thiên Vương hộ đời, lợi ích chúng sinh. 
Hoặc làm trời Đế Thích quở trách năm 
dục. Hoặc làm Dạ Ma Thiên Vương, khen 
ngợi pháp không phóng dật. Hoặc làm Đâu 
Suất Thiên Vương, khen ngợi công đức Bồ 
Tát nhất sinh bổ xứ. Hoặc làm Hoá Lạc 
Thiên Vương, vì các chúng sinh, hiện biến 
hoá trang nghiêm của các Bồ Tát. Hoặc 
làm Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương, vì các 
Thiên chúng, diễn nói pháp của tất cả chư 
Phật. Hoặc làm ma vương, nói tất cả pháp 
đều là vô thường. Hoặc làm Phạm Vương, 
nói các thiền định vô lượng hỷ lạc. Hoặc 
làm A Tu La Vương, vào biển đại trí huệ, 
thấu rõ pháp như huyễn, vì chúng hội đó, 
diễn nói pháp, đoạn trừ tất cả kiêu mạn 
ngạo nghễ. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc ở 
cõi Diêm La, phóng đại quang minh, cứu 
khổ địa ngục. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở 
cõi ngạ quỷ, bố thí các thức ăn uống, cứu 
giúp chúng sinh đói khát. Hoặc thấy Bồ 
Tát Di Lặc ở trong đường súc sinh, dùng 
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đủ thứ phương tiện, để điều phục chúng 
sinh. 

 

Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc : Khi làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, thì khuyên các chúng sinh tu hành pháp đạo 
thập thiện. Tức là thân không có hành vi : Giết hại, trộm 
cắp, tà dâm. Miệng không nói dối, nói thêu dệt, nói hai 
lưỡi, chửi mắng. Ý không có tư tưởng tham lam, sân hận, 
si mê. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khi làm Tứ Thiên Vương 
hộ đời, thì lợi ích tất cả chúng sinh, xua đuổi ma quỷ hại 
người. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khi làm trời Đế Thích, thì 
quở trách sắc thanh hương vị xúc năm trần làm đoạ lạc, 
khiến cho tất cả chúng sinh, biết tài sắc danh ăn ngủ năm 
dục, là nguyên nhân khiến đoạ vào địa ngục năm gian. 
Hoặc làm Dạ Ma Thiên Vương, thì khen ngợi pháp không 
phóng dật, khiến cho tất cả Thiên chúng giữ gìn quy cụ. 
Hoặc làm Đâu Suất Thiên Vương, thì khen ngợi tán thán 
công đức Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Nội viện cung trời Đâu 
Suất là nơi Bồ Tát hậu bổ Phật vị ở.  

Bồ Tát Di Lặc Ngài là vị Phật vị lai, hiện đang ở tại 
nội viện, đang vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Hoặc làm 
Hoá Lạc Thiên Vương, vì tất cả Thiên chúng, thị hiện 
tướng biến hoá trang nghiêm của các Bồ Tát. Hoặc làm 
Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương, vì các Thiên chúng, diễn 
nói diệu pháp của tất cả chư Phật nói. Hoặc làm ma vương 
(vì độ chúng sinh ác mà hiện tướng ma vương), diễn nói tất 
cả pháp đều là vô thường. Hoặc làm Đại Phạm Thiên 
Vương, nói các thiền định, có vô lượng hỷ lạc. Hoặc làm A 
tu la vương, vào biển đại trí huệ, thấu rõ tất cả pháp như 
huyễn như hoá, vì chúng hội đó, thường diễn nói tất cả 
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diệu pháp, khiến cho chúng sinh đoạn trừ tất cả kiêu mạn 
ngạo nghễ, xa lìa pháp bất thiện. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di 
Lặc ở cõi Diêm La, phóng đại quang minh, vì cứu chúng 
sinh thọ khổ trong địa ngục. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở cõi 
ngạ quỷ, bố thí các thức ăn uống, cứu giúp chúng sinh đói 
khát. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong đường súc sinh, 
dùng đủ thứ phương tiện, để điều phục tất cả chúng sinh. 

 

Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng 
hội Tứ Thiên Vương hộ đời mà thuyết 
pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì 
chúng hội Đao Lợi Thiên Vương mà thuyết 
pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì 
chúng hội Dạ Ma Thiên Vương mà thuyết 
pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì 
chúng hội Đâu Suất Thiên Vương mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội Hoá Lạc Thiên Vương mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội Đại Phạm Thiên Vương mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội Long Vương mà thuyết pháp. 
Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng hội 
Dạ Xoa, La Sát Vương mà thuyết pháp. 
Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng hội 
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Càn Thát Bà, Khẩn Na La Vương mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội A Tu La, Đà Na Bà Vương mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội Ca Lâu La, Ma Hầu La Già 
Vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ 
Tát Di Lặc, vì chúng hội người, chẳng phải 
người mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ 
Tát Di Lặc, vì chúng hội Thanh Văn mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, 
vì chúng hội Duyên Giác mà thuyết pháp. 
Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng hội 
các Bồ Tát ban đầu phát tâm, cho đến nhứt 
sinh bổ xứ, đã được quán đảnh mà thuyết 
pháp.  

 

Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng hội Tứ Thiên 
Vương hộ đời, Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên 
Vương, Đâu Suất Thiên Vương, Hoá Lạc Thiên Vương, 
Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương, sáu cõi trời dục giới nầy mà 
thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì Đại Phạm 
Thiên Vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc 
vì chúng hội Long Vương, Dạ Xoa Vương, La Sát Vương, 
Càn Thát Bà Vương, Khẩn Na La Vương, A Tu La Vương, 
Đà Na Bà Vương, Ca Lâu La Vương, Ma Hầu La Già 
Vương, trời rồng tám bộ chúng nầy mà thuyết pháp. Hoặc 
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lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì chúng hội người, chẳng phải 
người mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc, vì 
chúng hội Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát ban đầu phát 
tâm, cho đến nhứt sinh bổ xứ đã được quán đảnh mà diễn 
nói diệu pháp.  

 

Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc, khen nói hết 
thảy công đức Sơ địa cho đến Thập địa. 
Hoặc thấy khen nói đầy đủ tất cả các Ba La 
Mật. Hoặc thấy khen nói nhập vào các môn 
nhẫn. Hoặc thấy khen nói các môn đại tam 
muội. Hoặc thấy khen nói các môn giải 
thoát thâm sâu. Hoặc thấy khen nói cảnh 
giới các thiền tam muội thần thông. Hoặc 
thấy khen nói các hạnh Bồ Tát. Hoặc thấy 
khen nói các đại thệ nguyện. Hoặc thấy với 
các Bồ Tát đồng hạnh, khen nói việc công 
xảo thế gian đủ thứ phương tiện lợi ích 
chúng sinh thế gian. Hoặc thấy khen nói 
với các Bồ Tát nhứt sinh bổ xứ, môn tất cả 
chư Phật quán đảnh. Hoặc thấy Bồ Tát Di 
Lặc ở trong trăm ngàn năm, kinh hành đọc 
tụng biên chép kinh điển, siêng cầu quán 
sát, vì chúng nói pháp. Hoặc nhập vào các 
thiền bốn tâm vô lượng. Hoặc nhập vào 
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khắp nơi và các giải thoát. Hoặc nhập vào 
tam muội, dùng sức phương tiện, hiện các 
thần biến. 

 

Thiện Tài đồng tử lại thấy Bồ Tát Di Lặc, khen nói 
hết thảy công đức Bồ Tát sơ địa cho đến Thập địa. Hoặc 
thấy khen nói đầy đủ tất cả các Ba La Mật. Hoặc thấy khen 
nói nhập vào tất cả môn nhẫn. Hoặc thấy khen nói các môn 
đại tam muội. Hoặc thấy khen nói các môn giải thoát thâm 
sâu. Hoặc thấy khen nói cảnh giới các thiền tam muội thần 
thông. Hoặc thấy khen nói các hạnh Bồ Tát. Hoặc thấy 
khen nói các đại thệ nguyện. Hoặc thấy với các Bồ Tát 
đồng hạnh, khen nói việc công xảo đủ thứ phương tiện lợi 
ích chúng sinh thế gian. Hoặc thấy khen nói với các Bồ Tát 
nhứt sinh bổ xứ, pháp môn tất cả chư Phật quán đảnh. 
Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong trăm ngàn năm, kinh 
hành đọc tụng biên chép kinh điển, siêng cầu quán sát, vì 
tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp. Hoặc nhập vào các 
thiền, bốn tâm vô lượng. Hoặc nhập vào khắp nơi và các 
giải thoát. Hoặc nhập vào tam muội, dùng đủ thứ sức 
phương tiện, thị hiện đủ thứ thần thông biến hoá. 

 

Hoặc thấy các Bồ Tát nhập vào tam 
muội biến hoá, mỗi vị đều ở trong lỗ chân 
lông của mình, hiện ra tất cả thân mây biến 
hoá. Hoặc thấy hiện ra thân mây chúng 
chư Thiên. Hoặc thấy hiện ra thân mây 
chúng rồng. Hoặc thấy hiện ra thân mây 
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Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, A Tu 
La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, Thích, 
Phạm, Hộ Thế, Chuyển Luân Thánh 
Vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, 
quan chức, trưởng giả, cư sĩ.  

Hoặc thấy hiện ra thân mây Thanh 
Văn, Duyên Giác, và các Bồ Tát Như Lai. 
Hoặc thấy hiện ra thân mây tất cả chúng 
sinh. Hoặc thấy vang ra diệu âm, khen ngợi 
đủ thứ pháp môn của các Bồ Tát. Đó là : 
Khen nói môn công đức bồ đề tâm, khen 
nói môn công đức đàn Ba La Mật, cho đến 
trí huệ Ba La Mật. Khen nói các nhiếp 
pháp, các thiền, các vô lượng tâm, và các 
tam muội, tam ma bát đề, các thông, các 
minh, tổng trì biện tài, các đế, các trí, chỉ 
quán, giải thoát, các duyên, các y, các 
thuyết pháp môn, khen nói niệm xứ, chánh 
cần, thần túc, căn lực, bảy bồ đề phần, tám 
Thánh đạo phần, các Thanh Văn thừa, các 
Duyên Giác thừa, các Bồ Tát thừa, các địa, 
các nhẫn, các hạnh, các nguyện, tất cả các 
môn công đức như vậy. 
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Hoặc thấy các Bồ Tát nhập vào tam muội biến hoá, 
mỗi vị đều ở trong lỗ chân lông của mình, hiện ra tất cả 
thân mây biến hoá. Hoặc thấy hiện ra thân mây chúng chư 
Thiên. Hoặc thấy hiện ra thân mây chúng rồng. Hoặc thấy 
hiện ra thân mây Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, A Tu 
La, Ca Lâu La, Ma Hầu La Già, trời rồng tám bộ chúng. 
Hoặc thấy hiện ra thân mây chúng trời Đế Thích, trời Đại 
Phạm, Tứ Thiên Vương hộ thế, Chuyển Luân Thánh 
Vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, quan chức, trưởng 
giả, cư sĩ.  

Hoặc thấy hiện ra thân mây Thanh Văn, Duyên Giác, 
và các Bồ Tát Như Lai. Hoặc thấy hiện ra thân mây tất cả 
chúng sinh. Hoặc thấy vang ra diệu âm, khen ngợi đủ thứ 
pháp môn của các Bồ Tát. Đó là : Khen nói môn công đức 
bồ đề tâm, khen nói pháp môn công đức bố thí Ba La Mật, 
cho đến môn trí huệ Ba La Mật. Đây là mười Ba La Mật. 
Khen nói các pháp nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự, bốn pháp nhiếp. Khen nói các thiền, tức là tứ 
thiền và tứ không xứ, thêm diệt tận định, tức là cửu thứ đệ 
định. Khen nói các vô lượng tâm, tức là từ, bì, hỉ, xả, bốn 
tâm vô lượng. Khen nói các tam muội, tức là chánh định 
chánh thọ. Khen nói tam ma bát đề, đây là một thứ thiền 
định, dịch là đẳng trụ. Khen nói các thông, tức là sáu thần 
thông :  

1. Thiên nhãn thông.  
2. Thiên nhĩ thông.  
3. Tha tâm thông.  
4. Thần túc thông.  
5. Túc mạng thông.  
6. Lậu tận thông.  
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Khen nói các minh, tức là ba minh :  
1. Thiên nhãn minh.  
2. Túc mạng minh.  
3. Lậu tận minh.  
Khen nói tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng 

nghĩa. Khen nói biện tài, tức là bốn vô ngại biện :  
1. Pháp vô ngại biện.  
2. Nghĩa vô ngại biện.  
3. Từ vô ngại biện.  
4. Lạc thuyết vô ngại biện.  
Khen nói các đế, tức là : Khổ, tập, diệt, đạo, bốn đế. 

Khen nói các trí, tức là bốn trí :  
1. Thành sở tác trí.  
2. Diệu quán sát trí.  
3. Bình đẳng tánh trí.  
4. Đại viên cảnh trí.  
Khen nói chỉ quán, tức là chỉ (ngừng) tất cả ác, quán 

tất cả thiện. Khen nói giải thoát, tức là tám giải thoát. Khen 
nói các duyên, tức là mười hai nhân duyên. Khen nói các y, 
tức là bốn y :  

1. Hạnh bốn y.  
2. Pháp bốn y.  
3. Người bốn y.  
4. Nói bốn y.  
Khen nói đủ thứ những pháp môn nầy. 
Lại khen nói bốn niệm xứ, tức là :  
1. Thân niệm xứ.  
2. Thọ niệm xứ.  
3. Tâm niệm xứ.  
4. Pháp niệm xứ.  
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Lại khen nói bốn chánh cần, tức là :  
1. Đã sinh ác thì khiến cho dứt.  
2. Chưa sinh ác thì khiến cho sinh ra.  
3. Chưa sinh thiện thì khiến cho sinh ra.  
4. Đã sinh thiện thì khiến cho tăng trưởng.  
Lại khen nói thần túc, tức là bốn như ý túc :  
1. Dục như ý túc.  
2. Tâm như ý túc.  
3. Cần như ý túc.  
4. Huệ như ý túc.  
Lại khen nói năm căn, tức là :  
1. Tín căn.  
2. Tấn căn.  
3. Niệm căn.  
4. Định căn.  
5. Huệ căn.  
Lại khen nói năm lực, tức là :  
1. Tín lực.  
2. Tấn lực.  
3. Niệm lực.  
4. Định lực.  
5. Huệ lực.  
Lại khen nói bảy bồ đề phần, còn gọi là bảy giác 

chi :  
1. Chọn pháp.  
2. Tinh tấn.  
3. Hỉ.  
4. Khinh an.  
5. Xả.  
6. Định.  
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7. Niệm.  
Lại khen nói tám thánh đạo phần, tức là :  
1. Chánh kiến.  
2. Chánh ngữ.  
3. Chánh tư duy.  
4. Chánh nghiệp.  
5. Chánh mạng.  
6. Chánh tinh tấn.  
7. Chánh niệm.  
8. Chánh định.  
Ở trên đây là ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 
Lại khen nói các Thanh Văn thừa. Trước hết từ ngũ 

đình tâm quán khởi, sau tu pháp bốn đế. Chứng được tứ 
quả A La Hán. Lại khen nói các Duyên Giác thừa. Hành 
giả ở trong thâm sơn cùng cốc tĩnh toạ, mùa xuân quán 
trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, cảm thấy vạn vật vô 
thường, quán pháp mười hai nhân duyên mà ngộ đạo, xưng 
là Bích Chi Phật. Lại khen nói các Bồ Tát thừa, tu lục độ 
vạn hạnh, phát bồ đề tâm, hành Bồ Tát đạo. Trải qua năm 
mươi bậc mà đến Đẳng Giác Bồ Tát, công đức và Phật 
tướng không khác xa bao nhiêu, chỉ còn một phần sinh 
tướng vô minh chưa phá mà thôi. 

Lại khen nói các địa, tức là Thập địa :  
1. Hoan hỉ địa.  
2. Ly cấu địa.  
3. Phát quang địa.  
4. Diệm huệ địa.  
5. Nan thắng địa.  
6. Hiện tiền địa.  
7. Viễn hành địa.  
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8. Bất động địa.  
9. Thiện huệ địa.  
10. Pháp vân địa.  
Lại khen nói các nhẫn, tức là : Thập nhẫn :  
1. Giới nhẫn.  
2. Tri kiến nhẫn.  
3. Định nhẫn.  
4. Huệ nhẫn.  
5. Giải thoát nhẫn.  
6. Không nhẫn.  
7. Vô nguyện nhẫn.  
8. Vô minh nhẫn.  
9. Vô thường nhẫn.  
10. Vô sinh nhẫn.  
Lại khen nói các hạnh, tức là Thập hạnh :  
1. Hoan hỉ hạnh.  
2. Nhiêu ích hạnh.  
3. Vô sân hạnh.  
4. Vô tận hạnh.  
5. Ly si loạn hạnh.  
6. Thiện hiện hạnh.  
7. Vô tác hạnh.  
8. Tôn trọng hạnh.  
9. Thiện pháp hạnh.  
10. Chân thật hạnh.  
Lại khen nói các nguyện, tức là bốn hoằng thệ 

nguyện :  
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.  
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.  
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.  
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4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  
Tất cả các môn công đức như vậy, thảy đều hiện ra ở 

trong thân của Thiện Tài đồng tử, thấy được rất rõ ràng. 
 

Hoặc ở trong đó lại thấy đại chúng vây 
quanh các Như Lai, cũng thấy nơi sinh và 
dòng dõi của đức Phật đó, thân hình thọ 
mạng, cõi kiếp danh hiệu, thuyết pháp lợi 
ích, chánh pháp trụ ở đời bao lâu, cho đến 
hết thảy đạo tràng chúng hội, đủ thứ sự 
khác nhau, đều thấy rõ ràng. 

 

Hoặc ở trong đó, lại thấy đại chúng vây quanh các 
đức Phật, cũng thấy nơi sinh của vị Phật đó và dòng dõi 
của đức Phật đó, thân hình trang nghiêm như thế nào, đầy 
đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp. Thọ mạng bao 
lâu, ở cõi kiếp nào, danh hiệu là gì, thuyết pháp lợi ích 
chúng sinh, giáo hoá chúng sinh thời gian bao lâu, chánh 
pháp trụ ở đời bao lâu, cho đến hết thảy đạo tràng và chúng 
hội, đủ thứ sự khác nhau, Thiện Tài đồng tử đều thấy rất rõ 
ràng. 

 

Lại ở trong những lầu các trong đại 
lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng, 
thấy một lầu các, cao rộng nghiêm sức, tốt 
đẹp tối thượng không gì sánh bằng. Ở 
trong đó, đều thấy ba ngàn thế giới, trăm 
ức bốn thiên hạ, trăm ức trời Đâu Suất Đà, 
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mỗi mỗi nơi đều có Bồ Tát Di Lặc, hàng 
thần đản sinh. Thích Phạm Thiên Vương, 
ẵm bồng cung kính, bước đi bảy bước, 
quán sát mười phương, đại sư tử hống, 
hiện làm hài nhi, ở trong cung điện, dạo 
chơi vườn hoa. Vì cầu nhất thiết trí, xuất 
gia tu khổ hạnh, thị hiện thọ cháo sữa. Đi 
đến bồ đề đạo tràng, hàng phục các ma 
quân, thành Đẳng Chánh Giác. Quán cây 
bồ đề, Phạm Vương thỉnh cầu, chuyển 
bánh xe pháp. Thăng lên cung điện trời, 
mà diễn nói pháp. Kiếp số thọ lượng, 
chúng hội trang nghiêm, thanh tịnh cõi 
nước, tu các hạnh nguyện, phương tiện 
giáo hoá thành thục chúng sinh, phân chia 
xá lợi, trụ trì giáo pháp, thảy đều khác 
nhau. 

 

Ở trong những lầu các trong đại lầu các Tỳ Lô Giá 
Na Trang Nghiêm Tạng, Thiện Tài đồng tử lại thấy một lầu 
các, cao rộng nghiêm sức, tốt đẹp tối thượng không gì sánh 
bằng. Ở trong đó, đều thấy ba ngàn thế giới, trăm ức bốn 
thiên hạ, trăm ức trời Đâu Suất Đà, mỗi mỗi nơi đều có Bồ 
Tát Di Lặc, hàng thần đản sinh.  

Trời Đế Thích và Đại Phạm Thiên Vương, đều dùng 
ẵm bồng cung kính. Bồ Tát sinh ra rồi, bèn bước đi bảy 
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bước, quán sát mười phương. Sau đó đại sư tử hống, hiện 
làm thân hình hai nhi, lớn lên ở trong cung điện, đi dạo 
chơi trong vườn hoa. Vào lúc thiếu niên, vì cầu nhất thiết 
trí huệ, mà xuất gia tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt 
mè, để duy trì mạng sống. Sau đó, thị hiện cảnh giới thọ 
nhận cháo sữa của một tín nữ chăn dê cúng dường, khôi 
phục lại sức khoẻ. Rồi đi đến bồ đề đạo tràng, tĩnh toạ dưới 
gốc cây, hàng phục các ma quân và ma nữ dụ dỗ uy hiếp, 
thành tựu quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, đây 
là cảnh giới tám tướng thành đạo của Đương Lai Hạ Sinh 
Di Lặc Tôn Phật.  

Quán cây bồ đề, Phạm Vương thỉnh cầu, chuyển 
bánh xe pháp. Thăng lên cung điện trời, mà diễn nói chánh 
pháp. Kiếp số và thọ lượng, chúng hội trang nghiêm, thanh 
tịnh cõi nước, tu các hạnh nguyện, phương tiện giáo hoá 
thành thục chúng sinh, phân chia xá lợi, trụ trì giáo pháp, 
đủ thứ cảnh giới thảy đều khác nhau. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài tự thấy thân mình 
ở chỗ tất cả các Như Lai đó, cũng thấy tất 
cả chúng hội, tất cả Phật sự đó, nhớ trì 
không quên, thông đạt vô ngại. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử lại thấy thân mình, ở chỗ 
đạo tràng của tất cả các Như Lai đó, cũng thấy tất cả chúng 
hội, tất cả Phật sự đó, nhớ trì không quên, thấu rõ thông đạt 
vô ngại. Những cảnh giới nầy, thật là diệu không thể tả. 

 

Lại nghe tiếng lưới linh báu và các 
nhạc cụ trong tất cả các lầu các, thảy đều 
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diễn xướng pháp âm vi diệu không thể nghĩ 
bàn, nói đủ thứ pháp. Đó là : Nói Bồ Tát 
phát bồ đề tâm, hoặc nói tu hành hạnh Ba 
La Mật, hoặc nói các nguyện, hoặc nói các 
địa, hoặc nói cung kính cúng dường Như 
Lai, hoặc nói trang nghiêm các cõi Phật, 
hoặc nói chư Phật thuyết pháp khác nhau, 
tất cả Phật pháp như vậy, đều nghe được 
rõ ràng. 

 

Thiện Tài đồng tử lại nghe đủ thứ tiếng lưới linh báu 
và đủ thứ các tiếng nhạc cụ trong tất cả các lầu các, thảy 
đều diễn xướng pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn, nói đủ 
thứ diệu pháp, đây là vô tình chúng sinh thuyết pháp. Đó 
là : Nói Bồ Tát lúc ban đầu phát bồ đề tâm như thế nào ? 
Hoặc nói Bồ Tát tu hành hạnh Ba La Mật ra sao ? Hoặc nói 
Bồ Tát phát các thệ nguyện như thế nào ? Hoặc nói Bồ Tát 
làm thế nào chứng được các địa ? Hoặc nói Bồ Tát cung 
kính cúng dường Như Lai như thế nào ? Hoặc nói Bồ Tát 
trang nghiêm và thanh tịnh các cõi Phật như thế nào ? Hoặc 
nói chư Phật thuyết pháp khác nhau, tất cả Phật pháp như 
vậy, đều nghe được hết, phân biệt được rất rõ ràng. 

 

Lại nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, 
nghe pháp môn đó. Vị thiện tri thức đó 
khuyên dạy phát bồ đề tâm. Trong kiếp đó, 
cõi đó, chỗ đức Như Lai đó, ở trong đại 
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chúng đó, nghe công đức của vị Phật đó 
như vậy. Phát tâm như vậy, khởi nguyện 
như vậy, trồng căn lành rộng lớn như vậy. 
Trải qua bao nhiêu kiếp, tu Bồ Tát hạnh, 
vào lúc nào đó, sẽ thành Chánh Giác, danh 
hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, cõi nước 
như vậy, đầy đủ trang nghiêm, viên mãn 
nguyện như vậy, giáo hoá chúng sinh như 
vậy, chúng hội Thanh Văn Bồ Tát như vậy. 
Vào Bát Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế, 
trải qua bao nhiêu kiếp, lợi ích vô lượng 
chúng sinh như vậy. 

 

Thiện Tài đồng tử lại nghe được ở xứ đó, có vị Bồ 
Tát đó, nghe pháp môn đó. Hoặc có vị thiện tri thức đó, 
khuyên dạy chúng sinh phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. 
Ở trong kiếp đó, cõi đó, chỗ đức Phật đó, ở trong đại chúng 
pháp hội đó, nghe công đức của vị Phật đó như vậy. Phát 
tâm rộng lớn như vậy, khởi nguyện rộng lớn như vậy, trồng 
căn lành rộng lớn như vậy. Trải qua bao nhiêu kiếp, tu 
hành hạnh của Bồ Tát tu, mà chẳng khi nào giải đãi, nhàm 
mỏi. 

Vào lúc nào đó, sẽ thành quả vị Chánh Đẳng Chánh 
Giác, danh hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, cõi nước như 
vậy, đầy đủ trang nghiêm ra sao, viên mãn nguyện đã phát 
ra như thế nào ? Làm thế nào giáo hoá hết thảy chúng 
sinh ? Chúng hội Thanh Văn Bồ Tát như vậy. Hoặc vào 
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Bát Niết Bàn rồi, chánh pháp trụ thế, trải qua bao nhiêu 
kiếp, lợi ích vô lượng chúng sinh như vậy, khiến cho họ lìa 
khổ được vui, chấm dứt sinh tử. 

 

Hoặc nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền 
định, trí huệ, tu tập các Ba La Mật như 
vậy.  

Hoặc nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, vì 
cầu pháp mà xả bỏ ngôi vua và các châu 
báu, vợ con quyến thuộc, chân tay, đầu 
mắt, tất cả thân thể, đều không xẻn tiếc.  

Hoặc nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, 
giữ gìn chánh pháp của Như Lai nói, làm 
đại pháp sư, rộng hành pháp thí, kiến pháp 
tràng, thổi loa pháp, đánh trống pháp, mưa 
pháp vũ, tạo lập chùa tháp Phật, làm hình 
tượng Phật, bố thí tất cả đồ vui cho các 
chúng sinh.  

Hoặc nghe ở xứ đó, có vị Như Lai đó, 
ở trong kiếp đó thành Chánh Đẳng Giác, 
cõi nước như vậy, chúng hội như vậy, thọ 
mạng như vậy, nói pháp như vậy, viên mãn 
nguyện như vậy, giáo hoá vô lượng chúng 
sinh như vậy. 
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Hoặc lại nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, đang ở đó bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tu tập 
sáu pháp môn Ba La Mật đến bờ kia như vậy.  

Hoặc lại nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, vì cầu Phật 
pháp mà xả bỏ ngôi vua và hết thảy châu báu, bố thí cho 
người cần. Thậm chí, bố thí vợ đẹp, thiếp xinh, con trai, 
con gái và thân bằng quyến thuộc. Chẳng những bố thí 
ngoại tài, mà nội tài cũng đều đem bố thí. Như có người 
cần chân tay và đầu mắt, tất cả tứ chi thân thể, ngũ tạng lục 
phủ, đều bố thí hết, tuyệt đối không xẻn tiếc. Cho rằng giúp 
người là gốc của sự an vui, cho nên người xuất gia nên lấy 
lòng từ bi làm bổn hoài, phương tiện làm cửa, nơi nơi đồng 
tình với chúng sinh, thời thời trợ giúp chúng sinh, phải có 
tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Lấy năm đại 
tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành làm kim châm cho sự 
tu đạo. 

Hoặc lại nghe ở xứ đó, có vị Bồ Tát đó, giữ gìn 
chánh pháp của Phật nói, làm đại pháp sư, giảng kinh 
thuyết pháp khắp nơi, giúp Phật hoằng pháp, điều phục tất 
cả chúng sinh, khiến cho thân tâm họ nhu hoà, không còn 
cang cường, đây là bố thí pháp, do đó :  

 

« Trong các sự cúng dường, 
Bố thí pháp là hơn hết ». 

 

Kiến pháp tràng lớn, thổi loa pháp lớn, đánh trống 
pháp lớn, mưa pháp vũ cam lồ, tạo lập chùa tháp Phật, làm 
hình tượng Phật, bố thí tất cả đồ vui cho các chúng sinh.  

Hoặc lại nghe ở xứ đó, có vị Phật đó, ở trong kiếp đó 
thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cõi nước như 
vậy, chúng hội như vậy, thọ mạng như vậy, nói pháp như 
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vậy, viên mãn nguyện như vậy, giáo hoá vô lượng chúng 
sinh như vậy, điều phục vô lượng chúng sinh như vậy. 

 

Thiện Tài đồng tử nghe pháp âm vi 
diệu không thể nghĩ bàn như vậy, thân tâm 
hoan hỉ, mềm mại thơ thới, lập tức đắc 
được vô lượng các môn tổng trì, các môn 
biện tài, các thiền, các nhẫn, các nguyện, 
các độ, các thông, các minh và các giải 
thoát, các môn tam muội. 

 

Thiện Tài đồng tử nghe pháp âm vi diệu không thể 
nghĩ bàn như vậy, thân tâm đều hoan hỉ, không cách gì có 
thể hình dung được. Mềm mại thơ thới, một chút tập khí 
cang cường cũng không còn. Lập tức đắc được vô lượng 
pháp môn tổng trì. Lại đắc được tất cả pháp môn biện tài 
vô ngại. Lại đắc được tất cả pháp môn các thiền. Lại đắc 
được tất cả pháp môn các nhẫn. Lại đắc được tất cả pháp 
môn các nguyện. Lại đắc được tất cả pháp môn các độ. Lại 
đắc được tất cả pháp môn các thông. Lại đắc được tất cả 
pháp môn các minh. Lại đắc được tất cả pháp môn giải 
thoát. Lại đắc được tất cả pháp môn tam muội. 

 

Lại thấy đủ thứ hình tượng trong tất 
cả các gương báu. Đó là : Thấy chúng hội 
đạo tràng của chư Phật. Hoặc thấy đạo 
tràng chúng hội của Bồ Tát. Hoặc thấy 
chúng hội đạo tràng của Thanh Văn. Hoặc 
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thấy chúng hội đạo tràng của Duyên Giác. 
Hoặc thấy thế giới tịnh, hoặc thấy thế giới 
bất tịnh, hoặc thấy thế giới tịnh, bất tịnh, 
hoặc thấy thế giới bất tịnh, tịnh. Hoặc thấy 
thế giới có Phật, hoặc thấy thế giới không 
có Phật. Hoặc thấy thế giới nhỏ, hoặc thấy 
thế giới vừa, hoặc thấy thế giới lớn. Hoặc 
thấy thế giới lưới Nhân đà la, hoặc thấy thế 
giới úp, hoặc thấy thế giới ngửa, hoặc thấy 
thế giới bằng phẳng. Hoặc thấy thế giới chỗ 
ở của địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, hoặc 
thấy thế giới đầy dẫy trời, người.  

Ở trong các thế giới như vậy, thấy có 
vô số chúng đại Bồ Tát, hoặc đi, hoặc ngồi, 
làm các sự nghiệp. Hoặc khởi đại bi, 
thương xót chúng sinh. Hoặc tạo các luận, 
lợi ích thế gian. Hoặc thọ, hoặc trì, hoặc 
biên chép, hoặc tụng, hoặc hỏi, hoặc đáp. 
Ba thời sám hối, hồi hướng phát nguyện. 

 

Thiện Tài đồng tử lại thấy đủ thứ hình tượng trong 
tất cả các gương báu, có đủ thứ hình tượng. Đó là :  

1. Hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của chư 
Phật.  
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2. Hoặc thấy hình tượng đạo tràng chúng hội của Bồ 
Tát.  

3. Hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của 
Thanh Văn.  

4. Hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của 
Duyên Giác.  

5. Hoặc thấy hình tượng thế giới thanh tịnh.  
6. Hoặc thấy hình tượng thế giới bất tịnh.  
7. Hoặc thấy hình tượng thế giới thanh tịnh lại bất 

tịnh.  
8. Hoặc thấy hình tượng thế giới bất tịnh lại thanh 

tịnh.  
9. Hoặc thấy hình tượng thế giới có Phật ra đời.  
10. Hoặc thấy hình tượng thế giới không có Phật ra 

đời.  
11. Hoặc thấy hình tượng thế giới nhỏ.  
12. Hoặc thấy hình tượng thế giới vừa.  
13. Hoặc thấy hình tượng thế giới lớn.  
14. Hoặc thấy hình tượng thế giới lưới nhân đà la.  
15. Hoặc thấy hình tượng thế giới úp.  
16. Hoặc thấy hình tượng thế giới ngửa.  
17. Hoặc thấy hình tượng thế giới bằng phẳng.  
18. Hoặc thấy hình tượng thế giới chỗ ở của địa 

ngục, súc sinh, ngạ quỷ.  
19. Hoặc thấy hình tượng thế giới đầy dẫy trời 

người.  
20. Ở trong các thế giới như vậy, thấy có vô số 

chúng đại Bồ Tát, hoặc đi, hoặc ngồi, làm các sự nghiệp. 
Hoặc khởi đại bi, thương xót tất cả chúng sinh. Hoặc tạo 
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các luận nghị, lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Hoặc thọ 
khổ hạnh, hoặc trì giới luật.  

Tóm lại, thọ nơi tâm, trì nơi thân, hoặc biên chép 
kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc tụng Kinh 
Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc hỏi chỗ nghi 
hoặc trong kinh điển, hoặc trả lời pháp yếu trong kinh điển. 
Mỗi ngày ba thời thường sám hối, do đó có câu : « Sám là 
sám những nghiệp đã tạo trước kia, hối là hối cải lỗi lầm 
sau này », hồi hướng về bồ đề, phát nguyện đại thừa. 

 

Lại thấy trong tất cả các trụ báu, 
phóng lưới đại quang minh ma ni vương, 
hoặc màu xanh, hoặc màu vàng, hoặc màu 
đỏ, hoặc màu trắng, hoặc màu pha lê, hoặc 
màu thuỷ tinh, hoặc màu đế thanh, hoặc 
màu hồng nghệ, hoặc màu vàng Diêm Phù 
Đàn, hoặc màu làm tất cả các quang minh. 

 

Lại thấy trong tất cả các trụ báu, phóng ra lưới đại 
quang minh ma ni vương, hoặc màu xanh, hoặc màu vàng, 
hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc màu pha lê, hoặc màu 
thuỷ tinh, hoặc màu đế thanh, hoặc màu hồng nghệ, hoặc 
màu vàng Diêm Phù Đàn, hoặc màu làm tất cả các quang 
minh. Tóm lại, trụ báu phóng ra năm quang mười màu, 
quang minh chói sáng rực rỡ, khiến cho hoa cả mắt, biến 
hoá vô cùng, đủ thứ cảnh giới hiện ra ở trước mắt. 

 

Lại thấy tượng đồng nữ vàng Diêm 
Phù Đề và các tượng báu đó. Hoặc dùng 
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tay cầm mây hoa, hoặc cầm mây y, hoặc 
cầm tràng phan, hoặc cầm man lọng, hoặc 
cầm đủ thứ hương thoa và hương bột, hoặc 
cầm lưới báu ma ni thượng diệu, hoặc 
thòng rũ vòng vàng, hoặc mang chuỗi ngọc, 
hoặc dơ cánh tay cầm đồ trang nghiêm, 
hoặc cúi đầu thòng rũ mão ma ni, khom 
mình chiêm ngưỡng, mắt chẳng tạm rời. 

 

Lại thấy tượng đồng nữ vàng Diêm Phù Đề và các 
tượng báu đó. Hoặc dùng tay cầm mây hoa, hoặc tay cầm 
mây y, hoặc tay cầm tràng báu và phan báu, hoặc tay cầm 
tràng hoa và lọng báu, hoặc tay cầm đủ thứ hương thoa và 
hương bột, hoặc tay cầm lưới báu ma ni thượng diệu, hoặc 
trên thân thòng rũ vòng vàng, hoặc mang chuỗi ngọc ở 
trước ngực, hoặc dơ cánh tay cầm đồ trang nghiêm, hoặc 
cúi đầu xuống, hoặc thòng rũ mão ma ni, hoặc khom mình, 
hoặc chiêm ngưỡng, hoặc mắt chẳng tạm rời, hoặc miệng 
tươi cười, đủ thứ hình trạng. 

 

Lại thấy chuỗi chân châu đó, thường 
chảy ra nước thơm, đủ tám công đức. 
Chuỗi lưu ly phóng ra trăm ngàn thứ 
quang minh, đồng chiếu sáng khắp. Tràng 
phan lưới lọng, các thứ như thế, tất cả đều 
dùng các báu để trang nghiêm.  
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Lại thấy tượng đồng nữ và các tượng báu đó, mang 
chuỗi chân châu, thường chảy ra nước thơm, đủ tám thứ 
công đức. Chuỗi và lưu ly phóng ra trăm ngàn thứ quang 
minh, đồng chiếu sáng khắp. Tràng báu, phan báu, lưới 
báu, lọng báu, các thứ như thế, tất cả đều dùng các báu để 
trang nghiêm, rất đẹp đẽ, khiến cho nhìn hoài không chán.  

 

Lại thấy hoa Ưu bát la, hoa Ba đầu 
ma, hoa Câu vật đầu, hoa Phân đà lợi, mỗi 
thứ hoa sinh ra vô lượng hoa. Hoặc lớn 
một bàn tay, hoặc dài một cánh tay, hoặc 
lớn như bánh xe. Trong mỗi hoa, thảy đều 
thị hiện đủ thứ tượng màu sắc, dùng để 
nghiêm sức. Đó là : Tượng màu sắc nam, 
tượng màu sắc nữ, tượng màu sắc đồng 
nam, tượng màu sắc đồng nữ, tượng màu 
sắc Thích Phạm Hộ Thế, trời, rồng, Dạ 
Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 
Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thanh Văn, 
Duyên Giác và các Bồ Tát, tất cả những 
tượng màu sắc như vậy, thảy đều chắp tay, 
cúi đầu kính lễ. Cũng thấy đức Như Lai 
ngồi kiết già, có ba mươi hai tướng trang 
nghiêm thân. 
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Thiện Tài đồng tử lại thấy hoa ưu bát la, hoa ba đầu 
ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, mỗi thứ hoa sinh ra 
vô lượng hoa. Hoặc lớn bằng một bàn tay, hoặc dài bằng 
một cánh tay, hoặc lớn như bánh xe. Trong mỗi hoa, thảy 
đều thị hiện đủ thứ tượng màu sắc, dùng để nghiêm sức. 
Đó là : Tượng màu sắc nam, tượng màu sắc nữ, tượng màu 
sắc đồng nam, tượng màu sắc đồng nữ, tượng màu sắc trời 
Đế Thích, Đại Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương Hộ Thế, trời, 
rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La Già, Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ 
Tát, tất cả những tượng màu sắc như vậy, thảy đều chắp 
tay, cúi đầu kính lễ. Cũng thấy đức Như Lai ngồi kiết già 
trên toà sen báu lớn, có đầy đủ ba mươi hai tướng, tám 
mươi vẻ đẹp, trang nghiêm thân, khiến cho ai thấy cũng 
đều khởi kính, sinh tâm tôn trọng. 

 

Lại thấy đất tịnh lưu ly đó, giữa mỗi 
mỗi bước, hiện ra đủ thứ tượng màu sắc 
không nghĩ bàn. Đó là : Tượng màu sắc thế 
giới, tượng màu sắc Bồ Tát, tượng màu sắc 
Như Lai và tượng màu sắc những lầu các 
trang nghiêm. 

 

Lại thấy đất tịnh lưu ly trong đại lầu các đó, giữa 
mỗi mỗi bước, hiện ra đủ thứ tượng màu sắc không nghĩ 
bàn. Đó là : Tượng màu sắc thế giới, tượng màu sắc Bồ 
Tát, tượng màu sắc Như Lai và tượng màu sắc các lầu các 
trang nghiêm. 
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Lại ở chỗ những cành lá hoa quả cây 
báu đó, trong mỗi mỗi việc, đều thấy đủ 
thứ tượng màu sắc bán thân. Đó là : Tượng 
màu sắc Phật bán thân, tượng màu sắc Bồ 
Tát bán thân, tượng màu sắc bán thân trời, 
rồng, Dạ Xoa, cho đến trời Tứ Thiên 
Vương hộ thế, Chuyển Luân Thánh 
Vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, 
quan trưởng, cùng với bốn chúng. 

Các tượng màu sắc đó, hoặc cầm tràng 
hoa, hoặc cầm chuỗi ngọc, hoặc cầm tất cả 
đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu chắp tay 
kính lễ. Một lòng chiêm ngưỡng, mắt chẳng 
tạm rời. Hoặc khen ngợi, hoặc vào tam 
muội. Thân đó đều dùng tướng tốt trang 
nghiêm, khắp phóng ra đủ thứ quang minh 
màu sắc. Đó là : Quang minh màu vàng, 
quang minh màu bạc, quang minh màu san 
hô, quang minh màu đâu sa la, quang minh 
màu đế thanh, quang minh màu Tỳ lô giá 
na báu, quang minh màu tất cả các báu, 
quang minh màu hoa chiêm ba ca.  
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Lại nơi những cành lá hoa quả cây báu đó, trong mỗi 
mỗi việc, đều thấy đủ thứ tượng màu sắc bán thân. Đó là : 
Tượng màu sắc Phật bán thân, tượng màu sắc Bồ Tát bán 
thân, tượng màu sắc bán thân trời, rồng, Dạ Xoa, tám bộ 
chúng, cho đến trời Tứ Thiên Vương hộ thế, Chuyển Luân 
Thánh Vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, quan 
trưởng, cùng với bốn chúng (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ 
nam, cư sĩ nữ). 

Các tượng màu sắc đó, hoặc cầm tràng hoa, hoặc 
cầm chuỗi ngọc, hoặc cầm tất cả đồ trang nghiêm, hoặc cúi 
đầu, hoặc chắp tay, hoặc kính lễ, hoặc một lòng chiêm 
ngưỡng, hoặc mắt chẳng tạm rời, hoặc khen ngợi, hoặc 
nhập tam muội. Những thân đó đều dùng tướng tốt trang 
nghiêm, khắp phóng ra đủ thứ quang minh màu sắc. Đó là : 
Quang minh màu vàng, quang minh màu bạc, quang minh 
màu san hô, quang minh màu đâu sa la (sương băng), 
quang minh màu đế thanh, quang minh màu Tỳ lô giá na 
báu, quang minh màu tất cả các báu, quang minh màu hoa 
chiêm ba ca (sắc vàng).  

 

Lại thấy tượng bán nguyệt trong các 
lầu các, phóng ra đủ thứ A tăng kỳ quang 
minh mặt trời, mặt trăng, tinh tú, chiếu 
khắp mười phương. 

 

Thiện Tài đồng tử lại thấy tượng bán nguyệt trong 
các lầu các, phóng ra đủ thứ A tăng kỳ quang minh mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú, chiếu khắp mười phương thế giới. 
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Lại thấy chung quanh bốn vách tường 
những lầu các, trong mỗi mỗi bước, đều 
dùng tất cả báu để trang nghiêm. Trong 
mỗi mỗi báu, đều hiện ra Bồ Tát Di Lặc 
thuở xưa nhiều kiếp khi tu hành Bồ Tát 
đạo. Hoặc bố thí đầu, mắt, tay, chân, môi, 
lưỡi, răng, tai, mũi, máu, thịt, da, xương, 
cho đến móng, tóc, tất cả như vậy, thảy đều 
xả được. Thê thiếp, con cái, thành ấp, xóm 
làng, đất nước, ngôi vua, tuỳ chỗ cần dùng, 
đều thí cho hết.  

Người bị nhốt trong lao ngục thì được 
thoát ra. Người bị trói buộc, thì được mở 
ra. Người bị bệnh tật thì được chữa khỏi. 
Người theo đường tà, thì chỉ bày con 
đường chánh. Hoặc làm lái thuyền, đưa họ 
qua biển cả. Hoặc làm ngựa chúa, cứu hộ 
ác nạn. Hoặc làm đại Tiên, khéo nói các 
luận. Hoặc làm Luân Vương, khuyên tu 
mười điều lành. Hoặc làm y vương, khéo 
chữa các bệnh. Hoặc hiếu thuận cha mẹ, 
hoặc gần gũi bạn lành, hoặc làm Thanh 
Văn, hoặc làm Duyên Giác, hoặc làm Bồ 
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Tát, hoặc làm Như Lai, giáo hoá điều phục 
tất cả chúng sinh. Hoặc làm pháp sư, 
phụng hành Phật giáo, thọ trì đọc tụng, 
như lý suy gẫm, kiến lập chùa tháp, tạo 
hình tượng Phật. Hoặc tự mình cúng 
dường, hoặc khuyên người cúng dường. 
Thoa hương, rải hoa, cung kính lễ bái, 
những việc như vậy, liên tục không dứt. 

 

Thiện Tài đồng tử lại thấy chung quanh bốn vách 
tường những lầu các, trong mỗi mỗi bước, đều dùng tất cả 
báu để trang nghiêm. Trong mỗi mỗi báu, đều hiện ra Bồ 
Tát Di Lặc thuở xưa vô lượng kiếp lúc tu hành Bồ Tát đạo. 
Hoặc bố thí đầu, mắt, tay, chân, môi, lưỡi, răng, tai, mũi, 
máu, thịt, da, xương, cho đến móng, tóc, tất cả như vậy, 
thảy đều xả được, không có gì mà chẳng xả bỏ không 
được. Đây là nội tài, không có sự xẻn tiếc. Đối với ngoại 
tài, càng xả bỏ được. Cho đến thê thiếp, con cái, thành ấp, 
xóm làng, đất nước, ngôi vua, tuỳ thuận chỗ chúng sinh 
cần dùng, đều bố thí cho hết, làm mãn nguyện chúng sinh, 
đây là hành Bồ Tát đạo.  

Đối với chúng sinh bị nhốt trong lao ngục thì khiến 
cho họ được thoát khỏi lao ngục. Chúng sinh bị trói buộc, 
thì được mở ra. Chúng sinh bị bệnh tật thì được chữa khỏi, 
theo bệnh cho thuốc, thuốc đến thì bệnh lành. Đối với 
người đi theo đường tà, thì chỉ bày cho họ con đường 
chánh. Đường tà tức là tà tri tà kiến, có ý niệm dâm dục. 
Đường chánh tức là chánh tri chánh kiến, chẳng có tâm 
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dâm dục. Do đó có câu: “Đoạn dục khử ái”, đây mới là 
Phật pháp chân chánh. Tóm lại, đoạn dục niệm, tức là 
chánh pháp; chẳng đoạn dục niệm, tức là tà pháp. 

Hoặc làm lái thuyền, đưa hết thảy chúng sinh qua 
biển khổ phiền não, đến được bờ bên kia bất sinh bất diệt. 
Hoặc làm ngựa chúa, cứu hộ tất cả ác nạn. Hoặc làm đại 
Tiên, khéo diễn nói tất cả pháp luận nghị. Hoặc làm 
Chuyển Luân Thánh Vương, khuyên dạy chúng sinh tu 
pháp mười điều lành. Hoặc làm đại y vương, khéo chữa trị 
tất cả bệnh tật. Hoặc làm hiếu tử, hiếu thuận với cha mẹ, 
hoặc gần gũi bạn lành, cung kính thừa sự, hoặc làm Thanh 
Văn, hoặc làm Duyên Giác, hoặc làm Bồ Tát, hoặc làm 
Như Lai, giáo hoá tất cả chúng sinh, điều phục tất cả chúng 
sinh. Hoặc làm đại pháp sư, phụng hành Phật giáo, thọ trì 
kinh điển, đọc tụng kinh điển, như lý suy gẫm, như pháp tu 
hành. Kiến lập chùa tháp, tạo hình tượng Phật. Hoặc tự 
mình cúng dường, hoặc khuyên người cúng dường. Hoặc 
thoa hương, hoặc rải hoa, hoặc cung kính, hoặc lễ bái. Đủ 
thứ những sự việc như vậy, liên tục không gián đoạn. 

 

Hoặc thấy ngồi trên toà sư tử, rộng 
diễn nói pháp, khuyên các chúng sinh, an 
trụ mười điều lành, một lòng hướng về 
Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thọ trì năm giới 
và Bát quan trai giới, xuất gia nghe pháp, 
thọ trì đọc tụng, như lý tu hành, cho đến 
thấy tất cả sắc tượng Bồ Tát Di Lặc trong 
trăm ngàn ức Na do tha A tăng kỳ kiếp, tu 
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hành các độ. Lại thấy Bồ Tát Di Lặc từng 
hầu hạ các thiện tri thức, đều dùng tất cả 
công đức trang nghiêm. Cũng thấy Bồ Tát 
Di Lặc ở chỗ mỗi vị thiện tri thức đó, gần 
gũi cúng dường, thọ hành theo lời dạy, cho 
đến trụ nơi bậc quán đảnh.  

Bấy giờ, các vị tri thức bảo Thiện Tài 
rằng: Thiện lai đồng tử! Ngươi quán sát 
việc không thể nghĩ bàn của vị Bồ Tát nầy, 
đừng sinh mỏi nhàm. 

 

Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ngồi trên toà sư tử, rộng 
diễn nói diệu pháp, khuyên tất cả chúng sinh, an trụ nơi 
mười điều lành, một lòng hướng về Phật Pháp Tăng Tam 
Bảo, thọ trì năm giới (không sát sinh, không trộm cắp, 
không tà dâm, không nói dối, không uống rượu) và Bát 
quan trai giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu, không mang đồ 
trang sức, không thoa ướp dầu thơm, không đàn ca múa hát 
cố ý xem nghe, không nằm ngồi giường cao tốt đẹp, không 
ăn phi thời, tức là quá ngọ không ăn). Xuất gia rồi, lắng 
nghe Phật pháp, thọ trì giới luật, đọc tụng tạng kinh, do đó 
có câu: “Vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển”. Như lý tu 
hành, do đó: “Tin, hiểu, hành, chứng”. Đây là bốn giai 
đoạn tu hành, sẽ đắc được giải thoát. 

Lại thấy tất cả sắc tượng Bồ Tát Di Lặc trong trăm 
ngàn ức Na do tha A tăng kỳ kiếp, tu hành các độ. Lại thấy 
Bồ Tát Di Lặc từng hầu hạ các thiện tri thức, đều dùng tất 
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cả công đức để trang nghiêm. Cũng thấy Bồ Tát Di Lặc ở 
chỗ mỗi vị thiện tri thức đó, gần gũi thiện tri thức, cúng 
dường thiện tri thức, thọ trì sự giáo hoá, tu hành theo lời 
dạy của thiện tri thức, cho đến trụ nơi bậc quán đảnh. 

Lúc đó, các vị tri thức bảo thiện tài rằng: Thiện lai 
đồng tử! Ngươi quán sát việc không thể nghĩ bàn của vị Bồ 
Tát nầy, đừng sinh tâm mỏi nhàm, đừng được ít cho là đủ, 
phải tiếp tục nỗ lực, phải tiếp tục đi các nơi học hỏi, cầu 
đạo bồ đề. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nhờ đắc 
được sức nghĩ nhớ không quên mất. Nhờ 
đắc được mắt thanh tịnh thấy khắp mười 
phương. Nhờ đắc được trí vô ngại khéo 
quán sát. Nhờ đắc được trí tự tại của các 
Bồ Tát. Nhờ đắc được hiểu rộng lớn của 
các Bồ Tát đã vào trí địa, nên nơi mỗi mỗi 
sự vật trong tất cả lầu các, đều thấy như 
vậy và vô lượng các việc trang nghiêm 
cảnh giới tự tại không thể nghĩ bàn. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nhờ đắc được sức nghĩ 
nhớ không quên mất. Nhờ đắc được mắt thanh tịnh thấy 
khắp mười phương. Nhờ đắc được trí vô ngại khéo quán 
sát. Nhờ đắc được trí tự tại của các Bồ Tát. Nhờ đắc được 
hiểu rộng lớn của các Bồ Tát đã vào trí địa, cho nên nơi 
mỗi mỗi sự vật trong tất cả lầu các, đều thấy như vậy và vô 
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lượng các việc trang nghiêm cảnh giới tự tại không thể 
nghĩ bàn. 

 

Ví như có người ở trong mộng, thấy 
đủ thứ sự vật. Như là: Thành ấp, xóm làng, 
cung điện, vườn tược, núi rừng, sông ngòi, 
y phục, thức ăn uống, cho đến tất cả đồ nữ 
trang. Hoặc thấy sự việc của cha mẹ mình, 
anh em quyến thuộc trong ngoài. Hoặc 
thấy biển cả, núi chúa Tu Di, cho đến tất cả 
các cung điện trời, Diêm Phù Đề bốn thiên 
hạ. Hoặc thấy những thân hình đó, lượng 
rộng lớn trăm ngàn do tuần, phòng xá y 
phục, thảy đều tương xứng. Ban ngày trải 
qua vô lượng thời, chẳng ngủ nghỉ, thọ các 
an vui. Từ khi tỉnh dậy rồi, mới biết là nằm 
mộng, nhớ rõ những việc đã thấy.  

Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, 
nhờ sức Bồ Tát Di Lặc gia trì, nên biết 
pháp ba cõi đều như mộng. Vì diệt trừ 
tưởng hẹp hòi của các chúng sinh, vì đắc 
được sự hiểu biết rộng lớn không chướng 
ngại, vì trụ cảnh giới thù thắng của các Bồ 
Tát, vì nhập vào trí phương tiện không 
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nghĩ bàn, mà thấy được cảnh giới tự tại 
như vậy. 

 

Ví như có người ở trong mộng, thấy đủ thứ sự vật. 
Như là: Thành ấp, xóm làng, cung điện, vườn tược, núi 
rừng, sông ngòi, y phục, thức ăn uống, cho đến tất cả đồ nữ 
trang. Ở trong mộng, hoặc thấy sự việc của cha mẹ mình, 
anh em, chị em, quyến thuộc trong ngoài. Hoặc thấy biển 
cả, núi chúa Tu Di, cho đến tất cả các cung điện trời, Diêm 
Phù Đề bốn thiên hạ. Hoặc thấy những thân hình đó lượng 
rộng lớn trăm ngàn do tuần, phòng xá và y phục, thảy đều 
tương xứng, lớn nhỏ hợp với nhau.  

Ban ngày, trải qua vô lượng thời, cũng chẳng ngủ, 
cũng chẳng nghỉ, lúc nào cũng chẳng có phiền não, an trụ 
trong cảnh giới an lạc. Tóm lại, ngủ cũng an lạc, không ngủ 
cũng an lạc, đến cảnh giới ngủ mà không ngủ, không ngủ 
mà ngủ. Từ khi tỉnh dậy rồi, mới biết là nằm mộng, nhớ rõ 
tất cả những sự việc đã thấy.  

Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, nhờ sức đại Bồ 
Tát Di Lặc gia trì, nên biết pháp ba cõi đều như mộng 
huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện. Vì diệt trừ 
tưởng hẹp hòi của các chúng sinh, vì đắc được sự hiểu biết 
rộng lớn không chướng ngại, vì trụ cảnh giới thù thắng của 
các Bồ Tát, vì nhập vào trí phương tiện không nghĩ bàn, 
cho nên thấy được cảnh giới tự tại như vậy. 

 

Ví như có người sắp mạng chung, thấy 
tuỳ theo nghiệp của họ mà thọ báo tướng. 
Người làm nghiệp ác, thì thấy hết thảy tất 
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cả cảnh giới khổ địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ. Hoặc thấy ngục tốt tay cầm binh khí, 
hoặc sân hận, hoặc mắng chửi, trói bắt dẫn 
đi. Cũng nghe tiếng kêu khóc than. Hoặc 
thấy sông tro, hoặc thấy vạc nước sôi, hoặc 
thấy núi đao, hoặc thấy rừng kiếm, đủ thứ 
sự bức bách thọ các khổ não.  

Người làm nghiệp thiện, thì lập tức 
thấy tất cả các cung điện trời, vô lượng 
Thiên chúng, chư Thiên thể nữ, đủ thứ y 
phục, đầy đủ trang nghiêm, cung điện 
vườn rừng, thảy đều tốt đẹp. Tuy thân 
chưa chết, mà do nghiệp lực thấy được 
những sự việc như vậy.  

Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, 
nhờ nghiệp lực Bồ Tát không nghĩ bàn, mà 
thấy được tất cả cảnh giới trang nghiêm. 

 

Ví như có người, lúc sắp mạng chung, thấy được 
những sự việc lúc trước đã làm, tuỳ theo nghiệp cảm của 
họ mà thọ cảnh giới báo tướng. Người làm nghiệp ác, thì 
thấy hết thảy tất cả cảnh giới khổ ở địa ngục, súc sinh, ngạ 
quỷ. Hoặc thấy ngục tốt tay cầm binh khí, hoặc sân hận kẻ 
phạm tội, hoặc mắng chửi kẻ phạm tội, hoặc trói bắt dẫn đi. 
Cũng nghe tiếng kêu khóc than ở địa ngục. Hoặc thấy địa 
ngục sông tro, hoặc thấy địa ngục vạc nước sôi, hoặc thấy 
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địa ngục núi đao, hoặc thấy địa ngục rừng kiếm, đủ thứ sự 
hành hình bức bách thọ các khổ não.  

Người làm nghiệp thiện, thì lập tức thấy tất cả các 
cung điện trời, có vô lượng Thiên chúng, vô lượng thể nữ, 
đủ thứ y phục tốt đẹp, đầy đủ trang nghiêm, cung điện và 
vườn rừng, thảy đều tốt đẹp. Tuy thân người chưa chết, mà 
do nghiệp lực, nên thấy được những cảnh giới như vậy.  

Tóm lại, khi con người sắp lâm chung, thì thanh toán 
tính sổ cuộc đời của mình. Người làm thiện thì chẳng hổ 
với trời, chẳng thẹn với đất, chẳng làm những việc tang 
thiên hại lý, thì an tường mà đi. Người làm ác thì lương 
tâm phát hiện, có lỗi với trời đất, có lỗi với mọi người, thì 
ra đi không an vui.  

Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, nhờ nghiệp lực 
Bồ Tát không nghĩ bàn, mà thấy được tất cả cảnh giới trang 
nghiêm như thế. 

 

Ví như có người, được quỷ gia trì, 
thấy đủ thứ việc, tuỳ thời hỏi các vấn đề, 
đều trả lời được. Thiện Tài đồng tử cũng 
lại như thế, vì trí huệ của Bồ Tát gia trì, 
thấy tất cả các việc trang nghiêm đó, nếu 
có ai hỏi, thì đều trả lời được. 

 

Ví như có người, bị quỷ làm mê hoặc, thấy đủ cảnh 
giới kỳ quái, tuỳ thời hỏi họ các thứ vấn đề, họ đều trả lời 
được. Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, nhờ trí huệ của 
Bồ Tát gia trì, thấy được tất cả các sự việc trang nghiêm ở 
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trong lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng, nếu có ai 
hỏi Ngài, thì đều trả lời được. 

 

Ví như có người được rồng gia trì, tự 
cho mình là rồng, vào trong cung điện rồng 
thời gian ngắn, mà tự cho rằng đã trải qua 
nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm.  

Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, 
nhờ trụ trí huệ tưởng của Bồ Tát, nhờ Bồ 
Tát Di Lặc gia trì, nên trong thời gian 
ngắn, mà cho rằng vô lượng kiếp. 

 

Ví như có người, được rồng gia trì, tự cho mình là 
rồng, vào trong cung điện rồng thời gian ngắn, mà tự cho 
rằng đã trải qua thời gian lâu dài, hoặc đã trải qua nhiều 
ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thiện Tài đồng tử, cũng lại 
như thế, nhờ trụ trí huệ tư tưởng của Bồ Tát, nhờ Bồ Tát Di 
Lặc gia trì, nên trong thời gian ngắn, mà cảm giác rằng đã 
trải qua vô lượng kiếp. 

 

Ví như Phạm cung, tên là Trang 
nghiêm tạng, ở trong đó đều thấy tất cả sự 
vật ba ngàn thế giới, chẳng tạp loạn nhau. 
Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, ở 
trong lầu các, thấy khắp tất cả cảnh giới 
trang nghiêm, đủ thứ sự khác biệt, mà 
chẳng tạp loạn nhau. 
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Ví như Phạm cung, tên là Trang nghiêm tạng, ở 
trong đó đều thấy tất cả sự vật ba ngàn thế giới, chẳng tạp 
loạn nhau. Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, ở trong lầu 
các, thấy khắp tất cả cảnh giới trang nghiêm, tuy đủ thứ sự 
khác biệt, mà chẳng tạp loạn nhau, đều ngay hàng thẳng lối 
rõ ràng. 

Thế nào là ba ngàn đại thiên thế giới? Tức là một 
mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, một bốn đại bộ 
châu, đây là một thế giới. Tích tụ một ngàn thế giới thì gọi 
là một tiểu thiên thế giới. Tích tụ một ngàn tiểu thiên thế 
giới, thì gọi là một trung thiên thế giới. Tích tụ một ngàn 
trung thiên thế giới, thì gọi là một đại thiên thế giới. Vì ba 
lần nói ngàn cho nên gọi là ba ngàn đại thiên thế giới. 

Con mắt thịt của phàm phu chúng ta, chỉ là hình 
trạng của một thế giới này mà thôi. Vốn có các thế giới 
nhiều vô lượng vô biên ở trong tận hư không khắp pháp 
giới. Hiện tại khoa học tuy đang nghiên cứu, có thể lên mặt 
trăng, có thể khám phá các hành tinh khác, nhưng không 
cách gì tính đếm được trong vũ trụ cứu kính có bao nhiêu 
hệ ngân hà? Người đắc được ngũ nhãn, quán sát trong hư 
không có nhiều thế giới nhiều như số hạt bụi, bất quá, kinh 
văn chỉ dùng ba ngàn đại thiên thế giới để đại biểu mà thôi.     

 

Ví như Tỳ Khưu, vào Biến Xứ định, 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, 
tuỳ chỗ nhập định, cảnh giới đều hiện tiền. 
Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, vào 
trong lầu các, thì tất cả cảnh giới thảy đều 
rõ ràng. 
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Ví như Tỳ Khưu, nhập vào Biến Xứ định, hoặc đi, 
hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, tuỳ chỗ nhập định, cảnh 
giới liền hiện tiền. Thiện Tài đồng tử, cũng lại như thế, vào 
trong lầu các, thì tất cả cảnh giới thảy đều rõ ràng. 

 

Ví như có người, ở trong hư không, 
thấy thành Càn Thát Bà, đầy đủ trang 
nghiêm, đều phân biệt biết rõ, không có 
chướng ngại. 

 

Ví như có người, ở trong hư không, thấy thành Càn 
Thát Bà, đầy đủ sự trang nghiêm. Vạn sự vạn vật ở trong 
thành Càn Thát Bà, nhìn được rất rõ ràng, đều phân biệt 
biết rõ, không có chướng ngại. 

 

Ví như cung điện Dạ Xoa, với cung 
điện nhân gian, ở cùng một chỗ, mà chẳng 
tạp nhau, đều tuỳ theo nghiệp mà thấy có 
sự khác nhau. 

 

Lại ví như cung điện Dạ Xoa, với cung điện ở nhân 
gian, ở cùng một chỗ. Cung điện của Dạ Xoa chẳng 
chướng ngại cung điện nhân gian, cung điện nhân gian 
cũng chẳng chướng ngại cung điện Dạ Xoa, hổ tương 
chẳng chướng ngại, đó đây chẳng ngại nhau, đều tuỳ theo 
nghiệp mà thấy có sự khác nhau. 

 

Ví như biển cả, ở trong đó đều thấy tất 
cả sắc tượng ba ngàn thế giới.  
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Ví như biển cả, ở trong biển, đều thấy tất cả sắc 
tượng ba ngàn thế giới hiện ra.  

 

Ví như nhà huyễn thuật, vì nhờ sức 
huyễn, hiện các việc huyễn, đủ thứ sự tác 
nghiệp. Thiện Tài đồng tử, cũng lại như 
thế, do nhờ oai thần lực của Bồ Tát Di Lặc, 
do sức trí huyễn không nghĩ bàn, do nhờ 
huyễn trí biết được các pháp, do đắc được 
sức tự tại của các Bồ Tát, nên thấy được tất 
cả cảnh giới tự tại trang nghiêm trong lầu 
các. 

 

Ví như nhà huyễn thuật, vì nhờ sức huyễn, hiện ra 
các việc huyễn, từ không mà hiện có, từ có mà hiện không, 
từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ biến thành lớn, biến hoá vô 
cùng, đủ thứ sự tác nghiệp, đều tuỳ tâm ý mà hiện ra. Thiện 
Tài đồng tử, cũng lại như thế, do nhờ oai thần lực của Bồ 
Tát Di Lặc, do sức trí huyễn không nghĩ bàn, do nhờ huyễn 
trí biết các pháp, do đắc được sức tự tại của các Bồ Tát, 
cho nên mới thấy được tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm 
trong đại lầu các báu, ở trong định của Ngài hiện ra. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Di Lặc, liền nhiếp 
thần lực, vào trong lầu các, khảy móng tay 
ra tiếng, bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam 
tử! Hãy dậy! Pháp tánh như vậy, đây là sự 
hiện tướng của Bồ Tát biết các pháp trí 
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nhân duyên tụ tập. Tự tánh như vậy, như 
huyễn, như mộng, như bóng, như hình, đều 
không thành tựu. 

 

Lúc đó, ở trong định của Thiện Tài đồng tử, quán sát 
tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm, trong lầu các Tỳ Lô 
Giá Na Trang Nghiêm Tạng. Đại Bồ Tát Di Lặc, liền nhiếp 
thần lực, vào trong đại lầu các báu, khảy móng tay ra tiếng, 
bảo Thiện Tài rằng: Thiện nam tử! Hãy dậy! Tức cũng là 
xuất định. Pháp tánh là như vậy, đây là sự hiện tướng của 
Bồ Tát biết các pháp trí nhân duyên tụ tập. Tự tánh là như 
vậy, như huyễn, như mộng, như bóng, như hình, những 
cảnh giới đó, hư vọng không thật, chẳng có thể chân thật, 
cho nên đều không thành tựu.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài nghe tiếng khảy 
móng tay, từ tam muội dậy, Bồ Tát Di Lặc 
bảo rằng: Thiện nam tử! Ngươi trụ giải 
thoát tự tại không nghĩ bàn của Bồ Tát. 
Thọ tam muội hỷ lạc của các Bồ Tát. Thấy 
được thần lực gia trì của Bồ Tát. Trợ đạo 
chảy ra, nguyện trí hiện ra, đủ thứ cung 
điện trang nghiêm tốt đẹp. Thấy hạnh Bồ 
Tát, nghe pháp Bồ Tát, biết đức của Bồ 
Tát, thấu rõ nguyện của Như Lai. 
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Thiện Tài bạch rằng: Dạ vâng đức 
Thánh, đó là nhờ oai thần lực nghĩ nhớ của 
thiện tri thức gia bị. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử nghe tiếng khảy móng 
tay của Bồ Tát Di Lặc, liền từ tam muội dậy. Bồ Tát Di 
Lặc bảo Thiện Tài đồng tử rằng: Thiện nam tử! Ngươi trụ 
giải thoát tự tại không nghĩ bàn của Bồ Tát. Thọ tam muội 
hỷ lạc của các Bồ Tát. Đắc được cảnh giới thiền duyệt vi 
thực, pháp hỉ sung mãn. Ngươi thấy được thần lực gia trì 
của Bồ Tát. Trợ đạo chảy ra, nguyện trí hiện ra, đủ thứ 
cung điện trang nghiêm tốt đẹp. Lại thấy được hạnh của Bồ 
Tát tu, lại nghe được diệu pháp của Bồ Tát nói, biết được 
đức của Bồ Tát tu, và căn lành của Bồ Tát gieo trồng. Lại 
thấu rõ nguyện của Như Lai phát ra và thông đạt hạnh của 
Như Lai tu. 

Thiện Tài đồng tử bạch với Bồ Tát Di Lặc rằng: Dạ 
vâng đức Thánh, đó là nhờ đại oai thần lực của thiện tri 
thức gia trì cho con, nghĩ nhớ tới con, nhờ sức từ bi mà 
thành tựu. 

 

Đức Thánh! Môn giải thoát nầy tên là 
gì?  

Bồ Tát Di Lặc bảo rằng: Thiện nam 
tử! Môn giải thoát nầy, tên là Niệm trí 
trang nghiêm tạng vào tất cả cảnh giới ba 
đời không quên. 
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Thiện nam tử! Trong môn giải thoát 
nầy, có bất khả thuyết bất khả thuyết môn 
giải thoát, là sở đắc của nhứt sinh bổ xứ Bồ 
Tát. 

 

Thiện Tài đồng tử lại nói: Đức Thánh! Môn giải 
thoát nầy tên gọi là gì? Xin đại Thánh hãy vì con mà nói.  

Bồ Tát Di Lặc nói rằng: Thiện nam tử! Môn giải 
thoát nầy, tên là Niệm trí trang nghiêm tạng vào tất cả cảnh 
giới ba đời không quên. 

Thiện nam tử! Trong môn giải thoát nầy, lại có bất 
khả thuyết bất khả thuyết môn giải thoát, nhứt sinh bổ xứ 
Bồ Tát mới đắc được môn giải thoát nầy. 

 

Thiện Tài hỏi rằng: Việc trang nghiêm 
đó đi về đâu? 

Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: Về nơi chỗ 
đến. Từ trong trí huệ thần lực của Bồ Tát 
đến, nương trí huệ thần lực của Bồ Tát mà 
trụ. Không có chỗ đi, cũng không chỗ trụ. 
Chẳng tập, chẳng thường, xa lìa tất cả. 

 

Thiện Tài đồng tử lại hỏi : Cảnh giới trang nghiêm 
đó đi về đâu? Tại sao hiện tại con nhìn không thấy? 

Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: Nó từ nơi nào đến, thì trở 
về chỗ đó.  

Thiện Tài đồng tử lại hỏi: Nó từ chỗ nào đến? Bồ Tát 
Di Lặc đáp: Nó từ trong trí huệ thần lực của Bồ Tát đến, nó 
nương trí huệ thần lực của Bồ Tát mà trụ. Nó không đến, 
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cũng không đi, cũng không chỗ trụ. Nó chẳng phải tích tập, 
cũng chẳng thường, xa lìa tất cả cảnh giới tâm tưởng, tất cả 
lời nói luận bàn. 

 

Thiện nam tử! Như Long Vương mưa 
xuống, chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm ra, 
chẳng có tích tập, mà chẳng phải chẳng 
thấy, nhưng do nhờ sức tâm niệm của Long 
Vương, mà mưa xuống khắp thiên hạ. 
Cảnh giới như vậy, không thể nghĩ bàn.  

Thiện nam tử! Những việc trang 
nghiêm đó, cũng lại như thế. Chẳng trụ ở 
trong, cũng chẳng trụ ở ngoài, mà chẳng 
phải chẳng thấy, là do nhờ oai thần lực của 
Bồ Tát, sức căn lành của ngươi, mà thấy 
những việc như vậy. 

 

Thiện nam tử! Giống như Long Vương mưa xuống, 
mưa chẳng từ thân Long Vương ra, chẳng từ tâm Long 
Vương ra, Long Vương chẳng có tích tập mưa, mà chẳng 
phải chẳng nhìn thấy, vì mưa vẫn có hình, có tướng, cho 
nên nhìn thấy được, do nhờ sức tâm niệm của Long 
Vương, mà mưa xuống khắp thiên hạ. Cảnh giới như vậy, 
không thể nghĩ bàn.  

Thiện nam tử! Những việc trang nghiêm đó, cũng lại 
như thế. Chẳng trụ ở trong, cũng chẳng trụ ở ngoài, mà 
chẳng phải chẳng nhìn thấy cảnh giới đó, là do nhờ oai 
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thần lực của Bồ Tát, sức căn lành của ngươi, cho nên mới 
thấy được những cảnh giới như vậy. 

 

Thiện nam tử! Ví như nhà huyễn 
thuật, làm các việc ảo thuật, không chỗ 
đến, không chỗ đi. Tuy không đến đi, mà 
do nhờ sức huyễn, nên phân minh thấy 
được. Những việc trang nghiêm đó, cũng 
lại như thế. Không chỗ đến, cũng không 
chỗ đi. Tuy không đến đi, mà do nhờ tập 
quán sức huyễn trí không thể nghĩ bàn và 
do đại nguyện lực thuở xưa, mà hiển hiện 
như vậy. 

 

Thiện nam tử! Ví như nhà huyễn thuật, làm các việc 
ảo thuật huyễn hoá không thật, không chỗ đến, không chỗ 
đi. Tuy không đến không đi, mà do nhờ sức huyễn, nên 
phân minh thấy được cảnh giới đó rõ ràng. Những việc 
trang nghiêm đó, cũng lại như thế. Không chỗ đến, cũng 
không chỗ đi. Tóm lại, chẳng có từ nơi nào đến, cũng 
chẳng có nơi nào đi. Tuy không đến không đi, mà do nhờ 
tập quán sức huyễn trí không thể nghĩ bàn và do đại 
nguyện lực thuở xưa đã phát ra, mới hiển hiện được những 
cảnh giới không nghĩ bàn như vậy. 

 

Thiện Tài đồng tử nói: Đại Thánh từ 
đâu đến? 
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Bồ Tát Di Lặc nói: Thiện nam tử! Các 
Bồ Tát không đến, không đi, như vậy mà 
đến. Không đi, không ở, như vậy mà đến. 
Không nơi, không chấp, không mất, không 
sinh, không trụ, không dời, không động, 
không khởi, không luyến, không chấp, 
không nghiệp, không báo, không khởi, 
không diệt, chẳng đoạn, chẳng thường, như 
vậy mà đến. 

 

Thiện Tài đồng tử thưa hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng: Đại 
Thánh Ngài từ đâu đến? 

Bồ Tát Di Lặc đáp: Thiện nam tử! Tất cả Bồ Tát 
không đến, không đi, các Ngài đều như vậy mà đến. Không 
chỗ đi, không chỗ ở, như vậy mà đến. Không xứ sở, không 
chấp trước, cũng không mất đi, cũng không sinh ra, cũng 
không trụ một chỗ, cũng không dời đổi chỗ khác, cũng 
không giao động, cũng không sinh khởi, cũng không lưu 
luyến, cũng không tham chấp, cũng không có nghiệp, cũng 
không có báo, vốn là vô tướng, cũng không có khởi, cũng 
không có diệt, cũng chẳng đoạn, cũng chẳng thường, như 
vậy mà đến. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát từ nơi đại bi mà 
đến, vì muốn điều phục các chúng sinh. Từ 
nơi đại từ mà đến, vì muốn cứu hộ các 
chúng sinh. Từ nơi tịnh giới mà đến, vì tuỳ 
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sở thích của mình mà thọ sinh. Từ nơi đại 
nguyện mà đến, vì nguyện lực thuở xưa 
nhiếp trì. Từ nơi thần thông mà đến, vì tất 
cả mọi nơi tuỳ sự ưa thích mà hiện. Từ nơi 
không giao động mà đến, vì luôn không xả 
lìa tất cả chư Phật. Từ nơi không lấy bỏ mà 
đến, vì chẳng bắt buộc thân tâm phải qua 
lại. Từ nơi trí huệ phương tiện mà đến, vì 
tuỳ thuận tất cả các chúng sinh. Từ nơi thị 
hiện biến hoá mà đến, vì giống như hình 
bóng mà hoá hiện. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát từ nơi đại bi mà đến, vì muốn 
điều phục tất cả chúng sinh. Bồ Tát từ nơi đại từ mà đến, vì 
muốn cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát từ nơi giới thanh 
tịnh mà đến, vì tuỳ sở thích của mình mà thọ sinh. Bồ Tát 
từ nơi đại nguyện mà đến, vì nguyện lực thuở xưa nhiếp trì. 
Bồ Tát từ nơi thần thông mà đến, vì tất cả mọi nơi tuỳ sự 
ưa thích mà hiện. Bồ Tát từ nơi không giao động mà đến, 
vì luôn không xả lìa tất cả chư Phật. Bồ Tát từ nơi không 
lấy bỏ mà đến, vì chẳng bắt buộc thân tâm phải tạo tác qua 
lại. Bồ Tát từ nơi trí huệ phương tiện mà đến, vì tuỳ thuận 
tất cả các chúng sinh. Bồ Tát từ nơi thị hiện biến hoá mà 
đến, vì giống như hình bong, chẳng có chẳng không mà 
hoá hiện. 
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Nhưng thiện nam tử! Ngươi hỏi ta từ 
đâu đến?  

Thiện nam tử! Ta từ nơi sinh quán 
nước Ma La Đề mà đến đây.  

Thiện nam tử ! Ở đó có xóm làng, tên 
là Phòng Xá, có vị trưởng giả, tên là Cù Ba 
La. Vì giáo hoá người đó, khiến vào Phật 
pháp, mà ta ở nơi đó. Lại vì tất cả nhân 
dân nơi ta sinh ra, tuỳ sự ứng hoá mà vì họ 
thuyết pháp, cũng vì cha mẹ và các quyến 
thuộc Bà La Môn, mà diễn nói đại thừa, 
khiến cho họ hướng vào, cho nên trụ ở nơi 
đó, mà từ chỗ đó đến. 

 

Nhưng thiện nam tử! Ngươi hỏi ta từ đâu đến?  
Thiện nam tử! Ta từ nơi sinh quán nước Ma La Đề 

mà đến chỗ lầu các báu Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng 
nầy.  

Thiện nam tử ! Ở đó có xóm làng, tên là Phòng Xá, 
có vị trưởng giả tử, tên là Cù Ba La. Ta vì giáo hoá người 
đó, khiến cho họ vào Phật pháp, cho nên ta ở nơi đó. Ta lại 
vì tất cả nhân dân nơi chỗ ta sinh ra, tuỳ sự ứng hoá mà vì 
họ thuyết pháp, cũng vì cha mẹ và tất cả quyến thuộc Bà 
La Môn, mà diễn nói pháp đại thừa, khiến cho họ hướng về 
vào pháp môn đại thừa, do đó cho nên trụ ở nơi đó, ta từ 
chỗ đó mà đến đây. 
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Thiện Tài đồng tử nói : Đức Thánh ! 
Thế nào là nơi sinh của Bồ Tát ?  

Đáp rằng : Thiện nam tử ! Bồ Tát có 
mười nơi sinh. Những gì là mười? 

 

Thiện Tài đồng tử lại hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng : Đức 
Thánh ! Thế nào là nơi sinh của Bồ Tát ? Xin Ngài từ bi, vì 
con mà nói.  

Bồ Tát Di Lặc đáp rằng : Thiện nam tử ! Bồ Tát có 
mười nơi sinh. Những gì là mười? Ngươi phải đặc biệt chú 
ý lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ vì ngươi mà nói mười nơi 
sinh của Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Bồ đề tâm là nơi sinh 
của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bồ Tát. Tâm 
tin sâu là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào 
nhà thiện tri thức. Các địa là nơi sinh của 
Bồ Tát, vì sinh vào nhà Ba La Mật. Đại 
nguyện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào 
nhà diệu hạnh. Đại bi là nơi sinh của Bồ 
Tát, vì sinh vào nhà bốn pháp nhiếp. Như 
lý quán sát là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh 
vào nhà Bát Nhã Ba La Mật. Đại thừa là 
nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà 
phương tiện khéo léo. Giáo hoá chúng sinh 
là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà chư 
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Phật. Trí huệ phương tiện là nơi sinh của 
Bồ Tát, vì sinh vào nhà vô sinh pháp nhẫn. 
Tu hành tất cả pháp là nơi sinh của Bồ Tát, 
vì sinh vào nhà tất cả Như Lai quá khứ, 
hiện tại, vị lai. 

 

Thiện nam tử! Lắng nghe cho kỹ: 
1. Bồ đề tâm là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà 

Bồ Tát.  
2. Tâm tin sâu là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào 

nhà thiện tri thức.  
3. Các địa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Ba 

La Mật.  
4. Đại nguyện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà 

diệu hạnh.  
5. Đại bi là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà bốn 

pháp nhiếp.  
6. Như lý quán sát là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào 

nhà Bát Nhã Ba La Mật.  
7. Đại thừa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà 

phương tiện khéo léo.  
8. Giáo hoá chúng sinh là nơi sinh của Bồ Tát, vì 

sinh vào nhà chư Phật.  
9. Trí huệ phương tiện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh 

vào nhà vô sinh pháp nhẫn.  
10. Tu hành tất cả pháp là nơi sinh của Bồ Tát, vì 

sinh vào nhà tất cả Như Lai ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. 
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Thiện nam tử! Đại Bồ Tát dùng Bát 
Nhã Ba La Mật làm mẹ, phương tiện khéo 
léo làm cha. Dùng bố thí Ba La Mật làm 
nhũ mẫu, trì giới Ba La Mật làm dưỡng 
mẫu, nhẫn Ba La Mật làm đồ trang 
nghiêm, tinh tấn Ba La Mật làm người 
dưỡng dục, thiền Ba La Mật làm giặt rửa. 
Thiện tri thức làm thầy giáo thọ, tất cả bồ 
đề phần làm bạn lành, tất cả pháp lành làm 
quyến thuộc, tất cả Bồ Tát làm huynh đệ, 
bồ đề tâm làm nhà. Như lý tu hành làm gia 
pháp, các địa làm gia xứ, các nhẫn làm gia 
tộc, đại nguyện làm gia giáo, đầy đủ các 
hạnh làm thuận gia pháp, khuyến phát đại 
thừa làm nối gia nghiệp. Nước pháp quán 
đảnh, nhứt sinh sở hệ Bồ Tát làm thái tử, 
thành tựu bồ đề làm hay tịnh gia tộc. 

 

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật 
làm mẹ. Bát Nhã có ba thứ: 

1. Văn tự Bát Nhã. 
2. Quán chiếu Bát Nhã. 
3. Thật tướng Bát Nhã. 
Dùng phương tiện khéo léo làm cha. Pháp môn có 

tám vạn bốn ngàn, môn nào cũng là số một. Dùng bố thí Ba 
La Mật làm nhũ mẫu. Bố thí có ba thứ: 
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1. Tài thí.  
2. Pháp thí.  
3. Vô uý thí.  
Dùng trì giới Ba La Mật làm dưỡng mẫu. Người tại 

gia phải giữ năm giới căn bản, tám giới. Sa di phải thọ 
mười giới. Người xuất gia phải thọ giới cụ túc, Tỳ kheo có 
hai trăm năm mươi giới; Tỳ kheo ni có ba trăm bốn mươi 
tám giới. Xuất gia Tỳ Kheo, Tỳ kheo ni và tại gia Ưu bà 
tắt, Ưu bà di phải thọ Bồ Tát giới, có mười giới trọng, bốn 
mươi tám giới khinh. 

Dùng nhẫn Ba La Mật làm đồ trang nghiêm. Nhẫn có 
ba thứ: 

1. Sinh nhẫn.  
2. Pháp nhẫn.  
3. Vô sinh pháp nhẫn. 
Dùng tinh tấn Ba La Mật làm người dưỡng dục. Tinh 

tấn có hai thứ: 
1. Thân tinh tấn. 2. Tâm tinh tấn. Thọ nơi thân, trì 

nơi tâm. Ngày đêm sáu thời thường tinh tấn. 
Dùng thiền Ba La Mật làm người giặt rửa. Thiền tức 

là thiền na, dịch là tư duy tu, còn dịch là tĩnh lự. Tóm lại, 
làm cho vọng tưởng trong tâm sạch sẽ thanh tịnh. Thiền có 
nhiều thứ, nói một cách đơn giản gồm có:  

1. Tứ thiền.  
2. Tứ không định.  
3. Cửu thứ đệ định. 
Dùng thiện tri thức làm thầy giáo thọ. Dùng bảy bồ 

đề phần làm bạn lành. Dùng tất cả pháp lành làm quyến 
thuộc. Dùng tất cả Bồ Tát làm huynh đệ. Dùng bồ đề tâm 
làm nhà. Dùng như lý tu hành làm gia pháp. Dùng các địa 
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làm gia xứ. Dùng các nhẫn làm gia tộc. Dùng đại nguyện 
làm gia giáo. Dùng đầy đủ các hạnh làm thuận gia pháp. 
Dùng khuyến chúng sinh phát tâm đại thừa làm hưng thịnh 
gia nghiệp Tam Bảo. Dùng nước pháp quán đảnh, nhứt 
sinh sở hệ Bồ Tát làm thái tử, thành tựu bồ đề làm hay tịnh 
gia tộc. Đây là cảnh giới của đại Bồ Tát. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát vượt qua bậc 
phàm phu như vậy, nhập vào bậc Bồ Tát, 
sinh vào nhà Như Lai, trụ giống tánh của 
Phật, hay tu các hạnh, chẳng dứt Tam Bảo, 
khéo hay giữ gìn chủng tộc của Bồ Tát, 
tịnh hạt giống Bồ Tát, sinh vào nơi tôn quý 
thù thắng, không có các lỗi ác, được tất cả 
thế gian trời, người, ma, Phạm, Sa Môn, Bà 
La Môn, cung kính khen ngợi. 

 

Thiện nam tử! Bồ Tát vượt qua bậc phàm phu như 
vậy, chứng nhập bậc Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai, trụ 
giống tánh của Phật, hay tu hành các hạnh của Bồ Tát tu, 
tiếp nối huệ mạng của Phật, vĩnh viễn chẳng dứt Tam Bảo, 
khiến cho thường trụ ở đời, khéo hay giữ gìn chủng tộc của 
Bồ Tát, thanh tịnh hạt giống Bồ Tát, sinh vào nơi tôn quý 
thù thắng, thuỷ chung không có các lỗi lầm, cũng chẳng có 
tất cả hành vi ác, được tất cả thế gian trời, người, thiên ma, 
Đại Phạm Thiên, Sa Môn, Bà La Môn, cung kính khen 
ngợi. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  433 
 

Thiện nam tử! Đại Bồ Tát sinh vào 
nhà tôn quý thù thắng như vậy rồi, vì biết 
tất cả pháp như hình bóng, nên nơi các thế 
gian, không ghét chê. Vì biết tất cả pháp, 
như biến hoá, nên nơi các cõi, không nhiễm 
trước. Vì biết tất cả pháp không có ngã, 
nên giáo hoá chúng sinh, tâm không nhàm 
mỏi. Vì dùng đại từ bi làm thể tánh, nên 
nhiếp thọ chúng sinh, không cảm thấy khổ 
nhọc. Vì thấu đạt sinh tử như mộng, nên 
trải qua tất cả kiếp mà không sợ hãi. Vì 
biết rõ các uẩn đều như huyễn, nên thị hiện 
thọ sinh, mà không mỏi nhàm. Vì biết các 
giới xứ đồng pháp giới, nên nơi các cảnh 
giới, không hoại diệt. Vì biết tất cả tưởng 
như dương diệm, nên vào nơi các loài, 
không sinh điên đảo mê hoặc. Vì đạt được 
tất cả pháp đều như huyễn, nên vào cảnh 
giới ma, không khởi nhiễm trước. Vì biết 
pháp thân, nên tất cả phiền não không dối 
gạt được. Vì được tự tại, nên nơi tất cả loài, 
thông đạt vô ngại.  
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Thiện nam tử! Đại Bồ Tát sinh vào nhà tôn quý thù 
thắng như vậy rồi, vì biết tất cả pháp như hình bóng, nên 
đối với tất cả thế gian vạn sự vạn vật, đều bình đẳng, không 
chán ghét chê bai, Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh, bất cứ 
chúng sinh đối đãi với Bồ Tát chẳng cung kính như thế 
nào, nhưng Bồ Tát vẫn tha thứ cho chúng sinh vô tri, chẳng 
xét nét mà thương xót. Bồ Tát đối với tất cả hết thảy, đều 
biết đạt quả, lại biết tất cả pháp, tựa như biến hoá, minh 
bạch đạo lý nầy, thấu hiểu hữu tình vô tình trong trời đất 
đều đang nói pháp, đang giáo hoá tất cả chúng sinh, tuy 
nhiên thọ sinh trong tam giới hai mươi lăm cõi, vì giáo hoá 
chúng sinh, nhưng chẳng nhiễm ô tình ái, cũng chẳng chấp 
trước vào cái ta. Lại biết tất cả pháp hữu vi, như mộng 
huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, chẳng có một 
cái ta tồn tại. Cho nên quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Do 
đó có câu: 

 

“Thấy việc tỉnh việc vượt thế gian 
Thấy việc mê việc đoạ trầm luân”. 

 

Do nguyên nhân nầy, giáo hoá tất cả chúng sinh, 
trong tâm không khi nào nhàm mỏi.  

Bồ Tát lúc nào cũng giáo hoá chúng sinh, nhưng Bồ 
Tát vĩnh viễn không có tâm lý mỏi nhàm. Tại sao? Vì Bồ 
Tát dùng vô duyên đại từ, đồng thể đại bi làm thể tánh. Bồ 
Tát tuyệt đối không dùng thủ đoạn cưỡng bức để đàn áp 
chúng sinh, chỉ dùng tâm từ bi để nhiếp thọ chúng sinh, bất 
cứ trải qua thời gian dài bao lâu, cũng không cảm thấy khổ 
nhọc.  

Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới sinh tử như giấc 
mộng, nên dù trải qua vô lượng kiếp cũng không có tư 
tưởng sợ sệt, chẳng có sự sợ hãi. Lại biết rõ sắc thọ tưởng 
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hành thức pháp năm uẩn đều hư vọng, đều là không. Tức 
nhiên là không, còn có gì để chấp trước, có gì đáng sợ! Thị 
hiện sinh, sinh mà chưa sinh; thị hiện diệt, diệt mà chưa 
diệt. Ở trong sinh tử luân hồi, cũng chẳng cảm thấy mệt 
mỏi. Do đó có câu:  

 

“Dù gặp đao nhọn vẫn ung dung, 
Dù thấy thuốc độc cũng thản nhiên”. 

 

Ở trong sinh tử mà dứt sinh tử, hết sinh tử mà thọ 
sinh tử. Chẳng giống như tác phong của hàng nhị thừa, 
“Xem ba cõi như ngục tù, thấy sinh tử như oan gia”. Vì đã 
vượt qua cảnh giới sinh tử của nhị thừa. 

Bồ Tát lại biết mười tám giới, và mười hai xứ, như 
đồng pháp giới. Dùng pháp tánh làm thể, dùng hư không 
làm cõi, cho nên đối với tất cả cảnh giới, không hoại diệt, 
tức cũng là bất tất hoại cảnh giới, mà vượt khỏi cảnh giới. 
Dù ở trong cảnh giới, mà vượt khỏi cảnh giới.  

Bồ Tát lại biết tất cả tưởng, như dương diệm, dương 
diệm thăng lên trời đất như nước, ở xa thì tựa như có, đến 
gần nhìn thì không có. Ở trong ba đường lành, hoặc ở trong 
ba đường ác, ở trong các loài mà vượt qua các loài, cho nên 
không sinh mộng tưởng điên đảo mê hoặc.  

Bồ Tát lại đạt được tất cả pháp đều như huyễn, như 
hoá, cho nên vào cảnh giới ma, mà không sinh khởi tâm 
nhiễm trước. Lại biết pháp thân, nếu sinh ra phiền não, thì 
bị phiền não dối gạt. Nên sinh phiền não, mà chẳng sinh 
phiền não, được như vậy thì chẳng bị phiền não làm mê 
hoặc, cũng chẳng bị phiền não dối gạt. Lại đắc được tự tại, 
cho nên ở trong tất cả loài, thông đạt vô ngại, chẳng bị bất 
cứ thứ gì hạn chế. 
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Thiện nam tử! Thân ta khắp sinh 
trong tất cả pháp giới. Sắc tướng khác biệt 
đồng với tất cả chúng sinh. Lời nói khác 
nhau đồng với tất cả chúng sinh. Đủ thứ 
danh hiệu đồng với tất cả chúng sinh. Sở 
thích oai nghi đồng với tất cả chúng sinh, 
tuỳ thuận thế gian, giáo hoá điều phục. Thị 
hiện thọ sinh đồng với tất cả chúng sinh 
thanh tịnh. Làm các sự nghiệp đồng với tất 
cả phàm phu chúng sinh. Tư tưởng đồng 
với tất cả chúng sinh. Nguyện đồng với tất 
cả Bồ Tát, mà thị hiện thân, đầy khắp pháp 
giới. 

 

Thiện nam tử! Thân ta khắp sinh trong tất cả pháp 
giới. Sắc tướng khác biệt đồng với tất cả chúng sinh. Lời 
nói khác nhau đồng với tất cả chúng sinh. Đủ thứ danh hiệu 
đồng với tất cả chúng sinh. Sở thích oai nghi đồng với tất 
cả chúng sinh, tuỳ thuận pháp thế gian, giáo hoá điều phục 
chúng sinh. Thị hiện thọ sinh đồng với tất cả chúng sinh 
thanh tịnh, sinh mà chưa từng sinh, lại thị hiện nhập diệt, 
diệt mà chưa từng diệt. Làm các sự nghiệp đồng với tất cả 
phàm phu chúng sinh. Tư tưởng đồng với tất cả chúng 
sinh. Hạnh nguyện đồng với tất cả Bồ Tát, thảy đều như 
thế, chẳng có sự phân biệt, cho nên thị hiện thân, đầy dẫy 
tận hư không khắp pháp giới. 
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Thiện nam tử! Ta vì hoá độ những 
người đồng tu các hạnh với ta thuở xưa, 
mà nay thối thất tâm bồ đề. Cũng vì giáo 
hoá cha mẹ quyến thuộc, cũng vì giáo hoá 
các Bà La Môn, khiến cho họ lìa khỏi 
chủng tộc kiêu mạn, được sinh vào chủng 
tộc Như Lai, mà sinh vào nhà Bà La Môn, 
xóm làng Phòng Xá, nước Ma La Đề, nơi 
cõi Diêm Phù Đề nầy. 

Thiện nam tử! Ta ở trong đại lầu các 
nầy, tuỳ tâm ưa thích của các chúng sinh, 
dùng đủ thứ phương tiện, mà giáo hoá điều 
phục. 

 

Thiện nam tử! Ta vì giáo hoá độ thoát những người 
đồng tu các hạnh với ta thuở xưa, mà hiện tại thối thất tâm 
bồ đề. Cũng vì giáo hoá cha mẹ quyến thuộc, cũng vì giáo 
hoá các Bà La Môn, khiến cho họ lìa khỏi chủng tộc kiêu 
mạn, được sinh vào chủng tộc Như Lai. Chủng tộc Bà La 
Môn có cấp bậc, tất cả đều chẳng bình đẳng. Chủng tộc 
Như Lai chẳng có cấp bậc, thảy đều bình đẳng. Ta vì độ 
chúng sinh có duyên, cho nên ta mới sinh vào nhà Bà La 
Môn, xóm làng Phòng Xá, nước Ma La Đề, thế giới Ta Bà 
cõi Diêm Phù Đề nầy. 

Bồ Tát Di Lặc lại gọi Thiện Tài đồng tử một tiếng: 
Thiện nam tử! Ta ở trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm Tạng nầy, ta tuỳ thuận tâm ưa thích của các chúng 
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sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, để giáo hoá và 
điều phục chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu vô 
thượng đạo. 

Các vị! Bồ Tát Di Lặc dùng đại oai thần lực để giáo 
hoá chúng sinh, và còn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện. 
Ngài dùng pháp môn phương tiện tam muội từ tâm, chẳng 
phải pháp môn triết phục, mà là pháp môn nhiếp thọ, khiến 
cho chúng sinh tâm vui vẻ thành phục, tuyệt đối không 
dùng thủ đoạn bức bách chúng sinh, như thế thì không thể 
nào giáo hoá chúng sinh. 

Các vị! Các vị ở đây nghe tôi giảng Kinh, đừng có sợ 
tôi, tôi chẳng phải là yêu quái, không có ăn thịt người. Tôi 
hy vọng các vị có thể sửa lỗi làm mới, đừng có bảo hộ lỗi 
lầm của mình, có người vẫn chưa xả bỏ được lỗi lầm của 
mình, có người thì cứ ôm lòng cống cao ngã mạn, trong 
mắt không xem ai ra gì hết. Thứ vô mình phiền não nầy có 
ích gì chứ? Thuỷ chung sẽ không thể thành tựu được đạo 
nghiệp mà mình tu, phải buông bỏ những tập khí mao bệnh 
đó, thì mới có thể có sự thành tựu. 

Hiện tại là thời đại nguyên tử, bị hoàn cảnh huân 
nhiễm, mọi người đều đang dụng công phu trên sự cầu 
danh cầu lợi. Bạn tranh tôi giành, chẳng nói gì đến đạo 
nghĩa, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, vì lợi mà bán rẻ 
bạn bè, đủ thứ hành vi trái với đạo đức, thương trời hại lý, 
khiến cho người không lạnh mà run. Có người miệng thì 
nói lời ngon ngọt, trong bụng thì có mưu đồ riêng. Do đó 
có câu:  

 

“Nói toàn là lời tốt, 
Làm toàn là việc xấu”. 
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Chúng ta tu hành ở đây, chẳng cầu danh, cũng chẳng 
cầu lợi, cũng chẳng tranh quyền, cũng chẳng luận thắng. 
Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để tu đạo, trợ giúp thế giới 
hoà bình. Thứ khí lành nầy, là khí cát tường, là chánh khí. 
Nếu ai ai cũng không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, thì thế giới sẽ không có 
chiến tranh, trở thành thế giới đại đồng. Mọi người an cư 
lạc nghiệp, cơm no áo ấm, thế giới nầy chẳng phải là thế 
giới cực lạc chăng! 

Các vị đại chúng cùng tu hành một chỗ với nhau, 
đây là ở trong vô lượng kiếp, đã được tiếp thọ sự giáo hoá 
của Bồ Tát Di Lặc. Ngài dùng đủ thứ phương tiện khéo léo, 
để giáo hoá chúng ta, để điều phục chúng ta, cho nên chúng 
ta đời nầy có thể cùng nhau nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm 
Đại Phương Quảng Phật, y chiếu theo đạo lý chân chánh 
Phẩm Vào Pháp Giới để tu hành, có duyên mới có cơ hội 
nầy. 

Các vị hãy nghĩ xem, đây chẳng phải ở chỗ một vị 
Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật gieo trồng căn lành, 
mà là ở trong vô lượng kiếp gieo trồng căn lành, mới có sự 
thành tựu ở đời nầy. Bất quá, vì ăn nhiều cơm quá, mặc y 
phục nhiều quá, ngủ nhiều quá, cho nên đã quên hết sạch 
nhân duyên trong quá khứ, không còn nhớ nữa, cho nên 
bây giờ nghe Kinh Hoa Nghiêm, cảm thấy chẳng tự nhiên, 
nghe cũng nghe không hiểu, nhìn cũng nhìn không minh 
bạch, nhưng không sao, chỉ cần tinh tấn dũng mãnh, đến 
lúc nào đó tự nhiên sẽ thông đạt vô ngại, do đó có câu: 
“Công đáo tự nhiên thành”. 

Các vị! Phải biết nhân đạt quả, minh bạch nhân quả, 
đừng có sai lầm nhân quả, vấn đề của thế giới, tự nhiên sẽ 
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tiêu diệt. Giống như hiện tại thuyền nhân Việt Nam, tại sao 
họ trôi nổi trên biển? các nước không cho nhập cảnh? Có 
những người bị chết trên biển, hoặc có những người bị 
cướp bóc, đánh đập v.v…Ở trong biển nguy hiểm vạn 
phần, mạng sống rất mong manh. Cầu trời trời không ứng, 
gọi đất đất không linh. Tại sao có bi kịch nầy? Vì họ ở 
trong quá khứ, đã từng giết người phóng lửa, cho nên đời 
nầy thọ quả báo nầy, nhân quả tơ hào không sai, do đó có 
câu: “Trồng nhân gì, được quả đó”.  

 

Thiện nam tử! Ta vì tuỳ thuận tâm 
chúng sinh. Ta vì thành thục chư Thiên 
đồng tu hành trên cung trời Đâu Suất. Ta 
vì thị hiện phước trí biến hoá trang nghiêm 
của Bồ Tát, hơn hẳn tất cả các dục giới.  Vì 
khiến cho họ xả lìa các dục lạc. Vì khiến 
cho biết hữu vi đều vô thường. Vì khiến 
cho biết chư Thiên có thạnh tất có suy. Vì 
muốn thị hiện sắp hàng sinh thời đại trí 
pháp môn, với nhứt sinh bổ xứ Bồ Tát 
cùng đàm luận. Vì muốn nhiếp hoá các 
đồng hành. Vì muốn giáo hoá những người 
còn sót lại của đức Thích Ca Như Lai, 
khiến cho họ đều khai ngộ, như hoa sen nở, 
khi mạng chung sẽ sinh về cõi trời Đâu 
Suất. 
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Thiện nam tử! Ta vì tuỳ thuận tâm chúng sinh. Ta vì 
thành thục chư Thiên đồng tu hành trên cung trời Đâu Suất, 
khiến cho họ tin sâu Tam Bảo, hành Bồ Tát đạo. Ta thiết 
bày thân xứ địa để thị hiện, khiến cho chúng sinh biết Bồ 
Tát làm thế nào đắc được phước đức? Làm thế nào đắc 
được trí huệ? Làm thế nào mới có thần thông biến hoá? 
Làm thế nào mới có thể trang nghiêm cõi Phật? Làm thế 
nào vượt qua chư Thiên dục giới? Khiến cho họ buông bỏ 
hết thảy dục lạc, không tham cầu khoái lạc giả dối, vì làm 
như thế là bỏ giác hợp với trần lao nhiễm ô. Phải tìm cầu 
khoái lạc chân chánh, làm như thế là bỏ trần hợp với giác 
ngộ thanh tịnh. Vì khiến cho biết tất cả pháp hữu vi đều vô 
thường, vô ngã, khổ, không. Phải biết pháp vô vi là thường, 
lạc, ngã, tịnh. Vì khiến cho họ biết chư Thiên có năm hiện 
tượng suy, khi hưởng hết phước trời, thì phải đoạ lạc thọ 
khổ tron luân hồi sinh tử. 

Bồ Tát Di Lặc lại nói: Ta vì muốn thị hiện sắp hàng 
sinh thời đại trí pháp môn, với nhứt sinh bổ xứ Bồ Tát cùng 
đàm luận hạnh của Bồ Tát tu. Ta vì muốn nhiếp thọ giáo 
hoá các bạn đồng tu hành cùng với ta thuở xưa, độ thoát họ 
thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn dứt sinh tử, không còn thọ khổ 
trong luân hồi nữa.  

Ta vì giáo hoá những chúng sinh còn sót lại của thời 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta vì chờ đợi họ, cho nên trụ ở 
trong đại lầu các báu nầy, khiến cho họ đều khai ngộ, đắc 
được đại trí huệ, như hoa sen nở, khi mạng chung thì đều 
sẽ sinh về cõi trời Đâu Suất. 

Phàm là Phật Bồ Tát đều sinh ở trên hoa sen lớn, đây 
là biểu thị khai ngộ. Nếu chẳng khai ngộ, thì chẳng có tư 
cách ngồi trên toà sen. Bạn muốn ngồi trên toà sen chăng? 
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Trước hết phải siêng năng tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng 
có phóng dật. Sự chướng ngại lớn nhất của sự tu đạo là 
lười biếng. Do đó có câu: “Đừng sợ chậm, chỉ sợ dừng lại; 
dừng lại, dừng lại, làm sao mà đến đích được”. Các bạn 
hãy nghiên cứu kỹ xem, đây là đạo lý nói về kinh nghiệm. 

Có người nghĩ: Tôi tu hành rất nhiều năm, tôi muốn 
nghỉ ngơi mấy ngày. Một khi bạn nghỉ ngơi, thì công đức 
tu lúc trước, hoàn toàn mất sạch. Cho nên người tu hành 
thời khắc không nên giải đãi lười biếng, phải từ từ luôn 
tinh tấn, do đó có câu: “Qua núi có con đường siêng là lối 
tắc, biển pháp không bờ khổ làm thuyền”. Nên nhớ! Trồng 
trọt một phần, thì có một phần thu hoạch; trồng trọt mười 
phần, thì có thu hoạch mười phần; chẳng chịu trồng trọt, thì 
chẳng có thu hoạch. Dùng một phần sức lực, thì đắc được 
một phần giá trị. Dùng mười phần sức lực thì đắc được 
mười phần giá trị. Sự việc trong trời đất, chẳng có gì không 
bỏ công sức mà có sự thu hoạch. 

Có người nói: “Bạn muốn tu hành, thì nhất định phải 
đấu tranh với ma”. Kỳ thật không cần đấu tranh, chỉ cần 
nhẫn nại. Tôi thường nói với các vị rằng:  

 

“Nhẫn là báu vô giá 
Mọi người xử không tốt 
Nếu hay dùng được nó 
Mọi việc đều tốt đẹp ». 

 

Cho nên người tu hành, phải tu nhẫn nhục Ba La 
Mật. Hay sinh nhẫn, hay pháp nhẫn, thì tự nhiên sẽ chứng 
được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. 

Các vị ! Đừng có học Phật nhiều năm, toàn thân đều 
có bom nguyên tử, nổ bất cứ lúc nào. Phải dùng chữ nhẫn 
để khắc phục sự nóng giận, do đó có câu : « Nghịch đến thì 
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thuận mà thọ nhận ». Nếu bạn có công phu nầy, thì bất cứ 
gặp sự việc gì không như ý, cũng đều nhẫn trong tâm, cổ 
nhân có nói : « Trên đầu tướng quân có ngựa đi, trong 
bụng tể tướng có ghe chạy ». Đây là biểu thị khoang hồng 
đại lượng, có công phu hàm dưỡng. 

Các vị ! Đừng có quở trách người khác, đừng có đàn 
áp người khác, đều là sư huynh sư đệ với nhau, đời nầy có 
duyên với nhau, nên mọi người mới cùng tu hành với nhau 
tại một chỗ. Phải giữ vững tông chỉ, có người khinh thường 
tôi, tôi phải nhẫn nại. Tục ngữ có câu :  

 

« Nhẫn phiến khắc phong bình lãng tịnh 
Thối nhất bộ hải khoát thiên không ». 

 

Ngàn vạn đừng có đâu tranh với người khác, đừng 
có học danh từ mới, đấu tranh ! Đấu tranh ! Đấu tranh mới 
có thể sinh tồn. Đây là quan niệm sai lầm. Đừng có tư 
tưởng như thế. Các bạn hãy nhìn xem ! A tu la suốt ngày 
đến tối đều đấu tranh. Hiện nay là thời đại đấu tranh kiên 
cố, tất cả đều đang đấu tranh, người với người đấu tranh, 
nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước kia đấu tranh, 
thế giới với thế giới đấu tranh. Tóm lại, tất cả tất cả đều 
đang đấu tranh với nhau, đấu tranh thật là đáng thương 
xót ! Khiến cho nhà tan người mất, làm cho đất nước điêu 
tàn, cuối cùng không thể tưởng tượng được. 

Chúng ta không những không nói đến hai chữ đấu 
tranh, mà tư tưởng đấu tranh cũng đừng sinh khởi. Tất cả 
đều phải nhẫn, chữ nhẫn thắng chữ đấu tranh trăm ngàn 
lần. Nếu không dùng nhẫn, thì sẽ đấu tranh với ma, đấu 
tranh tới đấu tranh lui, cả hai đều bại vong. Hãy xem và đối 
đãi ma giống như là Phật, có người nói : « Đây chẳng phải 
là hỗn tạp chăng ? Phật ma bất phân, làm sao được » ! 
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Chẳng phải, nếu bạn xem ma là Phật, thì ma cũng không 
thể biến thành Phật. Vì tất cả do tâm tạo, tâm chuyển vật 
được, từng chút từng chút cảm hoá, khiến cho ma sửa lỗi 
làm mới. Ma vương cũng thọ sự giáo hoá của Phật, cho nên 
bất tất dùng cang cường vô minh để đấu tranh với ma, nếu 
đấu tranh với ma, thì bạn chắc chắn sẽ thất bại. 

 

Thiện nam tử ! Khi nguyện của ta đầy 
đủ, thành nhất thiết trí, thì ngươi và Bồ 
Tát Văn Thù đều được thấy ta. 

 

Thiện nam tử ! Khi nguyện của ta viên mãn đầy đủ, 
thành tựu nhất thiết trí, đắc được bồ đề (thành Phật), thì lúc 
đó ngươi và Bồ Tát Văn Thù đều được thấy ta. 

 

Thiện nam tử! Ngươi nên đi qua chỗ 
thiện tri thức Văn Thù Sư Lợi, mà hỏi 
rằng: Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát 
hạnh ? Làm thế nào mà vào hạnh môn Phổ 
Hiền ? Làm thế nào được thành tựu ? Làm 
thế nào được rộng lớn ? Làm thế nào để 
tuỳ thuận ? Làm thế nào được thanh tịnh ? 
Làm thế nào được viên mãn ?  

Thiện nam tử ! Ngài sẽ vì ngươi phân 
biệt diễn nói. 

 

Thiện nam tử! Ngươi nên đi qua chỗ thiện tri thức 
Văn Thù Sư Lợi, mà hỏi rằng: Bồ Tát làm thế nào học Bồ 
Tát hạnh ? Làm thế nào mà vào hạnh môn Bồ Tát Phổ 
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Hiền ? Làm thế nào được thành tựu Bồ Tát đạo ? Làm thế 
nào phát được tâm bồ đề rộng lớn ? Làm thế nào tuỳ thuận 
được tất cả chúng sinh ? Làm thế nào được thanh tịnh thân 
tâm ? Làm thế nào được viên mãn hạnh nguyện ?  

Thiện nam tử ! Bồ Tát Văn Thù sẽ vì ngươi phân 
biệt diễn nói. 

 

Tại sao ? Vì Ngài Văn Thù Sư Lợi có 
đại nguyện, chẳng phải vô lượng trăm 
ngàn ức Na do tha Bồ Tát khác có được.  

Thiện nam tử ! Văn Thù Sư Lợi đồng 
tử, hạnh của Ngài rộng lớn, nguyện của 
Ngài vô biên, sinh ra tất cả công đức Bồ 
Tát, không ngừng nghỉ. 

Thiện nam tử ! Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi thường làm mẹ của chư Phật vô lượng 
trăm ngàn ức Na do tha. Thường làm thầy 
của Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ức Na do 
tha. Giáo hoá thành thục tất cả chúng sinh, 
danh đồn nghe khắp mười phương thế giới. 
Thường ở trong chúng của tất cả chư Phật, 
làm thuyết pháp sư, được tất cả Như Lai 
khen ngợi, trụ trí huệ thâm sâu, thấy được 
tất cả các pháp như thật, thông đạt tất cả 
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cảnh giới giải thoát, rốt ráo các hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. 

 

Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có đại 
nguyện, chẳng phải vô lượng trăm ngàn ức Na do tha Bồ 
Tát khác có được.  

Thiện nam tử ! Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hạnh 
nguyện của Ngài rộng lớn vô biên, sinh ra tất cả công đức 
của Bồ Tát, không ngừng nghỉ. 

Thiện nam tử ! Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường làm 
mẹ của vô lượng trăm ngàn ức Na do tha chư Phật. Thường 
làm thầy của vô lượng trăm ngàn ức Na do tha Bồ Tát, giáo 
hoá thành thục tất cả chúng sinh, cho nên danh đồn nghe 
khắp mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh đều biết 
danh hiệu của Ngài, thường ở trong chúng của tất cả chư 
Phật, làm thuyết pháp sư, được tất cả Như Lai khen ngợi, 
Ngài trụ nơi trí huệ thâm sâu, thấu triệt đáy nguồn của 
pháp, biết nơi rốt ráo, thấy được thật tướng lý thể của tất cả 
các pháp như thật, thông đạt tất cả cảnh giới giải thoát, rốt 
ráo các hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu hành. 

 

Thiện nam tử! Văn Thù Sư Lợi đồng 
tử là thiện tri thức của ngươi, khiến cho 
ngươi được sinh vào nhà Như Lai, dưỡng 
lớn tất cả các căn lành, phát khởi tất cả 
pháp trợ đạo, gặp được chân thật thiện tri 
thức, khiến cho ngươi tu tất cả công đức, 
vào tất cả lưới nguyện, trụ tất cả đại 
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nguyện. Vì ngươi nói tất cả pháp bí mật 
của Bồ Tát, hiện tất cả hạnh khó nghĩ bàn 
của Bồ Tát, đồng sinh đồng hạnh với ngươi 
thuở xưa, cho nên thiện nam tử! Ngươi nên 
đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù, đừng sinh tâm 
nhàm mỏi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sẽ vì 
ngươi nói tất cả công đức. 

 

Thiện nam tử! Văn Thù Sư Lợi đồng tử, Ngài là 
thiện tri thức chân chánh của ngươi, là thầy giáo thọ của 
ngươi. Ngài khiến cho ngươi được sinh vào nhà Như Lai, 
dưỡng lớn tất cả các căn lành, phát khởi tất cả pháp trợ 
đạo, gặp được chân thật thiện tri thức, khiến cho ngươi tu 
hành tất cả công đức, vào được tất cả lưới đại nguyện, trụ 
nơi tất cả đại nguyện. Vì ngươi nói tất cả pháp bí mật của 
Bồ Tát, thị hiện tất cả hạnh khó nghĩ bàn của Bồ Tát, Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi là thiện tri thức của người, là bạn 
đồng tu, đồng sinh, đồng hạnh, với ngươi thuở xưa, vì vậy 
cho nên thiện nam tử! Ngươi hãy đi đến chỗ Bồ Tát Văn 
Thù, ngươi đừng sinh tâm nhàm mỏi. Kỳ thật, ngươi bỏ 
gần cầu xa, đi tới đây, tìm đến chỗ đại lầu các báu của ta, 
nhân duyên giữa ta với ngươi chẳng sâu bằng giữa ngươi 
với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sẽ vì 
ngươi nói tất cả công đức. 

 

Tại sao vậy ? Vì trước hết ngươi gặp 
được các thiện tri thức, nghe hạnh Bồ Tát, 
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vào môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện, đều 
nhờ oai thần lực của Bồ Tát Văn Thù. 

 

Tại sao vậy ? Vì trước hết ngươi gặp được các thiện 
tri thức, nghe được hạnh của Bồ Tát tu hành, vào được 
môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện, đều nhờ oai thần lực 
của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thị hiện ra cảnh giới, để giáo 
hoá ngươi. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở tất cả mọi 
nơi, đều được rốt ráo. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở tất cả mọi nơi, đối với tất 
cả pháp, đều được nơi rốt ráo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
trong quá khứ đã thành Phật. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật 
tương lai. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Bồ 
Tát Di Lặc, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, 
ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử nghe Bồ Tát Di Lặc nói 
rồi, biết mình đã đi qua một trăm mười thành, tham 
phương nhiều vị thiện tri thức như vậy, nguyên lai đều là 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thị hiện. Thiện Tài đồng tử biết 
mình háo cao vụ viễn, bỏ gốc tìm ngọn, đi qua rất nhiều 
con đường, đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, thưa hỏi làm 
thế nào học Bồ Tát hạnh ? Làm thế nào tu Bồ Tát đạo ? 
Nguyên lai thiện tri thức chân chánh, tức là vị thiện tri thức 
ban đầu đã gặp qua, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.  
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Thiện Tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, đi nhiễu 
quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, có 
cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa, sau đó từ tạ mà đi, 
hướng về nước Phổ Môn, thành Tô Ma Na, lại tiếp tục 
tham phương Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thỉnh giáo pháp yếu 
cần biết. 

Ở trên là cảnh nhiếp đức thành nhân tướng, ở dưới 
bắt đầu giải thích sơ về tướng trí chiếu không hai.  

Trong Phẩm Vào Pháp Giới, phân làm năm tướng : 
1. Phó thác bậc tu hành tướng, tính ra có 41 vị thiện 

tri thức (có cả Bồ Tát Văn Thù). 
2. Hội duyên vào thật tướng, tính ra có 11 vị thiện tri 

thức (năm mươi tham Hữu Đức Sinh đồng nam và Hữu 
Đức Sinh đồng nữ hai người). 

3. Nhiếp đức thành nhân tướng, tính ra có một vị 
thiện tri thức. 

4. Trí chiếu không hai tướng, tính ra có một vị thiện 
tri thức. 

5. Hiển nhân quảng đại tướng, tính ra có một vị thiện 
tri thức. Trong năm mươi ba tham, tổng cộng tham năm 
mươi lăm vị thiện tri thức. 

Hôm nay nói với đại chúng về quy cụ trong tùng 
lâm, vì có người mới đến, không hiểu quy cụ của đạo 
tràng, cho nên nói sơ lược một chút, để cho người mới đến 
biết tính quan trọng của quy cụ, do đó có câu : « Vô quy cụ 
bất thành phương viên », biết đi đứng nằm ngồi bốn đại oai 
nghi, là đại biểu tư cách của người xuất gia. Gia có gia 
pháp, tự có tự quy. Quy cụ của đạo tràng lập lên, nhứt định 
phải tuân theo, không thể làm trái. Bằng không, phạm giới 
luật thì sẽ bị truật xuất ra khỏi cửa Phật. 
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Tùng lâm ở tại Trung Quốc, khi giảng kinh thuyết 
pháp, thì chẳng có nghi thức thỉnh pháp, cũng chẳng có 
quy cụ đảnh lễ pháp sư. Đại chúng đi vào trong giảng 
đường, ngồi vào chỗ ngồi. Có người muốn đảnh lễ Pháp sư 
giảng kinh, thì có thể từ chỗ ngồi đi xuống, đến trước mặt 
vị pháp sư, cung kính đảnh lễ.  
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

QUYỂN TÁM MƯƠI 
 

PHẨM VÀO PHÁP GIỚI  
THỨ BA MƯƠI CHÍN PHẦN HAI MƯƠI MỐT 

 

52. BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI 
TRÍ CHIẾU TƯỚNG KHÔNG HAI  

 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, dịch là Diệu cát tường, 
hoặc là Diệu đức. Ngài sinh vào nhà Bà La Môn, nước Xá 
Vệ, tụ lạc Đa La, xứ Ấn Độ thời xưa. Khi Ngài sinh ra, thì 
có mười điềm lành cát tường, đó là : 

1. Quang minh đầy nhà. 
2. Cam lồ đầy sân. 
3. Đất vọt lên bảy báu. 
4. Thần mở bảo tàng. 
5. Gà sinh phụng hoàng. 
6. Heo sinh rồng con. 
7. Ngựa sinh kỳ lân. 
8. Trâu sinh bạch trạch. 
9. Thóc biến thành vàng. 
10. Voi đủ sáu ngà. 
Cho nên là diệu cát tường. 
 

Bồ Tát Văn Thù thuở xưa, đã từng là Thầy của tám 
vị Phật, vị Phật thứ tám là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên 
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Đăng là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên Bồ Tát 
Văn Thù cũng là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong 
Kinh Xứ Thai có nói rằng : Xưa làm thầy của Phật, nay 
làm đệ tử Phật. 

Trí chiếu tướng không hai, trí tức là căn bổn trí, 
chiếu tức là thuỷ giác trí. Thuỷ bổn hợp làm một, nên gọi là 
tướng không hai. Lại rằng : Hiện tiền nhân pháp sinh quả, 
vì tuyệt cảnh trí đẳng chư nhị tướng. Hơn nữa Thiện Tài 
chướng sạch hoặc trừ, chưa bắt đầu động niệm, cho nên 
phản chiếu, chỉ là tâm ban đầu, càng không khác lạ vậy, 
tức tín trí không hai.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử y theo lời 
dạy của đại Bồ Tát Di Lặc, từ từ mà đi, trải 
qua hơn một trăm mười thành rồi, đến 
nước Phổ Môn, thành Tô Ma Na, đứng ở 
cửa thành, suy gẫm Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, tuỳ thuận quán sát, tìm cầu khắp nơi, 
mong muốn được gần phụng thờ. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử y chiếu theo lời dạy của 
đại Bồ Tát Di Lặc, từ từ mà đi, trải qua hơn một trăm mười 
thành rồi (một thành gặp được một vị thiện tri thức, hoặc 
gặp được nhiều vị thiện tri thức. Hoặc nhiều thành mới gặp 
được một vị thiện tri thức), đến nước Phổ Môn, thành Tô 
Ma Na, đứng ở cửa thành, suy gẫm Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, tuỳ thuận nhân duyên để quán sát, tìm cầu khắp nơi, 
mong muốn gặp được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, để gần gũi 
phụng thờ. 
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Số mục một trăm mười, là biểu thị Thập địa tu mười 
pháp Ba La Mật. Mỗi một địa, có đủ mười Ba La Mật, cho 
nên thành một trăm. Đẳng Giác một bậc, hàm đủ thập địa, 
cho nên thành mười. Tổng cộng là số một trăm mười. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từ xa 
dũi tay phải, qua một trăm mười do tuần, 
áp trên đỉnh đầu Thiện Tài, mà nói rằng : 
Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam tử ! 
Nếu lìa khỏi tín căn, thì tâm yếu kém, lo 
lắng ăn năn, công hạnh chẳng đủ, thối thất 
tinh cần. Nơi một căn lành, tâm sinh chấp 
trước. Nơi chút công đức, bèn cho là đủ, 
không thể khéo léo phát khởi hạnh nguyện, 
chẳng được thiện tri thức nhiếp hộ, chẳng 
được Như Lai nghĩ nhớ. 

 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là đại Thánh nhân, cho nên 
Ngài có trí huệ tha tâm thông. Ngài ở trong định quán sát 
Thiện Tài đồng tử tìm cầu Ngài khắp nơi. Lúc đó, Ngài 
đang ở nơi rất xa, dũi tay phải, trải qua một trăm mười do 
tuần, áp tay của Ngài trên đỉnh đầu Thiện Tài đồng tử, đây 
là Bồ Tát gia trì, truyền trao trí huệ cho Thiện Tài đồng tử, 
khiến cho Thiện Tài đồng tử đắc được đại trí huệ, mà nói 
với Thiện Tài rằng : Lành thay ! Lành thay ! Thiện nam 
tử ! Ngươi muốn học tập Phật pháp, tu hành Bồ Tát đạo. 
Nếu lìa khỏi tín căn, thì không thể có sự thành tựu. Tín căn 
là một trong năm căn, những gì là năm căn ? Đó là : Tín 
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căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Người học 
Phật pháp, trước hết phải có tín căn, do đó có câu :  

 

«Tín là nguồn đạo mẹ công đức 
Dưỡng lớn tất cả các pháp lành ». 

 

Nếu tín căn đoạn tuyệt, thì không thể nào tiếp thọ 
được Phật pháp, không thể nào học tập được Phật pháp. 
Tại sao ? Vì học Phật pháp, thì phải tin Phật pháp, phải y 
pháp tu hành. 

Các vị hằng ngày giảng Kinh Hoa Nghiêm, hằng 
ngày nghe Kinh Hoa Nghiêm, nếu không y chiếu theo đạo 
lý trong kinh mà tu hành, thì không thể mở rộng tâm lượng 
của bạn rộng lớn được, cũng không thể hiện ra trí huệ của 
bạn được. Nghe Kinh Hoa Nghiêm đã nhiều năm, mà vẫn 
còn ích kỷ, lợi mình, chỉ biết lợi ích chính mình, không biết 
lợi ích cho người khác, đây là không có tín căn. Nếu muốn 
có tín căn, thì nhất định phải y chiếu theo cảnh giới Kinh 
Hoa Nghiêm mà tu trì. Nếu khi nào gặp cảnh giới đến khảo 
nghiệm, mới nghĩ tưởng đến Kinh Hoa Nghiêm, ta nên làm 
thế nào đây ? Ta nên phát tâm bồ đề như thế nào đây ? Suy 
nghĩ như thế, thì quá trễ. Đừng bị cảnh giới chuyển, mà 
phải chuyển được cảnh giới. Có định lực, thì dù :  

 

« Núi Thái sập đổ trước mắt cũng không sợ 
Vàng bạc trước mắt chẳng động tâm ». 

 

Cảnh giới nầy, chẳng phải một số người có thể làm 
được, cho nên phải tu hành, thì mới có thể đến được trình 
độ: 

 

« Mắt thấy hình sắc bên trong chẳng có 
Tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay ». 
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Bồ Tát Văn Thù đã nói với Thiện Tài đồng tử : 
« Nếu lìa tín căn, thì tâm sẽ yếu kém, lo sợ ăn năn », đây là 
đối với bạn, tôi, chúng sinh, hiện tại mà nói. Thiện Tài 
đồng tử đã có tín căn rồi, nếu chẳng có tín căn, thì Ngài 
không thể nào vì pháp quên mình, đi khắp nơi tìm cầu 
thiện tri thức, học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Ngài đã đầy 
đủ tín căn, còn chúng ta chưa có đầy đủ tín căn. Bồ Tát 
Văn Thù gián tiếp vì chúng ta thuyết pháp rằng : Các vị 
phải học tập tinh thần cầu pháp của Thiện Tài đồng tử, phải 
y chiếu theo đạo lý Kinh Hoa Nghiêm mà tu hành. Các vị 
phải biết, nếu lìa khỏi tín căn, thì tâm của các vị sẽ yếu 
kém, sẽ lo lắng ăn năn. Chỉ biết vì mình chẳng biết vì 
người, thì sẽ lo buồn. Lo buồn là gì ? « Chao ôi ! Việc nầy 
tôi làm sai rồi ! Tôi không nên làm. Tại sao ? Vì đối với tôi 
chẳng có chút lợi ích gì ». Tâm lượng như thế còn nhỏ hơn 
so với hạt bụi, việc lợi ích một chút cho người khác không 
chịu làm, đều muốn chiếm tiện nghi. Phải biết, thiệt thòi là 
chiếm tiện nghi. Học Phật pháp tức là ở đâu cũng chịu thiệt 
thòi, người khác không thể nhẫn được mà bạn nhẫn được. 
Người khác không thể nhường được mà bạn nhường được. 
Người khác không thể ăn mà bạn ăn được. Người khác 
không thể mặc mà bạn mặc được. Rõ ràng trước mắt thấy 
là thiệt thòi, nhưng về mặt nhân quả thấy là chiếm tiện 
nghi. Được như vậy, thì sẽ tăng trưởng phước báo, tích tập 
công đức. Học Phật pháp thì phải phóng tâm lượng cho 
rộng lớn. Do đó có câu :  

 

« Tâm bao được thái hư 
Lượng khắp cùng pháp giới ». 

 

Giống như Vạn Phật Thành thành lập trường đại học 
Pháp Giới, trường trung học Bồi Đức, trường tiểu học Dục 
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Lương. Mục đích là để lợi ích người khác, chẳng có tâm lợi 
ích chính mình. Nếu người nào chỉ muốn lợi ích cho mình, 
tức là tâm hạ liệt yếu kém, thì sẽ lo lắng ăn năn.  

Nếu có tâm ích kỷ lợi mình, thì làm sao có công 
đức ? Làm sao tu hành ? Do đó, tất cả công đức chẳng viên 
mãn, tất cả sự tu hành chẳng đầy đủ. Vì có tâm ích kỷ lợi 
mình, cho nên lúc nào cũng tính toán cho túi da hôi thối 
của mình, lại còn sợ túi da hôi thối đói khát, bệnh tật, chết 
đi, vì nó mà lo lắng, suốt ngày đến tối ví nó mà lo sợ, sợ tai 
nạn nầy đến, lại sợ tai nạn kia đến, trong tâm đều bất an, 
đều lo lắng ăn năn. 

Có những vấn đề nầy phát sinh ra rồi, thì sẽ thối thất 
tâm bồ đề, chẳng chịu tinh tấn tiến về trước, mà thối lùi về 
sau. Có tâm lý nầy tác quái, thì đối với sự tu hành là vật 
chướng ngại lớn nhất, sẽ không thể tiến bộ, đương nhiên 
làm gì nói đến có sự thành tựu.  

Mình trồng một chút căn lành, bèn sinh ra một thứ 
chấp trước, tự mình tuyên truyền, tự hào nói : « Tôi làm 
được bao nhiêu việc thiện, Phật pháp mà tôi học được viên 
mãn hơn người khác », đi khắp nơi rao bán sự tu hành của 
mình, bạn học càng nhiều, thì tâm ích kỷ, tâm lợi mình, 
càng nặng bấy nhiêu, chẳng có chút lợi ích gì. 

« Được chút công đức, bèn cho là đủ », ví như bố thí 
cho người nào đó một đồng tiền, cũng sinh tâm chấp trước. 
Gặp người nào đó nói : « Hôm nay tôi làm việc công đức, 
bố thí một đồng tiền », hoặc nói : « Hôm nay tôi không ăn 
cơm, tôi để dành bố thí cho người khác, không biết có bao 
nhiêu công đức ?», hoặc nói : « Hôm nay tôi lạy Phật, nhứt 
định có công đức » ! Sinh ra những tâm chấp trước không 
cần thiết như thế, làm được chút công đức, cho rằng mình 
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ngon, độc nhứt trong thiên hạ, tư tưởng như thế thật là ấu 
trĩ đáng thương xót ! 

Không thể khéo léo phát khởi đại hạnh đại nguyện, 
học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Cứ tìm cầu danh lợi, có 
danh có lợi là tôi, không danh không lợi là bạn. Nếu có thứ 
tư tưởng nầy, thì sẽ chẳng được thiện tri thức nhiếp hộ, 
chẳng được chư Phật nghĩ nhớ. Phật sẽ chẳng nhớ tới bạn, 
chẳng nghĩ tới bạn, vì bạn quá kém hèn, đố kị người khác 
tu đạo, chướng ngại người khác học Phật pháp. Lại ích kỷ 
lại lợi mình, đó là biến thành tội nhân trong Phật giáo. 

 

Không thể biết rõ pháp tánh như vậy, 
lý thú như vậy, pháp môn như vậy, sở hành 
như vậy, cảnh giới như vậy. Hoặc biết 
khắp cùng, hoặc biết đủ thứ, hoặc tận đáy 
nguồn, hoặc hiểu rõ, hoặc thú nhập, hoặc 
giải nói, hoặc phân biệt, hoặc chứng biết, 
hoặc đắc được, thảy đều không thể. 

 

Bạn không thể biết rõ pháp tánh như vậy, lý thú như 
vậy, pháp môn như vậy, sở hành như vậy, cảnh giới như 
vậy. Đối với những pháp đó, hoặc biết khắp cùng, hoặc 
biết đủ thứ, hoặc tận đáy nguồn, biết chỗ rốt ráo, hoặc hiểu 
rõ tất cả Phật pháp, hoặc thú nhập tất cả Phật pháp, hoặc 
giải nói tất cả Phật pháp, hoặc phân biệt tất cả sự tướng, 
hoặc chứng biết tất cả quả vị, hoặc đắc được nhất thiết trí 
huệ, những sự việc trên đây, bạn đều không thể làm được. 
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Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tuyên 
nói pháp nầy, chỉ dạy lợi ích hoan hỉ, khiến 
cho Thiện Tài đồng tử thành tựu A tăng kỳ 
pháp môn. Đầy đủ vô lượng đại trí quang 
minh, khiến cho đắc được Bồ Tát Đà la ni 
không bờ mé, nguyện không bờ mé, tam 
muội không bờ mé, thần thông không bờ 
mé, trí huệ không bờ mé. Khiến cho nhập 
vào đạo tràng hạnh Phổ Hiền và để Thiện 
Tài ở chỗ trụ xứ của mình. Bồ Tát Văn 
Thù vẫn nhiếp chẳng hiện. 

 

Lúc đó, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tuyên nói pháp nầy, 
chỉ bày pháp môn, khuyên dạy tu hành, đắc được lợi ích, 
sinh tâm hoan hỉ, khiến cho Thiện Tài đồng tử thành tựu A 
tăng kỳ pháp môn. Khiến cho Ngài đầy đủ vô lượng đại trí 
quang minh, khiến cho Ngài đắc được Bồ Tát Đà la ni 
không bờ mé, nguyện không bờ mé, tam muội không bờ 
mé, thần thông không bờ mé, trí huệ không bờ mé. Khiến 
cho Ngài nhập vào đạo tràng hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền và 
để Thiện Tài ở chỗ trụ xứ của mình.  

Pháp thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vẫn nhiếp 
chẳng hiện, biểu thị vào thật tướng, thì xa lìa tất cả tâm 
cảnh giới tướng. Cho nên gọi là đạo tràng hạnh Phổ Hiền, 
tức là lý pháp giới. Tự ở chỗ của mình, tức là trí pháp giới. 
Lý trí nhứt như, tín cùng trí cảnh, tín tướng liền mất. Cho 
nên nói chẳng hiện. 
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Do đó Thiện Tài suy gẫm quán sát, 
một lòng muốn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, cùng với các thiện tri thức nhiều như 
số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, thảy 
đều gần gũi, cung kính hầu hạ, tiếp thọ tu 
hành theo lời dạy của các Ngài, không có 
trái nghịch. 

 

Do đó Thiện Tài nhìn chẳng thấy Bồ Tát Văn Thù, 
bèn suy gẫm quán sát, một lòng một dạ muốn thấy được Bồ 
Tát Văn Thù Sư Lợi cùng với các thiện tri thức nhiều như 
số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới. Thiện Tài đồng tử 
muốn được gần gũi, cung kính, hầu hạ, tiếp thọ, tu hành 
theo lời dạy của các Ngài, không khi nào trái nghịch. 

Ban đầu Bồ Tát Văn Thù một người, vì tâm tin ban 
đầu. Kế đến sau Văn Thù, là trí mãn chung. Cho nên thấy 
hết ba ngàn vị bạn lành nầy, sau Phổ Hiền lý trí không hai. 
Lại nữa, trước các bạn lành, mỗi mỗi đều gặp nhau, tức là 
thuần môn. Các bạn lành trong đó, một thời đốn kiến, tức 
là hiển tạp môn. Sau Phổ Hiền một người, đủ trước các bạn 
lành, tức là thuần tạp vô ngại. 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

53. BỒ TÁT PHỔ HIỀN 
HIỂN NHÂN TƯỚNG RỘNG LỚN 
 

Phổ Hiền (thể tánh khắp cùng là Phổ, tuy duyên 
thành đức là Hiền). Bồ Tát là chủ thuyết pháp Kinh Hoa 
Nghiêm. Hoa Nghiêm tam Thánh, tức là : Đức Phật Tỳ Lô 
Giá Na ở giữa, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở bên tay trái, Bồ 
Tát Phổ Hiền ở bên tay phải. Bồ Tát Phổ Hiền đã từng phát 
mười đại nguyện vương, là hạnh môn cùng tu hành của các 
Bồ Tát. Những gì là mười điều nguyện vương?  Đó là : 

1. Lễ kính các đức Phật. 
2. Khen ngợi Như Lai. 
3. Rộng tu cúng dường. 
4. Sám hối nghiệp chướng. 
5. Tuỳ hỉ công đức. 
6. Thỉnh chuyển bánh xe pháp. 
7. Thỉnh Phật ở lại đời. 
8. Thường theo Phật học. 
9. Luôn thuận chúng sinh. 
10. Thảy đều hồi hướng. 
 

Mười điều nguyện vương nầy, cũng là pháp môn vì 
Thiện Tài đồng tử mà nói. 

Ở Trung Quốc có bốn đại danh sơn, là bốn đạo tràng 
của bốn vị đại Bồ Tát. Núi Ngũ Đài ở Sơn Tây là đạo tràng 
của Bồ Tát Văn Thù. Núi Nga My ở Tứ Xuyên là đạo tràng 
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của Bồ Tát Phổ Hiền. Núi Phổ Đà ở Triết Giang là đạo 
tràng của Bồ Tát Quán Âm. Núi Cửu Hoa ở An Huy là đạo 
tràng của Bồ Tát Địa Tạng, do đó có câu: “Thiên hạ danh 
sơn tăng tu hộ”. 

Đoạn nầy hiển nhân tướng rộng lớn, ở trước chiếu lý 
không hai, hiển bày thâm sâu, mới kham nhân thành Phật 
rộng lớn. Tuỳ mỗi mỗi nhân, nên đều xưng tánh pháp giới. 
Văn Thù bát nhã, tức nhiếp tướng quy về thể. Phổ Hiền 
pháp giới, tức bí mật trùng trùng. 

 

Tăng trưởng xu hướng cầu nhất thiết 
trí huệ, biển đại bi rộng lớn, mây đại từ 
tăng ích. Quán khắp chúng sinh, sinh đại 
hoan hỉ. An trụ pháp môn tịch tĩnh của Bồ 
Tát, khắp duyên tất cả cảnh giới rộng lớn. 
Học tập công đức rộng lớn của tất cả chư 
Phật. Nhập vào tri kiến quyết định của tất 
cả chư Phật. Tăng trưởng pháp trợ đạo 
nhất thiết trí. Khéo tu tâm thâm sâu của 
tất cả Bồ Tát. Biết ba đời chư Phật ra đời 
thứ lớp. Vào biển tất cả các pháp, chuyển 
tất cả bánh xe pháp, sinh tất cả thế gian, 
vào biển đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Trụ 
tất cả kiếp, tu Bồ Tát hạnh, chiếu rõ tất cả 
cảnh giới Như Lai, dưỡng lớn tất cả các 
căn của Bồ Tát. Đắc được nhất thiết trí 
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quang minh thanh tịnh. Chiếu khắp mười 
phương trừ các ám chướng. Trí khắp pháp 
giới, nơi tất cả cõi Phật, tất cả các cõi, khắp 
hiện thân mình cùng khắp. Hàng phục tất 
cả chướng, vào pháp vô ngại, trụ nơi pháp 
giới bậc bình đẳng, quán sát cảnh giới giải 
thoát của Phổ Hiền. 

 

Thiện Tài đồng tử tăng trưởng xu hướng cầu nhất 
thiết trí huệ, biển đại bi rộng lớn, mây đại từ tăng ích. Quán 
sát khắp tất cả chúng sinh, sinh tâm đại hoan hỉ. Ngài an 
trụ trong pháp môn tịch tĩnh của Bồ Tát, Ngài khắp duyên 
cầu tất cả cảnh giới rộng lớn. Ngài học tập công đức rộng 
lớn của tất cả chư Phật. Ngài nhập vào tri kiến quyết định 
của tất cả chư Phật. Có trí huệ chân chánh, mới có con mắt 
chọn pháp. Ngài hay tăng trưởng pháp trợ đạo nhất thiết trí. 
Ngài khéo tu tâm thâm sâu của tất cả Bồ Tát, tức là tâm 
cầu pháp sâu nặng. Ngài biết ba đời chư Phật xuất hiện ra 
đời có thứ lớp, vị Phật nào ra đời trước, vị Phật nào ra đời 
sau, Ngài đều biết rõ ràng, chẳng tán loạn. Ngài chứng 
nhập biển tất cả các pháp, Ngài hay chuyển tất cả bánh xe 
pháp, Ngài hay sinh ra tất cả thế gian, Ngài nhập vào biển 
đại nguyện của tất cả Bồ Tát. Ngài trụ trong tất cả kiếp, tu 
Bồ Tát hạnh, Ngài chiếu rõ tất cả cảnh giới của tất cả chư 
Phật, Ngài dưỡng lớn các căn lành của tất cả Bồ Tát. Ngài 
đắc được nhất thiết trí huệ quang minh thanh tịnh. Ngài 
chiếu sáng khắp mười phương trừ diệt các đen tối chướng 
ngại. Trí huệ của Ngài khắp cùng pháp giới, do đó có câu: 
“Trí vô bất chu, đức vô bất hoá”, Ngài ở nơi tất cả cõi Phật, 
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trong tất cả hai mươi lăm cõi, khắp thị hiện hoá thân mình 
cùng khắp, để giáo hoá chúng sinh, chẳng có chỗ nào mà 
không có. Ngài hàng phục được tất cả ma chướng, Ngài 
nhập vào pháp vô ngại, Ngài trụ nơi pháp giới bậc bình 
đẳng, Ngài quán sát cảnh giới giải thoát của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Thiện Tài đồng tử được Bồ Tát Văn Thù rờ đầu rồi, 
đắc được những cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế. 

 

Lập tức nghe danh tự của đại Bồ Tát 
Phổ Hiền, hạnh nguyện, trợ đạo, chánh 
đạo, các địa, địa phương tiện, địa vào, địa 
thắng tấn, địa trụ, địa tu tập, địa cảnh giới, 
địa oai lực, địa đồng trụ. 

 

Thiện Tài đồng tử lập tức nghe danh tự của đại Bồ 
Tát Phổ Hiền, hạnh nguyện của Ngài, trợ đạo của Ngài, 
chánh đạo của Ngài, cùng với các địa của Ngài. Có địa 
phương tiện, địa vào, địa thắng tấn (không cần y thứ lớp 
mà tiến), địa trụ, địa tu tập, địa cảnh giới, địa oai lực, địa 
đồng trụ (đồng nương Phật trí mà trụ). Thiện Tài đồng tử 
nghe được đủ thứ cảnh giới như vậy. 

 

Khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát Phổ 
Hiền. Lập tức ở tại kim cang tạng bồ đề 
tràng đó, trước toà sư tử Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai, trên toà Nhất thiết bảo liên hoa 
tạng. 
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Thiện Tài đồng tử khát ngưỡng muốn thấy Bồ Tát 
Phổ Hiền. Lập tức ở tại kim cang tạng bồ đề tràng đó, 
trước toà sư tử Tỳ Lô Giá Na Như Lai, trên toà Nhất thiết 
bảo liên hoa tạng, sinh khởi mười một thứ tâm. 

 

Khởi tâm rộng lớn đồng cõi hư không. 
Tâm vô ngại xả bỏ tất cả cõi, lìa tất cả chấp 
trước. Tâm vô ngại tu hành khắp tất cả 
pháp vô ngại. Tâm vô ngại vào khắp tất cả 
biển mười phương. Tâm thanh tịnh vào 
khắp cảnh giới nhất thiết trí. Tâm thấu rõ 
quán sát đạo tràng trang nghiêm. Tâm 
rộng lớn vào tất cả biển Phật pháp. Tâm 
khắp cùng giáo hoá tất cả cõi chúng sinh. 
Tâm vô lượng thanh tịnh tất cả cõi nước. 
Tâm vô tận trụ tất cả kiếp. Tâm rốt ráo 
hướng nhập thập lực của Như Lai. 

 

Thiện Tài đồng tử:  
1. Sinh khởi tâm rộng lớn đồng cõi hư không.  
2. Tâm vô ngại, xả bỏ tất cả cõi, lìa tất cả mọi sự 

chấp trước.  
3. Tâm vô ngại, tu hành khắp tất cả pháp vô ngại.  
4. Tâm vô ngại, vào khắp tất cả biển mười phương.  
5. Tâm thanh tịnh, vào khắp cảnh giới nhất thiết trí.  
6. Tâm thấu rõ, quán sát đạo tràng trang nghiêm.  
7. Tâm rộng lớn, vào được tất cả biển Phật pháp.  
8. Tâm khắp cùng, giáo hoá tất cả cõi chúng sinh.  
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9. Tâm vô lượng, thanh tịnh tất cả cõi nước.  
10. Tâm vô tận, trụ trong tất cả kiếp.  
11. Tâm rốt ráo, hướng nhập thập lực của Như Lai. 
 

Khi Thiện Tài đồng tử khởi tâm như 
vậy, thì do nhờ sức căn lành của mình, sức 
tất cả Như Lai gia bị, sức đồng căn lành 
của Bồ Tát Phổ Hiền, nên thấy được mười 
tướng điềm lành. 

 

Khi Thiện Tài đồng tử khởi mười một thứ tâm như 
vậy, thì do nhờ sức căn lành của mình, được sức lực tất cả 
chư Phật mười phương ba đời gia bị, cùng với sức đồng 
căn lành của Bồ Tát Phổ Hiền, nên thấy được mười tướng 
điềm lành. 

 

Những gì là mười? Đó là: Thấy tất cả 
cõi Phật thanh tịnh, tất cả Như Lai thành 
Chánh Đẳng Giác. Thấy tất cả cõi Phật 
thanh tịnh, không có các đường ác. Thấy 
tất cả cõi Phật thanh tịnh, dùng các hoa sen 
đẹp làm nghiêm sức. Thấy tất cả cõi Phật 
thanh tịnh, tất cả chúng sinh thân tâm 
thanh tịnh. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, 
trang nghiêm đủ thứ các báu. Thấy tất cả 
cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh các 
tướng nghiêm thân. Thấy tất cả cõi Phật 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  466 
 

thanh tịnh, các mây trang nghiêm dùng che 
phủ phía trên. Thấy tất cả cõi Phật thanh 
tịnh, tất cả chúng sinh hổ tương khởi tâm 
từ, lợi ích nhau, chẳng não hại nhau. Thấy 
tất cả cõi Phật thanh tịnh, đạo tràng trang 
nghiêm. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, 
tất cả chúng sinh tâm thường niệm Phật. 
Đó là mười. 

 

Những gì là mười tướng điềm lành? Đó là:  
1. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chư Phật 

thành Chánh Đẳng Giác.  
2. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, không có các 

đường ác.  
3. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, dùng các hoa sen 

đẹp làm nghiêm sức.  
4. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh 

thân tâm đều thanh tịnh.  
5. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, trang nghiêm đủ 

thứ các báu.  
6. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh 

các tướng nghiêm thân.  
7. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, các mây trang 

nghiêm dùng che phủ phía trên.  
8. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh 

hổ tương khởi tâm từ, lợi ích nhau, chẳng não hại nhau.  
9. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả đạo tràng 

đều thanh tịnh trang nghiêm.  
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10. Thấy tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh 
tâm thường niệm Phật. Đó là mười tướng điềm lành. 

 

Lại thấy mười thứ tướng quang minh. 
Những gì là mười? Đó là:  

Thấy hết thảy hạt bụi của tất cả thế 
giới, trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
lưới quang minh của Phật nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới, chiếu sáng khắp cùng.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
quang minh luân của Phật, nhiều như số 
hạt bụi tất cả thế giới, đủ thứ sắc tướng, 
khắp cùng pháp giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
Phật sắc tượng báu, nhiều như số hạt bụi 
tất cả thế giới, khắp cùng pháp giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
Phật quang diệm luân, nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới, khắp cùng pháp giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
các hương thơm, nhiều như số hạt bụi tất 
cả thế giới, khắp cùng mười phương, khen 
ngợi tất cả hạnh nguyện biển đại công đức 
của Phổ Hiền.  
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Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
nhựt nguyệt tinh tú, nhiều như số hạt bụi 
tất cả thế giới, đều phóng quang minh Bồ 
Tát Phổ Hiền, chiếu sáng pháp giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
tất cả chúng sinh thân sắc tượng, nhiều 
như số hạt bụi tất cả thế giới, phóng quang 
minh Phật, chiếu sáng pháp giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
tất cả Phật sắc tượng ma ni, nhiều như số 
hạt bụi tất cả thế giới, khắp cùng pháp 
giới.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
Bồ Tát thân sắc tượng, nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới, đầy dẫy pháp giới, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều được xuất ly, sở 
nguyện đầy đủ.  

Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây 
Như Lai thân sắc tượng, nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới, nói thệ nguyện rộng lớn 
của tất cả chư Phật, khắp cùng pháp giới. 
Đó là mười. 
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Thiện Tài đồng tử lại thấy mười thứ tướng quang 
minh cát tường. Những gì là mười tướng quang minh cát 
tường? Đó là:  

1. Ở trong định thấy hết thảy hạt bụi của tất cả thế 
giới, chẳng phải là một thế giới, mà là hết thảy thế giới. Do 
đó có câu : « Thế giới nầy, thế giới kia, vô lượng các thế 
giới ». Hết thảy hạt bụi trong tất cả thế giới, cứu kính có 
bao nhiêu hạt bụi ? Chẳng ai biết được, dù dùng máy vi 
tính cũng không thể nào tính đếm được số mục chính xác. 
Trong nhiều hạt bụi như vậy, mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện 
mây lưới quang minh của Phật nhiều như số hạt bụi tất cả 
thế giới. Cảnh giới số mục nầy cũng không thể nghĩ bàn 
được, những mây lưới quang minh của Phật đó, chiếu sáng 
khắp cùng mười phương thế giới.  

2. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây quang 
minh luân của Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới. Có 
hình tướng không thực chất gọi là luân, mây thấy ở trước 
thì có, xúc chạm thì không gọi là mây. Có đủ thứ sắc 
tướng, tận hư không khắp pháp giới, chẳng chỗ nào mà 
chẳng khắp cùng.  

3. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây Phật sắc 
tượng báu, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng khắp 
cùng pháp giới.  

4. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây Phật 
quang diệm luân, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng 
khắp cùng pháp giới.  

5. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây các 
hương thơm, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, cũng 
khắp cùng mười phương, trong đủ thứ các hương thơm đó, 
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diễn diệu pháp âm, thè lưỡi rộng dài, khen ngợi tất cả hạnh 
nguyện biển đại công đức của Bồ Tát Phổ Hiền.  

6. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây nhựt 
nguyệt tinh tú, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đều 
phóng ra quang minh Bồ Tát Phổ Hiền, chiếu sáng pháp 
giới.  

7. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây tất cả 
chúng sinh thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế 
giới, phóng quang minh của Phật, chiếu sáng pháp giới.  

8. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây tất cả 
Phật sắc tượng ma ni, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, 
cũng khắp cùng pháp giới.  

9. Trong mỗi mỗi hạt bụi, xuất hiện mây Bồ Tát thân 
sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, đầy dẫy 
pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thoát khỏi 
ba cõi, nguyện đã phát ra, đều được đầy đủ.  

10. Trong mỗi mỗi hạt bụi, lại xuất hiện mây Như 
Lai thân sắc tượng, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, 
diễn nói thệ nguyện rộng lớn của tất cả chư Phật, cũng 
khắp cùng pháp giới. Đó là mười thứ tướng quang minh. 

Đạo lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói, diệu không thể 
tả. Đây là pháp thân Đại Sĩ ở trong định của Phật nói diệu 
pháp. Chúng ta phàm phu, có được cơ hội nầy, nghe được 
diệu pháp nầy, thật là do căn lành đã trồng thuở xưa. Bằng 
không, cho đến tên Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng 
Phật, e rằng cũng không nghe được, đừng nói là nghe được 
Kinh văn ! 

Chúng ta nghe được Kinh Hoa Nghiêm rồi, mỗi 
người nên mở tâm rộng lớn, rộng lớn đến tận hư không 
khắp pháp giới, đừng có tâm nhỏ hẹp như thế, chỉ biết có 
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mình, chẳng biết có người khác. Chúng ta phóng tâm lượng 
nầy cho rộng lớn, dung được tất cả mọi việc, đừng có so đo 
tính toán. Ví như việc mè lẫn lộn với đậu, không thể dung 
chứa được, thì làm sao có sự thành tựu ! Phải có tinh thần 
xả mình vì người, phải vì tất cả chúng sinh mà phục vụ, 
phải vì tất cả chúng sinh mưu phước lợi, đó mới là bổn 
hoài của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy mười 
thứ tướng quang minh đó rồi, bèn nghĩ 
như vầy : Nay tôi chắc sẽ thấy được Bồ Tát 
Phổ Hiền, sẽ tăng ích căn lành. Thấy được 
tất cả chư Phật, nơi cảnh giới rộng lớn của 
các đại Bồ Tát, sinh ra sự hiểu biết quyết 
định, đắc được nhất thiết trí. 

 

 Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy được mười thứ 
tướng quang minh đó rồi,  bèn nghĩ như vầy : Hiện tại chắc 
chắn tôi sẽ thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, Ngài hay tăng ích 
căn lành của tôi. Tại sao thấy được Bồ Tát Phổ Hiền thì sẽ 
tăng ích căn lành ? Vì thấy được oai lực, thần thông, trí 
huệ, từ bi, hỉ xả, đủ thứ sức lực của Bồ Tát Phổ Hiền, thật 
là không thể nghĩ bàn, nhờ đó mà phát khởi bồ đề tâm, 
hướng về Bồ Tát Phổ Hiền tu học, do đó có câu : « Kiến 
hiền tư tề », thấy người hiền thì nghĩ làm cho bằng được 
họ. Muốn làm được như Bồ Tát Phổ Hiền, dùng Bồ Tát 
Phổ Hiền làm mô phạm. Có căn lành rồi, mới thấy được tất 
cả chư Phật. Trong cảnh giới rộng lớn của các đại Bồ Tát, 
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hay sinh ra sự hiểu biết quyết định, đắc được nhất thiết trí 
huệ chân thật. 

Hiện tại tôi cảm thấy những việc làm trước kia, có 
nhiều chỗ không đúng. Sao lại không đúng ? Vì Phật giáo 
đề xướng « Vô ngã », không có cái ta, nhưng tôi thường có 
tư  tưởng về cái « Ta ». Vì tồn tại « cái ta », nên chẳng tồn 
tại có « người ». Bổn lai nên quên người, không có cái ta 
mới đúng, nhưng tôi có cái ta mà không có người, quên 
mất người. Không biết những người khác ở trong Phật giáo 
cũng làm rất nhiều việc, đây là quan niệm sai lầm, cũng là 
việc khiến cho tôi áy náy. 

Hiện tại Phật giáo ở tây phương mới bắt đầu, mọi 
người phải cùng nhau nỗ lực, đoàn kết với nhau để ủng hộ 
Phật giáo, đồng tâm hiệp lực để ủng hộ Phật giáo, không 
thể phân tông chia phái, càng không thể phân biệt quốc 
tịch, chủng tộc. Phàm là Phật giáo, bất luận là đại thừa, 
hoặc là tiểu thừa, đều phải đoàn kết lại với nhau, cung hành 
thực tiễn để ủng hộ Phật giáo, khiến cho Phật giáo phát 
triển vững mạnh. Mọi người phải buông bỏ « cái ta », ta 
người một thể, chẳng phân biệt đó đây, việc của người 
khác làm, giống như chính mình làm. Việc của mình làm, 
giống như việc của người khác làm, chẳng có phân biệt ta, 
người, như vậy thì tiền đồ Phật giáo, sẽ không có hạn 
lượng.  

Mọi người phải lấy thân làm khuông phép, vì Phật 
giáo làm mô phạm. Dùng mô phạm từng chút, từng chút, 
để cảm hoá người khác, ngàn vạn đừng có dùng thế lực để 
đàn áp người khác. Nên khiến cho họ kính trọng đức của 
mình, chứ chẳng phải là sợ thế lực của mình. Điểm nầy hy 
vọng mọi người nên ý thức rõ ràng. 
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Chúng ta phải y chiếu Phật lý mà đi làm, đừng biểu 
hiện tác phong tự đại, cho rằng mình giỏi hơn mọi người. 
Nếu có biểu hiện đó, tức là thấy cái ta, chấp cái ta, tướng 
ta, ngã mạn, đều chẳng không. Có thấy cái ta, chấp cái ta, 
tướng ta, ngã mạn, tồn tại, thì đó là chướng ngại vật của 
Phật giáo. Khiến cho Phật giáo dần dần suy yếu, trở thành 
tội nhân của Phật giáo. 

Chúng ta phải lấy sự phục hưng Phật giáo làm trách 
nhiệm của mình, làm cho Phật giáo phát triển làm sứ mạng 
của mình, chịu khổ chịu cực vì Phật giáo mà nỗ lực. Cam 
tâm tình nguyện vì Phật giáo mà hy sinh, vì Phật giáo mà 
làm công việc, vì Phật giáo mà tuyên truyền, chẳng có tơ 
hào xí đồ, chẳng có chút kỳ thị. Mọi người ai ai cũng nghĩ 
như thế, thì Phật giáo làm gì mà chẳng phục hưng !  

Chúng ta phải giữ gìn tông chỉ, người khác sai lầm, 
tức là mình sai lầm. Nếu nghĩ được như thế, thì sẽ không 
có tâm phân biệt, cũng không có tâm kỳ thị. Tôi thường 
nói : 

 

« Hãy thật nhận lỗi mình 
Đừng nói lỗi người khác 
Lỗi người tức lỗi mình 
Đồng thể gọi đại bi ».  

 

Nếu các vị chiếu theo đó mà làm, thì nhất định sẽ 
hoà bình với nhau, tuyệt đối không có tâm đấu tranh. Do 
đó có câu :  

 

«Mọi việc đều trôi qua  
Nóng giận khó hoá giải 

Thật không sinh nóng giận 
Sẽ được báu vô giá. 
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Nếu lại không giận người 
Mọi việc đều trôi qua 

Phiền não sẽ không sinh 
Oan nghiệt làm gì có 

Thường nhìn người không đúng 
Khổ mình vẫn chưa nguôi ». 

 

Vì quá khứ mình thường thấy người không đúng, 
cho nên mình rất đau khổ. Hiện tại mình nhìn người đúng, 
cho nên mình rất an lạc. Khẩu đầu thiền của tôi là : « Tất cả 
đều O.K », thì sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông.  

 

Bấy giờ, Thiện Tài khắp nhiếp các 
căn, một lòng muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền. 
Khởi đại tinh tấn, tâm không thối chuyển. 
Liền dùng phổ nhãn, quán sát mười 
phương tất cả chư Phật, các chúng Bồ Tát, 
cảnh giới thấy được, đều nghĩ thấy được 
Bồ Tát Phổ Hiền. 

Dùng mắt trí huệ, quán khắp đạo Phổ 
Hiền, tâm rộng lớn, như hư không. Đại bi 
kiên cố, như kim cang. Nguyện hết thuở vị 
lai, thường được đi theo Bồ Tát Phổ Hiền. 
Niệm niệm tuỳ thuận, tu hạnh Phổ Hiền, 
thành tựu trí huệ, nhập vào cảnh giới Như 
Lai, trụ bậc Phổ Hiền. 
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Lúc đó, Thiện Tài khắp nhiếp thân tâm, khiến cho 
các căn giữ quy cụ, không phóng dật, y chiếu Phật pháp để 
tu trì, một lòng một dạ muốn thấy Bồ Tát Phổ Hiền. Sinh 
khởi tâm đại tinh tấn, vĩnh viễn không thối chuyển. Liền 
dùng phổ nhãn, để quán sát khắp mười phương tất cả chư 
Phật, và các chúng Bồ Tát,  thấy được những cảnh giới vị 
Phật đó, vị Bồ Tát đó, tự nghĩ rằng đó đều là pháp thân của 
Bồ Tát Phổ Hiền. 

Dùng mắt trí huệ, quán sát khắp đạo Bồ Tát Phổ 
Hiền, tâm Ngài rộng lớn, như hư không. Tâm đại bi kiên 
cố, như kim cang. Nguyện hết thuở vị lai, thường được đi 
theo Bồ Tát Phổ Hiền học tập. Niệm niệm tuỳ thuận Bồ Tát 
Phổ Hiền, tu học đại hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền, thành 
tựu đại trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, nhập vào cảnh giới 
Như Lai, trụ bậc Phổ Hiền. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử liền thấy 
Bồ Tát Phổ Hiền ở trong chúng hội trước 
đức Như Lai, ngồi toà sư tử hoa sen báu. 
Các chúng Bồ Tát cùng vây quanh, thù đặc 
nhất, thế gian không ai bằng. Trí huệ cảnh 
giới vô lượng vô biên, khó dò, khó nghĩ, 
đồng với chư Phật ba đời, tất cả Bồ Tát 
không thể quán sát được. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử liền thấy được Bồ Tát Phổ 
Hiền ở trong chúng hội trước đức Phật, ngồi toà sư tử hoa 
sen báu. Có các chúng Bồ Tát cùng vây quanh, hiện ra 
pháp tướng thù thắng đặc biệt nhất, trên thế gian không ai 
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bằng Ngài được. Cảnh giới trí huệ của Ngài vô lượng vô 
biên, không dễ gì dò lường được, không dễ gì nghĩ bàn 
được, đồng với cảnh giới chư Phật ba đời, tất cả Bồ Tát 
không thể quán sát được cứu kính trí huệ của Bồ Tát Phổ 
Hiền như thế nào ! 

 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân 
Bồ Tát Phổ Hiền, xuất hiện mây quang 
minh, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, 
khắp pháp giới hư không giới tất cả thế 
giới. Trừ diệt khổ hoạn của tất cả chúng 
sinh, khiến cho các Bồ Tát sinh đại hoan hỉ.  

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây đủ thứ sắc hương diệm, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật, xông khắp pháp 
giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo 
tràng của chư Phật. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây tạp hoa, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật, mưa xuống các hoa đẹp, khắp 
pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội 
đạo tràng của chư Phật.  

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây hương thụ, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật, mưa xuống các hương thơm, 
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khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng 
hội đạo tràng của chư Phật.  

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây y đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, mưa xuống các y đẹp khắp pháp giới 
hư không giới, tất cả chúng hội đạo tràng 
của chư Phật.  

 

Thiện Tài đồng tử thấy trên thân của Bồ Tát Phổ 
Hiền, hiện ra hai mươi thứ thân mây : 

1. Trong mỗi mỗi lỗ chân lông, phóng ra mây quang 
minh nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới, khắp pháp giới 
hư không giới tất cả thế giới. Trừ diệt khổ hoạn của tất cả 
chúng sinh, khiến cho các Bồ Tát sinh đại hoan hỉ.  

2. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây đủ thứ sắc hương diệm, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, xông khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội 
đạo tràng của chư Phật. 

3. Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện mây tạp 
hoa, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các 
hoa đẹp, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội 
đạo tràng của chư Phật.  

4. Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện mây 
hương thụ, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống 
các hương thơm, khắp pháp giới hư không giới, tất cả 
chúng hội đạo tràng của chư Phật.  

5. Lại thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện mây y 
đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa xuống các y 
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đẹp khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo 
tràng của chư Phật.  

 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây cây báu, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật, mưa xuống báu ma ni, khắp pháp 
giới hư không giới, tất cả chúng hội đạo 
tràng của chư Phật.  

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Trời sắc giới, nhiều như số hạt 
bụi tất cả cõi Phật, đầy khắp pháp giới, 
khen ngợi bồ đề tâm. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Trời Phạm Thiên, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật, khuyến thỉnh Như 
Lai chuyển bánh xe pháp. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Thiên Chủ dục giới, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật, hộ trì pháp luân của 
tất cả Như Lai.  

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật ba đời, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp 
giới hư không giới, vì các chúng sinh 
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những người không chỗ quay về, thì làm 
chỗ quay về, những người không chỗ che 
hộ, thì làm chỗ che hộ, những người không 
chỗ nương tựa, thì làm chỗ nương tựa. 

 

6. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây cây báu, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mưa 
xuống báu ma ni, khắp pháp giới hư không giới, tất cả 
chúng hội đạo tràng của chư Phật.  

7. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Trời sắc giới, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
đầy khắp pháp giới, khen ngợi bồ đề tâm. 

8. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Trời Phạm Thiên, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe pháp. 

9. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, xuất hiện 
mây thân Thiên Chủ dục giới, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật, hộ trì pháp luân của tất cả chư Phật.  

10. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật ba đời, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, vì các chúng 
sinh những người không chỗ quay về, thì làm chỗ quay về, 
những người không chỗ che hộ, thì làm chỗ che hộ, những 
người không chỗ nương tựa, thì làm chỗ nương tựa. 

 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp 
pháp giới hư không giới, chư Phật xuất 
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hiện ra đời ở trong đó, chúng hội Bồ Tát 
đều đầy dẫy. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, 
bất tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến 
cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh 
tịnh. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, 
thanh tịnh, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến 
cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh 
tịnh. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp 
pháp giới hư không giới, khiến cho chúng 
sinh thuần nhiễm đều được thanh tịnh. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân chúng sinh, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp 
pháp giới hư không giới, tuỳ chúng sinh 
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đáng được giáo hoá, đều khiến cho họ phát 
tâm A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

11. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh, nhiều như số hạt 
bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, chư Phật 
xuất hiện ra đời ở trong đó, chúng hội Bồ Tát đều đầy dẫy. 

12. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật thanh tịnh chẳng thanh tịnh, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư 
không giới, khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được 
thanh tịnh. 

13. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh thanh tịnh, nhiều như 
số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, 
khiến cho chúng sinh tạp nhiễm đều được thanh tịnh. 

14. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây cõi Phật bất tịnh, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến cho 
chúng sinh thuần nhiễm đều được thanh tịnh. 

15. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân chúng sinh, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, tuỳ chúng 
sinh đáng được giáo hoá, đều khiến cho họ phát tâm A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp 
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giới hư không giới, khen ngợi đủ thứ danh 
hiệu của chư Phật, khiến cho các chúng 
sinh tăng trưởng căn lành. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp 
giới hư không giới, tuyên dương tất cả chư 
Phật Bồ Tát, từ lúc ban đầu phát tâm sinh 
ra căn lành. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp 
giới hư không giới, trong mỗi mỗi cõi Phật 
tất cả cõi Phật, tuyên dương biển nguyện 
của tất cả Bồ Tát và diệu hạnh thanh tịnh 
của Bồ Tát Phổ Hiền. 

Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây hạnh Bồ Tát Phổ 
Hiền, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
khắp pháp giới hư không giới, khiến cho 
tất cả chúng sinh tâm được đầy đủ, tu tập 
đầy đủ đạo nhất thiết trí. 
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Thấy mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Chánh Giác, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp 
pháp giới hư không giới, ở trong tất cả cõi 
Phật hiện thành Chánh Giác, khiến cho các 
Bồ Tát tăng trưởng đại pháp, thành nhất 
thiết trí. 

 

16. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất 
cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khen ngợi đủ 
thứ danh hiệu của chư Phật, khiến cho các chúng sinh tăng 
trưởng căn lành. 

17. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất 
cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, tuyên dương tất 
cả chư Phật và tất cả Bồ Tát từ lúc ban đầu phát bồ đề tâm 
sinh ra căn lành. 

18. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất 
cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, trong mỗi mỗi 
cõi Phật tất cả cõi Phật, tuyên dương biển đại nguyện của 
tất cả Bồ Tát và diệu hạnh thanh tịnh của Bồ Tát Phổ Hiền. 

19. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, khiến 
cho tất cả chúng sinh tâm được đầy đủ, tu tập đầy đủ đạo 
nhất thiết trí. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  484 
 

20. Lại thấy trong mỗi mỗi lỗ chân lông, trong niệm 
niệm, xuất hiện mây thân Chánh Giác, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật, khắp pháp giới hư không giới, ở trong tất cả 
cõi Phật hiện thành Chánh Giác, khiến cho các Bồ Tát tăng 
trưởng đại pháp, thành tựu nhất thiết trí. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử thấy cảnh 
giới thần thông tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền 
như vậy, khắp thân tâm hoan hỉ, vui mừng 
vô lượng. Lại quán sát mỗi mỗi phần thân 
Bồ Tát Phổ Hiền, trong mỗi mỗi lỗ chân 
lông, đều có ba ngàn đại thiên thế giới, 
phong luân, thuỷ luân, địa luân, hoả luân, 
biển cả, sông ngòi, và các núi báu Tu Di, 
Thiết Vi, thôn xóm, thành ấp, cung điện, 
vườn tược, tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, cõi Diêm La Vương, Thiên Long bát 
bộ, người, chẳng phải người, dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới, mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú, gió mây, điện chớp, ngày đêm, tháng 
giờ, và năm kiếp, chư Phật ra đời, Bồ Tát 
chúng hội, đạo tràng trang nghiêm, những 
việc như vậy, thảy đều thấy rõ.  

Như thấy thế giới nầy, mười phương 
hết thảy tất cả thế giới, cũng đều thấy như 
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vậy. Như thấy hiện tại mười phương thế 
giới, thuở trước, thuở sau, tất cả thế giới, 
cũng thấy như vậy, mỗi thứ khác biệt, 
chẳng tạp loạn nhau. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử thấy cảnh giới thần thông 
tự tại trên thân của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy, thân cũng 
hoan hỉ, tâm cũng hoan hỉ, vui mừng vô lượng.  

Thiện Tài đồng tử lại quán sát mỗi mỗi phần thân Bồ 
Tát Phổ Hiền, trong mỗi mỗi lỗ chân lông, đều có ba ngàn 
đại thiên thế giới, phong luân, thuỷ luân, địa luân, hoả luân, 
biển cả, sông ngòi, và các núi báu, núi Tu Di, núi Thiết Vi, 
thôn xóm, thành ấp, cung điện, vườn tược, tất cả địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, cõi Diêm La Vương, Thiên Long bát bộ, 
người, chẳng phải người, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, 
mặt trời, mặt trăng, tinh tú, gió mây, điện chớp, ngày đêm, 
tháng giờ, và năm kiếp, chư Phật ra đời, Bồ Tát chúng hội, 
đạo tràng trang nghiêm, đủ thứ những cảnh giới như vậy, 
Thiện Tài đồng tử thảy đều thấy rõ ràng, chẳng có sự tạp 
loạn.  

Như thấy ở thế giới nầy, mười phương hết thảy tất cả 
thế giới, cũng đều thấy như vậy. Như thấy hiện tại mười 
phương thế giới, thuở trước thuở sau tất cả thế giới, cũng 
thấy như vậy, tuy nhiên mỗi thứ đều khác nhau, chẳng tạp 
loạn nhau. 

 

Như ở chỗ Tỳ Lô Giá Na Như Lai nầy, 
thị hiện sức thần thông như vậy. Ở phương 
đông thế giới Liên Hoa Đức, chỗ đức Phật 
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Hiền Thủ, hiện sức thần thông cũng lại như 
thế. Như chỗ đức Phật Hiền Thủ, như vậy 
phương đông tất cả thế giới. Như phương 
nam, tây, bắc, bốn hướng, trên, dưới, tất cả 
thế giới chỗ các đức Như Lai, thị hiện sức 
thần thông, cũng đều như thế.  

Như mười phương tất cả thế giới, như 
vậy mười phương tất cả cõi Phật, trong 
mỗi mỗi hạt bụi, đều có pháp giới chư Phật 
chúng hội. Ở chỗ mỗi mỗi vị Phật, Bồ Tát 
Phổ Hiền đều ngồi trên toà sư tử hoa sen 
báu, hiện sức thần thông, cũng đều như 
thế.  

Trong mỗi mỗi thân của Bồ Tát Phổ 
Hiền đó, đều hiện tất cả cảnh giới ba đời, 
tất cả cõi Phật, tất cả chúng sinh, tất cả chư 
Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng Bồ Tát, 
và nghe lời nói của tất cả chúng sinh, lời 
nói của tất cả chư Phật, tất cả Như Lai 
chuyển bánh xe pháp, tất cả Bồ Tát thành 
tựu các hạnh, tất cả Như Lai du hí thần 
thông. 
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Bồ Tát Phổ Hiền ở chỗ đạo tràng đức Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai, thị hiện sức thần thông như vậy. Ở phương đông 
thế giới Liên Hoa Đức, chỗ đạo tràng của đức Phật Hiền 
Thủ, thị hiện sức thần thông cũng lại như thế. Như sức thần 
thông thị hiện ở chỗ đạo tràng đức Phật Hiền Thủ, như vậy 
ở phương đông tất cả thế giới, đạo tràng của tất cả chư 
Phật, cũng đều như thế. Chẳng những phương đông như 
thế, mà ở phương nam, phương tây, phương bắc, phương 
đông nam, phương tây nam, phương đông bắc, phương tây 
bắc, phương trên, phương dưới, tất cả thế giới, chỗ đạo 
tràng của tất cả chư Phật, thị hiện sức thần thông, cũng đều 
như thế.  

Như mười phương tất cả thế giới, như vậy mười 
phương tất cả cõi Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi, đều có pháp 
giới chư Phật chúng hội đạo tràng. Ở chỗ đạo tràng của 
mỗi mỗi vị Phật, đều có Bồ Tát Phổ Hiền ngồi trên toà sư 
tử hoa sen báu, hiện sức đại oai đức, sức đại thần thông, 
mười phương cũng đều như thế.  

Trong mỗi mỗi thân của Bồ Tát Phổ Hiền đó, đều thị 
hiện tất cả cảnh giới ba đời, tất cả cõi Phật, tất cả chúng 
sinh, tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, tất cả chúng Bồ Tát, 
và nghe lời nói của tất cả chúng sinh, lời nói của tất cả chư 
Phật, tất cả Như Lai chuyển bánh xe pháp, tất cả Bồ Tát 
thành tựu các hạnh, tất cả Như Lai du hí thần thông. Những 
cảnh giới đó, đều hiện ra trong thân của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy sức đại thần 
thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ 
Hiền như vậy, liền đắc được mười thứ trí 
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Ba La Mật. Những gì là mười ? Đó là : 
Trong niệm niệm, trí Ba la mật đều khắp 
cùng tất cả cõi Phật. Trong niệm niệm, trí 
Ba la mật đều đi đến chỗ tất cả chư Phật. 
Trong niệm niệm, trí Ba la mật đều cúng 
dường được tất cả Như Lai. Trong niệm 
niệm, trí Ba la mật khắp ở chỗ tất cả các 
Như Lai, nghe pháp thọ trì. Trong niệm 
niệm, trí Ba la mật suy gẫm pháp luân của 
tất cả Như Lai. Trong niệm niệm, trí Ba la 
mật biết việc đại thần thông không thể nghĩ 
bàn của tất cả chư Phật. Trong niệm niệm, 
trí Ba la mật nói một câu pháp, hết thuở vị 
lai, biện tài vô tận. Trong niệm niệm, trí Ba 
la mật dùng Bát Nhã thâm sâu, quán tất cả 
pháp. Trong niệm niệm, trí Ba la mật vào 
biển thật tướng của tất cả pháp giới. Trong 
niệm niệm, trí Ba la mật biết tâm tất cả 
chúng sinh. Trong niệm niệm, trí Ba la mật 
huệ hạnh Phổ Hiền đều hiện tại tiền.  

 

Thiện Tài đồng tử thấy sức đại thần thông không thể 
nghĩ bàn của Bồ Tát Phổ Hiền như vậy rồi, liền đắc được 
mười thứ trí Ba La Mật. Những gì là mười thứ trí Ba La 
Mật? Đó là :  
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1. Trong niệm niệm, trí Ba la mật đều khắp cùng 
mười phương tất cả cõi Phật.  

2. Trong niệm niệm, trí Ba la mật đều đi đến chỗ đạo 
tràng mười phương tất cả chư Phật.  

3. Trong niệm niệm, trí Ba la mật đều cúng dường 
được tất cả chư Phật.  

4. Trong niệm niệm, trí Ba la mật khắp ở chỗ đạo 
tràng của tất cả chư Phật, nghe pháp thọ trì.  

5. Trong niệm niệm, trí Ba la mật suy gẫm pháp luân 
của tất cả chư Phật.  

6. Trong niệm niệm, trí Ba la mật biết việc đại thần 
thông không thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật.  

7. Trong niệm niệm, trí Ba la mật nói một câu pháp, 
hết thuở vị lai, biện tài vô tận.  

8. Trong niệm niệm, trí Ba la mật dùng Bát Nhã 
thâm sâu, quán tất cả pháp.  

9. Trong niệm niệm, trí Ba la mật vào biển thật 
tướng của tất cả pháp giới.  

10. Trong niệm niệm, trí Ba la mật biết tâm niệm của 
tất cả chúng sinh.  

11. Trong niệm niệm, trí Ba la mật huệ hạnh của Phổ 
Hiền đều hiện tại tiền.  

 

Thiện Tài đồng tử đắc được như vậy 
rồi, Bồ Tát Phổ Hiền liền dũi tay phải, rờ 
đầu Thiện Tài. Rờ đầu rồi, Thiện Tài liền 
đắc được môn tam muội nhiều như số hạt 
bụi tất cả cõi Phật, mỗi môn tam muội đều 
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có các tam muội nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật làm quyến thuộc. 

Mỗi mỗi tam muội, đều thấy biển chư 
Phật nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, 
mà xưa kia chưa từng thấy. Tích tập trợ 
đạo cụ nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật. Sinh ra pháp thượng diệu 
nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật. Phát đại thệ nguyện nhất thiết trí, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. Vào 
biển đại nguyện nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật. Trụ đạo xuất yếu nhất thiết trí, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. Tu Bồ 
Tát hạnh nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật. Khởi đại tinh tấn nhất thiết trí, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật. Đắc được 
quang minh thanh tịnh nhất thiết trí, nhiều 
như số hạt bụi tất cả cõi Phật. 

 

Thiện Tài đồng tử đắc được mười một thứ trí huệ Ba 
La Mật như vậy rồi, Bồ Tát Phổ Hiền liền dũi tay phải, rờ 
đầu Thiện Tài đồng tử. Rờ đầu rồi, Thiện Tài đồng tử liền 
đắc được môn tam muội nhiều như số hạt bụi tất cả cõi 
Phật, mỗi môn tam muội đều có các tam muội nhiều như số 
hạt bụi tất cả cõi Phật làm quyến thuộc. 
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Trong mỗi mỗi tam muội, đều thấy biển chư Phật 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, mà xưa kia chưa từng 
thấy. Tích tập trợ đạo cụ nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật. Sinh ra pháp thượng diệu nhất thiết trí, 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. Phát khởi đại thệ 
nguyện nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. 
Vào biển đại nguyện nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. 
Trụ đạo xuất yếu nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật. Tu hành Bồ Tát hạnh nhiều như số hạt bụi tất cả 
cõi Phật. Khởi đại tinh tấn nhất thiết trí, nhiều như số hạt 
bụi tất cả cõi Phật. Đắc được đại quang minh thanh tịnh 
nhất thiết trí, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật. 

Những vấn đề nầy rất quan trọng, mọi người phải 
chú ý lắng nghe, phải nghiên cứu kỹ càng. Thiện Tài đồng 
tử từ lúc bắt đầu học Phật pháp, tuy chẳng có ba bước một 
lạy, chín bước một lạy, nhưng cũng rất khổ cực, trải qua 
bao tháng ngày, trèo núi lội nước, chịu nắng chịu mưa, đi 
khắp nơi tìm cầu thiện tri thức. Thấy được thiện tri thức 
rồi, cuối đầu đảnh lễ, cung kính cầu pháp. Trải qua một 
trăm mười thành mới đến được chỗ Bồ Tát Phổ Hiền, 
hướng về Ngài cầu pháp. 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền quán sát Thiện Tài đồng tử 
tham cảnh giới của thiện tri thức, giống như xem trên 
truyền hình, từng màng từng màng hiện ra ở trước mắt. Bồ 
Tát Phổ Hiền dùng con mắt pháp thanh tịnh để quán sát nội 
dung, hoàn toàn thấu hiểu hết. Bèn nghĩ như vầy : « Vị 
thiện nam tử nầy, tâm cầu pháp thật là chí thành đến cực 
điểm. Lành thay ! Vui thay »! Do đó bèn dùng tâm vô 
duyên đại từ, đồng thể đại bi, để gia trì cho Ngài. Gia trì 
như thế nào ? Tức là đem công đức của mình hồi hướng 
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cho người khác. Bồ Tát Phổ Hiền hy vọng Thiện Tài đồng 
tử đắc được đầy đủ định lực của Ngài. Ban cho Ngài định 
lực đó, thần thông đó, sự biến hoá đó, trí huệ đó, hoàn toàn 
vô điều kiện. 

Bồ Tát Phổ Hiền tâm từ bi tha thiết, đem hết thảy tất 
cả công đức, bố thí cho Thiện Tài đồng tử. Vậy tại sao 
dùng tay phải rờ đầu Thiện Tài đồng tử ? Nay đưa ra ví dụ 
rất nông cạn để nói rõ vấn đề nầy. Chúng ta hằng ngày 
dùng tay mở nút điện tắt mở. Khi dùng thì dùng tay bậc nút 
tắt mở, đèn sẽ sáng lên, chiếu sáng chỗ tối, nếu không có 
điện thì mất đi tác dụng, sẽ chẳng phát ra ánh sáng. Việc 
nầy mọi người tu đạo đều biết. Trí huệ của Bồ Tát Phổ 
Hiền giống như điện, Thiện Tài đồng tử giống như tay bấm 
nút điện, khi Bồ Tát Phổ Hiền rờ đầu, tức là ban cho Thiện 
Tài đồng tử trí huệ. Do đó, Thiện Tài đồng tử đắc được tam 
muội (tức là chánh định chánh thọ), là người khai mở đại 
trí huệ. 

Thiện Tài đồng tử từ lúc ban đầu tham thiện tri thức, 
thì niệm niệm không thối chuyển, niệm niệm tinh tấn, 
chẳng giải đãi, chẳng mệt mỏi, cho nên hiện tại đắc được 
sự gia trì của Bồ Tát Phổ Hiền. Vì nhờ có sự cảm ứng đạo 
giao, cho nên đắc được nhiều môn tam muội nầy. Trong 
mỗi một thứ môn tam muội, đều đắc được cảnh giới chưa 
từng có. 

 

Như ở chỗ đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thế 
giới Ta Bà nầy, Bồ Tát Phổ Hiền rờ đầu 
Thiện Tài. Như vậy, hết thảy mười phương 
thế giới và trong mỗi mỗi hạt bụi thế giới 
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đó, chỗ tất cả chư Phật trong tất cả thế 
giới, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều rờ đầu 
Thiện Tài như thế, các pháp môn đắc 
được, cũng đều giống nhau. 

 

Như ở chỗ đạo tràng của đức Phật Tỳ Lô Giá Na, thế 
giới Ta Bà nầy, Bồ Tát Phổ Hiền rờ đầu Thiện Tài đồng tử. 
Như vậy, hết thảy mười phương thế giới và trong mỗi mỗi 
hạt bụi thế giới đó, chỗ tất cả chư Phật trong tất cả thế giới, 
Bồ Tát Phổ Hiền cũng đều rờ đầu Thiện Tài đồng tử như 
thế, các pháp môn đắc được, cũng đều giống nhau, không 
có sự khác biệt. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo 
Thiện Tài rằng : Thiện nam tử ! Ngươi 
thấy sức thần thông của ta chăng ?  

Dạ con đã thấy rồi ! Đại Thánh ! Việc 
đại thần thông không thể nghĩ bàn, chỉ có 
đức Như Lai mới biết được. 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài đồng tử 
rằng : Thiện nam tử ! Ngươi thấy sức thần thông của ta 
chăng !  

Thiện Tài đồng tử đáp rằng : Dạ con đã thấy rồi ! 
Đại Thánh ! Việc Ngài thị hiện đại thần thông không thể 
nghĩ bàn, chỉ có đức Như Lai mới biết được cảnh giới đó. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng : Thiện nam 
tử ! Ta ở trong quá khứ, số kiếp nhiều như 
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số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật, tu hành Bồ Tát hạnh, cầu nhất 
thiết trí.  

Trong mỗi mỗi kiếp, vì muốn thanh 
tịnh bồ đề tâm, nên hầu hạ các đức Phật, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật.  

Trong mỗi mỗi kiếp, vì tích tập nhất 
thiết trí phước đức đầy đủ, nên đã thiết lập 
hội bố thí rộng lớn, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Đều khiến cho tất cả thế gian đều nghe 
biết, phàm ai có sự mong cầu, đều khiến 
cho họ được đầy đủ. 

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu pháp nhất 
thiết trí, nên đem tài vật bố thí, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật. 

 Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu trí huệ 
của Phật, nên đem thành ấp, xóm làng, đất 
nước, ngôi vua, vợ con, quyến thuộc, mắt 
tai, mũi lưỡi, thân thịt, tay chân, cho đến 
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thân mạng, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật mà bố thí. 

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu đầu nhất 
thiết trí, nên đem số đầu, nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật 
mà bố thí. 

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu nhất thiết 
trí, nên ở chỗ các đức Như Lai, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết 
cõi Phật, cung kính tôn trọng, hầu hạ cúng 
dường, y phục, đồ dùng nằm ngồi, thức ăn 
uống, thuốc thang, tất cả vật cần dùng, 
thảy đều dâng cúng. Ở trong pháp của các 
đức Phật đó, xuất gia học đạo, tu hành 
Phật pháp, hộ trì chánh giáo. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiện Tài đồng tử rằng : 
Thiện nam tử ! Ta ở trong quá khứ, trải qua số đại kiếp 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, 
tu hành Bồ Tát hạnh, vì cầu nhất thiết trí huệ, vì diệt trừ tất 
cả ngu si.  

Trong mỗi mỗi kiếp, vì muốn thanh tịnh bồ đề tâm, 
tức cũng là viên mãn bồ đề tâm, chứng được vô thượng bồ 
đề, cho nên hầu hạ các đức Phật, nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.  
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Trong mỗi mỗi kiếp, vì tích tập nhất thiết trí phước 
đức viên mãn đầy đủ, cho nên đã thiết lập hội bố thí rộng 
lớn, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Đều khiến cho tất cả chúng sinh thế gian trong mười 
phương đều nghe biết, phàm ai có sự mong cầu, ta đều 
khiến cho họ được đầy đủ nguyện vọng của họ. Bất cứ cầu 
nội tài của ta (đầu mắt tuỷ não), hoặc là ngoại tài của ta 
(đất nước vợ con), ta đều bố thí, không có tơ hào tâm xẻn 
tiếc, tâm ích kỷ, tâm lợi mình. Chỉ biết bố thí, lợi ích tất cả 
chúng sinh, không có xí đồ, không có sở cầu. 

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu pháp nhất thiết trí, nên ta 
đã từng đem tài vật bố thí cho người cần dùng, nhiều như 
số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Bất cứ họ 
mong cầu gì, ta đều bố thí cho họ, khiến cho họ toại tâm 
mãn nguyện đầy đủ. 

 Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu trí huệ của Phật, nên ta 
đã từng đem thành ấp, xóm làng, đất nước, ngôi vua, vợ 
con, quyến thuộc, mắt tai mũi lưỡi, thân thịt tay chân, cho 
đến thân mạng, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật mà bố thí. 

Có người hỏi : « Hoá duyên là hoá vàng bạc châu 
báu, y phục thức ăn uống. Có người xin cái đầu người, xin 
cái đầu người để làm gì » ? Câu hỏi nầy rất có ý nghĩa, đây 
là từ giả sử, vì vật mà chúng ta khó xả bỏ nhất là cái đầu 
của mình, nhưng Bồ Tát Phổ Hiền Ngài đã phát được 
nguyện nầy, nếu có người cầu xin Ngài cái đầu, thì Ngài 
chẳng xẻn tiếc mà bố thí, đây là tinh thần của Bồ Tát, 
chúng ta phàm phu vốn làm chẳng được, ai mà cắt cái đầu 
của mình xuống để bố thí ! 
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Bố thí là làm cho người khác mãn nguyện, chẳng 
phải làm cho mình mãn nguyện. Bố thí là xả bỏ không 
được, cũng phải xả bỏ được, do đó có câu : « Khó xả mà xả 
được », đây mới thật là bố thí. Bố thí phải có tư tưởng tam 
luân thể không, không có sự chấp trước, nếu có sự chấp 
trước thì sẽ có sự quái ngại; nếu có sự quái ngại thì không 
thể lìa khỏi cảnh giới điên đảo mộng tưởng; nếu muốn lìa 
khỏi điên đảo mộng tưởng, thì sẽ chứng được quả vị cứu 
kính Niết Bàn, nên phải buông bỏ quái ngại, phát bồ đề 
tâm, tu bồ đề giác đạo. 

Nếu buông bỏ chẳng đặng tình ái, phải có tinh thần 
dứt khoát, dùng kiếm trí huệ chặt đứt con ma tình ái, thì sẽ 
chẳng còn phiền não tình ái nữa, chuyên tâm nhất chí tu 
hành, dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, tuyệt đối đừng lùi 
về sau, thì sẽ tương ưng với đạo. 

Các vị chú ý ! Chìa khoá tu hành tức là khai mở tư 
tưởng, buông bỏ được. Buông chẳng được thì càng phải 
buông; bỏ chẳng được thì càng phải bỏ. Tại sao ? Vì khiến 
cho bạn chẳng còn tâm tham, khiến cho bạn chẳng còn sự 
chấp trước. Nếu chẳng còn tâm tham, thì chẳng còn sự 
chấp trước. Như vậy thì mọi thứ tư tưởng đều sẽ khai 
thông, mọi thứ đều buông bỏ xuống đặng. Các vị phải 
nghiên cứu về vấn đề nầy. Khi nào nghiên cứu minh bạch, 
thì khi đó sẽ khai mở đại trí huệ.  

Chúng ta phải tôn chiếu những gì các Bồ Tát tu hành 
trong quá khứ, làm mô phạm. Do đó có câu : « Lựa thiện 
mà theo, không thiện thì bỏ », điều mà con người xả bỏ 
không được là cái đầu, nhưng đầu cũng phải xả bỏ. Nếu xả 
bỏ bố thí đầu cho người khác, thì còn có gì để tranh, để 
tham, để mong cầu ? Không tranh, không tham, không cầu, 
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không ích kỷ, không lợi mình, tức là Phật giáo đồ chân 
chánh. 

Bồ Tát Phổ Hiền Ngài phát nguyện bố thí đầu, có 
phải có người xin Ngài cái đầu ? Chắc chắn sẽ có. Tại sao ? 
Vì Ngài phát nguyện nầy, thì chắc chắn sẽ có người làm 
cho Ngài mãn nguyện, xem Ngài là thật hay là giả, để khảo 
nghiệm Ngài. Nếu trải qua được sự khảo nghiệm thì mới là 
thật; bằng không, nói mà làm không được, thì không có ích 
gì. Do đó có câu :  

 

«Tất cả đều là thử thách 
Xem bạn làm thế nào ? 

Đối cảnh không nhận thức 
Phải làm lại từ đầu ». 

 

Có người nói : « Bồ Tát phát nguyện này thật là 
ngu », phải, bạn nghĩ như thế thật là thông minh hơn Bồ 
Tát Phổ Hiền, cho nên bạn làm chẳng được những điều Bồ 
Tát Phổ Hiền đã làm, bạn làm Bồ Tát Phổ chẳng Hiền ! 
Bạn phải biết Bồ Tát Phổ Hiền là vì cầu nhất thiết trí huệ. 
Bất cứ là đại trí huệ, là tiểu trí huệ, hoặc là thô trí huệ, hoặc 
là tế trí huệ, Ngài đều cầu chứng, cho nên Ngài chẳng có 
cái thông minh của bạn.  

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu đầu nhất thiết trí, nên ta 
đã từng đem số đầu, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật mà bố thí. Bất cứ người cần gì, ta đều 
bố thí, tuyệt đối không có tư tưởng tham xẻn, bỏ chẳng 
đặng. 

Trong mỗi mỗi kiếp, vì cầu nhất thiết trí huệ, nên ta 
đã từng ở chỗ đạo tràng của chư Phật, nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, cung kính tôn trọng 
chư Phật, thừa sự cúng dường chư Phật, đem y phục, đồ 
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dùng nằm ngồi, thức ăn uống, thuốc thang, tất cả vật cần 
dùng, thảy đều dâng cúng chư Phật. Ở trong pháp của các 
đức Phật đó, xuất gia học đạo, tu hành Phật pháp, hộ trì 
chánh giáo. 

 

Thiện nam tử ! Ta ở trong biển kiếp 
như vậy, tự nhớ lại, chưa từng trong một 
niệm, chẳng thuận theo lời dạy của Phật. 
Trong một niệm, chưa từng sinh tâm sân 
hại, tâm ta và của ta, tâm ta và người khác 
biệt. Chưa từng xa lìa tâm bồ đề, ở trong 
sinh tử, chưa từng khởi tâm nhàm mỏi, 
tâm lười biếng, tâm chướng ngại, tâm mê 
hoặc. Chỉ trụ tâm bồ đề vô thượng, không 
thể trở ngại phá hoại được, tích tập nhất 
thiết trí pháp trợ đạo. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói: Thiện nam tử ! Ta ở trong 
biển đại kiếp lâu dài như vậy, ta tự nhớ lại, chưa từng trong 
khoảng một niệm, chẳng thuận theo lời dạy của chư Phật. 
Trong khoảng một niệm, chưa từng sinh tâm sân hại, chẳng 
có tâm cống cao và ngã mạn, hoặc sinh khởi tâm mình bất 
phàm, hoặc sinh khởi tâm ta và người khác biệt, mà là lúc 
nào cũng sinh tâm từ bi, tâm thương xót. Trong niệm niệm, 
chưa từng xa lìa tâm bồ đề, tuy ở trong sinh tử, mà chẳng 
khởi tâm mỏi nhàm. Bồ Tát đại thừa ở trong sinh tử mà 
chẳng nhàm chán sinh tử, lìa sinh tử mà chẳng dứt sinh tử. 
Tại sao? Vì cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui. Chẳng 
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giống như người nhị thừa, ích kỷ lợi mình, chỉ lo cho mình 
lìa sinh tử, chẳng màng đến sinh tử của chúng sinh. Cho 
nên người nhị thừa xem ba cõi như lao ngục, coi sinh tử 
như oan gia. 

Bồ Tát đại thừa thì thấy việc tỉnh việc thoát khỏi thế 
gian, chẳng phải thấy việc mê việc đoạ trầm luân. Các Ngài 
tuy ở trong sáu nẻo luân hồi, mà chẳng mê, chẳng mất tâm 
bồ đề. Tuy thân ở trong địa ngục độ chúng sinh, mà tâm 
giống như ngồi trên toà hoa sen báu độ chúng sinh, chẳng 
có sự phân biệt đó đây. 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói: Trong niệm niệm chưa từng 
sinh tâm lười biếng, chưa từng sinh tâm chướng ngại, chưa 
từng sinh tâm mê hoặc. Chỉ trụ tâm đại bồ đề vô thượng, 
kiên cố như kim cang, không thể trở ngại phá hoại được, 
tích tập nhất thiết trí pháp trợ đạo. 

Các vị! Hãy phản tỉnh, chúng ta ở trong khoảng một 
niệm có tinh tấn tu hành như thế chăng! Ở trong một niệm 
có sinh tâm thối chuyển chăng! Ở trong một niệm có sinh 
tâm hoài nghi đối với Phật pháp chăng! Ở trong một niệm 
có sinh tâm giải đãi đối với Phật pháp chăng! Phải ở chỗ 
này mà dụng công phu, phải hồi quang phản chiếu, phải trở 
về cầu nơi chính mình. Nhìn xem mình Phật giáo đồ như 
thế nào? Hãy kiểm thảo một phen, rằng mình trong khoảng 
một niệm có siêng cầu vô thượng đạo, có phát tâm đại bồ 
đề chưa? Nếu có, thì nên tiếp tục nỗ lực, hướng về trước 
học tập, phải tranh thủ đi trước. Dẹp bỏ hết thói quen lười 
biếng, giải đãi, phải phát tâm dũng mãnh siêng tu giới định 
huệ, diệt trừ tham sân si, đó là bổn phận của người tu hành. 
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Thiện nam tử! Ta trang nghiêm cõi 
Phật, dùng tâm đại bi, cứu hộ chúng sinh, 
giáo hoá thành tựu, cúng dường chư Phật, 
hầu hạ thiện tri thức. Vì cầu chánh pháp, 
hoằng tuyên hộ trì. Tất cả nội tài và ngoại 
tài, thảy đều xả bỏ được, cho đến thân 
mạng, cũng không xẻn tiếc. Tất cả biển 
kiếp, nói các nhân duyên. Biển kiếp có thể 
hết, tâm bố thí của ta không hết được. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng công đức để trang nghiêm 
thanh tịnh cõi nước chư Phật, dùng tâm đại bi, cứu hộ tất 
cả chúng sinh, giáo hoá tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả 
chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật, hầu hạ tất cả thiện 
tri thức. Ta vì cầu chánh pháp, mới hoằng dương Phật 
pháp, tuyên truyền, hộ trì Phật pháp. Hết thảy tất cả nội tài 
và ngoại tài, thảy đều bố thí hết, cho đến thân mạng, cũng 
không xẻn tiếc. Trong tất cả biển kiếp, diễn nói đủ thứ 
nhân duyên. Biển kiếp có thể hết, mà tâm bố thí của ta 
không khi nào hết được. 

 

Thiện nam tử! Ở trong biển pháp của 
ta, không có một chữ, không có một câu, 
chẳng phải xả thí ngôi Chuyển Luân 
Vương mà cầu được, chẳng phải xả thí tất 
cả hết thảy mà cầu được. 
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Thiện nam tử! Ở trong biển pháp của ta, không có 
một chữ, không có một câu nào, chẳng phải do ta xả thí 
ngôi Chuyển Luân Vương mà cầu được, chẳng phải do ta 
xả thí tất cả hết thảy mà cầu được. 

 

Thiện nam tử! Pháp của ta cầu, đều vì 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Một lòng suy 
gẫm, nguyện các chúng sinh được nghe 
pháp đó. Nguyện dùng trí huệ quang minh 
chiếu khắp thế gian. Nguyện vì khai thị trí 
huệ xuất thế gian. Nguyện khiến cho chúng 
sinh đều được an lạc. Nguyện khen ngợi 
khắp hết thảy công đức của chư Phật. 
Nhân duyên thuở xưa của ta như vậy, 
trong biển kiếp nhiều như số hạt bụi bất 
khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, nói 
không thể hết được. 

 

Thiện nam tử! Pháp của ta cầu trí huệ, đều vì cứu hộ 
tất cả chúng sinh. Ta một lòng suy gẫm, nguyện hết thảy 
chúng sinh được nghe pháp đó. Nguyện dùng trí huệ quang 
minh chiếu khắp tâm hết thảy chúng sinh của tất cả thế 
gian. Ta nguyện vì tất cả chúng sinh khai thị trí huệ xuất 
thế gian. Ta nguyện khiến cho hết thảy chúng sinh đều 
được an lạc, sớm chứng được bồ đề giác đạo. Ta nguyện 
tán thán khen ngợi khắp hết thảy công đức của chư Phật. 
Đủ thứ nguyện ta đã phát ra, tu đủ thứ hạnh, cầu đủ thứ trí 
huệ, đó là nhân duyên thuở xưa của ta, trải qua trong biển 
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kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật, nói tỉ mỉ cũng không thể nào hết được. 

 

Bởi vậy, thiện nam tử! Ta nhờ sức 
pháp trợ đạo, sức các căn lành, sức đại chí 
nguyện, sức tu công đức, sức suy gẫm tất 
cả pháp như thật, sức con mắt trí huệ, sức 
oai thần của Phật, sức đại từ bi, sức tịnh 
thần thông, sức thiện tri thức như vậy, nên 
đắc được pháp thân thanh tịnh ba đời bình 
đẳng rốt ráo nầy.  

Lại đắc được sắc thân thanh tịnh vô 
thượng, vượt qua các thế gian, tuỳ tâm ưa 
thích của các chúng sinh mà hiện thân, vào 
tất cả cõi, khắp tất cả mọi nơi. Nơi các thế 
giới, rộng hiện thần thông, khiến cho ai 
thấy được cũng đều vui mừng. 

 

Bởi nhân duyên đó, nầy thiện nam tử! Cho nên ta 
nhờ sức lực pháp trợ đạo, sức lực các căn lành, sức lực đại 
chí nguyện, sức lực tu công đức, sức lực suy gẫm tất cả 
pháp như thật, sức lực con mắt trí huệ, sức lực đại oai thần 
của Phật, sức lực đại từ bi, sức lực thanh tịnh thần thông, 
sức lực thiện tri thức, do những nhân duyên đó, nên chứng 
đắc được pháp thân thanh tịnh ba đời bình đẳng rốt ráo 
nầy.  
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Lại đắc được sắc thân thanh tịnh vô thượng, vượt 
qua các thế gian, tuỳ thuận tâm ưa thích của tất cả chúng 
sinh mà vì họ hiện thân, tuỳ loài giáo hoá, vào tất cả cõi, 
khắp tất cả mọi nơi. Nơi tất cả thế giới, thị hiện tất cả thần 
thông biến hoá rộng lớn, vì khiến cho ai thấy và nghe được 
cũng đều sinh tâm đại hoan hỉ. 

 

Thiện nam tử! Ngươi hãy quán sắc 
thân của ta như vậy. Sắc thân của ta đây, 
đã thành tựu trong vô biên biển kiếp. Vô 
lượng ngàn ức Na do tha kiếp, khó thấy, 
khó nghe được. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh chưa 
từng trồng căn lành và Thanh Văn Bồ Tát 
trồng ít căn lành, còn không nghe được 
danh hiệu của ta, hà huống là thấy được 
thân ta. 

 

Thiện nam tử! Ngươi hãy quán sắc thân của ta như 
vậy. Sắc thân của ta đây, đã thành tựu trong vô biên biển 
kiếp. Dù vô lượng ngàn ức Na do tha kiếp, cũng không dễ 
gì thấy được, cũng không dễ gì nghe được. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh chưa từng trồng 
căn lành, hoặc Thanh Văn Bồ Tát trồng chút ít căn lành, 
còn không nghe được danh hiệu của ta, hà huống là thấy 
được sắc thân của ta. 
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Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nghe 
được danh hiệu ta, thì không còn thối 
chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. Nếu thấy, hoặc xúc chạm, hoặc nghinh 
đón, hoặc đưa rước, hoặc tạm thời theo ta, 
cho đến ở trong mộng thấy nghe được ta, 
thì cũng đều như thế. 

 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh nghe được danh 
hiệu ta, thì sẽ không còn sinh tâm thối chuyển nơi A nậu đa 
la tam miệu tam bồ đề, ngày càng tinh tấn hơn, ngày càng 
phát tâm đại bồ đề. Hoặc nếu thấy sắc thân của ta, hoặc xúc 
chạm quang minh của ta, hoặc nghinh đón ta, hoặc đưa 
rước ta, hoặc tạm thời theo ta, cho đến ở trong mộng thấy 
nghe được danh hiệu ta, thì cũng đều như thế, không còn 
thối chuyển tâm bồ đề. 

 

Hoặc có chúng sinh, một ngày, một 
đêm, nghĩ nhớ đến ta, liền được thành 
thục. Hoặc bảy ngày, bảy đêm, nửa tháng, 
một tháng, nửa năm, một năm, trăm năm, 
ngàn năm, một kiếp, trăm kiếp, cho đến số 
kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta 
mà thành thục.  
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Hoặc một đời, hoặc trăm đời, cho đến 
số đời nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta 
mà thành thục. Hoặc thấy ta phóng đại 
quang minh, hoặc thấy ta chấn động cõi 
Phật, hoặc sinh sợ hãi, hoặc sinh hoan hỉ, 
đều được thành thục. 

 

Hoặc có chúng sinh, trong một ngày một đêm nghĩ 
nhớ đến ta, liền được thành thục A nậu đa la tam miệu tam 
bồ đề, tức cũng là không thối chuyển tâm bồ đề. Hoặc có 
chúng sinh, trong bảy ngày bảy đêm, hoặc nửa tháng một 
tháng, hoặc nửa năm một năm, hoặc trăm năm ngàn năm, 
hoặc một kiếp trăm kiếp, cho đến số kiếp nhiều như số hạt 
bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ nhớ đến ta 
mà thành thục A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, không thối 
chuyển tâm bồ đề.  

Hoặc một đời, hoặc trăm đời, cho đến số đời nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, nghĩ 
nhớ đến ta mà thành thục A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, 
không thối chuyển tâm bồ đề. Hoặc thấy được ta phóng đại 
quang minh, hoặc thấy được ta chấn động cõi Phật, hoặc 
sinh sợ hãi, hoặc sinh hoan hỉ, đều được thành thục quả vị 
A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng môn phương 
tiện nhiều như số hạt bụi cõi Phật như vậy, 
khiến cho các chúng sinh, được bất thối 
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chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ 
đề. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, thấy 
nghe cõi nước thanh tịnh của ta, thì sẽ 
được sinh về cõi thanh tịnh đó. Hoặc có 
chúng sinh, thấy nghe thân thanh tịnh của 
ta, thì sẽ được sinh trong thân thanh tịnh 
của ta.  

Thiện nam tử! Ngươi nên quán sát 
thân thanh tịnh nầy của ta. 

 

Thiện nam tử! Ta dùng môn phương tiện nhiều như 
số hạt bụi cõi Phật như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh, 
được bất thối chuyển nơi A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

Thiện nam tử! Nếu có chúng sinh, thấy nghe cõi 
nước thanh tịnh của ta, thì chắc chắn sẽ được sinh về cõi 
thanh tịnh đó. Hoặc có chúng sinh, thấy nghe thân thanh 
tịnh của ta, thì chắc chắn sẽ được sinh trong sắc thân thanh 
tịnh của ta.  

Thiện nam tử! Ngươi nên quán sát sắc thân thanh 
tịnh nầy của ta, thì nhất định ngươi sẽ sinh trong pháp thân 
của ta. 

 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử quán sát 
thân Bồ Tát Phổ Hiền, chi tiết từng tướng 
tốt, trong mỗi mỗi lỗ chân lông, đều có bất 
khả thuyết bất khả thuyết biển cõi Phật. 
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Mỗi mỗi biển cõi, đều có chư Phật xuất 
hiện ra đời, chúng đại Bồ Tát cùng vây 
quanh.  

Lại thấy tất cả biển cõi đó, có đủ thứ 
sự kiến lập, đủ thứ hình trạng, đủ thứ 
trang nghiêm, đủ thứ núi lớn bao quanh 
khắp nơi, đủ thứ mây màu sắc che phủ hư 
không, đủ thứ chư Phật xuất hiện ra đời, 
diễn nói đủ thứ pháp. Những việc như vậy, 
thảy đều khác nhau. 

Lại thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong mỗi 
mỗi biển thế giới, hiện ra thân mây hoá 
Phật, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, khắp 
cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho họ hướng về A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề. 

Bấy giờ, Thiện Tài đồng tử lại thấy 
thân mình, ở trong thân Bồ Tát Phổ Hiền, 
ở trong mười phương tất cả thế giới, giáo 
hoá chúng sinh. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử quán sát thân Bồ Tát Phổ 
Hiền, chi tiết từng tướng tốt, trong mỗi mỗi lỗ chân lông, 
đều có bất khả thuyết bất khả thuyết biển cõi Phật. Trong 
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mỗi mỗi biển cõi, đều có chư Phật xuất hiện ra đời, chúng 
đại Bồ Tát cùng vây quanh.  

Lại thấy tất cả biển cõi đó, có đủ thứ kiến lập, có đủ 
thứ hình trạng, có đủ thứ trang nghiêm, có đủ thứ núi lớn 
bao quanh khắp nơi, có đủ thứ mây màu sắc che phủ hư 
không, có đủ thứ chư Phật xuất hiện ra đời, diễn nói đủ thứ 
diệu pháp. Đủ thứ những việc như vậy, thảy đều khác 
nhau. Giống như tướng trạng thế giới, có thế giới hình tròn, 
có thế giới hình vuông, có thế giới ngửa, có thế giới úp, đủ 
thứ sự khác nhau. 

Lại thấy Bồ Tát Phổ Hiền ở trong mỗi mỗi biển thế 
giới, hiện ra thân mây hoá Phật, nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, khắp cùng mười phương tất cả thế giới, giáo hoá tất 
cả chúng sinh, khiến cho họ hướng về A nậu đa la tam 
miệu tam bồ đề. 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử lại thấy thân mình, ở 
trong thân Bồ Tát Phổ Hiền, ở trong mười phương tất cả 
thế giới, giáo hoá tất cả chúng sinh, chẳng những ở tại một 
thế giới giáo hoá chúng sinh, mà là ở trong mười phương 
hết thảy thế giới, đồng thời giáo hoá chúng sinh. Cảnh giới 
nầy thật là không thể nghĩ bàn. 

Có người khởi vọng tưởng: “Thân của Bồ Tát Phổ 
Hiền, làm sao mà dung nạp Thiện Tài đồng tử”? Trong 
đoạn Kinh văn trước, chẳng phải có nói trong mỗi lỗ chân 
lông của Bồ Tát Phổ Hiền, có thể dung nạp các thế giới 
nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Tức nhiên được 
như thế, hiện tại Thiện Tài đồng tử vào trong thân Bồ Tát 
Phổ Hiền, thì đâu có gì là lạ? Là chuyện bình thường thôi, 
đừng có cho là quái lạ. 
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Thiện Tài đồng tử lại gần gũi các vị 
thiện tri thức, nhiều như số hạt bụi cõi 
Phật, đắc được căn lành trí huệ quang 
minh, so với căn lành thấy được Bồ Tát 
Phổ Hiền, chẳng bằng một phần trăm, 
chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng 
một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần 
trăm ngàn ức, cho đến toán số ví dụ, cũng 
không bằng được.  

Đó là do Thiện Tài đồng tử từ lúc ban 
đầu phát tâm, cho đến thấy được Bồ Tát 
Phổ Hiền, trong khoảng giữa thời gian đó 
vào tất cả biển cõi nước chư Phật. Nay ở 
trong một lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ 
Hiền, một niệm vào biển cõi nước chư 
Phật, hơn số trước gấp bội, nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Như một lỗ chân lông, tất cả lỗ chân 
lông cũng đều như thế. 

 

Thiện Tài đồng tử lại gần gũi các vị thiện tri thức 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đắc được căn lành trí huệ 
quang minh, so với căn lành thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, 
không thể nào so sánh được, khác nhau một trời một vực, 
chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, 
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chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần 
trăm ngàn ức, cho đến toán số ví dụ, cũng không bằng 
được.  

Đó là do Thiện Tài đồng tử từ lúc ban đầu phát tâm, 
cho đến thấy được Bồ Tát Phổ Hiền, trong khoảng giữa 
thời gian đó vào tất cả biển cõi nước chư Phật. Nay ở trong 
một lỗ chân lông của Bồ Tát Phổ Hiền, khoảng một niệm 
vào biển cõi nước chư Phật, hơn số trước gấp bội nhiều 
như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Như 
một lỗ chân lông, tất cả lỗ chân lông cũng đều như thế. 

 

Thiện Tài đồng tử ở trong lỗ chân lông 
của Bồ Tát Phổ Hiền, đi một bước, trải qua 
các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Đi như vậy, 
hết kiếp thuở vị lai, cũng không biết được 
biển cõi thứ lớp, biển cõi tạng, biển cõi 
khác biệt, biển cõi vào khắp, biển cõi 
thành, biển cõi hoại, biển cõi trang nghiêm, 
hết thảy bờ mé, trong một lỗ chân lông.  

Cũng không biết được biển Phật thứ 
lớp, biển Phật tạng, biển Phật khác biệt, 
biển Phật vào khắp, biển Phật sinh, biển 
Phật diệt, hết thảy bờ mé. 

Cũng không biết được biển chúng Bồ 
Tát thứ lớp, biển chúng Bồ Tát tạng, biển 
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chúng Bồ Tát khác biệt, biển chúng Bồ Tát 
vào khắp, biển chúng Bồ Tát tập, biển 
chúng Bồ Tát tan, hết thảy bờ mé. 

Cũng không biết được vào cõi chúng 
sinh, biết căn chúng sinh, giáo hoá điều 
phục các chúng sinh trí huệ, Bồ Tát trụ 
thâm sâu tự tại, Bồ Tát vào các địa, các 
đạo, hết thảy biển bờ mé như vậy. 

 

Thiện Tài đồng tử ở trong lỗ chân lông của Bồ Tát 
Phổ Hiền, đi một bước về phía trước, trải qua các thế giới 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. 
Đi như vậy, hết kiếp thuở vị lai, cũng không biết được biển 
cõi thứ lớp, biển cõi tạng, biển cõi khác biệt, biển cõi vào 
khắp, biển cõi thành, biển cõi hoại, biển cõi trang nghiêm, 
hết thảy bờ mé, trong một lỗ chân lông.  

Cũng không biết được biển Phật thứ lớp, biển Phật 
tạng, biển Phật khác biệt, biển Phật vào khắp, biển Phật 
sinh, biển Phật diệt, hết thảy bờ mé. 

Cũng không biết được biển chúng Bồ Tát thứ lớp, 
biển chúng Bồ Tát tạng, biển chúng Bồ Tát khác biệt, biển 
chúng Bồ Tát vào khắp, biển chúng Bồ Tát tập, biển chúng 
Bồ Tát tan, hết thảy bờ mé. 

Cũng không biết được vào cõi chúng sinh, biết căn 
chúng sinh, giáo hoá điều phục các chúng sinh trí huệ, Bồ 
Tát trụ thâm sâu tự tại, Bồ Tát vào các địa các đạo, hết thảy 
biển bờ mé như vậy. 

    



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  513 
 

Thiện Tài đồng tử ở trong cõi lỗ chân 
lông Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc trong một cõi, 
trải qua một kiếp, đi như vậy, cho đến trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy, 
cũng chẳng phải kiếp nầy mất, thì kiếp kia 
hiện. Niệm niệm khắp cùng vô biên biển 
cõi, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
hướng về A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Thiện Tài đồng tử ở trong cõi lỗ chân lông Bồ Tát 
Phổ Hiền, hoặc trong một cõi, trải qua một kiếp, đi như 
vậy, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật, đi như vậy, cũng chẳng phải 
kiếp nầy mất, thì kiếp kia hiện. Trong niệm niệm khắp 
cùng vô biên biển cõi, giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ 
hướng về quả Phật A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

 

Lúc bấy giờ, Thiện Tài đồng tử liền 
thứ lớp đắc được các biển hạnh nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, đồng với Bồ Tát Phổ 
Hiền, đồng với chư Phật. Một thân đầy 
khắp tất cả thế giới. Đồng cõi, đồng hạnh, 
đồng Chánh Giác, đồng thần thông, đồng 
bánh xe pháp, đồng biện tài, đồng lời nói, 
đồng âm thanh, đồng sức không sợ hãi, 
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đồng chỗ trụ của Phật, đồng đại từ bi, giải 
thoát tự tại không thể nghĩ bàn, thảy đều 
đồng nhau. 

 

Lúc đó, Thiện Tài đồng tử liền thứ lớp đắc được các 
biển đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đồng với Bồ 
Tát Phổ Hiền, đồng với chư Phật. Một thân đầy khắp tất cả 
thế giới. Tất cả cõi cũng như nhau, hạnh tu hành cũng như 
nhau, thành Phật cũng như nhau, thần thông cũng như 
nhau, chuyển bánh xe diệu pháp cũng như nhau, biện tài vô 
ngại cũng như nhau, lời nói cũng như nhau, âm thanh cũng 
như nhau, mười lực cũng như nhau, bốn vô uý cũng như 
nhau, chỗ trụ của Phật cũng như nhau, đại từ bi cũng như 
nhau, giải thoát tự tại không thể nghĩ bàn, thảy đều đồng 
nhau. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền bèn nói 
kệ rằng: 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền tâm bi tha thiết, bèn đối 
với đại chúng trong pháp hội nói bài kệ dưới đây rằng: 

 

Các ông nên trừ các cấu hoặc 
Nhất tâm bất loạn mà lắng nghe 
Ta nói Như Lai đủ các độ 
Tất cả giải thoát đạo chân thật. 
 

Bồ Tát Phổ Hiền nói với đại chúng rằng: Các ông 
nên trừ sạch tất cả bụi trần dơ bẩn và tất cả sự mê hoặc. 
Phải nhất tâm bất loạn chú ý lắng nghe ta nói pháp. Hiện 
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tại ta nói Phật đầy đủ tất cả các độ, tất cả pháp môn giải 
thoát đạo chân thật. 

 

Xuất thế điều nhu thắng trượng phu 
Tâm Ngài thanh tịnh như hư không 
Luôn phóng trí nhựt đại quang minh 
Khắp khiến quần sinh diệt si tối. 
 

Vị đại trượng phu thù thắng xuất thế nầy, điều ngự 
chúng sinh ba cõi, khiến cho họ nhu hoà, không còn cang 
cường. Tâm của Ngài rất thanh tịnh như hư không, hoàn 
toàn không có tạp niệm. Ngài luôn phóng ra trí huệ đại 
quang minh như mặt trời, do đó có câu: “Trí Phật như ngàn 
mặt trời”. Chiếu khắp tâm chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh diệt trừ tham sân sib a độc đen tối, hiện ra trí huệ đại 
quang minh. 

 

Như Lai rất khó nghe thấy được 
Vô lượng ức kiếp nay mới gặp 
Như hoa ưu đàm hiện nhất thời 
Bởi vậy nên nghe công đức Phật. 
 

Phật chẳng dễ gì thấy được, cũng chẳng dễ gì nghe 
được pháp của Phật nói. Trải qua vô lượng ức kiếp rồi, đến 
nay mới gặp được Phật xuất hiện ra đời, giống như hoa ưu 
đàm một khi xuất hiện thì liền nở liền tàn. Bởi nhân duyên 
đó, nên tĩnh tâm lắng nghe công đức của Phật, đừng để mất 
đi cơ hội, đây là cơ hội tốt trăm ngàn vạn kiếp khó gặp 
được. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  516 
 

Tuỳ thuận các việc làm thế gian 
Ví như huyễn sư hiện các nghiệp 
Chỉ vì khiến tâm chúng sinh vui 
Chưa từng phân biệt khởi tưởng niệm. 
 

Tuỳ thuận tất cả các việc làm thế gian, ví như nhà 
huyễn thuật, thị hiện ra tất cả cảnh giới, tất cả các nghiệp, 
chỉ vì khiến tâm của tất cả chúng sinh hoan hỉ, mà ông ta 
chưa từng phân biệt sinh khởi tưởng niệm, ông ta chỉ biết 
làm huyễn thuật biến hoá. 

 

Bấy giờ, các Bồ Tát đã nghe Bồ Tát 
Phổ Hiền nói rồi, một lòng khát ngưỡng. 
Liền muốn được nghe công đức chân thật 
của Như Lai Thế Tôn, đều nghĩ như vầy: 
Bồ Tát Phổ Hiền tu đủ các hạnh, thể tánh 
thanh tịnh, hết thảy lời nói, thảy đều không 
hư. Tất cả Như Lai, đều cùng khen ngợi, 
nghĩ như vậy rồi, sinh tâm khát ngưỡng 
thâm sâu. 

 

Lúc đó, tất cả các Bồ Tát đã nghe Bồ Tát Phổ Hiền 
nói rồi, đại chúng một lòng khát ngưỡng. Liền muốn được 
nghe công đức chân thật của Như Lai Thế Tôn, đại chúng 
đều nghĩ như vầy: Bồ Tát Phổ Hiền tu đầy đủ tất cả các 
hạnh, thể tánh của Ngài thanh tịnh, hết thảy lời nói của 
Ngài, đều là chân thật không hư. Mười phương ba đời tất 
cả chư Phật, đều cùng khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền, đại 
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chúng nghĩ như vậy rồi, sinh tâm khát ngưỡng thâm sâu, 
muốn Bồ Tát Phổ Hiền diễn nói ngay lập tức. 

 

Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền, công đức trí 
huệ, đầy đủ trang nghiêm, giống như hoa 
sen, chẳng nhiễm tất cả bụi dơ của ba cõi, 
bảo các Bồ Tát rằng: Các ông hãy lắng 
nghe, nay ta muốn nói tướng một giọt nước 
biển công đức của Phật, bèn nói kệ rằng: 

 

Lúc đó, Bồ Tát Phổ Hiền, công đức và trí huệ, đều 
đầy đủ trang nghiêm, giống như hoa sen, chẳng nhiễm tất 
cả bụi dơ của ba cõi, bảo các Bồ Tát rằng: Các vị đại chúng 
hãy chú ý lắng nghe! Nay ta vì các vị đại chúng mà nói 
tướng một giọt nước biển công đức của Phật, bèn nói kệ 
rằng.  

Chín mươi lăm bài kệ dưới đây, chín mươi ba bài kệ 
trước là khen ngợi đức của Phật. Hai bài kệ cuối là kết đức 
vô tận, khuyên tin đừng nghi. Tám mươi kệ trước pháp nói. 
Mười ba bài kệ sau ví dụ thuyết minh. Khen ngợi mười 
thân viên mãn của Phật Tỳ Lô Giá Na, hai mươi mốt thứ 
công đức thù thắng. 

 

Trí Phật rộng lớn đồng hư không 
Khắp cùng tất cả tâm chúng sinh 
Đều rõ thế gian các vọng tưởng 
Chẳng khởi đủ thứ phân biệt khác. 
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Trí huệ của Phật rộng lớn không bờ mé, đồng với hư 
không. Trí huệ quang minh của Phật khắp cùng tất cả tâm 
chúng sinh, do đó có câu: “Phật quang phổ chiếu”. Phật 
đều thấu rõ chúng sinh thế gian, khởi vọng tưởng gì, do đó 
có câu: “Tất cả chúng sinh, bao nhiêu thứ tâm, Như Lai 
đều biết đều thấy”. Phật chẳng cần sinh khởi đủ thứ tâm 
phân biệt khác nhau mới biết được, giống như tấm gương 
lớn sáng sạch, vật đến thì ứng, vật đi thì lặng. 

 

Một niệm đều biết pháp ba đời 
Cũng rõ tất cả căn chúng sinh 
Ví như nhà huyễn thuật khéo léo 
Niệm niệm thị hiện vô biên việc. 
 

Đức Phật trong một niệm, đều biết tất cả pháp ba 
đời, cũng thấu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh. Ví như 
nhà huyễn thuật khéo léo biến hoá, ông ta trong niệm niệm, 
thị hiện vô biên việc huyễn, trong không hoá có, trong có 
hoá không. 

 

Tuỳ tâm chúng sinh đủ thứ hạnh 
Thuở xưa các nghiệp thệ nguyện lực 
Khiến họ thấy được đều khác nhau 
Mà Phật bổn lai không động niệm. 
 

Tuỳ thuận tâm chúng sinh đủ thứ hành vi, thuở xưa 
tạo ra các nghiệp và phát thệ nguyện lực, khiến cho chúng 
sinh thấy được cảnh giới đều khác nhau, mỗi người có 
nghiệp lực của mỗi người, mỗi người có nguyện lực của 
mỗi người, do đó chỗ thấy cũng khác nhau, mà Phật vốn 
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đối với chúng sinh chẳng có tâm phân biệt, chẳng khởi tâm 
động niệm. 

 

Hoặc kẻ nơi nơi thấy Phật ngồi 
Đầy khắp mười phương các thế giới 
Hoặc có người tâm chẳng thanh tịnh 
Trong vô lượng kiếp chẳng thấy Phật. 
 

Hoặc có người nơi nơi thấy Phật ngồi đạo tràng, đầy 
khắp mười phương tất cả thế giới; hoặc có người tâm 
chẳng thanh tịnh, có tư tưởng nhiễm ô, trong vô lượng 
kiếp, cũng chẳng thấy được Phật. 

 

Hoặc người tin hiểu lìa kiêu mạn 
Phát tâm liền thấy được Như Lai 
Hoặc người xiểm nịnh tâm bất tịnh 
Ức kiếp tìm cầu chẳng gặp được. 
 

Hoặc có người tin Phật pháp, thấu hiểu Phật pháp, lìa 
khỏi sự kiêu ngạo ngã mạn. Ban đầu phát bồ đề tâm, liền 
thấy được Như Lai. Hoặc có người có hành vi xiểm nịnh, 
có tập quán nói dối, vì tâm họ chẳng thanh tịnh, cho nên 
trong ức kiếp, cũng chẳng gặp được Phật, cũng chẳng nghe 
được pháp, cũng chẳng gặp được thiện tri thức sáng suốt. 

 

Hoặc tất cả nơi nghe tiếng Phật 
Tiếng đó êm dịu khiến vui mừng 
Hoặc người trăm ngàn vạn ức kiếp 
Tâm bất tịnh nên chẳng nghe được. 
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Hoặc có người, có thể ở tất cả mọi nơi, đều nghe 
được đức Phật diễn nói diệu pháp âm, pháp âm đó rất hay 
và êm dịu, khiến cho người nghe sinh tâm vui mừng. Hoặc 
có người, trong trăm ngàn vạn ức kiếp, cũng chẳng nghe 
được diệu âm Phật nói pháp. Tại sao? Vì tâm họ chẳng 
thanh tịnh, nên chẳng nghe được. 

 

Hoặc thấy đại Bồ Tát thanh tịnh 
Đầy khắp ba ngàn cõi đại thiên 
Đều đã đầy đủ hạnh Phổ Hiền 
Như Lai ngồi yên ở trong đó. 
 

Hoặc có người, thấy được đại Bồ Tát thanh tịnh, đầy 
khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Các Ngài đều đã đầy đủ 
hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, Như Lai ở trong đó nghiễm nhiên 
ngồi trên pháp toà. 

 

Hoặc thấy cõi nầy đẹp vô tỉ 
Phật vô lượng kiếp đã nghiêm tịnh 
Tỳ Lô Giá Na đấng Tối Thắng 
Trong đó giác ngộ thành bồ đề. 
 

Hoặc có người, thấy thế giới nầy đẹp vô tỉ, đó là do 
Phật ở trong vô lượng kiếp trang nghiêm thanh tịnh. Đức 
Tỳ Lô Giá Na đấng Tối Thắng, ở trong đó giác ngộ thành 
Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

 

Hoặc thấy cõi hoa sen thắng diệu 
Hiền Thủ Như Lai ở trong đó 
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Vô lượng Bồ Tát chúng vây quanh 
Thảy đều siêng tu hạnh Phổ Hiền. 
 

Hoặc có người, thấy cõi Phật hoa sen thù thắng vi 
diệu, Hiền Thủ Như Lai ở trong đó, có vô lượng chúng Bồ 
Tát cùng vây quanh. Những vị Bồ Tát đó, đều siêng tu 
hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 

 

Hoặc có thấy Phật Vô Lượng Thọ 
Quán Tự Tại thảy đều vây quanh 
Đều đã trụ nơi bậc quán đảnh 
Đầy khắp mười phương các thế giới. 
 

Hoặc có người, thấy Phật Vô Lượng Thọ, tức cũng là 
Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Lại thấy Bồ Tát Quán 
Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí ở hai bên trái và phải, 
xưng là Tây Phương Tam Thánh. Cùng với vô lượng chúng 
Bồ Tát cùng vây quanh. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát 
Đại Thế Chí đều đã trụ nơi bậc quán đảnh. Bồ Tát Quán 
Thế Âm sẽ là giáo chủ thế giới Cực Lạc Tây Phương trong 
tương lai, Ngài sẽ thay thế đức Phật A Di Đà, còn Bồ Tát 
Đại Thế Chí sẽ kế thừa Bồ Tát Quán Thế Âm trong tương 
lai, các Ngài có trăm ngàn ức hoá thân, đầy khắp mười 
phương các thế giới. 

 

Hoặc có thấy ba ngàn cõi nầy 
Đủ thứ trang nghiêm như Diệu Hỉ 
A Súc Như Lai ở trong đó 
Và như hương tượng các Bồ Tát. 
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Hoặc có người, thấy ba ngàn đại thiên thế giới có đủ 
thứ sự trang nghiêm. Giống như thế giới Diệu Hỉ ở phương 
đông, tức cũng là thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương đông. 
Phật A Súc, tức cũng là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. 
Ở trong thế giới đó, cùng với như hương tượng các Bồ Tát. 

 

Hoặc thấy Phật Nguyệt Giác Thế Tôn 
Cùng Kim Cang Tràng Bồ Tát thảy 
Trụ Như Viên Kính Diệu Trang 

Nghiêm 
Khắp cùng mười phương cõi thanh 

tịnh. 
 

Hoặc có người, thấy đức Phật Nguyệt Giác và Bồ 
Tát Kim Cang Tràng Bồ Tát, trụ ở thế giới Như Viên Kính 
Diệu Trang Nghiêm, các Ngài du hành khắp cùng mười 
phương cõi Phật thanh tịnh, đến đi tự tại, chẳng bị hạn chế. 
Các Ngài ở trong định mà có thể khắp cùng tất cả mọi nơi. 

 

Hoặc thấy Phật Nhựt Tạng Thế Tôn 
Trụ cõi thanh tịnh Thiện Quang Minh 
Cùng với các Bồ Tát quán đảnh 
Đầy khắp mười phương mà nói pháp. 
 

Hoặc có người, thấy đức Phật Nhựt Tạng, trụ ở cõi 
nước Thiện Quang Minh thanh tịnh, cùng với các Bồ Tát 
quán đảnh, nhứt sinh bổ xứ, đầy khắp mười phương thế 
giới mà nói pháp giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. 
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Hoặc thấy Kim Cang Đại Diệm Phật 
Cùng Trí Tràng Bồ Tát câu hội 
Đi khắp tất cả cõi rộng lớn 
Nói pháp trừ diệt chúng sinh mê. 
 

Hoặc có người, thấy đức Phật Kim Cang Đại Diệm 
và Bồ Tát Trí Tràng cùng câu hội, du hành khắp tất cả cõi 
Phật rộng lớn, diễn nói diệu pháp, trừ diệt màng nhiễm ô 
của hết thảy chúng sinh. 

 

Mỗi mỗi đầu lông bất khả thuyết 
Chư Phật đủ ba mươi hai tướng 
Bồ Tát quyến thuộc cùng vây quanh 
Đủ thứ thuyết pháp độ chúng sinh. 
 

Mỗi mỗi đầu sợi lông, có chư Phật nhiều bất khả 
thuyết, đều đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. 
Mỗi vị Phật đều có Bồ Tát quyến thuộc cùng vây quanh. 
Phật có thể quán căn cơ vì người mà thuyết pháp, theo 
bệnh mà cho thuốc, nói đủ thứ diệu pháp, độ thoát tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ lìa khỏi khổ trong ba cõi, đắc 
được an vui Niết Bàn bốn đức. 

 

Hoặc có quán thấy một lỗ lông 
Đầy đủ trang nghiêm cõi rộng lớn 
Vô lượng Như Lai ở trong đó 
Phật tử thanh tịnh đều đầy dẫy. 
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Hoặc có người, quán thấy trong mỗi lỗ chân lông, 
cõi Phật rộng lớn đầy đủ vô lượng trang nghiêm. Có vô 
lượng chư Phật đều ở trong đó chuyển bánh xe pháp. Có 
Phật tử thanh tịnh (đại Bồ Tát) đều đầy dẫy ở trong một lỗ 
chân lông. 

 

Hoặc có thấy trong một hạt bụi 
Có đủ cõi Phật như Hằng sa 
Vô lượng Bồ Tát đều đầy dẫy 
Bất khả thuyết kiếp tu các hạnh. 
 

Hoặc có người, thấy được trong một hạt bụi, có đủ 
cõi nước chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, có vô 
lượng Bồ Tát đều đầy dẫy ở trong đó, trong bất khả thuyết 
kiếp, tu hành lục độ vạn hạnh. Đây là cảnh giới trong nhỏ 
hiện lớn, lớn chẳng ngại nhỏ, nhỏ chẳng ngại lớn, cùng 
viên dung vô ngại. Đạo lý trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tức 
là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn. 

 

Hoặc có thấy nơi đầu sợi lông 
Vô lượng biển cõi như cát bụi  
Đủ thứ nghiệp khởi đều khác biệt 
Tỳ Lô Giá Na chuyển pháp luân. 
 

Hoặc có người, thấy nơi đầu một sợi lông, có vô 
lượng biển cõi nhiều như cát bụi, vì chúng sinh tạo đủ thứ 
nghiệp, cho nên sinh khởi đủ thứ tướng khác nhau. Thanh 
Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, ở trong đó chuyển 
bánh xe diệu pháp, giáo hoá chúng sinh, điều phục chúng 
sinh. 
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Hoặc thấy thế giới chẳng thanh tịnh 
Hoặc thấy thanh tịnh báu làm thành 
Như Lai trụ thọ lâu vô lượng 
Cho đến Niết Bàn thảy đều hiện. 
 

Hoặc có người, thấy thế giới chẳng thanh tịnh, hoặc 
thấy thế giới thanh tịnh, đều do bảy báu làm thành, hoặc 
thấy Phật trụ thế thọ mạng lâu vô lượng, cho đến lúc vào 
Niết Bàn, chứng được thường lạc ngã tịnh, hiện ra đủ thứ 
cảnh giới. 

 

Khắp cùng mười phương các thế giới 
Đủ thứ thị hiện không nghĩ bàn 
Tuỳ các chúng sinh tâm trí nghiệp 
Thảy đều hoá độ khiến thanh tịnh. 
 

Phật có thể đến khắp cùng mười phương tất cả thế 
giới, thị hiện đủ thứ cảnh giới đều không nghĩ bàn. Tại 
sao? Vì tuỳ thuận tâm niệm, trí huệ, nghiệp hoặc của tất cả 
chúng sinh, mà thị hiện cảnh giới. Chẳng có một chúng 
sinh nào mà không được chư Phật hoá độ, Phật đều khiến 
cho họ khôi phục lại bản thể thanh tịnh. 

 

Vô thượng đại Đạo Sư như vậy 
Đầy khắp mười phương các cõi nước 
Thị hiện đủ thứ sức thần thông 
Ta nói chút phần ngươi nên nghe. 
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Vô thượng đại Đạo Sư như vậy, đầy khắp mười 
phương tất cả cõi nước chư Phật, thị hiện đủ thứ sức thần 
thông. Tóm lại, chúng sinh nên dùng pháp gì hoá độ được, 
thì liền dùng pháp đó để hoá độ. Cho nên Phật thường dùng 
pháp môn phương tiện khéo léo, để giáo hoá độ thoát 
chúng sinh có duyên. Công đức của Phật nhiều vô lượng 
vô biên, hiện tại ta chỉ nói ít phần mà thôi, các vị mọi 
người nên tụ tinh hội thần lại để nghe, trong tâm đừng khởi 
vọng tưởng. 

 

Hoặc thấy Thích Ca thành Phật đạo 
Đã trải số kiếp không nghĩ bàn 
Hoặc thấy nay mới làm Bồ Tát 
Lợi ích các chúng sinh mười phương. 
 

Hoặc có người thấy đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thành tựu Phật đạo dưới cội bồ đề. Nhưng đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni sớm đã thành Phật, đã trải số kiếp không thể 
nghĩ bàn. Hoặc có người thấy hiện tại mới làm Bồ Tát, còn 
đang hành Bồ Tát đạo, đến mười phương thế giới để lợi ích 
tất cả chúng sinh, giáo hoá tất cả chúng sinh, khiến cho tất 
cả chúng sinh lìa khổ được vui, chẳng thọ khổ luân hồi. 

Cảnh giới nói trong Kinh Hoa Nghiêm, giống như 
xem truyền hình. Có lúc chiếu lại đủ thứ sự việc trong quá 
khứ. Có lúc chiếu lại đủ thứ sự việc trong tương lai. Do đó 
có thể biết, quá khứ, hiện tại, vị lai ba thời, chẳng có gì 
khác biệt, có thể đem ba thời biến làm một thời, cũng có 
thể đem một thời biến thành ba thời, đây tức là cảnh giới 
viên dung vô ngại. 
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Hoặc có người thấy Thích Sư Tử 
Cúng dường chư Phật tu hành đạo 
Hoặc thấy đấng Tối Thắng trong 

người 
Hiện đủ thứ lực việc thần thông. 
 

Hoặc có người thấy được Thích Sư Tử, cúng dường 
mười phương chư Phật tu hành Bồ Tát đạo, hoặc có người 
thấy được đấng Tối Thắng trong loài người, thị hiện đủ thứ 
lực và việc thần thông diệu dụng. Tại sao? Vì khiến cho 
chúng sinh cải tà quy chánh, buông bỏ tâm vọng tưởng ích 
kỷ lợi mình. 

 

Hoặc thấy bố thí hoặc trì giới 
Hoặc nhẫn hoặc tấn hoặc các thiền 
Bát Nhã phương tiện nguyện lực trí 
Tuỳ tâm chúng sinh đều thị hiện. 
 

Hoặc có người thấy được Bồ Tát đang tu bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát Nhã, phương tiện, 
nguyện, lực, trí, mười pháp môn Ba La Mật đến bờ kia. 
Tuỳ thuận tâm chúng sinh, đều thị hiện để giáo hoá chúng 
sinh. Đức Phật giống như mặt trăng thanh tịnh, khi tâm 
nước chúng sinh thanh tịnh, thì ánh sáng của Phật sẽ hiện 
ra trong tâm nước của chúng sinh. Khi tâm nước của chúng 
sinh đục dơ, thì sẽ không hiện ra.  

 

Hoặc thấy rốt ráo Ba La Mật 
Hoặc thấy an trụ nơi các địa 
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Tổng trì tam muội thần thông trí 
Đều hiện như vậy không cùng tận. 
 

Hoặc thấy được Bồ Tát tu hành viên mãn, đến được 
rốt ráo Ba La Mật bờ bên kia. Hoặc thấy được Bồ Tát an 
trụ nơi các địa, hoặc chứng được tổng trì, tam muội, thần 
thông, trí huệ, những cảnh giới đó, đều hiện tiền không 
cùng tận. 

 

Hoặc hiện tu hành vô lượng kiếp 
Trụ bậc Bồ Tát chịu kham nhẫn 
Hoặc hiện trụ bậc không thối chuyển 
Hoặc hiện nước pháp thọ quán đảnh. 
 

Hoặc thị hiện tu hành vô lượng kiếp, an trụ bậc Bồ 
Tát chịu kham nhẫn. Hoặc thị hiện trụ bậc không thối 
chuyển Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hoặc thị 
hiện nước pháp thọ Bồ Tát quán đảnh, trở thành con của 
đấng Pháp Vương. 

 

Hoặc hiện thân Phạm Thích Tứ 
Vương 

Hoặc hiện Sát Lợi Bà La Môn 
Đủ thứ sắc tướng rất trang nghiêm 
Giống như huyễn sư hiện các tượng. 
 

Hoặc thị hiện thân Đại Phạm Thiên, trời Đế Thích, 
Tứ Thiên Vương hộ đời. Hoặc thị hiện thân Sát đế lợi 
(hoàng tộc), hoặc thị hiện thân Bà La Môn (hạnh thanh 
tịnh), có đủ thứ sắc tướng rất trang nghiêm, cảnh giới đó 
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giống như huyễn sư biến hoá ra các hình tượng, đều là hư 
huyễn không thật. 

 

Hoặc hiện Đâu Suất mới giáng thần  
Hoặc thấy trong cung thọ dục lạc 
Hoặc thấy xả bỏ các vinh hoa 
Xuất gia lìa tục đi học đạo. 
 

Hoặc thị hiện cảnh giới từ  cung trời Đâu Suất nội 
viện, bắt đầu giáng thần xuống nhân gian. Hoặc thấy được 
thái tử ở trong cung thọ dục lạc, được cung nga, thể nữ, thê 
thiếp, hầu hạ. Hoặc thấy được thái tử từ bỏ tất cả vinh hoa 
phú quý, vợ đẹp thiếp xinh, xuất gia tu đạo, thành tựu Phật 
quả. 

 

Hoặc thấy mới sinh hoặc thấy diệt 
Hoặc thấy xuất gia học hạnh lạ 
Hoặc thấy ngồi dưới cội bồ đề 
Hàng phục ma quân thành Chánh 

Giác. 
 

Hoặc thấy được Phật mới sinh, ngồi nơi đạo tràng, 
nói pháp bốn mươi chín năm, giảng Kinh hơn ba trăm hội. 
Hoặc thấy được Phật vào Niết Bàn, hoặc thấy được Phật 
xuất gia tu khổ hạnh, ở tại núi Tuyết sáu năm, mỗi ngày chỉ 
ăn một hạt mè để duy trì mạng sống. Hoặc thấy được Phật 
ngồi dưới cội bồ đề, dùng định lực kim cang để hàng phục 
ma quân, cảm hoá ma nữ dụ hoặc, cuối cùng chiến thắng, 
mà thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 
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Hoặc có thấy Phật mới Niết Bàn 
Hoặc thấy xây tháp khắp thế gian 
Hoặc thấy trong tháp thờ tượng Phật 
Nhờ biết thời nên hiện như vậy. 
 

Hoặc thấy được Phật mới Niết Bàn, hoặc thấy xây 
tháp thờ xá lợi khắp thế gian. Hoặc thấy ở trong tháp thờ 
tượng Phật, nhờ biết thời nên hiện ra như vậy, đúng thời 
đúng lúc, chẳng thất thời. 

 

Hoặc thấy Như Lai Vô Lượng Thọ 
Thọ Phật ký cho các Bồ Tát 
Mà thành đại Đạo Sư vô thượng 
Lại bổ thừa kế cõi An Lạc. 
 

Hoặc thấy được Như Lai có vô lượng thọ mạng, thọ 
ký biệt hiệu cho tất cả Bồ Tát, sẽ thành tựu đại Đạo Sư vô 
thượng. Sau đó, bổ thừa kế cõi An Lạc, tức cũng là cõi Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới. Thế giới đó, có các sự vui mà 
không có các sự khổ, hoa sen hoá sinh, hoa nở thấy Phật. 

Hôm nay nói về ý nghĩa chữ nhục, tức là thịt. Có bài 
kệ rằng: 

 

“Trong chữ thịt có hai người 
Bên trong chiếu người bên ngoài 

Chúng sinh còn ăn thịt chúng sinh 
Suy gẫm kỹ thì người ăn người”. 

 

Trong chữ thịt có hai người, một là người ăn thịt, 
một là người bị ăn. Người ăn thịt thì đầu ở ngoài thịt; 
người bị ăn thì đầu ở trong thịt. Đời này bạn ăn thịt tôi, đời 
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sau tôi sẽ ăn thịt bạn, đó là nhân quả trả vay. Cho nên thế 
giới không có ngày nào hoà bình, khi nào oán cừu đến thì 
sẽ xảy ra chiến tranh; nhân cơ hội đó, chúng sinh tàn sát 
lẫn nhau, đó đây vay trả lẫn nhau, chẳng phải vay nợ, thì là 
trả nợ. Đây là nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. 

Người bên ngoài chữ thịt, thì ăn người bên trong chữ 
thịt. Người nầy cũng có thể là bạn bè của bạn trong đời 
trước, đời này đã thay hình đổi dạng, bạn ăn thịt của nó, 
liền kết thêm oán cừu. Tương lai, nó sẽ phục thù, chắc chắn 
sẽ đến ăn thịt của bạn, thì mới hả giận. Do đó có câu: “Oán 
oán tương báo”, vĩnh viễn không khi nào chấm dứt. Nếu 
bạn không ăn thịt, thì tất cả mọi oán cừu sẽ được hoá giải, 
hoá địch thành bạn. 

Người ở trong thịt, cũng có thể là người thân của bạn 
trong quá khứ, hoặc là anh em chị em không chừng, hoặc 
là cha mẹ con cái. Tóm lại, có thể là người thân cốt nhục. 
Họ đã thay mắt đổi mày, bạn có thể nhẫn tâm ăn thịt của họ 
chăng? Cho nên Phật giáo đề xướng bình đẳng, từ bi, 
không nhẫn tâm ăn thịt chúng sinh. Vậy, làm thế nào để trở 
thành tập quán không ăn thịt? Phương pháp rất là đơn giản, 
khi nào bạn muốn ăn thịt, thì liền quán tưởng như vầy: 
“Đây là thịt tử thi, hôi quá không thể ngửi”. Quán tưởng 
như thế, thì ba ngày sau làm gì mà còn tâm hồn ăn thịt nữa! 
Người thích ăn thịt, đừng ngại hãy thử xem biện pháp nầy. 

 

Hoặc thấy vô lượng ức ngàn kiếp 
Làm Phật sự rồi vào Niết Bàn 
Hoặc thấy nay mới thành bồ đề 
Hoặc thấy đang tu các diệu hạnh. 
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Hoặc thấy được Phật ở trong vô lượng ức ngàn kiếp, 
làm đại Phật sự rồi vào Niết Bàn, giáo hoá hết những 
chúng sinh cần giáo hoá, việc cần làm đã làm xong, sau đó 
mới vào Niết Bàn. Hoặc thấy Phật hiện tại mới thành Phật, 
hoặc thấy Phật đang tu hành các diệu hạnh, diễn nói tất cả 
diệu pháp. 

 

Hoặc thấy Như Lai Thanh Tịnh 
Nguyệt 

Ở tại Phạm thiên và cung ma 
Cung trời Tự Tại cung Hoá Lạc 
Thị hiện đủ thứ các thần biến. 
 

Hoặc thấy được đức Phật Thanh Tịnh Nguyệt, ở tại 
Đại Phạm thiên và cung ma, ở tại cung trời Tự Tại, cung 
trời Hoá Lạc, thị hiện đủ thứ các thần thông biến hoá, vì tất 
cả Thiên chúng cung điện diễn nói diệu pháp, khiến cho họ 
phát tâm tu đạo, sớm thành Phật quả. 

 

Hoặc thấy ở tại cung Đâu Suất 
Vô lượng chư Thiên cùng vây quanh 
Vì họ nói pháp khiến hoan hỉ 
Đều cùng phát tâm cúng dường Phật. 
 

Hoặc thấy được Phật ở tại cung trời Đâu Suất, có vô 
lượng chư Thiên cùng vây quanh. Phật vì họ nói diệu pháp, 
khiến cho họ đều đại hoan hỉ, đều cùng phát tâm cúng 
dường Phật, thừa sự, gần gũi Phật. 

 

Hoặc thấy trụ ở trời Dạ Ma 
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Đao Lợi Hộ Thế chỗ Long thần 
Tất cả các cung điện như vậy 
Đều ở trong đó thị hiện thân. 
 

Hoặc thấy Phật trụ ở cung trời Dạ Ma, hoặc trụ ở 
cung trời Đao Lợi, hoặc trụ ở cung trời Hộ Thế Tứ Thiên 
Vương và chỗ các Long thần. Trong tất cả các cung điện 
như vậy, thảy đều ở trong đó thị hiện thân, vì họ diễn nói 
pháp. 

 

Ở chỗ đức Phật Nhiên Đăng đó 
Rải hoa trải tóc để cúng dường 
Từ đó biết rõ pháp thâm sâu 
Luôn đem đạo nầy hoá quần sinh. 
 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa khi còn làm Bồ 
Tát, đã từng ở trước đức Phật Nhiên Đăng, rải hoa tươi, trải 
tóc trên bùn, để cúng dường Phật. Từ đó biết rõ nghĩa chân 
thật diệu pháp thâm sâu, về sau luôn luôn đem diệu pháp 
đó để giáo hoá chúng sinh. 

 

Hoặc có thấy Phật lâu Niết Bàn 
Hoặc thấy vừa mới thành bồ đề 
Hoặc thấy trụ lâu vô lượng kiếp 
Hoặc thấy khoảnh khắc liền diệt độ. 
 

Hoặc có người, thấy Phật rất lâu về trước, đã vào 
Niết Bàn. Hoặc có người, thấy Phật vừa mới thành tựu Phật 
đạo. Hoặc có người, thấy Phật trụ lâu vô lượng kiếp, hoặc 
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thấy Phật trụ thế rất ngắn, khoảng một đêm thì vào Niết 
Bàn. 

 

Thân tướng quang minh và thọ mạng 
Trí huệ bồ đề và Niết Bàn 
Chúng hội biến hoá tiếng oai nghi 
Mỗi mỗi như vậy đều vô số. 
 

Thân tướng, quang minh, thọ mạng, trí huệ, bồ đề, 
Niết Bàn của Phật, ở trong chúng hội biến hoá tiếng oai 
nghi, do đó “Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh”. Mỗi thứ 
như vậy đều nhiều vô số. 

 

Hoặc thấy thân Phật rất rộng lớn 
Ví như Tu Di núi báu lớn 
Hoặc thấy kiết già không lay động 
Đầy khắp vô biên các thế giới. 
 

Hoặc có người, thấy thân Phật thị hiện rất rộng lớn 
vô biên, cao lớn giống như núi Tu Di báu lớn. Hoặc thấy 
Phật ngồi kiết già, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. 
Pháp thân Phật tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp vô 
biên các thế giới mười phương. 

 

Hoặc thấy viên quang lượng một tầm 
Hoặc thấy ngàn vạn ức do tuần 
Hoặc thấy chiếu sáng vô lượng cõi 
Hoặc thấy đầy khắp tất cả cõi. 
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Hoặc có người, thấy viên quang của Phật, chu vi 
lượng một tầm. Thước đo của người xưa, tám thước là một 
tầm. Hoặc có người, thấy viên quang của Phật, chu vi ngàn 
vạn ức do tuần, hoặc có người thấy viên quang của Phật, 
chu vi chiếu sáng vô lượng cõi nước, hoặc có người thấy 
viên quang của Phật, chu vi đầy khắp tất cả cõi Phật. 

 

Hoặc thấy Phật thọ tám mươi năm 
Hoặc thọ trăm ngàn vạn ức tuổi 
Hoặc trụ bất khả tư nghì kiếp 
Như vậy lần lược hơn gấp bội. 
 

Hoặc có người, thấy Phật thọ có tám mươi năm, 
hoặc có người, thấy Phật thọ trăm ngàn vạn ức tuổi, hoặc 
có người thấy thân Phật trụ trong bất khả tư nghì kiếp, như 
vậy lần lược hơn gấp bội số trên đây. 

 

Phật trí thông đạt tịnh vô ngại 
Một niệm biết khắp pháp ba đời 
Đều từ tâm thức nhân duyên khởi 
Sinh diệt vô thường không tự tánh. 
 

Trí huệ thần thông thanh tịnh của Phật, chẳng có mọi 
sự chướng ngại nào, có thể ở trong một niệm, biết khắp tất 
cả pháp ba đời.Những pháp đó, đều từ tâm thức nhân 
duyên sinh khởi, hoặc là sinh, hoặc là diệt, đều là vô 
thường, không có tự tánh. 

 

Ở trong một cõi thành Chánh Giác 
Tất cả nơi cõi cũng đều thành 
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Tất cả vào một một cũng thế 
Tuỳ tâm chúng sinh đều thị hiện. 
 

Phật ở trong một cõi nước thành tựu Chánh Giác, 
hoặc ở trong tất cả nơi cõi cũng đều thành Chánh Giác. Tất 
cả vào một, một vào tất cả, tuỳ thuận tâm niệm của chúng 
sinh đều thị hiện đủ thứ cảnh giới. 

 

Như Lai trụ nơi vô thượng đạo 
Thành tựu mười lực bốn vô uý 
Đầy đủ trí huệ không chướng ngại 
Chuyển bánh xe pháp mười hai hạnh. 
 

Phật trụ nơi vô thượng bồ đề giác đạo, thành tựu 
mười lực và bốn vô uý, đầy đủ nhất thiết trí huệ không 
chướng ngại, chuyển bánh xe pháp mười hai hạnh, tức 
cũng là ba lần chuyển pháp bốn đế: 

1. Thị chuyển: Đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, 
đây là đạo. 

2. Khuyến chuyển: Khổ nên biết, tập nên đoạn, diệt 
nên chứng, đạo nên tu. 

3. Chứng chuyển: Khổ, ta đã biết. Tập, ta đã đoạn. 
Diệt ta đã chứng. Đạo, ta đã tu. 

 

Biết rõ khổ tập và diệt đạo 
Phân biệt pháp mười hai nhân duyên 
Pháp nghĩa nhạo thuyết từ vô ngại 
Dùng bốn biện đó rộng khai diễn. 
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Thấu rõ được pháp môn bốn đế khổ tập diệt đạo, 
phân biệt được pháp môn mười hai nhân duyên, thì sẽ có 
pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, 
nhạo thuyết vô ngại biện. Dùng bốn biện biện tài vô ngại 
nầy nầy, rộng khai diễn nói tất cả Phật pháp, khiến cho 
chúng sinh đắc được lợi ích lớn. 

 

Các pháp vô ngã không có tướng 
Nghiệp tánh chẳng khởi cũng chẳng 

mất 
Tất cả xa lìa như hư không 
Phật dùng phương tiện mà phân biệt. 
 

Tất cả các pháp đều vô ngã không có tướng, nghiệp 
tánh chẳng sinh khởi, cũng chẳng mất. Tất cả đều xa lìa bụi 
trần, thanh tịnh như hư không, Phật dùng pháp môn 
phương tiện khéo léo, để vì chúng sinh phân biệt diễn nói 
diệu pháp. 

 

Như Lai chuyển pháp luân như vậy 
Khắp chấn mười phương các cõi nước 
Cung điện núi sông đều lay động 
Chẳng khiến chúng sinh có sợ hãi. 
 

Đức Phật chuyển bánh xe diệu pháp như vậy, khắp 
chấn động mười phương các cõi nước chư Phật, hết thảy 
cung điện núi sông đều lay động. Tuy có sáu thứ chấn 
động, nhưng chẳng khiến chúng sinh có sự sợ hãi. Tại sao 
phải chấn động? Vì biểu thị Phật muốn diễn nói diệu pháp.  
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Phật khắp diễn nói tiếng rộng lớn 
Tuỳ căn dục họ đều khiến hiểu 
Đều khiến phát tâm trừ hoặc cấu 
Mà Phật chưa từng sinh tâm niệm. 
 

Phật khắp diễn nói diệu pháp âm rộng lớn, tuỳ thuận 
căn dục của chúng sinh, đều khiến cho họ hiểu. Do đó có 
câu:  

 

“Phật dùng một tiếng diện nói pháp 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được”. 

 

Đều khiến cho chúng sinh phát khởi tâm bồ đề, diệt 
trừ hết tất cả sự nghi hoặc và trần cấu. Tuy Phật giáo hoá 
chúng sinh như vậy, mà chưa từng sinh tâm niệm, Ngài là 
vô vi mà vô bất vi. 

 

Hoặc nghe thí giới nhẫn tinh tấn 
Thiền định Bát Nhã phương tiện trí 
Hoặc nghe từ bi và hỉ xả 
Đủ thứ tiếng nói đều khác biệt. 
 

Hoặc nghe được tiếng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, thiền định, Bát Nhã, phương tiện, nguyện, lực, trí, 
pháp môn mười độ nầy. Hoặc nghe được tiếng từ, bi, hỉ, 
xả, pháp môn bốn tâm vô lượng nầy. Đủ thứ tiếng nói đều 
khác biệt nhau. 

 

Hoặc nghe bốn niệm bốn chánh cần 
Thần túc căn lực và giác đạo 
Các niệm thần thông với chỉ quán 
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Vô lượng phương tiện các pháp môn. 
 

Hoặc nghe được tiếng bốn niệm xứ, tức là thân, thọ, 
tâm, pháp, bốn niệm xứ nầy. Hoặc nghe được tiếng bốn 
chánh cần, tức là: Đã sinh ác thì khiến cho đừng sinh nữa, 
chưa sinh ác thì đừng khiến cho sinh, chưa sinh thiện thì 
khiến cho sinh, thiện đã sinh thì khiến cho tăng trưởng. 
Hoặc nghe được bốn thần túc, tức là: Dục, tâm, cần, huệ, 
bốn như ý túc nầy. Hoặc nghe được tiếng năm căn, tức là: 
Tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Hoặc nghe 
được tiếng năm lực, tức là: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định 
lực, huệ lực. Hoặc nghe được bảy giác chi, tức là: Trạch 
pháp, tinh tấn, hỉ, khinh an, xả, định, niệm. Hoặc nghe 
được bát chánh đạo, tức là: Chánh kiến, chánh ngữ, chánh 
tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. Bát chánh đạo nầy, tuy là một trong ba 
mươi bảy phẩm hàng tiểu thừa tu, nhưng người đại thừa 
cũng phải tu hành, đầy là tám con đường chân chánh quang 
minh của Phật giáo đồ phải tu.  

Hoặc tu chín định thứ lớp, hoặc tu mười thần thông, 
hoặc tu pháp môn chỉ quán, có vô lượng phương tiện tất cả 
pháp môn. Phật ở dưới cội bồ đề, đêm thấy sao mai mọc 
mà ngộ đạo. Sau khi thành đạo, câu đầu tiên Ngài thốt lên: 
“Lành thay! Lành thay! Tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí 
huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp 
trước, nên không chứng đắc”. Do đó có thể thấy, ai ai cũng 
đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tại sao chúng ta 
không thành Phật? Vì có vọng tưởng chấp trước. Làm thế 
nào không còn vọng tưởng chấp trước? Thì phải xuất gia tu 
hành. Tu thiền định, tu chỉ quán, tu trì chú, tu niệm Phật, 
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đó đều là những pháp môn không chế vọng tưởng chấp 
trước. Tu đến lúc lư hoả trừng thanh, thì sẽ hốt nhiên khai 
ngộ, trí huệ hiện tiền, liền chứng được thần thông diệu 
dụng, nhậm vận tự tại. 

 

Long thần bát bộ người chẳng người 
Phạm Thích Hộ Thế các Thiên chúng 
Phật dùng một tiếng diễn nói pháp 
Tuỳ theo phẩm loài đều khiến hiểu. 
 

Thiên Long bát bộ và người chẳng phải người, Đại 
Phạm Thiên Vương, Thích Đề Hoàn Nhân, Tứ Thiên 
Vương hộ thế, cùng với tất cả Thiên chúng. Phật dùng một 
thứ âm thanh diễn nói diệu pháp, hết thảy chúng sinh, tuỳ 
theo loài đều hiểu được yếu nghĩa Phật nói pháp. 

 

Nếu có tham dục sân hận si 
Phẫn che đố kị và kiêu xiểm 
Tám vạn bốn ngàn phiền não khác 
Đều khiến nghe nói pháp đó trị. 
 

Nếu chúng sinh có tham dục, sân hận, ngu si, hoặc 
chúng sinh có phẫn hận, che đậy, đố kị, kiêu ngạo, xiểm 
nịnh. Chúng sinh có tám vạn bốn ngàn phiền não khác 
nhau, đều khiến cho họ nghe được pháp đó rồi, minh bạch 
làm thế nào để đối trị bệnh phiền não. 

 

Nếu chưa tu đủ pháp trắng tịnh 
Khiến họ nghe nói mười giới hạnh 
Đã hay bố thí điều phục người 
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Khiến nghe tiếng tịch diệt Niết Bàn. 
 

Nếu chúng sinh chưa tu hành đầy đủ pháp trắng tịnh, 
thì khiến cho họ nghe nói mười giới hạnh. Mười giới hạnh 
tức là:  

1. Giới chẳng xả bỏ bồ đề tâm. 
2. Giới xa lìa bậc nhị thừa. 
3. Giới quán sát lợi ích tất cả chúng sinh. 
4. Giới khiến tất cả chúng sinh trụ nơi Phật pháp. 
5. Giới tu sở học của tất cả Bồ Tát. 
6. Giới nơi tất cả pháp vô sở đắc. 
7. Giới đem tất cả căn lành hồi hướng về bồ đề. 
8. Giới chẳng chấp trước thân của tất cả chư Phật. 
9. Giới lìa tư duy chấp lấy tất cả pháp. 
10. Giới các căn luật nghi. 
Như vậy thì đã có thể bố thí điều phục người, khiến 

cho nghe tiếng tịch diệt Niết Bàn. 
 

Nếu người chí kém không thương xót 
Chán ghét sinh tử tự cầu lìa 
Khiến họ nghe nói ba thoát môn 
Khiến được thoát khổ vui Niết Bàn. 
 

Nếu có người chí nguyện rất thấp kém, không có 
lòng từ bi cứu khổ chúng sinh, chẳng có lòng thương xót 
giáo hoá chúng sinh. Họ chán ghét sinh tử, tự cầu lìa khỏi 
ba cõi, mà chẳng muốn độ thoát chúng sinh. Phật khiến cho 
họ nghe nói pháp ba môn giải thoát (Không, vô tướng, vô 
nguyện), khiến cho họ được thoát khỏi biển khổ, hưởng thọ 
sự an vui bốn đức Niết Bàn thường, lạc, ngã, tịnh. Phật 
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giáo chủ trương về phương diện vật chất, là vô thường, 
khổ, không, vô ngã, tức cũng là pháp thế gian. Về phương 
diện tinh thần, là thường, lạc, ngã, tịnh, tức cũng là pháp 
xuất thế gian. Ở trước là pháp hữu vi, ở sau là pháp vô vi. 

 

Nếu có tự tánh ít các dục 
Nhàm chán ba cõi cầu tịch tĩnh 
Khiến họ nghe nói các duyên khởi 
Nương Độc Giác thừa mà xuất ly. 
 

Nếu như có chúng sinh, trong tự tánh của họ có rất ít 
dục niệm, nhàm chán cảnh giới ba cõi, muốn cầu tịch tĩnh, 
thì khiến cho chúng sinh đó, nghe nói đạo lý tất cả pháp từ 
duyên khởi, tức cũng là pháp mười hai nhân duyên, do đó: 
“Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh 
sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc 
duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sinh, sinh duyên lão tử”. Cuối rồi lại bắt đầu, vĩnh 
viễn không ngừng. Minh bạch đạo lý nầy, thì phải diệt trừ 
vô minh, vô minh hết thì cho đến già chết cũng hết, như 
vậy thì sẽ xa lìa sinh tử, đây là chân lý mà đức Phật đã giác 
ngộ dưới cội bồ đề. 

Y chiếu theo pháp môn của Độc Giác thừa tu, thì sẽ 
thoát khỏi biển khổ, chứng được quả vị Bích Chi Phật. Độc 
Giác là khi không có Phật tại thế, các Ngài ở trong rừng 
sâu núi thẳm, tự mình tu hành một mình, ăn trái cây, uống 
nước suối, mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá 
vàng rơi, cảm thấy tất cả là vô thường, do đó mà ngộ đạo. 
Khi có Phật tại thế, thì các Ngài tu pháp mười hai nhân 
duyên mà ngộ đạo, xưng là Duyên Giác. Thanh Văn và 
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Duyên Giác là bậc nhị thừa, đều là tự liễu hán. Tự lợi 
chẳng lợi tha, tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha, 
cho nên Phật quở họ là tiêu nha bại chủng, không thể tiếp 
nối huệ mạng của Phật. 

 

Nếu có thanh tịnh tâm rộng lớn 
Đầy đủ thí giới các công đức 
Gần gũi Như Lai đủ thương xót 
Khiến họ nghe nói tiếng đại thừa. 
 

Nếu có người thanh tịnh tâm rộng lớn, đầy đủ lục độ 
tất cả các công đức. Hay gần gũi mười phương ba đời tất cả 
chư Phật, đầy đủ lòng từ bi thương xót, khiến cho họ nghe 
nói diệu pháp âm đại thừa. Pháp đại thừa tức là không chấp 
đoạn, không chấp thường, chẳng chấp không, chẳng chấp 
có, pháp trung đạo liễu nghĩa, tức cũng là pháp môn chân 
không diệu hữu, chẳng rơi vào hai bên tức là trung đạo. 

 

Hoặc có cõi nước nghe một thừa 
Hoặc hai hoặc ba hoặc bốn năm 
Như vậy cho đến nhiều vô lượng 
Đó đều sức phương tiện của Phật. 
 

Hoặc có chúng sinh cõi nước nầy, nghe được một 
thừa Phật pháp, hoặc nghe được hai thừa Phật pháp, hoặc 
nghe được ba thừa, bốn thừa, năm thừa Phật pháp. Như vậy 
cho đến nhiều vô lượng, đó đều là sức phương tiện khéo 
léo của Phật dùng thị hiện ra. 

 

Niết Bàn tịch tĩnh chưa từng khác 
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Trí hạnh thắng liệt có khác biệt 
Ví như hư không một thể tánh 
Chim bay xa gần đều khác nhau. 
 

Niết Bàn và tịch tĩnh đều là một cảnh giới, bất quá, 
trí huệ và sự tu hành có cao thấp, có sự phân biệt. Ví như 
hư không là một thể tánh, nhưng có chim bay rất xa, có 
chim bay rất gần, đều khác nhau, nhưng chẳng lưu lại dấu 
vết nào ở trong hư không. 

 

Thân Phật âm thanh cũng như vậy 
Khắp cùng tất cả cõi hư không 
Tuỳ tâm trí chúng sinh đặc thù 
Chỗ nghe chỗ thấy đều khác biệt. 
 

Thân và âm thanh của Phật cũng như vậy, khắp cùng 
tất cả cõi hư không, do đó có câu: “Tận hư không khắp 
pháp giới”, đầy khắp tất cả mọi nơi. Tuỳ thuận tâm niệm và 
trí huệ đặc thù của tất cả chúng sinh, mà chỗ nghe chỗ thấy 
đều khác biệt. 

 

Phật nhờ quá khứ tu các hạnh 
Hay tuỳ sở thích diễn diệu âm 
Tâm chẳng tính toán nghĩ đó đây 
Ta vì ai nói ai không nói. 
 

 Do nhờ trong quá khứ, Phật tu hành pháp môn lục 
độ vạn hạnh, cho nên tuỳ sở thích tâm của chúng sinh, mà 
diễn nói diệu pháp âm. Phật chẳng có tâm niệm tính toán 
nghĩ đó đây, rằng ta nói pháp cho chúng sinh đó, ta chẳng 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  545 
 

nói pháp cho chúng sinh kia, Phật chẳng có tâm phân biệt 
như thế. Phật đối với chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có 
quan niệm giai cấp. Phật đề xướng địa vị bình đẳng, kinh tế 
bình đẳng, chủng tộc bình đẳng, chánh trị bình đẳng. Bất 
cứ người nào xuất gia tu đạo, đều mang họ Thích, đều là đệ 
tử của Phật, trên là ông vua, dưới là kẻ ăn mày, chẳng phân 
biệt sang hèn, chẳng phân biệt trí ngu, ai chịu dùng công tu 
hành, thì người đó sẽ chứng quả A la hán. Ví như Ngài A 
Nan, chú trọng về đa văn, chẳng chú trọng về giới luật, 
chẳng chú trọng về sự tu trì, cho nên không thể chứng quả 
A la hán, về sau trước khi tập Kinh điển mới chứng quả A 
la hán. Do đó có thể thấy, Phật tuyệt đối đại công vô tư, đối 
đãi với bất cứ ai cũng đều bình đẳng, chẳng phân biệt 
người thân kẻ sơ, người gần kẻ xa, đều thương như con. 
Đây là chỗ vĩ đại của Phật. 

 

Nơi mặt Như Lai phóng đại quang 
Đầy đủ số tám vạn bốn ngàn  
Diễn nói pháp môn cũng như thế 
Chiếu khắp thế giới trừ phiền não. 
 

Đức Phật phóng luồng đại quang minh trắng, đầy đủ 
số tám vạn bốn ngàn. Pháp môn nói ra cũng có tám vạn 
bốn ngàn pháp môn. Đại quang minh tạng đó, chiếu khắp 
mười phương thế giới, trừ hết sạch tám vạn bốn ngàn thứ 
phiền não của chúng sinh. 

 

Đầy đủ thanh tịnh công đức trí 
Mà thường tuỳ thuận ba thế gian 
Ví như hư không chẳng nhiễm trước 
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Vì chúng sinh mà hiện ra đời. 
 

Phật đã đầy đủ thanh tịnh công đức trí huệ, thời 
thường tuỳ thuận tâm chúng sinh ba thế gian, mà chuyển 
bánh xe diệu pháp. Ví như hư không thanh tịnh, chẳng có 
chút nhiễm trước nào, vì giáo hoá điều phục chúng sinh mà 
thị hiện ra đời. 

 

Hiện có khổ sinh già bệnh chết 
Cũng hiện trụ thọ nơi thế gian 
Tuy thuận thế gian hiện như vậy 
Thể tánh thanh tịnh đồng hư không. 
 

Thị hiện có khổ sinh già bệnh chết, cũng thị hiện trụ 
thọ mạng lâu dài nơi thế gian. Tuy tuỳ thuận tâm chúng 
sinh thế gian, mà thị hiện như vậy, nhưng thể tánh của Phật 
thanh tịnh đồng hư không. 

 

Tất cả cõi nước không bờ mé 
Chúng sinh căn dục cũng vô lượng 
Mắt trí của Phật đều thấy rõ 
Tuỳ sự ứng hoá hiện Phật đạo. 
 

Tất cả hết thảy cõi nước không có bờ mé, căn tánh 
và dục niệm của chúng sinh cũng vô lượng. Nhưng mắt trí 
huệ của Phật đều nhìn thấy rõ ràng, do đó Phật quán sát căn 
cơ của chúng sinh vì người mà nói pháp, tuỳ chúng sinh 
đáng được sự giáo hoá, thị hiện Phật đạo, khiến cho chúng 
sinh phát bồ đề tâm, siêng tu vô thượng đạo. 

 

Rốt ráo hư không mười phương cõi 
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Hết thảy trong đại chúng trời người 
Tuỳ hình tướng họ đều khác nhau 
Phật hiện thân họ cũng như thế. 
 

Rốt ráo tận cùng mười phương cõi hư không pháp 
giới, vì hết thảy chư Thiên và nhân loại trong đại chúng, 
tuỳ thuận tất cả hình tướng khác nhau của chúng sinh, Phật 
bèn thị hiện thân tướng giống như họ, để giáo hoá chúng 
sinh, để điều phục chúng sinh. 

 

Hoặc trong đại chúng hội Sa Môn 
Cạo bỏ râu tóc mặc Cà Sa 
Cầm giữ y bát hộ các căn 
Khiến họ hoan hỉ dứt phiền não. 
 

Hoặc trong đại chúng hội Sa Môn. Sa Môn dịch là 
cần tức, là biệt danh của người xuất gia, nghĩa là cần tu 
giới định huệ, tức diệt tham sân si. Cạo bỏ râu tóc mặc y 
Cà Sa. Thân làm Tỳ Kheo, ôm bát đi khất thực, chẳng lựa 
nhà giàu mà khất thực, cũng chẳng bỏ nhà nghèo chẳng 
khất thực, mà đi khất thực bình đẳng, khiến cho họ gieo 
trồng ruộng phước. Đi khất thực có thứ tự, chỉ khất thực 
bảy nhà, như vậy sẽ khống chế được tâm tham. Người xuất 
gia cầm giữ ba y một bát, hộ trì các căn, nghiêm trì giới 
luật, khiến cho chúng sinh thấy được đức tướng của Sa 
Môn, mà sinh tâm hoan hỉ, dứt trừ phiền não. 

 

Hoặc lúc gần gũi Bà La Môn 
Vì họ thị hiện thân gầy ốm 
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Chống gậy ôm bát luôn thanh tịnh 
Đầy đủ trí huệ khéo diễn nói. 
 

Hoặc có lúc gần gũi Bà La Môn (tu hạnh thanh tịnh), 
liền vì họ thị hiện thân gầy ốm. Tay chống tích trượng, ôm 
bình bát luôn thanh tịnh trong sạch. Đầy đủ đại trí huệ khéo 
diễn nói pháp vi diệu. 

 

Nhả cũ nuốt mới tự no đủ 
Hớp gió uống sương không ăn uống 
Hoặc ngồi hoặc đứng không lay động 
Hiện tu khổ hạnh dẹp ngoại đạo. 
 

Có người tu hành công phu nhả cũ, tức là thở hơi cũ 
ra, và hít hơi mới vào, ăn không khí tức là ăn no. Khiến 
cho người tu hành uống gió tây bắc thì sẽ no, không cần ăn 
cơm, hoặc hớp gió, uống sương, không ăn bất cứ vật gì. 
Hoặc ngồi, hoặc đứng, thân không lay động. Ngài thị hiện 
tu khổ hạnh như vậy, là để hàng phục kẻ ngoại đạo, khiến 
cho họ bỏ đỉ khổ hạnh vô ích, phải tu hành pháp môn chân 
chánh, đều có đại lợi ích đối với thân tâm. 

 

Hoặc giữ giới làm thầy thế gian 
Khéo thông y dược các thứ luận 
Thư số thiên văn địa lý tướng 
Những điều kiết hung đều biết rõ. 
 

Hoặc giữ giới luật thanh tịnh, làm luật sư thế gian, 
hoặc khéo trị bệnh, thông đạt y dược thuốc men, tất cả các 
thứ luận về y học đều biết rõ thông đạt. Về thư pháp, số 
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học, thiên văn, địa lý, tướng số và những điều kiết hung 
đều biết rõ. 

Người đi học thời xưa ở Trung Quốc, đều phải tinh 
thông lục nghệ, môn nào cũng biết cũng giỏi thì mới được 
tốt nghiệm có bằng cấp. Sau đó phục vụ cho xã hội, giúp 
ích cho đất nước, đem sở học kỹ thuật cống hiến cho quốc 
gia, lợi choc ho nhân dân an cư lạc nghiệp, ai ai cũng có 
cơm no áo ấm. 

Thời đại Xuân Thu, đức Khổng Tử đề xướng giáo 
dục bình dân, cải cách chuyên lợi chế độ của tầng lớp quý 
tộc đương thời. Phương châm giáo dục của Đức KhổngTử 
là chủ trương giáo dục văn võ hợp nhất, con người phải có 
thân thể khoẻ mạnh, học thức phong phú, chẳng phải hạng 
thư sinh ốm yếu, ngũ cốc bất phân, tứ chi bất động. Đương 
thời đức Khổng Tử có ba ngàn học trò, phần đông là những 
người nghèo khổ. Trong số học trò, có bảy mươi hai người 
tinh thông lục nghệ. Lục nghệ là gì ? 

1. Lễ : Tức là lễ tiết, lễ phép, lễ nghi. Phàm là lễ 
cưới, hoặc tang lễ đều phải hợp với quy cụ lễ nghi, không 
thể tán loạn được, bằng không thì sẽ thất lễ, khiến cho 
người ta chê cười. 

2. Nhạc : Tức là âm nhạc, âm nhạc có thể làm ảnh 
hưởng đến tánh tình con người. Nghe được âm nhạc trang 
nghiêm, khiến cho con người khởi lòng cung kính, phát bồ 
đề tâm. Nếu nghe âm nhạc tình ái, thì làm cho lòng người 
nghĩ tưởng bông lung. Tóm lại, nghe âm nhạc chánh đáng, 
thì khiến cho con người từ xấu thành tốt. Còn nghe âm 
nhạc không chánh đáng, thì khiến cho con người từ tốt 
thành xấu. Âm nhạc có sự phát sinh tác dụng như thế. 
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Sự việc trên thế gian, chẳng có đạo lý nhất định. Chỉ 
nhìn bạn dùng được hay không dùng được mà quyết định. 
Nếu dùng được, thì không tốt cũng biến thành tốt ; nếu 
không dùng được, thì tốt cũng biến thành không tốt. Ví như 
tì sương, còn gọi là thạch tín, là thuốc cực độc. Khi người 
nào bị mụt nhọt độc, thì phải dùng nó để chữa trị, do đó: 
« Lấy độc trị độc », thì mới có thể chữa lành vết thương. 
Nhưng liều lượng phải đúng, nếu ăn uống nhiều quá, thì 
chất độc có thể làm chết người ; còn nếu uống ít quá thì trị 
không khỏi bệnh. Không nhiều không ít mới là thuốc hay. 
Nhân sâm, ai ai cũng đều biết là thuốc hay, nhưng uống 
nhiều quá, thì sẽ có hại. Tóm lại, thuốc có độc mà biết 
dùng, thì thành thuốc hay; còn thuốc hay không độc mà 
không biết dùng, thì sẽ biến thành thuốc độc. Công năng 
của âm nhạc cũng lại như thế. 

Nếu như thường nghe âm nhạc nói về nhân từ đạo 
đức, thì rất tốt, có thể bồi dưỡng thể tánh thêm thuần thiện, 
do đó có câu : « Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng », hoặc 
là « nhuộm đỏ thành đỏ, nhuộm vàng thành vàng ». Cho 
nên âm nhạc có thể biến đổi tánh tình và khí chất con 
người. Ví như người ác sống với người thiện, lâu dần thì sẽ 
bị cảm hoá, tự nhiên sẽ sửa lỗi làm mới, trở thành con 
người mới. Do đó có câu : « Lãng tử hồi đầu kim bất 
hoán », thậm chí biến đổi còn thiện lương hơn là người 
thiện, vì họ phản tỉnh việc làm của họ trong quá khứ, trên 
có lỗi với trời, dưới có lỗi với đất; có lỗi với cha mẹ, lại có 
lỗi với sư trưởng, cho nên quyết định cải tà quy chánh, 
chuyên làm việc lợi ích cho mọi người. 

Những vị hôn quân vô đạo thời xưa, rất thích nghe 
âm nhạc dâm dục, thứ âm nhạc nầy khiến cho họ phát điên 
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cuồng. Những vị vua sáng suốt thì tuyệt đối không nghe 
thứ âm nhạc nầy. 

3. Xạ : Tức là bắn cung. Học sinh thời xưa, nhất định 
phải học kỹ thuật bắn cung (tức là thể dục bây giờ), lúc vô 
sự thì giúp thân thể khoẻ mạnh, còn khi có việc thì bảo vệ 
đất nước. Thời xưa, có người bắn cung rất giỏi, có thể cách 
hàng trăm thước vẫn bắn trúng, do đó « bách phát bách 
trúng », thì mới gọi là giỏi được. 
 4. Ngự : Tức là đánh xe ngựa. Chẳng những minh 
bạch kỹ thuật đánh xe, mà còn phải hiểu tánh tình của con 
ngựa. Thời xưa tác chiến, hay dùng chiến thuật về chiến xa, 
một xe gồm hai con ngựa, trên xe có bốn người sĩ tốt, 
hướng tây tác chiến. Nếu không biết tình hình về ngựa, thì 
không cách chi cầm cương tiến về trước hoặc lùi về sau. 
Đây cũng là một trong lục nghệ. Cho nên đừng khinh 
thường người đánh xe, cũng có một chút đạo lý học vấn 
trong đó, nếu không nghiên cứu học hỏi thì không biết 
được. 
 5. Thư : Tức là viết chữ. Chữ ngày xưa hoặc dùng 
dao khắc trên cây tre, hoặc dùng mực viết trên cây tre, đây 
đều phải có kỹ thuật đặc biệt. Tuỳ theo thời đại thay đổi, 
sau này thì viết trên lá, rồi viết trên giấy. Viết chữ là chiêu 
bài của người đi học. Viết chữ phải ngay thẳng, khiến cho 
họ khi nhìn thấy thì biết ngay là có học vấn. Cho nên người 
đi học, phải một phen khổ công phu luyện tập viết chữ, đây 
cũng là một trong lục nghệ. 
6. Số : Tức là toán số. Phương thức tính toán số mục. 
Trước kia hay dùng bảng cửu chương dùng để tính toán, 
cộng trừ nhân chia, đây là cách huấn luyện đầu óc linh hoạt 
của trẻ con. Bây giờ khoa học tiến bộ, học sinh không cần 
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dùng đầu óc để tính toán đáp số, mà dùng máy tính để thay 
thế, cứ như vậy thì từ từ đầu óc của con người ít hoạt động. 
Bây giờ máy vi tính rất phổ biến, bất cứ việc gì, đều dùng 
máy vi tính để làm việc, con người dần dần sẽ biến thành 
con người đầu gỗ, chẳng còn tri giác, rất nhiều người còn 
không theo kịp sự linh hoạt của máy móc, tương lai e rằng 
sẽ trở thành người bị đào thải ! 
 Lục nghệ nầy là quá trình đại học của thời xưa, học 
hết mới tốt nghiệp. Hiện nay quá trình đại học càng nhiều 
hơn. Quá trình thể dục bao quát chơi nhiều thứ như đá 
banh, bóng chuyền, bóng ném .v.v…, bơi lội, điền kinh 
v.v… Còn có chính trị học, kinh tế học, triết học, sử học, 
văn học, khí tượng học, địa chất học, pháp luật học, y dược 
học v.v… còn rất là nhiều môn khác nữa. 
 

 Thâm nhập các thiền và giải thoát 
 Tam muội thần thông trí huệ hạnh 
 Luận đàm ca ngâm và vui đùa 
 Phương tiện đều khiến trụ Phật đạo. 
 

 Thâm nhập tất cả thiền định và pháp môn giải thoát, 
tam muội, thần thông, trí huệ, hạnh môn. Luận đàm, ca 
ngâm, và vui đùa, Bồ Tát hay dùng đủ thứ pháp môn 
phương tiện, đều khiến cho chúng sinh trụ nơi Phật đạo. 
Tức cũng là dạy người đi tìm gốc rễ, đừng bỏ gốc tìm 
ngọn, cầu pháp ngoài tâm. Nên biết sự việc trên thế gian, 
càng chạy thì càng xa, càng tìm thì càng nhiều. Nghiên cứu 
đạo lý là nghiên cứu không khi nào hết được, đạo lý nầy 
nghiên cứu minh bạch rồi, thì đạo lý khác lại đến, vĩnh viễn 
vô cùng tận. 
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 Ví như nói về nhân loại, giống người trên thế giới, 
gồm có người da trắng, người da vàng, người da đen, 
người da đỏ. Trong số người da vàng thì có hơn năm mươi 
thứ dân tộc, phân tích kỹ ra thì có ngàn sai vạn biệt. Cho 
nên càng nghiên cứu thì càng nhiều, vĩnh viễn nghiên cứu 
không hết được. Nếu không tiến về trước thì lùi về sau, do 
đó chúng ta phải tiến về trước, không nghiên cứu vấn đề 
cái ngọn, phải trở về nguồn cội, nương tựa nơi Phật đạo. 
 

 Hoặc hiện áo mặc dùng nghiêm thân 
 Đầu đội mũ hoa che lọng cao 
 Bốn binh trước sau cùng vây quanh 
 Tuyên bố ra oai phục vua nhỏ. 
 

 Bồ Tát hoặc hiện ra áo mặc tốt đẹp dùng trang 
nghiêm thân, đầu đội mũ hoa che lọng báu cao. Có bốn 
binh (binh voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ) trước sau cùng 
vây quanh bốn phía. Lại có vệ sĩ bảo vệ, tuyên dương oai 
đức của Chuyển Luân Thánh Vương, để hàng phục tất cả 
những ông vua nhỏ. 
 

 Hoặc làm quan toà xử kiện tụng 
 Khéo giải thế gian các vụ việc 
 Hết thảy khen phạt đều công minh 
 Khiến cho tất cả đều vui mừng. 
 

 Hoặc làm quan toà, phán đoán xử lý các việc kiện 
tụng, thiệt diện vô tư, khéo hiểu biết tất cả các vụ việc thế 
gian, hết thảy sự khen phạt đều công minh, tơ hào không 
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có thiên vị một ai, khiến cho người bị hại cảm thấy công 
bằng, tâm ý đều vui mừng, tâm phục khẩu phục. 
 

 Hoặc làm quan lớn chuyên giúp vua 
 Khéo dùng các vua trị chánh pháp 
 Mười phương lợi ích đều khắp cùng 
 Tất cả chúng sinh chẳng biết rõ. 
 

 Hoặc làm quan lớn, trợ giúp vua xử lý chuyện quốc 
gia đại sự, khéo dùng sự thống trị hợp lý của các vua nhỏ 
khác, để trị vì đất nước, hết thảy chúng sinh trong mười 
phương thế giới, đều được lợi ích, nhưng tất cả chúng sinh 
không nhất định biết rõ. 
 

 Hoặc làm túc tán các vua nhỏ 
 Hoặc làm phi hành chuyển luân vương 
 Khiến các vương tử chúng thể nữ 
 Thảy đều thọ hoá không dò được. 
 

 Hoặc làm các ông vua nhỏ, hoặc làm Chuyển Luân 
Thánh Vương, ngồi trên kim luân bay đi bốn đại châu để 
tuần tra. Nội trong một ngày thì hoàn thành nhiệm vụ. Tốc 
độ bay nhanh của Chuyển Luân Vương, so với hoả tiển 
hiện tại bây giờ nhanh gấp vạn lần. Ngài có thể khiến cho 
các vương tử và cung phi, thể nữ, phi tần, cùng với các 
quan đại thần, hoàn toàn tiếp thọ được sự giáo hoá của 
Chuyển Luân Vương. Nhưng chẳng có ai có thể dò lường 
được cảnh giới không thể nghĩ bàn nầy. 
 Chuyển Luân Vương phân làm bốn thứ: 
 1. Kim Chuyển Luân: Thống trị bốn thiên hạ. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  555 
 

 2. Ngân Luân Vương: Thống trị ba thiên hạ. 
 3. Đồng Luân Vương: Thống trị hai thiên hạ. 
 4. Thiết Luân Vương: Thống trị một thiên hạ. 
 Bốn thiên hạ tức là bốn đại bộ châu: Đông thắng 
thần châu, Bắc câu lư châu, Nam thiệm bộ châu, Tây ngưu 
hoá châu. Bốn đại châu dùng núi Tu Di làm trung tâm. Nếu 
như Kim Luân Vương tinh tấn tu hành, thì lập tức sẽ thành 
Phật, nếu không thì vẫn làm Chuyển Luân Thánh Vương. 
 

 Hoặc làm hộ thế Tứ Thiên Vương 
 Thống lãnh các rồng Dạ Xoa thảy 
 Vì chúng hội họ mà thuyết pháp 
 Tất cả đều khiến vui mừng lớn. 
 

 Hoặc làm hộ thế Tứ đại Thiên Vương, tức là: Đông 
trì quốc Thiên Vương, Nam tăng trưởng Thiên Vương, Tây 
quảng mục Thiên Vương, Bắc đa văn Thiên Vương. Bốn vị 
Thiên Vương nầy giữ gìn bốn thiên hạ. Các Ngài thống trị 
các loài rồng, và Dạ Xoa .v.v… cùng với người và chẳng 
phải người. Vì chúng hội của họ mà diễn nói diệu pháp, 
khiến cho họ đều sinh tâm vui mừng lớn, hoan hỉ mà được 
cảnh giới chưa từng có. 
 

 Hoặc làm Đao Lợi đại Thiên Vương 
 Trụ Thiện Pháp đường vườn hoan hỉ 
 Đầu đội mão hoa nói diệu pháp 
 Chư Thiên chiêm ngưỡng chẳng dò 
được. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  556 
 

 Hoặc làm Đao Lợi đại Thiên Vương (trời Ba Mươi 
Ba), trụ ở Thiện Pháp đường trong vườn hoan hỉ, đầu đội 
mão hoa, ngồi trên toà báu, diễn nói diệu pháp. Tất cả chư 
Thiên chiêm ngưỡng dung nhan của Đao Lợi Thiên 
Vương, uy nghiêm khởi kính. Tại sao? Vì ông ta oai nghi 
trang nghiêm, và công đức của ông ta, không thể dò được. 
 Ông ta là trời Đế Thích, hoặc là Thích Đề Hoàn 
Nhân, ở trong Chú Lăng Nghiêm gọi là Nhân Đà La Gia, 
Đạo Giáo gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Chúa Giáo gọi 
là Thiên Chúa, Cơ Đốc Giáo gọi là Thượng Đế, tên gọi tuy 
khác nhau, nhưng kỳ thực là Thiên chủ cõi trời Tam Thập 
Tam. 
 Vị Thiên chủ nầy, thuở xưa là một người phụ nữ rất 
nghèo, cô ta làm việc trợ giúp khác để sinh sống. Một ngày 
nọ, cô ta đi ngang qua một ngôi chùa cổ, thấy chánh điện bị 
hư hoại. Chính giữa chánh điện chỗ đức Phật ngồi, mái 
ngói bị sập xệ hư hoại, nên mưa gió ập xuống thổi vào. 
Tượng Phật thì bị tróc sơn, cũ kỹ không trang nghiêm. Cô 
ta thấy vậy, bèn phát tâm trùng tu ngôi chùa cổ, sơn son 
thếp vàng lại tượng Phật. Nhưng cô ta rất nghèo, chẳng đủ 
khả năng để làm, bèn đi khắp nơi quyên góp. Đương thời 
có ba mươi hai người phụ nữ khác, thấy cô ta thành tâm 
quyên góp, cũng cảm động, cùng phát tâm tham gia, đồng 
tâm hiệp lực để làm việc công đức nầy. Chẳng bao lâu, 
công đức viên mãn, chánh điện làm mới lại rất khang trang, 
tượng Phật sơn sơn thếp vàng lại rất trang nghiêm đẹp đẽ, 
khiến cho ai thấy cũng đều sinh tín tâm. 
 Ba mươi ba người nữ đó, nhờ công đức trùng tu ngôi 
chùa cổ và sơn son thếp vàng lại tượng Phật, mà sau khi 
chết đi, được sinh về cõi trời Đao Lợi. Người phụ nữ đi 
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quyên góp đó, làm Thiên chủ cõi trời Ba Mươi Ba, thống 
trị ba mươi hai trời kia. Còn ba mươi hai người phụ nữ 
cùng phát tâm, làm Ba Mươi Hai Thiên Vương. Nhờ công 
đức đó, cho nên được sinh về cõi trời hưởng phước, do đó 
có thể thấy, chúng ta xây dựng chùa chiền, có công đức 
không thể nghĩ bàn, tương lai đắc được vô lượng phước 
báo. Bất quá, thứ phước báo nầy, chỉ là hưởng phước trên 
cõi trời, mà không thể hưởng cảnh vui chân thật Niết Bàn 
bốn đức; khi phước trời hưởng hết, thì vẫn phải bị đoạ lạc 
vào trong sáu nẻo luân hồi thọ sinh tử. Do đó có câu:  
 

“Chấp tướng bố thí sinh phước trời 
Giống như mũi tên bắn vào hư không”. 

 

Chấp trước tướng để bố thí, thì giống như dùng mũi 
tên bắn vào hư không, cuối cùng mũi tên cũng rơi xuống 
đất. 

Trong Chứng Đạo Ca có nói: “Thế lực hết, mũi tên 
rơi xuống đất, chiêu lại đời sau chẳng như ý”. Khi phước 
trời hưởng hết rồi, lại phải đoạ lạc xuống nhân gian, chiêu 
thọ rất nhiều sự việc không như ý. Trên trời tuy là sung 
sướng, nhưng khiến cho con người chẳng biết tu hành, dễ 
bị mê hoặc. Nhân gian tuy có nhiều khổ, nhưng làm cho 
con người tinh tấn tu hành, thoát khỏi ba cõi, chấm dức 
sinh tử, vĩnh viễn không còn thọ khổ luân hồi nữa. 

Trời Ba Mươi Ba như thế nào? Vì cõi trời nầy, là 
tầng trời thứ hai của dục giới, ở trên đỉnh núi Tu Di, chưa 
lìa khỏi đất, nên gọi là địa cư thiên. Chung quanh mỗi 
hướng có tám trời, chính giữa có một trời, cộng lại là trời 
Ba Mươi Ba. 
 

 Hoặc trụ Dạ Ma trời Đâu Suất 
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 Hoá Lạc Tự Tại chỗ ma vương 
 Ở nơi cung điện ma ni báu 
 Nói hạnh chân thật khiến điều phục. 
 

 Hoặc trụ ở cõi trời Dạ Ma, hoặc trụ ở cõi trời Đâu 
Suất, hoặc trụ ở cõi trời Hoá Lạc, hoặc trụ ở cõi trời Tha 
Hoá Tự Tại, hoặc trụ ở chỗ ma vương. Tóm lại, cung điện 
dùng để ở, đều làm bằng ma ni báu, Phật vì họ diễn nói đạo 
lý chân thật tu hành, khiến cho họ đều được điều phục, 
không còn cang cường. 
 

 Hoặc đến Phạm Thiên trong chúng hội 
 Nói bốn vô lượng hoặc các thiền 
 Khắp khiến hoan hỉ bèn xả bỏ 
 Mà chẳng biết tướng họ đến đi. 
 

 Hoặc trụ ở trong chúng hội cõi trời Đại Phạm Thiên, 
nói đạo ý bốn tâm vô lượng. Hoặc nói đạo lý tứ thiền (sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền). Khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh, đều sinh tâm đại hoan hỉ, nhưng vẫn phải thoát 
khỏi sự hoan hỉ nầy, mà chẳng chấp vào sự hoan hỉ nầy, lại 
còn phải hướng tinh tấn hướng về trước, chẳng ai biết được 
tướng trạng đến đi nầy. 
 Thế nào là bốn tâm vô lượng? 
 1. Từ vô lượng tâm: Tức là ban vui cho tất cả chúng 
sinh. Do đó có câu: “Vô duyên đại từ”, chẳng phân biệt kẻ 
thân người xa, đều xem như nhau, đều ban vui cho họ. 
 2. Bi vô lượng tâm: Nhổ sự đau khổ của tất cả chúng 
sinh. Do đó có câu: “Đồng thể đại bi”, tức cũng là tinh thần 
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người khác đói như mình đói, người ta khát nước như mình 
khát nước. 
 3. Hỉ vô lượng tâm: Thấy người khác có niềm vui, 
thì mình cũng vui. Không thể thấy người khác có chuyện 
vui thì mình thì đố kị không vui, còn thấy người khác có 
chuyện buồn thì mình vui. 
 4. Xả vô lượng tâm: Đối đãi với tất cả chúng sinh, kẻ 
oán người thân đều bình đẳng, chẳng sinh thương ghét. 
Làm việc công đức chẳng cầu quả báo, xả bỏ bố thí chẳng 
có tâm xí đồ, không xả bỏ được mà xả bỏ được, đó mới 
thật là xả bỏ. Bồ Tát vì cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, 
mới xả bỏ sự an lạc đất nước thanh tịnh, để đến thế giới Ta 
Bà kham nhẫn nầy, cam tâm tình nguyện sống với tất cả 
chúng sinh, chịu cực chịu khổ, chẳng sinh tâm nhàm mỏi, 
đây tức là tinh thần từ bi hỉ xả. 
 Người hành Bồ Tát đạo, nhất định phải thực hành 
bốn pháp nhiếp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự) và bốn 
tâm vô lượng, thì công đức mới có sự thành tựu. Bằng 
không, nói mà làm chẳng được thì chẳng có ích lợi gì. 
 Thế nào là trời Tứ Thiền? 
 1. Trời Sơ Thiền: Tại sắc giới (Trời Phạm Chúng, 
trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm), tên là Ly sinh hỉ lạc địa. Vì 
lìa khỏi sự khoái lạc của chúng sinh, đắc được một thứ 
khoái lạc khác, ở trong tự tánh công phu. 
 2. Trời Nhị Thiền: (Trời Thiểu Quang, trời Vô 
Lượng Quang, trời Quang Âm), tên là Định sinh hỉ lạc địa. 
Trời nầy ở trong định sinh ra một thứ khoái lạc không gì 
sánh bằng, do đó có câu: “Thiền duyệt vi thực, pháp hỉ 
sung mãn”, đắc được sự khoái lạc nầy, thì không biết đói 
khát, dù bao nhiêu ngày không ăn không uống, cũng chẳng 
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có quan hệ gì. Đến được cảnh giới nầy, không thể chấp 
trước, nếu chấp trước thì sẽ nhập vào cảnh giới ma, còn gọi 
là “tẩu hoả nhập ma”, mất hết sạch công phu lúc trước, cho 
nên không thể không cẩn thận! 
 3. Trời Tam Thiền: (Trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng 
Tịnh, trời Biến Tịnh), tên là Ly hỉ diệu lạc địa. Lìa khỏi Sơ 
thiền, hoan hỉ của Nhị thiền, đắc được sự khoái lạc diệu 
không thể tả. Cảm giác tất cả đều là Phật pháp, tất cả là 
khoái lạc. 
 4. Trời Tứ Thiền: (Trời Phước Sinh, trời Phước Ái, 
trời Quảng Quả), tên là Xả niệm thanh tịnh địa. Ý niệm về 
sự khoái lạc cũng xả bỏ, đạt đến giai đoạn vô vi mà vô bất 
vi. Đây bất quá vẫn là cảnh giới thiền định của phàm phu 
mà thôi, chứ chẳng phải là sự thành tựu chứng quả Thánh. 
Trời Tứ Thiền là con đường công phu tham thiền phải đi 
qua, chút nầy các vị nên hiểu cho rõ ràng. 
 

 Hoặc đến trên cõi trời Hữu Đỉnh  
 Vì nói giác phần các hoa báu 
 Và vô lượng Thánh công đức khác 
 Sau đó xả bỏ kẻ vô tri. 
 

 Hoặc đến trên cõi trời Hữu Đỉnh, vì cõi trời nầy ở 
trên đỉnh cao nhất của thế giới hữu hình, thường gọi là trời 
Sắc Cứu Kính, vì chư Thiên nói pháp môn bảy giác phần, 
hoặc nói đủ thứ pháp môn các hoa báu, và vô lượng Thánh 
công đức khác, sau đó xả bỏ pháp đi, do đó có câu: “Quét 
tất cả pháp, lìa tất cả tướng”, lại bỏ đi kẻ vô tri (tức là vô 
minh). 
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 Như Lai vô ngại trí thấy được 
 Trong đó tất cả các chúng sinh 
 Đều dùng vô biên môn phương tiện 
 Đủ thứ giáo hoá khiến thành thục. 
 

 Cảnh giới nầy, trí huệ vô ngại của Phật thấy được, tất 
cả chúng sinh ở trong trí huệ Như Lai, Phật hoàn toàn dùng 
vô biên pháp môn phương tiện, đủ thứ giáo hoá, khiến cho 
tất cả chúng sinh thành thục quả vị Vô thượng chánh đẳng 
chánh giác.  

Tám mươi bài kệ ở trên là cảnh giới thuyết pháp, 
mười ba bài kệ dưới đây là dùng ví dụ để nói rõ công đức 
của Phật. 
 

 Ví như huyễn sư khéo huyễn thuật 
 Hiện làm đủ thức các việc huyễn 
 Phật hoá chúng sinh cũng như thế 
 Vì họ thị hiện đủ thứ thân. 
 

 Ở trước nói Phật dùng vô biên pháp môn giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho họ thành tựu Phật quả. Ví như nhà 
huyễn thuật, khéo biến hoá các việc huyễn thuật. Phật cũng 
như thế, ở trong biển sinh tử, tuỳ theo nghiệp của chúng 
sinh, thị hiện đủ thứ thân để giáo hoá. Đáng dùng thân gì 
độ được, thì liền hiện thân đó để vị họ nói pháp. 
 

 Ví như trăng sáng trong hư không 
 Khiến chúng thế gian thấy tăng giảm 
 Tất cả sông ngòi hiện hình bóng 
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 Ánh sáng tinh tú bị che khuất. 
 

 Ví như trăng sáng ở trong hư không, khiến cho 
chúng sinh thế gian thấy được hình dáng của mặt trăng, có 
lúc tăng them, có lúc giảm bớt. Từ ngày mồng ba bắt đầu, 
hình dáng của mặt trăng mỗi ngày mỗi tăng thêm một chút. 
Qua khỏi ngày rằm, thì mỗi ngày giảm bớt một chút. Đây 
là sự thấy tướng phần của chúng sinh, cho nên có tăng có 
giảm. Tất cả sông ngòi và ao hồ, đều hiện hình bóng của 
mặt trăng, các ánh sáng tinh tú khác bị che khuất. 
 

 Như Lai trí nguyệt hiện thế gian 
 Cũng dùng phương tiện hiện tăng 
giảm 
 Tâm nước Bồ Tát hiện hình bóng 
 Tinh tú Thanh Văn không ánh sáng. 
 

 Trí huệ mặt trăng của Phật xuất hiện nơi thế gian, 
cũng dùng pháp môn phương tiện thị hiện có tăng có giảm, 
có sinh có diệt. Hoặc thị hiện đang tu hành, hoặc thị hiện 
vào Niết Bàn. Thị hiện đủ thứ cảnh giới, khiến cho chúng 
sinh thấy được, bèn phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Do 
đó có câu:  
 

“Phật là mặt trăng sáng 
Thường lơ lửng trên bầu trời 
Tâm nước chúng sinh tịnh 

Bóng bồ đề hiện ra”. 
 

 Trong tâm nước Bồ Tát hiện ra hình bóng Phật mặt 
trăng, Thanh Văn và Duyên Giác giống như là tinh tú, ánh 
sáng bị che khuất, biến thành không có ánh sáng. 
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 Ví như biển cả báu đầy dẫy 
 Thanh tịnh không đục vô lượng số 
 Hết thảy các chúng sinh bốn châu 
 Phật hiện thân ở trong tất cả. 
 

 Ví như biển cả, đầy dẫy các thứ châu báu, thanh tịnh 
không có dơ đục, số nhiều vô lượng. Phật đều hiện thân ở 
trước hết thảy chúng sinh bốn đại châu, để giáo hoá chúng 
sinh. 
 Thế nào là bốn đại châu? Tức là: Đông Thắng Thần 
Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc 
Câu Lư Châu. 
 1. Đông Thắng Thần Châu: Ở hướng đông núi Tu 
Di, cõi nước đó hình bán nguyệt. Tuổi thọ con người là hai 
trăm tuổi. Cõi nầy dùng bông lụa làm sự giao dịch. Con 
người ăn cơm, ăn thịt, có lễ đám cưới, đám tang. Con 
người tín ngưỡng Phật pháp. 
 2. Nam Thiệm Bộ Châu: Ở hướng nam núi Tu Di, 
cõi nước đó phía nam thì hẹp, phía bắc thì rộng. Tuổi thọ 
con người là một trăm tuổi, con người ở cõi đó dục rất là 
nặng, tóc dài ngắn khác nhau, quần áo mặc khác nhau. Có 
sự siêng tu về phạm hạnh. 
 3. Tây Ngưu Hoá Châu: Ở hướng tây núi Tu Di, cõi 
nước đó hình tròn, con người ở đó mặt cũng hình tròn. 
Tuổi thọ con người là ba trăm tuổi, dùng trâu bò ngựa châu 
báu làm giao dịch. Ai cũng đều ăn thịt, con người sau khi 
chết đi, thì cử hành hoả tán hoặc thuỷ tán. 
 4. Bắc Câu Lư Châu: Ở hướng bắc núi Tu Di, cõi 
nước đó hình vuông. Tuổi thọ con người là một ngàn tuổi, 
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chẳng thọ mười điều ác, rất là an lạc sung sướng. Ngũ cốc 
chẳng trồng, tự nhiên sinh ra, lúa gạo không cần nấu, tự 
nhiên mà chín. Khi uống nước thì suối từ dưới đất vọt nước 
lên, thơm tho ngon ngọt. Nhưng chúng sinh ở châu nầy 
chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp 
được Tăng, là một trong tám nạn. 
 

 Biển công đức thân Phật cũng thế 
 Không dơ không đục không bờ mé 
 Cho đến pháp giới các chúng sinh 
 Phật đều hiện thân ở trong đó. 
 

 Biển công đức thân Phật tích tụ cũng như thế, nhiều 
giống như chúng sinh bốn đại châu. Biển công đức đó, 
không có bụi dơ, không có nhiễm đục, không có bờ mé. 
Đây là cảnh giới đặc biệt của Phật, cho đến pháp giới hết 
thảy chúng sinh, Phật đều hiện thân ở trong đó. 
 Trong pháp giới có vô lượng thế giới. Thế nào là thế 
giới? Một mặt trời một mặt trăng, một núi Tu Di, một bốn 
đại châu, làm một thế giới. Trong Kinh có nói rằng : « Thế 
giới nầy, thế giới kia, vô lượng các thế giới. Cõi nước này, 
cõi nước kia, vô lượng các cõi nước ». Nhục nhãn của 
phàm phu, chỉ nhìn thấy được một thế giới (trái đất), những 
thế giới khác chẳng nhìn thấy được. Cứu kính có bao nhiêu 
thế giới ? Dùng máy vi tính để tính, cũng tính không ra đáp 
số chính xác được có bao nhiêu, nhưng ba ngàn năm về 
trước, đức Phật đã nhìn thấu rõ, như thấy rõ quả A ma la 
trong lòng bàn tay, cho nên Kinh văn thường dùng ba ngàn 
đại thiên thế giới để làm đại biểu, kỳ thực, nhiều như số cát 
sông Hằng. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói : « Trong một 
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hạt bụi, có các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật, so với số thiên văn vẫn còn nhiều 
hơn vạn lần ». Cảnh giới nầy thật là không thể nghĩ bàn. 
 Tóm lại, hết thảy thế giới đều ở trong pháp giới. Do 
đó chúng sinh tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô 
biên. Tuy vô lượng vô biên, nhưng mỗi chúng sinh đều 
thấy được Phật ở trước họ.  
 

 Ví như mặt trời phóng ngàn quang 
 Chẳng động bổn xứ chiếu mười 
phương 
 Phật nhựt quang minh cũng như thế 
 Không đến không đi chiếu thế gian. 
 

 Phật giống như mặt trời trong sáng, phóng ra trăm 
ngàn vạn ức quang minh. Chẳng động nơi bổn xứ mà chiếu 
khắp mười phương. Trí huệ quang minh mặt trời của Phật, 
cũng như thế, không đến, cũng không đi, chiếu phá trừ tất 
cả đen tối của thế gian. 
 

 Ví như Long vương đổ mưa lớn 
 Chẳng từ thân ra chẳng từ tâm  
 Mà hay mưa xuống khắp mọi nơi 
 Dập tắt nóng bức khiến mát mẻ. 
 

 Ví như đại hải Long vương, tuôn đổ xuống trận mưa 
lớn, nhưng mưa chẳng phải từ thân của Long Vương ra, 
cũng chẳng phải từ tâm của Long Vương ra, mà mưa đó 
hay thấm nhuần tất cả vạn vật, khắp cùng tất cả mọi nơi, 
dập tắt sự nóng bức, khiến cho chúng sinh được mát mẻ. 
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 Như Lai mưa pháp cũng như thế 
 Chẳng từ nơi thân tâm Phật ra 
 Mà hay khai ngộ tất cả chúng 
 Khắp khiến diệt trừ lửa ba độc. 
 

 Mưa pháp của Phật, cũng như thế, chẳng phải từ nơi 
thân của Phật ra, cũng chẳng phải từ tâm của Phật ra. Phật 
nói pháp môn phương tiện, là ứng với nhân duyên của 
chúng sinh. Do đó có câu: “Quán căn cơ thí giáo, vì người 
cho thuốc”, gặp người nào thì nói pháp đó, thấy người có 
tâm tham, thì dạy họ tu quán bất tịnh; thấy người có tâm 
sân, thì dạy họ quán từ bi; thấy người có tâm si, thì dạy họ 
tu quán nhân duyên; thấy người có ngã kiến, thì dạy họ tu 
quán cõi phân biệt; thấy người tâm tán loạn, thì dạy họ tu 
quán sổ tức. Diệu pháp của Phật nói, hay khai ngộ tất cả 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh khởi nước giới định 
huệ ba học vô lậu, để diệt trừ lửa tham sân si ba độc. 
 Mục đích học Phật pháp là phá trừ mao bệnh ba độc. 
Tại sao thế giới có chiến tranh? Đều vì tham sân si tác 
quái, nếu ai ai cũng trừ hết sạch tham sân si, thì thế giới sẽ 
hoà bình, xã hội sẽ phồn vinh, gia đình sẽ mỹ mãn. Do đó: 
“Mọi việc đều ở tại con người”. Làm việc thiện thì phóng 
ra luồng chánh khí sáng rỡ, xông thẳng đến cung trời. Làm 
việc ác thì phóng ra luồng khí hôi hám đen tối, xông xuống 
địa ngục. Do đó có câu rằng: “Tất cả do tâm tạo”. 
 Người xuất gia, phải siêng tu giới định huệ, đây là 
bổn phận của người xuất gia. Người xuất gia vẫn còn tham 
sân si, giống như người tại gia, vậy xuất gia vì cái gì? 
Người có nước giới định huệ, thì ở mọi nơi mọi thời, đều 
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nhu hoà, mà chẳng cang cường. Lúc nào cũng quản thúc 
mình, đi đứng nằm ngồi chẳng lìa khỏi nhà, chẳng lìa khỏi 
nhà tức là chẳng lìa khỏi bổn phận của mình, pháp môn 
tâm địa của mình. 
 

 Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân 
 Tất cả ba cõi không ai bằng 
 Vượt ngoài ngôn ngữ của thế gian 
 Vì tánh đó chẳng có chẳng không. 
 

 Pháp thân thanh tịnh của Như Lai, tất cả chúng sinh 
trong ba cõi không ai sánh bằng. Cảnh giới nầy của Phật, 
vượt ra ngoài ngôn ngữ của thế gian, ngôn ngữ của thế gian 
không thể nào nói được, chẳng phải trong tâm có thể tưởng 
đến được. Dùng lời lẽ xuất thế gian để nói đạo, vì bổn tánh 
của Phật chẳng có chẳng không có. Nói nó có chăng? Nhìn 
mà chẳng thấy. Nói nói không có chăng? Nó vẫn tồn tại. 
Chẳng phải tưởng nó có, thì nó có; cũng chẳng phải tưởng 
nó không có, thì nó không có. Nó thì lìa khỏi phạm vi tâm 
ý thức của bạn, tâm ý thức của bạn không minh bạch được. 
Bổn tánh của Phật, không thể dùng có để cầu, cũng không 
thể dùng không để cầu, có, không là hai bên chẳng phải là 
trung đạo. Trung đạo là chẳng có, chẳng không. Minh bạch 
đạo lý nầy, thì minh bạch Phật tánh. 

Thế nào là “Như Lai”? Nghĩa là thừa đạo như thật, 
lai thành chánh giác. Trong Kinh Kim Cang có nói : « Bậc 
Như Lai, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi 
là Như Lai ». Như Lai giống như mặt trời trong hư không, 
chiếu khắp mười phương, tuy chiếu mười phương, nhưng 
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bổn thể của mặt trời, cũng chẳng đến, cũng chẳng đi. Phật 
cũng như thế.   

Thế nào là « thanh tịnh » ? Là chẳng có tất cả bụi dơ, 
chẳng có tất cả ô nhiễm. Nếu có một bụi trần, thì không thể 
gọi là thuần thanh tịnh. Thanh tịnh tức là chân tâm. Chỉ có 
một thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, tóm lại, 
chẳng có vọng tưởng, chẳng có tự dục, chẳng có tạp nhiễm, 
tức là thanh tịnh. 

Thế nào là « diệu pháp thân » ? Diệu là diệu không 
thể nói. Pháp thân tức là trí huệ thân, tận hư không khắp 
pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Phật có ba thân, do đó : 
« Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn 
Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bách Ức Hoá Thân Thích 
Ca Mâu Ni Phật ». Một niệm không sinh toàn thể hiện, tức 
là thanh tịnh. Sáu căn hốt động bị mây che, tức là nhiễm ô ; 
chẳng có nhiễm ô tức là diệu pháp thân. 

Ai không có nhiễm ô, thì chứng được diệu pháp 
thân ; ai có tranh, có tham, có mong cầu, có sự ích kỷ, có 
lợi mình, thì người đó chẳng đắc được diệu pháp thân. 

Thế nào là « ba cõi » ? Tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô 
sắc. Cõi dục thì có tham dục, có hình sắc, có thức. Cõi sắc 
thì có hình sắc, có thức. Cõi vô sắc thì chỉ có thức tồn tại.  

Cõi dục có sáu cõi trời, đó là :  
1. Trời Tứ Thiên Vương.  
2. Trời Đao Lợi.  
3. Trời Dạ Ma.  
4. Trời Đâu Suất.  
5. Trời Hoá Lạc.  
6. Trời Tha Hoá Tự Tại. 
 

Cõi sắc có mười tám cõi trời, đó là :  
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1. Trời Phạm Chúng.  
2. Trời Phạm Phụ.  
3. Trời Đại Phạm.  
4. Trời Thiểu Quang.  
5. Trời Vô Lượng Quang.  
6. Trời Quang Âm.  
7. Trời Thiểu Tịnh.  
8. Trời Vô Lượng Tịnh.  
9. Trời Biến Tịnh.  
10. Trời Phước Sanh.  
11. Trời Phước Ái.  
12. Trời Quảng Quả.  
13. Trời Vô Tưởng.  
14. Trời Vô Phiền.  
15. Trời Vô Nhiệt.  
16. Trời Thiện Hiện.  
17. Trời Thiện Kiến.  
18. Trời Sắc Cứu Kính. 
 

Cõi vô sắc, có bốn cõi trời, đó là :  
1. Trời Không Vô Biên Xứ.  
2. Trời Thức Vô Biên Xứ.  
3. Trời Vô Sở Hữu Xứ.  
4. Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng.  
Ba cõi cộng lại có hai mươi tám tầng trời. 

 

 Tuy không chỗ nương trụ tất cả 
 Tuy đến tất cả mà chẳng đi 
 Như vẽ trong không thấy trong mộng 
 Phải quán thân Phật là như vậy. 
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 Thân Phật tuy không chỗ nương, cũng không chỗ 
trụ, nhưng chẳng có chỗ nào mà chẳng trụ, chẳng có chỗ 
nào mà chẳng có, không tướng mà thảy đều có tướng, cho 
nên thanh tịnh pháp thân đầy khắp tất cả mọi nơi. 
 Trong Kinh Kim Cang có nói rất rõ ràng:  
 

« Nếu dùng sắc thấy ta 
Dùng âm thanh cầu ta 
Người đó hành đạo tà 

Chẳng thấy được Như Lai ». 
 

 Phật không thể dùng sắc để thấy, không thể dùng âm 
thanh để cầu. Ở chỗ chẳng có sắc, chẳng có âm thanh, tức 
là thanh tịnh pháp thân của Phật ở tại chỗ đó.  
 Tuy nhiên chẳng chỗ nào mà chẳng đến, nhưng cũng 
chẳng đi. Tại sao không đến chẳng không đến ? Vì pháp 
thân của Phật đầy khắp pháp giới, không thể dùng có tướng 
để cầu, càng không thể dùng âm thanh để cầu. Không hình 
không tướng, chẳng sắc chẳng không, cho nên mới nói 
không có chỗ nào mà chẳng đến, cũng chẳng đi. 
 Pháp thân của Phật giống như vẽ ở trong hư không, 
lại giống như cảnh giới thấy ở trong mộng, lại giống như 
hoa ở trong gương. Phải quán sát pháp thân của Phật là như 
vậy. Đây là dạy bạn lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, phá 
trừ mọi sự chấp trước, tức là chân như tự tánh. Có sự chấp 
trước, thì chẳng có trí huệ chân chánh. 
 Trong Kinh Kim Cang có nói: “Phàm hết thảy tướng, 
đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức 
thấy Như Lai ». Đây là phá chấp trước của bạn. Đừng có 
dụng công phu trên sự phân biệt tướng phần (thuộc về vật 
chất) và kiến phần (thuộc về tinh thần), phải lìa khỏi sự 
chấp trước tướng phần và kiến phần, chẳng phải nói là 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24  571 
 

không có tướng phần và kiến phần, mà tướng phần và kiến 
phần vẫn thản nhiên tồn tại. Nếu bạn chẳng có sự chấp 
trước, thì sẽ thấy được thanh tịnh pháp thân của Phật. 
 Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói : « Tâm cuồng hết 
rồi, hết rồi tức bồ đề ». Tâm chấp trước của bạn, nếu không 
còn nữa, tức là bồ đề. Đạo lý nói trong tất cả Kinh điển, tuy 
danh từ khác nhau, nhưng nghĩa lý là một, cho nên nói : 
 

« Tự tánh như hư không 
Chân vọng ở bên trong 
Ngộ triết thể xưa nay 

Một thông tất cả thông ». 
 

 Minh bạch được một thứ, thì mọi thứ đều minh bạch.  
  

 Các pháp có không trong ba cõi 
 Không thể ví dụ với Phật được 
 Ví như núi rừng chim thú thảy 
 Đều nương hư không để mà ở. 
 

 Pháp hữu vi và pháp vô vi ở trong ba cõi, hết thảy tất 
cả pháp, đều không thể ví dụ được với Phật. Tại sao ? Vì 
pháp của Phật nói, đã vượt qua ngoài phạm vi pháp hữu vi 
và pháp vô vi. Ví như núi rừng chim thú .v.v…thảy đều 
nương hư không mà tồn tại, tức cũng là nương hư không 
mà ở. 
 

 Biển cả ma ni vô lượng sắc 
 Thân Phật khác biệt cũng như thế 
 Như Lai chẳng sắc chẳng chẳng sắc 
 Tuỳ ứng mà hiện không chỗ trụ. 
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 Biển cả ma ni báu, có vô lượng màu sắc. Do đó 
« Vạn tía ngàn hồng màu sắc chói mắt ». Thân Phật khác 
biệt cũng như thế, có vạn luồng hào quang, chiếu trời chiếu 
đất. Có vô lượng nhan sắc, quang minh hiển bày chiếu 
sáng. Pháp thân của Phật, không thể dùng sắc tướng cầu, ở 
trong chẳng sắc chẳng không sắc. Phật tuỳ thuận căn cơ 
của chúng sinh mà ứng hiện, vì chúng sinh thuyết pháp, 
nhưng không chỗ trụ. 
 Nếu chẳng có chúng sinh, thì cũng chẳng có pháp ; 
chẳng có pháp, thì cũng chẳng có Phật, do đó có câu : 
« Tâm, Phật và chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt ». Tâm 
pháp tức là Phật pháp, Phật pháp tức là chúng sinh pháp, 
chúng sinh pháp cũng là tâm pháp, tất cả pháp nầy đều là 
Phật pháp ; tuy đều là Phật pháp, nhưng đừng chấp trước 
tướng để cầu Phật pháp. Nếu dùng có tướng và vô tướng để 
cầu Phật pháp, thì dù có cầu đến khi nào, cũng không minh 
bạch được Phật pháp. 
 

 Hư không chân như và thật tế 
 Niết Bàn pháp tánh tịch diệt thảy 
 Chỉ có pháp chân thật như vậy 
 Có thể hiển bày nơi Như Lai. 
 

 Hư không, chân như, thật tế, Niết Bàn, pháp tánh, 
tịch diệt v.v… những danh từ nầy, đều là pháp chân thật, là 
tuyệt đối, chẳng phải đối đãi. Những pháp nầy, mới hiển 
bày được trí huệ đức tướng, biển công đức chân thật không 
hư của Phật. 
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 Thế nào là hư không ? Tức là chẳng có tất cả tướng, 
nếu có tất cả tướng, thì chẳng phải là hư không, do đó có 
câu :  
 

« Không hình chất là hư 
Không chướng ngại là không ». 

 

 Thế nào là chân như ? Tức là bổn thể của các pháp. 
Lìa hư vọng mà chân thật là chân. Thường trụ không đổi là 
như. Chẳng có gì mà chẳng như, vẫn còn chẳng như, thì 
chẳng phải là chân như. 
 Thế nào là thật tế ? Tức là vô tướng, cũng là lìa 
tướng, là lý thể hoàn toàn chân thật. Thật tế nầy là lìa lời 
nói tướng, lìa tâm duyên tướng. 
 Thế nào là Niết Bàn ? Tức là chẳng sinh chẳng diệt. 
Niết Bàn có thường lạc ngã tịnh bốn đức : Hai cái chết vĩnh 
viễn diệt hết là thường. Thọ dụng giải thoát là lạc. Chứng 
chân pháp thân là ngã. Tuyệt không nhiễm ô là tịnh. 
 Thế nào là pháp tánh ? Tức là bổn tánh của pháp. Tại 
nhiễm tại tịnh, tại có tình số, tại chẳng tình số, tánh đó 
chẳng đổi chẳng thay, nên gọi là pháp tánh, tức cũng là thật 
tướng chân như. 
 Thế nào là tịch diệt ? Thể tịch tĩnh, lìa tất cả tướng, 
chẳng có gì để nói. Niết Bàn tức là tướng tịch diệt. 
 

 Bụi cõi tâm niệm biết được số 
 Nước trong biển lớn uống hết được 
 Hư không lường được gió buộc được 
 Không thể nói hết công đức Phật. 
 

 Tâm niệm nhiều như bụi cõi, vốn không thể tính đếm 
được, mà bạn có thể tính đếm được. Nước trong biển lớn 
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vốn không thể uống hết được, mà bạn có thể uống hết 
được. Hư không chẳng có bờ mé, vốn không thể nào dò 
lường được, mà bạn có thể dò lường được. Gió thì không 
hình không tướng, không cách gì có thể buộc nó được, mà 
bạn có thể buộc nó lại được. Những sự việc nầy không thể 
làm được, mà bạn có thể làm được. Nhưng công đức của 
Phật, bạn không có cách gì, có thể nói hết được, dù hết 
thuở vị lai, cũng nói không hết được. 
 

 Nếu ai nghe biển công đức nầy 
 Mà sinh hoan hỉ tâm tin hiểu 
 Như chỗ khen ngợi đều sẽ được 
 Cẩn thận đừng sinh lòng hoài nghi. 
 

 Nếu có người, nghe được biển đại công đức của 
Phật, mà trong tâm sinh đại hoan hỉ, sinh tâm tin hiểu. Do 
đó có câu:  
 

“Tin là nguồn đạo mẹ công đức 
Nuôi lớn tất cả các pháp lành” 

 

 Nếu hay khen ngợi tán thán công đức của Phật, thì 
bạn cũng sẽ đắc được công đức nầy, nhưng đừng có tồn tại 
tâm khen ngợi tán thán công đức của Phật, cho rằng mình 
sẽ đắc được công đức của Phật. Nếu có tâm xí đồ như thế 
để khen ngợi tán thán công đức của Phật, thì tuy không thể 
nói là không có công đức, nhưng công đức không được 
viên mãn. 
 Chúng sinh thế gian, vì nghiệp chướng sâu nặng, cho 
nên từ vô lượng kiếp đến nay, chẳng thấy được Phật, chẳng 
nghe được pháp, chẳng gặp được Tăng. Ở trong sáu nẻo 
luân hồi, trôi nổi không ngừng, không biết khi nào mới 
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chấm dứt. Nhưng, “Biển khổ không bờ, hồi đầu là bến”. 
Chúng ta học Phật pháp, tức là dạy bạn tức thời hồi đầu, thì 
sẽ trở về nhà quê hương vốn có của mình, tức là cõi 
Thường Tịch Quang tịnh độ. 
 Chúng ta tu hành Phật pháp, tu hành Phật đạo, chỉ 
cần tinh tấn hướng về trước, đừng có tâm cầu xí đồ, hy 
vọng đắc được những gì? Do đó có câu: “Không trí cũng 
không đắc”. Nếu có tâm tham cầu, thì đó là tà tri tà kiến. 
Học Phật pháp phải đừng có sự tham cầu, làm mà không 
mong muốn gì hết (hành sở vô sự). Nên nhớ! Nên nhớ! 
Đừng có sinh tâm hoài nghi đối với Kinh điển, đừng có sự 
không tin nghĩa lý nói trong Kinh điển. Phàm là Kinh điển, 
đều là từ miệng đức Phật nói ra. Đức Phật là bậc Thánh 
nhân, tuyệt đối không nói dối. Bạn phải dứt nghi sinh niềm 
tin, đó là thái độ của người học Phật pháp phải có. 
 Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, 
bắt đầu giảng vào tháng 6 năm 1971, đã giảng hơn tám 
năm, đến hôm nay là ngày 09 tháng 09 năm 1979, mới 
giảng xong Kinh Hoa Nghiêm. Một số pháp hội giảng 
Kinh, khi giảng kinh viên mãn, thông báo cho các cư sĩ họ 
Trương, hộ pháp họ Lý, tất cả đoàn thể Phật giáo biết, để 
kết thúc viên mãn công đức của sự giảng Kinh. Chúng ta 
giảng Kinh, chẳng có nghi thức nầy, nhưng từ San Fransico 
đến đây hơn mười vị thiện tín, đến đúng ngày kết thúc 
giảng Kinh, để viên mãn công đức. 
 Hôm nay đem công đức giảng Kinh Hoa Nghiêm, 
hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng cho hết 
thảy chúng sinh đến nghe Kinh Hoa Nghiêm, hồi hướng 
cho tất cả chúng sinh hộ trì pháp hội Kinh Hoa Nghiêm. 
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Nguyện pháp giới hữu tình, đồng viên chủng trí, đều cùng 
thành Phật đạo. 
 
 

hết tập 24  
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Hồi hướng công đức 
 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 

 



 

Những kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

 

- Nhân Sinh Yếu Nghĩa. 
 

- Chú Đại Bi giảng giải. 
 

- Chú Lăng Nghiêm giảng giải. 
 

- Kinh Pháp Hoa (để tụng) 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
 

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17. 
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- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25 (trọn bộ). 

 

 Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim 
Quang. 

 

- Sắp tới đây sẽ tiếp tục in ra Kinh Hoa Nghiêm để 
tụng. 
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Thiện nam tử! Ngươi muốn cầu gặp thiện 
tri thức, không nên có tâm mệt mỏi. Gặp 
được thiện tri thức, chớ sinh tâm nhàm đủ. 
Thưa hỏi thiện tri thức, đừng sinh tâm sợ 
khổ nhọc. Gần gũi thiện tri thức, chớ có 
sinh tâm thối chuyển. Cúng dường thiện tri 
thức, không nên có tâm ngừng nghỉ. Tiếp 
thọ thiện tri thức giáo hoá, không nên có sự 
lầm lộn. Học tập hạnh môn của thiện tri 
thức, không nên có tâm hoài nghi mê hoặc. 
Nghe thiện tri thức diễn nói pháp môn thoát 
khỏi ba cõi, không nên có tâm do dự. Thấy 
thiện tri thức tuỳ phiền não hành, chớ sinh 
tâm hiềm quái. Ở chỗ thiện tri thức, nên 
sinh tâm tôn kính tin sâu, không nên thay 
đổi giáo hoá của thiện tri thức. Tại sao vậy? 
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HOÀ THƯỢNG TUYÊN HOÁ 
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Tập 25 
 

Hòa Thượng TUYÊN HOÁ 
  

Giảng giải 

 

 

 

 

 
 

Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulaire   

93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel: 01.48.69.01.24 

e-mail : kimquangtu@gmail.com 
website: chuakimquang.com 
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NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
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NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG  
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT 
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NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT 
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NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN BỒ TÁT 
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Lời tựa 
 

Bộ Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh dài nhất trong Phật 
giáo, cũng là bộ Kinh cao thâm nhất trong Đại Tạng Kinh. 
Kinh Hoa Nghiêm là bộ Kinh đức Phật nói đầu tiên, sau 
khi Ngài vừa thành đạo. Ngài nói trong vòng hai mươi mốt 
ngày thì xong bộ Kinh Hoa Nghiêm.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm tương truyền được Long 
Vương thỉnh về cất giữ ở dưới Long cung. Sau này Bồ Tát 
Long Thọ đọc hết những Kinh sách trên thế gian, không 
còn Kinh sách gì để đọc, bèn xuống dưới Long cung thì 
đọc được bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm 
gồm có quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Quyển 
thượng gồm có bất khả tư nghì vô số bài kệ, dài vô cùng vô 
tận, căn cơ chúng sinh không thể nào hiểu được. Quyển 
trung thì có khoảng mười vạn bài kệ, cũng rất dài và chúng 
sinh cũng không dễ gì hiểu hết được, còn quyển hạ thì có 
mười ngàn bài kệ, nhưng mới dịch ra Hán văn được 
khoảng bốn ngàn năm trăm bài kệ, còn khoảng năm ngàn 
năm trăm bài kệ vẫn chưa được dịch ra Hán văn. Bộ Kinh 
Hoa Nghiêm mà chúng ta có ngày hôm nay là quyển hạ, 
nhưng chỉ mới dịch ra được gần phân nửa mà thôi.  

Bộ Kinh Hoa Nghiêm thâm sâu áo diệu không thể 
nghĩ bàn, nói rõ cảnh giới tu hành Bồ Tát hạnh, từ phàm 
phu trải qua các bậc Bồ Tát, phước huệ đầy đủ rồi mới đạt 
đến cảnh của bậc Diệu Giác tức là thành Phật. Trong thời 
gian khoảng giữa, lúc nào cũng thực hành hạnh Bồ Tát, trải 
qua kiếp số nhiều như số hạt bụi các cõi nước, phổ độ 
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chúng sinh, tu hành thập độ Ba La Mật, rốt ráo cuối cùng 
mới thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mười phương ba đời chư Phật từ quá khứ, hiện tại và 
vị lai đều trải qua con đường nầy. Nhờ chúng sinh, mà các 
Bồ Tát mới thành Phật. Cho nên chúng sinh là đối tượng 
quan trọng trợ duyên rất lớn để Bồ Tát tu tập, thực hành, 
tích luỹ căn lành công đức, vượt qua sự chướng ngại, thử 
thách, và cuối cùng là đạt được quả vị Phật. 

Kinh Hoa Nghiêm là những cảnh giới rất thiết thực, 
đã trải qua của chư vị Bồ Tát trong quá khứ đã thực hành, 
tu tập viên mãn, từ nhiều đời, nhiều kiếp, để soi sáng con 
đường cho chúng ta chúng sinh, hoặc những vị Bồ Tát hiện 
tại và vị lai noi theo đó mà tu tập, tích luỹ căn lành công 
đức, từng đời, từng kiếp, cho đến khi nào công viên quả 
mãn, phước huệ đầy đủ thì sẽ thành tựu quả vị vô thượng 
bồ đề. 

Những người có căn lành thâm sâu đã từng gieo 
trồng trong quá khứ, thì họ đã từng thọ trì, đọc tụng, tu tập 
nghĩa lý trong Kinh Hoa Nghiêm, nên đời nầy họ rất thích 
đọc tụng nghiên cứu tu tập nghĩa lý của Kinh Hoa Nghiêm. 
Còn những người trong quá khứ chưa từng gieo trồng căn 
lành Phật giáo đại thừa, thì tương lai khi nào đủ duyên 
lành, họ cũng sẽ đọc hiểu được bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, 
không những họ hiểu được, mà họ còn tu tập theo nghĩa lý 
của Kinh Hoa Nghiêm nầy. Kinh Hoa Nghiêm nầy đức 
Phật nói cho tất cả chúng sinh, nhưng tuỳ theo căn cơ, nhân 
duyên của mỗi người, chứ không hẳn chỉ dành cho hàng 
Bồ Tát. Pháp của Phật nói ra giống như nước mưa xuống, 
cây lớn rễ lớn thì hấp thụ nhiều, cây nhỏ rễ nhỏ thì hấp thụ 
ít. Pháp của Phật cũng thế, ai có căn lành trí huệ thâm sâu 
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thì tiếp thọ được những pháp lớn, ai căn lành kém cỏi thì 
tiếp thụ những pháp nhỏ. Nói chung con đường đi đến giác 
ngộ, thành Phật, tuỳ theo sự tu tập, nguyện lực, hành trì, 
của mỗi người. Tu nhân nào thì sẽ được quả đó, nhân lớn 
thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, không gieo nhân thì 
không có quả.  

Kinh Hoa Nghiêm là pháp bảo vô thượng, không thể 
nghĩ bàn, thọ trì đọc tụng, thâm nhập được nghĩa lý, thì 
như uống cam lồ. Nếu người nào không có nhân duyên với 
bộ Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ cảm thấy rất khô khan, nhàm 
chán, khó hiểu. Nói chung tuỳ căn cơ, nhân duyên trước 
sau của mỗi người mà thôi. 

 
Nam Mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát 

 
Dịch giả  

Tỳ Kheo Thích Minh Định - Hằng Lý 
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KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 

 

Hán dịch : Sa môn Thật  Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 

Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 
 

 

QUYỂN TÁM MƯƠI MỐT 
 

PHẨM PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN VÀO  
CẢNH GIỚI GIẢI THOÁT KHÔNG NGHĨ BÀN 

  

Tôi tin rằng bộ Kinh nầy được giảng lần đầu tiên tại 
nước Mỹ, các vị cũng là những người đầu tiên được nghe. 
Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, là vua trong các Kinh Phật, 
cũng là vua trong vua. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng là 
vua trong các Kinh, nhưng không thể gọi là vua trong vua. 
Bộ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật nầy, là vua 
trong vua, là bộ Kinh dài nhất trong Kinh điển đại thừa mà 
đức Phật nói, nhưng thời gian nói không dài quá, chỉ trong 
hai mươi mốt ngày, thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói 
xong bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy. 

Số phẩm và số quyển của bộ Kinh nầy, có tám mươi 
mốt quyển, cũng có bốn mươi quyển, cũng có sáu mươi 
quyển, nhưng đều chẳng hoàn toàn đầy đủ. Tám mươi mốt 
quyển cũng chẳng hoàn toàn đầy đủ. Trong quyển gốc có 
mười vạn bài kệ, nhưng chỉ dịch ra được bốn vạn năm ngàn 
bài kệ, bất quá đã đầy đủ phần đầu, phần chánh tông và 
phần lưu thông. 
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói xong Kinh Hoa 
Nghiêm, mà bộ Kinh nầy vẫn không tồn tại trên thế gian, 
dù ở Ấn Độ cũng không có, là do bị Long Vương thỉnh 
xuống Long cung cúng dường. Sáu trăm năm sau khi đức 
Phật vào Niết Bàn, có một vị Bồ Tát Long Thọ, thông 
minh tuyệt đỉnh, đọc hết tất cả kinh điển, văn chương, luận 
nghị của thế gian, bèn phát tâm xuống Long cung xem tạng 
kinh. Trong Long cung Ngài đọc được bộ Kinh Hoa 
Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm có ba quyển - quyển thượng, 
quyển trung, và quyển hạ.  

Quyển thượng có số bài kệ nhiều như số cát sông 
Hằng ba ngàn đại thiên thế giới. Số hạt bụi của một thế 
giới đã vô lượng vô biên, hà huống là số hạt bụi đại thiên 
thế giới, số mục càng lớn hơn nhiều. Thế nào là đại thiên 
thế giới ? Tức là một núi Tu Di, một mặt trời, mặt trăng, là 
một thế giới. Tích tụ thành một ngàn núi Tu Di, một ngàn 
mặt trời, mặt trăng, tức là một tiểu thiên thế giới. Lại tích 
tụ một ngàn tiểu thiên thế giới, tức là một trung thiên thế 
giới. Lại tích tụ một ngàn trung thiên thế giới, tức là một 
đại thiên thế giới. Số hạt bụi trong một ngàn đại thiên thế 
giới, bạn hãy nghĩ xem có bao nhiêu ? Không thể nào tính 
đếm biết được số mục là bao nhiêu, hà huống hiện tại, số 
bài kệ nhiều như số hạt bụi ba ngàn đại thiên thế giới, càng 
không thể nào biết được số mục. 

Kinh Hoa Nghiêm quyển thượng có bao nhiêu 
phẩm ? Có phẩm nhiều như số hạt bụi một bốn thiên hạ. 
Một bốn thiên hạ là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng 
Thần Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lư Châu, bốn 
châu nầy hợp lại, thêm núi Tu Di. Quyển trung có bốn 
mươi chín vạn tám ngàn tám trăm bài kệ, một ngàn hai 
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trăm phẩm. Quyển hạ có mười vạn bài kệ, bốn mươi tám 
phẩm.  

Bồ Tát Long Thọ đọc thuộc lòng quyển hạ, trở lại 
Ấn Độ rồi biên chép ra. Từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc 
có tám mươi quyển, ba mươi chín phẩm, còn có mười một 
phẩm chưa truyền vào Trung Quốc. Kinh Hoa Nghiêm có 
bảy nơi chín hội, tức là giảng nói tại bảy nơi, tổng cộng có 
chín pháp hội. Trong Phật giáo, nếu thấu hiểu Kinh Hoa 
Nghiêm, thì sẽ đắc được toàn thân của Phật. Nếu minh 
bạch Kinh Lăng Nghiêm, thì minh bạch được đảnh của 
Phật. Nếu minh bạch được Kinh Pháp Hoa, thì minh bạch 
được thân của Phật. Nhưng đây vẫn chưa hoàn toàn, nếu 
dung hội quán thông được đạo lý của Kinh Hoa Nghiêm, 
thì sẽ minh bạch được toàn thân và huệ mạng của Phật. 
Kinh Hoa Nghiêm ví như biển cả, còn những Kinh khác 
như những dòng sông. Dòng sông làm sao sánh được với 
biển cả. Hiện tại trên thế giới giảng giải Kinh Hoa Nghiêm 
rất ít, lại rất ít. Có người học Phật pháp cả đời, mà tựa đề 
Kinh Hoa Nghiêm cũng chưa từng nghe qua, thật là đáng 
thương xót. Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy, đừng nói là giảng, 
dù đọc qua một lần cũng rất ít người đọc. Đọc nhanh qua 
một lần cũng phải mất hai mươi mốt ngày. Kinh Hoa 
Nghiêm bảy nơi chín hội có một bài kệ rằng : 

 

« Bồ Đề Tràng xuất cửu Thệ Đa 
Ba bốn đao đáo cập Dạ Ma 

Phổ Quang Minh điện nhị thất bát 
Tha Hoá Đâu Suất ngũ lục qua ». 

 

Ban đầu đức Phật thành đạo ở tại Bồ Đề đạo tràng, 
tức là ngồi ở dưới cội bồ đề tuyên nói Kinh Hoa Nghiêm 
sáu phẩm, mười một quyển. Hội thứ hai ở tại Điện Phổ 
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Quang Minh, nói sáu phẩm, bốn quyển. Hội thứ ba tại cung 
trời Đao Lợi, nói sáu phẩm, ba quyển. Hội thứ tư tại cung 
trời Dạ Ma, nói bốn phẩm, ba quyển. Hội thứ năm tại cung 
trời Đâu Suất, nói ba phẩm, mười hai quyển. Hội thứ sáu 
tại cõi trời Tha Hoá, nói một phẩm, sáu quyển. Hội thứ bảy 
tại điện Phổ Quang Minh, nói mười một phẩm, mười ba 
quyển. Hội thứ tám cũng tại điện Phổ Quang Minh, nói 
một phẩm, bảy quyển. Hội thứ chín tại rừng Thệ Đa, nói 
một phẩm, hai mươi mốt quyển.  

Thế nào là rừng Thệ Đa ? Rừng Thệ Đa là phần 
tràng. Quyển hạ Kinh Hoa Nghiêm gồm có bốn vạn năm 
ngàn bài kệ truyền đến Trung Quốc, còn có năm vạn năm 
ngàn bài kệ chín phẩm, chưa dịch sang tiếng Tàu, chưa 
được truyền vào Trung Quốc. Tuy không đầy đủ, nhưng 
phần mở đầu, phần chánh tông, và phần lưu thông tương 
đối đầy đủ. Cho nên khi Ngài Thanh Lương quốc sư hoằng 
dương Kinh Hoa Nghiêm, thì cho rằng bộ Kinh nầy có thể 
làm toàn Kinh. 

Ngài Thanh Lương quốc sư là hoá thân của Bồ Tát 
Hoa Nghiêm, Ngài chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngài 
Thanh Lương quốc sư tên là Trừng Quán, tự là Đại Hưu, 
người Hội Kê, tên đời là Hạ Hậu Thị, sinh vào thời Đường 
Huyền Tông khai nguyên niên Mậu Dần. Thân dài chín 
thước bốn tấc, hai tay dài quá gối, có bốn mươi cái răng, 
con mắt nửa đêm phóng quang. Lúc Kiến Trung năm thứ 
tư, viết Hoa Nghiêm sớ sao, đáng ghi chép nổi tiếng nhất là 
ghi chú trong Kinh Hoa Nghiêm. Lúc trước khi viết, trước 
hết Ngài cầu Hoa Nghiêm Hải Hội Bồ Tát gia bị, trợ giúp 
cho Ngài hoàn thành sứ mạng. Đêm đó, Ngài mộng thấy 
một toà núi lớn cao vạn trượng, ánh sáng màu vàng rực rỡ, 
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chiếu sáng trời đất, ý liền biết đây là quang minh chiếu 
khắp. Từ đó ghi chú Hoa Nghiêm sớ sao càng phấn chấn 
tinh thần, không còn suy nghĩ gì hết, bốn năm sau hoàn 
thành. Đêm sau mộng thấy mình biến thành một con rồng 
vàng, lại hoá thành hàng ngàn hàng vạn con rồng, nhiều vô 
lượng vô biên, bay đến các thế giới khác. Đây là cảnh giới 
Hoa Nghiêm, một số người nói đây là ý nghĩa biểu thị sự 
lưu thông. 

Ngài Thanh Lương Quốc Sư trải qua chín triều đại, 
làm thầy của bảy vị hoàng đế. Sau khi viên tịch, có vị sư 
người Ấn Độ đến Trung Quốc, giữa đường gặp hai vị đồng 
tử mặc đồ xanh, bèn hỏi rằng :  

- « Đang đi đâu, làm gì vậy » ?  
- Đồng tử đáp : « Đến Trung Quốc thỉnh răng nanh 

của Bồ Tát Hoa Nghiêm đem về điện Văn Thù ở Ấn Độ để 
cúng dường ». 

Vị Sư đó đến Trung Quốc, rồi tâu với vị hoàng đế 
chuyện vừa rồi, vua bèn kiểm tra lại xác của Ngài Thanh 
Lương quốc sư, thì phát hiện trong miệng của Ngài thiếu 
một cái răng nanh. Đây là cảnh giới diệu không thể tả, Bồ 
Tát Hoa Nghiêm cũng đến Trung Quốc, cho nên Ngài có 
hiện tượng đặc biệt. 

Y cứ vào sự phán quyết của Ngài Thanh Lương quốc 
sư, thì năm quyển đầu của Kinh Hoa Nghiêm nầy là phần 
mở đầu, năm mươi lăm quyển kế tiếp là phần chánh tông, 
mười chín quyển sau là phần lưu thông. Tuy bộ Kinh nầy 
không đầy đủ hoàn toàn, những đã có phần mở đầu, phần 
chánh tông, và phần lưu thông. Ở Trung Quốc hoằng 
dương Kinh Hoa Nghiêm đều là đại Bồ Tát. Nếu chẳng 
phải có cảnh giới của Bồ Tát, thì không thể giảng nói cảnh 
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giới của Hoa Nghiêm, mà cảnh giới Hoa Nghiêm là diệu 
trong diệu, huyền trong huyền, không thể nghĩ bàn ! 

Trước khi giảng Kinh nghe Kinh, trước hết phải 
nhận thức bộ Kinh nầy là đại thừa, hoặc là tiểu thừa. Có 
một câu chuyện liên quan đến việc tiểu thừa, đại thừa. Ở 
Ấn Độ có vị Thế Thân Bồ Tát và Vô Trước Bồ Tát, hai vị 
nầy là hai anh em. Thế Thân Bồ Tát tu học theo giáo lý tiểu 
thừa, còn Vô Trước Bồ Tát thì tu học theo giáo lý đại thừa. 
Ngài Thế Thân Bồ Tát rất là thông minh, Ngài Vô Trước 
nghĩ muốn tìm cách độ người em là Ngài Thế Thân tin theo 
pháp đại thừa, bèn nghĩ ra một pháp môn phương tiện, đó 
là cố ý giả bệnh, người em nghe tin bèn đến thăm người 
anh bị bệnh. Người em đến rồi, người anh nói : « Em ơi, 
anh bị bệnh sắp chết rồi, em có thể tụng cho anh nghe Kinh 
đại thừa được không » ? 

Người em vốn chẳng muốn, nhưng vì muốn làm mãn 
nguyện yêu cầu lần cuối của anh mình, bèn nhận lời đọc 
Kinh đại thừa. Khi đọc đến Kinh Hoa Nghiêm, thì Ngài 
càng đọc càng cảm thấy ý nghĩa thật không thể nghĩ bàn, 
biết cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm diệu không thể tả, như 
mặt trời ở trong hư không chiếu khắp vạn vật. Ngài biết 
mình đã sai lầm, bèn kêu người đem bảo kiếm đến, muốn 
cắt lưỡi của mình xuống. Ngài cảm thấy trước kia dùng 
lưỡi để khen ngợi pháp tiểu thừa mà phỉ báng Kinh đại 
thừa, cho nên muốn cắt lưỡi để chuộc tội. Người anh của 
Ngài bèn nói : « Không cần phải cắt lưỡi, bây giờ em có 
thể dùng lưỡi của em để khen ngợi pháp đại thừa ». Ngài 
Thế Thân Bồ Tát nghe rồi cảm thấy rất có lý, bèn vào núi 
tu hành học tập Kinh Hoa Nghiêm đại thừa, tạo thành một 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  18 
 

bộ Thập Địa luận. Khi bộ luận đó hoàn thành, đại địa chấn 
động, trong miệng phóng quang.  

- Ông vua bèn đến hỏi Ngài rằng : « Có phải Ngài 
chứng được quả A la hán chăng » ?  

- Ngài Thế Thân Bồ Tát đáp : « Do lúc tuổi còn trẻ, 
tu học tiểu thừa mà phỉ báng đại thừa, bây giờ sửa lỗi tu 
học Kinh Hoa Nghiêm, tạo thành một bộ Thập Địa luận, do 
đó mà đại địa chấn động, trong miệng phóng quang, chứ 
chẳng phải là chứng quả ». 

Ông vua nói : « Nguyên lai Kinh Hoa Nghiêm vi 
diệu như thế » ! 

Bổn Kinh nầy gồm tám mươi quyển, dịch giả là Ngài 
Thật Xoa Nan Đà. Thật Xoa Nan Đà nghĩa là « Hỉ học ». 
Ngài dịch Kinh Hoa Nghiêm từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, do 
Ngài Hiển Thủ pháp sư giảng giải, khi giảng đến thế giới 
Hoa Tạng biển cõi chấn động, thì giảng đường và đại địa 
cũng đều chấn động. Lúc ban đầu phiên dịch Kinh điển, 
hoàng đế đời nhà Đường Võ Tắc Thiên nằm mộng thấy, 
trời rưới cam lồ. Ngày thứ hai quả nhiên trời mưa xuống 
cam lồ, hiện tượng phiên dịch bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy là 
rất quan trọng. Cho nên khi Kinh dịch xong, khi Ngài Hiền 
Thủ pháp sư giảng bộ Kinh nầy, thì đại địa sáu thứ chấn 
động, do đó hoàng đế Võ Tắc Thiên hạ chiếu thư khen ngợi 
Ngài Thật Xoa Nan Đà. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có rất 
nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. 

 

Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện vào cảnh 
giới giải thoát không nghĩ bàn. 

 

Nước Kế Tân là tên của một nước vào thời nhà 
Đường. Tam Tạng là tạng Kinh, tạng luật, và tạng luận. 
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« Kinh » là hết thảy tất cả Kinh điển, « luật » là giới luật, 
« luận » là luận nghị. Pháp sư có thể nói « dùng pháp làm 
thầy », dùng Phật pháp làm thầy, cũng có thể nói « dùng 
pháp thí cho người », dùng Phật pháp để bố thí cho người, 
đều xưng là pháp sư. Vị tam tạng pháp sư nầy là ai ? Ngài 
là « Bát Nhã ». « Bát Nhã » là tiếng Phạn, dịch ra là trí huệ. 
Tại sao không dịch thẳng ra tiếng Tàu, mà vẫn giữ âm 
tiếng Phạn ? Vì nó thuộc về một trong năm thứ không dịch 
là “Tôn trọng không dịch”. Phụng chiếu, nghĩa là phụng 
mạng lệnh của hoàng đế, để phiên dịch bộ Kinh nầy, từ 
tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu. 

Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện ? Thế nào gọi là 
« Phổ » ? « Đạo khắp vụ trụ » là « Phổ », ý nghĩa là đạo 
của Ngài đầy khắp vũ trụ ; « Đức đến cực Thánh » là 
« Hiền », ý nghĩa là đức tánh của Ngài đồng với Thánh 
nhân. 

« Hạnh » là đại hạnh tu hành, « Nguyện » là chỉ lời 
nguyện của Ngài phát ra lớn nhất, cho nên gọi là Đại Hạnh 
Phổ Hiền Bồ Tát. Trong Phật giáo có bốn vị đại Bồ Tát : 
Bồ Tát Văn Thù là trí huệ bậc nhất trong hàng Bồ Tát, Bồ 
Tát Địa Tạng, là nguyện lực bậc nhất, Bồ Tát Quán Âm là 
từ bi bậc nhất, Bồ Tát Phổ Hiền là hạnh môn bậc nhất. Khi 
Phật nói pháp thì trước hết do đệ tử thỉnh pháp. Kinh Hoa 
Nghiêm thì Bồ Tát Phổ Hiền làm chủ thỉnh pháp, Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa, thì tôn giả Xá Lợi Phất thỉnh pháp, 
Kinh Lăng Nghiêm thì tôn giả A Nan thỉnh pháp. 

Vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn, ý nghĩa là 
đạt đến cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn, không 
cách gì tưởng tượng được. Giải thoát vốn chẳng có cảnh 
giới, có cảnh giới thì chẳng phải giải thoát. Vậy tại sao lại 
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nói là cảnh giới giải thoát ? Cảnh giới nầy chỉ là ví dụ, bổn 
lai chẳng có một cảnh giới nào, vì khi được giải thoát rồi, 
thì gì cũng chẳng còn nữa. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền. 
 

Bấy giờ là lúc đó, Phổ Hiền tức là đạo khắp vũ trụ, 
đức đến cực Thánh. Bồ Tát là tiếng Phạn, đầy đủ là « Bồ 
đề tát đoả ». Bồ là giác, Tát là hữu tình, Bồ Tát là « giác 
hữu tình », tức là giác ngộ hữu tình. Hết thảy tất cả chúng 
sinh đều gọi là hữu tình. Cây cỏ vô tình nhưng có tánh, có 
« sinh tánh », mà Nho giáo gọi là nhân. Nhân tức là tánh, 
còn có thể nói là đạo, cũng có thể nói là mẹ của vạn vật. 
Con người đương nhiên cũng có « nhân » nầy, bằng không, 
chẳng thể gọi là con người, nhân và con người, hợp lại gọi 
là đạo. Khổng Tử nói « nhân » tức là tất cả cây cỏ đều có 
« nhân » nầy, đều có sinh cơ.  

Mùa xuân thì đâm chồi nảy lộc, như vậy cho đến 
mùa thu thì nở hoa kết trái, đây là nhờ có tánh nhân. Hoa 
cỏ cây cối có nhân, chỉ là rất ít, cho nên khi hoa bị chặt đứt 
thì nó cũng phát ra một thứ tiếng sợ hãi, chỉ bất quá con 
người không nghe thấy mà thôi; nếu dùng khoa học để 
nghiên cứu thì sẽ nghe thấy được, đây là hiện tượng rất 
bình thường. Tại sao nó có thể phát ra tiếng ? Vì nó cũng 
có tánh, bất quá tánh nầy chẳng đầy đủ, chỉ có một chút mà 
thôi. Tại sao hoa cỏ cây cối cũng có tánh ? Vì chúng sinh 
lớn lên thời gian lâu dài, thì cũng sẽ có một thứ cảm giác.  

Ở Trung Quốc có cây Chướng cầu giới, cũng có cây 
Bách Quả thọ giới. Tại sao chúng có thể thọ giới ? Chúng 
chẳng có tình cũng sẽ biến thành hình người đi thọ giới, 
đây chẳng phải là mâu thuẫn chăng ? Kỳ thật, chẳng có gì 
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là mâu thuẫn, đây chỉ là một thứ cảnh giới rất bình thường. 
Vì chúng tuổi thọ rất cao, kinh nghiệm cũng nhiều, hơn 
nữa cùng sống với con người trên thế gian, lâu dần thì sinh 
ra có tánh lai của một cổ nhân, tức cũng là có nhân. Có 
nhân rồi thì có tình cảm, có tình cảm rồi thì cũng có ý 
tưởng thọ giới. Trước khi chúng chưa thọ giới, thì làm 
chẳng biết bao nhiêu là việc xấu, về sau biết làm những 
việc như vậy không đúng, bèn đi thọ giới, thậm chí nghĩ 
muốn xuất gia. 

Bồ Tát Phổ Hiền giáo hoá tất cả chúng sinh, chẳng 
những độ hữu tình, mà cho đến vô tình cũng muốn độ; hữu 
tình vô tình, đồng viên chủng trí, đồng thành Phật đạo, do 
đó gọi là Phổ Hiền. Ngài nguyện độ hết thảy hoa cỏ cây 
cối, một số người chỉ biết độ người, còn Ngài dù chẳng có 
sinh mạng cũng muốn độ. Hai chữ Bồ Tát, lại có thể dịch 
thành « Chúng sinh đại đạo tâm », còn gọi là « Khai Sĩ », 
vì Ngài đều công khai hết thảy, chẳng có tâm ích kỷ, chẳng 
có tâm lợi mình, chẳng có tâm đố kị, chẳng có tâm chướng 
ngại. 

Ma Ha Tát, tức là đại Bồ Tát. Vị Bồ Tát Phổ Hiền 
nầy là đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, chẳng phải tiểu Bồ 
Tát. Lúc ban đầu mới phát tâm bồ đề là tiểu Bồ Tát, khi 
phát tâm bồ đề lâu rồi, tức là đại Bồ Tát. Lúc ban đầu thọ 
Bồ Tát giới là tiểu Bồ Tát, khi Bồ Tát giới thọ lâu rồi, lại 
nương giới tu hành, tức là đại Bồ Tát. 

 

Khen ngợi công đức Như Lai thù 
thắng rồi, bảo các Bồ Tát và Thiện Tài 
rằng : 
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Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi tán thán công đức thù 
thắng của Như Lai. Thế nào gọi là Như Lai ? Như Lai là 
một trong mười danh hiệu của Phật. Tất cả chư Phật trước 
kia có rất nhiều danh hiệu, vì quá nhiều nên con người 
không dễ gì nhớ hết, mới giảm xuống còn một vạn danh 
hiệu, một vạn danh hiệu vẫn không dễ gì nhớ hết được, lại 
giảm xuống còn một ngàn danh hiệu, một ngàn danh hiệu 
vẫn còn quá nhiều, bèn giảm xuống còn một trăm danh 
hiệu. Vì chúng sinh sức nhớ không tốt, cho nên cuối cùng 
giảm xuống còn mười danh hiệu. Chữ Như của Như Lai 
nghĩa là bất động, tức là tĩnh. « Lai » nghĩa là động. Nghĩa 
là trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Như Lai là « thừa 
đạo Như thật », đây là tĩnh; « Lai thành Chánh giác », đây 
là động. Tuy trên danh xưng có động, có tĩnh, nhưng bản 
thể của Phật thì chẳng động, chẳng tĩnh, động tĩnh không 
hai; động tức là tĩnh, tĩnh tức là động. Phải nói như thế 
nào đây? Vì động là từ trong tĩnh sinh ra, mà tĩnh là do 
trong động hiển ra, cho nên động tĩnh không hai gọi là Như 
Lai. 

Bồ Tát Phổ Hiền ở tại một phẩm trước tán thán công 
đức của Như Lai, hơn hết tất cả công đức, vì tất cả công 
đức không bằng được. Công đức của Như Lai dù có nói, 
cũng nói không hết được, khen ngợi cũng khen ngợi không 
hết được. Tuy nói không hết, khen ngợi không hết, nhưng 
Bồ Tát Phổ Hiền dùng hạnh nguyện rộng lớn của Ngài, để 
khen ngợi công đức thù thắng của Như Lai.  

Thế nào gọi là công đức ? Công thì phải lập, đức thì 
phải làm. Thế nào gọi là lập công ? Ví như, trong một 
trường học, có một vị thầy giáo, tận tâm tận sức đối với 
trường học, dạy học hết mình, và còn làm những công việc 
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khác, đây tức là công. Đức là làm việc có lợi ích đối với tất 
cả mọi người, giúp người không cần đền đáp, thi ân bất cầu 
báo, đây tức là đức. Đức có phân ra đức lớn và đức nhỏ, 
chẳng phải nói làm đức phải làm lớn, còn đức nhỏ thì 
không làm. Thế nào gọi là đức nhỏ ? Nghĩa là đối với 
người khác có lợi ích rất nhỏ, cũng phải làm. Bạn làm được 
nhiều rồi, thì tánh đức sẽ tự nhiên lớn lên. Nếu bạn không 
làm, thì vĩnh viễn sẽ chẳng có đức. Do đó « Đạo thì phải 
hành », tu đạo là phải tu hành, chẳng phải chỉ nói suông tu 
đạo bằng cái miệng, suốt ngày đến tối nhớ tu đạo, mà 
chẳng chịu tu hành, đây gọi là « Khẩu đầu thiền » mà thôi, 
chẳng có ích gì. « Đức thì phải làm », đức thì phải đi làm, 
chẳng làm thì sẽ không có đức. Cho nên nói :  

 

« Đạo thì phải hành, không hành sao gọi là đạo; 
Đức thì phải làm, không làm sao có đức ». 

 

Công đức của Như Lai không thể nào tán thán khen 
ngợi hết được. Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi công đức của 
Như Lai rồi, bảo hết thảy vô lượng vô biên các Bồ Tát 
trong pháp hội Hoa Nghiêm và Thiện Tài đồng tử. Chữ 
« Các » có thể nói là rất nhiều, cũng có thể nói là rất ít. 
Giảng về chữ nghĩa thì có thể là « nhiều », cũng có thể là 
« một ». Khi làm lời trợ từ thì trợ giúp ngữ khí, đó tức là 
một vị Bồ Tát, chiếu theo nghĩa chữ các, thì đó là số rất 
nhiều. « Nhiều » tức là « các », cũng tức là rất nhiều, rất 
nhiều Bồ Tát. Trong Hoa Nghiêm hải hội không thể nói về 
chữ « một » được. Tại sao ? Vì Bồ Tát có nhiều vô lượng 
số mục.  

Thiện Tài tuy là đứa trẻ, nhưng thần thông diệu dụng 
của Ngài rất lớn, không thể nghĩ bàn. Thiện Tài đồng tử có 
năm mươi ba vị sư phụ, đối với Phật giáo Trung Quốc có 
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ảnh hưởng rất phức tạp. Phức tạp như thế nào ? Phật giáo 
đồ đều học theo giống như Thiện Tài đồng tử, nói : « Thiện 
Tài đồng tử có năm mươi ba vị sư phụ, còn tôi ít nhứt cũng 
phải có mười vị, hai mươi, ba mươi vị sư phụ, đây chẳng 
phải là quá nhiều chăng » ! Hành vi nầy là mê tín nhứt, 
không đúng đắn nhứt. Tôi rất phản đối về chuyện nầy, 
chẳng phải tôi sợ đệ tử của tôi bỏ tôi đi tìm một vị thầy 
khác làm sư phụ, mà đây là một thứ phong khí và tập quán 
xấu nhất trong Phật giáo. Tại sao Thiện Tài đồng tử có năm 
mươi ba vị sư phụ mà chẳng xấu nhất ? Còn ở Trung Quốc 
lạy ba, bốn vị sư phụ thì là xấu nhất ? Phàm việc gì cũng 
đều có đạo lý của nó. Thiện Tài đồng tử có tới năm mươi 
ba vị sư phụ, là do vị sư phụ đầu tiên của Ngài dạy Ngài đi 
lạy vị sư phụ thứ hai làm sư phụ, chứ chẳng phải Ngài tự 
nghe nói người nào đó có đạo đức, bèn rình rập chẳng nói 
với sư phụ, mà tự ý đi lạy một người khác làm sư phụ. Như 
thế gọi là « Lạy một vị sư phụ, trái một vị sư phụ ». 
« Trái » nghĩa là làm trái, nếu bạn đối tốt với sư phụ, thì tại 
sao phải làm trái ý sư phụ ? Giống như chúng ta có một 
người cha là đủ rồi, chỉ có đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 
thể làm người cha thứ hai của chúng ta. Chúng ta không 
thể đi tìm bảy, tám vị sư phụ nhiều như thế. Sư phụ là cha 
mẹ pháp thân xuất thế của chúng ta, vậy bạn lạy nhiều sư 
phụ như thế để làm gì ? Thiện Tài đồng tử học hết sự học 
vấn, đạo đức, thần thông diệu dụng của vị sư phụ đầu tiên 
của Ngài, sư phụ của Ngài đã không còn gì có thể dạy 
Ngài, bèn kêu Ngài đi về hướng nam đi tìm người đó làm 
sư phụ, do đó Ngài mới lạy một vị sư phụ khác làm sư phụ, 
rồi Ngài học hết bản lãnh và tất cả năng lực của vị đó, rồi 
vị sư phụ đó lại giới thiệu cho Ngài đi về hướng nam, lạy 
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một vị tôn giả khác, một vị Bồ Tát khác, hoặc một vị Tỳ 
Kheo khác làm sư phụ, nói : « Đạo nghiệp của Ngài rất cao 
so với con ». Đó là sư phụ của Ngài kêu Ngài đi lạy sư 
phụ, chứ chẳng phải Ngài tự ý đi lạy vị khác làm sư phụ. 
Như vậy cho đến vị sư phụ thứ năm mươi ba, Ngài hoàn 
toàn học tập hết thần thông diệu dụng vận dụng tự tại của 
các vị đó, cho nên thần thông diệu dụng của Thiện Tài 
đồng tử rất là rộng lớn. Chúng ta đừng xem Ngài là một 
đứa trẻ, bản lãnh của Ngài rất lớn.  

Người Trung Quốc do thọ ảnh hưởng của việc nầy, 
họ cũng đi các nơi loạn lạy những vị khác làm sư phụ, lạy 
xong một vị, lại lạy thêm một vị, đây gọi là làm bại loại 
của Phật giáo. Cho nên lúc tôi ở tại Trung Quốc và Hương 
Cảng, phàm người nào đã thọ quy y Tam Bảo rồi, lại muốn 
quy y với tôi, thì tôi không thu nhận họ. Tại sao ? Vì tôi 
cho rằng họ là bại loại của Phật giáo, vì chẳng phải sư phụ 
của họ kêu họ đến, mà là họ làm trái với sư phụ của họ. 
Quy y chỉ có thể quy y một lần, còn thọ giới thì có thể thọ 
một giới, hai giới, ba giới, bốn giới, năm giới, bát quan trai 
giới, hoặc giới Bồ Tát mười giới trọng bốn mươi tám giới 
khinh. Không thể lạy vị sư phụ nầy, rồi lạy vị sư phụ kia, 
đến khi bạn chết rồi, thì rốt ráo bạn theo vị sư phụ nào ? 
Căn bản không chỗ nào để quay trở về, vì bạn có quá nhiều 
sư phụ. Chúng ta ở trong Phật giáo là nói đạo lý. Ở Trung 
Quốc có rất nhiều Phật tử quy y rất nhiều lần, bạn hỏi họ : 
« Cứu kính quy y là gì » ? Họ sẽ trừng mắt, chẳng nói được 
lời nào. Quy y cả chục lần, thậm chí cả trăm lần, mà chẳng 
biết quy y là gì ? Bạn nói có đáng thương xót chăng ? Họ 
nói : « Tất cả những người xuất gia đều là sư phụ của họ », 
nhưng tôi nói họ một vị sư phụ cũng không có, vì tâm họ 
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chẳng tin, thì làm sao có thể cứu được ? Không tin thì 
không thể cứu được. Tâm phải tin thì mới có thể cứu được.  

Ở Trung Quốc, giữa những vị xuất gia bất hoà với 
nhau cũng là vấn đề nầy. Đệ tử của vị thầy nầy, chạy đến vị 
thầy khác, trong vô hình biểu thị vị thầy đó thiếu đạo đức, 
do đó hai vị thầy sinh ra ý kiến, bất hoà, gây gổ, lửa vô 
minh bùng phát, như một số thầy ở Trung Quốc, là do đệ tử 
tranh đấu như lửa với nước, không tương dung với nhau, vì 
đệ tử lén đi quy y, bạn sợ tôi cướp đệ tử của bạn, tôi cũng 
sợ bạn cướp đệ tử của tôi. 

Tuy Thiện Tài đồng tử chiếm địa vị rất quan trọng ở 
trong Kinh Hoa Nghiêm, nhưng ảnh hưởng rất phức tạp đối 
với Phật giáo Trung Quốc. Vị thầy biết rõ thu nhận đệ tử 
của người khác là không đúng, không hợp pháp, mà tại sao 
vẫn muốn thu nhận ? Tức là vì phan duyên, một lần thu đệ 
tử, thì sẽ có một bao đỏ lì xì, người ta cúng tiền, cũng vì 
tiền mà tâm của vị thầy giao động, rõ ràng biết là không 
đúng, mà cũng làm, bạn nói đây có phải rất phức tạp 
chăng ? Tại sao vậy ? Thứ nhất là vì làm đồng tử, thứ hai là 
vì làm Thiện Tài. Vì Thiện Tài, mà làm tâm người giao 
động, tài có tốt chăng ! Hơn nữa tiểu đồng tử nầy có rất 
nhiều tiền, hoá duyên tiền, làm người tu đạo bị giao động, 
biết rõ là việc không đúng, lại muốn làm, đây là tập khí xấu 
nhất trong Phật giáo. Tôi hy vọng Phật giáo nước Mỹ đừng 
có tình hình nầy phát sinh. Nếu muốn quy y thì lúc ban đầu 
nên đi tìm một vị thầy tốt, sau khi quy y rồi, thì đừng làm 
trái ý, đừng phản bội vị thầy mình quy y.  

Thiện Tài đồng tử có năm mươi ba vị sư phụ, cũng 
làm ảnh hưởng đến Phật giáo Trung Quốc, có phong khí 
không đúng đắn và mê tín. Phật giáo ở nước Mỹ lúc còn 
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chưa phổ biến, thì đừng có lưu hành thứ mao bệnh nầy, 
đừng có làm cho người khác có thứ mao bệnh nầy. Ví như 
Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, rửa tội chỉ là một lần thôi, 
không thể nói lần nầy rửa chưa sạch, lại rửa lần nữa, rửa tới 
rửa lui, vẫn là một người.  

Trong Phật giáo cũng không cần phải quy y một lần, 
rồi lần khác, nói rằng : « Tôi quy y lần đầu, đại khái Phật 
không biết, cho nên tôi quy y lần thứ hai ». Nếu lần đầu 
bạn quy y mà Phật không biết, thì lần thứ hai, lần thứ ba, 
ngàn vạn lần, Phật cũng không biết. Tại sao vậy ? Vì Phật 
chẳng phải ở đó ngủ, chẳng nhìn thấy bạn quy y, Phật là 
một bậc đại giác, chỉ cần trong tâm bạn nghĩ chân chánh 
quy y Phật, thì Phật đã biết rồi. Cho nên nói : « Cảm ứng 
đạo giao nan tư nghì ». Nếu bạn nói Phật chẳng biết, thì 
bạn vốn chẳng tin Phật, vốn cũng chẳng quy y, như vậy thì 
dù bạn có quy y mấy ngàn lần cũng chẳng có ích gì. Khi 
bạn quy y rồi, thì nhất định phải tôn sư trọng đạo, phải 
cung kính đối với sư phụ. Tôi nói đạo lý nầy, chẳng phải 
muốn đệ tử quy y với tôi, cung kính tôi, vì tôi cảm thấy họ 
đối với tôi đã rất cung kính rồi.  

Phàm là người quy y rồi, nên nhớ đừng có làm trái ý, 
hoặc bất kính thầy mà mình quy y. Bất kính với sư phụ là 
sẽ đoạ địa ngục, đoạ vào địa ngục gì ? Như trong Kinh Địa 
Tạng có nói về « Địa ngục thiên đao », đệ tử không hiếu 
thuận với sư phụ, thì sẽ đoạ vào địa ngục nầy. Có những đồ 
đệ chẳng hiếu thuận với thầy, chẳng nghe lời thầy dạy, tự 
mình muốn làm gì thì làm. Chẳng những chẳng thuận với 
thầy, mà còn phỉ báng thầy, mắng thầy, thậm chí đánh 
thầy, giết thầy, cho thầy uống thuốc độc, dùng đủ thứ 
phương pháp để hại thầy, những việc nầy đã từng xảy ra, 
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các vị đừng có cười, trên thế gian nầy chúng sinh gì cũng 
đều có. Ví như ngồi ghế của sư phụ, chơi đùa bát chén của 
sư phụ cũng là phạm lỗi, trừ khi sư phụ kêu bạn làm, thì 
bạn mới làm; sư phụ chẳng kêu bạn làm thì bạn đừng có tự 
ý đi làm, vì như thế sẽ phạm lỗi, sự việc quan hệ nầy rất 
quan trọng. Và tất cả mọi thời, mọi nơi, đừng có phỉ báng 
sư phụ, đừng có nói chuyện đàm luận sau lưng sư phụ, đây 
cũng là phạm lỗi khẩu nghiệp, phạm tội nghiệp. 

 

Thiện nam tử ! Công đức của Như Lai, 
giả xử tất cả chư Phật mười phương, trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật, diễn nói 
liên tục, cũng không hết được. Nếu muốn 
thành tựu môn công đức nầy, thì nên tu 
mười hạnh nguyện rộng lớn nầy. 

 

Đoạn Kinh văn nầy, nói về công đức của Phật nói 
cũng không hết được. Thiện nam tử là người đã quy y Tam 
Bảo, đã thọ năm giới và tu trì mười điều lành. Hiện tai tôi 
nói với các vị : Công đức của Như Lai, giả xử tất cả chư 
Phật mười phương, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Dù có trải qua thời 
gian lâu dài nhiều như số hạt bụi, diễn nói công đức của 
Như Lai, liên tục không ngừng, cũng nói không hết được. 

Phật có vô lượng vô biên công đức nói không hết 
được. Phải chăng chỉ có Phật mới có công đức nầy ? Một 
số chúng sinh chẳng có phần chăng ? Chẳng phải, Phật 
giáo là bình đẳng nhất, mà còn tuyệt đối chẳng chuyên chế 
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độc tài. Phật giáo nói là ai ai cũng đều có thể thành Phật, 
chẳng những mọi người có thể thành Phật, mà tất cả chúng 
sinh : Phi, tiềm, động, thực, bay trên trời, ở dưới nước, tất 
cả động vật, thực vật, cây cối hoa cỏ, noãn thai thấp hoá, 
bốn thứ sinh, mười hai loài chúng sinh, đều có thể thành 
Phật. Chẳng phải nói chỉ có thể tôi thành Phật, còn bạn thì 
không thể thành Phật, cũng chẳng giống như những tôn 
giáo khác, chỉ có tôi là một vị Thần chân thật, còn những 
kẻ khác đều là giả. Chỉ sợ bạn chẳng thành Phật, nếu bạn 
thành Phật tức là Phật thật, chẳng phải là Phật giả. Hết thảy 
chư Phật đều là thật, hết thảy chúng sinh đều có thể thành 
Phật thật, chẳng phải nói chỉ có tôi thành Phật, còn bạn thì 
không thể thành Phật, thứ giáo nghĩa nầy quá nhỏ, chẳng 
nói chỉ có tôi một vị chân Thần, những người khác đều là 
giả, chỉ có một vị Thần thì có ý nghĩa gì chớ ? Như vậy thì 
biến thành Thần cô độc. Phật có rất nhiều, rất nhiều, Phật 
Phật đạo đồng, chẳng có khác biệt. Chúng ta tất cả chúng 
sinh, muốn thành tựu công đức của Phật, thì nên tu mười 
hạnh nguyện rộng lớn. Mười hạnh nguyện rộng lớn nầy, 
nếu chúng ta tu hành thành công, thì sẽ đắc được công đức 
của Phật. 

 

Những gì là mười ? Một là lễ kính chư 
Phật. Hai là khen ngợi Như Lai. Ba là rộng 
tu cúng dường. Bốn là sám hối nghiệp 
chướng. Năm là tuỳ hỉ công đức. Sáu là 
thỉnh chuyển bánh xe pháp. Bảy là thỉnh 
Phật ở lại đời. Tám là thường theo Phật 
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học. Chín là luôn thuận chúng sinh. Mười 
là hồi hướng khắp hết. 

 

Những gì là mười hạnh nguyện rộng lớn ? Đây là hỏi 
về tên của mười hạnh môn rộng lớn. Thứ nhất là lễ kính 
chư Phật. Lễ là lễ phép. Lễ là đó đây biểu hiện cung kính. 
Bạn lễ phép với người khác, thì họ cũng sẽ lễ phép với bạn. 
Lễ là một trong ngũ thường : Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Sở dĩ 
con người khác với loài cầm thú, là vì có lễ phép. Nếu 
chẳng có lễ phép, thì chẳng khác gì loài cầm thú, cho nên 
chúng ta đối với Phật phải thành tâm cung kính, cung kính 
một người, chúng ta cần phải có sự lễ phép, đối với Phật 
thì càng cần phải có lễ phép, có lễ phép thì có sự cung 
kính. Tượng Phật là đại biểu tượng trưng cho Phật, cho nên 
phải kính lễ Phật. 

Trước kia người Trung Quốc không muốn lễ lạy 
Phật, giống như người Mỹ bây giờ. Tôi đến nước Mỹ, có 
nhiều người nói với tôi rằng :  

- « Người Mỹ chẳng muốn lễ lạy Phật ».  
- Tôi bèn nói : « Vậy thì càng tốt, không muốn lễ lạy 

Phật, thì tôi nhất định sẽ lễ lạy họ. Nếu họ không lễ lạy 
Phật, thì tôi sẽ không dạy họ Phật pháp, đây là lời nói 
không khách sáo ». 

Bạn lễ lạy thì tôi dạy bạn Phật pháp; nếu bạn không 
lễ lạy, mà lại muốn theo tôi học Phật pháp, thì tôi sẽ không 
dạy bạn. Tại sao vậy ? Vì bạn chẳng lễ phép với Phật, thì 
sao tôi phải dạy bạn chớ ? Trước kia người Trung Quốc tuy 
tin Phật, nhưng chẳng muốn lễ lạy Phật, giống như con khỉ. 
Bạn dạy con khỉ lễ lạy, nó cũng chẳng muốn lạy, còn có 
ngựa, bò v.v… Tuy trong tâm của chúng cung kính Phật, 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  31 
 

nhưng cũng chẳng lạy Phật. Trước kia người Trung Quốc 
đối với Phật cũng như thế, cung kính mà chẳng lạy, trong 
tâm tin Phật, nhưng chẳng lạy Phật. Có một vị Bồ Tát Lặc 
Na nhìn thấy tình hình như vậy, tuy người Trung Quốc tin 
Phật mà chẳng lạy Phật, thì chẳng có ích gì. Do đó Ngài 
tạo một quyển lễ pháp Bảy Cách Lạy Phật, để dạy người 
Trung Quốc lạy Phật như thế nào. Tình hình Phật giáo 
truyền đến các nơi cũng tương tự chẳng khác là bao. Lúc 
ban đầu, người Trung Quốc chẳng muốn lạy Phật, hiện nay 
người Mỹ cũng không muốn lạy Phật. Tại sao vậy ? Vì họ 
chưa từng lạy Phật bao giờ, cũng có một thứ tướng ta và 
ngã mạn, cho rằng ta đây còn cao hơn núi Tu Di, làm gì mà 
có thể lạy Phật được chớ ? Thậm chí có người thấy người 
khác lạy Phật, thì họ đứng qua một bên, giống như khúc 
gỗ; có người thì ngồi qua một bên, giống như hòn đá, có đủ 
thứ sự khác nhau như thế.  

Người tin Phật thì phải lạy Phật, cho đến Phật mà 
không lạy, thì làm sao nói đến lòng tin được? Do đó chúng 
ta phải lễ lạy tượng Phật. Tượng Phật tuy làm bằng gỗ, vậy 
chúng ta lạy Ngài có lợi ích gì ? Tượng Phật đó cũng chẳng 
phải Phật, Phật thì đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có một 
nơi nào mà chẳng có pháp thân của Phật ở tại đó. Tượng gỗ 
chỉ bất quá là một thứ biểu pháp mà thôi, cũng là đại biểu 
cho Phật. Giống như lá cờ của mỗi quốc gia, người dân 
cùng hướng về lá cờ quốc gia hành lễ chí kính, lá cờ làm 
bằng vải hoặc bằng giấy, vậy bạn lễ kính lá cờ có lợi ích 
gì ? Quốc kỳ là đại biểu tính mạng của một quốc gia, cho 
nên nhân dân hướng về quốc kỳ lễ kính, tức cũng là cung 
kính đối với quốc gia. Tượng Phật cũng là tượng trưng cho 
đức Phật, do đó chúng ta phải lễ lạy tượng Phật. Phật thì 
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đầy khắp tất cả mọi nơi, vậy có phải chúng ta hướng về 
bốn phương tám hướng đảnh lễ chăng ? Không hẳn như 
vậy, chúng ta phải nương tựa một nơi, có chỗ nương tựa, 
thì sẽ có mục tiêu và đại biểu, giống như hành lễ chí kính 
một quốc gia, phải chăng phải đến mỗi tỉnh, hoặc mỗi 
huyện để kính lễ ? Không cần làm như thế, chỉ cần hướng 
về trước lá cờ kính lễ thì được rồi. Chúng ta hướng về 
tượng Phật kính lễ, ý nghĩa cũng giống như thế.  

Bảy cách lạy Phật là : 
1. Ngã mạn lễ : Có người tuy lạy Phật, nhưng ngã 

tướng không trừ, nên lạy chẳng tự nhiên, đều có cảm giác : 
« Tôi lạy Phật để làm gì ? Sao tôi phải lại Ngài chớ » ? Lạy 
Phật một cách rất miễn cưỡng, hoặc thấy người khác lạy, 
còn mình chẳng lạy, cảm thấy không thích hợp, cho nên 
cũng lạy theo, nhưng trong tâm bèn nghĩ : « Đây là mê tín, 
lạy có ích gì chớ » ? Đây là do còn tướng ta quá lớn, vẫn 
còn ngã mạn tồn tại. 

2. Cầu danh lễ : Nghe nhiều người khen ngợi nói 
người nào đó lạy Phật, lại tụng kinh, lại sám hối, thật là 
dụng công tu hành. Nghe người ta khen ngợi người đó tu 
hành, do đó họ bèn nghĩ muốn có được cái danh tu hành 
mà lễ Phật lễ sám. Tuy họ cũng tuỳ hỉ, nhưng họ chẳng 
phải lạy Phật một cách chân thật, mà là vì lạy danh cầu 
danh. Tức chẳng phải vì tin, cũng chẳng phải vì không tin 
mà lạy, mà là nhìn thấy người khác lạy Phật thọ được sự 
cúng dường, cung kính và khen ngợi, họ cũng muốn thọ 
người cúng dượng, cung kính, và khen ngợi. 

3. Thân tâm xướng hoà lễ : Nhìn thấy người ta lạy, 
tôi cũng lạy, họ lễ tôi cũng lễ, thân tâm chuyển theo người, 
họ như thế nào, tôi cũng như thế ấy, chẳng màng lạy Phật 
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có ích lợi gì, hoặc chẳng có ích lợi gì, cũng chẳng màng là 
chánh tín, hoặc là mê tín, họ lại chẳng có tâm cầu danh, chỉ 
là làm theo người khác, lễ lạy Phật như vậy cũng chẳng có 
công đức gì, cũng chẳng có lỗi lầm gì, chỉ bình thường mà 
thôi. 

4. Trí tịnh lễ : Thế nào gọi là trí tịnh lễ ? Trí là trí 
huệ, tịnh là thanh tịnh; dùng trí huệ chân chánh thanh tịnh 
thân tâm của mình. Đây là người có trí huệ, phương pháp 
lạy Phật, thanh tịnh thân, miệng, ý, ba nghiệp của mình. 
Khi bạn lạy Phật, thì thân chẳng có phạm giới sát, trộm, 
dâm, cho nên thân nghiệp thanh tịnh. Khi bạn lạy Phật thì 
cũng chẳng có tâm tham, sân, si, chỉ một lòng cung kính 
lạy Phật, cho nên ý nghiệp cũng thanh tịnh. Khi bạn lạy 
Phật thì niệm danh hiệu Phật, hoặc trì tụng Kinh Chú, cũng 
không phạm nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng 
bốn điều ác, cho nên miệng cũng thanh tịnh. Thân miệng ý 
ba nghiệp thanh tịnh, đây là bậc trí dùng trí huệ chân chánh 
để lạy Phật, gọi là trí tịnh lễ. 

5. Vào khắp pháp giới lễ : Khi lạy Phật thì phải quán 
tưởng thân ta tuy chưa thành Phật, mà tâm tánh đầy khắp 
pháp giới. Hiện tại đang lạy ở trước một vị Phật, đồng thời 
cũng lạy tất cả chư Phật khắp pháp giới. Không những chỉ 
lạy một vị Phật, mà là ở trước mỗi vị Phật, đều có hoá thân 
của tôi đảnh lễ cúi đầu, đồng thời đang cúng dường chư 
Phật Bồ Tát. Do đó có câu : « Tất cả do tâm tạo », tâm đó 
của bạn đồng khắp pháp giới, thứ lễ lạy nầy cũng đồng 
khắp pháp giới, bạn tu hành như vậy, cũng đồng khắp pháp 
giới. Hết thảy ba ngàn đại thiên thế giới đều bao quát ở 
trong pháp giới, thân tận hư không khắp pháp giới, bạn 
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hành cung kính lễ, cũng tận hư không khắp pháp giới, bạn 
đắc được công đức, cũng tận hư không khắp pháp giới. 

6. Chánh quán tu hành chí thành lễ : Chánh quán là 
chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật. Lạy một vị Phật 
là lạy pháp giới vị Phật, lạy pháp giới vị Phật tức cũng là 
lạy một vị Phật. Vì mười phương ba đời chư Phật đồng 
cùng một pháp thân, do đó « Phật Phật đạo đồng », chúng 
ta phải chuyên nhất tâm để quán tưởng lạy Phật. Tu hành 
đừng khởi vọng tưởng, đừng có thân thì đang lạy Phật, còn 
tâm thì chạy đến rạp chiếu phim, hoặc chạy đến siêu thị, 
hoặc chạy đến vũ trường, quán rượu v.v… Tóm lại, không 
cần mua vé mà đi đến các nơi, lúc trên trời, lúc dưới đất, có 
lúc chạy đến Nữu Ước, rồi chạy qua San Fransico, họ tự 
cho rằng có thần thông, kỳ thật quỷ thông còn không có, 
mà làm gì có thần thông, đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Khi 
lạy Phật mà khởi vọng tưởng, đó là tà quán.  

Chánh quán tu hành thì không khởi vọng tưởng, lạy 
Phật tức là một lòng lạy Phật, tâm không làm việc gì khác. 
Khi lạy Phật thì đừng khởi những vọng tưởng khác, đó gọi 
là « Chánh quán tu hành chí thành lễ ». Tu hành như vậy, 
bạn lạy một vị Phật hơn hẳn trăm ngàn vạn vị Phật, cũng 
hơn hẳn những người khác lạy Phật trăm ngàn vạn lạy mà 
khởi vọng tưởng. Cho nên tu hành thì bạn phải biết pháp 
môn đó và đắc được để mà vào. Nếu bạn chẳng biết pháp 
môn đó, tuy cũng lạy Phật, mọi người thì lạy Phật, còn bạn 
lạy Phật mà cứ khởi vọng tưởng : « Đợi tí nữa lạy Phật 
xong, thì đi uống cà phê, uống rượu ». Bạn cứ khởi vọng 
tưởng như vậy, thì chẳng phải là chánh quán tu hành chí 
thành lễ, như vậy thì sẽ chẳng có công đức. 
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7. Thật tướng bình đẳng lễ : Thật tướng lễ là lễ mà 
chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ. Có người nói : « Tức nhiên lễ mà 
chẳng lễ, chẳng lễ mà lễ, vậy tôi chẳng lạy Phật tức là lạy 
Phật » ! Chẳng phải nói như vậy. Ý nghĩa là, tuy bạn lạy 
Phật mà chẳng chấp tướng lạy Phật, chứ chẳng phải nói 
bạn không lạy Phật tức là lạy Phật, như vậy thì biến thành 
cuồng vọng, loại người này hết thuốc chữa, không cách gì 
cứu được. Tại sao vậy ? Vì sự chấp trước tướng của họ quá 
ngu si.  

Thật tướng bình đẳng lễ, là bình đẳng lễ lạy Tam 
Bảo, lạy cúng dường Phật Pháp Tăng, chẳng có sự phân 
biệt, một niệm chẳng sinh, một niệm chẳng diệt, đây tức là 
pháp thật tướng bình đẳng, chẳng sinh, chẳng diệt. Do đó 
có câu : « Một niệm chẳng sinh toàn thể hiện », bạn chân 
thật lạy Phật, lạy đến một niệm không sinh, lạy đến không 
ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, thì 
bạn với pháp giới hợp đồng một thể. Lúc đó mười phương 
thế giới hiện toàn thân, thân thể của bạn tuy đang ở đó, mà 
lớn đồng pháp giới, tức cũng là thật tướng, thật tướng vô 
tướng. Thân đó của bạn cũng tức là pháp giới, pháp giới 
tức cũng là thân của bạn, đây tức là thật tướng vô tướng. 
Bạn thấy đây có diệu chăng ? Trước kia thân của bạn lớn 
chỉ bằng cỡ núi Tu Di, mà núi Tu Di thì ở trong pháp giới, 
giống như một hạt bụi ở trong pháp giới mà thôi, đừng cho 
rằng núi Tu Di quá lớn. Nhưng hiện tại núi Tu Di ở trong 
pháp thân của bạn, bạn bao hàm núi Tu Di, bạn thấy đây có 
diệu chăng ? Hết thảy vũ trụ, tất cả vạn vật, đều bao quát ở 
trong tự tánh của bạn, đây là một thứ thật tướng bình đẳng, 
một thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Nếu bạn lạy Phật 
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đến cảnh giới nầy, thì bạn nói chỗ diệu nầy nói có hết 
chăng ? Nói không thể hết được !  

Ở trên đã nói đơn giản về lễ nghi bảy cách lễ lạy 
Tam Bảo, nếu nói rộng ra thì lễ nghi tới ba trăm, oai nghi 
tới ba ngàn, chữ lễ rất là nhiều. Trung Quốc có một bộ Lễ 
Kinh, còn gọi là Lễ Ký, chuyên ghi đủ thứ lễ pháp, như vị 
trí lúc nào ngồi thì nên ngồi, mỗi người đều có chỗ nhất 
định. Người lớn thì có chỗ của người lớn ngồi, trẻ con thì 
có chỗ của trẻ con ngồi, nam, nữ, già, trẻ, đều có vị trí chỗ 
ngồi của họ, không thể tuỳ tiện bạ đâu ngồi đó.  

Nói đến lễ, trước kia khi tôi còn trẻ hay nói về lễ 
nghĩa. Nói về lễ nghĩa như thế nào ? Tôi rất hoan hỉ người 
ta cung kính tôi, tôi lại rất thích làm hoàng đế, hết thảy trẻ 
con trong thành đều phải nghe lời chỉ huy của tôi. Tôi kêu 
họ vun lên một cái đồi cao, rồi tôi ngồi trên đó, kêu tất cả 
bọn trẻ con cúi đầu xá lạy tôi, rất là kỳ lạ, bọn chúng cũng 
đều làm theo, không phản đối, đều nghe lời ra lệnh của tôi, 
đây là sự việc xưa kia lúc tôi khoảng mười hai tuổi.  

Sau mười hai tuổi, khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ chết, 
mới biết con người rồi cũng sẽ chết. Cho nên về sau, tôi 
thay đổi những tập quán thói quen xấu, không còn kêu 
người ta phải cúi đầu xá lạy tôi, mà là tôi cúi đầu xá lạy họ. 
Khi bắt đầu, trước hết tôi lạy cha mẹ tôi, sáng sớm tôi đều 
lạy cha mẹ tôi mỗi người ba lạy. Về sau tôi nghĩ đến thế 
giới, chẳng riêng gì cha mẹ, mà còn có trời đất, hoàng đế, 
sư phụ. Do đó cũng lễ lạy trời đất, hoàng đế, sư phụ. Lúc 
đó tôi còn chưa biết ai là sư phụ của tôi, nhưng trong tâm 
tôi nghĩ rằng : « Tương lai tôi chắc chắn sẽ có một vị sư 
phụ, hiện tại tuy tôi chưa được gặp, nhưng tôi lễ lạy sư phụ 
trước ». Về sau tôi lại nghĩ đến trên thế giới có những bậc 
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Thánh nhân, do đó tôi lại lạy những bậc Thánh nhân; lại có 
Hiền nhân, tôi lại lạy bậc Hiền nhân; rồi tôi lại biết trên thế 
giới còn có Phật, tôi lại lễ lạy Phật, lễ lạy Bồ Tát, Thanh 
Văn, Duyên Giác. Tôi lại nghĩ tới những người tốt, những 
người thiện, rồi tôi lễ lạy họ. Trong tâm tôi nghĩ : « Vì họ 
làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo », cho nên tôi thay thế 
người nghèo cảm tạ họ. Về sau tôi lại nghĩ : « Người ác 
cũng rất đáng thương, tôi nên thay thế họ lễ lạy Phật, xin 
Phật tha thứ cho họ, miễn tội lỗi cho họ, khiến cho họ cải 
ác hướng thiện ». Do đó tôi lại đại biểu những người có tội 
trên thế giới, lễ lạy Phật sám hối; lại đại biểu cho những 
người bất hiếu với cha mẹ trên thế giới lễ lạy Phật, sám hối 
với Phật. Như vậy, mỗi lần lễ lạy hơn tám trăm ba mươi 
lạy.  

Mỗi sáng sớm, tôi dậy thật sớm khi mọi người chưa 
thức dậy, tôi rửa mặt đánh răng, mặc quần áo chỉnh tề, đi ra 
ngoài trời thắp nhang lễ lạy. Dù trời có mưa to gió lớn, tôi 
vẫn lễ lạy, thậm chí trời đổ tuyết lạnh lẽo, tôi vẫn đứng 
ngoài trời lễ lạy. Lạy xong hơn tám trăm ba mươi lạy, mất 
khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Buổi tối, khi mọi người đi 
ngủ hết, tôi lại ra ngoài trời lễ lạy. Tôi lạy như vậy trải qua 
nhiều năm, cho đến khi tôi ở bên phần mộ mẹ tôi, thì tôi 
mới thay đổi, mỗi ngày chỉ lạy chín lạy. 

Thế nào gọi là kính ? Là làm theo những gì hợp với 
quy cụ, hợp với lễ nghi. Nếu chẳng giữ lễ, thì chẳng kính. 
Ví như bạn cung kính đối với người đó, thì ở trước mặt 
người đó phải giữ quy cụ. Nếu như chẳng cung kính người 
đó, thì có thể tuỳ tiện phóng dật. Nhưng hiện tại phải lễ 
kính đối với Phật, thì phải kiền thành, tất cung tất kính. 
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Lễ kính chư Phật, tức là lễ kính tất cả chư Phật mười 
phương ba đời. Phật là bậc đại giác, phàm phu thì tuý sinh 
mộng tử, sống thì như kẻ say, chết thì như kẻ mộng, chẳng 
biết ba cõi là khổ, cũng chẳng muốn thoát khỏi ba cõi, đây 
tức là chẳng giác ngộ. Hàng nhị thừa trong phàm phu, là 
bậc giác ngộ, giác ngộ sinh tử vô thường, rất là nguy hiểm, 
cho nên tu hành, đến được cảnh giới lý không, ngộ được 
pháp bốn đế, xưng là Thanh Văn. Ngộ được pháp mười hai 
nhân duyên, xưng là Duyên Giác. Trong phàm phu, có thể 
gọi là bậc giác ngộ, nhưng chỉ tự mình giác ngộ, mà không 
thể giác ngộ kẻ khác; chỉ biết tự lợi, mà chẳng biết lợi kẻ 
khác, đây gọi là tự giác. Bồ Tát lại khác với bậc A La Hán, 
Bồ Tát thì tự giác, lại giác tha, tự lợi lại lợi tha. Phật lại 
khác với Bồ Tát, Bồ Tát tuy tự giác giác tha, nhưng chưa 
có giác mãn. Phật thì giác hạnh viên mãn, giác cũng viên 
mãn, tu hành cũng viên mãn, tự giác cũng viên mãn, giác 
tha cũng viên mãn, cho nên Phật là một bậc đại giác, tức 
cũng là « Ba giác tròn, vạn đức đầy », cho nên xưng là 
Phật.  

Trong tiểu thừa, họ nhận rằng chỉ có một vị Phật, tức 
là Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ chẳng thừa nhận những vị 
Phật ở phương khác. Pháp tiểu thừa là pháp lúc ban đầu 
đức Phật nói tại vườn Lộc Uyển, độ năm anh em Kiều Trần 
Như, cho nên tiểu thừa chỉ biết có đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni, mà chẳng biết còn có vô lượng chư Phật khác. Vì 
không biết, cho nên nói là không có mười phương Phật. 
Vậy họ nói không có mười phương Phật, nghĩa là không có 
chăng ? Chẳng phải, dù họ thừa nhận có mười phương 
Phật, thì vẫn có mười phương Phật; họ không thừa nhận, 
thì vẫn có mười phương Phật. Mười phương Phật và Phật 
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Thích Ca Mâu Ni là một thể, cho nên nói « Mười phương 
ba đời chư Phật, đều cùng một pháp thân ». 

Hiện tại Bồ Tát Phổ Hiền phát hạnh nguyện rộng lớn 
nầy, tu hành nguyện nầy lớn cỡ nào ? Nguyện nầy là 
nguyện cảnh giới không thể nghĩ bàn, chẳng có cách chi 
biết được nguyện của Ngài lớn cỡ nào, cho nên xưng Bồ 
Tát Phổ Hiền là nguyện vương, nguyện của Ngài là vua 
trong các lời nguyện. 

« Một là lễ kính chư Phật » : Chúng ta không phải 
chỉ đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc Phật A Di Đà, 
mà một cái lễ lạy, tức là tất cả lễ lạy, một vị Phật, tức là tất 
cả vị Phật; lễ một vị Phật, tức là lễ tất cả vị Phật; lễ tất cả vị 
Phật, tức là lễ một vị Phật. Lễ tất cả vị Phật, mà chẳng chấp 
tất cả vị Phật; lễ một vị Phật, cũng chẳng chấp một vị Phật, 
hành thật tướng bình đẳng lễ, tuy lễ tất cả vị Phật, hoặc một 
vị Phật, nhưng chẳng chấp vào hình tướng. Chẳng phải 
nói : « Công đức của tôi rất lớn, vì tôi lạy nhiều vị Phật, 
những người khác chẳng tu hành giống như tôi », lạy Phật 
đừng có chấp tướng. 

Lễ kính chư Phật, phải chăng chư Phật cần chúng ta 
lễ kính ? Chúng ta lễ Phật, Phật cũng là Phật; chúng ta 
chẳng lễ Phật, Phật cũng vẫn là Phật. Chứ chẳng phải 
chúng ta lễ Phật, thì Phật được nhiều lợi ích hơn một chút, 
lớn hơn một chút; còn chúng ta chẳng lễ Phật, thì Phật 
chẳng được lợi ích, cũng nhỏ hơn một chút. Chúng ta lễ 
Phật, là đem hết lòng cung kính của chúng ta, đối với phần 
của Phật cũng chẳng tăng, chẳng giảm, cho nên lễ Phật 
đừng chấp trước. 

« Hai là khen ngợi Như Lai » : Tại sao phải khen 
ngợi Như Lai ? Như Lai cũng chẳng cần người khen ngợi, 
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chẳng giống như chúng ta, bạn khen ngợi họ, thì họ vui 
mừng lắm, lỗ mũi cũng cười, con mắt cũng cười. Bạn 
chẳng khen ngợi họ, thì con mắt của họ sẽ nổi giận, lỗ mũi 
cũng nổi giận. Nếu như thế thì Phật với người chẳng có sự 
phân biệt, vậy chúng ta không cần lạy Phật, cũng chẳng 
cần khen ngợi Phật. Tại sao ? Vì Ngài vẫn giống như phàm 
phu, sao chúng ta lại phải lạy Ngài, sao phải khen ngợi 
Ngài ? Vậy Ngài không cần người khen ngợi Ngài, tại sao 
chúng ta vẫn muốn khen ngợi Ngài ? Đây chẳng phải là 
mâu thuẫn chăng ? Đây chẳng phải là mâu thuẫn, chúng ta 
khen ngợi Phật, thì đối với tự tánh của chúng ta có công 
đức. Có công đức gì ? Trong tự tánh của mỗi người đều có 
quang minh. Nếu bạn khen ngợi Phật, thì ánh sáng của bạn 
sẽ hiện ra, chiếu phá đen tối của bạn. Bạn khen ngợi công 
đức của Phật, thì trong vô hình khiến cho bạn sẽ không tạo 
tội nghiệp, sẽ không khởi vọng tưởng. Bạn bớt khởi một 
chút vọng tưởng, thì trí huệ quang minh của bạn sẽ hiển lộ 
ra nhiều một chút. Tại sao người tu hành sợ khởi vọng 
tưởng ? Vì khởi một vọng tưởng, thì làm cho tự tánh nhiễm 
phủ một lớp đen tối. Chẳng khởi vọng tưởng, thì tự tánh 
quang minh sẽ hiển lộ ra. Khi khen ngợi Phật, trong tâm 
hoan hỉ Phật, thì trí huệ quang minh hợp với Phật, tự tánh 
quang minh cũng theo đó mà hiển hiện ra. 

Thế nào là khen ngợi Như Lai ? Ví như : « Thiên 
thượng thiên hạ vô như Phật » : Trên trời dưới nhân gian, 
chẳng có vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán, vị Thần nào, 
có thể sánh với Phật được. 

« Thập phương thế giới diệc vô tỉ » : Chẳng riêng gì 
trên trời, dưới nhân gian, chẳng có ai bằng Phật, mà trong 
mười phương thế giới, cũng chẳng có ai bằng Phật được. 
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Thế giới nầy của chúng ta có châu Mỹ, châu Phi, châu Á, 
châu Âu, châu Úc, năm châu lớn, nhưng chẳng có một 
người nào trên thế giới, cũng như trong mười phương vô 
lượng vô biên các thế giới. Hiện nay con người có thể dùng 
hoả tiễn đi đến mặt trăng, mặt trăng có thể nói là một thế 
giới khác, chỉ bất quá là một thế giới nhỏ. Con người và 
vạn vật trong mười phương thế giới, tuy rất nhiều, nhưng 
cũng không thể nào bằng Phật được. 

« Hết thảy thế gian ta thấy hết”: Hết thảy tất cả thế 
giới nầy, ta đều nhìn thấy hết. 

« Tất cả không có ai như đức Phật » : Tất cả chẳng 
có ai có thể sánh với Phật được. Lại nói : 

« Phật A Di Đà thân sắc vàng » : Thân của đức Phật 
A Di Đà, giáo chủ cõi tây phương Cực Lạc thế giới, là màu 
vàng ròng. 

« Tướng tốt quang minh chẳng ai bằng » : Ba mươi 
hai tướng và tám mươi vẻ đẹp của Ngài, quang minh chiếu 
khắp, chẳng có ai có thể sánh với Ngài được. 

« Tướng bạch hào uyển chuyển như Tu Di » : Tướng 
hào quang trắng giữa lông mi của Phật A Di Đà, uyển 
chuyển như núi Tu Di. 

« Mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển » : Mắt của 
Phật A Di Đà xanh biếc như nước bốn biển. 

« Trong quang minh có vô số hoá Phật » : Trong 
quang minh của Phật A Di Đà, hoá ra vô lượng vô biên chư 
Phật. 

« Hoá Bồ Tát cũng nhiều vô biên » : Ngài lại hoá ra 
rất nhiều Bồ Tát, chẳng những có hoá Phật, mà còn có hoá 
Bồ Tát, hoá Thanh Văn, Duyên Giác và sáu nẻo chúng 
sinh, vô lượng vô biên. 
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« Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh » : Phật A Di 
Đà có bốn mươi tám đại nguyện, để độ thoát tất cả chúng 
sinh. 

« Chín phẩm sen vàng lên bờ giác » : Hoa sen phân 
ra làm chín phẩm, mỗi một phẩm lại phân ra chín phẩm, 
tộng cộng tám mươi mốt phẩm, tám mươi mốt phẩm hoa 
sen nầy, đều tiếp dẫn chúng sinh đến Niết Bàn bờ bên kia, 
đây là một bộ phận tán thán Như Lai, cho nên thứ hai tu 
công đức tức là phải tán thán Như Lai. « Như Lai » : Trong 
Kinh Kim Cang có nói : « Bậc Như Lai, chẳng từ đâu đến, 
cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai ». Như là tĩnh, 
Lai là động. Như Lai có thể nói giống như đã đến rồi, 
nhưng bản thể của Ngài chẳng động. Lai - Chẳng từ đâu 
đến, đi - chẳng đi về đâu, Như là lý, Lai là sự, đây cũng là 
cảnh giới lý sự vô ngại của bản Kinh, bản Kinh có lý pháp 
giới, sự pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại 
pháp giới. Như Lai là cảnh giới lý sự vô ngại, cũng là một 
trong mười danh hiệu của Phật. 

« Ba là rộng tu cúng dường » : Rộng là rộng lớn, tu 
tức là phải thực hành, tu hành cúng dường rộng lớn, cúng 
dường có rất nhiều thứ, như dùng thân cúng dường, dùng 
tâm cúng dường, cùng thân tâm để cúng dường.  

Thế nào gọi là dùng thân cúng dường ? Giống như 
hai chúng đệ tử xuất gia, đây tức là dùng thân cúng dường 
chư Phật, dùng thân làm Phật sự, tu hành Phật pháp. Chẳng 
những dùng thân để cúng dường, cũng có thể nói dùng tâm 
để cúng dường, dùng chân tâm để tu hành Phật pháp, hằng 
ngày lễ lạy Phật, tụng kinh, niệm niệm không quên, đều 
hoan hỉ tu hành Phật pháp, đây gọi là thân tâm cúng dường. 
Cũng có dùng thân cúng dường, tức là một số người tại gia 
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không thể chánh thức xuất gia, hoặc trong sự bận rộn họ 
đến Chùa lạy Phật, thắp hương lạy Phật, đây gọi là thân 
cúng dường, hoặc thân chẳng đến, bận rộn chẳng có thời 
gian, mỗi ngày ở tại nhà thành tâm thắp lên bàn Phật một 
cây nhang, cúi đầu lễ Phật, lạy Phật, hoặc quán tưởng lạy 
Phật, đây gọi là tâm cúng dường. Hoặc dùng hương, hoa, 
để cúng dường, hoặc ở trước bàn Phật thắp đèn lên để cúng 
dường. Hoặc mua trái cây cúng Phật, hoặc đốt đèn cầy lên 
cúng Phật, hoặc dùng y mới để cúng dường Phật .v.v…  
« Rộng tu cúng dường », vốn có mười thứ cúng dường, 
mười thứ cúng dường biến thành trăm thứ cúng dường, 
trăm thứ cúng dường biến thành ngàn thứ, vạn thứ cúng 
dường. Khi chúng ta cúng dường một vị Phật, thì ở trước 
một vị Phật, chúng ta quán tưởng cúng dường vô lượng vô 
biên chư Phật khắp pháp giới, ở trước mỗi vị Phật đều có 
thân của chúng ta đang cúng dường. Bạn quán tưởng như 
thế gọi là cúng dường pháp giới. Cúng dường pháp giới, thì 
cũng sẽ thành tựu công đức pháp giới; thành tựu công đức 
pháp giới, thì đắc được trí huệ pháp giới, bạn đắc được trí 
huệ pháp giới, thì viên thành quả vị pháp giới. Cho nên 
rộng tu cúng dường, tức là tận hết sức lực của bạn, để cúng 
dường Phật Pháp Tăng Tam Bảo. 

« Bốn là sám hối nghiệp chướng » : Sám là ăn năn 
những lỗi lầm đã tạo trước kia; hối là hối cải không làm 
nữa. Sám là sửa đổi những tội lỗi đã phạm trước kia, hối là 
sau này không làm những tội lỗi đã phạm trước kia. Đó là 
việc ác đã sinh, nay chấm dứt, việc ác chưa sinh, nay 
không sinh ra nữa; hối cũng là việc thiện đã sinh, nay làm 
cho tăng trưởng, việc thiện chưa sinh, nay khiến cho sinh 
ra. Nghiệp có rất nhiều thứ, nghiệp chướng là một trong ba 
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chướng. Ba chướng là nghiệp chướng, báo chướng, phiền 
não chướng. Hiện tại nói về sám hối nghiệp chướng, tức 
cũng là sám hối báo chướng, cũng là sám hối phiền não 
chướng. Nghiệp chướng có ba thứ : Thân nghiệp, miệng 
nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp tạo ra gồm có giết hại, trộm 
cắp, tà dâm. Giết hại : Thô thì giết hại những sinh vật lớn, 
như giết bò, dê, heo v.v… Tế, thì giết hại những sinh vật 
nhỏ, như giết kiến, muỗi, ruồi v.v… Ngoài thô và tế ra, còn 
có cố ý giết, trong tâm muốn giết, tuy chưa hành động, 
nhưng trong tánh giới thì đã phạm giới rồi. Trong tánh 
không nên giết, mà trong tâm động niệm giết, về Bồ Tát 
giới thì đã phạm giới giết hại. Trộm cắp cũng như thế, lớn 
thì trộm chiếm nước khác, nhỏ thì trộm đồ vật của người 
khác. Tóm lại, người ta không cho mà lấy là trộm. Nghiệp 
dâm, cũng có lớn, có nhỏ, có thô, có tế, cho đến trong tâm 
khởi niệm dâm, thì trong tự tánh chẳng thanh tịnh. Ý có ba 
điều ác : Tham, sân, si. Miệng có bốn điều ác : Nói dối, 
thêu dệt, hai lưỡi, chửi mắng. Thuở xưa đã tạo đủ thứ tội 
nghiệp, cho nên hiện tại chúng ta phải phát tâm sám hối. 
Đã tạo lỗi lầm, thì về sau đừng tái phạm nữa; những điều 
ác chưa làm, thì đừng khiến cho nó sinh ra, đây gọi là sám 
hối nghiệp chướng. Sám hối như thế nào ? Thì phải ở trước 
Phật ăn năn hối cải, khóc lóc rơi lệ, dùng chân tâm sám 
hối, thì nghiệp chướng tự nhiên sẽ tiêu trừ, do đó có câu :  

 

« Di thiên đại tội, nhất sám liền tiêu », 
 

Nghĩa là :  
 

« Dù tội có lớn, sám hối sẽ tiêu trừ ». 
 

« Năm là tuỳ hỉ công đức » : Tuỳ là tuỳ theo, hỉ là 
hoan hỉ, công là lập công, đức là làm đức hạnh. Tuỳ hỉ, 
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cũng kêu người khác tuỳ hỉ chính mình để làm công đức, 
chính mình cũng tuỳ hỉ người khác làm công đức. Bạn 
muốn sám hối nghiệp chướng, thì nhất định phải tuỳ hỉ 
công đức, làm đủ thứ công đức. Bạn sám hối nghiệp 
chướng của chính mình, hoặc không thể nhứt thời tiêu trừ 
hết, nên càng phải làm nhiều công đức. Tuỳ hỉ công đức 
tức là sám hối nghiệp chướng, sám hối nghiệp chướng, 
cũng tức là tuỳ hỉ công đức. Tại sao thứ năm là tuỳ hỉ công 
đức ? Vì thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Bạn muốn sám 
hối nghiệp chướng, thì nhất định phải thực hành tuỳ hỉ 
công đức thứ năm. Tuỳ hỉ công đức là bao quát làm tất cả 
việc thiện, hết thảy công đức lành đều phải tuỳ hỉ, tội 
nghiệt lỗi lầm đừng làm.  

Làm thế nào tuỳ hỉ công đức lành ? Như có người đề 
nghị làm một việc gì đó có lợi ích cho người khác, đây gọi 
là lành (thiện). Thế nào gọi là lập công ? Công là việc công 
cộng, làm nhiều việc có ích cho đại chúng. Bạn xem chữ 
công là công tác, thêm chữ lực, nghĩa là bạn phải bỏ chút 
sức lực, để làm việc công cộng, như làm đường xá, làm 
cầu. Việc bạn làm, khiến cho mọi người đều được lợi ích, 
thì gọi là làm công. Công có thể tồn tại, có hình tướng, một 
số người có thể thấy được, ai ai cũng đều biết việc đó là ai 
làm, như bạn xây bao nhiêu trường học, trường học có 
khắc tên của bạn, đây gọi là lập công. Đức là làm được nơi 
tâm, việc bạn làm, khiến cho trong tâm hoan hỉ, gọi là đức; 
thứ đức hạnh nầy, một số người không nhất định biết. Đức 
có phân ra hiển đức và mật đức. Hiển đức là việc bạn làm, 
một số người đều rất vui mừng, hiển bày ra, mọi người đều 
biết hết. Mật đức, tức là việc bạn làm, có lợi ích đối với 
mọi người, nhưng một số người không biết. Ví như có thần 
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thông rồi, trong vô hình đi trợ giúp hết thảy chúng sinh, mà 
họ đều không biết, đây gọi là mật đức. Tuỳ hỉ công đức, là 
việc tốt mình làm được, nên khiến cho người khác tuỳ hỉ 
đến làm; còn việc tốt của người khác làm, bạn biết rồi, 
cũng nên tận hết sức lực của mình đi trợ giúp người khác, 
đây gọi là tuỳ hỉ công đức của người khác. Tuỳ hỉ công 
đức, chẳng những tuỳ hỉ chính mình, mà cũng tuỳ hỉ người 
khác, cho đến tuỳ hỉ hết thảy chúng sinh pháp giới hoan hỉ 
làm việc công đức lành, bạn đều đi trợ giúp họ làm. Lại có 
tuỳ hỉ công đức của Phật, công đức của Bồ Tát, công đức 
của Thanh Văn Duyên Giác, tuỳ hỉ công đức của tất cả 
chúng sinh.  

Thế nào gọi là tuỳ hỉ công đức của Phật ? Ví như 
giảng Kinh thuyết pháp, giáo hoá chúng sinh, đây tức là 
tuỳ hỉ công đức của Phật. Đề xướng mọi người thực hành 
lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, đây là tuỳ hỉ công đức 
của Bồ Tát. Đề xướng tu mười hai nhân duyên, đây là tuỳ 
hỉ công đức của Duyên Giác. Bạn khiến cho tất cả mọi 
người tu pháp bốn đế, tức là tuỳ hỉ công đức của Thanh 
Văn. Sáu nẻo chúng sinh tuỳ hỉ công đức trời người, tức là 
tu năm giới mười điều lành. Cho nên nói về tuỳ hỉ công 
đức thì vô cùng vô tận. 

« Sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp » : Thế nào là 
bánh xe pháp ? Bánh xe có tác dụng thôi phục thiên ma 
ngoại đạo, khiến cho chánh pháp trụ lâu dài. Sau khi đức 
Phật thành Phật rồi, ba lần chuyển bánh xe pháp bốn đế độ 
năm vị Tỳ Kheo. Chuyển bánh xe pháp tức là thuyết pháp, 
như thỉnh Phật thuyết pháp, thỉnh Bồ Tát thuyết pháp, thỉnh 
Thanh Văn, Duyên Giác thuyết pháp, thỉnh A La Hán 
thuyết pháp, thỉnh hết thảy pháp sư thuyết pháp, đây đều 
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gọi là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Như mỗi ngày giảng 
Kinh, có hai vị cư sĩ, hoặc pháp sư ra thỉnh pháp, đây gọi là 
thỉnh chuyển bánh xe pháp, đây là một trong mười hạnh 
nguyện Phổ Hiền.  

Chuyển bánh xe pháp có ích lợi gì ? Trên thế gian 
còn người chuyển bánh xe pháp, thì ma vương không dám 
xuất hiện. Nếu không còn ai chuyển bánh xe pháp, thì ma 
vương sẽ xuất hiện ra đời. Công đức chuyển bánh xe pháp, 
là do bạn thỉnh pháp mà thành tựu, bạn sẽ có công đức, tức 
cũng là tuỳ hỉ công đức. Chuyển bánh xe pháp có thể khai 
mở trí huệ của bạn. Bạn thỉnh pháp sư vì mọi người thuyết 
pháp, thì đối với mọi người đều có lợi ích, đây tức là tuỳ hỉ 
công đức. Cho nên mười đại nguyện liên kết với nhau, như 
muốn sám hối nghiệp chướng, thì phải tuỳ hỉ công đức; 
bạn muốn tuỳ hỉ công đức, thì phải thỉnh chuyển bánh xe 
pháp. Thỉnh chuyển bánh xe pháp, chẳng riêng gì giảng 
kinh thuyết pháp, phàm là làm tất cả mọi việc trong Phật 
giáo, có liên quan đến Phật giáo, đều gọi là chuyển bánh xe 
pháp. Như làm việc thu âm giảng kinh thuyết pháp, phiên 
dịch kinh điển, cho đến viết bài về Phật giáo có lợi ích cho 
mọi người, đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. Hơn nữa như 
đọc Kinh, tụng Kinh, lạy Kinh, tham thiền đả toạ, đều là 
một phần trong thỉnh chuyển bánh xe pháp. Cho nên thỉnh 
chuyển bánh xe pháp, chẳng phải riêng gì một việc giống 
nhau, phàm là tất cả mọi việc làm trong Phật giáo, việc có 
lợi ích cho Phật giáo, đều là thỉnh chuyển bánh xe pháp. 
Chỉ cần bạn minh bạch, tức là thỉnh chuyển bánh xe pháp, 
nếu chẳng minh bạch, làm những việc đó cảm thấy quá khổ 
cực, quá mệt mỏi, đây gọi là sợ chuyển bánh xe pháp. 
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« Bảy là thỉnh Phật ở lại đời » : Phật ra đời, ở lại đời, 
sau đó vào Niết Bàn. Khi Phật ở lại đời, giống như thế gian 
có mặt trời, soi sáng thế gian. Phật vào Niết Bàn, thì thế 
gian đen tối, do đó Bồ Tát Phổ Hiền phát đại nguyện muốn 
thỉnh Phật ở lại đời, thỉnh Phật đừng vào Niết Bàn, mãi mãi 
ở lại thế gian. Phật thì hay làm mãn nguyện chúng sinh, 
nếu hết thảy chúng sinh đều thỉnh Phật ở lại đời, thì Phật sẽ 
không vào Niết Bàn. Nếu chẳng thỉnh Phật ở lại đời, thì 
Phật giáo hoá những người đáng được giáo hoá, xong rồi 
sẽ vào Niết Bàn. 

« Tám là thường theo Phật học » : Là luôn luôn theo 
Phật để học tập Phật pháp. Phật pháp rất là bao la, nhưng 
học Phật pháp đừng sợ nhiều, học được nhiều, thì trí huệ 
càng nhiều. Ví như tôn giả A Nan, tại sao trí nhớ của Ngài 
tốt ? Do đó : « Phật pháp như biển cả, chảy vào tâm A 
Nan », vì tôn giả A Nan đời đời kiếp kiếp chú trọng về đa 
văn, cho nên trí nhớ của Ngài rất tốt. Thường theo Phật học 
thì đừng giải đãi, đừng làm biếng, đừng hôn trầm, phải 
siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si; bạn phải siêng 
tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đó tức là thường 
theo Phật học. 

« Chín là luôn thuận chúng sinh » : Luôn là luôn 
luôn, luôn luôn không đổi, thuận là thuận theo, thuận theo 
cảnh giới chúng sinh. Luôn thuận chúng sinh, chúng sinh 
đều là điên đảo, phải chăng bạn luôn thuận chúng sinh điên 
đảo ? Chúng sinh vốn chẳng có tri thức, nếu bạn luôn thuận 
chúng sinh chẳng có tri thức, thì phải chăng bạn đi vào con 
đường ngu si ? Luôn thuận chúng sinh, là thuận tập quán 
của chúng sinh, và ở trong nghịch lưu cứu vớt họ ra, mới 
gọi là luôn thuận chúng sinh. Vì chúng sinh đều là điên 
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đảo, điên đảo tức là nghịch lưu. Nếu bạn thuận chúng sinh, 
thì không thể thành Phật. Nếu bạn muốn thành Phật, thì 
không thể thuận chúng sinh. Tại sao Bồ Tát Phổ Hiền 
muốn luôn thuận chúng sinh ? Tức là muốn ở trong dòng 
nghịch lưu, làm cho chúng sinh thuận theo, và cứu vớt họ 
thoát ra, do đó : « Ngược dòng phàm phu sáu trần, nhập 
vào dòng pháp tánh Thánh nhân », đây là luôn thuận chúng 
sinh. Chúng sinh hoan hỉ tạo nghiệp, e rằng bạn cũng muốn 
tạo nghiệp chăng ? Chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ 
quả báo, nếu bạn theo chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, 
thọ quả báo, thì đó chẳng phải là chúng sinh chăng ? Luôn 
thuận chúng sinh, tức cũng là luôn luôn độ chúng sinh 
không biết nhàm mỏi, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác; 
tức cũng là tu tinh tấn ba la mật, không chán ghét chúng 
sinh tạo tội, dù có chúng sinh tạo rất nhiều tội nghiệp, cũng 
không bỏ họ, không có tâm niệm rằng : « Không độ họ, để 
họ đoạ địa ngục », nên dùng tâm từ bi hỉ xả để độ họ, đây 
mới là chân chánh tinh tấn ba la mật. Khi đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni tu đạo tại nhân địa, thì ở trong núi tu bố thí tinh 
tấn ba la mật. Một ngày nọ, trời đổ tuyết xuống quá nhiều, 
hết thảy mọi vật trên núi đều bị tuyết bao phủ hết. Có một 
con hổ mẹ dẫn theo hổ con đi tìm thức ăn, nhưng tìm cách 
gì cũng chẳng có thức ăn, nhìn thấy hổ mẹ và hổ con sắp 
chết đói, đi cũng đi hết nổi. Lúc đó đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni tâm nghĩ : « Tôi muốn đem thân nầy bố thí cho hổ đói, 
để họ ăn rồi, sẽ phát bồ đề tâm, thành vô thượng đạo ». 
Phát nguyện đó rồi, Ngài bèn chạy đến chỗ hổ mẹ hổ con, 
xả thân cứu hổ, đây là một phần trong luôn thuận chúng 
sinh, đồng thời cũng là bố thí ba la mật, cũng là tinh tấn ba 
la mật. Chúng ta luôn thuận chúng sinh là phải độ thoát 
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chúng sinh, đưa chúng sinh ra khỏi đường mê, khiến cho 
chúng sinh thuận theo mình tu đạo, chứ chẳng phải là chạy 
theo chúng sinh. 

« Mười là hồi hướng khắp hết » : Hồi là hồi lại, 
hướng là hướng tới; hồi là hồi vào bên trong, hướng là 
hướng ra bên ngoài. Khắp là khắp cùng, hết thảy tất cả mọi 
việc, tất cả công đức, đều hồi hướng về chư Phật. Trước 
hết phải hồi lại, sau đó hướng ra bên ngoài. Tất cả tất cả 
đem phàm phu hồi hướng Thánh nhân, đem chúng sinh hồi 
hướng chư Phật. Hồi phàm hướng Thánh, đây là hồi 
hướng; hồi chúng hướng Phật, đây là hồi hướng; hồi sự 
hướng lý, đây là hồi hướng; hồi tiểu hướng đại, đây là hồi 
hướng; hồi tự hướng tha, đây là hồi hướng.  

Thế nào gọi là hồi tự hướng tha ? Ví như tôi đem 
công đức làm việc tốt, hồi hướng cho bạn bè của tôi, khiến 
cho họ cũng phát bồ đề tâm, thành vô thượng đạo. Hồi sự 
hướng lý, tức là việc làm tuy là hữu hình, nhưng muốn hồi 
hướng lý, lý là vô hình, đem công đức hữu hình, hồi hướng 
về pháp giới vô hình. Hồi tiểu hướng đại, là hiện tại tuy tôi 
là tiểu thừa, nhưng chẳng tu pháp tiểu thừa, mà tu tập pháp 
đại thừa. 

Như chúng ta mỗi ngày giảng Kinh xong rồi, đều 
đọc bài kệ hồi hướng rằng :  

« Nguyện đem công đức nầy 
Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi xả báo thân nầy 
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Đồng sinh về Cực Lạc”. 
 

Giảng Kinh là bố thí pháp, là bố thí thù thắng nhất, 
có thể nói là lớn hơn công đức đem bảy báu ba ngàn đại 
thiên thế giới ra bố thí. Tuy lớn như vậy, nhưng công đức 
đó tôi không cần, mà nguyện đem công đức giảng Kinh 
thuyết pháp nầy, để trang nghiêm cõi tịnh độ của mười 
phương chư Phật. Trên báo đủ thứ ân trời đầt, quốc vương, 
cha mẹ, sư trưởng, dưới cứu địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba 
đường khổ. Giả sử, có ai gặp được pháp hội giảng Kinh, 
nghe thấy được pháp nầy, thì mau phát bồ đề tâm. Thân 
nầy hiện tại của chúng ta là báo thân, khi thân nầy không 
còn nữa, thì mọi người cùng nhau sinh về thế giới Cực Lạc, 
đây tức là hồi hướng. Bồ Tát Phổ Hiền làm tất cả công đức, 
đều hồi hướng về chư Phật.  

 

Thiện Tài bạch rằng: Đại Thánh! Lễ 
kính như thế nào, cho đến hồi hướng như 
thế nào?  

Bồ Tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài rằng: 
Thiện nam tử! Nói lễ kính chư Phật là hết 
thảy tận pháp giới, hư không giới, chư 
Phật Thế Tôn nhiều như số hạt bụi mười 
phương ba đời tất cả cõi Phật, con nhờ sức 
hạnh nguyện Phổ Hiền, thâm tâm tin hiểu, 
như ở trước mặt, đều dùng thân lời ý 
nghiệp thanh tịnh, thường tu lễ kính.  
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Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật, đều hiện số 
thân nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết 
bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi mỗi thân, đều 
lễ khắp số chư Phật nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Cõi 
hư không hết, thì lễ của con mới hết. Vì cõi 
hư không không thể tận, nên lễ kính của 
con không cùng tận. Như vậy cho đến cõi 
chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, 
phiền não chúng sinh hết, thì lễ của con 
mới hết. Mà cõi chúng sinh, cho đến phiền 
não không cùng tận, nên lễ kính của con 
không cùng tận. Niệm niệm liên tục không 
gián đoạn, thân lời ý nghiệp không có mỏi 
nhàm. 

 

Thiện Tài đồng tử thấy mười đại nguyện của Bồ Tát 
Phổ Hiền, tuy đã minh bạch rồi, nhưng Ngài sợ tất cả 
chúng sinh vẫn chưa hiểu mười đại nguyện nầy, cho nên cố 
ý thưa hỏi: “Đại Thánh! Thế nào gọi là lễ kính chư Phật? 
Thế nào gọi là xưng tán Như Lai? Thế nào là rộng tu cúng 
dường? Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Thế nào là tuỳ 
hỉ công đức? Thế nào là thỉnh chuyển bánh xe pháp? Cho 
đến làm thế nào thỉnh Phật ở lại đời? Thường theo Phật 
học, luôn thuận chúng sinh, và đều hồi hướng khắp”? 
Thiện Tài đồng tử thưa hỏi Bồ Tát Phổ Hiền, cho nên nói: 
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“Thiện Tài bạch rằng”. “Đại Thánh” là đại Bồ Tát, tức 
cũng là đại từ đại bi người tu hành. “Lễ kính như thế nào”, 
cho đến “hồi hướng”. Thế nào gọi là lễ kính chư Phật? Cho 
đến hồi hướng như thế nào?  

Bồ Tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài đồng tử rằng: “Thiện 
nam tử! Nói lễ kính chư Phật là hết thảy tận pháp giới hư 
không giới, chư Phật Thế Tôn nhiều như số hạt bụi mười 
phương ba đời tất cả cõi Phật, con nhờ sức hạnh nguyện 
Phổ Hiền, dùng tâm chí thành khẩn thiết, để tin hiểu tất cả 
chư Phật. 

Khi lễ kính Phật, thì tâm phải quán tưởng “Con đang 
ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước con”. Có bài kệ rằng: 

“Năng lễ sở lễ tánh không tịch”, người lễ Phật gọi là 
năng lễ, sở lạy Phật gọi là sở lễ, bất luận là lạy Phật, hoặc 
sở lạy, bản tánh đều là không tịch (vắng lặng). Tuy là 
không tịch, mà ở trong hư không có một sức lực cảm ứng, 
cho nên nói “Cảm ứng đạo giao nan tư nghì”, sự cảm ứng 
đạo giao nầy, là không thể nghĩ bàn, tưởng tượng không tới 
được, là “lời lẽ đã bặc, nơi tâm hành đã diệt”, muốn nói 
cũng nói không ra, tâm sinh vọng tưởng, muốn biết đây là 
gì, nhưng lại không biết. 

“Ngã thử đạo tràng như đế châu”: Đạo tràng của con 
đây, giống như hạt châu ở trước cung điện của trời Đế 
Thích, hạt châu nầy thấy được tất cả cảnh tượng. 

“Thích Ca Như Lai ảnh hiện trung”: Hình tượng của 
Phật Thích Ca Mâu Ni hiện ra ở trong hạt châu. 

“Ngã thân ảnh hiện Thích Ca tiền”: Thân con hiện ra 
tựa như cái bóng, ở trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

“Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ”: Con ở trước đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, năm thể sát đất, một lòng lạy Phật. 
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Lạy Phật phải có tâm như vậy, đây gọi là “Thâm tâm tin 
hiểu”. 

 “Như ở trước mặt”, khi chúng ta lạy Phật, thì quán 
tưởng chúng ta đang ở trước Phật, Phật cũng đang ở trước 
chúng ta, hổ tương hiển hiện. Như Khổng Tử Nho giáo có 
nói rằng: “Tế như tại, tế thần như thần tại”. Tôi tế lễ quỷ 
thần, thì quỷ thần sẽ ở tại đây. Lại nói: “Như tại kỳ 
thượng”, lạy tế quỷ thần, thì quỷ thần sẽ ở trước mặt. “Như 
tại kỳ tả hữu”, lại tựa giống như ở bên phải, bên phái. 
“Như” là bạn tưởng tượng ra như vậy, bạn nghĩ chúng 
giống “Như đang ở trước mặt, như đang ở bên phải, bên 
trái”, lạy Phật cũng như thế, như đang ở trước mặt, như 
đang ở bên phải, bên trái. Nếu Phật đang ở trước mặt bạn, 
thì đương nhiên bạn sẽ lạy Phật hết sức cung kính, không 
thể cẩu thả. Như chúng ta gặp một người, đối với họ hành 
lễ, thì cũng cung kính, nhưng nếu họ không có ở đó, thì sẽ 
cẩu thả một chút, không cung kính hết mình. 

“Đều dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh”, đều hoàn 
toàn dùng thân lời ý nghiệp thanh tịnh. Bạn không thể tạo 
mười nghiệp ác trước, sau đó mới đến lạy Phật. Thân có ba 
nghiệp ác: Giết, trộm, dâm. Bạn không thể đi giết hại 
trước, rồi sau đó mới đến lễ Phật, sám hối nghiệp chướng. 
Không sát sanh, thì bạn không lạy Phật, sát sinh rồi, hai tay 
dính đầy máu, mới đến lạy Phật, đây gọi là thân nghiệp 
chẳng thanh tịnh. Bạn cũng không thể đi trộm cắp trước, 
rồi sau đó mới đến trước Phật lạy Phật sám hối; bất cứ nam 
nữ, trước hết làm rất nhiều việc không chánh đáng, sau đó 
mới đến trước Phật lạy Phật cầu sám hối, đây đều là dùng 
thân lới ý chẳng thanh tịnh để lạy Phật. Cần phải đừng sát 
sinh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, lễ Phật sau đó mới có 
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cảm ứng. Ý có ba nghiệp ác là: Tham, sân, si. Tại sao 
chúng ta bận rộn suốt ngày? Từ sáng tới tối không có nghỉ 
ngơi? Là vì có tâm tham, tâm tham chi phối chúng ta 
không khi nào nhàn hạ được. Khi tâm tham khởi lên, mà sở 
cầu không được như ý, thì sinh tâm sân, phiền não theo đó 
mà hiện ra. Tại sao có phiền não? Vì ngu si. Nếu người có 
trí huệ thông minh, thì gặp bất cứ việc gì, cũng đều không 
sinh phiền não. Người ngu si đáng thương xót nhất, như 
chính mình không đi học, thấy họ có bằng bác sĩ rất vinh 
hiển, mình cũng nghĩ muốn có được bằng bác sĩ, nhưng 
không đi học, thì làm sao có bằng bác sĩ? Lại như không 
học Phật pháp, cũng chưa từng trải qua, nghe nói thành 
Phật là tối cao vô thượng, bèn nghĩ muốn thành Phật, đây 
chẳng phải là ngu si chăng? Lại như không có tiền vốn, mà 
nghĩ muốn làm lập công ty kinh doanh, không mua giấy số 
lô tô, mà muốn trúng số độc đắc, những việc nầy không 
bao giờ xảy ra. Lại có lối nghĩ ngu si, người thích ngắm 
hoa, thì muốn “Hoa đẹp luôn luôn tươi tốt mãi”, hi vọng 
hoa vĩnh viễn không phai tàn. 

“Trăng sáng đêm nào cũng tròn hoài”: Đây lại là một 
hạng người nghĩ muốn trăng tròn, mà không muốn trăng 
khuyết, hy vọng trăng đêm nào cũng chiếu sáng. Giống 
như người uống rượu thì nghĩ “Tất cả những dòng suối đều 
biến thành rượu”, họ muốn tất cả những nơi nào có nước 
đều là rượu, khi họ muốn uống thì uống bất cứ lúc nào. 
Người tham tiền thì nghĩ “Ước gì cây trong rừng đều biến 
thành tiền”, hết thảy cây cối trong rừng đều biến thành tiền, 
khi họ muốn dùng tiền, thì vào trong rừng lấy chút tiền để 
dùng, như vậy làm sao được chứ? “Hoa đẹp luôn luôn tươi 
tốt mãi”, lại có thể ví dụ hi vọng sắc đẹp của mình vĩnh 
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viễn không thay đổi, rượu và tiền cũng đều có khắp nơi. 
“Trăng sáng đêm nào cũng tròn hoài”, đây là thuộc về khí, 
khí gì? Hi vọng trăng sáng đêm nào cũng tròn, nhưng thực 
tế thì không thể nào được, do đó chẳng được như ý, chẳng 
được như ý tức là khí. Ở trên nói là rượu sắc tài khí. Chúng 
ta muốn không ngu si, thì đừng có đủ thứ phiền não phát 
sinh, đây là ý nghiệp. 

Miệng có thể tạo rất nhiều nghiệp. Thêu dệt: Chuyên 
nói những lời không chánh đáng, nam nữ hổ tương nói đối 
phương ra sao, ra sao, nói những lời không có ích lợi gì. 
Vọng ngữ là nói dối, vọng ngữ có đại vọng ngữ, tiểu vọng 
ngữ. Đại vọng ngữ, ví như phạm tội giết người, trộm cắp, 
tà dâm, đều không thừa nhận. Chửi mắng là nói lời rất 
hung ác, khiến cho người chẳng muốn nghe. Hai lưỡi là 
hoan hỉ làm rắn hai đầu. Những điều ở trên đều là nghiệp 
chướng. Ai có những mao bệnh ở trên, thì thân miệng ý 
chẳng thanh tịnh, mà hiện tại nói là thân miệng ý ba nghiệp 
thanh tịnh để lạy Phật. 

Thường tu lễ kính, là thường thường tu thân miệng ý 
nghiệp thanh tịnh để lễ kính Phật. Tuy nhiên nói đã phạm 
tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối để lạy Phật thì 
chẳng thanh tịnh, nhưng bạn vẫn không biết sửa lỗi làm 
mới để lạy Phật, như vậy so với bạn không lạy còn tốt hơn, 
phải thân, miệng, ý, nghiệp thanh tịnh để lạy Phật. Khi lễ 
kính thì quán tưởng ở chỗ vô lượng vô biên mỗi vị Phật, 
tâm của chúng ta lễ kính cũng hiện ra vô lượng vô biên, 
thân của chúng ta cũng hiện ra bất khả thuyết bất khả 
thuyết, nhiều như số hạt bụi nói không hết được. Phật pháp 
thì có cảnh giới không thể nghĩ bàn như thế, chỉ cần bạn 
phát tâm lễ khắp pháp giới nầy, thì công đức lễ khắp cũng 
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nhiều khắp pháp giới. Tuy thân bạn chưa thành Phật, 
nhưng có thể quán tưởng như vậy, thì ở trước mỗi vị Phật 
đều sẽ hiện ra thân của bạn. 

Khi Thiện Tài đồng tử đi tham vấn năm mươi ba vị 
thiện tri thức, lễ lạy Bồ Tát Di Lặc, thì nhìn thấy chỗ ở của 
Bồ Tát Di Lặc rất trang nghiêm, đủ thứ lầu các vô tận, 
trong lầu các có lầu các, mỗi một lầu các đều có một vị Bồ 
Tát Di Lặc đang thuyết pháp. Ngài nhìn thấy có bao nhiêu 
Bồ Tát Di Lặc, thì cũng nhìn thấy chính mình Thiện Tài 
đồng tử hiện ra bấy nhiêu, để lễ lạy Bồ Tát Di Lặc, cảnh 
giới nầy là trùng trùng vô tận, nhiều đếm không xuể. Cho 
nên hiện tại giảng Kinh Hoa Nghiêm, nên tu quán pháp 
giới nầy; gọi là quán tưởng pháp giới, ví như lạy Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa, thì nên quán tưởng thân mình, ở trước chư 
Phật trong mười phương, nhiều như số hạt bụi đang lạy 
Kinh Pháp Hoa. Phải phát tâm vô tận vô tận nầy, vì tất cả 
do tâm tạo, tâm lượng của bạn khắp cùng pháp giới, hiện ra 
nhiều thân như vậy để lạy nhiều vị Phật, nhiều vị Phật đều 
có thể nhiếp thọ lễ lạy của bạn.  

“Cõi hư không hết”: Gì gọi là hư? Gì gọi là không? 
Hư là không thật, không là không có. Hư không thì chẳng 
có bắt đầu, chẳng có kết thúc, là vô thuỷ vô chung. Cõi hư 
không chẳng còn nữa, thì lễ kính của con mới hết, nhưng 
cõi hư không chẳng khi nào cùng tận, thì lễ kính của con 
cũng chẳng khi nào cùng tận, lúc nào cũng đều lễ kính chư 
Phật, lễ nầy thật là vô cùng vô tận, hết thuở vị lai lễ kính 
chư Phật, như vậy cho đến cõi chúng sinh hết, nghiệp 
chúng sinh hết, phiền não chúng sinh cũng hết, thì lễ của 
con mới hết. Mà cõi chúng sinh không khi nào hết được, 
nghiệp chúng sinh cũng không khi nào hết được, phiền não 
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chúng sinh cũng không khi nào hết được; vì phiền não của 
chúng sinh là do vô minh mà ra, nghiệp của chúng sinh là 
do phiền não tạo thành, nhưng cõi chúng sinh, nghiệp 
chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn không thể nào 
hết được, không thể nào cùng tận, cho nên nguyện lực lễ 
kính chư Phật của con cũng không cùng tận. Con lễ kính 
chư Phật thành khẩn, niệm niệm liên tục không ngừng, 
thân lời ý nghiệp cũng không mỏi nhàm, dùng thân miệng 
ý ba nghiệp thanh tịnh lễ kính chư Phật, vĩnh viễn đều 
không cùng tận. 

Ở Thử Gia Ban, tuy người không đông, nhưng có 
một số người có chút tâm thành, ngồi thiền cũng ngồi rất 
tốt, người tu đạo cũng tốt, ít người càng tốt, một người 
cũng không ít, vạn vạn người cũng không nhiều, tại sao 
vậy? Vì tu đạo là tự mình tu cho mình, chẳng phải người 
khác tu thế cho mình, cũng chẳng phải mình tu thế cho 
người khác, cho nên nói:  

 

“Mình ăn thì mình no, 
Sinh tử của mình tự mình kết liễu”. 

 

Như tôn giả A Nan cho rằng, Ngài là anh em chú bác 
với đức Phật, nên chẳng chịu tu đạo, chẳng tu định lực, kết 
quả những vị Tỳ Kheo khác chứng quả A La Hán hết, Ngài 
vẫn là Sơ quả.  

Hôm nay có người hỏi tôi: “Tay tự giao động, chân 
tự giao động, đây là đạo lý gì”? Đây là một bộ phận ngồi 
thiền đều có.  

Hỏi: “Vậy tại sao một số người không có”? Có thể 
công phu của họ chưa đủ, hoặc cảnh giới nầy họ đã trải qua 
rồi. Không những tay chân tự giao động, mà có lúc ngồi 
thiền con mắt cũng sẽ hoạt động, con mắt mở ra rồi nhắm 
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lại, nhắm lại rồi mở ra, cũng không biết làm gì. Đừng 
tưởng nó mở ra là nó nhấp nháy mở nhắm. Rất nhanh, tay 
cũng sẽ giao động, mắt cũng sẽ giao động. Người tu hành 
chẳng minh bạch, thì cho rằng bị ma ám, “có phải ma 
vương đến làm cho thân tôi chấn động chăng”! Hoặc là cho 
rằng có bệnh, hoặc là đối với tình hình nầy cảm giác đáng 
sợ, cho rằng sẽ bị điên. Sự giao động nầy là khí huyết lưu 
thông, vì trước kia chưa từng dụng công, cho nên khí huyết 
không chảy đều. Bây giờ dụng công, thì khí huyết sẽ lưu 
thông, chỗ nào không thông thì sẽ thông. Có lúc, những 
chỗ đó khí huyết không qua được, thì khí huyết không chạy 
qua, cho nên chấn một cái. Cái chấn nầy ba mươi sáu lần, 
nhưng bạn không cần tính đếm nó, tay, chân, trên thân con 
người có ba mươi sáu đại quan kết, cho nên đến mỗi nơi 
đều sẽ chấn động một cái, đây cũng có thể nói là đại địa 
sáu thứ chấn động. Bạn ngồi, có lúc cảm giác giống như 
căn phòng đều chấn động, việc nầy đừng có sợ, đây là tác 
dụng khí huyết của con người. 

 

Lại nữa thiện nam tử! Nói khen ngợi 
Như Lai, là hết thảy tận pháp giới, hư 
không giới, mười phương ba đời tất cả cõi 
nước, trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy 
hạt bụi, đều có chư Phật nhiều như số hạt 
bụi tất cả thế giới. Chỗ mỗi mỗi đức Phật, 
đều có hải hội Bồ Tát vây quanh, con đều 
dùng tri kiến hiểu biết hiện tiền thâm sâu 
thù thắng, đều dùng biện tài căn lưỡi vi 
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diệu hơn hẳn Thiên nữ, mỗi mỗi căn lưỡi, 
vang ra vô tận biển âm thanh.  

Mỗi mỗi biển âm thanh, vang ra tất cả 
biển lời lẽ, tán thán khen ngợi các biển 
công đức của tất cả Như Lai. Hết thuở vị 
lai, liên tục không ngừng, tận pháp giới, 
thảy đều cùng khắp. Như vậy cõi hư không 
hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh 
hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự khen 
ngợi của con mới hết. Mà cõi hư không cho 
đến phiền não không bao giờ hết, cho nên 
sự khen ngợi của con cũng không bao giờ 
hết, niệm niệm liên tục, không gián đoạn, 
thân miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. 

 

Lại tiếp tục nói thiện nam tử, bạn là người tu năm 
giới, hành thập thiện, tu mật hạnh Bồ Tát. Thiện Tài đồng 
tử tuy hiện thân đồng tử, nhưng thật sự là đại Bồ Tát, cho 
nên Bồ Tát Phổ Hiền gọi Ngài thiện nam tử. Nói khen ngợi 
Như Lai, là hết thảy tận pháp giới (pháp giới có mười: 
Pháp giới của Phật, pháp giới của Bồ Tát, pháp giới của 
Duyên Giác, pháp giới của Thanh Văn, pháp giới của trời, 
pháp giới của người, pháp giới của A Tu La, pháp giới của 
súc sinh, pháp giới của ngạ quỷ, pháp giới của địa ngục), 
mà mười pháp giới nầy, không ra ngoài một tâm niệm hiện 
tiền của con người, một tâm niệm đầy đủ mười pháp giới, 
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mười pháp giới lại đầy đủ vô lượng các pháp giới, cho nên 
pháp giới là vô lượng vô biên.  

Tận cõi hư không, cho đến mười phương ba đời tất 
cả cõi nước chư Phật, trong mỗi mỗi hạt bụi của hết thảy 
hạt bụi, đều có tất cả thế giới, trong tất cả thế giới đó, lại có 
chư Phật nhiều như số hạt bụi. Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật, 
đều có vô lượng vô biên vô số hải hội Bồ Tát vây quanh 
đức Phật. Hải hội là nói những vị Bồ Tát đó đông nhiều 
như biển. 

Bồ Tát Phổ Hiền nói: “Tôi đều dùng kiến giải tu 
hành thù thắng thâm sâu, hiện tiền tri kiến (tri là trí huệ, 
kiến là kiến tánh), đều dùng biện tài căn lưỡi vi diệu hơn 
hẳn Thiên nữ và tất cả mọi người. Căn lưỡi của Thiên nữ 
nói rất là hay, biện luận rất là hay, mà biện tài vô ngại của 
Bồ Tát Phổ Hiền còn hơn hẳn Thiên nữ, cho nên nói căn 
lưỡi biện tài hơn hẳn Thiên nữ. 

Biện tài có bốn vô ngại biện: 
1. Từ vô ngại biện: Lời lẽ không có chướng ngại, 

khéo biện luận. 
2. Pháp vô ngại biện: Lìa một pháp mà sinh vô lượng 

pháp, lìa vô lượng pháp mà quy về một pháp. 
3. Nghĩa vô ngại biện: Một nghĩa lý mà giảng nói vô 

lượng nghĩa, vô lượng nghĩa lại quy về một nghĩa. 
4. Lạc thuyết vô ngại biện: Đối với việc thuyết pháp, 

lúc nào cũng cảm thấy không mỏi mệt, rất hoan hỉ diễn nói. 
Căn lưỡi vi diệu là giảng nói rất hay, lời lẽ nói ra 

khiến cho người tin và thích nghe. 
“Vang ra vô tận biển âm thanh”, là căn lưỡi vi diệu 

vang ra vô lượng vô biên biển âm thanh vi diệu không 
cùng tận, mỗi một thứ âm thanh đều khen ngợi Như Lai.  
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“Vang ra tất cả biển lời lẽ”, diễn nói rất nhiều, nghe 
rất hay, tán thán khen ngợi đủ thứ công đức của tất cả Như 
Lai mười phương ba đời. “Hết thuở vị lai”, khen ngợi Như 
Lai liên tục không ngừng, âm thanh đó vang khắp tận pháp 
giới, chẳng có nơi nào mà không nghe. Như vậy cõi hư 
không hết, khen ngợi Như Lai như vậy cho đến cõi hư 
không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền 
não chúng sinh hết, thì sự khen ngợi của con mới hết. Nếu 
cõi chúng sinh không hết, cõi hư không không hết, pháp 
giới không hết, nghiệp chúng sinh không hết, phiền não 
chúng sinh cũng không hết, thì âm thanh khen ngợi Như 
Lai của con, cũng vĩnh viễn không bao giờ hết được. Mà 
cõi hư không cho đến phiền não không bao giờ hết, cho 
nên sự khen ngợi của con cũng không bao giờ hết được, 
niệm niệm liên tục, không gián đoạn, thân miệng ý ba 
nghiệp cũng không cảm thấy nhàm mỏi. 

 

Lại nữa thiện nam tử! Nói rộng tu 
cúng dường là: Tận pháp giới hư không 
giới, trong các hạt bụi tất cả cõi Phật mười 
phương ba đời, mỗi mỗi hạt bụi, đều có 
chư Phật nhiều như số hạt bụi tất cả thế 
giới. Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật, đủ thứ hải 
hội Bồ Tát vây quanh, con nhờ sức hạnh 
nguyện Phổ Hiền, nên khởi tin hiểu hiện 
tiền tri kiến, đều đem các đồ cúng dường 
thượng hạng để cúng dường, như là: Mây 
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hoa, mây tràng hoa, mây âm nhạc trời, 
mây lọng trời, mây y phục trời, đủ thứ 
hương trời, hương thoa, hương đốt, hương 
bột, các thứ mây như vậy, mỗi mỗi thứ 
nhiều như núi chúa Tu Di. Thắp lên đủ thứ 
đèn, đèn dầu tô, đèn dầu, các đèn dầu 
thơm. Mỗi mỗi tim đèn, lớn như núi Tu Di, 
mỗi mỗi bình dầu, như nước biển cả. Đem 
các đồ cúng dường như vậy, thường dâng 
lên cúng dường. 

Thiện nam tử! Trong các sự cúng 
dường, cúng dường pháp là hơn hết, như 
là: Tu hành cúng dường, lợi ích chúng sinh 
cúng dường, nhiếp thọ chúng sinh cúng 
dường, thế chúng sinh khổ cúng dường, 
siêng tu căn lành cúng dường, chẳng bỏ Bồ 
Tát nghiệp cúng dường, chẳng lìa bồ đề 
tâm cúng dường. 

Thiện nam tử! Như vô lượng công đức 
cúng dường ở trước, so với một niệm công 
đức cúng dường pháp, thì không bằng một 
phần trăm, không bằng một phần ngàn, 
không bằng một phần Câu chi na do tha, 
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một phần Ca la, một phần toán, một phần 
số, một phần dụ, một phần Ưu ba ni sa đà. 
Tại sao vậy? Vì các Như Lai đều tôn trọng 
pháp. Vì nhờ như lời nói mà tu hành sinh 
ra chư Phật. Nếu các Bồ Tát thực hành 
pháp cúng dường, thì sẽ được thành tựu 
cúng dường Như Lai. Vì tu hành như vậy 
là chân thật cúng dường. Đây là sự cúng 
dường rộng lớn thù thắng nhất. Cõi hư 
không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp 
chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, 
thì sự cúng dường của con mới hết. Mà cõi 
hư không cho đến phiền não không thể hết 
được, sự cúng dường của con cũng không 
hết được. Niệm niệm liên tục, không có 
gián đoạn, thân miệng ý nghiệp không mỏi 
nhàm. 

 

Lại nữa, tại sao nói “lại nữa”? Vì đề mục ở trước nói 
lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, lại rộng tu cúng 
dường, cho nên gọi lại nữa. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một 
tiếng thiện nam tử, nói! “Thiện Tài đồng tử, hiện tại muốn 
nói pháp môn rộng tu cúng dường, ngươi hãy chú ý lắng 
nghe, thế nào gọi là ‘rộng tu’”?: “Hết thảy tận pháp giới, 
hư không giới”, hết thảy tức là bao quát tất cả, bao quát 
pháp giới, hư không giới. Tận pháp giới tức là tận cùng 
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pháp giới, khắp cùng pháp giới, tức cũng là đầy khắp pháp 
giới. Hư không giới tức cũng là khắp cùng cõi hư không, 
đầy khắp cõi hư không. “Trong các hạt bụi tất cả cõi Phật 
mười phương ba đời”. Mười phương là: Đông, tây, nam, 
bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên, dưới, 
mười xứ sở. Ba đời chư Phật là chư Phật đời quá khứ, chư 
Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai. Tất cả cõi Phật là hết 
thảy cõi nước. Trong mỗi hạt bụi có một thế giới, trong 
mỗi thế giới có một vị Phật đang chuyển bánh xe pháp, đây 
gọi là trong nhỏ hiện lớn. Hạt bụi tuy nhỏ, mà có thể bao 
dung thế giới; thế giới tuy lớn, không ra khỏi một hạt bụi, 
đây gọi là trong lớn hiện nhỏ. Do đó có câu:  

 

“Nơi đầu sợi lông hiện cõi Bảo Vương 
Ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp”. 

 

Ở trên một đầu sợi lông, hiện ra một cõi Phật, ở 
trong hạt bụi cũng hiện ra cõi Phật, cho nên trong nhỏ hiện 
lớn, lớn chẳng ngại nhỏ; trong lớn hiện nhỏ, nhỏ cũng 
chẳng ngại lớn, lớn nhỏ dụng với nhau, viên dung vô ngại; 
nhỏ cũng tức là lớn, lớn cũng tức là nhỏ, cảnh giới nầy là 
cảnh giới trùng trùng vô tận, tức cũng là cảnh giới quang 
quang chiếu nhau, chiếu sáng lẫn nhau. Mỗi mỗi đều có tất 
cả thế giới, trong mỗi hạt bụi, lại có rất nhiều, rất nhiều vô 
lượng vô biên thế giới, trong mỗi một thế giới, lại có chư 
Phật nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới.  

“Ở chỗ mỗi mỗi đức Phật”, ở chỗ mỗi vị Phật. “Đủ 
thứ hải hội Bồ Tát vây quanh”, đủ thứ tức là khác nhau, nói 
Kinh Kim Cang thì có Bồ Tát hải hội Kinh Kim Cang vây 
quanh. Nói Kinh Pháp Hoa thì có Bồ Tát hải hội Kinh Pháp 
Hoa vây quanh. Nói Kinh Bát Nhã thì có Bồ Tát hải hội 
Kinh Bát Nhã vây quanh. Nói Kinh A Hàm thì có Bồ Tát 
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hải hội Kinh A Hàm vây quanh. Nói Kinh Phương Đẳng 
thì có Bồ Tát hải hội Kinh Phương Đẳng vây quanh. Nói 
Kinh Hoa Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội Kinh Hoa Nghiêm 
vây quanh. Nói Kinh Lăng Nghiêm thì có Bồ Tát hải hội 
Kinh Lăng Nghiêm vây quanh. “Con nhờ sức hạnh nguyện 
Phổ Hiền”, con nhờ sức lực tu hành hạnh nguyện Phổ 
Hiền, nên sinh khởi tâm tin hiểu hiện tiền tri kiến. Phật 
pháp như biển cả, có tâm tin thì mới vào được biển cả Phật 
pháp; chẳng có tâm tin thì không thể vào được biển cả Phật 
pháp, cho nên nói:  

 

“Phật pháp như biển cả, 
Chỉ tin mới vào được”. 

 

Hiện tiền một niệm tri kiến, một niệm trí huệ, đều 
đem các đồ cúng dường thượng hạng để cúng dường chư 
Phật Bồ Tát. Đồ cúng dường thượng hạng là những gì? 
Tức là vô lượng vô biên hoa nhiều như mây, lại có mây 
tràng hoa, lại có mây âm nhạc trời, âm nhạc cũng là một 
thứ cúng dường, cho nên trời Đế Thích có Càn Thát Bà đến 
tấu âm nhạc, lại có Khẩn Na La dùng âm nhạc cúng dường 
Phật. Lọng trời (đốt hương rồi, trong hư không kết thành 
lọng mây hương, giống như một cái lọng dù). Đây là lọng 
trời, trong Chú Lăng Nghiêm có lọng trắng lớn, khi bạn 
tụng Chú Lăng Nghiêm thì trong hư không có một cái lọng 
trắng lớn, trong không chiếu xuống chỗ nầy, thì chỗ nầy 
chẳng có tai hoạ và tai nạn, cũng không thể có động đất và 
thiên tai, hết thảy tai nạn đều chẳng có. Mây y phục trời, y 
phục của người trời rất đẹp mà nhẹ. Trên trời có đủ thứ 
mùi hương thơm, như tụng Chú Đại Bi, thành tâm mà tụng 
thì sẽ có một thứ hương thơm, đây chẳng phải là hương 
chiên đàn, hoặc những hương thơm khác của nhân gian, 
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nhân gian không cách chi ngửi được hương thơm nầy, 
nhưng phải thành tâm, nếu chẳng thành tâm thì chẳng có 
được. Khi bạn tụng Chú thì tất cả quỷ thần dùng hương để 
cúng dường bạn, cho nên bạn cảm thấy có mùi hương nầy. 
Hương thoa, dùng hương thoa thân cúng dường Phật. 
Hương đốt, hương bột, đủ thứ các thứ mây như vậy, mỗi 
thứ số lượng nhiều như núi Tu Di, bạn nói đây chẳng phải 
là đại cúng dường chăng? 

Tu Di là tiếng Phạn, dịch là diệu cao. Sự cao nầy 
không thể nghĩ bàn. Chung quanh núi Tu Di có bảy tầng 
biển hương thuỷ (biển nước thơm). Bên ngoài biển hương 
thuỷ, có bốn đại bộ châu : Đông Thắng Thần Châu, Nam 
Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hoá Châu, Bắc Câu Lư Châu. 
Núi Tu Di cao tám vạn bốn ngàn do tuần, mặt trời, mặt 
trăng, chỉ ngang chừng nửa núi Tu Di, Tứ Đại Thiên 
Vương cũng ở nửa chừng núi Tu Di.  

Ở trên nói phẩm vật cúng dường cao như núi Tu Di, 
đây chẳng phải là không thể nghĩ bàn chăng ! Thắp lên đủ 
thứ đèn, thắp đèn lên cúng dường ở trước Phật, thì con mắt 
sẽ trong sáng, đây là quả báo cùng Phật đắc được. Tại sao 
con mắt của bạn chẳng trong sáng ? Là vì bạn chẳng cúng 
đèn ở trước Phật. Đủ thứ đèn có đèn dầu tô (dầu làm bằng 
sữa), đèn dầu và các đèn dầu thơm. Trong mật tông có một 
thứ pháp hàng phục ma, là lúc mật tông kim cang thượng 
sư niệm chú, ở trước mặt đốt lên một đống lửa, hoặc đổ 
vào một chút dầu tô, hoặc dùng dầu bình thường để đốt lên, 
hoặc đem y phục để đốt, bất cứ vật gì, đều có thể đốt lên 
cúng Phật, sự cúng dường nầy càng giá trị hơn tiền bạc, 
càng có công đức hơn, nhất là dùng vàng để đốt, thì công 
đức càng lớn. Công đức lớn nhỏ, chẳng phải nói : « Bạn 
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đốt vàng thật thì công đức lớn, còn bạn đốt một đống bùn 
thì công đức nhỏ », đây hoàn toàn tuỳ tâm thành của bạn, 
nếu bạn dùng tâm chân thành, đem vật quý trọng nhất để 
cúng dường Phật, thì biểu thị bạn có chân tâm, có chân tâm 
thì có công đức, chứ chẳng nhất định phải đốt vàng thật 
mới có công đức. Vậy đốt đèn dầu cứu kính có lợi ích gì ? 
Một khi đốt lên thì chẳng có, đây cũng là thử nghiệm xem 
bạn có chân tâm chăng, nếu có tâm chân chánh bố thí, thì 
đốt gì cũng đều được, cần phải có tâm xả, do đó công đức 
là ở tại tâm xả.  

Mỗi mỗi tim đèn, cao lớn như núi Tu Di, mỗi mỗi 
bình dầu, nhiều như nước biển cả. Sự cúng dường nầy, ai 
có thể cúng dường được? Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói 
rằng : « Lượng pháp giới, tánh pháp giới, chỉ cần có chân 
tâm cúng dường, thì lượng nầy đồng với núi Tu Di, đồng 
với nước biển cả, chứ không nhất định dùng dầu nhiều như 
nước biển cả để thắp đèn, nếu lượng mà lớn, tâm mà chân 
thành thì lượng sẽ đồng với sa giới, số nhiều như số cát 
sông Hằng, vô cùng vô tận ». Đem đủ thứ các đồ cúng 
dường như đã nói ở trên, đầy đủ số lượng đồ cúng dường 
nhiều như vậy, thường dâng lên cúng dường Phật. 

Trước kia có người rất nghèo, mua một lít dầu đem 
lên Chùa Kim Sơn ở tỉnh Giang Tô Trấn Giang cúng 
dường, thắp lên ở trước Phật. Phương trượng Chùa Kim 
Sơn là vị mắt sáng, đã khai mở ngũ nhãn, Ngài bảo vị tri 
khách rằng : « Ngày mai hãy mở cửa chánh điện, có một vị 
đại hộ pháp đến cúng dường và mời ông ta ở lại dùng cơm 
với phương trượng ». Ngày mai quả nhiên ông ta đến, đồng 
thời cũng có một người rất giàu có đến, người giàu có nhìn 
thấy tất cả.  
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Ngày thứ hai, người giàu có bèn mua một ngàn lít 
dầu đến cúng dường, nhưng vị phương trượng bèn bảo vị 
tri khách rằng : « Hãy mở cửa nhỏ kế bên chánh điện, và 
mời người giàu có đó đến phòng khách thọ trai ». Vị tri 
khách thấy lạ không hiểu, bèn thỉnh giáo vị phương trượng. 
Vị phương trượng nói : « Người nghèo kia mua một lít dầu, 
là đem toàn bộ tài sản của ông ta ra để cúng dường, còn 
người giàu có kia, đừng nói là mua một ngàn lít dầu, dù có 
mua một vạn lít dầu cũng rất là bình thường, vì đó chỉ là 
một phần tài sản rất nhỏ của ông ta mà thôi ». Do đó có thể 
thấy, cúng Phật chẳng màng nhiều ít, quan trọng nhất là 
phải có tâm thành, tâm chân thành của bạn đến cực điểm, 
thì có công đức. Núi Tu Di ở đây là nói bạn phát tâm lớn 
như núi Tu Di, bằng không phát tâm nhỏ thì công đức cũng 
nhỏ. 

Thiện nam tử! Trong tất cả sự cúng dường, giảng 
Kinh thuyết pháp cho người nghe là cúng dường lớn nhất. 
Trong Kinh Phạm Võng có nói : « Bạn giảng Kinh thuyết 
pháp cho người nghe, dù mỗi ngày ăn rau cải thức ăn đáng 
giá ba lạng vàng cũng không sao ». Ý nói bạn có thể tiếp 
thọ đem ba lạng vàng để mua đồ vật giá trị, nhưng cũng 
đừng cho rằng một ngày có thể thọ ba lạng vàng, tôi ăn rồi 
có thể thọ được, đừng có tâm tự mãn như thế. Trong Kinh 
Kim Cang có nói : « Nếu bạn dùng bảy báu bố thí ba ngàn 
đại thiên thế giới, công đức lớn cũng không bằng giảng bốn 
câu kệ cho người ta nghe ». Cho nên trong các sự cúng 
dường, cúng dường pháp là lớn nhất. « Như thuyết tu hành 
cúng dường », ví như có người nghe nói bố thí Ba La Mật, 
bèn tu bố thí. Có người nghe nói trì giới Ba La Mật, bèn tu 
trì giới Ba La Mật. Nghe nói nhẫn nhục Ba La Mật, thì họ 
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bèn tu nhẫn nhục Ba La Mật, chẳng nóng giận. Người thật 
minh bạch Phật pháp tu hạnh nhẫn nhục, thì không có 
tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng. 
Có người nghe nói tinh tấn Ba La Mật, bèn ngày đêm sáu 
thời luôn tinh tấn, luôn luôn y pháp tu hành. Nghe nói thiền 
định Ba La Mật, tứ thiền bát định sinh ra vô lượng các 
công đức, đắc được đủ thứ giải thoát, thì họ bèn y chiếu 
thiền định Ba La Mật mà tu hành. Nghe thấy Bát Nhã Ba 
La Mật, bèn tu Bát Nhã Ba La Mật, chẳng sinh tưởng pháp 
ngu si. Nghe được bốn đế khổ, tập, diệt, đạo, biết khổ đoạn 
tập, mộ diệt tu đạo, bèn y theo pháp bốn đế tu hành. Nghe 
được pháp mười hai nhân duyên, bèn y theo pháp mười hai 
nhân duyên tu hành. Nghe nói bốn tâm vô lượng, từ bi hỉ 
xả, bèn y chiếu theo bốn tâm vô lượng tu hành. Tóm lại, 
nghe thấy pháp môn gì, thì thực hành pháp môn đó, đây gọi 
là « Như thuyết tu hành cúng dường ». 

Nói đến như thuyết tu hành cúng dường, trong các sự 
cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng nhất. Khi đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành tại nhân địa, thì vì cầu pháp 
nửa bài kệ mà xả bỏ tánh mạng. Một ngày nọ, nghe quỷ La 
Sát nói rằng :  

 

« Các hành vô thường 
Là pháp sinh diệt ». 

 

Đức Phật Thích Ca nói : 
 

Điều nhà ngươi nói là Phật pháp, chỉ mới nửa bài kệ 
thôi, còn nửa bài kệ nữa mà, sao không nói luôn đi ? 

Quỷ La Sát nói : « Không sai, điều tôi nói là Phật 
pháp, chẳng qua tôi đói quá, bây giờ trước hết tôi phải đi 
tìm một người để ăn, ăn no rồi, tôi mới có thể nói ». 
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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : « Nhà người nói 
trước đi rồi ăn tôi, có được chăng » ? 

Quỷ La Sát nói : « Ngài có thể để cho tôi ăn thịt 
Ngài chăng » ? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : « Được, nhưng nhà 
ngươi hãy nói trước đi, tôi minh bạch pháp rồi, thì nhà 
người hãy ăn thịt tôi ». 

Quỷ La Sát nói : « Được ! Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt 
là vui ». Nói xong rồi, bèn nói với đức Phật Thích Ca 
rằng : « Bây giờ tôi có thể ăn Ngài được chăng ? Tôi đã nói 
pháp xong rồi » ! 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : « Đợi một chút ! 
Tôi sẽ cho nhà ngươi ăn ». 

Quỷ La Sát nói : « Có phải Ngài hối hận chăng ? 
Muốn nuốt lời phải chăng » ? 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : « Chẳng phải, vì 
bốn câu kệ của nhà ngươi nói là Phật pháp, một số người 
chưa nghe qua Phật pháp, bây giờ tôi muốn dùng dao khắc 
bài kệ nầy lên cây, sau đó nhà ngươi ăn thịt tôi ». 

Quỷ La Sát nói : « Được » ! 
 Do đó đức Phật bèn dùng dao khắc bài kệ bốn câu 
nầy lên cây, sau đó Ngài nghĩ khắc lên cây không bền vững 
lâu dài, quỷ La Sát lại muốn ăn thịt Ngài, Ngài nói : « Đợi 
chút xíu nữa, để tôi khắc bài kệ nầy lên đá cho những thế 
hệ sau nầy được nghe Phật pháp, vì khắc lên cây không bền 
vững lâu dài, khắc xong nhà ngươi ăn ta cũng không muộn, 
chẳng phải tôi vì chính tôi, mà tôi nghĩ tới muốn khiến cho 
tất cả chúng sinh đều minh bạch Phật pháp ». 
 Quỷ La Sát nói : « Được, Ngài hãy bắt đầu làm đi, 
đừng có kéo dài thời gian nữa ». 
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 Do đó Ngài khắc bài kệ bốn câu đó lên đá, khắc 
xong rồi, bèn mời quỷ La Sát đến ăn Ngài. Quỷ La Sát 
nói : « Ngài thật cho tôi ăn chăng » ? 
 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói : « Đương nhiên, tôi 
không nói dối đâu, xin nhà người hãy đến ăn tôi đi » ! 
 Quỷ La Sát nói : « Ngài thật là người tu hành, tốt 
lắm, bây giờ tôi đã biết Ngài chân thật là người tu hành, 
hẹn gặp lại » !  
 Nói xong quỷ La Sát vọt lên trên không mà đi, 
nguyên lai là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân đến thử 
nghiệm Ngài. Cho nên tu đạo nhất định phải có chân tâm, 
đừng vì mình, dù có quỷ muốn ăn thịt mình, hãy đều vì 
pháp quên mình, vì pháp có thể đem tánh mạng của mình 
ra bố thí, cho nên nói : « Các các sự cúng dường, cúng 
dường pháp là hơn hết ». 

« Lợi ích chúng sinh cúng dường » : Người hành Bồ 
Tát đạo, vì chúng sinh nói pháp để lợi ích chúng sinh, tức 
là « lợi ích chúng sinh cúng dường ». Xem tất cả chúng 
sinh như con cái của mình, chẳng có sự phân biệt, từ bi 
nhiếp thọ tất cả chúng sinh, nên gọi « Nhiếp thọ chúng sinh 
cúng dường ». Người hành Bồ Tát đạo phải phát nguyện 
thế chúng sinh thọ khổ, luôn luôn ở trước Phật phát 
nguyện, cầu cho hết thảy đao, binh, nước, lửa, ôn dịch lưu 
hành, đủ thứ tai kiếp đều được tiêu trừ, chúng sinh thọ khổ 
thì để mình Ngài chịu thế; còn khổ của chúng sinh phải 
chịu, thì đừng đến thân họ nữa, đây gọi là « Thế chúng sinh 
khổ cúng dường ». Bồ Tát siêng tu căn lành của chính 
mình, cũng khuyên bảo chúng sinh siêng tu căn lành, đây 
gọi là « Siêng tu căn lành cúng dường ».  
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Nghiệp của Bồ Tát tu là lục độ vạn hạnh, nếu thường 
tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, tức là « Chẳng bỏ Bồ 
Tát nghiệp cúng dường ». Luôn luôn phát bồ đề tâm, lúc 
nào cũng chẳng lìa khỏi bồ đề tâm, phàm là việc có lợi ích 
đối với chúng sinh đều phải đi làm, chính mình chẳng lìa 
bồ đề tâm, cũng khuyên bảo chúng sinh luôn luôn không 
lìa bồ đề tâm, luôn luôn phát bồ đề tâm, tức là « Chẳng lìa 
bồ đề tâm cúng dường ». 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói : « Thiện nam tử! Như vô 
lượng vô biên công đức cúng dường ở trước đã nói, so với 
một niệm công đức cúng dường pháp, thì không bằng một 
phần trăm, cũng không bằng một phần ngàn, cho đến cũng 
không bằng một phần Câu chi na do tha, một phần Ca la, 
một phần toán, một phần số, một phần dụ, một phần Ưu ba 
ni sa đà. Tại sao công đức cúng dường pháp lớn như vậy? 
Vì tất cả chư Phật Như Lai đều tôn trọng Phật pháp. Nếu 
không có Phật pháp, thì không có ai thành Phật. Muốn 
thành Phật, thì phải học Phật pháp, do đó « Pháp do Tăng 
truyền », phải học Phật pháp với người xuất gia. Dùng 
pháp cúng dường chư Phật Như Lai và cúng dường chúng 
sinh, thì công đức nầy không thể nghĩ bàn, không cách chi 
nói ra được nhiều bao nhiêu. Y chiếu theo những gì Phật 
pháp nói mà tu hành, thì sẽ có chúng sinh thành Phật. Nếu 
các Bồ Tát tu hành pháp cúng dường, thì vị Bồ Tát đó một 
mặt là cúng dường Như Lai, một mặt khiến cho Ngài thành 
tựu Như Lai. Tu hành như vậy mới là chân thật cúng 
dường. Cúng dường pháp cũng là cúng dường rộng lớn, 
cũng là cúng dường thù thắng nhất. Cho đến cõi hư không 
chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp 
chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng 
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chẳng còn nữa, thì sự cúng dường của tôi mới hết. Mà cõi 
hư không cho đến cõi chúng sinh, cõi chúng sinh nghiệp 
chướng, cõi chúng sinh phiền não, vĩnh viễn đều không thể 
hết được, cho nên tôi phát nguyện cúng dường rộng lớn 
cũng không thể hết được. Niệm niệm liên tục, không có 
gián đoạn, thân miệng ý nghiệp cúng dường không khi nào 
mỏi nhàm. 

Do đó có câu : « Trên mặt không sân là đồ cúng 
dường », nếu trên mặt không có hiện tượng nổi giận sân 
hận, đây là đồ cúng dường. « Trong miệng không sân vang 
diệu âm », nếu miệng không nói lời ác, thì giống như phát 
ra mùi thơm vi diệu. « Trong ý không sân là châu báu », 
trong ý niệm cũng không sân, tức là đồ cúng dường. 
« Không si, không tham là hương cúng dường », chẳng có 
tâm si và tâm tham, tức là đồ cúng dường. 

 

Lại nữa thiện nam tử! Nói sám hối 
nghiệp chướng là Bồ Tát tự nghĩ: Con ở 
trong vô lượng kiếp quá khứ, do tham sân 
si, mà thân miệng ý tạo ra vô lượng vô biên 
các nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác đó mà 
có hình tướng, thì tận cõi hư không chẳng 
thể dung chứa hết được. Nay con đều dùng 
ba nghiệp thanh tịnh, ở trước tất cả chư 
Phật Bồ Tát, khắp pháp giới cõi nước 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thành tâm 
sám hối, sau này không tạo nữa, luôn trụ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  75 
 

tịnh giới tất cả công đức. Như vậy cõi hư 
không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp 
chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, 
thì sự sám hối của con mới hết. Mà cõi hư 
không, cho đến phiền não chúng sinh 
không thể hết được, nên sự sám hối của 
con không hết được, niệm niệm liên tục 
không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp 
không mỏi nhàm. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói: “Thiện nam tử! Nói sám hối 
nghiệp chướng, sám là ăn năn tội lỗi đã tạo trước kia, hối là 
hối hận không tái phạm nữa. Lễ sám ở trong Phật giáo là 
dùng tâm chí thành khẩn thiết, ở trước Phật tinh tấn lạy 
Phật hối lỗi, đừng có cẩu thả thì mới có công hiệu”.  

Trí Giả đại sư hướng về phương tây lạy danh từ 
Kinh Lăng Nghiêm mười tám năm, mà vẫn không gặp 
được bộ Kinh nầy. Người hiện nay đừng nói đến lạy mười 
tám năm, lạy mười tám tháng mà thấy không thành công 
thì đã ngừng rồi. Trí Giả đại sư một đời lạy Kinh Pháp 
Hoa, sao chép tạng kinh rất nhiều lần, tạo tượng Phật cúng 
hơn tám vạn tượng. Khi Ngài sinh ra, thì mẹ của Ngài thấy 
hào quang rực rỡ vào trong nhà của Ngài, sau đó sinh Ngài 
ra. Lúc Ngài Trí Giả đại sư mười chín tuổi, nghe một vị 
pháp sư giảng phẩm Phổ Môn, nghe rồi liền nhớ, giống 
như đời trước Ngài đã từng đọc qua rồi. Khi Ngài đi gặp 
Nam Nhạc Hoài Tư đại sư, thì đại sư bèn nói với Ngài 
rằng: “Ngươi đến rồi à! Có còn nhớ trước kia chúng ta 
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cùng nhau ở tại Linh Sơn trong hội Pháp Hoa chăng? Hiện 
tại nhân duyên đã thành thục, chúng ta lại gặp nhau nữa”. 
Do đó Nam Nhạc đại sư dạy Ngài phẩm An Lạc Hạnh, còn 
dạy Ngài đọc tụng Kinh Pháp Hoa, lạy Kinh Pháp Hoa. 
Khi Ngài lạy đến phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thì 
khai ngộ. Do đó Ngài đem cảnh giới khai ngộ nầy nói với 
Nam Nhạc đại sư rằng: “Tại sao khi con đọc đến ‘đó gọi là 
chân tinh tấn, đó gọi là chân pháp cúng dường’, thì con 
thấy đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở trên núi Linh 
Sơn giảng Kinh Pháp Hoa, đây là đạo lý gì”?  

Nam Nhạc đại sư bèn ấn chứng cho Ngài nói: “Chỉ 
có ngươi mới đắc được cảnh giới vi diệu nầy, cũng chỉ có 
ta mới nhận thức được cảnh giới nầy. Hiện tại ngươi chứng 
được tiền phương tiện của Pháp Hoa tam muội - Nhất toàn 
đà la ni”. Trải qua sự ấn chứng nầy rồi, Trí Giả đại sư đắc 
được trí huệ biện tài vô ngại, không có vị pháp sư nào biện 
luận hơn Ngài được. Trí Giả đại sư khai mở viên giác rồi, 
bèn tăng thêm dụng công tu hành Kinh Pháp Hoa. Khi 
Ngài viên tịch, Ngài gọi thị giả đến tụng một biến Kinh 
Pháp Hoa, nghe xong rồi dùng nước thơm súc miệng, nói 
bài kệ xong rồi, bèn ngồi mà viên tịch. Trí Giả đại sư ở trên 
Ngũ Đài Sơn, vốn có rất nhiều người đánh cá, về sau Trí 
Giả đại sư giáo hoá họ, trong phạm vi khoảng ba trăm dặm 
không còn người nào đánh cá nữa, cũng không có ai sát 
sinh, những người lân cận đều quy y với Ngài, cho nên Trí 
Giả đại sư có cảnh giới không thể nghĩ bàn, Ngài chuyên tu 
hành pháp môn lễ sám.   

Nói “Sám hối nghiệp chướng”, Bồ Tát tự nghĩ: “Con 
ở trong vô lượng kiếp quá khứ, do tâm tham, tâm sân, tâm 
si, mà phát sinh nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, làm 
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ra vô lượng vô biên đủ thứ các nghiệp ác. Nếu những 
nghiệp ác đó mà có hình tướng, thì đầy khắp tận cõi hư 
không cũng chẳng thể dung chứa hết được. Hiện tại con 
đều dùng ba nghiệp thanh tịnh, không tạo nghiệp thân, 
không tạo nghiệp miệng, không tạo nghiệp ý; thân miệng ý 
ba nghiệp thanh tịnh, ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát, khắp 
pháp giới cõi nước nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thành 
tâm thành ý sám hối, sau này không tạo nghiệp chướng 
nữa, luôn luôn trụ tịnh giới, giữ gìn giới tướng tất cả công 
đức và hết thảy công đức tu hành. Như vậy cõi hư không 
chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp 
chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn 
nữa, thì sự sám hối của con mới hết. Mà cõi hư không 
chẳng thể nào hết, chúng sinh không thể nào hết, nghiệp 
chúng sinh không thể nào hết, cho đến phiền não chúng 
sinh không thể hết được, cho nên sự sám hối của con 
không hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân 
miệng ý ba nghiệp không khi nào mệt mỏi nhàm chán. Bồ 
Tát càng lễ Phật thì càng có tinh thần; càng lễ sám thì càng 
hoan hỉ, đây mới là chân chánh sám hối. Phát tâm sám hối 
đều là Bồ Tát, phàm phu chẳng có căn lành, thì không thể 
sám hối. 

 

Lại nữa thiện nam tử! Nói tuỳ hỉ công 
đức, là hết thảy tận pháp giới hư không 
giới, chư Phật Như Lai mười phương ba 
đời, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, từ 
lúc ban đầu phát tâm, vì nhất thiết trí mà 
siêng tu tích tụ phước, chẳng tiếc thân 
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mạng, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi 
bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật.  

Trong mỗi mỗi kiếp, xả bỏ số đầu mắt 
tay chân, nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Tất cả khổ 
hạnh khó làm như vậy, viên mãn đủ thứ 
môn Ba La Mật, chứng nhập đủ thứ trí địa 
của Bồ Tát, thành tựu vô thượng bồ đề và 
Niết Bàn của chư Phật, phân thân xá lợi, 
hết thảy căn lành con đều tuỳ hỉ. Và mười 
phương tất cả thế giới đó, sáu loài bốn thứ 
sinh, tất cả giống loài, hết thảy công đức, 
cho đến một hạt bụi, con đều tuỳ hỉ. Mười 
phương ba đời tất cả Thanh Văn và Bích 
Chi Phật, hữu học, vô học, hết thảy công 
đức, con đều tuỳ hỉ. Tất cả Bồ Tát tu vô 
lượng khổ hạnh khó làm, chí cầu vô 
thượng chánh đẳng bồ đề, công đức rộng 
lớn, con đều tuỳ hỉ. Như vậy cõi hư không 
có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp 
chúng sinh có thể hết, phiền não chúng 
sinh có thể hết, nhưng sự tuỳ hỉ của con 
đây không thể nào hết được. Niệm niệm 
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liên tục không gián đoạn, thân miệng ý 
nghiệp không có mỏi nhàm. 

 

Tuỳ hỉ công đức có bốn thứ: 
1. Tuỳ mà không hỉ. 
2. Hỉ mà không tuỳ. 
3. Cũng tuỳ cũng hỉ. 
4. Chẳng tuỳ chẳng hỉ. 
Tuỳ mà chẳng hỉ, là phát xuất từ sự miễn cưỡng. Ví 

như có những vị hoà thượng vì chính trị mà thiêu thân, 
thân đã xả bỏ rồi, nhưng chẳng phải phát xuất từ sự hoan 
hỉ, mà là có một thứ tâm sân hận đấu tranh, đây gọi là tuỳ 
mà chẳng hỉ. 

Hỉ mà chẳng tuỳ, là hoan hỉ, nhưng chẳng đi làm 
công đức.  

Cũng tuỳ cũng hỉ, là chạy theo làm công đức, mà còn 
hoan hỉ.  

Chẳng tuỳ chẳng hỉ, là vốn chẳng đi làm, cũng chẳng 
hoan hỉ. Có bốn thứ sự khác biệt nầy. Công là lập công, 
đức là làm đức hạnh. Công thì hiển bày, đức thì bí mật. 
Công thì ai ai cũng nhìn thấy được, đức thì có lúc nhìn 
chẳng thấy. 

Bồ Tát Phổ Hiền lại nói với Thiện Tài đồng tử rằng: 
“Thiện nam tử! Nói tuỳ hỉ công đức là hết thảy tận pháp 
giới hư không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật mười phương ba đời, từ lúc ban đầu phát bồ 
đề tâm, tu nhất thiết trí huệ, tinh tấn tu phước tu huệ chẳng 
giải đãi”, phước là từ nhiều phương tiện mà tu thành, do đó 
có câu: “Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm”, vì công 
đức lớn là do từ công đức nhỏ tích tụ mà thành, “Đừng cho 
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việc ác nhỏ mà cứ làm”, đừng nói đó chỉ là lời nói dối nho 
nhỏ, chẳng phải là việc lớn, nói dối nho nhỏ mà nói dối 
nhiều lần, từ từ sẽ thành nói dối lớn, đại vọng ngữ, cũng 
đừng cho rằng giết một con kiến là chuyện nhỏ, không 
quan trọng, giết người là bắt đầu từ giết con kiến, chỗ nhỏ 
cũng phải lưu ý, chú ý những công đức nhỏ đó, thì phước 
sẽ tích tụ lại với nhau, núi Thái Sơn là do từ từng hạt bụi 
tạo thành, phước cũng như thế. Chư Phật Như Lai vì giáo 
hoá chúng sinh, mà hi sinh thân mạng để cứu giúp chúng 
sinh. Như đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng lóc thịt cứu 
chim ưng. Con chim ưng truy đuổi con chim cáp, đuổi tới 
chỗ vị tu hành đó, con chim cáp biết người tu hành có lòng 
từ bi, chim cáp bèn bay đến đậu trên vai, đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni bảo hộ con chim cáp đó, con chim ưng bèn nói:  

“Ngài bảo hộ con chim cáp, nay nó sống, còn tôi sẽ 
phải chết, tôi chẳng có thịt ăn, sẽ phải chết đói. Ngài cứu 
nó mà chẳng cứu tôi, thật là không bình đẳng, chẳng từ bi, 
nếu Ngài chẳng cứu tôi thì cũng đừng cứu nó”.  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Vậy ta sẽ lóc thịt 
của ta cho ngươi ăn”.  

Do đó Ngài bèn lóc thịt trên thân của Ngài cho chim 
ưng ăn, chim ưng ăn rồi nói: “Vẫn còn chưa no, lóc thêm 
một miếng nữa đi”, do đó lại lóc thêm một miếng nữa cho 
nó ăn, chim ưng ăn hết thịt trên thân Ngài vẫn chưa no, lúc 
đó đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói:  

“Ngươi ăn hết thịt của ta rồi mà vẫn chưa no, vậy 
ngươi có thể ăn hết xương cốt của ta luôn đi, ngươi xem ăn 
được cái gì nữa thì cứ ăn”.  

Chim ưng nói: “Ngài thật là người tu đạo, tương lai 
nhất định sẽ thành Phật”.  
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Nói xong rồi bay lên không trung, nguyên lai là 
người trời đến thử nghiệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni vì giáo hoá chúng sinh, mà xả thí 
thân mạng chẳng biết bao nhiêu lần. Cho nên nói, hết quả 
đất nầy, chẳng có một hạt bụi nào, chẳng phải là nơi bỏ 
thân mạng của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Ở 
trong đời quá khứ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã từng phát 
nguyện bố thí một ngàn thân thể để cứu độ chúng sinh. 
Chúng ta hiện tại có thể phát đại nguyện nầy, xả bỏ đi thân 
mạng của chúng ta để giáo hoá chúng sinh được chăng? 
Nếu được, tức là tuỳ hỉ, nếu không được, tức là hỉ mà 
không tuỳ. Bạn cho rằng bạn rất khâm phục Phật quá khứ, 
nhưng bạn xả được thân mạng của mình, đây gọi là hỉ mà 
không tuỳ. Nếu bạn cũng có thể phát nguyện xả thân cứu 
độ chúng sinh, nhưng cũng phải chân chánh giải quyết vấn 
đề sinh tử của chúng sinh, hoặc là có thể cứu pháp thân huệ 
mạng của họ cũng được, không cần xả thân mạng một cách 
quá ngu si, đây gọi là cũng tuỳ cũng hỉ. Nếu cho rằng xả 
thân mạng quá khó làm không được, cũng chẳng tán thành 
pháp nầy, đây gọi là chẳng tuỳ chẳng hỉ. Nếu bạn làm, 
nhưng làm một cách miễn cưỡng, là vì hoàn cảnh, danh dự, 
hoặc vì lợi ích mà xả thân, như có quốc gia, một số vị hoà 
thượng vì chính trị mà thiêu thân, nhưng chẳng hoan hỉ vì 
có tâm sân hận đấu tranh, đây gọi là tuỳ mà chẳng hỉ. 

Bố thí thân mạng, đời đời kiếp kiếp đều bố thí như 
thế, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu đại kiếp nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi 
mỗi kiếp, xả thí số đầu mắt tay chân não tuỷ của mình để 
bố thí, hành khổ hạnh mà người khác không làm được. 
Giống như hiện tại có người phát tâm nói: “Sau khi tôi 
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chết, tôi đem con mắt bố thí”. Có người rất có tâm bố thí, 
trước mắt nhìn thấy là người, kỳ thật đó đều là Phật Bồ Tát 
phát nguyện.  

Hiện tại trên thế gian cũng nhìn thấy được tinh thần 
vĩ đại của Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát tu khổ hạnh khó 
hành, chứ chẳng phải bớt ăn chút cơm, mà là bố thí thân 
mạng cho tất cả chúng sinh để cứu độ tất cả chúng sinh, tu 
viên mãn đủ thứ pháp môn đến bờ kia, tu pháp môn sáu độ 
vạn hạnh Ba La Mật, cùng với vạn hạnh khác, đắc được đủ 
thứ trí huệ của Bồ Tát, thì tương lai nhất định sẽ thành 
Phật, thành tựu vô thượng bồ đề, đắc được Phật quả. Lại 
đắc được quả vui Niết Bàn, tức là đại diệt độ, lại phân thân 
xá lợi sau khi trà tỳ (đây là thành quả của sự tu giới định 
huệ và đủ thứ hạnh môn), hết thảy căn lành con đều tuỳ hỉ. 
Tất cả công đức bố thí đầu mắt tuỷ não của chư Phật, con 
đều tuỳ hỉ. Mười phương tất cả thế giới, sáu loài (trời, 
người, A tu la, súc sinh, ngả quỷ, địa ngục) bốn thứ sinh 
(thai, trứng, ẩm ước, hoá sinh), tất cả giống loài chúng 
sinh, hết thảy công đức làm được, cho đến công đức nhỏ 
như một hạt bụi, con đều tuỳ hỉ học tập đủ thứ công đức 
của họ. Mười phương ba đời tất cả chúng sinh Thanh Văn 
thừa và chúng sinh Bích Chi Phật thừa, bậc hữu học chứng 
được sơ quả, nhị quả, tam quả và bậc vô học tứ quả A la 
hán, hết thảy công đức, con cũng đều tuỳ hỉ công đức của 
họ làm. Tất cả hết thảy Bồ Tát tu vô lượng khổ hạnh khó 
làm, chí cầu quả vị bồ đề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác, hết thảy công đức rộng lớn của Bồ Tát, con đều tuỳ 
hỉ. Như vậy cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh 
chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền 
não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nhưng sự tuỳ hỉ của 
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con đây không thể nào hết được. Niệm niệm liên tục không 
gián đoạn, đều liên tục phát nguyện nầy, thân miệng ý ba 
nghiệp cũng phát nguyện nầy, không khi nào mỏi mệt 
nhàm chán, con vĩnh viễn đều phát nguyện nầy, tâm không 
lười biếng, càng tinh tấn không giải đãi, dù khó làm cũng 
phải làm. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Nói thỉnh 
chuyển bánh xe pháp là: Hết thảy tận pháp 
giới hư không giới, trong hạt bụi mười 
phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt 
bụi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số 
hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật. Trong mỗi mỗi cõi, niệm niệm có tất 
cả chư Phật thành Đẳng Chánh Giác, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất 
khả thuyết cõi Phật. Tất cả Bồ Tát hải hội 
vây quanh, mà con đều dùng thân miệng ý 
nghiệp, đủ thứ phương tiện, ân cần khuyến 
thỉnh chuyển bánh xe diệu pháp. Như vậy 
cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có 
thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền 
não chúng sinh có thể hết. Con luôn 
khuyến thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh 
xe chánh pháp, không khi nào hết được. 
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Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân 
miệng ý nghiệp không mỏi nhàm. 

 

Tôi lại nói về đạo lý thỉnh chuyển bánh xe pháp. 
Thiện nam tử! Hết thảy tận pháp giới hư không giới, trong 
hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi Phật, mỗi mỗi hạt 
bụi đều có cõi Phật rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả 
thuyết bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi mỗi cõi Phật, 
niệm niệm có tất cả chư Phật thành Đẳng Chánh Giác, 
nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi Phật, 
đang thành Phật ở đó. Tất cả Bồ Tát hải hội vây quanh 
Phật, mà con đều dùng thân miệng ý nghiệp, dùng đủ thứ 
phương tiện lời lẽ, ân cần thành khẩn, dũng mãnh tinh tấn 
khuyến thỉnh mười phương chư Phật, đại Bồ Tát, Thanh 
Văn, Duyên Giác, chuyển bánh xe diệu pháp. Con ân cần 
khuyến thỉnh chuyển bánh xe diệu pháp như vậy, cho dù 
cõi hư không còn nữa, cõi chúng sinh không còn nữa, 
nghiệp chúng sinh không còn nữa, phiền não chúng sinh 
cũng không còn nữa, nhưng con vẫn luôn luôn khuyến 
thỉnh tất cả chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp, vĩnh viễn 
không khi nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián 
đoạn, thân miệng ý ba nghiệp của con cũng vĩnh viễn 
không khi nào mỏi mệt nhàm chán. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Nói thỉnh Phật 
ở lại đời là: Hết thảy tận pháp giới hư 
không giới, chư Phật Như Lai nhiều như số 
hạt bụi mười phương ba đời tất cả cõi 
Phật, sắp muốn thị hiện vào Niết Bàn, và 
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các Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, hữu 
học, vô học, cho đến tất cả các thiện tri 
thức, con đều khuyến thỉnh đừng vào Niết 
Bàn. Trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi 
tất cả cõi Phật, vì muốn lợi lạc tất cả chúng 
sinh. Như vậy dù hư không có thể hết, cõi 
chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có 
thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, 
nhưng sự khuyển thỉnh của con đây không 
bao giờ hết. Niệm niệm liên tục không gián 
đoạn, thân lời ý nghiệp không có mỏi 
nhàm. 

 

Tôi lại tiếp tục nói, thiện nam tử! Đạo lý thỉnh Phật ở 
lại đời là: Hết thảy tận cùng pháp giới, tận cùng hư không 
giới, chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi mười phương 
ba đời tất cả cõi Phật, hoá duyên xong rồi, đều thị hiện vào 
Niết Bàn. Khi các Ngài sắp muốn thị hiện vào Niết Bàn, thì 
con nhất định sẽ khuyến thỉnh các Ngài đừng vào Niết Bàn, 
mà luôn trụ ở đời, giáo hoá chúng sinh. Chẳng những con 
khuyến thỉnh chư Phật thường trụ ở đời, mà cho đến tất cả 
các Bồ Tát, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, những bậc 
hữu học chứng Sơ quả, Nhị quả, Tam quả, bậc vô học 
chứng Tứ quả A La Hán, tất cả các thiện tri thức, và các 
pháp sư giảng Kinh thuyết pháp, con đều dùng nguyện lực 
khuyến thỉnh các Ngài đừng vào Niết Bàn. Trải qua số kiếp 
nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, vì con muốn chư Phật 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  86 
 

Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cùng với tất cả thiện tri 
thức luôn trụ ở đời, để lợi lạc tất cả chúng sinh. Như vậy 
dù hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, 
nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh 
chẳng còn nữa, nhưng nguyện lực khuyển thỉnh chư Phật 
Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và các thiện tri thức 
thường trụ ở đời của con đây không bao giờ hết. Niệm 
niệm liên tục vĩnh viễn không gián đoạn, thân lời ý ba 
nghiệp cũng không nhàm mỏi. 

 

Lại nữa, thiện nam tử! Nói thường học 
theo Phật là: Như đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai thế giới Ta Bà nầy, từ lúc ban đầu phát 
tâm, tinh tấn không thối chuyển, đem bất 
khả thuyết bất khả thuyết thân mạng để bố 
thí, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, 
chích máu làm mực, biên chép Kinh điển, 
tích tụ như núi Tu Di. Vì tôn trọng pháp, 
nên chẳng tiếc thân mạng, hà huống là ngôi 
vua, thành ấp, xóm làng, cung điện, vườn 
rừng, tất cả hết thảy, và đủ thứ khổ hạnh 
khó làm, cho đến ở dưới gốc cây thành tựu 
đại bồ đề, thị hiện đủ thứ thần thông, khởi 
đủ thứ sự biến hoá, hiện đủ thứ thân Phật, 
ở trong đủ thứ chúng hội, hoặc ở trong đạo 
tràng chúng hội tất cả các đại Bồ Tát, hoặc 
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ở trong đạo tràng chúng hội Thanh Văn và 
Bích Chi Phật, hoặc ở trong đạo tràng 
chúng hội quyến thuộc Chuyển Luân 
Thánh Vương và vua nhỏ, hoặc ở trong 
đạo tràng chúng hội Sát đế lợi và Bà La 
Môn, trưởng giả, cư sĩ, cho đến hoặc ở 
trong đạo tràng chúng hội trời rồng tám bộ 
chúng, người, chẳng phải người, ở trong đủ 
thứ chúng hội như vậy, dùng âm thanh 
viên mãn như tiếng sấm chấn động, tuỳ sự 
ưa muốn của họ, mà thành thục chúng 
sinh, cho đến thị hiện vào Niết Bàn.  

Tất cả như vậy, con đều học theo, như 
đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na ngày nay. Như 
vậy tận pháp giới hư không giới, tất cả 
Như Lai trong hết thảy hạt bụi trong mười 
phương ba đời tất cả cõi Phật, cũng đều 
như vậy. Ở trong niệm niệm, con đều học 
theo. Như vậy dù cõi hư không có thể hết, 
cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng 
sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể 
hết, nhưng sự học theo của con đây không 
khi nào hết được, niệm niệm liên tục không 
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gián đoạn, thân lời ý nghiệp không nhàm 
mỏi. 

 

Bồ Tát Phổ Hiền lại hướng về Thiện Tài đồng tử 
nói! Thường học theo Phật là: Như đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai thế giới Ta Bà nầy, Ta Bà là tiếng Phạn, dịch là “Kham 
nhẫn”, nghĩa là thế giới nầy là khổ, mà tất cả chúng sinh 
kham nhẫn thọ được. Sao lại nói là khổ? Vì thế giới nầy tất 
cả các pháp đều là pháp nhiễm ô, chẳng thanh tịnh, cho nên 
rất là thống khổ; khổ nhiều vui ít, chẳng có sự an vui chân 
chánh, cho nên gọi là kham nhẫn. Như mặc quần áo mới là 
vui, nhưng bị bụi bặm dơ bẩn nhiễm ô, thì sinh ra phiền 
não. Và nữa, con người thích nhất là phát tài, nhưng phát 
tài quá nhiều khi chết đi cũng chẳng mang đi theo được. 
Lúc còn sống thì dù một đồng tiền cũng tính đếm rất rõ 
ràng, lúc chẳng có tiền thì tìm mọi cách kiếm tiền, kiếm 
tiền chẳng được thì trong tâm khởi lòng tham cầu là khổ, 
khi đã có tiền rồi, lại sợ mất đi, đây đều là khổ, nhưng bạn 
chẳng cảm thấy khổ. Khi chết đi một xu cũng không mang 
đi được, bạn nói đây là khổ, hay là vui? Hai thứ nầy, người 
trên thế gian ai ai cũng đều hoan hỉ.  

Tất cả vui đều là nhân của khổ, bất quá bạn vẫn chưa 
giác ngộ được, cho nên thế giới nầy gọi là “Kham nhẫn”. 
Trong thế giới kham nhẫn nầy, đức Tỳ Lô Giá Na Phật 
Như Lai, Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, dịch là “Thanh tịnh”, 
tức là pháp thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc ban 
đầu phát tâm thấy được cổ Phật Nhiên Đăng, thấy được cổ 
Phật Nhiên Đăng rồi thì phát nguyện. Tức thời tinh tấn tu 
hành không thối chuyển, đem bất khả thuyết bất khả thuyết 
thân mạng để bố thí, làm đủ thứ sự bố thí, như khi đức Phật 
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Thích Ca Mâu Ni thấy được đức Phật Nhiên Đăng, thì 
Ngài dùng thân bố thí, Ngài thấy con đường mà đức Phật 
Nhiên Đăng sẽ đi qua có nước, Ngài thấy vậy bèn nằm 
xuống chỗ có nước, thỉnh mời đức Phật Nhiên Đăng đi 
qua, đây là dùng thân bố thí, dùng thân của mình để giúp 
đỡ người khác, theo lối nhìn của một số người thì làm việc 
nầy thật là quá ngu si, dùng một tấm váng, hoặc dùng khúc 
gỗ thì được rồi, sao lại phải dùng thân mình nằm trên nước, 
để cho đức Phật đi qua? Không sai, biện pháp nầy rất là 
thông minh, lúc đó đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chẳng 
nghĩ ra biện pháp nầy, nhưng nếu Ngài nghĩ ra biện pháp 
nầy, thì đức Phật Nhiên Đăng cũng không nhất định thọ ký 
cho Ngài, vì Ngài có sự nghĩ ngợi, vẫn còn thấy cái thân 
thể, Ngài nằm ở trên nước đúng là sự biểu hiện “không còn 
tướng ta”, để trợ giúp lợi ích chúng sinh, cho nên Ngài 
hành Bồ Tát đạo nầy, chẳng màng thân mình ở trong nước, 
hoặc trong bùn, trợ giúp đức Phật Nhiên Đăng đi qua, còn 
có những chỗ khác còn nước, mà thân không phủ tới, Ngài 
bèn dùng đầu tóc của mình lót đường, đức Phật Nhiên 
Đăng bèn thọ ký cho Ngài nói: “Ngươi ở đời vị lai sẽ được 
thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni”. Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni từ vô lượng kiếp đến nay, đều dùng thân mạng để 
bố thí, đời đời kiếp kiếp đều như thế, cho nên hành Bồ Tát 
đạo rất là viên mãn. 

Tỳ Lô Giá Na Phật là thanh tịnh pháp thân Phật, đầy 
khắp tất cả mọi nơi, đây mới là pháp thân của Phật. Pháp 
thân thì vô tại vô bất tại, ở khắp mọi nơi, chẳng có một nơi 
nào mà không có. Tại sao nói chẳng có một nơi nào mà 
không có? Tại sao chúng ta nhìn chẳng thấy? Nhìn chẳng 
thấy, có phải là chẳng có chăng? Chẳng phải! Chúng ta 
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nhìn thấy, hoặc nhìn chẳng thấy, thì Ngài đều đang ở đó, 
đều đầy khắp tất cả mọi nơi, cho nên nói vô tại vô bất tại, ở 
khắp mọi nơi, đầy khắp pháp giới. Tận hư không khắp 
pháp giới, tức là pháp thân của Phật, Ngài chẳng sinh, 
chẳng diệt, chẳng dơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm, 
bất cứ nơi nào cũng đều có.  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì hành Bồ Tát đạo, vì 
cầu vô thượng Phật đạo, mà đem thân mạng nầy bố thí, lột 
da trên thân mình dùng làm giấy, chẻ xương cốt của mình 
dùng làm bút, chích máu thân của mình dùng làm mực, để 
biên chép Kinh điển, chất đống cao như núi Tu Di. Vì tôn 
trọng Phật pháp, cho nên chẳng tiếc thân mạng của mình, 
hà huống là ngôi vua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từ bỏ 
ngôi vua, xuất gia tu hành, tôn quý như Thiên tử, giàu có 
bốn biển, nhưng Ngài từ bỏ để xuất gia tu đạo, xả bỏ đi đất 
nước, vợ con, xóm làng, cung điện, vườn rừng, tất cả hết 
thảy, mà tu đủ thứ khổ hạnh khó làm, khó làm mà làm 
được, khó nhẫn mà nhẫn được, xả bỏ ngôi vua mà xuất gia, 
tu đủ thứ khổ hạnh, một số người không dễ gì làm được. 

“Cho đến ở dưới gốc cây”, “Cho đến” là tóm lược, ở 
giữa trải qua rất nhiều giai đoạn, như ở tại núi Tuyết ngồi 
thiền sáu năm, sau đó đến ở dưới cội bồ đề thành đại bồ đề. 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đương sơ cha mẹ của Ngài 
phái năm người đi theo Ngài tu đạo để hộ pháp, nhưng 
trong năm người có ba người chịu khổ quá không được, bỏ 
đi đến vườn Lộc Uyển tu đạo. Còn lại hai người, về sau 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, 
thân gầy như cây củi, lúc đó có một có cô gái chăn dê dâng 
cúng cho Ngài một bát cháo sữa bò, đức Phật thọ nhận sự 
cúng dường của cô gái chăn dê, hai người họ nhìn thấy, 
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bèn nghĩ rằng: “Thái tử trước kia tu khổ hạnh, bây giờ tự 
nhiên thọ nhận sữa bò của cô gái chăn dê, chắc không thể 
tu khổ hạnh được nữa”. Do đó hai người nầy bỏ đức Phật 
đi, cho rằng đức Phật không tu khổ hạnh nữa, cho nên cũng 
không tu đạo với Ngài nữa, cũng đi đến vườn Lộc Uyển, cả 
thảy năm người đều bỏ đi, đức Phật một mình cũng rời núi 
Tuyết, đi đến dưới cội bồ đề. Cây bồ đề rất to lớn, có thể 
che chung quanh khoảng ba dặm, đức Phật nhìn thấy: “Đây 
là nơi rất tốt, ta sẽ ngồi ở dưới cội bồ đề nầy tu đạo, nếu ta 
không thành đạo nghiệp sẽ không đứng dậy”. Do đó Ngài 
ngồi kiết già, có một đồng tử cũng mang đến cúng một mớ 
cỏ cát tường, để trải trên toà ngồi của Ngài, Ngài ngồi bốn 
mươi chín ngày, nửa đêm nhìn thấy sao mai mọc ở hướng 
đông, khoát nhiên khai ngộ, cho nên ba lần thốt lên: “Lành 
thay! Lành thay! Lành thay! Tất cả chúng sinh đều có Phật 
tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì vọng tưởng chấp 
trước, nên không thể chứng đắc”.  

Tại sao chúng sinh không thể thành Phật? Vì có 
vọng tưởng, có chấp trước, cho nên không thể thành Phật. 
Đức Phật ở dưới cội bồ đề, nửa đêm thấy sao mai mọc mà 
ngộ đạo, thành đại bồ đề, thị hiện đủ thứ thần thông diệu 
dụng, sinh khởi đủ thứ sự biến hoá không thể nghĩ bàn, 
hiện ra đủ thứ thân Phật - Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá 
Na Phật, Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên bách ức 
hoá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, hiện đủ thứ thân Phật như 
vậy, cho đến hiện thân Phật thành Phật trong mười phương. 
Ở trong đủ thứ pháp hội, vì chúng sinh thuyết pháp, hoặc vì 
các đại Bồ Tát thuyết pháp, hoặc vì Thanh Văn và Bích 
Chi Phật chúng sinh hai thừa giảng Kinh thuyết pháp, hoặc 
vì Chuyển Luân Thánh Vương và vua nhỏ cùng quyến 
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thuộc của họ và tất cả đạo tràng chúng hội. Gì gọi là 
Chuyển Luân Thánh Vương? Luân Vương có Kim Luân 
Vương, Ngân Luân Vương, Đồng Luân Vương, Thiết Luân 
Vương. Kim Luân Vương thống trị một bốn thiên hạ, có 
bảy thứ báu, đó là:  

1. Luân báu: Ngồi trên bánh xe báu, còn nhanh hơn 
là hoả tiển, trong vòng một tiếng đồng hồ, có thể du hành 
khắp một bốn thiên hạ, làm đủ thứ việc, luân báu là một 
phi luân (bánh xe bay), bất cứ trên đất, trên biển, trên 
không, đều đi được hết, thậm chí trong lửa đều đi được. 

2. Voi báu: Voi trắng báu, Luân Vương cỡi trên con 
voi nầy cũng chạy rất nhanh. 

3. Ngựa báu: Ngựa nầy là ngựa rồng, có thể chạy rất 
nhanh trên đất và trong nước, cũng có thể đi trong không, 
rất là kỳ diệu. 

4. Như ý châu báu: Còn gọi là thần châu báu, có một 
thứ thần thông biến hoá, toại tâm như ý, nghĩ gì thì có nấy, 
muốn gì thì vật đó đến. 

5. Ngọc nữ báu: Lúc nào Luân Vương thích người 
nữ, thì ngọc nữ bầu bạn với ông ta. 

6. Chủ tạng thần báu: Bất cứ đến chỗ nào, nghĩ muốn 
dùng vàng, chỉ cần đào đất lên thì sẽ có vàng. Muốn dùng 
châu báu gì, đào đất lên thì sẽ có châu báu đó, toại tâm như 
ý. 

7. Chủ binh báu: Ông ta không cần huấn luyện binh, 
chỉ cần ở trong binh báu kêu một tiếng, muốn bao nhiêu 
binh, thì có bấy nhiêu binh.  

Ngoài bảy thứ báu nầy, Luân Vương còn có một 
ngàn người con, mỗi người con đều dũng mãnh thiện 
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chiến, rất là giỏi. Ông vua nhỏ tức là vua nước nhỏ thuộc 
hạ của Luân Vương. 

Hoặc vì Sát đế lợi (dòng dõi vua chúa) và Bà La 
Môn (dòng dõi quý tộc của Ấn Độ), tu hạnh thanh tịnh của 
Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, cho đến hoặc ở trong đạo 
tràng chúng hội trời rồng tám bộ chúng, quỷ thần, người, 
chẳng phải người. Ngài thành Phật rồi, ở trong đủ thứ 
chúng hội như vậy thuyết pháp, dùng âm thanh viên mãn 
của Phật thuyết pháp, giống như tiếng sấm chấn động trong 
hư không, tuỳ sự ưa thích của chúng sinh, chưa trồng căn 
lành thì khiến cho họ trồng căn lành, đã trồng căn lành thì 
khiến cho họ tăng trưởng, đã thành thục thì khiến cho họ 
được giải thoát, cho đến sự việc trong một đời, cuối cùng 
vào Niết Bàn, đắc được bốn đức Niết Bàn (thường, lạc, 
ngã, tịnh). Phật tu tất cả khổ hạnh khó làm, thuyết pháp tất 
cả đạo tràng, con đều học theo những hạnh môn tu hành 
đó. Như đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na ngày nay, thanh tịnh 
pháp thân Phật đầy khắp tất cả mọi nơi, đủ thứ hạnh môn 
như đã nói ở trên, đủ thứ chúng hội đạo tràng, như vậy tận 
pháp giới hư không giới, tất cả Như Lai trong hết thảy hạt 
bụi trong mười phương ba đời tất cả cõi Phật, con cũng đều 
tuỳ hỉ học theo. Ở trong niệm niệm, con đều học theo 
những hạnh môn đó của chư Phật. Như vậy dù cõi hư 
không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, 
nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh 
chẳng còn nữa, nhưng sự học theo của con đây không khi 
nào hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân lời 
ý nghiệp vĩnh viễn không khi nào mệt mỏi nhàm chán. 
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Lại nữa, thiện nam tử! Nói hằng thuận 
chúng sinh là: Tận pháp giới hư không 
giới, mười phương biển cõi hết thảy chúng 
sinh, đủ thứ sự khác biệt, đó là: Sinh bằng 
trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm ướt, 
hoá sinh ra. Hoặc có chúng sinh nương đất 
nước gió lửa mà sinh. Hoặc có chúng sinh 
nương hư không và các cây cối mà sinh. Đủ 
thứ loài sinh, đủ thứ sắc thân, đủ thứ hình 
trạng, đủ thứ tướng mạo, đủ thứ thọ lượng, 
đủ thứ tộc loại, đủ thứ danh hiệu, đủ thứ 
tâm tánh, đủ thứ tri kiến, đủ thứ dục lạc, 
đủ thứ ý hành, đủ thứ oai nghi, đủ thứ y 
phục, đủ thứ ăn uống.  

Ở nơi đủ thứ thôn xóm, tụ lạc, thành 
ấp, cung điện, cho đến tất cả trời rồng tám 
bộ chúng, người, chẳng phải người, không 
chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có 
sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, 
chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Các 
loại như vậy, con đều tuỳ thuận họ mà 
chuyển. Đủ thứ thừa sự, đủ thứ cúng 
dường, như kính cha mẹ, như thờ sư 
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trưởng, và A La Hán, cho đến Như Lai, 
đồng nhau không khác biệt. Đối với các 
bệnh khổ, thì làm thầy thuốc hay. Đối với 
kẻ thất đạo, thì chỉ cho họ chánh đạo. Ở 
trong đêm tối, thì làm ánh sáng. Đối với kẻ 
bần cùng, thì khiến cho họ được phục tạng. 
Bồ Tát lợi ích tất cả chúng sinh bình đẳng 
như vậy, tại sao?  

Vì nếu Bồ Tát tuỳ thuận chúng sinh, 
tức là tuỳ thuận cúng dường chư Phật. Nếu 
đối với chúng sinh tôn trọng hầu hạ, tức là 
tôn trọng hầu hạ Như Lai. Nếu khiến cho 
chúng sinh sinh hoan hỉ, tức là khiến tất cả 
Như Lai hoan hỉ. Tại sao? Vì chư Phật 
dùng tâm đại bi mà làm thể. Do đó, đối với 
chúng sinh mà khởi đại bi, nhờ khởi đại bi, 
mà sinh bồ đề tâm. Nhờ sinh bồ đề tâm, mà 
thành Đẳng Chánh Giác. Ví như ở nơi 
hoang dã cát đá, có cây đại thụ to lớn, nếu 
rễ được nước, thì cành lá hoa quả đều sum 
sê tươi tốt. Cây bồ đề ở nơi sinh tử hoang 
dã, cũng lại như thế, tất cả chúng sinh là rễ 
cây, chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Nhờ nước 
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đại bi lợi ích chúng sinh, mà có thể thành 
tựu hoa quả trí huệ chư Phật Bồ Tát. Tại 
sao? Vì nếu các Bồ Tát dùng nước đại bi 
lợi ích chúng sinh, thì sẽ thành tựu A nậu 
đa la tam miệu tam bồ đề, cho nên bồ đề 
thuộc về nơi chúng sinh. Nếu không có 
chúng sinh, thì tất cả Bồ Tát trọn không 
thể thành Vô Thượng Chánh Giác. 

Thiện nam tử! Ngươi đối với nghĩa 
nầy, nên hiểu như vậy. Nhờ tâm bình đẳng 
đối với chúng sinh, mà được thành tựu viên 
mãn đại bi. Nhờ tâm đại bi tuỳ thuận 
chúng sinh, mà được thành tựu cúng 
dường Như Lai. Bồ Tát tuỳ thuận chúng 
sinh như vậy. Dù cõi hư không có thể hết, 
cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng 
sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể 
hết, nhưng tuỳ thuận của con đây không 
khi nào hết được. Niệm niệm liên tục 
không gián đoạn, thân miệng ý nghiệp 
không nhàm mỏi. 

 

Thiện nam tử, tôi lại nói về đạo lý hằng thuận chúng 
sinh. Chúng sinh là chúng duyên hoà hợp mà thành, tận 
pháp giới hư không giới, mười phương cõi nước chư Phật, 
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hết thảy chúng sinh đủ thứ giống loài khác biệt, đó là: Sinh 
bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ẩm ướt, hoá sinh ra. Chúng 
sinh do chúng duyên hoà hợp mà sinh, mỗi loài có duyên 
của mỗi loài, cho nên có đủ thứ giống loài khác nhau. Nói 
về thai sinh, trong Kinh Lăng Nghiêm có nói: “Thai do tình 
mà có”, thành thai như thế nào? Do có ái tình, cho nên 
thành thai. “Trứng do tưởng mà sinh”, trứng sinh là do 
tưởng sinh ra, như gà mẹ ấp trứng thì nghĩ tưởng, lâu dần 
trứng gà biến thành gà con. “Ẩm ướt do hợp mà cảm, hoá 
do lìa mà ứng”: Sinh bằng ẩm ướt là nhờ ẩm ướt với ẩm 
ướt tương hợp với nhau mà sinh ra, hoá sinh ra là do có sự 
biến hoá, như loài nhộng biến thành bướm, loài chuột biến 
thành dơi, lìa khỏi bản thể của nó, biến hoá thành giống 
loài khác.  

Hoặc có chúng sinh nương đất nước gió lửa bốn đại 
mà sinh ra. Hoặc có chúng sinh nương hư không, hoặc 
nương hoa cỏ cây cối mà sinh ra. Đủ thứ vô lượng loài 
sinh, đủ thứ sắc thân khác nhau, đủ thứ hình trạng khác 
nhau, đủ thứ tướng mạo khác nhau, đủ thứ thọ lượng dài 
ngắn khác nhau, đủ thứ giống loài khác nhau, như hổ thì có 
giống loài của hổ, hưu thì có giống loài của hưu. Đủ thứ 
tên khác nhau, đủ thứ tâm tánh khác nhau, như tâm tánh 
của loài hổ thì thích làm hại chúng sinh, tâm tánh của loài 
hưu thì nhân từ, chỉ ăn cỏ, chẳng ăn thịt chúng sinh, có loài 
gan lớn, có loài gan nhỏ, có loài thấy người là bỏ chạy, có 
loài thấy người là muốn ăn.  

Đủ thứ tri kiến khác nhau, đủ thứ dục lạc khác nhau, 
thích đồ vật cũng khác nhau. Đủ thứ những việc làm cũng 
khác nhau, đủ thứ thái độ oai nghi cũng khác nhau, đủ thứ 
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y phục khác nhau, người thì mặc y phục của người, súc 
sinh thì mặc y phục da lông, phi cầm thì mặc y phục lông. 

Đủ thứ sự ăn uống khác nhau, có loài thì ăn thịt 
sống, có loài thì ăn cỏ, có loài ăn phân, đủ thứ đồ vật. Mỗi 
loài ở chỗ của mỗi loài, thôn xóm, tụ lạc, thành ấp, cung 
điện, cho đến tất cả trời rồng quỷ thần, người, chẳng phải 
người. Không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có 
sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, 
chẳng không tưởng. Đủ thứ các loại như đã nói ở trên như 
vậy, tôi đều biến hoá ra thân của họ, để giáo hoá họ, phục 
vụ họ, cúng dường họ, như kính cha mẹ, như thờ sư 
trưởng, và A La Hán, cho đến giống như cúng dường Phật, 
đồng nhau không có sự khác biệt.  

Chúng sinh thường có tám vạn bốn ngàn thứ bệnh 
tật, Bồ Tát bèn dùng tám vạn bốn ngàn thuốc hay, để đối trị 
tám vạn bốn ngàn thứ bệnh tật. Cho nên nói: “Làm thầy 
thuốc hay”. Thầy thuốc hay là bác sĩ tinh thông y thuật, họ 
đối với bệnh chúng sinh giống như đối với bệnh của chính 
mình. Dùng đủ thứ phương pháp để chữa lành cho họ. 
Chúng sinh có lúc đi sai đường, tuy họ có mắt, nhưng 
chẳng biết đường nào chánh, đường nào tà, cho nên có lúc 
đi lầm vào đường tà, Bồ Tát bèn chỉ dẫn họ đi trên con 
đường chánh. Giống như hiện tại có rất nhiều thanh thiếu 
niên, chẳng biết đi trên con đường chánh, chỉ biết lười 
biếng, uống rượu, hút xì ke ma tuý, đi trên con đường sai 
lầm, lúc đó Bồ Tát dùng đủ thứ phương pháp, dẫn dắt 
chúng sinh đi về con đường chánh.  

Đối với chúng sinh ở trong đêm tối, đêm tối biểu thị 
người chẳng minh bạch Phật pháp. Người chẳng minh bạch 
Phật pháp, đều đang ở trong đêm tối, minh bạch rồi, thì đắc 
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được ánh sáng; chẳng minh bạch Phật pháp, thì sẽ làm việc 
điên đảo. Minh bạch rồi, thì mới biết đi trên con đường 
chánh đại quang minh, cho nên đối với chúng sinh chẳng 
minh bạch Phật pháp, thì khiến cho họ minh bạch, để họ 
được ánh sáng.  

Đối với những người bần cùng, thì khiến cho họ đắc 
được vàng, bạc, lưu ly, bảo tạng. Bồ Tát bình đẳng không 
phân biệt lợi ích tất cả chúng sinh như vậy, tại sao vậy? Vì 
nếu như Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, luôn luôn tuỳ thuận 
chúng sinh, hay tuỳ thuận chúng sinh, tức là tuỳ thuận chư 
Phật, tức cũng là cúng dường chư Phật, vì “tâm, Phật và 
chúng sinh, cả ba không khác biệt”. Đối với tất cả chúng 
sinh đều cung kính hầu hạ, tức cũng là tôn trọng cung kính 
cúng dường Như Lai.  

Nếu khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan 
hỉ, tức là khiến cho tất cả Như Lai cũng sinh tâm hoan hỉ. 
Cho nên người xuất gia nói: “Giữ miệng nhiếp ý thân đừng 
phạm, chớ não tất cả các hữu tình”. Đừng khiến cho tất cả 
chúng sinh sinh phiền não. “Khổ hạnh vô ích sẽ xa lìa”, 
đừng tu khổ hạnh vô ích. “Như vậy hành giả sẽ độ đời”, 
được như vậy thì mới có thể giáo hoá chúng sinh. Cho nên 
khiến cho chúng sinh hoan hỉ, thì chư Phật Như Lai cũng 
hoan hỉ. Tại sao vậy? Vì chư Phật với chúng sinh là một 
thể, Phật cũng tức là chúng sinh, chúng sinh cũng tức là 
Phật; Phật là chúng sinh đã thành Phật, chúng sinh là 
chúng sinh chưa thành Phật, chúng ta với Phật như nhau, 
tương lai là bình đẳng, cho nên Phật giáo khác với các tôn 
giáo khác, tức cũng là vì Phật giáo rất là bình đẳng. 

Tại sao chúng sinh hoan hỉ thì Phật hoan hỉ? Vì chư 
Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm bổn thể. Vì chúng sinh 
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mà sinh tâm đại bi, nhờ tâm đại bi, mà sinh tâm bồ đề. Nhờ 
sinh tâm bồ đề tâm, mới thành Phật Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Ví như, ở nơi hoang dã cát đá, có cây đại thụ to lớn, 
nếu rễ được nước, thì cành lá hoa quả đều sum sê tươi tốt. 
Hiện tại chúng sinh ở trong sinh tử hoang dã cát đá, cây bồ 
đề tức là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đắc đạo ở dưới cội bồ 
đề, cũng giống như cây bồ đề rất lớn ở nơi sinh tử hoang dã 
cát đá. Tất cả chúng sinh đắc được lợi ích, mới có thể thành 
tựu vô lượng vô biên hoa trí huệ của chư Phật Bồ Tát. 

Tại sao vậy? Vì chư Phật Bồ Tát dùng nước đại bi, 
để lợi ích chúng sinh. Nước đại bi là tâm tánh từ bi, đối với 
tất cả chúng sinh đều từ bi thương xót, nên gọi là nước đại 
bi. Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát tụng Chú Đại Bi, 
gia trì nước đại bi, lợi ích chúng sinh. Tay cầm cành dương 
và tay cầm tịnh bình của Bồ Tát Quán Âm là hợp dụng, 
dùng cành dương nhúng nước trong tịnh bình. Bồ Tát Quán 
Âm thường niệm Chú Đại Bi, gia trì nước đại bi trong tịnh 
bình, dùng nước đại bi nầy lợi ích chúng sinh. Cho nên 
phải dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh, để tăng thêm quả 
vị, thì sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A 
nậu đa la tam miệu tam bồ đề là tiếng Phạn, dịch là Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Chánh đẳng là quả vị Bồ 
Tát đắc được. Hàng nhị thừa đắc được giác ngộ, chứng 
được quả vị Thanh Văn, hoặc Duyên Giác, đây chỉ là tự 
giác, chẳng phải là Chánh đẳng. Chánh đẳng là Bồ Tát, tuy 
đắc được Chánh đẳng, nhưng chưa đắc được vô thượng, 
cho nên Bồ Tát gọi là Hữu thượng sĩ. Phật gọi là Vô 
thượng sĩ, vì Phật đắc được Vô Thượng Chánh Đẳng 
Chánh Giác, mới thành tựu quả vị Phật. Nếu Bồ Tát chẳng 
lợi ích chúng sinh, chẳng dùng nước đại bi giáo hoá chúng 
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sinh, thì trọn không thể thành Phật, cho nên phải tự lợi lợi 
tha, mới có thể thành Phật. 

Do đó bồ đề thuộc về nơi chúng sinh, bồ đề là từ 
chúng sinh mà ra. Nếu không có chúng sinh, thì tất cả Bồ 
Tát trọn không thể thành Phật. Tại sao vậy? Vì chẳng có 
chỗ đi làm công đức. Chúng sinh thì ở trước Tam Bảo làm 
công đức, Bồ Tát thì ở trước chúng sinh làm công đức. Bồ 
Tát lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được 
vui, chấm dứt sinh tử, bỏ mê về giác. 

Thiện nam tử! Ngươi đối đạo lý và ý nghĩa nầy, nên 
hiểu như vậy. Vì Phật, chúng sinh và tâm là ba mà một, 
một mà ba. Phật, chúng sinh và tâm là ba thứ không thể 
nghĩ bàn, nhưng tâm, Phật và chúng sinh cả ba không khác 
biệt. Phật, tâm và chúng sinh là một thể, ở trong vô hình là 
một. Ngươi có tư tưởng giải thích đạo lý nầy như vậy, thì 
mới có thể thành tựu viên mãn tâm đại bi, dùng tâm đại bi 
tuỳ thuận chúng sinh, thì được thành tựu công đức cúng 
dường Như Lai. Bồ Tát tuỳ thuận chúng sinh như vậy, dù 
cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn 
nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng 
sinh chẳng còn nữa, nhưng tuỳ thuận của con đây không 
khi nào hết được. Bổn lai cõi hư không, cõi chúng sinh, 
nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn không 
thể nào hết, cho dù chúng không còn nữa, nhưng nguyện 
lực nầy của con không bao giờ hết. Tâm niệm nầy, niệm 
niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp 
vĩnh viễn hành trì nguyện lực nầy, vĩnh viễn không nhàm 
mỏi. 
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Lại nữa, thiện nam tử! Nói hồi hướng 
khắp hết là: Từ lúc ban đầu lễ lạy, cho đến 
tuỳ thuận hết thảy công đức, thảy đều hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh tận pháp giới 
hư không giới. Nguyện khiến cho chúng 
sinh thường được an lạc, không có các 
bệnh khổ. Muốn hành pháp ác, đều không 
thành tựu. Tu các nghiệp thiện, đều sớm 
thành tựu. Đóng cửa tất cả các loài ác, mở 
bày con đường trời người Niết Bàn.  

Nếu các chúng sinh đã tích tập các 
nghiệp ác, chiêu cảm tất cả quả khổ rất 
nặng, thì con thọ thế cho họ, khiến cho 
những chúng sinh đó đều được giải thoát, 
rốt ráo thành tựu vô thượng bồ đề. Bồ Tát 
tu hồi hướng như vậy, dù cõi hư không có 
thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp 
chúng sinh có thể hết, phiền não chúng 
sinh có thể hết, nhưng hồi hướng của con 
đây không hết được. Niệm niệm liên tục 
không gián đoạn, thân lời ý nghiệp không 
nhàm mỏi. 
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Thiện nam tử! Tôi lại nói thế nào là đều hồi hướng 
khắp? Từ nguyện thứ nhất lễ kính chư Phật, cho đến luôn 
thuận chúng sinh, trong những thời gian nầy tu những hạnh 
môn nầy, có vô lượng công đức. Bây giờ đem những công 
đức đó hồi hướng hết, tức cũng là bố thí cho tất cả chúng 
sinh tận pháp giới hư không giới. Mong muốn những công 
đức đó, khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn thường được 
an lạc, tất cả các bệnh khổ đều được tiêu trừ. Nếu như 
chúng sinh hành pháp ác, đều khiến cho họ không thành 
tựu, còn tu các nghiệp thiện, thì đều sớm được thành tựu. 
Đóng bít cửa tất cả các đường ác: Địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, A tu la, mở bày ra con đường trời người, nói rõ cho 
mọi người biết làm người như thế nào. Nếu muốn làm 
người thì phải thọ năm giới. Nếu muốn sinh về cõi trời, thì 
phải thọ năm giới làm mười điều lành. Bạn muốn đắc được 
Niết Bàn thì phải tu bốn đế, mười hai nhân duyên, lục độ. 
Tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì sẽ đắc được 
thường lạc ngã tịnh bốn đức Niết Bàn an vui. Nếu thuở xưa 
các chúng sinh đã tích tập nhiều nghiệp ác, chiêu cảm tất 
cả quả khổ rất nặng, thì Bồ Tát Phổ Hiền tôi nguyện thọ 
quả khổ thay thế cho họ, khiến cho những chúng sinh đó 
đều được giải thoát, vô câu vô thúc, vô quái vô ngại, chẳng 
có quả khổ chướng ngại, rốt ráo thành tựu Vô thượng 
chánh đẳng bồ đề.  

Các bạn hãy nhìn xem, Bồ Tát Phổ Hiện thật là quá 
từ bi, nếu chúng ta chẳng tu hành, thì thật là có lỗi với Bồ 
Tát Phổ Hiền. Hiện tại chúng ta chẳng thọ khổ nhiều, là do 
Bồ Tát Phổ Hiền đã thay thế chúng ta thọ rất nhiều rồi, 
nhưng Bồ Tát Phổ Hiền chẳng nói với chúng ta rằng: “Tôi 
đã thay thế các vị thọ khổ rất nhiều, khổ một ngày, khổ một 
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năm, khổ một đời, tôi đã thay thế các vị thọ rồi, hiện tại các 
vị nên cảm tạ tôi, mời tôi ăn cơm, hoặc ăn bánh uống trà, 
các vị nên cảm tạ tôi”. Không có, Ngài cũng không cần bạn 
cảm tạ Ngài, cũng không cần bạn mời Ngài, chúng ta nghe 
Kinh chỗ nầy, nên khóc lóc rơi lệ, để cạm tạ Bồ Tát Phổ 
Hiền. Bồ Tát tu hồi hướng hết thảy công đức như vậy, hồi 
hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, đây là việc nên làm 
của Bồ Tát. Bồ Tát chuyên lợi ích cho người khác, chẳng 
phải lợi ích cho chính mình, cho nên công đức đắc được 
đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Dù cõi hư không 
chẳng còn nữa, cõi chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nghiệp 
chúng sinh cũng chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh cũng 
chẳng còn nữa, nhưng nguyện lực hồi hướng của con đây 
vĩnh viễn không hết được. Mà hư không, chúng sinh, 
nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn chẳng 
bao giờ hết, cho dù những thứ đó có hết, nhưng nguyện lực 
hồi hướng của con đây, vẫn không khi nào hết được. Niệm 
lực nầy vẫn liên tục không gián đoạn, thân lời ý nghiệp của 
con luôn tu mười lời nguyện nầy, vĩnh viễn không khi nào 
nhàm mỏi, ngày đêm tinh tấn hành pháp môn nguyện 
vương nầy. 

Hiện tại mọi người đã minh bạch mười đại nguyện 
vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, mười nguyện lực nầy và 
hư không tranh dài ngắn, dù hư không chẳng còn nữa, 
nguyện lực của Ngài cũng không bao giờ hết. Mười 
nguyện vương nầy, chẳng phải chỉ riêng Bồ Tát Phổ Hiền 
tu trì, nếu chỉ riêng một mình Ngài tu mười nguyện vương 
nầy, thì Ngài cũng không cần phát biểu mười điều nguyện 
vương nầy ở trong Kinh Hoa Nghiêm, dạy chúng ta tất cả 
chúng sinh đều tôn chiếu mười điều nguyện vương nầy tu 
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hành. Ngài phát tâm rộng lớn vô biên, tâm lượng hư không, 
tâm lượng đồng pháp giới nầy, đem hết thảy công đức của 
mình đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Hết thảy 
chúng sinh và nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền hợp thành một, 
tức là hết thảy chúng sinh đều là Bồ Tát Phổ Hiền, hết thảy 
Bồ Tát lại đến giáo hoá chúng sinh. Chẳng phải nói chỉ có 
Bồ Tát Phổ Hiền một người mới là Bồ Tát Phổ Hiền, nếu 
bạn y chiếu mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền 
nầy mà tu hành, thì bạn tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền; tôi y 
chiếu mười điều nguyện vương nầy của Bồ Tát Phổ Hiền 
tu hành, thì tôi tức cũng là Bồ Tát Phổ Hiền.  

Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là tiện lợi, hiền là hiền Thánh, 
nghĩa là khắp cùng pháp giới, tất cả chúng sinh đều xưng là 
hiền Thánh, cho nên nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền 
nầy, chẳng riêng để cho Bồ Tát Phổ Hiền dự bị, mà là sợ 
chúng sinh chẳng minh bạch tu hành như thế nào, cho nên 
Bồ Tát Phổ Hiền mới phát tâm đại từ đại bi, phát minh 
mười đại nguyện vương, kêu bạn y chiếu đại nguyện 
vương nầy mà tu hành. Cho nên bạn nghe mười đại nguyện 
vương của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, không nên nói: “Đây là vì 
Bồ Tát Phổ Hiền nói, chẳng phải vì tôi nói”. Chúng ta nghe 
phương pháp tu hành mười đại nguyện vương rồi, cũng nên 
phát đại nguyện nầy y pháp tu hành. 

 

Thiện nam tử! Đó là mười đại nguyện 
đầy đủ viên mãn của đại Bồ Tát. Nếu các 
Bồ Tát đối với đại nguyện nầy, tuỳ thuận 
hướng về, thì sẽ thành thục tất cả chúng 
sinh, thì sẽ tuỳ thuận A nậu đa la tam miệu 
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tam bồ đề, thì sẽ thành tựu viên mãn các 
biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.  

 

Thiện nam tử! Đó là mười đại nguyện đầy đủ viên 
mãn của đại Bồ Tát. Mười đại nguyện nầy chẳng phải chỉ 
mình Bồ Tát Phổ Hiền tu, tất cả chúng sinh cũng có thể tu 
mười đại nguyện vương nầy. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều 
do mười đại nguyện vương nầy mà thành tựu. Chúng ta 
chúng sinh muốn thành tựu quả Phật, thì nên y chiếu mười 
đại nguyện vương nầy mà tu hành. 

Mười đại nguyện nầy, phải đầy đủ viên mãn, phải 
đồng với sự phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đừng có tu 
hành nửa chừng rồi bỏ, thay đổi lúc ban đầu, ở đây không 
thể thay đổi. Nếu thay đổi thì chẳng đầy đủ, cũng chẳng 
viên mãn, vĩnh viễn đều không thay đổi, dù hư không có 
hết, chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh cũng 
tiêu hết, phiền não chúng sinh cũng chẳng còn nữa, nhưng 
mười nguyện nầy không thể hết được. Nếu như hết thảy tất 
cả Bồ Tát, y chiếu mười đại nguyện vương tu hành mười 
đại hạnh môn, thú nhập vào mười đại nguyện nầy, mười 
đại nguyện nầy tức là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát 
hành Bồ Tát đạo cũng tức là mười đại nguyện vương, pháp 
và người biến thành một thể, chẳng có sự phân biệt, đây 
gọi là tuỳ thuận thú nhập. Y chiếu mười đại nguyện vương 
tu hành, thì sẽ thành thục được tất cả chúng sinh. Thế nào 
gọi là thành thục tất cả chúng sinh? Chúng sinh chẳng có 
căn lành, thì dạy họ tu mười điều nguyện vương, khiến cho 
họ trồng căn lành. Như tất cả chúng sinh chẳng biết hiếu 
thuận cha mẹ là điều tốt, thì bạn giáo hoá họ khiến cho họ 
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biết hiếu thuận với cha mẹ, đây cũng là một phương pháp 
khiến cho chúng sinh trồng căn lành. Vì trong trời đất:  

 

“Vạn ác dâm vi thủ, 
Bách thiện hiếu vi tiên”. 

 

Nghĩa là: 
 

“Vạn điều ác thì dâm đứng đầu, 
Trăm việc thiện thì hiếu số một”. 

 

Con người với súc vật khác nhau ở chỗ, con người 
biết hiếu thuận với cha mẹ, cung kính sư trưởng; còn súc 
sinh thì chẳng nói đến sự hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận là 
căn bản của con người, nếu người nào chẳng hiếu thuận, thì 
không có căn lành, cho nên phải hiếu thuận với cha mẹ. 
Người đã có căn lành, thì trợ giúp họ tăng trưởng. Như khi 
Lục Tổ đại sư ở nhà, thì hằng ngày lên núi đốn củi, gánh 
củi ra chợ bán, mua gạo đem về nhà phụng dưỡng mẹ già, 
đây là Ngài trồng căn lành. Lục Tổ đại sư vốn là người có 
căn lành, bất quá đây là một thứ cảnh giới của Bồ Tát. Một 
ngày nọ, khi Ngài đang gánh củi thì nghe một người tụng 
Kinh Kim Cang, tụng đến chỗ: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ 
tâm”, Ngài bèn khai ngộ. Vị khách đó cho Ngài hai lạng 
bạc, kêu Ngài để dành tiền nuôi mẹ già, và đem chút tiền đi 
đến Huỳnh Mai cầu pháp, đây là trợ giúp Ngài trồng căn 
lành, trợ giúp Ngài thành tựu đạo nghiệp. Người đã tăng 
trưởng căn lành, thì trợ giúp họ thành thục, thành tựu đạo 
nghiệp, chúng sinh thành thục, tức là thành Phật. Quả Phật 
thành thục, thì sẽ tuỳ thuận y chiếu còn đường đạo nầy tu 
hành, mà thành tựu A nậu đa la tam miệu tam bồ đề (Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác). Vô thượng cao hơn Bồ 
Tát, Chánh đẳng vượt qua nhị thừa, Chánh giác vượt qua 
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phàm phu, đây là một tên gọi siêu phàm nhập Thánh đắc 
quả Phật.  

Tu hành mười đại nguyện vương, thì sẽ thành tựu 
viên mãn các biển hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ 
Tát Phổ Hiền chuyên môn viên mãn đầy đủ nguyện của tất 
cả chúng sinh, chúng sinh cầu gì, thì Ngài cho cái đó. Có 
một lần, Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Chùa làm hành đường 
(Người xuất gia dùng cơm với nhau ở trong trai đường, 
ngồi hai bên, mặt đối diện với nhau, mỗi người có một bình 
bát ở trước mặt), Bồ Tát Phổ Hiền bèn giúp mọi người 
thêm cơm, thêm trà, hai bên hông của Ngài mang hai cái 
túi dài, gồm có xì dầu, muối, ớt, đường v.v… các gia vị, đi 
đến chỗ mỗi vị thầy, nếu ai cần muối thì Ngài cho thêm 
chút muối, cần gì thì cho nấy. Nhưng nói cũng rất lạ, Ngài 
làm mọi người toại nguyện như vậy, khi Ngài cho thêm 
muối thì vị thầy khác kia còn nói: “Đừng có cho tôi nhiều 
muối”! Cho người khác ít một chút. Nói chung, Bồ Tát Phổ 
Hiền khó mà làm toại nguyện tất cả mọi người, bạn cho họ 
nhiều, thì họ nói nhiều, cho họ ít, thì họ lại hiềm ít. Hoặc 
bạn cho họ, thì họ không cần; bạn không cho họ, thì họ nói 
bạn khinh họ, đối xử với họ không tốt, cho nên Bồ Tát Phổ 
Hiền chẳng dễ gì làm mãn nguyện chúng sinh, vậy phải 
chăng đừng lo cho họ? Càng như vậy, thì càng phải hành 
khổ hạnh, tu khổ hạnh. Có người đánh bạn, mắng bạn, 
khinh bạn, tức là thử thách bạn, xem thử bạn thành tâm hay 
chẳng thành tâm. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền có rất 
nhiều, chẳng phải chỉ mười đại nguyện vương nầy, hạnh 
lực của Bồ Tát Phổ Hiền như biển cả, chúng ta cũng nên 
lấp cho đầy biển nguyện. 
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Cho nên thiện nam tử! Ngươi đối với 
nghĩa nầy, nên biết như vậy. Nếu có thiện 
nam tử, thiện nữ nhân, dùng bảy báu tốt 
đẹp, nhiều như số hạt bụi tất cả thế giới vô 
lượng vô biên bất khả thuyết bất khả 
thuyết cõi Phật đầy khắp mười phương, và 
đồ tối thắng an lạc của trời người, bố thí 
cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế 
giới đó, cúng dường cho chư Phật Bồ Tát 
trong tất cả thế giới đó, trải qua số kiếp 
nhiều như số hạt bụi cõi Phật, liên tục 
không ngừng, bao nhiêu công đức đắc 
được. Nếu đem so với người nghe mười 
điều nguyện vương nầy, lọt qua lỗ tai một 
phen, thì công đức ở trên không bằng một 
phần trăm, không bằng một phần ngàn, 
cho đến cũng không bằng một phần ưu ba 
ni sa đà công đức nghe mười điều nguyện 
vương nầy. 

 

Bởi vậy cho nên thiện nam tử! Ngươi đối với nghĩa 
nầy, nên biết ta nói như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân, dùng bảy báu tốt đẹp nhiều như số hạt bụi tất cả thế 
giới vô lượng vô biên bất khả thuyết bất khả thuyết cõi 
Phật đầy khắp mười phương, và đồ tối thắng an lạc của trời 
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người, bố thí cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới 
đó. 

Bố thí có ba thứ: Tài thí, pháp thí, vô uý thí. Tài thí 
có nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân tâm tánh mạng của ta, 
như bố thí mắt, tai, mũi, lưỡi, đầu não, xương tuỷ. Ngoại 
tài là tài sản bên ngoài thân, như đất nước, vợ con, tiền tài, 
vật chất. Pháp thí là bố thí pháp, như giảng Kinh thuyết 
pháp, giáo hoá chúng sinh, chuyển bánh xe pháp, đều gọi là 
pháp thí. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là cao thượng 
hơn hết. Bố thí pháp hơn hẳn bố thí tài, bất quá thuyết pháp 
nhất định phải đối cơ chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
nghe pháp, từng bước từng bước minh bạch Phật pháp mà 
khai ngộ. Vô uý thí là khi người ta gặp tai nạn rủi ro, hoặc 
gặp ma quỷ, hoặc bọn cướp, lúc đó người ta sợ hãi nguy 
hiểm, bạn nên an ủi họ, kêu họ niệm danh hiệu Phật, hoặc 
danh hiệu Bồ Tát Quán Âm; niệm danh hiệu Phật thì sẽ 
không còn sợ hãi nữa, đây gọi là vô uý thí. 

Nếu như có người hành Bồ Tát đạo, bố thí đủ thứ 
cho hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới đã nói ở trên, 
và đem đủ thứ vật cúng dường lên tất cả chư Phật Bồ Tát 
trong tất cả thế giới đã nói ở trên, trải qua số kiếp nhiều 
như số hạt bụi cõi Phật, công đức đắc được rất nhiều. Bố 
thí chẳng phải bố thí một ngày, hoặc hai ngày thì ngừng, 
mà là bố thí liên tục không ngừng, thời gian lâu dài số đại 
kiếp nhiều như số hạt bụi. Lại nếu đem so sánh với người 
tụng niệm mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, 
do đó có câu: “Một khi lọt qua tai, vĩnh viễn là hạt giống 
đạo”, một khi lọt qua lỗ tai, thì vĩnh viễn trở thành hạt 
giống bồ đề, hết thảy công đức nầy so với ở trên bố thí vô 
lượng vô biên thế giới, thì công đức ở trên không bằng một 
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phần trăm, không bằng một phần ngàn, cho đến cũng 
không bằng một phần ưu ba ni sa đà công đức nghe mười 
điều nguyện vương nầy. 

Tại sao công đức mười điều nguyện vương nầy lớn 
như vậy? Vì công đức bố thí chỉ có thể cứu thân người, cứu 
mạng người là thuộc về tài thí, còn mười điều nguyện 
vương nầy là thuộc về pháp thí, pháp thí là tu quán Phổ 
Hiền (Mười đại nguyện vương còn gọi là quán Phổ Hiền, 
còn gọi là sám Phổ Hiền). Tu quán pháp nầy, thì một làm 
vô lượng, vô lượng làm một; một là pháp giới, pháp giới là 
một; lễ một vị Phật là lễ pháp giới vị Phật, lễ pháp giới vị 
Phật là lễ một vị Phật. Cho nên lễ kính chư Phật có công 
đức nầy, vô cùng vô tận, nên công đức đặc biệt lớn. Nếu tu 
pháp nầy, thì hạt giống bồ đề ngày ngày tăng trưởng, quả 
vị bồ đề chẳng bao lâu sẽ thành tựu, cho nên công đức nầy 
đặc biệt lớn. 

 

Hoặc lại có người dùng tâm tin thâm 
sâu, đối với những đại nguyện nầy, thọ trì 
đọc tụng, cho đến biên chép một bài kệ bốn 
câu, thì sớm trừ diệt được nghiệp năm tội 
vô gián. Hết thảy bệnh về thân tâm của thế 
gian, đủ thứ khổ não, cho đến tất cả nghiệp 
ác nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đều được 
tiêu trừ. Tất cả ma quân, Dạ Xoa, La Sát, 
Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, hoặc Bộ Đa, các 
ác quỷ thần uống máu ăn thịt, thảy đều xa 
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lìa. Hoặc có khi phát tâm gần gũi là để bảo 
hộ. Cho nên nếu ai tụng những lời nguyện 
nầy, đi nơi thế gian, không có sự chướng 
ngại, như mặt trăng ở trong hư không 
thoát mây che, được chư Phật Bồ Tát khen 
ngợi, tất cả trời người đều nên lễ kính, tất 
cả chúng sinh đều nên cúng dường. Thiện 
nam tử đó, khéo được thân người, viên 
mãn hết thảy công đức của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Chẳng bao lâu nữa, sớm sẽ thành tựu 
được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát Phổ 
Hiền, đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân. 
Nếu sinh về cõi trời người, thì thường ở 
chỗ tôn quý, đều phá hoại được tất cả 
đường ác, đều xa lìa được tất cả bạn ác, 
đều chế phục được tất cả ngoại đạo, đều 
giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử 
chúa, hàng phục được các loài thú, kham 
thọ sự cúng dường của tất cả chúng sinh. 

 

Hoặc lại có người, sinh ra tâm tin chân chánh, chẳng 
có tâm hoài nghi, đối với mười đại nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền, y pháp tu hành, hằng ngày thọ trì đọc tụng 
phẩm hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, cho đến biên chép 
một bài kệ bốn câu, chẳng phải biên chép một ngày, hai 
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ngày, mà phải ngày ngày biên chép, thì họ sớm sẽ trừ diệt 
được tội nghiệp năm thứ tội địa ngục vô gián. Hết thảy 
bệnh về thân tâm của thế gian, thân bệnh là bệnh tật trên 
thân, tâm bệnh là sự thống khổ trong tâm, đủ thứ khổ não 
chẳng an vui, cho đến tất cả nghiệp ác nhiều như số hạt bụi 
cõi Phật, đều được tiêu trừ, nhưng phải có tâm tin thâm sâu 
mới được. nếu không có tâm tin thâm sâu, cứ tỏ ra thái độ 
thử xem, thì sẽ chẳng có sự cảm ứng, vì Phật Bồ Tát không 
muốn chúng sinh đến khảo nghiệm các Ngài, các Ngài 
khảo nghiệm bạn thì được. Bạn không thể nói: “Tôi không 
tin pháp của Phật nói, tôi muốn thử xem”. Bạn phải làm 
một cách chân thật. 

Trên thế giới nầy, có rất nhiều thiên ma ngoại đạo, 
nhưng vì có Phật pháp trụ tại thế gian, nên bọn thiên ma 
đều ẩn nấu, không dám xuất hiện, nếu Phật pháp không 
còn, thì ma quân sẽ xuất hiện ra đời. Ma là tiếng Phạn, đầy 
đủ là ma la, dịch là kẻ giết, thích giết hại chúng sinh. Trong 
ma quân có ma vương, ma dân, ma nam, ma nữ, đều thích 
sát sinh. Dạ Xoa gồm có Dạ Xoa bay dưới đất, Dạ Xoa đi 
dưới đất, Dạ Xoa bay trên không, chúng hành động rất 
nhanh, dũng mãnh thiện chiến, thích hại người, ngoài việc 
hại người ra, chúng chẳng còn năng lực gì khác. La Sát tên 
là quỷ đáng sợ. Cưu Bàn Trà là quỷ úng hình (quỷ hình cái 
vò), quỷ hình đông qua (quỷ hình quả dưa), còn gọi là quỷ 
kị toạ (quỷ cưỡi ngồi), hoặc quỷ yểm mị (quỷ bóng đè). 
Khi người ngủ thì nó dùng pháp thuật khiến cho người 
muốn lay động mà không lay động được, muốn nói cũng 
nói không được. Tỳ Xá Xà là quỷ hút tinh khí, chuyên ăn 
tinh khí của người và tinh khí ngũ cốc. Bộ Đa là quỷ thân 
lớn, Bộ Đa và Cưu Bàn Trà hợp lại với nhau, tụng Chú 
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Lăng Nghiêm thì có thể trừ diệt được tai nạn thành quách 
xa kị. Những ác quỷ nầy không uống máu người, thì cũng 
ăn thịt người. Nếu bạn tụng mười điều nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền, thì những ác quỷ, ác thần nầy, đều sẽ xa 
lìa bạn. Hoặc có khi phát tâm bảo hộ bạn, gần gũi bạn, giữ 
gìn bạn, làm hộ pháp cho bạn. Cho nên nếu ai tụng mười 
điều nguyện vương nầy, đi bất cứ nơi nào trong thế gian, 
đều không có mọi sự chướng ngại gì hết, giống như mặt 
trăng ở trong hư không thoát khỏi mây che. Được mười 
phương chư Phật và tất cả Bồ Tát đều khen ngợi bạn, tất cả 
trời người đều nên lễ kính người tụng mười điều nguyện 
vương nầy, tất cả chúng sinh đều nên cúng dường người 
tụng mười đại nguyện vương nầy. Thiện nam tử trì tụng 
mười đại nguyện vương nầy, thì đời đời kiếp kiếp, đều 
được sinh làm thân người, tu hành thành tựu viên mãn hết 
thảy công đức của Bồ Tát Phổ Hiền. Vị lai chẳng bao lâu 
nữa, sớm sẽ thành tựu được sắc thân tốt đẹp như Bồ Tát 
Phổ Hiền, đầy đủ ba mươi hai tướng đại nhân. Nếu sinh về 
cõi trời, hoặc cõi người, thì thường sinh vào dòng dõi tôn 
quý, có thế lực và phước báu, đều phá hoại được tất cả 
đường ác, đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A Tu 
La. Thường thường có bạn lành gần gũi họ, còn bạn ác thì 
đều xa lìa họ. Họ cũng có sức lực, chế phục được tất cả 
ngoại đạo, đều giải thoát được tất cả phiền não, như sư tử 
chúa, hàng phục được các loài thú, khi sư tử hống lên thì 
các loài thú đều sợ hãi, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường 
của tất cả chúng sinh. 

 

Lại nữa, người đó lúc lâm chung, giây 
phút cuối cùng, tất cả các căn thảy đều tan 
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hoại, tất cả thân thuộc thảy đều xả lìa, tất 
cả oai thế thảy đều mất hết, thừa tướng đại 
thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe 
cộ, châu báu phục tạng, tất cả như vậy đều 
không mang theo được, chỉ có mười điều 
nguyện vương nầy không xả lìa, tất cả mọi 
thời nó luôn dẫn đường ở trước, trong một 
sát na, liền được vãng sinh về thế giới Cực 
Lạc. Đến rồi, liền thấy đức Phật A Di Đà, 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, 
Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Di Lặc .v.v… 
Những vị Bồ Tát đó, sắc tướng đoan 
nghiêm, công đức đầy đủ, cùng nhau vây 
quanh. 

 

Lại nữa, người đọc tụng mười điều nguyện vương 
của Bồ Tát Phổ Hiền, lúc lâm chung, giây phút cuối cùng, 
tất cả các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thảy đều tan hoại, tất 
cả thân thuộc cũng đều xả lìa, tất cả oai đức quyền lực đều 
mất hết. Nếu bạn là ông vua, thì thừa tướng đại thần, cung 
điện thành quách, tài sản trong ngoài, voi ngựa xe cộ, châu 
báu phục tạng, tất cả đồ quý báu như vậy, lúc bạn lâm 
chung, thì tất cả những thứ đó, đều không thể mang đi theo 
bên mình bạn được. Chỉ có mười điều nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền nầy không xả lìa, vì nó ở trong ruộng 
thức thứ tám của bạn, cho nên chẳng lìa khỏi. Tất cả mọi 
thời tất cả mọi nơi, nó luôn dẫn đường ở trước bạn, trong 
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khoảng một sát na, thì người đó liền được vãng sinh về thế 
giới Cực Lạc Tây Phương. Đến rồi, liền thấy đức Phật A 
Di Đà (dịch là Phật Vô Lượng Thọ, hoặc Phật Vô Lượng 
Quang), Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi (dịch là Diệu Đức, tức là 
Bồ Tát Diệu Cát Tường), Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán 
Thế Âm, Bồ Tát Di Lặc (còn gọi là Từ Thị, A Dật Đa, dịch 
là Bồ Tát Vô Năng Thắng, tương lai Ngài sẽ đến thế giới 
Ta Bà nầy thành Phật, là vị Phật thứ năm trong kiếp Hiền. 
Có một số ngoại đạo nói Bồ Tát Di Lặc đã thành Phật rồi. 
Kỳ thật, Bồ Tát Di Lặc còn rất lâu mới xuất thế. Hiện tại là 
lúc kiếp diệt, một trăm năm tuổi thọ giảm xuống một tuổi, 
thân cao giảm xuống một tất, giảm đến tuổi thọ con người 
còn khoảng mười tuổi thì ngừng, thân cao chỉ còn một 
thước, lúc đó con người cao bằng con chó bây giờ. Thân 
con người tuy nhỏ, nhưng tâm người rất xấu xa, càng nhỏ 
càng xấu, khi mới sinh ra thì hiểu biết sự dâm dục, giống 
như heo chó bây giờ, súc sinh vừa sinh ra thì chẳng bao lâu 
bèn có tâm dâm dục. Đợi đến lúc con người còn khoảng 
mười tuổi, thì chỉ cần dùng một cộng cỏ, một lá cây, thì có 
thể giết chết người, cho nên người với người hổ tương tàn 
sát lẫn nhau. Hơn nữa vì người quá nhiều, nhiều giống như 
kiến, khắp nơi đều có, dù không tàn sát lẫn nhau, nhưng 
sống đến mười tuổi thì cũng sẽ chết. Từ thời gian đó bắt 
đầu, cũng mỗi một trăm năm thì tăng thêm một tuổi, thân 
cao thêm một tất, tăng đến tuổi thọ con người tám vạn bốn 
ngàn tuổi thì ngừng, sau đó lại giảm, giảm xuống tuổi thọ 
con người tám vạn tuổi, thì Bồ Tát Di Lặc mới thị hiện ra 
đời thành Phật). Hết thảy những vị Bồ Tát đó, sắc tướng 
đoan nghiêm viên mãn, công đức đầy đủ, đều đến cùng 
nhau vây quanh. 

 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  117 
 

Người đó tự thấy mình sinh trong hoa 
sen, được Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, trải 
qua vô số trăm ngàn vạn ức Na do tha kiếp, 
khắp ở trong mười phương bất khả thuyết 
bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ, tuỳ 
thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích. 
Chẳng bao lâu sẽ ngồi bồ đề đạo tràng, 
hàng phục ma quân, thành Đẳng Chánh 
Giác, chuyển bánh xe diệu pháp, khiến cho 
chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 
phát bồ đề tâm. Tuỳ theo căn tánh của họ, 
giáo hoá thành thục, cho đến hết thuở biển 
kiếp vị lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. 

Thiện nam tử ! Những chúng sinh đó, 
hoặc nghe, hoặc tin mười đại nguyện 
vương nầy, thọ trì đọc tụng, rộng vì người 
nói, thì hết thảy công đức, trừ đức Phật 
Thế Tôn ra, không có ai biết được. Cho nên 
các vị nghe mười đại nguyện vương nầy, 
đừng sinh tâm nghi hoặc, nên tiếp thọ, thọ 
rồi thì đọc, đọc rồi thì tụng, tụng rồi thì trì, 
cho đến biên chép, rộng vì người nói. 
Những người đó trong khoảng một niệm, 
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hết thảy hạnh nguyện đều được thành tựu, 
đắc được phước tích tụ vô lượng vô biên. 
Có thể ở trong biển khổ phiền não, cứu 
giúp chúng sinh, khiến cho họ được thoát 
khỏi, đều được vãng sinh về thế giới Cực 
Lạc của đức Phật A Di Đà. 

 

Người đó từng đọc tụng, thọ trì, biên chép mười đại 
nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền nầy, tự thấy mình sinh 
trong hoa sen ở thế giới Cực Lạc Phương Tây. Thế giới 
Cực Lạc Phương Tây chỉ có người nam, chẳng có người 
nữ, hết thảy mọi người đều là hoa sen hoá sinh, hoa nở 
thấy Phật, liền được Phật A Di Đà vì họ thọ ký, lúc nào sẽ 
được thành Phật. Được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn 
vạn ức Na do tha kiếp, đi đến khắp mười phương bất khả 
thuyết bất khả thuyết thế giới, nhờ sức trí huệ của mình, 
tuỳ thuận tâm chúng sinh mà làm lợi ích cho tất cả chúng 
sinh. Người đó chẳng bao lâu nữa sẽ ngồi bồ đề đạo tràng, 
hàng phục thiên ma ngoại đạo và ma quân, thành Phật, 
chuyển bánh xe diệu pháp, giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật, phát bồ đề tâm. 
Tuỳ theo căn tánh của chúng sinh, dùng phương tiện khéo 
léo giáo hoá thành thục họ, cho đến hết thuở biển kiếp vị 
lai, rộng lợi ích tất cả chúng sinh. 

Thiện nam tử ! Những chúng sinh đó thọ trì, đọc 
tụng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nầy, hoặc nghe được 
mười đại nguyện vương nầy, hoặc tin mười đại nguyện 
vương nầy, thọ nơi tâm, trì nơi thân, đọc tụng, hoặc thuộc 
lòng, lại rộng vì người giảng nói mười đại nguyện vương 
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nầy, thì hết thảy công đức, trừ đức Phật Thế Tôn ra, không 
có ai biết được người đó có được bao nhiêu công đức. Cho 
nên các vị nghe được mười đại nguyện vương nầy, nên nhớ 
đừng sinh tâm nghi hoặc, do đó có câu :  

 

« Người tu đạo tâm chớ nghi, 
Nếu khởi tâm nghi liền mê mờ ». 

 

Người tu đạo, đối với pháp của Phật nói, đừng có 
sinh tâm mê hoặc. Nếu bạn có tâm nghi, thì dễ lầm vào 
đường tà. Nên tiếp thọ đạo lý nầy một cách chân thật, sau 
đó đọc mười đại nguyện vương nầy. Đọc lâu rồi thì tụng 
học thuộc lòng, tụng rồi thì trì mười đại nguyện vương nầy, 
hoặc dùng bút để biên chép, hoặc thường thường vì người 
giảng nói mười đại nguyện vương nầy. Tất cả những người 
đó, trong khoảng một niệm, hết thảy hạnh nguyện và công 
đức tu hành đều được thành tựu, đắc được phước tích tụ vô 
lượng vô biên. Có thể ở trong biển khổ phiền não, cứu độ 
tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, khiến cho tất cả chúng 
sinh được thoát khỏi biển khổ phiền não, đều đến được 
Niết Bàn bờ bên kia, đều được vãng sinh về thế giới Cực 
Lạc của đức Phật A Di Đà. 

Phật A Di Đà, tuy chỉ bốn chữ, mà có thể bao quát 
hết thảy Phật pháp. Đức Phật nói mỗi một bộ Kinh điển, 
đều vì người thỉnh pháp, chỉ có Kinh A Di Đà không có ai 
thỉnh pháp, là bất vấn tự thuyết (không hỏi mà nói). Tại sao 
chẳng có người nào thỉnh pháp ? Vì chẳng có ai minh bạch 
pháp nầy. Pháp môn tịnh độ, trước mắt nhìn thấy rất là đơn 
giản, nhưng trên thật tế bốn chữ « A Di Đà Phật » nầy, bao 
quát tam tạng mười hai bộ Kinh điển. Mười mấy năm 
trước, tôi niệm Phật có cảm ứng, nên làm một bài kệ rằng : 
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« A Di Đà Phật vạn pháp vương 
Ngũ thời bát giáo tận hàm tàng 

Hành nhân đãn năng chuyên trì tụng 
Tất chí tịch quang bất động tràng ». 

 

Nghĩa là 
 

Phật A Di Đà vua vạn pháp 
Năm thời tám giáo bao hàm hết 
Người tu chỉ cần chuyên trì tụng 

Sẽ đến cõi Tịch Quang bất động đạo tràng. 
 

A Di Đà Phật tuy chỉ là một câu danh hiệu Phật, 
nhưng nếu bạn niệm danh hiệu Phật, thì sẽ minh bạch tất cả 
các pháp, cho nên nói : « A Di Đà Phật vua vạn pháp ». 
« Năm thời » là thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời 
Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa Niết Bàn. 
« Tám giáo » là : Tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên 
giáo, đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo, bất định giáo. Năm 
thời tám giáo nầy, đều bao hàm ở trong bốn chữ A Di Đà 
Phật nầy, cho nên người tu hành, chỉ cần chuyên tâm tụng 
trì danh hiệu Phật A Di Đà, thì chắc chắn sẽ đến được cõi 
tịnh độ Thường Tịch Quang bất động đạo tràng. 

Một số người nhầm lẫn nói : « Pháp môn niệm Phật 
là để dành cho các cụ già, người có trí huệ thì không cần tu 
hành pháp môn nầy », đây là tư tưởng sai lầm. Pháp môn 
niệm « A Di Đà Phật » nầy, người có trí huệ cũng tu được, 
người ngu si cũng tu được, pháp môn nầy bao gồm ba căn : 
Thượng căn, trung căn và hạ căn. Tại sao chúng ta phải 
niệm A Di Đà Phật ? Vì chúng sinh ở thế giới Ta Bà nầy, 
rất có duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế 
Âm là phổ môn thị hiện, có ba mươi hai ứng thân, tất cả 
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chúng sinh càng có duyên với Phật A Di Đà, vì Phật A Di 
Đà là sư phụ của Bồ Tát Quán Thế Âm, giáo chủ cõi Tây 
Phương Cực Lạc thế giới. Phật A Di Đà thuở xưa khi chưa 
thành Phật, làm Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã từng phát bốn 
mươi tám đại nguyện, mỗi lời nguyện đều tiếp dẫn chúng 
sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật.  

Thế giới Cực Lạc chỉ có người nam, vì người từ hoa 
sen sinh ra. Người sinh về thế giới Cực Lạc, trước hết thát 
sinh vào trong thai hoa sen. Một khi chúng ta niệm Phật thì 
nhuỵ hoa sen ở thế giới Cực Lạc lớn lên một chút; niệm 
Phật càng nhiều, thì hoa sen càng lớn, đợi khi lớn như bánh 
xe, thì lúc lâm chung tự thân Phật A Di Đà sẽ đến rước 
chúng ta về thế giới Cực Lạc. Linh tánh của chúng ta ở 
trong nhuỵ hoa sen, hoa sen nở ra thì pháp thân liền hiện 
ra, do đó « Hoa nở thấy Phật », khi hoa sen nở ra, thì sinh 
ra một vị Phật.  

Thế giới Cực Lạc cách chúng ta mười vạn ức cõi 
Phật, người ở thế giới Cực Lạc đều là hoa sen hoá sinh, cho 
nên nói : 

 

« Nguyện sinh về Tây Phương tịnh độ » 
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ ». 

 

Chúng ta hết thảy chúng sinh niệm Phật A Di Đà, thì 
sẽ sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật A Di Đà đã 
từng phát nguyện : « Khi tôi thành Phật, hết thảy mười 
phương chúng sinh, nếu ai xưng niệm danh hiệu của ta, thì 
đều sinh về nước ta, hoa sen hoá sinh, được thành Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ». Cho nên ở thế giới Ta 
Bà, nếu ai niệm Phật A Di Đà, thì khi lâm chung, Phật A 
Di Đà sẽ đến tiếp dẫn người đó, về thế giới Cực Lạc Tây 
Phương. Có bài kệ rằng : 
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Mười phương Phật ba đời 
A Di Đà bậc nhất 

Chín phẩm độ chúng sinh 
Oai đức vô cùng cực. 

 

Tương lai thời kỳ mạt pháp, Phật pháp sẽ đoạn diệt, 
tất cả Kinh điển đều sẽ tiêu diệt, tại sao ? Vì chúng sinh 
chẳng có phước báo, tội nghiệp quá nặng, chẳng có cơ hội 
nhìn thấy Kinh điển, đừng nói tương lai, người hiện tại bây 
giờ, có những người con mắt chẳng có bệnh gì, nhưng nhìn 
chữ trong Kinh điển chẳng rõ ràng, có sự chướng ngại, đây 
đều là nghiệp chướng, đây cũng giống như mạt pháp, có 
mắt mà nhìn Phật pháp chẳng rõ ràng. Thời kỳ mạt pháp, 
tất cả Kinh điển đều sẽ tiêu mất, trước hết diệt mất Kinh 
Lăng Nghiêm, sau đó diệt mất những Kinh khác, cuối cùng 
chỉ còn lại Kinh A Di Đà tồn tại trên thế gian khoảng một 
trăm năm, độ rất nhiều chúng sinh, sau chỉ còn lại sáu chữ 
« Nam Mô A Di Đà Phật », tồn tại khoảng một trăm năm, 
lại độ rất nhiều chúng sinh; cuối cùng chỉ còn lại bốn chữ 
« A Di Đà Phật », tồn tại trên thế gian khoảng một trăm 
năm, cuối cùng thì bốn chữ « A Di Đà Phật » cũng tiêu diệt 
mất, lúc đó Phật pháp hoàn toàn đoạn diệt.  

Kinh A Di Đà là kinh không hỏi mà Phật tự nói, vì 
Kinh nầy rất quan trọng. Chúng ta người học Phật pháp, 
gặp được pháp môn nầy, đừng coi thường bỏ qua, như 
người tham thiền, tham « Niệm Phật là ai » ? Đủ thấy 
chúng ta quá khứ đều niệm Phật, mới biết tham « Niệm 
Phật là ai » ? Nếu chẳng từng niệm Phật, mà tham « Niệm 
Phật là ai » ? Bạn vốn chẳng từng niệm qua. Ai niệm 
Phật ? Vốn chẳng có ai niệm Phật, làm sao có thể 
nói « Niệm Phật là ai » ? Cho nên do câu thoại đầu « Niệm 
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Phật là ai » nầy, có thể biết chúng ta trong đời quá khứ đều 
đã từng niệm Phật, bất quá có người niệm nhiều, có người 
niệm ít, có người niệm thành tâm, có người niệm cẩu thả. 
Nếu chúng ta cố gắng siêng niệm « Nam Mô A Di Đà 
Phật », thì sẽ được vãng sinh về thế giới Cực Lạc. Ở thế 
giới Cực Lạc chẳng có các sự khổ, chỉ hưởng các điều vui. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn 
thuật lại nghĩa nầy, quán khắp mười 
phương mà nói kệ rằng : 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền muốn tường thuật lại 
nghĩa lý nầy, nói lại cho rõ ràng, Ngài bèn quán sát khắp 
căn tánh và nhân duyên của chúng sinh trong mười phương 
mà nói kệ rằng : 

 

Trong hết thảy mười phương thế giới 
Ba đời tất cả Nhân Sư Tử 
Con dùng thân miệng ý thanh tịnh 
Lễ khắp hết thảy không thừa sót. 
Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền 
Hiện khắp trước tất cả Như Lai 
Một lòng hiện thân khắp các cõi 
Tất cả lễ khắp các cõi Phật. 
 

« Hết thảy », chẳng có gì mà chẳng bao quát trong 
đó. « Mười phương » là : Đông, nam, tây, bắc, đông nam, 
tây nam, đông bắc, tây bắc, trên, dưới, cộng lại là mười 
phương, cho nên trong Chùa thường gọi « Thập phương 
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thường trụ », tức là thập phương Tăng đến, đều có thể ở 
trong Chùa, vậy chư Tăng đến từ phương trên, hay là 
phương dưới ? Vì trong chư Tăng, có rất nhiều Hiền Thánh 
Tăng, tức cũng là Thánh nhân chứng quả, Thánh nhân 
chứng quả có thể từ phương trên xuống, cũng có thể từ 
phương dưới lên, cho nên gọi « Thập phương thường trụ ». 
Phật thì trụ ở trong mười phương, cho nên Chùa gọi là thập 
phương, « Thập phương thường trụ », tức là chiêu đãi 
Thánh nhân thập phương. Trong một trăm vị hoà thượng, 
chắc chắn sẽ có một vị chân chánh tu đạo, trong một ngàn 
vị hoà thượng, chắc chắn sẽ có một vị A La Hán, bất quá 
bạn không biết vị nào mà thôi. Cho nên ở tại tùng lâm, khi 
người xuất gia quá đường thọ trai, nếu có ba ngàn vị hoà 
thượng, thì trong đó sẽ có ba vị A La Hán, nhưng bạn 
không cách nào biết được, các Ngài hiện đủ thứ hình tướng 
khác nhau, có vị hiện thân đại oai đức, có vị oai nghi đáng 
sợ, có đức đáng kính, hoặc có vị hiện thân ngu si nhất, đối 
diện bạn chẳng nhận biết được Ngài, trôi qua rồi bạn nghĩ 
lại, muốn đi tìm cũng tìm chẳng được vị A La Hán đó, Bồ 
Tát cũng như thế, do đó có câu : « Đối diện chẳng biết 
Quán Thế Âm ». 

Núi Thiên Thai ở Trung Quốc có Chùa Quốc Thanh, 
có vị thái thú đến Chùa hỏi vị hoà thượng rằng : « Thời xưa 
Bồ Tát và A La Hán thường đến đây, bây giờ rất nhiều hoà 
thượng, mà tôi cũng chẳng nhìn thấy vị Bồ Tát, hoặc A La 
Hán nào hết ».  

- Hoà thượng Phong Can nói : « Ngài có muốn nhìn 
thấy La Hán chăng ? Dễ thôi, ở phía sau nhà bếp trong 
Chùa chúng tôi, người nấu cơm là Văn Thù, người nấu 
nước là Phổ Hiền ». 
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- Thái thú hỏi : « Các vị ấy tên gì » ? 
- Phương trượng đáp : « Một vị gọi là Hàn Sơn, một 

vị gọi là Thập Đắc ». 
- Thái thú nói : « Tôi có thể đi gặp các Ngài đó được 

chăng » ? 
- Phương trượng đáp : « Đương nhiên là được ». 
- Vị thái thú đi ra nhà bếp tìm, hỏi : « Ai là Hàn Sơn, 

Thập Đắc » ? 
- Hoà thượng chỉ hai người nói : « Đó đó ». 
- Vị thái thú nhìn, hai người họ tướng mạo đặc biệt 

xấu xí, đầu tóc dài thượt, rối bời chẳng chải chuốt gì, cũng 
chẳng hớt, giống như những kẻ híp pi bây giờ. Nhưng 
những kẻ híp pi bây giờ, có ma quỷ theo, trên thân họ có 
luồng khí đen, ma khí càng lớn, thì khí đen càng lớn, trên 
thân toả ra luồng mùi hôi, chính họ chẳng biết, nhưng 
người khác thì cảm giác được. Còn hai vị đó thì trên thân 
phóng ra kim quang, tuy các Ngài dơ dáy như thế, nhưng 
vị thái thú tin lời hoà thượng phương trượng nói, vị thái thú 
cúi đầu xá Hàn Sơn và Thập Đắc. 

- Hai vị đó hỏi : « Ông cúi đầu xá chúng tôi để làm 
gì » ?  

- Vị thái thú nói : « Hoà thượng phương trượng nói 
các Ngài một vị là Bồ Tát Văn Thù, một vị là Bồ Tát Phổ 
Hiền, xin các Ngài hãy độ cho tôi ». 

- Hai vị đó nghe rồi bèn nói : « Ngài Phong Can 
nhiều chuyện quá ». 

Hai vị đó bèn bỏ đi ra phía sau, vị thái thú đi theo, 
hai vị đó bèn đi thẳng vào hang núi, vị thái thú thấy Hàn 
Sơn và Thập Đắc đi vào trong hang núi, vị thái thú muốn 
vào nhưng vào không được.  
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- Vị thái thú nói : « Xin các Ngài độ đệ tử, xin các 
Ngài phát lòng từ bi ». 

- Hàn Sơn, Thập Đắc nói : « Di Đà ngươi không lạy, 
lạy hai người chúng tôi làm gì » ? 

- Vị thái thú hỏi : « Ai là Di Đà » ? 
- Hai người nói : « Phương trượng Phong Can là Di 

Đà hoá thân ». 
Do đó vị thái thú quay trở lại tìm hoà thượng phương 

trượng, khi ông ta tìm đến thì hoà thượng phương trượng 
cũng viên tịch. Vị thái thú than thở : « Thật là ở trước mắt 
mà bỏ lỡ cơ hội, Bồ Tát Văn Thù bỏ đi, Bồ Tát Phổ Hiền 
cũng đi mất, Phật A Di Đà cũng đã viên tịch rồi ». Về sau 
vị thái thú rất dụng công tu hành. 

« Ba đời », tức là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất 
cả « Nhân Sư Tử », tức cũng là Phật. Ba đời tất cả chư 
Phật, tôi dùng thân lời ý thanh tịnh nhất, thành khẩn nhất, 
để lễ lạy khắp hết tất cả chư Phật mười phương ba đời. 

 

Một thân lại hiện thân bụi cõi 
Mỗi mỗi lễ khắp Phật bụi cõi 
Sức oai thần hạnh nguyện Phổ Hiền 
Khắp hiện trước tất cả Như Lai. 
 

Đây chẳng phải con một người có sức lực lễ khắp tất 
cả chư Phật mười phương ba đời, vì con tu đại oai thần lực 
hạnh nguyện Phổ Hiền, cho nên nhờ hạnh nguyện Phổ 
Hiền trợ giúp con, khiến cho con hiện tại lễ một vị Phật, 
tức là lễ tất cả vị Phật, khắp hiện thân trước tất cả Như Lai, 
để lễ khắp tất cả Như Lai. Một thân nầy của con lại hiện ra 
số thân nhiều như số hạt bụi, con hiện ra thân nhiều như số 
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hạt bụi, để lễ khắp chư Phật nhiều như số hạt bụi, đây hoàn 
toàn là do Bồ Tát Phổ Hiền trợ giúp con, khiến cho con có 
cảnh giới nầy, con lạy một vị Phật, tức là lạy vô lượng chư 
Phật, lạy vô lượng chư Phật và lạy một vị Phật là như nhau, 
đây cũng đồng với vô gián địa ngục, nhưng đó là địa ngục 
vô gián, còn đây là tu pháp vô gián, tu quán pháp giới, một 
người lễ khắp tất cả chư Phật, mà lạy ở trước mỗi vị Phật, 
bạn đang lạy ở đây, tức cũng là đang lạy ở trước tất cả chư 
Phật mười phương ba đời, đồng với vô gián địa ngục, 
nhưng đây chẳng phải vô gián địa ngục, mà đây là vô gián 
pháp giới. 

 

Ở trong một bụi có vô số Phật 
Các chúng Bồ Tát hội trong đó 
Vô tận pháp giới bụi cũng vậy 
Tin sâu chư Phật đều đầy dẫy. 
 

Phật nhiều như số hạt bụi trong một hạt bụi, có hội A 
La Hán, hội Bồ Tát, hội Thanh Văn Duyên Giác, tất cả 
chúng sinh, hội Tỳ Khưu, Tỳ Khưu ni, có pháp giới chúng 
hội không thể cùng tận, nhiều như số hạt bụi vô cùng tận, 
con tin sâu chư Phật đều đầy dẫy ở trong vô tận pháp giới 
đó, trong thế giới nhiều như số hạt bụi cũng đầy dẫy chư 
Phật. 

 

Đều dùng tất cả biển âm thanh 
Khắp vang vô tận  lời vi diệu 
Hết thuở vị lai tất cả kiếp 
Khen biển công đức Phật thâm sâu. 
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Mỗi một thân đều dùng tất cả biển âm thanh, để khen 
ngợi Phật, khắp vang ra vô tận  lời vi diệu, lời lẽ vi diệu, 
khen ngợi vi diệu, hết thuở vị lai tất cả kiếp, khen ngợi 
công đức của chư Phật thâm sâu vô lượng vô biên như biển 
cả. 

 

Dùng các tràng hoa đẹp tối thắng 
Kỹ nhạc hương thoa và lọng tàn 
Đồ trang nghiêm tối thắng như vậy  
Con đem cúng dường các Như Lai. 
 

Dùng rất nhiều hoa đẹp nhất, thù thắng nhất, diệu 
nhất, để kết thành tràng hoa cúng dường Phật. Cúng Phật 
phải dùng thứ tốt đẹp nhất để cúng Phật, đừng dùng thứ mà 
bạn không muốn để cúng dường Phật. Lại dùng đủ thứ ca 
xướng, đủ thứ âm thanh để khen ngợi Phật. Dùng hương 
thoa, và đủ thứ châu báu làm thành tràng và lọng treo ở 
trong hư không. Đồ trang nghiêm tối thắng như vậy, con 
đem cúng dường khắp hết các Như Lai. Người khai mở 
thiên nhãn, có thể nhìn thấy ở trong hư không có rất nhiều 
tràng phan, lọng báu, đây là cảnh giới tất cả Bồ Tát tu cúng 
dường tất cả chư Phật. 

 

Y phục tối thắng hương tối thắng 
Hương bột hương đốt và đèn đuốc 
Mỗi mỗi đều như núi Diệu Cao 
Con đem cúng dường các Như Lai. 
 

Dùng y phục, hương, hương bột, hương đốt, đèn 
đuốc, tốt nhất để cúng dường Phật. Mỗi thứ đều nhiều như 
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núi Diệu Cao, con đều đem các thứ đồ tốt đẹp đó cúng 
dường mười phương Như Lai. 

 

Con dùng tâm thắng hiểu rộng lớn 
Tin sâu tất cả Phật ba đời 
Đều nhờ sức hạnh nguyện Phổ Hiền 
Cúng dường khắp hết các Như Lai. 
 

Con dùng tâm cúng dường rộng lớn đó, cũng là tâm 
thù thắng, một số người không nghĩ đến được, không biết 
được, con đều minh bạch được. Tâm cúng dường nầy của 
con là cúng dường pháp giới, dùng tâm pháp giới cúng 
dường pháp giới Phật, dùng pháp giới Phật để vào tâm 
pháp giới, cho nên gọi là tâm thắng hiểu. Con « tin sâu » 
tức là con thật tin, tin chẳng cùng tận. Dù nghiệp chúng 
sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, 
cõi chúng sinh chẳng còn nữa, hư không pháp giới đều 
chẳng còn nữa, mà tâm tin của con đây không khi nào hết 
được, cho nên gọi là tin sâu tất cả chư Phật ba đời quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Con hoàn toàn đem hạnh nguyện của Bồ 
Tát Phổ Hiền tu, nguyện lực nầy, để cúng dường khắp hết 
pháp giới chư Phật. 

 

Thuở xưa con tạo các nghiệp ác 
Đều do vô thuỷ tham sân si 
Từ thân miệng ý mà sinh ra 
Tất cả con nay đều sám hối. 
 

Có câu nói: “Tội lỗi tày trời, sám hối liền tiêu”, bất 
luận bạn có tội nghiệp gì nặng, chỉ sợ bạn không sám hối, 
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nếu thành tâm sám hối thì tội sẽ chẳng còn nữa. Khổng Tử 
có nói: “Có lỗi lầm, đừng nãn sửa đổi”. Có lỗi lầm đừng sợ 
sửa đổi, nếu sợ sửa đổi, thì lỗi lầm sẽ càng nhiều. Nếu lỗi 
lầm sửa đổi, thì sẽ không còn nữa. Nếu giấu dím, không 
muốn người biết, thì lỗi lầm sẽ càng nhiều. Do đó người 
ngu thì không thấy lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì che giấu lỗi 
lầm, quân tử thì sửa đổi lỗi lầm, bậc Thánh nhân thì ít lỗi 
lầm, đến được Phật Bồ Tát thì chẳng còn lỗi lầm nữa.  

Thuở xưa, trong đời quá khứ vô lượng kiếp về trước, 
đời đời kiếp kiếp, tạo ra rất nhiều nghiệp ác, tại sao tạo rất 
nhiều nghiệp ác? Vì từ vô thuỷ kiếp đến nay, sinh ra tâm 
tham, tâm sân, tâm si. Do tâm tham mà sinh ra phiền não. 
Tại sao sinh ra phiền não? Vì ngu si. Bắt đầu là tâm tham, 
gốc rễ của tâm tham là ngu si, vô minh là do ngu si sinh ra. 
Thân tạo nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Ý thì tạo 
nghiệp tham, sân, si. Miệng thì tạo ra nghiệp nói dối, nói 
thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Mười thứ nghiệp ác nầy, 
từ trong nghiệp thân miệng ý sinh ra, nay con đều sám hối 
hết tất cả, sửa lỗi làm mới. 

“Si”, tức là một thứ chấp trước, bất cứ làm việc gì, 
thì có sự chấp trước việc đó. Tham tiền tài, thì có sự chấp 
trước tiền tài, tham sắc đẹp thì có chấp trước về tham sắc, 
thích văn chương thì có chấp trước về văn chương, thích 
làm thơ thì có chấp trước về làm thơ.  

Bây giờ nói về một vị hoà thượng thích làm thơ, ông 
ta có sự chấp trước về làm thơ, vị hoà thường đó thích 
dùng văn chương hội họp bạn bè, phàm là người nào có 
học vấn đến chùa của ông ta, thì ông ta nghinh tiếp, còn 
người nào chẳng có học vấn, thì ông ta chẳng nghinh tiếp. 
Sự chấp trước của ông ta rất lợi hại, người có học vấn đến, 
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có thể làm được hai bài thơ, thì ông ta giữ họ lại ăn cơm, ở 
lại trong chùa. Nếu không biết làm thờ, thì đừng nói là ăn 
cơm, ở lại chùa cũng không được, thậm chí vào cửa cũng 
không được. Có sự chấp trước như thế, thì có sự chướng 
ngại.  

Một tối nọ, có một người đến, vì chỗ nầy cách nhà 
của anh ta quá xa, nên người nầy muốn ngủ lại trong chùa 
một đêm, vị thầy trẻ nói: “Anh muốn ở lại đây, thì phải 
chiếu theo quy cụ của sư phụ tôi, phải làm hai bài thơ, hoặc 
là một bài thơ, một bài phú (một lối văn đối nhau có vần 
gọi là phú), hoặc làm một bài văn chương, thì mới có thể 
cho anh ở lại được, anh có thể làm văn chương, làm thơ, 
phú, được chăng”?  

Người đó nói: “Tôi cái gì cũng làm được”!  
Người đó kỳ thật không biết chữ, chỉ muốn nói dối 

để được ở lại một đêm, ăn cơm no rồi tính sau. Chú Sa Di 
bèn nói với sư phụ của chú rằng: “Người nầy thơ phú ca 
ngâm, văn chương đều làm được”. Cho nên sư phụ không 
những cho người đó ở lại, mà còn nấu một bữa cơm ngon 
cho anh ta ăn. Anh ta ăn cơm một bữa no nê, chú Sa Di còn 
mang đến cho anh ta một ấm trà, rồi đi khoá cửa nẻo lại 
hết, sợ anh ta bỏ đi. Do anh ta ăn quá nhiều, ban đêm muốn 
đi nhà cầu, nhưng tìm không được nhà cầu, cửa cũng mở 
không được, anh ta bèn lấy bình hoa, đại tiện đầy vào trong 
hai bình hoa. Anh ta uống trà xong, cũng lấy ấm trà đại tiện 
vào trong ấm trà. 

Ngày thứ hai, chú Sa Di mở cửa, lại mang cơm đến 
cho anh ta ăn, rồi hỏi anh ta rằng: “Tối qua anh có làm thơ 
chăng”?  
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- Anh ta nói: “Tôi làm hai bài thơ, bỏ ở trong bình 
hoa”. 

- Chú Sa Di nghĩ: “Anh ta có làm hai bài thơ, có thể 
để cho anh ta đi”. Do đó bèn mở cửa ra để cho anh ta đi.  

Anh ta đi rồi, thì vị hoà thượng hỏi chú Sa Di rằng:  
- “Vị khách hôm qua, có làm thơ chăng”?  
- Chú Sa Di nói: “Có, anh ta làm hai bài thơ, bỏ ở 

trong bình hoa”. 
- Vị hoà thượng nói: “Con hãy lấy đem đến cho ta 

xem”. 
Chú Sa Di thò tay vào trong bình hoa lấy, kết quả 

bốc ra một tay phân, còn tay kia thò vào cái bình hoa kia 
lấy, cũng bốc ra một tay phân. Chú ta nghĩ dùng nước 
trong ấm trà để rửa tay, kết quả cũng bốc một tay phân.  

Vị hoà thượng kêu chú Sa Di mang thơ đến, chú Sa 
Di dơ hai tay ra nói: “Ngài xem đây, hai tay phân”. Từ đó 
về sau, vị hoà thượng đó không kêu người ta làm thơ nữa. 
Vì vị khách đó đại tiện vào hai bình hoa, trị được phá chấp 
trước của vị hoà thượng đó.  

 

Mười phương tất cả các chúng sinh 
Nhị thừa hữu học và vô học 
Tất cả Như Lai với Bồ Tát 
Hết thảy công đức đều tuỳ hỉ. 
 

“Chúng sinh” là chúng duyên hoà hợp mà sinh. Như 
làm người, chẳng phải làm người một cách đơn giản như 
thế, phải làm việc làm người, thì mới làm người được, làm 
người còn phải làm việc của người. Làm việc gì của người? 
Học cách đi của người tốt, học nói lời tốt, học tất cả hành 
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vi của người tốt, thì mới làm người. Bạn muốn học việc 
làm ma quỷ, thì tương lai sẽ làm ma quỷ. Chúng sinh là 
chúng duyên hoà hợp mà sinh, cũng là một tâm niệm hiện 
tại của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của bạn, bạn 
muốn làm Phật, thì tu Phật đạo, tương lai sẽ thành Phật, 
đều do tâm của bạn tạo thành. Một tâm niệm hiện tại của 
bạn muốn hành Bồ Tát đạo, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, 
như thế thì sẽ làm Bồ Tát. Bạn muốn tu Thanh Văn thừa, 
chứng đắc quả A La Hán, thì thành Thanh Văn. Bạn muốn 
tu Duyên Giác thừa, muốn đắc quả vị Duyên Giác, thì 
thành Duyên Giác. Bạn muốn sinh về cõi trời, thì tu năm 
giới hành thập thiện. Bạn muốn làm người, thì phải giữ gìn 
năm giới. Bạn muốn làm A Tu La, thì suốt ngày đấu tranh 
với người khác, sinh tâm sân hận, thì có thể thành A Tu La. 
Bạn muốn làm súc sinh, làm việc ngu si của súc sinh, thì sẽ 
làm súc sinh. Bạn muốn làm ngạ quỷ, thì đi làm việc đen 
tối, chẳng thấy được việc của người. Bạn muốn đến địa 
ngục, thì tạo nhiều tội nghiệp chút, thì sẽ đi đến địa ngục. 
Cho nên “Tất cả do tâm tạo”. Trong Kinh Hoa Nghiêm nầy 
có nói: 

 

Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 

Hãy quán tánh pháp giới 
Tất cả do tâm tạo”. 

 

Vốn chẳng có thiên đàng, địa ngục, cũng chẳng có 
Phật, Bồ Tát, người, gì cũng đều chẳng có, vậy tại sao lại 
có? Vì do một tâm niệm hiện tiền của chúng ta tạo thành, 
mới có mười pháp giới nầy, và đủ thứ hình tướng. Nếu 
chúng ta một niệm đều không sinh, thì cho đến tâm cũng 
không có, do đó có câu: 
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“Vô tâm vô niệm phước vô biên 
Tư dục tạp niệm là tội khiên”. 

 

Nếu bạn vô tâm, vô niệm, đó tức là phước vô biên. 
Nếu bạn có những tư dục, tức là ích kỷ, tham dục, đó là tạo 
nghiệp, cho nên nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, 
cũng có thể nói tất cả chúng sinh đều chẳng có Phật tánh, 
tại sao vậy? Vì nếu bạn chẳng tu hành thì chẳng có, phải tu 
hành thì mới có. Lại có thể nói: “Tu cũng có, không tu 
cũng có”. Lại có thể nói: “Tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng 
chẳng có”. Tại sao? Vì đừng có sự chấp trước, nếu bạn có 
sự chấp trước, nói: “Tôi có Phật tánh”. Đó là có sự chấp 
trước. Nếu chẳng chấp trước, thì có mà chẳng có, chẳng có 
mà có, cho nên tu cũng chẳng có, chẳng tu cũng chẳng có, 
nếu ai không chấp trước, thì có thể sẽ thành Phật. Tại sao 
chúng ta không thể thành Phật? Vì chúng ta có sự chấp 
trước. 

“Nhị thừa” là Thanh Văn, Duyên Giác. “Hữu học” là 
sơ quả đến tam quả, tứ quả A la hán là bậc vô học. Hết thảy 
công đức của tất cả Như Lai, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên 
Giác, hữu học và vô học, con đều tuỳ hỉ; công đức của 
Phật, con cũng tuỳ hỉ; công đức của Bồ Tát con cũng tuỳ 
hỉ; công đức nhiều như hạt bụi, con cũng tuỳ hỉ; công đức 
lớn như núi Tu Di, con cũng tuỳ hỉ; bất luận công đức bao 
nhiêu, con cũng đều tuỳ hỉ. Cho nên nói:  

 

“Đừng cho việc ác nhỏ mà làm 
Đừng cho việc thiện nhỏ mà không làm”. 

 

Bạn phải biết, hết thảy các núi đều do từng hạt bụi 
tích tập mà thành núi, một hại bụi tuy là nhỏ, tích tụ nhiều 
rồi sẽ thành núi. Một việc thiện tuy nhỏ, nhưng nếu chúng 
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ta làm nhiều việc thiện, tích tụ nhiều rồi cũng vô lượng vô 
biên. 

 

Mười phương hết thảy Đèn Thế Gian 
Bậc ban đầu thành tựu bồ đề 
Con nay đều thỉnh mời tất cả 
Chuyển bánh xe pháp diệu vô thượng. 
 

Mười phương tức pháp giới, pháp giới tức mười 
phương, Phật là đèn sáng của thế gian. Lúc trước khi thế 
gian chưa có Phật, thì thế giới đen tối. Có một số bàng môn 
ngoại đạo, tà kiến thuyết pháp, thế nào là tà kiến? Tà kiến 
là tri kiến chẳng chánh đáng, dẫn người vào cảnh giới ma, 
khiến cho người chẳng sinh chánh tri chánh kiến, mà làm 
cho người sinh tà tri tà kiến. Tà tri tà kiến tức là đen tối, 
chánh tri chánh kiến tức là ánh sáng. Trước kia tôi thường 
nói:  

 

“Lờ mờ truyền lờ mờ 
Một truyền hai chẳng hiểu 

Sư phụ đoạ địa ngục 
Đồ đệ cùng theo vào”. 

 

Đây tức là tà kiến thuyết pháp. Ông ta nói: “Ngươi 
uống chút thuốc, thì có thể đắc được cảnh giới hư không”. 
Sau đó ông ta lại vì bạn chứng minh: “Đây tức là hư 
không, hư không tức là như thế, ngươi đã chứng quả rồi, đã 
đắc được tứ thiền”. “Tứ thiền” vốn rất là bình thường, 
chẳng có quan trọng, ông ta thậm chí nói: “Ngươi bây giờ 
đắc được hư không rồi, giống như Phật, Phật bất quá cũng 
là như thế”. Ông ta khiến cho người tri kiến sai lầm, chỉ 
dẫn vào con đường tà, cho nên nói: “Lờ mờ”, chính ông ta 
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cũng chẳng minh bạch, hồ đồ, tuy ông ta hồ đồ, mà cũng có 
người theo ông ta học hồ đồ, cho nên gọi là “Lờ mờ truyền 
lờ mờ”. Một người truyền, biến thành hai người đều không 
hiểu, tại sao hai người đều không hiểu? Vì đem cái người 
không hiểu, truyền cho người không hiểu, do đó thành hai 
người đều không hiểu, đây cũng là kẻ dẫn đường, mình đã 
mù rồi, mang theo người không có con mắt, người không 
có con mắt đó, cho rằng ông ta có con mắt, chẳng biết rằng 
chính ông ta cũng nhìn chẳng thấy đường, nhưng ông ta 
muốn gạt người, đây gọi là “Một truyền hai không hiểu”, vì 
ông ta đã không biết tu hành như thế nào, hồ đồ chạy 
xuống địa ngục, đệ tử nghĩ: “Theo sư phụ sẽ không sai”. 
Cho nên đi theo sư phụ, thầy trò gặp nhau ở dưới địa ngục, 
cho nên nói: “Đồ đệ cùng theo vào”, sư phụ nhìn thấy đệ 
tử, bèn hỏi:  

- “Ngươi xuống đây làm gì”?  
- Đồ đệ đáp: “Sư phụ xuống, làm đệ tử đương nhiên 

cũng phải xuống theo! Đây là chỗ nào vậy” ? 
- Sư phụ nói: “Hiện tại ta cũng không hiểu biết rõ 

lắm, không biết ở đây là thế giới Phật nào”?  
Đợi một chút thì ngạ quỷ, Dạ Xoa đến bèn nói: “Nhà 

ngươi làm sư phụ, mà chẳng dạy đồ đệ cho tốt, cứ nói dối 
lường gạt người, tốt lắm, ở đây là địa ngục cắt lưỡi. Đồ đệ 
chẳng có gạt người, nhưng cứ làm chuyện xấu, bỏ nó vào 
trong chảo dầu sôi đi”. 

- Đồ đệ nói: “Hỏng hết rồi! Ông gạt người đoạ vào 
địa ngục cắt lưỡi, đây là tội của ông đáng có, vì nhận lầm 
ông, chúng tôi theo ông học hồ đồ, tạo ra rất nhiều lỗi lầm, 
bị nấu trong chảo dầu sôi, tội nầy thật chẳng tốt chút nào!” 
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- Sư phụ nói: “Ta cũng chẳng có cách gì hơn, ta cứu 
chẳng được các ngươi, chính ta cũng cứu không được ta”. 

Cho nên một vị sư phụ mang theo một số khí phần 
ma quỷ của đồ đệ, đều chạy xuống địa ngục. Tà kiến thuyết 
pháp, lừa người đi xuống địa ngục. Chúng ta tu hành, phải 
tìm vị thiện tri thức, thiện tri thức tức là người có trí huệ, 
người thông minh sáng suốt. Chúng ta học đạo, phải học 
theo người thông minh; đừng học theo người ngu si. Lý 
luận của người thông minh thì đúng đắn, chẳng dẫn dắt 
người vào đường tà. Trước khi Phật chưa ra đời, trên thế 
gian đều là những sư phụ “Hồ đồ truyền hồ đồ”. Khi Phật 
ra đời rồi, thì như ánh sáng mặt trời chiếu sáng thế gian. Ai 
là “Bậc ban đầu thành tựu bồ đề”? Bồ đề là gì? Bồ đề tức là 
giác đạo. Giác đạo gì? Giác ngộ tất cả việc ác đều không 
làm, tất cả nghiệp thiện đều phải làm, tức là giác đạo. Giác 
đạo là tiết tiết cao, bồ đề cũng nên như thế, từng bước từng 
bước cao hơn, phải từng bước thăng đi lên, từ phàm phu 
đến thành Phật, gọi là bồ đề. Nhưng từng bước từng bước 
đi xuống là giác đường ác, từng bước từng bước thăng lên 
giác đường lành, do đó có câu: “Quân tử đi lên, tiểu nhân 
đi xuống”. Bậc ban đầu thành tựu bồ đề, tức là Phật ban 
đầu thành tựu bồ đề. Vị Phật ban đầu nầy, làm thế nào 
thành? Chúng ta đều biết, tụng kinh, niệm Chú, là tu hành, 
hành Bồ Tát đạo, lục độ vạn hạnh đều là tu hành, nhưng 
lúc ban đầu trước khi có Phật, chẳng có ai biết lục độ vạn 
hạnh, cũng chẳng có ai biết tu hành như thế nào? Cũng 
chẳng có Kinh tụng, cũng chẳng có Chú để niệm, vậy làm 
thế nào mà thành Phật? Vị Phật ban đầu vô lượng kiếp về 
trước, tức là vị Phật khai mở thế giới, bổn lai tức là Phật, 
Ngài cũng không cần niệm. Tại sao? Vì bổn lai tức là Phật, 
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cho nên cũng không thể nói là Phật ban đầu. Ai thành tựu 
đạo nghiệp, thì người đó là bậc ban đầu thành tựu bồ đề. 
Phật ban đầu, bổn lai đã có. Hiện tại con đều thỉnh mời chư 
Phật mười phương ba đời và vị Phật ban đầu thành tựu, ở 
lâu nơi thế gian, thỉnh Phật chuyển bánh xe diệu pháp, 
chuyển bánh xe diệu pháp cao thượng không thể nghĩ bàn 
chẳng có gì cao hơn được. Giảng kinh, thuyết pháp, tụng 
kinh, trì Chú, in kinh, đều là chuyển bánh xe pháp. Đây đều 
là bánh xe diệu pháp nhìn thấy được, kỳ thật bánh xe diệu 
pháp vốn chẳng nhìn thấy được, nghĩ cũng nghĩ không ra. 
Bánh xe diệu pháp là “Lời nói đã bặc”, nói chẳng ra. “Nơi 
tâm hành đã diệt”, trong tâm bạn nghĩ muốn đi còn đường 
nầy, cũng chẳng còn nữa. Cho nên nói: “Miệng muốn nói 
lời không còn nữa”, miệng muốn nói mà chẳng còn lời gì 
để nói. “Tâm muốn duyên mà tư lự đã mất”, trong tâm bạn 
muốn nghĩ tưởng, nhưng tư lự đều chẳng còn nữa. Đây là 
chân chánh chuyển bánh xe pháp vi diệu, đây là bánh xe 
pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Nếu có người nói: “Tôi 
chẳng nhìn thấy Phật ở đời”. Bạn chẳng nhìn thấy, thứ nhất 
là do nơi bạn đi quá nhỏ hẹp. Có người nói: “Mỗi nơi tôi đi 
qua trên thế giới nầy, cũng chẳng nhìn thấy Phật chuyển 
bánh xe diệu pháp”. Bạn đi khắp thế giới, nhưng bạn có đi 
đến trong hư không chưa? Trong hư không có Phật đang 
chuyển bánh xe diệu pháp, nếu bạn muốn nhìn thấy Phật 
chuyển bánh xe diệu pháp, thì hãy đi đến trong hư không, 
bạn ngồi hoả tiễn đi đến mặt trăng, cũng chưa nhìn thấy 
được. Bạn nhìn không thấy, phải chăng là không có? 
Chẳng phải, bạn nhìn không thấy nhiều thứ lắm. Chuyển 
bánh xe diệu pháp không nhất định nhìn thấy được, hơn 
nữa trên trời có chư Phật đang chuyển bánh xe diệu pháp, 
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bạn cũng nhìn chẳng thấy, cho nên bạn không thể nói nhìn 
không thấy thì chẳng có. Thế gian chẳng có chỗ nào mà 
chẳng phải đang chuyển bánh xe diệu pháp, bạn minh bạch 
được thì tất cả hết thảy đều đang chuyển bánh xe diệu 
pháp. Nếu bạn không minh bạch, thì dù có chuyển bánh xe 
diệu pháp, bạn cũng chẳng biết đang chuyển bánh xe diệu 
pháp. Nếu bạn giác ngộ rồi, thì nhìn thế gian hết thảy tất cả 
sâm la vạn tượng, y báo, chánh báo, chẳng có cái gì mà 
không chuyển bánh xe diệu pháp, do đó có câu:  

 

“Nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương 
Ngồi trong hạt bụi chuyển bánh xe pháp”. 

 

Đây tức là chuyển bánh xe diệu pháp. 
 

Nếu chư Phật muốn vào Niết Bàn 
Con đều chí thành xin mời thỉnh 
Nguyện xin ở lâu vô số kiếp 
Lợi lạc tất cả các chúng sinh. 
 

Bốn cõi: Chỗ chư Phật ở là cõi Thường Tịch Quang 
tịnh độ, là chẳng sinh chẳng diệt, chẳng tăng chẳng giảm, 
chẳng dơ chẳng sạch. Thế giới của chúng ta ở, là cõi phàm 
Thánh cùng ở. Chỗ của nhị thừa ở, là cõi Phương Tiện Hữu 
Dư, chẳng phải Niết Bàn rốt ráo. Chỗ của Bồ Tát ở, là cõi 
Thật Báo Trang Nghiêm. Bồ Tát ở cõi Thật Báo Trang 
Nghiêm du hí thần thông, thanh tịnh cõi Phật, giáo hoá 
chúng sinh. Ở nơi phần của Phật, thì vô lượng kiếp đến 
nay, chúng sinh giáo hoá đã độ xong, đây gọi là hoá duyên 
đã hết, cho nên hồi hướng về cõi Thường Tịch Quang tịnh 
độ, vào Niết Bàn. Con chí thành khẩn thiết xin mời thỉnh 
chư Phật đừng vào Niết Bàn, nguyện xin ở lâu kiếp số 
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nhiều như số hạt bụi, để lợi lạc hết thảy tất cả các chúng 
sinh, giáo hoá tất cả chúng sinh. 

 

Hết thảy lễ tán cúng dường Phật 
Thỉnh Phật ở đời chuyển pháp luân 
Tuỳ hỉ sám hối các căn lành 
Hồi hướng chúng sinh và Phật đạo. 
 

Ở trước lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, hợp lại 
gọi là lễ tán Như Lai. Rộng tu cúng dường phước, tức cũng 
là rộng tu cúng dường Phật, Phật là đấng phước huệ đầy 
đủ. Con dùng tâm thành khẩn, nhờ nguyện lực mười đại 
nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thỉnh Phật thường trụ 
ở đời, chuyển bánh xe diệu pháp. Nhờ tuỳ hỉ công đức và 
sám hối công đức, mà sinh ra đủ thứ căn lành. Vì trải qua 
sự sám hối, thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ; khi tội nghiệp tiêu trừ, 
thì căn lành sẽ tăng trưởng. Hết thảy căn lành của tôi, 
chẳng giữ lại cho chính mình, mà là đem hết thảy công đức 
tuỳ hỉ sám hối đủ thứ các căn lành, đều hồi hướng cho pháp 
giới chúng sinh, hết thảy công đức đều là của pháp giới 
chúng sinh. Còn hết thảy tội nghiệp của pháp giới chúng 
sinh, đều hoàn toàn giao hết cho tôi thọ nhận, tôi có thể 
thay thế chúng sinh thọ khổ, đem hết thảy công đức đều 
hồi hướng cho chúng sinh và Phật đạo. 

 

Con theo tất cả Như Lai học 
Tu tập viên mãn hạnh Phổ Hiền 
Cúng dường quá khứ các Như Lai 
Cùng với hiện tại mười phương Phật. 
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Con nguyện vĩnh viễn theo Phật học tập tất cả Phật 
đạo, tu hành học tập viên mãn hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
Hiền. Cúng dường tất cả chư Phật quá khứ, cùng với hiện 
tại tất cả chư Phật mười phương. 

 

Vị lai tất cả Thầy trời người 
Tất cả ý muốn đều viên mãn 
Con nguyện theo khắp Phật ba đời 
Sớm được thành tựu đại bồ đề. 
 

Con cũng cúng dường tất cả chư Phật vị lai, nguyện 
cho tất cả ý muốn, hy vọng, những việc hoan hỉ trong tâm 
đều thành tựu viên mãn. Con nguyện theo khắp chư Phật 
ba đời học tập Phật pháp, sớm được thành tựu đại bồ đề. 

 

Hết thảy mười phương tất cả cõi 
Rộng lớn thanh tịnh diệu trang 

nghiêm 
Chúng hội vây quanh các Như Lai 
Thảy đều ở dưới cội bồ đề. 
 

Hết thảy mười phương tất cả cõi Phật, bao quát pháp 
giới. Mười phương pháp giới rộng lớn thanh tịnh, không có 
tơ hào nhiễm ô, dùng sự vi diệu không thể nghĩ bàn để 
trang nghiêm. Tất cả chúng hội trong pháp giới, hoặc là Bồ 
Tát hải hội, Thanh Văn Duyên Giác hải hội, Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo Ni hải hội, ưu bà tắc, ưu bà di hải hội, hoặc là Thiên 
long bát bộ hải hội, đều vây quanh tất cả chư Phật, đều ở 
dưới cội bồ đề. Mười phương cõi nước chư Phật đều có cội 
bồ đề, mỗi vị Phật đều ở dưới cội bồ đề thành đạo. 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  142 
 

 

Mười phương hết thảy các chúng sinh 
Nguyện lìa khổ não thường an lạc 
Đắc được lợi chánh pháp thâm sâu 
Diệt trừ phiền não hết không còn. 
 

Hết thảy các chúng sinh trong mười phương thế giới, 
tôi đều hồi hướng đến họ, nguyện cho họ đều lìa sầu bi khổ 
não, thường thường được an lạc, đắc được lợi ích chánh 
pháp thâm sâu, diệt trừ hết thảy tất cả phiền não không còn 
sót thừa. Nói thì dễ, làm được mới khó, muốn đoạn phiền 
não, lại đoạn chẳng được, phiền não với bạn chẳng biết 
nhân duyên thân mật đã bao nhiêu kiếp rồi, muốn lìa nó 
cũng lìa không được, tại sao vậy? Vì bạn chẳng có trí huệ, 
chỉ có ngu si. Nếu có trí huệ, thì sẽ chiếu phá được phiền 
não. Nghe Kinh nghe pháp, tức là học tập trí huệ vốn có 
của chúng ta, tuy nói là học tập trí huệ, nhưng trí huệ chẳng 
phải do học tập mà được, mà là chúng ta vốn có, chúng ta 
vốn có trí huệ, bất quá chúng ta bỏ quên nó mà thôi, thời 
gian lâu rồi không có dùng tới trí huệ Bát Nhã thâm sâu, 
bèn quên mất. Hiện tại nghe Kinh nghe pháp, bèn nghĩ 
tưởng tới trí huệ vốn có. Trí huệ sinh khởi thì ngu si phiền 
não sẽ không còn. Phiền não vô minh trụ ở chỗ đen tối, 
một khi có ánh sáng, thì nó bỏ chạy mất, ánh sáng tức là trí 
huệ, đen tối tức là vô minh. Chẳng có vô minh thì chẳng có 
phiền não, sẽ sinh ra trí huệ chân chánh.  

 

Con vì bồ đề tu khổ hạnh 
Trong tất cả cõi thành túc mạng 
Thường được xuất gia tu tịnh giới 
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Không dơ không phạm không lủng 
lậu. 

 

Bạn muốn có trí huệ, thì phải tu hành, chẳng tu hành 
thì chẳng có trí huệ. Bạn hãy nhìn xem những người thông 
minh, họ đều đã từng tu đạo, hoặc đời trước đã từng xem 
nhiều Kinh điển, nên đời này họ thông minh, hoặc đời 
trước họ đã từng tu nhiều khổ hạnh, nên đời nầy họ thông 
minh. Tu bồ đề có đủ thứ pháp tu, hoặc tham thiền đả toạ, 
hoặc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, Bát 
Nhã v.v…đủ thứ pháp khác nhau. 

Tôi nghĩ tới một câu chuyện, một vạn năm trước kia, 
có một vị tu hành, tu đạo, ngồi thiền. Lúc ban đầu ngồi 
thiền thì chân rất là đau, chẳng chịu được. Ông ta bèn đấu 
tranh với cái chân đau, ông ta nói:  

- “Ta chẳng muốn đau, còn ngươi thì muốn đau”.  
- Ông ta bèn đàm phán với cái chân, cái chân nói: 

“Tôi chịu chẳng nổi nữa rồi”. 
- Ông ta nói: “Ngươi chịu không nổi là chuyện của 

ngươi, ta không màng”. 
Ban đầu chịu đựng được khoảng nửa tiếng thì muốn 

duỗi chân ra, về sau ngồi được khoảng một tiếng, hai tiếng, 
cuối cùng thì ngồi được mấy ngày liền. Một khi ngồi thì 
ngồi tới mấy ngày, hoặc mấy tháng, thậm chí mấy năm đều 
được. Ông ta đánh bại cái chân đau. Ông ta ngồi lâu rồi, thì 
chẳng muốn đứng lên, một khi ngồi thì ngồi mười mấy 
năm, đổi chân lại rồi ngồi tiếp. Về sau, ông ta muốn đợi 
đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, để trợ giúp Phật hoằng 
dương Phật pháp, nhưng vì ông ta hoan hỉ nhập định, nên 
ngồi nhập định rồi ngủ quên luôn, nhập định tới mấy ngàn 
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năm, ngủ quên đến nỗi y áo đều rách nát hết, trên mặt đầy 
bụi bặm, trên đầu thì có tổ chim làm tổ, tuy ông ta là người, 
nhưng giống như tượng bùn. 

Vào đời nhà Đường, Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ 
thỉnh Kinh, trên đường đi thì gặp vị tu hành nầy, Ngài 
Huyền Trang bèn đánh thức Ngài tỉnh dậy, vị tu hành bèn 
hỏi:  

- “Ngài làm gì ở đây”?  
- Ngài Huyền Trang hỏi lại: “Còn Ngài làm gì ở 

đây”? 
- Ngài nói: “Tôi đợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra 

đời, để trợ giúp Ngài hoằng dương Phật pháp”. 
- Ngài Huyền Trang nói: “Đức Phật Thích Ca Mâu 

Ni đã vào Niết Bàn cách đây hơn một ngàn năm rồi. Ngài 
còn ngồi ở đây mà không biết à?” 

- Ngài nói: “Không quan hệ gì, vậy thì tôi ngồi tiếp, 
đợi đức Phật Di Lặc ra đời, trợ giúp Phật Di Lặc giáo hoá 
chúng sinh”. Do đó Ngài chuẩn bị muốn nhập định tiếp. Vì 
Ngài nhập định đã quen rồi, cho nên rất muốn tiếp tục nhập 
định. 

- Ngài Huyền Trang nói: “Lão đồng tu, Ngài đừng 
nhập định nữa, hiện tại tuy đức Phật Thích Ca đã vào Niết 
Bàn, nhưng Phật pháp còn đang ở thế gian, Ngài đến trợ 
giúp tôi hoằng dương Phật pháp được chăng”? 

- Ngài nói: “Tôi trợ giúp Ngài như thế nào, hơn nữa 
Ngài là ai”? 

- Ngài Huyền Trang nói: “Tôi là người nhà Đường, 
pháp danh Huyền Trang, bây giờ tôi đang trên đường tới 
Ấn Độ thỉnh Kinh, tôi thỉnh Kinh rồi trở về, nhất định phải 
có người trợ giúp tôi hoằng dương Phật pháp. Ngài ngồi ở 
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đây, đợi bao nhiêu năm nữa, đâu có làm được việc gì, thật 
là đáng tiếc quá, Ngài hãy đến trợ giúp tôi hoằng dương 
Phật pháp”. 

- Ngài nói: “Tôi có thể trợ giúp Ngài được chăng”? 
- Ngài Huyền Trang nói: “Được chứ, nhưng Ngài 

phải thay đổi thân thể giống như dọn nhà, Ngài hãy dọn 
nhà đến Trường An, Ngài xem mái nhà nào ngói màu vàng 
lưu ly, thì Ngài tái sinh vào đó, đợi tôi trở về, tôi sẽ đi tìm 
Ngài”. 

- Ngài nói: “Vậy tốt! Tôi tin Ngài, tôi nguyện trợ 
giúp Ngài hoằng dương Phật pháp”.  

Do đó Ngài tái sinh vào Trường An, Ngài Huyền 
Trang vốn muốn Ngài tái sinh vào nhà có mái ngói màu 
vàng lưu ly, nhưng Ngài nhớ lộn, nhớ là ngói màu xanh lưu 
ly, nên Ngài đã tái sinh vào làm con trai nhà thừa tướng. 
Khi Ngài Huyền Trang khởi hành lên đường ở tại Trường 
An, thì vua Đường Thái Tông hỏi: “Khi nào khanh trở về”? 
Khi khanh trở về thì hãy báo tin, ta sẽ ra nghinh đón 
khanh”. 

- Ngài Huyền Trang nói: “Hoàng thượng thấy nhánh 
cây tùng nầy đang nghiêng về hướng tây, đợi khi nào 
nhánh cây tùng nầy nghiêng về hướng đông, thì lúc đó tôi 
sẽ trở về”.  

Đó là nhánh cây tùng ở ngài cửa hoàng cung, trải 
qua mười bốn năm. Một ngày nọ, nhánh cây tùng quả 
nhiên nghiêng về hướng đông, vua Đường Thái Tông nói: 
“Hôm nay đại khái Ngài Huyền Trang sẽ trở về, chúng ta 
hãy chuẩn bị ra ngoài thành nghinh đón Ngài”. Cho nên 
mọi người đi ra ngoài thành nghinh đón, thì quả nhiên Ngài 
Huyền Trang trở về. 
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Khi Ngài Huyền Trang thỉnh Kinh trở về, vừa nhìn 
thấy vua Đường Thái Tông thì rất hoan hỉ vui vẻ chúc 
mừng vua Đường Thái Tông. Vua Đường Thái Tông 
không rõ Ngài chúc mừng gì, bèn hỏi:  

- “Đáo để thì Ngài có gì chúc mừng”? 
- Ngài Huyền Trang nói: “Năm mà tôi lên đường, 

chắc chắn Ngài đã sinh ra thái tử”. 
- Vua Đường Thái Tông nói: “Không có”. 
- Ngài Huyền Trang nói: “Kỳ lạ quá, rõ ràng tôi kêu 

một người đến đây làm con của Ngài mà, để tối nay tôi 
quán sát xem sao”! 

Vua Đường Thái Tông cũng chẳng biết trong bụng 
Ngài Huyền Trang có chuyện gì vui. Tối đó, Ngài Huyền 
Trang bèn ngồi thiền quán sát, thì mới biết vị lão tu hành 
thác sinh vào trong nhà thừa tướng, đã được mười bốn tuổi, 
người cao lớn, nhưng chẳng giữ quy cụ, lại ăn thịt, lại uống 
rượu, lại chơi với con gái, chẳng có gì mà chẳng làm. Vì 
nhà thừa tướng có quyền, có thế, lại giàu có, cho nên anh ta 
tha hồ ăn chơi, chẳng có ai dám ngăn cản. Ngài Huyền 
Trang nhìn thấy anh ta đi sai đường.  

Sang ngày sau, bèn nói với vua Đường Thái Tông 
rằng: “Hôm qua tôi có chúc mừng Ngài, nguyên lai người 
nầy đi sai đường, tôi vốn kêu ông ta đến đầu thai vào 
hoàng cung làm thái tử, nhưng ông ta lại tái sinh vào nhà 
thừa tướng. Cho nên bây giờ Ngài hãy hạ thánh chỉ kêu 
anh ta đi xuất gia. Trước kia, tôi với anh ta có giao ước, 
anh ta sẽ trợ giúp tôi hoằng dương Phật pháp”. 

Do đó, hoàng đế hạ chỉ muốn con trai của thừa tướng 
xuất gia. Thừa tướng tiếp được thánh chỉ, bèn kêu con trai 
đi xuất gia.  
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Anh ta vừa nghe bèn nói: “Đâu có lý nầy, hoàng đế 
sao lại kêu tôi xuất gia? Tôi còn ham vui mà”! 

- Thừa tướng nói: “Chuyện nầy không xong rồi, ai 
mà trái thánh chỉ thì bị chém đầu đó”. 

- Anh ta nói: “Con đi gặp hoàng đế để nói lý lẽ”. 
Ngày thứ hai, thừa tướng nói với hoàng đế, thằng 

con nó muốn gặp hoàng thượng. 
Ngài Huyền Trang sớm đã biết nó không muốn xuất 

gia, bèn nói với hoàng đế rằng: “Ngày mai, đứa con của 
thừa tướng sẽ đưa ra những điều kiện với Ngài, bất cứ điều 
kiện gì, Ngài đều phải đáp ứng hết”. 

- Vua Đường Thái Tông nói: “Được”. 
Qua ngày sau, đứa con của thừa tướng đến gặp 

hoàng đế, hoàng đế nói: “Hiện tại ta rất tin Phật pháp, biết 
được Phật pháp thật là tuyệt vời, ta hy vọng ngươi đi xuất 
gia để hoằng dương Phật pháp”. 

- Anh ta nói: “Muốn tôi xuất gia cũng được thôi, 
nhưng tôi có ba điều kiện buông bỏ chẳng được, nếu Ngài 
đáp ứng được, thì tôi sẽ đi xuất gia”. 

- Vua Đường Thái Tông hỏi: “Điều kiện gì”? 
- Anh ta nói: “Tôi thích nhất là uống rượu, tuy là 

người xuất gia không được uống rượu, nhưng tôi phụng chỉ 
xuất gia, tôi là ngoại lệ. Bất cứ tôi đến chỗ nào, tuỳ tùng 
đều mang một xe rượu đi theo”. 

- Vua Đường Thái Tông nói: “Ta đáp ứng nhà ngươi, 
điều kiện thứ hai là gì”? 

- Anh ta nói: “Tôi rất thích ăn thịt, bất cứ đến chỗ 
nào, tuỳ tùng đều mang theo một xe thịt”. 

- Vua Đường Thái Tông nói: “Được, không có vấn 
đề gì, còn điều kiện thứ ba”? 
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- Anh ta nói: “Người xuất gia không được có vợ, 
nhưng tôi phụng chỉ xuất gia, tôi là ngoại lệ, tôi rất thích 
gái đẹp, bất cứ tôi đến chỗ nào, đều có một xe gái đẹp đi 
theo. Nếu hoàng thượng đáp ứng ba điều kiện nầy, thì tôi 
miễn cưỡng đi xuất gia. Nếu một trong ba điều kiện không 
đáp ứng được, thì tôi không xuất gia”. 

- Vua Đường Thái Tông nghĩ: “Đứa con tệ quá, 
nhưng Ngài Huyền Trang đã phó thác cho mình”. Do đó 
bèn nói: “Tốt lắm, ta hoàn toàn đáp ứng nhà ngươi, bây giờ 
nhà người xuất gia được rồi đó”! 

- Anh ta nghĩ: “Ba xe yêu cầu nầy đều được hứa khả, 
vậy thì đi xuất gia thôi”. 

Vua Đường Thái Tông tuy làm mãn nguyện anh ta, 
nhưng anh ta cũng không vui mừng lắm khi đi xuất gia. 
Phụng chỉ xuất gia rất là vinh dự, rất là náo nhiệt. Vua hạ 
lệnh anh ta đến Đại Hưng Tự xuất gia (Đại Hưng Tự là 
trường dịch Kinh của Đường Huyền Trang, từ sơn môn mà 
đến phòng của vị phương trượng khoảng một trăm dặm, có 
hơn mười vạn người ở trong đó). Do đó, trong Chùa cử 
hành chuông trống bát nhã để nghinh tiếp anh ta (Khi nào 
có pháp hội thì đánh chuông trống bát nhã, thiện thần bèn 
đến ủng hộ, cho nên không thể tuỳ tiện đánh chuông trống 
bát nhã). Khi anh ta đến trước cửa Chùa, nghe được tiếng 
chuông trống bát nhã, đột nhiên khai ngộ: “Ôi! Thì ra tôi 
vốn là một lão tu hành”! Do đó, bèn nói với đoàn tuỳ tùng 
chở ba xe phía sau rằng: “Tôi không cần ba xe này nữa, tôi 
đã đủ rồi”! Do đó anh ta đến Đại Hưng Tự cạo đầu xuất 
gia, pháp danh là Khuy Cơ pháp sư, còn gọi là Tam Xa Tổ 
Sư. Khuy Cơ pháp sư rất là thông minh, bất cứ Kinh điển 
gì, một khi đã nghe qua tai liền nhớ, lọt qua mắt rồi không 
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quên, đây là nhân duyên Ngài tu đạo. Về sau, Khuy Cơ 
pháp sư góp công lớn hoằng dương Phật pháp vào thời đại 
nhà Đường. 

Tam Xa tổ sư trước kia chẳng nhớ mình đã tu hành 
bao nhiêu năm, nhưng đời này vẫn còn mê, khi xuất gia 
còn muốn một xe rượu, một xe thịt, một xe gái đẹp. Đợi 
khi nghe được tiếng chuông trống bát nhã, mới tỉnh ngộ 
chính Ngài đã từng là người tu đạo, do đó Ngài trợ giúp 
Ngài Huyền Trang hoằng dương Phật pháp, Ngài nghiên 
cứu về duy thức học. 

Đương thời có một vị cao Tăng là Đạo Tuyên luật 
sư, Ngài chuyên tu về giới luật, đi đứng nằm ngồi bốn oai 
nghi lớn đều không cẩu thả, khi đi thì nhẹ nhàng như gió 
thoảng, do đó có câu:  

 

“Đi như gió 
Đứng như tùng 
Ngồi như chung 
Nằm như cung”. 

 

Ngài tu hành rất tốt, miệng không tuỳ tiện nói 
chuyện, mắt không nhìn những thứ không tốt, do đó có 
câu:  

 

“Phi lễ vật thị 
Phi lễ vật thính 
Phi lễ vật động 

Phi lễ vật ngôn”. 
 

Nghĩa là: 
 

“Những gì không tốt thì không nhìn 
Những gì không hay thì không nghe 
Những gì không tốt thì không làm 
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Những gì không tốt thì không nói”. 
 

Vì Ngài trì giới rất tinh nghiêm, nên cảm ứng người 
trời đến cúng dường Ngài. Ngài cũng ngày ăn một bữa, 
mỗi ngày đều có người trời đem cơm tới cúng dường Ngài. 

Khuy Cơ pháp sư Ngài đã thưởng thức hết thảy 
những thức ăn ở nhân gian, trước khi chưa xuất gia, loại 
thịt gì cũng đều đã thưởng thức qua. Xuất gia rồi, thức ăn 
chay gì ngon cũng đã thưởng thức qua. Lúc đó Ngài lại 
sinh ra tâm tham, nói: “Tôi chưa từng ăn thức ăn của người 
trời, Đạo Tuyên luật sư có người trời cúng dường thức ăn, 
mình đi đến chỗ Ngài Đạo Tuyên luật sư để thưởng thức 
cho biết”. Vì Ngài là phụng chỉ xuất gia, cũng là quốc sư, 
muốn làm gì thì làm, do đó bèn đến chỗ Ngài Đạo Tuyên 
luật sư, nói với Ngài Đạo Tuyên luật sư rằng: “Hết thảy 
những thực vật trên thế gian, tôi đều đã thưởng thức, nhưng 
thức ăn trên trời thì chưa thưởng thức, Ngài đừng quá 
tham, hôm nay người trời mang thức ăn lên, cũng nên chia 
cho tôi một phần”.  

Đạo Tuyên luật sư nói: “Tốt”!  
Do đó, sang ngày sau hai người đợi người trời mang 

thức ăn đến cúng dường, nhưng quá giờ ngọ vẫn không 
thấy người trời mang thức ăn đến. Không những chẳng ăn 
được thức ăn của người trời, mà thức ăn ở nhân gian cũng 
không có luôn, vì Đạo Tuyên luật sư chẳng có gì hết, 
không có nhà bếp, không có rau cải gì hết. Ở trên núi 
Chung Nam chỉ có thể ăn cỏ, hoặc là lá cây, rễ cây. Lúc đó, 
Ngài Khuy Cơ có chút không vui, nói: “Đại khái Ngài gạt 
người, vốn chẳng có người trời nào mang thức ăn đến 
cúng, sao đợi hoài không thấy”.  
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Đạo Tuyên luật sư nói: “Ngài nói tôi gạt người thì 
gạt người, tôi cũng chẳng biện luận với Ngài”. Vì Ngài trì 
giới, không muốn nhiều lời. Lúc đó trời đã tối, từ núi 
Chung Nam đi xuống núi cũng bảy mươi dặm đường, trời 
tối khó đi, nên Ngài Khuy Cơ ở lại tá túc một đêm. 

Khuy Cơ pháp sư tối ngủ sớm, ngủ ngáy như sấm, 
Đạo Tuyên luật sư trong tâm bèn khởi vọng tưởng: “Quốc 
sư gì mà một chút tu hành cũng chẳng có, ngủ còn ngáy 
như sấm, thật là mất oai nghi quá”. Đúng lúc khởi vọng thì 
trên thân có con rận, vì người xuất gia nhiều ngày không 
tắm rửa, nên thân thể dơ dáy, bèn sinh rận. Đạo Tuyên luật 
sư bắt con rận bỏ xuống dưới đất, một lúc sau thì có một 
con rận nữa cắn, Ngài lại bắt nó bỏ xuống dưới đất. Ngài 
Khuy Cơ ngủ suốt đêm, ngáy như sấm, còn Ngài Đạo 
Tuyên luật sư thì ngồi thiền suốt đêm, cũng không thể nhập 
định được, nên cứ khởi vọng tưởng. 

Sáng ngày sau, Đạo Tuyên luật sư nhịn chẳng được 
nói: “Ngài ngủ li bì, chẳng giữ oai nghi gì hết, còn ngáy 
như sấm, làm cho tôi đêm qua không nhập định được”. 

- Ngài Khuy Cơ nói: “Ngài nói tôi không tu hành à? 
Ngài mới không tu hành”. 

- Đạo Tuyên luật sư nói : « Sao Ngài biết tôi không 
tu hành » ? 

- Ngài Khuy Cơ nói : « Ngài là lão tu hành trì giới, 
tối qua chẳng phải Ngài bắt bỏ xuống đất hai con rận 
chăng ? Ngài làm cho một con chết, còn một con bị gãy hết 
một chân, nên chúng xuống chỗ vua Diêm Vương, nói 
Ngài giết chúng. Tôi đến đó giảng hoà cho Ngài, nói Ngài 
chỉ là vô tâm, kêu chúng đừng có báo thù. Vua Diêm 
Vương gọi hai con rận đó đi đầu thai rồi ». 
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- Đạo Tuyên luật sư nghĩ : « Ta bắt hai con rận này 
xuống nhẹ nhàng, sao Ngài Khuy Cơ nầy biết được chớ ? 
Thật là kỳ lạ » ! 

Ngài Khuy Cơ nói : « Tôi đi đây, ở đây vốn không 
có thức ăn của người trời dâng cúng, Ngài gạt người ». 

Khi tới giờ ngọ, thì người trời mang thức ăn đến 
cúng dường. Đạo Tuyện luật sư bèn hỏi : « Sao hôm qua 
ngươi không mang thức ăn lên ? Hôm qua ta có khách quý 
đến đây, mà đợi hoài không thấy ngươi mang thức ăn lên ». 

- Người trời đó nói : « Pháp sư từ bi tha thứ cho tôi, 
hôm qua tôi có mang thức ăn lên cúng dường cho Ngài, 
nhưng nhìn thấy chung quanh bốn mươi dặm có kim quang 
màu vàng ròng, tôi muốn đi lên, nhưng con mắt chẳng mở 
được, chỉ thấy toàn màu vàng ròng. Do đó tôi bèn hỏi thần 
thổ địa, thì ông ta nói : ‘Chỗ nầy có nhục thân Bồ Tát, cho 
nên chu vi khoảng bốn mươi dặm đều có kim quang’, cho 
nên tôi không thể đến được, xin hãy tha thứ cho tôi ». 

Đạo Tuyên luật sư nghe rồi rất là hổ thẹn nói: 
«Nguyên lai Khuy Cơ pháp sư là nhục thân Bồ Tát, mà ta 
còn nói Ngài chẳng có tu hành, ngủ ngáy như sấm, nguyên 
lai cảnh giới của Ngài cao hơn ta một bậc ». Do đó, Đạo 
Tuyên luật sư lại nỗ lực dụng công tu hành, còn Ngài Khuy 
Cơ cũng không còn nghĩ tới muốn thưởng thức thức ăn của 
người trời nữa, hai người đều trở thành bậc cao Tăng của 
thời ấy. 

Tôi vì muốn cầu bồ đề giác đạo, nên lúc tu đạo, bất 
cứ ở trong một trong bốn đường ác (A tu la, súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục), đều thành tựu túc mạng thông. Chúng ta 
đừng cho rằng xuất gia là việc dễ dàng, do đó có câu :  

 

« Đừng cho xuất gia là việc dễ 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  153 
 

Đều nhờ nhiều kiếp gieo bồ đề ». 
 

Bạn đừng cho rằng tuỳ tiện thì có thể xuất gia được, 
có người ở tại Bảo Hoa Sơn thọ giới Tỳ Kheo, lúc qua sơn 
động, thì qua chẳng được, hoặc là do có tội chướng, nên 
chết ở nơi đó. Có rất nhiều người thọ giới Sa Di thì được, 
nhưng thọ giới Tỳ Kheo rồi, thì bị thần kinh, đây là vì 
không có đức hạnh. 

Chúng ta nên học mười đại nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền, nên phát nguyện thường xuất gia, ra khỏi 
nhà phiền não, ra khỏi nhà ba cõi, ra khỏi nhà vô minh. Thế 
nào gọi là ra khỏi nhà phiền não ? Ai ai cũng đều có phiền 
não, nhưng chưa thể buông bỏ được phiền não. Nếu buông 
bỏ được phiền não, tức là ra khỏi nhà phiền não. Ba cõi là 
cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tuy bạn đang ở trong cõi dục, 
mà không có tâm dâm dục; tuy bạn chưa đến được cõi sắc, 
nhưng đối với hình sắc cũng không; cho đến cõi vô sắc 
cũng không, cho nên gọi là ra khỏi nhà ba cõi, ra khỏi nhà 
phiền não, ra khỏi nhà vô minh. Vô minh là gốc rễ của 
phiền não, khi phá được vô minh, thì bồ đề giác đạo sẽ viên 
mãn.  

Ở Trung Quốc không nhất định ai xuất gia cũng tu 
hành được. Ở Trung Quốc có phong khí nầy, trẻ con khi 
xuất gia, có đứa có nhiều bệnh tật, cha mẹ mời bác sĩ chữa 
bệnh cũng không hết, thấy tình hình đứa nhỏ chắc phải 
chết, cha mẹ bèn đem đứa bé vào Chùa cho nó xuất gia làm 
Sa Di. Đứa bé khi xuất gia rồi thì bệnh cũng hết, những 
hạng người nầy xuất gia cố nhiên có căn lành, nhưng chỉ e 
rằng nó mê muội, mà không biết tu hành. Có người vì vấn 
đề hoàn cảnh cuộc sống mà xuất gia. Có người gia đình 
quá nghèo, nghĩ rằng xuất gia thì dễ có cơm ăn, dễ có áo 
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mặc, sự xuất gia nầy là vì nghĩ tới cơm áo. Có người tuổi 
già, không chỗ nương tựa, mà phát tâm xuất gia làm hoà 
thượng, sau đó thu nạp những chú Sa Di nhỏ tuổi, có người 
hiếu thuận với sư phụ, bất cứ ăn gì, trước hết phải cúng 
dường sư phụ, đối với sư phụ phải cung kính; trước khi 
chưa xuất gia, chỉ là một ông già, không có người thân; 
xuất gia rồi thì có đệ tử chăm sóc, cho nên hạng người xuất 
gia nầy là vì dưỡng già, hạng người nầy cũng không nhất 
định sẽ tu hành được. Có người vì hoàn cảnh bức bách, 
như Khuy Cơ pháp sư, nhưng Ngài tu hành được. Xưa kia 
ở Trung Quốc, bất cứ người nào giết người, đốt nhà, khi 
xuất gia rồi thì chính phủ tìm chẳng được, hạng người này 
vì chạy trốn mà xuất gia, cũng không nhất định sẽ tu hành 
được. Còn có một hạng người nữa vì sinh tử phát bồ đề 
tâm mà xuất gia, hạng người nầy mới chân chánh tu hành. 

Thường được xuất gia tu trì giới luật thanh tịnh, 
khiến cho giới luật thanh tịnh như châu báu, vĩnh viễn 
không huỷ phạm. 

 

Trời rồng Dạ Xoa Cưu Bàn Trà 
Cho đến người và chẳng phải người 
Hết thảy tất cả tiếng chúng sinh 
Đều dùng các tiếng mà thuyết pháp. 
 

Trời rồng. Tại sao biến hoá làm rồng ? Vì thừa cấp 
giới hoãn, thuở xưa họ tu pháp đại thừa rất tinh tấn, nhưng 
cho rằng giữ giới là chuyện bình thường, giữ hay không 
giữ giới đều không quan trọng. Do « thừa cấp » mà có thần 
thông; vì « giới hoãn » mà đoạ làm súc sinh. Dạ Xoa còn 
gọi là quỷ mau chóng. Cưu Bàn Trà còn gọi là quỷ « đông 
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trảo », chúng chuyên môn đợi người ngủ thì đi tác quái, có 
người bị thổi hơi của chúng vào đầy miệng, nói chẳng 
được, cũng chẳng cử động được, thì sẽ chết. Nhưng lúc bấy 
giờ, vì có sức lực cảm hoá mười đại nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền, chúng có thể làm hộ pháp, mà không làm hại 
nữa. Trời rồng, Dạ Xoa, Cưu Bàn Trà, các loài quỷ, cho 
đến người và chẳng phải người v.v…hết thảy tất cả chúng 
sinh, hết thảy tiếng nói của họ, con đều dùng tất cả thứ 
tiếng mà vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, gặp loại chúng 
sinh nào, thì nói thứ tiếng của loài đó. 

 

Siêng tu thanh tịnh Ba La Mật 
Luôn không quên mất bồ đề tâm 
Diệt trừ chướng cấu không sót thừa 
Tất cả diệu hạnh đều thành tựu. 
 

Siêng tu là không lười biếng, không sợ khổ, không 
sợ mệt, thời thời tinh tấn, thanh tịnh Ba La Mật chẳng có 
sự nhiễm ô. Ba La Mật là tiếng Phạn, nghĩa là đến bờ kia, 
từ bờ sinh tử bên này, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ đề 
tâm là gì ? Tức là tâm siêng cầu Phật đạo, đời đời kiếp kiếp 
đều chẳng quên mất bồ đề tâm. « Diệt trừ chướng cấu 
không sót thừa », diệt trừ tất cả báo chướng, nghiệp 
chướng, phiền não chướng. Có phiền não thì có trần cấu, 
khiến cho tất cả phiền não trần cấu đều chẳng còn nữa. 
« Diệu hạnh », đến chánh điện tham thiền đả toạ, chấm dứt 
sinh tử tức là diệu hạnh. Tu hạnh gì thì thành tựu hạnh đó, 
gọi là diệu hạnh, thành tựu « không thể nghĩ bàn », thế nào 
gọi là « không thể nghĩ bàn » ? Vì vượt ngoài ý nghĩ của 
con người, tưởng tượng không đến được, mà lại đắc được, 
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đây gọi là « Diệu », không những không thể dùng tâm 
nghĩ, mà cũng không thể dùng lời bàn luận, hạnh môn vi 
diệu không thể nghĩ bàn nầy, tức cũng là tham thiền và 
khai ngộ. Bạn có thể khai ngộ thì thành tựu hạnh môn vi 
diệu không thể nghĩ bàn. 

 

Nơi các hoặc nghiệp và cảnh ma 
Thế gian trung đạo được giải thoát 
Giống như hoa sen chẳng dính nước 
Cũng như trời trăng chẳng trụ không. 
 

Thế nào gọi là hoặc nghiệp? Hoặc là mê hoặc, cũng 
là nghi hoặc. Hoặc có ba thứ : Kiến tư hoặc (hoặc thấy 
nghĩ), trần sa hoặc (hoặc nhỏ như cát bụi), vô minh hoặc. 
Kiến hoặc là thô hoặc, tư hoặc là tế hoặc. Thế nào là kiến 
hoặc ? Do đó có câu : « Thấy cảnh sinh tham ái », tức là 
gặp cảnh giới, thì sinh một thứ tâm tham ái, tâm ái tức là 
mê hoặc, mê hoặc nhiều rồi thì hồ đồ. Tư hoặc là trong tư 
tưởng đối với đạo lý chẳng hiểu biết, do đó có câu : « Mê 
lý khởi phân biệt », sinh ra một thứ tâm phân biệt không 
đúng đắn. Trần sa hoặc, nói về nó thì quá nhiều, nhiều như 
hạt bụi, nhiều như cát sông Hằng. 

Vô minh hoặc, ở trong tâm của chúng ta có vô minh, 
vô minh vốn rất ít, nhưng do ít biến thành nhiều, giống như 
bạn thấy được cảnh giới, thì sinh ra một thứ tâm tham ái, 
đó là vô minh đang tác quái. Gốc rễ của kiến hoặc là do vô 
minh sinh ra. Tại sao sinh ra tâm tham ái ? Từ nơi nào 
đến ? Từ nguồn gốc đáy mong cầu, đi tìm gốc rễ của nó tức 
là vô minh, cho nên vô minh là gốc rễ của sinh tử. Chúng 
ta chưa chấm dứt sinh tử, là do sự chướng ngại của vô 
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minh, cho nên sinh tử chưa chấm dứt. Kiến hoặc có tám 
mươi tám phẩm, tư hoặc có tám mươi mốt phẩm, chứng 
được Sơ quả A La Hán, thì đã đoạn được tám mươi tám 
phẩm kiến hoặc. Chứng được Nhị quả A La Hán, thì đã 
đoạn được sáu phẩm trước tư hoặc của dục giới. Chứng 
được Tam quả A La Hán, thì đã đoạn được trần sa hoặc, 
đoạn được ba phẩm sau tư hoặc của dục giới. Chứng được 
Tứ quả A La Hán, thì mới phá được vô minh, đoạn vô 
minh hiển pháp tánh, nhưng chưa hoàn toàn phá vô minh, 
đoạn sạch tám mươi mốt phẩm tư hoặc của tam giới. Bồ 
Tát đã đoạn trần sa hoặc, nhưng vô minh hoặc vẫn chưa 
đoạn sạch. Khi đến bậc Đẳng giác Bồ Tát, thì vẫn còn một 
phần sinh tướng vô minh chưa đoạn, nếu phá sạch hết một 
chút vô minh đó, thì sẽ thành bậc Diệu giác, tức là Phật. 

Đúng là bạn tạo nghiệp thiện ác, do đó có câu : « Dù 
cho trăm ngàn kiếp, nghiệp ta ra chẳng mất », dù cho đến 
trăm ngàn kiếp, nghiệp của bạn đã tạo ra cũng sẽ không 
mất đi. Bạn tạo nghiệp thiện thì được báo thiện, tạo nghiệp 
ác thì được báo ác, thiện ác đều đi theo bạn. « Khi nhân 
duyên hội ngộ, quả báo tự thọ lấy », khi nhân duyên chín 
mùi, đúng thời đúng lúc, thì bạn tự mình thọ quả báo, trồng 
nhân thiện, thì kết quả thiện; trồng nhân ác thì kết quả ác. 

Nay lại có một câu chuyện nữa, lúc trước khi tôi còn 
làm Sa Di, vào dịp cuối năm trong Chùa, hoặc ở nhà đều 
viết câu đối liễn, còn gọi là hồi xuân. Trong Chùa cũng viết 
câu : « Như ý cát tường ». Lúc đó tôi viết câu đối liễn: 
« Trí huệ như hải », lúc đó có vị sư huynh cũng là Sa Di, 
anh ta thấy tôi viết bốn chữ đó rất là hoan hỉ, nên cứ đọc tới 
đọc lui bốn chữ đó, tôi bèn nói với anh ta : « Tôi thấy sư 
huynh nghiệp lực như hải », vừa nói xong thì anh ta nổi lửa 
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vô minh, rất nóng giận thậm chí muốn đánh tôi, tôi bèn 
nói : « Sư huynh đừng có hấp tấp, tôi nói ra lời nầy thì nhất 
định sư huynh sẽ hoan hỉ, chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Tôi 
nói sư huynh ‘nghiệp lực như hải’, sư huynh chẳng những 
chẳng nóng giận, mà còn phải cảm ơn tôi » !  

- Anh ta nói : « Sư đệ nói tôi nghiệp lực như hải, tôi 
còn phải cảm ơn đệ à » ? 

- Tôi nói : « Sư huynh biết nghiệp là gì không » ? 
- Anh ta nói : « Nghiệp là con người tạo ». 
- Tôi nói : « Nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác, 

nếu tôi nói nghiệp thiện của sư huynh như hải, thì như 
huynh nói sao đây » ? 

- Anh ta nghe rồi chẳng nói lời nào, bèn xin lỗi tôi. 
Bạn thấy có diệu chăng, chỉ khác một chữ thôi, chữ này tôi 
nói không rõ ràng, thì anh ta đã nổi nóng lên, tôi lại thêm 
chữ thành « Thiện nghiệp như hải », thì anh ta hớn hở vui 
mừng, cho nên một chữ có thể làm cho người ta nóng giận, 
có thể làm cho người ta hoan hỉ. 

Lại có một lần nọ, tôi cầm một tập giấy, vị sư huynh 
nầy rất nhiều chuyện, hỏi tôi tay cầm gì thế, tôi nói :  

- « Đây là tờ khế ước bán sư huynh ».  
- Anh ta nghe rồi lại nổi nóng nói : « Sao sư đệ lại có 

thể bán tôi, sư đệ có quyền gì bán tôi » ? 
- Tôi nói : « Đương nhiên tôi có quyền bán sư 

huynh, tôi bán sư huynh, sư huynh còn phải hoan hỉ nữa, 
sư huynh không hoan hỉ thì tôi không bán, tôi có đặc 
quyền ». 

- Anh ta càng tức lên nói : « Sư đệ có đặc quyền 
gì chớ » ? 
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- Tôi nói : « Tôi bán sư huynh, có người mua sư 
huynh, sư huynh chắc chắn sẽ hoan hỉ » ! 

- Anh ta nói : « Đâu có lý nào, sư đệ bán tôi, có 
người mua tôi, tôi còn hoan hỉ nữa là sao » ? 

- Tôi nói : « Tôi bán sư huynh cho đức Phật Thích 
Ca, vĩnh viễn làm hoà thượng, có được chăng » ? 

- Anh ta nói : « Được, được » !  
Đây là lúc tôi còn trẻ rất ham đùa nghịch, bạn thấy 

câu chuyện nầy đó, tôi bán anh ta, anh ta còn vui mừng, 
đây cũng là diệu pháp, đừng cho rằng là nói đùa. 

Bây giờ nói chút xíu về cảnh giới ma, nếu như bạn 
không biết, thì ma chẳng đến tìm bạn, một khi bạn biết thì 
ma chướng sẽ đến tìm bạn. Tại sao vậy ? Vì khi lúc chúng 
ta không tu hành, thì là người nghèo, ma cũng giống như 
kẻ trộm, kẻ trộm thì chẳng trộm cắp của người nghèo, vì 
biết họ vốn chẳng có đồ vật gì để lấy. Khi bạn tu đạo thì 
giống như người phát tài, kẻ trộm sẽ đến trộm cắp tài sản 
của bạn, cho nên tu đạo thì có ma, do đó có câu :  

 

« Ma là mài dũa chân đạo 
Chân đạo mới có ma 

Càng mài thì càng sáng 
Càng sáng thì càng mài. 

Mài được như trăng mùa thu 
Trong không chiếu sáng quần ma 
Quần ma chiếu đến bỏ chạy hết 

Bèn xuất hiện bổn lai Phật ». 
 

Bạn tu đạo có chút thành tâm, thì ma sẽ đến mài dũa 
bạn, tức cũng là khảo nghiệm bạn, vì bạn dụng công một 
cách chân thành, càng chân thành thì càng có ma tới khảo 
nghiệm bạn. Bạn càng thọ ma, thì sẽ hiện ra quang minh 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  160 
 

của bạn. Khi quang minh của bạn sáng ngời, thì càng phải 
mài dũa thêm một chút, ma khảo nghiệm bạn, khảo nghiệm 
như ánh trăng sáng trong hư không, ở trong hư không chiếu 
quần ma, đây là nói bạn có trí huệ chân chánh, thì sẽ chiếu 
quần ma, làm cho tất cả ma đều biết được. Quần ma chiếu 
đến đều bỏ chạy, biểu thị trí huệ quang minh của bạn chiếu 
đến làm cho ma bỏ chạy trốn, lúc đó bổn lai Phật sẽ xuất 
hiện. 

Khi tu đạo có sự thành tựu thì sẽ gặp ma chướng. 
Nói về chữ giới, bổn lai chẳng nghĩ tới sự phạm giới, 
nhưng mà phạm giới. Bổn lai chẳng nghĩ tới sự sát sinh, 
trong vô hình thì sát sinh. Bổn lai chẳng nghĩ đến trộm cắp, 
bất tri bất giác thì phạm giới. Bổn lai chẳng nghĩ đến tà 
dâm, cũng bất tri bất giác thì phạm giới, bất tri bất giác thì 
hồ đồ. Lúc đó, vô minh hiện tiền, sau đó gì cũng đều quên 
hết, quên luôn là đã thọ giới chay trường, kết quả lại phá 
trai phá giới. Vốn chẳng nghĩ tới sự nói dối, khi vô minh 
hiện ra thì nói dối. Bổn lai chẳng nghĩ tới uống rượu, khi 
vô minh nổi lên thì lại uống rượu, đây là vô minh che lấp 
trí huệ, chẳng có trí huệ, cho nên phạm giới.  

Lại như ngồi thiền, khi có một chút định lực, thì sinh 
ra một chút trí huệ, bèn muốn đoạn tâm dâm dục, khi bạn 
không nghĩ tới đoạn tâm dâm dục, thì chẳng có việc gì, 
nhưng khi bạn nghĩ đoạn tâm dâm dục, thì con ma dâm dục 
sẽ đến, hoặc khi lúc bạn ngủ, thì nó biến hoá ra đủ thứ con 
gái đẹp, bạn thích cái gì, thì nó sẽ hiện ra cái đó, để dẫn dụ 
bạn; đối với người nữ thì nó sẽ hiện ra đủ thứ người nam 
đẹp trai để mê hoặc, cũng khảo nghiệp bạn ở trong mộng. 
Lúc đó, bạn không giữ vững thì sẽ phạm giới ở trong 
mộng, chẳng còn định lực, cũng chẳng còn trí huệ. Hoặc 
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chẳng phải ở trong mộng, lúc bình thường, nếu bạn không 
có định lực, chẳng có trí huệ thì ma chẳng hiện tiền; khi 
bạn muốn phát tâm tu hành, thì cảnh giới ma chướng sẽ 
phát hiện, hoặc bạn sẽ gặp bạn bè khác giới, bất tri bất giác 
sẽ phạm giới, phạm giới thì chẳng còn định lực, chẳng còn 
định lực thì ngu si, chẳng còn huệ lực, đó tức là vô minh 
đến che lấp đi trí huệ của bạn, để cho bạn phá giới. 

Còn có lúc đang ngồi thiền thì cũng sẽ phát sinh ma 
chướng, hoặc nhìn thấy đủ thứ cảnh giới; hoặc cảm thấy 
mình có thần thông; hoặc cảm thấy thân thể của mình 
giống như hư không, lớn như hư không, năm mươi ấm ma 
trong Kinh Lăng Nghiêm, đủ thứ cảnh giới đều hiện tiền, 
đây đều là cảnh giới ma. 

Trước kia có một vị lão tu hành, khi tham thiền đả 
toạ, lúc sắp nhập định thì nhìn thấy một cảnh giới, cảnh 
giới gì ? Ông ta nhìn thấy có một tảng đá lớn, treo lơ lửng 
trên đầu ông ta, trên sợi dây thừng có mấy con chuột đang 
cắn sợi dây thừng, sợi dây thừng mà đứt thì tảng đá lớn sẽ 
đè ông ta chết. Ông ta nhìn thấy cảnh giới nầy, tâm bèn 
nghĩ : « Nếu tảng đá đè tôi chết, tôi cũng không màn tới, dù 
có chết cũng phải ngồi thiền ở đây ». Kết quả ông ta nhập 
định rồi, tảng đá cũng không đè chết ông ta. Nếu ông ta sợ, 
thì sẽ bị tẩu hoả nhập ma. Hơn nữa trước khi đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni sắp thành đạo, thì ma vương Ba Tuần 
hoảng sợ nói : « Hiện tại Cù Đàm sắp thành Phật, tôi phải 
làm cho ông ta đừng thành Phật ». Ma vương nghĩ tới nghĩ 
lui, cũng nghĩ không ra cách nào, trong lúc buồn rầu lo 
lắng không tìm ra cách nào, thì ma nữ hỏi :  

- « Cha, tại sao cha buồn rầu như thế » ? 
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- Ma vương đáp : « Hiện tại Cù Đàm sắp sửa thành 
Phật rồi, ông ta mà thành Phật, thì quyến thuộc của chúng 
ta sẽ không còn thế lực nữa. Cho nên bây giờ cha đang tìm 
cách, làm cho ông ta đừng thành Phật ». 

- Ma nữ nói : « Thì ra là thế, chúng con có thể đi 
nhiễu loạn đạo tâm của ông ta ». Ma nữ bèn biến hoá ra rất 
là xinh đẹp, dùng thủ đoạn để dẫn dụ đức Phật, khiến cho 
đức Phật sinh tâm dâm dục. Nhưng đức Phật đối với cảnh 
giới nầy như như bất động, đức Phật bèn quán tưởng như 
vầy : « Đừng có cho rằng các ngươi rất đẹp, khi về già thì 
tóc bạc răng rụng, da nhăn rất là xấu xí ». Quán tưởng như 
vậy xong, thì lập tức ma nữ nhìn thấy mình biến thành bà 
già, mắt nhìn cũng nhìn không thấy rõ, tai nghe cũng nghe 
không rõ, bèn sinh tâm sám hối rồi bỏ chạy. Cảnh giới ma 
rất nhiều, nhưng chúng ta người tu đạo chớ bị cảnh giới ma 
làm giao động, nếu không bị giao động thì có định lực, có 
định lực thì không tán loạn. Thiền định chẳng tán loạn, thì 
sẽ chẳng nhập vào cảnh giới ma. 

Thế gian đạo, dù ở tại thế gian mà có thể ra khỏi thế 
gian, tức là không chấp trước, lìa khỏi sự chấp trước thì đắc 
được giải thoát. Thế nào gọi là không chấp trước ? Tức là 
« Thân tại trần mà tâm xuất trần, hoa ở trong giếng mà 
chẳng nhiễm trần ». Tuy con người ở tại thế gian, mà tâm 
vượt khỏi trần thế, giống như hoa ở trong giếng mà chẳng 
nhiễm trần, chẳng chấp trước vào bụi trần dơ bẩn, giống 
như hoa sen vậy. Hoa sen mọc lên từ trong bùn, mà chẳng 
nhiễm bùn, gốc thì ở trong bùn lầy, nhưng hoa thì ở trên 
mặt nước, đây gọi là mọc trong bùn mà không nhiễm. 
Chúng ta đừng chấp trước tất cả pháp trên thế gian, giống 
như hoa sen chẳng thấm nước, chẳng nhiễm bụi trần, cũng 
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giống như mặt trời, mặt trăng, ở trong hư không, vận hành 
không ngừng, cũng không chấp trước. 

 

Đều trừ tất cả khổ đường ác 
Đồng cho tất cả chúng sinh vui 
Như vậy trải qua kiếp bụi cõi 
Lợi ích mười phương luôn vô tận. 
 

Hoàn toàn đoạn trừ tất cả khổ trong ba đường ác, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bình đẳng ban cho tất cả chúng 
sinh sự an vui, làm như vậy trải qua số kiếp nhiều như hạt 
bụi cõi nước, con lợi ích tất cả chúng sinh mười phương, 
luôn luôn không cùng tận. 

 

Con thường tuỳ thuận các chúng sinh 
Hết thuở vị lai tất cả kiếp 
Luôn tu hạnh Phổ Hiền rộng lớn 
Viên mãn vô thượng đại bồ đề. 
 

Con thường tuỳ thuận tất cả chúng sinh, để tu học 
mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thuở vị 
lai tất cả kiếp, nguyện lực của con không cùng tận, con 
luôn luôn tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn, khiến cho vô 
thượng đại bồ đề, căn lành thật viên mãn. 

 

Hết thảy người đồng hành với con 
Tất cả mọi nơi cùng tập hội 
Thân miệng ý nghiệp đều đồng nhau 
Tất cả hạnh nguyện đồng tu học. 
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Hết thảy người tu hành mười đại nguyện vương Bồ 
Tát Phổ Hiền đồng hành với con, bất cứ ở đâu đều tụ hội 
lại với nhau, thân miệng ý ba nghiệp đều như nhau, tất cả 
hạnh nguyện tu hành cũng đồng tu học với nhau. 

 

Thiện tri thức lợi ích cho con 
Vì con chỉ bày hạnh Phổ Hiền 
Thường nguyện với con đồng tụ hội  
Nơi con thường sinh tâm hoan hỉ. 
 

Hết thảy thiện tri thức lợi ích cho con, dạy con tu 
hành hạnh Bồ Tát Phổ Hiền, người có duyên mới tụ hội với 
nhau, người chẳng có duyên, muốn tụ hội lại với nhau, 
cũng không thể được, cho nên những người thường thường 
hay tụ hội lại với nhau, đều là những người đời đời kiếp 
kiếp có nguyện lực nầy, hổ tương tu đạo với nhau, tu hành 
dụng công, đồng ở trong một pháp hội, đối với con thường 
thường sinh ra tâm hoan hỉ. Giữa người với người, nếu gặp 
người không có duyên, dù bạn đối tốt với họ, họ cũng 
không cảm thấy tốt. Còn người có duyên, dù bạn mắng 
chửi họ, đánh họ, họ cũng đều sinh tâm hoan hỉ, cho nên 
giữa người với người, có sự quan hệ vi diệu. 

 

Nguyện thường thấy được các Như 
Lai 

Cùng các Phật tử chúng vây quanh 
Đều cúng dường chư Phật rộng lớn 
Hết kiếp vị lai không nhàm mỏi. 
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Con phát nguyện luôn luôn gặp được tất cả chư Phật, 
đi đến cõi nước mười phương gần gũi tất cả chư Phật, và 
tất cả đệ tử của Phật đại chúng với nhau, để vây quanh 
khen ngợi cúng dường Phật, tất cả chúng sinh đều phát 
khởi tâm cúng dường rộng lớn, cúng dường tất cả chư Phật, 
tất cả đệ tử Phật. Con cúng dường rộng lớn như vậy, dù hết 
kiếp thuở vị lai cũng không khi nào nhàm mỏi. 

 

Nguyện trì chư Phật vi diệu pháp 
Quang hiển tất cả hạnh bồ đề 
Rốt ráo thanh tịnh đạo Phổ Hiền 
Hết kiếp vị lai thường tu tập. 
 

Con lại phát nguyện thọ trì pháp môn thâm sâu vi 
diệu của tất cả chư Phật mười phương ba đời, do đó có câu:  

 

“Pháp vi diệu thâm sâu vô thượng 
Trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được 

Con nay thấy nghe được thọ trì 
Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai”. 

 

Đừng cho rằng Phật pháp dễ hiểu được, chẳng những 
Phật pháp không dễ hiểu được, dù có gặp được Phật pháp, 
cũng rất khó gặp được, do đó có câu:  

 

“Thân người khó được 
Phật pháp khó nghe 

Thiện tri thức khó gặp”. 
 

Thân người khó được, đã được thân người rồi; Phật 
pháp khó nghe, chúng ta đã nghe được Phật pháp; thiện tri 
thức khó gặp, chúng ta phải tìm thiện tri thức. Con nguyện 
y chiếu theo pháp môn vi diệu của chư Phật mà tu hành, 
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con phải xiển dương Phật giáo, phải khiến cho đạo bồ đề 
phóng quang, hiển hiện ở trong vũ trụ, đắc được cảnh giới 
Niết Bàn rốt ráo thanh tịnh, viên mãn môn đại đạo bồ đề 
của Bồ Tát Phổ Hiền, hết kiếp thuở vị lai, con luôn luôn tu 
tập tất cả hạnh Phổ Hiền. 

 

Con ở trong tất cả các cõi 
Tu tập phước trí luôn vô tận 
Định huệ phương tiện và giải thoát 
Được các công đức tạng vô tận. 
 

Con ở trong tam giới tất cả các cõi, tu tập phước đức 
và trí huệ, vĩnh viễn không cùng tận, muốn tu phước thì 
phải làm việc tốt; muốn tu trí huệ thì phải học nhiều Phật 
pháp. Làm nhiều công đức lành thì sẽ có phước; hoằng 
dương nhiều Phật pháp, chuyển bánh xe pháp, giáo hoá 
chúng sinh, thì sẽ khai mở trí huệ. Như vậy phước cũng vô 
tận, trí huệ cũng vô tận. Định lực viên mãn, trí huệ cũng 
viên mãn, định huệ viên minh phương tiện pháp môn, dùng 
pháp môn phương tiện khéo léo và pháp môn giải thoát, 
đắc được các công đức tạng vô cùng tận, công đức đó 
không có cùng tận, rộng lớn như hư không, nhiều như pháp 
giới, hết thảy kiếp vị lai, vô cùng vô tận. 

 

Trong một bụi có số bụi cõi 
Mỗi mỗi cõi có vô số Phật 
Trong chúng hội nơi mỗi vị Phật 
Con thấy luôn nói hạnh bồ đề. 
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Ở trong Phật pháp, trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ 
hiện lớn, một hạt bụi là nhỏ nhất, nhưng trong một hạt bụi, 
lại hiện ra vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, tức cũng là 
trong mỗi hạt bụi của một thế giới, có thể làm một cõi 
Phật. Trong mỗi cõi Phật đó, lại có vô lượng vô biên cõi 
nước chư Phật nhiều như số hạt bụi. Trong mỗi cõi nước 
chư Phật, lại có chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, không 
biết số mục bao nhiêu. Ở chỗ mỗi vị Phật, đều có một pháp 
hội, mà pháp hội đó đều là chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, 
La Hán, cung kính vây quanh khen ngợi. Con nhìn thấy hết 
thảy Bồ Tát ở trong hải hội chư Phật, hết thảy người tu đạo 
đều tu hạnh bồ đề của Bồ Tát Phổ Hiền tu. 

 

Khắp tận mười phương các biển cõi 
Mỗi đầu sợi lông biển ba đời 
Biển Phật cùng với biển cõi nước 
Con khắp tu hành trải biển kiếp. 
 

Trong biển cõi khắp cùng mười phương cõi nước 
chư Phật, tại sao gọi là biển? Vì biển nghĩa là số nhiều, nói 
vô lượng vô biên, bạn không cách gì biết được số mục bao 
nhiêu. Nơi mỗi đầu sợi lông, lại hiện ra mười phương ba 
đời tất cả chư Phật, hết thảy chư Phật nhiều như biển cả, 
cõi nước cũng nhiều không có số lượng. Thời gian con tu 
hành cũng vô lượng vô biên như biển cả không thể dò 
lường được, không có bờ mé. 

 

Tất cả Như Lai lời thanh tịnh 
Một lời đủ các biển âm thanh 
Tuỳ các chúng sinh tiếng ưa thích 
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Đều từ biển biện tài của Phật. 
 

Lời lẽ thuyết pháp của tất cả chư Phật Như Lai đều 
là lời lẽ thanh tịnh, trong Kinh Địa Tạng có nói: “Tiếng 
mây sấm, tiếng mây sấm lớn, tiếng sư tử hống, tiếng sư tử 
hống lớn”, pháp của chư Phật nói, trong một câu đầy đủ tất 
cả biển âm thanh, âm thanh đó cũng vô lượng vô biên như 
biển cả. Biển âm thanh của Phật, là tuỳ thuận tâm hoan hỉ 
ưa thích của tất cả chúng sinh mà nói. Mỗi một thứ âm 
thanh, vang ra từ trong vô lượng tam muội biện tài, đây gọi 
là biển biện tài. Phật nói pháp chỉ dùng một tiếng nói, 
nhưng tất cả các loài chúng sinh đều nghe hiểu được, đây 
gọi là “Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo 
loài đều hiểu được”, cho nên Phật nói pháp là không thể 
nghĩ bàn. 

 

Ba đời tất cả các Như Lai 
Biển lời lẽ các Ngài vô tận 
Luôn chuyển diệu pháp luân lý thú 
Trí lực của con vào khắp được. 
 

Ba đời: Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Nói là 
có ba đời, nói về “lý” thì chỉ có một đời, nói về “sự” thì có 
ba đời. Về “lý” thì chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, 
cũng chẳng có vị lai, nghĩa là thế nào? Bạn nói đây là quá 
khứ, đây đã là quá khứ rồi; bạn nói đây là hiện tại, nó lại 
quá khứ rồi; bạn nói vị lai, vị lai thì chưa đến, hà tất phải 
nói nó, cho nên nói:  

 

“Tâm quá khứ không thể được 
Tâm hiện tại không thể được 
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Tâm vị lai không thể được”. 
 

Nếu bạn minh bạch “Ba tâm bất khả đắc”, thì ba đời 
chư Phật cũng tức là “lý” nầy. Cho nên “ba đời” là chữ bao 
quát, chỉ nói “quá khứ”, “hiện tại”, thì bỏ sót, nếu chỉ nói 
“vị lai”, thì lại không bao quát quá khứ và hiện tại. Nói “ba 
đời” thì bao quát quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy tất cả các 
Như Lai, vô lượng vô biên Như Lai, cũng có thể nói bạn 
đối với vị Như Lai nào, thì tức là vị Như Lai đó. Biển lời lẽ 
của các Ngài không cùng tận, vô lượng vô biên như biển 
cả. Luôn luôn chuyển diệu pháp luân “lý thú”. “Lý” là đối 
sự nói lý, lý luận. “Thú” là thú nhập. Là “lý” biểu hiện ra 
đạo lý, như hiện tại giảng kinh thuyết pháp, là đang nói đạo 
lý, tức là lý thú, lý thú có sâu, có cạn, có rộng, có hẹp, 
thường thường chuyển động bánh xe pháp lý thú vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Con có trí huệ bát nhã thâm sâu, có sự 
tu hành bát nhã thâm sâu, cho nên sức lực trí huệ thâm sâu 
nầy của con, vào khắp được biển âm thanh của tất cả Như 
Lai. 

 

Con vào sâu được thuở vị lai 
Hết tất cả kiếp làm một niệm 
Ba đời hết thảy tất cả kiếp 
Làm khoảng một niệm con đều vào. 
 

Con cũng vào sâu được biển âm thanh thuở vị lai, 
sao gọi là “Hết tất cả kiếp làm một niệm”? Có thể dung nạp 
vạn kiếp làm một niệm, phóng một niệm làm vạn kiếp, tức 
cũng là tất cả kiếp cũng là một niệm, một niệm cũng là tất 
cả kiếp. Đạo lý nầy rất dễ hiểu, bây giờ xin đưa ra một câu 
chuyện, để nói rõ về đạo lý nầy. 
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Tại Hàng Châu ở Trung Quốc có Tây Thiên Mục, có 
một ngọn núi tên là Đảo Quải Liên Hoa (hoa sen treo 
ngược), núi đó giống như hoa sen sinh ngược, có một vị 
Cao Phong Diệu thiền sư tu hành ở đó. Hàng Châu có núi 
Ngũ Thiên Mục là: Đông Thiên Mục, Tây Thiên Mục, 
Nam Thiên Mục, Bắc Thiên Mục, và Trung Thiên Mục. 
Tại sao gọi là Thiên Mục (mắt trời)? Vì đỉnh núi có hai 
suối nước, giống như trên núi có hai con mắt, cho nên gọi 
là núi Thiên Mục (núi mắt trời). Có rất nhiều người tu đạo 
tu hành ở đó. Cao Phong Diệu thiền sư thì tu đạo ở Tây 
Thiên Mục, sao Ngài lại chọn chỗ nầy tu hành? Vì mỗi khi 
Ngài ngồi thiền thì hay ngủ gật, khi ngủ thì không nhập 
định được, đặt biệt hôn trầm rất nặng. Khi giảng giải Tâm 
Kinh thì có nói về hai mươi sáu thứ phiền não, trong đó có 
một thứ phiền não gọi là hôn trầm. Tại sao hôn trầm là 
phiền não? Vì tu đạo khi hôn trầm thì không nhập định 
được. Không nhập định được thì sinh ra tâm tán loạn.  

Cao Phong Diệu thiền sư Ngài nghĩ tìm một phương 
pháp để đối trị hôn trầm, phương pháp gì? Ngài biết ở Tây 
Thiên Mục có thể ngồi thiền được, nếu mà hôn trầm ngủ 
gật thì sẽ rớt xuống vực thẳm. Vực thẳm sâu khoảng mấy 
ngàn trượng, nếu từ đỉnh núi mà rớt xuống thì sẽ tan xương 
nát thịt. Do đó Ngài mới chọn chỗ nầy mà tu đạo, nếu Ngài 
ngủ gật, thì sẽ té chết. 

Ngài ngồi được một ngày không ngủ, hai ngày 
không ngủ, ba ngày cũng không ngủ, đến ngày thứ tư thì 
buồn ngủ quá, không chịu được nữa, nên đã rớt xuống vực 
thẳm, nhưng rơi xuống nửa chừng thì chẳng rớt xuống nữa, 
có người nâng đỡ Ngài lên.  

- Ngài bèn hỏi: “Ai đã cứu tôi đó”? 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  171 
 

- Bồ Tát Vi Đà nói: “Hộ Pháp Vi Đà”. 
Ngài nghe nói là Hộ Pháp Vi Đà đã cứu Ngài lên, thì 

rất vui mừng, bèn sinh tâm kiêu ngạo, hỏi Hộ Pháp Vi Đà 
rằng:  

- “Lão Vi, trên thế gian người tu hành như ta được 
bao nhiêu người”? 

- Bồ Tát Vi Đà nói: “Người tu hành như ông thì 
nhiều như lông bò. Ông thật là không hổ thẹn, trong tám 
vạn đại kiếp, ta cũng không hộ pháp cho nhà ngươi nữa”! 

Cao Phong Diệu thiền sư nghe Bồ Tát Vi Đà nói 
trong tám vạn đại kiếp, đều không hộ pháp cho Ngài nữa, 
bèn khóc lóc rơi lệ, sinh tâm hổ thẹn nói: 

- “Tôi thật chẳng phải là người tu đạo, Bồ Tát Vi Đà 
vừa mới đến hộ pháp, thì tôi đã sinh ra tâm kiêu ngạo rồi”, 
tự mình khóc lóc, khóc rất lâu, đột nhiên Ngài nghĩ: “Lúc 
trước mình tu đạo, cũng không biết Bồ Tát Vi Đà đến hộ 
pháp cho mình, mình cũng tu như vậy, mình cũng không ỷ 
lại Bồ Tát Vi Đà đến hộ pháp mình mới tu đạo. Bây giờ Bồ 
Tát Vi Đà không hộ pháp mình nữa, chẳng lẽ mình không 
tu đạo nữa chăng? Không, mình vẫn phải tu đạo như nhau”. 
Ngài bèn phát tâm đến chỗ cũ ngồi thiền nữa, lần nầy thì 
tinh tấn hơn, dù có chết cũng phải tu đạo, tham thiền đả 
toạ, dù mất mạng cũng phải thành tựu đạo nghiệp. Do đó 
Ngài lại ngồi liên tục mấy ngày, ngồi vững được mấy ngày 
thì lại buồn ngủ quá, lại rớt xuống vực thẳm, khi rớt xuống 
nửa chừng thì lại có người nâng đỡ Ngài lên, Ngài hỏi:  

- “Lần nầy ai đến hộ pháp vậy”? 
- Người hộ trì nói: “Vi Đà”. 
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Cao Phong Diệu thiền sư bèn hỏi: “Lão Vi! Ngài 
cũng nói dối ư! Ngài nói trong tám vạn đại kiếp không đến 
hộ pháp cho tôi mà, tại sao lại đến cứu tôi nữa vậy”? 

- Bồ Tát Vi Đà nói: “Không phải! Ta đã thực hiện lời 
nói đối với nhà ngươi, nhà ngươi sinh tâm cống cao, ta nói 
không đến hộ pháp cho nhà ngươi. Sau đó nhà người lại 
sinh tâm hổ thẹn, sự hổ thẹn nầy của nhà ngươi đã trải qua 
tám vạn đại kiếp rồi, cho nên ta lại đến hộ pháp cho nhà 
ngươi”! 

Từ câu chuyện nầy, có thể biết tất cả kiếp làm một 
niệm, Cao Phong Diệu thiền sư một niệm sám hối, đã vượt 
qua tám vạn đại kiếp, cho nên hết tất cả kiếp làm một niệm 
cũng là đạo lý nầy. “Ba đời hết thảy tất cả kiếp”, tất cả kiếp 
đời quá khứ, tất cả kiếp đời hiện tại, tất cả kiếp đời vị lai, 
hết thảy tất cả kiếp, ở trong một niệm, con đều có thể đến 
mười phương ba đời tất cả kiếp, con đi vào trong đó. 

 

Con nơi một niệm thấy ba đời 
Hết thảy tất cả các đức Phật 
Cũng thường vào trong cảnh giới Phật 
Như huyễn giải thoát và oai lực. 
 

Lại trong khoảng một niệm, có thể thấy được hết tất 
cả chư Phật mười phương ba đời, hết thảy tất cả chư Phật 
cũng thường vào trong cảnh giới của Phật. Cảnh giới của 
Phật không thể nghĩ bàn, tức cũng là cảnh giới “Một niệm 
vạn kiếp, vạn kiếp một niệm”. Một số người không có trí 
huệ, không có căn lành, thì không tin cảnh giới nầy, vì trí 
huệ của họ không đạt đến được cảnh giới nầy. Vào cảnh 
giới của Phật, tức cũng là cảnh giới tam muội như huyễn, 
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tam muội giải thoát, tất cả đều đắc được giải thoát, tất cả 
đều là như huyễn như hoá. Du hí thần thông, tịnh cõi nước 
Phật, giáo hoá chúng sinh, đây là cảnh giới của Phật, cảnh 
giới của Bồ Tát, tóm lại, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 
Tam muội như huyễn, bạn nói nó là thật, nó lại như huyễn, 
bạn nói nó là giả, nó lại có hình ảnh thật, tất cả đều đắc 
được giải thoát và sức thần thông đại oai đức. 

 

Nơi một đầu lông trong hạt bụi 
Xuất hiện cõi trang nghiêm ba đời 
Mười phương bụi cõi các đầu lông 
Con đều vào sâu mà nghiêm tịnh. 
 

Ở nơi một đầu sợi lông trong hạt bụi, xuất hiện cõi 
nước trang nghiêm của chư Phật ba đời, do đó có câu: “Nơi 
một đầu lông hiện cõi bảo vương, ngồi trong hạt bụi 
chuyển đại pháp luân”, tức là cảnh giới nầy. Mười phương 
hạt bụi cõi nước, cũng hiện ra nơi đầu sợi lông, con đều ở 
tại cõi bảo vương nơi đầu sợi lông, trong mỗi hạt bụi 
chuyển đại pháp luân. Con dùng sức mười điều nguyện 
vương của Bồ Tát Phổ Hiền, mà vào sâu trong cảnh giới 
nầy. 

 

Hết thảy vị lai tất cả Phật 
Thành đạo chuyển pháp ngộ quần 

sinh 
Phật sự rốt ráo vào Niết Bàn 
Con đều đi đến mà gần gũi. 
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Hết thảy vị lai tất cả chư Phật, chư Phật thành đạo, 
chư Phật chuyển pháp luân, giáo hoá tất cả hữu tình chúng 
sinh, làm các Phật sự rốt ráo hết rồi, thị hiện vào Niết Bàn, 
khi mỗi vị Phật vào Niết Bàn, thì con đều đi đến đạo tràng 
mà gần gũi chư Phật. 

 

Sức thần thông mau chóng đồng khắp 
Sức đại thừa vào khắp phổ môn 
Trí hạnh khắp tu sức công đức 
Sức đại từ oai thần che khắp. 
 

Con sẽ rất mau chóng viên mãn nguyện lực tất cả 
thần thông, dùng phổ môn thị hiện hạnh nguyện nầy, sức 
lực vào khắp trong tất cả biển giáo lý đại thừa. Con có sức 
trí huệ và thực hành sâu Bát Nhã, khắp tu tất cả công đức, 
con có đại oai đức, đại từ bi, nguyện lực che khắp tất cả 
chúng sinh. 

 

Sức thắng phước khắp tịnh trang 
nghiêm 

Sức trí huệ không chấp không nương  
Định huệ phương tiện các oai lực 
Sức bồ đề khắp hay tích tập. 
 

Sức thắng phước nầy thanh tịnh trang nghiêm khắp 
cùng, thắng phước tức là đặc biệt thù thắng, thứ phước nầy 
chẳng phải người bình thường có được, đây là phước vượt 
qua ba cõi, cũng là phước đức của Phật Bồ Tát tu. Tại sao 
chỉ có Bồ Tát mới có sức phước thắng thanh tịnh khắp 
cùng nầy? Vì ngoại trừ Phật ra, thì Bồ Tát mới có sức 
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phước thắng thanh tịnh khắp cùng nầy, mới có sự trang 
nghiêm nầy. Thân của Phật gọi là phước huệ nhị nghiêm 
thân, thân của Bồ Tát cũng là phước huệ nhị nghiêm thân, 
dùng phước và huệ để trang nghiêm thân của Ngài. Thứ 
phước và huệ nầy, đều do ở trong vô lượng kiếp tu đủ thứ 
căn lành, làm đủ thứ việc lành, mới có thứ phước thắng nầy 
để trang nghiêm, phước đức thù thắng, trí huệ cũng thù 
thắng.  

Trí huệ gì là thù thắng? Thứ trí huệ nầy là trí huệ 
không chấp trước, tức cũng là không chỗ nương. Trí huệ 
của chúng ta một số người đều có sự chấp trước, thấy cảnh 
giới gì thì chấp vào cảnh giới đó, cho nên không thể đắc 
được giải thoát. Thứ trí huệ giải thoát nầy, là trí huệ chân 
chánh rõ ràng, nếu có sự chấp trước thì đó là trí nhỏ, huệ 
nhỏ, thuộc về thế trí biện thông. Định huệ phải song hành 
đi đôi với nhau, chẳng có định lực thì không thể sinh ra huệ 
lực; chẳng có huệ lực thì chẳng thể sinh ra định lực. Có đại 
trí huệ mới có định lực, định lực sinh ra như thế nào? Là do 
giới lực mà ra, chẳng giữ giới thì chẳng có định lực, chẳng 
có định lực thì chẳng có huệ lực, cũng chẳng có giới lực. 
Người có trí huệ mới giữ giới được. Con người vì vô minh 
quá nặng, cho nên chẳng có trí huệ. Chẳng có trí huệ thì 
phạm giới còn cho rằng chẳng phạm giới, còn cho rằng vẫn 
giữ giới, đây tức là quá ngu si, là chẳng phạm mà phạm. 
Nói về định huệ phương tiện, pháp phương tiện thì pháp 
không có nhất định, tức cũng là quán căn cơ mà thí giáo, vì 
người thuyết pháp, do đó có câu: “Vì người thí giáo, theo 
bệnh cho thuốc”. Và còn có sức thần thông oai đức. Hết 
thảy tất cả đều nhờ tích tập mà thành, cũng là từ ít thành 
nhiều, nhỏ thành lớn, từ gần mà xa, tự cạn vào sâu. Bồ đề 
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cũng do từng chút từng chút tu thành, chẳng phải một ngày 
mà thành công.  

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong ba đại A tăng kỳ 
tu phước, tu huệ, tức cũng là tích tụ bồ đề. Trăm kiếp trồng 
tướng tốt, tức cũng là tích tụ bồ đề. Thế nào gọi là tích tụ 
bồ đề? Như các vị học Phật pháp, từ năm rồi bắt đầu, tức là 
học bồ đề, học bồ đề tức cũng là tích bồ đề, tích bồ đề tức 
cũng là tập bồ đề, trong tập một khi khởi, một khi bạn bắt 
đầu học bồ đề cho đến hiện tại, thì bồ đề của bạn ngày càng 
nhiều so với mỗi ngày, bạn hiểu Phật pháp cũng mỗi ngày 
nhiều hơn so với mỗi ngày. Khi bạn bắt đầu học Phật pháp, 
tôi giảng cái gì, bạn đều nghe không hiểu, khi nghe qua 
một lần thì hiểu một chút, đây gọi là tích tập bồ đề. Lại 
nghe lâu một chút, thì bạn đều minh bạch tôi giảng, tại sao 
bạn đều minh bạch? Vì bạn đã tích tập bồ đề, đã minh bạch 
Phật pháp. Nhưng tích tập bồ đề phải có sức lực, có tâm 
hằng viễn, chẳng phải hôm nay bạn tích tập, ngày mai thì 
không tích tập nữa, hôm nay bạn học, ngày mai bạn không 
học, không học thì mất đi. Học Phật pháp tức là tích tập bồ 
đề, bạn không học Phật pháp, thì bồ đề sẽ mất đi. Bồ đề là 
giác, bạn mất đi bồ đề, thì không giác, không giác ngộ 
mình sai lầm, không giác ngộ làm thời gian trôi qua lãng 
phí, chẳng học Phật pháp, chạy đi các nơi thì càng ngu si, 
người ngu si thì không thể tích tập bồ đề, tích tập bồ đề 
phải có sức định huệ, có sức thần thông, sau đó mới có sức 
tích tập bồ đề. Sức bồ đề tức là sức giác. Giác ngộ là việc 
không minh bạch mà minh bạch, vốn chẳng hiểu Phật 
pháp, bây giờ nghe rồi liền minh bạch, thậm chí không 
nghe đều giác đạo. Minh bạch tu giới lực rất quan trọng, thì 
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nhất định phải giữ giới lực. Nếu tuỳ tiện đi uống rượu, 
chẳng giữ giới lực, thì đều gọi là chẳng tích tập bồ đề. 

 

Thanh tịnh tất cả nghiệp thiện lực 
Diệt trừ tất cả phiền não lực 
Hàng phục tất cả các ma lực 
Viên mãn các hạnh lực Phổ Hiền. 
 

Chúng ta làm việc thiện, tại sao không thể thành 
Phật? Vì thiện ác lẫn lộn, làm chút việc thiện thì lại xen 
vào chút việc ác; làm chút việc ác, thì lại xen vào chút việc 
thiện. Như bạn trợ giúp người nghèo, giúp họ xong rồi, lại 
nghĩ tới lợi dụng họ, kêu họ giúp bạn làm việc, cũng chẳng 
cho họ tiền, mà người đó vì lúc trước bạn đối tốt với họ, họ 
lại chẳng nỡ nào xin tiền của bạn. Làm bất cứ việc thiện gì; 
nếu mà có tâm ích kỷ, có xí đồ, có sự hi vọng, muốn được 
quả báo tốt, thì trong những nghiệp thiện của bạn làm có sự 
không thanh tịnh, tức trong nghiệp thiện xen lẫn nghiệp ác, 
cho nên chúng ta làm một sự việc gì, mà hi vọng người 
khác trợ giúp mình lại, đó tức là tâm ích kỷ. Tại sao trợ 
giúp người rồi, lại hi vọng họ sinh hảo cảm đối với mình? 
Bây giờ bạn giúp đỡ người, hi vọng người đó cảm kích 
bạn, cảm ơn bạn, tương lai giúp đỡ bạn lại, đây chẳng phải 
là một thứ tâm tham chăng? Đây cũng chẳng phải là người 
giúp đỡ chân chánh. Người giúp đỡ chân chánh thì “Thi ân 
bất cầu báo, cho người không hối tiếc”, đối với bất cứ 
người nào có lợi ích, đừng cầu báo đáp. Nếu như họ có tâm 
báo đáp, thì đó là việc của họ, nếu bạn có sự hi vọng nầy, 
tức là tâm tham, tâm phan duyên. Giống như có những 
người làm việc thiện, cúng dường Tam Bảo, đem bất cứ vật 
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gì lên Chùa, đều muốn quảng cáo trên báo chí, loan truyền 
khắp nơi, muốn cho mọi người đều biết họ là đại hộ pháp, 
đây chẳng phải là chân thiện, do đó có câu: 

 

“Việc thiện muốn người biết, chẳng phải là chân thiện 
Việc ác sợ người biết, tức là đại ác”. 

 

Bạn làm việc thiện, muốn cho mọi người biết, đó 
chẳng phải là chân thiện, vì có sự tham đồ háo danh, tức là 
giả thiện, nhưng dù là giả, vẫn tốt hơn là không làm, giả 
cũng sẽ từ từ biến thành thật.  

Làm việc ác mà sợ người biết, tức là đại ác. Cho nên 
làm việc thiện muốn mọi người biết, là nghiệp thiện chẳng 
thanh tịnh, có người hỏi: “Vậy có phải chúng ta phải lén lút 
đi làm việc thiện chăng”? Đây cũng không cần thiết, bạn 
không muốn người khác biết, cũng đừng nghĩ không muốn 
người khác biết, nếu bạn nhất định muốn lén lút không để 
cho người khác biết, đó cũng là háo danh, háo cái danh 
không kêu người khác biết, cho nên hành đạo là tại chỗ 
nầy, nếu bạn hành sở vô sự, làm mà giống như không làm. 
Làm việc thiện kêu người biết, là háo danh, làm việc thiện 
chẳng kêu người biết, cũng là háo danh; háo cái danh 
“không muốn người biết”, khó là khó chỗ nầy. Làm việc 
thiện kêu người biết là chấp trước; làm việc thiện không 
kêu người biết, cũng là chấp trước; phải hành sở vô sự, 
đừng chấp trước, làm việc mà giống như không làm, tức 
nhiên không làm, thì sao còn có tâm háo danh và tâm 
chẳng háo danh? Chẳng có, đây gọi là nghiệp thiện thanh 
tịnh. 

“Thanh tịnh tất cả nghiệp thiện lực”, sức lực nầy đặc 
biệt lớn. Diệt trừ tất cả lực phiền não, hàng phục tiêu diệt 
phiền não của bạn, đây là sự khó khăn nhất, con người làm 
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gì cũng được, nhưng đừng còn phiền não là một việc khó 
khăn nhất. Phiền não vô tận, vì nó chẳng cùng tận, cho nên 
nó khó nhất, trong tứ hoằng thệ nguyện có nói: “Phiền não 
vô tận thệ nguyện đoạn”, “thệ nguyện đoạn”, tức là tiêu 
diệt, tiêu diệt cũng là đoạn, đoạn tất cả phiền não, đoạn ở 
đâu? Đoạn chỗ nào? Làm thế nào để đoạn? Lại diệt như thế 
nào? Không sinh thì diệt rồi, có sinh thì có diệt, có diệt thì 
có sinh, không sinh không diệt thì chẳng có phiền não, đây 
tức là hàng phục tất cả phiền não lực.  

Bạn có thể phát nguyện “Phiền não thệ nguyện 
không đoạn”, vậy không đoạn thì để nó lại làm gì? Để nó 
lại lợi ích rất lớn. Nếu bạn đoạn phiền não, thì bồ đề cũng 
đoạn luôn, vì “phiền não tức bồ đề”, phiền não không cần 
đoạn, chỉ cần “biến”, biến như thế nào? Có câu rằng: 
“Động tức biến, biến tức hoá, chỉ thiên hạ chí thành là năng 
hoá”, cho nên phiền não phải hoá, quan trọng là tại chỗ 
nầy. Cho nên phiền não phải biến, đừng có đoạn, nếu đoạn 
thì đoạn luôn bồ đề. Vậy phải hoá như thế nào? Đương 
nhiên là có phương pháp, hiện tại khoa học tiến bộ, hoá 
học xiểng minh, cho nên phiền não trước kia là đoạn, hiện 
tại dùng hoá. Phiền não là băng, bồ đề là nước. Nếu bạn 
đem cục băng đập nát ra, để qua một bên, đây là đoạn, 
nhưng bồ đề cũng chẳng có. Nếu bạn dùng ánh sáng mặt 
trời chiếu vào băng, thì băng sẽ tan thành nước, nước tức là 
bồ đề, cho nên nói: “Phiền não tức bồ đề”, cũng là đạo lý 
nầy. Phiền não hoá rồi, sẽ biến thành nước, biến thành Phật 
tánh vốn có, đó tức là bồ đề, đó tức là giác đạo, đây là đạo 
lý rất dễ hiểu, tôi thường thường hay nói với các vị, bất quá 
các vị đều không chú ý nghe, cho nên dùng không được. 
Nếu bạn dùng một cục băng lớn phan người ta, thì người ta 
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sẽ bị bễ đầu chảy máu, lập tức đi gặp vua Diêm Vương. 
Nếu bạn để cục băng chảy tan thành nước, bạn dùng nước 
tát lên người ta, dù có tát lên bao nhiêu lần cũng không làm 
chết người ta. Do đó chứng minh, nếu bạn dùng tâm bồ đề 
giáo hoá chúng sinh, thì chúng sinh sẽ hoan hỉ; còn nếu bạn 
dùng phiền não giáo hoá chúng sinh, thì chúng sinh thà 
chết chứ không tiếp thọ sự giáo hoá của bạn. Cùng một vật, 
băng biến thành nước mà thôi, cho nên chúng ta phải biến 
phiền não, đừng có đoạn phiền não, phiền não đoạn rồi, thì 
bồ đề cũng không còn. Cho nên phiền não là từ bồ đề mà 
ra, nhưng phải biến thành nước, cho nên nói “Băng là 
nước, nước là băng”, bởi vậy, cho nên, “Phiền não tức bồ 
đề”, bạn dùng được tức là bồ đề, không dùng được tức là 
phiền não, khi dùng được thì diệu không thể tả, không 
dùng được thì thô không thể tả. 

“Hàng phục tất cả các ma lực”: Hàng phục là khiến 
cho nó không đến nhiễu loạn sự tu đạo, mà còn biến thành 
hộ pháp. Có đủ thứ hàng phục: Hoặc dùng thần thông của 
mình, để hàng phục tất cả các ma; hoặc dùng đạo lực của 
mình, để hàng phục các ma; hoặc dùng đức hạnh của mình, 
để hàng phục các ma; hoặc dùng định lực của mình, để 
hàng phục các ma; hoặc dùng huệ lực của mình, để hàng 
phục các ma; hoặc dùng giới lực của mình, để hàng phục 
các ma, cho nên hàng phục các ma có rất nhiều cách. 

Mà các ma cũng chẳng phải một thứ: Có thiên ma 
trên trời; có địa ma ở trên đất; có ma người ở nhân gian; có 
quỷ ma ở trong quỷ quái; có quỷ li mị vọng lượng ở trong 
lị mị vọng lượng; còn có cảnh ma, ma cảnh giới; ma bệnh, 
ma tâm mình, ma bên ngoài; tất cả thiên ma, địa ma, thần 
ma, ma người, và ma li mị vọng lượng, đều dễ dàng điều 
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phục, chỉ có ma tâm mình không dễ gì điều phục, ma tâm 
mình lúc nào cũng đều ở trong tâm của bạn, khiến cho bạn 
chẳng giữ quy cụ, cho nên khó hàng phục nhất là ma tâm 
mình. Nếu lực trì giới kiên cố, có giới lực chân chánh, thì 
tất cả ma vương cũng không có pháp thuật gì có thể nào 
làm giao động giới lực của bạn được. Nếu bạn có định lực 
cũng sẽ hàng phục được tất cả các ma, do đó có câu:  

 

“Thái sơn đổ trước mặt mà không sợ, 
Mỹ nữ ở trước mắt mà chẳng động”. 

 

Thái sơn sập đổ ở trước mặt bạn, mà bạn không sinh 
tâm sợ hãi. Con người dễ phạm ma dâm dục nhất, bất cứ 
người nam, người nữ, đối với ma dâm dục đến rồi, thì 
không dễ gì đứng vững được, thứ ma dâm dục nầy, hoặc 
giả nhờ một số người đến dụ bạn, hoặc hiện ra thân biến 
hoá đến dụ bạn, hoặc ở trong mộng mị để dụ bạn. Biến hoá 
than, hoặc giả nhờ một số người đến dụ bạn, bạn đều bất 
động, nó sẽ ở trong mộng đến dụ bạn, để muốn đắc được 
bảo bối của bạn, cho nên ở trong mộng biến thành người 
rất đẹp để dẫn dụ bạn, nếu lúc đó bạn không có định lực, 
thì sẽ bị ma quỷ dâm dục nầy nhiễu loạn. Ma dâm dục nầy, 
đối với người nam thì nó hiện ra thân người nữ; gặp người 
nữ thì nó hiện ra thân người nam, nó hay hiện ra thân hình 
rất đẹp, hoặc hiện ra người mà bạn ngày thường thích nhất, 
như vậy thì sẽ bị cảnh giới ma chuyển. Nếu có định lực thì 
sẽ không bị cảnh giới ma làm giao động. Tóm lại, ma có đủ 
thứ ma, phương pháp hàng phục ma cũng có nhiều phương 
pháp, nếu có sức lực trí huệ thì cũng có thể hàng phục các 
ma, dùng trí huệ kiếm báu, chém trừ tất cả ma vương. 
Người bị ma làm giao động, đều là người ngu si chẳng có 
trí huệ. Ma là ma la, dịch ra là “kẻ giết”, chuyên môn phá 
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hoại đạo nghiệp của người tu đạo. Hàng phục các ma: Có 
khi dùng sức lực của Chú, để hàng phục các ma, trì Chú 
viên mãn có thể hàng phục các ma; tụng Kinh thuần thục 
cũng có thể hàng phục các ma; lạy Kinh lạy có được sự 
cảm ứng cũng có thể hàng phục được các ma. Phương pháp 
hàng phục các ma rất nhiều, vì ma vương có rất nhiều loại, 
cho nên phương pháp hàng phục các ma cũng nhiều, xem 
bạn lúc lâm thời có dùng được hay không mà thôi. 

Trì Chú: Chú Lăng Nghiêm có năm hội (năm đệ), 
năm hội nầy lại phân ra làm năm bộ. Chính giữa Phật Tỳ 
Lô Giá Na làm bộ chủ, tức cũng là Phật Thích Ca. Phương 
đông là Kim cang bộ, Phật A Súc làm bộ chủ. Phương nam 
là Bảo sinh bộ, Phật Bảo Sinh làm bộ chủ. Phương tây là 
Liên hoa bộ, Phật A Di Đà làm bộ chủ. Phương bắc là Yết 
ma bộ, Phật Thành Tựu làm bộ chủ. Năm phương năm bộ 
nầy có năm thứ pháp: 

1. Pháp tiêu tai: Tức là tiêu diệt tất cả tai nạn. 
2. Pháp tăng ích: Tụng chú nầy thì sẽ trợ giúp bạn 

làm tăng thêm đạo tâm của bạn, tăng thêm trí huệ của bạn, 
tất cả đều có ích đối với bạn. 

3. Pháp hàng phục: Dùng sức đại thần thông của Chú 
để hàng phục, khiến cho bạn giữ quy cụ. 

4. Pháp câu triệu: Bất cứ ma cách xa bao nhiêu, ngàn 
dặm, vạn dặm, vạn vạn dặm, trăm ngàn vạn vạn dặm, thậm 
chí ở những thế giới khác, ở hành tinh khác, một khi bạn 
tụng Chú nầy, thì có thể câu triệu chúng lại, chúng không 
lại cũng không được. 

5. Pháp thành tựu: Bất cứ sự việc gì, một khi tụng 
Chú nầy, thì đều sẽ thành tựu. Trong Chú bao quát năm thứ 
sức lực nầy, Chú Lăng Nghiêm diệu không thể tả, có 
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những cảnh giới không thể nghĩ bàn, đây gọi là “Hàng 
phục tất cả các ma lực”. 

“Viên mãn các hạnh lực Phổ Hiền”: Hạnh lực của 
Bồ Tát Phổ Hiện rất rộng lớn, hạnh lực của Ngài tu là bậc 
nhất. Ngài trụ ở núi Nga My tỉnh Tứ Xuyên tại Trung 
Quốc, là một trong tứ đại danh sơn. Có những người tu đạo 
đến Tứ Quyên lễ bái núi Nga My, thường thường nhìn thấy 
có kim quang. Núi rất cao, khoảng hơn một trăm dặm, núi 
khó lên, nhưng vẫn có rất nhiều người không sợ gian nan 
khó khăn, vẫn lên núi du ngoạn lễ bái Bồ Tát Phổ Hiền. Tại 
sao vậy? Vì Bồ Tát Phổ Hiền đã từng phát nguyện: Nếu có 
ai đến núi Nga My lễ lạy, Ngài đều trợ giúp cho những 
người đó thành tựu đạo nghiệp, cho nên có rất nhiều người 
tu đạo đến lễ bái Bồ Tát Phổ Hiền. Viên mãn tất cả các 
hạnh lực Bồ Tát Phổ Hiền, hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền 
không dễ gì viên mãn, như ở trước phát mười đại nguyện 
vương, mỗi nguyện đều phải tu được viên mãn, tu đến hư 
không chẳng còn nữa, chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp 
chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não của chúng sinh cũng 
chẳng còn nữa, nguyện lực của Ngài vẫn không cùng tận. 

 

Khắp hay nghiêm tịnh các biển cõi 
Giải thoát tất cả biển chúng sinh 
Khéo hay phân biệt biển các pháp 
Hay vào sâu được biển trí huệ. 
 

“Khắp hay nghiêm tịnh các biển cõi”: Khắp hay 
trang nghiêm thanh tịnh hết thảy tất cả cõi nước chư Phật 
nhiều như biển cả. “Giải thoát tất cả biển chúng sinh”: Hết 
thảy chúng sinh đều có sự chấp trước, vì có sự chấp trước 
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nên không đắc được giải thoát, không giải thoát thì không 
thể nào được tự do thật sự. Tại sao không thể được tự do? 
Vì có sự chấp trước. Trước kia có vị Tỳ Kheo thỉnh một vị 
thiện tri thức khai thị, vị Tỳ Kheo đó mặc y dài, quỳ gối 
chắp tay thưa hỏi vị thiện tri thức rằng:  

- “Dùng phương pháp gì mới có thể đắc được giải 
thoát”? 

- Thiện tri thức đáp: “Ai trói nhà ngươi”? 
- Vị Tỳ Kheo nghĩ: “Không có ai trói mình, là mình 

tự trói mình”.  
Do đó bèn khoát nhiên khai ngộ, đắc được giải thoát. 

Giải thoát một chúng sinh, hai chúng sinh thì dễ, nhưng 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được giải thoát là 
một việc rất khó khăn, bất quá tuy khó, nhưng nếu bạn đi 
làm thì cũng không khó. 

“Khéo hay phân biệt biển các pháp”: Các pháp là 
tam tạng mười hai bộ tất cả Kinh điển. Tam tạng là Kinh 
(tất cả Kinh điển), luật (giới luật), luận (luận học); mười 
hai bộ là:  

1. Trường hàng.  
2. Trùng tụng.  
3. Thọ ký.  
4. Cô khởi.  
5. Vô vấn tự thuyết.  
6. Nhân duyên.  
7. Ví dụ.  
8. Bổn sự.  
9. Bổn sanh.  
10. Phương quảng.  
11. Vị tằng hữu.  
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12. Luận nghị.  
Mười hai bộ lại phân ra tiểu thừa, đại thừa, Bồ Tát 

thừa, Duyên Giác thừa, Thanh Văn thừa, Phật thừa. Nếu 
bạn không biết, thì sẽ không biết tu hạnh môn nào tốt.  

“Hay vào sâu được biển trí huệ”: Nếu bạn phân biệt 
được biển các pháp, thì sẽ vào sâu được các pháp; vào sâu 
các pháp, thì sẽ đắc được trí huệ vô lượng vô biên, trí huệ 
vô lượng vô biên như biển cả. 

 

Khắp hay thanh tịnh biển các hạnh 
Viên mãn tất cả biển các nguyện 
Gần gũi cúng dường biển chư Phật 
Tu hành không mỏi trải biển kiếp. 
 

“Khắp hay thanh tịnh biển các hạnh”: Tất cả hạnh 
môn tu hành như biển cả, khi tu đạo thì phải thuần nhất 
không tạp, chuyên nhất tu hành hạnh môn thanh tịnh, 
không thể trong hạnh môn thanh tịnh, có chút pháp nhiễm 
ô tồn tại, cho nên gọi là “Khắp hay thanh tịnh biển các 
hạnh”. “Viên mãn tất cả biển các nguyện”: Tu hành thì 
phải phát nguyện, phát nguyện thì phải mãn nguyện, mãn 
nguyện mới gọi là viên mãn, cho nên con phát tất cả 
nguyện, thì phải mãn tất cả nguyện. Con tu mười đại 
nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, thì phải đồng như 
nguyện lực của Bồ Tát Phổ Hiền, viên mãn tất cả nguyện, 
nhiều như biển cả, cho nên gọi là viên mãn tất cả biển các 
nguyện. “Gần gũi cúng dường biển chư Phật”: Mười 
phương chư Phật vô lượng vô biên như biển cả, con đều 
phải gần gũi cúng dường biển chư Phật. “Tu hành không 
mỏi trải biển kiếp”: Tu hành không thể có sự mệt mỏi, trải 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  186 
 

qua vô lượng vô biên thời gian nhiều như số kiếp, giống 
như biển cả, con cũng nhất định tinh tấn, tờ hào không mệt 
mỏi. 

 

Ba đời tất cả các Như Lai 
Bồ đề tối thắng các hạnh nguyện 
Con đều cúng dường tu viên mãn 
Nhờ hạnh Phổ Hiền ngộ bồ đề. 
 

“Ba đời tất cả các Như Lai”: Ba đời tất cả chư Phật. 
“Bồ đề tối thắng các hạnh nguyện”: Tu hành bồ đề tối 
thắng, tối vi diệu và tất cả hạnh nguyện. “Con đều cúng 
dường tu viên mãn”: Mười phương chư Phật tu bồ đề tối 
thắng các hạnh nguyện, con đồng thời cũng cúng dường 
viên mãn tu hành và giống như mười phương chư Phật. 
“Nhờ hạnh Phổ Hiền ngộ bồ đề”: Con tu hành hạnh nguyện 
mười điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, giác ngộ 
bồ đề giác đạo. 

 

Tất cả Như Lai có trưởng tử 
Ngài danh hiệu là đức Phổ Hiền 
Nay con hồi hướng các căn lành 
Nguyện các trí hạnh đều bằng Ngài. 
 

“Tất cả Như Lai có trưởng tử”: Mười phương tất cả 
chư Phật Như Lai có một đại trưởng tử. “Ngài danh hiệu là 
đức Phổ Hiền”: Danh hiệu của Ngài gọi là tôn giả Phổ 
Hiền. “Nay con hồi hướng các căn lành”: Hiện tại con đem 
tất cả các căn lành của con tu, hồi hướng về mười đại 
nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. “Nguyện các trí hạnh 
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đều bằng Ngài”: Nguyện cho trí huệ của con và hạnh môn 
của con tu hành, giống như Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Nguyện thân miệng ý luôn thanh tịnh 
Các hạnh cõi nước cũng như thế 
Trí huệ như vậy hiệu Phổ Hiền 
Nguyện con với Ngài đều đồng nhau. 
 

Con phát nguyện, thân miệng ý ba nghiệp của con 
luôn luôn thanh tịnh, thân không tạo nghiệp ác sát sinh, 
trộm cắp, tà dâm. Miệng không tạo nghiệp ác nói dối, nói 
thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Ý không sinh niệm ác 
tham sân si. Hạnh môn của con tu và hết thảy cõi nước 
cũng thanh tịnh, phải giống như đại trí huệ của Bồ Tát Phổ 
Hiền, hạnh môn thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh như vậy. 
Con nguyện hết thảy tất cả đều đồng với Bồ Tát Phổ Hiền, 
con phát nguyện học Bồ Tát Phổ Hiền, hành theo hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền, tu pháp mười điều nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền, thành tựu trí huệ của Bồ Tát Phổ Hiền, thần 
thông diệu dụng không thể nghĩ bàn, tất cả hết thảy con 
đều đồng với Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Con vì khắp tịnh hạnh Phổ Hiền 
Các đại nguyện Văn Thù Sư Lợi 
Sự nghiệp đó đầy hết không thừa 
Kiếp thuở vị lai luôn không mỏi. 
 

Con vì khắp thanh tịnh viên mãn hạnh nguyện của 
Bồ Tát Phổ Hiền, cũng phải viên mãn tất cả đại nguyện của 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 
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Hiền và Bồ Tát Văn Thù tu, thành tựu công đức sự nghiệp, 
con với các Ngài đều giống nhau. Con tu mười đại nguyện 
vương của Bồ Tát Phổ Hiền, đến vô lượng kiếp, luôn luôn 
không khi nào mệt mỏi và giải đãi. 

 

Tu hành của con vô số lượng 
Đắc được vô lượng các công đức 
An trụ vô lượng trong các hạnh 
Thấu đạt tất cả thần thông lực. 
 

Hạnh môn của con tu hành vô lượng vô biên, tu hành 
đắc được công đức cũng vô lượng vô biên. Con an trụ bất 
động trong vô lượng pháp môn, trong tất cả các hạnh, con 
đều luôn luôn tu hành, minh bạch thông đạt tất cả sức thần 
thông của chư Phật. 

 

Văn Thù Sư Lợi trí dũng mãnh 
Phổ Hiền huệ hạnh cũng như thế 
Nay con hồi hướng các căn lành 
Nguyện theo các Ngài thường tu học. 
 

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trí huệ lớn nhất, tư cách già 
nhất ở trong hàng Bồ Tát, ở trong quá khứ đã từng làm 
thầy của đức Phật Thích Ca. Đời nầy đức Phật Thích Ca 
thành Phật, Ngài bèn thị hiện tướng Bồ Tát làm Pháp 
Vương tử để trợ giúp Phật hoằng pháp, trí huệ của Ngài rất 
là dũng mãnh. Trí dũng mãnh tức là đại trí. Bồ Tát Văn 
Thù kiến lập đạo tràng ở núi Ngũ Đài tại Trung Quốc, núi 
có trung đài, đông đài, tây đài, nam đài, và bắc đài, khí hậu 
rất lạnh, mùa hè ở núi Ngũ Đài cũng có tuyết. Bồ Tát Phổ 
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Hiền trí huệ tu hành hạnh môn cũng rất dũng mãnh. Hiện 
tại con tu tất cả căn lành của mười đại nguyện vương đều 
hồi hướng, nguyện theo Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ 
Hiền luôn luôn tu học, vĩnh viễn theo các Ngài học tập 
Phật pháp. 

 

Được chư Phật ba đời khen ngợi 
Các đại nguyện tối thắng như vậy 
Nay con hồi hướng các căn lành 
Vì được hạnh Phổ Hiền thù thắng. 
 

Đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, ba đời chư Phật 
đều khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù, ở 
trước có nói mười đại nguyện vương thù thắng, nay con hồi 
hướng hết thảy lành, vì thành tựu hạnh môn thù thắng 
mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. 

 

Nguyện con lúc mạng sắp lâm chung 
Trừ hết tất cả các chướng ngại 
Thấy được đức Phật A Di Đà 
Liền được vãng sinh cõi An Lạc. 
 

Nguyện cho con lúc mạng sắp lâm chung, đều trừ 
diệt hết tất cả báo chướng, nghiệp chướng, phiền não 
chướng. Không có báo chướng thì không thọ khổ báo 
chướng; không có nghiệp chướng thì không thọ nghiệp báo 
đời sau; không có phiền não chướng thì sẽ đoạn được vô 
minh. Thấy được đức Phật A Di Đà cõi Tây Phương Cực 
Lạc, con liền được vãng sinh về cõi An Lạc. 
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Phật A Di Đà là tiếng Phạn, dịch là Vô Lượng Thọ, 
vì Ngài thọ mạng vô lượng, còn gọi là Vô Lượng Quang, vì 
quang minh của Ngài vô lượng. Vị Phật nầy là giáo chủ cõi 
Tây Phương Cực Lạc, Ngài có duyên với chúng sinh thế 
giới Ta Bà, cho đến tất cả chúng sinh trong mười phương 
cõi nước, thế giới nầy, thế giới kia, cõi nước nầy, cõi nước 
kia, vô lượng cõi nước chư Phật. Tại sao đều có duyên? Vì  
khi Ngài còn ở tại nhân địa thì đã từng phát nguyện: “Nếu 
tôi thành Phật rồi, cõi nước của tôi là thế giới Cực Lạc, hết 
thảy mười phương thế giới không có sự an vui như thế giới 
của tôi. Hết thảy tất cả chúng sinh trong mười phương, nếu 
muốn sinh về nước tôi, chỉ cần trì danh hiệu tôi, thì tôi nhất 
định tiếp dẫn họ đến thành Phật. Nếu họ không thành Phật, 
thì tôi cũng không thành Phật”.  

Đức Phật A Di Đà phát bốn mươi tám lời nguyện để 
độ chúng sinh, do đó mười phương chúng sinh ai thành tâm 
niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì đều sẽ được sinh về thế 
giới Cực Lạc, nhất là mười đại nguyện vương của Bồ Tát 
Phổ Hiền, cuối cùng cũng là phát nguyện vãng sinh về Tây 
Phương thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc là phương tây 
Phật A Di Đà, trong mật tông thuộc về Liên Hoa bộ. Thế 
giới phương đông là Phật A Súc, thuộc về Kim Cang bộ, 
chuyên tu pháp kim cang bất động. Pháp kim cang chủ yếu 
là pháp hàng phục, pháp câu triệu. Tại sao có thể câu triệu 
ma lại? Vì có Kim Cang Lực Sĩ, giống như cảnh sát ra lệnh 
bắt, không đến không được, đây gọi là pháp câu triệu, cũng 
là pháp hàng phục. Kim Cang Lực Sĩ hiện ra tướng mạo 
kim cang, khiến cho yêu ma quỷ quái sợ hãi. Pháp của đức 
Phật A Di Đà tu là pháp nhiếp thọ, dùng sức từ bi tiếp dẫn 
chúng sinh về nước của Ngài.  
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Pháp hàng phục là sau khi hàng phục rồi, kêu bạn 
sau này không thể làm việc hồ đồ nữa, không thể không 
giữ quy cụ, nhưng bạn vẫn có thể muốn đi đâu thì đi. Pháp 
nhiếp thọ là Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh 
về cõi nước của Ngài, theo Ngài tu hành. Cho nên Phật A 
Di Đà và Phật A Súc, một vị thì dùng từ bi giáo hoá chúng 
sinh, một vị thì dùng oai đức để giáo hoá chúng sinh; một 
vị dùng pháp triết phục, một vị thì dùng pháp nhiếp thọ. 
Cho nên hai vị Phật nầy đều giáo hoá chúng sinh thế giới 
Ta Bà, đều rất có duyên với chúng sinh nhất. 

 

Khi con vãng sinh nước đó rồi 
Hiện tiền thành tựu đại nguyện nầy 
Tất cả viên mãn hết không thừa 
Lợi lạc tất cả cõi chúng sinh. 
 

Nếu bạn thường niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì 
nguyện lực của Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn bạn về thế giới 
Cực Lạc, người tu hành mười điều nguyện vương nầy của 
Phổ Hiền nói: “Khi con được vãng sinh về thế giới Cực 
Lạc, con sẽ tu hành thành tựu mười đại nguyện vương nầy 
của Bồ Tát Phổ Hiền, hết thảy tất cả pháp môn, tất cả hạnh 
môn, tu hành đều viên mãn hết không thừa. Viên mãn hạnh 
môn tu hành của con, viên mãn nguyện lực của con phát ra. 
Tất cả đều viên mãn, không có chút thiếu sót nào. Lúc đó 
tất cả hạnh của con, tất cả nguyện của con đều viên mãn, 
công phu tu hành của con viên mãn, đầy đủ tất cả thần 
thông diệu dụng, con cũng đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc 
thế giới, lợi lạc tất cả cõi chúng sinh, hết thảy chúng sinh 
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đều phải độ họ thành Phật, tại sao? Vì con được an lạc rồi, 
cho nên con phải khiến cho tất cả chúng sinh được an lạc. 

 

Chúng hội Phật đó đều thanh tịnh 
Khi con sinh ra trong hoa sen 
Thấy được Như Lai Vô Lượng Quang 
Con liền được thọ ký bồ đề. 
 

Phật A Di Đà thế giới Cực Lạc có Liên Trì Hải Hội 
các đại Bồ Tát, đều thanh tịnh. Lúc đó, con từ trong hoa 
sen thắng diệu hoá sinh, hoa nở thấy Phật, thấy được Phật 
Vô Lượng Quang ở thế giới Cực Lạc, lập tức liền thọ ký bồ 
đề cho con, nói con lúc nào sẽ thành Phật. 

 

Mong Như Lai đó thọ ký rồi 
Hoá thân vô số trăm ngàn ức 
Trí lực rộng lớn khắp mười phương 
Khắp lợi tất cả cõi chúng sinh. 
 

Mong được đức Phật A Di Đà thọ ký rồi, con lại hoá 
thân vô số trăm ngàn vạn ức, trí huệ rộng lớn của con đồng 
với trí huệ của Phật, đầy khắp mười phương tất cả mọi nơi, 
rộng độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
thành Phật đạo. 

 

Cho đến hư không thế giới tận 
Chúng sinh và nghiệp phiền não tận 
Khi tất cả vô tận như vậy 
Nguyện con rốt ráo luôn vô tận. 
 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  193 
 

Hư không vốn là vô tận, thế giới cũng vô tận, chúng 
sinh cũng vô tận, nghiệp của chúng sinh cũng vô tận, phiền 
não của chúng sinh cũng vô tận. Giả sử những thứ nầy đều 
có thể tận, nhưng nguyện lực của con cũng không cùng tận. 
Nhưng những thứ nầy cũng đều không cùng tận. Thế giới 
có thành trụ hoại không, thành trụ hoại không của thế giới, 
chẳng phải không mà là vô tận, hoại cũng vô tận, đây đều 
là pháp luân lưu, tức cũng là sinh trụ dị diệt. Con người 
chúng ta, hai mươi năm là sinh, hai mươi năm là trụ 
(ngừng lại), hai mươi năm là dị (biến đổi, biến hoá từng sát 
na không ngừng), biến dị rồi thì diệt, diệt cũng không phải 
là một ngày diệt, cũng phải hai mươi năm, cộng lại là tám 
mươi năm. Sinh trụ dị diệt, tức cũng là thành trụ hoại 
không.  

Thế giới một tăng một giảm là một kiếp, tuổi thọ con 
người từ tám vạn bốn ngàn tuổi bắt đầu giảm, chiều cao 
của con người mỗi một trăm năm giảm xuống một tất, tuổi 
thọ giảm xuống một tuổi, giảm xuống lúc đức Phật Thích 
Ca ra đời, thì tuổi thọ của con người trung bình khoảng bảy 
mươi tuổi, hiện tại tuổi thọ con người khoảng sáu mươi 
tuổi. Có người nói: “Có những người sống đến hơn chín 
mươi tuổi, hoặc hơn một trăm tuổi”. Không sai, nhưng có 
người sống mới hơn mười tuổi thì chết, hoặc hơn hai mươi 
tuổi thì chết. Hơn sáu mươi tuổi là tính tuổi thọ trung bình 
mà nói, số tuổi thọ cao giảm đi một chút, số tuổi thọ thấp 
thì tăng thêm một chút, quân bình sự cao thấp nầy là 
khoảng hơn sáu mươi tuổi. Lại bắt đầu giảm xuống, giảm 
đến tuổi thọ con người khoảng ba mươi tuổi thì lúc đó bệnh 
ôn dịch hoành hành, ai mắc bệnh nầy thì chết, không có 
thuốc chữa, con người chết vô số kể, chết hết khoảng tám 
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mươi phần trăm, những người còn sống thì chạy nào rừng 
sâu núi thẳm mà sống, hoặc vào những làng mạc, hoặc tới 
những chỗ không có bệnh dịch mà sống. 

Lại đến lúc tuổi thọ con người còn khoảng hai mươi 
lăm tuổi thì lại có nạn lửa. Lúc đó trong hư không hiện ra 
bảy mặt trời. Tại sao lại hiện ra bảy mặt trời? Vì đó là 
nghiệp lực của chúng sinh sở cảm. Hiện tại đang thám 
hiểm xâm lược không gian, vô duyên vô cớ không chịu ở 
tại trái đất nầy, mà lại muốn đi đến những thế giới khác 
thám hiểm, tương lai thám hiểm tới lui, sẽ làm cho mặt 
trăng bớt đi, mặt trời thì nhiều thêm, trong hư không sẽ 
hiện ra bảy mặt trời, lúc đó thế giới biến thành núi lửa, làm 
khô cạn hết biển sông ngòi ao hồ, thiêu đốt huỷ hoại thế 
giới, thiêu đốt lên tới cõi trời Sơ thiền. 

Khi tuổi thọ con người khoảng hai mươi tuổi thì lại 
có một lần nạn nước, nạn nước qua rồi thì thế giới bị thiêu 
sạch, vốn chẳng có nước, sau đó lại có, trong hư không khí 
chảy xông lên, nước lại càng nhiều. Nước nhiều, thế giới 
nầy biến thành thế giới nước, nước ngập đến cõi trời Nhị 
thiền, người trời cũng bị ngập chết, lúc đó con người ở 
nhân gian còn lại rất ít. Nạn nước qua rồi, khi tuổi thọ con 
người khoảng mười lăm tuổi thì phát sinh nạn gió, nạn gió 
nầy càng lợi hại hơn, thổi đến cõi trời Tam thiền, do đó có 
câu:  

 

“Sáu cõi trời dục đủ năm tướng suy 
Trên trời Tam thiền có nạn gió 
Dù tu đến trời Phi Phi Tưởng 

Không bằng sinh về cõi Tây Phương ». 
 

Sáu cõi trời dục giới là trời Tứ Thiên Vương, trời 
Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hoá Lạc, trời Tha 



Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25  195 
 

Hoá Tự Tại. Khi người trời sắp chết, thì có năm tướng suy 
hiện ra, những gì là năm tướng suy ? Đó là :  

1. Hoa trên đầu héo : Người trời có vòng hoa đội trên 
đầu, khi năm tướng suy hiện, thì hoa trên đầu héo úa. 

2. Quần áo dơ bẩn : Y phục của người trời rất sạch 
sẽ, chẳng có dính bụi bặm, khi năm tướng suy hiện, thì 
quần áo dơ bẩn. 

3. Hai nách ra mồ hôi : Người trời không có ra mồ 
hôi, trời nóng cũng không ra mồ hôi, nhưng khi năm tướng 
suy hiện, thì hai nách chảy ra mồ hôi. 

4. Thân toả mùi hôi : Thân người trời thường toả mùi 
thơm, người tu đạo có sự thành tựu, cũng sẽ toả ra mùi 
thơm, Ngài Duy Ma Cật thì quở người tu hành toả ra mùi 
thơm, Ngài nói : « Ông đừng có suốt ngày đến tối toả ra 
mùi thơm ! Chúng sinh mà ngửi được mùi thơm nầy, thì sẽ 
sinh chấp trước đối với ông, cho nên đừng có toả ra mùi 
thơm ». Khi người trời năm tướng suy hiện, thì mùi thơm 
chẳng còn nữa, mà toả ra mùi hôi. 

5. Đứng ngồi không yên : Người trời thường hay 
ngồi thiền, chẳng giống như chúng ta giống như con khỉ, 
suốt ngày đến tối chạy nhảy lung tung, ngày ngày tìm việc 
làm. Người trời cũng rất ít nói chuyện, chẳng giống như 
chúng ta nói chuyện tối ngày, nhưng khi năm tướng suy 
hiện, thì đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống rồi lại đứng 
lên, tinh thần bồn chồn, bị mê mờ, một khi bị mê mờ thì bị 
đoạ lạc, rồi chết đi. Cho nên nói : « Sáu trời cõi dục đủ năm 
tướng suy », trên trời đều có năm tướng suy nầy. « Trên 
trời Tam thiền có nạn gió », tu đến cõi trời Tam thiền, khi 
có nạn gió thì cũng sẽ bị gió thổi bay. « Dù tu đến trời Phi 
Phi Tưởng », dù bạn tu đến cõi trời Phi Phi Tưởng. 
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« Chẳng bằng sinh về cõi Tây Phương », chẳng bằng bạn 
sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau đó trở lại 
bằng con thuyền từ bi, đến thế giới nầy giáo hoá chúng 
sinh. 

Nạn gió qua rồi, lúc đó con người còn lại chẳng bao 
nhiêu. Đến khi tuổi thọ con người còn khoảng mười tuổi, 
thì lại sinh ra một thứ bệnh ôn dịch, thứ bệnh ôn dịch nầy 
cũng rất lợi hại, con người còn lại càng ít, sau đó lại tăng, 
mỗi một trăm năm lại tăng thêm một tuổi, chiều cao lại 
tăng thêm một tất, tăng đến tám vạn bốn ngàn tuổi thì 
ngừng. Một tăng một giảm gọi là một kiếp, một ngàn kiếp 
là một tiểu kiếp, hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp, bốn 
trung kiếp là một đại kiếp. Thế giới không rồi về sau lại 
thành, « thành » trải qua hai mươi tiểu kiếp là tới trụ, 
« trụ » cũng trải qua hai mươi tiểu kiếp, « hoại » cũng trải 
qua hai mươi tiểu kiếp, « không » cũng trải qua hai mươi 
tiểu kiếp. Thế giới nầy do thành trụ hoại không mà luân 
chuyển, không cùng tận, giống như con người chết rồi lại 
sinh, sinh rồi lại chết, thế giới luân chuyển không cùng tận, 
chúng sinh cũng không cùng tận, nghiệp lực của chúng 
sinh cũng không cùng tận, phiền não của chúng sinh cũng 
không cùng tận. Nếu như những thứ nầy đều tận, thì 
nguyện lực của con cũng không cùng tận, huống chi những 
thứ nầy đều không cùng tận. 

 

Mười phương hết thảy vô biên cõi 
Trang nghiêm các báu cúng Như Lai 
Tối thắng an lạc thí trời người 
Trải kiếp số bụi tất cả cõi. 
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Mười phương thế giới hết thảy vô biên cõi nước chư 
Phật, dùng hết thảy các châu báu mười phương thế giới, để 
trang nghiêm cúng dường Như Lai, dùng an lạc tối thắng, 
diệu lạc thù thắng bố thí cho chư Thiên và loài người, trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả cõi nước trong mười 
phương, con đều tu hành cúng dường. 

 

Nếu ai nơi mười nguyện vương nầy 
Khi lọt qua tai sinh lòng tin 
Cầu thắng bồ đề tâm khát ngưỡng 
Được thắng công đức hơn thí trên. 
 

Nếu như có người nghe thấy được mười điều nguyện 
vương diệu hạnh thù thắng của Bồ Tát Phổ Hiền, khi lọt 
qua lỗ tai của họ, bèn sinh lòng tin, thành tâm tha thiết cầu 
diệu thắng bồ đề và sinh ra tâm khát ngưỡng, họ có một 
niệm tâm cầu bồ đề, thì công đức của họ càng hơn hẳn, 
công đức bố thí các châu báu trang nghiêm các cõi nước, 
nhiều như số cát sông Hằng cúng dường Như Lai. 

 

Tức thường xa lìa ác tri thức 
Vĩnh lìa tất cả các đường ác 
Sớm thấy Như Lai Vô Lượng Quang 
Đủ nguyện Phổ Hiền tối thắng nầy. 
 

Con người « Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, 
nhuộm xanh thì xanh, nhuộm vàng thì vàng », bạn theo 
người nào thì học theo người đó, cho nên mẹ của Mạnh Tử 
lựa chọn láng giềng, tức là căn cứ theo ý nầy. Nhà của 
Mạnh Tử lúc đầu ở gần nghĩa địa, Mạnh Tử hằng ngày đi 
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chơi, giả làm một người chết, giả làm một quan tài, dùng 
bùn làm heo dê để cúng tế. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy tình 
hình như vậy, trẻ con mà học làm thứ việc nầy, thì có đâu 
có phát triển khá được, do đó bèn dọn nhà đi chỗ khác, dọn 
đến chỗ lò mổ thịt. Mạnh Tử lập tức học cách thức mổ heo, 
giết bò. Mẹ của Mạnh Tử nhìn thấy như vậy cũng không 
tốt, do đó lại dọn nhà đến chỗ gần trường học. Bấy giờ thì 
Mạnh Tử tập đi học, theo chúng bạn đi học. Khi đến 
trường thì trước hết hành lễ trước tượng đức Khổng Tử, đi 
đứng đều có lễ nghi, Mạnh Tử cũng học theo, mẹ Mạnh Tử 
nhìn thấy mới gật đầu đồng ý ở lại khu nầy. Mạnh Tử là 
một đứa trẻ, đi học được mấy ngày thì bỏ học, ham chơi 
không đi học nữa. Mẹ của Mạnh Tử cũng chẳng nói gì, lúc 
đó đang dệt lụa, bèn lấy con dao cắt đứt khung cửi. Mạnh 
Tử nhìn thấy tình hình như vậy là không đúng, bèn chạy 
đến bên mẹ nói :  

- « Mẹ ơi ! Tại sao mẹ nóng giận vậy ? Có phải con 
làm việc gì sai không mẹ » ? 

- Mẹ Mạnh Tử nói : « Con không đi học, thì cũng 
giống như khung cửi nầy bị đứt, không còn dệt vải được 
nữa, con có biết không ? Con không đi học thì tương lai 
chẳng có gì thành tựu hết » ! 

- Mạnh Tử nói : « Vậy thì từ nay con sẽ tiếp tục đi 
học ». 

Về sau Mạnh Tử trở thành một vị đại thánh nhân của 
Trung Quốc. Tại sao ông ta trở thành một vị đại thánh 
nhân ? Vì mẹ của Mạnh Tử khéo dạy con, ba lần dọn nhà, 
dọn đến gần trường học, thì Mạnh Tử mới có cơ hội đi học, 
mới thành tựu sở học của Ngài. Nếu như mẹ của Mạnh Tử 
lúc ban đầu không dọn nhà, ở gần chỗ nghĩa địa, thì Mạnh 
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Tử bất quá chỉ là một công nhân ở nghĩa địa, giữ mồ mả 
mà thôi. Nếu ở gần lò mổ, thì Mạnh Tử bất quá cũng chỉ là 
một tên đồ tể mà thôi. Cuối cùng dọn nhà đến gần trường 
học, Mạnh Tử trở thành một vị học giả nổi tiếng, đây gọi là 
« Xa lìa ác tri thức, gần gũi thiện tri thức ». Cho nên bạn 
gần vật màu đỏ, thì bạn biến thành màu đỏ. Bạn gần vật 
màu đen, thì biến thành màu đen. Muốn nhuỗm màu cà 
phê, thì thành màu cà phê ; nhuộm màu vàng thì thành màu 
vàng, cho nên hãy nhìn xem bạn nhuộm thành màu gì.  

Chúng ta gần gũi thiện tri thức cũng như thế, nếu 
gần gũi kẻ xấu ác, thì họ sẽ xúi bạn làm chuyện xấu ác, đi 
các nơi phá hoại người, đến các nơi đố kị chướng ngại 
người, đây tức là ác tri thức, chúng ta đừng gần gũi họ, 
phải xả lìa họ. Vì xa lìa ác tri thức, thì mới có thể vĩnh viễn 
lìa tất cả các đường ác. Nếu không xa lìa ác tri thức, thì sẽ 
đoạ lạc vào ba đường ác. « Các đường ác » là địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sinh, A tu la, bốn đường ác. Trong các đường ác 
thì thọ tội khổ, tại sao phải thọ tội khổ ? Vì bạn theo ác tri 
thức, học theo ác tri thức, sau đó thì tạo nghiệp ác tội lỗi, 
tạo rồi thì phải đoạ lạc vào tất cả các đường ác. Hiện tại đã 
lìa khỏi ác tri thức, cho nên xa lìa tất cả các đường ác. Khi 
bạn xa lìa các đường ác, thì sẽ sinh vào trong các đường 
lành. Con người ở tại nhân gian, trừ ác rồi tức là thiện, nếu 
không có việc ác, tức là việc thiện. Bạn có việc thiện, thì có 
nghiệp thiện, có nghiệp thiện thì sẽ được thiện báo, thì sẽ 
sớm gặp được Phật, sớm sẽ gặp được đức Phật A Di Đà, 
đức Phật Vô Lượng Quang, đức Phật Vô Lượng Thọ, của 
thế giới Cực Lạc. Đến được thế giới Cực Lạc ở phương tây 
của đức Phật A Di Đà, thì sẽ viên mãn đầy đủ mười đại 
nguyện vương tối thắng nầy của Bồ Tát Phổ Hiền. 
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Người đó khéo được thắng thọ mạng 
Người đó khéo được sinh làm người 
Người đó chẳng lâu sẽ thành tựu 
Như hạnh Bồ Tát Phổ Hiền nầy. 
 

Người đó rất mau chóng đắc được trường thọ sống 
lâu. Có người nói : « Trong Phật giáo có ‘tướng không thọ 
giả’, hiện tại lại nói thọ mạng tối thắng, đây chẳng phải là 
tướng thọ mạng chăng » ? Tướng thọ giả ở đây chẳng phải 
là họ muốn được tướng thọ giả, đây là do họ xa lìa ác tri 
thức, xa lìa các đường ác, thấy được Phật A Di Đà, dù bạn 
không muốn trường thọ, cũng nhất định trường thọ. Chẳng 
phải như chúng ta ở thế giới nầy, con người ai cũng muốn 
được trường thọ, cũng chẳng được trường thọ, muốn an 
vui, cũng chẳng được an vui chân thật. Đến thế giới Cực 
Lạc, thì thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Phật A 
Di Đà thọ mạng vô lượng, chúng ta cũng thọ mạng vô 
lượng; Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chúng ta sinh 
về thế giới Cực Lạc, quang minh cũng vô lượng, cho nên 
« Người nầy khéo được thắng thọ mạng », đây là do nghiệp 
thiện mà đắc được, chứ chẳng phải là chấp trước. Người 
nầy nếu muốn giáo hoá chúng sinh, thì họ sẽ tái sinh trở lại 
nhân gian, mà tất cả đều viên mãn, đây gọi là thừa nguyện 
trở lại. Nếu họ không muốn trở lại, thì không cần lại, đây 
mới thật sự là tự do. Người đó chẳng bao lâu sẽ thành tựu 
công đức mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, 
giống như hạnh môn của Bồ Tát Phổ Hiền tu, không có 
khác biệt. Hạnh lực của Bồ Tát Phổ Hiền lớn nhất, cho nên 
bạn sẽ thành tựu hạnh môn của Ngài tu. 
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Thuở xưa do không có trí huệ 
Tạo nghiệp ác năm tội vô gián 
Tụng đại nguyện vương Phổ Hiền nầy 
Một niệm mau chóng đều tiêu diệt. 
 

Ở trước có nói :  
 

« Thuở xưa tạo ra các nghiệp ác 
Đều do vô thuỷ tham sân si 
Từ thân miệng ý mà sinh ra 

Tất cả nay con đều sám hối”. 
 

Thuở xưa tạo ra tất cả các nghiệp ác, là do tham, sân, 
si. Tại sao có tham, có sân, có si? Vì chẳng có trí huệ, 
chẳng có lực Bát Nhã. Tại sao con người tạo điều ác? Vì 
chẳng có trí huệ, cho nên tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Người có 
trí huệ chân chánh, thì sẽ không tạo nghiệp ác, cho nên nói, 
thuở xưa lâu xa, do chẳng có sức trí huệ, con người là năng 
tạo, nghiệp là sở tạo. Ai năng tạo? Ai chẳng tu pháp lành? 
Tu pháp ác tức là kẻ năng tạo, người có năng tạo rồi, thì sẽ 
có nghiệp sở tạo. Nghiệp tạo ra thì người năng tạo phải thọ 
báo. Sở tạo nghiệp cực ác có năm thứ: 

I. Giết cha.  
II. Giết mẹ.  
III. Giết A La Hán.  
IV. Phá hoà hợp Tăng : Chư Tăng gọi là chúng hoà 

hợp, bốn người trở lên mới gọi là Tăng. Tăng có lục hoà : 
1. Thân hoà đồng trụ : Thân thể cùng ở với nhau, 

không thể đấu tranh, đánh lộn với nhau. 
2. Miệng hoà vô tranh : Chư Tăng cùng ở với nhau 

không thể tranh luận thị phi, không thể nói thị nói phi, hoà 
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hợp tức là không tranh, trong Kinh Kim Cang có nói : 
« Tam muội vô tranh », người xuất gia cùng ở với nhau 
không tranh đua, nếu bạn tranh thì sẽ có tướng ta, người, 
có ta, người, thì sẽ có thị phi ; có thị phi thì có hơn thua ; 
có hơn thua thì có tướng chúng sinh, có tướng chúng sinh, 
thì có tướng thọ mạng ; có bốn tướng rồi, thì sẽ chẳng đắc 
được định lực chân chánh. 

3. Ý hoà đồng duyệt : Ý phải hoà với nhau, không 
thể bạn có ý của bạn, tôi có ý của tôi, mọi người đều rất an 
lạc vui vẻ. 

4. Lợi hoà đồng quân : Có lợi ích, thì mọi người 
cùng thọ hưởng với nhau, chẳng phải chỉ riêng một người 
thọ hưởng. Có lợi ích thì mọi người phân chia cùng hưởng. 

5. Kiến hoà đồng giải : Ý kiến cũng phải tương 
đồng, như học Phật pháp, mọi người cùng nhau có kiến 
giải. 

6. Giới hoà đồng tu : Mọi người cùng nhau tu hành, 
giữ gìn giới luật. Có lục hoà nầy mới gọi là hoà hợp Tăng. 
Nếu trong chư Tăng chuyên môn khêu chọc ly gián, nói 
chuyện thị phi, khiến cho chư Tăng không hoà hợp nhau, 
đây gọi là phá hoà hợp Tăng. 

V. Làm thân Phật chảy máu : Có người nói : « Hiện 
tại con người sinh ra sau Phật, đại khái không thể làm cho 
thân Phật chảy máu », chẳng phải, phàm là phá hoại đối 
với Phật giáo, đều có thể gọi là làm cho thân Phật chảy 
máu. Phá hoại Phật bảo, đập bễ tượng Phật, tuy chỉ là 
tượng Phật, cũng giống như làm cho thân Phật chảy máu. 
Hoặc đốt tượng Phật, cũng gọi là làm cho thân Phật chảy 
máu. Hết thảy Kinh điển là pháp thân huệ mạng của Phật, 
tất cả Kinh điển ở tại chỗ nào, thì có Phật ở chỗ đó. Nếu 
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thiêu huỷ Kinh điển, thì cũng gọi là làm cho thân Phật chảy 
máu. Chư Tăng nương vào Phật giáo mà tu, tương lai sẽ 
thành Phật, bạn khiến cho chư Tăng bất hoà với nhau, đây 
cũng gọi là làm cho thân Phật chảy máu. Không cung kính 
Tam Bảo, phá hoại Tam Bảo, đây đều gọi là làm cho thân 
Phật chảy máu. Cho nên làm cho thân Phật chảy máu, 
không nhất định lúc Phật còn tại thế mới có, mà hiện tại 
sau khi Phật đã vào Niết Bàn, nếu không ủng hộ Phật giáo, 
ngược lại phá hoại Phật giáo, thậm chí phá hoại vị xuất gia 
nào đó, đều là làm cho thân Phật chảy máu, đều là trong 
năm tội ngũ nghịch, đều có thể nói là cực ác.  

« Cực ác » tức là tội ác đó rất lớn không thể nào so 
sánh được, quả báo tội cực ác thọ là phải đoạ vào địa ngục 
A Tỳ. « A Tỳ » là tiếng Phạn, nghĩa là « Vô gián », có năm 
thứ địa ngục vô gián : 

1. Thời vô gián : Cũng gọi là kiếp vô gián, từ khi 
ngày đầu tiên vào địa ngục vô gián, cho đến ngày cuối 
cùng, không có giây phút nào ngừng thọ khổ, thọ khổ liên 
tục không ngừng, cho nên gọi là thời vô gián. 

2. Hình vô gián : Thân hình đoạ vào địa ngục, một 
mình cũng thấy đầy chật địa ngục, nhiều người cũng đầy 
chật địa ngục. 

3. Khổ vô gián : Địa ngục có địa ngục núi đao, địa 
ngục chảo dầu sôi .v.v… đủ thứ địa ngục, đều khiến người 
thọ khổ, sự thọ khổ nầy cũng không gián đoạn. 

4. Quả báo vô gián : Bất luận bạn là người ở đâu, 
đều phải thọ quả báo nầy, thọ thứ khổ nầy. 

5. Mạng vô gián : Đoạ vào địa ngục, một ngày một 
đêm, vạn lần chết vạn lần sống lại, một ngày một đêm, chết 
mấy vạn lần, sống lại mấy vạn lần, trong địa ngục thọ khổ, 
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thọ đến cực điểm thì chết, chết rồi lại có gió nghiệp thổi 
đến, thì lại sống dậy. Nếu có thể tụng niệm mười điều 
nguyện vương Bồ Tát Phổ Hiền nầy, thì trong một niệm rất 
mau chóng tiêu diệt được tội ngũ nghịch vô gián nầy.    

 

Chủng tộc giống loài và dung nhan 
Tướng tốt trí huệ đều viên mãn 
Các ma ngoại đạo không phá được 
Làm bậc Ứng Cúng của ba cõi. 
 

Chủng tộc, dòng dõi, giống loài, dung nhan, tướng 
mạo, đều viên mãn, trí huệ cũng viên mãn rộng lớn, tướng 
mạo cũng trang nghiêm. Hết thảy các thiên ma ngoại đạo 
không thể phá hoại được, vì mười điều nguyện vương của 
Bồ Tát Phổ Hiền có sức lực không thể nghĩ bàn đến hộ trì 
bạn. Kham làm bậc Ứng Cúng, chứng quả A La Hán của 
ba cõi : Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 

 

Sớm đến dưới cội cây bồ đề 
Tĩnh toạ hàng phục các chúng ma 
Thành Đẳng Chánh Giác chuyển pháp 

luân 
Khắp lợi tất cả các hàm thức. 
 

Mau chóng sớm sẽ đến dưới cội bồ đề thành Phật, 
ngồi đại đạo tràng dưới cội bồ đề, hàng phục tất cả các ma, 
thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, chuyển đại 
pháp luân, khắp lợi ích hết thảy tất cả chúng sinh. 

 

Nếu ai nơi nguyện Phổ Hiền nầy 
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Đọc tụng thọ trì và diễn nói 
Quả báo chỉ Phật chứng biết được 
Chắc chắn được thắng đạo bồ đề. 
 

Nếu có ai tu hành mười điều nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền nầy, hay đọc tụng, thọ trì, và diễn nói cho 
người khác nghe, thì quả báo nầy chỉ có Phật mới có thể 
chứng minh, biết được. Họ chắc chắn sẽ đắc được đạo bồ 
đề. 

 

Nếu ai tụng nguyện Phổ Hiền nầy 
Tôi nói ít phần căn lành đó 
Một niệm tất cả đều viên mãn 
Thành tựu chúng sinh nguyện thanh 

tịnh. 
 

Nếu có ai hay tụng mười điều nguyện vương của Bồ 
Tát Phổ Hiền, tôi nói ít phần căn lành đó, trong một niệm, 
sở cầu tất cả đều viên mãn, thành tựu nguyện thanh tịnh 
của tất cả chúng sinh phát ra. 

 

Con đem thắng hạnh Phổ Hiền nầy 
Vô biên thắng phước đều hồi hướng 
Khắp nguyện các chúng sinh chìm 

đắm 
Sớm về cõi Phật Vô Lượng Quang. 
 

Hạnh Phổ Hiền nầy là một thứ hạnh môn thù thắng 
vi diệu. Vô lượng vô biên phước báu, con đều hồi hướng 
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cho pháp giới chúng sinh, khắp phát nguyện độ thoát hết 
thảy tất cả chúng sinh chìm đắm trong biển khổ, sớm được 
vãng sinh về cõi Phật Vô Lượng Quang, thế giới Cực Lạc 
của đức Phật A Di Đà. 

 

Bấy giờ, đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước 
đức Như Lai, nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn 
thanh tịnh đại nguyện vương nầy rồi, 
Thiện Tài đồng tử hớn hở vui mừng vô 
lượng, tất cả Bồ Tát đều đại hoan hỉ.  

Đức Như Lai khen nói : Lành thay ! 
Lành thay ! 

 

Lúc đó, đại Bồ Tát Phổ Hiền ở trước đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni, nói bài kệ Phổ Hiền rộng lớn thanh tịnh mười 
đại nguyện vương nầy rồi. Thiện Tài đồng tử hớn hở vui 
mừng, tất cả Bồ Tát cũng đều hoan hỉ vui mừng. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni bèn khen ngợi Bồ Tát Phổ Hiền nói : 
« Ông nói pháp nầy thật là tốt quá ! Tốt quá » ! 

 

Bầy giờ, đức Thế Tôn và các vị Thánh 
nhân đại Bồ Tát, khi diễn nói pháp môn 
thù thắng cảnh giới giải thoát không thể 
nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi làm thượng thủ. 

 

Lúc đó, đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh 
nhân, Bồ Tát, đại Bồ Tát, khi diễn nói pháp môn thù thắng 
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cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn như vậy, thì Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ trong hàng Bồ Tát. 

 

Các đại Bồ Tát cùng với sáu ngàn vị 
Tỳ Kheo thành thục, Bồ Tát Di Lặc làm 
thượng thủ. Tất cả các đại Bồ Tát trong 
kiếp Hiền. Bồ Tát Vô Cấu Phổ Hiền làm 
thượng thủ, nhất sinh bổ xứ, các đại Bồ Tát 
trụ bậc quán đảnh. Và các chúng đại Bồ 
Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả biển cõi, 
đến tụ hội từ khắp mười phương đủ thứ 
thế giới. Đại trí Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền 
Liên, làm thượng thủ các đại Thanh Văn, 
và các trời người. Tất cả chủ thế gian, trời, 
rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, 
người, chẳng phải người .v.v… tất cả đại 
chúng nghe lời Phật nói, thảy đều hoan hỉ, 
tin thọ phụng hành.  

 

Các đại Bồ Tát cùng với sáu ngàn vị Tỳ Kheo đương 
thời ở tại pháp hội, Bồ Tát Di Lặc làm thượng thủ. Kiếp 
Hiền có rất nhiều vị Thánh nhân xuất hiện ra đời, nên gọi 
là kiếp Hiền. Trong tất cả các đại Bồ Tát, có một vị Bồ Tát 
Vô Cấu Phổ Hiền làm thượng thủ.  

Nhất sinh bổ xứ thì gọi là Pháp Vương tử. Ở thế giới 
Ta Bà, hiện tại đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Pháp Vương, 
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đến khi Phật pháp diệt hết rồi, vị bổ xứ thế đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni là Bồ Tát Di Lặc. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc là vị 
nhất sinh bổ xứ, Ngài trụ ở nội viện cung trời Đâu Suất. 
Khi một vị Bồ Tát sắp được bổ xứ Phật vị, thì đều ở nội 
viện Đâu Suất. Trước khi đức Phật Thích Ca chưa thành 
Phật, thì Ngài cũng ở nội viện Đâu Suất. Khi sắp thành 
Phật, thì từ cung trời Đâu Suất, nhập thai, xuất thai, xuất 
gia, thành đạo, chuyển pháp luân, độ chúng sinh. Khi đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong thai mẹ, thì cũng chuyển 
pháp luân, bất quá một số người nhìn không thấy cảnh giới 
nầy, cho rằng đức Phật trụ thai chỉ là trụ thai mà thôi. Kỳ 
thật, khi đức Phật trụ thai thì vì tất cả quỷ thần thuyết pháp. 

« Trụ thai quán đảnh », khi Phật sắp thành Phật, thì 
phải thọ lễ quán đảnh, giống như xưa kia khi hoàng đế lên 
ngôi cũng phải thọ lễ quán đảnh. Thọ lễ quán đảnh rồi, mới 
trở thành thiên tử. Khi Phật sắp thành Phật, gọi là nhất sinh 
bổ xứ, cũng gọi là trụ bậc quán đảnh. Khi quán đảnh thành 
Phật, thì mười phương chư Phật đều dùng nước pháp cam 
lồ quán đảnh cho Phật. Khi đức Phật Thích Ca ra đời, thì 
có chín con rồng quán đảnh, đây cũng là thọ lễ quán đảnh. 
« Trụ bậc quán đảnh », là đồng với đời sau thành Phật, là 
nơi hậu bổ Phật trụ. Những vị đồng hậu « Nhất sinh bổ 
xứ », có rất nhiều rất nhiều các đại Bồ Tát trụ bậc quán 
đảnh, và các chúng đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi tất cả 
biển cõi đến tụ hội từ khắp mười phương đủ thứ thế giới, 
cùng đến tập hội lắng nghe đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói 
Kinh Hoa Nghiêm. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói phẩm Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện, thì hết thảy tất cả cõi Phật, nhiều như 
biển cả, như số hạt bụi, nhiều nói không hết được, đại Bồ 
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Tát trong các Bồ Tát. Đại trí Xá Lợi Phất, đại thần thông 
Mục Kiền Liên, làm thượng thủ chúng đại Thanh Văn. 

Xá Lợi Phất trí huệ lớn nhất, khi Ngài còn ở trong 
bụng mẹ, thì đã khiến cho mẹ của Ngài biện luận thắng cậu 
của Ngài. Trước khi mang thai Ngài, thì mẹ của Ngài và 
cậu của Ngài hay đàm luận về đạo lý, lần nào cũng thua 
cậu của Ngài. Nhưng từ khi mẹ của Ngài mang thai Ngài, 
thì cậu của Ngài biện luận đều thua. Cậu của Ngài biết, bèn 
nói : « Đứa bé trong bụng của chị chắc chắn chẳng tầm 
thường, nhất định sẽ có đại trí huệ, là nó trợ giúp chị biện 
luận, nên chị mới thắng được em, trước kia chị đâu có trí 
huệ như thế, chắc chắn đứa bé nầy có trí huệ trợ giúp chị ». 
Do đó anh ta bèn đi khắp nơi học hỏi, nghiên cứu đọc sách 
vở của ngoại đạo. Anh ta dụng công đọc sách đến trình độ 
nào ? Anh ta chẳng hớt tóc, cũng chẳng cạo râu, thậm chí 
móng tay cũng không có thời gian để cắt. Anh ta lúc nào 
cũng muốn đọc sách của ngoại đạo, cho nên ngón tay để 
mọc ra rất dài, một số người gọi anh ta là « Trường trảo 
Phạm Chí », Phạm chí ngón tay tài. Bạn hãy nghĩ xem : « 
Cho đến thời gian cắt móng cũng không có, tinh thần ham 
học nầy chẳng phải rất lớn chăng » ? Tại sao anh ta muốn 
học như thế ? Vì anh ta muốn sau này trở về phải giỏi hơn 
cháu của anh ta, nên mới có chí nguyện như vậy. 

Thời gian trôi qua anh ta học được cũng hơn mười 
năm, trở về nhà bèn đi tìm chị của anh ta, muốn biện luận 
với đứa cháu của anh ta. Đến nhà chị anh ta bèn hỏi :  

- « Đứa cháu của chị đâu » ? 
- Chị anh ta đáp : « Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất 

gia rồi ». 
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- Anh ta nghe rất bực mình nói : « Tại sao nó có 
thể theo ông Cồ Đàm đi xuất gia chứ ? Ông ta có đạo đức 
gì ? Không bằng theo tôi học đạo, hiện tại học vấn và đạo 
đức của tôi đều tối cao, tại sao lại để cho nó theo Phật 
Thích Ca xuất gia chứ » ?  

Do đó anh ta bèn đi tìm đức Phật Thích Ca, muốn 
dẫn cháu mình về. Nhưng nếu vô duyên vô cớ đến dẫn 
cháu mình về, thì đứa cháu sẽ không về. Anh ta bèn lập 
luận với đức Phật để biện luận, sở học của anh ta là biện 
luận. Đến nơi anh ta bèn hỏi đức Phật rằng :  

- « Ngài làm bằng cách gì thu cháu của tôi làm đệ 
tử ? Ngài có bản lãnh gì » ? 

- Đức Phật nói : « Ta chẳng có bản lãnh gì, nó muốn 
theo ta xuất gia, thì ta đâu có biện pháp gì » ! 

- Anh ta nói : « Vậy chúng ta hãy đàm luận, để lập 
luận được chăng » ? 

- Đức Phật nói : « Nói về gì đây, muốn nói như thế 
nào » ? 

- Anh ta nói : « Tôi dùng không thọ làm tông, bất cứ 
Ngài nói gì, tôi cũng không thọ ».  

- Đức Phật nói : « Anh dùng không thọ làm tông, 
nhưng anh có thấy cái thọ hay không thọ cái không thọ làm 
tông của anh » ? 

- Anh ta nghĩ : « Tôi phải nói không thọ làm thấy, thì 
sẽ phá bổn tông của mình. Nếu nói thọ cái thấy nầy, thì 
tông của mình lập chẳng đứng vững được, vì cái gì cũng 
đều không thọ, vậy còn có thọ chăng ? Mình đứng không 
vững rồi, cho nên thọ cũng bị người phá, không thọ cũng bị 
người phá, cho nên tông chỉ nầy của mình vốn chẳng đứng 
vững được ».  
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Trước khi chưa đàm luận, anh ta và đức Phật đánh cá 
với nhau rằng, nếu anh ta thua thì sẽ cắt cái đầu của anh ta 
xuống đưa cho đức Phật. Nếu đức Phật thua, thì anh ta sẽ 
dắt đứa cháu về. Lần nầy thì tông chỉ của anh ta chẳng 
đứng vững được, do đó bèn đứng dậy bỏ chạy, đại khái 
chạy cũng khá xa, sau đó lại nghĩ : « Ta là một gã đàn ông, 
chẳng phải là đàn bà, tại sao nói ra không giữ lời chứ ! 
Mình nói thua thì cắt đầu xuống mà, cắt thì cắt, bất quá 
chết thôi ! Thôi hãy trở lại » ! Do đó, anh ta chạy trở lại 
chỗ đức Phật, đức Phật hỏi :  

- « Anh chạy trở lại đây làm gì » ? 
- Anh ta nói : « Cho tôi mượn cái đao đi ». 
- Đức Phật nói : « Anh cần đao để làm gì » ? 
- Anh ta nói : « Tôi phải cắt đầu xuống đưa cho 

Ngài ». 
- Đức Phật nói : « Anh cắt đầu xuống đưa cho ta để 

làm gì » ? 
- Anh ta nói : « Vì tôi đã thua Ngài, tôi đã hứa, thua 

là cắt đầu tôi xuống đưa cho Ngài ». 
- Đức Phật nói : « Cắt đầu của anh xuống cũng 

chẳng có ích gì, thôi đừng cắt đầu, tốt hơn hết anh có thể đi 
xuất gia chẳng phải tốt chăng ? Hà tất phải cắt đầu. Chỉ cần 
anh phát tâm xuất gia thì được rồi ! Cạo đầu cũng như cắt 
đầu » ! Do đó anh ta bèn xuất gia, theo đức Phật làm hoà 
thượng. 

Xá Lợi Phất còn gọi là Xá Lợi Tử, Ngài lấy tên họ 
mẹ của Ngài làm tên họ của mình. Xá Lợi là tên của một 
loài chim ở Ấn Độ, ở Trung Quốc gọi là chim Thu Lộ, con 
mắt chim Thu Lộ rất đẹp, con mắt vừa thích nhìn, vừa có 
thần. Con mắt mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đẹp như chim Thu 
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Lộ, cho nên tên họ của mẹ Ngài gọi là Xá Lợi. Xá Lợi sinh 
ra con gọi là Xá Lợi Tử, còn gọi là Xá Lợi Phất. « Phất » 
cũng tức là « Tử ». 

Đại Mục Kiền Liên, đại nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên 
là tiếng Phạn, dịch là « Lai Phục Căn », còn gọi là « Thải 
Thúc Thị », « Lai Phục » và « Thải Thúc » đều là đồ vật có 
thể ăn, khi tổ tiên của Ngài tu đạo, thì ăn những thứ nầy để 
tu đạo, cho nên kỷ niệm tổ tiên của Ngài mà đặt tên họ nầy. 
Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, trong hàng đệ tử của 
Phật, Ngài là thần thông bậc nhất. Ngài và đại trí Xá Lợi 
Phất là lãnh tụ trong hàng Thanh Văn. 

Thanh văn là nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, 
nghe pháp bốn Thánh đế : Khổ, tập, diệt, đạo, mà khai ngộ, 
ngộ được khách trần phiền não tác quái, cho nên khai ngộ, 
đây là Thanh Văn đạo. Các đại Thanh Văn, chẳng những 
chỉ có Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, mà còn có trời, 
người. « Tất cả chủ thế gian », tất cả những ông vua thế 
gian, trời, rồng.  

Rồng có rất nhiều loại, có rồng trên trời, rồng trong 
biển, rồng nổi mây làm mưa .v.v… Làm thế nào mà làm 
rồng ? Vì chúng « thừa cấp giới hoãn », cho nên biến thành 
rồng. Thừa cấp, là như trì đủ thứ Chú, cũng hay tụng Kinh, 
tham thiền đả toạ, pháp môn nào học được cũng rất nhanh, 
duy chỉ một điều là không giữ giới luật, không giữ giới sát 
sinh, giới trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, giới uống 
rượu. Chúng chẳng giữ năm giới, cho nên đoạ làm thân 
rồng, và có tâm sân rất nặng. Tại sao đoạ làm thân rồng ? 
Vì tâm sân hận quá lợi hại. Các vị tu hành đứng có lười 
biếng, ở trong Chùa sáng sớm ba giờ rưỡi là đánh bảng 
thức chúng, mọi người phải dậy, sau đó đóng chuông, tiếng 
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chuông nầy ai nghe mà còn nằm ngủ không dậy, thì tương 
lai sẽ biến thành rồng, vì bạn không giữ quy cụ trong Chùa, 
tốt thì biến thành rồng, không tốt thì biến thành con trùng 
dài, cho nên đừng cho rằng lười biếng là tốt. Sáng sớm 
nghe tiếng chuông không dậy, sẽ biến thành rắn; buổi tối 
nghe tiếng chuông không tu hành, cũng sẽ đoạ lạc. Rồng 
tức là do không giữ quy cụ, bạn thấy rồng uống cong như 
thế, chẳng màng làm việc gì cũng đều uống cong như thế, 
đó là do vì không giữ quy cụ nên như vậy. 

« Dạ Xoa », cũng có rất nhiều loại, có Dạ Xoa bay, 
Dạ Xoa đi trong không, Dạ Xoa đi dưới đất, Dạ Xoa trong 
nước. Dạ Xoa và rồng đều ở trong chúng bát bộ quỷ thần. 
Dạ Xoa gọi là « tốc tật quỷ », quỷ mau chóng, đi rất là 
nhanh, rất là đáng sợ. Có Dạ Xoa có tới mười cái đầu, cũng 
có mười Dạ Xoa chỉ có một cái đầu, có Dạ Xoa có tới 
mười cái chân, cũng có mười Dạ Xoa chỉ có một chân, rất 
là kỳ quái, hoặc có Dạ Xoa có ba chân, năm chân, hoặc chỉ 
có cái đầu, hoặc chỉ có cái chân.  

« Càn Thát Bà » là thần nhạc của trời Đế Thích, 
cũng gọi là thần ngửi hương, khi chúng ngửi được mùi 
hương trầm thuỷ của trời Đế Thích đốt lên thì chạy tới, sau 
đó rất cao hứng tấu nhạc lên, lấy sự tấu nhạc làm bản lãnh.  

« A Tu La », còn gọi là « Vô tửu », không có rượu 
uống, tướng mạo nam A Tu La rất là xấu xí, có phước trời 
mà không có quyền lực trời. A Tu La có rất nhiều loại, trên 
trời thì có A Tu La trên trời, nhân gian thì có A Tu La ở 
nhân gian, quỷ thì có A Tu La của quỷ, súc sinh thì có A 
Tu La của súc sinh. A Tu La chuyên đấu tranh với người, 
bất cứ lời nói, thân thể, trong tâm, đều muốn đấu tranh. 
Thân, miệng, ý, ba nghiệp đều hoan hỉ đấu tranh. Nhưng 
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nữ A Tu La rất đẹp, đừng nói người thấy sinh tâm ái dục, 
cho đến trời Đế Thích thấy nữ A Tu La cũng sinh dục 
niệm. Trời Đế Thích vốn có định lực, nhưng gặp nữ A Tu 
La rồi thì cũng mất định lực, do đó bèn cầu hôn con gái của 
vua A Tu La, vua A Tu La cũng đồng ý gả con gái cho trời 
Đế Thích, trời Đế Thích rất là vui mừng, có được Thiên nữ 
đẹp như thế, do đó bèn mời vua A Tu La dùng cơm, tất 
cung tất kính ra lệnh binh trời, tướng trời đến nghinh đón, 
nhưng vua A Tu La đa nghi, hoài nghi trời Đế Thích thị oai 
với ông ta, dùng binh trời tướng trời để uy hiếp ông ta, 
trong tâm rất không vui, nhưng tạm thời phải nhẫn nại. 
Trời Đế Thích rất hoan hỉ xuống nhân gian nghe Kinh, mỗi 
ngày trời Đế Thích đều xuống nhân gian nghe Kinh, vợ 
ông ta là nữ A Tu La bèn sinh tâm đố kị, hỏi trời Đế Thích 
rằng :  

- « Mỗi ngày ông đi đâu vậy ? Sao không ở nhà » ? 
- Trời Đế Thích nói : « Tôi đến nhân gian nghe vị 

Tiên nhân giảng Tâm Ấn Diệu Kinh ». 
- Nữ A Tu La nói : « Tôi cũng muốn đi theo ». 
- Trời Đế Thích nói : « Bà là phụ nữ, không thể đến 

nghe được ». 
- Nữ A Tu La bèn sinh tâm hoài nghi nói : « Ông 

không cho tôi đi, chắc chắn là có cô nào bên ngoài rồi ». 
Nữ A Tu La cũng có thần thông, đợi khi trời Đế Thích đi 
rồi, cô ta bèn dùng thuật ẩn thân, ẩn thân đi theo sau trời 
Đế Thích. Đến nơi, trời Đế Thích xuống xe, cô ta cũng 
xuống xe, trời Đế Thích nhìn thấy bèn nói :  

- « Bà đến chỗ nầy làm gì » ? 
- Cô ta đáp : « Tôi cũng đến nghe Kinh ». 
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- Trời Đế Thích dùng cây phất trần đánh cô ta, cô ta 
bèn la lên, vị Tiên nhân nghe được, từ xưa đến giờ chẳng 
có người nữ nào la lối om sòm, mở mắt nhìn xem thử, thấy 
người nữ nầy rất là đẹp, vị Tiên nhân nầy cũng sinh tâm 
dục niệm, cho nên không còn giảng Kinh được nữa, mất đi 
đạo nghiệp, trời Đế Thích buồn bã.  

Trở về rồi, nữ A Tu La đến chỗ cha của nàng nói : 
« Trời Đế Thích gạt con, ông ta cặp bồ với cô gái khác bên 
ngoài, gạt con nói là đi nghe Kinh, con đi điều tra thì ông ta 
trách con không đúng, dùng cây phất trần đánh con ». 

Vua A Tu La nghe rồi nổi giận, bèn tập hợp binh 
chúng A Tu La. A Tu La có thể chân đạp đáy biển, một tay 
giơ tới cung trời, trời Đế Thích cũng không có cách nào 
chống lại được. Do đó, bèn đi đến chỗ đức Phật cầu cứu, 
đức Phật nói : « Hãy yên tâm đi ! Nhà ngươi về dạy binh 
trời tướng trời hãy niệm : ‘Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
Đa’ ». Trời Đế Thích trở về dạy quân lính niệm « Ma Ha 
Bát Nhã Ba La Mật Đa », quả nhiên quân của A Tu La đại 
bại bỏ chạy, tại sao ? Vì « Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa » 
là có trí huệ, A Tu La đều là chủng tử ngu si, một khi nhìn 
thấy có ánh sáng trí huệ, thì bị đánh bại. 

« Ca Lâu La », là đại bàng kim xí điểu, chim đại 
bàng cánh vàng, chuyên môn ăn rồng, thân thể rất lớn, xè 
ra hai cánh rộng khoảng ba trăm sáu mươi do tuần, quạt 
cánh một cái, nước biển cạn rẽ làm hai, khi nước biển cạn 
thì rộng hiện thân, bèn bắt rồng ăn, chúng ăn rồng giống 
như người ăn mì sợi, một miếng có thể nuốt hơn mười, 
hoặc hai mươi con rồng, rồng con rồng cháu sắp tuyệt 
chủng, thì lão rồng bèn cấp tốc đến gặp đức Phật cầu cứu, 
nói rằng : « Rồng con, rồng cháu, của chúng con đều bị 
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chim đại bàng cánh vàng bắt ăn, loài rồng sắp tuyệt chủng 
rồi, làm sao bây giờ » ? Đức Phật bèn cho một tấm y Cà 
Sa, kêu đem về cho mỗi con rồng một sợi chỉ áo Cà Sa, thì 
chim đại bàng sẽ không bắt ăn thịt nữa. Do đó lão rồng làm 
theo lời Phật chỉ dạy, chim đại bàng không còn cách nào 
bắt rồng ăn nữa, bèn đi đến gặp đức Phật nói : « Chúng tôi 
không có gì ăn, cũng sắp chết mất, chim đại bàng cánh 
vàng cũng sắp tuyệt chủng, đức Phật từ bi không bình 
đẳng, Ngài cứu rồng, thì cũng phải cứu chúng tôi ». 

Đức Phật nói : « Tốt ! Các ngươi phải quy y Tam 
Bảo, giữ giới không sát sinh, thọ trì năm giới, thì ta sẽ kêu 
đệ tử của ta, mỗi bữa trước khi ăn cơm đều đem cúng cho 
các ngươi bảy hạt cơm, về sau đừng sát sinh nữa ». Cho 
nên chim đại bàng cánh vàng bèn quy y Tam Bảo, về sau 
ăn chay, không ăn rồng nữa, tuy không ăn rồng, nhưng 
rồng đã bị chúng ăn còn lại chẳng bao nhiêu, cho nên ngày 
nay chúng ta không còn thấy rồng nữa. 

« Khẩn Na La » cũng là thần nhạc của trời Đế Thích. 
« Ma Hầu La Già » là đại mãng xà. « Người và chẳng phải 
người », tất cả đại chúng nghe lời Phật nói, đều rất hoan hỉ 
vui mừng, tin sâu pháp môn không thể nghĩ bàn nầy, đều 
thọ trì phụng hành pháp môn nầy. 

- Đây là lời của ký giả : Sáu tuần lễ giảng về Phẩm 
Hạnh Nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, do vấn đề thời gian, nên 
không thể hoàn toàn giảng ra hết ý nghĩa tỉ mỉ được, chỉ 
bất quá giảng ý nghĩa đại khái. Nếu muốn chân chánh minh 
bạch đạo lý của Kinh, thì phải chân thành dụng công một 
phen, mới có thể chân chánh minh bạch. Phật pháp là pháp 
không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là « Diệu pháp », « Phẩm 
Hạnh Nguyện Phổ Hiền » nầy, cũng là một phẩm không 
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thể nghĩ bàn. Nếu muốn giảng hết ý nghĩa của Kinh, thì 
phải cần có thời gian dài, hiện tại chỉ giảng ý nghĩa đơn 
giản đại khái. Người muốn nghiên cứu Phật pháp, thì phải 
tự mình dụng công, nghiên cứu thêm. Như có chỗ tôi giảng 
tốt, hay không tốt, tôi cũng không biết, tôi cũng không hy 
vọng có cái tốt, hoặc cái không tốt, phải làm sao ? Hiện tại 
tôi giảng, cũng chẳng có giảng ; hiện tại các vị đang nghe, 
cũng chẳng có nghe. « Không nghe, không giảng », đây 
mới là diệu pháp chân chánh, cho nên bạn thể hội được thì 
không cần giảng, cũng không cần nghe. Nếu bạn minh 
bạch rồi, thì đây là diệu pháp, không lãng phí sáu tuần lễ 
thời gian ; không lãng phí lại như thế nào ? Thì ăn cơm vẫn 
là ăn cơm, mặc y phục thì vẫn là mặc y phục, ngủ thì vẫn đi 
ngủ, tức là như thế.   

 
Hết tập 25 (trọn bộ) 
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Hồi hướng công đức 

 

Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ.  
 

Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng nầy, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ đề kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 
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Nam Mô Hộ Pháp Vi Ðà Tôn Thiên Bồ Tát 
 

KỆ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nguyện đem công đức nầy 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 

Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 

 



 

Những kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
giải, cùng một dịch giả đã in ra:  

 

- Nhân Sinh Yếu Nghĩa. 
 

- Chú Đại Bi giảng giải. 
 

- Chú Lăng Nghiêm giảng giải.  
 

- Kinh Pháp Hoa (để tụng) 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 1. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 2. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 3. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 4. 
- Kinh Pháp Hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 
 

- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 1. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 2. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 3. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 4. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 5. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 6. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 7. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 8. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 9. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 10. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 11. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 13. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 14. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 15. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 16. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 17. 
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- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 18. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 19. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 20. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 21. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 22. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 23. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 24. 
- Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 25 (trọn bộ). 

 

 Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim 
Quang. 

 

- Sắp tới đây sẽ tiếp tục in ra Kinh Hoa Nghiêm để 
tụng. 
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Hiện tại chỉ giảng ý nghĩa đơn giản đại khái. 
Người muốn nghiên cứu Phật pháp, thì phải 
tự mình dụng công, nghiên cứu thêm. Như 
có chỗ tôi giảng tốt, hay không tốt, tôi cũng 
không biết, tôi cũng không hy vọng có cái 
tốt, hoặc cái không tốt, phải làm sao ? Hiện 
tại tôi giảng, cũng chẳng có giảng; hiện tại 
các vị đang nghe, cũng chẳng có nghe. 
« Không nghe, không giảng », đây mới là 
diệu pháp chân chánh, cho nên bạn thể hội 
được thì không cần giảng, cũng không cần 
nghe. Nếu bạn minh bạch rồi, thì đây là diệu 
pháp. 

H.T Tuyên Hoá 
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